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    Người Thứ Tám
Z.28 13 Giờ Định Mạng
 
 
LÁ THƯ TÁC GIẢ...
Trong 18 năm viết tiểu thuyết gián điệp Z.28, tác giả đã nhận được nhiều thư của bạn đọc. Mỗi tuổi tác, mỗi thành phần xã hội viết thư một khác, tuy nhiỉên hầu hết đều nêu câu hỏi "trong truyện Z.28, có bao nhiêu phần trăm tưởng tượng, bao nhiêu phần trăm sự thật ?".
Sau đây là một đoạn thư điển hình :
"Nghe nói ông xấp xỉ hoặc lớn tuổi hơn ba cháu nên cháu mạn phép được gọi bằng bác. Ba cháu đọc sách của bác từ sau khi đậu Tú Tài. Mẹ cháu cũng là độc giả của bác, song hồi ấy bác chưa in thành sách, ba mẹ cháu kể lại là hồi ấy phải đọc bữa đực bữa cái trên các báo hàng ngày. Giờ đây ba mẹ cháu vẫn tiếp tục đọc Z.28. Dĩ nhiên cháu cũng là độc giả trung thành. Năm nay cháu thi Tú Tài I, còn em gái của cháu sửa soạn lều lõng thi Trung học đệ nhất cấp và cũng đọc Z.28 như mẹ chúng cháu mười mấy năm về trước.
Cháu tự giới thiệu dài dòng như vậy là để chứng tỏ gia đinh cháu thông thạo Z.28. Bác xuất bản trên 50 tác phẩm Z.28, gia đình cháu đã đọc hết, ấy thế mà có điều quan trọng nhất về Z.28 cháu lại chưa giải thích nổi. Điều quan trọng này là Z28 thật hay giả ?
Thưa bác, chúng cháu có học, đâu đến nỗi dốt, ngoài bìa sách bác lại đã cẩn thận in giòng chữ (tiểu thuyết gián điệp) tất cháu phải hiểu rằng Z.28 do óc sáng tác phong phú của bác mà ra. Song không hiểu sao càng đọc sách của bác, cháu lại càng có ý nghĩ Z.28 là có thật.
Khổ quá cháu hỏi ba mẹ cháu thì ba mẹ lại đáp Z.28 là nhân vật tiểu thuyết, đã là tiểu thuyết thì khó thể là có thật.
Vậy cháu đánh bạo viết thư này hỏi bác. Yêu cầu bác cho biết ba mẹ cháu đúng hay cháu đúng, và nếu không đúng thì tại sao ?.....".
° ° °
Tác giả đã nhiều lần trả lời bằng thư riêng. Và đây là lần đầu tiên viết lên mặt sách. Dĩ nhiên, Z.28 là tiểu thuyết, nhưng những địa danh Z.28 ghé qua, những lữ quán nóng bỏng tình yêu Z.28 trọ lại ở bên này hoặc bên kia bức màn tre và sắt, những dụng cụ cơ khí, điện tử quỷ khốc thần kinh Z.28 đã dùng, những mưu kế do ông Hoàng và Z.28 sắp đặt, những thế võ vô địch do Z.28 thi thố để chiến thắng đối phương trên toàn thế giới... tất cả đều là sự thật. Sự thật trăm phần trăm.
Sự thật không hề thêm bớt....Z.28 không phải là một người, mà là do nhiều người cả xấu lẫn tốt, kết đúc lại....Z.28 nghiện huýt-ky, thì sự thật đã có một điệp viên Do thái được đặt tên là "điệp viên sâm-banh" - Z.28 hảo ngọt thì đây chưa có siêu điệp viên nào từ trước đến nay mà chưa mềm lòng vì đàn bà...đẹp. Điệp viên Z.28 là tưởng tượng song cũng không hẳn là tưởng tượng.
Đúng ra, Z.28 là sự hòa trộn giữa tưởng tượng và sự thật. Nghĩ cho cùng thì tưởng tượng cũng chỉ là một phần của sự thật. Cái gì con người biết rõ thì là sự thật, còn cái gì chưa học đến thì là tưởng tượng. Thế kỷ trước, khi Jules Verne viết truyện du hành nguyệt diện có ai dám nghĩ đó sẽ là sự thật, có ai dám nghĩ các phi hành gia sẽ đi đi về về cung Quảng như đi chợ !
Trên lãnh vực điệp báo, tưởng tượng và sự thật lại gắn nhau như bóng với
hình. Nhiều vụ gián điệp đã xẩy ra với ngày tháng, tên tuổi, và hình ảnh tài liệu lịch sử hẳn hòi mà khi nghe thuật lại ta vẫn cứ tưởng là tiểu thuyết.
Các bạn đã đọc tiểu thuyết Z.28, các bạn biết là tưởng tượng mà cứ cho là sự thật. Thì đây Người thứ Tám xin cống hiến với các bạn một số giai thoại gián điệp hoàn toàn là sự thật.....
Và mặc dầu tác giả triệt để tôn trọng từng chi tiết lịch sử, chắc chắn nhiều bạn đọc sẽ hỏi trong bộ truyện "13 giờ định mạng" có bao nhiêu phần trăm tưởng tượng, bao nhiêu phần trăm sự thật ?.
° ° °
Muốn viết lại đủ phải mất nhiều năm và nhiều ngàn trang giấy. Vì hoàn cảnh eo hẹp, tôi chỉ xin ghi lại một số giai thoại điển hình. Tôi chỉ xin ghi lại một số vụ xẩy ra từ đầu thế kỷ đến nay mà thôi.
Truyện thứ nhất miêu tả những phút cuối cùng trong đời của đại tá Rết, siêu lãnh tụ Phản gián trước thế chiến 1914 - 1918, từng nghĩ ra những phương pháp thần sầu để bắt điệp viên địch, nhưng rồi lại chết vì những phương pháp ruột của mình.
Truyện thứ hai xoay quanh huyền thoại nữ điệp viên Mata Hari cũng trong thế chiến 1914 - 1918. Nếu thế chiến này có huyền thoại Mata Hari thì thế chiến sau lại có huyền thoại Richard Sorge.
Truyện thứ ba là thiên anh hùng ca thê thảm của tiến sĩ Sorge. Richard Sorge chết vì bị Phản gián Nhật phăng ra vai trò điệp viên phụng sự Liên sô cộng sản của ông.
Truyện thứ tư, anh hùng kháng chiến Âu châu King Kong cũng chết, nhưng lại chết vì bị Phản gián đồng minh khám phá ra y chỉ là anh hùng kháng chiến giả mạo.
Truyện thứ năm, người gián điệp mặt ma, từng làm nhiều độc giả Tây phương rớt nước mắt. Nhưng sang đến truyện thứ sáu, bạn đọc sẽ phải cười nửa miệng, và thở phào: truyện Phản gián Đức quốc xã chơi tình báo Anh quốc một vố đau điếng, một vố đầy máu và cũng đầy nước mắt.
Truyện thứ bảy, truyện mật vụ của Hítle đòn phép khiến Sít-ta-lin giết chết hàng trăm tướng lãnh cao cấp Hồng quân, chắc chắn sẽ làm ta ngạc nhiên, ngạc nhiên trong ngậm ngùi và phẫn nộ...
Truyện thứ tám nhắc lại thành tích của một điệp viên Do thái tên là Tabê-Cohen. Không phải ngoa khi nói rằng phe Ả-rập thua trận liểng xiểng là do công lao cúa điệp viên Tabê.
Truyện thứ chín và cũng là truyện kết thúc sẽ thổi một luồng gió nóng vào đêm khuya lạnh lẽo. Các bạn theo dõi hành động kinh thiên động địa của đại tá điệp viên đồng minh Shelley đột nhiên sẽ cảm thấy thoải mái. Và không nhiều thì ít, các bạn sẽ nhớ đến điệp viên Z.28
° ° °
Tập truyện này gồm 9 đoản thiên gián điệp, với "13 Giờ Định Mạng" là truyện mở đầu. Vì nhiều bạn đọc không am tường ngoại ngữ nên Người Thứ Tám mạn phép phiên âm tên người và tên địa danh. Sự phiên âm chỉ lấy giản dị làm căn bản nên chắc chắn có nhiều thiếu sót vậy xin bạn đọc lượng thứ.
NGƯỜI THỨ TÁM
 
TRUYỆN THỨ NHẤT

MƯỜI BA GIỜ ĐỊNH MẠNG
Giữ chức vụ quan trọng trong guồng máy chánh quyền, và lợi dụng chức vụ này để cung cấp tin tức, tài liệu điệp báo cho địch, như vậy danh từ chuyên môn Anh ngữ gọi là "defection in place".
Dịch nôm na và ngô nghê là "bội phản tại chỗ". Dịch thoát nghĩa (mặc dầu không đúng hẳn) là nội-tuyến.
Nội-tuyến hiện giữ vai trò to lớn trong cuộc chiến tranh nóng cũng như lạnh giữa các phe trên thế giới.
Đặc ký "13 giờ định mạng" sau đây thuật lại câu chuyện có thật trăm phần trăm về một nội-tuyến lỗi lạc, đại tá Rết (Alfred Redl) của quân đội Áo trước đại chiến thứ nhất.
Câu chuyện xảy ra năm 1913. Nội-tuyến Rết bị sa lưới chỉ vì ưa con số 13. Và từ khi bại lộ đến khi từ giã cõi đời chỉ có 13 giờ đồng hồ, 13 giờ định mạng...
Những năm mở đầu thế kỷ 20 là những năm đen tối nhất ở châu Âu, các cường quốc hồi ấy, Đức, Pháp, Anh, Nga, và Áo, đều ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Trừ Pháp, các cường quốc vừa kể đều theo chế độ quân chủ. Nước Áo hồi ấy gồm cả một phần Tiệp khắc, có thêm thủ đô Praha (Prague).
Rết là lãnh tụ điệp báo chuyên nghiệp. Năm 1907 ông là nhân vật điệp báo số một của Áo. Nhưng ông cũng là điệp viên của Nga. Hồi ấy, Nga chưa phải là Nga sô. Nga cũng chưa có KBG hoặc RU như ngày nay. Cơ quan thu dụng Rết là Okrana (Okhrannoyé Odelenié). Okrana hoạt động khá hữu hiệu.
Năm 1883, điệp viên Okrana đã qua Hoa kỳ, bí mật theo dõi những phần tử chống Nga-hoàng. Bằng chứng về sự hữu hiệu của Okrana : một bản phúc trình đề ngày 1-5-1904 đã miêu tả rành mạch là Sít-ta-lin, người sẽ nắm vận mạng nước Nga sau ngày Lênin chết, có bàn chân trái bị bẩm tật, ngón thứ nhì và ngón thứ ba dính vào nhau bằng một mảng da.
Rết chết vì đàn bà. Cuộc đời Rết đã được đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường gián điệp hầu lưu ý khóa sinh đến sự nguy hiểm của nội-tuyến, sự nguy hiểm của... đàn bà.
Bạn đọc quen thuộc của loại truyện gián điệp sống động — như tủ sách Z.28 — chắc sẽ hài lòng. Vì những tình tiết có thật về đại tá Rết cũng ly kỳ không kém những tình tiết được tưởng tượng.
 
I.
5 giờ sáng.
5 giờ sáng là giờ bắt đầu thức giấc của những thành phố lớn sau một đêm dài mê mệt. Buổi tỉnh ngủ của thành phố thường được đánh dấu bằng những đoàn xe hơi chở hàng từ ngoại ô rầm rộ phóng qua đại lộ tráng nhựa mênh mông, rực rỡ ánh đèn nê-ông muôn mầu, và những ngã tư gắn đèn giao thông đỏ vàng hấp háy liên hồi. Du khách ở bên trong đại lữ quán lộng kiếng trong suốt, được điều hòa khí hậu, lên xuống bằng thang máy điện tử cũng lục tục thức dậy để xuống xe "ca" ra phi trường, lên chuyến máy bay phản lực thương mãi cất cánh sớm nhất trong ngày.
Tuy vậy 5 giờ sáng hôm ấy tại Praha (Prague) bắt đầu thức giấc lại không có những đoàn xe hơi chở hàng, những du khách sửa soạn đáp máy bay phản lực, những đại lữ quán trang bị tiện nghi tối tân. Lên, xuống, người ta còn phải dùng cầu thang xi-măng. Dọc đường cũng không có đèn nê-ông.
Vì năm ấy là năm 1913, trước thế chiến thứ hai 26 năm. Praha chưa là thủ phủ của Tiệp khắc cộng sản. Praha còn là một thị trấn của hoàng gia Áo quốc. Đời sống chẳng có gì đặc sắc, ngoại trừ sự đặc sắc của đàn bà. Nhưng đàn bà hồi ấy chưa biết sửa mũi cao, mổ mắt thành hai mí, cặm lông nheo giả, vẽ mắt bằng chì xanh, và nhất là đệm mông cao su mút, bơm ngực nở với chất si-li-côn để đánh lừa giống đực...Và dĩ nhiên là đàn bà chưa biết nghệ thuật mồi chài hở ngực, hở đùi, hở rốn...
Cho dẫu phụ nữ Praha hồi ấy am tường những mánh khóe tuyệt đỉnh để chinh phục nam giới, lão Câm cũng không cần. Vâng, lão Câm không cần. Lão Câm không quan tâm đến sắc đẹp phái yếu. Đối với lão, đàn bà đẹp hay đàn bà xấu, đàn bà ngực nhọn hay đàn bà ngực lép cũng vẫn là đàn bà. Và đàn bà cũng chẳng khác đàn ông bao nhiêu...
5 giờ sáng.
Ngày 27 tháng 5 năm 1913.
Như thường lệ, mỗi đêm cứ đúng 5 giờ sáng là lão Câm lặng lẽ rời tòa báo Quốc gia về nhà 1. Phuơng châm của lão dường như là sự lặng lẽ. Lão không ra đường bằng cửa trước như mọi nhân viên. Mà là lùi lũi ra bằng cửa sau, một cánh cửa nhỏ xíu, ọp ẹp, nằm giấu phía sau thân cây sồi. Cây cổ thụ này đứng sừng sững trên vỉa hè từ nhiều trăm năm nay, cành lá luôn luôn xum xuê thiết tưởng cả một trường học ở gần đấy gồm mấy trăm cậu bé xếp hàng phía dưới cũng không sợ mưa nắng.
Trời mùa hạ, dầu là sáng tinh sương, phố sá đầy ắp sương mù, nên không khí có vẻ oi bức. Nhưng lão Câm lại co ro bước ra đường. Lão đặt đế giầy thật nhẹ, như thể nền đường được làm bằng vật ròn. Và, như thường lệ, lão đội cái mũ nỉ sùm sụp, bên nách cặp tờ báo mới ra khỏi máy in còn thơm mùi giấy và mùi mực, lão tạt qua đường đút đầu vào cái hẻm nhỏ nằm sau những ngôi nhà cao thấp và to nhỏ không đều.
Lão Câm là người gác gian của tòa báo. Lão đến sở đúng 5 giờ chiều, và rời sở đúng 5 giờ sáng. Nhiệm vụ của lão là canh phòng ban đêm, ngăn ngừa kẻ lạ đột nhập tòa báo. Kể ra, công việc khá nhàn hạ, tòa báo không phải là nhà hàng bán thức ăn ngon hoặc tiệm kim hoàn mà sợ gian phi thăm viếng, báo chí hồi ấy được nhà cầm quyền chiếu cố chặt chẽ, tin tức bị kiểm duyệt nên mấy trang in ra mỗi buổi sáng chỉ gồm những tai nạn vặt vãnh và những biến động ở bên ngoài biên giới không liên quan đến Áo quốc. Lão Câm bắc cái ghể đẩu gần cái máy in lớn nhất, ngồi bó gối nhìn những ống trục cao su, lăn mực và liếm giấy quay đều, cặp mắt bâng khuâng. Lão không trò truyện với ai. Lão không hề cười lớn. Song mọi người trong tòa báo đều có cảm tình với lão. Có lẽ vì lão không làm ai mất lòng, và xía vào công chuyện riêng của kẻ khác
Lão Câm làm gác gian trong tòa báo Quốc gia từ một năm nay. Công nhân chạy máy ban đêm không biết lý do lão được thu nạp, chỉ biết là đột nhiên lão xuất hiện sau khi người gác gian cũ bị chết đuối trên con sông lớn chạy ngang thành phổ. Lão không mắc tật câm, lão nói năng khá lưu loát và chín chắn, người ta đặt hỗn danh lão Câm vì lão hà tiện ngôn ngữ, hà tiện đến mức ai cũng có thể lầm là lão cấm khẩu. Lão chỉ cất tiếng mỗi khi thấy cần thiết. Và giọng nói của lão lại nhỏ nhẹ, rụt rè như giọng con gái ru rú trong phòng the lần đầu bước chân vào đời.
Lão Câm trạc 45, 50 gì đó, lẽ ra gọi bằng ông mới đúng, mọi người dùng tiếng lão vì lão đã già trước tuổi. Lão ghét đàn bà đã đành, lão còn ghét cả cách làm dáng, thậm chí lão quên cả hớt tóc, chải đầu và... giặt quần áo nữa...
Lão Câm đi được nửa con hẻm thì dừng lại.
Lão nghển cổ nhìn lên lầu ba của căn nhà bên trái phía sau một cây sồi lớn. Lầu ba của căn nhà cũ xưa này có hai khung cửa sổ. Cả hai đều mở. Và chỉ mở một cánh. Cánh cửa bên vẫn đóng, ở trong phòng hắt ra một ánh đèn vàng lờ mờ.
Lão Câm nhún vai quẹo sang bên phải, trở ra đường lớn. Praha là thị trấn có rất nhiều gác chuông nhà thờ. Qua màn sương trắng, tháp chuông cao lêu nghêu của nhà thờ thánh Vít, nhà thờ lớn nhất, vươn thẳng như mời mọc, và thách thức lão Câm.
Lão Câm rẽ vào mái hiên tranh tối tranh sáng, lục túi lấy thuốc lá. Lão chuyên hút thuốc rê, hút liên tu bất tận, hút nhiều khi cháy đỏ quần áo. Nhưng từ khi rời tòa báo đến giờ lão chưa hề hút. Và thay vì rút ra cái bao da láng mềm, đựng thuốc rê và xấp giấy quyển mỏng dính để vấn thành điếu, lão Câm lại thưởng thức một điếu thuốc thơm đàng hoàng. Lối quẹt diêm của lão cũng nhanh nhẹn chứ không chậm chạp như những khi lão mồi lửa cho bạn đồng nghiệp ở tòa báo. Lão ngửa cổ rít một hơi dài.
Trong khi ấy, lão kín đáo nhìn phía sau. Lão có cặp mắt mơ màng, như thể nhà thơ đang kẹt vận, nhưng trong khi ấy cặp mắt mơ màng của lão lại lóe sáng, xuyên thủng màn sương.
Đường hẻm không có ai. Lão cười mỉm, thả bộ trên vỉa hè lót gạch lồi lõm. Được một quãng, lão Câm dừng lại. Chưa hết, lão còn đi vòng hai con hẻm quanh co khác trước khi quay lại căn nhà cũ xưa có hai khung cửa sổ đóng mở trên lầu ba.
Nhanh nhẹn lão Câm trèo lên bậc thềm khá cao và xô cửa. Cửa nhà chỉ khép hờ nên lão mở ra dễ dàng. Dáng điệu quen thuộc, lão Câm bước qua bộ xa-lông. Cầu thang xi-măng ở góc nhà, bước chân của lão Câm êm như ru. Lão trèo cầu thang từ từ, hơi thở điều hòa, điếu thuốc thơm phì phèo thơm phức đã bị lão giật khỏi miệng, dẫm nát dưới đế giầy từ nãy.
Trong chớp mắt, lão Câm đã lên đến lầu ba, và gõ cửa căn phòng đối diện cầu thang. Bên trong có tiếng :
- Cám ơn. Sáng nay tôi không uống cà-phê.
Lão Câm đáp gọn :
- Vậy, uống la-ve nhá ?
Nói đoạn, lão Câm tủm tỉm cười một mình. Rõ khỉ, thiếu gì mật khẩu mà thượng cấp lại bắt lão dùng những tiếng vớ vỉn như "cà-phê, la-ve"...
Nhưng lão lại cảm thấy khoan khoái. La-ve là món uống lừng danh ở Áo, dân nhậu ở xa chỉ nghe nhắc đến cũng rệu nước miếng. Lão cũng có duyên nợ với la-ve, ban đêm lão không dám uống vì sợ bị nghi ngờ, song ban ngày thì tha hồ, lão nốc hết chai này qua chai khác, và càng uống la-ve lão càng tỉnh.
Lão Câm đang tủm tỉm cười một mình với mớ ý nghĩ rí rỏm trong đầu thì cửa phòng hé mở, và một người đàn ông trung niên gày rom rom, cặp mắt kiếng đen sì che gần nửa mặt ló đầu ra, giọng thân mật nhưng khô khan :
- Vào đi.
Căn phòng không được trang hoàng gì cả, ngoại trừ cái bàn gỗ vuông và hai cái ghế gỗ mỏng mảnh. Người đàn ông trung niên chỉ ghế cho lão Câm ngồi. Trên bàn đã có một đống vỏ chai la-ve, và một ly đựng la-ve vàng rộm còn sủi bọt. Lão Câm rót thêm cho thật đầy rồi nâng ly lên miệng, uống ừng ực. Gã trung niên hỏi :
- Đúng là đại tá Rết bị xử bắn không ?
Lão Câm lấy vạt áo lau những giọt bia đọng trên mép :
- Thưa đúng. Lệnh của đại tướng tổng tư lệnh quân đội Áo là xử bắn Rết. Tuy nhiên, Rết đã yêu cầu được tự xử.
- Tin này được đăng trên báo ?
Lão Câm trải tờ nhật báo vừa lấy khỏi nhà in trên bàn:
- Thưa vâng. Nhưng vì sở kiểm duyệt hoạt động quá gắt gao nên nhà báo chỉ dám lặp lại tin Rết tự sát bằng súng trong một phút quẫn chí. Họ ca tụng Rết là võ quan cao cấp có tài, có đức, từng lập nhiều công trạng trong ngành điệp báo, đồng thời họ cải chính những tin đồn cho rằng Rết là kẻ phản quốc đã lén bán tài liệu tối mật cho nước Nga...
- Tại sao họ lại cải chính ?
- Đó là một cách loan tin khôn khéo và an toàn. Họ nói thật thì sợ ngồi tù, nên họ nghĩ ra một mánh lới mà sở kiểm duyệt không làm gì nổi, ấy là loan tin đúng rồi cải chính tức thời.
- Tờ báo lấy tin này ở đâu ?
- Thưa, do sự tình cờ trong một trận đá banh..
- Đá banh?
- Vâng, trận đá banh chiều chủ nhật cách đây hai hôm giữa đội Praha và đội Viên (Vienne). Đội Praha nắm chắc phần thắng, nên hầu hết khán giả đều đánh cá đội Viên thua, không ngờ...
- Hừ... cả anh cũng thích báo cáo dài giòng nữa ư? Đá banh rồi làm sao ? Vụ đại tá Rết liên quan gì đến một buổi túc cầu và sự đánh cá ăn thua của đám khán giả thích đỏ đen ?
- Thưa, liên quan một cách mật thiết. Số 1 thủ quân của đội Praha còn là phụ tá chủ bút của nhật báo Quốc gia.....
- À, à...
- Thưa, sự tiên đoán của khán giả đã trật lất hoàn toàn. Đội Praha bị đá thủng lưới 2 trái. Nguyên nhân là do hàng phòng vệ quá yếu. Giờ chót, Oác-ne 2 vắng mặt trên sân vì trường hợp bất khả kháng. Sự vắng mặt này làm mọi người phẫn nộ. Viên thủ quân lại càng phẫn nộ hơn ai hết. Đêm ấy, hắn hùng hổ đến nhà Oác-ne, dự định mắng cho một mẻ nên thân, và nếu cần tặng luôn vài ba trái đấm, nhưng không gặp. Viên thủ quân chờ đến khuya không thấy Oác-ne nên đành trở về. Cả đêm hắn không chợp được mắt, sáng tinh sương, hắn lò dò đến tìm Oác-ne lần nữa. Khi ấy, gã hậu vệ vừa về, mệt muốn đứt hơi.
Gã thủ quân nghe bạn trần tình mới bật ngửa. Thì ra, bạn hắn không dự cuộc đấu được vì bị quân đội triệu dụng. Gã hậu vệ làm nghề thợ khóa, gã là thợ khóa giỏi nhất ở Praha. Gã nai nịt gọn ghẽ, sửa soạn ra sân cỏ thì một nhóm sĩ quan cao cấp đậu xịch xe trước nhà. Bình thường một ông úy cà mèng đến thăm gã cũng xanh mặt, huống hồ lại là một ông tướng3. Ông tướng cho biết gã được bộ tổng tư lệnh mời đi Viên để mở một ổ khóa kiên cố.
- Trong nhà riêng của đại tá Rết ?
- Dạ. Rết có một căn nhà riêng ở Viên, trong đó kê một tủ sắt vô cùng kiên cố. Rết chết từ đêm trước, nghĩa là đêm thứ bảy rạng sáng chủ nhật, chuyên viên của quân đội hì hục mở mãi không ra, họ đành nhờ đến tài khéo tay của gã thợ khóa kiêm hậu vệ đội banh Praha.
- Gã thợ khóa có nói trong tủ két của Rết đựng những gì quan hệ không ?
- Thưa, gã cũng mất khá nhiều thời giờ mới mở nổi. Rết là lãnh tụ điệp báo nên rất thận trọng, tủ két được chế bằng thép dầy, và gắn ổ khóa đặc biệt, phải nổ mìn mới phá vỡ được, nhưng nếu nổ mìn thì cháy hết tài liệu đựng bên trong, bộ tổng tư lệnh biết là triệu dụng gã thợ khóa thì khó giữ nổi bí mật song không còn cách nào khác. Khi mở ra, gã thợ khóa chỉ thấy toàn giấy tờ đóng dấu đỏ tối mật, và rất nhiều bản đồ tham mưu. Ngoài ra còn một số giấy tờ bằng chữ Nga.
- Rết là thằng ngu. Dặn nó hoài mà nó chẳng thèm nghe. Anh có biết những giấy tờ bằng chữ Nga này nói gì không ?
- Thưa không. Gã thủ quân là nhà báo nên cũng hỏi gặng, song tên thợ khóa đáp rằng tủ két vừa mở là gã bị các sĩ quan đuổi ra phòng ngoài. Tất cả giấy tờ đều được chở về bộ tổng, có binh sĩ võ trang hộ tống, gã thợ khóa bị lục soát tỉ mỉ, và sau đó người ta cấm gã được bép sép.
- Nhưng gã vẫn bép sép.
- Thật ra, gã định ngậm hột thị, nhưng vì gã thủ quân một mực nghi oan cho gã ăn tiền của đội banh Viên nên kiếm cớ lánh mặt cho đội nhà bại trận, danh dự và tự ái của gã bị va chạm nặng nề, gã đành phải mở miệng. Không dè gã thủ quân lại là nhà báo săn tin rồi cứ thế gã thợ khóa vô tình tiết lộ hết bí mật này đến bí mật khác.
Lão Câm ngừng nói, vớ ly la-ve vừa rót đầy trên bàn uống cạn một hơi. Rồi lão ngước cặp mắt kèm nhèm giả mạo lên nhìn thượng cấp, giọng pha vẻ nghiêm trọng :
- Thưa đại tá, sở dĩ tôi xin được gặp đại tá sáng nay vì gã thợ khóa tiết lộ một điều đáng chú ý. Trong khi gã bị đuổi ra phòng ngoài thì hai ông tướng bàn tán với nhau bằng tiếng Đức, đinh ninh gã là người Tiệp, không hiểu tiếng Đức. Họ nói phải làm một mẻ lưới rộng lớn và bất ngờ, hốt hết điệp viên Okrana ở đây.
Gã đàn ông trung niên mà lão Câm gọi tên một cách kính cẩn là đại tá chắt lưỡi, hai tay chắp sau đít, đi đi lại lại trong phòng :
- Biết rồi, tôi cũng định nói với anh như vậy, Một nguồn tin cho biết chúng ta có thể bị lộ. Vì vậy, sau cuộc gặp gỡ này, anh phải rút ngay vào bí mật. Thượng cấp chỉ cho phép anh rút vào bí mật, chứ chưa cho phép hồi hương, vì tình hình đang biến chuyển nhanh chóng, anh đã phục vụ đắc lực cho Tổ chức, anh còn phải ở lại hải ngoại để tiếp tục nhiệm vụ. Nhân tiện, tôi cũng thông báo với anh hai tin mừng:
- Thưa, đại tá vừa nhận được tin về vợ con tôi ?
- Đúng. Thứ nhất là tin nhà. Vợ anh đã khỏi bệnh. Đứa con lớn của anh vừa thi đậu.
- Cám ơn đại tá.
- Còn tin thứ hai. Trung ương nhiệt liệt khen thưởng anh, và đặc cách vinh thăng anh lên thiếu tá. Nào, thiếu tá chìa tay ra cho tôi bắt. Hà hà... bộ tổng tư lệnh Áo muốn bắt nhân viên Okrana, nhưng họ lại không biết rằng những nhân viên chỉ huy Okrana tại Áo là tôi và anh đang sống nhởn nhơ trước mắt họ, anh là gác gian tòa báo Quốc gia còn tôi là ông chủ tiệm làm bánh mì quèn, ha ha.... ha ha...
Viên đại tá gián điệp Nga đã có đủ lý do để cười nhạo quân đội Áo quốc. Vì sự phản bội của Rết đã làm ngai vàng nhà vua lung lay trầm trọng để rồi đại chiến thế giới thứ nhất bùng nổ, vương quốc bị chia cắt tan hoang. Bộ tổng tư lệnh Áo bàng hoàng như bị sét đánh trước những đều tìm thấy trong tủ sắt của đại tá Rết nên quyết định giữ kín nội vụ bằng mọi giá. Ngay cả nhà vua cũng không được báo cáo về sự phản bội của Rết. Nhưng Okrana đã biết.
Ngoại trừ những mẩu tin lặt vặt và rụt rè đăng trên báo địa phương, không một chi tiết đáng kể nào được thẩm lậu, dư luận hoàn toàn mù tịt. Phải chờ đến sau thế chiến đế quốc Áo xụp đổ và bị xâu xé người ta mới biết sự thật.
Sự thật này là hơn nửa triệu người Áo đã chết trong khói lửa do sự phản bội của Rết. Nhưng Rết là ai ?
II.
Những tài liệu còn lại trong thư khố an ninh cho thấy Rết là một quân nhân có đặc tài, giỏi tổ chức, điều khiển bén nhọn và rất giàu nghị lực. Ông có năng khiếu về tình báo nên sau khi gia nhập quân đội ông được biệt phái vào Phòng Nhì.
Cuộc đời binh nghiệp của Rết bay cao như diều gặp gió, trong một thời gian ngắn ông trèo lên chức vụ chỉ huy. Từ năm 1900 đến 1905 Rết làm phó giám đốc tình báo và phản gián Áo quốc. Và từ 1907 đẽn 1911, Rết làm giám đốc. Không khí châu Âu hồi ấy cực kỳ khẩn trương, Áo là một vương quốc rộng mênh mông và hùng hậu về mọi mặt, nên chức vụ giám đốc tình báo và phản gián đã tạo cho Rết những uy quyền lớn.
Kể ra Rết xứng đáng làm giám đốc. Vì dưới quyền Rết guồng máy điệp báo của Áo đã trở thành một tổ chức hiện đại và đắc lực. Và không riêng điệp báo Áo, điệp báo trên toàn thế giới đều thừa hưởng của đại tá Rết những phát minh tân kỳ. Văn phòng của Rết, cũng như của các phụ tá cao cấp đều được trang bị ống ảnh bí mật, khách vào phòng bị chụp hình kín đáo, giọng nói của khách cũng bị ghi vào đĩa. Ngày nay, chụp hình trộm hoặc ghi âm trộm là chuyện quá thường, chẳng cứ là chuyên viên điệp báo mới làm nổi, nhưng cách đây gần 70 năm, kỹ thuật nhiếp ảnh và thu thanh vẫn còn thô sơ thì sự bố trí của Rết phải được coi là những phát minh tân kỳ bậc nhất.
Rết còn nghĩ ra một phương pháp lấy dấu ngón tay thật tài tình. Sau vài lời đưa đẩy với khách, Rết chìa hộp thuốc lá bằng bạc mời khách rút thuốc. Hộp thuốc này được phủ một lớp mi-ni-om ở ngoài. Sau đó, vân tay của khách in lên trên mi-ni-om được chụp hình lại trong phòng thí nghiệm.
Trong trường hợp khách không hút thuổc, Rết sẽ kiếm cớ bận việc, chạy qua phòng bên, để lại trên bàn, ngay trước mắt và trong tầm tay của khách một xấp hồ sơ "tối mật" hoặc tấm hình đàn bà trần truồng nẩy nở và khiêu khích. Mỡ để miệng mèo, thử hỏi có mèo nào chịu ngồi bất động ?
Rết được thăng đại tá và thuyên chuyển từ Viên đến Praha. Thiếu tá Ron (Maximilian Ronge), phụ tá của Rết được đôn lên thay thế. Ron giữ nguyên những sự sắp xếp của Rết được coi là hữu hiệu. Ron lạị thực thi những chương trình cải tiến do Rết dự liệu song phải đình hoãn vì thiếu phương tiện. Trong số những chương trình cải tiến này, vấn đề kiểm duyệt thư tín được nâng lên hàng đầu.
Việc kiểm duyệt được tiển hành hết sức bí mật. Mộl nhóm nhỏ nhân viên thân tín được thiếu tá Ron biệt phái đến Tổng nha bưu điện có nhiệm vụ mở đọc mọi thư từ, và đặc biệt là thư từ từ các vùng giáp biên gửi tới. Nhóm kiểm duyệt viên này đinh ninh việc mở đọc thư từ nhằm ngăn chặn và khám phá những vụ buôn lậu.
Chỉ có 3 người được biết lý do của việc kiểm duyệt. Trong vòng một năm trường, nhóm kiểm duyệt viên hoạt động bình thường, chẳng có gì đáng nói. Đột nhiên tháng 2-1913 họ thộp được hai bức thư khả nghi, đóng dấu một trạm bưu điện dọc biên giới phía đông Đức quốc, gần cận lãnh thổ Nga. Cả hai phong thư đều gửi cho một hộp thư lưu trữ tại tổng nha bưu điện Praha mang số 13. Trong thư không có một giòng chữ nào. Mà chỉ đựng tiền. Một phong đựng 8 ngàn đồng tiền Áo, phong thư thứ nhì đựng 6 ngàn 4.
Nội vụ được trình báo cho thiếu tá Ron và một hệ thống bẫy xập được thiết lập. Quầy thùng thư lưu trữ được đặt dưới sự theo dõi của các nhân viên mật vụ. Một nút chuông điện được gắn dưới quầy, ăn thông với bót cảnh sát kế cận, trong bót có hai nhân viên mật vụ luân phiên túc trực trong những giờ bưu điện mở cửa. Viên chức thùng thư lưu trữ có bổn phận bấm nút chuông báo tin trong trường hợp người thuê bao thùng số 13 xuất hiện và phải tìm mọi cách rềnh rang hầu hai mật viên có thể đến kịp.
Những giờ, những ngày nhạt phèo trôi qua người thuê bao thùng thư số 13 vẫn biệt mù tăm tích, hai mật vụ viên giết thời giờ bằng cách chơi bài và viết thư... tình, đinh ninh đương sự bị động ổ đã lẩn trốn.
Nhưng ngày 24-5, đúng 12 tuần sau ngày hệ thống chuông báo động được thiết trí tại quầy thùng thư lưu trữ thì một tiếng chuông ngắn reo vang trong bót cảnh sát. Cả tháng, cả buổi nó không chịu reo, đến khi hai mật vụ viên không có mặt nó mới reng reng. Khi ấy, một mật vụ viên mắc kẹt trong phòng vệ sinh. Mật vụ viên thứ hai cũng đang rửa tay.
Họ chạy xấp chạy ngửa đến sở bưu diện. Song đã quá chậm. Nhân viên phụ trách thư lưu trữ đã tìm cách hoạt động chậm hơn rùa bò nhưng người mang số 13 đã lãnh thư và biến dạng. Hai mật vụ viên phóng nhanh ra cửa, và chỉ kịp nhìn thấy một chiếc tắc-xi quẹo ở ngã tư. Họ không có phương tiện di chuyển, xe gắn máy cũng không có chứ đừng nói xe hơi, họ đành đứng chờ trước nha bưu điện. Hồi ấy là năm 1913, tắc-xi còn là đại xa xỉ phẩm, đâu có nhiều như bây giờ, nên hai mật vụ viên đợi hoài, đợi hoài mà những con đường trước sở bưu điện vẫn vắng tanh. Họ hy vọng một chiếc xe nhà nào đó xình xịch chạy tới, họ sẽ chìa thẻ hành nghề ra...chặn lại. song chỉ là hy vọng hão huyền. Cho dẫu họ có xe thì cũng là vô ích. Chậm rồi. Chậm quá rồi. Chiếc tắc-xi cao lêu nghêu sơn đen, bóp kèn toe toe đã chở số 13 thùng thư lưu trữ khỏi tầm mắt họ được đúng 20 phút.
20 phút, trời ơi, 20 phút quái ác... Hai mật vụ viên ngơ ngẩn nhìn nhau, tiu nghỉu như mèo cắt tai. Nửa giờ trước, họ hùng dũng tin tưởng bao nhiêu thì giờ này họ mềm xèo và chán nản bấy nhiêu. Nhớ đến lời dặn của viên thiếu tá giám đốc, họ sợ phát lạnh người, hàm răng đánh vào nhau cầm cập, mặc dầu trời tháng 5 ở Praha nóng toát bồ hôi. Thiếu tá Ron nổi tiếng nghiêm khắc đối với nhân viên, ông ta đã lặp lại nhiều lần là phải túc trực trong bót cảnh sát, hễ kẻ tình nghi đến phòng thư lưu trữ là ập ngay tới, không được chậm trễ. Con chim đã bay bổng, họ sẽ ăn làm sao, nói làm sao với thiếu tá Ron ? Nhẹ ra thì tống xuất khỏi sở, không khéo còn bị bắt giữ và lôi ra tòa án về tội cẩu thả nghề nghiệp hoặc thông đồng với địch...
Nghề điệp báo vốn là nghề của sự may rủi, hai mật vụ viên rủi không theo kịp kẻ tình nghi tại sở bưu điện nhưng lại gặp may kinh khủng. Là vì sau gần nửa giờ dậm chân than vãn, họ nhìn thấy chiếc tắc-xi cao lêu nghêu sơn đen hồi nãy lò dò quay lại.
Họ vắt giò lên cổ chạy tới nơi xe đậu. Tài xế nhăn răng cười. Họ mừng đến nỗi họ muốn cười mà cười không được. Tài xế mở cửa xe, cả hai mật vụ viên đứng sững như trời trồng. Lát sau một nguời mới mở được miệng :
- Anh vừa lái ông khách hồi nãy đến đâu ?
Tài xế xịu mặt khi thấy tấm chứng minh thư in dấu son, dán ảnh oai vệ của sở Mật vụ, Hắn đáp vâng, rồi chỉ tên một quán cà-phê nhỏ 5. Hai gã nhảy lên xe, dọc đường tài-xế đã xả hết tốc lực mà họ vẫn kêu chậm. Cũng may quán cà-phê này không lấy gì làm xa, đường phố ở Praha năm 1913 chưa có xe cộ đông đúc và đèn hiệu giao thông khệnh khạng, nên hai mật vụ viên của thiếu tá Ron đã đến nơi sau mấy phút đồng hồ.
Nhưng một lần nữa, hy vọng đã biến thành thất vọng. Tiệm cà-phê chỉ có lơ thơ một vài khách uống. Gã tài xế đi vòng các bàn, nhìn từng mặt, và sau cùng lắc đầu. Gần đó có một bãi đậu tắc-xi. Hai mật vụ viên hỏi chủ quán, được biết là ông khách có khuôn mặt và lối phục sức như họ miêu tả mới rời quán sau khi uống cà-phê và đi bộ lại bãi đậu tắc-xi.
Họ sửa soạn phóng lại bãi thì gã tài xế gọi giật và giúi vào tay họ một cái túi da nhỏ. Túi da này được dùng để đựng dao nhíp. Nó màu xám, nền da đã lên nước bóng loáng, chứng tỏ chủ nhân của nó đã mua từ lâu. Gã tài xế tưởng hai mật vụ viên bỏ quên. Xe chạy khỏi quán được một quãng, một trong hai mật vụ viên mới reo lên :
- Chắc chắn mình sẽ tóm được hắn.
Hắn lạc quan không đển nỗi quá đáng vì một tài-xế ở bãi đậu xe cho biết người khách từ quán cà phê đến đã gọi tắc-xi về lữ quán Kờ-lom-se (Klomser). Hai mật vụ viên kêu một nhân viên tiếp tân cuả khách sạn Kờ-lom-se ra hỏi thì được báo cáo là trong vòng 30 phút vừa qua có 4 ông khách mới. Nhân viên tiếp tân này được lệnh gõ cửa phòng của 4 người khách để hoàn trả cái túi da đựng dao.
Ngay khi ấy, một người đàn ông đứng tuổi mặc thường phục nhưng dáng diệu cứng nhắc, chứng tỏ là quân nhân chuyên nghiệp, từ cầu thang bước xuống phòng khách dưới nhà. Hai mật vụ viên ngồi thu hình trong góc, mỗi người cầm một tờ báo to tướng che kín mặt.
Người khách đưa chìa khóa phòng cho bồi. Như vậy có nghĩa là khách sắp đi. Người nhân viên tiếp tân khúm núm tiến lại, chìa cái túi da xám ra. Hắn chưa kịp nói thì khách đã à lên một tiếng. Người nhân viên tiếp tân vội hỏi :
- Thưa, quý ngài bỏ quên cái này.
Khách cười, cất cái túi da vào trong túi rồi nói:
- Vâng, cám ơn, cái túi này của tôi.
Mặt khách đang tươi roi rói bỗng sa sầm. Khách bước theo người nhân viên tiếp tân, giọng hơi mất vẻ bình thường :
- Này, ông bạn, ông bạn nhặt được cái túi này ở đâu đấy ?
Người nhân viên tiếp tân đáp :
- Thưa một tài xế tắc xi mang lại khách sạn, nói là quý ngài bỏ quên.
- Tại sao y lại biết tôi bỏ quên ?
- Thưa, tôi không được rõ.
- Người tài xế này còn ở đây không ?
- Thưa không.
Khách khựng người, da mặt hơi xanh. Bản năng chuyên viên điệp báo vừa thức dậy trong lòng khách. Khách vẫn được coi là người khôn ngoan chín chắn. Lẽ ra khách không nên nhận là chủ nhân cái túi da dựng dao nhíp. Khách từng huấn luyện thuộc viên thận trọng để khỏi rơi vào cạm bẫy. Té ra sinh ư nghệ tử ư nghệ... khách đã đút đầu vào cạm bẫy do chính mình nghĩ ra.
Khách là đại tá Rết, xếp sòng tình báo và phản gián Áo quốc. Đại tá Rết vừa vô tình hạ bút ký vào bản án tử hình của mình.
Rết ra khỏi lữ quán, thờ thẫn như người mất hồn. Một mật vụ viên vứt tờ báo xuống đất, chạy bổ lại máy điện thoại. Thiếu tá giám đốc Ron chờ sẵn ở đầu dây. Sở Mật vụ đã được tin người thuê bao thùng thư lưu trữ số 13 đến lấy thư tại bưu điện trung ương. Giọng nói của thiếu tá Ron trào đầy xúc động khi gã mật vụ phúc trình rằng kẻ tình nghi là Rết. Thiếu tá Ron hỏi :
- Anh nói sao, người thuê bao thùng thư lưu trữ số 13 là ông Rết, ông đại tá Rết ?
Gã mật vụ cung kính đáp :
- Thưa thiếu tá giám đốc, đúng là đại tá Rết.
- Đại tá Rết, nguyên giám đốc Sở ?
- Thưa vâng.
- Tại sao anh dám chắc kẻ tình nghi là đại tá Rết ?
- Thưa thiếu tá giám đốc, ngày trước tôi đã có lần làm việc trong văn phòng của đại tá Rết.
- Anh có biết lời nói của anh sẽ dẫn đến những hậu quả nào không ?
- Thưa biết. Cho đến phút này, tôi vẫn còn bàng hoàng. Thoạt đầu, tôi không tin. Thưa thiếu tá giám đốc, tôi không dám tin. Bạn tôi cũng vậy. Sợ tôi bị quáng mắt, nhìn lầm, tôi hỏi nó thì nó cũng hỏi lại tôi là có phải đại tá Rết xếp cũ của bọn mình đấy không. Thưa thiếu tá... bây giờ chúng tôi phải làm gì?
- Anh phải bám thật sát.
- Thưa.....
III.
Thiếu tá Ron đã cắt điện đàm.
Hai nhân viên dưới quyền ông bàng hoàng là chuyện dĩ nhiên. Đến ông là cán bộ điệp báo chuyên nghiệp, trái tim được trui bằng thép, đời sống đã quen với quá nhiều biến cố bất ngờ, trái khoáy, mà còn bàng hoàng như bị đòn nốc-ao trên võ đài, huống hồ...
Ông ngồi lặng trước bàn gỉẩy. Ông không cắt điện đàm song tự nhiên bàn tay ông đặt cái máy xuống giá. Đến khi nhấc lên không nghe tiếng báo cáo của gã thuộc viên nữa ông mới sực nhớ là đã cắt điện đàm. Đại tá Rết, thượng cấp trực tiếp của ông hằng được ông khâm phục và kính nể, có thể làm tay sai cho địch ư ?
Thiếu tá Ron châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Ông chỉ hút vài hơi rồi dụi vào đĩa đựng tàn. Tâm thần ông bị bối rối cực độ.Ông suy nghĩ giờ lâu rồi gọi điện thoại cho viên chủ sự phòng thư lưu trữ ở tại Bưu điện. Ông cần biết một chi tiết quan trọng trước khi quyết định.
- Muốn thuê bao thùng thư lưu trữ có phải làm đơn xin không ?
Viên chủ sự đáp :
- Thưa có !
Thiếu tá Ron nhấn mạnh từng chữ :
- Vậy yêu cầu ông đích thân mang lá đơn của người thuê bao hộp thư số 13 lại văn phòng tôi. Mang lại ngay bây giờ. Tôi chờ.
Trống ngực đập thình thịch—điều ít khi xảy đối với thiếu tá Ron — viên giám đốc tình báo phản gián Áo quốc mở tủ sắt, và lấy ra một tài liệu tối mật. Tài liệu này là một bản dự thảo tổ chức phản gián do đại tá Rết tự tay viết. Chỉ có một bản duy nhất, đại tá Rết sợ lộ nên không đọc cho thư ký ghi chép, cũng không cho phép đánh máy và in lại. Đại tá Rết có một tuồng chữ viết hơi đặc biệt, ông thường chấm dấu i quá cao, chữ t của ông luôn luôn cụt thun lủn gần giống chữ i và đáng kể hơn nữa là chữ y và chữ g đều được viết thảo.
Thiếu tá Ron rút mù-soa chấm bồ hôi trán. Tờ đơn xin thuê bao gồm có nhiều đoạn viết tay. Ông đếm thấy nhiều chữ i, chữ t, chữ y, và chữ g được viết giống hệt như trong bản dự thảo tổ chức mang chữ ký chính thức của đại tá Rết.
Sợ hấp tấp nhìn lộn, thiếu tá Ron ngả lưng lim dim ngủ một lát. Rồi ông dùng kiếng lúp so sánh hai tuồng chữ trong đơn và trong bản dự thảo tổ chức. Không còn hồ nghi gì nữa, kẻ phản bội là đại tá Rết. Nếu Rết là nguời thuê bao hộp thư số 13 thì địch đã hiểu hết nội tình nước Áo. Những tai biến to lớn sắp sửa giáng xuống.
Thiếu tá Ron hối hả ra xe, đến trình diện đại tướng tổng tư lệnh. Những nhân viên đắc lực nhất của Sở được điều động cấp tốc để xiết chặt vòng vây quanh Rết.
Trong khi ấy, Rết đang tìm cách bỏ rơi hai mật vụ viên bám sát sau lưng như bóng với hình. Họ không đến gần Rết, họ chia nhau mỗi người một bên đường, luôn luôn giữ khoảng cách một trăm mét. Họ đi ép vào lề, không cho Rết nhìn thấy. Nhưng họ quên rằng Rết đã từng dậy họ, Rết từng dậy những người điều khiển họ, Rết là ông vua không ngai của làng điệp báo Áo quốc. Nên sự khôn ngoan của họ không lừa được con mắt tinh tế của đại tá Rết.
Ngay từ khi lỡ lời tại lữ quán, Rết biết là bị lộ. Song ông còn níu lấy một tia hy vọng mỏng manh. Phản gián chưa theo dõi ông, ông còn có thể đào tẩu. Ông giả vờ đứng lại, cúi xuống buộc dây giầy. Một thủ đoạn cũ rích. Ông nhìn thấy một mật viên. Rồi người thứ hai. Ông vừa gặp cả hai ngồi đọc báo say sưa trong lữ quán Kờ-lom-se.
Ông rẽ vào một con đường vắng để kiểm soát lại lần nữa. Vẫn hai gã mật vụ quen thuộc gõ bước đều đều trên nền gạch. Rết bèn áp dựng một chiến thuật khác. Cũng cũ rích. Song có nhiều triển vọng thành công.
Ông lấy một số giấy tờ trong mình ra, xé nhỏ thành miếng vụn, ông thả từ từ xuống đường. Mục đích của ông là nhử mồi hai gã mật vụ. Tham tài liệu chúng sẽ dừng lại để thu nhặt. Tội nghiệp cho Rết... cách đó không lâu, ông đã đích thân giảng dậy nhân viên về những mánh khóe thần sầu để phỉnh gạt địch trong khi bị địch bám sát. Một trong những mánh khóe này là xé vụn giấy tờ rồi vứt xuống. Ông căn dặn nhân viên đừng bao giờ dừng lại. Cứ phớt tỉnh, tiếp tục đi theo. Nếu cần, một người ở lại lượm giấy. Nhưng việc quan trọng vẫn là không lơ đễnh, dầu chỉ là lơ đễnh một tích-tắc đồng hồ. Hai mật vụ viên của thiếu tá Ron đã học thuộc bài. Họ không phụ công của giáo sư Rết. Nhưng họ đã giết điệp viên Rết...
Biết không thoát nổi, đại tá Rết đành loanh quanh một hồi rồi quay về lữ quán. Thật ra, ông cũng có hẹn với một người bạn. Tiến sĩ Pô-lắc, một luật sư lỗi lạc. Tiến sĩ Pô-lắc thường đảm nhiệm những hồ sơ liên quan đến các bị can là gián điệp bị truy tố trước tòa. Hai người sẽ dùng bữa tối với nhau.
Rết sắp sẵn trong óc một kế hoạch tinh vi, nếu vòng vây phản gián tỏ ra lỏng lẻo, ông sẽ bỏ trốn nội đêm nay, nhưng nếu ông hết lối thoát ông sẽ giả vờ mắc bệnh loạn trí và thất tình.
Thiếu tá Ron đã gài nhân viên ngay trong phòng ăn. Người bồi bưng thức ăn cho hai người cũng là sĩ quan phản gián. Ron chọn toàn nhân viên tân tuyển nhưng kinh nghiệm, vì sợ Rết quen mặt.
Tiến sĩ Pô-lắc kinh ngạc khi thấy bạn có gương mặt buồn như mặt đưa đám tang. Không đợi Pô-lắc hỏi han, Rết đã thở dài não ruột rồi bằng giọng xúc động kể lại những nỗi sầu đau tưởng tượng. Rết không quên nhấn mạnh đến bệnh tiêu tiền không đếm của mình, và những cô gái có sắc đẹp quyến rũ đã làm ông ta điêu đứng. Dĩ nhiên Rết không thú tội phản bội, làm gián điệp cho Nga-la-tư. Sau cùng, tiến sĩ Pô-lắc tỏ vẻ ái ngại, khuyên bạn nghỉ ngơi một thời gian. Rết toan nhờ Pô-lắc đưa ra khỏi thành phố song viên tướng tổng tư lệnh quân đội Áo đã hạ lệnh cho thiếu tá Ron đến bắt. Cùng đi với Ron còn có 3 sĩ quan cao cấp thân tín khác.
Pô-lắc được mời ra trước khi Ron xuất hiện. Nhưng Ron chưa nói gì. Ông kéo ghế ngồi ; đại tá Rết thấy Ron từ xa, bèn giả vờ tản bộ cho tiêu cơm. Nhân viên Phản gián bám sát Rết từng bước. Biết Phản gián chỉ xiết chặt vòng vây, mặc cho ông tự xử, chứ không bắt giữ. Rết bèn trở về phòng.
Còn 30 phút nữa đến nửa đêm.
Không khí hoàn toàn im lặng. Ngoại trừ tiếng giầy của Rết và tiếng giầy của đám nhân viên Phản gián. Rết tra chìa khóa vào ổ rồi quay lại :
- Các chú không nên đứng bên ngoài. Vào trong phòng tôi có đủ đồ uống và ghế ngồi nghỉ chân.
Nhân viên Phản gián đáp :
- Xin đại tá tha lỗi. Chúng em chỉ được phép canh gác bên ngoài.
- Canh gác để làm gì ?
- Thưa, chúng em không biết.
- Nhưng tôi biết, tôi biết. Thiếu tá Ron hiện ở đâu?
- Thưa, thiếu tá dặn là khi nào đại tá mời thì chúng em sẽ trình về bằng điện thoại.
- Vậy, các chú gọi ngay cho thiếu tá Ron là tôi muốn gặp tại phòng tôi.
Rết thở dài rồi khép cửa phòng.
IV.
Rết không phải chờ đợi lâu. Vì trong khoảng khắc đã có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đều đặn, rắn rỏi mà Rết biết là của thiếu tá Ron. Hồi Ron còn làm phụ tá, đại tá Rết đã chú ý đến lối gõ cửa của Ron, bộc lộ tâm tính ngăn nắp và cương nghị, hai yếu tố quan trọng đối với nghề điệp báo.
Rết thường khen Ron và lặp đi lặp lại nhiều lần : "Ron ơi, anh có nhiều đức tính nghề nghiệp hơn tôi nhiều, anh chỉ còn thua tôi về kỹ thuật, nhưng kỹ thuật rất dễ học, trong một thời gian ngắn, anh sẽ bằng tôi, rồi sẽ vượt xa tôi, tôi rất sung sướng được có một người phụ tá như anh. Và mai đây, khi anh ngồi ở ghế giám đốc này thay tôi, bọn nhân viên điệp báo của địch sẽ thất điên bát đảo...".
Lời nhận định của Rết đã thành sự thật. Rết đang thất điên bát đảo trước tài ba và mưu lược của viên cựu phụ tá.
Rết nhìn ra cửa, cố lấy giọng điềm tĩnh :
- Cứ vào.
Rết đã uống non nửa chai rượu mạnh. Bình thường, ông là đồ đệ của Lưu Linh, nhưng có thói quen uống từ từ, mỗi lúc một hớp nhỏ, chứ không nốc cả li, và chưa bao giờ khiêng luôn nửa chai trong vòng 5,10 phút đồng hồ. Thật ra, ông uống rượu mà như uống nước lã vô vị, ông uống rượu mà không biết là mình uống rượu nữa. Thần trí ông đang bị xúc động mạnh mẽ, ông ngồi yên trong ghế, tay vẫn cầm chai rượu.
Thiếu tá Ron bước vào, thân hình vạm vỡ thu gọn trong bộ quân phục cắt khéo, ủi thẳng tắp. Ron vẫn phục sức chững chạc như dạo nào còn làm phó giám đốc, nhưng nụ cười bất hủ trên môi đã biến hẳn. Ron rập hai chân vào nhau, giơ bàn tay lên trán, chào kính cẩn. Rết tiếp tục ngồi yên không đứng dậy. Cùng đi với Ron có hai thiếu tá lạ mặt. Họ khép cửa cẩn thận, và đứng ngay sau cửa, không tiến sâu vào. Mặt người nào cũng lạnh lùng.
Rết nói :
- Tôi không còn là đại tá nữa. Tôi cùng không còn là Rết nữa. Tôi đã thành kẻ có tội, giờ đây tôi đã sẵn sàng.
Thiếu tá Ron đáp :
- Anh vẫn là đại tá Rết, thượng cấp mà tôi hằng khâm phục tài ba và đức độ. Tôi đã trình lên đại tướng tổng tư lệnh, và đại tướng cho phép tôi thương lượng với anh trên tình chiến hữu từng hợp tác với nhau trong nhiều năm và trên tình bạn thắm thiết.
- Tôi không còn xứng đáng là chiến hữu, là bạn thân của anh nữa. Tôi đã phản bội. Tôi là thằng khốn nạn.
- Anh đang còn có cơ hội chuộc tội với quân đội, chuộc tội với gia đình, chuộc tội với Tổ quốc.
- Hiểu rồi. Đại tướng sẽ không truy tố tôi ra tòa ?
- Hồi anh điều khiển sở Mật vụ, nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra. Anh thường nói với tôi là truy tố chẳng có lợi gì cả. Chỉ có địch là được hưởng lợi. Ra tòa, chắc chắn anh sẽ bị kết án tử hình. Tử hình theo tôi hiểu không phải là điều anh sợ, anh là con người can đảm, có can đảm làm, anh có can đảm gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, điều anh sợ, điều mà tôi cũng sợ như anh, là những hậu quả sẽ xảy đến cho gia đình anh, cha mẹ anh, và nhất là thanh danh anh. Nếu câu chuyện bị vỡ lở, tên tuổi của đại tá Rết sẽ bị vùi dập xuống vũng bùn. Lá bạn anh, tôi có bổn phận phải...
- Cám ơn anh. Đại tướng muốn biết tất cả những hoạt động phản bội của tôi trong thời gian tôi lãnh lương của do thám Nga-la-tư ?
- Vâng. Càng gồm nhiều chi tiết càng tốt. Đại tá đã trao cho họ những tài liệu nào, và trao cho ai. Và...
- Hiểu rồi. Tôi xin cố gắng làm đại tướng và làm anh thỏa mãn. Sau khi anh ra khỏi phòng tôi sẽ bắt đầu viết bản thú tội. Còn về giấy tờ, tài liệu xin anh mở cái tủ sắt cất trong nhà tôi ở Praha. Anh sẽ đảm bảo danh dự tôi được toàn vẹn ?
- Tôi sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên, tôi cũng xin nói trước là giữ kín được mãi không phải là dễ. Sau khi anh chết, báo chí sẽ được lệnh loan tin trong thời gian qua, anh làm việc quá sức nên thần kinh bị căng thẳng, phải dùng thuốc trợ lực, và trong một phút quẫn chí đã tự tử. Gia đình anh sẽ được tiếp tục lãnh lương, nhà cửa, tiền bạc của anh sẽ không bị tịch thu, nhưng tôi cũng có nhiệm vụ nói rõ với anh là trong bản trần tình anh phải ghi hết, ghi thật, nếu không đại tướng sẽ không cứu xét.
- Hiểu rồi. Phiền anh chuyển lời chào vĩnh biệt của tôi lên đại tướng. Tôi thành thật cảm ơn anh một lần nữa. Giờ đây, xin anh ban cho tôi một đặc ân. Tôi muốn được tự xử bằng khẩu súng của anh.
Thiếu tá Ron rút khẩu súng lục ra khỏi bao đeo ở thắt lưng, kiểm điểm lại cối đạn, đoạn đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt đại tá Rết, Rết chìa tay bắt. Bắt tay xong, thiếu tá Ron lùi lại, chào theo quân cách. Hai sĩ quan đứng sau cũng nghiêm mình.
Cửa phòng được đóng lại. Rết hí hoáy viết.
5 giờ sáng. Nhân viên Phản gián rón rén bước vào. Lần này, họ không gõ cửa. Vì họ biết đại tá Rết đã chết. Họ rón rén vì sợ kinh động giấc ngủ ngàn năm của vị cựu thủ lãnh gián điệp Áo quốc trở thành kẻ thù của Áo quốc.
Rết gục đầu trên đống giấy trắng viết dở, viên đạn chỉ gây ra một lỗ nhỏ trên màng tang, máu chảy rất ít rồi đông lại. Rết để lại hai bức thư tuyệt mạng ngắn ngủi.
Bức thứ nhất :
"Đời tôi tan nát vì nhẹ dạ và đam mê. Hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm - Rết. Đúng 1 giờ 15 sáng. Bây giờ tôi chết. Xin đừng cho pháp luật y khám nghiệm thi thể. Hãy cầu nguyện cho tôi...."
Bức thư thứ hai gồm mấy giòng giành cho người thân.
Thế là xong. 13 giờ đồng hồ sau khi đến thùng thư lưu trữ mang số 13 lấy tiền do Sở gián điệp Nga gửi qua, đại tá Rểt đã phải kết liễu cuộc sống bằng viên đạn 9 li. Thiếu tá Ron đã giữ đúng lời hứa. Nội vụ được ém nhẹm sau khi Rết thiệt mạng. Những người xa gần liên hệ đến nội vụ đều được bí mật triệu đến văn phòng đại tướng tổng tư lệnh để long trọng tuyên thệ ngậm miệrg. Ngay cả hoàng đế Áo quốc cũng không hề hay biết.
Rết đã làm gián điệp cho Nga trong 10 năm. Ông đã yểm trợ điệp viên Nga hoạt động đắc lực trên đất Áo. Ngược lại, ông đã bán cho Nga các điệp viên do ông huấn luyện, và đặc phái sang Nga. Có lần một số người Nga cao cấp đề nghị bán tin tức tối mật cho Áo, Rết đã thông báo cho Nga. Với sự phản bội của đại tá Rết, do thám Nga đã thành công rạng rỡ. Gần nửa thế kỷ trôi qua, người Nga vẫn tự hào là chưa nước nào tái diễn được tấn trò của đại tá Rết.
Rồi vụ Penkốpky xảy ra. Penkốpky là một đại tá Nga. Cũng là yếu nhân mật vụ. Penkốpky làm gián điệp cho Tây phương. Và cũng chết như Rết.
Gián điệp là cái vòng luẩn quẩn. Cười người hôm trước, hôm sau người cười, phải không các bạn ? 
	1
	Thật ra, nhật báo này mang một tên địa phương, không hẳn là "Quốc gia", tác giả dùng tên "Quốc gia" với mục đích giản dị hóa địa danh và phương danh, xin bạn đọc am tường ngoại ngữ lượng thứ.

	2
	Tên người này là Wagner. Tên của người thủ quân là Egon Erwin Kinh. Và đội banh thành Praha này tên là D.B.C. Sturm...

	3
	Viên tướng có mặt tại nhà gã thợ khóa hôm ấy tên là bá tước von Giesl, mộl nhân vật có quyền thế trong bộ tổng tư lệnh quân đội Áo.

	4
	Tương đương với khoảng 5 ngàn mỹ-kim hiện nay.

	5
	Quán cà phê này mang bảng hiệu là Kaiserhof.


 
 
TRUYỆN THỨ HAI

GIAI NHÂN NGỰC LÉP
Thường thường đàn bà ngực đẹp mới được coi là giai nhân. Thân hình đẹp cũng chưa đủ, da thịt phải thơm tho, chất nhờn của bồ hôi không được làm vương tôn công tử bịt mũi, trái lại, phải nở mũi thật rộng để thưởng thức.
Từ gần nửa thế kỷ nay, trên trái đất chỉ có một thiếu phụ tứ tuần được thiên hạ tôn làm giai nhân mặc dù nàng có bộ ngực chảy xệ và lệch méo, và điều tối kỵ hơn nữa là nàng mắc bệnh....hôi nách.
Tên nàng là Mata Hari, nữ điệp viên nổi tiếng trong Đại chiến thứ nhất. Nàng bị bắt ngày 13-1-1917 (trời ơi, cũng con số 13 tai quái như trường hợp đại tá Rết), trong tháng 9 bị đem ra xử trước Tòa án quân sự để rồi vào ngày 15-10 cùng năm bị đưa ra bắn.
Mata Hari nổi tiếng, một phần vì bản án của nàng. Các vị quan tòa cứ khăng khăng là nàng phạm tội, nàng đã cung cấp tin tức quan hệ cho nước Đức, gây ra cái chết của hơn 50.000 binh sĩ Pháp, tuy rằng từ đầu đến cuối phiên xử rất ít bằng chứng xác đáng được đưa ra. Hồi đó là năm 1917. Năm xấu nhất của nước Pháp. Trên mặt trận Tây, quân đội tử trận hàng vạn, một số đơn vị muốn nổi loạn. Người ta cần tìm một bung xung để trút trách nhiệm.
Và bung xung này là giai nhân Mata Hari, điệp viên mang bí số H.21 của Đức...
Mata nổi tiếng phần khác cũng vì những huyền thoại được thêu dệt chung quanh nàng. Chính nàng đã đóng góp nhiều vào việc thêu dệt ấy. Nàng không hề sinh trưởng ở Ấn độ, giỏi vũ khỏa thân từ tấm bé, và từ năm 13 tuổi đã múa nhẩy trần truồng trong những ngôi đền thờ thần tình dục Siva.
Thật ra, cha mẹ nàng là người Hòa lan trăm phần trăm, kết hôn với một đại úy Hòa lan phục vụ tại Nam Dương sau một mẩu tin rao vặt "tìm bạn tri ân" đùa bỡn trên báo chí, nàng sinh được một đứa con trai rồi... bỏ chồng.
Mata lang thang đến Ba-Lê, xin làm người mẫu lõa thể song bị từ chối tàn nhẫn vì lẽ ngực nàng quá xấu. Nàng bèn lao thân vào xóm lầu xanh, bán vui cho khách, dần dà nàng múa lõa thể tại các rạp hát bình dân trước khi được ngả vào vòng tay nhiều bậc quyền quý.
Dĩ nhiên Mata đã làm gián diệp. Làm cho Pháp. Và làm cho Đức. Nhưng làm theo kiểu tài tử thì đúng hơn Nàng chỉ giỏi về một môn làm, đó là làm tình.
Trong những huyền thoại được lưu lại hậu thế, có một huyền thoại rất gần sự thật. Huyền thoại về làm tình. Huyền thoại về con số người yêu của nàng. Nàng đã có nhiều, rất nhiều người yêu. Tại sao đàn ông yêu nàng đông đảo và khăng khít như vậy, cho đến nay bí mật ấy vẫn chưa được trả lời, tuy đã có hơn một tác giá cự phách, hơn một cuốn sách giá trị, đã viết về nàng, về Nữ gián điệp Mata Hari ?
Trung úy Mót-nê (Mornet), ủy viên chính phủ của phiên tòa, người đã yêu cầu tòa lên án tử hình nàng, đã tuyên bố mấy chục năm sau về vụ án năm 1917 "Vụ Mata Hari hả? Chẳng có cóc khô gì hết ! ".
Thật vậy, nếu Mata không phải là đàn bà, nếu nàng không có nhiều người yêu thì có lẽ nàng đã không bị hành quyết và đời nàng "Chẳng có cóc khô gì hết". Ngựa xe dập dìu, bướm ong ve vãn nên Mata trở thành bất tử.
Ngày 27-10-1963, khán thính giả đài truyền hình Pháp được theo dõi cuộc đời Mata lần đầu trên màn ảnh nhỏ. Hô-ly-út đã sản xuất một cuốn phim thành công rạng rỡ về nàng do nữ minh tinh thượng thặng Gờrơta Gátbô đóng.
Trong khi ấy, ở nước ta vẫn chưa có giòng chữ nào, bức hình nào về Mata. Người Thứ Tám cố gắng gạn lọc huyền sử, để trình bầy sự thật trần truồng — cũng trần truồng như các điệu vũ dâm loạn của Mata —và sự thật trần truồng này cho thấy là câu chuyện về giai nhân ngực lép không đến nỗi tẻ nhạt như lời thú nhận của ủy viên chính phủ Mót-nê.
 
I.
Toán người vẻ mặt nghiêm trọng dừng lại trước cửa xà-lim mang số 12 trong lao thất Thánh Lazarê.
Xà-lim 12 là phòng giam nữ tội nhân tử hình được nhiều người biết tiếng nhất. Mata Hari. Phòng giam khá rộng, ba cái giường kê song song mà vẫn còn thừa chỗ, tuy nhiên, không khí lại ngột ngạt, ban ngày cũng phải thắp đèn. Dầu bên ngoài trời nắng chang chang các giám thị cũng không dám tắt đèn vì trong này tối om, tường xây bằng đá ong kiên cố, lạnh lùng, ngay gần trần phòng chỉ có hai khung cửa sổ nhỏ xíu cắm chấn song sắt to tướng.
Lệ thường các xà-lim trong khu tử hình đều kê 3 giường, một tử tội nằm chung với hai thường phạm khác giữ nhiệm vụ canh chừng. Nhưng xà-lim của Mata hoàn toàn trống trơn.
Khóa cửa và xích sắt kêu rỏng rẻng. Tử tội đang còn ngủ, mặt quay vào tường. Tối hôm trước, nàng uống viên thuốc ngủ do y sĩ đưa sau khi nàng viết thư để lại. Trước đó nàng đã gội đầu sạch sẽ, tắm rửa thật lâu, và tắm nước thơm hoa hồng. Lần đầu tiên trong 8 tháng bị giam cầm, nàng được phép chọn thực đơn. Sau khi suy nghĩ, nàng kêu món bít-tết đặc biệt nấu nấm, uống kèm với rượu sâm-banh. Nàng yêu cầu viên chức khám đường mang hoa hồng tươi đến đặt trên mộ của mẹ nàng. Nàng ngồi gần một giờ đồng hồ với vị linh mục. Xong xuôi, nàng cầm bút...
Suốt đêm ấy, biện pháp an ninh được gia tăng tối đa. Ngoài hành lang lính võ trang đứng gác. Không ai được bén mảng đến khu tử hình. Mọi vật dụng của tử tội đều bị kiểm soát chặt chẽ. Để múc thức ăn, tử tội chỉ được dùng muỗng gỗ, loại mềm. Đĩa bát cũng bằng gỗ. Đôi giầy vải của nàng được khâu tay, không đóng đinh. Nàng hút thuốc liên miên, song không được phép đốt lửa nên một nhân viên đề lao luôn luôn túc trực để quẹt diêm cho nàng.
Tử tội được đánh thức đúng 4 rưỡi sáng. Giọng nói đều đều của viên thẩm phán quân pháp cất lên, xé tan màn im lặng rùng rợn lúc rạng đông
- Giờ thi hành công lý đã đến... Tổng thống đã bác bỏ đơn xin ân xá của bà. Bà phải thức dậy. Và phải có can đảm.
Nữ tử tội bàng hoàng trong giây phút. Nàng không hề sợ chết, nàng bàng hoàng vì nàng không tin chính phủ Pháp sẽ hành hình nàng. Trước vành móng ngựa tòa án quân sự vùng III, truớc 7 quan tòa lầm lỳ ngồi sau cái bàn dài bằng gỗ đào lên nuớc bóng loáng, trong phiên xử kín ngày 24-7-1917, nàng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, gần như ngạo nghễ bất cần khi ủy viên chính phủ tuyên đọc cáo trạng gồm 10 tội danh, tội nào cũng mang đến cái chết. Và khi tòa tuyên án, nàng không hề run rẩy.Trái lại, nàng còn mỉm cười, cái cười nửa miệng từng làm bao nhiêu người say đắm...
Mata không hề sợ chết, trong chuỗi ngày bị giam ở khám tử hình nàng đã chứng kiến cái cảnh hơn 10 nữ tử tội bị dẫn qua phòng nàng tới đoạn đầu đài, trong số đó có một người ngất xỉu phải dìu lên máy chém với hai người xốc nách.
Cho đến 4 rưỡi sáng hôm ấy, nàng vẫn vững tin thoát chết. Nàng không hề biết đường dây điện thoại của khám đường được canh suốt đêm mà Phủ Tổng thống không gọi đến. Tuy nhiều nhân vật và ảnh hưởng quan trọng tìm cách can thiệp, Tổng thống Pháp vẫn không ân giảm tội chết.
Viên thẩm phán kêu gọi nàng giữ can đảm, điều này có nghĩa là nàng sắp bị đem bắn. Nàng sợ lầm nên hỏi lại :
- Ông nói gì ? Tôi bị bác đơn ân xá ?
- Vâng. Yêu cầu bà sửa soạn.
- Lạ thật.. lạ thật...
Lạ thật... vì nếu đơn xin ân xá của nàng bị bác thì không lẽ kế hoạch giải thoát nàng khỏi khám đường lại không thành tựu..Nàng bỗng nhớ đến bá tước Piô 1 một trong nhiều tình nhân trung thành của nàng. Bá tước Piô hứa áp dụng một kế hoạch táo bạo: bằng tiền bạc mua chuộc toán lính hành quyết, thay đạn thật bằng đạn giả, mua chuộc cả những người phụ trách trói tử tội vào cọc, trói cách nào thật lỏng để sau khi súng nổ tử tội có thể giả vờ bứt dây ngã gục xuống đất, rồi sau cùng là kiếm cái hòm đục lỗ cho nàng thở. Nàng bị đem chôn là bá tước sẽ cho đào lên...
Tử tội ngồi bật dậy, hất tung cái mền xuống đất, đoạn yêu cầu dì phước Mari, một trong hai nữ tu tình nguyện sống bên nàng để an ủi, giúp trong những ngày còn lại trên dương thế :
- Xơ ơi, xơ lấy giùm cho những đồ lót đẹp nhất của tôi cất trên ngăn tủ kia kìa.
Dì Mari xuất thân từ một dòng tu đặc biệt gồm chừng 50 nữ tu chuyên phục vụ tội nhân trong khám đường. Dì hối hả mang đồ lại. Linh mục At-bu (Arboux) ghé tai tử tội nói thầm, nàng đáp :
- Vâng, vâng, một lát nữa thôi.
Nàng mặc đồ chậm rãi và bình thản, hai nữ tu không phải săn sóc như đối với các tử tội trước giờ đền tội.
- Tôi có được phép nịt cót-xê không?
Quản đốc khám đường đáp :
- Thưa bà, được.
Tử tội nịt cót-xê, xỏ chân vào đôi giầy tuyệt đẹp, rồi ngoảnh sang bên :
- Còn găng tay nữa chứ !
Đó là tất cả những gì còn lại của nếp sống trà đình tửu quán, quăng tiền qua cửa sổ của nàng. Làn tất tay mịn màng vuốt ve da thịt nàng, như có ma thuật, làm Mata bỗng được sống lại quá khứ.
 
II.
Margareta Geertruida Zelle chào đời ngày 7.3.1876 tại một làng Hòa lan, sát biên giới Đức. Cha nàng làm nghề buôn tầm thường, song có bộ mã khôi ngô và số đào hoa. Năm nàng lên 14, mẹ nàng lìa đời, bỏ nàng ở lại với 3 em trai.
Mẹ nàng chết chưa xanh cỏ thì cha nàng tục huyền, và cô bé Zelle được đưa vào nhà dòng học cho đến tuổi thành niên. Trong thời gian "kín cổng cao tường" này, mặc dầu kỷ luật nhà trường rất nghiêm minh, nàng yêu như vũ bão, yêu bừa bãi, gặp chàng trai nào nàng cũng bồng bột hẹn hò, như thể nàng thiếu đàn ông thì nàng không thể sống được. Tuy vậy, nàng có biệt nhỡn đối với sĩ quan. Nhất là các sĩ quan khôi ngô, hào hoa, ưa sống bềnh bồng. Ra trường, một ngày kia nàng đọc báo thấy mẩu lai cảo như sau :
"Đại úy phục vụ trong quân đội viễn chinh Hòa lan tại Nam-Á, về nước nghỉ phép, muốn tìm một người con gái hợp nhãn... McLeod".
Mẩu tin này thật ra do lũ bạn nghịch ngợm đồng ngũ của McLeod đăng để lỡm chơi. Chơi mà hóa thật... McLeod tiếp nhận được 16 lá thư xanh hẹn gặp, và định mạng đã khiến hắn chọn Zelle. Hắn đẹp trai, cường tráng, lại ăn nói hay ho, đeo lon quan ba, tương lai sáng lạn nên nàng yêu hắn chỉ là chuyện dĩ nhiên.
Trở thành vợ McLeod, nàng sinh hạ ngày 30.1. 1896 một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Nót-man. Điều nàng không ngờ là đại úy McLeod với ngoài quân tử, hào phóng lại chính là tên ma-cô ăn bám vào vợ, chuyên thả cỏ vợ lấy tiền bài bạc hút xách, đĩ điếm. Hắn bố trí cho khách giàu sang quí tộc đặt chân vào phòng ngủ, rồi nàng cởi quần áo múa nhảy, khách đang lâng lâng ru hồn cõi mộng thì hắn xuất hiện. Và kết cuộc là khách phải ngậm bò hòn làm ngọt, dùng tiền mua chuộc sự im lặng.
Chồng nàng bị đổi qua Nam Dương, nàng xuống tàu đi theo. Dọc đường, nàng tìm được hai người yêu và họ đã giúp nàng quên được cuộc hành trình nhọc nhằn trên biển. Sinh sống tại đảo Sumatờra với chồng, nàng yêu một tiểu vương bản xứ và sinh một con gái, đặt tên là Ban-đa.
Số kiếp đã bắt nàng phải đau khổ : sau này nàng chết trước tiểu đội hành hình thì con nàng cũng vậy. Đứa con trai duy nhất của nàng từ trần vì bị đầu độc tại Sumatờra. Còn lại đứa con gái thứ hai theo cha về nước thì cũng chết bệnh thảm thương trước khi biết nếm mùi đời.
McLeod ly dị vợ để sống chung với một góa phụ giàu có. Năm 1903, nàng tới kinh đô ánh sáng Ba-lê với ý định làm lại cuộc đời. Sau 3 tuần lễ lang thang thất nghiệp, giấc mộng trở thành nghệ sĩ tiêu tan, nàng gõ cửa một xưởng vẽ, xin làm người mẫu khỏa thân. Tiền thù lao quá ít, nàng bèn làm thêm nghề "phụ", và trong thời gian ba chìm bảy nổi này nàng mắc bệnh phong tình.
Giữa cơn nguy biến chới với, nàng được một thân nhân của chồng cũ mời về ở chung. Cặp vợ chồng già nay làm ơn suýt mang oán vì Mata Hari dùng ma lực xác thịt để lôi kéo ông chồng. Bà vợ phải biếu nàng một món tiền lớn nàng mới chịu buông tha, dọn ra khỏi nhà, và một lần nữa nàng trở lại kinh đô ánh sáng.
Nàng là người đầu tiên vũ thoát y theo kiểu thần bí Đông phương trên sân khấu Ba-lê. Cô-lét (Colette) là một nhà văn hào Pháp, cũng nhìn nhận "Mata có chân tài về nghệ thuật cởi bỏ quần áo trong khi vũ và phô bày một tấm thân thon mảnh, đẹp đẽ mà người Ba lê chưa từng thấy". Mỗi khi vũ, nàng chỉ mặc hai miếng tròn bằng vàng trên ngực, mục đích che giấu cặp nhũ hoa kém thẩm mỹ, và con rắn bằng bạc dưới bụng. Nàng tự nhận là đại vũ nữ Ấn-độ, từng múa trong đền thần. Na-muya (Paul Namur),họa sĩ trứ danh, từng vẽ nàng, đã phê bình nhan sắc của nàng như sau :
"Mata thật ra không đẹp. Nét mặt nàng rất thường, song môi nàng, làn môi mà bao người thèm được hôn, đã có một cái gì, làm xuân tình phát động. Má nàng và cằm miệng nàng cũng vậy, nó chứa một cái gì rạo rực. Nhìn làn da ngăm bóng của nàng, người ta luôn luôn có cảm tưởng nó vừa được thoa dầu thơm hoa hồng để át mùi bồ hôi. Nàng băn khoăn rất nhiều về thân hình nàng vì ngực nàng lép và chảy, ngược lại, cặp giò, cánh tay và đôi mắt thì hoàn toàn đẹp. Không phải ngoa khi có người nói rằng nàng có những cánh tay đẹp nhất thế giới"
Nàng thành công dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng nêu tiếng tăm của nàng lên như diều thì xuống cũng như xe hơi tuột giốc. Ba lê bắt đầu chán nàng, nàng bèn lên đường đi Bá linh.
Rồi từ cuộc sống thâu đêm bên tiệc tùng, trác táng trong vòng tay vương tôn công tử Đức, nàng bước chân vào vòng vây.. điệp báo. Tại sao nàng trở thành con thiêu thân gián điệp ? Không ai có thể trả lời.
Có lẽ vì bệnh ham của mới. Điệp báo là nghề có nhiều mới lạ và bất ngờ. Có lẽ vì cần tiền. Có lẽ vì nàng mang bệnh thác loạn thần kinh. Đúng hơn có lẽ vì tất cả các yếu tố này gộp lại. Tài liệu lịch sử cho biết Canari 2 tùy viên quân sự tại sứ quán Đức ở Tây ban Nha, viết thư cho giám đốc Công an Bá-linh Von Dagô (Hen Veta Jagow) đề nghị lưu tâm Mata. Dagô kết nạp nàng vào tổ chức. Sau này, bị cật vấn trước tòa, nàng khai như sau :
- Tôi gặp Dagô trong một hí viện mà tôi trình diễn vũ điệu. Tại Đức, công an có quyền kiểm duyệt y trang của nghệ sĩ, một người đệ đơn kiện tôi về việc tôi phục sức hở hang nên Dagô đến hí viện để điều tra.
Đúng hay sai ?
Không ai có thể trả lời.
Trước tòa, viên chánh thẩm hỏi nàng :
- Von Dagô đã kết nạp bị cáo vào Sở mật vụ Đức?
Nàng đáp lại cương quyết :
- Không.
- Bị cáo phủ nhận bí danh H.21 không ?
- Không.
- H.21 là bí số của bị cáo trong Sở Mật vụ Đức ?
- Không. Tình nhân của tôi cho tôi bí số này để dễ liên lạc với tôi. Bằng lối này, chàng có thể xử dụng đường dây của chính phủ vì các phương tiện liên lạc tư nhân đã bị chiến tranh làm gián đoạn. Ngoài ra, chàng còn có thể dựa vào đó để lấy công quỹ bao tôi.
- Bị cáo nhìn nhận đã lãnh tiền do Von Dagô trả ?
- Vâng. Nhưng đó là tiền bao người yêu, chứ không phải tiền lương điệp viên.
- Trong thời gian chiến tranh, bị cáo ở Pháp đã lui tới nhiều sĩ quan ?
- Dĩ nhiên, vì ở đâu chả có sĩ quan, vả lại tôi vốn yêu sĩ quan.
- Yêu sĩ quan Pháp ?
- Yêu sĩ quan thuộc mọi quốc tịch. Tôi có óc quốc tế, tôi vốn khoái đàn ông khôi ngô và can đảm.
Ông chánh thẩm lại hỏi :
- Có đúng là bị cáo đã ăn trưa với giám đốc Công an Bá-linh Von Dagô không ?
Và nàng đáp:
- Đúng. Không riêng Von Dagô, rất nhiều tình nhân của tôi đã mời tôi ăn như vậy, tôi cũng xin khai thêm trong trường hợp quý tòa muốn ghi vào hồ sơ là Von Dagô ở trong số những tình nhân tốt nhất và trung thành nhất của tôi.
- Bị cáo có chối là đã nhận của ông ta 30.000 mã-khắc? (tương đương với 10.000 mỹ-kim hồi ấy).
- Tôi đâu có chối. Vâng, tôi đã nhận số tiền này, nhưng đó là số tiền do tôi đòi hỏi. Ông ta phải trả tiền bao tôi. Bao một người như tôi phải tốn rất nhiều tiền, thưa quý tòa !
Khi Tòa hỏi về sự liên hệ giữa nàng và viên chỉ huy do thám Đức tại Tây ban Nha, nàng đáp :
- Vâng, tôi gặp chàng luôn, vì chàng là tình nhân của tôi. Chàng tặng tôi nhiều đồ quý. Có thể đó là tiền của chính phủ Đức, nhưng tôi không cần biết, vì nó không dính dáng đến tôi. Chàng đến ngụ cùng khách sạn với tôi, và tôi đã vận động cho phòng của chàng kế cận phòng tôi, hẳn quý tòa cũng đồng ý là người đàn ông có vợ đến khách sạn hò hẹn với tình nhân thường khôn ngoan thuê phòng riêng cho mình, đề phòng hậu quả tai hại !
- Bị cáo cũng đồng thời nhận tiền của một tình nhân ở Hòa lan?
- Vâng, chàng cho tôi tiền để đền bù lại cảm tình của tôi trong thời gian tôi cư ngụ ở Hòa lan.
Nàng núp sau bình phong tình yêu với hy vọng thoát khỏi bản án tử hình. Song nàng đã thất bại. Mata có những đức tính bẩm sinh của nghề gián điệp. Trí nhớ của nàng như tờ giấy thấm hút mực, bất cứ chi tiết nào lướt qua đều được ghi khắc. Nàng lại ít nói, không khi nào để lộ ý nghĩ, cảm xúc thầm kín của mình và nàng có biệt tài đóng kịch. Nàng còn có năng khiếu về ngoại ngữ. Thêm vào đó tấm thân bốc lửa, và sức quyến rũ kỳ lạ cũng như khả năng làm tình vũ bão, đam mê độc nhất vô nhị của nàng...
Nàng chỉ có một nhược điểm, ấy là không đếm xỉa gì đến nguyên tắc an ninh cơ bản. Lẽ ra phải kín đáo, nàng lại chường mặt trước thiên hạ, bây giờ nàng là cái đinh của xã hội thượng lưu, nàng có mặt trong mọi cuộc du hí quốc tế, nàng ngủ đêm nay với người Đức, đêm mai với người Pháp, đêm mốt với người Anh, đêm mốt nữa với người Nga trong khi cuộc chiến tranh tàn bạo đang diễn ra...
Cuối năm 1918, chiến tranh đã gây ra 37 triệu nạn nhân, trong số đó có 9 triệu người chết, và 4 đế chế bị lật đổ ; Đức, Nga, Áo-Hung và Thổ.
Mata đã phục vụ cho mật vụ Đức từ năm 1912, hai năm trước thế chiến. Nàng thụ huấn tại trường điệp báo Lo-rát (Lorrach - gần Munich), và sau đó dưới bí số H.21 nàng được đưa về Pháp với nhiệm vụ mua chuộc một số ký giả viết bài thân Đức quốc. Nàng đi hết nước này đến nước khác, bề ngoài là để trình diễn vũ điệu, bên trong là để mở rộng màng lưới do thám. Nàng đến Áo quốc, Ai cập, Anh cát Lợi, Bỉ, Tây ban Nha, Hòa lan và Pháp. Nám 1914, thế chiến thứ nhất bùng nổ, nàng đang sống trong lữ quán sang trọng nhất ở Bá-linh, Von Dagô phái nàng sang Pháp nhờ ân huệ xác thịt, nàng đã lọt vào những ổ cung cấp tin tức quý giá, và giúp gián điệp Đức khá hữu hiệu.
Đại úy Lơ-đu (Ledoux), chỉ huy trưởng Phòng Nhì, nghi ngờ nàng. Tương kế tựu kế nàng tình nguyện làm việc cho Lơ-đu. Hệ thống phản gián của đồng minh bắt đầu để mắt tới sự đi về của nàng. Nhân dịp nàng đáp tàu thủy qua Luân-đôn, nàng được mời đến gặp huân tước Thom-sơn (Sir Basil Thompson), nhân vật điều khiển Phản gián Anh quốc.
Nàng thề thốt là không hợp tác với Đức và luôn luôn một lòng một dạ với đồng minh. Được yêu cầu giải thích tại sao nàng liên lạc với quá nhiều người Đức, nàng đáp lại, giọng khinh bạc :
- Vâng, tôi viết thư cho họ vì họ trọng vọng tôi quí yêu tôi và cư xử tốt với tôi trước khi chiến tranh xảy ra. Tôi nghĩ rằng chiến tranh không thể làm trái tim thay đổi được, phải không thưa ngài ?
Huân tước Thom-sơn bèn ân cần khuyên nàng :
- Có thể tôi lầm. Có thể bà không vi phạm luật lệ. Nhưng với tư cách lớn tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn bà, tôi mạn phép khuyên bà từ bỏ hoạt động gián điệp, dầu bà phục vụ cho phe nào đi nữa. Gián điệp là một nghề ghê tởm và nguy hiểm.
Mata hứa sẽ đoạn tuyệt với nếp sống đi ngang về tắt. Song nói là một việc, thực hiện lời nói lại là một việc khác. Nàng vẫn tiếp tục hành nghề, và nhân viên phòng Nhì tiếp tục bám sát nàng như bóng với hình trên toàn cõi châu Âu.
Để ru ngủ phòng Nhì, nàng viết thư cho đại úy Lơ-đu xin được móc nối với điệp viên Pháp trong vùng Đức chiếm đóng, Lơ-đu cung cấp một đường dây gồm 3 điệp viên. Nàng không biết 3 điệp viên này là nhị-trùng, vừa ăn lương Pháp, vừa ăn lương Đức, và Lơ-đu muốn dùng họ để thử lại đáp số bài toán. Nếu Mata trung thành với Phòng Nhì, ba điệp viên này sẽ không bị đốt cháy.
Thực tế chứng tỏ hùng hồn là Lơ-đu đoán đúng. Mata Hari quả đã hợp tác chặt chẽ với địch. Ba điệp viên nhị-trùng bị Đức bắt giữ, trong số đó một người bị hành quyết tại chỗ về tội làm do thám cho Pháp.
Lơ-đu bèn bố trí thộp cổ Mata. Nhưng nàng lại đang sống nghênh ngang ở ngoại quốc. Lơ-đu kiên nhẫn chờ cơ hội nàng đặt chân lên đất đồng minh.
Cơ hội bằng vàng đã tới, Mata Hari - H.21 - được phái về Ba-lê.
Trong thế chiến thứ nhất, đồng minh đã bắt giữ 11.000 nữ điệp viên địch. Tuy nhiên, chưa nữ điệp viên nào được trả lương hậu hĩ bằng H.21. Trước ngày nàng sa lưới, nàng lãnh hàng tuần 50.000 phật lăng, một số tiền khổng lồ, so với mức lương hồi ấy.
Người ta không hiểu lý do nào đã khiến nàng trở về Pháp mặc dầu lãnh sự Hòa-lan tại Tây ban nha khuyên nàng hủy bỏ ý định. Một số giả thuyết đã được đưa ra: có lẽ Đức sắp bại trận, mật vụ Đức muốn biết tin Mỹ đổ bộ mà không có ai, ngoại trừ Mata, là có đủ bản lãnh và phương tiện gần gũi các yếu nhân đồng minh giữa lúc các màng lưới do thám của Đức đã bị Phản gián phá hủy gần hết ở Âu châu. Có thể vì nàng thân mật quá trớn với viên chỉ huy gián điệp Đức tại Tây ban nha nên bà vợ nổi cơn ghen, buộc chồng tống khứ nàng đi cho rảnh nợ.
Còn 2 lý do đau khổ khác: thứ nhất, Phòng Nhì Pháp lừa nàng, trong những ngày ở Tây ban nha, nàng cung cấp tin tức cho điệp viên Pháp nên đinh ninh được đại úy Lơ-đu bao che; thứ hai Mật vụ Đức lừa nàng, đúng hơn, múi chanh vắt kiệt nước Mata Hari đã đến lúc bị vứt vào xọt rác. Nàng không còn hữu ích cho họ nữa, nàng lại vòi quá nhiều tiền, nhiều tai to mặt lớn của Đức khốn đốn vì nàng, nên họ mượn tay Phòng Nhì Pháp giết nàng. Giả thuyết này có hy vọng gần sự thật nhất, vì mật vụ Đức đã dùng một mật mã cũ, hoàn toàn thiếu an toàn, mà họ biết là đồng minh đọc được, để báo tin nàng qua Ba-lê, và trả thêm cho nàng 15.000 phật-lăng tiền công tác phí.
Một tuần sau khi về Ba-lê, nàng bị bắt.
Năm triệu người Pháp đã chết, bị thương, mất tích hoặc bị bắt làm tù binh. Điệp viên H.21 phải đền tội. Mùa đông năm 1917 ấy, trời rét kinh khủng kinh đô ánh sáng như bị dầm trong thùng nước đá. Nhân viên Phòng Nhì mà nàng quen mặt, từng theo nàng khắp Âu châu 3 đang chờ sẵn trong phòng. Y cho phép nàng xếp quần áo vào va-li nhỏ, và còn yêu cầu nàng mặc thêm cái áo choàng lông ấm nhất.
Đến trụ sở Phòng Nhì, nàng phải ngồi đợi phập phồng một giờ đồng hồ trên ghế gỗ. Từ nhiều năm nay, nàng không quen ngồi ghế gỗ, ghế được vinh dự nàng chiếu cố phải là ghế bọc nệm, gắn lò-xo êm ái. Từ nhiều năm nay, ngụp lặn trong danh vọng và tiền bạc, nàng không quen chờ ai. Nàng biết là thời kỳ cực thịnh của nàng đã tận.
Nàng ngồi đối diện với đại úy Lơ-đu. Không chào hỏi, Lơ-đu tiến ngay vào đề :
- Bà làm gián điệp cho Đức từ bao gìờ ?
Mata suýt bổ ngửa. Rõ ràng là Lơ-đu cố tình quên công lao của nàng... Nhưng Lơ-đu không quên. Mặt viên chỉ huy Phòng Nhi vẫn lạnh như thời tiết bên ngoài :
- Bà đã phản bội đồng minh, bà làm việc cho gián điệp địch từ bao giờ ?
Thế là hết, gọng kềm đã khép lại.
Thời chiến, gián điệp địch không thể đem ra xử trước tòa án dân sự. Tuy nhiên, người ta đã giành biệt lệ bằng cách cho phép bị đơn Mata Hari được chọn luật sư dân sự để biện hộ.
Luật sư của nàng là Cờ-lu-nê (Edonard Clunet), là con cáo già pháp đình, lỗi lạc về quốc tế công pháp, bạn của tổng thống đương thời, và là anh hùng của trận chiến tranh 1870 Pháp-Đức. Nàng chọn Cờ-lu-nê vì tài biện hộ, nhưng cũng còn vì một lý do khác. Lý do tình cảm. Cờ-lu-nê vốn là một trong những người có diễm phúc được nàng ban phát ân ái khi nàng ngụp lặn trong hào quang nhan sắc, tiền tài và danh vọng, và cho đến giờ phút cô đơn buồn thảm ấy vẫn còn nặng nợ với nàng.
Cờ-lu-nê tìm mọi cách cứu nàng khỏi chết, đồng thời tìm mọi cách an ủi nàng. Suốt trong thời gian nàng bị giam, Cờ-lu-nê sai mang cho nàng những món ăn riêng thịnh soạn, những bó hoa hồng tươi đẹp đắt tiền, những chai rượu hiếm có, những hộp súc-cù-là mà nàng ưa thích và những ve nước hoa thượng hảo hạng như thể nàng vẫn là đệ nhất giai nhân của kinh đô ánh sáng ngày nọ, Ngay sau khi tòa tuyên án, Cờ-lu-nê bất chấp dư luận đàm tiếu đã ôm hôn thật lâu trên miệng nàng.
Cờ-lu-nê đã có mặt trong toán người tiễn điệp viên đa tình H.21 ra pháp trường.
 
III.
Nữ tử tội quì xuống để linh mục ban phép lần chót. Đứng bên, luật sư Cờ-lu-nê không ngăn được xúc động.
Nàng đội mũ lên đầu rồi ngoảnh sang phía luật sư:
- Em đội vừa lắm phải không ? Ấy, còn quên một thứ. Cái kim băng để giữ nón khỏi tuột.
Dì phước Mari đáp nhỏ :
- Kim băng không có.
Quản đốc khám đường nói tiếp :
- Luật lệ không cho phép.
Viên đại úy phụ trách hồ sơ tòa án tiến lại, giấy bút sẵn sàng :
- Bà muốn nói điều gì không ?
Mata đáp, giọng có vẻ giận dữ:
- Tôi ấy à? Tôi chẳng có gì đáng nói, và có gì đáng nói, tôi cũng không nói với ông.
Nàng nhún vai, nhìn các sĩ quan quân pháp với điệu bộ khinh miệt.
Xơ Mari bắt đầu sụt sùi, Mata phải an ủi :
- Đừng khóc,xơ ơi, xơ phải vui vẻ như tôi đây này.
Đoạn vuốt má xơ Mari :
- Chà xơ bé nhỏ quá, phải hai xơ Mari mới bằng được một Mata. Kìa xơ, nín đi.
Xơ vẫn sụt sùi. Tử tội nói thêm :
- Kìa đã bảo mà...xơ hãy cứ tưởng tượng là tôi lên đường đi xa rồi trở về và chúng mình sẽ lại tái ngộ. Vả lại, xơ sẽ tiễn tôi đi mà... Xơ cùng đi với tôi nhé !
Tử tội hôn nữ tu Mari.
Nàng đã sửa soạn xong. Nàng lại quay sang luật sư :
- À, còn mấy lá thư. Phiền anh trao giùm. Đừng lộn địa chỉ, nghe cưng, râu ông nọ cắm cằm bà kia thì sẽ sẩy ra nhiều vụ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đấy. Uổng quá, còn thiếu mấy cái nữa, chưa viết kịp.
Quản đốc khám đường nói :
- Bà có thể viết trong phòng Hồ sơ bên dưới cầu thang.
Tử tội liếc trong gương, sửa lại mũ, kéo lon tóc cho ngay ngắn, đoạn dẫm một chân xuống đất, nói giọng điềm tĩnh :
- Tôi đã sẵn sàng. Các ông có thể mang tôi đi ám sát.
Các thẩm phán ra trước. Tử tội đi sau, giữa luật sư và linh mục. Khi nàng ra đến gần cửa, một người gác toan nắm cánh tay nàng, nàng bèn phản đối:
- Không, không được đụng người tôi. Xơ Mary đâu, chìa tay cho tôi nắm.
Đến phòng Hồ sơ, tử tội ngồi xuống ghế, tháo một bao tay và cắm cúi viết trong 7,8 phút đồng hồ, sau đó trao cả cho luật sư. Sau cánh cửa nhỏ là sân khám, một chiếc xe hơi nổ máy sẵn, đang đậu bên lề, một cảnh binh mở rộng cửa xe. Hệ thống canh gác được tăng cường vì có tin những người ái mộ tử tội bố trí đánh tháo dọc đường.
Một hạ sĩ quan cung kính hỏi luật sư Cờ-lu-nê :
- Thưa luật sư, chúng tôi được lệnh đề phòng cẩn mật. Nếu luật sư có tin gì về âm mưu đánh tháo tử tội, xin luật sư cho biết.
Luật sư đáp :
- Không, tôi không nghe thấy gì hết.
- Xin luật sư lấy danh dự một công dân Pháp để xác nhận.
- Vậy tôi xin thề danh dự.
Tử tội sắp sửa ra xe. Luật sư đột nhiên ngăn lại :
- Nhân danh điều 27 bộ Hình luật, quyển I, chương I, tôi yêu cầu tạm hoãn cuộc hành quyết. Con cáo già pháp đình thuộc làu luật lệ như cháo, và chờ đến phút chót mới quăng trái bom pháp lý. Quản đốc khám đường hiểu ngay mục đích của Cờ-lu-nê. Luật sư nói tiếp, ngón tay giơ cao một cách hùng hồn :
- Luật này cấm được hành quyết nữ tử tội đang mang thai, vì lẽ cái chết của tử tội sẽ dẫn theo cái chết của một bào thai vô tội....
- Điều luật sư vừa nêu ra hoàn toàn khôi hài.Tử tội bị giam trong xà-lim từ 8 tháng nay, không thể có dịp chung đụng với đàn ông.
- Ông lầm. Nàng đã có dịp chung đụng với tôi. Tôi là cha đứa trẻ trong bụng nàng.
Ủy viên chính phủ Mót-nê sửng sốt, không rõ vì tức giận hay vì khoái trá :
- Thôi thôi, cụ Cờ-lu-nê, ở tuổi cúp bình thiếc của cụ thì còn sinh con đẻ cái sao được ?
- Ông đừng coi thường khả năng sinh lý của tôi. Trân trọng nhắc lại ông là năm 50 tuổi Abraham còn tạo được con. Tôi yêu cầu điều 27 được tôn trọng triệt để, các ông không có quyền hành quyết thân chủ của tôi.
Tử tội vừa tới chỗ hai người đàn ông tranh luận, quản đốc khám đường bèn hỏi :
- Luật sư Cờ-lu-nê cho biết bà đang có mang với ông ta, xin bà xác nhận lại, và bà phải để cho bác sĩ khám nghiệm mới có thể quyết định tạm đình chỉ cuộc hành quyết hay không.
Luật sư Cờ-lu-nê nài nỉ :
- Mata em, anh khẩn cầu em, em nên chịu cho y sĩ khám thai...
Tử tội cười lớn :
- Anh bạn già thân yêu ơi, anh ga-lăng lắm... Thật ra em cũng muốn được mang hột máu của anh để lưu lại một cái gì đó cho hậu thế, nhưng...
Nàng nghiêm giọng với quản đốc khám đường :
- Ông khỏi mẩt thời giờ nhờ y sĩ khám nghiệm, vì lẽ giản dị tôi không có thai. Sau 9 lần xổ thai, tôi không đến nỗi ngu lắm để ngừa thai, phải không hả ông ? Tôi thành thật xin lỗi đã làm các ông thất vọng. Nào, bây giờ mời các ông tiến hành cuộc ám sát...
Nàng nhìn nữ tu đứng bên, nói tiếp, giọng đàn chị :
- Xơ ơi, đàn ông gì mà rát như cáy. Ho hèn quá, họ đinh ninh là tôi sẽ khóc hết nước mắt. Họ sợ phải nghe tôi than van, nài nỉ, cho nên người nào cũng sắp sẵn những lời hoa mỹ để khuyên tôi can đảm. Ha ha... nếu họ biết tôi ngủ đêm qua một giấc thật ngon nhỉ ? Nếu là hôm khác tôi đã khiển trách họ đánh thức tôi dậy quá sớm, nhưng dầu sao tôi cũng không chịu nổi lề lối làm việc của họ, ai đời mang phụ nữ đi bắn mà quên dọn ăn điểm tâm !
Riềm xe được buông kín, tử tội ngồi phía sau bên cạnh là linh mục, hai nữ tu ngồi ghế đối diện. Một cảnh binh ngồi truớc với tài xế.
Đoàn xe từ từ ra khỏi cổng khám, dẫn đầu là xe thẩm phán, sau đến xe tử tội, xe quản đốc khám đường, xe y sĩ và xe phòng hờ.
Hồi đêm trời mưa to, đường sá trơn trượt như thoa mỡ. Đoàn công-voa chạy rất chậm, bùn bắn tung tóe mặc dầu tài-xế cố tránh những vũng nước đó. Khoảng gần 20 xe hơi chở ký giả chạy theo nhưng bị lạc đường và sau cùng không được phép vào pháp trường.
Đoàn xe đậu lại cách pháp trường 50 mét. Tử tội sợ bùn lấm đôi giấy mới xinh xẻo, đôi giầy có sợi dây buộc tuyệt đẹp mà nàng tấm tắc khen ngợi trên đường ra sân bắn, nên bước chân có vẻ rụt rè, cố giữ cho nước bẩn khỏi văng lên. Có khi nàng phải đi vòng qua vũng nước. Và có khi nàng phải đứng lại, lấy trớn nhảy vọt qua. Trông nàng không ai dám nghĩ nàng là tử tội. Tử tội sắp bị hành quyết. Ai cũng tưởng nàng là người đàn bà tràn trề nhựa sống, phục sức đẹp đẽ và tinh khiết, đang tới nơi hẹn với người tình trong mộng...
Trời đông đã hửng sáng. Những đám mây xám lững lờ trôi qua. Vũ trụ buồn ghê. Đâu đây có tiếng còi rít lên the thé. Tiếng còi nhà máy gọi công nhân đi làm việc.
Thời tiết thật lạnh, không khí ẩm ướt và nghẹt thở như thể bên trong nhà xác. Cây sồi đơn độc trên bãi rộng được dùng làm cọc trói tử tội đã trụi hết lá. Nó đâm thẳng lên nền trời những nhánh đen gầy guộc, khẳng khiu như bộ xương khô. Vũ trụ buồn ghê. Tạo hóa như hạ lệnh cho mọi vật để tang tử tội Mata Hari...
Binh sĩ xếp vòng trong vòng ngoài gồm cả thẩy ba vòng, tạo thành hình vuông chung quanh cây sồi đơn chiếc và rùng rợn. Linh mục At-bu xuống xe đầu tiên, trượt chân suýt té. Linh mục tỏ ra xúc động mạnh mẽ. Trái lại, tử tội vẫn thản nhiên, hơn thế nàng còn đưa tay cho hai tu sĩ nắm để xuống xe nữa...Khi ấy, thật khó mà biết ai là tử tội. Linh mục At-bu có vẻ là tử tội hơn là Mata Hari...
Hai cảnh binh lon ton đến bên nàng, song nàng đã khoát tay đuổi họ. Nàng nói với dì phước :
- Xơ nắm tay tôi chặt nhé !
Tử tội bước qua toán lính. Sĩ quan chỉ huy dõng dạc hô :
- Nghiêm, chào !
Mata Hari ưỡn thẳng ngực, bước chầm chậm mắt hướng về đơn vị dàn chào, nàng có thái độ nghiêm trọng và oai nghi của bà hoàng khi duyệt đạo quân danh dự ở phi trường. Trong đời, nàng đã nhiều lần đóng vai bà hoàng duyệt đạo quân danh dự dàn chào như vậy. Chỉ khác là trước kia duyệt xong nàng lên xe về phòng ấm nệm êm, uống sâm-banh, nghe nhã nhạc; lần này, duyệt xong nàng sẽ về cõi chết lạnh lẽo.....lạnh lẽo...
Kèn đồng của pháo binh trỗi điệu hùng tráng. Lưỡi lê và gươm tuốt trần lấp loáng. Gần đấy, một con chim se sẻ kêu chút chít. Sự trùng hợp của định mạng thật kỳ lạ. Mata Hari dịch nghĩa là "con mắt bình minh", "con chim ban mai", và đây là con chim ban mai đang cất tiếng chào Mata Hari sửa soạn từ giã cõi sống...
Đội hành quyết gồm 12 lính bộ chiến, toàn thể đều từ mặt trận di tản về Ba-lê sau khi bị thương, người trẻ nhất mới chẵn 18 tuổi. Phía sau đội hành quyết là toán lính bộ chiến khác, quân phục đẫm nước, và phía bên kia là toán kỵ binh đội nón đồng buông tỏa những đám lông đen dài, rồi đến pháo binh mặc đồ trận. Khoảng 5 ngàn người hiếu kỳ chen chúc nhau ở xa, dưới sự canh chừng của cảnh binh nai nịt gọn ghẽ.
Tử tội chỉ còn cách cọc bắn độ 8 mét. Nàng đứng thẳng người trên nền cỏ xanh, màu xanh của áo nàng nổi bật, nàng ngó binh sĩ tham dự cuộc hành quyết bằng luồng mắt dịu dàng. Rồi nàng nói với dì phước :
- Giờ đây là hết. Xơ hãy để tôi đi.
Nàng dứt khỏi tay nữ tu Mari. Luật sư Cờ-lu-nê ôm nàng hôn. Cảnh binh dẫn nàng lại gần cọc. Bản án của tòa được tuyên đọc lần chót. Linh mục Át-bu lầm rầm đọc kinh. Đội lính hành quyết bước rảo đến tập hợp thành hàng đối diện với tử tội.
Một cảnh binh vòng dây qua ngực nàng, toan trói nàng vào cọc. Nàng phản đối. Một người đưa cho nàng cái mù-soa để nàng bịt mặt, nàng lắc đầu từ chối, rồi ngẩng lên nhìn thẳng mọi người. Sau đó nàng nhìn thật lâu những người thân : luật sư Cờ-lu-nê, linh mục, hai nữ tu và hôn gửi họ bằng môi. Mặt không lộ sợ sệt, nàng nói lớn, cốt cho mọi người cùng nghe :
- Hãy đứng về bên phải tôi, tôi sẽ nhìn về phía ấy. Chào vĩnh biệt.
Sĩ quan chỉ huy giơ cao gươm, ra lệnh :
- Nhắm.
Tử tội mỉm cười. Nụ cười cuối cùng của đệ nhất vũ nữ giành cho cử tọa cuối cùng. Hai nữ tu quỳ gối niệm kinh.
- Bắn !
Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Vì cả 12 khẩu súng trường cùng bắn một lúc. Tử tội, tấm thân mĩ miều quấn chặt trong áo măng-tô lông đắt tiền, rùn lại, rồi gục xuống. Thân thể nàng đã cứng lặng, không quẫy mạnh như thường lệ. Một sĩ quan tì họng súng lục vào màng tang nàng, bắn phát thi ân. Đầu nàng chỉ gật nhẹ rồi im lìm.
- Quay lưng lại, bước đều, bước !
Kèn đồng lại nổi lên, đoàn quân diễn hành qua. Bác sĩ Sốc-kê (Socquer) tiến lại, mở cổ áo tử tội nghe tim, ông lau vết máu dính nơi tay, miệng nói :
- Chết ngay vì một viên đạn trúng tim.
Bác sĩ Sốc-kê ghi vào biên bản ngày và gờ : ngày 15.10.1917 hồi 5 giờ 47 sáng, đoạn ký chứng thư khai tử. Hai nữ tu đứng dậy, miệng vẫn lâm râm. Nữ tu Mari lại rút cái nhẫn đeo trên ngón tay người chết. Luật sư Cờ-lu-nê quỳ bên tử tội, cầm bàn tay đưa lên môi hôn. Công chúng xô đẩy nhau, hòng tiến lại gần cọc bắn, song cảnh binh đã chặn lại.
Viên chỉ huy lên tiếng lanh lảnh :
- Có ai xin xác chết không ?
Không một ai đáp lại.
Không ai, trời ơi, loài người thật bội bạc..Suốt đời Mata Hari, có lẽ không lúc nào nàng thiếu đàn ông. Khi nàng còn sống, thiên hạ ao ước được chiếm hữu nàng, giờ đây nàng nằm bất dộng trên bãi cỏ trong vũng máu thì chẳng thấy ai. Chẳng thấy cha nàng, anh em nàng, chẳng thấy người yêu của nàng, chẳng thấy bạn bè của nàng.
Tại phiên tòa, hai yếu nhân đã bất chấp dư luận và hậu quả tới bản thân cương quyết hăng say bênh vực cho nàng. Người thứ nhất là Cam-bông (Jules Cambon) thuộc bộ Ngoại giao. Cam-bông khai trước tòa là Mata không hề lợi dụng sự liên hệ mật thiết giữa hai người để lấy tin. Người thứ hai là tướng Messimy, cựu Tổng trưởng bộ Chiến tranh. Bận cầm quân ngoài tiền tuyến, Messimy viết thư tay gửi về cho tòa :
"Theo chỗ tôi nhớ thì bị đơn chưa hề hỏi tôi điều nào có liên hệ gần xa đến chiến tranh, chính trường và những vấn đề của chính quyền. Bị đơn chưa hề yêu cầu tôi cung cấp một tin tức nào khả dĩ làm tôi nghi ngờ".
Chỉ còn lại trên pháp trường người đàn ông 75 tuổi gần đất xa trời, luật sư Cờ-lu-nê, là còn đoái tưởng đến giai nhân ngày nọ.
Ba cảnh binh khiêng xác chết ném vào quan tài bằng gỗ thông rẻ tiền méo mó, rồi đặt trên cỗ xe ngựa cũ kỹ và ọc ạch. Chiếc xe di chuyển một cách mệt mỏi trên con đường lầy lội, người xa phu tọng thuốc lá đầy ống tẩu, châm lửa hút với dáng điệu tỉnh khô, rít một hơi rồi nói chuyện tầm phào với hai cảnh binh cưỡi ngựa lóc cóc chạy theo.
Vô thừa nhận, xác tử tội được chở đến bệnh viện kế cận, đặt nằm tênh hênh trên nền đá hoa chờ các sinh viên y khoa thực tập mổ xẻ.
Nhiều năm sau, hai mẩu chuyện được đăng báo chung quanh nữ tử tội Mata Hari.
Chuyện thứ nhất là hồi ký của anh lính măng tơ 18 tuổi có chân trong tiểu đội hành quyết. Anh thấy nàng quá đẹp và quá can đảm nên tâm thần anh bị xúc động mãnh liệt, bàn tay anh run run, anh nhắm mắt bắn vào khoảng không trên đầu nàng.
Chuyện thứ hai do một y sĩ giải phẫu nổi danh thuật lại. Ngày Mata bị xử bắn, và thi thể nàng được vứt bỏ còng queo tại nhà xác trên nền đá bẩn thỉu và lạnh lẽo thì y sĩ hữu danh này mới là một sinh viên trường Thuốc, và được cái vinh dự mổ bụng nàng. Đó là lần đầu tiên, ông thực tập mổ cắt ruột dư. Cũng như anh lính trẻ, chàng sinh viên nội trú đã lúng túng hồi lâu trước khi có đủ can đảm đâm lưỡi dao nhọn vào bụng người đẹp gián điệp..
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	Đó là bá tước Pierre de Mortissac. Định mạng oái oăm đã khiến Mortissac bị chết như Mata Hari năm 1938 ở Tây ban Nha. Năm ấy Mortissac bị bắn về tội khuynh tả.
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	Walter Canaris, sau này trở thành trùm quân báo Quốc xã Đức trong Thế chiến thứ hai.

	3
	Điệp viên này tên là Triolet.


TRUYỆN THỨ BA
ĐIỆP VIÊN HUYỀN THOẠI Ở ĐÔNG KINH
Cái chết của nữ điệp viên H.21 Mata Hari là một sự kiện lịch sử đã được chính thức xác nhận. Không phải một người mà hàng chục người chứng kiến vụ hành quyết đã chính thức xác nhận. Hồ sơ lưu trữ của bộ Chiến tranh và tòa án quân sự nước Pháp cũng đã chính thức xác nhận. Ấy thế mà huyền thoại vẫn còn...
Theo huyền thoại, Mata còn sống. Rất nhiều người tin nàng còn sống kể ra cũng lạ. Theo huyền thoại, tử tội chỉ có mặc mỗi cái áo choàng trắng muốt. Khi sĩ quan chỉ huy hô bắn, nàng phanh áo, để lộ tấm thân trần truồng tuyệt mỹ khiến binh lính bủn rủn gân tay bắn chệch ra ngoài. Một huyền thoại khác cho biết là đạn dược hôm ấy đều giả, tử tội giả chết để rồi được tình nhân của nàng cứu thoát mang ra nước ngoài mai danh ẩn tích theo kiểu... Phạm Lãi đội tên Đào châu cặp kè với giai nhân Tây Thi chu du Ngũ hồ.
Tiến sĩ Richard Sorge cũng vậy. Ông có thể được coi là điệp viên huyền thoại của thế kỷ 20.Trong 8 năm hoạt động tại Đông kinh dưới lốt nhà báo, thân đảng Quốc Xã Đức, ra vào các sở bộ cao cấp như chỗ không người, bạn thân với những yếu nhân có thẩm quyền định đoạt vận mạng Viễn Đông và thế giới trong thế chiến thứ 2. Sót (Sorge) đã cung cấp cho Sít-ta-Lin và cơ quan tình báo Liên Sô những tin tức vô cùng quý giá, đến nỗi lời nói và tự tin bậc nhất như nhà độc tài thép Sít cũng phải tuyên bố "chính Sót đã cứu chúng ta". Chúng ta đây là Liên sô. Quả là Sót đã cứu thành trì Cộng sản Quốc tế khỏi sụp đổ năm 1941 vì năm 1941 nhờ Sót báo tin Nhật không có ý định xua quân tấn công Tây bá lợi á nên Sít-ta-Lin mới dám rút hết lực lượng từ biên giới phía đông qua phía tây và cứu thủ đô Mạc tư Khoa khỏi gọng kềm bách chiến bách thắng của Hít-le.
Nhưng cũng như mọi điệp viên khác, như mọi người hoạt-động nguy hiểm khác, tiến sĩ Sót bị lộ tẩy, bị sa vào tròng mỹ nhân muôn thuở, bị bắt, bị lôi ra tòa rồi bị hành quyết. Mata bị bắn thì Sót bị treo cổ. Hồ sơ của khám đường Sugamo ghi rõ tử tội Sót bị xử giảo vào buổi sáng 7-11-1944 hồi 10g36.
Rồi huyền thoại bắt đầu...
Huyền thoạiSót có vẻ gần với thực tế hơn huyền thoại nữ điệp viên H.21. Mấy tuần trước ngày hành hình, Sót được quản đốc khám đường mời viên nha sĩ nổi danh ở Đông kinh đến tận phòng giam nhổ răng sâu cho Sót và làm răng mới. Sắp chết thì làm răng làm gì ? Khi trước, Mata Hari cũng xin được trám răng thì y sỹ nhà lao khuyên thôi, lấy cớ rằng đục khoét rất đau. Cho nên huyền thoại nghĩ rằng Sót được lắp răng giả để trở về với đời sống của loài người.
Một tiệm may lớn được lệnh may cho Sót một bộ đồ thật đẹp. Sao vậy ? Người ta giải thích là phong tục Phù tang muốn tử tội yết kiến thần Chết trong bộ đồ thật tươm tất. Tuy nhiên những kẻ biết chuyện cho rằng Liên xô bí mật can thiệp để cứu Sót.
Trên nguyên tắc, mỗi khi kiều dân ngoại quốc bị xử tử thì đại diện ngoại giao xứ họ phải có mặt, nhưng ngày 7-11-1944, không có một người Đức hoặc người Nga nào hiện diện. Sau cuộc hành quyết một giờ, thi thể tử tội được trả cho thân quyến để mai táng. Ozaki, đồng lõa với Sót, đã bị treo cổ cùng ngày với Sót. Tại sao người ta chỉ trả xác Ozaki mà quên xác Sót !
Cuộc hành quyết diễn ra giữa lúc hải quân Thiên hoàng bị đánh thua liểng xiểng gần chính quốc -ở phía Nam tướng Mắc-At-tơ giải phóng Phi luật Tân, thủ đô Đông kinh ráo riết chuẩn chiến. Nói rõ hơn, Nhật đang xuống giốc. Hoàn cảnh này thuận tiện cho một cuộc dàn xếp ngầm giữa hai cơ quan an ninh Nga-Nhật.
Sau ngày Nhật đầu hàng, cửa lao thất được mở rộng. Người ta cố gắng tìm những đồng lõa thân cận của Sót hầu khám phá sự thật của huyền thoại. Song kẻ thì chết trong tù, người được trả tự do đã biến dạng. Nữ nghệ sĩ Kiêu-mi, cô gái Nhật được Phản gián dùng làm mồi lôi cuốn Hạng võ Sót, khi ấy đang còn sống.
Nàng chẳng sống được bao lâu. Năm 1947 nàng trình diễn ca vũ tại một hí viện Thượng hải và gặt hái được thành công vẻ vang. Một đêm kia, giọng nàng bỗng khản đặc, nàng ngưng ca và vũ, cặp mắt nàng trợn trừng trong sự hoảng sợ vô biên, hướng về phía một người đàn ông cao, gầy, phục sức xuề xòa, ngồi gần. Người đàn ông này lặng lẽ đứng dậy, đủng đỉnh bước ra ngoài. Kiêu-mi thét lên một tiếng khủng khiẽp rồi chạy vùng vào hậu trường. Khoác vội áo choàng, nàng lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Nàng đinh ninh bóng tối giúp nàng thoát hiểm.
Ba phút súng nổ, xé tan màn im lặng đêm khuya của thành phố Thượng hải. Một xác đàn bà nằm gục xuống rãnh nước bẩn thỉu. Nạn nhân là Kiêu-mi. Huyền thoại cho rằng siêu điệp viên Sót đã trả thù.
Kiêu-mi đã chết nên thật khó xác nhận người đàn ông trong hí viện là Sót. Nhưng cùng năm ấy, hai người có thẩm quyền đã gặp Sót hẳn hòi, bằng xương bằng thịt. Cũng tại Thượng hải.
Một nhà ngoại giao Pháp và một nhà báo Mỹ ngồi nhấm nháp tại một tửu quán tên là Long Bar. Họ không phải là tay mơ về tình hình Viễn đông. Đang uống rượu, đột nhiên nhà ngoại giao thốt lên "Trời ơi, Sót !". Nhà ngoại giao xô ghế, đứng dậy, tiến về phía người đàn ông được nhận diện là Sót. Nhanh như điện, Sót - nếu đúng là Sót - đã lẩn vào đám đông.
Điệp viên Sót đã được tôn làm Anh hùng Liên sô. Một tàu buôn lớn mang tên Sót hiện đi khắp ngũ đại dương. Một đường phố ở Baku cũng mang tên Sót. Chưa hết, nhà cầm quyền sô-viết còn in một con tem (cò) với khuôn mặt lạ lùng của điệp viên Sót.
Sót còn sống hay đã chết ?
May ra vài ba chục năm nữa, hoặc vài ba thế hệ nữa, huyền thoại về Sót mới tan thành bụi...
Và đây là Richard Sorge...
 
I.
Một người được dùng đúng chỗ có giá trị bằng hai chục ngàn người ngoài mặt trận - Hoàng đế Nã phá Luân.
Con đường đang rộng rãi và thẳng băng đột nhiên thu hẹp lại và ngoẹo xiên sang trái. Khi ấy, trời đã tối. Buổi tối ở thủ đô Đông Kinh ngày nay còn đông đúc, náo nhiệt và vui vẻ hơn cả ban ngày ở nhiều nơi khác trên thế giới, tuy vậy khi ấy quang cảnh lại thưa vắng, tẻ lặng và hầu như ảm đạm. Có lẽ vì khi ấy là đầu năm 1938, thế chiến thứ II chưa thật sự bùng nổ song nước Nhật đã mắc kẹt trong trận bão lửa với Trung quốc. Lý do chính có lẽ là trời mưa và lạnh. Mưa không to nhưng đủ khiến mọi người lười biếng, không thích ra đường, khí lạnh đầu xuân lại thấm sâu xương tủy nên trên con đường nhựa loang loáng ánh đèn không thấy bóng người.
Trừ một người đàn ông cao, gầy đang gò lưng trên chiếc mô-tô phóng nhanh như tên bắn.
Y có tấm thân nhiều xương hơn thịt, nét mặt chẳng có gì đặc sắc, chứ đừng nói là khôi tuấn tú, nhưng không hiểu sao đàn bà gặp y, nhìn y, trò truyện với y lại thường mê y. Dường như sức quyến rũ của y do từ cặp mắt sâu và sáng phát ra. Đàn bà mê y, phần nào cũng vì y có một lối phục sức cẩu thả phớt đời...
Mặt đường trơn như trải một lớp mỡ.Y vừa uống một bụng sa-kê, và ăn một bụng yakitôri, thịt gà nướng. Ngón tay y, da thịt y còn sặc mùi mỡ gà. Y cười lớn, và gia tăng tốc độ mặc dầu xe gắn máy đã chạy quá nhanh và khúc quẹo đã ngay trước mặt.
Y thuộc làu đường phố Đông kinh như cháo, nếu y không thay đổi lộ trình mỗi lần thì y nhắm mắt cũng không gặp tai nạn. Con đường rẽ góc vuông này đang còn xa lạ với y. Y nhận thấy nguy hiểm thì đã muộn. Y chỉ còn cách xuống số hộp, bóp thắng tay và đạp thắng chân.
Tiếng ren rét ghê răng nổi lên kèm theo mùi cao su cháy khét lẹt, chiếc mô-tô sơn đen đồ sộ bị kềm hãm bất ngờ đã chạy chồm lên vỉa hè rồi đâm sầm vào bức tường. Người cưỡi xe bị hất văng xa, áo quần rách bươm, thân thể đầy máu.
Nạn nhân chỉ choáng váng, chứ không ngất xỉu. Y cố gắng giây lâu mới ngồi dậy nổi, công chúng đã bắt đầu bu quanh, và đâu đây the thé tiếng còi của cảnh sát. Nếu là người khác thì những vết thương trầm trọng cầy sâu đến xương đã làm bất tỉnh. Nhưng y không được quyền bất tỉnh. Y thở một hơi dài trước khi lên xe vào bệnh viện. Y không dám nằm dài trên băng ca để được khiêng đi vì sợ bị coi là bịthương nặng. Mặc dầu máu tuôn xối xả, tứ chi đau rần, đầu nặng mắt hoay, hắn vẫn giữ nụ cười trên môi.
Đến nhà thương, y lắc đầu nhiều lần khi ngưòi ta định săn sóc cho y. Y kêu một nữ điều dưỡng lại gần, ghé tai nói tên và cho số điện thoại một người bạn, rồi ngồi điềm tĩnh và chờ đợi trên ghế.
Chờ đợi thật lâu, thật lâu bạn y mới đến. Y đã kiệt sức. Đầu y nặng như đeo tảng đá, hai chân y chơi vơi, tưởng chỉ đụng nhẹ là ngã vùi. Song y vẫn tỉnh táo táo. Y nói thầm "hừ, minh phải tỉnh táo, bắt buộc mình phải tỉnh táo...". Bạn y tất tả cúi xuống nghe y dặn. Bàn tay nhầy nhụa máu của y run run luồn vào trong áo lót, và lôi ra một phong thư nhỏ cũng đầm đìa những máu. Hai ngườikhông nói với nhau lời nào nửa. Bạn y nhét kỹ phong thư vào túi rồi hối hả quay đi sau khi đã yêu cầu nhân viên bệnh viện băng bó và chích thuốc khỏe cho nạn nhân.
Người mang phong thư vừa ra khỏi bệnh viện, nhòa mình trong bóng đêm dầy đặc thì người cưỡi xe mô-tô nằm lăn trên giường.
Bất tỉnh.
Và trong những ngày kế tiếp, nạn nhân sống trong cảnh nửa mê nửa tỉnh. Nhờ có sức khỏe, phương tiện điều trị tối tân, nạn nhân đã thoát khỏi tay Tử thần.
Nạn nhân này là Sorge. Tiến sĩ Richard Sorge -Siêu điệp viên tại Nhật trong thế chiến thứ II.
Khi Sót mê man, cảnh sát đã lục soát trong người y. Họ tìm thấy một số tiền lớn toàn bằng đô-la Mỹ. Món tiền kếch sù này có làm cảnh sát Phù tang ngạc nhiên không, họ không nói nên không ai biết. Nhưng chắc là không. Vì năm 1938, Sót đang là một thông tín viên báo chí người Đức, có liên hệ chặt chẽ với đảng Quốc xã của Hít-le, bồ bịch của sứ quán Đức, mà Đức lại là bồ bịch của Nhật. Vì năm 1938, Phản Gián Nhật chưa nghi ngờ Sót...
Nếu Sót ngất xỉu trước khi phong thơ được trao cho bạn, và nếu cảnh sát lục soát quần Sót sớm hơn 15 phút thì không hiểu vận mạng của Á châu hậu chiến sẽ ra sao.
Phải, vì những việc mà Sót đã hoàn thành trong 8năm công tác ở Nhật đã góp phần quyết định vận mạng của Á châu thời hậu chiến.
Sót, ông là ai ?
 
II.
Sót ra đời năm 1895 tại Baku ở nam bộ Nga-sô. Ông nội là thư ký riêng của Kác Mác thủy tổ cộng sản dưới thời đệ nhất quốc tế. Khi Sót ra đời, phụ thân còn hành nghề kỹ sư trong một công ty dầu hỏa ở vùng núi Côcadơ. Cha ông người Đức, mẹ ông gốc Nga. Hồi nhỏ, ông rất siêng học, tính tình dễ mến, lại được cha mẹ nuông chiều hết mực. Đến tuổi thành niên, ông theo cha mẹ về Đức và nẩy ra khuynh hướng xã hội.
Trong thế chiến thứ nhất, ông chiên đấu trong quân ngũ Đức. Tình trạng hỗn loạn tại Đức sau chiến tranh đã làm ông chán nản và xô đẩy ông về phía đảng Cộng sản. Một thiếu phụ khá duyên dáng và có nhiều bản lãnh đã lôi kéo ông vào con đường mới. nàng là vợ của một giáo sư đại học, chồng nàng bận bịu sách vở và chai lọ hóa chất, quên nghĩ đến nàng nên nàng phải tìm thú vui riêng, và nàng gặp chàng sinh viên trẻ tuổi Sót. Nàng lớn hơn ông nhiều tuổi, đầy đủ kinh nghiệm yêu đương làm chàng trai ngây thơ si mê. Ông theo nàng sang Nga và gia nhập đảng Cộng sản Bôn-sơ-vích.
Tốt nghiệp tiến sĩ chính trị học, Sót là người thông minh trác tuyệt, sành tâm lý, giỏi tổ chức và viết lách. Ông nói được nhiều ngoại ngữ, như tiếng Nga, Anh, Pháp, ngoài tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ, ông còn thông thạo tiếng Nhật và tiếng Tàu. Sót trở thành nhà báo cừ khôi. Từ nhiều năm nay chưa thấy một điệp viên nào hội đủ điều kiện và khả năng nghề nghiệp như Sót.
Ông được kết nạp vào ngành điệp báo, bí danh của ông trong Trung tâm 1 là Ram-xê (Ramsay). Ram-xê được gửi qua Trung hoa năm 1930. Ông tổ chức tại Thượng-hải một màng lưới do thám sô-viết đắc lực trong khi hành nghề thông tin viên báo chí cũng đắc lực không kém.
Năm 1933, ông được chuyển qua Nhật. Trước đó, Trung tâm sắp xếp cho ông về Đức, tìm cách gây thiện cảm với đảng Quốc Xã, vì đó là chìa khóa giúp ông mở toang mọi cánh cửa ở Nhật. Ông trở thành đảng viên Quốc Xã trung kiên, kết thân với các lý thuyết gia và yếu nhân của Đảng. Sau đó, ông mầy mò xin việc tại báo Frankfurter Zeitung, và báo này phái ông sang Đông kinh.
Sót đóng kịch khéo léo đến nỗi đại sứ Đức ở Nhật khoái ông và tin ông hơn cả người thân. Ông lại cung cấp tin tức sốt dẻo cho viên đại tá tùy viên quân sự, sau này là đại sứ. Phương châm hành động của Sót là "muốn có nhiều tin thì phải cung cấp thật nhiều tin". Sót mượn cớ cung cấp tin cho Đại sứ quán Đức để lấy tin gửi về Trung Tâm.
Năm 1935, tân giám đốc Trung Tâm, tướng Urít-sơki (Uritskyi) gọi ông về Mạc tư khoa để giao công tác mới. Ông ghé lại Nữu ước, trên đường sang Đức, nói là để trình diện và thảo luận với ban giám đốc tờ báo mà ông là đại diện. Nhưng ông không về Đức: một đại úy G.R.U. từ Mạc-tư-khoa đến Nữu-ước trao tận tay Sót một sổ thông hành giả. Và Sót bí mật vượt bức màn sắt. Từ Nữu-ước, ông vẫn viết thư đều cho tòa bào của Đức và bạn bè ở Nhật, không ai hiểu rằng ông đang ở Mạc-tư-khoa và những bức thư này đã được viết sẵn từ trước do nhân viên Trung Tâm gửi đi lần lượt.
Chỉ thị của tướng Uritsơki: Sót phải lấy kỳ được những tin tức và tài liệu liên quan đến tiềm lực quân sự và chính sách đối ngoại của Nhật bản. Để hoàn thành điệp vụ, Sót được xử dụng những quyền hạn rộng rãi, hầu như tự do hành động, về tiền bạc được chi tiêu bao nhiêu cũng được, về cộng sự viên thì toàn là cán bộ thượng thặng.
Số một là Hozumi Ozaki, trước đây đã hoạt động với Sót tại Thượng hải. Ozaki còn trẻ, thông minh, quyền biến và uyên bác, lại là một ký giả sâu sắc, một nhà văn có chân tài và một học giả đầy triển vọng nữa. Ozaki quen biết rộng trong giới quý tộc và lãnh đạo, gần gũi hoàng gia, lại chơi thân với nhiều bộ trưởng, tướng lãnh, giám đốc. Ozaki được coi là công dân Nhật yêu nước nên hoạt động khá dễ dàng, không ai ngờ rằng Ozaki có khuynh hướng thân cộng từ lâu và sẵn sàng phản bội Tổ quốc để tôn thờ Liên bang Sô-viết.
Ozaki là nguồn cung cấp tin tức số một cho Sót trong thời gian 8 năm, từ khi bắt đầu đến khi tan rã. Tuy nhiên các cộng sự viên khác cũng không thua là bao. Toàn thể đều được Mạc-tư-Khoa lựa chọn. Mỗi người mang một quốc tịch, một dĩ vãng khác nhau. Mỗi người đến Đông kinh bằng con đường riêng.
Vu-kê-lích chẳng hạn (Branco de Voukelitch), trước kia y là sĩ quan trong quân đội Nam tư, y sang Nhật với danh nghĩa là thông tin viên một tạp chí Pháp. Rồi là Miagi (Yotoko Myiagi), nghệ sĩ Nhật và bạn lòng của y là Ki ta 2 cũng là con cháu Thái dương thần nữ. Cặp vợ chồng này sống tại Cựu kim Sơn, phục vụ hăng say Đảng Cộng sản Mỹ, Trung Tâm ra lệnh cho họ quay về Đông kinh, phụ lực cho hệ thống của Sót.
Sót chuyền tin về Trung Tâm bằng hai đường dây, điện đài vô tuyến và giao liên hàng không. Tài liệu mật được chụp vào phim nhựa vi-ti, mỗi cuộn gồm một ngàn tấm hình, nhân viên của Sót đích thân mang đi Thượng hải, trao cho giao liên Trung tâm. Sau này, tài liệu chụp gia tăng vùn vụt, Trung tâm phải đặt thêm trạm tiếp nhận ở Hồng kông, Mani và ngay cả ở Đông kinh nữa. Chính tiến sĩ Sót cũng đã đi Mani một lần, với tư cách là "giao liên ngoại giao" chính thức của tòa đại sứ Đức, ông đã lợi dụng được chuyến công xuất này để chở một xấp tài liệu tối mật cho tướng Urítsơki.
Những tin tức quan trọng có tính cách sốt dẻo thường được chuyển bằng điện đài, Trung tâm đã cử một chuyên viên điện-đài tháo vát đến giúp Sót. Chuyên viên này là Mắc (Max Clausen).
 
III.
Điều đáng ghi nhận là trong số các cộng sự viên sinh tử của trùm gián điệp Sót không có một người Nga nào. Họ hoạt động một thời gian dài mới bị lộ là như vậy 3. Chuyên viên vô tuyến Mắc là dân Đức chính cống cũng như Sót. Mắc cao lớn như đụn rạ, mặt luôn luôn đỏ, ngón tay chuối mắn thô ráp và cục cằn. Ngón tay y vụng về như thế, nhưng khi vào việc mới thấy chẳng vụng về tí nào. Y có thể một mình ráp lắp những điện đài tí hon nhất thế giới. Khi xử dụng điện đài, ngón tay y bay thoăn thoắt trên cần mã tự không khác ngón tay nữ nghệ sĩ dương cầm.
Mắc từng phục vụ dưới quyền Sót tại Thượng hải. Đến Nhật, Mắc hủy bỏ điện đài cũ rích do đồng nghiệp để lại, và tự tay chế tạo một điện đài tối tân có tầm xa 4.000 cây số. Để che mắt thế gian ; Sót bố trí cho Mắc đứng chủ một cơ sở thương mãi chuyên in chụp tài liệu, hình ảnh. Cơ sở này đã in chụp nhiều tài liệu của chính phủ Nhật và thu được bộn tiền. Nhất cử lưỡng tiện, vừa lấy được tin, vừa phát triển được tài chính.
Điện đài của Mắc được dùng trong 6 năm không nghỉ, chuyển đi khoảng 250 bức điện. Năm 1939 gồm 23.139 tiếng được chuyển đi. Mức cao nhất đượcđạt vào năm 1940 với gần 30.000 tiếng.
Ngoài các cộng sự viên nòng cốt, tiến sĩ Sót còn được khoảng 30 điệp viên "hàng ngoài" phụ lực, quy tụ đủ mọi thành phần xã hội, từ ông thợ may già 57 tuổi đến anh thư ký trẻ 21, tòng sự tại Viện Khảo cứu Hóa học, một cơ quan tình báo của chính quyền,từ ông y sĩ giỏi đắt khách đến những chuyên viên hối đoái với vẻ mặt luôn luôn trịnh trọng.
Sót hoạt động rất khôn ngoan, các cộng sự viên phải tuân theo một số kỷ luật nghiêm mật: không được công khai lui tới nhà nhau nhiều lần, người nào làm việc người nấy, mỗi người có những mật báo viên bản xứ riêng biệt, công việc trước du hí sau, và đặc biệt không ai được tiếp xúc với đảng viên đảng Cộng sản Nhật.
Núp sau chiêu bài đảng viên Quốc Xã có thế lực ở chính quốc, Sót trở thành khách quý tại đại sứ quán Đửc. Ông ra vào văn phòng ông đại sứ như đi chợ 4, và kết thâm tình với tùy viên quân sự. Mỗi sáng, Sót ăn điểm tâm với ông tùy viên ; trao đổi tin tức. Theo lệnh Sót, ký giả Ozaki liên lạc hàng ngày với thủ tướng hoàng thân Kônoi.
Mối lo canh cánh của Liên sô là Nhật có thể đột kích Tây bá lợi á. Năm 1933, Sit-ta-Lin bắt đầu được ăn no ngủ kỹ vì hệ thống do thám Sót đã nắm được tài liệu xác đáng cho thấy Nhật không đánh Nga mà là đánh Tàu. Sau đó, Sót đạt một thắng lợi phi thường : gửi về Mạc tư khoa những chi tiết về minh ước Đức-Nhật chống Quốc tế Cộng sản trước khi minh ước này được hai nước ký kết.
Nhờ Sót, Liên sô đã biết trước Đức quốc xã sửa soạn xâm chiếm Đan mạch, Na uy, Hòa lan, Bỉ và Pháp. Nhưng họ đã ngậm miệng ăn tiền, không báo cho các nước này biết.
Các tin tức của Sót quá đúng, quá nhanh, nên nhiều khi làm cho Sít-ta-Lin hoài nghi. Bằng chứng là bức điện của Sót về việc Hít-le đang ráo riết chuẩn bị tấn công Liên sô. Họ Sít không tin. Anh-Mỹ đã từng nhiều lần thầm thì "ông ơi, ông nên đề phòng Hít-le, hắn sắp làm thịt ông đó", và họ Sít cho đó là mánh lới ly gián, tuyên truyền của bè lũ đế quốc. Họ Sít đã ký hiệp ước bất tương xâm với Hít-le, lẽ nào Đức trở mặt xâm lăng Liên sô ?
Sít-ta-Lin ngây thơ đến nỗi mấy giờ đồng hồ trước khi chiến xa của Hít-le ào ào vượt biên, một đoàn tàu chở đầy cao su mua ở Mã-lai còn được chở qua Đức.
Té ra Hít-le trở mặt thật! Té ra Sót nói đúng ! Nhà độc tài Sít thấy hố thì đã muộn, hơn nửa triệu (xin nhắc lại, hơn nửa triệu) binh sĩ Nga đã tử trận oan uồng. Muộn còn hơn không, từ đó đâm ra tin cậy Sót kinh khủng.
Và tiến sĩ Sót đã không phụ lòng trông cậy của nhà độc tài thép. Tháng 10-1941, đất Nga đang bị quân Đức cày nát, mấy triệu người chết sau mấy tháng binh lửa phũ phàng, nếu không được tăng viện kịp thời thì quê hương của cộng sản quốc tế sẽ rơi vào tay quốc xã. Nhưng lấy ở đâu mà tăng viện ? Chỉ còn cách đưa những sư đoàn tinh nhuệ võ trang đầy đủ bị mắc kẹt ở phía đông, vì sợ Nhật bản mở mặt trận mới, đỡ đòn cho Đức.
Tiến sĩ Sót đã tiêm cho Sít một nhát thuốc hồi sinh.
Bức điện của ông gửi về Trung Tâm đã trình báo minh bạch là Nhật tiếp lục tôn trọng biên giới Sô viết, và chỉ thọc quân xuống miền nam, qua Phi luật Tân, Nam dương, trên biển Thái bình để chống Mỹ. Sót còn nói rõ là Nhật sẽ khai pháo đánh Mỹ trong tháng 12-1941, chậm lắm là đến tháng 1-1942.
Bức điện này là bức điện cuối cùng của hệ thống Sót. Trên thực tế, Nhật đã bất thần đánh Mỹ tại Trân châu cảng, ngày 7-12 năm ấy.
Cho dẫu bức điện ấy chưa phải là bức điện cuối cùng thì Sít-ta-Lin cũng không cần gì thêm nữa. Vì thời cuộc sắp đảo lộn hoàn toàn vì bức điện ngàn năm một thuở ấy. Liên sô cấp thời kéo các sư đoàn từ Tây bá Lợi á qua phía tây, giải vây Mạc-tư-khoa. Quân đội Đức đang hí hửng sửa soạn ăn gỏi thủ đô Sô viết, không dè những làn sóng người và võ khí không biết từ đâu tới đột ngột được tung ra ào ạt. Hit-le sửng sốt, kêu viên tham mưu trưởng đếnhỏi xuất xứ của viện binh. Viên tướng này cứng họng không thể nào đáp lại được.
Hit-le đâu dè sự thay đổi hướng lịch sử ấy chỉ do một cá nhân lẻ loi tạo ra.
Siêu điệp viên Sót.
 
IV.
Ngày 18-10-1941 Sót bị bắt.
Phàm điệp viên bị bắt là do hoạt động hớ hênh. Sót là điệp viên phi thường. Nhưng sự phi thường ấykhông có nghĩa là không hớ hênh. Có lẽ những hớ hênh này do tự kiêu mà ra. Sót thành công liên tục, thành công rạng rỡ nên nhìn ai cũng bằng nửa con mắt.
Chuyên viên điện đài Mắc sợ ông như sợ cọp. Đó là bề ngoài. Bên trong Mắc ngầm ghét Sót, ở Thượng hải, Mắc dính với một cô gái tên là An-na. Nàng không yêu chủ nghĩa cộng sản, nàng yêu Mắc. Sót tống khứ cặp trai gái về Mạc-tư-khoa. Mắc bị thất sủng, chẳng hiểu sao sau đó lại được phục hồi, và được quay về Thượng hải, với An-na kè kè một bên. Mắc rất trung thành, y là người Sót chờ đêm đó tại bệnh viện để trao bức thư giấu trong phong thư trước khi bị mê man.
Kể ra Sót khắc nghiệt cũng đúng:Mắc là con người ẩu tả. Dường như Mắc đi đến đâu, thần số đen theo đến đấy. Có lần mang những bộ phận điện đài hư cũ ra ngoại ô toan quăng xuống, Mắc bị cảnh sát rượt theo, đòi khám. Suýt nữa thì chết. Một lần khác, di chuyển điện đài tới địa chỉ mới, chẳng may một cảnh sát viên trèo vào ngồi lên thùng điện đài, Mắc phải hối lộ mới thoát hiểm.
Đôi khi, Sót đã khắc nghiệt một cách lầm lẫn tai hại. Y đưa quá nhiều mật điện cho Mắc chuyển đi, có những tin tức mới tiếp nhận được đã chuyển đi không phối kiểm để rồi phải gửi tiếp những bản đính chính, bổ khuyết. Mắc cằn nhằn "đánh hoài hoài như thế này chắc lộ". Nhưng Sót không nghe.
Sót không phải là chuyên viên diện đài nên không thể biết rằng mỗi chuyên viên có một lối đánh mã-tự riêng biệt. Ngay từ khi Mắc đánh những bức điện đầu tiên, ban kiểm thính của Sở Phản gián Tốc-kô-ka (Tokkoka) do đại tá Osaki 5 chỉ huy đã ghi được vào băng nhựa. Phản gián không hiểu được nội dung vì họ còn bết bát về khoản này, họ lại không tóm được chìa-khóa của mật mã. Họ cũng không biết được vị trí điện đài, vì nó luôn luôn di chuyển, hơn thế nữa dụng cụ tầm-đài họ còn bết bát như kỹ thuật khám phá mật mã. Họ bèn cấp tốc trang bị dụng cụ tầm-đài tân tiến do Đức chế tạo và bám sát điện đài của Sót như bóng với hình. Dầu sao Phản gián cũng đã phăng ra một điều quan trọng : những bức điện đã được chuyến đi đều do một người đánh. Nhưng phăng ra danh tính, sào huyệt, với đầy đủ bằng chứng đâu phải là chuyện dễ ?
Thời Tam quốc, khi bị hộc máu chết vì quân sư Gia cát Lượng của Lưu Bị chơi khăm đô đốc Châu Du đã thốt lên câu nói lịch sử "Trời đã sinh ra Du sao lại còn sinh Lượng ?". Sau này, nằm trong khám tử hình, chắc hẳn siêu điệp viên Sót, rành truyện Tam quốc, cũng đã than thở "Trời đã sinh Sót sao lại còn sinh đại tá Osaki "...
Vì nếu người đối đầu với siêu điệp viên không phải là siêu chỉ huy Phản gián Osaki thì sức mấy mà hệ thống Sót bị tan rã hoàn toàn...
Công việc của đại tá Osaki dễ mà khó. Dễ, vì ở Đông kinh không có nhiều ngoại kiều, và thông lệ ngoại kiều nào nhập cảnh cũng bị điều tra và lập thành hồ sơ. Nhưng lại khó, vì dân ở Đông kinh đông nhung nhúc như giòi, nhân viên điều tra, theo dõi lại ít. Bù lại, đại tá Osaki có tính kiên nhẫn và nhiều mưu lược. Ông tuần tự mở lại hồ sơ từng ngoại kiều, nghiên cứu, phân tích từng li từng tí và không quên lưu tâm đến những quán rượu, những chốn ăn chơi sang trọng.
Rủi mà hên cho Osaki, những bí mật tối cao của quốc gia bị lọt ra ngoài, nền an ninh Nhật bị đe dọa thật đấy, nhưng cũng nhờ sự thẩm lậu này mà nhiệm vụ mò kim đáy biển của Phản gián được giản dị hóa rất nhiều.
Một tàu lớn của Đức vượt qua hàng rào mìn đồng minh cặp bến ở Nhật, chở theo nhiều dụng cụ điện tử quan trọng. Trên đường về, tàu chất đầy cao su. Chỉ riêng một chuyến tàu với 6 ngàn tấn cao su chưa chế biến này đã đủ cung ứng nguyên liệu cần thiết cho kỹ nghệ Đức để sản xuất lốp vỏ xe dùng trong 3 tháng. Ngày giờ tàu rời bến, đường đi ngoằn ngoèo của nó trên biển rộng, và nơi nó sẽ gặp một tàu dầu của Nhật để lấy thêm nhiên liệu, tất cả đều được giữ bí mật tuyệt đối 6, chỉ riêng một số nhân vật cao cấp hạn chế thuộc hai bộ tổng tư lệnh Đức, Nhật là biết.
Hai con tàu vừa gặp nhau ở chỗ hẹn thì bị đánh đắm. Trước đó, ban kiểm thính bắt được một bức điện rất ngắn từ điện đài bí mật phát ra. Osaki suy luận bức điện này đã loan báo nơi gặp của hai con tàu để phe đồng minh hành động. Bộ tổng tư lệnh Nhật không phải là nơi dễ bị nghe trộm, lấy trộm tài liệu, Osaki đã kiểm soát kỹ càng. Cho nên ông bắt đầu nghi ngờ nhân viên sứ quán Đức. Cuộc điều tra cho thấy có một số nhân viên cao cấp ở đại sứ biết tin này. Thoạt đầu Osaki nghi ngờ viên phụ tá thân cận của đại sứ Đức, tiến sĩ Ravenbua (Ravensburg)...
Nhưng...
Một bí mật quốc gia trọng đại khác lại bị thẩm lậu. Hoàng thân thủ tướng Kônoi vừa bàn luận về việc chuyển quân đến gần biên giới Tây bá lợi á, chỉ mới bàn luận với một số ít bộ trưởng trong Nội các chứ chưa hạ lệnh cho bộ tư lệnh ngoài mặt trận thì Liên Sô đã biết, đại sứ Liên Sô tại Đông kinh đùng đùng tới gặp chính phủ để trao kháng thư.
Cũng có một bức điện bí mật được đánh đi trước đó. Như vậy có nghĩa là tên phản bội phải là kẻ được giới lãnh đạo cao cấp tin dùng ? Tên phản bội này là ai ? Trong một cuộc bệ kiến ngắn với Nhật hoàng, thủ tướng Kônoi đã cúi đầu làm thinh, không thể trả lời được khi ngài đặt câu hỏi : "Tên phản bội là ai ?". Thủ tướng Kônoi đặt lại câu này trong phiên họp thu hẹp với đại sứ Đức và đạị tá Phản gián Osaki.
Tuy chưa biết "tên phản bội là ai", đại tá Osaki đã có thể nhìn thấy 3 tia sáng :
- Tên phản bội có liên hệ với sứ quán Đức.
- Tên phản bội có liên hệ với một vài yếu nhân lãnh dạo Nội các.
- Tên phản bội có liên hệ với Liên Sô cộng sản.
Đại tả Osaki bèn áp dụng chiến thuật xưa trái đất: mỹ nhân kế. Kiêu-mi (Kyomi), con gái duy nhất của nam tước Nomura, được Osaki tuyển chọn với sự chấp thuận của cha mẹ nàng, để dò xét tiến sĩ Ravenbua. Kiêu-mi từng sống ở tây phương, có học thức, con nhà quyền quý, lại có sắc đẹp tuyệt vời.. Nàng hát hay, đàn giỏi và đang học vũ điệu cổ truyền.
Ông đại sứ Đức nghi ngờ Ravenbua. Nhiều bằng chứng cho thấy Ravenbua có thể là "tên phản bội". Riêng Osaki nghĩ khác. Osaki hướng cuộc điều tra về phía tiến sĩ Sót mặc dầu Sót được ông đại sứ Đức tin cậy và che chở tuyệt đối.
Tuy vậy nghi ngờ là một chuyện, còn nắm bằng chứng để bắt giữ Sót lại là một chuyện khác.
Thì lãnh tụ Nhật cộng Ritsu bị sa lưới Phản gián.
 
V.
Ritsu không có liên hệ với hệ thống do thám của tiến sĩ Sót. Sở dĩ Ritsu bị bắt là vì nước Nhật vốn không ưa Cộng sản. Tháng 6-1941, Ritsu lại đưa ra những lời tuyên bố bợ đỡ quan thầy một cách quá đáng nên bị công an thộp cổ. Một lý do khác khiến y phải ngồi nhà đá: đại tá Osaki suy luận rằng tên phản bội ít nhiều có liên hệ với Liên Sô, nên thượng sách là nhốt lãnh tụ cộng sản Ritsu lại rồi dùng kỹ thuật thẩm vấn để moi móc bí mật hòng tìm ra đầu mối tổ chức gián điệp Sô-viết.
Kỹ thuật thẩm vấn của Nhật từng khét tiếng trên thế giới. Công an quốc xã Đức tra tấn không gớm tay, song so với Nhật thì còn thua một vực một trời. Ritsu khá gan góc, nhưng tượng đá công an Phù tang thẩm vấn cũng biết mở miệng nói huống hồ con người bằng xương bằng thịt đầy đủ hỉ nộ ai lạc. Do đó lãnh tụ Nhật cộng đã mở miệng...
Sẵn căm hờn, Ritsu khai phăng cho Kita, nữ đảng viên cộng sản Mỹ, người đồng chí trung thành kiêm bạn lòng của họa sĩ Myagi.
Nguyên ủy của sự căm hờn này như sau: trong những ngày đầu tiên của hệ thống Sót, Mạc-tư-Khoa huy động mọi tiềm lực để giúp Sót kết nạp điệp viên, và mở rộng hoạt động, cho nên Ritsu được yêu cầu tiếp xúc với Kita. Khốn nỗi khi ấy Kita đã cặp kè với Myagi, và được tổ chức vào hệ thống lấy tin của Sót. Myagi nằm trong đường dây của ký giả Ozaki, và Myagi ra chỉ thị minh bạch cho Kita chấm dứt mọi liên lạc với cộng sản đảng địa phương, và từ chối hợp tác với họ trong bất cứ trường hợp nào. Tuân hành đúng chỉ thị, Kita thẳng tay bác bỏ đề nghị của Ritsu. Cho đến nay, người ta vẫn không hiểu tại sao Trung tâm G.R.U. lại có thể hớ hênh đến như vậy.
Tại sao hạ lệnh cho Ritsu tiếp xúc với Kita mà lại quên hạ lệnh cho Kita chấp nhận đề nghị của Ritsu ?
Dầu sao chăng nữa thì ván cũng đã đóng thuyền, trong thâm tâm Ritsu nghĩ rằng "con mẹ Kita không thèm hợp tác với mình thì mình khai ra nó cho bõ ghét ". Và Kita bị bắt.
Đại tá Osaki tiến từng bước một, tuy chậm mà chắc. Ông chỉ khai thác Kita, chứ chưa làm gì hết. Khai thác Kita dễ ợt, chưa tra tấn nàng đã khai tùm lum, và dĩ nhiên là trong số những ngưòi bị nàng nhắc đến tên phải có họa sĩ Miyagi.
Osaki vẫn tiếp tục cuộc phản công thận trọng, vì ông muốn quy tụ được thật nhiều bằng chứng trước khi xuống tay. Nếu quăng ngay mẻ lưới e chỉ bắt được tôm tép còn những con cá lớn sẽ chạy thoát. Vả lại, phương châm bất di dịch của nghề phản gián không hẳn chỉ là bắt điệp viên địch, mà là phá vỡ toàn diện cơ sở của địch.
Mùa hè trôi qua, Đông kinh đã bắt đầu mùa thu. Đầu tháng 10, nhân viên Phản gián gõ cửa nhà Miyagi. Khi ấy Miyagi đang bị bệnh đau phổi nặng. Biết bại lộ, y vớ con dao đâm vào người để tự tử. Nhân viên của Osaki đã nhanh tay cứu sống.
Khỏe như Ritsu còn phải mở miệng huống hồ họa sĩ Miyagi chỉ là bộ xương sắp bị vi trùng Kốc đục ruỗng. Cho nên Phản gián nắm thêm được nhiều tin tức quan trọng. Đọc lời khai của Miyagi đại tá Osaki suýt ngã ngửa. Điều không ai ngờ đã xảy ra. Thượng cấp trực tiếp của Miyagi là Hozumi Ozaki, người được Thủ tướng và Chính phủ Nhật tin cậy, hoàn toàn tin cậy.
Đến lượt ký giả Ozaki bị bắt. Từ Ozaki đến Sót, con đường không còn xa lắm nữa. Bị động ổ, biết bị nghi ngờ, Sót bèn khôn ngoan đánh lạc hướng phản gián bằng cách bố trí cho tiến sĩ Ravenbua bị chộp quả tang với một cuộn phim tài liệu quốc phòng. Đại sứ Đức giam lỏng Ravenbua, và về chính quốc xin chỉ thị. Bá linh ra lệnh đưa Ravenbua về nước, để ra trước Tòa án binh về tội phản quốc. Ravenbua sửa soạn xuống tàu. Các đại dương đều bị đồng minh phong tỏa, Ravenbua có nhiều cơ hội bị chết dọc đường. Hoặc nếu thoát bom đạn đồng minh thì cũng bị chết do 12viên đạn của tiểu đội hành quyết. Ravenbua bị oan...nhưng làm sao giải oan được cho y ?
Và mỹ nhân kế được thi hành...
Kiêu-mi, cô gái quý tộc được Osaki tiến cử làm bạn với Ravenbua với mục đích dò xét, bủn rủn tay chân khi nghe tin Ravenbua bị áp giải về Bá linh chịu tội. Nàng xúc động mãnh liệt vì trong thời gian gần gũi Ravenbua nàng thấy chàng có nhiều tính tốt, và đem lòng yêu nàng. Nhiều lần chàng ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ, ông đại sứ Đức phản đối, chàng bèn xin từ chức. Kiêu-mi cảm thấy có phần nào trách nhiệm trong vụ Ravenbua.
Nàng bèn tất tưởi đến gặp đại tá giám đốc Phản gián Osaki.
Osaki là bạn đồng ngũ của cha nàng. Mắt đỏ hoe, nàng hỏi :
- Bác có tin là Ravenbua phản bội không ?
Đại tá Osaki lắc đầu :
- Không.
- Tại sao trong tủ sắt của Ravenbua lại có cuộn phim chụp tài liệu mật của chính phủ ?
- Người khác ở trong sứ quán lén mở tủ bỏ vào để ru ngủ sở Phản gián.
- Bác đã biết rõ người ấy là ai ?
- Rồi. Biết từ lâu.
- Tiến sĩ Sót ?
- Phải, Tiến sĩ Sót !
- Tại sao bác không bắt giữ Sót và giải oan cho Ravenbua ?
- Hừ... Ravenbua bị oan là đáng đời. Tôi đã gặp y, yêu cầu y cho tôi biết rõ thêm về Sót nhưng y từ chối, y nói là y không thể làm hại một người bạn tốt. Làm việc công, việc nước, mà ôm chặt tình cảm cá nhân vụn vặt như Ravenbua thì chết là đúng...
- Bác Osaki ơi, xin bác giúp cháu, bác bắt giữ Sót...
- Bắt giữ một nhân vật như Sót đâu phải dễ. Cô đừng quên Sót là cộng sự viên thân cận sáng giá nhất và cũng là bạn tri kỷ của ông đại sứ Đức, muốn tóm cổ y tôi phải xuất trình bằng chứng.
- Bác chưa có bằng chứng ? - Chưa !
- Bây giờ bác tính sao, hả bác ?
- Phải làm cách nào để Sót bị bắt quả tang với tài liệu. Có như vậy thì Ravenbua mới được minh oan. Sót và đồng bọn mới có thể bị xử tử. Nghĩa là phải lừa Sót... Phải lôi Sót vào tròng....
- Thưa bác, bác dạy gì cháu chưa hiểu....
- Cô chưa hiểu là phải, vì cô còn ít tuổi. Tiến sĩ Sót là một điệp viên có nhiều tuổi đời cũng như tuổi nghề. Phàm làm nghề này thường mắc 3 nhược điểm, hầu như là cố tật, đó là rượu chè, tiền bạc và.. đàn bà. Muốn lôi điệp viên địch vào tròng, người ta luôn luôn nghĩ đến ba nhược điểm này. Tôi đã nghiên cứu Sót rất kỹ : y uống rượu rất nhiều, hễ ngồi xuống bàn là có chai rượu mạnh một bên, song khả năng chịu đựng của y cao hơn mức trung bình rất nhiều, trong nhiều bữa uống đông đảo, thiên hạ say bí tỉ, chân nam đá chân xiêu hoặc nằm quay lơ thì Sót vẫn tỉnh bơ. Nói vậy không có nghĩa là y không bao giờ say, chẳng qua vì y có tài biết trước chừng bao nhiêu ly y sẽ chếnh choáng, mà hễ đã chếnh choáng là y ngừng uống, chứ đừng nói là chờ đến lúc say tít cung Trăng mới chịu tốp lại... Đó là vấn đề rượu. Còn về tiền... Cô có để ý tới cách phục sức của Sót không ?. Lúc nào y cũng ăn mặc cẩu thả, bất cần thiên hạ. Y cũng chẳng thèm thuê nhà sang, đồ đạc sang, sắm xe cộ sang, y chỉ sống bình thường như mọi người, có cũng được mà không có cũng được. Về khoản đàn bà. Sót còn ghê gớm hơn nữa. Nói cô bỏ lỗi, y vốn khinh miệt đàn bà, y cho rằng đàn bà là giống thấp hèn, là đồ chơi hàng ngày....
- Thưa bác, đàn bà không phải là giống thấp hèn hoặc là đồ chơi hàng ngày của.....
- Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Quan niệm vừa nói chỉ là quan niệm của Sót.
- Và là quan niệm sai lầm...
- Trên lý thuyết, nó sai lầm, nhưng trên thực tế, nó lại đúng. Chắc cô chưa biết nhiều về tiến sĩ Sót. Y không đẹp trai lắm, song tạo hóa đã cho y một sức lôi cuốn lạ lùng, bất cứ đàn bà con gái nào gặp y cũng đều bị y mê hoặc. Phụ nữ đã dính vào y là chết cứng, không dứt ra được nữa, trong khi ấy y vẫn tỉnh táo như không, y xài một vài lần rồi vứt bỏ không thương tiếc. Có thể nói Sót là con người không có tình cảm. Một gã khổng lồ không tim.....
- Thưa bác, cháu không tin Sót là con người bách chiến bách thắng. Khổng lồ đến như Samson...
- Là vì có Dalila.
Kiêu-mi chỉ nói mấy tiếng rồi ngưng bặt. Nàng chợt hiểu. Đại tá Phản gián Osaki cũng vậy. Ông nhắc đến giai nhân Dalila trong Thánh kinh công giáo rồi ngưng bặt, đầu cúi xuống đống hồ sơ dày cộm trên bàn. Bên ngoài trời đã khuya. Tuy hai người, một già một trẻ không nhìn nhau, không nói với nhau một lời, song cả hai đều nghĩ đến câu chuyện thần thoại Samson và Dalila trong đêm khuya tiền sử.
Samson, phán quan xứ Do thái, có sức khỏe chẻ núi băng sông, lần nào quân Phi-lít-tin (Philistins) kéo đến toan tấn công Do thái cũng bị Samson đánh thua không còn manh giáp. Đối phương bèn dùng mỹ nhân kế, và anh hùng Samson đâm ra mê thuyền quyên Dalila. Nhiệm vụ của nàng là khám phá ra bí quyết sức khỏe địch muôn người của Samson.
Khỏi cần điều tra xa xôi, nàng làm cho anh hùng chết mê chết mệt rồi hỏi thẳng chàng :
- Anh ơi, tại sao anh lại khỏe như vậy ? Muốn đánh anh thua thì phải làm thế nào ?
Tráng sĩ đang còn tỉnh nên lựa lời dối trá. Samson nói là muốn trói chàng phải lấy 7 sợi dây cung còn tươi, chưa khô. Dalila lừa chàng ngủ để trói lại. chàng chỉ cựa nhẹ là 7 sợi dây kiên cố bứt tung.
Dalila không nản lòng. Nàng tiếp tục tạo cho anh hùng khổng lồ những rung cảm chưa từng có. Một ngày kia, trong cơn say tình chếnh choáng, chàng quên cả giữ gìn, chàng thú nhận với giai nhân rằng bí quyết sức khỏe siêu phàm của chàng nằm giấu trong mái tóc, Nàng bèn liên lạc với quân Phi-lít-tin, anh hùng Samson đang nồng nàn giấc điệp bên cạnh người yêu thơm tho thì bị cạo trọc đầu.
Hết tóc, Samson trở nên yếu như sên, kẻ địch xông lại, bắt giữ. Tội nghiệp Samson dại gái... chàng bị kẻ địch móc mù mắt, tống vào nhà giam.
Đạị tá Osaki đứng dậy :
- Khuya rồi, cô về đi.
Kiêu-mi vẫn ngồi, nét mặt nàng đanh lại :
- Thưa bác. cháu chưa muốn về, cháu cần ở lại bàn với bác và xin chỉ thị của bác.
- Về việc gì ?
- Cháu tình nguyện làm Dalila.
Đại tá Osaki và giai nhân quý tộc Kiêu-mi đã bắt tay ngay vào việc. Tiến sĩ Sót mắc cái bệnh thay cũ đổi mới hầu như mỗi đêm, bản chất kiêu căng lại chỉ ưa cái gì khó khăn và hiếm có nên không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước miếng mồi xác thịt độc nhất vô nhị là Kiêu-mi. Chưa bao giờ Sót một cô gái hội đủ điều kiện như nàng. Dĩ nhiên có người đẹp hơn. Nhưng không được tươi trẻ bằng. Không được học thức bằng. Và không quý phái bằng. Chiếm được Kiêu-mi, con gái của một nam tước tên tuổi trong hoàng gia, Sót sẽ có thể giã từ đất Nhật một cách hiên ngang. Sau bao nhiêu thành công nghề nghiệp, y tự nhủ sẽ đạt một thành công tình ái lớn lao.
Siêu điệp viên Sót không ngờ rằng cái đêm đầu tiên ông được quàng vai bá cổ Kiêu-mi, được thưởng thức thân thể êm mát của nàng cũng là đêm cuối cùng của cuộc sống tự do trên cõi thế.
Đêm ấy, Sót nhận được một tin quan trọng. Tin Nhật sửa soạn đánh úp Trân châu cảng. Ông cũng đã sửa soạn chu đáo. Ông ra lệnh cho Mắc chuyển bức mật điện. Ông dự tính hú hí với giai nhân một lát rồi vù trốn khỏi Đông kinh.
Nhưng Dalila đã nắm được nhược điểm của Samson....
 
VI.
Gần nửa đêm, Sót dìu người đẹp ra khỏi hộp đêm Phú Sĩ. Đông kinh dưới thời đại chiến thứ hai chỉ là móng tay so với Đông kinh tân tiến, cuồng loạn, hỗn tạp, si mê ngày nay, tuy vậy hộp đêm Phú Sĩ hồi đó cũng đã là một trung tâm hò hẹn sang trọng của giới thanh lịch quốc tế. Kiêu-mi với những điệu vũ cổ truyền gợi cảm, là cái đinh của hộp đêm, cho nên sự cặp kè của nàng đã làm ông nở mũi hãnh diện.
Như để nhấn mạnh thêm tài ba chinh phục phái yếu của mình, Sót mặc bộ com-Iê nhàu nát nhất và thắt cái cà-vạt cẩu thả nhất trong thiên hạ đều diện dạ phục. Ông lại mời giai nhân trên chiếc xe hơi méo mó, sọc sạch, đậu cạnh giẫy xe hơi bóng loáng.
Mặt Sót vui vẻ lạ thường. Kiêu-mi đã đoán được lý do. Ông vui vẻ vì sắp "bẻ khóa động đào", điều nấy dĩ nhiên, nhưng lý do thầm kín và quan trọng hơn nhiều là ông vừa nhận được một mảnh giấy nhỏ. Nàng thoáng thấy một người trao tận tay ông, vì trong hộp đêm quá đông người, sáng lại lờ mờ nên ông chưa đọc. Trước khi ra xe với Sót, nàng đã nghe giọng nói chắc nịch của đại tá Osaki trong điện thoại :
- Tôi lặp lại : cô phải lấy kỳ được mẩu giấy mà Sót vừa nhận được. Phải đoạt được mẩu này mới giải oan nổi cho Ravenbua và lôi Sót ra tòa án...
Gió mát tạt vào xe, Sót lái thật nhanh. Ông hứa đưa nàng đến một thắng cảnh quen thuộc bên trong thành phổ, nhưng, ơ kìa... ông lại thay đổi lộ trình. Có lẽ ông đánh hơi thấy bị lộ. Ruột gan Kiêu-mi nóng ran. Ông ôm nàng hôn, nàng chỉ kháng cự yếu ớt, nên Sót lại tưởng nàng thành thật yêu mình, Sót đề nghị "chúng mình đi chơi với nhau cả đêm nay nhé !" nàng bận suy nghĩ, không đáp, ông lại tưởng nàng đồng ý, và phóng ra ngoại ô.
Đến một khoảng tối, Sót đậu xe, rút mẩu giấy ra. Ông ló đầu ra cửa xe, lợi dụng ánh đèn đường từ xa hắt lại để đọc. Đoạn ông lục túi lấy quẹt máy. Ông bật hai lần, lửa không cháy. Quẹt máy đã hết đá. Thật may cho Kiêu-mi. Nếu có lửa, Sót đã đốt mẩu giấy định mạng ra than, ông nhún vai, xé mẩu giấy thành nhiều miếng vụn, vứt bay lả tả theo giỏ, rồi quay sang Kiêu-mi hôn nàng :
- Đi nhé !
- Em sợ lắm.
- Sợ gì ? À, anh hiểu rồi, em sợ ông già.
- Vâng, chẳng gì ba em cũng là sĩ quan cao cấp, lại là vị nam tước có tiếng tăm, nếu em đi thẳng một mạch ba em báo tin cho cảnh sảt tìm kiếm thì nguy.
- Có khó gì đâu. Em gọi điện thoại về nhà, nói là đến thăm một người bạn gái...
- Vâng. Nhưng ở đây làm gì có điện thoại.
- Ngay trước mặt em kia kìa... Em sợ ông già đến nỗi chẳng còn nhìn thấy được gì nữa.
Sót quá tự tin, quá kiêu căng nên đã xét lầm Kiêu-mi. Nàng đã nhìn thấy
trạm điện thoại công cộng trước ông. Song nàng chờ ông đề nghị trước. Sót mở cửa xe :
- Em gọi cho ông già, còn anh đi mua thuốc và bao quẹt. Nhanh lên em.
Nàng không quay số về nhà mà là cho đại tá Osaki đang ngồi chờ tại văn phòng. Khi nàng lên xe theo Sót ra ngoại ô thì đại tá Osaki cũng lên xe đến ngã tư Sibu và Nogi. Đoàn xe của Phản gián gồm nhiều chiếc trang bị dụng cụ vô tuyến và đèn pha sáng rực. Binh sĩ chặn bốn ngả đường lại, và dưới những cơn gió mạnh và cơnnmưa lất phất, họ rọi đèn tìm nhặt những vụn giấy tơi tả trên mặt đường và rớt vào các vườn kế cận. Sót đã thận trọng xé thật nhỏ, song Osaki đã huy động một số lớn chuyên viên và binh sĩ chỉ riêng làm một việc lượm các vụn giấy, lần lượt đem dán vào một tờ giấy lớn.
Gần một giờ đồng hồ sau những giòng chữ viết tay hiện ra :
"Không hải quân Nhật sẽ tấn công căn cứ Trân châu Cảng của Mỹ, 4 giờ sáng ngày 16 tháng 11 năm 1941") 7
Thế là đủ. Đại tá Osaki ra lệnh cho đoàn xe Phản gián xả hết tốc lực phóng về Atami.
Nhật là xứ có nhiều bãi biển đẹp. Atami có thể được coi là nơi có bãi biển đẹp nhất nước Nhật. Du khách thường gọi Atami là Riviera của Nhật 8. Đặc điểm của Atami là có nhiều nước nóng. Suối nuớc nóng nóng nhất của Nhật là suối Oyu. Đến thăm Atami, du khách thường được nghe kể chuyện con chó Tôby thân yêu của vị sứ thần Anh quốc bị xẩy chân ngã xuống suối chết và được dân chúng địa phương làm ma chay đàng hoàng, có sư tụng kinh, có cúng cơm, và sau đó còn lập bia kỷ niệm nữa.
Sót thuê một ngôi nhà mát trên vịnh Atami. Mặc dù Sót áp dụng phương pháp lẩn trốn tài tình, nhân viên Phản gián vẫn bám sát, và khi Sót vui thú với giai nhân trong căn nhà gỗ nên thơ thì bên ngoài những bóng đen giàn thành vòng tròn chia nhau mai phục, luôn luôn liên lạc bằng vô tuyến điện thoại với đại tá Osaki.
Thoạt dầu, điệp viên Sót chỉ định ở lại một lát rồi đi. Nhưng Kiêu-mi đã có đủ bản lãnh giữ chân ông. Bản lãnh này là tấm thân trần trụi tuyệt mỹ của nàng. Vì nhiệm vụ, vì tổ quốc, nàng đã hiến thân cho điệp viên Sót. Sót không lạ gì đàn bà, nhưng rất ít khi ông được chiếm trọn thể xác một người đàn bà tuyệt sắc như Kiêu-mi, và đây là lần đầu một cô gái tuyệt sắc, học thức, thuộc giòng giõi quý tộc ngã vào tay Sót. Cơn truy hoan thần tiên làm Sót ngủ thiếp.
Trời rạng sáng Sót mới bàng hoàng bừng tỉnh. Chợt nhớ đến đêm qua, đến đại tá Osaki, ông vội vã mặc quần áo, rót rượu uống trước khi ra xe. Sót nâng ly huýt-ky lên môi, chưa kịp nhắp, phải đặt xuống vì có tiếng đập cửa. Sót lặng người một phút, tay chân cứng lại. Nhưng ông lấy lại bình tĩnh và bước ra cửa.
Khách đến thăm Sót là đại tá Phản gián Osaki.
Osaki rút trong túi ra tờ giấy dán đầy mẩu xé vụn và nói, giọng dịu dàng :
- Chào tiến sĩ Sót. Hẳn ông đã hiểu lý do tôi đến thăm ông sáng nay.
Sót từ lừ nâng ly rượu, uống cạn một hơi rồi nói :
- Vâng, tôi hiểu. Tôi xin uống ly rượu này để mừng sự thành công vẻ vang của đại tá.
 
VII.
Khám đường Sugamô ngày 7-11-1944. Đối với tử tội của xà lim số 133 thì ngày 7-11 này cũng giống như 1088 ngày đã trôi qua. Thường thường tử tội không phải chờ đợi quá lâu trong khám. Tuyên án sau một thời gian ngắn là thọ hình. Tử tội Sót chờ đợi những 3 năm giòng dã nên không còn tin là mình sẽ phải thọ hình nữa.
Khám tử hình gồm khá đông "thân chủ". Nhưng không ai được đối xử hậu hĩnh bằng Sót. Giường ngủ có nệm êm lưng, áo quần luôn luôn sạch sẽ đẹp mắt, ăn uống lúc nào cũng đầy đủ, đôi khi còn thừa mứa nữa, tuy nước Nhật đang lâm chiến, toàn dân phải thắt lưng buộc bụng, Sót được quyền chọn sách báo để đọc, và hơn ai hết, Sót đoán được là chiến tranh sắp chấm dứt với thắng lợi về phe đồng minh, nghĩa là Nhật sẽ bại trận và Liên sô sẽ là một trong những nước thắng trận.
Ông đã tận tình giúp Liên sô. Chắc chắn Liên sô và thống chế Sít-ta-Lin, và Trung Tâm, và đại tướng tư lệnh Urítsơki, sẽ tận tình cứu ông ra khỏi xà lim 133.
Sáng hôm ấy, một điều lạ xảy ra. Người mở khóa xà-lim không phải là gã cai ngục có bộ mặt xác chết trôi mà là quản đốc khám đường Mátsumôtô lẳn mình nghiêm trang trong bộ nhung phục đại tá, ngực gắn đầy huy chương.
Mátsumôtô khom lưng chào tử tội rồi hỏi :
- Ông đúng là tiến sĩ Sót ?
Sót hơi xanh mặt, đáp "phải" một tiếng. Đại tá quản đốc hỏi tiếp :
- Có đúng, ông sinh tại Baku ngày 12 tháng 4 năm 1895 không ?
Thủ tục hỏi căn cước này, Sót đã biết tường tận. Quản đốc khám đường từng hỏi như vậy trong các xà lim tử hình trước giờ áp giải tử tội ra phòng xử giảo. Bất giác Sót đưa tay lên rờ cổ :
- Tiến sĩ Sót, tuân lệnh ngài bộ trưởng Tư Pháp, tôi xin thông báo với ông là giờ thọ hình của ông sắp tới.
- Ngay bây giờ ?
- Vâng, ngay bây giờ, trừ phi ông muốn một bức thư, bức thư cuối cùng, hoặc viết cái gì đó...
"Cái gì đó" là điều Phản gián Nhật luôn luôn nhắc đến trong những ngày Sót bị giam. Họ muốn ông khai hết. Nhưng ông chỉ trả lời bằng sự nín lặng. Họ cũng không tra tấn ông như đã tra tấn những đồng lõa của ông và những người xa gần dính líu đến những tổ chức gián điệp cộng sản do ông cầm đầu. Có lẽ họ biết tra tấn là vô ích, ông thà chết chứ không chịu nói. Họ hy vọng một ngày nào đó, ông sẽ xin khai đế xin đổi mạng sống. Ông không khai vì ông hy vọng một ngày nào đó, Liên sô sẽ đưa ông ra khỏi nhà giam.
Không ai biết được trong giây phút nghiêm trọng ấy, tiến sĩ tử tội Sót đang nghĩ những gì. Nghĩ đến việc cung khai để xin ân xá chăng ? Hay là nghĩ đến thói đời đen bạc ? Liên sô đã làm thinh. Không thèm đếm xỉa tới mạng sống của siêu điệp viên Ram-xê. Thậm chí đồng chí Mắc, chuyên viên điện đài, cũng trút hết trách nhiệm lên đầu Sót để được nhẹ án.
Đúng là thói đời đen bạc...
Những người chứng kiến cuộc treo cổ hôm ấy -mà thật ra cũng chẳng có ai — thuật lại là Sót tỏ ra hết sức can đảm. Sót từ chối khi quản đốc khám đường đề nghị mời linh mục vào cầu nguyện cho tử tội. Sót điềm tĩnh đứng cho ba người khoác áo choàng đen, đầu phủ vải đen kín mít, trói ông lại và tròng nút thòng lọng vào cổ, trước khi chụp luôn vuông vải đen xuống đầu và vai ông.
Cái thạp dưới chân tử tội tụt xuống, để lộ hố vuông đen ngòm, tử tội lủng lẳng chơi vơi, xương cổ gẫy kêu răng rắc. Quản đốc khám đường nói là Sót đã đền tội.
Nhưng...
	1
	Trung Tâm (le Centre, the Center) là tiếng lóng mà giới điệp báo quốc tế dùng để chỉ cơ quan gián điệp G.R.U. tức Phòng IV Hồng quân Liên sô.

	2
	Kitabayashi. Thiếu phụ này là người Nhật sinh trưởng ở Mỹ và lấy quốc tịch Mỹ.

	3
	Thật đáng tiếc, nếu hồi ấy Nhật không chống Tây phương thì đâu đến nỗi. Vì từ năm 1929, tình báo Mỹ đã có một hồ sơ về Sót, với những bằng chứng Sót là đảng viên đảng Cộng sản trung kiên. Hồ sơ của tình báo Anh (Intelligence Servicer) còn rõ hơn nhiều.

	4
	Đại sứ Đức là tiến sĩ Herbert von Dirksen, sau này được thay thế bởi đại tá tùy viên quân sự Eugen von Ott, là bạn thân của gián điệp Sót.

	5
	Xin đừng lộn vói Ozaki, nhân vật thứ hai trong hệ thống gián điệp của Sót. Osaki là một tên thông thường ở Nhật, cũng như Tí, Sửubên ta...

	6
	Đó là tàu Aachen (Đức) và Inari-Maru.

	7
	Sự thật là Trân châu cảng bị tấn công vào ngày 7-12-1941.

	8
	Riviera là bờ biển từ Nice, đông nam nước Pháp, trở xuống, được coi là nơi nghỉ mát thần tiên nhất.


TRUYỆN THỨ TƯ

KINH KONG - ANH HÙNG... PHẢN QUỐC
Thắng lợi của đại tá Osaki trong vụ siêu điệp viên Sót là một thắng lợi lớn của ngành Phản gián điệp. Nhiều người đồng ý là nếu giám đốc Phản gián Đông kinh hồi ấy không phải là Osaki thì vị tất Sót bị sa lưới. Tuy nhiên, các chuyên viên phản gián lại nghĩ khác : họ cho rằng Sót để lại quá nhiều hớ hênh nên bị tóm cổ là đúng. Sót lộng hành trong 8 năm liền rồi mới bị lột mặt nạ, đại tá Osaki chưa thể được coi là giỏi. Dầu sao, Osaki còn có phương tiện và nhân sự dưới tay.
Như đại tá người Hòa lan Oreste Pinto mới thật là giỏi. Ông có tài đánh hơi, chỉ nhìn qua một người, đưa đẩy vài ba câu chuyện tầm phào là xuyên thấu được tâm can của họ. Pinto điển hình cho loại chuyên viên phản gián thầm lặng, quanh năm ngồi trong phòng giấy, thẩm cung, nghiên cứu hồ sơ. Vụ Christian Lindermans, anh hùng kháng chiến chống Đức Hòa lan, hỗn danh là King Kong, được công chúnq ca tụng, bái phục, là một trong những vụ phản gián quan trọng nhất trong thế chiến thứ hai, và cũng là một trong những thành tích quan trọng nhất đưa đại tá Pinto lên hàng thủ lãnh phản gián quốc tế.
Công cuộc điều tra của ônq đã lột mặt nạ nhiều điệp viên địch, 7 tên bị hành quyết. Trong những tuần cuối cùng của thế chiến, ông được giao phó một nhiệm đặc biệt tại SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces — Tổng hành Doanh Tối cao Lực lượng Viễn chinh Đồng minh). Trong khi quân Mỹ, Anh và Gia-nã-Đại tiến qua Bỉ và Hòa lan, ông có bổn phận thộp cổ bọn gián điệp và phá hoại do Đức quốc xã gài lại. Ông bèn lập các trung tâm tiếp cư được canh phòng cẩn mật để gạn lọc phần tử tay sai của địch.
Do một sự ngẫu nhiên kỳ thú, ông khám phá ra King Kong. Hồi ấy, thống chế Mon-go-mê-ry (Montgomery), cho toán binh sĩ nhảy dù xuống Ac-nơ-hem (Arnhem), chặn hậu tuyến địch, với hy vọng tiến thật sâu vào đất Đức, hợp với mũi dùi thiết kỵ của đồng minh. Kế hoạch thả quân này, nếu thành công, sẽ có thể rút ngắn chiến cuộc 6 tháng, nghĩa là đại chiến thứ hai có thể kết thúc vào lễ Giáng sinh năm 1944. Nhưng kế hoạch táo bạo của đồng minh bị thất bại. Sau 10 ngày bị kẹp trong cái bẫy mỗi ngày một thắt hẹp, binh sĩ dù đã phải rút lui để lại trên chiến địa 7000 thương vong.
Nguyên nhân thất bại không phải vì lính dù chiến đấu kém. Cũng không phải vì cuộc hành quân thiếu chuẩn bị, hoặc chuẩn bị thiếu sáng suốt. Tất cả đã được trù liệu.
Song điều Đồng minh quên trù liệu - hoặc không bao giờ ngờ đến — là bộ tư
lệnh địch đã biết trước nơi đổ quân. 7.000 thương vong trong tổng số 10.000 binh sĩ nhảy xuống Ac-nơ-hem. Điều Đồng minh không bao giờ ngờ đến là cái chết của 7.000 binh sĩ dũng cảm hoàn toàn do một cá nhân gây ra.
Tên phản bội ghê tởm này là Kinh Kong. Khi ấy King Kong đang là anh hùng kháng chiến, danh tiếng nổi như cồn...
 
I.
Đối với tiêu chuẩn tây phương thì cao một mét chín chỉ đủ được gọi là khá cao, chưa phải cao quá khổ. Tuy nhiên kiếm được một người cao mét chín mà cân nặng 115 kí thì chẳng dễ chút nào.
Bởi vậy gã đàn ông đang khệnh khạng gồng cánh tay khoe bắp thịt trước cổng trại tiếp cư ở ngoại ô An-ve (Anvers) một thị trấn Bỉ, đã thu hút được một đám đông đáng kể. Người lính gác cổng trại thuộc 1 binh chủng quân cảnh, nghĩa là binh chủng toàn thanh niên cao to, bỗng nhiên bị lút hẳn. Gã đàn ông lạ vượt hơn người lính một cái đầu. Về bề ngang, còn thua tai hại hơn nữa : vai gã đàn ông như trái núi thịt, hắn mặc bộ đồ kaki ngắn tay để lộ bắp thịt vai lớn hơn cả bắp đùi đại lực sĩ. Ngực hắn vĩ đại đến nỗi làn vải kaki như muốn rách bung. Đặc điểm của thân thể hắn là không thấy mỡ bèo nhèo, mặc dầu hắn cao to, chỗ nào trên người hắn cũng đều bằng thịt, và rắn chắc như bọc thép...
Chỉ riêng khối thịt khổng lồ của hắn đã khiến thiên hạ kinh hồn táng đởm, huống hồ hắn còn đem thêm từ đầu xuống chân một công binh xưởng vũ khí nữa. Nơi thắt lưng da to bản tòng teng hai con dao rèn bằng thép đen, tiếng là dao nhỏ nhưng lớn không thua mã tấu. Khẩu súng lục Luger nòng dài lê thê, được gắn thêm bộ đồ nhắm xa cồng kềnh, nằm dọc trên mông phải. Khẩu tiểu liên Schmeisser vắt ngang bộ ngực rộng mênh mông. Loại tiểu liên này đâu đến nỗi nhỏ, thế mà ở trên ngực hắn đã trở thành cái súng bắn nước tí hon của trẻ em. Chưa hết, túi quần, túi áo của hắn đều căng phồng xoàng ra cũng chứa 5,7 trái lựu đạn.
Gã khổng lồ ôm mỗi tay một cô gái, chung quanh hắn số người hiếu kỳ mỗi lúc một gia tăng. Chú lính gác cổng có vẻ lúng túng. Nhiệm vụ chú lính là cấm người lạ đột nhập vào trung tâm tiếp cư. Nhưng gã khổng lồ cứ khệnh khạng bước tới, giọng vang rền như sấm :
- Nè hai chú kia, hai cô em này là công dân Hòa lan yêu nước chính hiệu, phiền chú nói với ông đại tá của chú rằng anh hùng Kinh Kong đứng ra bảo đảm. Đại tá phải trả tự do tức thời cho họ để họ uống rượu với tôi nghe chưa.
"Ông đại tá" mà Kinh Kong vừa nhắc tên chính là đại tá Oreste Pinto.
Pinto đi ngang, nghe tiếng ồn nên đứng lại. Ông nghe danh con người mang hỗn danh Kinh Kong từ lâu. King Kong là thủ lãnh can trường có một không hai trong hàng ngũ kháng chiến Hòa lan. Trên các vùng đất bị Đức quốc xã chiếm đóng ở châu Âu, ít ai không biết tiếng và không khâm phục King Kong, người có sức khỏe ghê gớm, không hề biết sợ trong bất cứ trường hợp nào, người từng đánh quân Đức những trận thất điên bát đảo.
Tuy vậy, là ai nữa cũng phải tôn trọng kỷ luật. Dầu là anh hùng kháng chiến King Kong cũng không được nghênh ngang đột nhập trung tâm tiếp cư, bất chấp nguyên tắc an ninh, đòi thả hai trại viên trong khi cuộc điều tra chưa hoàn tất...
Ông bèn lớn giọng kêu hắn :
- Anh kia lại đây.
King Kong quay lại, mắt hơi chớp, đoạn thả hai cô gái ra. Hắn lấy ngón tay trỏ — lớn bằng nắm tay người khác — chỉ vào bộ ngực bê tông cốt sắt của hắn :
- Ông muốn nói chuyện với tôi ?
Pinto đáp:
- Phải, đích anh. Lại đây tôi bảo.
Hắn lưỡng lự một giây rồi rầm rộ bước lại. Pinto không lấy gì làm cao nên trông như chú lùn đứng trước ông khổng lồ. Trước khi Kinh Kong cất tiếng, Pinto sờ ba ngôi sao vàng dính trên cánh tay áo hắn, giọng hơi gay gắt :
- Anh lấy quyền nào để đeo cái này ? Anh là đại úy hả ? Đại úy thuộc quân đội nào ?
King Kong thở phù phù :
- Ba ngôi sao vàng hả ? Tôi được quyền đeo lon theo lệnh của Kháng chiến quân bí mật Hòa lan.
- Té anh là của Kháng chiến. Nhưng tên là gì ?
- Tên tôi hả ?
Hắn tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là phải vì hắn lừng danh như vậy không lẽ một sĩ quan cấp tá quèn không biết. Hắn bèn quay một vòng về phía đám đông, nhún vai một cách miệt thị, để như muốn nói "hừ, ông là đồ quê mùa, đồ cù lần, đồ ngu dốt, đứng trước King Kong vĩ đại mà chẳng thấy gì cả".
Rồi hắn nói oang oang :
- Tên tôi hả, đại tá ? Ở đây, ai ai cũng biết tên tôi. Tôi đang ngụ tại tổng hành doanh của Kháng chiến quân Hòa lan.
Hắn ngưng nói, ưỡn phồng bộ ngực tủ đứng với dụng ý khoe khoang :
- Mọi người thường gọi tên tôi là King Kong.
Hắn nghiến răng, nắm chặt bàn tay chẳng khác con khỉ King Kong trong xi-nê. Đại tá Pinto chạm tay vào báng khẩu súng lục Walthur đeo dưới nách trong tư thế chuẩn bị rút bắn. Sau này kể truyện lại, ông cho biết nếu King Kong chộp được ông, hắn chỉ vặn nhẹ là ông gẫy xương cổ, và tất ông phải lẩy cò ngay để tự vệ. Song hắn chỉ trố mắt nhìn ông mà không làm gì hết.
Sự rụt rè của hắn làm Pinto vững tâm và lấn át thêm :
- Anh không phải là đại úy trong quân đội Hòa lan nên không được quyền đeo cấp bậc đại úy.
Nói đoạn, ông giật phăng miếng da đính ba ngôi sao đại úy óng ánh vàng. Miệng của King Kong trễ ra trong sự tức tối, da mặt hắn đỏ ửng. Khi ấy hắn có thể làm liều vì tự ái bị va chạm nặng nề. Nhưng không hiểu sao hắn lại bước lùi. Bước lùi, thay vì bước tới để tấn công. Khổng lồ King Kong đột nhiên có thái độ ngượng ngùng, gần như xấu hổ của cậu học trò trốn học đi chơi bị bắt quả tang. Hắn thè lưỡi liếm mép, rồi nói :
- Tôi sẽ chính thức khiếu nại về sự cư xử của đại tá.
Không chờ Pinto đáp, hắn rảo bước ra xa, bỏ lại hai cô gái và đám đông ái mộ ngây người trong cơn sửng sốt chưa từng thấy.
 
II.
Đó là buổi gặp gỡ ngẫu nhiên giữa đại tá phản gián Pinto và anh hùng kháng chiến King Kong.
Theo lời Pinto nếu ông gặp King Kong ở một nơi nào khác thì ông đã không ngần ngại xiết chặt tay khen ngợi hắn. Vì nhờ sự hy sinh dũng cảm của hắn, nhiều người tị nạn và phi công đồng minh bị bắn hạ trên vùng trời Hòa lan do Đức chiếm đóng đã thoát hiểm. Hắn đã đích thân dẫn họ qua vùng địch bằng những lộ trình an toàn. Hắn đã chỉ huy những vụ phục kích đẫm máu, đánh đuổi mật vụ địch chạy như vịt. Nếu hắn tôn trọng kỷ luật, không xồng sộc vượt qua cổng trại, và không đòi thả hai cô gái, chắc Pinto đã mời hắn vào câu lạc bộ sĩ quan khui chai rượu ngon nhất mời hắn cụng ly. Pinto là chỉ huy trưởng an ninh trong trại tiếp cư, ông bắt buộc phải "cạo" King Kong để làm gương cho kẻ khác.
Nhưng có lẽ lý do khiến ông nặng lời với King Kong là sự "đánh hơi" của giác quan thứ sáu. Ông hoạt động từ lâu trong ngành Phản gián, nên giác thứ sáu bén nhậy khác thường ; đứng trước gã khổng lồ đeo súng đạn đầy mình ông bỗng cảmthấy có một cái gì là lạ khó hiểu. Nhiều câu hỏi hiện ra trong óc ông : tại sao King Kong chấp nhận quá dễ dàng, gần như ngoan ngoãn trước sự đối xử quá cứng rắn, quá phũ phàng của ông ? Một anh hùng kháng chiến như hắn, dẫu rằng làm quấy đi nữa, cũng không thể chịu rút dù một cách yếu ớt đến thế. Trừ hắn là anh hùng kháng chiến giả mạo...
Bán tín bán nghi, đại tá Pinto trở về văn phòng tình báo của tổng hành doanh SHAEF. Ông hỏi viên sĩ quan phụ tá về lý lịch của King Kong. Sĩ quan này đã lăn lộn nhiều trong trường đời, cũng như ngoài mặt trận, từng đeo lon trung sĩ trong đạo quân Lê dương Pháp và hoạt động gián điệp ở Bắc-Phi. Y có trí nhớ phi thường, y thường được coi là cuốn tự điển bách khoa sống về các phong trào kháng chiến bí mật tại châu Âu và lý lịch các điệp viên phục vụ cho đồng minh hay Đức quốc xã.
Tự điển sống suy nghĩ một lát, vẻ mặt đăm chiêu, trán hơi ríu lại, đoạn tuôn một hơi :
-Tên thật của đương sự là Lin-đơ-man (Lindermans). Sinh tại Rốt-tơ-đam (Rotterdam), con một ông chủ ga-ra. Nguyên là võ sĩ và đô vật. Say rượu ẩu đả trong các quán rượu và đã đánh chết nhiều người. Có cả chục bạn gái thân thiết.
Y cười đắc thắng và hỏi :
- Đại tá muốn biết gì thêm nữa không ?
Pinto đáp :
- Anh em ?
- Thưa, hắn là anh cả trong gia đình 4 anh em, toàn thể đều tham gia kháng chiến, và đều hoạt động trong đường dây đưa người từ hậu địch ra vùng tự do.
- Có ai bị chết không ?
Viên sĩ quan phụ tá bóp trán một phút và nhún vai bước lại tủ đựng phiếu tài liệu, loay hoay lựa chọn, sau đó rút ra một tấm phiếu, đọc lướt qua :
- Thưa, không người nào thiệt mạng. Có lần đứa em út bị Phòng Nhì Đức bắt giữ. À, cô bạn gái khá thân của King Kong, tên là Verônica, làm nghề ca vũ, cũng bị bắt giữ. Cả hai đều ở trong đường dây đưa người. Nhưng cả hai đều được thả.
- Được thả ?
Viên sĩ quan phụ tá gật đầu :
- Vâng, theo hồ sơ thì cả hai đều được Phòng Nhì Đức trả tự do. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về vụ này. Phản gián Đức ít khi phóng thích như vậy.
Pinto bắt đầu nhìn thấy tia sáng. Tia sáng này tuy nhỏ song có thể soi sáng những vùng tối trong đời King Kong. Ông hất hàm :
- Còn gì nữa ?
- Thưa còn, tôi xin đọc nốt. Mấy tuần sau khi em gái và cô bạn bị tóm, đến luợt hắn bị sa lưới. Hắn bị đạn bắn lủng ngực thì phải. Toán kháng chiến của hắn đột nhập vào bệnh viện nhà lao giải cứu hắn sau một trận đọ súng chớp nhoáng.
- Nhiều người bị giết ?
- Một lính canh thiệt mạng, hai người khác bị thương, còn King Kong thoát hiểm. Nhưng phe kháng chiến bị tổn thất nặng nề. Chỉ có 3 người sống sót. Còn 47 người khác bị giết. Họ ra khỏi nhà thương thì rơi vào ổ phục kích.
- Nghĩa là quân Đức có thể đã biết trước vụ đánh tháo King Kong ?
Viên sĩ quan phụ tá nhìn đại tá Pinto bằng cặp mắt mở rộng, có lẽ y đã thoáng đọc được tư tưởng trong đầu thượng cấp. Song y chỉ ngúc đầu nhè nhẹ mà chẳng nói gì hết.
Pinto mượn tập hồ sơ để nghiên cứu thêm, và sáng hôm sau ông đi Bờruxen (Bruxelles), thủ đô Bỉ. Mục đích của ông là tìm gặp những người từng chiến đấu với King Kong. Như thường lệ, công tác phản gián đòi hỏi sự nhẫn nại, tỉ mỉ khoa học và nhất là một thời gian dài. Đại tá Pinto tiếp tục công việc mò kim đáy biển, và một ngày kia, ông được giới thiệu với một đồng chí của King Kong. Ông đến gặp y tại một quán cà-phê (Café Vedettes). Thoạt đầu, ông hơi thất vọng, vì khi ông hỏi :
- Ông là một trong các chiến sĩ thoát chết trong vụ tấn công nhà thương phải không?
Thì y đáp :
- Không, mặc dầu tôi có nhiều bạn chết trong vụ ấy. Tôi vẫn tiếc là không được góp mặt. Nhưng một tháng sau đó tôi cũng hút chết.
Y nhấc cái mũ bê-rê đen đầy dầu mỡ và bụi ghét đang đội ra, và chỉ cái thẹo của viên đạn cầy một rãnh dài trên da đầu. Pinto phê bình :
- Chỉ nhích thêm chút nữa là...
Y cười vui vẻ :
- Vâng, chỉ vào sâu độ một phân là ô hô... tôi chẳng còn được hân hạnh ngồi đây trò chuyện với đại tá nữa.
- Ông bị vết thương này trong một cuộc phục kích quân Đức với King Kong phải không ?
- Khi ấy, bọn tôi đang cho nổ một cây cầu. Tôi vừa khom lưng, gắn ngòi nổ dưới dạ cầu thì...chóc..chóc...chóc, một, hai, ba viên đạn rớt tung tóe chung quanh. Té ra địch biết trước kế hoạch của bọn tôi và mai phục sẵn sàng, đợi bọn tôi đến là tiêu diệt gọn. Tiếng súng nổ lớn làm tôi mất thăng bằng ngã lộn xuống sông, may tôi còn tỉnh, không đến nỗi ngu xuẩn nên nín thở lặn luôn một mạch, không ngoi lên mặt nước nữa. Vì, eo ơi đạn của quân Đức bắn chính xác kinh khủng, anh em tôi ngã lăn như rạ, nếu tôi ló mặt là đã..đi đoong từ khuya.
- Còn King Kong ?
- King Kong hả ? King Kong quả là thiên thần. Anh ta tả xung hữu đột mà
vẫn không trầy da tróc vẩy.
- Địch bắn bằng loại súng nào ? Súng máy phải không ?
Y úp cái bê-rê xuống đầu, mặt hơi ngẩn ra trong một phút. Y ờ ờ rồi đáp :
- Vâng, đại tá không hỏi thì tôi quên bẵng. Lạ quá, đại tá ơi, địch không bắn bằng súng máy. Địch chỉ đặt một cây trung liên gần cầu, quạt một băng là bọn tôi xụm hết, không còn mống nào. Địch lại chơi trò bắn xẻ mới kỳ cục chớ ! Chúng cứ chóc chóc, tỉa từng thằng một, 8 thằng trong bọn tôi đều trúng đạn, trừ King Kong.
- Những người khác nhỏ con thì trúng đạn, còn King Kong to như bồ sứt cạp lại không trúng đạn ?
- Vâng. Mà Kinh Kong có thèm núp cho cam... anh ta đứng sừng sững, bẳn trả lại nghe rát cả mặt. Có lẽ anh ta hên. Trời có mắt thật đấy, lần nào anh ta cũng gặp số đỏ.
Đại tá Pinto không muốn làm hình ảnh King Kong anh hùng tan biến trong lòng người đối thoại. King Kong gặp hên quá nhiều, nhiều đến nỗi đâm ra nhàm chán. Trong hai trận phục kích, các đồng chí thương vong gần hết, trừ hắn. Hắn là cừu địch của mật vụ Đức, vậy mà em hắn, cô bồ của hắn bị mật vụ Đức bắt rồi thả. Hắn là anh hùng kháng chiến, coi cái chết nhẹ hơn lông hồng, vậy mà hắn sẵn sàng chịu nhục một cách vô lý trước đám đông ái mộ, nhất là trước hai cô gái đẹp...
Ông rót đầy ly rượu vang, mời người kháng chiến Bỉ uống, rồi hỏi tiếp, giọng lơ đãng :
- Tôi nghe người ta nói King Kong hảo ngọt một cây ?
Y đáp ngay :
- Đúng, đúng, họ nói rất đúng. Cái gì chứ về khoản ga-lăng với phái yếu thì ít ai ăn đứt King Kong. Vả lại, trông bộ vó lực sĩ khổng lồ của anh ta thì đố cô gái nào khỏi rệu nước miếng. Tôi xin kể cho đại tá nghe một chuyện : Trên ngọn đồi cao gần Laeken, có một tòa lâu đài to lớn và tráng lệ, chủ nhân là một mệnh phụ phu nhân giầu nứt đố đổ vách và đẹp mê hồn, chẳng hiểu mến phục King Kong ra sao mà bà ta tặng hết tư trang, tiền bạc và sản nghiệp cho quỹ kháng chiến của anh ta. Nhưng...
Y ngần ngừ rồi nói tiếp :
- Nhưng cũng có điều không lấy gì làm đẹp lắm. Có người nói mà tôi không tin hẳn. Họ nói là anh ta hảo ngọt một cây nên lấy một số tư trang do bà mệnh phụ biếu công quỹ dúi ngầm cho mấy cô bồ của anh ta ở Bờruxen..Tôi nghĩ King Kong là một anh hùng kháng chiến, chắc chắn có nhiều kẻ ganh ghét, bầy đặt bêu xấu cho bõ hờn, vả lại anh hùng thì cũng là con người, phải không đại tá, mà đã là con người thì đôi khi phải mềm yếu đối với đàn bà đẹp...
Pinto đã biết được điều cần biết.Ngay sau cuộc nói chuyện, ông lên xe chạy thẳng đến lâu đài gần Laeken, và may mắn được gặp bà mệnh phụ. Dĩ nhiên, ông chưa nhập đề ngay. Vòng vo Tam quốc một hồi, ông mới nhắc đến King Kong. Bà mệnh phụ nhìn nhận có trao tận tay anh các đồ tư trang do song thân để lại. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý đó không phải vì tình riêng, mà chính vì bà cảm thấy có bổn phận đóng góp vào công cuộc kháng chiến cứu nước. Bà đồng ý rằng King Kong là lãnh tụ vĩ đại, đáng khâm phục, tuy nhiên lãnh tụ vĩ đại này mắc một vài nhược điểm, và bà nghi ngờ King Kong chiếm công vi tư, không bán tư trang lấy tiền xung quỹ kháng chiến mà là đút túi...
- Căn cứ vào đâu bà nghi ngờ King Kong.
- Thật ra, tôi không muốn nói như vậy vì dầu sao anh ta cũng là người can đảm hiếm có, từng nhiều phen vào sinh ra tử cho Bỉ quốc. Sở dĩ tôi thắc mắc vì một hôm kia tôi bắt gặp trên phố một cô gái đeo sợi dây chuyền cổ của tôi, sợi dây này do mẫu thân tôi để lại, được cẩn ngọc bích rất độc đáo, tôi không thể lầm được. Cô ta không phải là con nhà tử tế cho nên tôi nghĩ là đeo sợi dây của mẹ tôi không xứng. Tôi đinh ninh kháng chiến đem bán tư trang do tôi tặng, và cô gái này mua được, vì vậy tôi gạ nàng bán lại cho tôi, tôi cũng đã thận trọng không lộ cho nàng biết tôi là chủ cũ. Thì nàng đáp lại là King Kong tặng nàng cho nên nàng không dám bán, King Kong biết được thì bóp nàng gẫy cổ.
- Bà có biết tên cô ta không ?
Bà mệnh phụ thở dài :
- Ông để tôi nhớ lại xem. À, không phải một mà là hai, cả hai cô gái đều đeo nữ trang của tôi. Cô ả thứ nhất tên là Mia (Mia Zeist), và cô ả thứ hai tên là....tên là... quái, tôi vừa nhớ đó đã quên bẵng, tôi vẫn có tính hay quên bất tử như thế, à... à...nhớ ra rồi, Mác-gô (Margaretha Delden). Cả hai cô gái đều làm việc trong quán rượu ở đây và đều ăn chơi điếm đàng.
Đại tá Pinto hơi giật mình. Cũng may bà mệnh phụ không nhìn lên nên không bắt gặp sự thay đổi trên nét mặt của nhà chuyên viên phản gián. Hai cô gái kia chẳng xa lạ gì đối với ông : họ nằm trong danh sách an ninh của quân đội đồng minh, kèm theo lời chú dẫn rõ ràng "mật báo viên ăn lương của Phòng Nhì quốc xã, từng được coi là đắc lực và tin cậy".....
Từ giã bà mệnh phụ, đại tá Pinto phóng như bay về thủ đô Bờruxen. Ông gọi ngay điện thoại cho văn phòng tình báo tại An-ve, và nói với viên sĩ quan phụ tá. Lát sau, ông đã có địa chỉ của hai cô gái. Ông mượn hai nhân viên tình báo Hòa lan đi theo. Xe hơi đậu lại trước địa chỉ thứ nhất. Địa chỉ của cô gái tên là Mia.
Ông đã đến quá chậm. Căn phòng trống trơn. Con chim xanh đã bay bổng. Sau này ông mới biết Mia đã tẩu thoát qua Viên-na, thủ đô Áo quốc. Nhảy phóc lên xe Zíp, ông và đoàn tùy tùng vù đến căn phòng của Mác-gô. Cửa phòng được khóa chặt. Đại tá Pinto chỉ đến với tư cách riêng, không có giấy phép của tòa, nên rất có thể bị khiếu nại về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng ông không thể trù trừ, vi dầu sao cũng là thời chiến, cô gái trong nhà có thể là đầu mối dẫn đến những bằng chứng phản quốc cụ thễ của King Kong, ông bèn ra lệnh phá cửa.
Mác-gô đang nằm sóng sượt trên giường. Bất động. Thường ngày chắc nàng khá xinh đẹp. Giờ đây nhan sắc đã héo hắt, mặt nàng xám ngoẹt, môi nàng tím thâm, trễ ra, hàm răng nhe một cách ghê sợ. Thì ra nàng đã bị đầu độc. Bị đầu độc hay tự uống thuốc độc, đại tá Pinto không rõ. Chỉ biết là nạn nhân còn thoi thóp thở khi được chở đến bệnh viện. Chiều hôm ấy, nạn nhân thở hơi cuối cùng, không nói được lời nào. Đại tá Pinto thu hồi được sợi dây chuyền cẩn ngọc bích, nhưng cuộc điều tra dậm chân tại chỗ, hai nhân chứng quan trọng đã bị gạch tên ra khỏi danh sách.
Pinto lưu lại Bờruxen thêm một đêm, một ngày nữa, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm nhằm tìm thêm chi tiết về hành vi của King Kong. Sự thật dần dà hiện ra : nhiều nhân chứng không quen biết xác nhận là khi đứa em út bị Phòng Nhì Đức bắt giữ, King Kong đang mắc nợ như chúa Chổm. Hắn mắc nợ nhiều món tiền lớn nên mặc dầu hắn có tiếng tăm trong hàng ngũ kháng chiến nhưng những chủ nợ của hắn vẫn dọa thưa kiện tùm lum. Cô gái bán bar Vêronica, bị bắt giữ cùng với đứa em út, té ra là tình nhân của King Kong từ thuở còn vị thành niên. Hắn lang chạ lung tung, song hắn luôn luôn về với nàng, nàng cũng trung thành với hắn. Hễ sa lưới mật vụ Đức là nhẹ ra cũng bị rút móng tay hoặc gẫy xương, thế mà nàng không bị trầy da.
Theo lời một nhân chứng khác, sau ngày tình nhân và em hắn được thả, bỗng dưng King Kong có thật nhiều tiền. Không những hắn trang trải hết nợ nần, hắn còn dư tiền để tiêu xài đế vương nữa. Đồng thời hắn trở nên gan dạ hơn trong các trận du kích với quân Đức. Riêng có điều đáng nói là thương vong mỗi ngày một nhiều. Có thể vì kế hoạch tấn công của hắn mỗi ngày một táo bạo hơn. Và lần nào cũng vậy, nhà lãnh tụ kháng chiến anh dũng đều đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Hắn có ấn tượng là quân Đức được mật báo từ trước. Nghĩa là có kẻ bội phản. Hắn thề bóp nát ra cám kẻ bội phản. Song kẻ bội phản vẫn nhởn nhơ ngoài vòng cương tỏa. Còn một điều lạ khác là tuy thương vong gia tăng, nhiều người vẫn nguyện được đi theo King Kong, dường như vận đỏ và tài sống sót của hắn đã làm các du kích phấn chấn và tin tưởng mãnh liệt.
Đại tá Pinto nhận thấy không ai nghi ngờ tinh thần yêu nước của King Kong. Ai cũng khen hắn, kể cả những người thoát chết trong những trận phục kích kỳ quặc. Ai cũng khen King Kong rốt cuộc Pinto đâm ra nghi ngờ khả năng suy luận của mình. Không khéo ông bị méo mó nghề nghiệp, trông gà hóa cáo cũng nên...
Ông sực nhớ đến vụ King Kong bị bắn lủng phổi. Lẽ nào tình báo quốc xã dàn cảnh như vậy ? Nếu là dàn cảnh thì họ bắn vào chân. Bắn vào ngực dễ chết như chơi, họ chẳng dại gì để mất một cộng sự viên quý giá, trong khi họ đang suy yếu trên khắp các mặt trận. Pinto suy nghĩ một mình luôn trong mấy giờ đồng hồ nhưng không tìm ra lời giải đáp. Suýt nữa thì ông bỏ cuộc...
Một chi tiết kỳ thú bỗng hiện ra : khi biết địa chỉ hai cô bạn gái của King Kong, ông đã liên lạc với các cơ quan tình báo địa phương nhưng họ bí xị, ông ta phải nhờ văn phòng SHAEF mới tìm thấy. Tình báo địa phương và đồng minh đều hoạt động cho mục đích chung là đánh đuổi quân Đức, song lại không chia xẻ tin tức cho nhau, nhiều khi còn kèn cựa nhau nữa là khác. Nếu phe đồng minh còn có sự giấu nghề, sự ích kỷ, sự tranh chấp, thi tại sao bên phe Đức làm sao có sự đồng tâm nhất trí giữa Phòng Nhì (Abwehr), Công an Quân báo (Sicherheitsdienst) và Mật vụ (Gestapo) được ? Hai cô bạn gái của Kinh Kong ăn lương Phòng Nhì (Abwehr), chắc King Kong cũng hưởng lương Phòng Nhì. Và Phòng Nhì giữ hắn làm của riêng, không chia phần với Công an Quân báo (Sicherheitsdienst) và Mật vụ (Gestapo). King Kong là nhân vật kháng chiến tối nguy hiểm nên Công an quân báo hoặc Mật vụ ra lệnh gặp đâu bắn đó. Và hắn đã bị thương lủng ngực.
Sự suy dẫn này vừa cất gánh nặng trên vai đại tá Pinto. Ông cảm thấy tin tưởng hơn lên. Ông bèn quyết định đối diện với King Kong. Quyết định vào tận hang hùn bắt cọp dữ...
 
III.
Pinto gửi một điệp văn đến trụ sở tình báo Hòa lan. King Kong dọa khiếu nại về việc ông dứt cấp bậc của hắn, song hắn chỉ dọa mà không làm, Pinto không nói rõ lý do, ông chỉ yêu cầu King Kong đến trình diện với ông hồi 11 giờ sáng hôm sau tại khách sạn Palace, nơi các sĩ quan SHAEF trú ngụ.
Palace là lữ quán sang trọng bậc nhất của Bờruxen. Khi xưa toàn là ghế nệm êm ái, giờ đây mang đầy dấu vết chiển tranh, quân đội dùng làm câu lạc bộ, ghế gỗ giường vải lung tung.
Đại tá Pinto chờ quá giờ hẹn mà King Kong không tới. Ông không tỏ vẻ nóng ruột, có thể hắn lánh mặt, nhưng cũng có thể hắn đến chậm để biểu lộ thái độ ta đây. Dầu sao ông cũng đã chuẩn bị chu đáo, bao súng được đánh xi-ra trơn tru, đụng nhẹ là khẩu Walthur thân yêu tuột vào lòng bàn tay, nó được lắp đạn đàng hoàng, và ông bắn không đến nỗi dở. Có thể King Kong không ngờ được đây là cuộc họp sinh tử của đời hắn. Về phần ông, ông phải đề phòng mọi sự bất trắc. Nếu biết bị bại lộ King Kong sẽ kiếm cách thoát thân....
King Kong vẫn chưa vác mặt tới. Ông đinh ninh hắn chỉ chậm 10 phút hoặc 15 phút là cùng. Ngần ấy thời giờ chờ đợi cũng đủ trả cái thù bị hạ nhục tại trung tâm tiếp cư ở ngoại ô An-ve. Nhưng 12 giờ đã trôi qua...Phải có lý do chính đáng nào — hoặc hắn tự tin quá độ, hoặc hắn được bạn bè chính trị có thế lực che chở - hắn mới dám coi thường lệnh triệu tập.
Hơn 2 giờ sau ông mới biết lý do. Hai sĩ quan Hòa lan đeo cấp bậc đại úy bước nhanh vào lữ quán. Họ lại bàn đại tá Pinto, nghiêm chào. Một người hỏi :
- Đại tá đang chờ ông Lin-đơ-man ?
Pinto gật đầu :
- Phải, tôi ngồi đây đã 2 giờ đồng hồ !
- Xin lỗi đại tá đã phải chờ lâu, Lin-đơ-man không thể đến trình diện. Vì ông ta đã nhận lệnh khác.
- Lệnh khác ? Lệnh của ai ?
- Lin-đơ-man lên đường hồi sáng để thi hành công tác tối đặc biệt.
- Hoạt động với quân đội du kích?
Hai đại úy trẻ nhìn nhau, và cả hai đều có vẻ rụt rè. Đoạn cả hai trở nên trịnh trọng, nét mặt trịnh trọng đáng ghét của hầu hết những người tình cờ biết được bí mật mà thiên hạ không biết. Một người đáp :
- Thưa không. Lin-đơ-man được cử đi theo quân đội Gia nã đại. Đặc biệt về tình báo. Chúng tôi không được phép tiết lộ, xin đại tá cảm phiền.
"Sau này, Pinto mới biết là bộ tư lệnh, Gia nã đại cần một nhân vật địa phương hoàn toàn tin cậy để lẻn vào En-hô-ven (Endhoven) bị Đức chiếm giữ, liên lạc với thủ lãnh kháng chiến trong vùng, báo tin là nhiều đơn vị đồng minh sẽ được thả xuống phía bắc En-hô-ven vào sáng chủ nhật 17-9, và yêu cầu kháng chiến quân chuẩn chiến, giúp đỡ binh sĩ dù và khai thác triệt để sự hỗn loạn ban đầu trong hàng ngũ địch. Bộ tư lệnh Gia nã đại nhờ nhà đương cuộc Hòa lan tìm người thích hợp. Họ nghĩ ngay đến King Kong, họ không ngờ hắn đang bị Pinto điều tra ráo riết về tội phản quốc....".
Pinto chỉ biết có vụ thả dù xuống khu vực địch sau khi ván đã đóng thuyền. Khi ấy, ông không còn làm gì hơn được nữa, ngoài việc chắp tay cầu nguyện cho số thương vong không đến nỗi quá nhiều.
........................
Tấn thảm kịch Ác-nơ-hem là một sự kiện lịch sử đầy máu và nước mắt mà ai cũng biết.

Rạng đông 17-9 năm ẩy, cuộc đổ bộ bằng binh sĩ dù lớn nhất trong thế chiến thứ hai bắt đầu. Gần 10000 người của sư đoàn Dù I Anh quốc nhảy xuống Ác-nơ-hem, trong khi 20000 quân dù Mỹ và 3000 quân Ba lan được thả xuống một vị trí kế cận, với nhiệm vụ chiếm giữ hai đầu cầu chiến lược, đồng thời các mũi dùi cơ giới sẽ tiến thật sâu vào địch, bắt liên lạc với các đơn vị dù....
Mọi việc đã diễn ra trôi chảy, gần đúng với dự định. Cuộc không thám sáng 16-9 cho thấy không có hoạt động bất thường của địch trong khu vực Ác-nơ-hem. Nhưng chập choạng tối đoàn chiến xa Đức lặng lẽ án ngữ những địa điểm yết hầu. Sáng sớm, quân đội không vận đồng minh đến nơi và rơi vào ổ phục kích khổng lồ. Tuy vậy, Bộ tổng tư lệnh Đồng minh còn tin là quân Đức gặp may mắn không ngờ, nên họ đã tập trung cả thiết kỵ lẫn bộ binh hùng hậu tại một địa điểm mà họ....không ngờ là nơi đồng minh thả dù...
Chín ngày sau, lương thực và đạn dược thiếu hụt trầm trọng, vòng vây phòng thủ dần dà bị thu hẹp khiến đồ tiếp tế từ trên máy bay thả xuống đều lọt vào tay địch. 2400 binh sĩ sống sót của đạo thiên thần mũ đỏ Ac-nơ-hem phải liều chết mở con đường máu vượt qua sông, để lại phía sau 7000 thương vong.
Kế hoạch tấn kích chớp nhoáng của quân Đồng minh đã thất bại.
........................
Đại tá Pinto viết một tờ trình chi tiết về vụ King Kong, đệ lên bộ tổng tư lệnh. Sau đó, ông phải bù đầu lo những vụ khác. Ông vẫn không quên theo dõi mặc dầu ông biết trước là bản báo cáo của ông nằm kẹt ở một góc ngăn kéo nào đó trong bộ tổng tư lệnh đồng minh bao la. Ngành Tình báo có hàng đống việc phải giải quyết, việc nào cũng quan trọng. Vảlại, đa số sĩ quan cao cấp quen điều khiển bằng giấy tờ, quen đọc những báo cáo ca tụng King Kong một tấc đến trời sẽ khó có thể "tiêu hóa" những lời buộc tội của Pinto. Chắc chắn họ sẽ gạt sang bên, với bút phê "để xét sau". Bởi vậy Pinto mỏi mẳt chờ đợi mà thượng cấp không hề hỏi đến. Ông đành than thở với một đại tá Phản gián Anh biệt phái tại SHAEF, với hy vọng tìm thêm đồng minh. Vị đại tá này có tiếng tăm và thế lực lớn. Nhưng Pinto đã thất vọng.
Trong 6 tuần lễ dài đằng đẵng, Pinto không nhận được phúc đáp của Bộ tổng tư lệnh về vụ King Kong. Nói cho đúng tờ trình của ông cũng chỉ đề cập tới một số sự kiện khả nghi, kèm theo những suy dẫn, chứ ông chưa hề nắm được bằng chứng cụ thể.
Tình cờ bằng chứng cụ thể này đã đến tay ông vào một buổi tối kia. Quân đội đồng minh vẫn tiếp tục chiếm đất, tuy rằng từ sau thảm bại Ac-nơ-hem thì cuộc chiến trở nên ác liệt hơn. Pinto di chuyển đến En-hô-ven, hiện đã rơi vào tay đồng minh và hôm ấy ông mới thẩm vấn xong một điệp viên địch sau ba giờ mệt nhọc. Ông không còn nhân viên phụ tá và xe cộ ê hề như trước nữa, ông phải hoạt động một mình, vừa là nhân viên thẩm vấn, vừa kiêm luôn chánh án và quản đốc khám đường.
Điệp viên này là một người Hòa lan, tên là Vơ-lúp (Cornelis Verloop). Bằng thủ đoạn hạch hỏi tinh vi, ông đã thành công, Vơ-lúp chối quanh hồi lâu để rồi chịu thú nhận là tay sai của địch. Ông đứng dậy, vươn vai duỗi gân cốt, và phủi tàn thuốc bám đầy bộ quân phục. Vơ-lúp chăm chú nhìn ông, hỏi nhỏ, miệng khô đét vì sợ hãi :
- Tôi có bị xử bắn không, đại tả ?
Pinto nhún vai không đáp. Dĩ nhiên hắn sẽ bị đem bắn vì hắn là gián điệp địch.
- Vợ tôi hiện ở Am-te-đam (Amsterdam) còn rất trẻ. Nàng là công dân Hòa lan tốt, nàng hoàn toàn vô tội, tôi xin thề với đại tá.
- Vậy hả ? Anh yên tâm. Tôi không đi xử bắn vợ anh đâu. Tội ai nấy chịu. Bọn quan thầy Đức của anh bắn bất kể ai, chúng tôi thì không.
Vơ-lúp bèn trắng trợn đề nghị :
- Thưa đại tá, tôi xin cung cấp một tin vô cùng quan trọng... nếu tôi được tha chết.
- Anh điên rồi. Anh cũng đừng trông đợi hão huyền nữa. Trước khi đem anh ra bắn, chúng tôi bắt anh phải khai hết những điều anh biết.
- Nhưng thưa đại tá, đại tá chỉ có thể bắt tôi khai những điều đại tá tưởng tôi biết. Trên thực tế, tôi còn biết những điều lạ lùng hơn nhiều.
- Hà hà... anh biết những điều lạ lùng nào ? Nói thử tôi nghe chơi !
Giọng nói của Pinto đượm vẻ khinh bỉ rõ rệt. Nhưng Vơ-lúp vẫn tỉnh bơ. Hắn ngồi thẳng người tay bóp trán một phút, đoạn cất tiếng đọc vanh vách tên và tướng mạo các cộng sự viên của Pinto trong tổng hành doanh tình báo. Pinto lặng người vì những nhân viên này đang hoạt động trong lòng địch, mạng sống của họ có thể bị đe dọa từng giây, từng phút. Tên khốn Vơ-lúp đã biết như vậy, chủ của hắn tất còn biết nhiều hơn nữa. Tuy vậy, ông giữ cho xúc động khỏi hiện ra mặt, rồi hỏi hắn, giọng bình thản :
- Ai nói với anh ?
Mắt hắn sáng rực :
- Đại tá Ki (Kiesewetter) của Phòng Nhì Đức. Một người khác báo cáo với đại tá Ki. Tôi biết tên người ấy. Nhưng tôi sẽ không nói, trừ phi...
Trong đời, Pinto đã gặp nhiều người bị dồn vào đường cùng sẵn sàng bán hết bạn bè, thân thích, cộng sự viên và cả tổ quốc nữa, miễn sao giữ được chỗ đội mũ, nhưng chẳng hiểu sao sự mặc cả của Vơ-lúp lại làm ông lộn mửa. Ông đã ra lệnh cho hắn bước ra ngoài. Trời tối om. Ông phải đích thân áp giải hắn về quân lao ở đầu kia thị trấn. Đề phòng hắn bỏ chạy, ông rút súng, gằn giọng :
- Đi. Tôi đã chán ngấy cái trò lưu manh đổi chác của anh. Tôi hỏi và anh phải trả lời : Ai báo cáo với đại tá Ki ?
Nụ cười hy vọng tắt ngúm trên môi, hắn cố nài nỉ:
- Xin đại tá xét lại. Tôi xin khai rõ nếu đại tá hứa tha giết cho tôi.
Pinto lia mạnh họng súng :
- Đi ngay, đừng lộn xộn nữa.
Bản tâm của ông là nhốt hắn một đêm, đến mai, sáng sẽ kêu hắn lên hỏi lại.
Một đêm vắt tay lên trán sẽ làm hắn ngoan ngoãn hơn trước.Nhưng Vơ-lúp lại tưởng lầm ông ta lia súng để sửa soạn bắn hắn. Hắn kêu to, giọng hoảng hốt :
- Thong thả, thong thả, đại tá. em xin nói, đại tá đừng bắn em...Người báo cáo mọi việc lên đại tá Ki là Lin-đơ-man, tức King Kong.
 
IV.
Đúng là món quà tự trên trời rơi xuống, Pinto không ngờ tới thì nó lại xảy ra. Ông dí mũi súng vào xương sống Vơ-lúp. Hắn run lẩy bẩy, như thể thân thể hắn trở thành bùn. Ông quát to :
- King Kong báo cáo với đại tá Ki về vụ Ac-nơ-hem nữa phải không ?
Hắn gật đầu lia lịa như chầy máy :
- Thưa phải, thưa phải.
- Báo cáo như thế nào ?
- Thưa... thưa. King Kong báo cáo rằng binh sĩ Anh và Mỹ sẽ nhảy dù xuống.
- King Kong đến gặp đại tá Ki ?
- Vâng, gặp ngay tại trụ sở Phòng Nhì. King Kong nói rõ rằng một sư đoàn không vận Anh cát lợi sẽ...
Pinto hạ mũi súng xuống làm tên gián điệp giật nảy người. Hắn vội quỳ gối, van lơn:
- Đại tá ơi, đại tá định giết em ư ? Em đã khai hết rồi... đại tá thương hại em...
Giọng nói mếu máo vá ướt nhèm nước mắt của tên gián điệp chỉ gây thêm sự khinh bỉ trong lòng Pinto. Ông nghiêm giọng:
- Tôi không bắn anh đâu. Tòa án quân sự sẽ quyết định số phận của anh sau. Giờ đây nên đứng lên và ngoan ngoãn về khám. Vì nếu anh thiếu ngoan ngoãn tôi mới bắn, khi ấy anh đừng trách.
Sau nhiều năm lăn lộn trong ngành phản gián, đại tá Pinto đã tập được bộ mặt luôn luôn lạnh như tiền. Theo ông, bộc lộ cảm xúc là điều tối kị của nghề nghiệp. Dầu vậy, ông vẫn không ngăn được cảm xúc trước lời tiết lộ của tên tay sai Phòng Nhì quốc xã. Ông giận dữ đến nỗi mặt ông trắng bệch như tờ giấy, lưỡi ông cứng lại, ông không nói thêm được tiếng nào nữa. Sở dĩ ông giận dữ vì ông đã trình báo đầy đủ, ông đã lưu ý thượng cấp đến sự khuất tất của King Kong, yêu cầu mở ngay cuộc điều tra sâu rộng, thượng cấp chẳng nghe thì thôi, lại còn giao hắn thực hiện điệp vụ quan trọng mà kết quả là tiềm lực quân sự của đồng minh bị thương tổn nặng nề.
7000 thương vong tại mặt trận Ac-nơ-hem... trời ơi, giờ đây không còn phép lạ nào cứu sống những chiến sĩ mũ đỏ anh dũng này nữa, chỉ còn cách bắt giữ, truy tố, hành quyết King Kong may ra linh hồn họ nơi chín suối mới khỏi ngậm hờn...Nhưng làm cách nào tóm được King Kong?
Nhốt phạm nhân vào xà lim xong, đại tá Pinto lên xe phóng đến trụ sở tình báo Hòa lan, xô cửa chạy như điên vào câu lạc bộ sĩ quan. Nhìn thấy đồng bào ông, những sĩ quan Hòa lan phây phây thả lưng xuống ghế xa-lông êm ái, tay cầm ly rượu sủi bọt, miệng cười toe toét. Pinto muốn gầm thét, đập phá cho hả giận.
Một người bạn của Pinto nhìn thấy, vội hỏi:
- Ơ kìa, Pinto, anh đi đâu đấy? Tại sao mặt anh nhợt nhạt thế kia?
Được thể, ông trút luôn một hơi:
- Nhợt nhạt còn là tốt, tôi tưởng không còn đủ sức về đây nữa...Tôi nói hoài, nói hủy mà chẳng ai chịu nghe. Khi nào tôi nghi ngờ thì các anh nên lưu ý, các anh đừng ném báo cáo của tôi sọt rác... và như vậy còn chưa đủ, các anh còn phái hắn vào hậu địch, nướng mất mấy ngàn binh sĩ của ta nữa, trời ơi.....
Mọi người xúm quanh, Pinto vẫn nói thao thao bất tuyệt, nhưng chẳng ai hiểu ông định nói gì. Mấy phút sau, ông mới thở dốc:
- Lin-đơ-man, King Kong... thằng phản bội... Hắn là nhân viên gián điệp Đức. Phải đến bắt hắn ngay kẻo hắn trốn mất.
- Bắt King Kong hả? Thôi, anh khùng rồi. Thứ nhất, ai cũng cho hắn là đệ nhất anh hùng kháng chiến, anh không thể bắt hắn vì những tin đồn lăng nhăng. Nghĩa là anh phải trưng bằng cớ. Và lại, dẫu anh có bằng cớ hẳn hòi, thộp cổ hắn cũng chẳng dễ chút nào. Chỉ bằng tay không, hắn có thể bóp chết hai người lực lưỡng như chơi. Thêm vào đó, hắn luôn luôn luôn đeo hàng đống súng ngắn, súng dài và lựu đạn. Chạm đến hắn chỉ tổ rước họa vào thân.
Pinto lớn tiếng :
- Nghĩa là chúng mình nhắm mắt cho gián điệp Đức hoành hành trong hàng ngũ đồng minh ?
Một sĩ quan cao cấp vỗ vai ông. Không khí trong câu lạc bộ trở lại êm dịu hơn. Sĩ quan này nói :
- Đồng ý, nhưng chưa ai ở đây hiểu gì hết. Yêu cầu đại tá kể lại từ đầu đến cuối. Nếu đại tá đưa ra bằng chứng xác đáng, chúng ta sẽ quyết định.
Mọi người đều sững sờ sau cuộc thuyết trình ngắn của Pinto về vụ phản bội. Tuy nhiên, hầu hết còn băn khoăn về cách bắt giữ King Kong. Đột ngột, Pinto nghĩ ra mưu kế. Ông bèn chỉ hai sĩ quan đứng gần :
- Giao việc ấy cho 2 anh. Nhưng không phải đi bắt hắn đâu. Hai anh đến trụ sở, gặp hắn và nói là Bộ tổng tư lệnh đồng minh tuyên dương công trạng của hắn đối với kháng chiến, và lễ gắn huy chương sẽ cử hành ngay. Nghe đến tuyên dương và mề-đay, hắn sẽ khoái chí tử, hai anh sẽ yêu cầu hắn thay đổi y phục, chải tóc chỉnh tề. Tham dự gắn huy chương hắn phải cất tạm võ khí ở một nơi, hai anh đã hiểu chưa ? Xong xuôi, dẫn hắn đến chờ ở một phòng riêng nào đó, về phần tôi, tôi sẽ liên lạc ngay với bộ Tổng xin 10 quân cảnh to con. Với hai tay không, hắn sẽ không thể nào đương đầu lại với 10 lực sĩ có súng ống hẳn hoi.
Hai viên sĩ quan được chọn cười mỉm ra vẻ thú vị. Trước khi đi, một người nói với Pinto :
- Đại tá kiếm 10 quân cảnh to con nhất mới được.
Kế hoạch "gắn huy chương" của đại tá Pinto đã thành công đúng như dự tính. King Kong sướng rơn quên nghĩ rằng hắn là kẻ phản quốc. Bộ Tổng tư lệnh đồng minh vừa mù vừa điếc hay sao mà gắn mề-đay chiến công cho hắn. Ngoan ngoãn như một con cừu non, hắn tháo gỡ súng đạn, hối hả đi tìm sơ-mi mới, cạo râu, rẽ tóc tử tể. Hắn mở cửa phòng, ngực ưỡn lên, sửa soạn nhận tấm huy chương rực rỡ. Hỡi ôi, tấm huy chương đang đợi hắn chẳng rực rỡ chút nào. Vì đó là một tiểu đội quân cảnh, người nào cũng cao xấp xỉ bằng hắn, và bề ngang cũng chẳng thua hắn bao nhiêu. Hắn chùn lại, song không kịp nữa. Toán lực sĩ quân đội đã ùa lại, hắn trổ tài tả xung hữu đột, tuy nhiên, chỉ mấy phút sau hắn bị quật ngã trên đất, và hai tay khổng lồ của hắn bị đút vào còng sắt.
Khác với bọn phản quốc bị lột mặt nạ trước hắn, Lin-đờ-man tức King Kong khỏi phải ra pháp trường, lãnh 12 phát đạn đền tội.
Vì hắn đã tự tử chết trong nhà giam.
TRUYỆN THỨ NĂM

GIÁN ĐIỆP MẶT MA...
Nhắc đến đại tá Orét Pinto, người ta không thể không nhắc đến thành tích phản gián của ông trong Đại chiến thứ hai, điển hình là vụ điệp viên King Kong đội lốt anh hùng kháng chiến Hòa lan. Nhiệm vụ của ông là tóm bắt điệp viên địch trà trộn trên vùng đất của đồng minh. Nhưng ông còn nổi danh trong những hoạt động khác mà ít người biết : huấn luyện, điều khiển điệp viên đồng minh thả xuống vùng địch tạm chiếm.
Câu chuyện "Gián điệp mặt ma" sau đây tôi kể lại những ba chìm bẩy nổi của một điệp viên đồng minh tên là Jan Riebeek. Chàng thanh niên Hòa lan này khôi ngô như tài tử xi-nê nhưng lại tình nguyện sửa mặt thành méo mó để bí mật hồi hương, tổ chức lại những cơ sở điệp báo đồng minh đã bị Đức phá nát. Chàng đã thành công vẻ vang. Để rồi một đêm kia chàng biến mất, lưu lại trong lòng đại tá Pinto, con người có trái tim thép, một nỗi u hoài vô tận...
 
I.
Trăng sáng lờ mờ. Làng mạc, đồng ruộng, tất cả đều nhuộm một mầu ảm đạm, sáng không ra sáng, tối không ra tối. Nếu không có con sông uốn khúc loang loáng trong sương một đêm tháng 5 năm 1943 ấy, thì thật khó tìm đúng địa điểm thả dù. Gió lại thổi như điên, đông tây nam bắc hướng nào cũng có gió, chiếc phi cơ nhẹ loạng choạng như chiếc lá trong không gian mênh mông trước khi hạ thấp, rồi... a-lê hấp... chào các cậu, mình về quê đây. Giang Ri-bích, chàng trai yêu nước nồng nhiệt thót xuống lãnh thổ Hòa-lan đang bị quân đội Đức quốc xã dày xéo bên dưới...
Giang mệt ứ hơi muốn chết. Chàng tập nhảy đã thuần thục, song không dè nhẩy giả và nhảy thật khác nhau đến thế. Cũng may được nhảy liền, chứ loăng quăng trên trời một lát nữa thì ruột gan chàng sẽ lộn lạo, chàng sẽ nôn ọe hết. Chàng loay hoay giây lâu chiếc dù ác ôn mới chịu tuân lệnh, ngoan ngoãn rớt thành đống tròn trên đất. Đất ruộng mới cầy, mầu nâu sẫm chạy dài đến tận chân trời. Mầu đất ăn nhịp với màu vải dù đen.
Giang bỗng hết mệt. Dường như luống cầy e ấp một mùi gì đặc biệt. Làn gió trên ruộng cũng chứa tỏa một mùi gì đặc biệt. Đúng rồi... mùi quê cha đất tổ. Giang vươn vai thở đầy lồng ngực, lúicúi đào lỗ chôn dù, đoạn ngồi rụp xuống, quan sát tứ phía. Quang cảnh im lặng, và hoang vắng khác thường, tuy vậy chàng không cảm thấy cô đơn. Sau khi nhận định phương hướng, chàng bước ra đại lộ. Trước mặt chàng là con đường quen thuộc vào tỉnh lỵ U-tờ-rết (Utrecht) nơi chàng sống từ nhỏ đến lớn. Chàng đã quen thuộc từng hẻm nhỏ lót đá, từng vỉa hè lồi lõm, từng đống gạch lởm chởm, ẩn hiện trong bóng đêm.
Sau nhiều ngày tháng ly hương vì chiến cuộc. Giang đã trở về. Chàng đi nép sát những hàng rào cây leo um tùm. Trăng chiếu không rõ lắm, nhưng chàng vẫn sợ. Biết đâu một tên lính Đức khệnh khạng đi qua. Biết đâu bọn tay sai chó săn đang rình rập trong tối, chờ chàng ló đầu là dí súng bắt chàng giơ tay, tống lên xe bít bùng.
Chàng ngần ngừ một phút, trước khi dừng lại. Đúng là con đường kiệt này. Con đường nhỏ xíu, gồ ghề mà chàng đã bước qua hàng vạn, hàng triệu lần. Chàng gõ nhẹ đế giầy xuống mặt đường. Hai bên đường, mọi người đã ngủ say. Có thể họ còn thức nhưng họ không dám mở đèn và mở cửa sổ. Chàng nghe tiếng coong coong từ dưới chân vẳng lên. Nhanh nhẹn chàng quỳ gối, rút trong cái xắc vải đeo lủng lẳng sau lưng ra cái dùi nhọn. Chàng mắm môi cậy cái nắp cống tròn bằng sắt, kéo sang bên, và nhìn xuống lỗ sâu đen ngòm. Dáng điệu chậm rãi, chàng đặt chân xuống bậc thang sắt phía dưới. Chàng từ từ đậy nắp cống. Ánh sáng ngọn đèn bấm nhỏ như cây bút chiếu một vệt thẳng dài.
Đây là cái cống ngầm. Nó cũng rất quen thuộc với Giang. Chàng bỗng hồi tưởng lại tuổi hoa niên, nhiều lần xưa kia chàng cũng mò mẫm dưới cống như vậy. Giày chàng lội nước lõm bõm. Chàng không để ý tới mùi hôi thối và bầy chuột chạy lạch bạch chung quanh. Chàng còn bận nghĩ đến vị trí của nắp cống ăn thông lên căn nhà của cậu chàng bên trên.
Tuổi trẻ của Giang khác hẳn với tuổi trẻ của những đứa bạn cùng xóm. Giang mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé. Cậu ruột của Giang đã già, ông mang Giang về nuôi, và cậu đối xử rất tốt, tốt đến nỗi Giang tưởng cậu là cha đẻ. Cho đến khi thành niên, chàng chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà của cậu được dùng làm lữ quán.
Những kỷ niệm của thời thơ ấu đột nhiên nhòa nhạt, nhường chỗ cho một niềm vắng lặng ghê rợn. U-tờ-rết đã bị địch chiếm. Trên đầu Giang,quân đội Đức quốc xã đóng đầy nghẹt. Từ năm 1940, các sư đoàn chiến xa dũng mãnh của Đức quốc xã rầm rộ kéo qua Hòa lan như vào chỗ không người. Hòa lan thất trận, và lữ quán của ông cậu bị trưng dụng, bộ tham mưu địa phương đóng ở đó. Trừ một số nhân viên lữ quán, không người Hòa lan nào được bén mảng tới, ngôi nhà này canh gác cẩn mật, bên trong các ông bự quốc xã ăn ngủ phè phỡn.
Dưới cống ngầm, Giang vừa ra khỏi chỗ ướt. Nền cống mỗi lúc một lên cao, chàng chạm giầy vào mặt đất khô ráo. Đi được một quẵng ngắn nữa thì bề ngang cống thắt hẹp lại, đồng thời mặt trần hạ thấp. Giang hất cao ngọn đèn, và mỉm cười đắc thắng. Chàng vừa nhận ra những thanh gỗ đen nhằng nhịt, nắp mở lên hầm chứa rượu của lữ quán.
Đồng hồ lân tinh trên cườm tay Giang chỉ đúng 10 giờ rưỡi. Đây là 10 giờ rưỡi đêm chủ nhật. Chuyến đi của chàng được tính toán sát nút ; mỗi đêm chủ nhật sau 10 rưỡi, cậu chàng có thói quen xuống hầm rượu để kiểm soát thực phẩm hàng tuần.
Giang chắc chắc sẽ gặp ông cậu. Người già thường sống đều đặn như đồng hồ quả lắc gõ giờ, ít khi thay đổi thói quen. Từ lúc chàng lên đường đến giờ, mọi việc đã xảy ra đều đặn, đúng với dự tính. Giang tin tưởng sẽ không bị trục trặc.
Ngoại trừ vấn đề thuyết phục ông cậu. Phải tìm cách nào tỏ cho ông cậu biết mình là thằng Giang, thằng cháu cưng của ông cậu. Vì trong 2 năm sống trên đất Anh, Giang đã thay đổi. Gần như hoàn toàn.
Giang tắt đèn bấm, nghe lắng động tĩnh hồi lâu trước khi xô tấm thạp gỗ, lặng lẽ trèo ỉên. Gian phòng bên trên được dùng làm kho chứa đồ hộp và rau đậu. Chàng tìm một góc kín đáo, ẩn mình chờ đợi.
Chẳng bao lâu, chàng nghe tiếng chân của ông cậu dận trên cầu thang. Lối đi của ông thật độc đáo, ông vừa bước vừa lê, chân trái nặng hơn chân phải, ông bật đèn vàng trên trần chiếu tỏa khắp phòng. Giang đứng thẳng dậy, bàn tay nắm chặt khẩu Beretta nhỏ xíu. Dầu sao chàng vẫn phải đề phòng. Đành rằng người đang xuống hầm là ông cậu. nhưng biết đâu đấy, biết đâu một tên Đức ác ôn nào đó đang bám theo ông. Ông sắp đi qua góc Giang núp, Giang cất tiếng kêu nho nhỏ :
- Cậu Cát, cậu Cát (Karl)..
Ông cậu đứng lại, mặt ngơ ngác và kinh hoàng. Giang bước ra :
- Giang đây, cháu Giang đây.
Ông cậu nhìn họng súng đen ngòm của Giang, vẻ sợ hãi vẫnchưa giảm bớt. Giang vội nói :
- Giang đây mà... cậu đừng quan tâm đến khẩu súng của cháu. Đừng... đừng nói lớn. Cũng đừng có thái độ gì cả. Cháu về với cậu đây.
Bàn tay ông cậu run bần bật. Ông liếc nhìn cầu thang, không rõ ông sợ người lạ nghe tiếng hay là ông nảy ra ý định bỏ chạy, đoạn ông ngó sững khẩu súng. Dần dà ông lấy lại bình tĩnh. Nghề chủ nhân khách sạn thường luyện được đức tính điềm đạm trước những biến chuyển bất ngờ. Ông hỏi Giang :
- Cậu là Giang. Nhưng là cái gì...Giang ?
Giang buông thõng bàn tay cầm súng. Vai chàng rung rung như thể chàng sắp òa khóc vì cảm động. Chàng đáp nhanh :
- Giang Ri-bích, cháu là Giang Ri-bich của cậu đây. Cậu chưa nhận ra cháu ư ?
Ông già vẫn nhìn chàng không chớp mắt. Ông vẫn còn hoài nghi. Hoài nghi là phải, vì khuôn mặt người thanh niên đang đứng trước mặt ông không có nét gì giống khuôn mặt thẳng Giang cháu ông ngày nọ, thằng Giang mà ông nuôi nấng thương yêu từ thưở còn nằm nôi.
Tuy nhiên...tuy nhiên... nỗi thắc mắc chỉ thoáng nhẹ qua rồi tan biến. Vì giọng nói, cử chỉ có cái gì gần giống với ông... Nhất là mã người to lớn, và bờ vai vuông, khỏe... đúng rồi... đó là những đặc điểm của gia đình ông. Ông chỉ còn chưa hiểu tại sao cháu ông lại xấu xí đến thế. Cái mũi xẹp lép không khác mũi võ sĩ đã thượng đài hàng trăm lần. Xẹp lép chưa đủ, nó còn vẹo qua bên, trông thật mất cảm tình. Cái miệng còn làm mất cảm tình hơn nữa, miệng gì mà méo xẹo, bên cao bên thấp, mấy cái răng cải mả khấp khểnhlòi hẳn ra ngoài, eo ơi, răng ma-cà-rồng có lẽ còn đẹp hơn.
Ông bèn hỏi :
- Cháu Giang phải không ? Cháu làm gì mà mặt mũi cháu khác xưa như vậy ?
Giang đáp :
- Thưa cậu... vì cháu mổ. Mổ để thay đổi khuôn mặt....
 
II.
Chuyến đi và khuôn mặt thay đổi của Giang Ri-bích, bắt nguồn từ một chỉ thị của thủ tướng Anh Sớt-sin gửi tình báo đồng minh. Chỉ thị này rất ngắn ngủi, song rất rõ ràng và quyết liệt : "....gia tăng tối đa công tác tình báo, phá hoại và du kích chiến trong các vùng bị địch chiếm ở Âu châu...".
Từ đầu mùa đông năm 1942, đạo quân thứ năm của đồng minh đẩy mạnh hoạt động ở hậu địch. Mỗi đêm, hàng chục điện đài bí mật chuyển tin tức quan trọng về Luân đôn.
Trung tâm của phong trào kháng chiến là Luân đôn. Sĩ quan, binh lính, viên chức, tư nhân các quốc gia bị Đức chiếm đóng lũ lượt kéo nhau qua Anh quốc, nơi bộ tổng tư lệnh đồng minh đặt văn phòng tuyển mộ giới thiệu, để lựa chọn những phần tử hội tụ điều kiện cần thiết cho công tác hậu địch. Những phần tử này được đưa đi huấn luyện. Sau đó, họ hồi hương lén lút bằng tầu ngầm hoặc bằng thả dù.
Trong đó có Giang Ri-bích....
Hồi ấy, khác với tổ chức kháng chiến ở những quốc gia kế cận, tổ chức kháng chiến ở Hòa lan đang bị suy sụp trầm trọng. Đức quốc xã đã gài được nội tuyến trong guồng máy lãnh đạo ở Hòa lan, kết quả là đồng minh bị thảm bại. Suốt gần 2 năm dòng dã, Phản gián quốc xã gián tiếp kiểm soát một phần lực lượng kháng chiến. Các thủ lãnh lần lượt bị loại trừ.
Cán bộ hành động bị xô vào chỗ chết. Phản gián Đức nắm được những bí mật về truyền tin điện đài giữa kháng chiến địa phương và Luân đôn. Điệp viên đồng minh nhảy dù xuống lần lượt bị đón bắt, tra tấn tàn bạo, và bị hạ sát sau khi mật vụ Đức moi móc tin tức. 51 người được Đồng minh phải tới Hòa lan thì 47 người thiệt mạng, 4 người còn lại sống dở chết dở trong các trại tập trung quốc xã.
Trước tình trạng một mất một còn ấy, đồng minh triệu thỉnh đại tá Orét Pinto, một thủ lãnh phản gián lão thành từng đạt nhiều thành tích trong nền tình báo Pháp-Anh. Vừa được bổ nhiệm giám đốc Phản gián Hòa lan (lưu vong), Pinto đã lưu ý đến Giang Ri-bích.
Giang gõ cửa văn phòng đại tá Pinto lần thứ nhất vào tháng 11-1942. Hồ sơ của chàng không có điều nào khả nghi : chiến tranh xẩy ra, chàng đang là sinh viên đại học, thân thể cường tráng, cộng với tinh thần yêu nước thành thật và hăng say, trốn khỏi Hòa lan trong đường tơ kẽ tóc. Riêng việc trốn khỏi màng lưới trùng điệp của mật vụ quốc xã đã chứng tỏ Giang rất thích hợp với công tác điệp báo.
Tuổi trên tứ tuần, mái tóc muối tiêu, cặp mắt xanh thẳm như có tài đọc thấu lòng ngưởi, đại tá Pinto nổi tiếng về khoa tổ chức tình báo và thẩm vấn phản gián. Ông có cảm tình ngay với Giang tuy vậy, ông không muốn kết nạp chàng vì hai lý do: thứ nhất, chàng quá đẹp trai, đẹp trai hơi hơi thì còn chấp nhận được, chứ quá đẹp trai thì bất lợi hoàn toàn, phụ nữ thường dễ mềm lòng trước đàn ông khôi ngô, ngược lại đàn ông khôi ngô hay lụy vì tình ; thứ hai, Giang có thân hình quá khỏe mạnh, Đức quốc xã rất cần người khỏe mạnh để xung vào đạo quân lao động cưỡng bách. Giang chỉ lang thang ra đường là bị tóm giữ ngay tức khắc.
Pinto ngần ngại song không nỡ từ chối. Linh tínhnghề nghiệp cho ông thấy Giang có thể trở thành một điệp viên đắc lực. Chàng hội đủ điều kiện : Ái quốc, thông minh, học thức, cường tráng. Chàng lại nằng nặc đòi trở về nước hoạt động với bất cứ giá nào.
Đột ngột, Pinto nêu câu hỏi :
- Giang, tại sao anh cứ muốn hồi hương? Tôi cần nói thật với anh là trong số những người được cử về Hòa lan chỉ có một số rất ít sống sót, còn phần đông bị bắt bớ, tra tấn, tù đày, giết chết...
Nét mặt không biến đổi, chàng điềm tĩnh đáp:
- Tôi biết, nhưng tôi sẵn sàng tình nguyện. Vì tôi nghĩ có thể giúp nước một cách hữu hiệu.
Ngừng một phút, chàng tiếp:
- Một cách hữu hiệu hơn nhiều người khác.
Pinto cũng không biến đổi nét mặt:
- Chẳng hạn việc gì?
Giang nói:
- Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không còn ai thân thích. Do đó, liên hệ gia đình của tôi rất nhẹ. Tôi bị bắt, hay bị chết, chẳng làm ai buồn. Mật vụ địch cũng không hy vọng bắt cha mẹ, vợ con tôi để dụ tôi ra hàng...Trên đời này tôi chỉ còn lại một người thân độc nhất, ông cậu tôi. Hiện ông cậu Iàm chủ một lữ quán tại U-tờ-rết. Từ nhỏ đến lớn, tôi sống tại U-tờ-rết, một thời gian sau khi bọn quốc xã xâm lược Hòa lan, đến chiếm ngụ lữ quán của ông cậu, tôi vẫn ở lại đó, không đi đâu cả. Lữ quán này đông nghẹt sĩ quan cấp Đức. Nó là kho tin tức quân sự. Nếu ông gài được một người bên trong lữ quán thì...
Đại tá Pinto ngắt lời Giang :
- Anh tình nguyện trở về lữ quán của cậu ?
Giang gật đầu. Pinto xua tay :
- Đề nghị của anh không ổn. Chắc khác nào anh dẫn thân đến chỗ chết. Mọi người ở U-tờ-rết đều quen biết anh. Bọn mật vụ sẽ không để anh yên. Và anh dư hiểu mật vụ sẽ làm gì anh sau khi anh bị bắt..
Giang đáp, giọng từ tốn và lễ độ:
- Thưa, tôi đã nghĩ nhiều về việc này. Thiết tưởng có nhiều cách thay đổi con người. Đặc biệt là thay đổi diện mạo. Theo chỗ tôi biết, sở tình báo đồng minh có một bộ phận thay đổi diện mạo bằng giải phẫu thẩm mỹ.
Pinto giật mình:
- Anh là một thanh niên khôi ngô, không lẽ sửa anh khôi ngô thêm. Nhưng cũng không lẽ sửa anh xấu đi.
- Thưa tôi muốn thay đổi cho hết vẻ khôi ngô.
- Trời.... anh đừng quên sửa xấu thì dễ, chứ sau này sửa đền lại như cũ rất khó. Nghĩa là suốt đời anh sẽ.....
- Thưa, tôi không mong gì hơn. Đối với tôi, phụng sự tổ quốc là điều trên hết, còn xấu hay đẹp chỉ là phụ. Vả lại, giờ phút này hàng trăm, hàng ngàn người hy sinh cả mạng sống của họ nữa thì sao. So sánh với họ, sự thay đổi diện mạo của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả
Pinto chấp thuận. Mấy ngày sau, Giang bắt đầu tham dự cuộc huấn luyện tại một cơ quan mà giới tình báo đồng minh gọi là SOE 1, cơ quan đặc vụ. Giang trở thành chuyên viên phim ảnh vi-ti, nổ mìn, gài bom, mật mã và điện đài. Chàng học tỉ mỉ về tổ chức quân sự địch. Chàng còn học phương pháp giết
người. Giết bằng khí giới là chuyện thường. Phải học giết bằng hai tay không.
Trường SOE báo cáo với Pinto rằng Giang tỏ vẻ nôn nóng, và mặc dầu các huấn luyện viên đốt cháy giai đoạn, Giang vẫn than phiền là chương trình huấn luyện chậm như rùa bò. Chàng muốn thanh toán thật nhanh. Chàng xin được học thêm giờ, và đòi được vào ngay bệnh viện để sửa mặt. Pinto gửi công văn cho ban giám đốc trường, hỏi ý kiến. Ban giám đốc phúc trình là Giang học rất sáng dạ, các huấn luyện viên đều bằng lòng. Ban giám đốc nói thêm là trong tương lai họ hy vọng Pinto tuyển chọn thật nhiều khóa sinh hội đủ điều kiện như Giang.
Tốt nghiệp xong, Giang quay về Luân để mổ mặt. Chàng gọi điện thoại đến thăm Pinto. Cuộc sống điệp báo đã trui luyện lòng ông, ông tưởng không bao giờ còn biết xúc động nữa. Vậy mà ông xúc động trước bộ mặt mới của Giang. Những vết thẹo trên mặt chàng trai khôi ngô ngày nọ đã kéo da song những mảng đỏ vẫn còn. Sự đổi mầu này làm mặt Giang trở nên gớm ghiếc, tuy nhiên cũng chưa gớm ghiếc bằng hình thù của mũi, má và miệng. Cái mũi gần như là trái cà chua bẹp trong khi hai má phồng lên, cái miệng chữ V để lộ cả răng và nướu, nhất là cặp môi thâm sì.
Pinto còn bàng hoàng thì Giang đã hỏi :
- Ông thấy tôi ra sao? Cừ không? Ông có tin là bọn Đức nhận được mặt tôi nữa không?
Dĩ nhiên là không. Giang phá lên cười. Chàng cười mà không khác mếu. Nhớ lại cái miệng đa tình, làn môi luôn luôn đỏ, cái má lúm đồng tiền, và sổng mũi cao, đều của Giang, Pinto cảm thấy trái tim đau nhói. Nhưng Giang vẫn vui như Tết, chàng nhanh nhẩu báo tin cho Pinto biết là để cải trang thêm hữu hiệu, chàng đã độn cao thêm đế giầy trái, khiến chàng bước khập khiễng. May ra bọn quốc xã tưởng chàng tàn tật, và miễn công tác lao động cưỡng bách.
Sau đó một tuần, Giang được một oanh tạc cơ Anh quốc thả xuống vùng đồng ruộng gần thị trấn U-tờ-rết. Đại tá Pinto nóng ruột nghe ngóng tin tức của Giang. Rồi ban điện đài của tình báo Anh tiếp nhận được mật điện "hiệp ước đã được ký kết". Điều này có nghĩa là Giang đã móc nối được với ông cậu và bắt đầu làm việc trong lữ quán, ngay trước mũi bọn sĩ quan quốc xã.
Pinto thở phào một cách khoan khoái. Ông vẫn sợngười cậu già của Giang không chịu nhìn nhận gã thanh niên mặt mũi xấu như ma lem kia là đứa cháu ruột. Giang Ri-bích hoạt động bén nhậy và đắc lực ngay từ buổi đầu. Chàng làm việc trong nhà bếp của khách sạn. Dần dà, với sự thỏa thuận của ông cậu, Giang được làm bồi trong phòng ăn, rồi hầu rượu.
Hầu rượu là phần việc tốt nhất vì các sỹ quan cao cấp thường bàn bạc chung quanh ly rượu. Chỉ cần để ý, tai thính và trí nhớ vượt mức trung bình là có thể biết được nhiều tin tức quan trọng. Sở dĩ Giang được làm bồi rượu vì anh bồi rượu chính thức bị xung vào lực lượng lao động.
Nhờ Giang, tình báo đồng minh thiết lập được một trạm nghe vô giá ngay tại trung tâm tổng hành doanh quốc xã Hòa lan. Giang dóng tai và ghi hết vào óc. Chàng vốn thông minh nên nghe đến đâu nhớ đến đó, không hề quên một chi tiết nhỏ nhặt. Chàng đạt được nhiều thành công bên quầy rượu. Mặt chàng quá xấu nên các sĩ quan không thèm nhìn khi chàng rót rượu. Chàng lại vâng dạ luôn miệng nên được coi là gia nhân ngoan ngoãn.
Giang liên lạc bằng điện đài với Luân đôn, tuy nhiên, chàng không có điện đài riêng. Mỗi cần liên lạc, chàng phải tìm đến nơi ẩn náu của 2 nhân viên kháng chiến cách thị trấn U-tờ-rết một quãng đường. Pinto không muốn Giang quen biết rộng hoặc tiếp xúc thêm với tổ chức kháng chiến địa phương vì sợ bị bại lộ. Thu hẹp các đầu mối liên lạc. Giang có thể hoạt động mạnh mẽ mà ít lo bị phản bội.
Những ngày được nghỉ việc tại khách sạn, Giang xin phép về vùng quê. Lấy cớ đi mua lương thực cho câu lạc bộ sĩ quan, chàng vẽ họa đồ những địa điểm tập trung binh sĩ và cơ sở quân sự. Chàng được di chuyển tự do trong vùng, chàng lại nghe lỏm được nhiều mẩu chuyện trong khách sạn nên chẳng bao lâu Luân đôn đã nắm vững được hình địch. Gần như phân nửa tin tức quân sự về Hòa lan là do Giang cung cấp.
Đại tá Pinto tỏ ra mãn nguyện về tinh thần và khả năng phục vụ của Giang. Bởi vậy, ông đã hoàn toàn sửng sốt khi một người đến gặp ông tại văn phòng trong buổi chiều mùa hạ năm ấy.
 
III.
Ông đang chúi đầu vào đống hồ sơ dầy cộm thì thư ký riêng báo tin có một viên chức cảnh sát Anh ngỏ ý xin gặp. Tên viên chức này là Jenkins, thẩm sát viên. Pinto chỉ nghe nói đến tên Jenkins chứ chưa hề gặp mặt. Ông đoán rằng Jenkins gõ cửa văn phòng ông để ấn vào tay ông một đống giấy phạt vi phạm luật lệ giao thông. Nhân viên thuộc cấp của ông đều là người Hòa lan, họ không am tường luật lệ giao thông Anh quốc, họ lại thói quen lái ẩu, bất chấp đèn hiệu ở cácngã tư. À... cũng có thể là Jenkins đến cảnh cáo về vụ thuộc cấp của ông không tuân hành nghiêm chỉnh những chỉ thị về phòng thủ thụ động. Hàng đêm phi cơ địch bay đến bắn phá, đèn đuốc trong thành phố phải được che kín, nhưng theo chỗ ồng biết thì nhân viên trong ban vô tuyến điện của ông có vẻ đãng trí...
Ông sửa soạn nụ cười ngoại giao thật tươi để đón chào đón thẩm sát viên Jenkins. Người Anh vốncứng nhắc về nguyên tắc, luật là luật, không có bên trọng bên khinh như ở Hòa lan.
Khi bước vào Jenkins mang theo bộ mặt lạnh lùng như đá. Chậc, có chuyện quan trọng đây...Phạt là cùng, có gì mà phải nghiêm trang.. Jenkins chào Pinto rồi chưa kịp ngồi đã mở cặp da xách tay, lấy ra một tấm hình. Trong tấm hình lớn là một thanh niên khôi ngô, mặc com-lê chỉnh tề. Sơ-mi trắng tinh, cà-vạt đúng mổt. Bên dưới có hàng chữ viết tay bay bướm "suốt đời với em...G...".
Thẩm sát viên Jenkins hỏi :
- Đại tá biết người trong hình không ?
Dĩ nhiên Pinto phải biết. Bộ mã khôi ngô của thanhniên trong hình là cộng sự viên của ông. Đó là Giang Ri-bích. Không phải Giang ở U-tờ-rết làm nghề bồi rượu cho tướng tá quốc xã, mà là Giang đẹp trai, Giang có số đào hoa, đàn bà con gái say mê như điếu đổ, Giang trước ngày tình nguyện mổ mặt, thay đổi sống mũi, gò má, và miệng...
Pinto đáp :
- Có lẽ... biết.
Rồi hỏi lại Jenkins :
- Có chuyện gì không, ông bạn ?
Thẩm sát viên Jenkins bèn thuật tự sự cho Pinto nghe. Cách đó mấy ngày, bọn trẻ chơi đùa trên đống gạch vụn ở một khu vực Luân đôn bị bom đạn địch làm đổ nát đã khám phá ra bàn chân một thiếu phụ trẻ bị chôn vội trong một cái hồ bơi cạn. Cảnh sát được trình báo đã đến nơi chở nạn nhân vào nhà xác. Cuộc giải phẫu của luật y cho thấy mặc dầu thi thể bị rửa nát và bị vùi quá lâu đã có bằng chứng chắc chắn là nạn nhân bị bóp cổ đến chết.
Theo cuộc điều tra, nạn nhân vốn là chiêu đãi viên tại một quán rượu gần nơi xảy ra vụ oanh tạc. Sau ngày nạn nhân đột nhiên biệt tích, chủ nhân căn phòng mà nàng thuê đã cho người khác thuê lại, còn áo quần, đồ đạc của nàng thì được cất giữ tử tế trong kho. Cảnh sát lục tấm hình của Giang Ri-bích. Bạn bè của nạn nhân đều khai Giang là người yêu, đồng thời nạn nhân cũng đã viết trong nhật ký về những liên hệ thắm thiết giữa nàng và Giang, nàng còn than thở về tính ghen tuông quá độ, ghen tuông đến gần như điên rồ của Giang.
Thẩm sát viên Jenkins giải thích thêm :
- Nàng có thân hình khá xinh đẹp, song lẳng lơ, điếm đàng một tí, dường như nàng còn làm thêm nghề... phụ nữa nên Giang Ri-bích mới ghen tuông. Và tôi sợ Giang đã dính líu vào thảm vụ sát.
Ngừng một phút, Jenkins nói tiếp :
- Hẳn đại tá ngạc nhiên tại sao tôi lại biết đến đây. Tôi được các sĩ quan Hòa lan giới thiệu. Họ nói là Giang làm việc dưới quyền đại tá.
Pinto thừ người giờ lâu. Ông sực nhớ đến thái độ nôn nóng quá độ của Giang, muốn tốt nghiệp khóa điệp báo thật nhanh, giải phẫu thẩm mỹ thật nhanh và hồi hương cũng thật nhanh. Giang nôn nóng vì sợ bạii lộ. Khỏi cần điều tra ông đã có linh tính Giang liên hệ xa gần đến vụ cô gái chiêu đãi viên bị chẹn cổ chết.
Ông bèn giải thích là Giang đã được phái về Hòa lan, hoạt động cho đồng minh trong vùng địch. Ông nhấn mạnh rằng triệu hồi Giang là việc rất khó.
Thẩm sát viên Jenkins đáp, giọng bình thản, như thể đã biết trước phản ứng của Pinto:
- Trong hoàn cảnh ấy, tôi đành phải yêu cầu triệu hồi Giang Ri-bích bằng đường lối khác.
Pinto tìm kế hoãn binh :
- Với tư cách riêng, tôi mạn phép bàn là hiện nay chưa rõ Giang hoàn toàn vô can hay phạm tội sát nhân. Nhưng muốn là gì nữa thì sự trở về Luân đôn của Giang cũng không thể làm cô gái chiêu đãi viên sống lại. Tôi không thể tiết lộ các chi tiết, nhưng đối với ông tôi không ngần ngại nói thẳng rằng đồng minh đang bị tổn thất nặng nề tại Hòa lan. Mỗi nhân viên của đồng minh ở đó là một lực lượng vô giá. Và xin ông hiểu rằng Giang Ri-bích đang thi hành một sứ mạng quan trọng, vô cùng quan trọng.
Jenkins vẫn không hề lay chuyển :
- Đại tá cảm phiền, đại tá có công việc của đại tá, tôi có công việc của tôi. Tôi sẽ vận động triệu hồi Giang Ri-bích.
Viên thẩm sát đứng dậy và cáo từ. Pinto không tỏ ra lo lắng nhiều vì ông biết chắc thượng cấp sẽ hỏi ý kiến của ông trước khi ra quyết định. Và khi ấy, ông sẽ đưa ra những lý lẽ xác đáng để ngăn chặn.
Từ Hòa lan, Giang vẫn điện về đều đặn, Giang đoạt hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có lần chàng dám chuốc rượu cho một sĩ quan Đức say bí tỉ rồi mở tép da lấy tài liệu quân sự ra chụp.Pinto được tin vội sai nhân viên giao liên đặc biệt đến U-tờ-rết nhận cuốn phim.
Vì Giang cần chuyển nhiều bức điện nên Pinto ra lệnh cho hai chuyên viên điện đài của kháng chiến đến hợp tác thường trực với chàng. Hai người này trở thành nông gia tiếp tế rau và đồ trái cây cho câu lạc bộ sĩ quan khách sạn để tiện gặp Giang. Một trong hai người này là Orion. Theo lệnh Luân đôn. Orion mời Giang đến một trang trại hẻo lánh ở ngoại ô. Tại đó, Giang được tiếp xúc với hai nhân viên của Pinto vừa từ Luân đôn tới.
Họ nhảy dù xuống U-tờ-rết với một điệp vụ đặc biệt. Giang có bổn phận giúp họ. Không quân Đức vừa áp dụng một chiến thuật oanh tạc mới. Hồi đó, các vụ ném bom đêm ở Luân đôn đã giảm cường độ. Đột nhiên phi cơ Đức thả xuống một loại bom kỳ lạ. Loại bom này được gắn theo bộ phận nổ chậm, nếu không ai đụng tới nó sẽ tự động nổ đúng một tuần sau khi rớt xuống đất. Chuyên viên tháo gỡ ngòi nổ đều bị đều bị nổ chết banh xác. Đặc điểm của ngòi nổ là không thể chạm tay. Do đó, loại bom nổ chậm của Đức trở thành mối nguy ngày một gia tăng, đối với sinh mạng người dân Luân đôn, đồng thời cũng làm tinh thần họ bị suy sút trầm trọng 2. Tuy nhiên, vấn đề hóa giải bom nổ chậm có thể được thực hiện nếu các cơ sở quốc phòng đồng minh có ngòi nổ dưới tay để nghiên cứu. Dịp đã đến trên lãnh thổ Hòa lan. Một oanh tạc cơ Đức chở bom nổ chậm qua Luân đôn để thả bị trúng đạn cao xạ phải lết về Hòa lan, đáp xuống một trường bay gần U-tờ-rết. Luân đôn bèn hạ lịnh cho các nhân viên đồng minh phải đánh cắp cho kỳ được những ngòi nổ chưa dùng.
Công tác này chẳng dễ gì. Thứ nhất phải đột nhập vào phi trường được canh phòng cực kỳ cẩn mật. Thứ hai, phải đánh cắp ngòi nổ. Thứ ba, phải mang ngòi nổ an toàn về Luân đôn.
Hai chuyên viên về bom được phái đến U-tờ-rết. Căn cứ vào kinh nghiệm của những toán tháo ngòi nổ đã bị tử thương, họ chỉ nhìn bề dài, bề ngang của thùng đựng, và mã số ghi bên ngoài là biết được ngòi nổ loại nào. Giang Ri-bích sẽ hoạt động chung với họ trong vụ đánh cắp ngòi nổ.
Đêm ấy, Giang thảo luận kế hoạch với hai chuyên viên Anh. Gần sáng, chàng mới về đến khách sạn. Hôm sau, chàng lảng vảng đến gần phi trường để dò xét. Trước đây chàng đã vẽ họa đồ phi trường, và biết rõ hệ thống an ninh. Trong khi ấy, hai chuyên viên Anh ẩn náu trong vựa lúa ở ngoại ô thành phố, xa tầm mắt của mật vụ quốc xã.
Giang kiếm cớ có hẹn với bạn gái để rời khách sạn thật sớm. Chàng hẹn hai chuyên viên Anh tại một con đường nhỏ. Cả hai chui vào trong xe ngựa chở đầy phân bón. Chiếc xe chạy cà rịch cà tàng trên những con đường băng qua cánh đồng vắng vẻ và đầy ổ gà. Rồi đậu trước một giẫy lều tranh bỏ trống, trước kia dùng để chứa rơm rạ trong mùa gặt. Xa xa là hàng rào dây kẽm gai cao ngất bao bọc xung quanh phi trường.
Hai chuyên viên bò khỏi xe, nằm dán mình trên cỏ chờ đợi. Họ kiểm điểm lại giờ giấc trên đồng hồ lân tinh đeo ở cườm tay. Trước mặt họ, trên phi đạo lấp loáng ánh đèn để họ có thể nhìn thấy những oanh tạc cơ đen sì. Tiếng máy nổ rầm rầm. Phi công Đức đang chuẩn bị cất cánh để ném bom Luân đôn. Giang hồi hộp khi nhận ra những chiếc thùng vuông xếp thành hàng dài gần phi đạo. Đó là những thùng đựng ngòi nổ.
Những oanh tạc cơ cuối cùng đã rời sân bay, vụt lên không gian đen sì như mực tàu. Quang cảnh đêm tối hoàn toàn thích hợp với công việc mà Giang được lệnh tiến hành. Im lặng trở lại. Ba người nằm trên cỏ không còn nghe thấy tiếng gì ngoại trừ tiếng côn trùng rỉ rả.
Đột nhiên Giang chồm dậy. Từ xa có tiếng động cơ. Tiếng kêu the thé của oanh tạc cơ đồng minh. Qua ánh sáng lờ mờ, Giang thoáng thấy một phi đội lướt đến ở cao độ thấp. Thấp gần đụng ngọn cây. Rồi... ầm ầm... ầm ầm... mặt đất rung chuyển dữ dội, những trái bom đua nhau rớt xuống mục phiêu, lửa bốc đỏ ối, bùn, cát và cỏ vụn bay tứ tán phủ đầy người Giang, bịt cứng lỗ tai chàng, che kín mắt chàng.
Sau loạt bom miểng đển bom xăng đặc. Đám cháy lan rộng khắp nơi, phi trường sáng rực như ban ngày giữa những tiếng nổ long trời lở đất. Cả ba người lao đầu về phía trước, như lực sĩ thế vận chạy nước rút gần đến mức ăn thua. Cuộc oanh kích làm hàng ngũ phòng vệ của quân đội Đức hỗn loạn. Những bóng đen binh sĩ chạy lăng xăng trên sân bay, in cắt trên nền trời đỏ.
Trong chớp mắt, Giang đến vòng rào phi trường. Chàng thủ sẵn trong tay cặp kềm cắt dây kẽm gai. Hàng rào bị chàng bấm đứt một khoảng rộng, cả ba người lọt vào căn cứ. Họ khom lưng chạy như bay đến nơi đặt các thùng chứa ngòi nổ.
Hai chuyên viên vội vã tìm thùng chứa ngòi nổ chậm. Các đám lửa do bom na-pan gây ra vừa làm hệ thống an ninh của địch rời rạc, lại vừa chiếu đủ sáng hầu các chuyên viên đọc rõ những hàng chữ viết trên vỏ thùng gỗ.
Giang nghe tiếng còi hiệu nhỏ. Một chuyên gia đang loay hoay khiêng đống thùng ở trên đặt xuống đất. Thùng chứa ngòi nổ chậm hiện ra. Giang cúi xuống, lấy hết sức lực, đỡ cái thùng nặng chĩu lên vai. Đôi vai chàng nổi tiếng từ xưa là đôi vai lực sĩ. Tuy vậy chàng cũng cảm thấy toàn thân chùn xuống. Nếu không có tinh thần vêu nước mãnh liệt, và không có hai bạn đồng hành kèm bên thì chàng đã vứt lại. Vì cái thùng quá nặng. Nặng đến nỗi chàng thở không ra hơi, bước đi loạng choạng chỉ muốn ngã...
Nhưng rốt cuộc chàng vẫn ra khỏi trường bay và phóng vùn vụt qua ruộng đến giẫy nhà lều khuất trong bóng đêm mù mịt. Phi đội đồng minh lượn vòng cuối trên sân bay địch, tiếng đại liên réo liên hồi, những chuỗi bom đen sì lại tiếp tục rót xuống.
Giang bới đống phân trên xe ngựa, nhét cái thùng ngòi nổ, và lấp lại như cũ. Chàng đánh ngựa vòng theo một lối khác. Chàng chọn con ngựa khỏe mạnh, thế mà cái thùng ngòi nổ đã làm nó thở phì phò, bọt trắng đầy mũi.
Trước lúc rạng đông, Giang chui xuống hầm khách sạn, con đường chàng đã dùng lần đầu khi từ Luân đôn về quê nhà. Nhà bếp chưa có ai. Nhưng chàng vừa thay quần áo xong thì nhân viên nhà bếp đã lũ lượt tới. Công việc hầu hạ các sĩ quan địch lại bắt đầu, bình thường, đều đặn như những ngày khác đã qua....
Cùng khi ấy, trên con đường đồng quạnh quẽ dưới ánh mặt trời hửng sáng, chiếc xe ngựa ọc ạch chở hai chuyên viên ngòi nổ Anh quốc đang tiếp tục cuộc hành trình. Nếu không gặp trở ngại bất thần, họ có thể trèo lên chiếc phi cơ đồng minh từ Luân đôn hạ cánh xuống bốc họ chập tối hôm ấy.
Trên thực tế, họ đã trở về căn cứ xuất phát an toàn, cả hai đều không ngớt lời ca ngợi Giang với đại tá Pinto. Và sự thành công lớn lao này đã làm Pinto quên bẵng thẩm sát viên Jenkins.
Pinto quên chứ Jenkins không quên. Mấy ngày sau Jenkins lại đến văn phòng, tuy nhiên với vẻ mặt không còn nghiêm trọng như trước. Jenkins nói :
- Chào đại tá, đại tá thắng rồi đấy. Thượng cấp không chấp thuận triệu hồi anh chàng Giang Ri-bích hoạt động dưới quyền đại tá. Nhưng đại tá ơi, đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Tương lai còn dài, tôi rất kiên nhẫn. Tôi tin sớm muộn sẽ gặp y.
Đại tá Pinto vẫn mong Jenkins gặp Giang càng muộn càng tốt. Hoặc chẳng bao giờ gặp thì tốt hơn. Vả lại Giang còn bận lút đầu lút cổ. Mal kia, khi quân đội đồng minh đổ bộ lên lục địa để giải phóng Hòa lan, Giang còn bận nhiều nữa, và Jenkins đừng hòng bắt ông triệu hồi Giang.
Hồi đó là đầu năm 1944, và cuộc đổ bộ lịch sử lên miền bắc nước Pháp chỉ diễn ra vào giữa năm. Các cửa biển nước Anh đều nghẹt cứng tàu bè và quân cụ. Binh sĩ Mỹ, Úc, Ấn, Phi và Gia nã đại tấp nập đến Anh. Quân đội đồng minh đến nhiều đến nỗi người ta có cảm tưởng là hòn đảo Anh quốc sửa soạn chìm lỉm xuống biển vì sức nặng bất thường.
Pinto tăng cường liên lạc vô tuyến với Giang và hệ thống tình báo kháng chiến trên lục địa Âu châu...
Đột ngột, Giang Ri-bích biệt tích....
 
IV.
Thời gian lạnh lùng trôi qua. Giang vẫn biệt tích. Đại tá Pinto bỗng nghĩ là thẩm sát viên Jenkins đoán đúng. Đúng là Giang giết cô gái quán rượu, đến nay đánh hơi thấy cuộc đổ bộ của đồng minh, Giang sợ gặp lại thượng cấp, sợ phải về Luân đôn đối chất nên vù một mạch, thay họ đổi tên để tránh ra tòa. Nhưng dẫu Giang bỏ trốn,chàng cũng đã đền tội phần nào, khỏi cần phải xét xử nữa. Chàng đã thay bộ mặt đẹp trai quyến rũ bằng bộ mặt khủng long, trẻ nít ban đêm nhìn thấy phải khóc thét mà ngất xỉu. Chàng còn tận tụy cho kháng chiến, và hơn một lần chàng đã hy sinh mạng sống trong các điệp vụ hiểm nghèo. Chàng còn sống là do Trời chưa bắt chết, nếu là kẻ khác thì không biết đã chết đến lầnthứ mấy rồi nữa.
Chàng đi đâu ? Đại tá Pinto không dám suy luận thêm. Vì ông chợt nghĩ đến một giả thuyết khác. Giả thuyết bị sa lưới địch. Mật vụ Đức không đến nỗi bết bát. Địch đã phá tan tổ chức tình báo đồng minh. Chính Pinto đã mất biết bao tâm cơ mới tái tạo được hệ thống cũ. Giang Ri-bích lại hoạt động táo bạo, mật vụ Đức chờ đến bây giờ mới thộp cổ chàng kể ra cũng hơi muộn..
Pinto gửi một bức điện riêng cho hai cộng sự viên của Giang phụ trách truyền tin ởU-tờ -rết. Họ phúc đáp lại là họ cũng băn khoăn không kém gì ông. Cũng như ông họ hoàn toàn mù tịt. Họ đã đích thân lại khách sạn tìm gặp Giang nhưng không thấy.
Pinto nghĩ rằng ông cậu có thể biết phần nào hành tung của Giang. Nhưng thời gian quá cấp bách, bộ binh đồng minh chuẩn bị đổ bộ vào lục địa đang tập trung đông đảo dọc bờ biển đợi lệnh xuống tàu, Pinto cũng đang chuấn bị tháp tùng tổng hành doanh lực lượng viễn chinh đồng minh. Ông bèn đánh điện lần chót cho hai cộng tác viên của Giang ở U-tờ-rết. Cả hai đều không biết chủ nhân khách sạn là ông cậu của Giang. Pinto ra lệnh cho họ giáp mặt ông cậu. Ngay sáng hôm sau, họ chở rau đậu đến khách sạn.
Ông cậu chỉ lắc đầu một cách buồn bã. Ông chẳng nghe tăm hơi gì hết. Giang ra đi đêm ấy rồi không trở về nữa. Giang không dặn lại và cũng không để lại giấy tờ gì.
Cuộc đổ bộ khổng lồ được tiến hành. Pinto đặt chân lên đất Pháp với những toán quân đầu tiên. Công việc tình báo và phản gián quá bề bộn, ông không còn phút nào rảnh rỗi để nhớ đến Giang, tuy nhiên, hình bóng chàng trai mũi tẹt, miệng méo lại hiện ra trước mắt ông vì lực lượng viễn chinh đã tái chiếm nước Pháp và tiến nhanh lên phía bắc, sắp giải phóng Hòa lan, nơi Giang hoạt động.
Mùa đông 1944, những trận đánh đẫm máu diễn ra, quân đội đồng minh bị chặn lại. Phòng tuyến quốc xã bị chọc thủng đầu năm 1945, và đến tháng tư, U-tờ-rết được hoàn toàn giải phóng. Khách sạn của cậu Giang được trưng dụng làm tổng hành doanh của quân đội Gia nã đại.
Đại tá Pinto ghé qua khách sạn tìm ông cậu. Ông cậu thuật lại câu chuyện từ đầu, nhấn mạnh tới cuộc gặp gỡ khác thường dưới hầm rượu. Thoạt tiên ông không tin người thanh niên xấu xí này là cháu ruột ông. Nhưng sau đó hai người bàn bạc về chuyện gia đinh, và tới khi Giang vén quần cho ông xem xét vết thẹo ở chân, kết quả của tai nạn thời ấu thơ của Giang, ông mới hết hoài nghi.
Ông cậu đoán Giang hoạt động cho kháng chiến, song Giang không giải thích tại sao lại đi đêm luôn và ông cậu cũng không hỏi. Dầu vậy, ông vẫn rất thắc mắc tại sao Giang bỏ đi một mạch, không một lời từ biệt. Ông cậu đoán Giang bị mật vụ quốc xã tóm giữ. Có lần một sĩ quan cao cấp quốc xã hỏi ông cậu "thằng bồi mặt ma đâu rồi?.. ". Kể xong, ông cậu thờ thẫn, nước mắt đầm đìa hai gò răn reo.
Thế rồi chiến tranh chẩm dứt.
Khi ấy đại tá Pinto đang ở thị trấn Hin-vơ-sum (Hilversum-Hòa lan). Ông vừa bắt liên lạc với một đơn vị kháng chiến bí mật đắc lực. Thành tích lỗi lạc của đơn vị này là trong khi hầu hết bị mật vụ địch lừa bắt thì họ vẫn tiếp tục hoạt động. Sau bao phen vào sinh ra tử, họ được tái ngộ với cấp chỉ huy Pinto. Mừng đoàn tụ, họ không quên khui rượu, và đặc biệt là khui két la-ve ngon nhất của Hòa lan mà họ đã cất từ lâu, chờ ngày giải phóng.
Vừa cụng ly liên hoan, họ vừa nhắc nhở đến những ngày, những đêm trốn chui, trốn nhủi, luôn luôn bị địch bám sát. Một thủ lãnh kháng chiến nhìn nhận với Pinto là nội tình kháng chiến bị dao động mạnh mẽ sau khi mật vụ Đức quốc xã thâm nhập vào hàng ngũ và phá rối lung tung. Sự dao động này dẫn đến một số lầm lẫn đáng tiếc. Một điệp viên địch trà trộn vào trong màng lười tình báo kháng chiến Hin-vơ-sum. Hắn bị lột mặt nạ và tẩu thoát được về thị trấn kế cận U-tờ-rết.
Vị thủ lãnh nói tiếp, giọng rầu rầu :
- Chúng tôi bắt buộc phải thộp cổ tên phản quốc, nếu không hắn sẽ bán toàn thể anh em kháng chiến địa phương cho mật vụ địch. Bởi vậy, ngay đêm ấy tôi hạ lệnh giết hắn. Đảm nhận việc hành quyết là một thanh niên lạ không quen mặt tên phản quốc, và tên phản quốc cũng không quen mặt y. Thanh niên này là phần tử tốt, có tinh thần phục vụ và hy sinh cao độ, song còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm. Tôi kêu y đến, miêu tả tướng mạo tên phản quốc rất dễ nhận và dễ nhớ. Hắn vốn là cựu võ sĩ, thượng đài nhiều lần nên mặt bị nhồi nát, mũi gẫy xương lá mía bẹp dí, miệng méo xệch...trông không thương nổi, đàn bà con gái yếu bóng vía gặp ngoài đường ban đêm là có thể la hét, té xỉu...
Đại tá Pinto toát bồ hôi. ông đã khám phá ra sựthật, trời ơi...một sự thật não nề. Ông bèn đỡ lời :
- Rồi sau đó, chàng thanh niên này hăm hở đến U-tờ rết, chạm trán với gã đàn ông mũi bẹp dí, miệng méo xệch, chẳng nói chẳng rằng đẹt luôn mấy phát...
Viên thủ lãnh giật mình :
- Vâng, tại sao đại tá biết ?
Pinto thở dài :
- Biết. Tôi biết.
- Vâng, đêm ấy, nhân viên của tôi đã giết lộn người khác. Đáng là cái mũi bẹp dí, miệng méo xệch, nhưng không phải là tên phản quốc chính hiệu.
- Còn tên phản quốc chính hiệu ?
- Sau đó, chúng tôi mới thịt được hắn.
Pinto lại thở dài :
- Chiến tranh là thế. Trong bất cứ cuộc chiến nào cũng có sự lầm lẫn. Cũng có người bị giết oan.
Viên thủ lãnh hỏi :
- Đại tá cũng quen người bị giết oan kia ư ?
Pinto nín lặng, ông chợt nghĩ đến anh hùng kháng chiến Giang Ri-bích đang nằm dưới đất, da thịt rữa nát. Ông chợt nghĩ đến cô gái điếm đàng cũng đang nằm dưới đất, da thịt rữa nát. Ông chợt nghĩ đến thẩm sát viên tận tụy Jenkins, cố moi móc ánh sáng trong vụ bóp cổ giết người. 
Ông tự nhủ là sẽ đến gặp Jenkins sau khi trở về Luân đôn.
	1
	SOE, viết tắt của chữ Special Operations Executive.

	2
	Hiện nay, bom gắn ngòi nổ chậm không còn là võ khí tân kỳ như cách đây 30 năm nữa.


TRUYỆN THỨ SÁU

ĐIỆP VỤ BẮC CỰC
Điệp vụ này là thành công lớn lao bậc nhất của Đức Quốc xã về địa hạt Phản gián điệp trong đại chiến thứ hai. Và dĩ nhiên đối với đồng minh, đó là thất bại đau buồn bậc nhất, và cũng là khó hiểu bậc nhất. Cho đến nay, gần 30 năm trôi qua, những người ở trong cuộc, bạn cũng như thù, đã chết hoặc còn sống, đã viết lại hồi ký, những tập hồ sơ mật được khui mở, người ta vẫn chưa giải thích được tại sao cơ quan điệp báo đồng minh ở Luân đôn gồm những bộ óc điều khiển kỳ tài và những nhân viên sáng nước, lại có thể lầm lẫn một cách tai hại đến thế...
Về phía Đức, linh hồn của sự thành công là một quân nhân chuyên nghiệp, đại tá H.J Jiskes, chỉ huy phòng Nhì tại tỉnh La Haye (The Hague - Hòa lan). Gích lập kế bắt sống được một điệp viên đồng minh, người Hòa lan, tên Lô (Hubertus Lauwers) cùng với điện đài còn nguyên vẹn. Với Lô và điện đài này, đại tá Gích đã gây ra một chuỗi thất bại đầy nước mắt và máu cho S.O.E (Special Operations Executive), do cố thủ tướng Sơc-sin thành lập tại Luân đôn năm 1940, với nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động bí mật của đồng minh trong các quốc gia Âu châu bị Đức tạm chiếm.
Chi tiết đáng kể trong giai thoại này là ngay sau khi bị cầm tù, bị cưỡng bách làm việc cho Phòng Nhì địch, điệp viên Lô đã thông báo cho Luân đôn biết. Và chẳng hiểu sao Luân đôn nhắm mắt làm ngơ. Và cũng chẳng hiểu sao đại tá Gích không hề ngờ vực Lô....Thẽ mới biết con người, dầu là con người siêu đẳng, vô cùng khôn ngoan, vô cùng sáng suốt, vô cùng hữu hiệu, thì bao giờ cũng vẫn là con người, con người với tất cả những khuyết điểm cố hữu...
 
I.
Tháng 5-1943, điệp viên mặt ma Giang Ri-bích nhảy dù xuống lãnh thổ tạm chiếm Hòa lan. Chàng đã đến nơi an toàn. Nhưng trước đó 2 tháng, một điệp viên khác của đồng minh lại không gặp may như chàng.
Điệp viên này là Đua-lin (Pieter Dourlein), cựu thủy thủ, trong hải quân hoàng gia Hòa lan, được xung vào phần vụ hành động của S.O.E. Đêm tháng 3-1943 ấy, chàng vừa nhảy dù xuống thì bị vướng lủng lẳng vào cành cây. Chàng loay hoay hồi lâu mới cắt được dây dù, rồi đánh đu trèo xuống. Chàng ưỡn ngực thở một hơi dài để tự thưởng công, Tuy trời mát lạnh, chàng vẫn đồ đầy bồ hôi.Chàng thầm nghĩ "Số mình hên, nếu không mình treo tòng teng như này, Phản gián địch mà nhìn thấy, và mình tiêu đời".
Chàng đinh ninh mình gặp số đỏ. Chàng không dè đấy là số đen. Không những số đen cho riêng chàng, mà còn là số đen cho các chiến hữu của chàng, và cho cả sở S.O.E. ở Luân đôn nữa. Nhưng khi ấy, chàng cảm thấy hân hoan. Trên tầng cao, chiếc máy bay chở chàng qua biển đến Hòa lan đã quay mũi, thẳng một mạch về Anh quốc. Chàng được thả xuống với 2 chiến hữu Hòa lan khác và 14 thùng chất nồ đầy ắp.
Cách chàng một quãng ngắn, chàng vừa thấy ánh đèn bấm tắt cháy, cháy tắt làm hiệu. Đúng với mật hiệu liên lạc. Tuy nhiên, chàng vẫn nằm trong bụi rậm, tay rút sẵn khẩu súng lục. Hai bóng đen lặng lẽ bước tới. Đèn pin lại được bật sáng. Rồi tắt ngúm. Rồi có tiếng gọi nhỏ, vừa đủ nghe :
- Pôn, Pôn (Paul) ở đâu ?
Pôn là mật danh của Đua-lin. Trung ương S.O.E. đã đánh điện báo tin cho quân kháng chiến địa phương biết ngày giờ Đua-lin đến nơi, với mật danh là Pôn. Chàng mỉm cười, cất súng vào túi, từ bụi rậm bước nhanh ra. Một bóng đen chìa tay, giọng thân mật :
- Chào bạn Pôn. Kháng chiến Hòa-lan hân hạnh được đón tiếp các bạn.
Hai bạn dù của Đua-lin chờ sẵn gần bìa rừng 1 với toán kháng chiến quân gồm khoảng một tiểu đội. Như thể xa nhau lâu ngày mới gặp mặt, mọi người xà lại, trò truyện thân mật, người nhắc tới đời sống cơ cực ở Hòa lan, kẻ thèm ước bầu không khí tự do bên Anh cát lợi. Riêng đối với Đua-lin chàng rời Luân đôn tự do qua Hòa lan chiếm đóng mà lòng vui sướng vì chàng có dịp đoàn viên với đồng bào và thân bằng quyến thuộc.
Mọi người lần lượt ra khỏi rừng. Trưởng ban tiếp đón yêu cầu 3 nhân viên S.O.E. đưa võ khí cho y cất Đua-lin ra sau lưng. Trước khi chàng có hành động đối phó, tên trưởng ban tiếp đón đã dí họng súng lạnh ngắt vào hông chàng, và một tên khác chụp cái mơ-nốt sáng loáng khóa cứng cườm tay chàng lại.
Té ra ban tiếp đón này là khảng chiến quân giả hiệu. Đua-lin sợ cứng người khi thấy một toán quân nhân Đức từ sau bụi cây đen ngòm chạy ra. Hai bạn dù đồng hành của chàng cũng đã bị còng tay như chàng. Chàng quay tại đám người Hòa-lan, nhổ nước bọt, khinh bỉ :
- Các anh không xứng đáng là công dân Hòa-lan. Rõ đồ phản quốc, làm chó săn cho giặc.
Không ai trả lời chàng. Ba tù binh bị kéo ra đường lớn, xe hơi bít bùng đậu thành một hàng dài. Một người đàn ông ngồi trong xe sau cùng ngoắt tay hiệu. Đoàn xe phóng thẳng về trụ sở Phòng Nhì trong cái hơi lạnh teng teng gần sáng của đồng quê Hòa-lan.
Người đàn ông kín tiếng này là thiếu tá Gích, chỉ huy trưởng Phản gián Đức tại Hòa-lan và Bỉ...
 
II.
Như mọi lần, thiếu tá Gích mỉm nụ cười đắc thắng. Lại một điệp viên đồng minh khác sa lưới. Từ trước đến nay Gích mỉm cười như vậy một cách nhàm chán. Tình báo Anh thả hàng đống điệp viên xuống Hòa-lan. Họ không thể ngờ rằng Gích đã đích thân lựa chọn ngày giờ và địa điểm thả dù cho từng vụ. Và mỗi lần điệp viên đồng minh nhảy xuống là thiếu tá Gích đều có mặt với một cười đắc thắng quen thuộc.
Sự thành công của Gích là một phần của kế hoạch phản gián được đặt tên là điệp vụ Bắc cực 2, Một thời gian ngắn sau khi chiếm đóng toàn cõi Âu châu, Đức quốc xã bắt đầu băn khoăn về triển vọng một cuộc đổ bộ của đồng minh. Năm 1940, Hít-le gác bỏ chiến dịch "Sư tử biển" 3 nhằm tung hải quân xâm lăng Anh cát lợi, do đó bộ tổng tư lệnh Đức càng thêm băn khoăn. Họ muốn biết nếu đồng minh đổ bộ lên lục địa thì họ sẽ đổ bộ ở đâu trước tiên ? Kế hoạch Bắc Cực được hình thành để giải đáp mọi mối băn khoăn của bộ tổng tư lệnh quốc xã.
Trong khuôn khổ của kế hoạch phản gián này, Gích đã thành công quá dễ dàng. Điều ông không dè là buổi sáng tháng 3-1943 ấy là tù nhân Đua-lin vừa bị Phòng Nhì chặn bắt không giống như những tù nhân khác. Dầu muốn dầu không, Gích và Đua-lin đã trở thành hai chứng nhân lịch sử hàng đầu. Gích là người tạo ra kế hoạch Bắc Cực, và Đua-lin là người phá hỏng kế hoạch Bắc Cực...
Thật ra kế hoạch Bắc Cực là một kế hoạch đặt ra để lừa tóm sống các điệp viên đồng minh, nó chẳng có liên hệ nào với vùng Bắc cực lạnh giá. Giới quân sự cao cấp Đức gọi nó là "tấn trò Anh cát lợi".
Trong vòng một năm rưỡi bưng tai bịt mắt tình báo Anh, thiếu tá Gích đã tỏ ra khôn khéo đến nỗi Luân đôn tin tưởng, và thả đù hơn 50 điệp viên xuống Hòa lan, để rồi... đi thẳng vào khám đường. Các điệp viên này được gửi đến gia nhập một đạo quân kháng chiến bí mật... tưởng tượng mà Gích là tác giả. Và tuy Gích không chủ trương nhưng hầu hết các điệp viên bị bắt đều thiệt mạng một cách thảm thương.
Gích lại phỉnh gạt tình báo đồng minh thả xuống hàng chục tấn võ khí và đạn dược cho đạo quân ma này. Gích tung tay sai, lũng đoạn nội bộ kháng chiến trên toàn lục địa. Gích còn lừa phi cơ hoàng gia Anh vào những ổ phục kích rồi bất ngờ bắn hạ.
Thiếu tá Gích được thuyên chuyển từ Ba-lê tới Hòa-lan vào mùa hạ năm 1941.Trước đó tại Pháp, ông đã góp phần vào việc khám phá và tiêu diệt một hệ thống gián điệp liên hệ đến một số viên chức sứ quán Hoa kỳ giữa lúc Hoa kỳ còn duy trì thái độ trung lập trước cuộc chiến. Gích đinh ninh Hòa-lan buồn tẻ, không có việc gì để làm. Và hắn đã lầm...
Thiếu tá Gích không phải là đảng viên đảng Quốc Xã. Ông ta chỉ trung thành với nước Đức, và dĩ nhiên với sở quân báo Đức khi ấy do đô đốc Canari (Canaris) chỉ huy. Sau này Canari bị đảng Quốc xã hành quyết. Canari cũng ghét đảng Quốc xã như thiếu tá Gích. Gích hoạt động một cách hăng say và đắc lực, vì ông hiểu rằng trong trường hợp các quân nhân chuyên nghiệp như ông thất bại, bọn đảng viên quốc xã sẽ lấy cớ giành quyền điều khiển toàn bộ các cơ quan an ninh điệp báo.
Thoạt đầu, tình hình ở Hòa lan chẳng có gì đáng nói. Hai điệp viên Anh bị bại lộ và bị bắt. Ban kiểm thính của thiếu tá Gich báo cáo là hệ thống liên lạc giữa Luân đôn và kháng chiên quân Hòa-lan bằng vô tuyến đã bị gián đoạn.
Gích tin cậy ban kiểm thính nên ông không để ý khi Kup (Willy Kup) thuộc viên của ông báo cáo là một điệp viên đồng minh vẫn tiếp tục hoạt động tự do và vẫn tiếp tục đánh điện về Luân đôn. Thiếu tá Gích đọc hết tờ trình, lắc đầu rồi lấy bút phê bằng những lời rí rỏm như sau "anh mang chuyện này lên Bắc Cực mà kể".
Kúp lặng lẽ tìm kiếm. Mật báo viên của y xác nhận một lần nữa, y bèn gõ cửa phòng thiếu tá Gích với bản bảo cáo mới. Bản này mang tựa đề "Về vụ Bắc Cực". Hàng chữ "Về vụ Bắc Cực" không làm thiếu tá Gích tức giận. Trái lại, ông mỉm cười và khoan dung.
Ông vốn là người khoan dung và bình dân với thuộc cấp. Đặt tên kế hoạch này là Bắc Cực, được lắm, ông sẽ dùng danh từ Bắc Cực. Thành thử mấy tiếng phê bình trào lộng nghiễm nhiên trở thành một kế hoạch phản gián nghiêm chỉnh và quan trọng. Và thực tế đã chứng tỏ ban kiểm thính của thiếu tá Gích sai bét.
Số là cuối năm 1941 Luân đôn móc nối với nhiều điệp viên ở Hòa lan, ra lệnh cho họ hoạt động mạnh mẽ. Những điệp viên này gồm 2 thành phần: một số chưa từng ra khỏi Hòa lan, và một số đã qua Luân đôn tham dự khóa huấn luyện rồi được thả dù xuống quê hương.
Một tiểu tổ điệp báo - Mật danh của tiểu tổ này là Ebenezer - được đặt dưới quyền điều khiển của trung úy Lô, người mang hai quốc tịch Anh, Hòa. Trung úy Lô trạc 25-26 tuổi, người cao, đeo kiếng cận thị, tướng mạo không có nét nào đặc sắc.Lô từng kinh doanh tại Tân gia ba trước ngày đảo này bị Nhật chiếm đóng.
Cùng hoạt động điện đài với trung úy Lô là Tacôni (Thijs Taconis). Cặp bài trùng Lô và Tacôni ngụy trang tài tình, song không qua mặt được thiếu tá Gích. Ông sử dụng những dụng cụ tầm đài tinh vi gắn trên xe hơi di chuyển thường trực, ông đã phăng ra nơi trung úy Lô phát tín hiệu. Đó là một phòng bin-đinh ở gần trung tâm thành phố 4. Sau nhiều ngày nghe ngóng, phân tích, thiếu tá Gích đã nắm được phương pháp chuyển mật điện và thời khóa biểu liên lạc với điệp viên đồng minh.
Công an Phản gián quốc xã lặng lẽ vây kín chung cư. Nhác thấy nhiều xe hơi đen khả nghi đậu dưới đường, Lô vội đóng diện đài và tìm lối tẩu thoát. Lô mới rời bin-đinh được mấy bước thì công an Đức từ giẫy xe đen vọt ra, chĩa súng bắt giơ tay. Khi bị sa lưới, trung úy Lô còn giấu trong túi 3 bức mật điện chưa kịp chuyển đi.
Chủ nhân cho trung úy Lô tá túc 5 nhét điện đài trong va-li rồi ném qua cửa sổ xuống sân. Định mạng éo le đã khiến cái va-li mắc kẹt giữa hai hàng dây thép phơi quần áo, và nó cứ lắc lư không chịu rớt. Nếu nó rơi xuống nền gạch, chắc chắn điện đài bị vỡ nát và "tấn trò Anh cát lợi" đã không được phát động. Thiếu tá Gích đứng ở góc sân nhìn thấy cái va-li điện đài, và một ý kiến đã chớp qua óc ông.
Người Anh không biết điệp viên Lô và Tacôni bị bắt. Với điện đài còn nguyên vẹn, ông có thể chuyển các tin tức láo khoét qua Luân đôn. Mưu kế này không mới lạ trong ngành phản gián, vả lại thành công cũng không dễ chút nào, vì bất cứ sở điệp báo nào cũng dậy điệp viên một số thể thức ngầm báo khi bị địch bắt. Muốn thành công, phải chiêu dụ kỳ được trung úy Lô...
 
III.
Trung úy Lô được giam tại khám đường gần đấy. Nhân viên thẩm vấn đối xử một cách đàng hoàng, hầu như lịch sự nên chàng hết sức ngạc nhiên. Chàng đã nghe nói nhiều đến những hành động dã man tột độ trong nhà giam quốc xã. Bởi vậy, chàng hồi hộp lo lắng sau 8 ngày bình yên vô sự.
Ngày thứ 9, chàng được dẫn lên văn phòng thiếu tá Gích. Gích hỏi chàng có bị hành hạ không, chàng đáp không và cảm ơn, Gích bèn đốt cho chàng điếu thuốc lá thơm, rồi lên tiếng phàn nàn về việc đồng minh lén lút thả khí giới và chất nổ xuống Hòa lan. Gích lập luận rằng sự võ trang này chỉ mang lại những tổn thất thê thảm cho dân chúng vô tội, dầu đồng minh cung cấp thật nhiều khí giới cũng chỉ võ trang được một sổ ít người có điều kiện chiến đấu, và lực lượng nhân dân võ trang không thể đương đầu lại với quân đội cơ giới quốc xã. Không riêng gì quân đội chiếm đóng Đức, quân đội chiếm đóng của bất cứ nước nào cũng áp dụng biện pháp trả đũa đại qui mô khi bị phục kích, phá hoại, cho nên Gích nghĩ rằng sự võ trang của đồng minh sẽ làm Hòa lan đắm chìm trong tang tóc.
Gích trình bày vấn đề rất khéo nên trung úy Lô khó phản đổi. Vả lại, mới mấy ngày trước, không quân Đức oanh tạc tan tành thị trấn Rốt-te-đam, khiến cho hàng chục ngàn thường dân bị thương vong. So sánh với tình trạng ấy thì vài ba cái điện đài, năm bảy thùng thuốc nổ của đồng minh thả xuống Hòa lan chẳng có nghĩa gì...
Hơn nữa Gích lại hứa không xử bắn Lô và Tacôni. Chỉ cần Lô chuyển 3 bức điện chàng cất trong túi. Dĩ nhiên ai chả muốn sống, Gích tỏ ra thành thật, đánh 3 bức điện cũng không có gì tai hại nên Lô nhận lời. Gích còn nói thêm :
- Tôi có thể sai thuộc viên của tôi đánh 3 bức điện. Như vậy an toàn hơn. Nhưng trong trường hợp này tôi khó có thể trình thượng cấp là anh đã hợp tác với tôi và khó miễn hành hình anh và bạn anh. Giữa quân nhân với nhau, tôi xin khen ngợi tinh thần can đảm và hy sinh của anh. Nhưng nếu ở vào địa vị của anh, tôi cũng chẳng dại mà chết. Vì là chết uổng..
Trong 3 bức mật điện, có một bức báo cáo về nơi một tàu chiến Đức cặp bến. Gích cho phép trung úy Lô đánh toàn vẹn, không sửa đổi một chữ. Luân đôn tiếp nhận cả 3 bức điện, và phúc đáp yêu cầu Lô tìm địa điểm thuận lợi cho điệp viên mang bí danh là A-bo (Abor) nhảy xuống Hòa-lan.
Thiếu tá Gích liền chọn địa điểm, giờ giấc và nhờ trung úy Lô liên lạc với trung ương S.O.E. Lần này Lô từ chối. Lô nói là lương tâm chàng không cho phép chàng lừa bạn đồng ngũ vào chỗ chết. Gích khẳng định là những điệp viên Bắc Cực bị bắt sẽ chỉ ngồi tù chứ không bị giết. Còn nếu chàng cương quyết từ chối thì...
Lô không còn lối thoát nào khác. Thiếu tá Gích lại có vẻ đàng hoàng. Trên thực tế, Gích không hề lừa Lô. Ông đã khẩn khoản yêu cầu bộ chỉ huy Mật vụ ở Bá linh cam kết tha mạng sống cho các điệp viên, Bắc Cực, và họ đã đồng ý. Tuy nhiên, trùm mật vụ Him-le đã nuốt lời hứa một cách trắng trợn. Nhưng đó là việc sau, Khi ấy trung úy Lô còn đặt niềm tin vào mật vụ quốc xã.
Chàng nhận lời chuyển bức điện của Gích về Luân đôn. Như mọi lần bức điện được ký tên chàng. Chuyên viên quốc xã vây quanh điện đài trong khi chàng đánh điện, chàng chỉ ho he là họ chặn lại. Và buổi "hợp tác" đầu tiên này đã diễn ra như Gích dự tính.
Tại sao trung úy Lô chịu hợp tác với thiếu tá Gích? Lô là một thanh niên can đảm và khôn ngoan. Các điệp viên Bắc Cực chết hầu hết, Lô ở trong số rất ít người còn sống sót. Chàng đã giải thích hành động của chàng. Và chính phủ Hòa lan cũng đã bạch hóa hồ sơ về chàng. Nói cách khác, sau khi hòa bình lập lại, chính phủ Hòa lan đã công nhận trung úy Lô không có hành động phản quốc.
Tại sao ?
Vì ngay từ bức mật điện thứ nhất trung úy Lô đã ngầm báo cho Luân đôn là chàng bị địch bắt. Thể thức ngầm báo này rất giản dị. Khi đánh điện, chàng chỉ cần cố tình bỏ quên an-tự. Bất cứ điệp viên đồng minh nào hoạt động trên lục địa cũng được lệnh mỗi khi điện về phải đánh an tự kèm theo, ở vị trí đã định sẵn trên bức điện. An-tự (Security check) của trung úy Lô là cứ 16 chữ phải cố ý sai một một chữ. Nếu bức điện thiếu an-tự thì là bức điện giả.
Chuyền những bức điện do thiếu tá Gích đọc về Luân đôn, Lô tin chắc trung ương S.O.E. sẽ khám phá ra sự giả mạo. Và kết quả là điệp viên của đồng minh sẽ không được gửi qua Hòa lan.
Nhưng điệp viên Abo vẫn được thả dù xuống đúng giờ giấc và địa điểm được ghi trong bức điện. Và đương nhiên là Abo đút đầu vào cạm bẫy quốc xã như mấy chục điệp viên đồng minh bất hạnh khác. Một người Hòa lan làm việc cho phản gián Đức vui vẻ tiếp đón Abo, trò truyện huyên thuyên với Abo suốt trong 2 tiếng đồng hồ. Sau khi Abo đã nói chán chê, nhân viên Đức mới xuất hiện, tống lên xe, và giải về xà-lim.
Trung úy Lô giựt mình sững sờ khi được biết Abo bị tóm. Thì ra Luân đôn chẳng chịu hiểu gì cả. Lần sau, chàng lại bỏ quên an-tự, và không những thế chàng còn nhét thêm những chữ đề cao cảnh giác nữa.
Đầu năm 1942, kháng chiến Hòa lan đang ở thời kỳ tổ chức chập chững nên đồng minh chia họ thành nhiều tiểu tổ riêng biệt, không ai biết ai hầu dễ bảo vệ bí mật. Chính vì sự phân ngăn này phản gián Đức thâm nhập ngon ơ.
Một nhân viên điện đài đồng minh ngã nhầm giếng đá và thiệt mạng. Một nhân viên khác hỏng điện đài khi nhảy xuống. Luân đôn yêu cầu Lô đến tận chỗ xảy ra tai nạn. Thiếu tá Gích đã thay mặt Lô tới nơi, và tóm được nhân viên còn sống tên là Jót-đan (Hendrick Jordaan). Gích bắt Jót-đan điện về Luân đôn. Thế là Gích có được 2 điện đài do 2 điệp viên đồng minh phụ trách. Và thế là kế hoạch Bắc Cực đã bành trướng mạnh mẽ...
Nhiều điệp viên đồng minh được thả xuống Hòa lan để rồi được gặp Phản gián Đức đội lốt kháng chiến tiếp đón trọng hậu, moi móc tin tức trước khi bị còng tay. Thời kỳ cực thịnh của kế hoạch Bắc Cực, Gích có dưới tay 6 vô tuyển điện viên đảm trách 14 điện đài liên lạc riêng biệt với Luân đôn. Trung ương S.O.E. đinh ninh mỗi điện đài là một đường dây tình báo của kháng chiến, dưới quyền điều khiển của những điệp viên từ Luân đôn tới. Phi cơ đồng minh thả hơn 150 lần tiếp tế gồm khí giới, đạn được, chất nỗ và lương thực. Tất cả những thứ này đều được chở cam-nhông về kho Phản gián Đức.
Đạo quân kháng chiến Hòa lan do đồng minh nuôi dưỡng, thế tất phải thu hoạch được thành tích đáng kể, thiếu tá Gích đã nghĩ đến điều ấy nên thỉnh thoảng ông gửi qua Luân đôn những báo cáo tốt đẹp về hoạt động phá hoại hậu địch. Các sĩ quan cao cấp Anh-Hòa tại trung ương S.O.E, đã tỏ ra hài lòng. Người Anh muốn biết rõ thêm về tình hình các hải cảng, đồng thời yêu cầu gia tăng công lác làm nổ các bến tàu. Thiếu tá Gích tức thời tiến hành một vụ phá hoại bịp. Với sự phụ lực của không quân, ông cho chở dọc sông Ranh (Rhin, Rhine) về Đức một con thuyền cũ che bạt kin mít, với những bộ phận máy bay hư lộ ra ngoài,, tạo cảm tưởng đây là tàu chở phi cơ chiến đấu mới lắp ráp. Tàu chạy đến cảng Rốt-te-đam, giữa giờ ăn trưa thì bị giật bom, đứt ra làm đôi và chìm nghỉm. Người Hòa lan đứng đông nghẹt trên bến, chỉ trỏ, cười nói thích thú. Gích đoán chắc trong đám đông có mật báo viên S.O.E., và mật báo viên này sẽ không quên điện về Luân đôn thuật lại thành tích của kháng chiến quân, Gích cũng gửi một phúc trình dài, và được khen ngợi.
Tháng 6-1942, Luân đôn hạ lệnh cho kháng chiến quân phá nổ đài bá âm Kút-uýt (Kootwijk) trên bờ biển Hòa lan. Thiếu tá Gích bèn thảo kế hoạch, xin sự đồng ý chi tiết của Luân đôn. Sau đó, ông nói là cuộc đột kích sẽ do Tacôni chỉ huy. Luân đôn chấp thuận. Tội nghiệp...họ không thể ngờ lúc ấy Tacôni đang nằm khàn trong nhà lao quốc xã...
Rồi Luân đôn nhận được một bức điện ngắn ngủi. Bức điện cho biết cuộc tấn công đã diễn ra theo dự tính, tuy nhiên, toán kháng chiến quân bị vào bãi mìn nên phải rút lui sau trận đọ súng ác liệt với binh sĩ Đức. Ba kháng chiến quân hy sinh. Tacôni vẫn còn sống.
Trung ương S.O.E. gửi lời chia buồn và úy lạo, đồng thời loan tin Tacôni sẽ được gắn huy chương về tinh thần chiến đấu dũng cảm trong cuộc đột kích. Thật buồn cười vì Tacôni là người duy nhất từ xưa đến nay được thưởng mề-đay Anh cát lợi về một cuộc tấn công chỉ có trong trí tưởng tượng của Phản gián Đức.
Mặc dầu phỉnh gạt được Luân đôn dễ dàng, thiếu tá Gích cũng chưa được yên tâm. Vì nhiều lần trung ương S.O.E. yêu cầu một số điệp viên đích thân trở về Luân đôn báo cáo. Họ còn cho Gích biết tường tận lộ trình bí mật nhưng an toàn qua Tây ban nha khi ấy là quốc gia trung lập, và các điệp viên được triệu hồi sẽ xử dụng con đường này. Gích không thể từ chối. Song ông cũng không thể rềnh rang được mãi, sợ Luân đôn ngờ vực. Ông tìm cách trì hoãn với những lý do xác đáng, nhưng đến một lúc nào đó thì những lý do xác đáng cũng trở thành không xác đáng nữa.
Gích liền nghĩ ra một mưu kế thần tình. Mưu kế này được thực hiện cách xa trụ sở Phản gián Đức gần một ngàn cây số 6trên vùng núi Py-rê-nê ngập nắng vàng, biên giới thiên nhiên giữa Pháp và Tây ban nha.
Đường dây của đồng minh gồm nhiều người, phụ trách từng chặng rải rác từ Hòa lan xuống đến phía nam nước Pháp, và nhân viên phụ trách đoạn đường vượt biên cuối cùng là một bác tài-xế cam-nhông. Gích bố trí cho 3 nhân viên Phản gián Đức đội lốt nhân viên kháng chiến Hòa lan đến gặp bác tài-xế để xin được dẫ qua biên giới. Một trong 3 nhân viên Đức nói tiếng Pháp, song là tiếng Pháp giọng Đức, nếu bác tài-xế có nhiều kinh nghiệm tất đã hoài nghi. Nhưng bác tài-xế không hề hoài nghi, bác vui vẻ vì bác lại có thêm dịp đóng góp vào phong trào kháng chiến giấu 3 hành khách ở sau xe, trong đống thùng gỗ đựng cam. Chiếc cam-nhông trèo đèo, sửa soạn vượt biên. Nhưng lính Đức chặn lại. Bác tài-xế vội thắng xe, kêu báo động 3 hành khách, đoạn băng mình qua núi chạy trốn. Ngoảnh lại, bác nhìn thấy 3 hành khách kháng chiến bị lính Đức lôi từ sau xe ra và dí súng bắt giơ tay. Bác trở về thuật lại với tiểu tổ kháng chiến địa phương và tiểu tổ này đánh điện báo tin về Luân đôn.
Trung ương S.O.E. nghĩ rằng đường dây vượt biên qua Py-rê-nê đã bị lộ nên tạm gác chuyện triệu hồi điệp viên tại Hòa-lan. Trong khi ấy thiếu tá Gích ung dung ngồi uống cà-phê tại trụ sở Phản gián.
Lừa đồng minh thả khí giới, chất nổ, điệp viên xuống đất Hòa lan chưa đủ, Gích còn chờ phi cơ đồng minh trên đường về để phục kich bắn hạ. Gích biết rõ đường bay của phi cơ đồng minh nên việc phục kích này chẳng có gì là khó khăn. Và 12 máy bay đồng minh đã biệt tích trong các phi vụ tiếp tế cho bộ đội kháng chiến Hòa lan.
Kế hoạch Bắc Cực đã thành công ngoài sự trù liệu của thiếu tá Gisch. Trong vòng một năm trời, khám đường quốc xã lần lượt nuốt gọn các điệp viên S.O.E., bị thộp cổ ngay trước khi có thể hoạt động.
Nhưng có một điệp viên mà phản gián Đức không sao nốt nổi
Điệp viên hóc búa này là Đua-lin.
 
IV.
Đua-lin mới 22 tuổi. Năm 1940, Đức xâm lăng Hòa lan, Đua-lin đang là một thủy thủ trên một diệt lôi hạm. Chàng cao và to ngang, bộ mã vạm vỡ, khỏe mạnh. Song khuôn mặt chàng gần như tầm thường, dường như chàng sinh ra chỉ để làm nghệ cạo giấy, sáng vác ô đi, tối vác về, không thích nổi trôi, sóng gió. Ấy thế chàng lại là con người ham hoạt động, ham hiểm nguy, và gan lì...tướng quân mới lạ...
Cuộc sống trong quân ngũ của Đua-lin chỉ vẻn vẹn có 18 giờ đồng hồ. Thủy thủ Đua-lin vừa lên tàu thì không quân Đức bay lượn trên chiếc diệt lôi hạm bé bỏng chạy gần bến Rốt-te-đam và ném bom cho đến khi chìm nghỉm. Mấy ngày sau, Hòa lan đầu hàng, và Đua-Iin được giải ngũ.
Chàng không thể sống trong vùng địch tạm chiếm, tính tình chàng ưa độc lập, tự do, hơn nữa chàng lại có lần nổi máu anh hùng đánh rừ xương một người Hòa lan theo đảng Quốc xã làm xếp cảnh sát cho quân đội Đức. Cùng một anh bạn, Đua-lin đánh cắp xuồng máy, tìm cách né tránh phi cơ, và hải quân tuần tiễu Đức, vượt biển sang Anh, tại đó chàng gia nhập Không quân Hòa lan tự do. Nhưng hải quân Hòa lan Tự do cũng đang cần thủy thủ, nên chẳng bao lâu chàng được đưa xuống một diệt lôi hạm. Chàng tham chiến tại Địa trung hải và được ân thưởng huy chương. Chàng không mấy tha thiết với hải quân, do đó nhân dịp về Luân đôn nghỉ phép chàng lại mầy mò xin quay lại không quân.
Rồi tình cờ chàng được giới thiệu theo lớp huấn luyện của S.O.E. Sau khi tốt nghiệp, Đua-lin về nước với nhiệm vụ móc nối với kháng chiến. Nhưng chỉ sau khi chàng rời khỏi chiếc oanh tạc cơ Ha-li-fắc (Halifax) 4 tiếng đồng hồ, chàng đã bị giải đến nhà lao và bị một sĩ quan Phản gián Đức mặc thường phục thẩm vấn.
Đua-lin biết là hàng ngũ kháng chiến bị địch thâm nhập. Sự trà trộn này có tính cách đại qui mô, bằng chứng là chàng gặp lại hơn 40 điệp viên đồng minh vừa từ phi cơ nhảy xuống thì bị bắt. Sĩ quan Đức thẩm vấn chàng hiểu biết cặn kẽ về nội tình kháng chiến đến nỗi chàng cảm thay hoang mang một cách ngớ ngẩn.
Cũng may Đua-lin không phải là người thiếu nghị lực và can trường. Chàng chỉ hoang mang một thời gian ngắn. Chàng nhận thấy địch quân đã làm ung thối kháng chiến. Chàng phải tìm mọi cách thông báo cho S.O.E.
Đua-lin bị giam chung với Bô-gát (Bogaart), một trong hai điệp viên cũng nhảy dù một lượt với chàng. Chàng bàn bạc với bạn, và hai người quyết định sẽ bàn bạc với các bạn đồng tù khác ở tầng dưới. Đua-lin biết các điệp viên Bắc Cực bị giam ở lầu nhì. Tầng dưới cũng có. Chàng chưa biết họ gồm những ai, song chàng có cảm tưởng là họ bị bắt từ lâu nên được nhiều tự do hơn chàng. Đua-lin và Bô-gát liên lạc mã-tự với xà-lim tầng dưới bằng cách gõ vào ống lò sưởi chạy luồn qua trần bê-tông.
Té ra tù nhân ở xà-lim tầng dưới là thường dân bị Đức bắt giam làm con tin trong các cuộc khủng bố. Đua-lin và Bô-gát hỏi họ, vẫn bằng mã tự :
- Các bạn có liên lạc được với bên ngoài không ?
Họ đáp "có". Đua-lin bèn đặt một câu hỏi táo bạo, gần như huyễn hoặc :
- Chúng tôi muốn gửi qua Luân đôn một báo cáo, các bạn chuyển giùm được không?
Đua-lin ngạc nhiên thật sự. Vì họ trả lời :
- May ra được.
Đua-lin nhờ chuyển một mật diện ngắn, nội dung như sau :
- "Hãy ngừng thả người và dụng cụ-stop-toàn thể điệp viên đều bị bắt và giam tại khám Haaren-stop- Đức đã biết hết kể cả mật mã-stop-Đua-lin và Bờlike (Bliker)"
Bờ-li-ke là bí danh của Bô-gát. Cả Đua-lin lẫn Bô-gát đều không hy vọng mấy vào khả năng của các tù nhân ở xà-lim dưới. Nhưng khoảng hai tuần sau, xà-lim dưới báo tin lên rằng bức mật điện đã được chuyển tận nơi và Luân đôn phúc đáp như sau:
- "Đang tiến hành cuộc điều tra".
Bức mật điện của Đua-lin được mang đến tòa đại sứ Hòa lan tự do tại Thụy Sĩ. Trung ương S.O.E. vẫn tiếp tục nhận được những mật điện ký tên Đua-lin. Vậy mật điện từ sứ quán Hòa lan tại Thụy Sĩ gửi về Luân đôn cùng ký tên Đua-lin thật ra là của ai ? Trong hai chữ ký, phải có một chữ ký là chữ ký giả. Nhưng đâu là giả, đâu là thật ?
Dầu muốn dầu không, S.O.E. bắt buộc phải ngờ vực. Ngày 22-5, một điệp viên được thả xuống Hòa lan do kháng chiến quân yêu cầu. Và đó là điệp viên cuối cùng. Đồng minh vẫn duy trì liên lạc điện đài, và thả dù dụng cụ nhưng không gửi điệp viên nữa. Nói cho đúng, điệp viên S.O.E. vẫn được thả xuống song với tư cách hoàn toàn biệt lập, không bắt liên lạc với kháng chiến như trước.
Trong khi đó, Đua-lin thảo kế hoạch trốn khỏi nhà giam. Chàng không dám cả quyết bức điện của chàng đã đến tay trung ương S.O.E. Chàng lại sợ nếu tình hình kéo dài sẽ có nhiều điệp viên đồng minh mất thêm vào tay địch. Người Đức cam kết không hành quyết tù nhân, tuy vậy Đua-lin vẫn có ấn tượng lời hứa này không được tôn trọng.
Vì thế, khi được đổi xà-lim chàng dò hỏi ngay thái độ của bạn đồng giam, và những người bạn ở phòng bên. Chỉ có một người bằng lòng trốn theo, tên là Benny (Benny tức là Jan Ubbink) cũng là thủy thủ như chàng. Đua-lin và Benny khoét lỗ trong tường ngăn xà-lim, dưới chậu rửa mặt, hai người nằm ép trên sàn trò truyện với nhau. Suốt nhiều tuần lễ, họ bàn bạc, sau cùng họ chấp thuận một kế hoạch thoát thân hết sức liều lĩnh và mặc dầu có rất ít hy vọng thành tựu, họ cũng cứ tiến hành.
Cửa sổ xà-lim mở ra sân được canh phòng vô cùng cẩn mật. Không thể ra ngoài bằng lối này. Chỉ còn cách đào tẩu bằng cửa trước. Cửa trước gồm toàn những song sắt to tướng. Đua-lin nhớ đến một huấn luyện viên S.O.E. đã dặn chàng là chấn song sắt trong nhiều nhà lao thường cách quãng không đều, và đôi khi một người khéo uốn thân thể có thể chui lọt. Huấn luyện viên này nói :
- Thật đấy, không phải chơi đâu. Thoạt nhìn, các anh không thể nhận ra. Song sắt lớn, dựng sừng sững, cái nọ nối liền cái kia nên các anh có cảm giác là khoảng giữa hai song rất nhỏ. Các anh đừng vội thất vọng, hãy kiếm dây đo đàng hoàng, và tôi đảm bảo với các anh là nó chẳng nhỏ tí nào.
Đua-lin trèo lên ghế, đo khoảng cách chấn song trên cửa xà-lim bằng sợi chỉ rút từ đệm giường. Rồi chàng tự đo bề dầy của vai. Chàng cởi áo ra, chịu khó nín thở và trầy xớt một mảng da, chàng có thể luồn qua. Benny cũng vậy.
Cửa chẩn song được bịt lại bằng tấm thép mắt cáo. Trong nhiều ngày, Đua-lin móc kéo những cây đinh ở chung quanh, rồi cắm hờ vào chỗ cũ. Theo dự tính, hai người sẽ trèo qua cửa xà-lim, ra hành lang, chạy đến phòng vệ sinh công cộng ở góc, rồi thòng dây tuột xuống đất bên ngoài. Muốn chấm đất an toàn, cần bện sợi dây dài chừng 10 mét. Đua-lin và Benny cắt vải bọc đệm rút từng sợi, kết thành dây, mỗi người làm phân nửa. Đêm thứ bẩy và chủ nhật thường ít lính gác nên họ chọn đêm chủ nhật 29-8-1943 vì khoảng này không trăng.
Những người bạn cùng xà-lim với Đua-lin khuyên chàng đừng bỏ trốn vì họ tin rằng chàng sẽ bị bắt và bị đem bắn. Song ý Đua-lin đã quyết, không ai lay chuyển nổi.
Bữa ăn tối được mang tới, cửa xà-lim đóng chặt và tên lính gác duy nhất ngoài hành lang đang đẩy xe chở thức ăn ra ngoài. Đây là giờ giấc thuận tiện nhất mà Đua-lin mong đợi từ lâu. Chàng vội cởi áo, tháo vứt các cây đinh, nhịn đau luồn qua khe song sắt, nhảy nhẹ xuống nền hành lang. Benny thót xuống bên chàng. Lần đầu tiên, chàng mới biết mặt Benny, một thanh niên to lớn, tóc quăn khuôn mặt còn non choẹt song khá cương nghị.
Hai điệp viên bước nbanh về phía ba phòng vệ sinh công cộng. Họ núp luôn trong đó 6 tiếng đồng hồ, không dám cử động mạnh hoặc ho hen.
Họ gặp vận hên vì trước nửa đêm một trận bão nổi lên. Sấm sét rền trời, họ có thể tự do hành động khỏi sợ bại lộ. Mưa lại đổ trút như xối. Hai điệp viên oặn mình chui qua chấn song sắt lần nữa rồi buộc sợi dây 10 mét vào cửa sổ, từ từ tuột xuống.
Họ bò qua một khoảng rộng 50 mét, bụng dán đất bùn. Nửa chừng họ phải nín thởồ, tim đập như trống trận vì một toán lính chiếu đèn bấm đi tuần qua. Ra đến hàng rào kẽm gai, họ lại hút chết một phen nữa : một tên lính Đức nện ủng lộp cộp trên nền xi-măng, chỉ cách nơi Đua-lin núp một vài xải tay. Mưa bão tiếp tục hoành hành, tên lính gác phải chui vào trạm canh; hai điệp viên đồng minh liền trèo qua dây kẽm gai. Mấy phút sau, họ đã hòa mình vào đám cỏ cao ở bên kia đường, đối diện khám, thân thể mệt mỏi, ướt sũng và đầy vết thương.
Cuộc phiêu lưu tìm tự do của họ bắt đầu. Họ trải qua bao nguy hiểm mới thoát khỏi các quốc gia Âu châu bị Đức chiếm đóng và đến Thụy Sĩ, họ tường thuật mọi chuyện với tướng Tờ-rít (Van Tricht), tùy viên quân sự tòa đại sứ Hòa lan Tự do. Tướng Tờ-rít thở phào :
- Trời ơi, chúng tôi đoán phỏng là có gì trục trặc. Nhưng chỉ đoán phỏng mà thôi. Mãi đến bây giờ mới biết rõ.
Tướng Tờ-rít gửi cho trung ương S.O.E. ở Luân đôn một bản mật điện dài báo cáo tự sự. Luân đôn hạ lệnh cho hai điệp viên về trình diện ngay. Hai điệp viên vượt rặng núi An-pờ (Alpes), trở lại Pháp, và từ Pháp xuống Tây ban Nha theo lộ trình riêng an toàn do tòa đại sứ Hòa lan hướng dẫn. Với sự yểm trợ của bộ dội kháng chién — thứ thật 100% — họ đã băng qua rặng núi Py-rê-nê, ngày 1-12-1943 họ đến Tây ban Nha thì bàn chân họ sưng vù tưởng như muốn què.
Sứ quán Anh tại Tây ban Nha lo liệu việc chở họ sang Anh, nghĩa là họ được dùng phương tiện vận chuyển chính thức, vậy mà họ cũng phải chờ đỏ mắt những 2 tháng. Một oanh tạc cơ Anh chở Đua-lin và Benny đến một phi trường ở gần Luân đôn.
Đua-Iin không ngăn được sửng sổt khi thấy kế hoạch Bắc Cực vẫn tiếp diễn. Chàng đinh ninh được S.O.E. đón tiếp nồng hậu, điều chàng không ngờ là những ngày đầu về Luân đôn cũng làm lòng chàng buồn khổ như những ngày đầu sa lưới địch ở Hòa lan. Đành rằng chàng được đưa về ngụ trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ở Luân đôn, nhưng bên ngoài lại có lính gác, và chàng không được tự ý đi đâu. Chàng đã hy sinh tính mạng hàng chục lần mới về được Luân đôn báo cáo sự thật thê thảm các nhân vật điều khiển tình báo đồng minh, mà chàng bị coi là tù giam lỏng. Chàng yêu cầu giải thích thì người ta thoái thác này nọ.
Ba tuần sau ngày về Luân đôn, Đua-lin phúc trình chi tiết với một viên thiếu tá tình báo Anh bên trong tòa nhà đồ sộ của bộ Ngoại giao. Mỗi bên chàng có một người lính quân cảnh đeo súng đứng kèm. Nghe xong, viên thiếu tá lạnh lùng phán :
- Chúng tôi không thể tin vụ trốn thoát của anh là thật. Đó là truvện tưởng tượng, không thể xảy ra. Hừ...anh chính là gián điệp của Đức.
Chao ôi, S.O.E. cho Đua-lin là gián điệp địch ư ? Thật ra, họ không hẳn kết tội chàng như vậy. Họ cũng đang hoang mang tột độ. Có điều họ biết chắc là những hoạt động đưọc báo cáo là tốt đẹp của họ ở Hòa lan chẳng có gì là tốt đẹp. Họ đã bị địch phỉnh phờ cách nào ? S.O.E. chưa tìm ra. Vả lại, cuộc đổ bộ khổng lồ lên lục địa đang được chuẩn bị ráo riết, họ không có thời giờ cứu xét tình trạng của Đua-lin. Thôi thì cứ cô lập Đua-lin ở một nơi rồi xử trí sau...
Kết quả là Đua-lin bị canh chừng đêm ngày.Và sau cùng chàng bị nhốt vào khám Bờ-rít-tơn (Brixton) lẫn lộn với thường phạm. Nhờ các sĩ quan Hòa lan tự do can thiệp, chàng mới được phóng thích. Đua-lin đăng ký ngay vào không quân, binh chủng mà chàng vẫn thích, và được chọn làm xạ thủ. Trong những tuần lễ trước khi chiến tranh chấm dứt, chàng được dịp nhìn thấy lại quê hương từ trên phi cơ oanh tạc.
Đua-lin vẫn không quên kế hoạch Bắc Cực. Nhưng khi chàng trở thành xạ thủ không quân thì kế hoạch này đã đến hồi chung cuộc. Điều đáng ghi nhận là không phải đồng minh đình chỉ các liên lạc. Kế hoạch Bắc Cực được chấm dứt bằng một bức thư của thiếu tá Gích.
Bức thư kỳ lạ này được gửi cho hai sĩ quan đặc trách phân bộ Hòa lan, trung ương S.O.E., Luân đôn (Trên nguyên tắc, phương danh các sĩ quan chỉ huy tình báo được giữ tuyệt đối bí mật). Nó được viết bằng lời lẽ lịch sự nhưng khô khan, tương tự như bức thư của nhà buôn này viết cho nhà buôn kia. Nó được chuyển trên làn sóng của 10 điện đài trong ngày 1-4-1944. Đó là vố đau điếng cho S.O.E., vì theo truyền thống của người phương Tây ngày 1-4 này thường được coi là ngày đùa bỡn, tục gọi là "cá tháng tư".
Nội dung bức thư từ giã như sau :
- "Kính gửi các quý ông Bờ-lơn, Bing-ham (Blunt, Bingham and Co) và Công ty, Luân đôn. Chúng tôi hiểu rằng quí ông đã cố gắng từ ít lâu để kinh doanh tại Hòa lan mà không cần chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi rất lấy làm ân hận, chúng tôi lại càng ân hận hơn vì trong thời gian dài như vậy chúng tôi đã đại diện độc quyền cho quý ông tại Hòa lan, và quý ông cũng như chúng tôi đều cảm thấy hài lòng.
Dầu sao chúng tôi cũng xin đảm bảo là trong trường hợp quý ông nghĩ đến việc qua lục địa viếng thăm chúng tôi trên một quy mô rộng lớn. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục đối xử với nhân viên của quý ông như xưa, nghĩa là đối xử một cách nồng hậu.
Hy vọng được gặp quý ông".
Đau ôi là đau ! Đã phỉnh gạt cả năm trời lại vuốt đuôi bằng đá móc và xỏ ngọt nữa...
Hồ sơ Bắc Cực được đóng lại, sau thế chiến mới được mở ra. Một ủy ban Hạ viện Hòa lan được thành lập để điều tra tại sao S.O.E. nổi danh năm châu về khả năng tình báo lại có thể nhắm mắt nhận bừa những bức điện thiếu an-tự tức là thiếu căn bản an ninh thiết yếu như họ từng giảng dậy cho điệp viên của họ. Dư luận ở Anh và Hòa lan sôi lên sùng sục, mọi người đều bực bội và đòi tìm thủ phạm của vụ phản bội hầu trừng phạt đích đáng.
Ủy ban Hạ viện đã bác bỏ giả thuyết phản bộị. Tuy nhiên, ủy ban không ngần ngại chỉ trích S.O.E. bằng những lời lẽ nặng nề. Ủy ban nhận định rằng S.O.E. đã chểnh mảng, không áp dụng những biện pháp được coi là sơ đẳng nhất trên địa hạt truyền tin mật mã. Cũng theo Ủy ban, những lầm lẫn của S.O.E. không phải do xét đoán thiếu chính xác, mà là do sự bất lực và ẩu tả, không chú trọng đến chi tiết.
Chính phủ Anh có vẻ gượng nhẹ hơn với S.O.E. (vì S.O.E. là con đẻ của Anh quốc). Sau một cuộc điều tra, chính phủ Anh cho biết rằng thảm trạng Bắc Cực là hậu quả của sự xét đoán thiếu chính xác, S.O.E. đã lưu tâm đến an-tự nhưng vẫn ra lệnh tiếp tục thả nhân viên xuống Hòa lan vì suy luận rằng có lẽ điệp viên của họ trên đất địch còn non nớt, tinh thần lại bị khủng hoảng nghiêm trọng nên... quên những bài học về an-tự ở trường.
À ra thế... Trăm dâu đổ đầu tằm...
Tháng 2-1951, Đua-lin được mời đến hoàng gia ở Am-te-đam(Amsterđam) và được hoàng hậu Hòa lan thưởng huy chương quân sự cao nhất về "lòng can đảm, sự trung thành và hành động trong thời chiến". Ngày nay Đua-lin là kỹ sư bảo trì phi cơ trong hải quân Hòa lan. Đua-lin sống thầm lặng tại một thị trấn nhỏ, bên cạnh 3 con và người vợ quốc tịch Anh mà chàng gặp hồi còn là xạ thủ trong những tháng cuối cùng của thế chiển. Láng giềng của chàng và những người bạn thụt bi-da với chàng không biết gì về thành tích kháng chiến của chàng. Thỉnh thoảng Đua-lin liên lạc thư từ với Benny, người bạn vượt ngục ngày xưa, nay là đại diện hãng tàu tại Nam Phi.
Đối với thiếu tá Gích (sau trở thành đại tá), vụ Bắc Cực cũng lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ. Sau đại chiến, Gích bị bắt giải sang Luân đôn. Hầu hết (47 trong số 51) điệp viên Bắc Cực đều bị mật vụ quốc xã hạ sát. Một số không chịu nổi sự hành hạ trong trại giam đã cố ý chạy ra cổng khám để lính gác nổ súng giải phóng cho họ. Thiếu tá Gích không liên quan đến sự bội hứa này. Bởi vậy, ông được miễn tố.
Năm 1947, Gích lại phải ra tòa án Hòa lan trả lời về tội phạm chiến tranh. Hồi này, dân chúng Hòa lan đang ghét cay ghét đắng người Đức, vì những vết thương tàn bạo do binh sĩ Đức gây ra trên đất Hòa chưa được băng bó hết, cho nên nhiều người tiên đoán Gích bị xử nặng. Nhưng trước khi luật sư của bị cáo lên tiếng biện hộ, tòa đã miễn tố cho Gích. Thái độ của nền tư pháp Hòa lan đã chứng tỏ một sự vô tư đáng ca ngợi, sở dĩ Gích được miễn tố vì tòa án cho rằng "tấn trò Anh cát lợi - England-spiel", cũng giống tấn trò đánh phé, ai có tẩy tốt, ai bịp giỏi thì thắng. Tình báo S O.E. thua Phòng Nhì Đức là vì chơi phé tồi. Chỉ có thế thôi. Không khen Gích thì thôi, chứ kết án tù Gích là vô lý. Và Gích được trả tự do.
Còn trung úy Lô thì sao ?
Lô còn lận đận hơn Đua-lin một bậc. Trở về Luân đôn, chàng bị mọi người nghi ngờ, rẻ rúng. Nhưng ủy ban điều tra cũng như tòa án đã đồng ý là Lô hoàn toàn vô can. Trung úy Lô đã làm tròn nhiệm vụ. Khi bị địch bắt, chảng đã qua mắt địch, đánh điện báo tin cho S.O.E. Nếu S.O.E. cứ tiếp tục thả dù, nếu điệp viên S.O.E. tiếp tục bị bắt, bị giam, hàng ngũ kháng chiến Hòa lan tiếp tục bị Phản gián địch tham nhập phá hoại thì đó là lỗi của người khác.
Được bạch hóa, trung úy Lô nhòa biến vào quên lãng. Cũng như đại tá Gích.
Cho đến năm 1953. Hai năm sau ngày Đua-lin được ân thưởng huy chương dũng cảm... Đại tá Gích ấn hành cuốn hồi ký với tựa đề "Luân đôn gọi Bắc Cực", thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Điều độc giả ngạc nhiên là cuốn hồi ký của đại tá Gích được kết thúc bằng một chương giành cho trung úy Lô, giải thích tường tận về hành động của mình.....
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	Hai bạn đồng hành của Đua-lin là Arnold Arendsen và Pieter Bogaart.

	2
	Opération Pôle Nord, Operation North Polo. Người Đức gọi làlà England-Spiel (Spiel là trò chơi)...

	3
	Còn gọi là Hải Sư, Lion de mer, Operation Sea Lion...

	4
	Nằm trên đường Fahrenheitstraat, thị trấn La Haye.

	5
	Người chủ nhân căn nhà này là Teller.<

	6
	Trụ sở của thiếu tá Gích tọa lạc ở Scheveningen - Hòa lan.


TRUYỆN THỨ BẢY

CUỘC THANH TRỪNG ĐẪM MÁU
Sau nhiều ngày tháng đồn đãi, phỏng đoán, bàn tán úp mở, cái chết của thống chế Lâm Bưu đã được Bắc kinh chính thức nhìn nhận. Lâm Bưu không phải là nhân vật thường mà là phó chủ tịch đảng Cộng sản Trung hoa, kiêm Bộ trưởng Quốc Phòng, và được Trung ương Đảng bầu làm lãnh tụ kế vị Mao trạch Đông.
Ngày 12-9-1971, Lâm Bưu đáp máy bay vượt biên giới toan trốn sang Liên Sô cùng vợ con và một số tướng lãnh thân cận nhưng đến Ngoại Mông thì tử nạn. Tin Bắc Kinh cho biết Bưu đi đôi với điện Cẩm Linh, mưu phá chính sách hòa hoãn với Mỹ của Mao, đồng thời bố trí đảo chính, lật đổ Mao. Ý đồ của Bưu bị lộ, Bưu tìm đường đào tẩu, tuy nhiên phi cơ của Bưu lọt vào ổ phục kích và bị bắn hạ.
Cho đến nay, màn bí mật chỉ mới hé mở phần nào nên người ta chưa thể biết rõ Bưu gặp nạn hay bị bắn hạ, Bưu có thật tâm bội phản hay Mao bịa tội để thanh trừng khi thấy ảnh hưởng của Bưu và của phe quân nhân công thần trong Đảng ngày một gia tăng, khả dĩ lấn át phe chính trị. Người ta cũng chưa thể xét đúng hay sai một nguồn tin về sự dúng tay của tình báo Mỹ, Mỹ tung tài liệu giả, gây ly gián trong hàng ngũ Bắc Kinh khiến họ nghi ngờ nhau, loại trừ nhau, tiềm lực sút giảm, bắt buộc họ phải thủ hòa với Mỹ. Và sau khi Bưu chết, tổng thống Nixon đã qua thăm Bắc Kinh...
Lịch sử là sự tái diễn không ngừng...hơn 30 năm trước, nhà độc tài Sít ta Lin (mà Mao hằng hâm mộ) đã cho hành hình một loạt 8 thống chế của Hồng quân vì tội...phản bội. Về vụ này, người ta đã biết rõ ngọn ngành vì những tài liệu lịch sử đã được công bố.
Tám thống chế Nga chẳng hề phản bội. Chẳng qua họ là nạn nhân của cuộc chiến tranh điệp báo.
Và kẻ gây ra vụ thảm sát không tiền khoáng hậu này là một người Đức. Trùm mật vụ quốc xã Rein-hard Heydrich. Mưu kế ly gián của Hêdrít có thể được coi là thành công nhất từ trước đến nay. Đáng tiếc Hêdrít là kẻ vô lương tâm chứ nếu y chịu tôn trọng "luật chơi" như đại tá Gích thì có lẽ hậu sinh không nhắc đến tên y với một sự ghê tởm. Nhưng ở dãy chúng ta chỉ nhắc đến tài của Hêdrít, còn y có tài mà thiếu đức thì đó lại là việc khác...
 
I.
Dư luận trên khắp thế giới đều bàng hoàng, tưởng như đang mê ngủ. Tass, hãng thông tấn chính thức của Liên sô vừa loan một mẩu tin ngắn nhưng làm mọi người inh tai nhức óc hơn tiếng ầm ầm của những trận mưa bom lớn nhất trong đại chiến thứ hai. Mẩu tin như sau :
"Tám tư lệnh quân sự cao cấp nhất Liên Sô bị Tòa kết án về tội phản quốc vừa bị xử bắn". Đó mới là bước đầu. Trong những tháng kế tiếp khoảng 35.000 sĩ quan các cấp — nghĩa là một nửa tổng số sĩ quan Hồng quân sô viết — bị xét xử bí mật, đem ra hành hình, hoặc bị lưu đầy trên đất chết Tây bá Lợi á. Tội danh của họ: phản quốc. Và cuộc thanh trừng vì tội danh "phản quốc" này được coi là đẫm máu nhất và kỳ quặc nhất trong lịch sử thế giới từ cổ chí kim.
Điện Cẩm Linh không loan báo gì về các vụ xử,cũng như chi tiết của bản cáo trạng. Đùng một cái hàng chục, hàng trăm tướng lãnh chỉ huy bị cất chức và bị lôi ra pháp trường.
Hồi ấy là năm 1937, đại chiến thứ hai sửa soạn nổ bừng. Hồi ấy, những người ở bên kia hoặc bên này bức màn sắt đều chịu phép, không tài nào khám phá ra tại sao Sít-ta-Lin lại cho hạ sát hàng loạt tướng lãnh. Có thật là phe quân nhân Nga phản quốc chăng ?
Giờ đây, sự thật toàn diện đã được phơi bày. Một người Đức đứng sau cuộc thảm sát Sô-viết, ấy song y không tuyên bố với báo chí, sau này y cũng không viết hồi ký nên sự thật được bưng bít khá lâu. Y chưa từng đặt chân lên đất Nga, y cũng chưa từng bắn một viên đạn hoặc gài một trái bom ngầm, ấy thế mà y đã làm Hồng quân sô-viết chìm ngập trong biển máu, hệ thống quân sự Sô-viết bị lay chuyển đến tận gốc, mấy chục năm sau vẫn chưa bình phục.
Y đã làm gì ?
Rất giản dị. Y áp dụng chiến thuật xưa như trái đất: chiến thuật ly gián. Y phịa ra một số tài liệu, dụ Sít-ta-Lin tin rằng các tướng lãnh Hồng quân bắt tay vớii Đức để lật đổ chế độ cộng sản sô-viết. Bịa đặt như vậy đâu phải là dễ. Thế mà y đã thành công. Và là thành công vẻ vang...
 
II.
Dưới triều đại quốc xã Đức, Hít-le là ông trời. Để giữ vững uy quyền, Hít-le thiết lập màng lưới công an mật vụ trên toàn quốc, do các đảng viên quốc xã cao cấp nắm địa vị then chốt. Không riêng người lớn, con nít Đức nghe tiếng Giét-ta-pô cũng xanh máu mặt. Giét-ta-pô là mật trụ quốc xã, bắt người, đánh người, giết người như ngóe. Tuy nhiên Giét-ta-pô chỉ mới là một bộ phận của SD (Sicherheitsdienst) tức sở an ninh do Hêđrít điều khiển, và sở An Ninh làm kinh hồn táng đởm này cũng chỉ mới là một bộ phận của RSHA (Reichssicherheithauptamt), tức là Tổng Nha An ninh đặt dưới quyền tiền trảm hậu tấu của ông trùng mật vụ Himle 1.
Phần vụ của SD là khủng bố, phiến động và tình báo quân sự trên khắp thế giới, Giám đốc Hêđrít khét tiếng về sự tàn ác, sau này khi y lên đến tột đỉnh danh vọng và bị người ái quốc Tiệp ám sát chết tại Pra-ha, y đã mang hỗn danh "đao phủ thủ", và Quốc Xã báo thù cái chết của y bằng cách loại bỏ thị trấn Liđixơ (Lidice) ra khỏi bản đồ Âu châu.
Đức quốc là nơi sản xuất ra những kỳ tài điệp báo. Nếu hiện thời có đại tướng không mặt Gêlen 2 thì dưới thời thế chiến có những thủ lãnh lỗi lạc như đô đốc Canari, đặc trách Phòng Nhì và Hêđrít. Về chuyên môn, Canari hơn Hêđrít xa. Về đức độ quân tử, Hêđrít chưa thể dính gót Canari. Nhưng về thủ đoạn, về mức độ hữu hiệu, "cứu cánh biện minh cho phương tiện" thì từ nửa thế kỷ nay — và cả trong thế kỷ 20 này nữa — thật khó tìm được ai bằng Hêđrít.
Nếu y sinh ra ở một xã hội tự do thì chẳng bao giờ y có thể trèo lên địa vị lớn lao như vậy. Vì đời y, tính tình y, khả năng y, tất cả chỉ thích hợp với chế độ độc tài sắt thép. Y có bàn tay đẹp, những ngón tay dài, thật dài, kéo vĩ cầm cũng giỏi mà ký tên vào lệnh tra tấn hoặc hành quyết người vô tội cũng giỏi không kém. Trí thông minh của y thuộc loại phi thường, và sự man rợ của y cũng phi thường không kém. Thượng cấp của y, Himle, là người nổi danh về tàn bạo mà cũng phải gọi Hêđrít là "con người tim sắt".
Hêđrít chào đời năm 1904, dường như gốc gác Do thái, nghĩa là chủng tộc bị Đức quốc xã tàn sát hàng triệu. Gốc gác Do thái mà thoát chết đã tài, trở thành xếp sòng công an mật vụ thì quả là đại kỳ tài. Năm 1919, mới 15 tuổi, y chưa được ép đăng lính, y bèn gia nhập một tổ chức khủng bố và đã giết người không gớm tay. Y vào hải quân, và đeo lon thiếu úy. Y khá đẹp trai, đàn bà con gái thường mê y, cho nên y mồi chài được ái nữ của một kiến trúc sư hải quân có tiếng tăm. Cô gái nhẹ dạ mang thai, yêu cầu y cưới, y liền quất ngựa truy phong. Nội vụ được đưa ra bộ tư lệnh, và Hêđrít thẳng thừng khai :
- Tôi không thể nào kết hôn với một cô gái đã hiến dâng trinh tiết của mình cho kẻ chưa phải là chồng mình. Con gái như vậy là con gái hư, không xứng đáng làm vợ sĩ quan.
Lập luận của Hêđrít bị bộ tư lệnh cho là lưu manh, tàn bạo, và y bị tống cổ ra khỏi quân đội. Lưu manh, tàn bạo là tật xấu đối với quân đội. Song lại là tính tốt đối với đảng độc tài Quốc xã. Y gia nhập Đảng. Và chẳng bao lâu từ cấp thiếu úy quèn hải quân Hêđrít vọt lên cấp tướng trong hệ thống tình báo của Đảng, có quyền hành gấp trăm ngàn lần các vị đô đốc đã lột lon y ngày nọ.
Lợi khí giúp y thành công nhanh chóng và chắc chắn là sự săng-ta. Y luôn luồn rình rập, tìm hiểu đời tư của các ông bự, Càng ăn trên ngồi trốc càng hay rượu chè, bài bạc, đĩ điếm. Càng dễ ăn hối lộ. Càng dễ có vợ bé và nhân tình. Y chỉ cần chộp được một vài hồ sơ là đủ. Bước chân vào nghề tình báo, y nghe phong phanh một lý thuyết gia lỗi lạc của đảng Quốc Xã (Gregor Strasser), đối thủ chính trị của Hítle, có một số liên lạc thư từ bất lợi. Y bèn bắt bồ với một thiếu phụ đang nắm giữ những tài liệu này. Và y đem nộp cho Hítle để làm phương tiện tiển thân. Hêđrít lên cao như diều vào năm 1931, trước ngày ăn mừng sinh nhật 27 tuổi, y được cử làm trưởng ban Tình báo đặc biệt của Đảng, kiêm tư lệnh đạo quân xung kích gồm những đảng viên gan dạ, khỏe mạnh, trung thành và..uống máu người không tanh.
Hêđrít không hề nhân nhượng đối với bất cứ ai dại dột ngáng đường tiến thủ của y. Kẻ thù của y đều phải chết. Kẻ thù chết lợi hơn kẻ thù sống. Và không cần có hành động chống đối mới bị y liệt vào hàng kẻ thù. Y chỉ nghi ngờ cũng đủ chết.
Hêđrít là đàn em của trùm mật vụ Him-le, vậy mà y không ngần ngại theo dõi luôn Him-le để lập hồ sơ săng-ta, thậm chí ông trời Hítle cũng không được y buông tha. May mà Hêđrít bị ám sát, nếu không chưa biết con người đệ nhất lưu manh, con người quá nhiều tham vọng ấy sẽ tiến đến đâu nữa.

Một trong các phương tiện giúp Hêđrít moi móc tin tức, khai thác đời tư của các yếu nhân là Phòng trà Kít-ty.
Phòng trà Kít-ty không phải là nơi du hí riêng. Mà là cơ sở chính thức của sở An ninh SD, núp sau mông ngực đàn bà đẹp để thực hiện mục đích điệp báo.
Hêđrít sai thuộc cấp thuê một tòa nhà sang trọng và rộng rãi tại khu thượng lưu Bá-linh trong đó có đủ của ngon, vật lạ, những thứ rượu đắt tiền nhất, đầu bếp nổi danh nấu toàn cao lương mỹ vị, kẻ hầu người hạ lại thông minh, lễ độ, khách muốn ngả lưng có thể thưởng thức những tấm nệm êm ái lạ lùng, các bông hoa biết nói tha thướt ngoài phòng xa-lông, trên sàn nhẩy hoặc trong phòng ngủ thơm tho, kín đáo, ấm cúng cũng có làn da êm ái lạ lùng, và đặc biệt là sắc đẹp... trời ơi, ai đã ghé một lần là không sao quên nổi.
Gọi là "phòng trà" nhưng thật ra đó là nơi lầu xanh tuyệt hảo ở Bá linh trước thế chiến. Nữ chiêu đãi viên trẻ đẹp do một cộng sự viên sành sỏi của Hêđrít đích thân tuyển chọn. Cộng sự viên này từng điều khiển ngành cảnh sát kiểm tục nên biết hết hang cùng ngõ hẻm của xã hội ăn chơi. Hêđrít hạ lệnh cho thuộc cấp đi khắp Âu châu, tung thật nhiều tiền để mướn những cô gái mĩ miều và ngon lành nhất. Ngoài số gái chơi chuyên nghiệp còn có các thiếu nữ măng tơ và các mạng phụ phu nhân giầu kinh nghiệm của tầng lớp quý phái Đức, thèm thú ăn chơi, hoặc thích nghề tình báo ân ái.
Hêđrít cho đàn em rỉ tai các giới ngoại giao quốc tế ở Bá linh về thiên đường mỹ nhân Kít-ty. Chẳng bao lâu, trà thất Kít-ty trở thành chốn hẹn hò của các yếu nhân trong và ngoài nước. Hầu hết các vị đại sứ đều tới đây, vì chỉ ở Kít-ty mới có những cô gái nhan sắc tuyệt vời, những thực đơn tuyệt vời. Và nhất là sự hưởng lạc tuyệt vời, mà thập phần kín đáo.
Họ không ngờ nơi họ tưởng thập phần kín đáo ấy lại chẳng kín đáo chút nào. Tường ngăn đều gồm hai lớp, chứa đựng những dụng cụ ghi âm cực kỳ tinh vi. Ba chuyên viên âm thanh của SD chia nhau ngày đêm 24 giờ trên 24 điều khiển một ê-kíp thu băng bí mật. Hàng ngày, băng ghi âm đều được chạy lại, bất cứ lời nói nào đáng chú ý cũng được ghi chép đệ trình lên văn phòng Hêđrít.
Một đêm tháng 12-1936, trời đầy tuyết lạnh lả tả, đạo binh Vệ nữ của trà thất Kít-ty, tiếp đón một người khách cao lớn, dáng điệu trịnh trọng, trông như tướng lãnh. Người khách này là Sơkôbơlin (Nikolai Skobolin), nguyên võ quan của Nga hoàng trước khi làm tư lệnh đạo quân Bạch Nga chống phe cách mạng bôn-sơ-vít và bị thất bại nên phải lưu vong. Sơkôbơlin qua Ba lê, cầm đầu những người Bạch Nga lưu vong, mưu đồ lật đổ chế độ cộng sản sô viết. Ông là người ham thú xác thịt nên không thể không ghé qua trà thất Kít-ty.
Nhờ các tố nữ của trà thất làm trung gian, ông liên lạc với SD. Và đêm hôm ấy, ông cung cấp cho SD một tin tức quan trọng. Sơkôbơlin vốn còn nhiều bằng hữu và cộng sự viên ở Nga nên mọi tin tức do ông cung cấp đều được SD lưu ý. Theo lời ông, giữa nhà độc tài Sít-ta-Lin và các tư lệnh tối cao quân đội sô-viết đang có sự nứt rạn nghiêm trọng. Trong chiến dịch tập thể hóa nông nghiệp. Sít đàn áp ác liệt dân chúng thôn quê. Sự kiện này làm bộ tổồng tham mưu Hồng quân lo ngại vì đa số binh sĩ phát xuất từ tầng lớp nông dân. Theo lời tướng Sơkôbơlin, tinh thần binh sĩ Nga bị sút giảm mạnh mẽ, vấn đề nổi loạn có thể được đặt ra ở nhiều đơn vị. Và trong bộ tổng tham mưu các tướng lãnh đã bắt đầu thảo luận về việc lật đổ Sít-ta-Lin và chế độ cộng sản.
Một số tướng lãnh Nga muốn thăm dò phản ứng của bộ Tổng tư lệnh Đức. Liệu Đức có chịu cam kết không tấn công Nga trong khi nội tình Nga đang rối rắm không ? Đền bù lại, sau khi Sít-ta-Lin bị loại trừ, các tướng lãnh Nga sẽ cắt một phần đất Uy-cờ-ren phì nhiêu hiến tặng Đức.
Lời nói của tướng Sơkôbơlin được trình lên Hêđrít, Hêđrít không tin Sơkôbơlin nói đúng trăm phần trăm. Nhưng không có lửa sao có khói, vả lại đường dây điệp báo riêng của y cũng cho biết có sự hục hặc giữa nhà độc tài Sít và một số quân nhân cao cấp. Hơn ai hết, Hêđrít đã đọc được ý định của Hítle. Sớm hay muộn Hítle cũng ra lệnh xâm lăng nước Nga.Hồng quân khá hùng hậu, nếu muốn giành phần thắng phải làm cho Hồng quân suy yếu. Muốn làm Hồng quân suy yếu phải triệt hạ những tướng lĩnh tài ba. Sit-ta-Lin lại mắc bệnh đa nghi, Sít nghi ai là người ấy khó vẹn toàn tính mạng. Hêđrít thảo một kế hoạch ly gián đại qui mô...
Linh hồn của Hồng quân là Thống chế Tukasépky (Mikhail Tukhachevsky), tổng tham mưu trưởng và thứ trưởng Bộ quốc phòng. Với tư cách sĩ quan cộng sản bôn-sơ-vít trong nội chiến Quốc-Cộng ở Nga.
Tukasépky chỉ huy quân đoàn khi mới 25 tuổi, và là trong những vị tư lệnh quân đoàn trẻ nhất thế giới. Thiếu Tukasépky, cuộc nổi dậy của Cộng sản chắc chắn đã bị dập tan. Hơn một lần, ông đã đánh bại quân đội thiên hữu Bạch Nga và lật ngược tình thế.
Tukasépky là người khai sinh ra Hồng quân sô-viết. Ông là người đầu tiên thành lập binh chủng dù trong lịch sử, và ông cũng là một trong những người đầu tiên vạch hướng mớì cho chiến xa và pháo binh. Thiên hạ thường so sánh ông với Nã phá Luân của nước Pháp.
Trong đầu óc của Hêđrít một viễn tượng hiện ra : Thống chế Tukasépky bị thanh trừng, Hồng quân sẽ bị suy sụp... và khi ấy binh hùng tướng mạnh của Đức quốc xã sẽ ào ạt tấn công Liên bang Sô viết... Hêđrit xin gặp Hítle và Him-le.Cuộc hội kiến này diễn ra vào dịp lễ Giáng sinh năm 1936 tại vùng núi, Hítle chấp thuận kế hoạch của Hêđrít sau khi nghiên cứu và thêm bớt. Trở về Bá linh, với sự đồng ý của nhà độc tài quốc xã, Hêđrít ráo riết bắt tay vào công việc.
Thứ nhất là làm cách nào có được một số giấy tờ giả mạo....
 
III.
Hồi ấy, kỹ thuật cũng như tổ chức làm giả của công an SD chưa đạt tới trình độ hoàn mỹ. Hêđrít tịch thu một biệt thự gồm 30 phòng của một người Do thái, biến thành cơ sở hành động đầu não trong kế hoạch ly gián Sít-ta-Lin và Hồng quân Sô-viết.
Bên trong biệt thự có một phòng thí nghiệm tối tân, một nhà in, và cả nơi ăn chốn ngủ cho nhân viên. Số nhân viên này được tuyển chọn kỹ càng từ nhiều nơi chở đến, họ phải ngụ luôn tại chỗ, không được phép ra khỏi biệt thự, không được liên lạc thư từ với gia đinh, và cũng không được tiếp xúc với bên ngoài. Mỗi người làm một phần của công việc, không ai được biết toàn bộ kế hoạch. Hítle ra chỉ thị rõ rệt : bộ Tư lệnh Tối cao Đức không được dính tới. Hítle không tin vào lòng trung thành của các tướng lãnh chuyên nghiệp. Nghĩa là Hítle cũng đa nghi như Sít-ta-Lin. Do đó Hítle muốn sở An ninh SD của Đảng đảm nhận từ A đến Z.
Mệnh lệnh bảo mật này gây khá nhiều khó khăn cho Hêđrít. Vì y phải có một số thư từ — dĩ nhiên là thư từ giả — đi lại giữa bộ tổng tham mưu Sô-viết và bộ tổng tư lệnh Đức, kèm theo một số thư từ chứng tỏ tướng lãnh Hồng quân bội phản. Muốn làm thư từ giả, trước hết SD phải có dưới tay những thư từ thật, với chữ ký thật của các tướng lãnh Nga và Đức.
Hêđrít đã biết nơi cất giữ những tài liệu quí giá ấy. Nhưng lấy được không phải dễ....
Trong những năm tiếp theo đại chiến thứ nhất Nga và Mỹ bỗng xích lại gần nhau mặc dầu mỗi nước có đường lối riêng, hoàn cảnh riêng, và chẳng có gì giống nhau.
Nước Đức bị kiệt quệ sau khi tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược. Nước Nga trở thành Liên bang cộng sản, kẻ thù của tư bản tây phương. Đức và Liên Sô đều muốn phục hồi và xây dựng cấp tốc. Thế giới bên ngoài không muốn Đức-Nga trèo lên địa vị cường quốc. Cả hai nước đều biết như vậy. Cho nên họ không thương nhau mà vẫn gần gũi, giúp đỡ lẫn nhau.
Kể từ năm 1920, hai nước bí mật hợp tác với nhau về phương diện quân sự. Hòa ước Vẹc-xay cấm Đức tổ chức lại quân lực, Đức bèn gửi gửi lén tân binh và tân sĩ quan sang Nga. Đất Nga rộng mênh mông, binh sĩ Đức tha hồ tập luyện, các kỹ thuật gia quốc phòng Đức cũng tha hồ thí nghiệm quân cụ và võ khí mới. Ngược lại, Liên Sô được Đức viện trợ lại cố vấn quân sự, sĩ quan Hồng quân qua Đức dự khóa huấn luyện kỹ thuật cơ giới hóa hiện đại. Và cuộc hợp tác tốt đẹp này tiếp diễn đến khi Hítle lên nắm quyền.
Trong thời gian hợp tác Nga-Đức, hai bộ tổng tư lệnh đã thư từ đi lại với nhau. Dĩ nhiên đây chỉ là thư từ chính thức, không có gì khuất tất, đen tối. Hêđrít cần chiếm đoạt những tài liệu này để giả giấy viết thư, chữ ký, và con dấu. Điều hơi phiền là bộ tổng tư lệnh Đức cất kỹ trong thư khố được canh phòng cẩn mật ngày đêm.
Hêđrít không thể ra mặt yêu cầu bộ tổng tư lệnh cung cấp. Y chỉ có thể nhờ bọn trộm cắp chuyên nghiệp. Y bèn tổ chức 2 đội xung kích gồm toàn những đảng viên quốc xã khỏe mạnh, trung thành tuyệt đối với Hítle, trung thành đến độ nếu Đảng sai họ giết cha mẹ, họ cũng chẳng ngần ngại tuân lệnh. Toán xung kich còn gồm thêm các chuyên gia đục tường khoét vách của Công an, và bọn trộm cắp lành nghề, với đầy đủ đồ trang bị cần thiết để mở tủ sắt.
Ban đêm lực lượng xung kích SD đột nhập khu thư khố của bộ Chiến tranh, chẹn cổ lính gác, lọt xuống hầm, phá tủ két và chiếm đoạt tài liệu.
Phòng thí nghiệm làm việc không nghỉ. Giấy viết thư Nga, máy đánh kiểu chữ của bộ tổng tham mưu Nga, ấn tín của các tướng lãnh cao cấp Nga, tất cả đều được chế tạo trong phòng thí nghiệm bí mật của Hêđrít. Mọi chi tiết đều được chú trọng, như thể thức viết thư, cách hành văn, cách trình bầy lá thư và số lưu chiếu, Hêđrít đòi hỏi công việc làm giả phải đạt mức hoàn mỹ trăm phần trăm.
Phần vụ quan hệ nhất là làm giả chữ ký được Hêđrít ủy thác cho Bét-giê (Friedrich Berger), là cộng sự viên tin cậy nhất. Hêđrít dặn Bét-giê phải thận trọng tuyệt đối vì nếu Sít-ta-Lin hoặc mật vụ tay sai của Sít-ta-Lin nghi ngờ, chỉ một vi phân nghi ngờ, là toàn bộ kế hoạch ly gián xụp đổ. Do đó, ê-kíp của Bét-giê phải làm giả chữ ký cách nào để ngay cả những tướng lãnh bị giả chữ ký cũng tưởng là thật.
Sau đại chiến thứ hai một thời gian, Bét-giê đã tiết lộ cách làm giả chữ ký với một thông tin viên người Mỹ như sau :
- Chi tiết lý thú nhất là kẻ giữ vai trò khá quan trọng,hầu như quyết định trong kế hoạch ly gián này lại là một tên vô danh tiểu tốt, đúng hơn là một tên lưu manh chỉ biết nhắm mắt làm chứ chẳng biết mô-tê gì hết. Tên hắn là Pút-zít (Manfred Putzig), hắn còn sống nhăn, mỗi khi chuyện cũ được nhắc nhở hắn lại run như rẽ, tưởng chừng sắp bị đem ra bắn.
Chiều hôm ấy Bét-giê xô cửa vào tiệm khắc dấu của Pút-zít ở Bá linh. Tiệm của Pút-zít nhỏ như lỗ mũi nằm trong một khu gia cư tầm thường. Bét-giê móc được tên Pút-zít trong bản danh sách đảng viên Quốc xã hoạt động nghề ấn loát.
Pút-zít có thân hình bé nhỏ, tuổi chưa già mà tóc đã hoa râm, hắn lại mắc chứng nghẹt mũi nên khìn khịt suốt ngày. Hắn gia nhập đảng Quốc xã chẳng phải vì khoái chủ nghĩa Đại Đức quốc của Hítle hoặc khoái Hítle, mà chính vì tư lợi.
Tìm đứa ham lợi hơn tìm đảng viên đàng hoàng, có ý thức chính trị vững chãi. Vì đứa ham lợi thường dễ bảo. Và thường thiếu can đảm, chưa dọa đã đầu hàng. Bét-giê xem xét những con dấu cao-su trong tiệm và tỏ vẻ hài lòng. Pút-zít rất khéo tay. Hắn có thể làm giả ấn tín của Hồng quân một cách trung thực. Bét-giê bèn dí chứng minh thư vào mắt hắn, và bảo hắn là Đảng cần hắn làm một công việc bất thường. Hắn sợ xanh mặt, song tìm kế chối đây đẩy:
- Thưa, Đảng muốn gì tôi cũng tuân theo, nhưng... nhưng phải có lệnh viết tay của thượng cấp tôi mới..
Được, tưởng gì chứ lệnh viết tay của thượng cấp thì quá dễ. Bét-giê kéo Pút-zít ra xe, phóng đến văn phòng Hêđrít. Những kẻ cứng bóng vía hơn tên thợ khắc dấu Pút-zít đến chục lần còn bủn rủn chân tay khi đứng trước ông thần mật vụ Hêđrít huống hồ là Pút-zít...Cặp mắt sắc như dao cạo luôn luôn nhíu vào nhau của trùm công an Hêđrít như có phép thôi miên. Thật lạ lùng, con người tàn bạo bậc nhất ấy lại có giọng nói the thé của đàn bà.
Hêđrít nói ngay, không nhập đề lôi thôi :
- Bét-giê là cấp trên trực tiếp của anh, anh phải vâng theo mọi chỉ thị của Bét-giê. Hiện Sở An ninh cần khắc một số con dấu đặc biệt. Phải làm thật đúng. Thật đúng, anh nghe chưa ? Thật đúng với những chữ ký. À, làm bằng dấu cao-su...Đứng yên coi nào, việc gì phải run như rẽ ấy.
Pút-zít càng run nhiều thêm.
- Có vợ chưa ?
- Bẩm, chưa !
- Tốt. Tốt lắm. Từ khi bắt tay vào việc đến khi hoàn tất, anh phải ngụ trong SD. Khi trở về cửa hàng, phải ngậm miệng tuyệt đối. Không được hé lộ cho bất cứ ai. Nghe chưa ?
- Bẩm nghe.
- Nếu có người nào biết, anh sẽ bị xử bắn...
- Bẩm...bẩm...
- Xong rồi, cho anh ra.
Pút-zít quả là thợ khéo. Bét-giê đưa cho hắn một bản chụp chữ ký của những bức thư đánh cắp tại thư khố quân đội. Pút-zít chụp lại lên bản kẽm. Rồi in lên cao-su. Hắn cặm cụi trong một tuần lễ và đệ trình những con dấu cao-su hoàn toàn chính xác cho Bét-giê. Sau đó, đến việc biến chữ ký trên con dấu thành chữ ký trên giấy. Sở dĩ SD dùng con dấu cao-su là vì giỏi ký giả bằng tay đến đâu cũng khó bắt chước được những nét đậm, nhạt, to, nhỏ. Ngược lại, dấu cao-su giống ký bằng tay như đúc. Dĩ nhiên là có một vài phiền toái. Phiền toái nhất là nét dấu quá đều. Phòng thí nghiệm SD đã vận dụng những kỹ thuật tân kỳ để khắc phục khuyết điểm này. Vả lại, Hêđrít không lo ngại mấy: Sít-ta-Lin sẽ chỉ nhận được hình chụp. Trong hình chụp, chữ ký bằng tay hoặc chữ ký bằng con dấu không có gì khác.
Trong khi chuyên viên ấn loát và hóa học bù đầu về con dấu chữ ký thì nhóm chuyên viên "văn chương" soạn thảo thư từ giả. Đó là những bức thư trao đổi giữa thống chế Sô viết Tukasépky và bộ Tống tư lệnh Đức. Thống chế Tukasépky yêu cầu Đức giúp một tay trong mưu đồ đảo chính Sít-ta-Lin, Tukasépky hứa tặng không vùng đất Uy-cờ-ren. Bộ Tổng tư lệnh Đức phúc đáp đồng ý.
Thư từ đi lại giữa hai bộ chỉ huy quân sự Nga-Đức chỉ gồm một xấp giấy không lấy gì làm dầy. Tất cả được cất trong hồ sơ bọc da đỏ, trông hiền lành và xinh xẻo. Ấy thế nó lại cung cấp đầy đủ cốt-mìn phá nổ tan hoang Hồng quân Sô-viết...
Hêđrít yết kiến quốc trưởng Hítle lần chót. Hítle đích thân kiểm điểm từng li từng tí. Sau cùng Hítle bật đèn xanh. Hêdrít được toàn quyền hành động.
Để tạo cho âm mưu của Tukasépky có một vẻ xác thật mà Phản gián Sô-viết có thể phối kiểm, Hêđrít thiết lập một đài truyền tin bí mật gần Kônítbe kế cận biên giới hai nước. Đài này truyền đi những mật điện cho các điệp viên tưởng tượng hoạt động trên đất Nga. Hêdrít cố tình sử dụng loại mật mã dễ chọc thủng hầu Phản gián Sô-viết có thể đọc được để biết bộ Tổng tư lệnh Đức liên lạc với điệp viên của họ bên trong Hồng quân.
Hình thức liên lạc vô tuyến điện này được tiến hành trong một thời gian. Mỗi ngày, phần lượng đầu độc được gia tăng một chút. Đến khi điện Cẩm Linh bắt đầu hoang mang, Hêđrít mới tung chưởng quyết định.
 
IV.
Đại tá Bêren (Hermann Behrends) trưởng ban Gián điệp bài Nga trong sở An ninh của Hêđrít, được phái qua Praha, thủ đô Tiệp khắc, dưới cái tên giả. Tại đó Bêren bố trí để một nhân viên ngầm SD được Tổng thống Bênét (Edward Benes) tiếp kiến. Nhân viên này cho Bênét hay tin một số tướng Nga - Đức thông đồng với nhau, có chứng cớ tài liệu hẳn hòi, nhằm lật đổ Sít-ta-Lin.
Tổng thống Bênét chỉ trông cậy vào Sit-ta-Lin để bảo vệ Tiệp khắc chống lại mưu đồ xâm lăng của Đức quốc xã nên khi nghe tin này ông tỏ ra bàng hoàng. Ông yêu cầu được coi tài liệu và gặp người bán tài liệu. Nhân viên của đại tá Bêren cho biết một viên chức gian manh ham tiền trong bộ Chiến tranh Đức đã chụp được các tài liệu mật Nga-Đức, sẵn sàng nhượng lại cho ai trả giá cao nhất. Tổng thống Bênét tức thời thông báo với Sít-ta-Lin.
Sít phản ứng cấp tốc bằng cách cám ơn Bênét đồng thời cử một nhân viên Tòa đại sứ Nga tại Bá linh tiến hành cuộc điều đình mua tài liệu. Đặc phái viên của Sít là Ru-đôn. Ru-đôn (Rudolph) tự nhận là nhân viên ngoại giao, sự thật là nhân viên Mật vụ Nga sô OGPU. Hêđrít sai Bét-giê, người phụ trách việc làm giả ấn tin tiếp xúc với Ru-đôn.
Bét-giê gặp Ru-đôn với bản chụp một bức thư. Mới thấy một bức thư mà mắt Ru-đôn đã sáng quắc. Quả là trái siêu-bom. Ru-đôn hỏi giá. Bét-giê đáp :
- Ba triệu rúp.
Ba triệu rúp vị chi là 50 ngàn đô-la Mỹ. Số tiền này chẳng có gì là quá đáng. Ru-đôn đọc kỹ bức thư, xem xét thật lâu chữ ký và ấn tín, đoạn mở cặp lôi ra đống giấy bạc. Tiền trao, cháo múc, Ru-đôn trả tiền và trèo lên chuyến máy bay sớm nhất trở về Mạc tư khoa, với xếp hồ sơ bìa bọc da đỏ.
Thế là xong. Trái bom nổ chậm kinh khủng của Hêđrít được gài sâu trong điện Cẩm-linh.
Từ trụ sở SD tại Bá linh, Hêđrít đặt một đường dây liên lạc vô tuyến trực tiếp với Tòa đại sứ Đức tại Mạc tư khoa.
Ngày 5-5-1937, đúng 5 ngày sau khi Bét-giê bán xấp thư giả cho Ru-đôn. Hêđrít nhận được tin mừng Một mẩu tin của tờ báo Sự Thật xuất bản tại Liên sô cho biết thống chế Tukasépky, trước đây được cử qua Luân đôn, đại diện cho Liên sô tại lễ đăng quang vua Giót đệ lục (George VI) sẽ được thay thế bằng đô đốc Ót-lốp (Orlov).
Ngày 10-5, đường dây vô tuyến của Hêđrít phúc trình một tin tức giật gân. Thống chế Tukasépky đột ngột bí cất chức tham mưu trưởng Hồng quân và bị hạ xuống làm tư lệnh cấp tỉnh ở miền quê. Nhưng Tukasépky không có cơ hội lên đường đến nhiệm sở mới. Vì tình hình biến chuyển quá nhanh chóng.
Lần lượt các thống chế và tướng lãnh cao cấp bị mật vụ OGPU bắt giam. Không một lý do chính thức nào được công bố. Tinh thần trong quân đội và giới lãnh đạo Đảng bị dao dộng mạnh mẽ. Dân chúng Mạc tư khoa sống trong bầu khổng khí hoang mang nghẹt thở.
Rồi tới đêm 11-6, một tin động trời được loan. Hêđrít đã chờ đợi từ lâu. Y xoa tay hỉ hả và mỉm cười mãn nguyện. Theo tin động trời này, thống chế Liên bang Sô-viết Tukasépky, huân chương Lê-nin, thứ trưởng bộ Quốc phòng và tham mưu trưởng Hồng quân, bị bắt giữ và bị xét xử tại phiên nhóm kín của ban Quân sự Tòa án tối cao, cùng 7 sĩ quan cao cấp Nga.
Ngày hôm sau có tin cả 8 tội nhân đã bị xử bắn về tội phản quốc....
Tội phản quốc ?
Tám vụ hành quyết này làm công luận giật mình, đổ bồ hôi lạnh. Tuy vậy đó mới là những triệu chứng đầu tiên của một trận động đất vô tiền khoáng hậu. Trước khi Hồng quân bị rung chuyển tận gốc, hầu hết các lãnh tụ quân sự đã bị loại trừ: có 5 thống chế thì 3 bị giết, trong số 15 tư lệnh quân đoàn thì 3 bị giết, đó là chưa kể 57 tư lệnh đại đoàn, 110 tư lệnh sư đoàn, 220 tư lệnh chiến đoàn, toàn thể 11 thứ trưởng bộ Quốc phòng, toàn thể tư lệnh quân khu, 75 trong số 80 ủy viên của Hội đồng Quân sự Tối cao, 90 phần trăm tướng lãnh, 80 phần trăm đại tá, và hàng chục ngàn sĩ quan cấp tá và cấp úy...
Cuộc thanh trừng khổng lồ này kéo dài trong nhiều tháng và gây những tiếng vang dội trên khắp thế giới.
Hồng quân Sô-viết mất người điều khiển như rắn mất đầu. Sít-la-Lin đành phải nghị hòa với Đức quốc xã, và kết quả là năm 1939 hiệp ước bất tương xâm Nga-Đức được ký kết, dọn đường cho đại chiến thứ 2. Sau khi bắt bồ với Sit-la-Lin, Hítle xua quân tấn công chớp nhoáng Ba-lan.
Toàn thể Âu châu chìm trong biển lửa.
Nếu Hồng quân không bị kiệt quệ thì vị tất Hítle không dám tấn công ngang xương. Và cũng vì bị kiệt quệ nên cùng năm ấy Hồng quân xâm lược Phần Lan đã bị chặn đứng. Sự kiện này làm thế giới kinh ngạc.
Không ai có thể ngờ nổi khổng lồ Liên sô lại bị chú bé Phần Lan xoay vờn mệt nhoài. Sau 105 ngày chống cự anh dũng, đạo quân của tí hon Phần Lan đã đẩy lui gần một triệu binh sĩ Sô-viết được hằng hà sa số chiến xa và pháo binh yểm trợ.
Tinh thần chiến đấu của Hồng quân cũng chẵng lên được phần nào trong tháng 6-1941 khi Hítle xé hòa ước, hạ lệnh cho quân đội Đức vượt biên giới Nga, Ngược giòng lịch sử, chưa bao giờ quân đội Nga lại bết bát đến thế. Trong 4 tháng đầu cuộc chiến, 2 triệu binh sĩ Nga phải đầu hàng. Trong 3 tháng đầu, 3 triệu binh sĩ bị bắt, một con số chưa từng thấy trên các bản thống kê từ cổ chí kim. Trước ngày cuộc xâm lăng dẫm chân tại chỗ, thế cờ được lật ngược, Liên Sô đã mất 400.000 dặm vuông đất đai, và 65 triệu người Nga bị Đức cai trị.
Cũng may danh tướng Nga chưa bị hạ sát hết. Một số còn được sống sót. Họ cấp tốc tổ chức lại guồng máy kháng chiến và dần dà giành lại ưu thế.
Một trong những danh tướng này là Zukốp (Georgi Zhukov). Zukốp phục vụ dọc biên giới Mông Cổ giữa lúc cuộc thanh trừng được phát động. Ông ở xa thủ đô nên thoát chết mặc dầu tư lệnh quân đoàn, thượng cấp của ông là thống chế Bờluse (Blucher) bị thủ tiêu. Thoạt đầu Zukốp cũng bị nghi ngờ, và suýt nữa ông bị tống giam và lãnh án tử hình như thống chế tư lệnh. Ông thoát chết là vì hồi ấy ông chẳng được mấy ai biết tới. Tuy vậy ông cũng chỉ được ngồi chơi xơi nước.
Mãi đến khi quân đội quốc xã tiến sâu vào nội địa Nga như vũ bão. Zukốp mới được trọng dụng. Đất nước lâm nguy, Sít-ta-Lin tạm thời đinh hoãn cuộc thanh trừng, phóng thích tướng tá đang bị giam cầm và đưa họ ra tiền tuyến.
Cùng với Zukốp, một danh tướng khác là Rôkôsốpky cũng khỏi bị hạ sát (Konstantin Rokossovsky). Nhưng Rôkôsốpky kém may mắn hơn nhiều. Vì ông đã bị bắt, trong cuộc thẩm vấn tàn bạo của mật vụ OGPU ông bị mất nhiều cái răng và 4 xương sườn bị gẫy nát. Ông bị lưu đầy trong trại lao công cưỡng bách. Nếu Hítle không bội ước chắc Rôkôsốpky đã tan xương nát thịt ở Tây bá lợi á.
Cuộc thanh trừng của Sít-ta-Lin làm nhân dân Nga thiệt hại nặng nề về tài sản cũng như nhân mạng. Trong trường hợp thống chế Tukasépky và bộ tham mưu lỗi lạc của ông không bị hạ sát oan uổng, thảm thương, thì vị tất quân đội quốc xã đã có thể đạt hết thắng lợi này đến thắng lợi khác vào năm 1941, và sau ngày hòa bình vãn hồi, nước Nga đã không mất đến 7 triệu rưỡi nguời chết trận (có thống kê cho biết số tử trận lên tới 15 triệu), nghĩa là những tổn thất cao nhất mà chưa quốc gia lâm chiến....
 
V.
Định mạng thật phũ phàng, vì hầu hết những kẻ giữ phần chính trong kế hoạch làm tài liệu giả đều chết bất đắc kỳ tử.
Mở đầu là tướng Bạch Nga Sơkôbơlin, người đã gợi cho Hêđrít ý tưởng ly gián Hồng quân. Tháng 9-1937, Sơkôbơlin biến dạng trên đường phố Ba-lê, và từ đó không ai nghe nói đến ông nữa. Có bằng chứng ông bị mật vụ sô-viết ám sát về tội.... biết quá nhiều.
Sơkôbơlin lãnh tụ những người Bạch Nga lưu vong chống Cộng sản chẳng hiểu tại sao lại ăn lương của mật vụ OGPU. Rồi ông lại ăn luơng của SD bầy mưu cho Hêdrít chơi Cộng sản sô-viết. Có người cho rằng mật vụ Sô-viết sợ Hồng quân lớn mạnh, thế lực tướng lãnh gia tăng thì đảng Cộng sản bị lấn át nên họ lợi dụng vụ "phản bội" của Tukasépky để quét luôn một thế. Sau ngày Đức đầu hàng, đồng minh nắm được các kho tài liệu mật, người ta cố lục tìm bằng chứng thông đồng giữa các tư lệnh Nga-Đức song không thấy.
Hêđrít,người tạo ra các bằng chứng này, được Trời cho sống thêm mấy năm nữa để chứng kiến sự thành công, nhưng chỉ đến tháng 5-1942 thì chết. Với tư cách là thống đốc toàn quyền Tiệp khắc, y đến Praha kinh lý và rơi vào ổ phục kích táo bạo của những người Tiệp. Kháng chiến quân chờ Hêđrít trên một con đường nhỏ, lăn bom vào gầm xe, tiếng nổ làm tài xế thiệt mạng và y bị trọng thương. Y còn đủ sáng suốt rút súng bắn bị thương một kháng chiến quân trước khi bất tỉnh. Y trút hơi thở cuối cùng nhiều ngày sau trong bệnh viện.
Cộng sự viên thân cận của Hêđrít là đại tá Bêren, người bố trí cho vụ ly gián đến tai Tổng thống Bê-nét được sống khơi khơi đến hết chiến tranh. Nhưng sau đó bị bắt giải sang phía đông để ra tòa. Bêren bị kết tội chiến phạm và bị treo cổ. Trong số những nhân viên hàng đầu tham dự kế hoạch ly gián chỉ có hai người sống sót, Bét-giê và thợ khắc dấu Pút-zit...
Bét-giê đã thay họ đổi tên sau khi bị điệp viên cộng sản truy lùng ráo riết. Hiện nay, y làm nghề bán đổi xe hơi cũ tại một thị trấn kỹ nghệ Tây Đức, y vẫn hãnh diện về thành tích cũ. Y nói :
- Mọi việc đã xảy ra quá tốt đẹp. Tốt đẹp hơn cả điều mà chúng tôi dự tính. Thông thường những kế hoạch ly gián như vậy rất ít hy vọng thành công. Thật khó thấy ai điều khiển đắc lực bằng Hêđrít.
Tuy nhiên cũng có một vài trục trặc nhỏ. Thoạt đầu chúng tôi khoái chí tử vì chúng tôi phịa chuyện từ đầu chí cuối mà mấy ông cộng sản Nga lại trả cho chúng tôi những 3 triệu đồng rúp. Nhưng một thời gian sau chúng tôi giở khóc giở mếu, té ra vỏ quýt dầy gặp móng tay nhọn.
Số là chúng tôi dùng món tiền 3 triệu rúp này cấp phát cho điệp viên SD hoạt động trên đất Nga, nhưng anh nào vừa xì tiền ra là bị tóm cổ. Không rõ mật vụ sô-viết ghi số giấy bạc, hay trả bằng tiền giả. Chỉ biết là 3 triệu rúp trở thành vô dụng. Bọn cộng sản đểu quá. Chúng tôi đành phải chất đống đem đốt.
Được hỏi về thợ khắc dấu Pút-zít,y cười tủm tỉm:
- Pút-zít hả, y đang sống nhăn, và luôn luôn rát như thỏ đế. Khi báo chí loan tin các tư lệnh Hồng quân bị thanh trừng, y sợ toát bồ hôi lạnh và đến gặp tôi, hỏi tôi này nọ. Tôi đáp là nếu y còn muốn có chỗ đội nón thì thượng sách là câm miệng. Trên thế gian này chỉ có xếp Hêđrit và tôi là biết Pút-zít khắc con dấu giả chữ ký, và dĩ nhỉên là chúng tôi không có tính bép sép.....
Pút-zít yên tâm hơn, nhưng đêm ngày y vẫn lo ngay ngáy. Kết quả là y mắc bệnh ung nhọt trong dạ dầy. Bệnh này là bệnh của người hay suy nghĩ, hay phiền muộn, Pút-zít vẫn sợ Cộng sản bắt cóc đem giết, cho nên đêm nào cũng mất ngủ.
Theo sự chỉ dẫn của Bét-giê, một ký giả đã tìm gặp Pút-zít. Y vẫn tiếp tục hành nghề khắc dấu. Y tái mặt khi được gợi hỏi chuyện xưa. Y lắc đầu lia lịa:
- Mời ông ra... tôi không có gì để nói, tôi không còn nhớ gì nữa, tôi không biết gì hết... mời ông ra...
Khách bị Pút-zít đuổi như đuổi tà. Dầu Hêđrit đã chết, Pút-zít vẫn ghi khắc mệnh lệnh ngậm miệng của trùm an ninh quốc xã SD.
Nhà độc tài Sít-ta-Lin cũng luôn luôn ghi khắc mối thù với các tướng lãnh sô-viết. Sít chỉ tạm đình chỉ chứ chưa kết thúc cuộc thanh trừng. Sau đại chiến, Sít lại moi đống hồ sơ cũ ra xét. Tình hình đã thay đổi, các tướng lãnh được nhân dân coi là những anh hùng cứu quốc, Sít khó thể lôi ra xử bắn dễ dàng như ngày nọ, tuy nhiên Sít sợ họ yên vị sẽ mài nanh rũa vuốt chờ thời phục hận. Vì vậy, Sít-ta-Lin quất sụm thống chế Zukốp.
Thắng Hítle xong, Zukốp bị cất chức, hạ tầng công tác làm tư lệnh hàng tỉnh, thoạt đầu ở O-đét-sa (Odessa), sau về U-ran (Ural). Mãi 7 năm sau, nghĩa là khi Sít nằm yên dưới mộ, thống chế Zukốp mới thoát khỏi cảnh lưu đầy, trở về Mạc tư khoa nhậm chức Tổng trưởng Quốc phòng. Và từ đó ngôi sao Zukốp mỗi ngày một chiếu sáng trên vòm trời sô viết, mỗi ngày Hồng quân một giữ vai trò quan trọng hơn trong guồng máy Nhà nước cộng sản.
Nhưng tuần trăng mật giữa quân đội và Đảng kéo dài không lâu. Dưới chế độ Cộng sản, Đảng là quyền hành độc tôn, đảng không thể hòa thuận với quân đội nhưng quân đội cũng không thể quỳ gối trước Đảng.
Tháng 8-1961, thống chế Zukốp chính thức phát động phong trào phục hồi danh dự cho cố tổng tư lệnh Tukasépky và các nạn nhân cuộc thanh trừng đẫm máu của Đảng. Hồng quân ấn hành những tài liệu chứng tỏ Tukasépky là những quân nhân yêu nước, những anh hùng chống Đức quốc xã. Thái độ của Zukốp và của Hồng quân nghiễm nhiên đi ngược lại đường lối của Đảng hồi đó. Và nhất là xô đẩy tân lãnh tụ Cút-sép vào thế kẹt. Dầu sao mấy chục năm trước, khi Sít-ta-Lin lôi các tướng lãnh ra bắn, Cút-sép cũng đã gân cổ phụ họa, gọi họ là "lũ phản bội mà Đảng sẽ càn quét đến tên cuối cùng, và nghiền nát từng tên, đốt cháy ra than, thả bay với gió". Nếu Zukốp nói đúng thì Cút-Sếp chính là tên phản bội...
Bề ngoài người ta vẫn thấy Cút-Sép đi chung với thống chế Zukốp. Hai
người còn có vẻ bồ bịch với nhau nữa. Đột nhiên tháng 10-1965. Zukốp tuột chức bộ trưởng Quốc phòng.
Cuộc thanh trừng do trùm an ninh Quốc xã Hêđrít gián tiếp gây ra trên đất Nga tưởng sẽ chấm dứt té ra vẫn chưa chấm dứt...
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	Himmler. Nước Đức bại trận, Himle tự sát bằng độc dược khi bị đồng minh bắt giữ.
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	Tướng Reinhard Gehlen, hành tung của ông rất bí mật nên người ta gọi ông là "ông tướng không mặt!"


TRUYỆN THỨ TÁM

KỲ TÀI GIÁN ĐIỆP DO THÁI
Từ sau thế chiến thứ 2, kỹ thuật gián điệp đã biến đổi toàn diện. Bắt đầu là phi công Pao-ớt (Gary Powers) bay chụp hình không phận Liên sô bằng phi cơ trinh sát tân kỳ U-2. Rồi đến những tàu đánh cá trá hình trang bị dụng cụ điện tử bén nhậy. Rồi đến triều đại vệ tinh với những Cốt-mốt (Cosmos), Samốt (Samos) và Midát (Midas) bay vòng quanh trái đất, có thể nghe thấy, nhìn thấy dễ dàng.
Nhiều người tưởng lầm những tiến bộ điện tử sẽ làm nhân viên gián điệp trở thành vô dụng. Thực tế đã chứng nhận là máy móc không thể và không bao giờ thay thế được con người trong lãnh vực tình báo và gián điệp.
Vụ điệp viên Do thái Cohen (Elie Cohen) xẩy ra năm 1967, nghĩa là vào thời kỳ các cường quốc đã biết cách xử dụng những máy móc do thám siêu việt, cho thấy rằng con người vẫn tiếp tục là yếu tố quyết định. Độc giả đã nghe nói nhiều đến thành tích của gián điệp Tây phương, đặc biệt trong 2 trận đại chiến. Và nhắc đến thành tích điệp báo, độc giả thường có cảm tưởng đó là thành tích của MI-6 (Anh quốc), của OSS (Trung ương Tình báo C.I A.), quân báo D.I.A. (Hoa kỳ), của Phòng Nhì Pháp, hoặc của Quốc tế Tình báo Sở (Trung cộng), G.R.U & K.G.B (Liên sô).
Nhưng điệp viên Cohen lại không có chân trong những tổ chức đàn anh vừa kể. Thế mà thành tích của Cohen đã làm các điệp viên đàn anh lác mắt.
Những đồng nghiệp của Cohen cũng đã làm thế giới ngả nón khâm phục. Cohen là nhân viên của một tổ chức điệp báo sinh sau đẻ muộn, tên là Shinbet, sonq được liệt vào hàng xuất sắc, từ đông sanq tây ai cũnq kính nể. Chưa tổ chức điệp báo nào lại được tổ chức kín đáo bằng Shinbet. Mặc dầu Shinbet hoạt động chặt chẽ với Các cơ quan chính quyền Do thái như Sở Tình báo Trung ương, và Trung tâm Truy tầm Tội phạm Đức Quốc xã, những thủ lãnh cao và trung cấp Shinbet vẫn bảo vệ được sự vô danh. Nhiều điệp viên Shinbet đã phục vụ từ năm 1947, năm quốc qia Do thái được thành lập. Phần đông là các cựu sĩ quan Haganah, đạo quân bí mật lãnh đạo cuộc kháng chiến đuổi người Anh ra khỏi vùng đất Pa-lét-tin. Hiện nay, Shinbet có một màng lưới rộng lớn trên khắp thế giới. Shinbet đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong những trận chiến với các quốc gia Ả-rập. Đặc biệt là trận chiến chớp nhoáng Sáu ngày năm 1967.
Một trận chiến lạ lùng. Còn lạ lùng hơn cả hai trận chiến 1948 và 1956. Trước đây dân Ả-rập thua Do thái là chuyện còn có thể hiểu được. Nhưng với sự chi viện to lớn của Liên sô với một quân số hùng hậu, lần thất trận này không phải là sự kiện bình thường.
Chẳng qua Shinbet có những siêu điệp viên. Và đây là một nén hương lòng đốt cho siêu điệp viên Elie Cohen....
 
I.
Về phía biên giới Do thái là một giải đất khá rộng, bằng phẳng, quanh năm cây cỏ xanh tươi, rải rác các nông trại và làng mạc. Đó là thung lũng Hu-lê (Huleh). Phong cảnh thật hữu tình nếu đâu đây không có những hố đạn sâu hoắm như trên da mặt người mang thẹo đậu mùa. Từ gần hai chục năm nay, quân đội Syri (Syrie-Syria) vẫn dùng thung lũng Hu-lê đầy thi vị làm nơi thử đạn trọng pháo. Họ không cần biết nông dân Do thái bị trúng đạn và bị tử thương. Giữa Do thái và Syri cũng như giữa Do thái và các nước Á-rập vây bọc chung quanh thì tình trạng cừu địch ấy vẫn cứ tiếp diễn, tiếp diễn tưởng như không bao giờ ngừng.
Thung lũng Hu-lê chạy dài đến sát biên giới thì khựng lại. Từ đó, mặt đất không còn bằng phẳng và ngoan ngoãn nữa. Bắt đầu có núi. Thoạt tiên là một con đường nhỏ, gập ghềnh chỉ vừa đủ cho dê cừu lên xuống, lượn ngoằn nghèo giữa những vực thẳm hun hút và những vách đá cao ngất, thẳng tắp, trơn trượt, trông rùng mình sởn gáy. Rồi sau cùng là đỉnh núi Gô-lan.
Trên đỉnh, một đồn binh Syri được thiết lập. Nhờ vị thế thiên nhiên, các khẩu pháo trong đồn có thể kiểm soát hoàn toàn thung lũng phía dưới, bom đạn của không quân chẳng đi đến đâu vì đá cứng như sắt, hệ thống phòng thủ được đúc chìm trong khối bê-tông, lại gồm toàn võ khí tối tân và kiến hiệu nhất của Hồng quân sô viết. Các kỹ sư công binh Nga tuyên bố đồn binh Golan là đồn binh bất khả xâm phạm. Muốn chiếm, địch chỉ có thể tiến đánh bằng mặt tiền. Song sườn núi quá dốc, xe tăng không bò lên nổi. Dùng bộ binh thì khác nào làm mồi ngon cho quân phòng thủ. Trừ phi địch hy sinh hàng sư đoàn... Nhưng địch ở đây lại là Do thái. Và điều các kỹ sư Sô viết và các tướng lãnh Ả-rập không bao giờ ngờ tới đã xảy ra.
Đúng 10g30 sáng hôm ấy, một sáng thứ sáu tháng 6 năm 1967, sau 4 ngày chịu đựng những trận mưa đạn pháo kích ác liệt của đồn Golan, binh sĩ Do thái đã mở cuộc tấn công bằng mặt tiền. Lối đánh của Do thái cũng như lữ đoàn được dùng vào công việc đánh đồn Golan có thể được coi là độc nhất vô nhị. Từ hơn 10 năm lữ đoàn này được huấn luyện trong bầu không khí bí mật tuyệt đối với một mục đích rõ rệt: tiến chiếm đồn binh bất khả xâm phạm trên ngọn núi Golan dọc biên giới hai nước.
Cuộc xung kích diễn ra từ sáng đến chiều. Dĩ nhiên không quân Do thái oanh tạc dữ dội chưa từng thấy, nhưng đó chỉ là phần phụ. Phần chính là những nỗ lực bộ binh với 2.700 người được sự yểm trợ của 200 xe tăng và xe bọc thép, và đặc biệt là 20... xe ủi đất khổng lồ.
Xe ủi đất có nhiệm vụ mở đường tiến cho thiết giáp. Pháo trên đồn rót xuống tới tấp cùng với đại liên, mìn, lựu đạn... song xe ủi đất vẫn không bị hề hấn, vì nó được bọc thép thật dầy. Đến khi đạo quân phòng thủ tìm ra cách hóa giải đoàn xe ủi thì đã muộn, chiến xa Do thái đã bò lên đến nơi bộ binh quyết tử. Ánh nắng chiều vừa tắt ở đường chân trời thì cuộc giao phong kinh khủng nhất của trận chiến Do thái-Á rập năm 1967 cũng chấm dứt.
Đồn binh bất khả xâm phạm Golan thất thủ.
Sau đó, nhiều thông tin viên báo chí và các chuyên viên quân sự từ nhiều nơi trên thế giới đến viếng thăm Golan. Toàn thể đều ngạc nhiên, Golan đã rơi vào tay Do thái, vậy mà không ai tin là thật. Phát ngôn viên của quân đội Do thái giải thích là chiến thắng vô tiền khoáng hậu Golan là do "Tinh thần chiến đấu cao độ, sự can đảm siêu đẳng, sự tham chiến của một lữ đoàn được đặc biệt huấn luyện, và công trình chuẩn bị 10 năm...".
Phát ngôn viên Do thái chỉ nói một phần sự thật. Phát ngôn viên cố tình quên nói rằng trước ngày tấn công Golan quân đội Do thái đã có dưới tay đầy đủ họa đồ của đồn binh trên mỏm núi. Mỗi người trong đoàn xung kích đều thuộc làu vị trí của từng phiến đá, vị trí của từng ổ súng được ngụy trang tài tình và an toàn. Tầm bắn xa của mỗi ổ súng là bao nhiêu, những ai chỉ huy đồn binh... nhất nhất Do thái đã biết hết.
Thắng lợi ở Golan là một thắng lợi bình dị. Nó còn là một thắng lợi điệp báo nữa. Muốn tìm hiểu thắng lợi ở Golan không thể không tìm hiểu hoạt động của một viên chức kế toán Do thái, người đã đội lốt công dân A-rập Syri đánh cắp hầu hết những bí mật chính trị, quân sự của Syri, kể cả họa đồ đồn binh Golan.
Nguời Do thái này có thể được coi là điệp viên vĩ đại nhất trong thời gian 5, 7 năm qua...
 
II.
Đầu năm 1957, Ai cập đang rối như nồi canh bẹ thì Cohen hồi hương. Ai cập vừa thua trận thê thảm. Quân đội bị đánh tan hoang từ vùng kênh đào Su-ê (Suez Canal, Canal de Suez) chạy dài đến sa mạc Sinai rộng mênh mông. Dân chúng Á-rập trút mối giận hờn thua trận lên đầu những người Do thái đang sinh sống trên đấ nước họ. Vì vậy một số lớn kiều dân Do thái ở Ai cập bị trục xuất.
Trong đám đông người lánh cư sợ hãi bị xua lên một con tầu bỏ neo ở cảng Alêzanđờri (Alexandria- Alexandrie) buổi sáng hôm ấy có một thanh niên 35 tuổi, dong dỏng cao tên là Cohen. Vợ là Na-đia và 2 con cùng với Cohen. Sáng hôm ấy Cohen không thể ngờ trong tương lai gần chàng sẽ trở thành siêu điệp viên Shinbet. Cohen là người Do thái, song dung mạo lại giống người Ả-rập.
Trở về Do thái, Cohen vẫn nghèo kiết xác, sản nghiệp của gia đình chàng được thu gọn vào chiếc va-li nhỏ. Dân tị nạn lũ lượt kéo về hàng ngàn người, mảnh đất Do thái tí xíu đã đầy ắp đến cổ, thực phẩm bị khan hiếm, công ăn việc làm càng bị khan hiếm hơn.
Sau một thời gian ngắn lãnh trợ cấp của chính phủ trong trại định cư đông nghẹt, Cohen ra ngoài tìm việc. Chàng nhận làm kế toán viên không thường trực. Với số lương ít ỏi, chàng cùng gia đình chui rúc trong một căn phòng thiếu tiện nghi. Ngay cả sở làm chết đói này cũng không cưu mang được lâu. Hãng buôn đóng cửa, Cohen bị thất nghiệp.
Chàng tiếp tục thất nghiệp luôn 2 năm giòng dã. Đúng ra chàng không hoàn toàn thất nghiệp, thỉnh thoảng chàng vớ được chỗ làm, song không nơi nào được bền. Cohen rất siêng năng nên vợ con không đến nỗi bị thiếu hụt nhiều. Cũng như mọi công dân Do thái trung bình khác, Cohen nói tiếng mẹ đẻ không thông thạo vì lẽ được chào đời ở nước ngoài, chàng không mấy ngoan đạo, tuy nhiên chàng lại có tinh thần ái quốc thiết tha, sẵn sàng hy sinh mạng sống để quốc gia Do thái được trường tồn.
Cohen có một biệt tài mà chàng không biết. Biệt tài này chỉ nẩy nở trong các cuộc họp đông đảo. Đó là biệt tài nói chuyện. Cohen có lối nói lôi cuốn, ai nghe cũng mến. Chàng lại còn đóng kịch rất khéo. Và bắt chước y hệt giọng nói cũng như cử chỉ của bất cứ ai. Kế cả đại tá Nát-se, tổng thống Ai cập, hay tổng thống Đờ-gôn. Cohen còn giỏi ngoại ngữ. Chàng biết 5 thứ tiếng.
Một hôm kia Cohen đang đi ngoài đường thì có hai người lạ đến làm quen. Họ chìa chứng minh thư cho chàng coi. Họ muốn bàn bạc chuyện riêng với Cohen.
Họ là sĩ quan Shinbet.
Từ 20 năm qua, Do thái và Á rập chỉ nghĩ đến ăn tươi nuốt sống nhau. Họ chỉ đánh lớn cả thảy 3 trận. Nhưng về đánh nhỏ, đánh lẻ tẻ thì hầu như tháng nào cũng có. Về hoạt động gián điệp thì ngày cũng như đêm hai phe không tha nhau nửa bước...
Phe Á-rập cố gắng rất nhiều song thành công thì lại rất ít. Người Do thái dường như có khả năng về cải trang và hoạt động gián diệp. Họ từ khắp nơi trên thế giới đổ về nên biết nói nhiều ngôn ngữ. Trong số những người hồi hương này có rất nhiều phần tử ưu tú vừa lập nghiệp trên lãnh thổ Ả-rập. Do đó Shinbet trà trộn điệp viên trong hàng ngũ địch không có gì khó khăn. Phương chi Shinbet lại được coi là một trong các cơ quan điệp báo hữu hiệu nhất hoàn vũ...
Mỗi ngày chính phủ Do thái một chiếu cố nhiều hơn đến công tác gián điệp hậu địch. Syri tuy không lớn bằng Ai cập. nhưng về thói lộn xộn thì hơn Ai cập xa. Hàng trăm chuyên viên quân sự Sô viết được Syri mời đến, chở theo hằng hà sa số những võ khí hiện đại. Binh sĩ Syri được huấn luyện ráo riết dưới sự hướng dẫn của cố vấn Hồng quân.
Do thái bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên. Dọc biên giới phía bắc, kỹ sư công binh Sô viết rầm rộ kéo đến núi Golan. Người Do thái ở thung lũng bên dưới có thể nghe rõ tiếng mìn nổ, phá núi để đổ bê-tông xây hầm và công sự phòng thủ. Shinbet được lệnh khám phá những bí mật bên trong đồn binh. Một kế hoạch thâm nhập được đề ra : Shinbet tung chuyên viên đi khắp nơi, xục xạo các trung tâm tiếp cư để tuyển chọn một nguời hội đủ điều kiện cải trang làm đại thương gia Ả-rập.
Kế hoạch thâm nhập này đòi hỏi một thời gian dài. Đành rằng thời gian quá gấp rút song Shinbet không thể nào làm khác.
Và Shinbet để mắt tới Cohen.....
 
III.
Khỏi cần tham dự cuộc hội kiến kín đáo giữa Cohen và hai phái viên Shinbet, người ta đã biết họ nói với nhau những gì. Cohen hằng chờ đợi cơ hội để phục vụ đất nước. Nhiều phiên họp khác được tiếp theo và sau cùng Shinbet kết nạp Cohen vào tổ chức. Vợ Cohen được thông báo là Cohen được chánh phủ trọng dụng. Vì công vụ, Cohen thường phải xa nhà, Cohen đột ngột biến dạng. Thỉnh thoảng chàng mới về thăm vợ con.
Trong những ngày vắng nhà này Cohen theo học khóa huấn luyện đặc biệt tại một cơ sở của Shinbet. Chàng được dậy kỹ thuật chụp hình, rửa hình, làm phim vi-ti, xử dụng mật mã và điện đài vô tuyến. Chàng phải học thuộc lòng thánh kinh Koran của người Hồi giáo, chàng giành thật nhiều thời giờ để nói thạo tiếng Ả-rập. Chàng phải làm quen với nội tình Syri. Chàng phải nhớ vanh vách lịch sử Syri, tên tuổi các yếu nhân lãnh đạo. Tóm lại chàng phải làm cách nào để lột bỏ cốt cách Do thái, biến thành người Ả-rập sinh trưởng tại Syri. Khóa huấn luyện của Cohen kéo dài đúng một năm.
Trước đây, chàng nói tiếng Ai-cập còn trật trẹo. Tiếng Ai-cập và tiếng Syri đều là tiếng Ả-rập, song về giọng nói và ngữ vựng có nhiều chỗ khác nhau. Giờ đây, công dân Syri trăm phần trăm cũng đinh ninh Cohen là đồng hương. Tuy vậy thượng cấp của Cohen trong Shinbet vẫn chưa thỏa mãn. Họ yêu cầu chàng phải học thêm nữa. Nói giỏi tiếng Syri cũng chưa đủ, Cohen phải biết suy nghĩ, hành động, ăn uống, chơi bời như người Syri.
Tốt nghiệp lớp huấn luyện bổ túc này, Cohen được đưa tới một văn phòng riêng, tại đó chàng lấy tên một thương gia Syri giàu sụ chỉ có trong trí tưởng tượng và học thuộc mọi chi tiết về gốc gác gia cảnh, đời sống của người lái buôn ma ấy. Các chuyên viên Phản gián lão luyện lần lượt truy khảo Cohen để khám phá hớ hênh. Song Cohen đã tỏ ra khôn ngoan, bất cứ cạm bẫy nào cũng vượt qua dễ dàng.
Cohen biến thành Tabê (Kamel Tabet), khôi ngô, hào hoa, thành công về kinh doanh cũng như thành công về...đàn bà. Tabê còn độc thân song vợ con hàng đống. Đặc điểm của Tabê là mang sự căm thù Do thái từ trong máu. Nhắc đến thế giới Ả-rập là mắt chàng sáng rực. Chàng yêu Ả-rập, và ghét Do thái. Chàng sẵn sàng làm mọi việc nhằm loại trừ bè lũ Do thái.
Với giấy tờ giả, Cohen từ giã Do thái. Cuối năm 1960, chàng được tạt về nhà hú hí với vợ con. Chàng chỉ nói với vợ là xuất ngoại công tác, chứ không nói là đi đâu và làm gì. Cuộc sống gián điệp bó buộc Cohen phải đóng kịch cả với những người thân nhất.
Cohen lên đường đi Bua-nốt-E (Buenos Aires), thủ đô Á căn đình (Argentina). Tại các hải cảng lớn trên thế giới thường có nhiều kiều dân Syri. Họ lập nghiệp ở Bua-nốt-E khá đông, tuy nhiên một phần gia đình họ vẫn còn ở lại quê hương. Tabê - tức điệp viên Cohen - gia nhập đám kiều dân Syri này tháng 1-1961.
Sổ thông hành của Tabê cho thấy Tabê từng sống khá lâu ở Âu châu. Tabê cho bạn đồng hương biết chàng chuyên về thương mãi quốc tế. Và để chứng tỏ khả năng kinh doanh của mình, Tabê mở một văn phòng xuất nhập cảng lớn.
Tính tình Tabê không lạnh lùng, song cũng không vồ vập. Chàng chỉ làm điều nào xét ra cần thiết, chàng không kết bạn vội vàng, và bừa bãi. Sau một thời gian hãng xuất nhập cảng của Tabê có tiền vào tiền ra sung túc, kiều dân Syri mới lưu ý đến, và mời chàng đến lễ bái tại giáo đường, đồng thời gia nhập hội người Syri ly hương.
Tabê không bỏ lỡ cơ hội nào có thể đả kích Do thái. Có lần Tabê nói say sưa hơn cả đảng viên Đức Quốc xã đối với Do thái nữa, và sau đó chàng được một người đàn ông trung niên, khỏe mạnh, nghiêm nghị mặc quân phục tướng lãnh bộ binh Syri đến bắt tay khen ngợi nồng nhiệt. Vị tướng Syri này là Hafê (Amin el Hafez), là tùy viên quân sự tại sứ quán Syri. Hai người trở thành bạn thân và trong tương lai Hafê đã vô tình giúp Tabê đắc lực trong nhiệm vụ gián điệp chống Syri.
Trong những buổi trà dư tửu hậu Tabê thường lộ vẻ buồn. Bạn bè gặng hỏi, chàng mới thở dài nói là nhớ nhà. Sức khỏe của chàng mỗi ngày một kém, chàng chỉ sợ nhắm mắt mà không được thấy lại đất nước thân yêu. Khi rời quê cha đất tổ, chàng còn nghèo kiết, giờ đây, chàng đã giầu sụ, chàng càng nhớ nhà bội phần.
Tabê xin gia nhập quốc tịch Á-căn-đình để có thể về thăm Syri dễ dàng. Chàng quen rộng, hồ sơ lại tốt nên không phải chờ đợi điều tra lâu lắt. Chàng được cấp sổ thông hành Á-căn-đình. Sổ thông hành chính hiệu. Chứ không phải sổ thông hành Syri giả. Kế hoạch thâm nhập Syri của Shinbet tiến thêm được một bước.
Tháng 1-1962, một năm sau khi đến Á-căn-đình, Tabê đáp tàu biển về Syri. Cuộc tiến đưa diễn ra linh đình. Đó là điều dĩ nhiên vì Tabê đã chiếm được cảm tình và sự trọng vọng của hầu hết kiều dân Syri, ngay cả viên chức chính quyền bản xứ cũng mến chàng.
Đầu thế chiến thứ hai, một cuốn kim chỉ nam gián điệp của Nga tựa đề "Phương thức tuyển mộ và gặp gỡ điệp viên" lọt vào tay phản gián Đức quốc xã. Đức liền cho phiên dịch và phổ biến trong các trung tâm huấn luyện điệp báo của họ. Cuốn cẩm nang này đề ra một nguyên tắc căn bản và quan trọng cho mọi điệp viên hoạt động trên đất địch, ấy là tìm mọi cách giao du thân mật với các nhân vật cao cấp của địch, càng cao cấp càng tốt, vì nhân viên của địch càng cao cấp thì tin tức, tài liệu thu hoạch được càng thêm quý giá.
Tabê tuân theo cuốn cẩm nang của G.R.U. sô viết. Thật trớ trêu vì G.R.U. cố vấn cho Phản gián Syri, chống lại Shinbet Do thái. Ngay trên con tàu lênh đênh trên biển cả, Tabê cũng đã nghĩ cách làm quen với một triệu phú Syri, giòng giõi quý tộc 1. Nhà triệu phú này đi lại giữa các thủ đô Tây phương như đi chợ, mặc y phục Tây phương sang trọng và tiêu xài hào phóng. Tabê cũng phóng tiền tài thu phục nhân tâm cho nên khi con tàu sắp cặp bến Li-băng thì hai người đã trở thành tri kỷ. Hành khách và hàng hóa đi Syri đều qua Li-băng. Tabê có sổ thông hành hợp lệ mà không có chiếu khán hợp lệ. Shinbet ra lệnh cho chàng tránh xin dấu chiếu khán nhập nội tại sứ quán Syri, Bua-nô-E. Shinbet sợ họ điều tra cặn kẽ và sẽ phăng ra sổ thông hành giả mạo. Vì vậy Tabê phải đến Bê-rút, thủ đô Li-băng (Beirut - Liban Libanon), tìm người đỡ đầu để xin chiếu khán tại đó.
Nhà triệu phú gặp trên tàu đã vô tình đỡ đầu cho điệp viên Tabê. Trong bữa ăn thịnh soạn, Tabê giả vờ giật mình vì quên xin chiếu khán tại Á-căn-đình. Nhà triệu phú nhận lời giúp ngay, chuyện gì chứ xin dấu nhập nội thi dễ ớn.
Đặt chân lên thương cảng, Tabê được nhà triệu phú Syri mời lên chiếc xe nhà oai vệ, có tài xế mặc đồng phục lái.
Tại trạm kiểm soát ở biên giới Syri, nhà triệu phú vào văn phòng quan thuế, gọi điện thoại cho một viên chức chỉ huy tại Đa-mát (Damas, Damascus). Viên chức này ra lệnh cho đội công an biên phòng, Và Tabê được phép nhập cảnh vô điều kiện.
Thế là Tabê tức Côhen, điệp viên Do thái, nghênh ngang đến Syri. Syri chỉ cách Do thái một đồn binh Golan mà Tabê phải vòng vo Tam quốc, đi tận Nam-Mỹ rồi từ Nam-Mỹ xa xăm lộn về Trung Đông.
Đêm ấy Tabê nằm thao thức trong lữ quán sang trọng bậc nhất. Tabê không sao ngủ được vì đây là đêm đầu tiên của người gián điệp trên đất địch. Vợ con, bạn bè ở gần trong tầm tay mà lại rất xa...
 
IV.
Tabê lặp lại chiến thuật đã áp dụng thành công tại Á-căn-đình. Từ từ kết thân. Chọn bạn mà chơi, Tabê làm quen với toàn những kẻ ăn trên ngồi trước. Chàng không gặp khó khăn, phần vì có nhiều thư giới thiệu của kiều dân Syri đang sống tại Á-căn-đình. Một phần cũng do quà cáp, mời mọc...
Dần đà Tabê được chấp nhận vào xã hội thượng lưu Đa-mát gồm các tướng tá, bộ trưởng, lãnh tụ chính trị, đại thương gia. Chàng luôn luôn bầy tỏ lập trường chính trị dứt khoát : sự hiện diện của Do thái là đại họa cho đạo Hồi, đại họa cho khối Ả-rập, do đó, người Ả-rập phải vùng dậy, quét Do thái ra biển, Syri phải cấp thời gia tăng tiềm lực binh bị.
Cơ sở thương mãi ở Á-căn-đình tiếp tục hoạt động. Tabê chuyển một số tiền lớn từ Á-căn-đình về Syri. Để tiêu xài cho bõ những năm tha phương cầu thực. Và cũng để mở một hãng xuất nhập cảng tại quê nhà Đa-mát thân yêu. Tabê lôi kéo được một số yếu nhân chính quyền, cho họ chấm mút vào nghiệp vụ xuất nhập cảng. Nếu không lôi kéo được bằng tiền bạc, chàng dùng sự biếu xén, mời mọc du hí.
Trong số bạn bè của Tabê có đại tá Hatum (Hatoum), tư lệnh lữ đoàn xung kích dù, và đại tá Đali (Dalli) - là một quân nhân trung niên nhiều thủ đoạn, mượn binh nghiệp làm nấc thang danh vọng. Ngoài ra, chàng còn quen thân một số bộ trưởng và tướng lãnh.
Sau mấy tháng ở Đa-mát, Tabê ngỏ ỷ muốn trở lại Á-căn-đình. Không ai bằng lòng cho chàng rời Syri vì tổ quốc đang cần những đứa con trung thành, quả cảm và tài giỏi như chàng giữa lúc thù trong và giặc ngoài đe dọa trầm trọng. Chính phủ mời chàng làm trưởng ban chương trình hướng về Tây ban nha và Nam-Mỹ trong sở Vô tuyến Truyền thanh và Truyền hình. Dĩ nhiên là Tabê nhận lời. Bạn bè chàng tỏ vẻ mừng rỡ vì họ đã thành công trong việc thuyết phục đại thương gia Tabê gác bỏ mọi quyền lợi vật chất riêng tư để phục vụ đất nước.
Một thời gian ngắn sau đó. Tabê thay đổi nếp sống. Chàng dọn đến một tòa biệt thự sang trọng trong một khu vực sang trọng, đối diện với dinh Thủ tướng. Biệt thự của chàng được thiết trí toàn đồ đạc và tiện nghi đắt tiền. Ngày nào cũng như ngày nào, chàng mở các cuộc tiếp tân và hưởng lạc với sự tham dự của hầu hết các vị tai to mặt lớn ở thủ đô.
Ai cũng tưởng triệu phú thương gia Tabê là kẻ chơi bời. Ai cũng tưởng Tabê thức thâu đêm bên gái đẹp, tiệc tùng và bài bạc. Không ai biết rằng tất cả chỉ là một tấn kịch. Bên trong tòa nhà mênh mông ngàn một đêm lẻ. Tabê đã bí mật đặt một phòng chụp hình, rửa hình vi-ti. Những báo cáo đầu tiên của Tabê cho Shinbet được thu nhỏ thành dấu chấm trên đầu chữ i trong các cạt-pốt-tan gửi về cho các bằng hữu ở Á-căn-đình. Ngay từ những báo cáo sơ khởi này Tabê đã nắm được rất nhiều tin tức quan trọng về mức chi viện của Liên sô cho Syri, nhằm đánh gục Do thái.
Tabê còn một thể thức gửi tin tức khác, qua đài bá âm chính thức Đa-mát. Với tư cách trưởng ban chương trình, chàng viết nhiều bài bình luận đả kích "kẻ thù" Do thái, và chỉ có trụ Sở điệp báo Shinbet mới hiểu được rằng những bài bình luận sặc mùi xuyên tạc căm thù này đã chứa đựng một số tin tức quân sự và chính trị có lợi cho Do thái.
Trung ương Shinbet tỏ ra vô cùng hân hoan, điệp viên của họ đã thành công trên mức dự tính. Để giúp Tabê phương tiện báo cáo cho nhậm lẹ và kín đáo hơn, họ ngầm gửi tới một điện đài nhỏ xíu, đồng thời ra lệnh cho chàng kết thân với đảng Bát (Baath), một đảng cực tả theo khuynh hướng sô-viết. Sở dĩ Shinbet ban hành chỉ thị này là vì Liên sô đang ngấm ngầm tiếp tay cho đảng Bát cướp chính quyền, và một khi có sự toa rập của Liên sô thì cuộc đảo chánh chắc chắn thành công.
Tức thời Tabê thay đổi lập trường. Nội trong tuần ấy, chàng gia nhập đảng Bát. Shinbet tiên liệu không sai, chỉ mấy tuần sau đảng Bát đã lật đổ chính phủ trong một cuộc đảo chánh. Cách mạng thành công, đảng Bát mở tiệc ăn mừng, và dĩ nhiên trong số quan khách đến cụng ly có đại thương gia kiêm trưởng ban chương trình đài truyền thanh và truyền hình Tabê. Tướng Hafê, bạn cũ của chàng ở Á-căn-đình, được phe đảo chánh cử làm tân tổng thống, nên chàng được đối xử một cách biệt nhỡn và thâm tình.
Trong những ngày đầu cách mạng, có tin đồn Tabê được tướng Hafê mời tham gia nội các. Phiền một nỗi Tabê lại là công dân Á-căn-đình. Nhưng Tabê không muốn trở thành yếu nhân của chính phủ. Công an mật vụ Syri có thể dí mũi vào dĩ vãng của chàng và sẽ khám phá ra Tabê là người tưởng tượng, Thượng sách là đứng ở hậu trường, tiếp tục giao du với giới tướng tá lãnh đạo. Đại tá Hatum, Đali và triệu phú đã đỡ đầu cho chàng hồi mới nhập cảnh. Ba ngưòi này là nguồn cung cấp tin tức rồi rào bất tận. Cả ba đều mang bệnh hảo ngọt, thấy đàn bà đẹp là híp mắt, lại ưa thích gái tơ. Tabê bèn biến tòa nhà lộng lẫy của chàng thành động đào, và trong khi các ông bự của chế độ mới say sưa với mỹ nhân thì trong gian phòng kín Tabê hoạt động gián điệp...
 
V.
Năm 1964 mở đầu với một sự thay đổi nhỏ trong nếp sống của Tabê. Chàng vẫn tiếp tục khoản đãi tân khách, bạn bè. Các phòng ăn và giường ngủ trong tòa biệt thự tráng lệ của chàng vẫn tiếp đón các yếu nhân mỗi đêm. Tuy nhiên, vì muốn lôi kéo thêm những lãnh tụ tối cao, vì muốn rút tỉa thêm những tin tức quan trọng, Tabê đã giành riêng một số phòng để tổ chức những thú vui đặc biệt.
Trứng cá caviar, loại đắt tiền nhất, được chở từ Nga tới bằng phi cơ cùng với huýt-ky nguyên xứ, sâm-banh hiếm và rượu mùi của Pháp, thôi thì sơn hào hải vị, của ngon vật lạ từ khắp nơi trên thế giới đều được Tabê mua về, cung ứng thừa mứa cho các con mồi tướng lãnh và tổng trưởng. Thuốc hút thì có cần sa được trồng ngay tại địa phương, hoặc á-phiện trắng chế tạo tại Pháp. Khoảng nửa đêm, những ngọn đèn lớn đều tắt, chỉ còn lại một số ánh sáng huyền ảo, rồi tấm màn nhung được kéo dạt ra, một đạo binh gái đẹp xuất hiện, trình diễn múa bụng Ai-cập, thoát y vũ tây phương, múa nhảy á-đông và...những trò giải trí xác thịt tân kỳ và hấp dẫn độc nhất vô nhị...
Giữa cảnh trác táng này, Tabê là con người sành sỏi, hầu như quốc tế. Không ai biết rằng hồi nhà, bên cạnh vợ con, chàng là người cha, người chồng gương mẫu, không hề rượu chè, đĩ điếm.
Lần lượt những bí mật của quốc gia khuynh tả Syri lọt vào tay Tabê và tình báo Do thái. Nhưng đề phòng bị Syri tấn công, Do thái cần nắm giữ họa đồ kiến trúc đồn binh bất khả xâm phạm Golan.
Việc này được giao cho điệp viên Tabê.
Tabê lại trổ tài đóng kịch. Mỗi khi gặp các tướng lãnh, chàng đều phàn nàn về việc quân đội Syri được trang bị khí giới hiện đại, và có tinh thần chiến đấu cao độ, nhưng hệ thống phòng vệ biên giới lại quá yếu kém, sợ khó cản chân xâm lăng Do thái. Tabê yêu cầu bộ tổng tư lệnh cải tiến các đồn binh dọc biên giới. Hội kiến với tổng thống Hafê mùa hè 1964, chàng lặp lại nhận xét bi quan này. Dĩ nhiên Hafê sửng sốt, vì Hồng quân sô-viết đã giúp Syri tăng cường phòng thủ tối đa. Tabê bi quan chẳng qua vì không am hiểu thực tình. Tổng thống Hafê bèn gọi điện thoại cho bộ tổng tư lệnh và Tabê được mời viếng thăm các vị tri quân sự biên giới mà chàng chê là yếu kém. Chính phủ cũng như quân đội muốn chứng tỏ cho công dân ưu tú và hữu công Tabê hiểu rằng Syri không hề yếu kém trước kẻ thù Do thái như chàng lầm tưởng.
Sau hai ngày tham quan lý thú, Tabê được hướng dẫn lên đỉnh Golan. Chàng xin phép được nghỉ đêm tại đồn binh để có thời giờ quan sát phong cảnh nên thơ và nghĩ đến lúc quân đội Syri anh dũng tràn ngập thung lũng Hulê xanh tươi phía dưới, đánh đuổi "bọn chó ghẻ" Do thái. Dầu cho Tabê đóng kịch xuất phàm, chắc chắn tim chàng đã đập thình thịch và mặt chàng xanh tái khi chàng đứng trên cao nhìn xuống thung lũng. Vì đó là quê hương đích thật của chàng. Đó là nơi vợ con và đồng bào của chàng đang sống. Đó là nơi Shinbet ngày đêm trông chờ họa đồ đồn binh Golan, công sự phòng thủ kiên cố nhất và vĩ đại nhất Trung Đông.
Khi viên tư lệnh đồn binh chỉ con đường ngoằn ngoèo bị kẹt giữa những tảng đá lớn, Tabê giả vờ giật mình :
- Nếu "bọn chó ghẻ" Do thái liều mạng đánh từ mặt này lên thì sao ?
Viên tư lệnh cười, tin tưởng :
- Chỉ có một lối công đồn.Bằng con đường ông vừa nói. Nhưng nếu chúng lên đây bằng con đường ấy, chúng sẽ chết không còn một mống, cho dẫu chúng huy động hàng trăm phi cơ oanh tạc, và dưới đất chúng tung ra hàng trung đoàn...Vì.. vì những ổ súng lớn nhỏ của ta được ngụy trang kỹ lưỡng và giấu trong hầm bê-tông, ta có thể tiêu diệt cả những vật nhỏ bé như ruồi kiến, chứ đừng nói là chiến xa và bộ binh của địch nữa...Đây này.. mời ông coi...
Viên tư lệnh huênh hoang dẫn Tabê đến những ơi cất súng. Đủ mọi loại súng. Kể cả đại pháo và súng phóng hỏa tiễn. Viên tư lệnh nói đúng, vị trí độc nhất vô nhị của đồn Golan cộng với khả năng hỏa lực có thể tiêu diệt hàng trung đoàn tấn công của Do thái.
Tabê bèn giả vờ ngu ngốc, viên tư lệnh giải thích mãi chàng vẫn còn lo ngại, chàng lại nhai nhải là khi trở về gặp tướng tổng tư lệnh và tổng thống sẽ yêu cầu gia tăng biện pháp phòng thủ, rốt cuộc viên tư lệnh phải mời chàng về hầm chỉ huy mở tủ sắt lấy họa đồ cho chàng xem. Óc Tabê là cái máy chụp hình bén nhậy và trung thật nên viên tư lệnh giảng đến đâu thì chàng nhớ vanh vách đến đó.
Đêm ấy Tabê chỉ giả vờ ngủ. Chàng phải thức để làm nhẩm bản báo cáo chi tiết gửi về trụ sở Shinbet.
Hôm sau về Đa-mát, chàng đến thẳng bộ tổng tư lệnh, xin lỗi về thái độ thiếu tin tưởng của mình và không ngớt lời khen ngơi các đơn vị biên phòng. Chàng không quên để lại tấm chi phiếu 35.000 đô-la tặng anh em chiến sĩ "gối đất nằm sương để bảo vệ tổ quốc". Tại các nước Ả-rập, đảo chính xảy ra như cơm bữa nên các nhà triệu phú thường hào phóng với quân đội. Tiền tặng quân đội chỉ là một hình thức đầu tư khôn ngoan.
Bản báo cáo quá dài, Tabê không gửi đi bằng điện đài. Chàng dự định về Do thái để phúc trình miệng, và cũng để thăm gia đinh luôn thể. Chàng rời Đa-mát nói là đi Âu châu lo việc buôn bán, nhưng khi ghé Zu-rích chàng lén mua vé về Do thái, mang theo họa đồ đồn binh Golan tự chàng vẽ lại bằng trí nhớ. Tabê gặp giám đốc Shinbet rồi phóng xe về nhà. Vợ con chàng mừng mừng tủi tủi, sau mấy năm trời xa cách, không thư từ. không tin tức, gia đình được đoàn tụ. Vợ hỏi chàng làm gì, ở đâu nhưng chàng không thể tiết lộ.
Tabê không thể lưu lại nhiều ngày ở Do thái. Trong thời gian ngắn ngủi này chàng lại phải nhóm họp liên miên với các chuyên viên Shinbet. Chàng chẳng còn bao nhiêu thời gian để giành cho vợ con. Rồi ngày vui qua mau, Tabê lại phải dứt áo ra đi. Chàng bay lộn lại Zu-rích, đáp chuyến phi cơ sớm nhất về Đa-mát, tiếp tục cuộc sống trà đình tửu quán thượng, sát nách Tử thần.
 
VI.
Gần như là số phận chung, hầu hết các siêu điệp viên từ xưa đến nay đều bị tử thần gọi đi giữa tuổi thanh niên, giữa những hoạt động thành công rạng rỡ. Vì vậy siêu điệp viên Tabê không sao tránh được Tử thần...
Điệp viên chết vì bại lộ. Bại lộ vì bản thân vụng về hớ hênh. Song phần lớn, bại lộ vì một lỗi lầm nào đó ở trung ương. Trung ương Shinbet đã phạm một lỗi lầm tai hại khi ra lệnh cho Tabê dùng điện đài làm phương tiện gửi tin duy nhất.
Đành rằng kỹ thuật vô tuyến điện đã tiến triển vượt bực, điện đài gián điệp ngày nay không còn là cái va-li cồng kềnh như trong thế chiến thứ hai nữa. Nó có thể được thu nhỏ bằng cuốn tự điển, bằng nửa hộp bánh bích quy hoặc bằng gói thuốc lá 20 điếu. Nhưng nó có tối tân đến đâu cũng vẫn không được an toàn. Ngày xưa, nó dễ bại lộ vì nó kém tối tân. Ngày nay, nó tối tân hơn. Phản gián khó khám phá hơn. Tuy nhiên chẳng sớm thì muộn nó cũng phải bại lộ.
Phàm truyền tin bằng điện đài, điệp viên trên đất địch thường gồm 3 bộ phận riêng biệt, bộ phận cung cấp tin tức, soạn tin tức thành mật điện, bộ phận giao liên, và bộ phận điện đài có nhiệm vụ đánh bức điện. Bộ phận cung cấp và bộ phận điện đài không biết nhau. Bộ phận điện đài dễ bại lộ nhất. Bộ phận cung cấp quan trọng nhất, nên khi bộ phận điện đài bị lộ, bị bắt thì bộ phận cung cấp tin tức thường có kịp thời giờ để trốn thoát. Đằng này trong trường hợp của Tabê, chàng phải kiêm luôn 3 bộ phận, chàng đi lấy tin tức, chàng soạn thành mật điện và cũng tự tay chàng đánh đi.
Việc kiêm nhiệm này là một lỗi lầm thứ hai của Shinbet. Điều làm các chuyên viên điệp báo ngạc nhiên là không hiểu tại sao Shinbet là cơ quan lão luyện lại phạm 2 lỗi lầm căn bản như vậy. Có lẽ vì Tabê quá tự tin. Tabê đã trở thành yếu nhân ở Đa-mát. Tabê là bạn của tổng thống Syri. Tabê là anh anh tôi tôi thân mật với các tướng lãnh cao cấp Syri. Tabê nghĩ rằng không ai dám ngờ vực một người như chàng...
Một đêm mùa thu 1961, ban kiểm thính của sở Phản gián Syri bắt gặp một âm thanh kỳ quặc từ thủ đô Đa-mát phát đi. Phản gián biết đây là điện đài của địch. Nó chỉ kéo dài mấy giây đồng hồ nên ban kiểm thính không ghi âm được. Họ chỉ ghi thời khắc và luồng sóng, rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Đêm hôm sau, ban kiểm thính chăm chú nghe ngóng. Không có gì. Trong những ngày, những tuần kế tiếp, họ vẫn không lơi lỏng cảnh giác. Kiên nhẫn vốn là đức tính số một của nghề phản gián. Nhất là phản gián kiểm thính, chuyên tìm điện đài của địch Rồi một đêm kia, họ lại bắt được âm thanh lạ. Nhưng giờ giấc cũng như luồng sóng đã được thay đổi.
Ban kiểm thính nghiên cứu cuộn băng ghi âm. Họ biết đây là một lối truyền tin tinh vi, bức điện thoạt tiên được chuyển thành mật điện, sau đó được đánh đi, khi đánh đi âm thanh của mã-tự chạy qua một cái máy thu băng đặc biệt, máy này chạy với tốc độ cực nhanh làm cho âm thanh của mã-tự đổi khác. Phản gián ghi âm được cũng vô ích. Phải nắm được mật mã, nắm luôn cả máy thu băng mới hiểu được nội dung mật điện.
Ban kiểm thính chia nhau canh chừng không phận Đa-mát. Sau nhiều lần dò dẫm, tính toán, họ đã phăng ra một sự thật động trời : âm thanh kỳ quặc này xuất phát từ tòa biệt thự sang trọng của đại thương gia Tabê, xế dinh thủ tướng. Nhân viên Phản gián ập vào, mục kích một cảnh tượng mà không ai dám ngờ tới, cảnh đại thương gia chống Do thái Tabê đang xử dụng điện đài, gửi tin tức gián điệp về Do thái, trong căn phòng được trang bị máy móc khoa học, kể cả một máy thu băng với tốc độ cực nhanh.
Điệp viên Tabê bị bắt.
Tin Tabê bị bắt về tội làm gián điệp là tin quá quan trọng nên chính phủ Syri không thể bưng bít nổi. Nó lan rộng trong giới thượng lưu Syri như tia lửa trên đường thuốc súng. Chỉ mấy ngày sau thường dân cũng biết mặc dầu nhà chức trách tìm đủ mọi cách giấu diếm. Mọi người đều bàng hoàng, tưởng như mơ ngủ. Một tuần lễ nặng nề trôi qua rồi ngày 24-1-1965, đài bá âm Đa-mát loan đi một tin ngắn về vụ "một tên gián điệp Do thái nguy hiểm vừa bị sa lưới".
Cơn sốt gián điệp làm toàn quốc run rẩy. Phản gián long trọng thông báo là 13 điệp viên Do thái khác bị lột mặt nạ. Những người biết chuyện không tin họ là điệp viên thật sự, chẳng qua chính phủ Syri thừa gió bẻ măng, lợi dụng vụ Tabê để loại trừ luôn phe đối lập trong xứ. 13 điệp viên này bị lôi ra tòa án quân sự, vô tuyến truyền thanh và truyền hình làm rùm beng và toàn thể đều bị treo cổ.
Sau khi Tabê tức Cohen bị bắt, người ta nghe đồn chàng có thể không bị hành quyết. Vợ Cohen với sự trợ giúp của chính phủ Do thái đã mời ông Mét-xi-ê (Jacques Mercier)là một trong những luật sư hữu danh nhất Âu châu để biện hộ cho bị cáo. Luật sư Mét-xi-ê bay từ Ba lê đến Đa-mát và được chính phủ Syri cho phép làm tròn nhiệm vụ bào chữa.
Tại một thành phố ở Âu châu, các viên chức Do thái và Syri bí mật gặp nhau để bàn luận về số phận Cohen. Cuộc dàn xếp này bị tiết lộ ra ngoài. Và tờ Thời báo Chủ nhật (Sunday Times) ở Luân dôn loan tin : "Do thái đề nghị chuộc mạng điệp viên Cohen bằng 28 triệu mỹ-kim, cùng một số xe cam nhông, máy cày và dược phẩm. Nhưng Syri đã bác bỏ. Do thái bèn đề nghị đổi Cohen lấy 10 điệp viên Syri cũng vẫn bị bác bỏ.
Cohen bị mang ra xử tại một phiên tòa quân sự gồm 5 sĩ quan cao cấp do đại tá Đali ngồi ghế chánh thẩm. Phụ tá cho Đali là đại tá Hatum. Cả Đali lẫn Hatum đều là bồ bịch của Cohen. Phiên tòa được cử hành trong bầu không khí bí mật tuyệt đối.
Dư luận trong và ngoài nước sôi sục nên chính phủ Syri đành phải cho phép ký giả săn tin. Cohen và 37 bị cáo khác cùng bị xét xử hôm đó được xuất hiện một lát trên ống kiếng vô tuyến truyền hình. Chính phủ Syri không cho biết tên những bị cáo này. Tuy nhiên, một nguồn tin thành thạo cho hay họ chỉ là những viên chức cấp dưới chịu tội thay cho xếp, và 17 nữ bị cáo có mặt trước vành móng ngựa không hề làm gián điệp. Chẳng qua họ đã tham dự nhưng cuộc vui giật gân thâu đêm do Cohen tổ chức.
Trên máy thu hình. Cohen có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi, song không hề tỏ ra bối rối, lo sợ. Mặt chàng luôn luôn bình thản. Trước khi nhận lãnh nhiệm vụ của Shinbet, Cohen đã đoán trước tương lai. Dĩ nhiên Cohen không nghĩ là mình sẽ bị bắt, bị chết. Nhưng chàng đã biết rõ số phận những điệp viên bị địch bắt.
Cuộc xử án chỉ là một thủ tục lấy lệ. Số phận của Cohen đã được quyết định từ trước. Luật sư Mét-xi-ê không được thông báo giờ giấc phiên xử khai mạc cũng như bế mạc. Và quan tòa cũng không quan tâm đến những lời biện hộ hùng hồn của luật sư.
Rạng đông ngày 18-5-1965, tử tội Cohen bị giải từ xà-lim đến pháp trường thiết lập tại quảng trường Đa-mát. Tín đồ đạo Hồi thường đi lễ sớm, khi Cohen đút đầu vào thòng lọng thì tiếng cầu kinh từ giáo đường kế cận vọng lại rì rầm và những người bán hàng rong trên vỉa hè bắt dầu rước khách. Trên thi thể Cohen treo tòng teng được găm một mẩu giấy trắng đề chữ Ả-rập như sau "bị hành hình về tội chuyển tin tức liên quan đến an ninh cho địch".
Ngày hôm sau, tường thuật vụ xử giảo điệp viên Cohen, một nhật báo Ả-rập hàng đầu ở Be-rút 2 đã viết : "Một sự thật đau buồn là Cohen đã đạt được những thắng lợi kinh hoàng. Nếu Chính phủ Đa-mát nhóm họp buổi sáng để cứu xét và quyết định một vấn đề gì thì ngay đêm ấy Cohen đã báo cáo đầy đủ về Do thái ".
Tử tội Cohen được chôn trong một nấm mồ vô danh ở Đa-mát. Những người bạn xa gần của Cohen trên chính trường Syri đều lần lượt lui vào quên lãng phũ phàng cũng như nấm mồ vô danh ấy. Tổng thống Hafê bị mất chức và nằm tù. Đại tá Hatum kém may mắn hơn là đã bị xử bắn. Họ bị nằm tù hoặc bị xử bắn chẳng phải vì họ có liên hệ đến điệp viên Cohen. Lên voi xuống chó vẫn là truyền thống chính trị ở Syri.
Sự hy sinh của Cohen không đến nỗi vô ích. Đồn binh Golan đã rơi vào tay Do thái. Con đường ngoằn ngoèo, nhỏ xíu từ thung lũng lượn qua kẽ đá hiểm trở không còn nữa. Công binh Do thái đã ủi đắp thành con đường lớn giốc thoai thoải, quân xa lên xuống dễ dàng. Sau 20 năm thung lũng Hulê sống trong tiếng đạn pháo kích rùng rợn, giờ đây hòa bình đã vãn hồi. Du khách từ phương xa đến thăm đồn Golan trên đỉnh núi do binh sĩ Do thái trấn giữ đều nhìn thấy rải rác khắp nơi những xác đen xe tăng, xe bọc sắt và xe ủi đất, di tích của trận công đồn ác liệt và kỳ lạ.
Dĩ vãng dường như còn lảng vảng đâu đây. Đêm đêm, lính gác trên mỏm đá cheo leo vẫn nghe tiếng gió hú. Có lẽ đó là linh hồn siêu điệp viên Tabê tức Cohen, anh hùng điệp báo của một dân tộc bé nhỏ, bị vây bọc tứ bề nhưng không bao giờ chiến bại.
 
	1
	Tên người này là Sheik Majed el Ard.

	2
	Nhật báo El Hayat, xuất bản tại Beirut- Li-băng.


 
 
TRUYỆN THỨ CHÍN

NGƯỜI GIÁN ĐIỆP ĐIỂN HÌNH
Từ sau đại chiến thứ hai, gián điệp điện tử giữ vai trò mỗi ngày một lớn, nhưng vẫn không thay thế nổi con người. Vụ điệp viên Cohen của Do thái, đại tá Penkốpky của Anh-Mỹ 1, đại tá Abel của Liên sô...đã hùng hồn xác nhận tính cách quan trọng của con người bằng xương bằng thịt.
Bởi vậy sau đại chiến thứ hai cũng như sau chiến tranh Cao ly, sau chiến tranh Do thái Ả-rập 1967, sau chiến tranh Việt nam..dẫu gián điệp điện tử bành trướng tột độ nhưng nhân viên gián điệp vẫn còn. Vạn vật biến đổi, đại chiến thứ hai khác những trận chiến kế tiếp, nhưng những nguyên tắc cơ bản của nghề gián điệp không hề biến đổi. Đức tính cơ bản của người điệp viên cũng không biến đổi. Các nguyên tắc và đức tính cơ bản này được giảng dậy trong mọi trường gián diệp từ đông sang tây, ở bên này hoặc bên kia bức màn tre và màn sắt.
Một trong các đề tài được ghi thường trực trong chương trình huấn luyện điệp viên G.R.U., C.I.A., MI-6, Tình báo Sở, Shinbet, là cuộc đời hoạt động của con người được mệnh danh là đại tá Shelley - Con thỏ trắng - tức Forest Fredrick Edward, Yeo.Thomas. Con người từng làm Phản gián Đức mất ăn mất ngủ. Con người vùng vẫy trên đất Pháp bi tạm chiếm với những thành tích kinh thiên động địa. Con người phá kỷ lục về vượt ngục, đùa rỡn với tử thần. Con người có nhiều huy chương nhất thế giới. Ấy thế mà đời tư Con thỏ trắng lại rất bình lặng..
Chiến tranh chấm dứt, ông làm nghề...bán nước hoa cho phụ nữ ở Ba lê.
Mở tập hồ sơ thế chiến về điệp báo mà quên nhắc đến Shelley là đắc tội với lịch sử. Cho nên...
 
I.
Đêm lạnh và buồn. Nước Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng,thực phẩm thiếu hụt, nhà cửa bị tàn phá, tang tóc bao trùm nông thôn và thành thị nên lòng người càng lạnh và buồn hơn. Đêm lạnh và buồn ấy, một chiếc xe tang lạnh và buồn chạy lọc cọc trên một con đường nhỏ bé, gập ghềnh. Mỗi khi bánh xe lọt vào ổ gà — những ổ gà khổng lồ do bom gây ra — chiếc xe cũ kỹ lại nhảy chồm, có lẽ người chết nằm trong quan tài đóng chặt phía sau xe cũng phải sống dậy, hất tung nắp ván thiên, vọt ra ngoài.
Bầu không khí đồng quê chìm trong yên lặng. Bỗng trong trong xe tang có tiếng kêu lục cục. Xác chết bừng thức trong quan tài chăng ?
Không. Tiếng lục cục này không phải của người chết. Mà là của người sống. Tài-xế xe đòn ngồi đằng trước phía sau có 3 ngưòi sống, 2 cô gái và một thanh niên.
Thanh niên này tên là Sênli, siêu điệp viên của đồng minh đang bị mật vụ Giét-ta-pô quốc xã săn đuổi ráo riểt trên khắp nước Pháp. Sênli ẩn trong xe tang trên đường từ nước Pháp bị chiếm đóng đi Luân đôn, với những tài liệu cực kỳ quan trọng. Đó là những tài liệu liên quan đến các giàn bom bay khủng khiếp VI và V2 của Đức, loại bom cha đẻ của hỏa tiễn từng tàn phá Luân đôn, và làm đồng minh lo sốt vó.
Hai cô gái cùng đi với Sênli đều là nhân viên kháng chiến có thành tích, bị bại lộ, và cũng bị mật vụ săn đuổi ráo riết. Bộ tư lệnh kháng chiến quyết định cho họ rời Pháp, tá túc trên đất Anh một thời gian, sợ ở lại họ bị bắt, bị tra tấn tàn bạo và bị... giết.
Đêm lạnh buốt tận xương tủy. Hai cô gái xinh xắn rùng mình, ớn rét tuy cửa xe đóng kín, và tuy họ mặc đồ ấm. Vì đột nhiên chiếc xe tang đứng phắt lại.
Đối với Sênli, bị bắt, bị tra tấn tàn bạo và bị... giết đã trở thành nếp sống thường trực nên khí lạnh ban đêm đìu hiu và khí lạnh của sự chờ đợi căng thẳng không làm chàng nổi gai ốc. Chàng nghe một khẩu lệnh bằng tiếng Đức. Bọn sen-đầm Đức đi tuần lưu động vừa hạ lệnh cho tài-xế xe tang ngừng lại. Hai cô gái nằm dán mình xuống sàn xe, bên quan tài. Sênli trao khẩu súng sáu nạp đạn sẵn cho cô gái gần nhất. Khẩu Colt 45 này được Sênli đeo trong bao da dưới nách, cô gái cầm súng, bàn tay hơi run. Nếu lính Đức mở cửa nhìn thấy, nàng sẽ lẩy cò.
Về phần Sênli, khẩu tiểu liên Sten đã được chàng thủ sẵn. Ngay trong tích-tắc đầu tiên chàng sẽ tặng bọn Đức nguyên một băng đạn. Chàng sẽ thoát thân như trong những lần trước. Hay chàng sẽ bị bắt. Bị trúng đạn... Khi ấy Sênli vẫn thản nhiên vi cái chết đã trở nên quá quen thuộc đối với chàng.
Gi-đô (Gidot), người đàn ông trung niên lái xe tang, và cũng là chủ hãng tang sự có môn bài đàng hoàng, cũng không phải là người dễ mất tinh thần và dễ bộc lộ cảm xúc mỗi khi bị công an địch chặn đường với những điệp viên đồng minh giấu trong xe.
Sen-đầm Đức lớn tiếng :
- Chở gì đấy ?
Gi-đô cười "ngoại giao" :
- Chào xếp. Như thường lệ. Phía sau chỉ có một người. Một cô gái khá ngon lành.
- Vậy hả ? Mở cửa sau và bảo cô ta trình giấy tờ.
Gi-đô khoát tay :
- Em cũng muốn chiều lòng xếp nhưng phiền một nỗi là người ta đóng đinh dài gần đốt tay.
- Đóng đinh ?
- Vâng. Không những thế, người ta còn bọc kẽm dầy nữa, nên...
- Hiểu rồi, đồ khỉ già. Chở hòm đi chôn hả ? Thôi, cút đi cho được việc.
Chiếc xe tang lại chạy rì rì. Gần một giờ sau - trời, một giờ đồng hồ trong vùng tạm chiếm, binh sĩ Đức võ trang tận răng, canh phòng cẩn mật, sao dài thế... — xe tang mới đậu lại. Và lần này Sênli nín thở, chĩa súng chờ dợì. Nhưng không ai hô tiếng Đức, Gi-đô cũng không phải gãi đầu gãi tai đóng trò hề Sạc-lô để vượt qua trạm gác. Gi-đô dẫm gót giầy bình bịch nhiều lần xuống sàn xe, báo hiệu "đến nơi an toàn".
Sênli đỡ hai cô gái mảnh khảnh nhảy xuống mặt đường đông nghẹt bóng đen. Ít nhất là một trung đội súng ống chỉnh tề, chưa kể một số người khác quỳ núp trong bụi, ép bụng xuống cỏ. Họ là kháng chiến quân địa phương. Họ có nhiệm vụ bảo vệ một khoảnh đất hẹp được dùng làm sân bay tạm thời cho Sênli đáp phi cơ về Luân đôn.
Một người cao nhẳng, trạc 45, 45 tuổi, tư lệnh khu chiến, tiến tới, thân mật bắt tay Sênli :
- Đây là vinh hạnh lớn cho anh em kháng chiến và cho riêng tôi. Chào mừng đại tá.
Sênli và 2 thiểu nữ được dẫn băng qua những rặng cây um tùm và lùm bụi rậm rì trước khi đến cánh đồng cỏ phẳng lì. Đó là sân bay bí mật. Những đốm sáng do đèn bấm bật lên rải rác trên sân bay. Cháy, tắt, cháy, tắt, kháng chiến quân làm hiệu cho phi cơ hạ cánh. Ngay khi ấy tiếng động cơ nghe rõ hẳn và chiếc phi cơ nhẹ của tình báo đồng minh nhanh nhẹn đáp xuống.
Sênli trèo lên sau cùng. Từ lúc đáp xuống đến khi cất cánh bay lên tính không đầy ba phút. Bên trong phi cơ chật chội nên Sênli chỉ có thể ngồi bó gối. Thế là một lần nữa Sênli lại thoát khỏi tay địch. Nếu dọc đường phi cơ không trúng đạn cao xạ Đức hoặc không bị khu trục địch đuổi đánh thì trong vòng một giờ Sênli sẽ đến Luân đôn.
 
II.
Rạng sáng hôm sau Sênli đã có mặt tại dinh Thủ tướng Anh. chàng không có thời giờ tắm rửa, và thay đồ mới. Đến văn phòng bí thư, chàng cũng không có thời giờ ngồi chờ. Chàng yêu cầu được yết kiến thủ tướng ngay lập tức. Dĩ nhiên chàng đã yêu cầu là văn phòng bí thư phải làm chàng thỏa mãn. Vì họ đã biết chàng là đại tá kỳ tài Sênli.
Đại tá Sênli của không quân hoàng gia Anh quốc. Một trong các siêu điệp viên lỗi lạc nhất của đại chiến thứ hai. Người được thủ tướng Sớt-xin (Winston Churchill) cử làm liên lạc viên giữa Anh quốc và các khu chiến bí mật ở Pháp.
Sênli đã 39 tuổi song còn sống độc thân, bộ mã hào hoa, mặt khá đẹp trai, người Pháp nào cũng mến thương và khâm phục.
Những ai chưa gặp chàng đinh ninh chàng là con nhà võ, một chiến sĩ lạnh như tảng băng. Sự thật Sênli có dáng diệu nhà nghệ sĩ, hơn là một điệp viên luôn luôn cận kề với những nguy hiểm chết người. Tuy nhiên hồi còn đi học, cậu bé Sênli chuyên môn đánh lộn. Đánh lộn với bất cứ ai. Kể cả những học sinh lớp trên. Kết quả là cậu bị đuổi ra khỏi hai trường. Năm 16 tuổi, Sênli đầu quân và trong những năm cuối cùng của thế chiến thứ 1 chang tham dự các trận đánh ác liệt. Hòa bình vừa tái lập trên đất Pháp, chàng gia nhập bộ đội Ba Lan, giúp họ ngăn chặn người Nga tiến chiếm Vạc-sô-vi (Varsovie, Warsaw). Chàng bị phe bôn-sơ-vích bắt giữ và tuyên án tử hình.
Đêm trước ngày bị hành hình, một người lính Nga vào xà-lim cho chàng khoanh bánh lớn, và nói :
- Anh ăn đi, sáng mai anh sẽ bị bắn.
Mặt Sênli bỗng co rúm, rồi chàng ngã lăn xuống nền xà-lim. Chàng đóng kịch khéo đến nỗi tên lính tưởng chàng bị kinh phong vì nhận được tin xử bắn quá đột ngột. Tên lính vội cúi xuống xem xét thì nhanh như điện xẹt bàn chân chàng được phóng ra, trúng yết hầu. Nạn nhân bị mê man ngay tức khắc. Sênli thót dậy, lột binh phục tên lính, mặc đàng hoàng vào người, rồi ưỡn ngực mở cửa nhà giam, biến mất vào trong bóng tối.
Đó là cuộc trốn tù đầu tiên trong đời chàng. Sau này, trong thế chiến thứ hai, chàng đã nêu thêm nhiều thành tích vượt ngục khác.
Dường như Sênli được tạo hóa sinh ra chỉ để phục vụ trong thời chiến. Bằng chứng là trong những năm yên ổn giữa hai trận thế chiến chàng đứng ngồi không yên, thay đỗi sở làm gần như thường xuyên. Thoạt đầu chàng làm thợ máy trong hãng chế tạo phi cơ và xe hơi Rôn (Rolls - Royce). Chán nghề cơ khí dầu mỡ bẩn thỉu, chàng xoay ra làm kế toán viên cho một trung tâm du lịch, nhân viên kiểm kê trong ngân hàng. Rồi bất thần chàng xung làm thủy thủ, lênh đênh trên biển khơi. Để rồi chàng bất thần quay lại đất liền. Điều không ai ngờ đã xảy ra : chiến sĩ điệp báo hải hồ Sênli nhận làm quản đốc một hãng bán nước hoa và may mặc thời trang danh tiếng ở kinh đô ánh sáng 2.
Máu phiêu lưu luôn luôn sục sôi trong huyết quản. Sênli tìm cách đăng lính Lê dương khi quân đội Đức quốc xã ào ạt xâm lăng nước Pháp. Các sĩ quan Lê dương thấy chàng có vẻ bạch diện thư sinh, chắc không biết đánh đấm, nên đã xếp đơn tình nguyện của chàng vào hộc tủ. Bực mình, chàng qua Luân đôn, và được động viên. Nhưng chẳng phải để ra mặt trận hoặc hoạt động tình báo do thám. Mà là giữ cái chức chán phèo của anh thông dịch viên trong Không quân Hoàng gia. Thông dịch viên, vì chàng giỏi tiếng Pháp...
Nghề thông dịch viên vô thưởng vô phạt làm Sênli bực mình. Chàng bất chấp quân kỷ, gõ cửa phòng một ông thiếu tướng Không quân,ngỏ ý xin thôi việc.
Viên thiếu tướng trợn tròn mắt :
- Đầu quân rồi, đâu có thể xin ra dễ dàng như vậy được ?
Sênli nói luôn một hơi :
- Thưa thiếu tướng, tôi không xin ra khỏi quân ngũ, tôi chỉ xin được thay đổi công tác. Tôi giỏi tiếng Pháp, tôi lại quen thuộc nước Pháp, tôi muốn làm điệp viên tại Pháp.
Viên thiếu tướng còn đang suy nghĩ thì Sênli tiếp :
- Xin thiếu tướng tha lỗi, nếu thiếu tướng không cho phép tôi chuyển ngành, tôi sẽ gửi ngay thư khiếu nại đến tờ Thời báo (Time) nhờ đăng tải, đồng thời phản kháng tại Nghị viện.
Lệ thường, người ta xin làm lính văn phòng, lính kiểng, chứ ít khi xin ra mặt trận đánh giặc. Hoạt động gián điệp hồi ấy rất nguy hiểm, số người tình nguyện không nhiều mấy. Tự dưng một anh chàng yêu cầu muốn được chết. Dĩ nhiên là thượng cấp chẩp thuận.
Và Sênli trở thành nhân viên S.O.E.
Nhiệm vụ thiết yếu của S.O.E. là phá hoại ở hậu địch, làm cách nào cho địch mất ăn, mất ngủ, tinh thần bấn loạn ngày đêm trên khắp lục địa Âu châu.....
 
III.
Chẳng hiểu Sênli có đặc tài ra sao, chỉ biết là ban chỉ huy S.O.E. đặc biệt lưu ý đến chàng, và bổ nhiệm chàng làm trưởng ban Kế hoạch. Làm trưởng ban trong một cơ quan điệp báo hành động là đủ để sinh bệnh đau tim, thế mà Sênli vẫn thấy buồn tẻ và một lần nữa chàng lại nảy ra ý định... chuyển ngành để thỏa mãn bản tính giang hồ.
Hồi ấy, nội tình kháng chiến Phảp đang rối như tơ vò. Giét-ta-pô Đức càn quét mạnh mẽ, nhiều tiểu tổ điệp báo của đồng minh bị tiêu diệt, kháng chiến mỗi ngày một thêm nguy ngập. Sênli không còn là nhân viên tốt đen nữa. Chàng đã trèo lên địa vị chỉ huy. Nhân cơ hội này, chàng xin thượng cấp cử người khác thay chỗ chàng để chàng qua Pháp, đích thân tổ chức lại hàng ngũ kháng chiến, đặt lại nền móng của công tác lấy tin và phá hoại.
Ngày 24-3-1943, Sênli chuẩn bị lên đường đi Ba lê. Chàng đội lốt một người Pháp tên là Vi-sông (André Visson). Đề phòng Phàn gián Đức cật vấn, chàng học thuộc lòng mọi chi tiết về đời sống liên quan đến Vi-sông. Sênli mang theo dao bấm, súng lục, la bàn, họa đồ, và cái nhẫn giấu độc dược xy-a-nuya bên trong, có thể giết chết người trong nháy mắt. Theo chỉ thị S.O.E., mọi điệp viên phải dùng độc dược này trong trường hợp không chống nổi sự tra tấn của địch.
Cùng đi với Sênli là một yếu nhân kháng chiến Pháp tên là Bờ-rốt-sô-lét (Piette Brossolette), tóc hung, đầu có lọn tóc bạc phơ. Bờ-rốt-sô-lét đã cẩn thận nhuộm đen lọn tóc để mật vụ địch khỏi nhận diện.
Hai người nhảy dù từ một phi cơ Ha-di-fắc xuống miền bắc nước Pháp, bắt liên lạc với kháng chiến. Bí danh Sênli được dùng từ đó, và chẳng bao lâu bí danh này được cả bạn lẫn thù đều biết tới.
Hai người xuyên qua vùng địch bằng xe đạp, chở theo thật nhiều lựu đạn, chất nổ và một điện đài truyền tin cỡ nhỏ. Đạp xe trên đường lúc xẩm tối là một hành động nguy hiểm vì quân Đức ra lệnh giới nghiêm sớm, thôn xóm vắng tanh, binh sĩ địch canh gác nhan nhản. Nửa giờ sau khi rời "phi trường", họ bị một toán lính tuần chặn lại và một trung sĩ Đức hỏi Sênli :
- Giờ này các anh lang thang ngoài đường làm gì ?
Vừa trông thấy bọn Đức Sênli giả vờ loạng choạng, ghi-đông đảo từ trái sang phải rồi từ phải sang trái lung tung. Chàng chạy đến gần toán lính thì hấp tấp thắng lại bằng chân. Chàng cầm sẵn trong tay chai rượu cỏ-nhát. Cỏ-nhát là món uống thịnh hành của dân nhậu nước Pháp. Người Đức cũng như mọi công dân khác trên thế giới — đều có thịnh tình với chất cay êm ái và thần tiên này. Sênli ghé cổ, tu một hơi dài, rồi ông ổng hát một bài dân ca trữ tình.
Gã trung sĩ quát :
- Im đi. Không được ca hát. Các anh đi đâu ?
Sênli giả vờ sợ sệt :
- Xếp, xin xếp thông cảm... cô dâu quá đẹp, quá đẹp, xếp ơi, cho đến lúc này chúng em vẫn còn choáng váng.
- Cô dâu nào ?
- Đám cưới ở làng bên. Thằng em họ của tôi thật tốt phước, nó vớ được cô dâu ngon ghê. Nó vừa làm đám cưới xong. Sợ lỡ giờ giới nghiêm, bọn tôi trèo lên xe, đạp muốn chết... nhưng, thưa xếp, phần vì cô dâu và mấy cô phù dâu đẹp như tiên nên.....
- Hiểu rồi. Đi mau lên kẻo chậm. Mau lên kẻo ông đẹt cho một phát bây giờ.
Sênli chưa chuồn vội. Chai cỏ-nhát vẫn đang còn, chàng mời gã trung sĩ làm một ngụm. Gã trung sĩ đang thèm muốn chết đã uống ngay không từ chối. Trong chớp mắt, không còn một giọt rượu nào đọng lại trong chai nữa. Sênli và bạn lại ngất ngưởng lên đường giữa tiếng cười và tia mắt cảm tình của toán lính Đức.
Hai ngày sau Sênli mới đến được Balê.
Kinh đô ánh sáng được coi là pháo đài kiên cố của mật vụ và phản gián quốc xã. Các nút chặn được lập khắp nơi để xét giấy tờ. Chân ướt chân ráo đến Ba lê, Sênli tạt qua đường Fờrănklanh (Rue Franklin) nơi có trụ sở mật vụ. Chàng cần kiểm điểm lại phản ứng của mình. Liệu mình có thay đổi sắc mặt khi gặp mật vụ Đức hàng hàng lớp lớp không ? Liệu những giấy tờ giả do S.O.E. cung cấp có đánh lừa được mật vụ Đức nổi danh khôn ngoan và sáng suốt không ?
Muốn trả lời những câu hỏi này Sênli cần đến tại chỗ. Chàng vừa quẹo ngã tư vào đường Fờrănklanh đã đụng đầu với một toán cảnh sát. Chân tay chàng hơi run. Nhưng chỉ một tích-tắc đồng hồ sau đó chàng đã lấy lại bình tĩnh, bước thẳng về phía địch, xuất trình thẻ căn cước. Bèn cạnh mật vụ Đức có cả cảnh sát Pháp của chính phủ Visi 3 nữa. Cớm Pháp mà khám dân Pháp thì phải biết ! Tên cảnh sát mặt mày đằng đằng sát khí nghiên cứu kỹ lưỡng tấm thẻ rồi đưa cho xếp Đức. Giấy tờ của Sênli hoàn toàn hợp lệ. A-lê, cho đi... điều này có nghĩa là từ nay trở đi điệp viên đồng minh Sênli có thể tự do xài giấy tờ giả của S.O.E....
Giáp mặt bọn mật vụ quốc xã xong. Sênli bèn rẽ vào một con đường quen thuộc, đến một ngôi nhà quen thuộc, bấm chuông 3 lần. Một ông già mở cửa, ló đầu ra ngoài, giọng mệt mỏi :
- Ông kiếm ai ?
Sênli đáp :
- Chào cụ, tôi đến để bán đồ. Mời cụ mua vì hàng rất tốt lại hời. Cụ cho phép tôi vào nhé.
Ông già giật mình, mở rộng cửa cho Sênli. Sau khi đóng lại, ông già ôm Sênli hôn.Thì ra ông là thân phụ của Sênli. Mặc dầu đã lớn tuổi, ông cụ vẫn hoạt động tích cực cho kháng chiến.
Trong những tuần, những tháng kế tiếp, điệp viên Sênli đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên đất Pháp. Chàng đến gặp từng tổ chức kháng chiến một để bàn bạc. Hồi ấy, mỗi tổ chức hùng cứ một phương, không ai phục ai, ít ai chịu liên lạc với ai để thống nhất hành động, thậm chí giữa những đơn vị kháng chiến còn có sự kèn cựa, tranh chấp tai hại nữa. Đại để, phe quốc gia Pháp tập hợp trong bốn tổ chức kháng chiến: Chiến sĩ kháng Đức, Giải phóng, Tổ chức Dân quân, Chiến sĩ Giải phóng. Cộng sản Pháp cũng chống Đức song lại hoạt động riêng rẽ dưới chiêu bài Mặt trận Quốc gia. Trong các cuộc gặp gỡ, Sênli đã trao tận tay các chỉ thị của đồng minh cho lãnh tụ của năm tổ chức kháng chiến. Những chỉ thị này được in bằng mật mã trên giấy vấn thuốc lá.
Có lần, tạt qua thành phố Ly-ông, chàng bị nhân viên mật vụ chộp ở dọc đường. Gã mật vụ Đức lục lọi khắp người chàng nhưng chẳng tìm thấy gì. Sênli rút hộp thuốc lá trong túi ra, lễ phép biếu gã mật vụ một điếu, rồi lễ phép châm lửa. Gã mật vụ thở khói một cách khoan khoái, hắn không bao giờ ngờ được rằng mỗi hơi thuốc của hắn là một phần của bức mật thư viết trên giấy qụyến bị tiêu hủy. Sênli hút chết nhiều lần như thế. Mật vụ giăng bẫy bắt chàng song chàng đều thoát khỏi. Dường như chàng sinh ra dưới ngôi sao hồng vận. Những người cùng làm việc với chàng lại nói rằng lý do giúp chàng tránh được thần chết là sự thận trọng.
Một thời gian sau, Sênli quy tụ được các phần tử yêu nước thành một tổ chức kháng chiến trung ương. Nhiệm vụ của tổ chức này là phối hợp điều hành hoạt động của 5 tổ chức khác biệt, và thành lập một quân đội bí mật nhằm quấy phá hậu tuyến của địch, và phụ lực với đồng minh, sau ngay đổ bộ lên lục địa 4.
 
IV.
Khi nhà cầm quyền Đức phát động chiến dịch động viên người Pháp để xung vào lực lượng lao động cưỡng bách, nhiều thanh niên đã được kháng chiến che giấu. Những thanh niên này là nòng cốt của đạo quân Pháp tương lai, góp phần quan trọng vào công cuộc chiến thắng Đức quốc xã bên cạnh đồng minh.
Tuy bận công tác tổ chức, Sênli vẫn không ngừng liên lạc điện đài với Luân đôn, báo cáo chi tiết về hoạt động quân sự của địch tại Pháp. Chàng ra lệnh cho các toán cảm tử kháng chiến gắn mìn từ-thạch vào thân tàu biển, trộn chất nổ trong các kho than đá của quốc xã, làm trật đường rày những chuyến xe hỏa chở đạn dược, giấu trong đuôi phi cơ Đức một loại thuốc nổ đặc biệt, hễ phi cơ bay lên cao mới phát nổ, làm đứt đuôi máy bay và đâm nhào xuống đất.
Giới chỉ huy Giét-ta-pô điên đầu vì Sênli. Một chỉ thị được ban ra "phải lùng bắt điệp viên Sênli với bất cứ giá nào". Nhưng Sênli vẫn tiếp tục thoát hiểm.
Không quân Anh đang oanh kích ngày đêm vào các căn cứ quân sự Đức trên lãnh thổ Pháp. Trong số mục phiêu có nhà máy sản xuất vòng bi ở Anơxi (Annecy), tuy bị ăn bom dữ dội nó vẫn chưa bị tàn phá và còn chế tạo được quân cụ cho Đức. Sênli bèn cử một nhóm cộng sự viên gan dạ và giàu kinh nghiệm để giật min làm xụp nốt phần còn lại của nhà máy. Và Sênli đã thành công.
Tuy vậy, Sênli không phải là người an phận thủ thường. Đã thành công nhiều lần, chàng đòi thêm những lần thành công nữa. Tại Gi-nhi (Gigny), giòng sông Sôn (Saone) vẽ thành cái khuỷu được coi là trung tâm hàng giang quan trọng, tàu bè Đức thường qua đấy để chuyên chở quân cụ nặng như bộ phận ráp chiến xa, tàu ngầm. Không quân Anh oanh kích ác liệt song không làm sự chuyển vận này ngưng trệ được. Sênli bèn mang vấn đề ra thảo luận với Dê-rôm (Jerome), lãnh tụ khu chiến địa phương.
Dê-rôm băn khoăn :
- Theo ý anh, muốn bít khúc sông này lại phải làm cách nào ?
Không suy nghĩ. Sênli đáp :
- Mìn. Dùng mìn nổi, nổ tung cửa sông.
- Đồng ý. Nhưng cái khó là mìn. Xoay đâu ra mìn bây giờ. Không lẽ chờ Luân đôn thả dù xuống.
- Hơi lâu. Đề nghị chúng mình đi mượn.
- Đi mượn ? A, hiểu rồi, đi mượn của địch.
- Dĩ nhiên. Kho đạn của Đức sẽ cung cấp mìn cho chúng mình. Nào, ta bắt tay vào việc...
Quả như Sênli nói, phe kháng chiến đã lấy trộm mìn dễ dàng nhờ có tai mắt và cảm tình viên ở khắp nơi. Ngày tấn công đã đến, 4 nhân viên kháng chiến bơi lội giỏi như rái cá, mặc đồ người nhái được giao nhiệm vụ gắn mìn. Qua một đường dây khác, Sênli đã có đủ dưới tay họa đồ của cảng sông. Và ngày hôm sau, hai con tàu Đức nghênh ngang qua khúc sông được đặt mìn. Mìn nổ, xác hai con tàu nằm chênh ềnh ngang cửa sông, thủy lộ bị chặn nghẽn luôn trong nhiều tháng, hệ thống tiếp vận của địch bị thiệt hại nặng nề.
 
V.
Điệp viên Sênli đã vuốt râu hùm một cách ngạo nghễ. Không, mật vụ Giét-ta-pô không thể làm ngơ cho chàng hoành hành thêm nữa. Họ phải ra tay loại trừ chàng. Nhưng loại trừ cách nào bây giờ ? Một số thủ lãnh Phản gián quốc xã không tin Sênli là điệp viên có thật bằng xương bằng thịt. Họ cho rằng Sênli là điệp viên tưởng tượng. Kháng chiến Pháp nặn ra huyền thoại Sênli để khích động tinh thần trong nộl bộ và hù dọa mật vụ quốc xã. Nhưng một số thủ lãnh khác lại không nghĩ như vậy : họ đã nắm được bằng chứng Sênli là điệp viên có thật trăm phần trăm. Sênli chưa bị sa lưới vì chàng quá khôn ngoan.
Sênli không trốn chui trốn nhủi trong nhà, chàng luôn luôn đi lại ngoài đường, mỗi ngày cải trang một khác, chàng thay đổi hàng chục kiểu mũ, thay đổi mầu áo sơ-mi dài ngắn, thay đổi com-plê, và thay đổi cả giày nữa. Chàng còn thay đổi dáng đi bằng cách nhét thêm độn gót, làm giầy chiếc cao chiếc thấp không đều.
Người Pháp sống trong cảnh thiếu thốn vì tài nguyên quốc gia bị Đức chiếm đoạt, chỉ riêng những kẻ cam tâm hợp tác với địch là được ăn ngon, mặc đẹp. Bởi vậy Sênli diện đồ sang trọng. Tưởng chàng là nhân viên chóp bu của chính phủ thân Đức, bọn mật vụ sẽ không dám chặn xét.
Chàng thường hẹn gặp cộng sự viên tại đường lớn, đông người, chàng tạt qua, nhìn xem tứ phía có gì khả nghi hay không, sau đó chàng đi vòng lại, theo chân cộng sự viên đến một bệnh viện gần đó, bước vào bên trong. Chàng có thói quen bàn bạc với cộng sự viên bên trong nhà thương.
Chàng luôn luôn đề cao cảnh giác. Một lần, chàng đang lang thang trên vỉa hè Ba-lê thì chạm trán hai mật vụ viên, họ nghi chàng, toan chặn chàng lại, chàng đã đoán trước, nhanh chân trà trộn vào một cửa hàng lớn, lẻn xuống tầng dưới, đi xuyên qua phòng rửa mặt giành cho nhân viên, rồi phóc ra đường, leo lên xe tắc-xi. Xe chạy được một quãng, chàng lại thót xuống, vù xuống hầm xe điện, bắt gặp một chuyến xe chật như nêm vừa tới.
Mỗi đêm chàng ngủ ở một nơi khác, trong số những người bạn cho chàng tá túc một đêm có đủ thành phần xã hội, minh tinh màn ảnh, chủ hàng thịt bò, tài-xế, tắc xi, gái nhảy, nghệ sĩ thoát y hoặc cựu dân biểu Hạ viện...Có lần chàng phớt tỉnh thuê luôn căn nhà kế cận tư thất của viên phụ tá của Tổng trấn Ba lê, người Đức. Chàng sống ở đó tự do, vì mật vụ Đức nào dám ngờ chàng mang thân đến tận hang hùm...
Giét-ta-pô dùng trên 30.000 mật báo viên tại Ba lê, và bọn cớm nổi cớm chìm này không phải là những tay lơ tơ mơ bất lực hoặc lười biếng họ được huấn luyện đàng hoàng và hoạt động khá đắc lực, điệp viên đồng minh bị họ thộp bắt không biết cơ man mà kể.
Bất cứ ở đường nào, khu nào, chung cư nào Giét-ta-pô cũng gài được tay sai, bởi vậy trước khi đến đâu Sênli đều nghiên cứu, điều tra và kiểm soát chu đáo. Và nhất là áp dụng mọi biện pháp an ninh cần thiết.
Khi đến đâu, Sênli để sẵn một nhân viên kháng chiến ở địa điểm hẹn, canh chừng mật vụ địch. Nếu chung quanh địa điểm hẹn không có khuôn mặt lạ, cuộc gặp có thể diễn ra, nhân viên này sẽ cầm tờ báo nơi tay làm hiệu. Trong trường hợp động ổ, nhân viên này sẽ đi tay không và Sênli phải đào tẩu thật nhanh. Một hôm kia. trời nhá nhem tối Sênli ghé qua nhà cô bạn gái làm nghề vũ nữ thoát y 5. Chàng không nhìn thấy nhân viên canh chừng. Đoán phỏng có mật vụ lảng vảng trong khu vực, chàng bèn vù thẳng một mạch. Sụ cẩn mật của chàng không đến nỗi vô ích, vì cách đó mấy giờ đồng hồ căn nhà của cô bạn gái đã bị mật vụ Đức quốc xã ập vào lục xét.
Một lần khác, chàng áp tải một cái va-li đựng đầy tài liệu tối mật do nhân viên kháng chiến thâu được của bộ tư lệnh Đức. Chàng bắt bồ thân mật với viên trưởng xa, và nói thiên hô bát sát về 3 đứa con tưởng tượng của chàng. Viên trưởng xa cũng kể lể những chuyện xẩy ra cho 4 đứa con của mình. Con tàu đang lăn bánh rầm rầm, Sênli rút chai rượu cỏ-nhát giấu trong áo tơi lạnh ra, mời viên trưởng xa một ngụm. Dĩ nhiên là viên trưởng xa uống đã đời. Vì dưới thời Đức chiếm đóng, rượu mạnh là thứ xa xỉ phẩm khó kiếm. Ngất ngây hơi men viên trưởng xa choàng vai bá cổ điệp viên Sênli :
- Anh đúng là công dân gương mẫu...
Sênli trề môi :
- Trái lại, ông xếp ơi. Tôi chẳng gương mẫu tí nào, tôi chuyên bán thực phẩm và đồ vật dụng chợ đen. Xếp biết không, phải làm nghề chợ đen, chợ đỏ mới kiếm đủ tiền nuôi bọn lau nhau. Trong va-li của tôi có thuốc lá, kẹo và đồ trang sức đem lên Ba lê bán, nếu bọn Đức chộp được là tôi sạt nghiệp...
Viên trưởng xa nói, giọng cảm động :
- Anh đừng sợ, tôi sẽ giúp anh.
Viên trưởng xa giấu cái va-li đựng tài liệu quân sự dưới đống hàng hóa cồng kềnh. Khi tàu hỏa đến ga ở Ba-lê, hắn thân chinh xách va-li của Sênli ra tận ngoài cửa rồi mới quay vào......
 
VI.
Thủ tướng Anh Sớt-xin có thiện cảm và biệt nhỡn đối với điệp viên Sênli. Chàng về Luân đôn than phiền với thủ tướng Sớt-xin là kháng chiến quân chỉ nhận được rất ít đồ tiếp tế. Thủ tướng hỏi :
- Ông cần gì ?
Sênli đáp :
- Chúng tôi cần 100 phi cơ.
Hôm sau, không quân hoàng gia giành riêng 100 phi cơ cho công tác yểm trợ kháng chiến quân Pháp. Sự yểm trợ của Luân đôn làm Sênli mát lòng hả dạ, tuy nhiên những tin tức từ Pháp tới không làm cho chàng yên tâm chút nào. Phản gián Đức đã tóm bắt được đại tá Môrinô (Morinaud), một yếu nhân kháng chiến. Môrinô bị tra tấn tàn bạo và đã ngậm miệng một cách cương quyết, trước khi nuốt viên thuốc độc cyanur.
Chưa hết, Bờrốtsôlét, người bạn chiến đấu có lọn tóc bạc trước tuổi, cũng đã bị bắt và bị đưa về giam tại lao xá Ren-nờ (Rennes). Nhưng vẫn còn may vì mật vụ quốc xã chưa biết rõ tông tích Bờrốtsôlét. Nhưng chẳng bao lâu nữa thuốc nhuộm phai màu, lọn tóc bạc khác thường sẽ tố cáo căn cước thật của người bạn điệp báo gan dạ này với phản gián địch. Bờrốtsôlét giữ vai trò quan trọng trong hàng ngũ kháng chiến, địch không lạ gì điều đó, và một khi bắt được Bờrốtsôlét địch sẽ không ngần ngại áp dụng những biện pháp tra khảo ác độc nhất và nếu chàng không chịu đựng nổi, chàng phải tiết lộ một phần bí mật, chỉ một phần rất nhỏ là tổ chức kháng chiến đồng minh sẽ bị tan rã...
Do đó Sênli bắt buộc phải cứu bạn ra khỏi nhà giam quốc xã... Tháng 2-1944. Sênli lại giã từ Luân đôn, nhảy dù xuống một vùng cách thủ đô Ba lê 350 cây số (Clermont Ferrand) gần trại tù. Chàng giành mấy ngày tròn để nghiên cứu tỉ mỉ địa hình địa vật chung quanh lao xá Ren-nờ. Cổng chính được canh phòng rất cẩn mật, ở mỗi cửa đều có lính võ trang tiểu liên. Cách cổng chính vài trăm mét là một trại binh SS, đội xung kích của Hít-le. Trại binh này liên lạc với trạm gác bằng diện thoại.
Đúng 8 giờ sáng hôm ấy, một toán kháng chiến quân trang bị súng ống hẳn hòi lén lút mai phục trong giẫy nhà đối diện với cổng chính của nhà giam.
Đường dây điện thoại vừa bị cắt thì Sênli và 2 phụ tá — một trong hai người này nói tiếng Đức như người Đức — ngồi trên quân xa đậu lại trước cổng chính, tất cả đều mặc quân phục Đức, đeo phù hiệu công an mật vụ SD. Sênli hạ lệnh cho tên gác hộ tống chàng vào gặp quản đốc khám đường. Vào văn phòng quản đốc, chàng xuất trình chứng minh thư và sự vụ lệnh giả, yêu cầu giao nộp tù nhân Đi-ôn (Pierre Diole) tên giả của Bờrốtsôlét để giải về trung ương Giét-ta-pô Ba lê khai thác.
Quản đốc khám đường lễ phép mời Sênli đợi một lát trong phòng khách. Sênli đã tính trước việc này. Chàng được biết lính gác luôn luôn dựng súng sát tường sau khi hết giờ trực. Sênli và 2 kháng chiến quân đột nhập phòng bên, súng lục lăm lăm bắt hai tên gác úp mặt vào mặt tường. Một tên toan lấy súng đã bị Sênli đánh ngất. Tên còn lại là một trung sĩ, được lệnh mang Đi-ôn ra phòng gác.
Sênli nói :
- Tôi luôn luôn đi sau anh. Nếu anh có cử chỉ khả nghi tôi sẽ bắn anh nát óc. Nghe chưa ? Muốn sống về Đức với vợ con thì đừng có mà lộn xộn.
Mọi việc diễn ra trong vòng 3 phút đồng hồ. Hai phút sau, Sênli, 2 cộng sự viên và tù nhân Đi-ôn đã ra khỏi nhà giam, nhảy phóc lên xe, phóng nhanh như tên bắn....Thoát nạn......
 
VII.
Nhưng Phản gián Đức không đến nỗi bết bát. Ngay sau vụ cứu tù, họ đã phăng ra linh hồn của hành động xuất quỷ nhập thần này là đại tá không quân Anh Sênli. Và từ Bá linh, một mệnh lệnh vô tiền khoáng hậu được ban ra : trong vòng một tháng nếu Sênli không bị bắt, các viên chức cao cấp mật vụ Đức ở Pháp sẽ bị cất chức.
Khi ấy Sênli đã lên Ba lê, hòa mình vào cuộc sống nguy hiểm. Chàng có hẹn với một điệp viên mới gần nhà ga xe điện ngầm Pát-sy (Passy). Tân điệp viên này tên là Giắc (Jacques). Theo chỉ thị, Giắc từ mặt đường bước xuống hầm, luôn luôn giữ lề trái cầu thang, trong khi Sênli ở lề phải. Sau khi thấy nhau hai người sẽ tiến lại sạp báo kế cận ghi-sê bán vé, rồi chào hỏi nhau vồn vã như thể bạn thân lâu ngày mới được gặp nhau.
Cuộc hẹn được định vào 11 giờ sáng, Sênli đến nơi đúng giờ mà không thấy bóng dáng Giắc. Như thường lệ, hễ người chàng muốn gặp đến trễ là chàng rút lui không trì hoãn. Chẳng hiểu sao hôm ấy, chàng lại lãng quên nguyên tắc an ninh tối thiểu này, và thay vì trở lui chàng lại bước tới sạp báo. 5 mật vụ viên Giét-ta-pô chực sẵn, chĩa súng buộc chàng giơ tay, chàng chưa kịp phản ứng thì cả bọn đã xúm lại quật chàng ngã và đánh đòn hội chợ.
Sau này, Sênli mới biết tại sao chàng bị bọn mật vụ quốc xã rình bắt. Là vì Giắc cẩu thả. Giắc bị Giét-ta-pô tóm với mẩu giấy trong túi đề chữ "Sênli, Pát-sy, 11."
Bị địch bắt là điều Sênli trù liệu từ trước. Không riêng gì chàng, bất cứ điệp viên nào hoạt động trên đất địch cũng phải nghĩ rằng một ngày kia sẽ bị sa lưới địch. Sênli trù liệu sẽ bị địch tra hỏi độc ác, vô cùng độc ác. Vì vậy chàng cố nghiến răng chịu đựng. Tại trụ sở Giét-ta-pô, bọn ngưu đầu mã diện quốc xã hùa nhau đánh chàng không nghỉ tay, như để trả thù những tháng dài chờ đợi. Không một chỗ nào trên thân thể chàng là còn nguyên vẹn. Mặt mày chàng sưng vù và bầm tím. Sau ba giờ đồng hồ bị "tẩm quất", Sênli lập mưu tháo cái nhẫn đeo ở ngón tay để lấy viên độc dược. Nhưng một mật vụ viên Đức nhanh mắt giật phăng cái nhẫn ném vào góc phòng.
Bọn thẩm vấn đặt hàng trăm câu hỏi và Sênli không trả lời. Tên chỉ huy nói :
- Ông cung khai những điều chúng tôi muốn biết rồi tôi ra lệnh cho cộng sự viên của tôi ngừng tay.
Sênli vẫn nín khe. Tên chỉ huy nói tiếp :
- Là con người văn minh trí thức, tôi nhận thấy tra tấn như thế này là man rợ, hẳn ông cũng đồng ý. Nhưng nếu ông ở vào địa vị tôi, ông cũng không thể làm cách nào khác, ông không ngậm miệng được mãi đâu. Nói đi, ông nói đi, mọi hình thức tàn bạo sẽ chấm dứt...
Sênli vẫn liếp tục nín khe. Tên chỉ huy Giét-ta-pô đỏ mặt tía tai, quát oang oang :
- A, nó thi gan với tao...Bay đâu, ném nó vào trong hồ nước.
Cái hồ trong phòng thẩm cung chứa nước mấp mé miệng. Trời đã lạnh, địch còn bỏ thêm nước đá vào hồ nên nước lạnh thấu xương. Sênli chìm sâu xuống hồ, nước ngập đến mũi. Chàng vùng vẫy, cố thoát khỏi những bàn tay gọng kềm song càng vùng vẫy chàng càng bị sặc nước. Chàng vẫn không chịu khai, và địch trấn nước đến khi chàng bất tỉnh. Cuộc tra tấn tiếp diễn đúng hai ngày, hai đêm. Sênli không hé răng nói nửa lời. Rốt cuộc Phản gián Đức đành chào thua Sênli gan lì...
Nói cho đúng. Phản gián Đức ngưng tra tấn Sênli chẳng phải vì chàng gan lì. Chẳng qua vì chàng gặp hên. Quân đội đồng minh khi ấy đã chuẩn bị đổ bộ lên đất Pháp, đồng minh đang thắng lớn trên các mặt trận và sẽ tiến như vũ bão về thủ dô Ba lê, Giét-ta-pô ra lệnh di tản toàn thể phạm nhân bị giam tại khám đường Phờren (Fresnes)
Kháng chiến Pháp được mật báo Sênli bị nhốt tại Fờren, và đến ngày 18-5 sẽ bị xử bắn. Nhờ môi giới, họ hối lộ số tiền khổng lồ 4 triệu phật lăng cho một viên chức Giét-ta-pô làm việc trong khám để làm thất lạc hồ sơ về Sênli. Do đó ngày 18-5 trôi qua mà Sênli không bị hành quyết. Một viên chức quốc xã khác nhớ đến vụ Sênli, tìm hồ sơ không thấy nên sai mở cuộc điều tra.
Lẽ ra Sênli chỉ bị coi là tép riu sau khi hồ sơ bị đánh mất. Sự trục trặc vào giờ chót này đã biến chàng trở thành một "tên khủng bố nguy hiểm", và chàng bị đưa sang Đức lưu đày trong trại giam Bu-xen-ôn (Buchenwald) được mệnh danh là trại giam của Tử thần.
Thoát chết là đủ rồi. Sênli không dám mong gì hơn nữa. Cho dầu sống tại Bu-xen-ôn chỉ là một cách chết từ từ. Bị giam bên Đức, trong sự thiếu thốn và khổ cực vô biên, điệp viên Sênli vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Chàng lén gửi được sang Luân đôn một mật điện báo tin chàng nắm được bằng chứng cụ thể về việc Đức quốc xã tiến hành chiến tranh vi trùng, trái với điều khoản công ước Giơ-neo. Chàng lại còn thuyết phục được các sĩ quan Đức phụ trách trại giam chuyển chàng đến một nơi khác, sự đối xử bớt tàn ác hơn. Sở dĩ chàng uốn ba tấc lưỡi thành công là vì chàng hứa mai kia Đức bại trận, tòa án xét xử tội phạm chiến tranh, chàng sẽ làm nhân chứng bênh vực cho bọn sĩ quan cai tù ở Bu-xen-ôn. Đồng thời chàng lại vận động trả tự do cho 21 tù nhân bằng cách yêu cầu cai tù ghi vào sổ khai tử là những người này đã chết vì bệnh dịch.
Ngày 13-4-1945, một đoàn tù nhân trong số đó có Sênli được đưa từ Bu-xen-ôn đến một trại giam khác ở Tiệp khắc. Ba trăm người bị chết trong các toa tàu thường giành để nhốt heo bò vì thời tiết quá lạnh, và sự đánh đập, hành hạ của bọn gác vô lương tâm. Con tàu dừng lại dọc đường để khiêng xác xuống chôn trong cái huyệt chung do các tù nhân sống sót đào. Một số tù nhân hì hục đào đất, đào tới đâu Sênli và các bạn tù khác ném xác xuống tới đó. Sênli quan sát chung quanh : bọn lính gác rủ nhau ra tận xa vì không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc. Cái huyệt chỉ cách rừng rậm khoảng một trăm mét. Sênli nói với các bạn:
- Chạy đại vào rừng đi. Nhanh Iên. May ra thì thoát...
Cả toán tù nhân do Sênli dẫn đầu ba chân bốn cẳng chạy trốn. Bọn lính Đức đuổi theo, tiếng súng nổ chát chúa. Tuy thân thể gày mòn, bệnh hoạn sau nhiều tháng bị giam giữ, ăn uống kham khổ. Sênli chạy nhanh như lực sĩ thế vận. Hy vọng về cuộc sống tự do đã mang lại cho chàng một sức mạnh phi thường.
Bọn gác không bắt kịp chàng, chàng trốn ngày, đi đêm, giòng dã như vậy trong suốt hai tuần lễ. Chuyến vượt ngục của chàng rất nguy hiểm, vì người Đức nhan nhản, ngoài các binh sĩ võ trang đến tận răng, còn có thường dân cũng được võ trang, sẵn sàng bắn gục tù nhân đồng minh.
Gần Sem-nít(Chemnits), đúng 15 ngày sau khi chàng biến vào rừng, chàng gặp hai quân nhân Mỹ. Râu tóc rậm rì, áo quần tơi tả, mặt mày xanh lét tưởng như con ma từ dưới đất hiện lên, điệp viên đại tá Sênli cho họ biết chàng là tù nhân chiến tranh vừa vượt ngục và chàng còn là sĩ quan không quân Anh quốc.
Sênli trở về Ba lê bằng xe Hồng thập tự. Chàng nằm bệnh viện trong nhiều tháng liền. Chính phủ Pháp và chính phủ Anh tặng cho chàng những huân chương cao cấp nhất. Các ký giả và nhà văn trên khắp thế giới viết hàng triệu chữ về chàng.
Cho đến nay những người hâm mộ điệp viên Sênli vẫn không hiểu nổi tại sao ham sống động, quen vào sinh ra tử như chàng lại có thể an phận làm việc giữa đống vải may quần áo và mùi nước hoa ủy mị của một tiệm thời trang và mỹ phẩm ở thủ đô Ba lê.....
NGƯỜI THỨ TÁM
	1
	Vụ đại tá Penkốpky đã được Người thứ Tám thuật trong - Chiến sĩ điệp báo Penkốpky - xuất bản năm 1969.

	2
	Hãng Molyneux tại Ba-lê...

	3
	Chính phủ này đóng đô tại Vichy nên gọi là chính phủ Vi-chy. Sau khi Pháp thất trận, tướng Đờ-gôn qua Luân đôn tiếp kháng chiến, phe ở lại theo thống chế Pêtanh hợp tác với Đức, đó là chính phủ Vichy.

	4
	Các tổ chức kháng chiến này là Ceux de la Résistance Libération, Organisation civile et militaire, Ceux de la Libération, Front National...

	5
	Vũ nữ thoát y này là Claire.


 
 
 



Table of Contents
TRUYỆN THỨ BAĐIỆP VIÊN HUYỀN THOẠI Ở ĐÔNG KINH
TRUYỆN THỨ TƯKINH KONG - ANH HÙNG... PHẢN QUỐC

TRUYỆN THỨ NĂMGIÁN ĐIỆP MẶT MA...





TRUYỆN THỨ SÁUĐIỆP VỤ BẮC CỰC





TRUYỆN THỨ BẢYCUỘC THANH TRỪNG ĐẪM MÁU





TRUYỆN THỨ TÁMKỲ TÀI GIÁN ĐIỆP DO THÁI





TRUYỆN THỨ CHÍNNGƯỜI GIÁN ĐIỆP ĐIỂN HÌNH








        
            
                
            
        

    Z.28
BÀ CHÚA THUỐC ĐỘC
Người Thứ Tám
 
 
MỤC LỤC
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I. CHIẾC PHI CƠ TỐI MẬT
 
Đèn vũ trường vụt tắt. Một ngọn đèn pha lớn chiếu lên cái bục gỗ hình vuông kê sát tường, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cô gái da trắng vừa hiện ra, mỉm miệng cười một cách đĩ thõa. 
 
Nàng mặc bộ xiêm y bằng nhung đỏ, may bó lấy mình, làm nổi bật cái mông tròn và bộ ngực nhọn hoắt. Giàn nhạc Phi luật tân bắt đầu bản tăng-gô nhẹ nhàng, và trên sân khấu người đẹp ưỡn ngực, múa nhảy theo điệu nhạc. 
 
Trung úy Thao La vồ ly sâm banh trên bàn nốc cạn một hơi hết sạch. Từ nãy đến giờ, mới có ba mươi phút, y đã cạn hai chai sâm banh thượng hạng, loại Mum xọc đỏ. Mọi người đều nín thở khi thấy cô gái cởi áo ngoài, để lộ thân hình đều đặn, trắng như sữa, như Thao La ngồi quay lưng lại, không thèm để ý tới trò thoát y đang diễn tới hồi gay cấn nhất. Không phải y ghét đàn bà, vì trong số sĩ quan Lào trẻ tuổi ở thủ đô Vạn Tượng, y nổi tiếng là vua họp đêm, song đêm nay y còn nhiều việc quan trọng phải làm. 
 
Thao La nhìn qua bản bẻn. Đại úy Kham Sen đã gục đầu trên đống vỏ chai hỗn độn, rượu húyt ky ướt mẻm cổ áo, một cô gái mặc bikini màu đỏ_màu đỏ máu rợn người quen thuộc của tiệm nhảy Yêu Đương - ôm ghì lấy y, như sợ tình nhân tan thành nước. Thượng sĩ Kông cũng say bí tỉ, càng say y càng uống nhiều đến nỗi y đổ cả ly rượu đầy ấp vào túi áo mà không biết. 
 
Kham Sen, Kông và Thao La là nhân viên phi hành chiếc máy bay AN-2 của sở Mật Vụ Lào quốc. 
 
Từ bốn ngày nay, bộ ba được lệnh ở lại trong phi trường Vạt chai, để chờ công tác. Những đêm nào cả bọn cũng kéo xuống phố, rủ nhau vào khu thanh lâu gần Chợ Mới để uống rượu và chơi bời thỏa thích. Máy bay AN-2 thường đảm nhiệm công tác mật như thả gián điệp xuống vùng biên giới nên nhân viên phi hành đều là những tay chuyên nghiệp, giầu kinh nghiệm, và được tin cậy. 
 
Mọi lần, cả bọn chỉ được nửa giờ sửa soạn trước khi nổ máy. Nhưng lần này, bộ ba lại được báo tin trước một ngày. Đại úy chỉ huy Kham Sen không biết đi đâu, song Thao La lại biết. Cho nên y uống rượu rất nhiều mà vẫn tỉnh. Y phải tỉnh để giữ vai trò chủ động. 
 
Cô gái tròn trịa và khêu gợi trên bục gỗ 
 
Lúc tiếng vỗ tay vang lên như sấm, không át nổi tiếng ly chén bị đập vỡ loảng xoảng và tiếng kêu la bít bít của bọn đàn ông bị kích thích cực độ, nhất là tiếng hít hà thèm muốn của những ông nhà giầu bụng phệ trốn vợ đi xem thoát y, ngồi thu mình trong góc. 
 
Thao La móc túi lấy xì-gà. Y chắt lưỡi ra vẻ bực bội vì quẹt máy hết ga. Nếu là quẹt máy thường y đã nhún vai ném qua cửa sổ vào vũng bùn ngoài sản, nhưng đây lại là quẹt máy bằng vàng thật, 24 ca-ra, mua giá rẻ ở Hồng Kông cũng phải gần năm chục đô la. 
 
Một chiếc xe díp thắng gấp ngoài đường. Thao La xô ghế đứng dậy. Hai người mặc thường phục, áo chim cò bỏ ngòai quần che khẩu súng giắt ở thắt lưng, mở cửa bước vào. 
 
Thao La vỗ vai đại úy Kham Sen. Viên đại úy phi công đứng dậy như lò xo. Thượng sĩ Kông cũng đứng lên theo. Chẳng nói chẳng rằng, họ bước ra ngòai. Gió mát quạt vào mặt làm họ tỉnh rượu. 
 
Một người mặc thường phục nói nhỏ với Kham Sen: 
 
- Mời đại úy về gấp. 
 
Kham Sen ưỡn ngực: 
 
- Đi ngay bây giờ hả? 
 
Người kia đáp: 
 
- Vâng, đi ngay bây giờ. Đúng 1 giờ, cất cánh. 
 
Kham Sen cúi nhìn đồng hồ. 
 
- 12 giờ 35. Còn 25 phút nữa. 
 
Đã trèo lên xe, chợt nhớ chuyện gì, Thao La vội nhảy xuống, giọng hối hả: 
 
- Chết chửa. Quên cái ví. Đợi hai phút, tôi ra liền. 
 
Thật ra, cái ví cá sấu của y vẫn còn nguyên trong túi quần sau. Vốn cẩn thận, y ít khi quên đồ, nhất là quên đồ trong những nơi ăn chơi. Y giả vờ quên ví để có thời giờ làm tròn một chỉ thị quan trọng. 
 
Viên chủ tiệm nhảy đã chở Thao La dưới bức tranh thiếu nữ khỏa thân, gần quầy rượu. Đó là một người đứng tuổi, trán hói, lẫn râu mép mỏng dính không che nổi hàm răng thưa nham hiểm, cặp mắt dài, và nhọn như phát ra tia lửa sau lần kiếng cận thị dày cộm. Y nheo mắt nhìn Thao La một cách ý nhị. Bỗng một vũ nữ người Việt bá cổ Thao La, nũng nịu: 
 
- Anh Thao La, đồng hồ Omêga của em đâu? 
 
Nói xong, nàng hôn lấy hôn để vào má Thao La. Gã chủ trán hói xô ra, giọng tức tối: 
 
- Cút đi. Người ta đang bận. 
 
Cô gái bị đẩy mạnh, ngã chùi vào chai rượu vừa mở nút. Nàng rú lên như con heo bị chọc tiết. Thao La đặt bàn tay lên vai gã chủ, nói nhỏ nhưng rõ ràng: 
 
- Một giờ đêm. Đúng một giờ đêm. 
 
Không đợi gã chủ trả lời, Thao La quay ngoắt ra xe. Chiếc díp mở pha sáng quắc, phóng vun vút trên con đường ngoằn ngoèo, lầy lội, dẫn ra phi trường. 
 
Dáng điệu khinh bỉ, gã chủ nhổ bãi nước bọt vào ngực cô gái đang lồm cồm bò dậy. Bồi bưng tới một ly huýt ky lớn, y nốc một hơi, rồi chùi mép, khập khiễng vào nhà trong. Y có một chân gỗ nên mỗi khi trở trời thường đau buốt ở đùi và đi khập khiễng. Y mất một chân không phải ở mặt trận, vì trong đời y chưa từng đánh giặc, mà vì bị trúng đạn trong một chuyến buôn lậu ghê gớm ở miền Bắc. 
 
Hồi ấy, Ai Lao còn là thuộc địa của Pháp, y chuyên buôn thuốc phiện từ Luang Prabang xuống Sài Gòn, cầm đầu một toán hộ tống gồm mười tay súng cừ khôi. Lần nào gặp lính đoan y cũng thoát, nhiều khi dùng tiền, song cũng nhiều khi dùng súng. Một số tuần viên biên giới đã bỏ mạng trước khẩu súng « mút » ba phát, bà trúng của y. 
 
Nhưng một đêm tối trời vào năm 1944, trời mưa như xối nước, đoàn công voa đang vượt rừng Saravane thì bị lọt ổ phục kích của quan thuế. Y bị thương ở chân, hàng hóa mất sạch, và trong nhiều ngày một mình với khẩu súng hết đạn y trốn trong thạch động giữa đoàn dơi khổng lồ khát máu người và bọn rắn lục kinh hồn. 
 
Một lần nữa, y thoát chết, nhưng phải cưa chân. Y bị xử tử khiếm diện. Chính phủ bảo hộ ra đi, y trở về Lào, đổi họ đổi tên, đóng vai trò chủ tiệm nhảy, tiếp tục cuộc đời buôn lậu, cho đến ngày y được QTĐV để ý tới. QTĐV là tên tắt của Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức tư nhân gồm những tay trùm sát nhân và buôn lậu chuyên nghiệp từng làm mưa làm gió khắp năm châu. QTĐV đặt y làm đại diện liên lạc tại Vạn tượng. 
 
Đèn điện tắt ngủm. Vũ nữ thoát y lại lên sân khấu. Gã chủ kéo riềm, mở cánh cửa khóa chặt ăn thong với phòng làm việc riêng của y. Đó là một căn phòng nhỏ hình chữ nhật, không cửa gỗ, suốt ngày đêm máy lạnh chạy rè rè. Kê sát góc là cái tủ két lớn sơn xanh, bên cạnh cái bàn bầu dục để đầy sổ sách. 
 
Y mở két, lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là cái máy truyền tin tí hon, nhưng rất mạnh, có thể đánh xa ba trăm cây số, không phương pháp điện tử nào khám phá ra được. Y cắm điện vào tường, chờ ngọn đèn trong máy phựt màu xanh rồi nhìn đồng hồ. Y lẩm bẩm một mình: 
 
- Hừ, hai triệu đô la… 
 
Y ngồi xuống bàn, hí hoáy đích bức mật điện. Xong xuôi, y ấn cái nút «thâu băng» trên điện đài, rồi ngón tay thoăn thoắt lướt trên đĩa quay số. Một phút sau, bức điện được chuyển đi[1]. Nội dung của nó như sau: 
 
QT 06 gởi Trung ương, chiến dịch Hoa Phong Lan. 
 
AN-2 cất cánh đúng một giờ đêm stop. Mọi việc đã xảy ra đúng với dự tính stop. Yêu cầu cho chỉ thị để thực hiện kế hoạch Hoa Hồng. 
 
Y mỉm cười khoái trá. Trong vòng nửa giờ, Trung ương sẽ trả lời. Y tắt đèn, ngả mình vào ghế bành, mắt lim dim. Bên ngoài, trời lạnh đổ mưa. 
° ° °
Như con diều giấy, chiếc phi cơ hai cánh AN-2P do Nga sơ chế tạo cất cánh nhẹ nhàng khỏi phi trường Vạt Chai. Bề ngoài nó hao hao như chiếc « bà già » cũ kỹ của Pháp, sự thật nó là một trong những khinh cơ tối tân ra đời năm 1947, sau thế chiến thứ hai, dưới tên SKh-1 tại Mạc tư khoa[2]. 
 
Phi cơ rướn mình vào không gian mù tịt. Theo đúng chỉ thị, đại úy Kham Sen lên tới độ cao 7 ngàn thước thì bay ngang. Lúc ấy, y đã hoàn toàn tỉnh rượu. Y phá lên cười vì sực nhớ tới lời của đại tá tư lệnh tại phi trường. 
 
Xe díp vừa đậu lại thì bộ ba được đưa ngay tới phòng hành quân, bên ngoài linh gác trùng điệp. Trong văn phòng sáng trưng, Kham Sen gặp đại tá tư lệnh, một sĩ quan không bao giờ cười. Lần thứ nhất, đại tá cười: 
 
- Chào Kham Sen. Tôi nghe người ta nói tới đại úy từ lâu. Nghe nói đại úy là vua rượu. Và càng uống rượu, càng lái giỏi phải không? 
 
Cả bọn đứng nghiêm không đáp. Đại tá tư lệnh tiếp: 
 
- Tôi thân hành tới đây để giao cho các anh một công tác quan trọng, vô cùng quan trọng. Có thể nói là quan trọng nhất từ xưa tới nay. 
 
Ba anh có nhiệm vụ chở một thùng chứa dụng cụ quốc phòng tới Đà Nẵng, dưới đó nhân viên sứ quán ta đang chờ đợi. Tôi đã cho sơn lại phi cơ không ghi quốc tịch cũng như số hiệu. Các anh cới bỏ quân phục lại đây và mặc đồ bay thường. Mọi đồ đạc tùy thân, từ căn cước, tiền bạc, thuốc lá, tới cuống vé xi-nê cũng phải bỏ lại. Tóm lại, các anh chỉ đi người không, để nếu gặp tai nạn, người ta không thể biết các anh ta là ai. Bàng bất cứ sự hy sinh nào, các anh phải mang các thùng tới Đà Nẵng. Chẳng may vì lẽ gì các anh phải hạ cánh dọc đường - điều tôi tin là không thể xảy ra - đại úy Kham Sen phải cho nổ tung phi cơ. Một hộp sắt được gắn sẵn vào nắp thùng, bên trong chứa chất nổ cực mạnh, chỉ cần đặt ngòi và vặn đồng hồ. Về cách thức, các anh đã biết. 
 
Tôi cần báo các anh biết là chất nổ này sẽ làm phi cơ tan như cám, và phá hủy mọi vật trong đường kính hai trăm thước. Không quân ta sẽ theo dõi các anh trên màn radar và bố trí sẵn kế hoạch tiếp cứu. Sang tới biên giới, một đội khu trục sẽ hộ tống các anh tới địa điểm. Các anh cần hỏi điều gì nữa không? 
 
Không ai hỏi gì. Bộ ba lẳng lặng nhìn nhân viên mật vụ dùng cần chuyển lên phi cơ một cái thùng bọc thép khá nặng, hình vuông, mỗi bề một thước rưỡi.
° ° °
Phi cơ đã rời Vạn Tượng được nửa giờ, châm thuốc hút, Kham Sen nói với hai bạn: 
 
- Rõ buồn cười. Tại sao không kiếm cái Mig bay nhanh gấp ba con rùa này lại có cả đại liên phòng thân? Loại AN-2P bay được 250 cây số một giờ, người ta nhắm mắt cũng có thể bắn rớt. 
 
Thao La cười: 
 
- Anh lầm rồi. Trên thực tế, bọn mình bay trên một trăm chuyến trong vùng cộng sản, thả xuống biết bao biệt kích và võ khí mà Pathét không bắn rơi nổi. Vì sao? Vì phi cơ AN-2 nhẹ, để lẩn tránh, anh lại là hoa tiêu đại tài. Còn một điều nữa, khá quan trọng: đó là sự tin cậy. Trong không quân, đang có người của hoàng thân Suphanuvong. Chở dụng cụ tối mật trên phi cơ Mig để rồi các ông ấy đáp xuống Khang Khay thì khốn! 
 
Cả bọn cười vang. Kham Sen ngáp dài: 
 
- Thèm rượu quá! Nếu biết giấu một chai trong người thì thú biết mấy? 
 
Thao La vỗ đùi đánh đét: 
 
- Ồ, cái đó khỏi lo. Tôi có một chai bacađi, thứ rom Cu-ba mà bọn mình vẫn thích nhậu ấy mà! Đợi một phút để tối khui. 
 
Kham Sen vặn mấy « hoa tiêu tự động » cho phi cơ bay một mình. Dáng điệu trịnh trọng, Thao La rót rượu vào ba cái ly giấy. Vội vã, Kham Sen và Kông cướp lấy nốc cạn. 
 
Thao La không uống, và lại tiếp them cho bạn. Nhưng cả hai không kịp uống ly thứ hai nữa. Bủn rủn tay chân, Kham Sen nhìn Thao La bằng cặp mắt mất thần. Trong nháy mắt, hắn gục xuống cầm lái. 
 
Khỏe hơn, Kông vịn tay vào ghế, định đứng dậy, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận kinh khủng. Mắt hoa lên, màu đen, màu đỏ hóa thành muôn ngàn con đom đóm bay lượn, mạch máu đập rần rần bên thái dương, Kông thu tàn lực vào cánh tay gân guốc, định quật cho Thao La một cái. Kông là đai nâu nhu đạo, đủ tài giết người như lấy đồ trong túi, song cánh tay bỗng nặng chĩu như đeo quả tạ ngàn cân. Tuy vậy, hắn cũng thét lên được: 
 
- Thao … La, mày giết chúng tao. Mày là … 
 
Thao La rú lên cười, cái cười rùng rợn của kẻ giết người không sợ máu: 
 
- A, a, mày còn tỉnh ư? Để tao nói cho mày rõ, tao là nhân viên QTĐV, kẻ thù của chúng mày. 
 
Kông thều thào: 
 
- QTĐV? Cái thi thế, tao không biết. 
 
-Đó là một tổ chức quốc tế, chuyên giết người thuê, làm gián điệp thuê, buôn lậu thuê. 
 
- À ra thế! Mày không giết nổi tao đâu. Tao sẽ liều một trận sống mái với mày. Phi cơ mất thăng bằng, cả mày lẫn tao đều chết. Biết đâu, tao sẽ sống sót. 
 
- Con ơi, đừng mơ mộng nữa. Loại thuốc độc mà con vừa uống được lấy từ con Latrodes-tus mactans mà ra. Chắc con không hiểu được danh từ khoa học bí hiểm ấy, nên cha giải thích cho con nghe. Đó là một con nhện ở miền tây mỹ châu, tục gọi là Góa phu Nhện đen, vì nó màu đen, thích ở góa, giao cấu xong là ăn thịt luôn con nhện đực. Góa phụ Nhện đên chỉ lớn bằng nửa đốt tay, có tám chân và đầy thuốc độc. Bị chích vào thì khỏe như trâu cũng chết. Đặc biệt là thuốc độc này làm tê liệt thần kinh. Kông ơi, tao thành thật khen ngợi mày… 
 
Kông quắc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Nhưng độc dược đã ngấm sâu vào máu. Hắn khựng mình, rồi ngã vật sang bên. 
 
Thao La nhìn đồng hồ. Hắn nói một mình: 
 
- Đang còn sớm chán. 
 
Đoạn ngồi xuống ghế hoa tiêu của đại úy Kham Sen. Đột nhiên, hắn cảm thấy khỏe hẳn lên. Hồi còn đi học, hắn đã được thầy giáo đặt tên là quỷ sứ. Quỷ sứ, không phải vì hắn nghịch ngợm quá trớn mà chính vì tâm địa lạ lùng của hắn. Lớn lên, không giật được mảnh bằng nào nhưng vẫn sinh sống phè phỡn, vẫn có đủ tiền thay gái như thay áo lót, đủ tiền uống sâm banh Mum như người ta uống nước lã. Nhiều tiền đã là cái lợi đối với đàn ông chơi gái, Thao La còn cái lợi khác: thân hình và dáng dấp quyến rũ. 
 
Hắn cao thước bảy, bề cao khác thường đối với người Lào, nước da lại không bánh mật như người Lào mà là phơn phớt trắng, cái trắng gợi cảm của phương tây, thân hình lực lưỡng cân đối, sức khỏe luôn luôn thừa thãi để làm vừa ý những cô gái dài hơi và tham lam nhất thế giới. Khó tính đến mấy cũng phải trầm trồ khen ngợi cặp mắt đa tình biêng biếc, mờ tóc quăn nhẹ nhàng của một nhà thơ hiền lành, cái miệng vừa vặn, ươn ướt, dường như được nặn ra để hôn hít đàn bà, nhất là giọng nói duyên dáng, mặn mà, ai đã nghe nói một lần là phải đòi nghe nữa. 
 
Thời Pháp thuộc, Thao La làm chỉ điểm cho Phòng Nhi để bắt các nhà ái quốc. Phong trào kháng chiến nổi dậy, hắn chạy theo hoàng thân Suphanuvông để rồi theo phe hữu của tướng Phumi trước khi trung thành với thủ tướng trung lập Phuma. Không hiểu hắn có bùa phép nào mà làm biến được hồ sơ quá khứ bẩn thỉu trong các cơ quan an ninh, và tài tình hơn nữa là được sở mật vụ kết nạp và tin dùng. 
 
Mặc dầu kiếm tiền như nước, Thao La vẫn chưa đủ để bao gái vì ả nào cũng đòi xe Mét xê đét 220 S gắn máy lanh, đồng hồ Omega nạm hột soàn và những căn nhà lộng lẫy lót thảm nhung, phòng tắm cẩm thạch có gắn vòi nước bằng vàng, khi cần người đẹp có thể tắm sữa tươi hoặc nước Vit-ten pha nước hoa đắt tiền Đi-o. Túng thì phải tính, Thao La gia nhập tổ chức của gã chủ tiệm nhảy Yêu Đương. 
 
Tuy nhiên, lý do chính khiến Thao La giết bạn lấy tiền bắt nguồn từ một mối tình vụng trộm trong máu. Hắn lọt vào mắt xanh bà vợ trẻ một viên đại tá có quyền thế. Tuần trước, hắn hẹn nàng tới nhà riêng ân ái. Sau cuộc truy hoan, nàng tỏ ý trách hắn không chung thủy. Hắn nặng lời lại, cơn ghen của nàng nổi lên, nàng vớ lấy con dao xỉa vào ngực bắn. 
 
Trong phút tức giận, Thao La giằng lấy dao và đâm trúng tim nàng. Gần sáng, hắn đào lỗ, chôn nàng trong nhà xe. Sớm muộn, người ta sẽ phăng ra nên hắn quyết định trốn khỏi Vạn Tượng. Và hắn nhận lời hạ thủy đại úy Kham Sen, thượng sĩ Kông và lái máy bay, về một địa điểm bí mật gần Paksé, theo chỉ thị của QTĐV. 
 
Năm trăm ngàn đô-la! Đó là tiền thưởng hậu hĩ mà QTĐV giành cho hắn. Với nửa triệu mỹ kim, một thong hành giả, hắn sẽ vượt sang Thái và từ đó ung dung đi Thụy Sĩ, sống cuộc đời vương giả bên hồ Lê-man. 
 
Nghĩ tới đó, Thao La sướng run. Mấy ngày nữa, hắn sẽ tiếp tục uống rượu thả cửa, chơi gái thả cửa và đánh bạc thả cửa. Lâu lắm, hắn chưa được tham dự những canh bạc lớn. Hắn bỗng thấy nhớ nhung bầu không khí sặc mùi thuốc lá thơm và hoa hồng của các sòng bạc thượng lưu dọc bờ biển Pháp và vương quốc thần tiên Muan-co. Bất giác, Thao La cười to một cách khoái trá. 
 
Máy bay là là thấp xuống. Nền trời mượt như nhung, lấp lánh những ngôi sao kim cương. Phi cơ thấp cuống nữa. Bên dưới, khu rừng Paksé chạy dài trong bóng đêm trùng điệp, xa xỉ giống song Cửu Long uốn khúc như con rắn bạc. 
 
Thao La cho thấy phi cơ lượn vòng tròn. Hắn thoáng nhìn thấy ánh sáng. Hắn cúp ga xăng. Ba chấp đen hợp thành hình tam giác phía dưới làm dấu hiệu cho phi cơ đáp xuống. 
 
Bánh xe phi cơ hạ trên nền đất phẳng H. Trước kia, không quân hoàng gia sửa sang cánh đồng này để làm trường bay, song không rõ vì La đã thấy một bóng đen chạy lại, lập lòe đèn bấm. Hai dài, ba ngắn, Thao La lên tiếng: 
 
- Trăng thượng tuần phải không? 
 
Bóng đen dừng trước mặt Thao La: 
 
- Phải. Tôi đến để nhận hoa thược dược. 
 
Mật hiệu được trao xong. Thao La giục: 
 
- Nhanh lên, để tôi còn cất cánh. Độ mấy phút thì xong? 
 
Bóng đen đáp: 
 
- Năm phút. Thành thật ngợi khen anh. 
 
Bốn bóng đen khác vụt chạy tới. Cả bọn hì hục khiêng cái thùng thép trên phi cơ xuống, đặt lên xe díp, rồi lái đi, tiếng động cơ nổ ròn trong đêm vắng, át cả tiếng côn trùng rỉ rả. Xa xa, vọng lại tiếng đại bác ầm ầm. Chắc hẳn quân đội hoàng gia đang nã mọt chê vào chiến khu Pathét-Lào, Thao La ưỡn ngực, hít một hơi dài, như muốn thu hết khí trời trong sạch của cảnh rừng núi bao la vào lồng phổi chứa đầy chất nicôtia. Một bàn tay đeo găng chìa ra, Thao La hỏi, giọng băn khoăn: 
 
- Tiền và thòng bành của tôi đâu? 
 
Bóng đen đáp: 
 
- Anh quên rồi. Tôi chỉ có nhiệm vụ nhận đồ, còn tiền và thông hành thì anh phải bay sang bên kia sông. 
 
Thao La bàng hoàng như tỉnh mộng. Gã chủ tiệm nhảy đã dặn hắn kỹ càng giao hàng xong, hắn còn phải thủ tiêu phi cơ bằng cách bay dọc bờ đáp xuống sông. Một chiếc canô đã chờ sẵn và đưa sang đất Thái. Chỗ ấy xa làng mạc, nước lại sâu, nên rất thuận tiện để đánh chìm phi cơ, dổi tên, ngất ngưởng uống rượu trên một chiếc phản lực cơ thương mãi đi Thụy sĩ. Hắn không hiểu sao lại mất tinh thần và hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Hắn lắp bắp như cậu học trò không thuộc bài: 
 
- Ừ nhỉ, xin lỗi anh, tôi quên. 
 
Bóng đen gằn giọng: 
 
- Anh không nên quên thì hơn 
 
Thao La định xin lỗi lần nữa - hắn vẫn còn thói quen xin lỗi nhiều lần về những chuyện không đâu - thì bóng đen đã rú lên cười sằng sặc, rồi đi khuất vào bụi rậm sương mù dầy đặc. Tiếng cười dài lê thê và nhọn hoắt như mũi dao của y sĩ giải phẫu đang xoáy sau vào óc hắn. 
 
Thao La rùng mình. 
 
Trong đời, hắn không sợ ai, không sợ gì hết, kể cả thần Chết, song lại sợ nhất phải lên bàn mổ. Hồi làm chỉ điểm cho Phòng Nhì Pháp, bắn rơi vào ở phục kích của phe ái quốc và lãnh một nắm đạn ghém vào lưng. Cuộc giãi phẫu diễn ra trong lều vải thắp đèn măng-sông. Nửa chừng, thuốc mê bị thiếu. Hắn phải nghiến răng chịu đau suốt một giờ. Một giờ đồng hồ dài giằng dặc, đầy nguy hiểm như con đường từ Vạn Tượng lên miền thượng Lào. 
 
Phi cơ từ từ rời khỏi cánh đồng trống. 
 
Để xua đuổi những kỷ niệm tê buốt ra khỏi tâm trí, hắn cao giọng hát một bài giật gân. Đó là bài ca ruột của cô ả người Hy lạp chuyên cởi quần áo mỗi đêm tại tiệm nhảy Vieng Ratry. Hơn một lần, hắn lẻn vào phòng cô ả tán tỉnh, và hơn một lần hắn thất bại nặng nề. Nàng không hất hủi hắn mà chỉ nói một câu ngắn ngủi, giản dị mà chủ màn jạc xuống đô thị cũng hiểu: 
 
- Anh muốn yêu tôi ư? Không được đâu. Đêm nay, tôi trót hẹn với người khác rồi. Tôi chỉ có thể tiếp anh với một điều kiện: trả nhiều tiền hơn người ta. 
 
Nghe nàng nói, hắn lắp bắp: 
 
- Bao nhiêu? 
 
Nàng ung dung lắp điếu thuốc là Philip vào cái tẩu dài 25 phần bằng vàng 18 cara, đầu nạm hột xoàn, rồi nói: 
 
- Anh thấy không? Tẩu thuốc của tôi cũng nạm hột xoàn. Trong người tôi, cái gì cũng nạm hột xoàn như vậy. Đắt lắm anh ạ. Giá biểu thông thường là một ngàn đô-la. Muốn tôi bỏ hẹn, anh phải trả gấp ba. Ba ngàn đô-la. Không được thiếu một xăng-tim. 
 
Thao La thở dài. 
 
Không đào ra ba ngàn đô-la, hắn đành thui thủi ra về. Giờ đây. Hắn sẽ có tiền. Hắn có thể độc chiếm cô ả thoát y vũ hàng tháng giòng dã. Nhưng hắn không về Vạn Tượng, để tới Vieng Ratry được nữa. Chậc! Bên kia trời Tây có nhiều tiệm thoát y vũ, có nhiều vũ nữ thoát y hơn cái xô rừng mốc meo và hôi hám này. 
 
Máy bay lên cao. 
 
Thao La châm thuốc lá hút. Đột nhiên bàn tay hắn run run. Trong phòng hoa tiêu, hai người bạn đồng đội co quắp như sợ lạnh, mắt mở rộng trừng trừng nhìn hắn, hàm răng nhe ra ghê rợn, kẹp chặt cái lưỡi tím ngắt và cứng đét. Toàn thân hắn bắt đầu run như bị động kinh. 
 
Tuy nhiên, Thao La run run không phải vì sợ. Trong đời, hắn đã giết người nhiều lần rồi. Đã có lần, hắn thản nhiên ném một hài nhi vào đống lửa đỏ để khỏi nghe tiếng khóc oa oa bực mình. Giết đứa bé xong, hắn thản nhiên khui thịt hộp ra ăn một cách ngon lành, và sau đó hắn kéo giấc ngủ đến sáng. 
 
Tại sao đêm nay Thao La lại run run? Toàn thân đang ớn lạnh bỗng nóng hẳn lên, bờ hôi toát ra đầm đìa. Linh tính vừa báo hắn một việc chẳng lành. 
 
Hắn loạng choạng đứng dậy. Như von thú trong rừng, đánh hơi thấy nguy hiểm, Thao La nghếch mũi về phía sau phi cơ. Hắn vừa thoáng ngửi một mùi lạ. 
 
Mùi khét. 
 
Óc hắn nghĩ nhanh như máy. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng « trời ơi », rồi một tiếng nổ kinh hồn phát ra. 
 
Thao La bị tan thành mảnh vụn. Tội nghiệp cho gã hám tiền! Mua một trái bom, gài trên chiếc AN-2P cho phi cơ nổ tung, còn rẻ hơn số tiền năm trăm đô-la và giấy thông hành mà QTĐV phải giao cho trung úy Thao La khi hoàn thành công tác. 
 
Bên dưới, dòng sông Cửu Long cuộn sóng ào ào.
 



II. HUNG THỦ CỤT TAY
 
Hai giờ sáng. Nếu là thành phố khác thì ngủ lâu rồi, song Vạn Tường lại là thủ đô sống về đêm nên toàn thể xóm ăn chơi đều thức, dường như không thèm đếm xỉa tới tiếng đại bác và liên thanh nổ liên hồi. 
 
Ngoài đường - những con đường đất đỏ lầy lội hoặc trải đá dăm khắp khểnh, chạy ngoằn ngoèo giữa khu nhà tranh lụp xụp hoặc bãi trống hun hút - ánh đèn tối bao nhiêu, thì trong tiệm nhảy, nhà chứa và sòng bạc, lại sáng bấy nhiêu. Và giờ đây, sòng bạc đường Ernest Outrey đã tới lúc sát phạt nhất. 
 
Căn gác rộng ngập đầy khói thuốc lá, năm cái máy lạnh Admiral được mở tới mức tối đa mà khí trời vẫn nóng hừng hực. Dưới nhà là quán ăn, uống rượu say sưa và thưởng thức xong những món ăn đắt tiền được chở từ Sài Gòn lên bằng phi cơ, khách có thể lên lầu, thức trắng đêm bên bàn tài xỉu, hoặc vén riềm vào buồng - một dãy buồng nhỏ xíu, xinh xắn, bên trong kê cái giường rủ màn tuyn, một tấm gương, một cái bàn trên để thau nước, hai khăn mặt và miếng xà bông thơm - để hú í với mấy cô gái bán tình người Thái, da ngăm ngăm, dai như đĩa đói. 
 
Khách chơi gồm đủ hạng người, nhưng phần đông đều là viên chức cao cấp và ngoại kiều. Đúng hai giờ năm phút, một người đàn ông, dáng điệu ngang tàng trèo lên lầu, sau khi uống ba ly vốt ka, pha mạc ti ni. 
 
Hắn mặc sơ mi ngắn bỏ ngòai quần, khuy áo trước ngực không gài, để lộ con rồng xanh xâm trên làn da nâu bóng. Hắn không gài nút ngực, phần nào để tỏ khí phách anh chị, song phần khác để dễ luồn tay vào trong rút con dao bấm, lưỡi sắc như nước, đeo lủng lẳng dưới nách trái, và khẩu súng lục dưới nách phải. Đó là khẩu Iver Johnson 55-3, nòng 22, báng mỏng tanh, trong như đồ chơi trẻ con mà bắn được tám phát, và dễ trúng đích. 
 
Hắn nhún vai khi một cô gái ưỡn ẹo tới bên, chìa thuốc lá ra cho hắn châm lửa. Nhiều mỹ nhân thích làm quen với hắn, song hắn không bao giờ để ý. Hắn giựt điếu thuốc ra khỏi miệng cô gái, ném xuống đất, dí giày lên trên rồi nói giọng hách dịch: 
 
- Không có lửa 
 
Cô gái há miệng ra định phản đối, nhưng đến khi nhận rõ ra hắn thì nín thing. Hắn thọc một tay vào túi quần, còn tay kia bị cưa đứt, khuất tòn ten trong áo sơ-mi. Cô gái rú lên một tiếng sợ hãi nho nhỏ: 
 
- Trời, Tư cụt. 
 
Gã Cụt nhe hàm răng cải mả ra cười. Phải, hắn là Tư Cụt, một tay dao bùa khét tiếng. Khệnh khạng, hắn tiến lại bàn tài xỉu. Chủ sòng, một người đứng tuổi, để râu mép theo kiểu Hít le, chào ồm ồm: 
 
- Anh Tư, tối nay đánh chứ? 
 
Gã Cụt nhìn đồng hồ tay: 
 
- Cám ơn, hôm nay bận. 
 
Biết tính Tư Cụt, chủ sòng lảng ra chỗ khác. Gã Cụt nghênh ngang vào phòng trong, nơi khách đổ bác ngồi uống rượu và tán gẫu với gái. Hắn kiếm ghế ngồi phịch xuống, ngoắt ta gọi bồi: 
 
- Mạc ti ni, vắt ít chanh, nghe không? 
 
Hắn lại nhìn đồng hồ lần nữa. Quái, đã tới giờ sao chưa thấy ai? Nhìn chung quanh, hắn chỉ thấy mấy đôi trai gái ngồi khít nhau, kẻ cấu véo, người hôn chùn chụt. 
 
Sát vào tường, một người đàn ông hói trán ngồi trầm ngâm bên chai buốc-bông đã cạn hơn nửa. Không, hắn không có hẹn với người này. Vì khẩu lệnh cho hắn rất rõ: đúng 2 giờ 10 phút, hắn sẽ gặp một người cầm mù soa tím. Người ấy sẽ giao việc cho hắn. Nghề chuyên môn của hắn là giết người, là trẻ lớn bé không cần, miễn có nhiều tiền, thật nhiều tiền là được. 
 
Lần này, hắn được trả công 15 lượng vàng. Vì đồng kíp lên xuống thất thường nên hắn chỉ nhận vàng. Vàng rất dễ bán, nhất là bán cho người từ Sài Gòn lên. Hắn nốc một hơi hết cốc rượu, cất tiếng rủa tục tĩu vì bị lỡ hẹn. 
 
Song vừa lúc đó, hắn thấy hai cái mù soa. Hắn giựt mình đánh thót. Rõ phải gió! Kẻ gặp hắn không phải đực rựa, mà là đàn bà. Đúng hơn, là nàng hôn lấy hôn để vào má gã đàn ông béo phì miệng nũng nịu: 
 
- Thương anh quá, bao giờ thì anh mua xe hơi cho em? 
° ° °
Trong đêm tối, Thát Luông đứng sừng sững ánh sáng tỏa ra tứ phía, nổi bật nước vôi màu vàng, một màu vàng uy nghi và diễm lệ. Thát Luông là một ngôi đền gồm nhiều ngọn tháp nhọn hoắc ở ngoại ô Vạn Tường. Cách đó một trăm thước là bóng tối dày đặc. 
 
Trên con đường lối mòn gần Thát Luông, một bóng đen gò lưng trên xe môtô. Đó là một chiếc Hạc lầy tối tân, có thể ngốn đường trên hai trăm cây số một giờ. Chạy đượng một quãng, bóng đen tắt đèn pha và giảm ga xăng. 
 
Qua một biệt thự, hắn chạy chậm hẳn lại, nhìn vào bên trong. Dường như tòa nhà lớn không có người vì không có ánh điện. Bóng đen lái thêm một quãng nữa rồi tắt máy, dựng xe vào bờ rào dâm bụt. Đoạn hắn đánh diêm châm thuốc lá. Dưới ánh lửa bị gió thổi lập lòe, người ta nhận thấy bóng đen chỉ có một cánh tay. 
 
Hắn là Gã Cụt. 
 
Gã Cụt ném điếu thuốc vừa rít được một hơi xuống vệ cỏ ướt sương rồi bách bộ vòng ra phía hông biệt thự. Tòa nhà được bao bằng tường cao gần ba thước, bên trên cắm chông sắt và miễng chai nhọn. Gã Cụt đã biết rõ điều này, hắn lại biết chủ nhân tòa nhà là một viên thiếu tá trong quân đội hoàng gia và chủ nhân bận đi chơi đêm, thường đến bốn giờ sáng mới về. 
 
Sau khi rời sòng bạc, hắn tìm một tiệm cà phê để mở bao thuốc lấy tờ giấy đánh máy gập tâm bên trong ra đọc. Hắn bật ra tiếng rủa « con khỉ » khi đọc tới dòng chữ đỏ, gach đít như sau : « Lệnh này phải được tuân thủ theo triệt để. Con dao bấm nút và khẩu súng Iver Johnson, anh phải để ở nhà, không đuợc mang theo. Không được phép hạ thủ gia nhân và chó bẹt - giê ». 
 
Thiếu khí giới dưới nách, Gã Cụt có cảm tưởng như cởi truồng trước một nữ y sĩ. Từ bao năm nay, hắn đã quen với cách giết người bằng phương pháp riêng. 
 
Hắn dừng chân trước một cánh của gỗ khóa chặt. Thò tay vào túi, hắn rút ra chùm chìa khóa và loáy hoáy mở. Cánh cửa bị khóa lâu, nghiến răng kèn kẹt trên bản lề hoen rỉ. Vừa mở cửa xong, hắn nghe tiếng chó sủa. Gã Cụt mỉm cười, nham hiểm. Trong vườn, có hai con bẹt-giê cả thảy. Hai con kuvasz dữ tợn. Loại cho này được mua từ Hung gia lợi, và gởi sang bằng phi cơ. Chúng chỉ sủa một lần rồi nằm phục trong bóng tối, chờ kẻ lạ đến để ngoạm cổ. 
 
Gã Cụt không biết trên thế giới có 365 loại chó khác nhau, song hắn lại biết cách giết chó, cách làm chó trở nên hiền lành. Chờ cho ánh đèn pha một chiếc quân xa đi tuần biến vào đêm tối, Gã Cụt mới xô cánh cửa hé ra. Tuy không nhìn thấy, hắn thừa biết hai con chó kuvasx khôn ngoan đang nằm phục xuống cỏ ướt, mõm nghếch lên để đánh hơi, đuôi cuộn tròn, chân co lại, sẵn sàng chồm lên phía trước, phóng ra những răng nanh nhọn hoắt. 
 
Gã Cụt mỉm cười, cái cười đầy ngạo mạn và ươn ngạnh. Hắn lục trong cái bị bằng vải mà hắn đem theo, lấy ra một gói tròn bọc kín bằng giấy báo. Mùi thơm bay thoang thoảng. Hai miếng dồi thơm. Loại dồi đắt tiền này đã được chiên bằng mỡ béo ngậy. Sành ăn như Gã Cụt mà cũng chảy nước bọt huống hồ bọn chó kuvasz. 
 
Gã Cụt đằng hắng một tiếng rồi ném hai khúc dồi vào trong vườn. Im lặng một phút. Rồi có tiếng huỳnh huỵch. Chó bẹt-giê giữ nhà rất giỏi song lại có cái xấu là tham ăn. Gã Cụt đã nêm vào khúc dồi một thứ thuốc mê cực mạnh, tuy nhiên chỉ một giờ sau là tỉnh lại. 
 
Đợi đúng năm phút, Gã Cụt ung dung bước vào. Hắn dẫm chân nhẹ nhàng trên nền cỏ ướt sương, dáng điệu khoan thai như thể chủ nhân. Hắn đi qua một ngôi nhà lợp son uốn, nằm cạnh rặng dâm bụt. Đó là chuồng ngựa quí. 
 
Trong khoảnh khắc, Gã Cụt bỗng thè, con ngựa đua màu nâu, chấm trắng, cảng dài và thon, cái ức nở tròn, đôi mắt long lanh, được giới anư chơi Vạn Tường coi là thần mã. Gã Cụt cũng có cái thú mê ngựa đua như thiếu ta Sim Leng. Gã Cụt nhắm mắt lại cũng thấy được cạnh con tuẫn mã nâu trắng, hai con ngựa đua khác, một con đen tuyền, đuôi dài lê thê, bộ vó trắng toát, hệt như cô gái mặc đồ trắng, trong vận cọt xê đen, còn con thứ hai là ngựa bạch tuyết, thứ ngựa đài các, kênh kiệu mà Sim Leng thường cưỡi mỗi sáng chủ nhật, đèo phía sau một ả mỹ miều, mặc đồ ngắn cũn cỡn, bó sát ngực, hở tay, hở nách, hở đùi, trong ngon đến nỗi ai cũng muốn ngoạm một miếng. 
 
Sực nghĩ đến lời dặn, Gã Cụt đành bước rảo qua chuồng ngựa. Người ta đã dặn kỹ: không được rờ mó đến các vật trong nhà thiếu tá Sim Leng. Hắn có thể lừa nổi thiên hạ, chứ không thể lừa « người ta ». Vì đó là một tổ chức hùng mạnh, đủ sức nghiền nát hắn dưới đế giày bằng sắt. 
 
Cách chuồng ngựa hai chục thước là một giàn hoa thiên lý thật đẹp. Dưới giàn hoa là hai chiếc ghế đá - một loại cẩm thạch quí có những vân trắng và vàng - và cái bể cạn bằng kính dày, bên trong nuôi cá vàng. 
 
Bầy cá vàng của Sim Leng được coi là kỳ quan ở Ai Lao: có những con quẫy đuôi óng ánh như dát vàng y, những con đen nhánh và bóng loáng, những con trắng tinh, con nào cũng có đôi mắt tròn sáng, lạ lùng. Gã Cụt cũng thích nuôi cá vàng song hắn kiếm được bao nhiêu thì tiêu xài bấy nhiêu, rốt cuộc bồn cá của hắn chẳng có con nào nên hồn. 
 
Nuốt nước miếng lần nữa, cố dẫn sự thèm muốn xuống bao tử, Gã Cụt bước nhanh về phía nhà xe. Ngựa đua thượng thặng, cá vàng quí phái, giờ đây tới lượt xe hơi đắt tiền, chiếc nào cũng ngốn đường trên hai trăm cây số một giờ. Thiếu tá Sim còn mua thuốc thơm phảng phất mùi hoa hồng bỏ vào « pô », khiến cho khói xe xì ra thơm phảng phất mùi hoa hồng, ai ngửi cũng khoái. Gã Cụt thường mơ ước có được một chiếc 300SL sơn trắng, lùn tịt và dài ngoằng, loại đắt tiền nhất của hãng Metxedet. Gã Cụt sướng run lên khi nghĩ đến lúc ngả lưng vào nệm xe bằng da cá sấu Nam - Mỹ, đặt chân lên thảm len Pháp, vặn ra đi ô nghe nhạc nổi, ấn nút thì chai huýt ky và phích đá bật ra. Bây giờ, hắn chưa có tiền, hắn phải tiếp tục giết người lấy tiền để mai kia giàu như Sim Leng. 
 
Sim Leng? Gã Cụt chỉ biết mang máng thiếu tá Sim là sĩ quan phụ trách an ninh và phản gián trong bộ tổng tham mưu Lào. Sim có rất nhiều tiền, cũng như rất nhiều nhân tình đẹp. Gã Cụt đâm ra ghen tị với Sim. Mắt hắn tóe ra ánh lửa. 
 
Hắn đã tới cửa bếp. Giờ đây, đầy tớ của thiếu ta đa tình đã ngủ say. Sim đi chơi khuya về, thường mở cửa một mình. Gã Cụt nhìn trước nhìn sau, không thấy ai, bèn tiến lại phía cửa sổ. 
 
Hắn dùng dao nhọn nậy của lá sách bên ngoài ra. Tiếng máy lạnh chạy rào rào. Đaọan hắn rút trong mình ra một cái dùi nhỏ, đầu gắn một hạt kim cương. Hắn vạch lên ô cửa kính một vòng trò to bằng quả cam, vừa đủ lọt bàn tay. Hắn đặt lên trên một cái ống giác bằng cao su, ghé miệng hút lên miếng kính, còn tay phải nắm lại, đập nhè nhẹ vào chung quanh chỗ cắt. Trong nháy mắt, miếng kính trò bị hút vào trong ống giác. Kêu bập một tiếng. Gã Cụt thò tay vào trong, vặn kê-môn. 
 
Cửa sổ mở toang, hắn nhảy vào. Rồi hắn đóng lại, kéo riềm che, chiếu ngọn đèn bấm nhỏ xíu, xanh lè. Dưới ánh sáng cực mạnh, hắn nhận ra phòng ngủ của thiếu tá Sim, bày biện sang trọng, toàn bằng đồ gỗ đóng tai Vọng các, đánh si bóng loáng có thể soi gương được. 
 
Gã Cụt chắt lưỡi khi thấy cái giường rộng khai thước, rủ màn tuyn ni - lông màu hồng, cây đèn đêm màu hồng, trên có vẽ người đàn bà trần truồng trong một cử chỉ mời mọc, đĩ thỏa. Hắn chiếu đèn lên tường, từ phía đều trền treo ảnh, ảnh nào cũng là đàn bà khỏa thân, cắt trong các tập chí khiêu dâm của Pháp. 
 
Gã Cụt tiến sang phòng khách. Sau khi kéo riềm, hắn vặn đèn lên, quan sát chung quanh. Đối diện bộ sa-lông bằng gỗ trắc, lót da hổ, hắn thấy cái tủ rượu, và mê nhất là Vat. Gã Cụt đếm được ba chai Vat chưa khui. Hắn từ từ lấy rượu, mang lại bàn. Hắn lấy trong túi ra một cái hộp dài, bên trong có một ống tiêm, chứa đầy chất thuốc màu trắng. 
 
Hắn chích mũi kim qua nút chai, bơm thuốc vào trong. Chai nào hắn cũng bơm thuốc. Xong xuôi, hắn cất chai rượu vào chỗ cũ. Xoa tay khoan khoái, hắn bật lửa, tự thưởng một điếu thuốc. Đột nhiên, hắn khựng người. Nhanh như cắt, hắn nhảy lùi lại, thủ thế. Từ góc phòng đưa lại một tiếng nói rùng rợn: 
 
- Chào ông. 
 
Gã Cụt quay lại. Hắn không thấy ai hết. Bồ hôi vã đầm ra áo. Hắn hối hận quên không mang khí giới tùy thân theo. Tiếng nói lúc nãy lại tiếp: 
 
- Ông có việc gì cần không? 
 
Bây giờ Gã Cụt mới biết và bắt đầu hoàn hồn. Thoạt nhiên, hắn tưởng bị sa vào ổ phục kích. Mặc dầu giỏi võ, hắn vẫn không thể chọi lai những cây súng thiện xạ. May cho hắn, giọng nói này không phải của người, mà là của một con vẹt đứng vắt vẻo trên cành cây, treo lủng lẳng bên cửa sổ. Hắn quắc mắt nhìn con vật. Con vẹt thản nhiên nhìn hắn, đôi mắt xanh lè. 
 
- Thiếu tá đi vắng rồi. Chào ông. 
 
Gã Cụt không chịu được nữa. Hắn không thể tha chết cho con vẹt, vì biết đâu nhờ nó người ta có thể phăng ra hắn. Vừa khi ấy, hắn nghe tiếng động cơ xe hơi và tiếng thẳng kêu ken két ngoài đường. Hắn lẩm bẩm: 
 
- Hừ, sao nó về sớm thế? 
 
Mấy phút sau, thiếu tá Sim sẽ vào đến phòng. Gã Cụt không được phép ngần ngại nữa. Hắn tiến lại cửa sổ, thò tay bắt con vẹt. Nó co cẳng nhảy vọt lên, song Gã Cụt nhanh hơn đã tóm được đuôi nó, và thuận tay quật con vật xuống đất. Gã Cụt vội nhặt xác lên, gói vào một tờ báo, lau sạch nền nhà, rồi nhanh chân thoát vào phòng ngủ. Hắn vọt xuống sân nhẹ như chiếc lá rụng. 
 
Thiếu tá Sim Leng phóng xe vun vút trên con đường trải đá cuội vào nhà. Cũng như mọi đêm, Sim chở theo một người đàn bà đẹp. 
 
Đầu xe lại - một chiếc Caravelle màu trắng mới tinh - Sim mở cửa cho thiếu phụ bước xuống. Dưới ánh đèn vừa bật, nàng lộ ra một vẻ đẹp khác thường. Thân hình nàng như được nặn trong tay nhà điêu khắc nổi danh nhất hoàn vũ: cái eo thót lại đúng chỗ làm nhô bộ ngực nhọn và cứng, đôi chân dài, thon, uyển chuyển sau chiếc sường sám Thượng hải may bó lấy người. Trên đôi giày cao tấc mốt, nàng bước oằn oại như con rắn thần. 
 
Sim ôm lấy eo người yêu: 
 
- Mila, em đẹp lắm. 
 
Mila tủm tỉm cười, lộ hàm răng đều và trắng như ngà voi: 
 
- Cám ơn anh. 
 
Thiếu tá Sim mở cửa phòng khách. Hắn mở máy điều hòa không khí và nói: 
 
- Em nghe nhạc nhé? 
 
Mila gật đầu: 
 
- Từ tối đến giờ, nghe trống mãi, mệt quá rồi, anh vặn nhạc dương cầm cho em nghe đi. 
 
Tiếng nhạc êm ái trỗi lên. Mila ngồi thu hình trong ghế bành, mắt lim dim như vừa hít xong một điếu bạch phiến. Sim mở tủ lấy rượu. Khui xong, hắn hỏi tình nhân: 
 
- Vat nhé? 
 
Mila định « vâng » vì nàng vốn mê Vat song nàng lại lắc đầu. Nàng đã uống tới nửa chai huýt ky và một chai sâm banh hảo hạng, cổ họng nàng trở nên đắng chát. Nàng muốn một ly nước lạnh thật mát. Mila nói, giọng ngọt như mật ong: 
 
- Em chịu thôi. Xin anh cái gì ngòn ngọt vậy. 
 
Sim Leng nhún vai ra vẻ ngạc nhiên, đoạn rót nước bạc hà cho nàng. Hắn bưng hai ly lại chỗ Mila ngồi, trân trân nhìn nàng như muốn bóc trần thân thể nàng ra để ngắm cho thỏa thích. Vẻ thèm muốn hiện rõ trong cặp mắt bốc cháy của Sim Leng. Nàng làm hắn điên cuồn thêm bằng cách cúi xuống lượm cái khăn tay đỏ nàng cố tình đánh rơi cốt tạo cơ hội cho hắn nhìn vào cổ áo - tuy là áo tàu mà lại hở ngực - thấy rõ đôi gò bồng đảo phập phồng như muốn đẩy tung làn vải mỏng thoát ra ngòai. 
 
Sim Leng đê mê hôn môi nàng. Mila run người trước cái hôn nồng nàn của gã trai si tình. Nàng ngước nhìn hắn: Sim Leng là một thanh niên cao lớn, trán rông, càm vuông, vai tròn, trong hùng dũng và quả cảm. Nếu không có cái miệng hay cười lớn, và tia mắt ươn ướt, đố ai dám bảo Sim Leng là thiêu thân tình ái. 
 
Sim Leng uống một hơi hết ly huýt-ky thơm phức. Đoạn hắn giang tay ra: 
 
- Nào, em nhảy với anh một bài. 
 
Hắn ôm cứng lấy nàng, râu cằm cọ vào má nàng làm nàng nhột nhạt và cười rú lên. 
 
Bình thường, Sim Leng nhảy rất giỏi. Dân ăn chơi đã mệnh danh hắn là « vua vũ trường ». Đôi chân hắn dẻo đến nỗi người ta tưởng không có xương nữa. Sim lại có lối nhảy bay bướm, biến hóa và lịch sự. Người đàn bà nào đã ôm hắn là dính chặt lấy, không dám nhả ra nữa. 
 
Song đêm nay, Sim Leng có cảm tưởng như một tảng đá lớn vừa được đeo vào lưng, khiến thân thể hắn mất vẻ nhanh nhẹn thường lệ. Hai chân hắn luýnh quýnh một phút rồi dẫm bừa lên mũi giày nhung cườm đắt tiền của Mila. Nàng nhịn đau không dám kêu lên vì tưởng hắn say. 
 
Song hắn lại dẫm lần nữa. Và lần này hắn ngã chúi vào người nàng. Nhìn mắt hắn, Mila ngạc nhiên vô tận. Mắt hắn không phải là mắt người say. Mỗi lần sang Nhật, Sim Leng thường tới Câu lạc bộ 48 ở khu Shinjuku, Đông Kinh,để tìm « bò lạc » - câu lạc bộ này nổi tiếng là nơi hẹn hò của giới thanh lâu tài tử và tập sự - và lần nào hắn cũng chinh phục được, nhờ tài biểu diễn lưu linh. Hắn uống bao nhiêu rượu cũng không say, trong khi những người khác đã khôn ngoan khử con say trước bằng 2 viên thuốc át-pi-rin hoặc ly sữa lớn mà vẫn say bí tỉ. 
 
Sim Leng húc vào ngực nàng. Vội vàng, nàng tránh sang bên. Như cây gỗ bị đốn ngã, hắn loạng choạng một giây rồi xụi xuống. Mila hoảng hốt đỡ lấy hắn, song hắn đã vịn được ghế sa-lông, gượng ngồi dậy, trên mặt hiện ra vẻ lo sợ vô biên. 
 
Hắn chưa kịp ngồi vững thì toàn thân run lên như tên bắn, rồi ngã nằm sóng soài trên đất, nước bọt xùi ra hai bên mép. Nàng thét lên thất thanh: 
 
- Sim, Sim, anh làm gì thế? 
 
Sim Leng chưa chịu chết. Trong phút cuối cùng của sự sống và cái chết đen ngòm, hắn đột nhiên nhớ tới con vẹt thân yêu. Hắn mua con vẹt này hơn một trăm đô-la của một nhà chuyên dạy súc vật ở Hồng Kông. Nó nói được nhiều câu, và câu nói thích nó thích nói nhất là « chào ông, ông làm gì thế? ». Mila vừa nói một câu quen thuộc của con vẹt. Sim Leng ngoẹo đầu nhìn về phía cửa sổ, vẻ kinh hoàng lộ trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy: Hắn thều thào: 
 
- Mila, em. Con vẹt của anh đâu rồi. 
 
Căn phòng im lặng một cách dị thường. Từ ngoài vườn vọng lại tiếng cú vọ. Mila rùng mình. Sim Leng thở dài, đau đớn: 
 
- Vĩnh biệt em. 
 
Mila lay đầu tình nhân: 
 
- Anh, anh uống quá nhiều rượu phải không? Để em gọi dây nói cho bác sĩ. 
 
Trên môi thiếu tá điệp báo Sim Leng nở một nụ cười chua xót: 
 
- Em lầm rồi, anh không say rượu hoặc ngộ gió đâu. Anh bị người ta ám sát. 
 
Mila quỳ xuống một bên Sim Leng: 
 
- Nói bậy nào. Tại anh ăn đồ ngọt. Dọc đường, gió lộng, em bảo anh kéo mui xe lên, anh nằng nặc không nghe. Anh chịu khó nằm yên, em lấy khăn ướt đắp cho anh. 
 
Nụ cười phút lâm chung của Sim Leng chan hòa vẻ trách móc: 
 
- Trời ơi, không phải say rượu, không phải ăn đồ ngọt, cũng không phải ngộ gió độc. Mila ơi, anh khờ dại quá… Anh đã tin vào lời hứa viễn vong… Anh không thể sống được nữa đâu. Vì đây là một thứ thuốc độc cực mạnh. Này, em lắng tai nghe… kẻo lát nữa, thuốc độc sẽ làm anh cấm khẩu. 
 
Sim Leng nghiêng mặt sang bên, cố nói ý nghĩ của mình, song tiếng nói bị chặn nghẹn ở cuống họng. Hắn có cảm giác như khí quản đã bị khóa chặt. 
 
Dáng điệu tuyệt vọng, hắn nằm sóng sượt, một giọt nước mắt trào xuống gò má. Mila run run nắm lấy bàn tay bắt đầu giá lạnh. Nàng đã hà hơi ấm vào mặt Sim Leng, giọng thúc giục: 
 
- Nói đi, nói đi anh. Ai ám sát anh? Tại sao người ta lại ám sát anh? 
 
Sim Leng trợn tròn mắt, tưởng như kẻ mắt nứt toạc, và máu mắt tràn ra. Hắn cố thu tàn lực vào giây đồng hồ cuối cùng của cuộc đời ngang dọc. Hắn chết đã đành, hắn không thể kéo luôn Mila xuống mồ. Vì dầu sao nàng vô tội… Vả lại, nàng cần sống, nàng cần sống để báo thù cho hắn… 
 
Đột nhiên, Sim Leng vụt thành tiếng. Tiếng hắn cắt quãng song vẫn rõ mồn một: 
 
- Mila yêu quý của anh… Em trốn đi. 
 
- Không, em quyết ở lại với anh. 
 
- Mila, đừng bướng bỉnh. Hãy nghe lời anh trối trăn. Em phải trốn đi. Trốn đi nội trong đêm nay. Nếu không người ta sẽ giết em. Ráng nhớ lấy, Mila… Nhớ lấy 3…8… 
 
Sim Leng không nói thêm được nữa. Mila hỏi gặng: 
 
- Ba, tám…, ba, tám là gì hả anh? 
 
Sim Leng trút ra một tiếng nấc nhẹ. Hắn nằm im, không thở nữa. Mila khóc thét lên. Sim Leng là người yêu của nàng. Tuy lang chạ với nhiều người, hắn vẫn yêu nàng nhiều hơn hết. Sim Leng bị đầu độc chết. Ai đầu độc? Ai bỏ thuốc độc vào rượu của Sim Leng? 
 
Nàng đứng dậy, mắt hoa lên. Sim Leng dặn nàng bỏ trốn. Nàng đảo mắt nhìn chung quanh. Nàng chợt nhìn vết máu trên nền nhà. Mùi hôi dễ thương của con vẹt biết nói phảng phất trong phòng. Như người điên, nàng cầm cái ly của Sim Leng ném mạnh vào tường, vỡ ra từng mạnh vụn. Rồi nàng mềm người, ngã gục trên sa-lông, ngất đi. 
 
Bên ngoài, trời vẫn tối om. Ngoại ô Vạn Tường ngủ vùi trong màn đêm bí mật. 
° ° °
Cách chỗ Sim Leng chết một cây số là bãi đất trống rộng mênh mông. Một biệt thự nguy nga vừa được dựng lên, nhìn ngạo nghễ ra con đường ra con đường nhựa quanh co trước mặt. 
 
Biệt thự nằm gọn giữa một vườn cây um tùm, và những bức tường vôi sơn trắng cao ngất. 
 
Khi ấy, trời đã sáng rõ. 
 
Bức tường cao đúng 5 thước, bên trên chông sắt nhọn tua tủa, truyền điện 220 vôn. Cổng cũng bọ tôn dầy, sơn đen gớm ghiếc, ngày đêm đóng im lìm ngăn người ngoài tò mò muốn nhìn vào bên trong. Người Lào là một dân tộc không thích tò mò. Dầu tò mò cũng vô ích, vì biệt thự ở xa đường lớn, lại ngự trên khu đất cao, ngất ngưởng như ở đỉnh đồi. Không ai biết bên trong có gì. Theo lời một số người ở gần thì đó là biệt thự của một tỉ phú Trung Hoa. 
 
Sáng hôm ấy, tòa nhà bí mật biến thành hội trường của một phiên nhóm quan trọng. Chủ nhân dậy sớm hơn thường lệ, tự tay đóng hết cửa sổ và kéo riềm che kín, ai nhìn thấy sẽ phải kinh ngạc, vì biệt thự rộng lớn như vậy mà không có đầy tớ. 
 
Thật ra, chủ nhân có rất nhiều nhân viên dưới quyền, song hôm nay muốn làm việc một mình. Gót giày đế cờ-rép của chủ nhân kéo lột xệt trên nền nhà trơn bóng. Y trạc 50, râu mép lún phún, cặp kiếng gọng đồi mồi đen sì che nửa mặt, mặc dầu trời chưa sáng hẳn. 
 
Đúng 7 giờ, chủ nhân xuống nhà, vào phòng làm việc. Đó là một căn phòng không có cửa sổ, hoàn toàn trống trơn, ngoại trừ cái máy hình vuông sừng sững ở góc, bên trên có những cái nút xanh, đỏ, trắng lạ lùng. 
 
Máy này là đạo quân vô hình canh phòng biệt thự. Một con chim bay lạc vào phòng khách cũng bị chụp hình, và đưa lên màn ảnh vô tuyến truyền hình. Kẻ nào lọt qua phòng khách cũng bị chụp hình, và đưa lên màn ảnh vô tuyến truyền hình. Kẻ nào lọt qua phòng khách, trèo cầu thang lên lầu, sẽ bị những họng súng kỳ quặc chặn lại, phun hơi độc, hoặc bắn đạn độc dược. 
 
Chủ nhân nhìn đồng hồ tay. Đồng hồ của chủ nhân cũng khác đồng hồ của người thường. Đồng hồ này sẽ được ghi cả giờ quốc tế vì lễ chủ nhân liên lạc hàng ngày với khắp nơi trên thế giới. Mặt sau của đồng đồ có một cái nút tí hon, bấm vào tức thời một viên thuốc màu xanh tuột ra. Uống vào sẽ ngủ luôn, không bao giờ dậy nữa. Chủ nhân đề phòng cẩn thận vì không muốn sa vào tay đối phương. 
 
Tiếng chuông ngoài cổng kêu nhè nhẹ. 
 
Chủ nhân bấm nút đỏ trên máy. Nút điện này ăn thông với cửa sắt ngoài đường. 
 
Bên ngoài, một chiếc DS 19 sơn đen thấp lè tè, đeo số Ba lê, vừa đậu xịch lại. Trong xe chỉ có một người duy nhất. Tài xế bấm núp trên táp-lô. Nút đặc biệt này làm chuông điện trong văn phòng chủ nhân reo lên. Người lạ bấm chuông ngàoi cổng hoàn toàn vô ích, vì chuông này chỉ có tính cách trang trí. 
 
Sau khi chủ nhân bấm nút đỏ, cách cửa sắt nặng gần một tấn mở rộng ra, nhẹ như bấc. Tài xế rồ ga chạy vào trước khi ngoảnh nhìn tứ phía. 
 
Quang cảnh vẫn vắng lặng như thường lệ. Trên trời, một chiếc phi cơ thương mại nặng nề bay qua. 
 
Xe hơi chạy vào, cửa sắt đóng lại, êm như ru. Xe hơi vòng ra ga-ra phía sau, đậu lại. Tài xế là một người vạm vỡ, y phục chỉnh tề, cổ cồm, cà vạt, nửa mặt trên cũng khuất sau cặp kính đen vĩ đại. 
 
Nghiễm nhiên như chủ nhân, tài xế xô cửa phòng khách bước vào. Trước đó 30 giây, cửa phòng khách đã được chủ nhân ngồi trong văn phòng mở ra bằng điện. 
 
Khách thản nhiên tiến lại cái tủ gỗ lúp bóng loáng kê sát tường, dùng chìa khóa riêng mở ra. Bên trong, một dãy áo choàng đủ màu được treo sẵn trên giá. Khách lấy cái áo choàng màu lục, và cái mặt nạ cũng màu lục. 
 
Nửa phút sau, y mặc áo và đeo mặt nạ vào. Dưới lốt cải trang, y trong có vẻ đạo mạo như viên thẩm phán trong phòng xử án. 
 
Người mặc áo choàng màu lục vừa lên khỏi cầu thang thì người khách thứ hai lái xe hơi tới trước cổng. Khác người thứ nhất, y đi xe Peugeot, mang bảng số Vạn Tường. 
 
Lần lượt cứ 5 phút lại có một người khách tới. Họ tới đúng giờ không sai một phần mười giây. Trước sau cả thảy 5 người. Người khách thứ ba đến sớm một phút đã phải quay xe, chạy một vòng ngoài đường trước khi phóng xe lên cổng sắt… 
 
Sau khi người thứ năm tới, chủ nhân lặng lẽ đứng lên, choàng áo thun đen, và đeo mặt nạ đen vào, rồi cũng y như khách, y trèo lên lầu. 
 
Thang gác ngoằn ngoèo theo hình con ốc, bằng đá rửa tô màu đen, tương phản với bức tường trắng toát. Lên tới đầu thang, chủ nhân kéo cửa sắt đóng lại, đoạn rảo bước dọc hành lang. Đến cửa gỗ lim ghi số 10, y xô vào nhè nhẹ. 
 
Bên trong, năm người khách đã chờ sẵn, quanh cái bàn bầu dục, lợp phót mi ca đen, chỉ còn cái ghế bọc da hổ rằn ri để trống. Mọi người lặng lẽ đứng dậy. Không nói một lời, chủ nhân ngồi xuống. Căn phòng im lặng đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng đập của sáu trái tim. 
 
Người nào cũng mặc áo choàng và đeo mặt nạ kín. Ngoài màu đen của chủ nhân còn có màu lục, đỏ, xanh, trắng và vàng. Toàn thể đều ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt hướng về phía chủ nhân. Chủ nhân đứng lên, trịnh trọng tuyên bố: 
 
- Tôi thành thật cám ơn các bạn đã về dự hội đông đủ mặc dầu tình hình khó khăn. Đại hội hôm nay có mục đích kiểm điểm hoạt động trong ba tháng qua, và tường trình về kế hoạch Hoa Phong Lan. 
 
Trước khi vào việc tôi trân trọng nhắc lại lời huyết thệ của chúng ta cách đây 3 năm. Chúng ta thành lập phân bộ Viễn Đông của Quốc tế Đặc vụ, đặt màng lưới khắp Đông Nam Á, giao dịch với các cơ quan điệp báo đông tây, và các tổ chức buôn lậu tư nhân với một phương châm rõ rệt: phương châm kiếm tiền. Chúng ta chỉ phụng sự kẻ trả nhiều tiền nhất. 
 
Trong ba năm qua, chúng ta đã thu hoạch được nhiều thành tích cụ thể. Số tiền kiếm được chia đều, sau khi trích phần để đài thọ công cuộc điều hành phân bộ. Giờ đây, tôi xin nhường lời cho các đại diện báo cáo. 
 
Chủ nhân dứt lời, đảo mắt nhìn quanh bàn. Người mặc áo lục từ từ đứng dậy. Thân hình cao lêu nghêu như cột cờ, cặp mắt tóe lửa sau mặt nạ lục, mũi cà chua bẹp dí, cái mũi của võ sĩ quyền anh thượng đài nhiều lần. 
 
Hắn đằng hắng để lấy giọng, rồi nói, giọng sang sảng: 
 
- Nhân danh đại diện tiểu khu Ấn-Thái-Mã, tôi xin báo cáo. Tình hình trong 3 tháng nay vẫn bình thường. Mọi chỉ thị do trung ương đưa xuống đều được thực hiện không sai một li. Riêng chúng tôi lo ngại điều này: bỏ máy phản gián của ML6 hoạt động rất mạnh. Và đáng sợ nhất là bon nhân viên của lão Hoàng. 
 
Chủ nhân nghiến răng ken két: 
 
- Hừ lão Hoàng. Suốt 3 tháng nay, không tuần nào tôi không nhận được báo cáo về sự phá phách của lão Hoàng. Tiểu khu Ấn-Thái-Mã của bạn mất bao nhiêu nhân viên? 
 
- 4 nhân viên quan trọng trong vòng một tháng. Trước ngày tôi lên máy bay phó hội, các anh em yêu cầu tôi trình với Trung ương để xin tiếp cứu. Nếu không, chỉ trong một thời gian ngắn nữa là chúng tôi bị kiệt quệ. 
 
Hắn ngồi xuống. Người mặc áo đỏ nối lời: 
 
- Về những hoạt động của tiều khu Nhật - Hàn, chúng tôi đã báo cáo đầy đủ tháng trước, nhân dịp một đại diện về tiếp xúc với trung ương. Lần này, cũng như bạn áo lục, tôi chỉ xin nhấn mạnh tới sự bành trướng của phản gián Nam Việt trên toàn cõi Đông Nam Á. Riêng tại Nhật bản, họ hoạt động ráo riết. Trong vòng 5 tuần nay hệ thống chuyên chở võ khí lậu của tiểu khu gần như bị tê liệt. 
 
Chủ nhân khoát tay ra lệnh cho người áo đỏ im lặng. Rồi dõng dạc: 
 
- Bạn nào cần nói gì thêm nữa không? 
 
Toàn thể nín thinh. Không khí trong phòng đột nhiên khó thở. Chủ nhân lừ mắt nhìn người áo vàng ở cuối bàn rồi nói: 
 
- Như các bạn đã đồng thanh chấp thuận trong phiên nhóm tháng trước, tôi xúc tiến buôn vàng lậu, thuốc phiện lậu và võ khí lậu tại Viễn Đông, với sự đồng ý của Trung ương. 
 
Về vàng, chúng ta đã chở được một chuyến từ Macao về Lào quốc, phân phối qua Việt Nam và Thái Lan. Về á phiện, chúng ta bắt đầu mua từ Lào quốc, gửi sang Âu châu và Mỹ châu. Còn về võ khí, chiến tranh du kích bành trướng trên giải đất Đông dương đã tạo cho chúng ta khá nhiều thuận lợi. Nói chung, tình hình hoạt động của Quốc tế Đặc vụ rất khả quan. Ngoại trừ… 
 
Chủ nhân đột nhiên ngừng bặt. 
 
Sau mặt nạ nhung đen, mắt chủ nhân như tóe máu. Trong bầu không khí ngột ngạt, một vài tiếng đằng hắng vụng về cất lên. 
 
Chủ nhân dằn từng tiếng: 
 
- Ngoại trừ tinh thần vô trách nhiệm của một số nhân viên. Thật vậy, tinh thần vô trách nhiệm của một số nhân viên đã làm kế hoạch kinh tài của chúng ta bị cản trở. Một trong các điểm trong nghị trình hôm nay là sửa chữa khuyết điểm. Dầu chúng ta đồng sinh, đồng tử, vấn đề kỷ luật nội bộ vẫn không được xao lãng. Với một tổ chức đại quy mô, hàng ngàn nhân viên rải rác khắp năm châu như Quốc tế Đặc vụ thì một sơ sót nhỏ nhặt cũng đủ gây ra đổ vỡ trầm trọng. 
 
Người mặc áo vàng vụt đứng dậy, giọng gay gắt: 
 
- Tôi xin phép ngắt lời bạn chủ tịch. Nếu tôi không lầm, bạn đã ám chỉ tôi. Nhân danh tiểu khu Trung hoa, tôi cực lực phản đối. Các bạn thay mặt cho các tiểu khu khác nghĩ sao? 
 
Người áo đỏ cất tiếng oang oang: 
 
- Tôi được tin chuyển chở vàng cuối cùng từ Macao về bị chặn bắt ở Hồng kông. Yêu cầu bạn cho biết nguyên nhân. Bạn thừa hiểu chúng ta bị mất gần nửa triệu đô là trong vụ này. 
 
Người áo vàng quay lai, tức tối: 
 
- Tôi thi hành đúng chỉ thị của Trung ương. Việc chặn bắt của công an Anh quốc tại Hồng kông hoàn toàn nằm ngoài quyền hạn tôi. 
 
Chủ nhân cười gằn: 
 
- Bạn không che giấu sự thật được đâu. Mật báo viên của tôi ở Hồng Kông cho biết bạn thông lưng với quan thuế. Bạn bố trí cho các thùng vàng rơi vào tay họ hầu ăn bốn chục phần trăm tiền thưởng. 
 
Đáng lẽ phản đối quyết liệt, người áo vàng lại nhún vai: 
 
- Các đại biểu có mặt, và riêng tôi không thể tin vào mật báo viên của bạn. Vả lại, theo nội quy của Tổ chức, bạn chỉ được phép tố cáo một nhân viên trong ban quản trị với bằng chứng cụ thể. Tố cáo không bằng chứng cũng như phạm tội phá hoại. Nhân danh tiểu khu Trung hoa, tôi yêu cầu các đại biểu xét lại vấn đề, và truất phế bạn chủ tịch. 
 
Giọng cười của Chủ nhân trở nên the thé như xé lụa: 
 
- Được, bạn muốn bằng chứng, tôi xin thỏa mãn. Mời bạn áo đỏ… 
 
Người áo vàng lắc đầu lia lịa: 
 
- Tôi phản đối sự sắp xếp đen tối này. Từ lâu, ai cũng biết bạn áo đỏ là đàn em của bạn chủ tịch. 
 
Chủ nhân quắc mắt: 
 
- Hừ, bạn ngụy biện làm tôi không tha thứ được nữa. Giá bạn nhận lỗi, và thành thật cam kết đái công chuộc tội, thì có lẽ hội nghị còn có thể nhân nhượng… Đây này, mở mắt ra xem… Biên lai nhận tiền do bạn ký trong sở quan thuế Hồng Kông. 
 
Người áo vàng đấm nắm tay xuống bàn thình thịch, giọng nói đã mất vẻ tự chủ cố hữu: 
 
- Bạn chủ tịch đã kết tội một cách hồ đồ… Bạn đã tạo ra biên lai giả để loại trừ ra khỏi tổ chức những người cứng đầu, không chịu tuân theo mệnh lệnh một chiều… Trước khi gia nhập, tôi đã long trọng cảnh cáo những ai lợi dụng Quốc tế Đặc vụ để phụng sự chính trị. Về phần bạn chủ tịch, không những bạn phụng sự chính trị, bạn còn là tay sai cho một chính phủ ngoại quốc nữa. Bạn đã tự quyền liên lạc mật thiết với điệp báo Trung hoa cộng sản. Bạn muốn đưa Quốc tế Đặc vụ vào vòng kiểm soát của Bắc Kinh. Vì vậy, CIA, IS, và nhất là tổ chức của ông Hoàng mới đua nhau tấn công các cơ sở của Quốc tế Đặc vụ trên toàn cõi Đông Nam Á… 
 
Người áo vàng xo ghế, tay chống nạnh, giọng nói mỗi lúc càng thêm chát chúa: 
 
- Tôi xin các bạn nghĩ lại. Chúng ta làm tay sai cho đồng tiền, chúng ta không làm tay sai cho chính phủ nào, chúng ta lại càng không thể làm tay sai cho một cá nhân, dầu cá nhân này là chủ tịch phân bộ Viễn Đông của Quốc tế Đặc vụ. Tổ chức của chúng ta còn hay mất sẽ được quyết định nội hôm nay. 
 
Chủ nhân cười nửa miệng: 
 
- Bạn áo vàng đừng phân trần nữa vô ích, không ai thèm nghe đâu. 
 
Người áo vàng vẫn không hạ thấp giọng: 
 
- Mọi người nín lặng, vì khiếp sợ. Riêng tôi, tôi không bao giờ khiếp sợ. 
 
Chủ nhân nhún vai: 
 
- Bạn đã diễn thuyết xong chưa? 
 
Người áo vàng hét lớn: 
 
- Té ra bạn cố tình phỉnh gạt. Nhưng bạn ơi, bạn đừng kiêu hãnh vội. Từ thuở dọc ngang đến giờ, tôi chưa từng sa vào cạm bẫy của ai. Lúc nhận được điện mời tới Vạn Tường phó hội, tôi đã biết trước bạn định hại tôi. Thoạt đầu, tôi định ở nhà, song lại sợ các bạn khác hiểu lầm và nhất là sợ bạn cho tôi là đứa thiếu can đảm. 
 
Vì vậy, tôi quyết định lên đường. Chủ nhân ngẩng đầu lên: 
 
- Ha, ha, bạn áo vàng đã lén mang khí giới vào phòng họp… Bạn đã vi phạm nội quy của tổ chức. 
 
Người áo vàng nghiến răng: 
 
- Miễn cưỡng tôi phải vi phạm nội quy, 
 
- Nghĩa là bạn sẽ bị xử tử. 
 
- Đừng hòng. Bạn vểnh tai lớn mà nghe, mặc dầu bạn đã gắn ở cầu thang một cái in-pếch-tốt scốp[3], tôi vẫn được võ trang đầy đủ. Nếu bạn biết đều, tôi sẽ bỏ qua, bằng không… 
 
Vừa nói, hắn vừa rút ra khẩu súng côn, nòng trắng xanh, bá nạm vàng lấp lánh. Ngón tay để sẵn lên cò, hắn chĩa họng súng về phía Chủ nhân tay kia giật phăng mặt nạ vàng đeo bằng giây vào vành tai, ném mạnh xuống đất. 
 
Mọi người ồ lên một tiếng. Người áo vàng là một thanh niên vạm vỡ trạc 30 tuổi, trên mặt có hai vết thẹo, vết thứ nhất chạy từ cằm sang mũi, vết thứ hai nằm ngang trên trán, phất phơ một dùm tóc quăn, trải bi-ăn-tin bóng loáng. Cặp mắt hắn đỏ ngầu tưởng như phun màu, miệng hắn nghiến lại kêu ken két. 
 
Chủ nhân nhún vai: 
 
- Một lần nữa, bạn lại phạm một cấm căn bản. Theo nội quy, chỉ có tôi được biết tên họ và diện mạo các đại diện. Các bạn đều không biết nhau, vì thế phải đeo mặt nạ. Để khỏi lầm, chúng ta đặt ra năm màu áo, lục, đỏ, xanh, trắng, vàng tượng trung cho 5 tiểu khu, và màu đen của chủ tịch phân bộ Viễn Đông. Tội mang vũ khí vào phòng họp đã không tha thứ được, đến tội gỡ mặt nạ thì dầu nể bạn đến đâu, tôi cũng phải tuyên án tử hình. 
 
Gã tóc quăn cười ha hả: 
 
- Bạn đùa đấy chứ! Hoặc giả bạn lẩm cẩm nên quên hết rồi. Bạn không giết nổi tôi đâu. 4 đại biểu ở đây không biết rõ tôi, song bạn chẳng là gì. Trước kia, hồi còn lang thang tại các bến tàu, bạn đã lắc đầu le lưỡi khi thấy tôi rút súng. Hơn ai hết, bạn đã biết tôi là một trong những tay súng cừ khôi nhất châu Á. Khẩu sung hôm nay của tôi vẫn là khẩu súng tôi dùng ngày xưa, và đã giết hàng chục người. Bạn đã nhớ lại chưa? Giúp bạn khỏi quên, tôi xin biểu diễn một vài phút. 
 
Hắn tung khẩu côn lên trời, rồi bắt gọn. Toàn thể hội nghị đều im phăng phắc. Riêng chủ nhân vẫn tủm tỉm cười, nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ. 
 
Gã tóc quăn quát: 
 
- Coi này… 
 
Đoàng… 
 
Chiếc quẹt máy Ronsori bằng vàng 18 ca-ra của chủ nhân đặt trên mép bàn bị viên đạn 9 li đẩy văng vào tường. Tuy vây, mặt bàn không hề bị xây xát. Người ta có cảm tưởng một cơn gió mạnh vừa thổi chiếc quẹt máy bay đi. Với tài thiện xạ phi thường này, gã tóc quăn biến thành đối thủ đáng sợ của Chủ nhân. Vì dẫu sao chủ nhân chỉ có hai bàn tay không… 
 
Song chủ nhân vẫn ngồi thẳng, không động đậy. 
 
Hắn không lạ về tài bách bộ xuyên tâm của gã tóc quăn. Trước đây, gã tóc quăn là tay giết người thuê của Smerch[4], tổ chức phản gián kinh khủng của Nga sò. 
 
Hắn thường có lối giết người mã thượng và kỳ quặc: hắn đến tận nhà nạn nhân, gõ cửa, thản nhiên bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sa-lông trò chuyện với chủ. Trong câu chuyện, hắn báo cho nạn nhân biết hắn lãnh tiền của Smerch tới để hạ sát. Nạn nhân sợ toát mồ hôi, thì hắn mỉm cười nói là hắn cho phép nạn nhân được dùng súng tự vệ, và thường nạn nhân rút súng trước. 
 
Lần nào, hắn cũng thành công, bằng một viên đạn trúng tim. Chỉ cần một viên là đủ. Hắn chờ nạn nhân lấy súng khỏi vỏ, sửa soạn lấy cò mới chuyển người, nhoài tay ra, súng nổ nhanh như chớp nhoáng. 
 
Gã tóc quăn xô ghế ngã lỏng chỏng, giọng kiêu căng: 
 
- Lẽ ra tôi giết bạn, song tôi không giết người thiếu khí giới phòng thân. Giờ đây, bạn rúng súng ra đi, và dĩ nhiên tôi bằng lòng cho bạn bắn trước. 
 
Chủ nhân nhún vai bình thản: 
 
- Tôi khuyên bạn lần nữa, lần sau cùng. Bạn nên quay mũi súng vào ngực, tự xử thì hơn. Bạn không có hy vọng thoát khỏi chốn này đâu. 
 
Gã tóc quăn liếc nhìn quanh bàn, toàn thể ngồi như pho tượng đá: 
 
- Tôi không muốn hại ai, ngoài bạn chủ tich. Nhưng nếu bạn nào muốn chung số phận với chủ tịch thì cứ ra mặt. Tôi còn đủ đạn để tặng cho mỗi vị một viên, và tôi xin trịnh trọng đảm bảo là đạn của tôi được chế riêng, không ai có thời giờ kêu lên một tiếng. 
 
Chủ nhân bĩu môi: 
 
- Câm đi, đồ hèn. 
 
Gã tóc quăn rít lên: 
 
- À, bạn lăng mạ tôi, vậy bạn phải chết, phải chết. Tôi không thể tha thứ được nữa. 
 
Hắn bóp cò. Một tiếng đoàng dữ dội, khói bay xanh um căn phòng, một mùi khét lẹt. 
 
Chủ nhân không nhúc nhích, hai bàn tay vẫn để tréo trên bàn, trên miệng nở nụ cười khinh miệt. Gã tóc quăn trố mắt kinh ngạc khi thấy đối phương không chết, nhưng trong một phần mười tích tắc đồng hồ, hắn sực nhớ ra. Có lẽ chủ nhân mặc áo giáp ni-lông, loại áo nặng ba kilô gồm nhiều lớp sợi ni-lông chồng chặt lên nhau, đủ sức chặn đứng làn đạn. 
 
Cảm thấy mình dại dột, gã tóc quăn bặm miệng bắn phát thứ hai, phát này bay vèo vào giữa mặt chủ nhân. Sát nhân đinh ninh bộ mặt đối phương bị tan ra từng mảnh đẫm máu lầy lụa, và sửa soạn cười rú lên trong toại nguyện. Nhưng một lần nữa, chủ nhân vẫn ngồi nhăn răng cười, cái cười khinh bỉ pha lẫn đểu cáng và bịp bợm. 
 
Giọng chủ nhân rít lên, xoáy sâu vào tim gã tóc quăn: 
 
- Lại hụt nữa à? Bắn thêm phát thứ ba chứ! 
 
Lần đầu tiên trong đời, gã tóc quăn bắn trật. Và bắn trật hai lần mặc dầu chỉ cách mục tiêu không đầy ba thước. Đột nhiên, hắn phăng ra sự thật. Hắn run lẩy bẩy, mồ hôi toát đẫm cổ áo. Tiếng chủ nhân vang lên: 
 
- Bạn không bắn hụt phát nào. Bạn vẫn xứng đáng là thiện xạ của Smerch. Tôi xin có lời khen ngợi. Nhưng dầu sao, tôi phải chia buồn cùng bạn, vì bạn dùng lầm đạn mã tử. 
 
Gã tóc quăn buột miệng trong tuyệt vọng: 
 
- Thảo nào… Mày là kẻ xảo quyệt không có tinh thần thượng võ. 
 
- Làm nghề này, có tinh thần thượng võ chóng chết lắm… Vả lại, chính bạn đã tỏ thái độ xảo quyệt trước. Bạn đã lén mang súng vào phòng họp để hạ tôi. 
 
Gã tóc quăn lẩm bẩm một mình như người điên: 
 
- Lạ thật… Mình đã coi lại cẩn thận, không lẽ… 
 
Chủ nhân xòe bàn tay ra, phân bua: 
 
- Chung quy lại bạn thèm rượu. Bạn có thói quen khác mọi người là mỗi khi mở mắt phải xúc miệng bằng một phần ba chai sâm-banh thượng hạng. Sáng sớm, bạn ra lệnh cho tên vệ sĩ thân tín của bạn sửa soạn một chai rượu dầm đá vụn thận ngon… Hắn đã tuân lệnh răm rắp… Song hắn lại tuân lệnh tôi nữa. 
 
- Trời ơi, mày đã sai lầm hắn thay đạn cại-lông trong súng. 
 
- Đúng. Trong lúc bạn say sưa với ly rượu sủi bọt, và điếu xì gà Ha-van thơm phức thì tên vệ sĩ thi hành kế hoạch của tôi. 
 
- Đồ khốn. Mày đã lợi đồng tiền để mua chuộc… 
 
- Ồ, bạn lầm rồi… Dầu bạn dùng lời nói lỗ mãng, tôi cũng tha thứ… Tên vệ sĩ ruột thịt của bạn không phản bội vì đồng tiền đâu. Trước khi bạn sang thế giới bên kia, tôi xin nói nhỏ vào tai bạn biết hắn là đàn em của tôi từ lâu. Từ lâu, hắn có nhiệm vụ theo sát bạn để kiểm soát. Giờ đây bạn đã hiểu tại sao máy in-pếch-tốts scốp ở cầu thang không thèm quan tâm đến khẩu côn bá phát bá trúng của bạn. 
 
Bạn đừng khinh cái máy vô tri vô giác ấy. Nó không lầm đâu, bạn ơi. Tôi đã phải mua tới ba ngàn đô-la… Ha, ha… Giờ tận số của bạn đã tới, bạn hãy nhắm mắt lại cầu kinh đi… Tôi sẵn sàng thi ân cho bạn lần chót… 
 
Gã tóc quăn hoảng hốt đâm sầm vào cánh cửa mở ra ngoài hành lang. Bàn tay gân guốc cảu hắn đặt lên quả nắm bằng đồng. 
 
Hắn chưa kịp mở thì toàn thân co rúm lại, chủ nhân đã ấn vào cái nút nhỏ dưới bàn. Nút này ăn thông với một hệ thống giết người ghê gớm: trong chớp mắt, một luồng điện cao thế được truyền vào quả nắm. 
 
Gã tóc quăn khựng người, rồi lảo đảo, như thể bị một nhát búa tạ nện vào đầu. Đó là tác dụng đầu tiên của luồng điện 1.900 vôn. 
 
Hệ thống giết người bằng điện của chủ tịch Quốc tế Đặc vụ giống hệt với ghế điện trong khám đường Sing Sang bên Mỹ. Sau 1.900 vôn đầu tiên, là một luồng điện 900 vôn thứ ba, tất cả trong vòng một phút rưỡi. 
 
Toàn thân gã tóc quăn đã ngã nhào bỗng vùng dậy, như được hồi sinh, miệng hắn bà lớn đến nỗi xương quai hàm bị trẹo hắn. Rồi nạn nhân run như chiếc lá trước gió. Cổ hắn bạnh ra, mạch máu phồng lên gấp ba, máu téo ra ở cườm tay và hai bên màng tang, nhiệt độ trong người từ 37- mực độ bình thường - vọt lên 150 trong khoảng khắc… 
 
Con người hào hoa và lì lợm của Smerch biến thành cái xác không hồn, sặc mùi cháy khét lẹt. 
 
Thế là xong. 
 
Mọi người đều quay lại, bàng hoàng trước khuôn mặt méo mó và xám xịt của gã tóc quăn, đại diện tiểu khu Trung Hoa của Quốc tế Đặc vụ khét tiếng xạ thủ trên hoàn vũ. 
 
Chủ nhân gõ nhẹ xuống bàn, giọng đều đều như cha kể truyện cổ tích cho con: 
 
- Trứng không thể nào khôn hơn con được, phải không các bạn. Việc vừa xảy ra là bài học cho bất cứ ai muốn phỉnh gạt Tổ chức, và coi thường mạng lệnh của tôi. Tôi sẽ không tha thứ bất cứ một mưu toan dối trá nào. Hệ thống điện đặc biệt này được truyền khắp biệt thự. Ngoài ra, tôi còn đặt nhiều võ khí bí mật khác nữa. Các bạn cần hỏi thêm gì về gã tóc quăn phản bội nữa không? 
 
Người áo đỏ trả lời thay cho toàn thể: 
 
- Thưa không. Xin mời bạn chủ tịch tiếp tục. 
 
Chủ nhân nhún vai ra vẻ bất bình vì không ai phản đối: 
 
- Giờ đây, tôi xin phép bước vào vấn đề quan trọng, đó là kế hoạch Hoa Phong Lan mà các bạn đã biết. 
 
Đúng 1 giờ đêm qua, chiếc phi cơ AN-2P của sở mật vụ Lào quốc cất cánh khỏi trường bay Vạt Chai, bay sang Việt Nam chở theo chiếc thùng thép đầy hóa chất và độc dược cực mạnh. Kế hoạch của ta được thi hành không sai một li, tôi đã mua chuộc được hoa tiêu, và hạ cánh xuống địa điểm đã định. Để bảo vệ bí mật, tôi đã ra lệnh phá hủy phi cơ và hạ sát hoa tiêu sau khi chiếm được thùng thép. Hiện giờ thùng này được cất nơi an toàn. Các bạn có đoán được tổ chức sẽ kiếm được bao nhiêu tiền không? 
 
Mọi người im phăng phắc. 
 
Chủ nhân bật lửa châm thuốc lá. Mùi thơm của điếu Áp-đuy-la đầu dẹt bay thoang thoảng trong phòng. Chủ nhân nhấn mạnh từng tiếng như muốn cử toạn khắc sau vào tâm khảm: 
 
- Hai triệu đô-la. Phải, hai triệu đô-la. Quỹ của tổ chức đang thiếu hiụt sau sự phản bội đê hèn ở Hồng Kông. Với hai triệu mỹ kim này, chúng ta có thể kinh doanh lớn. Tôi tin chắc các bạn hoàn toàn đồng ý. 
 
Không đợi cử tọa trả lời, chủ nhân rút trong tui ra một bức thư gập tư, hắn ném lên bàn, nói: 
 
- Vào giờ này, bức thư, đúng hơn là bức tối hậu thư của tôi đã được chuyển tới văn phòng thủ tướng. Cũng từ giờ này, chúng ta bước vào giai đoạn hoạt động khẩn trương. Địch sẽ huy động mọi biện pháp để tiêu diệt ta, và trước hết là đoạt lại thùng thép đựng độc dược. Các bạn hãy yên tâm, tôi quyết hướng dẫn Tổ chức tới thành công hoàn toàn. 
 
Người áo lục giơ nắm tay lên khỏi đầu, bộ điệu trịnh trọng: 
 
- Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài lãnh đạo của bạn chủ tịch. 
 
Chủ nhân búng điếu thuốc Áp-đuy-la lên trần nhà: 
 
- Biết mình, biết người, trăm trận đánh, trăm trận thắng. Bởi vậy, tôi thành thật khen các bạn đề cao cảnh giác. Chúng ta thành hay bại là do kế hoạch Hoa Phong Lan này. Vì lần này, chúng ta đương đầu với tổ chức điệp báo ghê gớm của lão Hoàng. 
 
Đúng ra, chúng ta cố tình khiêu khích lão Hoàng. Sớm muộn, lão Hoàng sẽ nhảy vào vòng chiến. Chúng ta đã bố trí đầy đủ, và nhất định toàn thắng. 2 triệu đô-la sẽ nằm gọn trong túi chúng ta. 
 
Bây giờ xin moiừ các bạn giải tán. Lần lượt, cách nhau 10 phút, các bạn sẽ lái xe ra đường. Mỗi bạn sẽ có một bức thư niêm kín, ghi rõ chỉ thị. Yêu cầu các bạn thi hành đúng. Tháng sau, nếu cần chúng ta sẽ họp lại. 
 
Người áo đỏ nhanh nhảu: 
 
- Thưa bạn chủ tịch, lần sau có nên họp lại ở đây không? 
 
Chủ nhân gật đầu: 
 
- Nên. Đối phương đã phòng vệ ráo riết lại các thủ phủ lớn. Riêng Vạn Tường, chúng ta được an ninh tuyệt đối. Nhân viên của Quốc tế Đặc vụ đã trà trộn vào các cơ quan an ninh nòng cốt. Tuy nhiên… 
 
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là chúng ta được quyền cẩu thả. Tai mắt của địch rình rập đêm ngày, xảy tay là mất mạng như chơi. Có lẽ nhân viên phản gián Sài Gòn đã túc trực trong khách sạn Constellat oa rồi. 
 
Trung thành với truyền thống an ninh của Tổ chức, tôi đã trù liệu đầy đủ. Các bạn sẽ rời Vạn Tường theo kế hoạch sau đây: 
 
Bạn áo lục sẽ tới lại khách sạn Constellation, tôi đã thuê phòng từ trước. Hai giờ trưa nay, bạn đáp máy bay Lào đi Vọng Các. Về phi cơ, tôi đã để sẵn tại khách sạn cho bạn. 
 
Bạn áo xanh, bạn ra phi trường, đáp máy bay của hãng hàng không Việt Nam đi Pakse, ở lại một ngày, rồi xuống thẳng Sài Gòn, đi Manille. 
 
Bạn áo trắng, chiếc ca nô đang chờ bạn ngoài bờ sông. Người của tôi sẽ chở bạn sang bên kia sông, đi Nồng khai, từ đó bạn lên xe hỏa về Vọng Các. 
 
Còn bạn áo đỏ, tôi cần báo cho bạn biết là đêm qua bạn đã phạm một lỗi lầm đáng trách. Bạn đã ngủ mê mệt trong tiệm đấm bóp gần Chợ Mời. Tôi hy vọng lần sau bạn không bê tha như thế nữa. 
 
Người áo đỏ lắp bắp: 
 
- Xin lỗi bạn chủ tịch. 
 
Chủ nhân cười khà: 
 
- Tôi chỉ sợ lần sau bạn không còn sống nữa để mà xin lỗi. Hầu hết các tiệm đấm bóp ở đây đều có mật báo viên của lão Hoàng. Riêng tại tiệm Sen Trắng mà bạn ngủ lại, tôi đã nhân diện được một nữ nhân viên nguy hiểm. 
 
- Thưa, từ nay tôi không dám léo hánh đến tiệm đấm bóp nữa. 
 
- Vũ trường cũng nguy hiểm không kém. Vieng Ratry là trạm nghe ngông bí mật của CIA và Phòng Nhì Pháp. Nhân viên đặc vụ Sài Gòn thường lảng vảng trong xóm thanh lâu Ernest Outrey. Lần sau đến đất Lào, bạn nên khóa cửa ở trong phòng là hơn. 
 
- Vâng. 
 
- Đặc biệt lần này, tôi cho phép bạn la cà đôi chút. Đêm nay, bạn còn ở lại Vạn Tường. Nếu cần giải sầu, bạn nên thuê tắc-xi lên Chợ Chiều. Tôi biết bạn còn trẻ, đang cần an ủi. Địa chỉ tôi đưa cho bạn lần trước rất tốt. Sáng mai, đúng 5 giờ, bạn phải đi Thái Lan, không được trì hoãn. 
 
Ngoảnh về phía toàn thể, chủ nhân hất hàm: 
 
- Cảm ơn các bạn, và thân chúc thượng lộ bình an. 
 
Chủ nhân lạnh lùng nhìn từng người một cáo từ. Cái cười phóng túng hồi nãy đã biến mất, cặp mắt trầm ngâm sau mặt nạ đen vụt trở nên nghiêm nghị. Một cảm giác nghẹt thở đè nặng xuống cổ những người phó hội. 
 
Người áo đỏ ra sau cùng. Hắn cúi chào chủ nhân lần nữa, một cách trịnh trọng: 
 
- Xin lỗi bạn chủ tịch. 
 
Chủ nhân nắm tay áo hắn, giọng hách dịch: 
 
- Tôi có tai mắt khắp nơi, nhất cử động của bạn đều được báo cáo cho tôi. Lần này, tôi làm ngơ cho bạn, nhưng từ lần sau. 
 
Người khách cuối cùng đã từ giã từ biệt thự trên chiếc xe hơi màu đen. Chủ nhân lặng lẽ cởi áo choàng đen, giật mặt nạ ra, ngồi suy nghĩ hồi lâu trên ghế bành nhung. 
 
Dưới làn râu mép lún phún, cái miệng trễ ra, lộ hàm răng vàng ệch chất nicôtin và cái nướu thâm si, chứng tỏ một tâm địa nham hiểm và độc ác. Một vết thẹo nằm ngang má bên trái, kỷ niệm của những ngày ăn cắp, mua bán tài liệu tối mật ở Âu châu. Trong một cuộc thanh toán, hắn bị đối phương chém trộm, nhờ giỏi võ, hắn thoát chết, nhưng phải mang thương tích suốt đời trên mặt. 
 
Cởi bỏ quần áo, hắn còn trên mười vết thẹo nữa, vết nào cũng thập tử nhất sinh. Có lần bị bắn vào bụng, ruột đổ lòng thòng, cái chết gần kề, hắn vẫn ráng bò dậy, trèo lên xe, tìm đến phòng mạch và thoát chết. Lần khác, rút súng chậm một phần trăm tích tắc đồng hồ, hắn lãnh một viên kẹo đồng ghê gớm vào tim. May phước cho hắn, viên đạn trệch ra ngoài một phân tây, chạm vào cái đồng hồ quả quít. Hắn thoát chết, và kẻ thù bị hắn bắn ngã trong nháy mắt. 
 
Ngẫu nhiên, luồng mắt hắn bắt gặp gương mặt đen thui của gã tóc quăn nằm co quắp trên nền nhà. Bình sinh hắn coi thường cái chết, song hôm nay hắn lại cảm thấy tâm hồn xáo động. Hắn cảm thấy sợ chết. Chết như con heo thui dưới sức điện 1.900 vôn… 
 
Bàn tay hơi run, hắn châm điếu Áp-đuy-la mới. Phen này, hắn phải đương đầu với một đối thủ thần sầu quỷ khóc. 
 
Ông Hoàng… 
 
Vì danh dự, vì lẽ sống, hắn phải thắng. Hắn phải đoạt cho kỳ được hai triệu đô-la. 
 
Trừ phi… 
 
Vô tình, hắn cho tay vào túi áo. Trong người hắn, luôn luôn có một cỗ bài xì. Từ nhiều năm nay, hắn là đệ tử si mê của thần đổ bác. Vì máu cờ bạc mà hắn hút chết nhiều lần. Vì máu cờ bạc mà hắn lao đầu vào nghề đi khuya về tắt. 
 
Hắn lại là người mê tín dị thường. Mỗi khi làm việc gì, hắn đều mang bài ra bói. Trên môi thâm xịt, nở nụ cười kiêu hãnh. Hắn nhún vai, móc cổ xì, quăng xuống bàn. 
 
Hắn lâm râm khẩn một hồi rồi xóc bài. Xong xuôi, hắn chia 32 con bài thành 8 xấp, mỗi xấp úp 4 con, úp mặt xuống. Tần ngần một phút, hắn lẩm bẩm một mình: 
 
- Đỏ thì ăn. 
 
Nín thở, hắn lật con bài đầu tiên. Mặt hắn hơi tái, vì trong 8 con, chỉ có 4 con bài đỏ. Nghĩa là hòa. 
 
Hắn càu nhàu: 
 
- Vô lý. Không thể nào hòa được. Lão Hoàng phải thua không còn manh giáp. 
 
Dáng điệu trịnh trọng, hắn lật con bài thứ hai, đỏ…đỏ…đỏ… 3 xấp rồi, còn 5 xấp nữa. Chắc chắn hắn sẽ toàn thắng. Mặt hắn vừa hồng hào được một phút đã trở lại xanh như tàu lá. Vì 5 lá bài màu đen cũng đi với nhau một lượt. Hắn chỉ được 3 đỏ. Nghĩa là thua[5]. 
 
Hắn trợn mắt vứt đống bài xì xuống. Những con gài, đầm, và con bồi lộng lãy đè lên những con xì xinh xắn, 32 lá bài bay lả tả trên nền nhà rồi phủ đầy mặt xác chết xám xịt. 
 
Nước bài vừa báo cho hắn biết là hắn thất bại. Song hắn vẫn tin tưởng sắt đá. Hắn quát lơn, như muốn trùm lấp sự lo ngại đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng: 
 
- Hừ, bói bài sai bét…
 



III. HAI TRIỆU ĐÔ-LA
 
Bói bài để tìm hiểu tương lai không phải là thói quen của người vô công rỗi nghề. Kẻ sống nguy hiểm nhất lại cũng là kẻ thích bói bài nhất. 
 
Cách Vạn Tượng 3 giờ máy bay, những nhân viên thân tín của ông Hoàng đang cặm cụi trước cỗ ích-xì nhiều màu rực rỡ. Tâm tri họ không nghĩ đến cùng việc chồng chất nữa. Mà là nghĩ đến 32 con bài xinh xắn, những con rô, bích, cơ, chuồn, xì, đầm, già và bồi. 
 
Nhìn những con bài phủ đầy bàn. Nguyên Hương cảm thấy rạo rực, như vừa được Văn Bình hôn. Giờ này, chàng đang yên vị trong cái ghế bành màu đỏ, trong văn phòng ông tổng giám đốc. 
 
15 phút trước, chàng tạt qua bàn nàng như ngọn gió. Chàng đứng lại, nâng cằm nàng lên, và cười một cách ý nhị. Không nói gì hết, nàng cúi gằm xuống, những sợi tóc mềm mại phất phơ trước mặt. Mặc dầu thức đêm nhiều, và làm việc quên ăn quên ngủ, nàng vẫn đẹp, sắc đẹp luôn luôn tươi mát như trái lê cất trong tủ lạnh. 
 
Lê Diệp chống nạnh nhìn nàng, và tủm tỉm cười: 
 
- Thế nào? 
 
Lê Diệp thường hỏi bang quơ như vậy. Mỗi lần Văn Bình ghé Sở để nhận công tác, Lê Diệp thường dùng hai tiếng « thế nào » ri rỏm và nghịch ngợm để hỏi mát nàng. Trong quá khứ, nàng đáp lại bằng cái nhún vai. Đôi khi nàng rưng rưng nước mắt, rồi cúi xuống cái máy chữ điện IBM đồ sộ. Lần này, nàng ngửng phắt đầu, nói giọng chắc nịch: 
 
- Bói bài. 
 
Lê Diệp chắt lưỡi: 
 
- Hừ, bói bài làm gì vô ích. Mãi hắn vẫn không chừa. Tôi sợ lần này lên Lào hắn lại rước thêm một bà nữa. 
 
Giọng nàng vẫn đầy vẻ tin tưởng: 
 
- Không đâu. Tôi thấy tốt lắm. 
 
Lê Diệp lắc đầu: 
 
- Bói bài lấy cho mình không linh ứng. Để tôi bói dùm cho cô. Vừa rồi, cô được những con nào? 
 
Lối bói của Nguyên Hương rất giản dị: lấy một bộ 32 con bài, bỏ bớt 1 con, xóc đều rồi cúp nhiều lần, sau đó lấy 11 con bên trên cất một bên trải 20 con còn lại thành hình móng ngựa. Nếu trong 20 con này, còn 4 con 9 nút, là sắp sửa có sự ly biệt. Nhưng nếu là 4 con đầm thì vạn sự như ý[6]. 
 
Nàng dề môi: 
 
- 4 đầm. 
 
Lê Diệp cười ha hả: 
 
- Phải bói 3 lần mới đúng. Nào cô đưa cỗ bài cho tôi. 
 
Chàng sếu vườn của sở Mật vụ xóc bài thoăn thoắt như tay chơi thực thụ. Trên thực tế, Lê Diệp không phải là con thiêu thân đổ bác, song nếu cần - cũng như Văn Bình Z.28 - chàng có thể đương đầu với phường đại bịp quốc tế. Chàng chia xấp bài cho Nguyên Hương: 
 
- Mời cô cúp. 
 
Thấy nàng giơ tay phải, chàng gạt đi: 
 
- Không được. Theo phong tục bói bài, phải cúp bằng tay trái, nghĩa là tay gần trái tim. Cúp bằng tay phải là hỏng. 
 
- Ồ, hồi nãy tôi cúp bằng tay phải. 
 
- Nghĩa là hỏng rồi. 
 
20 con bài nằm ngoan ngoãn trên bàn. Đột nhiên, mặt Nguyên Hương đỏ ửng. Nàng cảm thấy xấu hổ. Nếu việc này đến tai Văn Bình, chàng sẽ cười nàng hàng tháng. 
 
Giọng Lê Diệp đều đều: 
 
- Cô lật bài lên. 
 
Nàng suýt thét lên. Trời ơi, 4 con bài 9 nát phơi mặt chềnh ềnh dưới ánh đèn nê - ông. Nghĩa là Văn Bình sẽ bỏ nàng… Rồi nàng bưng mặt khóc… 
 
Nhưng chỉ một phút sau, nàng vùng đứng dậy. Vội vàng, Lê Diệp lùi lại, song không kịp nữa. Bình mực đỏ đã rót vào ngực chàng. Cái áo sơ mi trắng tinh mới lấy ở tiệm giặt về trở thành đỏ ối. Nguyên Hương túm lấy cánh tay Lê Diệp: 
 
- Hừ, anh thông đồng với Văn Bình để lừa tôi. Anh cố tình xóc gian. Bài của anh đâu đưa hết cho tôi. 
 
Lê Diệp biểu diễn đã nhanh, song vì quá nhanh nên sơ xuất. Chàng thay 4 con bài bằng 4 con khác 9 nút giấu sẵn trong túi nhưng lại để một con tòn ten ở mép túi. Nàng đấm thùm thụp vào lưng chàng. 
 
Cửa ra vào được mở đúng lúc để cứu Lê Diệp. Quỳnh Loan, nữ nhân viên ưu tú ban Biệt vụ, một ban gồm toàn nữ điệp viên, đứng sững trên ngưỡng cửa. 
 
Thấy cái áo sơ mi nhuộm đỏ và bộ mặt nhăn nhó một cách hài hước của Lê Diệp nàng phá lên cười. Sự có mặt của bạn gái trong phòng làm Nguyên Hương tăng thêm tức giận. Nàng vờ lấy bình mực xanh toàn ném thì Lê Diệp đã chạy vụt ra ngoài. Nàng không dám rượt theo vì ngọn đèn đỏ trên bàn buya-rô phựt cháy. 
 
Ông tổng giám đốc vừa mở đèn đỏ ngụ ý: tối hệ, cấm vào. Ngọn đèn màu lục kế bên cũng nhấp nháy. 
 
Chết rồi, ông Hoàng đã biết rõ sự việc vừa xảy ra trên màn ảnh vô tuyến truyền hình đặc biệt. Đèn màu lục có nghĩa là « yêu cầu văn phòng bí thư trưởng giữ im lặng ». 
 
Tấn kịch trong phòng Nguyên Hương kết thúc, kịch nghiêm chỉnh và trọn đại bắt đầu. 
 
Văn Bình, Z.28 vẫn giữ vai trò chính.
° ° °
Văn Bình buôn mình xuống chiếc ghế bành đồ sộ, đặt trước buya-rô hình bán nguyệt của ông Hoàng. Vừa cắt xong điếu xì gà Ha van to tướng, ông tổng giám đốc Gián điệp đưa lên mũi hít hà một cách trịnh trọng trước khi châm lửa. 
 
Nhìn cái quẹt máy, Văn Bình tỏ vẻ sung sướng: chiếc bật lửa Trung cộng này, chàng mua ở Hà Nội tháng trước. Nó không đáng là bao, song ông Hoàng đã vứt quẹt máy chạy ga đắt tiền, và dùng chiếc bật lửa tầm thường do Văn Bình tặng. 
 
Rít hơi thuốc Salem, chàng chăm chú nhìn ông Hoàng. Mái tóc của ông đã bạc hết, bộ âu phục màu đen đã chuyển sang màu nước dưa, cánh tay bị rách một miếng. Cái cà vạt đen, cũng tự tay chàng mua sáu năm trước tại Vọng các, bây giờ đã sờn chỉ. Bùi ngùi, nhìn xuống chân Văn Bình thấy đôi giày của ông Hoàng bắt đầu há mõm, tất cả vá chằng chịt mà không giấu được lỗ hổng. 
 
Trông cách phục sức cổ xưa và nghèo nàn của ông Hoàng, không ai dám ngờ ông là một trong những người tiêu xài nhiều tiền nhất nhì thế giới. Dĩ nhiên là không tiêu xài cho bản thân, vì ông không có vợ con, ông cũng không thèm cao lương mỹ vị. Ông sống tầm thường như hàng ngàn, hàng vạn công chức tầm thường khác. 
 
Có lẽ đời sống của ông còn tầm thường hơn nữa. Bữa cơm của ông luôn luôn đạm bạc, gần như chay trường. Ông chỉ phạm hai điều xa xỉ: ấy là uống cà phê đặc xịt suốt ngày thay nước trà, và hút xì gà Ha van loại đặc biệt không bao giờ nghỉ. Nhiều đêm bận công việc, ông hút thuốc đến khi môi miệng cháy bỏng mà vẫn không chịu ngừng. 
 
Trong số nhân viên dưới quyền, Văn Bình - cũng như Nguyên Hương và Lê Diệp - được biết số tiền chi tiêu khổng lồ của ông Hoàng. Có tháng, ông vung ra mấy trăm triệu bạc. Người ngoài không thể tìm ra ông lấy tiền ở đâu vì lẽ ngân sách quốc gia không dành mục nào cho sở Mật vụ. 
 
Trên thực tế, phần lớn chi tiêu của Sở đều do ông tổng giám đốc và các cộng sự viên ruột thịt tự lực làm ra. Có lẽ cũng vì lý do này mà ông Hoàng ngồi hết tháng này qua năm khác trong ghế tổng giám đốc Mật vụ. Vả lại, nếu các chi phí khoản đều được ngân sách quốc gia cung cấp thì cũng không thể tìm được ai thay nổi ông Hoàng, con người được giới điệp báo quốc tế coi là siêu nhân. 
 
Gõ tàn xì gà vào cái đĩa sứ trắng, ông Hoàng hỏi giọng thân mật: 
 
- Z.28. Đã lấy lại phong độ rồi chứ? 
 
Lời nói của ông Hoàng nhắc chàng nhớ lại những ngày gian nan tại Hà Nội, đi theo vết chân của tử tội Bôrin. Công tác thành công nhưng chàng bị thương nặng, phải nghỉ dưỡng sức một thời gian ở Đà Lạt. 
 
Cũng như mọi lần, chàng lo ngay ngáy đang đêm trong khi chàng hú hí với giai nhân, Lê Diệp sẽ lù lù dẫn xác vào, lôi chàng về. Nhưng lần này, chàng được hưởng ngoại lệ. Ông Hoàng mặc cho chàng bù khú trên đất cao nguyên mát lạnh. 
 
Tưởng ông giám đốc mắc bệnh hay quên. Văn Bình đã mừng rơn. Song chàng mừng không được lâu. Hạn nghỉ vừa hết, một chiếc phi cơ hạng nhẹ đã chờ chàng ở Liêng Khàng. Chàng đành thở dài từ giả người đẹp - đúng hơn, một trong một tá người đẹp mà chàng gặp trong những ngày được mệnh danh một cách văn vẻ là dưỡng sức - vội vã đóng va li, trèo lên máy bay. 
 
Lê Diệp cũng như Nguyên Hương đều không có mặt ở phi trường và « hộ tống » chàng về Sài Gòn như thường lệ. Đó là lần đầu chàng được hưởng đặc ân. Đến Tân Sơn Nhất, một chiếc xe hôm đen đã nằm lù lù ở phi dạo, với một khối thịt hơn trăm kilo sau vô-lăng. Tài xế không phải chàng sếu vườn lầm lì quen thuộc mà là gã vệ sĩ to xác, sợ chàng như sợ cọp. 
 
Thấy chàng, hắn nhanh nhảu: 
 
- Gớm, lâu quá! 
 
Chàng cười khì khì: 
 
- Lâu quá, chưa bắt tay phải không? 
 
Cách đây không lâu, chàng lợi dụng cơ hội bắt tay đã vận nội công bóp hắn suýt nát xương. Chàng trừng phạt hắn về lội xen vào chuyện riêng : giữa chàng với cô bí thư trưởng trẻ đẹp và hay ghen tuông. Từ lần bị trẹo tay, hắn không dám sàm sỡ với chàng nữa. 
 
Dọc đường về đại lộ Nguyễn Huệ, hắn ngăm tăm, không nói nửa lời. Đến trụ sở Công ty Điện tử, tổng hành doanh của sở Gián điệp mới xây cất, Văn Bình được đưa thẳng vào phòng ông tổng giám đốc. 
 
Chàng trả lời ông Hoàng bằng cái nhún vai cố hữu: 
 
- Thưa tôi đã bình phục hoàn toàn. 
 
Thật vậy, vết thương ở vai chàng đã khỏi hẳn. Khỏi hẳn, mặc dầu chàng không theo đúng chỉ thị của y sĩ riêng của Sở. Y sĩ bắt bó bột thì chàng gạt phắt. Chàng chỉ dán thuốc cao của một viên đông y gia truyền, rồi bỏ một mạch lên cao nguyên. 
 
Thời gian ở Đà Lạt, chàng không hề thay thuốc cao. Vậy mà vết thương lành lặn như được điều trị bằng thuốc của Hoa Đà. Mà quả thật là chàng được Hoa Đà điều trị. Hoa Đà đối với chàng là hàng chục chai huýt-ky hạng tốt, uống sếch không pha nước, là hàng chục đêm không ngủ bên bàn mạt chược, hoặc nếu ngủ thì không bao giờ ngủ một mình. Hoa Đà đối với chàng là đàn bà… 
 
Văn Bình đinh ninh ông Hoàng sẽ trễ giọng ra để mắng yêu chàng vài câu lấy lệ. Nhưng không, ông tổng giám đốc đón tiếp câu nói của chàng một cách chăm chú. Có lẽ ông bắt đầu tin chàng nói thật. Hoặc giả ông đã quá quen với lối thề cá trê chui ống của chàng. Hoặc giả ông đang bận giải quyết một công tác thập phần quan trọng mà lời nói bưng bít của chàng không đủ sức mạnh để đánh thức bản chất hài hước trong lòng ông nữa. 
 
Ông Hoàng nghiêm trọng: 
 
- May quá. Tôi chỉ lo không có ai thực hiện được công tác này. Một công tác khá nguy hiểm, trừ anh ra vị tất nhân viên nào làm nổi. À anh nghe nói tới Quốc tế Đặc vụ chưa? 
 
- Thưa rồi. Tôi được tin dạo này Quốc tế Đặc vụ hoạt động ráo riết ở khu vực châu Á. Bọn họ công khái buôn vàng, á phiện và khí giới. Gần đây, tôi nghe họ mất nửa triệu đô la vang lậu ở Hồng Kông. 
 
- Anh nói đúng, song đối với Quốc tế Đặc vụ, thì nửa triệu đô la bị mất chỉ là muối bỏ biển. Chắc anh đã biêté Quốc tế Đặc vụ có nhiều tiền, rất nhiều tiền. Tuy mới được thành lập, họ đã đặt xong hệ thống đại diện trên khắp ngũ đại châu. Tổ chức Á châu của họ tương đối hoạt động đắc lực nhất. Điều này rất phiền cho ta, vì sớm muộn quyền lợi của ta sẽ va chạm với quyền lợi của họ. 
 
- Thì ta sẽ cho họ một bài học. 
 
- Nói như vậy không được. Nghề điệp báo không phải là nghề của sức mạnh, giống như võ sĩ thượng đài, ai cân nặng, ai giỏi võ thuật thì thắng. Người yếu thắng người khỏe là thường. Yếu tố quyết định là mưu trí. Chính vì thế nên tôi không muốn đụng tới Quốc tế Đặc vụ. Vì tôi hy vọng sẽ dùng được họ. Hoặc ít ra dùng họ để lấy tin tức và làm những việc mà ta không tiện làm hoặc không làm được. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Thái độ trịch thượng của Quốc tế Đặc vụ bắt tôi phải can thiệp. 
 
Từ lâu, họ không dám « ăn hàng » ở Ai Lao, vì hơn ai hết, họ biết Ai Lao nằm trong địa bàn hoạt động của ta, léo hánh tới Ai Lao thì ta phải hành động. Hiện nay, họ bắt đầu gây sự ở Vạn Tượng. 
 
- Theo tôi, có lẽ bàn tay của Bắc Kinh đã nhúng vào. 
 
- Có lẽ. Ít nhất, họ phải có kẻ nào giựt giây mới dám vuốt râu hùm. Một chiếc phi cơ ủa chính phủ hoàng gia Lào vừa bị Quốc tế Đặc vụ chặn bắt trên đường từ Vạn Tường tới Đà Nẵng. 
 
- Họ buộc phi công đáp xuống vùng cộng sản kiểm soát, phải không ông? 
 
- Không. Phi hành đoàn gồm ba người, đại úy chỉ huy Kham Sen là sĩ quan giàu kinh nghiệm, và rất được tin cậy về phương diện chính trị. Phi cơ rời Vạt chai được một giờ thì Thao La, một nhân viên phi hành, dùng rượu pha thuốc độc, cho hai bạn uống. Họ chết gục trên phi cơ. Thao La bèn lái về phía nam, dọc đường đáp xuống cho Quốc tế Đặc vụ lấy hàng hóa. Thao La bay dọc sông Cửu Long, không biết định đi đâu, song chỉ mấy phút sau phi cơ nổ tung. 
 
- Thôi, tôi hiểu rồi. Thao La bị Quốc tế Đặc vụ giết. 
 
- Đúng, Quốc tế Đặc vụ hà tiện được một món tiền thù lao lớn, lại bảo vệ được bí mật. Tuy nhiền, cái chết của Thao La làm cuộc điều tra bị sa lầy. Nhân viên phản gián Lào tới tận nơi phi cơ làm nạn chỉ thấy một đống kim khí méo mó, trầy trụa và ba cái xác bị cháy ra than. 
 
- Phi cơ của Kham Sen chở hàng gì, thưa ông? 
 
Ông Hoàng bâng khuâng nhìn hơi khói xì gà cuộn thành vòng tròn trong khoảng không: 
 
- Điều này đang làm tôi băn khoăn nhiều nhất. Vì đây là thuốc độc. Phi cơ AN-2P chở toàn thuốc độc có thể giết hàng triệu con người trong chớp mắt. 
 
Trong dĩ vãng, Văn Bình đã điều tra về nhiều vụ phi cơ bị chặn bắt dọc đường. Song nhân viên gián điệp quốc tế hoặc quân gian chỉ chân bắt bằng hoa đắt tiền như vàng, hột xoàn, hoặc các yêu nhân khoa học, chưa bao giờ xảy ra vụ chặn bắt thuốc độc. Và có lẽ đây là lần đầu tiên chàng nghe nói tới phi cơ chở thuốc độc giết người. 
 
Tưởng lãng tai, sau nhiều đêm hoan lạc, và uống quá nhiều huýt-ky nguyên chất, chàng vội hỏi lại: 
 
- Thưa, phi cơ chở thuốc độc à? Chở thuốc độc xuống Đà Nẵng làm gì thưa ông? 
 
Ông Hoàng bấm chuông điện: 
 
- Tôi cho mời bác sĩ Trần Ngọc tới ngay bây giờ. Bác sĩ Ngọc sẽ giải thích tường tận cho anh hiểu. Tôi chỉ biết đại cương phi cơ chở thuốc độc xuống Đà Nẵng. Phi cơ ta bay dọc biên giới nhờ chiếc AN-2P suốt đêm để hộ tống mà không thấy, đành phải quay về căn cứ. Thùng độc dược này không phải của ta mà là của chính phủ Hoa Kỳ. 
 
Cửa phòng kẹt mở, Bác sĩ Trần Ngọc bước vào. Trần Ngọc là một thanh niên trạc bốn mươi. Mắt sáng như điện, thân hình lực lưỡng trông hao hao như võ sĩ quyền Anh hạng nhẹ tên tuổi. Ông Hoàng ra hiệu cho Trần Ngọc ngồi xuống: 
 
- Đây là Văn Bình, tức là Z.28, chắc bác sĩ đã biết. 
 
Trần Ngọc nghiêng mình: 
 
- Mới nghe danh, giờ được gặp mặt. Hân hạnh lắm. 
 
Ông Hoàng nói: 
 
- Bác sĩ Trần Ngọc vừa tốt nghiệp khóa bổ cúc dài hạn của CIA về hóa chất đặc biệt. Phiền bác sĩ giải thích rành mạch cho Z. 28, chắc bác sĩ đã biết. 
 
Bác sĩ Ngọc đằng hắng một tiếng, rồi nói một mạch:: 
 
- Hễ nói tới thuốc độc, ai cũng kinh sợ vì uống vào thường mất mạng, song nhà khoa học lại coi như trăm ngàn thuốc khác. Chẳng hạn như xi-a-nuya, thử thuốc độc ghê gớm nhất mà cơ quan điệp báo nào cũng dùng, mùi the the như hạnh nhân, uống vào trong năm giây thì chết, lại là một vật liệu kỹ nghệ. Người ta dùng xi-a-nuya, để bón cây chanh cho khỏi sâu, hoặc nhuộm vải, thuộc da và chế thuốc. Hầu hết các độc dược đều được dùng trong y khoa và kỹ nghệ. 
 
Gần đây, y học thái tây phát minh ra phương pháp chữa bệnh bằng độc dược. Đối với người châu Á, đó không phải là chuyện lạ vì tuy ngàn năm nay ta đã biết dĩ độc trị độc. Tại Âu-Mỹ, một số thuốc độc cực mạnh đã được dùng trị bệnh thần kinh. Người ta ra nhiều phương pháp để nghiên cứu và sản xuất độc dược. Cơ sở sản xuất ở Lào được coi là quan trọng nhất châu Á. 
 
Văn Bình ngắt lời: 
 
- Tại sao lại sản xuất thuốc độc ở Lào? Phải chăng Lào là nơi có nhiều á phiện? 
 
Bác sĩ Ngọc đáp: 
 
- Ông nói đúng, cách thủ đô Vạn Tường một cây số có một nhà máy riêng do người Mỹ dựng lên để chế độc dược. Phần lớn độc dược được sản xuất tại đó là á phiện. Thật ra, á phiện chứa cả thảy 25 chất độc khác nhau, và chất được nhiều người biết đến là mọt-phin. Theo thần thoại Hy Lạp, mọt-phin là tên của vị Thần Ngủ. Chất này được tìm ra vào năm 1803, có tác dụng làm bệnh nhân ngủ say, quên đau, nên được đặt tên là mọt-phin. Ngoài mọt-phin, còn có nhiều chất khác, như cô-đê-in, thê-ba-in và papavêrin[7]. 
 
Nhà máy độc dược gần Vạn Tường, bề ngoài đội lốt hãng chế tạo tân dược, mang cái tên rất thơ mộng là Công ty Dược phẩm Thần tiên. Công ty Thần tiên còn chế nhiều độc dược nữA, như chất mã tiền[8] và acônit[9]. Mã tiền được coi là độc dượ vô cùng nguy hiểm, chỉ một chút đủ giết một mạng người trong chớp mắt. Cây mã tiền được trồng ở Ấn độ, sau đó được mang qua Lào và trồng trên những ngọn đồi gần vương đô Luang Prabang. 
 
Trái mã tiền trong giống như cam, hai nhà bác học Pháp tìm ra chất mã tiền, và dùng để kích thích thần kinh hệ. Việc sản xuất mã tiền thường đi đôi với sản xuất mọt-phin vì nó kỵ á phiện. Người bị đầu độc á phiện thường được cứu chữa bằng mã tiền. Mã tiền còn cứu sống được những người bị đầu độc bằng thuốc mê, rượu mạnh và thuốc ngủ nữa. 
 
Văn Bình lại ngắt lời: 
 
- Thưa, nhiệm vụ của tôi là hoạt động điệp báo. Tôi muốn anh biết rõ trước khi đảm nhận công tác. Vì ngoài á phiện, mã tiền và acônít ra, thùng độc dược chở trên phi cơ AN-2P còn chứa nhiều hóa chất nguy hiểm khác nữa. 
 
Dường như không quan tâm tới sự sốt ruột của Văn Bình, bác sĩ Ngọc nói tiếp, giọng đều đều như giáo sư giảng bài: 
 
- Theo thống kê, chết vì đầu độc đứng hàng thứ ba trong các tai nạn. Mỗi năm, 34.000 người Mỹ chết vì thuốc độc, vô tình hay hữu ý. Có thể phân loại thuốc độc làm 3; thứ nhất, tàn phá mọi cơ thể, thứ hai, làm cháy thịt da, thứ ba, chỉ nguy hại đối với một số bộ phận trong người. Sự nguy hại của độc dược đã được nhiều chính phủ lợi dụng triệt để, đặc biệt từ đầu thế kỷ này. Trong thế chiến thứ nhất, nước Đức đã dùng hơi độc tại mặt trận. Trong thế chiến thứ hai, lãnh tụ quốc xã Hít le đã cho sản xuất nhiều loại hơi độc kinh khủng, song không dám đem dùng. 
 
Hít le bại trận, Nga sô chiếm đoạt các nhà máy chế hơi độc của Đức, mang về nước, và mặt vụ Sô viêté đã tiếp tục công việc của Hít-le, trên một qui mô rộng lớn và khoa học hơn. Buộc lòng Hoa kỳ cũng phải lao đầu vào công cuộc nghiên cứu, phát minh và sáu xuất hơi độc. Công ty Dược phẩm Thần Tiên là một bộ phận của côn cuộc này. Khỏi nói, ông cũng biết nó rất quan trọng. 
 
Thứ thuốc độc hoặc hơi độc hiện được các cường quốc Nga-Mỹ thí nghiệm ráo riết không phải là thứ làm chết người tức khắc mà là thay đổi tính tình, năng lực con người. Hoa Kỳ đã chế ra một loại hơi, ngửi vào thì thông minh biến ra điên khùng, kẻ lương thiện có thể trở thành sát nhân. Người ta gọi là hơi ngạt thần kinh[10]. Ngoài ra, còn sản xuất một thứ độc dược khả dĩ thay đổi được tâm địa con người. 
 
Một trong các dược liệu được dùng là chất acônít. Từ lâu, người Âu châu đã biết acônít. Tưởng Mác ăn toan[11] mang quân đi đánh, bị vây khốn, lương thực thiếu hụt, binh sĩ phải đào rễ cây mà ăn. Một số ăn lầm acônít đã mất trí nhớ, và thành điên khùng. Acônít gây ra nhiều nguy hiểm đến nỗi người ta gọi nó là (Bà Chúa thuốc độc). Thời Chiến quốc bên Tàu, các bộ lạc ở dọc Hy mã lạp sơn cũng dùng acônít để giết kẻ thù. 
 
Năm 1762, acônít được ghi vào danh sách dược liệu Áo quốc. Người ta thường thấy cây acônít mọc ở Thụy Sĩ, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Trên núi ở Hoa Kỳ cũng ó cây acônít. Loại cây này thường mọc dọc dòng suối. Gần đây, nó mọc lên thật nhiều ở Lào. Hoa nó rất đẹp, trông như bim bim, màu tím hay vàng, trắng tùy theo loại. Thứ acônít ở Nêpan[12] được coi là độc nhất. Acônít trồng ở Lào là loại cây từ Nêpan tới. 
 
Khoa học Tây phương hiện dùng acônít để chữa bệnh thần kinh. Theo chỗ lộc biết, các cơ quan điệp báo đang biến acônít thành một thứ thuốc đặc biệt, có thể chinh phục một quốc gia, đánh ngã một dân tộc không cần bắn phát súng. Uống acônít vào, nạn nhân cảm thấy nong nóng để chịu bao tử, đói khi ói mửa, nhưng thường là mạch máu và nhịp thở chậm lại, da dẻ lạnh ngắt, rồi thân thể trở nên bất động, miệng không nói được, tay chân không giơ lên được, tóm lại con người thành tượng đài. 
 
Lời tiết lộ của Trần Ngọc và Văn Bình bàng hoàng. Chàng đã hiểu tại sao ông tổng giám đốc muốn chàng chăm chú theo dõi cuộc giải thích trường giang đại hải của Trần Ngọc. Cách đây không lâu, trong một cuộc họp bí mật với CIA ở Hoa Kỳ, vấn đề xử dụng acônít vào mục đích gián điệp đã được cứu xét với ông Hoàng. Vạn nhất đối phương hoàn thành được võ khí acônít, cán cân thăng bằng trong cuộc vật lộn bí mật sẽ không còn nữa. 
 
Văn Bình chăm chú nghe bác sĩ Trần Ngọc nói khiến tan thuốc S đem rớt đầy ống quần mà chang kỳ ông biết. Ngẫm nghĩ một giây, chàng hỏi: 
 
- Có phương thuốc nào giải độc acônits không? 
 
Bác sĩ Ngọc đáp: 
 
- Có. Mời uống thì có thể pha mù-tạt với nước âm ấm cho bệnh nhân, để giải độc, trước khi chở vào bệnh viện. Nhưng đó là uống ít. Nếu uống nhiều thì vô phương. 
 
Văn Bình châm điếu Salem mới: 
 
- Ở Việt Nam có acônít không, bác sĩ? 
 
Ông Hoàng xen vào: 
 
- Nếu bac sĩ Ngọc trình bày một cách bình dân hơn, có lẽ anh không đặt ra câu hỏi vừa rồi. Xứ ta có rất nhiều acônít. Ai cũng biết nó. Vì nó là Phụ tử. 
 
Văn Bình giật mình: 
 
-Thưa, phụ tử trong thuốc Bắc ấy à? 
 
Ông Hoàng gật đầu: 
 
- Phải. Thầy lang nào của ta cũng từng cắt phụ tử mặc dầu không dám cho uống nhiều sợ công phạt. Ta chỉ nghe nói phụ tử rất nóng, còn nóng hơn quế chi nhiều, chứ chưa biết nó là thuốc độc nguy hiểm. 
 
Từ hai năm nay, cơ quan gián điệp Hoa lục đã bắt đầu nghiên cứu phụ tử. 
 
Văn Bình buột miệng: 
 
- Thảo nào! 
 
Ông Hoàng gật gù: 
 
- Bây giờ anh đã hiểu tại sao tôi lưu tâm đặc biệt tới vụ mất trộm thuốc độc ở Ai Lao. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Thưa, Quốc tế Đặc vụ chặn bắt thùng độc dược để bán lại cho Trung cộng, phải không? 
 
Ông Hoàng thở dài: 
 
- Tôi chưa rõ. Nếu vậy thì thật là bất hạnh. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng là một vụ chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Ngay sau khi chiếc AN-2P mất tích, trung ương CIA đã liên lạc với tôi, nhớ tôi tiến hành cuộc điều tra. CIA nắm được một số đầu mối. Sau khi máy điện tử Intellofax[13] sắp xếp xong tài liệu, tôi sẽ chuyển đến tay anh. 
 
Tiếp theo CIA là văn phòng đặc biệt của phủ Thủ tướng Lào quốc yêu cầu ta giúp đỡ một tay. Dĩ nhiên là ta nhận lời. Nếu họ không yêu cầu, ta cũng lãnh trách nhiệm. 
 
Bác sĩ Trần Ngọc đã ra ngoài không biết từ khi nào. Ông Hoàng lấy trong tủ nhỏ gắn vào tường ra một cái khay bạc, trên để chai rượu buo bông đầy ắp và hai cái ly pha lê. Biết tính điệp viên thượng thặng Z.28, mỗi khi chẳng tới văn phòng, ông thường để giành riêng cho chàng. 
 
Nốc một hơi bal y huýt-ky thơm phức, Văn Bình hỏi ông tổng giám đốc: 
 
- Tôi sẽ phải làm gì, thưa ông? 
 
Mắt ông Hoàng trở nên mơ màng sau làn khói xì-ga Havan: 
 
- Chính phủ Lào chuyển cho ta một bức thư quan trọng do Quốc tế Đặc vụ gửi tới. Họ vừa nhận được trưa qua. Một chuyến máy bay quân sự đặc biệt vừa mang thư này tại đây. Bức thư được gửi bằng đường bưu điện ở Vạn Tường: 
 
Ông Hoàng đẩy lại trước mặt chàng một hồ sơ đánh máy màu vàng, bên trên có hai chữ « tối mật » bằng mực đỏ tươi. Bức thư được đánh máy trên giấy láng, trình bày rất sáng sủa và lịch sự. Ở góc trái, trên cùng, Văn Bình thấy bốn chữ « Quốc tế Đặc vụ » in mực xanh. Nội dung bức thư như sau: 
 
Vạn Tường, ngày… tháng… năm 19… 
 
Kính gửi Hoàng thân Thủ tướng Chính phủ Ai Lao, 
 
Thưa Ngài, 
 
Ngài đã nghe nói nhiều tới chúng tôi, song đây là lần thứ nhát chúng tôi được hân hạnh giao dịch với qui chính phủ, nên tôi mạn phép được tự giới thiệu. Tôi là chủ tịch Quốc tế Đặc vụ, viết tắt QTĐV. Tổ chức do tôi có vinh dự điều khiển được thành lập sau trần đại chiến thứ hai, đặt chi nhánh khắp năm châu, và chuyên về địa hạt điệp báo và thương mãi đặc biệt. 
 
Chúng tôi không giống như Quốc tế Tin tức[14] của đại tá Mỹ A-mết. Chúng tôi cũng không giết người thuê như Mafia, hoặc có khuynh hướng chính trị rõ rệt như đảng Hắc Long ở Nhật Bản và đảng Thanh Long ở Trung Quốc. Phương châm hoạt động của chúng tôi là kiếm ra thật nhiều tiền. 
 
Cơ hội kiếm tiền của chúng tôi đã tới khi qui chính phủ cao chở một thùng thuốc từ Vạt chai đi Đà Nẵng. Năm giờ sau khi chiếc AN-2P của sở Mật vụ Lào bị thất lạc, một số thông tấn xã quốc tế đã hay tin. Ngoài các hãng Tây phương như Pháp tấn xã, Mỹ liên xã và Hợp chúng xã, phải viên Tất của Liên sô và Tân hoa xã của Trung Quốc cũng đã điện cùng khắp thế giới về vụ phi cơ mất tích. Phủ Thủ tướng của quí chính phủ ra một thông cáo đặc biệt nói rằng chiếc AN-2P ngộ nạn trong vùng rừng rú gần Paksé vì hỏng máy, và phi cơ này bị rơi trong một công tác liên lạc thông thường, không dính líu tới bí mật quốc phòng. 
 
Tôi rất buồn khi phải thông báo với Ngài rằng chiếc AN-đã chở một món hàng trọng hệ. Ba nhân viên phi hành đều tử nạn, và thùng thép trên phi cơ đã được mang tới một nơi an toàn. 
 
Chiếc thùng này đang nằm trong tay tôi, nếu Ngài chưa tin, tôi xin liệt kê một số đặc điểm, để ngài tưởng lầm: 
 
Thùng hình vuông, mỗi bề một thước rưỡi, gồm ba vỏ thép, bề dày mỗi vỏ là 15 ly, trên nắp gắn một cái hộp riêng, chứa ba kilo bột G. và ngòi nổ. Hiện hộp nổ này đã được tháo ra và tiêu hủy. Trong thùng có cả thảy 115 kilô dược liệu quốc phòng, chia ra như sau: 
 
- 60 kilô phụ tử, tức là acônít, độc dược mà Trung Quốc đang thí nghiệm để chế tạo một võ khí mới cho cuộc chiến tranh lạnh. 
 
- 10 kilô mã tiền tính. 
 
- 5 kilô xi-Văn Bình-nuya. 
 
- 5 kilô nọc nhện đên Latrodeclus mactans. 
 
- 5 kilô thạch tín và hơi độc ac-xin[15]. 
 
Hai chục kilo còn lại gồm những dược liệu sau đây 
 
- Cà độc dược[16]: dược liệu này dùng để chế atơrophin[17], một thứ thuốc chữa bệnh hen suyễn và chữa mắt. Cuy-ra[18]: thứ này, dân da đỏ thưởng tẩm vào đầu mũi tên để giết kẻ thù. Trúng độc cuy-ra, nạn nhân sẽ mở mắt, cấm khẩu, cuống họng thở và buồn phổi cứng đờ, và từ 10 đến 15 phút sau sẽ ngạt thở mà chết. 
 
Ngoài ra, còn ba hộp thép nhỏ nữa, mỗi hộp nặng một kilo. 
 
- Hộp thứ nhất đựng nọc độc côn trùng: Hẳn ngài đã biết trên trái đất bẩn thỉu mà ta đang sống này có chừng 800 000 thứ côn trùng, một số hiền, một số độc, riêng giống muỗi cũng có 2.000 loại khác nhau. Ruồi thì có ruồi đồng, ruồi xê xê chích vào nạn nhân bị bệnh ngủ, như ở Phi châu còn có cháy rận thì có thể truyền bá bệnh. 
 
- Hộp thứ nhì đựng độc thảo: Về độc thảo thì nơi nào cũng có, riêng nước Mỹ có tới 525 loại cây cỏ độc khac nhau. Trong hộp này có những loại cỏ đặc biệt như cỏ nhung[19], cỏ Dônsơn, cỏ Xuđăng[20], nghĩa là những thứ cỏ ăn chết người. Mặt khác còn một số nắm độc nữa. Trên thế giới có 4.600 thứ nấm thì non nửa là nấm độc, công ty Thần Tiên ở Vạn Tường đã bỏ vào trong hộp một loại nắm độc nhất vô nhị, pha vào rượu uống thơm ngon song giết người rất nhanh[21]. 
 
- Hộp thứ ba đựng nọc rắn: hàng năm chừng 40.000 thiệt mạng trên thế giới vì nọc rắn, mà hai phần ba xảy ra ở Á châu. Diến điện có nhiều nạn nhân nhất, cho nên chúng tôi không lấy làm lạ khi thấy công ty Thần Tiên nghiên cứu nọc rắn. Phải chăng vì Ai Lao ở sát nách Diến điện? Phải chăng vì Trung Quốc có phòng thí nghiệm về nọc rắn? 
 
Thưa Ngài, 
 
Chúng tôi không hề tơ hào tới một li độc dược đựng trong thùng thép. Xin quí chính phủ tin vào sự làm ăn đúng đắng của chúng tôi vì lần này còn lần khác, chúng tôi không muốn mất tín nhiệm đối với khách hàng, nhất là khách hàng nhiều tiền như quí chính phủ và đồng minh Hoa Kỳ. 
 
Tôi xin mạn phép hỏi Ngài một câu: nhân loại sẽ đi tới đâu nếu 115 kilô độc dược này được hòa với nước, trộn với rau cá? Theo chỗ chúng tôi tính, nó đủ sức giết chết 500 triệu người. Bao trận đại chiến xảy ra, nhưng chưa bao giờ có tới mấy chục triệu người chết. Song nếu quí chính phủ qúa hà tiện, hà tiện một cách ngây ngô thì 500 triệu người sẽ chết oan và quí Ngài sẽ phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề trước nhân loại và lịch sử. 
 
Cơn ác mộng sẽ tiêu tan nếu Ngại chịu điều đình với chúng tôi. Vâng, nhân danh Quốc tế Đặc vụ, tôi sẵn sàng điều đình với quí chính phủ. Tôi sẽ giao hoàn 115 kilô dược tiêu lại cho Ngài nếu Ngài bằng lòng trả cho Quốc tế Đặc vụ một số tiền vỏ nghĩa là hai triệu đô la Mỹ. 
 
Số tiền vàng này sẽ được chuyển vào một trương mục tại Thụy Sĩ (sau đây, xin đính kèm những chi tiết về vụ chuyển ngân). Nếu quí Ngài thỏa thuận, xin liên lạc với chúng tôi trên làn sóng điện 9 kilôxich mỗi đêm vào lúc 10 giờ đúng. Tần số này hiện được cơ quan mật vụ Lào xử dụng, vậy xin Ngài ra lệnh cho tướng Sulivông giành riêng cho chúng tôi trong một thời gian. 
 
Tôi tin quí chính phủ sẽ hoàn toàn đồng ý. Vì nếu Ngài không đồng ý, chúng tôi bắt buộc phải thi hành những biện pháp cứng rắn. Chúng tôi sẽ bỏ thuốc độc chứa trong thùng thép vào các hồ chứa nước. Chúng tôi có nhân viên ở khắp nơi trên thế giới, Vạn Tường, Vọng Các, Ngưỡng Quang, Sài Gòn, Tân Gia Ba, Hồng Kông, Đông Kinh, Ba Lê, Hoa Thịnh Đốn, Luân Đôn, và hàng trăm thị trấn đông dân cư khác có thể được chúng tôi chọn làm mục phiêu. Quí ngài sẽ phải khoanh tay không biết chúng tôi hành động ở đâu. 
 
Vả lại, nếu chúng tôi báo cho quí Ngài biết trước nơi sẽ bị đầu độc, cảnh sát và quân đội được huy động rầm rộ để bảo vệ an ninh sẽ gây ra những chi phí lớn lao, có thể gấp mười, hoặc gấp trăm lần số tiền hai triệu đô la chúng tôi đòi hỏi. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quí Ngài, sáng suốt, đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra. 
 
Bức thư này được gửi đi từ rạng sáng 1-6. Ngày 1-6, nó sẽ được tới tay Ngài. Chúng tôi sẵn sàng chờ quí chính phủ cho đến 12 giờ đêm 8-6. quá thời hạn này, không một sức mạnh nào cản trở chúng tôi được nữa. 
 
Lúc Ngài nhận được thư này cũng là lúc Ngài được tin thiếu ta Sim Leng từ trần. Cái chết của thiếu tá Sim Leng là một thiệt hại lớn lao cho chính phủ Lào vì ông ta là một sĩ quan ưu tú về điệp báo. Sim Leng chết vì uống lầm rượu pha thuốc độc. Sim Leng chết vì uống lầm rượu pha thuốc độc, thứ thuốc độc do xí nghiệp Thần Tiên chế tạo. Tôi xin trình với Ngài rằng thuốc độc dùng để giết Sim Leng đã được lấy tại phòng thí nghiệm Công ty Thần Tiên, chúng tôi không hề Sự kiện này chứng tỏ chúng tôi có tai mắt khắp nơi, ngay cả ở một nơi được coi là cán cứ quốc phòng tối mật ở Ai-Lao. 
 
Chúng tôi giết thiếu tá Sim để báo cho quí Ngài biết rằng thuốc độc của hàng Thần Tiên rất bén nhạy. Mặt khác, cũng để cảnh cáo quí Ngài rằng Quốc tế Đặc vụ sẽ không lùi bước trước khó khăn. 
 
Từ nay cho đến khi tôi hậu thư hết hạn, quí Ngài phải ra lệnh cho các cơ quan an ninh trong nước án binh bất động. Nghĩa là sở mật vụ, sở cảnh sát và an ninh quân đội không được áp dụng một biện pháp nào, dầu là tiêu cực hay tích cực, đối với Quốc tế Đặc vụ. 
 
Nếu các điều kiện này không được quí chính phủ triệt để tôn trọng, buộc lòng chúng tôi phải dằn mặt bằng một hay nhiều vụ ám sát chính trị khác nữa. Khi đó nạn nhân sẽ là những nhân vật quan trọng hơn cố thiếu tá Sim Leng của sở Mật vụ. 
 
Trong khi chờ đợi sự xử trí sáng suốt và thông mình của quí Ngài, nhân danh Quốc tế Đặc vụ, tôi long trọng chuyển tới quí Ngài và chính phủ hoàng gia Lào lời chào quí mến. 
 
Tổng hành doanh Quốc tế Đặc vụ Viễn Đông. 
 
Chủ tịch: Sam Phoun ấn ký.
° ° °
Văn Bình bâng khuâng buôn lá thư xuống bàn. Mùi xì-gà Ha-van quyện với mùi Salem bạc hà thành một mùi thơm lạ lùng. Văn Bình ngẩn nhìn ông tổng giám đốc: 
 
- Thưa Sam Phoun là ai? 
 
Ông Hoàng chậm rãi đáp: 
 
- Hiện phản gián Mỹ đang truy nguyên căn cước của Sam Phoun. Chỉ biết hắn là chủ tịch phân bộ Viễn Đông. 
 
- Như vậy Quốc tế Đặc vụ phải là một tổ chức hùng hậu. Nếu không họ không dám hoạt động ngang nhiên ở Lào, nhất là chọc tức chúng ta và tình báo CIA. 
 
- Dĩ nhiên. Tôi biết họ có người ở khắp châu Á. Họ liên lạc với nhau bằng làn sóng ngắn, CIA đã khám phá ra tần số, và thu âm được một số mật điện, song chưa tìm ra nghĩa. Hẳn anh không lạ gì cơ quan NASA của Mỹ. Hầu hết mật mã trên thế giới đều bị các chuyên viên toán học cao cấp của NASA chọc thủng. Song NASA phải bó tay trước mật mã của Quốc tế Đặc vụ. 
 
- Thưa, chính phủ Lào nắm được đầu mối nào chưa? 
 
- Có lẽ anh cần hiểu rõ nội tình Lào quốc hơn nữa. Lào chia làm 3 phe, trung lập, hữu hái và tả phái. Tam dầu chế này làm chánh quyền vương quốc bị tê liệt. Vì thế, cơ quan an ninh Lào bị tê liệt do sự tranh chấp giữa 3 khuynh hướng điều khiển. Hoàng thân Thủ tướng đã tiên liệu được sự sa lầy này nên bí mật thành lập tại phủ Thủ tướng một cơ quan đặc biệt, đảm trách công tác mật. 
 
Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà anh đoán biết, anh chỉ có thể liên lạc công khai với cơ quan an ninh chánh thức mà thôi. Khi nào phanh ra manh mối, sắp đánh ván bài quyết định, anh mới được phép tiếp xúc với phủ Thủ tướng. 
 
- Thưa còn CIA? 
 
Người Mỹ cho biết sẵn sàng nộp hai triệu đô la tiền chuộc. Đối với họ, thì hai triệu chứ hai chục triệu cũng không thành vấn đề. Họ sẽ trả tiền một cách vui vẻ, nếu Quốc tế Đặc vụ bi đánh gục. Tôi đang thường thuyết với họ về một vài chương trình quan trọng. Sự thành công của anh ở Lào sẽ giúp cuộc điều đình của tôi chóng đạt kết quả. 
 
- Thưa, tôi sợ Quốc tế Đặc vụ đánh cắp bớt thuốc độc, trộn bột khác vào thay thế. 
 
- Không sợ. Thuốc độc được niêm phong cẩn thận trong hộp sắt. Muốn lấy ra, phải tháo gỡ các dấu xi, và bẻ 4 cái khóa. Khóa này được chế tạo riêng trong ban Kỹ thuật CIA, nếu không có chìa thì không tài nào mở được. Riêng gỡ ác dấu xi đã khó rồi, vi xi được trộn hóa chất đặc biệt, khiến mọi phương pháp mở tân tiến đều bất lực. Khóa được chế giống khóa tủ sắt cho tư nhân thuê ở ngân hàng, gồm hai nấc, nấc mở bằng chìa, và nấc mở bằng chữ số. 
 
- Thưa, QTĐV có thể khoan dung thùng thép cho ổ khóa bật ra. 
 
- Trong trường hợp này, chất nổ giấu sau ổ khóa sẽ phát ra, độc dược sẽ biến chất. Tóm lại, họ chỉ có thể phá hủy thùng độc dược mà không thể lấy độc dược được. 
 
- Thưa, bao giờ lên đường? 
 
- Trong nửa giờ, phi cơ sẽ cất cánh. Máy bay riêng của ông tùy viên quân sự tòa đại sứ Lào tại Sài Gòn. Gia đình ông tùy viên về Vạn Tường nghỉ phép, anh sẽ đi nhờ. Họ không biết anh là ai. Và anh cũng không cần quen họ. À, còn điều này nữa… 
 
Ông Hoàng mở tập hồ sơ trên bàn, nói tiếp: 
 
- Anh biết cô Quỳnh Loan trong ban Biệt vụ không? 
 
Văn Bình đau nhó như bị đâm kim vào thịt. Dĩ nhiên, chàng phải biết Quỳnh Loan, vì nàng là người đẹp nghiêng nước, nghiêng thành của Sở. Nhan sắc của nàng đã làm chàng mê mẩn đến mất ăn, mất ngủ. Hơn ai hết, chàng phải biết Quỳnh Loan, nữ điệp viên ưu tú và đa mưu. 
 
Cách đây không lâu, tưởng nàng dễ bảo, Văn Bình lựa lời tán tỉnh. Như chàng tiên liệu, nàng đã đầu hàng nhanh chóng. Chàng đinh ninh nàng rung động trước những thớ thịt rắn chắc, thân hình vạm vỡ, cân đối, khuôn mặt khôi ngô, cặp mắt đa tình, giọng nói quyến rũ, cử chỉ lịch thiệp và… bùa phép ghê gớm của chàng. 
 
Ngờ đâu nàng cho chàng vào xiếc. 
 
Đồng lõa với Nguyên Hương, nàng giả vờ xiêu lòng, rủ chàng đi chơi, rồi lừa chàng bị bắt, khiến Z.28, điệp viên số một của ông Hoàng, tinh hoa của làng điệp báo từng được năm châu kính nể, phải nằm khám một đêm, đánh bạn với rệp và muỗi đói. 
 
Từ bấy đến nay, chàng vẫn chưa hết bực mình. Chàng rình cơ hội trả đũa. Ông tổng giám đốc vừa mạng lại cho chàng một dịp báo thù bằng vàng. Chàng bèn gật đầu: 
 
- Thưa biết. 
 
Ông tổng giám đốc nheo cặp mắt cận thị: 
 
- Ừ nhỉ, tôi suýt quên. Cô Quỳnh Loan đi lừa anh ngủ bót cách đây ba tháng. Đúng ba tháng. Thôi, chuyện cũ xí xóa. Đàn bà nguy hiểm lắm không hiền lành như anh tưởng đâu. Công việc Lào rất tế nhị, anh cần người đủ tài, đủ thủ đoạn phụ tá. Tôi cử Quỳnh Loan làm phụ tá cho anh. Hiện tòa đại sứ khuyết chân tùy viên văn hóa… 
 
Chuông điện thoại reo. Ông Hoàng đưa bàn tay nhăn nheo lên chào Văn Bình. Biết cuộc nói chuyện đã xong, Văn Bình trở ra phòng ngoài. 
 
Quỳnh Loan đón chàng bằng tràng cười ròn rã: 
 
- Chào anh. 
 
Thấy nàng, chàng vừa giận, vừa mừng. Những vết muỗi rẹp đêm: y trong bót cảnh sát rủ nhau đau nhói lại một lượt. Chàng định quắc mắt, mắng nàng một trận cho hả cơn tức, song lại nín thing. Miệng cười hoa nở và luồng nhỡn tuyến quyến rũ của Quỳnh Loan như trận gió nằm mắt rơi thổi vào căn phòng nóng nực. Chàng đành nghiếng đầu cười lại. Lẽ ra, chàng nói « chào em, em đẹp như tiên nữ giáng trần », chàng chỉ lúng túng: 
 
- Không dám. 
 
Chàng chỉ có quyền nói « không dám » vì có Nguyên Hương ngồi bên. Nguyên Hương đã nghĩ và da mưu như Tào Tháo. Nếu chàng đụng tới cô gái hơ hớ Quỳnh Loan, nàng còn làm thái điên bát đảo. Coi bằng đóng kịch « ngoan ngoãn như con cừu non dại» của Thụy Sĩ Lau trọng Lư. 
 
Nguyên Hương đứng dậy, đưa cho chàng cái phong bì màu vàng: 
 
- Đây là giấy tờ cần thiết. Xe hơi đang chờ anh ngoài cửa. Anh đi một mình. Quỳnh Loan sẽ đáp máy bay Air-Vietnam. 
 
Nguyên Hương nhấn mạnh bốn tiếng « anh đi một mình ». Nàng muốn bảo ngầm chàng rằng trong thời gian ở Vạn Tường, léo hánh đến Quỳnh Loan thì ăn đòn. 
 
Quỳnh Loan nhanh nhẩu: 
 
- Nội đêm nay, em sẽ có mặt tại sứ quán. Em mang theo một diện đài cực mạnh. Khi cần liên lạc với Sở anh hãy gọi em. 
 
Văn Bình « vâng » một tiếng cụt ngủn, rồi cất phong bì giấy tờ vào túi. Nguyên Hương nhấc cái va li dưới đất, đặt lên bàn, rồi nói: 
 
- Va li của anh đây. Ban kỹ thuật vừa làm xong, em dặn mạng tới cho anh đúng. 
 
Văn Bình đỡ lấy vái va-li da màu xanh nhạt. Bề ngoài, nó không khác va-li thường, nhưng bên trong lại là kho chứa dụng cụ hành nghề gián điệp. Mở ra, chàng bấm nút, dây thứ nhất bật lên, lộ ra một cái ngăn đựng khẩu súng ngắn tự động Olempích[22], hai bì đạn mỗi bì mười viên, một chùm chìa khóa đặc biệt, ba cái bút máy Pạc ke giả, chứa thuốc nổ và thuốc mê. 
 
Văn Bình thảo bao da trừu bóng loáng đeo dưới vai, lấy ra một khẩu SM9 ly. Chàng tháo đạn xem xét từng viên, bỏ lại vào bì tung khẩu súng trên lòng bàn tay để ước lượng sức nặng. Ra vẻ bằng lòng, chàng giấu súng vào chỗ cũ, gài nút vét-tông, người tinh mắt cũng không thể nhận ra. 
 
Nguyên Hương lẳng lặng theo dõi cử chỉ của Văn Bình. Khi chàng sửa soạn cáo từ nàng mới mở ô kéo rút ra một cái hộp hình chữ nhật, bên trong có đôi giày màu vàng bằng da lợn. Nàng đưa đôi giày cho chàng. 
 
- Em thấy anh dùng giày mũi nhọn, giày này dạo chơi ở Sài Gòn thì totó, không hợp với đất đỏ lầy lội Vạn Tường đâu. Em nhờ ban Kỹ thuật đóng riêng đôi này cho anh. 
 
Văn Bình bàng hoàng sau khi nhìn kỹ đôi giày. Đế giày được gắn một lớp chì cứng, không khác giày của giám thị trong khám tử hình Sing Sing bên Mỹ. Còn đặc điểm nữa, mỗi khi ấn mũi giày xuống, lưỡi dao nhỏ xíu, nhọn hoắt nhô ra. Văn Bình xử dụng bàn chân rất tài tình, nhiều lần chàng đã hạ thủ đối phương bằng ngọn cước xuất quỉ nhập thần. Nguyên Hương gãi đúng chỗ ngứa của chàng. Chàng ngước mắt nhìn nàng, tỏ sự biết ơn. 
 
Chàng muốn ôm nàng hôn nhưng lại sợ Quỳnh Loan cười. Chắt lưỡi, chàng xách va-li ra thang máy.
 



IV. HỒNG NHAN BẠC MỆNH
 
Chờ người bồi đặt va li lên bàn ngủ, ra ngoài đóng cửa lại, Văn Bình mới nép sau cửa sổ nhìn ra đường. 
 
Trời nhá nhem tối. Con đường vắng vẻ trước khách sạn Settha Palace nằm tênh hênh trong ánh hoàng hôn màu tím, trơ trẽn như cô gái Lào đang đợi khách, mặt bự phấn, trong xóm thanh lâu gần Thát Luông. 
 
Từ lúc xuống phi cơ, chàng có cảm giác bị theo, song không tìm ra kẻ đi theo là ai. Chiếc Đakôta vừa đáp xuống trường bay Vạt chai, cái thang mảnh khảnh bằng nhom đã được đẩy lại, ghé satứ cửa, cho chàng xuống, với chiếc va li nhẹ bỗng. Trong bộ com lê màu xám nhạt, may tréo, nổi bật màu xanh của chiếc cà vạt lụa Thái Lan, Văn Bình trông như nhà doanh nghiệp giàu sụ vừa đi du lịch về. 
 
Từ lâu chàng vẫn có thiện cảm với đất Lào. Một phần vì chàng lên Lào họat động nhiều lần, quen phố sá, dân chúng và phong tục như người nhà, chàng lại giữ nhiều kỷ niệm da diết. Nhiều người đàn bà núi lửa đã thiệt mạng vì chàng. Trong một phút điên cuồng, chàng đã bỏ hết sự nghiệp, cạo đầu đi tu ở ngôi chùa hoang phế gần Thát Luông. Chàng tưởng quên được ông Hoàng, song chỉ một thời gian sau, chàng phải quay lại cuộc sống vào sinh ra tử trút y vàng, lên phi cơ để cứu Thu Thu lâm nạn ở biên giới Lào - Việt. 
 
Phần khác, chàng có thiện cảm với đất Lào vì phụ nữ Lào không khó khăn, không biển lận về tình ái. Lào là xứ đất đỏ, người đen với những cô gái khô cứng như thân cây cố thủ, cổ chân nhão nhoét, kẻ thù của thẩm mỹ. Nhưng Lão cũng là xứ của thần Vệ nữ, thân thể tròn, nhỏ, cứng, vừa trét tay đàn ông, cặp giò mảnh mai không một phân mỡ thừa, đòi tuyết lê kỳ lạ không thèm liên minh với xảo thuật cao su… Phụ nữ Lào yêu chóng vánh, yêu dễ dàng, yêu không mặc cả… 
 
Đặt chân xuống phi trường quen thuộc, Văn Bình cảm thấy tâm hồn rạo rực… 
 
Một chiếc Mercédes dài ngoằng sơn màu mát tích đậu xịch dưới cánh phi cơ, Văn Bình trèo lên, tài xế tống ga chạy ra cửa hông. Nhờ sự bố trí chu đáo của mật vụ Lào, chàng không phải trình giấy tờ và hành lý với công an và quan thuế. 
 
Vạn Tường không khác xưa là mấy. Xe hơi tòan Mercédes. Nếu khác, là lần trước toàn loại 200, hoặc 220 sang trọng, thì lần này dân Lào ru, ngồi trong như thể được đằng vân với người đẹp hở hang lên chín từng mây. 
 
Chàng giật mình nhìn phía trước. Tài xế, một gã đàn ông cục cằn, mặt rỗ chằng chịt, lại mặc sơ mi loại thượng hạng dệt tại Ý, thứ sơ mi không cần ủi, tài tử màn ánh mới dám may sắm, rẻ ra cũng 20 đô la một chiếc. Mùi nước hoa Forvil của đàn bà hắt vào mũi chàng… 
 
Mỉm cười, chàng hỏi hắn bằng tiếng Pháp: 
 
- Dạo này, Vieng Ratry vui không? 
 
Vieng Ratry là vũ trường bậc nhất của thủ dô vương quốc. Gã tài xế nhún vai đáp: 
 
- Vui lắm. Thoát Vieng Ratry vũ suốt đêm. Toàn gái hạng sang từ Nhật và Hồng Kông sang. 
 
- Tối nay, anh dẫn tôi đi nhé? 
 
Chàng giả vờ lạ lẫm để dò xét. Thật ra, chàng đã được liệt vào hàng thổ công Vạn Tường, không xó xỉnh nào chàng không mò tới. Gã tài xế lắc đầu lia lịa: 
 
- Chịu thôi. Thiếu tướng đã dặn kỹ. 
 
- Thiếu tướng nào? 
 
- Suvivông. 
 
Sulivông là người mà Văn Bình có bổn phạn tiếp xúc để tiến hành công tác. 
 
- Thiếu tướng dặn anh ra sao? 
 
- Thưa, dặn không được trò chuyện với đại tá trên xe, sợ địch gắn máy vi âm nghe trộm thì hỏng hết. 
 
Văn Bình cười rộ: 
 
- Ồ, anh lầm rồi. Tôi thường dân không phải đại tá. 
 
Gã tài xế vẫn lắc đầu lia lịa: 
 
- Em biết lắm. Nghe nói đại tá bắn súng rất giỏi, đánh võ cũng rất giỏi, hàng trăm người đại tá cũng quật ngã trong nháy mắt. Ở Sở, nghe nói đại tá lên đây, ai cũng kính nể. Nếu đại tá là người Lào ít nhất cũng đeo lon đại tướng. 
 
- Thiếu tướng Sulivông nói phải không? 
 
- Phải. Thiếu tướng ra lệnh cho em phải lái thật nhanh. Đại tá bị ám sát dọc đường thì cứ mất chỗ đội nón. 
 
Văn Bình chắt lưỡi không đáp. Mời đến Vạn Tường, chàng đã khám phá ra một đức tính đặc biệt của người Lào: đức tính bật mí. Chàng đã hiểu tại sao hoàng thân Thủ tướng muốn nhờ cơ quan điệp báo của ông Hoàng đảm nhiệm cuộc điều tra. 
 
Chàng dự định ra mặt công khai để bắt đối phương xuất đầu lộ diện. Sự cẩu thả của thiếu tướng Sulivông đã gián tiếp giúp chàng thực hiện kế hoạch. Chàng chép miệng: 
 
- Càng hay. 
 
Gã tài xế quay đầu lại: 
 
- Thưa, phóng nhanh nữa à? 
 
Chàng gật bừa: 
 
- Ừ, phóng nhanh hơn nữa. 
 
Dọc đường, Văn Bình gặp toàn xe nhà binh, chở đầy nhóc lính Lào đội mũ sắt, súng cắm lưỡi lê bóng loáng. Không khí chiến tranh bao trùm Vạn Tường. Nhưng đến khi vào trung tâm thành phố, chàng chỉ thấy những người ung dung, chắp tay sau lưng dạo mát buổi chiều, những cô gái Lào vô tư lự lái xe Đức đắt tiền phóng như điên trên đường đầy bụi đỏ hoe. 
 
Ngồi nghiêng trên băng sau, Văn Bình nhìn kiếng hậu, thấy một chiếc xe biến dạng, chàng lại thấy motọ cái vét-pa, người lái là một thanh niên mặc áo cụt, xâm đầy cánh tay và ngực. Chàng dặn tài xế chạy vòng quanh hồi lâu, rồi đậu trước khách sạng Settha Patace. 
 
Lên Lào công tác nhiều lần, chàng đã quen với Settha Palace, khách sạn sang trọng nhất nhì ở Vạn Tường, với bồi phòng mặc đồng phục, chén đĩa mua bên Pháp in chữ SP bằng vàng, đặc biệt là thực đơn quí phái và ngon lành. Nhân viên của ông Hoàng từ Vọng các đã đánh điện trước thuê phòng nên Văn Bình được dành sẵn một căn phòng rộng rãi, đủ tiện nghi nhìn ra sân trước. 
 
Chàng mỉm cười khi nhớ tới nét mặt cung kính của nhân viên tiếp tân. Chàng chìa sổ thông hành ghi tên hoàng thân Thái Sariket, nhân viên tiếp tân gặp mình làm đôi. Cái lưng khom thêm tiếp tân gặp mình làm đôi. Cái lưng khom thêm nữa khi chàng ném lên quầy 500 kíp thưởng. 
 
Bồi phòng vừa bưng lên chai rượu sâm Cao Ly. Văn Bình nhét vào túi gã bồi trẻ măng một tờ 500 mới toanh. Trong vòng 10 phút, chàng đã mất tới một ngàn. Vạn Tường là một trong những thủ đô nghiên buộc boa nhất nhì thế giới. 
 
Tuy là đệ tử của thần huýt-ky, Văn Bình đã ngẩn ngơ khi thấy rượu sâm bây la liệt dưới nhà. Lâu lắm, chàng chưa thưởng thức lại sản phẩm bổ dưỡng nổi tiếng của Đại Hàn. Lên Lào lần này, chàng rất cần tâm bổ… 
 
Chàng nâng chai rượu xinh xắn lên ngang mặt ngẫm nghía. Con nhân sâm hệt như hình người màu trắng ngà nằm gọn trong một cái ống tròn ở giữa chai rượu. Rượu sâm óng ánh một màu vàng gợi cảm. Văn Bình có cảm tưởng đang chiêm ngưỡng một người đẹp khỏa thân trong hồ tắm hổ phách ở Đông Kinh. 
 
Chàng mở nút, đưa cổ chai lên miệng. Rượu sâm chảy xuống cổ họng làm ruột gan chàng rạo rực. Đột nhiên, chàng nhớ Vạn Tường ban đêm. 
 
Chợt có tiếng gõ cửa, hai dài, ba ngắn. Chàng nói to: 
 
- Cứ vào. 
 
Khách là một người Lào độ 45, tầm thước, tóc hớt ngắn, dáng điệu cứng nhắc chứng tỏ là quân nhân chuyên nghiệp, làn râu mép gọt tỉa diêm dúa tương phản với cái miệng nhỏ mím lại, như không bao giờ biết cười. Y mặc sơ mi dài chim cò rộng thùng thình phủ trên quần đen ống chân voi. Ngực bên phải cồm cộm, báo cho Văn Bình biết Vieng Ratry mang súng dưới nách. 
 
Khách tự ý ngồi xuống ghế sau khi cất tiếng chào: 
 
- Hân hạnh được gặp hoàng thân Sarikét. 
 
Văn Bình chìa bàn tay ra bắt: 
 
Không dám, hân hạnh chào ông. Ông là ai? 
 
Khách nhìn vào giữa mắt Văn Bình: 
 
- Ông bạn già ở Sài Gòn nói là ông cần mua gỗ bạch đàn. Tôi có sẵn ba tấn. Ông bằng lòng xem gỗ không?

 
Mắt Văn Bình sáng lên: 
 
- Vâng, tôi cần mua gỗ bạch đàn. Song tôi đã mua được hai tấn rồi, chỉ thiếu nửa tấn nữa thôi. Sáng mai đúng 8 giờ, tôi đi coi gỗ được không?

 
Khách nắm bàn tay gân guốc của Văn Bình lắc mạnh: 
 
- Hân hạnh được gặp đại tá Z.28. Tôi là Sulivông, thiếu tướng Sulivông, chỉ huy điệp báo ở đây. 
 
Văn Bình cười nụ: 
 
- Nghe danh thiếu tướng từ lâu, nay mới được diễm phúc diện kiến. Xin mời thiếu tướng ly rượu. 
 
Sulivông xua tay: 
 
- Cảm ơn đại tá. Tôi vừa uống xong, dang còn say. Trên này có rượu cẩm, ngon hơn nhiều. Tôi sẽ gửi biếu đại tá một vò lớn, do người Mèo nấu trên núi cao, pha với rễ cây, uống vào thấy lâng lâng như hít bạch phiến. 
 
Tớp hết ly rượu đầy ấp, Văn Bình nhìn ra cửa: 
 
- Họ biết tôi lên đây không? 
 
Sulivông nheo mắt: 
 
- Tôi chưa rõ. Tuy nhiên, tôi đã đề phòng chu đáo. Sự có mặt của đại tá ở Vạn Tường được hoàn toàn giữ kín. Tài xế đưa đại tá từ phi trường về khách sạn là nhân viên tin cậy của tôi. 
 
- Dọc đường, tôi bị theo. 
 
Sulivông cười khà: 
 
- Ồ, đó cũng là nhân viên đặc biệt của tôi. Dầu sao những biện pháp an ninh cần mật cũng đã được áp dụng. Tôi lấy cớ tới khách sạn Settha thăm một nhân viên trong Ủy hội Quốc tế, để tới thẳng phòng đại tá. Tôi đến gặp phái đoàn Gian nã đại ở đây là thường. Hơn nữa, tôi lại mặc thường phục. Theo qui ước, tôi chỉ gặp đại tá một lần để nhận diện mà thôi. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng điện thoại. 
 
Nhìn đồng hồ tay, Sulivông nói tiếp: 
 
- Tôi ngồi với ông đúng 5 phút. Ông cần gì, xin cho biết. 
 
- Tôi muốn hồ sơ đầy đủ về thiếu tá Sim Leng, nhất là bản báo cáo về vụ đầu độc. 
 
- Vâng. 
 
- Ông đã liên lạc với họ chưa? 
 
- Chưa. 10 giờ đêm nay, tôi sẽ gọi họ trên tần số 9 kilôxích. 
 
- Nếu có thể, xin ông kéo dài cuộc thương thuyết độ ba, bốn ngày. 
 
- Tôi xin cố gắng. Song ông đừng hòng khám phá trụ sở của họ. Quân đội hoàng gia chưa có máy trắc gác. Vả lại, họ đã đòi hỏi chúng tôi án binh bất động. Nếu biết tôi liên lạc với ông Hoàng, mời ông, lên đây, họ sẽ làm dữ. Khi ấy, tôi sợ quốc vương và hoàng thân thủ tướng bắt tôi cắt đứt liên lạc với ông. Tuy nhiên, vì những lý do ông đã hiểu, tôi xin báo ông biết chính phủ và quân đội hoàng gia không thể công khai giúp ông, và nếu ông hớ hênh, nếu địch tìm ra ông, chúng tôi bắt buộc phải bỏ rơi ông. Một lần nữa, xin ông thông cảm và tha lỗi. 
 
Lối nói qua sống sượng của Sulivông không thích hợp với Văn Bình. Từ trước đến nay có lẽ Sulivông chỉ hành nghề điệp báo trong phòng giấy, với cái máy điện thoại, và bút chỉ nguyên tử để ký sự vụ lệnh. Chàng muốn cười vào mũi Sulivông, nhưng vì lịch sự tối thiểu - và nhất là vì lời dặn của ông Hoàng - chàng chỉ có thể biểu lộ sự bất bình bằng cái nhún vai 
 
- Ông đừng ngại. Nhân viên điệp báo không phải là cô gái dậy thì hơ hớ, ngày đêm có mẹ đi kèm. Trước khi lên đây, tôi đã biết phải hoạt động một mình… 
 
Sulivông đứng dậy, giọng thân mật: 
 
- Biết nói thẳng làm ông phật ý nên tôi đã xin ông thông cảm và tha lỗi. Một lần nữa, ông hiểu giùm cho chúng tôi chỉ nghĩ đến an ninh của bản thân ông, vì… dầu sao… ông lên trên này để giúp chúng tôi… 
 
Văn Bình nhìn giữa mắt Sulivông: 
 
- Làm nghề này, giết người là thường. Hẳn ông đã biết dịch giết người không ngần ngại. Tôi cũng vậy: tôi sẽ không bao giờ cho tòa án nước ông một tên thủ lãnh Quốc tế Đặc vụ nào đâu. Xin ông thông báo với hoàng thân thủ tướng. 
 
Sulivông gật gù: 
 
- Vâng, giết người ở đây cũng như chơi gái và đánh bạc, dư luận không quan tâm tới. Tôi chỉ yêu cầu ông, giết ai xong, xin ông ném xác xuống sông Cửu Long cho mất tích. Bao nhiêu người chết cũng được, miễn công việc hoàn thành, miễn là… ông không chết. 
 
- Ồ, tôi sống dai lắm, thiếu tướng ạ. Ít nhất 20 năm nữa tôi mới chết, theo sổ tử vi. 
 
- Đại tá cũng tin tử vi ư? 
 
- Vâng. 
 
Sulivông suýt soa: 
 
- Thảo nào… Người ta nói với tôi rằng đại tá giỏi tử vi, bói dịch là giỏi nhất bói bài. 
 
- Thưa… Đó là nghề mọn học lỏm được trong những năm luân lạc. 
 
- Vậy… hôm nào ông bói giùm tôi. 
 
- Sẵn sàng. Tôi bói không lấy tiền. Chỉ đòi… 
 
- Tôi hiểu ý ông rồi. Dạo này, Vạn Tường rất nhiều gái đẹp. Đủ loại người, hợp với đủ sở thích. Ông thích loại nào? Tây phương, cao lớn, trắng trẻo hay Á đông nhỏ nhắn, mũm mĩm? Chúng tôi có một ban đặc biệt để khoản đãi thượng khách. 
 
- Cám ơn thiếu tướng. Tôi tham ăn lắm, ai tôi cũng thích. Song tôi lại có tật xấu là không muốn thiên hạ làm cỗ sẵn… 
 
- Đại tá cũng giống tính tôi… Nước Lào rất hiếu khách. Từ xưa đến nay, chưa người ngoại quốc nào tới đây mà trở về không thỏa mãn. Tôi sẽ giới thiệu với đại tá những người đẹp lạ lùng… Vả lại, đẹp trai như đại tá thì thiếu gì người mê. Thôi, chào đại tá, tôi đi đây. 
 
Sulivông vặn quả nắm cửa, ló đầu ra ngoài. Một phút sau, Văn Bình nghe tiếng giày của Sulivông dẫm nhè nhẹ lên tấm thảm đỏ cầu thang. 
 
Văn Bình nhìn đồng hồ tay. 
 
7 giờ. 
 
Nhún vai, chàng lững thững xuống đường. Một cái xảm lồ đậu xịch trước khách sạn. Chàng đạp chân vào sân xe, nói tiếng Lào với xa phu: 
 
- Vieng Ratry. 
 
Xa phu ở Vạn Tường đều biết vũ trường Vieng Ratry, cũng như đại lộ Tự Do đối với người Sài Gòn. Chẳng nói, chẳng rằng, xa phu hạ càng cho Văn Bình trèo lên, rồi cắm cúi đạp. 
 
Tuy dặn xa phu tới Vieng Ratry, Văn Bình lại muốn về phía nam thành phố. 
 
Chàng muốn đến khu Chợ Mới. 
 
Xe rẽ ra đường lớn. Ban đêm ở Vạn Tường ánh đèn leo lét như người ngủ gật, không đủ sức xuyên thủng màn tối. Tình hình này thuận tiện cho kẻ đi theo nên Văn Bình không cần ngoảnh mặt lại quan sát. Nếu địch biết lợi dụng trời tối để đi theo thì chàng cũng biết, lợi dụng trời tối để thoát khỏi vòng vây. 
 
Chàng ra lệnh cho xa phụ quẹo tay phải rồi đậu trước một hộp đêm, gần lữ quán Constellation. Hộp đêm này gồm 2 căn nhà, nhìn ra hai mặt đường. Văn Bình thót xuống, ném cho xa phu một trăm kíp rồi rẽ bức màn nhung dầy, bước vào. 
 
Một phúc sau, chàng đã thoat ra bằng cửa hông. Chàng đi men trong lề, vượt qua lữ khách Constellation, rồi vẫy tắc xi. Lần này, chàng đến chợ Mới thật sự. 
 
Mọi lần đến Vạn Tường, chàng đều tới thăm chợ Mới. Đúng hơn, chàng thường tới tiệm đấm bóp của một phụ nữ Thái, gần trụ sở Thông tin Hoa kì. Như các tiệm đấm bóp khác, đó là ổ mãi dâm trá hình, một đạo nữ binh máy trắng, áo quần cũn cỡn, phô đùi, phô ngực không cần giấu diếm, chào hỏi Văn Bình tíu tít. 
 
Chàng kéo ghê ngồi, một ả non choẹt, tóc đuôi ngựa, môi đỏ toét, ưỡn ẹo bưng đến ly huýt-ky. Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy cô bé mặc áo ni-lông mỏng như giấy bóng bên trong không đeo xú-chiêng. Tưởng chàng cận thị, cô bé đứng nghiêng bên Văn Bình, cốt cho ánh đèn nê-ông từ sau chiếu tới làm rõ bộ ngực vĩ đại. Bực mình, chàng hỏi đùa: 
 
- Bao nhiêu? 
 
Cô bé đưa 5 ngón tay lên. Năm trăm kíp. Cái lối yêu đương trả giá ấy đã làm chàng lộn mửa từ lâu. Thật vậy, từ khi làm người đến giờ chưa lần nào chàng coi ái tình như tôm cá ngoài chờ, có tiền thì bán, hoặc thực hiện ái tình một cách máy móc như anh phụ tài xế quay ma-ni-quên cho xe chạy. 
 
Ái tình đối với chàng là một sự thiêng liêng. Mặc dầu vì thiên bẩm, và cũng vì nghề nghiệp, chàng phải yêu vội vàng, không có thời giờ rào đón và sửa soạn, ái tình vẫn là một diễm phúc thượng lưu, đầy thi vị. Dĩ nhiên trong đời chàng đã bước chân vào nhà chứa nhiều lần và nhiều lần la cà trên tấm đệm bẩn thiểu, nhưng đó là một hoạt động chuyên nghiệp. Hoặc ít ra, đó là kho tàng đặc biệt… 
 
Chàng lắc đầu. 
 
Cô bé cọ vào tay chàng, giọng lẳng lơ: 
 
- Không đắt đâu. 
 
Không thèm đáp, chàng cầm ly rượu lên uống. Cô bé quấn chặt lấy chàng, không chịu buông tha: 
 
- Vậy anh trả bao nhiêu? 
 
Chàng muốn trả bằng cái tát in đầu năm ngón tay trên má. Chàng vào ổ nhện này không phải để hưởng lạc mà vì một nguyên nhân thầm kín và quan trọng khác. Chàng bèn hất hàm: 
 
- Không. Tôi chỉ cần đấm bóp. 
 
Cô bé phá lên cười như bị thọc lét: 
 
- Tẩm quất hả? Tôi không làm nghề ấy. 
 
Văn Bình nhăn mặt: 
 
- Bao nhiêu tiền cũng được. 
 
- 500. 
 
- Bằng lòng. 
 
Cô ả đòi 500. Nếu đòi 5000 chàng cũng gật đầu. Mụ dầu, một kỳ quan về mỡ, thịt, phấn, và nước hoa đàng điếm, đôi vú thỗn thện, lớn bằng trái đu đủ Xiêm, lẹp kẹp giép Nhật lại phía chàng. Mụ cúi đầu chào chàng, mặt đỏ gay. Mặt mụ đỏ gay vì trong khi cúi đầu phải dùng quá nhiều sức. Chàng suýt phì cười khi thấy ngực mụ, má mụ, và cổ mụ rung rinh, rung rinh… 
 
Mụ trạc 40, cái tuổi phát phì của con người. Tuổi 40 lại là tuổi dễ phát phì nhất đối với những thiếu phụ sống nghề bán thịt người. Đối với mụ, Văn Bình không phải khách quen, tuy hơn một lần chàng đã la cà vào ổ nhện của mụ. Song mụ vẫn toét miệng chào hỏi thân mật như gặp cố tri: 
 
- Chào anh. Lâu lắm… 
 
Chàng đáp lại: 
 
- Phải lâu lắm. 
 
- Anh cần dùng em nào? 
 
- Chị chọn cho tôi em nào tẩm quất thật giỏi. 
 
Mụ buông ra tiếng cộc lốc « thế à » rồi quay lại ra lệnh bằng ngón tay cho cô gái mặc áo ni-lông mỏng như giấy bóng. 
 
Tợp hết ngụm rượu cuối cùng. Văn Bình lẳng lặng trèo cầu thang gỗ trơn bóng lên lầu, cô gái ngoan ngoãn theo sau. 
 
Vào căn buồn nhỏ xíu, Văn Bình nằm thẳng trên giường, duỗi chân, mắt lim dim. Chàng cảm thấy mệt mỏi, phần vì máy bay gặp trời xấu, phần khác vì thời tiết ở Vạn Tường quá nóng, khác ban đêm man mát ở Sài Gòn hoa lệ. Cô gái kéo riềm màu hồng che cửa buồng lại, rồi điểm nhiên cởi áo. Song Văn Bình gạt đi: 
 
- Đấm bóp. 
 
Chàng nằm xấp cho cô gái tẩm quất, không thèm để ý tới sự trần truồng khêu gợi. Thái độ mời mọc trắng trợn của bọn gái bán dâm rẻ tiền làm chàng nhớ nhung những đêm thần tiên ở Âu châu, với những thân hình trắng trẻo, không vết thẹo, không một giọt mồ hôi khó ngửi. 
 
Bất giác chàng lẩm bẩm: 
 
- Mệt thế này, giá được tẩm bùn nóng nhỉ? 
 
Văn Bình nhắm nghiền mắt, nhớ lại những nhà tắm bùn nóng ở Saratoga, bên Mỹ. Trong một gian nhà lớn bằng bê tong màu xám, hàng chục cái rương nhỏ, trông như quan tài mở nắp, xếp dài, cái nào cũng đầy bùn nóng. Một gã da đen lực lưỡng bảo chàng cởi quần áo rồi trèo vào cái hòm đầy bùn. Y đắp bùn lên khắp người chàng, chỉ chừa lại hai khoanh tròn ở tim và mặt. 
 
Hai mươi phút sau, ra khỏi quan tài bùn nóng hổi, chàng thấy tâm thần sảng khoái, như vừa trút được gánh nặng trăm cân trên vai. Tắm bùn nóng làm cho con người khỏe khoắn thế nào, thì tắm nước nóng sau khi đấm bóp ở Vạn Tường làm mất sức thế ấy. Hơn một lần, chàng chứng kiến cái cảnh một cô gái trần truồng, cầm máy đấm bóp, cắm điện xoa xoa trên người khách, rồi tìm cách khích động tình dục bằng những cử chỉ mơn trớn sống sượng. 
 
Cô gái lải nhải, giọng khê nặc: 
 
- Năm trăm. 
 
Văn Bình nín thinh. Tưởng chàng ưng thuận, cô gái cười khoái trá. Dáng điệu thành thạo, cô gái trải khăn lông lên bụng chàng, rồi cái máy tẩm quất bắt đầu vuốt ve da thịt chàng. 
 
Chàng vùng dậy, lắc đầu. Cô gái tỏ vẻ kinh ngạc lạ lùng. Phần đông thanh niên vào tiệm đấm bóp đều tìm cảm giác khích động. Có lẽ cô gái chưa gặp người khách nào gàn dở như Văn Bình. 
 
Nàng chỉ tay vào bồn tắm. Văn Bình lại lắc đầu. Chàng ra hiệu cho cô gái mặc quần áo lại, rồi dúi vào tay 600 kíp. Không cần cám ơn, cô gái khoác áo giấy bóng khiêu dâm vào mình, để nguyên nút bấm không cài, nhảy cà tâng xuống cầu thang Văn Bình gọi giựt lại. Cô gái nhét bạc vào túi quần sau thật kỹ, sợ chàng đòi lại. Chàng hất hàm: 
 
- Tin Cố đâu? 
 
Tin Cố là tên một cô gái đấm bóp. Văn Bình quen nàng đã lâu. Là người Việt, nàng phiêu dạt lên đất Lào, làm đủ mọi nghề, kể cả nghề bán dâm đưa mối cho khách. Nàng còn một nghề nữa, duy Văn Bình biết: nghề mật báo viên. 
 
Cô gái nhìn chàng bằng cặp mắt sửng sốt: 
 
- Anh gặp Tin Cố làm gì? 
 
Chàng buông thõng: 
 
- Quen, 
 
Cô gái ưỡn ngực cười khiêu khích: 
 
- Cha mẹ ơi, bảnh trai và nhiều tiền như anh mà quen Tin Cố. Em hỏi thật anh: anh gặp Tin Cố làm gì? Xấu lắm, xấu và già kinh khủng. Em trẻ và đẹp hơn Tin Cố nhiều. Nếu anh bằng lòng, bao nhiêu cũng được, hoặc nếu anh không trả tiền tùy ý. 
 
Văn Bình búng ngón tay, dáng điệu bình thản: 
 
- Cảm ơn. Khất em lần khác. 
 
- Vậy thì thôi. Anh tìm Tin Cố một mình nhé. 
 
Văn Bình nắm bàn tay cô gái: 
 
- Hừ, chỉ thích vòi tiền. Bao nhiêu? 
 
- 500 kíp. 
 
Chàng thở dài, ném tờ bạc 500 cho cô gái. Miệng cười rộng hoét, cô gái rung rung mớ tóc đuôi ngựa: 
 
- Đang ngủ. Phòng 18. 
 
Văn Bình xô cánh cửa cạt-tông của phòng 18 sang bên. Trên cái bàn trải khăn trắng đã ngả màu nước dưa bẩn thỉu, một thiếu phụ trần truồng đang nằm tênh hênh, mặt ngoảnh vào tường. 
 
Chàng phát vào mông một cái thật đau 
 
- Tin Cố. 
 
Thiếu phụ ú ớ, cựa mình quay lại, nằm ngửa ra, song mắt vẫn nhắm tít. Thương hại, Văn Bình nhìn tấm thân đều đặn duỗi dài trên nệm. Bụng và đùi đã có vết nhăn, sau nhiều đêm trác táng, bị khách lạ dày vò, bộ ngực nổi tiếng cân đối và căng cứng trước kia đã xệ xuống, che lắp gần nửa bụng trên. 
 
Phấn son trên mặt đã được rửa sạch nên Văn Bình thấy rõ những lỗ chân lông khá lớn, sau hun hút. Một miếng rỉ xanh động lại ở khóe mắt thâm quầng. Miệng thiếu phụ há ra, hộ hàm răng đều, trắng - báu vật của thời xa xưa, dập dìu vương tới công tử - song bị nòn gần hết men. 
 
Văn Bình từng ngủ đêm với nàng, hồi nàng có cái tên thật đẹp là Thiên Cơ, và nàng còn là vũ nữ hái ra tiền ở đường Trần Hưng Đạo. Nghịch cảnh như lưỡi tầm sét giáng vào cuộc sống đầy hoa gấm của nàng. 
 
Đứa con gái duy nhất của nàng bị chết về bệnh đầu mùa. Mê mải dưới ánh đèn màu, Thiên Cơ quên chích thuốc phòng ngừa cho con. Đến khi con nhuốm bệnh, nàng lại giao phó cho người u già quê mùa, dốt nát, chuyên chữa bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bằng cao dán và thuốc lá ngoài chợ. 
 
Đứa con 3 tuổi mũm mĩm có đôi mắt, miệng cười và nước da quyến rũ như mẹ nằm liệt giường. Thiên Cơ mới biết. Nàng hốt hoảng chở con vào bệnh viện. Nhưng nàng chỉ đưa con vào đấy để nhìn con chết trong sự bất lực đau đớn. 
 
Cái chết đột ngột ấy làm Thiên Cơ ngơ ngẩn trong gần một năm. Gần một năm dòng dã, nàng sống cô đơn, nhớ nhung, sầu muộn. Văn Bình không thể an ủi nàng vì chàng bận công tác ở phía bắc vĩ tuyến 17. Và Thiếu Cơ phải tìm an ủi trong một người đàn ông hứa hẹn ngọt ngào, một nhân vật có quyền thế. 
 
Nàng quên bẵng rằng người đàn ông ấy đã có vợ con đàng hoàng. Kết quả là nàng sa vào trận đòn ghen thừa sống, thiếu chết. Nhờ được bè bạn can thiệp kịp, nàng thoát khỏi tay Tử thần. Tuy nhiên, nàng phải điều trị đúng 6 tháng. 
 
Bình phục, nàng trở lại vũ trường thì bị từ chối một cách nhã nhặn. Chủ nhân mời nàng vào văn phòng, rồi than thở: 
 
- Cô là hoa khôi của tiệm tôi. Từ ngày cô gặp nạn, khách chơi đã giảm rất nhiều. Tôi rất mong cô về, nhưng khổ quá… tôi không dám thu nhận cô nữa. Vì sao, cô đã biết… Vì tôi không muốn cơ sở kinh doanh của tôi sụp đổ. Người ta đã nói thẳng vào mặt tôi. Cô bằng lòng vậy. Cô nên tìm vào Chợ Lớn làm ăn một thời gian… khi nào yên, sẽ trở lại… 
 
Thiếu Cơ vào Chợ lớn đầu quân. Và cũng bị thoái thác. Vụ đánh ghen vô tiền khoáng hậu đã giết chết đời nàng. Nàng không còn lối thoát nào khác, ngoài việc bỏ xứ lên Lào lập nghiệp. Gạt nước mắt, Thiếu Cơ sửa soạn va li, đáp máy bay lên Paksé, rồi từ Paksé đi Savannakhét. Cuối cùng nàng lập tổng hành doanh tại Vạn Tường. Trong những năm đầu tiên, còn tiền, còn sắc, nàng mở tiệm nhảy. Hồng nhan đã truan, Thiếu Cơ ngã vào tay một gã sở khanh, mất cả tình lẫn tiền, nàng đành trở lại nghề vũ nữ, cuộc đời dần dần xuống dốc. 
 
Thiếu Cơ đã lưu lại lòng chàng những kỷ niệm không thể quên được. Mỗi khi đưa chàng về căn phòng xinh xắn, treo toàn tranh tập thể đắt tiền của danh họa Picatso, nàng thường dốc chai Sanen số 5 nguyên chất lơn bằng ly huýt ky vào bồn tấm, rồi nàng hụp lặn trong nửa giờ cho sạch sẽ. Nàng thường ôm chàng, tình tự: 
 
- Em làm cái nghề bẩn lắm, phải tắm gội thanh khiết để xứng với anh. 
 
Định mạng trớ true khiến chàng gặp lại Thiên Cơ trong một nhà chứa ở Vạn Tường. 
 
Chàng suýt chết đứng khi thấy nàng trong khung cảnh bẩn thỉu của căn phòng trọ, ám khói và mạng nhện. Nhớ lại những bức tranh Picatso và thú tắm bằng nước hoa Sanen số 5 nguyên chất, chàng ôm nàng vào lòng: 
 
- Trời ơi, em đến thế này ư? 
 
Nàng khóc vùi như đứa trẻ. Từ ngày sa đọa đêm nào nàng cũng khóc, nhưng chưa đêm nào được khóc thỏa thích với người tri kỷ. Sáng hôm sau, nàng cương quyết từ chối cuộn giấy bạc dày cộm mà chàng lén bỏ vào ví. Nàng nức nở bảo chàng: 
 
- Anh làm tủi thân em lắm. Anh cất tiền đi. 
 
Chàng vuốt tóc nàng: 
 
- Em cứ cầm lấy. Hai đứa mình là chỗ thân tình… 
 
Nàng vẫn nằng nặc từ chối. Tấn thảm kịch ấy diễn ra cách đây một năm. 
 
Văn Bình véo thật mạnh vào ngực nàng: 
 
- Đồ phải gió. 
 
Nàng ngồi nhỏm dậy, cái khăn lông duy nhất che ngang bụng bị hất xuống đất, trên mình không một mảnh vải. Nàng tưởng bạn bè nô đùa. Hoặc một gã tìm hoa hỗn xược. Nhưng đến khi nhận ra Văn Bình - con người hòa hoa mã thượng bằng xương bằng thịt đứng bên - nàng run bắn, miệng há hổc trong niềm kinh ngạc lạ lùng. 
 
Một phút sau, nàng mới lắp bắp: 
 
- Anh… Văn Bình. 
 
Mặt nàng dần dần đỏ ửng, sự tự trọng thức dậy trong nàng. Dầu nàng là điếm, và là điếm tuột dốc, nàng vẫn còn cái chất danh giá phía sau tấm thân nhão nát. 
 
Văn Bình lấy đồ lót treo trên mắc, đưa cho nàng, giọng thân mật: 
 
- Phải, anh đây. 
 
Rồi chàng đánh trống lảng: 
 
- Trời nóng ghê. 
 
Thiếu Cơ nói theo: 
 
- Vâng, nóng phát điên lên. 
 
Nàng mặc quần áo qua quít rồi nhảy xuống: 
 
- Anh lên bao giờ? 
 
- Mới xuống phi cơ thì đến tìm em ngay. 
 
- Anh vào phòng này lâu chưa? 
 
Văn Bình chối: 
 
- Cũng mới vào. 
 
Bỗng nhiên nàng méo lại rồi hu hu khóc. Văn Bình đạp nhẹ vào lưng nàng: 
 
- Tại sao em tủi thân? 
 
Nàng sụt sùi: 
 
- Em đã tân tàn ma dại rồi, phải không anh? 
 
Không đợi chàng trả lời, nàng tiếp: 
 
- Anh đừng an ủi em nữa. Em biết nhan sắc em đã về chiều rồi. Tuần trước, em định tự tử song không có can đảm uống dấm thanh với thuốc phiện. 
 
- Sao không xin về Sài Gòn? 
 
- Bọn em là đĩ, đã bỏ nước mà đi, xin về sao được. 
 
- Anh sẽ bảo đảm cho em về. 
 
Mắt Thiếu Cơ vụt sáng. Nàng ôm chầm lấy chàng: 
 
- Nếu được thế, anh bảo em nhảy vào lửa em cũng nhảy liền. 
 
Chàng đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu bảo im. Nàng lắc đầu: 
 
- Anh cứ nói tha hồ. Chung quanh, không ai nghe tiếgn Việt được đâu. 
 
- Anh không tin. Nhân viên Bắc Việt trà trộn khá đông trong các ổ nhện. 
 
Nàng nhe răng cười vui vẻ: 
 
- Lâu rồi, anh vẫn chưa hết bệnh trông gà hóa cáo. Em là thổ công Vạn Tường, anh không biết ư? Bắc Việt có bao nhiêu nhân viên trong xóm bình khang, em đều biết hết. 
 
Văn Bình đổi đề tài: 
 
- Ừ nhỉ, anh quên mất. Gặp em, anh mừng qúa. Dạo này làm ăn khấm khá không, cưng? 
 
Mặt nàng sa sầm. Nhưng nàng vội cười để che giấu: 
 
- Cũng không đến nỗi. 
 
Văn Bình móc túi cho nàng 5 tờ giấy một trăm đô la. Nàng xua tay: 
 
- Không giấu gì anh, em túng lắm, song thà chết, em không thể cầm tiền của anh. Em là đĩ, tâm hồn em lại là người. 
 
Chàng nắm lấy tay Thiếu Cơ: 
 
- Em gàn lắm. Tiền này của Sở, đâu phải của anh. Em giữ lấy mà tiêu. 
 
Nàng nhìn vào giữa mặt chàng: 
 
- Anh vẫn làm với ông Hoàng chứ? 
 
- Vẫn. Anh muốn nhờ em một việc. 
 
Mặt cô gái trở nên nghiêm trọng. Nàng ngồi xuống ghế đẩu, kéo váy xuống dưới đầu gối, dường như sợ quá lõa lồ. Văn Bình hạ giọng: 
 
- Trước khi lên đường, anh đã trình bày hoàn cảnh của em với ông tổng giám đốc. Vấn đề hồi hương rất dễ giải quyết. Với sự chấp thuận của ông Hoàng, anh còn có thể giúp em làm lại cuộc đời ở Sài Gòn nữa. Anh hy vọng em sẽ dẫn anh tới đầu mối. 
 
Nàng thở dài: 
 
- Em biết rồi. Anh lên Lào về vụ thùng thuốc độc. 
 
Văn Bình suýt giật mình. Cũng may Thiếu Cơ không phải là nhân viên của địch… Nàng là con ma xó, cái gì cũng biết vanh vách. 
 
Nàng nheo mắt nhìn chàng: 
 
- Chịu chưa? Chịu thì thầy mới nói. 
 
Văn Bình gật đầu: 
 
- Chịu. À, tại sao em biết? 
 
- Bí mật. 
 
- Chuyện này được giữ kín hoàn toàn. Ngay ở Sở cũng chỉ ông Hoàng, anh và cô thư ký riêng được biết… 
 
- Hừ, anh quên rằng đàn ông Lào thích tâm sự với đàn bà… Họ đã vô tình thổ lộ với em. Mục đích của anh là gì? Tìm ra người giết thiếu tá Sim Leng phải không? 
 
- Đó mới là một việc. Song chưa phải là việc chính. Theo lệnh ông Hoàng, anh phải hành động cấp tốc. 
 
Thiếu Cơ cười rộ, trên má còn nguyên giọt nước mắt. Chàng vỗ nhẹ vai nàng: 
 
- Điều anh cần biết rõ là Mila. Mila, người yêu của thiếu tá Sim Leng. 
 
Nàng nhìn vào khoảng không, như cố đào trong ký ức: 
 
- Mila ấy à? Trước kia nàng làm ở vũ trường Vieng Ratry. Đẹp lắm, anh ạ, anh gặp lần nào chưa? 
 
- Chưa. 
 
- Ồ, nếu gặp, anh phải say như điếu đổ. Cả Vạn Tường đều chết mê chết mệt vì Mila. Mặt trái soan, mũi dọc dừa, môi như vẽ, răng đều, trắng, vai tròn, ngực nở, bụng thot, mông tròn, chân thon, cởi ra không một vết thẹo. 
 
- Sao em biết rõ thế? 
 
- Chẳng riêng gì em, hầu hết đàn ông có tiền đều biết. Có lẽ họ còn biết rõ hơn em nữa. Vì Mila chuyên nghề thoát y vũ. Anh đừng quên nhé, thoát y ở đây không phải là thoát y vớ vẩn, mấp mớ đánh lận con den như mấy cô ở Sài Gòn đâu? Dưới ấy, kiểm duyệt chỉ cho thoát y một nửa, còn nửa trên kia, nửa cần thiết, lại che kín như bưng. Lợi dụng tình trạng này, các cô thoát Vieng Ratry tha hồ đeo đồ giả. 
 
- Em lý luận về nghệ thuật thoát y làm gì, anh chỉ muốn biết về Mila thôi. 
 
- Ôi nào, không ngờ dạo này anh tiến bộ đến thế. Bị sư tử hà đông bỏ tù rồi phải không? 
 
Chàng đáp cộc lốc để tỏ vẻ sốt ruột: 
 
- Không. 
 
Thiếu Cơ vẫn nhai nhải: 
 
- Con nào cải hoa được anh thật tốt phước. 
 
Văn Bình đành chịu thua: 
 
- Khờ quá, anh vẫn sống độc thân như ngày trước mà em không tin. 
 
Thiếu Cơ reo lên: 
 
- Thật ư? 
 
Chàng thở dài: 
 
- Lẽ nào anh nói dối. Em làm mất thời giờ quá. Tại sao Mila thôi làm ở Vieng Ratry? 
 
- Uổng thật anh ạ. Mila bỏ Vieng Ratry, ai cũng tiếc. Là đàn bà, em còn tiếc ngẩn ngơ huốn hồ mấy cậu đàn ông đa tình. À quên, em nói bướm, nói vượn mãi về nghệ thuật cởi quần áo của Mila. Bây giờ, em xin nói tiếp. Mila nhảy thoát y đúng ba tháng tại Vieng Ratry thì gặp thiếu tá Sim Leng. 
 
- Ai giới thiệu? 
 
- Không biết. Những người đẹp mã và tốt đôi như Mila và Sim Leng thì chẳng cần ai giới thiệu. Em nói thật đấy, Sim Leng là tay ăn chơi thượng lưu. Em đã lăn lộn trong nghề, thông thạo đủ mánh khóe, đi mòn hàng trăm đôi giày muyn mà chưa gặp khách chơi nào xộp như Sim Leng. 
 
- Hắn nhiều tiền đến thế kia ư? 
 
- Nhiều. Nhiều lắm. Không biết hắn in được giấy bạc hay sao mà nhiều thế. Sim Leng vung tiền, bắt Mila bỏ nghề thoát y. Mila bằng lòng, với điều kiện làm chủ một cái « ba » để uống rựơu hút thuốc cho đỡ buồn. Cái gì chứ một quán rượu thì Sim Leng chỉ búng ngón tay là có. 
 
- Như vậy nghĩa là Mila thật tình yêu Sim Leng. 
 
- Hắn đẹp trai như tài tử xi nê thì đứa con gái nào không mê. Anh chẳng hạn… lát nữa mời anh xuống xóm, em cá mười ăn một với anh là chúng nó sẽ biếu không chẳng cần trả xu nào. Trông thân hình lực sĩ, cặp mắt điển hình và cái miệng… trời ơi, có duyên nhất thế giới, trừ phi là tượng đá mới làm thinh được. 
 
- Cám ơn em quá khen. Để công việc xông xuôi, chúng mình sẽ thí nghiệm. Nhưng thôi, lò dò vào đất của em để mất gân chân ấy à… 
 
Thiếu Cơ khoái chí cười vang. Văn Bình nhìn nàng thương hại. Nếu không gặp chàng, ả vũ nữ về chiều sẽ thành con điên trong một thời gian nữa. 
 
Chàng châm thuốc lá mời nàng hút chung. Hít xong một hơi, nàng thở dài não nuột: 
 
- Nhớ ngày nào ở Sài Gòn, hai đứa mình hút chung điếu Salem. 
 
- Và uống chung ly Vat. 
 
Sực nhớ ra. Thiếu Cơ nói: 
 
- À, Mila nghiện Vat. Uống huýt ky như hũ chìm, không bao giờ say. 
 
- Tại sao đêm ấy Mila không uống Vat với Sim Leng? 
 
- Em không hiểu. Thằng quan tư cảnh sát nhân tình của em nói là Sim Leng chết vì uống rượu Vat pha thuốc độc. Còn Mila uống nước… bạc hà. 
 
- Nước bạc hà. 
 
- Phải, uống nước bạc hà như con gái nhà lành vậy. 
 
- Lạ nhỉ. Dân nghiện rượu không thể nào thích uống nước ngọt… 
 
- Theo em, nàng có thể… 
 
- Không. Một ngàn lần không. Là đàn bà, em hiểu tâm trạng của Mila hơn đàn ông các anh nhiều. Mila chẳng dại gì giết nhân tình. Phàm người ta sát hại vì tình, vì tiền, vì chính trị… Mila không liên quan đến chính trị. Nàng bàng quan đến nỗi không biết tên hoàng thân Thủ tướng nước Lào là gì… 
 
- Vậy em nghĩ ai? 
 
- Em không phải là nhân viên Công an. 
 
- Công an nghi ai? 
 
- Ồ, họ chẳng nghi ai hết. Chết rồi thì thôi, người Lào không để ý tới nữa. Vả lại, công an ở đây còn thiếu hụt phương tiện và nhân viên chuyên môn… 
 
- Nghía là họ không truy tầm Mila. 
 
- Không. Họ muốn truy tầm cũng vô ích. Họ biết nàng trốn ở đâu mà tìm. 
 
- Anh cần gặp Mila. 
 
- Bao giờ? 
 
- Càng sớm, càng tốt. Vì nàng là đầu mối của nội vụ. 
 
- Em không biết nơi nàng ẩn náu. 
 
- Thiếu Cơ, em ráng nhớ lại xem. Mila có thuê nhà hoặc thuê phòng ở đâu không? 
 
Lông mày Thiếu Cơ nhíu lại. Đột nhiên, nàng reo lên: 
 
- Em nhớ ra rồi… Sim Leng tậu cho nàng một căn phố kín đáo gần lữ quán Constellation. Có thể nàng đang ở đó. 
 
- Lẽ nào Mila trốn ở một nơi mà thiên hạ biết là nhà của Sim Leng. 
 
- Không. Không ai biết cả. Một lần, nhảy đến sáng say rượu quá, em được Mila đưa về đó. Thường ngày, nàng ngụ nơi khác. 
 
Văn Bình ném mẩu thuốc lá vào bồn tắm. 
 
- Mặc quần áo đi ngay với anh được không? 
 
Thiếu Cơ nhún vai: 
 
- Anh ngồi đây, chờ em. Ba phút thôi. 
 
Không chờ chàng trả lời, nàng thoăn thoắt đi ra ngoài. Trông phía sau, nàng chưa đến nỗi tệ. Cái mông đã nhão, vết răng in đầy lưng, song dáng đi còn uyển chuyển, di vật của một thời thanh sắc xa xưa. 
 
Tiếng nói léo nhéo của bọn gái đấm bóp ngoài hành lang lọt vào buồng. Chàng nghe tiếng càu nhàu của một khách chơi không bằng lòng về số tiền trả quá nhiều, không tương xứng với món hàng xác thịt. 
 
Chàng mỉm cười một mình: 
 
Thiếu Cơ đã đứng ở khung cửa lúc nào không biết. 
 
- Anh cười em phải không? 
 
- Không. Anh cười thằng cha dại gái, vừa mất một ngàn kíp vô ích. 
 
Nàng bĩu môi: 
 
- Bọn gái ở đây chỉ đáng một trăm là nhiều nhất. 
 
Nói dứt lời, nàng xịu mặt xuống. Rồi thở dài: 
 
- Em cũng thế. Em chỉ đáng trăm kíp thôi, phải không anh? 
 
Chàng khoác vai Thiếu Cơ: 
 
- Sao em lại chán đời như vậy? 
 
- Không những chán đời, em còn lo sợ nữa, anh ạ. Lúc nãy, ngủ thiếp đi, em nằm mơ dễ sợ lắm. Em thấy một mũi dao nhọn hoắt đam vào tim, máu tuôn ra như suối. Em ngất đi, và tắt thở trong tay một người đào hoa phong nhã. Giờ đây, em mới nhớ người ấy có khuôn mặt giống anh như đúc: 
 
- Hừ, anh không tin dị đoan. 
 
- Anh đón phép với ai chứ không qua mặt được con Thiếu Cơ lọc lõi này đâu. Hồi còn ở Sài Gòn, anh đã lái xe đưa em xuống Khánh Hôi, vào nhà ông thầy bói xế cửa bót Cảnh sát quận IV. Anh còn đích thân dẫn em tới đường Nguyễn Phi Khanh coi tử vi. Nếu anh không nhớ thì em xin nhắc thêm nữa: anh ơi, anh còn nhớ chuyến đi Châu Đốc của bọn mình không? Xuống núi Sam thăm ông thầy ngãi ấy mà… Dạo ấy, anh có nói là tướng số dị đoan đâu. Trái lại anh thích tướng số. Anh cho rằng con người sống chết có số. À phải rồi, dạo này anh… 
 
- Xin em. Em đừng giễu anh nữa. 
 
- Em đâu dám. Em chỉ gợi lại kỷ niệm qúa khứ. Thật vậy, con người sống chết có số… Mà thôi, nếu em chết vì anh nữa, em cũng sẵn sàng. Con người ai chả chết một lần, hả anh? Chết trước thì khỏi phải chết sau. Chết trong tay anh chẳng hơn nằm còng queo trên sân xi măng nhà xác Vạn Tường, không người thân thích, sáng sớm được tống vào quan tài, vứt xuống huyệt sâu thăm thẩm đầy nước và sâu bọ gần Thát Luông, phải không anh? 
 
- Nào, chúng mình xuống nhà. Đêm nay, chúng mình đi ăn, rồi đi nhảy, cấm em nói chuyện gở. 
 
Thiếu Cơ nín lặng. 
 
Khi đi qua cái ghế bành to tướng, mụ dầu ngồi chễm chệ dưới nhà, trên miệng tồng ngồng điếu xì gà cháy đỏ, Văn Bình ném cho mụ hai tờ năm trăm mới tinh. 
 
Mụ lắc lư đôi vú quả mướp: 
 
- Cám ơn anh. Anh đi chơi với Tin Cố hả? 
 
Chàng đáp: 
 
- Ừ. Đêm nay Tin Cố ngủ với tôi. Mai sáng đưa về, không mất mát gì đâu mà sợ. 
 
Mụ dầu cười hô hố: 
 
- Con Tin Cố tốt phước quá. Mai về nhớ mua cho chị thỏi súc cù là Nhật bản nghe. 
 
Thiếu Cơ véo vào ngực mụ dầu. Thiếu phụ reo lên, lê giép lệt kệp chạy vào góc. Cô ả tóc đuôi ngựa, mặc áo ni lông giấy bóng, đấm bóp cho chàng hồi nãy, xán lại, nắm vạt áo nũng nịu: 
 
- Còn em nữa. Sao anh không cho em tiền? 
 
Thiếu Cơ quay lại, mặt dữ như hung thần: 
 
- Con quỷ muốn gì? 
 
Cô gái nhăn răng cười: 
 
- Tiền. 
 
Thiếu Cơ gằn giọng: 
 
- Mày muốn true tức bà phải không? 
 
Cô gái nhìn Thiếu Cơ, vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ thường ngày Thiếu Cơ nổi tiếng hiền khô, không tra gây sự. Song cô gái kinh ngạc không được lâu. Bàn tay Thiếu Cơ đã vung ra, túm áo cô gái, xé mạnh. Trong chớp mắt, mảnh voan vô ích bị lôi tuột ra khỏi người, cô gái trần như nhộng. Vẫn chưa hả giận, Thiếu Cơ còn xấn đến, hất cô gái ngã chúi vào đống bàn ghế kê sát tường nữa. 
 
Mụ dầu vắt chân chữ ngũ thở khói không nói nửa lời. Văn Bình kéo Thiếu Cơ ra ngoài. Khi hai người đi qua mụ vụt đứng dậy: 
 
- Tin Cố làm hư hỏng đồ đạc trong nhà hàng. Anh đền tiền cho tôi. 
 
Thiếu Cơ chống nạnh định tặng mụ chủ một bài học, song Văn Bình gạt phắt, giọng ôn tồn: 
 
- Được, tôi sẵn sàng bồi thường cho chị. 
 
Chàng ném cho mụ một ngàn kíp. Mụ nhận tiền, miệng cười toe toét. 
 
Gió mát buổi tối làm Văn Bình thoải mái. Khoác tay Thiếu Cơ, chàng mắng yêu: 
 
- Em dữ quá. 
 
Thiếu Cơ cau mặt: 
 
- Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Lơ mơ với con ranh ấy, có ngày mất xác. Nó muốn chửi em tha hồ song không được léo hánh tới lông chân anh. Em trọng anh, em bắt tụi nó phải trọng anh như thế. 
 
Trước rạp chiếu bóng Saleum Vieng, người đứng đông nghẹt. Tuy trời tối, xe hơi vẫn bóp kèn pin pin điếc tai. Một đoàn vét-pa lũ lượt phóng qua, bụi bay mù trời, kèm theo tiếng cười khoái trá của những cô gái trát đầy phấn ngồi sau. 
 
Văn Bình vẫy tắc xi. 
 
Một chiếc Mercedes sơn đen đậu nghênh ngang giữa lộ. Như thường lệ, Văn Bình nhìn tứ phía một lượt, và không thấy bóng ai khả nghi. Tuy nhiên, khi mở cửa cho Thiếu Cơ lên xe chàng có linh tính bị theo. Bao tử chàng bóp lại, phồng ra nhiều lần, và tim chàng đau nhói như bị chích kim. 
 
Chàng trù trừ một giây rồi ra lệnh cho tài xế lái xuống Thát Luông. 
 
Chàng thấy Thiếu Cơ nhổm người trên băng, dường như muốn hỏi chàng điều gì. Song nàng lại thu hình vào góc, lặng lẽ rút thuốc lá trong ví ra hút một mình. Biết chàng cũng mê Salem, mỗi khi hút thuốc nàng thường mời chàng. Có lẽ nàng đang bối rối… 
 
Chạy được một quãng, qua Quốc hội, nàng hỏi giọng nho nhỏ: 
 
- Tại sao anh không đi thẳng lên khách sạn Constellation? Mình bị theo phải không? 
 
Chàng giật mình trước sự thông minh của Thiếu Cơ. Tiếc thay, nàng theo nghề làm đĩ, nếu gia nhập tổ chức điệp báo, nàng sẽ trở thành nhân viên thượng thặng. 
 
Chàng không đáp, Thiếu Cơ ngồi yên trong góc, không hỏi thêm nữa. 
 
Xe đến Thát Luông, chàng khoát tay dặn tài xế ngoẹo đầu, trở lại trung tâm thành phố. Người tài xế Lào rú ga, xả tốc lực trong khi quay xe. Bốn bánh cao su rít lên. 
 
Đến gần Chợ Mới, chàng nắm tay Thiếu Cơ: 
 
- Anh đậu cho em xuống nhé. 
 
Tay nàng bỗng lạnh đi: 
 
- Ồ, anh nói gì thế. Anh khinh em quá! 
 
Văn Bình nói, giọng ôn tồn: 
 
- Anh đâu dám khinh em. Anh chỉ sợ… Lúc nãy, em nói đúng. Có người theo sau chúng ta. 
 
- Anh sợ người ta hại em nên thả em xuống phải không? Anh lầm rồi. Được chết vì anh, em không oán thán. Em không bằng lòng xuống. 
 
Nàng lớn tiếng ra lệnh cho tài xế bằng tiếng Lào: 
 
- Khách sạn Constellation. 
 
Văn Bình ngồi yên, nhìn vào tận mắt nàng. Chàng thấy rõ một giọt nước long lanh. Bỗng chàng kéo nàng ngả vào lòng, đặt lên môi một cái hôn thành thật. Chàng hôn nàng không phải vì yêu - thật vậy, một kẻ khó khăn về đàn bà không thể xúc động trước một vũ nữ về chiều, phấn son ê chề, thân thể rũ nát - mà vì cảm phục. 
 
Chàng bỗng ghét cay, ghét đắng xã hội. Cái xã hồi đầy lường gạt và đều giả. Cái xã hội xấu xa, bẩn thỉu đã được nước hoa đắt tiền Văng-ve, phấn son thượng lưu Át-đen, quần áo Ban-manh che đậy… 
 
Nàng ôm cứng lấy chàng, hôn mạnh đến nỗi môi chàng bị đè bẹp, chàng gần nghẹt thở. Nàng rít lên trong khoái cảm: 
 
- Văn Bình ơi, đến chết em cũng không quên được cái hôn trên xe đêm nay. 
 
Chàng nắm bàn tay nàng, đặt vào dưới nách, đeo chỗ súng, giọng an ủi: 
 
- Chết sao được. Đứa nào đụng em, anh bắn tan xác. 
 
Cho tới khi tắc xi dừng lại, nàng vẫn nắm chặt tay chàng. Xuống xe, nàng rút tiền trong ví ra trả. 
 
Văn Bình nói đùa: 
 
- Ái chà, Tin Cố của anh giàu quá. 
 
Nàng đáp, giọng buồn rầu: 
 
- Gia tài điền sản của em chỉ còn một ngàn, ngàn bạc cuối cùng. Hôm qua, em phải mang chuỗi hạt trai đi bán, để trả tiền cơm, tiền nhà. Anh còn nhớ chuỗi hạt của em không? Cái chuõi màu xanh, em thường đeo mỗi khi mặc áo hở cổ ở Sài Gòn ấy mà. Thế là hết. 
 
- Anh sắm chuỗi khác cho em. 
 
- Em chán nữ trang rồi. Giờ đây, em chỉ thích sống tầm thường, ẩn dật và quê mùa. Em sẵn sàng ăn ngày một bữa, làm việc quần quật như nô lệ miễn hồ tinh thần được thanh thản. Hơn bao giờ hết, em thấy chồng con là cần thiết… 
 
Mặt Thiếu Cơ bỗng xịu xuống. chàng vội vàng an ủi: 
 
- Yên tâm. Về Sài Gòn chúng mình sẽ gặp nhau tha hồ. 
 
Chàng không dám nói « về Sài Gòn, chúng mình sẽ sống chung », vì biết nàng không tin. Vả lại, trước nhiều thái độ chân thành của người đàn bà về chiều, chàng không có can đảm nói dối. Vì nói dối là hèn hạ. 
 
Câu nói của Văn Bình làm nàng vui lại. Nàng nhoẻn miệng cười: 
 
- Anh nói nghe được lắm. Ít ra anh đã thành thật và tử tế với em. Thật ra, em không cầu mong nhiều, vì ăn nhiều dễ bội thực, anh ạ. Tình yêu cũng như thức ăn, phải lửng dạ mời ngon. Anh đẹp trai, nhàn tình cả đống, một vài tháng anh tạt vào thăm em là đủ rồi, quá đủ rồi… 
 
Văn Bình gạt ngang: 
 
- Em lôi thôi lắm. 
 
VNàng định phản đối song lại ngậm miệng, mắt liếc ngang dọc. Rồi nàng bóp mạnh tay chàng, nói vào tai: 
 
- Có người theo. 
 
- Anh biết rồi. Anh biết từ nãy. Hình như nó đi xe Opel. Nó dừng xe gần khách sạn Constellation. 
 
Chàng kéo nàng lại trước một tiệm bán giày, giả vờ chỉ trỏ bàn tán: 
 
- Vào đây, anh đóng cho em đôi giày. 
 
Hai người lững thững vào tiệm. Trong khi Thiếu Cơ thử giày, chàng liếc nhìn ra ngoài. 
 
Không thấy ai khả nghi. 
 
Năm phút sau, hai người rẽ vào con đường tối bên trai. Nàng bảo chàng: 
 
- Anh thấy cái cửa sắt màu đỏ không? Cạnh nhà bán sách ấy. 
 
- Thấy rồi. 
 
- Cửa bao giờ cũng khép hờ, không khóa. Phải qua hẻm vài ba chục thước rồi lên lầu. Trên lầu có bốn phòng, đều là của Mila. Nàng ở phòng trong cùng. Anh nhìn phía sau chưa? 
 
- Rồi. Không có ai hết. 
 
- Hồi nãy, trong khi thử giày em thấy hai đứa mặc sơ mi cụt tay đi qua, rồi quẹo sang bên phải. 
 
- Anh cũng thấy như em. Đến ngã tư, chúng đột nhiên mất hút. 
 
- Trời tối lắm, có lẽ chúng núp dưới bóng cây. 
 
- Mặc kệ. Em vào trước, anh đi sau bảo vệ. 
 
Từ bóng cây sau ngã tư đến hẻm tối gần 50 thước, chúng khó hy vọng bắn trúng. Anh có cảm tưởng là chúng đi theo, rồi hành động trong hẻm. 
 
Thiếu Cơ dừng lại, mùi thuốc lá thơm quyện trong không khí. 
 
- Em vào được chưa? 
 
Văn Bình đáp nhỏ: 
 
- Được rồi. Anh đoán không sai. Một đứa vừa chạy qua ngã tư, núp sau tiệm vàng. Em để nó cho anh. Lâu ngày, không được bắn súng, tay anh ngứa ngáy quá sức. 
 
Nàng cười nhẹ: 
 
- Hừ anh bắn phải em thì khốn! 
 
Chàng cũng cười: 
 
- Em không thích ư? 
 
Thiếu Cơ phát mạnh vào vai chàng, giọng đùa bỡn: 
 
- Ông nỡm. 
 
Quên bẵng nguy hiểm đang rình rập, nàng cười to. Văn Bình hích cùi chỏ vào ngực nàng: 
 
- Đêm nay hãy cười. Vào đi. 
 
Thiếu Cơ đẩy nhẹ cửa sắt. 
 
Con đường vào trong tối như hũ nút. 
 
Đi được một quãng, chàng nắm áo nàng lôi lại: 
 
- Bây giờ, để anh đi trước. Em cầm lấy khẩu súng của anh. Cẩn thận, đạn đã lên nòng, chỉ đẩy cò an ninh là nổ. Hễ động dụng, em cứ bắn. Có gì, anh chịu cho. 
 
Hai người đến cầu thang: 
 
Thiếu Cơ nói, giọng ngạc nhiên: 
 
- Lạ nhỉ. Mila vẫn thắp đền sáng đêm mà. Hay là… 
 
Nàng ngậm miệng, không nói thêm nữa. Có lẽ mùi chuột chết từ gầm cầu thang xông ra làm nàng lợm giọng. Cũng có lẽ một cảm giác kinh sợ chặn lấy cổ họng nàng. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Em sợ Mila không ở đây ư? 
 
Thiếu Cơ vẫn lặng thinh. 
 
Nàng đứng sát người chàng, bàn tay cầm súng giơ lên. Chàng vội ngăn lại: 
 
- Làm gì có ai! 
 
- Em sợ lắm, anh ạ. 
 
Sợ là cảm giác chung của nhiều người khi bị bóng tối bao phủ. Là phụ nữ, Thiếu Cơ sợ là thường. Tuy nhiên, quen Thiếu Cơ đã lâu, chàng biết rõ tâm tính nàng. Nàng không bao giờ biết sợ. Nàng là người đủ bình tĩnh đánh nhau với ma ngoài nghĩa địa. 
 
Hồi nhỏ, Thiếu Cơ ở cạnh nghĩa trang, đường Chi Lăng. Thời ấy, đường Chi Lăng còn nhỏhẹp, hai bên bụi rậm um tùm, nhà gạch chưa xay san sát như bây giờ. Ngôi nhà của cha mẹ nàng nằm gọn lỏn giữa một bãi vắng heo hút, cửa sổ nhìn thẳng ra những nắm mộ trắng xóa, mỗi đêm tối trời thường leo lét lửa xanh ma trơi. 
 
Đứa nào không học bài nghịch bậy thường bị anh nàng đuổi ra bãi tha ma ban đêm. Thiếu Cơ bị phạt nhiều nhất nên đã quen tên người chết khắc trong bia đá. Nàng nhớ không khí rùng rợn của nghĩa trang đến nỗi những đêm mưa to, gió lơn, nàng khoác áo tơi sùm sụp đi đi lại lai một mình… 
 
Lớn lên, nàng không biết sợ là gì nữa. Thế mà đêm nay nàng sợ. Văn Bình kéo nàng sát người chàng thêm nữa. Chàng muốn truyền hơi ấm vào da thịt lạnh ngắt của nàng. 
 
Chàng đặt chân lên cầu thang gỗ. 
 
Bậc thang ọp ẹp rít lên, tưởng như lún gẫy dưới sức nặng lực sĩ của Văn Bình. 
 
Tiếng chin chít vang lên. Thiếu Cơ run như cầy sấy nép vào ngực chàng. Một con chuột cống kếch xù từ trong tối chạy vụt ra, dẫm vào chân Thiếu Cơ làm nàng rú lên: 
 
Rồi một đoàn dơi khổng lồ dậpc ánh phạch phạch bay qua, mùi hôi thối xông vào mũi chàng. Thiếu Cơ rú lên lần nữa. 
 
Bình tĩnh và gan lì như Văn Bình mà cũng rợn gáy. Chàng thò tay vào túi lấy bật lửa. Mắt chàng sáng quắc chọc sâu vào màn tối u uất. 
 
Đột nhiên, chàng khám phá ra sự thật. Sự thật kinh hồn. 
 
Trong một phần trăm tích tắc đồng hồ, chàng tìm được nguyên nhân làm Thiếu Cơ mất hết can đảm. 
 
Nhanh chư chớp xẹt, chàng xô nàng ngã xuống. 
° ° °
Hai giờ sáng. 
 
Như mọi đêm, dúng hai giờ Gã Cụt khệnh khạng trèo lên lầu sòng bạc thượng lưu ở đường Ernest Outrey. 
 
5 cái máy lanh Admiral chạy hết tốc lực không làm Gã Cụt bớt nóng. Hắn kéo ghế, ngồi phịch xuống. 
 
Như mọi đêm, hắn ngoắt tay giọng anh chị: 
 
- Vốtka, mactini, vắt thêm một giọt chanh. 
 
Vốtka trộng với mactini là món uống quen thuộc của hắn. Phải là kẻ ăn chơi tứ tiếng mới biết được cách pha với chanh. 
 
Thật ra, bợm rượu thường chê mạctini, coi đó là tri kỷ của đàn bà. Kẻ giang hồ lại tìm thấy trong ly mạctini, pha giọt chanh, bỏ thêm viên ô-liu mằn mặn một thú vị lạ lùng. Gã Cụt lại có một lối uống rượu lạ lùng. Hắn dùng trước một ly mạctini vĩ đại, đúng phép lịch sự thái tây, rồi mời quay ra huýt-ky. Không phải huýt-ky Nhật uống nóng cổ, huýt ky Mỹ làm chảy nước mắt, nước mũi, mà là huýt-ky chính cống si-cốt, thứ thượng hảo hạng cất dưới hầm mấy chục năm… 
 
Uống huýt-ky, Gã Cụt cũng không pha sô-đa, hoặc nước đá như mọi người. Theo hắn, như vậy không phải là sành rượu. Uống huýt-ky hạng nhất phải dầm cả chai vào đá lạnh, như thể sâm banh của Pháp, rồi gác chân lên bàn, đập vỡ cổ chai, ghé miệng tu ừng ực, rồi lấy tay áo quẹt mép… 
 
Gã Cụt nhìn chung quanh… 
 
Sòng bạc vẫn gồm khách chơi quen mặt. Vẫn những cô gái mặc y phục mỏng dính, hà tiện đồ lót, thích ưỡn ẹo cho khách ngắm nghía. Vẫn những gã đàn ông bảnh bao, túi quần sau đầy ứ tiền kíp và đô-la, xài bạc không bao giờ đếm, thua cả năm cũng không hết của… 
 
Gã Cụt nhún vai ra vẻ khinh bỉ… 
 
Bồi mang khay lại, Gã Cụt cau mặt. Ly rượu nhỏ xíu, không đúng dung lượng thường lệ. Mỗi khi hắn vào sòng bạc, phổ ky đều kính cẩn bưng tới một cốc mạctini to tướng. Tên bồi này mới vào làm, hoặc không dám xỉa tới oai danh của Gã Cụt, trùm đao búa ban đêm của Vạn Tượng. 
 
Gã Cụt giựt phăng cúc áo trước ngực để lộ con rồng màu xanh xâm trên làn da lông lá. Phổ ky rảo bước ra quầy rượu. Gã Cụt quát lớn: 
 
- Thằng khốn kiếp. 
 
Người bồi dừng lại, vẻ mặt sửng sốt: 
 
- Thưa ông, gì ạ? 
 
Gã Cụt quắc mắt giận dữ: 
 
- Ai bảo mi rót rượu vào ly muỗi tép? 
 
- Thưa, ông gọi vốtka mactini pha chanh. 
 
- Đúng rồi. Nhưng tao không uống như người khác. 
 
- Ông uống sao ạ? 
 
Gã Cụt hắt luôn ly rượu vào mặt người bồi. Đồng thời, hắn tống vào bụng một cái đá như trời giáng. Phổ ky ngã lộn xuống bàn uống rượu kế cận, ly chén vỡ loảng xoảng. Liếc thấy dáng điệu đâm thuê, chém mướn của Tư Cụt, ai nấy đều lặng thinh. 
 
Hắn ra lệnh: 
 
- Kêu lão chủ ông Tư bảo. 
 
Người bồi lóp ngóp bò dậy, lấy mù xoa lau rượu trên mặt « dạ » một tiếng rồi vào phòng trong. Chủ nhân - một người đứng tuổi để râu mép theo kiểu Hit-le - nghiêng mình chào Gã Cụt: 
 
- Kìa, tưởng ai, té ra là anh Tư. Chúng nó hỗn với anh phải không? 
 
Gã Cụt nhe hàm răng cải mả: 
 
- Thằng bồi chó chết của anh không biết cái thú nhấp mactini nên tôi cho nó một bài học nho nhỏ. Anh giận tôi không? 
 
Chủ nhân gập mình làm đôi: 
 
- Đâu dám. Anh Tư muốn gì cũng được. Để tôi đuổi thằng bồi láo xược ấy ngay. 
 
Rồi cất tiếng oang oang: 
 
- Bay đâu. Bưng lại đây một chai sâm banh hảo hạng. 
 
Gã Cụt nheo mắt ra vẻ khoái chí. Chủ nhân nói, giọng lễ phép: 
 
- Đêm nay, sòng bạc đãi anh. Xin mời anh tự tiện. 
 
Tư Cụt nhún vai. Chủ nhân sòng bạc sợ là phải, nếu không một viên đạn từ khẩu Iver Johnson nòng 22 đeo dưới nách Gã Cụt làm mất chỗ đội mũ. 
 
Chai sâm banh sọc đỏ nằm ngoan ngoãn trong thùng đã vụn trắng muốt. Bồi bàn xun xoe lấy khăn trắng kẹp cổ chai, sửa soạn mở nút. Gã Cụt bỗng xua tay: 
 
- Rượu gì vậy, anh chủ? 
 
Chủ nhân giật nảy người: 
 
- Thưa anh, sâm banh Mum. Ngon nhất là Mum. 
 
Gã Cụt chắc lưỡi: 
 
- Chậc, nghe anh giảng bài, tôi có cảm tưởng từ khi làm người đến giờ chưa được nếm mùi sâm banh. Mum là thứ ngon nhất phải không anh? 
 
Mặt chủ nhân tái nhợt: 
 
- Thưa anh Tư… 
 
Tư Cụt đấm tay xuống bàn, giọng gắt gỏng: 
 
- Đồ biển lận… Thứ sâm banh nhạt phèo như nước ốc này, anh dọn cho người khác uống. 
 
- Vậy, thưa… anh dùng gì? 
 
- Ngu như con bò… Rượu Mum sọc đỏ của anh để năm 1944… Dân nhà quê sẽ vồ lấy, dinh ninh rượu càng cũ càng ngon, nhưng anh ơi, tôi là thần rượu… Trong vòng hai mươi năm nay, sâm banh chỉ tuyệt ngon một năm ma thôi, năm 1953, anh biết chưa? Sâm banh 1953 đắt gấp 5 gấp 10 lần sâm banh những năm khác… Cũng như rượu vang bốt-đô ấy… trong 20 năm nay chỉ có 1945 và 1947 là bất hủ[23]. 
 
Chủ nhân run run đứng dậy: 
 
- Thưa anh, còn một chai 1953. Một chai độc nhất, dành riêng cho ông… Nhưng không sao, tôi xin biếu anh. 
 
Gã Cụt sẵn giọng: 
 
- Ừ, để dành riêng cho ông nội của anh đi. Thằng Cụt chỉ nên uống nước trà đường thôi. 
 
- Tôi lỡ lời, xin anh tha lỗi. 
 
- Lần này, chỗ quen biết, tôi không giận, nhưng anh coi chừng…. Tư Cụt ít khi nhịn ai hai lần… 
 
Mắt Gã Cụt rực sáng khi nhắp ly rượu màu hổ phách. Sâm banh 1953 là báu vật trong làng Lưu linh quốc tế. Mạt ra, lão chủ phải mua tới 10 ngàn kíp một chai… 
 
Gã Cụt vắt vẻo uống rượu, không thèm quan tâm tới bọn gái chơi mặt trát đầy phấn và son đỏ, miệng sặc sụa thuốc lá, nách dọm mùi nước hoa rẻ tiền, ưỡn ẹo lại gần, cố tình sát bộ ngực to lớn vào vai hắn, lúc lắc một cái, trong cử chỉ mời mọc vô cùng dâm dật. 
 
Hắn đã quen với thủ đoạn « câu » khách của xã hội thanh lâu Vạn Tượng. Hắn muốn cô gái nào là được thỏa mãn ngay. Kẻ nào cưỡng lại tức khắc sẽ bị xin huyết. Tuy lả lơi trước mặt Gã Cụt, bọn gái chơi vẫn sợ như ngoáo ộp. Vì tính tình hắn thất thường. Có thể hắn ôm lưng kéo ngả vào lòng, hôn đôi ba cái, rồi xỉa cho một đống giấy bạc, hoặc có thể hắn nhổ toẹt nước bọt vào mặt, tiện tay tát một cái nổ đom đóm mắt: 
 
Toàn thể đều sợ Gã Cụt. 
 
Trừ một người. 
 
Một người đàn bà tuyệt đẹp. 
 
Nàng là hoa khôi của xã hội dạ lạc Vạn Tượng. Nàng đẹp sỗ sàng, với cái nhìn bốc lửa, cái mông ngoáy tròn và bộ ngực dữ dội như muốn tát vào mặt đàn ông đa tình. 
 
Gã Cụt mê nàng say đắm. Hắn khét tiếng vũ phu với phái yếu, song lại sợ nàng như cọp. Có lẽ vì nàng có nhan sắc xiêu phàm. Nhưng có lẽ cũng vì nàng không thuộc loại liễu yếu, đào tơ để Gã Cụt có thể vùi dập. Một hôm, hắn xán lại ôm vai nàng gạt ra, giọng nghiêm nghị: 
 
- Anh Tư. Tôi không dễ dãi như mọi người khác đâu. Hễ yêu ai, thì dao kề cổ tôi vẫn yêu. Không yêu thì đừng hòng. Anh giỏi võ thật đấy, nhưng chỉ đe dọa được bon vũ nữ tầm thường. Tôi dư sức thù tiếp anh. Và nếu thua anh, hàng chục, hàng trăm người khác sẽ lóc thịt anh ra từng miếng. 
 
Giọng nàng lạnh ngắt như tảng băng, khiến Gã Cụt rợn người. Nàng tiếp: 
 
- Dầu sao, tôi cũng có cảm tình với anh, vì thấy anh ngang tàng. Bẩm tính tôi thích đàn ông ngang tàng. Nhưng có cảm tình chưa có nghĩa là yêu. Anh hãy cố gắng chinh phục tôi. Và để giữ tình thân thiện, tôi giới thiệu anh với một tổ chức… Một tổ chức tiền rừng, bạc bể. Một tổ chức gồm toàn võ sư thượng thặng, và thiên hạ vô địch… 
 
Một đêm mưa rỉ rả, nàng dẫn Gã Cụt ra bãi vắng gần Thát Luông để gặp nhiều bóng đen bí mật. 
 
Cuộc đời lạ lùng của Gã Cụt bắt đầu… hắn bắt đầu giết người thuê, chở hàng lậu thuế. Lần nào hắn cũng được trả tiền sòng phẳng. Hắn tiêu xài như phá mà tiền vẫn rủng rẻng. 
 
Đột nhiên, nàng đến tìm hắn, và cho hắn hôn lên má. Nàng ra lệnh cho hắn tới sòng bạc ở đường Ernest Outrey, tiếp xúc với cô gái cầm mù soa vàng và tím để nhận chỉ thị mới. 
 
Chỉ thị giết thiếu tá Sim Leng. 
 
Giết người đối với hắn là chuyện cơm bữa nên hắn tuân lệnh không bàn cãi. Từ lâu, dân chúng Vạn Tượng đã quen với cảnh tử thi nổi lềnh bềnh trên sông Cửu Long đỏ quạch, hoặc nằm gục mặt xuống rãnh nước bẩn thỉu trong xóm yêu hoa. 
 
Gã Cụt nhe răng cười khi thấy cô gái có bộ ngực núi lửa uốn éo bước vào. Nhận ra hắn, nàng đứng lại, nghiêng cái eo vàng để chào. Lần này nàng không cần mù soa vàng tím làm ám hiệu liên lạc nữa. 
 
Hắn lắp bắp một câu tán tỉnh: 
 
- Em đẹp làm anh hoa cả mắt. 
 
Nàng vuốt má hắn, cử chỉ da diết: 
 
- Chồng ngoan, rồi em đền cho. 
 
- Ngoan như thế nào? 
 
- Thong thả. Để em uống một ngụm mạctini. Khát cháy cả cổ. Anh chờ em lâu chưa? 
 
- Mới thôi. Hôm nay, anh phải làm gì? 
 
Nàng ghé vào tai gã Cụt: 
 
- Anh xuống đường ngay bây giờ. Xế cửa có một chiếc DS 19 sơn trắng, trong xe có hai người. Sẽ có rất nhiều tiền tiêu. Họ đưa anh đi gặp ông chủ. 
 
- Ông chủ? 
 
- Phải, ông chủ giàu nhất, mạnh nhất. Anh muốn gì, ông chủ cũng cho, miễn hồ… 
 
- Miễn hồ sao? 
 
- Miễn hồ anh đừng chân trong, chân ngoài. Kẻ nào trái lệnh ông chủ đều mất mạng. Chứ đừng nói tới phản bội nữa. Thôi, anh đi xuống, kẻo họ chờ. Ông chủ không thích chờ nhân viên đâu, anh Tư yêu quí. 
 
Gã Cụt khệnh khạng gài nút ngực, xốc lại khẩu Iver Johnson và con dao bấm tòn ten dưới nách. Còn góc chai sâm banh, hắn đưa cổ chai tu ừng ực. Đoạn, hắn bước xuống thang gác. Mọi người thở hắt ra, như vừa cất được gánh nặng ngàn cân. 
 
Ngoài đường, trời tối om. 
 
Ngọn đèn ở ngã ba chỉ đủ chiếu sáng một góc vỉa hè. Mấy xa phủ xảm lồ ghếch càng, tán gái dưới một mái tôn lụp xụp, vắng lại tiếng cười khúc khích của một cô ả. Gã Cụt nhún vai - từ ngày cụt một tay, hắn đâm ra cái bệnh nhún vai - nhìn sang bên kia đường. 
 
Chiếc DS 19 nằm chềnh ềnh dưới bóng cây bàng to lớn. Hắn đánh diêm châm thuốc lá, đợi cho người trong xe nhìn thấy rồi tiến lại. Cửa sau xe mở ra, kèm theo giọng nói thân thiện: 
 
- Chào Anh Tư. Ông chủ cho mời anh. 
 
Gã Cụt buông mình xuống đệm xe rún rẩy. Tài xế xả ga, phóng thẳng. 
 
Dọc đường, Gã Cụt hỏi: 
 
- Đi đâu, hả các anh? 
 
Gã ngồi cạnh nhếch mép: 
 
- Đi đâu rồi biết. 
 
Sông Cửu Long, gió thổi phần phật. Tư Cụt nhìn ra dòng song đen sì, bỗng dưng thấy thèm một điếu á phiện. Ngày trước, những đêm trời lộng gió, thiên hạ chui rúc trong phòng, đóng cửa kín mít, thì hắn lại nổi máu giang hồ, lái xuồng máy tre sống đầy sóng dữ. 
 
Mội lần bềnh bồng trên sông, hắn lại mang theo một đàn bà ngoan ngoãn và khêu gợi. Hắn nằm dài trên sàn ca-nô lót thảm len êm ái, dưới ngọn đèn dầu lạc thơm ngát, cánh mũi nở rộng, tâm thần sảng khoái chờ người đẹp nướng á phiện, vẻ tròn, cung kính nâng tẩu lên cho hắn rít một hơi dài lê thê. 
 
Thuốc phiện của hắn được trồng riêng true một dồi trọc ở Xieng Kheng. Gia đình một tù trưởng Mèo có thế lực đích thân chế biến, rồi đóng hộp gửi biếu. Thuốc phiện này được pha với một chất riêng, lấy từ rễ cây trong rừng Saravane, hút vào có một mùi vị lạ lùng. 
 
Lâu lắm, Gã Cụt không được thưởng thức lại điếu thuốc đặc biêt. Trọng pháo của quân đội khuynh tả đã rót đúng ngọn đồi trồng nha phiến, người bạn Mèo tri kỷ của hắn thành người thiên cổ. Thiếu thuốc ngon - thiếu cả bạn hiền - vì người đàn bà ngoan ngoãn và khêu gợi từng tiêm thuốc cho hắn đã chết đuối trên sông Cửu Long - Gã Cụt mất hẳn cái thú giang hồ. 
 
Đột nhiên, hắn thở dài. 
 
Tài xế quay đầu lại: 
 
- Buồn hả? 
 
Gã Cụt nhếch mép: 
 
- Ừ. 
 
- Yên tâm. Nhiều tiền sẽ hết buồn. 
 
Tài xế bớt ga, rồi đậu xe trên đê ở một quãng vắng. Gã Cụt ngạc nhiên: 
 
- Đến rồi à? 
 
- Chưa. 
 
- Vậy, dừng xe lại làm gì? 
 
Tài xế đổi giọng: 
 
- Theo lệnh trên, phiền anh chụp bao bố bằng vải đen vào đầu. 
 
Tư Cụt bàng hoàng: 
 
- Đâu có được. Tôi là bạn, không phải thù. 
 
Tài xế nói, giọng lạnh như nước đá: 
 
- Ông chủ muốn giữ bí mật. 
 
Tư Cụt ưỡn ngực: 
 
- Ông chủ không phải là ông Trời. Về bảo ông chủ rằng Tư Cụt không thích cái lỗi bịt mắt như vậy. 
 
- Anh nên bỏ giọng nói ngang tàng đi. Ông chủ không thích bọn đàn em bướng bỉnh. 
 
Gã Cụt hừ một tiếng: 
 
- Tôi không chịu. Nếu các anh không bằng lòng thì thả tôi xuống, tôi biết đường về nhà. 
 
Tài xế trợn mắt: 
 
- Đây không phải lúc đùa. Anh tuân lệnh không? 
 
Tư Cụt luồn tay trong áo, nhưng tên tài xế rút súng nhanh hơn. Ngoảnh sang bên, Tư Cụt đụng phải khẩu súng thứ hai, nòng đen ngòm, đầu gắn ống hãm thanh cao su dài lê thê. 
 
Biết kháng cự vô ích, Tư Cụt đành chửi đổng: 
 
- Đồ xỏ lá. Rồi các anh biết tay tôi. 
 
Gã tài xế dề môi: 
 
- Được. Khi nào anh muốn, chúng tôi xin sẵn sàng. Nhưng bây giờ, phiền anh che đầu lại. 
 
Tư Cụt thốt ra một tràng tiếng tục tĩu, giữa giọng cười khanh khách của gã tài xế. Sau cùng hắn đành tự tay luồn bao vải vào đầu. Bao vải bằng nhung dầy cộm, hắn không thấy gì hết. 
 
Tài xế rồ máy, chạy như mũi tên. Tư Cụt không thấy ánh sáng chung quanh, cũng như không nghe tiếng ồn nên đoán là xe hơi đã chạy ra ngoại ô. 
 
Xe dừng lại, hắn được xốc nách dẫn vào nhà. Hắn đinh ninh được lấy túi vải ra, song tài xế lại ra lệnh cho hắn bỏ tay xuống: 
 
- Thong thả. Trong khi nói chuyện với ông chủ, anh phải để hai tay trên đùi. Không được nhấc tay lên, cũng như không được nhấc bao vải. Nếu anh ương ngạnh, tôi sẽ làm anh cụt nốt tay kia, nhớ chưa? 
 
Tư Cụt lặng thinh. 
 
Đèn đang bật sáng bỗng tắt ngúm, tứ phía tối mò. Qua làn vải dày, hắn thấy loáng thoáng một anh vàng, có lẽ là đèn cầy. Một giọng nói kẻ cả vang lên: 
 
- Chào chú Tư. 
 
Đoán là « ông chủ », hắn đáp: 
 
- Chào ông. Tôi không thích bị đeo túi vải như thằng tù. Yêu cầu ông ra lệnh cho họ bỏ ra, nếu không… 
 
Hắn bị đánh vào bả vai, đau nhói. Hắn vùng dậy, toan đánh trả, song bị kìm xuống. 
 
Chủ nhân xua tay: 
 
- Tư Cụt là an hem trong nhà cả, các chú hầm hè nhau làm gì. Thôi, cho phép anh cất túi vải đi. 
 
Như bắt được của, Tư Cụt hất bao bố ra khỏi đầu, ưỡn ngực hít một hơi dài. Dưới ánh sáng đèn cầy - một cây đèn cầy duy nhất để giữa căn phòng rộng thênh thang, hắn thấy một người đứng tuổi, trán hói, răng thưa, râu mép mỏng dính. 
 
Tư Cụt giựt mình. 
 
Người được kêu là « ông chủ » đối với hắn không xa lạ. Đó là Simun, chủ tiệm nhảy Yêu Đương, một vũ trường sang trọng mới mọc lên ở Vạn Tượng. Vieng Ratry la lên: 
 
- Tưởng ai, té ra ông Simun. 
 
Simun, người đàn ông cụt chân, được coi là tay buôn lậu khét tiếng. Cũng như hắn, người đàn ông cụt tay, được coi là dân anh chị lừng lẫy. 
 
Simun mỉm cười: 
 
- Tôi rất sung sướng được có một thuộc viên tài ba như anh. 
 
Gã Cụt không để ý tới lời nói của Simun. Vì hắn đang nghĩ cách trả thù. Hắn quyết cho bọn đàn em của Simun một bài học. 
 
Tên tài xế ngang tàng đang đứng chống nạnh, hút thuốc lá tẩm hát-xích, thơm ngào ngạt, khẩu súng đeo trễ ở thắt lưng. Mã người nhanh nhẹn, rắn rỏi chứng tỏ hắn là tay cừ khôi trong làng võ thuật. Song Tư Cụt cũng là tay cừ khôi… 
 
Hắn vung tay ra như chớp xẹt. Tuy chỉ con một tay, hắn vẫn triệt hạ được tên tài xế dễ dàng. Miếng atémi kinh khủng vẹt vào màng tang, nạn nhân lộn nhào vào ghế xích đu, chỉ kịp kêu ối một tiếng. 
 
Gã Cụt nhổ bọt xuống đất: 
 
- Hừ, mày còn làm tàng nữa không? 
 
Tên tài xế lồm cồm bò dậy, đặt tay vào thắt lưng. Tư Cụt cười nhạt: 
 
- Mày là thằng hèn. Giữa bọn giang hồ với nhau, cuộc đấu phải đàng hoàng. Có giỏi mày đọ sức với tao. Tao bằng lòng chấp mày hai trái. 
 
Tên tài xế rít lên: 
 
- Ừ, thì đấu. Tao chỉ đấm mày một cái là nát sọ. 
 
Chủ nhân gạt ngang: 
 
- Câm miệng. Mày chưa phải là đối thủ của Tư Cụt. Vả lại, lúc này, tao đang cần người. Muốn giết nhau tao không cấm. Nhưng phải đợi cho xong việc. 
 
Nghe Simnun mắng, gã tài xế im thin thít. Tư Cụt thản nhiên ngồi xuống ghế. Simun gõ tay xuống mặt bàn: 
 

- Thế là xong. Các anh không được hầm hè nhau nữa. Giờ đây, chúng ta bắt đầu vào việc… 
 
Simun nín bặt. Đèn trong phòng vụt sáng. Tư Cụt chóa mắt trước những chậu xứ Giang Tây đắt tiền, những cây vàng, lá bạc bày nhan nhản. Nếu đọat được một món đồ, Tư Cụt có thể sống sung túc hàng tháng. Dường như đọc được tư tưởng hắn, Simun gật gù: 
 
- Làm với tôi, anh sẽ có nhiều tiền, rất nhiều tiền, bao nhiêu tiền cũng có. Vừa rồi, tôi đã trả cho anh hai chục lạng trong vụ Sim Leng. 
 
- Thưa ông, tôi đã làm tròn công tác. 
 
Giọng Simun sắc như dao cạo: 
 
- Chưa, anh chưa làm tròn. Tôi ra lệnh giết cả hai, anh chỉ làm một. 
 
- Tôi bỏ thuốc độc vào tất cả các chai rượu. 
 
- Mila rất thèm huýt-ky. Tại sao cô ta không uống? 
 
- Thưa, tôi không biết. 
 
- Không biết, có nghĩa là anh không làm tròn công tác. Tổ chức của tôi gồm cả trăm người, người nào cũng biết dùng võ khí, lấy mạng người trong chớp mắt, nên cần kỷ luật sắt. Ai trái lệnh, sẽ bị thủ tiêu tức khắc, thủ tiêu không thương tiếc. 
 
Lẽ ra, tôi đã ra lệnh giết anh. Nhưng xét thấy anh mới lầm lần đầu, và lầm không cố ý, nên tôi sai người dẫn anh về đây, lập công chuộc tội. 
 
Bình sinh không sợ ai, Tư Cụt lại rợn người trước giọng nói sang sảng của Simun. Lão chủ tiệm nhảy Yêu đương đã khét tiếng trên đất Lào đồng khô, cỏ cháy. Lão nói đúng: dưới quyền lão có một đạo quân du thủ du thực giết người không gớm tay. Tư Cụt có thể quần thảo với Simun, song đơn thương độc mã hắn chỉ là con vật hy sinh dại dột trước tổ chức hùng hậu và ghê giớm của gã cụt chân Simun. 
 
Hắn đành xuống nước: 
 
- Thưa, ông muốn tôi làm gì? 
 
Simun à một tiếng, rồi buông thõng: 
 
- Nội đêm nay, anh phải hạ sát Mila. Giết được Mila, tôi sẽ thưởng anh năm chục lạng vàng. 
 
Tưởng nghe lầm, Tư Cụt nhắc lại: 
 
- Thưa, năm chục lạng vàng ư? Ông cho nghiều quá. 
 
Simun cười hề hề: 
 
- Trong tương lai, tôi còn trả gấp đôi, gấp ba nữa. Tôi rất rộng rãi với thuộc viên. Tôi chỉ đòi hỏi một điều, tuyệt đối trung thành. 
 
Tư Cụt vung tay lên: 
 
- Với năm chục lạng vàng, ông bảo tôi giết ông bộ trưởng tôi cũng nhận liền, huống hồ giết con đĩ bẩn thỉu Mila. À, thưa ông, Mila ở đâu? Tôi nghe nói nó trốn biệt tăm rồi. 
 
- Tôi biết chỗ. Anh sẽ đi ngay bây giờ. Anh cần lấy trước năm mười lạng không, hay là xong việc lấy một thể? 
 
- Thưa, sáng mai ông cho cũng được. 
 
Simun đứng dậy, vỗ vai Tư Cụt: 
 
- Biết anh khóai thuốc phiện, tôi đã chế sẵn thứ này cho anh. Anh sẽ tha hồ sau. Hút hết, tôi cho hộp khác. 
 
Tư Cụt sung sướng đỡ lấy cái hộp bằng nhôm. Simun lại nói: 
 
- Anh muốn gì, xin gì cũng có. Từ nay làm việc dưới quyền tôi, anh sẽ được tiêu tiền thả cửa. 
 
Gã Cụt lắp bắp: 
 
- Cảm ơn ông. 
 
Simun gật gù: 
 
- Đi may mắn nhé. 
 
Gã Cụt ra xe, bụng phớn phở như mở. Tên đi cùng với hắn hồi nãy đã bớt hung hăng, trịch thượng. Hắn nhìn tên tài xế, vẻ mặt ngổ ngáo: 
 
- Túi vải đâu? 
 
Gã tài xế há miệng chưa hiểu thì Tư Cụt tiếp: 
 
- Cái túi vải đen chụp lên đầu ấy mà… 
 
Ngón đòn lão luyện của Tư Cụt dã làm cho gã tài xế phách lối nhũn như con chi chi. Hắn chắp tay, vái lia lịa: 
 
- Thôi, em lạy đại ca. Đại ca cứ true chúng em mãi. Chẳng qua chúng em mua rìu qua mắt thợ. Lãnh miếng atémi suýt mửa mật rồi.. 
 
Tư Cụt cười hềnh hệch: 
 
- Xin lỗi chú em. Trong lúc nóng giận, tôi lỡ tay. Anh em chùng mình đừng giận nhau nhé. 
 
Gã tài xế suýt soa: 
 
- Em đâu dám. Từ phút này, em triệt để tuân lệnh đại ca. 
 
Tư Cụt dựa lưng vào ghế, cười một cách khoan khoái. Hắn vống là người ưa nịnh. « Uống nước đường » vào, hắn nhảy vào lửa cũng không biết nóng. 
 
Đường xá tối om. Chiếc DS sơn trắng luớt nhu bay trên con dê gồ ghề. Tư Cụt lim dim mắt, phì phèo thuốc lá tẩm nhựa hát-xích. 
 
Trước giờ dùng tay vào máu, hắn thường có thái độ chững chạc như ông giám đốc ngồi chờ thư ký trong phòng giấy. 
 
Xe chạy qua khiêu vũ trường Vieng Ratry. Tài xế chắt lưỡi: 
 
- Trong đó mới có một con bé tuyệt đẹp. Người da trắng, đại ca ạ. Nó nhảy thoát y, trên người không có vết thẹo. Đến nốt ruồi, tàn nhang cũng không có. 
 
Gã Cụt nheo con mắt đĩ điếm: 
 
- Con bé làm nghề cởi truồng ấy, tôi biết rồi. Chú mày cận thị thì phải. Trước khi ra sân khấu, nó trát kem phấn đầy mình, che hết lỗ chân lông, còn thấy quái gì nữa. Sáng sớm, gặp nó, chú mày sẽ giựt mình vỡ mộng. Eo ôi, lỗ chân lông của nó vừa to, vừa sâu, trông như ống nước. Đến cái nách của nó thì hôi không thể tả. Chú mày có biết nó dùng mấy lọ nước hoa một đêm không? Một đêm, cởi quần áo bốn lần, mỗi lần đi đứt một chai Sanen số 5, loại lớn. Bữa nào chú mày thấy hứng, đàn anh sẽ dẫn đến phòng nó. À, phải đeo mặt nọ hơi ngại nghe! Nếu không sẽ tắt thở mà chết. 
 
Tên ngồi cạnh Gã Cụt suýt soa: 
 
- Đại ca tài thật, cái gì cũng biết. 
 
Tư Cụt vênh mặt: 
 
- Chuyện! Vạn Tượng nhỏ như mù soa hỉ mũi, xó xỉnh nào tôi không biết. Vũ trường Vieng Ratry lại là giang sơn của tôi: hàng tuần bà chủ phải biếu tôi một phong bì toàn bạc 500, tụi gái nhảy đều sợ tôi như cọp. Con bé nhảy thoát ở Vieng Ratry còn thua mấy cô ả ở Ernest Outrey về cái khoản vệ sinh. 
 
Rồi hắn nhún vai - cái nhún vai quen thuộc: 
 
- Ồ, đàn anh còn biết nhiều vài cái nữa. Chẳng hạn bọn gái làm dưới quyền ông chủ Simun. Các chú đã gặp con bé cái bụng bằng chét tay, cái ngực to bằng hai quả lê đầy nước, suốt ngày đêm bị cấm cung trong phòng ông chủ chưa?... 
 
Tên tài xế liếm mép: 
 
- Của quí ấy, em không dám. Đứa nào mó vào là bỏ mạng. Ông chủ sai người qua tận Hồng Kông, bỏ ba trăm đô la mua nó về đầy năm ngoái. Còn nguyên, đại ca biết không? Nó mới 14 tuổi. Ông chủ chơi sành lắm. Cái nào cũng mới toanh, chưa cắt chỉ. 
 
Gã Cụt hừ một tiếng: 
 
- Tâm sự riêng với các chú, dừng tâu với ông chủ, nghe không? Một thằng ma cô, bạn thân của đàn anh, đã làm môi giới bán cho ông chủ. Khốn nạn, nó mua miếng thiệt có 50 đô la, mang về Vạn Tượng, cất trong phòng đúng một tháng. Trong tháng ấy, đàn anh đã tới ba lần. Ba lần ban đêm. Lần nào cũng ở suốt sắng. Simun cụt một giò nên nhận xét kém trước nhiều. 
 
Tên tài xế trố mắt: 
 
- Em bái phục đại ca sát đất. 
 
Tên thứ hai xen vào: 
 
- Thôi, câm miệng đi, ông nội. Sắp đến nơi rồi. 
 
Dáng điệu khoan khoái, Gã Cụt châm điếu thuốc khác: Hắn khoan khoái vì đã qua mặt Simun. Con người từng được coi là trùm đĩ điếm và buôn lậu trên đất Lào. Simun có nhiều tiền, nhiều bộ ba, còn về mưu mẹo thì vị tất hơn hẳn. Dưới ánh đèn táp lô xanh nhạt, Gã Cụt thoáng thấy nét mặt kính phục của tên tài xế. Xong vụ này, hắn sẽ được năm chục lạng vàng. Hắn cố dồn tiền, gày cơ sở để trong tương lai gần laọi trừ Simun trèo lên bậc chúa đảng ở Vạn Tượng. 
 
Nghĩ vậy, hắn mỉm cười một mình. Chợt nhớ ra, hắn hỏi tên ngồi bên: 
 
- À, quên khuấy đi mất. Tên các chú là gì nhỉ? 
 
Tên lái xe quay lại: 
 
- Em là Ba Mode. Bè bạn gọi em là Blode vì em xử dụng súng Môde rất giỏi. Bắn phát nào cũng trúng, dầu bắn xuôi, bắn ngược, bắn ngồi, bắn nằm, bắn đứng, bắn chạy. Còn thằng ngồi cạnh là đại ca là Tám Răng. 
 
Gã Cụt phì cười: 
 
- Thiếu gì tên mà đặt là Răng? 
 
Tám Răng nhe hàm răng vẩu ra: 
 
- Vì em có bộ răng nhọn và cứng kinh khủng. Khi lâm chiến, anh em thường dùng dao, dùng súng, còn em, em dùng bộ răng. Em chuyên cắn cổ như bẹt giê ấy. Hễ cắn vào là nát họng. Răng em đã uống không biết bao nhiêu máu rồi. 
 
Ba Môde lái từ từ qua khách sạn Constellation sáng rực đèn điện. Hắn nói: 
 
- Em sắp rẽ sang bến phà, đậu trên một quãng tối. Nhà Mila cách đây mấy bước. Chúng em đợi anh ở ngoài. Nếu gặp trở ngại, chúng em sẽ tiếp cứu. 
 
Gã Cụt lại nhún vai: 
 
- Hai chú yên tâm, một mình đàn anh đủ ha một tiền đội súng ống đầy đủ. Trong vòng năm phút, công việc sẽ xong xuôi. Rồi chúng mình qua Chợ Mới kiếm mấy con bò lạc, hú hí một lát chợ sướng. 
 
Gã Cụt nhảy xuống xe. Giết một cô gái yếu ớt như Mila. Hắn thấy dễ dàng như giết con ruồi. Năm phút là lâu nhất, lệ thường hắn chỉ cần một phút. Sở dĩ hắn dặn năm phút vì còn muốn hạnh hạ cô ả rồi mới thủ tiêu. 
 
Hắn bấm đèn trèo lên gác xiên vẹo. 
 
Căn phòng của Mila le lói ánh điện. Hắn vặn nắm cửa. Bên trong có tiếng vọng ra: 
 
- Ai đó? 
 
Gã Cụt đáp: 
 
- Cảnh sát. 
 
Tiếng Mila: 
 
- Các ông tới đây có chuyện gì? Trong nhà không có ai hết. 
 
Gã Cụt quát: 
 
- Mila, mở cửa ra mau. 
 
Không đợi nàng thỏa thuận, hắn vận sức vào một bên vai, xô một cái thật mạnh, cánh cửa mỏng bật tung ra. Trong phòng, đồ đạc, chăn gối bừa bộn. Mila đang loay hoay với chiếc va li mở nắp. Có lẽ nàng đang dọn nhà. 
 
Mila vờ lấy cái khăn bông, định quấn ngang bụng, song Gã Cụt đã giựt lại. Mila trần truồng đẹp gấp mười lần Mila mặc quần áo. Hắn đã tới xem Mila thoát y nhiều lần ở nhà hàng Vieng Ratry, song trên sân khấu nàng còn dán hai đồng tiền bằng giấy đỏ ở ngực, và bên dưới một cái mù soa cũng màu đỏ ba góc. 
 
Trước mặt hắn đêm nay, nàng khỏa thân hoàn toàn. Đúng như thiên hạ ca tụng, người nàng không một vết thẹo, tay chân tròn trịa như nặn, bụng thót lại, ngực nhô ra trong một cử chỉ thách thức dâm đãng. 
 
Thiếu tá Sim Leng mất mạng là đúng. Gã Cụt nổi danh có trái tim sắt đá mà cũng sững sờ. 
 
Mila lấy tay che thân thể trần truồng: 
 
- Trời ơi, Tư Cụt, anh đến đây làm gì? 
 
Gã Cụt cười: 
 
- Hai bàn tay nhỏ xíu thế kia che sao được hết! Bỏ xuống cho rồi. 
 
- Anh ra ngay, nếu không tôi la lên bây giờ. 
 
- Hà, hà, định kêu cảnh binh hà? Khu này làm gì có cảnh binh mà cầu cứu. Vả lại, đêm nay cuối tháng, cảnh sát vừa lãnh lương, phải xuống xóm đập phá đã chứ! Mila ơi, cô nàng đẹp quá! 
 
- Anh muốn nói gì, đợi tôi mặc quần áo đã. 
 
- Mặc làm gì, cứ để thế này đẹp hơn. 
 
Sự thèm muốn làm giảm bớt những tia lửa sát nhân từ trong mắt tóe ra. Hắn bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng như ngồi gần lò lửa. 
 
Lâu lắm, hắn chưa có dịp thưởng thức sắc đẹp quý phải. Cuộc sống nguy hiểm đã làm trái tim hắn kho đét như cây cỏ bên bờ sông Cửu Long dưới mặt trời thiêu đốt. Đột nhiên, hắn rung động lại như hồi trẻ tuổi. 
 
Và trong khoảng khắc, Tư Cụt quên hẵng nhiệm vụ do Simun giao phó: hạ sát người đẹp Mila. Gần Mila, và chiêm ngưỡng của báu độc nhất vô nhị của nàng, hắn mới thấy 50 lượng vàng tiền công còn rẻ. Đem bán nàng cho ngoại kiều cũng được cả ngàn đô la, huống hồ giết nàng… Simun, Gã Cụt chán. Chủ tiệm nhảy Yêu Đương khôn thật… 
 
Tư Cụt đỡ người ngắm Mila … Không những quên nhiệm vụ sát nhân, hắn còn quên luôn nhân viên của Simun, Ba Môde và Tám Răng đang chờ dưới đường. 
 
Lăn lộn nhiều năm trong tình trường, Mila đã nhận ra sự chuyển biến đột ngột trên mặt gã du côn chuyên nghiệp và hung hãn. Nàng biết là pho tượng vô tri giác đã bắt đầu xao xuyến. Tuy còn sợ, nàng không sợ như trước nữa. Nàng hy vọng sẽ dùng nhan sắc thuyết phục được Tư Cụt. 
 
Trong giây phút lạ lùng này, nàng bỗng nhớ đến Sim Leng. Sim Leng, người thanh niên cao lớn, cằm vuông, vai tròn, miệng cười ngạo nghễ, nhã nhặn khét tiếng với phụ nữ, uống rượu Vat như hũ chìm. Vì rượu Vat mà chàng mất mạng. 
 
Tấn thảm kịch đêm ấy hiện rõ mồn một trong trí Mila. Nàng không thể quên được thái độ đau khổ đến bình thản của chàng khi chàng ngã sóng soài trên nền nhà, bọt xùi bên mép. Và chàng nói một hơi: 
 
- Ba… tám… Hãy nghe lời anh trối trăn. Em phải trốn đi. Trốn đi trong đêm nay. Nếu không người Tám Răng sẽ giết em. Ráng nhớ lấy, Mila, nhớ lấy 3…8.. 
 
Nghĩa là Tư Cụt đến đây đêm nay để giết nàng. Tư Cụt là kẻ giết người thuê nổi danh ở Vạn Tượng. Hắn phải liên quan đến vụ đầu độc thiếu tá Sim Leng. 
 
Đột nhiên, như được mớm lời, nàng hỏi Gã Cụt: 
 
- Anh giết Sim Leng phải không? 
 
Hỏi xong, Mila mới biết là dại, Tư Cụt có thể giết nàng để giữ bí mật. Vẻ lo lắng, nàng ngó Tư Cụt trân trân. 
 
Song nàng đã đoán lầm. Giết người đối với hắn cũng giản dị và tầm thường như người đói bụng vào tiệm gọi thức ăn. Hắn gật đầu, giọng thản nhiên: 
 
- Phải. 
 
Nàng rú lên: 
 
- Trời ơi, Sim Leng có làm gì anh đâu? 
 
Tư Cụt bùng ngón tay: 
 
- Sim Leng chẳng làm gì anh cả. Vả lại, anh chưa hề quen hắn. Anh giết hắn vì người ta muốn giết. Thế thôi. 
 
- Người ta là ai? 
 
- Em không cần biết. Sim Leng này chết thì hàng chục Sim Leng khác kết bạn với em. Em đẹp như bà tiên, dại gì khóc cho phí nước mắt. Em hãy nghĩ đến mình đi… vì người ta… 
 
- Người ta nhờ anh giết em? 
 
Tư Cụt lại nhún vai, lạnh lùng: 
 
- Phải. Đêm nay, người ta nhờ anh tới giết em. Giết em, giết em, như giết Sim Leng, em nghe rõ chưa? 
 
Mila rùng mình ớn lạnh. Giọng nàng run run: 
 
- Lạy anh, anh tha cho em. Em chưa muốn chết. 
 
Gã Cụt ngồi xuống giường: 
 
- Ừ, nếu anh ghét em, anh đã tặng em nhát dao vào ngực nãy giờ. Gớm, cái ngực em tròn quá, căng quá, đẹp qúa, anh không nỡ đâm được. 
 
- Anh đừng giết em nhé! 
 
- Để anh xem đã. Em dễ thương, anh sẽ xét lại. Nếu em cứng đầu, anh… 
 
- Dại gì cứng đầu với anh. Này anh coi, em dám tiếc gì anh đâu. 
 
Mila ném áo che mình xuống đất. Nàng đứng kiễng chân nghiêng nghiêng trước mặt Tư Cụt, cốt cho hắn thấy những đường cong hỏa diệm sơn của nàng. Mùi nước hoa đắt tiền, mùi da thịt quyến rũ xông vào mũi hắn. 
 
Mắt gã đàn ông tàn phế hoa lên. Da thịt hắn đã nóng tới cực độ. Mila đắm đuối nhìn hắn, rồi từ ngả lên nệm trắng muốt, duỗi chân ra, hai bàn tay kê dưới gáy, tôn hản bộ ngực nguyên tử căng phồng. Gã Cụt đã là chủ nhiều đàn bà, và có thói quen coi đàn bà như cỏ rác. Song đêm nay hắn biến thành tên nô lệ. 
 
Có lẽ vì Mila là người đàn bà khác thường. Mặt đã đẹp, thân hình lại đẹp hơn, dáng điệu còn đẹp hơn nữa. Nhưng cũng có lẽ vì Mila có ngải. Nhiều phụ nữ ở Lào đã dùng ngải yêu để giữ riệt đàn ông. 
 
Gã Cụt loạng choạng đứng dậy. Mila giang cánh tay ra, ôm gã đàn ông xấu xí vào lòng. Trước kia, Gã Cụt đã chết mê, chết mệt vì nữ sắc. Đến khi mất một tay, hắn càng thèm muốn hơn, bao nhiêu cũng chưa đủ. Còn lần bác sĩ nói với hắn là người tàn phế thường thèm ân ái, theo luật thừa trừ của tạo hóa. 
 
Hắn hôn mạnh vào má nàng. Chợt nhìn thấy chai rượu huýt ky, Gã Cụt nhoài tay ra. Hắn nắm chai rượu, ghé cổ chai vào thành ghế sa lông, dằm xuống. Mảnh vỡ rơi tung tóe, rượu chảy ra ồng ộc. Gã Cụt đưa chai rượu nham nhở lên miệng và tu hết sạch. 
 
Nếu có tủ rượu đầy, hắn cũng tiêu thụ hết, huống hồ một chai. Nhất là chai rượu Vat nhỏ xíu. Đối với bợm nhậu, rượu vào là lời ra, song Tư Cụt lại trái hẳn. Càng uống rượu, hắn càng lì lợm, mặt đanh lại như tượng đá. Hắn chỉ có một nhược điểm: thích phá phách. Phá phách không phải vì chếnh choáng hơi men, mà phá phách cho bớt ngứa ngáy tay chân. Hắn khoái nhất là uống rượu bằng cổ chai mỗi khi hẹn hò với đàn bà, và uống xong là ném chai cho vỡ nát. Nghe tiếng cha vỡ, hắn cảm thấy sung sướng tràn trề, hệt như hồi nhỏ hắn được hút thuốc lá lần đầu. 
 
Như thường lệ, hắn giang tay quăng vỏ chai vào tủ gương. Loảng xoảng, tấm gương đắt tiền tan ra thành nhiều mảnh. 
 
Cái tủ gương bằng gỗ bạch đàn, Mila thửa riêng ở Pháp, rồi tháo ra từng mảnh, chở phi cơ về Vạn Tượng. Hàng ngày, ít nhất nàng soi gương 10 lần, chưa kể những lúc trần truồng rượt lại màn múa thoát y khêu gợi. 
 
Mila có hai cái thú: thú ngắm hình truong gương và thú uống rượu Vat. Thấy tủ gương vỡ nát, nàng đau nhói như bị đâm kim vào ngực, song nàng cố nén tiếng kêu trong cổ họng. Chai Vat mà Tư Cụt vừa nốc cạn và ném vỡ cũng là món hàng đắt giá. Vì đó không phải là Vat thường. Loại Vat đặc biệt này được Mila đặt mua từ nguyên xứ, gần 50 đô la một chai nhỏ. 
 
Đúng ra, 50 đô la chỉ là hạt bụi đối với con người kiếm hàng ngàn đô la mỗi đêm như nàng. Song nàng tiếc vì đó là chai rượu Vat cuối cùng. Tuần sau, thùng Vat của nàng mới từ bên kia trời Tây hạ xuống Vạn Tượng bằng phi cơ thương mãi phản lực. Nàng có cảm tưởng là Tư Cụt đã uống luôn hy vọng cuối cùng của đời nàng, cuộc đời bắt đầu xuống dôc nguy hiểm từ ngày thiếu tá Sim Leng thiệt mạng. 
 
Mắt nàng hoa lên. Nàng nằm ngửa, miệng há rộng, nhìn lên trần nhà, ra vẻ mỏi mệt. 
 
Một cặp mắt từ trần nhà nhìn xuống. Cặp mắt nàng không thể nào quên được. Cặp mắt lờ đờ của người sắp bất tỉnh. Cặp mắt lờ đờ của người sắp bất tỉnh. Cặp mắt của thiếu tá Sim Leng trước phút vĩnh biễt coi thế. Nàng có linh tính là đời nàng sắp hết, không sức mạnh nào, kể cả nhan sắc tuyệt diệu của nàng cứu vãn được. 
 
Tưởng nàng ưng thuận, hắn đè nàng xuống: 
 
- Mila, Mila! 
 
Mùi mạctini, mùi huýt ki, mùi thuốc lá tẩm á phiện, mùi hơi thở nồng nặc, tất cả hợp thành một mùi khó tả, phà vào mặt nàng. Nàng ngoẹo đầu sang bên cho khỏi ngạt: 
 
- Đau em quá! 
 
Tư Cụt cất tiếng cười ha hả. Hắn rít lên: 
 
- Mũi dao của anh đâm vào thịt còn đau hơn nhiều. Nào, bây giờ còn đâu nữa không? 
 
Nàng mắt ràn rụa, nàng đáp: 
 
- Không. 
 
Bỗng nàng cảm thấy như bị điện giật. Tiếng chân người dừng trước cửa phòng. Nàng định báo cho Tư Cụt biết song hắn đã nhắm mắt lim dim, bồ hôi đầm đìa trên tấm thân đen đủi, đầy thẹo, đầy lông lá và đầy hình xâm màu xanh. 
 
Cánh cửa bị đạp toang ra. Một tiếng quát dữ dằn nổi lên: 
 
- Ngồi dậy, thằng khốn. 
 
Bản năng của kẻ chuyên nghề vào sinh ra tử bùng dậy trong người. Tư Cụt hất mình sang bên, ngồi thẳng lên. Hoảng hốt, Mila cuộn tròn trong « ga » giường để che thân thể trần truồng. 
 
Gã Cụt khựng người khi nhận ra Ba Môde và Tám Răng. Tám Răng đứng gác ngoài cửa, tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu căng và dữ tợn. 
 
Dáng điệu thần phục ngoan ngoãn hồi nãy đã biến mất trên mặt Ba Môde. Tay hắn lăm lăm khẩu súng côn. 
 
Tư Cụt nhận ra tiếng quát hỗn xược của Ba Môde. Hắn đinh ninh Ba Môde bị bức tượng Vệ nữ khỏa thân làm chóa mắt nên nhảy vào tranh phần. Vì vậy, hắn khệnh khạng gạt cái gối tròn văng xuống đất, với ý định cảnh cáo, kèm theo câu nói hách dịch: 
 
- Gì thế các chú? 
 
Ba Môde lạnh lùng ra lệnh: 
 
- Thằng khốn, đứng lên. 
 
Tư Cụt phản đối: 
 
- Ai cho phép các chú gọi đàn anh là thằng khốn? 
 
Tám Răng cười ác độc: 
 
- Cụt ơi, mày ngu như con chó. Mày tưởng bọn tao là đàn em hả? Còn lâu. Chẳng qua bọn tao đóng kịch cho mày xem chơi. Giờ chết của mày tới rồi. Mày theo đạo nào, Phật hay Thiên chúa. Quỳ xuống sám hối rồi ăn kẹo đồng. 
 
Sự thật đã xảy ra một cách quá phũ phàng. Quen với phép đối xử giang hồ, Tư Cụt luôn luôn có tinh thần mã thượng. Mỗi khi đấu dao với kẻ thù, hắn thường mời đầm trước. Hắn không ngờ bọn người giang hồ như hắn đã lừa hắn. 
 
Tuy nhiên, Tư Cụt không phải là kẻ đầu hàng dễ dàng. Cái chết đã là bạn thân của hắn từ nhiều năm nay. Tức lạnh người, hắn vẫn cố nén: 
 
- Hừ, các chú đừng láo. Tôi sẽ mách lại với ông Simun. 
 
Tám Răng ngửa cổ cười sằng sặc: 
 
- Simun, Simun … Cụt ơi, lớn ngần ấy tuổi đầu mà còn ngây thơ như con gái dậy thì. Được mày muốn gì, tao nói giùm với ông Simun cho. Nhưng bây giờ mày phải nghe lời chúng tao. Vì thời giờ eo hẹp, không thể nói chuyện phiếm với mày. Chúng tao sẽ hóa kiếp cho mày nhẹ nhõm, không đau đớn gì hết. 
 
Tư Cụt định nói gì thì Ba Môde gầm gừ, ngoắt họng súng: 
 
- Thằng khốn, giơ hai tay lên. 
 
Mắt đỏ ngầu, Tư Cụt đành bước xuống giường. Ba Môde lại dõng dạc như viên tướng ngòai trận địa: 
 
- Được, mày ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên đùi. 
 
Tư Cụt còn trù trừ thì Ba Môde quát lớn: 
 
- Đặt tay trên đùi, nhanh lên và không được nhúc nhích. 
 
Rồi Ba Môde quay lại phía giường: 
 
- Mila! 
 
Thiếu phụ trùm mền kín mít, tường làm như vậy sẽ được hai tên du côn tha tội. Nàng đã lầm. Chúng đến để giết nàng: 
 
Tám Răng lại léo nhéo: 
 
- Mila. Còn đợi gì mà không ngồi dậy cho rồi. 
 
Ba Môde kéo tấm ga tuột khỏi người thiếu phụ. Nàng nằm tô hố dưới ánh đèn sáng quắc. Tám Răng quát: 
 
- Đứng xuống đất, mau lên. 
 
Mila tuân lệnh răm rắp, mặt tái mét. Càng tái nàng càng đẹp, hai tên dao búa ngó nàng trân trân. Trong một cử chị tự vệ thông thường, nàng lấy tay che thân. Ba Môde trợn mắt: 
 
- Bỏ tay xuống. Cứ đứng như thế. Ưỡn ngực ra cho chúng tao thưởng thức. Uổng quá, ngực mày no tròn thế này mà tao bắn vào. 
 
Thiếu phụ rú lên: 
 
- Trời ơi, em có tội tình gì… Các anh tha cho em. 
 
Tám Răng cười điểu giả: 
 
- Tha hả? Mày chỉ có thủ đoạn dâm dục ấy. Lúc nãy thằng Tư Cụt dọa giết mày, mày cũng cởi truồng ôm ấp nó. Bây giờ lại véo von, diễn lại trò nữ sắc. Đừng hy vọng con ạ. Thế nào, mày muốn bị thương ở đâu? Đôi vú mày ngon quá. Để tao ngoạm một miếng. 
 
Tư Cụt xem vào: 
 
- Tụi bay là thằng hèn. Tao khát máu thật đấy, song không khi nào giết đàn bà đẹp. Vả lại trong nghề giang hồ, giết được kẻ cầm khí giớ trong tay mới anh hùng. 
 
Tám Răng nói: 
 
- Câm họng đi. Rồi mở mắt xem tao biểu diễn. 
 
Hắn quay về phía Mila: 
 
- Cô em, tiến lại đây cho các anh ngắm nghía một chút. Gớm, thân thể em trắng quá, rấy máu thật uổng. 
 
Run như cầy sấy, Mila tiến lên một bước. Nàng không dám lấy bàn tay che thân thể lõa lồ nữa. Ba Môde ngoắt miệng súng. 
 
- Cô em biểu diễn vài điệu nhảy giựt gân xem. 
 
Mila lắc đầu: 
 
- Tay chân ríu lại, em không múa được. 
 
Tám Răng cười hềnh hệch: 
 
- Hừ, nếu em không múa tay chân thì múa răng vậy. Em biết hàm răng của anh chứ? Anh cắn nhẹ là đứt cổ. Máu em chắc nhiều chất ngọt lắm. 
 
Mila lại rú lên: 
 
- Em cắn rơm, cắn cỏ lạy hai anh. Hai anh bắt làm gì, em cũng làm. 
 
Ba Môde đằng hắng: 
 
- Thì nhảy múa ngay đi. Phải biểu diễn thật tình tứ như ở trên sân khấu Vieng Ratry vậy. 
 
Nước mắt ràn rụa, Mila uốn éo theo một điệu luân vũ tưởng tượng. Tám Răng khoát tay: 
 
- Không được. Các anh thích em mua bụng và ngáy mông kìa. 
 
Thiếu phụ tuân lời răm rắp. 
 
Gương mặt nàng buồn thảm một cách lạ lùng. Mắt nàng tóe ra một tia lửa ghê gớm. Nếu biết đôi chút võ nghệ nàng đã liều mạng… 
 
Ba Môde đã nghe nói nhều về tài thu hồn đàn ông của Mila, giờ đây mới được mục kích bằng xương bằng thịt. Thân thể nàng uốn khúc mềm mại, uyển chuyển bay bướm như giải lụa đào của những cung nữ tuyệt diệu ngày xưa trong hoàng cung Luang Prabang thầm kín… 
 
Bình tĩnh hơn, Tám Răng đứng khoanh tay, miệng cười lạnh lùng. Hết nhìn Ba Môde, hắn lại nhìn Gã Cụt. Trong cuộc đời trôi nổi, hắn không bao giờ rung động. Hắn chỉ nghĩ đến giết người. Nghĩ đến món tiền thưởng kếch sù mà ông chủ sắp trao cho hắn. 
 
Như thường lệ, ông chủ căn dặn hắn: 
 
- Giao việc này cho chú. Chỉ có chú mới có đủ tài ba và kinh nghiệm. Còn thằng Ba Môde… Nó là đồ bỏ… 
 
Khi ấy, Tư Cụt có cảm giác như muôn ngàn mũi kim nhọn hoắt đang đâm vào da thịt hắn, khiến toàn thân đau đớn lạ lùng. Trong lòng hắn bùng lên một tình thương vô tận. Hắn thấy yêu Mila đằm thắm, sâu xa hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc hắn quên bẵng Tám Răng và Ba Môde, quên bẵng khẩu súng quái ác đang kè kè bên mình. Hắn chỉ nghĩ đến người đẹp đang bị bọn ngưu đầu mã diện hành hạ. 
 
Toàn thân nóng bùng, Tư Cụt thét lên một tiếng thảng thốt: 
 
- Thôi! 
 
Mila ngừng lại, như bị một mãnh lực vô hình níu cứng tay chân. Nàng đứng thẳng như pho tượng giữa phòng. Một bầu không khí nặng nề đè xuống đầu ba gã đàn ông ngây dại. 
 
Bừng tỉnh mộng, Ba Môde quắc mắt: 
 
- Thằng khốn, tại sao mày phá đám cuộc giải trí của chúng tao? 
 
Gã Cụt nghiến răng: 
 
- Bọn mày là quỷ sứ. Tao không còn bụng dạ nào ngắm Mila múa bụng, ngoáy mông để rồi bị bọn mày hạ thủ. 
 
Tám Răng dằn giọng: 
 
- Nó biểu diễn cho chúng tao thưởng thức, mày chỉ xem « cọp » mà thôi. Đừng giả bộ đạo đức nữa, ráng nhìn cho sướng mắt để chết khỏi tiếc. 
 
Tư Cụt cũng dằn giọng đáp: 
 
- Mày dọa tao vô ích. Bình sinh tao là người không sợ chết. Ngực đây, chúng mày bắn đi! Bọn mày cứ giết quách cho rồi. 
 
Tám Răng nói: 
 
- Hứ, chết đâu dễ dàng như thế. Mày còn bị làm tình, làm tội ê chề rồi mới được tắt thở. 
 
Gã Cụt ung dung không chút sợ hãi: 
 
- Tám Răng, mày chỉ là nhãi ranh, tao đâu sợ. Chẳng qua bọn mày có súng. Nếu tay không, tao chấp cả hai đứa. Tao búng nhẹ là bọn mày bẹp dí như con ruồi chết dưới chân tao đây này… 
 
Tư Cụt đập gót giầy trên nền gác, rồi thản nhiên cúi xuống. Ba Môde và Tám Răng vô tình nhìn theo. Nhưng con ruồi chết bẹp dưới chân Gã Cụt chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Chẳng qua hắn áp dụng một trong các thủ đoạn đánh lừa thông thường của nghề đại bợm. 
 
Vì kém kinh nghiệm, Ba Môde và Tám Răng đã sa bẫy một cách ngây thơ. Bản chất khôn ngoan và bén nhậy, Ba Môde khám phá ra xảo kế của đối phương, song Tư Cụt thi thố một miếng võ cực hiểm khiến hắn xoay sở không kịp. 
 
Trong nháy mắt, Gã Cụt đứng vụt lên, bàn chân phóng ra như tên bắn. Ngọn cước ghê gớm của tên trùm đao búa Vạn Tượng đã phạt trúng cườm tay cầm súng. Khẩu Mode đen sì, lắp ống hãm thanh bằng cao su dài ngoằng, bị đá bật xuống sàn gác kêu lên tiếng khô khan. 
 
Ba Môde chỉ nguy hiểm khi đối với Gã Cụt khi hắn có súng - đặc biệt là có khẩu Mode quen thuộc - trong tay. Mất súng, hắn không phải là đối thủ đồng cân đồng lạng. 
 
Nhưng bên cạnh Ba Môde đang còn Tám Răng nữa. Biết bị lừa, Tám Răng bước trèo sang bên, rút lưỡi dao trong bọc ra, xẹt một vòng trong không trung. Mila rùng mình, đưa tay lên bưng mặt. Nàng sợ đến nỗi quên bẵng chạy trốn. 
 
Gã Cụt không bỏ qua một cử động nhỏ nào của đối phương. Khẩu Ba Môde vừa rớt xuống, Ba Môde toan lượm, Gã Cụt đã nhòai chân hất mạnh vào góc phòng, làm đống ly chai rơi vỡ loảng xoãng. Đồng thời, hắn quay mình về phía Tám Răng. 
 
Mặc dầu chỉ có một tay, Gã Cụt vẫn xử sự như người có thân thể bình thường. Loáng một cái, hắn đã lôi được khẩu Iver Johnson nòng 22 đeo tòn ten dưới nách. Khẩu súng quí báu nằm gọn trong lòng bàn tay sần sùi, hắn nhắm giữa mặt Tám Răng bóp cò. Nếu viên đạn trúng giữa mặt, mũi và miệng Tám Răng sẽ nát ngướu, và Gã Cụt khỏi cần tốn viên đạn thứ hai nữa. 
 
Trong cuộc đời ngang dọc, ít khi Gã Cụt phải dùng viên đạn thứ hai để kết liễu tính mạng kẻ thù. Đạn của hắn được chế riêng, gồm nhiều hột ghém li ti, bắn vào người là phá tung xương thịt như đạn đum-đum. Nòng khẩu 22 cũng là loại đặc biệt, có nhiều rãnh, nên viên đạn được xoáy lông lốc, và xuyên vào mục phiêu giống cái đinh vít. 
 
Biết tài Tư Cụt nên Tám Răng phải nhảy lùi lại một bộ, mặt xanh mét như tràm đổ. Hắn định nhòai mình xuống sàn để tránh đạn, đồng thời phóng lưỡi dao vào họng Gã Cụt. Nghệ thuật chơi dao của Tám Răng đã khét tiếng trong làng ăn chơi Vạn Tượng. Dầu còn thua Tư Cụt, hắn cũng đủ tài hạ đối phương bằng nhát đầu tiên. 
 
Tư Cụt chưa chịu bóp cò ngay. Vì hắn đã nắm chắc trong tay tính mạng của địch. Trước giây phút, hắn thích chơi trò mèo vờn chuột. Hắn nhe hàm răng cải mả cười ềnh ệch khi thấy Tám Răng cuộn tròn người, lăn lông lốc trên nền gác: 
 
- Ha, ha, mày định trốn đi đâu? 
 
Bàn tay Tám Răng run run, cán dao dính cahựt vào hổ khẩu như bị từ thạch thu hút. 
 
Ba Môde lồm cồm bò dậy, hai chân lảo đảo, đứng không vững. Giọng Gã Cụt rít lên: 
 
- Nhắm mắt lại cho khỏi thấy nòng súng của đàn anh. Chú em Ba Môde ơi! 
 
Tư Cụt quay khẩu súng một vòng trên tay, rồi nhả đạn. Con vật hy sinh đầu tiên là Tám Răng. Vừa bắn, Tư Cụt vừa rủa: 
 
- Thằng hỗn xược. Mày phải lên thiên đường trước. 
 
Cổ nhân có câu « mưu sự tại nhân, thạnh sự tại thiên », Gã Cụt là người Lào nên càng tin hơn vào định mạng. Định mạng đã xỏ ngọt Gã Cụt, khiến viên đạn vị thối. Một tiếng « cấc » nho nhỏ nổi lên rồi câm bặt, viên đạn khốn kiếp không chịu nổ toang và cắm vào giữa mặt Tám Răng. 
 
Khẩu Iver Johnson của Gã Cụt thuộc loại 57 rulơ chứa được 8 viên đạn. Loại này không gây khó khăn cho người bắn mội khi đạn hốc. Bởi vậy, Gã Cụt không biến sắc khi thấy Tám Răng chưa chết. Thái độ bình tĩnh khác thường, hắn bóp cò lần thứ ba. Lưỡi dao sắc như nước của Tám Răng bay vèo qua đầu, Gã Cụt phải thụp xuống suýt nữa mất mảng tóc. 
 
Ba Môde cũng vung con dao nhọn hoắc. Thử dao bấm nút này có cái lưỡi dài thê lê giấu trong cán, đàn anh chị ở Âu châu thường dùng trong các trận sát lá cà, vì nó nhỏ bản dễ cất trong túi áo, lại đâm rất ngọt, ngọt như đâm vào bơ, và rút ra nhiều khi không dính máu mà nạn nhân đã tử thương. 
 
Gã Cụt né sang bên tả, mũi dao của Ba Môde trệch ra ngoài. Hắn ném khẩu súng phân chủ xuống sàn, rồi thuận tay rút lưỡi dao bách chiến bách thắng. 
 
Với con dao cán ngà, dùng lắc biến thành màu vàng rơm này, Gã Cụt đã dọc ngang khắp chốn từ Vọng các tới Vạn Tượng, du đãng Lào - Thái phải vào cụp tai chạy trốn. Kẻ nào gan dạ cũng chịu được vài ba phút đọ dao là cùng, vì trong tay Gã Cụt con dao trở nên một làn chớp xẹt sáng quắc, tóe hào quang tứ phía, đụng vào đâu là máu chảy, thịt rơi đến đấy. Có lần xung đột với ba tên anh chị ở Nồng Khai, trước sự chứng kiến của làng du đãng địa phương, Gã Cụt trồ tài múa dao, đâm cả ba trong vòng một phút đồng hồ. Kẻ địch bị tử thương mà trên mình không có vết máu. Gã Cụt ung dung ngồi xuống đâtá, mổ bụng từng đứa cắt lấy bộ gan, rồi đốt lửa thui chín đem nhắm rượu. Từ đó, oai Gã Cụt vang lừng suốt giải sông Cửu Long. 
 
Tám Răng thét lên: 
 
- Ba Môde, cẩn thận đấy. Thằng Cụt chơi dao cừ lắm. 
 
Gã Cụt nhảy lùi, miệng bô bô:: 
 
- A, bọn mày đã biết ông nội là thần đao thì còn vuốt râu hùm làm gì nữa. Tao tha chết cho hai đứa mày, thôi cút đi cho rảnh mắt. Chắc bọn mày đã nghe tới vụ tao ăn gan ba thằng anh bị hét ra lửa ở Nồng Khai. Bọn mày còn trẻ, gan nướng nhắm rượu tuyệt ngon… 
 
Ba Môde cười nhạt: 
 
- Mày lầm rồi. Hôm nay mày phải chết dưới tay chúng tao… không ngờ mày là đứa lão luyện trong nghề mà bị phỉnh phờ như con nít. Tư Cụt ơi, vểnh tai mà nghe… Ông chủ đấy lừa mày đấy. Mày đầu độc chết thiếu tá Sim Leng nên mày phải chết. Ông chủ sợ mày phản phé, khai tuốt tuột với công an, mày hiểu chưa? Ông chủ lập mưu thuê mày giết Mila, rồi sau đó chúng tao sẽ giết mày… Vì mày tần ngần không chịu hóa kiếp cho nó, buộc lòng chúng tao phải thay đổi chương trình. 
 
Tư Cụt rít lên: 
 
- Thằng Simun phải gió! Nó hứa trả công tao 50 lượng vàng, ngờ đâu lại nuốt lời. Lát nữa, tao sẽ vằm nó hàng trăm mảnh mới nguôi được cơn giận. 
 
Tám Răng cười ồ: 
 
- Ái chà, đòi giết cả ông chủ! Này, tao bảo cho mày biết, ngòai chúng tao ra, đang còn nhân viên khác của ông chủ canh gác bên ngoài. Nếu chúng tao xẩy tay, họ sẽ báo thù, và quăng xác mày xuống sông Cửu Long, biếu tôm cá một bữa no nê… Trừ phi mày hóa thành con muỗi mới đụng được lông chân ông chủ… Mày giỏi võ thật đấy, song võ của mày chỉ là trò cười đối với ông chủ… Về trước khi mời được vào người ông chủ, mày còn phải đánh ngã toán vệ sĩ cừ khôi… 
 
Ba Môde gạt ngang: 
 
- Đừng nói chuyện tầm phào với nó nữa, mất thời giờ vô ích. Bọn mình còn phải xuống xóm uống rượu. Tư Cụt ơi, liệu chống đỡ đi con… 
 
Gã Cụt xoay dao một vòng. Lưỡi dao của hắn dạo hai đối thủ kêu keng keng rợn người, Tám Răng loạng choạng suýt ngã, còn Ba Môde phải níu cánh cửa để khỏi mất thăng bằng. 
 
Gã Cụt phá lên cười: 
 
- Các cháu ơi, đã biết ngón đòn thần sầu của ông nội chưa? Mới nhát mở đầu mà các cháu đã lảo đảo, liệu còn hơi sức đâu chịu được vài ba trăm hiệp. 
 
Ba Môde xông vào giữa làn dao của Gã Cụt đâm chém loạn xạ. Gã Cụt phải né tránh. Hắn ré lên: 
 
- A, cái thằng con nít lại to gan lớn mật. 
 
Nói đoạn, hắn tiến lên hai bước đâm dứ một cái rồi phạt lưỡi dao vào mặt Ba Môde. Ba Môde thoát chết, song Tám Răng lại đâm sầm tới, lưỡi dao xén mất mảnh áo trên vai, kèm theo miếng thịt to tướng. 
 
Mùi máu tanh tưởng làm Tám Răng hăng lên. Hắn xoạc chân lấy tấn, rồi dùng toàn lực đâm vào giữa tim đôi thủ. Gã Cụt nhấc dao lên đỡ. 
 
Choang… 
 
Lưỡi dao của Tám Răng bị mẻ một miếng. Hắn bị bắn vào tường, song không ngã. Ba Môde đã xấn lại, một trân thư hùng diễn ra. Bắn súng đã giỏi, Ba Môde đánh dao cũng giỏi không kém. Đường dao của hắn biến hóa khôn lường, lúc đâm bên tả, khi thọc bên hữu, tưởng như đùa bỡn song rất nguy hiểm. Biết địch không phải tầm thường, Gã Cụt trở nên thần trọng, mỗi miếng đòn đều được tính toán kỹ lưỡng. 
 
Phàm trong đời việc nào cũng phải kết thúc, nên sau năm phút xung đột phần thắng đã nghiêng về phía Ba Môde và Tám Răng. Có lẽ vì thiếu sung lực trước tấm thân nõn nàn của Mila, hồi tối hắn lại say sưa gần hai tiếng đồng hồ với một ả mỹ miều trong phòng ngủ - Gã Cụt không còn đánh đỡ tỉnh táo như trước nữa. 
 
Gã Cụt lỡ một đường dao: Tám Răng phóng thẳng một mũi vào ngực kẻ thù. Vết thương đổ máu như suối. Gã Cụt không rên một tiếng, mặc dầu mặt hơi biến sắc. Ba Môde bồi nhát thứ hai vào cánh tay, Gã Cụt gầm lên như hổ đói, khoa dao như chong chóng, dâm lia lịa vào mặt đối thủ. 
 
Tám Răng lãnh một nhát giữa bụng, ruột gan đổ ra lòng thòng. Một tay bịt chỗ bị đâm, tay kia Tám Răng vẫn chống đỡ gan dạ khiến Gã Cụt phải khen thầm: 
 
- Thằng mọi này giỏi thật. 
 
Gã Cụt lại hở một đường dao khác. Lần này Ba Môde đã chực sẵn nên Gã Cụt vừa mất trớn, hắn đã lọt vào khoảng trống, thúc mũi dao kinh hồn vào ngực gã. Gã Cụt thét lên một tiếng khủng khiếp, loạng choạng một giây rồi ngã vập vào tường. 
 
Tám Răng nhảy xồ lại: lưỡi dao sửa soạn phập xuống nhát kết thúc. Hắn không ngờ Tư Cụt lại có sức chịu đựng dẻo dai đến thế. Hai vết thương vào ngực làm mất motọ lít máu trong khoảng khắc chưa tiêu hủy được nghị lực chống trả của Gã Cụt. Trái lại, Gã Cụt hăng thêm. 
 
Hắn nhỏm dậy như được bà tiên thần diệu cho uống linh đơn. Giọng hắn rền vang: 
 
- Hừ, chúng mày định giết tao! 
 
Tám Răng thọc dao vào cổ Gã Cụt. Gã Cụt vung dao lên đỡ. Sức lực cuối cùng của hắn được thu vào cánh tay gân guốc khiến Tám Răng khựng người một giây, toàn thân rung chuyển vì đâu buốt. 
 
Trên môi Tư Cụt nở lóe một nụ cười kiên bảnh. Tuy nhiên, hắn chỉ cười được một nửa rồi mím lại. Vì Mila nối đuôi Tám Răng phóng tới, Tư Cụt ngả người sang bên để tránh, song lưỡi dao ghê gớm đã ngập vào ngực. 
 
Tư Cụt rú lên, vận bình tấn, rút phăng lưỡi dao ra, rồi ném trả vào đối phương. Ba Môde cúi thụp xuống, mũi dao đâm vào tường kêu keng một tiêng khô khan, rồi rơi xuống đất. 
 
Thế là hết. 
 
Biết sắp chết. Tư Cụt bình thản nhắm mắt lại. Đột nhiên, hắn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Hắn không sợ chết, song không thích chết, vì cuộc đời đối với hắn là thế, dưỡng đầy khoái lạc vật chất. Giờ đây, hắn lại thích chết. Ý nghĩ cuối cùng của Tư Cụt được dành cho tấm thân mỹ miều và trắng nõn của Mila. 
 
Hắn sẽ gặp lại nàng dưới địa ngục. Nếu được ôm nàng vào lòng, thì địa ngục nóng như lò nướng bánh, hoặc lạnh như tảng băng, hẳn vẫn tìm thấy hạnh phúc. 
 
Tư Cụt nằm lăn trên nền gác, mắt mỏ ròng. Dường như kẻ hấp hối muốn nhìn Mila lần chót, để hẹn thầm với nàng. Rồi Tư Cụt nằm ngoẹo đầu, thở hắt ra. 
 
Tám Răng xà xuống, đâm lấy đâm để, Ba Môde can ra: 
 
- Mày làm gì thế? 
 
Tám Răng chọc thêm nhát nữa vào cuống họng rồi mới chịu ngừng dao. Dòng máu đỏ tuôn từ yết hầu nạn nhân tuôn ra. Tám Răng liếm mép: 
 
- Anh cho tôi làm một ngụm nhé. 
 
Ba Môde khoát tay: 
 
- Không được. Phải hạ thủ con bé đã. 
 
« Con bé » là Mila, Ba Môde giựt mình như ngồi trên ổ kiến lửa: « con bé » đã trốn đâu mất. Hắn gọi to: 
 
- Mila, Mila, mày trốn đâu rồi? 
 
Không có tiếng trả lời. Tám Răng tong ra cửa. Thừa lúc ba người quần thảo, Mila đã lẻn ra ngoài hành lang. Song nàng không đi được xa. Nàng sực nhớ tới thân thể trần truồng nên ngần ngừ trong một phút. Thời gian trù trừ này là bản án tử hình đối với người đàn bà còn chút Thiếu Cơ lệ trong lòng. 
 
Lạ lùng thay! Lúc cần che giấu nạng lại phô bày toàn bộ, còn khi phải tranh thủ thời gian để tìm sống nàng lại thẹn thò. Thật vậy, nàng không e lệ, trái lại còn vui sướng khi được cởi quần áo mỗi đêm tại vũ trường Vieng Ratry, trên bục gỗ đánh xi bóng loáng, dưới ánh sáng chói mắt của ngọn đèn pha một ngàn nến, có thể chiếu rõ từng giọt mồ hôi lóng lánh trên tấm thân nõn nà và căng cứng. Tại sang nàng lại e lệ trước hai tên du đãng thô lỗ, còn trước hàng trăm người đàn ông hiếu sắc nàng cười luôn miệng, vui vẻ bỏ hết những mảnh vải cuối cùng, chỉ còn trên mình ba ngôi sao đỏ bằng giấy, nhỏ hơn đồng xu? 
 
Chính nàng cũng không hiểu nguyên nhân. 
 
Ba Môde gầm lên: 
 
- Mila! 
 
Với tấm khăn mỏng trên người, Mila rúc vào can buồng xếp dùng để cất đồ vặt vãnh cuối hành lang. Tiếng kêu của Ba Môde xen lẫn tiếng gió dữ dằn từ ngoài sông Cửu Long thổi vào, thành một âm điệu rùng rợn khiến Mila rợn tóc gáy. 
 
Nàng rúc sâu vào góc, không để ý tới mạng nhện chi chít, tới bày kiến lửa thi nhau bám vào làn da ngon lành của nàng. Bình sinh nàng rất sạch sẽ, Sim Leng đã gọi đùa nàng là phụ nữ Nhật Bản. Vì nàng tắm nhiều lần mỗi ngày, và ưa tắm nước nóng như người Nhật. Đêm nay, nàng nhận thấy xó phòng đen kịt này sạch sẽ lạ thường, còn sạch sẽ gấp chục lần sàn xi bóng loáng của vũ trường mà theo lệnh nàng hai nhân viên Vieng Ratry phải lau cho đến khi biến thành gương soi trước khi nàng tiến ra nhảy thoát y. 
 
Nàng lại sợ chuột hơn mọi vật trên đời. Vạn Tượng là một trong những thị trấn mà chuột mượn làm quê hương nên nàng hết sức thận trọng. Tuy vũ trường Vieng Ratry thuộc loại tân tiến, trần thiết sang trọng, toàn khách thượng lưu, nàng vẫn có ấn tượng là có chuột. 
 
Mỗi khi trình diễn, nàng thường yêu cầu một người chực sẵn để đuổi chuột, mặc dầu từ nhiều tháng nay chưa thấy con nào. Có lần nàng hoảng hốt bỏ chạy ra đường, quên mặc quần áo vì một ông khách hâm mộ thất vọng đã bỏ con chuột giả bằng nhựa ở gần cây đàn dương cầm, bên dưới sân khấu thoát y vũ. 
 
Tiếng chuột đua nhau kêu chin chít trong buồng xép. Chuột cha, chuột mẹ, chuột con, chạy rần rần. Một con chuột đồng kếch xù nhảy vào lòng nàng, làn da lành lạnh gớm ghiếc xông lên một mùi lợm mửa. Song Mila không cảm thấy lạnh và lợm mửa. Ngũ quan hàng căng thẳng đến cực độ. Nàng nghe thấy, ngửi thấy, cảm thấy thần chết đang tiến vào căn phòng chật hẹp. 
 
Qua tiếng chuột điếc tai, nàng nghe rõ ràng chân người dẫm ngoài hành lang ẩm mốc. Nàng lại run như cầy sấy. 
 
Tám Răng dừng trước cửa phòng: 
 
- Lạ nhỉ, nó không mặc quần áo, tất không dám xuống nhà… Hay là…. 
 
Ba Môde vỗ đánh đét vào vai Tám Răng: 
 
- Đúng rồi, con bé trốn trong này. 
 
Tám Răng cười hềnh hệch: 
 
- Được để nó cho tôi. 
 
Ba Môde đạp toang cánh cửa ọp ẹp: 
 
- Mila. 
 
Mila thu nhỏ thêm nữa, và cố nén thở. Nàng hy vọng hai gã đàn ông chỉ hỏi bâng quơ rồi tới phòng khác. Nàng không ngờ Ba Môde đánh hơi rất giỏi. Hắn chĩa đến bấm vào xô buồng, giọng dữ tợn: 
 
- Mila, tại sao mày câm miệng? 
 
Biết trốn không thoát, Mila phải lên tiếng: 
 
- Eeeemmm… đây. 
 
Tám Răng quát lớn: 
 
- Đồ khốn nạn. Mày làm chúng ông tim học mắt mới thấy. 
 
Hắn nắm tóc nàng, lôi sềnh sệch ra ngoài như bị gạo. Máu điên sôi sùng sục, Ba Môde đạp mạnh vào lưng nàng. Nàng ngã chùi, mặt đập xuống đất, máu tuôn đầy miệng. 
 
Tám Răng kéo tay nàng ngồi dậy. Sự cọ sát của làn dao làm hắn bàng hoàng. Tia lửa dâm dục tỏa ra ngoài mắt, hắn xà xuống, sửa soạn ôm ghì lấy nàng. Đoạn được phản ứng của bạn, Ba Môde với chĩa súng vào đầu Mila, bóp cò. 
 
Nàng quẫy mình, xô Tám Răng. Vì thế viên đạn quái ác trượt ra ngoài. Ba Môde nã thêm phát nữa. Trúng đạn, Mila quằn quại trong vũng máu. 
 
Đột nhiên, Ba Môde khựng người. Hắn vừa nghe tiếng động khả nghi. Tám Răng cũng nghe tiếng động lạ lùng này. Hắn đứng vùng lên, tay nắm chuôi dao. Ba Môde nói nhỏ: 
 
- Có người mày ạ. 
 
Ba Môde thoáng thấy một bóng người cao lớn nhô khỏi thang gác. Hắn giơ súng lên, bóp cò lia lịa. 
 
Bóng người cao lớn là Văn Bình. 
° ° °
Văn Bình xô Thiếu Cơ ngã xuống. Đồng thời, chàng cũng nép mình vào tường. 
 
Đoàng, đoàng, đoàng, ba phát súng nổ liên tiếp, lửa màu da cam sáng rực hành lang tối om, chi chít màng nhện. 
 
Nhìn cách bắn, Văn Bình biết đối thủ là tay cự phách trong làng tác xạ, tuy nhiên chưa giàu kinh nghiệm chiến trận như chàng. Kẻ giàu kn không dại dột bắn trước trong bóng tối, vì tia lửa từ họng súng tó era sẽ giúp địch khám phá mục phiêu. 
 
Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở, Văn Bình bắn trả, nhưng vừa bóp cò xong chàng nằm rạp xuống sàn gác. Hai phát súng khác nổ ròn, do hai khẩu súng lục khác cỡ, 7, 65, và 9 ly. Chàng bò tới vách tường thẳng gốc thước thợ với hành lang. núp ở đây, chàng không sợ địch thấy. 
 
Chàng nghe tiếng chửi rủa tục tũi, rồi súng lại nổ. Tám Răng quát to: 
 
- Đồ hèn. Có giỏi ra đây đấu súng. 
 
Văn Bình mỉm cười trong bóng tối. Chàng biết ngay đối phương không phải là nhân viên điệp báo già dặn. Căn cứ vào âm thanh, chàng có thể nã đạn trúng địch dễ dàng. Song chàng chỉ muốn làm địch bị thương, chứ chưa muốn giết. Vì vậy, chàng hạ thấp nòng súng. 
 
Tám Răng đang nói lảm nhảm thì viên đạn của Văn Bình đã xoắn vào vai hữu. 
 
Hắn rú lên, ngồi bệt xuống. Ba Môde, khôn ngoan hơn, lùi vào tường, vận con mắt cú vọ nhìn xuyên qua màn tối. Một ý nghĩ thoáng qua ô hắn rút túi lấy bật lửa, ném xuống đất. Mục đích của hắn là đánh lừa Văn Bình. 
 
Nghe tiếng động khô khan của vật kim khí reo trên sàn gỗ, chàng biết ngay thủ đoạn của địch. Song đó chỉ là thủ đoạn ấu trĩ, chỉ đánh lừa kẻ mới vào nghề. Tương kế, tựu kế, chàng giả vờ bị mắc mưu, bằng cách bắn lia lịa. 
 
Chờ đến phát thứ ba, Ba Môde mới bắn trả. Văn Bình đã cuộn mình nhẹ nhàng ra chỗ khác, đồng thời đặt một viên đạn vào chân đối phương. Một tiếng « ối » nổi lên: tiếng kêu của Ba Môde. 
 
Văn Bình ném khẩu súng vào người địch rồi nhảy chổm lại. Cây thịt trên 70 kilô của chàng đè lên người Ba Môde. Tám Răng ôm vai bị thương lao vào. Ba người vật lộn nhau trong bóng tối. 
 
Ba Môde thét: 
 
- Tám, Tám, dao của mày đâu? 
 
Văn Bình phóng vào giữa mặt hắn. Trúng vào huỵệt Janchu ở nhân trung. Ba Môde bị bất tỉnh tức khắc. Văn Bình chỉ kịp đứng dạy thì đèn điện bật sáng và Tám Răng hươi dao tơi trong một thế đánh tuyệt kỹ. 
 
Chàng lùi lại, vướng chân Ba Môde nên ngã khuỵu. Tám Răng trườn theo, hạ mũi dao xuống đầu chàng. Chàng vội lăn người để tránh, lưỡi dao sắc như nước trượt qua vai, lôi theo măng áo. Tám Răng chưa kịp thu võ khí về, Văn Bình đã phóng vào ngực hắn một ngọn cước nguy hiểm. Đối phương né sang bên, Văn Bình bồi thêm ngọn độc cước thứ hai. Nhiều kẻ có hạng trong làng võ thuật đã kinh hồn tàng dởm vì hai cái đá liên tiếp của Văn Bình. Tám Răng né đã giỏi, song hắn chưa phải là đối thủ cân xứng nên bị đòn vào ức, nằm vật trên sàn. 
 
Văn Bình chỉ cần giáng atémi vào tử huyệt của Tám Răng là kết thúc cuộc đòi ngang dọc của gã du đãng Vạn Tượng. Song chàng lại thu quyền về và quỳ xuống, lật hắn dậy. Mục đích của chàng là dỗ dành hắn để khám phá ra những chi tiết mà chàng chưa biết. 
 
Tám Răng nhe hàm răng nhọn hoắt: 
 
- Mày đừng hòng cậy miệng tao. Chết thì thôi, tao không cần… 
 
Văn Bình cười nhạt, đâm ngón tay vào huyệt trên mặt, Tám Răng rên lên thảm thiết. 
 
Vút… 
 
Một lưỡi dao từ bên hông vèo tới. Văn Bình hụp xuống tránh, và cuộn mình trên nền gác. Ba Môde đã thủ trong tay con dao ghê gớm của Tám Răng. Nếu tránh châm một phân mười tích tắc, Văn Bình đã bị đâm thủng yết hầu. 
 
Ba Môde trườn tới, lưỡi dao lại phạt ngang cuống họng trong đường tơ kẽ tóc. Áp dụng một thế võ bí truyền, Văn Bình ngồi yên, không thèm né, chờ đường dao đến gần mới vung tay gạt. Ba Môde có cảm giác như lúc vào chiếc cam-nhông chở đầy hàng hóa đang phóng trên trăm cây số một giờ. Sức gạt vũ bão của Văn Bình xô Ba Môde bắn vào tường. 
 
Chàng chỉ nghe một tiếng động khô khan rồi Ba Môde de sóng soài, mặt nát bét, chất óc bầy nhầy bắn tung tóe. Văn Bình điềm nhiên đánh vào ngực Tám Răng. Hắn thở dốc ra rồi lịm luôn. 
 
Xong xuôi, Văn Bình phủi tay, ngoảnh lại. 
 
Thiếu Cơ phê bình: 
 
- Pép đánh của anh kinh khủng thật. Em nhận thấy anh giỏi võ hơn xưa nhiều lắm. 
 
Thiếu Cơ phê bình rất đúng. Võ công của chàng đã khác hẳn ngày trước, từ khi chàng hấp thụ được tinh hoa của kiai-ju-su, nịnutsu và thần ảo công. Riêng về thần ảo công, chàng đã tập luyện chuyên cần trong thời gian chán đời, thế phát quy y, trong ngôi chùa hoang ở ngoại ô Vạn Tượng. Nhờ thần ảo công, da thịt chàng có thể cứng như thép, hoặc mềm như bún, lối đánh nhẹ mà nặng, chậm mà nhanh, biến ảo khôn lường, làm đối phương hoa mắt, không tìm ra cách né tránh mà chống trả. 
 
Thiếu Cơ lại có đủ thẩm quyền để phê bình võ công của chàng, vì nàng xuất thân từ một gia đình lẫy lừng về quyền pháp. Không hiểu sao, nàng không theo nghề võ của tổ tiên, mà lại lao thân vào làng ca kỹ. 
 
Biết nàng sắp sửa thở dài chán nản, Văn Bình bèn nhắc tới sự thực phũ phàng: 
 
- Em biết hai người này là ai không? 
 
Thiếu Cơ đáp liền: 
 
- Thủ hạ của Simun. 
 
Chàng định hỏi « Simun là ai », nhưng ngừng bặt. Tiếng rên nho nhỏ từ cuối hành lang vọng ra. Văn Bình thấy cửa buồng xếp vỡ toang, Mila - cô gái thoát y có tấm thân ngàn vàng - nằm sóng sượt trên vũng đỏ lòm. Nàng vừa chống tay ngồi dậy, nhưng kiệt sức ngã vùi, mắt mở rộng ngó thẳng lên trần nhà. 
 
Thiếu Cơ đứng khựng, tay ôm ngực như chính nàng bị thương. Mặt nàng hơi tái, những giọt đua nhau rớt xuống gò má phấn trắng loang lổ. Vẻ buồn rầu vô hạn, nàng cúi xuống: 
 
- Tội nghiệp Mila 
 
Thấy bạn, mặt Mila bỗng sáng lên cặp môi mấp máy. Thiếu Cơ quỳ xuống, giọng tha thiết: 
 
- Mila nhận được chị không? 
 
Mila gật đầu nhè nhẹ. Nàng muốn nói song vết thương ở cuống họng trào máu ra như suối. Văn Bình biết nàng không còn sống bao lâu nữa. Thiếu Cơ hỏi chàng: 
 
- Mang đi bệnh viện, liệu cứu được không anh? 
 
Chàng lắc đầu thở dài: 
 
- Không hy vọng. Bị hai phát đạn, phát thứ nhất vào ngực đủ nguy tính mạng, phương chi còn phát thứ hai vào yết hầu. Mắt đã lạc thần, trong vài phút nàng sẽ tắt thở. Em hãy hỏi gặng xem nàng muốn trối trăng điều gì không? 
 
Thiếu Cơ ghé miệng vào tai Mila: 
 
- Bọn tay sai của Simun giết em phải không? 
 
Mila lại gật đầu. Văn Bình xen vào: 
 
- Tại sao? 
 
Mila lặng thinh. Hơi thở của nàng đã đứt quãng. Một giọt lệ pha máu ứa ra bên khóe mắt của nàng. Trước phút vĩnh biệt cõi đời, khuôn mặt của Mila trở nên nghiêm nghị lạ thường. Nhìn nàng khi ấy không ai ngờ nàng là vũ nữ thoát y, chuyên nghề cởi quần áo mỗi đêm. 
 
Biết nàng sắp nói những lời quan trọng, Văn Bình và Thiếu Cơ đều cúi xuống, mặt sát vào đôi môi mấp máy. Văn Bình hỏi gặng lần nữa: 
 
- Tại sao Mila bị giết? 
 
Giọng nàng thều thào, tiếng còn tiếng mất: 
 
- Em không biết… Có lẽ vì… 
 
Thiếu Cơ thúc giục: 
 
- Vì ai? 
 
Mila hắt ra một tiếng ngắn: 
 
- Sim Leng 
 
Văn Bình lập lại: 
 
- Thiếu tá Sim Leng? 
 
- Vaang… 
 
- Ai ra lệnh giết? 
 
Mila muốn nói những lưỡi đã cứng lại. Văn Bình vỗ về: 
 
- Ráng nói đi, Mila. Chúng tôi sẽ trả thù cho Mila. 
 
Nước mắt chảy đầm đìa, nàng lắp bắp: 
 
- Si…mun… Simun ra lệnh giết. 
 
- Tại sao Simun ra lệnh giết? 
 
- Khoooooong bieeet… Sim chết… nói với em.. 
 
- Nói những gì? Mau lên, Mila … 
 
- Ba… Tám… 
 
Văn Bình giật mình: 
 
- ba tám, ba tám là gì, hả Mila? 
 
Đột nhiên, Mila khỏe hẳn như mỗi đêm trước giờ trình diễn trên sân khấu Vieng Ratry uống một hơi hail y Vat pha sôđa, nhắm với trái ô-liu màu xanh, màu hy vọng. 
 
Nàng nói luôn một hơi trơn tru: 
 
- Em không hiểu. Trước khi bị Tư Cụt đầu độc chết, Sim dặn em trốn đi và nhớ lấy « ba tám ». chị Thiếu Cơ ơi, báo thù cho em. 
 
Mila ngoẹo cổ sang bên, mặt xám ngoẹt. Nàng đã thở hơi cuối cùng. 
 
Tiếng chuột kêu chin chít, tiếng dơi đập cánh phành phạch đột nhiên im bặt. Thậm chí tiếng gió reo vù vù trên nóc nhà cũng im bặt. Toàn thể tiếng động trong vũ trụ đều rủ nhau im bặt. Trong giây đồng hồ thiêng liêng ấy, hồn Mila từ từ bay lên không gian… 
 
Thiếu Cơ bóp chặt bàn tay của Mila, dường như không tin rằng bạn nàng đã chết. Đến khi thấy Mila nằm thẳng băng. Thiếu Cơ mới hoảng hốt thét lên: 
 
- Mila, Mila chết rồi ư? 
 
Rồi nàng bưng mặt khóc hu hu như đứa trẻ. 
 
Tuy có trái tim thép nguôi, Văn Bình cũng xúc động. Chàng nghiêng đầu chào Mila lần cuối. Trong vũng máu đỏ lòm, nàng vẫn đẹp. Có lẽ nàng đẹp hơn khi còn sống. Tạo hóa chỉ có thể nặn được một thân thể cân đối và khêu gợi đến như Mila là cùng… 
 
Chàng đặt tay lên vai Thiếu Cơ, giọng an ủi: 
 
- Thôi, chúng mình về đi. 
 
Thiếu Cơ mếu máo: 
 
- Còn xác Mila? 
 
- Lát nữa, anh sẽ báo tin cho cảnh sát. 
 
Tới phòng Mila, Văn Bình khám phá rat hi thể của Gã Cụt trên mình đầy vết dao. Thiếu Cơ khựng người: 
 
- Trời, Tư Cụt. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Em quen hắn ư? 
 
- Hắn là hung thần Vạn Tượng, ai cũng biết mặt. Giới vũ nữ và đĩ điếm còn quen mặt hơn vì hằng tháng tiệm khiêu vũ, sòng bạc và nhà chứa nào cũng phải nộp thuế cho hắn. Ai không nôp, hắn đâm chết. 
 
Văn Bình quan sát đồ vật trong phòng Mila. Mùi nước hoa tỏa ra thơm mát. Chàng nói: 
 
- Đêm nay, em về với anh nhé? 
 
Thiếu Cơ lắc đầu: 
 
- Không. Mệt lắm, em phải về ngủ. 
 
Hai người lặng lẽ xuống cầu thang. Đàn chuột đuổi nhau loạn xạ, kêu chin chít rùng rợn. 
 
Trời đã khuya lắm, tuy nhiên xe cộ vẫn còn nhiều. Văn Bình nắm vai Thiếu Cơ: 
 
- Anh đưa em về nhà. 
 
Nàng gỡ tay chàng ra: 
 
- Để em về một mình. 
 
- Em cẩn thận đấy. Họ có thể giết em được nếu biết em đi với anh đêm nay. Em còn nhớ chiết Opel hồi nãy không? Chắc là nhân viên của Simun. Anh có linh tính nếu em về nhà một mình đêm nay họ sẽ giết em. 
 
Thiếu Cơ lặng thinh, lùi lũi đi bên chàng. Văn Bình tiếp: 
 
Anh có phòng ở Seltha Palace. Sáng mai, anh sẽ đưa em lên tòa đại sứ, người Tám Răng lo liệu ngay thủ tục cho em về Sài Gòn. Em phải về ngay. 
 
Thiếu Cơ lầm bầm như người mất trí: 
 
- Sài Gòn, về Sài Gòn! Cám ơn anh, em không về Sài Gòn đâu. 
 
Văn Bình ngạc nhiên: 
 
- Hồi tối em đòi về kỳ được. Em nói nếu được chấp chiếu khác, bảo nhảy vào lửa em cũng làm. Sao không về Thiếu Cơ? 
 
Nàng thở dài đánh sượt, giọng thễu não: 
 
- Anh tha lỗi cho em. Xa quê hương, em muốn trở về, nhưng anh ơi, em đã quen với nếp sống bê tha ở Lào. Hồi tối, em nhớ Sài Gòn lạ lùng, bây giờ hết nhớ rồi. 
 
Văn Bình nhìn thẳng vào mặt nàng. Trong bóng đêm, mắt chàng sáng quắc như chứa hắc quang. 
 
Chàng hiểu Thiếu Cơ hơn ai hết. Nàng là người, yêu quê hương tha thiết. Vì cảnh ngộ éo le, nàng phải lên Lào tha phương cầu thực. Mỗi lần gặp chàng ở Vạn Tượng, nàng đều hỏi thăm Sài Gòn. Lần trước, đang uống rượu với chàng trong một bin-đinh nhìn ra sông Cửu Long, nàng bỗng thở dài: 
 
- Ngày nào cũng ngắm dòng nước đỏ ngầu này, chán chết. Chả bù với nước sông Sài Gòn… 
 
Chàng cười: 
 
- Em lầm rồi. Nước sông Sài Gòn không hơn gì nước sông Cửu Long, đôi khi còn đục hơn nữa. 
 
Chợt nghĩ ra, nàng buột miệng: 
 
- Ừ nhỉ! Nhớ Sài Gòn quá nên em thấy cái gì ở Sài Gòn cũng trong trẻo và sạch sẽ. 
 
Rồi nàng nói luôn một hơi: 
 
- Thật đấy, anh ạ. Nước sông Đồng Nai đầy rác rến, song em có cảm tưởng là sạch hơn ở đây nhiều. Có sống xa quê hương, anh mới thấy nhớ nhung. Lắm lúc, em thèm phát điên một bát phở mà không có. Trên này có nhiều tiệm bán phở Bắc, do người Bắc làm chủ, song không ngon, anh ạ. Kể ra, bát phở cũng chứa ngần ấy gia vị, ngần ấy bánh, ngần ấy thịt, ngần ấy nước dùng, cách nấu phở cũng chỉ ngần ấy, thế mà… Theo em, còn thiếu một gia vị quan trọng: quê hương. 
 
- Trời ơi, Thiếu Cơ sắp thành nhà thơ… 
 
- Xa nhà, ai cũng làm thơ… Anh ơi, vận động với ông đại sứ cho em về đi. Em viết hàng tá đơn mà chẳng được trả lời. Mỗi lần em hỏi thì nhân viên sứ quán lại nói là đơn của em đang đuwocj ở Sài Gòn cứu xét. 
 
Nhớ lại, Văn Bình thở dài nhè nhẹ. Hai người nhìn nhau giây lâu. Thiếu Cơ có cảm tưởng như luồng mắt sáng quắc của chàng soi thấu những ý nghĩ chôn giấu trong óc nàng. Bất giác, nàng rùng mình. Chàng nắm chặt tay Thiếu Cơ: 
 
- Đêm nay, em nên suy nghĩ lại. Anh sẵn sàng giúp em. Một lần nữa, anh khuyên em nên hồi hương vì ở đây địch có thể tìm ra em, và giết em cũng như đã giết Mila. 
 
Nàng nhún vai, giọng chán chường: 
 
- Chết đươc như Mila càng đỗ khổ. 
 
Nghe nàng than thở, Văn Bình lặng thinh. Chàng đã khám phá ra nguyên nhân Thiếu Cơ thay đổi ý kiến. Nàng tự biết nhan sắc đã về chiều, gái giang hồ luống tuổi có thể sinh sống ở Vạn Tượng dễ hơn ở Sài Gòn. Vả lại, dầu còn đôi chút sắc đẹp nàng cũng không về. Vì cũng như hàng trăm người đàn bà đơn chiếc trong nghề buôn phấn, bán hương trên đất Lào híu quạnh, nàng đã dại dột làm quen với thuốc phiện. Văn Bình đã thấy rõ trông mắc lờ đờ của nàng, tròng mắt của kẻ bầu bạn trung thành với ả phù dung. 
 
Trong thâm tâm, nàng muốn theo chàng về khách sạn Settha Palace. Từ lâu, có lẽ nàng chưa được hưởng một đêm ân ái tuyệt diệu. Song sự đòi hỏi của nàng á phiện đã lấn át sự đòi hỏi của xác thịt. 
 
Ánh đèn của lữ quán Constellation hắt vào mặt xanh nhợt của Thiếu Cơ. Nàng đã xảm lồ: 
 
- Em về nhé. 
 
Văn Bình khoát tay: 
 
- Không, để anh đưa em về. Em muốn về đâu? 
 
Chàng gọi tắc xi. Lên xe, nàng nói với tài xế bằng tiếng Lào thành thạo: 
 
- Chợ Chiều. 
 
Chợ Chiều là một khu trong thành phố. Nàng ngồi nép vào góc, không cười nói vui vẻ như trước nữa. Cơn ghiền đang hành hạ cơ thể nàng. Văn Bình lẳng lặng chăm thuốc Salem. Nàng hỏi, giọng ngạc nhiên: 
 
- Ồ, anh vẫn đam mê thứ thuốc lá nhạt nhẽo này ư? Trên này mới có nhiều thứ ngon lắm. Ngon nhất là thuocó lá thẩm á phiện, hút vào tê mê như vừa chích đôlôdan[24]. 
 
Văn Bình thở dài: 
 
- Anh mê thuốc Salem không phải vì nó có mùi thơm bạc hà độc đáo, hoặc sợi thuốc nó ngon. Mà vì thói quen đặc biệt. Hồi nhỏ anh là kẻ mỗi ngày hút ít nhất 2 gói Bát tốt xanh. Khi nào ba hút thuocó là anh trốn ra nơi khác, vì mùi thuốc khét lẹt làm anh lộn mửa. Lúc vào trung học, anh càng sợ thuốc lá hơn nữa. Vì anh đọc sách báo, được biết cái hại của thuốc lá. Có lần anh đánh bạo khuyên ông già không nên hút thuốc lá, sợ ung thư phổi thì được trả lời bằng cái mỉm cười. Rồi ông nói « Thuốc lá cũng như tình yêu vậy, có cái dở nhưng cũng có cái hay ». 
 
Thiếu Cơ cười rộ: 
 
- So sánh hay quá! 
 
Tiếng thở dài của Văn Bình não nuột hơn: 
 
- Lớn lên, biết yêu, anh mới thấy ông già nói đúng. 
 
- Trời, con người không tim như anh cũng biết yêu ư? 
 
- Đừng rủa anh, tội nghiệp. Tim anh cũng biểt rung động như mọi người song kinh nghiệm và đau khổ nghề nghiệp đã làm cứng lại. Anh biết yêu lần đầu khi là sinh viên trường Luật, chưa dấn thân vào đời tình báo tàn nhẫn. Em thử đoán xem nàng yêu anh về điểm nào không? 
 
Thiếu Cơ nhún vai: 
 
- Anh mới dở hơi chứ! Đẹp trai, tài hoa như anh thì đứa con gái nào không mê. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Không phải đâu. Nàng yêu anh vì một lý do kỳ quặc. Buồn cười lắm, em ạ, nàng ở lầu hai một tòa nhà kín đáo, giữa khu vườn rộng mênh mông, bọn con trai cùng tuổi anh mê như điếu đổ mà không có cách nào liên lạc với người đẹp. Vả lại, gia đình nàng bắn ná khét tiếng. Cha nàng là nhà thiện xạ bá phát bá trúng. Cậu nào bén mảng vào vườn là anh ruột nàng dùng ná cao su bắn vào chân. Nàng cũng bắn ná cao su cừ khôi. 
 
Hồi nhỏ, anh cũng là quán quân ná cao su. Trong lúc nàng hóng mát ngoài sân thượng một mình, anh bắn thư vào cho nàng. Anh chiếm được trái tim nàng dễ ợt… nàng đẹp lạ lùng, đẹp như toàn thể hoa hậu thế giới hợp lại. Nàng yêu anh tha thiết. Anh đinh ninh sẽ cưới nàng làm vợ, và cuộc đời hai đứa sẽ chảy một nhịp bình thường. Ngờ đâu, định mạng trớ trêu… 
 
Văn Bình ngừng bặt, mắt bỗng dỏ hoe. Thiếu Cơ bóp chặt tay chàng: 
 
- Định mạng trớ trên bắt hai người xa nhau phải không? 
 
Văn Bình lại thở dài: 
 
- Phải, xa nhau, xa nhau mãi mãi. Trong đại chiến thứ hai, nàng thiệt mạng trong một vụ oanh tạc của phi cơ đồng minh. 
 
- Ồ, đó không phải lý do khiến anh mê thuốc lá Salem thơm vị bạc hà. 
 
Giọng Văn Bình buồn tha thiết: 
 
- Bình sinh, nàng rất thích kẹo bạc hà. Mỗi lần hò hẹn với anh, nàng đều ăn kẹo bạc hà, khiến da thịt nàng, tóc nàng, miệng nàng đều thơm mùi bạc hà. Nàng chết đi, mùi bạc hà còn phảng phất trong đám tang lạnh lẽo. Từ đó, anh đam mê mọi thứ có mùi bạc hà, mùi đặc biệt của nàng. 
 
Tuy nhiên, anh mới yêu mùi bạc hà, chưa yêu thuốc Salem. Anh bắt đầu yêu Salem trong trường hợp lạ lùng… 
 
Anh lưu lạc qua Âu châu, hoạt động trong hàng ngũ OSS của Mỹ. Một đêm kia, nhờ điếu Salem, anh thoát chết. Số là đêm đó, anh được lệnh vượt qua phòng tuyến Đức lên Balê, tiếp xúc với một đại biểu của Kháng chiến. Nơi hẹn là một quán cà phê nhỏ ở tả ngạn sông Sen. Dọc đường, anh gặp một thiếu nữ có cặp mắt đen láy, và bàn tay tháp bút trắng muốt giống như cặp mắt và bàn tay của người yêu quê hương. Anh vốn có tính mê gái - một tính rất xấu, chắc em đã biết - nên mỉm miệng cười với nàng, nàng cười trả. Rồi hai người làm quen nhau. 
 
Còn năm phút nữa đến giờ hẹn. Anh định từ giã nàng song nàng cứ níu lấy. Đến gần quán cà phê, nàng nũng nịu đòi anh mua giùm nàng một gói thuốc Salem có vị bạc hà. Hồi đó, nước Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng, hàng hóa khan hiếm, thuốc lá đắt như vàng, huống hồ thuốc Salem của Mỹ. 
 
Anh chạy đôn, chạy đáo mới mua được gói Salem. Có thuốc rồi, nàng vẫn chưa chịu hút. Nàng bắt anh ngồi xuống ghế công viên hút chung với nàng một điếu. Giọng nói của nàng chứa một sức quyến rũ gần như thôi mien làm anh quên hết. Hút xong điếu thuốc nàng mới chịu đứng dậy. 
 
Anh tất tưởi chạy lại quán cà phê. Vừa khi ấy, anh thấy một người mặc com-lê đen bị dẫn ra đường, và đẩy vào xe Citroen. Người mặc com-lê này là đại biểu kháng chiến mà anh có bổn phận tiếp xúc. Do một sự phản bội trong hàng ngũ kháng chiến, cuộc tiếp xúc bị phản gián quốc xã phăng ra, người đại biểu bị bắt. Sau này bị tra tấn tàn nhẫn, Vieng Ratry đã nhảy qua cửa sổ lầu tư xuống đường tự tử. 
 
Thoát chết, anh tìm đến nhà cô gái mắt đen và bàn tay búp măng. Song không bao giờ anh gặp lại nàng nữa. Nàng bị thiệt mạng trong một vụ oanh tạc đồng minh. Như người yêu đầu tiên của anh… 
 
- Rồi từ đấy anh mê thuốc Salem… 
 
- Phải, từ đấy anh mê thuốc Salem… 
 
Tắc xi đậu lại cho Thiếu Cơ xuống. 
 
Nàng chìa má cho chàng hôn, giọng buồn rầu: 
 
- Lâu lắm, em mới được nghe lại một chuyện buồn. Hồi hái ra tiền, em vui suốt ngày đêm, bạn bè trò chuyện với nhau cũng chỉ kể chuyện vui mà thôi. Lên Lào, sống thui thủi một mình, trong cảnh đói rét, tha phương cầu thực, em mới nhớ lại những chuyện buồn của đời em. Anh ạ, yêu là khổ, vì yêu, em phải bỏ xứ ra đi để thành thân tàn ma dại… 
 
Văn Bình an ủi nàng: 
 
- Cuộc đời như nước sông luôn luôn chảy xuôi không bao giờ chảy ngược. Em nên nghĩ đến tương lai… hơn là trách móc dĩ vãng. 
 
Nàng tần ngần một phút rồi nói: 
 
- Anh nói đúng. Sáng mai, em lên khách sạn tìm anh. 
 
Đột nhiên, nàng bậm môi, nhìn vào khoảng không mù mịt. Rồi, như người điên, nàng ôm ghì lấy chàng, hoảng hốt tìm môi chàng, hôn thật laua. Chàng cảm thấy mằn mặn ở miệng. Trong lúc hôn, nàng đã để rơi một giọt nước mắt. 
 
Về khách sạn, Văn Bình bâng khuâng như người đánh mất một cái gì quí giá. Thiếu Cơ không phải là ý trung nhân của chàng, như Nguyên Hương, Thu Thu, Katy hoặc như Mộng Kiều, mà chỉ là một trong những bạn gái thân thiết, đội khi gặp nhau thì ở lại một vài đêm. Hồi nàng còn xuân sắc ở Sài Gòn, chàng trổ tài chinh phục cũng như nhà quán quân leo núi thích vượt qua Hy mã Lạp sơn. Đến khi nàng xuống dốc, Văn Bình cảm thấy có bổn phận an ủi nàng… 
 
Thiếu Cơ đã hôn chàng nhiều lần, lần nào cũng cuồng nhiệt như người đói hôn tử chục nằm trước. Song lần này chàng linh tính dó là cái hôn cuối cùng của hai người đàn bà ngày xưa gục chết dưới đống gạch vụn đầy vỏ đạn. 
 
Như cái máy, chàng vào buồng tắm mở nước đầy bồn. Dòng nước chảy ào ào xuống bể tắm cẩn gạch men xanh dường như có ma lực kéo luôn ưu tư đang chồng chất trong lòng chàng. 
 
Đêm nay chàng phải thức trắng. 
 
Chắt lưỡi, chằng châm điếu Salem thơm mùi bạc hà. 
° ° °
>Trong khi ấy, ở khu Chợ Chiều, Thiếu Cơ đi thoăn thoắt vào một ngõ hẹp tối om. 
 
Nàng xô cửa một căn nhà gạch ở cuối hẻm. Một người đàn ông gầy gò, lúcn phún râu mép nhận ra nàng, đon đả: 
 
- À, Tin Cố. Đêm nay sao đến muộn thế? Có khách xộp phải không? 
 
Nàng mỉm cười: 
 
- Ừ. 
 
Nhà dưới được chia làm nhiều buồng nhỏ, ngăn bằng gỗ trước cửa treo riềm đỏ. Mùi á phiện sèo sèo trên đèn dầu lạc xông ra thơm ngào ngạt. 
 
Nàng trèo thang gỗ lên lầu. Một mâm đền riêng được để dành cho nàng. Gã chủ có râu mép kéo riềm lên: 
 
- Này, Tin Cố, lão tây già đang hút dưới nhà. Hồi nãy, hắn đòi gặp em. Em bằng lòng tiếp hắn không? 
 
Thiếu Cơ mường tượng tới một người đàn ông Pháp trên sáu mươi, da sạm lại sau nhiều năm trồng cao su tại thuộc địa, toàn thân nồng nặc mùi mạc tem. Hắn là một trong những người yêu một đêm của nàng. Sắc đẹp úa tàn, nàng không còn diễm phúc được hẹn hò với những chàng trai khỏe mạnh và khôi ngô nữa. Từ nhiều tháng nay, lão tây già lui tới tiệm hút ở Chợ Chiều và kết bạn với nàng. Hơn một lần nằm bên hắn, nạng bị lọm mửa và muốn bật đèn, mặc quần áo, ù té chạy xuống đường, tìm xó tối khóc một hồi cho đỡ tủi. Song lần nào nàng cũng nằm lại trên tấm đệm dầy một tấc. 
 
Vì lão tay già có một cái ví cũng dầy như tấm nệm cao su mút. Mỗi lần đến với nàng, hắn thường cho nàng ba ngàn kíp. Ba ngàn kíp trong cảnh gạo châu và củi quế, một đô la Mỹ trị giá trên ba trăm kíp, là món tiền không lấy gì làm nhiều, nhưng đới với một nhan sắc quá mùa, cũng đã quá nhiều. 
 
Thiếu Cơ lại hết tiền. Món nữ trang cuối cùng, nàng đã đem bán, và sắp tiêu đến đồng kíp cuối cùng: 
 
Gã chủ xun xoe: 
 
- Để tôi mời hắn lên nhé. 
 
Mỗi lần đi khách, nàng thường biếu gã chủ một phần ba. Tam thất chế độ hoa hồng này còn nhẹ hơn tứ lục ở Sài Gòn. Thấy nàng lặng thinh, gã chủ hí hửng toan xuống cầu thang, song Thiếu Cơ gọi giật lại: 
 
- Thôi, đêm nay tôi mệt. Hẹn hắn khi khác. 
 
Giọng gã chủ đượm thất vọng: 
 
- Mai hắn đi rồi. Nữa tháng nữa mới quay lại. Em chịu khó một chút. Nghe nói em hết sạch tiền rồi… 
 
Nàng gằn giọng: 
 
- Hết tiền nhưng vẫn còn đủ trả tiền hút cho anh đêm nay. Phiền anh nói với hắn là tôi không tiếp. Tôi không thích hắn. Tôi ghét hắn, anh biết chưa? 
 
Mắt nàng đỏ ngầu như pha màu. Sửng sốt, gã chủ đứng lại một giây, rồi thở dài bước nhẹ xuống. 
 
Thiếu Cơ nằm xuống đệm, nước mắt ràn rụa. Ngọn đèn dầu lạc nhảy múa trước mắt nàng. Nàng nhớ lại thời xuân sắc huy hoàng, được vương tôn, công tử nghiêng đầu mời nàng trên lên xe hơi bóng loáng, dài ngoằng, có tài xế mặc đồng phục, đội cát két trắng. Nàng nhớ lại những đêm nhảy suốt sáng bên đống vỏ chai sâm banh dầm đá vụn. 
 
Nàng nhớ nhất một đêm mưa sùi sụt, đêm đầu tiên nàng bước chân vào nghề thanh lâu. Hồi ấy, nàng không túng thiếu vì tiền bạc đến với nàng như nước chảy. Không hiểu sao nàng lại nhận lời một người đàn ông lạ mặt. 
 
Có lẽ vì trời mưa đầy đường, phố sá Sài Gòn buồn tênh, chưa đến nửa đêm mà đại lộ Lê Lợi vắng tanh, không lấy một ai. Khiêu vũ từ chập tối, Thiếu Cơ đã thấm mẹt. Nàng cảm thấy mỏi mệt thì đúng hơn. Vì khách nhảy toàn là xe bò nặng chĩu. Nàng chán nản trở về bàn thì gặp một thanh niên phục sức đúng đắn nhưng sang trọng, chứng tỏ đã du lịch nhiều và kiểm tiền cũng nhiều. 
 
Thấy nàng, hắn không đứng dậy, kéo ghế mời nàng như mọi người đàn ông lịch sự khác đối với đàn bà đẹp, phương chi nàng là hoa khôi của vũ trường. Hắn vẫn gục đầu vào ly sâm banh thượng hạng, dường như không thấy, không nghe gì hết. 
 
Mấy phút sau, hắn ngửng lên, giọng ngang tàng: 
 
- Em đẹp như bà tiên. 
 
Quen với lối tán tỉnh hoa mỹ của đàn ông háo sắc, nàng nhún vai: 
 
- Cám ơn. 
 
Hắn tợn thêm một ly rượu rồi nhìn thẳng vào mặt nàng: 
 
- Trời mưa tầm tã, buồn ghê! Tôi có một căn phòng kín đáo, có âm thanh nổi, rượu huýt-ky và hoa phong lan mới mở, mời em đến cho vui. 
 
Thủ đoạn tán tỉnh này đối với nàng đã xưa như trái đất. Lần khác, nàng đã mắng xối xả. Hoặc tặng hắn một cái tát cháy má về tội phạm thượng. Đột nhiên, máu trào lộng sôi sục trong người nàng cười ròn rã: 
 
- Anh muốn rủ tôi ư? 
 
Hắn buông thõng: 
 
- Phải 
 
Nàng nói lơ lửng, không ngoài mục đích trêu tức: 
 
- Tôi đắt lắm, anh ạ. 
 
Hắn thản nhiên rót rượu: 
 
- Bao nhiêu? 
 
Nàng đưa ra một con số kếch sù để tống cổ hắn ra khỏi tiệm nhảy: 
 
- 500.000 đồng. 
 
Nàng đinh ninh hắn sẽ há miệng, trợn mắt, rồi hoa chân múa tay trong sửng sốt. Trái lại, hắn vẫn giữ nét mặt bình thản, bình thản như nhà triệu phú mua hoa cho nhân tình nghe cô hàng hoa nói thách. Một phút sau, hắn hỏi lại: 
 
- Em đòi nửa triệu? 
 
- Vâng. Đúng nửa triệu, không bớt một xu. 
 
- Em nói đùa hay thật? 
 
Dĩ nhiên, ở Sài Gòn, không ai điên cuồng đến nỗi vứt nửa triệu bạc để mua vui trong chốc lát với vũ nữ, nên Thiếu Cơ gật đầu: 
 
- Tôi không bao giờ nói đùa. 
 
Người đàn ông kỳ dzị đứng lên: 
 
- Bằng lòng, mời em ra xe với tôi. 
 
Và đêm ấy, hắn trả nàng nửa triệu bạc đúng như lời hứa. Cầm gói bạc nàng run run suýt ngã, hắn cười nói: 
 
- Tiếc là chúng mình quen nhau hơi muộn. 
 
Nàng không quan tâm đến lời hắn. Một tuần sau, nàng mới biết là hắn đã tự tử sau đêm gặp nàng. Hắn gom góp tiền nong được hơn triệu bạc, định tiêu hất một đêm rồi lìa đời. 
 
Tâm trạng của hắn gần giống như tâm trạng của nàng hôm nay. Nàng chỉ cần hưởng lạc với Văn Bình trong phút chốc, rồi lát nữa, hoặc sáng mai chết không buồn tiếc. 
 
Thở dài, nàng vớ lấy dọc tẩu. 
 
Hút một hơi gần hai chục điếu, nàng nằm ngửa, chân duỗi ra, mắt lim dim nhìn trên trần nhà ám khói. Nàng quên hết quá khú. Nàng quên hết thực tại, nàng có cảm giác lâng lâng được bay trên đám mây trắng toát vang lừng nhã nhạc. 
 
Trong cơn say thuốc đêm mê, nàng không để ý đến riềm cửa được vén lên, rồi một bóng người lom khom bước vào, ngồi xuống bên nàng. 
 
Giật mình tỉnh dậy, thấy người lạ ngồi bên, tưởng lão tây già hiếu sắc nàng gắt: 
 
- Đêm nay, tôi mệt, anh tìm cô khác. 
 
Nàng định nói thêm cho bõ ghét, song bỗng nín bặt. Người lạ không phải lão già triệu phú. 
 
Hắn mặc sơ mi ngắn màu lục, tay chân thô tháp, ngực hở, để lộ cái đầu lâu và hai xương tréo xâm mực xanh. 
 
Hắn trạc bốn mươi, mắt to mắt nhỏ, lông mày sâu róm, mũi bếch, miệng mím chặt như sợ gió thổi vào hàm răng khắp khểnh. Thiếu Cơ định kêu lên, song bàn tay lông lá của người đàn ông đã chẹn họng nàng. Rồi gằn giọng: 
 
- May la một tiếng, tao bóp cổ chết. 
 
Mắt Thiếu Cơ trợn tròn trong sự sợ hãi vô biên. Lát sau, hoàn hồn nàng mới lắp bắp: 
 
- Ông… ông… đến giết tôi phải không? 
 
Hắn cười nho nhỏ 
 
- Không, em đừng sợ. 
 
- Vậy anh vào đây làm gì? 
 
- Yêu cầu cô em nói một đôi lời. Nếu cô em không khai, bắt buộc tôi phải hạ thủ. 
 
Thiếu Cơ đã lấy lại vẻ bình tĩnh và gan lỳ cố hữu. Nàng nói: 
 
- Tôi la lên là lão chủ vào ngay. 
 
- Vô ích. Hắn đã bị tôi trói còng queo và nhét giẻ vào miệng 
 
- Anh còn quên khách hút nữa. 
 
- Ồ, bọn xo vai, rụt cổ ấy đếm xỉa làm gì. Mỗi đứa tôi chỉ cho một búng. Thôi, cô em đừng kiếm cớ hoãn binh nữa. Thằng vệ sĩ đẹp trai của cô em đã ngủ say tại Settha Palace, không ai đến cứu đâu. Biết điều thì khai đi. 
 
Trong giây phút, Thiếu Cơ đã phăng ra sự thật ghê gớm. Nhân viên của Simun đến đây để hạ sát nàng. Tuy nhiên, nàng không sợ cho nàng bằng sợ cho Văn Bình. Ruột gan nàng bỗng nóng như lửa đốt. 
 
Nàng hỏi hắn: 
 
- Khai gì? 
 
Hắn trề môi: 
 
- Ha, ha, cô em ngoan lắm. Mila hấp hối bao lâu? 
 
Thiếu Cơ giật mình. Tại sao hắn muốn biết Mila hấp hối bao lâu? Vốn thông minh, nàng hiểu ngay. Người lạ tìm cách đánh lừa nàng… Nàng sực nhớ lời trăn trối của Mila... ba… tám… ba… tám… Simun cần biết rõ Mila bị hạ sát chết tức khắc hay còn trăn trối với Văn Bình. 
 
Thiếu Cơ bèn đáp một cách khôn ngoan: 
 
- Lúc tôi vào. Mila đã chết. 
 
Người lạ cười hềnh hệch: 
 
- Thế à? Cô em làm việc với ông Hoàng lâu chưa? 
 
Nàng tró mắt: 
 
- ông Hoàng nào? 
 
- Thôi, ông nội, đừng ỡm ờ nữa. Tao đã biết hết. Tao vốn ghét bọn gái giả vờ. Mày không quen ông Hoàng khác nào nói rằng mày chưa ngủ với đàn ông… Hà, hà, nói thật đi con. 
 
Gã đàn ông bắt đầu giở giọng điểu cáng. Thật ra, Thiếu Cơ chỉ quen Văn Bình, chưa từng quen ông Hoàng. Nang không biết ông Hoàng là ai, mặc dầu vẫn nghe tiếng. 
 
Thấy nàng im lặng, hắn bèn đổi giọng ôn tồn: 
 
- Chắc cô em cũng không quen một người đàn ông tên là Văn Bình. 
 
Nàng nhún vai: 
 
- Văn Bình là bạn thân của tôi. 
 
- Vậy cô em là nhân viên của ông Hoàng. Cô em đã báo cáo với Sài Gòn những gì? 
 
- Tôi không hiểu anh định nói gì. 
 
Một cái tát cháy bỏng giáng vào mặt nàng, kèm theo lời hăm dọa cục cằn: 
 
- Đừng giả vờ… Tao sẽ bắn nát xác. 
 
Thiếu Cơ trả đũa: 
 
- Mày bắn đi… Đàn ông to xác như mày mà phải dùng súng mới uy hiếp nỗi phụ nữ ốm yếu. 
 
Gã đàn ông đám vào mặt nàng, máu mũi tuôn như suối. Nàng cắn răng chịu đau, không một lời van vỉ. Trong giới thanh lâu, nàng đã nổi tiếng ngang tàng. Nhiều lần, nàng dám đánh nhau với khách chơi, và nàng đã học được những ngón đòn bí hiểm khiến đàn ông khiếp đảm. Nàng thản nhiên nhìn người lạ, nửa mặt bị tím bầm. Gã đàn ông bồi thêm trái đấm thứ hai, Thiếu Cơ cầm dọc tẩu gạt. Hắn xòe tay định bóp cổ, nàng ôm hắn cấu, xé, cắn. 
 
Gã đàn ông hích cùi tay vào ngực nàng, Thiếu Cơ hự một tiếng, hai mắt nổ đom đóm, tim như ngừng đập, song nhất định không thả người lạ. Nàng ngoạm vào vai hắn, mười móng tay nhọn hoắt cắm trên cổ và thái dương, máu chảy ròng ròng. Gã đàn ông vùng vẫy, dùng độc thủ hạ nàng. 
 
Bị đánh vào yếu huyệt, Thiếu Cơ lịm đi. Gã đàn ông vớ dọc tẩu phang lấy phang để vào mặt nàng cho đến khi nát nhừ. Máu chảy chan hòa trên đệm. Thiếu Cơ lặng lẽ lìa trần bên ngọn đèn dầu lạc. Nàng không chịu khai. Nàng không thèm rên la. 
 
Biết Thiếu Cơ đã chết, gã đàn ông lảo đảo đứng dậy, nhìn đống thịt nhầy nhụa trên san gác, nhổ bãi nước bọt, rồi khệnh khạng xuống cầu thang. Dân ghiền vẫn kéo ro ro êm tai vào nướng thuốc thơm ngát, dường như không quan tâm đến sự việc xảy ra.
 



V. MIỆNG HÙM NỌC RẮN
 
Trong khi Thiếu Cơ thở hơi cuối cùng tại Chợ Chiều, Văn Bình ngồi hút thuốc Salem và uống rượu huýt ky một mình trong khách sạn Settha Palace. 
 
Như thường lệ, chàng tắt hết đèn, ngồi yên trong tối để suy nghĩ. Tuy nhiên, ruột gan chàng nóng như lửa đốt. Chàng có cảm tường là khi trời pha trộn chất độc đang len dần vào cơ thể chàng. 
 
Chàng bâng khuâng vớ chai rượu sâm Cao Ly để trên bàn, lắc cho đều, rồi rót vào ly. Song chàng chỉ cầm ly rượu mà không uống. Đột nhiên chàng liên tưởng đến Sim Leng. Viên thiếu tá an ninh Lào thiệt mạng vì uống rượu pha thuốc độc. Địch có thể tái diễn tấn trò đầu độc với chàng. 
 
Trong mọi cái chết, ghê tởm nhất là chết vì độc dược. Nạn nhân nằm co quắp, mặt xám ngoẹt, máu ứa ra miệng, và mũi, lưỡi dài ngoằng thè ra ngoài và cứng đét, hai mắt mở trừng trừng… 
 
Văn Bình nhún vai đẩy ly rượu sâm ra khỏi tầm tay, rồi khui chai rượu huýt-ky đẹt cất trong túi áo. 
 
Chợt chàng nghe ai cào nhẹ vào cánh cửa. Chàng đứng dậy: soẹt một tiếng, một tập giấy được luồn qua khe cửa vào phòng. Chàng mỉm cười: đó là tài liệu của Sulivông, chỉ huy tỉnh bào Lào, người đến gặp chàng ngay sau khi chàng đặt chân xuống Vạn Tượng. 
 
Sulivông đã y hẹn. Tập giấy chàng cầm trong tay là những bản báo cáo của công an và luật Vieng Ratry về vụ thiếu tá Sim Leng bị đầu độc. Văn Bình vặn đèn trên bàn đêm. 
 
Dưới ánh sáng lờ mờ, chàng khựng người khi thấy tấm hình Sim Leng. Đàn ông Lào đẹp trai đến như Sim Leng là cùng: đẹp từ thân hình lực sĩ, bắp thịt nổi cuồn cuộn, đẹp tới cái miệng đĩ thõa và đôi mắt ươn ướt như thu hồn đàn bà. 
 
Hồ sơ Sim Leng không chứa chi tiết nào lạ. Hầu hết chàng đã được đọc ở Sài Gòn. Đại khái Sim Leng là kẻ ăn chơi bừa bãi, tiền tiêu không cần đếm, nhân tình thay đổi như áo lót mình. Bản kết luận của công an điều tra chỉ gồm dòng chữ ngắn ngủi: 
 
- Chưa tìm ra manh mối. 
 
Văn Bình nhún vai, cười một cách bí mật. Chàng lẩm bẩm: 
 
- Hừ, chưa tìm ra manh mối! 
 
Lặng lẽ, chàng mặc quần áo. Lấy ra chiếc sơ mi trắng còn nguyên nếp, chàng lại ném vào va li, chiếc va li màu xanh nhạt mà ban Kỹ thuật đã chế tạo riêng cho chàng gồm hai đáy, bên trên đựng hành lý, bên dưới chứa dụng cụ hành nghề gián điệp. 
 
Chàng đeo khẩu SM[25] 9 ly vào nách, trong cái bao bằng da trừu đánh vẹt ni trơn như mỡ. Khi tâm sự, chàng chỉ đụng nhẹ vào là khẩu súng tuột khỏi vỏ, rơi gọn trong lòng bàn tay, sẵn sàng nhả đạn. Chàng soát lại đôi giày bằng da lộn mà Nguyên Hương biếu chàng. Với bề ngoài hiền lành, nó lại là võ khí nguy hiểm, đế bằng chì, mũi gắn kim sắt nhọn hoắt, khi phóng chán sẽ đâm vào người địch thủ không khác lưỡi dao. 
 
Văn Bình uống cạn chai huýt-ky, rồi khóa trái cửa, lững thững xuống nhà. Nhân viên lữ quán Settha Palace đã đi ngủ hết, quầy tiếp tân vắng tanh, cánh cửa đồ sộ ra đường đã đóng. Một nhân viên mặc đồng phục đưa tay che miệng ngáp khi thấy chàng xuống. Hắn hỏi chàng bằng tiếng Pháp 
 
- Thưa, ông không ngủ? 
 
Văn Bình cười nụ: 
 
- Nếu ngủ, tôi đã ở trong phòng, không có mặt ở đây. 
 
Nhân viên khách sạn hạ thấp giọng: 
 
- Thưa, nếu ông khó ngủ tôi xin mạn phép… 
 
Hắn bỏ lửng câu nói một cách ý nhị. Lữ quán Settha Palace được liệt vào loại thượng lưu ở Vạn Tượng, trên nguyên tắc không cho phép gái chơi hành nghề, cũng như không đưa gái cho khách. Song đó là nguyên tắc do ban giám đốc đề ra. Ai lao là một trong những quốc gia trên thế giới mà nguyên tắc chỉ có giá trị lý thuyết. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Cám ơn. Tôi muốn xuống phố. 
 
Gã nhân viên cố vớt vát: 
 
- Thưa. Tôi quen một cô rất đẹp. Còn trẻ lắm. 
 
Văn Bình lại lắc đầu: 
 
- Không. 
 
Tuy chàng cau có, gã nhân viên vẫn không thay đổi sắc diện. 
 
Hắn kéo ghế bành, giọng lễ độ: 
 
- Xin ông ngồi đợi một lát, tôi ra ngoài gọi xam lồ. 
 
Văn Bình dúi vào tay hắn một đô la Mỹ. Mặt hắn tươi hẳn như có phép quỷ thuật. Văn Bình ngồi xuống ghế, nhẩn nha cầm báo xem. Tòan là sách báo tuyên truyền do các sứ quán cộng sản gởi tới, cùng sách báo Pháp. 
 
Tuy đọc báo, Văn Bình vẫn không quên liếc chung quanh. 
 
Địch đã nhận diện được chàng. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ ra tay quyết liệt. Họ có thể núp trong bóng tối bắn xả vào người chàng. Đuổi theo hung thủ trong thành phố Vạn Tượng không phải dễ vì dân chúng thờ ơ, lực lượng an ninh quá ít ỏi, sào huyệt bất khả xâm phạm lại nhiều. 
 
Từ phút này, Văn Bình phải gia tăng thận trọng. Vì chàng bắt đầu áp dụng một chiến thuật quen thuộc nhưng vô cùng nguy hiểm: xuất đầu lộ diện. Chàng quyết ra mặt để bắt địch ra mặt theo. Cuộc chơi ú tim trở thành cuộc chạy đua với kim đồng hồ. Chàng có cảm tưởng lần này phải đương đầu với một đối thủ ghê gớm, mà một tích tắc hớ hênh có thể quật chàng tan xác. 
 
Xảm lồ vừa đậu trước cửa Văn Bình ném tờ tạp chí So viết xuống bàn, chậm rải bước ra tam cấp, trèo lên xảm lồ. Chạy được một quãng, xa phu hỏi chàng: 
 
- Ông đi đâu? 
 
Văn Bình đáp, giọng lè nhè như say rượu: 
 
- Đi đâu cũng được. 
 
Xa phu không hỏi nữa. Trong bóng tối hắn nhếch mép cười nham hiểm. 
 
Gió mát gần sáng phe phẩy vào mặt Văn Bình. Qua biệt thự tối om có binh sĩ Pathét-Lào mặc đồ Việt cộng, đội mũ lưới đặt lá cây đứng gác - biệt thự của hoàng thân thân Cộng Souphanouvong - Văn Bình thấy thấp thoáng những ngọn đèn hấp háy của khu chợ Mới. 
 
Xe xảm lồ chạy vào con đường đấy đỏ sau ngôi chợ mới cất. Đây là một khu tối om, nhà cửa đóng kín, ngoại trừ những quán giải khát và thanh lâu. 
 
Sau nửa đêm, ít ai dám lang thang vào khu này, nhất là từ khi xảy ra nạn chặn đường cướp của, giết người thường xuyên. Văn Bình ngồi nghiêng trên xe, thủ thế sẵn, để có thể phản công chớp nhoáng. Chàng thuê xe xuống Chợ Mới không phải để giải sầu vì chàng ghét cái thú bệ rạc, cặp tiếng trên toàn châu Á về bệnh mê gái, song vẫn khó tính trong sự lựa chọn và chỉ chạy theo những công trình tuyệt mỹ và thượng lưu đặc biêt. 
 
Đường đi mỗi lúc một tối. Tiếng gió từ đầm rau muống đen sì bên đường thổi lại rào rào. Từ phía nam thành phố vọng tới những tiếng súng rời rạc. 
 
Đột nhiên, xa phu dừng lại. 
 
Văn Bình dẫm chân vào sàn xe: 
 
- Chạy đi. 
 
Gã xa phu nhảy xuống quay mặt về phía Văn Bình. Và như tên bắn, hai bóng đèn núp sẵn bên đường vụt đứng dậy, chĩa súng ào xảm lồ, kèm theo tiếng cười dữ dằn: 
 
- Giơ tay lên. 
 
Gã xa phu hiền lành cũng rút ra, khẩu súng côn to tướng. 
 
Hắn đi miệng súng vào hông chàng, giọng gay gắt: 
 
- Phiền ông bạn giơ tay lên, đừng trù trừ nữa. Chúng tôi chờ ông bạn đã lâu. 
 
Tên xa phu nói tiếng Việt trơn tru, không còn dùng tiếng Lào như trước nữa. Giọng nói của hắn tố cáo hắn sinh trưởng ở vùng đồng chua nước mặn Bắc Việt. 
 
Văn Bình nói: 
 
- Á ông bạn không phải người Lào. Mà là đồng hương với tôi. Nếu tôi không lầm, ông bạn là người Thái Bình. 
 
Gã xa phu nhăn mặt: 
 
- Đừng kéo dài thời giờ nữa. Phải, tôi là người Thái Bình, còn anh là dân Hà Đông. 
 
Văn Bình giật mình. Đúng chàng là người Hà Đông. Căn cước của chàng đã được ghi rõ trong thư khố sở phản gián Hà Nội. Điều này chứng tỏ đối thủ của chàng có liên lạc với Bắc Việt. Tên xa phu nhìn chàng cho tay lên đầu, bước xuống xe đoạn nói: 
 
- Không những tôi biết sinh trưởng ở Hà Đông, tôi còn biết anh có Khúc Thủy nữa kia. Đúng không, anh bạn Tống Văn Bình? 
 
Văn Bình cười nụ: 
 
- Đúng. Thành thật khen ngợi anh. 
 
Tên xa phu nói: 
 
- Đã biết nhau rồi, xin anh tuân theo lệnh tôi, vì khẩu súng này ngứa ngáy lắm, từ lâu chưa được xúc miệng. Nếu anh có cử chỉ khả nghi, nó sẽ tặng một viên đạn vào bắp chân. Vào bắp chân, anh nhớ chưa? Vì chúng tôi chưa muốn giết anh. Nào, bây giờ trân trọng thỉnh anh vào tệ xá, dùng chén rượu nhạt. 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Hân hạnh. Tuy nhiên, tôi cần nói trước kẻo lát nữa mất lòng. Tôi vốn ghét rượu rẻ tiền. Muốn tôi chiếu cố phải có huýt-ky, và là huýt-ky thượng hảo hạng. Bằng không thì thôi. Các anh cho uống nước lã cũng được. 
 
Gã xa phu cười hềnh hệch: 
 
- Ồ, chúng tôi biết tài uống rượu của đại tá rồi. Đại tá uống hàng chục chai huýt-ky nguyên chất cũng không say. 
 
Văn Bình dề môi: 
 
- Té ra các anh là tri kỷ của tôi. Nhưng đêm nay tôi bận lắm. Tôi chỉ ghé vào chơi một lát rồi phải về ngay. Người đẹp đang chờ tôi dưới xóm. 
 
Bóng đen đi bên sẵng giọng: 
 
- Không phải lúc nói đùa. 
 
Văn Bình phá lên cười. 
 
Căn nhà gỗ phía trước mở hé cửa, ánh sáng đèn điện vàng ệch lọt ra ngoài. 
 
Văn Bình được dẫn qua giãy bàn ghế bằng gỗ mộc xiêu vẹo, trước khi vào phòng trong, một căn phòng bày biện sang trọng, gắn máy điều hòa khí hậu, khác hẳn bên ngòai nghèo túng và cũ kỹ. 
 
Cửa được đóng lại đánh sầm. Hai người lúc nãy ngồi trên đi-văng, còn gã xa phu bắt chân chữ ngũ trên ghế bành bọc da đỏ miệng phì phèo thuốc lá. 
 
Không đợi được mời, Văn Bình buông mình phịch xuống ghế đối diện với gã xa phu giả hiệu rồi cho tay vào túi. Một tiếng quát chặn lại: 
 
- Yêu cầu để tay lên bàn. 
 
Văn Bình trố mắt ra vẻ sửng sốt: 
 
- Trời ơi, tôi thèm thuốc lá mà các anh cấm đoán ư! Các anh phải biết tôi nghiện Salem. Các anh có thể giết tôi song không thể bắt tôi nhịn thuốc. 
 
Tiếng nói hồi nãy lại tiếp: 
 
- Ừ thì hút. Nhưng anh coi chừng. Lợi dụng hút thuốc mà rút súng thì toi mạng. 
 
Gã xa phu chờ chàng rít hơi khói đầu tiên rồi đủng đỉnh: 
 
- Nghe thiên hạ nói về anh đã lâu, tôi đinh ninh anh là cáo già trong nghề. Ngờ đâu anh chỉ là nhân viên tầm thường. Kẻ có kinh nghiệm không dại gì ngụ tại Settha Palace để rồi gần sáng trèo lên xảm lồ dẫn xác lù lù đến miệng cọp. 
 
Văn Bình không đáp. Chàng không muốn đối phương biết chàng cố tình dẫn xác lù lù đến miệng cọp. 
 
Gã xa phu lại nói: 
 
- Kể ra giữa chúng tôi với anh không có điều gì thù oán. Tự anh gây ra trước. Tự anh nhận nhiệm vụ lên đây để phá rối chúng tôi. 
 
- Tôi cũng không có điều gì thù oán các anh. Vì các anh dám vuốt râu hùm, ngang nhiên đánh cắp thùng đựng thuốc độc, nên ông Hoàng phái lên đây. 
 
- Ái chà, anh lên đây để giết chúng tôi ư? 
 
- Không, để điều đình với các anh. 
 
Gã xa phu định nói, song hai người lạ ngồi trên đi văng vừa đứng dậy một lượt. Một người đứng tuổi, râu quai nón, mắt cú vọ, tóc ngắn lởm chởm, khoát tay ra hiệu. 
 
Có tiếng xe hơi tắt máy ngoài cửa. 
 
Tên râu quai nón hất hàm: 
 
- Mời bạn Văn Bình ra xe. 
 
Chàng đi trước, ba người lặng lẽ ra theo. Trên con đường đất tối om, chàng thấy một chiếc Mercedes 220 SE kiểu mới sơn trắng, cửa kính lên kín, chắc bên trong có máy lạnh. Chàng suýt soa: 
 
- Chà, xe đẹp quá. 
 
Gã xa phu đáp: 
 
- Anh là thượng khách nên chúng tôi mời anh ngự xe Mercedes cho êm. 
 
Hơi mát trong xe làm Văn Bình dễ chịu. Chàng ngồi giữa hai cây thịt to lớn, hai tay chắp trên đùi, dáng điệu thản nhiên, như người đi hóng gió với bạn. 
 
Gã xa phu hỏi bằng tiếng Lào: 
 
- Bịt mắt hắn lại không? 
 
Tên râu quai nón lắc đầu: 
 
- Không. 
 
Tài xế rú ga lái ra đường lớn. 
 
Văn Bình đã tiên đoán được số phận mà địch sẽ dành cho chàng. Không cần bịt mắt có nghĩa là chúng không sợ bí mật bị tiết lộ. Nghĩa là chúng sẽ giết chàng. 
 
Liếc hai bên, chàng thấy tên nào cũng đặt tay vào thắt lưng, hướm sẵn súng. Tên râu quai nón ngồi cạnh tài xế, quay lại phía chàng, tia mắt sáng quắc. 
 
Bỗng hắn cất tiếng: 
 
- Anh định tẩu thoát phải không? Vô ích. Cửa xe đã đóng chặt. Hơn nữa, anh phải giết chết hai nhân viên của tôi mới hòng mở được cửa xe. Nhưng anh đừng quên vệ sĩ của tôi đều là võ sĩ quyền Anh, đủ sức đám anh tan như bột. Rồi còn khẩu tiểu liên với ba băng đạn của tôi nữa. 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Anh yên tâm. Tôi không thèm bỏ trốn. 
 
Tên râu quai nón dề môi: 
 
- Thiên hạ biết tiếng Anh lâu rồi. Anh là kẻ hứa một đàng, quàng một nẻo. Chẳng may anh tận số nên sa vào tay tôi. 
 
- Các anh định hạ thủ tôi ư? 
 
- Tôi không biết. Cái đó còn tùy thái độ của anh và tùy ông chủ. Nếu anh ngoan ngoãn, ông chủ sẽ xét lại. 
 
- Còn như tôi từ chối. 
 
- Chà, cả cuống chết đến đít còn cay. Lát nữa rồi anh xem. 
 
Văn Bình ngồi im. Chàng đã biết được điều cần biết. Chàng có thể dùng độc thủ chớp nhoáng hạ hai tên ngồi bên bằng cách vung tay, đánh vào cuống họng, đồng thời chặn nòng súng của tên râu quai nón trước khi khạc đạn. Dùng tiểu liên trong xe hơi là điều tối kỵ trong nghề gián điệp, cho nên chàng có thể chuyển bại thành thắng bằng cách phản công bất thần và nhậm lẹ. 
 
Song mục đích của chàng là vào tận hang sâu để gặp cọp chúa. Nên chàng giả vờ ngoan ngoãn, dựa lưng vào nệm xe êm ái, phóng tầm mắt nhìn ra hai bên đường. 
 
Những ngọn đèn cuối cùng của thủ đô Vạn Tượng đã tắt. Xe hơi tiến ra ngoại ô. Tuy xe phóng nhanh, Văn Bình vẫn nghe rõ tiếng nước sông Cửu Long réo ầm ầm. 
 
Kỷ niệm xa xửa bỗng vùng dậy trong trí chàng. Đêm ấy, trời tối như bưng, chàng cũng bị tống lên xe hơi đen bít bùng, kẹt giữa hai cây súc cừ khôi trên bờ sông Cửu Long. Chàng sa bẫy kẻ thù và bị dẫn đi thanh toán. Chàng chưa nghĩ ra mưu kế đoạt súng, hạ sát địch thì dịp mây ngàn vàng vụt tới. 
 
Tài xế phóng hết tốc lực, tuột xe xuống ổ gà sâu hoắm. Xe hơi quay đầu một vòng. Văn Bình chỉ cần biểu diễn tài mọn là hai nhân viên ưu tú của địch bị hạ đo ván trong chớp mắt. Và phát atemi siêu đẳng của chàng đã đưa tài xế sang thế giới bên kia, một tích tắc đồng hồ sau. 
 
Đêm nay, chàng cũng bị nhốt giữa hai cây súng, song chàng cầu trời khãn phật cho tài xế tỉnh ngủ không lọt vào ổ gà. Nghĩ vậy, chàng bật lên cười. 
 
Gã xa phu đang gầm gừ thì tài xế ồm ồm: 
 
- Gần đến rồi. Lát nữa, cho nó bài học cũng chưa muộn. 
 
Tài xế phóng khỏi Thát Luông, rẽ vào con đường tối om và dừng xe trước một biệt thự cũng tối om và rộng mênh mông. 
 
Tài xế bóp kèn, cổng sắt mở ra, chiếc Mercedes chạy vào trong giữa hai rặng cây lớn. 
 
Qua hòn giả sơn, nước chảy róc rách, tài xế quẹo vào ga-ra, bên trong đậu sẵn ba chiếc xe Mỹ dài ngoằng. 
 
Tên râu quai nón mở cửa, giọng thân thiện: 
 
- Mời quí khách xuống. 
 
Bộ ba lùi lũi áp giải chàng lên nhà trên. Ngọn đèn ở cầu thang sau được bật lên, Văn Bình trèo thang gác, một cầu thang lót cẩm thạch mua từ bên Ý chở sang, màu sám nổi gân vàng, tương tự như cẩm thạch trong lữ quán Caravelle ở Sài Gòn. Từ mấy năm nay, nhiều nhà tỷ phú nhờ thời cuộc mọc lên như nắm ở Vạn Tượng. Phần đông họ là chính khách tham nhũng hoặc gian thương có thế lực. Bởi vậy, Văn Bình không ngạc nhiên trước sự trần thiết lộng lẫy của tòa biệt thự. 
 
Đèn hành lang trên lầu cũng được bật sáng. Văn Bình nhận thấy đối phương hoạt động ngang nhiên, không cần che giấu ánh đèn, dường như Vạn Tượng là thành phố của họ. 
 
Văn Bình được dẫn vào một căn phòng lớn trang trí trang trọng theo kiều Pháp. Tường đều lót gỗ ván nổi vân như mun, cửa sổ đóng kín, hai cái máy lạnh Westinghouse sơn xanh chạy dè dè. 
 
Trong phòng có hai bộ xa lông khổng lồ đặt trên nhiều tấm da hổ. Quanh phòng chỗ nào cũng có hoa tươi. Nào hoa hồng, hoa lê đơn, hoa thược dược, đủ thứ, đủ màu, cắm trong lọ pha lê màu trắng. 
 
Tuy nhiên, cái làm Văn Bình sửng sốt trong giây phút là tủ rượu kê ở góc tường. Chàng đã thấy nhiều tủ rượu sang trọng, song lần đầu được thấy mọi thứ rượu quý nhất thế giới tập trung trong phòng khách của tư nhân. 
 
Mắt chàng bắt đầu nổ đom đóm vì trong so gần một trăm chai rượu bầy thành hàng ngay ngắn, chàng vừa nhận ra một chai vang Chatseau Lafitte Rothschild 1806. Loại này trị giá 100 đô-la một chai trên thị trường lưu linh quốc tế, chỉ vua chúa mới dùng nổi. Bên cạnh là một chai Chartreuse 1878, rượu mùi nổi tiếng của Pháp, 50 đô la. Kế tiếp là sâm banh Grande Fine Arbellot 1794, 150 đô la. 
 
Một người đàn ông đứng tuổi da ngăm ngăm đen, trán hói, mắt nhọn, râu mép mỏng dính, hàm răng thưa biểu lộ tính tình nham hiểm, đeo kính cận thị dày cộm, ngồi chờ trong ghế bành nhung màu da cam. Hẳn mặc bộ âu phục đắt tiền, thắt cà vạt xanh, sơ mi ni lông trắng toát. Mùi nước hoa Ba lê từ người hắn toát ra. 
 
Lúc hắn đứng lên, Văn Bình nhận thấy một chân thẳng đơ. Chàng biết hắn mang chân gỗ. 
 
Tuy tàn tật, hắn vẫn có phong cách lẫm liệt của một cấp bộ chỉ huy. Hắn nghiêng đầu chào chàng, giọng nhã nhặn: 
 
- Hân hạnh được tiếp ông Z.28. 
 
Văn Bình thản nhiên ngồi xuống ghế sau khi bắt tay thân mật. Dáng điệu chậm rãi, chàng rút Salem ra hút, rồi nói: 
 
- Văn kỳ thanh, giờ mới kiến kỳ binh. Rất sung sướng được gặp ông Simun. 
 
Nụ cười ngạo nghễ đang nở trên môi Simun vụt tắt. Hắn đăm đăm nhìn Văn Bình. 
 
Một phút sau, hắn nhún vai: 
 
- À ra ông Z.28 cũng biết tên tôi. 
 
Văn Bình cười nụ: 
 
- Dọc bờ sông Cửu Long này, ai lại không biết danh ông Simun. 
 
Giọng nói sang sảng của Văn Bình như tiếng chuông đồng vang rần trong óc Simun. Hắn tiến lên một bước, vẻ ngơ ngác hiện rõ trên mặt. Hắn định nói bỗng nín bặt. Thời quá khứ đầy sóng gió vùng sống dậy trong trí nhớ của gã cụt chân kỳ dị. 
 
Trong một tích tắc đồng hồ moi móc dĩ vãng mịt mù, Simun vừa nhận diện được người thanh niên cường tráng, hào hoa, mã thượng đang ung dung hút thuốc trước mặt. 
 
Ngày xưa, Simun đã gặp Z.28 ít ra một lần trong đời buôn lậu, một đêm chạm súng với lính đoan thuộc địa trong vùng rừng núi Ai Lao. Hồi ấy, Z.28 chưa phải là Z.28. Chàng cũng chưa mang tên Văn Bình.

 
Hồi ấy, Simun cũng chưa phải là Simun. Tuy mới 22 tuổi, hắn đã mang nặng trên vai kinh nghiệm dầy dạn của 8 năm ngang dọc trên đất Lào. Với sức địch trăm người, hắn được anh chị trên bờ Cửu Long giang kính nể và tôn làm thủ lãnh. Hắn chuyên sống bằng nghề bao tiêu hàng lậu, nhân viên quan thuế biên phòng sợ hắn như cọp dữ. 
 
Hơn một lần, một mình một súng, hắn đã đẩy lui hàng chục binh sĩ thuộc địa. Có lần hắn dùng hai tay không đánh chết ba người Pháp lực lưỡng trong rừng gần Cánh Đồng Chum. Nhà chức trách bảo hộ treo thưởng cho ai giết được hoặc điềm chỉ để bắt Simun song hắn vẫn tung hoành như ở chỗ không người. 
 
Một đêm cuối đông, rét như cắt ruột, Simun áp tải đoàn thuốc phiện vượt qua Mường Xén, sắp vào địa phận Nghệ An. Trời mưa buốt như kim châm, Simun ra lệnh cho nhân viên tạm dừng trong khu rừng rậm dọc biên giới. 
 
Đi bộ nhiều ngày trong rừng, lại bị bệnh kiết lỵ nên Simun mất sức. Hắn chui vào gốc cây, rồi ngủ thiếp. Đến khi tỉnh dậy, mữa đã tạnh, ánh trăng le lói chiếu xuống cánh rừng đầy lá, hắn biết bị vậy thì đã muộn. 
 
Thật ra, lính đoan đã biết lộ trình của Simun sau khi đoàn thưốc phiện rời đế đô Lào Luang Prabang. Một nhân viên tin cậy của Simun đã mật báo tin cho nhà chức trách thuộc địa để lấy tiền thưởng, và cũng để trả thù... 
 
Để trả thù vì Simun đã cướp vợ hắn. Trong nhiều năm hoạt động gã thuộc viên theo sát Simun như bóng với hình. Có vợ người Thái hơ hớ như đoá hoa hồng của hắn đã ngã vào lòng Simun một cách ngoan ngoãn. Cơn ghen bừng bừng, hắn cãi lộn với Simun, rồi xuất kỳ bất ý ném dạo hạ sát. Hắn không ngờ Simun né tránh dễ dàng, và trong chớp mắt quật ngã hắn. 
 
Nghĩ tinh cốt nhục, Simun tha giết. Song gã đàn ông mất vợ rình rập cơ hội trả thù... 
 
Simun vừa bò khỏi hốc cây thì súng nổ ran tứ phía. Do sự bố trí của kẻ phản bội, cuộc phục kích đã diễn ra trên một ngọn đồi trọc, cây cối thưa thớt. 
 
Bọn nhân viên bảo tiêu bỏ chạy như vịt. Simun đang ngần ngừ chưa tìm ra kế đối phó thì gã mất vợ đã dí súng vào lưng bắt giơ tay đầu hàng. Bình sinh Simun chưa đầu hàng ai nên hắn quay lưng lại đoạt súng. Viên đạn đầu tiên xuyên qua bả vai, máu tuôn xối xả. Song Simun đã hạ độc thủ đánh chết gã phản bội. 
 
Vòng vây thắt chặt chung quanh ngọn đồi có độc. Với cây súng « mút » bá phát, bá trúng, Simun kháng cự lại một cách dũng mãnh. 
 
Trong nháy mắt, hắn bắn ngã 5 tên lính đoan. Chẳng may cho hắn, viên đạn thứ 6 bị thối. Hắn chưa kịp giật quy lát cho viên đạn nhảy khỏi nòng thì một tốp người nhảy bổ lại quật hắn ngã. Cuộc vật lộn diễn ra vô cùng ác liệt. Simun dùng dao giết luôn hai người nữa, rồi bỏ chạy vào rừng. 
 
Hắn chạy suốt đêm không nghỉ. 
 
Trời sáng rõ, hắn vẫn chưa ra khỏi địa phận Tương dương sát biên giới. 
 
Phía sau, lính đoan vẫn rượt theo. Ngoài vết đạn ở vai, Simun còn bị đâm nhiều nhát vào ngực và lưng. Nếu không có sức khoẻ phi thường, hắn đã ngã gục dọc đường. 
 
Mặt tái mét vì mất máu, hai chân đạp gai độc xưng vù, vết thương đâu nhức vô tả. Simun kiệt sức nằm gục bên dòng suối nhỏ. Hắn khát nước cháy cổ họng song không thể rướn mình để uống. Hắn đinh ninh là thần Chết đã lại.

 
Nhưng Trời đã run rủi cho hắn được cứu sống. Trong khi đàn chim kên kên chuyên rỉa xác chết bay xà trên đầu Simun thì một thiếu niên khỏi ngô, đeo ná, từ phía trên men dòng suối đi xuống. 
 
Thiếu niên này là Văn Bình.

 
Thân phụ Văn Bình là võ sư và là thiện xạ đại tài. Rừng núi hiểm trở dọc giải Trường Sơn hùng vĩ đều in dấu chân ông. Hôm ấy, ông đang đuổi theo con cọp dữ đã ăn thịt một số lớn trâu bò và 3 người dân Tương Dương. Được mời từ Hà Nội tới, Văng Bình - đứa con trai duy nhất - đi theo. Cũng như cha, cậu bé Văn Bình bắn rất giỏi, đôi khi còn giỏi hơn cha. 
 
Bất cứ con thú nào đã gặp Văn Bình đều mất mạng. Cậu bé không bao giờ phải bắn đến phát thứ nhì. Mũi tên thứ nhất ra khỏi ná là con thú gục xuống. 
 
Văn Bình đứng sững nhìn người đàn ông quần áo rách tả tơi, bê bết máu, nằm sóng soài bên bờ suối, miệng líu lại không nói được nữa. Cậu bé quỳ xuống, vốc nước vã vào mặt Simun rồi cho hắn xuống. Xong xuôi, cậu lấy lương khô đeo bên mình cho người lạ ăn. Chưa hết, cậu còn xé áo làm băng, buộc vết thương trên vai. 
 
Một giờ sau, Simun mới hoàn hồn. Những vết thương chi chít trên người hán dường như được thoa tiên dược đã hết đau đớn. Hắn dựa lưng vào gốc cây sỉ cổ thụ rễ bỏ ngoằn ngoèo như rắn, nhìn Văn Bình bằng cặp mắt trìu mến. Rồi hắn nắm tay Văn Bình, giọng cảm động: 
 
- Cậu tên là gì? 
 
Văn Bình lắc đầu. Simun nói líu lo một tràng dài nữa, cậu bé cũng không hiểu. Sực nhớ là Simun hỏi bằng tiếng Pháp: 
 
- Cậu không phải là người Lào? 
 
Cậu bé mỉm cười: 
 
- Vâng, tôi là người Việt. 
 
Simun đeo khẩu súng mút vào vai, sửa soạn cáo từ. Đột nhiên, tiếng súng nổ chát chúa trong rừng rậm. Tay chân run lẩy bẩy, Simun ngồi xụp xuống, níu áo Văn Bình: 
 
- Cậu ơi, họ đến giết tôi. 
 
Cậu bé hỏi đồn: 
 
- Ai giết ông? 
 
Simun lắp bắp: 
 
- Lính thuộc địa. 
 
Văn Bình là cháu đích tôn của một nhà cách mạng cương trực tham gia phong trào Cần Vương nên mang sẵn dòng máu chống Pháp trong người. Nghe nói, cậu bé vụt đứng dậy. 
 
Kèm theo tiếng súng là tiếng bẹt-giê sủa gâu gâu. Vẻ mặt Simun nhớn nhác: 
 
- Chết rồi, bọn tay đoan có chó. 
 
Một người cao lớn, mặc kaki vàng, ló mặt san kim cây bồm bộp lá to như cái nón cách chỗ Simun ngồi 50 thước. Ba con chó săn lực lưỡng, láng ngắn, đuôi dài, mõm đen si, sủa vang, phỏng như tên bắn về phía Simun. Hắn run như chiếc lá: 
 
- Cậu ơi, cứu tôi với. 
 
Chẳng nói, chẳng rằng, cậu bé kéo Simun chạy vào sau cây lim xum xuê. 
 
Cậu bé quỳ xuống, nét mặt bình thản như không có việc gì quan trọng. 
 
Một viên đạn bay vào qua tai Simun. Hắn nằm nhoài trên đất. Văn Bình tra mũi tên vào ná, lặng lẽ chờ đợi. 
 
Người Tây đoan vừa tới, sắp bắn phát nữa, thì phật, mũi tên vút ra. Nạn nhân ngã nhào xuống đất, không kêu được một tiếng. Ba con chó săn dừng lại, đuôi vểnh lên. 
 
Mũi tên vầu thứ hai đã bay khỏi ná. Tai bắn của tiêu Dưỡng do Cơ Mật lạ lùng: mũi tên nhỏ xíu xuyên qua óc con bẹt-giê ở gần rồi cắm phập vào ức con mới xồ tới. Cả hai khối thịt được luyện tập công phu ngã xuống dòng nước chạy... 
 
Con bẹt-giê thứ ba đã vọt lại. Bắn ná lại phi thường, cậu bé Văn Bình còn phi thường hơn nữa trong đường quyền tuyệt kỹ. Con chó khổng lồ vừa sấn tới gần thì sống bàn tay của cậu bé đã chém xuống như dao phay. Trúng đòn vào mõm con bẹt-giê rú ăng ẳng. Miếng quyền thứ nhì rơi giữa gáy đưa con chó bất hạnh sang thế giới bên kia. 
 
Tuy bị thương, thần Chết gần kề, Simun vẫn reo lên sung sướng: 
 
- Thần đồng, thần đồng, trời ơi, cậu bé giỏi quá! 
 
Simun lại gần xác người Tây đoan, lượm khẩu súng, và cái xác đựng vật dụng đeo lên vai. Chợt nhớ ra, hắn rút mũi tên, bẻ đầu cất vào túi. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Ông cất mũi tên của tôi làm gì? 
 
Simun chắp tay vái cậu bé: 
 
- Cậu là ân nhân của tôi. Tôi dọc ngang trên đất Lào này đã lâu, khét tiếng là nhà bảo tiêu vỏ địch, nay mới thấy còn thua cậu nhiều. Lớn lên, chắc cậu sẽ thành danh nhân. Tôi không có tên nhất định, không có nhà cửa nhất định, lại không vợ con, không gia đình, nên không biết bao giờ ta gặp lại nhau nữa. Song cậu cứ tin chắc là suốt đời tôi vẫn giữ mũi tên cứu tử này trong người. Thôi, chào cậu. 
 
Simun nhảy qua suối, chảy miết. 
 
Thời gian trôi qua, Văn Bình thành người, thành điệp viên ưu tú nhất của ông Hoàng. Simun vẫn lăn lộn trong nghề buôn lậu đi khuya về tắt. 
 
Đi đêm có ngày gặp ma, Simun bị lọt vào một ổ phục kích của nhân viên thương chính gần nơi được cậu bé Văn Bình cứu tử ngày trước. Lần này hắn phải chống cự một minh với một tiểu đội thiện xạ, trang bị súng ống tối tân. 
 
Bị đạn vào ống chân, hắn thoát chết nhờ một bảo tiêu viên người Mèo trung thành cõng lên vai, chạy băng rừng, vượt suối. Một tuần lễ đằng đẵng không thuốc men đã làm cho vết thương ung thối. Kết quả là Simun phải cưa chân, và sau đó bỏ nước Lào đầy thù hận qua Thái Lan lập nghiệp. 
 
Trong nhiều năm, hắn phiêu dạt khắp vùng Đông Nam Á, với cái chân gỗ lừng lẫy. Rồi trở về thủ đô Lào quốc, mở tiệm khiêu vũ làm sào huyệt buôn lậu, bắt cóc, ám sát lấy tiền, và mua bán tin tức điệp báo dưới sự điều khiển của Quốc tế. 
 
Từ lâu Simun hằng mong gặp lại cậu bé anh hùng trong rừng biên giới để trả ơn. Nhân viên của hắn lùng kiếm khắp nơi song cánh chim hồng đã bay bỏng tới những phương trời xa lạ. Hắn không ngờ... 
 
Bị đạn vào ống chân, hắn thoát chết nhờ một bảo tiêu viên người Mèo trung thành cõng lên vai, chạy băng rừng, vượt suối. Một tuần lễ đằng đẵng không thuốc men đã làm cho vết thương ung thối. Kết quả là Simun phải cưa chân, và sau đó bỏ nước Lào đầy thù hận qua Thái Lan lập nghiệp. 
 
Trong nhiều năm, hắn phiêu dạt khắp vùng Đông Nam Á, với cái chân gỗ lừng lẫy. Rồi trở về thủ đô Lào quốc, mở tiệm khiêu vũ làm sào huyệt buôn lậu, bắt cóc, ám sát lấy tiền, và mua bán tin tức điệp báo dưới sự điều khiển của Quốc tế. 
 
Từ lâu Simun hằng mong gặp lại cậu bé anh hùng trong rừng biên giới để trả ơn. Nhân viên của hắn lùng kiếm 
 
Bị đạn vào ống chân, hắn thoát chết nhờ một bảo tiêu viên người Mèo trung thành cõng lên vai, chạy băng rừng, vượt suối. Một tuần lễ đằng đẵng không thuốc men đã làm cho vết thương ung thối. Kết quả là Simun phải cưa chân, và sau đó bỏ nước Lào đầy thù hận qua Thái Lan lập nghiệp. 
 
Trong nhiều năm, hắn phiêu dạt khắp vùng Đông Nam Á, với cái chân gỗ lừng lẫy. Rồi trở về thủ đô Lào quốc, mở tiệm khiêu vũ làm sào huyệt buôn lậu, bắt cóc, ám sát lấy tiền, và mua bán tin tức điệp báo dưới sự điều khiển của Quốc tế. 
 
Từ lâu Simun hằng mong gặp lại cậu bé anh hùng trong rừng biên giới để trả ơn. Nhân viên của hắn lùng kiếm khắp nơi song cánh chim hồng đã bay bổng tới những phương trời xa lạ. Hắn không ngờ... 
 
Hắn không ngờ kẻ thù đứng ngạo nghễ trước mặt hắn lại là ân nhân... 
 
Quang cảnh buổi sáng ấy trong rừng Tương dương, sát biên giới, một thiếu niên khôi ngô bắn tên độc giết linh đoan cứu sống một gã buôn lậu ngang tàng, hiện rõ trong trí Simun như những đoạn của cuốn phim quay chậm. 
 
Hắn nhin Văn Bình bằng cặp mắt kinh ngạc. Năm tháng trôi qua, cậu bé ngày xưa đã thành người đàn ông ba mươi, cao lớn, lực lưỡng, song nét mặt khôi ngô và dáng dấp mã thượng của tuổi thiếu niên vẫn còn. 
 
Văn Bình cũng nhìn đăm đăm Simun. Rồi chàng kêu lên: 
 
- À, ông không phải Simun, Simun là tên giả. Tên ông là... 
 
Simun thở dài: 
 
- Ông bạn nhớ dai thật. Từ ngày đó, tôi vẫn còn mang trong lòng cái ơn cứu tử của bạn. Trời ơi, tôi không ngờ bạn là Z-28, điệp viên số một của ông Hoàng, người mà tổ chức gián điệp nào trên thế giới cũng muốn hạ thủ. 
 
- Giờ đây, tôi sa vào tay ông, ông còn đợi gì mà chưa hạ thủ? 
 
Dường như không nghe câu nói của Văn Bình, Simun nói giọng mơ màng: 
 
- Hừ, tôi còn nhớ lúc bạn bắn mũi tên vầu vào ngực thằng tay đoan độc ác... Ghê nhất là lúc hai con bẹt-giê mất mạng vì một mũi tên... Thú thật, trong ba chục năm ngang dọc trong rừng núi tôi chưa thấy ai bắn giỏi như bạn... 
 
Quyền pháp của bạn cũng thật lạ lùng... Mười mấy năm trước, bạn quật nhẹ là con bẹt-giê khổng lồ đã mất mạng, không hiểu ngày nay võ thuật của bạn đã tiến tới mức nào... Tôi nghe danh Z.28 đã lâu, song không tin, không tin vì đinh ninh trên đời này chưa ai bắn giỏi, giỏi võ bằng Simun. Giờ đây mới biết lời đồn là đúng. 
 
Simun đứng dậy, ra lệnh cho bạn thuộc viên: 
 
- Cho các chú ra ngoài. Nhớ đóng cửa lại cẩn thận. 
 
Quay sang Văn Bình, hắn nói giọng thân mật pha vẻ luyến tiếc buồn bã: 
 
- Mời bạn dùng ly rượu hàn huyên để bỏ bao năm xa cách, Tôi còn một chai Arbelot thượng hảo hạng. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Ông quên chúng ta đang là kẻ thù rồi sao? 
 
- Tôi quên sao được. Song tôi cũng không quên mũi tên gẫy cất từ lâu trong người. 
 
Simun rút trong bót phơi ra đoạn đầu của mũi tên hắn bẻ ngày nọ bên bờ suối, thái độ buồn rầu: 
 
- Tôi đinh ninh là trái đất hẹp, sớm muộn sẽ gặp lại ân nhân. Đau đớn cho tôi, định mạng đã run rủi ân nhân là kẻ thù, kẻ thù bất cộng đấi thiên của Quốc tế Đặc vụ. Nhưng trước khi nói đến chuyện giết chóc, hận thù, chúng ta hãy trò chuyện thân tình với nhau như hai người tri kỷ. 
 
Thấy Văn Bình uống một hơi hết góc tư chai rượu, Simun trố mắt: 
 
- Tôi là bợm rượu mà phải thua bạn. Thiên hạ đồn Z.28 uống rượu như hữ chim, giờ đây tôi mới thấy đúng. Bạn uống bao nhiêu thì say? 
 
- Lệ thường, tôi uống bao nhiêu cũng không say. Có lần tôi uống ba chai một lúc. Tuy nhiên, khi nào trong lòng phiền muộn, chỉ uống một ly cũng say rồi. 
 
- Đêm nay, ta sẽ uống rượu cho đến khi say mềm. 
 
- Vâng. Lâu lắm tôi chưa được say. 
 
Bỗng Simun vỗ tay đánh đét: 
 
- Trời, cái này có gan hùm nướng mà nhắm thì tuyệt! Lát nữa tôi sai đàn em vào rừng, nội sáng mai sẽ có gan hùm nướng biếu ông bàn. À, ông bạn lập gia thất chưa? 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Chưa. Tôi như con thuyền, nay đây, mai đó, không buông neo ở bến nào nhất định. 
 
Simun cười ha hả: 
 
- Ông bạn cũng như tôi. Đàn bà chỉ làm vướng chân thôi, không phải tri kỷ? 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Có lẽ chúng ta khác nhau về điểm này. Tôi chưa lấy vợ vì đang sống cuộc đời nguy hiểm. Song tôi vẫn quý mến đàn bà. Theo tôi, phái yếu là bông hoa đẹp nhất. Thế giới không có phụ nữ sẽ thành bãi sa mạc mông mênh, cháy bỏng... Trái lại, ông bạn kinh miệt đàn bà. Bằng chúng, ông đã ra lệnh cho Tư Cụt hạ sát vũ nữ Mila. Hạ sát một cách hèn hạ và tàn nhẫn... 
 
Simun đặt ly sâm banh sủi bọt xuống bàn: 
 
- Tôi muốn đêm nay được hoàn toàn dành cho dĩ vãng. Đừng nhắc tới hiện tại nữa, bạn ạ. Tội muốn... 
 
Văn Bình cướp lời: 
 
- Tôi sợ không làm ông vừa ý được. Trời gần sáng rồi. Tôi còn nhiều việc phải làm. 
 
Simun thở dài: 
 
- Simun này muốn quên thực tế phũ phàng mà ông bạn cứ nhắc lại. Bạn nên biết rằng ruột gan tôi lúc này nát bét như tương. Từ thuở làm người, dấn thân vào cuộc đời giang hồ, tôi đã giết nhiều người, giết để trả thù, giết để chinh phục đàn em, giết để dày vò, và giết để lấy tiền, tôi đã giết người quen đến nỗi không ngưởi thấy mùi tanh của máu nữa. 
 
Tuy nhiên, phía sau vỏ du đãng ấy, thằng Simun vẫn là con người. Con người với tất cả ý nghĩa thiêng liêng. Nói cho đúng, dân đao búa thường giữ đúng nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, hơn bọn thượng lưu, nhà cao, cửa rộng, vàng bạc đầy két, bằng cấp huênh hoang. Simun đã hàm ơn bạn, và đã hàm ơn ai là không bao giờ quên. 
 
Văn Bình cau mặt: 
 
- Tôi không thích nghe hai chữ ân huệ. Trong đời luân lạc, cứu sống nhau là thường. Nhiều lân, thiên hạ đã cứu sống tôi. Ngày xưa, tôi bắn Tây đoan để cứu sống bạn vì thối thấy bạn có thế. Cha tôi thường dậy tôi bệnh vực kẻ có thế. 
 
- Đúng. Bênh vực người có thế là phương châm hành động của giới võ lâm hie(p sễ. 
 
- Tại sao bạn lại sai giết Mila? 
 
- Tôi đã cố né tránh mà bạn cứ hỏi mãi. Cá nhân tôi, cá nhân thằng Simun có lương tâm con người, có con mắt biết thưởng thức sắc đẹp, không thể giết một vũ nữ siêu phàm như Mila. Song Mila lại là một con cờ của Quốc tế Đặc vụ, Vì vậy Mila phải chết. Cũng như Tư Cụt phải chết. Mặc dầu trong thâm tâm tôi vẫn mến Mila và nhất là Tư Cụ- Hừ, cũng như đêm nay Quốc Tế Đặc vụ ra lệnh cho bạn đưa tôi đến đây... Chúng ta đều là con cờ, phải không bạn Simun? 
 
Giọng Simun đượm vẻ chua xót: 
 
- Vâng... Bạn Văn Bình ơi, tôi được lệnh của Quốc tế Đặc vụ đưa bạn tới đây để... 
 
- Để giết. cám ơn bạn Simun, trước khi đến đây, tôi đã biết rồi- Bạn đã biết, có phải bạn là thằng buôn lậu trong rừng Tường Dương ngày xưa phải không? 
 
Văn Bình không hề biết Simun là con người thất thế nằm đợi chết bên giòng suối. Chành chỉ biết Sumun, yếu nhân của Quốc Tế Đặc vụ ở lào quốc. Song chàng vẫn đáp 
 
- Biết. Tôi biết bạn từ lâu, nhưng chưa có dịp giáp mặt. Nhân cơ hội mới giả vờ ngây ngô để được nhân viên của bạn mời tôi đến. Bạn Simun ơi, đàn em của bạn là bọn giá áo túi cơm. Nếu không chủ trương đến đây, tôi chỉ cần vung tay là cả bọn ngã rạp như sung rụng. 
 
Mặt Simun bắt đầu biến sắc. Giọng nói của Văn Bình vẫn chát chúa: 
 
- Sau khi khám phá ra những kẻ theo dõi, tôi biết rằng bạn sẽ tìm cách bắt tôi. Thú thật với bạn là tôi đã biết bị theo dõi ngay sau khi tới lữ quán Settha Palace. Đến nhà Mila, biết có nhân viên của bạn rình rập, tôi vẫn vào như thường. Xin bạn hiểu cho, vạn bất đắc dĩ, tôi phải hạ thủ hai nhân viên của bạn. 
 
Simum hớp một ngụm rượu, giọng đổi khác: 
 
- Không sao. cảm tình giữa chúng ta vẫn chưa bị xứt mẻ. 
 
văn Bình cười nhạt; 
 
- Nếu tôi không lầm, bạn được thượng cấp ra lệnh tìm cách thuyết phục tôi. 
 
Simun đáp: 
 
- Bạn đoán đúng. Tôi được lệnh thuyết phục bạn. Dùng lời nói ngon ngọt và tiền bạc trước... Quốc tế Đặc vụ sẵn sàng trả một phần ba triệu đô la, nghĩa là một số tiền khá lớn nếu bạn chịu giã từ đất Lào. Xin bạn tha lỗi, tôi chỉ có thể áp dụng kế hoạch này với điệp viên Z.28 mà thôi. Song bạn lại là ân nhân... vả lại dầu bạn không là ân nhân, tôi cũng không dám... Quá khứ ở rừng Tường Dương đã chứng tỏ bạn là anh hùng. Lời nói dỗ dành cũng như vàng bạc, không khuất phục được anh hùng. Tôi chỉ dám đưa ra một đề nghị thân mật: bạn rời vạn Tượng là hơn, vì đây là việc riêng giữa người Lào và người Lào, không liên quan đến nước của bạn, không liên quan đến tổ chức điệp báo của ông Hoàng, Quốc tế Đặc vụ cin nhận mọi điều kiện do bạn đưa ra... 
 
- Vâng, tôi bằng lòng về Sài Gòn nếu Quốc tế Đặc vụ trả lại thùng độc dược. 
 
- Trời ơi, bạn đòi một điều kiện không thể thực hiện được. Trừ phi Quốc tế Đặc vụ bị tiêu diệt - một việc không bao giờ xảy ra - thùng độc dược chỉ được giao hoàn với số tiền chuộc hai triệu mỹ kim. Hai triệu là số tiền rất nhỏ đối với CIA... Đặt vào địa vị bạn, tôi sẽ thuyết phục CIA trả tiền. Thua keo này, bầy keo khác, cuộc đời còn dài, trong cuộc chạm trán sau này, CIA sẽ đòi lại tiền của Quốc tế Đặc vụ, có đi có lại cho toại lòng nhau, phải không bạn? 
 
- Thành thật cám ơn. Đặt vào địa vị bạn, tôi sẽ thuyết phục Quốc tế Đặc vụ chừa mặt ông Hoàng và CIA ra. Nếu không, hối tiếc đã muộn. Chúng tôi chưa hề chịu thua ai. Đời nào chúng tôi chịu thua một tổ chức tư nhân tầm thường như Quốc tế Đặc vụ. 
 
- Bạn đừng vội hợm mình. Trong thư gửi Thủ tướng hoàng gia, chúng tôi đã cảnh cáo là "Quốc tế Đặc vụ không lùi bước trước sự khó khăn nào, sở mật vụ, cảnh sát và an ninh quân đội không được can thiệp"... Tình hình ở Lào quốc khác hẳn tình hình ở Nam Việt... 
 
- Chẳng qua vì ở đây Quốc tế Đặc vụ được tự do hoạt động. 
 
- Đúng. Quốc tế Đặc vụ có tai mắt khắp nơi, ngay cả trong Thủ tướng phủ, nghĩa là đầu não của quốc gia. Cái gì, chúng tôi cũng biết. Chúng tôi đã biết rõ tung tích bạn ngay sau khi bạn đặt chân xuống trường bay Wattay. Bạn đi đâu, gặp ai, ăn uống những gì, tất cả đều được báo cáo về từng giờ, từng phút. Dầu sao chúng ta là tri kỷ tôi không muốn tri kỷ thiệt mạng vô ích. 
 
Vì vậy, tôi thành thật khuyên bạn... 
 
- Tôi không nghe đâu, bạn đừng nói uổng công. 
 
- Dầu bạn khăng khăng từ chối, tôi cũng khuyên bạn. Từ xưa đến nay, chưa ai chống lại Quốc tế Đặc vụ mà không mất xác. 
 
- Trừ tôi. 
 
- Hồi còn trẻ, tôi cũng có nhiều huyết khí như bạn. Giờ đây, tuổi tác đã làm tôi khôn ngoan và sáng suốt hơn nhiều. Tôi thành thật khuyên bạn lần nữa. Bạn nên về đi. Sáng mai, có chuyến phi cơ Air Laos về Sài Gòn sớm. Tôi sẽ gọi giây nói giữ chỗ cho bạn. 
 
- Một lần nữa, tôi xin nói rõ là không về. 
 
- Vâng, tùy ý bạn, tôi không dám ép. Vâng lệnh thượng cấp, tôi chỉ có bổn phận chuyển lời khuyên ruột thịt ấy đến bạn. 
 
Văn Bình đứng dậy: 
 
- Cám ơn ông bạn Simun đã cho uống rượu. 
 
Simun rút mù soa lau bồ hôi trên trán: 
 
- Chào bạn. Tôi sẽ cho nhân viên đưa bạn về khách sạn. Ngày mai, bạn đừng trở về biệt thự này, vô ích. Vì biệt thự này không phải của Quốc tế Đặc vụ, hoặc của tôi. Chủ nhân là trung tá trong quân đội. Ông ta ở đây với vợ lẽ. Chúng tôi mạn pháp trói hai người, trong phòng bên cạnh. 
 
- Tôi sẽ đến tìm bạn tại tiệm nhảy Yêu đương. 
 
Simun nhún vai: 
 
- Bạn đừng nên tới đấy thì hơn. Đàn em của tôi không ưa người lạ đến quấy rối. Nếu xảy ra chuyện gì, bạn và tôi sẽ hối hận, và riêng tôi, tôi sẽ hối hận suốt đời nếu phải hạ sát ân nhân. 
 
Văn Bình buông thõng: 
 
- Tôi cũng hối hận suốt đời nếu phải hạ sát con người tôi đã cứu sống ngày trước. 
 
Vẻ tức tôi hiện rõ trên mặt Simun. Song hắn cố dằn xuống, và vỗ tay một cái ra hiệu. Tên râu quai nón te tưởi chạy vào. Simun hất hàm: 
 
- Lấy xe chở ông Văn Bình về Settha Palace. 
 
Văn Bình xua tay: 
 
- Không, tôi muốn xuống Chợ Chiều. 
 
Simun nghiêm sắc mặt: 
 
- Bạn muốn tìm Thiếu Cơ ư? Nàng đã thành người thiên cố cách đây hơn một giờ. 
 
Văn Bình xấn lại nắm lấy cổ áo Simun. Gã chủ tiệm Yêu Đương để yên không kháng cự. Văn Bình dằn giọng: 
 
- Anh đã ra lệnh giết Thiếu Cơ phải không? 
 
Simun đáp, giọng bình thản: 
 
- Bạn lầm rồi. Tôi không phải là người ra lệnh. Mà là thượng cấp. 
 
- Tôi muốn gặp thượng cấp của anh. 
 
- Vâng, tôi sẽ trình lên. 
 
- Bây giờ, phiền anh đưa tôi tới tìm Thiếu Cơ. 
 
- Đáng tiếc. Xác nàng đã được ném xuống sông Cửu Long. Ở đây mỗi khi giết người, người ta thường biết Hà Bá. Như vậy, khỏi phải điều tra lôi thôi. 
 
- Các anh là đồ hèn, chỉ dám giết đàn bà yếu đuối, không dám đụng tới những người như tôi. 
 
- Thưa bạn trong nghề điệp báo, không có kẻ hèn, cũng không có kẻ anh hùng. Điệp báo là nghề không có tiểu nhân và quân tử. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến mục đích, miễn sao thành công là được. Quốc tế Đặc vụ giết Thiếu Cơ để cảnh cáo những ai ở Vạn Tượng còn muốn bắt liên lạc nghề nghiệp với Z.28. 
 
Văn Bình buông Simun ra, mặt còn hầm hầm. Simun xoa vai bị đau: 
 
- Bạn ức hiếp tôi quá. Bạn quên hẵng tôi nhường nhịn bạn đã nhiều. Xin bạn hiểu cho nhường nhịn không có nghĩa là sợ sệt. Tôi có thể bắn nát óc bạn nếu bạn không phải là ân nhân. Bạn quay lựng lại sẽ thấy. 
 
Văn Bình cười khanh khách: 
 
- Thủ đoạn đánh lừa của bạn ấu trĩ quá... 
 
Simun nghiêm trọng: 
 
- Bạn là đệ nhất điệp viên, tôi đâu dám phỉnh phờ như đối với điệp viên tập sự. 
 
Chột dạ, Văn Bình nhìn ra sau. 
 
Quả Simun không đánh lừa chàng. Phía sau hai họng súng tiểu liên đen ngòm đã đợi sẵn. Gã râu quay nón nheo mắt nhìn chàng, ra vẻ thách thức, song chàng tảng lờ như không biết. 
 
Simun chỉ cần khoát tay ra lệnh là Văn Bình lãnh hai băng đạn 9 li vào người. Nhưng hắn lại hạ giọng: 
 
- Bạn thấy rõ chưa? Tôi không ưa nói dối, nhất là nói dối với những người giàu kinh nghiệm như bạn. Thật ra, tôi không dặn đàn em mang súng vào phòng để uy hiếp bạn. Chúng tự tiện độp nhập không xin phép. 
 
Rồi trợn mắt, quát thuộc viên: 
 
- Tụi bay cầm súng làm gì thế? Ông Văn Bình là ân nhân của tao. Tụi bay phải đưa ân nhân về phòng tử tế. Có chuyện gì thì chết với tao. 
 
Simun chìa bàn tay sần sùi: 
 
- Kính chào bạn Z.28. Hy vọng sẽ gặp bạn lại trong hoàn cảnh thân thiện hơn. 
 
Sửa soạn quay gót, hắn sực nhớ ra: 
 
- À, tôi có cặp ngà voi quý lắm, từ trước đến nay chưa từng có. Tôi sai người đóng thùng gửi về Sài Gòn biếu bạn, gọi là... 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Tôi không thích hối lộ. Vả lại, tôi cũng không phải là người dễ hối lộ. 
 
Giọng Simun đượm vẻ buồn rầu: 
 
- Lòng tôi chân thành, mà bạn cố ý hiểu lầm. Tôi biết bạn là con người cương trực, đồng tiền không thay đổi được ý tưởng. Vả lại, nếu chủ tâm hối lộ, tôi sẽ bỏ ra vài ba triệu đô la. Cặp ngà voi này trị giá nhiều nhất là 15.000 đô la. Tôi biếu bạn là để ghi nhớ mối tình tri ngộ. Không dám giấu bạn, tôi đã hạ con voi khổng lồ này trong khu rừng gần dòng suối giáy biên giới hồi ấy, hồi bạn cứu tôi khỏi chết. Tôi cũng giết nó bằng mũi tên vầu, giống mũi tên bạn bắn ngã bọn lính đoan và chó bẹt-giê. Bạn không nhận thì tủi thân thằng Simun này quá... 
 
Văn Bình không đáp, từ từ bước ra cửa. Simun tiễn chàng ra hành lang, giọng thân mật: 
 
- Nội ngày mai, cặp ngà sẽ tới Sài Gòn. 
 
Văn Bình lùi lũi ra xe, tâm trí rối beng. Tài xế nổ máy, lái về trung tâm thành phố. Gã râu quai nón ngồi bên chàng, phì phèo thuốc lá. 
 
Bỗng tài xế hỏi: 
 
- Ông về đâu? 
 
Gã râu quai nón lớn tiếng: 
 
- Mày điếc hay sao mà không nghe ông chủ dặn. Ông chủ dặn mày đưa ông Văn Bình về khách sạn Settha, nghe chưa, đồ con khỉ! 
 
Tên tài xế nhún vai: 
 
- Mày coi chừng. Tao vốn hiền như cục đất nhưng đôi khi lại dữ như cọp gấm. 
 
Gâu quai nón cười khảy: 
 
- Ồ, cọp gấm đối với tao là đồ bỏ. 
 
Văn Bình xen vào: 
 
- Cho tôi về khách sạn. 
 
5 phút sau, xe hơi dừng trước khách sạn vắng tanh. Ở chân trời phía đông, một vầng sáng nhợt nhạt bắt đầu hiện lên. Văn Bình ngồi lì, chờ tài xế mở cửa. 
 
Gã râu quai nón buột miệng: 
 
- Việc gì mày hầu nó. 
 
Chẳng nói, chẳng rằng, Văn Bình tát vào giữa mặt hắn. Hắn ngã ngửa vào đệm xe, máu mũi chảy ròng ròng. Hắn vùng lên, toan rút súng thì Văn Bình nắm cổ áo hắn lôi xuống đất. 
 
Chàng xô hắn ngã sóng soài trên nền cỏ ướt sương, đã mũi giày nhè nhẹ vào ngực hắn, giọng khinh bỉ: 
 
- Chừa chưa? 
 
Gã râu quai nón vụt đứng dậy như hai chân được gắn lò xo. Văn Bình đã tính sai tài nghệ của hắn nên suýt mất mạng. Khẩu súng rớt vào tay hắn, và tiếng đoàng khô khan nổi lên, viên đạn vèo qua nách Van Bình. Vội vàng, chàng bước tréo sang trái, chặt atemi ngang hông đối phương. 
 
Hắn ngã xuống, Văn Bình nắm áo dựng lên. Tài xế rút dao nhảy vào: 
 
- Buông nó ra, đừng làm tàng. 
 
Văn Bình quay người một vòng. Bàn tay cứng như thép của chàng đánh bật con dao xuống cỏ, chân chàng phóng cước. Tên tài xế ngã bắn vào gốc cây cổ thụ, cành lá xum xuê trước khách sạn. Văn Bình kéo tên râu quai nón dậy, tặng thêm cái tát nổ đom đóm mắt, kèm thêm lời cảnh cáo. 
 
- Lần này, tao tha cho. Lần sau thì mất mạng. 
 
Tên tài xế lủi thủi ngồi dậy, mở cửa xe, ngồi vào vô-lăng. Văn Bình đánh diêm châm điếu Salem. 
 
Vào khách sạn, chàng gặp tên nhân viên gọi xảm lồ cho chàng hồi khuya. Thấy chàng, hắn run rẩy nép vào tường, mặt tái không còn hột máu. 
 
Văn Bình nhìn trừng trừng vào mắt hắn: 
 
- Anh tưởng tôi là ma hiện về bắt anh phải không? Không, tôi vẫn là người, tôi vẫn còn sống khơi khơi đây. Muốn sống, anh lên phòng tôi nói chuyện. 
 
- Thưa ông... 
 
- Anh có chịu lên thì bảo? 
 
- Thưa, người ta bắt buộc em... 
 
- Thế à! Bây giờ, đến lượt tôi bắt buộc anh. 
 
Khách sạn Settha đã ngủ say, tiếng máy điều hòa khí hậu kêu rào rào như mưa đổ. Âm thanh tròn trịa này đã biến thành một phần của cuộc sống tân tiến từ sau đại chiến thứ hai. Tiếng máy lạnh rào rào cũng là một phần đời của chàng, cuộc đời phiêu bạt, mỗi đêm nằm trên giường mới, trong căn phòng lữ quán được điều hòa mát rợi. 
 
Cách đây không lâu, nhà giầu ở Vạn Tượng mới sắm được quạt điện. Như có phép màu, đột nhiên đủ loại máy điều hòa khí hậu được chở tới, tràn ngập thành phố. Từ đầu hôm đến sáng, cô gái Vạn Tượng đã làm dư luận thế giới ngạc nhiên. 
 
Tuy lên Lào nhiều lần, quen từng tiệm ăn, ngõ hẻm, Văn Bình vẫn chưa hết ngạc nhiên. 
 
Thật vậy, Vạn Tượng là một trong các đô thị làm du khách ngạc nhiên nhất Đông Nam Á. Ngạc nhiên không phải vì ở đây mãi dâm và cờ bạc được tự do (dầu nhà cầm quyền cho biết là không tự do), với những sòng đổ bác công khai, những xóm thanh lâu công khai, gái chơi quần là áo lượt, mặt đánh phấn trắng hếu tụm năm, tụm ba bám lấy dạ khách ngoài đường. 
 
Thiên hạ ngạc nhiên có lẽ vì sự sống ở Vạn Tượng chưa nhiều nét lạ lùng. Thủ đô Lào gồm lèo tèo mấy con đường, phần lớn chưa kịp rải nhựa, đào cống, trụ điện còn bằng gỗ, chỉ cần 10 phút là 
 
lái xe từ bắc xuống nam và từ đông sang tây thành phố mà dân chúng chưng diện toàn xe hơi Mercedes mới toanh, đắt tiền nhất nhì thế giới. 
 
Đi sâu vào bóng tối thành phố, người ta còn ngạc nhiên hơn nữa. Vì trong một thời gian ngắn, Vạn tượng đã trở thành trung tâm hò hẹn của các tay gián điệp từ chiếng. Ban ngày, nhân viên CIA ngồi uống rượu tại khách sạn Constellation bên cạnh nhân viên RU, cười nói, chào hỏi thân mật, nhưng ban đêm... 
 
Văn Bình tỏ vẻ thương hại trước gương mặt sợ hãi của gã bồi. Song chàng không thể nhân nhượng thêm nữa. Đối phương đã dồn chàng vào thế quyết tử. 
 
Gã bội lủi thủi theo chân chàng như kẻ mất hồn. Nửa chừng cầu thag, hắn trượt chân suýt ngã. Văn Bình đỡ hắn dậy, giọng nghiêm nghị: 
 
- Đừng giả vờ. 
 
Hắn run như cầy sấy: 
 
- Thưa ông,em đâu dám. 
 
Lên phòng, hắn lấm lét nhìn chàng. Chàng ra lệnh: 
 
- Mở ra. 
 
Gã bồi run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Vào phòng. Văn Bình khệnh khạng ngồi xuống ghế bành, rót huýt ky uống vô hồi, dường như quên bẵng gã bồi. 
 
Hắn khép nép hỏi: 
 
- Thưa ông, em xuống được chưa? 
 
Văn Bình ngẩng đầu lên: 
 
- Anh muốn xuống nhà hả? 
 
- Thưa vâng. 
 
- Xuống nhà làm gì? 
 
- Thưa... 
 
- Đừng thưa gửi nữa, mất thời giờ. Tôi chỉ hỏi anh câu này. Một câu hỏi rất dễ. Tại sao anh lại lừa tôi? 
 
- Thưa, em trót dại... 
 
- Trót dại như thế nào 
 
- Thưa, lừa ông. 
 
- Tại sao? 
 
- Em sợ lắm. 
 
- Sợ ại? 
 
- Em xin ông. Đừng bắt em nói nữa. Ông sai gì, em cũng tuân theo, không dám trái lời. 
 
Văn Bình cười nhạt: 
 
- Anh như con kiến, tôi vung bàn tay là bẹp dí. Có lẽ từ nãy tới giờ, tôi quá hiền lành nên anh chưa sợ. Đây này... 
 
Chàng vỗ vào vai hắn. Cử chỉ của chàng nhẹ nhàng, như thể đối xử với bạn thân. Tuy nhiên, chân khí ghê gớm đã được tập trung vào đầu ngón tay, biến thành mười mũi dùi cứng như thép nguội. 
 
Bị đau buốt đến óc, gã bồi co rúm thân thể, mặt tái như gà cắt tiết: 
 
- Chết mất thôi... tội nghiệp quá, ông tha cho em. 
 
Văn Bình gằn giọng: 
 
- Đó mới là thử sức. Tôi làm thật, xương quia sành của anh sẽ nát như bột. Muốn thân thể toàn vẹn thì nói đi. Simun cho anh bao nhiêu tiền? 
 
Gã bồi nhăn nhó: 
 
- Thưa, chẳng có xu nào.... 
 
Văn Bình ấn ngón tay vào xương vai hắn lần nữa. Hắn rú lên như bị thọc huyết: 
 
- Trời ơi, em không dám nói dối. Nhân viên của ông Simun gặp em hồi tối, bắt em rình rập ông, và hứa thưởng một ngàn kíp. 
 
- Một ngàn kíp mà anh chịu lao đầu vào chỗ chết ư? 
 
- Thưa, em xuống Chợ Mới một tối cũng xài hết hai ngàn... Đúng ra, năm bảy chục ngàn, em cũng chối. Nhưng thưa ông... họ dọa đốt nhà. Em mới tậu căn nhà ở đường George. Mahe.... Sau mười năm trong nghề, em dành dụm được món tiền, và công thêm tiền vay lãi. Thưa ông, vay lãi 15 phân. Nếu họ đốt nhà, gia đình em phải tha phương, cầu thực. Vợ đang ốm, lại bụng mang dạ chữa, 5 đứa con nhỏ... 
 
- Họ chở xảm lồ bên ngoài phải không? 
 
- Thưa phải, Xảm lồ chực sẵn từ 8 giờ tối. 
 
Sau khi ông đi, em phải báo với ông chủ khách sạn là ông đã trả phòng. 
 
- Anh bảo chưa? 
 
- Thưa rồi. Phòng này đã cho người khác trọ. 
 
- Đuổi đi. 
 
- Thưa ông, em sẽ mất việc, vợ con nheo nhóc. Ông Simun sẽ cho nhân viên ném bùi nhùi tẩm xăng vào nhà. Tổ chức của ông Simun rất ghê gớm, ở đây ai cũng sợ. 
 
- Nghĩa là anh sợ hắn. 
 
- Vâng. 
 
- Ha ha, tôi cũng tàn nhẫn không kém Simun. 
 
- Lạy ông, Cắn rơm, cắn cỏ lạy ông... 
 
Văn Bình không cần lục vặn thêm nữa. Chàng đã đoán biết số phận của gã bồi khờ khạo. Trong khi ấy, hắn dựa lưng vào tường. tứ chi vẫn run lẩy bẩy. 
 
Chàng bảo hắn: 
 
- Sớm muộn, Simun sẽ giết anh. 
 
- Thật à ông? 
 
- Đồ ngu như bò. Hắn giết anh để bảo toàn bí mật. 
 
Chàng ném cho hắn cuộn giấy bạc 500: 
 
- Đây này, cầm lấy tiền mà đi cho khuất mắt. Ra ngay bờ Sông trốn qua Nồng khai, đừng cho vợ con biết mà chết cả nhà. Tuần sau hãy quay về, nhớ chưa? Lẽ ra, tôi giết anh, nhưng thấy anh quá ngu xuẩn nên không nỡ. Song Simun không khoan hồng như tôi đâu. 
 
Gã bồi đút xấp giấy bạc vào túi, vái chàng lia lịa: 
 
- Em mang ơn ông suốt đời. 
 
Văn Bình tắt máy lạnh, mở cửa sổ nhìn ra đường. Trời mờ mờ sáng. Mặc dầu suốt đêm không ngủ, chàng vẫn thấy sảng khoái như thường. Chàng thường có thói quen thức nhiều đêm liên tiếp, 
 
Chàng đánh diêm châmđiếu Salem, tâm thần nghĩ vẫn vơ. Bỗng chàng để ý tới một bóng người vừa từ khách sạn Settha Palace đi vội ra đường. 
 
Thoạt trông. Văn Bình đã biết là ai. Bóng người là gã bồi. Tay xách cái vali nhỏ, hắn đứng trên tam cấp, tần ngần nhìn chung quanh. Trong cảnh rạng đông tranh tối, tranh sáng, đường sá vắng ngắt như chùa Bà Đanh. 
 
Một ý nghĩ lạ lùng thoáng qua óc Văn Bình. Như người có thiên lý nhãn, chàng nhìn thấy sự việc sắp xảy ra. Chàng chạy nhanh ra hành lang, song tới cửa phòng, chàng đứng lại, thở dài. 
 
Vì chàng vừa nghe một tiếng bụp nho nhỏ. Tiếng nút chai sâm banh trong các dạ tiệc sang trọng. 
 
Một cảnh tượng thê thảm diễn ra dưới đường, cạnh cây cổ thụ cành lá xum xuê, nơi du khách ngồi uống rượu buổi chiều. 
 
Tiếng bụp nho nhỏ là tiếng viên đạn chạy qua ống cao su hãm thanh. Gã bồi gục xuống, cái va li văng xuống đất. Viên đạn thứ nhất trúng ngực máu tuôn xối xả. 
 
Nạn nhân gượng dậy, chưa kịp đứng lên thì tiếng bụp thứ hai nổi lên. Lần này hắn quay lộn một vòng rồi nằm dài trên thảm cỏ. 
 
Văn Bình nhìn kỹ nhưng không thấy hung thủ. Có lẽ hắn núp bên trong khách sạn. Chàng cảm thấy bâng khuâng như vừa tiễn bạn thân lên tàu. 
 
Lại một nạn nhân nữa. Chàng tới Vạn tượng vừa chẵn một ngày. Thiếu Cơ đã thành người thiên cổ vì dính dấp đến công việc của chàng. Giờ đến gã bồi vô tội. Đó là chưa kể mấy xác người đầy máu trên căn gác đầy mạng nhện và bóng tối hãi hùng gần khách sạn Constellation ở trung tâm thành phố. 
 
Và nhất là thi thể còn nóng hổi của Mila. Mila người đàn bà có thân hình đẹp như nặn! Mila người đàn bà được hàng ngàn chàng trai say mê! 
 
Văn Bình đóng cửa xổ lại. Chàng không muốn chứng kiến cảnh giết người tàn nhẫn ấy nữa. Chàng định trèo lên giường, chợp mắt một lát, đợi sáng rõ tới tòa đại sứ thì một tiếng gió lạ từ phía sau vút tới. 
 
Vốn thính tại, chàng nhận ngay ra nguyên nhân của ngọn gió lạ. Máy điện tử cũng chỉ nhanh đến thế là cùng. Chàng quay ngoắt lại, đồng thời ngồi thụp xuống. 
 
Một lưỡi dao mỏng dính vèo qua đầu chàng kéo luôn mấy sợi tóc. Nếu chàng chậm một phần trăm giây đồng hồ, mũi dao đã đâm trung gáy và chàng chết không kịp trối. Chàng biết ngay kẻ phóng dao có một bản lãnh phi thường. 
 
Thích khách kêu lên: 
 
- Ồ! 
 
Hắn là một người đàn ông Lào, da ngăm ngăm đen, mặc sơ mi dài đen, quần dài đen, giày đen, một màu đen ảm đạm và dữ dằn. Hắn cất tiếng "ồ" sửng sốt, vì không ngờ lưỡi dao trật ra ngoài mục tiêu. 
 
Con dao lá liễu xuyên qua ổ cửa kính vỡ loảng xoảng. Sau đó, lưỡi dao cắm phập vào cánh cứ lá sách. 
 
Văn Bình đang tìm cách đối phó thì hắn rút con dao thứ hai ra khỏi túi. Chàng nhìn ngang nhìn ngửa, thuận tay vớ lấy cái gối vứt lỏng chòng trên giường. 
 
Gã mặc đồ đen cười gằn, nói bằng tiếng Việt: 
 
- Hừ, lấy gối đỡ dao! Chịu chơi đấy? 
 
Văn Bình giơ gối ngang ngực, sẵn sàng cản lưỡi dao, Địch tiến lên, chàng vẫn đứng yên, gân cốt đều dãn ra, chuẩn bị phản công. Cách Văn Bình ba thước, hắn đứng lại. Trong tầm xa này, dùng dao rất lợi, không tinh mắt và không nhanh tay, Văn Bình có thể mất mạng như bỡn 
 
Địch khua dao một vòng người hơi nghiêng, sửa soạn phòng ra. Nhưng Văn Bình biết hắn giả vờ nên không thèm tranh. Hắn buột miệng khen ngợi: 
 
- Ái chà, giỏi lắm. 
 
Một giọt mồ hôi chảy trên trán Văn Bình 
 
Cách cầm dao bằng hai ngón tay nhẹ nhàng, và thế đứng mềm mại tỏ ra địch có một kỹ thuật cận vệ chiến khá tinh vi, chàng không thể lơi lỏng và khinh xuất. 
 
Hắn cười hà hà: 
 
- Sợ chết phải không? 
 
Văn Bình đáp, giọng bình thản: 
 
- Sợ chết lắm chứ! Còn anh, anh sợ chết không? 
 
- Bộ mã của anh cũng vạm vỡ đấy, nhưng tôi chỉ vung tay ra là anh tắt thở. Thôi, tôi sắp sinh phúc cho anh rồi. Nhắm mắt lai, cầu kinh đi thì vừa. Tỗi sẽ tiện cuống họng anh ra làm hai. Tiện ra làm hai, anh đỡ đau đớn. Lát nữa, xuống chầu Diêm chúa, đừng oán trách tôi, nghe không? 
 
- Anh với tôi không hề thù oán, vậy anh giết tôi vì lý do nào? 
 
- Chẳng có lý do nào cả. Tôi được lệnh giết anh thế thôi. 
 
- Hắn co một chân lên. Nhanh như điện, chàng vẹo người sang bên, Lưỡi dao bay vù vù. Văn Bình quả là một võ sĩ siêu phàm. Cái gối trong tay chàng như có từ thạch, vừa nâng lên đã thu gọn lưỡi dao. 
 
Thấy nguy, tên mặc đồ đen la lên, rồi bỏ chạy ra cửa. 
 
Văn Bình quát lớn: 
 
- Đứng lại, kẻo mất mạng. 
 
Tiến đến sau lưng, chàng phạt ống bày tay vào hông hắn. Như cây thịt vô tri giác, hắn ngã nhào xuống. Chàng dựng hắn lên: 
 
- Ai sai mày tới? Simun cho mày bao nhiêu tiền. 
 
Hắn lắc đầu lia lịa: 
 
- Simun là ai, tôi không biêt. 
 
Văn Bình bặm môi nghĩ ngợi. Nếu tên mặc đồ đen không phải là thủ hạ của Simun, gã cụt chana, chủ tiệm nhảy Yêu đương, nhân viên đáng gờm của Quốc tế Đặc vụ, thì là người của ai? Văn Bình không tin Simun ra lệnh giết chàng. Một tia chớp lóe sáng trong óc. Văn Bình hỏi hắn: 
 
- Mãy đừng giấu nữa. Tao biết mày là người của ai rồi. Mày khai thật đi, tao sẽ tha về, không giết. Bằng không, bắt buộc tao phải hạ thủ... 
 
- Tôi không thể nào tiết lộ. 
 
- Anh không ngậm miệng được đâu. Tôi sẽ có cách bắt anh cũng khai. 
 
- Người ta sẽ không tha thứ cho vợ con tôi nếu tôi bép sép. Anh có thể cắt tai, xẻo lưỡi, khoét mắt tôi là cùng, những sự tra tấn tàn bạo ấy vẫn không thể làm tôi hé miệng. Dầu anh giết, tôi cũng phải nín lặng. Xin anh hiểu cho. Anh tha chết tôi xin cảm tạ, nhược bằng anh giết, tôi cũng không dám oán thán. 
 
Văn Bình đi đi lại lại phòng. Chàng đứng lại móc túi lấy thuốc Salem. Rít hơi thuốc thơm mùi bạc hà, chàng bảo tên mặc đồ đen. 
 
- Thôi, nhặt dao mà về. 
 
Thích khách nhìn chàng, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. 
 
- Anh tha chết cho tôi? 
 
Văn Bình gật đầu: 
 
- Ừ, anh về đi. 
 
Gã người Lào vái Văn Bình ba cái cung kính: 
 
- Tôi mang ơn anh trọn đời. 
 
Văn Bình đứng yên như tượng đá giữa phòng. Trán nhiu lại, chàng suy nghĩ mạnh mẽ. Chưa lần nào lên Vạn tượng chàng bị đối phương dằn mặt như lần này. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, những xác chết vô tội đua nhau nằm xuống, những viên đạn ghê gớm, những lưỡi dao kinh khủng cùng vào người chàng... Văn Bình ném điếu thuốc cháy dở xuống đất. 
 
Bên ngoài, trời bắt đầu sáng rõ.
 



VI. MỘT PHA KỲ THÚ
 
Khác với nhiều thủ đô ở Đông nam á, Vạn tượng là thủ đô dậy trưa. Vạn tượng dậy trưa mặc dầu ở Cánh đồng Chum, binh sĩ hai phe trung lập và thân Cộng đông gần nhau, mắt gườm gườm, tay đặt lên cò súng. Vạn tượng dậy trưa mặc dầu hiểm họa chiến tranh luôn luôn đè nặng lên vương quốc nhỏ bé và phúc hậu. 
 
Mặc trời ló đầu khỏi khu rừng đối diện Vạn tượng với cái đĩa tròn đỏ ối. Một ngày nóng như thiêu nữa sắp bắt đầu. Con sông Cửu Long chảy từ từ trong sự lười biếng, lười biếng đến nỗi du khách ngoại quốc có cảm tưởng là giòng sông đứng yên, không buồn trôi xuôi, như người nghiện á phiện say lơ mơ với ả phù dung, tiết kiệm từng cử chỉ nhỏ. 
 
Xe tắc xi còn đậu la liệt ở bến, tài xế ghếch chân lên cửa, ngủ gỡ gạc thêm một lát, hoặc ngồi uống cà phê. 
 
Hầu hết các biệt thự sang trọng và rộng lớn, còn đóng cửa im ỉm, máy điều hòa khí hậu chạy rì rầm. 
 
Tuy nhiên, ở một con đường rải đá, một tòa nhà đồ sộ đã mở cửa. Mở ra chớp nhoáng, rồi đóng lại chớp nhoáng. Lệ thường, tòa nhà này mở rộng rất muộn. 
 
Đại đội phòng vệ được giản ra dọc hàng rào từ rạng đông. Bắt đầu từ 7 giờ sáng, những chiếc Mercedes 220 sơn đen, bóng loáng, gắn máy lạnh, số tự động, bánh hông trắng, lần lượt chạy vào trong sân, đậu lại, nhả ra những người vẻ mặt long trọng, mặc sơ mi trắn hoặc com-lê cà vạt thắng nếp. 
 
Người đến sau cùng đeo kính mát, và hút tẩu. dáng điệu nghiêm trang. Trạc từ 55 đến 60, da ngăm ngăm, nổi bật trên nền mỡ gà của bộ săn-tung may ở Ba lê, nhân vật này xuống xe, rảo vào trong nhà, trèo lên cầu thang gỗ đánh xi trơn bóng. 
 
Cánh cửa lớn trên gác được mở rộng. 
 
Bên trong, nhiều người đến từ trước đã tề tựu xung quanh cái bàn chữ nhật. 
 
Mọi cửa sổ đều được đóng chặt, riềm nhung che kín, không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Tiếng máy lạnh reo đều đều. Tất cả đều đứng dậy một lượt. 
 
Nhân vật mới vào ngồi xuống cái ghế bành bọc nhung đỏ ở đầu bàn. Một nhân viên tùy tùng đặt cặp da đen xuống bên cạnh, rồi lặng lẽ ra ngoài. 
 
Buổi họp bắt đầu. 
 
Nhân vật mới vào đứng dậy, nghiêng đầu chào cử tọa rồi nói giọng từ tốn, chững chạc: 
 
- Kính chào quý vị. Hoàng thân thủ tướng còn bận bệ kiến quốc vương ở Luang Prabang trưa nay mới về kịp nên đã gọi vô tuyến cho tôi, ra lệnh triệu tập gấp hội đồng nội các thu hẹp. Tôi thành thật xin lỗi đã phải đánh thức quí vị quá sớm, và nhất là triệu tập phiên nhóm quá vỗi vã, không kịp báo trước. Xin quí vị hiểu cho, vì đây là một buổi họp bất thường và vô cùng quan trọng. 
 
Tiếng trò chuyện nho nhỏ tắt ngúm, nhường chỗ cho bầu không khí im lặng. Chủ tọa nói tiếp: 
 
- Tuân lệnh hoàng thân thủ tướng, tôi xin đọc bức tối hậu thư vừa được gởi tới hồi rạng đông. 
 
Chủ tọa đằng hắng một tiếng rồi đọc.: 
 
Căn cứ an toàn, ngày … tháng … năm 19… 
 
Sam Phoun 
 
đại diện toàn quyền 
 
Quốc tế Đặc vụ 
 
Kính gởi 
 
Hoàng thân Thủ tướng Chính phủ Ai lao. 
 
Thưa ngài 
 
Đây là lá thư thứ hai chúng tôi trân trọng kính gởi đến Ngài. Đúng hơn, đây là bức tối hậu thư, với những đòi hỏi rõ rệt và quyết liệt. 
 
Ngày 1-6, Ngài đã nhận được lá thư thứ nhất của chúng tôi. Trong lá thư này, chúng tôi đã trình bày những lý do khiến chính phủ hoàng gia không thể không chấp nhận điều kiện của Quốc tế Đặc vụ, đó là trả cho chúng tôi hai triệu đô la Mỹ để chuộc lại cái thùng bằng sắt chứa 115 kilô độc dược ghê gớm được chở trên phi cơ AN-2P do chúng tôi đoạt được và đang cất giữ. 
 
Ba ngày đã trôi qua. 
 
Đúng 10 giớ tối - như đã nói trong thư chúng tôi đã chờ phúc đáp của Ngài qua tần số 9 kiloxích, tần số từ trước tới nay vẫn dành riêng cho cơ quan tình báo quân đội của tướng Sulivông. Mãi đến 10g4 phút, mới có phúc đáp. Song lẽ, bản phúc đáp này không làm chúng tôi vừa ý. 
 
Trong lá thư thứ nhất, chúng tôi đòi hỏi số tiền vàng hai triệu mỹ kim phải được chuyển vào trương mục của chúng tôi ở Thũy sĩ, theo những chi tiết chuyên môn do chúng tôi đề ra. Cho đến giờ phút này, chúng tôi chưa hề nhận được sự xác nhận của ngân hàng Thũy sĩ. Sự kiện này có thể được giải thích như là Chính phủ do Ngài điều khiển đã coi số tiền hai triệu đo la vô nghĩa nặng hơn sinh mạng của hàng triệu, hàng trục triệu con người. 
 
Trong lá thư thứ nhất có đoạn như sau: "Từ nay cho đến khi tối hậu thư hết hạn, quí Ngài phải ra lệnh cho các cơ quan an ninh trong nước án binh bất động, nghĩa là sở mật vụ, sở cảnh sát và an ninh quân đội không được áp dụng một biện pháo nào, dầu là tiêu cực hay tích cực, đối với Quốc tế Đặc vụ. Nếu điều kiện này không được quí Chính phủ triệt để tôn trọng, buộc lòng chúng tôi phải dẫn mặt bằng một hay nhiều vụ ám sát chính trị khác nữa. Khi đó, nạn nhân sẽ là những nhân vật quan trọng hơn cố thiếu ta Sim Leng của sở Mật vụ." 
 
Lời cảnh báo của chúng tôi không được quí Ngài lưu ý đến. Bằng chứng cụ thể là quí Ngài liên lạc với sở Mật vụ của ông Hoàng ở Sài gòn, và sở này vừa phái lên đây một điệp viên mang cấp bậc đại tá. 
 
Tên y là Tống Văn Bình, tức Z-28 
 
Y tới Vạn tượng bằng một chuyến máy bay riêng của quân đội hoàng gia. Máy bay này mang số 0187. Hiện y ngụ tại khách sạn Settha Palace do chính phủ hoàng gia trả tiền phòng. Ngay sau khi mới đến, y đã bí mật tiếp xúc với một nhân vật tình báo cao cấp hoàng gia, mà chúng tôi không muốn nói tên. Quí ngài muốn biết tên nhân vật nàt là ai xin hỏi ông bộ trưởng tại Phủ Thủ tướng, người am tường nội vụ từ đầu đến cuối, người đã liên lạc với Sài gòn, người đã chủ trương chống lại Quốc tế Đặc vụ đến cùng. 
 
Vừa có mặt tại Vạn tượng, Văn Bình Z-28 đã tấn công một số cơ sở của chúng tôi. Một số nhân viên của chúng tôi đã bị y hạ sát một cách tàn nhẫn. 
 
Chắc vào giờ này, quí Ngài đã được công an và phản gián báo cáo đầy đủ về các vụ án mạng mờ ám vừa xảy ra tại thủ đô. Tuy nhiên, quí Ngài chưa thể tìm ra thủ phạm. Chúng tôi xin nói thẳng rằng kẻ sát nhân là Văn Bình Z-28. 
 
Vũ nữ Tin cố đẫ bị Z-28 giết tại một tiệm thuốc phiện trong khu Chợ Chiều. Vũ nữ Mila, nhân tình của cố thiếu ta đặc vụ Sim Leng, và là cộng tác viên thân tín của chúng tôi, cũng bị Z-28 hạ sát một cách điên cuồng trên một căn gác gần lữ quán Constellation. Rạng sáng hôm nay, một nhân viên khác của chúng tôi, cũng là nạn nhân của Z-28 trước khách sạn Settha Palace. 
 
Những sự việc vừa xảy ra, một lần nữa, xác nhận rằng quí Ngài không muốn thành thật giải quyết nội vụ trong tinh thần hòa bình và thân thiện. 
 
Vì thế, nhân danh Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức có chi nhánh khắp thế giới, chưa từng bị thua ai, chưa từng thất hứa với ai, tôi, Sam Phoun long trọng gởi tối hậu thư này đến quí Ngài, lưu ý quí Ngài tới những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra, kèm theo các yêu sách sau đây: 
 
1- Trong vòng 72 giờ đồng hồ, số tiền hai triệu đô la Mỹ phải được chuyển vào trương mục của chúng tôi tại Thũy sĩ, theo những điều kiện kỹ thuật được ghi rõ chi tiết trong thư trước. 
 
2- Quí chính phủ phải chấm dứt mọi hành động chống lại Quốc tế Đặc vụ. Những hành động này là: liên lạc với tổ chức Mật vụ Sài gòn và nhờ họ giúp sức, ra lệnh cho binh sĩ và nhân viên cảnh sát cấm trại, tăng gia bộ máy phản gián trong thành phố Vạn tượng, kiểm soát nghiêm mật phi trường Wallay, theo dõi các hành khách… 
 
3- Trong vòng 12 giờ đồng hồ kể từ 8 giờ sáng hôm nay… tên gián điệp Tống Văn Bình Z-28 phải rời Vạn tượng. 
 
Nếu khoản 2, hoặc 3 bị vi phạm, chúng tôi miễn cưỡng phải áp dụng biện pháo thích nghi. 
 
Còn nếu khoản 1 không được tôn trọng, chúng tôi sẽ thi hành một chiến dịch phá hoại và trả thù đại qui mô, như đã nói rõ trong thư trước. 
 
Chúng tôi thành thật tin tưởng quí chính phủ gồm toàn các nhân vật sáng suốt nên sẽ không có việc đáng tiếc xảy ra. 
 
Đúng 13 giờ trưa nay, xin quí Ngài phúc đáp cho chúng tôi trên tần số 9 kiloxich thường lệ. 
 
Trân trọng cám ơn và kính chào xây dựng. 
 
Sam Phoun 
 
Chủ tọa - người đeo kính mat, hút tẩu - buột miệng, giọng chua chát: 
 
- Hừ, kính chào xây dựng. Sẵn sàng giết hàng triệu người vô tội mà dám tự nhận là: xây dựng. 
 
Không khí trong phòng trở lại yên lặng, hoàn toàn yên lặng, ngoại trừ tiếng reo đều đều của máy lạnh, và tiếng đánh diêm châm thuốc lá. 
 
Chủ tọa rít một hơi píp, rồi nhìn mọi người" 
 
- Tuy được triệu tập hỏa tốc, hội đồng nội các thu hẹp hôm nay cũng được đầy đủ. Bức thư của Quốc tế Đặc vụ tôi vừa đọc cho chúng ta thấy rõ quyết tâm của họ. Họ sẽ làm mạnh nếu các điều kiện họ đưa ra không được thỏa mãn hoàn toàn. 
 
Viên bộ trưởng Giao thông ngồi bên trái chủ tọa lên tiếng. 
 
- Xin phép ban bộ trưởng Phủ Thủ Tướng hỏi một câu: Có đúng Tống Văn Bình tức Z-28 đang có mặt tại Vạn tượng không? 
 
- Đúng 
 
- Vậy chúng ta chấp nhận những yêu sách của Quốc tế Đặc vụ không? 
 
Chủ tọa đáp: 
 
- Hoàng thân Thủ tướng cho biết ngài sẽ thi hành quyết định của Hội đồng Nội các. Các bạn nghĩ sao? 
 
Bộ trưởng Kinh tế đặt câu hỏi: 
 
- Trước khi quyết định chấp nhận hay bác bỏ, tôi muốn biết thêm chi tiết về sự hiện diện của phái viên Sài gòn. 
 
Chủ tọa đáp: 
 
- Tôi xin thuyết trình rõ cho các bạn biết. Ngay sau khi nhận được bức thư thứ nhất của Quốc tế Đặc vụ đòi hai triệu đô la để chuộc hòm độc dược, Thủ tướng ra lệnh cho tôi áp dụng một số biện pháp cần thiết. Tôi đã thảo luận với ông cố vấn tòa đại sứ Hoa kỳ tại Vạn tượng. Ông này cho chính phủ hoang gia biết là trung ương tình báo Central Intelligence Agenev không tin Quốc tế Đặc vụ có đủ phương tiện để thi hành những lời đe dọa của họ. 
 
Tòa đài sứ Hoa kỳ cũng yêu cầu chính phủ hoàng gia liên lạc cấp tốc với ông Hoàng ở Sài gòn để xin giúp đỡ. Ông Hoàng nhận lời liền, và cử Z-28 lên đây. Chắc các bạn đã nghe nói về Z-28. 
 
Y là điệp viên số một của miền Nam Việt nam, từ bao năm nay chưa thất bại trong công tác nào. Y có thể được coi là chuyên viên phản gián ưu tú nhất của Đông nam á. Khi y tới Vạn tượng, tôi đã phái tướng Sulivông đến gặp y tại khách sạn Settha Palace. Việc mời nhân viên Sài gòn lên giúp ta đã được giữ kín, rất kín. Tôi không hiểu vì lẽ gì đối phương đã khám phá ra. 
 
Bộ trưởng Giao thông nói: 
 
- Sự kiện này chứng tỏ Quốc tế Đặc vụ không phải là một tổ chức bắt người chuộc tiền tầm thường. Nếu tôi không lầm, nó đã có tai mắt trong các cơ quan tình báo châu Á. Bằng chứng cụ thể: đa số nhân viên Nội các hoàng gia chưa biết tin Z-28 hoạt động tại Vạn tượng mà Quốc tế Đặc vụ đã biết và biết một cách tỉ mỉ 
 
Vì vậy, để tiết kiệm những sinh mạng vô ích, tôi trâng trọng đề nghị: chính phủ hoàng gia hoàn toàn chấp nhận các yêu sách của Quốc tế Đặc vụ. 
 
Chủ tạo đảo mắt một vòng 
 
- Còn các bạn khác nghĩ sao? 
 
Mọi người đồng thanh: 
 
- Chấp nhận. 
 
Chủ tọa hỏi một người ngồi ở cuối bàn tóc hớt ngắn, râu mép tỉa kỹ lưỡng, mặc áo chim cò sặc sỡ. Đó là thiếu tướng Sulivông, chỉ huy trưởng điệp báo trong quân đội hoàng gia. 
 
- Còn ý kiến của thiếu tướng nữa. Nếu thiếu tướng bác bỏ, Hội đồng Nội các sẽ thảo luận lại. Vì ý kiến của thiếu tướng là ý kiến của nhân vật chuyên môn hữu quyền. 
 
Sulivông đáp ngay: 
 
- Tôi đến đây với tư cách quan sát viên, vì là một Hội đồng Nội các. Vả lại, tôi là quân nhân mà bổn phận là tuân lệnh chính phủ. Chính phủ bảo làm gì, tôi sẽ làm nấy. 
 
Chủ tọa ngắt lời: 
 
- Dầu sao thiếu tướng cũng ở trong nghề, lại am tường những hoạt động của đối phương. Chúng tôi là nhân viên Nội các quen các vấn đề chính trị hơn là chuyên môn điệp báo. Giả sử thiếu tướng được chính phủ trao cho trọng trách giải quyết vụ này thì thiếu tướng tính sao? 
 
Sulivông ngồi trầm ngâm. Mọi người đều hướng về phía ông. Một phút sau, Sulivông chậm rãi nói: 
 
- Tôi sẽ chấp thuận vì tôi nghĩ rằng địch có thể thực hiện những lời đe dọa một cách dễ dàng. Họ chỉ cần phái một đứa trẻ, hoặc một bà già bỏ thuốc độc vào giếng nước là hàng ngàn người thiệt mạng. Họ có thể bỏ thuốc độc vào giếng nước ở Vạn tượng, Vọng các, Nam vang, Tân gia ba, Sài gòn, hoặc bất cứ nơi vào trên thế giới. Hai triệu đô la tuy nhiều thật, nhưng tôi tin Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho ta, vì thà mất hai triệu đô la còn hơn gánh trách nhiệm tinh thần của một cuộc tàn sát rộng lớn. 
 
Chủ tọa nói: 
 
- Thế là xong. Hội đồng Nội các đã đồng thanh chấp thuận. Ban bộ trưởng Tài chính sẽ liên lạc với tướng Sulivông để chuyển ngân qua Thũy Sĩ cho Quốc tế Đặc vụ. Trưa nay, tướng Sulivông sẽ nhân danh chính phủ hoàng gia trả lời cho họ biết. 
 
Ngừng một giây, chủ tọa tiếp: 
 
- Nhưng còn vụ Z-28. 
 
Bộ trưởng Giao thông góp ý kiến: 
 
- Tôi đề nghị tướng Sulivông gặp thẳng y và nói cho y biết là Hội đồng Nội các không cần đến y nữa. 
 
Sulivông hỏi: 
 
- Nếu y từ chối? 
 
Chủ tọa nói: 
 
- Ta sẽ ra lệnh trục xuất. Vả lại, tôi không tin y dại dột ở lại. Y lên đây do lời ta khẩn khoản yêu cầu. Nay ta không yêu cầu y nữa, y không còn lý do ở lại, nhất là ở lại để rước lấy cái chết. 
 
Sulivông nói: 
 
- Tôi biêt Z-28 đã lâu. Y là kẻ lì lắm. Công việc càng hiểm nghèo, y càng đâm đầu vào. 
 
Chủ tọa xua tay: 
 
- Các chi tiết, thiếu tướng sẽ lo liệu lấy. Thiếu tướng được chính phủ ủy thác nói cho Z-28 biết là chính phủ không cần đến y nữa. Nếu y ngoan cố, tôi hoàn toàn để thiếu tướng định liệu. 
 
Bộ trưởng Kinh tế phản đối: 
 
- Dầu sao y cũng có lòng giúp chúng ta. Không lẽ chính phủ hoàng gia lại bắt y, giải ra trường bay, tống về Sài gòn. Tôi xin đề nghị tìm giải pháp nào êm đẹp hơn. 
 
Chủ tọa nghiêm nét mặt: 
 
- Đành về lịch sự tối thiểu với bè bạn ta cần giữ cảm tình. Nhưng trong vụ này, quyền lợi vật chất và tinh thần của chính phủ ta, và của ba triệu nhân dân ta có thể bị phương hại nặng nề. Không lẽ vì muốn lấy lòng một người, một cơ quan bạn, mà ta phải hy sinh cả nước Lào. Một lần nữa, tôi xác nhận là giao mọi việc cho thiếu tướng Suli-vông. Nếu Z-28 không chịu về Sài gòn, thiếu tướng có thể cho Quốc tế Đặc vụ biết là chính phủ hoàng gia không bảo đảm tính mạng cho y nữa. Toàn thể các ban trong Hội đồng Nội các đồng ý không? 
 
Tiếng "đồng ý" vang leen. Chủ tọa đứng dậy, đon đả bắt tay các bộ trưởng. Mọi người lục tục ra ngoài. Riêng thiếu tướng Sulivông ở lại trong phòng với ông bộ trưởng phủ Thủ tướng. 
 
Gương mặt trầm ngâm, Sulivông châm thuốc lá hút. Đoạn nhấc điện thoại, ra lệnh: 
 
- Cho tôi nói chuyện với khách sạn Settha Palace.
° ° °
Trước phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Nội các hoàng gia ba giờ đồng hồ, một phiên họp khác diễn ra tại vùng phụ cận Vạn tượng. 
 
Hội nghị chỉ gồm hai người. 
 
Phòng nhóm ở tầng nhì của một tòa biệt thự bí mật trên đường Thái luông về phía Nam. 
 
Biệt thự được xây trên một khu đất rộng năm ngàn thước vuông, giữa cái hồ rộng mênh mông, đi vào bằng con đương độc đạo trải đá dăm trắng. Trong vườn, không có cây cối nào hết. Những luống hoa tươi hoặc thảm cỏ non - đặc điểm của những tòa nhà sang trọng - cũng không có. Tường được quét vôi xám ảm đạm, cửa sổ cũng sơn xám. 
 
Cửa nhà xe đóng kín mít. Nhà bếp sạch như chùi, không có một vệt khói, chúng tỏ chủ nhân không có bồi bếp nấu nướng trong biệt thự. 
 
Toàn thể cửa sổ trên lầu đều đóng chặt, che bằng riềm nhung đỏ dày cộm, ánh sáng mặt trời không thể lọt vào. Một cái máy điện lớn tối tân ban phát hơi lạnh cho khu nhà to lớn. 
 
Cuộc hội nghị lạ lùng diễn ra trong một phòng hình vuông như cái hộp, trần thấp lè tè, cũng quét vôi xám như bên ngoài 
 
Đồ đạc gồm vẻn vẹn một cái bàn sắt lớn kê chễm chệ giữa nhà trên nên gạch men trắng toát và 8 cái ghế sắt lùn tịt, lót đệm xanh. Ngoài ra, không còn gì nữa hết. 
 
Một trong hai người đối thoại là Simun 
 
Hắn ngồi yên trên ghế nét mặt đăm chiêu, lông mày nhíu lại. Điếu thuốc lá trên môi hắn đã cháy quá nữa mà hắn quên chưa gạt tàn. Cuộc bàn luận đang lên tới mức độ gay cấn, khiến Sumun có cảm giác là một lò sưởi lớn được đặt trong phòng. 
 
Kẻ nói chuyện với Simun đeo mặt nạ. Hắn ngồi xa Simun, hai tay đặt trên mặt bàn, tia lửa sáng quác bốc ra khỏi mắt. Tiếng nói của hắn oang oang như chuông đồng: 
 
- Tôi kêu anh đến đây để giải thích thái độ của anh đối với thằng Z-28. Lệnh của tôi, anh nhớ không? 
 
- Thưa nhớ. Lệnh ông là hạ sát Z-28 nếu hắn tỏ ra ngoan cố, còn nếu hắn chịu nhượng bộ, thì chỉ tống xuất ra phi trường, mua vé hãng Air Laos cho hắn về Sài gòn lập tức. 
 
- Vậy hắn ngoan cố hay chịu nhượng bộ? 
 
- Thưa, hăn không như người khác đâu. Tính gan lì của hắn đã khét tiếng Đông nam á. Thà chết, hắn không bao giờ đầu hàng. 
 
- Tôi không cần hắn đầu hàng. 
 
- Nhượng bộ với đầu hàng cũng thế. Tôi tìm cách khuyên nhủ hắn, song hắn nhất định không nhượng bộ, dầu là nhượng bộ một bước nhỏ. 
 
- Rồi sau cùng anh phải giết hắn. 
 
- Tôi đã báo cáo với ông là hắn đang còn sống. 
 
- Đang còn sống nghĩa là thế nào? Anh giết hắn nhưng hắn đã thoát chết, hay anh bị hắn đánh bại? 
 
- Thưa không. Tự tôi đã tha cho hắn. 
 
- Tha cho hắn. Tha chết cho Z-28. Anh mất trí đến nơi rồi. Anh thừa hiểu rằng thủ cấp của hắn cũng đáng một triệu đô la Mỹ. Một triệu cũng con rẻ. Bắt sống hắn, đem bán lại cho Bắc Việt, ta có thể kiếm được hai triệu đô la là ít. Trong khi đó, chiến dịch Hoa Phong Lan của ta mất bao tâm cơ và tổn phí mà chỉ thu hoạch được hai triệu đô la. 
 
- Thưa ông, tôi biết rõ lắm. Nhưng tôi không thể nào giết hắn. 
 
- Anh sợ ư? 
 
- Thằng Simun này dọc ngang từ lâu tại Đông dương chưa từng biết sợ là gì. 
 
- Nếu không sợ, tại sao anh không giết hắn, như tôi đã hạ lệnh. 
 
- Vì hắn là ân nhân của tôi. 
 
- Hừ, có lẽ anh sắp bào chữa rằng trước kia hắn đã cứu anh thoát chết. 
 
- Sự thật là thế. Sự thật là cách đây gần 20 năm, hắn đã cứu tôi khỏi tay lính đoạn đọc biên giới. 
 
- Tôi không tin. Hồi ấy, hắn chỉ là một thiếu niên măng sữa. 
 
- Ông không tin là quyền của ông. Hắn chỉ 10,12 tuổi là cùng. Nhưng nhờ cây nà kỳ dị của hắn, tôi còn sống đến ngày nay. Tôi đã thề sẽ trả ơn. Định mạng đã run rủi cho tôi gặp hắn, và hắn lại là Z-28, kẻ thù của Quốc tế Đặc vụ. 
 
- Trời ơi, một ông già như Simun, giết người không gớm tay mà cũng biết tình cảm vụn. 
 
- Dầu sao tôi cũng là con người. Kẻ giang hồ như tôi không thể vong ân bội nghĩa. Nếu tôi vong ân bội nghĩa, anh em tứ chiếng sẽ khinh bỉ tôi. 
 
- À, anh đã phản bội. 
 
- Kẻ giang hồ như Simun không khi nào phản bội. Tôi đã tuyên thệ, tôi quyết giữ lời thề ấy đến phút cuối cùng. Tôi không khi nào phản bội Quốc tế Đặc vụ. Song ông cũng đừng bắt tôi phải phản bội ân nhân. 
 
Người đeo mặt nạ đập bàn, sẵng tiếng: 
 
- Dầu sao, anh cũng đã trái lệnh tôi. Trái lệnh, tất anh phải chết. 
 
Simun cười nhạt: 
 
- Ông đừng buộc tôi phải cạn tàu ráo máng. Trước khi vào đây, tôi đã đề phòng chu đáo rồi. Vệ sĩ của tôi đang đợi ở ngoài. Nếu tôi không ra, họ sẽ không để ông yên. Ông đừng quên tôi là ông vua anh chị ở Vạn Tượng. 
 
Người đẹo mặt nạ nghiến răng tức tối: 
 
- Anh đã đề phòng chu đáo song còn quên cái này. 
 
Khẩu súng côn của hắn được rút ra khỏi vỏ, chĩa về phía Simun, Song Simun cũng rút súng nhanh như chớp. Hai người gầm gừ nhìn nhau. 
 
Simun vẫn cười nhạt: 
 
- Nếu ông bắn trước, tôi sẽ nổ súng liền. Hẳn ông đã nghe tài thiện xạ của tôi từ lâu. Tôi bắn không đến nỗi dở. Phiền ông cất súng vào túi. Tôi vẫn muốn làm việc dưới quyền ông, song tôi không muốn ông coi thường tôi. 
 
Người đeo mặt nạ lẳng lặng cất súng vào túi. Simun nói, giọng bình thản: 
 
- Thôi, chúng mình hòa với nhau. Nếu ông còn muốn tôi tiếp tục trung thành, xin ông tôn trọng nghĩa khí giang hồ của thằng cụt chân Simun. Thật vậy, Simun sẵn sàng vâng lệnh ông để giết tất cả mọi người trên trái đất này, kể cả thủ tướng Lào, hoặc người đàn bà đẹp nhất thế gian nếu ông muốn, xong xin trừ ân nhân. 
 
Người đeo mặt nạ đứng dậy, thở dài ảo não: 
 
- Thái độ của anh làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Sau nhiều năm hoạt động, chưa bao giờ anh trái lệnh tôi. Và đây là lần đầu tiên. Tôi xin lỗi anh đã dùng súng lục hăm dọa. Lẽ ra đối với một người bạn thân tín, một thuộc viên trung thành, tôi không nên làm như vậy. Chẳng qua tôi quá giận anh nên mất bình tĩnh. 
 
Simun cung đứng dậy: 
 
- Kính chào ông. Bây giờ, ông quyết định ra sao? 
 
Người đeo mặt nạ đáp: 
 
- Tôi sẽ liên lạc ngay với ông Sam Phoun. Và trước khi trời sáng rõ, ta sẽ gửi cho ông bộ trưởng Phủ Thủ tướng đặt điều kiện. Để anh khỏi mất lòng, ta buộc chính phủ hoàng gia trả Văn Bình về Sài gòn nội ngày nay bằng phi cơ Air - Laos. 
 
Người đeo mặt nạ đặt bày tay lên vai Simun: 
 
- Văn Bình là đứa cứng đầu nổi tiếng. Hắn chịu rời Vạn tượng hay không, tôi chưa dám chắc. Nhưng nếu hắn ở lại, và xía vào công việc của ta, nhất định ta phải trừ khử hắn. Tôi xin thành thành thật hỏi anh câu này: nếu Văn Bình ở lại, anh còn cứu hắn nữa không? 
 
- Tôi đã nói rõ cho hắn biết rồi. Ngày xưa, hắn cứu tôi một lần, giờ đây tôi đã trả ơn. Nếu hắn tiếp tục phá phách, miễn cưỡng tôi phải có thái độ. 
 
Người đeo mặt nạ cười: 
 
- Anh Simun là con người lạ lùng! Cũng may chúng ta chưa đến nỗi bắn nhau. 
 
Simun cũng cười: 
 
- Tôi không tin lúc nãy ông chủ tâm bắn tôi. Ông muốn dọa tôi đấy thôi. 
 
Người đeo mặt nạ rút súng, ném lóng chỏng trên bàn, giọng thân mật: 
 
- Anh nhìn xem khẩu côn có viên đạn nào không? Nếu muốn giết anh, tôi đã bỏ đạn vào súng. Anh thấy chưa? 
 
Simun cũng đặt súng lên bàn, bấm nút cho bì đạt tuột ra: 
 
- Xạc giơ của tôi cũng không có đạn. Xạc giơ trống không, chắc ông đã thấy. 
 
Người đeo mặt nạ ôm chầm lấy Simun: 
 
- Chú Simun, chú làm tôi cảm động rất nhiều. 
 
Simun cho bì đạn vào súng. Được người đeo mặt nạ hôn vào má, hắn rợn người. Phải, Simun cố tình dùng xạc giơ không đạn, nhưng một viên duy nhất đã nhảy vào nòng sẵn sàng, Simun lảy cò, viên đạn kinh khủng này sẽ có thể giết người trong vòng 5 thước. Simun chỉ cần bắn 1 viên đạn. Hắn cũng không lạ gì người đeo mặt nạ. Khẩu súng côn trống rỗng vừa đặt lên bàn không phải là khẩu súng hồi nãy. 
 
Thật vậy, người đeo mặt nạ có 2 khẩu, khẩu có đạn, khẩu không đạn. Simun muốn phá lên cười khi nghĩ đến thủ đoạn của người đeo mặt nạ. 
 
Hơn ai hết, hắn biết là người đeo mặt nạ không thể giết hắn. Vì hắn là cộng sự viên thân cận và đắc lực từ nhiều năm nay. Từ nhiều năm nay, hắn đã mang lại hàng triệu đô la cho người đeo mặt nạ. 
 
Người đeo mặt nạ có một thế lực ghê gớm, giết người dễ dàng như giết ruồi muỗi, nhưng Simun cũng có hàng chục đàn em trung thành và tài ba dưới quyền. Hắn chết, bọn đàn em sẽ báo thù. Người đeo mặt nạ thăng thiên, hoặc độn thổ mới hy vọng thoát khỏi viên đạn phục hận. 
 
Vả lại trong lúc này, người đeo mặt nạ đang cần hắn. Hắn cũng đang cần người đeo mặt nạ. 
 
Simun nhường người đeo mặt nạ ra trước. Hắn vẫn có thói quen như vậy. Thói quen đi sau, sợ viên đạn hoặc mui dao vào gáy. Gần bạc đầu trong nghề súng đạn quốc tế, Simun đã mất hẳn lòng tin vào giá trị của cái bắt tay, hoặc nụ hôn thân thiện. 
 
Dường như không quan tâm đến thái độ dè dặt cố hữu của Simun, người đeo mặt nạ khoan thai bước ra hành lang. Rồi hắn thân mật vỗ vai gã cụt chân: 
 
- Chú Simun còn giận anh nữa không? 
 
Simun lắc đầu: 
 
- Tôi đâu dám. Thật ra, tôi có lỗi với ông rất nhiều. 
 
Người đeo mặt nạ cười hà hà: 
 
- Phải tôi xin lỗi chú mới đúng. Nào ta bắt tay nhau thân thiết một lần nữa. 
 
Simun cười theo. Trong thân tâm, hắn cũng không biết là cười thật, hay cười giả nữa. Đóng kịch liên tục trong mấy chục năm, hắn đã lầm lẫn giữa thật và giả. 
 
Tuy mang chân gỗ, Simun đi thoăn thoắt, Người đeo mặt nạ hỏi: 
 
- Chú đậu xe ở đâu:? 
 
Simun ưỡn ngực đáp: 
 
- Thưa, tuân lệnh ông. Tôi đâu xe …… 
 
- Ừ, chú thận trong rất đúng. Nhân viên của địch đông như kiến cỏ, mình sơ hở một giây là chết không kịp ngáp. 
 
Simun từ từ xuống thang gác. Người đeo mặt nạ lặng lẽ nhìn theo rồi trở vào phòng khóa trái cửa. 
 
Ra đến vười, Simun vươn vai hít mạnh khí trời vào lồng ngực. Nhứng đám mây trắng xóa kéo nhau chạy nhanh trên nền trời hồng nhạt. 
 
Một ngày nắng gắt bắt đầu. 
 
Tiếng kèn xe hơi réo vang, Simun nhẩm nha hút thuốc lá, đếm bước một trên cong đường đất đỏ.
° ° °
Tiếng kèn xe hơi dưới đừng cũng đập vào nhĩ tai Văn Bình. Song trong không khí trong trẻo ban mai, tiếng chuông điện thoại leng keng trên bàn bỗng có một âm thanh rõng ra, mãnh liên hơn. 
 
Tuy nhiên, Văn Bình không kinh ngạc. 
 
Chàng biết sớm muộn sẽ có người gọi chàng. Có thể là Quỳnh Lan, nàng tiên của Ban Biệt vụ. Vừa được ông Hoàng đặc phái lên Vạn tượng, đội lột tùy viên văn hóa trong tòa đại sứ Việt Nam. Lên đến nơi, nàng sẽ đợi chàng tiếp xúc. Song có lẽ vì nhớ chàng quá nên nàng gọi điện cho chàng, để than thở nỗi niềm cô đơn của một đêm không ngủ trong gian phòng quá rộng và quá lạnh. 
 
Người gọi có thể là Simun. Hắn tha chàng không giết vì trót mang ơn cứu tử. Song hắn Không thể trả ơn hai lần. Vả lại, hắn đã yêu cầu chàng lên máy bay Air-Laos về sSaif Gòn từ sáng sớm. Trời đã sáng rõ từ lâu. Chắc Simun đã liên lạc với phi trường, và nhân viên công ty hàng không dân sự Air-Laos đã trả lời là không có tên Văn Bình trong danh sách hành khách. 
 
Văn Bình không ngờ được người gọi điện thoại cho chàng lại là thiếu tá Sulivong, phụ trách điệp báo hoàng gia. Sulivong, con người hòa nhã và tháo vát đã tiếp xúc với chàng tại khách sạn Set tha Palace, sau khi chàng đặt chân xuống thành phố thầm lặng. 
 
Chàng áp ống nghe vào tai. Tiếng Sulivong vẫn ngọt ngào và thân mật: 
 
- Alo, ông Văn Bình đấy phải không? Sulivong, thiếu tướng Sulivong đây. 
 
Văn Bình giật mình đánh thót. Trong một phần trăm tích tắc đồng hồ, chàng đã nhìn thấy sự việc sắp sửa xảy ra. Theo thỏa thuận chung Sulivong không gọi chàng bằng tên thật Văn Bình mà là bằng tên giả: hoàng thân Sariket. Sulivong cũng xưng là chủ hãng gỗ bạch đàn. Lần đầu gặp nhau, hai người đã dùng danh từ "hoàng thân Sariket" và "chủ hãng gỗ bạch đàn". Không lẽ chưa đầy một ngày mà Sulivong quên hết. Phương chi Sulivong lại là một lãnh tụ tình báo ở Lào quốc. 
 
Mặt khác, cũng theo thỏa thuận chung, Sulivong sẽ không liên lạc điện thoại với chàng , sợ bại lộ. 
 
Văn Bình mỉm cười đáp: 
 
- Vâng, tôi là Văn Bình. Kính chào thiếu tướng Sulivong. Thiếu tướng điện thoại cho tôi để mời tôi về Sài Gòn phải không? 
 
Giọng Sulivong chứa đầy kinh ngạc: 
 
- Phải. Tại sao ông biết? 
 
- Thiếu tướng quên tôi là Z-28. 
 
- Ông Z28 giỏi thật. Tôi xin bái phục. Song việc này không thuộc quyền tôi. Tôi cố gắng thuyết phục họ mà không được. 
 
- Họ là ai? 
 
- Là chính phủ hoàng gia. Rạng sáng, một hội đồng Nội các thu hẹp được triệu tập tại dinh thủ tướng dưới sự chủ tọa của hoàng thân bộ trưởng tại phủ thủ tướng. Hội đồng đã quyết định dứt khoát như trên và ra lệnh cho tôi thông báo ông biết. 
 
- Xin thiếu tướng nói rõ tại sao chính phủ hoàng gia lại thay đổi ý kiến nhanh chóng như thế. 
 
- Tôi không thể nói được. 
 
- Vậy, tôi cũng không thể tuân lời được. 
 
- Xin ông nghĩ lại. Chúng tôi đạt giấy mời nên ông lên đây, giúp chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi cảm thấy có đủ khả năng giải quyết nội vụ một mình, không cần sự giúp đỡ của các bạn đồng minh. Nên chúng tôi không dám phiền ông nữa. 
 
- Tôi muốn yết kiến hoàng thân Thủ tướng. 
 
- Hoàng thân còn bận ở Luang Prabang. Có lẽ tối nay hoàng thân mới về. 
 
- Xin thiếu tướng bố trí cho tôi được gặp hoàng thân tối nay. Gặp xong, tôi rời Vạn Tượng liền. 
 
- Khoảng 9, 10 giờ tối, phi cơ của hoàng thân mới đáp xuống sân bay Wattay. Sau đó, hoàng thân còn chủ tọa một hội đồng Nội các cho đến khuya. Nghĩa là ít ra đến một, hai giờ sáng mới xong. 
 
- Còn sáng mai? 
 
- Sáng mai, hoàng thân thủ tướng đi kinh lý miền nam vương quốc trong hai ngày 
 
- Tôi sẽ đợi hoàng thân. 
 
- Không được đâu. Tôi xin nói thẳng cho ông biết rằng thủ tướng quá bận, không có thời giờ tiếp ông. Dầu sao Hội đồng Nội các cũng đã quyết định dứt khoát rồi. 
 
- Thật là nhục nhã, vì một chính phủ độc lập, có quân đội hùng mạnh phải đầu hàng một tổ chức còn đồ tư nhân. 
 
- Ông không được quyền phê bình một cách khiếm nhã và gay gắt. 
 
- Xin lỗi thiếu tướng 
 
- Không dám. Mời ông sửa soạn hành lý. 
 
- Trời! Tôi phải đi ngay ư? 
 
- Vâng. 
 
- Làm gì có máy bay vào giờ này. Nếu tôi không lầm, chuyến phi cơ thường lệ Air-Laos đã cất cánh từ nãy. 
 
- Chúng tôi dành riêng một chuyến cho ông. 
 
- Hân hạnh quá! Này, thiếu tướng Sulivong, tôi xin hỏi thật, Quốc tế Đặc vụ bắt buộc tôi rời Vạn tượng mấy giờ hôm ay? 
 
- Trong vòng 12 giờ đồng hồ, kể từ 8 giờ sáng. 
 
- Nghĩa là tôi phải về Sài Gòn trước 8 giờ tối nay? 
 
- Phải. Ông nên nghe tôi mà về là hơn. Đối với ông, chúng tôi vẫn là bạn. song chúng tôi bị du vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Vì sinh mạng của hàng triệu con người, chúng tôi đành phải trả tiền, điều đình với Quốc tế Đặc vụ để lấy lại số hàng đã mất. 
 
- Vâng tôi hiểu. 
 
- Nếu ông cho phép, tôi xin đưa ra đề nghị như sau: để bồi thường thiệt hại, chính phủ hoàng gia xin biếu ông một số tiền nhỏ là năm chục ngàn đô la. 
 
- Chà, năm chục ngàn đô la Mỹ, số tiền này đâu có nhỏ. 
 
- Đó là biếu riêng ông. Còn nếu sở Gián điệp của ông Hoàng cần được bồi thường thiệt hại, chúng tôi xin tính sau. 
 
- Cám ơn thiếu tướng. Nhân danh ông Hoàng, tôi có thể nói trước là Sở chúng tôi không đòi bồi thường. 
 
- Nhưng còn cá nhân ông? 
 
- Cũng không. Tiền lương hàng tháng của tôi cũng đủ ăn. Vả lại, tôi không thích chính sách hối lộ. 
 
Sulivong thở dài: 
 
- Ông hiểu lầm tôi rồi. 
 
Văn Bình cũng thở dài: 
 
- Thiếu tướng cũng hiểu lầm tôi. 
 
- Tuần tới, tôi sẽ xuống Sài Gòn công cán. Tôi sẽ gặp ông Hoàng và gặp ông. Khi ấy chúng ta sẽ nói chuyện nhiều. thôi, chào ông và kính chúc ông thượng lộ bình an. 
 
- Mấy giờ phi cơ cất cánh? 
 
- Ông ra Wattay giờ nào, phi cơ cất cánh giờ nấy. Một chiếc công xa Mercedes sơn đen, mang bảng số…đang chờ ông trước cửa khách sạn Settha Palace. Ngoài ra, còn có một xe díp trí súng đại liên, và hai binh sĩ của tôi đi theo ông. 
 
- Gớm, tôi trở thành một nhân vật quan trọng. 
 
- Chính phủ hoàng gia hoàn tòa chịu trách nhiệm về an ninh cá nhân của ông, bắt đầu từ phút này. 
 
- Thiếu tướng đã thông báo cho Sài Gòn biết chưa? 
 
- Chưa. Họp Hội đồng Nội các xong, tôi nhấc điện thoại gọi cho ông ngay. 
 
- Vậy, xin phép thiếu tướng cho tôi được tới tòa đại sứ Việt Nam. 
 
- Ông Z28 khách sáo quá! Ông muốn đi đâu trong thành phố, tùy ông, tôi đâu dám ngăn cấm. Miễn hồ là trong phạm vi thành phố, và miễn hồ ông từ giã Vạn Tượng nội chiều nay. 
 
- Nội chiều nay? 
 
- Vâng. Nhân viên ở phi trường đã nhận được lệnh của tôi. Họ chờ ông ngoài đó. Khi nào ông tới, họ sẽ cất cánh liền. 
 
- Cám ơn thiếu tướng. 
 
- Không dám, cám ơn ông. 
 
Thiếu tướng Sulivong gác máy. 
 
Văn Bình bâng khuâng một hồi với ống nghe đã nín bặt. Chàng thầm khen tổ chức của địch đã phản công nhanh chóng. Tuy vậy, chàng không sửng sốt. Chính phủ hoàng gia không thể giữ chàng ở lại để làm liên lụy đến hàng triệu người. Quốc tế Đặc vụ đe dọa bỏ thuốc độc vào giếng nước trên khắp Đông nam á, bọn sát nhân quốc tế này đã nói là làm. Ở vào hoàn cảnh khó xử này, bất cứ chính phủ nào cũng sẵn sàng bỏ ra hai triệu đô la. Hai triệu, chứ hai chục triệu cũng phải ưng thuận. Mặt khác, công việc của Văn Bình chỉ có kết quả nếu được giữ hoàn toàn bí mật. Chàng vừa đặt chân xuống Vạn tượng thì hàng loạt biến cố xảy ra. Rồi Quốc tế Đặc vụ bắt cóc chàng. 
 
Tại sao Quốc tế Đặc vụ biết Z28 có mặt tại Vạn Tượng? Đó là điều chàng phải tìm ra. Vì đó là đầu mối của nội vụ. 
 
Văn Bình ném điếu Salem qua cửa sổ. Có tiếng gõ cửa, chàng hất hàm: 
 
- Ai đó, cứ vào. 
 
Chàng không cần giữ gìn nữa: kể từ phút này, tính mạng của chàng sẽ không bị Quốc tế Đặc vụ đụng tới. 
 
Quản lý khách sạn bước vào, nghiêng đầu cung kính: 
 
- Thưa, quý ông đi ngay à? 
 
Văn Bình biết là Sulivong đã ra lệnh cho khách sạn. Chàng đáp: 
 
- Vâng. Phiền ông tính giùm tiền phòng. 
 
Viên quản lý lắc đầu: 
 
- Thưa, phủ thủ tướng đã thanh toán rồi. Nếu ông cho phép, tôi sẽ bảo bồi mang hnhf lý xuống xe. 
 
Hừ, Văn Bình bị tống xuất khỏi lữ quán Settha Palace! Tống khứ một cách êm ái và nhã nhặn! Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình chỉ cái va li của chàng đặt trên bàn, rồi lững thững thọc tay vào túi quần, ra ngoài hành lang. 
 
Chiếc Mercedes 220 SE tối tân đậu ngay trước cửa. Văn Bình dựa lưng vào nệm xe trắng toát. Tài xế, một trung sĩ, hỏi chàng bằng tiếng Pháp: 
 
- Thưa ra sứ quán. 
 
Văn Bình giơ một ngón tay, tỏ dấu đồng ý. Thì ra Sulivong đã lo liệu chu đáo. Chiếc Mercedes vừa dứt ra khỏi vỉa hè, một xe díp nhà binh với họng súng đại liên chĩa lên trời, phóng theo. 
 
Văn Bình nhìn hai bên đường. Dân chúng Vạn Tượng vẫn đi lại tíu tít như thường lệ. Mấy ký giả ngoại quốc vẫn gác chân lên bàn trong lữ quán Constellation uống cà phê đá. Một cô gái giang hồ từ nhà săm hấp tấp bước ra, vấp gốc cây suýt ngã, mặt ngẩng lên, son phấn bạc phếch, làm Văn Bình lợm mửa. 
 
Thành phố Vạn Tượng vẫn là thành phố quen thuộc đối với chàng, từ nhiều tháng nay không hề thay đổi. Riêng những màn kịch trong bóng tối dày đặc đã thay đổi nhiều. 
 
Tài xế lái xe lên con đường đê, dọc bờ sông Cửu long. Gió mát luồn vào trong xe. 
 
Văn Bình ra lệnh cho xe đậu lại. Tài xế hỏi chàng. 
 
- Thưa, chúng tôi đậu xe bên ngoài đợi ông? 
 
Chàng xua tay: 
 
- Các anh về đi. Lát nữa, tôi có xe riêng. 
 
Tài xế đáp: 
 
- Chúng tôi được lệnh đưa ông lên Wattay. 
 
Chàng gắt: 
 
- tôi đã bảo có xe riêng mà lại. 
 
Tài xế giọng bình thản: 
 
- Thưa, lệnh của thiếu tướng Sulivong. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho ông. 
 
- Được, nếu các anh muốn chờ bên ngoài tùy ý.. Nhưng các anh đừng quên tòa dại dứ là nơi bất khả xâm phạm. 
 
- Thưa vâng. Và xin ông cũng đừng quên là phi cơ đang chờ ông ở Wattay 
 
Văn Bình trèo lên thềm sứ quán. Xa Vạn tượng một năm, chàng thấy sứ quán Việt nam không đổi khác mảy may. Thấy chàng, mấy nhân viên reo mừng. 
 
Chàng cười trả, xách va li lên lầu. 
 
Quỳnh Loan đang quay lưng lại phía chàng, nhìn qua cửa sổ. Nàng mặc áo đầm hở nửa lưng trên trắng nõn, khiến Văn Bình đứng sững. Thân thể cân đối và kiều diễm của Quỳnh Loan đã mê hoặc hàng ngàn chàng trai ở Sài gòn, trong số có Văn Bình. Nàng là nhân viên xuất sắc của ban Biệt vụ, và là bạn thân của Nguyên Hương. Không biết vì nàng đã có ý trung nhân, hay nàng nghĩ đến bạn mà hơn một lần Quỳnh Loan cự tuyệt chàng. 
 
Đối với nàng, Văn Bình còn giữ nhiều kỷ niệm đậm đà. Nhất là kỷ niệm một đêm nằm khám. Nàng giả vờ hẹn hò với chàng, rồi vào giây phút thần tiên nhất, giàn xếp cho nhân viên cảnh sát bắt chàng, đưa về giam một đêm trong bót quận ba, trước khi chàng lên đường ra Hà nội, trong một công tác hiểm nghèo. (1) 
 
Thấy động, Quỳnh Loan quay lại. 
 
- Chào anh 
 
- Chào cô 
 
Anh lầm rồi. Em là bà, không còn là cô nữa. 
 
Văn Bình tái mặt: 
 
- Em đã… 
 
Nàng cười ròn rã: 
 
- Mời anh vào phòng em. Xin giới thiệu: em là tùy viên văn hóa của tòa đại sứ. 
 
- Vâng, tôi biết. Trân trọng kính chào bà tùy viên văn hóa một ngày. 
 
Sự thật là nàng mới lên hôm qua. Nàng được cử làm tùy viên văn hóa để tiếp tay cho Văn Bình. Chức vụ tùy viên và đệ nhị bí thư sứ quán thường được dành sẵn cho sở Mật vụ. 
 
Chàng hỏi: 
 
- Ông Đại sứ đâu? 
 
- Về Sài Gòn sáng nay rồi. 
 
- Chuyện công hay tư? 
 
- Bộ ngoại giao đánh điện mời về, theo đề nghị của ông Hoàng. Ông Hoàng kiếm cớ cần gặp ông đại sứ để thảo luận về vụ Pathet - Lào sửa sang con đường mòn Hồ Chí Minh cho cộng sản Bắc Việt tải quân cụ. Chẳng qua, ông Hoàng muốn ông Đại sứ vắng mặt để khỏi chịu trách nhiệm về việc làm của anh em mình. 
 
Tiếng "anh em mình", Quỳnh Loan nói bằng giọng tha thiết . Chàng nắm tay nàng: 
 
- Em lấy chồng bao giờ thế? 
 
Nàng phá lên cười: 
 
- Ai bảo anh là em lấy chồng? 
 
- Chính em. Em đã bắt anh gọi là bà. 
 
- Không phải lỗi của em, anh đừng giận, oan em lắm. Trong giấy tờ bổ nhiệm, em được gọi là bà. Trước khi em lên đường, chị Nguyên Hương đã mời em vào phòng, nói chuyện riêng. 
 
- Lại Nguyên Hương! 
 
- Vâng, chị ấy dặn em lên Lào phải thận trọng vì đàn ông trên này có ngải. Bị ngải yêu, phụ nữ đâm ra bê bối, chết mê chết mệt người đàn ông, không thể nào gỡ ra. Tuy nhiên, ngải yêu lại kỵ vợ chồng. Phụ nữ chưa chồng, nhưng đã hứa hôn rồi, cũng không sợ bị ngải yêu mê hoặc. 
 
- Em tin không? 
 
- Không biết nữa. Chị Nguyên Hương dặn em lên trên này thuật lại anh nghe. 
 
- Hừ, em đáo để lắm. 
 
- Lại giận oan em rồi. 
 
- Giận còn là ít. Em còn đáng bị đánh đòn nữa. Trước kia, em nghe lời Nguyên Hương, rủ anh đi chơi rồi lừa anh một vố chết điếng, suốt đêm nằm trong sà lim quận ba…Lần này, em lại nhảy vọt lên chức bà. Ở đây, chẳng ai nghe nói đến ngài. Nguyên Hương ra lệnh cho em kềm giữ anh như tù phải không? 
 
- Không. Chị ấy chỉ yêu cầu em thôi. 
 
- Yêu cầu ra sao? 
 
- Yêu cầu em chăm sóc anh với tư cách em gái đối với anh ruột. Ngoài ra, không được làm gì hết. Thôi, chuyến này ở Lào về, anh cưới chị Nguyên Hương đi cho chúng em ăn cỗ. Mỗi ngày, chị mỗi ghen thêm kinh khủng. Em có cảm tưởng chị ấy sẵn sàng ăn tươi, nuốt sống cô gái nào dám léo hánh đến anh. 
 
Văn Bình cười 
 
- Anh tu rồi. Nào, cô em gái của anh, săn sóc cho anh ruột đi. 
 
- Em rót huýt ky nhé? 
 
- Không, anh chưa muốn uống. Lệ thường, anh em ruột ở phương Tây hôn nhau lên trán, hoặc trên má, mỗi khi gặp nhau. Em gái anh còn đợi gì mà chưa hôn? 
 
Quỳnh Loan kiễng chân, chúm môi hôn nhẹ vào trán chàng. Chờ nàng ngửa cổ ra, mắt lim dim, miệng mở hé, mùi da thịt thanh tân tỏa ra ngào ngạt. Quỳnh Loan là nữ điệp viên điệp viên Biệt vụ xinh đẹp và ngon lành nhất Sở. 
 
Chàng cúi xuống hôn phớt vào cánh mũi phập phồng. Rồi chàng đưa tay vuốt xương sống nàng từ gáy xuống lưng. Nàng run lên như bị lạnh. Nàng mở một con mắt ra, giọng lè nhè như say rượu: 
 
- Anh ơi! Hôn em đi? 
 
Chàng cười: 
 
- Hôn trán nhé! 
 
Nàng lắc đầu lia lịa: 
 
- Không, không. 
 
Văn Bình hôn thật phũ phàng vào môi nàng. Chàng hiểu Quỳnh Loan hơn ai hết. Nàng là một thiếu nữ học thức, thông minh, thích sống ngang tàng, chưa hề yêu ai say đắm vì chưa gặp người đàn ông nào ngang tàng hơn nàng. Đối với nữ điệp viên lao đầu vào công tác nguy hiểm, luôn luôn gần kề cái chết, mánh khóe tán tỉnh và gợi tình cổ điển không còn thích hợp nữa. Chinh phục loại phụ nữ ngang tàng như Quỳnh Loan, Văn Bình có ấn tượng như rình rập yếu điểm của đối phương võ nghệ siêu quần để đánh atemi. 
 
Trong khi dính môi, suýt nữa chàng bật cười. Chàng vừa nghĩ đến thú săn voi trong rừng rậm Lào quốc. Hồi nhỏ, thân phụ chàng đã đưa chàng đến những vùng nhiều dã thú nhất, và dạy chàng cách bắn. Ông không cho chàng bắn xa, mỗi lần gặp thú, đặc biệt là voi và hổ đi một mình - loại thú đi một mình thường rất dữ - ông bắt chàng tiến lại gần, và chỉ cho phép chàng dùng một mũi tên, hoặc một viên đạn mà thôi. 
 
Lớn lên, Văn Bình mới khám phá ra nghệ thuật chinh phục đàn bà đẹp kiêu hãnh và khó tính không khác nghệ thuật bắn thú dữ. Chỉ có một phát đạn, bắn ra ngoài thì chết, con thú sẽ nhảy lại dẫm chết nhà thiện xạ, người đàn bà đẹp sẽ không bao giờ mở lòng ra nữa nếu cuộc tỏ tình bị lạc hướng trong phút đầu tiên. 
 
5 phút sau, chàng buông nàng ra. Nàng ngồi phịch xuống ghế, bưng mặt khóc. Văn Bình ngồi bên, vuốt tóc nàng : 
 
- Tại sao em khóc? 
 
Nàng khóc òa lên: 
 
- EM không cưỡng lại được. Em yêu anh quá, anh ơi! 
 
Từ lâu, Văn Bình vẫn đợi nàng nói câu ấy. Chàng đã thắng trận. Chàng đã quật ngã được con hổ dữ Quỳnh Loan. Con hổ dữ nhất của ban Biệt vụ/ 
 
Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, dáng điệu thẹn thò: 
 
- Khổ quá, em quên mất công việc phải làm. Anh đến gặp em có việc gì? 
 
- Còn chán thời giờ. Quốc tế Đặc vụ gửi tối hậu thư đòi chính phủ hoàng gia tống anh về Sài gòn. Tối nay, anh phải lên máy bay. 
 
Quỳnh Loan tái mặt: 
 
- Thế à? Chương trình hành động của mình hỏng bét rồi. 
 
Văn Bình cười : 
 
- Đừng ngại. Anh đã có kế hoạch. À, em bận gì không? 
 
Nàng đáp ngây thơ: 
 
- Không 
 
- Vậy anh sẽ kể em nghe một câu chuyện. 
 
- Chuyện gì? Quan trọng không? 
 
- Quan trọng lắm. 
 
- Anh kể đi 
 
- Để anh đóng chặt cửa, sợ người ngoài nghe. 
 
Quỳnh Loan nhìn chàng bằng cặp mắt mơ màng. Văn Bình đóng cửa sổ, kéo rềm che kín, rồi mở máy điều hòa khí hậu. Nàng ngồi trên đi văng bọc nỉ mày xanh nhạt. Đến phút này, chàng mới nhận ra cái áo đầm kiểu mới hai mảnh của nàng. 
 
Loại áo này đang thịnh hành ở Ba lê, phụ nữ đua nhau mặc trong khi các nhà đạo đức đua nhau công kích. Quan niệm chung của phe bảo cựu là loại áo này tăng vẻ khêu gợi của đàn bà lên tột độ, khiến mặc áo mà khêu gợi hơn khỏa thân. Cái xiêm may chật, ở trên đầu gối gần một tấc, trông như xiêm trẻ con, khiến cặp giò lộ ra toàn vẹn, còn áo trên thì chỉ là một biến thể của loại áo thun ngắn tay, hở nách, hở cổ, đàn ông thường mặc trong nhà, hoặc ngoài sân vận dộng. Nữ minh tinh màn bạc Pháp, BB, làm đàn ông Tây phương lác mắt, ngạt thở, vì cái áo thun dính sát lấy eo và ngực, cái áo thun của Quỳnh Loan còn dính sát hơn, khiến chàng cảm tưởng là nàng không mặc gì hết. 
 
Màu hồng của áo hòa hợp một cách tuyệt diệu với màu đỏ phượng vĩ của xiêm, làn da trắng của nàng trở nên trắng thêm, môi đỏ của nàng trở nên đỏ thêm, chứa đầy quyến rũ. 
 
Văn Bình ngây người ngắm nàng. Nàng giang tay ra: 
 
- Chuyện gì, anh kể em nghe. 
 
Chàng hôn vào tóc nàng. Một lần nữa, hai cặp môi ân ái lại tìm nhau. Chàng không nhớ toán lính Lào của tướng Sulivong đang đợi ngoài đường, chốc chốc lại ngó vào sân tòa đại sứ, dáng điệu nôn nóng và bực bội. Nàng cũng quên bẵng chức vụ tùy viên văn hóa, sợi dây liên lạc duy nhất giữa Văn Bình và ông Hoàng ở Sài gòn. 
 
Tất cả cho tình yêu 
 
Tình yêu trên hết.
° ° °
12 giờ trưa, giờ Sài gòn - giờ Vạn Tượng chậm hơn giờ Sài gòn một giờ - bức công điện tối khẩn của thiếu tướng Sulivong được gửi đến tổng hành doanh của ông Hoàng, trong Công ty Điện tử, đại lộ Nguyễn Huệ. 
 
Ông Hoàng ngồi im rất lâu trước tập hồ sơ đầy chữ chi chít mở rộng trên bàn. 
 
Rồi ông mở anh tét phôn, ra lệnh cho NguyênHương: 
 
- Đánh ngay bức điện này lên Lào cho tướng Sulivong. Nội dung: «Hân hạnh tiếp nhận công điện số 20.786. Rất tiếc. Tuy nhiên, sẵn sàng thể theo lời yêu cầu của thiếu tướng. Đã ra lệnh cho Z-28 bằng mật điện. Trân trọng." 
 
Nguyên Hương hỏi: 
 
- Thưa, gửi trực tiếp, hay nhờ sứ quán của ta chuyển giao? 
 
- Trực tiếp, qua bưu điện Vạn tượng. Tối khẩn. 
 
- Thưa, gửi bằng mật mã? 
 
- Không. Bằng mật mã thương mãi thông thường thôi. 
 
- Thưa, ông nói trong điện là đã ra lệnh cho Z-28, song trên thực tế, ta chưa đánh bức nàocho Z-28 cả. 
 
- Lẽ ra, cô để Sulivông hỏi thì tiện hơn. Đây này, bức điện gửi cho Z-28 như sau: Về ngay, theo sự thu xếp của tưởng Sulivông. Cũng gởi qua bưu điện như cái trước. 
 
- Thưa, Quỳnh Loan đã mang theo một máy phát và nhận tin cực mạnh, có thể liên lạc thẳng với ta. Sao ông không báo tin cho Quỳnh Loan? 
 
- Thời khóa biểu liên lạc ra sao? 
 
- Thưa, cách 2 giờ gọi một lần. 
 
- Từ sáng đến giờ cô Loan đã gọi về chưa? 
 
- Thưa chưa. Hôm qua, chỉ báo tin là đến bình yên. 
 
- Mấy giờ sẽ gọi lại? 
 
- Thưa, đúng 1 giờ. 
 
- Được. Cô gọi giây nói cho phòng Mật mã đợi tôi. Lê Diệp đâu? Bảo Lê Diệp lên ngay phòng tôi. 
 
- Thưa, anh ấy đi Cấp chưa về. 
 
- Thế à? 
 
- Thưa, có cần gọi Lê Diệp không ạ? 
 
- Thôi. 
 
Ông Hoàng trầm ngâm hút xì gà. Đoạn, ông hí hoáy viết. Viết xong, ông lại xé. 
 
Rồi ông gọi Nguyên Hương qua anh tét phone lần nữa: 
 
- Mấy giờ ta có liên lạc với Vọng các? 
 
Nguyên Hương đáp: 
 
- Trừ trường hợp quan trọng, thường lệ mỗi ngày 2 lần. Ba giờ chiều và 10 giờ tối. 
 
- Cô chuẩn bị để tôi liên lạc với họ. 
 
- Thưa vâng. 
 
Ông Hoàng bâng khuâng nhìn lên tường. Bốn bức tường trắng toát, không treo một tấm ảnh. Sau lưng ông là một bức bản đồ Đông nam á rộng bằng cái chiếu, bên ngoài phủ tấm riềm, đóng mở bằng điện. Ông Hoàng xoa y ghế lại, và bấm nút trên bàn giấy. 
 
Tấm riềm bằng nhung xanh dạt sang hai bên. Những ngọn đèn nhỏ bằng đầu kim le lói chạy, màu xanh lẫn màu đỏ. Màu xanh là trụ sở hoạt động của Sở Mật vụ. Màu đỏ là địch. Nơi nào có bóng đỏ cũng có bóng xanh. Trên đất Lào, đặc biệt dọc con sông Cửu long dài ngoằng, bóng đỏ át cả bóng xanh. 
 
Ông tổng giám đốc Mật vụ lẩm bẩm một mình: 
 
- Không thể được… Văn Bình không thể về được. Bị thua lần này là mất hết… mất hết. 
° ° °
Đang nằm trên đi văng, Quỳnh Loan vùng ngồi dậy, giọng nói hoảng hốt : 
 
- Chết, đến giờ liên lạc với Sài gòn rồi. Mải vui với anh, em quên khuấy. 
 
Văn Bình cười: 
 
- Cho ông Cụ bực mình một lần để lần sau không còn ti toe nữa. 
 
Quỳnh Loan đưa ngón tay lên miệng: 
 
- Suỵt, Đừng nói bậy. Em sẽ báo cáo về là anh nói xấu ông Tổng giám đốc. 
 
- Em cứ trình về đi. 
 
- Hứ, anh tưởng em là con bé lên 10 đấy sao? Anh là con cưng, ông Hoàng không bao giờ giận anh cả. Sở dĩ em phải đúng hẹn là vì em sợ chị Nguyên Hương. 
 
- Sợ Nguyên Hương? 
 
- Vâng. Không riêng em, mà anh cũng sợ chị ấy nữa. Có lẽ anh còn sợ nhiều hơn em. Lệ thường, em chưa bao giờ quên liên lạc với Sài gòn. Nếu lần này em quên, chị Nguyên Hương sẽ suy luận ra là em bị anh cám dỗ. Em về Sài gòn, chị ấy sẽ ăn thịt em đi. Còn anh, anh sẽ bị chị ấy nhổ hết tóc, rồi biến thành đầu hói. 
 
Gài xong khuy áo, Quỳnh Loan mở ra lấy điện đài đặt lên bàn. Nàng nhìn đồng hồ tay: 
 
- Đến giờ rồi, xin lỗi anh một phút. 
 
Nàng ngồi xuống, đeo mũ nghe vào tai, đàng điệu nhanh nhẹn và thành thạo. Đứng sau, chàng thầm khen phục nàng. 
 
Ba phút sau, nàng mang bức mật điện lại bàn nhấn, rồi bỏ vào cái máy dịch điện tử[26]. Trong nháy mắt, bức mật điện được dịch ra. Mí mắt mắng chớp liên hồi. 
 
Văn Bình thản nhiên thở khói Salem lên trần nhà: 
 
- Ông Hoàng ra lệnh cho anh tìm cách quay lại Vạn tượng phải không? 
 
Nàng giật mình quay lưng lại: 
 
- Vâng, Tại sao anh biết? 
 
- Đặt vào địa vị ông Hoàng, anh cũng ra lệnh cho nhân viên ở lại. Đâu, em đưa bản dịch cho anh. 
 
Lông mày Văn Bình hơi nhíu lại. Khi ấy chuông điện thoại trong phòng reo lên. Chàng bảo nàng: 
 
- Chắc Sulivông gọi lại. Em nói với hắn là trong nửa giờ nữa anh sẽ có mặt ở phi trường.
° ° °
Trong cuộc đời phiêu bạt, Văn Bình đã tới trường bay Wattay không biết mấy chục lần rồi. Song lần nào chàng cũng có cảm tưởng mới lần đầu. Có lẻ vì chàng không chịu nổi bầu không khí tiêu sơ và quạnh quẽ của cái trường bay nhỏ xíu như cái khăn hỉ mũi, hành khách toàn là thiếu phụ người Việt buôn hàng chuyến, trên người đeo toàn vàng, vàng kéo thành kiềng, xuyến nặng chĩu, hoặc vàng để nguyên lá giấy trước bụng và buộc ở đùi. 
 
Dọc đường từ tòa đại sứ đến phi trường, chàng hút thuốc lá luôn miệng, không nói với người sĩ quan hộ tống nữa lời. Được lệnh trước, nhân viên phi cảng không hỏi giấy và vé. Chàng được đưa thẳng ra chiếc máy bay Air - Laos đã mở mấy sẵn. 
 
Chàng sắp trèo lên thang thì một xe díp từ cửa hông phi trường, phóng nhanh lại, đậu xịch một bên. 
 
Thiếu tướng Sulivông bước xuống. Thấy chàng, Sulivông bước xuống. Thấy chàng, Sulivông cười thân mật: 
 
- Chào ông Văn Bình. 
 
Chàng nhún vai: 
 
- Chào thiếu tướng. Cám ơn lòng tốt của thiếu tướng. 
 
- Xin ông nể tình cho. Hoàn cảnh bắt buộc. 
 
- Rất tiếc là thiếu tướng bắt tôi về ngay. Giá thiếu tướng cho tôi ở lại một đêm thì hay biết mấy. 
 
- Xin lỗi ông lần nữa. Hội đồng Nội các đã quyết định. 
 
- Không, tôi có xin ở lại để phiền nhiễu Quốc tế Đặc vụ đâu. Tôi chỉ xin được xóm một đêm cho thích. Vì thưa thiếu tướng, cái khoản ấy Sài gòn cấm ngặt lắm. 
 
Sulivông há hốc miệng 
 
- Tôi phục ông thật. Đến lúc này mà ông vẫn sính nói đùa. 
 
Văn Bình bắt tay Sulivông 
 
- Tôi nói thật đấy. 
 
Sulivông nhìn thẳng vào mắt chàng: 
 
- Là nhân viên tình báo chuyên nghiệp, tôi biết tài ông đã lâu. Ông không phải là người đặt thú vui lên trên nhiệm vụ. Sỡ dĩ tôi đích thân tới đây là vì… 
 
Là vì thiếu tướng sợ tôi hiểu lầm mà sinh lòng giận chứ gì? 
 
- Vâng, ông nói đúng. 
 
- Thiếu tướng đừng ngại. Tôi bị đuổi như thế này là thường. 
 
- Ông dùng chữ đuổi nặng quá. Chúng tôi không dám có ý nghĩ khiếm nhã này. Chúng tôi chỉ mời ông về, thế thôi. Và, nhân tiện, tôi xin yêu cầu ông đừng tìm cách trở lại nữa. 
 
- Nghĩa là chính phủ hoàng gia sẽ không cấp chiếu kháng cho tôi vào Vạn tượng từ nay trở đi. 
 
- Không, ông đã hiểu lầm ý kiến của tôi. Một vài tuần nữa, khi vụ này hoàn tất, ông sẽ được tự do lên đây. Riêng cá nhân tôi xin mời ông lưu lại một thời gian để giải trí. Vả lại, tôi đang còn nhiều việc cần đến tài điều tra và hướng dẫn của ông. Thôi, trân trọng chúc ông thượng lộ bình an. Chúng ta sẽ tái ngộ. 
 
Văn Bình dằn từng tiếng: 
 
- Tôi cũng tin như vậy. Chúng ta sẽ tái ngộ. Và là tái ngộ trong tương lai gần. Khi ấy, tôi sẽ nói nhiều chuyện với thiếu tướng. 
 
Chàng nhận thấy Sulivông hơi tái mặt. Thản nhiên, chàng trèo lên phi cơ. 
 
5 phút sau, phi cơ cất cách.
° ° °
Văn Bình ngủ một giấc từ Vạn tượng đến Sài gòn. Như chàng tiên đoán, Lê Diệp đón chàng tại Tân sơn nhất, và lái xe cho chàng về tổng hành doanh ở đường Nguyễn Huệ. 
 
Về trụ sở, chàng không lên thẳng phòng ông Hoàng mà xuống thang máy bí mật. Con đường hầm thắp đèn nê ông mát mắt này, chàng đã đi qua một lần với ông Hoàng[27]. 
 
Nguyên Hương đợi chàng trong ga - ra ở cuối đường hầm, ăn thông ra đường Hồ huấn Nghiệp. Nàng mở cửa xe cho chàng vào rồi lái ra đường. 
 
Thành phố Sài gòn lên đèn từ lâu. 
 
Nguyên Hương phóng thật nhanh trên những con đường nhựa lênh láng nước mưa. Không thấy nàng ân cần hỏi han như thường lệ, chàng bèn gợi chuyện. 
 
- Trời mới mưa à em? 
 
Nàng buông thỏng: 
 
- Vâng. 
 
- Dạo này, trời hay mưa quá nhỉ? 
 
- Vâng. 
 
- Chúng mình lên Biên hòa, phải không em? 
 
- Vâng. 
 
Văn Bình chột dạ: 
 
- Sao anh hỏi em cứ đáp một tiếng cộc lốc như vậy? Em giận anh phải không? Anh làm gì đâu mà em giận? 
 
Nguyên Hương dề môi: 
 
- Anh lại sắp đặt một bàn tay trước tim thề rồi đấy. Thề nữa đi. Em đã chán những lời thề cá trê chui ống của anh rồi. 
 
Vẻ mặt Văn chưa đầy sửng sốt: 
 
- Em lạ kỳ quá! Giận anh mà không cho anh biết lý do. Thú thật với em là trước kia anh có thói la cà, nhưng từ ít lây nay anh đã chừa rồi. Chừa thật rồi. Lên đến Vạn tượng, anh đã chúi đầu vào công tác ngay, không có thời giò đi mua gói thuốc lá, chứ đừng nói là đi giải trí nữa. không tin em hỏi Quỳnh Loan xem. 
 
- Cám ơn. Nếu có kỳ thi sở khanh, em dám chắc anh đậu đầu. Đậu đầu trên toàn thế giới. 
 
- Em có sẵn thành kiến đối với anh nên hể anh nói gì là em không tin. 
 
- Vì trong quá khứ anh đã nói dối nhiều rồi. 
 
- Lần này, anh nói thật, hoàn toàn nói thật. Vả lại, em đã gài sẵn Quỳnh Loan bên cạnh anh. Anh làm gì cô Loan biết ngay, và sẽ báo cáo về cho em. Muốn biết anh thật hay dối, em đánh điện hỏi Quỳnh Loan xem. 
 
- Hừ, Quỳnh Loan! Cá mè một lứa hết! 
 
Văn Bình lặng thinh. Nàng đọc được ý nghĩ trong óc chàng chăng? Nếu không, nàng không tài nào biết được câu chuyện giữa chàng và Quỳnh Loan trưa nay ở Vạn tượng. Những phút thần tiên giữa hai người diễn ra trong phòng kín, và chàng biết rõ là không ai chứng kiến cảnh này. 
 
Nguyên Hương lái xoẹt một cái, chiếc xe thấp lè tè phóng như bay trên xa lộ. Gió mát bay vào làm tóc nàng lòa xòa. Trong cơn ghen, nàng đẹp dội lên. 
 
Đến ngã tư có đèn giao thông, nàng ngừng lại, ngoảnh sang phía chàng giọng ngọt ngào - nhưng là thứ ngọt ngào đau thấu tới xương: 
 
- Anh chịu nhận tội chưa? 
 
Văn Bình cố gắng biện hộ: 
 
- Tội gì hả em? 
 
Nàng cười khanh khách: 
 
- Tội lăng nhăng với bà tùy viên văn hóa xã hội của tòa đại sứ, chứ còn tội gì nữa. 
 
Nghe nàng nói, Văn Bình lạnh người. Quả Nguyên Hương có tài nghệ phi thường! Tài nghệ nhìn rõ những chuyện xảy ra ở xa hàng trăm cây số? Tài nghệ nhìn xuyên qua tường vào phòng kín! 
 
Chàng nói: 
 
- Em lầm rồi. Anh chẳng làm gì cô Loan cả. Vả lại, hản em đã biết, cô Loan là đồng minh của em. Nếu anh đụng vào, cô ấy sẽ lầm ầm lên, không tha anh đâu. 
 
Nàng thở dài chua chát: 
 
- Trước kia, em cũng nghĩ thế. Em ngây thơ thật. Mang mỡ ra để miệng mèo rồi ân cần dặn mèo nhìn thôi, đừng ăn, trong khi mèo bị đói từ lâu. Tin Quỳnh Loan đứng đắn, em mời đưa cô ta lên Vạn Tượng, làm phụ tá cho anh. Nếu biết sự thể như vậy, em đã vận động cho Lê Diệp hoặc Triệu Dung rồi. Từ nay, em chẳng tin bạn gái của em nữa. 
 
- Nguyên Hương ơi? 
 
- Anh đừng đóng trò nữa. Nhiều lần, em đã bỏ qua cho anh. Lần này em quyết không nhân nhượng nữa. Anh đã làm những gì? Phải thú tội cho em biết. 
 
- Giữa anh và cô Loan chẳng có gì cả. Anh xin thề… 
 
- Lại thề rồi. Em đã bảo là không tin lời thề của anh nữa rồi mà. Từ 6 năm nay, anh thề cả thảy 34 lần. 
 
- Trời ơi, em làm như bà vợ ghi tiền chợ. 
 
- Anh nói đúng. Mỗi lần anh thề, em đều ghi vào sổ. Nếu anh quên, để em nhắc. Không những để ngày, em còn chép cả lời thề của anh nữa. Pháp luật của Trời công bằng hơn nữa. anh đã chết đúng 34 lần. 
 
Văn Bình nín lặng, Nguyên Hương nguýt chàng: 
 
- Anh còn sống để tiếp tục lăng nhăng với đàn bà là nhờ em. Ngày nào em cũng cầu nguyện cho anh. Lần nào, anh thề độc, em cũng phải lẵng lặng xin ngài xá tội. Được tin anh về, em đã mua sẵn bó huệ trắng và thẻ nhang. Yêu anh, thương anh, em lại bỏ qua cho anh lần nữa. Song em quyết không tha Quỳnh Loan. 
 
- Em sẽ làm gì nàng? 
 
- Hừ, nữ nhân viên ban Biệt vụ vừa thành lập một hội kín, anh biết không? Mệnh danh là HBVCB, nghĩa là hội Bảo vệ Công bằng. Nhân viên Biệt vụ toàn là người đẹp chinh phục đàn ông dễ dàng, nên chúng em sợ mất người yêu mọt cách khờ dại và oan uổng. Chúng em cam kết với nhau, không được léo hánh đến cấm địa. Hể đoàn viên nào phạm tội… 
 
Nguyên Hương ngừng bặt. Văn Bình hỏi gặng: 
 
- Hội sẽ làm gì? 
 
- Em không nói. Vì nói ra, anh sẽ báo cáo lại với Quỳnh Loan. Em chỉ nhờ anh bảo cho nàng biết là sửa soạn về Sài gòn để chịu tội. 
 
Chàng thở dài" 
 
- Chung quy anh gây ra cả. Nàng không có tội gì hết. Hội trừng phạt nặng mấy, anh xin chịu. Và từ nay… 
 
- Hừ, lại sắp thề rồi. 
 
Xe hơi lái vào phi trường quân sự Biên Hòa. Nhìn chiếc máy bay sơn trắng nằm dài trên phi đạo dưới ánh đèn sáng rực, Nguyên Hương nôn nao trong dạ. Văn Bình là chàng trai hoang toàng yêu lung tung, yêu không mà cả, song là ý trung nhân đằm thắm của nàng từ nhiều năm nay. Công tác nguy hiểm đã lôi kéo chàng vào nếp sống bừa bãi, thật ra trong tiềm thức chàng vẫn dành thiện cảm cho nàng. Chàng sắp lên đường, lao đầu vào nanh vuốt tử thần. Không biết chàng sẽ trở về, hay chàng đi mãi, để nàng một mình vò võ. 
 
Đột nhiên, một giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má. Nàng khóc, tuy nàng không muốn khóc. Tuy nàng không muốn Văn Bình biết nàng mềm yếu. 
 
Trong bóng tối mờ mờ, giọt lệ của người vợ không bao giờ cưới làm kẻ giang hồ xao xuyến. 
 
- Em ơi! 
 
Hai người hôn nhau rất lâu. 
 
Cửa phi cơ mở rộng. Trước khi trèo lên, chàng hỏi nàng, giọng âu yếm. 
 
- Em tài thật. Tại sao em khám pha ra vụ… anh và Quỳnh Loan? 
 
Nàng mỉm cười: 
 
- Tại cái đồng hồ của Quỳnh Loan. 
 
- Sao? 
 
- Em gắn trong đồng hồ của Quỳnh Loan một dụng cụ ghi âm đặc biệt. Hẳn anh đã biết khoa học ngày nay đã đo được nhiệt lượng của cái hôn giữa đàn ông và đàn bà. Nhiệt lượng được chia làm ba trình độ: tối thiểu, trung bình và tối đa. 
 
Ngoài ra còn trình độ đặc biệt nữa. Khi Quỳnh Loan hôn ai, nhiệt lượng trong người nàng được ghi vào máy, và chuyển bằng vô tuyết tới một trạm điện tín ở ngoài. Một nhân viên ở Vạn tượng đánh điện về báo cáo với em. Cái hôn của anh rất dễ biết. Vì anh là người đàn ông duy nhất ở Việt nam, và có lẻ duy nhất trên thế giới, thuộc vào loại tối đặc biệt. 
 
- Nhân viên của em là ai? 
 
- Anh đừng gặng hỏi vô ích. Từ nay, anh nên chừa là hơn. Nếu không, miễn cưỡng em phải gắng dụng cụ ghi âm vào răng anh, và em sẽ công bố cho toàn thể nhân viên trong Sở biết. 
 
- Anh xin em. 
 
Nàng nép vào người chàng. Giây phút từ biệt đã tới. Phi trường Biên hòa ồn ào trong tiếng máy bay lên xuống, đột nhiên câm lặng. Dường như tọa hóa thu hết tiếng động để hai người được tự do tình tự với nhau. 
 
Ở chân trời, một làn chớp xẹt lên. 
 
Đứng một mình trên phi đạo, Nguyên Hương lẩm bẩm: 
 
- Mưa to rồi. Không khéo chàng ước hết. Lạy Trời, phù hộ cho chàng.
° ° °
Trời mưa như trút nước. 
 
Trong một ngày, hai lần lên phi cơ, một lần trực thăng, Văn Bình mệt nhoài, tuy chàng đã quen với đời sống trên không phận. Chân ướt, chân ráo tới phi trường Đồn mương, gần Vọng các, chàng phải lên trực thăng do ông Hoàng mượn của không quân hoàng gia, cưỡi mây lên vùng đông bắc giáp giới Ai Lao. 
 
Trực thăng hạ xuống một vùng đất trống, bên sông Cửu long, đối diện thành phố Vạn tượng. Theo chỉ thị, nhân viên Sở chỉ tháp tùng chàng đến bờ sông rồi quay lại. 
 
Chàng lùi lũi đi dọc bờ sông, dưới trời mưa tầm tã. Những trận gió phũ phàng từ rừng sâu thổi lại làm chàng rét run. Trong lúc vội vàng, chàng quên mang áo tơi. Ông Hoàng ra lệnh cho chàng trở lại Vạn tượng nội đêm nay để tiếp tục công tác. 
 
Đến một miếu cổ hoang tàn, chàng dừng lại, cúi xuống la bàn để nhận phương hướng. Tia đèn bấm xanh lè của chàng chiếu vào bản đồ tham mưu bằng ni lông không thấm nước, trải rộng trên cỏ. Chàng đã tới đúng vị trí định trước. 
 
Bên phải, cánh rừng đen sì chạy dài bất tận. Bên trái, sông Cửu Long nổi dậy, gầm thét dữ dội trong tiếng mưa rơi và gió cuốn triền miên. Lệ thường, trước khi lên đường, chàng đều nhờ ban Kỹ thuật tiên đoán thời tiết. Lần này, không ai để ý đến chàng. Có lẽ vì ông Hoàng muốn giữ kín chuyến trở lại Vạn tượng của chàng. Có lẽ vì Nguyên Hương lấy gần hết thời giờ ghen bóng, ghen gió, nên không kịp lo liệu cho chàng. 
 
Kim đồng hồ đã chỉ giờ hẹn. 
 
Văn Bình bấm ba tia đèn xanh xuống mặt sông đen kịt. Đúng gần 2 phút, chàng bấm hai tia nữa. Ngọn đèn của chàng được chế tạo riêng cho công tác liên lạc điệp báo. Nó chỉ nhỏ bằng cái bút chì đen học trò, song chứa sức sáng lạ lùng. Nó có thể xuyên thủng màn đêm dày đặc. Đặc biệt là xuyên thủng màn sương mù. 
 
Trong sương mù rừng núi, đèn bin thông thường chỉ chiếu được 5,10 thước là xa nhất. Ngọn đèn liên lạc của Văn Bình phóng ra một tia biêng biếc như laser, dài trên 100 thước. 
 
Văn Bình mỉm cười khoan khoái khi thấy tia đèn đỏ hấp hoáy trước mặt. 
 
Quỳnh Loan đã tới. Tạo hóa phú cho Văn Bình một nhĩ tai độc đáo, nên qua tiếng gió vù vù, tiếng mưa tuôn xối xả, chàng vẫn nhận ra tiếng chân bì bõm của nàng. 
 
Làn chớp lại xẹt lên, Quỳnh Loan còn cách chàng hai thước. Nàng nhảy bổ vào người chàng. Quên bẵng lời dặn của Nguyên Hương, chàng ôm nàng, hôn lung tung vào khuôn mặt ướt át. 
 
Quỳnh Loan dẫn chàng xuống ca nô, đậu dưới một cây si lớn. Nàng bấm đền cho chàng trèo lên. Hai người chui vào khoang. Nàng kéo riềm đen, mở đèn sáng, rồi nhìn chàng bằng cặp mắt ngạc nhiên: 
 
- Khổ quá, anh ướt như chuột lột. 
 
Nàng cởi áo treo lên mắc, quần áo nàng khô rang, không bám một giọt mưa. Nàng vứt đôi ủng trắng vào góc, rồi mở va li lấy sơ mi cho chàng. 
 
Trong khi chàng thay áo, Quỳnh Loan âu yếm lau sạch nước mưa trên lưng. Cái đồng hồ Bulova bằng vàng đắt tiền của nàng chạm vào da thịt chàng. Chợt nhớ ra, chàng quay lại: 
 
- Này em! 
 
Nàng tát yêu chàng. 
 
- Anh tham quá. Thay quần áo xong đã, kẻo cảm chết. 
 
Chàng lắc đầu: 
 
- Không phải đâu. Anh muốn xem cái Bulova của em. 
 
- Ồ, loại đồng hồ này được bán trên khắp thế giới. Nó tối tân thật đấy, song người du lịch nhiều như anh phải biết. 
 
Chàng vẫn lắc đầu: 
 
- Anh muốn tháo nắp để coi máy. 
 
Mắt nàng mở rộng, ngạc nhiên: 
 
- Đừng sợ, Em không chụp hình, không thu tiếng của anh đâu. 
 
Chàng thở dài: 
 
- Anh xin lỗi em. Nguyên Hương… đã biết. Nàng biết vì trong đồng hồ của em có… 
 
Nàng cướp lời: 
 
- Hừ, em hiểu rồi. Chị Hương bảo rằng đồng hồ của em có cái máy ghi nhiệt ân ái phải không? 
 
Chàng liếm mép, giọng thiểu não: 
 
- Phải 
 
Quỳnh Loan phá lên cười: 
 
- Khổ quá, Nguyên Hương phỉnh phờ mà anh không biết. Em không ngời một đại tá điệp báo, già dặn trong nghề như anh, lại bị đàn bà đánh lừa dễ dàng như nhân viên măng sữa. Anh ơi, trong đồng hồ của em chẳng có gì hết, ngoại trừ lò so, và bánh xe chỉ giờ. 
 
- Anh không tin. Tại sao Nguyên Hương biết chúng mình … hôn nhau? 
 
- Giản dị lắm. Chị ấy bắt nọn anh vì thấy anh ấp úng. Bắt nọn là tài riêng của phái yếu. Lẽ ra anh phải khôn ngoan hơn. Khi gặp Nguyên Hương anh lơ là hay vồn vã? 
 
- Vồn vã. Em hỏi như thế làm gì? 
 
- Để tìm hiểu sự ngây thơ và dại dột của anh chứ còn gì nữa! Có lẽ sau vụ này anh phải đi học khoa tâm lý đàn bà một thời gian nữa. Đàn bà chúng em đánh hơi tài lắm. Tâm lý chung của đàn ông khi gặp vợ, hoặc vị hôn thê, có điều gì giấu diếm, là hết sức vồn vã. Thái độ vồn vã là một sự thú tội vô tình. Đúng lý, anh phải giả vờ mệt mỏi, và nếu cần anh phải lãnh đạm. 
 
Chàng lại thở dài sườn sượt: 
 
- Anh chịu thua rồi. Em nói đúng. Có lẽ anh cần đi học khóa tâm lý phụ nữ. Riêng anh, bị Nguyên Hương "bố" là chuyện thường. Nàng đã "bố" anh hàng chục lần trong hai năm nay. Dầu sao, nàng cũng là vị hôn thê của anh. Tuy nhiên, anh không thể cưới nàng làm vợ. Hẵn em đã biết tính anh: anh là người không thích bị ràng buộc. Anh cũng không muốn trọn đời phải trung thành với một người đàn bà. Gặp em, cũng như gặp một số phụ nữ khác, anh cảm thấy tâm hồn rung động. Chỉ có thế thôi, anh không dám đòi hỏi. Chiều chuộng hay không là tùy sự ưng thuận. Em trẻ tuổi ,còn nhiều triển vọng tương lai, em có thể lấy người chống xứng đáng. Em nghe lời anh quyến rũ là bậy. 
 
- Quỳnh Loan bịt miệng chàng: 
 
- Nghe anh than thở, em tưởng anh là thầy tu. 
 
- Cách đây không lâu, anh đã khoát áo cà sa. Hồi ấy, em chưa gia nhập Sở. Anh tu ở ngôi chùa đổ nát gần Thát Luông vì hối hận sau công tác thê thảm ở Hồng kông làm ba nữ đồng nghiệp thiệt mạng đau đớn. Anh định không về nữa, ngờ đâu định mạng đã bắt anh trở lại với nghiệp nghiệp bạc bẽo. 
 
Lần đầu tiên, Quỳnh Loan thở dài: 
 
- Có. Em được nghe chị Thu Thu kể lại. Hồi ấy, anh bỏ chùa, lao đầu vào công tác là vì Thu Thu. Anh không thể điềm nhiên tọa thị khi nghe tin Thu Thu bị nguy hiểm tính mạng. Em hiểu tâm trang của anh lắm. Em biết anh không phải là người yêu chung thủy. Tuy nhiên, em không liệt anh vào loại sở khanh. Trong nghề điệp báo hành động, chung thủy với phụ nữ là điều cấm kỵ. Em lại biết anh có nhiều người yêu. Cũng như anh, em không dám đòi hỏi nhiều. Thoạt đầu, em cố lãnh đạm với anh. Nhưng em không dằn lòng được. Định mạng, định mạng an bài mọi việc, anh ạ…. Cũng như định mạng đã bắt anh trở lại với nghề nghiệp bạc bẽo.. 
 
- Về Sài gòn, em phải ra trước Hội Bảo vệ Công bằng. Em biện hộ cách nào? 
 
- Em cũng không biết nữa. Hội bắt em chịu hình phạt nào, em không phản kháng. Dầu sao em đã được sống những giờ phút thần tiên bên anh. 
 
- Lệ thường, hình phạt của Hội ra sao? 
 
- Hình phạt tối đa là xuất ngoại. Chị Thúy Liễu bị đưa sang Nam Mỹ 2 năm vì đi nghỉ hè với anh. Rôsita phải qua Phi luật Tân. Còn Katy phải về Mỹ. Nếu em không lầm, Thu Thu cũng sắp phải lên đường, tuy là trưởng ban Biệt vụ. Hội nghiêm lắm, anh ạ. Chúng em đã long trọng cam kết với nhau, ăn thề đàng hoàng. Hình phạt được quyết định theo lối đầu phiếu. Lần trước, Thu Thu ra trước vành móng ngựa, song chưa bị phạt vì hai số phiếu thuận nghịch bằng nhau. Vì anh rủ Thu Thu lên Đà lạt nên Hội không nhân nhượng nữa. 
 
- Còn em? 
 
- Chắc em phải ở Lào rồi. Biết thân phận, em sẽ tình nguyện ở lại Vạn tượng, làm tùy viên văn hóa một thời gian. Chừng nào xuất ngoại, anh tạt qua đây, đi nhảy với em cho vui. Như vậy là em đủ mãn nguyện. 
 
- Tội nghiệp. Em nên lấy chồng thì hơn. 
 
- Tại sao anh không chịu lấy vợ lại bắt em lấy chồng? 
 
- Rồi có lẽ anh phải lấy vợ. 
 
- Lát nữa, em sẽ điện tin mừng về cho Nguyên Hương. 
 
- Đừng em. Nếu lấy vợ, anh sẽ chọn bà vợ giỏi nội trợ, quanh năm ru rú ở xó nhà, chẳng đi đâu hết. Vợ anh sẽ không biết võ thuật, và nhất là không biết bắn súng, biết lái xe hơi, biết uống rượu uýt-ky. 
 
- Hừ, ngày ấy chúng em sẽ góp tiền nhau mua tặng anh một món quà cưới đặc biệt. Riêng em sẽ đành nửa năm lương để tặng riêng. 
 
- Em định tặng anh cái gì? 
 
- Một cái xích sắt, kèm theo mơ nốt bằng vàng. 
 
- Ha ha, em muốn nói rằng hôn nhân là nhà tù phải không? 
 
- Nóng nẩy quá, anh hãy khoan cho em nói nốt. Một tuần sau khi gửi cái xích, em sẽ biếu anh một tá chìa khóa. 
 
- Một tá chìa khóa? 
 
- Vâng, nếu có thể em sẽ biếu nhiều hơn. Ít ra là một tá. Anh cần chìa khóa để mở mơ nốt. . Song sợ gửi một chìa khóa, anh bỏ mất, nên em phải gửi thật nhiều. Mỗi cái chìa khóa tượng trưng cho một người yêu của anh đang chờ đỏ mắt. 
 
- Em ghê thật. 
 
- Vậy, anh phải hối lộ em đi 
 
Cười ròn tan. Văn Bình ôm nàng vào lòng. Chiếc ca nô nổ máy xình xịch, rẽ xóng đỏ ngầu tiến vào đêm khuya mù mịt.
 



VII. ĐÒN HẸN
 
- 542 gọi 319 …. 542 gọi 319 
 
Người tự xưng là 542 trạc ngũ tuần, râu mép lún phún, cặp kiếng đen sì che nửa mặt mặc dầu bên ngoài trời tối om như hũ nút. Một giọng nói khàn khàn từ máy siêu tần số VHF vẳng ra: 
 
- 319 nghe đây. Xin 542 ra chỉ thị. 
 
Người đàn ông ngũ tuần nói luôn một hơi: 
 
- Đến ngay. 
 
- Thưa… 
 
- Đến ngay… Tôi đợi 
 
Máy vô tuyết tắt. Người đàn ông ngũ tuần trịnh trọng lục túi, lấy ra một cái hộp tròn như hộp đựng thuốc ho bạc hà. Mở ra, bên trong chưa đầy thuốc lá sợi nâu thái lớn. Dáng điệu chậm rãi, hắn bốc một dúm, bỏ vào miệng nhai ngáu nghiến. Hương vị cay sè của chất Hashish[28] ngấm vào giây thần kinh làm hắn lê mê. 
 
Ngoài vườn, mưa bắt đầu rơi. Hắn càu nhàu: 
 
- Đêm nào cũng mưa, phiền chết đi được. 
 
Chất ma túy chạy rần rần trong máu, khiến 
 
hắn thèm được ngủ với đàn bà. Song hắn lắc đầu, xua đuổi tư tưởng xác thịt. Địa vị của hắn trong Tổ chức buộc hắn phải treo gương sáng cho cộng sự viên noi theo. 
 
Trèo lên xe hơi, hắn kiểm soát một phút trước khi mở máy. Trong thời gian hoạt động ở Âu châu, hắn đã học được mánh khóe khôn ngoan của giới buôn súng lậu quan trọng: đề phòng bị đối phương gắn chất nổ trong xe, hắn đã giấu dưới vô lăng một dụng cụ tầm thường mà hữu hiệu. Đó là một ngọn đèn một vôn rưỡi. Nhìn qua ai cung tưởng đèn báo hiệu đã kéo thắng tay trong khi xe đậu. Thật ra, đèn này được nối liền với nắp ca pô. Đối phương muốn gài lát tích phải mở ca pô, ngọn đèn bí mật vô lăng sẽ bật sáng. 
 
Chiếc Dauphine nhỏ bé chạy từ từ ra cổng. Trong đời, hắn đã mua hàng trăm cái xe, toàn là xe Mỹ dài ngoằng và xe Anh đắt tiền, hàng 5,10 ngàn đô la trở lên. Tuy nhiên, hắn phải dùng loại xe Pháp nhỏ bé vì sợ lộ diện. Hắn cũng không dám mò đến xóm dạ lạc, tuy hắn là đệ tử trung thành của thoát y vũ, và tiệm nhảy Vieng Ratry vừa mời được một vũ nữ thoát y Hung gia Lợi nổi tiếng đến trình diễn. 
 
Hắn bấm nút trong xe, cánh cổng sắt nặng gần một tấn mở ra. Cũng như cánh cổng, mọi cửa chính trong tòa nhà rộng mênh mông này đều đóng mở bằng điện tử. Ngồi trong phòng, chủ nhân được vô tuyến truyền hình thông báo mọi việc xảy ra bên ngoài, và khi cần chỉ đặt tay vào cái nút nhỏ- tất cả đều là nút bí mật - là đạn thuốc mê bắn ra, hơi ngạt ghê gớm tràn đầy, hoặc nhanh chóng hơn, và đắc lực hơn là truyền điện cao thế ba ngàn vôn. Người lạ đụng vào quả nấm, chấn song, sẽ cháy ra than trong chớp mắt. 
 
Tòa biệt thự kinh khủng này là trụ sở Quốc tế Đặc vụ ở Vạn tượng. 
 
Và người lái xe Dauphine là chủ tịch Quốc tế Đặc vụ. Theo thông lệ, hắn không trực tiếp gặp gỡ 319, một nhân viên dưới quyền. Song hắn không thể chờ đến mai. Hắn cũng không thể đưa 319 đến trụ sở. Vì lẽ giản dị 319 không biết trụ sở ở đâu. 
 
Xe hơi phóng nhanh trên con đường đất đỏ lầy lội. Theo thói quen, hắn văng tục rồi lẩm bẩm: 
 
- Chả bù với xa lộ ở Âu Châu. Phèn này, mình đến bỏ xó rừng phải gió này sang bên ấy mà làm ăn mất thôi. 
 
Đế n con đường tối om gần bờ đê, cách vũ trường Vieng Ratry một trăm thước, hắn lái xe vào bụi rậm, đậu lại. Hai phút sau, một bóng đen tiếng lại trèo lên xe. Trong khi ấy, chủ tịch Quốc tế Đặc vụ đã đeo mặt nạ đen lên. 
 
Không để ý đến lời chào của 319, hắn đi thẳng vào đề: 
 
- Z. 28 về chưa? 
 
- Thưa rồi. 
 
- Dĩ nhiên hắn đã lên máy bay. Song rời phi trường Wattay không có nghĩa là hắn đã về Sài gòn. Tôi càn tin tức rõ rệt và chính xác. Vì lẽ này, tôi phải đích thân gặp bạn. 
 
- Tùy viên quân sự của sứ quán Lào ở Sài gòn vừa gửi khẩn về là Z.28 đã đáp xuống Tân sơn nhất. 
 
- Từ Tân sơn nhất, hắn đi đâu? 
 
- Hắn về thẳng tổng hành doanh. Tối mịt hắn lái xe đi chơi. Thưa hắn có tất xấu ham ăn và ham gái. Ở Sài gòn, đêm nào hắn cũng phải đi ăn thật ngon, và sau đó la cà suốt sáng. Vì vậy, tùy viên quân sự Lào đã theo dõi hắn quá dễ dàng. 
 
- Đêm nay, hắn còn ở Sài gòn không? 
 
- Còn. 
 
- Ở đâu. Tôi cần biết đầy đủ để cho người kiểm soát lại. 
 
- Trong bệnh viện 
 
- ? 
 
- Thưa bệnh viện riêng ở sở Mật vụ. Nhân viên mật vụ Việt nam bị bệnh hoặc bị thương không được điều trị ở ngoài. Vì lý do an ninh. Đúng 8 giờ 25 phút, giờ Sài gòn, hắn lái chiếc Ferrari GT vào chợ lớn thì gặp nạn. 
 
- Xe đụng? 
 
- Vâng, hắn có thói quen chạy trên 100 cây số một giờ. Thưa ông, đường sá Sài gòn chật chội, xe cộ lại nhiều, nên bị đụng là chuyện dĩ nhiên. 
 
- Tôi không thích nghe bạn giải thích. Nhiệm vụ của bạn là tường trình. Tường trình mọi sự việc khách quan. Phần giải thích dành cho luật sư, hoặc cho nhà văn trinh thám. Hắn gặp nạn ở đâu? 
 
- Trước tiệm ăn Arc en Ciel, trêng đường Đồng Khánh. Trong phút say sưa, hắn lái xe ngược chiều, và tông vào quân xa. 
 
- Có ai chứng kiến tai nạn không? 
 
- Nhân viên của phòng tùy viên quân sự đã theo sau hắn từng giây, từng phút. Hắn bị ngất xỉu trên vô lăng, máu me đầu đìa. Hắn được vực lên quân xa, và chở vào bệnh viện Grali 
 
- Bệnh viện Grall? 
 
- Vâng. Hắn được chở vào Grall lúc 9 giờ 38 phút, giờ Sài gòn. 
 
- Biết rồi. Biết rồi. Hơn ai hết, tôi đã biết giờ Sài gòn sớm hơn giờ Vạn tượng 60 phút. Bạn mất thời gian nhiều quá. Thương tích hắn ra sao? 
 
- Hắn vừa được đưa vào phòng thì xe hơi riêng của sở Mật vụ tới, chở hắn tới bệnh viện Z.005. 
 
- Bạn chắc chắn hắn vào Z.005 không? 
 
- Chắc chắn. Nhân viên của ông tùy viên quân sự vẫn bam sát. Tuy nhiên, từ khi Z.28 vào bệnh viện Z.005 chúng ta không được biết gì thêm nữa. 
 
- Nghĩa là…. 
 
- Không. Tôi không tin là có sự dàn xếp phỉnh gạt. Nhân viên của ta đã hỏi phòng thường trực ở Grall. Họ đã ghi tên và căn cước bệnh nhân. Hắn đúng là Tống văn Bình. 
 
- Căn cước của hắn không phải là Tống Văn Bình. 
 
- Vâng. Hắn mang tên Phạm Thành. Vả lại, y sĩ thường trực tịa Grall cho biết là hắn bị thương khá nặng. Tuy nhiên, không nguy đến tính mạng. Tôi vừa nhận được tin viễn ký của thông tấn xã ÀP. 
 
- Nội dung? 
 
- Thưa, tôi đã mang theo để ông đọc. 
 
- Trời tối quá. Bạn chỉ cần tóm lược là đủ. 
 
- Theo tin viễn ký, nạn nhân đúng là Văn Bình, yếu nhân điệp báo của Việt nam. Tin này nói rõ hắn bị gẫy hai xương sườn, phải điều trị ít ra là nửa tháng. 
 
- Nghi ngờ lắm. Theo tôi, lão Hoàng không đầu hàng dễ dàng đâu. Lão là nhà phù thủy cao tay. Lần này gặp lão, ta cũng thất điên, bát đảo. Lần này, ta phải thận trọng gấp năm, gấp mười. Có thể Z-28 gặp nạn thật sự. Trong đời điệp báo, gặp rủi ro là thường. Song cũng có thể là tai nạn giả vờ. Nếu lão Hoàng dàn kịch, chúng ta sẽ nguy to. Trong tối hậu thư gởi sáng nay cho hoàng thân Thủ tướng, ta đưa ra 3 điều kiện. Trên nguyên tắc, chính phủ đã tôn trọng đúng điều kiện 2 và 3. Nghĩa là chấm dứt mọi hoạt động chống lại Quốc tế Đặc vụ, và tống xuất tên Văn Bình về Sài gòn. Hiện chính phủ đang xúc tiến thi hành điều kiện thứ nhất. Nếu lão Hoàng dính vào, ta khó thể nuốt trôi số tiền hai triệu đô la. Theo đao phủ Văn Bình léo hánh được đến Vạn Tượng, ta sẽ bị khốn đốn vào phút chót. Ta có thể mất tiền, và mất cả mạng nữa. 
 
Mạng tôi, dĩ nhiên tôi không lo, vì tôi có thể rời Lào bất cứ lúc nào tôi muốn. Còn mạng của bạn… Nội vụ vỡ lở, bạn là người đứng mũi chịu sào. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào bạn. Bây giờ, bạn tính sao? 
 
- Theo tối hậu thư, chính phủ được quyền quyết định trong vòng 72 giờ đồng hồ. Vì vậy, tôi đề nghị chờ đợi nội ngày mai. Tôi sẽ cho nhân viên nghe ngóng. Nếu quả lão Hoàng chơi xỏ, ta tỏ thái độ chưa muộn 
 
- Phòng bệnh bao giờ cũng lợi hơn chữa bệnh. Ở vào địa vị bạn, tôi sẽ tăng cường biện pháp an ninh. 
 
- Vâng. Ông tin ở tôi. 
 
- Không, phải lần đầu tôi hợp tác với bạn. Trong quá khứ, bạn đã giúp tôi đắc lực, nên tôi mới về Ai Lao hoạt động. Song lẽ lần này tôi có cảm tưởng là đối phương đang lừa chúng ta vào bẫy. Thôi, tôi chào bạn. Nếu cần, ta sẽ gặp nhau lại. À, khi nào bạn sang Pháp? 
 
- Tuần tới. Trương mục tôi ở Ba lê chỉ còn rất ít. Nếu có thể… 
 
- Không sao. Ngày mai, tôi sẽ chuyển 100.000 đô la vào ngân hàng cho bạn. Còn thiếu bao nhiêu, khi bạn về, ta sẽ tính sau. Thế nào, cô bạn lái của tôi làm bạn bằng lòng không? Nếu không, tôi sẽ kiếm người khác. 
 
Khá lắm. Cám ơn ông, nàng rất hợp với sở thích của tôi. Tôi định mang nàng qua Pháp hưởng tuần trăng mật. 
 
- Nàng tiêu tiền như phá, bạn coi chừng. 
 
- Vì thế, chúng ta cần hợp tác chặt chẽ. Ông cần tin tức, cần nội tuyến. Tôi cần tiền bạc, cần hạnh phúc. 
 
Hai người bắt tay nhau. Chiếc Dauphine phóng qua vũ trường Vieng Ratry. Ánh đèn nê-ông dịu dàng bắt vào xe hơi. Trong một giây đồng hồ ngây ngất, gã chủ tịch Quốc tế Đặc vụ cất chân ra khỏi bàn đạp đạp tốc độ. Hắn muốn đậu xe lại, tạt vào hưởng lạc. Nhưng rồi nhiệm vụ nghề nghiệp đã thắng. Hắn chắt lưỡi. ấn hút ga xăng, để thoát khỏi lùm ánh sáng quyến rũ của vũ trường. 
 
Trong lúc lái qua, hắn đã để ý đến những tấm ảnh treo la liệt. Toàn là đàn bà đẹp. Và là đàn bà đang cởi quần áo. 
 
Mưa vẫn tuôn xối xả. Như mây, hắn lấy hộp ma túy ra lần nữa. Và như mây, hắn bỏ một dúm vào miệng. 
 
Bên tay phải, sông Cửu Long cuốn sóng đỏ ngầu…
° ° °
Trên sông Cửu Long cuộn sóng đỏ ngầu, ca nô vẫn lướt êm như trượt tuyết. Văn Bình tắt hết đèn, chỉ còn để lại ánh sáng xanh nhạt trong ca bin hoa tiêu. Ngồi bên, Quỳnh Loan ngả đầu vào vai chàng, mắt lim dim, cánh mũi phập phồng. 
 
Đột nhien, chàng hỏi nàng: 
 
- Khu vực này yên không? 
 
Nàng đáp: 
 
- Yên. Trong giờ giới nghiêm, quân đội không canh gác bờ sông. Vả lại, em đã có sẵn giấy tờ. Chúng mình được tự do di chuyển suốt đêm. Vì chúng mình là nhân viên tòa đại sứ Trung hoa Nhân dân. 
 
- Nghĩa là chúng mình phục vụ cho Trung cộng. 
 
- Vâng. Bắt đầu từ phút này, anh chính thức là phụ tá tuy viên quân sự tòa đại sứ Trung Cộng. Còn em là bí thư của anh. 
 
- Còn chức tùy viên văn hóa tại sứ quán Việt Nam? 
 
- Ồ, ban ngày em là tùy viên văn hóa. Ban đêm làm bí thư. Ông Hoàng căn dặn anh phải thận trọng, tuyệt đối thận trọng. Bằng mọi cách, anh phải tỏ cho địch biết là Z-28 đã bị thương., bị trọng thương trong tai nạn xe hơi ở Sài gòn. Bản tin viễn ký của các thông tấn xã đã tọc mạch chuyển tin này đi khắp thế giới. Và sau đó một giờ, bộ Thông tin Sài gòn đã chính thức cải chính. 
 
- Vì lẽ gì? 
 
- Nếu không cải chính, địch sẽ cho là chúng ta cố tình gây tai nạn. Cải chính, địch sẽ đinh ninh là chúng ta không muốn thế giới biết tin Văn Bình bị nạn. Anh nổi tiếng thật. Nhiều khi em đâm ra ghen với anh. 
 
- Ghen tài hay ghen tình? 
 
- Cả hai. Ghen tài nhiều hơn. 
 
- Em nói dối. 
 
- Vậy thì ghen tình. Anh đừng khinh thường em. Tuy em chưa là vị hôn thê như Nguyên Hương, em ghen cũng khủng kiếp không kém 
 
- Em quên rồi. Em vừa tâm sự là không đòi hỏi gì hết. 
 
- Trí dị, hành nan. Bản chất nữ nhân viên Biệt vụ không đòi hỏi, song bản chất người đàn bà thèm yêu, và thèm độc quyền lại đòi hỏi ghê gớm. 
 
Hai người lặng thinh. Văn Bình không muốn hỏi thêm để được nuôi mãi ảo vọng là nàng nói đùa. Vì nếu nàng nói thật, chàng sẽ quàn thêm ách thứ nhì vào cổ, và ách thần tiên này sẽ làm chàng điêu đứng quanh năm ngày tháng. 
 
Khôn ngoan, chàng chuyển sang đề tài khác. 
 
- Đồng hồ em mấy giờ 
 
- 2 giờ sáng. 
 
- Nghĩa là chúng ta còn gần 50 giờ nữa. 50 giờ để khám phá một công việc bí mật và tối hệ. Gấp rút thật. Anh không biết sẽ thành công hay thất bại. Tuy nhiên, có em ở bên anh hy vọng thành công. À, Sulivông điện cho Quốc tế Đặc vụ ra sao? 
 
- Như anh tiên đoán. Chính phủ Lào thỏa thuận chuyển hai triệu đô là vào một trương mục ghi số ở Thũy sĩ, trong thời hạn đã định. Theo chỗ em biết. Thủ tướng chưa quyết định dứt khoát. Còn đợi lệnh Thủ tướng nữa, bộ Tài chính mới liên lạc với ngân hàng. Tuy nhiên, em tin là Thủ tướng ưng thuận. Chúng mình chỉ con hai đêm một ngày nữa. 
 
Ca - nô từ từ ghé bờ. 
 
Trận mưa bắt đầu ngớt hột. Quỳnh Loan đeo kính hồng ngoại tuyến, quan sát tứ phía. Một phút sau, ngàn ngoắt tay: 
 
Lên được rồi. 
 
Bờ sông trơn như mỡ nên Quỳnh Loan suýt ngã. Không hiểu vô tình hay cố ý, nàng ngã vào lòng chàng. Được thể, chàng ôm nàng hôn. Nàng véo chàng một cái nên thân: 
 
- Anh này chỉ lợi dụng. 
 
Chàng cười vui vẻ: 
 
- Em véo anh nữa đi. 
 
Nàng nghiêm mặt: 
 
- Đùa mãi. Hỏng việc phen này, em sẽ gánh hết trách nhiệm. Chắc chắn Nguyên Hương sẽ đổ tội cho em quyến rũ anh làm anh sao lãng và bê bối. 
 
- Ái chà, Quỳnh Loan quyến rũ vị thành niên! 
 
Nàng suyệt khẽ. Một tiếng động vừa nổi lên. Tiếng giày lội bùn lõi bõm, rồi tiếng hô: 
 
- Đứng lại. 
 
Chết rồi, binh sĩ tuần tiễu. Tuy có chứng minh thư, Văn Bình vẫn lo ngay ngáy. Chung quy cũng vì bệnh la cà của chàng. Nếu chàng không mất thời giờ tán tỉnh, phút này hai người đã an vị trong xe hơi. 
 
Chàng cầm tay nàng đứng lại. Một quân nhân đội mũ sắt từ trong bóng tối nhô ra, giọng chua lòm: 
 
- Ông bà đi đâu? 
 
Quỳnh Loan đáp: 
 
- Chúng tôi có giấy tờ lưu thông đặc biệt trong giờ giới nghiêm. 
 
Người lính hỏi: 
 
- Ông bà làm gì? 
 
Dĩ nhiên, Văn Bình không thể khai là nhân viên thượng thặng của ông Hoàng. Phe khuynh tả đamg làm mưa, làm gió trong thành phố, thượng sách là phô trương lá bùa Trung cộng. Quỳnh Loan nhanh nhẩu. 
 
- Chúng tôi là tùy viên sứ quán. Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung hoa. 
 
Người lính ngần ngừ một giây rồi nói: 
 
- Mời ông bà theo tôi. 
 
Văn Bình hỏi gặng: 
 
- Đi đâu? 
 
Người lính không đáp, chĩa khẩu tiểu liên vào ngực chàng, giọng chát chúa: 
 
- Ông bà lầm rồi. Chúng tôi không ưa tòa đại sứ Trung cộng. 
 
Văn Bình có cảm tưởng như mặt đất nứt đôi, kéo chàng ngã xuống. Chẳng may, chàng gặp một đôi tuần phòng khuynh hữu. Vạn tượng đang sống trong cơn sốt rét chính trị. Trên nguyên tắc, tình hình tạm yên, nhưng ở hậu trường cuộc tranh giữa be phe, nhất là giữa phe thân Cộng và phe chống Cộng vẫn tiếp diễn ráo riết. 
 
Văn Bình không được quyền suy nghĩ nữa. Chàng phải hành động tức khắc, mặc dầu người quân nhân tuần tiểu là đồng minh. Tuy nhiên, Quỳnh Loan đã ra tay trước chàng một phần mười giây đồng hồ. 
 
Ngón đòn tuyệt vời của nàng giáng xuống tay người lính, khẩu tiểu liên rơi tỏm xuống nước. Đối phương còn ngất ngư thì phát atémi thoăn thoát phóng tới. Nạn nhân ngã theo khẩu súng, không kịp kêu lên. Không chậm trễ, Văn Bình cúi xuống, gia ân bằng cú đánh chí tử vào yếu huyệt. Nạn nhân thở hắt ra rồi nằm lịm trên vũng bùn. 
 
Tứ phía vẫn vắng lặng. Văn Bình kéo Quỳnh Loan vào bụi rậm, ngồi núp. Hai phút sau, có tiếng người gọi rồi tiếng giầy bì bõm. Rồi im lìm. 
 
Hú hồn, hai người tiếng ra đường lớn. Xe hơi riêng của Quỳnh Loan đậu sau một ngôi nhà bỏ hoang, tường gạch đen sì. Ngồi bên chàng, Quỳnh Loan lầm lì như pho tượng. Chàng ngoảnh mặt hỏi: 
 
- Em hối hận ư? 
 
Chàng đinh ninh là nàng lắc đầu. Hối hận là danh từ không được ghi trong tự điển gián điệp. Kinh ngạc xiết bao, nàng lại gật đầu, giọng chua xót. 
 
- Vâng. Trước khi lái ca nô đón anh, em đã cầu nguyện đêm nay không giết người. Vì em muốn được thảnh thơi sống bên anh. Ngời đâu vì mãi trò chuyện, chúng ta bị lộ. 
 
- Gần em, anh thấy em có một tính tình độc đáo. Bè bạn nói em là nữ nhân viên ít tình cảm nhất, giờ đây, anh biết là sai. 
 
- Vì em là đàn bà. Đàn bà là vật khó hiểu nhất của vũ trụ. Không khéo em điên mất, anh ạ. Nhiều khi em tàn nhẫn lạ thường. Nhưng nhiều khi em lại mềm yếu như không có nghị lực. 
 
Rồi nàng thở dài: 
 
- Có lẻ em bắt đầu hỏng rồi. Ngày em tốt nghiệp, ông Hoàng mời riêng lên văn phòng dặn dò thật lâu. Ông Hoàng nhìn người tài thật. Theo lời ông, em dễ bị rung động. Sỡ dĩ em có trái tim khô khan, rắn rỏi. nên được chị em mệnh danh là Tượng đá, là vì chưa gặp bạn đồng tâm. Ông Hoàng khen em, rồi chê, khen về tài, về lòng can đảm, về sắc đẹp, song chê về đa tình, đa cảm. Trước khi cho em về, ông Hoàng còn dặn thêm: "Khi nào gặp thắc mắc, cô cứ gõ cửa văn phòng tôi. Từ 30 năm nay, tôi chưa gặp nữ cộng sự viên nào gồm nhiều đức tính nghề nghiệp như cô." Anh ơi, có lẽ em phải gõ cửa văn phòng ông tổng giám đốc mất rồi. Em muốn xin thôi, anh ạ. 
 
- Em vừa nói xin ở lại Vạn tượng. Bây giờ, em đòi xin thôi. Thú thật, người sắp điên là anh, không phải em. 
 
Nàng thở dài não nùng hơn: 
 
- Không, em điên đúng hơn. Anh không thể điên được, vì trong đời, anh đã gặp, đã yêu nhiều. Người anh yêu đều đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, em chỉ là hạt bụi. Tuy vậy, anh yêu nhiều để rồi chẳng yêu ai. Rốt cuộc, anh vẫn đặt công việc lên trên. Còn em, em là gái lớn lên, em chưa bao giờ rung động. Những phút gần anh đối với em là những tuần lễ rung động lạ thường. Anh ơi… 
 
Quỳnh Loan nín lặng. Thấp thoáng trong tối, chàng thấy một giọng lệ long lanh trong khóe mắt đen láy của nàng. Chàng bàng hoàng như bị cảm lạnh. Chàng không ngời thói quen đùa rỡn với ái tình của chàng đã mang lại kết quả tai hại. Dĩ nhiên, chàng yêu Quỳnh Loan, song chàng chỉ coi nàng như dưỡng khí, thiếu dưỡng khí chàng phải chết, nhưng dưỡng khí ở nơi nào cũng có, nơi nào dưỡng khí cũng giống nhau. Một nhà văn đã dặn không nên đùa rỡn với ái tình. Ông Hoàng lại dặn chàng đinh ninh đàn bà thường gặp chỉ là người vợ một đêm, sáng sớm trả tiền rồi quên, hoặc là nữ điệp viên của địch, sau giờ ái ân rồi đâm lưỡi dao vào ngực, hoặc là nữ nhân viên Biệt vụ - những người không ngoan không dại yêu chàng mà không lấy được chàng. 
 
Giờ đây, chàng biết là lầm. Tính tình bừa bãi và khinh bạc đã dụ chàng vào mê hồn trận, vào rồi không ra được nữa. Quỳnh Loan không giống hàng chục, hàng trăm người đàn bà chàng gặp trong đời gián điệp. Trái tim của nàng rắn như sỏi đá, nhưng đến khi yêu ai, lại mềm nhũn như bún. Nàng yêu một cách si mê và độc đoán. Khi cần, nàng có thể giết người. 
 
Một nỗi lo sợ mênh mang dâng lên trong lòng Văn Bình. Chàng vội lảng sang chuyện khác, chuyện làm ăn nguy hiểm: 
 
- Em đã vẽ tọa độ cho anh chưa? 
 
Giật mình, Quỳnh Loan ôm lấy vai chàng: 
 
- Rồi. Em đã lo liệu đầy đủ. Anh lái xe thẳng ra đường lớn, rồi sẽ sang bên phải. Đi hai cây số thì đến nơi. 
 
Văn Bình rú ga, chiếc xe Đức phóng nhanh trên con đường đầy lầy lội, bắn nước tung téo. Mắt chàng dán vào hai lùm pha sáng quắc. Đột nhiên, nàng gọi: 
 
- Anh Văn Bình? 
 
Chàng có cảm giác như bão tố vừa nổi trên sông Cửu Long. Cháng nhún vai: 
 
- Gì em? 
 
Quỳnh Loan cân nhắc từng chữ: 
 
- Em muốn hỏi anh một việc quan trọng, và mong anh thẳng thắng trả lời. 
 
- Sẵn sàng. 
 
- Em không đùa đâu. Anh phải hứa danh dự là không được nói dối. Nếu không… 
 
- Khổ quá, em bắt anh thề thốt làm gì. Nguyên Hương thường bảo anh là cá trê chui ống. Từ xưa đến nay, chưa người đàn bà nào tin lời thề của anh. 
 
- Em là con gái, chưa phải đàn bà. Hơn ai hết, điều này anh đã biết. Trưa nay… 
 
Văn Bình tái mặt. Chàng nhớ lại những phút cuồng dại với nàng. Chàng vừa phạm một lỗi lầm ghê gớm. Một tội ác không thể tha thứ. Ngồi bên, nàng nói tiếp, giọng đều đều như ông chánh thẩm tại tòa đại hình: 
 
- Không ai tin lời thề của anh, nhưng riêng em, em tin một cách tuyệt đối. Anh thề đi. 
 
- Ừ thì anh hứa danh dự là nói thật. Vả lại, em định hỏi anh chuyện gì? 
 
- Chuyện tâm tình giữa anh và em, giữa anh và nhiều người khác. Anh đối với chị Nguyên Hương ra sao? 
 
- Từ nhiều năm nay, chưa ai đặt cau hỏi nan giải này với anh. Cả Nguyên Hương cũng chưa khi nào hỏi anh. Vì anh rất sợ trả lời. Nhiều lần, vắt tay lên trán, nghĩ lại những điều đã hứa, và nhìn tương lai đen tối trước mặt, anh vẫn không tìm ra giải đáp. 
 
- Em muốn anh trả lời dứt khoát. 
 
- Suốt đời, câu hỏi này vẫn lòng dòng, không thể nào dứt khoát được đâu. Nếu anh trả lời là yêu Nguyên Hương, em sẽ hỏi vặn anh tại sao chưa lấy nàng làm vợ. Em sẽ mắng nhiếc anh là gã đàn ông sở khanh, một tay bẻ nát hàng chục cành phù dung khờ dại. Em tha lỗi cho anh. Cách đây một phút, anh vừa nghĩ trong óc rằng trưa nay anh phạm một tội ác kinh tởm. 
 
Chàng đinh ninh nàng sịu mặt. Nhưng không, nụ cười trên môi nàng đột nhiên nở rộng, và tươi tắn hơn bao giờ hết: 
 
- Cái được anh gọi là tội ác kinh tởm em lại coi là hạnh phúc. Anh đã mang lại ánh sách cho đời em. Lần đầu tiên, em tận hưởng hạnh phúc với đàn ông. Em đòi hỏi thật nhiều, nhưng thật ra, em chẳng đòi hỏi gì hết. Em chỉ yêu cầu anh điều này: nếu anh yêu Nguyên Hương tha thiết, anh nên thành hôn với nàng, em sẽ giúp anh toại nguyện. Vì anh có vợ, em sẽ không dám sàm sỡ, không dám hy vọng nữa. Ngược lại, em anh sẽ sống một cuộc đời nghiêm chỉnh. Đằng này… Đằng này, em vẫn hy vọng. Nhiều người nữa hy vọng… 
 
- Nghĩ cho cùng, anh chết là hơn. Anh sống, nhiều người trong số đó có em, sẽ khổ. Anh sống, anh sẽ phạm thêm nhiều tội ác nữa. 
 
- Đứng nói bậy. Anh chết, em cũng tự vận. 
 
- Trời ơi! 
 
- Em nói thật đấy. Nhiều khi em muốn có con với anh. Nếu không làm vợ anh. Ít ra em cũng có bên mình hình bóng của anh. Em sẽ nuôi con khôn lớn rồi vào tu viện. Tên con, em sẽ đặt là Văn Bình. Lớn lên, nó sẽ nối nghiệp cha nó. Nó cũng mang bí hiệu Z-28. 
 
Văn Bình lại lặng thinh. Giọng Quỳnh Loan vẫn đều đều, bình thản: 
 
- Em đã nhất quyết rồi. Không sức mạnh nào trên đời này có thể làm em đổi ý kiến. Sau khi hoàn thành công tác, em sẽ ở lại Vạn tượng. Em sẽ viết thư riêng cho ông Hoàng. Về phần anh, suốt đời anh không được phép lấy vợ. 
 
Văn Bình thở phào ra: 
 
- Tưởng gì, nếu bị cấm lấy vợ anh xin ký hai tay. 
 
- Anh đừng tưởng bở. 3, 4 năm nữa, anh có bổn phận phải dạy con nên người. 
 
Chàng cười vui vẻ: 
 
- Nghe em nói, ai cũng tưởng em là vợ anh, hoặc ít ra đang có mang với anh. 
 
- Hồi nhỏ, em là đưa lì nhất trường, muốn gì là được. Em không vòi vĩnh cha mẹ như bọn trẻ cùng tuổi được nuông chìu, mà là tự lực cánh sinh. Thấy hàng xóm chơi diều, em quyếtl àm diều bằng được. Buổi tối, em giả vờ lên giường ngủ nhưng chỉ một lát sau em bò dậy, lẻn xuốn bếp, thắp đèn hì hục cả đêm. Gần sáng, em làm xong. Tụi bạn phục em sát đất. Lớn lên, vào trường tình báo, em đứng bét về môn tác xạ. Nghề tình báo, bắn súng cũng cần như bơi lội đối với dân chài lưới. Em lại thức đêm, thức đúng một tuần lễ, nghiên cứu khuyết điểm, và tìm cách sửa chữa. Một tháng sau, từ hạng đền đỏ em trèo lên hạng 10. Rồi em tốt nghiệp số một. Anh thấy chưa? Em muốn là được. 
 
Xe hơi chạy lùi lũi trong bóng đêm dày đặc. Văn Bình đã tắt đèn pha. Chàng muốn đến nơi lập tức để khỏi phải trò chuyện với Quỳnh Loan. Nàng là người đàn bà đầu tiên mà chàng sợ trong đời. May thay, một phát hỏa châu từ bờ sông bắn lên trời sang rực đã cứu chàng. Chàng giảm tốc độ, và quay sang phía nàng: 
 
- Họ canh gác cẩn mật thế này, anh sợ không lọt vào được. 
 
Nằng lắc đầu: 
 
- Gần đồn binh Chinaimo, hỏa châu bắn lên là thường. Hồi tối, em đã qua đây một lần. Em nhận thấy sự bố phòng có vẻ nghiêm ngặt hơn trước. Tuy nhiên, anh sẽ vào cửa trước nên chẳng có điều gì đáng ngại. 
 
- Cửa trước. 
 
- Vâng, mãi tâm tình vụn với anh, em quên nói anh biết kế hoạch của ông Hoàng. Công ty Dược phẩm Thần Tiên tọa lạc trong một khu nhà lớn, cách đồn binh Chinaimo nửa cây số. Tất cả những độc dược ghê gớm được chế tạo tại đây, theo một thỏa ước kinh tế giữa hai nước Lào - Mỹ. Như anh đã biết, công ty độc dược được thiết lập tại Lào là để chặn đứng âm mưu của Trung cộng định vơ vét hết ma túy ở Đông nam á để đầu độc dân nghiện trên toàn thế giới. Độc dược chế tạo ở đây được gởi sang Hoa kỳ, dùng làm thuốc. Vì bên trong toàn là máy móc đắt tiền, và chứa thuốc độc nên xí nghiệp Thần Tiên được canh phòng chặt chẽ hơn nhà máy chế tạo bom nguyên tử của Mỹ. Từ trước đến nay, chưa ai lọt vào được, vì tường cao gần 5 thước, suốt ngày đêm truyền điện 250 vôn, bên ngoài còn một khu đất chôn mìn, đùng vào là tan xác. Công nhân trong nhà máy toàn là người ngoại quốc. 
 
- Còn thiếu ta Sim Leng? 
 
- Sim Leng thay mặt chính phủ Lào, phụ trách an ninh trong nhà máy. Lát nữa, anh sẽ vào văn phòn của Sim Leng. Trong vòng nửa giờ, phiên gác được thay đổi. Người chỉ huy phiên gác sắp tới của cộng sự viên của ông Hoàng. Nói là cộng sự viên không đúng lắm, vì hắn mới hợp tác với ông Hoàng một lần. Lần này là thứ hai. Hắn thèm tiền, ông Hoàng vứt cho hắn 500 đô la, thế thôi. 
 
- Trời ơi, chỉ dẫn anh vào nhà máy mà phải trả 500 đô la? 
 
- Hắn còn chê ít. Hắn phân bì nếu là nhân viên RU, thì phải trả hàng vạn đô la cũng vị tất được vào. Em liền nói thẳng vào mặt hắn là RU là kẻ thù của hắn - vì hắn là người Việt, nhập Lào tịch, cha mẹ hắn bị giết ở Hà Nội, hắn phải tản cư qua Vạn tượng - còn chúng ta là bạn. Vả lại, em còn cho hắn biết thêm nếu hắn chê ỏng, chê ẻo em sẽ liên lạc với CIA, để vào nhà máy không thèm nhờ hắn nữa. Nghe nói CIA hắn giật. 
 
mình thon thôi. Vì hắn sợ em báo tin cho CIA về việc hắn lãnh tiền của ông Hoàng. 
 
Văn Bình đậu xe lại, tắt máy. Tứ phía, trời tối như mực tàu. Quỳnh Loan nói tiếp : 
 
- Em chờ anh ở ngoài. Anh nên thận trọng một chút. Hắn là người có thể phản bội vì tiền. Nếu Quốc tế Đặc vụ trả 1.000 đô la, hắn có thể giết anh như chơi. Thật ra, em không dám coi thường tài ba của anh, song hắn có thể giết anh rất dễ dàng. Chẳng hạn, đụng nhẹ vào người anh. Mũi kim thuốc độc chạm da là tắt thở. 
 
Phía trước, một tia đèn bấm lóe lên. 
 
Quỳnh Loan mở đèn cốt rồi tắt. Nàng đưa khẩu súng cho Văn Bình: 
 
- Đêm nay, em có nhiều linh tính lạ lùng. Anh nên mang súng theo 
 
người đề phòng bất trắc. 
 
Văn Bình mỉm cười : 
 
- Anh dùng hai tay quen rồi. 
 
- Không, đây là súng bắn thuốc mê. 
 
Chàng vẫn lắc đầu : 
 
- Cảm ơn em, anh không thích dùng súng. 
 
Chàng vén ống quần, đưa cho nàng xem một lưỡi dao nhỏ xíu : 
 
- Cái này tiện lợi hơn. 
 
Nàng chưa chịu bằng lòng : 
 
- Anh nên nghe lời em. Em sợ… 
 
Chàng vỗ vai nàng, giọng âu yếm : 
 
- Tình yêu lợi nhiều mà hại cũng nhiều. Nếu không yêu anh. hoặc chỉ yêu anh thoáng qua - yêu mối tình của người đồng nghiệp cần an ủi mỗi khi lạnh lẽo - em không thể săn sóc anh đến thế. Tình yêu chu đáo của em sẽ làm em mất nghị lực luôn luôn sợ sệt và lo lắng. Ông Hoàng tiên đoán đúng thật. Em nên viết thư thú tội đi. 
 
Tiếng chân người rõ dần. Rồi một bóng đen hiện ra bên cửa xe. Thấp thoáng trong đêm tối, Văn Bình nhận ra một thanh niên dong dỏng cao, đeo kính cận thị. Cách cửa xe một thước, hắn đứng lại, lên tiếng : 
 
- Thu vông đây. 
 
Quỳnh Loan đáp : 
 
- Chào anh. Anh đến rất đúng giờ. Đã vào được chưa? 
 
Văn Bình mở cửa xe, nhảy xuống. Quỳnh Loan giới thiệu : 
 
- Đây là phụ tá tùy viên văn hóa. Còn đây, thiếu úy Thu vông. 
 
Thu vông bắt tay Văn Bình một cách ẻo lả như con gái. Bàn tay mềm nhão và lạnh lẽo của hắn làm Văn Bình lo ngại. Hắn là người không có tình cảm, sẵn sàng phản bội, và chuyên nghề nói dối. Hắn nói với Quỳnh Loan : 
 
- Đề nghị cô hoãn một hai ngày nữa. Đêm nay, lực lượng canh phòng được tăng gấp đôi. 
 
Văn Bình nhìn hắn bằng cặp mắt tóe lửa : 
 
- Cả thảy bao nhiêu người gác? 
 
- Một trăm. 
 
- Một trăm càng tốt. Anh càng dễ đưa tôi vào. Tôi sẽ trá hình làm lính gác. 
 
- Nguy hiểm lắm. 
 
- Tôi trả thêm 500 đô la nữa. Vị chi một ngàn. Với ngàn đô la, anh có thể xài một tháng ở Chợ mới chưa hết. 
 
- Tiền kíp vừa lên giá. Hai tháng trước, một ngàn đô la là nhiều. Giờ đây, chỉ bằng 6,7 trăm thôi. 
 
- Vậy tăng lên ngàn rưởi. Phiền anh đưa tôi vào ngay. Tôi còn nhiều việc cần làm đêm nay, không có thời giờ mà cả và tán gẫu với anh mãi. 
 
- Ngàn rưởi, tôi bằng lòng. Tuy nhiên… 
 
- Anh còn đòi hỏi gì nữa? 
 
- Tôi không dám đòi hỏi. Sở dĩ tôi rụt rè vì thiếu tướng Sulivông vừa cử một tiểu đội đến gác ngoài cổng. 
 
- Họ quen mặt anh không? 
 
- Không. 
 
- Vậy, tôi sẽ đội lốt anh một lát. Anh ngồi chờ đây. Trong vòng 15 phút, anh sẽ có 1.500 đô la. 
 
Thu vông hỏi Quỳnh Loan: 
 
- Cô mang sẵn tiền không? 
 
Nàng nhăn mặt: 
 
- Rồi. Xong việc, anh sẽ lãnh tiền. 
 
Hắn lắc đầu: 
 
- Không, tôi phải lấy trước. 
 
Văn Bình đáp lời hắn bằng cái tát sấm sét vào má. Hắn ngã chúi xuống vũng nước. Hắn lồm cồm bò dậy, định la cầu cứu thì Văn Bình đốp vào giữa miệng. Hắn lại ngã xuống lần nữa. 
 
Chàng dựng hắn lên, đe dọa: 
 
- Ngậm miệng, không rụng hết hàm răng. 
 
Hắn run như cầy sấy: 
 
- Tôi có phỉnh gạt anh đâu. Khổ quá, tôi vẫn có thói quen lấy tiền trước. Nếu anh không chịu thì thôi, tôi sẽ lấy sau. 
 
Chàng dí ngón tay vào mắt hắn: 
 
- Không phải vấn đề tiền. Thiếu tướng Sulivông dặn anh những gì, khai ra. 
 
- Thưa… 
 
- Đừng chối vô ích. Tôi đã đọc hết ruột gan anh. 
 
Hắn lắp bắp: 
 
- Thưa, thiếu tướng Sulivông ra lệnh cho toàn thể lính gác phải đề cao cảnh giác. Vì sợ…người lạ đột nhập… 
 
Văn Bình tặng hắn một cái tát nẩy đom đóm mắt: 
 
- Còn gì nữa? 
 
- Thưa…hết rồi. 
 
Lần này, Văn Bình thẳng tay quạt cho hắn một trái thôi sơn kinh khủng. Hắn bắn xa ba thước và nằm mọp xuống ruộng. Quỳnh Loan can chàng: 
 
- Hắn nói thật đấy. Anh đừng nóng nẩy, lỡ hết việc. 
 
Chàng gạt nàng ra, gằn giọng: 
 
- Hừ, em bảo với anh rằng linh tính đàn bà rất đúng. Trái lại, anh bảo là em linh tính sai, hoàn toàn sai. 
 
Nước bùn lạnh ngắt làm Thu vông tỉnh dậy. Chàng quỳ xuống hỏi gặng: 
 
- Anh phải nói thật, nếu không bắt buộc tôi phải giết anh. Sulivông dặn anh những gì? Tôi không cần biết những lời dặn chung mọi người. Tôi chỉ cần biết những lời Sulivông dặn riêng anh. Sulivông cho anh bao nhiêu tiền? 
 
- Thưa, không cho tiền. Chỉ hứa thăng cấp. 
 
- Ừ, Sulivông dặn riêng anh những gì? 
 
- Nói là đến chỗ bên, dẫn cô Quỳnh Loan tới. 
 
- Nghĩa là anh đã báo cáo hết với Sulivông. 
 
- Vâng. 
 
- Anh làm cho Sulivông từ khi nào? 
 
- Ba tháng nay. 
 
- Lần trước ông Hoàng nhờ anh, Sulivông biết không? 
 
- Lần ấy, tôi không báo cáo. 
 
- Tại sao lần này a báo cáo? 
 
- Không hiểu sao Sulivông biết hết. Hồi tối, Sulivông gọi tôi lên văn phòng, bắt tội cung khai. Tôi tìm cách chối cãi thì Sulivông trợn mắt đặp bàn quát lớn là nhân viên Phản gián đã biết cô Quỳnh Loan liên lạc với tôi tại tiệm ăn Tứ Hải Xuân. Như anh đã biết, tôi gặp cô Quỳnh Loan hồi nhá nhem, sau đó, tôi về sở. Thiếu tướng Sulivông sai người gọi tôi liền. Sulivông ra lệnh cho tôi, giả vờ chần chừ, đòi thêm tiền, rồi dẫn cô Loan vào nhà máy. 
 
- Sulivông có biết tôi đi với cô Quỳnh Loan không? 
 
- Không. 
 
Văn Bình đã biết đủ những điều cần biết. Chàng không thể ở lại nơi này thêm nữa. Chàng rút dao, cắm vào yết hầu Thu vông. Hắn rãy đành đạch rồi tắt thở. Chàng thản nhiên lau máu vào áo nạn nhân rồi rảo bước ra xe. 
 
Quỳnh Loan đi theo chàng như người mất hồn. Thấy chàng vặn công tắc, nàng hỏi: 
 
- Anh không vào nhà máy nữa à? 
 
Chàng lắc đầu: 
 
- Không, đủ rồi. Em đã nghe hắn thú tội chưa? 
 
- Rồi. Em không ngờ sự thể lại ghê gớm như vậy. Em đã theo đúng chỉ thị của ông Hoàng, không sai một li. Cả đến lộ trình, địa điểm và giờ giấc tiếp xúc với Thu vông em cũng thi hành đúng. 
 
Văn Bình cười: 
 
- Em biết một mà không biết hai. Ông Hoàng muốn dùng em làm mồi để đánh lừa thú dữ. Sở dĩ ông Hoàng dặn em tiếp xúc với Thu vông vì biết hắn là nhân viên của thiếu tướng Sulivông. 
 
- Trời ơi! 
 
- Bây giờ không phải là lúc kêu trời. Lúc xuống ca - nô đón anh, em theo đúng chỉ thị không? 
 
- Đúng. Nếu em không lầm, chúng ta đã bị Phản gián theo sát nút. 
 
- Em đừng lo. Nếu em theo đúng chỉ thị thì không sao hết. Chiều nay, ông Hoàng ra lệnh em thực hiện hai công tác. Thứ nhất, tiếp xúc với Thu vông, thứ hai đón anh trên bờ sông Cửu Long. Với công tác thứ nhất, ông Hoàng muốn em xuất đầu lộ diện cho Sulivông biết. Còn công tác thứ hai ông Hoàng lại dấu kín. Nhân viên Phản gián của Sulivông chưa đủ nghệ thuật già dặn để theo sau em nếu em cố tình lẩn tránh. Và em đã thành công. 
 
- Tại sao anh dám cả quyết là Phản gián không theo sau? 
 
- Giản dị lắm. Em mở va-li của anh thì biết. 
 
Quỳnh Loan giật mình khi thấy một cái hộp vuông lớn bằng hai gói thuốc lá. Đó là một dụng cụ điện tử được chế tạo bên Mỹ[29], có tác dụng khám phá mọi tiếng động trong đường kính hai cây số. Đặc biệt là tiếng động cơ xe hơi. Nếu có xe hơi theo sau, máy sẽ kêu lên tiếng rè rè. Từ nãy đến giờ, anh không nghe tiếng gì hết. Điều này có nghĩa là Sulivông không biết. 
 
Quỳnh Loan: 
 
- Anh giết thu vông là để cướp thêm 5, 10 phút. Không thấy Thu vông về, họ sẽ đổ đi tìm. 
 
- Vậy chúng mình đi đâu? 
 
- Chúng mình trở về Vạn Tường. 
 
- Anh điên ư? Sulivông sẽ tìm ra xe em trong chớp mắt. 
 
Văn Bình cười: 
 
- Đừng sợ. 
 
Nàng giương cặp mắt đen láy nhìn chàng. Chàng lại vít đầu nàng xuống, hôn thật lâu. Nàng hốt hoảng gỡ ra: 
 
- Khổ quá, anh cứ hôn em mãi, họ đuổi theo thì khốn. 
 
Văn Bình lại đáp lại bằng cái hôn nữa. Quỳnh Loan lại gạt ra: 
 
- Em van anh. 
 
Văn Bình giờ ngón tay lên, phân vua: 
 
- Tại em, không phải tại anh. Tại em từ chối không hôn anh, còn anh, bao giờ anh cũng yêu em. Thôi, thế là chúng mình hòa. Từ nay, em sẽ không có quyền đòi hỏi em nữa. 
 
Giọng nàng bắt đầu lo sợ: 
 
- Anh lạ thật. Chết đến nơi rồi còn thích đùa. Không hôn không phải là không yêu anh. Chính vì yêu anh nên em không dám hôn anh nữa. Vì hôn anh, Sulivông sẽ phóng xe bắt kịp chúng mình. Anh ơi, em lạy anh, anh phóng nhanh hơn nữa. Em sợ họ bắt anh lắm. 
 
Văn Bình vẫn rềnh ràng không chịu đạp nút ga xăng. Quỳnh Loan phải khẩn khoản: 
 
- Em lạy anh ngàn lần.Anh cứ phóng nhanh hơn nữa , rồi bảo gì em cũng chịu. 
 
- Em thề đi. 
 
- Anh buồn cười ghê. Em đã nói là giữ lời hứa. Chúng mình có phải trẻ con đâu mà bắt thề thốt. 
 
- Tại sao hồi nãy em bắt anh thề? 
 
- Em xin lỗi anh. Thôi, anh phóng nhanh lên. 
 
- Anh chỉ phóng nhanh với một điều kiện dứt khoát. Điều kiện này là công tác xong xuôi, em phải về Sài Gòn, không được lưu luyến Vạn Tượng. 
 
- Em chịu thua anh rồi. 
 
- Đây không phải vấn đề thua hay thắng. Em chấp thuận điều kiện của anh không? 
 
- Vâng. Em hoàn toàn đồng ý. 
 
Văn Bình phá lên cười. Chiếc xe bé nhỏ vút như tên bắn. Quỳnh Loan dựa lưng vào ghế, hai mắt lim dim. Đột nhiên, nàng ngồi nhỏm dậy, đặt bàn tay lên vô lăng: 
 
- Em đã hứa rồi, em xin tôn trọng. Tuy nhiên, anh cần giải thích cho em khỏi thắc mắc. Tại sao anh khệng khạng không chịu lái xe về thành phố? 
 
- Thú thật với em, anh chẳng tài giỏi gì hết. Anh không liều mạng dại dột như em tưởng đâu. Chẳng qua ông Hoàng giúp anh. Em lục túi anh thì biết. 
 
Quỳnh Loan thẹn đỏ mặt khi đụng tay vào cái bật lửa bằng vàng quen thuộc của chàng. Bên trong quẹt máy này được giấu một bộ phận điện tử cực mạnh, có thể khuyếch đại những tiếng thì thầm trong đường kính một cây số lên từ một trăm đến một ngàn lần[30]. Nhưng dụng cụ điện tử tối tân này, Văn Bình có thể khám phá ra những người núp lén, và tiếng thì thầm của họ. Quỳnh Loan giật mình khi nhận ra sợi giây nhỏ li ti từ túi áo chàng móc lên một bên tai. 
 
Thì ra từ nãy giờ, chàng dành một tai để nghe nàng nói, và một tai nghe tiếng động bí mật. Chàng mỉm cười : 
 
- Em yên tâm. Họ còn ở xa. Và họ chưa thể tìm ra chúng mình. 
 
Quỳnh Loan giận tím ruột, song phải giữ thái độ thản nhiân. văn Bình đã lừa nàng như lừa đứa trẻ. Vả lại, trong quá khứ, nàng đã xỏ ngọt chàng nhiều lần đưa chàng vào khám quận ba, làm bạn với rệp, muỗi, đói suốt đêm về tội sàm sỡ với nàng. Dầu sao, hồi ấy nàng chưa yêu chàng. Hoàn cảnh đã đổi khác. Giờ đây, nàng yêu chàng tha thiết, chàng lại dửng dưng. 
 
Xe hơi về gần đến Thái Luông. Văn Bình lái vào con đường nhỏ bên trái, rồi dừng lại. Nàng giả vờ ngạc nhiên: 
 
- Anh đậu lại làm gì? 
 
Văn Bình quan sát tứ phía một phút rồi đáp: 
 
- Em còn giận anh nữa ư? Sở dĩ anh lái vào đây là nhân viên phản gián của tướng Sulivông sắp tới. Anh phải xuống ở đây. Em đậu xe Dauphine sẵn ở đâu? 
 
Nàng nguýt chàng: 
 
- Té ra anh thông đồng với ông Hoàng . Được mật điện của ông Hoàng, dặn thuê một chiếc Dauphine đậu gần Thát luông, em tưởng ông tổng giám đốc lẩm cẩm. Ngờ đâu, em thuê xe cho anh. Bây giờ em phải đi đâu? 
 
- Tiếp tục đóng trò con mồi, để đánh lừa thiếu tướng Sulivông và Quốc tế Đặc vụ. Từ đây, em lái xe đến khiêu vũ trường Yêu đương. Giờ này, tiệm nhảy đã đóng cửa. Em sẽ thay anh tiếp xúc với Simun. 
 
- Còn anh? 
 
- Em bỏ cái quẹt máy của anh vào xắc da. Mọi tiếng động sẽ lọt vào tai anh. Anh sẽ tùy cơ đối phó. Thôi, chào em. Hy vọng em thành công mỹ mãn. 
 
Chàng cúi sát môi nàng. Như bị thôi miên, nàng nhắm nghiền mắt lại. Cái hôn của chàng làm nàng tê tái. 
 
Nhìn xe hơi của nàng khuất vào sương mù, Văn Bình nhoẻn nụ cười đắc chí. Ván cờ thí xe thần sầu đã được dàn quân đầy đủ. Đêm nay, hoặc chậm lắm đêm mai, ván cờ sẽ kết thúc. Chàng tin tưởng sẽ lắm được phần thắng. 
 
Chàng huýt sáo miệng một bìa ca tình tứ. 
° ° °
Trước khi rẽ vào đường lớn, Quỳnh Loan nhìn kính chiếu hậu. Như Văn Bình tiên đoán, phía sau nàng thấy một chiếc Mercedes đen xì, tắt đèn, bám sát lấy nàng như bóng với hình. 
 
Bỗng nhiên lòng nàng dào dạt một tình thương vô tận. Tài ba lỗi lạc của chàng làm nàng yêu chàng hơn, yêu tha thiết, yêu mù quáng. 
 
Chiếc Mercedes còn cách nàng 50 thước. Nàng mỉm cười, tăng thêm tốc độ. Tài xế xe sau cũng mỉm cười, tăng thêm tốc độ. Tài xế xe sau cũng đạp nút ga xăng. Không còn nghi ngờ nữa, nhân viên Phản gián của Sulivông đang rượt theo nàng. 
 
Nàng lái ngoằn ngoèo vào đường hiểm, rồi tắt máy. Nhanh nhẹn, nàng nhảy xuống, băng qua một hàng rào thấp, vào khu vườn trồng hoa. Sau vườn hoa là vũ trường Yêu đương, sào huyệt của Simun, gã cụt chân đáng gờm của Quốc tế Đặc vụ. 
 
Simun là hiện thân của tử thần. Văn Bình muốn nàng nhắm mắt lao đầu vào lưỡi hái của tử thần. 
 
Vũ trường đã đóng cửa. Dãy đèn xanh đỏ lẳng lơ trước thèm đã tắt ngúm. Quỳnh Loan vòng ra cửa hông, mở cửa, bước vào. Sàn nhảy rộng thênh thang đã vắng ngắt, bàn ghế được dồn vào góc. Bên quầy rượu, bức tranh thiếu nữ khỏa thân đứng tênh hênh dưới ánh sáng nhợt nhạt từ văn phòng của Simun hắt ra. 
 
Văn Bình đã dặn nàng kỹ lưỡng: phòng Simun hình chữ nhật, không cửa sổ, gắn máy điều hòa khí hậu, tường lót cao su hãm thanh. Simu thường ở lại rất khuya sau cái bàn bầu dục trên để đầy sổ sách, bên cái tủ sắt sơn xanh. 
 
Quỳnh Loan đặt tay vào nắm cửa. Cánh cửa mở ra nhè nhẹ. Simun đang ngồi hút xì gà, dáng điệu chờ đợi. Thấy nàng, hắn mỉm cười, nụ cười nham hiểm và đắc thắng: 
 
- Chào cô. 
 
Nàng giả vờ khựng người: 
 
- Ông Simun. 
 
Simun nhún vai: 
 
- Vâng, tôi là Simun, chủ tiệm nhảy Yêu đương. Tôi chờ cô đã lâu. Mời cô ngồi. Nhân viên về hết chỉ còn tôi. Lẽ ra giờ này tôi đã về, song được tin cô tới thăm, tôi phải ở lại để tiếp rước cho xứng đáng. 
 
- Té ra ông biêt trước tôi đến. 
 
Việc gì xảy ra trong thành phố, Simun cũng biết. Thế nào, ông bạn Văn Bình nhờ cô tới đây làm gì? 
 
Nàng lắc đầu: 
 
- Văn Bình về Sài Gòn rồi. Trước khi lên phi cơ, anh ấy dặn tôi gặp ông. 
 
- Để điều đình? 
 
- Vâng, để điều đình. Và tôi tin chắc ông ưng thuận. 
 
Simun ré lên cười: 
 
- Văn Bình muốn gì? 
 
Nàng nhìn vào cặp mắt dài lấp lánh sau làn kính cận thị dày cộm của Simun, giọng cân nhắc: 
 
- Muốn ông hợp tác. Lời lãi chia đôi. 
 
Simum gật gù: 
 
- Nghĩa là thế nào? 
 
- Đáng tiếc là tôi vào đề quá đột ngột. Nếu ông và tôi quen nhau từ trước thì công việc điều đình được dễ hơn và ông sẽ chấp thuận nhanh chóng. Thái độ đột ngột của tôi có thể làm ông ngần ngại. 
 
Sợi râu mép mỏng dính rung rang trên miệng Simun: 
 
- Mời cô cứ nói. Dầu sao Văn Bình và tôi là bạn. Chúng tôi quen nhau thân từ hồi xưa. 
 
- Anh Bình có cảm tình đặc biệt với ông. Trong giới giang hồ, ông là người nặng nhân nghĩa và trọng chữ tín nhất. 
 
- Ồ, cô nhắc lại chuyện cũ làm gì. Tôi không thể cạn tàu ráo máng đối với ân nhân. Vả lại, cô cũng biết Văn Bình là võ sĩ phi thường. Giá tôi không tha, Văn Bình cũng đánh ngã được đàn em của tôi và tẩu thoát. Văn Bình muốn tôi hợp tác với ông Hoàng chống lại Quốc tế Đặc vụ phải không, cô Quỳnh Loan? 
 
- Vâng cũng gần như thế. Toàn thắng trong chiến dịch Hoa Phong Lan này, Quốc tế Đặc vụ sẽ được hai triệu đô la. Văn Bình không biết rõ phần ông là bao nhiêu, nhưng chắc chỉ độ một phần mười là nhiều nhất, nghĩa là 200 ngàn đô la. Văn Bình thỏa thuận tăng lên 400 ngàn. 
 
- Nếu tôi từ chối? 
 
- Tôi không tin ông từ chối. Ông không phải là nhân vật cao cấp trong tổ chức. Là nhà buôn được lãi nhiều là được. Mặt khác, ông lại yên tâm về tình cảm, vì Văn Bình là bạn thân. Ông không thể từ chối, vì ông tuy là người tài giỏi, giàu mưu lược, có hàng trăm thuộc viên trung kiên, ông chỉ là châu chấu đá xe trước những tổ chức rộng lớn, hùng hậu như CIA, sở Mật vụ của ông Hoàng… Riêng ông Hoàng đủ làm ông thất điên, bát đảo… Trong trường hợp ông thỏa thuận, Văn Bình cho biết ông sẽ lãnh tiền ngay sau khi Sam Phoun - chủ tịch Quốc tế Đặc vụ bị bắt, và số dược phẩm được thu hồi. Ngoài ra, ông được cử làm đại diện của ông Hoàng tại Lào. Ông Hoàng chỉ quan tâm đến khía cạnh tình báo. Còn về đời tư, ông làm gì tùy ý. Ông Hoàng sẽ không can thiệp vào hoạt động thương mại đặc biệt của ông Simun, ông nghĩ sao? 
 
Simun thừ người trên ghế, nếp nhăn in rõ trên vầng trán hói. Hắn khạc một tiếng khô khan, nhổ bẹt vào sọt giấy ở góc, đoạn đằng hắng: 
 
- Hiện Văn Bình ở đâu? 
 
Quỳnh Loan đáp: 
 
- Sài Gòn. Tuy nhiên, nếu ông bằng lòng tôi sẽ điện ngay cho Văn Bình. Nội ngày mai Văn Bình sẽ có mặt tại Vạn Tượng. Tối mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc. 
 
Simun nhìn trần nhà, vẻ mặt bâng khuâng: 
 
- Việc này rất quan trọng, tôi cần thời gian suy nghĩ.Quốc tế Đặc vụ là một tổ chức ghê gớm, đặt chi nhánh khắp năm châu, có tai mắt trong mọi chính quyền trên thế giới. Tôi là một kẻ giang hồ. Bọn giang hồ coi cái chết nhẹ như lông hồng. Nếu là việc phải thì 10 Quốc tế Đặc vụ tôi cũng không sợ. Bọn giang hồ có thể giết người không gớm tay, song lại có nhiều yếu điểm, nhất là nhân nghĩa. Tôi mắc kẹt giữa hai hoàn cảnh: một bên là ân nhân và ông Hoàng, một bên là ông Hoàng và cuộc đời ngang dọc, coi trời bằng vung, đằng nào cũng lợi và đằng nào cũng thiệt. Một lần nữa, tôi khất đến tối mai. Tối mai mời cô lại đây. 
 
- Tôi sẽ báo tin trước cho Sài Gòn là ông bằng lòng. 
 
- Thong thả. hiện thời, tôi chưa thể trả lời là không hay có. Cô đã biết tính tôi: sau khi đã quyết định là làm việc hăng say, bất chấp hậu quả. Và tôi đã từ chối thì không sức mạnh nào bắt tôi thay đổi ý kiến. Nếu tôi bằng lòng, sự liên lạc giữa cô và tôi sẽ dễ dàng, không nói làm gì… Giả sử tôi từ chối… 
 
- Ông sẽ bắt tôi? 
 
- Không, Simun không hèn hạn như vậy. Giới giang hồ chúng tôi có những luật lệ dứt khoát: nếu tôi và cô không thể hợp tác với nhau tôi sẽ để cô tự do. cô có 24 giờ để trở về Sài Gòn. Sau thời hạn đó, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nữa. 
 
- Tôi hiểu rồi. thành thật cảm ơn ông Simun. 
 
Simun đứng dậy: 
 
- Mời cô một ly rượu đặc biệt. Phụ nữ thường dùng mạc-ti-ni. Nếu cô cho phép, tôi xin pha một cốc tay thật ngon. 
 
Quỳnh Loan xua tay: 
 
- Tôi không uống rượu. 
 
Simun mở cửa: 
 
- Cô đậu xe ở đâu? 
 
Nàng nhún vai: 
 
- Cách đây hai trăm thước. Tôi vào bằng lối sau. 
 
- Cô tài lắm 
 
- Dầu sao, tôi cũng bằng phần trăm của ông. Bằng chứng là ông đã biết tôi đến mà đợi. 
 
Simun lặng thing. Quỳnh Loan hỏi gặng: 
 
- Tại sao ông biết tôi tới? 
 
Simun cười nửa miệng: 
 
- Tối mai, tôi sẽ nói hết. 
 
Simun đưa nàng qua sàn nhảy vắng vẻ. Mùi nước hoa, mùi thuốc lá thơm còn phảng phất. Đột nhiên hắn hỏi nàng: 
 
- Cô về đâu? 
 
Nàng đáp: 
 
- Về tòa đại sứ. Trong ngày mai, nếu cần liên lạc, xin ông gọi giây nói cho tôi ở sứ quán. Tôi sẽ chờ ông suốt ngày. 
 
Ra đến thềm, Simun dừng lại, giọng lo âu: 
 
- Yêu cầu cô thận trọng. Dạo này Van Tượng mất hết an ninh. Bọn cướp giết người như ngóe. Nếu cô cho phép tôi sẽ đưa cô về. 
 
Nàng lắc đầu: 
 
- Cảm ơn ông. tôi đã biết đường. 
 
Simun gật gù: 
 
- Thành thật ngợi khen cô. Tôi vào nghề từ nhiều năm nay, chưa gặp người đàn bà nhỏ tuổi nào cam đảm và bình tĩnh như cô. Cô lại đẹp nữa. Tôi tuy già nhưng vẫn thấy rung động. 
 
- Cảm ơn ông. 
 
Nàng quấy quả ra xe. Simun thừ người trên cửa ngắm xe nàng khuất sau hàng rào bìm bịp. 
 
Lúc hắn trở vào phòng thì một người đàn ông mặc sơ mi bỏ ngoài quần đã chờ sẵn. Hắn kéo ghê ngồi, giọng đắc thắng: 
 
- Ông băng lòng chưa? 
 
Người lạ mân mê trong tay cái bật lửa vàng: 
 
- Khá lắm. Tuy nhiên, tôi muốn dặn anh một điều quan trọng. Nội đêm mai, chiến dịch Hoa Phong Lan sẽ hoàn tất. Anh muốn xuất ngoại một thời gian, tùy ý. tôi cần giữ bí mật đến phút cuối cùng. và đến phút cuối cùng tôi muốn anh tuyệt đối trung thành. 
 
Simun nhún vai: 
 
- Tôi chẳng dại gì đi hàng hai. 
 
Người lạ cũng nhún vai: 
 
- Chào anh. 
 
Người lạ ra ngoài bằng một cánh cửa bí mật sau tủ sắt. Simun ở lại một mình trong phòng. Hắn không đứng dậy tiễn khách ra cửa. Hắn gác chân gỗ lên bàn, mắt nheo lại. Rồi hắn lầm bầm: 
 
- Mèo vờn chuột… Không hiểu mèo thắng hay bại!
 



VIII. MÈO VỜN CHUỘT
 
Mùi cà phê thơm phức làm Văn Bình tỉnh dậy. Chàng nghển cổ nhìn ra ngoài. Giường ngủ buông mùng ni lông kín mít, tấm màn lớn bằng vải dầy in hoa xanh đỏ lớn như cái bát được kéo ra, ngăn đôi căn phòng, khiến Văn Bình không thấy gì hết. 
 
Xen lẫn vào mùi cà phê phin đặc biệt là một mùi thơm lạ kỳ. Mùi tóc, mùi da thịt đàn bà. Bên chàng, vết trũng vẫn còn nguyên. Có lẽ Quỳnh Loan mới dậy pha cà phê. 
 
Tuy chàng gây ra tiếng động rất nhẹ, Quỳnh Loan vẫn nghe rõ. Nàng vén màn, đặt một ngón tay lên môi. Trong căn phòng tranh tối, tranh sáng, cặp mắt nhí nhảng của nàng lóe ra sáng quắc. Văn Bình sực nhớ ra những việc xảy ra từ hồi 3 giờ sáng. 
 
Đúng 3 giờ sáng, chàng lái xe về con đường đất đỏ sau Chợ Mới. Chàng đậu xe trong tối, đoạn bách độ tới tòa nhà mới cất. Không bấm chuông, chàng vòng ra cửa sau, nhún mình nhảy qua tường, trèo cầu thang bê tông cấp cứu để lên phòng. 
 
Phòng của Quỳnh Loan ở lầu ba. Phòng nàng gồm hai buồng nhỏ, xinh xắn, nhìn xuống một bãi rộng. Thật ra, phòng nàng gồm 3 buồng, căn xép thứ ba được xây một cách kín đáo, người ngoài không biết. Chủ nhân của bin-đinh là một nhà doanh nghiệp Lào liên lạc mật thiết của ông Hoàng. Từ ngày sở Mật vụ có nhiều tiền, ông Hoàng sai người mua hoặc thuê dài hạn những căn phòng tiện nghi ở khắp Đông nam Á. Những căn phòng này được sửa chữa lại theo họa đồ đặc biệt, dành cho nhân viên Sở trú ngụ trong thời gian công tác. 
 
Căn buồng xếp của Quỳnh Loan rộng vuôn vắn, mỗi bề bốn thước, không cửa sổ, và cửa ra vào. Tiếng lóng của sở Mật vụ gọi là "tủ két". Từ buồng khách ở ngoài, muốn vào tủ két phải mở cửa búyp-phê đựng rượu, và ấn nút. Một cánh cửa bí mật trong búyp phê mở ra, ăn thông với "tủ két". Tại Bắt Việt, nhiều nhân viên của Sở bị địch lùng bắt đã sống hàng tháng trong "tủ két" trước mũi địch. "Tủ két" ở Vạn Tượng là một kỳ công kiến trúc của ngành điệp báo tân tiến. 
 
Tường bê tông được lót cao su hãm thanh, súng liên thanh nổ luôn xac-giơ, bên ngoài cũng không nghe. Tấm thảm trải chân cũng bằng cao su hãm thanh, dầy 5 phân. Đồ bạc bằng sắt được gắn vào tường để khỏi choán chỗ: một cái tủ dài sơn xanh nhạt, chia làm nhiều ngăn, đựng đủ đồ hộp cho hai người dùng trong 6 tháng, một hệ thống điện nước và vô tuyến điện siêu tần số liên lạc với Trung ương Sài gòn, một bộ sa lông tí hon, và vật cần thiết nhất, cái giường. 
 
Chàng dùng chìa khóa riêng mở cửa lẻn vào. Rồi chàng để nguyên quần áo trèo lên giường, tắt đèn chờ Quỳnh Loan. 
 
Gần sáng, nàng trở về. Gặp chàng, nàng mừng rỡ như bắt được của. Bằng giọng vui vẻ, nàng thuật lại cuộc đối thoại với Simun. Chàng lặng lẽ nghe nàng nói. Rồi chàng nhún vai: 
 
- Chúng mình sẽ ở luôn đây đến tối mai. 
 
Như đứa trẻ làm nũng sà vào lòng mẹ, Quỳnh Loan ôm ghì lấy chàng. Trong phút say sưa, nàng quên hết những lời nàng nói trên đường từ bờ sông Cửu Long tới xí nghiệp dược phẩm Thần Tiên. Văn Bình kéo một giấc ngủ li bì 
° ° °
Quỳnh Loan ngồi xuống giường, cầm tay chàng âu yếm. Chàng nhìn cặp mắt đen láy của nàng: 
 
- Em dậy sớm ghê! 
 
Nàng mỉm cười: 
 
- Còn sớm gì nữa. Đã 1 giờ trưa rồi. Em dậy trước anh nửa giờ. 
 
Nghe nói 1 giờ trưa. Văn Bình lồm cồm bò dậy. Từ nhiều năm nay, chàng sống như vạc ăn sương, đêm thức đến sáng, lao đầu vào công tác hiểm nghèo hoặc la cà trong xóm ăn chơi trác táng, ngày thì vùi đầu trong mền ngủ mê mệt, thường thường chỉ ăn một bữa. Tuy nhiên, hôm nay chàng cần dậy sớm để sắp xếp công việc. 
 
Chàng hỏi nàng: 
 
- Em liên lạc với sứ quán chưa? 
 
Nàng đáp: 
 
- Thưa rồi. Theo lời anh dặn, em gọi điện thoại cho sứ quán, nói là hôm nay em mệt, không đến được. 
 
- Điện thoại bị nghe không? 
 
- Có. Kim đồng hồ chạy loạn xạ[31]. có lẽ họ gắn dụng cụ nghe trộm hồi gần sáng. 
 
- Chung quanh nhà, có người rình chưa? 
 
- Rồi. Sau khi thức dậy, em mở cửa sổ nhìn xuống bãi trống. Một cái xe hơi đen sì đã đậu sẵn. Ăng - ten phía sau dài quá khổ nên em biết là xe hơi vô tuyến điện. 
 
- Còn ngoài hành lang? 
 
- Như anh đã biết, ông Hoàng chôn sẵn trong tường một hệ thống ghi âm đặc biệt, có thể nghe mọi tiếng động ngoài hành lang. Cuộn băng thu xon, em đã cất kỹ vào hộp. Nếu anh cần nghe, để em mở lại. 
 
- Khỏi cần. Họ gồm mấy người? 
 
- Bốn người, chia làm hai kíp. Kíp thứ nhì đang lảng vảng bên ngoài, đến chập tối mới đổi. Họ nói với nhau những chuyện vớ vẩn em không muốn nhắc anh nghe sợ nhàm tai. 
 
- Chẳng hạn? 
 
- Họ khen em đẹp. 
 
- Đúng rồi. Lời khen thành thấy ấy không làm anh nhàm tai, trái lại, anh còn hãnh diện nữa. 
 
- Tình hình nguy nhập lắm, không phải là lúc đùa rỡn nữa. Lần thứ nhất làm việc dưới quyền anh, em rất lo sợ. Dĩ nhiên, em hoàn toàn tin vào tài ba lỗi lạc của anh, song em vẫn lo sợ. Vì thú thật, anh có một lối hoạt động kỳ lạ. Em có cảm giác là anh bỏ nắm kim nhọn vào lòng bàn tay rồi nắm lại. 
 
Em sợ kim đâm vào thịt phải không? 
 
- Vâng. Nhất lại là kim tẩm thuốc độc. Chỉ một vết sây sát nhỏ là thiệt mạng. Em cần nhắc lại với anh là em không muốn em thiệt mạng vô ích. Anh cũng không thể thiệt mạng vô ích. 
 
- Trong đời, anh đã điều khiển hàng trưm nhân viên. Lần thứ nhất anh cảm thấy lo sợ. 
 
- Anh lại đùa rỡn rồi. 
 
- Nói thật đấy, anh không đùa rỡn đâu. Lần thứ nhất, anh cảm thấy lo sợ vì nhân viên dưới quyền là em. Làm nghề này, người dưới phải tuân lệnh người trên. Tuân lệnh một cách tuyệt đối. Em đặt ra quá nhiều câu hỏi, đòi anh trả lời. Chúng mình yêu nhau là một chuyện, hợp tác với nhau trong công tác là chuyện khác. Em yên tâm, anh tin chắc thành công. 
 
- Em xin lỗi anh. 
 
- Thôi, em cho anh uống cà phê đi. 
 
Quỳnh Loan giật mình đứng dậy: 
 
- Chết chưa, mãi trò chuyện em quên bẵng là anh chưa ăn sáng. Đủ thức ăn, anh dùng gì cũng có. 
 
Văn Bình xua tay: 
 
- Anh chỉ xin ly cà phê thôi. Sau đó, xin em chai huýt ky. 
 
Quỳnh Loan ngạc nhiên, suýt đánh rơi muỗng cà phê: 
 
- Trời ơi, uống rượu mạnh điểm tâm! Nghe Nguyên Hương phàn nàn, em không tin, giờ đây em mới biết lời đồn là đúng. Em không muốn anh tự sát. 
 
- Em lầm tô rồi .Đàn ông thường uống rượu vì phiền muộn. Anh uống rượu vì thấy rượu cũng cần như nước lạnh thế thôi. Kẻ uống rượu sáng sớm thường được coi là điên. Tuy nhiên, anh không điên chút nào. Theo thói quen, anh phải uống phần ba chai buốc-bông khi mở mắt. 
 
- Từ nay, anh phải mở mắt bằng cà phê. Y sĩ nói là uống rượu sáng sớm dễ đau gan. 
 
Văn Bình phá lên cười: 
 
- Không khéo anh đau gan thật rồi. 
 
Bộ mặt Quỳnh Loan vẫn nghiêm nghị: 
 
- Y sĩ của Sở đã dặn dò cẩn thận. Anh giận thì em phải chịu. Song em không thể cho anh uống rượu. 
 
- Ừ, thì thôi. Em là người đàn bà bướng bỉnh nhất thế gian. Lần thứ nhất, anh chịu thua đàn bà về chuyện rượu. 
 
- Lần thứ nhất em chịu thua đàn ông. 
 
Quỳnh Loan đặt lên bàn khay cà phê nóng hổi, giọng chuyển sang thân mật.: 
 
- Anh bằng lằng vậy. Cà phê em pha rất ngon. Nếu anh chê dở, em xin lấy rượu. 
 
Văn Bình ôm nàng vào lòng, vuốt ve làn tóc lòa xòa trên má trắng nõn: 
 
- Thôi, anh xin em. Dĩ nhiên em pha cà phê rất ngon. Toàn thể nhân viên ban Biệt Vụ đều nổi tiếng về nghệ thuật pha cà phê tuyệt diệu. Vả lại, nếu em pha dở, anh cũng không dám chê bai. 
 
- Tại sao? 
 
- Vì em sẽ cấm anh uống rượu suốt ngày. Dầu sao. Anh còn bị giam trong "tủ két" này đến tối mịt. Một ngày không được hớp rượu, anh chết mất. 
 
Bỗng nàng gỡ tay chàng: 
 
- Tối nay, mấy giờ em phải đi? 
 
Chàng đáp: 
 
- 9 giờ. Như em đã hẹn với Simun. 
 
- Anh sẽ ra bằng lối nào? 
 
- Chưa biết. Nhưng có lẽ em ra trước, lôi bọn gác ở hành lang xuống nhà, để anh lẻn ra. Đêm nay, nội vụ sẽ kết thúc. Anh sẽ theo em sát nút. Em phải cố giữ cho kế hoạch khỏi tiết lộ. 
 
- Liệu đối phương có bị lừa không? 
 
- Anh hy vọng là có. Dầu sao cũng phải đợi đến phút chót. Làm nghề này khó thể đoán trước một trăm phần trăm. 
 
Văn Bình nâng ly cà phê lên miệng. Thấy chàng bỏ viên thuốc trắng vào cà phê, nàng giật mình: 
 
- Anh uống thuốc gì thế? 
 
- Chàng cười: 
 
- Thuốc ngủ. 
 
Quỳnh Loan định giằng ly cà phê, song chàng đã uống cạn. Nàng nhìn chàng, vẻ mặt sửng sốt. 
 
- Khổ quá, em không ngờ anh mắc bệnh mất ngủ. Lần này, em sẽ trình với ông Hoàng để anh vào bệnh viện điều trị một thời gian. Anh mất ngủ lâu chưa? 
 
Chàng nói dối: 
 
- Lâu rồi. Từ 6 tháng nay. Đêm nào, anh cũng uống thuốc. 
 
Trên mặt nàng, long lanh một giọt lệ. Văn Bình muốn phá lên cười, song phải ngậm miệng. Chàng không thể tiết lộ cho nàng biết chàng phải uống thuốc ngủ để khỏi trò chuyện với nàng. Chàng nhận thấy tình yêu say mê đã làm nàng mù quáng. Nàng muốn giữ chàng làm vật sở hữu độc quyền. Nàng muốn ở lì với chàng trong "tủ két" đến tối. Theo kế hoạch, nàng phải ra ngoài sa -lông. 
 
Văn Bình che miệng ngáp. Thật ra, chàng chưa buồn ngủ. Viên thuốc chàng vừa uống cũng không phải là thuốc ngủ. Mà chỉ là thuốc nhứt đầu as-pi-rin. Chàng giả vờ ngủ để đuổi khéo Quỳnh Loan. Chàng yêu nàng tha thiết, song không thể phá hỏng công tác. 
 
Chàng từ từ nhắm mắt. Cử chỉ thân mật, Quỳnh Loan kéo mền lên ngực cho chàng. Nàng đứng ngắm chàng một lát, rồi thở dài. 
 
Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển mưa. 
° ° °
Lúc những giọt mưa xế trưa bắt đầu rơi xuống đường phố đầy bụi đỏ của thủ đô Vạn Tượng cũng là lúc phiên nhóm quan trọng của Hội đồng Nội các khai mạc. 
 
Chiếc Mercedes sơn đen 220SE nhả xuống sân tòa nhà sơn trắng bệ vệ một người đàn ông tóc hớt ngắn, râu mép gọt tỉa kỹ lưỡng, mặc quân phuc kaki thẳng nếp. 
 
Thiếu tướng Sulivông chỉ huy điệp báo trong quân đội hoàng gia. 
 
Ngày thường, Sulivông sính mặc quần áo thể thao. Chỉ trong trường hợp nghiêm trọng mới chịu bó mình trong bộ quần áo cứng nhắc. 
 
Xuống xe, Sulivông không để ý đến hai sĩ quan đứng nghiêm chào. Thái độ lo âu, ông vứt điếu xì - gà xuống đất, rồi bước rảo qua sân trải đá sỏi trắng. Những giọt mưa lành lạnh và nóng hổi rót vào mặt, ông cũng không quan tâm. Tâm trí ông còn băn khoăn về một chuyện tối hệ. 
 
Chuyện 2 triêu đô la và hòm thuốc độc. Thiếu tương Sulivông được chính phủ giao nhiệm vụ giải quyết cấp tốc với Quốc tế Đặc vụ. 
 
Cửa phòng họp mở ra rồi đóng lại. Bên ngoài một tiểu đội đặc biệt cầm tiểu liên canh phòng, cấm nhân viên lên lầu. Như thường lệ, cần phòng rộng thênh thang được khóa chặt, cửa sổ che kín bằng riềm nhung ánh sáng bên ngoài không lọt vào. Người ngồi trong phòng cũng không nghe tiếng mưa rơi rào rào trên mái ngói. 
 
Nhân viên Nội các đã tề tựu đông đủ. Vị chủ tọa mặc bộ săn tung màu mỡ gà may ở Ba lê, da ngăm ngăm đen, đã ngồi từ lâu trong cái ghế bành bọc nhung đỏ ở đầu bàn. 
 
Thiếu tướng Sulivông hấp tấp kéo ghế. Buổi họp bắt đầu. Chủ tọa nhìn khắp một lượt, rồi nói giọng đều đều: 
 
- Hội đồng Nội các được triệu tập theo thủ tục khẩn cấp để nghe thiếu tướng Sulivông phúc trình về vụ Hoa Phong Lan. Như quí vị đã biết, Hoa Phong Lan là một chiến dịch do Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức điệp báo tư nhân quốc tế, phát động với mục đích đòi chỉnh phủ hoàng gia hai triệu đô la để chuộc hơn 100kg độc dược bị mất trên phi cơ cách đây 4 ngày. 
 
Cử tọa hoàn toàn im lặng. Thiếu tướng Sulivông mở cặp da đen, cúi xuống hồ sơ, đằng hắng một tiếng rồi nói: 
 
- Các chỉ thị của chính phủ đều được thi hành xong xuôi. Hai triệu mỹ kim đã được chuyển vào trương mục riêng của Quốc tế Đặc vụ tại Thũy sĩ. Trưa nay, tôi liên lạc vô tuyến trên tần số 9 kiloxích như thường lệ với Quốc tế Đặc vụ. Họ cho biết là còn đợi sự xác nhận của chi nhánh Thũy sĩ. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất có thể được coi là hoàn tất. Nữa đêm nay, họ sẽ giao trả cho chính phủ 100kg độc dược. 
 
Có tiếng hỏi 
 
- Yêu cầu thiếu tướng cho biết rõ giờ tiếp nhận thùng độc dược? 
 
Sulivông lắc đầu: 
 
- Hiện tôi chưa biết. Tối nay, Quốc tế Đặc vụ sẽ thông báo. 
 
- Còn địa điểm? 
 
- Có lẽ tại ngoại ô Vạn Tượng. Như tôi đã trình bày, tối nay tôi mới biết rõ giờ giấc và địa điểm. 
 
- Tại sao chúng ta không bố trí vây bắt Quốc tế Đặc vụ nhân lúc tiếp nhận độc dược? 
 
Sulivông nhún vai, giọng khô khan; 
 
- Là một tổ chức tư nhân, chuyên nghề đánh cắp tài liệu đem bán, Quốc tế Đặc vụ còn tôn trọng lời hứa, một chính phủ nghiêm chỉnh, có uy tín trên thế giới, không thể không tôn trọng lời hứa. Vả lại, hoàng thân Thủ tướng đã ra chỉ thị dứt khoát: thương thuyết đúng đắng với Quốc tế Đặc vụ, để lấy lại thùng độc dược bằng phương tiện hòa bình, không một viên đạn nào được sử dụng. 
 
- Tôi sẽ can thiệp để hoàng thân xét lại. 
 
Thiếu tướng Sulivông ngẩng đầu lên; 
 
- Vâng, nếu ngài can thiệp, tôi tin là hoàng thân sẽ nghe lời. Tuy nhiên, tôi xin thưa rằng chugns ta không hy vọng thành công. Đối phương đã nắm đằng cán. Thưa ngài… một nhúm nhỏ thuốc độc có thể giết hàng vạn người vô tội. Quốc tế Đặc vụ dọa bỏ thuốc độc vào giếng nước nếu chúng ta không thành thật. 
 
- Quân đội, công an và phản gián của thiếu tướng để làm gì? 
 
Sulivông thở dài, ngao ngán: 
 
- Vô ích. Từ xưa đến nay, chưa nước nào chống lại được Quốc tế Đặc vụ. Tôi xin nhường chức vụ của tôi cho ngài. 
 
- Đây không phải là vấn đề tranh dành ảnh hưởng, mà là vấn đề trách nhiệm. Tại sao Quốc tế Đặc vụ không hoành hành ở Sài gòn? Tại sao họ lại gây áp lực với chính phủ hoàng gia? Vì lẽ giản dị, Sài gòn có một tổ chức an ninh đắc lực, đặt dưới quyền ông Hoàng. Theo tôi, chấp nhận điều kiện của Quốc tế đặc vụ là chấp nhận tội ác. Tôi quyết chống lại tội ác đến cùng. 
 
Sulivông đứng dậy, giọng gây gắt: 
 
- Tôi xin đệ đơn từ chức. 
 
- Cái đó là tùy thiếu tướng. Tuy nhiên, tôi thiển nghĩ thiếu tướng từ chức là hơn. 
 
Buổi họp đang phẳng lặng trở nên sôi nổi .Vị chủ tọa đóng tập hồ sơ trên bà, giọng nói run run: 
 
- Duy hoàng thân Thủ tướng mới quyết định được vấn đề chức vụ của thiếu tướng Sulivông. Buổi họp đến đây là bế mạc. 
 
Thiếu tướng Sulivông hầm hầm xách cặp da tài liệu ra xe Mercedes. Ngoài sân, những giọt mưa nóng hổi vẫn rơi lác đác. Người vừa lớn tiếng với Sulivông, và được gọi là "ngài" là một quân nhân mặc kaki xoàng xĩnh, không đeo cấp hiệu. Dựa lưng vào ghế, người ấy lơ đãng nhìn ra trời mưa, lẩm bẩm như mất trí: 
 
- Hừ, đêm nay… đêm nay…
° ° °
Đêm ấy, trời vẫn mưa. Trời mưa từ trưa đến chiều, rồi từ chiều đến tối, không ngừng phút nào, song cung không nặng hột. Trời mưa lạ lùng, dấm dẵn, như chưa đầy uất ức. 
 
Giấc ngủ giả vờ của Văn Bình trở thành giấc ngủ thật sự, và chàng ngủ một mạch đến tối mịt. Tỉnh dậy, chàng cảm thấy tâm thần sảng khoái. Trước giờ hành động, giấc ngủ đối với chàng cũng cần thiết như thuốc bổ. Chàng ăn ngấu nghiến đĩa bánh xăng- uých, chiêu ngụm cà phê lạnh, rồi nhảy xuống giường. 
 
Chàng có cảm tưởng đêm nay là đêm cuối cùng của chiến dịch Hoa Phong Lan. Quỳnh Loan mở cửa bước vào. Dưới ánh đèn nê- ông, nàng đẹp quyến rũ như mỹ nhân trong tạp chí Play-boy. 
 
Chàng ngây người ngắm nàng. Nàng ngã vào vòng tay rắn chắc của chàng, miệng thì thầm: 
 
- Em đi đây. 
 
Văn Bình vuốt ve mái tóc mềm mại, giọng khích lệ: 
 
Anh cần dặn em một điều quan trọng: đêm nay, địch phải xuất đầu lộ diện, anh luôn đi sau em và bố trí sẵn sàng để can thiệp. Tuy nhiên, tình hình có thể biến chuyển bất ngờ, em cần bình tĩnh… 
 
Quỳnh Loan hôn trán chàng, từ biệt: 
 
- Em đi đây. 
 
Nàng trở ra phòng khách, tần ngần trước tấm gương lớn đặt ở góc. Nàng đã bỏ cái áo dài tha thướt để mặc bộ đồ din chẽn ống để dễ hành động. 
 
Quần áo đều may bằng hàng tẹt gan màu xám, màu thích hợp với ban đêm. Đối với đàn ông, áo len của nàng là món thời trang, làm tôn làn da trắng muốt. Song đối với nàng, nó là dụng cụ nghề nghiệp cần thiết. 
 
Sợi len được trộn với kim khí, một loại kim khí riêng có tác dụng dẫn làn sóng điện, như giây ăng-ten của điện đài. Vì thân thể nàng đã biến thành một điện đài cực mạnh. 
 
Cái xu-chiêng màu đen của nàng được chế tạo tại Tây Đức bề ngoài trông như yếm che ngực thông thường của phụ nữ làm dỏm, bằng ni-lông co dãn, và hai cái núm tròn căng cứng. Kỳ thật mỗi núm tròn là một cái loa ghi âm tinh vi. Mọi tiếng động trong đường kính 8 thước, tai người nghe được đều truyền vào loa. 
 
Tuy nhiên, dụng cụ ghi âm ở trong xu-chiêng cũng chưa tối tân bằng cái máy nghe nhỏ xíu nằm gọn trong lỗ trai bên trái của nàng. Mái tóc óng ả thường ngày được kéo ra sau đã được nàng chải lại, theo kiểu mới Ba-lê, che hết mang tai. Trừ phi địch nghi ngờ, xõa tóc nàng ra, và nhìn vào tai mới khám phá ra cái máy nhỏ bằng viên thuốc át-pi-rin. 
 
Những bộ phận đặc biệt này giúp nàng liên lạc thường xuyên với Văn Bình. Khi cần, nàng chỉ nói nhỏ, tiếng nói của nàng được thu vào loa ghi âm trong xu chiêng, và chuyển đi trong đường kính 20 cây số. Tiếng nói của Văn Bình sẽ nổi lên rõ ràng trong tai trái. 
 
Quỳnh Loan kiểm soát lại xắc tay lần cuối: nàng không mang theo giấy tờ cần thiết, đồ đạc chỉ gồm hai thỏi son pha bạc Silver Geranium và Silver Jonquil, thứ son thông dụng của phụ nữ quý phái, và một bình nước hoa nhỏ, cổ chai có cái nút nhỏ để xịt tóc. 
 
Nàng khoan thai tắt đèn, mở cửa sổ nhìn xuống đường. Trên lề đối diện, chiếc Citroen đen sì, cũ kĩ, vẫn nằm yên lặng. Gã nhân viên của Si-mun hút xì gà suốt ngày như ống khói tàu hỏa. Simun muốn tỏ cho nàng biết là nhân viên của hắn túc trực dưới đường. 
 
Nàng đeo xắc lên vai, mở cửa ra hành lang. Đèn hành lang lập lòe như ma trơi. Quỳnh Loan thoáng thấy một gã người Lào, da như đồng hun, đứng dựa vào tường hút thuốc. Thấy nàng, hắn giả vờ cúi xuống, buộc dây giầy. Qua mặt hắn, nàng dừng lại: 
 
- Chào anh 
 
Mặt hắn tái mét như bị bắt quả tang ăn trộm: 
 
- Chào… 
 
- Anh đứng lâu ngoài này, tội nghiệp. Bây giờ tôi đến gặp Simun. Anh có xe dưới đường không? 
 
- Thưa… 
 
- Mất thời giờ nhiều quá. Nào, ta cùng đi cho vui. 
 
- Hắn tiu nghỉu như mèo cắt tai, lầm lì theo Quỳnh Loan xuống thang. Ánh điện nê ông sáng xanh chiếu vào cặp mắt linh động của nàng. Nàng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn bao giờ hết. 
 
Thấy nàng, gã tài xế ngồi trong xe Citroen giật nảy người. nàng cười với hắn: 
 
- Phiền anh lái tôi đến gặp Simun. 
 
Phút ngạc nhiên trôi qua, hắn đặt tay lên vô-lăng: 
 
- Simun không bằng lòng. Cô đi xe riêng, tiện hơn. 
 
- Xe tôi hỏng rồi. Nếu anh từ chối, bắt buộc tôi phải cầm lái một mình, và đuổi các anh xuống. 
 
- Cô không có quyền. 
 
- Nhưng khẩu súng của tôi có quyền. 
 
Khẩu súng 6,35 xinh xắn, cán vàng tây, chạm trổ rồng phượng tinh vi ló ra trong tay nàng. Gã tài xế há miệng: 
 
- Cẩn thận. LẠc đạn thì chết 
 
Quỳnh Loan gằn giọng: 
 
- Tôi bắn rất giỏi. Đạn không lạc đâu. Mà nó sẽ bắn vào tim anh. Nào, anh chịu chưa? 
 
Hắn thở dài não nuột: 
 
- Vâng, mời cô. 
 
Nàng ung dung trèo lên xe, mở xắc lấy thuốc hút. Nàng có thái độ thản nhiên và tươi tỉnh như người đàn bà ngồi uống rượu một mình trong vũ trường quen thuộc, không quan tâm đến tia mắt tóe lửa khao khát của đàn ông. 
 
Simun chờ nàng trong căn phòng nhỏ, sau sàn nhảy, gắn máy điều hòa khí hậu. Hắn mặc com-lê đen, thắt cà vạt trắng, tóc chải lật, trịnh trọng như dự dạ hội. Thấy nàng xô cửa, hắn nghiêng đầu chào: 
 
- Cô đúng hẹn quá. Nhân viên của tôi làm cô vừa ý không? 
 
Chột dạ, nàng ngồi xuống ghế: 
 
Cám ơn ông. Tôi đe dọa, họ mới chịu lái cho tôi đi. 
 
Hắn mỉm cười - cái cười thâm hiểm và ngạo nghễ quen thuộc: 
 
- Đàn em của tôi thường máy móc một cách ngu xuẩn. Cô yên tâm, tôi sẽ trừng trị chúng. Tôi dặn chúng đến nhà, đợi cô, và đưa cô tới, không phải để canh gác. Vả lại, tôi cần bảo vệ tính mạng cho cô. Vì, không giấu giếm gì cô, đối phương có thể giết cô. 
 
- Đối phương là ai? Nếu tôi không lầm, là Quốc tế đặc vụ. Tôi không có kẻ thù nào hết, trừ ông. 
 
- Cô hiểu lầm tôi. Luôn luôn đối với cô và Văn Bình như bát nước. 
 
- Nghĩa là ông chấp thuận đề nghị của tôi đêm qua? 
 
- Vâng. 
 
- Vậy, ông cho biết địa điểm giấu thùng độc dược. Và, luôn thể, chỗ ở của Sam Phoun. 
 
- Nội đêm nay, tôi mới biết. 
 
- Ồ, ông chưa tin tôi. 
 
- Tôi rất tin cô, song làm nghề này, tin hay không tin chưa phải là vấn đề cần thiết. Cốt làm được việc là đủ, phải không cô? 
 
- Ông đòi thêm điều kiện nào nữa? 
 
- Tiền… 
 
- Như tôi đã nói đêm qua, số tiền 400 ngàn đô la sẽ được giao cho ông sau khi Sam Phoun bị bắt, và thùng độc dược được thu hồi. 
 
- Tiền trao, cháo múc là thông lệ của nghề buôn lậu. Nghề điệp báo không khác buôn lậu là bao. Chưa có tiền, tôi chưa thể làm cô vừa lòng. 
 
- Hiện tôi không có tiền. Tại đêm qua ông đã thỏa thuận, nếu không tôi đã yêu cầu Sài Gòn gửi tiền lên cấp tốc. 
 
- Tôi vừa suy nghĩ lại. Vì thưa cô, nếu ông Hoàng không giữ lời hứa, tôi sẽ mất cả chì lẫn chài. Quốc tế Đặc vụ lên án tử hình, tôi không thể ở lại đất Lào. Hoạt động ở đây, tôi kiếm hàng năm trên nửa triệu đô la . Nể cô, nể tình bạn lâu năm giữa tôi với Văn Bình, tôi phải nhận lời. Tuy nhiên, tôi không thể hy sinh quá mức. Nhất là tôi không thể thả mồi bắt bóng. 
 
- Nếu ông muốn, tôi sẽ liên lạc tức thời với ông Hoàng. 
 
Simun cười nửa miệng: 
 
- Dĩ nhiên, ông Hoàng sẽ bằng lòng. Nhưng bằng lòng xuông chưa đủ. Tôi cần tiền mặt. 
 
Quỳnh Loan cắn môi, thái độ ưu tư: 
 
- Ông đẩy tôi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi có cảm tưởng là ông lập kế lừa tôi. 
 
- Ồ, cô lại hiểu lầm thiện chí của tôi lần nữa. Đặt vào địa vị tôi, cô cũng đòi nắm đàng cán. Tại sao cô cứ bắt tôi nắm đầu lưỡi? 
 
Quỳnh Loan ngồi yên, đôi mắt bâng khuâng. Lát sau, nàng nói: 
 
- Như vậy, cuộc điều đình này kể như tạm bỏ. Thôi, chào ông. 
 
Simun khoát tay: 
 
- Tôi xin đưa ra đề nghị khác. Vì trong thâm tâm tôi rất muốn hợp tác với ông Hoàng. Nếu trong quá khứ, tôi đã liên lạc thường xuyên với ông Hoàng, tôi sẽ không đòi hỏi điều kiện khó khăn nào cả. Xin cô hiểu cho tình cảnh khó khăn của tôi. Nếu cô không mang tiền theo tôi đành phải giáp mặt Văn Bình để thảo luận lại. 
 
- Văn Bình? 
 
- Vâng, Văn Bình Z28. 
 
- Z28 không có mặt ở đây. 
 
- Hừ, tôi đã già đời trong nghề, không phải trẻ con. Tấn trò tai nạn xe hơi ở Sài Gòn chỉ phỉnh phờ được bọn chưa ráo máu đầu. Tôi được tin Z28 đang ở Vạn Tượng. Từ xưa đến nay, tôi chỉ tin cậy Z28. Nếu chúng tôi gặp nhau, vấn đề tiền nong sẽ không đặt ra nữa. 
 
Quỳnh Loan cười nhạt: 
 
Ông đưa ra một đề nghị không thể chấp thuận được. Vì hơn ai hết, ông dư biết Văn Bình đang được điều trị trong bệnh viện ở Sài Gòn. Tôi rất tiếc phải chấm dứt cuộc đối thoại với ông ở đây. 
 
Nàng đứng dậy, đeo xắc da lên vai. Simun cản lại. 
 
- Cô chưa thể về được. 
 
Nàng quắc mắt: 
 
- Ông định bắt tôi ư? 
 
- Cô muốn hiểu sao tùy ý. Miễn cưỡng tôi phải giữ cô lại đêm nay. Sáng mai, chiến dịch Hoa Phong Lan kết thúc, cô sẽ được tự do. 
 
- Hừ, ông đừng y vọng hão huyền. Trong 5 phút nữa, nếu tôi không ra xe, người của tôi sẽ ập vào. Và ông đừng quên tôi là nhân viên sứ quán, được hưởng quyền bất khả xâm phạm ngoại giao. Chính phủ Lào sẽ nghiền ông nát như tương đến ông đụng chạm đến tôi. Ngoài ra, còn sở mật vụ của ông Hoàng nữa. Trừ phi ông có tài tàng hình và phân thân huyền ảo như Tề thiên đại thánh. 
 
Simun cười hô hố: 
 
- Tôi hoạt động nguy hiểm quen rồi, nên không biết sợ nữa. Tôi xin nhắc lại là chỉ giữ cô một đêm. Sáng mai, tài xế của tôi sẽ đưa cô về tòa đại sứ. 
 
Quỳnh Loan tiến lên một bước, khẩu súng cán vàng sáng rực lăm lăm trong tay: 
 
- Ông đừng nhiều lời vô ích. Mời ông ra trước, tôi sẽ theo chân ông. Nếu ông có cử chỉ khả nghi, bắt buộc tôi phải lảy cò. Và xin cảnh báo ông trước, tài bắn của tôi không kém ông bao nhiêu. 
 
Simun nhún vai: 
 
- Hân hạnh, hắn thản nhiên đứng dậy, bước ra cửa. Tuy một chân gỗ, dáng đi của hắn vẫn mềm mại như người thường. Quỳnh Loan nói: 
 
- Mời ông. 
 
Đề phòng bị lừa, nàng đi sát người Simun. Song nàng không thể ngờ được phòng giấy của Simun là sào huyệt bí mật, được gắn máy móc điện tử. Nàng vừa đặt chân lên ngưỡng cửa thì nền đất lún xuống, làm nàng lảo đảo suýt ngã. 
 
Simun quay lại nhẹ nhàng giáng atemi vào cườm tay nàng. Khẩu súng 6,35 rớt xuống đất. Simun lượm lên, tháo bì đạn ra rồi trả cho Quỳnh Loan giọng kẻ cả: 
 
- Phiền cô cất vào xắc. Cô nên dùng đồ chơi trẻ con này để dọa người khác. 
 
Quỳnh Loan trân trân nhìn hắn. Hắn vỗ tay hai cái. Một thuộc viên người Lào, mặt mũi gớm ghiếc như người mắc bệnh cùi, hiện ra, tay thủ khẩu tiểu liên. Hắn hất hàm: 
 
- Mang người này xuống hầm. 
 
Ngoảnh về phía Quỳnh Loan, hắn tiếp, giọng ngọt ngào như mía lùi: 
 
- Phiền cô nằm tạm đêm nay. Tuy là hầm, tiện nghi vẫn đầy đủ, như trong khách sạn. Phòng ngủ của cô được gắn máy điều hòa khí hậu. Có cả tủ lạnh đựng thức ăn nguội và nước nóng để tắm. Chúc cô ngủ ngon. Đúng 8 giờ sáng mai, ta sẽ nói chuyện lại. 
 
Mặt Quỳnh Loan hơi tái trước lời nói của Simun. Kế hoạch của Văn Bình đã bị đảo lộn hoàn toàn. Văn Bình tiên liệu Simun bắt nàng rồi giải đến trụ sở Quốc tế Đặc vụ. Dùng nàng làm mồi, chàng có thể phăng ra sào huyệt của địch. Song đêm nay, nàng lại bị giam trong vũ trường của Simun. 
 
Như cái máy, nàng đi theo gã người Lào dữ tợn xuống cầu thang xoáy ốc. Tâm thần nàng hướng về Văn Bình.
° ° °
Khi ấy Văn Bình đang ngồi trong xe hơi, đậu trong hẻm tối, cách vũ trường 200 thước. Nơi chàng núp là một vườn chuối um tùm, đứng gần cũng không nhìn thấy. 
 
5 phút sau khi Quỳnh Loan xuống đường, chàng lẻn ra bao lơn, lợi dụng trời tối trèo lên sân thượng, rồi đổ xuống mái nhà bên. Chàng rượt theo Quỳnh Hoa ễ dàng, dọc dduwogf không bị ai theo. Đến nơi, chàng tìm chỗ đậu xe, rồi đeo ống nghe vào tai, theo dõi cuộc đối thoại giữa Quỳnh Loan và Simun. 
 
Quỳnh Loan bị giam dưới hầm, chàng không còn cách nào khám phá ra địa điểm gặp gỡ đêm nay của Quốc tế Đặc vụ. Chàng đành áp dụng biện pháp bất đắc dĩ: gõ cửa phòng Simun, nhờ hắn cộng tác. Nếu không, chàng phải cưỡng bách hắn bằng võ lực. 
 
Chàng lên kính xe, khóa cửa lại cẩn thận, rồi luồn qua bụi chuối xum xuê chạy về phía sau vũ trường. Lối vào nhà Simun đối với chàng quá quen thuộc nên chàng không bị vấp váp. 
 
Phía trước, vũ trường rực rỡ ánh đèn, xe hơi đậu thành hàng dài. Âm nhạc kích động rót vào tai chàng. Nếu là ngày thường chàng đã tạt vào ôm lưng một vũ nữ nhỏ xíu, nhảy một bài tươi trẻ. Đêm nay, chàng không được quyền nghĩ đến du hí nữa…ư 
 
Nhẹ nhàng chàng nhảy vào sân sau. Căn phòng bí mật của Simun khuất sau hành lang thấp thoáng ánh đèn. Lệ thường, một nhân viên thân tín của Simun, đeo súng, đứng gác dọc hành lang.. Không gặp ai chàng bắt đầu chột dạ. Chàng có cảm tưởng Simun trương bẫy chờ chàng đến. Dầu sao chàng cũng phải đến. 
 
Chàng đã đánh giá lầm gã buôn lậu một chân. Chàng tưởng hắn là kẻ hữu dũng vô mưu, ngờ đâu thủ đoạn của hắn còn tinh vi hơn chàng. Có thể hắn biết chàng theo sau Quỳnh Loan nên lập kế giam nàng xuống hầm, buộc chàng phải xuất đầu lộ diện. Chàng lẩm bẩm một mình: 
 
- Hắn gớm thật. 
 
Một chuỗi cười khanh khách nổi lên. Văn Bình vội nằm rạp xuống nền gạch. 
 
Muộn rồi, đèn hành lang được vặn sáng đồng loạt. Ba ngọn đèn 200 nến chiếu xuống hành lang chật hẹp. Đèn ngoài sân cũng sáng trưng, như tuân theo một mệnh lệnh vô hình. 
 
Simun tự lưng vào ngưỡng cửa không biết từ lúc nào, tay phì phèo điếu xì gà Ha van đắt tiền. Mùi xì gà quạt vào mũi Văn Bình. Chàng nhổm dậy. Simun cúi đầu: 
 
- Chào ông bạn Z.28 
 
Văn Bình định vung atemi để khuất phục Simun song hắn đã xua tay giọng đắc thắng: 
 
Ấy chớ, ông bạn không nên biểu diễn quyền thuật này, thiên hạ nhìn thấy chúng mình mất hết thể thống. Trân trọng mời bạn vào phòng tôi. Tôi đã để sẵn chai buốc bông thượng hạng 
 
Văn Bình đảo mắt tứ phía: mỗi góc, một tên hộ pháp tay thọc túi quần lừ lừ tiến tới, vây chàng vào giữa. Dĩ nhiên, ngón tay chúng đều đặt vào cò súng, sẵn sàng khạc đạn. 
 
Simun lại nói: 
 
- Bạn đã thấy chưa? Nhân viên của tôi đã bố trí chu đáo. Trừ phi bạn có phép thần thông mới triệt hạ được tôi. Nào mời bạn… 
 
Cánh cửa mở ra êm ru. 
 
Không cần để ý đến chàng, Simun bước vào trước. Văn Bình còn trù rừ thì một tên hộ pháp đã ra lệnh: 
 
- Tiến lên, còn đợi gì nữa. 
 
Văn Bình thầm khen tổ chức vệ sĩ của Simun. Tên hộ pháp nhỏ nhất cũng nặng trên 90 ki lô, cổ tròn và bạnh như cột nhà đen thui, bàn tay vượn dài loằng ngoằng và to như cái quạt. Cả bốn đều là đô vật sumo, hoặc ít ra phải là đai đen nhu đạo thuần thục. Quật ngã được cả bốn là việc khó, huống hồ chúng đều mang súng, nạp đạn sẵn sàng… 
 
Văn Bình đành bước theo Simun vào nhà. Coi chàng như khách, Simun kéo ghế bành, giọng nhã nhặn: 
 
- Mời ân nhân ngồi. 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Anh còn dùng tiếng ân nhân làm gì nữa. Giờ đây chúng ta là đối thủ của nhau. Tôi thành thật đến thăm thì anh bố trí đàn em đón tiếp bằng súng đạn và võ nghệ. Thật tôi không ngờ… 
 
Simun gieo mình xuống ghế bành: 
 
- Thật tôi không ngờ…Không ngờ ân nhân lại đánh lừa tôi. Ân nhân có mặt sờ sờ ở đây mà tuyên bố là về Sài Gòn, bị tai nạn xe hơi, phải vào bệnh viện điều trị. 
 
- Mỗi người có một bổn phận. Tôi đến đây để thương thuyết với anh. Và tôi hy vọng anh chấp thuận. 
 
- Cô Quỳnh Loan đã nói rồi. 
 
- Hiện nàng ở đâu? 
 
- Anh còn đóng kịch làm gì nữa? Anh dư biết cô Loan bị bọn tôi bắt, và giam dưới hầm. Nóng lòng vì cô Loan, anh đến gặp tôi? 
 
- Vâng, anh nói đúng. Tôi nghe hết cuộc đối thoại giữa anh và Quỳnh Loan. 
 
- Hà, hà, sự thành thật của anh làm tôi cảm động. Từ nhiều năm nay, tôi chưa gặp đối thủ nào thành thật như anh. Vả lại nếu anh không thành thật ,tôi cũng biết. Tôi biết anh ngồi ngoài xe, núp trong vườn chuối. Anh định dùng cô Quỳnh Loan làm mồi. Anh Văn Bình ơi, vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn mất rồi. Chúng tôi đã khám phá ra mưu anh. Đêm nay, cũng như Quỳnh Loan, anh được mời ngủ tạm tại đây. Đáng buồn cho anh, trong vòng một giờ nữa, chiến dịch Hoa Phong Lan sẽ kết thúc. 
 
- Anh xứng đáng là yếu nhân của Quốc tế Đặc vụ. Tôi đinh ninh kế hoạch của tôi thành công. Không ngờ anh xuất sắc hơn tôi. 
 
- Anh dạy quá lời. Đó chỉ là công lao của kỹ nghệ Mỹ. Thật thế anh ạ, kỹ nghệ Mỹ vừa chế tạo nhiều dụng cụ điện tử lạ lùng. Và chúng tôi đã mua được cái máy mới nhất, trị giá 1.000 đô la. Một ngàn đô la đối với chúng tôi là món tiền vô nghĩa. Song tác dụng của máy lại quan trọng lạ lùng. Mai kia, phiền anh trình lại với ông Hoàng…Ông Hoàng của anh chỉ gạt gẫm được nhân viên RU hạng bét…còn Quốc tế Đặc vụ…ông Hoàng đừng hy vọng… 
 
À, tôi quên chưa giới thiệu anh cái máy đặc biệt này… 
 
Simun lấy trong ngăn kéo ra một cái hộp vuông, bề ngoài trông như hộp bánh bích quy Lu. Hắn mở nắp hộp, giải thích: 
 
- Đặc điểm của nó là khám phá ra những dụng cụ thu, phát thanh điện tử trong đường kính 300 thước…Mời anh nhìn cây kim đỏ trong máy. Hễ gặp luồng sóng lạ, cây kim nhích sang bên phải…Điều này có nghĩa là trong đường kính 300 thước có người dùng máy thu phát thanh đặc biệt. 
 
Tôi bấm cái nút đỏ, máy sẽ tự động tìm luồng sóng rồi ghi vào băng nhựa. Khi cần nghe, tôi bấm nút xanh, băng nhựa sẽ quay lại cho tôi nghe…Anh khôn ngoan lắm, nhưng vẫn còn sơ hở. Lúc gần đến nhà tôi, Quỳnh Loan nói chuyện với anh để thử lại máy, và cũng để thử lại máy, anh đáp lời nàng. Cuộc nói chuyện nhát gừng kéo dài trong ba phút, băng nhựa của tôi đã thu lại hết. Vì vậy, tôi biết anh có mặt tại Vạn Tượng, và đang núp gần vũ trường. Việc còn lại dễ ởn, ai cũng làm được: tôi giả vờ đóng trò, và…anh đã bị lừa. Lừa như một nhân viên điệp báo mới ra trường… 
 
Văn Bình tức uất, song không lộ vẻ giận dữ. Bình tĩnh tuyệt đối vẫn là ưu điểm của chàng trong giờ phút nguy hiểm, cọ sát cái chết. Chàng ung dung nói: 
 
- Dầu sao tôi cũng tiếp tục điều đình với anh. Về tiền bạc, chúng tôi không thiếu. Lại còn rộng rãi hơn Quốc tế Đặc vụ nữa. Về an ninh, anh sẽ được bảo đảm. Một mình anh không thể đương đầu lại hàng ngàn nhân viên của ông Hoàng. Ngoài ra, nhân viên CIA cũng không tha anh… 
 
Simun cười ha hả: 
 
- Cô Quỳnh Loan đã mang ngáo ộp ra dọa tôi rồi. Tôi không núng đâu, anh đừng phí lời vô ích. Vả lại, tôi còn bận nhiều việc, không có thời giờ hầu chuyện anh đêm nay. Vạn bất đắc dĩ… 
 
Văn Bình vụt dậy như lò xo. Ngọn cước siêu việt của chàng đã phóng ra. May chàng tấn công trước, nếu không chàng đã bị trói lại như khúc dồi vào ghế bành "cạm bẫy". 
 
Những kỳ quan nằm trong óc tưởng tượng phong phú của nhà văn gián điệp đã thành sự thật. Cái ghế quay một vòng như chong chóng, những vòng giây da từ chân ghế, tay ghế, hông ghế vung ra, định trói chàng lại. Từ lâu, Văn Bình được nghe nói tới loại ghế trói người đặc biệt, nay mới có dịp chứng kiến tận mắt, và làm vật thí nghiệm. 
 
Những vòng giây da được tẩm một thứ hồ riêng, đụng quần áo thì dính chặt lại, không tài nào gỡ ra. Giật rách quần áo, giây da sẽ cắn vào da thịt. 
 
Văn Bình đứng dậy nên giây ra quái ác không chạm vào người. Tuy nhiên, chiếc ghế quay tròn như cánh quạt húc vào lưng chàng làm ngọn đọc cước của chàng không trúng đích. Chàng tiến lên một bước, xử dụng môn atemi tuyệt kỹ để đánh nát cuống họng địch. Song Simun đã nhảy lùi, vỗ tay một cái. 
 
Cửa phòng mở toang. Hai gã hộ pháp lù lù như một núi thịt. Văn Bình đờ người, không tấn công được nữa. Simun ra lệnh: 
 
- Giải xuống hầm. Giam trong phòng A. Đóng cửa sắt, không cho nó nhìn sang phòng B. Nghe chưa? 
 
Hai thuộc viên dạ rân. Tuy Simun không nói rõ, Văn Bình đã biết phòng B là nơi giam Quỳnh Loan, Simun thản nhiên châm xì gà: 
 
- Tôi tưởng anh chỉ có tài thiện xạ, ngờ đâu anh còn có võ nghệ cao cường. Tuy cụt một chân, tôi vẫn ao ước được thù tiếp với anh một vài hiệp. Đáng tiếc… 
 
Văn Bình nghiến răng: 
 
- Bỏ súng ra, tôi chấp tất cả. Anh và 4 thằng bị thịt. 
 
Hai tên hộ pháp - tên mặt đen như cột nhà cháy, tên mặt trắng, không khác thư sinh - trợ mắt nhìn chàng. Tên mặt đen gằn giọng: 
 
- Nếu không có ông chủ, tôi đã đánh anh gãy răng. 
 
Văn Bình sờ quai hàm, giọng hài hước: 
 
- Xương hàm tôi rắn lắm, anh ạ. Chỉ sợ anh rát tay thôi. 
 
Simun xen vào: 
 
- Thôi, tôi can anh. Đàn em của tôi không bết bát như anh tưởng đâu. Giới thiệu với anh, chú em mặt nhọ nồi này có cái đầu cứng hơn bê tông cốt sắt.Nó có thể húc đổ bức tường gạch 20 phân chắn chắn nhất thế giới. Thân thể lực sĩ của anh không chịu nổi nửa cái húc của nó. Anh ráng nuốt giận, vì tôi không muốn hàng chục năm võ công phi thường của anh biến thành đống thịt nát bấy, vứt cho chim kền kền nhậu nhẹt. 
 
Văn Bình nhún vai không đáp. Trong đời quyền thuật, chàng đã nếm qua miếng đòn thiết thủ ghê gớm. Lưu lạc ở Cao Ly, chàng đã gặp nhiều võ sư tai kwan do chuyên tấn công bằng đầu. Có thể nói tấn công bằng đầu là sở trường của võ Hàn Quốc .Chàng đã rợn tóc gáy khi thấy một ông già lục tuần, thân thể khẳng khiu, như gió nhẹ thổi ngã, đứng tấn, hít một hơi dài, rồi đập đầu xuống 5 viên gạch nung lớn. Đống gạch vỡ nát, bụi đỏ bay lả tả mà đầu còn nguyên. 
 
Ở Trung Hoa, chàng lại gặp một tay thiết thủ cừ khôi hơn[32]. Y lấy 6 cây đinh lớn bằng ngón tay, đóng vào tấm gỗ. Rồi y thét một tiếng, dùng trán thay búa, đóng ngập 6 cây đinh, nhẹ nhàng như dùng ngón tay đẩy kim găm qua giấy bạc. Xong xuôi, y đứng dậy, chạy một vòng quanh nhà, rồi quì xuống dùng răng lần lượt lôi từng cái đinh ra. Đặc biệt là cây đinh nào cũng thẳng ro, không hề bị quằn. Vẫn chưa hết, nhổ được cái nào, y phòng má phun vào tường. Cây đinh cắm chặt vào gạch, như bị đóng bằng búa. 
 
Văn Bình mất bao công phu tập luyện song không đạt tới trình độ thiết thủ, dùng đầu đóng đinh và dùng miệng nhổ đinh. Cho đến ngày hàng lênh đênh tới hải cảng Liverpool, Anh quốc, trong chuyến du hành tầm sư học đạo vòng quanh thế giới. 
 
Chàng được giới thiệu với Lindsey[33], người được mệnh danh là sọ dừa cứng nhất nước Anh. Thượng đài cả trăm lần, lần nào y cũng thắng, nhờ cái đầu độc nhất vô nhị. Y chỉ cần vòng tay ra sau gáy đối phương, và húc đầu vào mặt trong một giây đồng hồ chớp nhoáng đã tấn công được 7 lần. Sau một giây, đối phương đã bất tỉnh, máy me đầy mặt, xương gẫy răng rắc. 
 
Văn Bình không thể học bằng Lindsey vì y đã tập luyện trên 20 năm, mỗi ngày dành một giờ húc vào bị cát. Song trong thời gian xem y biểu diễn, chàng đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm bổ khuyết cho môn thiết thủ công học ở Hàn Quốc và Trung hoa. 
 
Tuy đầu chàng khá cứng, có thể húc xập tường, chàng ít dùng môn thiết thủ này, vì chàng đã khám phá ra một sở đoản nguy hiểm. Khi dùng đầu, võ sĩ phải vận chân lên mặt, khiến cho mạch máu ở cuống họng bị căng, biến thành mục phiêu dễ dàng cho phép atemi. 
 
Khóa mở rỏn rẻng, đèn điện bật sáng, để lộ cửa hầm hình vuông, và cầu thang trôn ốc bằng gỗ đánh vet ni bóng loáng. Văn Bình quay lại, pha trò: 
 
- Ái chà, nhà hầm sang quá. 
 
Gã mặt trắng lia họng tiểu liên: 
 
- Muốn ở luôn dưới đấy cũng được. Vả lại, anh bạn Z28 thân mến ơi, từ xưa đến nay chưa ai xuống hầm mà được mời lên. 
 
Cầu thang gồm đúng 13 bậc, và 13 bậc xi-măng. Thiên hạ thường kiêng con số 13. Đối với chàng, con số 13 lại mang lại sự may mắn. Hồi ở Lạng Sơn, đánh ru-lét, chàng đã vớ sạch tiền cái, nhờ con số 13 đặc biệt. Chàng gặp ông Hoàng lần đầu tiên tại Ý đại lợi một ngày thứ sáu, 13, ngày sau nhất. Tử tội thường bị hành quyết vào ngày thứ sáu 13. Chiếc xe đua tối tân đầu tiên trong đời điệp báo của chàng, trị giá gần 10.000 đô la cũng đeo số 13. Hôm nay, chàng lại gặp 13.Thần may rủi vừa ngầm báo chàng biết là chàng sẽ thoát nạn. 
 
Nền hầm được lát đá trắng, loại đá trắng từng phiến vuông vức, nổi vân như cẩm thạch của Ý. Bốn phía chỉ thấy tường là tường. Ngoại trừ một cánh cửa sắt sơn xanh duy nhất ở góc. Chàng gọi lớn: 
 
- Quỳnh Loan 
 
Vách tườn ê a dội lại. Gã mặt trắng cười ngất. 
 
- Anh gọi rách họng cũng không ai nghe. Cô giá mĩ miều của anh còn ở sau anh 2 cánh cửa bằng thép dầy 5 phân. Vả lai, tường sà lim được lót cao su hãm thanh. Bắn trung liên trong ấy, ngoài này cũng không nghe tiếng. 
 
Một kế hoạch táo bạo nhú trong óc Văn Bình. Chàng giả vờ trượt chân đụng gã mặt đen, và xô hắn vào góc. Hắn trợn mắt: 
 
- Định gây sự hả? 
 
Chàng cười nửa miệng: 
 
- Gây sự với kẻ đồng cân, đồng lạng, còn chú em là muỗi tép, đàn anh không thèm để ý. 
 
Gã mặt đen nắm cổ áo chàng: 
 
- Mày nói ai muỗi tép? 
 
Văn Bình gạt ra giọng kẻ cả: 
 
- Tôi không thèm đôi co với chú. 
 
Gã mặt đen ưỡn ngực thách thức: 
 
- Có giỏi thì xông lại. 
 
Gã mặt trắng can gián: 
 
- Thôi anh, lôi thôi với nó làm gì, mất thì giờ. 
 
Văn Bình chọc tức: 
 
- Phải, lôi thôi làm gì, lại mất mạng. 
 
Gã mặt đen gầm lên: 
 
- Hừ, từ xưa đến nay, chưa ai dám trịch thượng với tao. Mày là đứa thứ nhất dám vuốt oai hùm. 
 
Văn Bình buông thõng: 
 
- Hùm giấy thì đứa con nít cũng đánh ngã được. 
 
Gã mặt đen đưa khẩu tiểu liên cho bạn: 
 
- Chờ tao một chút,để tao cho nó một bài học vỡ mặt. 
 
Gã mặt trắng kỳ kèo: 
 
- Tôi đã khuyên mà anh không chịu nghe. Anh thắng thì chẳng được gì mà thua thì hỏng hết. 
 
Lời can gián vụng về này như thùng ét xăng đổ vào đám cháy. Gã mặt đen tức uất đến cổ. 
 
- À, đến mày cũng nghi ngờ quyền thuật của tao. Mày mở mắt ra xem. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Cám ơn anh. Tôi không đấu. 
 
- Nghĩa là mày chịu thua rồi. Mau mau xin lỗi đi, tao sẽ bỏ qua cho. 
 
Văn Bình xua tay: 
 
- Sở dĩ tôi không đấu là vì các anh đã nắm đầu cán, còn tôi đầu lưỡi. Thằng bạn của anh đứng ngoài sẽ bắn giải thoát cho anh nếu anh bị tôi làm khốn. Như vậy không thể gọi là tỉ thí. Anh cậy võ giỏi thì cần gì khí giới nữa. 
 
Gã mặt đen gật đầu: 
 
- Được, tao sẽ cất súng. 
 
Gã mặt trắng phản đối: 
 
- tôi không đồng ý. 
 
- Mày muốn cãi lệnh tao phải không? Rút xạc-giơ đạn ra ngoài. Tao không thích bắt nạt. 
 
- Tôi sợ lắm. 
 
- Đồ nhát như cáy. Chẳng có gì đáng sợ cả. Nó cũng có hai tay, hai chân, hai mắt như mày và tao. Võ thuật của tao còn cao hơn nó một bậc. Từ ngày mày theo tao, đã có ai đánh ngã được tao chưa? 
 
- Chưa 
 
- Vậy còn rụt rè gì nữa 
 
Gã mặt trắng thờ dài sườn sượt, bấm vào báng súng cho bì đạn tuột ra ngoài. Mặt trận hai bên đã trở nên đồng đều. Dầu gã mặt đen có tài thiết thủ, Văn Bình vẫn coi thường. Giỏi gấp hai gấp ba hắn, chàng cũng quất xụm trong hiệp thứ nhất. 
 
Tuy nhiên, chàng không dám kéo dài thời giờ, sợ Simun xuống hầm. Chàng có thể đánh lừa hai gã hộ pháp hữu dũng vô mưu, song không y vọng phỉnh gạt một tay lão luyện giang hồ như Simun. 
 
Gã mặt đen nghiêng người trong tư thế bái tổ bay bướm của võ Lào: 
 
- Mời tiên sinh. 
 
À, hắn bắt đầu gọi chàng là tiên sinh! Trong làng đao búa, danh từ lịch sự chỉ được dùng vào lúc ăn tươi nuốt sống địch thủ. Văn Bình không được quyền nhân nhượng nữa. Chàng phải trổ tài triệt hạ hắn trong nháy mắt. Sau hắn, còn gã mặt trắng khôn ngoan và xảo quyệt nữa. 
 
Chàng giả vờ xoàng vào, tạo cơ hội cho hắn nắm ve áo chàng. Võ sĩ thiết thủ thường nắm áo đối phương, kéo lại, rồi húc đầu vào mặt. 
 
Gã mặt đen mắc mưu chàng dễ dàng như đứa trẻ. Hắn xiết chặt cổ áo chàng, thét lên một tiếng rồi đập cái trán bóng loáng như đồng hun vào khoảng giữa hai mắt chàng. Chàng nín thở, đưa cùi tay lên đỡ, còn tay kia phạt atemi vào họng hắn. 
 
Ở cổ có 2 mạch máu lên óc, mỗi bên có một hiểm huyệt, gọi là murasame và matsukaze. Đánh trúng huyệt matsukaze nạn nhân sẽ bất tỉnh tức khắc. Còn huyệt murasame là huyệt chết. Văn Bình cố tình dùng tay phải để tấn công huyệt murasame. 
 
Bùng một tiếng mạnh, cái trán gồ rắn như gỗ lim của gã mặt đen chạm vào cùi tay thép nguội của Văn Bình. Chàng loạng choạng suýt ngã, nhưng trong tích tắc đồng hồ tồi tệ ấy, sống bàn tay ghê gớm của chàng đã chém giữa tử huyệt. 
 
Khối thịt gần một tạ xỉu ngay xuống. Văn Bình quay người lại, phóng cước vào bụng gã mặt trắng. Quả chàng đoán đúng: hắn chỉ là giá áo túi cơm. Cái đá giới thiệu của chàng đã làm hắn văn luôn vào tường. Hăn lồm cồm bò dậy, chàng đá them ngọn nữa. Hắn nằm sóng soài trên nền đá phẳng lì. 
 
Văn Bình không chủ tâm hạ sát gã mặt trắng. Vì chàng cần hắn mở cửa phòng giam cứu Quỳnh Loan. Chàng kéo hắn dậy, tát nhẹ và mắt: 
 
- Mày biết oai chưa? 
 
Hắn mở mắt ra rồi nhắm lại. Té ra hắn là đứa gan lì. Chàng bèn tặng một cái tát đìa-rét vào quai hàm, tiếng xương kêu răng rắc. Hắn rú lên: 
 
- Cha mẹ ơi! 
 
Chàng bồi thêm trái đìa-rét thứ hai: 
 
- Cha mẹ mày không có ở đây. Nếu muốn về nhà, phải nghe theo lệnh tao. 
 
Giọng hắn lộ vẻ sợ sệt: 
 
- Anh muốn gì? 
 
- Mở cửa sà lim. 
 
Hắn lắc đầu lia lịa: 
 
- Không dám. Ông Simun… 
 
Chàng véo tai hắn: 
 
- Ông Simun của mày đang ở trên phòng. Vả lại tao sẽ giết mày nếu mày cứng đầu. Tao sẽ giết luôn Simun. 
 
Mặt tái mét, hắn bước lại cánh cửa sơn xanh. Thấy hắn ta trù trừ, chàng gắt: 
 
- Nhanh lên. 
 
Ngón tay hắn run rung như người kinh phong. Mấy phút sau, cánh cửa mới được mở ra. Bên trong là một hành lang rộng, và một cánh cửa sơn trắng ngoài đề chữ B. 
 
Chàng đập vai hắn: 
 
- Phòng A đâu? 
 
Hắn lẩy bẩy: 
 
- Thưa phòng A ở sau phòng B. Hai phòng cách nhau một vách sắt. Xáp xuống, hai phòng không nhìn thấy nhau. 
 
Chàng nhớ lại lời Simun: giam chàng trong phòng A và đóng cửa sắt lại. Chàng hỏi thêm: 
 
- Còn phòng nào nữa? 
 
Mặt hắn đã tái lại tái thêm: 
 
- Thưa… 
 
Chàng quạt một trái thôi sơn vào hông, hắn chúi vào tường: 
 
- Mấy phòng, khai ra? 
 
- Thưa, hai. 
 
- Ở đâu? 
 
Hắn ôm bụng, lảo đảo lại gần cửa sơn xanh, chỉ cái nút gắn chìm trong tường: 
 
- Bấm hai lần, cửa bí mật mở ra. 
 
Hắn đưa tay lên tường, thì chàng gạt: 
 
- Thong thả. Dẫn tao vào phòng giam cô Quỳnh Loan. 
 
Đang ngồi bó gối trong sà lim, Quỳnh Loan cười tươi như hoa nở khi thấy Văn Bình. Trước mặt người lạ, nàng không dám ôm chầm lấy chàng hôn. Nàng chỉ cầm tay chàng, giọng âu yếm: 
 
- Gớm, em chờ anh mãi! 
 
Chàng hôn phớt vào trán nàng. Ba người trở ra hành lang. Văn Bình bấm nút bí mật: cánh cửa trong tường mở ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ trống trơn, không bày đồ đạc. 
 
Đối diện cửa bí mật là một cánh cửa khác. 
 
Chàng ra lệnh: 
 
- Mở nốt ra. 
 
Gã mặt trắng lắc đầu: 
 
- Cửa bằng thép dày 15 phân. Khóa 3 tấc, tôi không có chìa khóa. 
 
Chàng tát hắn một cái như trời giáng. Hắn rớt nước mắt giọng đau khổ: 
 
- Tôi không dám nói dối. Chìa khóa, ông Simun giữ. 
 
- Bên trong có gì? 
 
- Tôi không biết. 
 
- À, mày bướng bỉnh. Được, để tao nhắc cho mày nhớ lại. 
 
Hắn lại run bần bật: 
 
- Tôi xin nói thật, xin ông tin tôi. Lúc khuân đồ vào, ông Simun không cho tôi xuống hầm. 
 
Một tia chớp xẹt ngang trong trí Văn Bình. Chàng bắt nọn: 
 
- thùng độc dược phải không? 
 
Gã mặt trắng định nói bỗng ngừng bặt, nỗi sợ hãi khác thường hiện trên đôi mắt mất thần. 
 
Văn Bình hỏi gặng: 
 
- Thùng độc dược lấy trộm trên phi cơ phải không? 
 
Một giọng nói quen thuộc văng lên sau lưng chàng: 
 
- Phải. 
 
Văn Bình quay phắt lại, Simun, Simun bằng xương bằng thịt, với khẩu sung lục 9 li lấp lánh dưới ánh đèn nê-ông. Hắn cười khẩy: 
 
- Phải. Thùng độc dược được cất trong phòng này. Còn nguyên 115 ki lô, chưa sơ xuất một gờ ram nào. Nếu anh cần, tôi xin biếu anh một ít. 
 
Quỳnh Loan lùi lại một bước, thì Simun quắc mắt: 
 
- tấn trò mèo vờn chuột đã hạ màn rồi. Yêu cầu cô giữ nguyên vị trí, đừng bắt tôi phải nhả đạn. 
 
Quỳnh Loan nhìn trả, thái độ thản nhiên: 
 
- Cảm ơn. Nghĩa là ông không định giết tôi. 
 
Simun lắc đầu: 
 
- Việc này ở ngoài thẩm quyền của tôi. Cấp trên sẽ định đoạt sau. Thật ra, tôi không muốn xử tệ với Văn Bình. Dầu sao trong quá khứ Văn Bình đã cứu mạng cho tôi. Song, công việc là công việc, tôi đã nhân nhượng một lần rồi, ơn xưa đã trả, tôi không thể nhân nhượng lần nữa. 
 
Văn Bình vẫn nín lặng, lưng dựa vào tường. Simun nói đúng: hắn không thể nhân nhượng lần nữa. Chàng cũng không thể tha hắn. Chàng quan sát hắn cặn kẽ để tìm sơ hở. Chàng chỉ cần hắn lơi lỏng trong một phần trăm tích tắc đồng hồ là có thể lật ngược thế cờ. Hiểu ý nghĩ của chàng, Simun gằn giọng: 
 
- Anh áp đảo được hai thằng bị thịt, còn đối với tôi, anh đừng hòng. Chúng ta đều là những kẻ giang hồ, lăn lộn nhiều năm trong nghề đi khuya về tắt. Anh gớm lắm, hồi nãy tôi đã coi thường anh nên anh mới cứu được cô Quỳnh Loan. May thay, máy điện tử đã kiểm soát giùm tôi, nếu không còn nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra nữa. 
 
Cười hà hà một cách tự đắc, hắn nói tiếp: 
 
- Tôi quên chưa dặn anh rằng phòng giam dưới hầm được đặt trong tầm kiểm soát của vô tuyến truyền hình. Nhất cử, nhất động ở đây đều được ống kính đặc biệt chuyển lên văn phòng tôi. Vì vậy, tôi đã can thiệp kịp thời. Nếu anh còn sống, lần sau anh nên thận trọng thêm nữa. 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Trong thời điệp báo, thành bại là thường. Tuy nhiên, tôi thành thật khen ngợi anh. Anh xứng đáng là đối thủ của tôi. Duy tiếc là anh chỉ còn một chân. Tôi lại không thích đấu võ với người tàn tật. 
 
Lời nói khiêu khích của Văn Bình không làm Simun tức giận. Trái lại hắn mỉm cười: 
 
- Anh khiêu khích gấp 5, gấp 10, tôi cũng không đỏ mặt đâu. Trái tim của Simun đã rắn lại thành đá rồi, anh Z28 ạ. Tuy vậy, anh cần biết bí mật này để khỏi thắc mắc: Simun cụt chân thật đấy, nhưng ở Viễn đông này chưa ai chịu nổi một hiệp. Nếu thượng cấp cho phép, tôi sẽ quần thảo với anh một phen. 
 
- Thượng cấp của anh là ai? 
 
- Quốc tế Đặc vụ. 
 
- Không. Tôi muốn biết tên thật của người chỉ huy. 
 
Simun phá lên cười: 
 
- Ồ, anh định điều tra tôi. Thôi, anh xếp cái trò ấu trĩ ấy lại. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. 
 
Quay sang gã mặt trắng. Hắn ra lệnh: 
 
- Mở cửa sà lim, đưa họ vào. 
 
Gã mặt trắng lừ lừ đến trước mặt Văn Bình. Luồng nhỡn tuyến sang quắc của chàng như trái đấm thoi vào mặt hắn. Tay chân run lẩy bẩy, hắn đứng lại. Simun quát: 
 
- Hừ, đồ vô dụng. Người, đâu phải thần thánh mà mày sợ. 
 
Gã mặt trắng lắp bắp: 
 
- Mời….ông vào. 
 
Văn Bình nhìn đảo một vòng. Dưới họng sung thần xạ của gã cụt chân Simun, chàng không hy vọng thủ thắc. Nhưng nếu chàng chịu thua, lẳng lặng vào sà lim, kế hoạch của ông Hoàng sẽ tan nát. Quốc tế Đặc vụ sẽ tiếp tục làm mưa làm gió. Và biết đâu họ sẽ giết chàng và Quỳnh Loan. Chàng đã an phận từ lâu, nếu đứt gánh nửa đường cũng không ân hận, song còn Quỳnh Loan… 
 
Quỳnh Loan thơ ngây, Quỳnh Loan kiều diễm… Quỳnh Loan nhắm mắt nghe lời chàng, lao đầu vào cạm bẫy. Nàng bị Simun lừa bắt là lỗi ở chàng. Lỗi ở chàng khinh địch và tự tin một cách quá đáng. Dầu tan xương, nát thịt, chàng vẫn phải cứu nàng. 
 
Simun dõng dạc: 
 
- Phiền bạn Z28 quay lưng lại phía tôi và bước vào sà lim. 
 
Đang giơ tay lên đầu, Quỳnh Loan vụt bỏ xuống. Gã mặt trắng cằn nhằ: 
 
- Ai cho phép cô bỏ tay. Giơ lên, nếu không ông Simun bắn nát óc. 
 
Simun phụ họa: 
 
- Nó nói đúng đấy. Yêu cầu cô giơ lên như cũ. Simun không ưa người nào trái lệnh. Nhất là tù nhân. Cô đừng quên phút này cô là tù nhân của tôi. Nếu muốn, tôi có thể giết cô. 
 
Quỳnh Loan líu ríu nâng tay lên khỏi đầu. Trông vẻ mặt tái nhợt, ai cũng tưởng nàng sợ. Thật ra, nàng không sợ. Nghề nghiệp nguy hiểm đã tạo cho nàng một đức tính lạ lùng: đức tính thản nhiên trước cái chết. Sở dĩ nàng buông tay xuống, vài tái mét mặt là để phỉnh gạt con cáo già Simun. Và hắn đã bị nàng lừa dễ dàng. 
 
Dưới ánh đèn sáng quắc, hai cái nhẫn vàng tây, nạm hồng ngọc của Quỳnh Loan lấp lánh. Đeo nhẫn vàng, hột đỏ, không phải là cách trang sức của phụ nữ thượng lưu. Vì đàn bà thượng lưu chỉ dùng kim cương. Nếu không có hạt soàn, họ chỉ đeo cái nhẫn cưới nhỏ xíu, hoặc chẳng đeo gì hết. Simun tinh ý sẽ nhận ra nhẫn nàng là nhẫn giả. Vì hai cái nhẫn này đã được phòng thí nghiệm đặc biệt của Sở Mật vụ chế tạo riêng cho nữ nhân viên Biệt vụ. 
 
Bề ngoài nó giống như nhẫn thật. Thật ra, nó là một khí giới tân tiến và hữu hiệu. Viên hồng ngọc rẻ tiền hình tròn được gắn vào mặt nhẫn chính là họng sung bí mật. Khi cần, nữ nhân viên Biệt vụ sẽ mở cái vít nhỏ xíu, rồi bấm nhẹ. Một hột nổ nhỏ bằng nửa hột gạp sẽ phóng ra, đủ sức hạ sát đối phương trong vòng hai thước. 
 
Quỳnh Loan giả vờ hạ tay để mở vít. Nàng từ từ giơ tay lên, nhắm giữa tim Simun. 
 
Đoàng….một tiếng nổ dữ dội. Dữ dội như tiếng lựu đạn xung kích. Khói sóng bốc khét lẹt. Simun hơi loạng choạng, song không ngã. Viên đạn kinh khủng không trúng ngực hắn như Quỳnh Loan dự tính. Thoáng thấy ngón tay nàng rung rung, hắn vội né sang bên. Cử chỉ già dặn và khôn ngoan này đã cứu hắn khỏi chết thảm thương. 
 
Sức công phá mạnh mẽ của viên đạn nhồi chất TNT đặc biệt làm hắn choáng váng trong giây phút nên hắn không kịp lảy cò. Tài bắn siêu việt của hắn có thể giết người như trò đùa. Biết rõ tài nghệ của Simun, Văn Bình không dám chần chừ nữa. Phát nổ vừa vang dậy, chàng đã tung người lại, khoa tay đánh bật khẩu sung. 
 
Quỳnh Loan cũng chụp lấy cườm tay của gã mặt trắng. Hắn vùng ra, nhưng nàng lại nắm được tay kia. Hoảng hốt, hắn thoi mạnh vào mặt nàng. Nàng nghiêng đầu tránh, 5 móng tay nhọn hoắt của nàng vút vào mắt địch. Hắn ngồi thụp xuống. Mũi giày gắn thép của Quỳnh Loan đã hoành lên. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết, bàn tay ôm bụng. Mũi giày vào rốn làm máu tuôn ra xối xả. 
 
Vết thương bất thần đã biến gã mặt trắng thành con thú ghê sợ. Sẻ sợ sệt và chậm chạp tan biến, nhường cho thái độ quyết liệt, hắn lao vào người Quỳnh Loan, vung quyền tới tấp. Một quả đìa-rét vào bả vai làm nàng té xỉu. Hắn đánh tiếp vào xương hàm nàng. Trúng đòn, nàng sẽ bất tỉnh. Nhờ được tập luyện chu đáo, nàng vội chuyển thế đá mũi giày vào ống quyển địch, trong khi bàn tay chụm lại, 10 ngón thọc vào tứ huyệt giữa 2 mắt. 
 
Hắn đứng khựng, đưa tay vuốt mặt đầy máu rồi té xỉu. Quỳnh Loan cũng phải dựa vào tường cho khỏi ngã. 
 
Trong khi ấy, cuộc đấu giữa Văn Bình và Simun đã tới hồi quyết liệt. Khẩu sung 9 li bị đánh văng xuống đất, Simun định nhặt lên nhưng Văn Bình đã nhanh chân đá vào góc. Không còn khí giới trong tay, Simun không còn là mối đe dọa khủng khiếp đối với chàng nữa. Chàng gằn giọng: 
 
- Simun, anh hàng đi. Sức anh không địch nổi tôi đâu. 
 
Simun nhỏ bẹt xuống đất: 
 
- Mời anh. Simun này chưa hề thua ai. 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Qui luật của giới giang hồ là không dùng sức đè người. Lẽ ra, anh không nên uy hiếp tôi bằng súng. Song tôi sẵn lòng bỏ qua. Hơn thế nữa, tôi sẽ không dùng hai chân để tấn công anh, vì anh mang chân gỗ, không thể đón dỡ. Chúng ta sẽ đánh nhau bằng tay. 
 
Simun cười nhạt: 
 
- Mời anh. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Kẻ tàn phế được quyền đánh trước. 
 
Lần đầu tiên, mặt Simun đỏ rực. Lần đầu tiên, hắn tức giận trước lời nói khinh miệt và khích bác của Văn Bình. Hắn nghiến răng quạt atemi vào mặt chàng. Nghe tiếng gió, chàng giật mình. Ít ra, hắn phải là đệ tam đẳng đai đen nhu đạo. Cách đánh đem ảo của hắn còn chứng tỏ hắn là môn đệ ưu tú của nitsutan Nhật Bản. 
 
Chàng đảo người, tránh phát atemi sơ kiến của địch. Đáp lễ, chàng hươi quyền vào ngực hắn. Hắn thốt lên, giọng đầy kinh ngạc: 
 
- Hà, hà, phong quyền… 
 
Phong quyền là một trong các môn võ kỳ dị của Trung Quốc. Phong quyền phát ra như gió thoảng, nhẹ như hoa rơi, song có thể làm phiến đá lớn tan thành bụi. Phải có chân khí thâm hậu, kết quả của hàng chục năm luyện tập, mới sử dụng nổi phong quyền. Văn Bình đã thụ giáo một võ sư ở Đài Loan về phong quyền. Tuy nhiên, từ lâu chàng chưa hề dượt lại. 
 
Simun co chân, khép cánh tay vào ngực, rồi vung ra. Tiếng giogs kêu ào ào. Văn Bình mỉm cười lùi lại. Simun không phải là võ sĩ tầm thường: ngón đòn của hắn là một thế đặc biệt lôi quyền. Phong quyền và lôi quyền, với phép đánh sấm sét, hắn muốn tỏ cho chàng biết rằng nghề mọn của chàng vô hiệu. 
 
Chàng bèn chuyển sang nhu đạo thuần túy, chẹn cổ áo hắn, định bóp nát cuống họng. Mặc dầu chàng nắm chặt, hắn vẫn thoát ra dễ dàng. Áo quần hắn bỗng dưng trơn trượt như được thoa dầu nhớt, và da thịt hắn cũng trơn trượt như con lươn. 
 
Văn Bình bắt đầu chột dạ, Simun vừa áp dụng ninjusu- môn võ lạ lùng gần như hoang đường của Nhật Bản - để phá thế khóa hiểm ác của chàng. Nhu đạo là môn võ lấy yếu thắng mạnh, lấy khôn diệt dại, nên không thể áp đảo được đệ tử của ninjutsu. Đối với đệ tử ninjutsu, mọi thế đánh của nhu đạo đều trở thành trò chơi con nít. Simun đã dùng lôi quyền để phá phong quyền của chàng. Giờ đây, hắn lại dùng ninjutsu để phá nhu đạo. Nếu không vận dụng tài năng tuyệt đỉnh, chàng koong hy vọng thắng hắn. 
 
Chàng cảm thấy dại dột đã chấp hắn hai chân. Nếu huy động cả hai chân, chàng có thể trấn áp hắn trong vòng một hiệp. Từ nhiều năm nay, chưa cao thủ nào trong làng điệp báo chế ngự được tài đá độc nhất vô nhị của chàng. 
 
Không trổ tài nhu đạo được, chàng bèn quay ra võ tự do pha trộn võ samba của Nga với savate của Pháp. Song cũng như nhu đạo, hai môn võ này phải chịu bất lực trước phép tránh né và phỉnh phờ kỳ dị của ninjutsu. Dường như khám phá ra sự lo lắng của chàng, Simun chuyển sang thế tấn công. 
 
Sống bàn tay cứng như tì ép nguội của hắn vèo qua mặt chàng. Chàng tung tay lên bắt và bẻ quặp ra sau. Một lần nữa, hắn lại thoát hiểm bằng ma thuật của ninjutsu. 
 
Tránh đòn xong, hắn đánh dứ vào thái dương chàng rồi hạ đòn chí tử bằng cùi tay trái. Nghĩa là hắn cố tình giết chàng. Giết chàng bằng cách tấn công yếu huyệt kyo-ei ở dưới nách 2 phân tày. Trên người có 2 huyệt kyo-ei, dưới nách trái và nách phải. Huyệt bên trái là tử huyệt, chạm vào thiệt mạng tức khắc. Huyệt bên phải chỉ làm nạn nhân bất tỉnh. Simun đã cố tình hích cùi chỏ vào nách trái của chàng. 
 
Miễn cưỡng chàng phải hạ độc thủ. Sau chuyến công tác Hồng kong thất bại, chàng bỏ Sở qua Ai Lao, thì phát qui y tại một ngôi chùa cổ ở vùng ngoại ô Vạn Tượng. Hòa thượng trụ trì người Thái, trước đây là một hoàng thân nổi tiếng, đã truyền lại cho chàng một bộ võ công lạ lùng: thần ảo công. 
 
Thần ảo công là thuật ninjutsu Trung hoa. Tập luyện thần ảo công đến trình độ cao siêu, con người trở thành nhẹ như lá, hoặc nặng như sắt, mềm như bún, hoặc cứng như đá, có thể chạy lướt trên mặt nước, bám vào trần nhà như thạch sung, nhìn xuyên màn tối rõ ràng như đeo kính đặc biệt hồng ngoại tuyến. 
 
Văn Bình mới học đến trình độ sơ cấp của thần ảo công, tuy nhiên chàng đã biến thành quái tlượng của võ công quốc tế. Nhập môn, chàng phải luyện hư quyền làm đối phương quáng mắt, nhìn đâu cũng thấy đòn, không phân biệt nổi thật giả. Tưởng thật, giơ tay đỡ, hóa ra đòn giả. Đến khi tưởng giả không tránh né, thì lại là đòn thật, tổn thương tính mạng 
 
Với một võ sĩ lão luyện như Simun, Văn Bình bắt buộc phải dùng hư quyền. Hai cánh tay chàng tỏa ra, quay tròn như cánh quạt, ràng buộc quanh mình Simun không khác lưới nhện. Thấy chàng đổi thế, Simun trợn tròn mắt. Dường như hắn định nói với chàng chuyện gì, song lại ngậm miệng. 
 
Chàng đấm vào vai tả, Simun né sang hữu. Chàng lại đấm vào vai hữu, hắn né sang tả. Chàng đấm luôn vào vai hữu, hắn né sang tả. Chàng đấm luôn vào hai vai, hắn vội thụp xuống. Chàng lại đấm vào vai hữu hắn lại né sang tả như máy. Vô hình chung, hắn rơi vào phép thần ảo công thiên biến vạn hóa của chàng. Nửa chừng, chàng rút đòn về, phóng vào ngực Simun. Hắn lạng người tránh thoát, miếng đòn khác lại ào tới. Hắn chưa kịp tránh, Văn Bình đã bồi thêm phát atemi. 
 
Lãnh đòn vào ngực, Simun ngã lộn vào tường. Hắn lảo đảo đứng dậy, thổ ra một búng máu tươi. Rồi xỉu xuống. 
 
Niềm trắc ẩn bùng dậy trong lòng Văn Bình, con người nổi tiếng tàn nhẫn trước kẻ thù. Song Simun không phải là kẻ thù của chàng. Trong quá khứ chàng đã bắn tên cứu hắn khỏi vòng vây của lính đoan biên giới. 
 
Chàng bèn quì xuống, đỡ hắn dậy. 
 
Và suýt nữa chàng mất mạng. 
 
Ống chân gỗ của Simun, cũng như cái nhẫn của Quỳnh Loan,là một kỳ công của kỹ nghệ ám khí gián điệp. Trong ống chân gỗ được lắp ngầm một bộ phận tác xạ đặc biệt. Hắn kéo cái móc ở gần đầu gối là một mũi tên nhỏ bằng thép cứng tẩm thuốc độc, chui qua ống quần, vọt ra. 
 
Simun nhắm vào mặt chàng. Song tiếng của mũi tên xuyên qua làn vải tẹt-gan đã là tiếng chuông báo động đối với chàng. Nghe tiếng động, không cần suy nghĩ , chàng nghiêng đầu. Mũi tên đen sì vút qua máy tóc quăn của chàng cắm phập vào tường. 
 
Thuận tay, Văn Bình giáng atemi vào mặt Simun. Hắn thở hắt ra một tiếng đau đớn. 
 
Biết hắn bị trúng độc thủ, Văn Bình thở dài. Nằm dài trên đất, Simun lẳng lặng nhìn chàng bằng cặp mắt khó hiểu. Văn Bình nói, giọng buồn bã: 
 
- Tại anh…tôi vẫn muốn hòa thuận với anh. Dầu sao, chúng ta là bạn. 
 
Simun nhoẻn miệng cười chua chát: 
 
- Tôi sắp vĩnh biệt anh rồi. Thành thật xin lỗi anh. Con người chọc trời khuấy nước như Simun chưa hề xin lỗi ai. Sở dĩ phải xin lỗi anh, vì tôi đã phạm cấm điều của bọn giang hồ. Bắn trộm… 
 
Văn Bình đặt bàn tay lên vai hắn: 
 
- Quần thảo với anh là sự bất đắc dĩ. Tôi biết anh muốn hợp tác. Muốn lắm, nhưng sợ… 
 
- Vâng, anh nói đúng. Anh thật là kẻ có con mắt phi thường, nhìn thấu gan ruột của tôi. Thật vậy, tôi bị ép buộc. Song bây giờ không ai có quyền ép buộc tôi được nữa, vì tôi sắp chết. Quốc tế Đặc vụ ra lệnh cho tôi lập mưu bắt anh và Quỳnh Loan. Tôi muốn nhắm mắt làm thinh không được. Vì anh ơi, tôi còn mẹ già… 
 
Nghỉ một phút, Simun nói tiếp, giọng bắt đầu nhỏ hẳn: 
 
- Anh Văn Bình ơi, tôi còn mẹ già…Mẹ tôi sống ở Phong Saly, sát biên giới Hoa -Lào. Có thể nói rằng Phong Saly là thị trấn của Trung Cộng. Tôi không dám cưỡng lời, vì người ta sẽ bắt mẹ tôi. Dầu sao mẹ tôi đã già rồi…gần 80 tuổi. Cha tôi mất từ ngày tôi còn thanh niên. Mất vì có đứa con ngỗ nghịch, sinh sống bằng nghề buôn lậu và đâm chém…Tuy tôi là đứa giang hồ, tôi cũng còn trái tim biết rung động vì tình mẫu tử…Vì thương mẹ, tôi đành bất nhẫn với anh… 
 
- Anh cho tôi biết địa chỉ ở Phong Saly, tôi sẽ tìm cách…. 
 
- Không cần, anh ạ. Tôi chết, họ sẽ để cho mẹ tôi yên. 
 
Văn Bình đỡ Simun ngồi dậy. Hắn lại ho ra một búng máu tươi nữa. Da mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Chàng vội hỏi gặng: 
 
- Simun, tôi cần biết rõ kế hoạch đêm nay của Quốc tế Đặc vụ. 
 
Hắn lắp bắp: 
 
- Họ đến đây…lấy thùng độc dược. 
 
- Mấy giờ? 
 
- Lát nữa. Nhân viên của tôi đang chờ họ bên trên. 
 
- Họ là ai? 
 
- Tôi không biết rõ. 
 
- Anh lien lạc với họ chưa? 
 
- Rồi. Tôi chỉ mới gọi vô tuyến cho 
 
- Cho ai? 
 
- Cho…oooo…. 
 
Simun ngẹo đầu, thở hắt ra. Hắn đã chết. Đứng dậy, Văn Bình gặp cặp mắt lạ lùng của Quỳnh Loan. Nàng nhìn chàng như nhìn một kỳ quan vũ trụ: 
 
- Anh giỏi thật….Em không ngờ…. 
 
Chàng mỉm cười: 
 
- Chưa giỏi bằng tài bắn của em. 
 
Quỳnh Loan nắm tay Văn Bình, giọng hơi run: 
 
- Anh nói đùa mãi. Em nghe thiên hạ ca tụng anh, giờ đây mới có cơ hội mục kích tận mắt. 
 
Văn Bình hôn nhẹ vào mái tóc thơm ngát của nàng: 
 
- Thôi, em đừng khen nữa. Em tự thưởng cho anh thì hơn. 
 
Nàng nguýt yêu: 
 
- Không. 
 
Nàng định nói thêm, song tiếng động bên trên làm nàng ngưng bặt. Hiểu ý, chàng đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho nàng. Hai người tới núp dưới cầu thang. 
 
Một bóng đàn ông lực lưỡng hiện ra ở miệng hầm. Khối thịt hộ pháp của hắn thấp thoáng trên nền gạch đá trắng toát. Văn Bình nhận ra một trong 4 vệ sĩ của Simun. Chàng bớt lo ngại: bọn bị thịt này chưa phải là đối thủ của chàng. 
 
Tên hộ pháp dậm chân thình thịch trên bục thang gỗ. Bước hết 13 bực thang gỗ, hắn đứng lại. Còn 13 bực thang xi măng nữa. Có lẽ khứu giác của hắn vừa đánh hơi thấy điểm bất thường. Song Văn Bình không cho hắn có thời giờ đề phòng nữa. 
 
Chàng vụt đứng dậy, túm lấy cổ chân hắn. 
 
Hắn vùng ra, miệng kêu thất thanh: 
 
- Trời ơi, ông Simun. 
 
Văn Bình giật mình. Hắn ngã nhào, mặt vập vào nền xi măng, máu tuôn xối xả. Tuy nhiên, hắn còn tỉnh, chưa bị mê man. Như máy, hắn đặt tay vào thắt lưng, định rút súng, Văn Bình đá mạnh vào hông hắn. Hắn hự một tiếng rồi nằm dài trên súng hầm nhẵn thín và bóng loáng. 
 
Nhanh như điện, Văn Bình vực xác Simun lên vai. Quỳnh Loan cầm súng dẫn đường. Hai người trèo cầu thang lên trên. 
 
May thay, bên trên không có ai. Chắc hẳn nhân viên của Simun đang chờ trong văn phòng bí mật sau sàn nhảy. Tên hộ pháp vừa tắt thở có lẽ được Simun sai gác ở miệng hầm. Thấy chủ mất hút bên dưới, hắn mò xuống xem động tĩnh thì gặp Văn Bình và mất mạng. 
 
Quỳnh Loan thoát ra ngoài hành lang. 
 
Đèn điện đã được tắt ngúm. Tiếng kèn trống ầm ỹ từ vũ trường phía trước vọng lại. Giữa cảnh du hí ồn ào cực độ này, súng tiểu liên nổ hàng loạt cũng không ai nghe tiếng. 
 
Trong chớp mắt, hai người ra đến vườn chuối. Văn Bình mở cửa xe hơi, ném thi thể còn nóng hổi của Simun vào trong, rồi thở phào ra. Quỳnh Loan hỏi, giọng lo lắng: 
 
- Anh mệt ư? 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Không. Anh chỉ thèm hút Salem. 
 
Mặt Quỳnh Loan bỗng hơi cau: 
 
- Hừ, anh lại sắp nói thêm là hút Salem mà có rượu huýt-ky thì tuyệt. 
 
Chàng ngạc nhiên nhìn nàng: 
 
- Hút thuốc Salem và uống rượu huýt-ky có gì hại đâu mà em dè bỉu. 
 
Nàng nhún vai: 
 
- Em đâu dám. 
 
- Ki ổ quá, em cứ giận hờn mãi. Công việc chưa xong, hai đứa mình không biết sống chết ra sao mà em chỉ nghĩ đến dằn vặt xâu xé anh thôi. 
 
- Thà chết còn hơn. Anh không phải là đàn bà như em nên không thể hiểu nổi. Đã yêu ai em không muốn người ấy nghĩ đến kẻ khác. Em không muốn anh trở lại cuộc sống bê tha. Anh hút thuốc Salem, và uống rượu huýt-ky, em không cấm. Song em yêu cầu anh hạn chế lại. ngày nay, anh đốt gần hết 4 gói Salem, vẫn chưa đủ ư? 
 
- Trời! Té ra em đếm cẩn thận. 
 
- Nhất cử nhất động của anh đều được em ghé mắt theo dõi. Không những biết anh hút gần hết 4 gói Salem, em còn biết anh uống hơn một chai huýt ky, loại giấy đen. Anh định tự tử bằng khói và rượu hay sao? 
 
- Vâng, anh xin chừa. 
 
- Vẫn chưa đủ. Lệ thường uống rượu say anh la cà khắp nơi, nơi nào có đàn bà đẹp là anh mò vào. 
 
- Bậy nào. 
 
- Đừng đánh trống lảng. Em biết hết. Em đã đọc hồ sơ của anh trong văn phòng Nguyên Hương. Từ nay, anh phải chừa đi. 
 
Văn Bình đành thở dài. 
 
- Vâng, anh chịu thua. 
 
Một chiếc Mercedes kiểu 220 sơn đen chạy qua, dừng lại gần vũ trường. Chiếc xe này là cứu tinh của chàng. Vì Quỳnh Loan phải nín bặt mặc dầu nàng muốn nói nữa. Nếu có cơ hội, nàng sẽ ngồi đến sáng để đay nghiến chàng cho thỏa thích. 
 
Vội vàng, chàng đổi đề tài: 
 
- Họ đến rồi kìa. 
 
Song Quỳnh Loan vẫn dai như đỉa đói: 
 
- Anh phải cam kết với em. 
 
Văn Bình lại thở dài: 
 
- Cam kết rồi, em còn đòi anh cam kết mấy chục lần nữa. Này em, họ đến rồi. Sáng mai, công việc xong xuôi, em hành hạ đến đâu anh cũng chịu. Giờ đây, còn nhiệm vụ quan trọng… 
 
- Kế hoạch của anh ra sao? 
 
- Em chờ anh một phút. 
 
Văn Bình nâng ống viễn kính hồng ngoại tuyến lên mắt. Qua màn tối dầy đặc, chàng thấy rõ như ban ngày. Chiếc Mercedes vừa đậu lại, cửa sau đã được mở ra, một bóng người quen thuộc bước xuống. 
 
Thiếu tướng Sulivong, chỉ huy điệp báo của quân lực hoàng gia. Sulivong mặc thường phục, sơ mi chim cò bỏ ngoài quần, miệng phì phèo điếu xì gà to tướng. Cùng xuống với Sulivong là một quân nhân cầm súng tiểu liên. 
 
Một chiếc Mercedes 220 khác từ đường hẻm chạy ra, đậu cách xe của Sulivong 2 thước. Quỳnh Loan hích vùi tay vào ngực Văn Bình: 
 
- Họ làm gì thế? 
 
Chàng mỉm cười: 
 
- Nhận thùng độc dược. 
 
- Mình cần ra mặt chưa? 
 
- Chưa. 
 
Sulivong tiến lại cái xe hơi mới đến, rồi thò đầu qua cửa, dường như nói chuyện với tài xế. Sulivong xây lưng lại về phía Văn Bình, nếu không chàng có thể hiểu lõm bõm được nội dung cuộc đối thoại, nhờ phương pháp đọc trên môi. Vả lại, chàng đã biết rõ gần hết. Chàng chỉ cần chờ màn chót rồi xuất hiện, đánh ván bài chót. 
 
Từ xe hơi thứ nhì, hai người đàn ông lực lưỡng bước xuống rồi biến vào con đường nhỏ dẫn vào vũ trường. 
 
10 phút sau, họ trở ra, khiêng theo một thùng vuông. Nhìn thấy Văn Bình lẩm bẩm: 
 
- Hừ, họ khỏe thật! 
 
Quỳnh Loan véo vào bắp thịt chàng: 
 
- Anh nói sao? 
 
Hơi thở thơm tho của nàng tạt vào mũi chàng. Chàng muốn kéo nàng vào lòng, hôn thật dài vào đôi má hé mở, song cố kềm hãm dục vọng. Chàng vội đáp: 
 
- Anh nói họ khỏe thật. Cái thùng thép nặng gần một tạ rưỡi mà 2 người khuân nhẹ như bông. Trông cách đi đứng, anh đoán họ là đô vật. Đêm nay, chúng mình sẽ vất vả lắm. 
 
Cái thùng được đặt vào "cốp" xe hơi của thiếu tướng Sulivong. 3 phút sau, mỗi xe đi một ngả. 
 
Quỳnh Loan hỏi Văn Bình: 
 
- Mình sẽ theo xe nào? 
 
Chàng hỏi ngược lại: 
 
- Đặt vào địa vị em, em sẽ theo xe nào? 
 
Nàng nhún vai: 
 
- Em không biết. Mưu lược của anh hơn em một trời, một vực. Tuy nhiên, nếu anh hỏi ý kiến, em sẽ đề nghị theo cái xe thứ nhìn. Vì theo thiếu tướng Sulivong vô ích. Sulivong chở thùng độc dược về bộ tổng tham mưu giao cho quân đội cất giữ để mai sớm trả lại Công ty Dược phẩm Thần tiên. 

 
Văn Bình cười: 
 
- Ông thày tướng số đoán sai rồi. anh định lái theo xe hơi của Sulivong. 
 
- Vì sao? 
 
- Rồi em sẽ biết. 
 
- Hừ, đối với em anh cũng bí mật. 
 
- Anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên thích thú. 
 
Văn Bình mở đề ma-rơ. Dưới trời đêm mù mịt, chàng lẳng lặng phóng theo chiếc Mercedes cực mạnh của Sulivong. Xe hơi trước vặn đèn hậu nên Văn Bình rượt theo dễ dàng. Gió khuya thổi phần phật qua cửa xe, nhiều sợi tóc mềm mại của Quỳnh Loan dính vào mặt chàng. 
 
Đột nhiên, nàng hỏi chàng: 
 
- Anh sợ Quốc tế Đặc vụ phục kích Sulivong đoạt lại thùng độc dược phải không? 
 
Chàng lắc đầu: 
 
- Không. 
 
Giọng nàng đầy vẻ sửng sốt: 
 
- Vậy anh đi theo làm gì? 
 
- Rồi em sẽ biết. 
 
- Hừ, em không phải là bà phù thủy. 
 
- Em lầm rồi. Em chính là bà phù thủy cao tay nhất của ban Biệt vụ. Phép màu kỳ lạ của em đã quật ngã được anh. 
 
- Đừng ỡm ở. Anh lăng nhăng với ai thì chết với em. 
 
Xe hơi của thiếu tướng Sulivong dừng trước một tòa nhà rộng. Quỳnh Loan giật mình: 
 
- Khổ quá em bảo, anh không nghe. Đây là trụ sở Phòng Nhì của bộ Tổng tham mưu. Tướng Sulivong mang thùng độc dược đến cất. Rõ mình rượt theo vô ích. Nếu anh đừng tự phụ… 
 
Chàng gật gù, giọng bí mật: 
 
- Rồi em sẽ biết. 
 
Quỳnh Loan gắt: 
 
- Từ nãy đến giờ, anh đã ba lần hăm dọa là em sẽ biết. Vâng, sớm muộn, em sẽ biết. Nhưng thưa anh, em biết cái gì? 
 
- Biết những điều em muốn biết. 
 
Quỳnh Loan nhìn ra chỗ khác, vẻ mặt hậm hực. Bỗng nàng níu lấy áo chàng: 
 
- Kìa anh. 
 
Linh tính đàn bà báo nàng một việc khác thường. Văn Bình chưa kịp đáp thì hai bên đường đèn pha chiếu sáng rực vào cửa xe. Kèm theo tiếng nói oang oang: 
 
- Yêu cầu ông bà xuống xe. 
 
Văn Bình bị rơi vào ổ phục kích, đúng như Quỳnh Loan tiên đoán. Chàng khựng người trong một giây đồng hồ. Tuy nhiên, da mặt chàng vẫn bình thản như không hề xảy ra chuyện gì quan trọng. Nhìn chàng, người ta tưởng là người từ trên cung trăng rơi xuống, đầu óc đầy thơ và mộng không lưu tâm đến thực tế phũ phàng. 
 
Quỳnh Loan ghé vào tai chàng: 
 
- Em mang sẵn lựu đạn sa mù. Anh cúi xuống mở máy để em ném ra ngoài. 
 
Văn Bình thản nhiên mở cửa xe: 
 
- Không sao. Chúng mình cứ nghe lời họ. Xen này không được ghi trong vở kịch, nhưng cũng không sao. 
 
Nàng lại hừ - tiếng hừ cố hữu của nàng: 
 
- Hừ, lúc này mà anh còn tự phụ. 
 
Quỳnh Loan giữ Văn Bình lại không kịp nữa. Chàng đã đặt chân xuống đường. Bất đắc dĩ nàng phải bước xuống theo. Hai người được đón tiếp bằng một họng súng tiểu liên Tiệp khắc. Một quân nhân Lào đội mũ sắt từ vệ đường trước mặt đứng dậy. Thì ra y núp sẵn trong hố cá nhân, đợi xe hơi của hai người đậu lại rồi xuất hiện. 
 
Ủy ban tiếp đón không gồm một khẩu tiểu liên lẻ loi mà là 2, 4, 6 toàn là quân nhân đội mũ sắt, vây kín hai người vào giữa. Người đi đầu đeo lon trung úy, nghiêng đầu thi lễ: 
 
- Chào ông 
 
Văn Bình cũng nghiêng đầu: 
 
- Không dám. Tại sao trung úy lại chặn tôi ở đây? 
 
Viên trung úy cười nụ: 
 
- Thưa, tôi không biết. Lệnh trên dặn chúng tôi giữ ông bà lại và mời vào văn phòng. 
 
- Văn phòng? 
 
- Vâng, văn phòng của thiếu tướng Sulivong. 
 
Văn Bình hất hàm: 
 
- Mời trung úy dẫn đường. 
 
Hai người đi qua một cánh cổng lớn vào sân. 
 
Lính núp sau lô cốt bằng bao cát chĩa súng cắm lưỡi lê ra ngoài. Đèn trong sân sáng rực. Viên trung úy mời chàng vào phòng khách, một căn phòng rộng trang trí bằng đồ gỗ tối tân. Hắn kéo ghế, giọng lễ độ: 
 
- Xin mời ông bà ngồi. 
 
Quỳnh Loan cất tiếng: 
 
- Trung úy đưa chúng tôi vào đây có chuyện gì? 
 
Hắn đáp, giọng ngọt ngào: 
 
- Để gặp thiếu tướng Sulivong. 
 
- Thiếu tướng Sulivong ra lệnh cho trung úy? 
 
- Vâng. 
 
- Tôi có công việc quan trọng, không thể chờ được. 
 
- Yêu cầu ông bà đợi trong 5 phút 
 
Mặc cho Quỳnh Loan gợi chuyện tên Trung úy nhanh nhẩu. Văn Bình bắt chân chữ ngũ, phì phèo thuốc lá Salem. Điếu thuốc quen thuộc đối với chàng trong lúc này quý hơn thang thuốc đại bổ. Chàng ung dung ngửa cổ nhả từng vòng khói trắng lên trần nhà quét vôi trắng xóa, như kẻ vô công rỗi nghề. 
 
Nhìn chán trần nhà, chàng quay ra nhìn tranh treo trên tường. Liếc chàng bằng đuôi mắt, Quỳnh Loan tỏ vẻ khó chịu. Nếu trong phòng không có ai, nàng đã nhảy bổ lại, véo chàng đến tóe máu. Là người đàn bà bách chiến bách thắng, nàng không chịu nổi thái độ bình tĩnh đến ngạo nghễ của chàng. 
 
Tuy viên trung úy dặn đợi 5 phút, hai người ngồi đợi đã gần nửa giờ. Sốt ruột, Quỳnh Loan than thở với Văn Bình: 
 
- Hỏng việc mất rồi. 
 
Văn Bình thở dài: 
 
- Đành vậy chứ sao. 
 
Bộ mặt ưu tư của Quỳnh Loan bỗng đượm vẻ kinh ngạc. Nàng ngó chàng như đứa trẻ quan sát con sư tử trong vường bách thú. Từ xưa đến nay, Văn Bình không phải là hạng người chủ bại. Trước cái chết cận kề, chàng vẫn tươi cười. Tại sao… 
 
Nàng không kịp nghĩ thêm nữa. Cửa phòng mở rộng, hơi lạnh bên trong hắt ra mát rượi. 
 
Thiếu tướng Sulivong ngồi sau cái bàn chữ nhật bằng sắt sơn xanh, bên trên để 2 cái máy điện thoại và khẩu súng lục, họng chĩa ra cửa. 
 
Y phục của Sulivong không khác lần sơ kiến với Văn Bình tại khách sạn Setha Palace. Vẫn cái sơ mi chim cò rộng thùng thình, vãn làn râu mép gọt tỉa diêm dúa, tương phản với cái miệng mím chặt, như không bao giờ biết cười. 
 
Thấy hai người vào, Sulivong không đứng dậy, mà chỉ giơ tay chỉ cái đi văng kê sát tường. Văn Bình nghiêng đầu: 
 
- Hân hạnh được gặp lại ông bạn buôn gỗ bạch đàn. 
 
Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, Văn Bình đội lốt hoàng thân Sariket, còn thiếu tướng Sulivong là lái buôn gỗ bạch đàn. Đêm ấy, chàng khôi hài, nhắc đến thú ăn chơi của Vạn Tượng, nên Sulivong nhếch mép cười nhỏ nhẹ. Tuy nhiên, nụ cười chỉ thoáng qua trên cặp môi mỏng rồi tắt ngúm. Đêm nay, Sulivong cũng cười, song là cái cười chứa đầy chết chóc: 
 
- Không dám. Chào hoàng thân Sariket. 
 
Sulivong bật lửa châm thuốc hút, không quan tâm đến Quỳnh Loan mà nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đã làm đàn ông trên thế giới phải bồi hồi. Sulivong mơ màng nhìn khói thuốc màu lam quyện tròn trong căn phòng đóng kín. 
 
Văn Bình ngồi xuống đi văng: 
 
- Ông mời tôi đến đây làm gì? 
 
Sulivong đứng dậy, giọng nghiêm nghị: 
 
- Ông lầm rồi. tôi không mời ông đến. Mà là ông tự ý ông đến. 
 
- Vậy tôi xin phép ông được cáo từ. 
 
Sulivong khoát tay: 
 
- Muộn rồi, ông Văn Bình ạ. Muộn rồi, ông không thể tự do ra về nữa. 
 
- Ông không có quyền giữ tôi. 
 
- Thưa ông, tôi không có quyền giữ cô Quỳnh Loan vì trên giấy tờ cô Quỳnh Loan là nhân viên sứ quán được hưởng chế độ bất khả xâm phạm ngoại giao. Còn ông…ông phạm rất nhiều tội đối với luật pháp nước Lào. 
 
- Tội gì? 
 
- Thứ nhất, tội nhập cảnh lậu. Hồi chiều, ông đã rời thủ đô Vạn Tượng. Nửa đêm, ông bí mật trở lại. Riêng tội này đủ làm ông rũ tù. Thú thật với ông, người khác nhập cảnh lậu chỉ bị phạt vạ, hoặc nặng lắm là nửa tháng tù. Riêng ông, tòa án sẽ phạt nặng hơn. 
 
- Tại sao? 
 
- Vì ông đã trái lời cam kết. Thái độ ngoan cố của ông làm chính phủ hoàng gia gặp rất nhiều khó khăn trong việc thương thuyết với Quốc tế Đặc vụ. 
 
- Dầu sao tôi cũng là đồng mình của ông. Tôi lên đây, không phải để bảo vệ quyền lợi cho nước tôi. 
 
- Đồng ý. Song chúng tôi đã khẩn khoản yêu cầu ông về Sài Gòn. Ông cố tình trở lên để phá chúng tôi. Sự có mặt của ông đã đi ngược lại quyền lợi của chính phủ hoàng gia. 
 
- Bây giờ, ông muốn gì? 
 
- Ồ, tôi chẳng muốn gì cả. Vì mọi việc đã được hoàn tất. Chúng tôi đã thu hồi thùng độc dược trong tay Quốc tế Đặc vụ, sau khi thanh toán số tiền 2 triệu đô la. 
 
- Vậy, ông hãy để tôi tự do. 
 
- Hà, hà, nội vụ không dễ dàng như ông tưởng đâu. Thú thật là tôi rất muốn tha ông, nhưng còn Quốc tế Đặc vụ. 
 
- Quốc tế Đặc vụ? 
 
- Vâng. Sam Phoun đòi chính phủ hoàng gia bắt ông. Nhân danh hoàng thân Thủ tướng tôi phải cam kết với hắn. Nếu không, hắn từ chối không trả thùng độc dược. 
 
- Bắt về tôi nhập cảnh lậu không đi đến đâu ông ạ. Nếu cần, chính phủ Sài gòn sẽ ông bố bức công điện của ông mời tôi lên Lào để hợp tác. Sợ mang tiếng, chính phủ hoàng gia sẽ phải tha tôi. 
 
Sulivong ném điếu thuốc vào cái bình lớn pha lê đựng hoa: 
 
- Ông quên rồi. Tội nhập cảnh lậu không đủ giữ ông trong tù một thời gian, thì chúng tôi còn tội khác. Chẳng hạn, tội giết người. 
 
- Tôi không giết ai hết. 
 
- Hừ, xác Simun còn nằm trong xe ông ngoài đường. Không lẽ ma quỷ đất Lào hiện lên, giết chết Simun. Ông Văn Bình ơi, Simun là võ sĩ nổi danh ở Vạn Tượng. Ngoài ông ra, không ai đọ sức nổi với hắn. Chúng tôi đã nắm được bằng cớ cụ thể. 
 
Văn Bình quay sang Quỳnh Loan: 
 
- Thôi, em về đi. 
 
Quỳnh Loan lắc đầu: 
 
- Em không về. 
 
Sulivong quay khẩu súng ru lê trong tay: 
 
- Cô Loan không về là đúng. Lẽ nào cô Loan bỏ được ông cô đọc ở nơi đồng đất xứ người. 
 
Quỳnh Loan quắc mắt: 
 
- Tôi rất ghét đàn ông hỗn xược. 
 
Sulivong cúi đầu: 
 
- Xin lỗi cô. 
 
Văn Bình đứng dậy: 
 
- Ngoài ra, tôi lại yêu cầu ông không được đụng chạm vào đời tư của người khác. Quỳnh Loan vô tội. Nàng có quyền rời khỏi căn nhà này. 
 
Giọng Sulivong trở nên gay gắt: 
 
- Bảo có quyền e không đúng. Vì cô Quỳnh Loan cũng phạm tội giết người. Cô Loan đã giết nhân viên của tôi gần Công ty dược phẩm Thần Tiên. 
 
Quỳnh Loan đờ người, dựa lưng vào ghế. Sulivong quả là một con cáo già tình báo. 
 
Văn Bình vẫn thản nhiên, nhưng không nghe Sulivong nói. Chàng rút thuốc ra hút: 
 
- Té ra ông cho người theo sau chúng tôi. 
 
Suivong nhún vai: 
 
- Dĩ nhiên. Vì đây là giang sơn của tôi. Ông đề phòng rất chu đáo, song ông còn quên Sulivong chu đáo hơn ông. 
 
Đột nhiên Văn Bình nhăn mặt vứt điếu Salem xuống đất: 
 
- Tấn kịch hạ màn rồi. Tôi xin chào ông để về tòa đại sứ. 
 
Sulivong nhếch mép cười nham hiểm: 
 
- Vâng, ông sẽ được về sau khi trả lời với tòa án về tội hạ sát Simun. 
 
- Ông không có bằng cớ. 
 
- Hừ, để tôi trương bằng cớ cho ông khỏi thắc mắc. Trong phòng Simun, tôi đã sai gắn một cái khẩu cầm nghe trộm. Là sĩ quan điệp báo lỗi lạc, hẳn ông đã biết rõ công dụng của dụng cụ điện tử tân tiến này. Tôi biết Simun là nhân viên của Quốc tế Đặc vụ từ lâu nên để tâm theo dõi. Nhờ khẩu cầm nghe trộm, tôi đã ghi âm được cuộc đối thoại giữa ông và Simun. Tôi cũng theo dõi được cuộc đấu võ hào hứng giữa hai người dưới hầm. Ông khôn mà không khôn ngoan. Simun là đệ tử của điện thoại, ở đâu hắn cũng đặt điện thoại, vì vậy hắn lọt vào cạm bẫy của tôi. Hai sĩ quan hữu thệ cấp tá đã có mặt trong văn phòng của tôi và nghe hết những lời ông nói với Simun. Giết người, ở nước nào cũng xử tử. Luật pháp Lào rất khoan hồng nên chỉ xử ông chung thân khổ sai mà thôi. Tuy nhiên… 
 
Sulivong ngừng lại, rít thuốc lá, rồi tiếp: 
 
- Tuy nhiên, tôi sẵn sàng xét lại số mạng của ông và của cô Quỳnh Loan, nếu… 
 
Quỳnh Loan cướp lời: 
 
- Nghĩa là thiếu tướng muốn điều đình? 
 
Sulivong lắc đầu: 
 
- Danh từ điều đình của cô không đúng với thực trạng. Đúng ra, đây là sự khoan hồn của tôi với một cơ quan điệp báo bạn. Nếu tôi giao ông Văn Bình cho tòa án, không ai có thể cứu nổi. Vậy, tôi yêu cầu cô nghĩ lại. 
 
Quỳnh Loan nổi nóng: 
 
- Ông đừng hòn tôi thuyết phục Văn Bình đầu hàng. 
 
Sulivong xua tay: 
 
- Cô dùng danh từ quá nặng. Tôi đâu dám bắt ông Văn Bình đầu hàng. Vả lại, người ta chỉ bắt địch đầu hàng. Dầu sao chúng ta là bạn… 
 
Văn Bình cười nhạt: 
 
- Vâng, chúng ta là bạn. Vậy thưa bạn, bạn đòi điều kiện gì? 
 
Sulivong gieo mình xuống ghế, giọng nhỏ nhẹ: 
 
- Rất dễ dàng. Chỉ một phút xong. 
 
Văn Bình chìa tay: 
 
- Tôi bằng lòng. Ông đưa giấy ra cho tôi ký. 
 
Lần đầu tiên, trên mặt thiếu tướng Sulivong, con cáo già điệp báo Lào quốc, hiện ra vẻ sửng sốt. Quỳnh Loan cũng sửng sốt không kém Sulivong. Nàng có cảm tưởng Văn Bình cố tình dẫn nàng vào mê hồn trận và bỏ nàng lạc lõng, không tìm ra lối thoát. 
 
Giây phút sửng sốt trôi qua, Sulivong lấy lại vẻ điềm đạm cố hữu. Rút trong túi ra mảnh giấy gập tư. Sulivong nói: 
 
- Ông bạn Z28 quả là một nhân vật phi thường. Tôi giao dịch với hàng trăm người , bạn có, địch có, song chưa hề gặp người nào mưu dũng song toàn như ông bạn. Ông bạn đã đọc được tư tưởng của tôi. Vâng, tôi muốn ông bạn ký vào tờ giấy nhận tội. Nhận tội giết Simun. Phiền ông bạn đọc lại trước khi hạ bút. Kẻo mai kia lại bảo tôi ép buộc. 
 
Văn Bình vớ lấy cái bút chì nguyên tử trên bàn, sửa soạn ký. Quỳnh Loan cản lại: 
 
- Anh để em đọc lại. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Đọc lại vô ích. Trong hoàn cảnh này, anh phải chọn một trong hai điều, ký hoặc không ký, thế thôi. Không ký, anh sẽ phải ra tòa về tội sát nhân. Thà anh ký. 
 
- Thì anh ký cũng vậy. Mai kia, người ta sẽ dùng chữ ký để làm áp lực đối với anh. 
 
Sulivong xen vào: 
 
- Cô đừng nghi oan cho tôi, tội nghiệp. Tôi không hề có ý định bắt chẹt. Phải có chữ ký của ông Văn Bình, tôi mới thuyết phục nổi Sam Phoun. 
 
Văn bình hỏi Sulivong 
 
- Hiện Sam Phoun ở đâu? 
 
- Theo thỏa ước, chính phủ hoàng gia cấp cho Sam Phoun một sổ thông hành ngoại giao đặc biệt. Giờ này có lẽ hắn đã rời khỏi Vạn Tượng. Song tôi không thể liên lạc với hắn bằng siêu tần số. 
 
Văn Bình nói: 
 
- Cám ơn ông. Bây giờ tôi xin ký. Ông cũng là lãnh tụ điệp báo đại tài. Vì ông đã đoán trước tôi phải ký. 
 
- Ồ, phen này tôi tạm thắng, và ông tạm thua. Lần sau đến lượt tôi tạm thua, và ông tạm thắng. Nghề điệp báo thành công hoặc thất bại là thường. 
 
Sulivong xô ghế, giọng trở nên ngọt ngào: 
 
- Từ phút này, chúng ta hòa lại với nhau. Xin đề nghị uống mừng một chai sâm banh. 
 
Sulivong bấm nút trên bàn giấy. Tường sau lưng nứt làm đôi, để lộ một tủ rượu bằng gỗ quý nổi vân tròn bóng loáng. Mở ra, Văn Bình thấy toàn rượu Pháp. Sulivong giải thích: 
 
- Tôi còn một chai sâm banh 1953. Chắc ông bạn sẽ hài lòng. 
 
Văn Bình soi chai rượu dưới ánh đèn: 
 
- Thật hân hạnh. Trong vòng 16 năm, từ 1943 đến 1958, chỉ có sâm banh cất năm 1953 là ngon nhất. Có lẽ ông phải mua mấy chục ngàn kíp một chai. 
 
Sulivông nở nụ cười tươi như hoa (lần đầu tiên cười vui vẻ): 
 
- Ông là người sành rượu thật. Đúng vậy, sâm banh 1953 hiện nay đắt như vàng. Tôi phải nhờ bạn thân mua riêng bên Pháp. Tính theo tiền quan, giá tiền như ông vừa nói. Tôi để dành trong tủ từ một năm nay. Chả mấy khi có bạn quý. 
 
Văn Bình mỉm cười, ý nhị: 
 
- Ông đừng cho chúng tôi uống acônít thì khốn 
 
Acônít - phụ tử - là một trong những độc dược đựng trong thùng kẽm vừa được Quốc tế Đặc vụ hoàn trả cho chánh phủ hoàng gia. Mặt Sulivông hơi tái - có lẻ vì giận dữ - rồi trở lại bình thản: 
 
- Hừ, nếu đầu độc ông, tôi dùng nọc độc nhện đen, nguy hiểm hơn nhiều. Nhân viên trong Công ty Thần tiên thường gọi nó là Bà chú Thuốc độc. 
 
Quỳnh Loan xen vào: 
 
- Lạ nhỉ, sao không gọi là ông vua thuốc độc? 
 
Sulivông giải thích: 
 
- Vì thưa cô, giống nhện độc Latrodectua mactana này là nhện cái. Đặc điểm của nó là 8 chân, 8 mắt. Thuốc độc do nó tiết ra rất nguy hiểm. Con cái nguy hiểm hơn con đực. Hơn nữa, con cái lại chuyên ăn thịt con đực. 
 
Văn Bình nâng ly sâm banh sủi bọt lên môi. 
 
Trông cử chỉ thân thiện của Văn Bình và Sulivông, không ai ngờ được họ có thể ăn tươi, nuốt sống nhau như chơi. 
 
Chuông điện thoại reo nhè nhẹ. Cầm lên nghe, Sulivông bỗng nhăn mặt. Rồi quay sang phía Văn Bình: 
 
- Xin lỗi ông bạn. Tôi phải đi ngay. Nhân viên của tôi xe lái xe đưa ông bạn và cô Quỳnh Loan về sứ quán Nam Việt. 
 
Văn Bình đặt ly pha lê xuống bàn: 
 
- Trừ phi ông muốn kiểm soát chặt chẽ, còn nếu chúng tôi được hoàn toàn tự do thì khỏi cần tài xế đưa về. 
 
Sulivông giơ ngón tay lên trời, phân bua: 
 
- Ồ, ông được tự do, hoàn toàn tự do. Ông muốn đi đâu, muốn làm gì, tùy ý. Tuy nhiêm, đề phòng Quốc tế Đặc vụ ám hại ông, tôi cho một vài nhân viên tin cậy bí mật theo sau. Cho đến ngày ông lên phi cơ. Mai có chuyến phi cơ sớm, ông và cô nên về là hơn. 
 
Văn Bình cảm ơn một tiếng cộc lốc. Sulivông cho chàng hoàn toàn tự do song lạ phái nhân viên rình mò từng giây, từng phút. Nhưng chàng đã quen với cạnh hộ tống bất dắc dĩ này nên thản nhiên như không. Sulivông mở cửa cho Văn Bình và Quỳnh Loan ra ngoài. Văn Bình khen ngợi: 
 
- Văn phòng của thiếu tướng được canh phòng nghiêm mật ghê. Về Sài gòn, tôi sẽ bắt chước sáng kiến của thiếu tướng. 
 
Sulivông phỗng mũi: 
 
- Đại tá quá nhũn nhăn, Giới đồng nghiệp quốc tế đều khét tiếng đại tá. 
 
Lần đầu hai đối phương xưng hô với nhau theo cấp bậc. Quỳnh Loan nhún vai cười thầm một mình. Nàng biết Văn Bình đã sắp sẵn kế hoạch đối phó nên không phát biểu ý kiến. 
 
Lính gác bống súng chòa. Ra khỏi cổng, Văn Bình lên tiếng: 
 
- Chúng tôi có xe riêng. Nếu cần, xin thiếu tướng cho nhân viên lái xe theo sau. 
 
Mặt Sulivông hơi cau: 
 
- Vâng, tôi xin lãnh ý của đại tá. Tuy nhiên, tôi trân trọng nhắc lại ràng đại tá đừng hy vọng cho nhân viên của tôi ngửi bụi, Vạn Tượng nhỏ như mùi soa hỉ mũi, nhân viên của tôi thuộc từng ngõ hẻm, từng căn nhà. Sau những chuyện đáng tiếc, tôi không muốn gây thêm hiểu lầm nữa. 
 
- Thiếu tướng vừa hứa là chúng tôi muốn đi đâu tùy ý… 
 
- Vâng, Đại tá được tự do trong địa phận Vạn Tượng 
 
Không bắt tay Sulivông. Văn Bình treo lên xe. Chàng nhường vô lăng cho Quỳnh Loan. Xe hơi bon bon trên con đường heo hút. Chiếc Mercedes hộ tống lù lù theo sau. Quỳnh Loan hỏi chàng: 
 
- Chúng mình đi đâu? 
 
Chàng đáp: 
 
- Em về tòa đại sứ. 
 
- Còn anh? 
 
- Đến khúc rẽ, em cho anh nhảy xuống. 
 
Văn Bình treo ra băng sau. Sumun vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, gương cắp mắt thao láo nhìn chàng. Trông hắn, không ai dám bảo là người chết. Sulivông cố tình quen thi thể Sulivông trên xe, không sai nhân viên mang đi nơi khác. 
 
Sực nhớ ra, Văn Bình lúc túi xác chết. Trong bót phơi, ngoài giấy bạc và căn cước, chàng tìm thấy nửa tờ đô la xé theo hình răng cưa. Đó làm ám hiệu liên lạc của Quốc tế Đặc vụ. Văn Bình cất nửa tờ đô là vào túi. Chàng hơi giật mình khi thấy một tấm danh thiếp in chữ nổi bằng kim nhũ để tên một thương gia ở đường Khoun Bourom: 
 
Tiao Saho 
 
38 đường Khoun Bourom 
 
Vạn Tượng.

 
Con số 38 như làn chép xẹt trong tiềm hức Văn Bình. Tập hồ sơ về Quốc tế Đặc vụ từ từ diễn qua trí chàng, rõ ràng như cuốn phim trên màng ảnh đãi vĩ tuyến..,. 
 
…. 38, con số 38 lạ lùng…. 
 
Trước khi tắt thở vị độc được, thiếu ta Sim Leng đã nhắc đến hai tiếng ba, tám… Mila cũng trối trăng… ba, tám… 
 
Văn Bình không quên được giấy phút lâm chung Simun dưới hầm vũ trường. Trước khi chết, hắn muốn nói nhiều với chàng song lưỡi đã cứng lại. Luồng mắt lờ đờ của hắn dán vào túi chàng bỏ ví tiền. Khi ấy, chàng không để ý. Giờ đây, chàng đã hiểu. 
 
Quỳnh Loan lái xe vào một con đường tối om. Văn Bình nói vào tai nàng: 
 
- Em phóng nhanh lên, Phóng hết tốc lực. 
 
Quỳnh Loan đạp ga xăng. Văn Bình kiêng xác Simun đặt ngồi ngay ngắn bên nàng. Nàng nhăn nhó. 
 
- Trời ơi, em sợ lắm. 
 
Văn Bình suýt phì cười. Tuy là điệp viên lỗi lạc, nàng vẫn là đàn bà. Đàn bà không sợ chết, song lại sợ kiến bò vào quần áo, sợ chuột lắt chạy qua phòng. Chàng an ủi. 
 
- Hắn phải ngồi gần em để đánh lừa nhân viên Phản gián của Sulivông. 
 
Chàng gỡ bóng đèn trên trần xe, vút qua cửa xuống đường. Lát nữa, chàng mở cửa, đèn xe sẽ không bật sáng. Phương pháp nhảy xa ở đường quẹo thường được điệp viên trên thế giới sử dụng mỗi khi bị rượt đuổi. Tuy nhiên, Văn Bình có hy vọng bịt mắt được bọn nhân viên của Sulivông thiếu kinh nghiệm quốc tế. 
 
Kim đồng hồ tốc độ vượt qua con số 140. Xe hơi chồm lên như muốn hất ngã hai người qua cửa. Ngồi trước vô lăng, Quỳnh Loan bình tĩnh nhìn con đường gồ ghề. Văn Bình nói lớn: 
 
- Thêm ga nữa. 
 
Quỳnh Loan đã tới tốc độ tối đa, 160 cây số một giờ. Đến ngã tư nàng thắng lại. Bánh xe rít lên một tiếng kinh hồn. Văn Bình băng mình ra ngoài. 
 
Đèn hậu hấp háy rồi biến mất. Quỳnh Loan tắt đèn, rẽ sang bên trái. Chiếc Mercedes đen sì vút tới. 
 
Quỳnh Loan lái vào đường bờ đê dẫn tới khu Si- mương, nơi tọa lạc tòa đại sứ Việt nam. Nàng mở đèn, rồi giảm tốc độ. Tuy gió lạnh thổi phần phật, trán nàng vẫn ước mồ hôi. Từ lâu, nàng chưa có dịp phóng trên 150 cây số một giờ, Ở độ nhanh kinh khủng này, một con muối bay qua mắt có thể đưa tay lái xuống ruộng. 
 
Quỳnh Loan cười mỉm khi thấy đèn ngoài cổng sứ quán sáng rực, và cửa sắt mở hé. Nhân viên an ninh của sứ quan đã tuân lệnh nàng. Nàng bóp kèn 3 lần liên tiếp. Một người đàn ông mặc kaki mở toang cửa. Nàng lái tuột vào. 
 
Thế là xong! 
 
Bây giờ đến lượt Văn Bình. Như đã quyết định từ trước, chàng sẽ liên lạc với nàng bằng vô tuyến. Chàng đi đâu, nàng không biết, song nàng có linh tính là chàng đang đánh ván bài chót đêm nay giữa những nguy hiểm chết người. 
 
Toàn thân Quỳnh Loan đau nhừ như bị đánh. Nàng dặn người gác khóa cổng, rồi thông thã trèo lên lầu. Đột nhiên, nàng cảm thấy lạnh. Nàng cảm thấy thèm uống một ly rượu, thứ huýt-ky đặc biệt mà chàng ham thích. Nàng thèm rượu không phải vì lạnh. Có lẽ vì nhớ đến Văn Bình.
° ° °
Văn Bình nhỏm dậy trên nền cỏ. Chiếc Mercesdes của phản gián đã vụt qua. Từ phút này, chàng có thể yên tâm hành động. Chàng vuốt vai, hít khí trời trong trẻo và mát rợi gần sáng vào ngực. Đồng hồ tay chàng bị vỡ kính nên chàng không biết mấy giờ. Tuy nhiên, chàng đoán đã tới 2 giờ sáng. 2 giờ sáng là giờ thần tiên nhất của đàn ông và đàn bà yêu nhau. 
 
Định mạng oái ăm đã đưa chàng trở lại khu Chợ mới, một trong các khu thanh lâu của Vạn Tượng ban đêm. Tiệm đấm bóp Sen Trắng đã đóng cửa kín mít. Thiếu Cơ, người đàn bà điếm đàng kỳ lạ, đã chết. Giờ này, Văn bBình thường vào tiệm đấm bóp, nằm dài trên ghế cho bàn tay phụ nữ mềm mại mân mê từng thớ thịt trước khi tắm nước rũ hết bụi bặm ưu tư trong ngày. Nếu Thiếu Cơ còn sống, chàng đã hẹn nàng trên lầu của tiệm Sen Trắng. 
 
Những người đàn bà quen chàng tại nhà tắm công cộng đều sa vào số kiếp thảm thương. Suzy, đóa hoa phi thường của Đông kinh, đã làm vợ Timosenko, kẻ thù không đội trời chung của chàng. Lâu lắm, chàng không được tin tức về nàng. 
 
Bất giác, chàng nhớ lại những nhà tắm lạ lùng ở Đông Kinh, nơi chàng gặp mỹ nhân Suzy. Với số tiền tương đương 10 đồng Việt Nam, người dân Nhật có thể tắm gội sạch sẽ trong nhà tắm công cộng. Văn Bình từng tắm chung lộn với đàn ông, đàn bà, trẻ con trần như nhộng trong hồ tắm nước nóng ở Beppu[34]. Chàng cũng đã tắm cát, nằm dài trên bãi cát gần hỏa diệm sơn, trong khi một người xúc cát bằng xẻng, phủ kín thân thể. Sau nửa giờ, cát nóng bỏng làm da thịt thoải mái. 
 
Chàng thú nhất tắm hơi Thổ nhĩ kỳ ở Đông kinh[35]. Chàng đã la cà tới hàng chục nhà tắm[36] trong một đêm. Chán chê, chàng mò xuống khu Asakusa dưới sự hướng dẫn của bọn ma cô chuyên nghiệp đợi du khách trước cửa nhà tắm thượng lưu Tokyo onsen ở đại lộ Ginza. Tại đó, với 1.000 yên - gần 500 đồng Việt Nam - du khách được coi những cuộc trình diễn đặc biệt vô cùng đặc biệt giữa đàn ông và đàn bà… 
 
Những thú vui quái đản này đã được nhập cảng vào thành phố Vạn Tượng. Cũng có những nơi chiếu phim cho khán giả thừa tiền và dư sức khỏe. Cũng có quán rượu chơi đánh bài thoát y, nghĩa là thua một ván là - bất luận nam nữ - phải cởi bỏ một món quần áo cho đến lúc không còn gì nữa[37]… Với Quỳnh Loan cặp kè một bên, Văn Bình như tù nhân bị giam lỏng. Có lẽ chuyến công tác này là chuyến ngoan nhất của chàng, từ ngày phục vụ dưới quyền ông Hoàng. 
 
Chàng mừng rơn khi thấy một chiếc xe Chevrolet kiểu mới dài ngoằng nằm sát hàng rào một biệt thự lớn, bảng số ngoại giao đoàn lấp lánh dưới ánh đèn đường. Hiện chàng cần xe hơi để tới đưuòng Khoun Bourom. 
 
Nụ cười trên môi chàng vụt tắt. Chàng tiến lại gần xe, sửa soạn mở cửa thì một nhân viên cảnh sát đeo súng ngồi thụp phía sau vụt đứng dậy, hỏi lớn: 
 
- Ai đấy? 
 
Thế mới rầy rà! Dầu muốn dầu không, chàng phải trình giấy. Song chàng không có thời giờ. Chàng phải cấp tốc bịt miệng gã cảnh sát đa sự. 
 
Hắn khệnh khạng vòng đầu xe lại phía chàng, một tay về vào thắt lưng. Sở dĩ hắn thận trọng vì đêm nào gian phi cũng cướp súng của nhân viên công lực. 
 
Cách Văn Bình một thước, hắn đứng lại, giọng hách dịch: 
 
- Căn cước đâu? 
 
Chàng đoán đúng. Hắn bắt chàng trình giấy. Chàng bèn gật đầu: 
 
- Thưa, giấy đây. 
 
Chàng phóng quả đia rét vào mặt gã cảnh sát hớ hênh. Tuy chàng đánh nhẹ, hắn vẫn ngã nhào vào tường. Chàng lôi hắn dậy bồi thêm một phát atemi êm ái vào xương sườn. Chàng cần hắn ngủ thiếp trong vòng một giờ. Sau thời gian này, chàng đã hoàn thành công tác. 
 
 
 
Xe hơi có lính gác, chắc chủ nhân phải là nhân viên ngoại giao quan trọng. Trên nguyên tắc, "mượn" xe của ngoại giao đoàn là điều cấm kỵ nghề nghiệp. Song trời đã khuya, chàng không thể tìm ra xe nào nữa. 
 
Chàng chắt lưỡi nổ máy. Động cơ tối tân đến nỗi xe chạy được một quãng vẫn không gây ra tiếng động. Chàng tắt đèn pha, lái vòng ra bờ đê, lên đường Khoun Bourom. 
 
Ngôi nhà mang số 38 là một biệt thự rộng mênh mông ở khuất trong hẻm, vườn đầy cây trái um tùm, tường cao hai thước rưỡi, cửa sắt bọc tôn dầy, đạn bắn không thủng. 
 
Văn Bình rút máy vô tuyến walkie-talkie trong người ra, kéo ăng ten lên cao, bắt đầu liên lạc với Quỳnh Loan. 
 
- Alo, Alo, Lê Lợi đây. Yêu cầu Nguyễn Huệ lên tiếng. 
 
Quỳnh Loan đợi chàng gọi từ lâu trước cửa sổ mở rộng. Nàng ghé miệng sát máy: 
 
- alo, Nguyễn Huệ nghe rõ rồi. Lê Lợi ở đâu? 
 
- Ở địa chỉ em đã biết. 
 
- Ở đâu? 
 
- Khổ quá, anh dặn e hồi tối, em quên rồi ư? 
 
- Xin lỗi, em quên mất rồi. 
 
- Gần phi trường Wattay. Con đường hẻm trước mặt tòa đại sứ Bắc Việt. 
 
- À, em nhớ ra rồi. Anh cần em lên không? 
 
- Cần. 
 
- Nhưng em đi sao được? Họ đậu xe án ngữ ngoài cổng. 
 
- Bảo cho họ biết là họ không được quyền rượt theo. Nếu họ ngoan cố, em xỉa cho họ một băng tiểu liên. 
 
- Em van anh. Em ngán súng đạn lắm. 
 
- Vậy thì chịu. 
 
- Em đề nghị với anh, sau tòa đại sứ có một ngõ hẻm ra chợ Si mương. Em đi lối này thì họ không thể biết được. 
 
- Họ gồm mấy người. 
 
- Ba. Một tài xế. Hai nhân viên mặc thường phục. 
 
- Được. Em chuẩn bị lẻn ra lối sau đi. Anh sẽ chờ em ở đầu hẻm gần trường bay. 
 
- Từ Si mương lên Wattay em không có xe. Giờ này, không còn tắc xi nữa. 
 
- Phiền nhỉ! 
 
- Anh về đón em được không? 
 
- Anh sẽ cố gắng. Nhớ nhé, anh lái xe díp màu trắng. Loại xe díp của Ủy hội Quốc tế. 
 
- Vâng. Em đi liền. 
 
- Chào em và hôn em ngàn lần. 
 
Cả Văn Bình lẫn Quỳnh Loan đều tắt máy walkie-talkie. Songlập tức cả hai đều mở một luồng sóng khác: làn sóng 8 kiloxich của nhân viên phản gián Vạn Tượng. Trong máy nổi lên tiếng rè rè quen thuộc. Rồi giọng nói khàn khàn vọng ra: 
 
- Trăng rằm gọi Mặt trời. alo alo… 
 
- Mặt trời đáp, cũng bằng giọng đàn ông ngái ngủ khàn khàn: 
 
- Mặt trời ghé đây, Trăng rằm nói đi. 
 
- Thưa, chúng tôi vừa bắt được một cuộc nói chuyện bằng vô tuyến, làn sóng 5 kiloxich giữa cô Quỳnh Loan và Z.28 
 
- Lạ quá, họ về tòa đại sứ rồi còn gì? 
 
- Vì vậy chúng tôi rất ngạc nhiên. 
 
- Còn ngạc nhiên gì nữa? Dọc đường Z.28 đã nhảy xuống. Tôi đã nói trước mà các anh không chịu mở rộng mắt. Lúc xe hơi tắt đèn hậu và phóng trên 140 cây số một giờ, anh quên rồi ư? 
 
- Thưa… 
 
- Đồ ăn hại. Thiếu tướng biết chuyện thì các anh rũ tù. 
 
- Thưa bây giờ, chúng tôi vào trong sứ quán tìm Z.28. 
 
- Muốn chết mất xác hả? Tòa đại sứ được hưởng quyền bất khả xâm phạm, các anh tới, họ bắn nát óc. 
 
- Nguy lắm, xin đại úy cứu anh em chúng tôi. 
 
- Lái xe cấp tốc lại chợ Si mương đón họ. Riêng tôi, tôi sẽ cho một toán lên chặn đường hẻm gần phi trường. 
 
- Cám ơn đại úy. 
 
- Cám ơn cóc khô. Không theo kịp Z.28 thì đừng trách. 
 
- Dạ. 
 
Cả Văn Bình lẫn Quỳnh Loan đều cười khoái trá. Cuộc liên lạc vô tuyến chỉ là kẽ mọn để phỉnh gạt bọn thuộc viên khờ khạo của con cáo già phản gián Sulivong. 
 
Quỳnh Loan chiếu viễn kính hồng ngoại tuyến ra đường. Con đường trước sứ quán vắng tanh. Bọn nhân viên phản gián đã hối hả trèo lên xe Mercedes phóng nhanh như bị ma đuổi. 
 
Quỳnh Loan mở ga-ra lấy chiếc Iso-Griffo, loại xe 2 chỗ ngồi đặc biệt, tốc lực 250 cây số một giờ, tính tiền Việt Nam gần 9 triệu đồng. Nàng điềm nhiên phóng ra cổng. Dầu nhân viên phản gián còn túc trược ngoài đường cũng không theo kịp nàng. Loại Iso-Griffo là xe hơi chạy nhanh như mũi tên, được giới gián điệp quốc tế coi là báu vật, giá tiền đắt hơn xe Hoa kỳ khổng lồ hoặc xe đua sang trọng của hãng Mercedes. 
 
Trong nháy mắt, Quỳnh Loan đã biến dạng. Nàng có cảm tưởng đang lướt trên mây. Tay xe chạy nhanh, nàng không bị ngợp vì ổ gà và gió mạnh Chiếc Iso-Griffo được chế tạo riêng cho những người mêm say tốc độ và tiện nghi tối tân. 
 
Ba phút sau, nàng băng băng lên giốc. Ở đầu giốc là một biệt thự mới cất trên một khoảng đất rộng bằng dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Theo lời Văn Bình dặn, nàng vòng xe ra sau, nhìn lên mái nhà. Hai ngọn đèn nê-ông bên cửa sổ ở lầu hai mở hé, còn sáng. Cửa sổ ở lầu hai mở hé nghĩa là nàng có thể tự do lên lầu, không sợ gặp ai. 
 
Quỳnh Loan nhún vai cười thầm. Nàng cười thầm ông Hoàng vì quá cẩn thận, cẩn thận đến thành khôi hài. Tấn kịch sắp hạ màn, giá ai gặp nàng vào tòa biệt thự này cũng chẳng sao. 
 
Nàng mở xắc lấy ra một chùm chìa khóa. Toàn chìa Vachette loại đặc biệt. Loại này rất khó mở. Nhiều tay bợm quốc tế đã phải bó tay chịu thua trước khóa Vachette. Chủ nhân tòa nhà đã lo liệu chu đáo bằng cách giao cho Văn Bình một bộ chìa. Ổ khóa được bỏ dầu thường xuyên nên cửa sắt mở ra êm ru. 
 
Quỳnh Loan đi xuyên qua một vườn rau trồng hoa. Mùi hoa thơm ngát tạt vào mũi nàng. Hương hoa gần sáng chứa đựng một sự quyến rũ lạ lùng. Nàng khựng người, da thịt nóng bừng, máu đập mạnh trên thái dương. Nàng có cảm giác như Văn Bình đang ôm nàng hôn trong gian phòng vắng… 
 
Nàng đến một cửa hông lớn bằng gỗ tếch bọc kém dầy.Cửa mở, nàng lọt vào. Nàng đứng yên một phút cho quen với bóng tối, rồi trèo thang lầu. Thang lầu bóng như sàn nhảy ở vũ trường, nhiều lần nàng suýt trượt ngã. 
 
Nên gác ở lầu nhất được rót một loại mô-két bằng len pha chất ni lông màu cặn rượu chát. Riêng tấm thảm này đã trị giá hai, ba triệu đồng. Chủ nhân phải là người tỉ phú. 
 
Quỳnh Loan đi hết hành lang, rẽ sang bên phải, và tra chìa khóa vào một ổ khóa đặc biệt. Ổ khóa này là một kỳ công của kỹ nghệ Đức quốc. Cái chìa dài đúng 7 phân, gồm một trăm răng khác nhau, không ai mở nổi. Muốn lọt vào phòng phải có chìa. Rèn chìa giả không được vì ổ khóa gồm nhiều bộ phận tinh vi, ruột bánh mỳ hoặc sáp ong không thể lấy khuôn. Dùng đạn để phá ổ khóa là hành động vô ích vì cánh cửa được gắn thép dầy, loại thép chiến xa, đạn đại liên bắn không suy xuyển. 
 
Nằm trong phòng, chủ nhân được an toàn không khác trong lô cốt bê tông cốt sắt. Quỳnh Loan nóng ruột muốn biết chủ nhân là ai. Văn Bình cho biết chủ nhân là một nhân vật quan trọng thân cận với hoàng thân Thủ Tướng Ai Lao. Văn Bình không rõ tên thật của nhân vật này. Theo kế hoạch, Quỳnh Loan gọi y là Perrette. Còn y gọi nàng là Pierrẹ 
 
Nàng bước vào một phòng khách rộng rãi, trần thiết cực kỳ sang trọng: bàn ghế đời vua Lộ y 16 mua từ Pháp gửi sang, thảm len Ba Tư, đá vân Ý đại lợi, thủy tinh và pha lê của Đức… 
 
Nàng đến cánh cửa cuối phòng gõ 5 tiếng. Nghỉ hai phút, nàng gõ lại. Cửa mở. Một người đàn ông mặc quần áo sẵn bước ra, chào bằng tiếng Pháp đúng mẹo luật: 
 
- Hân hạnh được gặp anh Pierre. 
 
Nàng đáp ngay: 
 
- Chào Perrette. 
 
Người được gọi là Perrette đờ người trên ngưỡng cửa như bị đánh vào gáy. Y lặng tái trong giây phút, mắt nhìn Quỳnh Loan trân trân. Rồi y lắc đầu nhiều lần như để kiểm điểm lại hình bóng trước mắt là ma quỷ hay là người thật. Vì người thật bằng xương bằng thịt không thể đẹp đến thế. 
 
Vẻ mặt ngơ ngác của gã đàn ông đa tìnhlàm Quỳnh Loan phì cười. Rồi nàng cười lớn khi nhớ đến mật danh Pierre và Perrette. Y là đực rựa lại mang tên Perrette, tên đàn bà. Còn nàng là đàn bà thì y gọi là Pierre. Y ngắm nàng hau háu: 
 
- Xin lỗi, tôi đinh ninh "Anh Pierre" là đàn ông. 
 
Quỳnh Loan khép cửa giùm gã đàn ông đứng bất động như bị chôn chân vòa sàn gác: 
 
- Tôi cũng vậy. Tôi đinh ninh Perrette là đàn bà…Song danh tính không phải là điều quan hệ. Ông đã biết tôi là ai. 
 
- Vâng. Cô là nhân viên thân tín của Z.28. Tôi đợi cô từ nhá nhem tối. Công việc xong chưa, thưa cô? 
 
- Gần xong rồi. Tôi đến đây mời ông đi. 
 
- Vâng, tôi xin liên lạc ngay với bộ tham mưu riêng của hoàng thân Thủ tướng. 
 
Quỳnh Loan khoát tay, giọng ngọt ngào: 
 
- Thưa, Z28 dặn tôi nói với ông… 
 
Sực nhớ ra, Perrette đập trán. 
 
- Trời, suýt nữa tôi quên. Xin lỗi cô lần nữa. Theo thỏa ước riêng giữa ông Hoàng và chúng tôi, tiền phí tổn cho công tác này là một triệu đô la. Tôi đã bỏ trong va li, toàn bạc 100, phiền cô mang vềSài Gòn. 
 
Y cầm cái va li nhỏ đặt trên giường, đưa cho Quỳnh Loan. Nàng cám ơn bằng nụ cười quyến rũ. Như bị nàng thôi miên, y tiếp: 
 
- Còn điều khoản thứ hai, tôi đã ra lệnh cho quân khu miền Nam dành mọi sự dễ dãi cho biệt kích của ông Hoàng vượt biên giới vào đường mòn Hồ Chí Minh. 
 
- Cám ơn ông. 
 
- Cô dẫn tôi đi không? 
 
- Thưa không. Xin ông đọc chi tiết trong thư riêng của Z.28. 
 
Nàng rút gói thuốc lá, lấy một điếu ở ngoài góc trao cho Perrete. 
 
- Thôi, chào ông… 
 
Y gọi giật: 
 
- Thưa cô… 
 
- Ông muốn dặn gì nữa? 
 
- Không. Tôi rất hân hạnh được gặp cô. 
 
- Xin đa tạ. 
 
- Tuần sau, tôi xuống Sài Gòn. Nếu được cô cho phép… 
 
- Đáng tiếc. Vì sáng mai tôi phải đáp phi cơ qua Pháp. 
 
- May quá. Tôi cũng sang pháp. 
 
- Tới Ba lê, xin ông liên lạc với sứ quán Nam Việt. 
 
- Thưa, quí danh là…. 
 
Quỳnh Loan đáp liều: 
 
- Nguyên Hương. 
 
- Kính chào cô Nguyên Hương. 
 
Quỳnh Loan thoăn thoắt xuống cầu thang với va li đầy giấy bạc. Perrette đứng ngơ ngẩn bên cửa như người mất hồn. Sắc đẹp lạ lùng của nàng làm y quên bẵng công việc quan trọng. Y chỉ nhớ đến thủ đô Ba lê ban đêm, với những tiệm ăn thượng lưu. Khoác tay người đẹp, y sẽ bước vào Tháp Bạc[38], tiệm ăn sang trọng thứ nhì, và ngon nhất Ba lê, gọi món bánh nhân cá và gà sốt nấm[39] nổi tiếng khắp thế giới. 
 
Nước miếng rệu đầy miệng, y nhấc điện thoại. 
 
Đầu giây trả lời lập tức. Perrette nói một hơi: 
 
- Công việc gần xong rồi. Tôi vừa gặp đặc phái viên của Sài Gòn. Phiền ông trình ngay với hoàng thân. 
 
- Thưa, Thủ tướng đang ngủ. Ngài vừa chủ tọa hội đồng nội các xong. Trước khi vào phòng, ngài dặn tôi hễ ông gọi lại thì nói là ông được toàn quyền hành đông. Đội an ninh đặc biệt được đặt dưới sự sử dụng của ông. 
 
- Họ chuẩn bị xong chưa? 
 
- Thưa, đã sẵn sàng. Hai xe bọc sắt. Một đại đội võ trang đầy đủ. 
 
- Cám ơn ông. Tôi sẽ đến ngay. 
 
- Vâng, tôi xin đợi. Chúc ông may mắn. 
 
Perrtette thở phào khoan khoái. 
 
Bên ngoài, sông Cửu Long đột nhiên nổi sóng ầm ầm. Một làn chớp xẹt ngang nền trời đen kịt. 
° ° °
Những giọt mưa lạnh buốt tạt vào mặt Văn Bình. Trời đột nhiên trở lạnh làm Văn Bình thèm khói thuốc Salem. Song chàng không có hoàn cảnh bắt chân chữ ngũ trong ghế sa lông, ngửa cổ thở khói lên trần nhà. Trong bóng tối dày đặc, nhiều con mắt bí mật đang rình rập… 
…Hai chùm pha xe màu vàng quét trên đường giốc ngoằn ngèo. Văn Bình nằm rạp xuống vệ cỏ. Xe hơi đến cổng biệt thự thì dừng lại, tắt đèn tối câm. 
 
 
 
Trời đã tối, mưa bụi càng làm tối thêm. Tuy nhiên, cặp mắt lão luyện của Văn Bình vẫn nhìn thấy những việc xảy ra. Cửa cổng bằng sắt nặng nề mở ra nhẹ nhàng. Chàng không thấy người mở. Nghĩa là cửa sắt được mở bằng điện. 
 
Chàng sực nhớ đến một vụ ăn trộm nữ trang táo bạo xảy ra ở Hoa lệ ước, khổ chủ là một tài tử màn ảnh tên tuổi triệu phú. Minh tinh này ở trong một tòa nhà kiên cố, tường truyền điện cao thế, đạo tặc không thể nhảy vào, cổng nặng một tấn sắt, đóng mở bằng điện. Người lạ đứng trước cổng, chủ nhân có thể thấy mặt trên khung ảnh vô tuyến truyền hình đặc biệt ban đêm cũng như ban ngày. Ban đêm, máy truyền hình dùng ống kính và phim nhựa hồng ngoại tuyến. Giới đạo tặc Hoa lệ ước đành thúc thủ trước sự bố phòng kiên cố này. Trừ một người .... 
 
Hắn lọt vào biệt thự bằng một thủ đoạn giản dị. Hắn biết rõ cửa sắt mở ra, và tự động đóng lại trong vòng 3 giây đồng hồ, nên phục sẵn bên cổng, chờ xe hơi của khách quen là bám thùng xe lẻn vào. 
 
Văn Bình bỏ thật nhanh lại sau chiếc xe đen dài ngoằng. Loại Rolls Royce này là báu vật ở Vạn tượng, xứ sở của xe Mercedes do Đức quốc chế tạo. 
 
Cửa sắt mở ra rè rè. Tài xế lái vút vào con đường đa dăm trắng xóa. Văn Bình đã đeo chặt vào càng xe. Qua khỏi cổng, chàng buông mình, lăn tròn trên nệm cỏ ướt mưa. Chàng cử động thật nhanh để thoát khỏi ống kính vô tuyến truyền hình. Trong chớp mắt, chàng đã nằm chết bên một bụi rậm um tùm. 
 
Tiếng bẹt-giê sủa gâu gâu. Chàng vẫn nằm yên, không động đậy. Nghe tiếng sủa, chàng biết là chó trận, giống chó tầm thước, đuôi ngắn, mõm dài, lông ngắn, chỉ sủa rất ít, chuyên cắn cổ người lạ. Nhưng chàng không lo ngại, vì chàng đã lo liệu sẵn phương pháp chống bẹt-giê giữ nhà nguy hiểm. 
 
Trong quá khứ, đột nhập nhà lạ, chàng chống bẹt-giê bằng cái ná cao su bắn đạn đồng. Một viên đạn nhỏ bằng viên kẹo vào giữa hai mắt có thể làm chó bất tỉnh tức khắc. Hoặc chàng sử dụng bàn tay cứng như thép, giáng nhẹ là bẹt-giê lăn lông lốc trên đất. Lần này, chàng mang theo một hóa chất đặc biệt giấu trong cái bút máy Pạc ke găm ở túi áo trên. 
 
Sau khi rời khỏi xe hơi, nhào mình vào bụi rậm, Văn Bình đã rút bút máy, bấm nhẹ vào đầu. Một mùi hương lạ lùng bay ra, đánh lạc hướng tìm tòi của bẹt-giê. Dùng hương này bẹt-giê đứng trước mặt cũng không đánh hơi thấy. 
 
Tầng dưới của biệt thự tối om. Ở lầu nhì đèn sáng lấp loáng. Tuy nhiên cửa sổ đều che riềm kín mít. 
 
Văn Bình nằm yên đúng 5 phút. Chàng móc túi lấy đôi kính hồng ngoại tuyến. Lệ thường, kính hồng ngoại rất cồng kềnh. Ban chuyên môn của Sở mới phát minh một thứ kính nhẹ, hệt như kính mát bán trên thị trường. Đeo vào có thể nhìn xuyên màn tối trong vòng 100 thước. Nhờ một bộ phận thu âm điện tử tí hon ở gọng kính, Văn Bình còn có thể nghe mọi tiếng động khả nghi chung quanh. 
 
Nếu muốn, chàng có thể mang theo một dụng cụ đặc biệt giúp chàng đứng ngoài biệt thự cũng nghe được câu chuyện thì thào trong nhà. Song nhiệm vụ của chàng đêm nay không phải để nghe trộm, vì chàng đã biết gần hết sự thật. Chàng đến đây là để thanh toán một chuyện lòng dòng, theo sự yêu cầu tha thiết của hoàng thân Thủ Tướng Ai lao. Đền lại, chính phủ hoàng gia trả cho ông Hoàng số tiền một triệu mỹ kim, và cho phép biệt kích của sở Mật vụ vượt biên giới vào đường mòn Hồ chí Minh để thâm nhập khu vực đóng quân bí mật của Bắc Việt. 
 
Qua kính hồng ngoại, chàng thấy một con bẹt-giê khổng lồ nằm dài bên hòn giả sơn, tai vểnh lên, dường như đang cố lắng nghe. Con bẹt-giê Đức khổng lồ không làm Văn Bình ngại bằng con beo vằn, đôi mắt lân tinh sáng quắc, đang nhìn vào bụi rậm mà chàng núp. 
 
Trước khi rời Sài Gòn, chàng mang theo 3 cái bút máy Pạc ke giả. Bút thứ nhất màu đỏ chứa thuốc đánh lạc hướng chó săn. Bút thứ nhì đựng thuốc nổ. Bút thứ ba màu đen chứa thuốc mê cực mạnh, bấm nút, hơi thuốc vọt ra như làn đạn. 
 
Loại bút máy thuốc mê chỉ hiệu nghiệm trong đường kính 5 thước. Con beo vằn đứng cách chàng gần 20 thước. Chàng phải lập mưu cho nó lại gần. Chàng bèn đóng nắp bút máy đỏ. Trong vòng một phút, hóa chất tản hết, con thú sẽ đánh hơi thấy chàng và sẽ nhảy lại. 
 
Như chàng tiên liệu, con beo vằn ngốc nghếch mõm lên trời, rồi co 2 cẳng trước. Nó vọt như tên bắn về phía chàng. Tia thuốc mê từ bút máy màu đen như trái đấm ngàn cân bổ vào giữa mặt. Nó bị ngáng lại, và ngã tóm xuống cỏ. 
 
Con bẹt-giê lùi lũi chạy tới, không thèm gâu gâu như thường lệ. Loại chó trận này thường ngậm miệng mỗi khi sửa soạn giết người. Song chàng đã chặn trước bằng tia thuốc mê. Như con beo vằn, con bẹt-giê khổng lồ biến thành khối thịt vô tri giác. 
 
Trở ngại lớn nhất đã được khắc phục, Văn Bình ung dung đứng dậy tiến lại tòa nhà bí mật. 
 
Cửa phòng khách đóng kín và khóa bên trong. Chàng phải mở cửa sổ, nhảy vào. Ánh đèn trên lầu hắt xuống lờ mờ. Bốn bức tường cao nhất đều quét vôi trắng toát, tương phản với cầu thang đá rửa màu đen, đen tuyền như mực tàu. 
 
Văn Bình núp trong góc, nhìn tứ phía. Phòng khách được trần thiết theo lối Ả-rập. Chàng có cảm tưởng lạc vào lâu đài một quốc vương xứ ngàn một đêm lẻ. Thảm trải chân đều bằng len cừu Ba Tư êm mịn và ấm áp. Ghế sa lông đều chạm trổ công phu. Trên tường được treo toàn ảnh phụ nữ khỏa thân. 
 
Chàng không nghe tiếng động khả nghi nào, ngoại trừ tiếng gió rì rầm trong vườn rộng xen lẫn tiếng mưa rơi bắt đầu nặng hạt. Chàng định trèo thang gác bỗng khựng lại. Cặp mắt sáng quắc của chàng vừa khám phá ra một chi tiết khác thường. 
 
Một con dơi đen sì từ cửa sổ bay vào, đậu trên bục thang đá rửa. Văn Bình nghe tiếng sèo sèo. Mùi khét lẹt xông lên. Chàng rùng mình: trong khoảnh khắc, con dơi vô tội biến thành than vì cầu thang được truyền điện cao thế 6000 vôn, thứ điện mạnh hơn điện hành quyết tử tội trong khám đường Sing Sing, bên Mỹ. Nếu chàng vội vàng đặt chân lên cầu thang, thân thể chàng đã cháy xém như chả nướng. Chàng chợt hiểu tại sao chủ nhân không cần đặt người gác ở nhà dưới. Vì trong biệt thự đã có một bộ máy canh phòng kiên cố và ghê gớm bằng điện tử. 
 
Toàn thân Văn Bình nóng ran rồi ớn lạnh. Một lần nữa, chàng được gặp may mắn. Nếu không, đêm nay Quỳnh Loan sẽ phải nằm một mình ... 
 
Không thể lên lầu bằng thang xi-măng, Văn Bình đành trèo qua cửa sổ ra thềm. Chàng hơi bực mình vì quá tự tin không đem theo khẩu súng W-15. W. là tên tắt của mọi dụng cụ gián điệp do sở Mật vụ của ông Hoàng chế tạo. W-15 là một khẩu súng lạ lùng. Tuy là súng, nó không bắn đạn, cũng không bắn tên. Mà là bắn một sợi dây dài bằng ni-lông, thứ ni-lông riêng, bền hơn ni-lông làm dây dù gấp 10 lần. Sợi dây đặc biệt này dài đúng 100 thước, tuy nhiên, nó cuộn tròn bằng viên đạn 9 li, và khẩu W-15 còn nhỏ hơn khẩu súng bắn đạn 6,35 của đàn bà. 
 
Lâm sự, sợi dây phong thần này biến thành một cái thang dây tuyệt diệu. Chỉ cần bóp cò, sợi dây vụt ra và dính chặt vào tường. Khúc đầu của sợi dây được tẩm chất nhựa epoxi, nghĩa là thứ keo dính nhất trên trái đất, nên chạm vào đâu là nó dính chặt vào đấy. Sau đó, tay nắm sợi dây, chân đạp vào tường, điệp viên sẽ trèo lên lầu, nhanh không kém lên bằng cầu thang. 
 
Với khẩu W-15, Văn Bình tiết kiệm được một số giây phút và sức lực quý báu. Tuy nhiên, với hai tay không, chàng vẫn phải tìm cách đột nhập căn phòng sáng đèn trên gác. 
 
Dưới mưa bụi lạnh thấu xương, chàng mầy mò bám ống máng, thoăn thoắt trèo lên. 
 
Trong vòng 3 phút, chàng đã đặt chân xuống lầu nhì. Chàng thận trọng núp thật lâu trong bóng tối, đến khi biết chắc tứ phía không có người lạ mới rảo bước qua hàng lang. 
 
Chàng nghe tiếng thì thầm xa xa. Định thần, chàng nhận ra tiếng trò chuyện từ phòng số 10 vọng ra. 
 
Đặc biệt là cửa phòng được gắn hai quả nắm đồng sáng loáng và to lớn. Định đặt tay vào, Văn Bình bỗng rụt lại. Chàng sực nhớ đến con dơi xấu số. Chàng lại nhớ đến phương pháp giết người thông thường của thủ lãnh Phản gián Sô viết Smerch: truyền điện vào nắm cửa. 
 
Không hy vọng mở cửa, chàng bèn nghĩ cách dùng sức mạnh. Với đôi vai lực lưỡng và tài ngoại công siêu việt, chàng có thể húc đổ những tấm cửa lim đồ sộ và nặng nề. Tuy nhiên... 
 
Một họng súng bí mật có thể khạc đạn vào người chàng trước khi cánh cửa sụp đổ... 
 
Chàng không còn cách nào khác, ngoài cách đợi bên ngoài. Chàng tin rằng cánh cửa sắp mở. 
 
Tiếng thì thầm nhỏ dần rồi tắt. Có lẽ họ chuẩn bị chia tay. Họ gồm 2 người .... 
 
Quả Văn Bình đoán đúng. Cánh cửa lim dầy vụt mở. Cũng mở bằng điện để lộ bức tường trắng toát, và cái bàn bầu dục, lợp phô-mi-ca màu đen đặt giữa 12 cái ghế bọc da hổ rằn ri. Trên bàn, 2 điếu xì-gà hút dở bốc khói nghi ngút trong cái dĩa đựng tàn khổng lồ bằng nhựa đen. Một người đàn ông tầm thước, tóc hớt ngắn, mặc sơ mi sặc sỡ xoay lưng ra cửa. Người thứ hai trạc ngũ tuần, đeo mặt nạ đen, hàm răng vàng ệch chất nicotin, cái thẹo dài 10 phân nằm vắt vẻo trên má, xô ghế bành đứng dậy. 
 
Văn Bình ung dung bước vào, khẩu súng Olem-pích trên tay sẵn sàng khạc đạn. Lẫm liệt như thiên thần, chàng đứng giữa cửa, giọng dõng dạc: 
 
- Kính chào nhị vị. 
 
Phản ứng của hai người lạ là đặt tay vào thắt lưng. Song tiếng quát chát chúa của Văn Bình đã làm họ khựng lại: 
 
- Đứng im. 
 
Người đàn ông mặc sơ mi sặc sỡ nhìn Văn Bình bằng cặp mắt pha lẫn sửng sốt và lo ngại. Văn Bình cười gằn: 
 
- Mời thiếu tướng Sulivông ngồi lại xuống ghế. 
 
Phải người lạ này là thiếu tướng Sulivông, chỉ hay phản gián ở Lào quốc. Sulivông lẳng lặng kéo ghế. Văn Bình lại ra lệnh cho người đeo mặt nạ đen: 
 
- Còn ông Sam Phoun, chủ tịch Quốc tế Đặc vụ nữa. Phiền ông để tay lên bàn. Hai ông chẳng lạ gì nghề bắn súng của tôi. Súng này lại không bắn đạn thường. Mà là đạn chứa nọc độc nhên đen, được mệnh danh trên khắp thế giới là Bà chúa Thuốc độc. Trúng đạn thường còn có hy vọng mổ xẻ, nhưng trúng nọc độc nhện đen chỉ có nước chờ chết .... 
 
Sulivông nghiến răng ken két: 
 
- Biết vậy, tôi đã giết ông hồi nãy, không cho về sứ quán nữa.... Tôi nhân nhượng với ông vì không muốn gây thù chuốc án. Ngờ đâu, ông lại cạn tàu ráo máng. 
 
Văn Bình cười nửa miệng: 
 
- Thiếu tướng ơi, kể công làm gì nữa! Hồi nãy, tôi không bị giết, chẳng phải vì ông nhân nhượng, không muốn gây thù chuốc án, mà chính vì ông tìm cách bịt mắt tôi. Ông đinh ninh tôi chưa khám phá ra vai trò hàng hai nguy hiểm của ông, vừa là chỉ huy trưởng Phản gián, vừa là nhân vật cao cấp của Quốc tế Đặc vụ, nên ông giả vờ tha tôi. Ông bắt buộc phải tha tôi... Vì nếu ông giết tôi, Sài gòn sẽ mở cuộc điều tra tỉ mỉ, sớm muộn ông sẽ bị lột mặt nạ... 
 
Sulivoong bặm môi, thái độ miệt thị: 
 
- Ông nói dối tài lắm. Chẳng qua ông tình cờ đến đây gặp tôi, thật ra ông không biết gì về tôi. Nếu biết, ông đã hành động ngay trong văn phòng Phản Gián. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Hừ, tôi đóng vai thằng ngốc mà ông không chịu nhìn thấy. Tôi bắt ông trong văn phòng Phản Gián không được, vì lẽ khi ấy ông chưa gặp Sam Phoun. Tôi phải giả vờ ngu xuẩn cho ông yên lòng đến đây, đến số 38 đường Khoun Bourom. 
 
Sulivông nhún vai: 
 
- Thành thật khen ngợi ông. Nhưng ông Z.28 tài hoa ơi, ông đừng hy vọng áp đảo tôi. Chúng tôi có thể lật ngược tình thế, nếu muốn. Vì như ông đã đoán biết, ngôi nhà này được gắn nhiều dụng cụ điện tử kỳ lạ, giết người trong chớp mắt, không để lại dấu vết. Chúng tôi có thể giết ông, rồi báo cáo với chính phủ là ông bị gián điệp RU thanh toán. Chi bằng ông điều đình với chúng tôi. Bao nhiêu tiền, tôi cũng chịu, miễn là... 
 
- Miễn là ông được tự do? 
 
- Vâng. Miễn là ông cho tôi thong thả rời biệt thự này. 
 
Văn Bình nhíu mày suy nghĩ. Sulivông nói tiếp: 
 
- Bao nhiêu tôi cũng chịu. Chẳng hạn, một triệu đô la. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Một triệu hơi ít. Các ông đã đòi chính phủ hoàng gia nộp hai triệu đô la để chuộc thùng độc dược. 
 
Sam Phoun xen vào: 
 
- Vậy, hai triệu, ông bằng lòng nhé? Tôi có sẵn hai triệu ở đây. 
 
Văn Bình cười nhạt: 
 
- Hai triệu cũng vẫn còn ít, tuy nhiên, tôi sẵn sàng chấp thuận. Song chỉ chấp thuận với thiếu tướng Sulivông. Còn ông, chúng ta sẽ bàn sau. 
 
Sulivông thở dài chua chát: 
 
- Ông là tên cướp đáo để nhất thế giới. Trong cặp da của tôi đã có hai triệu. Hai triệu và một gói kim cương. Tôi xin lại gói kim cương. 
 
- Tiếc quá! Giá tôi đòi hơn nữa. 
 
- Dẫu sao ông cũng không nên giả nẻo đứt giây. Nếu bị dồn vào đường cùng, tôi phải liều mạng chống trả. Có thể tôi mất mạng. Song cũng có thể người mất mạng là ông. 
 
- Dọa nhau làm gì, ông bạn? Bây giờ, phiền ông mở cặp, đặt tiền lên bàn cho tôi. Xin nhớ, ông chỉ được lấy tiền và hạt soàn mà thôi. Ông đừng mò tới võ khí. Cần nhắc lại ông rõ là đạn độc dược latrodeclus maetans có sức giết người ghê gớm có một không hai trên quả đất. Hễ ông có cử chỉ khả nghi là tôi lảy cò... Giết ông, thứ nhất trừ được hậu hoạn, thứ hai, lấy được tiền, và ... hai triệu đô la ... 
 
- Ồ, tôi đưa tiền, ông phủi lời cam kết thì sao? 
 
- Trên thực tế, giới gián điệp thường phủi lời cam kết. Nhưng tôi thì không. Tôi hứa là làm. Ông ráng tin tôi đi. 
 
Mồ hôi lấp lánh trên trán, Sulivông đặt cái cặp da dày cộm trên bàn. Dáng điệu từ tốn, hắn lấy đống mỹ kim xếp ngay ngắn trước mặt Văn Bình, rồi giơ cái gói bằng nhung đen nhỏ xíu cho Văn Bình xem: 
 
- Đây là gói kim cương. Xin phép ông cho tôi bỏ vào túi. 
 
Văn Bình gằn giọng: 
 
- Phiền ông cất vào túi trên. Được rồi. Bây giờ ông có thể ra khỏi phòng. Ông thấy chưa? Tôi là người rất trọng chữ tín... 
 
Sulivông nhìn giữa mắt Văn Bình: 
 
- Trước khi cáo biệt, tôi xin hỏi ông một câu, chỉ một câu thôi, tôi hy vọng ông không nỡ từ chối. 
 
- Mời ông. 
 
- Ông biết tôi dính líu với Quốc tế Đặc vụ từ khi nào? 
 
- Ngay sau khi tôi gặp ông trong khách sạn Settha Palace. Sự hiện diện của tôi tại Vạn Tượng được giữ rất kín. Ông là người duy nhất ở Lào được biết. Thế mà đêm ấy tôi bị nhân viên của Simun bắt giữ. Ông rất khôn, song chưa ngoan. Báo tin cho Simun, ông đã vô tình lạy ông tôi ở bụi này. Sơ hở thứ hai của ông là sai một nhân viên phản gián đến tận khách sạn để đến ám sát, tôi đã tra khảo hắn. Hắn khai ra ông... 
 
Sulivông giơ hai tay lên không: 
 
- Trời! 
 
Văn Bình gật gù: 
 
- Vì vậy, tôi thành thật khuyên ông đừng lưu lại Vạn Tượng thêm phút nào nữa. Rời căn nhà này, ông nên trốn qua sông Cửu Long rồi đáp phi cơ ra ngoại quốc. 
 
- Cảm ơn ông. Trong tương lai, chúng mình còn có dịp tái ngộ. 
 
Văn Bình xua tay: 
 
- Ồ, trong giới giang hồ, cảm ơn nhau làm gì, khách sáo quá. Tôi xin chúc ông thượng lộ bình an. 
 
Sulivông lẳng lặng tiến ra cửa. Văn Bình gọi giật lại: 
 
- Quên, còn điều này nữa. Ông xuống vườn, lên xe Mercedes, và lái ra cổng. Cửa cổng được mở bằng điện, ông Sam Phoun sẽ lo liệu chu tất. Từ phút này, tôi sẽ chĩa súng vào ngực ông Sam Phoun. Nếu ông tiếc tiền, quay lại, miễn cưỡng tôi phải hạ sát bạn ông. Ông nhớ chưa? Trong vòng 3 phút, tôi phải nghe tiếng máy xe hơi nổ. 
 
Sulivông quay lại, giọng ráo hoảnh: 
 
- Tôi chỉ bằng lòng xuống nhà nếu ông cam kết không lại hại Sam Phoun. Vì như ông đã biết, Sam Phoun là chủ tịch Quốc tế Đặc vụ... 
 
Văn Bình cười: 
 
- Vâng, tôi còn biết thêm Sam Phoun là anh em cọc chèo với ông nữa. 
 
Sam Phoun vùng thốt lên: 
 
- Trời ơi! 
 
Văn Bình lùi sát tường, giọng tự tin: 
 
- Kêu Trời làm gì, vô ích. Làm nghề gián điệp, được thua là thường. Thua keo này ta bầy keo khác, phải không hai ông? Tôi xin trân trọng cam kết là không đụng tới ông, nếu ông tuân theo điều kiện của tôi. 
 
Sulivông hỏi: 
 
- Bao nhiêu tiền? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Đối với ông Sam Phoun, tôi không đặt vấn đề tài chính. Mà tôi chỉ cần một vài tin tức. Quốc tế Đặc vụ đang chỉ huy tổ chức buôn vàng lậu, ma túy và võ khí lậu trên toàn châu Á. Tôi không quan tâm đến vàng và ma túy, riêng phong trào buôn võ khí lậu có hại cho nền an ninh của nước tôi. Bằng bất cứ giá nào, phong trào này phải chấm dứt. 
 
 
 
Ông Sam Phoun phải cung cấp toàn bộ hồ sơ buôn võ khí lậu cho tôi. 
 
Sam Phoun trố mắt: 
 
- Ông đòi một điều tôi không thể thỏa mãn được. 
 
Văn Bình lia khẩu súng: 
 
- Vậy thì thôi. Tôi sẽ phải giết ông. Giết xong tôi lục lọi trong nhà này. Trong vòng đêm nay, tôi sẽ tìm ra tài liệu. Tại sao ông khờ dại thế, ông Sam Phoun? Đàn em ông sẽ không biết được cuộc điều đình bí mật giữa ông và tôi đêm nay. Thiếu tướng Sulivông? Thiếu tướng khuyên Sam Phoun đi. Vì tôi không muốn có sự đổ vỡ, 
 
Sam Phoun nghẹn ngào: 
 
- Ông ức hiếp tôi quá. 
 
Văn Bình cười: 
 
- Thế là xong. 
 
Sulivông bước nhẹ xuống cầu thang. Văn Bình nép sau cửa, nhìn hắn đi khuất sau tường, trên miệng nở nụ cười khoan khoái. Đúng 3 phút sau, động cơ xe Mercedes nổ dưới vườn. 
 
Văn Bình ra lệnh cho Sam Phoun: 
 
- Tài liệu đâu, ông đưa cho tôi. 
 
Sam Phoun nhún vai: 
 
- Tôi cất trong tủ sắt. 
 
- Hừ, ông còn lừa tôi làm gì? Đêm nay, ông rời Vạn Tượng, hồ sơ về Quốc tế Đặc vụ, ông đã thu xếp xong rồi. 
 
Sam Phoun đứng dậy: 
 
- Mời ông đi theo tôi. 
 
- Đi đâu? 
 
- Sang phòng bên. 
 
- Ông coi chừng! Hễ ông đụng vào nút bí mật trên tường là tôi bắn bỏ. 
 
- Tôi không dại gì liều mạng để lãnh độc dược latrodectus mactans vào người. 
 
- Vậy, ông là người biết điều đệ nhất châu Á. Nào chúng ta lên đường. 
 
- Ông làm như chúng ra là bộ hành trên đường thiên lý. 
 
- Còn là gì nữa, thưa ông? Ông và tôi là hai kẻ đi đường. Con đường dài vô tận. Phen này, tôi đi nhanh hơn ông. Nhưng lần sau ông lại vượt qua mặt tôi. Cứ thế cho đến ngày chúng ta tắt hơi thở. 
 
- Ông có tài trào lộng ghê. 
 
- Chuyện! Gián điệp là nghề của những người ưa hài hước. Thôi, khuya rồi, thưa ông. Xin ông ra trước. Tôi xin kính cẩn theo sau, với bà Chúa thuốc độc luôn luôn nhìn vào lưng ông. 
 
Đến cửa sang phòng bên, Sam Phoun đứng lại. Cửa này bằng gỗ, dán phọt-mi-ca màu xanh nhạt, gắn quả nắm bằng đồng. Văn Bình hỏi: 
 
- Ông rút điện ra chưa? 
 
Sam Phoun đáp: 
 
- Rồi. Tại sao ông biết? 
 
- Không ai nói cả. Chẳng qua thói quen mà ra. 
 
Cửa mở ra, Văn Bình giật mình trước sự trang trí lộng lẫy và cầu kỳ với đồ đạc nhập cảng từ Âu châu. Sam Phoun quay lại đóng cửa, giọng buồn rầu: 
 
- Mất bao công phu tôi mới xây cất được tòa nhà tối tân này. Bỗng dưng tôi phải ra đi. 
 
- Đề nghị ông ở lại, tiếp tục điều khiển Quốc tế Đặc vụ. 
 
- Nhưng đặt dưới quyền kiểm soát của chính phủ Sài gòn? 
 
- Không hẳn thế. Chúng tôi chỉ làm cố vấn riêng cho ông. Về hoạt động nội bộ, ông được toàn quyền. 
 
- Cảm ơn ông. Thà chết, tôi không thể làm thuộc viên. 
 
Văn Bình không đáp. Chàng bắt đầu nhận thấy đối phương có cử chỉ khác lạ. Vẻ lo âu trên mặt hắn đã tan biến, nhường chỗ cho sự bình tĩnh và tin tưởng. Có thể hắn đã nghĩ ra mưu kế hại chàng. Chỉ cái va-li màu xanh trên buýp-phê, Sam Phoun nói: 
 
- Hồ sơ buôn súng được cất trong ấy. Trước khi trao tài liệu, tôi muốn mời ông một ly sâm banh. 
 
- Hừ, tôi không thích uống rượu pha độc dược aconit như thiếu tá Sim Leng. 
 
- Hắn dại nên chết đáng đời. 
 
- Chết vì hám tiền, phải không thưa ông? Sim Leng ăn lương của ông nên báo ông biết kế hoạch vận chuyển thùng độc dược bằng phi cơ AN-2P. Nhờ hắn, ông có thể thực hiện chiến dịch Hoa Phong Lan một cách dễ như trở bàn tay. 
 
- Thật vậy, nếu ông không can thiệp, chúng tôi đã nuốt trọn hai triệu mỹ kim ngon lành. Và trong tương lai, còn nhiều món ngon lành hơn nữa. 
 
- Ông hà tiện quá, Sim Leng trung tình với Quốc tế Đặc vụ mà ông nỡ thủ tiêu. 
 
- Đặt vào địa vị tôi ông cũng giết hắn. Ông tính, chẳng ai dại gì chia cho kẻ ngồi mát ăn bát vàng số tiền khinh khủng 300 ngàn đô la. Vả lại, tôi cần giết hắn để bảo vệ bí mật. 
 
- Cũng như ông giết trung úy Thao La. 
 
- Ồ, Thao La đáng giết hơn Sim Leng nhiều. Vì hắn tham lam đòi đúng 500 ngàn đô la, không bớt một đồng. 
 
- Nếu có cơ hội, ông cũng giết tôi không thương tiếc. 
 
- Dĩ nhiên. Ông cũng vậy. Ông không giết tôi vì giết vô ích. Chúng mình đều là điệp viên chuyên nghiệp, sống lợi hơn chết. Còn sống, tôi sẽ tiếp tục làm cái mỏ vàng cho ông khai thác. Chết đi tôi chẳng giúp được gì cho ông và một người khác sẽ lên thay, các ông lại phải điên đầu lần nữa. 
 
- Thái độ thẳng thắn của ông làm tôi cảm kích. Chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ thành bạn thiết. 
 
- Thời gian sẽ trả lời. Nào, xin mời ông cụng ly. 
 
Văn Bình lắc đầu. Sam Phoun nhún vai: 
 
- Buồn quá. Thôi, xin phép ông tôi uống một mình vậy. 
 
- Tính tôi dở hơi ông ạ. Tôi không thích ai uống rượu trước mặt cả. 
 
- Tôi lại không thích kẻ nào cấm tôi uống rượu. Chắc ông chưa biết tôi nghiện sâm banh. Hàng ngày, tôi uống sâm banh thay nước lạnh. 
 
- Lát nữa, ông tha hồ giải khát. Hiện giờ tôi cấm ông. 
 
- Ông không co quyền. 
 
- Khẩu súng của tôi có quyền. 
 
- Cử chỉ độc đoán của ông làm tôi chán nản. Trước kia, tôi vẫn kính trọng ông là kẻ hào hoa mã thượng. 
 
- Thưa ông, dầu hào hoa mã thượng đến đâu tôi cũng không thể cho phép ông giả vờ rót rượu để tấn công tôi. 
 
- ? 
 
- Vâng, ông định rót sâm banh ra để gây tiếng nổ. Cách đây một phút, ông đã dùng ngón tay vặn cái nhẫn ở bàn tay trái. Nhẫn này - nếu tôi không lầm - chứa một thứ bột nổ riêng. Pha vào rượu, nó sẽ gây ra tiếng nổ lớn, đủ cho ông phản công, dành lại chủ động. Ông Sam Phoun ơi, mấy năm trước, một đồng nghiệp của tôi đã dùng hột giấu trong khuy áo để phản công RU ở căn cứ Vang Vieng[40]. Ông lừa tôi sao được, thưa ông? 
 
Sam Phoun thở dài: 
 
- Ông đáng là bực thầy. Tôi xin bái phục. 
 
Văn Bình cười ròn rã: 
 
- Vậy ông mở va li ra. 
 
Sợ đối phương dùng quỷ kế, chàng đứng lách bên trong khi khẩu súng Olem-pích vẫn chĩa vào buýp-phê. Trước khi Sam Phoun đặt tay vào cái va li, chàng dặn dò: 
 
- Một lần nữa, xin ông ghi nhớ. Tôi sẽ nổ súng nếu ông thiếu thành thật. 
 
- Ông đã cảnh cáo tôi 3 lần rồi. 
 
- Thêm lần nữa cũng chẳng sao. 
 
Sam Phoun chạm vào kháo va li. Tách một tiếng nhẹ, nắp va li bật ra. 
 
Tuy đề phòng cẩn mật, Văn Bình vẫn sa vào cạm bẫy tinh vi của chủ tịch Quốc tế Đặc vụ, và suýt nữa chàng mất mạng. 
 
Hai viên phi đao nhỏ xíu bay vụt vào người chàng. Lưỡi thứ nhất trúng giữa yết hầu. Lưỡi thứ hai, nhỏ và nhọn hơn hướng vào tim. Văn Bình vội vàng tung người sang bên trái để tránh. Chàng vập vào đi-văng, lộn nhào một vòng. Hai lưỡi dao kinh khủng cắm phập vào cửa gỗ. Văn Bình chồm dậy, chưa kịp đối phó thì Sam Phoun đã ào tới. 
 
Lâm trận, Sam Phoun không hổ danh là chủ tịch Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức coi thường pháp luật trên thế giới. Vết thẹo dài 10 phân trên má hắn đột nhiên đỏ rực như bôi máu. Bàn tay xương xẩu của hắn hạ vào cườm tay cầm súng của Văn Bình. Tuy nội công thâm hậu, Văn Bình cũng te té ở hổ khẩu. 
 
Sam Phoun phải là cao thủ về quyền Tàu. Về nhu đạo, hắn phải thắt lưng đen đệ tứ. Nghĩa là hắn đủ tài ba quần thảo với Văn Bình. Tuy nhiên, hắn không sử dụng Thiếu lâm quyền hoặc nhu đạo. Dường như giới võ lâm quốc tế đã tiểu di hắn về nghệ thuật siêu đẳng của Văn Bình nên hắn tấn công chàng bằng một phương pháp độc đáo. 
 
Phương pháp thắt cổ đối thủ theo bi thuật Ấn độ. Trước ngày Ấn độ thu hồi độc lập trong tay Anh quốc. một đảng cướp lạ lùng mọc ra dọc giải Hy mã Lạp sơn, gồm những tên côn đồ chuyên cướp của, giết người. Song đảng cướp này không dùng khí giới, và không bao giờ làm nạn nhân đổ máu. 
 
Khí giới của họ là một giải lụa[41] đặc biệt. Phương pháp thắt cổ được giữ tuyệt đối bí mật, thường là cha truyền con nối. Đặc điểm của nó là hạ sát rất nhẹ nhàng, nạn nhân chưa kịp kêu đã tắt thở. Nhiều võ sư nổi tiếng đã chết vì môn thắt cổ Ấn độ. Trên thực tế, giải lụa đã vòng quanh cổ là không cách nào thoát chết. 
 
Văn Bình thoáng thấy Sam Phoun rút trong túi ra giải lụa thêu kim tuyến rực rỡ. Chàng không ngờ hắn dùng giải lụa mềm mại để thắt cổ chàng. Đến khi cổ chàng bị kẹt trong giải lụa chàng mới biết. 
 
May thay cho chàng, trong dĩ vãng tung hoành, chàng đã học được thuật ninjutsu phi thường của võ sĩ đạo Phù Tang. Chàng lại tập luyện được thần ảo công trong thời gian thí phát qui y trong một ngôi chùa cổ gần Vạn Tượng. Nhờ ninjutsu và thần ảo công, thớ thịt ở cổ chàng rắn lại như đá, hoặc khi cần, mềm nhũn như bún. Giải lụa vừa xiết chặt, Văn Bình đã ưỡn cổ, vận nguyên khí để giữ cho cuống họng thở khỏi bị chặn nghẹt. Rồi chàng nhảy vút lên cao. 
 
Thế nhảy dị kỳ này là một trong các bí quyết phá gỡ phương pháp thắt cổ Ấn độ. Sam Phoun không biết Văn Bình được ông Hoàng đặc phái qua Ấn độ nghiên cứu nghệ thuật của Kormi, đệ nhất danh thủ về thắt cổ bằng giải lụa. Nếu biết, chắc hắn không dám múa rìu qua mắt thợ nữa. 
 
Lúc tung giải lụa sát thủ, Sam Phoun đinh ninh Văn Bình vô phương kháng cự. Tài chuyển thắng siêu việt của chàng làm hắn bủn rủn tay chân. Chàng giằng lấy giải lụa, đánh cùi tay vào mặt cho hắn loạng choạng, rồi quăng giải lụa thật nhanh. Dường như giải lụa biết được cử động như người nên trong nháy mắt đã quấn chặt cổ Sam Phoun. Và dường như giải lụa là băng keo, nó dán vào da thịt hắn. 
 
Văn Bình vặn tréo lại, Lưỡi nạn nhân lè ra. Văn Bình xô Sam Phoun ngã xuống. Nếu chàng xiết chặt, hắn đã chết không kịp trối. Song chàng chưa muốn hắn chết. 
 
Sam Phoun ngã ngồi vào đi văng, mắt trắng dã, hơi thở yếu ớt. Chàng tát vào má cho hắn tỉnh lại. Hắn rít lên một tiếng não nùng. Chàng nói, giọng ôn tồn: 
 
- Tại anh gây ra, miễn cưỡng tôi phải tự vệ. Phép thắt cổ của Kormi[42] đã giết hàng trăm người, nhưng không giết nổi tôi. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, xuống suối vàng anh đừng oán trách tôi. 
 
Sam Phoun nhìn chàng, mắt trợn trừng, chứa đầy căm hờn: 
 
- Rồi sẽ đến lượt anh. Sulivông.... Sulivông sẽ báo thù cho tôi. 
 
Văn Bình cười gằn: 
 
- Anh ngây thơ lắm. Đây này, anh nhìn xem... 
 
Chàng nhặt khẩu súng Olem-pích đưa cho hắn, kèm theo lời giải thích: 
 
- Anh quan sát khẩu súng rồi biết... Đây là khẩu súng vô hại, không có đạn. Không có đạn trong bi. Trong nòng cũng không có viên nào. Tôi nói dối là súng chứa đạn nọc độc nhện đen, anh đã bị lừa dễ dàng. Điều này chứng tỏ tôi đến đây đêm nay với các anh là để điều đình, không phải để giết. 
 
Sam Phoun lắp bắp: 
 
- Thật, tôi không ngờ... Giỏi như Sulivông mà cũng bị anh phỉnh phờ.... Nhưng anh ơi, Sulivông nhớ dai lắm. Hắn và tôi nặng tình máu mủ. Anh sẽ chết. Chết nát thây. Anh trốn lên trời cũng không thoát. 
 
- Anh lại lầm nữa rồi. Phen này, tôi không cần trốn mà vẫn sống như thường. Vì lẽ giản dị, nhân viên an ninh của Phủ Thủ Tướng đã đợi sẵn Sulivông dưới vườn. Hắn ra khỏi cổng là bị bắt. Nhử hắn ra đường cho Phủ Thủ Tướng thộp cổ, tôi được lời hai triệu đô la.... Tôi không tin hắn còn sống để rửa thù giùm anh. 
 
- Hắn còn nhiều bạn cao cấp trong chính phủ. Hoàng thân Thủ Tướng có cảm tình đặc biệt với hắn. Hắn sẽ được tự do và sẽ tìm anh... 
 
- Ha ha, tội nghiệp cho ông, sắp chết rồi vẫn chưa thấy rõ sự thật phũ phàng. Ông Sam Phoun đáng thương ơi, tất cả mọi việc xảy ra từ một tuần nay đều do hoàng thân Thủ Tướng bố trí. Thủ Tướng không hề có cảm tình đối với Sulivông. Chẳng qua thủ tướng đóng kịch để lôi Sulivông vào tròng. 
 
- Tôi không tin. Ông đã cố tình bịa đặt. 
 
- Ông hi vọng là chuyện giả mạo để khỏi tủi thân trước khi nhắm mắt. Nhưng đây là sự thật trăm phần trăm. 10 năm trước, Sulivông học ở Ba lê: trong khi ông ông là một tay anh chị khét tiếng trên đất Pháp. Một hôm, ông rủ em rể Sulivông về miền nam đánh bạc. Trong cơn ăn thua gay gắt, Sulivông bị một dân bịp quốc tế lột hết tiền. Cậy giỏi võ, Sulivông gây sự. Ngờ đâu, dân bịp quốc tế giỏi võ hơn. Hắn quật ngã Sulivông, sửa soạn hạ độc thủ thì ông nhảy vào vòng chiến. 
 
Một trận xô xát đẫm máu xảy ra, và ông toàn thắng, hai tên bịp bị giết. Ông bỏ trốn về Viễn đông. Ở lại, Sulivông được vô can. Nhà chức trách Pháp không muốn làm ô danh một gia đình quý phái ở Lào. Tuy nhiên, công an Mỹ FBI theo sát nội vụ, vì hai nạn nhân là công dân Mỹ. Dấy tay và hồ sơ ông được cất kỹ trong thư khố FBI tại Hoa thịnh Đốn. 
 
Năm ngoái - nghĩa là 9 năm sau - ông xuất hiện ở Macao trong một vụ buôn vàng đại quy mô, dưới lốt chủ tịch Quốc tế Đặc vụ. Tình cờ CIA lấy được dấu tay của ông. Và người ta phăng ra tông tích của Sam Phoun, chủ tịch Quốc tế Đặc vụ, là anh em cọc chèo với thiếu tướng Sulivông, chỉ huy trưởng phản gián Lào quốc. Tin tức đặc biệt này của CIA được chuyển đến Vạn Tượng cho hoàng thân Thủ tướng. Từ lâu, hoàng thân đã để ý tới Sulivông, vì từ lâu Sulivông bí mật liên lạc với phe tả ở Cánh đồng Chum để sửa soạn đảo chính. 
 
Ông Sam Phoun ơi, sự hiện diện của ông tại Vạn Tượng thúc giục hoàng thân Thủ Tướng phải nhờ sự hỗ trợ của CIA và ông Hoàng. Vì thưa ông, bề ngoaifoong điều khiển Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức đạo tặc phi chính trị nhưng bên trong ông là một đặc phái viên điệp báo khét tiếng của Trung hoa lục địa. 
 
Thủ tướng muốn triệt hạ Sulivông song không tìm ra bằng cớ. Triệt hạ Sulivông là việc rất khó khăn vì Sulivông có đông đảo bạn bè cao cấp trong chính phủ. Gia đình Sulivông lại có thế lực ghê gớm ở Lào quốc. Theo kế hoạch của ông Hoàng, phải treo con dê béo thơm tho giữa rừng cho cọp tìm đến. Là người Lào, lại là thiện xạ, ông đã quen với phương pháp nhử mồi cổ điển này. Con cọp ghê gớm này là ông, còn con dê béo là thùng đựng độc dược của Công ty Thần Tiên. 
 
Không hiểu sao một người lọc lõi kinh nghiệm như ông lại bị phỉnh phờ dễ dàng đến thế. Nhà máy Dược phẩm hoàn toàn do người Mỹ điều khiển, lẽ nào CIA lại xuẩn động đến mức vận chuyển một trăm kilo thuốc độc trên một phi cơ mảnh mai, không hộ tống. Chẳng qua ông lao đầu vào vì thấy hai triệu đô la là món tiền quá ngon lành. Qua trung gian Simun, ông bèn tổ chức thiếu tá Sim Leng và trung úy Thao La. Mọi việc xay ra đúng như theo dự tính. Trong khi ấy nhân viên CIA và mật vụ Nam Việt rình rập ở hậu trường. 
 
- Nghĩa là thùng độc dược được chở trên phi cơ AN-2P là giả mạo? 
 
- Dĩ nhiên. Thùng độc dược chính cống đã được đưa lên máy bay riêng của CIA sau khi chiếc AN-2P cất cánh 30 phút. 
 
- Trời ơi! 
 
- Ván cờ đã xong rồi, ông Sam Phoun ạ. Tôi sẵn sàng dùng thuật hồi sinh kuatsu cứu ông. Tôi không ra điều kiện nào nặng nề, chỉ cần.... 
 
- Cám ơn ông. Công trình xây dựng 10 năm đã tan thành khói, tôi sống vô ích. Dầu bị thua sát ván, đem mạng sống đổi lấy sự lầm lẫn tai hại, tôi vẫn khâm phục ông. Giờ đây, ông hãy ban cho tôi một đặc ân... tay chân tôi đã bị tê liệt... phiền ông gỡ cái nhẫn ở bàn tay phải của tôi, bên trong chứa nọc độc nhện đen, Bà Chúa Thuốc Độc... 
 
- Tự sát làm gì, ông Sam Phoun? 
 
- Chết trong còn hơn sống đục, ông Văn Bình ạ. Nếu ông không giúp, tôi đành phải cắn lưỡi quyên sinh. Nhờ ông, tôi sẽ ra đi được nhẹ nhàng. 
 
Văn Bình quỳ xuống, cầm bàn tay run run của Sam Phoun. Bất thần, Sam Phoun vùng dậy thét lên tiếng kiai, sống bàn tay trái giáng vào yết hầu. Văn Bình ngả người để tránh, song miếng đòn chí tử đã rớt trúng xương bả vai. 
 
Rắc một tiếng khô khan, Văn Bình gục xuống. Sam Phoun vận tàn lực bò tới, định kết liễu bằng một atémi hiểm độc, nhưng chỉ được nửa chừng rồi ngã sóng soài trên sàn nhà. 
 
Văn Bình nghiến răng chịu đau, dựa vào đi-văng đứng dậy. Một bên vai chàng hoàn toàn gãy lìa. Chậm một li nữa, chàng đã nát bấy cuống họng. 
 
Chàng nhìn Sam Phoun lần chót. Hắn nằm ngửa, mắt trợn trừng. Thở dài, Văn Bình xách cái va-li tài liệu trên tủ buýp-phê, rồi thong thả xuống cầu thang. 
 
Quỳnh Loan đang đợi chàng. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hột.
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[1]
Loại điện đài tối tân này đã được Đức quốc xã phát minh ra trước: khi thế chiến chấm dứt. Chi tiết của nó đã được mô tả tron cuốn Gián Điệp Quốc Tế của Người Thứ Tám, đã xuất bản.
[2]
Tức Selskokhozyaislvennyi-1. Loại máy bay đang được chế tạo tại Trung cộng. Các nước cộng sản dùng nó trong công tác cứu thương và huấn luyện biệt kích dù, và có thể chở được 12 người.
[3]
Đó là máy inspectoscope, nặng một ngàn ký-lô, do công ty Sicular ở Cựu kim sơn - Hoa Kỳ - chế tạo, giá bán 7,000 đô la, chạy điện 100 vôn, được đặt ra để khám phá các vật bằng kim khí giấu trong người. Hoa kỳ đã dùng máy này trong khám. Quan thuế Mỹ cũng dùng để chặn đứng việc buôn lậu kim cương.
[4]
Smerch, viết tắc của hai chử Nga Smeirt Spionam, nghĩa là Tử hình đối với Gián điệp địch, là tổ chức mật vụ, chuyên giết người của Nga sô, có chừng 40,000 nhân viên hoạt động khắp thế giới. Trụ sở trung ương tại số 13 đường Strelenska Ulitsa, Mạc tư khoa, do đại tướng Grubhzaboyscgikow chỉ huy.
[5]
Đây là một trong các lối bói bài tây rất giản dị, ai cùng làm được. Tùy thích, bạn có thể chọn màu đỏ, hoạc màu đen làm màu "thắng". Trên nguên tắc, trong 8 lá bài đầu tiên, màu mà bạn thích có nhiều hơn thì bạn thành công trong công việc sẽ làm. Nếu màu mà bạn thích lại it, thì bạn sẽ thất bại. lật ngữa 8 lá bài sau, nếu như lần tước, thì bạn có thể tin là bói đúng. bạn có thể lật ngữa lá thứ ba và lá cuồi cùng nếu 2 lá trên chưa làm bạn vừa ý, nhưng ít khi người ta làm như vậy, vì... thần may sẽ giận.
[6]
Có hai loại bài, loại 52 con và loại 32 con. Loại 52 con gồm 13 đôi bích, cơ, rô, chuồn từ 2 nút đến 10 nút, cộng già, đầm và bồi. Loại 32 bắt đầu đầu từ 7 nút lên đến xì, nghĩa là 8 thứ bài, và 4 đôi (Pháp gọi là jeu de piquet).
[7]
Codéine, thébaine, papavérine.
[8]
Strychnine. cây mã tiền, danh từ khoa học gọi là Strychnos Nux Vomica, hoặc Strychnos Ignatia.
[9]
Aconite.
[10]
Nerve gas.
[11]
Marc Antoine.
[12]
Danh từ y dược gọi cây acônít là aconitum Napellus Linne, thuộc loại Ranunculucene. Acônít ở Ấn độ mang tên là Aconitum ferox, rễ nó dùng làm thuốc độc cho tên nó.
[13]
Intellofax là máy điện tử trong tổng hành doanh CIA (xin đọc Bạn Muốn Thành Gián Điệp ? đã xuất bản).
[14]
International Service of Information Inc. do đại tá Amoss sáng lập tại Mỹ.
[15]
Anise.
[16]
Belladone.
[17]
Atropine.
[18]
Curare, rút từ vỏ cây Stryenos và Cloadrodendron tomentosum.
[19]
Tiếng Anh là velvet grass.
[20]
Johnson grass; Sudan grass.
[21]
Đó là loại nấm độc Amanita muscaria ở miền núi caucase, dân bản sứ pha với rượu, người Nhật cùng chế một thứ rượu với nấm độc Amanita pantherina.
[22]
Hi-Standard-Olympic Citation. Đặc điểm của loại súng này là thay đổi được nhiều nòng khác nhau.
[23]
Ga Cụt quả là tay sành rượu, vì sâm banh 1953, cũng như rượu chát 1945, 1947, được coi là ngon nhất, kể từ 1842 đến 1958.
[24]
Tức dolosal, một thứ thuốc an thần chế bằng chất á phiện mà dân nghiền thường chích vào bắp thịt.
[25]
Hi-Standard-Olympic Citation, của Mỹ, bắn bằng bì đạn 10 viên.
[26]
Điện mật mã có thể được dịch bằng tay, hoặc bằng máy. Có hai loại máy : máy xách tay và máy lớn để nguyên một chỗ.
[27]
Căn hầm đặc biệt này đã được mô tả tỉ mỉ trong tiểu thuyết Bản Án Tử Hình, sắp xuất bản.
[28]
Ma túy này từ một thứ cây gai Ấn độ tên là cannabis indica mà ra. Hashinh theo tiếng ả rập là cỏ phơi khô. Dân nghiện có thể nhai, hút hoặc uống hashish.
[29]
Loại máy này do công ty Continental chế tạo, giá tiền trên 300 đôla. Mời bạn đọc đón mua cuốn Cẩm nang Gián điệp đã xuất bản của Người thứ Tám để làm quen với các dụng cụ điện tử thông dụng trong nghề gián điệp, nơi chế tạo, giả tiền…
[30]
Máy điện tử tí hon này cũng ho hãng Continental chế tạo, bán chừng 400 đô la. Xin đọc bạn muốn thành Gián Điệp đã xuất bản.
[31]
Trên thị trường, loại máy phòng ngừa nghe trộm điện thoại này được bày bán tự do. Máy của công ty Continental (Hoa kỳ) bán từ 250 đến 400 đô la một cái. Nguyên tắc xử dụng của máy này như sau: máy như cái hộp, bên trên có đồng hồ, kim màu đỏ. Lắp vào điện thoại, máy này sẽ báo cho chủ nhân biết là bị nghe trộm bằng cây kim đỏ chạy loạn xạ.
[32]
Võ sư kỳ dị này là Lu An-to. Dường như ngày nay, Lu An-to còn sống ở Trung Hoa lục địa.
[33]
Võ sư Ian Linsey, người Anh, ở Liverpool (hiện nay còn sống) tấn công đối pương bằng phía trên của trán, trong khi võ sĩ tai kwan do dùng cả trán lẫn đầu, và võ sĩ thiết thủ Trung quốc dùng trán. Một số võ sĩ Trung hoa buộc lưỡi dao nhọn trên đầu để giết đối phương dễ hơn (cũng như đóng muĩ dao vào giày). Lindsey tấn công mọi bộ phận trên mặt, song chừa răng miệng, vì sợ đụng răng gây thương tích. Khi tấn công Lindsey tường ngậm miệng., lưỡi uốn lên, đụng phía trên của miệng, đề phòng đứt lưỡi.
[34]
Hai hồ tắm bằng suối nước nóng được du khách tới tắm nhiều nhất là Beppu ở Kyushu ở miền cực Nam và Noboribetsu ở Hokkaido, cực bắc. Phòng thay quần áo thì riêng biệt cho nam nữ, song thay quần áo rồi người trần truồng bước ra nơi tắm. Người Nhật cho việc này là thường nên không không thẹn thùng.
[35]
Turkish bath. tắm hơi Thổ nhĩ kỳ gồm 3 giai đoạn: tắm hơi, tắm nước nóng và đấm bóp. Lối tắm này được du nhập vào Nhật sau thế chiến thứ hai. Tắm Thổ còn thêm giai đoạn thứ tư nữa: gọi là đặc biệt, giành riêng cho du khách muốn thưởng thức người đẹp bằng xương bằng thịt.
[36]
Với dân số gần 12 triệu, thủ đô Đông kinh có trên 150 nhà tắm hơi. Nhà tắm hơi đều mang tên onsen (nghĩa là tắm), như Tokyo Osen, Shybuya Onsen, Shinijuku Onsen, Kabuki Onsen…Nổi tiếng nhất là Tokyo Onsen, một tòa nhà 3 tần ở đại lộ Ginza, chuyên tắm cho đàn ông. Nữ nhân viên các nhà tắm thường kiêm luôn nghề thanh lâu. Có 3 hạng, mỗi hạng thỏa mãn một cách riêng, hạng ba 1000 yên (3 đô la) , hạng nhì 2.000 yên, luôn luôn mang theo nước xúc miệng, và hạng 3.000 yên. Vì nhiều lý do mà độc giả ngầm biết, Người Thứ Tám không thể giải thích chi tiết.
[37]
Dice ship.
[38]
Tức là nhà hàng Tour d’Argent, 15 Quai Tournette. Ba lê, giá đắt song rất ngon, đứng thứ nhì sau Maxim’s.
[39]
Bánh nhân cá là croustade de borbuc, gà sốt nấm là Poulet du Duc, 2 món đặc biệt của nhà hàng này. Ngoài ra, Tour d’Argent còn lừng danh trên thế giới về món thịt sườn etrecote, sốt Miecheline và vịt ép nữa. Văn Bình thân ái mời bạn đọc tới ăn tại Tour d’Argent mỗi khi ghé Ba lê.
[40]
Về điểm này xin đọc Vạn Tượng khói lửa đã xuất bản ( Trong truyện này, Lê Diệp đã dùng khuy áo bỏ vào rượu whisky để gây tiếng nổ ở căn cứ Vang Vieng của gián điệp Sô Viết RU.
[41]
Giải lụa này, tiếng Ấn độ gọi là ruhmal. Ruhmal bằng lụa màu vàng, rộng gần 3 phân tây, dài gần 1 thước tây. Đảng cướp Ấn độ giết người bằng giải lụa ruhmal. Đại tá Anh, W.H. Sleeman, ra nghiêm lệnh năm 1830 (dưới thời Anh thuộc), cấm giết người bằng phương pháp ruhmal, vì vậy, số danh thủ mỗi ngày một ít. Hiện nay, trên toàn cõi Ấn độ chỉ còn 10 danh thủ về môn này.
[42]
Surbul Kormi (hiện đã tạ thế) là cao thủ số một về môn thắt cổ ở Ấn độ. Kormi sinh sống ở Hyderabad, miền nam Ấn độ. Kormi có một hình thù vô cùng xấu xí. Hắn dùng 2 ruhmal khác nhau: ruhmal thông thường của đảng cướp thì bằng vải trơn, ruhmal riêng của hắn thì được thắt lại thành nhiều nút để dễ xiết vào cổ. Kormi có một người con trai học tại trường đại học Poona. Người con trai này không nối nghiệp đạo tặc của cha.
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TRƯỚC KHI VÀO CHUYỆN
 
Trong 17 năm viết tiểu thuyết gián điệp, tác giả đã nhận được nhiều thư của bạn đọc, nhất là giới trẻ. Gần đây, sau khi tác giả viết về sức khỏe ngày càng yếu của ông Hoàng, bạn đọc đã nêu câu hỏi "ông Hoàng còn sống được bao lâu nữa?"
Vấn đề tuổi thọ là một trong những vấn đề trọng đại của khoa học hôm nay. Các yếu nhân lãnh đạo đều tìm mọi cách để đuổi xa Tử Thần. Cũng như C.I.A. Mỹ, MI-6 Anh quốc GRU Sô Viết và Quốc Tế Tình Báo sở Hoa Lục, sở Mật Vụ của ông Hoàng đã có một ban đặc biệt gồm các nhà bác vật về di truyền học, nhằm nghiên cứu phương pháp kéo dài tuổi thọ.
Sở dĩ con người chết non - chứ không sống 700 năm như ông Bành Tồ ngày xưa - là dọ bệnh tật. Nhiều chứng bệnh kinh hoàng đã được chữa khỏi, song vẫn còn nhiều chứng bệnh kinh hoàng khác tiếp tục hoành hành, điển hình là bệnh ung thư và bệnh tim. Sự phát minh ra thuốc trụ sinh ri-fam-py-xin vừa mang lại một tia hy vọng cho bệnh ung thư. Nhưng còn bệnh tim? Dầu người ta đã có thể mổ tim, xoa nắn tim để hồi sinh, hoặc tháp tim, đó chỉ là bước đầu. Muốn trường sinh bất lão, khoa học phải chế ra con người mới, hoàn toàn mới. Con người bất khả xâm phạm đối với bệnh tật. Con người có khả năng tự thay thế những bộ phận già yếu, hư hỏng trong cơ thể như thể thay đồ phụ tùng xe hơi. Và là con người tuyệt đối thông minh...
* * *
Đời Sống vũ trụ đã có từ ba ngàn triệu năm. Tự nhiên, con người chỉ mới xuất hiện từ 35.000 năm trước. Tổng số sinh vật trong thái dựơng hệ, kể cả súc vật và thảo mộc, là 100 triệu loại, 98 phần trăm của tổng số này đã bị tiêu diệt. Chỉ còn lại 2 phần trăm. Và nếu con người không cố gắng vượt bực thì ngày tận thế của 2 phần trăm này cũng chẳng còn xa mấy.
Tế bào là nền móng của đời sống. Con người, súc vật, thảo mộc đều do tế bào mà ra. Điều đáng chú ý là những tế bào này lớn nhỏ không đong đều. Thân thể người ta là sự tập hợp của hơn 10 ngàn tỉ tế bào. 10 ngàn tỉ là con số kinh khủng, nếu có ngần ấy giấy bạc mà ta ngồi đếm, đếm cả ngày, cả đêm, không ăn, không uống, không nghỉ, thì đời cha, đời con, đến đời cháu, đời chắt may ra mới đếm xong. Tế bào không ngẫu nhiên mà có, nó chỉ có thể sinh sôi nẩy nở từ một tế bào khác.
Tế bào chứa bên trong chất prôtid, và bên trong chất prôtid có một acid gọi là acid desoxyribonucleic[1] gọi tắt là A.d.n. Mãi đến năm 1944, người ta mới khám phá ra A.d.n. là nguồn gốc của sự di truyền. Nói dễ hiểu hơn, nhờ A.d.n., con Rồng cháu Tiên nên dân tộc Việt không có mắt xanh, da trắng mà là mắt đen, da vàng.
Năm 1953, hai nhà bác học trẻ tuổi James S. Watson và Francis Crick chọc thủng được màn bí mật của A.d.n. Nếu phân tố A.d.n. được phóng lớn ra hàng tỉ lần thì người ta sẽ có cảm tưởng đó là một cầu thang xoáy ốc. Và cái cầu thang xoáy ốc này chính là nơi cất giữ những kỳ lạ của cuộc sống. Tại sao trải qua 150 triệu năm dài đăng đẳng, đại dương biến thành nền mà con sò huyết vẫn giữ nguyên hình và vẫn thơm ngon không hề thay đồi? Tại sao con cọp cái lại đẻ ra con cọp con, chứ không đẻ ra con voi con? Và tại sao nước Việt Nam lại có những bậc anh thư như Hai Bà Trưng, những thi hào như Nguyễn Du? Tại sao chúng ta lại có những bộ óc siêu đẳng như ông tổng giám đốc Hoàng?
Hàng trăm nhà bác học hữu danh từ Đông sang Tây đang làm việc không ngừng để đẩy rộng cánh cửa A.d.n. huyền bí. Nhiều phòng thí nghiệm đã nuôi A.d.n. sống theọ phương pháp nhân tạo. Một thời gian nữa - chắc không xa lắm
- Người ta sẽ có thể chế tạo được hài nhi, đoạt quyền thiên nhiên. Năm 1961, Daniel Petrucci, ở Ý, đã nuôi một phôi thai nhân tạo sống đúng 59 ngày trong hộp thủy tinh. Phôi thai này do ống ấp tinh trùng đàn ông mà ra. Nỗ lực đoạt quyền thiên nhiên của Petrucci đã làm Tòa Thánh La Mã bất bình. Theo sự can thiệp của Tòa Thánh, Petrucci ngưng thí nghiệm. Nhưng đó là chuyện xảy ra từ 10 năm về trước. Và cuộc thí nghiệm của Petrucci cũng như của nhiều nhà khoa học khác như bác sĩ J.B. Gurdon (Anh quốc), bác sĩ Landrum Shetles (Hoa Kỳ)... đã được báo chí đăng tải. Nhưng còn nhiều nhà khoa học khác hoạt động kín tiếng trong phòng thí nghiệm ở sau bức màn sắt? Nhưng còn nhiều nhà khoa học khác hoạt động kín tiếng trong tổng hành doanh C.I.A., MI-6 và sở Mật Vụ của ông Hoàng?
Theo đà tiến bộ vượt bực của khoa học, như chương trình du hành nguyệt điện đã chứng tỏ hùng hồn, trong tương lai, người ta có thể chế tạo được siêu nhân. Chẳng hạn, lấy tế bào của tổng giám đốc công an Mỹ F.B.I. J. Edgar Hoover để chế tạo một đạo quân cảnh sát, hoặc chế tạo hàng trăm vua túc cầu Pélé, hàng trăm người đẹp... Thẩm Thúy Hằng, hàng trăm danh ca Út Trà ôn, Hùng Cường... Bác sĩ J.B.S. Haldane (Anh quốc) còn nghĩ đến cách chế tạo những phi hành gia không có chân để khỏi choán chỗ trong vũ trụ xa, lại bớt được dự trữ thực phẩm và dưỡng khí. Có nhà bác học đề nghị chế tạo óc người lớn hơn để chứa thêm não tế bào, làm thêm mắt để nhìn sau lưng, thêm ngón tay để cầm vững hơn, thậm chí bao tử nên chia làm hai ngăn (bò có bao tử 4 ngăn) để con người có thể tiêu hóa được cel-lu-lôt. Và đặc biệt là thành lập ngân hàng phụ tùng thân thể, hỏng đâu thay đó, tim đau thì thay tim, đầu bị xe hơi cán dập thì thay đồ khác....
* * *
Những điều đó không phải là huyền hoặc. Mười mấy năm trước, có ai dám nói chắc là con người sẽ lên viếng chị Hằng?
Những điều không huyền hoặc này đã được đúc thành hồ sơ nghiên cứu tỉ mỉ, đặt trên bàn giấy của ông Hoàng. Ông tổng giám đốc già của chúng ta đã quá già, cái ngày ông ra đi vĩnh viễn cũng gần đến. Các cộng sự viên thân tín của ông đang dấn thân vào cuộc chạy đua tốc độ với kim đồng hồ... Không những ông Hoàng quá già, ông Hoàng còn mang nhiều bệnh nữa. ông bị đau tim nặng, không khéo đến phải tháp tim mới, song lối tháp tim này cũng chưa được an toàn, tốt nhất là kiếm được kỹ thuật... trường sinh bất lão.
* * *
Bộ truyện "Ba Lê... mắt biếc môi hồng" - dĩ nhiên với vai chính quen thuộc Văn Bình Z.28 - kể lại những cố gắng của Sở Mật Vụ trên đường chinh phục kỹ thuật trường sinh bất lão.
Người Thứ Tám.
Ba Lê... Em là ai?
Gọi thành phố Ba Lê, Paris, là em, không sai chút nào. Với gần 8 triệu dân, Ba Lê được đặt mỹ danh "kinh đô ánh sáng" ngay từ khi đèn điện chưa được phát minh, nhưng nhiều người quen thuộc Ba Lê - trong số 10 triệu du khách mỗi năm đến viếng - và đặc biệt người sinh sống ở đó đều đồng ý rằng sự sầm uất tân tiến với nhà chọc trời thi đua mọc như nấm, sự uy nghi của tháp Effeil, nhà thờ Notre Dame, khu Phế Binh, nơi hoàng đế Nã Phá Luân (Napoléon) an nghĩ, Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs Elysées, tất cả vẫn chưa thể so sánh với sự nên thơ của vườn Lục Xâm Bảo (Luxembourg), rừng Boulogne và Vanh-xen (Vincenne), và nhất là giòng sông Sein chia Ba Lê ra làm hai, hữu ngạn và tả ngạn, tả ngạn gồm khu La- tinh, đại học Sọt-bôn (Sorbonne), khu thượng lưu Xanh Giéc-Manh (Saint Germain), khu nghệ thuật Mông-pát-nát (Montparnasse) và tháp Effeil, còn khu hữu ngạn thì có hằng hà sa số khách sạn và tiệm hàng sang trọng, đại lộ tráng lệ và bảo tàng viện lu-vơ-rơ (Louvre).
Ba Lê là hiện thân của cái đẹp, không phải cái đẹp trừu tượng mà là cái đẹp nẩy nở có thể làm tảng băng chảy thành nước, chả thế mà gần cuối thế chiến thứ hai, quân đội quốc xã phải rút lui, Hít-le (Hitler) hạ lệnh san bằng mà tướng tư lệnh Von-Choltitz đã mê say Ba Lê mà không tuân theo.
Cái đẹp của Ba Lê là cái đẹp gợi tình, với 6.000 đường phố trai gái tha hồ hẹn hò. Mỏi chân ư? Đã có hơn 40.000 quán ăn và tiệm nước mở cửa đón tiếp, thích hợp với mọi túi tiền, cũng như mọi mầu da. Kỹ nghệ nấu nướng của Pháp lại được liệt vào hàng ngon nhất thế giới. Thật ra, trên một vài phạm vi, Pháp có thể thua Tàu, song về khoảng ngon tinh khiết, ngon quý phái thì Pháp phải chiếm số một. Từ 50 đến 80 quan (khoảng từ bốn ngàn bạc trở lên) có thể dẫn em vào nhà hàng đờ-luých (de luxe), và đố ai đã từng cầm muỗng nĩa ở Grand Vefour, ở Maxim's, ở Ritz, ở Tháp Bạc (Tour d'Argent) mà không tương tư Ba Lê khi trở về với... bà xã. Vả lại, cũng chẳng cần có nhiều tiền mới được ăn ngon. Ba Lê còn có những tiệm trung lưu và bình dân mà khẩu cái khó tính nhất cũng vừa ý.
Ăn xong, muốn nghỉ ngơi một lát - ấy, người Ba Lê thường ngủ 2 giờ buổi trưa, họ cũng yêu nhau sau giờ ăn trưa - thì hơn 6.000 khách sạn, lữ điếm luôn luôn mở cửa. Một trong các đặc điểm là phòng ngủ thuê giờ, khỏi cần ghi tên, giành cho những cuộc hẹn hò gấp rút. Trong trường hợp du khách không có giai nhân, thì Ba Lê sẵn sàng cung ứng. Bạn đọc có biết Ba Lê nuôi bao nhiêu "chị em ta" không?
Xin thưa, trên dưới 120.000.
Bạn đọc không sợ thiếu phương tiện di chuyển vì Ba Lê có khoảng 2 triệu xe hơi và 150.000 tắc-xi. Em bé đậu xe dưới bóng cây mát để rước khách. Một cặp trai gái ngồi chờ trong xe. Cặp thứ nhì đậu xe phía sau. Rồi bóp mấy tiếng kèn. Luật lệ lưu thông ở Ba Lê cấm dùng kèn. Nhưng trai gái đã có lối dùng riêng. Hễ xe phía trước bóp kèn đáp lại là hai bên đổi nhau, chàng này sánh vai với nàng kia. Ôi thôi, đó mới là một trong hàng chục, hàng trăm điều mắt thấy tai nghe ở Ba Lê, nếu muốn nói hết phải viết mỏi tay.
Ba Lê được chia làm 20 quận. Quận nào cũng giống quận nào, nghĩa là đàn bà nhiều hơn đàn ông, và đàn bà chỉ giỏi ái tình. Phải là ông già tu sắp thành chánh quả may ra ghé Ba Lê mới nằm lì trong phòng, không thuê xe xuống Mông-mác (Monmartre), Pi-gan (Pigale), nghĩa là những thiên đường hồng lâu, thanh lâu có một không hai trên trái đất. Chu choa... đã có nhiều ông già cùng vợ đến Ba Lê, song để vợ lại khách sạn, nói là tạt qua đại bảo tàng viện Lu-vơ-rơ để chiêm ngưỡng những bức tượng được đèn chiếu sáng như sao sa. Bảo tàng viện này mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, riêng thứ sáu mở đến 10 giờ đêm và có đèn, ngày thứ ba hoàn toàn đóng cửa. Ấy thế có những ông già du khách nói dối vợ đến bảo tàng viện vào đêm thứ ba... Bạn đọc biết không, chẳng qua trong khu vực này có 2 con đường bất hủ, đường Hônôrê (Honoré) bán hàng hóa đắt tiền, và cũng bán... gái đẹp đắt tiền...
Đại hí viện Opéra cũng là nơi "số dách", mặt ngoài toàn là tác phẩm điêu khắc trứ danh, bên trong với cầu thang cẩm thạch trắng với những bộ đèn cồ bằng pha lê, du khách bước vào như lạc vào trong động tiên. Thật vậy, từ Đông sang Tây, chưa có hý viện nào rộng bằng và sang bằng Opéra. Bất cứ chàng khách quốc tế nào đến Ba Lê cũng không quên giành thời giờ cho đại hí viện Opéra. Tuy nhiên, một số chánh khách (số này khá đông đấy nhé!) lại chỉ mượn cớ đi xem hí viện, nhưng là để đậu xe ở gần đó, và lội bộ lại đường Cô-mạc-tanh , một xóm yêu hoa không lấy gì làm đắt tiền mà hoa biết nói lại khá thơm tho.
* * *
Ba Lê là như vậy, Z.28 là điệp viên đa tình nên không lẽ không cho phép đến Ba Lê. Văn Bình đã làm quen với bạn đọc từ 17 năm nay, từng ghé Ba Lê như đi chợ, nhưng Người Thứ Tám đã cố ý không nhắc nhở.
* * *
Hôm nay, sở Mật Vụ muốn Z.28 lục lạo khắp kinh đô ánh sáng để kiếm phép trường sinh bất lão. Chuột sa Chĩnh gạo, Z.28 vội lên đường ngay, sợ chùng chình, Sàigòn đồi ý kiến thì hỏng bét.
 
Người Thứ Tám cũng vội lại bàn máy chữ, ghi lên giấy trắng cuộc phiêu lưu hồng của Văn Bình Z.28.
Trân trọng kính mời bạn đọc...
 



CHƯƠNG 1. ĐÒN HẸN
V

Văn Bình áp ống nghe vào tai. Điện thoại kêu ro ro làm chàng đói bụng thêm. Từ lúc đặt chân xuống thành phố Ba Lê mưa rơi lành lạnh đến giờ, chàng chưa có phút nào rỗi rải để phụng sự thần khẩu. Phi cơ vừa hạ cánh thì thót ra tắc-xi, phóng thẳng một mạch về khách sạn. Khách sạn 4 ngôi sao thuộc loại nhất hạng, phòng nào cũng có điện thoại, chỉ nhấc lên là người đẹp quay số giùm, khỏi cần phí phạm sức lao động, nhưng chỉ thị của sở - những chỉ thị luôn luôn lố bịch một cách đáng ghét - lại không cho phép chàng dùng điện thoại qua tổng đài. Chàng phải đội mưa ra đường, leo tắc-xi đến gần một ngã tư, rẽ vào tiệm bán thuốc lá mua gói Salem và cái giơ-tông (jeton).
Một phật-lăng(francs) mua được hai giơ-tông[2] té ra Sàigòn đã đắt, Ba Lê lại đắt hơn nhiều. Văn Bình cảm thấy kiêu hãnh khi nghe đường dây câm lặng mấy phút đồng hồ dài đăng đẳng rồi mới phát ra tiếng "cụp" quen thuộc. Chàng vừa kiêu hãnh giùm cho các cô điện thoại ở Sàigòn. Thiên hạ thường chê điện thoại Sàigòn bết bát, sự thật là điện thoại của kinh đô ánh sáng còn bết bát gấp mấy.
Chàng đang mải nhớ Sàigòn, nhớ những cô gái giữ tổng đài trong các đại lữ quán, và công tư sở xinh như mộng, nhưng cô gái làm việc tại tổng nha Bưu Điện có giọng nói ngọt như mía lùi, nên quên bẵng cả alô như thường lệ. Từ đầu dây, người lạ đã alô trước.
Đang bị đàn kiến vô hình rỉa cắn bao tử, Vặn Bình bỗng no nê, tinh thần sảng khoái. Vì người lên tiếng trả lời là đàn bà. Giọng nói thánh thót như đàn dương cầm. Và chắc nàng còn trẻ:
- Anh hả? Anh yêu của em hả?
Chết rồi.... chàng mới biết số điện thoại này và mới quay gọi lần đầu tiên, chàng chưa hề gặp người đối thoại, vả lại đương sự là gái Pháp chính cống nên không thể biết được Z.28 là cha căng chú kiết nào. Tại sao giai nhân lại gọi chàng là "anh yêu của em?"
Giọng nói lưu loát tiếp theo:
- Em chờ anh mãi, giờ này anh mới kêu. Anh lấy phòng ở hotel nào? Phòng số mấy?
Dĩ nhiên Văn Bình không được phép tiết lộ chỗ ở dầu chỉ là chỗ ở tạm thời. Chàng bèn nói ám ngữ:
- Tôi vừa ở Ba Lan tới, tôi...
Cô gái trong điện thoại đã cắt đứt mật khẩu bằng giọng ưỡn ẹo, cái ưỡn ẹo làm đứng tim của vũ nữ thoát y chuyên nghiệp:
- Anh từ đâu đến, em không cần biết. Hôm nay, trời khá lạnh, lại có mưa lất phất, người sinh trưởng ở Ba Lê cũng chịu không nổi, huống hồ anh là du khách. Nào, đừng ỡm ờ mất thời giờ vô bổ nữa, anh lấy phòng ở ô-ten nào, phòng số mấy?
Chàng đáp bừa:
- Bờ-rít-tôn.
Bờ-rít-tôn là một trong các đại lữ quán ở Ba Lê, tiền phòng từ 130 đến 205 phật-lăng mỗi ngày, phải là ông bự có trương mục gồm từ 6 dêrô trở lên ở ngân hàng Thụy Sĩ mới dám léo hánh tới. Mỗi chuyến ghé Ba Lê, Văn Bình thường đến một khách sạn mới, tuy nhiên chàng khoái đến Bờ-rít-tôn vì nơi này đối với chàng có khá nhiều kỷ nịệm. Dĩ nhiên, chàng có kỷ niệm suốt đời không quên với một vài nhân viên mắt biếc, mũi lõ, cặp giò cao tồng ngồng. Nhưng kỷ niệm hằn sâu nhất là những phút, những giờ thần tiên tột đỉnh chàng sống với một nữ bá tước có sức làm tình vô tận tình cờ chàng gặp trên đường thánh Hônôrê, đường của lữ quán thượng thặng Bờ-rít-tôn.
Cô gái điện thoại ré lên cười:
- Ông ơi, ông xạo vừa vừa chứ! ông biết số điện thoại và gọi cho tôi, tất ông phải biết giá biểu làm việc của tôi. Bọn tôi ở đây có tổ chức đàng hoàng, quận nào ở quận nấy, không xâm nhập giang sơn của người khác. Thời giờ eo hẹp lắm, cứ vờ vỉnh như thế này thì đến nữa đêm vẫn chưa thảo luận xong. Thế nào, hoàng tử của lòng em, 32 phật-lăng chưa kể tiền cuốc tắc-xi, chịu không? Chịu đi, em sẽ đến trong vòng nửa giờ đồng hồ.
Chết rồi, Văn Bình đã quay lầm số. ở cái thị trấn quốc tế người đông nhung nhúc như kiến cỏ này với hơn năm trăm ngàn máy điện thoại thì quay lầm số là chuyện thường. Định mạng thất đức đã khiến chàng rơi đúng số điện thoại của một côn-gớt[3] gái gọi. Loại gái gọi này có đến cả vạn ở Ba Lê (Sàigòn cũng chẳng hiếm đâu nhé, theo tin tức riêng của Z.28 thì có đến ba trăm, ba trăm có nơi ăn chốn ở chững chạc và số dây nói oai vệ...), giá biểu hành nghề tùy khu vực và tùy sự giới thiệu. Nếu ở khu chợ trung ương hoặc ra đến gần ngoại ô thì giá biểu không cao hơn giá biểu Gò Vấp là mấy, nhưng coi chừng... ở khu hữu ngạn, kế cận đại lộ Champs Elysées, con đường huyết mạch của thành phố thì gấp ba, gấp bốn, hoặc đôi khi cả chục lần là cái chắc.
Lẽ ra, quay lầm số của gái gọi, Văn Bình phải cúp. Một cậu bé cũng biết cách gián đoạn điện đàm. Chỉ đặt máy vào gìá rồi đút cái giơ-tông khác vào khe là xong. Nhưng chẳng hiểu sao khi ấy chàng lại quên cả phương pháp cúp giây nói. Chàng cứ thích nghe thêm nửa. Bỗng dưng chàng đâm ra tiếc tiền. Tiếc nửa phật-lăng bỏ ra hồi nảy để mua giơ-tông. Chàng tiếc một số tiền tương đương với ba, bốn chục bạc Việt-Nam, trong khi điệp vụ chàng đang có bổn phận thực hiện có thể mang về cho sở xoàng ra từ 500 triệu đến 800 triệu.
Nói cho đúng, chàng không hề biết tiếc tiền. Chẳng qua bệnh hảo ngọt bắt chàng tiếc... món quà trời ơi, đất hỡi. Chàng cũng cười họa theo:
- Tại sao em không đòi 30 hoặc 20 cho nó chẵn mà lại ra giá 32 phật-lăng?
Cô gái đáp ngay:
- Anh cù lần lắm. sở dĩ em xin anh 32 là vì má em vừa xài hết của em 32 phật-lăng. Bà ấy mới 35, 36 tuổi nên ngày nào cũng đi xi nê và chải tóc. Hên cho anh, chứ có ngày bà ấy tiêu đến trăm phật-lăng. Em có cái tính kỳ lạ, má em cần bao nhiêu thì em làm bấy nhiêu. Tuy chưa giáp mặt anh nhưng em đoán anh đẹp trai nên châm chước cho anh, em mà tính thêm tiền buộc-boa cho bồi phòng nữa thì anh sẽ nghẹn thở. Em đến liền nhé?
Văn Bình thè lưỡi liếm mép. Đúng như lời cô gái gọi, trời teng teng và lất phất mưa rét như thế này, được du dương trong phòng sưởi ấm với người đẹp Ba Lê thì sướng hơn Lưu Nguyễn ngày xưa. Nhưng chàng không thể hẹn hò. Dầu cô gái mới 15, 16 chàng cũng không dám. Vì chỉ thị của sở đã nói dứt khoát "sau khi đến nơi, phải kêu điện thoại ngay cho giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa".
Tuy tiếc rẻ, chàng vẫn phải hạ máy. Cửa ca-bin điện thoại mở hé, hơi lạnh sông Sein ùa vào làm da thịt chàng cóng buốt. Kể ra, mùa đông chưa tới, thời tiết chưa có gì là lạnh, bằng chứng là đàn bà sồn sồn - nghĩa là hết khả năng hỏa diệm sơn, cởi trần đi giữa băng tuyết mà da thịt vẫn nóng hôi hổi - còn mặc đồ ngắn tay. Thế mà điệp viên Z.28 mới trên ba mươi lại lạnh phát run.
Xa xa, những cụm hoa đủ màu sặc sở nổi bật trên nền lá xánh dưới bầu trời xế chiều không nắng.
Văn Bình sực nhớ đang ở tả ngạn, ở khu vực cổ xưa nhất thành phố, khu vực Thị-đảo[4]. Những đốm xanh đỏ trắng tím vàng trước mặt chàng là Chợ Hoa[5]. Ba Lê có nhiều nơi bán hoa song đây là chợ hoa lớn nhất. Chàng đến nơi đúng buổi chiều thứ bẩy, nếu là chủ nhật thì trong tiếng xe cộ lưu thông, tiếng rì rầm của giòng sông, tiếng người cười nói, chàng có thể nghe tiếng chim hót, vì ngày chủ nhật, Chợ Hoa biến thành Chợ Chim vào buổi chiều. Và phía sau ca-bin điện thoại là khối nhà ảm đạm xám xịt của bệnh viện thành phố, đi thêm một quãng nữa là đến nhà thờ Chánh Tòa[6], giáo đường hùng vĩ và tráng lệ mà bất cứ du khách ngoại quốc nào cũng ráng trèo đủ 387 bậc để lên đỉnh tháp hầu có thể nhìn thấy toàn diện thành phố.
Văn Bình chắc lưỡi, cúi đầu xuống máy điện thoại. Chàng là con người sắt đá nhưng khi cần lại đa sầu đa cảm hơn cả nhà thơ lãng mạn nữa. Chiều thứ bảy là chiều thần tiên nhất trong tuần, thiên hạ chỉ nghĩ đến ái tình trong khi chàng phải lao đầu vào công tác hiểm nghèo, xa quê hương, xa những hình bóng thương mến.
Điện thoại gồm 7 số, lần này chàng quay từ từ, vì chàng chỉ có hai giơ-tông, nếu gọi lộn, chàng phải mất thời giờ đổi tiền mua cái khác. May thay, chàng khỏi phải đợi lâu, chàng vừa vừa hỏi "alô, có phải văn phòng bác sĩ Nguyễn Phước Bửu Khoa không" thì có tiếng trả lời ngay. Chàng hỏi bằng tiếng Pháp và cũng được trả lời bằng tiếng Pháp êm ái. Dĩ nhiên, người trả lời là đàn bà. Chàng nói luôn một hơi:
- Tôi vừa ở Ba Lan tới, cách đây 3 tuần tôi đã nhận được thư của giáo sư, hiện tôi đang ở tạm nhà quen ở khu Mông-mác.
Mật khẩu khá dài này gồm 4 chữ "Ba Lan, 3 tuần, thư riêng và Mông-mác". Chàng nghe hai ba tiếng dạ liên tiếp rồi giọng nói êm ái quen thuộc lại cất lên:
- Xin ông chờ một phút, để tôi liên lạc với giáo sư.
Người đẹp dặn một phút nhưng trên thực tế, đường dây câm lặng hơn ba phút dài giằng giặc. Rồi Văn Bình nghe giọng người đàn ông. Người Quảng chính cống. Giọng của giáo sư Bửu Khoa. Và chàng định thần mới nghe được rõ vì giọng nói này quá nhỏ, hơn nữa, một đoàn xe hơi vừa chạy qua rầm rầm.
- Nguyễn Phước Bửu Khoa là tôi đây. Hân hạnh được ông gọi điện thoại, ông thuộc đường trong thành phố không? Chàng đáp:
- Cũng khá. Đường nào không biết thì nhờ tài xế tắc-xi.
- Đường tôi sắp hẹn với ông không đến nỗi khó lắm đâu. Tôi chắc ông đã qua đó nhiều lần. ông biết đường Đồng Hồ dọc tả ngạn không?
Đường Đồng Hồ, quai de 1Horloge chỉ cách ca-bin điện thoại chàng đang nói và Chợ Hoa một quảng đường ngắn. Bửu Khoa lại hỏi:
- Ông cũng biết công trường Đô-phin chứ?
- Biết.
- Bây giờ là 16 giờ 24. Không, tôi lầm, đồng hồ tôi bị chậm 2 phút. Bây giờ là 16 giờ 26 phút. Đúng 17 giờ, nghĩa là đúng 5 giờ chiều nay, sẽ có xe hơi của tôi đến đón ông ở công trường Đô-phin, ông nhớ nhé, công trường Đô-phin nhưng là về phía đường Đồng Hồ. Thôi, chào ông. ông cần hỏi thêm điều gì nữa không?
- Cần. Đón bằng xe gì?
- À, xin lỗi, tôi đãng trí quên khuấy. Đó bằng xe 204 mui trần, màu đỏ, bảng số... Và người đón là...
- Biết rồi. Là cô thư ký vừa gọi điện thoại cho tôi.
- Ông tài thật. Vâng, tôi có 2 nữ thư ký, một Việt, một Pháp. Cô người Pháp sẽ đích thân lái xe đón ông. ông phải có mặt đúng giờ đấy, tôi bận lắm.
Văn Bình mở cửa ca-bin điện thoại bước ra đường. Chàng đang dưỡng sức trên bãi biển Busum thì tòa đại sứ từ Bonn gọi đến, yêu cầu về Ba Lê gấp. Busum là một trong hai trung tâm nghỉ mát nổi danh ở Tây Đức. Đặc điểm của Busum là sự hiện diện của những thanh niên khôi ngô sẵn sàng làm bạn với đàn bà cô đơn. Chàng lưu lại ba tuần lễ, và trong thời gian xả hơi này, chàng không bỏ lỡ cơ hội làm quen thật nhiều và hưởng thụ thật nhiều. Nhưng ngày nào cũng ăn một món đàn bà Đức thành nhàm chán, Văn Bình mong được ông Hoàng gọi về. Và ông Hoàng đã nhờ sứ quán liên lạc với chàng ...
Mọi lần đã qua, ông Hoàng quái ác chỉ rình những lúc chàng sánh vai với giai nhân mới kêu chàng đến trình diện để nhận điệp vụ. Bởi vậy mọi lần đã qua chàng đều oán ông tổng giám đốc.
Ngoại trừ lần này.
Lệnh của sở được gởi đến giữa lúc chàng đã ngấy bãi biển Busum. Giá sở quên gọi, chàng cũng khăn gói quả mướp trèo lên chuyến phi cơ gần nhất để vù tới kinh đô ánh sáng. Chàng không oán, chàng còn phải cám ơn ông tổng giám đốc nữa là khác.
Vả lại, cho dầu ông Hoàng lại giở trò phá đám Văn Bình cũng không dám oán. Vì chàng được tin ông đau nặng. Từ mấy năm nay, ông đau hoài. Hết tim đến ruột. Khỏi khan cổ thì phổi lại réo thuốc. Các bệnh có vi trùng được chữa khỏi thì đến phiên bệnh không vi trùng thi đua hoành hành. Đúng như các vị y sĩ riêng tiên liệu, ông Hoàng khó thể giữ chức tổng giám đốc đến già. Sự lo nghĩ, và những bệnh của thời hoạt động giang hồ xưa kia còn sót lại đã làm ông già trước tuổi. Hai tuần trước, chàng nghe nói ông bị mệt, suýt mê man, phải chở vào bệnh xá đặc biệt của sở, và nằm 72 giờ đồng hồ trong phòng lạnh dưới sự chăm sóc cẩn mật của một nhóm bác sĩ chuyên khoa. Chàng muốn về thăm ông song không được phép. Công việc ở nhà mà ông Hoàng gọi đùa là "đi chợ và nấu nướng" được giao một phần cho Triệu Dung với sự cộng tác của chàng "sếu vườn" Lê Diệp và nữ bí thư "không bao giờ lấy chồng" Nguyên Hương, còn công việc xông pha hòn tên mũi đạn "công việc kiếm tiền nuôi vợ con" chỉ có Văn Bình mới đảm nhiệm nổi. ông Hoàng thường dặn chàng "anh phải cố gắng xoay cho thật nhiều tiền", sở có thật nhiều tiền thì mới đủ khả năng tồn tại và tôi mới có thể bình thản nhắm mắt.
Ông Hoàng muốn ra đi trong sự thoải mái, để công việc lại cho các cộng sự viên mà ông mất bao tâm cơ huấn luyện, chuẩn bị mọi mặt, song họ lại không muốn ông ra đi. Họ muốn ông ở lại với họ. Con người không ai sống mãi, họ biết ông Hoàng sẽ phải ra đi, nên họ tìm cách kéo dài thời gian ông Hoàng còn sống trên cõi thế. Kéo dài bằng thuốc men. Kéọ dài bằng những phát minh khoa học kỳ lạ. Gần đây họ dồn nỗ lực vào công cuộc nghiên cứu di truyền học để tiến đến cải lão hoàn đồng.
Trước ngày lên đường chàng không được giáp mặt ông tổng giám đốc. Vì ông còn nằm bệnh viện. Đây là một ngoại lệ, vì sau bao năm hoạt động dưới quyền ông, Văn Bình đều nhận mệnh lệnh của ông, ngay cả những lần ông liệt giường, ông cũng kêu chàng vào tận nơi. Tuy chàng không nói ra, nhưng trong thâm tâm chàng luôn luôn nghĩ rằng sự có mặt của ông Hoàng giúp chàng gia tăng sức mạnh tinh thận và thể chất để hoàn thành công tác. Hôm ấy chàng chỉ đưọc gặp Triệu Dung, người được ông Hoàng chọn để kế chức, Triệu Dung có bộ mặt buồn như đưa đám
- Ông cụ đang ở phòng mổ không trò truyện được với anh. Nghe nói anh đi, ông cụ yêu cầu y sĩ hoãn lại cuộc giải phẫu song họ không chịu. Chắc anh đã biết tình trạng ông Hoàng mỗi ngày một tệ. Trong thời gian anh đi vắng, chúng tôi đã bàn luận với nhau và đều đồng ý tập trung nỗ lực vào kế hoạch DT-44. DT là chữ di truyền viết tắt, nội dung của kế hoạch này là đẩy mạnh công cuộc khám phá về di truyền học.
Văn Bình thắc mắc về "sự liên quan giữa bệnh già của ông Hoàng và kế hoạch DT-44 nghiên cứu di truyền học" thì "Anh cả" Triệu Dung, cộng sự viên nổi danh chính chắn nhất sở, nói tiếp:
- Vì di truyền học là con đường ngắn nhất dẫn đến bí quyết cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão. Theo những tin tức xác thực, chúng ta có thể làm ông Hoàng trẻ lại, và nhờ vậy, ông Hoàng sẽ sống ít nhất trên trăm tuổi. Và biết đâu sẽ sống hai, ba trăm tuổi, đồng thời để giữ cho một bộ óc siêu việt độc nhất vô nhị như ông Hoàng khỏi bị mai một oan uổng, chúng ta sẽ tiến tới chế tạo hàng chục, hàng trăm ông Hoàng khác.
Văn Bình khựng người:
- Nghĩa là lấy tinh trùng cấy cho sống rồi nuôi trong ống nghiệm thành hài nhi?
Triệu Dung giải thích:
- Đó là phương pháp cũ. Phương pháp này e không thích hợp với tuổi tác của ông Hoàng nữa. Vì ông cụ đã quá già, chắc... tinh trùng không còn nữa, hoặc nếu còn thì cũng yếu xìu. Phương pháp mới giản dị mà tao bạo hơn nhiều, ấy là lấy một số tế bào tốt của ông cụ đem nuôi, nuôi rồi chích cho người khác. Người chích sẽ thừa hưởng sự thông minh quán thế của ông cụ.
- Úi chao, tôi không đến nỗi ngu dốt, nhưng khi nghe anh nói tôi trở thành đệ nhất ngu dốt.
- Tôi cũng chẳng hơn gì anh. Chẳng qua, mấy ông bác học trong sở thuyết trình và tôi nghe lỏm đựợc. sở dĩ tôi nói về kế hoạch di truyền học với anh là vì trong tương lai gần, tôi nghĩ rằng anh sẽ giữ một vai trò quyết định. Hiện nay, các nhà khoa học di truyền của sở và phòng thí nghiệm tại Gò vấp, chừng nào anh trở về, tôi sẽ dẫn anh đến thăm. Vì di truyền học là một bộ môn mới, tế nhị và khó khăn nên sở còn thiếu rất nhiều chuyên viên, và bắt buộc phải thu hút tài năng ngoại quốc.
- Ha ha... tôi sắp được qua Mạc-Tư-Khoa ăn caviar và uống vốt-ka rồi?
- Không, anh sẽ không qua Liên Sô. Tôi biết anh khoái qua đó chẳng phải vì caviar và vốt-ka mà vì đàn bà Nga khá ngon lành. GRU cũng đặt vấn đề khám phá di truyền học lên hàng đầu, nhưng họ chưa có chuyên viên nổi bật. Họ cũng đang lo tìm kiếm chuyên viên di trùng học như sở mình. Gần đây, nghe nói nước Cộng sản Nam Tư có một nhà di truyền học cự phách nên thái độ của Liên Sô đối với nước này cũng đổi khác. Tên ông ta là Tôlan.
- Anh muốn tôi chộp Tôlan mang về?
- Khó lắm. Nếu dễ, GRU đã ra tay trước chúng ta. Vả lại, trong trường hợp tóm được Tôlan mà hắn không chịu hợp tác thì cũng vô ích.
- Vậy anh muốn tôi làm gì?
- Thú thật với anh, tôi cũng chưa biết anh phải làm gì, và chúng ta phải làm gì nữa, mặc dầu mục đích của chúng ta là tìm mọi cách chiếm hữu được Tôlan và chiếm hữu được sự hợp tác của hắn. Tôi chỉ biết là ông Hoàng giao cho giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa, hiện ở Ba Lê công việc móc nối với Tôlan và thuyết phục hắn bỏ sang Tây phương.
- Công việc móc nối và thuyết phục này đã đi tới đâu?
- Anh sẽ tiếp xúc với Bửu Khoa.
- Tại Ba Lê?
- Phải.
- Chừng nào?
- Chưa rõ. Sau khi anh đi, tôi sẽ hỏi ông Hoàng thêm chi tiết.
- Bửu Khoa là thành phần tin cậy?
- Thành phần A. Ông Hoàng rất mến ông ta. Bửu Khoa cũng là chuyên viên hữu hạng về di truyền học. Song vì những lý do mà tôi chưa biết, ông ta không chịu hồi hương. Bửu Khoa chỉ nhận lời thay mặt sở để mời Tôlan. Hễ có tin tức mới, tôi sẽ yêu cầu tòa đại sứ tại Bonn chuyển cho anh, và như thường lệ bằng mật mã đặc biệt, chỉ riêng anh đọc nổi.
- Nguyễn Phước Bửu Khoa độ bao nhiêu tuổi?
- Hồ sơ về Bửu Khoa nằm trong tủ sắt của ông Hoàng. Nếu anh cần, tôi sẽ gởi sau cho anh.
- Khỏi gửi. Đến đó hãy hay.
"Đến đó hãy hay", Văn Bình đinh ninh phải đợi nhiều tuần, có khi nhiều tháng liền nên không muốn làm mệt trí nhớ. Nhưng tên Nguyễn Phước Bửu Khoa đã xuất hiện trong bức mật điện gửi qua sứ quán. Chàng phải đích thân gặp Bửu Khoa để bàn về việc lôi kéo giáo sư di truyền học Tôlan.
Nguyễn Phước Bửu Khoa?
Văn Bình lui tới Ba Lê như đi chợ và đã quen tên, biết mặt các cộng sự viên của ông Hoàng tại đây, song chưa hề nghe nói đến giáo sư Bửu Khoa. Chàng gặp hắn về vụ Tôlan, nhưng vụ Tôlan diễn tiến tới đâu, chàng hoàn toàn mù tịt. Triệu Dung chỉ đảm bảọ với chàng trong bức mật điện là chàng "có thể tin cậy Bửu Khoa trăm phần trăm, tuy nhiên chỉ được phép gặp hắn một lần mà thôi, còn về thực hiện kế hoạch thì phải đơn phương hành động".
Khi ấy Văn Bình đã qua hết Chợ Hoa và quẹo trái sang đường Lutèce. Đường một chiều, xe hơi phóng nhanh mặc dầu sở cảnh sát thành phố và nhà thương ở gần kề mà Văn Bình bước ngơ ngơ nên suýt nữa chàng phải lắp chân gỗ. Môt chiếc xe đua chạy áp bên hông, chàng vội co cẳng nhảy lên lề. Tài xế, một cô gái choai choai, tóc vàng chấm vai giơ tay ra vẫy.
Cuối đường này là một đại lộ, gọi là đơờng Tòa Án. Trước mặt chàng, một ngôi giáo đường cổ xưa đứng sừng sững. Chàng rẽ bên phải ra đường Đồng Hồ. Bên kia đường là sông Sein nước cuộn trong xanh. Và bên này là đề lao cũ. Bất cứ du khách nào đến Ba Lê cũng đều đến khu đề lao cũ vì ngày xửa ngày xưa các tử tù thường bị nhốt bên trong trước khi ra pháp trường. Nhiều đàn bà đẹp đã mất đầu dưới máy chém trong những ngày cách mạng sôi bỏng. Hồi hoạt động cho đồng minh, cuối thế chiến thứ hai, Văn Bình hay đến khu đề lao cũ để lãnh chỉ thị. Người đại diện o.s.s. giao công tác cho chàng là một thiếu phụ mắt biếc, môi hồng. Thiếu phụ, vì nàng có chồng, có con đàng hoàng, chứ không phải vì nàng lớn tuổi. Thật ra nàng lớn hơn chàng một con giáp mà diện mạọ và thân hình còn trẻ măng. Giờ hẹn thường diễn ra buổi tối, hai người giả vờ làm đôi tình nhân ôm lưng nhau, mỗi lần qua khu đề lao cũ nàng đều run như cây sấy. Thoạt tiên chàng tưởng nàng sợ. Mãi sau này chàng mới khám phá ra nàng còn can đảm hơn cả đàn ông, sở dĩ nàng run như cầy sấy vì nàng thấy lờ mờ trong bóng đêm những thủ cấp đàn bà đẹp máu me lênh láng[7].
Bỗng dưng hôm nay Văn Bình rùng mình. Trời mới ngã chiều, mưa bụi đã hết, thời tiết sang thu khá đẹp, vậy mà khu đề lao cũ lại tiêu điều và bí mật khác thường.
Chàng vội rảo bước. Qua khỏi Tòa Án là đến công trường Đô-phin. Công trường này nằm giữa thành phố, song lại không đông đúc và ồn ào. Chàng liếc cườm tay. Còn 3 phút nữa mới tới 5 giờ. Bửu Khoa đã nhắc đi nhắc lại "đúng 5 giờ, không chậm cũng không nhanh phút nào . Chàng có cảm tưởng Bửu Khoa mắc cái bệnh đúng giờ, đúng phút, đúng giây của giới đi khuya về tắt. Chàng mắc bệnh này từ nhiều năm nay nên lắm lúc cuộc sống nhạt loãng mất thi vị. Đàn bà ghét nhất trong cơn hò hẹn đầy mộng đẹp đàn ông luôn luôn coi giờ. Chàng muốn chừa thói quen coi giờ, song căn bệnh mỗi ngày một ăn sâu vào tiềm thức.
Kém một phút đầy 5 giờ. Đường Đồng Hồ cũng lưu thông một chiều nên cô thơ ký của Nguyễn Phước Bửu Khoa phải lái xe từ Chợ Hoa đến. Nàng lái xe 204 mui trần, màu đò, chàng không thể nào lầm được.
Xe cộ vượt qua mặt chàng nhưng chàng không thấy chiếc nào màu đỏ mui trần, và không chiếc nào dừng lại, đậu vào lề, tuy kim đồng hồ trên cườm tay chàng đã chỉ đúng 5 giờ rồi từ từ nhích sang bên trái, 5 giờ 2 phút. Rồi 5 giờ 5 phút.
Chàng nóng ruột khác thường. Chắc cô gái đã gặp sự trục trặc. Hẹn hò trong những thị trấn lớn thường xảy ra những trở ngại bất ngờ, một giãy đèn lưu thông luôn luôn vàng đỏ, một hồi xíp-lê cảnh sát đòi xét giấy tờ hoặc đòi biên phạt chạy quá tốc độ ấn định, hoặc bể ống dầu thắng, sợi dây cu-roa chờ đến phút chót thì đứt phựt và vỏ lốp mới tinh hảo đột nhiên xẹp lép... Bởi vậy những người làm nghề điệp báo phải đi sớm hơn nửa giờ hoặc cả giờ... Cô gái lái xe 204 chắc cũng đi sớm. Tại sao giờ này nàng chưa tới?
Giác quan thứ sáu của chàng đánh hơi thấy chuyện bất tường. Tuy vậy chàng vẫn phải đợi. Chàng sẽ đợi đến 5 giờ 15 hoặc 20?.. Nếu nàng không tới, chàng sẽ điện thoại lần nữa cho Nguyễn Phước Bửu Khoa.
Nhưng chiếc PỜ-DÔ(Peugeot) 204 đỏ chói đã từ đường Tòa Án quẹo ra bờ sông. Tài xế phóng nhanh như đang lái xe Hồng Thập Tự chở bệnh nhân cấp cứu. Đến nơi chàng đứng, chiếc 204 mui vải thắng lại. Tuy là xe mui trần nhưng mui lại được kéo lên. Người ta sắm xe mui trần, tốn thêm một mớ tiền, là để hưởng gió sông Sein. Ba Lê đầy nghẹt hơi người và bụi bặm, được thở gió sông không phải là chuyện chơi.
Trời chiều tắt nắng, cô gái do gián điệp Bửu Khoa cử đến, lại kéo mui kín mít để làm gì?
Văn Bình không cần đặt câu hỏi vì chàng đã hiểu bằng linh tính. Tiếp sau chiếc 204 sơn đỏ là chiếc DS thấp lè tè. Nó đậu sát cốp xe 204, suýt nữa đâm vào cảng, cửa xe DS sơn đen mở tung.
Nhanh như rô-bô điện tử, Văn Bình phóng nhanh ngọn độc cước.
 



CHƯƠNG II. NGƯỜI ĐẸP CHÂN DÀI
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Trong cả hai xe đều có người ngồi. Xe 204 đỏ do một thiếu phụ lái, chắc nàng là thư ký của Bửu Khoa, bên cạnh nàng có một gã đàn ông. Ghế xe 204 không đến nỗi chật, vậy mà khối thịt của hắn bị nhồi nhét như khúc giò, điều này đủ chứng tỏ hắn to lớn gấp đôi Văn Bình. Tuỵ nhiên, Văn Bình chưa cần quan tâm đến hắn. Vì xe đậu bên trái, chàng ở phía sau tài xế, hắn muốn trồ tài phải mất thời giờ mở cửa thót xuống đường, và vòng qua mũi xe mới có thể đụng chàng trên lề.
Ngọn độc cước chớp xẹt của chàng được giành cho gã da đen thui, có lẽ là dân Phi Châu nhiệt đới, vừa hùng hồ vọt ra trong khi xe DS chưa dừng lại hẳn. Văn Bình đã xử dụng môn đá là đối phương khó có hy vọng tránh đòn nên bàn chân của chàng vừa tung lên, gã mọi đồ sộ đã chúi đầu vào cửa xe. Hắn chỉ kêu oái được một tiếng ngắn rồi ngã chềnh ềnh trên vĩa hè đầy vỏ giấy bọc kẹo cao-su.
Ngoài gã mọi ra, xe DS còn một tên khác nữa. Hắn là tài xế. Cộng với khối thịt khổng lồ trong xe 204 vị chi là ba. Một tên bị đo ván, còn lại hai. Trong chớp mắt, gã khổng lồ đã rời xe 204, khoa quả đấm to gần bằng quả bưởi Biện Hòa đánh chàng. Người lạ chưạ biết tài nghệ của Văn Bình không thể không lo sợ giùm chàng vì trái thôi sơn kếch xù phật ra tiếng gió ào ào, thiết tưởng đánh nhằm những phiến đá lót bờ sông Seine cũng vỡ chứ đừng nói là đánh nhằm mặt chàng nữa.
Gã khổng lồ chửi đồng trước khi vụng quyền. Nhưng chỉ mấy giây đồng hồ sau, hắn bỗng đứng yên như bị chôn chân xuống đất. Mặc dầu hắn vừa đấm trúng màng tang Văn Bình.
Chàng có thể né tránh dễ dàng song chàng đã dụng ý chịu đòn hầu trấn áp và lung lạc tinh thần của địch. Chàng đoán không sai, gã khổng lồ thấy chàng lãnh trọn cú đấm trăm cân vào yếu huyệt trên mặt mà vẫn tỉnh khô nên đâm ra hoảng hốt. Trong khi đó, Văn Bình đã chộp đựợc cánh tay của gã tài xế, quay tròn một vòng rồi hất ngược, nạn nhân bị đánh văng vào kiếng chắn gió xe DS. Kiến chắn gió xe DS thuộc loại tốt, nó gồm nhiều lớp chặn lên nhau, đụng mạnh trong tai nạn mới rạn vỡ vậy mà gã tài xế đã chui luôn nửa cái đầu vào bên trong.
Sở dĩ gã tài xế làm tấm kiếng bể nát là do Văn Bình vận kình. Chàng dùng phép phóng kình độc đáo của Thái Cực Quyền biến nạn nhân thành vật cứng với sức mạnh của viên đạn thoát khỏi nòng súng. Đầu đâm qua kiến chắn gió, gã tài xế chết không kịp ngáp, mặt mày đầy máu. Thật ra Văn Bình không chủ tâm giết hắn, chẳng qua hắn mang hết sức bình sinh cưỡng lại nên bị rơi vào tình trạng thê thảm "gậy ông đập lưng ông" tối kỵ của Thái Cực Quyền. Giá hắn ngoan ngoãn chịu đòn thì tệ lắm mình mẩy xây xát hoặc gẫy tay chân. Sự kháng cự đần độn của gã tài xế chứng tỏ hắn chưa phải là dân quyền thuật có hạng. Vì nếu hắn là nhân viên điệp báo hải ngoại thì khó thể là nhân viên Quốc Tế Tình Báo sở. Vì nhân viên Tình Báo sở Hoa Lục đều được hấp thụ căn bản của Thái Cực Quyền.
Văn Bình quay lại, gã khổng lồ có quả đấm to gần bằng quả bưởi vẫn chưa hết sảng sốt. Hắn giơ tay lên rồi hạ xụống. Có lẽ trong đời hắn đã choảng ai là người ấy phải sụm. Hắn hoang mang vì đây là lần thứ nhất hắn gặp một đối phương "chì" ngoài sức tưởng tượng.
Cái chết méo mó và lầy lụa của gã tài xế làm hắn bừng tỉnh. Song hắn không có thời giờ lấy lại phong độ thuở xưng hùng xưng bá của kẻ mù trong đám người chột. Vì Văn Bình đã tấn công bằng đầu gối. Cục xương lồi ở đầu bánh chè đâm trúng gồ thịt gần nách, nơi tọa lạc của huyệt nhị tiên truyền đạo. Hụyệt này bên ngực nào cũng có, nhưng huyệt bên trái mới là huyệt chết, còn huyệt bên phải chỉ gây ra bại liệt và bất tỉnh. Văn Bình đã tung đòn vào nách hữu, tuy vậy nạn nhân cũng dộng đầu xuống đất kêu rầm một tiếng trước khi nằm lăn như cây gỗ.
Triệt hạ 3 đối thủ xong, Văn Bình vẫn ung dung, nét mặt không hề biến đồi. Chàng mở cửa xe Pờ-dô 204, cô gái mắt biếc môi hồng đang ngồi thu hình như sợ người ngoài nhìn thấy. Da mặt nàng tái mét tuy nàng thoa thật nhiều phấn hồng. Dưới ảnh hưởng của cơn kinh hãi, môi nàng chuyển sang màu đỏ sám. Nàng ngước nhìn chàng, giọng run run
- Ông... ông có bị thương không?
Văn Bình cười:
- Không. Cô đừng sợ. Phiền cô ngồi sang bên, để vô-lăng cho tôi.
Cô gái loay hoay mãi mới lách nổi cặp giò dài lê thê. Khi ấy Văn Bình mới nhận thấy nàng đẹp. Kể ra mặt mũi nàng khá đặc sắc, bộ phận nào cũng đều đặn và tươi mát, không có chỗ nào thô tháp làm đàn ông chán ngán, nhưng chàng không tha thiết lắm. Chàng vốn thích vẻ đẹp thiên nhiên, nghĩa là diện mạo và thân hình phải do tạo hóa nhào nặn trăm phần trăm, chàng không gắn bó với những giai nhân được bàn tay người mổ sửa. Ba Lê là kinh đô của thế giới làm đẹp, thẩm mỹ viện đếm được cả ngàn, đàn bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành không hiếm song tỷ lệ đàn bà đẹp không cần đến cao-su, son phấn và lưỡi dao giải phẩu chỉ lên đến 3, 4 phần trăm là cùng...
Cho nên những đường cong cân đối của cô gái mắt biếc môi hồng làm Văn Bình hoài nghi. Trên người nàng, chắc chắn chỉ có cặp giò là thật. Thật chính hiệu. Vì không lẻ nàng nối thêm xương cho nó dài thêm. Dầu sao nó cũng không thể thuôn tròn đến thế. Nàng mất tinh thần khiến khuôn mặt trái xoan xinh xắn của nàng xinh xắn thêm, chàng muốn ôm ghì lấy nàng và hôn hít cho bỏ cơn... đói bụng.
Nhưng chàng phải tự kềm hãm vì sau lưng có tiếng động. Chàng bước trái, nằm rạp vào vè xe hơi. Rầm... thanh sắt tròn được dùng để mở đinh ốc mỗi khi thay vỏ lốp giáng xuống làm cửa xe 204 bị lún xuống. Nếu Văn Bình còn đứng ở chỗ cũ, xương thịt chàng khó thể vẹn toàn. Vì kẻ xử dụng thanh sắt đã nhắm khoảng vai yếu nhất để chém vạt gốc. Hung thủ là gã mọi đen bị chàng đạp lăn chiêng hồi nãy. Hắn tưởng Văn Bình không đỡ nổi ngón đòn xuất kỳ bất ý. Hắn xuống tấn, thu thanh sắt về, toan đánh tiếp thì ngọn cước thụt hậu của Văn Bình đã thọc giữa cái miệng cá ngáo của hắn.
Văn Bình thả thắng tay, lái chiếc 204 ra khỏi lề. Từ phía sau, xe cộ vẫn chạy tới nườm nượp, nếu chàng điều khiển vô-lăng kém điệu nghệ thì tai nạn đã xảy ra. Tuy vậy, không xe nào ngừng lại. Một phần vì cuộc đụng độ giữa Văn Bình và đám nhân viên lạ đựợc kết thúc trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi nên khách qua đường, nhất là khách ngồi trong xe, không kịp nhìn thấy. Phần khác, vì cuộc sống xô bồ ở những đô thị lớn làm con người trở nên ích kỷ, ai chết mặc ai, không muốn mang lụy vào thân nên tài xế càng tống ga xăng.
Chàng toan quẹo trái thì cô gái ngồi bên vội nói:
- Cầu Mới, Cầu Mới.
Cầu Mới, nghĩa là rẽ bên phải. Cũng như nhiều thành phố trên thế giới, Ba Lê có những địa danh kỳ dị. Cầu Mới,(Pont Neuf), song lại chẳng mới tý nào. Nó được coi là cây cầu xưa nhất. Và cũng là cây cầu đẹp nhất mặc dầu được hoàn thành từ 3 thế kỷ trước.
Văn Bình bẻ vô-lăng nhưng cô gái nhổm khỏi băng, giọng hoảng hốt:
- Tay trái, tay trái, nhanh lên.
Văn Bình đành trườn mình sang bên trái. Xe cộ Ba Lê lưu thông trên lề phải nên một lần nữa chàng đã gây ra sự lộn xộn. Cũng may không xe hơi nào chạy sau bị tróc sơn hoặc móp tôn. Chàng thở phào nhẹ nhõm khi chiếc 204 đâm vào đại lộ Bờ Sông - cũng là đường một chiều - mang cái tên nên thơ là đường Kim Hoàng[8]. Mắt cô gái ngồi bên vẫn nhớn nhác. Chàng hỏi nàng:
- Cô sợ hả?
Nàng gật đầu:
- Vâng. Dường như có xe rượt theo.
Chàng cười xòa:
- Không phải đâu. Cô nhìn lầm.
Cô gái lấy mù-soa chấm mồ hôi mũi. Phụ nữ làm đỏm Tây phương hay có điệu bộ chấm những giọt mồ hôi tưởng tượng trên mũi. Nhưng ở đây cô gái đã sợ hãi thật sự. Trời lạnh teng teng mà mồ hôi vã đầy trán và dọc sóng mũi thẳng băng và bóng loáng của nàng. Nàng sợ hãi thật sự nên hơi thở gấp gáp, ngực nàng phồng lên xẹp xuống vội vàng. Nhờ phản ứng tự nhiên này của nàng chàng mới có cơ hội nhận xét chính xác hơn về sắc đẹp của nàng. Cặp giò của nàng thuộc loại thật trăm phần trăm, và bộ ngực nở nang của nàng cũng không chịu thua một phần trăm nào.
Chiếc 204 chạy qua khu La-tinh. Đến đường Huy-sét[9], qua hai ngôi nhà thờ. Đến đại lộ Xanh Giéc-manh, qua bảo tàng viện Cờ-lu-ni[10]. Tiếp tục chạy thẳng nữa sẽ đến đại học Sọt-bon, và xa hơn nữa là đền thờ danh nhân[11].
Chàng giảm tốc độ và nghiêng về phía nàng:
- Cô hết sợ chưa?
Nàng đáp gọn:
- Chưa. Tim em đang đập thình thịch.
Chàng biết chắc nàng sẽ mời chàng khám phá đôi gò bồng đảo nếu chàng giơ tay ra vịn cớ nghe tim nàng đập. Song chàng lại tiếp tục cuộc đối thoại nhát gừng:
- Giáo sư đang chờ?
- Vâng.
- Cô bị họ chặn lại ở đâu?
- Dọc đường. Họ rình sẵn ở ngã tư. Gặp đèn đỏ, em phải ngừng lại. Một tên trèo lên xe, dí súng dọa giết, em sợ mất hồn, và phải răm rắp tuân lệnh.
- Họ biết cô lái xe đến đón tôi?
- Biết. Họ còn biết rõ gia cảnh của em nữa. Họ nói nếu em lộn xộn, họ sẽ quăng con em xuống sông Sein.
- Cô có mấy cháu?
- Một. Một trai độc nhất. Gần ba tuồi. Ngoan kinh khủng. Nó là nguồn sống của em. Nó chết thì em cũng chết, ông nghĩ coi... hoàn cảnh em rất khó khăn... em không thể làm giấy khai sinh đàng hoàng cho con... nhưng thôi, em xin lỗi ông, em thật bậy, lẽ ra em không được phép mang chuyện riêng ra kể lại làm bẩn tai ông.
- Cô cứ nói. Phụ nữ có chuyện ấm ức, thố lộ ra được thì cảm thấy nhẹ nhõm như cất được gánh nặng. Cha đứa bé đã có vợ rồi ư?
- Chưa. Còn độc thân. Độc thân nhưng có nhiều bạn gái và nhiều con riêng.
- Chắc nó giống cha như đúc?
- Đúng thế, ông ạ. Mắt tôi biếc mà mắt nó lại đen láy, da nó lại hơi vàng mới lạ chứ.
- Tôi hiểu rồi. Cha của đứa bé là giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa.
Cô gái tái mặt:
- Ấy chết. Ai bảo ông như vậy?
Chàng nhún vai
- Một người bạn trong tổng lãnh sự. Chàng chưa tạt qua lãnh sự quán. Chàng đoán mò là Bửu Khoa vì nghe nói ông ta là vua đào hoa, mà vẫn sống đời xê-li-bạt. Vả lại, chàng không đến nổi ngây ngô để không hiểu được rằng nàng cố ý đưa ra những chi tiết độc đáo khiến chàng có thể biết được danh tánh người chồng không cưới xin của nàng. Tại sao nàng cần khoe khoang như vậy? Chàng đang nghĩ cách hỏi nàng thì nàng đã rú lên như cô gái đồng trinh bị tên lưu manh bóp nhũ hoa ngoài công lộ:
- Chết tôi rồi!
Văn Bình thắng lại. Cô gái vội khoác tay:
- Khổ quá, ông đậu lại làm gì? ông quẹo ra đại lộ Xanh Giéc-manh đi.
- Tại sao cô la chết?
- Vì trong cơn hốt hoảng tôi quên nói lộ trình làm ông lái loanh quanh mất thời giờ. ông thuộc đường không?
- Thuộc. Nhưng cũng không bằng người bản xứ. Cô muốn tôi lái về đâu?
- Về văn phòng của giáo sư Bửu Khoa, ông tài quá, ông là người ngoại quốc mà tôi còn thua ông xa mặc dầu tôi sinh trưởng và lớn lên ở đây, nhiều khi tôi lái xe lộn đường một chiều, vậy mà từ nãy đến giờ tôi chưa hề thấy ông lộn đường nào cả. Đến ngã tư, phiền ông qua cầu Sun-ly.
- Văn phòng của Bửu Khoa ở trong khu đảo thánh Lô-y?[12]
Đảo thánh Lô-y cũng là một hòn đảo nhỏ nằm trên sông Sien, và chỉ cách Thị-đảo, nơi chàng tản bộ hồi nảy, một cây cầu. Nghĩa là chàng chỉ chạy một vòng là đến nơi, chứ không phải chạy xuống tận phía Nam rồi đổ ngược lên theo sự chỉ dẫn của cô gái.
Dường như hiểu được sự thắc mắc của chàng, cô gái xin lỗi:
- Em làm rộn ông nhiều quá, ông đừng mắng em nhé.
Văn Bình nghiêng đầu:
- Tôi đâu dám.
- Giáo sư Khoa thường bảo em là con nít cũng không sai chút nào. Không khéo em mắc bệnh tàng cũng nên.
- Bậy nào. Nếu cô tàng thì trên cõi đời này, ai cũng tàng hết.
- Ha ha... giáo sư Khoa cũng nói như ông. À, em quên, em chưa hỏi tên ông.
- Văn Bình, tôi là Văn Bình.
- Em là Lilian. Giáo sư Khoa đặt tên Việt cho em là Lệ Liên.
Nàng nói hai chữ "Lệ Liên" rõ ràng, có đủ dấu nặng và dấu mũ hẳn hòi, làm chàng sửng sốt:
- Té ra cô biết tiếng Việt?
Lệ Liên - Lilian cười dòn:
- Sơ sơ thôi, ông ơi! Em tập nói tiếng Việt từ hồi còn ở đại học và Bửu Khoa là thầy giáo sinh vật học. Sau ngày tốt nghiệp, em về làm cho Bửu Khoa, em lại cố gắng học thêm. Nhưng nói sõi tiếng Việt để làm gì, hả ông? Cuộc đời chán quá, em chẳng thiết sống nữa.
- Đối với phụ nữ có nhan sắc là hệ trọng. Cô là người đàn bà đẹp, tôi chưa thấy người đàn bà đẹp nào chán đời cả. Hơn nữa, cô lại đã có con. Cô lại nói đứa con trai này là nguồn sống của đời cô.
- Cám ơn ông, ông đã an ủi em, nhưng ông ơi...
Lệ Liên ngưng nói. Chàng thấy hai mắt nàng rưng rưng. Chàng đến Ba Lê để lo việc chung cho sở, không phải để băng khoăng về số kiếp hẩm hiu của một thiếu phụ khác chủng tộc. Nhưng không hiểu sao, lòng chàng vẫn nao nao. Có lẽ vì trong cơn xúc động Lệ Liên bỗng tăng vẻ đẹp sắc sảo và lôi cuốn. Chàng ngó trông con mắt ngấn lệ của nàng, giọng ngọt ngào:
- Bửu Khoa bỏ cô để theo người khác?
Lệ Liên lắc đầu:
- Không, không bao giờ. Nhược điểm của Bửu Khoa là đàn bà, tuy vậy ông ta chưa yêu ai bằng em. Em đã nghĩ đến thành hôn, song quá nhiều trở ngại đã xảy ra. Trong thời gian gần đây, em bị đe dọa hoài.
- Ai đe dọa?
- Không biết. Phần nhiều đe dọa bằng điện thoại. Em đang làm việc, người ta gọi dây nói đến văn phòng, ban đêm, em về nhà, người ta cũng biết cả số dây nói riêng của em. Người ta đe dọa là nếu em lăm le kết hôn với Bửu Khoa, em sẽ lãnh trọn một chai acit vào mặt. Chỉ ăn một vài cái tát em cũng sợ hết hồn, phương chi bị tạt cường toan, cho nên...
- Cô có nói cho ông ta biết không?
- Không, em không dám, em sợ Bửu Khoa buồn, vả lại, đang còn nhiều trở ngại khác nữa. vấn đề tôn giáo chẳng hạn. Bửu Khoa theo đạo Phật và là tín đồ thuần thành, hàng tháng ăn chay 6 ngày, còn em là đạo dòng Công giáo.
Chiếc 204 vẫn bon, bon chạy dọc bờ sông. Tuy đậy là khu trung tâm thành phố, sự sinh hoạt lại phẳng lặng lại phẳng lặng như ở vùng ngoại ộ. Hầu như không thấy bóng xe cộ trên những con đường chỉ chạy một chiều, hai bên toàn là nhà cồ nghiêm trang, trầm mặc soi bóng trên giòng sông Sein lờ lững....
Lệ Liên bỗng nói:
- Đến rồi. Đến trồi.
Nguyễn Phước Bửu Khoa ngụ trong một ngôi nhà đồ sộ, chung quanh có vườn, kiến trúc cồ kính và vững chãi. Ngoài cổng chỉ có một tấm biển đồng đã lu, trên khắc dòng chữ "giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa", cổng bằng sắt sơn đen ảm đạm, Lệ Liên bóp ba tiếng kèn thì có tiếng giầy đàn ông lộp cộp từ trong sân chạy ra rồi tiếng xích sắt chạm nhau kêu lách cách, cửa mở hé, một bộ mặt sồm soàm râu ria ló ra. Nhận ra chiếc 204 quen thuộc và Lệ Liên ngồi bên trong, gã đàn ông râu ria vội mở rộng cửa.
Văn Bình cho xe vào sân, và đậu bên cái hồ nước đầy rêu xanh, Lệ Liên hỏi gã râu rìa:
- Giáo sư đâu?
Gã râu rìa đáp:
- Trên lầu. Giáo sư gắt om từ nãy đến giờ.
Lệ Liên quay lại cười với Văn Bình:
- Người này là bồi phòng kiêm hỏa đầu quân cho ông Bửu Khoa. Em quên chưa kể rõ về tính tình của ông ta. Em đã đọc bản dịch Tam Quốc, ai cũng cho Trương Phi là người nóng tính nhất, song theo em nhận xét, Bửu Khoa còn nóng hơn Trương Phi nhiều. Khi sửng sồ lên thì trời cũng coi bằng vung. Ai xớ rớ đến là ông ta cho ăn đòn sụm xương.
- Ông ta có võ?
- Vâng. Chẳng hiểu ông ta học võ ở đâu mà giỏi thật là giỏi, ông ta có thể đánh ngã 5, 6 người lực lưỡng. Nhưng ông ta không bao giờ cậy giỏi võ để ăn hiếp. Tư cách nhà bác học mà... nóng thì đến lửa cũng chưa nóng bằng, song chỉ nóng một vài phút rồi nguội ngay, ông đừng phiền lòng nếu Bửu Khoa to tiếng với em nhé!
- Cô yên tâm. Người nóng tính thường tốt bụng. Kẻ nào luôn luôn phẳng lì như đá mài mới đáng sợ. vả lại, cô về chậm, ông ta nổi cáu là đúng lắm. Trừ phi ông ta biết cô bị quân gian chận lại dọc đường, và tôi gây ra mấy vụ giết chóc thì đó lại là chuyện khác.
- Em đã dặn ông kỹ càng, ông đừng vui miệng thuật lại thì rầy rà to. Ông biết không? Việc gì em cũng giấu diếm.„ Bửu Khoa là một thiên tài có thể giúp ích nhiều cho nhân loại, ông ta biết rõ tất sẽ bỏ dở công cuộc thí nghiệm để bảo vệ em... em không muốn đề cao hạnh phúc cá nhân... nghĩ đến bản thân là xấu, phải không ông Văn Bình?
- Cũng còn tùy. Dầu sao cô cũng là người đàn bà đáng quý. Vì cô đã chịu hy sinh rất nhiều...
Lệ Liên cúi mặt để che giọt nước mắt vừa rớt xuống má. Gã đàn ông râu ria đã khóa xích cồng, lộp cộp bước vào. Đến gần Lệ Liên, hắn cất tiếng bô bô:
- Chờ mãi không thấy cô về, ông ta đập bận, đập ghế ầm ầm, bắt tôi lái xe đi tìm cô cho bằng được. Cô Diễm Hà cản ngăn thì ông ta đuổi luôn ra khỏi phòng, đến khi cô Diễm Hà tức tưởi khóc, ông ta mới nguôi.
Lệ Liên vừa khóc vừa cười:
- Nghĩa là bây giờ hỏa diệm sơn đã ngừng phun lửa?
Gã râu ria cũng cười:
- Ngừng rồi. Ngừng hẳn cách đây 5 phút. Hồi nãy, tôi vào phòng, nghe ông ta xin lỗi cô Diễm Hà.
Lệ Liên nói nhỏ vào tai Văn Bình:
- Diễm Hà là cô bí thơ người Việt. Đấy, ông ta lạ lùng như thế đấy, cơn nóng bùng lên thì phát ngôn thục mạng, khi hết giận thì xuống nước xin lỗi... ông ta kỵ nhất nước mắt đàn bà, ông ta đang khoa tay múa chân tưởng như sắp ăn tươi nuốt sống thiên hạ, thế mà em hay Diễm Hà rớt một giọt nước mắt... là hỏa diệm sơn bỗng xìu xuống. Bọn em vẫn gọi đùa ông ta là hỏa diệm sơn... Nào, mời ông lên cầu thang.
Ngôi nhà của giáo sư Bửu Khoa được xâỵ cất theo kiểu cổ lổ sĩ, giống như hai tòa lâu đài thuộc thế kỷ thứ 17 đứng sừng sững gần đó và được nhà cầm quyền liệt vào loại thắng tích hạng nhất. Chẳng hiểu người Pháp dựa vào tiêu chuẩn nào để khen kiến trúc đẹp, chứ thành thật mà nói thì Văn Bình không ngửi nổi. Chàng bực mình nhất khi phải đặt chân lên những bậc thang trơn trượt và dựng ngược. Chàng trèo phát mỏi chân mà chưa lên đến lầu trong khi cặp giò tiên nữ của giai nhân Lệ Liên vẫn ruỗi ra khép vào dẽo như kẹo kéo làm chàng rệu nước miếng. Giáo sư Bửu Khoa phải tu nhân tích đức từ 10 kiếp trước mới vớ phải người đẹp trường túc Lệ Liên. Và tuy chưa gặp Bửu Khoa, cũng như chưa được nhìn hình ảnh Bửu Khoa, Văn Bình đã có thể đoán được ông ta có trái tim thật tốt. Nếu là trái tim hạng trung bình thì Bửu Khoa đã mặc sơ-mi gỗ từ khuya, và giờ này nấm mồ của ông ta đã vàng hết cỏ.
Trời chưa tối song cầu thang và lầu nhất đã bật đèn vì mọi cửa sổ đều đóng im ỉm như nhà có ngườị đau nặng. Lầu nhất đựợc trang hoàng gọn gàng, đó đây lơ thơ mấy chậu sứ trồng hoa và những ngọn đèn chao bằng pha lê. Văn Bình rất sành hoa nhưng chàng đành chào thua, không biết những cây hoa nở hàng chục bông hồng dịu mắt này là hoa gì.
Gã râu ria chỉ trèo lên hết bậc thang rồi dừng lại. Lệ Liên mời Văn Bình đi trước. Nàng gõ nhẹ cánh cửa gỗ tếch đánh bóng, phía ngoài không ghi số hay tên. Gõ xong, nàng lùi lại, đứng chờ. Chàng nhận thấy chốc chốc nàng lại ngó trộm chàng bằng đuôi mắt. Cặp mắt ướt át thế này, mỗi lần nhìn đàn ông thì đến tượng đá trong các giáo đường kế cận cũng xụm đầu gối huống hồ Văn Bình lại là một giống đa tình... Tuy nhiên, khi chàng nhìn trả lại thì nàng lại lật đật quay ra chỗ khác.
Bên trong không có tiếng trả lời, Lệ Liên gõ cửa lần thứ nhì, và lần này tay nàng đập mạnh hơn.
Cũng không có tiếng trả lời. Mặt Lệ Liên vụt tái. Nàng đập thình thình, rồi gọi lớn:
- Diễm Hà, Diễm Hà, mở cửa cho khách.
Không khí mỗi lúc một thêm nặng nề. Văn Bình có cảm giác như thân thể chàng thiếu khí ốc-xy khiến buồng phổi bị nghẹt. Lệ Liên gọi lớn hơn nữa:
- Giáo sư Bửu Khoa còn ở trong phòng không? Có khách, có khách.
Gã râu ria đã lộp cộp chạy tới. Hắn dùng hết sức bình sinh xô cánh cửa gỗ tếch. Hắn có tấm thân lớn trên mức trung bình Tây phương, nhưng chắc hắn chưa rành võ thuật nên cánh cửa vẫn không hề chuyển động trong khi hắn thở phù phù, lưng bàn tay đọng máu tím bầm. Hắn nhìn Lệ Liên rồi nhìn Văn Bình, tỏ vẻ sợ hãi rõ rệt:
- Tôi vừa nói chuyện với giáo sư mà... không lẽ giáo sư đi đâu... mà còn cô Diễm Hà nữa... không khéo có chuyện gì rồi đây, trời ơi... trời ơi...
Văn Bình không đợi Lệ Liên yêu cầu chàng nữa. vả lại, nàng cũng không thể biết rằng chàng có thừa bản lãnh triệt hạ cánh cửa kiên cố này. Chàng không cần lùi lại để lấy trớn. Chàng cũng không cần dùng bờ vai làm đòn bẩy. Thản nhiên, chàng đặt bàn tay vào quả đấm bằng đồng. Kình lực từ đan điền cuồn cuộn dâng lên như thác lũ, truyền ra tay, Văn Bình hích nhẹ một cái, cánh cửa bật tung ồ khóa, mở mạnh vào trong.
Điều chàng hình dung trong óc đã thành sự thật.
Sự thật ghê gớm có thể đảo lộn hết kế hoạch và mưu đồ của chàng... Bửu Khoa, giáo sư khoa học hữu danh Nguyễn Phước Bửu Khoa, người nắm đầu dây mối nhợ trong việc tiếp xúc và thuyết phục thiên tài di truyền học Tôlan của xứ Nam Tư lạp phu, đang quỳ gối trên đất, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó trong sự đau đớn vô tả.
Bên cạnh Bửu Khoa là một người đàn bà.
Nàng là người Việt chính cống, căn cứ vào nước da và sống mũi, tuy thân thể nàng to lớn mà nàng mặc đồ đầm. Khỏi cần được giới thiệu, Văn Bình đã biết tên nàng là Diễm Hà, nữ bí thư của giáo sư Bửu Khoa. Nàng nằm sóng sượt, mắt nhắm nghiền, mớ tóc đen dài lòa xòa phủ nửa mặt.
Có lẽ cả Bửu Khoa lẫn Diễm Hà đã chết.
Lẽ ra cử chỉ đầu tiên của chàng phải là bước nhanh lại, bắt cườm tay xem mạch. Nếu họ không bị thương ở não bộ, và tim họ mới ngừng đập, chàng có thể dùng bí thuật kuatsu để cứu sống.
Nhưng Văn Bình chỉ tiến lên một bộ rồi vội vàng nhảy tréo sang trái. Trong thâm tâm chàng, hồi chuông báo nguy của linh tính bỗng ngân vang. Rồi căn phòng đang yên lặng bỗng tràn ngập tiếng động. Tiếng động của bàn ghế đồ lỏng chỏng. Và tiếng động của một khối sắt nặng từ góc phòng ném hụt qua đầu Văn Bình, tông vào giữa cách cửa gỗ tếch dầy cộm.
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Sở dĩ bàn ghế đồ lỏng chỏng là vì Nguyễn Phước Bửu Khoa rút hai tay ra khỏi bụng và ngã xấp, khiến gã râu ria, bồi phòng kiêm hỏa đầu quân, luống cuống chạy tới. Sự sợ hãi đã làm hắn mất phương hướng, thay vì chạy thẳng hắn lại đâm đầu vào cái bàn nhỏ bên trên đặt toàn chai lọ thủy tinh: cái bàn nhẹ bị lật nghiêng, đồ đạc vỡ loảng xoảng, gã râu ria ngã vùi và kéo theo mấy cái ghế.
Tuy nhiên, tiếng động mà Văn Bình chú ý nhất là do khối sắt từ phía sau Bửu Khoa phóng tới. Khối sắt này hình tròn như quả tạ, kẻ vừa ném phải có nhiều công phu luyện tập vì chẳng phải bất cứ ai cũng có thể vận dụng 5, 6 ký kim khí nhẹ tăng như con nít bắn bi. Văn Bình nhanh mắt, ngoẹo cổ tránh thoát, khối sắt tròn được quăng mạnh đến nỗi cánh cửa bị chẻ làm đôi và dứt khỏi ba bản lề rơi luôn xuống đất.
Hung thủ núp cạnh tủ buýp-phê. Ném ám khí xong, hắn co chân nhảy ra. Chắc hắn vững tin vào tài nghệ của hắn nên tuy bị bắt quả tang hắn vẫn không lộ vẻ nao núng. Cách Văn Bình hai mét hắn phi thân, quét ngang hông chàng một ngọn cước karatê.
Văn Bình lùi sát tường để tránh. Chàng chưa phản công vì chàng cần quan sát kỹ lưỡng căn phòng xem ngoài hung thủ ra còn ai nữa không. Đây là phòng làm việc. Chỉ thấy bàn, ghế và tủ. Một phần căn phòng được dùng làm nơi thí nghiệm với các dụng cụ khoa học hình thù cổ quái và máy móc điện tử tinh vi, song Văn Bình nhận thấy Bửu Khoa làm việc giấy tờ ở đây nhiều hơn là thí nghiệm thực hành, và ngoài nơi này ra chắc đang còn phòng thí nghiệm khác trong tòa nhà.
Bửu Khoa không tha thiết đến nghệ thuật nên trên tường có nhiều bức ảnh mà chẳng được bức nào nên thân. Hầu hết là ảnh y học. Cũng có vài ba chân dung phụ nữ, song không có gì đặc sắc.
Hung thủ đang đối diện với chàng có lẽ là người lạ duy nhất trong phòng, vì Văn Bình thấy ngoài cái tủ buýp-phê ra, không còn chỗ núp kín đáo nào khác.
Như vậy, chàng đã có thể yên tâm. Một chọi 3, chọi 10 chàng còn coi là trò đùa, huống hồ là một chọi một. Trong vi phân thời khắc, trước khi đối phương xấn lại để gở lại ngọn cước bị hụt, Văn Bình đã phăng ra yếu điểm của hắn. Hắn là người phương Tây, về khoản đồ sộ và nặng ký chàng chỉ đáng làm em út. Hắn biết đá karatê, và vờn quyền theo nhu đạo, lại thạo ném ám khí nặng, thế tất hắn không phải là võ sĩ cà mèng như đám đàn ông ngồi xe DS bị chàng đánh ngã tứ tán.
Hắn đá hụt nên tỏ vẻ thận trọng hơn trước. Hắn hơi rùn người, vươn ra nhưng chưa tấn công. Thấy bàn tay lớn hơn cái găng đánh bốc, và nhất là cái lưng tròn bành, dầy và rộng như bộ ván bên dưới bộ mặt ngắn ngủn, phũ phàng, đầy mụn và vết thẹo ngang dọc, Văn Bình đã biết ngay "căn cước" của hắn.
Hắn là "anh hai" trong số mấy chục khối thịt khổng lồ chuyên sống bằng nghề xưng hùng xưng bá tại khu Chợ trung ương của thành phố. Bất cứ khu chợ nào trên thế giới cũng có du đãng và trùm du đãng, chợ trung ương Ba Lê đã khét tiếng những trùm du đãng chưa nơi nào có. Trong chợ này, có chừng 500 người nặng trăm ký trở lên, họ làm trật tự viên hoặc khuân vác ở quầy hàng, thường thường vác trên vai nửa con bò, nghĩa là 250 ký. Không phải ai cũng hành nghề khuân vác này được, họ có đoàn thể hẳn hoi, muốn gia nhập hội phải đeo nổi trên vai một cái bồ đựng 2 tạ đá và đi nổi 150 mét. Có người vác nổi 3 tạ, và còn nỗi máu anh hùng mời một cô gái nõn nà trèo lên lưng dạo chơi vài vòng nữa.
Đa số phu khuân vác đều hành nghề lương thiện. Thiểu số gồm những kẻ bán trời không văn tự, không vợ, không con, hợp thành nhóm riêng, và bầu bán cấp chỉ huy theo thủ tục rất dân chủ. Nghĩa là hàng năm, chức "anh hai" được tuyển chọn một lần, cả bọn tụ tập lại, có người tự ý tranh cử hoặc được bạn bè đề cử, và các ứng viên lên võ đài tranh tài cao thấp. Trong những lần ghé Ba Lê, Văn Bình được nghe kể lại thành tích của bọn trùm du đãng tại khu chợ chính, đặc biệt là thành tích của một tên "anh hai" võ nghệ cao cường. Hắn chuyên xử dụng môn đá, tuy nhiên môn ruột của hắn là ném bi thép, một loại bi tròn bằng sắt đặc, tuy gọi là bi nhưng lớn hơn trái banh tơ-nít. Cách xa hàng chục mét, hắn vẫn ném trúng mục phiêu nhỏ bằng bàn tay. Hắn làm mưa, làm gió tại khu chợ trong gần chục năm, ngày nay hắn đã quá ngũ tuần, gân cốt không còn tráng kiện như hồi thanh xuân nữa, nhưng không ai dám vuốt râu hùm vì hắn đã truyền nghề mọn lại cho một số đàn em.
Gã đàn ông mặt thẹo, lưng rộng vừa ném hụt bi-thép phải là dân chơi có hạng từ khu chợ tới. Văn Bình đã đọ quyền với nhiều dân chơi có hạng ở kinh đô ánh sáng, nhưng chưa có cơ hộị thù tiếp dân chơi của các quầy hàng thịt[13]. Chàng bèn nghiêng đầu cười khẩy, dáng điệu khiêu khích. Hắn đã tiến đến gần sát người chàng nên không tiện dùng cước pháp. Hắn cũng biết như vậy và dồn sức vào cánh tay.
Hắn càu nhàu mấy tiếng Pháp tục tỉu đồng thời chập hai nắm tay làm một giáng xuống vai chàng. Chàng có thể đỡ đòn hoặc tránh đòn dễ dàng vì lối tấn công của hắn thiếu tính cách thần tốc. Tuy nhiên chàng muốn biểu diễn tài nghệ chịu đòn cho hắn kiềng mặt người Việt da vàng. Nhưng nếu chàng kềm chế tự ái, để không coi đối phương nặng gấp đôi chàng và bắp thịt rắn không thua bắp thịt chàng là đồ bỏ thì chàng đã không đau điếng. Vì chàng khinh địch, chàng không tích cực vận kình, biến da thịt trên vai thành hào lũy bất khả xâm phạm. Té ra miếng đòn hai nắm tay chập một của hắn thuộc loại chân truyền... Văn Bình khuỵu xuống, mắt tối sầm.
Chàng đang loạng choạng thì hắn xây mình, hạ thấp xuống, ghé vai húc chàng một cái thật mạnh. Không dám lơ mơ như trước nữa, Văn Bình phải nhảy lùi đụng ttường, và quét chân sát đất, hầu làm cho đối phương mất thế quân bình. Dầu sao chàng cũng đổ mồ hôi hột. Nếu chàng thoái chậm một phần trăm giây đồng hồ, sức húc kinh hồn của hắn có thể tông gẫy xương sườn của chàng.
Chàng được bạn bè kể lại nghệ thuật tấn công bằng vai của dân chơi ở khu chợ chính Ba Lê mà chàng không tin, giờ đây chàng mới thấy đúng. Họ có thể dùng vai xô đổ bức tường kiên cố. Hàng ngày, hàng đêm khuân nặng trong một thời gian dài đã luyện cho vai họ cứng như thép trui trong lò.
Giới phu khuân vác ở chợ chính Ba Lê được nhà vua rất trọng vọng thời xưa. Mỗi khi nhà vua băng hà, họ được cử đại diện khiêng quan tài từ hoàng cung tới giáo đường. Lý do là vì khu chợ ở gần hoàng cung, nhưng theo huyền thoại, sở dĩ họ được tuyển chọn là vì một số "anh hai" trong bọn họ đã có bờ vai vô cùng kiên cố.
Rầm... rầm... gã đàn ông mặt thẹo hụt đòn, nhào vào cái tủ thư viện, đựng toàn là sách. Tủ này cao hơn 2 mét rưỡi, được chia làm nhiều ngăn từ gần mặt đất lên đến trần phòng, ngăn nào cũng đầy ứ sách đóng bìa cứng. Sách về khoa học thường dầy cộm, ổng số sách trong tủ lên đến 3, 4 tạ là ít, vậy mà hắn cũng hất vèo sang bên, sách rớt ra ngoài kêu lên những tiếng ầm ầm không ngớt.
Tự ái cố hữu của điệp viên bách chiến bách thắng Z.28 đã bị va chạm cao độ. Chàng đã ăn đòn xửng vửng. Nhưng đòn đau trên da thịt chưa làm chàng tê tái bằng đòn đau tinh thần. Gã mặt thẹo đã chơi trèo ngang ngược, hạ nhục chàng ngay trước mắt người đẹp, sự tức giận pha lẫn xấu hổ làm chàng tăng thêm sức mạnh.
Gã mặt thẹo toan tái diễn đòn vai thì Văn Bình đã chặn trước. Chàng đánh luôn đòn chân và đòn tay cùng một lúc. Yếu tố to cao chỉ có lợi trong các trận đấu lấy thịt đè người, và hoàn toàn có hại trước đối phương am tường bí quyết điểm huyệt atêmi. Vì hai đòn atêmi phủ đầu của Văn Bình đã làm hắn suy giảm phân nửa mãnh lực. Hắn gầm lên như sấm đoạn lăn xả vào người chàng, ôm đại ngang lưng hòng quật ngã. Nhưng hắn chỉ mới chạm vào áo chàng là đã bị đánh bật ngữa. Chàng bồi thêm ngọn độc cước giữa đan điền, khí huyết đột nhiên bế cản, gã mặt thẹo bổ sứt cạp lăn kềnh ra.
Cuộc đọ sức giữa Văn Bình và gã mặt thẹo kéo dài trong vòng mấy phút đồng hồ. Tuy chỉ có 60 giây mà chàng có cảm tưởng như 60 phút. Vì chàng nóng ruột muốn biết thương tích của giáo sư Bửu Khoa và nữ thư ký Diễm Hà ra sao.
Chàng lấy làm mừng khi thấy Bửu Khoa và Diễm Hà được đỡ dựa lưng vào tường. Nghĩa là hai người đều sống. Diễm Hà có vẻ đau đớn và mệt mỏi hơn, da nàng mỗi lúc một tái, nàng thở một cách khó khăn như thể cuống họng bị chặn nghẹt.
Bửu Khoa đã nhận ra chàng, ông ta cười, miệng hơi méo, chứng tỏ ông ta cười gượng gạo, cười để trấn an khách. Khác với dự đoán của chàng, Bửu Khoa không còn là thanh niên sung sức nữa, những nếp nhăn thời gian đã hiện rõ trên cổ, trên vầng trán rộng, và nhất là ở đuôi mắt. Dường như ông ta đã cố gắng làm đẹp, nhờ nhà giải phẫu thẩm mỹ mổ kéo căng da mặt, nhưng nổ lực khoa học đã chịu thua sức tàn phá của tạo hóa. Nếu ông ta không nhuộm tóc chắc hẵn mái đầu đã bạc phơ, tuy nhiên, chàng có cảm tưởng là ông ta bận bịu nhiều công việc quan trọng trong mấy tuần qua vì tóc nhuộm đã lợt, hai bên màng tang xoắn lên và đỏ quạch như râu ngô mà ông ta chưa thể đến được tiệm cắt tóc.
Bửu Khoa trạc 60 tuổi. Tuổi này chưa phải tuổi già, vì ở phương Tâỵ, kể từ 65 tuổi người ta mới gọi là "tuổi thứ ba". Tiến bộ khoa học đã làm con người trẻ lại dễ dàng. Cho nên, với tuổi lục tuần, Bửu Khoa còn hảo ngọt, còn có hàng tá con rơi và bồ trẻ măng, cũng không phải là chuyện động trời, vả lại, Bửu Khoa có một thân thể khá cốt-tô, cử chỉ còn vững vàng, tự tin như là con trai, cặp mắt lại ướt uớt, ông ta say mê đàn bà và đàn bà say mê ông ta chỉ là sự việc thông thường như chàng mê say thuốc lá Salem, rượu huýt-ky và người đẹp núi lửa vòng mông vòng ngực 160 xăng-ti-mét vậy...
Bửu Khoa mặc com-lê sậm, khoác ba-đờ-suy bên ngoài. Cái mũ dạ vành mềm và cái phu-la quấn cổ rớt văng trên đất. Những đồ phụ tùng này cho thấy ông ta sửa soạn ra đường. Trời chưa tối, và chưa lạnh lắm mà ông ta trưng diện ba-đờ-suy lẫn phu-la, thế tất ông ta sửa soạn đi đâu xa.
Diễm Hà cũng đã tỉnh lại hoàn toàn. Sau ót nàng còn vết máu ướt và một cục bướu lớn bằng trái ổi. Chắc nàng đang ngồi làm việc thì gian phi đi vòng ra sau bàn giấy và đánh vào gáy nàng khiến nàng bất tỉnh. Bửu Khoa có võ nên đã chiến đấu ngang ngửa trước khi bị đòn đau ở bụng, ngã khuỵu xuống, địch toan đánh bồi để kết thúc cuộc quần thảo thì cửa phòng mở tung, đoàn cứu tinh xuất hiện.
Chàng nói với Bửu Khoa:
- Tôi là Văn Bình. Đáng tiếc là giáo sư gặp nạn. Lẽ ra tôi đến sớm hơn nữa.
Bửu Khoa hơi đỏ mặt. Tính sừng sộ quen thuộc sắp sửa bùng lên. Ông ta dằn giọng với Lệ Liên:
- Em lái xe lộn đường một chiều rồi bị cảnh sát tốp lại biên phạt hả? Tôi đã dặn em cả trăm, cả ngàn lần mà em không thèm nghe. Khi ra đường phải thận trọng. Phố xá Ba Lê không phải như ở đồng quê, em phóng như mưa thì còn có ngày chết nữa kìa... Từ đây đến đó chỉ có nửa cây số, em cũng lạc đường được ư? Em từng đậu cử nhân khoa học, lại theo bậc đại học, trí thông minh của em đâu đến nỗi kém, tại sao không nhớ nỗi các con đường một chiều?
Lệ Liên đáp, dịu dàng:
- Em xin lỗi giáo sư.
Bửu Khoa nói như hét:
- Xin lỗi... xin lỗi, em bắn tôi chết rồi cũng xin lỗi à...
Đột nhiên Bửu Khoa ngưng nói. Có lẽ ông ta bắt đầu nhận thấy sự lố bịch của mình trước mặt khách lạ. Lệ Liên đưa mù-soa cho ông ta lau mồ hôi rồi dìu lên ghế dài. ông ta củng ngón tay vào đầu nàng rồi nói, giọng trở lại bình thường:
- Tôi buồn cười quá, em bắn tôi chết thì còn xin lỗi thế nào được nữa... Em đã biết tính tôi nóng như lửa mà cứ trêu tức tôi hoài.
Rồi hắn phân bua với Văn Bình:
- Khổ quá, tôi chừa mãi không được. Hễ ai làm phật ý là tôi sừng sộ. Như tôi đã nói với ông, tôi gặp ông rồi ra sân bay. Tôi chờ cô Lệ Liên mãi không thấy về nên đâm cáu. Cô bé này vẫn có thói quen lái xe la cà, đường xá đàng hoàng không đi, cứ đút đầu vào hẻm cụt và đường một chiều, và tệ hơn nữa là ở các ngã tư có đèn lưu thông, đèn xanh thì thắng lại, còn đèn vàng đèn đỏ thì tống hết ga xăng. Vì chúng ta có chuyện cần, Lệ Liên là người tin cậy, tôi mới nhờ cô ta đi đón. Ngờ đâu chứng nào vẫn tật nấy.
Văn Bình định thuật lại tai nạn Lệ Liên gặp dọc đường và cuộc ẩu đả với bọn cô hồn trong xe DS, nhưng chàng bắt gặp đuôi mắt đầy ý nghĩa của nàng. Nàng không muốn làm phiền Bửu Khoa. Thái độ này chứng tỏ nàng yêu Bửu Khoa ghê gớm. Bảo rằng ông ta xấu trai e không đúng, vì mặt mũi khá cân đối, bộ mã lại dễ nhìn, nhưng thật khó mà khen ông ta khôi ngô, hợp "týp" đàn bà choai choai hiện tại. Nàng yêu ông ta ghê gớm chỉ có thể vì một trong hai nguyên nhân sau đây: yêu tài bác vật có một không hai, hoặc yêu tài... ngầm, tài này đàn ông nhỏ tuổi thường thua đàn ông lớn tuổi, và những kẻ có tài thiên bẩm thường giấu kín, chỉ riêng đàn bà trong phòng vắng mới biết, một khi đã nếm mùi thì chết cũng không buông. Văn Bình có ý nghĩ là Lệ Liên yêu Bửu Khoa về cả hai đặc tài, tài lộ và tài ngầm. Bỗng nhiên chàng thèm địa vị của Bửu Khoa. Chàng thèm vì sực nhớ đến ông ổng giám đốc. Mai kia, già bằng ông Hoàng, giáo sư Bửu Khoa vẫn dẻo vẫn dai. Văn Bình đâm sợ tuổi già. Chàng hy vọng còn giữ được sức lực. Nếu chàng ốm o xụi bại như ông ổng giám đốc thì thà... chết sướng hơn.
Nguyễn Phước Bửu Khoa quan sát cục bướu đọng máu sau ót của Diễm Hà rồi ra lệnh cho gã râu ria xum xoe đứng bên:
- Nhờ chú đưa cô Hà sang phòng bên nghỉ, sau đó chú kêu điện thoại cho bác sĩ.
Diễm Hà đứng dậy, giọng trong trẻo:
- Cám ơn giáo sư, em hết đau rồi. Để chú Sáu lo việc khác.
Giáo sư Bửu Khoa gạt phắt:
- Không được. Em bị đánh vào đầu, cần cho y sĩ khám lại và chụp hình xương sọ. Vả lại, hôm nay em làm việc quá nhiều, từ sáng đến giờ chưa có phút nào xả hơi, cho nên em phải dưỡng sức.
Văn Bình biết Bửu Khoa kiếm cớ đuổi khéo các cộng sự viên để được tự do nói chuyện với chàng. Lệ Liên quả là người đàn bà tế nhị, gã râu ria mang cái tên cục mịch là chú Sáu vừa khép cửa phòng thì nàng cũng đứng dậy:
- Giáo sư quên. Em cũng cần nghỉ một lát.
Chẳng nói chẳng rằng, Nguyễn Phước Bửu Khoa kéo Lệ Liên lại, hôn nhẹ lên má nàng, ông ta hôn Lệ Liên với cử chỉ âu yếm nhưng phớt đời, như thể căn phòng được đóng kín và không có mặt người lạ. Ông ta đãng trí hay bất chấp dư luận, Văn Bình chưa rõ, song điều chàng có thể nhận thấy ngay lão già 35 Bửu Khoa có một lối hôn độc đáo, không những hôn bằng miệng mà còn hôn bằng tay, bằng chân, bằng mọi bộ phận trong thân thể nữa. Văn Bình có cảm tưởng Lệ Liên đang bị đè nghiến trong vòng tay lực lưỡng và nàng dính bết lấy da thịt ông ta. Chàng đứng xa hai người một sải tay, hơi nóng hừng hực từ thân thể bị kích thích tột độ của Lệ Liên thổi ùa lại làm chàng ran rát. Lệ Liên và các cô gái khác gắn bó sống chết với nhà bác học lục tuần hảo ngọt này chỉ là chuyện dĩ nhiên. Nếu công việc được thành tựu suông sẻ, chàng phải cắp sách thụ giáo giáo sư nghệ thuật vuốt ve đàn bà của giáo sư di truyền học Nguyễn Phước Bửu Khoa mới được.
Nhìn Lệ Liên núng nẩy bước ra khỏi phòng, Bửu Khoa chắc lưỡi:
- Ông thấy hai cô thư ký của tôi ra sao?
Văn Bình cũng chắc lưỡi:
- Đẹp, giỏi và ngoan nữa. Nhưng theo thiển ý, đàn bà đẹp, giỏi và ngoan không hiếm. Nếu hiếm, chỉ hiếm những người đàn ông như ông. Thú thật là tôi đi nhiều, quen nhiều, song chưa gặp ai lớn tuổi mà còn tráng kiện và hấp dẫn như ông.
Bửu Khoa cười, để lộ hai cái răng vàng óng ánh ở sâu bên trong:
- Ông đoán tôi bao nhiêu tuổi?
Văn Bình lắc đầu:
- Chịu. Kể về tài ba và kinh nghiệm, ông phải là người sống nhiều tuổi đời. Nhưng về diện mạo, thân hình, cũng như về sức khỏe, ông lại còn quá trẻ.
- Trẻ nghĩa là mấy chục? Năm chục, sáu chục, bẩy chục?
- Chết chửa. Người như ông làm cách nào đến bẩy mươi được. Nhiều nhất là 60. Và 60 là...
- Thôi, để tôi nói thật cho ông khỏi mất thời giờ. Nhiều người cũng cho tôi là 60, 62 là cùng. Nhưng tuổi đúng của tôi tính đến hôm nay là 75. Vâng, tôi vừa chẵn 75 tuổi Tây... Tính theo tuổi ta thì tôi 77. Vì tôi ra đời ngày 23 tháng Chạp, ông Táo chầu trời, có 7 ngày hết năm ta mà tôi có thêm những 2 tuổi.
- Trời ơi, tôi không tin. ông... cụ., gần 80 tuổi rồi ư?
- Hừ... tại sao anh lại gọi tôi là cụ? Sự thật là tôi đã 77 tuổi, song tôi còn khỏe, còn mạnh như đàn ông 40, 45. Chẳng thế mà thằng cha khổng lồ chỉ dám đánh trộm tôi, chứ không dám đối diện... A, tôi quên thuật ông nghe việc xảy ra, chú Sáu vừa ra, tôi đang đọc thư cho Diễm Hà ghi tốc ký thì tôi bị tấn công sau lưng. Nhờ Diễm Hà nhìn thấy la lên nên tôi không bị trọng thương, hắn bèn đánh nàng bất tỉnh rồi quay ra quần thảo với tôi. Nếu tôi không vụng về để hắn đá trúng bụng thì có lẽ chưa chắc mèo nào cắn miêu nào...
- Ông có biết hắn là tay sai của ai không?
- Không. Tôi thưởng bị người lạ lẻn vào nhà lấy trộm tài liệu hoặc chặn đường hành hung như vậy. Riết rồi đâm quen, tôi ỷ võ nghệ và tài bắn súng nên chẳng buồn nhờ nhà chức trách bảo vệ nữa. Vả lại, ông nghĩ coi... đàn ông ở đây, uống vang thượng hạng, và ăn phó mát thượng hạng, người nào người nấy bụng phưỡn ra, họ làm cận vệ cho tôi thì tôi càng chóng chết. Thiên hạ rõ nực cười, họ muốn tôi hợp tác với họ, họ hứa hẹn đủ điều, họ trả hàng chục triệu đô-la tiền thưởng, đinh ninh tôi nghe theo, đến khi tôi thẳng tay từ chối, họ liền giở thói vũ phu...
- Họ là gián điệp Cộng sản, phải không giáo sư?
- Úi chao, nếu họ chỉ là Cộng sản không thôi thì tôi cũng đỡ tủi thân. Đằng này phe nào, nước nào cũng nhảy vào vòng chiến. Họ không thể hiểu rằng tiền bạc, danh vọng và ngay cả sắc đẹp nữa, đều không mua chụộc được tôi. Trong đời, tôi chỉ rung động trước tình bạn. Tôi chịu cực, chịu khổ tại Ba Lê, nghĩ cách móc mối và thuyết phục Tôlan là vì tình bạn ngày xưa. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn bạn ngày xưa của tôi chết dần chết mòn vì những chứng bệnh vô lý và xuẩn ngốc là bệnh già, ông rõ chưa?
- Thưa... ông là bạn già của ông Hoàng?
- Đích thị. Ông Hoàng chưa cho anh biết hả? Gớm, cái anh già này luôn luôn méo mó nghề nghiệp... nhưng chẳng hề gì đâu, ông Hoàng đã nói với tôi về đại tá Z.28. Anh là đại tá Z.28 phải không? Chỉ thấy mặt anh là biết liền, ông Hoàng thường nói trên đời này có 2 thằng đàn ông đệ nhất đa tình, già là Bửu Khoa, còn trẻ là đại tá Văn Bình Z.28. Hà hà... ông Hoàng khen anh lắm, nếu không ông ta chẳng giao công việc này cho anh. ông ta hiểu tính tôi, cái tính bốc đồng ấy mà, khoái thì làm, không khoái thì tẩy chay, súng kê sát thái dương cũng... cóc cần.
Ngày xửa, ngày xưa, bọn chúng tôi bỏ quê hương ra nước ngoài để tìm phương tiện tranh thủ độc lập. Chúng tôi ra đi đông lắm, trong phong trào Đông Du có đến hàng ngàn, song chỉ một số vài ba trăm qua Châu Âu. Tôi lấy tên Bửu Khoa, Nguyễn Phước Bửu Khoa là để che dấu hoạt động dĩ vãng, đúng họ của tôi là họ Trần, tôi sinh trưởng ở tỉnh Quảng Nam tại Gò Nổi, thuộc phủ Điện Bàn. Gò Nổi là nơi chôn nhau cắt rốn của những anh hùng dân tộc như Trần Cao Vân, Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ.... Tôi không có vinh dự làm họ gần với ông Trần Cao Vân, song nhờ cha mẹ cũng ăn mày được ít chữ thánh hiền và hiểu được thảm cảnh nước mất nhà tan để liên lạc với Việt Nam Quang Phục hội. Ông Trần Cao Vân và ông Thái Phiên móc nối với vua Duy Tân để phất cờ khởi nghĩa. Chuyện này xảy ra từ hơn nửa thế kỷ mà tôi vẫn nhớ rõ, cuộc khởi nghĩa định vào 3-5-1916, nhưng bại lộ, vua Duy Tân bị Pháp bắt và đưa đi đầy, còn Trần Cao Vân, Thái Phiên và Phạn Hữu Khánh bị xử chém tại An Hòa, anh em thanh niên chúng tôi dính líu vào vụ này nên bị lùng bắt ráo riết. Tôi mầy mò xin được chân rửa bát dưới tàu thủy, lênh đênh sang Tàu, rồi từ đó qua Âu Châu. Tôi kết bạn với ông Hoàng ở Pháp. Tôi vừa đi làm, vừa đi học, tốt nghiệp y khoa bác sĩ, tiến sĩ khoa học trong khi ông Hoàng làm phóng viên báo chí, làm cách mạng, làm gián điệp. Tuy ít gặp nhau vì mỗi người một nghề nghiệp, một hoàn cảnh, song chúng tôi rất ý hợp tâm đầu, tôi là một trong số rất ít bạn phù rể của ông Hoàng khi ông thành hôn với bà Maria ở Ý Đại Lợi[14].
Lẽ ra, với kiến thức chuyên môn của tôi, tôi có bổn phận trở về giúp nước, và nếu không muốn nói đến chữ tồ quốc quá thiêng liêng thì tôi cũng có bổn phận đối với tình bạn con chấy cắn đôi. Nhưng định mạng éo le không cho phép tôi hồi hương, anh ạ. Tôi phải lưu lại đất khách quê người vì... duyên nợ đàn bà, ông Hoàng đã biết điều này nên trong nhiều năm liền, ông ta không đặt vấn đề hồi hương với tôi.
- Thưa... chắc bà nhà không hợp với khí hậu và thủy thổ Sàigòn?
- Tôi là người đàn ông độc thân, anh quên rồi ư? Nói cho đúng, tôi hiện sống độc thân là do những liên hệ với dĩ vãng. Sở dĩ tôi không già cũng do những liên hệ này mà ra. Dĩ vãng lạ lùng ấy bắt đầu từ những năm trước đại chiến thứ hai, tôi đã hơn 40 tuổi, đã tạo được tiếng tăm trong y học và sinh vật học trước khi chuyển qua di truyền học và bí quyết trường sinh bất lão.
Khi chiến tranh Trung-Nhật bùng nổ với vụ Lư cầu Kiều, và Hít-le võ trang mạnh mẽ nước Đức, đời sống ở Âu Châu vẫn bình thản, tôi đang kiếm tiền như nước và chơi bời kinh khủng. Anh tính, ban ngày thì ở trong phòng mổ, tôi mổ từ sáng đến tối, và mổ rất giỏi nên bệnh nhân và bạn đồng nghiệp trọng vọng, tối về phòng thí nghiệm, từ 9, 10 giờ trở đi, tôi la cà xuống xóm, nhiều khi 4, 5 giờ sáng chưa về. Về nhà, chỉ chợp mắt qua loa là phải đi bệnh viện. Cuộc sống phí sức này đã làm thân thể tôi yếu đuối, và tôi trở thành ông già, mặc dầu tôi mới 43, 44 gì đó. Tôi già trước tuổi, tóc bạc gần hết, mắt hoa, đầu gối và bàn tay run... khiến cho lưỡi dao giải phẫu mất tính cách chính xác, và quân đội Pháp vừa bại trận, nước Pháp bị chiếm đóng thì tôi cũng phải... giải nghệ y sĩ giải phẫu.
May thay, tôi gặp nàng. Nhờ nàng, tôi đã tìm lại được hương vị của cuộc đời thanh xuân. Tôi làm lễ cưới nàng trùng vào ngày tướng Đờ-Gôn lên tiếng trên đài bá âm Luân-Đôn, kêu gọi dân chúng Pháp kháng chiến chống Đức Quốc Xã.
- Ngày 18-6-1940?
- Phải, ngày 18-6. Năm ấy tôi đã 48. Nàng là người Trung Hoa, giòng họ Lý, nổi tiếng bên Tầu, không phải về thơ văn mà về kỷ lục sống lâu. Nàng là con gái của Lý Trương Uyên, người phá kỷ lục sống lâu nhất trên thế giới, 256 tuổi mới chết[15]. Sau vụ Lư cầu Kiều, nàng trôi giạt sang Âu Châu, gia đình nàng cũng ly tán tại Hoa Lục. Nàng kể cho tôi nghe gốc gác của nàng, trong giòng họ nàng, yểu ra cũng sống trên 150 tuổi, tôi là nhà khoa học nên không tin, chắc anh cũng biết khoa học rất nghiệt ngã, chỉ phê phán trên những bằng chứng cụ thể và xác đáng, về vụ ông bành tổ Lý Trương Uyên báo chí có nói song giới khoa học không công nhận. Không riêng vụ này, nhiều vụ phá kỷ lục khác cũng không được chính thức công nhận như ở Liên Sô sống 190 tuổi[16], Hung Gia Lợi, 185 tuổi, Ba Tư 185 tuổi. Theo thống kê, thì trong số 2.100.000 người mới có thể có một người sống đến 115 tuổi, và con người sống thọ nhất chỉ được 114 tuổi, tên là Du-be[17].
Nàng nói, tôi không tin, nhưng thời gian qua, tôi bắt buộc phải tin. Tôi chung sống tình vợ chồng với nàng, dần dà tôi trẻ ra, tóc tôi đang bạc hóa ra đen, những nếp nhăn biến mất, sức lực tôi trở nên dồi dào như thể tôi mới 35, 39 tuổi, tôi có cảm tưởng là được dùng thuốc cải lão hoàn đồng.
- Bà ấy cho cho ông uống thứ thuốc nào lạ không?
- Không, hoàn toàn không. Mãi sau này tôi mới khám phá ra. Vợ chồng đi lại với nhau, những tế bào trong bộ phận sinh dục của nàng đã qua cơ thể tôi và đó là những yếu tố làm thay đồi tạng phủ và giúp tôi trẻ lại. Giờ đây, chuyện này không còn là chuyện hoang đường nữa, nhưng cách đây 30 năm, không ai dám khẳng định rằng tuổi thọ có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba nhờ những hóa chất chứa đựng trong tế bào mà mắt thường không nhìn thấy.
Nàng rất đẹp, đàn bà phương Tây còn mỏi chân mới theo kịp nhan sắc của nàng. Không những đẹp, nàng còn trẻ nữa. Ngày cũng như đêm, lúc nào nàng cũng tươi như bông hồng vừa được tưới nước. Tôi không hỏi tuổi nàng, vì căn cứ vào thân thể và lối sống của nàng, tôi biết chắc nàng chỉ độ 25, 26 tuổi. Anh tính, hồi ấy tôi 48 tuổi, cưới được con gái 25, 26 đẹp đẽ, phúc hậu, sướng quá Lưu Thần, Nguyễn Triệu lên tiên, tôi còn tra khảo số tuổi thật của nàng làm gì nữa.... Té ra tuổi nàng không phải như vậy. Anh thử đoán tuổi thật của nàng hồi ấy là bao nhiêu?
- Bằng tuổi ông.
- Bằng tuổi tôi, nghĩa là 48 ư? Còn lâu, anh Văn Bình ơi. Tôi nói ra, hẳn anh không ngờ. Hồi ấy, khi nàng nói cho tôi biết sự thật, tôi đã ngớ ngẩn suốt mấy tiếng đồng hồ. Hồi ấy, vợ tôi đã 82 tuổi rồi anh ạ...
- Bao nhiêu? ông nói bà ấy bao nhiêu tuổi?
- 82.
- Trời ơi, đàn bà 82 mà lấy chồng 48. Nếu ông không phải là giáo sư Bửu Khoa, có lẽ tôi bịt tai không nghe nữa.
- Ông Hoàng cũng đã có lần dọa bịt tai như anh. Vợ tôi đã hơn 80 thế mà vấn đề sinh lực lại nóng bỏng như con gái. Nàng cho biết con gái họ Lý sống thọ hơn con trai. Nếu cuộc đời tiếp tục chạy nhịp bình thường, thì ngày nay vợ tôi vẫn còn, nàng mới 110 tuổi... Nhưng trời đã bắt chúng tôi nửa đường đứt gánh, vợ tôi từ trần trong một tai nạn xe hơi. Nàng chết là tại tôi, tôi hẹn nàng 4 giờ chiều chờ tôi để đến viện bảo tàng coi một bức danh họa, tôi lại về chậm, đúng hơn, tôi quên phứt, mãi đến gần 5 giờ tôi mới nhớ ra và hối hả quay xe về nhà thì nàng đã được một người bạn chở đi. Xe hơi của người bạn này gặp tai nạn và vợ tôi tử thương.
Từ đó, tôi mắc bệnh coi đồng hồ cả ngày và hẹn đúng từng giây từng phút. Tôi không thể bỏ Ba Lê để về Sàigòn vì vợ tôi đã yên giấc ngàn thu ở Ba Lê và tôi đã hứa hàng ngày đến thăm mộ nàng.
Và cũng từ đó, tôi lăn xả vào công cuộc nghiên cứu di truyền học. Vì nếu tôi khám phá được những bí mật về sự sinh sản của tế bào tôi đã có thể cứu sống vợ tôi. Nàng bị thương nơi tim, nàng chỉ có thể thoát khỏi nanh vuốt Tử Thần nếu tôi chế tạo được trái tim mới. Nhưng nói thì dễ, còn làm thì khó nên công cuộc nghiên cứu của tôi gặp hết thất bại này đến thất bại kháv. Cho đến ngày tái ngộ Tôlan.
- Trước kia ông đã quen Tôlan?
- Phải, chúng tôi quen nhau ở Ba Lê, thoạt đầu ở trường đại học, tôi học thuốc, Tôlan học sinh vật học, sau đó, tôi ra trường, mở phòng mạch, Tôlan trở thành bạn thân của vợ chồng tôi. Tôlan có khiếu đặc biệt về di truyền học, hồi ấy hắn đã được giới khoa học quốc tế chú ý, nhưng đại chiến chấm dứt, Tôlan rời Ba Lê để về nước, ở Nam Tư. Rồi chúng tôi mất tin tức của nhau. Mỗi lần có hội nghị di truyền học, tôi đều tìm kiếm Tôlan song hắn đã hoàn toàn biệt tích, tôi ngỡ hắn đã chết, hoặc bị giam cầm. Vì hắn là người ưa sống tự do, tất không kham nổi những sự kềm kẹp của chính quyền Cộng sản. Đùng một cái, hắn gõ cửa nhà tôi tại Ba Lê. Thì ra hắn bị bịnh ung thư, trong 10 năm chống lại Thần Chết, cũng trong thời gian này, hắn mai danh ẩn tích, sống thầm lặng trong phòng thí nghiệm để chọc thủng màn bí mật di truyền học.
Hắn đến thăm tôi với hai mục đích: thứ nhất, tham dự một hội nghị chuyên môn, thứ hai, báo tin là hắn đã bình phục. Khi đó, giới khoa học Đông Tây đang xôn xao về cuộc thí nghiệm của hai bác sĩ Shettles và Petrucci[18] nuôi "trứng" trong ống thủy tinh để thành bào thai.
Cuộc thí nghiệm này cho thấy khoa học có thể chế tạo được con người. Đáng kể hơn nữa là hai cuộc thí nghiệm khác của bác sĩ Gurdon và bác sĩ Spiegelman[19]. Bác sĩ Speilgeman thành công trong việc chế tạo một vi khuẩn đặc biệt, nói theo từ ngữ điệp báo là vi khuẩn phản gián, nên nó giống hệt các vi khuẩn sanh bệnh, song nó lại giả vờ kết tình đồng chí với chúng để đánh từ bên trong đánh ra. Còn bác sĩ Gurdon thì lấy một hột "trứng" của con ếch, dùng tia cực tím giết chết cái nhân của nó, và thay vào bằng cái nhân rút từ tế bào con cóc, kết quả là chế tạo được một bào thai nửa ếch nửa cóc. Anh đã thấy rõ chưa? Khoa học chế tạo được ếch nhái tất một ngày kia sẽ chế tạo được con người. Con người sẽ hết bệnh tật vì sẽ có các loại vi trùng, vi khuẩn phản gián, nội tuyến giữ vai trò phòng thủ.
Sự có mặt của Tôlan đã làm toàn thể hội nghị kinh hoàng. Vì tất cả những cuộc thí nghiệm của Shettles, Petrucci, Spiegelman và Gurdon, đã được Tôlan hoàn thành từ lâu, và đạt được những kết quả không ai ngờ nổi. Sáng hôm ấy, đến phiên Tôlan tường trình trước hội nghị, kèm theo những hình chụp và vật dụng chứng minh, thì Tôlan bị bệnh tim đột ngột tại hội trường, đúng 5 phút trước giờ khai mạc.
- Thưa... Tôlan bao nhiêu tuổi?
- Kém tôi 10 tuổi. Hắn độ 66, 67 gì đó. Tuy vậy, hắn già hơn tôi nhiều. Vì lẽ vợ hắn không phải là giòng giõi của Lý Trương Uyên.
- Có thật ông ta phải ngưng cuộc thuyết trình vì bệnh tim không?
- Tôi không thể trả lời. Hôm ấy tôi bị cúm nên phải ở nhà. Đến khi tôi được tin thì Tôlan đã lên máy bay về thẳng Nam Tư. Và từ đấy đến nay, không ai nghe nói đến Tôlan nữa. Chính phủ Cộng sản Nam Tư không cho biết hắn còn sống hay chết và nếu còn sống thì hiện ở đâu, và làm gì. Thư từ gửi cho hắn đều bị hoàn trả.
Rồi ông Hoàng liên lạc với tôi, yêu cầu tôi tìm mọi cách đưa Tôlan ra khỏi bức màn sắt.
- Nghĩa là Tôlan còn sống?
- Phải, còn sống nhăn, ông Hoàng phái một nữ nhân viên sang đây gặp tôi. Tên cô ta là Nguyên Hương, nghe đâu là bí thư trưởng của ông Hoàng. Nguyên Hương cho tôi coi một xấp ảnh chụp Tôlan ở trong một trang trại hẻo lánh cách thủ đô Nam Tư gần 50 cây số. Những tấm hình này cho thấy ông Hoàng đã nghĩ đến Tôlan từ trước và nếu không vấp phải những trở ngại lớn lao, ông ta đã không phiền đến tôi.
- Chắc trang trại của Tôlan được công an mật vụ bảo vệ hết sức kiên cố, không thể đột nhập được...!
- Dĩ nhiên. Tôi dùng chữ "pháo đài" để mô tả trang trại này cũng không ngoa. Nó nằm trên đỉnh một ngọn đồi trọc, lên xuống chỉ có một con đường vòng duy nhất, hàng rào được truyền điện cao thế, khu vườn cũng như các phòng trong nhà được canh phòng bằng máy vô tuyến truyền hình, chó bẹt-giê và một đội cận vệ.
- Tôlan bị giam lỏng?
- Không. Hắn được tự do xê dịch, vả lại, vấn đề kiểm soát an ninh không thể đặt ra với Tôlan vì hắn có công với kháng chiến và là bạn của thống chế Titô, nhà độc tài cai trị Nam Tư từ sau thế chiến thứ hai đến nay. Titô rất trọng hắn, mặc dầu hắn cứng đầu như con lừa. Không trọng cũng không được vì Tôlan là tài sản của Nam Tư, nếu Tôlan bất mãn, bỏ trốn ra nước ngoài thì hàng chục cường quốc sẵn sàng đánh nhau bươu đầu sứt tai để giành giựt hắn...
- Tôlan không bất mãn?
- Không, ông Hoàng chịu thua, và nhờ tôi giúp một tay sau khi ông nhận thấy không thể tổ chức bắt cóc hoặc khai thác sự bất mãn. Gặp tôi, Nguyên Hương đưa ra một số kế hoạch nhằm thúc giục Tôlan xuất ngoại với sự đồng ý và bão trợ của nhà cầm quyền. Vì tôi phải giáp mặt Tôlan mới hy vọng lôi kéo được hắn. Nhưng chính phủ Nam Tư đã cấm Tôlan xuất ngoại vì lý do an ninh, muốn giải tỏa lệnh này, phải nhờ đến thống chế Titô.
Như anh đã biết, Titô không còn trẻ nữa. Những người hét ra lửa, quen cai trị, quen sống sung sướng, đều là những người thèm sống lâu. Từ ngày ăn mừng thượng thọ 70 đến giờ, Titô có vẻ lo lắng nhiều hơn trước, sức khỏe của ông ta suy sút rõ rệt, ông ta sai nhân viên đến khắp hang cùng ngõ hẻm để kiếm thuốc trường sinh bất lão, song họ đều quay về tay trắng. Titô theo dõi chặt chẽ công cuộc khảo cứu của Tôlan, vì nếu Tôlan thành công, ông ta sẽ có thể tiếp tục làm Chủ Tịch xứ Nam Tư đến ngàn năm như ông già trong thánh kinh công giáo[20] hoặc ông Bành Tổ Trung Quốc[21].
Qua trung gian của báo chí, ông Hoàng báo cho các cố vấn của thống chế Titô về một khám phá mới trong lãnh vực di truyền học: đó là làng Vin-ca-bam-ba ở cộng hòa Êquatơ, thuộc Nam Mỹ. Tại làng này, sống trên trăm tuổi là thường. Nhiều chuyên viên trên thế giới đã đến tận nơi để tìm hiểu. Họ cho biết sở dĩ dân làng này sống đại thọ là nhờ nước uống trong vùng rất tinh khiết, và trồng một số rau đậu do họ tự tay trồng trọt. Tin tức về làng Vil-ca-bam- ba[22] được truyền đến tai thống chế Titô như tên lửa trên đường thuốc súng, và Titô triệu Tôlan đến hỏi ý kiến. Tôlan chưa có cợ hội nào khảo sát phong thổ một nơi có nhiều người sống trên trăm tuổi nên ngỏ ý muốn đi. Nếu là đi phó hội quốc tế, hoặc mở một cuộc khảo sát thông thường thì Titô đã từ chối, đằng này, Tôlan xuất ngoại là để tìm phương thuốc trường sinh cho mình nên Titô chấp thuận một cách vui vẻ.
Mặc dầu Tôlan được một số cận vệ tháp tùng suốt ngày đêm, tôi vẫn gặp được hắn và thực hiện kế hoạch của ông Hoàng. Tôlan cũng góa vợ như tôi, song tôi không có con chính thức, còn Tôlan có một đứa con gái. Trong trận đại chiến thứ hai, hắn yêu một nữ họa sĩ cũng người Nam Tư, hai người không lấy được nhau vì hoàn cảnh gia đình, sau khi hòa bình trở lại, họ hồi hương và tuy chưa là vợ chồng, họ đã có con với nhau. Họ sắp sửa làm hôn thú để có thể chung sống công khai hợp pháp thì tai biến xảy ra. Thân phụ của người vợ dính líu vào âm mưu chống thống chế Titô, phải bỏ nước trốn đi, và Tôlan bỗng dưng mất cả vợ lẫn con, đứa con gái xinh xắn hồi ấy còn ẳm ngửa.
Người vợ nếu còn sống thì bây giờ độ 45, 46 tuổi. Nàng khá đẹp, học giỏi, lại trẻ, ngoan, sinh trưởng trong một gia đình quý phái, khiến Tôlan không thể quên nàng. Thân phụ nàng lưu vọng sang Hoa Kỳ và dường như khi đứa trẻ lên 8, 9 tuổi thì nàng mang bạo bệnh tư trần. Mỗi lần đến Ba Lê, Tôlan đều nhờ tôi điều tra tông tích của đứa trẻ, hắn không dám nhờ các cơ quan an ninh Nam Tư, sợ bị liên lụy thì ít, mà sợ họ giết đứa trẻ thì nhiều.
- Ông Hoàng đã tìm ra đứa trẻ và dùng nó làm cái mồi nhử Tôlan ra khỏi bức màn sắt.
- Đúng, ông Hoàng đã tìm ra đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này đã lớn, trở thành một cô gái tuyệt đẹp. Gặp Tôlan tại Nam Mỹ, tôi cho hắn coi xấp ảnh con gái hắn, từ ngày lọt lòng, nằm nôi, chập chững biết đi, cắp sách đến trường mẫu giáo đến ngày trưởng thành, với những nét giống mẹ như đúc, với tài vẽ bay bướm của mẹ. Chẳng hiểu ông Hoàng có bùa phép nào mà kiếm được cả một số thư từ của người mẹ. Bà này viết nhiều thư cho chồng. Viết nhưng không gửi. Và để lại một cuốn nhật ký. Tôi là nhà khoa học, chỉ quen với phòng thí nghiệm, ít thích tình cảm vụn, vậy mà đọc qua tập thư và mấy trang nhật ký tôi cũng nôn nao gan ruột. Tôi là người ngoại cuộc mà còn xúc động như vậy, chẳng hiểu người trong cuộc như Tôlan phải bị xúc động đến đâu nữa...
- Sau đó Tôlan đòi đi tìm con?
- Không. Hắn không nói gì cả. Hắn ngồi im rất lâu rồi rút khăn mù-soa lau nước mắt. Rồi đột ngột hỏi tôi "C.I.A. hay I s đưa những kỷ vật này cho anh?", tôi đáp không, hắn hỏi tiếp "hay là cơ quan điệp báo Liên Sô?", tôi lại đáp không. Hắn thở dài, nói "tôi hỏi cho biết đấy thôi, nếu những cơ quan này dính vào thì thật kẹt cho tôi, nhưng dầu bị kẹt tôi vẫn phải nhảy vào, vì anh là bạn thân, anh hẳn biết vợ tôi là người tôi yêu hơn cả yêu đời tôi nữa, và ngoài vợ tôi còn con tôi... ai đưa những đồ ấy, anh nói đi, tôi sẵn sàng làm theo những điều kiện của họ miễn sao cha con tôi được trùng phùng."
Tôi nhắc đến tên ông Hoàng và sở Mật Vụ thì Tôlan mỉm cười, có vẻ không còn thắc mắc nữa. Tôi chuyển cho Tôlan những điều kiện của ông Hoàng: rời Nam Tư đi Sàigòn, ký khế ước phục vụ trong một thời gian tối đa là 10 năm, tối thiểu là 5 năm, về quyền lợi vật chất không đặt giới hạn, đền bù lại, Tôlan sẽ được tái hợp với con gái. Tôlan nhận lời. Hắn xin phép trở về Nam Tư để thu xếp, và trong vòng hai tháng sau kiếm cớ đi Nam Mỹ chuyến nữa hầu trốn qua Ba Lê.
Giọng nói của Nguyễn Phước Bửu Khoa trầm hẳn như sợ những vành tai lạ nghe trộm:
- Tôlan đã đúng hẹn. Gần hai tháng sau, hắn qua Ba Lê.
Văn Bình chăm chú nhìn Bửu Khoa. Thân thể ông ta khá đẫy đà, cái ba-đờ-suy bằng vải len dầy càng làm tăng vẻ đẫy đà. Trông ông, đố ai dám đoán tuổi hơn 60, chứ đừng là 77 nữa. Vậy mà tuổi thật là 77, như ông ta xác nhận. Nếu có cuộc thi làm tình, vị tất Bửu Khoa chịu thua thanh niên ba, bốn mươi. Chàng đã quen nhiều thanh niên mới một dúm tuổi trên đầu mà khối óc đặc sệt, tay chân khòng khèo, chưa đụng đến đàn bà đã thở hổn hển như mới dự cuộc đua việt dã mấy chục cây số.
Bửu Khoa gật đầu:
- Phải.
- Tôi muốn gặp Tôlan ngay được không?
- Không được, vấn đề tiếp xúc đã được dự liệu từ trước. Phi cơ từ Nam Tư chỉ đến đậu lại trường bay 3 tiếng đồng hồ để đổ nhiên liệu và rước thêm hành khách. Tôlan đã lỉnh ra ngoài, thuê tắc-xi về trung tâm thành phố. Theo kế hoạch, hắn chỉ gọi điện thoại báo tin cho tôi, chứ không đích thân đến nhà tôi. Vì không riêng Nam Tư, mọi chính phủ trên thế giới đều muốn tóm cổ hắn, mang về làm việc. Phản gián Nam Tư không thể không biết Tôlan là bạn thân của tôi. Thế tất sau khi Tôlan biệt tích, họ phải theo dõi chỗ ở của tôi và hành động của tôi.
- Như vậy ông còn sai Lệ Liên đưa tôi về đây làm gì?
- Tôi không biết. Tôi chỉ áp dụng đúng những chi tiết được ghi sẵn trong kế hoạch của ông Hoàng.
- Tôlan hiện trú ở đâu?
- Tôi không biết. Nếu biết nơi hắn ở thì công việc của tôi đã giản dị hơn nhiềụ. Tôi chỉ cần lái xe đến, chở hắn ra ngoại ô là xong. Ba Lê như mê hồn trận, tôi có nhiều địa chỉ vô cùng kín đáo, giấu cả một tiểu đoàn binh sĩ cũng còn thừa chỗ, huống hồ chỉ có một mình Tôlan và người thư ký.
- Thư ký riêng?
- Phải. Mà là nữ thư ký. Tôlan cũng thích bay bướm như tôi. Vả lại, hầu hết đàn ông bận bịu khoa học đều cảm thấy cô độc, và muốn kết bạn với đàn bà đẹp. Cô thư ký riêng của Tôlan vừa đẹp, khỏe, lại vừa trẻ nữa.
- Cũng chưa bằng Lệ Liên và Diễm Hà của ông.
- Cám ơn anh cố ý khen tôi, nhưng sự thật là cô thư ký của Tôlan trội hơn nhiều. Nhưng chúng ta phí thời giờ bàn luận sắc đẹp của thiên hạ làm gì hả anh Văn Bình? Tôi nghĩ rằng đêm nay anh còn phải thăm viếng nhiều bạn bè, trời sắp tối, thủ đô Ba Lê ban đêm là cõi thiên đường, anh bó gối trong phòng thật uổng.
- Vâng, tôi xin cáo từ, còn xác chết của gã thẹo này?
- Chẳng sao, chỉ cần 10 phút là hơn trăm kí thịt xương của hắn sẽ biến ra nước trong buồng tắm.
Văn Bình mở cửa, định bước ra ngoài. Nhưng Nguyễn Phước Bửu Khoa vội nói:
- Không, không, mời anh đi ra lối này.
Hồi nãy, Văn Bình đã quan sát căn phòng. Ngoài cánh cửa bằng gỗ tếch nặng phục phịch mở ra hành lang, chàng không thấy cánh cửa nào nữa. Té ra Bửu Khoa dẫn chàng vòng qua giảy bàn dài, bên trên kê những dụng cụ thí nghiệm bằng pha lê và kim khí bóng loáng, để đến một tấm rèm nhung đen. Bửu Khoa kéo rèm. Phía sau là cái tủ đựng sách, nằm trong lỗ hẻm hình vuông của tường phòng. Bửu Khoa đẩy cái tủ sang bên. Một cánh cửa nhỏ lộ ra.
Phòng làm việc của Bửu Khoa được thiết trí bí hiểm không kém buy-rô một yếu nhân điệp báo.
Như thể đọc được tư tưởng của chàng, Bửu Khoa mở cửa cho chàng chui qua, miệng nói:
- Anh kinh ngạc phải không? Thú thật với anh, tác giả của cánh cửa hiểm hóc này không phải là tôi. Mà là của một ông hoàng đa tình dưới triều vua Lô-Y thập tứ. Nhà vua nổi tiếng đa tình cho nên quần thần và giới quý tộc cũng lây bệnh đa tình. Chủ nhân tòa nhà này lại đa tình kinh khủng, ông ta giữ một chức lớn trong triều, được vua nể vì, sản nghiệp đã to lớn, ông ta lại còn đẹp trai nữa nên đàn bà, con gái đẹp theo sau cả đống, ông ta sai đào một cái hầm riêng, trang bị đầy đủ tiện nghi, ra vào bằng cửa bí mật, để hẹn hò với giai nhân, khỏi bị bà xã ghen tuông. Lẽ ra tôi gặp anh ở một địa điểm khác nhưng ông Hoàng không đồng ý. Kế hoạch của ông Hoàng được vạch rõ từng li từng tí làm tôi phát sốt. Tiếp xúc xong với anh, tôi phải đi ngay, về phần anh, anh sẽ về bằng cửa hậu.
- Có lẽ ông Hoàng sợ bại lộ.
- Hư... Nếu sợ bại lộ tại sao lại mời anh rầm rộ đến bằng cửa trước. Phản gián Pháp và do thám địch tất phải nhìn thấy. Tôi không tin là họ thông manh. Đúng rồi, anh Văn Bình ơi, ông tổng giám đốc của anh đã bắt đầu lẩm cẩm. Khó ai qua tuổi 70 mà thoát khỏi lẩm cẩm.
- Thưa ông, còn lâu ông Hoàng mới lẩm cẩm. Các cộng sự viên ở đây biết đường hầm này không?
- Không. Trừ chú Sáu.
- Nghĩa là chú Sáu được tin cậy hơn Lệ Liên và Diễm Hà?
- Tôi không định nói thế. Chú Sáu sinh sống luôn tại đây với tôi nên không thể không biết, còn Lệ Liên và Diễm Hà chỉ đến làm việc.
Hai người đi qua một hành lang hẹp rồi bước xuống cầu thang hình xoắn ốc. Bửu Khoa mở đèn bấm, một vệt sáng xanh quét trên nền nhà bằng đá láng bóng. Một mùi thơm quen thuộc xông vào mũi Văn Bình. Mùi rượu vang đựng trong thùng gỗ. Pháp quốc là nơi sản xuất rượu vang ngon nhất thế giới, nhà quyền quý nào cũng có hầm rượu. Lần nào ghé Ba Lê, Văn Bình cũng đều không quên ghé thăm cái hầm đặc biệt của một đồng nghiệp điệp báo bợm nhậu hỗn danh là "vua rượu"[23]. Hầm của hắn chứa hàng vạn lít rượu đủ loại, hắn o bế hơn cả ông già 35 o bế gái tơ, không khí trong hầm luôn luôn mát mẻ, dầu ngoài trời nắng hè chảy mỡ hoặc tuyết đông giá buốt, hàn thử biểu ở đó phải giữ vững từ 10 đến 14 độ, để bảo vệ rượu vang, mọi kẽ hở được bịt kín để những mùi lạ khỏi lọt vào hầm, và tường hầm còn được lót lát-tích hãm thanh như phòng ghi âm thượng thặng hầu tiếng động phố xá không đến làm kinh động giấc nghỉ êm ái của nàng... vang...
Hầm rượu của Bửu Khoa không khác hầm rượu được liệt vào hạng thượng lưu của "vua rượu". Nghĩa là nền nhà có vẻ ẩm ướt mà khí hậu lại có vẻ khô ráo. Văn Bình đê mê như đang lạc vào thế giới không âm thanh, đâu đây chỉ có hương thơm trinh nguyên ngào ngạt. Bửu Khoa tắt đèn bấm:
- Ông thấy rõ đường đi rồi chứ? Xin lỗi ông nhé, tôi có mấy két rượu trắng phải cất trong tối. Hễ ra gặp ánh sáng, nhất là ánh đèn, nó sẽ ngả ra màu vàng. Và không thơm ngon như cũ nữa.
Văn Bình nói, giọng vui vẻ:
- Không sao, tôi cũng là dân mê rượu như ông. Rượu vang ngon thường sợ ánh sáng.
- Trời, tôi cứ đinh ninh ông chỉ biết uống whuýt-ky.
- Vâng, whuýt-ky là món tôi khoái khẩu nhất. Nhưng tôi đâu dám... chê rượu vang. Vì rượu vang cũng như đàn bà ấy.
- Ông nói đúng. Người ta bảo rằng đàn bà Pháp khá đẹp và khá ngon lành là do rượu vang.
Pháp có cả thảy 350 vùng trồng nho khác nhau thì cũng sản xuất 350 loại đàn bà khác nhau[24] sở dĩ tôi ở lì lại đây, không chịu hồi hương là vì tôi trót đa mang rượu vang biết nói cũng như rượu vang không biết nói. vả lại, hồi vợ tôi còn sống, nàng cũng mê rượu vang như tôi. Nàng tậu được một thửa vườn nho nổi tiếng, nho ở đó ép thành rượu đặc biệt gửi về Ba Lê, mỗi ngày tôi đều cúng rượu cho nàng. Lạ thật ông ạ... tôi đã yêu hàng ngàn, hàng vạn đàn bà trong đời, vậy mà tôi vẫn không quên được nàng.
Nguyễn Phước Bửu Khoa nín lặng. Văn Bình chỉ nghe thấy tiếng giầy của nhà bác học gõ đều đều trên sàn hầm. Chắc ông ta đang thả hồn về dĩ vãng. Cuối hầm có một ngọn đèn điện le lói. Bửu Khoa chỉ cánh cửa sắt nhỏ ở góc:
- Hầm này ăn luồn dưới đất sang biệt thự kế bên. Một biệt thự cổ, khá rộng, chủ nhân là một bà già thuộc giòng vua chúa, bà này mắc bệnh bán thân bất toại, quanh năm nằm trong phòng trên lầu do vợ chồng tên tài xế hầu hạ. Vợ chồng lão tài xế cũng không có con cháu nên căn nhà vắng tanh vắng ngắt, ông tha hồ nghênh ngang trong vườn, khỏi sợ ai bắt gặp. Ông nhớ nhé, mở cửa sắt ra, có cầu thang gạch dẫn lên trên mặt đất. Trên đó là cái lăng được xây bằng đá cẩm thạch, bà già chủ nhân làm chúc thư để được chôn cất trong lăng, nhưng hiện nay bà già vẫn sống nhăn nên lăng này mọc đầy cây cỏ. Chung quanh lăng có cây ăn trái xum xuê, ban ngày ông cũng có thể vào ra tự do, chứ đừng nói là ban đêm, trời tối om nữa. Sau hàng rào cây ăn trái là đường phố. Thôi chào ông, hẹn sáng mai.
Nguyễn Phước Bửu Khoa nắm bàn tay chàng khá lâu. Dường như ông ta muốn nói điều gì mà hoàn cảnh không cho phép. Mãi đến khi cánh cửa sắt nghiến kèn kẹt trên bản lề rỉ sét, ông ta mới gọi chàng:
- Nè, ông Văn Bình, ông tổng giám đốc có dặn ông điều gì đặc biệt nữa không?
Văn Bình hơi biến sắc. Chàng đã ngậm miệng kịp để tiếng "không" kẹt lại trong cuống họng. Chàng có linh tính là Bửu Khoa vừa nhắc đến một điểm hệ trọng. Chàng bèn nhún vai, đáp lưỡng:
- Có. Cũng có dặn một vài điều như thường lệ.
Bửu Khoa lắc đầu:
- Không, đây là một chuyện hơi đặc biệt, ông Hoàng hứa trao cho Tôlan một bức thư mới nhất do con gái Tôlan viết cho cha. Kèm theo tấm hình mới nhất.
Trời ơi! Văn Bình chân ướt chân ráo đến Ba Lê, chưa kịp ăn cơm, chưa kịp gọi điện thoại hỏi thăm các cô bạn quen thuộc, chàng chưa hề tiếp xúc với nhân viên nào từ Sàigòn bay qua. ông Hoàng chỉ ra lệnh bằng mật điện, một bức mật điện ngắn ngủn, là chàng đến gặp Nguyễn Phước Bửu Khoa và từ đó đến giáo sư di truyền học Tôlan. Thế thôi. Ngoài ra, không còn gì nữa khác. Giờ đây Bửu Khoa đòi thư, đòi hình để nộp cho Tôlan, chàng xoay ở đâu ra những của nợ ấy?
Tuy vậy chàng chỉ ừ hử, lựa lời đối đáp. Bửu Khoa hỏi dồn:
- Ông có mang theo lá thư và tấm hình ấy không?
Bắt buộc chàng phải đối phương là "có". Song chàng cố tìm cách hoãn binh:
- Vâng, tôi sẽ đưa những vật này cho Tôlan vào sáng mai.
Bửu Khoa lại ngần ngừ một vài giây trước khi hỏi bằng giọng ngạc nhiên:
- Còn cái... của tôi?
Văn Bình đành khất liều:
- Cũng xin hẹn đến sáng mai.
Bửu Khoa ra vẻ ngạc nhiên hơn:
- Phiền quá nhỉ! Lẽ ra tôi và ông Hoàng là bạn thân từ nhiều năm nay, vấn đề tiền bạc không nên đặt ra, nhưng chính cô Nguyên Hương đã thay mặt ông Hoàng lặp đi lặp lại là sau vụ này tôi cần qua Mỹ một thời gian... Tôi nói tôi chỉ xin một số tiền nhỏ để tiêu pha dè xẻn 5, 7 tháng thì cô Nguyên Hương cho biết là ông Hoàng đã giành sẵn nửa triệu đô-la. Vâng, nửa triệu mỹ kim, ông Hoàng có nhã ý giúp tôi trang bị một cơ sở mới. Ngoài ra còn tiền thưởng cho Tôlan nữa.
Văn Bình chỉ có thể tỏ thái độ bằng sự nín lặng. Chàng giả vờ nhíu lông mày, bàn tay khum quanh tai để nghe ngóng, vẻ mặt thật nghiêm trọng, song Bửu Khoa đã cuời dòn:
- Ông quên rồi ư? Hầm rượu này được hãm thanh. Cho dẫu ông ra đến cửa lăng và hét khàn cổ cũng không ai để ý...
- Không, tôi không nói như thế. Tôi vừa nghe được một tiếng động khả nghi.
Đứng bên chàng, Bửu Khoa nín thở. Chung quanh hai người thật ra chẳng có tiếng động khả nghi nào hết. Chẳng qua chàng bịa chuyện để đánh trống lảng vì ông Hoàng du chàng vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Bửu Khoa thì thào:
- Quái, tôi không nghe thấy gì cả.
Chàng thì thào lại:
- Có. Như thể tiếng chân người. Tiếng giầy đạp nhẹ nhẹ trên mặt đất. ông để mặc tôi đi một mình, tiện hơn.
Như cái máy, Bửu Khoa kéo cánh cửa sắt, và khóa lại. Trước mặt Văn Bình là bóng tối dầy đặc. Qua lớp cửa sắt, chàng vẫn nghe rõ tiếng thở gấp gáp của Bửu Khoa. Lời nói của chàng đã làm ông ta lo sợ thật sự. Bửu Khoa gõ hai tiếng vào cửa sắt, dường như để chúc chàng may mắn rồi quay về đường cũ.
Hơi lạnh, một hơi lạnh ghê gớm không biết từ đâu hiện ra vây kín Văn Bình.
 



CHƯƠNG IV. DẠ ĐÀI
 
Toàn thân Văn Bình run lẩy bẩy. Chàng không phải là người sợ lạnh, hồi còn để chỏm, chàng đã tắm truồng trên giòng sông lạnh giá giữa lúc già trẻ lớn bé quấn quýt lấy đống lửa sưởi. Đối với chàng, khí hậu Bắc Băng Dương không khác mùa Thu ở vùng ôn đới là bao, dường như tạo hóa đã phú cho da thịt chàng một bí quyết ngăn lạnh, nhiều năm mài miệt võ công đã biến cơ thể chàng thành cái máy điều hòa tuyệt hảo, muốn nóng thì nóng, muốn lạnh thì lạnh.
Tuy vậy Văn Bình vẫn cảm thấy gây gây mỗi khi vào nhà xác. Hơi lạnh từ những xác chết toát ra len lỏi qua lỗ chân lông, ngấm sâu yào tạng phủ làm kình lực bị sút giảm và thần kinh hệ dao động. Hơi lạnh của con đường hầm phía sau cánh cửa sắt vừa được đóng lại còn lạnh hơn cả hơi lạnh trong nhà xác, với những quan tài bọc kẽm, những tràng hoa cườm và những tấm khăn trắng phủ mặt người chết.
Toàn thân Văn Bình run lẩy bẩy. Bửu Khoa nói là sau cửa sắt có cầu thang gạch dẫn lên trên mặt đất, song chàng chẳng thấy gì cả. Cặp mắt có dạ quang của chàng bỗng trở nên bất lực trong bóng đêm kiên cố. Cách đây một phút, chàng hù Bửu Khoa là tiếng chân này có thực. Có thật chứ không phải do trí tưởng tượng của chàng tạo ra...
Giác quan thứ sáu của chàng vừa báo động sự hiện diện của thần Chết.
Con đường hầm này có lẽ là một trong hàng trăm con đường hầm của thủ đô Ba Lê, dài tổng cộng 1.900 cây số[25]. Ba Lê là thành phố có nhiều đường hầm nhất, chưa kể đường hầm tối tân dành cho xe điện ngầm, gần 30 nơi xe đậu ngầm, chỉ riêng các đường hầm được tạo từ ngày xửa ngày xưa cũng đã choáng một phần mười diện tích. Và đây cũng không phải lần đầu Văn Bình đi dưới hầm trong cảnh vắng lặng, lạnh lùng, trong quá khứ, chàng đã viếng thăm khu nghĩa trang ngầm[26], bước xuống 90 bậc thang, luồn qua một hành lang cao hai mét trước khi đến một cánh cửa có tấm bảng "dừng lại, đây là giang sơn của thần Chết!"
Gần 6 triệu bộ hài cốt được táng trong khu nghĩa trang ngầm này qua nhiều triều đại, song hơi lạnh ở đó không làm chàng run lẩy bẩy. Vì ở đó, hơi lạnh không lấy gì làm lạnh, và mặc dầu người ta đã báo động "giang sơn của thần Chết", chàng vẫn cảm thấy dững dưng.
Chàng vừa dẫm chân vào vũng nước. Vũng nước hay vũng máu, chàng không biết. Một mùi tanh tanh khác thường xông lên. Chàng nghe đâu đây có tiếng sột soạt. Chàng nép sát tường hầm. Bóng tối tiếp tục phủ kín mọi vật, chàng chỉ nhìn thấy lờ mờ những bậc thang. Trước khi đặt chân lên bậc đá, chàng sờ soạn tứ phía, cầu thang đá này là phần cuối của đường hầm. Bên trên là vườn. Là khu nhà thờ. Một trong các đặc điềm của nhà thờ ở Ba Lê cổ xưa là có nghĩa trang kèm bên. Nghĩa trang với những lăng tẩm uy nghi cửa vua chúa. Nghĩa trang với những con đường nhằng nhịt đào sâu dưới đất. Có lẽ Bửu Khoa đã vớ được họa đồ khu vực này nên biết có con đường hầm ăn thông sang biệt thự của bà già bán thân bất toại, và ông chỉ cần sai nhân viên đến lấp chặn lại thành hầm riêng[27]...
Bậc thang đã có từ ba bốn trăm năm là ít, vì mặt trên hoàn toàn nhặn thín. Nhãn thín đến nỗi người bước vô ý có thể trượt ngã. Văn Bình đếm được 52 bậc. Chàng lên đến gần mặt đất bóng tối càng bớt tối, và chàng đã có thể quan sát được tường hầm gồm những tảng đá ong sù sì đầy rêu. Đến bậc thứ 52, cầu thang chấm dứt. Bậc thứ 53 là cái bao lớn rộng như bộ ván gỗ. Sau đó là một cánh cửa gỗ nhỏ xíu trổ trong tường. Văn Bình phải ngồi bệt xuống đất, và khom lưng lại mới chui ra lọt.
Đúng như Nguyễn Phước Bửu Khoa nói, chàng đã lên đến cái lăng bỏ trống. Cánh cửa gỗ được một tấm bia lớn hơn đầu người che khuất nên người ở ngoài không thấy.
Không khí trong lăng ẩm mốc và hôi hám làm chàng ngộp thở. Chàng đứng hồi lâu bên tấm bia, cái ấn tượng gặp gỡ nguy hiểm người chết vẫn tiếp tục ám ảnh tâm trí chàng. Tiếng sột soạt hồi nãy không còn nữa. Giờ đây chàng còn nghe được nhiều tiếng động, nhưng đó chỉ là âm thanh quen thuộc của ban đêm. Thật ra, trời mới tối, song đối với khu vườn quạnh quẽ này thì 8 giờ tối đã là ban đêm u uất...
Lăng được xây cất khá chắc chắn và tốn tiền. Bề cao của nó chỉ bằng phân nửa ngôi nhà trệt, nhưng về chiều dài dần 30 mét. trong chốc lát chàng đã ra đến bên ngoài. Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh. Những thân cây lớn chắn ngang tầm mắt soi mói của chàng. Chàng đang ở trung tam thủ đô ánh sáng mà như lạc lối trong rừng rậm hoang vu.
Văn Bình bước rảo lại thân cây gần nhất. Trong vườn có hàng trăm cây cao um tùm như vậy. Bên phải chàng là tòa nhà đồ sộ của bà già bại liệt, từ một cửa sổ đóng kín trên lầu chiếu xuống một lằn sáng yếu ớt, còn ngoài ra không ngọn đèn nào được bật, không phòng nào được hưởng ánh đèn. Nữ chủ nhân đã trở thành đồng minh tuyệt hảo của chàng. Giá nữ chủ nhân còn trẻ, chàng đã không ngần ngại vù lên lầu, tặng một cái hôn thật kêu vang như pháo Tết.
Cái sân rộng bao la chìm lỉm trong bóng tối, hai người đứng gần nhau phải trợn rách khóe mặt may ra mới nhìn thấy mặt. Bên trái, phía sau những thân cây xếp hàng chữ nhất là một giàn hoa leo chạy dài. Và phía sau giàn hoa leo là bờ rào. Bờ rào của biệt thự bỏ hoang có khác, nó gồm một giãy cọc xi-măng cao hơn một mét đựợc cắm xuống đất, giằng lại với nhau bằng dây kẽm gai, song nhiều cọc đã đổ nghiêng nghiêng hoặc cụt đầu. Muốn từ trong vườn ra đường cái, người ta khỏi phải tốn sức lao động, co chân nhảy qua hàng rào "phòng thủ". Mà chỉ cần đạp lên những cọc xi-măng nằm mọp trên mặt đất.
Văn Bình đặt bước thật nhẹ, tuy vậy duới chân chàng vẫn phát ra những tiếng rào rào của lá héo bị nghiến vụn. Chàng không gặp một ai, phố sá hoàn toàn vắng vẻ, có lẽ đây là một cái hẻm sau lưng con đường "Hai cây cầu", với hai cây cầu nối liền đảo nhỏ này với hai bờ sông Sein.
Văn Bình đi men theo hàng cây dọc vỉa hè để đến đầu hẻm. Ngoài tiếng lạo xạo do chàng gây ra, cố gắng không còn nghe được tiếng động nào nữa. Những biệt thự bên đường đều thuộc loại kiến trúc cổ xưa cửa trên cửa dưới đóng im ỉm và đều không thắp đèn. Ba Lê là thành phố của những người thức khuya, nhưng con đường đìu hiu này lại đi ngủ quá sớm, sớm đến nỗi chàng có cảm tưởng là dân phố gồm toàn bà già bại liệt đã rủ nhau đi ngủ từ lúc mặt trời chưa tắt.
Văn Bình dừng bước, dạt vào một thân cây lớn, hai người ôm không xuể. Thân cây đồ sộ này giúp chàng quan sát toàn cảnh vật chung quanh. Chàng chưa hết băn khoăn vì cái ấn tượng bị thần Chết theo dõi vẫn chưa nhạt loãng trong tâm trí. Không những thế, nó còn đậm nét thêm nữa.
Bằng giác quan thứ sáu, chàng thấy rõ những bóng người bí mật đang bám gót chàng. Nhưng chàng không đoán đựợc vị trí của họ. Bóng tối ngoài đường không dầy đặc như ở dưới hầm nên chàng moi móc các ngõ ngách bằng luồn nhỡn tuyến sắc bén không mấy khó khăn. Nếu có người lạ rượt theo chàng phải nhìn thấy. Trừ ra họ là những con giơi đen sì đang vỗ cánh oàm oạp từ cành cây đen sì này đến cành cây đen sì khác.
Năm phút sau, Văn Bình ra đến đường lớn. Quẹo bên tay phải là cầu Ma-ri. Ánh sáng thủ đô lấy đêm làm ngày đã bắt đầu chiếu xuống mặt nhựa trơn bóng. Chàng đã gặp người qua lại và xe cộ lưu thông. Tuy mức độ lưu thông trong khu vực hạn chế này rất ít ỏi, chàng vẫn thấy vô cùng náo nhiệt, vì chàng vừa từ nơi tuyệt đối vắng lặng bước ra...
Bao tử chàng bỗng đau thắt lại. Chàng sực nhớ ra bụng đói. Không những đói ăn, mà còn đói uống nữa. Chàng bèn nhẩn nha lội bộ qua cầu. Sang đến bờ bên kia, chàng còn đếm bước thêm một quãng nữa. Đến khi biết chắc là không bị ai theo, chàng mới vẫy tắc-xi.
Chàng thở phào, nhẹ nhõm, buông phịch xuống nệm xe. Không khí hữu ngạn mát rượi làm chàng dễ chịu, có lẽ nhờ hơi nước từ dưới sông bốc lên. Nệm xe tắc-xi thường êm, tuy nhiên chàng lại có cảm giác như ngồi trong xa-lông đại lữ quán.Té ra đây là tắc-xi đặc biệt, loại tắc-xi chuyến thường đậu trước rạp hát và khách sạn sang trọng để rước khách sộp, không gắn đồng hồ nên khách phải trả tiền theo cuốc, theo sự thỏa thuận với tài xế.
Văn Bình êrn lưng, êm mông là đúng vì chàng đang ngồi trong xe DS. Tài xế đinh ninh chàng là du khách Viễn Đông ghé Ba Lê để tìm thú vui ban đêm nên chàng vừa an vị là xả ga phóng thẳng một mạch, không buồn hỏi khách như thường lệ "thưa, ông đi đâu?"
Ánh đèn nê-ông, mỗi lúc một nhiều, trước mắt Văn Bình hiện ra hàng trăm, hàng ngàn con rắn ánh sáng rực rỡ. Tắc- xi đã đến đường Rivoli, một trong những con đường dài nhất và có nhiều hàng quán chói lọi nhất. Tài-xế vẫn rạp mình xuống vô-lăng. Dạ dầy cồn cào, cuống họng khô đắng, Văn Bình đành phải lên tiếng hỏi tài xế:
- Ô kìa, anh lái đi đâu thế này?
Tài xế vẫn tống ga, không quay lại:
- Xuống xóm. Tôi tưởng ông dặn lái xe xuống xóm.
Nói đến xóm "chị em ta" thì phải đếm cả chục. Nhưng chỉ có 3, 4 khu là đáng kể và ở về miệt hữu ngạn này thì đáng kể nhất là Mông-mác và Pi-gan. Nếu chàng có thời giờ (không cần có nhiều tiền) chàng đã đồng ý với gã tài xế là chạy một lèo đến Mông-mác Ghé Ba Lê ma quên ghe xóm yên hoa thì ở nhà làm mọi cho bà xã con hơn.
Nhưng khốn nỗi chàng lại bận việc. Chàng lại lắc đầu:
- Không xuống xóm.
Tài-xế hỏi lại:
- Vậy, ông muốn đi đâu?
Văn Bình đáp gọn:
- Đậu lại.
Tắc-xi đã quẹo phải vào đường Thư Khố. Lái xe cho du khách mới đến Ba Lê mà bỏ đại lộ Rivoli huy hoàng để rúc vào con đường vô danh tiểu tốt, thái độ của gã tài xế là thái độ ngu ngốc, nếu không phải là ngu ngốc cố ý.
Văn Bình phăng ra sự chủ tâm của gã tài xế thì đã muộn. Phập, một tiếng gọn, cửa xe được tự động khóa lại. Tài xế vừa bấm nút khóa tự động trên táp-lô. Lẽ ra, khi trèo lên chiếc DS kiếng quay kín mít, bên trong có máy điều hòa khí hậu tối tân, chàng phải đề cao cảnh giác. Chàng lại coi đó là chuyện thường, vì trong quá khứ chàng đã nhiều lần ngự tắc-xi không gắn đồng hồ trả tiền, và được trang bị máy móc tiện nghi. Chàng cũng tỏ vẻ thản nhiên khi thấy bên trong được ngăn đôi bởi tấm kiếng dầy. Kiểu DS 21 này được chế tạo riêng cho các ông bự, đắt gấp rưỡi xe DS 21 thông thường. Tắc-xi đờ-luých thường có kiếng đậy ngăn đôi như vậy để đề phòng những vụ hành hung, cướp bóc có thể xảy ra, mặt khác, khách ngồi phía sau cũng được an toàn chuyện trò hoặc an toàn... làm tình.
Đến khi nút khóa cửa xe tụt xuống, và tài xế tống hết tốc độ đồng thời kiếng ngăn đôi sập kín, Văn Bình mới biết là sa bẫy. Đối phương quả là tay cự phách, họ không rình rập bên ngoài tòa nhà cô đơn của bà già bại liệt hầu dí súng bắt chàng giơ tay vì họ thừa rõ tài nghệ kinh thiên động địa của điệp viên Z.28. Họ thừa rõ chàng sẽ đoạt súng. Họ thừa rõ đàn em của họ sẽ thành bao cát cho chàng tập đấm đá.
Cho nên, họ phải lập mưu. Nếu họ đậu xe ở gần cầu Ma-ri bên tả ngạn, Văn Bình sẽ nghi ngờ. Đằng này, chiếc DS đã rước khách ở hữu ngạn sông Sein, cách nhà của Nguyễn Phước Bửu Khoa cả cây số. Sự kiện ấy chứng tỏ đối phương đã bám sát chàng bằng các dụng cụ điện tử. Thảo nào chàng có linh tính là bị theo mà không nhìn thấy bóng người...
Điều chàng tiên liệu đã xảy ra. Gã tài xế khóa cửa, dập kiếng là để bơm khói mê vào sau xe. Chàng nghe tiếng xì xì êm tai, một luồng khói trắng bốc ra từ hai cái loa âm thanh nồi xinh xắn. Thoạt ngửi, chàng đã bải hoải tay chân. Chàng chưa khám phá ra đó là thuốc mê loại nào, vì trên nguyên tắc, các cơ quan điệp báo thế giới chỉ dùng một số hóa chất nhất định và Văn Bình cũng đã tập ngửi, tập chích cho quen.
Mùi khói trong xe thơm thơm như mùi bánh khảo nhân mứt hạt sen và mỡ ngào đường, thứ bánh khảo đặc biệt của tết Trung Thu ngoài Bắc. Văn Bình chưa ngửi mùi khói thơm thơm làm rệu nước miếng này bao giờ. Nghĩa là chàng sẽ khó thoát khỏi tình trạng hôn mê. Muốn thoát hiểm, chàng phải phá tung các cửa kiểng.
Sức khỏe của chàng có thể đập nát bức tường gạch, thế tất phá tung các cửa kiếng giam hãm trong xe không phải là chuyện khó khăn. Nhưng khốn nỗi, hóa chất do gã tài xế bơm vào lại có tác động quá nhanh chóng, Văn Bình không sao tập trung được chân khí vào đan điền hầu tống xuất lên cánh tay. Dầu sao chàng cũng không thể chần chờ thêm nữa, chàng bèn co tay, áp dụng chẩu-kình, choang mạnh tấm kiếng ngăn đôi.
Bình thường Văn Bình đánh bằng cùi trỏ rất mạnh. Nhưng khi chàng sung sức, đòn cùi trỏ của chàng có sức công phá không kém nhát búa tạ. Song tấm kiến vẫn trơ trơ. Văn Bình nhào luôn đầu gối. Tấm kiếng không hề rung chuyển. Thì ra tấm kiếng bề ngoài chẳng lấy gì làm dầy lại là một loại thủy tinh ngăn đạn, gồm nhiều lớp chồng chận lên nhau và gắn lại bằng keo riêng.
Văn Bình chỉ xuất được hai chiêu cùi trỏ và đầu gối là nằm vật ra trên băng xe, miệng thở hồng hộc. Chàng càng thở hồng hộc, hơi khói ác nghiệt càng ồng ộc tràn ngập tạng phủ của chàng. Và chỉ trong mấy phút sau, điệp viên bách chiến bách thắng Z.28 đã bị hóa giải hoàn toàn.
Thế nhưng chàng chỉ mất sức, đầu nặng, tứ chi rời rã như người bị bệnh cúm nặng, chứ chàng không bất tỉnh. Chàng nằm gối đầu lên thành cửa, một chân duỗi trên băng xe, một chân buông thõng. Mắt chàng còn tinh sáng như thường lệ, và chàng đoán già kẻ địch chở chàng lên phía Bắc thành phố, một khu vực có nhiều thú vui ban đêm, giựt gân với xóm Mông-mác và Pi-gan.
Tài xế không lái xe theo những đại lộ rực rỡ ánh đèn. Hắn quẹo trái, quẹo phải, vèo vèo như thể ở trên vòng chảo đua xe, mỗi khi bẻ vô-lăng, hắn lại tống thêm ga xăng khiến lốp xe nghiến kèn kẹt trên đường nhựa. Tuy nhiên, hắn không thể phóng nhanh được mãi vì Ba Lê là thủ đô nghẹt xe nhất trên thế giới, chốc chốc hắn phải giảm bớt tốc độ, nhiều khi hắn phải thắng lại thật gắt, và trở lại gài số một. Hắn cũng không thể chui rúc được mãi trong những ngõ hẻm hoặc đường một chiều nửa tối, nửa sáng. Bắt buộc hắn phải ló đầu ra đại lộ.
Bởi vậy Văn Bình phăng ra lộ trình của xe DS là khu Mông-mác sau khi gã tài xế chạy qua công trường Nhà Hát Lớn. Tài xế ngừng lại rồi nhảy xuống xe, mở cửa sau xem xét. Hắn muốn kiểm soát chàng xem đã mê man hẳn chưa. Văn Bình nhắm nghiềng mắt. Gã tài xế lấy sợi tóc ngoáy lỗ mũi chàng. Nếu chàng còn tỉnh, sợi tóc sẽ làm chàng phải cựa quậy. Hoặc chàng phải hắt hơi.
Chàng nín thở, và nghỉ đến món ăn ngon. Nhờ tập trung ý chì, chàng đã vượt qua được cơn thử thách. Chàng muốn quai cho gã tài xế một trái đấm vẹọ hàm khi hắn cúi đầu nghe trống ngực của chàng. Song chàng không điều khiển cánh tay được nữa. Chàng đành nằm yên.
Ngoáy sợi tóc một hồi không thấy chàng phản ứng, gã tài xế cười khẩy:
- Rõ cẩn thận vô ích! Mới ngửi sơ qua đã xụi lơ, nếu mình tăng thêm hơi chắc là chết thẳng cẳng.
Rồi hắn đập cổ chân chàng, giọng sặc mùi lưu manh:
- Chịu khó lát nữa thôi, về đến đường Lơ-pích, bồ sẽ được chích thuốc tỉnh...
Cửa xe vẫn mở, dường như gã tài xế đậu lại để chờ đồng bọn. Cửa được mở về phía lề đường nên gã tài xế tiếp tục để mở, miệng phì phèo thuốc lá. Văn Bình hé một bên mắt, quan sát. Đường phố khá tối. Chắc hắn đã lái đến xóm Mông-mác.
Xóm yêu hoa khét tiếng này được chia làm hai, thượng và hạ. Gần 150 năm trước, Mông-mác là một làng nông nghiệp nhỏ bé ở bên ngoài thành phố, trên đồi trồng toàn nho, ngày nay đã biến thành một trong các quận sậm uất của kinh đô ánh sáng, dân số từ hai ngàn vọt lên một phần tư triệu người. Nhưng sự đông đúc không đáng kể bằng sự hiện diện của thú vui xác thịt. Nếu so sánh về diện tích thì trên trái đất không có nơi nào nuôi sống nhiều đàn bà làm nghề bán vui bằng Mông-mác.
Người ta đặt tên là Mông-mác "thượng" vì nó tọa lạc trên cao. Nơi nào cũng thấy những khoái cảm nhục thể, nhưng ngược lại, những ai thèm khát sự thanh cao có thể đến thăm nhà thờ Thánh Tâm với một giáo đường rộng mênh mông chứa đủ 9 ngàn con chiên, và những ngôi tháp màu trắng cao vòi vọi như thách đố trời mây.
Văn Bình có cảm tình đặc biệt với khu Mông-mác "hạ", vì đó là nơi chàng từng sống hàng chục, hàng trăm cuộc hẹn hò bốc lửa, qua những năm lăn lộn trong trường điêp báo hành động hải ngoại. Xóm tình Pi-gan nằm gọn trong khu Mông-mác "hạ". Và đường Lơ-pích là con đường để lại trong lòng Văn Bình khá nhiều kỷ niệm...
Đó là một đường phố cong queo, kỳ cục, song những cô gái cười tình trên vĩa hè và làm tình như máy điện tử trong nhà sám lại chẳng cong queo và kỳ cục chút nào. Những đường phố kế cận Lơ-pích đều cong queo kỳ cục như vậy, các bông hoa biết nói cũng đú đỡn và nõn nường như vậy. Đối với điệp viên Z.28, đường Lơ-pích là liều thuốc nhiệm mầu khiến suốt đời chàng vẫn không quên được Ba Lê và thiên đường Mông-mác.
Hồi đó chàng mới đến Pháp, còn lạ nước lạ cái, chàng không đến nỗi ngẩn tò te như chú Mán nhưng còn hoàn toàn i-tờ-rít về khoản du hí ở kinh đô ánh sáng. Chàng mầy mò lên khu ăn chơi với ý định ghé quán Con Thỏ Nhanh Nhậu 4 ở đường Dương Liễu, nơi hẹn hò tìm vui của văn nhân nghệ sĩ đầu thế kỷ đến giờ. Trời khuya mưa bụi lất phất, chàng đang đếm bước cô đơn trên lề thì gặp một giai nhân. Gái rước khách thường có thói quen bất di bất dịch: họ chỉ hành nghề trên vỉa hè, ở nhiều nơi, họ choán hết lề đường, đàn ông tạt qua là họ níu kéo.
Giai nhân đêm ấy lại đi dưới đường. Điều này chứng tỏ nàng là con nhà lành. Nàng lại bước nhanh, không nhìn ngó láo liên, cũng không phân phát những nụ cười toe toét. Chỉ có con nhà lành mới vội vã và chững chạc như nàng. Dưới ánh đèn, sắc đẹp quí phái và tươi trẻ của nàng hiện ra lồ lộ. Gặp nàng, Văn Bình mê mẩn tâm thần. Thay vì quẹo trái để tới đường Dương Liễu, chàng lùi lũi theo nàng.
Hai người đi bên nhau đến gần nửa cây số mà không ai lên tiếng. Nàng không phản đối "tại sao ông đi ngang hàng với tôi?" và chàng cũng không tán tỉnh như thường lệ. Đi mãi, đi hoài như thế, mưa mỗi lúc một nặng hột thêm, và khí lạnh Ba Lê mỗi lúc một buốt thêm, nàng mới dừng lại và nói:
- Tôi không quen ông.
Chàng cười:
- Cô nói sai. Chưa quen, chứ không phải không quen. Và nếu cô cho phép, tôi xin làm quen với cô đêm nay.
Nàng dẩu mỏ:
- Ông nói tiếng Pháp đúng giọng, lối nói của ông lại có duyên nữa.
Cách dẩu mỏ của nàng thật chết chóc. Ngay trong phút đầu, Văn Bình đã có ấn tượng nàng là minh tinh màn ảnh, nổi danh về tài diễn xuất. Sự thật sau đó đã xác nhận: giai nhân đúng là một ngôi sao chói sáng của nghệ thuật thứ bẩy. Nàng không phải là gái chơi, song nàng không thể sống đơn độc trong phòng mỗi đêm. Nàng không thể lấy chồng. Vì nàng mang một chứng bệnh sinh lý hết sức đặc biệt: mỗi đêm nàng phải thay đổi người tình. Trừ phi là đàn ông khôi ngô, khả ái, thu hút được thiện cảm của nàng thì nàng mới chiếu cố đến... hai lần.
Văn Bình đã phá kỷ lục, không những giai nhân mời chàng đến nhà nàng hai lần, mà là hàng chục lần. Và, trời đất ơi, nhà nàng lớn không thua dinh Quốc Khánh ở Sàigòn, nàng có một khu vườn lợp kính trong suốt, bên trong được trồng tuyển một loài phong lan. Ở nước nhà, có ba, bốn trăm loại đã là tay chơi hạng nhất, trong vườn của giai nhân, chàng đếm được gần một ngàn. Lan là hoa vương giả, đứng đầu thiên hạ, nên rất đắt tiền, giai nhân lại sưu tầm những thứ đắt tiền hơn hết như loại đỏ vàng có sọc hường, hiếm như kim cương[28] và lan thiên-kim[29].
Thân phụ của Văn Bình có duyên nợ với hoa lan, ông chán cảnh đô hội phồn hoa nên đưa gia đình lên rừng, quanh năm săn thú và trồng lan. ông thường nhắc cho cậu bé Văn Bình nghe lời than của đức Khổng Tử trên đường từ nước Vệ về nước Lỗ khi thấy hoa lan bị cỏ dại chen lấn "lan vi vương gia hương, kim dự chúng thảo ngụ"[30]. Lời nói của cha phần nào đã ảnh hưởng đến tương lai cậu bé Văn Bình, suốt đời chàng, chàng nâng niu đàn bà đẹp, và thù hận những kẻ tàn bạo đối với nữ giới như thể loài "cỏ dại" hiếp đáp hoa lan.
Bởi vậy, đêm ấy ở Ba Lê, chàng la cà với giai nhân trong vườn lan. Chàng không ngờ rằng sự la cà này đã cứu chàng thoát chết, vì bọn điệp viện địch biết chàng đến quán Con Thỏ Nhanh Nhẩu đã bố trí một cuộc phục kích hùng hậu trên đường Dương Liễu. Nếu chàng không gặp nàng, chàng đã chết. Nếu nàng chỉ tình tự trong vài ba giờ đồng hồ với chàng, chàng cũng chết. Vi bọn địch đã rình rập suốt đêm. Chàng ở lại đến sáng, một phần vì nàng. Phần khác vì vườn hoa lan tuyệt sắc.
Xóm ăn chơi Mông-mác đã giúp chàng trong quá khứ, cho nên chàng tin tưởng sẽ gặp hồng vận lần nữa. Gã tài xế vẫn phì phèo thuốc lá. Hắn hút để mà hút, chớ không phải dân nghiện, hắn không nuốt khói và thở ra dầy đặc quanh mình. Có lẽ hắn thấy chàng nằm rụp trên băng nên không cần quan ngại. Hắn không biết rằng định mạng đã xui khiến hắn ngoáy sợi tóc vào lỗ mũi Văn Bình để hóa giải cơn bại liệt do khói mê gây ra...
Cả đến Văn Bình cũng không biết. Sợi tóc tạo ra cảm giác buồn nôn, song chàng cố gắng chống lại bằng nội kình và ý chí. Sau khi gã tài xế dựa cửa xe hút thuốc lá, Văn Bình thử co duỗi ngón tay. Thoạt đầu, chàng co duỗi một ngón. Ngón trỏ. Ngón cần thiết để điểm huyệt atêmi. Trái với hồi nãy khi bất động, ngón trỏ đã cử động lại dễ dàng. Chàng thí nghiệm cả 5 ngón. Tiếp đến cánh tay và bắp chân.
Thì ra gã tài xế vô tình ngoáy sợi tóc chạm vào một nhánh nhỏ của huyệt thiên trụ. Huyệt thiên trụ nằm trong chỗ trũng của nhân trung, dưới mũi, điểm trúng thì chết. Lên đến mũi, huyệt thiên trụ đựợc chia ra làm ba nhánh, nhánh lớn chìm thật sâu, hai nhánh nhỏ ở trong lỗ mũi, mỗi khi chữa tê liệt hoặc muốn cầm máu, võ sĩ thạo phép hồi sinh kuatsu thường đánh vào hai nhánh nhỏ.
Đang cứng đơ như khúc gỗ, tay chân của Văn Bình bỗng mềm lại như cũ. Gã tài xế vừa ném mẩu thuốc xuống rãnh đầy nước, miệng càu nhàu những tiếng tục tĩu. Chắc hắn có hẹn với em bé, hắn chịu không nổi xuống xóm yêu hoa mà đứng chờ mỏi chân. Hắn ngần ngừ một phút rồi móc thuốc lá, châm hút lại.
Đường phố không tối song cũng không sáng, ngọn đèn gần nhất ở cách xe hơi ba, bốn chục mét. Văn Bình chỉ cần cựa mình, giả vờ ú ớ, lừa cho gã tài xế bước lại là chộp đưọc cổ hắn.
Nhưng chàng lại dằn lòng chờ đợi. Gã tài xế hấp tấp rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Một bóng người đồ sộ vừa từ góc tối vụt ra, gã tài xế cất tiếng:
- Hắn đã ngủ say như chết.
Bóng đen khom lưng nhìn vào tấm thân bất động của Văn Bình trên băng sau chiếc DS:
- Chắc không?
Gã tài xế cười hể hả:
- Trăm phần trăm.
Bóng đen trèo lên xe:
- Chìa khóa công tắc đâu?
Gã tài xế giật mình, thọc bàn tay to tướng vào túi quần:
- Chìa khóa công tắc. Vội quá, tôi quên mất.
Bóng đen cầm lấy xâu chìa khóa xe. Qua làn sáng mờ mờ, Văn Bình nhận thấy người lạ có khuôn mặt trái bầu, trên nhỏ, dưới to, cặp mắt lươn ti hí nhưng sáng như chứa điện, miệng chữ nhất, hai cái răng chó lòi ra ngoài, và thay vì để râu mép, hắn lại nuôi râu cằm, một đống râu đen sì, rậm rạp dài gần hai đốt ngón tay.
Người lạ hỏi tài xế:
- Trước khi chở hắn, anh đã quan sát kỹ lưỡng phía sau, phía trước và hai bên chưa?
Gã tài xế đáp, giọng có vẻ bực bội:
- Rồi. Tôi đã làm việc này cho anh ít ra cũng 3 lần rồi. Và 3 lần trước, không lần nào bị trục trặc, không lần nào anh chê trách. Anh còn thưởng công nữa là khác. Anh xét coi, tôi khéo lắm mới đưa nổi hắn vào xiếc. Tôi lái xe này, chứ nếu là bọn nhân viên ăn lương thường trực của anh thì còn... một thế kỷ nữa hắn mới chịu ngồi lên...
- Hừ, anh là thằng nghiện tiền...
- Đố ai tìm ra đứa nào ở Ba Lê không thèm tiền. Tôi biết điều nên đòi phải chăng, chứ nếu...
- Hiểu rồi. Mày lại sắp diễn thuyết rồi đó... Tiền đây ông cất kỹ rồi đi khuất mắt cho được việc.
Gã tài xế và người đàn ông có khuôn mặt trái bầu đứng cạnh vè xe DS. Gã tài xế xòe tay, sửa soạn lãnh tiền. Nhưng người lạ không đưa tiền. Văn Bình đã đoán ngay được những việc xảy ra. Chiến thuật "được chim bẻ ná, được cá quên nơm" là thủ đoạn ruột của nghề điệp báo. Người đàn ông lạ luồn bàn tay vào túi trong của áo vét-tông, và đúng như Văn Bình tiên liệu, hắn rút ra khẩu súng nòng dài quá khổ vì ống cao su hãm thanh.
Khẩu súng nồ bụp một tiến ròn. Hung thủ và nạn nhân chỉ cách nhau nửa mét, con nít 5 tuổi bắn cũng trúng, huống hồ là người lớn đã quen kỹ thuật ám sát bằng đạn đồng 9 li. Hung thủ tì miệng súng vào ngực nạn nhân đàng hoàng rồi mới lãy cò. Sự tráo trở của người đàn ông mặt bầu xảy ra quá đột ngột khiến gã tài xế sửng sốt, mắt hắn trợn tròn. Thân thể hắn cứng lại.
Nhưng gã tài xế không chết. Nghĩa là hắn vẫn sống nhăn, viên đạn cay nghiệt không xuyên qua tim mà cắm vào bắp thịt gần vai. Vì sự tráo trở của người đàn ông mặt trái bầu đã đột ngột song cũng chưa đột ngột bằng sự hiện diện của một đám tố nữ phục sức hở hang, son phấn lòe loẹt, không biết từ xó xỉnh nào túa ra, miệng thét đồng loạt như chạy giặc "anh, anh yêu".
Tiếng kêu bất thình lình đã lôi gã tài xế ra khỏi cơn sửng sốt "Từ Hải chết đứng". Hắn lạng quạng và mất thăng bằng ngay khi viên đạn quyết liệt bay vèo ra ngoài họng súng. Hắn thoát chết là thế.
Và hắn vụt hiểu. Đồng chí của hắn là những kẻ lòng lang dạ thú. Dùng hắn xong, họ giết hắn để bịt miệng. Họ sợ hắn bép xép với người khác. Trong quá khứ, họ cho hắn sống, họ trả tiền hậu hĩ vì họ cần nuôi hắn béo tốt để làm việc này, việc cải trang tài xế tắc-xi lái xe từ bờ sông hữu ngạn lên xóm tình Mông-mác...
Hắn không thể đứng yên chịu chết. Con kiến còn thèm sống, và đấu tranh để sống nữa là hắn. Hắn sinh trưởng trên đồi Mông-mác, lớn lên trong những khu nhà hẻm hóc ngang dọc nhằng nhịt như bàn cờ của xóm chơi Mông-mác, mùi da thịt đàn bà Mông-mác cần thiết đối với hắn hơn cả bình dưỡng khí cá nhận đối với phi hành gia ti toe sờ mó cung Hằng nữa... hắn phải giết gã đàn ông mặt trái bầu đốn mạt để cướp lại sự sống.
Miệng súng lại nhích từ phải sang trái. Lần này hung thủ nhắm giữa tim. Không thể nào trệch ra ngoài được nữa. Trong khi ấy, đám đông tố nữ vẫn kêu bai bải. Cả bọn ùa lại vây quanh hai người. Gã tài xế vung tay, gạt khẩu súng sang bên. Nhưng viên đạn đã nồ trước độ một phần trăm giây đồng hồ. Gã tài xế bất hạnh ngã nhào từ trước ra sau, tuy vậy hắn còn kêu được những tiếng cấp cứu thê thảm:
- Rờnê... thằng Rờnê phản phé...
Người đàn ông được gọi tên là Rờnê gạt bắn bọn tố nữ bằng cánh tay lực lưỡng, đoạn chĩa mũi súng xuống đất, tiếp tục lảy cò. Nạn nhân đã lặn xuống cống. Đúng ra, nửa thân trên của hắn còn nằm trên vỉa hè, chỉ có hai chân là ngọ nguậy trong làn nước cống rãnh hôi thối. Ba tiếng bộp bộp bộp nổ đều đặn, liên tiếp. Rờnê giết người đúng phương pháp nhà nghề. Không hấp tấp. Không xúc động. Thiên hạ bu đông chung quanh, hắn tỉnh bơ.
Toàn thể những viên đạn 9 li qua ống hãm thanh đều cắm vào ngực nạn nhân. Trên lý thuyết, chỉ một viên gần tim cũng đủ đưa hắn về quê. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ tắt thở sau viên đạn thứ năm, và sau khi tiết lộ một bí mật động trời:
- Song Ngư. Song Ngư... đồ xỏ lá, lật lọng hơn cả thằng Rờnê đàn em nữa.
Câu nói trối trăng của gã tài xế bạc mạng như bầy ong rừng vừa châm nọc độc vào mông đít Rờnê. Hốt hoảng, hắn bước về phía se DS, Văn Bình đang nằm vắt vẻo bên trong. Bọn tố nữ của Mông-mác dạ lạc bị Rờnê xô ngã lung tung. Chắc không phải đêm đầu tháng, "chị em ta" đói khách yêu miệng và xụm giò nên kéo cả sư đoàn ra đường chặn xe. "Chị em ta" không dè gặp xác chết giãy đành đạch nên vấp té la oai oái. Rờnê lại có sức khỏe khác thường, hắn giang cánh tay rắn chắc ra là đám tố nữ xun xoe rụng rớt như sung.
Rờnê đinh ninh Văn Bình còn hôn mê nên hắn chỉ ngó sơ qua rồi mở cửa trước, sửa soạn rồ máy. Văn Bình cũng chưa muốn ra tay, bản tâm của chàng là theo hắn về đường Lơ-pích. Chàng sẽ gặp thêm đồng lõa của hắn.
Nhất là gặp con người có cái tên sặc mùi... tử vi đẩu số là Song Ngư...
Đối với chàng, Song Ngư là một bí danh quá quen thuộc, sở điệp báo Anh-cát-lợi có 12 văn phòng trú sứ ở rải rác trên 5 đại châu, một văn phòng phụ trách nhiều quốc gia. Mỗi văn phòng trú sứ mang một bí danh riêng, thay đồi hàng năm, hoặc đôi khi thay đồi hàng tháng. Gần đây, các văn phòng này mượn tên của 12 cung trong thiên văn Tây phương là Dương Cưu, Kim Ngưu, Hải Sư, xử Nữ, Nam Dương và ... Song Ngư đứng hàng cuối cùng trong 12 cung là bí danh của trú sứ Ba Lê.
Văn Bình luôn luôn theo dõi hành động của tình báo Anh Quốc vì hai lý do. Thứ nhất, sở Mật Vụ của ông Hoàng thường cử chàng làm mướn cho các ông nhà giàu quốc tế mà ông M. của Ml-6 là một trong mấy ông nhà giàu này (thật ra thì cũng chẳng giàu là bao, không những thể, MI-6 còn kẹo đến vắt cổ chầy ra nước nữa...). Thứ hai, (và ly do này quan trọng hơn lý do thứ nhất nhiều) vì ông tổng giám đốc M. có một vài liên hệ tình cảm với chàng, những liên hệ rối như mớ bòng bong đã trói chặt tay chàng trong điệp vụ nguy hiểm và kỳ thú không tiền khoáng hậu tại Bắc Kinh cách đây không lâu[31].
Ông M. mến chàng thật đấy, nhưng từ ngày chàng dẫn xác từ Hoa Lục lù lù trở về thì ông M. chỉ mong cho chàng lăn đùng ra chết. Chàng còng sống, chàng sẽ là cái gai trước mắt ông M. Vì ông M. khác với ông Hoàng ở chỗ có hơi nhiều dây mơ rễ má với đàn bà đẹp. Mà Văn Bình trong chuyến đí Bắc Kinh lại nắm được tẩy của ông M. Nếu không có những ràng buộc trai gái vớ vỉnh này thì cũng vị tất MI-6 muốn Văn Bình sống thọ. Chẳng qua Z.28 còn sống, Z.28 sẽ đớp hết những công tác đấu thầu ngon ơ của C.I.A.
Gã tài xế nạn nhân vừa nhắc đến sự phản bội của Rờnê, đàn em của Song Ngư. Điều này có nghĩa là ông M. tổng giám đốc MI-6 đã xía vào nội vụ.
Chàng chưa biết mặt Song Ngư. Nhưng chắc hắn phải biết mặt chàng. Tại sao MI-6 bắt chàng? Chàng không trả lời nổi. Họ có quyền phỗng tay trên, song họ không thể cạn tàu ráo máng. Trừ phi họ thủ tiêu chàng lén lút. Họ đặt ông Hoàng trước việc đã rồi. Đẹt... chàng ngã xuống, ông Hoàng đập bàn phản đối, đòi ông M. giải thích, ông M. giả bộ mở cuộc điều tra sâu rộng, nghiêm chỉnh và thân hữu, ông kết luận là "nhân viên cấp dưới nổ súng lầm", ông hứa trừng trị thẳng tay, nếu ông Hoàng muốn tru di tam tộc và xử lăng trì hung thủ ông M. cũng chấp thuận không bàn cãi.
Lần này, MI-6 và ông M. bị thộp cổ quả tang. Lát nữa, xe đậu ở đường Lơ-pích, chàng sẽ được xốc nách vào sào huyệt của Song Ngư, và chàng sẽ nhổ nước bọt giữa mặt Song Ngư, kèm theo những tiếng nguyền rủa:
- Đồ... từ nay giữa MI-6 và sở Mật Vụ không còn tình nghĩa gì nữa. ông M. già rồi, chả bao lâu nữa là đứt mạch máu mà chết. Phiền anh báo tin cho ông M. biết để làm chúc thư ngay mới kịp.
Hễ Song Ngư mở miệng chàng sẽ thọc luôn quả phật thủ của chàng vào cuống họng. Nghĩ đến lúc được hỏi tội Song Ngư, đại diện của ông M. ở Ba Lê, Văn Bình cảm thấy khoái trá.
Song chàng vội sìu ngay. Rờnê mới sập cửa, chưa kịp đề cho động cơ nồ máy thì trên vỉa hè lồi lõm đã lố nhố bóng người. Không phải những bóng mảnh mai ăn diện lõa lồ. Mà là những bóng đực rựa to lớn, hung hãn.
Mông-mác cũng như mọi xóm thanh lâu trên thế giới sống dưới hai chính phủ. Chính phủ do dân bầu lên, có cảnh sát viên giữ trật tự và có nhân viên sở thuế khôn như ranh. Và chính phủ chẳng do ai lựa chọn, chính phủ làm việc trong bóng tối, cũng thu thuế, cũng giữ an ninh như... ai. Đó là chính phủ của dân anh chị. Mông-mác có cả chục tiểu vương anh chị, mỗi ông vua cai trị một giang sơn, mỗi khúc đường hành nghề của đạo quân mày trắng đều có sẵn một đơn vị du đãng có trách nhiêm bảo vệ "chị em ta".
Thấy đám tố nữ bị Rờnê gạt ngã dùi dụi, bọn du đãng tụ tập dưới mái hiên đã vèo ra như tên bắn. Chúng gồm cả thảy 4 tên. Rờnê bị chúng dồn vào giữa. Nhưng chúng chưa đánh Rờnê. Chúng khởi sự bằng tấn tuồng mèo vờn chuột cũ rích, cốt làm cho đối phương khiếp đảm, để sau khi ăn đòn hội chợ sẽ cạch đến già.
Văn Bình nghe tiếng bụp của khẩu súng gắn ống hãm thanh, Rờnê vừa nhả đạn. Nhưng chàng biết phát đạn này không trúng mục phiêu vì không nghe tiếng người rên la. Tiếp theo là tiếng xương thịt va chạm. Một tên anh chị đánh bật khẩu súng của Rờnê. Tên thứ nhì ôm cổ hắn từ sau lưng, toan vật ngã.
Văn Bình nằm yên nhưng trống ngực lại đập đồm độp. Chàng hồi hộp hơn cả cậu học sinh hết hạn hoãn dịch đang chen đám đông để vào xem bảng đậụ thi Tú Tài nữa. Chàng hồi hộp không phải vô lý. Vì trong lúc sơ đấu, Rờnê chưa cho chàng thấy nét nào đặc sắc. Phản ứng của hắn không đến nỗi chậm chạp, nhưng nếu muốn chiếm thượng phong, hắn phải xuất chiêu nhanh hơn nữa. Rờnê là nhân viên tình báo Anh Quốc, giá hắn lãnh lương của ông Hoàng hắn phải về ... nhà bò là cái chắc. Đã cầm súng trong tay mà bị địch đánh rớt, sự bết bát này không thể tha thứ trong đám nhân viên sở Mật Vụ....
Gỡ đòn ôm cổ của địchcũng chẳng có gì là khó. Chàng chỉ xoay mình nhẹ nhàng là kẻ địch bám chặt đến mấy cũng lăn kềnh. Vậy mà Rờnê loay hoay mãi... và hắn càng loay hoay vòng vây của 4 tên du đãng càng kẹt cứng thêm.
Cũng may bọn du đãng không phải là đại ca trong võ lâm nên chúng cũng vất vã không kém Rờnê. Một tên chẹn cổ, một tên bẻ chân, hai tên còn lại thi đua đấm đá song Rờnê vẫn chưa chịu ngã. Chẳng biết bà tiên nào đã cho hắn phép lạ mà trong cơn vùng vẫy, tay chân múa đạp lung tung, mũi giầy nhọn kiểu Ý-đại-lợi của hắn đã thọc trúng hạ bộ tên du đãng to lớn và hung hãn nhất trong bọn.
Tên du đãng kêu hự một tiếng xé tim rồi chúi đầu vào cái gương chiếu hậu hình tròn gắn trên vè xe DS. Có lẽ cái gương thủy ngân và sắt mạ kền kiên cố này đập giữa ót hắn nên hắn nằm rụp luôn xuống bên bánh xe, không ngồi dậy được nữa.
Thắng lợi ngẫu nhiên đã gia tăng nhuệ khí chiến đấu của Rờnê. Ngọn cước chân trái của hắn lại đá lọi sườn một tên khác. Nhưng tên này chỉ bị đau điếng chứ chưa bị loại trừ ra khỏi vòng chiến. Rờnê toan tấn công tên thứ ba thì bị hất chân. Hắn lọạng choạng như bị đánh đòn nơi mặt. Một trái đìa-rét xô hắn ngã nằm lên cốp xe. Từ băng sau nhìn ra, Văn Bình thấy rõ . Chàng nhìn thấy cả mặt bọn du đãng. Lối phục sức của chúng giống nhau như được may cùng một tiệm, cũng loại quần bó mông, xòe ống, quét đất lòa xòa, cũng áo "pun" tay dài, cổ tròn, chật ních như "gen" nịt bụng của phụ nữ, mái tóc tên nào cũng che hai tai, chảy xuống ngang vai và bờm sờm một cách thật hỗn loạn. Khi chúng đến gần chàng, miệng chúng, da thịt chúng, áo quần chúng toát ra một mùi đặc biệt. Mùi rượu cỏ-nhác, mùi rượu vang, mùi thịt rô-ti, mùi thuốc lá cần sa và mùi phấn sáp rẽ tiền...
Rờnê bị dồn sát cốp xe, hai cánh tay bị giữ chặt và giang rộng ra, như bị đóng đinh trên thập tự giá. Hắn đã mệt lử cò bơ, hơi thở hồng hộc của hắn có thể đánh thức bệnh nhân trên bàn giải phẩu vừa bị chụp thuốc mê, tuy nhiên sức lực của hắn chưa tàn lụi, dầu bọn du đãng giã hắn một cách cẩn thận, cú nào cú nấy như trời giáng.
Văn Bình cảm thấy máu nóng chạy rần rần. Rờnê bị đánh ngất thì hỏng bét. Chẳng lẽ chàng điểm huyệt cho hắn hồi sinh rồi ngoan ngoãn theo hắn về trình diện sư tồ Song Ngư ở đường Lơ-pích. Nhưng nếu chàng không ra tay tế độ thì chắc chắn Rờnê sẽ bị đánh ngất.
Tiến thoái lưỡng nan, không can thiệp cũng dở mà can thiệp cũng dở. Nếu chàng can thiệp, ba tên du đãng sẽ tan ra thành xác pháo trong vòng ba giây đồng hồ. Sau đó, chàng không thể giả vờ mê man để cho Rờnê khiêng lên xe. Chàng đành nằm mà vái trời cho Rờnê tai qua nạn khỏi.
Đòn thù vẫn bay tới tấp vào mặt, vào ngực Rờnê. Mặt hắn gục xuống kiếng xe. Nguy lắm rồi... chàng không thể án binh bất động lâu thêm nữa. Bọn du đãng chỉ rần hắn thêm một vài phút nữa là hắn ngủm củ tỉ...
Trước đây Văn Bình thương Mông-mác bao nhiêu, giờ đây ghét Mông-mác bấy nhiêu. Chàng sếu vườn Lê Diệp của Sở Mật Vụ thường ví xóm thanh lâu quốc tế này với dạ đài. Dạ đài là một danh từ thi vị mà các cụ đồ ngày xưa dùng để chỉ âm phủ một cách ví von. Văn Bình bèn nhại một câu thơ bất hủ của Lý Bạch để bênh vực cho xóm yêu hoa Mông-mác "Dạ đài vô Z.28, cô tửu dự hà nhân?"[32]
Phút này Văn Bình mới thấy bạn chí lý. Con đường đi Mông-mác không phải là con đường lên cõi tiên. Mà là con đường xuống âm phủ. Gã tài xế chết. Rờnê sắp chết.
Giáo sư Bửu Khoa, chú Sáu, giai nhân Lệ Liên và Diểm Hà. Trong số này, ai sẽ là nạn nhân trong những giờ, những phút sắp tới trước khi chàng gặp Tôlan? Chàng rùng mình.
Bỗng nhiên đâu đây có tiếng còi ré lên. Tiếng còi quen thuộc của cảnh sát.
 



CHƯƠNG V. SONG NGƯ
 
Sự thật thường làm mất lòng. Văn Bình đã làm mất lòng nhiều bè bạn vì sự phê phán của chàng đối với công an cảnh sát. Chàng là điệp viên chuyên nghiệp, không nhiều thì ít, liên hệ với thế giới ông cò, song chàng lại ghét ông cò một cách đặc biệt.
Chàng ghét ông cò mặc dầu chàng có nhiều bồ bịch điều khiển công an cảnh sát phần nào vì chàng là một trong những người lái xe ẩu nhất Sàigòn mà các ông cò Sàigòn lại nổi tiếng về tài biên phạt. Không lần nào chàng về Sàigòn để báo cáo công tác hoặc nghỉ xả hơi là chàng không bị chặn xe dọc đường với những vi phạm luật lệ rõ ràng như 2 với 2 là 4. Chẳng hạn vượt ngã tư đèn đỏ, lái bên trái, phóng trong thành phố với tốc độ trăm cây số một giờ. Chỉ khi nào bị vây hãm, trước sau đều có cảnh sát, chàng mới dừng lại, xuất trình giấy tờ. Nhưng thường thường là chàng bỏ chạy. Chàng không phải là phần tử vô chính phủ, coi luật pháp là trò đùa, nhưng khốn nỗi người đẹp ngồi bên lại không thích bị phá đám, cho nên giữa chính phủ do dân bầu ra và chính phủ của mông đùi ngực, chàng đành tuân lệnh chính phủ thứ nhì...
Bởi vậy Văn Bình đã quá quen với tiếng còi cảnh sát.
Tiếng Xíp-lê vừa ré lên trong khu ăn chơi Mông-mác thì một toán cảnh sát viên lực lưỡng hiện ra. Bọn du đãng buông Rờnê và đẩy hắn ngã xuống rãnh nước - một tên, chắc là tên cầm đầu - la hoảng:
- Chạy đi chúng mày...
Đạo binh tố nữ ùa từ trên vỉa hè xuống mặt đường. Họ không vắt giò lên cổ nhự bọn du đãng đực rựa. Dường như họ đã được huấn luyện chu đáo để đối phó với nhân viên công lực. Phản ứng đầu tiên của họ là cản chân các cảnh sát viên. Cả thảy có hai cảnh sát viên mà đạo binh mày trắng lên đến nửa tá. Hai ông cò le te chạy tới, xíp-lê ngậm trong miệng tiếp tục thổi liên hồi song không thể đến gần xe hơi DS. Trong khi ấy, bọn anh chị đã biến mất vào bóng tối.
Rờnê cũng tỏ ra khôn ngoan không kém. Tuy bị đánh đau, thừa sống thiếu chết, đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo. Hắn vịn xườn xe, bò lên băng trước và mở máy. Chiếc DS nhảy chồm lên khiến đám đông phải giãn ra, Rờnê phóng độ trăm mét rồi quẹo trái.
Văn Bình liếc thấy cặp mắt láo liên của Rờnê trên nền kiếng chiếu hậu lớn bằng nửa cuốn sách. Chỉ riêng cặp mắt này đã đủ chứng tỏ Rờnê là kẻ giết người không sợ mùi máu.
Chiếc DS là loại xe cồng kềnh nhất của kỹ nghệ Pháp Quốc. Đường phố khu ăn chơi ngang dọc thất thường song Rờnê điều khiển vô-lăng lẹ làng như đang chạy một mình trên xa lộ. Lối lái xe của hắn liều mạng mà chín chắn, những ai thiếu kinh nghiệm đều tưởng lầm hắn đùa rởn ngu dại với Tử Thần, nhưng sự thật là hắn lái xe một cách tính toán, thận trọng và già dặn.
Những bảng hiệu nê-ông vun vút qua mặt Văn Bình. Hết tiệm ăn đến hộp đêm. Hết hộp đêm đến tiệm ăn. Chàng quan tâm đến tiệm ăn nhiều hơn, vì cơn đói mỗi lúc làm thắt nghẽn ruột chàng. Chàng bèn đánh lừa thần đói bằng cách hình dung trong trí, quang cảnh bên ngoài, bên trong những nhà hàng độc nhất vô nhị, vừa ngon, vừa sang không đâu sánh kịp. Nước Pháp có khoảng mươi tiệm ăn như vậy, chàng đều đến viếng thăm không sót tiệm nào[33]. Tuy nhiên, ngoài những nhà hàng thượng lưu, khách phải mặc đồ lớn và lấy bàn từ trước như Maxim's, chàng còn biết nhiều nhà hàng nhỏ như lỗ mũi, bàn ghế xấu xí mà ngon kinh khủng, phải ghi tên trước cả tháng trường mới có hy vọng giành được vài ba chỗ ngồi[34].
Văn Bình mê nghệ thuật ẩm thực Pháp. Song chàng không ngửi được cái thói quen đòi tiền buộc-boa. Muốn đi ăn phải chuẩn bị một đống tiền tiền lẻ sẵn sàng. Tắc-xi đậu lại, buộc-boa. Chú bồi phục sức lòe loẹt mở cửa kiếng, rạp lưng cúi chào mời, cũng buộc-boa. Ăn xong, thưởng tiền cho bồi dọn bàn là chuyện khả dĩ chấp nhận được, nhưng nếu phải buộc-boa cả bồi rót rượu nữa thì thật... đa sự. Vô phúc khách cần vào toa-lét thì bót-phơi còn nhẹ thêm nữa. Và tùy theo nhân viên phụ trách toa-lét là cậu hay cô. Phần nhiều là cô. Và là cô nương khá đẹp...
Thật ra, Văn Bình là thực khách phát nhiều buộc-boa và không bao giờ hà tiện. Chàng xài sang đến nỗi những tay giàu khét tiếng phải lác mắt, và hơn một lần, nhân viên tiệm ăn, lữ quán thấy tiền thưởng quá lớn đã năn nỉ xin được hoàn lại. Tuy nhiên, chàng muốn tự ý thưởng tiền, chứ không muốn bị nộp tiền... mãi lộ. Vì thế chàng đã tẩy chay, không thèm đặt chân đến một số nhà hàng. Trong số những nhà hàng được thiên hạ ưa chuộng mà chàng tẩy chay này, phải kể đến tiệm Lát-xe. Ngon thì ngon kinh khủng nhưng chàng ghét cay ghét đắng vì chủ nhân tiệm này kênh kệu, coi mình là viện bảo tàng ẩm thực, du khách phải trả tiền mới được vào xem trong viện bảo tàng Lu-vơ-rơ thì thực khách cũng phải nộp sơ sơ một món tiền để ... ngửi các món ăn... Lát-xe...
Văn Bình lẩm bẩm trong miệng "Lát-xe... Lát-xe..." Và ngay khi ấy, chàng có linh giác là chiếc xe DS đang rời xóm thanh lâu Mông-mác để về trung tâm thành phố, nơi có nhà hàng cắt cổ Lát-xe mà chàng vừa nhắc đến tên cúng cơm.
Đúng thế, những con đường ngắn ngủn, khòng khèo, tranh tối tranh sáng đã dần dần lùi lại phía sau. Văn Bình khó thể lầm lẫn về phương hướng: Rờnê không lái về đường Lơ-pích như gã tài xế mỏng môi tiết lộ hồi nãy. Mà là tiến về quận 8, về công trường Ngôi Sao (l' Étoile), về đại lộ Champs Elysées huy hoàng và thần tiên.
Như vậy nghĩa là gã tài xế bị MI-6 phỉnh gạt từ đầu đến cuối. Chắc hắn là dân bản xứ được Song Ngư kết nạp để làm những vụ đấm đá nhì nhằng, ăn lương từng vụ, và không có mặt trong danh sách nhân viên chính thức. Song Ngư ra lệnh thủ tiêu gã tài xế vì sợ hắn lẻo mép, hắn sẽ tiết lộ vụ tình báo MI-6 lừa bắt cóc cộng sự viên thân tín của ông Hoàng.
Trong chốc lát, khu trung tâm thành phố hiện ra cực kỳ náo nhiệt và tráng lệ dưới vòm trời sáng muôn màu. Rờnê đã lái đến đại lộ ngàn một đêm lẻ Chanps Elysées, "chị em ta" ở đây được coi là luých (luxe) nhất thế giới. Văn Bình không nghĩ rằng Rờnê sẽ đậu lại dọc đại lộ sang trọng này mặc dầu MI-6 có thừa tiền mua cả những bin-đinh cao mấy chục tầng.
Bằng một con đường xéo, Rờnê lái vào ngã bẩy. Ngã bẩy cắt đại lộ Chanps Elysées dài khoảng hai cây số ra làm đôi, phần phía Đông gồm toàn công viên rộng thênh thang với những tòa lâu đài và hí viện thượng thặng và một vườn chơi đầy đủ tiện nghi cho trẻ con, còn phần phía Tây, đi thẳng lên quảng trường Ngôi Sao với Khải Hoàn Môn nguy nga, thì mỗi bên là những rạp chiếu bóng sang trọng hạng nhất, những tiệm nước sang trọng hạng nhất và những cửa tiệm sang trọng hạng nhất.
Dọc con đường sang trọng hạng nhất này, cùng đi với em bé đẹp đẽ hạng nhất và một bột-phơi đựng toàn chi phiếu mang nhiều số dê-rô là điều Văn Bình khoái hạng nhất.Nhưng Rờnê không dọt thẳng đến quảng trường Ngôi Sao, nơi có 13 con đường lớn nhỏ châu đầu vào nhau. Hắn chạy được một quãng rồi quẹo. Dường như quẹo vào đường một chiều Cordier. Từ khi rời xóm yên hoa đến giờ, Văn Bình nhận thấy Rờnê chuyên chạy theo đường một chiều. Bất đắc dĩ hắn mới thay đổi lộ trình.
Chàng đã khám phá ra thâm ý của hắn: hắn lái loanh quanh để kiểm điểm xem có bị theo hay không. Thận trọng là nguyên tắc quan trọng mà điệp viên phải học làm lòng, và áp dụng trong mọi trường hợp, tuy nhiên, thái độ thận trọng của Rờnê, và của MI-6 đã giúp Văn Bình chọc thủng một bí mật ghê gớm: ngoài MI-6 (và dĩ nhiên ngoài sở Mật Vụ của ông Hoàng) ra, đang còn nhiều cơ quan điệp báo khác chiếu cố đến nhà di truyền học Tôlan... Những cơ quan này là ai?
Chắc hẳn ngoài chiếc DS do Rờnê lái đang còn ít nhất một xe hơi khác của Song Ngư. Xe này bám sát Rờnê để bảo vệ. May mà Văn Bình không triệt hạ Rờnê, đoạt chiếc DS và đào tẩu... Vì trong trường hợp Rờnê bị chàng loại khỏi vòng chiến, đang còn nhiều Rờnê khác...
Rờnê tiếp tục lái vòng vo tam quốc một hồi nữa rồi phóng một mạch lên phía Bắc thành phố. Hai bên đường cây cao sừng sững, những bảng hiệu nê-ông rực rỡ được thay thế bằng những khu gia cư bình lặng và ảm đạm. Đến khi hắn dừng lại, đem xe vào cái sân rộng lát gạch, đối diện căn nhà trệt trang trí hợp thời trang thì Văn Bình không còn biết nơi đó là nơi nào nữa.
Ngoài đường có đèn, song ánh đèn quá yếu không chiếu được đến sân. Chủ nhân lại quên bật đèn sân. Văn Bình có ý nghĩ là chủ nhân đã cố tình quên. Mọi cánh cửa cũng đóng im ỉm.
Rờnê ấn nút điện ở táp-lô cho kiếng xe hạ xuống và chốt cửa lồi lên. Một gã đàn ông gầy nhom từ bóng tối ló đầu ra, hai tay khệ nệ bưng cái băng-ca bằng vải. Hắn đặt băng-ca xuống đất. Rờnê chỏ miệng vào gọi Văn Bình. Chàng không thèm trả lời. Hắn giựt ống quần chàng, chàng vẫn phớt lờ.
Sau cùng, gã đàn ông gầy nhom phụ lực với hắn khiên chàng từ trong xe ra băng-ca. Hành lang tối hun hút. Hai nhân viên MI-6 không nhìn thấy cặp mắt mở hé của Văn Bình. Vì vậy chúng không thể nào bắt gặp nụ cười khoái trá pha lẫn khinh miệt của chàng.
Chúng khiên chàng qua xa-lông. Rờnê chạm phải chân ghế bịt đồng kêu kèn kẹt chói tai. Gã gầy nhom than thở:
- Gớm, thằng cha này nặng ký quá!
Rờnê dè bỉu:
- Nặng ký mà làm cái cóc khô gì? Chỉ tổ tốn tiền, xếp đến lâu chưa?
Gã gầy nhom đáp:
- Mới. Trước anh đô 5 phút.
Gã gầy nhom vừa dứt lời thì mũi giầy nhọn hoắt của hắn vướng góc thảm len trải trên nền phòng làm hắn loạng choạng suýt ngã, cái băng-ca nặng chình chịch đè chận lên xương đùi đau điếng. Rờnê cũng mất thăng bằng theo, hắn phải bám lấy lưng ghế xa-lông. Rờnê có vẻ bực bội:
- Mở đèn lên mày.
Gã gầy nhom đáp, giọng cay cú:
- Hừ... mày dư biết tao là thằng mang mối thù bất cộng đái thiện với những nơi thiếu ánh đèn. Mắt tao lại kèm nhèm, mỗi con gần 3 độ rưởi mà không đeo kiếng, ban đêm như thế này tao chẳng hơn gì thằng mù. Do đó tao thích bật đèn hơn mày. Không những mở đèn trong xa-lông, tao còn muốn mở đèn khắp nhà. Nhưng người ta không cho phép...
- Song Ngư?
- Ừ, bà xếp thơm tho của mày. Bà xếp của mày không cho phép bật đèn vì sợ lộ.
- Nói nhảm. Mày đừng tưởng Song Ngư hay cười là có cảm tình với tao đâu. Đàn bà Á-Đông thường có lối cười chết chóc như vậy. Tao chỉ là nhân viên trung cấp, cũng như mày.
- Hiểu rồi, tao nói đùa đấy.
- Mày cứ tiếp tục giỡn mặt một cách ngu xuẩn thì sớm muộn có ngày ốm đòn. Song Ngư chỉ búng nhẹ là mày lăn kềnh.
- Dĩ nhiên. Tao đâu dám hỗn. Nhưng mày ơi... Rờnê ơi?
- Gọi gì? Mày vừa nhớ đến thằng cha người Mỹ của C.I.A. cách đây hai tháng mới đụng giây xú-chiêng mà Song Ngư đã tát một cái thấy ông bà ông vải, kèm theo cái răng cửa gãy nát phải không?
- Không. Song Ngư là bà xếp, tao có thói quen kính trọng xếp, không khi nào dám ti toe, vả lại, tao biết an phận thủ thường. Tao gầy nhom như que tăm thế này, chị em dưới xóm cũng còn chê... nữa là bà xếp vừa đẹp, vừa thơm. Sở dĩ tao gọi tên mày là vì Song Ngư có thái độ hơi khác thường...
- Hơi khác thường?
- Ừ. Mọi đêm, nhà này mở đèn sáng choang, chẳng hiểu sao đêm nay lại cấm đoán tao.
- Đồ ngu, Song Ngư sợ bọn Phản Gián Pháp.
- Hừ.... mấy thằng bụng bự quanh năm tống rượu vang bọt-đô (Bordeaux) và đớp phó mát gờ-ruy-e (fromage gruyère) biết đếch gì?
- Ngậm miệng lại, cha nội. Mày cứ ba hoa chích chòe như vậy có ngày bị Song Ngư cho đi tầu suốt như thằng Tư tài xế.
- Còn lâu. Song Ngư hạ lệnh cho mày giết thằng Tư tài xế vì nó chơi trò hai mang, nó lãnh tiền của Song Ngư, nó còn bí mật ăn lương của Phản Gián Pháp.
- Mày bắt đầu khôn ra rồi đấy. Phản Gián đinh ninh gài được thằng Tư bên cạnh Song Ngư nên tha hồ ăn no ngủ kỹ, không ngờ lại bị Song Ngư chơi một vố đau thấy mẹ. Mày biết không... bọn Phản Gián lái xe theo sát tao, tao dụ cả bọn từ Mông-mác đến quận 8, rồi từ quận 8 về đây, dọc đường Song Ngư đã bắn xe chúng bể lốp. Khốn nạn, nổ một bánh thì còn chạy cà rịch cà tang được... đằng này Song Ngư đẹt luôn cả hai bánh, mà là hai bánh trước nữa... báo hại chúng nó đang cười nói hiu hiu tự đắc trên đại lộ Champs Elysées thì bị xẹp hơi... Chúng nó đậu lại thì tao đã vù. Mày còn lạ gì... đường này đông như mắc cửi, có khi mất 5, 10 phút cũng chưa rẽ được vào lề, huuống hồ khi ấy thiên hạ đang dạo xe như điên.
Câu chuyện gẫu giữa hai nhân viên MI-6 bị gián đoạn vì cánh cửa ở cuối phòng được mở hé. Anh hùng Rờnê đang nói thao thao bất tuyệt bỗng ngưng bặt vì từ sau cánh cửa có tiếng đàn bà:
- Khiêng vào trong này.
Người đàn bà này nói tiếng Pháp. Nói rất đúng giọng. Thoạt nghe, nhiều người có thể tưởng lầm nàng là dân Pháp chính cống và sinh trưởng tại kinh đô ánh sáng. Nhưng kinh nghiệm đã cho Văn Bình biết nàng là người phương Đông. Giọng nói của nàng rất dịu dàng, song vẫn có vẻ đàn chị. Dường như nàng là con nhà giàu, sinh ra trong nhung lụa và kẻ hầu người hạ đầy đàn nên quen với cung cách chỉ huy. Tuy chưa giáp mặt, Văn Bình cũng đoán được nàng là Song Ngư, đại diện MI-6 tại Ba Lê. Muốn làm nhân viên MI-6 cao cấp phải qua nhiều cuộc tuyển lựa khó khăn trong số ba ngàn người chỉ chọn được một, muốn được thay mặt ông M. ở Ba Lê còn khó khăn gấp chục lần. Đàn bà như Song Ngư mà được ông M. bổ nhiệm, tất phải thứ đàn bà sắc nước hương trời, thông minh xuất chúng và võ nghệ siêu quần.
Tự dưng chàng đâm ra sợ Song Ngư.
Văn Bình sợ giống cái thì lạ thật. Từ cổ chí kim, có hai loại đàn bà đáng sợ, đàn bà cào quấy, ngoạm cắn, dầu bị đánh đập dã man vẫn không chịu nhả, và đàn bà... vạn thắng. Đừng nói đến ông già tóc muối tiêu, ngay cả con trai khỏe như vâm cũng sợ đàn bà vạn thắng. Bề ngoài, loại lá đa này không có nét nào độc đáo, nếu khác, thì chỉ có thân hình họ là đáng kể. Thân hình họ hơi nhẳng, nhẳng nhưng cứng và dai như cao su, dai hơn cả đỉa đói nữa. Họ rom rom như vậy mà... liệu hồn... những ông thanh niên oai vệ như lực sĩ thẩm mỹ, bền sức như cua rơ xe đạp cũng bị họ làm tiêu tùng trong chớp mắt. Vâng, tiêu tùng trong chớp mắt. Cừ khôi thì kháng chiến được 60 giây đồng hồ. Bình thường thì 5, 3 giây. Và sau đó phải chích cả trăm ống thuốc bổ, ăn hàng tạ sâm nhung nếu không muốn mặc sơ-mi gỗ...
Đàn bà cào quấy hay đàn bà vạn thắng, Văn Bình cũng không sợ. Trong những năm lênh đênh hồ hải, chiến đậu trong bóng tối của nghề gián điệp cũng như trong bóng tối của phòng the, chàng chưa hề sợ ai (thú thật là đôi lần chàng cũng toát bồ hôi, vẩy ốc mọc đầy người vì phải đương đầu với siêu giai nhân... song vì tự ái chung của nam giới, Người Thứ Tám mạn phép kiểm duyệt).
Vậy mà tự dưng lần này chàng sợ.
Chàng không dám mở mắt thao láo nữa vị hai nhân viên MI-6 đã khiêng băng- ca vào căn phòng sáng đèn. Chắc họ đặt bang-ca ở góc nên ánh đèn bớt gay gắt.
Chàng nghe tiếng Song Ngư dõng dạc:
- Các anh đặt Z.28 lên giường cho tử tế rồi ra ngoài đợi tôi.
Trái tim Văn Bình đau nhói. Song Ngư đã biết chàng là Văn Bình Z.28...
Tiếng giầy của hai đàn ông gõ nhẹ dần. Song Ngư đã đóng cửa. Nàng chỉ nói vỏn vẹn hai câu với bọn thuộc viên. Chàng không nhìn thấy nét mặt từng người, nhưng chàng có thể biết chắc là anh nào cũng khớp. Đàn ông thường khớp đàn bà giỏi võ.
Mùi thơm thoang thoảng khắp phòng... cha chả, đây là nước hoa nguyên chất của Rochas mang cái tên gợi cảm là Femme... đàn bà... loại này không đắt lắm nhưng rất thơm, bôi một giọt vào sau tai buổi sáng là đến đêm còn thơm. Dùng nước hoa đòi hỏi một nghệ thuật tinh vi, có những bà mệnh phụ xức nước hoa hơn trăm đô-la một ve nhỏ xíu mà thơm vẫn không thơm, nhiều khi nước hoa trộn với mồ hôi còn khó ngửi nữa. Trong khi ấy, có người xài nước hoa giá tiền trung bình song mùi thơm lại nặng chĩu đam mê. Sở dĩ có tình trạng trớ trêu này là vì mỗi người đàn bà có một chất nhờn riêng, và mùi da thịt riêng, khả dĩ thay đổi được bản chất của nước hoa, thơm ít trở thành thơm nhiều, thơm nhiều trở thành thơm ít hoặc chẳng còn thơm nữa.
Mùi Femme đã thơm, mùi da thịt của Song Ngư còn thơm hơn, hai mùi thơm này trộn vào nhau khiến Văn Bình ngây ngất. Bao tử chàng trống không nên mùi thơm kỳ diệu càng tác động mạnh hơn.
Chàng cảm thấy nhật nhạt trên mặt. Chàng biết là Song Ngư đang quan sát chàng. Nàng đứng cạnh giường, ngang đầu chàng, nàng phải là kiện tướng về nghệ thuật yêu đương vì thân thể nàng tỏa bốc hơi nóng mãnh liệt. Chàng nằm thẳng ro, không dám cựa quậy. Chàng cũng không dám thở mạnh mặc dầu khi ấy buồng phổi của chàng cần hít dưỡng khí hơn khi nào hết.
Nàng buột miệng khen:
- Khiếp, đàn ông gì mà đẹp trai quá!
Nếu Văn Bình không trù tính trước, chàng đã mở toang mắt và kêu lên những tiếng sửng sốt. Tuy nhiên, chàng cũng chỉ ngờ vực chứ chưa dám nghĩ rằng Song Ngư là... nàng. Mùi nước hoa Femme hòa lẫn mùi da thịt còn phảng phất trên mũi chàng từ chập tối, cho nên chàng đoán phỏng Song Ngư với nàng là một. Và chàng đã đoán đúng.
Vì câu nói buột miệng của Song Ngư được thốt ra bằng tiếng Việt. Tiếng Việt của người sinh trưởng ở miền Nam. Song Ngư là người Việt. Người Việt chính cống.
Song Ngư vỗ nhẹ vào mặt chàng, giọng nói âu yếm như vợ chồng và vẫn bằng tiếng mẹ đẻ thân yêu:
- Đừng giận nhé. Chỉ mượn tạm anh cái mặt thôi.
Văn Bình toát mồ hôi. Nàng đã biết chàng giả vờ bất tỉnh hay sao mà thỏ thẻ yêu cầu đừng giận? Cũng có thể nàng không biết. Nàng nói nựng chàng như mẹ nựng con. Như cô gái đa tình nựng người yêu... Nhưng, ô kìa... tai sao nàng lại "mượn tạm cái mặt?" Nàng sẽ cắt thủ cấp chàng như trong truyện kiếm hiệp Trung Hoa chăng?
Văn Bình không tin Song Ngư giết chàng. Song chàng vẫn phải đề phòng cẩn mật. Chàng không thể nhìn bằng mắt, vì mắt chàng nhắm nghiền, nhưng chàng có thể lượng định tình thể bằng mũi, bằng tai, và bằng giác quan thứ sáu.
Tiếng giầy của Song Ngư tiến lại góc phòng. Văn Bình nghe tiếng cửa mở. Thì ra nàng mở cửa. Mở cửa buồng tắm. Nàng mở cửa ra rồi khép lại. Chỉ khép chứ không khóa. Chàng lại nghe tiếng nàng lẩm bẩm một mình:
- Đang còn sớm chán. Mình phải tắm một cái. Mệt muốn chết đi được.
Nàng đòi mượn tạm cái mặt của chàng, giờ đây nàng lại kêu là còn sớm chán và hối hả đi tắm. Đàn bà có khác, nàng có những hành động khó hiểu, vô cùng khó hiểu.
Tiếng áo quần loạt soạt. Nàng đang cởi bỏ xiêm y. Chàng chưa có cơ hội ngắm Song Ngư nên chưa biết nàng mặc quần áo gì, song căn cứ vào âm thanh từ buồng tắm vọng ra, chàng đồ chừng Song Ngư dùng đồ chẽn.
Tiếp theo tiếng áo quần loạt soạt đến tiếng nước chảy và tiếng lạo xạo. Song Ngư đang đánh răng. Đánh răng trước khi tắm đêm là một trong các thói quen mất thời giờ nhưng rất đáng yêu của phụ nữ tân tiến. Chà... sau khi đánh răng, miệng nàng mát rợi, nàng hôn chàng thì khoái cảm biết bao!
Đúng phép vệ sinh thường thức, mỗi lần đánh răng phải kéo dài từ 5 đến 10 phút. Song Ngư còn rềnh rang hơn nữa. Rồi chàng nghe tiếng nước chảy ồ ồ.
Người đẹp bắt đầu tắm.
Cầm lòng không đậu, Văn Bình mở mắt. Thoạt tiên, chàng chỉ mở hé, và mở một bên. Thấy tứ phía êm ru, chàng bèn mở bét hai mắt. Căn phòng khá rộng được dùng để ngủ, để trang điểm và cả để làm việc nữa. Chàng đang nằm dài trên cái giường lớn bề ngang trên hai mét. Người Tây phương nằm giường rộng thước tám là cùng, họ chú trọng đến chiều dài hơn là chiều rộng. Ngoại trừ một số người không cần chiều dài, bằng chiều rộng. Những người này thích nằm thật rộng để lăn cho dễ...
Cái giường được kê ở góc phải, chếch cửa buồng tắm. Ở góc trái là một giãy kệ tủ đóng sát tường, bên trên toàn sách là sách đóng gáy da mạ chữ vàng chói lọi. Đó là tiểu thư viện của Song Ngư, với cái bàn làm việc bằng sắt, xinh xắn và kiên cố, sơn xanh nhạt, màu xanh nhạt của nước sơn trở nên dịu hiền dưới ánh đèn nê-ông từ cái lăm-pa-đe tỏa xuống.
Tiểu thư viện được ngăn đôi với phòng ngủ bằng một cái riềm dầy bằng nhung len, cũng màu xanh nhạt. Khi ấy cái riềm đang mở non nửa. Mọi đồ đạc trong phòng đều cùng màu xanh nhạt đặc biệt. Văn Bình thấy hai hộp đàn vĩ cầm đặt song song trên bàn viết. Một hộp đóng kín. Một hộp mở rộng, và cây đàn vi-ô-lông được lấy ra ngoài, gối đầu trên cuốn sách. Gần đấy có cái giá sắt đựng bài nhạc, và cuốn sách nhạc cũng đang mở. Chắc Song Ngư đang tấu đàn thì Văn Bình được chở đến bằng xe hơi... Và nếu chàng không lầm, Song Ngư là người chơi vĩ cầm khá giỏi.
Văn Bình vốn có thiện cảm với phụ nữ chơi đàn. Chàng nhận thấy phụ nữ chơi đàn thường ưa tiết điệu trầm bỗng những khi ôm hôn hoặc làm tình. Tuy nhiên, Văn Bình không thể phí phạm thời giờ quý báu để suy luận về tài nhạc công của Song Ngư nữa. Chàng phải tìm cách thoát thân.
Nhưng tư tưởng đào thoát đã bị tiếng nước trong buồng tắm lấn át. Không nhìn thấy tận mắt, Vặn Bình vẫn hình dung được những giọt nước trắng trong như kim cương đang lăn dưới tấm thân mỹ miều và cân đối của Song Ngư. Chàng đâm ghen cả với cái vòi nước. Với cả ngọn đèn vô tri giác. Vì chúng được diễm phúc chiêm ngưỡng da thịt mơn mởn và nõn nà của nàng.
Chàng không còn nghĩ đến việc thoát thân nữa. Chàng cũng quên phứt chàng là điệp viên Z.28 sắp có hẹn với nhà di truyền học Tôlan, và nàng là Song Ngư, giám đốc trú sứ MI-6, đối phượng kiêm đồng minh "thọc gậy bánh xe" khá nguy hiểm của chàng. Khi ấy chàng chỉ nghĩ đến thần Vệ Nữ đang phô bầy những đường cong độc nhất vô nhị cách tầm mắt háu đói của chàng một lớp cửa mỏng.
Chàng lò dò ngồi dậy. Tấm nệm khá êm, cái giường lại rộng quá khổ nên chàng phải vất vả lắm mới đặt được chân xuống đất. Chàng thường ca ngợi nệm êm và giường rộng, giờ đây chàng mới thấy bất tiện. Nếu Song Ngư thính tai, và nếu nước trong buồng tắm không đồ ào ào, tiếng động vụng về do chàng gây ra có thể lọt vào tai nàng.
Mừng quýnh quên cả giữ gìn, Văn Bình bước lại cửa buồng tắm. Chẳng hiểu vì bản tính cẩu thả hay vì nàng chủ tâm để hờ hầu đối phó dễ dàng với biến động mà cánh cửa chỉ được khép lại lấy lệ. Đối diện khe hở là một tấm gương thủy ngân cao bằng người. Song Ngư đang đứng dưới hoa sen, những tia nước nhỏ lăn tăn đùa rởn trên làn da trắng tuyết của nàng.
Song Ngư quay lại phía gương. Hình nàng phản chiếu đầy đủ trên mặt thủy ngân. Pháp là nước nổi tiếng về nghệ thuật tráng gương soi. Đặc điểm của gương Pháp là phản chiếu trung thực tuyệt đối, không làm méo lệch, cũng như không làm đen mờ. Nhờ tấm gương Pháp này, Văn Bình không cần ngắm giai nhân bằng xương bằng thịt mà vẫn thấy rõ, như thể nàng khỏa thân trước mắt chàng, không thiếu, không sai một li.
Nàng là người Việt mà cao lớn như đầm. Nói đúng ra, phụ nữ phương Tây cũng chỉ cao lớn đến như Song Ngư là cùng. Tuy nhiên, sự caọ lớn của họ có hại hơn là có lợi. Vì họ cao lớn nên lỗ chân lông phải to và sâu hun hút, mỗi khi họ lau chùi kem phấn, họ không dám cho đàn ông nhìn thấy vì nhìn thấy là phải lộn mửa. Phụ nữ phương Tây cao lớn nên đùi họ lớn, dầu tốn công phu xoa nắn, họ cũng khó tiêu triệt được mỡ dư. Song Ngư khác họ một trời một vực. Da dẻ nàng trơn bóng từ đầu xuống chân, trơn bóng cả ở những bộ phận có nhiều nếp răn ác ôn nhất, nhỡn tuyến của điệp viên Z.28 sáng hơn cả đèn pha i-ốt của xe đua mà chẳng khám phá ra được gì xấu xa. Đáng suy tôn hơn hết là cái bụng thật nhỏ, cặp giò thuôn và thật dài.
Té ra giai nhân Song Ngư thuộc loại đàn bà cao lớn mà rom rom. Nghĩa là đàn bà vạn thắng. Đàn bà vạn thắng vốn coi đàn ông như đồ bỏ. Đàn bà vạn thắng mà xức nước hoa Femme của Rochas thì còn chết chóc gấp chục lần nữa. Úi chao... nàng còn là nghệ sĩ vĩ cầm. Đàn vi-ô-lông có những nốt cao thật cao và thấp thật thấp, sự cao thấp hừng hực này đem áp dụng vào cuộc trình diễn nhạc tình trong phòng the thì gỗ đá cũng phải suýt soa, huống hồ Văn Bình....
Thường lệ, trái tim Văn Bình kéo còi báo động liên tu bất tận. Chàng không mắc bệnh áp huyết cao, tim chàng lại rất tốt, nếu không nó đã căng lên và nổ tung. Đó là Song Ngư chỉ mới triển lãm phía sau với cái mông tròn, bờ vai tròn, đôi chân tròn và mớ tóc dài cuộn thành nhiều lọn trò tung bay phơ phất dưới những vòi nước nhỏ xíu... Chứ nếu nàng quay lại, tất cả những gì gọi là đệ nhất báu vật được phơi phong thì không hiểu trái tim phiến loạn của Văn Bình còn bể nát ra hàng mấy chục, mấy trăm mảnh nữa.
Trời ơi... Song Ngư sắp quay mặt lại. Nàng sắp quay ngực lại... Văn Bình cảm thấy nghẹt thở. Như thể một địch thủ cự phách vừa tống atêmi vào huyệt hô hấp của chàng gần hoàng cách mô. Chàng phải kiễng chân miệng há toang hoác để cướp giật dưỡng khí đã trốn đâu hết trong gian phòng đóng kín... Song Ngư tiếp tục chơi trò ỡm ờ như thế này thì Văn Bình không sống nổi. Chàng phải huy động những phần tỷ nghị lực và danh dự còn sót lại trong tâm thần để chống lại ma lực đang súi giục chàng mở đại cửa phòng tắm, nhảy đại vào, và ôm đại Song Ngư. Rồi sau này muốn ra sao thì ra....
Trời ơi... Song Ngư đang quay ngực lại... Nàng hất những lọn tóc đen nhánh khỏi bờ vai trắng phau. Nàng đứng hơi nghiêng. Văn Bình mới thấy một bên ngực. Ngực nàng hồng hồng. Tuyệt diệu... Văn Bình dán mắt vào khe tấm gương đã bị hơi nước nóng che phủ gần hết. Tim chàng mỗi lúc một đập mạnh thêm ít ra cũng trên 150 cái một phút.
Song Ngư đã quay lại toàn diện.
Trời ơi... bộ ngực... bộ ngực. Bộ ngực của nàng có thể đâm thủng da thịt cứng như thép trui của chàng.
Nhưng... nhưng... Văn Bình đột nhiên nghẹn họng. Văn Bình đột nhiên nặng đầu. Văn Bình đột nhiên hoa mắt...
Người đàn bà đang quay mặt lại tấm gương mà chàng đang ngắm nghía, người đàn bà ấy chẳng phải ai xa lạ.
Nàng là Diễm Hà, cô gái mặc đồ đầm, thư ký thân tín của giáo sư Bửu Khoa. Chàng vừa gặp nàng xong. Nàng bị kẻ lạ đánh ngất trong văn phòng Bửu Khoa. Trước khi chàng rời nhà Bửu KHoa, xuống hầm rượu, chú Sáu đã dìu Diễm Hà sang phòng bên. Lúc ấy nàng đang còn mệt.
Té ra Song Ngư, giám đốc trụ sứ MI-6 tại Ba-lệ, người lừa bắt Văn Bình bằng cách sai nhân viên giả làm tài xế tắc-xi chờ chàng bên hữu ngạn, lại là giai nhân có tấm thân núi lửa Diễm Hà...
Không ngạc nhiên nào bằng ngạc nhiên này...
Tuy vậy, Văn Bình lại không ngạc nhiên mấy. Vì một ngạc nhiên to lớn hơn, lạ lùng hơn, có ảnh hưởng đến chàng nhiều hơn, đã trấn áp tất cả... Sự Song Ngư là Diễm Hà chưa làm Văn Bình Z.28 xúc động mãnh liệt bằng điều tối mật mà cặp mắt điện tử của chàng vừa khám phá ra. Vả lại, khỏi cần là mắt điện tử cũng thấy. Người mắc bệnh cận thị nặng đánh mất kiếng cũng cứ thấy rõ như thường.
Văn Bình thấy gì?
Cái gì đã làm máu trong huyết quản chàng đông cứng lại? Cái gì đã làm chàng run sợ? Cái gì đã làm chàng thất vọng? Thất vọng đột ngột. Thất vọng đau thương. Chàng muốn khóc mà không khóc được. Chàng muốn kêu mà không kêu được.
Văn Bình run sợ, Văn Bình thất vọng vì hình ảnh vừa in vào trí chàng là một hình ảnh không bao giờ chàng ngờ tới. Hình ảnh này có thể được mô tả bằng 5 chữ ngắn ngủi như sau:
"Diễm Hà là đàn ông"
Vâng; Diễm Hà là... đàn ông. Và trong giây phút run sợ lẫn thất vọng ấy, Văn Bình bỗng nhớ đến giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa...
 



CHƯƠNG VI. NGUYỄN PHƯỚC BỬU KHOA
S

Văn Bình vụt nhớ đến Bửu Khoa vì nhà bác học di truyền nổi danh này là chủ nhân của Diễm Hà. Ruột gan lộn lạo, chàng có linh tính là Bửu Khoa đang gặp chuyện chẳng lành. Và trong chớp mắt, chàng liên tưởng tới tòa nhà cổ xưa và hiu quạnh của Bửu Khoa. Chàng bỗng hối hận nghe lời Bửu Khoa, ra về bằng đường hầm để đến nỗi bị Song Ngư lừa bắt. Công tác của chàng tại Ba Lê chỉ có triễn vọng thành tựu nếu Bửu Khoa còn sống...
Khi Bửu Khoa dẫn chàng qua hầm rượu để đến cánh cửa sắt nghiến răng kèn kẹt trên bản lề rỉ sét, chàng nhận thấy ông ta có vẻ băn khoăn. Thật ra, ông ta không băn khoăn về những hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lúc ấy, mặt ông sa sầm vì ông mãi bận việc, quên cả cúng rượu cho vợ. Những thùng rượu vang nguyên chất từ thửa vườn nho nhà được gửi về cho ông mỗi năm 2 lần, và ông phải chăm nom hơn cả đàn bà có con mọn nữa. Lệ thường, rượu được chứa trong thùng gỗ, vì chất gỗ hợp với nó, nhưng Bửu Khoa lại đựng trong thùng bằng xi-măng, cách 6 tháng phải gạn lọc một lần để giữ trong trẻo.
Trước khi lên phòng, Bửu Khoa nán lại một lát trước cái hồ vuông đúc bê-tông ở góc hầm. Cái hồ này đựng thứ vang ngon nhất, và cũng là thứ vang mà sinh thời vợ ông ưa nhất, ông đã ngâm trong hồ một cái đũa lớn bằng gỗ sồi mạ bạc, một chất bạc riêng, tinh khiết. Gỗ sồi và chất bạc hút những hơi độc trong rượu, nó vừa sát trùng, làm rượu trong vắt, nó lại vừa gia tăng hương vị thơm ngon[35].
Ông tần ngần hồi lâu bên hồ rượu không chịu rời bước. Thần trí ông lâng lâng, ông lùi về dĩ vãng, vợ ông còn sống, những người cùng tuổi nàng đều còng lưng, bạc tóc, móm răng trong khi nàng vẫn trẻ, vẫn đẹp, vẫn hăng say yêu đương đến con gái đôi tám cũng thua. Nhờ nàng, ông đã đuổi được cái già sồng sộc. Nhưng định mạng ác nghiệt đã bắt nàng chết...
Bửu Khoa bần thần rút cây đũa gỗ sồi ra khỏi hồ rượu. Mùi thơm của rượu len vào mũi Bửu Khoa, ông ngây người như bị thôi miên. Vợ ông đã dạy ông phương pháp khử rượu vang bằng gỗ sồi và bạc nguyên chất này, và cũng chính vợ ông tự tay đẽo gọt cái đũa sồi cho ông. Ông đưa cái đũa gỗ lên miệng để nếm rượu.
Nhưng Bửu Khoa vội ngừng tay. Hồi nãy, ông cười Văn Bình vì chàng nói có tiếng chân người khả nghi. Hầm rượu này là một địa đạo bí mật được lấp chặc hai đầu bằng bê-tông, ngay cả viên chức sơ địa chất cũng không biết, ông không hề tiết lộ sự hiện diện của nó với ai, ngoại trừ chú Sáu được ông coi như con cháu trong nhà. Chú Sáu chỉ xuống hầm rượu mỗi khi ông yêu cầu. Vậy tiếng động ông vừa nghe do ai gây ra?
Phải, ông vừa nghe lọt một tiếng động khá rõ. Đây không phải tiếng động của các súc vật nhỏ như mèo chuột, vả lại, hầm rượu được đóng kín như bưng, vị tất con dán cũng chui lọt qua khe cửa, huống hồ mèo chuột lớn chềnh ềnh.
Bửu Khoa có ấn tượng tiếng động này của người. Người lạ núp sau những phuy rượu đồ sộ ở bên trái, cách hồ xi- măng chừng 2 mét. Dường như người lạ vô ý chạm mũi giầy vào vỏ thùng không nên tiếng động vang dội khắp hầm. Nếu tường hầm và nền hầm không được lót bằng vật liệu hãm thanh tối tân thì tiếng động bất thường ấy đã đủ làm Bửu Khoa giật mình.
Bửu Khoa thụp xuống, thả cái đũa gỗ sồi vào hồ rượu nho, mắt đảo vòng 360 độ. Những cái kệ đựng đầy chai - chai không và chai chứa rượu - vẫn nằm bất động ngoan ngoãn. Không ai có thể ẩn náu dọc theo dãy kệ. Người lạ - nếu quả thật có người lạ đang rình rập Bửu Khoa - chỉ có thể thu hình sau đống phuy bầu dục...
Bửu Khoa thoáng nghe tiếng động khác ở sau lưng, ông quay phắt lại. Và ông nhận diện ra kẻ địch.
Nhà hầm nửa tối nửa sáng, song Bửu Khoa vẫn thấy rõ hàm răng bịt vàng chóe của địch. Không rõ cả hai hàm răng của hắn bị sâu ăn hay vì hắn thích bịt vàng để tăng thêm oai vệ. Chỉ biết là miệng hắn đầy vàng. Răng cửa vàng. Răng nanh vàng. Răng cấm vàng. Thậm chí tay, chân và cổ hắn cũng khoe vàng nữa. Đồng hồ vàng tay trái. Vòng vàng tay phải. Nhẫn vàng đủ kiểu, đủ cỡ, đeo đủ 10 ngón.
Đặc điểm thứ hai là sự vạm vỡ. Tên địch đang nhe hàm răng vàng rộm trước mặt ông còn vạm vỡ hơn tên địch bị Văn Bình hạ thủ hồi tối. Bửu Khoa không hiểu hắn lẻn xuống hầm rượu bằng cách nào. Vì cửa hầm luôn luôn được khóa chặt. Muốn đánh cắp chìa khóa phải mở được ngăn kéo. Ổ
khóa bàn giấy được liệt vào loại bất khả xâm phạm. Nhưng ai vào phòng ông và ăn cắp chìa khóa mới được chứ?
Vì cửa phòng ông cũng khóa chặt, ông lại thiết trí một hệ thống canh phòng điện tử khá hữu hiệu.
Kẻ địch đang khuỳnh hai tay từ từ bước về phía Bửu Khoa. Giữa đống phuy gỗ và hồ rượu xi-măng là một lối đi khá rộng. Không đủ rộng bằng võ đài, nhưng cũng tạm đủ để tỉ thí võ thuật. Bửu Khoa không còn là thanh niên khí lực sung mãn như ngày xưa nữa, vì dẫu sao ông cũng xấp xỉ 80 tuồi, cái tuổi mắt mờ, chân chậm. Nên ông chưa tấn công vội. Ông cần quan sát kẻ địch trước khi xuống tay.
Thời thế đã biến ông thành nhà bác vật tiếng tăm lừng lẫy nên ngoài ông ra, không ai biết chàng thanh niên xứ Quảng lưu vong ngày xưa còn là con nhà võ có hạng. Tổ tiên ông từng giữ những binh chức quan trọng trong triều vua Nguyễn như quan tổng xuất và quan cai cơ, lại đã nhiều lần tiến đánh nước Chiêm nên học được những thế võ kỳ lạ. Nếu thanh niên Bửu Khoa không dính líu vào vụ khởi nghĩa thất bại của vua Duy Tân để phải bôn ba nước ngoài thì có lẽ ông đã theo nghề võ. Khi qua Âu Châu, ông vẫn tiếp tục trau dồi, công việc khoa học bộn bề không cho phép ông giành nhiều thời giờ cho võ đường nhưng ông không hề bỏ hẳn, mỗi tuần hai lần ông đến phòng tập quen ở gần nhà để ôn lại.
Vì vậy, bộ mã đồ sộ và hung hãn của kẻ địch đang nhe hàm răng vàng nham nhở không làm Nguyễn Phước Bửu Khoa run sợ. Về bề cao và bề ngang, ông thua hắn, song thớ thịt của ông còn rắn chắt.
Xương của ông cũng vị tất thua xương của kẻ địch. Ông lùi lại, dựa lưng vào hồ rượu xi-măng, ông lừ lừ nhìn kẻ địch mà không nói. Kẻ địch cười hô hố:
- Chào bác sĩ.
Bửu Khoa đáp:
- Không dám, chào ông. Hầm rượu này là nơi kín đáo nhất trong nhà tôi. Nếu ông cần gặp tôi, xin mời ông lên lầu.
- Dưới hầm tiện hơn. Vì tôi không thích gây tiếng động.
- Ông muốn gì?
- Muốn bày tỏ thiện cảm với bác sĩ.
- Hừ... ông muốn lấy lòng tôi mà ông lại chặn tôi dưới hầm, mắt nguýt lườm, tay chân khuỳnh khuỳnh.
- Bác sĩ thông cảm, chúng tôi không còn cách nào khác.
- Nghĩa là ông định bắt cóc tôi?
- Danh từ "bắt cóc" không đúng. Vì đã nói đến bắt cóc là có sự chuộc tiền. Tôi vâng lệnh thượng cấp đến đây để cung thỉnh bác sĩ.
- Cung thỉnh hay bắt cóc cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Thượng cấp của ông là ai?
- Tôi không được phép tiết lộ.
- Vậy mời ông ra khỏi nhà này.
- Bác sĩ ức hiếp tôi quá. Nếu bác sĩ đòi biết, tôi chỉ có thể nói rằng thượng cấp của tôi là đồng nghiệp với những người muốn nhờ bác sĩ giúp đỡ.
- Ông cứ nói úp mở, tôi chẳng hiểu gì cả. Thượng cấp của ông nhờ tôi giúp đỡ chuyện gì?
- Đại để cũng nhờ bác sĩ như người khác.
- Tôi không có thời giờ đứng đây chơi trò ú tim với ông. Ông muốn gì, cứ nói toạc ra.
- Muốn nhờ bác sĩ móc nối với Tô Lan.
- Tô Lan, Tô Lan, trời ơi, té ra các ông cũng nghe nói đến Tô Lan ư? Nhưng các ông là ai?
- Bác sĩ lập lại câu hỏi này là lần thứ hai. Và một lần nữa, tôi cũng xin lập lại là tôi không được phép tiết lộ. Bác sĩ là người ngây thơ hoặc cố ý ngây thơ nên mới không biết rằng nhiều cơ quan gián điệp đang bám sát hành tung của Tô Lan từng phút, từng giây, sau khi ông ta biệt tích ở phi trường.
- Tuy tôi là bạn của Tô Lan, tôi cũng chưa tìm ra ông ta tạm trú tại đâu. Nếu ông cần biết chỗ ở, tôi có thể hữu ích cho ông phần nào. Mời ông lên văn phòng, có lẽ Tô Lan đã gọi điện thoại cho nữ thư ký của tôi.
- Bác sĩ khôn lắm. Lừa tôi lên văn phòng để mở máy bắn đạn tê liệt hòng triệt hạ tôi ư? Tôi nghe nói bác sĩ gắn hàng chục khẩu súng bí mật trên lầu, do đó tôi xuống dưới hầm chờ đợi tiện hơn. Bác sĩ có hai cô thư ký, họ chỉ làm việc ban ngày, giờ này có còn ai nữa đâu mà bác sĩ mời tôi?
- Ông không tin tôi thì thôi. Nào, phiền ông xê ra cho tôi lên cầu thang.
- Bác sĩ phải đi theo tôi.
- Đi đâu?
- Bác sĩ không có quyền chất vấn.
- Ông cũng không có quyền ra lệnh.
- Từ nãy đến giò tôi đã cố gắng giữ lễ độ với bác sĩ. Tôi là thằng nóng như lửa, trong đời tôi chưa hề nhẫn nhục như hôm nay...
- Hừ... kể về tính nóng, có lẽ tôi còn nóng hơn ông nhiều. Nếu ông khăng khăng đứng chắn đường, miễn cưỡng tôi phải đối phó.
- Bác sĩ già hơn cha tôi, xin bác sĩ suy nghĩ lại, đừng xô đẩy tôi vào tội bất kính với bậc trưởng thượng.
- Ông dọa đánh hả? Mời ông, tuy đã già tôi vẫn chưa phải là đồ bỏ.
- Thưa bác sĩ, thượng cấp đã ban cho tôi một mệnh lệnh minh bạch, tôi phải hết sức khiêm tốn để cung thỉnh bác sĩ, nhưng trong trường hợp bác sĩ cương quyết từ chối, tôi phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết hầu để đảm bảo cho bác sĩ khỏi rơi vào tay kẻ khác.
- Nói trắng ra, nếu không bắt cóc được tôi, các ông sẽ thẳng tay giết tôi chết.
- Vâng, sự thật sống sượng là như vậy.
- Các ông đừng hòng.
Nói đoạn, Bửu Khoa xăm xăm bước về phía cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên. Nhưng gã đàn ông vạm vỡ đã vung cánh tay thép nguội ra chặn lại, giọng hắn chậm rãi song dứt khoát:
- Lần này là lần cuối, tôi kêu gọi sự sáng suốt của bác sĩ. Là chuyên viên lỗi lạc, bác sĩ sẽ được thượng cấp của tôi nể trọng và ưu đãi đặc biệt. Sự cứng đầu sẽ mang lại hậu quả tai hại.
Biết nói nữa cũng vô ích, Nguyễn phước Bửu Khoa bèn tung cước tấn công. Lợi dụng kẻ địch đứng gần, ông quét bàn chân ngang mặt đất theo thế tảo địa cước. Ngọn đá này từng được Bửu Khoa xài nhiều lần trong cuộc đời phiêu giạt ở Âu Châu. Người phương Tây thường to con, khi bị đá quét, họ khó giữ được mức quân bình. Người phương Tây lại sành võ Hồng Mao, chuyên dùng tay, ít chú trọng đến cặp giò nên luôn luôn bị cước pháp đánh bại.
Gia đình Bửu Khoa là một trong những gia đình giỏi cước pháp trong vùng Gò Nổi, thân phụ Bửu Khoa khét tiếng khắp nơi vì biết phối hợp môn đá của Thiếu Lâm quyền với môn đá của võ Bình Định. Đá đạp được chia ra 18 môn khác nhau, song gia đình Bửu Khoa lại chuyên về tiền cước, nghĩa là kỹ thuật đá về phía trước. Tiền cước được chia làm 9 thế, Bửu Khoa trội nhất về tạo địa cước, đá sát mặt đất và kim tiêu cước, đá bằng các đầu ngón chân.
Kẻ địch nặng hơn một tạ, trông như cái núi đứng sừng sững trước mặt, vậy mà cái đá bất thần của Bửu Khoa vẫn làm loạng choạng. Giá Bửu Khoa chưa xấp xỉ 80, đang ở vào thời 50, 60 cực thịnh, kẻ địch đã phải đo ván và còn lâu lắm mới bò dậy được. Tuổi tác chồng chất đã là giảm thiểu sức mạnh của ngọn cước tảo địa, Bửu Khoa vội vã bồi tiếp bằng ngọn kim tiêu cước.
Kẻ địch chỉ lảo đảo chứ sinh lực chưa bị thâm thủng, bởi vậy, sau vài giây đồng hồ bàng hoàng hắn đã phục hồi phong độ và vung trái đấm bồ tượng, choang vào đầu Bửu Khoa, ông né tránh lẹ làng, và chuyển sang đòn cánh tay. Song kẻ địch đã xấn lại, cùi trỏ kếch xù của hắn thúc mạnh giữa ngực ông, ông kêu hự một tiếng rồi ngã rạp vào cái hồ đựng rượu nho.
Ông chồm dậy, ôm ghì lấy kẻ địch, ông tin tưởng gân cốt ông còn khá kiên cố để chẹt họng đối phương. Nhưng kẻ địch đã hạ thêm một đòn đau nơi bả vai, và trong khi ông còn đờ đẫn dưới cú đấm trời giáng thì kẻ địch nâng đầu gối, khai triển hết sức lực của tuồi trẻ cường tráng, đánh thẳng vào ngực làm ông chúi thẳng xuống đất.
Giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa nằm dài trên nền hầm, những chai rượu vang đặt trên kệ bị níu kéo, vỡ tan tành, chất rượu đỏ tía nhuộm đầy áo sơ-mi của ông, bốc mùi thơm ngào ngạt. Bửu Khoa là sâu rượu, ông có thể ngửi qua là biết tên rượu, nhưng đêm nay khứu giác của ông bỗng bị tê liệt.
Thân thể của ông cũng bị tê liệt.
Kẻ địch vẫn chưa chịu buông tha. Hắn ngó Bửu Khoa một giây rồi cúi xuống, dồn chân khí vào cạnh bàn tay, sửa soạn chặt atêmi. Atêmi này là đòn chết. Kẻ địch quyết giết chết Bửu Khoa cho bằng được.
Giây phút ngặt nghèo ấy chỉ có một người có thể cứu được Bửu Khoa. Người ấy là Văn Bình Z.28.
* * *
Nhưng Văn Bình lại mắc kẹt với Song Ngư - Diễm Hà. Chàng có linh cảm là giáo sư Bửu Khoa gặp nạn. Tuy nhiên, tấm thân trần truồng của Diễm Hà phản chiếu trên mặt gương soi lại có mãnh lực ghê gớm bắt chàng quên hết...
Thần thiên lôi đánh ngang tai cũng vị tất làm Văn Bình thất điên bát đảo. Thế mà điều chàng vừa nhìn thấy lại làm chàng thất điên bát đảo.
Bộ ngực của Diễm Hà hoàn toàn là bộ ngực của đàn bà đẹp. No tròn. Khỏe mạnh. Cân đối. Hồng hào. Hoàn toàn là do thiên nhiên nhào nặn. Không có bàn tay thẩm mỹ dính vào. Nhưng bộ phận quan yếu khác của nàng lại là bộ phận của đàn ông. Đúng ra, nó không hẳn là của đàn ông, mà có tính chất bán nam bán nữ, gần giống hạng người hiđờra chàng từng gặp tại Án Độ.
Tất cả những ham muốn dâng ngùn ngụt trong lòng chàng bỗng xẹp xuống. Và nhường lối chọ sự căm hờn. Tự dưng chàng căm hờn xã hội loài người. Đang là người đàn bà tuyệt đẹp, Diễm Hà trở thành con số không vô nghĩa...
Trong buồng tắm, Diễm Hà đã xây lưng lại như cũ. Nàng bắt đầu lau khô bằng cái khăn bông lớn màu hồng. Cái khăn màu hồng tăng thêm giá trị của làn da trắng ngó sen và cái lưng tôm thon mỏng. Trời ơi.... nhìn từ sau lưng, nàng vẫn tỏa đầy hấp dẫn.
Tâm thần tê tái, Văn Bình rón rén trở lại giường nằm duỗi trên nệm, quay mặt vào tường. Chàng không phải chờ lâu, trong loáng mắt, nàng đã mặc xong quần áo. Nàng vừa xức thêm nước hoa thì phải, vì mùi thơm độc đáo của nước hoa Femme vây bọc lấy ngũ quan của chàng.
Chàng nghe tiếng Diễm Hà mở tủ, bê ra cái hộp vuông, bề ngoài như hộp đồ trang điểm. Cái hộp này có vẻ nặng, căn cứ vào tiếng động của nó trên mặt bàn. Diễm Hà loay hoay mở hộp, và lấy ra một số dụng cụ mà chàng không biết tên vì lẽ chàng không dám mở mắt, dẫu chỉ là mở hé. Chàng có cảm tưởng là giây phút quan trọng sắp đến.
Nàng kéo ghế lại sát giường. Nàng ngồi xuống, hơi thở nóng hổi của nàng phà vào mặt chàng. Hơi thở nóng hồi này khó thể là của đàn ông. Dĩ nhiên, hơi thở của đàn ông cũng chứa nhiệt lượng, song không phải là nhiệt lượng dễ chịu, tạo ra ngây ngất thích thú, như hơi thở của đàn bà...
Suýt nữa thì Văn Bình giật mình và đổi thế nằm. Vì Diễm Hà vừa trát lên mặt chàng một chất keo nhờn, đặc sệt. Chất keo này được đựng trong một cái hũ lớn bằng hộp sữa đặc có đường, nàng mở cái hộp giấy khác, rút ra một cây bút lông khác, gói kỹ trong giấy bóng kiếng. Nàng dúng bút lông vào hộp keo, quậy một lát cho đều, rồi phết keo thành một lớp mỏng từ cằm lên đến phần trên trán của Văn Bình. Diễm Hà là nghệ sĩ vĩ cầm có khác, ngón tay nàng cử động thoăn thoắt và tròn trịa trên da mặt Văn Bình như thể nàng đang bấm phím đàn vi-ô-lông.
Thoạt đầu, nàng phết keo thành đường dài từ dưới lên trên, sau đó nàng phết ngang từ trái sang phải. Văn Bình nằm yên cho Diễm Hà làm tình làm tội khuôn mặt khôi ngô. Chàng đã biết nàng phết keo như vậy với mục đích gì. Gần đây, giới điệp báo quốc tế sáng chế ra một phương pháp làm mặt người rất giản dị. Còn giản dị hơn cả phương pháp đúc mặt giả bằng chất nhựa dẻo porotherne thông dụng nữa. Người ta ngâm pha một loại keo dính, đem quét lên mặt thì trong vòng từ 3 đến 4 phút, nó sẽ cứng lại và in hẳn khuôn mặt người, chỉ cần đợi khô là gỡ ra. Lấy một ống thuốc xịt, trông hao hao như ống kem đánh răng, bóp nhẹ là nó xịt ra một chất thuốc nước. Xịt thuốc vào khuôn mặt vừa được gỡ ra, và trong khoảnh khắc sẽ hoàn thành được cái mặt nạ giống hệt mặt người mình muốn đội lốt. Đeo mặt nạ giả này vào giống như thật, phải chuyên viên tinh xảo mới có thể khám phá ra. Chất thuốc xịt gồm nhiều mầu khác nhau, vàng, trắng, nâu, đen và các mầu pha trộn, để thích hợp với các mầu da con người trên trái đất.
Tuy Diễm Hà khéo tay, đôi mắt và đầu mũi Văn Bình vẫn bị dính keo. Nàng dùng cây kềm nhỏ xíu nhổ những hột keo đặc ra khỏi da mặt chàng. Miệng nàng ghé sát miệng chàng, hơi thở thơm như có mùi kẹo va-ni. Văn Bình muốn nhỏm dậy ôm nàng hôn, mặc dầu chàng đã biết nàng chỉ là đàn bà 50 phần trăm.
Trong chốc lát, chất keo vàng đã phủ đầy mặt Văn Bình. Diễm Hà tẩn mẩn vuốt tóc và véo tai chàng để giết thời giờ. Nàng cười khúch khích một mình như cô gái dậy thì.
Chất keo dính vào da mặt chàng nhiều hơn chàng tưởng. Nhân viên trong Nha Chuyên Môn của sở cho biết, khi chất keo khô cứng, khuôn mặt được tháo rút dễ dàng, không sợ kéo theo lông măng, râu mép và tóc mai. Sự nhận định của hắn đã tỏ ra lạc quan quá mức. Chàng không dám nhăn nhó khi mấy sợi tóc mai của chàng được dính chặt vào khuôn mặt bằng keo bị Diễm Hà thản nhiên giật mạnh. Bình thường chàng đã kêu ai ái. Thế mà khi ấy chàng phải im phăng phắc.
Diễm Hà mang cái khuôn mặt bằng keo lại bàn trang điểm để xịt thuốc. Nàng có những động tác từ tốn nhưng chắc nịch, chứng tỏ nàng đã được huấn luyện chu đáo về kỹ thuật đúc mặt nạ giả. Mấy phút sau, một lớp da mỏng trông giống da người hiện lên trên khuôn mặt bằng keo. Diễm Hà lấy một ống xịt khác, nàng bơm thuốc vào phía sau mặt nạ, và kỳ lạ thay, lớp da mỏng từ từ rời khỏi khuôn mặt bằng keo.
Diễm Hà chỉ cần 5, 7 phút nữa để cặm lông mày giả, cạo gọt lại cho khít khao, vẽ tô một vài chỗ là mặt nạ hoàn thành. Người đàn ông nào dáng dấp hao hao giống Văn Bình đeo mặt nạ này vào sẽ biến thành Văn Bình thứ hai.
Diễm Hà nâng cái mặt nạ lên cao rồi phá lên cười khanh khách. Cười no nê xong, nàng cất mặt nạ vào một cái hộp giấy mỏng trước khi ngồi xuống âu yếm vuốt má Văn Bình.
Bỗng nhiên chàng không nghe thêm tiếng động nào nữa. Nàng ngồi bên giường, say sưa ngắm chàng, miệng câm như thóc. Rồi - điều Văn Bình không bao giờ ngờ tới - chàng cảm thấy nong nóng trên má.
Thì ra Diễm Hà khóc. Những giọt nước mắt nong nóng đua nhau rớt xuống mặt chàng.
Tại sao nàng khóc?
Văn Bình không thể tiếp tục đóng trò bất tỉnh được nữa. Lòng chàng xao động khác thường. Ngay giây phút đáng nhớ này, Diễm Hà lại nắm tay chàng và cất tiếng gọi:
- Anh Văn Bình ơi?
Văn Bình chỉ chờ có thế. Chàng choàng dậy, mắt mở thao láo nhìn nàng. Thấy chàng vụt tỉnh, trên môi lại điểm nụ cười quyến rũ, Diễm Hà hoảng hốt buông tay chàng ra, miệng há hốc, mắt chớp liên hồi, thái độ lính quýnh, nàng xô ghế, bước lùi, bước lùi đến khi nàng đụng chân bàn và ngã khuỵu xuống, vẻ sợ hãi ghê gớm hiện rõ trong tròng mắt đen láy của nàng. Nàng vịn mép bàn, đứng dậy lắp bắp:
- Ông... ông không bị bất tỉnh?
Chàng lắc đầu:
- Không. Nếu bất tỉnh, tôi đã không nghe tiếng cô kêu.
Bàn tay ôm ngực như ngăn giữ trái tim xổng ra ngoài, Diễm Hà buông phịch xuống ghế, mặt tái nhợt:
- Nghĩa là ông vẫn tỉnh táo từ khi được chở về đây?
Văn Bình cười duyên:
- Vâng, tôi vẫn tỉnh táo như cô vậy.
- Ông có phép kháng mê?
- Không đâu. Khói mê quá ít nên tôi chỉ xây xẩm qua loa.
- Tôi đã bảo mà...
- Cô bảo sao?
- Xin lỗi ông. Thấy ông đột ngột tỉnh dậy, tôi mất hẳn tinh thần. Đinh ninh ông mê man, tôi mới bộc lộ tâm sự của tôi. Ông chớ cười tôi nhé.
- Từ nhiều năm nay, người ta thường cho tôi là anh chàng lẻo mép, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng đôi khi tôi lại hết sức thành thật. Như hiện thời... chẳng hiểu giờ này cô có tin tôi không...
Diễm Hà thở dài sườn sượt làm câu nói của Văn Bình bị cắt quãng. Chàng thấy mắt nàng vẫn in ngấn lệ. Dường như nàng có một tâm tư bí ẩn, nàng muốn nói mà không thể nói được.
Nàng vói lấy cái hộp đựng mặt nạ, đưa cho chàng, giọng buồn rầu:
- Em xin trả cho ông.
Văn Bình xua tay:
- Thôi, cô cứ giữ mà dùng.
- Em không cần đến cái này. Em chỉ làm theo mệnh lệnh của phó giám đốc trú sứ.
- MI-6?
- Vâng.
- Song Ngư?
- Vâng. Song Ngư là phó giám đốc trú sứ MI-6 ở đây. Song Ngư cũng là đàn bà, song không phải em. Em chỉ là phụ tá của Song Ngư. Bọn nhân viên MI dẫn ông về đây đinh ninh Song Ngư là em vì lẽ phó giam đốc trú sứ Song Ngư thường đeo mạt nạ giống em.
- Song Ngư ra lệnh cho cô lừa bắt tôi để phết keo đúc mặt nạ với mục đích gì?
- Song Ngư không nói rõ. Theo chỉ thị, em lấy khuôn mặt của ông xong xuôi, em phải chích thêm thuốc mê và nhốt ông trong phòng, đúng 24 giờ sau mới giải mê và trả tự do cho ông bằng cách lái xe đưa ông về chỗ cũ trên bờ hữu ngạn.
- Tại sao Song Ngư biết tôi xuống hầm rượu, và ra bằng lối sau để bố trí xe tắc xi?
- Do em báo cáo. Em liên lạc với Song Ngư bằng máy vvalkie-talkie thiết trí bộ phận an toàn[36].
- Cô làm việc cho giáo sư Bửu Khoa lâu chưa?
- Lâu rồi. Ngay sau khi em tốt nghiệp cử nhân Lý Hóa. Em vừa làm thư ký riêng cho Bửu Khoa vừa ghi thên học về di truyền học để dọn thi cấp bằng tiến sĩ. Nhưng em bỏ học vì công việc ở văn phòng quá bộn bề. vả lại, em giúp việc cho giáo sư Bửu Khoa còn học được nhiều hơn là cắp sách đến đại học đường. Năm nay, em 29 tuồi. Em bắt đầu về làm việc cho giáo sư từ năm em 22.
- Nghĩa là cô làm thư ký cho ông Bửu Khoa được 7 năm.
- Đúng ra 7 năm 10 tháng tròn.
- Và trong 7 năm 10 tháng tròn này cô đã cộng tác với Song Ngư và MI-6?
- Không. Em mới làm cho họ từ mấy tháng nay.
- Mấy tháng là bao nhiêu?
- Khoảng 5 tháng.
- Do ai giới thiệu?
- Chẳng có ai giới thiệu.
Diễm Hà lộ vẻ bối rối. Nàng cúi gằm mặt, gót giầy nàng day đi day lại trên nền phòng trải thảm len dầy sặc sở:
- Khó nói quá....
Văn Bình quan sát nàng từ đầu đến chân. Tấm thân đều đặn, nẩy nở cực độ như thế này mà là đàn ông thì cũng oái oăm thật... Giác quan thứ sáu vừa báo ngầm với chàng rằng Diễm Hà chưa hẳn là đàn ông, nàng còn là đàn bà...
Chàng bèn hỏi thẳng:
- Cô bị người ta săng ta (Chantage)?
Diễm Hà giật bắn người:
- Vâng, vâng... thưa ông vâng.
- Săng ta về chuyện gì? Chuyện riêng, chuyện gia đình, tiền bạc, danh dự, hay tình ái?
- Khổ em quá, ông Văn Bình ơi!
- Cô Diễm Hà, chúng ta đều là người Việt, ngay sau khi gặp cô, tôi nhận thấy cô là người có dáng đi khoan thai, có luồng mắt nhìn thẳng như cô khó thể là nhân viên tình báo ngoại quốc. Tôi có linh tính là người ta lợi dụng một bí mật nào đó về đời cô để bắt chẹt. Cô đừng giấu diếm nữa. Trong khi cô tắm, tôi đã nhìn qua cửa hở, và...
- Trời ơi, ông đã nhìn qua khe cửa ư? Trời ơi, em vẫn có thói quen, không khép cửa phòng. Nhưng ông làm cách nào nhìn thấy thân thể em được, vả lại...
- Tôi nhìn vào tấm gương... Tôi thú nhận là khi khám phá ra cô không phải là đàn bà chính cống, lòng tôi đã băn khoăn và phẫn nộ kinh khủng. Cô... bị như vậy từ hồi nhỏ ư?
- Vâng, em đã đến khám nhiều y sĩ giải phẫu danh tiếng. Họ không bằng lòng mổ em, vì...
- Vì có mổ nữa cũng không biến đổi cô thành đàn bà?
- Vâng. Lệ thường, chỉ những người có đầy đủ bộ phận cần thiết mới được giải phẫu đổi giống. Giải phẫu ở ngoài, chứ không phải giảu phẫu ở trong. Tuy nhiên, trường hợp của em cũng có nhiều hy vọng. Vì em không thiếu gì, ngoại trừ...
Diễm Hà lại nín lặng. Nàng ngưng nói là vì tuy nàng là khoa học gia, nàng vẫn không tìm được cách miêu tả nào thích hợp, khỏi phải dùng đến danh từ sống sượng. Văn Bình phải giục nàng:
- Cô nói đi. Tôi xin hứa giúp cô.
Diễm Hà thở dài:
- Em như con thú nằm trong lưới, càng cựa quậy mắt lưới càng cuộn chặt. Trong những năm đi học, em sống buồn tủi, buông xuôi, không màng tưởng đến gì cả. Đến khi em làm việc cho giáo sư Bửu Khoa, em bắt đầu tìm thấy niềm vui, và lần đầu tiên em biết yêu đời.
- Tại sao?
- Vì giáo sư Bửu Khoa cho em biết những tiến bộ về khoa học di truyền có thể giúp em sửa chữa bộ phận sinh dục.
- Đó mới là hứa hẹn lý thuyết.
- Nhưng ít ra những điều được khám phá và chứng minh trong phòng thí nghiệm đã cho em thấy cái ngày em trở lại làm đàn bà cũng chẳng còn xa nữa. vả lại... đồng bệnh tương lân, em...
Một lần nữa Diễm Hà lại đỏ mặt. Lối đỏ mặt thẹn thò này chỉ có thể thấy được ở con gái, và con gái ngây thơ, chưa hề ngã vào vòng tay mơn trớn của đàn ông. Sự xấu hồ của Diễm Hà làm Văn Bình xao xuyến. Bỗng dưng chàng muốn ôm nàng hôn hít.
Nhưng chàng phải tìm cách tiếp tục gợi chuyện. Chàng nắm tay nàng:
- Giáo sư Bửu Khoa cũng...
Nàng gật đầu, mắt sáng rực, hơi thở nhẹ hẳn, như thể vừa được cất gánh nặng đè lên vai từ nhiều năm nay:
- Vâng, vâng, ông nói đúng, giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa cũng lâm vào tình trạng bất bình thường như em.
- Yêu cầu cô giải thích rõ ràng hơn nữa. Theo chỗ tôi biết, ông Bửu Khoa đã từng có vợ, đã từng đi lại với rất nhiều người đàn bà.
- Đó là chuyện xảy ra trong quá khứ. Như ông đã biết, giáo sư Bửu Khoa đã lớn tuổi, ông đã lập gia đình, nhưng sau ngày vợ ông qui tiên, ông không tục huyền nữa vì lý do trục trặc sinh lý.
- Trục trặc từ khi nào?
- Em không biết rõ. Nhưng có lẽ là trước khi em vào làm việc tại văn phòng...
- Xin phép cô để đặt một câu hỏi tò mò.
- Em đã đọc thấy câu hỏi tò mò này trong mắt ông, ông không nêu ra, em cũng giải thích. Vâng... em yêu ông Bửu Khoa và ông Bửu Khoa cũng yêu em.
- Yêu một cách không bình thường?
- Vâng. Em quen ông Bửu Khoa cũng trong hoàn cảnh không bình thường, ông biết đền Panthéon chứ? Trước đây, ngày nào em cũng đến Panthéon nhưng không phải để viếng mộ các danh nhân nước Pháp, mà là ghé vào các tiệm nước ở phía sau, dọc con đường Mont St Geneviève, con đường ở trên ngọn đồi cao nhất khu tả ngạn. Có một tiệm nước dành riêng cho đàn bà con gái mắc bệnh đồng tình luyến ái. Em không phải là bệnh nhân đồng tình luyến ái, song sự khiếm khuyết của em đã xô đẩy em vào cuộc sống cô đơn nên em phải đến đó tìm vui. Và tình cờ em gặp giáo sư Bửu Khoa. Tình yêu giữa người đàn ông trục trặc sinh lý và người đàn bà không hẳn là đàn bà tất nhiên không thể giống như tình yêu nam nữ bình thường. Nhưng vì danh dự của Bửu Khoa, danh dự của riêng em, sự liên hệ thân thiết này được giữ kín. 7 năm trường trôi qua, không ai biết. Em đinh ninh được tiếp tục sống yên ổn, không ngờ... vâng, em không ngờ người ta đã phá rối, người ta buộc em phải tuân theo mạng lệnh của họ nếu không, những chuyện kín đáo giữa hai người sẽ được phanh phui trước thanh thiên bạch nhật.
- Cô chưa có chồng, Bửu Khoa hiện sống độc thân, họ dọa phanh phui thì mặc họ, việc gì cô sợ?
- Hẳn ông đã biết, xã hội Pháp chưa tiến bộ bằng xã hội Bắc Âu hoặc Mỹ Châu, những liên lạc không bình thường giữa nam nữ còn bị liệt vào hàng tội lỗi. Vả lại, Bửu Khoa là nhà khoa học danh tiếng, được khắp thế giới kính nể, nếu sự đi lại giấu đút với em được tiết lộ thì Bửu Khoa sẽ khó giữ được can đảm và điềm tĩnh để sống. Hơn thế nữa, em là con nhà gia giáo. Song thân em còn sống ở Sàigòn, và có địa vị khá cao trong chính giới. Đó là lý do khiến em phải nhắm mắt làm việc cho Song Ngư.
- Cô dại quá. Dư luận sẽ không tin lời tố cáo của Song Ngư...
- Nếu Song Ngư chỉ nói suông thì em đã không sợ. Đằng này họ đã có ảnh...
- Ảnh chụp?
- Vâng. Những tấm ảnh của Bửu Khoa và em, chụp lén trong phòng riêng. Chỉ một tấm được in trên báo cũng đủ uy tín cá nhân và công trình bác học của Bửu Khoa đi đời nhà ma...
- Ảnh thật?
- Vâng. Ảnh thật trăm phần trăm. Cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu ai đã chụp được những bức hình này. Em quá yêu Bửu Khoa, em đành chịu khổ một mình, không dám nói cho Bửu Khoa biết, thế rồi em trở thành mật báo viên cho Song Ngư....
- Không lương?
- Vâng, em không lấy lương vì em tiêu pha rất ít, số lương tháng của em đã quá đủ. Nhưng Song Ngư cứ ép em lãnh tiền, em từ chối không được. Chẳng qua người ta muốn siết chặt thòng lọng quanh cổ em.
- Ngoài cô ra, giáo sư Bửu Khoa có còn yêu ai nữa không?
- Ông là đàn ông bình thường nên khó hiểu nỗi những day dứt của người đàn ông bất bình thường. Bửu Khoa bất bình thường về sinh lý, do đo luôn luôn thèm muốn, luôn luôn tìm kiếm những hò hẹn mới. Em không ghen vì em thông cảm hoàn cảnh của Bửu Khoa, vả lại, nếu em muốn ghen, em cũng không làm gì có quyền. Tình yêu giữa hai người chỉ là tình yêu lén lút, em không tự nhận và Bửu Khoa cũng không xác nhận em là ý trung nhân của Bửu Khoa. Cho dẫu em trở thành vợ Bửu Khoa nữa em cũng không ghen, vì... vì... em khỏi giải thích ông cũng đoán biết được.
- Nếu tôi không lầm, cô... Lệ Liên cũng có liên hệ mật thiết với Bửu Khoa...
- Như em đã nói, Bửu Khoa có rất nhiều bạn gái. Liên hệ của Lệ Liên rất mật thiết hơn vì ông ta gặp hàng ngày.
- Còn về vấn đề con cái?
- Xin ông nhớ rằng giáo sư Bửu Khoa đã hoàn toàn bất lực.
- Nhưng đó không phải là lý do khiến ông ta không thể có con, phương chi ông ta lại là nhà di truyền học danh tiếng.
- Vâng... người ta có thể cấy tinh trùng. Theo chỗ em biết, Bửu Khoa chưa hề có đứa con nào như vậy?
- Lệ Liên đã lập gia đình chưa?
- Chưa. Cũng như em. Lệ Liên làm việc với giáo sư Bửu Khoa một thời gian khá lâu trước khi em tới. Tuy là người Pháp. Lệ Liên rất tốt. Khi nào cũng dễ thương. Em cần gì là Lệ Liên giúp ngay.
- Lệ Liên biết chuyện riêng giữa cô và giáo sư Bửu Khoa không?
- Biết chứ. Biết, nhưng không nói. Cũng như em biết Bửu Khoa hẹn hò riêng với Lệ Liên mà em giả vờ không biết. Nhưng ông căn vặn em về Lệ Liên để làm gì?
- Để tìm hiểu.
- Ông ngờ vực Lệ Liên phải không? Nếu trong đầu ông có thoáng ngờ vực nào thì ông nên xua đuổi ngay. Em chưa thấy ai tốt bằng Lệ Liên.
- Chú Sáu có đáng tin cậy không?
- Hừ... Bửu Khoa thương chú Sáu hơn hết.
Diễm Hà bỗng cúi mặt coi đồng hồ. Rồi nàng ngó quanh quất, vẻ băn khoăn. Văn Bình hỏi:
- Sắp đến giờ hẹn rồi ư?
Diễm Hà giật mình:
- Vâng. Em sắp phải đến gặp Song Ngư để nộp cái mặt nạ.
Văn Bình nhún vai:
- Tôi đi cùng với cô.
- Không đưọc.
- Cô sợ Song Ngư?
- Tổ chức tình báo Anh quốc lớn lắm, ở đâu họ cũng có nhân viên. Em phản phé, họ sẽ không tha.
- Cô vừa phanh phui hết cả với tôi. Thái độ này của cô, họ cũng sẽ không tha.
- Em cũng đành liều. Cho dẫu...
Thiếng nói của Diễm Hà bị vướng nghẽn trong cổ họng. Mặt nàng bỗng tái mét, môi nàng run bần bật như bệnh nhân bị phản ứng của thuốc trụ sinh pê-ni-xi-lin. Văn Bình nhận thấy sự biến đổi dung mạo này không hẳn do sợ hãi mà ra. Dường như một cơn bão ngầm ghê gớm vừa tận phá nội tâm nàng. Nàng đưa bàn tay lên ngực. Hai chân nàng xụm dần, xụm dần rồi Diễm Hà ngã phịch xuống đất.
Văn Bình vội chạy lại đỡ nàng. Song nàng đã gượng đứng dậy đưọc, tuy nhiên bàn tay nàng vẫn giữ bên tim. Chàng hỏi:
- Cô bị đau tim?
Nàng lắc đầu, giọng yếu hẳn:
- Không. Điện... điện thoại vô tuyến...
- Điện thoại vô tuyến nào?
- Bửu Khoa.
Diễm Hà chỉ ngón tay vào túi áo. Nàng mặc bộ đồ thời trang mới nhất trong mùa, gồm quần dài bó mông, xòe ống và áo dài đến nửa đùi, có bốn túi rộng. Túi áo nàng hơi cồm cộm.
Văn Bình chưa kịp lục túi áo nàng có gì thì nàng ú ớ mấy tiếng rồi ngã vùi lần nữa.
 



CHƯƠNG VII. DIỄM HÀ
 
Giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa cũng ngã vùi trên nền hầm đầy mảnh chai vỡ và rượu vang đỏ trắng vàng đủ mầu. Hai trái đấm cực mạnh của kẻ địch răng vàng, nhằm bả vai và ngực đã làm ông xiểng niểng. Quần áo và da thịt ông bị những miễng vụn đâm thủng, máu chảy ròng ròng, tuy vậy, ông vẫn tỉnh táo, có lẽ còn tỉnh táo hơn khi giao đấu với địch vô danh nữa.
Nguyên nhân làm ông tỉnh táo là những kỷ niệm thần tiên do đống chai vỡ gây ra. Hồi sinh thời, vợ yêu của ông, thường dẩn ông xuống hầm rượu, đến nơi ủ sâm-banh để lượm chai vỡ. Rượu sâm-banh tạo ra sức ép ghê gớm, hàng năm có đến mấy trăm chai tự nhiên vỡ nát trong hầm[37].
Giáo sư Bửu Khọa nghe bên tai như có những tiếng bụp bụp quen thuộc, tiếng nút chai sâm-banh được khui trong bữa tiệc. Tâm thần ông trở nên phấn khởi, tay chân ông không còn bại liệt như cách đó một phút đồng hồ nữa.
Ông vội trườn người sang bên để tránh đòn atêmi của địch. Quả tình địch muốn giết ông. Lối xuất chiêu ác liệt của hắn chứng tỏ hắn không còn nương tay với ông nữa. Hắn dụ ông theo hắn nếu ông từ chối, hắn sẽ bắt cóc. Bắt cóc không thành, hắn sẽ hạ sát. Mưu đồ của địch đã hiện rõ như ban ngày. Nhưng địch là ai?
Bửu Khoa không có thời giờ moi óc để giải đáp nữa vì địch bị hụt đòn đã gầm lớn, nhào xuống cổ họng ông với đòn atêmi tàn bạo khác. Những miễng chai vỡ và những vũng rượu thơm lừng vừa thổi lại sinh khí cho ông. Nhưng sinh khí của ông già bát tuần khó thể còn dồi dào và hùng mạnh như sinh khí của tuổi thanh niên mặc dầu Bửu Khoa đã hấp thụ được tinh túy cải lão hoàn đồng.
Vì vậy ông chỉ né tránh được phần nào. Miếng atêmi không thọc trúng yết hầu để đưa ông sang bên kia cõi thế thì cũng chạm xương quai xanh, ông đau điếng và có cảm giác toàn thể các ống xương từ đầu xuống chân đều rung chuyển nhất loạt.
Ông cuộn mình, thu tàn lực lăn tròn vào góc tường. Nơi này tối hơn, ông có thể phỉnh gạt được kẻ địch và liệu cơ phản công, ông đang loay hoay với những chai không rơi vỡ chung quanh thì bàn tay của ông chạm một mũi nhọn.
Nguyễn Phước Bửu Khoa chồm dậy. Như thể ông vừa học được phép lạ. Mũi khoan này là cái khoan được giới chuyên môn nếm rượu dùng để đâm qua thùng gỗ cho rượu chảy ra. Thiên hạ chỉ biết ông là nhà khoa học lỗi lạc. Một số rất ít được biết tài mọn của ông. Tài nếm rượu. Nếm rượu để phân biệt rượu ngon, rượu dở chưa đáng gọi là tài. Phải phân biệt được mức ngon nhiều, ngon vừa và ngon ít, cũng như dở nhiều, dở vừa và dở ít. Bửu Khoa còn ly kỳ hơn nữa: bịt mắt ông lại, mang ra chục ly rượu vang khác nhau, ông chỉ nếm qua là kêu tên vanh vách.
Ông khiêm tốn nên cho đó là "tài mọn". Thật ra đó là thiên tài, tuy không danh giá bằng thiên tài khoa học, nhưng lại hiếm hơn thiên tài khoa học[38]. Nói ra không ai tin, nhưng sự thật là bà vợ người Trung Hoa yêu ông thắm thiết vì ông có tài nếm rượu, hơn là yêu tài khoa học của ông.
Năm tháng trôi qua, mũi ông, lưỡi ông, họng ông ngày nay đã bớt nhạy cảm, tuy nhiên, nếu phải dự thi lại để được cấp văn bằng nếm rượu chuyên nghiệp, ông vẫn dư sức đậu thủ khoa. Bài thi rất giản dị nhưng cũng rắc rối kinh khủng. Nó gồm ba phần. Thứ nhất, thực hành, nghĩa là thi nếm, thí sinh chỉ có 15 phút đồng hồ phù du để nếm 8 thứ rượu, trong só 2 thứ không ngon, 6 thứ còn lại thí sinh phải kê rõ như toa thuốc, ngon hạng mấy, nho trồng ở đâu, và ép thành rượu năm nào. Nếm rượu này xong, qua rượu khác, phải nhai mẩu bánh và súc miệng sạch sẽ. Chỉ riêng một việc nhai mẩu bánh và súc miệng sạch sẽ này đã mất gần 5 phút, nghĩa là một phần ba thời giờ cho nên thí sinh giỏi lơ mơ khó có hy vọng được chấm đậu. Vậy mà Bửu Khoa đã đậu vẻ vang với lời ban khen của ban giám khảo, về phần 2 và 3, vấn đáp lý thuyết, Bửu Khoa nói thao thao bất tuyệt, nói đâu, trúng đó. Nếu Bửu Khoa không có khiếu về di truyền học, ông đã có thể sinh sống sung túc và tạo được tiếng tăm bằng nghề nếm... rượu lừng lẫy khắp châu Âu[39].
Giới khoa học miệt mài trong phòng thí nghiệm thường có những thú vui bất thường mỗi khi giành được thời giờ tiêu khiển. Thú vui bất thường của Bửu Khoa là... nếm rượu. Hễ rảnh rang là ông xuống hầm nếm rượu. Nếm rượu nhàm chán, ông nếm rượu của thiên hạ. Đồ nghề nếm rượu gồm bốn thứ, cái khoan, cái ống hút, cái ly khum khum chân thật cao và cái dĩa bạc để rót trải rượu ra quan sát trước khi đổ vào ly để nếm. ông đặt làm hàng chục hộp đồ nghề khác nhau, từ nhỏ đến lớn, hầu thích dụng cho mọi trường hợp. ông lại còn thuê rèn những cái khoan thật lớn để bầy ngắm cho vui mắt nữa.
Mũi nhọn ông vừa chạm tay là mũi nhọn cái khoan gần ba tấc tây. Một người bạn Đức chế bằng thép trui đặc biệt, mang tận nơi đến tặng ông. ông treo nó tòng teng trên tường hầm, gần cái hồ xi-măng chứa rượu. Có lẽ những kệ chai rớt vỡ tứ tán đã kéo luôn nó xuống đất và định mạng kỳ lạ đã khiến cho nó nằm gọn trong tầm tay của ông.
Mũi khoan này rất nhọn, đâm gỗ dầy hai đốt ngón tay cũng xuyên thủng ngon lành như phó-mát. Nó được cắm vào cái chuôi gà xinh xẻo. Tình cờ, nó đã trở thành võ khí lợi hại đối với giáo sư Bửu Khoa.
Ngọn đèn vàng ệch không đủ chiếu sáng góc hầm, giữa những kệ gỗ đựng đầy rượụ. Bửu Khoa chỉ nhìn thấy lờ mờ kẻ địch. Tuy đã trọng tuổi, mắt ông còn sáng như mắt thanh niên, ông nằm khuất sau đống thùng cho nên ông không tin là kẻ địch đã phăng ra nơi ông ẩn núp.
Kẻ địch đập tay vào mạn thùng sắt, miệng dõng dạc:
- Giờ đây, giáo sư đã biết là không hy vọng triệt hạ được tôi. Tôi có thể bước tới, vung đòn giết chết giáo sư. Song tôi không nỡ. Thiên tài như giáo sư không thể mạng vong một cách lãng xẹt như vậy. Một lần nữa, tôi kêu gọi giáo sư...
Bửu Khoa rón rén ngồi dậy, mũi khoan nhọn hoắt được nắm vững trong tay. Lòng ông đã quyết, ông phải đâm ngã kẻ địch. Ông đang ở vào lợi thế. Nếu ông tiến gần thêm chút nữa, mũi khoan thép sẽ có thể trúng tim. Phải, mũi khoan được Bửu Khoa hướng thẳng vào ngực trái của kẻ địch. Mũi khoan phải xuyên qua tim, hắn mới chết không kịp trối. Bằng không hắn sẽ hạ sát ông trong chớp mắt.
Hắn chìa hai bàn tay lật ngửa và hạ thấp giọng.
- Khỏi cần dùng súng, tôi có thể giết giáo sư bằng bàn tay không này. Giáo sư nên nghe lời tôi. Ra đây đi...
Bửu Khoa cất tiếng:
- Anh hứa thật không?
Mặt kẻ địch răng vàng sửng sốt thật sự:
- Trời ơi, tôi đâu phải là kẻ ngu để hứa cuội với giáo sư. Trong trường hợp giáo sự thuận đi theo, tôi sẽ được trọng thưởng. Nghĩa là sự hợp tác của giáo sư sẽ mang lại cho tôi một mối lợi khổng lồ. Chỉ vạn bất đắc dĩ tôi mới phải xuống tay. Chúng tôi xuống tay mặc dầu vẫn kính nể, vẫn khâm phục giáo sư. Chẳng qua chúng tôi không thể để giáo sư sa vào tay người khác. Vì ngoài chúng tôi ra, đang còn nhiều người rắp tâm bắt cóc giáo sư. Tôi xin nhắc lại lời cam kết danh dự. Nào... giáo sư ra đây với tôi...
Bửu Khoa giả bộ thở dài:
- Ừ, tôi bằng lòng theo anh.
Trên miệng gã đàn ông răng vàng vụt nở nụ cười khoan khoái. Hắn giang cánh tay, sửa soạn đón tiếp giáo sư Bửu Khoa. Hắn không ngờ Bửu Khoa đứng dậy, tiến từ bóng tối ra ngoài là để giết hắn. ông giấu cái khoan sau lưng. Khi ông đến gần, kẻ địch hân hoan đưa bàn tay ra bắt, với nụ cười trên miệng nở rộng, Bửu Khoa mới chuyển mình, dồn hết sức lực vào tay phải, thọc mạnh mũi khoan ác nghiệt vào vị trí đã định.
Mũi khoan đâm sâu vào da thịt nạn nhân một cách ngon lành. Bửu Khoa đã nhắm kỹ nên không đụng sương sườn. Máu đỏ tóe ra. Rồi phun ồng ộc. Bửu Khoa lùi lại, ngó cái khoan rung rinh trên ngực nạn nhân. Mắt hắn trợn trừng, miệng hắn há hốc, hắn bước xéo, toan phóng cước để quật ngã Bửu Khoa, song hắn chỉ nhích nửa bộ là rụp luôn xuống. Nạn nhân đã chết. Chết với nửa cái dùi nhọn trong tim...
Bửu Khoa đinh ninh hạ sát xong kẻ địch là thoát nạn. Nhưng sau khi nạn nhân nằm sóng sượt trên đống miễng vụn, ông mới biết lầm. Sự chống trả mảnh liệt của ông chỉ là sức phụt của ngọn đèn hết dầu, phụt lên thật cao trước khi tắt ngúm.
Nạn nhân trút hơi cuối cùng trên đất thì Bửu Khoa cũng ôm ngực húng hắn ho. Tác động của những phát atêmi độc địa bắt đầu ngấm vào tạng phủ. ông lảo đảo, vịn giãy kệ gỗ đựng chai dọc đường hầm, men lại cầu thang trôn ốc. Ông chỉ cần vượt một quãng ngắn là đến. Nếu ông trèo được cầu thang, ông có nhiều hy vọng thoát hiểm hoàn toàn. Vì ngay bên trên cầu thang là máy điện thoại, ông có thói quen xuống hầm nếm rượu nên sai gắn điện thoại ở đó để liên lạc với bên ngoài được dễ dàng.
Cầu thang xoắn ốc chỉ cách Bửu Khoa khoảng 5 mét, thế mà ông mò mẫm đi hoài, đi mãi chưa đến nơi. ông có cảm tưởng mục phiêu trước mắt rút ra xa thêm và con đường ngắn ngủn mỗi lúc một dài...
Bửu Khoa phải dừng lại để thở. Mắt ông bắt đầu hoa, ông dựa tường hầm mà cảnh vật cứ nghiêng ngả, đảo lộn. Ông biết là cơn hôn mê sắp xâm chiếm thần kinh hệ. Có thể, trong một vài phút đồng hồ nữa ông sẽ bất tỉnh. Bất tỉnh một lát, một đêm hay bất tỉnh luôn, không bao giờ thức dậy nữa? Vì vậy ông phải tìm cách nào thông báo với người thân, ông không trèo được lên trên để quay số điện thoại, ông chỉ có thể xử dụng phương tiện liên lạc bất thường. Liên lạc bằng vô tuyến điện...
Vất vả lắm Bửu Khoa mới tháo được cái đồng hồ ra khỏi cườm tay. Đồng hồ Lip này chạy thật đúng, lại có cả lịch đề ngày đàng hoàng, đố ai dám nghi nó không phải là đồng hồ chính hiệu. Đố ai dám nghi trong ruột nó chứa một bộ phận điện tử đặc biệt. Mở nút sau của đồng hồ ra sẽ thấy cái nút nhỏ. Nút này là khâu liên lạc vô hình giữa Bửu Khoa và Diễm Hà... Diễm Hà cũng đeo một chiếc đồng hồ tương tự. Đồng hồ của nàng nhỏ hơn và không phải hiệu Lip, nhưng lại có bộ phận điện tử tương tự... Bửu Khoa ấn nút, một điện trì tí hon trong đồng hồ của Diễm Hà - dầu nàng ở xa 5, 10 cây số hay hàng trăm cây số nữa cũng vậy - sẽ phát ra một luồng điện. Luồng điện này rất nhẹ, nhưng Bửu Khoa đã tính toán và thiết trí cực kỳ tinh vi để nó gây ra những cơn run rẩy trên da thịt Diễm Hà...
Nàng đã run rẩy... Biết là Bửu Khoa gọi nàng, nàng cảm thấy xúc động mạnh mẽ, và trong khoảnh khắc, nàng bần thần như sắp mê mẩn. Nàng vẫn nghe rõ câu hỏi của Văn Bình, nàng còn đủ sáng suốt để chỉ cho chàng lấy cái đồng hồ hình chữ nhật nàng cởi ra trong khi tắm và quên đeo lại hiện cất trong túi áo...
Dòng điện chỉ đủ sức lưu ý Diễm Hà đến cái đồng hồ truyền tin. Thường lệ, nó chỉ giật từ 2 đến 3 cái là nhiều nhất. Nhưng khi ấy nó lại giật liên hồi. Như thể giật chuông báo động. Diễm Hà run rẩy, tâm thần ngập tràn lo sợ. Dường như dòng điện trong cái đồng hộ dẹt đã mở toang cánh cửa huyền bí thần giao cách cảm, Diễm Hà ở xa Bửu Khoa hàng bao cây số mà vẫn nhìn thấy, nghe thấy tai nạn kinh khủng đang xẩy ra cho Bửu Khoa trong hầm rượu.
Văn Bình vụt hiểu. Không riêng Bửu Khoa, nhiều người rắn mắt đều dùng đồng hồ phát dòng điện ngầm để liên lạc với tình nhân. Diễm Hà đưa tay cho chàng đỡ dậy, mặt nàng không còn tái mét như trước nữa, song chân nàng vẫn còn lật bật, và giọng nói của nàng vẫn chưa trở lại bình thường, tiếng được tiếng mất.
Chàng điểm nhẹ huyệt khẩu-khiếu của Diễm Hà. Từ đỉnh đầu xuống đến vai, có 4 huyệt khá đặc biệt. Miệng, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi được gọi là thất-khiếu. Thất-khiếu ăn thông với 4 khiếu-huyệt là khẩu-khiếu, nhãn-khiếu, nhĩ-khiếu, khứu-khiếu... Diễm Hà bị vướng mắt ở cuống họng, giọng nói không được trong thanh nên Văn Bình điểm huyệt cho nàng thông khiếu.
Nàng bịt cổ, ho một hơi dài. Chàng an ủi:
- Cô hết mệt rồi. Giờ đây cô có thể đến nơi hẹn với Song Ngư.
Diễm Hà lắc đầu:
- Không. Bửu Khoa vừa kêu em. Em có linh tính ông ta đang gặp nạn. Ruột gan em nóng như lửa đốt.
Chàng hỏi
- Tôi cùng đi với cô được không?
Giọng nàng trở nên rắn rỏi:
- Em đã hết lối lùi chẳng cần giữ gìn làm gì nữa. Vả lại, có anh một bên em bớt lo hơn. Không khéo người ta đã hạ sát Nguyễn Phước Bửu Khoa...
Bỗng dưng Văn Bình cũng có linh tính như Diễm Hà. Ruột gan chàng cũng nóng như lửa đốt. Nhưng nếu nàng nóng một thì chàng nóng năm, nóng mười, mặc dầu nàng là người yêu đầu gối tay ấp của Bửu Khoa còn chàng chỉ là người dưng nước lã. Nguyên nhân khiến chàng quan tâm đến mạng sống của Bửu Khoa là tính chất tối quan trọng của điệp vụ chàng có trách nhiệm hoàn tất. Nếu Bửu Khoa bị hạ sát, chàng sẽ mất hết liên lạc với Tô Lan. ồng Hoàng đang cần Tô Lan. Trong quá khứ, Văn Bình chỉ giúp sở, chứ chưa hề giúp ông Hoàng, ông tổng giám đốc chẳng còn sống trên cõi đời đầy phản trắc này bao lâu nữa. Chàng thường chờ đợi cơ hội để tỏ lòng biết ơn người cha, người bạn, người chỉ huy độc nhất vô nhị là ông Hoàng. Cơ hội này chỉ đến với chàng nếu khoa học gia di truyền Tô Lan đáp máy bay đi Sàigòn...
Văn Bình sửa soạn mở cửa. Diễm Hà bỗng xấn lên ra hiệu cho chàng tránh sang bên. Chàng hỏi:
- Cô sợ bọn Rờnê?
Nàng đáp mặt lấm lét:
- Vâng.
- Cô muốn tôi cho bọn chúng ngủ luôn không?
- Muốn. Vì chúng có thể làm khó dễ.
Cửa mở, Rờnê và gã gầy nhom đang chúi mũi vào bàn cờ "đam" đặt trên cái bàn vuông giữa nhà. Cổ nhân phương Đông có câu "cầm kỳ thi họa" để chỉ bốn cái thú quân tử. Diễm Hà mê đàn thì bọn đàn em mê cờ cũng là hậu quả tất nhiên. Cánh cửa chỉ được mở hé nhỏ vì Diễm Hà sợ gây tiếng động nhưng cả hai gã nhân viên MI-6 bị thần Cờ thu hồn, quên hết vũ trụ chung quanh.
Văn Bình bước đến nơi và đằng hắn Rờnê mới biết. Hắn rút tay khỏi quân cờ hắn định xê dịch, mắt trợn trừng, miệng toan nói xong lưỡi đã líu cứng. Trong đời có lẽ chưa khi nào hắn bị sửng sốt nhiều bằng khi ấy. Gã gày nhom, bạn hắn, điềm tĩnh và phản ứng nhanh hơn đã kịp thời xô ghế, đứng bật dậy. Nhưng 10 gã gày nhom họp lại mới là trò đùa đới với Văn Bình. Chàng hươi cùi trỏ, gã gày nhom lãnh trọn xương khuỷu tay giữa ngực. Nạn nhân kêu hự rồi ngã lộn vào bàn cờ, những con cờ bằng lát-tích xanh đỏ xinh xắn bắn đổ tung tóe khắp phòng.
Rờnê vung đòn chống trả một cách tuyệt vọng. Cú đấm tréo của hắn mới được phóng ra, Văn Bình đã chặn lại dễ dàng. Chàng không cần đánh, chỉ đỡ nhẹ mà Rờnê đã té lăn cù, đầu dộng vào ghế xa-lông bịt đồng. Hắn ngồi dậy, miệng thở phì phì. Văn Bình kết thúc cuộc đấu quá chênh lệch bằng ngọn cước móc. Hắn bay vèo qua hai cái ghế xa-lông. Nếu không có cái tủ gương đồ sộ cản hắn lại chắc hắn đã lọt thẳng ra sân, cái sân khá rộng, trồng toàn cỏ mềm, tối thui, không một ánh đèn.
Văn Bình phải đứng lại chờ Diễm Hà. Trong cơn bối rối, nàng trở nên vụng về và chậm chạp khác thường. Mũi giầy nhọn của nàng móc vào mép tấm thảm làm nàng suýt ngã lần nữa vì bước hụt bậc cấp xuống sân.
Nàng kéo tay Văn Bình khi thấy chàng xăm xăm tiến lại chiếc DS sang trọng của Rờnê. Nàng dẫn chàng vào ga-ra và chỉ cho chàng chiếc A-110, loại 1300S do hãng Alpine chế tạo với động cơ Rờ-nô (Renault), thứ động cơ mà thiên hạ thường chê là chạy chậm như rùa, căn cứ vào tốc độ ì-ạch của mấy cụ tắc-xi con cóc ở Sàigòn. Nhưng điệp viên Z.28 là dân chơi xe đua có hạng nên hình dáng lùn lẳn và ngang phè phè của chiếc A110 này lại làm chàng tin tưởng mạnh mẽ.
Vì nó là loại xe chạy nhanh nhất và an toàn nhất hiện thời của kỹ nghệ xe tự động Pháp quốc. Với 215 cây số một giờ nó có thể cho các kiểu ô-tô khác nuốt bụi. Thân hình nó bé nhỏ, nó len lỏi dễ dàng hơn xe DS kềnh càng giữa rừng lưu thông rậm rạp Ba Lê.
Diễm Hà giục Văn Bình:
- Em sợ chậm mất. Anh phải phóng thật nhanh may ra mới cứu kịp Bửu Khoa.
Văn Bình rồ ga, chiếc A-110 hung hãn vọt ra cồng. Ngồi bên, Diễm Hà hô lớn:
- Quẹo trái.
Chàng bẻ hết vô-lăng sang trái. Trong chớp mắt, kim đồng hồ tốc độ đã lên quá con số 110 cây số. Lái 100 giữa thủ đô Ba Lê ban đêm mà không gây ra tai nạn chết người và không bị tu-huýt cảnh sát thổi phạt phải là đệ nhất phù thủy. Văn Bình có cảm tưởng như đang diễn trò đu bay trong rạp xiếc. Chàng quen phóng như điên mà cũng toát bồ hôi...
- Quẹo trái.
Quẹo trái, quẹo phải, quẹo trái... Diễm Hà cứ đều đều ra lệnh như thể nàng là Song Ngư thật sự và chàng là nhân viên ngoan ngoãn của tình báo Anh quốc. Nàng dán mắt vào con đường nhựa sáng phía trước, da mặt nàng căng thẳng và nghiêm trọng. Khi ấy nàng chỉ nghĩ đến Bửu Khoa. Và khi ấy Văn Bình cũng làm như máy, tay luôn luôn nắm cần sang số, hai chân liên tiếp đạp côn, rà thắng, tống ga.
Chàng quên bẵng cả những đường phố ngoằn ngoèo, tranh tối tranh sáng, hàng chục bóng hồng tha thướt giơ tay mời mọc, rồi những đại lộ đèn nê-ông rực rỡ, hàng hóa đầy ắp tủ gương. Thần trí chàng được dồn hết vào việc điều khiển chiếc A-110 từ miền Bắc thành phố, qua cầu sông Sein, trở lại tòa nhà hiu quạnh của Bửu Khoa.
Tấm biển đồng khắc mấy chữ "Giáo sư Nguyễn Phúc Bửu Khoa" vẫn còn nguyên bên cổng sắt đồ sộ sơn đen. Đường xá vẫn vắng teo, thậm chí những âm thanh quen thuộc như tiếng máy xe hơi cũng không nghe thấy. Mọi người ngủ say đã đành, dường như cảnh vật cũng ngủ say, và một bức màn bí mật dày cộm đang rủ xuống, ngăn tòa nhà của Bửu Khoa với kinh đô ánh sáng đầy màu sắc, đầy mùi thơm và đầy tiếng động.
Diễm Hà hấp tấp mở cửa nhảy xuống. Nàng lay cửa cổng rồi kêu "trời ơi". Nàng kêu "trời ơi" là vì cửa không được khóa bằng dây xích sắt như thựờng lệ. Hồi tối, Văn Bình đã thấy tận mắt sợi xích lớn bằng ngón tay cái, chú Sáu phải dùng cái chìa khóa dài ngoằn để mở, và cái ổ khóa cũng lớn bằng bàn tay mở rộng.
Giờ đây chú Sáu không có mặt. Cái xích sắt an toàn cũng không có mặt. Diễm Hà lẩm bẩm:
- Mau lên anh ơi!
Chàng không đáp, lùi lũi trèo lên lầu. Mùi nước hoa Femme quyến rũ lạ lùng. Suýt nữa chàng và nàng là đàn bà... giả hiệu và ôm nàng hôn. Đến tấm rèm nhung đen, phía sau là cái tủ đựng sách và ô cửa hình vuông dẫn xuống hầm, cả Diễm Hà lẫn Văn Bình đều khựng lại. Riêng Văn Bình, chàng có cảm giác như bị quạt atêmi vào mặt. Hồi nãy Bửu Khoa đã đích thân kéo rèm, xô cái tủ sang bên, mời chàng đi xuyên qua hành lang rồi đặt chân xuống cầu thang xoắn ốc.
Một lần nữa Diễm Hà khựng lại. Nàng vụt nép vào ngực chàng. Làn da tay của nàng lạnh ngắt. Lạnh đến nỗi Văn Bình nổi gai ốc. Nàng hỏi chàng:
- Anh có nghe thấy tiếng gì không?
Chàng lóng tai một phút rồi đáp:
- Tiếng rên.
- Vâng. Tiếng rên của Bửu Khoa. Chắc kẻ địch đang núp dưới hầm.
- Chẳng sao. Cô chờ trên này để tôi xuống trước dò đường.
- Anh ơi, em có linh tính là Bửu Khoa đã chết.
- Hừ... giác quan thứ sáu của cô trật đường rầy rồi.
Chàng giả vờ pha trò để khỏa lấp sự lo lắng đang chiếm ngự tâm trí chàng. Giác quan thứ sáu bách chiến bách thắng của chàng cũng vừa báo tin giáo sư Bửu Khoa đang trút hơi thở cuối cùng. Nếu Bửu Khoa chết trước khi gặp chàng, chết không trối trăng được với chàng, công việc do sở giao phó sẽ quay lại khởi điểm, và khởi điểm chua chát này chỉ là con số không to tướng. Chàng chỉ nghĩ đến cách giựt kéo nạn nhân hấp hối Bửu Khoa ra khỏi móng vuốt hãi hùng của thần Chết nên quên bẳng một nhiệm vụ không kém quan trọng: nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Diễm Hà.
Tiếng rên từ dưới hầm rượu vọng lên mỗi lúc một rõ. Hồi tối khi được Bửu Khoa dẫn đến cửa hầm, Văn Bình cũng đã dừng lại quan sát, khi ấy tứ bề hoàn toàn yên tịnh, chỉ thoang thoảng mùi thơm của rượu nho. Giờ đây mùi thơm ngan ngát đã biến đâu mất, ngoài tiếng rên yếu ớt của Bửu Khoa, còn có tiếng gió, tiếng gió soắn cuộn từ một cõi âm xa xôi nào đó thổi hơi lạnh vào mặt chàng.
Đột nhiên, Văn Bình rờn rợn. Chàng sực nhớ đến sự cẩu thả dại dột không thể tha thứ được của mình. Lẽ ra chàng không được lên tiếng trước miệng hầm. Một điệp viên mới ra trường cũng không hớ hênh một cách ngu xuẩn đến thế. Vì trong trường hợp kẻ địch còn lẩn lút dưới hầm, chàng có thể thiệt mạng như chơi. Dầu bắn tồi địch cũng phải bắn trúng.
Tại sao địch chưa xuất đầu lộ diện?
Có thể địch đã hết đạn. Hoặc địch chờ chàng xuống đến nơi để bắt sống. Hoặc địch đã chết....
Tiếng nói của Diễm Hà rót vào tai chàng:
- Tối lắm, để em lấy đèn cho anh.
Trời, tiếng "em" đi kèm với tiếng "anh" của nàng nghe dịu ngọt và ngây ngất khác thường. Cho đến phút này, Văn Bình vẫn cố tin nàng là đàn bà. Đàn bà trăm phần trăm.
Diễm Hà rút cây đèn bấm thực mạnh, loại sạc điện, treo lửng lẳng trên vách tủ, đưa cho chàng. Lùm sáng xanh biếc quét thành vòng tròn, chiếu rõ những bậc thang và nền hầm. Văn Bình từ từ bước xuống. Chàng giang rộng cánh tay cầm đèn, để chiếu sáng được một diện tích rộng hơn, và cũng để phòng bị được cẩn mật hơn nếu kẻ địch mai phục trong góc hầm với khẩu súng sẵn sàng nhả đạn.
Chàng tự biết là liều mạng, song chàng không thể lùi được nữa. sống chết có số... sợ gì.... vả lại, mình thọ cũng đã hơi nhiều... giá ăn đạn của địch cũng phải phép lắm rồi, mình thịt người ta và người ta thịt lại mình, có vay có trả là thói đời thông thường... Trong thâm tâm, chàng nhủ thầm như vậy, nhưng cách rọi đèn và cách đặt bước trên cầu thang của chàng lại chu đáo kinh khủng, sống chết có số, đồng ý, nhưng nếu biết giữ mình chu đáo thì thần Chết khó thể vung lưỡi hái...
Chỉ còn mười bực nữa là xuống đến nền hầm. Chàng giơ cao cây đèn bấm thêm nữa. Trong vừng sáng, chàng vừa nhìn thấy một xác người tênh hênh trên vũng máu đỏ lòm. Chàng biết chắc là xác chết vì trên ngực có một cái dùi lớn, cạm ngập vào tim, gần lút đến cán. Bị đâm giữa tim thì bằng cây kim gút cũng vị tất khỏi chết, huống hồ cái dùi lớn gấp mấy chục lần...
Ánh đèn rọi vào mặt nạn nhân đang nằm nhe răng. Chỉ thấy răng vàng là răng vàng. Cách hắn độ một quãng ngắn là một khối thịt khác, cũng đồ sộ như hắn. Văn Bình nhận ra ngay Nguyễn Phước Bửu Khoa. Diễm Hà đã nhìn thấy trước chàng. Có lẽ nàng đã nhận thấy bằng linh tính, hơn là bằng mắt.
Nàng rú lên thất thanh:
- Anh Khoa, anh Khoa, anh chết rồi ư?
Nàng bước nhanh về phía Bửu Khoa, ông ta nằm dựa đầu lên đống chai rượu vang đỏ, mắt vẫn mở, và tuy chưa đến, Văn Bình vẫn nghe được hơi thở. Hơi thở của ông quá yếu ớt, nhưng ông còn sống, sống được bao lâu nữa, Văn Bình chưa biết. Nhưng chắc chắn là trong giây phút này ông đang còn thở, ông đang còn sống.
Chàng không hy vọng chữa chạy cho Bửu Khoa bình phục mặc dầu chàng là võ sư về môn hồi sinh kuatsu. Chở ông ngay đến bệnh viện, với hàng chục giáo sư y khoa lỗi lạc trong phòng giải phẫu tân tiến cũng vô ích. Vì ông bị chết về nội thương, ông còn ráng sống vì ông muốn nói một đôi điều trọng đại. Văn Bình mừng khấp khởi, song niềm vui của chàng đã bị cắt đứt đột ngột vì tiếng kêu của Diễm Hà.
Thì ra trong cơn hoảng hốt nàng không dể ý để ý đến những bực thang còn sót lại. Nàng bước luôn xuống nền nhà, hụt chân trong khoảng không và ngã tòm vào vũng máu.
- Cứu em với!
Văn Bình vội đỡ Diễm Hà. Ánh đèn bấm đã tắt. Nhà hầm chỉ được chiếu sáng bằng ngọn điện nhỏ bé duy nhất. Tuy vậy Văn Bình cũng thấy hai chân nàng co rúm. Có lẽ nàng gẫy xương vì nàng kêu đau luôn miệng. Chàng đặt nàng nằm ngay ngắn trên một khoảng đất sạch sẽ và điểm huyệt cho nàng khỏi bị cơn đau làm mê man.
Xong xuôi, chàng mới quay lại săn sóc cho Nguyễn Phước Bửu Khoa...
Kể ra, chàng chỉ dành cho Diễm Hà độ 30 giây đồng hồ. Ngay sau đó, chàng dồn mọi nỗ lực để cứu sống Bửu Khoa. Nhưng 30 giây đồng hồ giữa lúc Bửu Khoa chống trả tử thần kịch liệt và vô vọng đã là một thời gian quá dài... Văn Bình cất tiếng gọi:
- Giáo sư Bửu Khoa, tôi đây, Z.28 đây.
Chàng lập lại nhiều lần song Bửu Khoa nằm bất động Chàng nghe ngực: trái tim đã ngưng đập. Tuy vậy, chàng vẫn tin là Bửu Khoa còn sống. Chàng vạch áo Bửu Khoa ra, đánh atêmi bằng đầu ngón tay vào huyệt hồi sinh. Khoảng hai phút sau, Bửu Khoa ho lên một tiếng nhỏ. Văn Bình giựt tóc mai và tiếp tục gọi tên. Mắt ông ta mở ra, miệng hơi mấp máy. Tròng đen của ông lay động nhẹ khi Diễm Hà quỳ xuống một bên. Giọng nàng ướt nhèm nước mắt:
- Em đây... anh tha lỗi cho em.
Văn Bình truyền chân khí của chàng vào kinh mạch cho Bửu Khoa. Nhưng chàng có cảm giác chân khí đang tuôn vào khoảng trống. Điệu này chứng tỏ cơ thể của Bửu Khoa không tiếp nhận chân khí được nữa. Nghĩa là Bửu Khoa không còn hy vọng sống lại. ông chỉ có thể sống lại trong phút chốc rồi ra đi mãi mãi...
Văn Bình bèn gạt nhẹ Diễm Hà ra, rồi ghé sát tai Bửu Khoa hỏi dồn:
- Z.28 đây, câu hỏi này rất quan trọng, ngày mai ông có hẹn với người bí thư của Tô Lan hồi mấy giờ và ở đâu?
Dường như Bửu Khoa nghe được và hiểu được câu hỏi của chàng. Và dường như ông ta đang cố gắng cất tiếng. Bửu Khoa đằng hắng lần nữa, với mục đích chế ngự lớp đàm đang chặn nghẹt cổ họng. Văn Bình thúc giục Bửu Khoa:
- Ông nói đi. Định gặp hồi mấy giờ, gặp ở đâu? Nếu miệng ông không nói được nữa thì ông dùng tay ra hiệu. Bây giờ tôi hỏi, nếu đúng thì ông cử động ngón tay cái, nếu tôi nói không đúng thì ông cứ để yên.... Thế nào, ông đã nghe rõ chưa? Nghe rõ thì ông cử động ngón tay cái... nào... nào...
Văn Bình và Diễm Hà cùng nín thở. Ngón tay cái của Bửu Khoa hơi gập lại. Gập lại từ từ rồi duỗi ra từ từ. Diễm Hà nhìn Văn Bình, ra vẻ sửng sốt. Vì chàng đang hà hơi cho bàn tay Bửu Khoa nóng lại, đồng thời xoa nắn những đường gân ngang dọc trên bàn tay. Chàng yêu cầu Bửu Khoa cử động ngón cái không phải do sự tình cờ, theo kinh nghiệm nguyên khí trong thân thể sắp chết thường qui tụ nơi đầu ngón tay trước khi tản xuất vào không gian bao la. Đối với võ sĩ từng tập luyện nội ngoại công như Bửu Khoa thì đầu ngón tay là trạm nghỉ mạnh mẽ cuối cùng của nguyên khí, nhiều khi tim đã ngừng đập mà ngón tay vẫn còn lúc lắc.
Văn Bình hỏi Bửu Khoa:
- Sẽ gặp hồi mấy giờ? Tôi sẽ kể giờ, kể xong tôi sẽ ngừng lại, nếu đúng thì ông cử động ngón tay cái, không đúng thì thôi. Nếu ông nghe rõ những điều tôi vừa nói thì ông cử động ngón tay cái...
Văn Bình mừng rơn. Chàng vừa dứt lời, ngón cái của Bửu Khoa đã cục cựa. Chàng lại nói:
- Yêu cầu ông nghe kỹ. Giờ hẹn là giờ chẵn hay giờ có những phút lẻ? Nếu là giờ lẻ thì cử động ngón tay.
Ngón tay cái của Bửu Khoa không thay đổi vị thế. Như vậy nghĩa là giờ chẵn. Thật rầy rà cho chàng nếu giờ hẹn đeo thêm mươi mười lăm phút tòng teng, vì chàng sẽ phải đặt nhiều câu hỏi phụ và Bửu Khoa sẽ không sống được đến khi ấy để trả lời đủ.
Văn Bình nhìn giữa mắt lim dim của giáo sư Bửu Khoa:
-10 giờ.
Bửu Khoa không trả lời. Văn Bình tăng thêm:
-11 giờ.
Bửu Khoa vẫn không cử động ngón cái. Văn Bình lần lượt nâng lên đến xế trưa, buổi chiều, buổi tối, Bửu Khoa vẫn tiếp tục lặng thinh. Thoạt tiên chàng tưởng ông ta đã chết. Kiểm soát lại kinh mạch, chàng thấy rõ ông ta còn sống, mặc dầu gần gũi thế giới bên kia hơn mấy phút trước. Mồ hôi vã đầy áo, Văn Bình nuôi hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong buổi tối. Tại các thị trấn quốc tế, buổi tối là thời gian tiếp xúc thuận tiện lý tưởng, một cái ghế đá cộng viên, một chỗ ngồi trong rạp xi-nê tối om, một căn phòng trọ tối
om giành riêng cho những cặp trai gái trốn vợ, trốn chồng đến đó để vui thú trên giường nệm lò so....
Nhưng chàng đã đếm từ 8 đến 12 giờ đêm Bửu Khoa vẫn không nhúc nhích. Không lẽ tiếp xúc từ lúc sau nửa đêm? Đại diện của Tô Lan là đàn bà con gái, trường hợp này không thể xảy ra.
Mồ hôi lạnh đổ rào như nước mưa, Văn Bình vận hết nhỡn tuyến để theo dõi sự thay đổi trên diện mạo nạn nhân hấp hối. Chàng thoáng thấy nét ngạc nhiên pha lẫn bực bội trên tròng mắt Bửu Khoa. Tại sao ông ngạc nhiên? Tại sao ông ta bực bội.
Văn Bình suýt thét lớn và tự vả tát vào má để trừng trị mình. Trời... mình ngu quá... ngu hơn cả những đứa ngu nhất trong làng gián điệp Đông Tây cổ kim! Người Pháp thường chê bai những kẻ đi tìm buổi trưa vào lúc 14 giờ chiều, Văn Bình lại đã đi tìm buổi... sáng vào lúc... nửa đêm. Chàng vừa tính lầm một cách tai hại. Tính lầm vì chàng tự hào là tính đúng. Tính lầm, vì chàng tự hào là quen thuộc đời sống Ba Lê như quen thuộc đời sống Sàigòn. Chàng nghĩ rằng người Ba Lê ham ăn, ham chơi và dĩ nhiên là... ham ngủ nên khó thể đến nơi hẹn trước 10 giờ sáng. Phương chi người hẹn lại là đàn bà. Đàn bà đẹp dậy muộn đã đành, chỉ riêng cái việc từ trên giường bước xuống đất cũng mất 15 phút, rồi còn việc làm sạch và làm đẹp sẽ mất thêm vài ba giờ đồng hồ nữa, cộng thêm một giờ điểm tâm thì sớm lắm là gần ngọ giai nhân mới có thể ra xe, đến nơi hẹn. Chàng đinh ninh 10 giờ là sớm quá. Chàng không ngờ... phải, khôn quá hóa dại... chàng không ngờ.
Cổ đắng mặn, chàng hỏi Bửu Khoa:
- Giờ hẹn là 8 giờ sáng, phải không giáo sư?
Ngón tay cái của Bửu Khoa cục cựa thật mạnh. Dường như ông ta chờ đợi giây phút quý báu này từ lâu. Chỉ một câu hỏi ngắn "8 giờ sáng" mà Văn Bình loay hoay đúng 5 phút đồng hồ, 5 phút trong lúc này giá trị bằng 5 ngày trò chuyện vơi Bửu Khoa khi ông ta còn sống nhăn.
Diễm Hà thở phào. Bước gay go nhất đã được vượt qua. Nhưng còn địa điểm của cuộc gặp gỡ? Đó mới là chi tiết quan trọng. Chàng có thể không cần biết giờ, không cần biết diện mạo người thư ký của Tô Lan. Nhưng bắt buộc chàng phải biết nơi hẹn là đâu. Phương pháp cử động ngón tay chỉ có thể áp dụng vào việc hỏi giờ. Vì vậy trong khi Diễm Hà thở phào Văn Bình lại lo muốn tắt hơi. Ngẫm nghĩ một vài giây, chàng lại tiếp tục:
- Cũng như hồi nãy, ông sẽ dùng ngón tay cái để trả lời. Tôi sẽ đặt nhiều câu hỏi liền nhau. Hỏi xong một câu, tôi ngưng lại, ông sẽ trả lời. Nào, nơi gặp là khách sạn, công viên, đường phố, rạp hát hay hàng quán? Nếu gặp tại một trong 5 nơi vừa kể thì ông cử động ngón cái, bằng không thì thôi.
Bửu Khoa từ từ cử động ngón cái. Văn Bình lần lượt nhắc lại những tiếng khách sạn, công viện, đường phố, rạp hát, hàng quán, vừa nói vừa theo dõi phản ứng của nhà bác học hấp hối. Mãi đến khi chàng dằn mạnh chữ "hàng quán" Bửu Khoa mới trả lời.
Tên nhà hàng bắt đầu bằng chữ gì? Bửu Khoa trả lời sau khi Văn Bình đọc chữ "C". Chàng hỏi "tên nhà hàng gồm mấy tiếng, ví dụ Lapin Agile gồm 2 tiếng?" Bửu Khoa cử động ngón cái ở tiếng thứ tư. Và tiếng thứ tư này là tiếng gì? Văn Bình đọc một hơi hơn 20 chữ cái, mãi đến chữ p ở gần cuối, nạn nhân mới ngo ngoe ngón tay.
Giờ đây, Văn Bình hỏi đến tên đường. Nhưng chàng chưa kịp lên tiếng, nhà bác học đã nấc một tiếng ngắn. Chàng vội vàng kiểm điểm kinh mạch của nạn nhân. Những phân tử nguyên khí cuối cùng của Bửu Khoa đã thoát khỏi ngón tay cái. Tròng mắt đang nửa khép, nửa mở đã đóng chặt lại. Nấc xong, ông quẫy mình và cuộn tròn lại như con tôm luộc.
Bửu Khoa đã chết.
Từ nãy đến giờ, Diễm Hà ngồi im, phần vì nàng tin Bửu Khoa không chết, phần khác vì kỹ thuật đối thoại với người cấm khẩu với Văn Bình đã làm nàng say mê như thể bị thu hồn. Tiếng nấc vĩnh biệt của giáo sư Bửu Khoa lôi kéo nàng ra khỏi cơn mơ. Thấy người yêu co quắp sau khi giẫy đành đạch, nàng mới gọi lớn:
- Bửu Khoa, anh Bửu Khoa? Anh làm sao thế?
Dĩ nhiên là nhà bác học không nghe tiếng nàng kêu và cũng không thể trả lời. Diễm Hà khóc bù lu bù loa như vợ trẻ bị chồng đánh oan. Trong cơn khóc, nàng kể lể, thương xót tình nhân vắn số. Nghe tiếng "vắn số" Văn Bình không ngăn được cười. Trời ơi, suýt soát 80 tuồi mà nàng cho là vắn số, chẳng hiểu nàng muốn ông già chơi trống bỏi này sống đến năm thứ trăm mấy nữa?
Chàng kéo thi thể còn nóng của Bửu Khoa vào góc tường để được gần ánh đèn hơn rồi cắm cúi lục lọi túi quần và túi áo. Tất cả những vật gì tìm thấy, dầu chỉ là một mảnh giấy bé nhỏ, chàng cũng cất kỹ. Xong xuôi, chàng đứng dậy, nắm cánh tay Diễm Hà:
- Ta đi thôi.
Trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt làm son phấn nhòa nhoẹt cũa Diễm Hà hiện đầy kinh ngạc:
- Đi đâu, hả anh?
Lệ ra chàng nói "đi tìm cách liên lạc với Tô Lan" song chàng chợt nghĩ đến mối tình ngang trái giữa hai người sinh lý bất bình thường nên cố tạo giọng ngậm ngùi và căm hờn:
- Đi tìm kẻ giết Bửu Khoa để rửa thù.
Mắt Diễm Hà sáng rực. Quả nàng yêu lão già bác học thật sự. Yêu bằng thể xác đã đành, nàng còn yêu bằng cả trọn vẹn tâm hồn nữa. Nàng xiết chặt tay chàng:
- Cám ơn anh. Nếu anh giúp em rửa thù, em sẽ mang ơn anh cho đến chết. Em sẽ cho anh biết tất cả bí mật về Song Ngư.
Lời nói của Diễm Hà làm chàng sướng phát điên. Nhưng chàng không dám để lộ trên mặt. Chuyến này, ông M., tổng giám đốc tình báo Anh quốc hết đường chống chế. Dĩ nhiên, ông sẽ vẫn đổ tội cho nhân viên như thường lệ, song để trám miệng ông Hoàng, ông sẽ phải (đau đứt ruột) rút cuốn chi phiếu và ký cho ông Hoàng một tờ (điều ông M. rất ít khi làm, vì lẽ ông là vua... rán sành ra mỡ trong làng điệp báo quốc tế).
Sắp trèo lên cầu thang, Diễm Hà bỗng quay lại:
- À, còn thi thể của Bửu Khoa...
Văn Bình giả vờ ngần ngừ một vài giây rồi đáp:
- Để mình liên lạc với cảnh sát, họ cho xe hồng thập tự đến chở đi. Cô dính vào bất tiện, vả lại, mình không có thời giờ.
Diễm Hà ôm mặt Bửu Khoa hôn hàng chục lần. Nghỉ khóc được một lát, nàng bắt đầu khóc lại. Nàng đúng là đàn bà Việt cổ xưa mặc dầu nàng nói tiếng tây thạo hơn tiếng mẹ đẻ, mặc dầu nàng mặc đồ tây và có nếp sống rất tây. Nàng là đàn bà 50 phần trăm, chứ nếu nàng trở thành 100 phần trăm với những bộ phận nẩy lửa như chàng có dịp ngắm nghía, chàng cũng không dám léo hánh tới. Niềm rung động mạnh mẽ đã tan biến, chàng đâm ra sợ nàng...
Lên đến tầng trên, Văn Bình hỏi Diễm Hà:
- Buổi tối Lệ Liên về nhà riêng?
Nàng đáp:
- Vâng.
- Cô biết địa chỉ của Lệ Liên?
- Có chứ.
Chàng đưa bút cho nàng:
- Cô ghi chỗ ở của Lệ Liên và của cô vào đây.
- Em sẽ dẫn anh đến đó ngay bây giờ.
- Không tiện. Tôi đi một mình tiện hơn. Người ta đang rình rập cô, có thể sẽ giết chết cô. Giờ này chắc bọn Rờnê đã báo cáo với Song Ngư.
- Anh đừng ngại. Chúng đinh ninh em là Song Ngư. Ngoài ra chúng không thể biết Song Ngư ở đâu và Song Ngư là ai.
- Đang còn những cơ quan khác nữa. Vì cô là đầu mối có thể dẫn đến Tô Lan.
- Anh lại lầm. Em không biết gì hết. Tuy yêu em, Bửu Khoa lại rất kín đáo.
Hai người trở lên căn phòng được dùng làm bàn giấy của giáo sư Bửu Khoa. Văn Bình lại hỏi Diễm Hà:
- Còn chú Sáu. Nghe nói chú Sáu ở đây với ông Bửu Khoa. Phòng chú Sáu ở đâu?
Diễm Hà dậm chân xuống đất ra vẻ bất bình:
- Trời ơi, óc em đặc sệt, em chẳng còn nhớ gì nữa. Vâng, chú Sáu cũng ở đây với ông Bửu Khoa. Phòng của chú Sáu ở cuối hành lang. Giờ này chắc chú đang ngủ, chú ngủ sớm như người nhà quê. Khổ quá, nếu chú biết ông Khoa bị ám sát trong khi chú ngủ say có lẽ chú tự tử mất.
Văn Bình bước rảo ra hành lang. Không hiểu sao chàng vẫn có cảm giác rờn rợn. cảm giác này xâm nhập trí não chàng ngay sau khi chàng trở lại biệt thự của Bửu Khoa, và nó không chịu tan biến. Giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa đã chết. Chú Sáu là người thân của Bửu Khoa. Thân, nghĩa là được Bửu Khoa cho biết nhiều điều quan trọng. Địch đã giết Bửu Khoa, địch khó thể buông tha chú Sáu sống.
Đến cửa phòng đóng im ỉm gần lối ra bao lơn nhìn xuống khu vườn đầy cây cối rậm rạp tối om, Diễm Hà đập nắm tay kêu:
- Chú Sáu, chú Sáu, mở cửa.
Bên trong hoàn toàn im lặng. Diễm Hà gắt:
- Ngủ gì mà ngủ lắm thế? Giáo sư Bửu Khoa bị giết mà chú vẫn cứ ngủ ư?
Một lần nữa, Văn Bình phải vận kình để phá cửa. cửa phòng chú Sáu cũng như cửa phòng Bửu Khoa được đóng bằng gỗ tốt khá dầy. Chàng gạt nhẹ Diễm Hà sang bên. Dưới sức đẩy của kình lực, cánh cửa kiên cố bị xụp gẫy.
Văn Bình nâng hai tay ngang ngực, chuẩn bị tung chưởng đối phó. Vì chàng nghi ngại kẻ địch rình núp trong phòng.
Nhưng không, căn phòng không có ai hết. Theo lời Diễm Hà, chú Sáu nằm trên cái giường nhỏ kê sát tường, đối diện cửa ra vào. Tuy sống ở Ba Lê đầy đủ tiện nghi của thế kỷ 20, chú Sáu lại gắn bó với sinh hoạt cổ xưa. Giường chú thuộc loại ván gổ giản dị, thô tháp, do chú tự tay xẻ cây, bào lắp. Chú tự tay đánh bóng vẹc-ni. Trên giường không có nệm lò so như thường lệ. Chú cũng không trải chiếu nữa. Lưng chú phải là lưng sắt mới chịu nổi mặt giường cứng đét. Để khỏi mang tiếng bẩn thỉu, chú chỉ dùng một tấm vải trắng tinh, được giặt ủi và hồ bột thường xuyên, trải thay chiếu.
Trên giường chú Sáu, Văn Bình không thấy chú Sáu. Tấm vải đã bị cuộn tròn nhàu nát, vứt bỏ lung tung trên đất. Cạnh giường là cái bàn nhỏ đựng rượu và ly cốc. Cái bàn này cũng bị lật ngửa, chai và ly vỡ nát. Rõ ràng một cuộc xung đột dữ dẳn vừa xảy ra trong phòng. Vừa xảy ra, vì Văn Bình thấy nhiều vết máu còn tươi ướt.
Chú Sáu đã biệt tích.
Địch đã nhanh chân hơn điệp viên Z.28.
 



CHƯƠNG VIII. CHÚ SÁU
 
Những vết máu loang lỗ từ chân giường ra đến cửa phòng. Không đọng thành vũng lớn, tức là thương tích không lấy gì làm trầm trọng. Văn Bình không đoán được máu này là của ai, chắc là của kẻ địch. Chú Sáu đang ngủ, nghe tiếng động vội choàng dậy. Nhưng chú Sáu vốn ngủ say, khi chú choàng dậy thì địch đã lọt vào phòng, và chiếm được lợi thế. Địch toan bắt cóc chú thì chú kháng cự lại. Nhưng rốt cuộc chú yếu hơn địch, và chú bị khuất phục và dẫn đi.
Ngoài tấm vải nhàu nát và những mảnh ly chai vỡ, đồ đạc vẫn không bị suy suyển vị trí. Chú Sáu sống độc thân có khác, căn phòng của chú tiêu biểu cho chủ nghĩa bề bộn, nó là phòng ngủ, phòng đọc sách và là phòng... kho nữa. Cái tủ buýp-phê kê lọt trong góc có thể được coi là tiệm hàng xén thu nhỏ. Trên mặt được bầy đủ thứ, từ cây đèn bấm, cặp mắt kiến đến hũ cà-phê pha không cần lọc, và những chai tương, chai dấm, chai rượu đủ mầu...
Cạnh tủ buýp-phê là một cái tủ khác lộng kính chững chạc, đựng toàn sách. Chắc không phải truyện giải trí, mà là sách khảo cứu nhức đầu mỏi mắt vì cuốn nào cũng dầy cộm, được đóng gáy da, in chữ vàng rực rỡ và được giữ gìn hết sức sạch sẽ. Chú Sáu được giới thiệu là bếp kiêm bồi phòng, kiêm luôn tài xế ban đêm cho Bửu Khoa, nhưng tủ sách thượng lưu này chứng tỏ chú là người có học. Không phải học lè phè. Mà là học cao.
Văn Bình hỏi Diễm Hà:
- Sách này là của chú Sáu?
Nàng đáp:
- Vâng. Chú Sáu là một gia nhân quái dị. Chú không đậu bằng nào cả mà dân khoa bảng học rụp xương cũng chưa theo kịp chú. Cái gì chú cũng biết, riêng về khoa học chú chưa chịu kém ai, dĩ nhiên chú chỉ khâm phục mỗi ông Bửu Khoa mà thôi. Chú đọc sách chăm chỉ hơn cả sinh viên sửa soạn kỳ thi nữa. Em không hiểu tại sao một người giỏi giang như chú Sáu lại nhận làm bồi phòng, đầu bếp và tài xế, quần quật từ sáng đến khuya, chủ nhật ngày lễ cũng không được nghỉ.
- Ngoài chú Sáu ra, không còn gia nhân nào khác nữa ư?
- Không. Tính nết Bửu Khoa buồn giận hiền dữ thất thường, có khi thay đổi một ngày cả chục lần thì ại dám làm gia nhân nổi. Nghe nói trước kia Bửu Khoa cũng có thuê nhiều người giúp việc, song họ đều rủ nhau đi hết. Khi em đến đây thì chú Sáu đã có mặt.
Văn Bình tẩn mẩn cầm một chai whuýt-ky cạn non nửa, soi lên ánh đèn. Thường lệ, rượu whuýt-ky ngon có mầu sắc đẹp, giờ đây, cơn khát đang giầy vò cơ thể, màu sắc nó càng đẹp hơn, và mùi thơm nó còn thơm gấp chục lần. Chàng mở nút, toan ngửa cổ dốc vào cuống họng thì Diễm Hà ngăn lại. Chàng vội hỏi:
- Cô sợ gì? Sợ thuốc độc phải không?
Diễm Hà lắc đầu:
- Không. Em thấy cái máy thu thanh của chú Sáu.
Máy ra-dô là loại máy thông dụng trên thế giới, mán mọi trong rừng rậm Phi Châu còn không ngạc nhiên thì chẳng lẽ Văn Bình lại ngạc nhiên. Tuy vậy, chàng vẫn tạm ngưng thưởng thức rượu mạnh thần tiên, ghé mắt vào cái ra-dô 9 băng toàn bằng tăng-di-to của Nhật, mang tên một hãng rất quen thuộc là Sony, nhưng không hiểu tại sao Văn Bình lại khựng người. Vài giây đồng hồ khựng này đã làm cho chàng no ứ bao tử mặc dầu chàng đang đói meo, chàng cũng đột nhiên hết khát...
Diễm Hà kéo cái ra-dô về phía nàng và nói:
- May quá, nếu nó còn chạy thì có nhiều hy vọng tìm ra nơi chú Sáu bị giữ.
Nàng không nói rõ "nó" là gì song Văn Bình đã biết là một dụng cụ phát tín hiệu. Kỹ nghệ hiện đại đã sản xuất hàng chục thứ dụng cụ phát tín hiệu khác nhau, cất trong mình nó phát ra những tín hiệụ đặc biệt, người ở xa có thể nghe được bằng máy tiếp nhận riêng. Dụng cụ này được phổ biến rộng rãi đến nỗi nhiều bà vợ mắc bệnh ghen tuôn nặng đã lén mua quẹt máy hoặc bút máy phát tín hiệu bầy bán trên thị trường, bỏ vào túi áo đức lang quân, ban đêm đức lang quân đị với mèo nói dối là đi công việc làm ăn, các bà ở nhà chỉ cần mở máy là theo dõi được lộ trình. Người ta còn chế tạo cả một kiểu máy nghe tín hiệu và tính toán luôn vị trí khiến các bà vợ sư tử Hà Đông có thể phăng ra tồ ấm của ông xã dễ dàng...
Chú Sáu biết dùng máy phát tín hiệu không phải là chuyện lạ. Văn Bình chỉ lấy làm lạ tại sao chú Sáu lại dùng. Diễm Hà lên tiếng giải thích:
- Như anh đã thấy cái đồng hồ truyền điện của em, cái ra-dô thu tín hiệu này cũng do Bửu Khoa sáng chế. Tuy là nhà khoa học chuyên về di truyền, ông ta rất giỏi về điện tử. ông liên lạc với mỗi người một cách khác nhau. Với em ông dùng đồng hồ truyền điện nhẹ, còn với chú Sáu, ông xài dụng cụ phát tín hiệu. Bất cứ đi đâu, chú Sáu đều mang dụng cụ này đi theo, nó cũng là đồng hồ giống loại đồng hồ của em...
Văn Bình mở nút máy ra-dô. Từ ống loa nhỏ xíu, vọng ra một điệu nhạc giựt gân. Chàng bèn hỏi Diễm Hà bằng mắt. Nàng nói:
- Không, đó là nút vặn ra-dô. Những nút của ra-dô không liên quan đến bộ phận thu nhận tín hiệu. Vì vậy người ngoài không thể biết được.
Nói đoạn, nàng cắm cái đầu dây được dùng để tắt ống loa và để nghe riêng, và đưa đầu kia cho Văn Bình đút vào lỗ tai. Sợi dây nhỏ một đầu có cái nút đút vừa lỗ tai được gọi bằng Anh ngữ là earphone, giành cho giới mê nhạc muốn nghe riêng một mình, không làm phiền người khác.
Văn Bình đinh ninh sẽ nghe được những tiếng tút tút tít tít thường lệ của máy phát tín hiệu. Song chàng chỉ nghe được điệu nhạc. Nhưng không phải điệu nhạc giật gân của mấy anh chàng da đen thổi kèn. Mà là nhạc nhẹ. Nhạc đệm bằng măng cầm. Chàng bèn rút cái nút ra khỏi tai và đưa cho Diễm Hà:
- Cô thử coi, tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Diễm Hà nghe một phút rồi mỉm cười, vẻ mặt tươi tỉnh:
- Có. Máy đang chạy. Em quên nói với anh về lối lắp ráp cầu kỳ của Bửu Khoa, ông ta sợ người ngoài nghe, có thể nghi ngờ nên thay âm thanh tút tút cổ điển của máy phát tín hiệu bằng tiếng đàn măng cầm.
- À ra thế. Nhưng tiếng đàn này chỉ chứng tỏ máy đang chạy, chứ nó không cho biết được chú Sáu đang ở đâu.
- Đó là điều em muốn nói với anh.
Diễm Hà mở tủ buýp-phê, lôi ra cái máy thu thanh hiệu Sony, giống hệt cái đặt trên bàn. Nàng lẹ làng mở miếng gỗ hình chữ nhật ở phía sau ra. Bên trong chàng thấy một cái hộp nhỏ, trông tương tự như máy điện tâm kế. Nó chỉ lớn bằng phần mười cái điện tâm kế do Nhật chế tạo, được y sĩ dùng để đo sức khỏe của trái tim. Điện tâm kế Ịuôn luôn có những cây bút tự động chạy trên tờ giấy, tình trạng trái tim rạ sao được ghi thành những nét cao thấp bằng mực. Diễm Hà lôi cái hộp ra ngoài, mở đèn thật sáng cho Văn Bình thấy rõ hơn.
Điều vừa mục kích làm chàng toát bồ hôi khâm phục. Bửu Khoa đúng là bộ óc khoa học kỳ quan. Các cơ quan điệp báo đàn anh trên thế giới đã sáng chế cái máy theo dõi điện tử, tuy nhiên loại máy này còn quá cồng kềnh, chỉ có thể đặt ở gần trung ương, chưa thể xách tay mang dọc đường, hơn thế, nó còn ở thời kỳ thử nghiệm. Cái máy của Bửu Khoa rất tiện lợi, nó vừa nhỏ, vừa nhẹ, treo trong xe hơi dễ dàng.
Diễm Hà loay hoay cắm điện rồi mở một giãy nút. Tiếng rè rè êm tai nổi lên, ngòi bút viết chữ đen từ từ lượn trên tờ giấy màu vàng, kẻ ô vuông nhỏ màu nâu. Nhưng ngòi bút chỉ chuyển động trong vòng 30 giây rồi ngưng.
Diễm Hà nói:
- Chú Sáu đã bị chở về nhà giam. Vì máy phát tuyến đứng lì một chỗ.
Văn Bình hỏi:
- Đồng ý. Cây bút ngưng lại tức là máy phát tuyến không xê dịch như trước nữa. Nhưng cô có thể biết được nhà giam chú Sáu tọa lạc tại khu nào, tại đường nào trong thành phố không?
Nàng đáp "có chứ" một cách ung dung pha lẫn kiêu hãnh. Văn Bình khét tiếng về kiến thức khoa học ngay cả các nhà nghiên cứu có hàng đống bằng cấp trên vai nặng chĩu cũng không dám bịp chàng. Hễ có thời giờ rảnh rồi là chàng đọc ngấu nghiến, ông Hoàng lại lập cho chàng một thư viện bằng phim ảnh vi-ti với đủ sách báo và tài liệu được cập nhật hóa. Có thể nói không ngoa khối óc của chàng là một thư viện thu hẹp. Tuy vậy, chàng lại hoàn toàn mụ tịt về cách thức Bửu Khoa áp dụng để khám phá lộ trình kẻ bị theo dõi. Không hiểu nàng bấm nút ở đâu mà tờ giấy trên có ngòi bụt tự động trở thành sáng rực. Té ra bên dưới có đèn. Ngọn đèn được bật sáng vừa cho Văn Bình thấy một vật chàng không bao giờ ngờ tới.
Vật này là bản đồ thành phố Ba Lê. Kinh đô ánh sáng được liệt vào hàng thành phố đàn anh về khoản đông đảo và rộng rãi, những bản đồ in trên tờ giấy lớn bằng tờ nhật báo mà tên đường còn nhỏ li ti, huống hồ bản đồ nằm dưới được ánh đèn chiếu sáng này chỉ nhỏ như nửa tờ bìa cuốn truyện bỏ túi.
Diễm Hà mở ngăn kéo, rút ra cặp viễn kính. Nàng đeo vào mắt và bắt đầu quan sát tấm địa đồ. Nàng reo lên:
- Đây rồi...
Văn Bình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Diễm Hà trao ống nhòm cho chàng. Trời đang đêm mà viễn kính rọi sáng như ban ngày, giữa trưa nắng rực. Bản đồ được vẽ bằng mực xanh, chỗ đậm chỗ nhạt. Con sông Seine ngăn đôi thành phố nổi bật một mầu hồng mát mắt và gợi cảm. Và ngay trên bờ hữu ngạn, chàng nhận thấy một vệt đen đậm ngoằn ngoèo như con giun để rồi cô đọng lại thành dấu chấm tròn thật lớn.
Dấu chấm tròn mầu đen là nơi chú Sáu bị giam. Nó tọa lạc ngay cuối đường cầu Mới. Trong khu Chợ Chính.
Khu chợ gồm một khoảng đất mênh mông với hàng chục đường phố nhỏ hẹp, vô danh, từng là nơi hành nghề của dân anh chị và hồng lâu từ nhiều thế kỷ, ngay giữa trung tâm Ba Lê, giữa những đoàn xe và người chật ních không còn chỗ chen chân và những cái tháp khổng lồ cao ngất làm bằng bắp xu, hành, măng tây, bom, mận và dưa bở. Chú Sáu bị giam tại khu chợ, việc giải cứu sẽ rất khó khăn vì Văn Bình không hiểu máy tính của Bửu Khoa được chính xác đến đâu, hơn nữa, ban đêm là thời khắc đông đúc nhất, ồn ào nhất, nhiều đường cấm xe cộ lưu thông, chàng phải đi bộ, và đến khi chàng rẽ được đám đông người ngợm và hàng hóa thì địch có thể cao bay xa chạy.
Diễm Hà lấy bút chì mở gạch dấu chữ thập gần cái chấm đen đậm trên bản đồ rồi nói với Văn Bình:
- Đúng rồi. Đây là đường Những Kẻ Ngây Thơ[40]. Em sẽ lái anh đến.
Chàng bỗng có cảm giác bị rình rập. Chàng cầm tay Diễm Hà, kéo nàng lại sát tường rồi tiến lên một bước, chắn ngang mặt nàng làm tấm kính che chở.
Nhưng chàng đã cẩn thận hơi quá đáng. Vì tứ phía vẫn vắng lặng. Tuy vậy, chàng chưa chịu tin là giác quan thứ sáu của chàng đánh hơi lầm. Địch đã giết bác sĩ Bửu Khoa, địch đã bắt chú Sáu, địch khó thể cho Diễm Hà tự do. Chàng lo lắng cho tính mạng của Diễm Hà hơn là tính mạng của chàng.
Chờ một lát không thấy gì khả nghi, chàng mới bằng lòng cho nàng ra ngoài hành lang, xuống sân. Chàng nói như ban lệnh:
- Mời cô đi trước.
Diễm Hà có vẻ phật ý:
- Anh sợ họ ám sát em? Em chán ngấy cuộc sống, chán ngấy tất cả. Họ giết em chính là mang phúc lành lại cho em.
Văn Bình không đáp. Chàng không muốn cất tiếng, phần vì tránh khơi sâu nỗi đau đớn của Diễm Hà, phần khác vì cần đề phòng địch dựa vào tiếng động để mở cuộc tấn công.
Chiếc Alpine động cơ cực mạnh vẫn đậu bên trụ cổng. Đêm khuya thanh vắng, chàng tha hồ phóng nhanh. Diễm Hà tất tưởi ra sân. Sau khi hai người vào biệt thự, không có ai lẻn vào theo, bằng chứng hồi nãy chàng mở hé cánh cổng một gang tay để làm dấu, giờ đây khoảng cách vẫn còn nguyên một gang như cũ. Nếu người lạ đột nhập, cửa phải mở rộng hơn nữa. Dầu địch khép lại, khoảng cách vẫn phải thay đổi.
Diễm Hà không mở cửa xe mà nhảy luôn vào bên trong. Chiếc A-110 này thuộc kiểu mui trần. Công ty Rờnô (Renault) chỉ sản xuất xe A-110 mui sắt cứng đét, muốn biến mui sắt thành mui vải, có thể kéo lên, xập xuống bằng nút điện, chủ nhân phải mang xe đến một cơ xưởng chuyên môn và phải trả rất nhiều tiền. Làm mui vải đắt hơn mua xe hơi mới cắt chỉ.
Tuy nhiên, Văn Bình lạnh toát châu thân, vẩy ốc mọc đầy mặt và gáy. Cơn lạnh thất thường này không do thời tiết gây ra. Chàng vội kêu lớn:
- Diễm Hà, Diễm Hà, nhảy xuống ngay, kẻo...
Chàng định nói "kẻo gặp tai nạn hiểm nghèo" nhưng những tiếng nổ thật lớn lấn át. Tiếng nổ này từ chiếc Alpine xinh xẻo và đắt tiền phát ra, ngay sau khi Diễm Hà an vị, hấp tấp mở công-tắc cho xe chạy. Đó là tiếng nổ của lát- tích. Nền đất dưới chân Văn Bình rung chuyển dữ dội như thành phố Ba Lê lên cơn địa chấn. Gạch đá bắn tung tóe. Thanh âm ào rộng trong không khí tịch mịch ban đêm như hàng trăm, hàng ngàn đợt sóng một buổi biển động ngoài khơi... ầm ầm... ầm ầm....
Văn Bình đang bước rão thì xảy ra vụ nổ. Trong dĩ vãng, chàng từng gặp nhiều vụ nổ tương tự, song linh tính kỳ lạ đã giúp chàng nhìn thấy trước tai nạn và chàng kịp thời nằm rạp xuống hoặc tìm nơi ẩn núp an toàn. Đối với vụ nổ kinh hoàng này, chàng chưa kịp làm gì, ngoại trừ kêu Diễm Hà thoát thân.
Có lẽ nàng đã nghe tiếng kêu hoảng hốt của Văn Bình. Vì chàng thoáng thấy đầu nàng nhô lên. Chắc nàng sửa soạn nhảy ra ngoài. Sức nổ của lát-tích giấu trong xe đã nâng bỗng nàng lên trước khi tung nàng qua cổng sắt vào trong biệt thự. Văn Bình đứng sừng sững mà không bị thương nặng vì những miễng nổ vào sức nổ đã bị cột trụ bê- tông hai bên cổng cản lại.
Tai nạn thê thảm xảỵ ra trong vòng 5 giây đồng hồ. Sau đó, tất cả trở lại yên lặng. Chàng không nghe tiếng rên của Diễm Hà. Lửa bắt đầu cháy đỏ. Chàng vội nép mình sau trụ cổng. Tiếng nổ của thùng xăng trong xe hơi tiếp theo, những gì còn nguyên vẹn sau tiếng nổ đầu tiên đã bay lả tả, chiếc Alpine mỹ miều trở thành một đống sắt bốc lửa nóng rực.
Diễm Hà nằm sóng soãi trên nền cỏ. Trời tối, chàng không thấy rõ mầu cỏ, song chắc là cỏ non xanh tươi, chàng quỳ xuống, bàn tay chạm đất làn cỏ mịn màng như thể da thịt người đẹp. Như thể da thịt của Diễm Hà. Nàng chết mà hơn, vì nàng sống nàng sẽ khổ, với tấm thân căng cứng tình yêu mà không được hưởng thụ tình yêu do những trớ trêu của tạo hóa; Mắt nàng mở rộng, ngửa nhìn vòm trời không trăng sao. Chàng từ từ vuốt mắt nàng. Mặt nàng còn nguyên, thân thể nàng cũng còn nguyên, ngoại trừ những khoảng cháy khét, quần áo rách bươm. Lệ thường, nạn nhân các vụ nổ lát-tích khó được thân thể toàn vẹn. Một sự ngẫu nhiên mầu nhiệm đã giúp nàng...
Bỗng dưng chàng nảy ra ý định ôm Diễm Hà hôn. Đàn bà trăm phần trăm cũng vị tất hấp dẫn bằng nàng. Chàng cúi xuống. Trời ơi... nàng đã chết mà môi nàng vẫn nóng, vẫn chứa đựng một sự rung động khác thường...
Và, một lần nữa trong cuộc đời tung hoành bên cạnh những người đàn bà đẹp, cơn xúc cảm mềm yếu đã cứu Văn Bình Z.28 thoát chết.
Vì chàng vừa rạp mình ngang với mặt đất để hôn Diễm Hà thì sau lưng chàng, trong tòa nhà cổ xưa của Bửu Khoa, một tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra. Chàng có cảm tưởng như hàng chục trái bom cỡ lớn cùng được pháo đài bay B-52 thả xuống sân nhà và cùng nổ một lúc. Trận gió hung hãn do vụ nổ tạo ra quét qua sân, mạnh đến nỗi những cái chậu sứ xếp thành hàng dài gần bực cấp cũng bị bốc lên và thổi bắn vào tường vỡ loảng xoảng. Nếu Vặn Bình ngồi hoặc đứng, trận gió giết người này đã cuốn chàng theo và chàng có nhiều triễn vọng biến thành thịt lầy lụa...
Mắt chàng tóe đom đóm đen sì, tai chàng ù hẳn. Tiếp theo tiếng nổ ghê gớm này là một loạt tiếng nổ khác, song chàng chỉ nghe được những âm thanh rất nhỏ, như bầu trời bao la đã được hãm thanh. Chàng cố vận nhỡn tuyến để quan sát. Chàng thấy lờ mờ một chái nhà bị đổ sụp. Trong chái nhà này có căn phòng của chú Sáu. Dưới hầm cũng có tiếng nổ. Có lẽ địch cốt làm phi tang. Địch không muốn ai nắm được chi tiết cỏn con nào khả dĩ dẫn đến Tô Lan... Bửu Khoa bị giết cũng chưa đủ, địch muốn thiêu luôn xác chết. Mọi giấy tờ liên quan xa gần đến Tô Lan chắc sẽ biến thành than. Phút này, Văn Bình chưa thấy bóng dáng xe cứu hỏa. Sự can thiệp của đội cứu hỏa thành phố sẽ dập tắt được đám cháy, song chàng không tin là những giấy tờ quan trọng sẽ được bảo vệ.
Thế là hết.
Hết hy vọng hợp tác với Nguyễn Phước Bửu Khoa. Chàng hy vọng vào nữ bí thư Diễm Hà thì hy vọng này đã bị tiêu hủy từ trong trứng nước. Nàng chưa giúp chàng được gì đáng kể thì bị tử thương. Và suýt nữa chàng cũng chết vùi dưới đống gạch vụn chất cao như núi.
Chàng bùi ngùi đứng dậy. Trong đêm, chàng nghe tiếng máy xe hơi và tiếng người nhốn nháo. Những chiếc xe của cảnh sát đã rú kèn ngoài đường. Khu vực nay thường lệ yên tĩnh mặc dầu tọa lạc ở trung tâm thành phố đang biến thành ồn ào, hỗn độn. Văn Bình xốc lại quần áo, thản nhiên đạp trên cánh cổng sắt bị giật đổ nằm ngổn ngang trên đất.
Ba Lê là thị trấn có nhiều cây to bóng mát, cho nên chàng có thể tàng hình dễ dàng. Khi cảnh sát lập xong nút chặn để tiến hành công cuộc cấp cứu thì Văn Bình đã ra đến đầu đường. Trong tầm mắt chàng là sông Seine. Giòng nước được văn nhân thế giới nức nở ca tụng. Trời êm và đẹp như đêm nay, nằm trên con tàu nhỏ với em bé, mặc cho nó bập bềnh, vốn là thú vui cố hữu của điệp viên hào hoa Z.28 mỗi khi chàng ghé kinh đô ánh sáng.
Nhưng đêm nay, Văn Bình chẳng có em bé nào để ôm ấp trên sông tình tự. Chết, chết, chết, những ai gặp chàng đều chết. Mai sáng chàng phải tiếp xúc với Tô Lan. Tiếp xúc đúng 8 giờ sáng. Địa điểm: một nhà hàng, bảng hiệu gồm 4 chữ, chữ đầu là c và chữ cuối là p. Ba Lê có hàng ngàn, hàng vạn nhà hàng, mầy mò tìm ra nơi hò hẹn không phải dễ.
Chàng chỉ còn tia hy vọng cuối cùng: giáp mặt hai người thân còn lại của Nguyễn Phước Bửu Khoa, đó là chú Sáu và Lệ Liên. Chú Sáu đã rơi vào tay địch. Chàng đã biết nơi chú bị giam giữ. Giờ này không biết chú còn sống hay đã bị địch làm thịt. Khu chợ là nơi có nhiều cống rãnh, chỉ đấm nhẹ vào màng tang chú Sáụ bất tỉnh là đủ. Nạn nhân được tống xuống cống. Những cái cống thật sâu. Những cái cống nhằng nhịt dưới đất, không biết dẫn đi đâu. Những cái cống chứa toàn nước bẩn.
Và nhất là giống chuột. Chuột cống Ba Lê là chuột cống lớn nhất và dữ nhất năm châu. Họ hàng nhà chuột thường sống tập trung trong hệ thống cống ở khu chợ. Thi thể chú Sáu có thể biến mất trong vòng mười, mười lăm phút.
Chỉ còn lại Lệ Liên. Chàng có sẵn địa chỉ của nàng trong túi. Chỗ ở của nàng không xa bao nhiêu. Tuy nhiên, chàng không biết giờ này đang ở nhà hay nàng đi vắng. Hay nàng đã bị địch bắt? Hay nàng đã bị địch giết? Lẽ nào địch đã chiếu cố đến Diễm Hà và chú Sáu, địch lại có thể bỏ quên tên nàng trong danh sách đoạn trường?
Ruột gan Văn Bình rối như tơ vò. Chàng đang băn khoăn giữa hai việc, đến nhà Lệ Liên hay tiếp tục đi tìm chú Sáu. Cả hai việc đều quan trọng ưu tiên như nhau. Chàng không thể phân thân đến cả hai nơi cùng một lúc, cho nên chàng phải lựa chọn.
Nhưng lựa chọn cách nào?
Chàng nhún vai, rút ra đồng tiền kim khí 50 xu. Chàng nhẩm ghi từng mặt, mặt phải là Lệ Liên, mặt trái là chú Sáu., truớc khi tung đồng xu để coi sấp ngửa, chàng hơi rụt rè. Đúng ra, chàng phải đến nhà Lệ Liên. Vì Lệ Liên là phụ nữ. Phụ nữ chân yếu tay mềm. Và là phụ nữ có nhan sắc. Chú Sáu là đực rựa, mặt mày thiếu cảm tình, có đi tàu suốt sang bên kia thế giới cũng chẳng sao.
Nhưng ác hại là chú Sáu đang lâm nguy, chú Sáu lại thân cận Bửu Khoa hơn, chú Sáu có nhiều điều kiện giúp chàng phăng ra địa điểm tiếp xúc... Tuy phó thác cho thần may rủi, Văn Bình vẩn thầm mong Lệ Liên sẽ thắng chú Sáu.
Nhưng mặt trái của nửa đồng phật-lăng đã hiện ra chềnh ềnh. Định mạng muốn chàng đến khu chợ giải thoát cho chú Sáu. Chàng thở dài ném đồng xu đáng ghét vào lùm cây bên đường rồi bách bộ qua cầu, sang bên hữu ngạn. Sau lưng chàng, xe cộ kẹt cứng thành hàng dài. Vụ nổ trong biệt thự chỉ làm nhiều phòng sụp đổ, chứ không gây ra đám cháy nên đội nón đồng chỉ rú kèn, phóng xe hết tốc độ cho vui chứ không có cơ hội trổ tài. Đống lửa của chiếc Alpine được dập tắt ngay với sự hợp tác của nhân viên an ninh và dân chúng trong khu vực. Biệt thự của Bửu Khoa trở thành đống gạch vụn đã bị cô lập hoàn toàn bằng hàng rào cảnh sát.
Văn Bình ngoảnh lại nhìn lần cuối trước khi đặt chân lên cầu. Lòng chàng bỗng lắng xuống. Điềm nhiên như không có việc gì quan trọng, chàng nện bước qua đường Thị sảnh, sát bờ sông, xuyên qua một đường nhỏ đến đại lộ một chiều Rivoli chan hòa ánh đèn và đầy nhóc xe cộ, nam nữ du hí.
Từ tối đến giờ, chàng qua lại con đường thượng lưu này không biết là lần thứ mấy mà chàng không có dịp đậu xe, xô cửa một nhà hàng gắn máy điều hòa khí hậu mặc dầu bao tử của chàng đang kêu la dữ dội. Lần này nữa, chàng chỉ tạt qua, vẫy tắc-xi, chạy đến đường cầu Mới, ra lệnh quẹo bên phải.
Chợ trung ương tọa lạc trên đường này. Chàng xuống xe lội bộ xuyên qua đường Hàng Sành đến đường Những Kẻ Ngây Thơ. Chàng tủm tỉm cười một mình khi nghĩ đến tên đường Những Kẻ Ngây Thơ. Ngày xửa ngày xưa, chàng còn là du khách mới ghé kinh đô ánh sáng lần thứ nhất, chàng đã nôn nao đòi bạn bè dẫn đến chợ chơi và luôn tiện nếm cho biết những thú vui tại đó. Và chàng đã xửng vửng vì tài nghệ của một khuôn mặt hết sức ngây thơ, giọng nói hết sức ngây thơ chàng gặp tại đường Những Kẻ Ngây Thơ. Vào việc, nàng chẳng ngây thơ chút nào, chàng thanh niên Z.28 lạc vào động đào có nửa giờ đồng hồ mà bị nâng luôn cái ví đựng toàn giấy bạc.
Ngoài cái kỷ niệm... cù lần ấy, Văn Bình đã có thiện cảm đặc biệt với khu chợ. Chàng là dân sành ăn, sành uống, một trong những món súp được chàng gắn bó là xúp hành.... cái tên nghe rất thường, đọc trên thực đơn ở Sàigòn thì tiệm ăn Tây nào cũng có, nhưng coi chừng... ngay cả đầu bếp ở Ba Lê chưa chắc nấu xúp hành ngon, chứ đừng nói tới mấy ông hỏa đầu quân ở xa Ba Lê hàng vạn cây số.
Xúp hành chỉ là món xúp gồm hành tây, bánh mì, phô-mát gờ-ruy-e, bột, bơ, muối, tiêu trộn với nước và rượu vang trắng. Nó chỉ gồm ngần ấy gia vị, tìm ở đâu cũng có, ấy thế mà thiên hạ chỉ có thể ăn xúp hành hợp khẩu cái ở trong khu chợ Ba Lê. Đêm đêm, khi vãn hát, trai thanh gái lịch ùn ùn kéo vào chợ. Văn nghệ sĩ, nhà triệu phú... mọi người đều lấy những tiệm ăn bình dân này làm nơi hẹn. Món xúp hành trong chợ ngon thật là ngon. Đêm nay, giá Văn Bình được kéo nghế ngồi xuống trước món súp nóng bỏng miệng, có mỹ nhân mắt biếc môi hồng chầu chực một bên thì...
Trời ơi, chàng không dám mơ tưởng đến mùi hành và mùi thơm của phó-mát nữa. Chàng cố tưởng tượng dạ dầy của chàng là một cô gái ngoan ngoãn để chàng an ủi "em chịu khó chờ anh một lát, công việc sắp xong rồi, chúng mình sẽ có thật nhiều thời giờ để hàn huyên với nhau".
Nhưng mặc cho chàng nhủ thầm dạ dầy, nước miếng của chàng cứ tiếp tục trào ra miệng. Vì hỡi ơi, chàng vừa đặt chân vào một khu vực nổi tiếng về món bao tử hầm. Bao tử đói meo được ngửi mùi bao tử hầm, nấu theo lối độc đáo của vùng Can[41] với đủ mùi thơm, mùi béo, mùi tiêu, mùi hành tỏi, boa-rô, cần ngò húng... thì đến đại tu sĩ ăn trường chay cũng động lòng, huống hồ đệ nhất ẩm thực gia Văn Bình.
Lâu lắm, chàng chưa được thưởng thức lại món bao tử hầm. Các chú con Trời ở Sàigòn cũng làm món bao tử và từng được nức nở khen ngon, nhưng nếu so sánh với bao tử hầm trong chợ Ba Lê thì chưa đi đến đâu. Úi chao, nấu món này cầu kỳ không kém rùa rắn, bao tử con bò tẩy trắng tinh được xắc thành hình con cờ ngâm trong la-de, rượu vang và cỏ-nhát. Nấu lẫn với chân bò để nó sền sệt. Chưa hết, nó còn phải phủ kín bằng những miếng mỡ bò lên trên khi đổ vào nổi. Mỡ bò có tác dụng ngăn khí trời nhiễm vào bao tử trong lúc hầm làm nó bị đen và kém ngon. Người ta còn bịt miệng nổi bằng một lớp bột kiên cố. Phải nấu từ 10 đến 12 giờ đồng hồ mới chín.
Thú nhất là khi múc ra đĩa. Bên ngoài, tuyết rơi rỉ rả, trời lạnh muốn thắt bao tử, những cái đĩa trinh nguyên được đặt ngay ngắn trên bàn. Đĩa được hơ thật nóng, vô phúc anh nào cù lần chạm vào là cháy da tay... Văn Bình đã cháy da tay như vậy nhiều lần, mặc dầu chàng không đến nỗi... than, ngay cả trong thời gian chàng mới làm quen với thủ đô Ba Lê. Chàng cháy da tay là do ý muốn. Thủ đoạn cháy da tay này do một người bạn thân thổ công thành phố truyền dạy lại cho chàng. Đi ăn với cô bạn con nhà lành khá nghiêm nghị, chàng giả vờ ôm cái đĩa trong khi mải mê tán tỉnh, rồi suýt soa kêu đau. Cô bạn hoảng hốt cầm lấy tay chàng. Thế là...
Những chuyện rí rỏm ấy xảỵ ra từ sâu song Văn Bình có cảm tượng như thời gian đứng lại. Bụng chàng trống rỗng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chàng hít một hơi Salem, đoạn cắm cúi bước rảo qua nhà hàng chuyên bán bao tử hầm, thực khách đông như dân nghèo chen chúc đi lãnh đồ chẩn tế.
Giờ này, giờ dân Ba Lê sửa soạn lên giường ngủ, lại là giờ dân trong chợ sửa soạn từ trên giường nhảy xuống. Buổi trưa trong chợ vắng tanh, vắng ngắt, chỉ trừ khu chợ hoa tô vẽ muôn hồng ngàn tía cho những gian hàng đang ngủ.
Máu giang hồ của Văn Bình cũng thức dậy với các hoạt động ban đêm của chợ trung ương. Đột nhiên chàng cảm thấy sức khỏe và trí sáng suốt gia tăng cho dẫu chàng đang đói muốn rục xương.
Chàng thở phào rồi dẩn vào hẻm. Tên hẻm này là gì, chàng không biết. Diễm Hà đã ghi rõ địa chỉ và chàng đã học thuộc. Nếu máy điện tử của Bửu Khoa không bị bé cái lầm tai hại thì chú Sáu đang bị giam trong căn nhà ở cuối hẻm, trông ra hai mặt đường.
Giống như các khu chợ lớn khác trên thời giờ, luật của kẻ mạnh được coi là khuôn vàng thước ngọc bên trong những đường hẻm. Vì vậy, Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy một bọn đầu trâu mặt ngựa say rượu bí tỉ chửi nhau, đánh nhau ngay ngoài đường. Chàng vừa gặp một cuộc ẩu đả gần đổ máu vì giành gái, chàng lại đụng đầu một đám lỏi tì giựt bóp của khách bộ hành đang kéo nhau chạy như giặc. Chàng đi mép vào trong lề, cố gắng không gây phiền phức với bọn du đãng. Mặc dầu một số du đãng nặng trên một tạ thịt có bãn lãnh khác thường - như đã chứng tỏ trong nhà của Bửu Khoa - chàng vẫn không coi chúng ra gì, sở dĩ chàng tránh né vì chàng sợ hỏng việc. Chắc chắn địch phải bố trí đàn em chung quanh nơi giam giữ chú Sáu và tìm đủ mọi cách ngăn cản chàng đột nhập.
Căn nhà trông ra mặt đường là một cao ốc nhiều từng. Nó được xây cất từ mấy chục năm nay là ít, vì bộ mã nó mảnh khảnh như sắp đổ về phía trước, tường và mái đều đen bẩn, có lẽ từ ngày mọc lên đến giờ nó chưa hề được sơn phết lại. Tuy đây là hẻm buôn bán, nhà nào cũng mở toang hoác, nó tọa lạc giữa ngã ba đường mà cửa dưới, cửa trên, cửa lớn, cửa nhỏ đều đóng im ỉm. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đó là nhà hoang. Nhà sắp bị triệt hạ, nhường chỗ cho một binh đinh tân tiến.
Văn Bình rảo bước qua và không dừng lại. Chàng nhận thấy nhiều gã đàn ông tóc râu xồm xoàm đang nằm la liệt trước ngưỡng cửa. Bọn này ghiền ma túy hoặc là ma-ca-bông với lối sống đầu đường xó chợ, hay là nhân viên của địch nằm canh gác? Văn Bình chưa thể quyết đoán. Chàng cần quan sát tường tận trước khi hành động.
Trạm quan sát lý tưởng đối với chàng là một quán cà-phê nhỏ xíu, lụp sụp ở bên kia ngã ba. Gọi là quán cà-phê, song người ta bán cả rượu mạnh và một số đồ nhắm. Không có thời giờ ăn cơm, chàng đành uống rượu vậy. Vả lại, rượu vốn là một hình thức cơm của chàng. Miễn là whuýt-ky chính cống.
Chàng ngồi xuống giữa đám đông hỗn độn và ầm ỹ. Mọi người đều trò chuyện như la thét. Tiếng thét dẫu lớn cũng chưa lớn bằng những âm thanh từ cái âm-li và ba thùng loa to tướng phát ra, sặc mùi kích động nhạc. Dân nhậu toàn là phu phen trong chợ, họ ăn mặc đủ kiểu, người mặc áo lạnh, quấn khăn len, đội mũ sùm sụp, đeo găng da dầu trời chưa lang, lại có người mặc vỏn vẹn cái áo thun lá. Họ không để ý đến người chung quanh nên Văn Bình bước vào thản nhiên. Chàng chỉ gặp khó khăn khi kiếm ghế, vì ghế nào cũng bị chiếm. Có khá nhiều ghế trống nhưng dân nhậu đã dùng để gác chân hoặc để đồ. Vất vả lắm chàng mới giành được một chỗ ngồi thích hợp ngó qua cao ốc xiêu vẹo, nơi chú Sáu bị nhốt.
Chàng mua một gói đồ chiên đựng trong những cái cọt-nê làm bằng giấy báo, dốc đổ xuống bàn. Mặt bàn được trải vải dầu nhầu nát. Quán cà-phê có bộ mặt không lấy gì làm sạch, khăn bàn dĩ nhiên là nơi chứa cặn rượu, tàn thuốc, cát bụi, đồ bẩn và vi trùng, nhưng Văn Bình lại bốc ăn đồ chiên một cách ngon lành. Chàng chiêu phần ba chai Vat 69, hạ chai xuống, toan ngừng vì sợ thiên hạ dòm ngó, song lại nâng lên, tu thêm một hơi nữa. Hớp này khá dài bên một phần ba khác đã chui tọt vào cổ họng chàng. Trong chớp mắt, bỏ thì thương, vương thì tội, Văn Bình khiêng luôn phần ba còn lại của chai whuýt-ky.
Mắt chàng đang ngứa xốn và kèm nhèm bỗng sáng hẳn ra. Triệu chứng giống người đau mắt hột này thường xảy ra mỗi khi chàng bị cai rượu. Và không riêng cặp mắt, mọi bộ phận trong cơ thể từ tai mũi miệng ở ngoài đến lục phủ ngũ tạng đều chạy êm ro như xe hơi mới được bơm mỡ và thay dầu nhớt.
Văn Bình chỉ thấy ánh đèn lờ mờ trên lầu 4, lầu cao nhất của tòa nhà cổ lỗ sĩ đối diện. Muốn lên lầu 4, chỉ có một cái hẻm tối om ngay bên cạnh. Chàng chưa biết hẻm này dẫn đến đâu, song chắc là một phần của cao ốc. Nếu địch đề phòng chàng đột nhập, họ sẽ đặt sẵn nhân viên trong đó.
Chàng xỉa tiền xuống bàn rồi đứng dậy. Mới uống một chai Vat, giá được uống thêm vài ba chai nữa, chàng cũng không say. Tuy vậy, chàng phải giả vờ chếnh choáng để khỏi bị chú ý. Không may cho chàng, trong cơn say kịch nghệ, chàng dẫm lên mũi giầy của một gã chuyên nghề vác thịt. Máu tươi còn chảy ròng ròng trên cái tạp-dề bằng vải ca-rô của hắn. Hắn đang mê ly bên chai vang đỏ, mặt hắn cũng đỏ lòm như ly vang đậy ắp trên bàn thì ngón chân hắn bị gót giầy của Văn Bình chận đè. Kể ra hắn chỉ đau xoàng và chỉ văng tục một tiếng là đủ. Khốn nỗi, hơi men đã làm hắn sửng cồ nhanh chóng và dễ dàng, Văn Bình lại quá nhỏ, quá thấp đối với hắn. Nếu hắn biết tài Văn Bình quật ngã như nhái bén những tay anh chị khuân vác trong Chợ, chắc hắn không dám gây sự tuy thần Lưu Linh đã làm hắn gia tăng can đảm. Bởi vậy, hắn trợn mắt, phồng mang, dằn mạnh chai rượu xuống bàn, cốt lôi kéo sự quan tâm của mọi người trong nhà hàng, trước khi chửi rủa một cách hạ cấp và vung quyền đánh Văn Bình.
Chàng thấy rõ quả đìa-rét của hắn ngay từ lúc hắn nhấc cánh taỵ lên. Chàng có dư thời giờ triệt đòn tận gốc. Chàng ngáng nhẹ là hắn mất quân bình và ngã tòm. Chàng cũng có thể né tránh. Song chàng chẳng làm gì cả. Chàng ung dung chìa mặt ra lãnh đòn. Vì chàng nghĩ thầm là trong trường hợp chàng thi thố tài nghệ chặn đòn hoặc né tránh, vô hình chung chàng sẽ tự quảng cáo với địch chàng là võ sư hữu hạng.
Quả thôi sơn rớt đúng xương hàm của chàng. Gã phu vác thịt đánh tận lực nên Văn Bình cảm thấy đau. Chàng giả vờ loạng choạng, phải dựa tường để khỏi té xỉu. Rồi chàng rẽ đám đông, toan lỉnh ra ngoài. Nhưng thái độ phục tùng của Văn Bình lại làm đối phương say men chiến thắng. Hắn thấy chàng lảo đảo, bèn rượt theo, đấm tiếp vào mạng sườn. Chàng đành nhào luôn vào ghế. Thiên hạ không bênh vực chàng thì chớ, họ còn nhảy vào đánh hôi nữa. Hai ba gã đàn ông vạm vỡ xúm lại để làm thịt chàng. Nóng mắt, chàng toan cho mỗi tên một ngọn cước. Nhưng một lần nữa, chàng lại nằm bất động, cả bọn chia nhau đấm đá lung tung. Sau cùng, thấy chàng không có phản ứng, chúng mới chịu buông tha. Hai tên xốc nách chàng, lôi sềnh sệch ra ngoài và xô vào đống rác chất cao ngất ngưởng. Cũng may, đống rác chỉ toàn cải bắp, cà chua, xúp lơ, hành tỏi bị thối hỏng, không có vật nhọn nên chàng chỉ phải nhức đầu lộn mửa...
Loa vi âm của tiệm cà-phê vẫn tuôn ra điệu nhạc kích động ong ỏng. Tiếng ồn của máy hát tuy vậy chưa át được tiếng cười khoái chí của bọn phu khuân vác vừa tẩm quất Văn Bình. Văn Bình vốn là người ít chịu nhịn nhục, hồi còn đi học, hễ bị trêu chọc là chàng quyết ăn thua đủ với kẻ dám vuốt râu hùm, lớn lên xông xáo giữa cảnh mũi tên hòn đạn, chàng vẫn tính nào tất ấy. Nếu điệp vụ này không ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe của ông Hoàng, chàng đã vùng dậy, làm cỏ luôn một lượt. Chàng đá lia một vòng là cả đám khổng lồ sẽ đo ván. Nhân tiện chàng sẽ tặng mọi người trong quán cà-phê một bài học nhập môn đau điếng về thói ỷ thế hiếp cô.
Nằm trên núi rác, Văn Bình nhìn vào trong quán. Không ai lưu tâm đến chàng nữa. Chàng rón rén ngồi dậy, khập khà khập khiễng bước qua cái cống đầy nước đen ngòm. Vận chàng còn hên: hồi nãy, bọn họ tống chàng ra xa hơn chút nữa là chàng đã kết duyên với nước cống kinh niên, và chàng sẽ phải ngâm mình hàng tuần dưới sông Seine, thoa tẩm hàng thùng nước cốt hoa hồng mới xua đuổi được mùi hôi bất hủ...
Qua khỏi vùng sáng, Văn Bình thót nhanh vào hẻm tối. Thật ra hẻm không đến nỗi tối lắm, ở trong xa có ánh đèn lấp loáng. Căn cứ vào ánh đèn này, chàng biết là hẻm khá sâu. Chàng đi được 50 mét thì ở bên phải có một khung cửa lớn và cái cầu thang xi-măng với những bức tường và bực cấp bám mồ hôi, đờm rãi và đất bẩn.
Chàng rẽ vào song chưa vội đặt chân lên cầu thang. Chàng núp sau cửa trong tư thế nghe ngóng, chờ đợi. Mấy phút sau, chàng biết chắc là tình hình còn an toàn, chàng mới trèo ba bực một lên tầng trên. Đúng đây là nhà bỏ hoang vì gạch lót nền đã bong ra từng mảng, những cửa sổ còn dính tòng teng vào bản lề hoặc rớt xuống đất để lộ những khung chữ nhật đen ngòm thoang thoảng mùi mốc.
Tuy vậy, Văn Bình lại gia tăng thận trọng. Giới đi ngang về tắt thường lợi dụng những tòa nhà lớn không người ở vào mục đích nghề nghiệp. Làm nơi hò hẹn, nơi tra khảo hoặc giam giữ tạm thời thì tuyệt.
Lầu nhất không có ai. Ngoại trừ những con vật quen sống trong bóng tối. Ánh đèn nê-ông và tiếng ồn điếc tai đã loãng hẳn khi chàng lên đến lầu ba. Lầu tư dường như cách biệt với cuộc sống rồn rập phía dưới. Tầng này gồm một giãy phòng dài, phía trước có hàng hiên rộng và lan can sắt. Căn phòng chàng thấy tia sáng hồi nãy tọa lạc ở mặt đường bên kia. Văn Bình nép sát tường, toan đi men đến căn phòng có ánh đèn song vội khựng lại. Nhiều dấu hỏi quay cuồng trong óc chàng. Nếu là nhà bỏ hoang, tại sao có ánh đèn? Có thể địch thắp đèn làm mồi để nhử chàng tới...
Nghĩ vậy, chàng bèn đẩy một cánh cửa, đỡ nhẹ cho nó khỏi đổ xuống, lọt vào bên trong, ráp cánh cửa lại như cũ, rồi lần mò ra bao lơn phía sau. Chàng đoán không sai, sau binh-đinh không có hàng hiên ăn thông phòng này với phòng khác mà chỉ có dãy ban-công nhỏ xíu của mỗi phòng. Những cái ban-công này ở cách nhau quá xa, chàng không hy vọng nhảy đến nơi, nhưng chàng không lấy làm lo ngại vì chàng vừa nhìn thấy những ống nước và ống máng chằng chịt.
Chàng hít một hơi thật dài, tống xuất thán khí đang đè ép tim phổi, đoạn bám lấy ống máng gần nhất. Như con sóc đu cành cây trong rừng thẳm, chàng chuyền tay thoăn thoắt từ ống này sang ống khác. Giây phút này, địch mai phục một tay súng trong hẻm thì chắc chắn chàng bị trúng đạn. Dầu không nhằm chỗ hiểm chàng cũng rớt xuống. Trời ơi, từ trên cao hơn 10 mét rớt xuống chàng khó tránh được thương tích trầm trọng....
Trong chớp mắt, chàng đã vượt được nửa đường. Chỉ còn 3 mét nữa là đến ban-công kế cận. Hai cánh tay của chàng như tăng thêm cường lực, chàng di chuyển bằng cánh tay mà lanh lẹ và dễ dàng như di chuyển bằng chân.
Nhưng... rắc một tiếng khô khan... điều chàng không ngờ tới đã xảy ra. Xảy ra giữa lúc chàng sắp đạt tới đích...
Ống nước bằng chì trở nên ròn tan như cái bánh tráng, nó kêu rắc một tiếng là đứt phăng ra, nó không hề báo hiệu cho chàng phòng bị trước. Một tay của Văn Bình chơi vơi trong khoảng không, song chàng chưa bị nguy hiểm vì đang còn tay kia bám chặt ống nước. Chàng xoay người nửa vòng và rướn lên, chộp lấy một ống khác, cách chàng độ hai mét.
Họa vô đơn chí... chàng bắt được ống nước này thì ống nọ bị gãy, cũng nghe tiếng rắc khô khan. Rồi hết. Mồ hôi lạnh toát đầm đìa. Chàng nín thở cho thân thể nhẹ bớt, mắt đảo chung quanh tìm một ống chì khác.
Rắc.... lại một tiếng rắc khô khan nữa, tiếng rắc khô khan thứ ba. Và ống chì thứ ba bị gẫy. Điểm tựa cuối cùng của Văn Bình đã bị gẫy. Tiếng rắc bi thảm nổi lên thì Văn Bình ngã nhào xuống.
Nhiều công nhân xây cất làm việc trên gióng cao thỉnh thoảng bị xẩy chân là thiệt mạng. Nhưng Văn Bình không chết, một phần vì số chàng còn đỏ, phần khác vì chàng là cao thủ trong võ lâm, chàng chỉ rơi từ lầu tư xuống lầu ba là bàn chân của chàng đã quặp được một máng xối bằng sành khá kiên cố.
Thân thể chàng mệt đừ. Trận đòn lãng nhách của bọn phu khuân vác giờ đây mới ngấm. Chàng muốn quặp cả hai chân cho vững song gân cốt đã rời rả, chàng đành treo lủng lẳng vào ống máng, chân bên trên đầu ở dưới, dốc ngược như nạn nhân bị treo lên để tra tấn.
Mắt chàng đối diện với một vòm trời lác đác tinh tú. Đằng Đông, một ngôi sao lấp lánh. Đằng Đông là quê hương thân yêu, với những hình bóng thân yêu. Những đêm dạo chơi ở xa thành thị đông đúc, chàng có thói quan nằm dài trên nệm cỏ hoặc bãi cát để nhìn trời. Tuy không phải là nhà thiên văn, chàng lại thích quan sát các vì sao. Mỗi lần chàng tự phụ, chàng nhìn trời là hết dám. Một vị lão sư dậy môn luyện nguyên khí cho chàng đã dặn chàng như vậy. Giải thiên hạ gồm khoảng hai trăm ngàn triệu vì sao, trong số đó loài người mới đếm được một triệu, mắt trần cũng mới nhìn thấy sáu ngàn, nên khi nhìn trời, những kẻ bách chiến bách thắng như chàng cũng cảm thấy quá nhỏ bé và quá tầm thường.
Đột nhiên ở đằng đông, chòm sao sáng nhất lóe lên như bốc lửa. Rồi ánh lửa phụt lên. Như thể ánh lửa của hỏa tiễn khi rời giàn phóng. Ánh lửa sáng dần, lớn dần và sau cùng bay xẹt vào không gian bao la. Đó là sao chổi. Văn Bình vừa nhìn thấy sao chổi. Không phải là lần đầu chàng gặp sao chổi trong đêm, vì hàng năm có chừng 9 tỉ sao chổi lớn nhỏ đủ cở và người thành thạo có thể đếm được trung bình mỗi giờ chừng 10 sao chổi trong phạm vi con mắt có thể nhìn thấy.
Ngôi sao chổi vừa tan biến trong bầu trời tối làm Văn Bình liên tưởng đến ông Hoàng. Sau nhiều năm chói sáng, đời ông sắp sửa tắt. Chuyến đi của chàng tới Ba Lê sẽ ảnh hưởng phần lớn đến tính mạng của ông tổng giám đốc. Chàng đang mệt đừ bổng phục hồi được sinh lực và như thể được chắp cánh, chàng chỉ rướn nhẹ là níu được một ống máng khác, trước khi buông thả hai chân xuống như cũ. Và một phút đồng hồ sau, chàng đã trèo lọt vào ban- công một phòng ở lầu ba.
Chàng xoa nắn lại các bắp thịt, vươn vai hít đầy dưỡng khí tốt lành rồi từ lầu ba thoăn thoắt chuyền ống máng lên lầu tư. Vụ hụt chết vừa qua đã giúp thêm kinh nghiệm nên chàng di chuyển có vẻ dễ dàng và nhanh nhẹn hơn.
Chàng đột nhập một căn phòng trống trơn, định thần nghe ngóng một lát. Tứ phía không có âm thanh nào khả nghi,Văn Bình bèn men ra hành lang. Ánh đèn yếu ớt của căn phòng gần cuối lọt qua kẽ hở cửa sổ chiếu ra ngoài những vết mỏng song hàng. Chàng khom lưng, núp dưới cửa sổ. Mắt chàng đã quen với bóng tối. Chàng biết chắc là ngoài chàng ra, không có ai mai phục ở hành lang. Tai của chàng rất thính, nếu trong gian phòng thắp đèn có người, tất chàng phải nghe tiếng hơi thở.
Vậy chú Sáu ở đâu? Đối phương ở đâu?
Sợ lầm, chàng lắng nghe lần nữa. Chàng chỉ nghe được tiếng động của khu chợ bên dưới vẳng lên. Kỳ dư không có tiếng động nào khác. Thậm chí những tiếng động thật nhỏ do thạch sùng rớt từ trần nhà xuống đất gây ra cũng lọt vào tai chàng. Lẽ nào chàng không nghe được tiếng người thở.
Không trù trừ nữa, chàng đạp tung cửa.
Cũng như ở tầng dưới, cửa gỗ đã mục. Hai cái bản lề rỉ sét bị văng ra ngoài, cánh cửa rớt xuống theo. Bên trong là căn phòng trống trơn. Trống trơn như mọi căn phòng trong cao ốc bỏ hoang này.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn duy nhất treo tòng teng ở đầu sợi dây điện ám khói đen sì. Ngọn đèn không có chao, bóng điện chỉ được 25 nến là cùng.
Tuy vậy Văn Bình vẫn nhìn thấy rõ ràng như thể hàng chục đèn pha i-ốt cùng được mở sáng một lượt. Chàng đứng chôn chân trên ngưỡng cửa, cổ họng bất thần bị chặn nghẹn. Chàng không hề bị chém atêmi vào cổ họng, nguyên nhân khiến chàng nghẹt thở là một người đàn ông nằm sóng sượt ở giữa nhà.
Nạn nhân ngoảnh mặt về phía chàng, hai mắt nhắm nghiền. Đặc điểm của nạn nhân là bộ râu xồm xoàm. Hắn là người Á-Đông mà râu ria xồm xoàm hơn người phương Tây.
Tim Văn Bình đau nhói. Mọi hy vọng vừa nhú lên đã sụp đổ tan tành. Vì người đàn ông đang nằm trên đất là chú Sáu. Chàng tìm chú Sáu để phá màn bí mật. Nhưng chú Sáu đã chết. Màn bí mật càng dày thêm bí mật.
 



CHƯƠNG IX. LỆ LIÊN 
 
Phản ứng đầu tiên của Văn Bình sau khi nhìn thấy xác chết là phi thân như chớp xẹt vào góc phòng. Đồng thời, chàng ngồi thụp xuống, cơ thể tỉnh táo và sẵn sàng, trừ phi địch núp ngoài ban-công phía sau để bắn lén, chàng có nhiều hy vọng ngăn chặn mọi cuộc tấn công của kẻ địch.
Tuy nhiên, chàng đã thận trọng không cần thiết. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua, địch vẫn không xuất đầu lộ diện. Chàng vẫn nghe rõ những âm thanh quen thuộc của chợ đêm. Chú Sáu vẫn nằm tênh hênh. Trên mình và chung quanh chú Sáu không hề thấy một giọt máu. Cũng không hề thấy thương tích. Áo quần nạn nhân vẫn nguyên vẹn, nền nhà bám đầy đất bụi, vậy mà ngực sơ-mi của chú Sáu vẫn trắng tinh như mới mang ở thợ ủi về, chi tiết này chứng tỏ chú Sáu bị giết một cách êm thắm, không mảy may kháng cự.
Văn Bình rờ da nạn nhân, vẩn còn cảm thấy nong nóng. Nghĩa là chú Sáu mới bị giết. Bị giết trước khi chàng đột nhập cao ốc bỏ hoang. Tuy am tường bí quyết kuatsu của nhu đạo, chàng không nghĩ đến việc hồi sinh cho nạn nhân vì nhận thấy vô ích. Hung thủ đã xử dụng một atêmi độc hiểm, đánh ngay vào tâm huyệt. Giờ đây, mổ ngực, lấy trái tim ra xoa bóp và chích thuốc cho khỏe cũng chưa chắc nạn nhân sống lại, huống hồ phép kuatsu. Chàng đành thở dài kéo hai bàn tay của chú Sáu đặt trên bụng.
Địch là ai, chàng chưa biết, song địch quả là những kẻ có bản lãnh nghê gớm. Chàng sửa soạn gặp ai thì địch giết chết người ấy. Rõ ràng là địch quyết tâm cắt đứt những sợi dây cuối cùng nối chàng với nhà bác học di truyền Tô Lan...
Đang suy nghĩ, Văn Bình bỗng chồm dậy như bị ma đuổi, chàng vọt ra hành lang, quên cả giữ gìn, chạy băng băng xuống cầu thang bê-tông. Chàng không cần thận trọng nữa vì cuộc đua với cây kim đồng hồ đã đến hồi kết cuộc. Nếu địch giết chú Sáu, địch sẽ giết luôn Lệ Liên. Địch có thể gồm một hay nhiều tên, nhưng chàng có cảm tưởng là tên chỉ huy đã có mặt tại biệt thự của Bửu Khoa, và có mặt tại cao ốc trong khu Chợ. Tên chỉ huy không thể vắng mặt tại nhà Lệ Liên. May ra chàng có hy vọng đến trước. Hoặc đến sau, song có hy vọng cứu được nàng...
Ngày thường, chàng chỉ nhảy ba bậc thang để luyện cặp giò được dẻo. Đêm ấy, cầu thang từ lầu nọ xuống lầu kia gồm chừng 30 bậc mà Văn Bình chỉ nhảy 2 đến 3 lần. Chàng nhảy hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng gây ra tiếng động lớn. Dân nhậu trong quán cà-phê ở ngã ba đường cũng nghe tiếng mặc dầu nhạc kích động tiếp tục kêu vang. Văn Bình không quan tâm gì đến ai nữa. Chàng phóng ra khỏi hẻm. Chàng húc vào một gã khổng lồ đang còng lưng vác trên vai cái bao nặng khoảng 1 tạ. Có lẽ bao này đựng bột mì. Dân vác bột mì trong Chợ Ba Lê cũng khỏe không kém dân vác thịt. Gã khổng lồ cúi lom khom, nửa mặt bị che khuất sau vuông vải lớn - vuông vải phu khuân vác thường lót trên vai - nên hắn không thể thấy chàng. Lẽ ra chàng phải thấy hắn. Thân thể hắn to lớn như bồ sứt cạp, đèn nê-ông lại chiếu sáng không kém sân khấu thoát y vũ. Nhưng trong cơn vội vã, chàng chẳng thấy ai. Gã khổng lồ bị cùi trỏ chàng thúc giữa mặt. Hắn rú một tiếng đau đớn rồi khuỵu xuống, bao bột đè chặn lên người.
Họa vô đơn chí... một đoàn cam-nhông vừa chở bột đến giao cho các lò bánh trong Chợ, nên phu khuân vác cũng làm việc hàng đoàn. Họ đi sát nhau, người nọ cách người kia một quãng ngắn, Văn Bình xô ngã tên dẫn đầu thế tất những tên đi sau sẽ đâm phải chàng. Bình bình... huỵch huỵch... việc phải xảy ra đã xảy ra, các bao bột rơi rớt xuống đường, bắn vãi tung tóe, bọn phu té ngã dính chùm. Gã phu thứ nhì vạm vỡ gấp rưởi chàng, hắn cân được 120, 130 kí là ít, trông hắn như King Kong trên màn ảnh, tuy vậy hắn vẫn bị đo đất dễ dàng vì xương thịt chàng rắn hơn, chàng lại đang chạy nhanh có trớn.
Bọn phu chửi rủa om sòm, một tên thập áo chàng toan làm dữ. Chàng vung tay đẩy hắn ra, những cánh tay lực lưỡng khác lại ào tới. Chàng đành xoay tròn một vòng, giải quyết chiến trận bằng cước pháp, đồng thời mở lối thoát thân qua đám đông hung hãn.
Bọn phu gồm chừng hai chục tên. Một phần ba gặp nạn, bưu đầu sứt trán, số còn lại khệnh khạng đặt bao bột trên vai xuống đất, tiến đến hỏi tội chàng. Họ tuy đông và khỏe, chàng cũng không nao núng, chàng chỉ sợ kéo dài thời giờ tính mạng của Lệ Liên sẽ lâm nguy. Nhưng trong khoảnh khắc, họ đã vây kín chàng. Từ nãy đến giờ, chàng chỉ hạ đòn nhẹ, với mục đích đánh ngã để đào tẩu. Giờ đây chàng không thể tiếp tục niệm tình được nữa.
Chàng đạp chân vào đống bao bột, dùng làm bàn nhúng để vọt lên cao, hai chân đá nhàu những cái đầu lố nhố, miệng chàng thét tiếng kai trời long đất lở. Tiếng thét võ sĩ đạo không thôi cũng đủ làm đám giặc cỏ hồn phi phách tán, huống hồ Văn Bình còn tung ra những ngọn đá tréo cực hiểm.
Ba, bốn tên phu khuân bột bị thương nơi mặt, vòng vây trùng trùng điệp điệp đột nhiên giãn rộng, và Văn Bình, không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, đã dẫm qua những khối thịt kếch sù vừa ngã để tông như bay vào hẻm. Khu Chợ chật chội và đông đúc đã trở thành đồng minh thân mến của điệp viên Z.28. Hẻm này ăn thông với hẻm kia, ngang dọc nhằng nhịt như trong mê hồn trận. Chàng không thuộc đường, hễ thấy nơi nào không có ánh đèn là xông đại vào, bọn phu khuân bột rượt theo rần rần song không bám sát được chàng.
Và chỉ mấy phút sau, chàng đã thoát khỏi cuộc săn đuổi. Đại lộ đầy ánh đèn hiện ra trước mặt. Trời bắt đầu khuya nên xe cộ chỉ còn thưa thớt, khách bộ hành còn thưa thớt hơn. Đời sống của khu Chợ trung ương khác hẳn đời sống của thành phố.
Chàng bước rảo qua đường nhựa láng bóng, quẹo vào đường một chiều rồi nhô ra một đại lộ khác, ở đây, xe cộ và khách bộ hành gần như vắng bóng. Kinh đô ánh sáng đã đi ngủ.
Một chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh qua. Trên hông xe chàng đọc thấy con số 130 to tượng. 13 là số xấu của thiên hạ, song lại là số tốt đối với chàng. Song, điều làm chàng quan tâm không phải số xấu, số tốt, mà là con số trên 100. Thành phố Ba Lê có chừng năm chục lộ trình xe buýt, chạy từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây, và xe buýt được chia làm hai loại, loại chạy trong thành phố được đánh số dưới 100, từ 101 trở đi là loại xe dành cho ngoại ô.
Chiếc xe buýt vừa nghênh ngang chạy qua mặt chàng là buýt ngoại ô. Dân Ba Lê thức khuya song xe buýt chẳng hiểu sao lại nghỉ sớm. 7 giờ sáng bảnh mới bắt đầu, mới hơn 9 giờ tối đã ngừng, chỉ trừ một số lộ trình ngoại ô là tiếp tục đến nửa đêm hoặc muộn hơn.
Vô tình chiếc buýt đeo số 130 vừa nhắc khéo Văn Bình là giờ hẹn với Tô Lan không còn bao lâu nữa. Nghĩa là chỉ còn vẻn vẹn 7, 8 tiếng đồng hồ.
Ngự xe buýt là cái thú vuị của du khách mới đến Ba Lê lần đầu. Nó chậm hơn xe điện ngầm nhiều, nhưng du khách lại có hoàn cảnh nhìn ngắm thỏa thích. Giá vé lại hợp với mọi túi tiền, mỗi cuốn vé gồm 20 tấm, mua cả cuốn vừa rẻ vừa tiện. Văn Bình quen xài những số tiền mang 6, 7 con số dê-rô phía sau, tiền chung hoang phí đã đành, tiền riêng cũng không hề kẹo, tuy vậy, ít khi chàng chịu xuất 0,25 quan mua tấm vé hoặc 3,70 mua cả cuốn, mặc dầu mỗi lần ghé qua kinh đô ánh sáng chàng đều dành hàng nữa ngày để ngao du trên xe buýt.
Thói quen không mua vé của Văn Bình là hậu quả của một cuộc gặp gỡ đầy nườc mắt trên xe buýt. Chàng ngẫu nhiên nhường chỗ cho nàng trên một chuyến xe đông như cá mòi đóng hộp, rồi hai người tâm tình với nhau. Nàng là thư ký trong phái bộ thương mại Anbani. Quốc gia Cộng sản gồm 2 triệu dân ở Nam-Âu này sống giựt lùi trong thời tiền chiến giữa những năm tiến bộ vượt bực của hậu bán thế kỷ 20 nên nàng hoàn toàn ngơ ngác khi đến Ba Lê. Tại Anbani, tư nhân không được phép sắm xe hơi riêng, sự di chuyển hoàn bằng xe đạp nhập cảng từ Hoa Lục hoặc bằng mấy đường xe buýt lèo tèo. Do đó, xe buýt Ba Lê đối với nàng là xa xí phẩm.
Nàng tôn trọng triệt để luật lệ đi xe, khi lên xe, nàng trình vé để bấm lỗ đàng hoàng, muốn xe đậu nàng vẫy tay hoặc kéo chuông đàng hoàng, lúc lên xe nàng còn lấy số - những số thứ tự in trên giấy do máy tự động phát ở các trạm chính - để tránh cảnh chen lấn. Chàng hỏi tại sao nàng lại ham mê xe buýt, ham mê trật tự trên xe buýt như vậy thì nàng đáp:
- Anh phải là công dân Anbani mới biết được giá trị của xe buýt.
Nàng nói đúng. Phải là công dân Anbani mới nhận chân được giá trị của nếp sống tự do... Nàng yêu chàng, chỉ sau một cuộc gặp gỡ tình cờ. Rồi nàng theo chàng trốn khỏi văn phòng của phái đoàn thương mãi. Chàng sửa soạn đưa nàng về Sàigòn. Thì tai biến xảy ra...
Trước giờ từ giả Ba Lê, nàng đòi được đi xe buýt và chọn chiếc xe buýt mà hai người quen nhau. Nàng vẩy xe đậu lại, trèo lên trình vé. Bấm vé. Kéo chuông. Xe ngừng. Nàng khoác vai chàng xuống. Xe vừa chạy khuất thì nàng té xỉu...
Văn Bình chở ngay nàng vào bệnh viện. Nhưng nàng đã tắt thở dọc đường. Luật y khám nghiệm ruột gan nàng cho biết nàng bị đầu độc bằng một hóa chất cực mạnh ngấm qua lỗ chân lông ngoài da làm thần kinh hệ bị tệ liệt và trái tim ngừng đập. Chàng mở cuộc điều tra và khám phá ra gã xét vé xe buýt là nhân viên đặc vụ Anbani. Hắn trao cho nàng những cuốn vé tẩm thuốc độc. Chàng đã giết hắn và thượng cấp của hắn để trả thù cho nàng. Nhưng từ đó trở đi, chàng đâm ra sợ mua vé xe buýt ở Ba Lê...
Như thể người đẹp bạc mạng năm xưa hiện ra trước mắt, nụ cười buồn làm cỏ cây trong thành phố một đêm cuối thu phải chảy nước mắt. Văn Bình nhảy đu lên xe buýt. Chạy được một quãng ngắn, chàng lẹ làng thót xuống. Chân chàng chấm đất mặc dầu xe buýt đang phóng nhanh trên một đoạn đường rộng rãi và tối vắng.
Chàng kêu tắc-xi, dặn lái qua sông Seine, sang bờ tả ngạn. Một lần nữa, chàng lại qua tòa án và nha cảnh sát. Rồi qua khu la-tinh, khu của sinh viên. Rồi đền thờ Danh Nhân, không hiểu sao lòng chàng thắt lại. Hồi chiều, Lệ Liên đã dẫn chàng qua tòa án, nha cảnh sát, khu la-tinh và đền thờ Danh Nhân...
Chàng nghĩ đến Lệ Liên. Nàng thuê một căn phòng ấm cúng gần vườn Lục-xâm-bảo. Tắc-xi chạy vòng đền Danh Nhân đến đường Soufflot. Một loáng sau, đến đại lộ Thánh Michel. Đối diện ngã ba này là công viên Lục-xâm-bảo, công viên nồi tiếng đẹp nhất Ba Lê, và cũng là được nhiều trai thanh, gái lịch dạo chơi nhất. Nhưng Văn Bình không có thời giờ tơ tưởng đến những bóng hồng tha thướt trong đêm, chàng phải giục tắc-xi rẽ về phía tòa lâu đài cổ kính của công viên hiện là trụ sở Thượng Viện. Căn phòng của Lệ Liên nằm trong một chung cư dọc theo con đường dẫn đến Thượng Viện.
Chàng tìm địa chỉ của nàng không mấy khó khăn. Chàng mặc cho tài-xế lái qua chung cư. Sau khi nhận được số nhà, chàng ra lệnh quẹo trái rồi đậu cách đó 200 thước. Chàng giả vờ đốt thuốc để quan sát. Trời không còn sớm nữa nên trên con đường nhỏ tranh tối tranh sáng này chẳng có ai. Chỉ có chàng là khách chơi đêm độc nhất. Trong bầu không khí thanh tịnh đêm khuya, mùi thuốc Salem bỗng thơm lừng như được trộn ma túy.
Văn Bình bước lộn lại ngã tư mà chàng ra lệnh tài xế tắc-xi quẹo trái trước đó mấy phút. Xe hơi đậu thành hai hàng dài trên vỉa hè. Binh-đinh của Lệ Liên thuộc loại trung lưu, tuy mới xây cất nhưng không có bộ mặt lộng lẫy. Nó vuông vức như cái hộp, các căn phòng cũng vuông vức chỉ trừ ô cửa gắn kiếng. Tường quét vôi trắng, cửa sơn xanh đậm. Tầng trệt không có cửa, mà có một hành lang rộng, một bên là phòng người gác dan, bên kia là lối dẫn xuống hầm được dùng làm ga-ra chứa xe hơi, khoảng giữa dành cho một cầu thang xi-măng rộng thênh thang, nằm ngang trên bực cũng còn dư chỗ và hai thang máy.
Chàng giơ tay vẫy chào gã đàn ông trung niên ngậm ống tẩu đang ngủ gà ngủ gật sau bàn. Gã là gác dan. Có lẽ gã đang say rượu, mi mắt dính bết vào nhau nên gã không buồn chào lại Văn Bình. Rút kinh nghiệm, chàng không bấm nút cầu thang máy. Trong khi chờ đợi thang máy hạ xuống, chàng có thể bị địch bắt gặp. Chàng đặt chân lên bậc bê-tông, lòng thầm mong gã gác dan tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Song hắn đã mở bét mắt y như có phép quỷ thuật và đứng phắt dậy, rút cái píp to tổ bố khỏi miệng cá ngao:
- Ê, ông bạn kiếm ai?
Gần nửa đêm, đột nhập một binh-đinh lạ hoắc với bộ mặt lạ hoắc thì bị gọi giật chỉ là chuyện dĩ nhiên. Chành đành nhún vai, đáp giọng thân mật:
- Có hẹn.
Gã gác dan tiến lại, bàn tay kếch xù, ngón vuông, buông thỏng bên hông:
- Hẹn với ai?
Văn Bình nhún vai lần nữa
- Phòng số 384.
3 là lầu 3. Lệ Liên ngụ ở lầu ba. Phòng số 82. Chàng đinh ninh gã gác dan chỉ hỏi lấy lệ vì mặt mũi chàng không đến nỗi hãm tài khiến hắn có thể nghi ngờ chàng là dân ăn sương chuyên nghiệp lẻn vào cao ốc để khoắn một mẻ. Nhưng gã gác dan cứ chăm chú ngó chàng bằng cặp mắt hoài nghi. Chàng không biết rằng quần áo chàng, tóc chàng bị dính đầy mạng nhện, đất bụi và... bột mì. Một cái màng nhện lớn bang nửa bàn tay nằm chềnh ềnh ngay trên ót chàng. Tóc mai chàng trắng hếu. Tay áo chàng đen sì. Những người thuê phòng trong cao ốc gần vườn Lục- xâm-bảo này đều là công tư chức lương thiện và chững chạc, họ không thể kết bạn với dân phục sức thiếu lương thiện và thiếu chững chạc như chàng.
Gã gác dan trợn mắt:
- Yêu cầu ông ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát.
Chàng cũng trợn mắt đáp lễ:
- Tại sao?
Gả gác dan chột dạ trước giọng nói chắc nịch và bộ vó rắn rỏi của Văn Bình, vội lùi lại sau bàn:
- Chủ nhà 384 đã đi vắng từ ba tuần nay. Trong phòng không có ai.
Rõ khổ... biết thế chàng khai quách số phòng của Lệ Liên... Và tiện hơn chàng quạt cho gã gác dan một atêmi. Quạt nhẹ thôi. Hắnn ngủ một giấc đến sáng là đủ. Muộn rồi, chàng không thể rềnh ràng thêm nữa. Gã gác dan thoáng gặp tia mắt sáng rực của chàng, bỗng run cầm cập, ống vố đang được hắn nắm vững trong tay tuột rơi xuống đất kêu "cộp" một tiếng khô khan, hai chân hắn hoảng hốt bước lùi sát tường.
Văn Bình quan sát tứ phía. Nếu không thấy ai, chàng sẽ tặng gã gác dan một đòn bất tỉnh. Nhưng chàng khựng người vì nghe tiếng giầy nện lộp cộp, tiếng Pháp líu la líu lô rồi thấy khuôn mặt thận bấm ra sữa Con Chim của gã tài xế tắc-xi vừa lái cho chàng từ khu Chợ đến công viên Lục-xâm-bảo hiện ra trên ngưỡng cửa binh-đinh. Té ra trông mặt bắt hình dong là châm ngôn sai bét...
Gã tài xế mặt thận à một tiếng khoái trá khi nhìn thấy Văn Bình. Hắn chỉ chàng và nói bẻ que không kịp với người đàn ông đi bên "đúng nó đây rồi, đúng nó đây rồi.
Ngày hôm nay là ngày Văn Bình gặp nhiều chuyện bực mình nhất kể từ khi chàng đặt chân xuống kinh đô ánh sáng. Nếu chàng mang lá số tử vi ra nghiên cứu, chắc chắn ngày hôm nay phải là ngày của cô thần, quả tú, thiên không, thiên hình, đà la, địa kiếp, tang môn... nghĩa là tất cả những sao xấu. Hết bị đối phương đón giết, bọn khách trong quán nhậu và đám phu khuân bột đánh đòn hội chợ... giờ đây đến lượt cảnh sát.
Vâng, gã đàn ông bụng bự, đầu hói, thân thể mập thù lu đang ve vẩy cái dùi cui trắng trước mặt chàng là nhân viên cảnh sát. Cảnh sát viên Ba Lê uống nhiều rượu nho và chơi nhiều gái đẹp, cử chỉ của họ chậm rề rề, nên Văn Bình coi họ như pha. Phương chi người cảnh sát vừa dẫn xác tới lại có thùng nước lèo cự phách hơn cả thùng nước lèo nổi danh thế giới của Cút-Sép.
Gã cảnh sát xinh xịch tiến đến, một tay khuỳnh bên hông, tay kia chĩa dùi cui vào mặt chàng, ra lệnh:
- Giấy tờ.
Trong mình, chàng mang đủ giấy tờ tùy thân. Dĩ nhiên, có cả giấy tờ thật và giấy tờ giả. Tuy nhiên, chàng không tin gã cảnh sát sẽ cho chàng ra đi thong thả. Nếu gã cảnh sát chấp thuận, gã gác dan ngậm ống điếu sẽ đòi giải chàng về bót... Thành thử ra... tham thập lục kế dĩ... atêmi vi thượng, chàng không còn lối thoát đẹp đẽ nào khác.
Tên tài xế mặt thận đáng ghét và đáng tội hơn vì hắn đã mỏng môi trình báo với nhân viên công lực, chàng phải trừng trị trước tiên để làm gương. Mai kia, lái xe ban đêm, hắn sẽ không dám nghi ngờ những hành khách quần áo sốc sếch, dính bột trắng, bụi đen và mạng nhện là... đạo chích có môn bài nữa.
Chàng bước tréo từ trái sang phải, cánh tay chặt ngang vai gã tài xế. Chàng phải gượng nhẹ, không dám tấn công yết hầu sợ hắn mạng vong. Chàng chỉ gõ khớp xương quai xanh, nghe rộp khô khan, nạn nhân ngã lộn ngược qua ngưỡng cửa xuống bậc cấp. Gã nhân viên cảnh sát há hốc miệng trước ngón đòn đùa bỡn mà lợi hại của Văn Bình. Có lẽ trong thâm tâm hắn không ngờ được Văn Bình chỉ vươn tay mà gã tài xế đã đo ván.
Gã cảnh sát chỉ há hốc miệng chứ không phản ứng được gì. Thân thể hắn nung núc mỡ, mệnh lệnh phản ứng từ óc xuống tay chân chậm như rùa, nên hắn đứng trân trân, không thốt tiếng nào. Văn Bình khoèo ống quyển, gã tài xế bép xép ngã ngửa thì hắn ngã xấp. Ngã xấp có vẻ đau đớn hơn vì bộ mặt phì nộn và vầng trán hói trơn tru, láng bóng của hắn đã đập xuống đất. Hắn rống như bò bị thọc huyết. Rồi nằm lăn. Bất tỉnh.
Gã gác dan tất tưởi chạy ra cửa sau. Văn Bình đã giang tay chặn lại. Hắn chắp tay, xá lấy xá để:
- Xin lỗi ông anh, ông anh muốn làm gì tùy thích, em không dám kiếm chuyện nữa.
Chàng bóp xương sườn khiến gã gác dan tuột ống điếu lần nữa và kêu ai ái:
- Em lạy ông anh, xin mời ông anh lên lầu 384.
Văn Bình ra lệnh cho hắn mở cửa thang máy. Thiết tưởng binh nhì ngoan ngoãn nghiêm chào ông thống chế cũng chỉ lễ phép đến như hắn là cùng. Hắn rạp mình chờ chỉ thị mới. Chàng kéo hai khối thịt nằm chềnh ềnh trên nền nhà, xô tấp thành một đống trong góc thang máy. Gã gác dan bấm nút trang máy bằng bàn tay run run. Văn Bình quát:
- Cô Lệ Liên về chưa?
Hắn vội đứng thẳng ro:
- Thưa... cô Lệ Liên ở 382.
- Phải.
- Dạ, em không biết. Hồi nãy có khách lên thăm cô Lệ Liên.
- Khách đã xuống chưa?
- Thưa... thưa... em đang ngái ngủ nên....
Thang máy ngừng ở lầu ba. Đối với thiên hạ thì gã gác dan ngái ngủ, còn đối với chàng thì hắn lại có cặp mắt sáng như đèn pha xe đua. Vì thái độ bốc đồng khó hiểu của hắn, chàng đã phí mất 5 phút ở tầng dưới, 5 phút là thời gian quá đủ cho địch thi hành kế hoạch đen tối. Văn Bình cáu sườn tát trái cho gã gác dan một cái. Chàng không nặng tay vậy mà nạn nhân cũng quay lơ. Tưởng hắn giả vờ, chàng bồi thêm một cú đá, miệng gia giảm:
- Còn định ăn vạ nữa hả?
Gã gác dan không hề ăn vạ như chàng tưởng lầm. Cái tác xiếc của chàng đã làm hắn chết giấc.
Cửa thang máy mở êm ru, hành lang dài rộng, trang trí thích hợp với tuồi trẻ. Đối diện thang máy là căn phòng của Lệ Liên chỉ cách một quãng ngắn. Gọi "căn phòng" không đúng, vì nó gồm nhiều phòng khác nhau, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, người Pháp đặt tên là a-pác-tơ-măn sang trọng trong khu vực Thượng Viện. Chắc nhà bác học di truyền Nguyễn Phước Bửu Khoa chi tiền cho nàng.
Văn Bình liếc thấy cửa phòng 382 mở hé. Mở hé vừa đủ cho ánh sáng bên trong hắt ra hành lang. Chàng mừng rơn như nhà nghèo bắt được của. Chàng còn mừng muốn nhảy câng câng vì chàng vừa nghe tiếng động, tiếng động từ phòng Lệ Liên vọng ra. Tiếng động này chứng tỏ địch đã mò mẫm đến tổ ấm của Lệ Liên và còn lưu lại trong phòng.
Chàng rón rén lại gần. 
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hàng nghe được tiếng nói của một người đàn ông lạ. Hắn đang dỗ dành Lệ Liên, chứ không hâm dọa, bằng chứng là giọng hắn đượm vẻ ngọt ngào và nhân đạo:
- Chúng tôi đã kiên nhẫn quá rồi, không thể kiên nhẫn nhiều hơn nữa. Nếu cô tiếp tục giữ thái độ thiếu khôn ngoan như từ nảy đến giờ thì chúng tôi phải hành động.
Không nghe tiếng Lệ Liên. Gớm, cô bé Lệ Liên bướng bĩnh, mà chàng cứ đinh ninh gió nhẹ thổi cũng ngã... Chàng mới gặp nàng một lần. Lần đầu. Tuy vậy, khi ấy chàng lại có ý nghĩ là chàng quen nàng từ lâu. Và lần gặp gỡ này diễn ra cách đây mấy giờ đồng hồ. Song chàng cảm thấy thiếu thốn và lạnh lẽo khác thường, như thể cách đây hàng chục, hàng trăm tuần lễ giằng dặc...
- Tôi nhắc lại lần nnữa, yêu cầu cô nghe kỹ. Sự im lặng dại dột của cô sẽ mang lại cho cô những hậu quả nguy hại.
- Cám ơn.
Lệ Liên chỉ buông hai tiếng "cám ơn" ngắn ngủi. Tự dưng, Văn Bình có cảm tình với nàng. Chàng thường có cảm tình với những người đàn bà gan góc. Phần nào cũng vì nàng đẹp. Chà, cặp giò của nàng thuôn ghê, tròn ghê và dài ghê... Ngực nàng trắng ghê, nở ghê và lớn ghê...
Căn cứ vào hơi thở và tiếng nói, chàng biết phe địch gồm hai người. Chúng có súng hay không chàng không quan tâm. Trừ phi chúng là vô địch thế giới quyền Anh hạng nặng kiêm đệ lục đẳng đai huyền đen nhu đạo, chàng mới nao núng. Cho dẫu chúng là đại võ sư, giết người dễ dàng như con trẻ giết muỗi, chàng cũng không nao núng. Vì chàng phải cứu mạng sống của giai nhân Lệ Liên....
Sau khi nàng nói "cám ơn" bằng giọng miệt thị, chàng nghe tiếng đằng hắng. Rồi tên khác trọ trẹ:
- Tôi dành cho cô 3 phút để cân nhắc hơn thiệt. Trong phòng này không có ai, ngoại trừ cô và hai anh em chúng tôi. Cô chỉ cần nói một câu thôi là cô được trả tự do tức thời, và chúng tôi lại không quên đền ơn cô một món tiền hậu hĩ nữa. Cô chẳng mất mát gì cả. Nhưng nếu cô một mực khăng khăng, chúng tôi sẽ tra tấn cô, hạ sát cô. Thân thể mỹ miều như cô mà bị tàn phá kể cũng uổng. Cô còn trẻ, tương lai còn dài....
Lệ Liên cắt ngang, vẫn bằng giọng miệt thị quen thuộc:
- Các ông muốn gì, hãy nói ra, đừng ởm ờ nữa.
Có tiếng cười hể hả:
- Tôi đã nói ngay sau khi vào đây.
- Nghĩa là các ông muốn tôi dẫn đến gặp nhà bác học Nam Tư?
- Đúng thế.
- Tôi không biết nơi Tô Lan trú ngụ.
- Hắn đang ở Ba Lê.
- Vâng. Nhưng Ba Lê là một thành phố lớn. Nhiều khi có sẵn địa chỉ mà tìm không ra, huống hồ....
- Tôi không buộc cô dẫn tới nơi Tô Lan ẩn núp. Theo chỗ tôi biết, sáng mai Tô Lan sẽ cử người nữ bí thư tiếp xúc với Nguyễn Phước Bửu Khoa. Cô được Bửu Khoa tin cậy. Cô được biết nhiều công việc bí mật của Bửu Khoa. Muốn được trả tự do và đền công bằng tiền, cô phải trả lời câu hỏi sau đây "sáng mai, cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra ở đâu?"
- Các ông hãy hỏi đương sự.
- Đáng tiếc là Bửu Khoa đã chết.
- Thì hỏi Diễm Hà.
- Diễm Hà đã chết.
- Trời, các ông là kẻ giết người vô tội không gớm tay... Bửu Khoa và Diễm Hà đã chết, tất nhiên chỉ còn...
- Chú Sáu.
- Trời, chú Sáu cũng bị các ông....
- Phải, giờ này họ đã đoàn tụ với nhau dưới suối vàng. Nếu cô muốn cùng đi cho vui, tôi không dám ép.
- Thật ra các ông đang ép tôi. Tôi không biết ất giáp gì cả.
- Cô Lệ Liên, 2 phút dành cho cô suy nghĩ đã trôi qua, cô chỉ còn một phút nữa thôi.
- Ông ơi, tôi xin thề trên đầu con tôi là...
- Cô thề chuyện gì?
- Thề rằng giáo sư Bửu Khoa chưa từng cho tôi biết địa điểm của cuộc tiếp xúc với đại diện của Tô Lan.
- Hà... hà... cô cứ tiếp tục thề trên đầu thằng con trai 3 tuổi dễ thương của cô nữa đi.
- Trời, té ra ông cũng biết tôi có con.
- Còn biết rõ hơn nữa. Tính đến hôm nay, con trai của cô được 36 tháng và 12 ngày. Đúng hay sai, thưa cô?
- Đúng, Rất đúng. Tại sao ông biết?
- Tôi còn biết ai là cha đứa bé nữa kia. Nhưng thôi, đào sâu vào đời tư để làm gì, cô Lệ Liên. Người yêu của cô chết, có thể cô sẽ chung thủy với hắn, có thể cô sẽ không sợ chết. Song le, tôi không nghĩ rằng cô sẽ hy sinh luôn hòn máu độc nhất của cô và của giòng họ cô.
- Con tôi không liên hệ đến vụ này. Vì tình nhân đạo, các ông hãy gạt nó ra ngoài.
- Hiện nay, nó là trung tâm điểm của vụ Tô Lan. Cô đang gởi nó tại nhà một bà cô, nhân viên của tôi đã chực sẵn ngoài cửa, chờ lệnh của tôi bằng vô tuyến điện là tông cửa.
- Một lần nữa, tôi kêu gọi tình nhân đạo của ông. Dầu sao, ông cũng có vợ, có con...
- Cô lầm to. Không riêng tôi, cả bọn chúng tôi đều không có vợ, không có con. Nghề của bọn tôi là nghề không biết tình nhân đạo là gì. Cô đừng năn nỉ nữa, phí nước bọt vô ích. Nào... cô đã chịu mở miệng chưa, nếu không tôi mở máy walkie-talkie...
- Tôi nghiệp con tôi.
- Câm họng. Người ta không thể ở đây để lý sự cùn được mãi.
- Thưa hai ông, thú thật là tôi không biết. Tuy nhiên, nếu lục tủ sắt của Bửu Khoa tôi có hy vọng tìm ra. Vì Bửu Khoa có một thói quen kỳ cục: bất luận là nhỏ hay lớn, là tầm thường hay trọng đại, đều được ông ta ghi vào sổ tay. Một loại sổ tay độc nhất vô nhị. Bửu Khoa chế tạo một cái máy phi thường, ông ta đọc trong máy, máy viết thành chữ, rồi chữ được chụp và thu nhỏ lại trên phim nhựa vi-ti. Tôi dám cả quyết là Bửu Khoa đã in vào phim nhựa những chi tiết về cuộc tiếp xúc ngày mai...
- Vậy hả?
- Vâng, tôi xin bảo đảm...
- Đồ đĩ ngựa... mày nói mày không biết, rồi mày nói mày hy vọng, giờ đây mày lại nói là bảo đảm, mỗi lúc mày ca một khác, tao đã hiểu rõ thủ đoạn của mày. Mày tìm cách rềnh rang, kéo dài thời gian, chờ đồng lõa của mày lại cứu.... hừ, đồ đĩ ngựa, tao sẽ....
Địch đã thay đổi lối nói. Tiếng "cô" lễ độ đã nhường chỗ đột ngột cho tiếng "mày" thô bỉ. Địch lại chửi mắng Lệ Liên là "đồ đĩ ngựa", chàng tiên đoán giây phút quyết liệt đã đến.
Lệ Liên lớn tiếng:
- Cấm ông có thái độ hỗn láo.
- Hà... hà... con đĩ ngựa dám bêu rếu chúng tao. Beo vằn, mày trói nghiến con đĩ ngựa vào song sắt cửa cho tao.
À ra một trong hai tên địch có cái tên thú vật là Beo vằn. Văn Bình nghe tiếng Beo vằn than thở:
- Thưa anh, cửa sổ không có song sắt.
- Vậy mày buộc vào chân giường.
Lệ Liên vùng vằng. Bốp một tiếng. Nàng vừa bị ăn tát. Văn Bình xửng vửng như thể cái tát nẩy lửa choang giữa mặt chàng. Chàng nuốt nước miếng để dằn sự căm tức.
- Thưa anh Voi đen...
Văn Bình mỉm cười một mình. Bẹo vằn, Voi đen... không biết chúng có dữ dằn bằng beo vằn và voi đen trong rừng rậm, hay chỉ là beo giấy và voi giấy.
- Bố mày, ông nội mày, ai cho phép mày lôi tên cúng cơm của tao ra ở đây.
- Thưa anh...
- Khóa cái ra-dô của mày lại. Đây này, mở rộng mắt ra để học phương pháp tra tấn đàn bà. Xé áo nó ra trước. Xé đi, mày còn khệnh khạng gì nữa. Mày bắt đầu có cảm tình với nó rồi hả? Thôi, tao biết rồi, mày mê nó, mày không thích anh hai của mày ngắm nghía thân thể nó... mày rụt rè hả... xích ra, xem anh hai của mày biểu diễn.
Xoạc.... tiếng vải bị xé. Tiếp theo là tiếng kêu cầu cứu của Lệ Liên. Song nàng chỉ kêu được tiếng "ối" ngắn ngủi duy nhất rồi im lặng. Thay thế bằng tiếng ằng ặc. Lệ Liên đang bị bóp cổ.
Văn Bình không còn đủ kiên nhẫn và can đảm áp tai vào cánh cửa nghe ngóng thêm nữa. Và sau đó một phần mười tích-tắc đồng hồ, chàng đã có mặt trong phòng.
Lệ Liên bị trói bằng dây dù, nằm còng queo trên đất. Áo nàng đã bị xé rách. Đứa trẻ lên 5 cũng dư sức xé rách áo nàng, khỏi cần là đàn ông lực lưỡng, vì áo nàng đươc may bằng hàng voan đen. Mấy ông chủ tiệm may thời trang Ba Lê vừa trình bầy một kiểu áo thật ác ôn, nếu không có tấm thân trắng nõn, nở nang và to lớn như Lệ Liên thì không dám mặc. Gọi là áo thì không đúng vì nó ngắn đến nách, từ ngực trở lên nó để lộ bờ vại trần trụi, nó lại hở bụng, gần giống áo nịt ngực cũa vũ nữ múa bụng Ai Cập. Còn quần nàng... xin thưa, đó là quần sọt, thứ quần sọt người ta chỉ dám trưng diện trên bãi biển.
Những mảnh vải nhỏ bé này rất thích hợp với sắc đẹp lồ lộ mà cân đối của Lệ Liên. Trông nàng, Văn Bình khó dằn đựợc lòng. Nàng hấp dẫn hơn hồi chiều gấp chục lần. Nàng thuộc một đẳng cấp giai nhân đặc biệt: mặc áo quần đầy đủ và kín đáo thì kém đẹp và càng hà tiện vải, nhan sắc lôi cuốn càng gia tăng.
Hai gã đàn ông mũi lõ, một gầy, một béo đang đứng như trời trồng, xây lưng về phía cửa. Nghe tiếng động, cả hai cùng quay lại. Phản ứng nhanh lẹ này chứng tỏ họ không đến nỗi bết bát. Màn ảnh Pháp có hai chú hề nổi danh luôn luôn đóng chung với nhau, Lôren và Hác-đy. Hai gã đàn ông này không khác Lôren và Hác-đy là bao.
Gã gầy hỗn danh "Beo vằn" luồn tay trong áo lấy súng. Hắn mặc vét-tông, không cài nút, khẩu súng được đeo dưới nách, nên rút nhanh như điện. Nếu đối thủ của hắn không phải là Văn Bình Z.28, hắn đã dư thời giờ chiếm thượng phong. Đáng tiếc là Văn Bình phóng cước nhanh hơn tài rút súng của hắn. Khẩu súng vừa tuột vào bàn tay, "Beo vằn" chưa kịp nhắm bắn và lảy cò thì mũi giầy của Văn Bình đã xẹt ngang. Hắn rú một tiếng rồi ôm những ngón tay bị đá dập nát, máu chảy ròng ròng.
Voi đen xấn lại, toan áp dụng chiến thuật xưa như trái đất, lấy thịt đè người. Hắn nặng hơn trăm ký, thân thể lại đầy thịt, nên hắn đinh ninh có thể áp đảo chàng dễ dàng. Beo vằn húc mạnh vào người chàng. Hắn không ngờ chàng chỉ lách nhẹ là hơn trăm ký xương thịt của hắn nhào vào khoảng không.
Ngược lại, Văn Bình cũng không ngờ là Voi đen lại có thể khỏe đến thế. Đầu hắn húc trúng cái tủ áo đồ sộ kê gần cửa sổ. Loại tủ áo nầy được đóng bằng gỗ dầy và cứng, dùng búa tạ đập mới nứt, vậy mà sọ dừa Voi đen đã chẻ cánh cửa tủ làm đôi. Và cái tủ nặng nề nhiều thanh niên lực lưỡng lay không chuyển đã lăn chiêng, gây ra tiếng ồn kinh thiên động địa.
Voi đen không hề bị choáng váng mặc dầu trán hắn sây xát, máu đỏ chảy ròng ròng. Hắn vẫn tỉnh bơ như thể vừa đụng cách cửa tủ bằng cạt-tông. Hắn không hổ danh Voi đen, bằng cớ là hắn nghênh ngang đứng dậy, hươi cánh tay lớn ngang cột nhà, toan chộp cuống họng chàng. Chàng trở ngược cùi trỏ, quyết hạ độc thủ. Mũi hắn bị đánh dập. Giờ đây, máu không chảy ròng ròng nữa. Mà là tuôn ồng ộc. Văn Bình tiến một bộ, quạt tiếp atêmi. Voi đen đang xính vính thì sống bàn tay của Văn Bình đã chém đứt gân vai. Voi đen kêu như bò rống.
Rồi lịm luôn.
Văn Bình dự định kết thúc mạng sống của Voi đen bằng atêmi vào huyệt đỉnh đầu thì Lệ Liên oằn oại:
- Em chết mất, anh Văn Bình ơi!
Tiếng "chết" như có ma thuật làm chàng khựng lại. Chàng sực nhớ nàng bị trói cứng như khúc dồi và nửa người trên của nàng đã bị lõa lồ. Lẽ ra, theo phép... nịnh đầm sơ đẳng, chàng đã phải cắt dây trói và kiếm cho nàng một manh áo khác.
Nghe tiếng nàng kêu, Văn Bình vội cúi xuống. Nhưng chàng chưa cởi trói vội. Vì mắt chàng bị dán chặt vào bộ ngực nõn nà. Rồi chàng quên bẳng hoàn cảnh với hai kẻ địch võ trang có thể vùng dậy cho chàng ăn kẹo đồng bất cứ lúc nào, chàng điềm nhiên đặt nụ hôn dài bất tận trên cái ức trắng ngần của Lệ Liên.
Giai nhân bị trói cũng quên bẳng hoàn cảnh hiểm nguy như chàng. Tay chân nàng không cựa quậy được, nàng bèn vận toàn lực nhỏm đầu dậy, môi nàng hốt hoảng tìm môi chàng. Kẻ đói ăn cả tháng cũng chưa đến nỗi hấp tấp và nôn nóng như Lệ Liên khi ấy.
Việc gì đến đã đến.
Voi đen đã lồm cồm bò dậy. Hắn không dám khinh địch nữa. Hắn lùi lại sát tường cho chắc ăn, và muốn được chắc ăn hơn, hắn đã thủ trong tay khẩu súng con trái khế. Beo vằn cũng đã chĩa miệng súng về phía Văn Bình và Lệ Liên. Điều đáng lưu tâm là khi ấy Văn Bình đang xây lưng lại và đang say sưa trong giấc hôn vô tận. Beo vằn chỉ lảy cò là giải quyết xong tình trạng chênh lệch. Song Beo vằn lại lừ mắt hỏi ý kiến Voi đen và Voi đen khoác tay ra lệnh cho hắn lách sang bên.
Đến khi Văn Bình ra khỏi cơn mê và sửa soạn cởi dây trói cho Lệ Liên, Voi đen mới dõng dạc:
- Hôn đủ chưa?
Văn Bịnh hơi giật mình. Lệ Liên mở chàng mắt nhìn thấy hai họng súng đen ngòm, nàng thét một tiếng ngắn "trời" rồi nhắm mắt lại ngất xỉu luôn.
Voi đen hất hàm
- Thôi, quay lại đi.
Dĩ nhiên Văn Bình phải quay lại, và theo lệnh Voi đen, giơ tay lên khỏi đầu, đứng dậy. Tuy vậy, chàng vẫn tỏ vẻ điểm tĩnh, như thể sự việc đang diễn ra chỉ là trò đùa.
Chàng hỏi Voi đen:
- Anh sắp bắn chưa?
Voi đen nhún vai:
- Thong thả. Thượng cấp sẽ quyết định sau.
Hắn kêu Beo vằn:
- Nè, Beo vằn, trói hai đứa lại với nhau, cẩn thận đấy, mày đứng sau lưng nó, tao hườm súng sẵn, nó không dám làm gì đâu.
Văn Bình liếc quanh và nhận thấy Voi đen đã bố trí chu đáo. Trong tư thế này, chàng có hy vọng khoèo ngã Beo vằn và đối phó với Voi đen. Chàng có hy vọng thoát thân, cho dẫu đối phương nổ súng. Song chàng không có mảy may hy vọng cứu thoát Lệ Liên. Chàng không thể bỏ rơi nàng. Cho nên, chàng phải đứng yên chịu trói.
Voi đen ló đầu ra ngoài hành lang:
- Beo vằn, mày dẫn hai đứa ra và nhét chúng nó vào thang máy. A-lê, đi ngay, đừng rềnh ràng nữa. ông Văn Bình và bà Lệ Liên ơi, quí vị không nên lộn xộn, tôi sẽ bắn què chân. Nhớ chưa, bắn què chân, chứ không bắn chết.
Hắn cười khẩy với Văn Bình:
- Đẹp trai như ông mà què chân là cực hình bậc nhất... ông nhớ chứ?
Voi đen không giải thích, song Văn Bình đã hiểu. Hắn đã nắm được tâm lý của chàng. Đàn ông khôi ngô và khỏe mạnh không thể ngồi yên một chỗ. Phải xông xáo để tìm những chinh phục mới. Và cặp giò cường tráng, dẽo dai đối với chàng cũng cần thiết và quan hệ như đối với lực sĩ chạy đua thế vận. Vì vậy, chàng ngậm thinh, ngoan ngoãn theo Beo vằn. Lệ Liên bị trói dính cứng người chàng nên vướng chân, nhưng đền lại da thịt nàng đã tỏa ra hơi nóng dễ chịu.
Thang máy chỉ tuột xuống lầu nhất rồi dừng lại. Điều này cho thấy đối phương đã am tường họa đồ và nếp sống trong chung cư. Chúng không xuống thẳng từng trệt, sợ đụng đầu người lạ. Chúng kéo chàng vào cầu thang xi- măng dẫn ra sân sau, rồi từ sân sau ra đường. Một con đường um tùm cây cối.
Ba Lê là thành phố có nhiều vẻ đẹp, và vẻ đẹp được nhiều người ca ngợi là những hàng cây cao xanh tươi ở hai bên đường. Văn Bình không biết con đường đang duỗi dài trước mắt là con đường nào song chàng vẫn có cảm tình đặc biệt, và nếu chàng không bị trói, bị áp giải lên xe hơi, chàng sẽ rủ Lệ Liên nằm dưới gốc cây. Những cây dẻ không lấy gì làm lớn, tuy nhiên bề cao lại vĩ đại như muốn chọc trời, cành lá lại che kín, chàng có thể nằm dưới góc cây cả đêm mà không sợ ai nhìn thấy.
Ngày trước, các cặp tình nhân thường kị những con đường trồng cây hạt dẻ. Trời, mùa xuân là mùa của yêu đương, cây hạt dẻ lại nở hoa rực rỡ, trai gái ôm lưng nhau, bước qua những cành hoa hạt dẻ dưới bầu trời teng teng trong vắt.... chỉ phiền một nỗi là từ cành cao chót vót 20 hoặc 15 mét, một viên hạt dẻ rớt xuống có thể làm móp mui xe hơi, và trong lúc những kẻ si mê cất bước trên vĩa hè viên hạt dẻ lăn dưới giầy có thể gây ra tai nạn, nhẹ thì bong gân, còn nặng thì bó bột... Sau đó, để chiều chuộng những kẻ yêu nhau, nhà đương cuộc thành phố đã tìm cách cho cây dẻ nở hoa, những đóa hoa dính đôi, chứ không cho kết trái nữa. Các cặp nhân tình lại có thể tiếp tục trò chuyện tâm tình dưới hoa...
Beo vằn thúc mũi súng vào xương sống Lệ Liên, kèm theo tiếng rít:
- Bước nhanh lên.
Lệ Liên bị mắng oan. Beo vằn phải mắng Văn Bình mới đúng. Song hắn gờm chàng, hắn chỉ dám trút tức bực trên đầu Lệ Liên. Phớt tỉnh, chàng đứng lại. Như có cặp mắt quang tuyến X, Lệ Liên đã đọc thấu tâm cang chàng. Nàng hỏi:
- Anh muốn ngắm hoa hạt dẻ hả?
Văn Bình cười, gật đầu. Lệ Liên nói:
- Chẳng hiểu sao anh giống tính em quá. Mỗi đêm em thường ra đây, đi bách bộ dưới hàng cây hạt dẻ. Cuối đường còn có nhiều cây đẹp hơn nửa. Loại cây này từ Trung Hoa mang đến. Đêm nào cũng có bướm. Chà... những con bươm bướm cánh trắng, cánh vàng, sọc tía nhạt... những đêm trăng sáng em thấy hàng trăm, hồi nãy em cũng đang ngắm bướm dưới cây e-lăng thì bị hai tên Voi đen và Beo vằn khốn nạn ập tới.
Beo vằn dằn giọng:
- Câm họng. Ai cho phép cô chửi chúng tôi khốn nạn.
Voi đen chêm vào:
- Mặc họ. Mở cửa xe đi mày.
Chiếc fuốc-go-nét Rờnô của địch nằm dưới một cây e-lăng cao lêu nghêu. E-lăng là một giống cây trang trí, hoa nở tuyệt đẹp, người ta đặt tên là cây vẹt-ni Nhật Bản. Con đường um tùm cây cối này quả là một vườn nhiệt đới đáng giá. Văn Bình còn gặp những cây hòe, cây trần bì, cây phong, cây ngô đồng là những cây mọc ở Viễn Đông trời nắng. Một con bướm trắng sọc tía lớn bằng bàn tay xòe cánh bay vụt qua vai chàng. Quang cảnh thật thi vị[42].
Cửa xe fuốc-go-nét đã mở rộng. Đèn trong xe được bật sáng. Voi đen và Beo vằn hành động ngang nhiên như thể trị trấn Ba Lê và và con đường gần công viên Lục-xâm-bảo này là phòng riêng của họ. Dưới ánh đèn, Văn Bình thấy phía trong xe chở hàng trống trơn. Trên sàn xe chật hẹp được trải sẵn một tấm nệm mút.
Voi đen chắc lưỡi rồi nói:
- Mời ông bà lên.
Cửa được đóng lại và ngọn đèn nhỏ xíu trên trần xe tắt ngúm. Hai người ngồi sát nhau trên nệm, tứ phía tối om. Tiếng khóa kêu lách cách. Voi đen đã khóa cửa hậu xe fuốc-go-nét bằng ổ khóa đồng to tướng. Chiếc xe rung chuyển như đang vượt qua ổ gà, rồi tiếng động cơ nổ khật khừ. Lệ Liên bị giật ngã vào lòng Văn Bình. Chiếc Rờno cổ lổ sĩ bắt đầu chạy.
Qua tiếng máy kêu khắc khoải, chàng nghe tiếng nói của Lệ Liên rót vào tai:
- Anh cởi trói được không?
Beo vằn đã trói tay chàng bằng dây dù. Một loại dây nhỏ, trông mảnh mai nhưng bền chắc kinh khủng. Đối với loại dậy này, chàng phải mất nhiều công lực mới tháo gỡ được. Thà chàng bị trói bằng dây kẽm... vì nội ngoại công siêu đằng của chàng có thể chế ngự được dây kẽm...
Chàng đáp nhỏ:
- Không. Anh bị trói cứng đét.
Đầu nàng dựa vào má chàng. Những sợi tóc mềm của nàng ngoáy lỗ mũi chàng. Bỗng dưng chàng cảm thấy chàng không thể ngồi yên như phỗng đá được nữa. Chàng phải hôn nàng. Và...
Lệ Liên vội tránh sang bên:
- Anh là người đàn ông có một không hai trên đời. sắp chết đến nơi mà còn nghỉ đến yêu đương... Em lén mang theo được một hộp lưỡi lam. Đây này...
- Tối quá, anh không nhìn thấy gì cả.
- Ngón tay anh cử động được không?
- Còn.
- Vậy anh lấy ngay đi để cắt dây mới kịp.
- Nhưng em chưa nói hộp lưỡi lam được giấu ở đâu.
- Xin lỗi, mừng quá em quên. Em bỏ trong lưng quần.
Văn Bình không có thời giờ suy nghĩ để biết Lệ Liên vô tình hay cố ý khêu gợi sự thèm muốn của chàng. Dầu sao chàng cũng thầm cám ơn định mạng. Nàng mặc quần sọt ngắn ngủn và may sát da thịt, kể ra trong hoàn cảnh này, nàng chỉ có thể giấu hộp lưởi dao cạo an toàn vào lưng quần. Và nếu Văn Bình nghiêm chỉnh đúng mức, chàng tìm ra vị trí của nó không mấy khó khăn, vì hộp lưỡi lam phải phồng cộm sau làn vải mỏng. Song chàng lại rềnh rang. Rềnh rang một cách quá tham lam. Khiến Lệ Liên phải co rúm châu thân:
- Đừng anh... anh làm em nhột.
Hộp lưỡi lam nằm gọn trong lòng bàn tay chàng. Nó bằng sắt, đựng 2 lưỡi. Loại dao cạo Gi-lét này rất bén. Chàng ấn đầu ngón cho một lưỡi tuột ra, và trong loáng chớp, chàng đã cứa đứt được những vòng dây trói chàng giựt tréo ra sau lưng, thòng lên cổ. Nửa phút sau đến lượt Lệ Liên được giải cứu. Beo vằn dường như có biệt nhãn với phái yếu nên dây dù thật kiên cố mà cách trói lại chẳng kiên cố chút nào. Nếu nàng học qua một khóa ba tháng nhập môn nhu đạo, nàng đã có thể vùng ra như chơi.
Chiếc fuốc-go-nét Rờnô vẫn chạy bon bon. Văn Bình không đoán được xe đang ở trong thành phố hay đã ra ngoại ô vì tấm nệm mút êm ái hút hết ổ gà. Chàng ôm ghì Lệ Liên và Lệ Liên cũng ôm ghì chàng. Hơi nàng nóng như lò sưởi điện. Chàng hỏi nàng:
- Em biết chúng chở mình đi đâu không?
Nàng đáp:
- Biết. Em nghe chúng thầm thì với nhau là đi Vẹc-xay (Versailles).
Vẹc-xay, lâu đài rộng lớn nhất thế giới và tráng lệ nhất thế giới được vua Lô-y thập tứ (Louis XIV) xây cất, đánh dấu triều đại vàng son của đế chế Pháp, tọa lạc cách Ba Lê 20 cây số đường xe hơi, với 250 mẫu vườn cây, 1.400 vòi nước mỹ thuật, căn phòng toàn gương và tòa lâu đài nguy nga làm bằng đá cẩm thạch hồng và vườn hoa xinh xắn cũng trồng hoa mầu hồng. Nếu Voi đen và Beo vằn đi Vẹc-xay, chàng sẽ có nhiều thời giờ.
Tấm nệm mút dầy mát rợi, da thịt giai nhân nóng bỏng, phía sau xe fuốc-go-nét được đóng kín mít, Văn Bình lại không phải là pho tượng đồng vô tri giác. Lệ Liên rền rỉ:
- Anh ơi... đừng anh...
Nàng chỉ kháng cự lấy lệ. Nàng chỉ kháng cự để tỏ cho chàng thấy là nàng yêu chàng. Nếu nàng ghét chàng, nàng đã kháng cự cách khác.
Chiếc Roơnô bít bùng cứ phóng như bay trên con đường khuya vắng và trên xe hai người cứ quấn riết lấy nhau. Bỗng Lệ Liên hỏi chàng:
- Chết rồi, mấy giờ sáng hả anh?
Văn Bình nhìn mặt đồng hồ dạ quang ở cườm tay. Ba cây kim thường ngày khỏe mạnh đã lâm bệnh tê liệt không biết từ bao giờ. Chàng đáp mò:
- Gần 3 giờ.
Đột nhiên Lệ Liên thở dài:
- Giờ này Bửu Khoa mới bắt đầu lên giường ngủ.
Văn Bình buông một câu hỏi bâng quơ:
- Bửu Khoa thức khuya đến thế ư?
Nàng lại thở dài:
- Đêm nào cũng vậy. Sớm thì 3 giờ. Nhiều đêm đến 5 giờ Bửu Khoa cũng còn thức. Tuy vậy, ngủ nhiều hay ngủ ít, Bửu Khoa đều dậy rất đúng giờ, và từ nhiều năm nay, cứ đến 5 giờ sáng là ông ta phải đến dùng điểm tâm tại tiệm cà-phê Hòa Bình.
Tiệm cà-phê Hòa Bình, Café de la Paix là một địa chỉ, một kỳ quan mà du khách phải biết, cũng như tháp Effein, tiêu biểu của thành phố Ba Lê. Nó tọa lạc ở một ngã bẩy đông đúc và quan trọng được liệt vào hàng 4 ngôi sao, nghĩa là đờ-luých bậc nhất. Nói đúng ra, ở trung tâm thành phố Ba Lê, cũng như ở các thành phố khác trên thế giới, người ta có thể tìm thấy những nhà hàng tráng lệ hơn Café de la Paix nhiều lần, song về danh tiếng nó vẫn là nhà hàng danh tiếng hơn hết. Nó mang cái tên tiệm cà-phê, kỳ thật nó gồm nhiều phòng trọ, nhiều phòng ăn có thể tiếp rước 800 thực khách, 8 phòng khách lớn, 3 nhà bếp khác nhau và một hầm rượu chứa 40.000 ngàn chai rượu. Ba nhà bếp cung cấp thực đơn cho ba phòng ăn khác nhau, thích hợp với mọi túi tiền. Nhưng nó được năm châu biết đến là do cái bao lơn ăn sâu ra ngoài lề đường. 450 khách mộ điệu có đủ chỗ ngồi rộng rãi...
Nguyễn Phước Bửu Khoa thường đến nhà hàng Hòa Bình để ăn sáng là chuyện dĩ nhiên. Hầu hết những nhân vật lừng lẫy đều đến đó từ một trăm năm nay 2, danh ca Caruso thường vẻ nhảm trên khăn ăn và bồi nhà hàng cất đi làm của quý. Cô đào chiếu bóng có cặp giò độc nhất vô nhị hiện đã gần thất tuần Marlène Dietrich thường gây ra những đám đông chen chúc đến đổ bàn, gẫy ghế.... Lại có những ông bà nhà giầu ăn dầm nằm dề ở đó, điển hình là một bà già 70, mỗi sáng đúng 10 giờ đậu tắc-xi, ngồi đóng đô liền tù tì đến 5 giờ chiều mới chịu ra về, và bà ta ngồi mỗi ngày, ngồi cả năm, cho đến khi về chầu Diêm Vương...
Văn Bình cũng vậy, chàng có thể bỏ một bữa ăn với người đẹp thượng thặng, chứ không thể bỏ một bữa ngồi trên bao lơn nhà hàng Hòa Bình mỗi lần chàng ghé kinh đô ánh sáng.
Tuy nhiên...
Một tia chớp lóe sáng trong óc chàng. Tưởng lãng tai, nghe lầm, chàng hỏi lại Lệ Liên:
- Sáng nào bác sĩ Bửu Khoa cũng đến dùng điểm tâm tại nhà hàng Hòa Bình ư?
- Vâng, em vừa nói xong.
- Nhà hàng Hòa Bình, Café de la Paix, tên hiệu gồm bốn tiếng phải không?
- Phải.
- Bắt đầu bằng chữ C và chấm hết bằng chữ P?
- Dĩ nhiên. Anh loạn trí hả?
- Không. Anh muốn hỏi lại cho chắc chắn. Tình cờ em đã giúp anh khám phá một bí mật quan trọng. Lát nữa, đúng 8 giờ, người thư ký của bác sĩ Tô Lan sẽ đến chờ Bửu Khoa tại nhà hàng Hòa Bình. Bây giờ mình phải tìm cách thoát thân.
- Cửa bị khóa chặt bên ngoài.
- Chẳng sao. Em bám chặt lấy mép nệm.
Hơi thở của Lệ Liên tạt mùi thơm vào mũi chàng. Chàng chạm làn da nong nóng. Chàng sực nhớ trên tấm thân cân đối của nàng không còn manh vải nào cả. Quần áo nàng thuộc loại thời trang chật ních nên nàng lúng túng mãi mới mặc nổi, trong khi ấy Văn Bình bíu cái ống tròn thông hơi trên mui xe làm điểm tựa, co chân đạp mạnh, cửa xe fuốc- go-nét được dát bằng tôn mỏng, người thường đấm cũng móp huống hồ Văn Bình. Cái khóa kiên cố chỉ có tính cách tọng trưng vì ngọn cước sấm sét của chàng đã hất cánh cửa ra khỏi bản lề và xô luôn xuống đường.
Gió lạnh ùa vào trong xe. Chiếc fuốc-go-nét có lẽ đã ra đến vùng ven nên hai bên đường toàn là cây cao xum xuê, đèn điện lại thưa thớt, không thấy những bảng hiệu nê-ông xanh đỏ rực rỡ như ở trung tâm thành phố. Tốc độ của xe khoảng 60 cây số giờ. Với sức nhanh này, Văn Bình rời khỏi xe dễ dàng.
Nhưng chàng chưa nhảy vội. Vì chàng không thể bỏ rơi Lệ Liên. Chàng ôm nàng nhảy xuống, nàng có thể bị thương, vả lại, chàng tiên đoán tiếng động do cách cửa bị đá bật xuống đường sẽ khiến Voi đen và Beo vằn giảm bớt tốc độ rồi đậu lại, và trong thời gian này chàng có thể đào tẩu ngon lành. Chàng không nghĩ đến việc hạ sát kẻ địch. Vì chàng biết chắc chúng được võ trang hùng hậu...
Văn Bình đã trù liệu đầy đủ, tuy nhiên chàng không hề trù liệu tiếng kêu thất thanh của Lệ Liên. Chẳng hiểu sao nàng vùng dậy, thét lớn "trời ơi", trời ơi". Rồi nàng húc đầu vào sườn xe kêu thình thình. Sự việc xảy ra quá đột ngột và tàn bạo có lẽ đã làm nàng mất tinh thần. Văn Bình không ngần ngừ thêm nữa, chàng xốc Lệ Liên lên vai và thả chân xuống đường.
Nàng nằm ngang, cặp giò của nàng thuộc loại trường túc đặc biệt, bề rộng của chiếc fuọc-go-nét lại chẳng rộng tí nào, nên cả hai chân bị móc kẹt trong xe. Chàng nhảy xuống song chân không chấm đất. Báo hại cặp giò trường túc.... nó đã làm Văn Bình mất thăng bằng, và mất thăng bằng trong khi nhảy xe là khó tránh được tai nạn.
Tài-xế đã gài cần số vào tử điểm và thắng gấp. Khi ấy tốc độ của xe chỉ còn ở mức 30, 40 cây số giờ. Một điệp viên mới nhập ngành cũng nhảy như chơi, thế mà đại điệp viên Z.28 lại loạng quạng và ngã nhào. Có số đào hoa, sướng thì sướng thật, mà khổ thì ít nỗi khổ nào bằng.... Nếu chàng coi Lệ Liên như mọi người khác, không rềnh rang trên nệm mút du dương thì đâu đền nỗi.
Chàng bị trẹo chân nên kế hoạch thoát thân chậm lại một phút đồng hồ. Chiếc fuốc-go-nét đã đậu lại. Beo vằn tông cửa xe, miệng kêu bai bải:
- Cái gì vậy, cái gì vậy.
Văn Bình đành cuộn tròn người lăn từ mặt đường vào vệ cỏ. Có lẽ chàng đang ở trên lộ trình từ ngoại ô thành phố đi Véc-xay. Và đoạn đường này có lẽ thuộc quốc lộ số 10. Trời khá tối, bọn Voi đen và Beo vằn không thấy Văn Bình đang lủi sau gốc cây lớn. Nhưng mắt cá chân mỗi lúc một đau, chàng không thể nào tiếp tục lăn tròn, chứ đừng nói là đứng dậy chạy trốn nữa. Chàng đành thu người dưới cây hương liệu cành lá xòe rộng và bị bóng đêm che phủ.
Voi đen ra lệnh cho Beo vằn:
- Mày lục soát bên trái. Tao bên phải. Cứ nổ súng thả cửa.
Có tiếng người trượt chân và tiếng kêu ối. Lại Lệ Liên. Đàn bà thường chờ những phút giây gay cấn để làm tim đàn ông ngưng đập. Nàng vô ý trượt chân và kêu ối như vậy khác nào tiết lộ với địch vị trí ẩn núp của nàng. Nàng sẽ bị tóm lại. Nếu nàng ngoan cố bỏ chạy, địch sẽ nổ súng.
Một niềm thương yêu dâng ngập lòng chàng. Song chàng không dám hó hé. Chàng đâm oán ông trời. Và oán cả chính mình. Vì nếu ông trời - và bản thân chàng - không bầy vẻ cho chàng ti toe với nàng thì chàng đã không vấp ngã và trật gân...
Voi đen rít lớn:
- Lệ Liên, cô Lệ Liên, tôi đã thấy chỗ cô trốn. Cô ra trình diện ngay, nếu không tôi bắn. Tôi sắp bắn đây này...
Lệ Liên đang trốn ở bên lề trái. Cũng có một rặng cây lớn. Loại hương liệu, vỏ cây tỏa mùi thơm. Cây hương liệu là một trong những bằng hữu vô tri giác mà thân thiết với chàng. Mười mấy năm trước.... Mười mấy năm trước chàng đã thoát chết nhờ rừng cây hương liệu.
Sau khi ra điều kiện, Voi đen nâng súng chờ. Trong lúc ấy Beo vằn hăm hở bước về phía Văn Bình. Chàng nín thở nằm ép vào gốc cây sù sì và đồ sộ. Beo vằn còn cách chàng 5 mét. Tiếng chân của hắn nện cồm cộp. Chàng nghe rõ cả tiếng thở của hắn. Chàng còn nhìn thấy rõ cả nòng khẩu súng lục kếch sù của hắn. Trong trường hợp hắn khám phá ra chàng, bắt buộc chàng phải đối phó. Dầu sao chàng còn lại một chân. Và hai tay. Chàng dư sức triệt hạ Beo vằn. Nhưng còn Voi đen...
Tuy vậy, khi ấy chàng không nghĩ đến chàng. Chàng chỉ nghĩ đến số phận địch sắp dành cho nàng. Nàng chạy trốn thì địch cũng giết, mà đầu hàng thì địch cũng giết. Đằng nào, nàng cũng chết. Trừ phi chàng xuất hiện, hạ sát Voi đen và Beo vằn.
Lệ Liên không đáp lại lời kêu gọi của Voi đen. Và Voi đen cũng không lên tiếng thêm nữa. Hắn lầm lũi tiến về những cây hương liệu đứng sừng sững thành tường rào bóng tối bất khả xâm phạm bên đường.
Rồi... đoàng, đoàng, đoàng. Nhiều tiếng súng ngắn cùng nổ một lượt.
 



CHƯƠNG XI. A CHÍN VÀ LÊ DIỆP
 
Văn Bình không nghe tiếng kêu cứu của Lệ Liên. Sự im lặng này chứng tỏ nàng chưa bị trúng đạn. Tuy nhiên, chàng không tin nàng sẽ được an toàn. Sớm muộn, cặp mặt cú vọ của Voi đen sẽ khám phá ra nơi nàng ẩn núp.
Nhưng súng đã ngưng nổ. Đang hùng hồ, Voi đen vội quát đàn em Beo vằn nằm rạp xuống ven đường. Vì nhiều luồng đèn pha vừa xuất hiện ở khúc rẽ. Hai chiếc xe hơi đen sì phóng qua vùn vụt. Voi đen nhổm dậy, bắc loa lên miệng:
- Ra ngay đi còn trù trừ gì nữa...
Rặng cây đối diện vẫn phẳng như tờ. Voi đen ria thêm một loạt đạn nữa, rồi hăm hở chạy tới. Beo vằn rối rít theo sau. Voi đen gầm thét:
- Ai nhờ đến mày? Có chịu sang tìm kiếm bên kia đường không? Nó trốn thoát thì mày toi mạng...
Beo vằn văng tục rồi khệnh khạng quay lại hàng cây hương liệu xum xuê. Voi đen văng tục lớn hơn, chửi thề lớn hơn, và như thể những danh từ thô lỗ chưa đủ làm nguôi cơn tức, hắn còn nện gót giầy thình thịch.
Beo vằn nép sau thân cây, đánh diêm hút thuốc. Chà... mùi thuốc thơm tệ. Hắn lại hút Salem mới khổ cho chàng. Mùi bạc hà nhè nhẹ và quyến rũ bắt chàng ngứa cổ họng, suýt nữa chàng phát ho một tiếng. Trong khi ấy Voi đen từ bên kia đường hỏi vọng sang:
- Thấy chưa mày?
Beo vằn rút điếu thuốc ra khỏi miệng đáp lớn:
- Chẳng thấy đâu cả. Có lẽ nó trốn mất rồi.
Voi đen gắt
- Trốn, trốn, mày nói dễ nghe nhỉ? Nó có phép tàng hình hả?
Beo vằn trả lễ, giọng cay chua:
- Vậy anh tìm giùm con bé Lệ Liên làm gương cho đàn em.
Voi đen chửi đổng một hồi rồi nói:
- Beo vằn, mày gớm thật. Tao sẽ cho mày biết tay. Không khéo con nhỏ đã vù về Ba Lê, hai bên đường toàn cây là cây, lại là cây to như thế này thì lẫn trốn dễ ợt.... Thôi, để tao phụ lực mày. Con bé Lệ Liên không quan trọng bằng thằng đàn ông.
Văn Bình đau nhói nơi tim. Nếu cả hai tên lục soát, chàng sẽ khó hy vọng thoát nạn. Chàng bị bong gân, mắt cá bắt đầu sưng, phải mất một thời gian nắn bóp mới có thể hồi phục. Voi đen giựt điếu thuốc khỏi miệng Beo vằn, ném xuống đất, dí gót giầy lên trên, giọng cằn nhằn:
- Mày làm hiệu cho nó bắn hả?
Beo vằn cười hềnh hệch:
- Anh hai chỉ hay sợ bóng sợ gió. Nếu nó có súng, nó đã ăn gỏi chúng mình từ lâu.
Voi đen cười "ừ nhỉ, tao quên", cả hai sắp bước qua chỗ Văn Bình nằm. Chàng ngồi dậy, chui vào lỗ hổng khá lớn dưới gốc cây hương liệu. Cây cổ thụ này ít nhất trên hai trăm năm, thân nó bị thời gian đục rỗng, tuy vậy, nó vẫn sống. Hương liệu là cây sống thọ nhất. Cây hương liệu già nhất Ba Lê được trồng từ triều đại vua Lô-y thập tứ, trước nhà thờ chính tòa ở bờ tả ngạn sông Seine. Giờ đây nó đã suýt soát ba trăm tuổi mà vẫn "bền gan cùng tuế nguyệt". Hương liệu lại là loại cây sống dai và khỏe. Thân bị ruỗng không chết, nó vẫn tiếp tục trổ lá, nở hoa.
Mười mấy năm trước... mười mấy năm trước, một cây hương liệu rổng ruột đã cứu chàng thoát chết. Chàng bị sa vào tay R.u. và nhốt trong một tòa nhà hoang vắng tại ngoại ô Ba Lê. Đêm ấy, nhân viên R.u. chờ một chuyến máy bay đặc biệt hạ cánh để bỏ chàng vào thùng gỗ chở về Mạc tư khoa. Chàng lừa giết bọn gác rồi trốn ra vườn. Bọn nhận viên R.u. đông hơn chục tên, được võ trang bằng súng bắn đạn thuốc mê và ống viễn vọng kính hồng ngoại tuyến, xục xạo suốt đêm trong biệt thự và trong khu vực kế cận mà không tìm ra chàng. Vì chàng đã thu mình, trốn trong thân cây hương liệu. Sáng hôm sau, sợ bại lộ, bọn R.u. phải dọn hết đồ đoàn, kéo nhau đi một mạch. Văn Bình chờ đến xế trưa, và ra về an toàn.
Cuộc ruồng bắt đang diễn ra gần giống cuộc ruồng bắt mười mấy năm trước. Cây hương liệu chàng ẩn náu cao hơn, lớn hơn và dường như già hơn cây hương liệu trong tòa nhà của gián điệp Sô Viết R.u. song cái lỗ hổng ở góc lại vừa xoắn như hai cây chỉ là một. Mùi hương liệu làm chàng ngây ngất. Voi đen và Beo vằn khệnh khạng bước qua, nòng súng đen ngòm hiện rõ trong bầu trời tranh tối tranh sáng.
Đối với Văn Bình, Ba Lê là nơi chứa nhiều kỷ niệm. Chàng đã đến thăm cây hương liệu trong biệt thự cũ của R.u. nhưng nó đã bị đốn ngã, chẻ ra thành củi đun, thành ra chàng chỉ biết ghé thăm cây hương liệu cổ lỗ sĩ của nhà thờ chánh tòa. Ruột cây hương liệu này cũng rỗng, song được trám bằng xi-măng trộn thuốc.
Ngồi trong thân cây, Văn Bình nghe rõ tiếng trò chuyện giữa Voi đen và Beo vằn. Voi đen dừng lại, quay khẩu súng trên tay, ra vẻ bực dọc rồi cất tiếng:
- Nó trốn thật rồi, mày ơi!
Beo vằn thở ra:
- Tôi đã nói, anh hai còn chửi tôi. Lát nữa, mình sẽ ăn làm sao nói làm sao với xếp?
- Hừ, chung quy cũng tại mày.
- Anh hai không nên đồ thừa.
- Tao bảo mày ngồi luôn ở sau xe với chúng nó, mày nói là ổ khóa kiên cố hơn cả ổ khóa nhà băng, té ra...
Voi đen chép miệng nói một cách chán nản. Beo vằn vẫn lặng thinh. Văn Bình nghe Voi đen nói lẩm bẩm một mình rồi cả hai trèo lên xe hơi. Chiếc fuốc-go-nét 4 ngựa quay đầu chạy về trung tâm thành phố.
Văn Bình chui ra khỏi lỗ hổng gốc cây, vuôn vại thở hít khí trời. Rồi chàng vận chân khí lên lòng bàn tay. Trong chớp mắt, da tay chàng nóng bỏng, chàng xoa nắn mắt cá chân, 15 phút sau, chàng có thể co duỗi lại như thường.
Chàng bước khập khiễng một quãng ngắn để tập cho quen. Hàng chục chiếc xe đủ cỡ chạy qua, chàng giơ tay vẫy nhưng không tài xế nào chịu ngừng. Mãi đến rạng đông chàng mới thấy lại những tòa nhà chọc trời và giòng nước sông Seine.
Tình cờ chàng đến miệng cầu thang dẫn xuống đường xe điện ngầm. Loại chuyên chở công cộng chạy dưới đất này được coi là nhanh chóng, đúng giờ giấc và tiện lợi. Song Văn Bình lại kỵ. Chẳng hiểu sao chàng lại kỵ. Mặc dầu chàng đã thuộc lòng 14 lộ trình trong nội thành và lộ trình duy nhất ra ngoại ô. Và mặc dầu trong số hành khách xe điện ngầm có khá nhiều nữ giới, và nữ giới của kinh đô ánh sáng không phải là đồ bỏ.
Dường như chàng kị xe điện ngầm vì hai lý do liên quan đến thính giác và khứu giác. Xe điện ngầm phóng lẹ thật đấy, êm thật đấy, song tiếng kêu của nó, tiếng kêu rầm rầm, tiếng kêu the thé, tiếng kêu sành xạch thường làm chàng đau đầu. Nhưng nỗi khổ của nhĩ tai cũng chưa khổ bằng nỗi khổ của lỗ mũi. Vì các trạm xe điện ngầm phảng phất một mùi đặc biệt. Đặc biệt và độc đáo. Chỉ có nước Pháp, và riêng thủ đô Ba Lê mới có.
Mùi đặc biệt và độc đáo này là mùi tỏi và mùi thuốc lá Gô-loa-dờ (Gaulois), thứ thuốc lá đen quốc hồn quốc túy. Nghệ thuật nấu ăn của người Pháp chiếm được ngôi vị đàn anh - ở nhiều điểm còn thua Tàu, nhưng ở nhiều điểm khác lại hơn Tàu - không ai dám chê bai. Văn Bình khoái thực đơn Pháp một cây, song chàng lại chê bai sự lạm dụng của tỏi. Những món tanh tưởi gồm tôm cá như bui-a-bét, xúp cá mòi, hoặc ếch, gà nấu huyết và món ốc sên bất hủ thì dùng tỏi là đúng, còn những món như thịt heo dầm sữa tươi, đầu heo hầm khoai, xu phạc-xi, và... rau ác-ti-sô ăn sống mà đèo thêm gia vị tỏi thì thật là lạm dụng....
Nói cho cùng, mùi tỏi trong đường hầm xe điện trộn với mùi thuốc lá sợi đen không làm Văn Bình khó chịu. Có lẽ vì nhiều lần chàng đã bất hạnh ngửi mùi tỏi, mùi thuốc lá sợi đen cùng lượt với mùi... mồ hôi. Vâng, mồ hôi đã hôi thì hôi kinh khủng. Nhất là mồ hôi đàn bà.
Thế mà rạng đông hôm ấy, Văn Bình ngửi mùi tỏi, mùi thuốc lá Gô-loa-dờ mà không bực rọc chút nào. Chàng quên bẵng chàng vốn kỵ cái mùi đặc biệt và độc đáo ấy. Chàng còn khoái thưởng thức nữa là khác.
Thì ra chàng đói. Những ly whuýt-ky nhắm với đồ chiên trong tiệm nhậu gần Chợ trung ương chỉ làm cơn đói và cơn khát tăng thêm. Ruột gan cồn cào, chàng ngả lưng trên ghế của toa giữa đoàn tàu sơn đỏ. Toa giữa sơn đỏ là toa hạng nhất. Vé hạng nhất đắt gần gấp đôi vé hạng nhì nhưng chỗ ngồi được thoải mái hơn.
Chuyến xe điện ngầm thứ nhất trong ngày bắt đầu chạy từ năm giờ rưỡi sáng. Nghĩa là chàng đã thức trắng một đêm. Và từ khi chàng đặt chân xuống Ba Lê đến giờ, chàng chưa được ăn gì ra trò, ngủ ra trò và du hí ra trò, mặc dầu Ba Lê là nơi chiếm giải quán quân về ăn,về ngủ và du hí.
Khí trời gần sáng làm chàng dễ chịu. Chàng không gọi tắc-xi mà lững thững đếm bước một về khách sạn. Chàng sẽ tắm nước nóng, nước lạnh, thay đồ mới rồi còm-măng mấy đĩa trứng điểm tâm. Người Pháp biết làm 45 món trứng khác nhau - xin nhắc lại, 45 món trứng - từ trứng la cót, trứng luộc hồng đào, trứng luộc chín, đến trứng nhồi thịt, trứng đồ lập là, trứng lộn lạo, trứng ôm lét. Chàng khoái nghệ thuật nấu trứng ở Pháp, vì thế giới chưa có nước nào đổ rượu vào trứng. Trời đất... sáng sớm khiêng xong nửa chai whuýt-ky lót lòng, được lót lòng thêm bằng trứng xào gan gà trộn một ly vang trắng, hoặc nấu trứng với sò huyết pha cỏ-nhát thì cụ già long hết đinh vít đầu gối vẫn có đủ công lực như thường...
Văn Bình mỉm cười nhìn gã bồi mặt bấm ra sữa đang nhẫn nha ngoài cửa. Hắn đã nhận ra mặt chàng. Vì chàng là khách quen. Chàng dúi vào tay hắn một tờ giấy bạc. Hắn biết chàng là khách sộp nên đã xòe bàn tay sẵn sàng.
Phòng của chàng ở lầu 3. Theo thói quen nghề nghiệp, chàng đi qua cửa, không dừng lại, đến khi biết chắc tình hình an toàn chàng mới tra chìa khóa.
Chàng sắp mở khóa vội khựng người. Vành tai tinh tế của chàng vừa nghe được tiếng hơi thở trong phòng vẳng ra. Chàng định thần, theo dõi bằng toàn thể giác quan. Thật kỳ lạ... tiếng hơi thở đã biến đâu mất. Sự kiện này chỉ có thể được giải thích như sau: hoặc giả, thính giác bị trật đường rầy, hoặc giả người lạ núp trong phòng là tay có hạng trong võ lâm.
Chàng không tin thính giác chàng bị trật đường rấy. Tuy chưa được ăn ngủ thỏa thuê, chàng rất khỏe khoắn, và rất sáng suốt. Như vậy chỉ còn lại giả thuyết người lạ là võ sĩ cự phách về Thái Cực quyền.
Dùng danh từ "giả thuyết" không đúng. Vì giả thuyết là cái gì chưa chắc chắn. Văn Bình đã biết rõ trong phòng chàng đang có người. Có một người. Và là một người đàn ông. Và hắn có tài tán-kình. Tài nín thở thật lâu. Tài thở thật nhẹ, khiến người đứng sát cạnh cũng không nghe thấu. Tài tán-kình này không phải bất cứ võ sĩ Thái Cực quyền nào cũng học được. Có những võ sĩ miệt mài hơn 10 năm trong võ đường mà vẫn xôi hỏng bỏng không. Có những võ sĩ học được phép tán-kình song chỉ mới nắm được những căn bản tầm thường...
Nội cách khác, người lạ ở trong phòng là địch thủ đồng cân đồng lạng với chàng. Hắn đang ngồi chờ chàng thì nghe tiếng giầy dẫm trên thảm hành lang. Và hắn áp dụng thuật tán-kình để phỉnh gạt chàng.
Trên môi Văn Bình nhếch nhẹ một nụ cười kiêu ngạo. Từ mấy tuần nhật, chàng chưa có cơ hội thi thố tài mọn. Âu cũng là dịp may cho chàng tập dượt.
Chàng nép mình sau cánh cửa. Người lạ nín thở thì chàng cũng nín thở. Bằng cách nín thở, chàng muốn bảo ngầm với hắn rằng chàng đã khám phá ra sự hiện diện phi pháp của hắn trong phòng chàng.
Nửa phút sau - vâng, đúng 30 giây đồng hồ không hơn không kém - chàng lại nghe hơi thở của hắn. À, hắn muốn trêu tức chàng đây... đã thế, chàng cũng không nín thở nữa để hắn nghe tiếng cho bõ ghét. Chàng thở một hơi ngắn, rồi thở một hơi dài. Bản tâm của chàng là thử thách đối phương. Nếu hắn phân biệt được mức ngắn, dài của hơi thở, hắn quả là kẻ địch đáng sợ.
Một cuộc đấu âm thầm, kỳ quái diễn ra giữa hai cao thủ Thái Cực quyền, kẻ ở ngoài hành lang, người ở trong phòng, cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ. cả hai đều không gây ra tiếng động, người không am tường phép tán-kình và tụ-kình của Thái Cực quyền không tài nào nghe nổi. Song cả hai đều nghe vanh vách hơi thở lặng lẽ của nhau.
Văn Bình bỗng đồ mồ hôi lạnh. Người lạ trong phòng vừa dùng mã tự để liên lạc với chàng. Hắn vừa thở 2 ngắn, 1 dài, 1 ngắn và 1 dài. Nghĩa là tạch tạch, tè, tạch tè, theo mã tự morse là dấu hỏi. Người lạ muốn hỏi chàng bằng nhịp thở "ông là ai?"
Chàng đang bối rối thì người lạ núp sau cánh cửa thở theo tè tè tè tạch tạch. Trời ơi tè tè tè tạch tạch là con số 8. Người lạ vừa hỏi chàng "anh là Z.28 phải không?"
Không trả lời bằng phương pháp vận kình nữa, Văn Bình đập cửa và cất tiếng:
- Ai đấy?
Bên trong, có tiếng đàn ông vẳng ra, cũng bằng Việt ngữ như Văn Bình:
- Ai đấy?
Văn Bình mừng rơn:
- Hừ, Lê Diệp. Mở cửa ra, còn ởm ờ gì nữa.
Đúng, người lạ trong phòng chàng là chàng sếu vườn Lê Diệp, cộng sự viên thân cận nhất của ông tổng giám đốc Hoàng, và là bạn nối khố của chàng. Lê Diệp luôn luôn sống bên ông Hoàng, ít khi đi đâu ra ngoài trụ sở một mình, chứ đừng nói là vù từ Sàigòn sang tận bên kia trời Tây nữa. Chắc phải có chuyện quan trọng lắm Lê Diệp mới cất công đi Ba Lê. Lâu lắm Văn Bình chưa gặp lại bạn. Dạo này, công việc bù đầu, chàng chỉ tạt qua Sàigòn rồi trèo máy bay rời Tân Sơn Nhứt như gió. Lê Diệp vẫn ốm nhách, vẫn trẻ măng, nụ cười rí rỏm trên môi.
Văn Bình bước vào, Lê Diệp ra hiệu cho chàng theo chàng ra cửa sổ nhìn xuống đường. Khách sạn chàng trọ tọa lạc trên một đại lộ lớn. Đại lộ George đệ ngũ (Goerge V). Con đường trước khách sạn rộng thênh thang. Lê Diệp chỉ cho chàng thấy một xe hơi đua nhỏ xíu, mui sắt, đậu xế cửa lữ quán, ở bên kia đường, dưới một cây ngô đồng to lớn. Văn Bình hỏi:
- Nó theo anh?
Lê Diệp gật đầu. Và hỏi lại bạn:
- Lên đây, anh không thấy nó ư?
- Không. Tôi mệt muốn chết.
- Tôi cũng mệt muốn chết.
Sực nhớ đến cuộc nói chuyện với Nguyễn Phước Bửu Khoa, Văn Bình tức lộn ruột, ông Hoàng chỉ ra lệnh cho chàng gặp Bửu Khoa, chứ không gửi gấm nhắn nhủ gì hết. Kết quả là chàng phải trơ mặt thổ địa khi Bửu Khoa hỏi thư, hỏi ảnh của cô con gái bị thất lạc của Tôlan. Chàng còn tẽn tò hơn nữa khi Bửu Khoa nhắc đến tiền thưởng. Ông Hoàng thường có thói quen ỡm ờ như vậy. Ông đã tính toán chu đáo, song giả vờ hớ hênh, vụng về, hoặc đãng trí. ông muốn chàng moi óc ra tìm hiểu. Đến khi chàng hoàn toàn bí xị, ông Hoàng mới sai gã sếu vườn Lê Diệp tới. May mà giờ này chàng còn sống... Chàng phải bảo thẳng cho Lê Diệp biết là chàng không chấp nhận cái tính đùa dai ấy nữa.
Nhưng Lê Diệp đã khôn ngoan ấn vào miệng Văn Bình một ly whuýt-ky. Rồi ngay sau đó là điếu Salem. Loại Salem đặc biệt, quấn thành điếu xong gói kín bằng giấy bạc, đem cất trong hộp có đặc tính giữ nhiệt để nó không nhạt mất hương vị bạc hà thơm tho.
Văn Bình rít xong hơi thuốc, sửa soạn sửng sồ thì Lê Diệp đã khoát tay, phân bua:
- Bớt giận làm lành, những Z.28 ơi, lần này anh không nên giận ông Hoàng, vì lẽ dễ hiểu là ông già đang bị kẹt trong bệnh viện, mọi việc đều do Anh cả Triệu Dung lo liệu. Tuy nhiên, anh cũng không nên giận Triệu Dung vì... kế hoạch được bố trí chặt chẽ đã bị hỏng bét vào phút chót.
- Hừ... anh đừng chống chế nữa. Các anh toa rập với Nguyên Hương để xỏ tôi một vố, phải không?
- Giữa bạn bè thân thiết như ruột thịt thì đùa nghịch là thường, nhưng chúng ta không thể đùa nghịch với tính mạng. Anh luôn luôn có thành kiến với anh chị em ở nhà nên luôn nghĩ rằng mọi người... chơi anh. Sự thật là không. Hoàn toàn không. Theo kế hoạch, anh từ Đức qua Ba Lê, và tôi phải đến gặp anh tại đây.
- Tại khách sạn George V?
- Phải. Vì vậy bức điện gởi cho anh không nói gì hết.
- Tại sao anh chờ đến bây giờ mới cho phép tôi bệ kiến long nhan?
- Xin anh đừng riễu nữa. Tôi không đến được đúng hẹn vì bị kẹt. A-9 đã chết.
- A-9 là cái gì?
- Một nhân viên của ta ở Ba Lê có bổn phận đeo sát vụ Tôlan.
- Trời, tôi không ngờ nội vụ lại rắc rối như vậy.
- Úi chao, anh sẽ thấy nhiều cái rắc rối hơn nữa. Tôi đến Ba Lê từ một tuần nay...
- Để di hú trong khi thằng bạn chó chết Z.28 của anh phải làm việt hùng hục như mọi...
- Anh chịu khò kiên nhẫn, đừng ngắt lời tôi. Tôi đến đây vừa được 6 ngày, nhưng chưa hề được đặt chân lên vùng công trường Ngôi Sao, chưa hề được xem xi-nê, chưa hề được ăn cơm Maxim's chứ chưa dám nói đến du hí nữa. Vụ Tôlan được ông Hoàng chuẩn bị từ trước khi vào bệnh viện, ông Hoàng nhận thấy các sở điệp báo quốc tế, bạn cũng như thù, sẽ tranh giành nhau kịch liệt nên mới để anh xông xáo mặt tiền, còn tôi mai phục mặt hậu. Cùng với A-9.
- Lại A-9. Hắn là cộng sự viên của Nguyễn Phước Bửu Khoa?
- Không. A-9 không phải là chú Sáu, Diễm Hà hoặc Lệ Liên. Hắn là cộng sự viên của Song Ngư, phó giám đốc trú sứ của MI-6. Câu chuyện như thế nàỵ: ông Hoàng bắt tay vào vụ Tôlan thì đụng đầu MI-6, anh đã biết màng lưới tình báo hành động của MI-6 ở Động-Âu, đặc biệt là Nam Tư, rất đắc lực, còn đắc lực hơn ông nhà giàu C.I.A. nữa, vì vậy, ông Hoàng đành chia phần với họ. Họ nói là họ rút ra ngoài, nhường cho mình xoay xở, sau khi thành công, họ chỉ xin chấm mút tí ti. Thật ra, họ chỉ nhường bên ngoài miệng. Họ dùng Diễm Hà làm tai mắt bên cạnh Bửu Khoa để thực hiện trò ngồi mát ăn bát vàng. Nhờ có A-9, ông Hoàng đã phăng ra thủ đoạn của MI-6 và ông đã phòng bị sẵn sàng. Nhiệm vụ của A-9 là tiếp xúc với anh tại khách sạn George V, trao cho anh thư, ảnh và mấy tấm chi phiếu, đồng thời tường trình đầu đuôi câu chuyện, hầu anh khỏi bỡ ngỡ.
Té ra mình biết, mình rình chơi họ, thì ngược lại, họ cũng biết, và họ cũng rình chơi mình. Họ chờ anh đáp phi cơ đến nơi thì làm thịt A-9.
- Và đoạt luôn tài liệu, chi phiếu?
- Tôi chưa dám đóan chắc. Sáng nay, A-9 phải gọi điện thoại cho tôi vào hồi 9 giờ. Nếu không, phải gọi lại sau đó 1 giờ. Lần thứ ba, và cũng là lần cuối cùng vào hồi 2 giờ. Sự im lặng của hắn có nghĩa là hắn đã gặp nạn. Tôi đợi từ 9 giờ đến 12 giờ. Không nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi ghé nhà hắn thì hắn đã chết.
- Bị giết?
- Phải. Bị giết bằng atêmi.
- Anh quen A-9 không?
- Không. Tôi chỉ biết hắn qua xấp ảnh ở Sàigòn. Phòng hắn bị lục lọi lung tung. Tôi ra đến cửa thì bị phục kích. Cũng may, võ nghệ của hai thằng phục kích tôi chỉ vào hạng trung bình. Đai đen đệ nhị hay đệ nhất gì đó. Đai đen đệ nhị tốt nghiệp Kôđôkan Đông Kinh, bọn mình còn không ngán, huống hồ cái cỡ đai đen nhu đạo Pháp quốc... Cho nên tôi đã cướp được súng và ăn gỏi luôn cả hai. Lẽ ra, tôi chỉ đánh quỵ chứ không giết chết. Để khai thác tin tức... Việc A-9 bị thanh toán cho thấy Song Ngư và MI-6 muốn phỗng tay trên Tôlan, và họ chờ đến phút chót mới xuống tay, hầu chúng ta mất hết liên lạc. Khi ấy, phi cơ chở anh ghé Ba Lê, tôi xách xe ra trường bay ót-ly (Orly) đón anh, nhưng dọc đường tôi sơ ý ở ngã tư đèn đỏ bị đối phương ập lên, bắt mang ra ngoại ô. Mãi đến nhá nhem tối, tôi mới trốn thoát.
Tôi chờ anh rụp xương mà không thấy bóng.
- Anh chờ ở đâu?
- Gần biệt thự của Nguyễn Phước Bửu Khoa.
- Cửa trước hay cửa sau?
- Cả hai. Tôi được tin anh ra bằng cửa hậu, qua đường hầm nên đứng chờ. Nóng ruột, tôi thót ra cửa tiền. Rồi trở lại cửa hậu.
- Anh không gặp ai?
- Không.
- Tại sao anh không vào nhà?
- Sợ lộ. Tuy nhiên, sợ lộ không bằng sợ sa bẫy. Tôi có cảm tưởng là MI-6 đang chơi chúng ta một cách cạn láng, anh đã bị cháy, bị tóm, tôi lảng vảng ngoài cuộc có lợi hơn. Tiếng là tôi đứng chờ trước nhà Bửu Khoa, tôi chỉ dám núp thật xa nên anh ra đi lúc nào tôi không biết.
- Anh không biết tôi bị Song Ngư lừa bắt?
- Không. Mãi sau tôi nghe làn sóng ngắn của công an, cảnh sát mới biết các vụ lộn xộn. Không còn cách nào khác, tôi đành quay về phòng anh.
- Anh được đọc hồ sơ về Bửu Khoa, về các cộng sự viên của ông ta chưa?
- Rồi. Tôi đã mang theo một bản chụp cho anh nghiên cứu. Cả tập hồ sơ dầy gần 100 trang, mà chụp thu nhỏ lại nhét gọn trong ống thuốc át-pi-rin. Tôi cũng đã mang sẵn dụng cụ phóng đại...
- Cám ơn anh. Hiện nay chúng ta không có thời giờ. Tôi chỉ cần hỏi ý kiến của riêng anh. Anh nghĩ sao về Bửu Khoa?
- Bạn vong niên ngày xưa của ông tổng giám đốc. Thành phần tin cậy tuyệt đối.
- Vấn đề tin cậy không được đặt ra ở đây. Tôi chỉ muốn biết về đời sống sinh lý của Bửu Khoa.
- Hảo ngọt một cây. Già mà còn lẳng kinh khủng. Gặp gái là mắt la mày lét.
- Hừ... anh là đàn ông xi-măng mà gặp gái còn mắt la mày lét, huống hồ Bửu Khoa, trái tim mềm xèo. Đàn ông có tính hảo ngọt, không lẳng, không rung động trước đàn bà đẹp là đàn ông bỏ đi. Đem tống bao bố, đeo đá thật nặng và liệng xuống biển cả vạn, cả triệu, không ai thèm rớt một giọt nước mắt, các bà, các cô còn biểu tình, hoan hô nữa là khác.... Không, tôi không quan tâm đến cái máu 35 của Bửu Khoa. Tôi chỉ cần biết điều này: Bửu Khoa bất lực hay không bất lực?
- Trời!
- Anh là cô dâu vỡ mộng vì chú rể trong đêm động phòng hoa chúc hay sao mà kêu trời?
- Tôi thấy anh kỳ cục hết sức. Bửu Khoa bất lực hay không bất lực thì có ăn nhập gì đến vụ Tôlan?
- Yêu cầu anh trả lời câu hỏi.
- Trong hồ sơ không có đoạn nào nói đến khả năng sinh lý của Bửu Khoa. Cũng như trong hồ sơ của Z.28 tại trung ương Sàigòn, không có đoạn nào...
- Anh đừng đùa nữa. Hiện tôi cần biết thêm một số chi tiết về Diễm Hà.
- Tôi có tạm đủ. Ngày sinh tháng đẻ, quê quán, tên song thân, các địa chỉ liên tiếp, trình độ học vấn, thói quen, khả năng... nhưng về khả năng sinh lý thì... chịu.
- Trái lại, tôi chỉ muốn biết về khả năng sinh lý của nàng.
- Hà... hà, anh nói đùa, chứ tôi không nói đùa.
- Nghĩa là hồ sơ hoàn toàn mù tịt.
- Mù tịt là đúng. Không lẽ những người thảo duyệt hồ sơ trong số đó có ông Hoàng và Triệụ Dung phải chiều ý thích của anh, liệt giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa và bí thư núi lửa Diễm Hà vào đẳng cấp... bất lực.
Văn Bình nghiêm mặt:
- Phải. Họ là người bất lực. ông Hoàng, Triệu Dung và anh đều lầm. Chúng ta đều bị cho vào xiếc. Hồ sơ nói gì về Song Ngư?
Mặt Lê Diệp ngẫn tò te. Chàng nuốt nước miếng một cách vất vả, như thể cuống họng chàng bị chặn nghẹt. Lát sau, chàng mới nói được thành tiếng:
- Trong hồ sơ, Song Ngư được ghi nhận là phó giám đốc trú sứ Ba Lê MI-6.
- Anh quen Song Ngư không?
- Không. Anh có thiên tài đánh hơi thấy mỹ nhân từ trăm dặm mà còn chưa quen nàng, phương chi tôi chỉ là đàn ông già trước tuổi, và quê... một cục.
- Đêm nay anh nhiều lời quá. Chỉ còn mấy giờ đồng hồ phù du nữa thôi. Sau khi anh đến Ba Lê, anh đã tiếp xúc với ai ở MI-6?
- Không phải Song Ngư. Vì Song Ngư thuộc thành phần hoạt động chìm. Trên tinh thần phối hợp điệp vụ, tôi đã gặp Henri, đệ tam tham vụ sứ quán Anh.
- Nhà hắn ở đường nào?
- Cũng gần đây. Không lẽ anh đến phá đám hắn. Anh nhìn đồng hồ coi, giờ này....
- Hiểu rồi, giờ này đàn ông và đàn bà yêu nhau. Vì vậy tôi mới đến. Tôi sợ muộn hơn hắn sẽ đi vắng. Anh có phương tiện di chuyển không?
- Có. Xe hơi kiểu đua, mới ra lò đàng hoàng.
Ba phút sau, đôi bạn trai thân thiết đã ngồi bên nhau trong chiếc Sinpar Rờnô 4. Lê Diệp có vẻ khoan khoái, chàng dựa thẳng lưng, tay mở công-tắc, mắt sáng long lanh. Dường như chàng mê đắm loại xe Sịnpar. Trong khi ấy, mặt Văn Bình nhăn như bị. Sinpar là một hãng xe nhỏ xíu như lỗ mũi ở Pháp, chuyên sữa chế những xe của công ty Rờnô cho đẹp mắt hơn. Xe Rờnô nổi tiếng về xấu, Rờnô 4 ngựa lại là anh cả về xấu trong gia đình, nó trông như cái thùng vuông vức, gắn trên bốn bánh xe chênh vênh, cao lêu nghêu, bộ dạng lại mỏng manh, khật khưỡng, chẳng có điểm nào thương được. Nó lại chạy như rùa bò, chạy hết xí quách mới đến 115 cây số giờ. Hãng Sinpar vớ vĩnh cắt nửa trên chiếc Rờnô 4, biến thành xe mui trần (cũng mui trần như ai), thay đổi lăng nhăng một số phụ tùng trong máy, và chém giá tiền đắt ngang tiền sắm xe Rờnô mới. Vâng... cái của nợ Chung Vô Diệm Sinpar Rờnô 4 này là... xe hơi kiểu đua mới ra lò đàng hoàng mà chàng sếu vườn Lê Diệp không ngớt lời xưng tụng.
Xe ì-ạch quẹo ngã tư, Văn Bình hỏi bạn:
- Anh lượm cái quái thai này ở đâu?
Lê Diệp giật nẩy người:
- Xe Sinpar đây, anh không biết ư? Hừ, báu vật của Sinpar mà anh không nghe tiếng sao?
- Nghe rồi. Sắp đến nơi chưa, ông Sinpar?
- Sắp. Anh không ưa nó thì thôi, việc gì anh phải cay cú?
Văn Bình nín thinh không đáp. Xe hơi vừa xập ổ gà. Ổ gà không lấy gì làm sâu, nhưng ống nhún quá tồi nên chàng có cảm giác là xương cụt bị gẫy. Lê Diệp cũng nín thinh Chàng đã thông cảm được thái độ của bạn.
Trời hừng sáng mà sự lưu thông ở trung tâm thành phố đã nghẹt nghẽn. Lê Diệp phải luôn luôn trả thắng, sang số và chép miệng. Đột nhiên Văn Bình cất tiếng:
- A-9 đã chết thật sự chưa?
Lê Diệp bớt ga xăng:
- Bộ anh cho là A-9 chết đùa và tôi bị họ lôi vào xiếc hả?
- Nghĩa là hắn đã chết thật sự?
- Yết hầu của hắn bị đánh dập bằng atêmi.
- Tại sao ông Hoàng lại trao chi phiếu và thư từ quan trọng cho A-9? Dầu sao A-9 cũng là nhân viên nhị trùng, rất dễ bị lộ diện. Vì vậy tôi ngờ bên trong vụ này có điểm trục trặc....
- Chẳng có gì cả. Anh nghiên cứu xong hồ sơ là thấy.Ông tổng giám đốc nhờ A-9 vì lẽ giản dị hắn có đầy đủ điều kiện. Anh thuê phòng trọ tại khách sạn George V. Và A-9 lại là nhân viên xếp sòng của khách sạn này. Hắn giữ chìa khóa két sắt được dùng để khách trọ gửi tiền bạc và quý kim. Hắn chỉ việc cất cái phong bì đựng chi phiếu và tài liệu vào trong két. Điều làm tôi băn khoăn là không hiểu Song Ngư đã chiếm được những vật này chưa. Hay là giờ này nó vẫn nằm yên trong tủ sắt của lữ quán.
Văn Bình suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Gặp đệ tam tham vụ Henri rồi biết.
Lê Diệp lắc đầu:
- Tôi không tin hắn nói. Hắn sẽ chối soen soét là không dính dấp đến vụ hạ sát A-9. Vả lại, mình cũng chẳng dại gì nhìn nhận với hắn A-9 là nhân viên Sàigòn. Hắn là đồng minh, nặng tay không được đâu. Mắng mỏ hắn còn khó, huống hồ...
Ngừng một lát, Lê Diệp nói tiếp, giọng bối rối:
- Tôi xin phép nhắc anh lời dặn thiết cốt của ông Hoàng: đừng nên gây sự với MI-6. Họ chơi thì ta ráng chịu. Vì trên thực tế, ta cũng đã chơi họ đau điếng.
Văn Bình cười:
- Anh yên chí lớn. Tôi sẽ không đụng đến lông chân ông Henri đồng minh của anh đâu.
- Vậy đến nhà hắn vô ích.
- Rất hữu ích.
- Qua khỏi cái cửa này, rẽ sang trái là nhà hắn.
- Cách nhà Henri độ 100 mét, phiền anh đậu lại.
- Tuân lệnh đại tá Z.28. Sau khi đậu lại thì làm gì?
- Ngồi đốt thuốc lá.
- Anh vừa nói là ập vào phòng ngủ của hắn, lôi cổ hắn dậy kia mà?
- Phải, tôi sẽ lôi cổ hắn dậy, nếu hắn còn ở nhà. Nhưng tôi không tin. Trừ phi tôi tính lầm. Mấy giờ rồi anh Lê Diệp?
- Hơn 7 giờ. Henri là nhà quận quân lười biếng. Hắn mắc bệnh lừng khừng của kẻ ăn nhiều, uống nhiều có lẽ đúng hơn. Thùng nước lèo của hắn thuộc loại quá khổ. Những người bụng bự như hắn khó thể dậy sớm. Một giờ đồng hồ nữa may ra hắn mới mở được mắt. vả lại, hắn có cô vợ trẻ măng, chỉ bằng nửa tuổi hắn, lại xinh đẹp như cô đào điện ảnh B.B., trời buổi sáng tăng tăng lạnh thế này hắn không thể dậy sớm được đâu.
- Vậy hả? Đừng giảm tốc độ. Cứ chạy số 3 như thường lệ. Nhà hắn ở bên nào?
- Bên phải. Phía anh ngồi. Cái vi la trệt quét vôi trắng toát nằm lọt giữa hai biệt thự lầu.
- Thấy rồi. Anh lái xe qua nhà Henri và đừng tốp lại. Đến cuối rặng cây ngô đồng hãy thắng và lạng vào lề.
- Úi chao!
- Ga ra trống trơn hả?
- Phải. Quả anh là thày bói sang hạng nhật. Hắn có chiếc DS Pallas sơn đen, đậu chật ních ga ra. Tôi không thấty xe đâu cả. Anh đoán đúng thật, Henri đã đi vắng.
- Anh hãy phóng thẳng rồi quẹo vào đại lộ Rivoli.
- Mình đi đâu?
- Cuối đại lộ Rivoli, anh thả tôi xuống. Tôi chán ngấy báu vật Sinpar của anh rồi. Phiền anh giúp tôi một việc.
- Việc gì?
- Lát nữa, dặn anh cũng chưa muộn. Chà, anh nhìn thấy cô bé có cái mông tròn trịa đang ngoáy lia lịa trên lề không?
- Thấy.
- Ngon kinh khủng. Đáng tiếc là tôi phải đi tìm Henri.
- Anh chưa biết mặt hắn, anh cũng chưa biết hắn đi đâu, vậy anh tìm ra hắn bằng cách nào?
- Giản dị lắm. Tôi đã suy dẫn ra nơi hắn sắp tới. Nhân viên của MI-6 hạ sát A-9 là để cướp đoạt thư từ và chi phiếu của ta làm món quà ra mắt với bác sĩ Tôlan. Bất chiến tự nhiên thành, MI-6 toan hớt tay trên. Nhưng họ không biết rằng cuộc gặp ở nhà hàng Hòa bình chỉ là một cái bẫy.
- Một cái bẫy?
Văn Bình phá lên cười. Chiếc Sinpar cọc cạch của Lê Diệp đang chạy lên phía Bắc thành phố, nơi có nhà hàng Hòa Bình. Nơi đang diễn ra một cuộc đấu trí ác liệt vô tiền khoáng hậu.
 



CHƯƠNG XII. NGƯỜI THIẾU PHỤ CẢI TRANG
 
V

ăn Bình nhớ nhà hàng Café de la Paix hơn mọi nhà hàng nào khác vì những kỷ niệm.... đàn bà. Quá nửa số thực khách ra vào hàng ngày là ngoại kiều nên đó là nơi tập trung nhiều giai nhân tứ chiến nhất Ba Lê. Dân tứ chiến cũng lấy nhà hàng Hòa Bình làm tổng hành doanh. Khỏi cần đi đâu xa, vì ở đó đã có đủ.
Có nơi đánh điện tín. Nơi mua vé hát. Trước mặt lại có một ki-ốt bán đủ thứ báo xuất bản bằng đủ thứ tiếng trên thế giới. Muốn thưởng thức món ăn gì cũng có, giàu cũng được mà không giàu cũng được, giàu thì kêu bui-a-bét 20 đồng quan nặng một phần, còn không giàu thì xuề xòa với món hăm-bớt-gơ Mỹ 2 quan rưỡi.
Văn Bình nhớ nhà hàng Hòa Bình vì những ngày ngồi uống rượu ngó ra đường, dưới bóng những cây ngô đồng chàng đã gặp nhiều người đàn bà ly kỳ về thành tích. Hơn một lần, trong bầu không khí teng teng, đượm thêm nơi sầu lữ thứ, chàng đã ôm hôn người đẹp trong nhà hàng. Đối với dân tộc Pháp thì yêu đương là chuyện thông thường như ăn và ngủ, tuy nhiên, nỗi sầu lữ thứ đã dẫn Văn Bình đi quá xa, khiến ban giám đốc đã phải sai bồi mang lại cho chàng một tấm cạc ghi những giòng chữ "cảnh cáo" dịu dàng, "Ở nơi nhĩ mục quan chiêm, nên tỏ tình một cách kín đáo".
Trời còn sớm, các tiệm bách hóa sang trọng chưa mở cửa. Văn Bình nhẩn nha trên đường Cạ-puy-xin. Hồi nãy, chàng đã tạm biệt Lê Diệp. Chàng "sếu vườn" ngơ ngác khi Văn Bình khoác tay ra lệnh đậu xe rồi thót xuống nhòa biến vào đám đông trên vĩa hè. Lê Diệp không phải là người dễ ngơ ngác. Chàng quen thành phố Ba Lê như quen thành phố Sàigòn, sau nhiều năm luân lạc và sống vất vưởng bên giòng sông Seine. Chàng đã quen với sự nguy hiểm và những chuyện bất ngờ. Điều Văn Bình vừa nói với chàng phải là chuyện bất ngờ nhất trong những chuyện bất ngờ chàng mới trợn tròn mắt, há hốc miệng, ngơ ngác thật sự.
Nhưng Lê Diệp đã biến sau ngã tư. Và trên đại lộ Ca-puy-xin chỉ còn Văn Bình nện gót giữa đám đông xa lạ.
Ngẫu nhiên Văn Bình dừng chân trước tiệm Nina Ricci bán nước hoa. Mỹ phẩm của tiệm này khét tiếng từ Đông sang Tây. cửa hiệu còn đóng kín tuy vậy chàng vẫn ngửi được mùi thơm. Nước hoa có mùi thơm đặc biệt, mỗi hãng, mỗi loại thơm một khác, không mùi thơm nào giống mùi thơm nào.
Và ngẫu nhiên chàng liên tưởng đến Quỳnh Loan, người vợ không bao giờ cưới của chàng, má của Văn Hoàng, đứa con trai cưng của chàng. Quỳnh Loan có cảm tình với nước hoa Nina Ricci. Mấy lần xuất ngoại trước, nàng dặn chàng mà chàng cứ quên. Quên mua đồ cho Quỳnh Loan, song lại không quên mua đồ cho người khác, có cả những kẻ chàng mới quen hoặc quen sơ. Nàng nhắc chàng mãi và chàng tiếp tục quên mãi. Quỳnh Loan đâm chán, nên lần này chàng qua Âu Châu nàng không buồn nhắc nữa. Chàng định bụng lần này sẽ mua nước hoa tặng nàng để chuộc lại những lỗi lầm của bệnh đãng trí hảo ngọt. Quỳnh Loan thích nhất loại ve pha lê hình tròn như quả cầu. Trước mắt chàng, một giãy ve nước hoa hình cầu xinh xắn nằm e lệ trong tủ gương đèn ống chiếu sáng lộng lẫy, Văn Bình bước lại gần để ngắm nghía.
Quỳnh Loan... Quỳnh Loan. Chàng có xảm tưởng như nhìn thấy miệng cười của nàng trên các lọ nước hoa. Nhưng ô kìa... miệng cười của nàng bỗng nhiên ngậm lại...
Sự hiện diện của Quỳnh Loan trong trí tưởng tượng đã giúp Văn Bình thoát hiểm. Tấm gương bóng loáng phản chiếu trung thực quãng đường rộng rãi đầy xe cộ và khách bộ hành sau lưng chàng. Và nó vừa phản chiếu thân hình dài thấp của chiếc DS 21, loại Pallas đắt tiền, đậu xịch. Chắc phải có lý do khẩn cấp nào thúc đẩy tài xế mới rẽ bừa vào lề trái, bất chấp luật lệ giao thông.
Chàng khám phá ra ngay lý do. Lý do này là chàng. Mánh lới đậu xe, giấu súng trong túi quần đệ bắt cóc người đi đường này là một trọng nhiều mánh lới cũ rích, mấy chú khóa sinh trường điệp báo còn không bị lầm, huống hồ Văn Bình Z.28, mái tóc lấm chấm muối tiêu...
Đối phương đinh ninh chàng đang dí mũi vào tủ gương mỹ phẩm nên hoạt động một cách điềm tĩnh. Hai gã đàn ông gầy nhằng như Lê Diệp nhưng cao hơn nhiều, mặt lì lợm hơn nhiều, đội mũ phớt xùm xụp, đeo kính dâm tổ bố, dán giày đế mỏng, và mặc ba-đờ-suy mỏng, lừ đừ từ xe DS tiến về phía chàng.
Chàng có dư thời giờ phản ứng khi hai gã đàn ông mảnh khảnh ấn mũi súng giấu trong áo vào lưng chàng. Chàng có thể biểu diễn một pha nhu đạo tuyệt đẹp, vung tay đánh ngã đối phương rồi phi thân núp sau cây cột lớn để tránh lằn đạn của tên thứ ba còn lại trong xe, ngồi sau vô lăng. Song chàng lại án binh bất động.
Đối phương là dân Anh cát lợi chính cống. Giọng ốc-fo thanh thoát rót vào tai chàng:
- Ông Z.28. Chúng tôi là bạn. Mời ông ra xe.
Văn Bình giả đò sửng sốt:
- Bạn hả? Nếu là bạn thì cất giùm hai con chó lửa.
Một tên đáp:
- Lên xe rồi cất. Thượng cấp của chúng tôi muốn tiếp chuyện ông.
- Tại đâu?
- Ngay trên xe.
- Tôi đang bận việc. Hẹn với thượng cấp của ông lát nữa.
- Không được. Chúng tôi cũng đang bận. Có chịu ra xe không? Coi chừng, nòng súng hãm thanh bắn không kêu đâu.
- Ừ, thì ra xe. Hiếp đáp nhau quá.
Văn Bình ung dung ngồi giữa hai gã đàn ông mặc ba đờ suy. Chàng cười tủm tỉm khi nhận diện gã tài xế. Hắn là Henri, đệ tam tham vụ tòa đại sứ Anh, kiêm đại diện MI-6 tại Ba Lê, đứt đuôi con nòng nọc rồi. Đặc điểm của hắn là cái bụng "báng". Văn Bình nhìn thấy ngay sau khi trèo lên xe. Với thùng nước lèo siêu đẳng này, hắn khó kham nổi một cái búng tay nhẹ bổng của chàng. Chứ đừng nói đến atêmi nữa. Mặt hắn đỏ gay, chứng tỏ hắn có áp huyết khá cao. Rõ ràng hắn là điệp viên văn phòng, suốt đời làm bạn với hồ sơ và máy điện thoại, chưa hề biết tới đấm đá.
Chiếc DS phóng bon bon. Văn Bình chào gã tài xế:
- Ông là Henri?
Gã tài xế nhún vai:
- Vâng, tôi là Henri. ông đã biết tên, càng đỡ cho tôi phải tự giới thiệu rườm rà. Nếu ông đã biết tên, ông tất biết tôi là nhân viên của ông M. Nghĩa là anh em nhà cả. Thành thật xin lỗi ông. ông dậy sớm, chắc chưa dùng điểm tâm, tôi xin lái ông đến một nơi nướng bánh thật ròn, và pha cà-phê thật thơm. Và xin nói trước để ông khỏi từ chối, chủ nhân thạo nghề nướng bánh và pha cà-phê là đàn bà, vâng, một cô gái kiều diễm.
- Cám ơn. Tại sao tôi lại được MI-6 đối xử hậu hĩ như vậy?
- Ông đã hiểu rõ.
- Các ông mời tôi ăn sáng với một cô gái kiều diễm để có hoàn cảnh tiếp xúc một mình một chợ với bác sĩ Tôlan.
- Ông Z.28 nói đúng. Vụ Tôlan do chúng tôi ngấm nghé từ lâu. Chúng tôi đã mất bao cơ mưu và tiền bạc để bố trí. Miễn cưỡng chúng tôi phải nhường lại cho ông Hoàng... vả lại, Âu Châu là giang sơn của MI-6, ông nên rút lui thì hơn.
- Nói toạc móng heo, các ông chỉ hợp tác giả vờ, đến khi thuận tiện thì trở mặt, toan cướp Tôlan để khai thác một mình.
- Ha... ha... phía các ông cũng thế, ông còn ta thán gì nữa. Dầu sao chúng ta cũng là đồng minh, tôi xin đảm bảo với ông là sẽ không quá tham lam, ăn tham thường bội thực, phải không, ông Z.28? Sau khi đưa Tôlan về Luân Đôn, chúng tôi sẽ thông báo cho Sàigòn biết, và chúng ta sẽ hợp lực với nhau khai thác kiến thức của Tôlan. Chẳng nói ông cũng đã rõ, ông Hoàng lớn tuổi thì ông đi . Cũng chẳng còn thể nào, ông Hoàng cần tìm bí thuật cải lão hoàn đồng thì ông M. còn cần tìm bí mật này hơn hết.
- Ông tệ quá. ông điều đình với Lê Diệp có phải ổn thỏa và có tình thân thiết hơn không. Lê Diệp có mặt tại Ba Lê từ nhiều ngày nay, chẳng những ông không thèm dàn xếp, ông còn hạ sát cộng sự viên của chúng tôi nữa.
- Chưa biết ai tệ hơn ai. Các ông đã dùng tiền bạc và áp lực để mua chuộc nhân viên của tôi làm nhị trùng. Chúng tôi giết hắn, chỉ là một cách trừng phạt. Tổ chức điệp báo nào cũng có những thể thức thanh lọc nội bộ riêng. Nói cho đúng, tôi không hề ra lệnh giết. Đó chỉ là sáng kiến của Song Ngư. Song Ngư là người làm việc dưới quyền tôi.
- Và Song Ngư đã sai Diễm Hà đổ khuôn mặt tôi để mang về trình nạp cho ông.
- Vâng. Chúng tôi định cải trang làm ông để gặp Tôlan. ông khôn quá, nên chúng tôi thất bại. Nhưng cũng chẳng sao, với tài liệu và chi phiếu của ông Hoàng, chúng tôi đã có đủ điều kiện thuyết phục Tôlan theo chúng tôi ra trường bay.
- Ông vẫn còn thiếu điều kiện như thường.
- Tôi đã trưởng thành, khỏi nhờ ai dạy khôn.
- Đừng nên tự ái hão huyền nữa, ông Henri à. Tôi cho ông một cơ hội chót, ông hãy hợp tác với tôi để chơi người khác, nguy hiểm và tàn bạo hơn nhiều. Nói thật, mất lòng, song tôi không thể không nói là bụng ông hoàn toàn khác bụng tôi.
- Dĩ nhiên. Mỗi người một hoàn cảnh, một tâm tư, giống bụng nhau sao được.
- Không, tôi muốn nói đến vòng bụng của ông kia. Chúng ta cách nhau gần 50 phân, cho dẫu ông nịt cứng bằng cao su, người ta cũng thấy, vả lại, ông vừa ăn sáng...
- Ngông cuồng... hỗn xược.... Yêu cầu ông ngậm miệng. Hai người cộng sự của tôi ngồi bên ông đều là võ sĩ đệ tam đẳng karatê, họ không cần dùng súng, họ chỉ vung tay là ông sụm xương.
- Vâng, tôi xin ngậm miệng. Tôi chưa ăn sáng, ăn đòn karatê thì sụm xương là cái chắc. Nhưng ông bạn Henri ơi, ông hãy tốp xe lại, cho tôi xuống.
- Lát nữa, sau khi Tôlan rời khỏi Ba Lê.
- Ông không ăn mảnh được đâu. sở Mật Vụ của tôi và MI-6 của ông là bạn, xỏ xiên nhau thật đấy, song mỗi khi ăn vụng đều chùi mép sạch sẽ. ông Henri ơi, vụ Tôlan này lộ tẩy, chúng tôi phản đối, trung ương MI-6 sẽ phải dùng ông làm con vật tế thần.
- Nghe dễ quá nhỉ? Muốn dùng tôi làm con vật tế thần, phía các ông phải xuất trình bằng chứng.
- Trong vòng một giờ nữa, nghĩa là trước khi ông áp giải Tôlan về đến Luân đôn, những bằng chứng cụ thể về việc nhân viên MI-6 lật lọng ập xe lừa bắt nhân viên sở Mật Vụ của ông Hoàng sẽ được đặt trên bàn giấy của ông tổng giám đốc M.
- Trời ơi, anh đã quay phim!
- Bí mật nhà nghề.
- Đồ đểu, đồ khốn nạn.
- Người Anh cát lợi thường nổi tiếng thế giới về đức tính lịch thiệp kia mà...
- Anh là đồ đểu... Anh giả vờ lang thang trước tiệm Nina Ricci để chờ bọn tôi hả?
- Vâng. Tôi nhìn thấy các anh trong tủ gương. Cộng sự viên của tôi đậu xe bên kia đường. Không khéo họ đang rượt theo xe các anh cũng nên. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng họ còn bận rộn công việc khác, quan trọng hơn. Chẳng hạn, công việc rửa phim, chạy vèo ra sân bay, vù qua eo biển, đế gõ cửa tổng hành doanh MI-6 tại Luân đôn. Hẳn ông đã biết dạo này ông M. đau ốm hoài, trái tim ông lúc nhanh, lúc chậm không đều, y sĩ nói ông M. cần giữ gìn, không nên để xúc động mạnh. Vì ở cái tuổi lão ô bách tuế thì xúc động mạnh là trái tim... đình công liền, ông Henri ơi, ông đã nghe rõ chưa? ông đã có thời giờ cân nhắc chưa? Xấp ảnh của chúng tôi sẽ có thể làm ông tổng giám đốc đứng tim...
- Xạo.
- Thì thôi, không nói nữa. Chịu khó phóng nhanh lên kẻo trở lại nhà hàng Hòa Bình không kịp.
Câu nói bâng quơ của Văn Bình lại làm Henri bủn rủn chân tay như bị đánh nốc-ao. Hắn hoảng hốt rà mạnh chân thắng, chiếc DS khựng lại, rúc đầu vào lề đường. Giọng hắn run run:
- Lê Diệp đang chờ anh ở nhà hàng Hòa Bình.
Văn Bình cười rộ:
- Đang chờ. Anh có đến đó cũng vô ích. Tôlan sẽ không tin anh. Vì... vì....
- Vì thư từ và chi phiếu là của giả?
- Đúng ngắc. Anh bắt đầu thông minh rồi đấy. Thư từ thật của cô con gái Tôlan, và chi phiếu thật do ông Hoàng ký đang nằm trong tay Lê Diệp. Hà.... anh bạn Henri đã chịu thua chưa?
Henri thở dài, rồi ra lệnh cho một trong hai tên cận vệ ngồi cạnh Văn Bình:
- Mở cửa cho hắn xuống.
Hai gã cận vệ đều đã cất súng vào trong vét-tông. Mắt chúng không gườm gườm, gân cốt chúng không chùng dãn, chờ dịp tấn công, như trước nữa. Văn Bình không còn là kẻ địch nữa. Tên ngồi bên phải cười ruồi với chàng trước khi lom khom mở cửa. Thân thể hắn gầy nhẵn nên cổ dài ngoằng. Hắn cắt tóc ngắn theo kiểu nhà binh nên cái gáy càng dài ngoằng hơn. Văn Bình phóng cạnh bàn tay rớt đúng trúng gáy. Chẳng biết hắn thi đậu đệ tam đẳng huyền đại karatê ở đâu - có lẽ ở xứ Công-gô mắm ngóe - dài vì nếu hắn là võ sĩ karatê chính hiệu thì xương thịt hắn không đến nỗi mềm nhũn như thế.
Gã cận vệ ngồi bên trái cũng gục ngã cùng một lúc, vì lúc ấy Văn Bình đã ân cần tặng hắn một đòn cùi trỏ. Đòn cùi trỏ này cũng là karatê. Chàng đinh ninh hắn thắt lưng đen nên xuất đòn với sức mạnh trên mực độ trung bình.
Và nạn nhân đã rớt xuống băng xe DS êm ái, không kịp chống đỡ đã đành, lại không kịp kêu la nữa. Té ra đẳng cấp Thái Cực Đạo của hắn chỉ là đẳng cấp... lèo. Võ karatê gồm bốn màu đai, trắng, xanh lơ, nâu thẫm và đen. Muốn thắt đai đen phải trèo cho được 8 cấp. Riêng đai nâu được chia thành 4 cấp. Và ở cấp thấp nhất của đai nâu võ sinh đã được học đòn khuỷu tay, gọi là đòn pacúp.
Mỗi cấp học một lối đánh, càng lên cao, lối đánh càng ác liệt. Trong trường hợp hai gã cận vệ của Henri được dạy dỗ đàng hoàng, và được đeo đai huyền đen đàng hoàng, hắn đã không táng mạng...
Vâng, cú đánh thụt hậu của Văn Bình đã giết chết hắn tức khắc. Tài nghệ hạng bét như hắn mà đệ tam đẳng thì những điệp viên mang số z. của ông Hoàng phải cao hơn cả đệ cửu, nghĩa là cao hơn cả cấp tột đỉnh[43], một niềm kiêu hãnh dâng lên trong lòng Văn Bình.
Henri la "trời ơi" trước sự thảm bại quá dễ dàng của hai gã cộng sự viên đệ tam đẳng huyền đen. Nhưng hắn chỉ la một tiếng ngắn và nhỏ chứ không phản ứng dữ dằn. Có lẽ hắn đã biết thua. Văn Bình vung tay qua thành ghế. Lần này, chàng canh đòn một cách chu đáo. Bọn nhân viên cà mèng có thể chết song Henri không thể chết. Chàng chỉ ru hắn ngủ vài ba phút. Cũng may Ba Lê là thành phố đông đúc, không ai để ý đến ai nên Văn Bình ung dung bước xuống đường sau khi mở cái tép da của Henri cất trong hộc táp-lô cuỗm luôn cái phong bì dày cộm đựng tài liệu và chi phiếu.
Henri gục đầu thiêm thiếp trên vô-lăng. Xe DS được quây kiếng, bên trong xe có máy sưởi vì trời teng teng lạnh. Kiếng xe được nhuộm xanh bên ngoài người đi đường khó nhìn thấy bên trong. Văn Bình đóng cửa xe lại cẩn thận và không quên hạ thấp một cánh cửa kiếng cho Henri có đủ không khí để thở trước khi tỉnh lại.
Tự dưng chàng thương hại Henri. Thương hại ông M. tổng giám đốc MI-6. Chàng đã đánh lừa Henri quá ngon lành. Nhân viên của chàng không hề mai phục trên đường Ca-puy-xin để quay phim. Vì lẽ giản dị chàng không có nhân viên nào ở Ba Lê. Chàng có thể nhờ cậy Lê Diệp nhưng "chàng sếu vườn" lại mắc kẹt trong một công tác quan trọng khác. Chẳng qua điệp báo là nghề bịp. Bịp giỏi thì thắng.
Một sự ngẫu nhiên... rệu nước miếng đã khiến tắc-xi chở chàng về đường Ca-puy-xin, nơi tọa lạc nhà hàng Hòa Bình định mạng, tạt qua đường Vương-lộ[44]. Đó là sự ngẫu nhiên rệu nước miếng vì chàng đang đói như cào mà tiệm ăn ngon nhất nhì Ba Lê, ngon nhất nhì thế giới lại hiện ra bên đường.
Tiệm ăn Maxim’s.
Nói đến Ba Lê mà quên tiệm ăn Maxim’s cũng như nói đến sở Mật Vụ của ông Hoàng mà quên điệp viên Z.28. Tắc-xi vọt quá nhanh, Văn Bình chẳng nhìn thấy gì, thế mà trước mắt chàng vẫn hiện ra những bàn ghế kiểu xưa cổ kính và những đồ nệm bọc nhung đỏ xù lông, những giá đèn sáng choang hình cây hạt dẻ nở hoa, những tấm gương soi mặt mạ vàng mà các danh nhân thời giờ như nữ điệp viên Mata Hari từng ngắm bóng[45]....
Văn Bình ngửi thấy mùi chiên beo béo, ngòn ngọt, thơm thơm. Chàng khựng người trên băng xe tắc-xi, đúng rồi, chàng vừa ngửi thấy mùi vịt rán nấu chung với trái đào đóng hộp ngọt lất và rượu vang bót-đô, một trong những món ăn ruột của Hum-be, xếp đầu bếp của nhà hàng Maxim’s[46].
Người Tàu nấu vịt ngon, điều này ai cũng biết, tuy nhiên, ít người biết là món vịt của Pháp cũng ngon không kém, có phần tinh vi hơn nữa. Đủ thứ vịt, vịt ngâm vang trắng chiên bơ trộn đậu, vịt chiên với trái bom, vịt củ cải đỏ, vịt nấu ô-liu, vịt nấu cam, và vịt rán với trái đào. Vịt rán trái đào của nhà hàng Maxim’s độc đáo hơn vì đó là vịt còn tơ, úi chao, ăn đĩa vịt tơ ở Maxim’s thì cụ già bát tuần, một chân đã xuống lỗ cũng.... tơ lại như thanh niên 25 sung sức.
Nhưng nhà hàng Maxim’s đã biến mất phía sau. Văn Bình không thể tiếp tục mơ mộng được nữa vì thực tế đã sừng sững trước mắt. Cô thư ký trẻ đẹp của Tôlan đang chờ chàng trong nhà hàng Hòa Bình.
Chàng ra lệnh tài xế đậu gần cửa. Chàng không có việc gì phải vội vàng. Những gì phải xảy ra rồi sẽ xảy ra theo giờ giấc và chương trình định trước. Chàng vừa trả tiền cho tài xế thì giọng nói thánh thót của người đẹp Lệ Liên đã cất lên sau lưng. Gã tài xế dóc tổ đút luôn đồng bạc vào túi, quên thối tiền lẻ lại cho Văn Bình.
Mà có ít ỏi gì cho cam! Cuốc xe chưa đến một cây số chỉ đáng trên nửa quan, cộng với quan rưỡi tiền rước khách, và nếu muốn xộp thì cộng luôn tiền thưởng cũng mới bằng một phần tư tờ bạc 10 quan chàng đưa cho tài xế. Hắn biến hóa nhanh như Tôn Hành Giả. Văn Bình quay lại để cười với Lệ Liên thì gã tài xế lái tắc-xi ra khỏi lề và đạp lút chân ga. Mất tiền đối với chàng là chuyện thường song chàng không thể dung thứ cái lối móc túi trắng trợn như thế.
Nhưng Lệ Liên - giai nhân Lệ Liên với tấm thân đồ sộ mà cân đối, căn phồng mà rắn chắc - đã nắm tay chàng:
- May quá, em vừa đến thì gặp anh. cả đêm em cứ lo ngay ngáy. Anh bị bắt lại thì hỏng hết công việc.
Mùi da thịt ngọt ngào của nàng phù vào mũi làm chàng lâng lâng. Chàng nhớ lại những phút thần tiên trong xe fuốc- go-nét. Nàng không còn phục sức hở hang như hồi đêm với cái quần sọt bó sát, cũn cỡn và cái áo hở nách, hở bụng bằng vải voan đen mỏng mảnh, song bộ đồ dài của nàng, xiêm dài đã đành, áo cũng dài lòng thòng che kín hai cánh tay nữa, vẫn không che dấu được những nét khêu gợi. Trái lại Văn Bình còn thấy nó khêu gợi hơn nữa. Nếu chung quanh chàng không có xe cộ, bộ hành đông đúc, và nếu một điệp vụ quan trọng không đợi chàng cách đó mấy bước, trong nhà hành Hòa Bình, chàng đã ghì chặt lấy nàng.
Lệ Liên khoác vai chàng, thân mật như một cặp tình nhân:
- Đến giờ rồi anh. Mình phải vào ngay mới kịp.
Khách dùng điểm tâm cũng khá đông. Lệ Liên dẫn chàng lại cái bàn trống ở góc trái. Chàng đảo mắt quan sát, đàn bà gồm chừng 10 người, đủ quốc tịch khác nhau căn cứ vào cách phục sức. Người đại diện cho Tôlan ở trong số phụ nữ này. Bửu Khoa cho biết nàng là giai nhân. Nghĩa là nàng rất đẹp.
Số nữ khách quay về phía chàng đều có nhan sắc trên mức trung bình. Họ khá đẹp, nhưng họ chưa phải là giai nhân. Lệ Liên tạt qua bàn họ mà mắt đàn ông trong nhà hàng sáng rực. Theo lời Bửu Khoa, nữ thư ký của bác sĩ Tôlan còn trẻ còn đẹp hơn Lệ Liên gấp bội. Vậy con người khuynh quốc khuynh thành này ở đâu?
Chàng liếc giờ trên cườm tay Lệ Liên. Chàng đã cầm tay nàng hôn nhiều lần song mãi đến bây giờ chàng mới nhận ra nàng có cổ tay bắp chuối mũm mĩm và tròn trịa, cổ tay bắp chuối là cổ tay đẹp nhất. Theo truyền khẩu, đàn bà cổ tay bắp chuối thường phát ra sức nóng ghê gớm trong cơn yêu đương. Trước kia, chàng cho là xạo, vì chàng không thể tin được có sự liên hệ quá mật thiết giữa hình dáng của cổ tay và khả năng ân ái. Nhưng những phút hoan lạc với Lệ Liên trên xe fuốc-go-nét đã làm Văn Bình đổi ý.
Lệ Liên hơi bối rối:
- Anh nhìn gì vậy? Không lẽ trong lúc này anh lại ngồi ngắm cổ tay của em?
Văn Bình sực tỉnh mộng:
- Anh coi giờ.
- Kém 2 phút đầy 8 giờ. Hơi lạ, anh nhỉ? Bửu Khoa cho biết là họ đến rất đúng giờ.
- Em quen nàng không?
- Nàng nào? À, em hiểu rồi. Anh muốn hỏi cô thư ký của Tôlan. Không, em không quen nàng, em cũng không biết mặt nàng. Nếu em biết...
Lệ Liên ngưng bặt. Một cặp nam nữ vừa bước vào nhà hàng, được bồi hướng dẫn đến cái bàn còn trống cách bàn hai người chừng ba, bốn thước. Văn Bình nhìn theo chiều mắt của Lệ Liên. Người đàn ông già gấp đôi người đàn bà, cả hai đều phục sức sang trọng song kín đáo. Tuy nhiên, điều khiến Văn Bình quan tâm là nhan sắc phi thường của người đàn bà.
Không khéo nàng là thư ký của Tôlan, và người đàn ông lớn tuổi cùng đi với nàng vào tiệm Hòa Bình là bác sĩ di truyền học Tôlan cũng nên. Mọi nhỡn tuyến trong nhà hàng đều đồ dồn về phía nàng. Nàng ngồi xây lưng lại phía chàng nên chàng không có điều kiện quan sát những nét tuyệt diệu trên mặt nàng, dầu sao tấm lưng nhỏ, tròn và nở của nàng đã đủ làm chàng bàng hoàng ngơ ngẩn.
Lệ Liên nói nhỏ vào tai Văn Bình:
- Có lẽ "họ" đấy.
Văn Bình không đáp. Không đáp, vì thật ra chàng không nghe tiếng Lệ Liên kêu. Cái eo thon của giai nhân đã thu hớp hồn chàng. Lệ Liên nhắc lại, chàng mới gật đầu. Lệ Liên lại nói
- Anh đến tiếp xúc với "họ" đi.
Văn Bình nuốt nước miếng:
- Theo lời Bửu Khoa dặn, mình không được phép tiếp xúc. Sáng kiến tiếp xúc phải từ phía "họ". Và họ chỉ xuất đầu lộ diện trong trường hợp họ cảm thấy an ninh.
- Nghĩa là anh không biết mặt họ và họ đã biết mặt anh?
- Phải. Câu chuyện nó lắt léo như vậy đó. Họ chỉ tiếp xúc với anh mà thôi.
- Nếu họ không xuất đầu lộ diện?
- Thì anh đành phải trở về Sàigòn tay trắng.
- Đâu có được. Có thể họ lo sợ hão huyền, thấy khách ngồi đông đặc nên tưởng bị bao vây, ai cũng là KGB, GRU....
- Em cũng biết KGB, GRU?
- Dĩ nhiên. Họ là kẻ thù của Bửu Khoa và kẻ thù của Bửu Khoa cũng là kẻ thù của em.
Văn Bình cúi xuống tách cà-phê đặc bốc khói nghi ngút. Từ nãy đến giờ chàng chưa uống ngụm nào. Lệ Liên gõ ngón tay đeo nhẫn kim cương sáng óng ánh xuống mặt bàn:
- Này anh!
- Họ đang tiến lại bàn mình hả?
- Không, người đàn ông vẫy bồi.
- Em ráng chờ một phút nữa. Đừng nôn nóng. Mấy giờ rồi?
- 8 giờ 20 phút.
- Trời ơi, đã quá giờ hẹn 20 phút.
- Này anh, người đàn ông vừa đứng dậy.
- Chắc hắn sửa soạn đến gặp anh.
- Không, cô gái cũng đứng dậy. Người đàn ông gọi bồi lại để tính tiền. Hắn là khách quen nên ký bông mà không trả tiền mặt. Khổ quá, anh ơi, hắn đã khoác tay cô gái...
- Mình theo hắn ra đường.
- Anh nói đúng.
Cặp nam nữ phục sức sang trọng đã ra đến cửa. Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt đạo mạo, còn người đàn bà vẫn ban phát những nụ cười nhí nhảnh như khi mới vào. Họ chẳng có gì là lo sợ. Lệ Liên thúc giục:
- Nhanh lên anh, họ sắp đi mất rồi.
Văn Bình nhún vai, bưng tách cà-phê nóng bỏng lên miệng. Chàng vốn kỵ cà-phê nhưng thà chàng uống cà-phê còn hơn bám gót lão già 35 chơi trống bỏi và cô gái đôi mươi vui như Tết đã ra khỏi cửa. Lệ Liên ngó chàng một cách ghét bỏ rồi xô ghế. Chàng tiếp tục phớt tỉnh. Nhanh như cắt, Lệ Liên đã bắt kịp. Chàng không nghe rõ Lệ Liên đã nói gì với gã đàn ông lớn tuổi. Song chàng thấy rõ khuôn mặt ngẩn tò te của hắn. Có lẽ nàng hỏi hắn "xin lỗi ông, ông có phải bác sĩ Tôlan?" hắn đã đáp "không, tôi không phải là Tôlan, và bác sĩ Tôlan là ai, thưa cô?" Cô gái nhí nhảnh không cười tươi rói nửa. Mặt nàng đột nhiên sa sầm. Sự thay đổi diện mạo này cho thấy cô gái nhí nhảnh là xếp sòng sư tử Hà Đông. Nàng ghen. Nàng ghen vì thấy một người đàn bà đẹp khác, tuy đẹp chưa bằng nàng, nhưng thân thể ngon lành hơn thân thể nàng, gạ chuyện với gã đàn ông của nàng.
Tại sao nàng có thể yêu đương được với một ông già gấp đôi nàng, và xấu kinh khủng? Văn Bình tìm ngay ra lý do: chắc lão già 35 này là tỉ phú và cô gái ghen tuông là gái-bao. Vậy lão già không thể là nhà khoa học di truyền lỗi lạc. Vậy cô gái kia không thể là thư ký của Tôlan.
Lệ Liên quay vào, mặt tiu ngỉu. Nàng ngồi xuống ghế, ngượng ngập thì ít, mà xúc động thì nhiều. Nàng nhìn Văn Bình nhắp cà-phê rồi nói:
- Hỏng rồi anh ạ.
Nàng than thở một cách tuyệt vọng không phải là quá đáng. Vì trong số thực khách của nhà hàng Hòa Bình lúc ấy chỉ có lão già 35 và cô gái nhí nhảnh là hội đủ điều kiện thích hợp. Khách ra khách vào nườm nượp song đàn bà đẹp rất ít, họ lại có thái độ ung dung quá, phè phởn quá.
Tuy vậy Vặn Bình vẫn chưa chán nản. Giác quan thứ sáu của chàng báo hiệu một sự hiện diện khác thường. Chàng đảo mắt lần nữa, và luồng nhỡn tuyến sắc bén của chàng bỗng bắt gặp luồng nhỡn tuyến của một thiếu phụ ngồi bên tay trái.
Chắc thiếu phụ này vào sau chàng vì hồi nãy nơi ấy còn trống. Thiếu phụ không ngồi xa chàng bao nhiêu mà chàng không biết - không để ý đến thì đúng hơn - mặc dầu thiếu phụ có thể nghe rõ câu chuyện thì thầm giữa chàng và Lệ Liên.
Thiếu phụ không còn trẻ nữa, những nếp nhăn khá sâu đã hiện đầy trên vừng trán gồ và ở đôi mắt sếch. Trên mặt thiếu phụ chỉ có cái miệng và cái mũi là đẹp, song sự tàn phá của năm tháng đã làm mất hết vẻ duyên dáng. Thiếu phụ trạc 50, cái tuổi nhan sắc về chiều. Đàn bà ngũ tuần thường có thân hình sộc sệch, thiếu phụ có lẽ mắc bệnh tham ăn nên sự mập mạp đã khiến cho thân hình sộc sệch càng sộc sệch thêm.
Nhìn thấy chàng, thiếu phụ hơi khựng. Thiếu phụ cúi gằm xuống dĩa trứng lập-là vừa được bưng tới. Nhưng chỉ cúi gằm xuống chứ không ăn. Vì dao nĩa vẩn nằm tréo lên mặt bàn. Thiếu phụ ngồi một mình một bàn, và Văn Bình có cảm tưởng thiếu phụ gọi thức ăn làm gì. Gọi thức ăn để có cớ ngồi lại.
Đột nhiên Văn Bình nhớ đến đôi mắt của thiếu phụ. Tia mắt này nhanh nhẩu, sáng rực. Chứ không chậm chạp, mòn mỏi như tia mắt của đàn bà 50 tuồi.
Văn Bình ngồi yên, mắt chàng không rời thiếu phụ.
Một phút sau, thiếu phụ ngẩn đầu lên. Văn Bình khẽ mỉm cười. Ngay khi ấy, thiếu phụ cũng mỉm cười chào lại.
Văn Bình nghiêng sang bên trái để được gần thiếu phụ hơn, giọng lễ độ nhưng rí rỏm:
- Chào cô, tôi là Văn Bình Z.28. Đại diện cho giáo sư Bửu Khoa. Bác sĩTôlan đang chờ chúng tôi tại đâu?
 



CHƯƠNG XIII. MỘNG ĐIỆP
 
ày xưa Trang Tử nằm mộng thấy hóa thành con bướm. Trong chữ Hán, con bướm là "điệp". Sau này, người ta nằm mộng được gọi là "mộng điệp". Những tình tiết và nhân vật trong cuốn "Ba Lê, mắt biếc môi hồng" cũng chỉ là "mộng điệp đối với Văn Bình. Vì rốt cuộc nhan sắc, yêu đương, hò hẹn... tất cả đã biến thành con bướm.
N.T.T.
***
Câu nói đột ngột của Văn Bình làm Lệ Liên kinh ngạc. Chàng nghe rõ hơi thở gấp gáp của nàng. Nàng đứng lên rồi ngồi xuống. Hai tay nàng cử động một cách ngượng nghịu và bối rối. Trong khi ấy, thiếu phụ ngũ tuần ở bàn ăn bên trái vẫn bình thản. Thiếu phụ hơi ngức đầu, tỏ vẻ đã nhận ra Văn Bình.
Rồi đáp, giọng trong trẻo và gợi cảm, giọng nói khó thể phát xuất từ miệng người đàn bà 50 tuồi:
- Chào ông. Tôi đã biết ông. Tôi sẽ đưa ông đi đến gặp bác sĩ Tôlan. Cô Lệ Liên muốn đi theo cũng được, không sao.
- Trời, cô cũng biết cả Lệ Liên?
- Vâng, chúng tôi có ảnh. Thôi, đừng trò chuyện thêm nữa, ở đây bất tiện, ông lại đây bằng phương tiện gì?
- Tắc xi.
- Vậy thì tốt. Tôi sẽ ra trước, 3 phút sau, ông hãy ra. Xe hơi của tôi là một chiếc Simca 1501, sơn màu mát-tích xám, bảng số.... ông nhớ chứ? Tôi đậu lại là ông phải trèo lên ngay, tôi không chờ lâu?
- Vì điều kiện an ninh?
- Dĩ nhiên. Nếu không nghe danh ông từ lâu thì những câu hỏi căn vặn của ông đã làm tôi thất vọng. Vâng.... tôi phải gia tăng thận trọng vì điều kiện an ninh. Tôi có cảm tưởng là... địch đã biết. Thôi, hẹn ông lát nữa.
Thiếu phụ đẩy cái đĩa trứng ốp-la sang bên. Nàng chưa hề dúng nĩa vào hai cái trứng láng mỡ rắc tiêu hột thơm phức. Nàng cũng chưa đụng đến tách cà-phê và bình sữa đặt bên. Nàng rời nhà hàng Hòa Bình bằng lối đi thoăn thoắt. Lối đi này cho Văn Bình thấy nàng là người am tường võ thuật. Và nàng khó thể là bà già xấp xĩ ngũ tuần.
Nàng hóa trang thật khéo, tuy nhiên, sau một phút đồng hồ đối diện Văn Bình đã có thể biết chắc nàng trạc 30 là cùng. Tia mắt của nàng, miệng cười của nàng, và nhất là cử chỉ của nàng là những bằng chứng hùng hồn tố cáo nàng. Khi lên xe, Văn Bình không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng còn trẻ, mặc dầu tuổi đời có thể đã nhiều. Nàng lại rất đẹp.
Chàng lại được mời ngồi chung băng trước với nàng trong khi Lệ Liên bị đuổi xuống băng sau một cách nhã nhặn. Thiếu phụ hơi bối rối khi Văn Bình suýt ngồi chận lên đôi găng da nàng lỏng chỏng trên nệm. Đôi găng da đắt tiền được mua tại tiệm Pe-ranh trên đại lộ Hí-viện. Phải là phụ nữ am hiểu thời trang và có tiền mới dùng găng Pe-ranh. Chưa hết, dưới chỗ để chân, Văn Bình còn thấy một cái xắc lớn kiểu mới. Và cũng là xắc da đắt tiền, bán tại tiệm Ghê-ranh trên đường Hônôrê.
Giọng nói của thiếu phụ có vẻ mất bình thường, khác với thái độ điềm tĩnh gần như chai đá cách đó 5 phút trong nhà hàng Hòa Bình:
- Tôi lái theo một lộ trình được vạch sẵn. Phiền ông luôn luôn theo dỏi kiếng chiếu hậu.
Văn Bình hỏi nàng trong khi chiếc Simca GL 1501 sơn màu xám óng ánh bạc dứt ra khỏi lề, hòa trộn vào làn sóng lưu thông của trung tâm thành phố.
- Cô sợ?
- Vâng. Tôlan dặn tôi phải hết sức thận trọng, vả lại, đó cũng là thói quen nghề nghiệp.
- Cô cũng là nhân viên tình báo?
- Vâng. Trước kia, tôi ăn lương của sở Phản Gián Nam Tư. Tốt nghiệp khóa huấn luyện đàng hoàng và được tuyển nạp đàng hoàng, chứ không phải là mật báo viên, cấp trên biệt phái tôi qua Hàn Lâm Viện Khoa Học để kiếm cớ làm quen với Tôlan. Sau đó, tôi về làm thư ký riêng cho Tôlan. Dĩ nhiên, đó cũng là do cấp trên trong sở Phản Gián sắp xếp. Nhiệm vụ của tôi là theo dõi Tôlan suốt ngày đêm... nhưng....
Nàng phải thắng gấp để tránh một chiếc cam-nhông đột nhiên đậu lại giữa đường chềnh ềnh.
- Nhưng cô... hợp tác luôn bác sĩ Tôlan?
- Vâng. Tôi yêu Tôlan. Giữa tình yêu và công tác mật vụ, tôi đã chọn tình yêu. Tôlan trốn khỏi Nam Tư, một phần là sự ràng buộc máu mủ đối với con gái, song một phần khác... một phần khác là vì tôi. Nếu tôi ở lại, sở Phản Gián sớm muộn cũng phăng ra thiện cảm đặc biệt của tôi đối với Tôlan. Họ sẽ bắt buộc tôi đoạn tuyệt. Tôi không thể sống xa Tôlan. Vì vậy, chúng tôi đến Ba Lê.
- Tại sao cô... bà... lại hóa trang?
- Hóa trang để có thể tiếp xúc an toàn. Tôi được tin bọn GRU và Smerch đang bám sát chúng tôi. Thêm vào đó là nhân viên Phản Gián Nam Tư và các cơ quan điệp báo khác nữa. Chúng tôi đã có ước hẹn với ông Hoàng, chúng tôi phải làm tròn, ông Văn Bình ơi... ông cứ gọi tôi là cô cũng được. Tôi thích được kêu bằng cô để được trẻ mãi.
- Cô còn trẻ lắm.
- Cám ơn ông. ông có thấy gì khả nghi trong kiếng hậu không?
- Không.
- Bây giờ tôi bắt đầu phóng nhanh.
Với lòng máy 1.500 phân khối, chiếc Simca GL này không phải là xe đua, tuy vậy, dưới tài điều khiển của cô gái hóa trạng, nó đã vọt lẹ như tên bắn. Bằng nghệ thuật rà thắng, sang số, tống ga xăng khôn ngoan và khoa học, nàng đã biết tận dụng những mã lực cuối cùng nằm dấu trong động cơ. Xe hơi ra đến đường vắng và rộng, lưu thông không còn đông đặc như trước, nhưng nói vậy không có nghĩa là ai cũng có thể phóng nhanh được dễ dàng như nàng.
Sau 5 phút đùa dỡn với tốc độ, nàng quẹo vào một con đường hẻm nhiều cây cối, cho xe chạy từ từ rồi thở phào:
- Xong rồi.
Văn Bình khen:
- Cô lái xe giỏi như tài xế chuyên nghiệp trên vòng đua.
Bỗng nàng thở dài:
- Mấy chục năm trước, tôi lái an toàn hơn bây giờ nhiều, ông tính... tuổi tác....
Văn Bình trố mắt nhìn nàng. Lối phát biểu của nàng đạo mạo như bà già 60 tuồi, Văn Bình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì ngay khi ấy nàng đã kềm vô-lăng bằng tay trái còn tay phải vòng ra sau gáy, và kéo xoạc cái mặt nạ cao su mềm, ném xuống nệm xe.
Bộ mặt thật của nàng hiện ra lồ lộ. Cái trán gồ bướng bỉnh, những chứng tích của tuổi về chiều đầy nước mắt đã biến đâu mất như trong một màn biểu diễn quỹ thuật. Như chàng nhận xét, cô gái hóa trang còn trẻ. Chỉ độ 30 là cùng....
Nhưng nhiều tuổi nàng chỉ trên dưới 30, tại sao nàng lại luyến tiếc tài lái xe an toàn "mấy chục năm về trước?"
Văn Bình cảm thấy vướng nghẹn ở cổ họng, cảm giác này thường xảy ra mỗi khi chàng bị sửng sốt bất thần như vậy. Khi ấy, chàng bàng hoàng, hai mắt tuôn đom đóm, tay chân run lẩy bẩy. Một người đẹp lái xe cho chàng từ biên giới Hoa Lục về Hồng Kông cũng có bộ mặt hóa trang, và cũng lột mặt nạ trên xe. Tên nàng là Mai Sun. Và nàng đã chết. Lịch sử là sự tái diễn không ngừng. Mai Sun ngày trước cũng có đôi mắt ươn ướt như đầy lệ, tướng số gọi là "nhãn lệ uông uông". Đôi mắt của cô gái hóa trang đang ngồi bên chàng trong xe Simca GL cũng là "nhãn lệ uông uông". Nàng Lục Châu, mỹ nhân nỗi tiếng đời Tấn, vợ của phú gia Thạch Sùng, phải gieo mình từ lầu cao xuống đất vì nàng quá đẹp. Nhưng nếu mắt nàng không "nhãn lệ uông uông" thì nàng không đến nỗi hồng nhan bạc mệnh...
Xe hơi chạy vào một biệt thự được mở cổng sẵn hồi nào mà Văn Bình không để ý. Sự bừng tỉnh của ký ức và những giai thoại đời xưa đã làm chàng mất hồn.
Cô gái hóa trang đã tắt máy, mở cửa sau cho Lệ Liên bước xuống sân. Trời ơi, có Lệ Liên ngồi ở băng sau mà Văn Bình quên bẵng! Chàng đã say sưa buông lời ong bướm với người đàn bà Nam Tư lái xe. Dầu sao chàng cũng đã ôm nàng vào lòng, mùi da thịt nàng còn quyện tóc chàng, nàng có quyền ghen. Sự ghen tuông giữa hai người đàn bà đẹp là điều chàng sợ nhất. Trống ngực chàng đập ình ình khi chàng thoáng thấy Lệ Liên hơi mím miệng. Chàng đành ngoảnh đi nơi khác, chờ đợi giông tố xảy ra.
Nhưng lời nói của cô gái hóa trang đã mang lại cơn gió hây hẩy dịu dàng:
- Cô Lệ Liên ơi, đừng giận tôi nhé! Tôi có tính chuyện trò xuồng xã những trong lòng sáng như trăng rằm. Vả lại, cho dẫu tôi muốn ganh đua với cô cũng chẳng được vì tôi đã quá già. Tôi sinh cùng năm với minh tinh màn bạc Gờ rơ ta Gạc-bô (Greta Garbo).
Nghe nói Lệ Liên khựng người. Nàng phải vịn vào sườn xe hơi để khỏi mất thăng bằng. Văn Bình còn choáng váng hơn nàng. Trong khi ấy,"cô gái hóa trang" vẫn nói, giọng đều đều:
- Mời ông và cô vào nhà.
Văn Bình nhìn trộm thiếu phụ. Minh tinh màn bạc Gạt-bô ra đời năm 1905 tại Thụy Điển. Đến nay Gạc-bô đã quá lục tuần. Trời, thiếu phụ đang đứng trước mặt chàng đã hơn 60 tuồi rồi ư?
Thiếu phụ nhường cho Lệ Liên bước lên hàng hiên. Giọng thiếu phụ trong trẻo như cô gái chưa chồng:
- Vâng. Tôi đã hơn 60 tuồi, sở dĩ tôi chưa già là do bác sĩ Tôlan cho uốn thuốc huờn cải lão hoàn đồng. Tôlan cũng đã đích thân giải phẩu thẩm mỹ cho tôi để giấu những nết nhăn mặt, da bụng, sửa ngực và cấy răng. Tôlan la chuyên viên trên thế giới về môn giải phẫu thẩm mỹ cho người già và chế thuốc cải lão hoàn đồng. Do đó ông và cô đã hiểu tại sao nước nào, cơ quan điệp báo nào cũng muốn triệu thỉnh, trọng dụng Tôlan. Tôlan nhận lời hợp tác với ông Hoàng là do 2 nguyên nhân quan trọng: sự đoàn tụ gia đình, và tình bạn thâm niên với giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa.
Lệ Liên cất tiếng:
- Thưa... bà biết tin Bửu Khoa thiệt mạng chưa?
Thiếu phụ gật đầu:
- Rồi. Nếu Bửu Khoa còn sống, tôi đã không áp dụng biện pháp an ninh tối đa. Nhưng kìa, cô Lệ Liên, tôi khai số tuổi cô mới biết tôi già... cô đừng nên gọi tôi là "bà". Tôi hơi giống cô đào điện ảnh Gạt-bô, từ thuở dậy thì đến nay vẫn sống cô độc một mình, không chịu lấy chồng. Và tôi còn giống Gạt-bô ở chỗ thích thiên hạ kêu bằng "cô".
- Vâng, em xin lỗi.
Thiếu phụ cười tươi tắn, dẫn hai người vào xa-lông. Phòng khách khá rộng, kiến trúc kiểu mới nên được trổ rất nhiều cửa sổ. Gió mát lạnh buổi sáng thổi vào mùi thơm của những khóm hoa hồng mới nở ngoài vườn, một khu vườn gần ngàn mét vuông, ở trung tâm Ba Lê, kiếm được tòa nhà tiện nghi có khu vườn trồng hoa ngàn mét vuông không phải là chuyện dễ. Xe cộ ngoài đường vẫn nối đuôi chạy rần rần, tuy nhiên, tiếng động chỉ tạt vào thoáng qua như thể ở vùng ngoại ô.
Bác sĩ Tôlan đã chờ sẵn ở góc phòng khách. Sau nhiều ngày tháng sửa soạn, bố trí, và sau một đêm không ngủ, vật lộn với muôn vàn hiểm nguy. Văn Bình đã thành công. Tôlan bằng xương bằng thịt đang ngồi trong chiếc ghế bành rộng mênh mông từ tốn đứng dậy.
Văn Bình chưa hề thấy ảnh Tôlan, song linh tính bách chiến bách thắng đã bảo chàng rằng người đàn ông cao mảnh khảnh, tóc bạc phơn phớt, da dẻ khỏe mạnh đang chào chàng, bộ điệu vô cùng khiêm tốn là khoa học gia danh tiếng năm châu về di truyền học, Tôlan.
Tuổi thật của Tôlan cũng xấp xỉ 70, song ông ta còn tráng kiện như đàn ông 50 tuổi. Hai mắt ông sáng quắc, trên vầng trán bóng và rộng chàng không bới thấy một nếp nhăn nhỏ nào, thậm chí cổ ông cũng nhẵn nhụi. Phải quan sát kỹ mới dám đoán Tôlan trạc ngũ tuần, thế mà...
Tôlan mặc bộ com-lê bằng nỉ đen dầy, sọc đỏ lợt. Những đường sọc này làm ông cao thêm và mảnh khảnh thêm.
Ông đeo cái nơ bướm màu xám chấm vàng tuyệt đẹp. Cặp kiếng trắng gọng vàng của ông cũng thích hợp với khuôn mặt dài, đầy thông minh và đức độ.
Tôlan nghiêng đầu:
- Cô và ông đã biết tôi là ai. Tôi rất buồn khi nghe tin Bửu Khoa bị hạ sát. Bửu Khoa chết là lỗi tại tôi. Nếu Bửu Khoa không dính líu vào vụ của tôi thì giờ này hắn vẫn còn sống.
Ông quay về phía Lệ Liên:
- Cả hai người thân của Bửu Khoa là cô Diễm Hà và chú Sáu đều chết phải không?
Lệ Liên đứng sững không đáp, nước mắt ràn rụa. Tôlan tiến lại, ân cần nắm tay:
- Bửu Khoạ và tôi là bạn thiết. Bửu Khoa đã có nhiều dịp tâm sự với tôi. Cô không biết tôi, nhưng về phần tôi, tôi biết cô khá nhiều.
Lệ Liên giật mình:
- Bửu Khoa nói với ông?
- Vâng. Cũng chẳng có điều gì quan trọng. Cô bị cảm xúc mạnh, cô nên ngồi nghỉ một lát, tôi có thứ rượu rất tốt, tự tay tôi ướp ủ và nấu cất, cô chỉ dùng một hớp là trong khoảnh khắc hết u sầu.
Lệ Liên xua tay:
- Cám ơn ông, tôi không uống.
Văn Bình lấy giấy tờ đựng trong tép da ra, trải ngay ngắn trên bàn. Bác sĩ Tôlan cầm lên nhưng không đọc. Trong số giấy tờ này có một bức thư viết bằng bút nguyên tử đỏ. Nền giấy khá dầy và xốp. Dường như là giấy cũ vì nó đã ngã màu vàng.
Tôlan vặn ngọn đèn trên tủ buýp-phê rồi hơ tờ giấy lên trên. Khuôn mặt ưu tư khẩn trương của ông vụt trở nên tươi sáng. Ông nhìn Văn Bình, nhìn Lệ Liên rồi lẩm bẩm:
- Đúng là con gái tôi. Tôi hoàn toàn tin cậy nơi ông. Hiện tôi đã sẵn sàng. Chừng nào tôi lên đường?
Vui mừng như đứa trẻ được quà, nhà bác sĩ di truyền học thất tuần đưa tờ giấy cho cô thư ký ngũ tuần:
- Đúng nó rồi. Cơn ác mộng sắp sửa chấm dứt. Anh cám ơn em.
"Cô" thư ký xà vào vòng tay của Tôlan. Hai người thản nhiên ôm nhau hôn như thể đang sống trên sa mạc, chung quanh không có ai. Thái độ phớt đời của Tôlan làm Văn Bình nhớ đến Bửu Khoa. Trước mặt chàng, Bửu Khoa cũng đã thản nhiên ôm hôn Diễm Hà và Lệ Liên. Dường như bí kíp cải lão hoàn đồng đã kéo họ lại nửa thế kỷ, họ trẻ bằng thanh niên đôi mươi. Văn Bình cười rộ khi nghĩ tới ông Hoàng. Mai đây, khi ông Hoàng đạo mạo, ông Hoàng già khằn... cũng sẽ thản nhiên ôm hôn một cô gái căng cứng nhựa sống trước mặt chàng.
Tôlan rót rượu cho Văn Bình:
- Uống đi, mời ông uống thật say để chia vui với tôi.
Không chờ Văn Bình uống trước theo phép đãi khách tối thiểu. Tôlan dốc ngược chai rượu, ghé vào miệng tu ừng ực. Cô thư ký vội giằng lại, dìu ông ta ngồi xuống ghế, giọng trách móc yêu thương:
- Anh đừng làm thế, khách cười đấy.
Tôlan nhún vai, nốc thêm một hơi dài. Mặt tái mét, ông xô chai rượu gần cạn sang bên, đoạn dựa đầu trên ghế. Giấc ngủ đã đến với ông dễ dàng. Dễ dàng đến nỗi Văn Bình không thể ngờ được ông ta lớn gấp đôi tuổi chàng. Tôlan bắt đầu ngáy... Cô thư ký lấy cái mền đắp từ vai xuống cho Tôlan rồi nói:
- Tôi thành thật xin lỗi. ông Tôlan vẫn có thói quen uống rượu rồi lăn ra ngủ. Nhưng chỉ có khi nào thật vui ông mới ngủ được yên giấc. Những lúc phiền muộn ông cũng uống say mèm cũng ngủ quay, song một vài phút sau, ông nói lảm nhảm trong mơ. Chắc hôm nay ông sẽ ngủ một giấc dài. Một phần vì gần tuần nay ông mất ngủ, đêm nào cũng uống thuốc mà hai mắt cứ mở choang đến sáng. Phần khác vì ông thật vui. ông Tôlan không còn băn khoăn và nghi ngại như trước nữa. Vì ông đã nắm được bằng chứng cụ thể là con gái ông còn sống và có liên hệ thật sự với sở Mật Vụ Sàigòn.
Lệ Liên há miệng toan hỏi song "cô" thư ký đã nói tiếp
- Hẳn ông và cô đều biết Tôlan có một người tình họa sĩ. Vì hoàn cảnh chính trị trong nước, nàng phải ra đi, song hai người đã hẹn ước với nhau và cùng sẽ chọn một số vật dụng để sau này dùng làm ám hiệu liên lạc. Người tình của ông là họa sĩ nên có một thứ giấy riêng được đặt làm tại Luân-đôn, màu giấy không trắng, trông như cũ nhưng rất dai bền, thả vào nước không ướt, vò không nhàu nát, tuy nhiên đặc điểm của nó là trên nền giấy được in bóng chữ T hoa. Chỉ có người tình này và đứa con gái của nàng là có loại giấy độc đáo ấy.
"Cô" thư ký đẩy chai rượu về phía Lệ Liên:
- Tôi nhận thấy bàn tay cô hơi run. Những việc vừa xảy ra có lẽ đã làm cho thần kinh cô căng thẳng. Sao cô không nhắp chút rượu cho ấm?
Lệ Liên lại xua tay:
- Không, em không uống.
Cô thư ký nói với Văn Bình:
- Mặc dầu chúng tôi nhắc đến vấn đề tiền bạc trong các điều kiện nhưng ông cũng cần biết rằng đó chỉ có tính cách phụ thuộc. Vấn đề chính yếu là cha con tái hợp. Theo tôi, khởi hành sớm chừng nào tốt chừng đó. Căn nhà này rất an ninh, nhưng biết đâu?
Văn Bình hỏi:
- Ngoài bác s ĩTôlan và cô ra, trong nhà còn ai nữa không?
- Còn người tài xế thân tính. Anh ta bắn súng rất thạo, võ nghệ cũng khá. Anh ta cũng xuất thân là nhân viên Phản Gián như tôi. Giờ này anh ta đang canh gác ở phòng bên. Anh ta sẽ đi cùng chúng tôi.
Văn Bình nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường:
- Tôi sắp có hẹn với một đồng nghiệp để hoàn bị các chi tiết cần thiết.
- Người ấy biết ông ở đây?
- Vâng.
- Lạ thật. Tôi đã quan sát kiếng hậu trong xe, và tôi không tin là bạn ông theo sau.
- Không. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng vô tuyến điện. Cô yên tâm, việc bảo vệ an ninh cho bác sĩ Tôlan và cô là trách nhiệm của chúng tôi. Và nội ngày nay, chúng ta sẽ rời khỏi đất Pháp.
Lệ Liên hỏi:
- Rời đất Pháp đi đâu?
Văn Bình bẹo má nàng âu yếm:
- Lên phía sau xe fuốc-go-nét chạy ra ngoại ô.
Lệ Liên cười. Cô thư ký nửa trẻ nửa già của bác sĩTôlan chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói, và cũng chẳng hiểu sao Lệ Liên cười thẹn thùng. Văn Bình nắm tay Lệ Liên kéo vào lòng. Hồi nãy Tôlan ôm hôn cô thư ký đắm đuối và tỉnh khô, chàng sẽ bắt chước ôm Lệ Liên đắm đuối và tỉnh khô.
"Cô" thư ký giả vờ nhìn ra vườn.
Buổi sáng ở Ba Lê đầy nắng, tuy khí hậu lành lạnh. Trời nắng to mà lạnh nhiều là thời tiết thuận lợi nhất cho trai gái yêu nhau.
Phía sau cái ghế bành Tôlan đang ngồi dựa lưng ngáy o o, có một cánh cửa dẫn sang phòng ngủ. Tự nhiên Văn Bình đau lưng. Bệnh đau lưng của chàng không do gân cốt suy nhược mà ra, và cũng không thể chữa khỏi bằng nghệ thuật đấm bóp khoa học.
Nó chỉ có thể bình phục bằng toa thuốc ái tình. Khi ấy, tấm thân kiều diễm, cân đối, khêu gợi của Lệ Liên là toa thuốc ái tình mầu nhiệm nhất.
Chiều hôm ấy, Văn Bình, Lệ Liên, Tôlan, cô thư ký và người tài xế kiêm vệ sĩ đáp chuyến bay Boeing của hãng hàng không Mỹ PanAm qua Nữu-ước.
Mọi việc được xảy ra đúng với chương trình dự tính. Vé phi cơ đã được mua sẵn, chồ ngồi trong toa hạng nhất cũng được giữ sẵn không biết từ hồi nào. Lê Diệp mang đến xấp giấy thông hành, triện son đóng đỏ chóe. Mọi người - trừ Văn Bình - đều hóa trang với sự phụ lực của Lê Diệp: Tôlan và cô thư ký biến thành cặp vợ chồng già người Pháp xuất ngoại để tận hưởng hạnh phú của chuỗi ngày còn lại trên đời. Gã tài xế kiêm vệ sĩ đeo bộ râu mép rậm rì ấn ngang mắt cặp kính to chềnh ềnh, thông hành của hắn mang quốc tịch Thụy Sĩ. Trong khi ấy Lệ Liên dùng giấy tờ do một chính phủ vô thưởng vô phạt ở Nam Mỹ cấp phát.
Trên đường ra phi trường Orly, kế hoạch của sở Mật Vụ vẫn trơn tru, không hề gặp trục trặc. Văn Bình được ngủ nhiều nên vẻ mặt khoan khoái. Giá không được ngủ nhiều chàng cũng không gắt gỏng. Những giây phút thần tiên bên cạnh Lệ Liên đã làm chàng tỉnh táo và hăng hái như vừa được chích thuốc khỏe.
Đọc truyện Tàu, chàng thường chê vua Đường Minh Hoàng cù lần, không biết người biết của. Vua Đường mê say người đẹp Mai phi vì nàng có diện mạo tuyệt vời, thân thể nàng còn tuyệt vời hơn. Eo nàng mỏng tanh, dáng nàng ẻo lả như cành mai vì vậy nàng mới mang tên là Mai phi, mỗi khi gần nàng, vua Đường lâng lâng như lạc chín từng mây. Nhưng sau khi Dương quý phi xuất hiện, vua Đường bỏ rơi người đẹp hoa mai. Lý do: nàng Dương có tấm thân bụ bẫm và mềm mại như bông[47].
Sở thích của chàng cũng như sở thích của đàn ông hiện tại. Đàn bà sợ bị rẻ rúng vội kéo nhau đến mỹ viện tắm hơi, xoa bóp hoặc uống thuốc, nhịn ăn để chống lại sự bụ bẫm. Nhưng đến khi làm quen với Lệ Liên trên xe fuốc-go-nét và trong biệt thự Tôlan, Văn Bình mới thấy mình lầm. Không những lầm, chàng còn... cù lần nữa.
Lệ Liên thuộc loại mỹ nhân mà tướng pháp gọi là "thân trọng bô khinh" nghĩa là thân thể nàng dầy nặng mà bước đi nhẹ nhàng như lá rụng. Nàng bụ bẫm nhưng không béo, và đặc biệt là ngực, bụng và đùi nàng rất gọn, chứ không sồ sề. Và lạ lùng thay, da nàng êm mượt như nhung, lúc mát lúc ấm tùy theo thời tiết.
Một niềm luyến tiếc vô biên tràn ngập lòng Văn Bình. Chàng ráng kềm chế, song tiếng thở dài vẫn tuôn ra khỏi cổ họng. Chàng buồn mà không thể nói được nỗi buồn của mình. Không hiểu sao chàng lại muốn chuyến bay của hãng PanAm bị đình hoãn để chàng trở lại trung tâm thành phố.
Nhưng Văn Bình đã mộng mị vô ích. Vì phi trường Orly, một khu đất rộng 1.500 mẫu tây, đã chạy dài trước mắt. Mọi người bước qua cánh cửa bằng kiếng trong suốt, đóng mở tự động, tiến vào phi cảng. Hơn 150 hành khách đã tụ tập đầy đủ trong phòng đợi mang số 34. Phi cảng Orly có 30 phòng đợi khác nhau, hành khách lên đến cả ngàn, song Văn Bình đã quá quen như thể ở Tân Sơn Nhứt nên trong khi Lệ Liên, sinh trưởng ở Ba Lê, tần ngần trước làn sóng người hỗn tạp. Văn Bình đi thẳng một hơi đến phòng đợi 34 và trèo lên thang xếp hộp ra nơi đậu phi cơ. Khi xếp gập lại, cái thang kỳ lạ này trông như cái hộp khổng lồ, miệng há hốc, đặt trên hai bánh xe, nhưng chỉ trong vòng 15 giây đồng hồ ngắn ngủi, ba khúc thang sắt xếp gập chồng chận lên nhau được tuồn kéo ra.
Trời Ba Lê buổi sáng ngợp nắng, mây trong xanh, đẹp thật là đẹp, nhưng buổi chiều lại âm u, buồn lạ thường. Nhưng giọt mưa lạnh buốt và nhọn hoắt như mũi kim còn rủ nhau đâm xuống trường bay nữa.
Chiếc Boeing 707 nặng hơn 140 tấn dứt khỏi thảm bê-tông nhẹ nhàng như con diều cát-tông. Ngồi bên chàng, Lệ Liên tỏ vẻ mệt mỏi. Nàng lim dim mắt cố tìm giấc ngủ. Nhưng chốc chốc nàng lại trở mình liếc nhìn chàng. Chàng nhận thấy những nét mệt mỏi bề ngoài của nàng chỉ là kết quả của một sự giằng xé nội tâm dữ dội. Nhiều lần chàng thấy nàng bặm miệng để ngăn tiếng thở dài. Văn Bình buồn nhớ là chuyện dĩ nhiên. Nhưng còn Lệ Liên?
Thành phố Ba Lê với ngàn lẻ một thú vui thần tiên đã nhạt dần phía dưới. Chưa lần nào chàng lại vô duyên với Ba Lê bằng lần này. Đặt chân xuống phi trường chiều hôm trước, chỉ vào khách sạn rửa qua loa cái mặt rồi phóc ra đường, đi liền tù tì đến tối, đến nửa đêm, đến sáng, không những phải chạy đua với thần Chết, chàng còn phải chạy đua cả với thần Đói và thần Khát nữa. Người ta đến đây để thưởng thức những món ăn ngon tại những tiệm ăn ngon thượng thặng, còn chàng chỉ có ăn quấu trong xó chợ trung ương, đến khi có dịp vào nhà hàng Hòa Bình thì bữa điểm tâm thịnh soạn được dọn ra chàng lại không có dịp tận hưởng mặc dầu vẫn phải trả tiền kèm thêm tiền buốc-boa thường lệ nữa.
Xa rồi.... Ba Lê mắt biếc môi hồng đã xa rồi. Chẳng biết đến bao giờ chàng mới được rửa mắt trong hộp đêm thoát y vũ, 5 phật lăng một chỗ ngồi ở xóm Mông-mác nổi danh về tỷ lệ cởi bỏ 80 phần trăm mà khán giả toàn là đàn ông Đức. Hoặc những hộp đêm thoát y 100 phần trăm, hơn 100 phần trăm với với khán giả Nhật Bản và Bắc Âu. Kiếm một tiệm ăn bằng đũa quanh khu Ô-đê-ông và thánh Geneviève, nhét đầy một bụng chả giò rồi đến xem các em bé người Á đông thoát y thì tuyệt. Thích ngoại hóa thì ăn vịt nấu huyết tại Tháp Bạc trước khi dùng kiếng khuếch đại quan sát từng phần vuông da thịt trắng nõn của những giai nhân Tây phương....
Xa rồi... Ba Lê mắt biếc môi hồng đã xa rồi. Con chim sắt đồ sộ đã bay bỗng lên mây xanh ở độ cao 32.000 bộ. Sau 3 giờ rưỡi đồng hồ, chiếc Boeing 707 sẽ đáp xuống Nữu-ước, và từ đó, mọi người sẽ lên một chuyến bay nội địa khác cũng của công ty PanAm trên đường tới bờ biển phía Tây bộ Hoa Kỳ. Một lần nữa sẽ đổi tàu, và bay luôn một mạch qua Thái Bình Dương rộng bao la về Sàigòn....
Từng chi tiết đã được sắp xếp, Văn Bình có quyền ngủ một giấc bù trừ. Chàng cũng có thể ăn uống bù trừ. Nhưng chàng lại không buồn ngủ. Không cảm thấy đói. Cũng không thèm hơi bạc hà Salem và men rượu huýt-ky. Gân cốt của chàng căng thẳng trong sự chờ đợi.
Quang cảnh trong phi cơ cũng giống quang cảnh trong mọi chuyến bay quốc tế. Hành khách gồm nhiều loại, phần động là ngủ gà ngủ gật mong sáo chóng đến nơi, một phần họ đọc sách báo hoặc mang công việc riêng ra làm như viết thư, tính sổ. Lại có những hành khách quen thuộc, lên đến phi cơ là gào ăn uống. Văn Bình thuộc loại hành khách đặc biệt, chàng có bộ điệu nhàn nhã nhưng thật ra óc chàng đang suy tính mãnh liệt, chàng không nhìn chung quanh nhưng mắt chàng, tai chàng đã nghe thấy và nhìn thấy mọi hình thể và âm thanh ở chung quanh.
Vì vậy chàng nhìn thấy hai người đàn ông phục sức sang trọng từ toa hành khách du lịch từ từ dứng dậy bước qua cánh cửa mở rộng vào toa hạng nhất nơi chàng ngồi. Ngay sau khi phản lực cơ cất cánh, Văn Bình đã để ý đến họ. Hàng ghế của họ chỉ cách cánh cửa vài thước. Trời sắp tối, máy bay không chói sáng, thế mà họ vẫn kè kè cặp kiếng mát xanh lè che khuất nửa mặt còn nửa mặt dưới thì bị chìm lấp trong cái phu-la xám và cổ áo dạ kéo cao mặc dầu thời tiết không đến nỗi quá lạnh. Và trong khi mọi hành khách buộc phải thắt lựng ghế ngang bụng, họ vẫn phớt tỉnh. Bằng đuôi mắt, Văn Bình nhìn thấy sự phớt tỉnh của họ giấu diếm một sự bối rối ghê gớm. Họ càng bối rối hơn sau khi phi cơ lên cao và một nhân viên phi hành lực lưỡng khệnh khạng bước qua ghế của họ.
Phía sau toa hạng nhất là toa giành cho nhân viên phi hành nghỉ ngơi. Và phía sau nữa ở mũi phi cơ là phòng lái được ngăn lại bằng cánh cửa bọc thép kiên cố. Trên nguyên tắc, cửa này được khóa nhưng khi ấy nó lại mở hé[48].
Hai gã đàn ông vượt qua ghế Văn Bình ngồi, cả hai đều mang khí giới trong tay. Gã thứ nhất, cử chỉ rụt rè như con gái thủ khẩu súng trái khế nòng ngắn thun lủn, trông như đồ chơi trẻ con. Con mắt chuyên môn của Văn Bình đã biết đó là khẩu HR 4, loại dễ giấu trong túi áo. Giá bán có 10 đô la, cối đạn của nó có thể chứa được 7 viên, nòng màu xanh biếc, báng bằng cao su cứng, đặc điểm của nó rất nhẹ, chưa đầy 300 gờ ram, dân chơi ở Mỹ thường lận sau vét-tông. Nó có tầm bắn ngắn, song chính xác kinh khủng. Dưới sự điều khiển của nhà thiện xạ, nó là võ khí cận chiến vô cùng lợi hại. Gã thứ hai thủ mỗi tay một trái lựu đạn, loại lựu đạn miểng. Một trái đã được rút chốt. Chỉ xẩy tay rớt xuống sàn phi cơ là 150 hành khách chết không kịp ngáp và chiếc Boeing 707 khổng lồ sẽ vỡ tan thành mảnh vụn.
Gã cầm súng quát ba nhân viên phi hành đoàn đang ngồi uống nước ngọt và hút thuốc lá
- Ngồi im.
Hắn ra lệnh cho cô gái tiếp viên ở gần mở rộng cửa phòng lái. Rồi hắn hùng dũng tiến vào. Sự rụt rè của hắn chỉ có tính cách giả tạo, khi lâm sự hắn có những cử chỉ chắc nịch đầy tính toán và kinh nghiệm. Bóng hắn đã khuất sau khung cửa, Văn Bình không nhìn thấy hắn cũng không nghe thấy hắn nói gì với phi công, song chàng biết rõ hắn là tên cướp máy bay lành nghề và kế hoạch của đồng bọn sẽ thành công dễ dàng như trở bàn tay.
Để bảo vệ tính mạng của 150 hành khách và sự an toàn của chiếc Boeing 707 giá trăm triệu đô la, phi công không thể làm gì khác, ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của bọn không tặc. Nhiều vụ cướp đoạt đã xảy ra, nhưng bọn cướp chỉ nhờ lái đến một nước nào đó, đáp xuống rồi cho phi cơ và hànhg khách trở về.
Phi công phải xin phép bọn cướp để liên lạc với đài kiểm soát không lưu ở dưới đất. Không gian bao la thật đấy, nhưng sự xuất hiện của quá nhiều phi cơ đã làm chật ních, mỗi chuyến bay phải theo một con đường vô hình nhất định. Miền Bắc Đại Tây Dương, trên đường từ Ba Lê đi Nữu-ước, được chia thành 14 hành lang song song, 7 đường đi và 7 đường về, bọn không tặc chuyên nghiệp tất phải am hiểu điều ấy. Văn Bình tiên liệu trong giây phút phi công trưởng sẽ dùng hệ thống vi âm báo tin cho hành khách.
Toa hạng nhất vẫn phẳng lặng. Mấy nhân viên phi hành bị ấn ngồi bất động trên ghế, gã đàn ông cầm lựu đạn thản nhiên dựa vách phi cơ. Bầu không khí phẳng lặng đã lan xuống toa du lịch, tuy nhiên, Văn Bình biết là ở đó bọn cướp đang còn đồng lõa. Không những có một mà là có nhiều đồng lõa, trang bị súng ngắn và đều giỏi võ.
Tôlan đang ngủ gà ngủ gật nên không nắm vững được tình hình. Cô thư ký già của Tôlan vừa ngước đầu lên khỏi tập sách hình thì nhìn thấy hai trái lựu đạn. Nàng há miệng toan la song Lệ Liên đã nói:
- Đừng kêu vô ích. Họ cướp máy bay chứ không dính dáng gì đến mình.
Ngay khi ấy, giọng nói dõng dạc của phi công trưởng đang oang oang trong ống loa vi âm:
- Yêu cầu quý vị hành khách nam nữ chú ý... tôi là phi công trưởng, trân trọng trình báo quý vị rằng vì hoàn cảnh bất khả kháng tôi không thể lái đến Nữu-ước như đã định. Một nhóm người võ trang hiện có mặt trên phi cơ ra lệnh cho tôi bay lộn trở lại lục địa để hạ cánh xuống Đông Bá Linh và tôi đã tuân theo để bảo vệ an toàn cho quý vị. Nhóm người võ trang cam kết sẽ để quý vị rời Đông Bá Linh ngay sau khi đến nơi. Xin toàn thể quý vị giữ bình tĩnh. Xin đừng ai rời khỏi ghế ngồi. Quý vị cần gì, xin cứ bấm chuông kêu như thường lệ, nữ tiếp viên của chúng tôi sẽ đến lo liệu đầy đủ. Tôi xin phép được nhắc lại: xin đừng ai rời khỏi ghế ngồi, vì nhóm người võ trang sẽ nổ súng vào bất cứ hành khách nào có cử chỉ khả nghi. Xin hết.
Viên phi công trưởng ngừng bặt. Chiếc phản lực cơ khổng lồ trơn trượt trong không gian mịt mù, lấp lánh tinh tú, êm ái như trên thảm bông gòn. Không khí trong toa im lặng đến nỗi mọi người đều nghe tiếng đế giầy của cô tiếp viên mảnh khảnh đạp trên nền phi cơ hãm thanh.
Văn Bình liếc thấy hai bóng đen đang lù lù trong toa hạng nhì. Họ đều cầm súng lục. Và đều là súng trái khế HR. Gã cầm lựu đạn đang xây lưng về phía chàng. Nếu muốn, chàng có thể khuất phục hắn trong nháy mắt. Sau đó, chàng có thể ung dung đột nhập phòng lái, triệt hạ đồng lõa của hắn. Phi cơ Boeing 707 rộng và dài, nếu chàng hành động thật lẹ và ếm nhẹm, bọn cướp tập trung trong toa hạng nhì khó hy vọng biết được. Trừ phi bọn chúng gồm trên 7 tên, chứ nếu dưới 7 thì 7 viên đạn nòng 22 của khẩu HR sẽ giết chết hết không kịp ngáp.
Song Văn Bình lại không ra tay hành động. Thái độ đầu hàng ngoan ngoãn của chàng có lẽ làm cô thư ký già của Tôlan kinh ngạc. Hẳn nàng đã nghe nói nhiều đến thành tích siêu quần bạt túy của điệp viên Z.28. Cho nên nàng trườn qua ghế, nói nhỏ vào tai chàng:
- Ông đã nghĩ ra kế chưa?
Chàng từ từ lắc đầu. Nàng gằn giọng:
- Bọn này không phải là một tổ chức chính trị thông thường cướp đoạt máy bay để qua Đông Bá Linh tị nạn đâu. Họ là nhân viên gián điệp Sô Viết.
- Tại sao cô biết?
- Ông đừng hỏi vặn nữa, họ nghe được thì khổ. Họ lừa chúng ta lên phi cơ, giả vờ đóng trò cướp đoạt để bắt cóc Tôlan. Điều này có nghĩa là bên trong tổ chức của ông ở đây có nội tuyến.
- Cô là người giàu tưởng tượng.
- Tôi không muốn tranh luận giằng dai với ông thêm nữa. Đích xác bọn họ là nhân viên R.u. Họ sẽ bắt Tôlan khi máy bay đáp xuống Đông Bá Linh. Và dĩ nhiên trong số nạn nhân bị bắt sẽ có ông và tôi. Tôi không rõ ông ra sao, nhưng về phần cá nhân tôi, tôi có thể nói trước là tôi chọn cái chết. Thà chết còn hơn là sa vào tay R.u. vả lại, nếu tôi không tự xử họ cũng sẽ không nhân nhượng với tôi. Tôi là linh hồn của vụ Tôlan bỏ trốn...
Gã cầm lựu đạn quay lại. Hắn nắm khư khư trong tay hai trái na khá nặng nên có vẻ mỏi. Hắn nhét quả lựu đạn đã tháo chốt vào túi sau khi cẩn thận tra gài lại như cũ. Cô thư ký già của Tôlan nói hơi lớn khiến hắn nghe tiếng.
Văn Bình cười ruồi với hắn. miệng hắn vừa hé ra vội mím lại. Hắn sực nhớ đến nhiệm vụ. Hắn không đựợc quyền cười ruồi với hành khách. Dường như nhiệm vụ của hắn là canh chừng những người trong toa hạng nhất, đặc biệt là Văn Bình và Tôlan.
Bỗng một tiếng "úi chao" từ toa hạng nhì vẳng lại. Tiếng kêu này phát ra từ hàng ghế đầu, sát vách cửa ngăn đôi với toa hạng nhất. Gã tài xế kiêm vệ sĩ thân tín của Tôlan ngồi ở đó. Lợi dụng sự hớ hênh tự mãn của hai tên cướp trong toa hạng nhì, gã tài xế chồm dậy. Hắn quai tay, chém vào xương vai của tên cướp gần nhất. Miếng atêmi được phóng ra quá đột ngột, tên cướp bị trúng đòn, ngã khuỵu xuống. Tên thứ hai ở dãy ghế cuối cùng nâng họng súng lên, viên đạn cắm vào hông viên tài xế. Trước khi dộng đầu đụng qua chân ghế, gã tài xế kêu "úi chao". Phát đạn bắn qua nòng súng hãm thanh quá nhẹ nên Văn Bình không nghe tiếng.
Tuy vậy, gã tài xế không chịu chấp nhận bại trận. Hắn lật ngửa người, luồn tay vào trong vét-tông lấy súng. Luật lệ hàng không quốc tế cấm mang súng trên máy bay. Không ngờ chuyến Boeing 707 này lại là hội quần anh súng lục.
Chỉ tiếc là hắn mất công may cái bao thật đẹp giấu gọn khẩu súng dưới nách, vượt qua hành rào công an quan thuế, dễ ớn và trổ tài rút nhanh như máy điện tử mà không được lãy cò. Vì viên đạn thứ hai từ kẻ thù đối diện đã xuyên qua cánh tay hắn. Lần này, hắn bị trọng thương, nằm lịm trong vũng máu đỏ lòm.
Mắt Văn Bình cũng tỏa đom đóm. Chàng bàng hoàng không phải vì đối phó chậm trễ, không kịp cứu gã tài xế của Tôlan. Chàng đã quyết đóng vai khách bàng quang, không can thiệp. Mắt chàng tóe khói là do khẩu súng của gã tài xế quá đẹp, quá đắt tiền mà tài tác xạ của hắn lại quá vụng, quá tồi.
Khẩu súng của hắn thuộc loại Colt 1911, sản xuất trước thế chiến thứ nhất tại Mỹ. Nó chỉ nặng trung bình, mình dẹt, bì đạn chứa được 7 viên, bắn không giật và rất chính xác. Giá tiền của nó từ 75 đến 100 đô la, tùy theo kiểu thường hay kiểu sang. Nhưng khẩu Colt vừa bị bắn rớt trên nền phi cơ lại đắt gấp chục lần. Nghĩa là xêm xêm một ngàn đô la một khẩu.
Vì nó là súng Colt 1911, loại kỷ niệm[49]. Trên toàn thế giới chỉ có 25 khẩu tối sang, trên cán được khắc chìm bức họa của những trận đánh nồi danh trong lịch sử. Văn Bình vốn khoái súng kỷ niệm. Khẩu Colt tối sang nằm ngay trong tầm tay mà chàng chỉ được quyền ngó trân trân và nuốt nước miếng cho đỡ thèm.
Chàng không mơ màng được lâu vì cảnh hỗn độn trong toa hạng nhì vừa chấm dứt thì biến cố lại nổ bùng trong toa hạng nhất. Ngay bên cạnh chàng. Và người gây ra là cô thư ký già của Tôlan.
Đối với tiêu chuẩn Tây phương, nàng là người thấp nhỏ. Nàng chỉ đứng quá vai Văn Bình, eo nàng chỉ xòe bàn tay ôm là vừa xoắn. Thế mà sức mạnh của nàng lại xô ngã được đàn ông lực lưỡng. Bằng chứng là nàng húc đầu vào ngực gã cầm lựu đạn, hắn loạng choạng, nếu không có vách thép phi cơ cản lại chắc chắn hắn đã nằm sóng sượt trên sàn.
Nàng vùng dậy quá nhanh nên Văn Bình ngăn nàng không kịp. Chàng vẫn có thể bồi cho gã cầm lựu đạn một cái đá tréo, song một lần nữa chàng lại khoanh tay ngồi nhìn. Một tên cướp từ toa hạng nhì le te chạy lên. Mặt hắn đỏ gay vì tức giận bỗng tươi cười. Gã cầm lựu đạn vươn cánh tay định tát cô thư ký già của Tôlan. Nàng đang ngồi trên sàn phi cơ, tóc tay rã rượi, dáng điệu mệt nhoài. Nàng đã tấn công tận lực, và nàng cần nghỉ khỏe, cảnh tượng khôi hài này làm tên cướp phì cười. Hắn gạt tay gã cầm lựu đạn, mắng át "mày chơi cái trò vớ vỉn gì thế?"
Đoạn hắn kéo cô thư ký già, ấn ngồi lên ghế, giọng nghiêm nghị:
- May tôi can thiệp kịp nếu không thằng em út của tôi đã dần cô một trận rục xương.
Nàng quắt mắt:
- Tôi không sợ chết đâu, ông đừng hăm dọa vô ích.
Hắn cười:
- Ai giết cô làm gì... Chúng tôi rất cần cô. Phiền cô nói với bác sĩ rằng chúng tôi là bạn.
- Trời ơi, các ông đã biết rõ.
- Vâng. Tôi được hân hạnh theo sát bác sĩ Tôlan ngay sau khi bác sĩ và cô đến Ba Lê.
- Ông là ai?
- Như tôi vừa nói, chúng tôi là bạn, là đồng minh thân thiết của bác sĩ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bác sĩ đầy đủ phương tiện để tiếp tục công việc tìm tòi thí nghiệm.
Bác sĩ Tôlan nãy giờ chỉ ngồi nghe, không nói nửa lời, cũng không tỏ phản ứng nào trên nét mặt. Cô thư ký già ngoảnh lại phía ông như để hỏi ý kiến, ông chỉ khẽ nhún vai:
- Ông thay mặt cho chính phủ Liên Sô?
Gã đối thoại nghiêng đầu:
- Vâng. Tôi là đại tá của sở G.R.U. Người ta thường gọi tôi là đại tá Sôminốp. Phương tiện khoa học của chúng tôi dĩ nhiên là lớn gấp chục, gấp trăm lần phương tiện của ông Hoàng.
- Trời ơi, cả đến việc này ông cũng khám phá ra!
- Chẳng giấu gì cô, chúng tôi đã nắm hết chi tiết. Chúng tôi chưa ra mặt vì sợ đụng đầu với MI-6. Tổ chức của họ ở đây khá hữu hiệu, đụng đầu họ thì thua là cái chắc. Ngoài ra còn điệp báo Nam Tư và nhất là D.S.T.
Gã đối thoại trở mình về phía Văn Bình, giọng nói có vẻ ngạo nghễ song vẫn không kém lịch sự:
- Nhân tiện, tôi cũng xin được cám ơn đại tá Văn Bình Z.28. nhờ tài ba của đại tá, chúng tôi đã chẹn họng được MI-6 với Henri và Song Ngư, đồng thời qua mặt D.S.T. 6 cái vù.
Văn Bình thản nhiên dụi tàn điếu Salem vào cái hộp sắt mạ kền ở thân ghế:
- Anh em trong nghề với nhau, thỉnh thoảng giúp đỡ nhau, có gì mà ân với huệ.
Sominốp đút khẩu súng vào túi, ghé đít ngồi xuống băng ghế đối diện với Văn Bình. Trong khi ấy, hai tên cướp khác võ trang đến tận răng từ toa hạng nhì tới đã chia nhau án ngữ các cửa. Văn Bình đã hiểu Sominốp cất súng vì hắn hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Nhân viên G.R.U. hiện diện trên chiếc Boeing 707 có thể lên đến chục người. Kể ra đưa chục nhân viên lên phi cơ chẳng có gì khó khăn, văn phòng G.R.U chỉ nhờ một cơ quan du lịch tư nhân - mà thành phố có đến cả trăm - lấy vé. Rồi thông hành đầy đủ, họ lái xe ra Orly. Pháp là nước tự do, thủ tục xuất nhập không quá khắc nghiệt như ở các quốc gia Á Châu, ra phi trường mua vé trước khi máy bay cất cánh nhiều khi vẫn còn kịp chán. Dạo này, phản lực mọc ra như nấm, phần lớn đều đói hành khách, bỗng dưng có cả chục người mua vé thì G.R.U. muốn chở đại bác lên tàu cũng được nữa là những khẩu súng nhì nhằng và những công dân Liên Sô có bộ mặt cô hồn.
Sôminốp coi đồng hồ tay rồi nói:
- Chúng tôi đã bố trí hết sức kỹ lưỡng; hiện phi cơ đang bay trên vùng trời Tây Đức. Mạng sống của 150 hành khách vộ tội là đảm bảo an toàn đối với chúng tôi. Tại phi trường Đông Bá Linh sẽ có một cuộc tiếp rước đàng hoàng. Riêng đối với ông, chúng tôi đã có biệt nhỡn.
- Ông coi chừng, tôi có thể đoạt súng và quật ngã nhân viên của ông bất cứ lúc nào. Phi công sẽ có thể cho phi cơ lộn ngược, mọi người sẽ mất thăng bằng và....
- Hà hà.... rồi tôi sẽ giới thiệu ông với phi công trưởng, hắn ngoan kinh khủng, đàn em của tôi chưa kịp rút súng hắn đã đầu hàng vô điều kiện. Hắn dại gì cứng đầu để chết uổng, vợ con ai nuôi, em bé mỹ miều ai ôm ấp, phải không ông? Vì vậy hắn sẽ không dám làm phi cơ lộn ngược, vả lại, nếu hắn lộn xộn, nhân viên của tôi sẽ không ngần ngại cho hắn ăn kẹo đồng. Trên chiếc Boeing này, chúng tôi tôi có thảy 12 nhân viên, hầu hết đều quen với nghề bay. Cho dẫu phi hành đoàn chết hết, nhân viện của tôi vẫn điều khiển được máy bay đến nơi đến chốn. Giá phi công thèm chết, cho máy bay lộn ngược, chứ nếu hắn làm dữ hơn nữa cũng chẳng đi đến đâu, chung quy cũng chỉ hành khách là nôn ọe, mệt mỏi. Về phần ông, ông sẽ không có cơ hội nào đoạt súng và quật ngã được đàn em của tôi. Thứ nhất, ông không được phép lại gần họ. ông ngo ngoe là họ nổ cò. Thứ hai, họ bắn giỏi một cây. Ông nên dễ thương như phi hành đoàn là hơn. Vì ông là điệp viên thượng thặng, biết đâu cấp trên của tôi chẳng trọng dụng ông.
- Cám ơn trước.
Cô thư ký già của Tôlan thở dài:
- Ông còn đủ can đảm và điềm tĩnh để cười cợt được ư?
Văn Bình nghiêm mặt:
- Không lẽ cô muốn tôi khóc?
Nàng bỗng òa khóc. Tôlan lấy khăn mù-soa chấm nước mắt cho nàng rồi nói với Văn Bình:
- Tôi đặt hết tin tưởng vào các ông, và các ông đã hại tôi. Sở dĩ tôi rời quê hương là vì nhớ con gái. Chứ không phải tôi ham tiền. Từ lâu, tiền bạc và danh vọng không còn nghĩ gì đối với tôi nữa.
Sôminốp xen tiếng cười gằn:
- Cũng may ông chưa về đến Sàigòn. Vì khi ấy ông sẽ thất vọng, hoàn toàn thất vọng. Người ta đã lợi dụng tình phụ tử thiêng liêng để lôi kéo ông về với họ.
Tôlan nhìn thẳng vào mắt Sôminốp:
- Ông nói đến mấy cũng không lay chuyển được lòng tôi. Con gái tôi đang còn sống, tôi đã nắm được chứng tích cụ thể.
- Hà... hà, căn cứ vào tờ giấy viết thư để biết con gái còn sống. Nếu ông đồng ý, tôi xin đưa ra những tờ giấy tương tự và những bức ảnh tương tự. Kỷ nghệ giả mạo an chỉ và thư tín đã tiến bước nhảy, ông vẫn chưa thấy ư?
Lời nói của Sôminốp làm Văn Bình điếng người. Hắn đang đánh đòn tâm lý với Tôlan, và chàng nhận thấy Tôlan có vẻ dao động. Nhà bác học di truyền Nam Tư nhìn chàng bằng đôi mắt đau khổ. Tôlan không nói gì song cặp mắt bối rối và lo lắng đã cho Văn Bình thấy là Sôminốp đã đạt được mục đích. Thật ra, chàng không an tâm gì hơn Tôlan, chàng không biết bức thư, tấm hình của cô cọn gái của Tôlan là giả hay thật. Điệp báo là nghề tàn nhẫn bậc nhất, mọi phương tiện, kể cả những phương tiện đồi bại, chà đạp danh dự và mạng sống con người đều có thể được xử dụng miễn sao thành công. Trong quá khứ sở Mật Vụ của ông Hoàng đã lừng danh giả thư từ và hình ảnh nhiều lần, lần này có làm giả nữa cũng chẳng có gì ngạc nhiên....
Mặt Tôlan tái nhợt, ông ta dựa lưng vào ghế, miệng há rộng như để lùa dưỡng khí thiếu hụt vào buồng phổi bị chặn nghẹt, ông ta trở nên lầm lì như pho tượng. Trong khi cô thư ký già nhìn Văn Bình. Và Lệ Liên cũng nhìn Văn Bình. Nhưng nhỡn tuyến của mỗi người chứa đựng một ý nghĩa riêng.
Quang cảnh trrong chiếc Boeing 707 khổng lồ bay trên vùng trời Tây Đức vẫn bình thường. Nếu không có người tài xế cận vệ của Tôlan bị trúng đạn nằm sóng sượt trên sàn thì thật khó biết đụng độ nguy hiểm vừa xảy ra, và những tai nạn ghê gớm khác có thể xảy ra trong những phút, những giây đồng hồ sắp tới.
Sôminốp vắt chân chữ ngũ, rút xì gà ra hút. Hắn ngửa cổ thở khói xanh, ra chiều khoan khoái. Tuy nhiên Văn Bình biết hắn đang liếc trộm chàng bằng đuôi mắt.
Chàng xay mặt về phía hắn, mỉm cười một mình. Sôminốp là típ người hành nghề điệp báo chuyên nghiệp, thân hình không cao cũng không thấp, không béo cũng không gầy, nghĩa là típ người thông thường, có thể đi nghênh ngang ngoài đường hàng chục lần một ngày mà không ai để ý. Diện mạo hắn cũng gồm những nét thông thường, hắn có dáng dấp của một ông chủ tiệm hàng xén ở một đường phố ngọại ô. Trông mặt hắn, thiên hạ không thương thì thôi, chứ không ghét. Với những đức tính đặc biệt này, hắn phải là xếp sòng R.u.
Một gã cầm súng từ phòng lái bước ra. Đến ngang ghế ngồi của Sôminốp, hắn đứng nghiêm và nói:
- Thưa, đã liên lạc xong với phi trường.
Hắn nói bằng tiếng Nga. Và đây là những tiếng Nga đầu tiên được cất lên từ khi phi cơ bị cướp đoạt. Sôminốp gật đầu, khoác tay cho bọn thuộc viên dãn ra chỗ khác, rồi ghé gần tai Văn Bình:
- Anh thấy tôi bố trí được không?
Văn Bình giơ hai ngón tay lên không trung thành hình chữ V... Victory nghĩa là thắng lợi:
- Được lắm.
Sôminốp dụi tàn xì-gà:
- Như anh vừa nghe báo cáo, nhân viên của tôi đã liên lạc với đài kiểm soát phi trường. Dĩ nhiên là phi trường Đông Bá Linh. Kể ra phi trường ở đây không lớn và đẹp bằng Tempelhof ở phía Tây, song chúng tôi vừa chỉnh trang lại nên đáp xuống rất êm, êm như lướt trên cao su, lát nữa anh sẽ thấy.
Văn Bình giả vờ ngạc nhiên:
- Té ra anh từ Đông Bá Linh đến Ba Lê để phụ trách vụ Tôlan?
Sôminốp đáp:
- Không. Năm ngoái, tôi phục vụ ở Đông Bá Linh. Tôi được thuyên chuyển qua Ba Lê từ đầu năm nay. Tôi nghe danh anh đã lâu, và tuy khác chiến tuyến, tôi rất kính phục anh. Nghe nói anh ít thua ai. Thua keo này, bày keo khác, phải không anh?
- Miễn hồ phen này tôi còn sống.
Sôminốp không đáp. Văn Bình nói bằng giọng khiêm tốn song Sôminốp lại có ấn tượng là hắn bị đe dọa. Đang ngồi khoan thai, hắn vụt đứng dậy. Gã nhân viên hồi nãy lại đến trước mặt:
- Thưa, trong 6 phút nữa, phi cơ hạ cánh.
Sôminốp hất hàm:
- Đã hỏi đài kiểm soát bên dưới chưa?
- Thưa rồi.
- An rê nói ra sao?
- Thưa, tôi yêu cầu đài kiểm soát cho tiếp xúc với Anrê, đại diện của ta, hiện phải có mặt tại phi trường, nhưng nhân viên phụ trách cho biết là Anrê vừa gặp tai nạn xe hơi. Anrê đậu xe, mở cửa bước xuống thì một xe khác vượt qua tông ngã. Tuy nhiên Anrê chỉ bị thương xoàng, đang được băng bó tại bệnh xá.
- Vậy hả?
Sôminốp quăng điếu xì-gà xuống sàn phi cơ rồi dí gót giầy lên trên, cử chỉ của hắn làm Văn Bình nhớ tới các chú con Trời nghênh ngang khạc nhổ ầm am trong tiệm mì, bất chấp luật lệ vệ sinh. Chàng không tin Sôminốp là kẻ ở bẩn vô lịch sự. Chàng có cảm tưởng cơn bối rối ghê gớm đã làm hắn quên cả giữ gìn.
Hắn kéo rèm che cửa sổ bên hông phi cơ để quan sát bên dưới. Phi cơ Boeing 707 đang hạ xuống. Tiếng ầm ầm đã nhường chỗ cho tiếng vo vo. Cánh phi cơ đang nghiêng, Sôminốp chỉ nhìn thay những đốm sáng màu vàng. Thì ra trời đã tối từ lâu. Dầu phi cơ hạ thấp hơn nữa, hắn cũng chẳng thấy được gì, trừ phi ơ gần sát mặt đất. Hắn vội lục túi lấy cái ống nhòm, loại nhỏ xíu, gấp làm đôi, cất trong hộp da trông như hộp da đựng thuốc lá. Hắn chĩa viễn kính, dán mắt vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Một phút sau, hắn nhét hộp ống nhòm vào bên trong vét-tông rồi cất tiếng gọi:
- Kúpka.
Gã nhân viên quen thuộc ló đầu qua khung cửa phòng lái:
-Thưa, tôi đây.
Sôminốp lớn giọng:
- Ra đây tao nhờ một tí.
Kúpka le te chạy tới. Sôminốp chỉ ô cửa sổ đen ngòm:
- Mày sinh trưởng ở đây, mày thử nhìn xem đây là đâu? Còn 3, 4 phút nữa đáp xuống, không lẽ chẳng thấy gì cả. Kúpka quan sát một vài giây rồi lúng túng:
- Thưa... thưa....
Sôminốp ngắt lời thuộc viên:
- Mày đứng đây, thay tao điều khiển anh em. Dặn ai ở nguyên chỗ nấy. Để tao lên phòng lái xem sao.
Toán xung kích của Sôminốp được phân tán nhanh như điện. Trong toa hạng nhất, ngoài Kúpka với khẩu súng hờm sẵn còn có hai tên khác phụ lực. Vòng vây hung hãn của bọn nhân viên Sô Viết R.u. làm mọi người sợ hãi.
Không ai nói với ai lời nào, song ai cũng trố mắt, tay chân run run.
Nhưng Văn Bình lại lim dim mắt. Chàng lim dim mà không ngủ. Chàng còn tỉnh hơn những người uống thuốc Maxitông nữa. Chàng lim dim không phải để tránh nhỡn tuyến soi mói cua những người chung quanh, mà là định thần để theo dõi bằng thính giác những việc đang diễn ra trong phòng lái.
Sôminốp đã đi đến phòng lái. vẻ điềm tỉnh ngạo nghễ của hắn đã biến mất. Hắn cố kềm chế song vẫn không che dấu được sự hoảng hốt.
Trong phòng lái khi ấy đã có một thuộc viên khác của Sôminốp. Các nhân viên phi hành đang tíu tít lo cho phi cơ hạ cánh. Sôminốp quát oang oang:
- Tống ga cho phi cơ bay lên[50].
Phi công trưởng còn chần chừ thì Sôminốp đã chĩa súng vào màng tang:
- Điếc hả? Cho phi cơ bay lên. Không được đáp xuống.
Phi công phụ quay sang bên, giọng hết sức bình tĩnh:
- Yêu cầu ông cất súng. Nếu ông lỡ tay hoặc súng cướp cò thì có hơn 150 hành khách sẽ chết. Và trong số người chết sẽ có ông.
Sôminốp nhăn mặt:
- Ngậm cái miệng lại.
Con chim sắt khổng lồ đang chúc mũi xuống bỗng ngước lên, toàn thân giật mạnh. Sau mấy giờ bay, nó đã tiêu thụ gần 50 tấn nhiên liệu[51] nên nó bay lên có vẻ nhẹ nhàng.
Những tiếng ầm ầm inh tai nhức óc bỗng nổi lên. Sôminốp lại quát to như lệnh vỡ:
- Làm gì vậy?
Tiếng quát cảnh cáo của Sôminốp hướng vào viên phi công phụ. Dường như trong khi phi cơ dựng đứng, và bốc lên không trung, viên phi công phụ táy máy đụng tay vào một giãy nút màu đỏ. Những giãy nút lạ hoắc này không liên hệ đến việc điều khiển chuyến bay.
Ngồi sau lưng phi công phụ là viên kỹ sư phi hành. Hắn là kỹ sư, nghĩa là con người trí thức dài lưng tốn vải, trọn đợi chỉ làm bạn với những con số trừu tượng, vậy mà thân thể hắn lại cao lớn, cổ hắn bành tròn không thua kém cố đấu thủ sumô Nhật Bản, bàn tay hắn rộng như cái quạt và dầy cộm, và nhất là gồm những ngón vuông bẹt, những ngón quen đánh atêmi.
Khẩu súng lục chỉ cách xương sống viên kỹ sư phi hành một gang tay. Gã cầm súng cũng khá đồ sộ, song gương mặt đần độn hơn, và cử chỉ có vẻ chậm chạp hơn. Vì vậy khi bị phản công bất thần bằng một thế võ tân kỳ, gã cầm súng đỡ đòn không kịp. Cùi trỏ đối phương giật mạnh về phía sau, khẩu súng rớt xuống sàn. Cùng lúc ấy, nhiều tiếng xẹt xẹt độp độp khả nghi nổ đều một loạt từ mọi nơi trên phi cơ.
Viên kỹ sư phi hành khoèo chân chớp nhoáng, gã cầm súng ngã nhào. Bên trong phòng lái chỉ còn Sôminốp.
Sôminốp quả là nhà chỉ huy đầy kinh nghiệm chiến trận, họng súng của hắn chúc ngay xuống và nổ luôn hai phát. Mỗi viên đạn giành riêng cho một nạn nhân. Viên thứ nhất cắm vào ngực viên kỹ sư phi hành. Nó không xuyên tim, chỉ phá gẫy một khúc xương và lũng một bên phổi nên nạn nhân chỉ bị trọng thương, chứ không chết. Viên kỹ sư khổng lồ chồm dậy song Sôminốp đã thúc đầu gối giữa bụng. Nạn nhân ngã khuỵu. Viên đạn thứ hai trúng đùi viên phi công phụ, một thanh niên cao lêu nghêu, khuôn mặt phảng phất nhiều nét đông phương cương nghị và đều đặn.
Võ thuật của viên phi công phụ hơn hẳn viên kỹ sư phi hành một trời một vực. Nếu hắn không bị đạn ở chân, và nếu tài tác xạ của Sôminốp chưa đạt đến trình độ tuyệt diệu thì vị tất Sôminốp còn tiếp tục kiểm soát được tình thế. Viên phi công phụ vung hai bàn tay ra một lượt, cả hai atêmi đều trúng mục phiêu. Sôminốp không bị té nhào. Hắn chỉ loạng choạng, một tay vịn vách thép. Nhưng hắn đành phải bỏ rơi khí giới. Và viên phi công phụ đã tiến lên lao đầu vào ngực Sôminốp.
Và kết quả là Sôminốp bị bắn ra khỏi phòng lái. Cánh cửa sắt kiên cố được đóng chặt lại giữa lúc gã nhân viên của Sôminốp kêu lên tiếng "trời ơi" cuối cùng dưới cú atêmi kinh khủng làm lá lách dập nát.
Ca-bin phi hành được trở lại an toàn. Và phi cơ Boeing sửa soạn hạ cánh.
Nếu sự an toàn được vãn hồi trong phòng lái thì ngược lại trong hai toa hạng nhất và hạng nhì chỉ có sự hỗn độn. Dường như thần Chết đã xẹt qua cùng với những âm thanh lộp độp kỳ quặc, vì mọi người đều ngất ngư trên ghế hoặc nằm sóng soài trên nền tàu.
Những âm thanh lộp độp kỳ quặc này là do một loạt bom mê ngạt được gắn sẵn trước trên trần phi cơ cùng nổ gây ra. Hơi khói thơm lừng như nước hoa hồng nguyên chất. Hơi khói này có sức công phá ghê gớm, ngửi nhằm là chân tay bải hoải, ngươi yếu thì bất tỉnh, người khỏe cũng xuội lơ.
Bọn nhân viên của Sôminốp vây quanh Văn Bình, cố gắng cưỡng lại sức công phá của hơi khói mê hồn song Văn Bình đã ra tay giải quyết trước. Chàng tóm vạt áo tên gần nhất, vặn trái. Hắn dộng đầu vào ghế. Tên thứ hai lảo đảo, muốn bóp cò nhưng ngón tay bị luýnh quýnh. Văn Bình bèn thanh toán luôn tên thứ ba. Hắn bị đo ván tức khắc. Văn Bình đã khôn ngoan bịt mũi và miệng bằng mù-soa song hơi khói vẫn gây ra choáng váng. Nếu chàng không quán triệt phép vận công tống độc thì chàng đã xập tiệm cùng một lúc với bọn điệp viên R.u.
Mọi người ở trước mặt, sau lưng, bên hông chàng đều nằm vật như rạ. Những khẩu súng lợi hại rủ nhau rớt xuống sàn, và trở nên những khối thép vô dụng. Riêng Lệ Liên còn tỉnh. Có lẽ nàng ngồi gần ống điều hòa khí hậu. Tuy vậy nàng vẫn ho sặc sụa.
Sau khi bị đá bật từ trong phòng lái ra, bờ vai rắn cứng của Sôminốp tống vào mạng sườn Văn Bình. Cũng như chàng, hắn chưa bị mê man. Hàng chục trái bom ngạt nổ khắp nơi, ngoại trừ phòng lái. Viên phi công phụ vội đóng chặt cửa ca-bin để ngăn chặn hơi độc từ toa hành khách lọt vào.
Tuy ngã còng queo trên sàn, Sôminốp vẫn nắm được chân Văn Bình giật mạnh nên chàng ngã theo. Và hắn còn đủ sáng suốt và khí lực để hất ngược một đòn atêmi cực hiểm. Song Văn Bình đã gạt bắn tay hắn sang bên. Hắn ngoi đầu, toan dùng hàm răng sắc nhọn ngoạm yết hầu chàng, nhưng hắn chỉ nhỏm lên được nửa chừng rồi gục xuống. Bất tỉnh. Và Văn Bình cũng bất tỉnh....
Chiến Boeing 707 của hãng hàng không PanAm rùng mình, lắc lư rồi chạm phi đạo bê-tông. Nó chạy thật nhanh một lát trước khi dừng lại, quay mũi.
Thế là hết.
Cơn ác mộng của các chuyên viên đang chờ chiếc Boeing dưới sân bay cũng chấm dứt. 15 phút trước, khi tình hình trên con tàu bị cướp đoạt chưa ngã ngũ thì ở phi trường, tình hình đã ngã ngũ hoàn toàn. Gần một tá xe cấp cứu đã được huy động sẵn sàng, trong số có 3 xe vòi rồng đầy nước và những họng cung cấp nước được mở rộng chờ tiếp tế thêm, 3 xe cam-nhông chứa bột bông thán khí cứu hỏa trông như tuyết trắng, có khả năng dập tắt trong vòng 60 giây đồng hồ một trận lửa lớn.
Trong một mệnh lệnh không biết từ đâu ban xuống, người ta đã tắt hết đèn, chỉ chừa lại những giàn đèn cần thiết cho phi cơ hạ cánh. Thậm chí những tấm bảng, những dấu hiệu kiến trúc khả dĩ giúp người ngồi trong phi cơ bay trên cao biết được tên phi trường cũng bị cấp tốc tháo gở hoặc ngụy trang.
Phi trường mà chiếc Boeing vừa đáp xuống không phải là phi trường thuộc Đông bá Bá Linh do R.u. kiểm soát như Sôminốp dự định.
Mà là một phi trường ở phía Tây.
Phi cơ đậu lại, cửa vừa mở rộng thì Sôminốp cũng vừa thức dậy. Trước sau hắn chỉ mê man trong vòng 5 phút. Văn Bình thức dậy trước hắn nhờ viên phi công phụ xốc chàng lên ghế, dùng thuật kuatsu nhu đạo điểm vào đan điền cho chàng hồi sinh. Nghệ thuật điểm huyệt hồi sinh của viên phi công phụ đã lên đến trình độ thượng thừa nên Văn Bình mở mắt ngay, và không hề đau đớn mệt mỏi như mọi người khác.
Viên phi công phụ xách một cái vali nhỏ khá nặng. Mở ra chỉ thấy toàn còng là còng. Sôminốp bị còng quặt tay ra sau lưng. Bọn thuộc viên của hắn được còng chung một dây dài. Khi toàn thể điệp viên R.u. bị xiềng xích lại xong xuôi, phi công phụ mới giải mê cho hành khách bằng cách nạp vào khẩu súng phóng lựu ngắn thun lụn một viên đạn tròn óng ánh. Bụp một tiếng nhẹ, viên đạn nổ tung, một làn hơi thơm như hương hoa lan bay khắp toa hành khách. Hương thơm này hóa giải trong khoảnh khắc hơi mê hồi nãy.
Một chiếc xe ca lớn từ trong phi cảng chạy ra, đậu dưới cánh máy bay Boeing. Sôminốp ngơ ngác khi mở mắt, thấy hai tay bị nhốt cứng trong cây còng sắt. Nhưng chỉ sau đó hắn nhìn bọn thuộc viên, dửng dưng như không. Văn Bình bước lại, hắn gằn giọng:
- Té ra kẻ bị lừa không phải là anh!
Châm xì-gà cho Sôminốp hút, Văn Bình nhún vai không đáp. Nhà bác học di truyền và cô thư ký già được mời lên một xe hơi khác. Giãy đèn cuối cùng ở phi đạo cũng đã tắt. Ngoài luồng sáng đèn pha xe hơi, sân bay rộng mênh mông không còn ánh sáng nào khác.
Viên phi công phụ vỗ vai Văn Bình:
- Xong việc rồi, còn chờ ai nữa?
Văn Bình cười:
- Chờ Lệ Liên.
Lệ Liên vừa bước đến bên chàng. Phấn son trên mặt nàng đã loang lỗ nhợt nhạt song vẻ mỹ miều của nàng không bị giảm sút bao nhiêu. Tấm thân mũm mĩm nhưng cân đối của nàng dường như lại mũm mĩm hơn trong đêm tối, gió lạnh thổi vù vù.
Nàng hỏi chàng:
- Bây giờ chúng mình đi đâu?
Chàng đáp:
- Vào phòng đợi trong phi cảng, rửa mặt, nghỉ ngơi và ăn uống, chờ một vận tải cơ quân sự Mỹ bay thẳng một mạch về Sàigòn qua đường Bắc Cực.
Nàng nhìn chung quanh, nhìn đoàn xe đen sì, nhìn đám đông lố nhố, nhìn gã phi công phụ cao lêu nghêu rồi nhìn Văn Bình:
- Nếu phải đi ngay có lẽ em chịu không nổi. Em vốn yếu tim. Hoãn đến mai khởi hành được không?
Văn Bình ngần ngừ một phút trước khi quay sang gã phi công phụ "sếu vườn":
- Anh chấp thuận đề nghị của Lệ Liên nhé?
Gã phi công phụ lắc đầu:
- Không được. Tôi đã lo liệu đầy đủ, đường bay và kế hoạch bay đã được chấp thuận, chúng tôi sẽ được tiếp tế xăng dọc đường ngay trong khi đang bay, vả lại, đang còn về vấn đề an ninh nữa... Bọn GRU biết được mình bay về qua đường Bắc Cực thì hết đời... Tuy nhiên, nếu cô Lệ Liên muốn nghỉ lại một đêm cũng chẳng sao... Anh Văn Bình ơi, chỗ anh em, tôi hỏi thật, cô Lệ Liên muốn nghỉ lại hay anh muốn nghỉ lại?
Văn Bình cười lớn:
- Cả hai.
Lệ Liên ôm chầm lấy Văn Bình. Nàng hôn lung tung trên mặt chàng, suýt làm chàng ngộp thở. Khi nàng buông chàng ra thì toán điệp viên R.u. sa cơ và Tôlan, gã phi công phụ đã biến dạng. Hành khách chiếc Boeing bắt đầu lục tục xuống thang.
- Họ đi cả rồi, anh ơi!
- Càng tốt.
- Thiên hạ đã nói nhiều về anh, nhưng em không ngờ anh ghê đến thế. Anh bố trí vụ này khi nào?
- Từ khi ở Ba Lê. Anh nghĩ rằng phương pháp dễ nhất đối với R.u. là cướp đoạt phi cơ rồi lái đến sau bức màn sắt. Anh đã nhờ Phản Gián Tây Đưc ngụy trang phi trường Tempelhof, không dè Sôminốp khôn quá. Nên miễn cưỡng phải dùng bom ngạt.
- Tại sao không ngăn chặn Sôminốp ngay tại Orly?
- Hỏng to. Sở D.S.T. của Pháp sẽ xí phần. Họ chẳng thương gì R.U., nhưng giữa R.u. và ông Hoàng thì họ khoái R.u. hơn. Và họ sẽ tóm giữ Sôminốp cùng Tôlan lại. Tử tế thì họ tha anh. Nhưng đằng nào họ cũng được lợi. Đằng nào thì họ cũng có tiền, ông Hoàng ký séc, họ mới cho anh hồi hương, xếp R.u. cũng phải xuất ngân chuộc Sôminốp. Còn Tôlan thì họ giấu kín một nơi, khai thác chán chê, đã đời, rồi lên giọng nhân nghĩa hoàn trả cho Nam Tư. Dĩ nhiên sau khi thống chế Titô chịu... chi tiền.
Lệ Liên lại ôm hôn Văn Bình. Nàng ngoạm tai chàng, nói nhỏ:
- May cho anh đấy. Nếu em là nhân viên R.u. hoặc nhân viên D.S.T. thì giờ này anh hết cười.
Văn Bình kéo nàng lại sát ngực:
- Lê Diệp cũng nói với anh như vậy.
Lệ Liên ngạc nhiên:
- Lê Diệp là ai?
Văn Bình vuốt ve trũng gáy trắng nõn của nàng:
- Là anh chàng phi công phụ. Hắn là bạn thân của anh, và là cộng sự viên thân tín của ông Hoàng. Chúng mình phải lỉnh ra ngoài thật lẹ rồi tìm một căn phòng ấm cúng nào trốn kỹ đêm nay. Hắn là vua phá đám. Hắn cứ rình khi bào anh sắp hưởng hạnh phúc là nhảy vào phá đám.
- Nhưng hắn sắp sửa lên máy bay.
- Biết đâu đấy. Còn đàn em của hắn. Ở đâu hắn cũng có tai mắt. Em đã đến Tây Bá Linh lần nào chưa?
- Rồi. Nhiều lần.
- Chẳng bù với anh. Anh chỉ mới có dịp tạt qua như gió. Đề nghị em chọn một xó xỉnh nào kín đáo mà thi vị để chúng mình....
- Được.... anh mặc em lo.
Lệ Liên lại hôn chàng. Nàng hôn thật đam mê. Trời tối om, nàng không nhìn thấy tia mắt của Văn Bình. Lúc ấy tia mắt của chàng sáng rực. Nhỡn tuyến của chàng thường sáng rực mỗi khi chàng bắt tay vào một công việc chết chóc kinh hoàng.
Điệp vụ Tôlan DT-44 đã hoàn tất? Không, nó chưa hoàn tất. Nó chỉ mới hoàn tất hai phần. Còn phần cuối cùng, phần quan trọng nhất, đang bắt đầu...
 



CHƯƠNG XIV. ĐOẠN KẾT
 
Văn Bình đã nói dối Lệ Liên. Dầu nàng chôn nhau cắt rốn ở Bá Linh, nàng cũng khó thể am tường những ngõ ngách bí hiểm của thành phố này bằng chàng.
Trong hồ sơ điệp vụ chính thức, chàng mới ghé lại ba lần. Lần thứ nhất, vượt qua đường ranh giới một cách công khai, trao trả nhà bác học hỏa tiển Bilatốp cho Hồng Quân Sô Viết. Lần thứ nhì, chàng từ phía Đông trốn sang phía Tây trong một công tác hiểm nghèo dẫn chàng qua các cộng hòa xã hội chủ nghĩa Trung Âu. Hồi ấy, bức tường bê- tông và kẽm gai được mệnh danh là bức tường ô nhục đã sừng sững mọc lên, ngăn đôi thành phố[52].
Lần này là lần thứ ba.
Chàng ngoan ngoãn theo Lệ Liên lên xe hơi đến một lữ quán bậc trung mà nàng ca tụng là sạch sẽ, lịch sự, thức ăn ngon, hầu hạ ưng ý, và nhất là yên tĩnh. Nàng mở máy sưởi, và trước khi vào phòng đóng kín cửa sổ, nàng kéo chàng thò đầu ra bao lơn và giải thích:
- Anh biết con đường này không? Đường Ac-cơ đấy[53], con đường đầu tiên bị công an Đông Đức bít nghẹn năm 1961. Ngày xưa, cong đường này vui và đông đáo để... giờ đây, nó buồn như bãi chôn người chết, phải không anh?
Văn Bình lặng thinh, không tỏ ý kiến. Nàng không ngờ rằng ngày đại lộ Ac-cơ sửa soạn bị cắt đứt bằng những tấm đan xi-măng cao một mét rưỡi do xe cần trục đổ xuống thì chàng cũng có mặt trong khu phố kế cận, đúng hơn, trong một bãi chôn người chết, gọi là nghĩa trang thánh Sô-phi, để điều khiển việc thâm nhập những toán điệp viên cuối cùng vào Đông Đức bằng đường Bá Linh.
Chàng lặng thinh vì ngày 18 tháng 6 - 1961, ngày bức tường ô nhục bắt đầu được xây cất là một ngày chủ nhật. Chàng đến Ba Lê vào chiều thứ bẩy vì trong vòng một đêm một ngày, hàng chục biến cố nghẹt thở và toát mồ hôi lạnh đã xảy ra....
Như thể nàng là nhân viên của sở Du Lịch và chàng là du khách mới đặt chân xuống trường bay. Lệ Liên tíu tít ca ngợi những vẻ đẹp của thị trấn Tây Bá Linh. Nào là thành phố có đủ thứ ăn chơi xác thịt, nhưng cũng là nơi dinh dưỡng tinh thần tuyệt hảo với những nhánh sông nhằng nhịt, với gần một triệu cây được trồng lại trong công viên để ban phát bóng rợp và hơi mát và giúp mọi người quên được những tàn phá ghê gớm của trận thế chiến thứ hai. Nào là khách khó tính đến mấy cũng ưa ý, khách có thể săn lợn lòi trong rừng cách thị trấn 20 cây số cũng như săn đàn bà đẹp thuộc mọi mầu da và mọi túi tiền.
Lệ Liên kêu bưng lên phòng đủ món ăn la liệt, món nào cũng đượm tính chất quốc hồn quốc túy của người Đức. Nàng xúc bỏ vào đĩa cho chàng, không khác lối mời tiếp của người miền Bắc ngày xưa, đồng thời khen nức nở "anh thử xem, ngon lắm, kẻo không có dịp được nếm lại, vì lữ quán này nấu ngon nhất món Đức, anh nghe danh súc-sích và dăm-bông Đức chưa, trên thế giới chưa có đồ nguội nước nào ngon bằng, úi chao, bánh ngọt của Đức cũng khét tiếng ngon kinh khủng...."
Chàng muốn hét vào tại nàng... "Không, em ơi, các món ăn em vừa kể cũng chưa độc đáo, nói đến Đức mà quên món ngỗng rán, sò huyết chiên ròn, cá nướng giầm rượu, gỏi cá hương, xúp tôm hùm và xúp lươn thì thật đoãn vị.... bợm nhậu nước anh khoái những món nhai sần sật để nhắm rượu thì đây có mõm bò trộn xà-lách tai heo nấu đậu nghiến, lưỡi heo xắc nhỏ nấu hành..."
Không để ý đến bàn ăn thịnh soạn và bụng đói cồn cào, chàng kéo Lệ Liên lại chiếc giường kê gần máy sưởi. Chàng hôn cái cổ trắng ngần của nàng và rỉ rả:
- Anh thích ăn cái này hơn.
Chàng vừa thốt ra những ý nghĩ chân thành nhất. Thực vậy, thực đơn Đức chàng không ăn hôm nay chàng có thể ăn ngày mai. Nhưng còn thực đơn.... tình yêu, chàng phải tận hưởng vì sợ "không có dịp nếm lại".
Chai whuýt-ky trên bàn đã hết nhẵn, chàng vẫn kêu khát. Chàng uống cạn chai thứ hai, với Lệ Liên ấm áp, thơm tho nằm gọn trong vòng tay. Không biết vì cơn truy hoan vũ bão hay vì men rượu mà chàng lăn ra ngủ.
Khi ấy nàng còn tỉnh. Nàng chỉ uống mấy đốt huýt-ky. Suốt buổi, nàng chuốc rượu cho chàng, khi bị nài ép hết sức nàng mới nâng ly rượu lên môi.
Nàng rón rén ra ngoài hành lang. Khoảng ba phút sau, nàng trở vào, trèo lên giường, rúc vào cái lưng trần cân đối, đầy múi thịt tròn lẳng của chàng. Căn phòng khách sạn hoàn toàn im lặng. Bao lơn căn phòng nhìn xuống con đường cũng hoàn toàn im lặng. Phía sau con đường im lặng này là bức tường ô nhục...
Từ trên cao nhìn xuống, bức tường ô nhục giống như con giun đất khổng lồ. Bên trên, người ta không giăng dây thép gai như thường lệ để ngăn người vượt qua. Thay vào đó, có những cái ống tròn, đụng nhẹ là quay, nên phương pháp này hữu hiệu hơn kẽm gai nhiều. Bức tường dài 45 cây số, sau bức tường là một khoảng trống khá rộng, gồm nhiều lớp rào bê-tông, rào sắt, những lô-cốt được canh phòng ngày đêm, một hào sâu chôn sâu những cái hố mắc dây thép gai truyền điện, những chướng ngại vật để cản chận xe cộ, chưa kể những binh sĩ võ trang hùng hậu và đàn chó bẹt-giê chuyên cắn cổ và xé xác....
Tuy có bức tường ô nhục ngăn đôi thành phố, điệp viên của hai phe vẫn không ngừng hoạt động. Văn Bình ngáy o o, song thật ra chàng không ngủ, chàng đang chờ cơ hội hoạt động, chàng chỉ ngáy giả vờ. Giây phút trọng đại sắp tới, chàng lợi dụng cơ hội được nghỉ ngơi để vận khí, xả duỗi các bắp thịt để cơ thể và tinh thần thoải mái.
Đang ôm lưng chàng chặt cứng, Lệ Liên bỗng rời ra. Nàng nằm ngửa ngó lên trần phòng tối đen. Rồi thở dài. Nàng khua chân xuống đất, lại bàn, mở cái va li dẹt mang theo ra. Bên trong, giấu dưới xấp đồ lót ni-lông hồng là một khẩu súng tí hon. Nàng trở lại đầu giường, ngần ngừ một giây rồi vặn đèn lên.
Ánh đèn xanh nhạt chiếu một vòng tròn lung linh trên nệm giường còn trũng vết thân thể hai người. Dấu tích của đêm ái ân cuồng nhiệt vẫn còn đó. Lệ Liên nâng súng lên, nhắm giữa lưng Văn Bình, ngón tay nàng đặt sẵn lên cò, song nàng lại không bóp.
Nàng gọi chàng:
- Anh ơi, anh ngủ hay thức?
Dĩ nhiên là Văn Bình tiếp tục ngáy. Nàng thở dài:
- Trời ơi, anh ngủ làm gì thế? Tại sao anh chưa chịu tỉnh dậy?
Văn Bình trở mình, quay mặt lại, tủm tỉm cười. Lệ Liên hốt hoảng:
- Ơ kìa, anh đang ngủ say.... Anh giả vờ ngủ phải không?
Văn Bình gật đầu. Lệ Liên lấy bàn tay che mặt:
- Nghĩa là anh đã biết em làm những gì.
- Biết hết.
- Anh tha lỗi cho em. Em đã cân nhắc tình yêu và bổn phận. Và em đã nghĩ là không thể làm tròn bổn phận. Em không thể bắn anh.
Văn Bình lượm khẩu súng, bấm nút cho bì đạn tuột vào lòng bàn tay rồi đưa cho Lệ Liên coi:
- Anh phải xin tha lỗi mới đúng.
Lệ Liên bàng hoàng:
- Trời ơi, đây là đạn giấy. Anh thay xạt-giơ đạn giấy này khi nào?
- Khi em ra ngoài, gọi điện thoại.
- Anh có nghe em gọi cho ai không?
- Có. Họ sắp đến nên tinh thần em bị bấn loạn.
- Vâng. Em đã quá yêu anh. Em tưởng có thể coi thường tình yêu, giờ đây em mới thấy lầm. Thấy lầm, sau hơn mười năm hoạt động cho lý tưởng và nghề nghiệp. Giờ đay em mới thấy rằng lý tưởng chỉ là điều phụ. Tình yêu là chính. Tình yêu là điều trên hết.
- Em phục vụ cho R.u. lâu chưa?
- Trước ngày em về làm việc cho Nguyễn Phước Bửu Khoa. Em là người Nga, mẹ em dân Pháp nên em nói tiếng Pháp giỏi như tiếng mẹ đẻ. Em sang Ba Lê du học rồi ở luôn, em được lệnh trà trộn vào các tồ chức khoa học để lấy tin tức. Em về với Bửu Khoa vì 3 lý do, thứ nhất là lệnh trên, thứ hai, Bửu Khoa là nhà di truyền học đại tài, em lại thích bộ môn khoa học này, và thứ ba là những liên hệ tình cảm.
- Em yêu Bửu Khoa?
- Vâng, nhưng chỉ yêu tinh thần, vì....
- Nếu anh nhớ không lầm thì chiều qua ở Ba Lê em nói với anh là có đứa con trai 3 tuổi.
- Anh nhớ không lầm tí nào. Vâng, em có đứa con trai 3 tuổi. Và đích là con của Bửu Khoa. Những trục trặc về sinh lý của Bửu Khoa mới xảy ra cách đây 2 năm.
- Em yêu Bửu Khoa, tại sao lại hạ sát ông ta?
- Việc này không do em chủ trương. Người điều khiển toàn diện là đại tá Sôminốp. Em không phải là thuộc viên của hắn, song em cũng không đưọc biết đến công việc của hắn. Sôminốp chỉ thông báo cho em sau khi Bửu Khoa bị giết và nhà ở bị đặt bom nổ tung.
- Em không phản đối?
- Nếu em thiếu thành thật, em sẽ nói là em phản đối. Cái chết của Bửu Khoa làm em buồn thật đấy, song em không thể quên em là nhân viên GRU được nuôi dưỡng trong kỷ luật sắt. Vả lại, trong trường hợp em phản đối, hành động của em cũng chẳng đi đến đâu, không khéo còn đi hại cho em nữa. Vì, như anh đã hiểu. Sôminốp cũng như em, hắn cũng chẳng hơn gì em, hắn chỉ là con cờ trên bàn cờ rộng lớn. Xét cho cùng, Sôminốp phải thủ tiêu Nguyễn Phước Bửu Khoa là để buộc anh tìm em. Bửu Khoa có 3 người thân. Diễm Hà chết, chú Sáu chết, anh không tìm em thì còn tìm ai nữa. Em biết giờ và nơi anh sẽ gặp Tôlan, nhưng kẹt một nỗi là theo kế hoạch tiếp xúc mà Bửu Khoa tiết lộ cho em biết thì Tôlan chỉ xuất đầu lộ diện nếu người đến gặp là anh. Tôlan và cô thư ký của ông ta hóa trang tài tình như vậy, Sôminốp và em có đến chờ cũng vô ích, đó là chưa nói đến những tài liệu quan trọng khác như thư từ hình ảnh và chi phiếu nữa....
Vả lại, Sôminốp muốn hốt luôn cả anh. Tôlan là chiến lợi phẩm to lớn, nhưng anh cũng có giá trị lớn không kém, mỗi người trong một lãnh vực. Hắn sợ anh nghi ngờ nên bố trí cho anh chứng kiến cảnh em bị tra tấn. Hắn nhốt anh chung với em trong xe fuốc-go-nét là để em cắt dây trói, giúp anh thoát thân. Hắn đinh ninh ăn chắc trăm phần trăm. Không ngờ hắn đã thất bại trăm phần trăm. Anh Văn Bình, anh khám phá ra vai trò hàng hai của em từ khi nào?
- Khi làm tình trên xe fuốc-go-nét.
- Ạnh cười em ư? Vâng, em thú nhận là việc lôi kéo anh là một phần của chương trình, nhưng vấn đề yêu đương nồng nhiệt không phải không có.... và phút này em đau khổ cũng vì em không cưỡng nổi mệnh lệnh của con tim.
- Không, anh đâu dám mang chuyện chúng mình yêu nhau ra làm trò đùa, anh không phải là hạng người sống sượng như vậy. Sự thật là trong khi ân ái trên xe fuốc-go-nét anh mới nẩy ra nghi ngờ. Em mặc bộ đồ hở hang, hết sức hở hang, nhưng đó lại là một kiểu dạ phục ngắn dành cho các cuộc tiếp tân ngoài bãi biển do tiệm Fath trình bày.... Kiểu áo này gồm cả giầy cao gót bằng da mạ vàng rất độc đáo, nhưng em lại dận giầy vải thật nhẹ và thật mỏng. Trong khi làm tình, anh chạm đế giầy của em và anh bắt đầu thắc mắc. Đến khi xe fuốc-go-nét đậu lại, chúng mình tông cửa tẩu thoát, anh mới hiểu. Thì ra em dùng giầy vải là để chạy xa dễ dàng trong bóng tối. Rồi còn hộp lưỡi lam.... trong phòng em không có ngăn kéo nào mở sẵn, bàn trang điểm lại kê tít ở góc, em bị trói giữa nhà, thử hỏi em làm cách nào thủ được hộp lưỡi lam và giấu vào mình. Tuy nhiên, đôi giầy đế mỏng và hộp lưỡi lam cũng chưa làm anh thắc mắc bằng thái độ của em khi ấy. Anh sửa soạn triệt hạ Voi đen thì em giả vờ kêu anh quay lại, hầu Voi đen có điều kiện rút súng uy hiếp anh. Vụ giết chú Sáu cũng lưu lại kẽ hở: em nghĩ coi, phải là cộng sự viên thân tín của Bửu Khoa mới biết chú Sáu có các dụng cụ phát tuyến và trắc giác tối tân. Bửu Khoa chỉ có 3 cộng sự viên thân tín, và 2 đã bị loại khỏi vòng chiến, còn lại một mình em....
- Anh còn đợi gì mà chưa giết em?
- Nghề điệp báo hành động là nghề không có sự phân biệt nam nữ, yêu ghét, nhưng đối với anh, đàn bà đẹp là báu vật thiêng liêng. Phương chi em lại yêu anh... dầu tim bằng đá anh cũng không ngăn được rung cảm khi nhớ đến những phút thần tiên trong xe fuốc-go-nét.
- Em hiểu rồi. Anh muốn thử lại đáp số bài toán. Nếu hồi nãy em nhẫn tâm lảy cò thì phút này đây anh cũng sẽ nhẫn tâm....
Văn Bình chẳng nói chẳng rằng, tra bì đạn vào súng, kéo qui-lát cho viên thứ nhất nhảy lên nòng, đoạn lấy cái gối bông lớn bọc chung quanh, tạo ra tác dụng ống cao su hãm thanh. Bụp một tiếng, viên đạn chui tọt qua gối bông, đục một lỗ nhỏ sâu hoắm trên bức tường trước mặt. Bắn xong, Văn Bình thở dài vứt súng xuống đất, kêu choang.
Lệ Liên ngó chàng sững sờ. Rồi nàng òa khóc, ôm choàng lấy chàng, nước mắt rớt lã chã trên vai chàng. Chàng vuốt tóc, vuốt má nàng, cử chỉ âu yếm. Khóc một hồi, nàng mới nói
- Té ra đạn thật, không phải đạn mã tử. Nghĩa là nếu em lảy cò thì anh phải chết. Té ra....
Văn Bình kéo nàng ngửa mặt lên, và hôn vào môi nàng. Mắt nàng nhắm nghiền, nàng tỉ tê như trong cơn say:
- Anh ơi.... té ra anh yêu em... anh biết trước là em không thể bắn anh....
Từ ngoài đường xa xa có tiếng kèn xe hơi. Một tiếng ngắn khô khan. Rồi im bặt. Lệ Liên buông Văn Bình, giọng thiểu não:
- Họ đến rồi. Họ đang chờ em. Anh ơi.... em không muốn về nữa, em chỉ muốn được ở lại với anh. Người đón em, chở lén sang Đông Bá Linh là trung tá Mêrích, giám đốc trú sứ R.u. ở đây. Anh giết hắn đi....
- Theo kế hoạch của trung ương R.U., em về Liên Sô độ bao lâu?
- Từ 3 đến 6 tháng. Con trai của em được gửi nuôi tại Ba Lê.
- Có thể nào thượng cấp giữ em lại, không cho xuất ngoại nữa không?
- Không. Phó tổng giám đốc, đặc trách Quốc Ngoại là anh chú bác với em. Em đòi gì được nấy. vả lại, người ta chỉ giữ em lại nếu em bị bại lộ hoặc thất bại. Đằng này....
- Em chưa bị bại lộ. Trở về Mạc tư khoa, em có thể báo cáo là điệp viên Z.28 yêu em, tin em.
- Em sẽ giải thích thế nào về việc em bỏ anh đi đêm nay.
- Dễ lắm. Em nói là viết thư để lại trong khi anh ngủ mê mệt. Em xin lỗi Z.28 phải ra đi vì cõi lòng rối như tơ vò. Dầu sao Lệ Liên còn bị xúc động về cái chết đột ngột của Bửu Khoa, chú Sáu và Diễm Hà, phải không em?
- Vâng, em xin vâng lời anh. Anh là người đàn ông đáo để nhất thế giới. Em cứng đầu một cây. Bình sinh chưa thua ai, giờ em thua anh. Nhưng anh ơi, tại sao anh không cho phép em ở lại... về Nga, em nhớ anh quá, nhớ muốn điên luôn...
- Anh cũng vậy, anh cũng nhớ muốn điên luôn... Tuy nhiên, em nên thông cảm cho hoàn cảnh tế nhị của anh. Lẽ ra, anh phải giết em, nhưng vì tình yêu đôi ta, anh đã đích thân can thiệp với ông Hoàng, mang đầu anh bảo đảm là em sẽ làm việc chung với anh....
- Trời đất ơi, anh chưa hỏi ý kiến em mà anh dám mang đầu anh ra bảo đảm?
- Anh có cần hỏi ý kiến em đâu mà em vẫn không lảy cò.
Lệ Liên ngẫm nghĩ một phút rồi nói:
- Thân em, đời em, em còn không tiếc, em cũng không tiếc gì cái của nợ này nữa, mặc dầu nó là kết quả của gần 2 năm theo dõi công trình nghiên cứu của Nguyễn Phước Bửu Khoa. Đây, em biếu anh, anh mang về cho ông Hoàng, nó gồm đầy đủ tài liệu, tin tức xác thực về các cuộc thí nghiệm thành công. Nó còn một phần phụ về tổ chức MI-6 tại Ba Lê và các tổ chức D.S.T. của Pháp nữa.
Lệ Liên mở xắc da, lấy cặp kiếng mát híp-py tròn trạnh màu xanh nhạt, đưa cho Văn Bình. Chàng ôm nàng hôn, song nàng đẩy nhẹ chàng ra. Giọng nàng run run:
- Thôi anh, nếu anh hôn em bây giờ, em sẽ mểm nhũn ra, em sẽ không còn can đảm vượt biên về Đông Đức nữa. Em yêu anh suốt đời, anh có thể tin chắc điều đó. Mình sẽ giành cái hôn này cho tương lai. Em sẽ ráng qua Ba Lê thật sớm. Em đi...
Lệ Liên lau nước mắt bằng vạt áo. Như người mất hồn, nàng bước ra ngoài hành lang. Văn Bình nghe rõ tiếng giầy nàng dẫm trên thảm len ni lông cầu thang. Nàng không dùng thang máy, dường như nàng muốn kéo dài, kéo thật dài những tích-tắc đồng hồ được ở gần người yêu.
Văn Bình lại gần cửa sổ. Cánh cửa này nhìn thẳng ra con đường phía trước. Mở cửa ra, chàng sẽ nhìn thấy nàng. Nhưng chàng không dám. Chắc chắn nhân viên R.u. đang dùng viễn kính hồng ngoại tuyến quan sát toàn khu vực. Chàng đành nhắm mắt, nhìn Lệ Liên bằng tưởng tượng. Mùi thơm da thịt nàng còn phảng phất trong phòng. Thuở xưa, vua Đường Minh Hoàng cướp đoạt Thái Chân, vợ của con trai, phong làm Dương quý phi đến nỗi triều chính rối loạn. An Lộc Sơn kéo quân về soán ngôi. Ngàn năm sau, thiên hạ vẫn chê bai vua Đường. Giờ Văn Bình mới thấy chê bai rất dễ, ở vào địa vị vua Đường mà không mê đắm như vua Đường lại rất khó. Có được ôm trong lòng một giai nhân bụ bẫm mà không có mỡ thừa, da thịt mềm như bong bóng song vẫn rắn như sắt mỗi khi cần thiết, thì mới hiểu được tâm trạng vua Đường....
Lệ Liên, điệp viên cao cấp R.u. Sô Viết, là Dương quý phi của chàng. Trên đường trốn vào Ba Thục, vua Đường bị tướng sĩ bắt ép phải giết người đẹp họ Dương. Và nàng đã chết.
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, Văn Bình buông phịch xuống ghế. Những lôi cuốn kỳ diệu của Tây Bá Linh đã trở thành biển cả băng tuyết đối với chàng. Chàng đã quên hết những Golden City Bar, El Panorama, trên nóc đại khách sạn Hil-tơn, những Balhaus Resi nổi tiếng về màn trình diễn thoát y trong hồ nước, hệ thống điện thoại từng bàn, những Ciro, Black Bottom, nghĩa là những địa đàng của đàn ông....
Chàng đã quên hết.
Chàng chỉ nhớ có Nàng.
 
HẾT
 

[1] Di truyền học là một khoa học lớn, muốn giải thích thông suốt phải mất nhiều thời giờ, mà bạn đọc chỉ có thời giờ đọc truyện giải trí nên tác giả mạn phép không đi vào chi tiết. Tác giả tin rằng bạn đọc sành khoa học đã sẵn sàng lượng thứ.
[2] Giơ-tông (jeton) được bán tại bưu điện hoặc trạm xe điện ngầm, 0,40 phật-lăng một cái, ở các tiệm tư nhân, 0,50 phật-lăng. Một đô-la Mỹ tương đương với 5 phật-lăng, nghĩa là theo hối xuất đen hiện thời, một phật-lăng bằng 70 đồng Việt Nam.
[3] Call girls.
[4] Tức lle de la Cité, tiểu đảo nên thơ nằm lọt giữa hai nhánh sông.
[5] Chợ Hoa = Marché aux Fleurs,
[6] Nhà thờ Notre Dame de Paris được đặt móng năm 1163,
[7] Biết bao giai nhân đã bị xử trảm như bà Barry, bà Roland, đáng kể là hoàng hậu Marie Antoinette, vợ vua Lô-Y (Louis) XVI.
[8] Quai des Oríèvres.
[9] Huchette.
[10] Cluny.
[11] Panthéon.
[12] L'ile de Saint Louis.
[13] Bộ truyện Z.28 này được viết trước ngày 4-3-1969, ngày mà khu chợ trung ương rộng 58 mẫu được nhà cầm quyền di chuyển ra vùng ngoại ô Rungis. Nguồn tin báo chí cho biết số người khổng lồ khuân vác hiện hành nghề ở Rungis chỉ còn chừng 350, và trong số này chừng 10 phần trăm là "dân chơi có hạng".
[14] Muốn biết rõ về người vợ của ông Hoàng, và một trong những người bạn trai thân thiết của ông (tỉ phú Pô-lốt), xin đọc "điệp viên áo tím" đã xuất bản.
[15] Theo tin báo chí, Lý Trương Uyên sinh năm 1680 và tạ thế năm 1936.
[16] Ngoài kỷ lục 190 tuổi. Liên Sô còn khoe là riêng tại cộng hòa Nga (124 triệu dân) họ đếm được hơn 100 người thọ từ 120 đến 158 tuổi. Tại Azerbaijan và Géorgie có nhiều người thọ trên 100 tuổi.
[17] Đó là Pierre Joubert, sinh tại Gia-nã-đại, ngày 15-7-1701 chết ngày 16-11-1814, thọ được 113 năm 124 ngày. Trường hợp của Joubert đã được chính phủ Gia-nã-đại điều tra và xác nhận.
[18] Bác sĩ Landrum Shettles, thuộc đại học đường Columbia, Hoa kỳ, và bác sĩ Daniele Petrucci, tại Bologne, Ý đại lợi.
[19] Bác sĩ J.B. Gurdon tại trường đại học Oxíord, Anh Quốc và bác sĩ Sol Spiegelman tại trường đại học Columbia, Hoa Kỳ.
[20] Ông già trong Thánh Kinh tên là Methouselah, ra đời trước nạn đại hồng thủy và sống được 985 năm.
[21] Ông Bành Tổ sống dưới Đường Nghêu thuộc vùng Bành Thành được 700 tuổi mới chết.
[22] Làng Vilcabamba này hiện có gần 90 ông già bà cả trên dưới trăm tuổi. Điều lạ là từ khi ra đời đến 15 tuổi có nhiều người chết, song đã quá 15 thì sống đến trăm tuổi. Tuy lớn tuổi, họ đều làm lụng suốt ngày, bí quyết có lẽ vì khí hậu thích hợp, từ 21 đến 28 độ, mỗi tuần ăn thịt một lần.
[23] Muốn biết "vua rượu" là ai, xin đọc "Mây mưa Thụy Sĩ" đã xuất bản.
[24] Nước Pháp có 350 vùng trồng nho, nhưng về số rượu vang thì có đến 250.000 thứ (xin nhắc lại 250 ngàn) thường gọi tên theo chủ vườn như Château-Yquem, Mouton Rothschild...
[25] Ngoài ra dọc theo 1.900 cây số đường hầm này còn có 6 triệu cây số dây điện thoại, 3.080 cây số ống dẫn nước và 30.000 giếng ngầm nữa (trong số này, chỉ còn sót lại 100 giếng)
[26] Đó là nghĩa trang Catacombes ở công trường Denfert Rochereau.
[27] Nha địa chất Ba Lê cũng đã ấn hành một họa đồ đặc biệt ghi rõ hệ thống cống hầm trong thành phố, gọi là Atlas des carrières souterraines de Paris et des départements.
[28] Loại phong lan hiếm quý này là Disa grandiflora được tìm thấy trên, núi Cái Bàn 1825, thuộc Nam Phi.
[29] Đó là lan Odontoglossum crispum pittianum, loại lan thiên-kim này có những cánh bóng loáng, giá tiền một cây lên đến ngàn đôla. Năm 1906, tỉ phú Sander ở Luân Đôn mua một giỏ thiên-kim với giá 1.155 bảng Anh (khoảng hơn ba ngàn đô-la Mỹ).
[30] Câu này có nghĩa là "hoa lan có hương thơm vương giả, nay lại sống chung với loài cỏ dại".
[31] Muốn biết những liên hệ tình cảm của ông già M. tổng giám đốc MI-6 Anh Quốc với một giai nhân phía sau bức màn tre lục địa và mối thù với "tráng sĩ cụt tay", xin đọc "Bắc Kinh, 72 giờ nghẹt thở", đã xuất bản.
[32] Câu thơ của Lý Bạch là "dạ đài vô Lý Bạch, cô tửu dự hà nhân" nghĩa là "dưới âm phủ không có Lý Bạch thì mua rượu biết uống với ai?"
[33] Nước Pháp có thập vương ẩm thực, trong số này có Bocuse, Lasserre (tạm phiên âm là Lát-xe, tiệm mà Z.28 ghét). Haeberlin, Vergé, Barrier, Laporte, Outhier, Troigros (11 người trong họ Troigros đã qua Đông Kinh điều khiển nhà hàng Maxim's tại đó).
[34] Đó là tiệm ở Asnières, sát Ba Lê, mới khai trương năm 1965 mà đã nổi tiếng, bên trong chỉ có vừa đủ 30 chỗ ngồi.
[35] Chất kim khí bạc này đuợc gọi là argénol. Giới làm rượu vang thường khử hơi bằng anhydride sulíureux. Hơi này khá độc, thế mà - các bạn biết không - riêng năm 1989, giới làm rượu ở Pháp đã xài đến 7.000 tạ anhydride sulíureux. Đã sợ uống rượu nho chưa?
[36] Walkie-talkie xách tay gắn bộ phận an toàn này đã đựợc dùng tại Sàigòn. Đặc điểm của nó là giữa hai hay nhiều người có thể trò chuyện tự do, người lạ có bắt được luồng sóng điện cũng không hiểu được.
[37] bình hàng năm một hãng rượu lớn ở Pháp bị vỡ độ 1100.000 chai xâm-banh.
[38] Trên toàn nước Pháp có chừng 3.500 người biết nếm rượu, nhưng giới "thượng thừa" chỉ gồm trên 50 người, hợp thành Hội nếm rượu (compagnie des courtiers gourmets piqueurs de vins), nồi danh nhất là Jacques Blanchet, Bernard Grenouilleau, André Foulon...
[39] Kỳ thi này được tồ chức tại trụ sở hội ở Bercy. Muốn nhập hội phải chờ khuyết chỗ (chỉ có 50 chỗ trọn đời), có 2 người đỡ đầu trong hội và phải thi đậu.
[40] Rue des innocents.
[41] Món bao tử bung này gọi là tripes à la mode de Caen. Z.28 xin làm quảng cáo không công cho nghệ thuật ẩm thực của Pháp, cũng như đã làm quảng cáo không công cho Trung Hoa trong "Gián điệp Hoa Quỳnh", cho Nam Mỹ trong "Người đẹp Qui-tô", cho Đông-Âu trong "Điệp vụ Săn người", vân vân.
[42] Trong số 85.000 cây được trồng trên vĩa hè thành phố, hầu hết đều là cây nhập cảng từ miền nhiệt đới. Cây ailante (e-lăng), còn được gọi là cây vét-ni Nhật Bản (vernis du Japon) rất quý, cũng như hòe (sophora), trần bì (frêne), robinier (hương liệu), platane (ngô đồng), tilleuil (bồ đề), érable (phong), marronier d'lnde (dẻ)...
[43] Đẳng cấp Thái Cực Đạo (karaté) cao nhất thời giờ hiện nay là của võ sư Choi Hung Hi, chủ tịch Tổng Cuộc Thái Cực Đạo Quốc Tế (đệ cửu đẳng)
[44] Tức là rue Royale, tác giả dịch bừa Vương-lộ, xin bạn đọc thứ lỗi.
[45] Tiệm ăn mang tên Maxim's vì chủ nhân vào năm 1893 là Maxime Gaillard, trên thế giới có khoảng 250 nhà hàng khác cũng mang tên Maxim's nhưng đó chỉ là thấy người sang bắt quàng làm họ "chứ không hề có liên hệ gì. Z.28" xin nhà hàng Maxim's Sàigòn bớt giận. Chủ nhân hiện thời của Maxim's là Louis Vaudable.
[46] Alexis Humbert. Humbert là xếp của hơn hai chục xếp đầu bếp khác. Hoảng chưa?
[47] Đáng tiếc là Mai phi bị giết trong cơn loạn lạc ở kinh thành. Đường Minh Hoàng mang Dương quý phi chạy trốn, nhưng rồi dưới áp lực của quan quân, nhà vua đành phải cho thắt cổ người đẹp. Đến trang này, bạn đọc hãy đoán thử Lệ Liên sẽ ra sao?
[48] Truyện này viết trước khi một số công ty hàng không áp dụng biện pháp bảo vệ trên phi cơ như cửa phòng lái được bọc thép kiên cố, đạn bắn không thủng, nhân viên an ninh võ trang túc trực ở mỗi toa, khám xét hành khách....
[49] Ngoài 25 khẩu tối sang, còn có 75 khẩu sang và 7400 khẩu thường. Tuy nhiên, nó chưa phải là khẩu đắt nhất, khẩu này giá 1500 đô (chỉ có 50 khẩu) là kiểu trái khế single action.
[50] Tác giả chủ tâm giản dị hóa đến mức tối đa những cuộc đối thoại có tính cách chuyên môn trong phần này của bộ truyện, bởi vậy các bạn đọc quen với ngôn ngữ phi hành hãy tha lỗi cho tác giả.
[51] Bay từ Ba Lê qua Nữu-ước, nó xài chừng 80 tấn.
[52] Điệp vụ thứ nhất được tường thuật trong tác phẩm "Z.28 vượt tuyến" và điệp vụ thứ nhì trong tác phẩm "Điệp vụ săn người" đã xuất bản.
[53] Đó là đường Ackerstrasse.



        
            
                
            
        

    Z.28 BẢN ÁN TỬ HÌNH
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MỤC LỤC
 
I. Giòng sông nhuộm máu
II. Sóng gió trong sở mật vụ
III. Trái bom nổ chậm
IV. Vũng bùn sa đọa
V. Vòng vây điệp báo
VI. Bờ sông Dịch Thủy
VII. Tấn trò phản bội
VIII. Chim về tổ cũ
IX. Mê Hồn Trận
X. Cận Vệ Chiến
Đoạn Kết. Bản Án Tử Hình
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I. Giòng sông nhuộm máu
 
 Ngoại trừ cầu Hiền Lương là còn sáng đèn, toàn khu vực sát vĩ tuyến 17 đều chìm trong bóng đêm dày đặc. Dường như nước mắt của hàng triệu người xa vợ, xa chồng, xa con cái, xa cha mẹ, xa quê hương đã kết tụ thành mưa trên sông Bến Hải, nên trời mưa mãi mưa hoài, mưa suốt từ sáng đến chiều, rồi mưa suốt từ chiều đến nửa đêm.
Lê Tùng lấy ống tay áo chùi mắt để nhìn rõ con đường gồ ghề, uốn khúc như con rắn hổ mang giữa những cánh đồng ngập nước. Mắt chàng bỗng đỏ hoe vì bị làn vải kaki cọ sát thật mạnh, khiến chàng sực nhớ ra bộ áo màu vàng dày cộm của chàng đã ướt sũng.
Bộ áo kaki một tuần chưa giặt bị thấm đầy nước của Lê Tùng trở nên nặng chình chịch như đeo quả tạ trên mình. Công việc chàng làm đêm nay cũng nặng chình chịch như quả tạ ngàn cân đè lên đôi vai mảnh khảnh của chàng.
Lê Tùng vội lái sang bên để khỏi lọt xuống ruộng nước. Hai ngọn đèn pha sáng quắc của chiếc xe zeep không mang số không đủ sức xuyên thủng màn mưa, màn đêm và màn sương. Vốn là đệ tử của thần tốc độ, Lê Tùng thường phóng nhanh trên trăm cây số một giờ, ngay cả trên những con đường quanh co, và lòi lỏm. Đêm nay, chàng chỉ được chạy số một, mỗi giờ không quá 15 cây số.
Lê Tùng cúi xuống cổ tay nhìn đồng hồ lăn tinh: 3 giờ sáng. Trời, 3 giờ sáng là giờ sung sướng nhất của giống đực và giống cái đa tình. Trong thời gian ở Sài Gòn, 3 giờ sáng là giờ Lê Tùng trịnh trọng bỏ ba cục đá của tủ lạnh vào cái ly pha lê, rót vào nửa chai coca xủi bọt trước khi pha trộn với một đốt ngón tay bacađ[1].
Chàng uống nhiều rượu rhum (rum) khác nhau trong cuộc đời gián điệp bẩy nổi ba chìm, song chưa thấy thứ nào đậm đà bằng bacađi, người đàn ông thức đêm không cảm thấy buồn ngủ, men say bốc lên từ từ, nhẹ nhàng làm cho tứ chi đê mê như hít một gờram bạch phiến.
Chàng lại có thói quen không bao giờ uống Bacadi một mình: đêm nào chàng cũng có một người đàn bà đầy nhựa yêu đương bên cạnh. Song đêm nay, một đêm đầy mưa, và đầy gió lạnh, chàng một mình một xe oằn oại dọc bờ sông Bến Hải. Không có đàn bà đẹp. Không có rượu bacadi. Không có mùi nước hoa thơm thơm, trong tầm tay, để tắt, toàn căn phòng gắn máy điều hòa khí hậu biến thành thế giời thiên thai.
Bất giác, Lê Tùng thở dài.
Chàng nhớ đến người đàn ông lực lưỡng, tóc cắt ngắn, mấy sợi quăn quăn lòa sòa trên vầng trán rộng ; loé ra tia mắt sáng như chứa chất thép.
Người ấy là Văn Bình, tức Z.28. Trước khi Lê Tùng trèo lên phi cơ quân sự vô danh, bay ra Quảng Trị, giáp tuyến? Văn Bình kêu chàng vào phòng. Lệ thường, người ra lệnh cho chàng là ông Hoàng, tổng giám đốc. Song ông Hoàng đi ngoại quốc vắng, Văn Bình thay thế. Lê Tùng thích được làm việc với ông Hoàng hơn với Văn Bình. Ông Hoàng còn mỉm cười, còn vỗ bàn tay gầy gò vào vai chàng, còn Văn Bình thì đứng sững giữa phòng, nét mặt nghiêm nghị:
- Chào anh Lê Tùng. Hân hạnh được gặp anh. Như anh đã biết, đây là một công tác quan trọng. Đêm nay, Z.307 sẽ trở về. lần này, 307 sẽ mang theo một số tin tức và tài liệu tối mật và tối hệ. Anh được phái đi đón vì anh là cấp trên trực tiếp của 307, cũng như của các điệp viên do Sở gài đặt từ Quảng Bình đến Thanh Hóa. Trong quá khứ, anh đi đón nhiều lần nên quen đường.
Tưởng cần nhắc thêm là ở bờ Bắc, địch canh phòng rất cẩn mật. Địch có thể giết 307. Địch cũng có thể giết anh. Anh đừng quên là xe zeep anh lái dọc bờ Nam là xe zeep tư nhân, không đeo bảng số. Trong người, anh cũng không được mang theo một giấy tờ căn cước nào hết. Tôi đã liên lạc với cơ quan an ninh để rút lính ra khỏi khu vực mà anh sẽ gặp 307 đêm nay. Anh nhớ rõ rồi chứ?
- Thưa, nhớ.
Người đàn ông đẹp trai, và cường tráng đập nhẹ vào vai Lê Tùng. Chàng vẫn thích được vỗ vai, nhưng khi Văn Bình đụng vào người, chàng vội rụt lại, mặt nhăn nhó. Ông Hoàng vỗ vai êm ái bao nhiêu, thì Văn Bình vỗ vai đau nhức bấy nhiêu. Chàng bỗng nhớ ra Văn Bình là một võ sư đệ tứ đẵng Nhu đạo, vô địch quyền Anh, và có bàn tay cứng như sắt nguội. Tuy gia nhập tổ chức của ông Hoàng đã lâu, và leo lên tới chức R[2]) Lê Tùng vẫn chưa bằng một móng tay của văn Bình. Lê Tùng giỏi võ, song tài ba của chàng chỉ có thể đánh ngã một đám anh chị, hoặc hạ sát một điệp viên của địch.
Thấy chàng nhăn nhó, Văn Bình ngó sững, vẻ mặt kinh ngạc. Lê Tùng xoa vai:
- Anh khoẻ quá. Tôi tưởng như xương vai tôi bị gẫy.
- Xin lỗi anh.
Vừa lái xe, Lê Tùng vừa xoa lại chỗ vai bị đau. Trời vẫn mưa như trầm như trút. Một lằn chớp xẹt ngang nền trời tối thui. Trong một phần trăm tích tắc đồng hồ, Lê Tùng thoáng thấy giòng sông Bến Hải và vùng phi chiến rộng mênh mang.
Chạy được một quãng nữa, Lê Tùng tắt đèn. Bắt đầu từ đoạn này, chàng phải lái mò trong đêm khuya mù mịt. Đành rằng chàng có một thứ kính riêng có thể nhìn xuyên qua màn tối[3], chàng vẫn thấy lờ mờ. Nếu tay lái non, chàng có thể đâm sầm xuống ruộng. Chàng không sợ tai nạn. Và trong đời dọ thám tai nạn xảy ra như cơm bữa. Chàng chỉ sợ không đến địa điểm AQ- 19 đúng giờ, đúng phút đã hẹn.
Lê Tùng lại coi đồng hồ lần nữa.
3g15
Chàng đậu xe, tắt máy, mở bản đồ, đặt trên vô lăng. Dưới ánh sáng lờ mờ của táp lô (tableau), chàng nhận ra điểm AG - 19 được ghi bằng dấu chì đỏ trên bản đồ bằng ni lông, không thấm nước. Còn 5 phút nữa đến nơi. Miệng khô đắng, chàng cảm thấy thèm thuốc lá. Chàng có thể che đầu thuốc trong lòng bàn tay, song chàng không thể bật lửa. Lính gác trên bờ Bắc có thể phăng ra chàng.
Dạo này, dọc bờ sông họ đều trí súng đại liên.
Đêm đêm, họ thường bắn vu vơ xuống bờ Nam, không biết để khỏi buồn ngủ, để bớt sợ ma, hay để rượt theo một bóng người can đảm dám vượt vĩ tuyến 17.
AQ- 19 là một trong những điểm cạn nhất trên sông Bến Hải. Ông Hoàng đã nghiên cứu kỹ càng: trừ những ngày đầu tháng và giữa tháng có con nước, AQ - 19 lúc nào cũng cạn, cạn nhất là ban đêm từ 3 đến 4 giờ sáng.
Những giọt mưa lạnh buốt hắt vào mặt Lê Tùng. Cái áo tơi và cái dù chàng đã vô ý bỏ quên ở Quảng Trị. Trong người chàng chỉ còn một chỗ không bị ướt ; đó là dưới nách trái, nơi chàng đeo khẩu súng Ruger[4] nóng 22. Trong phòng hẹp, khẩu Ruger là một võ khí kiến hiệu, không kềnh càng mà bắn chính xác, song giữa đồng không mông quạnh ; đối diện những khẩu liên thanh ba càng, nó trở thành một món đồ chơi cho trẻ con.
Tuy nhiên, Lê Tùng vẫn mang súng lục bên mình để khỏi cảm thấy lẻ loi. Bao da cừu đựng súng đã được chàng đánh xi láng bóng, chàng đụng nhẹ vào là khẩu Ruger thân yêu tuột vào gan bàn tay, và trong vòng 10 thước Lê Tùng có thể bắn trúng một chai nước ngọt. So sánh với tài bách bộ xuyên dương của Văn Bình, chàng chỉ là đệ tử, nhưng dầu sao chàng vẫn dư sức đối phó với bọn điệp viên của địch.
Lê Tùng nâng cặp kính hồng ngoại tuến lên ngang mày. Mưa vẫn xối xuống ào ào. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa với tiếng mưa rơi tạo cho đêm cuối đông ở giáp tuyến một quang cảnh buồn tênh. Chàng đâm oán ông Hoàng, oán cái nghề tình báo phải gió, vào lúc thiên hạ ngủ say với mỹ nhân thì mình phải thức, và lăn vào chỗ chết.
3 g30 ...
Qua ống kính hồng ngoại, chàng chỉ thấy một lùm cây to lớn và một dãy nhà đen sì ở đàng xa. Dãy nhà này là một trong nhiều trạm gác của địch trên bờ Bắc. ban đêm, binh sĩ Bắc Việt chui xuống hầm, chĩa họng đại liên về phía Nam. Z.307 phải là kẻ quyền biến và can trường mới vượt qua nổi hàng rào đạn thép của địch. Trong quá khứ, 307 đã vượt qua sông, gặp Lê Tùng 5 lần, lần nào cũng mỹ mãn.
Nhưng lần này ...
Lê Tùng không muốn nghĩ thêm nữa. Gián điệp là một nghề lạ lùng, 9 lần thành công, song lần thứ 10 có thể thất bại nghĩa là chết. Z.307 đã vượt tuyến 5 chuyến thành công. Chuyến thứ 6 và cũng là chuyến sau cùng trước khi 307 đổi công tác có thể cũng là chuyến sau cùng của cuộc đời.
Gặp 307 xong, Lê Tùng sẽ trở về Sài Gòn làm tờ trình cho Văn Bình, và như ông Hoàng đã hứa, chàng sẽ được đổi sang Nhật, làm R. dưới danh nghĩa đệ nhị tham vụ sứ quán tại Đông Kinh. Chà! Còn gì thú bằng ở Đông Kinh, với những phòng tắm hơi nước, những hộp đêm thần tiên, những hằng nga bằng xương, bằng thịt ...
Bỗng một tiếng sét long trời lở đất nổi lên. Bàng hoàng, Lê Tùng dựa vào xe zeep, mắt chàng vẫn không rời ống kính quan sát. Lê Tùng bàng hoàng không phải vì nghe tiếng sét bất thần mà vì qua ống nhòm chàng vửa thấy một cảnh tưởng làm chàng dựng tóc gáy. Bất giác, chàng nắm lấy chuôi súng.
Cơn mưa dữ dội đã bắt đầu tạnh.
***
Nhìn bề ngoài mưa tầm tã, Trần Hiệp lo ngại bản bạn:
- Mưa thế này, các anh đi tuần sao được?
Thiếu tá Phan Lộ tợp một ngụm rượu, giọng lè nhè:
- Kệ xác bọn lính.
Dưới ánh đèn nê ông sáng xanh, Trần Hiệp nhìn kỹ nét mặt lờ đờ của thiếu tá Lộ, chỉ huy một đội tuần cảnh bí mật dọc bờ Bắc sông Bến Hải. Lộ là bạn cùng học với chàng. Trong những năm ở Trung học, hai người đều ngồi một bàn. Ra đời, Lộ gia nhập quân đội, còn Hiệp làm báo. Trần Hiệp là phóng viên đặc biệt của nhật báo Nhân Dân, cơ quan chính thức của Trung ương đảng Lao động.
Phan Lộ là bợm rượu, song đã bắt đầu ngấm say sau một chai mạc ten (Martell). Lộ dễ say vì lâu ngày không uống, trời lại mưa dầm và gây gấy lạnh, làm hắn nhớ quê hương, và nhớ đàn bà, Lộ cầm ly martell cuối cùng, đưa lên miệng:
- Hà, hà, ngon quá! Chúc anh thượng lộ bình an.
Nghe bạn nói. Trần Hiệp tái mặt. tại sao thiếu tá Lộ chúc chàng thượng lộ bình an? hắn biết đêm nay chàng vượt tuyến đến AQ - 19 để gặp nhân viên của ông Hoàng chăng?
Không có lẽ. Từ lâu, thiếu tá Lộ coi chàng như ruột thịt. Lần nào tới vùng giáp tuyến lấy tin cho tòa soạn báo Nhân Dân. Trần Hiệp cũng mò đến trạm gác bí mật của thiếu tá Lộ. Lộ là ông trời con ở vùng Bắc bến Hải vì lẽ hắn là cộng sự viên thân cận của đại tá Bùi Vinh, một trong những con hùm xám tình báo. Bề ngoài, Phan Lộ là thiếu tá quân đội, không có một nhiệm vụ rõ rệt nào ở vùng giáp tuyến, nhưng bên trong Lộ là người chịu trách nhiệm ngăn ngừa các vụ vượt tuyến.
Trần Hiệp ngồi xuống một bên. Mắt Phan Lộ lim dim như bị dán lại bằng keo, miệng hắn nồng nặc mùi rượu mạnh. Rồi hắn gục đầu xuống bàn.
Trần Hiệp im lặng như pho tượng. Ngoài sân, mưa vẫn đổ ào ào. Chàng nghe rõ tiếng gió xoáy qua những bụi dâm bụt xơ xác, và thổi tốc những viên ngói cũ. Trần Hiệp thở dài một tiếng rồi trở mình ra cửa.
Chàng đã mang rượu cho Phan Lộ uống nhiều lần và lần nào hắn cũng say bí tỉ. Mỗi lần chuốc rượu cho bạn, Trần Hiệp không quên bỏ vào một viên thuốc mê đặc biệt. Uống vào với rượu, nó sẽ làm đương sự ngủ say trong hai tiếng đồng hồ, và khi tỉnh giấc không hề mệt mỏi.
Trần Hiệp lay vai bạn. Thiếu tá Lộ vẫn ngáy o o. Nét mặt hiền khô của Trần Hiệp bỗng đanh lại. Trước mặt chàng còn đúng 120 phút. Chàng tha hồ hoạt động. Phan Lộ có thói quen ngủ một mình, trong phòng đóng kín, thuộc viên không được đánh thức. Hồi tối, hắn đã gọi bí thư tới dặn đêm nay hắn có hẹn với một người đàn bà trong xóm rồi uống rượu say với Trần Hiệp. Phan Lộ vào làng mãi đến quá nửa đêm mới về, một góc chai rượu đế đã làm hắn chân nam đá chân xiêu chưa cần tới rượu mạc-ten pha thuốc mê của Trần Hiệp nữa.
Trần Hiệp đứng dậy, tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối đen ngòm.
Chàng đứng một hồi, nghe động tĩnh. Biết chắc Phan Lộ đã ngủ mê mệt. Trần Hiệp ung dung ra ngoài, khóa trái cửa phòng. Bọn lính của Lộ nằm ở nhà dưới. Vào giờ này, trung đội thám báo của Lộ đã ngáy như sấm rồi. Ngoại trừ những nhân viên thám báo dọc bờ sông. Tuy nhiên, Trần Hiệp đã nghiên cứu chu đáo bản đồ vị trí. Chàng thuộc lòng từng nơi đặt vọng gác, và các ổ đại liên. Chàng còn biết giờ nào binh sĩ Bắc việt đi tuần qua địa điểm AQ-19, và chẳng may chàng gặp họ, chàng phải nói khẩu hiệu nào.
Những tin tức quan trọng này, Trần Hiệp chẳng phải tìm đâu xa: chàng có thể lấy trong phòng giấy của Thiếu tá Phan Lộ.
Hành danh của Thiếu tá Lộ là một khu nhà trệt mới cất bằng gạch lốc và mái tôn, nằm chơ vơ giữa đồng, gồm một căn lớn ở giữa, và nhiều căn phụ ở chung quanh.
Trần Hiệp không ra hiên, băng qua cột cờ tối om, biến vào bụi dâm bụt ngoài sân rộng, mà dùng chìa khóa giả mở một phòng giấy kế cận. Quen với bóng tối, và đồ đạc bày biện, Trần Hiệp đi rất êm, không hề va đụng.
Chàng mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Phía sau cửa sổ không có chấn song là một giao thông hào ngoằn ngoèo hình chữ chi - nơi nhân viên văn phòng ẩn núp máy bay oanh tạc. Hào này ăn ngầm qua ga-ra, xuyên dưới hàng rào kẽm gai ra ngoài. Và từ đó, giao thông hào dẫn tới các vị trí canh gác dọc tuyến.
Trần Hiệp đã dùng đường này nhiều lần. Đúng hơn, đã dùng hai lần. Tuy nhiên, những lần trước trời mưa không to hoặc chỉ mưa nhẹ hạt. Tuy giao thông hào ăn ngầm dưới đất, nước mưa cũng ngấm xuống làm cho lối đi lầy lội.
Chắc lưỡi, Trần Hiệp nhảy xuống hầm. Chàng mon men đi trong bóng tối.
Cách ba thước, giao thông hào lại rẽ sang phải hoặc sang trái, làm đường đi dài thêm. Mặc dù có nhiều ống thông hơi, không khí dưới hầm vẫn sặc mùi ẩm mốc, khiến Trần Hiệp nghẹt thở. Chàng rút đèn bấm ra soi đường. Đàn chuột đen sì thấy động kéo nhau chạy bán sống bán chết. Một con đuôi dài, mắt xanh lè hốt hoảng đâm vào giày chàng. Chàng sực nhớ đi giày ban, đế kếp, tiện lợi cho những công tác trong thành phố, song bất tiện trong giao thông hào, và trên con đường đầy bụi giáp tuyến.
Trần Hiệp dừng lại. Chàng đã vượt qua hàng rào kẽm gai.
Chàng trèo lên một bậc thang trong hầm. Đầu chàng đụng một tấm cửa bằng tôn dày. Chàng mở chốt bên trong và đẩy nắp hầm bật lên. Mưa tuôn vào như thác. Trần Hiệp vội sập cửa hầm xuống.
Tuy chàng mặc áo tơi, che kính người và đầu, mưa vẫn lọt vào da thịt chàng. Đôi giày ban đã ướt sũng. Chàng có tính cẩn thận, ít quên, không hiểu sao đêm nay chàng lại quên mang dép xe hơi. Lát nữa, từ tuyến về, chàng phải cởi hết quần áo, vắt kiệt nước, rồi nhét xuống đáy ba-lô, lấy quần áo khô ra mặc, trèo lên giường cạnh Thiếu ta Phan Lộ, kéo một giấc tới sáng.
Mưa vẫn tiếp tục rơi nặng hạt. Một cơn gió lạnh từ sông Bến Hải thổi lại. Trần Hiệp nhớ ra hôm nay là hai mươi ba tháng chạp. Tháng thiếu, chỉ còn 6 ngày nữa. 6 ngày nữa đến Tết. Chàng phải biếu ông Hoàng một món quá Tết đáng tiền: như cuộn phim chụp tài liệu mật hiện chàng giấu trong người.
Giờ này, vợ con chàng đã ngủ say. Gia đình chàng ở Khâm thiên - không phải Khâm thiên của trống phách ả đầu của thời xa xưa, mà là Khâm thiên lao động - trong một ngôi nhà lợp mái phi-bờ-rô, trời nóng thì đổ mồ hôi suốt ngày, trời lạnh thì buốt đến xương tủy.
Vợ chàng là một thiếu phụ hiền lành, không hề biết đến công việc bí mật của chồng. Chàng có hai đứa con trai, đứa lớn mới chập chững tập đi, đứa nhỏ còn đỏ hỏn, cặp mắt đen láy ngơ ngác trong lòng mẹ, suốt ngày ngậm vú. Vợ chàng đã ngủ say dưới cái mền bông dày, kỷ niệm của thuở vàng son. Mặc dù là phóng viên đặc biệt của báo Nhân Dân, báo của Đảng, chàng vẫn nghèo rớt mồng tơi. Chàng được đưa vào tòa soạn báo Nhân Dân nhờ những thành tích trong Đảng Lao động.
Chàng gia nhập Đảng Lao động theo chỉ thị của ông Hoàng. Khi Sở rút vào Nam, chàng xung phong ở lại hoạt động trong hậu địch. Ông Hoàng ra lệnh cho chàng lập gia đình cho nhà cầm quyền khỏi ngờ vực. Ông Hoàng lại vận động cho chàng được thu nạp vào tòa báo Nhân Dân. Với tư cách đặc phái viên báo Đảng, Trần Hiệp ung dung đáp xe hơi quốc doanh vào tận vùng giáp tuyến.
Mưa lạnh tạt vào mặt chàng.
Chàng hăm hở bước trên con đường nhỏ giữa hai thửa ruộng ngập nước.
Trần Hiệp đã đến bờ sông. Núp sau một bụi cây, chàng nhìn tứ phía. Trời vẫn tối mò.
Qua tiếng mưa rào rào, chàng nghe rõ tiếng nước chảy trong lòng sông. Chàng tưởng như tiếng sông Bến hải là tiếng tim đập trong ngực chàng. Thật vậy, mỗi lần đến vùng giáp tuyến, ngắm ngọn cờ vàng ba sọc đỏ phấp phới trên bờ Nam, Trần Hiệp lại rộn ràng trong dạ. Chàng liên tưởng tới thành phố Sài Gòn phồn thịnh, tới trụ sở kín đáo của ông Hoàng, tới những người đàn bà xinh xắn chàng gặp hồi còn là con gái.
Trần Hiệp không vội vàng, vì chàng biết địa điểm này không có người gác. Vọng gác gần nhất ở xa một trăm thước.
3g30.
Đội lính tuần lưu động vừa đi qua. Trong 10 phút, họ sẽ trở lại. Khi ấy, chàng đã vượt qua sông.
Ngồi trong bóng tối, chàng lặng lẽ cởi quần áo. Cuộn phim quý giá được cất trong một ống thuốc átpirin bằng nhôm, may vào trong xì-líp. Chàng ướm lưỡi dao sắc như nước vào trong gan bàn tay. Nếu lính tuần bắt được, Trần Hiệp phải dùng dao. Mũi dao nhọn hoắc đâm tới tim, rút ra không dính một giọt máu. Nhược bằng không hạ sát được lính tuần, chàng phải quay ngược mũi dao vào ngực. Vì chàng cảm thấy không có đủ bản lĩnh chịu đựng cuộc tra tấn tàn bạo của công an.
Trần Hiệp lom khom đứng dậy. Chàng nhìn đồng hồ tay lần nữa. Gió lạnh vẫn rít lên vù vù. Dòng sông quanh co chìm trong màn đêm đầy sương và đầy mưa rét mướt.
Bỗng Trần Hiệp cười lên một tiếng ngắn. Chàng sực nhớ đến Thiếu tá Phan Lộ đang ngủ mê mệt trong trụ sở, không biết đã bị đánh lừa.
Trần Hiệp không thể ngờ được chính chàng mới là kẻ bị lừa. Chàng vừa ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Phan Lộ đã hết ngáy o o, mở tròn hai mắt, nhìn trong bóng tối. Phan Lộ lắng nghe tiếng chân Trần Hiệp khuất dần xuống giao thông hào, rồi từ từ ngồi dậy.
Chờ đúng năm phút, Phan Lộ mở cửa đi ra. Một bóng đen đã chực sẵn ngoài hiên. Phan Lộ hỏi:
- Nó đi chưa?
- Thưa rồi.
- Dặn anh em bố trí chu đáo chưa?
- Thưa rồi.
Thiếu tá Phan Lộ đội mưa, tất tả xuống dãy nhà dưới. Bên ngọc đèn nhỏ được che cho ánh sáng khỏi lọt ra ngoài, một toán người mặc đồ đen, đeo tiểu liên và dao găm, đang ngồi hút thuốc. Thấy Phan Lộ, cả bọn nghiêm chỉnh đứng dậy.
Chẳng nói, chẳng rằng, Phan Lộ giật cái máy vô tuyến xách tay mà một viên thượng sĩ đang cầm. Trong máy có tiếng rè rè. Rồi tiếng báo cáo:
- Thưa, nó sắp vượt qua rồi.
Phan Lộ dõng dạc ra lệnh:
- Hành động mau lên. Cẩn thận, nó đánh dao rất giỏi. Phải bắt sống cho kỳ được.
Phan Lộ khoan thai ngồi xuống ghế, bắt chân chữ ngũ. Bên ngoài mưa bắt đầu ngớt hột.
Do bờ sông, Trần Hiệp cười thầm khi thấy trời mưa bớt hẳn. Chàng bò thật nhanh qua hàng rào kẽm gai, cẩn thận tránh những nơi chôn mìn. Loại mìn đặc biệt này, đụng vào là nổ tung, xác tan ra từng mảnh.
Bỗng chàng giật mình, nằm ép xuống nền đất lầy lội. Chàng vừa thoáng thấy một bóng đen đang bò gần nơi chàng núp. Lộ rồi, chàng đành phải liều. Rút lưỡi dao đeo ở thắt lưng ra, chành nín hơi thở, chuẩn bị phóng tới.
Nhưng một kềm sắt đã ôm cứng lấy tay chàng. Chàng vùng lên thật mạnh. Kẻ ôm chàng bị xô ngã. Song một bóng đen đã nhảy lên người chàng. Chàng vung dao ra.
Ối! Một tiếng thảm thiết. Trong bóng tối lặng lẽ, chàng nghe rõ tiếng máu tuôn ra ồng ộc. Trần Hiệp vùng đứng dậy. Một tiếng quát nổi lên:
- Trần Hiệp, bỏ dao xuống.
À ra, địch đã biết cả tên chàng! Không thể nhảy xuống nước, tông sang bờ nam được, chàng đành lùi dần, lùi dần. Tiếng quát dấm dẳng vẫn tiếp:
- Trần Hiệp, dừng kháng cự vô ích. Anh bị vây bốn mặt rồi.
Chàng chợt nhớ đến Lê Tùng đang chờ chàng ở bờ nam. Mưa đêm đã tạnh. Một đám mây trắng lóe lên trên nền trời đen thui. Cuộc đời xông pha trong lòng địch của chàng đến đây là hết. Tuy nhiên, chàng có bổn phận báo tin cho Lê Tùng biết.
Chàng cho tay vào túi xì-líp lấy ra một cây pháo nhỏ. Đây là một loại hỏa châu đặc biệt, bấm vào là bay vụt lên không, tỏa ra như pháp bông màu đỏ. Chàng sẽ dùng hỏa châu báo cho Lê Tùng biết chàng bị bắt.
- Trần Hiệp, giơ tay lên.
Trước khi giơ tay, Trần Hiệp bấm nút hỏa châu. Một vùng trời đột nhiên sáng rực. Hai bóng đen xán lại, chàng khoa dao đáng ngã. Nhưng hai bóng khác đã vọt tới. Chàng bị khóa tay, và lôi xềnh xệch xuống giao thông hào.
Từ bờ nam nhìn lên, Lê Tùng thấy rõ cuộc vật lộn vô vọng của Trần Hiệp. Trái pháo sáng bùng lên, rồi tắt, quang cảnh lại chìm trong đêm khuya vắng lạnh.
Lê Tùng rùng mình như bị cảm. Như người mất hồn, chàng trèo lên xe díp. Vừa khi ấy, các ổ đại liên bên bớ bắc bắn xả vào xe chàng. Nhanh như tên, Lê Tùng lái xe vào con đường đất đỏ ngập nước. Mặt chàng ướt sũng. Chàng không biết là nước mưa hay nước mắt nữa.
***
Ánh đèn chói làm Trần Hiệp quáng mắt. Chàng đứng sững trên ngưỡng cửa. Một công an viên xô chàng ngã chúi xuống. Một tên khác đạp vào mặt chàng kèm theo tiếng chửi rủa:
- Đồ chó săn.
Trần Hiệp nắm lấy chân hắn kéo mạnh. Hắn ngã xuống bên chàng. Chàng giáng một quả thoi sơn vào giữa miệng. Chàng định đánh nữa song đồng bọn đã giữ tay chàng lại. Thiếu tá Phan Lộ ăn mặc chỉnh tề, ngồi giữa nhà ung dung hút thuốc, dường như không quan tâm đến vụ đánh lộn. Trần Hiệp bị trói chặt bằng dây dù vào chấn song cửa sổ. Lằn dây nhỏ xíu ăn sâu vào da thịt chàng.
Phan Lộ cười nửa miệng:
- Hân hạnh chào anh, Z.307. Anh không ngờ tôi uống hết ly rượu pha thuốc mê mà vẫn tỉnh phải không?
Trần Hiệp trừng mắt nhìn hắn.
- Trước kia, ta là bạn, giờ là kẻ thù. Phải, tôi không ngờ. Anh đã khôn ngoan hơn tôi. Lúc bước chân vào nghề này, tôi đã biết trước có ngày bị bắt. Anh có may mắn hơn tôi. Tôi là kẻ chiến bại, anh muốn làm gì tôi, tùy ý. Tôi chỉ tiếc là không có thời giờ đâm mũi dao vào cổ họng.
- Anh chết sao được. Anh cần phải sống. Sống để trả lời những điều tôi hỏi.
- Đừng nhọc công vô ích. Tôi không khai đâu. Đánh đập, tra điện, nhổ móng tay, dí thuốc lá cháy vào thịt chỉ có thể làm tôi bất tỉnh, song không thể bắt tôi phải nói. Vả lại, như anh đã biết, tôi cũng chẳng biết gì mà nói.
Thiếu tá Phan Lộ vẫn cười nhạt:
- Hừ, anh can đảm ghê! Tôi thành thật khen ngợi anh. Bây giờ, tôi yêu cầu anh trả lời, nếu anh bướng bỉnh, anh đừng trách. Dầu sao chúng ta là bạn, bạn thân từ nhỏ.
- Nhưng mỗi người theo một lý tưởng khác nhau.
- Ồ, anh nóng nảy quá! Biết đâu chúng ta chẳng thỏa thuận được với nhau.
- Tôi đã nói rồi. Anh đừng ép buộc nữa.
Phan Lộ nghiêm sắc mặt:
- Trần Hiệp. Ai trao cuộn phim cho anh?
Trần Hiệp lặng thinh. Phan Lộ hỏi lại:
- Anh không khai, tôi cũng biết. Đêm nay, anh có hẹn với Lê Tùng trên bờ nam. Anh có nhiệm vụ trao cho Lê Tùng một cuộn phim quan trọng giấu trong ống thuốc nhức đầu átpirin. Lúc nãy trên bờ sông, anh đã nhanh tay ném đi, song nhân viên tôi đã nhặt lại được. Cuộn phim này, Z.345 đã đưa cho anh. Z.345 là ai?
- Tôi không biết.
- Z.345 dặn anh nói lại với Lê Tùng những gì?
- Tôi không biết Z.345 là ai.
- Hừ, anh không biết Z.345 là ai, nhưng chắc anh biết rõ Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Bằng và Trần Đại.
Toàn thân Trần Hiệp như bị muôn ngàn mũi kim chích vào đau nhói. Nguyễn Thị Ngọc Hoa là vợ chàng, vợ thân yêu của chàng. Trần Bằng và Trần Đại là hai đứa con mũm mĩm của chàng. Chàng hình dung ra một căn phòng nhỏ ở vùng Khâm Thiên, dùng làm nơi tiếp khách, nơi ăn và nơi ngủ của tiểu gia đình chàng. Ngọc Hoa là một thiếu phụ thùy mị, suốt năm ở trong nhà lo đan áo len cho chồng, mỗi đêm trước khi chồng đi ngủ không quên bưng tới một ly nước trà xanh đậm, thay cho cà phê phin mà vợ chồng không có tiền mua. Nàng yêu chàng từ lâu, từ hồi chang đăng những bài thơ đầu tiên trên báo, song nàng không nói. Rồi hai người lấy nhau, chàng không xoay ra tiền sắm áo cưới cô dâu, và của hồi môn của nàng chỉ là một tấm lòng trinh bạch, thờ chồng, nuôi con, ngoài ra không biết gì khác.
Ngọc Hoa tưởng chàng là nhà phóng viên nghèo, hăng say với nghề nghiệp và không quan tâm đến chính trị, mặc dầu chàng là Đảng viên Lao động. Nàng không ngờ được Trần Hiệp vào Đảng Cộng sản để che giấu hoạt động tình báo.
Trần Hiệp có thể hy sinh tất cả cho vợ và hai con. Bởi vậy, chàng tái mặt khi nghe Thiếu tá Phan Lộ nhắc đến tên Ngọc Hoa, Trần Bằng và Trần Đại. Chàng nói, giọng run run:
- Vợ tôi, con tôi, có dính dáng gì đến việc tôi làm mà anh lôi họ vào?
Phan Lộ cười rít lên:
- Không, tôi không muốn nói là vợ con anh dính dáng. Tôi chỉ nhắc cho anh hiểu. Nếu anh cứng đầu không khai, bắt buộc tôi phải hành hạ vợ con anh.
- Trời ơi!
- La Trời làm gì! Ở đây chỉ có anh và tôi. Trời không cứu nổi anh đâu. Tôi cho anh một phút để cân nhắc điều hơn lẽ thiệt. Trong trường hợp anh từ chối, tôi sẽ gọi điện thoại về Hà Nội, yêu cầu công an bắt vợ con anh, đem tra tấn. Nếu cần, sẽ tra tấn trước mặt anh.
- Tôi không dè, anh là kẻ lòng lang dạ thú.
- Thóa mạ nhau làm gì. Tôi đã nghe quen những lời chửi rủa nặng hơn thế nhiều. Thế nào, Trần Hiệp? Ai trao cuộn phim cho anh? Z.345 là ai? Z.345 dặn anh nói với Lê Tùng những gì?
Hình ảnh thân yêu của vợ con lại hiện lên trong trí. Chàng suýt thét lên khi nghĩ đến lúc vợ chàng bị còng tay, xiềng chân, nằm còng queo trong xó xà lim, đợi giờ lên phòng tra tấn, mặc dầu nàng vô tội. Chắc nàng phải chết. Hai đứa con vắng mẹ sẽ bị tống vào cô nhi viện. Gia đình chàng bị tan nát.
Song nếu chàng chết trong lúc này, vợ chàng, con chàng sẽ được sống yên ổn. Ý định quyên sinh lại lởn vởn trong đầu chàng. Chàng cảm thấy nếu không tự vẫn bây giờ sẽ chẳng bao giờ tự vẫn được nữa.
Mắt chàng long lên sòng sọc, tia máu bắn ra. Dường như đọc được tư tưởng của Trần Hiệp, Thiếu tá Phan Lộ lùi lại một bước. Trần Hiệp vùng vẫy, sợi dây ni-lông càng ăn sâu thêm vào thịt. Tuyệt vọng, thè lưỡi cắn mạnh một cái.
Cái lưỡi bị cắt làm hai, máu tuôn ra như suối. Phan Lộ vội vã mở trói và kêu người lấy thuốc cầm máu. Nhanh như cắt, Trần Hiệp giật lưỡi dao ở lưng Phan Lộ, rồi đâm thẳng vào tim. Chàng ngã xuống, lưỡi dao ngập đến cán. Chàng tắt thở một cách êm dịu.
Bên ngoài, trận mưa đã hết. Bầu trời trở lại quang đãng. Xa xa vẳng lại tiếng rì rầm của dòng sông Bến Hải.
***
Lê Tùng dựa lưng vào vách phi cơ cố ngủ, mà không tài nào ngủ được. Hể chàng nhắm mắt, Trần Hiệp lại ngồi xuống bên, vỗ vai chàng, giọng thiểu não:
- Vĩnh biệt Lê Tùng. Vĩnh biệt anh em. Vĩnh biệt ông Hoàng. Tôi bị bắt có lẽ vì nội phản. Nội phản... Một nhân viên của ta đã bán tôi cho địch. Vĩnh biệt... Nội phản...
Lê Tùng thét lên:
- Nội phản... Trời ơi!
Chàng mở tròn mắt. Hai quân nhân nghỉ phép cùng đi chuyến phi cơ riêng nhìn chàng, dáng điệu ngạc nhiên. Trần Hiệp không phải là điệp viên duy nhất của chàng ở phía bắc vĩ tuyến 17 bị sa lưới địch. Chàng đã mất ba người. Ba người gan dạ. Mất ba người trong vòng ba tuần lễ.
Tuần trước, chàng được Z.308 suốt đêm ngoài khơi Cửa Tùng. Tàu ngầm xì gà phải lặn xuống đáy biển, còn chàng chèo xuồng cao su vào sát bờ, cùng một vệ sĩ và khẩu súng máy bén nhạy. Đúng giờ đã định 308 vẫn biệt tăm. Sợ tàu tuần tiểu duyên hải của địch bắt gặp, hạm trưởng không thể cho tiềm thủy đĩnh nổi lên mãi. Muốn cứu 308, Lê Tùng phải vào tận bãi cát.
Giờ hẹn là 3g45'.
Lê Tùng núp sau rặng phi lao đến 4g30'.
Biết tàu ngầm không thể đợi tới sáng. Chàng đành xuống ca-nô ra khơi.
Khi ấy, cuộc tấn công bất ngờ xảy ra. Chiếc xuồng vừa được thả xuống nước, một loạt tiểu liên nổ chát chúa. Người vệ sĩ bị trúng đạn vào đùi, ngã chúi, khẩu súng văng xuống cát. Lê Tùng phải dìu hắn lên, và nhờ bóng tối đã thoát ra khơi.
Z-308 không đến chỗ hẹn vì bị bắt trước đó 5 phút.
Một tuần trước đêm Z-308 mất tích ở Cửa Tùng, một điệp viên khác của Lê Tùng, Z-309, bị bắn chết trong lúc bơi qua sông Bến hải. Lê Tùng nhìn 309 quằn quại trên bờ bắc mà không thể nào can thiệp. Đêm ấy, trăng rằm sáng quắc, quang cảnh vĩ tuyến 17 nên thơ lạ lùng. Không còn gì thi vị bằng khoát tay người đẹp - một người đàn bà đẹp dung mạo và đẹp thân thể - tản bộ trên bờ sông, đầm đìa ánh sáng thần diệu. Song Lê Tùng không có thời giờ nghĩ đến thi ca và ái tình. Chàng lại lủi thủi lên xe díp phóng về phía nam một mình.
Cho đến đêm nay...
Trần Hiệp bị bắt, 30 giây đồng hồ trước khi băng qua sông. Tại sao? Dĩ nhiên là có nội phản. Nhưng nội phản là ai?
Lê Tùng thở dài, rít một hơi thuốc lá. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Văn Bình, chàng rợn người.
Chiếc máy bay quân sự hạ cánh xuống phi trường Biên hòa. Trời đã sáng rõ.
 



II. Sóng gió trong sở mật vụ
 
Lê Tùng nắn lại cái cà vạt màu đen, và dựa lưng vào ghế bành cho đỡ mỏi. Từ sáng đến giờ, chàng đã nắn lại cái nút cà vạt không biết mấy chục lần, và thay đổi kiểu ngồi không biết mấy chục lần.
Phi cơ đến Biên hòa, chàng tất tả ra xe, tài xế phóng thẳng về Sài gòn, đưa chàng đến trụ sở bí mật của ông Hoàng, trong một bin-đinh đồ sộ ở đại lộ Nguyễn Huệ, bề ngoài là một công ty thương mại.
Lê Tùng đã tạt qua nhà để thay quần áo. Nhà chàng là một căn phòng ở lầu năm, trang trí diêm dúa, đồ đạc bừa bộn, chứng tỏ không có bàn tay đàn bà. Vừa đi vắng hai ngày mà chàng có cảm tưởng như xa nhà cả năm, vì ở đâu chàng cũng ngửi thấy mùi mốc meo, ở đâu chàng cũng thấy quần áo vứt bừa bãi, nồng nặc mùi mồ hôi và mùi rượu mạnh.
Chàng mở va-li chọn cái sơ mi trắng nhất. Ngần ngừ một lát, chàng lấy cái cà vạt đen để tạo ra một vẻ đứng đắn. Lê Tùng biết trước cái yếu nhân ở Sở sẽ không tiếc lời khiển trách chàng. Thất bại trong công việc thì khiển trách là thường, song lần này sự khiển trách sẽ lên tới độ cao nhất vì chàng đã cẩu thả để mất ba nhân viên ưu tú.
Đúng 9 giờ, Lê Tùng bước vào phòng đợi. Một nữ thư ký chàng không quen, mời chàng ngồi, và đưa tập báo tranh ảnh cho chàng đọc. Cầm tờ tạp chí, chàng chẳng thấy gì hết, thần trí chàng phiêu dạt tận nơi đâu. Cô thư ký cho chàng biết ông Hoàng mới về còn bận, chưa thể tiếp chàng, người thay mặt ông Hoàng là Văn Bình. Nghĩ đến khuôn mặt khắc khổ của Văn Bình, chàng rợn người, sửa lại nơ cà vạt.
Trong khi đó Văn Bình khoan thai rót uýt-ky trong phòng ông tổng giám đốc.
Xô tập hồ sơ sang một bên, ông Hoàng nói:
- Anh đọc hết hồ sơ chưa?
- Thưa rồi.
Văn Bình đứng dậy, ông Hoàng căn dặn:
- Anh phải dàn cảnh cho khéo. Tai mắt của họ ở đây không tầm thường đâu.
Văn Bình trầm mặc trở về văn phòng. Là người quen hoạt động, sát kề những nguy hiểm từng giây, từng phút, chàng cảm thấy tù túng khi bị gọi về tổng hành doanh sau chuyến công tác mỹ mãn ở Hà Nội, đối phó với Phan Mỹ và Kamốp[5]. Song ông Hoàng muốn giữ chàng ở lại Sài Gòn một thời gian, với chức vụ tổng thanh tra của Sở. Phòng giấy tổng thanh tra là một căn phòng rộng bát ngát, tường quét vôi xanh lợt, bàn ghế và sa lông đều bằng sắt tròn và lợp nỉ. Một tấm thảm cói đắt tiền làm giảm tiếng giày lộp cộp trên nền xi măng. Trên tường, sau bàn buya-rô, chàng chỉ treo một tấm ảnh. Không phải ảnh của thủ tướng, ảnh ông bộ trưởng, hoặc ảnh ông Hoàng như ở trong những phòng khác, mà là ảnh thiếu nữ khỏa thân tuyệt đẹp, cắt trong tạp chí Playboy của Mỹ. Đứng trên tường, nàng ưỡn ngực nhìn chàng, đôi mắt xanh biếc, mái tóc dài xõa xuống bụng, cố tình phô bày bộ ngực tròn trịa, hồng hồng như thoa son. Nhân viên trong tổng hành doanh đều trợn mắt khi nhìn thấy tấm hình quái gở. Một viên chánh Sở đã báo cáo lên ông Hoàng, song ông tổng giám đốc chỉ mĩm cười:
- Tưởng gì, chứ chỉ có thế thì mặc Văn Bình. Đàn bà đẹp là thuốc trường sinh đối với những người quen sống nguy hiểm. Tôi không muốn nhân viên của tôi là ông thầy tu. Lịch sử cổ kim đã chứng nhận đàn bà là lẽ sống của muôn loài. Anh hùng như Nã Phá Luân và Hạng Võ cũng mê đàn bà...
Viên chánh sở phản đối:
- Thưa ông, Nã Phá Luân và Hạng Võ đều mất ngai vì đàn bà.
Ông Hoàng cười to:
- Ồ, anh muốn những người như Văn Bình phải ăn mừng thượng thọ hẳn? Anh lầm rồi... Anh làm việc trong văn phòng không thể hiểu được đời sống của anh em trong lòng địch. Những điệp viên tài ba chỉ sống quá 40 là cùng.
- Tại sao ông vẫn sống quá 60?
- Đó là vấn đề may rủi. Vả lại, thời tôi hoạt động, tình hình chưa nguy hiểm bằng bây giờ. Văn Bình làm việc với tôi, và tôi dùng Văn Bình được ngày nào hay ngày ấy, tôi không biết anh ta sẽ mất mạng khi nào, cho nên tôi không can thiệp vào đời tư của điệp viên dưới quyền. Vả lại, treo anh đàn bàn khỏa thân trong phòng giấy có gì là xấu? Tôi thử hỏi anh, anh tôi đẹp hay ảnh của đàn bà khỏa thân đẹp?
- Thưa...
- Nếu ảnh của đàn bà khỏa thân đẹp thì treo ảnh của ông già lụ khụ làm gì cho bẩn mắt. Từ nay, anh đừng nói đến chuyện này nữa. Tôi chỉ cần nhân viên của tôi can đảm, linh lợi, sẵn sàng chết cho đại cuộc, sẵn sàng ngậm miệng không khai khi bị bắt. Còn trong đời tư của họ, họ có một vợ hay nhiều vợ, họ mê gái hay đánh bạc, tùy họ.
Từ đấy, tấm hình chân dung người đẹp tóc vàng được treo chễm chệ trên đầu Văn Bình. Mỗi lần ngứa tay chân, chàng buông bút, quay lại chiêm ngưỡng mỹ nhân để nhớ lại cuộc đời tung hoành tạm thời bị gián đoạn.
Quỳnh Bích, nữ thư ký của chàng, cũng đẹp không thua người trong tranh. Có thể nàng còn đẹp hơn, với cặp mắt sâu như không có đáy, với cái áo quanh năm hở cổ như muốn lôi bộ ngực nguyên tử ra ngoài, với làn da trắng hồng, mát rượi trong mùa hạ, và ấm áp trong mùa đông.
Quỳnh Bích ngừng đánh máy khi Văn Bình mở cửa vào. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của chàng, nàng không dám nói đùa như thường lệ nữa. Buổi tối, Văn Bình hẹn đưa nàng vào Chợ Lớn ăn cơm, sau đó hai người sẽ đi nhảy tới sáng. Từ ngày về văn phòng, Văn Bình trở nên vui giận thất thường. Nhiều lúc chàng gắt như mắm, bất luận nàng làm gì cũng gắt, thậm chí chàng gắt vì nàng mặc áo màu trắng mà chàng cho là không đẹp bằng áo màu xanh. Nhưng khi chàng vui thì Quỳnh Bích không được đánh máy, hoặc đọc hồ sơ nữa. Chàng bắt nàng ngồi yên như tượng cẩm thạch cho chàng ngắm, rồi hôn lung tung vào trán, vào tóc, vào tay nàng. Anh em trong tổng hành doanh cho rằng Văn Bình chớm bệnh điên sau nhiều năm vật lộn với tử thần.
Riêng ông Hoàng biết chàng không điên. Chàng được đưa về chức vụ tổng thanh tra với một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Sứ mệnh này được ghi rõ trong tập hồ sơ tối mật mang số MA-15, cất trong tủ sắt đặc biệt của ông Hoàng. Két sắt này chỉ có một mình ông Hoàng biết cách mở, người lạ đụng vào sẽ chết vì những viên đạn xi-a-nuya bí mật, hoặc nếu cánh cửa dày 20 phân được mở ra thì toàn thể giấy tờ trong két sẽ tan thành cám trong khoảnh khắc.
Nhìn bộ ngực của Quỳnh Bích lồ lộ sau làn vải mỏng, Văn Bình mất hẳn nét mặt nghiêm nghị. Chàng cười với nàng:
- Gớm, em Bích đẹp quá!
Chàng ngồi xuống ghế, châm điếu Salem. Bỗng chàng hỏi:
- Có việc gì quan trọng không, cô Bích?
Nàng ngẩng đầu lên:
- Thưa anh, Lê Tùng đợi ở ngoài từ 9 giờ sáng.
- Bây giờ mấy giờ rồi?
- Thưa anh, 2 giờ trưa.
- Kệ hắn, cho hắn đợi tới chiều. Anh mời em đi ăn trưa, em bằng lòng không?
- Bằng lòng. Tối nay, anh cũng đưa em đi ăn. Em muốn về sớm, ra đường Tự Do làm lại cái đầu cho đẹp.
- Thế à? Nếu chiều nay em về sớm, anh sẽ giải quyết vụ Lê Tùng ngay bây giờ.
Quỳnh Bích đứng dậy, mở cửa sang phòng bên. Văn Bình nhìn theo nàng, trên môi nở nụ cười khó hiểu. Lê Tùng khép nép tiến vào. Văn Bình không thèm ngước đầu lên. Lê Tùng chào:
- Kính anh.
Văn Bình mở một tập hồ sơ màu vàng, giọng gay gắt:
- À, anh Lê Tùng. 307 bị giết rồi phải không?
Lê Tùng khựng người:
- Thưa anh, vâng. Ai báo tin anh biết nhanh thế?
- Hừ, đợi tin anh thì Sở tan nát. Tại sao 307 sa vào tay địch?
- Thưa anh, đúng chỉ thị, tôi chờ 307 ở địa điểm AQ-19 đã chỉ định. 307 đến chậm, và bị bắt ngay trước khi xuống sông, xuống bờ nam gặp tôi.
- Nghĩa là 307 chưa giao tài liệu cho anh?
- Thưa chưa.
- Tại sao anh không tìm cách giải vây cho 307?
- Tôi chỉ mang súng lục theo, quên mang tiểu liên. Vả lại, trời mưa lớn, tôi không nhìn thấy gì hết. Khi 307 bắn hỏa châu cấp cứu, tôi định sang sông thì muộn rồi. Địch còn bắn xối xả vào xe tôi, may thay tôi không trúng đạn.
- Tại sao 307 bị bắt?
- Thưa anh, tôi không biết.
- Hừ, anh là cấp chỉ huy của 307 mà không biết? Ba nhân viên giỏi bị sa lưới trong vòng một tháng, anh phải chịu hết trách nhiệm.
- Thưa anh...
- Đừng bào chữa vô ích. Anh đã biết hình phạt của Sở dành cho nhân viên bị lỗi nặng. Anh sẽ bị đưa ra Tòa.
- Tôi xin xung phong ra ngoài ấy để mở cuộc điều tra.
- Họ sẽ tóm anh sau khi anh vượt vĩ tuyến 17. Anh là người nghiện rượu nặng, thích đánh bạc lớn, mê gái đẹp, anh chưa có bản lãnh chống lại kỹ thuật cám dỗ của địch.
- Xin anh tin tôi. Xin anh cho tôi một cơ hội chót.
Văn Bình đập tay xuống bàn:
- Nếu không có sự can thiệp của tôi, ông Hoàng đã tống giam anh rồi. Dầu sao, tôi còn chút lòng thương anh nên đã đề nghị với ông Hoàng xin cho anh thoát khỏi ra Tòa, giữ anh làm việc trong tổng hành doanh. Tuy nhiên, tôi không thể giữ anh trong ban Hành động được nữa, anh sẽ được thuyên chuyển tới ban Tài chính.
Văn Bình quay lại cô thư ký:
- Phiền cô dẫn Lê Tùng tới ban Tài chính. Về công việc giao cho Lê Tùng, tôi sẽ ký văn thư sau.
Lê Tùng lắp bắp một lời cảm ơn:
- Thưa anh...
Văn Bình xua tay:
- Anh làm mất nhiều thời giờ quá. Tôi mong anh sửa lại nếp sống, đừng để bê tha, đừng cẩu thả như trước nữa. Thôi, chào anh.
Lê Tùng ra rồi, Văn Bình bấm nút điện thoại riêng gọi cho ông Hoàng. Tổng giám đốc hỏi:
- Xong chưa?
Văn Bình đáp:
- Thưa, xong rồi.
- Kết quả sao? Được 100% không?
- Có thể được.
Văn Bình nghe tiếng ông tổng giám đốc cười nhè nhẹ trong máy điện thoại. Ít khi ông Hoàng tự do bộc lộ tình cảm trước mặt nhân viên. Sở dĩ ông không cần giữ gìn vì Văn Bình được ông coi như con ruột, mặt khác cũng vì đường dây điện thoại được gắn dụng cụ an toàn, người ngoài không thể nghe trộm.
Ông Hoàng lại nói:
- Lên phòng tôi ngay.
Văn Bình đáp "vâng", rồi gác ống nói xuống giá. Quỳnh Bích mở cửa vào, mĩm miệng cười âu yếm với chàng. Sau bao năm hoạt động, Văn Bình vẫn không già. Chàng vẫn giữ phong độ khoan thai của người đàn ông ba mươi, tuổi nảy nở của tình yêu, tuổi mà đàn bà yêu thích nhất.
Nàng nói:
- Anh hứa đưa em đi ăn cơm trưa và tối. Đừng quên đấy. Anh bỏ em đi với cô khác thì chết với em.
Văn Bình hôn vào tóc cô thư ký đa tình:
- Em đẹp như tiên nga giáng thế, họa là điên cuồng, anh mới bỏ rơi em.
Bảo là Quỳnh Bích đẹp như tiên nga giáng thế có vẻ hơi ngoa, song trên thực tế, tiên nga của thế kỷ 20 cũng đẹp đến thế là cùng. Sắc đẹp của nàng là sự pha trộn của cái ẻo lả Á Đông cổ kính và cái sỗ sàng Tây phương tân tiến.
Trông nàng, ai cũng tưởng tượng tới cây liễu. Thật vậy, thân hình nàng mảnh dẻ như cây liễu. Nàng ưa mặc áo màu trắng, tóc nàng lại đen nhánh phủ xuống quá vai, tạo cho nàng một vẻ đẹp buồn buồn sâu xa. Cổ nàng gầy và cao, mặt nàng trắng hồng, tuy hơi dài. Mắt, mũi, trán, lông mày đều phảng phất vẻ đẹp mỹ nữ của thế kỹ trước.
Dường như tạo hóa đã có định kiến rõ ràng, khi nặn cho nàng một tấm thân mảnh mai. Vì những thớ thịt ở tay, chân và bụng đã được tạo hóa mang ra chỗ khác, đắp thành cái mông tròn và bộ ngực tròn. Người nàng gầy nên bộ ngực 90 phân trở thành vĩ đại, một sự vĩ đại đầy thèm muốn và ghen tị. Khi nàng bước qua, người đàn ông nào cũng ngoảnh mặt trầm trồ. Tuy nhiên, những lời ca tụng đều bị tắt nghẹn ở cổ họng. Nhan sắc khêu gợi của Quỳnh Bích làm đàn ông khản tiếng và quáng mắt.
Nghe Văn Bình khen, nàng nhún vai - đôi vai nhỏ nhưng tròn tròn, xinh xắn:
- Thôi, anh đừng nịnh đầm nữa. Anh đã hẹn đi ăn với em một lần rồi lại quên bẵng. Lần này, em không dễ dãi với anh nữa đâu. Em ra phố làm tóc, sửa móng tay, rồi lấy cái áo bằng kim tuyến mới ở tiệm may. Em sẽ đau khổ suốt đời nếu đêm nay anh còn quên nữa.
Văn Bình lắc đầu:
- Anh không quên nữa đâu.
Văn Bình hôn gửi nàng rồi ra thang máy trở lên phòng ông Hoàng. Qua phòng đợi, chàng đưa tay vẫy ba thiếu nữ đẹp như hằng nga ngồi sau quầy. Cả ba đều chào chàng, vẻ mặt thân mến. Văn Bình đã chiếm được cảm tình của các nữ nhân viên Biệt vụ, một ban hoạt động vừa được thành lập, gồm toàn phụ nữ trẻ tuổi, học thức rộng, được huấn luyện đầy đủ về chuyên môn tình báo và nhu đạo tự vệ.
Nguyên Hương không ngẩng đầu lên khi chàng bước vào phòng nàng. Cô thư ký khả ái của ông tổng giám đốc, và cũng là người yêu không hy vọng cưới của Văn Bình, đang cắm cúi trên bàn máy chữ IBM, tiếng kêu sành sạch. Nàng vẫn có thói quen hờn giận đối với chàng. Mọi lần, khi qua phòng nàng, chàng thường dừng lại vài ba phút, tặng nàng một cái hôn đắm đuối lên môi, cho nàng nguôi cơn ghen bóng gió. Nhưng lần này, chàng đi thẳng.
Xuống nước Nguyên Hương gọi chàng:
- Văn Bình.
Chàng quay lại:
- Em.
- Anh mắc bệnh cận thị từ bao giờ?
- Đâu. Mắt anh vẫn sáng như đèn pha xe hơi.
- Tại sao anh không nhìn thấy em?
- Có. Song thấy em bận, anh không dám quấy rầy.
- Anh có thấy cái áo màu hồ thủy em mới may không?
- Có.
- Đẹp không anh?
- Đẹp.
- Còn mái tóc của em, em mới sấy xong ngoài tiệm. Đẹp không anh?
- Đẹp.
Mặt Nguyên Hương đang tươi cười, bỗng cau lại. Bỗng nàng đứng vụt dậy, nắm lấy sấp giấy trên máy, xé toạc làm nhiều mảnh, rồi vứt xuống đất, bưng mặt khóc rưng rức.
Khi ấy, Văn Bình sực nhớ chàng đã quá tàn nhẫn với nàng. Nàng may áo mới vì chàng, sấy tóc mới vì chàng. Đàn ông vô tình không nhận ra những cử chỉ ý nhị của đàn bà.
Chàng vuốt tóc nàng:
- Anh xin lỗi em.
Nàng đấm thùm thụp vào vai chàng, giọng ướt nhè nước mắt:
- Thôi, anh đừng xạo nữa. Em đã biết anh quá rồi. Anh còn nhớ đêm nằm tù trong xà lim quận 3 không?[6] Tối nay, anh còn đi ăn với Quỳnh Bích thì tan xác với em.
Văn Bình tái mặt:
- Em thừa biết là anh không yêu Quỳnh Bích. Anh gần nàng với một mục đích khác.
- Hừ, anh định nói rằng anh yêu nàng là theo mệnh lệnh của ông Hoàng phải không?
- Đúng thế.
- Ông Hoàng ra lệnh, nhưng em cấm đoán.
- Em không phải là tổng giám đốc.
- Nhưng em lại có quyền hơn cả bộ trưởng, thủ tướng. Đàn bà muốn là Trời muốn, anh không biết ư?
- Biết. Anh sợ em rồi.
- Được. Em cho phép anh vào văn phòng ông Hoàng. Lát nữa, anh phải bãi bỏ vụ đi ăn tối nay với Quỳnh Bích.
Ông tổng giám đốc nhìn chàng bằng cặp mắt đầy ý nghĩa khi chàng lặng lẽ bước vào phòng.
Chưa ngồi yên vị, Văn Bình đã nói:
- Thưa, ông đã nghe câu chuyện giữa cô Nguyên Hương và tôi?
- Phải. Tôi được nghe hết.
- Tại sao ông không ra lệnh đóng ống kính vô tuyến truyền hình trong phòng tôi lại? Việc gì xảy ra trong phòng cũng được thu hình, cô Nguyên Hương đều biết.
- Ồ, đó là một phần của kế hoạch.
- Nguyên Hương không biết nội dung việc làm của tôi ư?
- Không.
- Nghĩa là ông muốn nàng nghe trộm những chuyện xảy ra trong văn phòng tôi rồi ghen tuông?
- Phải, đó là một phần của kế hoạch.
- Trời ơi, ông tàn nhẫn quá! Ông không biết Nguyên Hương có thể ghen đến chết được sao?
- Trên đời, chưa ai ghen mà chết được cả. Vả lại, trong nghề tình báo, đàn bà đã ghen là vô dụng. Nhưng thôi, tôi chỉ cần vở kịch kéo dài vài ba ngày thôi.
- Thưa, ông kêu tôi lên có chuyện gì?
Ông Hoàng lẳng lặng đứng dậy, tiến lại tủ sắt. Két này là một thành công phi thường của kỹ nghệ kim khí Tây Đức. Ông Hoàng bấm một cái nút bí mật, tường bê tông nứt ra, để lộ một tấm cửa bằng thép dày hai mươi phân, sơn xanh lá cây.
Ông Hoàng tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa được mở bằng điện, từ từ dạt sang một phía. Ông Hoàng phải mở cánh cửa thứ nhì bằng chìa khóa khác.
Tất cả kỹ thuật tân tiến của Đức quốc cũng được thu gói vào cánh cửa thứ ba cũng bằng thép riêng.
Trên cửa có một ống kính lớn bằng hộp thuốc lá 79. Đó là ống chụp hình điện tử, người nào mở được hai tấm cửa đầu tiên sẽ được thu hình và hình này được truyền vào bộ óc điện tử có một trí nhớ siêu phàm.
Bộ óc này có thể nhớ mặt toàn thể nhân viên bí mật và công khai của Sở Mật vụ do ông Hoàng điều khiển. Nếu là người lạ thì những viên đạn xi-a-nuya sẽ bay ra, giết chết trong chớp mắt. Còn nếu là nhân viên của Sở thì tủ sắt sẽ rú lên một hồi còi thảm thiết, nghe muốn đứng tim, và ngã ngửa.
Hồi còi này đánh thức hệ thống báo động tin vi trong tổng hành doanh. Nhân viên an ninh dưới hầm sẽ ấn nút điện, đóng hết cửa ra vào bằng những tấm thép nặng ba tấn. Sau đó, một làn khói thơm thơm từ trên trần tỏa xuống, trong ba chục giây, tràn ngập văn phòng ông tổng giám đốc.
Làn khói này làm người ngửi bị hoàn toàn tê liệt, tuy không thiệt mạng. Nhân viên an ninh chỉ cần đeo mặt nạ phòng hơi ngạt vào phòng mang kẻ lạ đi.
Cánh cửa thứ ba chỉ chịu mở ra nếu bộ óc điện tử nhận đúng người mở là ông Hoàng. Ngoài ông Hoàng ra còn có ba người khác được mở: bác sĩ Triệu Dung - người được chọn để kế vị ông Hoàng nếu ông mệnh một, cô thư ký thân tín Nguyên Hương và Văn Bình tức Z-28. Tuy nhiên, ba người này chỉ có thể mở tủ két nếu ông Hoàng cho phép, nghĩa là nếu ông Hoàng mở một cái khóa riêng, giấu trong ngăn kéo bàn giấy của ông.
Chìa khóa vừa tra vào ổ, bộ óc điện tử đã nhận diện được chủ nhân. Cánh cửa nặng chình chịch mở vào bên trong.
Bên trong là một căn phòng lớn tương tự như nhà hầm cất vàng và báu vật của các ngân hàng lớn. Một máy điều hòa không khí hút hơi nóng và hơi ẩm ra ngoài, khiến căn phòng mát rượi.
Ông Hoàng lại ngăn MA-15, mở nút khóa chữ. Kê sát tường, và chôn sâu xuống sàn bê tông là 500 cái ngăn như thế, ngăn nào cũng mang số ở ngoài. Ngăn MA-15, đựng hồ sơ tối mật, liên quan đến công việc Văn Bình đang làm.
Ông Hoàng đem hồ sơ lại bàn, bật đèn lên, nói với Văn Bình:
- Anh mới đọc được một nửa. Còn nửa khác, anh cần đọc nốt. Anh chỉ đọc 5 phút là xong.
Văn Bình châm điếu Salem, khoan thai giở tập tài liệu đánh máy.
Trên đầu trang có chữ MA-15 bằng mực đỏ, bên cạnh có cái dấu "Tối mật", và dòng chữ lớn: chỉ được nghiên cứu trong văn phòng tổng giám đốc, không được mang ra ngoài.
Văn Bình để ý đến một bức ảnh quen thuộc, và nhẩm đọc bản tướng mạo căn cước như sau:
"Tên thật: Lữ Thị Mộng Hoài"
"Ngày và nơi sinh: ngày 5-8-19... tại thị xã Thanh hóa, Trung phần Việt nam, hiện do cộng sản kiểm soát.
"Cha mẹ: Tên cha là Lữ minh Mẫn (mất), mẹ là Đặng thị Phúc, còn sống, và ở tại thị xã Thanh hóa.
"Học lực: Tú tài toàn phần. Sinh viên Văn khoa năm thứ 2. Cao 1th57, thường đi giày cao gót 11 phân nên cao tới 1th68, chưa kể tóc.
"Nặng 44 kilô, vòng ngực 95 phân, vòng mông 95 phân, vòng bụng 54 phân.
"Giọng hát rất hay, từng đoạt phần thưởng trong nhiều cuộc thi hát ở Sài gòn.
"Chơi được nhiều loại đàn, đặc biệt là dương cầm
"Dấu tích đặc biệt: một nốt ruồi son, đường kính 2 li ở vú bên trái, ngay gần núm.
"Ngoài ra còn một cái thẹo hình thoi, nhỏ bằng đầu ngón tay út, ở sau lưng, gần đốt xương sống thứ 16. Vết thẹo này do hồi nhỏ trèo cây bị té ngã mà ra.
"Đặc tính: sống cuộc đời tình cảm, thích yêu mây gió, ham phiêu lưu nên gia nhập nhóm Biệt vụ. Dễ bị lung lạc bởi người đàn ông nào đẹp trai, có tài, ăn nói duyên dáng, "và giàu kinh nghiệm trên tình trường.
"Phụ chú: Sau hiệp định Giơ-neo, gia đình chuẩn bị di cư vào Nam, nàng còn nhỏ nên được giao cho một người chú, tiện phi cơ vào Sài gòn trước, còn gia đình xuống tàu "thủy sau. Việc di cư hoãn lại vì cha nàng đột nhiên đau nặng rồi từ trần.
"Vào phút chót, gia đình nàng đành phải ở lại thị xã Thanh hóa vì các đường ra Bắc, liên lạc với Ủy hội Quốc tế đều bị chặn lại.
"Vào trong Nam, nàng ở với gia đình người chú. Đứa con trai lớn của người chú nhăng nhích với nàng, nàng cự tuyệt. Sau đó, nàng phải ra khỏi nhà, kiếm ăn một mình.
"Nhờ sắc đẹp, nàng xin vào làm thư ký cho hãng buôn Cao vân, số..., đại lộ Trần hưng Đạo. Được ít lâu, viên chủ hãng đưa nàng lên làm việc trong văn phòng. Rồi viên chủ "hãng tỏ tình với nàng. Nàng cự tuyệt rồi bỏ sở làm.
"Do sự giới thiệu của Thu Thu, nàng được tuyển nạp vào sở Mật vụ, và tham dự khóa huấn luyện điệp viên Biệt vụ. Tốt nghiệp hạng trung bình.
"Lời phê quan trọng của Ban nghiên cứu: Gián điệp Bắc việt đã phăng ra nàng, và lập kế hoạch đưa nàng vào tổ chức. Nàng phản đối kịch liệt, và dự "định báo tin cho thượng cấp, song địch đe dọa thủ tiêu mẹ nàng ở Thanh hóa. Hiện mẹ nàng đang nuôi một đàn con 8 đứa trong vùng cộng sản, nàng là "con cả. Vì thương mẹ, thương các em, nàng đã sa vào cạm bẫy của địch.
"Vụ này đã được báo cáo bằng văn thư lên ông tổng giám đốc, nhưng ông tổng giám đốc đã ra lệnh riêng xếp lại.
"Căn cứ vào tin tức thu lượm được, nàng vẫn tiếp tục liên lạc với gián điệp địch ơ Sài gòn.
"Cuộc tiếp xúc mới nhất giữa nàng với gián điệp địch diễn ra ngày 3-5 vừa qua.
Văn Bình ngẩn nhìn ông Hoàng:
- Thưa, nghĩa là nàng mới gặp gián điệp địch cách đây một tháng.
Ông Hoàng gật đầu:
- Phải, một tháng. Lệ thường, họ gặp nhau mỗi tháng một lần. Tôi đã cho Lê Diệp nghiên cứu kỹ: ngày gặp là tối thứ bảy đầu tháng.
- Hôm nay là thứ bảy đầu tháng.
- Nghĩa là tối nay nàng sẽ gặp lại nhân viên địch. Từ trước đến nay, anh quen làm những việc cần đến khí giới, và bộ óc đa mưu túc kế. Lần này, tôi giao anh một công việc vô cùng nhàn hạ. Tuy nhiên, chỉ có anh mới làm nổi. Vì anh có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với đàn bà. Tôi tin anh thành công. Nếu anh thất bại, cơ sở lớn lao của ta ngoài đó sẽ sụp đổ trong một thời gian ngắn.
Văn Bình đứng dậy, sửa soạn cáo từ. Ông Hoàng giữ chàng lại:
- À, còn quên cái này nữa.
Ông Hoàng đưa tận tay chàng một cái gói lớn.
- Hai trăm ngàn. Nghe nói anh không còn đồng nào từ hai hôm nay, tôi phải lo đầy đủ cho anh.
Nhận gói tiền, chàng run lên vì cảm động. Quả từ hai hôm nay, chàng không còn một xu dính túi. Bộ âu phục mới may còn gởi ở đường Tự do chưa có tiền lấy. Số lương hàng tháng Sở Mật vụ trả cho chàng, trên căn bản lương đại tá, thêm phụ cấp chức vụ và công tác nguy hiểm, không đủ cho chàng tiêu pha một đêm bên cạnh đống vỏ chai sâm banh thượng hạng và một tá mỹ nhân thượng lưu. Song chàng vẫn có tiền hoang phí. Tiền này không nằm trong ngân sách quốc gia, vì hàng năm Sở chỉ được cấp vài ba chục triệu. Mỗi khi thiếu tiền, ông Hoàng đều nhờ Văn Bình.
Cách đây không lâu, chàng ra Hà nội bắt cóc nhà bác học nguyên tử xô viết Bilatốp. Sau đó, ông Hoàng đem trả Bilatốp cho chính phủ Nga xô, lấy hai chục triệu mỹ kim. Hai chục triệu đô la tính ra bạc Việt nam là hơn hai ngàn triệu đồng... Và đó mới là một trong nhiều vụ.
Dầu kiếm được nhiều tiền, Văn Bình không bao giờ tơ hào một xu. Ông Hoàng cho bao nhiêu, chàng nhận bấy nhiêu, không xin thêm, tuy nhiên ông Hoàng luôn quan đến sự tiêu pha của chàng điệp viên tài ba và ham chơi.
Chàng nói:
- Thưa ông, tôi nghe nói, mật quỹ sắp hết tiền rồi.
Ông Hoàng nhấc đôi kính cận thị dày cộp:
- Ai cho anh biết?
- Triệu Dung.
- Đúng. Tôi chỉ còn 5 triệu đồng nữa thôi. Hết món tiền này, không biết lấy đâu ra để cấp dưỡng cho mấy trăm cơ sở trên toàn thế giới. Ngân sách của Sở năm nay, bộ Quốc phòng và bộ Nội vụ chỉ dành cho ba chục triệu. Với ba chục triệu, tôi chưa đủ trả lương một ngày cho nhân viên.
- Sao ông không thúc giục Thủ tướng chính thức hóa Sở Mật vụ?
- Việc này được bàn luận nhiều lần, song chưa đi đến đâu. Vả lại, dầu được chính thức hóa cũng không đào đâu ra tiền. Mình là xứ chậm tiến, đến tiền mua gạo, tiền may quần áo, còn chưa đủ, thì làm gì có tiền làm tình báo. Theo ý tôi, cứ bí mật như thế này mà hơn: trên thế giới, Sở tình báo Anh quốc đạt được thành tích phi thường nhờ được bí mật. Là người ở trong nghề, anh vẫn chưa biết Sở tình báo Anh quốc hàng năm tiêu bao nhiêu tiền, nhân viên gồm bao nhiêu người và gồm những ai. Bí mật có cái lợi là ai muốn hiểu ra sao tùy ý: Sở của ta có thể được gọi là Sở Mật vụ, Tổng Nha Tình báo, Cục Phản gián, ta chẳng cần quan tâm đến.
- Thưa ông, lại có cái phiền....
- Dĩ nhiên, trời có mưa tất có nắng, có lợi tất phải có hại. Cái hại ta thường gặp là nhân viên chẳng may bị bắt, ta không thể chính thức can thiệp được. Âu cũng là may rủi nghề nghiệp. Và có lẽ cũng vì sự phiền toái này mà tôi thích dùng những người như anh.
- Cám ơn ông tổng giám đốc.
- Ồ, từ hơn mười năm nay, lần đầu tôi được anh gọi là tổng giám đốc.
Văn Bình cả cười. Ông Hoàng cũng cười. 
Mặc xong cái áo dài kim tuyến óng ánh, Quỳnh Bích lại cởi ra ném xuống ghế, dáng điệu hằn học. Nàng đã dặn thợ may làm cổ cao để thích hợp với cái cổ trắng toát của nàng, hắn lại quên làm cổ thấp cho đúng thời trang.
Nhìn trong gương - cái gương cao bằng đầu người, mua từ bên Pháp gởi sang - nàng bỗng ghét cái áo kim tuyến thậm tệ. Đành rằng áo may rất khít, nâng cao bộ ngực vĩ đại của nàng trên cái eo mỏng dính, nàng không thích những sợi kim tuyến óng ánh, tạo cho nàng một vẻ đẹp diêm dúa, giả dối, giống như nữ diễn viên trên sân khấu cải lương.
Đi với Văn Bình, nàng muốn phô bày một vẻ đẹp giản dị và thành thật. Nghĩ vậy, nàng bèn lục tủ lấy ra bộ áo đầm màu xanh nhạt. Có lần nàng mặt áo trắng đi làm, chàng đã nhăn mặt, trách nàng sao không mặt màu xanh.
Bộ xiêm y này, nàng may theo một trong những kiểu mới nhất ở Ba lê. Bề ngoài trông tầm thường, song hàng may rất đắt tiền. Riêng công may, nàng phải trả tới ba ngàn.
Trù trừ một lát, nàng dốc lên tóc nửa lọ nước hoa Vent-Vert. Mùi thơm của Vent-Vert không làm ngạt mũi đàn ông, trái lại hòa với da thịt biến thành một mùi lạ lùng.
Tô lại môi son, Quỳnh Bích ẻo lả ra cửa, xuống thang máy. Nàng thuê một căn phòng sang trọng trong bin-đinh Mạc đỉnh Chi, phía sau bệnh viện Đồn Đất.
Ra đến thang máy, nàng gặp một người ngoại kiều cao lớn, mặc vét-tông trịnh trọng, đứng đợi. Thang máy lên, người ấy nghiêng mình, mời nàng vào. Nhận ra người ấy cũng ở trong bin-đinh, Quỳnh Bích mĩm cười cảm ơn. Người ấy khen ngợi:
- Cô đẹp quá.
Nàng đứng vào góc, trống ngực đập thình thịch. Không phải lần đầu trong đời, nàng được đàn ông tán tụng, song lần này nàng có cảm tưởng như có sự đổi mới khác thường. Phục sức giản dị, nàng đẹp hơn là ăn mặc sang trọng. Chắc hẳn Văn Bình sẽ hài lòng.
Gã đàn ông hỏi nàng:
- Xin lỗi, cô đi đâu?
Nàng đáp:
- Tôi có việc trong Chợ lớn.
- Mời cô đi cùng xe với tôi, tôi cũng vào trong đó.
- Cảm ơn ông. Bạn tôi đang chờ ở dưới.
Gã ngoại kiều mở cửa, nhường nàng ra trước. Văn Bình đúng hẹn thật. Chàng đến vừa vặn, không nhanh cũng không chậm một phút. Gã ngoại kiều đã cao, đã đẹp, chàng còn cao, còn đẹp hơn. Nhìn cách ăn mặc của chàng, ai cũng lầm là tài tử màn bạc. Bộ âu phục bằng lục Ý đại lợi may chật, làm nổi đôi vai tròn và thân hình lực lưỡng. Sơ mi của chàng bằng lục Ý. Đôi giày mũi nhọn cũng bằng da Ý. Màu xanh của cà vạt hòa hợp với màu trắng của sơ mi, và màu xám của vét-tông.
Gặp chàng, gã ngoại kiều đon đả:
- Chào ông. Ông tốt số quá.
Quỳnh Bích vội giới thiệu:
- Giới thiệu anh, đây là ông bạn cùng tầng với em ở bin-đinh. Ông này làm việc trong tòa Tổng Lãnh sự Pháp. Và thưa ông, đây là...
Văn Bình đỡ lời:
- Tôi là Văn Bình. Nhân viên Sở Mật vụ.
Gã ngoại kiều giật mình:
- À, ra ông là Văn Bình. Đứng trước núi Thái sơn mà tôi không biết. Xin ông tha lỗi.
Văn Bình cười:
- Ông cứ dậy.
Quỳnh Bích khoát tay chàng, và hai người ra xe hơi. Nhìn chiếc Corvette dài ngoằn, sơn trắng, bóng không chút gợn. Quỳnh Bích ngây người ra ngắm:
- Trời, anh có cái xe đẹp quá. Anh sắm bao giờ thế?
Chàng nhún vai:
- Ông Hoàng vừa biếu anh sau chuyến công tác Hà nội về. Này em, thằng cha nào theo em xuống thang máy thế?
- Em không biết tên. Hắn ở cách em ba phòng. Em ở Sở về, hắn cũng ra nhìn, em đi hắn cũng nhìn theo. Thậm chí em ra thang máy, hắn cũng đưa em xuống một cách chu đáo, và trung thành như sợ cọp ăn thịt mất em.
- Anh là cọp dữ, em không biết sao?
- Em hy vọng sẽ được anh ăn thịt. Chỉ sợ anh vờn chơi rồi vứt em một xó thôi.
Chiếc Corvette rú lên nhè nhẹ, rồi loáng một cái biến vào bóng tối sau tòa đại sứ Anh. Ngồi sát chàng, Quỳnh Bích liên miên nghĩ tới những người đàn ông háo sắc chạy theo nàng như bóng với hình mà nàng đều cự tuyệt. Gã ngoại kiều kia cũng là một trong hàng chục người đàn ông dại gái bị nàng bỏ rơi một cách tàn nhẫn.
Thật ra, Quỳnh Bích đã lầm.
Gã ngoại kiều mặc áo quần trịnh trọng đợi nàng ngoài thang máy không phải là kẻ dại gái ngu xuẩn.
Hắn theo nàng, chờ nàng vì được lệnh làm như vậy. Sở dĩ hắn xuống nhà dưới, bắt tay Văn Bình vì muốn biết rõ người bạn đi với nàng đêm nay là ai. Và chiếc máy ảnh nhỏ xíu, mà ống kính là cây kim cà-vạt tí hon, chụp không cần đèn, đã thu được hình Văn Bình.
Chờ hai người đi khuất, hắn mĩm cười bí mật, trèo cầu thang đáng ganitô vàng lên phòng.
Hắn khóa cửa, cài then lại cẩn thận, rồi vào buồng tắm. Cửa buồng tắm cũng được hắn khóa chặt. Hắn mở một cái hộp đựng dụng cụ rửa phim và in hình, đoạn tắt đèn nê-ông, mở ngọn đèn đỏ, lúi húi tháo cuộn phim tí hon ra khỏi máy.
10 phút sau, miếng phim có hình Văn Bình được rửa xong. Hắn sấy khô, đoạn gói phim vào tờ giấy bạc, cuộn tròn, bỏ vào cái hộp thiếc nhỏ.
Xong xuôi, hắn huýt sáo miệng, nhảy ba bực một xuống gác. Xe của hắn là một chiếc Cortina sơn đen xinh xắn. Hắn phóng như bay vào Chợ lớn.
Dọc đường Hồng thập tự, hắn luôn luôn nhìn vào kính chiếu hậu.
Không thấy ai hắn quẹo vào đại lộ Trần hưng đạo, rồi dừng xe trước một quán giải khát. Vào quán, hắn uống một chai la ve 33 pha với đường.
5 phút sau, hắn lại ra xe, chậm rãi lái về Sài gòn. Đến trước rạp chiếu bóng Vĩnh Lợi, hắn đậu xe, ngồi trước vô-lăng một lát. Nhìn đồng hồ đúng 8g35', hắn xuống xe, mua vé vào rạp chiếu bóng.
Hắn chọn hàng ghế cuối cùng không có khán giả, ngồi xuống. Liền khi đó một người đàn ông mặc sơ mi ngắn tay, bỏ ngoài quần, để râu mép, đạo mạo vén màn cửa vào rạp.
Người này ngồi xuống bên cạnh gả ngoại kiều. Giả vờ hút thuốc, gả ngoại kiều quay sang bên, mượn bao diêm. Dưới ánh lửa, hắn nhận ra nét mặt của người lạ.
Lúc trả bao diêm, hắn kèm luôn cái hộp dèn dẹt đựng miếng phim tí hon.
Người lạ ngồi thêm 5 phút rồi lẳng lặng ra ngoài. Gả ngoại kiều nhìn đồng hồ. 15 phút sau, đến lượt hắn đứng dậy. Ra tới ngoài cửa, hắn nán lại mua gói thuốc Camel. Tuy bao thuốc trong túi hắn còn đầy, hắn vẫn mua thêm, để lợi dụng cơ hội quan sát chung quanh.
Đến khi biết chắc không bị theo, gã ngoại kiều mới rảo lại nhà hàng Quốc tế, trèo lên lầu.
Thần khẩu đang thúc giục. Hắn cần gọi một bữa ăn thịnh soạn kèm thêm chai sâm banh để tạm quên những giây phút căng thẳng đã qua. Máy lạnh trong tiệm ăn sang trọng làm hắn dễ chịu. Ngồi cắn hạt dưa, nghe cô ca sĩ có mái tóc dài đen nhánh, lòa xòa trên bộ ngực khêu gợi - hắn chỉ nghe âm thanh khích động của bộ ngực nhảy múa mà không nghe giọng hát trầm trầm - hắn lẩm bẩm một mình:
- Hừ, lão Hoàng! Lão Hoàng ngu thật. Lão Hoàng có mắt cũng như mù. Mình hoạt động công khai trên đại lộ Lê lợi mà lão chẳng biết gì hết.
Chai rum dầm đá vụn được mang đến trên cái khay bạc. Trên môi gã ngoại kiều nở một nụ cười kiêu hãnh.
***
Thật ra, ông Hoàng không ngu, không mù như gã ngoại kiều kiêu hãnh tưởng lầm.
Trước khi gã ngoại kiều vào rạp xi-nê Vĩnh Lợi trên đường Lê Lợi, ông Hoàng đã ngồi bên đống hồ sơ dày cộm và cái máy liên lạc siêu tần số tối tân trong văn phòng. Từ trưa đến giờ, ông chưa ăn cơm. Ông thường quên ăn mỗi khi có công việc quan trọng.
Tiếng báo cáo trong máy vẳng ra:
- A lô, Thanh long xin báo cáo với Bạch xà... Hắn đã trao tài liệu cho nhân viên của địch. Hắn vẫn đinh ninh ta không biết gì hết. Nhân viên liên lạc vừa rời rạp chiếu bóng. Xin Bạch xà cho biết chỉ thị. Có cần cho người theo dõi hắn nữa không?
Ông Hoàng đáp:
- Không cần. Nhiệm vụ của hắn tạm hết rồi, theo hắn vô ích. Yêu cầu anh đích thân theo sau én liên lạc.
Lê Diệp - phải, người báo cáo với ông Hoàng và tự xưng là Thanh long là Lê Diệp, nói tiếp:
- Thưa, tôi đã chụp hình tên liên lạc bằng máy ảnh hồng ngoại tuyến. Bây giờ, tôi đi đây. Hắn lái xe hơi Mỹ, kiểu Chevrolet đời 1954, sơn vàng nhạt, bảng số ngoại giao đoàn NT... có lẽ là số giả, cọc radio giữa thùng xe phía sau, bánh hông trắng, bánh trước bên trái không có mâm.
- Được, tôi đã ghi âm lời anh báo cáo. Lát nữa, anh về Sở gặp tôi. Văn Bình cần bàn chuyện với anh, trước khi tiến hành công tác.
Tắt máy, ông Hoàng đứng dậy. Nguyên Hương đã túc trực một bên với phích cà phê đặc sệt như hắc ín. Ông tổng giám đốc nhắp tách cà phê và cắt điếu xì-gà Havana.
***
Trong khi ấy, Văn Bình đã uống hết ly uýt-ky thứ 6 tại nhà hàng Mỹ Cảnh.
Càng uống rượu, chàng càng tỉnh ra, mặt hồng hào, nụ cười thêm duyên dáng, và cặp mắt thêm quyến rũ. Quỳnh Bích ngồi đối diện, mỗi khi thêm nàng cúi xuống, cái cổ áo chữ V là trễ ra, bắt mọi người phải nhìn vào.
Gió sông thổi mạnh vào nhà hàng nổi trên sông Sài gòn. Tuy vậy, Văn Bình vẫn ngửi thấy mùi nước hoa Vent-Vert từ ngực nàng tỏa ra, pha lẫn mùi da thịt thanh tân kỳ thú. Chàng ngồi yên ngắm nàng. Đã lâu, chàng chưa có dịp nghĩ ngơi, khoát tay một cô gái tuyệt đẹp, vào Mỹ Cảnh để hưởng gió mát và ngắm cảnh sông nước ban đêm dưới bầu trời láng mượt như nhung.
Nhất là đêm nay, một đêm đầy trăng.
Vừa ăn, Văn Bình vừa kể cho nàng nghe cuộc đời phiêu bạc của chàng, từ ngày gia nhập hàng ngũ quân báo O.S.S của Mỹ, tới những chuyến tung hoành sau bức màn sắt.
Quỳnh Bích ngắt lời:
- Em xấu số quá nên bây giờ mới gặp anh, và được anh để ý. Từ trước đến nay, anh có bao nhiêu người yêu rồi.
- Người yêu ấy à? Anh cũng không biết nữa. Vì thật ra, anh có một quan niệm hơi đặc biệt về tình yêu. Theo em, tình yêu là thế nào?
- Em không hiểu. Em quan niệm có hai thứ: tình yêu chân chính và tình yêu bậy bạ. Yêu một người, lấy người đó là tình yêu chân chính.
Văn Bình cười lớn:
- Còn yêu lung tung, yêu rồi quên đi là bậy bạ, phải không em?
Quỳnh Bích lặng thinh, mân mê tấm khăn trải bàn bằng vải trắng. Văn Bình tiếp:
- Em nói đúng. Yêu lung tung, yêu rồi quên đi là bậy bạ. Anh cũng biết thế, và nhiều lần anh định bỏ nghề để quay về cuộc đời bình thường, làm người công chức sáng vác ô đi tối vác về, và lấy một người đàn bà ngoan ngoãn, biết nấu cơm dẻo canh ngọt, biết nuôi con, làm vợ. Nhưng...
- Anh làm công chức sao được?
- Em lầm rồi. Anh có thể thành một công chức tốt.
- Dầu anh muốn làm nghề cạo giấy, ông Hoàng cũng không cho, và riêng em, em cũng không cho.
- Vì sao?
- Vì đất nước đang đau khổ, cuộc chiến tranh trong bóng tối đang tới giai đoạn khốc liệt, tổ quốc còn cần những người tài ba xuất chúng như anh.
Văn Bình thở dài:
- Em thấy chưa. Tự em đã mâu thuẫn với em rồi. Chỉ có những người sống bình lặng, sống căn cơ mới yêu chân chính được như em nói. Giả sử, em làm vợ anh, một vài tuần sau em sẽ chán liền. Nhiều người vợ bác sĩ đã buồn bã khi thấy nửa đêm đang hú hí với chồng, bị điện thoại gọi gấp, chồng phải mặc quần áo ra bệnh viện đỡ đẻ, hoặc mổ xẻ cấp cứu. Cái phiền phức của nghề thầy thuốc chỉ là phần nhỏ nếu so sánh với nghề tình báo hành động.
Ban đêm bị lôi dậy là thường. Ông thầy thuốc bị đánh thức để ra bệnh viện đến sáng sẽ được về. Còn người sĩ quan gián điệp ra đi, không biết bao giờ về, và có về hay không. Trong thế chiến thứ hai, đã có một số điệp viên bị tống lên phi cơ giữa đêm tân hôn, chưa kịp vào phòng hợp cẩn, và một số phụ nữ đã trở thành vợ góa mặc dầu chưa thành thân với chồng.
Em đã nghe chuyện Abel và Lonsdale[7] chưa? Hai người phải xa vợ trong 10 năm trời, 10 năm đằng đẵng.
Bổn phận người đàn ông có vợ là phải chăm sóc cho vợ con. Nếu không săn sóc được thì đừng lập gia đình. Anh đã chọn nghề tình báo hành động, anh phải sống độc thân, không dám yêu ai hết.
- Tại sao anh còn hứa hẹn?
- Dầu sao anh vẫn là con người, con người với tất cả những sự kém cỏi của nó trước sự cám dỗ. Trong phút mềm yếu, anh thấy tình yêu là cần, nên đã hứa hẹn này nọ. Nhưng rồi bổn phận lại mạnh hơn... Do đó, anh trở nên tàn nhẫn và vội vàng. Gặp người đàn bà nào hợp tính tình, anh nói thẳng là anh yêu họ, song chỉ yêu mà không lấy được làm vợ. Và chỉ yêu nhau trong một giờ đồng hồ, hoặc trong một đêm mà thôi, rồi hôm sau mỗi người đi một ngả.
- Chắc anh cũng coi em như những người đàn bà ấy.
- Em đừng kết luận vội. Anh chưa hề nói là anh yêu em, mặc dầu trong thâm tâm anh cảm thấy em mang lại hạnh phúc cho đời anh. Anh không dám cam kết nữa, vì em ơi, anh sắp phải lên đường rồi.
Quỳnh Bích trố mắt:
- Anh đi đâu?
- Không biết. Ông Hoàng gọi anh lên bàn giấy hồi chiều, cho biết là anh sắp được nghỉ phép ít hôm trước ngày lên đường, chắc là ra Bắc.
- Ngoài ấy, mạng lưới an ninh chặt chẽ lắm, nhân viên của ta bị bắt, bị chết mỗi ngày một nhiều, sao anh không xin đi nơi khác?
- Em lại xử trí như người vợ yêu chồng, không muốn chồng lao vào công tác nguy hiểm vậy. Ông Hoàng là cấp trên, anh đã ký vào tờ giấy cam đoan cấp trên sai đi đâu thì đi liền, không bàn cãi. Vả lại, anh là đàn ông, không được quyền trốn tránh nhiệm vụ, dẫu đó là nhiệm vụ đi tìm cái chết.
Mắt Quỳnh Bích trở nên ươn ướt.
Văn Bình rót thêm rượu uýt-ky rồi nói:
- Anh cũng công nhận hoạt động ngoài ấy khó khăn hơn trước nhiều. Riêng trong vòng ba tuần lễ, Lê Tùng đã mất ba cộng sự viên tài giỏi ở phía bắc vĩ tuyến 17. Chắc là có nội phản. Có lẽ ông Hoàng phái anh ra Liên khu IV để điều tra về vụ nội phản này.
- Anh có biết bao giờ khởi hành không?
- Không. Tuy nhiên, thường lệ anh được nghỉ xả hơi một vài tuần trước ngày lên đường. Lần này, ông Hoàng cho anh nghỉ nửa tháng. Nghĩa là độ ba tuần nữa anh sẽ ra Bắc.
- Em xin phép đi theo anh được không?
- Đời nào ông Hoàng cho. Vả lại, ngoài ấy đang có nhiều nhân viên của ta.
Phổ ky đi qua, Văn Bình ngoắt tay:
- Một chai uýt-ky nữa.
Quỳnh Bích sửng sốt:
- Trời, một mình anh một chai. Anh chưa say sao?
Chàng cười:
- Ngồi nhìn em, anh dễ say hơn là uống uýt-ky. Ba chai uýt-ky thượng hạng không chứa nhiều men say bằng một cái nhìn giục giã của em.
- Cám ơn anh. Anh cứ nhìn em tha hồ.
- Và em cũng cho anh hôn em tha hồ chứ?
- Lát nữa, anh muốn ăn thịt em cũng được. Nhưng bây giờ thì van anh. Thiên hạ đang nhìn chúng ta chằm chằm.
Văn Bình nhún vai:
- Họ nhìn vì em đẹp quá. Thôi, để lát nữa cũng được. Bây giờ, để anh nói tiếp. Hiện nay ở phía bắc vĩ tuyến 17, đặc biệt là trong vùng từ Đồng hới đến Thanh hóa - mà ta gọi lóng là Cựu kim sơn - ta có 20 nhân viên trung cấp.
- Hai mươi?
- Phải, đúng hai mươi. Ba nhân viên vừa bị địch thủ tiêu chỉ là nhân viên sơ cấp. Nhân viên của ta đã thâm nhập từ lâu vào các cơ quan quan trọng của địch. Có người đã làm khu ủy của đảng Cộng sản từ hồi bí mật kháng Pháp. Có người giữ chức vụ quan trọng trong guồng máy hành chính. Có người là sĩ quan cấp tá trong quân đội.
Chắc em đã biết từ Đồng hới ra đến Thanh hóa, ngoài ấy gọi là Liên khu IV. Liên khu IV gồm các tỉnh Thanh hóa, Nghệ an, Hà tỉnh, Quảng bình và khu Vĩnh linh giáp tuyến. Phần lớn các cơ sở hậu cần cho lực lượng quân sự cộng sản xâm nhập phía nam vĩ tuyến 17 đều tọa lạc trong Liên khu IV. Vì lý do này, ta phải đặt nhiều nhân viên tại đó. Khu vực Thanh hóa, ta đặt tên trong mật mã là Ba lê, Nghệ an là Hán thành, Hà tỉnh là Đông kinh, Quảng bình là Tân gia ba, và Vĩnh linh là Vạn tượng. Tại "Ba lê" ta có 4 nhân viên, "Hán thành" có 4, "Đông kinh" có 3, "Tân gia ba" có 2, "Vạn tượng" cũng 2.
- Cộng lại mới 15 người.
- 5 người còn lại giữ nhiệm vụ điều chỉnh và liên lạc. Có lẽ anh sẽ gặp họ. Còn...
Sực nhớ ra, chàng ngưng bặt. Đoạn chàng nói, giọng lo ngại:
- Khổ quá, anh quên mất. Ông Hoàng đã dặn anh không được tiết lộ bí mật này cho ai.
Quỳnh Bích làm mặt giận:
- Anh nghi em làm gián điệp cho địch ư?
- Nói bậy nào. Họa là điên, anh mới ngờ vực em. Anh đã đọc hồ sơ của em trong phòng của ông Hoàng. Em được tin cậy nên mới được thuyên chuyển tới phòng anh. Tuy nhiên, những điều anh vừa nói với em, chỉ riêng ông Hoàng và mấy người nữa được biết.
- Theo em, những điều ấy chẳng có gì là bí mật. Chẳng qua làm nghề tình báo lâu năm, bị thiên lệch nghề nghiệp, mắc phải bệnh trông gà hóa cuốc đó thôi.
- Em biết một mà không biết hai. Thật ra, đó là những bí mật tối hệ. Nhân viên của ta ở phía bắc vĩ tuyến 17 liên lạc về Sài gòn bằng điện đài và mật mã. Địch đã có những cơ quan riêng để thu thanh các bức điện đánh vào trong này. Tuy nhiên, địch không hiểu được nghĩa vì không có "chìa khóa" mật mã. Hoặc giả chỉ hiểu lõm bõm phần nào. Giờ đây, nếu địch khám phá ra Thanh hóa ta gọi là Ba lê, Nghệ an là Hán thành, vân vân... họ sẽ tiến thêm một bước trong việc chọc thủng mật mã của ta.
Mặt khác, nếu địch biết ở Thanh hóa ta có 4 nhân viên trung cấp, ở Nghệ an có 4, vân vân... địch sẽ tổ chức theo dõi, bao vây và khám phá dễ hơn.
Mặt Quỳnh Bích hơi tái:
- Trời ơi, anh không giải thích thì em không biết gì hết.
Văn Bình nâng ly uýt-ky lên ngang mày:
- Nào, chúng mình cùng uống cho sự toàn thắng của tình yêu.
Nàng tiếp theo:
- Và của ông Hoàng.
Gió sông quạt phần phật vào mớ tóc lòa xòa của nàng. Dưới đèn nê-ông, chàng thấy nàng đẹp dội lên như nữ thần nhan sắc. Môi nàng hồng hồng như vừa được tô son. Thân thể nàng bỗng lả lướt như sắp tan ra thành khói. Trong cơn say mê, Văn Bình nắm lấy bàn tay trắng muốt của nàng.
Run rẩy, nàng nói:
- Hai đứa mình về đi.
Văn Bình gọi bồi tính tiền, chợt nàng đứng dậy.
- Anh chờ một lát, em vào phòng tắm.
Vào phòng tắm để trang điểm lại trước khi rời tiệm ăn là thói quen bất dịch của đàn bà đẹp. Chàng nhìn theo cái mông tròn trĩnh của nàng. Không riêng gì chàng, toàn thể thực khách đều buông đũa nhìn theo bằng cặp mắt thèm khát. Một ý nghĩ ham muốn rạo rực nhú lên trong lòng Văn Bình, song chàng nén được ngay.
Đêm nay, chàng có nhiều việc phải làm. Chàng trả ba ngàn bạc một bữa ăn, không phải để ngắm cái mông khêu gợi của cô thư ký dễ dãi. Mặc dầu người trả tiền là ông Hoàng, là Sở Mật vụ.
Vào phòng tắm, Quỳnh Bích chỉ thoa son sơ sài, và không cần sửa lại mái tóc bị rối. Nàng còn phải làm một việc quan trọng hơn là việc tô môi và chải đầu để làm vừa lòng Văn Bình.
Nàng mở cái hộp đựng giấy vệ sinh ra, lấy cả cuộn đặt lên mép lavabô. Loại giấy này được chia ra từng khoảng, mỗi khoảng dài một tấc, châm bằng mũi kim, giật nhẹ là văng ra.
Quỳnh Bích đếm đúng 5 miếng, nàng giật nhẹ miếng thứ 6, đưa lên ánh đèn xem. Trên tờ giấy, nàng đọc thấy một con số 8. Phía dưới là số 21.
Nàng vo tròn miếng giấy vứt vào cầu tiêu, giật nước ồ ồ. Trong chớp mắt, miếng giấy không còn nữa. Nàng đặt cuộn giấy vệ sinh vào hộp như cũ, liếc vào gương để xem xét lại nét mặt, đoạn khoan thai ra cửa.
Thấy nàng, Lê Bình nhoẻn miệng cười âu yếm. Gió sông vẫn thổi lên mát rượi. Chàng dìu nàng qua cầu thang bắc từ đường cái lên tiệm ăn. Nàng đi nép bên chàng, thân mật như vợ với chồng.
Lê Bình lái chiếc Corvette sơn trắng ra đại lộ Nguyễn Huệ. Chàng hỏi nàng:
- Chúng mình đi chơi một vòng rồi ra Mỹ Phụng nhé?
Nàng lắc đầu:
- Nhảy chán chết.
- Vậy em về với anh.
- Thôi, em sợ chị Nguyên Hương lắm. Chị ấy ăn thịt em đi.
- Nguyên Hương không phải là vợ anh.
- Song chị ấy không cho phép ai léo hánh đến anh.
Văn Bình thở dài:
- Chẳng qua em kiếm cớ không đến với anh đó thôi.
Nàng hôn nhẹ vào má chàng:
- Nếu anh muốn, đêm nay về phòng em.
Quỳnh Bích mở xắc tay đưa cho chàng một cái chìa khóa:
- Em có hai cái chìa, biếu anh một. Anh nên cẩn thận, người khác thấy thì chết. Em không muốn mang tiếng là rước trai về phòng ban đêm.
- Bây giờ, anh đưa em về Mạc đỉnh Chi nhé?
- Không. Em phải vào nhà chị bạn gần chợ Bến Thành. 12 giờ đêm, em sẽ chờ anh ở nhà.
Nàng xuống xe, đi thoăn thoắt trên lề đường đông đúc. Tối thứ bảy đầu tháng, đường phố Sài Gòn đông như hội, nhất là đường Tự Do, và Lê Lợi quanh chợ Bến Thành.
Mùi nước hoa Vent-Vert thoang thoảng trong xe. Văn Bình thở dài lẩm bẩm một mình:
- Đáng thương cho nàng.
Chàng sang số lái chiếc Corvette tối tân ra bờ sông. Chàng muốn hít đầy phổi bầu không khí trong lành của sông Sài Gòn. Chàng đã biết nàng đi đâu. Chàng thương hại nàng vì nàng đang được dùng làm con vật hy sinh trong sự đấu trí ghê gớm giữa hai lực lượng điệp báo không đội trời chung: Sở Mật vụ của ông Hoàng, và tổ chức tình báo Bắc Việt.
***
Quỳnh Bích tạt vào một tiệm tạp hóa xế cửa rạp chiếu bóng Vĩnh Lợi, giả vờ hỏi mua một thỏi son, thứ son đắt tiền của Pháp mà nàng biết là không có. Nàng cần ở trong ra để xem xe hơi của Văn Bình đã đi chưa. Đến khi chiếc Corvette khuất sau bùng binh, nàng mới bước ra ngoài.
Bữa ăn với Văn Bình tại nhà hàng Mỹ Cảnh vừa mang một tia nắng ấm cho cuộc đời rét lạnh của nàng. Thật vậy, mặc dầu nàng có sắc đẹp phi thường, được hàng trăm người đàn ông thầm thương trộm nhớ, sẵn sàng làm nhà bằng vàng để cưới nàng làm vợ, nàng vẫn phòng không lẻ bóng.
Lắm mối, tối nằm không. Câu phương ngôn bình dân này hoàn toàn đúng với cuộc sống của nàng. Lòng nàng chưa rung động vì ai, tuy đã nhiều lần nàng lưu lại suốt đêm trong phòng người đàn ông lạ. Nàng coi các cuộc đi lại với nam giới là nhu cầu cần thiết để cơ thể và tinh thần được quân bình, ngoài ra nàng chưa tìm thấy trong đó một chút thi vị nào hết.
Bỗng nàng gặp Văn Bình.
Không hiểu vì nguyên nhân nào, nàng được chuyển lên làm thư ký riêng cho Văn Bình. Dĩ nhiên, nàng không thể biết được đó là ý muốn của ông Hoàng.
Vừa giáp mặt, nàng yêu chàng ngay. Yêu đến mức độ có thể điên cuồng vì chàng. Nếu chàng bắt nàng làm nô lệ trọn đời, nàng cũng không từ chối. Nàng đã vô cùng đau khổ khi được biết Văn Bình có nhiều người yêu, người nào cũng có nhan sắc tuyệt trần không thua kém nàng, mà còn có thể vượt hơn nàng nữa. Nàng tin Văn Bình sẽ dành cho nàng những tình cảm đặc biệt.
Song một chướng ngại vật đã chắn ngang mối tình đẹp đẽ của họ. "Họ" muốn nàng yêu chàng. Nhưng yêu để lợi dụng chàng, không phải yêu một cách chân thật và tha thiết. Nàng cố cưỡng lại, nhưng từ nhiều tuần nay nàng đã vô tình trở thành chiếc xe xuống dốc bị đứt thắng, phó mặt cho định mạng.
Lát nữa, nàng sẽ gặp "họ", và nàng quyết nói thẳng cho "họ" biết. Nàng không thể kéo dài cuộc sống đau khổ này mãi. Nàng phải tiến tới một quyết định dứt khoát, rồi "họ" muốn đối phó với nàng ra sao tùy ý.
Đang vui, mặt nàng sa sầm. Quang cảnh náo nhiệt đêm cuối tuần càng làm nàng hiu quạnh và buồn bã thêm.
Quỳnh Bích dạo một vòng quanh chợ. Đến quán trái cây, nàgn dừng lại mua một ký lô nho đỏ.
lấm lét nhìn tứ phía. Nàng có cảm tưởng như hàng trăm cặp mắt vô hình đang theo dõi nàng để bắt nàng quả tang liên lạc với « họ ».
Tim nàng đập thình thịch. Nàng dừng lại lần thgứ ba, quay về phía sau.
Tịnh không một bóng nào khả nghi. Thiên hạ đang mua sắm vui vẻ, không ai để ý đến một thiếu phụ lang thang quanh chợ Bến thành với một tâm trạng nát bét như tương. Tới khi biết chắc không bị theo, nàng mới vẫy taxi, ngồi gọn vào góc, dặn lái lên Đakao. Được nửa đường, nàng xuống xe, vẫy xích lô đi lộn lại. 5 phút sau, nàng lại trèo lên taxi đến rạp hát Kim chung ở cuối đường Hồng thập tự.
Các quán nhậu gần cổng xe lửa đông nghẹt người, xe đạp, xe vespa xếp đầy vỉa hè, lan ra ngoài đường. Trước rạp hát, một đám đông nói chuyện ồn ào. Quang cảnh này rất thuận tiện cho một cuộc gặp gỡ gián điệp.
Quỳnh Bích đã thuộc lòng hai chữ số viết trên miếng giấy vệ sinh của nhà hàng Mỹ cảnh: 8 và 21. 8 nghĩa là buổi gặp sẽ diễn ra đúng 9 giờ rưỡi. Giờ gặp chậm hơn giờ ghi trên giấy 1 tiếng rưỡi. Chẳng hạn lấn trước, họ viết lên giấy con số 10, nàng phải có mặt tại địa điểm đúng 11 giờ rưỡi đêm.
Con số 21 là ám hiệu địa điểm. Mội tháng gặp một lần, vào tối thứ bẩy đầu tháng, theo lịch tiếo xúc đã được định trước. Hết 3 tháng « họ » lại thay địa điểm. Con số 21 có nghĩa là nàng phải tới trước rạp cải lương Kim chung.
9 giờ rưỡi tối, trước cửa rạp Olympic.
Nàng nhìn đồng hồ. Còn một phút nữa đến 9 rưỡi. Theo thủ tục nghề nghiệp, nàng không được đến sớm, cũng như không được đến chậm và chỉ đợi lâu nhất là 5 phút. Buổi sáng của ngày hẹn, nàng phải lấy lại đồng hồ, theo đài bá âm BBC, hồi 6g45.
Mỗi lần đến gặp « họ » Quỳnh Bích đều lo sợ . Đúng ra, nàng đã được huấn luyện kỹ càng về nguyên tắc tình báo, song nàng được học để thi hành mạng lệnh của ôg Hoàng, không phải để phản bội ông Hoàng, phản bội chế độ SaiGòn.
Nàng đứng lại, hai chân run run. Nàng vứt tờ bạc 10 đồng vào tủ gương của bà bán thuốc lá để lấy một gói kẹo cao su bạc hà. Nàng muốn nhai kẹo cao su cho hàm răng khỏi đập vào nhau lập cập, và mùi bạc hà thơm nóng sẽ làm thân thể nàng bớt lạnh.
9 g30
Giờ hẹn đã đến.
Nàng bước ra sát lề. Một chiếc Citroën cũ kỹ sơn đen chạy qua từ từ, đến chỗ nàng đứng, lái vào. Nhanh nhẹn, nàng mở cửa trước trèo lên. Tài xế xả ga, quẹo sang trái, vào đường Trần Quí Cáp.
Quỳnh Bích liếc nhìn tài xế. Hắn trạc 40 tuổi, gương mặt lầm lì dường như từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cười một tiếng. Cặp mắt hắn sang một cách lạ lung, nàng có cảm giác mắt hắn phun ra những tia thép lạnh lẽo, chứa đầy chết chóc.
Bất giác, nàng nhìn hai bàn tay đặt trên vô lăng. Đó là bàn tay đặc biệt của kẻ chuyên nghề giết người. Bàn tay to lớn, long lá rậm rì, ngón vuông và ngắn, nếu bóp vào cổ nàng chỉ một giây đồng hồ là dập xương sống.
Nàng rung mình, ớn lạnh. Trong xe chỉ có nàng và tài xế. X era đến đường Cao thắng, hai người vẫn không nhìn tận mặt nhau và nói với nhau một lời.
Tài xế rẽ vào đường Phan đình phùng, đôi mắt cú vọ dán vào tấm kính chiếu hậu to tướng. Nàng nhận thấy kính xe Citroën này lớn gấp hai kính thường. Chủ nhân của nó phải là người sợ bị công an theo sau.
Xe vòng ra Lý thái Tổ rồi đến đại lộ Trần quốc Toản. Một lát sau, tài xế lại trở về đường Cao thắng, lộn lên Phan đình Phùng. Qua khỏi trạm xăng Phan đình Phùng, tài xế đậu xe sát lề, dắt Quỳnh Bích đi bộ một quãng, rồi tạt vào ngõ hẻm gần Vườn Chuối.
Hắn dừng trước một căn nhà lầu nhỏ bằng gỗ, bên ngoài có lan can sơn trắng. Ánh đèn của một quán giải khát kế cận chiếu hắt vào mặt Quỳnh Bích. Như cái máy, nàng theo người lạ vào trong nhà.
Đó là một ngôi nhà trống không, có người ở. Hắn mở đèn, mời nàng lên lầu, cầu thang gỗ kêu ọp ẹp. Nàng bám lấy tay hắn cho khỏi trượt chân vì đế giày nàng bằng sắt, vừa cao, vừa nhọn hoắt.
Cửa trên gác đều đóng kín. Hai ngọn đèn nê ông sang rực phô bày những đồ gỗ cũ kỹ, trơ trẽn. Mùi ẩm mốc xông lên, nàng muốn lộn mửa.
Gã đàn ông lại bàn vặn máy thu thanh, lựa một bản nhạc mạnh. Hắn là kẻ ghét cay, ghét đắng âm nhạc. Hắn phải mở nhạc để át tiếng nói chuyện của hai người.
Bây giờ, Quỳnh Bích mới có dịp nhìn kỹ người lạ. Mặc dầu nàng gặp hắn nhiều lần, nàng vẫn coi hắn là người lạ. Trán hắn nhô ra một cách bướng bỉnh, mũi và tai đều dẹp bí, tố cáo hắn là kẻ quen với cuộc sống trên võ đài quyền Anh. Đặc biệt là tay hắn dài như tay vượn, hai vai tròn đầy thịt rắn chắc, bắp thịt nổi cuồn cuộn sau chiếc sơ mi ngắn bằng vải NylFrance màu xám.
Đợi máy thu thanh chạy đều, hắn quay về phía nàng, giọng khô khan và cộc lốc:
- Cô có gì không, đưa cho tôi.
Nàng lắc đầu:
- Lần này, tôi không lấy được gì hết.
- Còn cuộc nói chuyện tại nhà hang Mỹ cảnh với Văn Bình?
- Chúng tôi chỉ nói chuyện tâm tình với n hau, không có gì lien quan đến công việc.
- Cô vẫn có tính lạ lung như thế. Cô say mê hắn rồi phải không? Nó đã khét tiếng là chim gái vô địch. Biết bao cô gái nhẹ dạ đã sa vào lòng nó. Cô có biết chúng tôi mất bao tâm cơ mới chuyển được cô tới phòng làm việc của nó không? Chúng tôi đặt cô làm thư ký riêng cho nó, là để lấy tin, lấy tin nghe chưa, không phải để cô biến thành tình nhân của nó.
Quỳnh Bích dằn cái xắc xuống bàn:
- Ông không có quyền đi vào đời tư của tôi. Mặt khác, tôi yêu cầu ông đối xử với tôi một cách nhã nhặn hơn nữa.
Phản ứng bất ngờ của Quỳnh Bích làm người lạ sửng sốt. Trong thâm tâm, hắn cho nàng là hòn bột, muốn nặn thành hình nào cũng được. Hắn không ngờ nàng dám cãi lại. hắn nghiến răng ken két:
- Cô Quỳnh Bích, đã làm nghề này không có đời tư hay đời công nữa. Chỉ có một cuộc đời thôi. Đời lấy tin cho Tổ chức. Cô có bổn phận phải hy sinh tất cả những thú vui để làm tròn công việc do Tổ chức giao phó. Tôi là người sống quen với lưỡi dao, mũi súng từ lâu rồi nên quên mất cách vuốt ve đàn bà trưởng giả như cô. Tôi nhắc cho cô biết: tôi không có thời giờ mơn trớn cô, dỗ dành cô. Việc đó để dành cho tình nhân của cô. Còn tôi là thượng cấp, tôi bắt cô tuyệt đối tuân theo mạng lệnh.
Quỳnh Bích cầm cái xắc da, khoác giây đeo vai:
- Chào ông. Bắt đầu từ phút này, tôi rút ra khỏi Tổ chức. Ông muốn làm gì tôi thì làm.
Gã đàn ông phá lên cười. Tiếng cười rùng rợn như ma hiện lên hăm dọa người yếu bong vía át cả tiếng nhạc từ máy thu thanh phát ra. Nghe hắn cười, Quỳnh Bích xây xẩm mặt mày, phải vịn lấy ghế để khỏi té ngã.
Lần thứ nhất, nàng nghe hắn cười. Có lẽ từ nhiều tháng nay, hắn mới cười lần thứ nhất. Cái cười ngạo nghễ và hiểm ác của hắn soắn vào da thịt nàng, như hàng trăm mũi kim. Nàng có cảm giác kỳ lạ như tiếng cười của hắn là con dao bén sắc vung lên quanh người nàng, làm quần áo nàng rách nát và tuột xuống, để lộ thân thể trần truồng, rồi những điếu thuốc lá cháy đỏ được dí vào ngực nàng, vào đùi nàng, mùi mỡ khét lẹt dâng ngập gian phòng …
Đang cười hô hố, đột nhiên hắn mím miệng lại, mắt long lên song sọc. Hắn nhìn thẳng vào giữa mắt nàng, giọng như dao chém đá:
- Cô Bích, cô đã lớn rồi, không còn con nít nữa, cô muốn trung thành hay phản bội, tùy ý. Tôi cho phép cô về nhà nghĩ ngợi đên may, mai mốt ta sẽ gặp lại. Nếu cô quyết tâm rút lui, tôi cũng không ngăn cản.
Hắn cũng đứng dậy. Dáng điệu chậm chạp, hắn đánh diêm châm điếu Lucky. Mùi thuốc lá thơm thơm lôi Quỳnh Bích trở về thực tại. Mắt nàng đỏ hoe như người mất ngủ hang tuần lễ. Nàng uể oải theo người lạ xuống cầu thang gỗ sộc sệch.
Đột nhiên, người lạ nói:
- À, suýt nữa tôi quên mất. Số tiền cô gởi về đã đến tận nơi. Mẹ cô nhờ chúng tôi tôi chuyển bức thư này choc ô.
Tay nàng run run, chân khụy lại, đứng không vững. Nàng nói:
- Thư của mẹ tôi, xin ông cho tôi coi.
Đút tay vào túi định lấy, chợt người lạ lắc đầu:
- Thôi, tôi không đưa choc ô nữa. Cô nên cắt đứt liên lạc với gia đình ngoài ấy là hơn:
Nàng nắm tay hắn, giọng van vỉ:
- Như thường lệ, ông cho tôi đọc ở đây, tôi không dám mang về đâu. Xin ông cho tôi đọc lần chót.
Gã đàn ông nhún vai:
- Thượng cấp của tôi ra lệnh chỉ đưa thư cho cô đọc nếu cô không có thái độ tráo trở. Bây giờ cô đã đặt tình yêu xác thịt lên trên nhiệm vụ … Cô thích được ngủ đêm với một gã đàn ông đẹp trai sở khanh hơn là nghĩ đến gia đình và 8 đứa em ở quê nhà … Lẽ ra, tôi xé nát, không đưa cho cô nữa … vì cô không xứng đáng. Như g vì tình nhân đạo, tôi chiều cô lần chót, lần chót, cô nhớ chưa?
Quỳnh Bích ngồi phịch xuống ghế, cầm tờ giấy trắng chi chít chữ viết tay ngòng ngỏeo, giơ lên ánh đèn. Bức thư do Mộng Huyền, em gái thứ hai của nàng viết giùm cho Mẹ. Nét chữ quen thuộc của đứa em thân yêu trải ra trước mặt nàng. Bức thư như sau: 
« Thị xã Thanh hóa, ngày … tháng … năm …
Chị Mộng Hoài yêu dấu,
Nhận được thư và 10 lạng vàng của chị, cả nhà như chết rồi vừa được sống lại. Chị nói rằng trong đó 10 lạng vàng chưa đầy một trăm ngàn đồng, chị kiếm dễ như chơi, nhưng chị ơi ở ngoài này, 10 lạng vàng là món tiền to ngoài sức tưởng tượng, và trong chớp mắt, nhà ta trở thành giàu sụ.
"Chị ơi, nhờ chị làm việc với chính phủ ta mà gia đình được hoàn toàn hạnh phúc. Tuần qua, ông chủ tịch ủy ban ban tỉnh về tận nơi thăm mẹ, mang thuốc tây cho mẹ, và hứa cấp cho một cái trại ở làng Vệ yên. Làng Vệ, cách thị xã 5 cây số, hồi nhỏ chị thường xuống ấy chơi mà …
"Cả nhà vừa dọn xuống trại cách đây hai hôm. Trại ở ven sông, có nhiều cây trái xum xuê, và một ngôi nhà khang trang. Ông chủ tịch ủy ban cho biết chính phủ và nhân dân ta biết ơn chị đã hy sinh cho chính nghĩa, hoạt động hiểm nguy trong vùng địch, nên từ nay trở đi các em sẽ không phải đi dân công, phiếu mua thực phẩm và vải sẽ được tăng gia tới mức vô tận. Muốn mua gì ủy ban sẽ cấp phiếu, nếu không có tiền, ủy ban sẽ biếu không.
"Mẹ mắc bệnh lao phổi từ ba năm nay. Thuốc trụ sinh ngoài này rất đắt, có tiền cũng không mua được, phương chi gia đình ta khánh kiệt từ ngày thầy thất lộc, tiền bạc dành dụm đã tiêu pha hết, thậm chí nữ trang của mẹ, của em và đồ đạc trong nhà phải đem bán cũng không đủ ăn.
"Nhờ thuốc trụ sinh quý giá Hung ga ri và thuốc bổ Trung quốc do ông chủ tịch mang tới tặng mẹ; mẹ đã ăn được cơm, và trở nên hồng hào. Cứ đà này, chỉ một vài tháng nữa, mẹ sẽ khoẻ mạnh như cũ.
"Chị Mộng Hoài ơi! Mẹ ngồi bên em đọc thư này cho em viết hầu chị. Lệ thường, mẹ chỉ ngồi 5, 10 phút là đau lưng, hoa mắt, nhưng lần này mẹ ngồi hơn một giờ vẫn không mệt, trái lại còn khỏe ra nữa. Mẹ có sức lực là nhờ chị, nhờ sự hy sinh vô bờ bến của chị. Chúng em có cơm ăn, có áo mặc, được cắp sách đến trường, cũng là nhờ sự hy sinh vô bờ bến của chị.
"Chị Mộng Hoài ơi, ông chủ tịch dặn mẹ em phải giữ kín số vàng chị gởi về, và giữ kín sự biệt đãi của ủy ban tỉnh đồi với gia đình ta, vì nếu bại lộ, gián điệp đế quốc sẽ phăng ra và có hại cho chị. Ông chủ tịch nói rằng nếu địch biết chị gởi thư và nhất là gởi vàng về Bắc, chị sẽ bị đem bắn tức khắc, không cần xét xử. Vì bậy, chuyện tiền nong và thư từ, chỉ có mẹ và em biết thôi.
"Hồi chị ở nhà, con Mộng Hương nhỏ tí xíu, bây giờ lớn nhanh như thổi. Nó giống chị như đúc, ai nhìn cũng mê. Nó đã hứa hôn rồi đấy, chị sợ chưa? Chồng chưa cưới của nó sắp tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Kể ra, em còn hằng trăm, hằng ngàn chuyện muốn nói với chị, song ông chủ tịch dặn em là thư viết cho chị chuyển vào Nam bằng đường riêng, nên em viết càng ngắn, càng tốt.
"Bây giờ nếu chị về quê, chị sẽ không tài nào nhận ra em nữa. Em cũng cao như chị và trắng như chị. Dĩ nhiên là không đẹp bằng. Nhưng chị ơi, trên trái đất này tìm được một người đẹp hoàn toàn như chị của em đâu phải dễ.
"À, ông chủ tịch còn cho biết niên học sắp tới thằng Ngọc, Bôi và Châu sẽ được sang Trung quốc học. Buồn cười lắm chị ạ, ba đứa mỗi đứa học một ngành khác nhau, thằng Ngọc mê chăn nuôi nên ghi học Nông lâm súc, thằng Bội lại theo ngành điện, còn thằng Châu, ngành y khoa. Nhờ chị, ba em trai của chúng ta sắp sửa thành người."
"Ông chủ tịch lại nói với mẹ và em rằng đời sống của gia đình ta còn được cải thiện hơn nữa, nếu ở trong Nam chị cố gắng thêm. Em biết là chị sẵn sàng hy sinh cho mẹ và cho chúng em, nên đêm nào trước khi lên giường ngủ, em cũng chắp tay cầu nguyện cho chị được thêm sức khoẻ, nhất là được thêm sáng suốt tinh thần để phục vụ cho tổ quốc.
"Theo lời ông chủ tịch, bọ đế quốc đã tung ra nhiều tiền bạc, nhiều xa xỉ phẩm, làm con người mềm yếu, thiếu lý tưởng dễ bị lung lạc.
"Chúng em tin ở chị, chính phủ ta cũng tin ở chị.
Chị Mộg Hoài yêu quý của chúng em ơi, em còn thua chị 4 tuổi, em lại ít học, thiếu kinh nghiệm của trường đời, em đâu dám khuyên chị, huống hồ em lại hàm ơn chị đến ngàn năm sau, cũng chưa trả hết. Em nói vậy để chị hiểu rằng lời sau đây là của mẹ dặn em viết cho chị.
"Mẹ ân cần dặn chị nên cẩn thận, lưu lại ở nơi đồng đất nước người, đừng bao giờ quên lãng quê hương. Nếu chị gặp chuyện gì, ở đây mẹ phải chết, gia đình ta sẽ đau khổ, nhục nhằn.
Thư ngắn, tình dài, chị đọc kỹ và suy ngẫm tất sẽ hiểu rõ ý mẹ.
"Gia đình xin chúc chị một mùa Xuân trẻ đẹp và tin tưởng."
"Em của chị
Mộng Huyền."
Những giòng chữ bằng mực bút máy múa nhảy trước mắt Quỳnh Bích. Nàng không thể lầm được, nét chữ nhỏ nhắn, càng viết càng nghiêng sang bên phải, chữ g và chữ h ngoèo như con dun, là của Mộng Huyền, đứa em gái gần hai mươi, có đôi mắt to và đen, khuôn mặt dài, cái miệng chúm chím như nàng. Nàng cũng không thể lầm được: nét chữ uyển chuyển này là của cái ngòi bằng vàng 18 cara, lắp trong bút máy Parker màu xanh lá mạ mà nàng nhờ "họ" gởi về Bắc tặng em tháng trước. Chiếc Parker, nàng mua tại Hồng kông trong một chuyến du lịch cuối năm, và đã dùng để viết nhật ký. Gởi cho em gái, nàng đã chuyển về quê nhà xa xôi một phần tâm tư khắc khoải của nàng.
Nàng buông thư xuống bàn, nhìn gã đàn ông. Hắn thản nhiên nhìn nàng bằng cặp mắt ráo hoảnh.
Bỗng nàng ôm mặt khóc, rưng rức. Gã đàn ông đánh diêm hút thuốc, vẻ mặt hả hê. Lá thư quê hương đã hoàn toàn thay đổi ý định của nàng.
Trước khi lên xe Citroën đến chỗ hẹn, Quỳnh Bích quyết định dứt bỏ cuộc sống pản bội. Song nàng không thể bỏ mẹ chết vì bệnh lao phổi trong túp lều tranh xiêu vẹo ở ngoại ô Thanh hóa. Nàng không thể mặc đàn em dại đi chăn trâu, gặt lúa và dệt vải cho hợp tác xã để kiếm tiền đong gạo hàng ngày. Nàng yêu Văn Bình, song nàng không thể vì một người đàn ông mà xô đẩy gia đình vào vòng đói khổ. Cuối thư, em gái nàng đã bảo ngầm cho nàng biết: Nếu nàng bỏ "họ", gia đình ở Bắc sẽ bị khủng bố.
Gã đàn ông lặng lẽ rút mù soa cho nàng lau nước mắt. Quỳnh Bích ngồi yên một lúc.
Đoạn, nàng nói, giọng sắc như đao:
- Vâng, tôi xin nghe theo lời ông.
 



III. Trái bom nổ chậm
 
Ba tháng sau.
Cuộc sống trong Sở Mật vụ của ông Hoàng vẫn chạy một nhịp bình thường.
Hàng ngày, ông tổng giám đốc mở tủ sắt lấy tập hồ sơ tối một MI-15 ra nghiên cứu. Ba tháng trước, hồ sơ này chỉ gồm 10 trang đánh máy và hai tấm ảnh, giờ đây số trang đã lên tới 100, và số ảnh 30.
Ông Hoàng đọc đi, đọc lại đến nỗi thuộc lòng. Mỗi lần nghiên cứu hồ sơ MI-15 xong, ông lại gọi Văn Bình lên bàn giấy, và hai người khóa trái cửa bàn bạc hồi lâu.
Nhân viên của Sở đã quen mặt Văn Bình trong tổng hành doanh. Lệ thường, chàng chỉ được nghỉ vài ba tuần lễ xả hơi giữa hai công tác hiểm nghèo, và trước ngày sửa soạn lên đường, chàng mới đến gặp ông Hoàng. Lần này, chàng ở lì luôn ba tháng.
Tuy nhiên, cuộc sống phẳng lặng gần như buồn tẻ ở trụ sở trung ương không làm Văn Bình bỏ được thú uống rượu như hủ chìm và chơi bời vong mạng. Không tối nào chàng không có mặt ở vũ trường, và sớm nhất là ba giờ sáng chàng mới chịu lên giường ngủ.
Lê Diệp, anh chàng sếu vườn ghét rượu uýt-ky và thù gái đẹp, tiếp tục đi theo ông Hoàng như hình với bóng, trong mình luôn luôn có một bộ dao lá liễu, có thể lấy đầu kẻ địch trong vòng hai chục thước.
Quỳnh Bích tiếp tục làm thư ký riêng cho Văn Bình trong căn phòng sang trọng, treo bức hình thiếu phụ khỏa thân đĩ thỏa. Mỗi tối thứ bảy đầu tháng, nàng tiếp tục gặp gỡ gã đàn ông lì lợm, trán vồ, mũi và tai bẹp dí. Người lạ tỏ vẻ bằng lòng về công việc của nàng.
Hai tháng sau lần gặp gỡ trước rạp cải lương Kim Chung trên đường Hồng thập Tự, Quỳnh Bích nhận được một lá thư khác của em gái. Nội dung lá thư như sau:
"Chị Mộng Hoài thân mến của chúng em.
"Em có tin mừng báo với chị. Mẹ đã khỏe hẳn rồi. Tuần trước lên bệnh viện thị xã chụp hình phổi, mẹ được y sĩ chuyên môn cho biết vết thương trong phổi đang bắt đầu làm "thẹo. Nếu được tiếp tục tiêm thuốc và ăn uống bổ dưỡng như hiện thời, chỉ trong vòng ba đến sáu tháng nữa là mẹ sẽ khỏi bệnh lao phổi.
"Tin mẹ sắp bình phục làm chúng em sung sướng phát điên lên.
"Chị ơi, ngày giỗ của thấy đã được cử hành một cách trọng thể, chúng em tin là ở dưới suối vàng thầy hết sức bằng lòng. Em làm một bữa cỗ lớn, gia đình nội ngoại đều tới "đông đủ, ai cũng khen mẹ, khiến mẹ được mát mặt.
"Ba em trai Ngọc, Bôi và Châu nghịch ngợm của chị sắp lên đường sang Trung Quốc rồi. Tương lai chúng nó được sáng lạn là nhờ chị. Ông chủ tịch cho biết công việc của chị "trong thời gian qua rất đáng khen. Mẹ nhờ em chúc chị cố gắng thêm nữa.
"Em Mộng Huyền của chị"
"T.B. Chị ơi, con Mộng Hương cứ nằng nặc đòi lấy chồng. Chồng chưa cưới của con quỷ sứ ấy sắp tốt nghiệp y khoa bác sĩ như em đã nói trong thư trước với chị. Nếu có thể, "chị mua cho nó cái đồng hồ Oméga đàn bà làm quà cưới. Đồng hồ Oméga ngoài này là xa xỉ bậc nhất, có tiền cũng mua không được. Cảm ơn chị nhé."
Quỳnh Bích mĩm cười sung sướng. Lá thư quê nhà đã mang lại cho nàng một tia nắng ấm áp. Gã đàn ông lẳng lặng nhìn nàng:
- Như em gái cô đã viết trong thư, chúng tôi rất bằng lòng về sự cộng tác thành thật và tận tụy của cô. Kế hoạch của chúng tôi đang tiến hành một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, cần cô gắng sức một lần nữa mới có triển vọng thắng lợi.
Quỳnh Bích lạnh người, hai tay run run. Một niềm lớn đè lên người làm nàng nghẹt thở. Nàng ngẩng đầu nghe người lạ mặt buông từng tiếng:
- Chúng tôi cần cô báo cáo về Lê Tùng.
***
Lê Tùng vứt bút chì nguyên tử xuống bàn, gạt đống hồ sơ sang bên, rồi ghếch chân lên cái ghế mây bên cạnh.
Mới làm việc được một giờ đồng hồ mà mắt chàng hoa lên, đầu nhức như búa bổ, khiến tay chân chàng run lên bần bật. Chàng mắc chứng run tay từ ít ngày nay, có lẽ vì uống rượu, quá nhiều rượu. Vốn là đệ tử của rượu rum, chàng thường uống mỗi ngày một phần tư chai, uống với côca côla và nước đá. Song từ ngày thất bại não nề ở vĩ tuyến 17, bệnh nghiện rượu của chàng đã tăng lên gấp bội. Mỗi ngày, Lê Tùng nốc một chai, có khi hai chai.
Và ban đêm.
Có đêm chàng uống đến sáng. Uống đến khi hai mắt không thấy gì nữa, và bàn tay cầm ly rượu run rẩy làm đổ rượu tung tóe vào quần áo.
Đêm qua, chàng uống luôn hai chai bacadi, thứ rum đặc biệt của người Cuba. Uống hết rượu, chàng la cà xuống đường, ngã vào tay một cô ả bán dâm đầu hẻm, mặt trời đã lên từ lâu mới giật mình tỉnh dậy. Lê Tùng khoát cái áo sơ mi nhàu nát lên người, hối hả trèo lên tắc xi đến Sở.
Như thường lệ, nhân viên trong Sở không hỏi han chàng nữa. Sự xuống dốc quá nhanh của chàng khiến cho đồng nghiệp sợ hãi tránh xa. Nội quy của Sở rất nghiêm khắc: nhân viên phải có hạnh kiểm tốt, không được rượu chè và cờ bạc bê tha. Bị phạm lỗi, nhân viên sẽ bị khiển trách và ghi vào hồ sơ. Lần thứ ba sẽ bị thải hồi, và một khi bị ông Hoàng thải hồi, đương sự không cò hy vọng vào làm ở một cơ quan nào khác.
Những hàng chữ số li ti nhảy múa trước mắt Lê Tùng. Chàng được cử làm trưởng ban H4, phụ trách việc chuyển ngân, gởi tiền và trả lương bí mật cho nhân viên hoạt động ở ngoại quốc. Vốn là nhân viên hành động, chàng thích được phóng dao, bắn súng, hoặc đấu trí với đối phương. Cuộc đời mài đũng quần trên ghế gỗ làm chàng chán nản và tuyệt vọng. Bỗng một giọng nói êm ái vẳng vào tai chàng:
- Anh Lê Tùng.
Chàng ngẩng đầu lên, vụt tỉnh ngủ. Người gọi chàng là Huệ Lan, cô gái chưa chồng dễ thương, từng có tình cảm đặc biệt với chàng. Chàng hỏi:
- Cô Lan gọi tôi hả?
Huệ Lan gật đầu. Nàng là một thiếu nữ 25 tuổi, cái tuổi chín muồi trong tình trường, ăn mặc đỏm dáng, tóc dài đen nhánh phủ xuống đôi vai gầy xương xương. Tuy ngực nàng lép kẹp, nàng vẫn có một nét duyên dáng đặc biệt. Có lẽ đàn ông thích nàng vì đôi mắt nghịch ngợm, và làn môi cong cong dường như chỉ muốn được hôn suốt ngày.
Huệ Lan ngồi ở bàn bên. Nàng sửa lại mái tóc, giọng thân mật đượm lo âu:
- Anh Lê Tùng này, ông chánh sở vừa ra lệnh cho em coi lại sổ sách của anh.
Lê Tùng giật mình:
- Khi nào?
- Hồi sáng, anh chưa đến, ông chánh sở gọi điện thoại cho em. Ông ấy dặn tối nay em phải ở lại văn phòng, kiểm tra lại sổ sách của anh. Em lo quá. Anh có làm cái gì bậy không?
Lê Tùng đáp bâng quơ:
- Không.
- Chắc không? Người ta bàn tán nhiều về anh mà anh chẳng biết gì cả. Người ta bảo anh chơi bời bê tha, tiêu tiền như rác. Căn cứ vào số lương hàng tháng, anh không thể nào uống rượu rum đắt tiền hàng chai đầy và đi nhảy suốt đêm.
Giọng Lê Tùng trở nên mệt mỏi:
- Họ nói láo đấy. Tôi vẫn uống rượu từ lâu. Văn Bình không uống rượu, không chơi bời hay sao?
- Văn Bình khác, anh khác. Văn Bình là tổng thanh tra, hơn anh cả chục cấp, được ông Hoàng cưng như trứng mỏng.
- Còn tôi thì bị ghét bỏ?
- Không phải đâu. Tại anh mà ra cả. Văn Bình làm việc nào cũng thành công nên được ông tổng giám đốc chiều chuộng, còn anh...
- Cô muốn nói là trong vòng ba tuần lễ tôi để thiệt mạng ba nhân viên xuất sắc phải không?
- Vâng. Tuy nhiên, anh đừng hiểu lầm em, tội nghiệp.
Lê Tùng thở dài chua chát:
- Không, tôi không hiểu lầm cô đâu, song thiên hạ đã hiểu lầm tôi. Ông tổng giám đốc đã cố tính hiểu lầm. Hơn ai hết, ông Hoàng phải biết rằng trong hàng ngũ của ta ở vĩ tuyến 17 đã có nội phản. Một phần tử của địch đã trà trộn vào tổ chức của ta đã báo cáo hết cho phản gián cộng sản. Nhân viên của tôi đã mất mạng là vì thế.
- Sao anh không trình bày tự sự với ông Hoàng?
- Khổ quá, anh nói khản giọng rồi mà ông Hoàng vẫn như pho tượng. Ông tổng giám đốc đã có định kiến là lỗi ở anh.
Lần đầu tiên, Lê Tùng xưng với Huệ Lan là anh. Nàng không để ý đến sự xưng hô thân mật của chàng. Nàng nói:
- Tối nay, em phải kiểm soát sổ sách. Anh nghĩ sao?
- Tôi chẳng nghĩ gì cả. Nhưng ở vào địa vị cô, tôi sẽ báo cáo với ông chánh sở là sổ sách của tôi không có điểm nào khả nghi.
- Anh cứ nói thật với em, nếu anh lỡ tiêu đồng nào, em sẽ tìm cách bù đắp giùm anh.
- Tôi thề với cô là không tơ hào một xu nhỏ.
Huệ Lan thở phào ra:
- Nếu thế thì em yên tâm được rồi. Em chẳng cần xem sổ sách nữa. Sáng mai, em sẽ báo cáo với ông chánh sở.
Lê Tùng nhìn cô gái bằng cặp mắt hàm ơn:
- Huệ Lan tốt với tôi lắm. Chỉ tiếc là...
Nàng cười:
- Em rất sẵn sàng. Có hay không là do anh. Giá anh bớt chơi bời hơn trước. Khi ấy, em sẽ mời anh đến nhà. mẹ em mến anh lắm.
- Bà cụ đã gặp tôi bao giờ đâu?
- Em đưa ảnh anh cho mẹ em xem. Mẹ em khen anh dễ thương và trung hậu.
Lê Tùng lại thở dài:
- Trong khi ấy, ông Hoàng lại coi anh là kẻ đáng ghét và có tư tưởng phản bội.
- Anh Lê Tùng. Dạo này anh ăn nói bừa quá. Chắc anh bị đau rồi. Có lẽ đêm qua anh thức suốt sáng.
- Không. Đêm qua tôi ngủ sớm lắm.
- Anh đừng dối em nữa. Quầng mắt anh đen sì như vậy chứng tỏ anh mất ngủ liên miên. Anh về nhà nghỉ đi, em làm giùm cho. Nếu ông chánh sở hỏi, em sẽ nói là anh bị cảm.
Lê Tùng xô ghế đứng dậy:
- Huệ Lan nói đúng. Tôi đang bị cảm. Vai tôi đau như rần.
- Anh ra tiệm thuốc tây gần Sở mua átpirin mà uống. Anh phải uống ba viên một lúc mới công hiệu.
Lê Tùng chụp cái mũ cói lên đầu, nặng nề ra cửa. Huệ Lan nhìn theo bằng luồng mắt ái ngại.
Định ra thang máy, Lê Tùng ngần ngừ một lúc rồi đi dạo dọc hành lang tới câu lạc bộ. Đó là một gian phòng lớn, chuyên bán thức ăn và đồ uống cho nhân viên. Hầu hết nhân viên của Sở đều ăn trưa ở câu lạc bộ. Câu lạc bộ còn cung cấp thức ăn cho một số nhân viên đặc biệt trú ngụ thường trực tại tổng hành doanh.
Vào giờ này, câu lạc bộ còn đông người. Mọi người đang trò chuyện như pháo nổ bỗng ngưng bặt khi thấy Lê Tùng ló mặt ngoài cửa. Hồi đầu, chàng lấy làm khó chịu, cho sự im lặng này là một cách khinh miệt chàng. Lâu dần, chàng quen đi và đáp lại bằng thái độ thản nhiên.
Lê Tùng tiến lại quầy, một cái bàn dài lót kẽm màu trắng, phía sau là ba cô gái có bộ ngực đồ sộ và cặp mắt sắc như dao cạo. Chàng vẫy tay:
- Uýt-ky.
Một cô gái lắc đầu:
- Ông quản lý ra lệnh không được bán chịu cho ông.
Lê Tùng quắc mắt:
- Tôi đã ăn quịt lần nào chưa?
- Rồi. Không phải một mà là hai lần. Tháng trước, ông quên không trả năm ngàn. Tháng vừa rồi bảy ngàn. Tôi còn giữ bông của ông, không tin tôi đưa ông xem.
Sực nhớ ra, Lê Tùng gật gù:
- Ừ nhỉ, suýt nữa tôi quên mất. Tháng này hết tiền. Tôi đã hẹn ông quản lý đến cuối năm sẽ thanh toán hết. Bây giờ xin cô một ly.
- Phiền ông trả cho năm chục.
Lê Tùng rút bót phơi, ném lên quầy tờ hai trăm nhàu nát:
- Bốn ly, không pha đá.
Chàng vồ lấy ly rượu như kẻ nhịn khát từ nhiều ngày nay. Bỗng chàng hỏi:
- Còn rum không?
- Còn. Bốn chục một ly nhỏ.
- Cô cho tôi 5 ly. Pha vào một chai côca côla và 3 viên đá.
- Xin ông hai trăm nữa.
Lê Tùng thở dài, móc trong túi áo trên ra hai tờ 200 khác, quăng vào ly rượu vừa uống cạn.
- Đủ chưa?
- Ông đưa dư 200.
- Rót thêm cho tôi 200 rượu rum nữa.
- Uống 600 bạc rượu một lúc chịu sao được. Thôi, em chỉ rót 200 thôi.
- Nội quy của câu lạc bộ không hạn chế bao nhiêu ly. Miễn tôi trả tiền, tôi muốn uống bao nhiêu cũng phải bán.
Viên quản lý - một thanh niên cao thước tám, người to như tủ gương - khệnh khạng từ góc phòng đi lại. Thấy Lê Tùng, hắn lên giọng:
- Gì thế?
Cô chiêu đãi viên đáp:
- Thưa ông Lê Tùng đòi uống nhiều rượu.
Viên quản lý phì cười:
- Bán cho ông ấy, quý hồ đủ tiền là được.
Giọng Lê Tùng lè nhè:
- Hừ, ông quản lý trù tôi quá. Thiếu có hơn 10 ngàn mà không bán chịu nữa.
Viên quản lý nhún vai:
- Uống xong rồi, mời ông ra ngoài giùm. Miệng ông sặc mùi rượu, áo quần đen bẩn và nhàu nát. Lần này, tôi nể ông, lần sau, nếu ông còn đầu bù tóc rối, tôi sẽ mời ra cửa.
- Ha ha, ông quản lý vừa ra lệnh cho tôi. Ông là ông Hoàng thứ hai phải không?
- Ông say rồi.
- Trời, có mấy ly rượu hạng bét mà bảo say. Còn lâu, áo quần của tôi xốc xếch thì mặc kệ tôi.
- Xin nhắc lại ông lần nữa, ông là trưởng ban H-4. Ông phải tỏ ra xứng đáng với chức vụ của ông.
- Về phần tôi, tôi rất ghé những kẻ lên mặt dạy đời.
Viên quản lý khuỳnh tay trước mặt Lê Tùng:
- Tôi cảnh cáo ông lần nữa. Nếu ông còn ăn nói thất thố, tôi sẽ tặng ông một bài học nhu đạo.
Lê Tùng cười ha hả:
- Dễ trong cái Sở Mật vụ đồ tồi này chỉ có ông ông nhà bếp là giỏi Judo thôi hẳn?
Viên quản lý nắm lấy cổ áo Lê Tùng. Bỗng một giọng nói cất lên, êm ái nhưng cương quyết:
- Yêu cầu ông bỏ tay ra.
Mọi người quay lại, Huệ Lan chĩa mũi súng cán ngà xinh xắn vào bụng viên quản lý phốp pháp:
- Ông không được phép hành hung nhân viên trung cấp của Sở. Ông thừa hiểu rằng, tôi sẽ bắn ông nếu ông không thả Lê Tùng ra.
Viên quản lý nhún vai:
- Vâng, tôi xin chiều cô Huệ Lan. Xin cô biết rằng, tôi đã nhẫn nhục đến cực độ. Mọi người ngồi đây có thể làm chứng rằng tôi không gây ra trước.
- Nếu Lê Tùng có lỗi, tôi xin lỗi giùm. Song ông nên hiểu rằng, Lê Tùng đang bị đau. Bị đau sau chuyến đi công tác ở Bến hải. Thần kinh anh ấy chưa được phục hồi nhu cũ.
Giọng Lê Tùng vẫn lè nhè:
- Huệ Lan, tôi bị điên từbao giờ?
Huệ Lan sẵng giọng:
- Anh không bị điên, nhưng anh mất trí. Thôi, anh về đi. Mọi người cười anh nhiều rồi, anh đừng để thiên hạ cười em nữa.
Như cái máy, Lê Tùng đứng dậy, xô cái ghế cao ngã lỏng chỏng. Rồi chẳng thèm chào ai, chàng lù lù đi ra. Trong phòng, Huệ Lan rưng rưng nước mắt. Viên quản lý cầm tay nàng:
- Tôi thành thật xin lỗi cô.
Lê Tùng đột ngột quay lại:
- Thôi, tôi van ông. Ông đừng nịnh đầm nữa.
Viên quản lý lặng người, giận tái mặt. Huệ Lan dựa vào quầy rượu, sụt sùi khóc.
Lê Tùng phá lên cười như thằng điên.
Xuống đường, chàng vẫy xích lô máy. Gió mát dọc bờ sông quạt vào mặt chàng. Cổ họng chàng đáng chát, chàng lại thèm rượu. Một nỗi buồn vô biên tràn ngập lòng chàng. Trong một tích tắc đồng hồ, chàng nảy ra ý định lao đầu xuống sông Sài gòn.
Lê Tùng lơ đãng nhìn ra bến đò Thủ thiêm. Nước sông đục ngầu. Sau nhiều cơn mưa liên tiếp, mực nước đã lên mấp mé bờ sông, trải trước mặt chàng một bãi rộng mênh mông màu súc cù là. Bên kia bờ, một tòa bin-đinh đang xây đâm lên nền trời trắng đục những cây sắc đen sì, khẳng khiu, khiến chàng có cảm tưởng chân tay của người bị chết cháy.
Lê Tùng dặn xích lô máy lái về Tân định. Buổi chiều tỏa xuống từ từ, những ngọn đèn nê-ông đầu tiên được bật sáng trước chợ Tân định.
Đến gần Trần quang Khải, chàng cho xe đậu lại, đoạn khệnh khạng bước vào ngõ hẻm bên trái. Chàng dừng lại trước một căn nhà hai tầng, quét vôi xám, cửa sắt đóng kín mít.
Ba phút sau khi chàng bấm chuông, chàng nghe tiếng chân người, và một giọng nói vọng ra:
- Ông hỏi ai?
- Lê Tùng đây.
Cánh cửa mở hé, vừa đủ cho chàng lách vào. Bên trong tối om. Mở cửa cho chàng là một người đàn bà.
Chàng hỏi:
- Trên ấy đã có người chưa?
Thiếu phụ đáp:
- Rồi. Sao ông đến sớm thế?
Chàng nhún vai không đáp. Ánh đèn nê-ông trên lầu chiếu xuống cầu thang làm chàng thấy rõ khuôn mặt và thân hình thiếu phụ. Lê Tùng đến sòng bạc này nhiều lần, song lần nào chàng cũng ngắm người đàn bà ra mở cửa. Nàng trạc 30, nghĩa là không còn trẻ nữa, nhưng chính vì nàng không còn trẻ nữa mà Lê Tùng ưa thích. Nàng không đẹp lắm, tuy bộ mặt được sửa soạn công phu. Những sợi lông mi giả được gắn rất khéo vào mắt, làm con mắt đã to và đen càng to và đen thêm. Môi nàng được tô son rất giỏi, một thứ son riêng do Elizabeth Arden chế tạo, màu đỏ hồng ươn ướt và thơm mùi kẹo cao su. Đặc biệt là môi nàng nhỏ mà nàng bôi loang ra cho môi lớn thêm, tạo cho đàn ông một sự thèm muốn khác thường.
Cầu thang xi măng hơi chật, thiếu phụ đi sát vào người chàng. Chàng không rõ nàng vô tình hay hữu ý, nhưng bộ ngực núng nính của nàng cứ bám lấy chàng, khiến chàng không còn thời giờ suy nghĩ nữa. Thân thể nàng toát ra một mùi hương độc đáo, mùi da thịt của thiếu phụ giàu kinh nghiệm đã biết nhiều đàn ông, và am tường bí quyết hạnh phúc.
Nàng nói, giọng thơm thơm như viên á phiện hơ trên ngọc đèn dầu lạc:
- Dạo này ông không gặp hên nên thua nhiều quá.
Lê Tùng cười:
- Vì chị không truyền cái hên cho tôi.
Nàng nhìn vào mắt nẩy lửa của chàng:
- Em có chồng rồi, ông không biết sao?
- Biết chứ. Nhưng chồng chị đi vắng.
- Hắn nghe được thì chết. Có lần em tằng tịu với một thằng ngoại kiều, hắn nổi khùng vác dao chém lia lịa. Suýt nữa em mất mạng.
- Còn gã ngoại kiều?
- Không hề gì, chỉ vài ba cái sẹo trên mặt.
- Tôi muốn ăn sẹo trên mặt lắm, chị đừng sợ.
- Rõ nỡm cái ông này.
Hai người đã lên tới lầu một. Thiếu phụ hỏi chàng:
- Ông hút đã chứ?
- Chị nằm tiêm, tôi mới hút.
- Em còn bận mở cửa cho khách.
- Vậy thì thôi.
- Ông khó tính ghê. Đêm nay, em sẽ tiêm cho ông. Bây giờ ông chịu khó hút vài chục điếu cho tỉnh người. Có tỉnh người, đánh bạc mới sáng suốt. Em thấy ông đánh gàn lắm. Ai đời lại đánh chẵn cả bao giờ? À, ông Lê Tùng, em mới thêu được con bé tiêm thuốc giỏi lắm. Nó vo thuốc thật tròn, nướng không bao giờ cháy. Nó lại xinh như mộng, và dễ tính nữa. Anh muốn gối đầu lên đùi, nó cũng không hất ra.
Thiếu phụ bắt đầu kêu chàng bằng anh. Chàng cũng suồng sã:
- Gối đầu vào đùi em sướng hơn.
- Anh này điên rồi. Em là gái già, sao bằng con bé hơ hớ mười tám. Anh hút không, để em mang đèn bàn tới.
Lê Tùng lắc đầu:
- Thong thả, để anh đánh một lát.
Thiếu phụ dẫn chàng lại cầu thang lên lầu nhì.
Đột nhiên, chàng gọi:
- Này em?
Thiếu phụ quay lại:
- Gì anh?
- Trông em tình quá.
- Tình hay không, mặc tôi.
Lê Tùng ôm chầm lấy thiếu phụ hôn bừa vào miệng. Nàng đánh thùm thụp vào ngực chàng. Nhưng một phút sau, nàng đứng yên, không nhúc nhích.
Rồi nàng lau mép:
- Anh gớm thật. Chưa chi đã hôn gái, rồi còn thua bán mạng.
Lê Tùng trề môi:
- Anh còn chán tiền. Còn lâu mới khuynh gia bại sản.
- Anh làm gì mà lắm tiền thế?
- Làm chủ hãng buôn.
- Thôi đi ông tướng. Ngữ ông không phải là nhà buôn.
- Em không tin thì thôi.
- Này em nói cho mà biết. Chớ ti toe với tiền quỹ mà chết bỏ mẹ. Thụt két là 10 năm tù đấy.
- Hừ, ở tù càng đỡ phải kiếm tiền. Đi làm ngày hai buổi khổ như trâu ngựa.
- Nói liều như anh là tột bực rồi.
Lầu nhì là một phòng xốc đĩa lớn. Căn phòng rộng, đóng cửa im ỉm, máy điều hòa không khí chạy rè rè. Chừng 10 người đàn ông, đàn bà vây quanh cái chiếu cạp điều trải trên sàn gác.
Chủ sòng đứng lên, đon đả:
- À, anh Lê Tùng. Hôm nay dám chơi to không? Toàn tay bán trời không văn tự cả.
Lê Tùng hỏi:
- Mỗi lần đặt ít nhất là bao nhiêu?
- 10 ngàn.
- 10 ngàn hả? Lấy gì làm to. Đêm nay, tôi muốn đánh thật to. Để rồi mai chừa.
Chủ sòng cười:
- Chắc anh đại thắng rồi.
Lê Tùng cũng cười:
- Dĩ nhiên.
Lê Tùng theo chủ sòng vào căn phòng nhỏ kế cận. Cửa đóng lại, chủ sòng hỏi:
- Đâu, anh cho tôi coi viên cà rá.
Lê Tùng móc túi ra một cái hộp nhỏ, để lên bàn:
- Đúng 9 ly.
Chủ sòng lấy kính riêng đặt lên mắt, rồi cần viên hột xoàn óng ánh lên coi. Hồi lâu, hắn đặt xuống:
- Có một chút than ở giữa.
Lê Tùng nói:
- Tôi là chuyên viên về hột xoàn. Cà rá này không có một có một chút than nào hết. Chỉ có một cái bọt nhỏ không quan hệ bên dưới mà thôi.
Chủ sòng đặt viên kim cương xinh xắn vào lòng bàn tay:
- Bao nhiêu?
- 400.
- Trời, gần nửa triệu, đắt quá.
- 400 ngàn, đâu phải nửa triệu. Anh không mua thì thôi. Để tôi ra đường Tự do bán cho Chà và. Họ sẽ trả tôi nửa triệu.
- Chỗ quen biết, anh bớt đi. Bán cho tôi, anh được bạc, còn có hy vọng chuộc lại. Anh bán cho Chà và là mất.
- Vì thế tôi mới bán cho anh.
- 250, anh chịu không?
- Còn xa quá.
- Sợ anh thật. Anh phải cho tôi kiếm vài ba chục ngàn lời chứ.
- Theo thời giá, viên 8 ly, nước xanh, không bị than phải trên nửa triệu. Không tin, anh hỏi Tô châu xem.
- Nể anh, tôi lên một giá nữa. 300 đấy. 300 là giá cuối cùng, tôi không thể trả thêm được nữa.
- 350.
- Tôi chịu.
Lê Tùng mân mê viên kim cương tỏa ra hào quang chói lọi. Hạt xoàn này không phải của chàng, và trong đời chàng chẳng bao giờ hy vọng làm chủ một viên kim cương 9 ly như thế. Đó là hạt xoàn của Sở. Một số nhân viên hoạt động tại nước ngoài thường được trả lương, hoặc công tác phí bằng vàng lá, hoặc cà rá. Mang đồ châu báu trong người tiện lợi hơn là mang ngoại tệ cồng kềnh. Viên kim cương 9 ly này, Lê Tùng được lệnh gởi cho một điệp viên phục vụ ở Nam Dương. Không hiểu sao chàng dám mang về, bán lấy tiền đánh bạc. Như chủ sòng nói lúc nãy, chàng có hy vọng được bạc sau nhiều trận thua không còn xu dính túi. Đại thắng, chàng sẽ chuộc lại cà rá, cất lại trong tủ sắt như cũ.
Chủ sòng giục:
- 300 là giá chót, anh chịu chưa?
Lê Tùng nhăn mặt:
- Anh đè nén tôi quá. Viên kim cương này do mẹ tôi để lại làm của hương hỏa, bán nó tôi tiếc lắm.
- Kim cương ở đâu ra, tôi không cần biết, xin anh hiểu cho. Dầu là của hương hỏa, hoặc của buôn lậu, hoặc của ai nữa, đó là việc riêng của anh. Phần tôi, tôi chỉ quan tâm tới giá tiền.
- Anh trả thêm 20 ngàn nữa. Vị chi 320.
- Tôi mua bán rất mau, và chỉ nói một lời. 300 ngàn, bán đi cho rồi. Gặp hồng vận, anh có thể kiếm được gấp ba số tiền bán cà rá trong vòng một giờ đồng hồ.
- Thôi được. Anh đưa tiền cho tôi.
Chủ sòng mở ô kéo, ném một cuộn giấy bạc lên bàn. Hắn nhìn vào mắt Lê Tùng:
- Tôi cần dặn anh lần nữa. Ra khỏi nhà này, xin anh quên hết. Quên việc đánh xóc dĩa. Quên cả việc bán cà rá cho tôi. Nếu anh không giữ đúng cam kết. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
- Tôi không phải trẻ con. Anh nói một lần bữa trước đủ rồi.
- Không. Tôi đâu dám coi khinh anh. Chẳng qua sợ anh quên nên nhắc lại đó thôi.
Chủ sòng vỗ vai Lê Tùng:
- Chúc anh đêm nay trở thành triệu phú.
Không hé môi, Lê Tùng lùi lủi ra cửa. Thật vậy, lúc rời bến phà Thủ thiêm, chàng đã quyết định đánh nước cờ liều. Nếu ăn bạc, chàng sẽ hoàn lại số tiền thụt két. Nhược bằng cháy túi, chàng sẽ liệu sau. Rồi đến chàng vào tù là cùng. Vào tù càng đỡ khổ... 
Canh bạc đã tới hồi sát phạt. Dưới bốn ngọn đèn nê-ông thước hai, người ta có thể thấy rõ một hạt bụi trên cái chiếu cạp điều. Người xóc cái là một gã đứng tuổi, lé mắt, mũi diều hâu, miệng cá ngão, thỉnh thoảng lại mở rộng hoác:
- Cân này... yêu cầu bà con rút tay ra. Tôi sắp mở bát.
Giữa chiếu bạc, được ngăn làm đôi bằng một lằn sơn trắng, bên chẵn, bên lẻ, Lê Tùng chỉ thấy tiền là tiền. Toàn bạc năm trăm, xếp thành bạc cao ngất.
Chàng đếm nhẩm: cả thảy là con bạc, 7 đàn ông, 3 đàn bà. Là người dễ tính đối với sắc đẹp, Lê Tùng vẫn không thương được ba thiếu phụ ngồi bệt xuống, áo quần nhàu nát, tóc tai rũ rượi. Khi họ ngẩng lên, chàng thấy rõ con mắt thâm quần, tố cáo nhiều đêm không ngủ, và đôi môi nhợt nhạt, son lem ra ngoài mép.
Một thiếu phụ trạc ba mươi có miệng cười đĩ thỏa bắt gặp cái nhìn ý nghĩa của Lê Tùng. Nàng nhoẻn miệng cười:
- Chào anh. Anh chưa đánh à?
Lê Tùng đáp:
- Chưa. Trông chị đánh, tôi đờ cả người.
Thiếu phụ véo vào đùi chàng:
- Thôi anh. Đừng tán hươu, tán vượn nữa. Ngồi xuống mà đặt tiền đi.
Gã xóc cái rền vang:Mởởở bááát... Ba sấp, một ngửa.
Thiếu phụ ngồi bên cạnh Lê Tùng rú lên:
- Trời, ba sấp một ngửa, lẻ rồi. Mình ăn.
Lê Tùng lặp lại:
- Ba sấp một ngửa... Chị muốn ngửa hay sấp?
Thiếu phụ vô tình đáp:
- Ngửa.
- Còn tôi thì sấp.
Chợt nghĩ ra, thiếu phụ véo chàng cái nữa đau điếng:
- Đồ đểu. Ai thèm sấp ngửa với mã xấu trai như anh.
Lê Tùng dựa má vào tóc thiếu phụ:
- Phải, xấu trai. Xấu trai mà có người mê.
- Ai mê?
- Chị chứ ai.
Thiếu phụ ré lên cười ra vẻ khoái trá. Thái độ thản nhiên, Lê Tùng vít đầu nàng xuống hôn. Nàng hôn trả lại một cách say sưa. Mọi người nhao nhao:
- Ê, ê, không được hôn ở đây. Lê Tùng đánh đi.
Lê Tùng vít một cuộn bạc năm trăm xuống chiếu, giọng kiêu ngạo:
- Một trăm ngàn đấy.
Mọi người trợn tròn mắt. Gã xóc cái hỏi chàng:
- Chẵn hay lẻ.
Lê Tùng quay sang thiếu phụ đa tình:
- Em muốn đặt bên nào.
- Em đặt lẻ, 10 ngàn.
- Ồ, em khác anh rồi. Anh chơi chẵn.
Rồi chàng ra lệnh cho gã xóc cái:
- Để 100 ngàn của tôi qua mặt chẵn.
Thiếu phụ ngồi bên phản đối:
- Đừng anh. Lẻ đang rền. Đặt chẵn thua cho mà xem.
Cái bát bằng nhựa được mở bung ra, kèm tiếng la:
- Chẵn.
Lê Tùng thở phào ra. 100 ngàn. Vị chi chàng có 400 ngàn. Thiếu phụ đa tình nhìn chàng bằng cặp mắt trách móc:
- Vì anh đấy.
- Anh bảo em chẵn, em không nghe.
- Vì anh hôn em nên em quên hết.
- Vậy anh đền cho.
Lê Tùng cúi xuống hôn, nàng xô chàng ra:
- Em hết tiền rồi. Em muốn đền tiền kia.
Không hiểu sao lúc ấy Lê Tùng hào phóng lạ thường. Chàng ném tiền vào đùi thiếu phụ:
- Tiền đấy. Em tha hồ đánh.
Chàng lại đặt tiền vào mặt chẵn. Lần này chàng đặt 200 ngàn. Các con bạc đều nín thở. Lê Tùng lẳng lặng đứng dậy châm thuốc lá. Gã chủ sòng xoắn suýt:
- Rum nhé?
- Còn gì bằng. Xin anh một chai.
Dưới chiếu lại chẵn lần nữa. Lê Tùng nhét đống bạc kết sù vào túi. Trong vòng 5 phút, chàng ăn được ba trăm ngàn. Nghĩa là chàng vừa chuộc lại viên kim cương của Sở. Quả như gã chủ nói, chàng sẽ đại thắng đêm nay. Sáng mai, chàng sẽ thanh toán hết nợ nần, trở lại cuộc sống gương mẫu, và cưới Huệ Lan làm vợ.
Ném điếu thuốc cháy dỡ xuống sàn, Lê Tùng hỏi gã xóc cái:
- 300 ngàn. Dám nhận không?
Gã xóc cái nhìn chủ sòng. Gã chủ sòng cười gượng:
- Bao nhiêu cũng cân.
Lê Tùng hỏi thiếu phụ ngồi bên:
- Em muốn anh đánh chẵn hay lẻ?
- Em đang đen lắm. Anh hỏi em là thua liền.
- Anh có linh tính em muốn là trời muốn. Em muốn đặt đâu anh nghe ngay.
- Lẻ.
Lê Tùng hất hàm:
- 300 ngàn. Đặt bên lẻ.
Bát lại mở ra. Lần này, tiếng la trở thành sự ồn ào hỗn độn. Bốn đồng tiền trinh màu vàng, một phía sơn trắng, nằm tô hô dưới ánh đèn, tất cả đều ngửa. Lê Tùng bị thua.
Chàng hơi tái mặt. Của thiên trả địa, vừa ăn ba trăm ngàn, chàng phải trả lại ba trăm ngàn.
Thiếu phụ nhìn chàng, mắt chớp lia lịa. Lê Tùng hỏi nàng:
- Bây giờ em muốn anh đánh gì?
Thiếu phụ chối đây đẩy:
- Thôi, em không dính vào nữa, anh sẽ mất nghiệp. Vì em mà anh nướng mất ba trăm ngàn. Trời, ba trăm ngàn. Một căn nhà gạch.
- Lần này, anh đặt 200.
- Em khuyên anh đừng bốc đồng, dễ trắng tay lắm. Đán xóc dĩa phải bình tĩnh mới hy vọng ăn được.
- Anh chỉ yêu cầu em lần nữa, một lần nữa thôi. Lúc nãy, em nói em thích ngửa. Bây giờ anh sẽ đánh ngửa.
Mọi người cười ồ. Thiếu phụ hỏi:
- Cái gì ngửa?
Lê Tùng nhún vai:
- Một bên ngửa, một bên sấp.
- À, anh đánh chẵn. Vừa chẵn rồi, đánh lẻ hơn.
- Ừ, thì lẻ. Trong thâm tâm, anh có cảm tưởng chẵn ăn hơn lẻ.
- Vậy anh đặt chẵn đi.
- Không, anh muốn làm vừa lòng em.
Thiếu phụ rú lên cười sằng sặc. Bát mở ra: đúng như Lê Trung mong đợi, hai đồng ngửa và hai đồng sấp. Chẵn. Song, chàng lại đánh lẻ.
Trong túi chàng chỉ còn 100 ngàn, 100 ngàn cuối cùng. Một giọt mồ hôi lăn trên trán, chàng đưa tay áo lên lau. Mùi nước hoa đắt tiền của thiếu phụ xông vào mũi chàng. Còn 100 ngàn cuối cùng, chàng đánh liều một tiếng nữa. Thua hết, chàng sẽ thản nhiên đứng dậy, chào toàn thể, rồi ra về.
- Tôi đặt chẵn.
Mọi con bạc đều tập trung vào mặt lẻ. Nước bạc này chàng ăn. Tiền vốn lên 200, chàng chỉ thua 100 ngàn. Chàng tiếp tục đặt chẵn. Chàng lại ăn lần nữa. Cả thảy 400 ngàn.
Lê Tùng bặm môi suy nghĩ. Một phần lý trí sáng suốt đã trở lại trong đầu chàng. Không kể viên kim cương 9 ly, chàng đã thụt két 300 ngàn. Cộng với viên kim cương là 600 ngàn. Nợ nần linh tinh gần 200 ngàn. Hiện chàng cần 800 ngàn. Có món tiền này chàng sẽ trở thành người tốt.
Chủ sòng hỏi:
- Anh Lê Tùng chưa đặt à?
Chàng đáp:
- Tôi chỉ đánh một nước nữa thôi. Một nước nữa rồi về, được cũng về, mà thua cũng về.
- Anh đặt bao nhiêu?
- 400 ngàn.
- 400 nhiều quá.
- Tôi chỉ đánh 400, anh không bằng lòng thì thôi.
- Đánh từng tiếng 1,2 trăm không hơn hay sao?
- Tôi có thói quen được ăn cả, ngã về không. Đặt đúng 400 ngàn, không rút về một xu. Không ngờ anh yếu bóng vía đến mực ấy.
- Vâng, tôi xin chiều anh. Tôi không nhát đâu. Tôi chỉ sợ anh cháy túi rồi không đến đây nữa thôi.
Hắn nói với các con bạc quây quần bên chiếu:
- Phiền các ông, các bà một phút. Vì số tiền quá lớn, nên nước bạc này chỉ có ông Lê Tùng và nhà cái chơi thôi.
Mọi người giãn ra. Lê Tùng kéo thiếu phụ đa tình vào sát vào người chàng. Nàng phản đối:
- Em xui lắm. Thấy anh đánh 400 ngàn, em sợ toát mồ hôi. Được thì còn nói gì nữa, nhược bằng thua thì chết. Dầu sao đêm nay em cũng về với anh.
- Em yêu anh ư?
- Yêu, có lẽ không đúng. Tối nay, em bỗng cảm thấy cô đơn ghê gớm mặc dầu em đã có chồng và có con. Em nhận ra anh cũng cô đơn như em. Vì chúng mình đều thua bạc. Anh ơi, em nướng hết một phần ba triệu rồi.
- Em đừng lo. Ăn lần này, anh sẽ biếu em số tiền đánh thua.
- Sợ anh thua lắm. Em thấy anh không còn tiền nữa.
- Anh không được quyền thua. Không giấu gì em, anh thụt két gần 800 ngàn. Ăn chuyến này mới có hy vọng trám bịt lỗ hỏng.
- Bị thua, anh có tự tử không?
- Tự tử là đồ hèn. Anh là người có can đảm nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng và đau khổ.
Thiếu phụ chưa kịp đáp thì gã chủ sòng lên tiếng dõng dạc:
- Anh Lê Tùng sửa soạn xong chưa?
Lê Tùng buông thõng:
- Xong rồi.
Cái bát lớn được úp xuống dĩa. Bốn đồng tiền trinh reo giòn giã. Lê Tùng đặt xấp giấy bạc xuống chiếu, băn khoăn không biết theo chẵn hay lẻ. Bốn đồng tiền vô tri vô giá kia sắp sửa định đoạt cuộc đời của chàng.
Chàng nói lớn để che giấu sự xúc động:
- Chẵn.
Tiếng người lao nhao:
- Lạ nhỉ? Ông này chuyên môn đánh chẵn.
Thiếu phụ ngồi bên đứng dậy. Nàng không dám nhìn vào chiếu bạc, vì có cảm giác như tim nàng đứng lại. Nàng không đặt đồng nào trên chiếu, song còn lo lắng, còn khổ sở hơn khi ngồi đánh nữa. Có lẽ vì nàng hết tiền. Nàng hy vọng người đàn ông lạ, hào hoa thắng bạc để cho nàng ba trăm ngàn, đánh đổi một đêm ôm ấp. Bỗng nhiên, nàng yêu Lê Tùng lạ lùng. Nàng yêu chàng tuy mới gặp chàng lần đầu trong cái tổ quỷ ghê sợ này. Nàng yêu chàng vì chàng khác hẳn ông chồng cằn cỗi, ích kỷ và biển lận của nàng.
Bất giác, nàng gọi Lê Tùng:
- Anh ơi, đừng đánh nữa. Đánh lẻ đi, chẵn thế nào cũng thua.
Lê Tùng đáp:
- Bát sắp mở rồi, anh không thể đổi tiền sang lẻ nữa.
Thiếu phụ la to:
- Sao không được? Ông chủ sòng đâu, tôi muốn đánh lẻ.
Gã chủ sòng nhún vai:
- Bà lầm rồi. Ông Lê Tùng đánh, không phải bà. Vả lại, dầu là bà nữa, cũng đã muộn. Bà nhìn coi, người ta đang mở.
Toàn thể đều im lặng. Tiếng máy lạnh chạy rè rè. Gã xóc cái reo lên trong sự sung sướng:
- Ba sấp, một ngửa. Lẻ.
Chủ sòng cười nhạt:
- Ông Lê Tùng thua rồi.
Thiếu phụ đa tình rên lên một tiếng não nuột:
- Trời ơi!
Mọi người đầu quay lại nhìn Lê Tùng. Mắt chàng hoa lên, chàng chẳng thấy gì nữa, song bản năng người gián điệp giàu kinh nghiệm thức dậy trong lòng, chàng ráng trấn tĩnh, không để sự đau khổ lộ ra ngoài. Chàng đứng dậy, giọng bình thản:
- Thế là cháy túi.
Nghe chàng than, thiếu phụ bưng mặt khóc rưng rức. Chủ sòng tiến đến bên Lê Tùng:
- Thành thật chia buồn cùng anh. Vả lại, đánh bạc ăn thua là thường. Hôm nay anh thua, nhưng anh sẽ gỡ lại lần sau.
Thiếu phụ nghẹn ngào:
- Tôi chỉ thua hoài. Chẳng bao giờ gỡ được cả.
- Ồ, đó vì bà chưa gặp hên.
Lê Tùng cầm tay thiếu phụ:
- Thôi, chúng mình đi.
Chủ sòng hỏi:
- Anh còn tiền tiêu vặt không?
- Hết nhẵn rồi.
Chủ sòng dúi cho chàng một nhúm bạc:
- Anh cầm lấy uống rượu và thuê phòng.
Thiếu phụ cướp lấy xấp bạc 500, vứt tung tóe bốn góc phòng.
- Cám ơn 5.000 bạc của ông. Nhưng tôi không thèm. Tôi còn đủ tiền mời ông ấy uống rượu.
Chủ sòng lặng lẽ nhặt từng tờ bạc năm trăm, trên mặt không lộ vẻ ngạc nhiên, hoặc giận hờn. Trong đời gá bạc, hắn đã nhiều lần chứng kiến những cảnh thất thường. Thiếu phụ khoác tay Lê Tùng:
- Mời anh đi với em. Ở lại đây một phút nữa, em tự tử mất.
Xuống lầu một, Lê Tùng gặp người đàn bà có bộ ngực núng nính, và cặp mắt đầy lông nheo giả. Nàng nhoẻn miệng cười:
- Anh về rồi à? Sao không ở lại, em tiêm cho mấy điếu giải sầu.
Thiếu phụ đi cùng Lê Tùng quắc mắt:
- Chị nói gì thế? Chị không thấy Lê Tùng đi với tôi hả?
Và không đợi đối phương trả lời, thiếu phụ sấn lại, tát một cái xiểng niễng. Trong chớp mắt, hai người đàn bà quấn lấy nhau. Lê Tùng quát to:
- Có bỏ nhau ra không?
Xoạc một tiếng, thiếu phụ đi với chàng đã xé toang áo của đối phương, và bồi thêm một cái tát trời giáng. Đối phương ngã lăn xuống đất, máu me đầy mặt.
Thiếu phụ nhặt cái xắc đeo lên vai, giọng thản nhiên:
- Cho nó chừa. Lần đầu nó gặp em.
Lê Tùng nhún vai:
- Nếu anh không lầm, em co nhu đạo.
- Ít thôi, cũng đủ dùng. Bọn đàn ông lực lưỡng, em còn đánh ngã, huống hồ là nó.
- Chắc chồng em cũng bị đo ván rồi.
- Dĩ nhiên.
Hai người dìu nhau ra ngoài đường. Quang cảnh nhộn nhịp buổi tối cuối tuần ở chợ Tân định lôi kéo Lê Tùng về với thực tại phũ phàng. Chàng đã nướng hết số tiền két, chưa kể viên kim cương 9 ly phải gởi sang Nam dương cho một điệp viên quan trọng.
Thiếu phụ hỏi chàng:
- Chúng mình đi đâu?
Lê Tùng lắc đầu:
- Tùy em.
- Em cũng không biết nữa. Lần đầu tiên, em bỏ nhà đi chơi với người lạ.
- Hay em về đi.
- Em không về đâu. Nếu không đi chơi với anh đêm nay, em sẽ tự tử mất. Em đã tới mức cùng tột của sự tuyệt vọng rồi.
Lê Tùng vẫy tắc xi:
- Chúng mình xuống nhà hàng Quốc tế, em bằng lòng không?
Nàng mĩm cười:
- Đi đâu cũng được.
Trên xe, nàng dựa đầu vào vai chàng, hai mắt lim dim như người vừa hút bạch phiến. Mặc dầu đèn hai bên đường sáng quắc, Lê Tùng vẫn có cảm tưởng đang lao đầu vào bóng tối dày đặc. Trên thực tế, cuộc sát phạt vừa qua là sức mạnh vô hình xô chàng xuống dốc, bên dưới là bóng tối kinh hoàng.
Nàng mở choàng mắt ra:
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Không. Anh nghĩ đến đêm nay chúng mình sẽ làm gì.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Bốn mươi.
- Em băm hai. Nghe anh nói, em tưởng anh là cậu thiếu niên 16, lần đầu đi chơi với bạn gái. Chúng mình đi qua cái tuổi mơ mộng ví von, làm gì thì anh biết lấy.
Tắc xi đậu lại gần đèn giao thông ngã tư Nguyễn trung Trực. Lê Tùng móc túi. Chàng hết nhẵn tiền. Thiếu phụ ném tờ bạc năm chục cho tài xế, và mở cửa xe. Tài xế hỏi:
- Thưa, còn tiền lẻ?
Thiếu phụ khoát tay:
- Biếu bác.
Lê Tùng nắm tay nàng:
- Em giàu quá.
- Anh lầm rồi. Em còn nghèo hơn anh nữa. Đêm nay, còn bao nhiêu tiền, em sẽ tiêu hết với anh cho vui. Từ khi làm người đến giờ, em chưa bao giờ được buồn thật nhiều và vui thật nhiều như đêm nay.
Thiếu phụ vịn vai chàng, trèo lên cầu thang, bước vào nhà hàng mát rượi. Nàng chỉ cái bàn nhỏ gần cửa sổ, bảo chàng:
- Chúng mình ngồi đây, thích hơn.
Lê Tùng không hiểu nàng định nói gì. Nếu nàng thích nghe nhạc, thì cái bàn này ở xa sân khấu. Còn nếu nàng thích ngồi riêng để tâm tình với chàng, thì đó là một trong những cái bàn nhiều ánh sáng nhất. Chàng đoán là thiếu phụ bắt đầu mất trí. Lương tâm chàng bắt chàng khuyên nàng trở về, song một ma lực khác thường dán chàng vào ghế.
Bồi tiến lại, nàng giơ một ngón tay:
- Uýt-ky.
Thiếu phụ tợp một hơi hết ly rượu đầy ắp. Nàng ngả lưng vào ghế, đôi mắt mơ màng. Lê Tùng mới thấy nàng đẹp, một sắc đẹp đã chín muồi mà đàn ông giàu kinh nghiệm yêu đương thường say mê hơn lớp thiếu nữ hơ hớ, tóc xõa ngang vai, mới bước ra đời lần đầu.
Nàng nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều, tuyệt đẹp. Lê Tùng nhận thấy trên má trái của nàng một nốt ruồi lớn, dường như giả tạo. Nàng nhìn vào mắt chàng:
- Sao anh ngó em trân trân như muốn ăn thịt thế?
- Em đẹp lắm. Anh ngắm em hoài không chán.
- Đừng nịnh nữa. Em còn thua hàng vạn người ở Sài gòn. Kìa, anh uống nữa đi. Em đã cạn ba ly mà anh chưa hết một.
Lê Tùng bàng hoàng như người tỉnh mộng:
- Ừ nhỉ, anh quên mất.
Đột nhiên nàng hỏi:
- Tên anh là gì? Chúng mình đi chơi từ nãy đến giờ mà chưa biết tên nhau.
- Lê Tùng.
- Em là Hồ, Thu Hồ. Thu Hồ là tên con gái của em. Hàng xóm và chúng bạn thường gọi em là bà Lạng. Vợ ông kỹ sư Lạng.
- Em không sợ ông ấy ghen à?
- Nhà em chưa bao giờ ghen với em cả. Yêu em như thần tượng, anh biết không?
- Còn em?
- Em ấy à? Em cũng yêu chồng tha thiết.
- Tại sao em đi với anh?
- À, tình yêu đối với chồng đã cạn. Em cũng không hiểu vì sao em thay đổi chóng thế. Có lẽ vì nhà e không biết ghen, có lẽ vì nhà em hèn quá, không có tính ngang tàng và liều mạng như anh. Hồi còn đi học trường đầm, em mơ mộng làm vợ một thanh niên bướng bỉnh. Em bướng có tiếng, nên em thích chồng em bướng hơn em.
- Thảo nào em giỏi nhu đạo.
- Đúng, hồi đi học, em là một cây thể thao. Em chơi môn gì cũng giỏi: bóng bàn nhất trường, bơi cũng nhất trường, và nghịch ngợm dĩ nhiên cũng nhất trường. Ngán cho em, người chồng của em lại là thanh niên hiền lành nhất và ngoan ngoãn nhất thế giới. Nhà em cưng em như trứng mỏng, không bao giờ phản đối em, kể cả phản đối những việc em làm bậy.
- Vì thế nên em đánh bạc phải không?
- Cũng gần như vậy. Em cảm thấy không thể sống mãi trong một khung cảnh bình thường, mỗi ngày hai bữa đối diện ăn cơm với chồng, một tuần đi xi-nê hai lần, rồi về nhà ngủ một giấc tới sáng. Em muốn chồng em giận hờn em, cãi lộn với em, nếu cần, đánh đập em nữa. Song anh ấy chẳng làm gì hết. Thấy em nhăn mặt là chạy vội lại, xin lỗi rối rít. Vốn tính độc lập, em cần tìm thú vui riêng, hợp với sở thích. Em muốn đi nhảy đầm, chồng em lại quê mùa, không biết sự lịch sự tối thiểu ở vũ trường, cho nên em phải tìm thú vui trong quân bài, lá bạc.
- Anh ấy biết em đánh bạc không?
- Biết chứ. Em đinh ninh nhà em sẽ rầy la em, khuyên nhủ em đừng sa ngã. Nhưng nhà em cứ ngậm miệng như hến. Bao nhiêu tiền dành dụm, em đánh thua hết. Em bán cả nữ trang. Rồi bán xe hơi. Còn cái nhà, cuối cùng em sẽ bán nốt.
- Đừng, em ạ.
- Anh không nói, em cũng đã quyết định rồi. Em sẽ không đánh bạc nữa. Thú đánh bạc không làm em quên được cuộc sống phẳng lặng, cũng không làm chồng em nhích mép. Bây giờ em ngoại tình.
- Để khiêu khích chồng em chứ gì?
- Thật đấy. Em sẽ yêu đương bừa bãi để khiêu khích chồng em. Nhưng anh ơi, chồng em là ông thầy tu, có biết hỉ, nộ, ái, lạc là cái gì đâu. Vả lại, em vừa bỏ cái ý định ngoại tình để trêu tức rồi. Bắt đầu từ đêm này, em sẽ yêu thành thật, yêu tha thiết.
- Yêu anh ấy à?
- Phải, em yêu anh thành thật, yêu anh tha thiết.
- Em chưa biết anh là ai. Chưa biết đời tư của anh. Em chưa biết anh đã có vợ chưa, và làm nghề gì nữa. Nếu anh đã có vợ, có con, nếu anh là mộ tên bịp thì sao?
- Ồ, điều đó không làm em quan ngại. Tình yêu đối với em không phải là sự mua bán. Khi người ta mua bán, người mua đòi hàng tốt, người bán đòi giá cao, trong đó có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng. Tình yêu sẽ mất tính chất thiêng liêng và thơ mộng của nó sẽ được kỳ kèo bớt một thêm hai. Tình yêu cũng không phải mặt nước hồ một ngày gió lặng. Chỉ có tình yêu sóng gió mới mang lại hạnh phúc thật sự.
Lê Tùng thở dài:
- Sau nhiều năm luân lạc, lần đầu anh được nghe một lời nói chí tình. Không giấu gì em, anh đã đánh hết tiền két, không biết ngày mai đời anh sẽ ra sao. Lúc nãy, anh hy vọng được bạc, để lấy tiền bù vào chỗ thiếu, và thành hôn với một cô bạn cùng sở. Giấc mộng này đã tan rồi.
Dàn nhạc bắt đầu tấu một bản luân vũ nhẹ nhàng. Thu Hồ thở dài:
- Con em thích nghe nhạc lắm.
Lê Tùng giật mình:
- Em có mấy cháu?
- Một. Cháu gái duy nhất. Em nghỉ đẻ từ lâu. Em không muốn con em sau này cũng đụt như cha chúng.
Giọng nàng trở nên buồn buồn:
- Anh đừng nhắc tới chuyện gia đình nữa. Em muốn được hoàn toàn vui với anh đêm nay.
- Để rồi sáng mai về nhà gặp con, em lại hối hận.
- Anh không hiểu em chút nào hết. Thu Hồ là con đàn bà không bao giờ biết hối hận.
Lê Tùng ngồi thừ trên ghế. Rượu uýt-ky uống liên tiếp lại không pha đá làm chàng ngà ngà say. Dưới áp lực của hơi men, chàng thấy nàng sáng rực hào quang. Miệng nàng hé ra, hình như đợi chàng hôn vào. Ngây dại, chàng nắm tay nàng:
- Về đi.
Nàng gật đầu:
- Ừ, thì về.
Đường phố đã bắt đầu vắng. Hai người đi sát bên nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Như cái máy, Thu Hồ theo chàng lên tắc-xi. Nàng cũng không hỏi gì khi chàng đưa nàng vào thang máy lên lầu 5 một bin-đinh cũ kỹ trên đại lộ Trần hưng Đạo.
Mới xa căn phòng một ngày, Lê Tùng tưởng như đi vắng hàng chục năm trường. Mùi ẩm mốc của căn phòng thanh niên độc thân quyện vào bàn ghế, giường nệm gây cho chàng một cảm giác say sưa. Cửa vừa đóng, nàng đứng khựng lại giữa nhà, buột miệng:
- Trời!
Con trai chưa vợ bừa bãi là thường, song bừa bãi đến như căn phòng của Lê Tùng là độc nhất vô nhị. Quần áo bẩn thay từ lâu còn vất lủng lẳng trên thành ghế. Giày dép vất lỏng chỏng mỗi nơi một chiếc, thậm chí trên bàn làm việc, cạnh tủ lạnh cũng có. Lọ mực bút máy đánh đổ tuần trước trên thảm vẫn còn nguyên, duy khác một điều là vết mực đã khô, và ve mực trống rỗng vỡ làm đôi.
Lê Tùng mở cửa sổ, và bật đèn. Ánh sáng ấm cúng làm căn phòng bớt lộn xộn và trống trải. Nhớn nhác tứ phía, Thu Hồ hỏi:
- Còn rượu không anh?
Lê Tùng sửng sốt:
- Hết rồi. Em uống nhiều quá.
Thu Hồ nhăn nhó:
- Mới có một góc chai, đâu đã nhiều. Em uống rượu mới vui được.
Bỗng nàng reo lên như con nít:
- Kia kìa, chai gì thế?
Nàng chỉ một cái chai trắng để trên bàn viết. Lê Tùng hừ lên một tiếng rồi đáp:
- Rượu đế để anh ngâm thuốc. Uống không được đâu.
Thu Hồ vồ lấy chai rượu, đưa lên miệng tu ừng ực. Lê Tùng giật lấy:
- Em định tự tử bằng rượu hay sao?
Thu Hồ tránh sang bên, tiếp tục uống. Nàng tu một hơi một phần ba chai. Nàng muốn uống nữa, song cánh tay bị tê dại, nàng loạng choạng một lúc rồi đánh rơi chai rượu xuống nền nhà vỡ toang, rượu bắn tung tóe.
Nàng ngồi phịch xuống ghế, mặt đỏ rực. Lê Tùng sà xuống ôm lấy nàng:
- Đã bảo mà... Em không chịu nghe anh.
Nàng đẩy tay chàng ra:
- Em chưa say... Em không bao giờ say...
Rồi nàng bưng mặt khóc nức nở. Lê Tùng lặng người nhìn nàng khóc. May ra nước mắt mới làm vơi bớt cơn đau khổ của nàng.
Nhưng nàng đã gục xuống ghế và không biết gì nữa.
***
Lê Tùng vùng dậy. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một gấp gáp và nóng nẩy. Chàng khua chân xuống giường lấy dép rồi ra mở cửa. Đến khi cửa mở rộng, Huệ Lan bước vào, chàng mới sực nhớ người đàn bà say rượu hồi đêm còn ngủ mê mệt trên giường. Nàng định đến chia vui với chàng, song chai rượu đế đã biến nàng thành vật vô tri vô giác, suốt đêm nằm thẳng băng như khúc gỗ.
Huệ Lan không trang điểm tươm tất như mọi ngày. Trên mắt, Lê Tùng thoáng thấy một giọt lệ. Thấy chàng, Huệ Lan mừng quýnh:
- May quá. Em tưởng anh đi đâu vắng.
Chàng hỏi Huệ Lan:
- Em đến tìm anh có việc gì?
Nàng đáp, giọng run run:
- Ông Hoàng gọi anh từ sáng tới giờ. Anh mặc quần áo đi ngay.
Lê Tùng nhìn đồng hồ, buột miệng:
- Trời ơi, 11 giờ rưỡi rồi. Anh tưởng còn sớm. Phiền em chờ anh một phút.
Định ngồi xuống ghế, Huệ Lan vụt đứng dậy. Nàng che miệng thốt ra một tiếng kêu nhỏ:
- Trời ơi!
Lê Tùng có cảm tưởng như trần nhà bằng bê tông vỡ ra hàng trăm mảnh đập vào đầu chàng. Tuy mắt chàng hoa lên, chàng vẫn thấy rõ mồn một Thu Hồ nằm thưỡn trên giường, chiếc áo cánh tay cụt đã tuột hết hàng cúc bấm, để lộ bộ ngực trắng phau phau. Không biết cúc áo của nàng bật ra từ bao giờ, có lẽ hồi khuya trong cơn vật vã vì rượu. Chỉ có Trời mới biết được. Chỉ có Trời mới thấu được nỗi oan của chàng. Suốt đêm, chàng cũng ngủ say, chàng chưa hề đụng vào tay chân nàng, chớ đừng nói giở chuyện này chuyện kia với nàng nữa. Song bộ ngực phơi trần trước mặt Huệ Lan là bằng chứng không thể chối cãi.
Dáng điệu thiểu não, Huệ Lan quay về phía chàng:
- Thật em không ngờ... Em vẫn tin anh... Em vẫn chờ anh.
Lê Tùng bào chữa:
- Anh... Anh không làm gì cả.
Huệ Lan cười nhạt:
- Vâng, anh không làm gì cả. Cám ơn anh. Anh vừa dạy tôi một bài học đáng giá.
- Xin em hiểu anh. Anh xin thề...
- Anh đừng thề thốt vô ích. Sự thật vẫn là sự thật. Lời thề chỉ có giá trị với người quân tử. Còn anh... thôi, nghĩa tình giữa tôi với anh tới đây là hết. Anh mặc quần áo đi, tôi ở đây chờ anh. Ông Hoàng phái tôi đến tìm anh, đưa ngay về Sở.
- Em về đi, chiều anh đến.
- Yêu cầu anh bỏ lối xưng hô bừa bãi ấy đi. Tôi không còn là em anh nữa.
- Vâng, tôi xin lỗi cô. Phiền cô trình với ông Hoàng là tôi đang mệt, chưa đi được.
- Hai nhân viên an ninh đang đợi anh ngoài thang máy. Lẽ ra họ vào bắt anh, song tôi khẩn khoản yêu cầu họ đợi để tôi vào báo tin cho anh biết.
- Bắt tôi? Tôi làm gì mà bắt?
- Tôi không biết. Anh sẽ hỏi ông tổng giám đốc.
Cử chỉ phờ phạc, Lê Tùng khoát áo sơ mi nhàu nát vào mình. Huệ Lan nhìn chàng bằng cặp mắt dửng dưng. Chàng biết nàng đang giận chàng đến cực độ. Kể ra nàng là người đàn bà có học và bình tĩnh, nếu không, cơn ghen thịnh nộ còn gây ra nhiều đổ vỡ tai hại hơn nữa.
Ra đến hành lang, Lê Tùng gặp hai người mặt vét-tông xám. Phía sau cồm cộm, chứng tỏ có súng lục. Sau bao năm phụng sự cho Sở, chàng không ngờ lại đi đến kết quả bạc bẽo ngày nay.
Thấy chàng, hai người mở cửa thang máy. Không ai nói với ai một lời. Nét mặt Lê Tùng đanh lại. Chàng trở nên bình tĩnh và lì lợm khác thường.
Lê Tùng được đưa vào cửa sau ở đường Tự Do để vào Công ty Điện tử, trước trụ sở trung ương của ông Hoàng. Tuy nhiên, chàng không được lên phòng ông Hoàng. Một trong hai nhân viên an ninh nói với Lê Tùng:
- Mời anh vào bàn giấy ông tổng thanh tra.
Tổng thanh tra Sở Mật vụ là Văn Bình Z-28. Lê Tùng không ưa Văn Bình. Từ lâu, chàng vẫn phục tài Văn Bình, người được toàn thể nhân viên của Sở coi là cán bộ điệp báo ưu tú nhất, song chàng thích được gần ông Hoàng hơn. Dầu sao, ông Hoàng cũng đã lớn tuổi, giàu lòng khoan hồng và tha thứ, không khắc nghiệt, bới bèo ra họ như Văn Bình.
Cửa phòng giấy mở, bức ảnh thiếu phụ khỏa thân diêm dúa và khiêu khích đập vào mắt, làm Lê Tùng trở lại bình tĩnh. Song cái ghế bành đồ sộ sau bàn giấy không có người ngồi. Quỳnh Bích đang đánh máy ngẩng đầu lên:
- À, anh Lê Tùng.
Lê Tùng đáp:
- Chào cô. Nhân viên an ninh vừa đến nhà kêu tôi, bắt lại Sở có việc gấp.
- Vâng, tôi đã biết chuyện ấy. Song anh Văn Bình còn đang ở trên phòng ông Hoàng. Mời anh xuống câu lạc bộ ngồi đợi.
Lê Tùng gợi chuyện:
- Cô đã biết chuyện gì chưa?
- Tôi chỉ biết anh bị gọi tới thôi. Còn nội dung, thú thật tôi chưa rõ. Nhưng tôi chắc là lôi thôi lắm. Gần sáng, ông Hoàng kêu vệ sĩ đi tìm Văn Bình. 8 giờ sáng, tôi tới Sở đã gặp Văn Bình trong phòng giấy, vẻ mặt bực bội, trên bàn có tập hồ sơ cá nhân của anh. Lệ thường, Văn Bình đi làm rất muộn, đôi khi gần 12 giờ trưa mới tới và ít khi cau có như thế. Tôi hỏi chuyện thì Văn Bình quắc mắt "Cô hỏi nhiều quá! Yêu cầu cô để yên cho tôi làm việc. Lê Tùng biển thủ một số tiền lớn trong mật quỹ, cô biết không?".
Nhìn Lê Tùng bằng cặp mắt ái ngại, nàng tiếp:
- Có thật anh lỡ tiêu tiền quỹ không?
Lê Tùng gật đầu:
- Vâng, gần một triệu. Tôi thua bạc hết rồi.
Chàng ra ngoài, tới câu lạc bộ. Hai nhân viên an ninh lùi lủi theo sau. Chọn cái bàn trong góc, Lê Tùng ngồi xuống, gọi rượu. Song chàng gọi ba, bốn lần, không ai tới.
Cáu tiết, chàng dằn tay xuống bàn:
- Quản lý, điếc à?
Viên quản lý, thân hình hộ pháp, khệnh khạng bước lại. Hôm qua, Lê Tùng suýt ẩu đả với hắn. Lần này chàng quyết cho hắn một bài học. Viên quản lý chưa kịp thủ thế. Lê Tùng đã giáng một đòn cực mạnh vào giữa mặt. Khối thịt nặng gần trăm cân lảo đảo như cây liễu trước cơn bão lớn. Lê Tùng bồi thêm một ngọn cước vào bụng. Hắn ngã lộn vào quầy rượu, ly chén vỡ loảng xoảng. Hai nhân viên an ninh tiến lại chĩa súng:
- Lê Tùng, anh không được làm dữ.
Lê Tùng cười sằng sặc:
- Hừ, khẩu súng của anh chỉ giết nổi con ruồi mà thôi. Có giỏi cứ bắn đi.
Bỗng máy phóng thanh ở góc phòng kêu oang oang:
- Yêu cầu anh Lê Tùng lên ngay phòng tổng thanh tra.
Lê Tùng nhún vai, cầm ly uýt-ky của bàn bên không biết của ai nốc cạn một hơi. Tay chân chàng ngứa ngáy, chàng phải đánh lộn một lúc mới nguôi được giận. Rồi không cần để ý đến lệnh do máy phóng thanh truyền ra, chàng kéo ghế, và quát mấy cô hầu bàn:
- Mang ra đây một chai rum.
Một thiếu nữ ngồi sau quầy nhìn chàng, mặt tái mét. Lê Tùng sẵng giọng:
- Một chai rum. Còn đợi gì nữa.
Run run, thiếu nữ đưa chai rum mới tinh cho chàng. Chàng ghè cổ chai vào mép bàn, đập vỡ, rồi tu ừng ực, rượu chảy xuống áo ướt sũng.
Máy phóng thanh lại giục:
- Lê Tùng. Bây giờ không phải là lúc say rượu. Yêu cầu anh rời câu lạc bộ ngay.
Lê Tùng đá cái bàn ngã ra, giọng thách thức:
- Hừ, Văn Bình! Rồi anh biết tay tôi.
Nói đoạn, hắn lừ lừ ra ngoài hành lang.
Cửa phòng mở ra, Lê Tùng thấy Văn Bình ngồi điềm nhiên sau bàn giấy, trên miệng vắt vẻo điếu Salem vừa đốt. Đứng bên, Huệ Lan cúi đầu xuống đống hồ sơ, cố tình tránh cặp mắt giận dữ của Lê Tùng.
Văn Bình buông bút xuống, mặt nghiêm nghị:
- Anh Lê Tùng, vâng lệnh ông tổng giám đốc, tôi báo anh biết là anh vừa phạm một lỗi nặng.
Lê Tùng cười nhạt:
- Tội biển thủ. Vâng, tôi xin nhận tội. An cứ đem tôi ra tòa.
Văn Bình ném điếu thuốc xuống đĩa gạt tàn:
- Anh dư biết rằng Sở Mật vụ không bao giờ đưa nhân viên ra tòa, vì như thế làm lộ bí mật. Nhân viên của Sở không phải là công chức của chính phủ. Trên giấy tờ, ông Hoàng là người vô danh. Cho nên, đối với kẻ phản bội, chỉ có một hình phạt: giết.
- Tôi không phản bội.
- May cho anh là chưa phản bội. Anh mới chỉ ăn cắp mật quỹ. Bắt đầu từ phút này, anh bị đuổi khỏi Sở. Vì nhân đạo, vì nghĩ tình anh đã giúp Sở được nhiều việc đáng khen, ông Hoàng quyết định làm ngơ cho anh.
- Cám ơn.
- Anh có thể ra về được rồi. Tôi hy vọng anh có dịp làm lại cuộc đời mới.
Lê Tùng chống nạnh, giọng ngang tàng:
- Chuyện riêng của tôi, không cần anh can dự đến.
Văn Bình mĩm cười:
- Anh nói đúng. Từ lâu, tôi mới nghe một lời nói hùng hồn như thế. Từ lâu, anh không ưa tôi. Thật ra, tôi cũng không ưa anh, chẳng qua ông Hoàng bắt tôi điều khiển anh nên tôi phải tuân lệnh. Giờ đây, anh không còn là thuộc viên của tôi nữa. Là đàn ông, chúng ta nên tìm cách giải quyết sự bất hòa này.
Lê Tùng trợn mắt:
- Anh định gây sự phải không?
Lê Bình vẫn cười:
- Anh lầm rồi. Tôi muốn dạy anh thêm vài đường quyền nữa.
Huệ Lan xen vào:
- Em xin anh, Văn Bình. Lê Tùng say rồi, mất cả trí khôn nên xúc phạm đến anh.
Lê Tùng quát to:
- Yêu cầu cô mặt tôi. Nghe anh em trong Sở đồn anh Z-28 giỏi võ, nên tôi hy vọng được chỉ giáo.
Văn Bình tiến đến trước mặt Lê Tùng ôn tồn:
- Nhường anh ra tay trước.
Lê Tùng quạt vào mặt Văn Bình một trái đấm ghê gớm. Văn Bình đưa tay gạt. Đối phương loạng choạng đứng không vững. Văn Bình phá lên cười:
- Mới có thế mà anh đã thua rồi à?
Lê Tùng đá móc vào ngực chàng. Chàng lại gạt cái nữa. Lê Tùng ngã chúi vào ghế sa lông. Lê Tùng chưa kịp đứng dậy, Văn Bình đã sấn tới kéo đối phương lên tát mạnh vào màng tang. Máu chảy ra đỏ lòm trên mặt.
Lê Tùng rú lên, rút dao cầm lăm lăm. Lưỡi dao sạt qua cánh tay Văn Bình. Chàng né người, đánh mạnh vào cườm tay Lê Tùng. Con dao văng lên bàn kêu keng một tiếng. Văn Bình lượm dao trả cho Lê Tùng:
- Thôi, anh đã có dịp thử sức rồi. Nếu anh muốn trả thù, chịu khó về học thêm vài ba năm nữa.
Mặt đỏ bừng, Lê Tùng bước ra cửa. Trước khi từ giã, chàng quay lại nghiến răng:
- Văn Binh, tôi với anh là kẻ thù không đội trời chung. Thế nào tôi cũng giết anh, và sẽ ném xác anh xuống sông Sài gòn. Nếu không, tôi sẽ không mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa.
Không đáp, Văn Bình quay lại bàn giấy. Chàng ôn tồn bảo Huệ Lan:
- Nể cô nên tôi nương tay. Lần sau, tôi sẽ không khoan hồng nữa đâu.
Lê Tùng nện giày cồm cộp ra thang máy. Văn Bình thản nhiên châm điếu Salem khác. Trong khi ấy, ông Hoàng lẳng lặng ngồi trước máy vô tuyến truyền hình, theo dõi cuộc đọ sức. Khi thấy Lê Tùng ra về, ông mĩm cười bí mật, và lẩm bẩm một mình:
- Thế là xong giai đoạn đầu tiên. 
 



IV. Vũng bùn sa đọa
 
 Thời gian tàn nhẫn trôi qua...
Đối với Lê Tùng, thời gian đã chứa đầy tính cách tàn nhẫn, vì mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày chàng sa vào vòng đau khổ và sa đọa.
Lê Tùng bị đuổi khỏi Sở Mật vụ đã được 4 tháng. 4 tháng trời dài dằn dặc như 4 năm. Việc thứ nhất sau khi mất việc là hút thuốc phiện và uống rượu cho đến lúc say mềm. Chàng ngủ luôn hai ngày.
Tỉnh dậy, chàng đi lang thang ngoài đường. Rồi hút thuốc phiện. Rồi uống rượu. Những đồ đạc đáng giá do chàng mua sắm ở ngoại quốc trong thời gian phục vụ ông Hoàng lần lượt rủ nhau vào tiệm cầm đồ ở đường Phạm ngũ Lão và một tiệm khác của Ấn kiều ở đường Tôn thất Thiệp.
Đêm nay là đêm thứ 126 của cuộc đời thất nghiệp.
Lê Tùng lồm cồm đứng dậy trong bóng tối chập chờn từ ngoài tràn vào. Dáng điệu quen thuộc, chàng mở nước rửa mặt cho khỏi cay mắt vì chàng ngủ li bì từ rạng sáng đến giờ. Không một giọt nào ra khỏi vòi nước.
Chàng văng ra một tiếng tục tằn. Song chàng sực nhớ ra nguyên nhân: vòi nước đã khô rang từ hai ngày nay. Từ hai ngày nay, ông chủ bin-đinh đã ra lệnh cho nhân viên cắt nước vào phòng Lê Tùng. Hắn tuyên bố chỉ mở nước lại khi chàng thanh toán các số tiền còn thiếu.
Trời ơi, chàng còn thiếu quá nhiều tiền. Nửa năm tiền phòng, 5.000 một tháng, vị chi 30.000 đồng, chưa kể tiền điện, tiền nước. Chàng lại mắc nợ ông chủ thêm 20.000 nữa. Sau khi mất việc, chàng gặp ông chủ bin-đinh, ngỏ ý mượn tiền. Tưởng chàng còn làm trong Sở Mật vụ, hắn đưa ngay cho chàng. Trước kia, chàng vẫn giật tiền như vậy, và lần nào chàng cũng trả lại sòng phẳng, không thêm kèm theo một vài món quà xứng đáng.
50.000 bạc đối với một nhân viên trung cấp của Sở Mật vụ là một số tiền không lấy gì làm to. Nhiều chuyến công tác thành công, Lê Tùng được ông Hoàng tặng cả trăm ngàn. Nhưng trong lúc này, đó là số tiền khổng lồ. Nếu chỉ kiếm tiền ăn không thôi, cũng đã chật vật, vì chàng quen sung sướng, huống chi chàng còn đèo bồng thêm bệnh nghiện thuốc phiện và nghiện rượu rum Tây phương nữa.
Tiền ăn, tiền hút kiếm chưa ra. Lê Tùng khó hy vọng có tiền trả 50.000 bạc nợ. Mắt chàng long lên sòng sọc khi nghĩ đến lão chủ phì nộn, nhăn mặt ra lệnh cho nhân viên khóa nước, song chỉ một phút sau, chàng nhún vai, vẻ mặt hiền lành như người tiểu chức về hưu, cam chịu số phận túng thiếu của mình.
Ngọn đèn điện duy nhất trong phòng được vặn lên. Đèn tường, đèn trần sáng như sao sa, đã bị tháo gỡ. Nơi đặt cái máy lạnh Westinghouse một ngựa rưỡi tối tân đã trống không, và được bịt bằng miền cạc tông dầy. Lỗ cắm điện cho cái quạt đứng Marelli màu vàng, mạ kền sáng loáng cũng bị nhổ từ lâu, và cái quạt sang trọng đã đến ở đợ trong tiệm cầm đồ. Sợ Lê Tùng đun nước, và nấu nướng trong phòng, lão chủ đã cúp hết điện, chỉ để lại một ngọn duy nhất. Và ngọn này cũng bị đe dọa cắt nốt...
Lê Tùng thở dài...
Chàng không ngờ tấm thân nam nhi vùng vẫy như chàng lại sa vào hoàn cảnh điêu đứng như hiện nay. Liếc nhìn quanh phòng, chàng muốn ứa nước mắt.
Cái bàn bốn ghế bằng gỗ trắng lót phọc mi ca vàng nhạt, dùng làm nơi ăn uống đã biến mất nhường chỗ cho chiếc ghế đẩu tàn tật. Bốn cái chân bịt đồng còn in trên nền gạch hoa màu xanh, đánh thức trong lòng chàng một kỷ niệm xa xưa.
Lê Tùng sắm bộ bàn ăn này trên mười ngàn đồng. Mặt bàn có thể lật lại, một bên phọc mi ca dùng làm bàn ăn, bên kia lợp nỉ xanh dùng làm bàn đánh mà chược. Nhiều lần chàng ngồi xoa mà chược suốt đêm với những người đàn bà mặc áo hở ngực, da trắng như tuyết. Có đêm mãi ngắm thân hình lõa lồ, Lê Tùng thua bạc vạn. Song chàng không hề tiếc tiền, vì chàng kiếm được quá nhiều tiền. Vì mỗi đêm, mọi người lục tục ra về, một thiếu phụ lả lơi thường ở lại trong phòng với chàng.
Chàng cũng bán luôn bộ sa lông lót nhung xanh trắng, hãng đồ gỗ Anh đào đóng riêng cho chàng với giá 45.000 đồng. Trong căn phòng lộng lẫy, chỉ còn lại cái bàn viết, và cái giường thấp, di vật của cuộc sống sung túc.
Hồi có nhiều tiền, Lê Tùng thích sống vô trật tự. Áo quần thay ra, chàng vất khắp nơi, chờ một tuần hai lần thợ giặt đến lấy. Ít khi chàng về phòng nên đồ đạc trở nên mốc meo. Chàng chỉ về phòng để ngả lưng, để xoa mà chược và nhất là để ôm ấp đàn bà.
Giờ đây, vô kỷ luật trở thành hỗn loạn. Không có tiền trả thợ ủi, chàng đành giặt ở nhà. Lệ thường, một tuần hoặc nửa tháng chàng tổng vệ sinh một lần, mang hết quần áo vào buồng tắm tẩy uế một lượt, giặt xong, phơi la liệt khắp nơi. Nhưng nước bị cắt, Lê Tùng không có nước rửa mặt, xúc miệng, chứ đừng nói là giặt giũ nữa.
Buồn rầu, chàng ngồi xuống giường. Cái nệm dày trên một tất đã chứng kiến bao đêm yêu thương đằm thắm vẫn ở lại với chàng, duy khác một điều tấm ga trắng muốt đã chuyển sang màu cháo lòng, đầy vết bẩn đen sì, và nhàu nát, sặc mùi mồ hôi. Cái nệm vẫn nhún nhảy êm ái, song chàng không còn thoải mái như xưa.
Chàng bỗng nhớ ra, từ đêm qua chưa có miếng cơm nào vào bụng. Cho tay vào túi, chàng rút ra tờ bạc vo tròn như hòn bi: đó là tờ năm trăm cuối cùng của một nhân viên trung cấp Sở Mật vụ, người từng tiêu pha như nước không bao giờ cần đếm.
Lê Tùng khoát cái áo sơ mi cao bồi màu sẫm vào thân thể gầy guộc, hất mớ tóc dài chưa cắt lòa xòa xuống trán, rồi từ từ ra cửa. Cái áo ngắn màu sẫm này, chàng thường mặc mỗi lần đi công tác ban đêm, màu áo lẫn lộn với màu bóng tối, để hành động dễ dàng. Thời oanh liệt với khẩu súng nòng thép xanh biếc, với con dao mỏng dính sắc như nước, đã xa rồi, xa rồi, không trở lại nữa.
Ra đến thang máy, Lê Tùng gặp viên quản lý của bin-đinh. Thấy chàng, hắn quay mặt ra chỗ khác. Chàng gọi giật lại:
- Này, ông quản lý. Không có nước, bẩn thỉu quá.
Viên quản lý nghiêm sắc mặt
- Lệnh của ông chù. Tôi chỉ là kẻ thừa hành. Mở nước cho ông dùng, tôi sẽ bị đuổi việc. Tôi thương ông lắm, nhưng tôi còn phải thương vợ, thương con nữa. Chắc ông đã biết là tôi có sáu đứa con, đứa lớn nhất lên 10, đứa nhỏ nhất mới đẻ. Ông thất nghiệp thì được, còn tôi thì chết.
Lê Tùng cười gượng:
- Ông cứ mở nước đi, mai tôi trả tiền.
- Ông hứa mấy chục lần mai rồi. Tôi nể ông nên bị ông chủ mắng tưới hột sen vào mặt. Thôi, ông bằng lòng vậy. Khi nào ông xoay ra tiền, tôi sẽ mở cho ông. Lạ nhỉ, ông là người có tài, tại sao kiếm việc không được.
Không đáp, Lê Tùng lùi lủi xuống cầu thang. Lời nói của viên quản lý như mũi nhọn đâm vào tim chàng.
Thật vậy, chàng là người có tài, rất có tài. Về võ thuật, chàng thua Văn Bình, song đã ăn đứt hàng trăm người khác. Về văn hóa, chàng đậu Tú Tài toàn phần và học nhiều khóa bổ túc đặc biệt của Sở Mật vụ. Chàng đã theo học lớp huấn luyện tình báo, phản gián, phá hoại ở đảo Xung Thằng, và ở Fort Bragg bên Mỹ, và tốt nghiệp ưu hạng. Với một số vốn võ thuật và văn hóa như thế, chàng có thể kiếm được việc dễ dàng.
Nhưng trên thực tế, chàng kiếm việc rất khó. Bóng ma của Văn Bình luôn theo chàng từng bước. Ông Hoàng khoan dung đối với chàng, song Văn Bình lại tỏ ra quá khắc nghiệt, kèm theo sự thù vặt. Lê Tùng nộp đơn xin việc ở đâu, một bàn tay vô hình đã gạt ra. Lê Tùng dư biết bàn tay vô hình này của ai. Sở Mật vụ đã cố tình xô chàng vào cảnh thất nghiệp cùng tận.
Giọt mưa man mát chạm vào da mặt Lê Tùng.
Trời lấm tấm mưa mà chàng không biết. Chàng không để ý tới những chiếc xe chạy vội vã, xe hơi bóp kèn hoặc mở pha chói lòa, xe xích lô máy che cánh gà kín mít phóng như bay trên đường nhựa làm nước bắn tung tóe. Chàng cũng không để ý tới những khách bộ hành trương dù lên, hoặc ba chân bốn cẳng núp mưa dưới mái hiên.
Trên vỉa hè vắng tanh, Lê Tùng bách bộ một mình.
Mưa đã rơi nặng hạt. Chàng vẫn thọc tay vào túi quần, gương mặt đăm chiêu, lê đôi giày há mõm trên con đường quen thuộc, đi ngược từ đại lộ Trần hưng Đạo về chợ Bến thành.
Khi còn làm việc trong Sở Mật vụ, Lê Tùng ít có cơ hội được đi bộ một mình. Chàng bận tíu tít suốt ngày, phải tranh thủ từng phút trong thời khóa biểu, nên mỗi khi ra đường là nhảy vội lên xe. Những ngày nghỉ, chàng mới được lang thang trên đại lộ Lê lợi.
Tuy nhiên, chàng phải luôn luôn thận trọng. Phần việc của chàng là điều khiển một nhóm điệp viên quan hệ tại phía bắc vĩ tuyến 17, nên chàng sợ bị địch theo dõi và ám sát. Lúc nào chàng cũng kè kè khẩu súng 9 ly bên mình, một viên đạn nằm sẵn trong nòng, chỉ cần kéo khóa an toàn xuống, đụng vào cò là súng nổ.
Giờ đây, chàng thèm đi xe cũng không được. Chàng không còn tiền đi xe nữa. Túi quần vẫn cồm cộm: song đó là chiếc mùi soa cáu bẩn cuộn tròn lại như trái bóng bàn, và gói thuốc lá nhàu nát.
Cặp mắt lặng lẻ của Lê Tùng bỗng quắc lên một cách dữ tợn. Tư tưởng sát nhân vừa thức dậy trong đầu chàng. Chàng thù ghét Văn Bình ghê gớm. Văn Bình đã hạ nhục chàng. Vì Văn Bình mà chàng mất việc, và lăn xuống vũng bùn sa đọa.
Trời mưa lất phất một lát rồi tạnh. Đường phố trở lại đông nghẹt.
Qua khỏi bùng binh, Lê Tùng rảo chân qua đường, tiến về phía nhà hàng Thanh Bạch. Bụng đói meo, chàng định ăn một đĩa cơm chiều, và uống một chút rượu mạnh.
Chàng cho tay vào túi lần nữa để kiểm lại số tiền còn lại: vẫn tờ bạc trăm duy nhất, tờ bạc trăm cuối cùng. Chàng đã bán hết đồ đạc. Ngày mai, chàng không còn gì để bán nữa.
Một chiếc Fiat mui trần, mui trắng đậu sát vỉa hè nhà hàng Olympia, đèn nê-ông đỏ rực. Nửa năm trước, chàng thường la cà vào Olympia uống rượu, nhảy đầm và tán tỉnh các vũ nữ đẹp nhất nhì Sài gòn hoa lệ. Giờ đây, với trăm bạc còn lại, chàng không đủ trả tiền nửa ly uýt-ky.
Mặc dầu đèn sáng, và chàng đứng gần chiếc Fiat, chàng cố hy vọng cái chàng vừa thấy là mộng mị. Chàng không thể tin đó là sự thật. Nhưng sự thật đã hiện ra quá phũ phàng. Huệ Lan... Huệ Lan thân yêu của chàng đang từ trên xe bước xuống. Tài xế xe Fiat là một thanh niên khôi ngô, mặc âu phục mỡ gà và thắc cà-vạt vàng.
Hằn mở rộng cửa xe cho nàng xuống, rồi dắt tay nàng vào Olympia.
Máu ghen chàng sôi lên, song chàng cố dằn xuống. Đã lâu, chàng không gặp Huệ Lan. Nàng không phải người yêu hoặc vợ đính hôn của chàng. Hồi chàng còn ở Sở, nàng yêu chàng tha thiết. Nàng đã đoạn tuyệt với chàng sau khi thấy Thu Hồ lõa lồ trong phòng chàng. Riêng chàng, chàng vẫn yêu Huệ Lan.
Lê Tùng buột miệng:
- Huệ Lan.
Nàng quay lại. Thanh niên đi cùng với nàng cũng quay lại. Nhận ra chàng, Huệ Lan sa sầm nét mặt. Dưới đèn nê-ông, Huệ Lan đẹp bội thường. Nàng đẹp hơn xưa nhiều. Vẻ đẹp của nàng được tăng thêm nhờ bộ áo đầm sang trọng và bộ trang sức đắt tiền. Trên ngực nàng, lóe sáng sợi dây nhận hột xoàn.
Thanh niên hùng hổ sấn tới:
- Ông hỏi gì?
Huệ Lan can ngăn:
- Đừng anh.
Tay chân Lê Tùng run lên. Mắt chàng nảy đom đóm như vừa bị đấm vào mặt. Nếu thanh niên kia phóng ra một qua đìa-rét, chàng sẽ ngã lăn xuống vỉa hè. Sức lực chiến trận trong người Lê Tùng đã biến đâu mất. Những đêm rượu chè be bét, kèm theo nỗi lo thất nghiệp làm chàng yếu đuối như sên.
Thanh niên giơ tay toan đánh, nhưng Huệ Lan đã hét lên:
- Đừng anh.
Nàng nắm lấy tay thanh niên, giọng run lẩy bẩy:
- Đừng anh. Đó là Lê Tùng, bạn cùng Sở ngày trước của em.
Thanh niên hất hàm:
- Tôi bảo anh biết. Nàng là vợ tôi. Tôi không thích người lạ réo tên vợ tôi ngoài đường. Cái hạng đàn ông bấm ra thuốc phiện và rượu đế như anh lại càng không được phép gọi vợ tôi để làm quen nữa.
Huệ Lan thở dài:
- Tội nghiệp. Lê Tùng nghèo quá, ốm quá.
Lê Tùng trố mắt nhìn cặp vợ chồng trẻ nói với nhau. Chàng muốn phân bua, nhưng tiếng nói của chàng mắc cứng trong cổ họng.
Thanh niên nhún vai móc cái ví da dày cộm ra hỏi vợ:
- Cho hắn ít tiền nhé?
Huệ Lan không đáp. Lê Tùng nổi tức, định khạc nhổ vào mặt gã đàn ông coi chàng như rác. Nhưng tờ năm trăm màu nâu mới tinh đã tiết ra một ma lực ghê gớm, bắt chàng đứng sững.
Thanh niên lấy hai tờ năm trăm cuộn tròn lại, đút vào túi áo trên của Lê Tùng:
- Này, cầm tạm một ngàn mà tiêu. Lần sau, chớ gọi tên xin tiền nữa, nghe không? Mã người khẳng khiu, nghiện ngập như anh, tôi chỉ đụng nhẹ một cái là vỡ sọ. Thôi đi mau cho rảnh mắt.
Như cái máy, Lê Tùng cúi đầu đi thẳng. Tiếng hát cha cha cha ầm ỉ từ rạp chiếu bóng Vĩnh Lợi vẳng ra không làm chàng dừng lại như thường lệ. Bình sinh chàng thích nghe nhạc giật gân. Lòng chàng tê tái như vừa đánh mất một cái gì vô giá.
Thật vậy, chàng đã đánh mất danh dự con người. Chàng đã ngửa tay nhận tiền do chồng của Huệ Lan bố thí. Từ một điệp viên trung cấp ưu tú, bao phen vào sinh ra tử. Lê Tùng trở thành một kẻ hành khất vô liêm sỉ. Thôi hết, Huệ Lan đã khinh chàng. Chàng muốn ném ngàn bạc vào mặt gã đàn ông hợm đời, song mệnh lệnh của thần rượu và của nàng phù dung đã ép buộc chàng phải nhận.
Lê Tùng móc túi, lấy hai tờ bạc ra ngắm nghía. Ngón tay chàng chạm vào giấy bạc kêu xoàn xoạc vui tai. Một ngàn bạc trong lúc này là số tiền rất lớn đối với chàng.
Đột nhiên, một giọt lệ từ khóe mắt trào ra. Chàng đứng dậy nghiến răng, xé tan 2 tờ bạc. Chàng xé làm 8 mảnh, làm 16 mảnh, rồi chưa hả giận, chàng xé lần nữa thành 32 mảnh. Chàng vất xuống đường, mảnh vụn bay tung tóe.
Trong óc chàng vừa nổi lên một quyết định ghê gớm. Chàng đã tới góc đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ lúc nào không biết. Hồi nhiều tiền, chàng thường vào tiệm Quán Tre trong khu thương mại Tax để ăn trứng gà 11 ngày, và ngắm những cô gái mặc quần din bó sát mông ưỡn ẹo đi vào hành lang. Khi ra về, chàng thường dừng lại tủ bán thuốc lá ngoại quốc trước tiệm bách hóa Linh Nam để mua xì gà. Chàng mua quen đến nỗi cô bán hàng bán chịu và dành sẵn thuốc ngon cho chàng. Mỗi lần chàng từ quán bán hoa đi tới, cô hàng thuốc đã reo lên:
- Kìa ông. Cháu có thứ xì gà tốt lắm.
Và lần nào chàng cũng chất một túi đầy xì gà. Tối nay, chàng từ từ bước qua tiệm Linh nam. Chắc diện mạo của chàng thay đổi nhiều nên cô hàng thuốc không nhận ra và chào hỏi đon đả. Hoặc giả đã nhận ra chàng nhưng tảng lờ không biết, vì khuôn mặt tiều tụy và bộ quần áo tã nát của chàng đã tố cáo với thiên hạ chàng thất nghiệp đã lâu.
Lê Tùng thở dài, rẽ sang phải.
Vỉa hè chật như nêm. Đi qua một sạp bán dao kéo, chàng đứng phắt lại.
Chàng nhìn đống dao nhọn bày trên hè, đôi mắt tóe lửa. Chàng cầm một con dao lên, mân mê cái lưỡi mỏng dính và sắc bén, hỏi bâng quơ:
- Bao nhiêu?
Người bán hàng đáp:
- Trăm hai.
Trong túi chàng chỉ có một trăm, đúng một trăm. Chàng nói:
- Một trăm, bán không?
- Tôi nói đúng giá. Biết ông mặc cả, tôi đã nói thách trăm rưỡi.
Lê Tùng nín lặng. Người bán hàng nói tiếp:
- Tôi mới bắt đầu bán, xin ông mở hàng giùm. Ông trả thêm một tiếng nữa.
Lê Tùng khoác tay:
- Một trăm. Không bán thì thôi.
- Bớt ông mười đồng. Giá nhất định trăm mốt.
Lê Tùng nhún vai:
- Thú thật với ông, tôi chỉ còn đúng một trăm. Nếu có tiền lẻ, tôi đã trả thêm mười đồng.
Người bán hàng ngẫm nghĩ một phút:
- Thôi, bán mở hàng cho ông vậy. Dao này sắc lắm, ông có thể dùng vào nhiều việc. Lần sau, ông nhớ lại mua thêm giùm tôi.
Lê Tùng lẳng lặng nhìn người bán gói con dao vào tờ giấy báo.
Đúng, con dao thái thịt này có thể dùng vào nhiều việc. Song người bán dao không ngờ được chàng dùng nó vào một việc đặc biệt, hoàn toàn đặc biệt.
Trăm bạc cuối cùng được lấy ra khỏi túi, Lê Tùng có cảm tưởng như chàng vừa cởi bỏ quần áo trở thành trần truồng trước đám đông hiếu kỳ chen nhau trên đường Nguyễn Huệ đông nghẹt và ồn ào. Không một xu dính túi tại một thành phố có nhiều thú vui khác thường như Sài gòn, chàng sẽ chẳng làm được gì. Nhất định chàng phải tìm ra tiền.
Lê Tùng rẽ vào đường Tôn thất Thiệp. Chàng định đi thẳng, song lại ngần ngừ tiến về phía rạp chiếu bóng thường trực Nam Việt, ăn thông ra đại lộ Hàm Nghi. Cuối đường, bên tay phải, có một tiệm cơm thố bình dân, cơm dẻo như nếp, ăn với thịt bò xào cải làn và cua hấp thì ngon tuyệt.
Xế cửa tiệm ăn Tàu này là nhiều căn nhà lầu, cũng do người Tàu ở. Lê Tùng biết rõ một căn gần tiệm bán tủ sắt. Trong nhà chỉ có một đôi vợ chồng trẻ. Vào giờ này, vợ còn bán hàng ở đại lộ Hàm Nghi, còn chồng ngồi nhà đếm tiền.
Lê Tùng bước từ từ qua cửa. Như thường lệ, cánh cửa luôn luôn đóng kín. Đóng kín, nhưng không khóa.
Chàng nhìn chung quanh. Những tiệm ăn trước mặt đều chật cứng. Hai xe bán nước mía và cháo cá trên lề đường cũng không còn ghế trống. Thiên hạ đang bận ăn uống và trò chuyện. Không ai quan tâm đến một người đàn ông tiều tụy, cắp con dao dưới nách, sắp sửa thực hiện một kế hoạch xấu xa.
Dáng điệu tự nhiên, Lê Tùng xô cửa bước vào. Rồi chàng đóng lại, gài then cẩn thận.
Chủ nhân - một Hoa kiều trạc 40, mặt bầu bĩnh, mặc áo thun hở cổ - đang cúi đầu xuống bàn, nghe động, vội ngẩng lên. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn. Ngọn đèn sáng quắc đặt trên bàn.
Thấy người lạ, người chủ cao giọng hỏi:
- Ông hỏi ai?
Lê Tùng tiến sát bàn, rũ tờ báo, lấy con dao ra hươi một vòng:
- Ngồi yên, không đứt họng.
Người Tàu run cầm cập:
- Trời ơi. Anh đừng chém tôi tội nghiệp.
Giọng Lê Tùng sắc lẻm:
- Bao nhiêu tiền, anh đưa cho tôi.
Chủ nhà van vỉ:
- Chỉ có ba chục ngàn. Tiền bán hàng của vợ tôi. Ông lấy thì vợ tôi giết tôi chết.
Suýt nữa, Lê Tùng phì cười. Gã Tàu sợ vợ, chỉ nghĩ đến vẻ mặt tam bành của sư tử Hà đông, mà quên mất con dao sáng loáng. Lê Tùng kề lưỡi dao vào cổ hắn:
- Tiền đâu, đưa ra.
Nạn nhân lắp bắp:
- Để cả trên bàn.
Lê Tùng vơ đống bạc hỗn độn nhét vào túi. Gã chủ lấm lét nhìn chàng.
Lê Tùng quắc mắt:
- Còn nữa? Mày giấu ở đâu?
- Thưa, chỉ có ngần ấy thôi.
Lê Tùng ấn lưỡi dao vào da nạn nhân. Hắn run lên, mặt tái như gà cắt tiết:
- Ông tha cho tôi, tôi xin nộp.
Hắn kéo hộc bàn ra. Lê Tùng thấy một xấp bạc hai trăm mới đếm. Chàng phỏng chừng số tiền trong ngăn kéo trên năm chục ngàn. Chàng bỏ luôn vào túi. Hai túi quần chàng phồng lên làm chàng vướng chân.
Chàng định ra cửa thì bên ngoài có tiếng kêu:
- Mở cửa.
Tiếng kêu của người đàn bà: người vợ từ cửa hàng về nhà. Nhanh như cắt, Lê Tùng vung tay trái ra quạt vào màng tang gã chủ một phát atémi. Hắn ngã lộn xuống đất.
Tiếng ghế và cây thịt bổ lỏng chỏng lọt vào tai người vợ ngoài cửa. Người vợ đập:
- Gì thế? Mở cửa mau lên.
Lê Tùng rút then, cánh cửa bật vào trong nhà, thiếu phụ suýt ngã. Thiếu phụ tuôn ra một tràng tiếng Phúc Kiến để tỏ sự giận dữ. Đến khi nhận ra người lạ, thiếu phụ ré lên. Lê Tùng đã giáng một cái tát kinh hồn vào má. Thiếu phụ khuỵu xuống bất tỉnh.
Lê Tùng ung dung bước ra ngoài.
Chàng bước rảo ra đại lộ Hàm nghi. Thấy tắc-xi, chàng trèo lên, dặn lái về chợ Tân định.
Lâu lắm, chàng chưa quay lại sòng bạc.
Mụ đàn bà đĩ thõa chuyên mở cửa không còn nữa. Chủ sòng thân chinh đưa chàng lân lầu nhì. Hắn mời chàng hút thuốc, giọng thân mật:
- Mấy tháng nay không gặp anh, tưởng anh bỏ bọn tôi rồi. À, trông anh gầy gò và thiểu não quá.
Lê Tùng rít hơi thuốc thơm:
- Tôi vừa đau một trận thập tử nhất sinh xong. Phải vào nhà thương Đồn đất đúng ba tháng. May mà thoát chết.
- Anh đau gì?
- Gan. Hình như bị sạn.
- Anh hên đấy. Một ông khách chuyên đánh lớn cũng bị đau gan. Vào Grall để mổ, té ra bị ung thư. Trong vòng hai tháng là chết.
Ánh đèn nê-ông sáng quắc chiếu vào bộ mặt xanh tái của Lê Tùng làm chàng xanh tái thêm. Chủ sòng hỏi:
- Anh còn mệt phải không? Để tôi bảo con nhỏ tiêm cho anh vài điếu.
Lê Tùng lắc đầu lia lịa:
- Chơi xong đã mới hút. Hôm nay có nhiều tay cừ không?
- Cũng khá đông. Tuy nhiên, không ai dám chơi lớn như anh lần trước. Xin báo anh biết là tôi không dám đánh to nữa đâu. Năm ngàn là nhiều nhất.
Không khí quen thuộc của sòng xốc đĩa làm Lê Tùng cảm thấy khỏe hẳn. Chàng đỡ lấy chai rượu rum nhập cảng của chủ sòng, thong thả rót vào ly, uống liên miên. Bụng rỗng không, hơi men khiến chàng say say. Chủ sòng chợt hỏi:
- Nếu anh chịu dùng đồ nguội, xin mời sang phòng bên. Tôi có nhiều xăng-uých gà ngon lắm.
Lê Tùng xô cửa, căn phòng xinh xắn này chàng đã vào nhiều lần. Một cái tủ lạnh đồ sộ đứng sững ở góc. Chủ sòng mở tủ lạnh nói:
- Mời anh tự nhiên. Để tôi kêu con nhỏ ra tiếp anh.
Chủ sòng ra ngoài. Hai phúc sau, một thiếu nữ trạc 18 ỏn ẻn bước vào. Thoạt trông, Lê Tùng biết là gái điếm, hạng gái điếm mới vào nghề, trang điểm nhẹ nhàng để đàn ông lầm tưởng là nữ sinh trung học, hoặc con nhà tử tế trốn nhà kiếm tiền đi xi nê.
Thiếu nữ mặc áo may-ô bằng sợi màu hồng, quần din chật chội, và đi giày ban thấp lè tè. Nàng tôi môi bằng loại son nhạt, làn phấn đánh trên mặt rất khéo, người thiếu kinh nghiệm ngỡ là da nàng.
Nàng nhoẻn miệng cười:
- Chào anh.
Vẻ mặt gầy ốm của Lê Tùng gây ra sự ngạc nhiên đối với thiếu nữ. Nàng buột miệng:
- Trời! Anh ốm quá.
Lê Tùng cười:
- Anh vừa ở bệnh viện ra.
- Vậy anh còn sức lực đâu ở lại đây đêm nay với em?
- Anh có hứa ở lại với em đâu?
- Em không tin. Em xấu lắm phải không anh?
Lê Tùng nói dối:
- Không. Em đẹp lắm.
Nàng kéo ghế ngồi xuống:
- Sao anh chưa vào trong phòng?
- Anh còn phải đánh bạc.
- Thế nào anh cũng được.
- Anh sẽ biếu em một nửa.
Thiếu nữ cười to:
- Thôi anh đừng nói phiệu nữa.
Lê Tùng nhai ngấu nghiến hai miếng xăng-uých. Chàng chiêu một ngụm rượu rum rồi đứng dậy:
- Em đợi anh một lát.
Thiếu nữ ỏng ẹo:
- Đứa nào nói láo Trời phạt.
Đang cười bỗng Lê Tùng nghiêm mặt:
- Chủ sòng sợ tôi đại thắng nên cho cô cản tôi phải không?
Thiếu nữ giật mình:
- Ồ, cái anh này nói bậy.
Lê Tùng kéo nàng sát người, cho hai ngón tay vào cổ áo thun, đẩy cho cổ áo rộng hoác ra rồi nhìn vào trong. Cô gái giẫy nãy, gỡ ra khỏi tay chàng. Chàng cười rú lên:
- Tưởng thật, té ra cao su, chán chết.
Cô gái véo chàng gần chảy máu:
- Cao su kệ tôi.
Lê Tùng nhún vai, khệnh khạng đi ra ngoài. Ánh đèn nê-ông làm chàng chói mắt. Chủ sòng nheo mắt nhìn chàng:
- Xong rồi à?
Chàng gật đầu:
- Rồi.
- Tốt không?
Lê Tùng đáp nhát gừng:
- Tốt.
Tiếng nói của gã xóc cái vang rần:
- Hai sấp, hai ngửa... Chẵn.
Lê Tùng hỏi chủ sòng:
- Mấy chẵn rồi?
Hắn đáp:
- Rền luôn 6 tiếng.
Lê Tùng móc đống bạc trong túi ra, để trên bàn. Từ nãy đến giờ, chàng chưa kịp đếm. Bây giờ, chàng mới biết là nhiều. Số tiền ăn cướp của vợ chồng người Tàu không phải 7, 8 chục ngàn, mà là trên hai trăm ngàn.
Chàng liếc nhìn quanh chiếu: con bạc phần đông là đàn bà. Lê Tùng không thấy những bộ mặt quen thuộc. Chỗ Thu Hồ thường ngồi đã bị một thiếu phụ béo ụt ịt chiếm. Thiếu phụ xếp bằng tròn trên chiếu, ống quần vén lên gần đầu gối, để lộ hai bắp chân trắng bủng, lớn bằng cái lưng của gã đàn ông khẳng khiu ngồi bên. Trông ngực và bụng thiếu phụ, Lê Tùng muốn ọe mửa. Toàn mỡ là mỡ, bụng thiếu phụ phưỡn ra như bụng khách trú bán mì ở Chợ Lớn, còn cái được nhà thơ nước Việt đặt tên mỹ miều là hai trái tuyết lê thì đồ sộ như hai quả banh lông, lúc la lúc lắc một cách nặng nề như muốn đè bẹp anh chàng gầy gò kế cận.
Thấy chàng nhìn chăm chăm, thiếu phụ mím miệng cười (trời ơi, cái miệng rộng hoác như khay trầu, lởm chởm những cái răng nhọn hoắc vĩ đại), nói giọng ồ ồ:
- Chào ông Lê Tùng. Ông còn nhớ tôi không?
Chết rồi, thiếu phụ đã biết tên chàng, thiếu phụ là người quen của chàng. Chàng cố moi trí nhớ, song á phiện và rượu rum đã làm óc chàng đặc sệt lại. Thiếu phụ cười nói ồm oàm:
- Gớm, đàn ông chóng quên thật! Tôi là bà chủ bin-đinh đường Trần hưng Đạo ấy mà!
Lê Tùng toát mồ hôi. Nếu thiếu phụ nhắc đến chuyện cắt nước, cắt điện, và thiếu tiền nhà, tiền nợ thì nguy to. Gã chủ sòng sẽ không bao giờ cho chàng chơi xốc đĩa nữa. Nhưng thiếu phụ chỉ cười hô hố, rồi hích người đàn ông ốm o xa ra:
- Ông Lê Tùng, ngồi xuống đây với tôi cho vui.
Chàng ngồi bệt xuống, giọng thân mật:
- Xin lỗi bà. Tôi uống rượu nên óc lú lấp hết.
- Hừ. Tôi già và xấu nên ông mới quên tên, chứ nếu là thiếu nữ hơ hớ xem...
- Bà cứ dậy.
- Tôi nói thật đấy. Gặp ông may quá. Ông nhà tôi mang mấy con mèo đến bin-đinh, ông biết không?
- Không.
- Đừng giấu. Tôi biết hết.
- Vậy bà còn hỏi tôi làm gì?
- Tôi biết hắn cho gái ở trong bin-đinh, song không biết ở phòng nào. Thằng quản lý ăn tiền lút mồm, lút miệng nên đã che đậy cho hắn. Tôi bắt được thì xé xác ra.
Rồi hạ thấp giọng:
- Ông bạn giúp tôi đi. Tôi sẽ đền ơn.
Lê Tùng cũng đáp nhỏ vào tai thiếu phụ:
- Bà đền ơn gì?
- Gì cũng được. Ông đòi gì tôi cũng chiều. Bao nhiêu tiền, tôi cũng đưa. Hoặc ông muốn...
Lê Tùng lạnh người không dám nghe thêm nữa, nhưng thiếu phụ cứ thì thì thầm:
- Ông muốn không? Lâu lắm, tôi không thèm nhìn mặt lão già ấy nữa.
Một ý nghĩ hiện ra trong óc Lê Tùng. Chàng hỏi:
- Bà đánh đến mấy giờ?
- Tôi ấy à. Nếu cần, đánh đến sáng.
- Bà không sợ ông ấy rầy la ư?
- Dám. Hắn sợ tôi như cọp.
Gã xóc cái nói lớn:
- Mời quý vị rút tay ra. Ông Lê Tùng đặt chưa?
Lê Tùng ném đống giấy bạc to tướng xuống chiếu:
- Lẻ.
Thiếu phụ xuýt xoa:
- Ông đánh lớn quá.
Lê Tùng nhăn mặt:
- Tôi hết tiền rồi. Chỉ đánh một lần thôi. Thua thì nhẵn túi.
- Tôi sẽ cho ông vay.
- Sợ lắm. Tôi sợ không có tiền trả.
- Ông chiều tôi, rồi không trả cũng được.
Khí lạnh dâng lên đầy người. Lê Tùng run cầm cập. Nghĩ đến lúc phải ôm đống thịt kinh khủng này vào lòng để kiếm tiền, chàng cảm thấy bàng hoàng, tay chân rời rã.
Gã xóc cái hô to:
- Bốn ngửa. Chẵn.
Lê Tùng ngây người nhìn 4 đồng tiền trắng xóa nằm tênh hênh trên cái đĩa sứ. Thế là hết. Chàng nhúng vào tội ác, lấy tiền đánh bạc, hy vọng làm giàu. Hy vọng của chàng đã tan ra thành mây khói.
Thiếu phụ béo mập nhìn chàng bằng cặp mắt ái ngại:
- Ông thua rồi.
Lê Tùng thở dài:
- Vâng, thua sạch rồi.
- Ông cần vay bao nhiêu?
Tư tưởng liêm sỉ thức dậy dồn dập trong lòng Lê Tùng. Chàng đang cần tiền, rất nhiều tiền, song không thể vay tiền của thiếu phụ ở tuổi hồi xuân ghê gớm này. Chàng lắc đầu:
- Cảm ơn. Tôi không vay.
Thiếu phụ sững sốt:
- Ông lấy tiền đâu mà đánh?
Lê Tùng xua tay:
- Tôi không đánh nữa.
Đột nhiên, chàng nhìn 4 đồng tiền trên đĩa lần nữa. Một ý nghĩ thoáng qua óc. Chàng hất hàm bảo gã xóc cái:
- Phiền anh cho tôi xem cái đĩa.
Chàng đoán không sai: đó là đĩa giả. Loại đĩa đặc biệt này, bọn bất lương thường dùng để bịp. Người xóc cái có thể sai khiến đồng tiền trên đĩa lật ngửa hay sấp. Lê Tùng trợn mắt:
- Các anh gian lận.
Chủ sòng đánh thật mạnh vào tay chàng, cái đĩa sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn nắm cổ áo chàng, giọng giận dữ:
- Nếu anh cần tiền, tôi sẽ đưa cho, đừng giở thói côn đồ cả vú lấp miệng em ra ở đây. Sòng bạc của tôi hoạt động từ hai năm nay rất đứng đắn và tín nhiệm. Anh còn vu khống nữa, tôi sẽ cho một bài học.
Lê Tùng cười nhạt:
- Anh cố ý làm vỡ cái đĩa, nhưng mảnh sứ vẫn còn, tôi có thể chấp vá lại và minh chứng rằng anh gian lận.
Con bạc đứng dậy lố nhố. Một người đàn ông nói lớn:
- Thảo nào tôi thua sạt nghiệp. Anh phải trả tiền cho tôi, bằng không tôi báo cảnh sát.
Gã chủ buông tay Lê Tùng ra, lùi một bước, cho tay vào túi:
- Tôi không có thời giờ cãi lộn với các anh. Ai không ưng chơi nữa thì xuống nhà, tôi sẽ bố thí cho ít tiền. Muốn báo cảnh sát, tôi không cấm. Song muốn giữ thân thể nguyên vẹn cho vợ con nhờ thì đừng làm tàng.
Người đàn ông to tiếng bỗng nín bặt, vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt. Gã chủ gằn giọng với Lê Tùng:
- Còn anh nữa. Sức anh chỉ chịu đựng được một nhát dao là mất mạng. Anh bằng lòng ngậm miệng lại chưa?
Lê Tùng đáp từ từ:
- Lưỡi dao của anh, tôi coi là muỗi tép. Anh tổ chức cờ bạc gian lận, anh phải hoàn lại tiền. Nhược bằng anh không trả, tôi đã có cách.
Gã chủ rút lưỡi dao sáng loáng ra. Lê Tùng sấn tới. Lão chủ đâm tréo và tim chàng. Chàng né người sang bên, mũi dao kéo rách một mảng áo. Lê Tùng co chân đá vào bụng gã chủ. Hắn gạt bàn chân chàng ra, rồi nhảy vào người chàng, con dao đảo một vòng.
Lê Tùng phải ưỡn người ra sau để tránh. Lưỡi dao hớt qua tóc chàng. Thoát hiểm, chàng vung hai tay lên, con dao rơi xuống đất kêu choang một tiếng. Gã chủ phi thân lại nhặt, nhưng Lê Tùng phóng ngọn độc cước vào mặt làm hắn ngã nhào. Chưa hả giận, chàng còn dựng đứng hắn dậy đấm tới tấp vào mũi, vào miệng, máu chảy chan hòa, đến khi hắn mềm nhũn như bún mới chịu buông ra.
Bỗng có tiếng người la lên:
- Cảnh sát.
Lê Tùng chạy ra ban-công. Chàng đụng một cảnh sát viên mặc đồng phục vừa từ mái nhà tuột xuống. Hai công an viên khác từ thang gác chạy lên, trong tay cầm súng lăm lăm. Căn phòng nhốn nháo như ong vỡ tổ.
Một người cảnh sát ra lệnh:
- Tất cả đứng yên. Ai bỏ chạy sẽ bắn.
Mọi người đều riu ríu tuân lệnh. Nghĩ đến lúc bị đưa lên phòng thẩm vấn, rồi còng tay chở ra dự thẩm, Lê Tùng không thể tuân lệnh. Còn nước, còn tát, nếu chàng triệt hạ được người cảnh sát ngoài ban-công, chàng có hy vọng thoát thân. Trèo mái, nhảy tường là môn sở trường của chàng. Hồi còn là khóa sinh trường huấn luyện gián điệp của Sở, chàng đã trèo mái nhảy tường thoăn thoắt như vượn.
Lê Tùng đâm đầu ra cửa. Người cảnh sát chắn lại:
- Đứng yên.
Lê Tùng húc vào người y, y ngã bắn vào tường. Lê Tùng ra đến ban-công. Chàng không ngờ bên ngoài còn một cảnh sát viên khác đứng gác. Chàng ôm lấy y, dùng nhu đạo quật ngã. Nhưng người cảnh sát vừa té đã lồm cồm bò dậy, rút súng ra khỏi vỏ, giọng chát chúa:
- Đứng yên. Nhúc nhích là bắn.
Họng súng cách Lê Tùng ba thước. Trong khoảng ngắn này, người cảnh sát không thể bắn trật ra ngoài. Chàng đành đứng yên.
Năm phút sau, toàn thể con bạc bị giải ra xe. Riêng Lê Tùng được ngồi ở băng trước, cạnh một cảnh sát viên lực lưỡng, ngón tay hườm sẵn trên có súng. Chiếc xe sơn xanh bít bùng phóng về Ty cảnh sát quốc gia quận Nhất. 
Bị can Lê Tùng, 6 tháng tù ở...
Lê Tùng thản nhiên nghe tòa án tuyên phạt 6 tháng tù về tội hành hung nhân viên công lực. Chàng đã ngập xuống vũng bùn sa đọa, mùi bùn tanh hôi dính khắp người: bắt bớ, ra tòa, tù tội đối với chàng chỉ là những diễn biến tất nhiên của cuộc đời bên lề xã hội.
Lê Tùng rời vành móng ngựa, đưa tay cho người cảnh sát còng lại, dẫn ra phòng đợi nhỏ hẹp sau tòa án, nét mặt vô cùng bình thản.
Chàng không còn nhớ đây là tòa án Sài gòn. Chàng cũng không nhìn thấy đám đông ký giả và nhiếp ảnh viên lẽo đẽo đi theo. Họ chặn Lê Tùng lại để phỏng vấn:
- Yêu cầu ông cho biết cảm tưởng sau khi bị tòa kêu 6 tháng tù ở.
- Có phải ông là cựu nhân viên Sở Mật vụ không?
- Tại sao ông không làm dưới quyền ông Hoàng nữa? Có phải vì một chuyến công tác ở phía bắc vĩ tuyến 17 bị thất bại không?
Lê Tùng quay lại. Tách một tiếng nhẹ, khuôn mặt còm cỏi xanh xao của chàng đã được thu vào phim nhựa. Chiều nay, hàng vạn tấm hình của chàng sẽ được trương lên mặt báo.
Ký giả vừa hỏi chàng là một thanh niên lùn mập, con mắt lanh lợi, vẻ mặt khả ái. Lê Tùng hất hàm hỏi:
- Ai bảo anh như thế?
Y đáp:
- À, theo tin tức riêng của tòa soạn.
- Yêu cầu anh bỏ câu hỏi ấy.
- Bằng lòng. Nhưng anh cần cho chúng tôi biết: có phải vì anh thất bại nên ông Hoàng trục xuất khỏi Sở không?
- Tôi không thể trả lời.
- Chúng tôi sẽ viết điều này lên báo.
- Một lần nữa, tôi khuyên nhủ các anh: đó là bí mật quốc phòng. Tôi nhìn nhận anh nói đúng. 3 nhân viên dưới quyền tôi bị thiệt mạng một cách khó hiểu trong vòng 1 tháng tại Miền Bắc nên tôi bị ông Hoàng khiển trách, và hạ tầng công tác. Từ đó tôi bị lôi cuốn vào vòng rượu chè, cờ bạc... Tuy nhiên, theo nội quy tôi không được phép nhìn nhận là cựu nhân viên Sở Mật vụ. Tôi có thể bị đưa ra Tòa lần nữa, và lần này chắc ngồi tù lâu hơn. Hồi nãy, chắc anh đã nghe tôi khai trước Tòa, Quan tòa hỏi tôi làm nghề nghiệp gì thì tôi trả lời làm nhân viên khế ước của Nha Thuế vụ.
- Tôi hiểu rồi. Thành thật cảm ơn anh.
Lê Tùng bước vào căn phòng hình chữ nhật, nhìn ra đường Nguyễn trung Trực. Chàng bị còng chung với một dân anh chị vừa lãnh 3 năm tù.
Hắn chìa thuốc là mời chàng. Thuốc Lucky thơm ngon này, từ lâu chàng chưa được hút. Từ đêm chàng được giải về cảnh sát quận Nhất, rồi từ quận Nhất về lao thất công an tư pháp ở đường Võ Tánh, trước khi vào khám Chí Hòa, chàng không hề nhận được của bạn bè một gói thuốc lá.
Thật ra, Lê Tùng không có bạn thân. Các bạn của chàng đều là nhân viên Sở Mật vụ. Trong bao năm phục vụ dưới quyền ông Hoàng, quá bận bịu chàng không còn thời giờ giao lưu với người ngoài Sở nữa. Ngoại trừ những bạn chơi bời, tình cờ quen nhau bên ly rượu rum, hoặc trên sàn nhảy giữa đám vũ nữ đa tình.
Theo nội quy, nhân viên của Sở không được phép lui tới nhà Lê Tùng sau khi chàng bị đuổi. Bị kêu án 6 tháng tù, thì chàng đã ở được hơn 5 tháng, nghĩa là chỉ còn 3 tuần lễ nữa chàng sẽ được tự do. 5 tháng trong lao thất đối với chàng dài hơn 5 năm - mặc dầu người nào hoạt động gián điệp cũng được huấn luyện để làm quen với cuộc sống tù tội - vì không bạn bè thân thích đến thăm, không một món quà nhỏ được gởi vào.
Gã anh chị cười thân mật, châm lửa vào điếu thuốc cho chàng. Mùi thơm của thuốc Lucky thấm vào thớ phổi làm Lê Tùng khoan khoái.
Thân nhân đổ xô đến cánh cửa sắt, mang theo những giỏ đồ ăn nặng trĩu. Họ chào hỏi nhau rối rít. Một đứa trẻ lên 5 đấm vào cửa sắt gấp, gọi to giọng vui vẻ:
- Ba.
Kèm theo tiếng người mẹ:
- Anh Hai con kêu anh kìa.
Người chồng trạc bốn mươi, khuôn mặt tiều tụy vì lo nghĩ, đứng dậy đưa bàn tay không bị còng lên vẫy vợ và con. Lê Tùng thấy giọt lệ long lanh trên mắt đỏ quạch của hắn. Thấy thế, người vợ òa khóc rồi kể lể:
- Anh ơi! Khổ mẹ con em lắm, anh ơi!
Người cảnh sát suỵt nho nhỏ:
- Đừng khóc.
Một thiếu phụ khác còn trẻ măng - chỉ độ 16 tuổi là cùng - tóc buông lơi, mặt non choẹt, đánh phấn vội vàng nên chỗ đen chỗ trắng, bế đứa con nhỏ đỏ hỏn mới đẻ, tì vào cửa sắt, gọi vào trong:
- Này anh, con anh đây này...
Người đàn ông đối diện Lê Tùng điềm nhiên nhai kẹo cao su, không để ý đến lời nói của vợ. Thiếu phụ đứng sát vào cửa, giọng van vỉ:
- Tại sao anh không cười với con một tiếng?
- Em bồng nó về đi.
- Thì anh cười một tiếng cho em vui lòng.
- Anh chỉ cười khi có bằng chứng nó là con của anh.
- Trời ơi, không là con của anh, nó còn là con của ai?
Gã đàn ông quắc mắt:
- Tôi đi tù đúng 10 tháng rồi. Vắng chồng, cô lang chạ với người khác. Tôi bằng lòng cho cô lấy hắn. Coi chừng, khi về tôi sẽ giết cô.
Người cảnh sát suỵt to hơn:
- Bà con cô bác nói nhỏ một chút. Đừng làm tôi bị rầy đấy.
Quang cảnh hỉ, nộ, ai, lạc giữa phạm nhân và gia đình như một màn kịch làm Lê Tùng đỡ buồn. Tâm hồn chàng phiền muộn và đơn chiếc lạ lùng. Chàng mong được một người đàn bà - bất cứ người ấy là ai - đến thăm chàng, và mang cho chàng một điếu Basto xanh, hoặc một cái kẹo. Chàng thấy tiếc nuối những ngày đã qua: có tiền nong, có địa vị, có điều kiện mà chàng không chịu lập gia đình. Đến khi sắp sa vào vòng trụy lạc, chàng hứa hôn với Huệ Lan thì Thu Hồ quái ác đến nằm chềnh ềnh trên giường chàng, khuy áo ở ngực tuột băng, để lộ bộ ngực trắng hếu. Oan cho chàng... vì đêm ấy chàng chưa hề mó đến thân thể Thu Hồ...
Bỗng mắt chàng hoa lên.
Một dáng người quen thuộc hiện ra sau cửa sắt. Nàng mặc đồ đen, bộ đồ đen ảm đạm của những buổi đưa đám. Cặp kính mát to tướng nằm ngang trên mắt. Không một vết phấn, không một làn son trên khuôn mặt thùy mị.
Thấy chàng, nàng buột miệng:
- Lê Tùng.
Chàng vụt đứng dậy:
- Huệ Lan.
Gặp nàng bằng xương, bằng thịt hẳn hòi, Lê Tùng vẫn tưởng gặp nàng trong mộng.
Người cảnh sát mở còng cho chàng, giọng thân mật:
- Cho ông ra nói chuyện 5 phút.
Lê Tùng hấp tấp tiến lại cửa sắt, Huệ Lan đưa bàn tay cho chàng nắm lấy. Nàng nghẹn ngào:
- Tình cờ em mới biết anh ra tòa hôm nay.
- Em có biết anh bị bắt không?
- Không. Sao khi anh bị tống giam ba tháng, em mới hay tin. Song em không được phép vào thăm.
- Chồng em ngăn cấm phải không?
- Không, Văn Bình. Văn Bình nói rằng ông Hoàng ra nghiêm lệnh, không cho nhân viên quen anh được gởi đồ, hoặc vào thăm anh trong khám Chí Hòa.
- Tại sao hôm nay em đến?
- Sáng nay, em gặp Quỳnh Bích ở câu lạc bộ. Nàng cho em biết anh chuẩn bị giải ra Tòa. Em vội đến tìm anh ngay. Nghe nói anh bị sáu tháng. Anh cũng sắp ra rồi, em mừng quá.
- Khi chưa gặp em, anh muốn ra tù càng sớm càng hay. Giờ đây, anh không muốn nữa. Anh thích ngồi tù mãi, vì ra ngoài anh sẽ đau khổ hơn là ở trong tù.
- Anh đừng nói nhảm.
- Huệ Lan em, anh nói thật đấy. Anh hết can đảm chống chọi rồi. Anh đã để mất danh dự làm người, giờ đây anh lại để mất người yêu, người anh yêu nhất đời, có lẽ anh phải tự tử.
- Anh sắp về, chúng mình sắp đoàn tụ với nhau, nếu anh tự tử thì em cũng chết.
Giọng Lê Tùng chứa đầy sửng sốt:
- Em không sợ chồng à?
Huệ Lan đáp qua nước mắt:
- Anh ấy chưa phải là chồng em. Giận em, anh bỏ đi với một thiếu phụ làng chơi. Giận anh, em cũng đã hứa hôn với một người đàn ông giàu có. Chung quy vì chúng mình không hiểu nhau.
- Anh thề rằng cô ta chỉ ngủ nhờ phòng anh, chứ anh không làm gì hết. Nếu anh nói sai, anh sẽ bị trời tru, đất diệt.
- Em tin anh rồi. Vả lại, em đã nghĩ kỹ, cho dẫu anh phụ em,, em vẫn yêu anh như thường. Em còn nhớ mãi cái đêm trên đường Lê Lợi, trước nhà hàng Olympia.
- Chồng chưa cưới của em cố tình hạ nhục anh.
- Em biết. Lẽ ra em phải có thái độ ngay khi ấy. Song em không có can đảm. Có lẽ cũng vì chưa hết giận anh, chưa hết ghen với người đàn bà lang bạt nằm trên giường anh. Nhưng đêm ấy, em đã thức tới sáng, và quyết định thoái hôn.
- Em lầm rồi. Lấy người ấy, em sẽ sống một cuộc đời bảo đảm, hoàn toàn bảo đảm. Còn anh...
- Không giấu anh. Người ấy là chủ một công ty xuất nhập cảng lớn nhất nhì Sài gòn. Song tiền bạc không mang lại hạnh phúc. Em chỉ cần yêu. Em chỉ cần tình yêu của anh.
- Anh là thằng tù. Mai kia được tha, anh vẫn thất nghiệp như thường. Với một hồ sơ có tiền án, anh sẽ không tài nào kiếm được việc làm. Huống chi, anh lại bị ông Hoàng ghét bỏ nữa.
- Am sẽ van xin ông Hoàng.
- Không được đâu. Ông Hoàng sẽ bác bỏ, và có thể ông Hoàng còn khiển trách em nữa. Việc em đến thăm anh hôm nay đã là một hành động vô kỷ luật rồi. Huệ Lan ơi, em về đi, đừng lưu luyến anh nữa. Anh đã phạm nhiều tội ác, em đừng bắt anh phạm thêm một tội ác tày trời nữa: tội làm em đau khổ vật chất và tinh thần.
- Em đã lớn rồi, em không còn là đứa trẻ. Em có toàn quyền lựa chọn người em yêu. Em yêu anh, ông Hoàng không có quyền cấm đoán. Nhược bằng...
- Em định từ chức ư?
- Vâng, nếu ông Hoàng cấm đoán, em sẽ xin thôi.
- Rồi em sẽ bị ghi vào sổ đen như anh. Chúng mình sẽ đói rét. Rồi anh sẽ làm bậy lần nữa, và lần này là đi Côn Đảo.
- Anh yếm thế lắm. Em không tin cuộc đời chúng mình sẽ đen tối như anh nghĩ đâu. Thôi, em về đây. Em đã mang một giỏ bánh kẹo và quần áo cho anh.
Lê Tùng ứa nước mắt. Mùi da thịt thơm thơm của Huệ Lan còn phảng phất bên cửa sắt. Chàng phải nghiến răng cho nước mắt khỏi trào xuống.
Huệ Lan đi rồi, Lê Tùng vẫn tưởng nàng đứng trước mặt. Tiếng còng sắt rỏn rẻn lôi chàng trở về thực tại. Thở dài, chàng trèo lên xe bít bùng. Hồi sáng, trên đường từ Chí Hòa ra Tòa án, chàng dán mắt vào cửa lưới nhìn quang cảnh quen thuộc của thủ đô Sài gòn.
Lúc ấy Lê Tùng mới nhận thấy những cử chỉ trước kia chàng cho là vô nghĩa đã trở thành vô cùng quý giá. Thật vậy, những cử chỉ quá tầm thường như bách bộ trên vỉa hè, dí mũi vào tủ kính, dừng lại ngắm những cô gái có cái mông tròn trịa và bộ ngực đồ sộ, Lê Tùng cho là một đặc quyền phi thường. Giờ đây, chàng mới hiểu được giá trị của cuộc sống tự do.
Lê Tùng thở dài.
***
Thế là Lê Tùng được tự do.
Chàng quay lại lần nữa, nhìn căn phòng giam trong công an tư pháp, một tòa nhà lẻ loi quét vôi vàng, bên ngoài trông như cái hộp. Bốn giãy nhà lầu vây quanh một cái sân hình vuông. Toàn song sắt và song sắt.
Lao xá công an tư pháp trong Tổng nha Cảnh sát đường Võ Tánh là nơi giam giữ những can cứu chưa bị tống giam thiệt thụ vào khám Chí Hòa. Đó còn là nơi tạm giam những phạm nhân hết hạn tù, sắp được phóng thích.
Lê Tùng về đây đã được hai ngày. Suốt ngày, chàng nằm dài trên giường xi măng, nhìn qua song sắt. Cạnh nhà lao là trụ sở Ủy hội Quốc tế. Tiếng động cơ xe hơi, và tiếng vui đùa của trẻ con vẳng lên rõ mồn một.
- Ông Lê Tùng.
- Tôi đây.
- Mời ông sửa soạn. Xong rồi...
Không khí mát mẽ bên ngoài tràn ngập phổi chàng. Chàng đã có cảm giác này khi được đưa từ khám Chí Hòa về đường Võ Tánh để chờ phóng thích. Từ lâu, chàng hằng mong cái lúc được trả về đời sống loài người, song đến khi được tự do, chàng lại tiếc nuối những ngày ở trong lao thất.
Chàng không thể quên được cầu thang trong khám Chí Hòa sơn nhiều màu sặc sỡ, sân chơi bóng chuyền với những toán cầu thủ bay bướm, cột cờ cao chót vót vang dậy tiếng kèn, những khu giam giữ phạm nhân ngoảnh mặt vào cái sân bát giác. Chàng cũng không thể quên được những đêm nằm cô đơn trong trại B của Tổng nha Cảnh sát, gồm những căn phòng nhỏ xíu thắp đèn nê-ông, đối diện bức tường trắng toát, nghe nữ can cứu ca vọng cổ giọng não nùng thối ruột.
Thế là Lê Tùng được tự do.
Con đường Võ Tánh ngập tràn ánh nắng. Trong thời gian bị giam, chàng mất dần ý niệm ngày giờ, đến khi được tự do bách bộ ngoài đường, chàng mới sực nhớ là xế chiều. Vào giờ này, Huệ Lan đang uống cà phê trong câu lạc bộ.
Chàng vẫy tắc-xi. Khi chàng đóng cửa xe, tài xế ngó chàng vẻ mặt ngạc nhiên. Có lẽ tài xế đến bộ râu nham nhở hàng tháng không cạo của chàng. Từ ba tuần nay, chàng chưa cạo râu. Mớ tóc được cắt bằng kéo trong khám đã bò xuống gáy, sắp biến thành búi to, trông rậm rì hơn tóc quái kiệt Trần văn Trạch.
Chiếc áo sơ mi trắng giặt bằng nước phèn đã ngã sang màu hung hung bẩn thỉu. Khuy măng-sét bị gãy, chàng đành xắn tay áo, để lộ cổ tay khẳng khiu, xanh mướt. Chàng xách nơi tay một cái va li nhỏ, đựng lơ thơ hai bộ đồ ngủ. Cái va li và quần áo ngủ do Huệ Lan mua cho chàng ở chợ Bến Thành, và nàng thân chinh mang vào khám.
Còn nửa tháng Lê Tùng hết hạn tù, Huệ Lan vào Chí Hòa thăm chàng. Chàng nhớ rõ buổi sáng thứ sáu trời âm u như muốn mưa, gió lạnh quạt nhè nhẹ qua hành lang nhà giam dài thăm thẳm. Gặp chàng ở phòng "nuôi", Huệ Lan ứa nước mắt.
Nàng nói, giọng xúc động:
- Tội nghiệp, anh gầy quá!
Lê Tùng gượng cười:
- Có lẽ lâu ngày không ra nắng nên anh hơi xanh đấy thôi. Hôm qua, anh vừa cân xong, anh lên được một ký rưỡi.
Nàng vén áo ngồi xuống ghế. Lê Tùng đối diện nàng. Nàng đặt bàn tay thon nhỏ lên tay chàng:
- Anh đừng nói dối em nữa. Đàn bà chúng em có linh tính rất bén nhạy. Bữa trước, gặp anh ngoài Tòa, em không thấy anh gầy bằng hôm nay. Anh lo về em phải không? Anh sắp được tha rồi, em sẽ có một số tiền lớn, chúng mình chung sống với nhau cho đến ngày anh xin được việc làm.
- Ai đưa tiền cho em?
Huệ Lan nhăn nhó:
- Trời, anh còn nghi em nữa ư? Thầy mẹ em bán ruộng ở nhà quê chia cho các con. Em được ba trăm ngàn.
- Không, anh đâu dám nghi em. Anh hỏi cho biết đấy thôi. Mấy tuần nay, anh đã suy nghĩ nhiều. Anh không thể ăn bám vào em được.
- Anh là người em yêu. Anh lại là người chồng tương lai của em. Vợ không giúp chồng được sao?
- Anh cũng yêu em lắm. Nhưng cũng chính vì yêu em, anh không muốn làm em khổ.
- Bậy nào. Hôm ở Tòa, anh cũng nói bậy như thế. Em khóc cả đêm, gần cạn nước mắt.
Hai người ngồi yên nhìn nhau. Rồi nàng nói:
- Em sẽ chờ anh ngoài cửa khám ngày anh ra.
Lê Tùng lắc đầu:
- Anh không muốn. Để anh tới nhà em, tiện hơn. Anh phải về qua phòng trọ, thanh toán tiền nong với ông chủ.
Chàng đã nói dối. Trong túi chàng không cỏn một đồng xu nhỏ. Suốt trong mấy tháng tù tội, chàng không có nỗi trăm bạc để mua thuốc lá. Huệ Lan không ngờ được chàng túng quẫn đến thế. Nhiều lần, nàng vào thăm và đưa tiền thì chàng gạt đi:
- Ồ, anh đang còn tiền. Vả lại, ăn uống trong này rất khá.
Ngây thơ tưởng thật, nàng căn dặn:
- Anh ráng ăn nhiều đồ bổ cho lại người.
Lê Tùng gượng cười, gật đầu. Tuy Huệ Lan là nhân viên của Sở Mật vụ, nàng vẫn chưa hiểu được đời sống trong khám. Nàng đinh ninh Lê Tùng được hút thuốc lá thơm, uống rượu rum nhập cảng, ăn bánh mì phết bơ mỗi sáng, bít tết khoai ráng và súp hành buổi trưa như ở ngoài.
Nhờ những người bạn mới quen trong tù, Lê Tùng vơi được phần nào đau khổ. Hàng ngày, chàng được phì phèo điếu Basto thân mật, và ăn đồ tươi. Bữa rời Chí Hòa, chàng lại có tiền về xe. Nhận tờ bạc hai chục của bạn - những người bạn từ khắp nơi trong xứ đến, vẻ mặt đôn hậu, mặt dầu 5, 10 năm tù đè nặng trên vai - Lê Tùng ứa mắt. Không có hai chục này, chàng phải đi bộ. Tờ hai chục đối với chàng cò quý hơn xấp năm trăm hồi còn ở ngoài.
Xe tắc xi bóp kèn inh ỏi. Chuỗi kỷ niệm đang dồn dập trong óc bỗng đứt quãng. Lê Tùng bàng hoàng; tia nắng xế chiều gay gắt chiếu qua cửa xe, vờn lên mái tóc đã bạc non nữa của người tài xế.
Lê Tùng sực nhớ chàng không còn trẻ nữa. Trong tóc chàng thấp thoáng nhiều sợi bạc. Những đêm nằm trong tù, chàng được bạn kể lại cái thú được gối vào đùi đàn bà và nhổ tóc bạc. Nếu người đàn bà này là vợ, thì cái thú bao hàm tính chất đậm đà, tha thiết. Còn là nhân tình thì những tư tưởng thèm muốn ghê gớm bùng dậy trong lòng người đàn ông. Một bạn tù đứng tuổi cho Lê Tùng biết được vợ hoặc nhân tình nhổ tóc không gây ra sự say sưa bằng được con nhổ tóc.
Thật vậy, người cha nằm dài trên giường đọc báo, đứa con mũm mĩm quỳ dưới đất, những ngón tay nhỏ nhoi, xinh xắn luồn trong tóc cha nhổ một cách từ tốn, nhẹ nhàng, vừa nhổ vừa đếm, vừa phá lên cười khanh khách khi thấy tóc bạc quá dài, hoặc nhổ lầm sợi đen. Trong lòng người cha từ từ dâng lên những tình cảm trong trẻo và đẹp đẽ, không bợn nhục dục bẩn thỉu như lúc đụng chạm da thịt đàn bà.
Bỗng tài xế quay đầu lại:
- Đến Trần hưng Đạo rồi. Ông xuống ở đâu?
Câu hỏi của tài xế như thùng nước đá dội vào người Lê Tùng. Chàng biết về đâu bây giờ? Căn phòng của chàng trong bin-đinh đã được trả lại cho chủ sau ngày chàng bị bắt. Khi nhân viên an ninh giải chàng về phòng để khám xét, chàng bắt gặp nụ cười khoái trá trên môi lão chủ phì nộn và đểu cáng.
Hắn giả vờ chào chàng:
- Kìa, ông Lê Tùng. Khổ quá. Thôi, chẳng qua ông gặp vận xui. Ít tháng nữa, ông sẽ được tự do.
Ngừng một phút, hắn nói tiếp:
- Lẽ ra, tôi đòi ông thanh toán số tiền còn thiếu. Số tiền nợ này không ít ỏi gì, hẳn ông còn nhớ. Vì ông gặp nạn, tôi sẵn lòng châm chước cho ông. Khi nào có, ông sẽ thanh toán cũng được. Và tôi xin báo với ông là tôi lấy lại phòng cho ngoại kiều thuê.
Lê Tùng muốn nhổ vào bộ mặt nhầy nhụa của hắn, kèm theo một câu nói mát mẽ:
- Cảm ơn lòng tốt của ông. Tôi đã thưa với bà, và bà bằng lòng cho tôi giữ lại căn phòng cho đến khi được tự do.
Song chàng lặng thinh. Chàng không muốn lão chủ béo mập phải xây xẩm mặt mày, dựa lưng vào tường lau mồ hôi khi nghe tin vợ hắn điều đình với chàng. Điều đình một đêm ân ái đổi lấy số tiền nợ.
Hình ảnh lão chủ phì nộn vừa hiện trong trí chàng. Dầu muốn hay không, chàng cũng trở lại bin-đinh cũ. Chàng nói với tài xế:
- Ông chạy thêm một quãng nữa. Tôi xuống ở trước cây xăng.
Tài xế giảm bớt ga, luồn chiếc tắc xi 4 ngựa nhỏ bé vào giữa một đoàn công xa đồ sộ.
Mắt Lê Tùng đột nhiên để ý đến cái gói nhỏ dưới chân. Chàng nhặt lên, mở ra. Suýt nữa chàng nghẹt thở.
Bên trong toàn bạc 500, bạc 500 mới toanh, găm lại cận thận thành xấp 20 tờ. Chàng đếm được năm xấp, nghĩa là 50.000 đồng.
50.000 đồng Trời cho trong xe tắc xi! Chắc là một ngườ khách vừa xuống đã bỏ quên trên ghế, rồi tuột xuống chân. Bản chất nhân viên tình báo vùng dậy trong lòng, Lê Tùng ra lệnh cho tài xế:
- Này, ông cứ lái thẳng vào Chợ Lớn.
Không hỏi lại, tài xế rú ga phóng nhanh. Đến ngã tư đèn đỏ Tổng đốc Phương, Lê Tùng yêu cầu tài xế đậu lại. Chàng rút một tờ 500, yêu cầu tài xế thối tiền lẻ.
Công-tơ chỉ 50 đồng. Tài xế chậm rãi thò tay vào hộc táp lô lấy tiền. Lê Tùng đút 450 đồng vào túi. Chờ tắc xi chạy khuất, chàng rẽ vào tiệm tạp hóa mua quần áo. Xong xuôi, chàng vào hiệu hớt tóc. Chàng cần vạc mái tóc và bộ râu phiến loạn trước khi trở về Sài gòn ban đêm, trước khi trở về với Huệ Lan và mối tình đẹp đẽ của nàng.
Sẫm tối, Lê Tùng đã biến thành người khác. Những ngày nằm khám làm da chàng trắng trẻo, trông như sinh viên. Mùi nước hoa thơm ngát khiến chàng ngây ngất.
Chàng bách bộ một quãng, rồi rẽ vào một bin-đinh đang xây cất. Giờ này thợ thuyền đã về. Đường phố bắt đầu lên đèn. Trông trước, trông sau không thấy ai, chàng nép vào góc tưởng thay quần áo. Làn vải ngoại hóa mơn man da thịt chàng. Lúc nãy, chàng đã chọn một cái áo sơ mi kiểu Mỹ màu đỏ, ô vuông, ngắn tay, bỏ ngoài quần tuyệt đẹp, và một cái quần tẹt-gan màu "be", màu thanh lịch của dân ăn chơi thủ đô. Đôi giày của chàng bằng da lộn mềm mại, nổi bật trên đôi tất ni-lông mới màu tím, sọc đỏ vàng.
Thay xong, Lê Tùng lững thững ra ngoài. Với bộ mã sang trọng, chàng có thể giáp mặt lão chủ được rồi. Chàng gọi tắc xi đi ngược về đại lộ Trần hưng Đạo. Chàng xuống xe cách bin-đinh một quãng ngắn.
Vào đến cửa, chàng gặp viên quản lý. Hắn há hốc miệng, nhìn chàng bằng cặp mắt ngạc nhiên:
- Ông Lê... Tùng.
Chàng phì cười:
- Phải, tôi là Lê Tùng bằng xương bằng thịt hẳn hòi, đâu phải ma hiện về mà ông hoảng sợ. Thế nào, ông chủ có đây không?
Viên quản lý đã hoàn hồn:
- Thưa, ông chủ đi Cấp vắng rồi.
- Thế thì thôi. Yêu cầu ông đưa chìa khóa cho tôi lên phòng.
Viên quản lý trố mắt:
- Phòng ông đã có người thuê.
- Thì tôi lấy phòng khác.
- Không còn phòng nào trống cả.
Lê Tùng gằn từng tiếng:
- Tôi nói trước cho ông biết, nếu tôi tìm được phòng nào trống, tôi sẽ không tha đâu. Hẳn ông đã biết tôi nói là làm. Tôi đã ở tù một lần về tội đánh lính. Tôi sẵn sàng ở tù lần nữa về tội giết người.
- Trời ơi, ông giết tôi!
- Phải, tôi sắp sửa giết ông.
Viên quản lý run lập cập:
- Thưa,... không dám giấu ông, đang còn hai phòng trên lầu tư. Tuy nhiên,...
Lê Tùng gạt ngang:
- Ông sợ tôi không trả tiền chứ gì? Bao nhiêu tiền một tháng.
- Thưa, bốn ngàn.
Lê Tùng ném xuống bàn một xấp bạc, giọng kiêu hãnh:
- Đây là mười hai ngàn. Tiền phòng ba tháng.
- Thưa, còn tiền thiếu nữa.
- Bao nhiêu?
- 30.000 tiền phòng. 20.000 tiền nợ ông chủ. Vị cho 50.000.
Lê Tùng xỉa thêm một xấp nữa:
- Trả 20.000 tiền nợ trước, còn tiền phòng thanh toán sau. Bằng lòng chưa?
Mặt viên quản lý sáng lên. Hắn vội vã lượm tiền bỏ vào túi áo trên, mắt lấm lét, sợ chàng đòi lại.
- Phòng số mấy? - Lê Tùng hỏi.
Viên quản lý giọng cung kính:
- 417. Thưa, phòng này hẹp hơn phòng ông ở dạo nọ, nhưng xinh xắn hơn. Phiền là không gắn máy lạnh.
- Được. Tôi sẽ gắn sau.
- Để tôi đưa ông lên.
- Không cần. Chìa khóa đâu? Tôi lên một mình cũng được.
5 phút sau. Lê Tùng xô cửa phòng 417 bước vào. Một sự may mắn lạ lùng đã giúp chàng đủ tiền thuê phòng, trả nợ và tiêu pha. Lê Tùng mĩm cười một mình. Đèn được bật lên, chàng cảm thấy lòng nao nao. Chàng vừa tìm lại không khí quen thuộc của những ngày sống tự do. Dáng điệu xúc động, chàng ngồi xuống đệm. Cái đệm dày một tất nhún nhảy, khiến chàng liên tưởng đến bộ mông tròn trịa của đàn bà.
Rồi chàng liên tưởng đến Huệ Lan. 
 



V. Vòng vây điệp báo
 
 Thời gian vẫn trôi qua...
Lê Tùng đã gặp lại Huệ Lan. Đêm đêm, chàng ngồi trên ghế đá với nàng, trên bờ sông Sài Gòn nhìn sang Thủ Thiêm. Huệ Lan yên lặng nhìn chàng hàng giờ. Tiếng ca nhạc quyến rũ từ những nhà hàng sang trọng vọng lại. Song tâm hồn Lê đã đổi khác, hoàn toàn đổi khác...
Chàng đang chờ đợi... Chờ đợi một việc quan trọng sắp xảy ra...
Một đêm kia, Lê Tùng đang ngồi thẩn thờ trên ghế đá với Huệ Lan. Nàng nắm tay chàng, giọng lo lắng:
- Từ một tuần nay, anh chẳng nói gì hết. Anh sắp có việc làm đàng hoàng rồi, còn lo lắng gì nữa.
Đang mơ màng, Lê Tùng choàng dậy:
- Việc làm nào?
Huệ Lan ngạc nhiên:
- Ồ, anh quên rồi ư? Tuần trước hai đứa mình đã vào Chợ Lớn. Em giới thiệu anh với hãng chế tạo đồ điện Thành Công. Ông giám đốc đã bằng lòng thu nhận anh.
- Ừ nhỉ!
- Anh lạ lùng quá. Em có cảm tưởng là anh không quan tâm mấy đến công việc. Em biết là anh còn đa mang cái nghiệp tình báo đáng ghét. Nhưng anh ơi, người ta không cần anh nữa, anh còn lưu luyến làm gì. Em muốn anh sống cuộc đời bình thường với vợ con, không bận tâm đến mưu chước và chém giết. Riêng em, em cũng xin thôi để ở nhà với anh.
Lê Tùng thở dài:
- Anh không lạ lùng chút nào. Huệ Lan chưa hiểu rõ lòng anh đấy thôi.
Nàng cũng thở dài:
- Em đoán không sai. Anh có chuyện giấu em. Chắc là chuyện quan trọng nên anh lo nghĩ. Anh lo nghĩ vì anh thật lòng yêu em.
Giọng chàng trở nên buồn buồn:
- Em nói đúng. Sau này em sẽ hiểu anh nhiều hơn. Giờ đây, lòng anh nát như tương. Biết thế, chúng mình đừng yêu nhau nữa. Chúng mình coi nhau như bạn, hoặc coi nhau như đôi trai gái yêu thương nhau bằng nhục dục mà hơn.
- Anh khinh em quá.
- Bậy nào. Anh đâu dám khinh em, anh quý em hơn mọi vật trên đời. Nếu cần hy sinh tính mạng cho em, anh cũng sẵn sàng. Sẵn sàng bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc nào. Từ đêm gặp em ở nhà hàng Olympia, anh đã đinh ninh đoạn tuyệt được với cuộc sống tình cảm chân thành. Song anh đã hiểu lầm em, anh xấu hổ quá. Em đã can đảm phi thường khi từ hôn với một người đàn ông giàu có, cao sang, đủ điều kiện mang lại cho em sự sung mãn về vật chất và tinh thần. Em từ hôn để chạy theo một thằng tù, một thằng côn đồ đánh lính giữa sòng bạc.
- Em không tin anh là côn đồ. Em không tin anh là người coi thường pháp luật. Chắc bên trong còn có uẩn khúc. Lê Tùng ơi, em sắp làm vợ chính thức của anh, sao anh không nói hết em nghe.
Lê Tùng chép miệng:
- Sự thật phũ phàng lắm em ạ. Đích thật anh là côn đồ. Anh đã đánh lính trong cơn say rượu và tức giận. Tội trạng của anh đã được phơi bày rõ rệt trước Tòa. Có lẽ vì em quá yêu anh, quá thương anh nên cố tình biện hộ cho anh đấy thôi.
Giọng Huệ Lan trầm xuống như pha nước mắt:
- Em van anh. Anh đừng nói thêm nữa. Em sắp sửa khóc òa lên như đứa trẻ. Thôi, chúng mình về đi. Em hy vọng đêm nay nằm nghĩ lại, anh sẽ nói sự thật với em. Sống để dạ, chết đem theo, em xin hứa giữ kín.
Lê Tùng đứng dậy, nhắc lại như máy câu nói của Huệ Lan:
- Thôi, chúng mình về đi.
Hai người đến đường Tự Do. Lữ quán Majestic chan hòa ánh điện. Một ngoại kiều say mèm đang hát nghêu ngao trước rạo chiếu bóng. Hai cô gái làng chơi đang châu đầu dưới gốc cây, mặc cả với một người đàn ông đứng tuổi. Một chiếc xe cây của Công an vụt qua, lố nhố phía sau những mụ đàn bà cười toe toét, phấn đánh trắng xóa.
Quang cảnh điển hình của Sài Gòn ban đêm vừa diễn qua mắt chàng. Tuy Huệ Lan đi bên, chàng thấy trống trải lạ lùng.
Tắc xi đậu lại, chàng nói với nàng:
- Anh đưa em về.
Nàng lắc đầu:
- Cảm ơn anh. Đêm nay, em muốn về một mình. Em suy nghĩ chính chắn rồi, em cần biết những điều anh giấu trong óc.
- Anh không có gì giấu em cả.
- Em biết. Em đã dò xét những sự thay đổi trên mặt anh. Em đã nhìn kỹ luồng mắt của anh. Anh có thể giấu thiên hạ, song không giấu nổi em.
- Huệ Lan.
- Chào anh.
- Mai chúng mình gặp nhau, em bằng lòng không?
- Em chỉ gặp lại anh, nếu anh chịu nói sự thật.
Chiếc tắc xi đã quẹo vào đường Ngô đức Kế mà Lê Tùng còn bâng khuâng trước khách sạn Majestic.
Một cô gái thổn thẹn đến trước mặt chàng nhoẻn miệng cười. Mùi nước hoa Channel số 5 phả vào mũi chàng. Lệ thường, chàng cười lại và đưa ra lời đề nghị sống sượng. Song đêm nay, chàng đã mất hẳn thói quen cợt nhả và si tình.
Cô gái cọ vào người chàng, dáng điệu suồng sã hơn. Chàng lắc đầu:
- Cảm ơn.
Cô gái đú đởn:
- Anh chê mắc phải không? Đừng lo, em không đòi nhiều đâu. Anh đẹp trai thế này, em sẵn sàng trừ cho anh một nửa.
- Cám ơn.
- Cám ơn nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là tôi không muốn.
- Gớm, khó tính quá.
- Phiền cô nói chuyện với người khác. Tôi đang bận.
- Hừ, đang bận! Chứ không phải anh bị nàng cho rơi à?
Lê Tùng quắc mắt:
- Tôi cấm cô đụng chạm đến Huệ Lan.
- À ra, người đẹp là Huệ Lan. Còn em, em là Mộng Lan.
- Cô làm phiền tôi quá.
- Còn anh, anh cũng làm phiền em.
Lê Tùng chống nạnh, giọng cao có:
- Nếu cô không chịu đi, tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Trời ơi, lần đầu em được nghe một thanh niên đẹp trai, đĩ tính dọa gọi cảnh sát.
- Tôi nói thật đấy. Cô nhìn lại đàng sau sẽ thấy người cảnh sát đứng trước khách sạn. Tôi chỉ cần nói một lời, một lời thôi, cô sẽ bị xúc lên xe cây đưa về nhà thương Bạc hà.
- Anh lầm rồi. Tôi không ngờ một người có tài quan sát như anh lại bị lầm một cách ngây thơ như vậy. Anh thử nhìn tôi lần nữa xem, tôi có phải là gái làng chơi không?
- Nếu cô không làm nghề ấy, thì tôi thành thật xin lỗi. Nhưng tôi cũng yêu cầu cô để tôi yên. Bằng không...
- Anh sẽ gọi cảnh sát?
- Đúng. Tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Về quận, cảnh sát sẽ giam anh và thả tôi về.
- Hừ, trừ khi cô là nhân tình của ông quận trưởng. Vả lại, dầu cô là nhân tình đi nữa, ông quận trưởng cũng không dám thả cô. Tôi sẽ khai rằng cô mưu toan bán dâm trên đường Tự do.
- Tôi sẽ khai rằng, anh toan cưỡng hiếp tôi trên đường Tự do.
- Tôi sợ cô rồi. Tôi van xin cô buông tha cho tôi. Cô cần bao nhiêu tiền?
- Em không cần tiền.
- Vậy cô muốn gì?
- Giản dị lắm. Em muốn anh về nhà em.
- Trời ơi. Rõ ràng cô là gái làng chơi rồi. Trong trường hợp này, tôi cương quyết không chịu.
- Mời anh gọi cảnh sát đi.
- Cô đừng làm già, khi ấy cô sẽ hối không kịp. Tôi cho cô một phút, nếu cô cứ đeo lấy tôi, miễn cưỡng tôi sẽ có thái độ cứng rắn.
Cô gái vẫn cười ngạo mạn:
- Lạ thật! Hể mở miệng ra là nhắc đến cảnh sát. Anh thù cảnh sát lắm phải không?
Lê Tùng chột dạ. Chàng nhìn thẳng vào mắt cô gái:
- Phải, tôi thù họ lắm. Cô còn nói nữa, tôi sẽ đánh cho cô một cái.
- A, bây giờ anh lại dùng võ thuật rồi. Anh mó vào người tôi, tôi sẽ la lên, và người cảnh sát đứng trước rạp Majestic sẽ chạy lại. Và lần này...
Cô gái trầm ngâm một phút, rồi nói, giọng sắt như dao:
- Và lần này, không phải là 6 tháng tù ở như lần trước nữa đâu. Mà là 6 năm.
Lê Tùng rùng mình như bị đánh mạnh vào gáy. Cô gái khoát tay chàng, cười giòn tan:
- Phải, anh có thể bị kêu án từ 6 năm tù. Trên 5 năm, là bị đưa ra Côn sơn. Anh vốn mê rượu rum bacadi và gái đẹp, thì sống ngoài đảo với gạo lức và cá mắm sao nổi, anh Lê Tùng?
Lê Tùng bàng hoàng:
- Cô nói to quá.
- Anh yên tâm. Khi cần, tôi còn nói to hàng chục lần như thế. Người cảnh sát không nghe được đâu.
- Vả lại, tôi chẳng làm gì phạm pháp để cảnh sát để ý. Tôi ẩu đả với nhân viên an ninh, rồi bị bắt, bị tù. Tôi đã ở xong 6 tháng, được phóng thích, và trở lại cuộc sống lương thiện.
- Tôi không tin anh trở lại cuộc sống lương thiện.
- Thật đấy, tôi chán hết mọi sự rồi.
- Song anh không chán tiền.
- Chuyện! Làm người, ai lại chán tiền. Ở Sài Gòn hoa lệ này, chán tiền thì chết.
- Anh còn tiền không?
- Cám ơn. Tôi đang còn.
- Phải. Những một trăm ngàn, tiêu sao hết.
Lần này, Lê Tùng xây xẩm mày mặt như bị đánh một quả đìa-rét ghê gớm vào cằm.
100.000! Phải 100.000. Trong vòng một tháng Lê Tùng đã nhận được 100.000 đồng.
Lần thứ nhất, chàng nhặt được 50.000 đồng trong gói giấy nhật trình trên xe tắc xi, dọc lộ trình từ đường Võ Tánh đến đại lộ Trần hưng Đạo. Với số tiền "trời ơi, đất hỡi" này, chàng đã thanh toán được tiền phòng, tiền nợ, sắm sửa và tiêu pha vặt vãnh.
Lần thứ nhì, xảy ra đúng một tuần sau. Hôm ấy, chàng đi tắc xi từ bin-đinh đường Trần hưng Đạo lên Sài Gòn để xem một phim gián điệp tại rạp Rex. Lúc xe đậu lại trước quán bán hoa Nguyễn Huệ, Lê Tùng nhác thấy một gói dưới chân.
Gói này được buộc bằng 4 sợi dây cao su. Lần trước, chàng đã đếm được 4 sợi dây cao su. Lần trước, giấy bọc ngoài là một tờ J.E.O nhật báo Pháp ngữ xuất bản tại Sài Gòn. Lần này, cũng là báo J.E.O.
Mắt Lê Tùng sáng rực. Chàng rụt rè một phút rồi lượm gói giấy để lên băng. Tài xế quay lại:
- Xin ông 15 đồng.
Lê Tùng cầm tờ giấy nhật trình lên cốt cho tài xế thấy rõ. Song tài xế không để ý. Chàng hỏi hắn:
- Trước khi chở tôi, anh chở ai?
Tài xế nhún vai:
- Một người đàn bà. Cô này thuê xe trọn ngày. Tôi đòi 1000 đồng, cô ta trả ngay không mặc cả. Dường như cô ta thuê xe để bắt ghen. Ông chồng có mèo giấu trong bin-đinh thì phải. Cái bin-đinh to tướng gần cây xăng ấy mà!
Bin-đinh gần cây xăng là nơi Lê Tùng ở. Tài xế thối lại, chàng mĩm cười biếu luôn số tiền lẻ. Cử chỉ hào hoa của chàng làm người tài xế vui miệng hơn.
- Gớm, tôi ngồi trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ, nắng đến chảy mỡ mà cô ta không chịu xuống. Đúng 5 giờ chiều, cô ta rút ví biếu thêm cho tôi một trăm và dặn tôi đón ông lên.
- Đón tôi? Nghĩa là cô ta chờ tôi?
- Tôi không biết. Cô ta nói rằng ông là bạn thân của chồng. Ông ra trước, rồi chồng cô ta ra sau. Cô ta phải xuống xe để đánh ghen. Tôi hỏi thật ông: cô vợ bé của bạn ông có xinh lắm không?
Chàng liều đáp:
- Xinh. Tôi không ngờ bị dính vào vụ này. Thật ra, tôi không quen lắm. À này, nhà cô thuê xe ở đâu?
- Lạ nhỉ? Cô ta biết ông mà ông không biết cô ta. Tôi đang gác xe ở chợ Bến Thành thì cô ta tới thuê.
- Cô ta độ bao nhiêu tuổi?
- Độ 25. Thật là kỳ quặc và bí hiểm. Cô ta trông khá đẹp, ăn mặc cũng chảy chuốt, và sang trọng ra phết. Có thật ông không quen cô ta không?
- Thật. Nói dối anh làm gì. Chắc cô ta được bà vợ của ông chồng có mèo thuê để đánh ghen. Vì vậy, tôi không quen mặt.
Lê Tùng xuống xe, vào rạp xi-nê. Chờ đèn sáng, chàng mở gói ra coi. Cũng như lần trước, gói bạc gồm 5 xấp năm trăm mới toanh. Chàng vứt tờ báo xuống đất, đút tiền vào túi.
Chàng đã đoán biết hai gói này ở đâu ra. Chàng kiên nhẫn chờ đợi sự việc sẽ tới.
Và nó đã tới.
Lê Tùng hỏi cô gái:
- Ai nói với cô là tôi có 100.000 đồng?
- Anh không cần biết, và không nên biết.
- Tôi cần biết và nên biết.
- À, nếu vậy, anh hãy đến nhà tôi.
- Trước khi đến nhà cô, tôi muốn cô nói rõ: ai đang đợi tôi ở đó?
- Thú thật, tôi không biết. Tôi chỉ có bổn phận đến tìm anh mà thôi.
- Cô chờ tôi đã lâu chưa?
- Tôi ngồi trong nhà hàng Majestic chờ anh khoảng một giờ. Anh bận tâm tình với cô Huệ Lan, chẳng quan tâm đến ai cả.. Báo hại, tôi ghét uống sợ to bụng, mất eo mà phải uống luôn ba chai cô-ca cô-la.
- Cô nói dễ thương ghê.
- Bây giờ anh lại nịnh đầm rồi. Anh yên tâm, tôi cũng thấy anh dễ thương. Đêm nay, nếu anh không bận việc, tôi sẽ mời anh ngủ lại cho vui. Và xin nói trước là tôi không lấy tiền đâu.
- Tôi không tin cô là gái làng chơi.
- Anh nói đúng, tôi chưa bao giờ rước khách ngoài đường, nhất là trên đại lộ Tự Do đông người qua lại. Tôi thích đàn ông đẹp, thế thôi, và tôi chỉ đi với họ khi tôi muốn.
- Ngoài ra, cô làm nghề gì?
- Tôi vốn ghét người tò mò.
- Hỏi cô làm nghề gì, đâu phải tò mò.
- Anh ghê lắm.
- Anh cũng ghê đâu kém.
- Thôi, chúng mình hòa nhau. Nào, mời anh lên xe tôi.
Cô gái dìu Lê Tùng sang bên kia đường. Một chiếc Vauxhall sơn trắng đậu sẵn không biết từ bao giờ. Trèo lên, Lê Tùng dọa đùa:
- Cô không bép xép, tôi cũng biết. Tôi đã nhớ kỹ số xe của cô rồi. Số...
Nàng cười lớn:
- Mất công toi, ông Lê Tùng của tôi ơi! Đó là số giả.
- Số giả? Số giả mà cô dám đậu trước nhà hàng Majestic. Cô không sợ cảnh sát xét thẻ chủ quyền sao?
- Từ nhiều tháng nay, chưa có cảnh sát viên nào xét thẻ chủ quyền của tôi cả. Nói đúng ra, một lần tôi đậu xe trên đường Gia Long, một chàng cảnh sát đã mò đến. Nhưng tôi chì cười một cách thật đa tình. Chàng ta rủn người rồi bỏ đi mất.
- May cho cô. Nếu người cảnh sát hỏi giấy ấy là tôi.
- Vô ích. Trong trường hợp gặp cảnh sát viên khó tính, tôi sẽ giả vờ lục ví, lục thùng xe lung tung, và sau đó mếu máo mà nói rằng để quên thẻ chủ quyền ở nhà.
- Tôi sẽ yêu cầu cô lái xe về quận, trình căn cước, rồi cô về nhà mang thẻ chủ quyền tới nhận xe.
- Ha ha. Anh chu đáo lắm. Nhưng căn cước của tôi cũng giả nốt. Tôi sẽ vất xe ở quận và đi thẳng.
- Cô sẽ mất xe.
- Ồ tưởng gì. Chúng tôi có thể mua mỗi ngày một chiếc mà vẫn không thiếu tiền.
- Cảnh sát sẽ để ý và theo dõi cô. Sớm muộn cô sẽ bị bắt.
- Tôi đã biến mất rồi còn đâu. Vả lại, nếu tôi bị bắt, tôi cũng chẳng biết gì mà khai. Nếu tôi biết, tôi cũng ngậm miệng lại không khai.
Đột nhiên, nàng nín bặt. Dưới ánh đèn xe cô gái mím miệng một cách lo âu. Nàng không đẹp. Điều này Lê Tùng đã thấy ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Song trên mặt nàng, ngực nàng đã có những nét quyến rũ lạ thường. Trừ phi là tượng đá, còn nếu là đàn ông có một nếp sống sinh lý đều đặn, thì không thể cưỡng lại.
Chiếc Vauxhall đã tới đường Thống Nhất. Nàng lái xe bằng cử chỉ thành thạo và khôn ngoan. Cách một phút, nàng lại nhìn vào kính chiếu hậu xem có bị theo hay không.
Lê Tùng cười:
- Nếu có người theo, thì đó là theo cô, không phải theo tôi đâu.
Cô gái đáp, mặt lạnh như tiền:
- Có thể cả hai. Anh đừng quên Sở Mật vụ đang bám anh từng bước. Tôi không muốn anh thiệt mạng vô ích. Dầu sao anh cũng cần sống lâu để uống rượu rum, và tán tỉnh đàn bà, nhất là để ở lại với tôi đêm nay cho vui.
Nàng lái xe vào con đường tối sau bin-đinh Esso. Ra đường Ha bà Trưng, nàng lại chạy lộn về đại lộ Thống Nhất ra Pasteur. Một lát sau, nàng phóng ra Hồng thập Tự.
Cách lái xe này chứng tỏ cô gái được huấn luyện khá kỹ càng. Chàng ngồi sát người nàng gợi chuyện.
- Cô có thể cho tôi biết cơ quan nào đã tặng tôi một trăm ngàn không?
Nàng đáp thõng:
- Không. Tôi đã yêu cầu rồi mà anh không chịu nghe. Tôi rất ưa trò chuyện với anh, nhưng lại ghét bọn đàn ông hiếu kỳ. Tại sao anh không hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi thích nhảy những bài nào, và tôi dùng nước hoa nào khi ngủ mà lại hỏi vớ vẩn như thế?
- Ừ, thì cô cho tôi biết tuổi vậy?
- Đêm nay, tôi sẽ cho anh biết. Bây giở, anh im đi. Và xin anh ngồi xa ra một chút, kẻo lại vào bệnh viện.
- Bị vào bệnh viện vì cô thì cũng đáng đời.
- Anh tán gái có duyên lắm, nhưng chỉ làm xiêu lòng các cô nữ sinh thôi. Còn tôi, tôi thuộc hạn già rồi.
- Cô chưa quá 25 sao gọi là già.
- Anh ghê thật. Giờ đây anh giở trò thẩm vấn khôn ngoan để dò tuổi tôi. Tôi cũng chẳng giấu làm gì. Năm nay, tôi 24.
- Dĩ nhiên là cô chưa chồng.
- Dĩ nhiên.
- Cô đã để ý đến ai chưa?
- Đó là chuyện riêng của tôi, anh không cần biết.
- Tôi cần biết lắm chứ!
- À, anh cần biết để gỡ gạc tôi. Anh ngu lắm. Như vậy mà được ông Hoàng cho làm nhân viên cao cấp trong Sở Mật vụ. Tôi đã mời anh ngủ lại đêm nay với tôi, anh quên rồi sao?
- Tôi không ngu đâu. Trước cô, hàng chục bạn gái đã mời tôi đến ngủ. Nhưng rốt cuộc là tôi nằm ngoài sa-lông bị muỗi cắn cả đêm. Xin cô cho biết đêm nay tôi được ngủ ở đâu?
- Cái đó còn tùy.
Xe hơi chạy tới đại lộ Cường Để, cô gái vòng sang tay phải rẽ vào đường Gia Long. Lê Tùng ngạc nhiên:
- Cô chạy vòng quanh thế này bao giờ mới đến nơi?
Cô gái nhún vai:
- Anh là khách, không phải là chủ. Đưa anh đi đâu là quyền tôi.
- Song tôi có quyền từ chối không đi nữa.
- Anh là kẻ mạt lộ rồi. Tôi không tin anh dám từ chối.
- Binh thư Tôn Tử đã dạy không nên đánh kẻ cùng đường. Vì họ phải liều chết, phá một con đường máu để thoát.
- Anh nói đúng. Tuy nhiên chỉ đúng một nửa. Chúng tôi đã bố trí kỹ càng, không cho anh một lối thoát nào nữa. Vả lại, ông Hoàng đã bỏ rơi anh, trừ phi anh là người điên mới không theo chúng tôi.
- Chúng tôi là ai?
- Là những người chống lại ông Hoàng.
- Trong nghề điệp báo, ai cũng là kẻ thù, dầu là đồng minh thân thiết. Cô là nhân viên CIA, IS, Phòng Nhì, GRU, Smerch, KGB, hay là nhân viên của một phong trào đối lập?
- Trong nghề điệp báo, kín miệng thì sống, hở hang thì chết. Tôi không thể cho anh biết được.
- Dầu sao tôi cũng là chiến hữu của cô.
- Chưa chắc. Khi nào anh là chiến hữu thật sự, tôi sẽ nói anh nghe.
- Tôi phục cô sát đất.
- Nhiều người đã phục tôi rồi. Anh là người thứ một trăm nói như thế với tôi.
Lê Tùng lặng thinh. Chàng dựa lưng vào lưng ghế, đôi mắt mơ màng. Cô gái vẫn tiếp tục sang số, mở đèn, tắt đèn, thắng lại, thắng lại một cách thoải mái.
Trong khoảnh khắc, chàng có cảm tưởng nàng là con rắn độc đang thè lưỡi ra liếm vào da thịt đang nổi vẩy ốc của chàng.
Xe chạy qua chợ Bến Thành, ngược đường Nguyễn thái Học sang Trần hưng Đạo, rồi từ từ vào đường Nguyễn văn Sâm. Đến gần bót quận Nhì, nàng đậu lại. Lê Tùng hỏi:
- Đậu xe mang số giả gần ty cảnh sát, cô không sợ sao?
Nàng đáp lạnh lùng:
- Hừ, kẻ gian bao giờ cũng lẩn trốn nhân viên công lực. Phải là người làm ăn lương thiện tôi mới đậu xe ở đây, hiểu chưa?
Lê Tùng ngồi đợi nàng khóa cửa xe rồi nói:
- Tôi đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ tôi sẽ kêu cảnh sát.
Cô gái vỗ vào lưng chàng:
- Thôi, đừng nói xạo nữa. Đến nơi rồi.
Nàng dắt chàng vào một bin-đinh nhỏ gần ngã tư Nguyễn văn Sâm. Vừa trèo lên thang, chàng vừa ngạc nhiên: tổ chứa đưa chàng đến đây đêm nay phải tin chắc là chàng theo họ, nếu không chàng có thể trình báo địa chỉ bí mật này với công an.
Cô gái ra hiệu cho Lê Tùng dừng trước một cánh cửa đóng kín ở lầu ba. Nàng gõ bốn cái, hai dài, hai ngắn. Bên trong có người hỏi, giọng khô khan và cộc lốc của đàn ông miền ngoài:
- Ai đó?
Thiếu nữ đáp:
- Lệ Thanh.
Cửa mở ra. Bên trong tối om. Lê Tùng thoáng thấy một bóng đen khóa cửa lại. Cô gái cầm tay chàng kéo vào. Rồi đèn điện bật lên. Bóng đen lúc nãy là một gã đàn ông lún phún râu mép, trên miệng phì phèo tẩu thuốc Dunhill dài ngoằn. Mùi thuốc Cherry thơm phức tỏa khắp gian phòng.
Ngồi xuống ghế sa-lông, Lê Tùng nhìn xung quanh. Căn phòng quét vôi màu vàng rơm, trên tường treo ảnh đàn bà đẹp cắt trong các tuần báo trong nước. Cửa sổ được treo rèm xanh dày cộm. Ngoài bộ sa-lông thấp lè tè gồm một cái bàn bầu dục, ba cái ghế, và một đi-văng lót nỉ màu vàng, còn một cái giường đôi kê sát tường, và một bàn buya-rô bằng sắt sơn xanh nhạt.
Gã đàn ông ngậm píp lặng lẽ nhìn chàng như nhìn một con thú mớ được chở tới trong vườn Bách thảo. Lê Tùng cũng giương cặp mắt thản nhiên ra vẻ thách thức, nhìn trả.
Hắn mĩm cười, nhe hàm răng bám đầy chất nicôtin:
- Hân hạnh được gặp anh Lê Tùng. Xin giới thiệu, tôi là Phạm Huề.
Lê Tùng nghiêm nét mặt:
- Không dám, chào anh Phạm Huề. Anh mời tôi đến đây có việc gì?
Phạm Huề rút trong túi ra gói thuốc píp Cherry màu trắng, giữa có cái vòng đỏ dễ thương, mở ra nhồi đầy tẩu, rồi bật lửa hút, thở khói phì phèo. Một phút sau, hắn đáp:
- Anh nóng nảy quá. Để kiếm cái gì uống đã.
Lê Tùng đứng dậy:
- Tôi vốn nóng nảy từ hồi đi học. Tôi không thể ngồi đây với anh, nếu chưa biết anh là ai.
- Tên tôi là Phạm Huề, anh quên rồi sao?
- Không quên. Nhưng tôi không tin là tên thật.
Phạm Huề cười lớn:
- Ồ, anh khó khăn quá! Nếu anh muốn, tôi đưa thẻ kiểm tra cho anh xem. Song tôi lại sợ anh cho là kiểm tra giả.
Ngoảnh sang cô gái đang ngồi bắt chân chữ ngũ, xiêm vén tới đùi, phô bày sự lả lơi và mời mọc, hắn tiếp:
- Cô bạn của chúng ta là Lệ Thanh, chắc anh đã biết.
Lệ Thanh vớ chai rum trên bàn, rót một ly đầy ắp, rồi trao cho Lê Tùng:
- Mời anh. Tôi thích uýt-ky hơn.
Phạm Huề đặt một chai Black Label lên bàn:
- Mới khui xong, cô uống đi.
Nàng uống một hơi hai ly. Lê Tùng lặng lẽ bưng ly rượu. Phạm Huề nói:
- Thú thật với anh, chúng tôi mời anh đến đây hôm nay là để nói chuyện tâm tình. Vâng, ngoài tâm tình ra, không có gì hết.
Lê Tùng nói:
- Chuyện tâm tình đối với bọn người giang hồ như tôi không có ý nghĩa gì nữa. Riêng tôi, tôi thích hành động.
- Ồ, phải hiểu tâm tình nhau đã rồi mới hành động được. Tôi để ý tới anh đã lâu. Mãi ngày nay mới có cơ hội diện kiến. Nào chúng ta cùng nâng chén rượu mừng cuộc gặp gỡ ý hợp tâm đầu.
- Anh chắc đâu tôi đã nhận lời đề nghị của anh.
- Chắc lắm. Vả lại, tôi chẳng đề nghị gì với anh cả. Tôi mời anh đến đây để biếu một món tiền.
- Biếu một món tiền? Ha ha, trong đời lại có một mạnh thường quân kỳ lạ như vậy. Lẽ nào anh cho tôi tiền mà chẳng đòi gì hết. Tôi xin hỏi thật, anh muốn tôi làm gì?
- Việc gì cũng có thời gian của nó. Việc đến trước phải xảy ra trước, việc đến sau phải xảy ra sau. Bây giờ là việc đưa tiền, còn những việc chưa đến, ta chưa bàn bạc.
- Không, tôi muốn dứt khoát.
- Nếu vậy, anh trả một trăm ngàn lại cho tôi.
- Ngẫu nhiên tôi lượm trên xe tắc xi, không phải tự tay anh đưa. Anh không có quyền đòi lại.
- Vả lại, dầu tôi muốn đòi đi nữa, anh cũng đã tiêu hết rồi. Anh đừng quên, giấy bạc tôi đưa cho anh đều được ghi số cẩn thận. Ngoài ra, tôi lại biết rõ anh trả cho những ai.
- Té ra anh định săng ta tôi.
- Bảo là săng ta là không đúng. Chúng tôi chỉ áp dụng biện pháp an ninh, đề phòng anh phản lại. Tuy nhiên, tôi không tin anh phản lại, vì trên căn bản, anh và chúng tôi đều chung một lập trường.
- Chung một lập trường?
- Phải. Mục đích của chúng tôi cũng là mục đích của anh. Cũng như anh, chúng tôi chiến đấu cho tự do, dân chủ, và hòa bình. Riêng tôi, tôi rất phẩn nộ về việc anh bị ông Hoàng bạc đãi, mặc dầu từ bao năm nay, anh đã hy sinh thân thế của anh cho ông Hoàng.
- Theo tôi, đó là chuyện thường.
- Tôi lại cho là quan trọng, vô cùng quan trọng. Cộng tác với chúng tôi, anh sẽ không bị áp bức và bóc lột như hồi trước ở trong hàng ngũ ông Hoàng.
- Dầu ông Hoàng bạc đãi tôi, tôi cũng không thể phản bội. Tôi cương quyết từ chối nếu anh muốn tôi đi ngược lại quyền lợi của đồng bào tôi, tổ quốc tôi.
- Chỉ có đế quốc và thực dân mới đi ngược lại quyền lợi tối thượng của đồng bào và tổ quốc ta.
- Còn tổ chức của anh?
- Thú thật với anh, tôi chưa có thẩm quyền trả lời anh. Tôi chỉ có nhiệm vụ gặp anh, giúp anh vượt qua những khó khăn về tiền bạc, rồi sau đó mới nói đến hợp tác.
- Anh định đưa tôi bao nhiêu?
- Một trăm ngàn nữa. Vị chi là hai trăm. Cấp trên của tôi cho biết họ sẵn sàng trả thêm nếu anh nhận một vài điều kiện.
- Điều kiện ra sao?
- Chỉ có một điều kiện duy nhất: nhận lời làm cố vấn kỹ thuật cho chúng tôi.
- Ồ, tưởng gì. Nếu chỉ có thế, tôi rất sẵn lòng.
- Vậy xin anh một chữ ký.
Phạm Huề đưa cho Lê Tùng một tờ giấy đánh máy. Bên trên có những dòng chữ như sau:
Sàigòn, ngày ... tháng ... năm ...
GIẤY CAM KẾT DANH DỰ
Tôi ký tên dưới đây là Lê Tùng, nhận lời gia nhập Tổ chức với mục đích kiến tạo tự do và hòa bình thế giới. Tôi nguyện đem hết sức mình ra phục vụ Tổ chức. Đền lại, tôi đã lãnh số tiền hai trăm ngàn đồng. Sau khi nhận việc, tôi sẽ lãnh thêm hai triệu đồng nữa.
Tôi cam đoan giữ bí mật. Nếu lộ cho ai biết, tôi sẽ bị tử hình.
Ký tên ...
Lê Tùng ngước nhìn Phạm Huề:
- Bao giờ tôi có hai triệu đồng?
Phạm Huề rít thêm một hơi thuốc Cherry:
- Độ một tuần nữa. Tôi sẽ đưa anh tới giáp mặt thượng cấp.
- Khi nào?
- Tôi sẽ cho anh biết sau.
Lệ Thanh đẩy một ly rượu đầy ắp nữa đến trước mặt Lê Tùng, giọng thân mật:
- Mời anh.
Lê Tùng gõ vào bàn tay cô gái:
- Em dễ thương ghê!
Cô gái bĩu môi:
- Ai cho phép anh gọi tôi là em?
Phạm Huề cười rộ:
- Tôi thích những người đàn ông nóng nảy như Lê Tùng. Bằng lòng thì hợp tác liền, không thì thôi. Cô Lệ Thanh nghĩ thế nào?
Lê Tùng phân bua:
- Lúc nãy, cô Thanh mời tôi ngủ lại đây đêm nay.
Phạm Huề lắc đầu:
- Ngủ lại đây sao được. Vì đây là nhà mượn.
- Nhà mượn?
- Phải. Căn phòng này của một cặp vợ chồng trẻ. Họ đi Vũng Tàu từ sáng sớm. Mai họ mới về.
- Anh kín đáo thật.
- Hớ hênh là mất mạng ngay. Là chuyên viên trong nghề, hẳn anh đã biết.
Nói đoạn, Phạm Huề đứng dậy chia tay:
- Thôi, chúng mình tạm biệt nhau.
Lê Tùng hỏi:
- Khi nào gặp lại?
- Tôi còn đợi lệnh của thượng cấp. Song tôi tin rằng ngày mai sẽ có phúc đáp dứt khoát. Đây, mời anh cầm bút.
Lê Tùng ký tháu vào tờ cam kết. Vẻ mặt khoái trá, Phạm Huề gập tư mảnh giấy, cất vào túi áo trong. Xong xuôi, hắn bỏ gói giấy bạc một trăm ngàn vào túi quần Lê Tùng.
Lệ Thanh hỏi Phạm Huề:
- Tôi đưa anh ấy về hả?
- Phải. Đó là việc của cô. Trưa mai, cô sẽ gặp tôi tại chỗ hẹn.
Lê Tùng ung dung ra trước. Lệ Thanh đi sát vào người chàng như vợ với chồng. Chờ hai người đi khuất, Phạm Huề thu dọn ly rượu trên bàn, mang vào buồng tắm, vặn nước rửa sạch sẽ. Rồi hắn lấy khăn mặt thong thả lau hết dấu vân tay trên miệng cốc, thành ghế và nắm cửa. Chai rượu rum Bacadi và chai uýt-ky Black Label hắn đậy nút lại rồi bỏ vào một cái hộp các-tông.
Nhìn quanh quất một lát, không còn một vết tích nào khả nghi, Phạm Huề mới ra ngoài hành lang. Thang gác vắng tanh, hắn rút chìa khóa trong túi ra. Chợt phía sau có người reo lên:
- Ông Ngọc đã về rồi à?
Phạm Huề khựng người, quay lại, vẩy ốc nổi sau gáy. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, không ngờ việc bất thường vẫn xảy ra, bắt hắn phải có thái độ dứt khoát.
Đối diện hắn là một thiếu phụ trạc 45, mặc áo quần xoàng xĩnh, khệ nệ bên hông một cái gói lớn. Chắc thiếu phụ này là gia nhân trong bin-đinh.
Nhận ra người lạ, thiếu phụ tái mặt:
- À, không phải ông Ngọc.
Phạm Huề hỏi:
- Vâng, tôi là bạn của ông Ngọc. Bà là ai?
- Tôi là vợ của người gác. Lạ nhỉ? Trước khi đi, ông bà Ngọc đã dặn tôi là cửa phòng đã khóa chặt. Tại sao ông có chìa khóa?
Sự mau miệng của thiếu phụ đã là bản án tử hình. Phạm Huề không lùi được nữa. Hắn phải giết người, dầu là giết một thiếu phụ vô tội và yếu đuối. Vả lại, trong đời hắn, không phải lần đầu hắn nhúng tay vào máu.
Phạm Huề tung bàn tay phải ra. Quả đấm trúng vào màng tang thiếu phụ, nạn nhân ngã nhào xuống, Phạm Huề tiến lại, đặt cái hộp cạc-tông xuống nền gác, vòng tay sau gáy thiếu phụ xiết dần, xiết dần... Thiếu phụ ú ớ mấy tiếng rồi lịm đi, thân thể mềm nhũn, mặt tím bầm, lưỡi dài thè lè ra khỏi miệng.
Một lần nữa, Phạm Huề rút khăn tay lau kỹ dấu tay trên mình thiếu phụ. Cầu thang vẫn vắng tanh. Hắn bước nhanh xuống. May thay dưới nhà không có ai. Gió mát ngoài đường làm hắn khoẻ khoắn. Đi bộ đến đường Nguyễn công Trứ, hắn vẫy tắc xi.
Trong khi ấy, chiếc Vauxhall xinh xắn của Lệ Thanh đậu lại gần quán bán hoa Nguyễn Huệ. Lê Tùng mời:
- Cô đi ăn rồi đi nhảy với tôi nhé?
Cô gái từ chối:
- Cám ơn anh. Đêm nay tôi bận.
- Tại sao hồi tối cô lại hẹn ngủ đêm với tôi?
- Ơ kìa, tôi hẹn với anh khi nào?
- Lúc cô lái xe cho tôi đến gặp Phạm Huề.
- Tôi hứa ra sao?
- Cô bảo rằng tôi không nên chán đời, cần sống thật lâu để uống rượu rum và tán tỉnh đàn bà, và nhất là để ngủ đêm nay với cô cho vui.
- Thế à? Tôi quên khuấy đi mất.
- Tôi vừa nhắc lại xong. Nếu cô bằng lòng, ta sẽ...
- Cám ơn anh.
- Cô là một người tàn nhẫn.
- Còn anh... Tôi chưa thấy người đàn ông nào si tình một cách khờ khạo như anh. Anh tưởng tôi là con điếm hẳn? Lầm to rồi. To cũng không phải là hạng đàn bà thấy trai là híp mắt lại, tay chân cuống quít, cở rách cả áo. Không, anh Lê Tùng dại gái ơi! Anh đừng mơ mộng hão huyền. Chúng ta đang còn nhiều việc phải làm. Cái kia chỉ là phụ. Khi nào xong việc, anh cần đến, tôi sẽ làm anh bằng lòng. Thôi, tôi thả anh xuống đây, để anh về hú hí với cô Huệ Lan xinh như mộng của anh. Ô voa anh.
Lệ Thanh đóng cửa đánh sầm. Lê Tùng nhìn thấy nét mặt cô gái đanh lại. Cười đó, nghiêm đó, nàng là mẫu mực của nghề nữ gián điệp. Đối với loại đàn bà như nàng thì việc ân ái cũng giản dị và thông thường như vẫy xích lô ngoài đường.
Trông hút chiếc Vauxhall chạy khuất gần bờ sông, chàng se sẽ thở dài.
Chàng rẽ vào quán bán hoa, giả vờ hỏi mua một đóa lê dơn. Thấy lê dơn vàng và hồng bày la liệt, chàng ngắm nghía một hồi, khen đẹp, khiến người bán xoắn suýt. Rồi chàng đòi mua lê dơn màu đỏ sẫm, cánh mướt như nhung. Dĩ nhiên là không có. Vì trong thâm tâm chàng vào hàng hoa là để quan sát xem có bị theo hay không.
Con mắt tinh tế của chàng đã nhận ra một bóng lạ. Hắn đứng ở đầu đường, loay hoay châm thuốc lá, lấm lét nhìn về phía chàng. Hắn là ai? Là nhân viên phản gián của ông Hoàng? Là thủ túc của Phạm Huề? Dầu hắn là ai, Lê Tùng cũng phải cho hắn ăn bụi.
Vì cuộc đời ngang dọc của chàng sẽ được định đoạt trong đêm nay. Chàng lẩm bẩm một mình:
- Sẽ được định đoạt trong đêm nay. 
Quỳnh Bích dừng lại.
Nàng vừa nhận ra ánh đèn quen thuộc của quán giải khát bình dân, cạnh ngôi nhà lầu bằng gỗ bên ngoài có dãy lan can sơn trắng.
Căn nhà ọp ẹp và trống rỗng này, nàng đã đến nhiều lần để gặp nhân viên gián điệp Bắc Việt.
Trước khi tới đường Phan đình Phùng và ngõ hẻm Vườn Chuối, nàng đã thay đổi xe hơi nhiều lần, đúng theo chỉ thị. Là nhân viên của ông Hoàng, nàng cần thận trọng một cách đặc biệt. Vì nếu bị lộ, nàng sẽ ra tòa, và tòa án sẽ không nhân nhượng đối với một nhân viên phản bội. Mặc dầu tòa án sẽ biết là Quỳnh Bích bị đối phương săng ta. Thật vậy, họ đã lợi dụng mẹ già của nàng và bầy em dại đói rét của nàng ở phía bắc vĩ tuyến 17, để bắt nàng cung cấp tin tức và tài liệu.
Toàn thân nàng run lên. Một ngọn gió lạnh từ đầu hẻm ập vào. Tuy nhiên, nàng run không phải vì lạnh. Khí lạnh buổi tối trong Nam chỉ bằng phần mười khí lạnh ở quê nàng, một thị trấn còm cõi nép mình bên dòng sông Mã thầm lặng. Nàng đã quen với khí lạnh: hồi nhỏ, nàng thường nhảy ùm xuống sông giữa lúc mọi người co ro trong áo len. Hiện nay, sáng nào nàng cũng vào hồ bơi. Sự luyện tập chăm chỉ này đã mang lại cho nàng một tấm thân cân đối và khỏe mạnh.
Nàng run lên vì sực nhớ đến nụ hôn nồng cháy của Văn Bình. Như thường lệ, chàng lái xe đưa nàng đi ăn. Dọc đường, nàng đòi xuống. Và như thường lệ, chàng ôm nàng hôn thật lâu. Suýt nữa, nàng khóc òa lên và hét lớn:
- Văn Bình ơi, em là đứa bội phản. Em đã phản anh. Em đã phản ông Hoàng. Em đã phản tổ quốc.
Song tiếng nói của nàng bị nghẽn trong cổ họng. Hình ảnh đau khổ của mẹ nàng hiện ra, bắt nàng nín lặng. Tuy nhiên, nàng không biết rằng Văn Bình đã đọc hết tâm tư của nàng. Chàng không muốn nàng trở thành mềm yếu để rồi nói ra những điều giấu giếm. Dầu sao, chàng còn cần nàng giấu giếm thêm một thời gian nữa.
Quỳnh Bích lại nóng ran ở ngực. Bàn tay âu yếm của chàng đã đặt lên ngực nàng, nghe tiếng tim đập. Nàng mê man trong sung sướng. Giờ đây, chàng đã về nhà. Còn nàng...
Ngôi nhà nhỏ mọc lên sừng sững trước mắt như trái núi vĩ đại, nàng không thể không nhìn thấy. Cửa đã được mở sẵn, nàng nhẹ nhàng lẻn vào. Bên trong tối om, nàng đã quen với sự bày trí nên không bị vấp. Nàng nhớ rõ mồn một: cầu thang gồm đúng 33 bậc. 33 bậc gỗ ọp ẹp.
Lên hết cầu thang, nàng ngửi thấy mùi thuốc lá Mỹ. Người lạ cất tiếng:
- Cô đến chậm 5 phút.
Đèn điện bật lên, cô không đáp, ngồi xuống ghế. Người lạ mở máy thu thanh, rồi quay lại ngồi đối diện nàng. Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay hàng NylFrance màu xám, để lộ bắp thịt cuồn cuộn và hai tay dài như tay vượn. Hắn nhắc lại:
- Cô đến chậm 5 phút.
- Tôi lỡ xe. Nếu ông không bắt tôi thay ba lần tắc xi thì tôi đã đúng giờ, hoặc sớm hơn nhiều.
- Nguyên tắc cơ bản và sinh tử của nghề tình báo là đến đúng giờ, nếu cần, đúng phút và đúng giây nữa. Đến chậm nguy hiểm đã đành, đến sớm cũng nguy hiểm không kém.
- Lần sau, tôi sẽ ráng đến đúng giờ.
- Tôi tin ở cô. Vì tôi không muốn cô rơi vào tay phản gián. Hẳn cô đã biết từ nhiều tuần nay phản gián gia tăng công tác theo dõi và kiểm soát. Cô có 2 điểm bất lợi: thứ nhất, vì cô là nhân viên của ông Hoàng, thứ hai, vì cô quá đẹp. Nhân viên của ông Hoàng thường bị phản gián để ý từng ly, từng tí, hớ hênh là mất mạng như chơi. Cô quá đẹp, đi tới đâu là đàn ông nhìn theo tới đấy.
- Sắc đẹp do Trời phú cho, tôi giấu đi sao được?
- Tôi không yêu cầu giấu đi, nhưng tôi không muốn cô phô ra một cách khiêu khích như thế.
- Ông không có quyền phê bình sở thích riêng của tôi. Tôi gặp ông vì công việc, còn tôi xấu xí hay xinh đẹp, ăn mặc kín đáo hay hở hang là quyền của tôi.
- Tôi cũng đến đây vì công việc, không phải để ngắm bộ ngực gần như lõa lồ của cô sau chiếc áo đầm cũn cỡn và mỏng dính. Lần sau, tôi ra lệnh cho cô phải mặc áo dài kín đáo và đứng đắn. Nếu không...
Nàng vùng vằng đứng dậy:
- Ông đàn áp tôi quá sức. Tôi không hợp tác với ông nữa.
Người lạ mặt cười nhạt:
- Cái trò con nít lên ba ấy đã cũ rồi, cô đừng đóng lại nữa, chướng mắt lắm. Nếu cô là người khác, thì cô mặc áo đầm hở ngực, chứ nếu trần truồng nữa, tôi cũng mặc kệ. Nhưng cô lại là nhân viên dưới quyền tôi, vì an ninh chung tôi có bổn phận cảnh cáo cô. Tôi đã bảo nhiều lần mà cô không nghe: đêm nay, cô lại tiếp tục đeo một bên thằng Văn Bình.
Quỳnh Bích ngồi im, mắt đỏ hoe. Bộ điệu tàn nhẫn, người lạ tiếp:
- Tôi không cấm cô tìm tình yêu, tôi cũng không cấm cô đi chơi hoặc về phòng họ. Song tôi cấm cô cặp kè với thằng Văn Bình vì nó là kẻ nguy hiểm, có thể nói là kẻ nguy hiểm nhất ở Châu Á. Nếu cần, cô chỉ được phép giao dịch với nó trên phương diện chuyên môn thuần túy. Giả vờ yêu nó để lấy tin, thế thôi.
Nàng thở dài:
- Tôi đã giả dối quá nhiều rồi, không thể giả dối thêm nữa. Vì thương gia đình, tôi đã nhận lời hợp tác với ông. Ông đừng bắt tôi phải liều.
- Hừ, cô dọa làm liều. Đêm nay, nằm một mình, vắt tay lên trán, tôi tin cô sẽ nghĩ khác. Nhờ chúng tôi, mẹ cô đã khỏi bệnh lao phổi, ngày nay đã khỏe mạnh, các em cô được sang Trung hoa học hành. Trong trường hợp cô thay đổi ý kiến, gia đình cô sẽ là nạn nhân trước tiên, sau đến cô. Cô đừng quên chúng tôi là những người rất tàn nhẫn. Khi cần, chúng tôi có thể hạ sát hàng ngàn, hàng vạn người vô tội.
Hắn rút túi, đưa cho Quỳnh Bích một cái phong bì dán kín. Nàng từ chối:
- Cám ơn ông. Tôi không cần tiền.
- Cô không lấy tiền, tùy ý. Nhưng tôi, tôi cần cô ký tên vào biên lai.
Ngẫm nghĩ một lúc, Quỳnh Bích bỏ phong bì đựng tiền vào xắc, rồi hạ bút ký. Người lạ hỏi:
- Tài liệu đâu?
Nàng đặt lên bàn một cái hộp nhỏ bằng bao diêm.
- 10 tài liệu cả thảy. Một số liên quan đến vụ Lê Tùng.
- Yêu cầu cô theo dõi vụ này thêm nữa. Vụ Lê Tùng được coi là trọng tâm công tác của Tổ chức.
- Lần sau, tôi hy vọng sẽ chụp được nhiều hơn.
- Thành thật khen ngợi cô. Cô còn bao nhiêu phim?
- Ba cuộn.
- Cô có thể dùng đủ trong hai tháng. Trong điều kiện an ninh hiện tại, tôi quyết định đình chỉ những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Lần sau, cô đừng tới đây nữa. Ngày mai, tôi sẽ trả nhà. Nếu có tài liệu cần chuyển gấp, cô hãy đang rao vặt trên báo Quyết Tiến, theo thể thức như sau: đăng ở trang 6, trong hai ngày liên tiếp, nói là ông khách muốn mua chiếc xe gắn máy Honda 50 phân khối, đã trả giá 48.500 đồng ở đường Nguyễn duy Dương, xin tới gặp gấp người bán để thương lượng.
Mẫu rao vặt được đăng báo vào buổi chiều thì ngay tối hôm ấy, từ 8 đến 9 giờ tối, cô mang tài liệu bỏ vào hốc cây đã định trước trên đường Lê quý Đôn, trước cửa trường tiểu học Pháp Jean Jacques Rousseau. Su khi tôi lấy tài liệu, tôi sẽ báo cô biết bằng cách đăng rao vặt trên báo Chính Luận, nói là sẽ trọng thưởng 7.000 cho ai tìm được con chó bẹt-giê lông dài, màu vàng đen. Tôi sẽ để địa chỉ ma ở đường Yên Đỗ. Địa chỉ này là của ngoại kiều đi vắng, và không biết tiếng Việt. Cô nhớ chưa?
- Nhớ.
- Cô đọc lại tôi nghe.
Quỳnh Bích lặp lại không sai một chữ. Gã lạ mặt tắt máy thu thanh:
- Mời cô xuống trước.
Nàng hỏi hắn, giọng lo lắng:
- Thưa, có thư của mẹ tôi không?
Hắn đáp cộc lốc:
- Không.
Thấy nàng xịu mặt, hắn tiếp:
- Lệnh của Trung ương cho biết, toàn thể cơ sở bị báo động nên không thể mang thư từ vào trong này được. Tôi vừa điện về đêm qua, và ngoài ấy phúc đáp rằng có một bức thư gửi cho cô, song chưa kịp chuyển vào. Dạo này phải dùng lộ trình Nam Vang- Tây Ninh nên hơi lâu, sớm ra cũng 10 ngày. Chậm thì ba đến bốn tuần lễ. Cô yên tâm, tôi luôn nghĩ đến cô và gia đình cô.
Ngọn đèn bóng được tắt, căn phòng chìm lại vào bóng tối hãi hùng. Quỳnh Bích nghe đàn chuột đuổi nhau kêu chít chít trên mái nhà.
Khí trời bên ngoài làm nàng dễ chịu. Trong nửa giờ đối diện với người lạ mặt, nàng có cảm giác như một khối sắt lớn đè xuống ngực, khiến nàng nghẹt thở.
Một giọt nước mắt đột ngột lăn trên gò má. Nàng khóc lúc nào mà thâm tâm nàng không biết. Tự nhiên, nàng đau quặn trong tim. Nàng muốn thét lên một tiếng:
- Văn Bình ơi!
Nhưng nàng lại run lẩy bẩy. Nỗi sợ ghê gớm đang lùa vào lòng nàng. Ra đến đầu hẻm, nàng gọi tắc xi, trèo lên, thu mình trong góc. Nàng thấy sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn quen thuộc của Sài Gòn ban đêm, Sài gòn thân yêu của nàng. Và nàng sợ cả chính nàng nữa.
Cuộc đời nàng sẽ được định đoạt trong đêm nay.
Định đoạt trong đêm nay...
***
Ngồi trong quán giải khát, Phạm Huề nhìn ra đường Hai bà Trưng.
Xe cộ vẫn chạy như mắc cửi. Hắn uống một hơi ba chai la ve 33 ướp lạnh vẫn chưa hết khát. Bao tử của hắn là cái hũ chìm. Đổ bao nhiêu chất men vào cũng không đầy. Uống uýt-ky phải cả chai hắn mới chếnh choáng, huống hồ la ve... đồ la ve hạng bét chỉ có 11 độ rượu.
Phân cục Bưu điện Tân Định vắng tanh. Từ 6 giờ chiều, cửa trong, cửa ngoài đã đóng im ỉm. Phạm Huề để ý đến thùng thư sơn vàng bên trái.
Hắn mĩm cười ra vẻ khoái trá, vì hắn nhớ đến lời dặn của huấn luyện viên trong trường tình báo:
- Hoạt động trong vùng địch thì phương pháp thông tin liên lạc an toàn nhất là hộp thư chết. Trao tài liệu, báo hiệu cho nhau mà không giáp mặt nhau, gọi là dùng hộp thư chết. Hộp thư chết thường là gốc cây, kẽ hở trong tường, hàng rào, cột điện, ghế công viên... Tài liệu được thu nhỏ lại rồi bỏ vào đấy.
Phạm Huề hoạt động ở Sài Gòn được gần một năm. Hắn đã đích thân tìm ra một số hộp thư chết để liên lạc với thượng cấp. Hắn khoái nhất hộp thư chết ở Phân cục Bưu điện Tân Định. Nhân viên bưu điện không thể ngờ được tổ chức của Phạm Huề đã dùng thùng thư màu vàng treo ngoài cổng làm hộp thư chết.
Trả tiền xong, Phạm Huề băng sang bên kia đường, giả vờ lục túi lấy phong thư. Trong khi ấy, bàn tay trái của hắn sờ soạng bên dưới thùng thư. Hắn nhận ra một miếng keo dán chận lên một que diêm gãy. Đó là ám hiệu của thưởng cấp.
Thượng cấp đã ra lệnh cho hắn trình diện càng sớm, càng hay.
Dáng điệu vui vẽ, hắn đón tắc xi dặn lái xuống Sài Gòn. Đến trạm điện thoại công cộng gần chợ Bến Thành, hắn xuống xe. Số điện thoại này, hắn khắc sâu vào óc. Áp ống nghe vào tai, hắn nghe rõ tiếng chuông reo réo rắt. Rồi tiếng chuông chấm dứt, tiếp theo tiếng người hỏi:
- Ai đó?
Phạm Huề thổi phù phù vào máy, đúng 3 lần. Đoạn hắn gác ống nói, gọi tắc xi khác lên Đa Kao ăn tối. Hắn cần ăn một bữa thỏa thuê. Cặp mắt trợn trừng của người thiếu phụ bị hắn bóp cổ chết ở đường Nguyễn văn Sâm nhìn hắn trong không trung, làm hắn lợm mửa.
Hắn vào tiệm Duy Ban gọi buy-a-bét và rượu vang. Hắn tự thưởng một chai bót-đô thượng hảo hạng, và rón từng càng cua, ruột hến đưa lên miệng nhắm nhút một cách trịnh trọng.
Ăn xong. Phạm Huề nhìn đồng hồ: đã đến giờ. Hắn lấy khăn ăn chùi miệng cẩn thận, uống một tách cà phê đen đặc sệt, rồi khệnh khạng đi ra ngoài. Đại lộ Đinh tiên Hoàng nằm dưới ánh đèn rực rỡ. Lòng Phạm Huề vui như hội.
Hắn tả bộ lên đường Nguyễn văn Giai rồi tạt vào bin-đinh đồ sộ gần Cầu Sắt. Dáng điệu quen thuộc, hắn trèo cầu thang đánh ganitô, dừng ở lầu hai, nhìn chung quanh rồi tiến nhanh lại căn phòng ở giữa hành lang.
Đến cửa phòng này, Phạm Huề gõ cửa nhè nhẹ, đoạn ho lên hai tiếng, hắt hơi một tiếng. Bên trong có hai tiếng ho khô khan đáp lại.
Người lạ đợi Phạm Huề sau bàn giấy. Phạm Huề không thấy mặt vì người này ngồi ở góc phòng, quay lưng lại. Người lạ ra lệnh:
- Ngồi xuống cái ghế gần cửa, Phạm Huề.
Hắn tuân lệnh như máy. Người lạ hỏi:
- Tài liệu đâu.
- Thưa, tôi vừa để lên bàn.
- Vụ Lê Tùng ra sao?
- Hắn đã ký tờ cam kết, và nhận tiền.
- Thái độ của hắn thế nào?
- Vẫn bướng bỉnh và khó tính.
- Không hề gì. Còn đối với đàn bà?
- Lệ Thanh báo cáo là hắn vẫn có tính trai lơ như hồi nọ.
- Tôi nhờ anh việc này nữa: nội đêm nay, anh gặp Lê Tùng. Lệnh trao cho anh được bỏ trong gói thuốc lá Pall Mall, để cạnh đĩa đựng tàn. Anh học thuộc rồi nuốt luôn tờ giấy. Loại giấy đặc biệt này được chế bằng chất bột ngọt pha sinh tố C, ăn rất tốt, cho vào miệng là tan ra như kẹo. Xong việc, anh trở về báo cáo lại với tôi. Bắt đầu từ mai, tôi không ở đây nữa, và anh cũng rút vào bí mật. Anh đưa cho cô Lệ Thanh năm chục ngàn, bắt đi Nha Trang nghĩ mát trong hai tháng. Và riêng anh thì đi Vũng Tàu. Nhớ chưa? Ba tháng sau, tôi sẽ tiếp xúc lại với anh.
- Thưa, tại sao lại gián đoạn liên lạc lâu như vậy?
- Ngu lắm. Công việc của ta đã xong rồi, coi như xong hết rồi, chỉ còn màn chót nữa thôi. Lê Tùng đã theo ta. Sớm muộn bọn tay sai lão Hoàng sẽ phăng ra. Vì thế, ta nên lánh mặt một thời gian. Nhớ rõ rồi chứ, Phạm Huề?
- Dạ.
- Thôi, cho anh về. Cẩn thận nghe.
- Dạ.
Phạm Huề khép chặt cửa. Hắn rón rén ra cầu thang. Một ả làng chơi, ăn mặc gần như trần truồng, bá vai bá cổ một gã tình nhân ngoại kiều. Miệng cô gái nồng nặc mùi uýt-ky. Phạm Huề tránh sang, cô gái đứng lại ưỡn ẹo:
- Đẹp trai quá mình!
Phạm Huề làm thinh. Trong giờ công tác, hắn không dính đến đàn bà. Tục ngữ có câu "ra ngõ gặp gái". Hắn sợ đàn bà làm mất hên, huống chi là gái làng chơi...
Thấy hắn không đáp, cô gái bĩu môi:
- Chê đắt hả? Em chỉ lấy đờ-mi thôi.
Phạm Huề lùi lủi bước xuống thang. Cô gái nắm áo sơ mi hắn, giọng lè nhè hơi rượu:
- Bằng lòng không?
Hắn vùng ra, gắt gỏng:
- Buông ra cho người ta đi.
Cô gái quắc mắt:
- Anh phải trả lời, tôi mới chịu buông.
- Tôi không mang tiền, hẹn cô lần khác.
- Không mang tiền, tôi cho chịu.
- Còn người bạn ngoại kiều của cô?
- Tôi cho hắn rơi rồi.
Cô gái lải nhải theo Phạm Huề xuống đường, tay nắm áo hắn như đòi nợ. Thường lệ, hắn đã tát cho cô gái một cái méo mặt, nhưng "ông chủ" dặn hắn rút vào bóng tối, nên hắn không muốn kiếm chuyện. Xuống đường, cô ả quay lại nói leo lẻo với gã ngoại kiều:
- Chờ em một lát.
Con đường Phạm đăng Hưng chật chội nghẹt cứng xe cộ. Phạm Huề gỡ tay cô gái, mặt nghiêm nghị:
- Cô cần bao nhiêu tiền, tôi đưa, đừng giở cái thói rước khách thô bỉ như vậy.
Cô gái chĩa ngón tay nhọn hoắc cào vào má Phạm Huề. Nổi xung, hắn vung tay tát trả. Cô gái ngã chúi vào tường. Hắn chưa kịp băng sang bên kia đường, trèo lên tắc xi vừa đậu lại, cô gái đã rượt theo hô lớn:
- Ai cứu tôi với!
Cô gái ôm lấy Phạm Huề giữa đường. Xe hơi đang chạy đều dừng lại, phanh nghiến ken két. Phạm Huề cố xô cô gái dâm đãng ra, song hai bàn tay dai như đĩa đói cứ bám riết lấy hắn. Nghiến răng, hắn đấm cho cô gái một cái thật mạnh vào hàm. Cô gái ngã lăn trên đường nhựa.
Phạm Huề mở tung cửa xe tắc xi. Một cảnh sát dừng mô tô huýt còi inh ỏi. Tài xế tắc xi từ chối không chịu chở Phạm Huề. Cô gái làng chơi nhỏm dậy, la hét um sùm:
- Bắt lấy nó, nó đánh tôi, Trời ơi!
Cử chỉ miễn cưỡng và bực bội, Phạm Huề lên xe công an. Cô gái ngồi bên thản nhiên rút thuốc lá ra hút. Đầu óc Phạm Hề rối beng: hắn biết về quận trong năm, ba phút rồi ra về, vì trên thực tế sự việc xảy ra không lấy gì là quan trọng. Thỏa thuận được thì tốt, bằng không 60 đồng bạc phạt là cùng. Tuy nhiên, hắn lại lo ngại: về quận, phải xuất trình thẻ căn cước.
Trong người Phạm Huề mang nhiều thẻ căn cước và giấy tờ tùy thân. Hắn dùng giấy tờ giả để hoạt động tại đô thành, và trong hoàn cảnh bất đắt dĩ mới phải đưa căn cước bọc nhựa mà hắn được cấp với tư cách là công dân lương thiện. Vì không ai ngờ được Phạm Huề đã nhúng tay vào những việc không lương thiện chút nào. Hắn lẩm bẩm một mình:
- Đúng là ra ngõ gặp gái.
Máu nóng trào lên màng tang, hắn muốn vả vào mặt ả gái điếm ngồi bên cho hả giận. Trong khi hắn lo lắng, cô gái vẫn ung dung hút thuốc lá thơm.
Xe hơi cảnh sát phóng qua một quãng đường tối. Phạm Huề nảy ra ý định đánh ngã người cảnh sát đi theo, và nhảy xuống đường. Khu đại học rộng mênh mông giữa đại lộ Thống Nhất và Hồng thập Tự là nơi trú ẩn lý tưởng. Một khi hắn vọt được khỏi xe, băng vào khu đại học thì một trung đội cảnh sát cũng khó tìm ra.
Nghĩ vậy, Phạm Huề tươi hẳn lên. Chiếc xe chạy chậm lại, rẽ vào trụ sở cảnh sát quận Nhất. Trời tối nên Phạm Huề không nhìn rõ nét mặt của cô gái điếm. Vì nếu nhìn rõ, hắn sẽ giật mình toát mồ hôi.
Nàng vừa liếc trộm Phạm Huề.
Trên môi nàng - cặp môi đỏ loét một cách khiêu khích - phảng phất một nụ cười bí hiểm.
***
Phạm Huề ra được 10 phút thì người đàn ông trong tòa nhà trên đường Nguyễn văn Giai chụp mũ dạ lên đầu, cặp cái dù vào nách, khoan thai mở cửa.
Trông hắn, ai cũng lầm là một tư chức hiền lành, sau bữa cơm chiều, đi bộ một lát cho dạ dày làm việc. Thật vậy, đồ phục sức của hắn đều thuộc loại rẻ tiền: sơ mi ngắn màu tối mua ngoài chợ Bến Thành, giày da heo đế cờ rếp hơn hai trăm một đôi, quần da cờ rông, thứ hàng may ít tiền nhất dành cho người lao động. Thuốc lá của hắn cũng là loại thuốc bình dân: Bát-tô xanh, sợi đen chưa đến 10 đồng một gói. Ở nhà, hắn hút toàn thuốc lá Mỹ, nhưng khi ra đường phải phù hợp với vai trò tiểu chức tầm thường nên hắn hút Bát-tô. Hắn không được quyền tiêu pha hoang tàn, và chơi bời thục mạng như Phạm Huề, nhân viên hành động. Phạm Huề sinh sống ở Sài Gòn, và được kết nạp vào tổ chức, trả lương hàng tháng. Phạm Huề lại có gia đình, có giấy tờ do chính phủ Sài Gòn cấp.
Còn hắn, hắn từ Miền Bắc tới bằng đường Nam vang, vượt biên giới vào Tây Ninh, rồi xuống Sài Gòn trà trộn vào hai triệu dân của thủ đô. Giấy tờ của hắn đều do cơ quan gián điệp ở Hà Nội chế ra. Nghĩa là giấy tờ giả.
Hắn chống tay lên cây dù được dùng như cái can. Bề ngoài, đó là một trong hàng vạn cây dù được bán và dùng ở Sài Gòn - một nơi mưa nắng thất thường - cán đồi mồi, vải đen ni lông, gọng mạ kền trắng toát. Giá mua từ 200 đến 400 đồng một cái. Thật ra bỏ bạc vạn cũng không thể nào mua được cây dù đặc biệt này.
Vì nó là một cây dù đặc biệt được chế tạo cho công tác gián điệp. Ở cán có một cái nút riêng, trông như nút mở của loại dù tự động. Bấm mạnh vào, đầu nhọn của dù sẽ rơi ra, lộ một lỗ tròn và một viên đạn vọt ra như chớp. Đạn này không giết người, nhưng nếu bắn ở tầm gần thì nạn nhân có thể bị thương nặng. Bên trong viên đạn nhỏ bằng hột bắp là một loại hóa chất đặc biệt, tỏa ra một làn khói lớn làm nạn nhân bất tỉnh trong khoảnh khắc.
Hắn chỉ bắn đạn thuốc mê này trong trường hợp bị vây không có lối thoát. Cây dù còn có thể được bẻ đôi, biến thành cái ống nhòm có tầm nhìn xa rất rõ. Mắt khác, hắn có thể dùng cây dù làm dây trời cho điện đài liên lạc vô tuyến. Khi cần, hắn buộc một sợi dây thép li ti từ điện đài vào gọng dù, và gọng dù trở nên một cái ăng-ten cực mạnh.
Rẽ vào đại lộ Đinh tiên Hoàng, hắn mĩm cười hãnh diện. Sau 18 tháng hoạt động tại miền nam vĩ tuyến 17, hắn chưa hề gặp khó khăn. Nhân viên phản gián của ông Hoàng dường như biệt tích, nên hắn tha hồ ra tay. Thế mà thượng cấp của hắn ở Hà Nội lại dặn hắn năm lần bảy lượt là phải thận trọng, tuyệt đối thận trọng trước mạng lưới phản gián đắc lực của ông Hoàng...
Hắn vẫy một chiếc xích lô đạp. Ngồi trên xe bon bon xuống chợ Bến Thành, hắn phì phèo điếu thuốc Bát-tô. Lát nữa hắn có một cái hẹn quan trọng gần chợ. Là giám đốc trú sứ khôn ngoan và sáng suốt, hắn áp dụng chỉ thị của thượng cấp được viết thành một cuốn chỉ nam, tựa đề là "Chỉ nam hoạt động cho điệp viên của Ta ở Sài Gòn".
Trang 10 của cuốn chỉ nam - hắn còn nhớ số trang và số dòng - có đoạn như sau:
"Nguyên tắc của các cuộc gặp gỡ điệp viên là sĩ quan phụ trách phải tổ chức gặp gỡ ở xa nơi mình ở, đồng thời xa nơi điệp viên ở. Cũng như các thị trấn khác trên thế giới, Sài Gòn là khu vực thuận tiện cho hoạt động tình báo.
"Các đại lộ Tự Do, Nguyễn Huệ, và Lê Lợi gần chợ Bến Thành luôn luôn đông người qua lại, nhất là buổi chiều, buổi tối, đặc biệt là những ngày nghĩ cuối tuần và ngày đầu tháng mới lãnh lương. Tổ chức gặp gỡ trên đường đông đúc, chúng ta sẽ làm cho nhân viên phản gián của địch theo dõi khó khăn. Tuy nhiên, không nên gặp gỡ dọc đường Tự Do vì ở đó có nhiều ngoại kiều, và nhiều nhân viên công lực, mà phần đông là mặt thường phục.
"Đại lộ Nguyễn Huệ được chia làm 3 khúc, khúc đầu gần bờ sông, gần tòa đai sứ Hoa Kỳ, và đặc biệt gần Tổng Ngân khố, nên được canh gác nghiêm mật; khúc cuối kế cận Tòa Đô chính và Sở Thông tin Mỹ, cũng không nên làm địa điểm gặp gỡ, tốt hơn là ở khúc giữa, gần các quán bán hoa, và đường vào bin-đinh bách hóa Tax.
"Tốt hơn nữa là đại lộ Lê Lợi. Hai bên đường đều có quán bán sách và tạp hóa bày la liệt trên vỉa hè. Có thể giả vờ mua sách để liên lạc. Có thể ngồi chờ xe buýt ở trạm. Có thể ngồi hóng mát trên ghế đá. Tiện nhất là ghế đá đối diện rạp chiếu bóng thường trực Vĩnh Lợi"
Đêm nay, hắn có hẹn với nhân viên dưới quyền trên ghế xi măng trước rạp Vĩnh Lợi.
Xích lô đậu lại ở đường Tạ thu Thâu. Hắn đi bộ đến nhà hàng Thanh Thế, kéo ghế ngồi, gọi một chai xá xị. Thấy hắn đứng tuổi, lại ăn mặc xềnh xoàng, bọn trẻ đánh giày không bu lại. Những người bán thuốc lá thơm và vé số Kiến thiết di qua mặt hắn mà không chào mua.
Đúng 15 phút sau, hắn trả tiền, lững thững đi ngược Tạ thu Thâu ra Phan bội Châu, rồi men lề đường Lê Lợi. Cái ghế xi măng đối diện rạp chiếu bóng vẫn trống không.
Ngay khi ấy, một thanh niên mặc áo ni lông màu xám, tay dài như vượn, từ rạp xi nê bước ra, đến ghế xi măng, rút khăn mặt trong túi ra phủi bụi trên ghế. Người trung lưu thường có cử chỉ cẩn thận này, để cho quần khỏi bẩn.
Tuy nhiên, đối với hắn, cử chỉ phủi bụi kia là một ám hiệu. Hắn ung dung tiến lại ghế xi măng, và ngồi xuống bên.
Thanh niên mặc áo xám lên tiếng trước:
- Chào ông.
Hắn gật đầu giọng nhỏ nhẻ:
- Chào anh. Gặp chưa?
- Thưa rồi.
- Có đề phòng bọ theo không?
- Thưa, tôi đã thay đổi ba tắc xi, và vào rạp chiếu bóng.
- Tài liệu đâu?
- Thưa, cô ta đưa 10 tài liệu. Bỏ trong hộp diêm.
- Anh lấy thuốc ra hút đi.
Thanh niên đưa điếu thuốc lá lên môi. Gã đứng tuổi cho mượn bao diêm. Thanh niên châm lửa xong, rít một hơi dài, đoạn thong thả trả bao diêm lại, nhưng không phải bao diêm cũ, mà là bao diêm đựng phim nhựa do Quỳnh Bích trao hồi nãy.
Gã đứng tuổi nói:
- Trong bao diêm tôi vừa đưa cho anh có 2 cái rao vặt. Thú nhất là bản lai cảo báo tin cho con về nhà gấp vì mẹ đau nặng. Lai cảo này sẽ được đăng trên báo Sống. Báo Sống ở đường Gia Long, nhớ chưa?
- Thưa nhớ.
- Còn cái thứ nhì bằng tiếng Pháp, nội dung: một người chồng tên là Paul năn nỉ vợ là Marie trở về đoàn tụ, sẽ tha thứ tội lỗi. Cái này anh đưa cho hãng Quốc tế Quảng cáo A.I.P đường Mạc đỉnh Chi, nhờ đăng lên nhật báo Journal d'Extréme Orient. Cả hai cái rao vặt này phải đăng luôn ba ngày liên tiếp. Ba ngày liên tiếp, nhớ chưa?
- Thưa nhớ.
- Anh lặp lại xem.
Thanh niên đọc lại không sai một chữ. Gã đứng tuổi nói:
- Tôi sẽ tạm đình liên lạc với anh trong vòng ba tháng. Sáng mai, anh đưa lai cảo tới tòa soạn báo. Chiều mai, anh phải đi Đà Lạt.
- Thưa, đi Đà Lạt làm gì?
- Dưỡng sức một thời gian. Bao nhiêu phí tổn, tôi đài thọ hết.
- Thưa, nếu đi nghỉ mát, tôi xin đi Nha Trang.
- Không được. Tôi không thích những nhân viên trái lệnh.
- Thưa vâng.
- Bây giờ, anh đi được rồi. Cẩn thận: anh phải đi bộ lên đường Tự Do. Đến tiệm Linh Nam, anh vào trong và giả vờ mua đồ. Đúng 10 phút sau, anh gọi tắc xi về, và đừng quên thay đổi tắc xi nhiều lần.
- Chào ông.
Gã đứng tuổi không nhích mép. Hắn lơ đãng nhìn những cặp trai gái cười nói huyên thuyên từ rạp chiếu bóng túa ra. Rạp Vĩnh Lợi đêm nay chiếu một bộ phim gián điệp ăn khách, mô tả hoạt động xuất quỷ nhật thần của một điệp viên Mỹ mang số hiệu O.S.S 117.
O.S.S 117 là nhân vật chính của những bộ truyện thú vị của một nhà văn gián điệp Pháp. Chuyến công tác nào 117 cũng toàn thắng, và các cơ quan tình báo cộng sản cũng thảm bại.
Gã đứng tuổi mĩm cười khoái trá. Các khán giả của cuốn phim O.S.S 117 không ngờ rằng một giám đốc trú sứ cộng sản đang ngồi nghênh ngang trên ghế đá trước mặt họ. Và lần này, phe thắng không phải là O.S.S 117. Hắn đứng dậy lẩm bẩm:
- Hừ, lão Hoàng già nua kia chỉ là đồ bỏ!
***
Ông Hoàng - tổng giám đốc Mật vụ của Hòn Ngọc Viễn Đông - không đến nỗi đồ bỏ như gã đứng tuổi lầm tưởng.
Mọi viên chức của chính phủ đã về nhà ăn cơm tối và sum họp êm ấm với vợ con, song ông Hoàng vẫn ở lại trong tổng hành doanh. Ông không có nhà riêng: ngày cũng như đêm, ông ở trong phòng giấy, khi nào thấy mệt mỏi thì nằm xuống cái ghế vải rẻ tiền đặt gần bàn buya-rô. Vả lại, dầu muốn về nhà, ông Hoàng cũng chẳng còn người thân nào chờ đợi ở nhà.
Trừ Văn Bình và một số nhân viên tin cậy khác, không ai biết rõ tình trạng gia đình của ông Hoàng. Toàn thể đều coi ông Hoàng là một nhân vật huyền thoại: ông sinh ra ở đâu, năm nào, ông làm gì hồi còn trẻ, ông từ đâu về, ông tổ chức và chỉ huy Sở Mật vụ vào năm nào, Sở gồm bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu nhân viên... Tất cả đều được bao phủ một màn bí mật dày đặc.
Văn Bình đã vào phòng từ nãy. Ông Hoàng lặng lẻ đứng dậy, bỏ miếng da trừu dùng để lau kính cận thị và hộp xì gà Havana quen thuộc vào túi. Văn Bình tiến lại bàn, tháo khẩu súng lục bóng loáng đeo dưới nách ra kiểm điểm lại nòng và bi đạn. Đoạn chàng nói:
- Sắp đến giờ rồi. Mời ông đi cho kịp.
Ông Hoàng bấm một cái nút trên tường: cánh cửa sắt nặng 2 tấn, gắn vào bê tông mở ra để lộ một cái thang bí mật. Thang máy dành riêng cho ông Hoàng.
Thang máy tụt nhanh xuống hầm bin-đinh. Cửa mở ra tự động, trước mặt là một hành lang dài thắp đèn ống xanh mát, và được điều hòa khí hậu. Đây là con đường hầm bí mật từ hầm bin-đinh của công ty Điện tử - nơi Sở Mật vụ đặt tổng hành doanh ở đại lộ Nguyễn Huệ, xuyên qua đường Tự Do, đến đường Hồ huấn Nghiệp.
Tới một bức tường thép khác, ông Hoàng rút trong túi ra một cái hộp sơn đen, trông như hộp thuốc lá. Đây là một cái máy truyền tin tí hon, một số người có xe hơi ở Hoa Kỳ dùng để mở-đóng cửa ga-ra. Cửa này không thể mở bằng tay, máy truyền tin sẽ phát ra một tín hiệu đặc biệt làm cho bộ phận trong cửa mở khóa tự động và cửa mở ra.
Ông Hoàng bấm một cái nút màu đỏ nhỏ xíu trên máy, tấm thép khổng lồ dạt ra một bên. Hai người đặt chân lên cầu thang, bên trên là một căn nhà lớn, đóng im ỉm ngày đêm.
Lên hết cầu thang, hai người bước vào một gian phòng rộng, ba chiếc xe hơi đen choáng gần hết. Những xe hơi này là của ông Hoàng, trừ cái DS.19 còn mới, hai cái kia đã cũ rích, thân xe đầy bụi đường như cả năm không ai lau, cửa xe méo mó và tróc sơn từng mảng lớn để lộ lớp sắt gỉ sét bẩn thỉu.
Những cái xe này đem cho chẳng ai thèm lấy, vì dáng dấp đã cũ, hình thù lại xấu xa. Tuy nhiên, đó là loại xe đắt tiền, đầy đủ tiện nghi, chạy nhanh như gió, có thể liệt vào danh sách xe hơi cừ khôi trên thế giới. Vỏ xe được chế bằng thép riêng, đạn trung liên bắn không thủng, kính xe gồm năm lớp chồng lên nhau đủ sức cản lằn đạn. Một trái mìn cực mạnh nổ tung dưới gầm xe có thể lật tung chiếc cam nhông khổng lồ, vẫn không làm ông Hoàng ngồi trong xe cổ xưa bị thương.
Số xe hơi hoàn toàn tự động, tốc lực tối đa trên 250 cây số một giờ, ra đường trường không thua xe Mercédès 300SL của Đức. Vì sự thật động cơ của nó là của chiếc 300SL, thứ xe đua chạy nhanh nhất nhì thế giới, và động cơ này còn mới toanh. Trước mặt tài xế có 4 tấm gương khác nhau, mỗi vè một cái để nhìn hai bên, và trong xe hai cái dùng để nhìn phía sau.
Đặc điểm của 4 tấm kính chiếu hậu này là nó được nối liền với một bộ óc điện tử kỳ dị do hãng I.B.M chế tạo: xe hơi nào theo sau, bộ điệu khả nghi - nghĩa là luôn bám sát, không chịu vượt, chạy bằng tốc độ xe ông Hoàng - bộ óc điện tử liền báo động cho tài xế bằng một hồi chuông leng keng. Muốn "chơi xỏ", tài xế chỉ cần vặn nút ở táp-lô, một làn sương mù đặc biệt được phun ra, trong vòng 30 giây đồng hồ, xe hơi chạy sau sẽ quáng mắt không nhìn thấy gì nữa.
Đề phòng tai nạn, các bộ phận trong xe đều bọc bằng cao su dày, ghế ngồi có thắt lưng, và trong thùng xe có một cái chân vịt, nếu xe tuột xuống sông, chân vịt sẽ biến thành tàu thủy không chìm. Ở băng sau, nơi ông Hoàng ngồi, được gắn một máy điện thoại V.H.F và một máy viễn ký. Ngoài ra, còn một cái bàn nhỏ bằng sắt, khi không dùng có thể xếp lại, để ông Hoàng nghiên cứu hồ sơ. Tủ đựng hồ sơ mật ở dưới chân, phải dùng bom 50 ký mới phá vỡ, nhưng một hóa chất riêng sẽ đốt giấy tờ ra than trong chớp mắt.
Tài xế ló đầu ra cửa xe chào. Tài xế này không phải là nhân viên thường. Đó là Lê Diệp - nhân viên cao cấp của Sở, sau Triệu Dung và Văn Bình.
Văn Bình trèo lên ngồi cạnh ông Hoàng. Một gã vệ sĩ khổng lồ mở cửa ga-ra. Lê Diệp cho xe chạy từ từ ra đường Hồ huấn Nghiệp. Mặc dầu lực lượng an ninh trong thành phố rất hùng hậu, ông Hoàng ít khi ra đường một mình. Từ ít lâu nay, địch đã tung một số điệp viên ưu tú vào thủ đô, với nhiệm vụ quyết tử: ám sát ông tổng giám đốc Mật vụ cho bằng được.
Đường Tự Do rực rỡ ánh sáng nê-ông. Ông Hoàng vẫn bâng khuâng với điếu xì gà bất hủ. Ông không có thời gian ngắm trai thanh gái lịch khoát tay nhau bên đường. Ông đang bận nghĩ đến Lê Tùng.
Lê Tùng - người điệp viên của Sở, phụ trách một tổ chức tình báo quan trọng do ông Hoàng thành lập tại phía bắc vĩ tuyến 17.
***
Lê Tùng nán lại một phút nữa trước quán bán hoa trên đường Nguyễn Huệ. Không hiểu sao mắt chàng để ý tới một dãy cu-ron hoa tươi, màu đỏ của hoa lê dơn nổi bật trên nền màu xanh của lá, đặt ngay ngắn trên vỉa hè. Vòng hoa nào cũng đeo một cái băng màu tím trên có hàng chữ:
Thành kính phân ưu.
Thành kính phân ưu! Chết là hết, người chết nằm trong quan tài không thể nghe tiếng khóc chân thật và giả dối của thân nhân, tiếng cầu nguyện và chửi thầm của bè bạn. Người chết không thể nhìn thấy những đóa hoa đẹp, và ngửi được mùi hương thơm ngào ngạt của hoa cho nên Lê Tùng không bao giờ phúng điếu bằng cu-ron.
Đột nhiên nhìn những vòng hoa mang chữ "Thành kính phân ưu", chàng liên tưởng đến cuộc sống ba chìm bảy nổi của nghề gián điệp. Làm gián điệp chết là thường, nhưng được chết còn sướng hơn còn sống mà chịu nhục. Sướng hơn còn sống mà bị đồng nghiệp, gia đình, bằng hữu, dư luận khinh rẻ, phỉ nhổ và gạt ra ngoài lề xã hội.
Chàng bỗng nhớ đến thương gia người Thụy Điển vờ thân Đức quốc xã để hoạt động tình báo cho đồng minh Anh-Mỹ. Được nhà chức trách phát xít tin cậy, y tự do du lịch khắp nước Đức trong trận đại chiến thứ hai, và báo tin cho quân đồng minh thả bom xuống các cơ sở lọc dầu của phe quốc xã. Nhờ sự hy sinh này, đồng minh đã phá hủy được phần lớn kỹ nghệ cung cấp nhiên liệu của địch, làm chiến tranh được rút ngắn.
Song thương gia Thụy Điển đã mua sự hy sinh bằng giá rất đắt. Trong nhiều năm, y ca tụng Hít-le, đả kích thế giới tự do, khiến bạn bè rẻ rúng y, xa lánh y, coi y như kẻ phong cùi. Thậm chí, người yêu của y cũng không nghĩ đến y nữa. Chiến tranh chấm dứt, y thành công vẻ vang, khi ấy dư luận mới biết.
Lê Tùng thở dài.
Chàng nhìn chung quanh một lần nữa. Bóng người khả nghi hồi nãy đã biến mất, tuy nhiên theo linh giác và kinh nghiệm nghề nghiệp, chàng biết hắn còn lảng vảng đâu đây, có lẽ cũng giả vờ mua hoa như chàng.
Đang còn nhiều thời giờ, chàng không cần vội vã. Chàng bật lửa châm thuốc rồi vượt qua đường, đi ngược về phía Tòa Đô chính.
Mục đích của chàng là chọn những con đường tương đối vắng vẻ giữa trung tâm thành phố để dễ kiểm soát phía sau. Dầu sao chàng hoạt động trên đất nhà, có nhiều điều kiện hơn nhân viên của địch. Chàng vòng Lê thánh Tôn ra Pasteur, đi dọc bên hông dinh Gia Long, rồi quẹo sang bên phải, qua bộ Quốc phòng và bộ Kinh tế. Nghĩa là những con đường vắng vẻ, ít người qua lại và được canh gác nghiêm mật.
Đến ngã tư Tự Do, Lê Tùng gặp một người đàn ông đứng cạnh cột điện châm xì gà. Chàng dừng lại xin lửa, mặc dầu trong túi còn bao quẹt đầy ắp mới mua. Thừa cơ xin lửa, chàng liếc nhìn phía sau. Quả chàng đoán đúng.
Gã đàn ông quen thuộc đang lẽo đẽo theo chàng. Thấy chàng đứng lại, hắn định đứng lại theo, song không dám vì đang đi qua bộ Quốc phòng. Qua trụ sở Hiến binh, hắn cũng không dám dừng lại.
Còn 5 thước nữa, hắn đụng Lê Tùng.
Lê Tùng đi ngược lại. Gã theo chàng luống cuống trong một giây đồng hồ, rồi giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày. Đáng thương cho hắn, giày của hắn thuộc loại giày ban, không có dây.
Hắn loay hoay chưa biết làm gì thì Lê Tùng đã tiến lại, chìa tay bắt giọng thân mật:
- Chào anh.
Hắn rụt rè đưa tay ra, lí nhí:
- Không dám.
Lê Tùng cười khảy:
- Tôi trông anh quen quá.
Hắn đáp:
- Anh cũng vậy. Dường như tôi gặp anh tuần trước ở Vũng Tàu.
- Thế à?
- Chúng mình tắm chung với nhau ở Bãi Sau ấy mà.
Lê Tùng vỗ trán:
- Ừ nhỉ! Tôi đãng trí ghê.
Hai người đi song song bên nhau ra đường Tự Do. Gã đàn ông lại đề nghị:
- Mời anh ăn với tôi một bữa cơm xoàng.
Lê Tùng nói:
- Cảm ơn anh. Tôi có cái hẹn.
- Cần không?
- Cần lắm.
- Anh phải đi chưa?
- Đi ngay bây giờ.
- Sao anh chưa gọi tắc xi?
- Lâu ngày gặp anh, tôi muốn đi bộ nói chuyện tâm sự với anh một vài phút. Anh bận không?
- Không.
Lê Tùng quẹo trái, từ từ bước qua cây xăng của xưởng sửa xe Citroen. Khúc đường Lê thánh Tôn này vắng tanh. Ra đến gần đường Hai bà Trưng, chàng bỗng dừng lại, giọng đổi khác:
- À, quên chưa hỏi tên nhau. Tôi là Lê Tùng, chắc anh đã biết. Còn anh?
- Tôi là Lê Hùng.
- Anh cùng họ với tôi. Thảo nào anh thích chơi với tôi.
- ...
- Và thích đi theo sau tôi.
- ...
- Phiền anh về trình với thượng cấp của anh là Lê Tùng không muốn ai đi theo. Thượng cấp của anh là ai, tôi không cần biết, và không thèm biết.
- Tôi...
- Im miệng đi. Anh là nhân viên hạng bét. Muốn theo dõi một người giàu kinh nghiệm trong nghề như tôi, phải là những tay trung cấp. Còn anh, anh chỉ theo dõi bọn tập sự mà thôi. Nghe chưa?
- Vâng.
Lê Tùng dằn giọng:
- Lần này tha cho. Lần sau tôi sẽ đánh gãy xương hàm. Anh đừng quên tôi là đai đen nhu đạo.
- Vâng.
- Thôi, cút đi cho rảnh mắt.
Tủm tỉm cười, Lê Tùng quay lại đường Tự Do. Gã đàn ông lủi thủi ra đại lộ Hai bà Trưng. Lê Tùng vẫy xích lô máy, dặn chạy về Trần hưng Đạo. Nếu còn người theo sau, y sẽ tưởng chàng về nhà. Hoạt động đã nhiều, chàng không tin phía sau chỉ có một người đi theo. Trong trường hợp đặc biệt này, ít ra là hai người. Nếu chàng không lầm, đang còn một người nữa. Chắc y là nhân viên cừ khôi nên chàng chưa khám phá ra.
Nhưng chỉ 5 phút sau, Lê Tùng đã tìm thấy. Xích lô máy chạy được một quãng đến bùng binh chợ Bến Thành, chàng liếc thấy phía sau một chiếc xe gắn máy Honda cỡ 90 phân khối, sơn đen. Loại xe gắn máy của Nhật này chạy nhanh không kém xe hơi, và trong thành phố đông đúc như Sài Gòn, nó còn chạy nhanh hơn xe hơi nữa.
Qua cây xăng gần nhà, chàng xuống xe. Giơ tay chào lão quản lý, chàng trèo thang gác lên phòng. Chàng vặn đèn lên, mở cửa sổ, rồi đứng ở khung cửa mở rộng nhìn xuống đường. Theo nguyên tắc nghề nghiệp, kẻ đi theo phải đậu xe gắn máy lại cách bin-đinh hai, ba chục thước, rồi nhìn lên lầu. Trong phòng có ánh đèn sáng là chàng ở nhà. Chàng lại tì cửa sổ nhìn xuống cho kẻ đi theo thấy mặt.
Chàng lại không quên cởi sơ mi, mặc áo thun trắng, tỏ cho kẻ đi theo biết chàng sửa soạn đi ngủ. Rồi chàng tắt đèn lớn, vặn đèn đêm, mở tủ chọn một cái áo sơ mi sẫm và một đôi giày băng túp đế mỏng. Chàng tiến nhanh về cuối hành lang, tuột xuống cầu thang xoắn ốc xi măng dành cho nhân viên của bin-đinh, và cho trường hợp cấp cứu.
Bên dưới là một cái sân rộng. Lê Tùng không xuống sân. Được nửa cầu thang, chàng co chân nhảy lên bao lơn của ngôi nhà kế cận, chuyền ống máng lên mái, rồi lần xuống một ngõ tối hun hút.
10 phút sau, chàng ra đến đường Cô Giang. Biết chắc là không bị theo nữa, chàng gọi tắc xi lên đường Hàm Nghi. Chàng vào tiệm ăn Động Phát, kêu một bữa cơm thịnh soạn. Trong khi đợi phổ ki bưng thức ăn tới, chàng gọi điện thoại.
Số điện thoại này chàng khắc sâu trong óc từ nhiều tháng nay. Từ nhiều tháng nay, chàng mong chờ cái phút thần tiên được quay 5 con số quen thuộc và thân ái..
Vốn bình tỉnh, Lê Tùng không ngăn được xúc động. Ngón tay chàng run lên nhè nhẹ.
Đầu dây, máy điện thoại được nhấc lên, rồi có tiếng người. Một người đàn ông mà Lê Tùng quen giọng, quen mặt, quen tên:
- Ai đó?
- Mạnh đây, có phải Cường không?
- Cường vừa đi khỏi chừng nửa giờ. Chỉ có Hoan ở nhà. Anh cần dặn Cường điều gì không?
- Không có gì quan trọng cả. Phiền anh nói với Cường là có 2 cuốn sách của tôi để quên tuần trước.
- Mấy cuốn?
- 2.
- Được. Tôi sẽ nói ngay với Cường.
Điện thoại ngưng bặt. 2 cuốn sách mà chàng vừa nhắc tới trong cuộc nói chuyện là mật ngữ: nghĩa là trong vòng 1 giờ nữa, chàng sẽ đến chỗ hẹn.
Và người vừa nói với chàng là Văn Bình - tức Z-28 của Sở Mật vụ.
Người mà Lê Tùng đã gây sự nhiều lần, và lần sau cùng là trước ngày chàng bị đuổi khỏi Sở, và sa vào vòng tù tội, đã đánh chàng ngã trong văn phòng. Chàng còn nhớ câu nói hăm dọa của chàng:
- Văn Bình, tôi với anh là kẻ thù không đội trời chung. Thế nào tôi cũng giết anh, và tôi sẽ ném xác anh xuống sông Sài Gòn. Nếu không, tôi sẽ không mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa.
Và Văn Bình đáp lại:
- Nể cô Huệ Lan, tôi nương tay. Lần sau, tôi sẽ không khoan hồng nữa.
Tất cả sự ghét bỏ, xích mích và sa đọa ấy chỉ là một màn kịch to lớn mà ông Hoàng là giám đốc sản xuất, Văn Bình là nhà dàn cảnh, và Lê Tùng là diễn viên thượng thặng. Bất giác, Lê Tùng nghĩ đến Huệ Lan:
- Tội nghiệp, nàng chẳng biết gì hết.
Bên ngoài, trời lất phất mưa. 
 



VI. Bờ sông Dịch Thủy
 
 Lê Tùng vẫn có thói quen đi dưới mưa để nghĩ ngợi, những giọt mưa lăn tăn bay vào mặt chàng. Chàng nghe rõ tiếng giày nện trên vỉa hè đường Hàm Nghi mặc dầu chung quanh ồn ào, náo nhiệt, xe hơi nối đuôi thành đoàn dài.
Bước qua đường, Lê Tùng khựng lại một phút. Ngôi nhà cũ kỹ ở bên tay phải đã kéo cửa sắt kín mít. Mấy tháng trước, chàng đã vào trong nhà vợ chồng người Tàu này uy hiếp lấy tiền, lên đường Hai bà Trưng nướng hết trong sòng xóc đĩa. Để rồi chàng bị bắt, tên tuổi và hình ảnh được trương lên trang nhất báo chí Sài Gòn.
Rồi chàng ra tòa. Rồi vào khám Chí Hòa. Mọi chuyện xảy ra như cơn ác mộng.
Giờ đây, cơn ác mộng đã hết.
Lê Tùng trèo lên xích lô máy. Xe chạy lên đường Pasteur, vòng sang đại lộ Lê Lợi. Chàng xuống xích lô máy, gọi tắc xi dặn lái vào Chợ Lớn. Chàng xuống xe lấn nữa. Lần này, chàng biết chắc không bị ai theo. Ông Hoàng đã dặn chàng cẩn thận: "trước khi gặp tôi, anh phải bố trí chu đáo, không được để ai theo, dầu kẻ theo anh là nhân viên của tôi. Vì kế hoạch này được giữ bí mật triệt để"
Chàng gọi một tắc xi khác, trở về Sài Gòn.
Nơi gặp là một tòa biệt thự tối om gần đường Lê văn Duyệt. Trả tiền xe, chàng bước vào rạp chiếu bóng Nam Quang, giả vờ ngắm tấm bảng quảng cáo to tướng, phô trương bộ ngực vĩ đại của một nữ diễn viên thoát y. Chép miệng, chàng đút tay vào túi quần, bách bộ lại đường Trần quí Cáp.
Cánh cổng sơn màu sẫm hiện ra trước mặt. Chàng đẩy ra, và lẻn vào.
Ngoài ánh đèn le lói trên lầu, Lê Tùng không nhìn thấy ánh đèn nào khác trong biệt thự.
Cửa phòng khách mở ra nhè nhẹ, Văn Bình đang chờ chàng.
Chàng nhoẻn miệng cười chào bạn. Văn Bình vỗ vai Lê Tùng, giọng thân mật:
- Ông cụ đang đợi anh trên gác.
Không đáp, Lê Tùng trèo cầu thang. Ông Hoàng đang châm xì gà, bỗng đặt cái bật lửa nhỏ xíu xuống bàn, nhìn Lê Tùng bằng cặp mắt trìu mến. Cái nhìn đôn hậu của ông tổng giám đốc làm Lê Tùng cảm động, quên cả chào hỏi như thường lệ sau nhiều năm xa cách.
Ông Hoàng nói:
- Tôi rất bằng lòng công việc của anh. Thế nào? Phạm Huề đã nói gì với anh?
Lê Tùng giật mình. Chàng không ngờ ông Hoàng đã biết kẻ tiếp xúc với chàng là Phạm Huề. Chàng ngồi xuống ghế, bằng giọng báo cáo đều đều, thuật lại những chuyện xảy ra. Ông Hoàng lẳng lặng nghe, vẻ mặt mơ màng. Trong khi ấy, Văn Bình bâng khuâng với điếu Salem cháy dở và ly uýt-ky đầy ắp.
Đợi Lê Tùng báo cáo xong, ông Hoàng nói:
- Kế hoạch của ta đã hoàn thành được một nửa. Phần còn lại, tôi giao phó cho anh, và anh phải làm một mình. Tôi tin anh có đủ khả năng và gan dạ để thành công.
Nhờ sự hy sinh của anh, chịu khổ nhục kế, bị đồng nghiệp, bạn bè, xã hội khinh rẻ, phỉ nhổ, ta đã phăng ra được một tổ chức quan trọng của địch ở đây. Tổ chức này có nhiệm vụ kết nạp những phần tử bất mãn để mang ra ngoài Bắc.
Phạm Huề không phải là nhân viên chỉ huy. Hắn chỉ giữ vai trò trung gian giữa anh và giám đốc trú sứ[8]. Tên thật của hắn là Nguyễn khắc Liêm. Hắn có vợ và hai con, mở cửa hàng bán xe đạp và sửa xe gắn máy ở đường Nguyễn công Trứ. Hắn được tình báo của địch kết nạp từ 12 tháng nay.
- Thưa, còn Lệ Thanh?
- Nàng là nhân viên giao liên tầm thường, không quan trọng bằng Phạm Huề.
- Thưa, ngoài Phạm Huề và Lệ Thanh, tổ chức này còn ai nữa không?
Trong trí ông Hoàng hiện ra tấm hình chụp bằng hồng ngoại tuyến cuộc gặp gỡ trước rạp chiếu bóng Vĩnh Lợi. Lê Tùng không thể ngờ được Sở Mật vụ đã phăng ra gần hết. Song ông Hoàng không thể cho chàng biết hoàn toàn sự thật. Ông nói:
- Ngoài hai người này ra, không còn ai nữa. Vả lại, ta khám phá ra giám đốc trú sứ của họ là đủ rồi.
- Ông có ý định bắt họ không?
- Khi anh về, tôi mới bắt. Nghĩa là tôi cho họ tự do hoành hành hai, ba tháng nữa.
- Thưa, nhiệm vụ của tôi từ giây phút này như thế nào?
- Phạm Huề dẫn anh đi đâu, anh cứ đi theo. Từ phút này, tôi bãi bỏ những toán theo dõi của Sở, vì sợ họ ngờ vực. Tôi tin Phạm Huề sẽ đưa anh đi gặp giám đốc trú sứ của hắn. Tuy nhiên, theo chỗ tôi biết, có lẽ họ sẽ đưa anh qua Nam Vang hoặc Vạn Tượng trước khi đi Bắc Việt. Theo nguyên tắc hoạt động của tình báo địch, giám đốc trú sứ thực thụ không ở Sài Gòn mà là ở một quốc gia kế cận. Văn Bình sẽ bố trí cho anh thoát khỏi Bắc Việt sau khi anh hoàn thành công tác.
- Thưa, trọng tâm công tác là gì?
- Phan Thiện.
- Thưa, Phan Thiện, trưởng ban phản gián Bắc Việt.
- Không. Hắn là giám đốc, không phải trưởng ban. Hắn điều khiển công tác phản gián từ khu vực Vĩnh Linh giáp tuyến lên tới ải Nam quan. Một công tác vô cùng quan trọng. Nhân viên của ta bị bắt, bị giết vì hắn. Hắn được huấn luyện tại Mạc tư Khoa và Bắc Kinh. Về nghề nghiệp, hắn là một cán bộ phản gián xuất sắc, có đầy đủ khả năng. Về chính trị, hắn là ủy viên dự khuyết của Trung ương Đảng.
- Thưa...
- Tôi không muốn nghe đến tên Phan Thiện nữa. Nghĩa là anh phải tìm mọi cách giết hắn.
- Nếu vậy, ông cử một đội ám sát đặc biệt ra Hà Nội có tiện hơn không?
- Việc này không thể làm được. Thứ nhất, Phan Thiện được bảo vệ hết sức nghiêm mật. Một con muỗi cũng không lọt nỗi vào phòng hắn. Tôi nói thật đấy: hắn đa nghi đến nỗi sợ từ con muỗi sợ đi. Hắn sợ tôi dùng ruồi muỗi để tiêm thuốc độc vào người hắn nên ra lệnh giết sạch ruồi muỗi trong phòng giấy và nhà ở. Thứ hai, tôi không muốn hạ thủ hắn một cách công khai.
Sứ mạng của anh là giết hắn trong sự bí mật, hoàn toàn bí mật. Do đó, anh phải được hắn tin cậy. Khi đó, anh hãy ra tay, và nhớ đừng lưu lại dấu vết. Thôi, chúc anh mọi sự may mắn.
Lê Tùng đứng dậy. Ông Hoàng bắt tay chàng. Bàn tay ông mềm nhũn như bàn tay con gái.
Lê Tùng vẫy Văn Bình rồi từ từ xuống thang gác. Bên ngoài, trời vừa tạnh lại mưa ào ào. Văn Bình lẳng lặng nhìn bạn rảo bước ra sân. Chàng không để ý đến trời mưa. Những người trong nghề tình báo không có thời giờ quan tâm đến bộ quần áo và đôi giày đắt tiền bị ướt, hoặc cái mũi bị tịt và thân thể đau nhừ vì đi đầu trần dưới mưa, không mang dù hoặc áo tơi.
Cũng như chàng, Lê Tùng đang bận nghĩ đến Tử thần.
***
Đến rạp chiếu bóng Nam Quang, thấy thiên hạ đổ xô vào phòng bán vé, Lê Tùng mới sực nhớ ra trời mưa nặng hột. Ánh đèn sáng quắc làm bức hình cô gái khỏa thân lồ lộ trước mắt chàng.
Chàng nhìn kỹ tấm bảng quảng cáo: cô gái đang nằm dài trên giường, trong một điệu bộ vô cùng khiêu gợi, miệng cười toe toét như muốn nói với chàng "mời anh tự nhiên". Đặc biệt trên mình nàng chỉ có một miếng vải tréo màu đen, còn phía trên chẳng có gì hết. Một cái băng trắng chạy ngang ngực nàng, có lẽ là cơ quan kiểm duyệt bắt hãng phim che ngực - bộ ngực đồ sộ và đú đởn - của nàng lại. Tuy nhiên, khán giản vẫn nhìn thấy một núi của đáng giá.
Bất giác, Lê Tùng liên tưởng đến Huệ Lan.
Trời đã khuya, chắc nàng đã vào phòng ngủ. Song chàng tin nàng còn thức. Lời nói hồi tối trên ghế đá bờ sông của nàng còn vang dội trong đầu chàng:
- Em sẽ gặp anh, nếu anh chịu nói sự thật!
Huệ Lan bắt chàng nói sự thật, sự thật mà chàng giấu kín bấy lâu. Lúc chàng từ giã nàng trước lữ quán Majestic, mắt nàng đỏ hoe, một giọt lệ long lanh. Nàng bặm môi để giọt nước mắt khỏi lăn xuống gò má. Ruột gan chàng nao nao. Chàng không thể che giấu nàng mãi được. Chàng sẽ nói cho nàng biết.
Mãi suy nghĩ, chàng không để ý đến những người đứng chung quanh. Chàng hích cùi tay đụng ngực một thiếu phụ trẻ măng. Tưởng chàng cố tình, thiếu phụ gắt lớn:
- Cái gì thế?
Lê Tùng bước sang bên. Chàng dẫm lên ngón chân một cô gái mặc quần din thổn thện, đang núp vào ngực cậu nhân tình cao bồi. Tiếng cô gái chua như giấm thanh:
- Ông này, không có mắt ư?
Không hiểu sao Lê Tùng lại tiếp tục vụng về như trước. Lần này, bàn tay chàng quơ luôn vào ngực thiếu phụ trẻ măng. Thiếu phụ la lên, và một gã đàn ông hộ pháp thộp ngực chàng, giọng đe dọạ:
- Tôi sẽ đánh anh gãy xương.
Lê Tùng bàng hoàng tỉnh mộng. Hình ảnh Huệ Lan chiếm hết tâm trí chàng nên chàng không để ý đến những người trú mưa dưới mái hiên chật chội của rạp chiếu bóng bình dân. Chàng cũng không biết vì sao lại bị gã đàn ông lực lưỡng thộp ngực và dọa đánh.
Tên cao bồi đứng sau Lê Tùng phụ họa:
- Phải, đánh cho gãy tay đi cho khỏi sờ soạng bậy bạ.
Sờ soạng bậy bạ... Lời tố cáo của gã cao bồi làm Lê Tùng lạnh người. Dầu sao, chàng cũng không phải là một người thô bỉ, hoặc đau bệnh thần kinh, có thái độ khiếm nhã với phụ nữ ở nơi nhĩ mục quan chiêm.
Lê Tùng tiến ra bực cấp. Chàng không muốn gây sự, vì đêm nay đang còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, gã hộ pháp kéo chàng lại, khuy áo sơ mi bị đứt tung.
Giọng hắn trở nên gay gắt:
- Anh phải xin lỗi vợ tôi, nếu không anh sẽ gãy hết hàm răng.
Lê Tùng sửng sốt:
- Ông nói lạ. Tôi có làm gì đâu mà phải xin lỗi.
Gã cao bồi xía vào:
- Hừ, thằng này láo thật!
Máu nóng bốc lên mặt Lê Tùng. Chàng quay lại bảo hắn:
- Yêu cầu anh giữ mồm, giữ miệng. Nếu không, miễn cưỡng tôi phải có thái độ quyết liệt.
Gã cao bồi cười hô hố:
- Thái độ quyết liệt! Hừ, đã thế, tao sẽ cho mày húp cháo loãng một tháng.
Nói dứt, hắn tung nắm tay kếch xù ra. Mọi người dạt sang hai bên, chừa một khoảng trống lớn. Lê Tùng nghiêng người, trái đấm trượt ra ngoài. Dầu tức giận, chàng cố nén, vì chàng không muốn gây sự vì một chuyện vô nghĩa.
Chàng đã ra đến lề đường, gã cao bồi vẫn rượt theo. Hắn quát to:
- Đồ hèn. Mày định trốn hả?
Vẻ mặt thản nhiên, Lê Tùng đứng lại. Gã cao bồi lao một quả thôi sơn khác vào màng tang của chàng. Trái đấm khá nguy hiểm, gió thổi vù vù. Song hắn vẫn chưa phải là đối thủ đồng cân đồng lạng của chàng. Kể ra, hắn cũng biết võ, song đó là thứ võ tầm thường, chỉ có thể dùng để tự vệ trong xã hội anh chị chim gái và móc túi.
Lê Tùng gạt nhẹ một cái.
Cánh tay của chàng biến thành cây sắt nguội. Đụng phải, gã cao bồi rú lên một tiếng đau đớn, loạng choạng một giây rồi ngã ngồi xuống đường.
Lê Tùng định bỏ đi, song gã hộ pháp đã tiến lại, tay chống nạnh, bộ điệu khuỳnh khuỳnh hung hăng. Hắn to gấp rưỡi chàng, và cao hơn chàng nửa cái đầu. Nhìn hai người xáp trận, ai cũng tưởng Lê Tùng sẽ bị nuốt chửng trong phút đọ sức đầu tiên.
Song Lê Tùng vẫn thản nhiên như không. Chàng không tin gã hộ pháp có thể khuất phục được chàng. Vì trong cuộc đời hoạt động, chàng đã thi thố nhiều lần với những đối thủ khổng lồ. Chàng nói với hắn:
- Chúng ta không có chuyện thù oán, vậy xung đột với nhau làm gì, vô ích.
Gã cười nhạt:
- Sao lại gọi là xung đột? Tôi chỉ vung tay là anh nằm mọp xuống đường ngay. Anh hỗn xược với vợ tôi là tội thứ nhất. Tội thứ nhì là ăn hiếp một người yếu sức. Còn tội thứ ba...
Lê Tùng nhún vai:
- Anh đừng nhiều lời nữa. Tôi đã sẵn sàng. Mời anh ra tay trước.
Dân chúng hiếu kỳ bu quanh đông nghẹt. Lê Tùng biết là trong vài ba phút nữa nhân viên công lực sẽ tới. Nên chàng quyết định tấn công chớp nhoáng.
Chàng không cho gã hộ pháp cơ hội đánh trước, cánh tay của hắn chưa kịp quạt vào mặt chàng, chàng đã tiến lên một bước tóm lấy, và dùng một thế nhu đạo cực hiểm quật hắn ngã nhào. Hắn lồm cồm bò dậy, Lê Tùng phóng luôn một ngọn cước vào cằm. Lần này hắn nằm dài trên vỉa hè, không dậy được nữa.
Lê Tùng phủi tay, xốc áo, rẽ đám đông đi ra đường Hồng thập Tự. Bọn trẻ con chạy theo hò reo ra vẻ khoái trá. Một cảnh sát viên thổi còi ré lên. Lê Tùng trèo vội lên chiếc tắc xi không có khách. Thoát nạn!
Ách giữa đàng bỗng quàng vào cổ. May chàng chạy kịp, nếu không đêm nay sẽ nằm bót quận 3. Với tiền án của chàng - tiền án đánh lính - chàng sẽ bị đưa ra Tòa, và chắc chắn sẽ lãnh thêm mấy tháng nữa. Ông Hoàng không thể cứu chàng ra khỏi khám Chí Hòa, vì như vậy là làm vai trò của chàng bị lộ.
Tắc xi chạy quanh, gió mát thổi vào làm chàng dễ chịu. Qua cầu Thị Nghè, chàng xuống xe, rẽ vào một đường hẻm.
Căn nhà của Huệ Lan còn đèn sáng.
Mưa lăn tăn rơi trên mặt chàng. Chàng xô cổng bước vào, tiến lại cửa sổ. Huệ Lan ở với bà mẹ già.
Nàng đang ngồi đọc sách dưới ngọn đèn đêm duy nhất đặt trên bàn giấy, gần cửa sổ.
Nghe động, nàng ngẩng đầu lên. Những sợi tóc lòa xòa trên trán tạo cho nàng vẻ đẹp thùy mị, phúc hậu và ngoan ngoãn. Thấy chàng, nàng giật mình:
- Anh.
Chàng kéo ghế ngồi xuống:
- Có ai ở nhà không em?
Huệ Lan nói:
- Mẹ em ngủ từ chập tối. Còn bọn trẻ nhỏ xuống Sài Gòn tập đàn chưa về. Có chuyện gì quan trọng không anh?
Chàng chậm rãi đáp:
- Có. Hồi tối, em yêu cầu anh nói sự thật. Bây giờ...
Mắt nàng sáng rực:
- Em biết... em biết thế nào anh cũng nói sự thật với em. Nếu không, em chết mất.
Lê Tùng ngồi yên, dáng dấp ngượng nghịu. Chàng không biết nên bắt đầu bằng cách nào. Chàng cũng không biết nên nói hết, hay chỉ cho nàng biết một phần. Trên nguyên tắc, ông Hoàng dặn chàng giữ kín, nhưng dầu sao chàng không được quyền giấu giếm Huệ Lan - người đã hy sinh tất cả cho chàng.
Huệ Lan đứng dậy:
- Anh chờ em một lát. Chai rượu rum của em ngon lắm. Thứ bacadi thực thụ, em mua riêng để mời anh. Anh uống với coca-cola nhé!
Rượu rum bacadi pha với nước ngọt coca-cola và 3 viên đá tủ lạnh là món uống quen thuộc và thân thiết của chàng. Chàng gật đầu:
- Em tốt với anh quá.
Nhìn nàng vào nhà trong, Lê Tùng thấy nong nóng ở gáy. Nàng mặc bộ đồ ngủ may chẽn bằng hàng ni-lông trắng, hoa tím phơn phớt. Cái áo may theo kiểu mới chỉ ngắn quá rốn, mỗi khi nàng bước lại hất lên, phô trương làn da mịn màng, và nhất là cái mông tròn trĩnh gợi cảm, và cặp giò dài thon thon.
Phòng khách bày biện bằng đồ đạc rẻ tiền nhưng hợp thời trang, tỏ ra chủ nhân là người có học thức và có khiếu thẩm mỹ. Sa lông gồm toàn những cây sắt tròn, sơn đen, lợp da nhiều màu. Kê sát tường là cái tủ buýp-phê vuông vức, thấp lè tè, bên trên đặt một lọ cắm hoa pha lê, đựng bó lê-dơn đỏ chót như môi đàn bà làm đẹp.
Trên bàn sa lông, bàn giấy, ghế nhỏ, chỗ nào cũng có hoa, hoa tươi, hoa ni-lông lẫn lộn với nhau, khiến chàng không phân biệt nỗi cái nào giả, cái nào thật. Tài cắm hoa của Huệ Lan đã đạt đến trình độ tuyệt vời: chàng sực nhớ ra nàng đã ở gần ba năm tại Đông kinh, và trong thời gian này nàng học nghệ thuật cắm hoa. Đúng ra, nàng đi Nhật không phải chỉ để học cắm hoa mà thôi, vì ông Hoàng không bỏ tiền để cho nàng tiêu xài vô ích. Nàng đi Nhật để học một khóa ngoại ngữ và điệp báo.
Khi nghệ thuật cắm hoa lên tới trình độ tuyệt vời, người ta có thể biến đóa hoa thành nụ cười, thành sự mời mọc, thành một bức thư tình tha thiết. Trên tường, Lê Tùng cũng thấy hoa. Hai bức tranh sơn dầu chễm chệ trên tường. Bức thứ nhất là bông lan, bức thứ nhì là bông huệ. Lan Huệ. Huệ Lan...
Huệ Lan ra lúc nào mà chàng không nghe tiếng động. Nàng mỉm cười với chàng:
- Anh ngắm gì thế?
Chàng quay ngoắt lại:
- Ngắm em.
Rồi chàng ôm lấy nàng. Nàng lặng yên cho chàng hôn vào má, vào trán. Khi chàng hôn môi, nàng gỡ ra nhè nhẹ.
- Đừng anh, em vừa tô môi xong. Thứ son này dính vào áo khó giặt lắm.
Nàng bưng ly rum pha coca-cola cho chàng:
- Mời anh uống.
Vẻ mặt âu sầu, Lê Tùng ngồi xuống ghế. Huệ Lan đặt bàn tay của nàng lên bàn tay chàng:
- Chỉ có thế mà anh giận được ư? Nếu anh muốn, em sẽ chiều anh ngay. Nhưng ở đây bất tiện lắm. Em xin đến phòng anh khi nào anh cần. Hàng xóm ở đây nghiêm khắc ghê, hơi một tí là phê bình ngay. Vả lại...
Ngừng một phút, nàng tiếp:
- Vả lại, anh đến gặp em để nói chuyện quan trọng.
Nhìn ly giải khát sủi bọt lăn tăn, Lê Tùng nói:
- Xin lỗi em. Anh vẫn có tính buồn cười như thế. Anh định đi thẳng, không đến chào em, song anh có cảm tưởng...
Nàng cướp lời:
- Anh đi đâu.
- Công tác.
Nàng thở dài:
- Thảo nào! Từ nhiều tháng nay, em đã nghi ngờ có chuyện gì bí mật. Em hiểu anh nhiều. Anh không thể là người đàn ông vô lương tâm và vô dụng cho xã hội. Một số nhân viên trong Sở thất bại trong công tác đã bị ông Hoàng khiển trách, song chưa người nào bị khiển trách nặng nề và tàn nhẫn như anh. Tuy nghiêm khắc, ông Hoàng vẫn được tiếng là nhân từ. Đằng này...
- Phải. Đêm nay, anh nói thật với em. Tất cả những việc xảy ra chỉ là dàn cảnh.
- Trời! Anh có thể hy sinh danh dự của anh đến thế được ư?
- Làm nghề này, người ta không quan tâm đến chi tiết hoặc đạo đức thông thường, mà phải coi kết quả là trọng. Ông Hoàng không hề bắt anh phải đóng kịch. Chính anh đề nghị với ông Hoàng, và trước khi chấp thuận, ông Hoàng đã cho anh 48 giờ đồng hồ để suy nghĩ. Vì vong linh những người bạn thân đã chết ở miền bắc vĩ tuyến 17, anh phải làm một cái gì.
- Bao giờ anh đi?
- Anh chưa biết.
- Ra Bắc phải không?
- Anh cũng chưa biết.
- Trời! Anh còn giấu em nữa ư?
- Trên nguyên tắc, anh phải giấu tất cả mọi người. Nếu ông Hoàng biết anh thổ lộ với em, công tác sẽ bị bãi bỏ. Là nhân viên của Sở, em hiểu sự quan trọng của bí mật.
Huệ Lan thở dài:
- Thôi, em không hỏi anh nữa. Tuy nhiên, nếu anh thật lòng yêu em, anh hãy cho em biết ra Bắc làm gì?
- Anh đã nói với em rằng anh chưa biết sẽ đi đâu. Anh nói thật đấy, không phải giữ bí mật, em đừng nghĩ lầm.
- Công tác ra sao?
- Không thể nói được, xin em hiểu cho.
Huệ Lan ngồi im, hai mắt rưng rưng. Một lát sau, nàng thở dài, giọng não nuột:
- Chẳng hiểu sao, em lại chui đầu vào nghề này. Một nghề chuyên môn giấu giếm và lừa gạt. Giá chúng mình đừng quen nhau, đừng yêu nhau...
- Anh không dám nài ép em. Em lấy chồng anh cũng không giận. Trái lại, anh còn mừng cho em nữa.
Huệ Lan nhìn chàng, nước mắt ràn rụa:
- Em không ngờ được anh đối xử như vậy. Nếu em muốn lấy chồng, em đã lấy từ lâu rồi. Vì em thật lòng yêu anh... Sở dĩ em căn vặn anh, vì em coi anh như chồng, có lẽ thân thiết hơn chồng nữa.
Giọng run run, Lê Tùng nắm tay nàng:
- Tội nghiệp em quá. Anh nói là không giận em, trái lại còn mừng cho em, chẳng qua là tự dối lòng. Nằm trong khám, anh đã có dịp suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn, và thấy rõ mối tình cao cả của em. 
Anh yêu em lắm, Huệ Lan ơi, em biết không? Yêu em nên sợ em thành góa bụa... Yêu em nên muốn em kết hôn với người khác...
Nàng lắc đầu:
- Vô ích. Dầu xảy ra chuyện gì đi nữa, em vẫn yêu anh.
- Dầu anh chết?
- Dĩ nhiên em mong anh sống để trở về. Song nếu anh là tráng sĩ Kinh Kha, một đi không trở lại, thì em sẽ đợi anh suốt đời trên bờ sông Dịch Thủy.
Lê Tùng bật cười:
- Em của anh văn vẻ ghê.
Huệ Lan cũng bật cười theo:
- Ừ nhỉ, em nói như trong tiểu thuyết.
Thấy nàng hết buồn, Lê Tùng cảm thấy phấn khởi trong lòng, chàng uống hết một hơi nửa ly bacadi. Huệ Lan đặt chai rum lên bàn:
- Anh uống nữa nhé?
Lê Tùng xua tay:
- Thôi, anh còn công việc phải làm. Anh chưa rõ lên đường khi nào, nhưng anh tin là sắp sửa. Nếu ra được Hà Nội, anh sẽ thi hành kế hoạch của ông Hoàng. Bằng không, anh sẽ nằm lì, chờ cơ hội thuận tiện.
- Kế hoạch gì?
- Anh có nhiệm vụ giết Phan Thiện.
- Phan Thiện?
- Phải. Hắn đã giết nhân viên của anh, anh phải trả thù. Thấy anh dấn thân vào công tác nguy hiểm, em có buồn không?
- Không. Em hỏi cho biết, thế thôi. Chúng mình đã nhận làm nghề này thì sống chết là chuyện thường. Trước khi anh đi, em chỉ xin anh một điều.
- Em nói đi.
- Chúng mình thành hôn với nhau.
- Trời! Việc hôn nhân đâu giản dị và dễ dàng như thế được. Em còn gia đình, còn bè bạn nữa. Ít nhất cũng phải có thời gian ăn hỏi, báo tin cho thân bằng quyến thuộc biết. Vả lại, anh không tin là mẹ em bằng lòng.
- Mẹ em hoàn toàn tin em.
- Thế còn gia đình nội, ngoại?
- Em chẳng còn ai ở đây.
- Về phía anh, anh cũng chẳng còn ai. Duy anh sợ ông Hoàng phản đối.
- Cũng như anh, em chỉ sợ ông Hoàng phản đối. Vậy chỉ còn một cách, chúng ta lấy nhau lén lút.
Lời nói của Huệ Lan làm Lê Tùng bối rối, suýt đánh rơi ly rượu:
- Lấy nhau lén lút sao được, em là con nhà gia giáo, không cưới xin linh đình thì ít ra cũng theo tập quán, anh không muốn dư luận hiểu lầm và chê cười em.
- Em không cần dư luận.
- Nhưng anh cần. Lương tâm đang cắn rứt, em đừng bắt anh phạm thêm tội ác nữa.
Huệ Lan thở dài, đứng lên, mở cửa nhìn ra đường. Tiếng xe hơi từ xa vọng lại. Bỗng nàng quay lại:
- Bọn nhỏ sắp về rồi.
Lê Tùng nắm bàn tay xinh xẻo của nàng, giọng buồn buồn:
- Anh đi đây, chào em.
Huệ Lan khóc oà rồi ôm cứng lấy chàng, hôn lung tung vào trán, vào má. Bất giác hai giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má Lê Tùng. Chàng có cảm tưởng, nếu ở lại một phút nữa sẽ bế nàng lên đi-văng, và quên hết nhiệm vụ, một nhiệm vụ quan trọng được sửa soạn từ một năm nay.
Như người điên, chàng băng ra ngoài. Trời lất phất mưa.
Lê Tùng cúi xuống đất, vì ánh đèn làm chàng hổ thẹn. Chàng bước thật nhanh, không để ý đến cơn mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt. Chàng cũng không để ý đấn một chiếc xe hòm đen đậu dưới một cây cổ thụ, cành là rườm rà đen thui.
Trong xe có hai người đàn ông. Thấy Lê Tùng ra, một người nâng ống nhòm hồng ngoại tuyến lên mắt quan sát:
- Hắn ra rồi anh ạ.
Người kia hỏi:
- Lên xe chưa?
- Rồi. Hắn vừa gọi tắc xi.
Máy điện thoại siêu tần số được mở ra rè rè:
- Thưa... Hoàng hôn gọi Bình minh... Hoàng hôn gọi Bình minh.
Trong căn phòng đầy ắp hồ sơ ở đại lộ Nguyễn Huệ, một ông già hiền hậu nhấc ống nghe áp vào tai:
- Bình minh nghe đây... Bình minh nghe đây... Hoàng hôn nói đi.
- Thưa. Quý nhơn vừa ra. Xin chỉ thị.
- Thôi. Các anh về Sở. Không cần theo Quý nhơn nữa.
- Tuân lệnh.
- Ghi âm được đầy đủ không?
- Thưa. Đầy đủ.
Ông già xoa tay, dáng điệu bằng lòng. Câu chuyện xảy ra trong nhà Huệ Lan được thu vào băng nhựa. Một cái hộp nhỏ xíu được gắn dưới ghế sa lông, chuyển mọi tiếng động ra ngoài trong vòng bán kính 50 thước. Chiếc xe hòm đen đậu dưới góc cây cổ thụ là trạm tiếp vận. Và ông già hiền hậu ở đại lộ Nguyễn Huệ có cái tên dễ nhớ là Hoàng.
Cửa phòng kẹt mở. Ông Hoàng ngẩng đầu lên, Văn Bình nhanh nhẹn bước vào:
- Thưa, ông cho gọi tôi.
Ông Hoàng nói:
- 5 phút nữa, Lê Diệp sẽ mang cuộn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa Huệ Lan và Lê Tùng về đây. Anh chuẩn bị nghiên cứu, rồi tìm cách đối phó.
- Thưa, Lê Tùng biết không?
- Không.
- Còn Quỳnh Bích?
- Toàn quyền anh định đoạt.
- Thưa ông, kế hoạch của ta có nhiều hy vọng thành tựu không?
- Còn tùy vào hành động của Lê Tùng.
Nói đoạn, ông Hoàng đứng dậy:
- Một tuần nay không ngủ, mệt quá. Bây giờ, tôi chợp mắt một lát.
Ông Hoàng ngả lưng lên cái ghế vải đặt ở góc phòng. Trong giây phút, ông tổng giám đốc đã ngủ say. Văn Bình nhún vai, châm một điếu Salem.
***

Vừa đóng cửa phòng, Lê Tùng ngửi thấy mùi thuốc lá thơm ngát. Chàng nhận ra mùi thuốc Cherry, một trong các thứ thuốc hút tẩu ngon dịu nhất thế giới do Mỹ chế tạo.
Phạm Huề đang dọc bao mỉm cười chào chàng, dáng điệu thân mật. Hắn ngồi chểm chệ trong ghế bành, miệng phì phèo tấu thuốc Dunhill, trông như chủ nhà. Cửa phòng của Lê Tùng được lắp một loại khóa Yale cực tốt, không có chìa không thể nào mở được. Thế mà Phạm Huề đã nghênh ngang vào phòng và khóa lại cẩn thận.
Lê Tùng tỏ vẻ khó chịu:
- Anh lấy chìa khóa ở đâu?
Phạm Huề đập cái tẩu vào long bàn tay cho tàn thuốc trắng xóa rơi ra:
- Tôi mở bằng sợi thép.
Lê Tùng nhăn mặt:
- Người ta biết thì hỏng bét.
- Người ta là ai?
- Là ai, thì anh đã biết.
- Anh yên tâm. Không ái dám nghi ngờ tôi đâu. Vả lại, lúc tôi lên lầu không có ai hết.
Lê Tùng rót một ly rượu rum:
- Anh gặp tôi về chuyện gì?
Phạm Huề chậm rãi châm lửa vào tẩu thuốc mới nhồi.
- Mời anh sửa soạn va ly.
- Đi đâu?
- Đi gặp cấp chỉ huy của tôi.
- Nếu vậy cần gì phải mang hành lý?
- Có lẽ anh sẽ rời Sài Gòn.
Lê Tùng buông hai tiếng "thế à’’, rồi ngồi phịch xuống ghế. Phạm Huề rót thêm một ly bacađi cho chàng giọng ngọt ngào:
- Sợ anh về muộn, tôi đã thu xếp quần áo vào va li cho anh rồi.
- Anh tự tiện quá.
- Xin anh tha lỗi. Tôi và anh đã trở thành đồng nghiệp. Tôi có bổn phận bảo vệ anh.
- Tôi không phải là đứa trẻ lúc nào cũng đòi mẹ đi kèm.
- Anh lầm rồi. Ông Hoàng cho người theo anh từng giờ từng phút. Nếu anh chần chờ, sợ không kịp nữa.
Lê Tùng ấn cái mũ lên đầu:
- Ừ, thì đi.
Chàng xách cái va li đặt lên bàn lại. Lần nữa sẽ có người mang tới cho anh. Anh xách va li kè kè trong tay, thiên hạ sẽ ngờ vực.
Ra hành lang, Phạm Huề chỉ sang bên trái:
- Chúng mình xuống bằng lối này.
Lê Tùng chột dạ. Phạm Huề am hiểu đường đi trong bin đinh, như người ở đó đã lâu. Sự kiện này chứng tỏ đối phương có một tổ chức theo dõi, và điều tra hùng hậu. 
Cầu thang cấp cứy dẫn xuống một cái sân nhỏ, dành riêng cho nhân viên chửa lửa. Từ nhiều năm nay, tòa nhà không bị hỏa họan lần nào nên cầu thang cấp cứu mọc đầy rêu xanh. Sân gạch bên dưới cũng đầy rêu. Lê Tùng phải bặm chân để khỏi trượt.
Hai người đi qua một hẻm tối rồi ra đại lộ Trần Hưng Đạo. Một cái taxi đậu sẵn không biết từ bao giờ. Phạm Huề mở cửa sau, nhường Lê Tùng lên. Tài xế sang số, phóng về Sài Gòn.
Người lạ mặt gác cây dù vào ghế, rồi ngồi xuống, rút thuốc lá Bát Tốt xanh ra hút. Phạm Huề đứng bên, vẻ mặt hiền lành, pha lẫn sợ sệt như cậu học trò lên bảng đọc bài. Lê Tùng cũng không nói gì hết. Chàng thản nhiên nhìn cặp mắt sâu ròm, và cái miệng nhỏ xíu, điểm đôi môi thâm sì của người lạ.
Hắn lên tiếng:
- Huýt ky nhé?
Lê Tùng xua tay:
- Cảm ơn. Tôi thích rum.
Người lạ quay sang Phạm Huề:
- Công việc của anh xong rồi. Anh có thể rời Sài Gòn được.
Phạm Huề lí nhí hai tiếng "chào ông" rồi đi ra ngoài. Trong căn phòng rộng còn lại hai người đối diện, trước ly rượu sủi bọt. lê Tùng phê bình:
- Ông có một thuộc viên trung thành ghê.
Người lạ đáp:
- Hắn có tính ba hoa, còn thua anh nhiều. À, chúng ta là bạn, gọi nhau bằng anh thân mật hơn. Tôi là Biên. Nguyễn văn Biên. Anh gọi tôi là Nguyễn Biên cho tiện.
Lê Tùng cười:
- Chào anh Biên. Anh mang tên Biên từ bao giờ?
- Anh tò mò quá! Tôi hoạt động ở đây đã lâu.
- Anh từ Hà Nội tới?
- Không. Tôi không phải là nhân viên của Hà Nội.
- Vậy anh là nhân viên của Bắc Kinh?
- Cũng không phải. Vì điều kiện an ninh, Tôi chưa thể nói anh biết rõ. Tuy nhiên, khi ra đến ngoài, anh sẽ biết.
Lê Tùng mường tượng đến một bờ biển vắng vẻ, gần Long Hải, một tia đèn bấm lóe lên xanh lè nhiều lần làm hiệu, một cái xuồng cao su nhỏ xíu rẽ sóng vào bờ, một người mặt đồ đen, đeo dao găm, cầm tiểu liên, mời chàng ra khơi. Trong đời hoạt động , chàng đón tàu ngầm ban đêm ở đất địch nhiều lần, song đây là lần đầu chàng lên tàu ngầm của địch, với sự thỏa thuận của ông Hoàng.
Nguyễn Biên tiếp:
- Vả lại, tổ chức của tôi là GRU, KGB, IS, MI-5, CIA, Phòng NHì … hay là gì nữa, cũng không quan hệ? Làm nghề tình báo này, không ai là đồng minh của ai. Hai quốc gia có thể là đồng minh, song về phương diện trình báo sự đồng minh này chỉ có gia trị trên giấy tờ. Trong đại chiến thứ hai, Liên bang Sô viết là đồng minh với Anh, Pháp, Mỹ, thế mà khi Đức quốc xã bị thua, OSS của Mỹ, Phòng Nhì của Pháp và IS của Anh đánh nhau quyết liệt ; để cướp các nhà bác học Đức! lấy ví dụ cụ thể nhất: Trung Hoa Cộng sản và Liên sô. Từ nhiều năm nay, GRU và KBC vẫn hoạt động bí mật tại Trung hoa lục địa.
Điều quan hệ là thỏa thuận với nhau trên một vài nguyên tắc nào đó. Anh bị ông Hoàng bỏ rơi, chúng tôi muốn dùng anh, và sẵn sàng trả tiền hậu hĩ, thế thôi.
- Một lần nữa, tôi cần minh xác là tôi không bao giờ nhận lời chống lại tổ quốc.
- Ha ha, tổ quốc là một vấn đề trừu tượng . Mỗi cá nhân có một quan niệm riêng về tổ quốc. Tuy nhiên, tôi cũng minh xác là không ép anh làm điều gì ngược lại quyền lợi của nước Việt Nam.
- Có hai nước Việt Nam, miền Nam và miền Bắc. Tôi muốn biết rõ hơn nữa.
- Ồ, anh lại đề cập tới chánh trị rồi. Chánh trị là điều tối kỵ trong nghề trình báo.
Lê Tùng nín lặng. Nguyễn Biên lại nói:
- Giờ đây, đến vấn đề thù lao. Như Phạm Huề đã nói với anh, xong việc anh sẽ được trả hai triệu.
- Khi Phạm Huề đề nghị, tôi không có phản ứng vì tôi biết hắn là nhân viên cấp dưới. Tôi muốn đặt lại vấn đề này với anh.
- Anh đã ký tên vào tờ cam kết và chịu nhận hai triệu.
- Vâng. Song số tiền hai triệu này chỉ là món quà các anh tặng tôi, đúng hơn số tiền thưởng sau khi tôi về với các anh. Những danh ca như Thanh Nga, Út Trà Ôn, Kim Cương còn được thưởng bạc triệu khi rời đoàn này gia nhập đoàn khác, huống hồ là tôi, một nhân viên tình báo cao cấp.
- Anh đòi bao nhiêu?
- Hai triệu tiền thưởng ‘‘ đầu quân’’. Còn thù lao sẽ định sau, tùy theo công việc.
- Thú thật với anh, tôi chưa biết nội dung công việc của anh ra sao?
- Được . Vấn đề này tạm gác lại. Còn số tiền hai triệu, bao giờ tôi có?
- Khi anh rời Sài Gòn.
- Không. Tôi muốn có ngay.
- Hiện tôi không đủ hai triệu.
- Không đủ thì thôi.
- Anh đừng bắt bí. Tôi chỉ nhấc điện thoại lên là anh sẽ vào khám Chí Hòa, và lần này là tù rục xương.
- Hừ, anh chẳng dại gì tố giác tôi. Dầu sao, tôi cũng là cái mỏ tin tức của anh. Vả Lại, nếu anh tố giác tôi, tôi sẽ lập công chuộc tội bằng cách phản tỉnh với ông Hoàng. Dĩ nhiên tôi sẽ vào tù, nhưng chỉ 5, 10 tháng là được phóng thích. Còn anh, anh sẽ mất Lệ Thanh, mất Phạm Huề, và biết đâu cả anh cũng bị xộ khám. Và một nhân viên quan trọng như anh không thể ở tù 5, 10 tháng như tội tôi đâu.
- Anh là kẻ hám tiền.
- Vì hám tiền tôi mới hợp tác với anh.
- Anh còn là thằng đểu.
- Ha, ha, cũng chưa đểu bằng anh. Anh thiếu gì tiền? Nếu tôi không lầm, anh đã có hai triệu trong ngăn kéo.
Nguyễn Biên hừ một tiếng rồi nói:
- Giỏi như anh mà lão Hoàng không biết trọng dụng! Uổng thật! Đây, anh cầm lấy hai triệu.
Hắn mở ô kéo, rút ra một bó giấy bạc to tướng. Lê Tùng cười:
- Cám ơn anh.
Nguyễn Biên hỏi:
- Chúng ta sắp đi rồi, anh định cất tiền ở đâu?
- Tôi có một tủ sắt trong Giao thông ngân hàng. Chỉ cần ba phút là xong.
Nguyễn Biên nhìn đồng hồ tay:
- Mời anh ra xe.
- Đi đâu?
- Lên phi trường.
- Tân sơn nhất ấy à?
- Không lẽ đáp máy bay quân sự ở Biên Hòa
Lê Tùng thở phào ra:
- Tôi cứ đinh ninh mình xuống tàu ngầm hoặc vượt biên giới Cao miên.
Nguyễn Biên cười:
- Anh yên tâm. Lên phi cơ phản lực của hãng hàng không Pháp, có vé, có thông hành hẵn hoi.
Hắn vứt trước mặt Lê Tùng một cuốn sổ thông hành màu xanh lá mạ. Thông hành này do nha Tổng Giám Đốc công an cấp phát cho công dân Nam Việt. Mở ra, Lê Tùng ngạc nhiên - người xử dụng thông hành là đàn bà.
- Sao lại thông hành này?
Nguyễn Biên đáp:
- Tôi muốn cho anh thấy tổ chức làm giấy tờ giả của tôi. Thế nào, có không không?
- Rất giống. Là nhân viên chuyên môn, tôi cũng tưởng là thông hành thật. Tuy nhiên …
- Tôi đoán anh muốn nói gì rồi. Dùng thông hành này ít hy vọng thoát khỏi hàng rào cảnh sát phi trường , vì lẽ người Việt nào xuất ngoại cũng phải ghi tên và ngày đi tại trụ sở hàng không, phù hợp với giấy thông hành. Cảnh sát phi trường đã có bản danh sách hành khách trước giờ máy bay cất cánh. Song đối với người ngoại quốc, thủ tục này được giản dị hóa đến triệt để. Vì thế, tôi đã xoay cho anh một tờ giấy thông hành Phi luật Tân. Anh là công dân Phi đi Hồng Kông, trên đường về nước.
- Còn anh?
- Tôi chỉ đưa anh lên Tân sơn Nhất rồi ở lại. Một người khác sẽ đi với anh.
- Người này là ai?
- Bí mật. Tôi không thể tiết lộ được, vì điều kiện an ninh? Đến Hồng Kông, sẽ có người đón anh. Mật hiệu là: Ông từ Vọng Các đến phải không? Và anh đáp: Không. Tôi từ Tân gia ba tới. Người đón anh sẽ mặt bộ com lê tréo, màu hung hung, sơ mi vàng, và vạt đỏ nhạt, gài cây kim bằng vàng, giữa có hột ngọc thạch xanh, đi giày mũi nhọn, tay trái cầm một cái dù đàn bà. Thôi, mời anh ra xe.
Xe hơi của Nguyễn Biên là một cái Peugeot sơn màu mát - tích. hắn ngồi trước vô lăng, mở đề ma rơ. Lê Tùng hỏi:
- Va li của tôi đâu?
Nguyễn Biên đáp:
- Đã cất vào thùng xe rồi.
Chiếc Peugeot từ từ lẩn vào đám đông. Nguyễn Biên lái từ từ, điếu Bát tốt xanh ngất ngưởng trên môi. Lê tùng thản nhiên nhìn sang hai bên đường.
Những cây cổ thụ dọc đại lộ Pasteur đã úa vàng, lá rụng lả tả. Mặt trời buổi sáng chưa đủ sức đẩy lui màn sương mù trắng xóa. Bỗng nhiên Lê Tùng nhớ nhung vô tận. Hình dáng thân yêu của Huệ Lan quay cuồng trong óc chàng, song dần dần Huệ Lan chỉ còn là cái bóng mờ. Tình yêu nhiệm vụ đã vùng ldậy.
Nguyên Biên đậu xe ngoài phi cảng. Lê Tùng xách va li bước vào phòng kiểm vé. Nguyễn Biên dặn chàng lần chót:
- Đừng quên đấy. Anh là người Phi luật Tân. Ai hỏi gì phải trả lời bằng tiếng Anh.
Nguyễn Biên ngồi xuống ở cái băng sát tường, hai mắt không rời Lê Tùng. Tuy trời còn sớm, phi cảng đã đông nghẹt. Quày kiểm vé hành khách Hồng kông đã có một đoàn người xếp hàng. Chàng không dám nhìn chung quanh, sợ gặp người quen. Nguy nhất là gặp nhân viên của sở Mật vụ. Một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên có thể làm kế hoạch của ông Hoàng thất bại. Chàng tin chắc Lê Diệp hay Văn Bình đang có mặt ở đâu đây, theo dõi từng giây, từng phút.
Cô chiêu đãi mỉm cười hỏi chàng một câu lấy lệ. Chàng cũng mỉm cười đáp lại. Còn 15 phút nữa, máy bay cất cánh: nhân viên công an và quan thuế kiểm soát một cách nhanh chóng. Chàng không biết là họ được lệnh riêng của ông Hoàng hay họ bị lừa. Tuy nhiên, chàng nhận thấy sổ thông hành của chàng giống như thật.
Chàng xô cửa kính vào nhà hàng gắn máy điều hòa khí hậu của phi cảng. Một người bồi thắt nơ đen tiến lại. Lê Tùng khựng lại một giây đồng hồ. Gã bồi là Lê Diệp. Tuy Lê Diệp gắn trên mép bộ râu lún phún, và đeo kính cận thị. Lê Tùng vẫn nhận ra ngay.
- Thưa ông dùng gì? Lê Diệp hỏi:
Lê Tùng đáp:
- Cà phê đen, bánh mì.
Lê Diệp hỏi giọng nho nhỏ:
- Đi đâu?
- Hồng Kông.
- Thưa, ông dùng đường không?
- Không.
- Chỉ còn xăng úych gà. Hết bánh mì dăm bông rồi.
- Xăng uých gà cũng được.
5 phút sau, Lê Diệp trở lại, bưng tách cà phê bốc khói nghi ngút. Chàng nói:
- Anh cẩn thận. Thằng đi theo anh đang nhìn vào trong này.
- Anh dặn gì không?
- Không.
Giọng Lê Tùng bỗng đổi khác:
- Này anh, tôi nhờ anh trình với ông Hoàng điều này. Xin ông đừng để Huệ Lan dính vào. Nàng là một cô gái ngây thơ.
- Lạ nhỉ, tôi không nghe ông Hoàng nói tới Huệ Lan.
- Tôi có cảm tưởng Huệ Lan, cũng như tôi, sẽ là con cờ. Riêng tôi, điều đó là thường. Nhưng còn nàng … Tôi có thể chết vì nàng được.
- Vâng, tôi sẽ trình với ông Hoàng.
- Chào anh.
Lê Tùng cúi xuống tách cà phê. Chợt máy phóng thanh kêu oang oang:
- Yêu cầu … yêu cầu …
Nhân viên hàng không mời khách hàng lên máy bay. Lê Tùng quăng tờ bạc một trăm xuống bàn. Một cô chiêu đãi mặc áo dài xanh, cổ thêu con rồng, đon đả chào chàng bằng tiếng Anh:
- Chúc ông thượng lộ bình an.
Miệng nàng xinh xắn như trái táo chin đỏ. Chàng muốn ôm ghì lấy mà hôn. Song chàng cố kềm hãm những cảm giác phiến loạn thức dậy trong long.
Trời đang nắng bỗng tối sầm. Lê Tùng đang dấn vào cuộc phiêu lưu đầy bóng tối, rùng rợn.
*** *** ***
Phi cơ đáp nhẹ như lá rụng xuống trường bay Kaitak. Suốt chuyến bay, Lê Tùng lim dim, ngủ gà, ngủ gật. Thật ra, chàng muốn kéo một giấc ngủ say sưa, nhưng cứ 5, 10 phút, chàng lại choàng dậy, dường như nghe chuông reo trong đầu
Chàng quan sát kỹ các hành khách trong phi cơ, song không tìm được bộ mặt nào khả nghi. Hầu hết là người ngoại quốc ghé Cảng Thơm để nghỉ mát và mua sắm. Ngồi cạnh chàng, là một thiếu phụ khá sạch sẽ, miệng cười duyên dáng, ngực nở tròn trĩnh, song lại ăn vặt như đứa trẻ, thân thể sặc mùi súc cô la. Bình sinh, chàng vốn ghét đàn bà ăn súc cô la, vì nó làm cho phụ nữ béo mập thù lù, mất hết đường cong gợi cảm ở eo, mông và ngực.
Thiếu phụ chìa kẹo mời chàng:
- Ông dùng một cái.
Chàng lắc đầu. Rồi chàng phì cười. Mặt thiếu phụ đỏ ửng:
- Ông ghét đàn bà ăn súc cô là phải không?
Lê Tùng vội nghiêm mặt:
- Xin lỗi bà. Tôi có tật hay cười.
Sỡ dĩ chàng phì cười vì nhớ lại mẩu chuyện xảy ra cách đây hai năm. Lần ấy, chàng đang ngồi ăn ở Đông kinh. Ở bàn bên, hai thanh niên uống rượu sa kê và ăn gỏi cá với bốn cô gái "đợi sống mới". Một cậu chìa súc cô la, giọng thân mật:
- Ngon lắm, đàng ấy cắn một miếng.
Một cô gái cầm lấy, đưa lên mũi ngửi rồi ném xuống bàn:
- Đồ xỏ lá!
Thanh niên trợn tròn mắt:
- Không ăn thì thôi, việc gì lại nói tục?
Thiếu nữ dí miếng súc cù là vào mặt thanh niên, giọng chua như dấm thanh:
- Thử nhìn xem súc cù là nào?
Từ lâu, Lê Tùng đã biết có loại súc cô la riêng chế tại Nhật, ăn vào cơ thể sẽ bị kích thích cực độ. Bọn thanh niên ngổ ngáo và ông già tóc muối tiêu thường mời gái tơ ăn súc cô la là giả để thỏa mãn xác thịt. Tuy nhiên, lần đầu tiên Lê Tùng thấy tận mắt loại súc cù là ân ái này. Được mụ đàn bà béo nung núc mời ăn, chàng sực nhớ đến bữa ăn ngày trước và phá lên cười vì thế.
Thủ tục, kiểm soát tại Kaitak rất giản dị và chóng vánh. Lê Tùng xách cái va li nhỏ, vẻ mặt trầm ngâm, từ chỗ phi cơ đậu đến phòng quan thuế. Một nhân viên phi trường liếc nhìn va li và sổ thông hành của Lê Tùng, rồi nói giọng lơ đãng:
- Chúc ông nhiều ngày vui ở Hồng Kông.
Lê Tùng nhún vai:
- Trân trọng cám ơn.
Nhân viên liên lạc mặc com lê tréo, màu hung hung, sơ mi vàng, cà vát đỏ nhạt, gài cây kim bằng vàng, có hột ngọc thạch xanh, đi giày mũi nhọn, tay trái cầm dù đàn bà đã hiện ra bằng xương bằng thịt. Hắn trạc ba mươi, mắt một mí, hao hao như người Cao ly. Hai người chỉ cần một phút để trao mật hiệu.
Một cái xe Rolls cao tồng ngồng đã mở cửa sẵn bên ngoài. Lê Tùng trèo lên, tài xế rú ga phóng một mạch. Dọc đường, người lạ mặt không thèm quay về phía chàng, và chàng cũng không nói nửa lời.
Chạy một lát; tài xế lài vào đường hẻm. Một tòa nhà quét vôi trắng, nằm thỗn thện dưới ánh nắng gần trưa. Lê Tùng được đưa vào phòng khách.
Một người đàn ông trạc ngũ tuần đợi chàng bên chai sâm banh Mum, nét mặt hoan hỉ:
- Anh đi máy bay có mệt không?
Lê Tùng đáp cộc lốc:
- Không, Cám ơn.
Khi bắt tay, chàng nhận thấy bàn tay hắn mềm nhũn, ngón được gọt tỉa cẩn thận, móng trắng toát. Chỉ tiết này, chứng tỏ hắn không phải là điệp viên hành động. Chàng sực nhớ bàn tay của ông Hoàng cũng mềm nhũn như bàn tay đàn bà.
Hắn nói:
- Tên tôi là Nghị. Chu Nghị.
Rồi quay sang nhân viên liên lạc đứng chờ:
- Cho chú về. Tôi có chuyện quan trọng bàn bạc với ông khách. Anh bảo tài xế đánh xe về ga ra trên kia. À, dặn cô Phượng dọn phòng cho ông khách, và bưng cơm trưa lên phòng.
Nhân viên liên lạc, nghiêm mình:
- Thưa ông, vâng.
Chu Nghị xoa hai bàn tay:
- Mời ông bạn vào phòng làm việc. Chúng ta nói chuyện được kín đáo hơn.
Phòng làm việc ở gần cầu thang. Đồ đạc gồm một cái bàn sắt, ba cái ghế quay, một xích đu và cái tủ vuông đựng hồ sơ. Lê Tùng vừa an vị, cửa phòng mở ra, một thiếu phụ rún rẩy bước vào, bưng khay rượu. Chu Nghị giới thiệu:
- Đây là cô Phượng. Ông bạn của tôi từ xa tới, yêu cầu cô săn sóc chu đáo.
Chu Nghị nhấn mạnh hai tiếng ‘‘săn sóc’’. Thiếu phụ mỉm cười:
- Vâng.
Lê Tùng bắt gặp cái nhìn khêu gợi của nàng. Mặt nàng không đẹp lắm, nhưng sau làn áo mỏng, chàng nhận ra một thân thể cân đối, căng cứng, tròn trịa, đặc biệt là cặp giò dài, thuôn, trắng muốt. Loại đàn bà ‘‘trường túc bất chi tao’’ thường là sở thích hạng nhất của Lê Tùng. Chàng nhìn Chu Nghị:
- Nhân viên của ông đẹp thật.
Chu Nghị cười hà hà:
- Nếu ông thành thật cộng tác, ông còn gặp nhiều người đẹp gấp ba, gấp bốn cô Phượng. Tôi có sẵn một cuốn anbum mỹ nhân, ông cần ai, tôi sẵn sàng cung cấp.
Lê Tùng lẳng lặng nhìn Chu Nghị đánh diêm hút thuốc lá. Cử chỉ cầm thuốc bằng hai ngón tay nhẹ nhàng, và đánh diêm khoan thai, chứng tỏ hắn đã sống lâu năm ở phương Tây. Không úp mở, chàng vào vấn đề:
- Giữa chúng ta, có lẽ chẳng cần rào đón, lôi thôi nữa, phải không ông? Vì cũng như ông, tôi là nhân viên tình báo ởlâu năm trong nghề.
- Vâng. Tôi biết thế nên mới mất bao công phu mời ông sang đây. Tôi rất sung sướng được hợp tác với người thẳng thắn như ông.
- Nói toạc ra, ông là người mua, tôi là người bán. Trả đúng giá, thì tôi bằng lòng bán. Và bán xong, mỗi người sẽ đi một ngả. Vì tôi không tin ông mến tôi vì tôi có cặp mắt dĩ trai và giọng nói ru ngủ đàn bà.
- Ông nói có duyên quá! Cô Phượng rồi sẽ chết mê, chết mệt vì ông.
- Mỹ nhân kế là kế xưa như trái đất. Ông đãi khách thì tôi xin nhận một cách chân thành. Ông đừng hòng mang đàn bà đẹp ra quyến rũ tôi.
- Ông quá nặng lời. Không phải lần đầu tôi đón tiếp một nhân viên tình báo cao cấp như ông. Trước ông, nhiều người đã vào phòng này, và ngồi trên cái ghế ông đang ngồi. Tôi không đòi hỏi nhiều: bản tâm của tôi là hai ta đều lợi. Tôi có tin tức, còn ông, ông có tiền có thật nhiều tiền.
- Hai triệu bạc tiền thưởng không phải là món tiền lớn.
- Ồ, ông đừng băn khoăn đến vấn đề tiền bạc. Phạm Huề chỉ được phép chi tiêu hai triệu là tối đa. Về phần tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng có quyền quyết định.
- Vậy ông trả bao nhiêu?
- Phàm đi mua hàng, phải coi đi, coi lại xem hàng thật, hay giả, hàng tốt hay hàng xấu. Dĩ nhiên, hàng ông bán phải tốt, nên chúng tôi mới chịu đặt cọc trước hai triệu đồng. Ông thấy chưa? Mới ký khế ước, chưa coi hàng mà chúng tôi đã trả hai triệu. Tùy giá trị món hàng, chúng tôi còn trả nhiều nữa.
- Vậy ông muốn gì?
- Mọi tin tức liên quan đến hệ thống tình báo do ông chủ chỉ huy theo lệnh ông Hoàng ở phía Bắc vĩ tuyến 17.
- Ông Hoàng đã mất gần 20 triệu đồng mới lập được tổ chức này.
- Ông đòi 20 triệu phải không?
- Số tiền này quá lớn. Tôi không muốn bắt bí.
- Ông nói đúng. Trên thế giới, không tổ chức tình báo nào chịu trả cho ông 20 triệu bạc. Mua những tài liệu tối mật như bom kinh khí, bom trung hoa tử, vệ tinh dọ thám, cũng mất một phần ba số tiền này là cùng. Huống hồ ….
- Ông lầm rồi. Những tài liệu liên quan đến phát minh khoa học giết người nếu không đánh cắp được, các ông cũng sẽ tìm ra, sau một thời gian nghiên cứu. Còn về hệ thống tình báo như thủ cấp Phạm Nhan, chặt cái này, cái khác mọc lên. Trừ khi nắm được đầu mối thì không dễ nào.
- Ông định đòi bao nhiêu?
- Một nửa mà thôi.
- Nghĩa là 10 triệu bạc?
- Vâng.
- Còn nhiều quá.
- Nếu thế, tôi xin hoàn lại hai triệu cho ông.
- Ông nóng nảy ghê! Mua bán phải mặc cả, không ai xỉa tiền ra lấy tiền liền. Tôi thành thật khuyên ông, không nên đòi nhiều, vì già néo đứt dây. Ông Hoàng sẽ không buông tha ông đâu.
- Ồ, tôi đến nước liều rồi.
- 5 triệu, ông chịu không?
- Trời, tôi có cảm tưởng là mua tôm cá ngoài chợ. Thôi thì mỗi bên chịu một nửa. Giá nhất định và cũng là giá cuối cùng: 7 triệu rưỡi. Tôi không nhượng bộ nữa. Đúng 7 triệu rưỡi, không thiếu một xu.
Chu Nghị thở dài:
- Ông áp bức tôi quá.
Lê Tùng cười:
- Tôi đâu dám. Bây giờ, xin đề cập đến phương thức trả tiền.
- Đề nghị với ông: số tiền 7 triệu rưỡi sẽ được gửi vào một ngân hàng Thụy sĩ, khi nào xong việc ông sẽ đến tận nơi rút ra.
- Chấp nhận.
- Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ra chỉ thị cho nhà băng trả làm ba lần. Hoặc ông muốn làm hai lần. lần đầu, 1 triệu để ông tiêu pha trong thời gian ở Hồng Kông. Lần sau 6 triệu rưỡi.
- Tại sao phải thanh toán làm hai lần?
- Vì chúng tôi cần một thời gian để phối kiểm tin tức. Ông sẽ ở lại với tôi một năm. Hết thời gian này, ông muốn đi đâu tùy ý.
Lê Tùng lắc đầu:
- Tôi cương quyết từ chối. Tôi cung cấp tin tức, ông trả tiền hết, và tôi chuồn liền. Trước tôi, một số người đã bị lừa. Rất tiếc phải nói thật, vì sự thật mất lòng. Tôi không hề có định kiến là ông lừa tôi, nhưng thưa ông, làm nghề này thì đánh lừa và bị lừa là chuyện thường. Phương châm của nghề tình báo là đánh lừa và bị lừa phải không không?
- Ông chắc lép ghê .
- Đặt vào hoàn cảnh tôi, ông cũng phải chắc lép. Tôi đưa tin tức cho ông, toàn bộ hệ thống dọ thám của ông Hoàng ở phía Bắc sông Bến Hải sẽ bị bại lộ, phản giác Bắc việt quét sạch họ trong vòng 48 giờ đồng hồ. Ông Hoàng không phải là một lãnh tụ tầm thường: trong vòng 12 giờ. Ông Hoàng sẽ biết kẻ bán tin là tôi. Vả lại, nhân viên trường bay Tân Sơn Nhất sớm muộn sẽ phăng ra tôi đội lốt công dân Phi luật tân đi Hồng kông. Tôi không hy vọng sống sót nếu ở lì tại đây với ông.
Chu Nghị nói:
- Tôi hiểu. Tôi hiểu. Nếu ông chấp thuận, tôi xin đưa ông đến một nơi an toàn.
- Ở đâu?
- Tùy ông. Chẳng hạn ở Hà Nội, hay Bắc kinh.
- Muôn ngàn lời cảm tạ. Thú thật với ông tôi không thích cái chế độ của ông Mao và ông Hồ chút nào. Tôi mê rượu rom, lại thích chơi bời, tiêu xài như ông hoàng, về Hà nội được một tuần, tôi sẽ già thêm 10 tuổi.
- Nhân dân ở Hà Nội sống thiếu thốn, nhưng riêng ông, ông về sẽ hưởng đủ mọi tiện nghi vật chất. Đủ thứ rượu Tây, Tàu, nếu ông muốn, Mạc ten 3 ngôi sao, sâm banh Mum thượng hạng, hoặc vốt ka Sô Viết … Đàn bà đẹp Hồng kông, hay đàn bà da trắng …
- Thôi, thôi, ông đừng nói nữa, làm tôi rệu nước miếng. Cách đây một năm, một nhân viên của ông Hoàng đã bùi tai về Hà Nội. Họ cũng hứa nhiều tiền, nhiều rượu, nhiều gái, rốt cuộc chẳng có gì hết. Múi chanh vắt kiệt nước thì đem ném vào sọt rác. Anh chàng dại dột này đang mục xác trong một nhà tù ở Lai châu.
Chu Nghị cười gượng:
- Nghĩa là anh chỉ bằng lòng ở lại đây một tuần.
- Một tuần là nhiều nhất.
- Và đòi luôn 7 triệu rưỡi.
- Vâng.
- Phiền anh đợi tôi đến chiều. Tôi cần xin sự chấp thuận của Trung ương. Trong khi chờ đợi, xin anh coi nhà này là nhà riêng của anh. Cô Phượng sẽ chăm sóc anh. Và anh cần gì xin cho biết, tôi sẽ lo liệu đầy đủ.
Lê Tùng nhận thấy Chu Nghị bắt dầu gọi chàng bằng ‘‘anh’’. Chàng đáp lại, thân mật:
- Vâng. Chắc tôi sẽ phiền anh nhiều.
Chu Nghị, mở cửa phòng gọi:
- Cẩm Phượng.
Thiếu phụ hối hả chạy tới. Chu Nghị ra lệnh:
- Cô đưa anh Lê Tùng lên phòng.
Chu Nghị giơ tay chào Lê Tùng rồi đi thẳng ra cửa. Cẩm Phượng mời Lê Tùng:
- Em đã dọn cơm sẵn. Mời anh lên tắm rửa rồi dùng cơm.
Lê Tùng nheo một con mắt:
- Có nhiều món không?
- Nhiều. Vịt nướng, thịt bò nấu sốt, cá hấp, tôm chiên chua ngọt, vây cá gạch cua, bào ngư đầu hào … rượu mai quế lộ hảo hạng.
- Chỉ có thế thôi à?
- Em xin mua thêm. Thức ăn này em đặt nhà hàng Bắc kinh, một trong các tiệm ăn ngon nhất Hồng kông. Anh cần món nào nữa.
- Tùy em định liệu.
- Món sò nướng ngon lắm. À, còn cua rang muối nữa.
- Không. Tôi không thích sò nướng và cua rang muối.
Cẩm Phượng cắn môi suy nghĩ:
- Lạ nhỉ! Hay là anh dùng món rắn bát bửu.
- Cũng không.
Cẩm Phượng nhìn chàng bằng thái độ ngạc nhiên. Lê Tùng mỉm cười:
- Về tráng miệng, có những gì?
- Đủ loại phó mát Tây phương. Đồ trái thì có cam Mỹ, táo Úc châu và nho Pháp.
- Tôi không ưa những món này. Cô có lê không?
- Có.
- Ngọt không?
- Ngọt lắm.
- Tôi ưa thứ lê nhiều nước. Vâng, thứ lê này có rất nhiều nước.
- Có mấy trái?
- Em mới mua 2 trái.
- Tôi chỉ cần 2 trái.
- 2 trái? Anh là người kỳ dị nhất mà em được gặp.
- Chẳng có gì là kỳ dị cả. Vì loại lê đặc biệt này bao giờ cũng gồm 2 trái.
Vứa nói, chàng vừa nhìn vào bộ ngực vĩ đại của nàng. Xấu hổ, nàng cúi mặt xuống. Lê Tùng nâng cằm nàng lên, hôn nhè nhẹ vào môi. Nàng đứng yên, đôi vai rung rung.
 



VII. Tấn trò phản bội
 
Chu Nghị ném tờ báo xuống bàn, cất tiếng chào Lê Tùng:
- Đêm qua, anh ngủ ngon chứ?
Lê Tùng ngồi xuống ghế:
- Dễ chịu lắm.
- Anh bằng lòng Cẩm Phượng không? Nếu không, tôi sẽ đổi người khác.
- Cám ơn anh. Nàng được rồi.
Chu Nghị cười hô hố:
- Tôi nghe nói đêm qua anh thức đến gần 4 giờ. Anh ở đây một tuần thì có lẽ gày đét như con mắm. Để tôi dặn cô Phượng mua sâm cho anh anh. Sâm Cao ly tốt lắm, tha hồ thức đêm.
Ngừng một phút, hắn tiếp:
- Nào, chúng ta bắt tay vào việc. Trung ương vừa ra chỉ thị cho tôi chấp thuận các đề nghị của anh về tiền bạc và thời gian lưu trú. Anh sẽ lưu lại đây một tuần, sau đó, anh muốn đi đâu tùy ý. Mua thông hành giả rất dễ, chỉ cần 100 Mỹ kim là có thứ thông hành hảo hạng. Một vài lãnh sự ở đây sẵn sàng cung cấp thông hành thật trăm phần trăm với giá tiền từ 150 đến 200 Mỹ kim.
- Điều này tôi đã biết. Tôi chỉ quan tâm đến thể thức trả tiền.
- Vào giờ này số tiền tương đương với 7 triệu rưỡi Việt Nam đã được gửi vào ngân hàng. Tổng hạt ở Thụy Sĩ, theo điều kiện anh đưa ra. 1 triệu có thể rút ra trước, còn 6 triệu rưỡi, 8 ngày sau. Anh còn điểm nào phản đối nữa không?
- Không.
- Như vậy, ta ngồi vào bàn giấy được rồi. Nhưng trước hết, tồi cần ra một vài chỉ thị cho Cẩm Phượng.
Chu NGị vỗ tay ba cái. Cô gái khiêu gợi hiện ra như hồ ly tinh. Hắn ra lệnh:
- Phiền cô cho một phích cà phê đen. Cô bỏ điện thoại xuống bàn để để không ai kêu được nữa. Cô lại dặn mấy đứa dưiớ nhà khóa cổng, không tiếp ai hết và tăng gia canh phòng trong vườn.
Rồi quay về phía Lê Tùng:
- Trước hết, yêu cầu anh thuật lại tiểu sử. Nguyên tắc làm việc của chúng ta như sau: mới đầu, anh đưa ra những nét sơ lược, tôi sẽ nghiên cứu và đặt ra các câu hỏi chi tiết.
- Vâng, tôi xin bắt đầu. Tôi sinh ngày 8 -8- 1939 tại huyện Thanh chương, tỉnh Nghệ an. Tôi đậu bằng tiểu học ở trường huyện rồi xuống thị xã Vinh, theo chương trình Trung học. Năm 14 tuổi, tôi gia nhập lực lượng xung kích của Quốc dân Đảng Nghệ an, rồi làm nhân viên giao lien cho đến ngày hiệp định Giơ -neo được ký kết.
Gia đình tôi di cư vào Nam năm 1951. Cha tôi là công chức, mẹ tôi là con của một điền chủ có nhiều ruộng đất ở vùng Nam dân, Thanh chương. Ông tôi bị đấu tố mà chết. Cha mẹ tôi trốn kịp nên không bị bắt. vào Sài Gòn, tôi đậu tú tài toàn phần năm 1957, và vào Văn khoa đại học. Học đến năm thứ hai, tôi bỏ trường, gia nhập tổ chức của ông Hoàng.
- Gia nhập năm nào?
- Năm 1959.
- Anh được huấn luyện chuyên môn ở đâu?
- Về kỷ thuật căn bản, tôi được huấn luyện ngay tại Sài gòn. Nhân viên văn phòng được huấn luyện tại trường cảnh sát, trong những lớp riêng. Nhân viên hành động được huấn luyện một cách bí mật. Có hai trình độ A, cho nhân viên mới, giáo sư là sĩ quan tình báo do quân đội biệt phái sang, mỗi giáo sư phụ trách một học viên, trình độ B, cho nhân viên đã hành nghề được 18 tháng và lập được thành tích tốt. Lớp huấn luyện bổ túc này do giáo sư ngoại quốc đảm trách, phần nhiều là nhân viên cảnh sát Mỹ FBI, trung ương tình báo Mỹ CIA, và các cơ quan tình báo, phản gián Anh quốc M15, M16 ... Sự huấn luyện rập theo phương pháp của Đức, nghĩa là học viên học riêng, mỗi học viên có một giáo sư riêng, và trong trường hợp nhiều học viên phải học chung - mỗi lớp tối đa là 5 người - thì giáo sư và học viên phải đeo mặt nạ, và mang tên giả, lý lịch giả.
- Còn về huấn luyện trung cấp?
- Sau 3 năm, nhân viên mới được mang số Z. Chẳng hạn số hiệu của Tống Văn Bình, điệp viên số một của ông Hoàng là Z.28. Nhân viên mới vào chì được mang số Y. Lên đến trình độ trên, nhân viên được mang số YS. Khi nào tốt nghiệp lớp trung cấp mới được mang số Z. Lớp này kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Như vậy có nghĩa là muốn lên chức Z, phải có 4 năm phục vụ tốt.
- Cách thức, chương trình, địa điểm huấn luyện?
- Hầu hết đều được huấn luyện ở đảo Xung thẳng, Hạ uy di hoặc tại các trường điệp báo ở Fort Halabird và Minnesota bên Hoa kỳ. Tôi lập được thành tích xuất sắc nên năm 1961 được gởi sang Mỹ và 6 tháng sau tốt nghiệp thủ khoa. Năm 1962, tôi được cử làm R[9]. Và được thả dù xuống phía Bắc vĩ tuyến 17.
- Tôi cần biết rõ ngày, tháng.
- Nghị định thăng chức R. cho tôi được ký ngày 12 - 11- 1962. Và tôi nhảy dù xuống phủ Quý châu, Nghệ an, đêm 24 - 12 - 1962, giữa đêm Giáng Sinh, trời rét như cắt ruột. Một nhân viên đặc biệt của ông Hoàng đợi tôi ở dưới.
- Thong thả. Tôi muốn trở lại vấn đề huấn luyện. Phiền anh cho tôi biết tên các giáo sư dạy trong trường.
- Ở Sài gòn, giáo sư đều mang tên giả, Ất, Giáp, Bính, Đinh, theo con giáp. Học sinh thì đeo số.
- Có phải tính từ 1,2,3 trở đi không?
- Không. Con số được đặt lung tung, không theo nguyên tắc nào nhất định. Chẳng hạn, tôi mang số 17, trong khi một nhân viên khác của Sở cùng được kết nạp, và nhập trường một ngày lại mang số 285.
- Còn giáo sư ở các trường điệp báo Mỹ?
Họ cũng mang tên giả, tính theo tên tháng và tên ngày. Chẳng hạn, March là tháng 3, June, tháng 6, Sunday là chủ nhật, Tuesday là thứ ba, thì trong trường có những giáo sư được gọi là thầy March, thầy June, Thầy Sunday? thầy Tuesday.
- Có phụ nữ không?
- Tôi không được huấn luyện chung với phụ nữ. Ông Hoàng có một ban nữ, gọi là Biệt vụ, gồm toàn đàn bà tuyệt đẹp.
- Ngày mai, ta sẽ đề cập tới tổ chức của ban Biệt vụ. Giờ đây, mời anh tiếp tục. Ai đón anh dưới đất ở Quý châu?
- Tôi không biết tên thật. Gặp tôi, y tự xưng là Dị, số hiệu YS - 74.
- Nghĩa là mới hoạt động trong tổ chức của ông Hoàng được 18 tháng.
- Vâng, Từ 18 tháng đến 3 năm thì mang hiệu YS.
- Sau đó, anh đi đâu?
- YS 74 đưa tôi xuyên rừng về Phủ Diễn Châu rồi ra Cầu Giát. Cầu Giát ở giữa thị xã Thanh hóa và thị xã Vinh là một trong các căn cứ đổ bộ của điệp viên đáp tàu ngầm từ vĩ tuyến 17 tới. Trong những ngày đầu tiên, tôi đặt trụ sở tại Cầu Giát.
- Với YS.74 làm phụ tá?
- Không. Y quay lại Quý châu. Phụ tá của tôi ở Cầu Giát là YS.32.
- Còn tên hắn?
- Tôi không biết. Thường ngày tôi gọi là " chú tư "
- Rồi sao nữa?
- Ở Cầu Giát được 3 tháng, tôi lên đường đi sầm sơn. Cuối năm 1963, tôi có mặt tại Hà nội.
- Ngày nào anh được triệu về Sài gòn?
- Tháng 2 - 1964, tôi về thẳng Sài gòn bằng đưòng biển.
- Bằng tiềm thủy đĩnh?
- Vâng. Ngoài khơi Sầm sơn, gần Hòn Nẹ.
- Tại sao bị gọi về?
- Theo nguyên tắc, giám đốc trú sứ chỉ ở lại 2 năm ở miền Bắc mà thôi.
- Ai thay anh?
- Tôi không biết. Vì không có lễ bàn giao. Tuy nhiên, sau này tôi được tin người thay tôi là Z.96 từ Sài gòn ra Bắc bằng máy bay như tôi, và đáp xuống Hòa Bình.
- Rồi anh được cử làm tùy viên kinh tế tòa đại sứ Nam Việt tại Vạn tượng?
- Vâng, sau khi nghỉ phép 3 tháng. Tháng 6 - 1964, tôi đến vạn tượng. Nhưng gần nửa năm sau, tôi được lệnh hồi hương khẩn cấp. Và tháng 12 - 1964, tôi lại ra Bắc Việt lần nữa.
- Tại sao anh mất chức tùy viên sứ quán?
- mất chức không đúng. Tôi được tái nhiệm giám đốc trú sứ lại phía Bắc vĩ tuyến 17 vì 2 lý do: thứ nhất, nhân viên thay tôi là Z.96 đã bị tử thương trong một cuộc rượt bắt ở Hà nội, trong số nhân viên ở Sài gòn phụ trách miền Bắc, lại không có ai am hiểu tình hình bằng tôi, thứ nhì: tôi trở lại Hà nội do sự đòi hỏi của nghề nghiệp. Nói rõ hơn, vì tôi bắt liên lạc được với một yếu nhân trong chính quyền Bắc việt, trong thời gian tôi ở Vạn tượng.
Chu Nghị ngừng tay viết: Lê Tùng nhận thấy hắn ghi bằng tốc ký riêng, tuy nhiên chỉ ghi những đoạn quan trọng . Chắc chắn lời khai của chàng đã được thu vào băng nhựa, và Chu Nghị chỉ ghi để sau này hỏi thêm chi tiết.
Hắn rót cho chàng một ly bacađi đầy ấp:
- Mời anh. Tôi muốn hỏi một câu tò mò, tại sao anh hoạt động gần 2 năm tại phía Bắc vĩ tuyến 17 mà không bị bắt?
- Đại tá Abel của GRU hoạt động 9 năm trên đất Mỹ mới bị bắt thì sao?
- Mỹ khác Bắc việt. Hoạt động ở Mỹ dễ hơn vì chế độ kiềm soát không chặt chẻ. Tư nhân được quyền đi lại khắp nơi, và vào bất cứ giờ nào. Tư nhân lại được phép xử dụng tự do các dụng cụ truyền tin vô tuyến điện. Những sự việc này hoàn toàn bị cấm đoán trong các nước xã hội chủ nghĩa.
- Phương ngôn có câu " Nồi nào, vung nấy ", hoạt động sau bức màn sắt, tuy khó mà dễ. Chúng tôi mang theo một loại máy truyền tin đặc biệt, không phương pháp nào khám phá nổi. Nếu tôi không lầm, nhân viên GRU và KGB cũng được trang bị bằng loại máy này. Về phương diện giao diện, và thu thập tin tức, chúng tôi cũng hoạt động giống các anh. Khôn thì sống, dại thỉ chết. Tôi thoát chết vì khôn hơn Phản gián. Ngoài ra, tôi còn gặp hên nữa.
- Liệu anh khôn hơn ông Hoàng không?
- Rồi anh coi. Tuần tới, tôi sẽ tan ra như khói, biến vào bống tối. Tuy nhiên, nếu anh không thành thật ...
- Khổ quá, tôi nói mãi mà anh không tin. Tôi chẳng dại gì thất hứa, vì như vậy từ nay trở đi không ai chịu về với tôi nữa.
- Nói đùa đấy. Trừ phi anh điên ... Vả lại tôi sẽ băm anh nát ra. Tôi không phải là đứa gà mờ, hẳn anh đã biết.
Chu Nghị cười:
- Ít khi tôi gặp người can đảm và sinh pha trò như anh. Nào, mời anh cạn chén rượu. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Xin anh cho biết anh đã liên lạc được với yếu nhân Bắc việt nào ở Vạn tượng?
Lê Tùng đáp:
- Trước hết, tôi cần giải thích tại sao tôi được cử đi Lào quốc. Vì Lào Quốc ở sát Bắc việt. Bản tâm của ông Hoàng là bổ nhiệm nhân viên trước kia hoạt động tình báo ở Hà nội làm tùy viên và tham vụ sứ quán tại những quốc gia lân cận Bắc việt. Chẳng hạn, Lào quốc, Miến điện, Cao miên, Hồng kông, Tích lan, Ấn độ, Ai cập, nghĩa là những nơi mà Bắc việt đặt đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự.
Thường lệ, nhân viên tình báo Bắc việc đều có mặt trong các tòa đại diện này, phần hiều là giữ chức vụ quan trọng. Sứ mạng của tôi, cũng như của những nhân viên khác được ông Hoàng cử đi, là tìm mọi cách móc nối với nhân viên Bắc Việt để lấy tin tức, tài liệu, hoặc thuyết phục họ qui thuận.
Trú sứ do tôi điều khiển tại Vạn tượng gồm 3 người: 2 đàn ông và 1 phụ nữ.
- Tên là gì?
- Người đàn bà là Quỳnh Thái. Mọi nữ nhân viên của ban Biệt vụ đều mang chữ Quỳnh trước. Còn 2 người đàn ông là Phi Sơn và Tấn Lạc.
- Quỳnh Thái thiệt mạng rồi phải không?
- Phải. Trong một chuyến giao liên gần Cánh đồng Chum, nàng bị lừa lọt ổ phục kích và bị giết. Nàng bắt tình được với một trung tá trong bộ đội trung lập ly khai đồn trú ở Khang Khay, thủ đô của phe Lào cộng. Nhờ viên trung ta si tình này, chúng tôi tóm được nhiều tài liệu quan trọng. Thái độ khác thường của y bị nhóm ly khai nghi ngờ, và một ban điều tra của tòa đại sứ Bắc Việt được gửi đến Khang Khay, bí mật theo dõi. Rốt cuộc, cả Quỳnh Thái lẫn viên trung tá đều trúng đạn tử thương. Kể ra, nàng không đến nỗi mất mạng, chẳng qua viên sĩ quan si tình rút sung bênh vực nàng, chống lại nhân viên Phản gián cộng sản.
- Tên viên trung tá là gì?
- Trung tá Đươn. Người Lào. Sinh sống lâu năm ở Việt Nam , nói tiếng Việt rất sõi.
- Còn Phi Sơn và Tấn Lạc?
- Phi Sơn là phụ tá hành động của tôi. Tấn Lạc chỉ có nhiệm vụ hành chính. Cô Thái bị giết ngày 14 - 8 - 1961, thì một tuần sau Phi Sơn nhận được một tài liệu, rút trong hồ sơ của tòa đại sứ Bắc Việt, tường thuật đầy đủ chi tiết của vụ phục kích đẫm máu ...
- À ...
- Tưởng anh đã biết là thủ đô Lào quốc chỉ có một rạp chớp bóng đủ tiện nghi ở gần Chợ mới. Chiều thứ bẩy nào chúng tôi cũng đi xem. Tôi còn nhớ đó là ngày 20 - 8. Rạp vừa thay phim mới, phim trinh thám nổi tiếng. Lẽ ra tôi đi xem, song vào giờ chót, có công điện hỏa tốc từ Sài gòn lên, nên Phi Sơn phải đi một mình. Y mượn xe tôi vì không có xe riêng. Xe của tôi là một chiếc Mercedes 220 SE, loại xe thông thường ở Vạn tượng. Phi Sơn khóa xe cẩn thận rồi vào rạp. Vãn hát, y ra về thì thấy trên đệm xe phía trước một gói thuốc lá Benson. Loại thuốc lá này rất ngon, có thể được coi là ngon nhất thế giới, ở Vạn tượng bán rất rẻ, độ 20 kíp một gói. Hồi ở Vạn tượng, tôi chuyên hút thuốc Benson. Nhưng Phi Sơn lại ghét thuốc lá một cách kinh khủng.
Y đinh ninh là gói thuốc tôi để quên nên không mở ra. Khi về sứ quán, y đưa gói thuốc, tôi lắc đầu, y mới biết là của người lạ bỏ vào. Người lạ đã mở cửa xe bằng chìa khóa riêng để bỏ gói thuốc, thế tất bên trong có cái gì quan trọng. Tưởng chất nổ, tôi phải mở rất thận trọng. Té ra bên trong là một cuộn phim.
- Phim Minox?
- Không, Phim 24X36 thường dùng cho máy ảnh tài tử. Cuộc phim này được bỏ nguyên trong hộp nhôm, bên ngoài để chữ " món quà sơ kiến ". Mở ra và đem rửa, chúng tôi giật mình. Bản tài liệu về vụ phục kích cô Thái gần cánh đồng Chum gồm 28 trang đánh máy được chụp lại, đầy đủ. Nhìn dấu tối mật, tôi mừng rú lên. Những giòng chữ " K - 25 " để ở góc trên, bên trái, chứng tỏ tài liệu này từ sứ quán Bắc Việt ra. Vì K-25 là bí hiệu của trú sứ tình báo trong tòa đại sứ Bắc Việt ở thủ đô Ai lao.
- Anh có báo cáo cho ông đại sứ không?
- Không. Trong các sứ quán cộng sản, ông đại sứ thường không liên quan đến hoạt động tình báo, nhưng lại là nhân vật cao cấp nhất của đảng đoàn, nên mọi việc, từ nhỏ đến lớn, đều được phúc trình lên. Trái lại, trong sứ quán của chúng tôi, ông đại sứ là viên chức ngoại giao chuyên nghiệp, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với ông Hoàng, và ông Hoàng chỉ chịu trách nhiệm với thủ tướng. Ông đại sứ Việt Nam đinh ninh tôi là tham vụ kinh tế, không biết tôi là giám đốc trú sứ gián điệp của ông Hoàng. Sau khi thảo luận với Phi Sơn, tôi gửi thư về trình ông Hoàng, và ông Hoàng ra lệnh cho tôi tiếp tục.
- Khi nào anh nhận được cuộn phim thứ hai?
- Đúng một tuần sau. Cũng vào tối thứ Bảy, trước rạp xi-nê. Lần này, tôi để sẵn một cái hộp cạc tông, đựng 500 đô la Mỹ.
- Chà, món tiền quá nhiều, thảo nào thiên hạ tối mắt!
- Anh dám trả tôi gần 10 triệu bạc thì 500 đô la Mỹ, vị chi 80 ngàn bạc Việt Nam đâu phải là nhiều! Cùng với số bạc, tôi kèm thêm một tờ giấy viết mấy chữ "cảm ơn, xin tiếp tục". Xem chiếu bóng ra, tôi không thấy gói bạc nữa, và thay vào đó là gói thuốc lá Benson màu vàng óng ánh quen thuộc. Mở ra lại một cuộn phim.Cuộn này dài hơn, và chụp một tài liệu quan trọng hơn. Tài liệu liên quan đến mối liên lạc giữa tòa đại sứ Bắc Việt và các phần tử trung lập thiên tả sinh sống tại Vạn Tượng. Không giấu gì anh, tài liệu này trị giá 20.000 đô la. Vì nó giúp chúng tôi khám phá ra tổ chức địa hạ quân của cộng sản ở thủ đô Lào. Tôi đề nghị với Sài Gòn xin 10.000 đô la, và ông Hoàng đã chấp thuận.
- Trừ phi là tiền mã, ông Hoàng mới dám xuất ra 10.000 đô la để mua một cuộn phim, dầu là tài liệu tối mật.
- Hừ, chỉ có KGB mới in bạc giả, còn chúng tôi bao giờ cũng trả tiền thật.
- Tôi cấm anh đả kích KGB.
- Là nhân viên tình báo chuyên nghiệp mà anh cũng mắc bệnh mẹ hát con khen hay à? Bệnh này rất nguy hại, nhiều người đã mất mạng vì nó.
- Anh đừng dạy luân lý nữa.
- Vậy, anh cũng đừng lên mặt thầy đời với tôi.
- Lạ nhỉ! Anh bị ông Hoàng ghét bỏ, và anh đã về với tôi. Không lẽ anh lại bênh vực ông Hoàng.
- Tôi bỏ ông Hoàng, đồng ý, song điều này không có nghĩa là anh được quyền nói xấu một cách vô cớ. Mặt khác, tôi chưa phải là thuộc viên của anh. Tôi bán hang, anh bỏ tiền ra mua, thế thôi, giữa chúng ta không có mối liên quan tha thiết nào hết.
- Vâng. Tôi rút lại lời phê bình lúc nãy.- Cảm ơn anh. Tôi xin nói tiếp. Ông Hoàng chấp thuận cho tôi dung 10.000 đô la, tuy nhiên món tiền này được trả làm hai kỳ, mỗi kỹ 5.000. Ngoài ra, ông Hoàng còn ra lệnh dứt khoát: trú sứ Vạn Tượng phải tìm ra căn cước của kẻ bán tài liệu, và móc nối thường trực.
Nhận được chỉ thị, tôi bèn mở cuộc điều tra về các nhân viên trong sứ quán Bắc Việt. Sứ quán này gồm 30 nhân viên nam nữ, cư ngụ tại một tòa nhà lớn trên đường từ thành phố đến phi trường Vạt Chai. Cuộc điều tra này kéo dài 2 tuần lễ mà chưa có kết quả. Tối thứ bảy sau, tôi cũng đi xem xi-nê, song khi trở ra không nhận được tài liệu. Tôi đoán được ngay lý do vì Phi Sơn núp trong một tiệm ăn kế cận để canh chừng xe hơi.
Một tuần nữa trôi qua. Tôi dự tiếp tân tại sứ quán Pháp, và khi ra về nhận được một bức thư ngắn trong xe, vẻn vẹn mấy chữ: yêu cầu dừng theo dõi. Nếu thỏa thuận, hãy vẽ một vòng tròn bằng phấn màu đỏ vào sau xe Mercédes trong buổi sang ngày 15-9, từ 7 giờ đến 10 giờ.
Nhờ chi tiết này, tôi đã khám phá ra căn cước của người lạ. Vì buổi sáng 1-9 có một cuộc diễn binh ở Vạn Tượng, đặt dưới quyền chủ tọa của hoàng than thủ tướng, với sự tham dự của nhân viên ngoại giao đoàn. Từ 6 rưỡi đến 10 rưỡi, tôi phải có mặt trên khan đài danh dự. Dĩ nhiên, tại đó cũng có mặt phái đoàn Bắc Việt. Một nữ nhân viên sứ quán được tôi giao nhiệm vụ chụp hình khán đài danh dự, đặc biệt khu vực dành riêng cho ngoại giao đoàn Trung cộng và Bắc Việt.Nhân viên sứ quán Bắc Việt đến sau tôi nửa giờ, khi buổi lễ đã bắt đầu. Đậu xe xong, họ đi vòng phía sau đến khán đài. Và một người đã về trước khi cuộc diễu binh chấm dứt 10 phút. Người này là Trần Hiệp, thong tin viên của báo Nhân dân tại Vạn Tượng.
Vì chưa biết chắc Trần Hiệp là người bán tài liệu - có thể là một tài xế Bắc Việt đậu xe tại khu danh dự - tôi phải dung phương pháp chụp hình lén lút để thử lại đáp số. Tài liệu thường được bỏ vào xe ban đêm, nên tôi dùng phim hồng ngoại tuyến. Bằng va li ngoại giao, ông Hoàng gửi lên cho tôi một cái máy ảnh đặc biệt, lắp dưới táp-lô, ống ảnh ở gần vô lăng. Hễ cửa xe được mở ra, máy ảnh sẽ chụp tự động.
Tối hôm ấy, tôi lại nhận được một cuộn phim, và người lạ đã lấy 5.000 đô la.
Và tôi đã phăng ra con người bí mật là Trần Hiệp.
- Tôi muốn hỏi anh một chi tiết kỹ thuật: loại máy ảnh đặc biệt này ông Hoàng mua ở đâu?
- Tôi không biết.
- Loại gì? Minox B, Minolta 16-E, Minolta 16-P, Mamiya 16, Edixa 16 hay là Echo 8?[10]
- Những loại này rất rẻ tiền, Đắt nhất Minox B, độ 150 đô la, rẻ nhất là Minolta, 27 đô la. Máy ảnh tôi dùng đêm ấy là Gami-16 gần 300 đô la một cái. Máy Gami chụp nhạy hơn và rõ nét hơn trong bóng tối. Nó dùng phim 6 li, chụp được 30 lần, và có ống kính đặc biệt 4X và 8X, làm hình lớn lên 4 và 8 lần.
- Chạy bằng pin hay ắc qui xe hơi?
- Bằng bình điện trong xe.
- Cảm ơn anh. Phiền anh tiếp tục nói về Trần Hiệp.
- Khát quá. Xin anh một ly giải khát.
- Rượu nhé?
- Cổ họng tôi bị khô đét. Giá có ly nước cam thì hay quá.
- Để tôi gọi cô Phượng.
Một phút sau, Cẩm Phượng ưỡn ẹo đứng trên ngưỡng cửa. Nàng nhoẻn miệng cười với Lê Tùng.
Giọng nàng ỏn ẻn:
- Anh dùng cam vắt nhé?
Lê Tùng đơ người:
- Vâng.
Chu Nghị phê bình:
- Cẩm Phượng chỉ có cái eo đẹp, còn mặt thì tầm thường. Tối nay, tôi sẽ đưa đến phòng anh một cô bé đẹp gấp hai.
- Sau này chắc anh làm chủ nhà chứa.
- Bây giờ, tôi đang làm nghề này. Nghề cung cấp gái đẹp cho giới thượng lưu ở Hồng Kông.
- Sướng thật! Món nào ngon, anh đã nếm trước.
- Không đâu. Anh lầm to rồi. Không tin, anh hỏi Cẩm Phượng. Tôi làm nghề cung cấp gái đẹp, song lại rất ghét gái đẹp. Nói chung, tôi rất ghét đàn bà.
- Nguyên nhân?
- Tôi không thích, thế thôi. Có lẽ vì nhìn quá phát ngấy. Ngấy muốn lộn mửa.
Cẩm Phượng bưng khay giải khát vào. Nàng lại cười với Lê Tùng lần nữa.
Lê Tùng không cười lại. Chàng nhớ lại đêm mưa gió lạnh lùng trên bờ sông Bến Hải. Chỉ còn tuần lễ nữa là Tết Nguyên Đán. Trời tối như hũ nút. Như thường lệ, chàng đợi Trần Hiệp trên bờ nam, ở địa điểm AQ-19. Trần Hiệp, mang số hiệu 307, là nhân viên tình báo của ông Hoàng ở phía bắc vĩ tuyến 17.
Vượt sông Bến Hải là công việc cơm bữa của nhân viên tình báo. Trần Hiệp biết rõ họa đồ phòng thủ của Cộng sản dọc bờ bắc nên chàng qua sông như đi chợ. Hơn nữa, Hiệp lại là bạn thân của thiếu tá Phan Lộ, chỉ huy phản gián giáp tuyến.
Thế mà đêm ấy Trần Hiệp bị bắt. Bị bắt trong khi sửa soạn sang sông gặp Lê Tùng. Bị bắt vì nội phản. Vì địch đã biết trước. Hoạt động với Trần Hiệp đã lâu, chàng không quên được nếp sống giản dị, say sưa với nghề nghiệp của người thanh niên khả ái và nhũn nhặn ấy. Hiệp là nhân viên của ông Hoàng trước hiệp định Giơ neo. Sauk hi Sở rút vào Nam, Hiệp ở lại Hà Nội, núp sau một chức vụ quan trọng trong thành bộ đảng Lao động, chờ cơ hội hoạt động tình báo.
Theo kế hoạch, chàng sẽ liên lạc với trú sứ ẩn tế của Sở tại Hà Nội, khi có cơ hội hoạt động. Chàng được thu dụng làm phóng viên báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của trung ương đảng Lao động. Chàng thu thập được nhiều tin tức, song không thể gửi cho ông Hoàng vì bị mất liên lạc với trú sứ ẩn tế. Nhân viên giao liên của trú sứ đã bị tử thương trong một chuyến công tác dọc bờ biển.
Trần Hiệp được phái qua Lào để làm phóng sự về tình hình chiến sự và chính trị. Và chàng đã tìm cách liên lạc với Lê Tùng.
Chu Nghị hỏi:
- Trần Hiệp có chân trong tổ chức của ông Hoàng từ 1950 phải không?
Lê Tùng đáp:
- Phải. Cuối năm 1950. Sau khi biết chắc căn cước của người bán tài liệu, tôi liền phúc trình về Sài Gòn.
- Chỉ thị của ông Hoàng về việc tiếp xúc với Trần Hiệp ra sao?
- Tôi luôn luôn để trong xe một cuốn Tuyển tập Mao Trạch Đông, do nhà Văn học ở Hà Nội xuất bản, bìa gáy da màu đỏ, bên trong găm một cái khăn tay màu vàng rơm. Trên mù soa mật lệnh liên lạc được viết bằng mực bí mật. Theo mật lệnh này, Trần Hiệp phải gặp tôi đúng 3 ngày, sau khi nhận được, tại công trường xế cửa phòng Thông tin Vạn Tượng, vào lúc 8 giờ tối. Và Hiệp đã y hẹn.
- Những tài liệu gửi cho ông Hoàng, Trần Hiệp đã lấy ở đâu?
- Trong tủ sắt của tòa đại sứ Bắc Việt.- Ai lấy? Trần Hiệp phải không?
- Không, Hiệp kết nạp được viên đệ nhị tham vụ.
- Tên hắn là gì?
- Hồ Vân, Đảng viên trung kiên của đảng Cộng sản Đông dương. Từng thụ huấn tại Mạc Tư Khoa, tốt nghiệp trường Ngoại ngữ Tình báo Sô Viết.
- Tại sao hắn phản?
- Vì chán ghét chế độ cộng sản một phần, phần khác vì tiền. Qua trung gian của Trần Hiệp, tôi đã trả trên 20.000 đô la cho Hồ Vân. Và tôi đã nhận được 10 cuộn phim cả thảy. Nhờ thế tôi đã phăng ra toàn bộ tổ chức tình báo của tòa đại sứ Bắc Việt trên đất Lào. Một phái đoàn đặc biệt được gửi từ Sài Gòn lên, lần lượt hạ sát những chuyên viên do thám cao cấp của Bắc Việt. Đại sứ Lê Văn Hiến mở cuộc điều tra, song không tìm ra manh mối. Trong khi đó, tham vụ Hồ Vân được triệu hồi.
- Hắn bị ngờ vực ư?
- Không. Vì lẽ giản di, hắn có họ gần với Lê Thị Xuyến, vợ đại sứ Lê Văn Hiến, và là ủy viên trung ương Đảng. Đại sứ Lê Văn Hiến tin cậy hắn triệt để, và còn ủy cho hắn điều tra nội vụ.
- Trời!
- Hồ Vân bị gọi về vì y mắc bệnh đau gan nặng. Có lẽ vì trác táng quá nhiều. Sợ bị ung thư gan, hắn xin về Hà Nội điều trị. Để bảo vệ an ninh cho hắn, ông Hoàng đã lập kế ly gián, đổ tội cho một nhân viên của ban Mật mã trong tòa đại sứ Bắc Việt, Trần Hiệp bí mật giết người này, rồi ngụy trang vụ ám sát thành tự sát, kèm theo một tờ thú tội. Kế hoạch ly gián hoàn toàn thành công.
Hồ Vân chữa bệnh tại nhà thương Bạch Mai từ tháng 11-1964 đến tháng 3-1965 mới bình phục. Để tiếp tục móc nối với Hồ Vân, tôi được phái lần nữa ra Hà Nội, điều khiển trú sứ ẩn tế ở đó. Nhưng…
- Hắn bị bắt?
- Không. Hắn không bị bắt. Tôi hoạt động với hắn được đúng 3 tháng. Hầu hết các tài liệu mật của Bộ ngoại giao Hà Nội đều được chuyển cho tôi và gửi về Sài Gòn. Đột nhiên, hắn từ trần vì bệnh đau tim.
- Bệnh đau tim? Anh chắc không?
- Sau khi hắn chết, tôi hỏi người nhà, và họ cho biết là hắn đang ngồi trên ghế thì gục xuống tắt thở. Nhật báo Thời Mới cũng loan tin trong mục phân ưu là Hồ Vân thất lộc vì bệnh tim.
Cặp mắt của Chu Nghị bỗng quắc lên một cách dữ tợn. Hắn gập cuốn sổ tay lại, đứng lên, giọng cộc lốc:
- Hôm nay, tạm xong. Hẹn anh đến sáng mai.
Lê Tùng hỏi:
- Tôi ra phố chơi được không?
- Được. Song phải có nhân viên của tôi đi theo. Vả lại, lát nữa anh phải đến lấy phòng tại lữ quán. Tôi đã làm sẵn thông hành giả cho anh, ngân hàng Tổng hạt ở Thụy Sĩ sẽ chuyển tiền về lữ quán. Tôi đã giữ phòng trước cho anh tại lữ quán Quốc tế[11].
Ra phòng ngoài, Lê Tùng gặp hai gã đàn ông mặc sơ mi bỏ ngoài quần. Nhìn lưng chúng cồm cộm, chàng biết chúng đeo sung. Chàng quay về phía Chu Nghị:
- Yêu cầu anh minh xác: tôi là đồng minh hay là tù nhân của anh?
Chu Nghị nhìn chàng, vẻ ngạc nhiên:
- Anh hỏi lạ. Tôi coi anh là thượng khách. Tại sao anh lại có ý nghĩ là tù nhân của tôi?
Lê Tùng buông thong:
- Hừ, nếu không là tù nhân, tại sao nhân viên của anh lại đeo súng trong áo?
Mặt Chu Nghị tỏ ra ngượng ngập:
- Họ đeo súng để bảo vệ an ninh cho anh.
- Cám ơn., Tôi không phải là cô gái dậy thì, sợ cao bồi chọc ghẹo dọc đường.
- Biết đâu người ta chẳng tìm cách hạ sát anh!
- Đồng ý. Nhưng tôi không tin hai chú bị thịt, giá áo túi cơm này đủ tài làm vệ sĩ.
Một tên trợn mắt:
- Phiền anh giữ miệng. Bản tính tôi rất nóng nảy.
Lê Tùng cười khẩy:
- Tôi cũng vậy. Hạng người dài lưng tốn vải như anh chỉ ăn một quả đấm là xụm xương.
Hắn nhảy xổ lại. Chu Nghị gạt ra:
- Đừng thất lễ với khách.
Lê Tùng cười khanh khách:
- Không sao. Xin phép anh Chu Nghị cho tôi được múa may vài phút cho khỏi ngứa ngáy.
Vừa nói, chàng vừa đấm dứ một cái. Tên vệ sĩ né sang bên, giáng bàn tay kếch sù xuống. Hắn đã mắc mưu chàng như đứa trẻ. Chờ bàn tay của hắn gần chạm vai, chàng nghiêng người tóm lấy, giật lui thật mạnh. Hắn húc đầu vào tường, rồi nằm quay lơ trên nền nhà. Tên thứ hai hùng hổ xông vào. Lê Tùng khoèo chân nhẹ nhàng như đùa bỡn, hắn chổng bốn vó lên trời. Chu Nghị vỗ tay khen ngợi:
- Anh giỏi thật. Đáng tiếc anh không là nhân viên của tôi.
Lê Tùng nghiêm mặt:
- Anh thừa hiểu tôi không bao giờ làm nhân viên cho anh. Nhân tiện, cũng báo anh rõ, tôi không thích đi cặp kè với hai của nợ này. Nếu anh muốn, anh cứ cho chúng theo sau. Còn tôi, tôi chỉ bằng lòng đi với Cẩm Phượng.
Chu Nghị gượng cười:
- Vâng, tôi chiều ý anh. Cẩm Phượng sẽ lái xe đưa anh xuống lữ quán. Còn hai vệ sĩ đi xe khác.
Cẩm Phượng run rẩy bước ra, thân thể tròn lẳn trong cái áo dài Tàu bằng tơ tằm, may sát vào thịt. Phục sức khêu gợi đến thế là cùng! Nàng cầm tay chàng, cử chỉ thân mật như vợ với chồng:
- Mời anh ra xe với em.
Xe của Cẩm Phượng là một chiếc Moretti nhỏ xíu, mui trần, sơn màu mát tích dịu mắt. Nàng buộc cái băng đô lên đầu cho khỏi bay tóc rồi lái ra khỏi ga-ra. Chiếc Mercedes của hai vệ sĩ lừ lừ chạy theo. Chàng ngồi sát vào người nàng, gợi chuyện:
- Cô Phượng ơi!
Nàng phá lên cười:
- Anh muốn gì, cứ nói đi. Em không ngờ một người như anh lại tán gái một cách văn vẻ như thế!
- Tôi cũng không ngờ. Không ngờ một người như cô lại làm đầu bếp và con sen cho Chu Nghị.
Bản tâm của chàng là chọc tức Cẩm Phượng. Song nàng vẫn thản nhiên:
- Tài xế của tùy viên quân sự Xô Viết tại Hoa Thịnh Đốn là một trung tá. Một sĩ quan KGB đã đóng vai gác cửa. Cho nên, em làm con sen không phải là chuyện lạ.
- Em là thuộc viên của Chu Nghị?
- Không.
- Hay em là thượng cấp?
- Cũng không.
- Em bí mật ghê.
- Dĩ nhiên. Anh cũng đừng hỏi tò mò nữa. Vì em không trả lời đâu. Cũng như anh, em được huấn luyện trong trường tình báo và em ở trong nghề đã lâu. Nếu anh cần an ủi, em xin sẵn sang. Luôn luôn sẵn sang. Vả lại, được thương yêu một thanh niên đẹp trai và lịch thiệp như anh là điều hân hạnh.
- Giả sử anh là một lão già khọm khẹm và thô bỉ?
- Nhiệm vụ mà anh. Tuy nhiên, em được quyền lựa chọn. Trong quá khứ, em đã thẳng tay từ chối nhiều lần. Lần này, vừa nghe Chu Nghị yêu cầu, em nhận lời liền. Và em muốn kéo dài thời kỳ hạnh phúc này mãi.
Cẩm Phượng lái qua đại lộ Carnarvon. Đột nhiên, Lê Tùng nói:
- Em cho anh xuống một chút.
- Anh đi đâu? Chu Nghị dặn đưa anh đến lữ quán Quốc tế kia mà…
- Anh muốn vào Trung tâm Ngọc Thạch[12] mua tặng em cái nhẫn.
- Sợ Chu Nghị phàn nàn. Thôi, tuần sau xong việc mua cũng được.
- Mặc kệ Chu Nghị. Người đàn ông văn minh không thể quên được cảm tình đặc biệt của em đêm qua.
Cẩm Phượng lặng thinh. Lê Tùng xuống xe. Chiếc Mercedes đậu xịch phía sau. Hai tên vệ sĩ kèm sát Lê Tùng. Chàng thản nhiên tiến lại quầy hàng. Chàng chăm chú quan sát người bán hàng: mắt đeo kính râm Nylor gọng vàng, giây ni lông, miệng ngậm tẩu Falcon - loại tẩu cán sắt - màu nâu, mặc sơ mi ngắn tay kiểu Mỹ màu đỏ ca rô, cổ áo gài 2 nút.
Người bán hàng cũng chăm chú quan sát chàng: sơ mi dài trắng, xắn tay, để lộ ở cổ tay trái một cái đồng hồ Seiko của Nhật tự động, đeo ngược, bàn tay phải để lên mặt kính, ở móng tay cái có một vết đen, trên miệng phì phèo điếu Benson mới đốt, và cũng ngược đầu. Hắn hỏi chàng:
- Ngài mua gì?
Chàng đáp:
- Tôi muốn tìm một cái nhẫn.
- Hạt soàn hay ngọc thạch?
- Hạt soàn. Từ 5 đến 7 li.
- Vâng. Xin ông đợi một phút.
Hai tên vệ sĩ đứng sát Lê Tùng, mặt lầm lầm. Cẩm Phượng rút thuốc lá ra hút. Người bán bày ba cái hộp nhung đỏ lên bàn. Lê Tùng cầm cái nhẫn ở giữa lên coi trước. Chàng nheo mắt, lấy kính lúp soi cẩn thận. Xong xuôi, chàng soi cái bên trái. Rồi chàng đặt xuống, nhún vai:
- Cái nào cũng bị than.
Người bán xoa tay:
- Vâng. Chúng tôi chưa cắt kịp. Xin ông cho địa chỉ, tối nay chúng tôi mang lại tận khách sạn.
Cẩm Phượng nói:
- Thôi, cám ơn ông, khi khác chúng tôi sẽ quay lại.
Lê Tùng chào người bán, rồi quay ra. Đến cửa, chàng nhác thấy một con bướm vàng tây, nạm ngọc thạch tuyệt đẹp. Chàng hỏi giá. 95 đô la Mỹ. Lê Tùng lại két, xỉa tờ trăm mỹ kim, trong khi người bán gói cái hộp xin xắn, kính cẩn đưa tận tay cho Cẩm Phượng.
Trèo lên xe, Lê Tùng khoan khoái lạ thường. Công việc khó khan nhất của chàng trong thời gian lưu lại Hồng Kông đã hoàn tất. Chàng vừa thông tin được với ông Hoàng. Người bán hàng phục sức kì dị này là nhân viên của Sở, có nhiệm vụ chờ chàng. Trong khi hai tên vệ sĩ hối hả nổ máy, người bán hàng tiến ra ngoài, nhìn số xe. Một phút sau, y quay vào trong nhà, gọi điện thoại.
Người ở đầu dây nghe y nói, không đặt câu hỏi, cũng không ngắt quãng. Y nói xong, người này mới cất tiếng:
- Cảm ơn. Tôi đã biết xe của ai rồi. Anh không cần bố trí rượt theo nữa.
Cẩm Phượng cười vang như đứa trẻ. Lê Tùng nhẹ hôn vào má nàng. Trời Hồng Kông trong và cao như ở bãi biển Nha Trang một ngày mùa hè rực nắng.
*** *** ***
9 giờ sáng hôm sau. Khác lần trước, Chu Nghị giữ vẻ mặt lầm lì khi bắt tay Lê Tùng. Cùng đi với hắn là một người đàn ông đeo kính đen to tướng, cằm vuông, tay xách cặp da, mặc com lê chỉnh tề. Vào phòng, người lạ ngồi xuống ghế.
Chu Nghị nói:
- Giới thiệu với anh đây là một đặc phái viên từ Trung ương tới.
Không cần đợi Lê Tùng đáp, người lạ mở cặp lấy một xấp giấy đánh máy đặt lên bàn, rồi nói giọng đều đều:
- Tôi đã nghiên cứu lời khai của anh. Sở dĩ tôi đến đây là để hỏi thêm một vài chi tiết. Những lời anh nói hôm qua đã chứng tỏ sự thành thật của anh.
Lê Tùng cướp lời:
- Ăn cây nào, rào cây ấy vẫn là phương châm hành động của tôi. Các anh thỏa thuận trả giá cao, tất tôi phải cố gắng bán những món hàng thật tốt.
Người lạ mặt, giọng nghiêm nghị:
- Anh hiểu được thế thì còn gì bằng. Tuy nhiên, anh chỉ mới thành thật một nửa.
- Hừ, tôi không muốn ai ngờ vực thiện chí của tôi.
- Tôi cũng không thích những lời bào chữa liều lĩnh. Lời khai của anh đã được ghi lại, không thiếu một dấu chấm, phết. Anh đã khai nhiều chi tiết, song những chi tiết này đều vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Tôi hy vọng đây không phải là sự cố ý.
- Dẫn chứng?
- Không thiếu gì. Lời khai của anh hoàn toàn vô dụng vì anh chỉ nói đến những điều chúng tôi đã biết và những người đã chết. Về vụ nhảy dù xuống Quỳ Châu, anh nói được YS. 74 đón dưới đất, và YS. 82 phụ tá tại Cầu Giát, tôi đã phối kiểm với Trung ương, và được biết hai người này đã thiệt mạng. Anh có ba nhân viên nòng cốt ở Vạn Tượng là cô Quỳnh Thái, Phi Sơn và Tấn Lạc thì Quỳnh Thái chết rồi, Phi Sơn bị triệu về Sài Gòn, Tấn Lạc từ chức.
Làm nghề này, đã vào rồi, ra không được nữa, trừ phi là nhân viên cấp dưới, hoặc bị trục xuất, như anh chẳng hạn. Tấn Lạc là nhân viên cấp dưới, sẽ chẳng giúp chúng tôi được gì. Trần Hiệp cũng bị giết. Nghĩa là anh nói sao, chúng tôi phải tin vậy, không có phương pháp nào xác định là sai hay đúng.
- Hoài nghi nhau thì thôi. Tôi sẵn sang trả lại tiền.
- Tôi không ngờ vực anh. Song ở vào địa vị tôi, anh cũng phải đặt ra nghi vấn. Vả lại, chúng tôi cần anh cung cấp một vài tin tức đặc biệt, ngoài các tin tức chúng tôi đã có. Chẳng hạn về trường hợp tham vụ sứ quán Hồ Vân. Theo hồ sơ của sở Phản gián, y không chết vì bệnh tim mà là bị ám sát. Hồ Vân bị ám sát để bảo toàn bí mật. Trong thời gian ở Hà Nội anh gặp y mấy lần?
- Hai lần.
- Còn Trần Hiệp?
- Tôi gặp Trần Hiệp ba lần.
- Chúng cung cấp cho anh những tài liệu gì?
- Tài liệu liên quan đến bộ Ngoại giao, tổ chức tâm lý chiến, bộ Quốc phòng và các phiên nhóm mật của ủy ban Trung ương Đảng.
- Cảm ơn anh đã nói thật. Hồ Vân là nhân viên ngoại giao. Trần Hiệp tòng sự tại tòa soạn Nhân Dân, thì tài liệu của chúng chỉ có thể liên quan đến bộ Ngoại giao và tâm lý chiến. Tại sao chúng có tài liệu liên quan đến Bộ Quốc phòng và ủy ban Trung ương Đảng.
- Tôi hỏi thì họ trả lời là móc nối được một số viên chức của Bộ Quốc phòng và ủy ban Trung ương.
- Các viên chức này là ai?
- Hồ Vân không cho tôi biết. Theo sự cam kết bằng miệng, tôi không được quyền hỏi y về xuất xứ của các tin tức. Sau đó, y từ trần.
- Ông Hoàng có ra lệnh cho anh tìm hiểu xuất xứ tin tức hay không?
- Không.
- Tại sao anh không hỏi Trần Hiệp?
- Y hoạt động riêng, không nằm trong hệ thống của tôi. Tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển giao tài liệu và tin tức do y thu thật về Sài Gòn mà thôi.
Người lạ mặt cười nhạt:
- Ông Hoàng không ra lệnh cho anh căn vặn Hồ Vân và Trần Hiệp vì lẽ giản dị ông ta đã biết rõ. Và chúng tôi cũng muốn biết rõ ai đã trao tài liệu cho Vân và Hiệp. Anh đoán được ai không?
Lê Tùng đáp:
- Việc này ngoài phạm vi của tôi.
Người lạ mặt nín lặng, đưa ngón tay ra hiệu cho Chu Nghị lên tiếng.
- Anh về Sài Gòn khi nào?
Lê Tùng đáp:
- Tháng 6-1965.
- Tại sao anh về?
- Dường như tôi bị lộ. Nhận được chỉ thị hỏa tốc của ông Hoàng, tôi phải lên đường ngay.
- Bị lộ như thế nào?
- Hồi ở Bắc Việt, tôi đội lốt thiếu tá quân đội, có đủ giấy tờ cần thiết, và đi lại tự do. Tôi không lưu lại nơi nào lâu, một tuần ở Hà Nội, một tuần ở Thanh Hóa, một tuần ở Vinh. Đêm ấy, tôi đi bộ đến chợ Hôm để gặp một nhân viên liên lạc. Giờ hẹn được định là 9 giờ. Từ ga xe điện Bờ Hồ xuống chợ Hôm, tôi biết là bị theo, tôi bèn đổi xe lên Cầu Giấy, nhưng vẫn bị bám sát. Tôi đành phải bỏ cuộc hẹn, và sáng sớm trốn vào Thanh Hóa. 4 ngày sau, tôi quay lại Hà Nội thì được tin nhân viên liên lạc của tôi đã bị bắt. Người này chỉ biết tôi, không biết nhân viên nào khác trong tổ chức, nên tôi phải trốn vào Nam để bảo vệ tổ chức.
- Đêm bị bắt ở vĩ tuyến 17, Trần Hiệp vượt song Bến Hải làm gì?
- Để trao những tài liệu về hệ thống bố phòng tại Liên khu IV, bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
- Nghĩa là khu vực Cựu kim sơn.
Lê Tùng chột dạ. Nếu không giàu nghị lực, chàng đã giật mình, tái mặt. Vì Cựu kim sơn là danh từ bí mật chỉ Liên khu IV. Biết được danh từ này, đối phương không nhiều thì ít đã phăng ra hệ thống điệp báo của ông Hoàng ở phía Bắc cầu Hiền Lương, ngăn đôi hai miền Nam, Bắc. Chàng gắng đáp bình thản:
- Vâng. Cựu kim sơn. Sau khi về Sài Gòn, tôi được phụ trách hệ thống Cựu kim sơn.
- Tại sao Trần Hiệp bị bắt?
- Ông Hoàng cho biết có nội phản.
- Z309 bị bắn chết trong khi vượt sông Bến Hải cũng vì nội phản?
- Vâng. Điều này làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Z 309 là thanh tra công an, có uy tín và thế lực tại Liên khu IV, lại là người đồng hương và bạn thân của chủ tịch Ủy ban Hành chánh liên khu. Về hoạt động đoàn thể, y đã trèo lên tới cấp tỉnh ủy, và chủ tịch phân hội Việt Sô hữu nghị, hội Đoàn kết Á Phi.
Cách hai tháng một lần, y được chính quyền khu cử đi thanh tra các đơn vị công an nhân dân đồn trú tại vùng giáp tuyến. Đêm ấy, y dự liên hoan tại trụ sở công an, rồi lấy xe dip nói là đi tuần một vòng dọc bờ song. Y vẫn đi tuần như vậy là thường. Đến chỗ hẹn, y đậu xe, sửa soạn băng qua song. Vào giờ ấy, nước sông chỉ mấp mé đầu gối. Y mới xa bờ được 3 thước thì bị một tràng tiểu liên quét gục.
- Còn vụ Cửa Tùng?
- Vụ này xảy ra đúng một tuần sau khi Z 309 bị hạ sát trên sông Bến Hải. Z 308 là một nhân viên trong đội công an duyên hải. Chức vụ chính thức của y rất lợi cho chúng tôi vì y đã cung cấp họa đồ bờ biển Liên khu IV, và nhất là hệ thống phòng vệ duyên hải của nhà cầm quyền Bắc Việt. Nhờ Z 308, ông Hoàng đã có thể chở người nhái bằng tàu ngầm đến ngoài khơi Sầm Sơn, Du Xuyên, Bến Thủy, Cầu Giát, và Cửa Tùng, thả họ lên bờ phá hoại.
Z 308 điện vào cho ông Hoàng, báo cáo là đã bị lộ. Tôi được lệnh đến đón y ngoài khơi Cửa Tùng trên một tiềm thủy dĩnh xì gà. Theo chương trình, 308 phải chèo thuyền khỏi bãi biển nửa cây số để xuống tàu ngầm. Chờ y mãi không thấy tăm hơi, tôi đành bơi xuồng cao su vào bãi cát.
- Rồi lọt vào ổ phục kích.
- Vâng. Suýt nữa tôi mất mạng. Một toán công an duyên hải đã chờ tôi trong rừng phi lao. Nhờ trời tối, tôi thoát được ra khơi, tuy nhiên một thiếu úy hải quân làm vệ sĩ cho tôi đã bị trọng thương.
- Z 308 bị bắt hay bị giết?
- Bị giết.
- Kỳ quặc thật? Theo nguyên tắc nghề nghiệp, phải bắt sống, không bao giờ bắn chết điệp viên của địch. Vì phải bắt sống để khai thác tin tức. Đằng này, toàn thể đều bị giết. Anh có cho lạ không?
- Theo tôi, sở dĩ họ bị giết vì đã kháng cự lại quyết liệt. Trần Hiệp lợi dụng một phút lơ đễnh của công an để tự sát. 309 đã bắn vào nhân viên tuần phòng trên bờ bắc song Bến Hải, 308 cũng vật lộng với công an duyên hải gần 10 phút trước khi bị bắt.
Chu Nghị từ tốn nâng ly rượu lên môi. Người lạ mặt đứng dậy ra lệnh:
- Tôi đi đây. Anh tiếp tục hỏi về công tác tài chính H-4, chiều nay cho tôi biết kết quả.
Chu Nghị đưa người lạ mặt ra cửa. Người lạ mặt đi thẳng, thái độ lạnh lung, pha vẻ hợm hĩnh, không cáo từ Lê Tùng, cũng như không bắt tay Chu Nghị.
Chờ Chu Nghị ngồi xuống, Lê Tùng phê bình:
- Anh chàng này phách lối quá! Nếu không nể anh, tôi đã nhổ nước bọt vào mặt hắn.
Chu Nghị buột miệng:
- Sao anh dám đả kích đại tá?
- Hắn là đại tá? Đại tá nào?
Chu Nghị tái mặt:
- Lẽ ra tôi không được quyền tiết lộ. Tuy nhiên, tôi không nói thì trước sau anh cũng biết. Đó là đại tá Tú, phụ tá cho Bùi Vinh. Đã hoạt động tại Bắc Việt, anh phải biết Bùi Vinh.
- Vâng, Bùi Vinh là cánh tay phải của Phan Thiện, con hùm xám phản gián ở phía Bắc vĩ tuyến 17. Tuy đại tá Tú là phụ tá của Bùi Vinh, tôi vẫn không ngửi hắn được. Trong nghề tình báo này, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào. Vả lại, tôi rất ghét những kẻ lên giọng cha chú.
- Thôi, đồng chí. Bớt giận làm lành. Mấy ngày nữa, anh sẽ khỏi phải thấy mặt tôi và mặt đại tá Tú. Với 10 triệu bạc, anh tha hồ tiêu xài.
Nhìn đồng hồ, Chu Nghị giật mình:
- Chết rồi. Đã 12 giờ trưa. Chúng ta chỉ còn một giờ nữa thôi. Phiền anh nói về tổ chức H-4
Lê Tùng nói:
- Sở H-4 trong Tổng nha Mật vụ chuyên về tài chính. Đúng ra, nó là H-4869, và chia làm 4 ban: ban H-4, ban H-8, và ban H-69. Ban H-69 phụ trách quản trị và kinh tài, ban H-8 phụ trách nghiên cứu kỹ thuât. Còn ban H-4 do tôi điều khiển, phụ trách chuyển ngân cho nhân viên ở hải ngoại.
- Anh được cử làm trưởng ban H-4 khi nào?
- Ngay sau khi Trần Hiệp thiệt mạng tại bờ sông Bến Hải. Tôi bị Văn Bình, đại diện ông Hoàng, khiển trách nặng nề. Tôi bị mất chức R. và giáng xuống làm trưởng ban H-4. Ban này gồm toàn nhân viên già, sắp đến tuổi hưu trí, và một số phụ nữ trông coi sổ sách.
- Nó được liệt vào hạng tối mật không?
- Trên nguyên tắc, mọi cơ quan trong tổng nha Mật vụ đều được coi là bí mật. Ban H-4 không có gì là bí mật cả.
- Tại sao trong văn phòng có đến 6 cái tủ sắt lớn?
- Để chứa hồ sơ chuyển ngân.
- Thể thức gửi tiền ra sao?
- Như anh đã biết, ông Hoàng có nhiều nhân viên rải rác trên khắp thế giới, đặc biệt tại Đông Nam Á. Số tiền hàng tháng gửi ra ngoại quốc lên tới hàng trăm triệu bạc Việt Nam. Thường thường, chúng tôi dùng đô la Mỹ làm bản vị. Tiền lương cho nhân viên ẩn tế đều được trả bằng mỹ kim.
Ông Hoàng có trương mục tại hầu hết các ngân hàng ở Sài Gòn, thường là ngân hàng do người ngoại quốc điều khiển. Vì vậy, chúng tôi không giao dịch với nhà băng Việt Nam như Công thương Ngân hàng, Việt nam Thương tín… vân vân. sợ nghiệp vụ tình báo bị bại lộ. Mặt khác khi cần chuyển tiền, chúng tôi giao dịch với các ngân hàng nhỏ.
- Chẳng hạn?
- Chi nhánh của Ngân hàng Vọng các, và Ngân hàng Đông kinh tại Sài Gòn.
- Ai ra lệnh chuyển ngân?
- Về lương tháng hoặc công tác phí của các trú sứ ở hải ngoại, thì ban H-69 phụ trách quản trị và kinh tài quyết định. Còn những món tiền đặc biệt phải do văn phòng riêng của ông Hoàng ra lệnh. Trên nguyên tắc cô Nguyên Hương, bí thư của ông Hoàng, gửi công văn xuống ban H-69 và ban này ra lệnh cho tôi làm chi phiếu. Tôi đích thân liên lạc với sở Hối đoái. Theo lệnh của phủ Thủ tướng, tất cả những nghiệp vụ chuyển ngân do tôi yêu cầu đều được thực hiện ngay, không cần điều tra. Chẳng hạn, H-69 yêu cầu tôi gửi 10.000 đô la qua Vọng các, tôi liền nhờ Ngân hàng Vọng các ở Sài Gòn làm trung gian, sau khi được sở Hối đoái cho phép.
- Cô Huệ Lan giữ phần hành gì trong H-4?
- Tiếp nhận công văn, và sửa soạn chi phiếu. Tôi đích thân ký vào chi phiếu và mang ra ngân hàng.
- Chúng ta đang tới điểm quan trọng nhất: anh đích thân ký chi phiếu trả tiền, tất phải biết tên người nhận tiền. Phiền anh cho biết những người này là ai?
- Tôi chỉ biết phần nào. Phần nhiều các chi phiếu đều để trống chỗ ghi tên người thụ hưởng. Chi phiếu được chuyển lên phòng cô Nguyễn Hương, và trên ấy sẽ điền tên người nhận vào.
- Anh nói là biết được một số. Lát nữa, xin anh viết lên giấy.
- Vâng. Tuy nhiên, tôi sợ anh không sử dụng được. Vì toàn thể đều là tên giả.
- Không sao. Chúng tôi đã có phương pháp phối kiểm. Trong thời gian anh tòng sự tại ban H-4, anh được lệnh thực hiện mấy vụ chuyển ngân đặc biệt?
- Ba vụ cả thảy. Mỗi vụ cách nhau chừng 4, 5 tuần lễ. Và mỗi vụ được gọi bằng tên riêng. Theo thứ tự, đó là vụ Thái Phiên, vụ Phan Đình Phùng và vụ Lê Quí Đôn.
- Chuyển ngân đi đâu?
- Vụ Thái Phiên chuyển ngân qua Vạn Tượng, Phan Đình Phùng qua Hồng kông, còn Lê Quí Đôn qua Nam Van.
- Gửi cho ai?
- Việc chuyển ngân được thực hiện theo thể thức như sau: tiền được chuyển cho tôi, dĩ nhiên tôi đội tên giả. Tôi thân chinh đến tận nơi, gặp giám đốc ngân hàng và nói là tôi ủy quyền cho một người khác. Khi nào người này mang giấy tờ căn cước đến, thì ngân hàng sẽ cho rút tiền ra.
- Ở Vạn Tượng, tên giả của anh là gì?
- Mita, quốc tịch Phi luật tân.
- Còn người được ủy quyền?
- Nêlô, cũng quốc tịch Phi luật tân. Y là nhân viên bí mật của ông Hoàng. Tôi không biết tên thật, cũng như tướng mạo của y. Tôi chỉ biết y từ nước ngoài đến Vạn Tượng bằng thông hành thật, đến nơi, y lại ngân hàng, xuất trình thông hành giả để lãnh tiền.
- Kẻ lãnh tiền ở Hồng Kông và Nam vang cũng là Nêlô hay là người khác?
- Thú thật với anh, tôi hoàn toàn không biết. Việc chuyển tiền ở Hồng Kông và Nam vang khác hơn. Tại đó, tôi đích thân lãnh tiền rồi mướn tủ sắt trong nhà băng, bỏ vào. Nhân viên bí mật của ông Hoàng đến sau, mở tủ sắt ra lấy tiền.
- Theo chỗ tôi biết, muốn thuê tủ sắt trong ngân hàng, phải làm đơn, kẽm chữ ký và ảnh. Về phần anh, không nói làm gì, song còn người kia? Y phải nộp ảnh cho ngân hàng, và như vậy ta chỉ cần phái người đến ngân hàng là phăng ra.
- Sự việc không quá giản dị như anh tưởng. Cả tôi lẫn người ấy đều không nộp ảnh mà chỉ lưu lại mẫu chữ ký, và giấy thông hành.
- Kẻ rút tiền tại Hồng Kông là ai?
- Sambái , quốc tịch Cao mien.
- Tại Nam vang?
- Phumê. quốc tịch Ai lao.
- Tại sao không gửi tiền bằng va li ngoại giao cho tòa đại sứ hoặc lãnh sự rồi giao cho giám đốc trú sứ thanh toán?
- Thể thức này rất nguy hiểm. Thứ nhất, ông Hoàng sợ giám đốc trú sứ tại Vạn Tượng, Hồng Kông và Nam Vang bị nhận diện mỗi khi đến lãnh tiền tại ngân hàng. Thứ hai, ông Hoàng không muốn giám đốc trú sứ biết mặt và truy ra tong tích của nhân viên bí mật. Thứ ba, chúng tôi không có đại diện ngoại giao, hoặc lãnh sự tại Nam Vang. Thứ tư, chúng tôi vửa trả tiền bằng đô la Mỹ, vừa bằng kim cương. Về tiền, có thể chuyển ngân được, nhưng còn kim cương, tôi phải đích thân mang đi.
- Anh giấu vào đâu?
- Tôi bỏ vào bót phơi, chẳng cần giấu. Vì lẽ tôi dùng thông hành ngoại giao.
- Những món tiền và hạt soàn ở Vạn Tượng, Hồng Kông, Nam Vang đã được lấy khỏi ngân hàng chưa?
- Tôi không biết. Vì tôi chỉ đến các nhà băng này một lần mà thôi. Lần sau, nếu cần chuyển ngân, tôi phải qua ngân hàng khác.
- Theo ý anh, Nê lô, Sam bát, Phu mê là ba người hay một người?
- Tôi không thể nào biết được. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng đó chỉ là một người.
- Và người này ở trong vùng cộng sản.
- Tôi cũng nghĩ như anh, song tôi không đưa ra được bằng cớ cụ thể nào.
- Nếu tôi không lầm, kẻ nhận tiền và hạt soàn là một nhân viên cao cấp ở Bắc Việt hoặc Trung Hoa. Tiền và hạt soàn được cất trong ngân hàng để khi nào y trốn đi, có thể rút ra sử dụng. Toàn thể các cơ quan tình báo trên thế giới đều theo thể thức trả tiền này. Song còn vấn đề thông hành giả? Nếu y sinh sống ở Bắc Việt hoặc Trung Hoa, tôi không tin là y dám giữ thông hành giả trong người. Chẳng may bại lộ, y có thể bị tử hình.
- Tôi không hoàn toàn đồng ý với anh. Hầu hết nhân viên của ông Hoàng hoạt động tại phía Bắc vĩ tuyến 17 đều có ít nhất hai thông hành, thông hành thật do nhà chức trách địa phuong cấp, và thông hành giả do Sài Gòn làm ra. Khi gặp biến, đương sự sẽ dùng thông hành giả để vượt biên giới hoặc rút vào nơi an toàn.
- Anh đã chuyển ngân bao nhiên?
- Qua Vạn Tượng, 12.000 đô la. Hồng Kông, 15.000 đô la. Nam Vang, 18.000 đô la. Tổng cộng 45.000 đô la trong vòng 3 tháng.
- Anh tới Vạn Tượng ngày nào?
- Không nhớ rõ. Dường như vào thượng tuần tháng 8.
- Cố nhớ lại đi. Vì chúng tôi cần biết ngày tháng đích xác để phối kiểm lại.
Lê Tùng bóp trán suy nghĩ. Một tia sáng lóe ra trong óc, chàng bật lên.
- Nhớ ra rồi. Ngày 14-8. Bằng phi cơ hàng không Việt Nam.
- Ngụ tại khách sạn nào?
- Vieng Vila y, ở đường Nokeo Koumane.
- Ngày nào đến ngân hàng?
- Sàng 15. Đúng 8g30, tôi có mặt tại ngân hàng Đông Kinh. Tôi giả làm Mita, nhà báo Phi luật tân.
- Còn Nê lô?
- Y đội lốt thương gia.
- Ngày nào anh đến Hồng Kông?
- 4 tuần sau. Vào ngày 10-9. Ngụ tại lữ quán Vanda, số 3 đường College Road, 9 giờ sáng hôm sau, tôi đến ngân hàng Anh quốc. Tôi được ông Hoàng cho ở lại Hồng Kông 2 tuần rồi về Sài Gòn, sửa soạn qua Cao miên. Tôi có mặt ở Nam Vang ngày 4-10.
Chu Nghị đứng dậy:
- Cảm ơn anh. Tạm đủ rồi.
Lê Tùng hỏi:
- Mấy giờ mai chúng ta gặp nhau?
- Anh hỏi làm gì?
- Để hú hóa một đêm cho sướng.
- Hừ, chết anh cũng không chừa tật mê gái.
- Đàn bà đối với tôi là món ăn cần thiết. Cũng như mỗi đêm anh phải uống tách cà phê đen. Sáng mai, tôi dậy trưa được không?
- Sáng mai, có lẽ tôi không đến.
- Anh còn đợi lệnh Trung ương?
- Phải. Đợi nhân viên ở Trung ương nghiên cứu xong bản khai của anh.
- Và sau đó tôi vù.
- Dĩ nhiên. Nghe anh nói tôi thèm rệu nước miếng.
- Vậy anh móc nối với trú sứ CIA ở đây, kiếm chút tiền còm. Tôi tin rằng ít ra CIA phải trả anh một trăm ngàn mỹ kim.
- Tôi không ưa những kẻ nói bậy.
- Tính tôi lại khoái nói đùa.
Chu Nghị bước ra phòng ngoài. Hai vệ sĩ đã chực sẵn. Hắn dõng dạc:
- Các chú trông nom cho ông khách được đầy đủ tiện nghi. Cần gì phải lo liệu ngay. Tuy nhiên, ông khách không được đi đâu hết. Cho phép các chú dùng sung nếu ông khách cứng đầu.
Lê Tùng vẫn ngồi điềm nhiên trong ghế, hai chân gác nghênh ngang lên bàn. Chàng không thèm quan tâm đến lời dặn hách dịch của Chu Nghị. Vì chàng đang nghĩ tới đàn bà.
 



VIII. Chim về tổ cũ
 
Huệ Lan xây xẩm mặt mày sau khi nghe điện thoại. Văn Bình, tổng thanh tra của Sở, vừa ra lệnh gọi nàng.
Nàng ngồi rất lâu trước máy chữ. Trống ngực nàng đập thình thịch. Từ ngày làm việc tại ban tài chính H-4, chưa bao giờ nàng được gọi lên tầng lầu của ban thanh tra. Ban này có trách nhiệm thanh sát và kiểm tra nhân viên của Sở ở trong và ngoài nước.
Nàng được nghe nhiều tin đồn về Văn Bình. Chàng rất lịch thiệp với phụ nữ. Tuy nhiên nhiều khi đã tỏ ra cứng rắn, vô cùng cứng rắn. Các nữ đồng nghiệp trong ban Biệt vụ thuật lại nhiều khi Văn Bình xả sung bắn vào phụ nữ, hoặc bóp nát cuống họng những người đàn bà yếu đuối.
Văn Bình gọi nàng lên văn phòng làm gì? Dĩ nhiên, không phải để nhìn nàng bằng cặp mắt đắm đuối. Vả lại, bộ ngực phẳng lì và tấm thân gầy gò của nàng khó thể mê hoặc một người đàn ông kinh nghiệm và chiến thắng về sắc đẹp như Văn Bình. Chỉ có một lý do: Lê Tùng. Trước ngày từ giã Sài Gòn, chàng đã gặp nàng và hai người đã tâm sự với nhau trong nụ cười và nước mắt.
Lê Tùng đã tiết lộ một bí mật quan trọng: sự dàn xếp kiên nhẫn và khôn ngoan của ông Hoàng. Sống để dạ, chết đem đi, nàng không thể nói lại với Văn Bình, dầu bị hăm dọa. 
Căn phòng rộng rãi của ông tổng thanh tra làm nàng rợn người. Tâm trí nàng bấn loạn đến nỗi nàng không để ý tới bức tranh thiếu phụ khỏa thân khêu gợi treo trên tường, sau bàn giấy. Văn Bình ngẩng đầu lên khi Huệ Lan bước vào. 
Mặt chàng nghiêm nghị như ông giáo sửa soạn phạt cậu học trò nghịch ngợm trong lớp. Nụ cười đang nở trên đôi môi cong cớn của Quỳnh Bích, nữ bí thư của Văn Bình, bỗng tắt ngúm. 
Chàng nói, giọng cộc lốc: 
- Mời cô Huệ Lan ngồi. 
Nàng đáp lí nhí: 
- Chào... ông.
Lệ thường, nàng vẫn chào Văn Bình bằng anh. Trừ ông tổng giám đốc già lụ khụ được gọi là ông, toàn thể nhân viên đều dùng tiếng anh thân mật. Như không quan tâm đến cách xưng hô của nàng, Văn Bình hỏi: 
- Cô đối với Lê Tùng thế nào? 
Nàng đáp, giọng nhát gừng: 
- Thưa... khá... thân.
- Tuần trước, cô gặp Lê Tùng mấy lần? 
Huệ Lan khám phá ra thủ đoạn của Văn Bình. Chàng đang tìm cách bắt nọn nàng. Nàng bèn đáp: 
- Một lần. 
- Cô nhớ lại xem. 
- Tôi nhớ kỹ lắm. 
- Hừ, cô nói không đúng sự thật. 
Mặt Huệ Lan đỏ bừng:
- Tôi cương quyết phản đối lối buộc tội này. Vả lại, tôi gặp Lê Tùng mấy lần là chuyện riêng của tôi, chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân, không can dự đến Sở, và chức vụ của tôi trong ban tài chánh. 
- Không, cô lầm rồi. Làm nghề này, người ta không còn phân biệt giữa chuyện riêng với chuyện chung nữa. Nhân viên trong ban Biệt vụ cũng là phụ nữ như cô, song mọi chi tiết về đời sống tình cảm phải được báo cáo lên cấp trên. Họ đi coi xi nê, hoặc hẹn hò với ý trung nhân, phải bỏ trong xắc một cái chuông vô tuyến. Khi nào tổng hành doanh kêu họ, chuông sẽ kêu reng reng. Đã nhiều lần chuông reo ban đêm, vào lúc 2, 3 giờ sáng. Hạnh phúc của họ bị quấy phá mà họ không dám phiền trách vì đó là một phần của nếp sống tình báo.
- Tôi là nhân viên văn phòng, không phải cán bộ Biệt vụ thuộc về hành động. 
- Cô quên giấy cam kết rồi sao? Nếu cô quên tôi sẽ đọc cô nghe... Tôi cam đoan bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp cho Sở mọi chi tiết liên quan đến đời tư của tôi, vì đời tư của nhân viên tình báo luôn luôn dính liền với sự an toàn của Tổ chức...
Huệ Lan im lặng. Nàng đã ký tên vào tờ cam kết, và đã đưa bàn tay lên tuyên thệ. 
Biết nàng chịu thua, Văn Bình hỏi tiếp: 
- Cô gặp Lê Tùng bao nhiêu lần? 
- Ba. 
- Ở đâu?
- Một lần, chúng tôi rủ nhau đi ăn trong Chợ Lớn. 
- Tiệm nào?
- Arc-en-Ciel. Tối thứ bảy tuần trước. 
- Ai trả tiền? 
- Lê Tùng. 
- Lần thứ nhì, ở đâu? 
- Lê Tùng dẫn tôi qua cầu Tân Thuận hóng mát, chiều thứ ba. Sau đó, đi ăn và về Mỹ Phụng nhảy đến đêm. 
- Cũng Lê Tùng trả tiền?
- Vâng. 
- Rồi sao nữa?
- Lần thứ ba, anh ấy đến nhà tôi ở Thị Nghè.
- Lê Tùng nói những gì với cô? 
Mặt Huệ Lan lại đỏ bừng, nhưng không vì giận dữ mà vì thẹn thò. Giọng Văn Bình chuyển sang ôn tồn: 
- Tôi không tò mò tìm hiểu những lời tâm sự giữa cô và Lê Tùng. Tôi chỉ muốn biết những lời của Lê Tùng liên quan đến công việc, và chương trình tương lai mà thôi.
Gò má của nàng mỗi lúc một đỏ thêm: 
- Chúng tôi đã bàn về hôn nhân. 
- Bao giờ làm lễ? 
- Chưa định. Vì còn một vài trở ngại. 
- Lê Tùng sắp đi làm ở đâu? 
Huệ Lan nói dối: 
- Chợ Lớn. Một hãng buôn tư. 
- Lương tháng bao nhiêu? 
- Trên 10 ngàn. 
- 10 ngàn chưa đủ trả tiền rượu. Một chai bacadi ở đây gần ngàn đồng. Mỗi ngày Lê Tùng uống hết một chai. Vị chi mỗi tháng riêng tiền rượu mất 30 ngàn. Đó mới là rượu rom. Còn huýt ky, thuốc lá, thuốc phiện, và tiền chơi bời nữa. Tôi muốn hỏi cô: Lê Tùng lấy tiền ở đâu? 
Đang đỏ hồng, da mặt Huệ Lan trở nên xanh tái. Nàng nói, giọng mất hẳn bình tĩnh: 
- Tôi... không biết. 
Văn Bình gay gắt: 
- Là nhân viên tình báo, cô phải biết. Trừ phi... 
- Thưa ông... bao giờ tôi cũng trung thành với Sở. 
- Cám ơn cô. Nhân danh ông Hoàng, tôi báo cô biết là Lê Tùng đã biệt tích. Sau khi Lê Tùng được phóng thích, nhân viên công an được lệnh theo dõi ngày đêm. Lê Tùng cũng được lệnh tới trình diện hai ngày một lần tại bót quận nhì. Anh ta không ở Trần Hưng Đạo nữa. Và đã vắng mặt trong hai buổi trình diện. Theo chỗ tôi biết, dường như Lê Tùng đã xuất ngoại.
Nghe Văn Bình nói, nàng rối như tơ vò. Lê Tùng nói là ông Hoàng ra lệnh cho chàng. Văn Bình lại nói là Lê Tùng có hành động mờ ám. Nàng sinh ra ngờ vực tất cả. Tốt hơn là giữ thái độ im lặng. 
Văn Bình dằn giọng: 
- Tôi cho cô 24 giờ để suy nghĩ. Nếu Lê Tùng đã có cử chỉ hoặc ngôn ngữ nào khả nghi trong thời gian qua, cô hãy báo cáo lại cho tôi. Trong trường hợp cô cố tình che chở cho Lê Tùng - trường hợp mà tôi hy vọng không xảy ra - bất đắc dĩ Sở phải có hành động kỷ luật với cô. 
Như người bị xâm, Huệ Lan loạng choạng ra ngoài. Nàng giận sôi lên khi thấy Văn Bình thản nhiên ngồi xuống ghế, châm thuốc hút, và nhìn nàng bằng cặp mắt tàn nhẫn. Song muôn ngàn đom đóm đã bay tung tóe trước mặt nàng. Nàng gắng gượng mở cửa. Niềm căm phẫn tột độ dâng lên trong lòng đã giúp nàng sức khỏe để khỏi té xỉu. Nàng phải đứng vững để cứu Lê Tùng, người đàn ông nàng yêu tha thiết và nguyện lấy làm chồng.
*** *** ***
Một tiếng động làm Lê Tùng tỉnh dậy. 
Đêm qua, cửa phòng đóng kín từ 10 giờ mà đến gần sáng hai người mới chịu ngủ. 6 giờ đồng hồ thần tiên vụt qua rất nhanh. Lê Tùng tưởng có 6 phút. Cẩm Phương mệt nhoài, quay mặt vào tường, và trong chớp mắt giấc ngủ đã tới với nàng. Toàn thân Lê Tùng cũng đau nhừ, tuy nhiên cơn đau không làm chàng nhức nhối. Trái lại, chàng cảm thấy một hơi nóng bừng lên trong các thớ thịt, khiến lục phủ ngũ tạng của chàng đê mê. 
Cẩm Phương vẫn ngủ say. 
Tấm chăn mỏng bằng gấm ngũ sắc đã tuột ra khỏi người nàng. Làn da trắng hồng hiện ra lồ lộ dưới ánh nắng xuyên qua khe cửa lá sách vào phòng. Trên người nàng, Lê Tùng không tìm ra một cái thẹo, một vết răn, và một chỗ mỡ thừa. Tấm thân cân đối tuyệt diệu của nàng là kết quả của nhiều năm tập luyện thẩm mỹ đúng phương pháp. Từ 10 năm nay, đêm nào nàng cũng bơi 2 giờ. Lợi dụng trời tối, nàng không mặc gì hết. Theo lời nàng, đó không phải là thủ đoạn gợi tình đàn ông - vì lẽ, ban đêm bãi cát vắng tanh - mà là một phương pháp thiên nhiên làm máu huyết lưu thông dễ dàng trong người, nhất là ở ngực và mông, những bộ phận cần nẩy nở đúng kích thước. 
Cánh cửa kẹt mở. 
Một tên vệ sĩ ló đầu vào. Thấy Cẩm Phượng nằm khỏa thân trên giường, hắn chắt lưỡi. Lê Tùng nghiêm giọng: 
- Gì thế? 
Hắn nhăn mặt: 
- Gần ăn cơm trưa rồi mà còn ngủ ư? 
- Đêm qua, thức khuya quá. 
- Chỗ thân tình nói cho anh biết, không ai ăn đứt được Cẩm Phượng đâu! 
- Trừ tôi. 
- Đừng phách lối. Một người Mỹ nặng 100 kí, bắp thịt to như cột nhà, cũng phách lối như anh. Nhưng chỉ ở đây một tuần là bò lê, bò càng, và xin hàng vô điều kiện. 
- Ha, ha, anh hỏi giùm Cẩm Phượng xem ai thua?
Tên vệ sĩ chìa cho chàng tờ báo:
- Được, chuyện này sẽ xét sau. Mời anh đọc báo, trong đó có bài nói về anh. Lát nữa, ông Chu Nghị tới. Anh dậy sửa soạn thì vừa. 
Tên vệ sĩ tiến lại, vỗ bành bạch vào mông Cẩm Phượng. Nàng càu nhàu, mặt vẫn ngoảnh vào tường: 
- Im đi cho người ta ngủ. 
- Dậy đi bà.
Mở mắt ra thấy tên vệ sĩ, nàng hốt hoảng kéo mền lên che thân thể lõa lồ: 
- Ai cho phép anh vào? 
- Ông Chu Nghị. 
- Đi ra ngay. 
- Không ai thèm nhìn đâu. Đẹp tốt gì mà nhìn. 
Cẩm Phượng quắc mắt: 
- Kệ tôi. Tôi ghét bọn chó săn như anh. 
- A, cô dám gọi tôi là chó săn. 
- Hạng người như anh còn thua chó săn một bực. Nào, có ra không? 
Tên vệ sĩ ngoe nguẩy: 
- Không ra, cô làm gì?
Cẩm Phượng nhìn Lê Tùng, cầu cứu. Chàng bước xuống giường, giọng đàn anh: 
- Chú khép dùm cánh cửa. Và trước khi ra, phiền chú xin lỗi cô Phượng. 
- Anh đừng cậy giỏi võ mà ăn hiếp tôi. 
- Tại sao anh lại bắt nạt cô Phượng?
Chẳng nói, chẳng rằng, tên vệ sĩ lùi lũi ra ngoài. Cẩm Phượng phá lên cười khanh khách: 
- Khoái quá! 
Lê Tùng hỏi dò nàng: 
- Em không sợ hắn trình với Chu Nghị ư?
- Chu Nghị cũng chẳng làm gì nổi em. Em là nhân viên nữ đoàn của bộ Ngoại giao. 
- A, cũng giống như ban Biệt vụ của ông Hoàng. 
- Phải đấy. 
- Anh hỏi tò mò, em tha lỗi. Em có cảm giác nào khi phải ôm ấp người đàn ông mà em không yêu.
- Ồ, quan niệm của anh cổ xưa như thuyết Khổng tử. Việc đó đối với em là thường. Người lính đánh trận bằng súng, còn em đánh trận bằng xác thịt. 
- Nghĩa là em không yêu ai! 
- Không đúng. Hồi đi học, em yêu sai đắm một sinh viên trường Bách khoa. Chúng em không lấy được nhau vì em là đoàn viên Thanh niên Lao động, còn anh ấy thuộc thành phần địa chủ, cha mẹ bị đấu tố. Thú thật với anh, em tin chủ nghĩa mác xít một cách triệt để, song em không thể chọn lựa người yêu theo biện chứng pháp được. 
- Bây giờ người ấy ở đâu?
- Ở dưới đất. 
- Chết rồi. 
- Vâng. Không lấy được em, anh ấy uống thuốc độc tự vận. Em định vào tu viện, song việc qui y không thích hợp với chủ nghĩa mác xít nên gia nhập ngành phản gián, dùng sắc đẹp thể xác của em để giết đàn ông. 
- Em giết bao nhiêu người rồi?
- Nhiều. Không ai sống nổi với em nửa tháng. Anh yên tâm. Em không hại anh đâu. Y sĩ chuyên môn đã khám nghiệm em tại Mạc Tư Khoa, và coi em là một kỳ quan về y học. Tạo hóa phú cho em cái tài giết đàn ông khỏi cần súng đạn. 
- Em bao nhiêu tuổi?
- 25. Vòng ngực 98 phân, không thua các cô đào chiếu bóng nguyên tử ở Hồ Ly Vọng. Mông cũng 98. Bụng 59. Cao một thước sáu bảy. Đi giày vào là 1 thước 78, chưa kể tóc bồng lên thành 1 thước 85.
Cẩm Phượng tung mền, nhảy xuống giường, và cứ thế thản nhiên vào buồng tắm. Nàng mở nước lạnh ồ ồ và nghêu ngao một bài hát dâm dặc. Lê Tùng đốt thuốc lá, bắt chân chữ ngũ đọc báo. 
Một tin ở cuối trang nhất làm chàng chú ý. Nội dung như sau: 
«Cựu nhân viên tình báo Nam Việt bỏ trốn. 
«Nguồn tin của hãng thông tấn Reuter cho biết một cựu nhân viên tình báo quan trọng Nam Việt vừa biệt tích. Nhân viên này là Lê Tùng, từng giữ một chức vụ cao cấp trong ban hành động hải ngoại. Đương sự vừa mãn hạn tù 6 tháng về tội lường gạt và hành hung nhân viên công lực. 
«Được hỏi về vụ này, phát ngôn nhân của phủ Thủ tướng Sài Gòn từ chối không tuyên bố. Trước sự khẩn khoản của các ký giả, ông chỉ nói vắn tắt: Tôi không biết. 
«Người ta nhận thấy nhà cầm quyền ở Sài Gòn bối rối sau khi Lê Tùng biệt tích. Một nguồn tin riêng cho biết Lê Tùng dường như đã rời Nam Việt. Sự đào tẩu này, nếu đúng, sẽ là một thiệt hại lớn cho các cơ quan tình báo ở phía nam vĩ tuyến 17.» 
Lê Tùng buông tờ báo xuống đất, vẻ mặt mơ màng. Trước khi ấy, Chu Nghị xô cửa vào. Lệ thường, hắn không bao giờ vào phòng chàng. Thấy chàng bâng khuâng, hắn cất tiếng: 
- Anh đọc báo chưa?
Lê Tùng thở dài:
- Rồi.
- Anh nghĩ sao?
- Chiều nay, tôi đi Thụy Sĩ. 
- Thụy Sĩ? Anh ngây thơ quá. Ra đến phi trường Kaitak, người ta sẽ chặn anh lại. Tôi tin là ông Hoàng đã liên lạc với phản gián Anh ở Hồng Kông. 
- Anh có cách nào giúp tôi không? 
- Tôi rất sẵn sàng, nhưng vì anh từ chối nên tôi chưa nghĩ ra cách khác. 
- Anh muốn đưa tôi sang bên kia bức màn sắt ư?
- Tôi không bằng lòng khi nghe anh gọi các quốc gia xã hội chủ nghĩa là «bên kia bức màn sắt».
- Ồ, đó là một danh từ thông dụng từ lâu rồi. Sở dĩ tôi không muốn, vì anh còn lạ gì, các nhân viên phản gián Bắc Việt sẽ tìm kế hại tôi. 
- Người ta chỉ hại anh khi anh còn điều khiển tổ chức gián điệp ở phía bắc vĩ tuyến 17. Ngay cả trong thời gian ấy người ta cũng chỉ hại anh khi anh khước từ hợp tác. Huống hồ bây giờ... Hại anh làm gì vì anh đã biến thành kẻ thù của ông Hoàng... Anh bằng lòng không? Vả lại, anh không còn lối thoát nào nữa. Công an và phản gián các nước phương Tây sẽ bắt anh, giải về Sài Gòn. Tôi đã liên lạc với Hà Nội. Họ sẵn sàng cho anh ẩn náu một thời gian. Sau đó, anh muốn đi đâu, tuỳ ý. 
- Tôi bằng lòng với một điều kiện. 
Chu Nghị rút thuốc lá hút:
- Tôi xin nghe.
Lê Tùng nói: 
- Điều kiện rất dễ: phiền anh chuyển số tiền sáu triệu rưỡi còn lại qua Thụy Sĩ trước khi tôi lên đường đi Hà Nội. 
- Được. Nội ngày nay, anh sẽ biết tin. 
Cẩm Phượng mặc xong quần áo rún rẩy bước ra. Chu Nghị nhăn mặt: 
- Trông cô mỗi ngày một đẹp thêm, khiến tôi rệu nước miếng. 
Cẩm Phượng thỏ thẻ: 
- Mời anh tự nhiên. 
Chu Nghị xua tay: 
- Nói thế, chứ tôi không dám. 
Lê Tùng buộc thắc lưng ki mô nô: 
- Tôi đi chơi với Cẩm Phượng được không?
Chu Nghị mỉm cười: 
- Ban ngày không nên lộ mặt ra ngoài. Còn ban đêm tha hồ, tôi không giữ. 
- Tại sao hôm qua anh cấm đoán? 
- Hôm qua khác. Chẳng giấu gì anh, tôi sợ anh đổi ý kiến. Nhưng từ phút này trở đi, tôi biết anh không thể đổi ý kiến nữa. 
- Anh gớm thật. 
- Cũng chưa giỏi bằng anh. Anh là người đàn ông thứ nhất khuất phục được cô Phượng. 
Cẩm Phượng phá lên cười. Lê Tùng hỏi: 
- Bao giờ tôi đi?
Chu Nghị đáp: 
- Hy vọng đêm nay. 
- Bằng tàu ngầm?
- Không. Chúng mình vượt biên giới, vào lục địa Trung Hoa. Từ đó, đáp phi cơ Hà Nội về Hà Nội. Thôi chào anh. Chúc anh vui thật nhiều với người đẹp. 
Cẩm Phượng nắm tay Lê Tùng kéo sát vào người. Thường tình, đàn ông súi giục đàn bà, nhưng lần này Cẩm Phượng lại giữ vai trò chủ động. Chu Nghị nện giầy lộp cộp ra hành lang. Cẩm Phượng lim dim cặp mắt, chìa miệng cho Lê Tùng: 
- Hôn em đi anh. Đêm nay, chúng mình xa nhau rồi.
*** *** ***
Lê Tùng đã sống một thời gian dài ở Hà Nội sau hiệp định Giơ Neo để chỉ huy tổ chức tình báo của ông Hoàng, nên đã quen với những cột cờ cao chót vót, những loa phóng thanh ong ỏng suốt ngày đêm, và những chân dung lãnh tụ to bằng cái chiếu đứng cao nhìn xuống đoàn người phục sức ảm đạm, nhễ nhại bồ hôi, bước rảo trên hè phố như bị ma đuổi. 
Tuy nhiên, một cảm giác kỳ lạ nhen nhúm trong lòng chàng. Có lẽ đây là lần thứ nhất chàng đến Hà Nội bằng cửa trước, bằng trường bay Gia Lâm, trên phi cơ vận tải Hi út sin 17. Phi cơ này chở được 66 hành khách, song Lê Tùng chỉ là hành khách duy nhất, giữa một toán vệ sĩ lầm lì, đeo súng tiểu liên. 
Suốt chuyến bay từ lục địa Trung Hoa về Hà Nội, Chu Nghị không nói nửa lời. Lê Tùng dựa lưng vào vách phi cơ cố ngủ. Chàng cần ngủ để lấy sức đối phó với cuộc thẩm vấn dài dòng và phiền toái của nhân viên phản gián cộng sản.
Một chiếc ZIL đồ sộ đón chàng tại phi cảng. Chàng đinh ninh được đưa về trung tâm thành phố, tiếp xúc với các thủ lãnh phản gián. Song tài xế lại phóng xe theo những con đường vắng tanh, thẳng vào Hà Đông. Gần đến thị trấn Hà Đông, chiếc xe ZIL rẽ vào một khu trại rộng bát ngát. 
Một thiếu phụ khá đẹp (lại đàn bà!) mở cửa xe, mời Lê Tùng xuống, rồi thân mật cầm tay chàng dẫn vào phòng khách, trang trí theo kiểu xưa. Thiếu phụ lách sang bên, nhường lối cho chàng bước vào phòng ngủ, một căn phòng đỏm đáng, đủ tiện nghi tân tiến, từ cái giường thấp lè tè, trải ga trắng muốt, đến cái quạt trần Marelli chạy êm ru, và buồng tắm thơm mùi nước hoa phụ nữ.
Thiếu phụ kéo ghế cho chàng ngồi, rồi nói: 
- Chắc anh mệt lắm. Em được cấp trên cử ra săn sóc cho anh. Mời anh ngồi nghĩ một lát rồi tắm. Tên em là Nhung. Huyền Nhung. Tắm nước thật nóng sẽ khoẻ lại ngay. Em sẽ đấm bóp cho anh. 
Tuy mệt nhoài, Lê Tùng bỗng thấy tâm thần phấn khởi. Chàng quan sát thiếu phụ từ đầu xuống chân. Nàng không thua Cẩm Phượng ở Hồng Kong là bao. Da nàng không trắng bằng, nhưng màu da hồng hồng, rám nắng, rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt rộng, mái tóc cắt ngắn, đôi chân dài và bộ ngực rắn chắc. 
Nàng mặc một cái áo choàng xanh nhạt, may khít, trông giống như diều dưỡng viên ở bệnh viện Tây phương. Không đợi chàng trả lời, nàng bước thoăn thoắt vào buồng tắm, vặn nước ồ ồ. 
5 phút sau, nàng trở ra, giọng âu yếm:
- Mời anh cởi quần áo. 
Lì lợm như Lê Tùng mà cũng thẹn chín cả người. Chàng không ngờ cuộc phiêu lưu nguy hiểm này lại được tô điểm bằng những phút thần tiên với đàn bà đẹp. Bất giác, chẳng nghĩ đến Văn Bình. Vai trò của chàng sẽ làm Văn Bình, anh chàng đa tình nhất sở Mật vụ, thèm rệu nước miếng. 
Lê Tùng đưa sơ mi cho Huyền Nhung treo lên mắc. Ngón tay chàng trở nên lóng cóng khi đụng vào khuy quần. Chàng không còn là cậu thiếu niên mới giáp mặt đàn bà lần đầu. Huyền Nhung cũng không còn là trinh nữ để chàng tần ngần, xấu hổ.
Có lẽ chàng rụt rè vì sự việc xảy ra quá đột ngột. Trong thời gian hoạt động ở phía bắc vĩ tuyến 17, Lê Tùng đã nghe nói nhiều về trung tâm chiêu đãi ME, dành riêng cho nhân viên tình báo Tây phương bị bắt muốn hợp tác, song chàng không ngờ món hàng phụ nữ lại đầy đủ và ngon lành đến thế. 
Huyền Nhung nhanh nhẹn rút dây lưng của chàng, giọng nhí nhảnh như cô gái đôi tám: 
- Ồ, thay quần áo để tắm mà cũng ngượng ngập. Để em cởi giùm cho!
Lê Tùng chắt lưỡi: 
- Chuyện! Xấu hổ là đúng! Nếu cô làm gương trước, tôi sẽ cởi hết trong vòng một phút đồng hồ.
Huyền Nhung phá lên cười: 
- Trời đất ơi, tưởng gì, chứ khoảng ấy thì dễ dàng quá! Vả lại, em sẽ cởi sau anh, và cởi nhanh hơn anh nhiều. Đây này, anh mất một phút, nghĩa là 60 giây, em nghĩ cần một giây, đúng một giây, không hơn không kém. Song trong thời đại nguyên tử, chậm chạp như anh thì chóng mất mạng. 
Phật một tiếng, cái áo choàng bó người màu xanh được giứt ra khỏi thân thể nàng, rơi xuống đất. 
Lê Tùng trố mắt, đứng sững. 
Hồi nãy, chàng đã đoán lầm. Khỏa thân, nàng gợi cảm hơn Cẩm Phượng nhiều. Những đường cong núi lửa của nàng đều thật trăm phần trăm. Chàng buột miệng: 
- Thân hình cô đẹp quá! 
Huyền Nhung ưỡn ngực cho chàng ngắm: 
- Tại sao lại gọi em là cô?
- Ừ, thì gọi là em. 
- Em cũng chưa được. 
- Vậy muốn gọi bằng gì?
- Bằng mình. 
- Mình làm anh phát điên. 
- Anh còn đợi gì mà chưa ôm em? 
Huyền Nhung ôm cứng Lê Tùng, cố tình cọ sát bộ ngực vĩ đại vào má chàng, rồi ngửa mặt chờ hôn. Dĩ nhiên, Lê Tùng không rụt rè như trước nữa. 
Chàng dìu nàng xuống cái bàn dài, song nàng gỡ ra, giọng trách móc: 
- Thong thả. Hồi nhỏ, trước khi ăn, mẹ em thường bắt em rửa ráy sạch sẽ. Em không thích bẩn thỉu. Vả lại, ngoài kia có phòng riêng thú vị hơn. 
- Anh háu ăn lắm. Tính anh lại nóng như lửa. Tượng đá thấy em cũng bủn rủn huống hồ người trần mắt thịt như anh. 
- Em sẵn sàng chìu anh. Anh đòi hỏi khi nào cũng được. Sáng, trưa, chiều, đêm, bất cứ lúc nào, tuy nhiên... 
- Tuy nhiên, anh phải ngoan ngoãn đối với thượng cấp của em. 
- Anh thông minh ghê. Em ghét thậm tệ đàn ông đần độn. Thiện chí là điều kiện duy nhất để em hiến thân cho anh. Nói cho cùng, thượng cấp của em cũng là thượng cấp của anh. 
- Thượng cấp của chúng mình còn quên một điều quan trọng: ái tình không giống khẩu súng, nạp đạn là bắn. Ái tình phải đi đối với sự cảm thông của tâm hồn, trước khi dẫn tới sự cảm thông của xác thịt. Anh không thích ái tình còm măng. 
- Nếu không thích, anh còn nài ép em làm gì? Thôi, để em mặc áo. 
Lê Tùng cứng họng. Huyền Nhung tỏ ra cao tay hơn chàng. Nàng đã đọc rõ tâm trạng chàng như tấm hình trên màn ảnh. Tuy biết nàng yêu đương theo lệnh trên, chàng vẫn say mê.
Huyền Nhung ngoạm má chàng, giọng õng ẹo: 
- Chịu thua chưa? Đại tá sắp đến rồi, sửa soạn nhanh kẻo không kịp. 
Lê Tùng giả vờ nhìn nàng sửng sốt: 
- Đại tá Bùi Vinh? 
- Phải. Xong việc, anh tha hồ hú hí. 
Bùi Vinh đến trại vào lúc 9 giờ tối. 
Lê Tùng không lạ gì hắn, song đây là lần đầu gặp gỡ bằng xương, bằng thịt. Trong quá khứ, chàng chỉ biết hắn trên ảnh. Trước ngày từ giã Sài Gòn, chàng đã được Văn Bình nói rõ về Bùi Vinh và Phan Thiện. 
Đại tá Bùi Vinh là cánh tay phải của Phan Thiện, trùm phản gián Bắc Việt. Ông Hoàng đã có hàng chục tấm hình của Bùi Vinh, nằm, ngồi, đứng, mặc đồ tắm trên bãi biển, trưng diện dạ phục trong một đại lữ quán ở Hà Nội. Song trong hình, Bùi Vinh hoàn toàn khác ở ngoài. 
Trong hình, hắn có khuôn mặt xương xẩu, thân hình cao gầy, và nụ cười nghiêm nghị. Trên thực tế, hắn cao lêu nghêu nhưng đôi má lại phúng phính bánh đúc, miệng cười thâm hiểm hơn là nghiêm nghị.
Nhìn hắn, Lê Tùng giật mình. Có lẽ bộ ảnh trong hồ sơ của ông Hoàng được chụp từ lâu. Như vậy, có thể ông Hoàng lầm lẫn. Trong nghề điệp báo, sai một li, đi một dậm. Đột nhiên, chàng lo ngay ngáy, và bắt đầu nghi ngờ... Nghi ngờ kế hoạch của ông Hoàng. 
Kế hoạch lạ lùng này được mệnh danh là Hào quang. Đứng trước hào quang, con người thường quáng mắt. Ông Hoàng bố trí khổ nhục kế, để Lê Tùng rơi vào cạm bẫy của đối phương ở Sài Gòn. Lê Tùng sẽ biến thành một vùng hào quang làm các yếu nhân điệp báo Hà Nội quáng mất rồi thanh trừng lẫn nhau. 
Con người nguy hiểm nhất mà ông Hoàng muốn loại trừ trước tiên là Phan Thiện. 
Đối diện Bùi Vinh, Lê Tùng nhớ lại rõ mồn một những dòng chữ đánh máy li ti trong hồ sơ Hào quang mà ông Hoàng cho chàng độc, trước khi cất kỹ vào tủ sắt kiên cố. 
«...Một trong những cấm kỵ trong nghề điệp báo là cạnh tranh nội bộ. Sự ganh ghét giữa các nhân viên tình báo chuyên nghiệp do đô đốc Canaris chỉ huy với nhân viên tình báo của Đảng Quốc xã dưới quyền Himmler trong đại chiến thứ hai đã làm nhiều hoạt động ở hải ngoại bị tê liệt trầm trọng. 
«Tình trạng này đang xảy ra trong guồng máy Phản gián ở Bắc Việt. Căn cứ vào tài liệu xác thật được phối kiểm chu đáo, guồng máy này được coi là khá đắc lực. Giám đốc Phản gián là Phan Thiện. Hắn chỉ huy một hệ thống phản gián đại quy mô từ bờ bắc vĩ tuyến 17 đến biên giới Hoa-Việt. Hắn còn đặt an-ten tại nhiều thủ phủ trên thế giới, nhất là trong vùng Đông Nam Á. 
«Phan Thiện là cán bộ phản gián chuyên nghiệp, xuất thân từ cơ quan An ninh Liên bang (Sûreté fédérale) và Phòng Sử học (Bureau historique) - cơ quan Phản gián của Pháp ở Đông Dương - sau thế chiến thứ hai. Chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ tháng 12-1946, Phan Thiện đã có liên lạc mật thiết với các yếu nhân điệp báo Lê Giản và Phan Trọng Tuệ, song được uỷ nhiệm ở lại Hà Nội, tiếp tục phục vụ trong cơ quan an ninh của Pháp. 
«Nhờ sự cộng tác hữu hiệu và trung thành của Phan Thiện, các cơ sở nội thành của Việt Minh được bảo vệ kiên cố. Cho đến gần hiệp định Giơ Neo năm 1954, vai trò nhị trùng nguy hiểm của Phan Thiện mới bị bại lộ. Hắn trốn lên Việt Bắc, làm cố vấn cho Trần Quốc Hoàn, sau này làm bộ trưởng Công an. 
«Hắn được đưa đi Mạc Tư Khoa dự lớp huấn luyện cao cấp. Và sau 2 năm ở Nga Sô, Phan Thiện đã tốt nghiệp những trường đại học điệp báo sau đây: 
- trường gián điệp ẩn tế[13]
- trường phá hoại[14]

- trường gián điệp Fili[15]

«Sau đó, Phan Thiện trở về Bác Kinh học 6 tháng trong trường Kỹ thuật Phản gián Cao cấp ở ngoại ô Thượng Hải. Năm 1957, hắn về nước và được cử làm giám đốc Phản gián. Trên thực tế, Phan Thiện không mang chức vụ giám đốc, và sở Phản gián cũng không có tên chính thức. Các hoạt động phản gián được giấu trong vụ Lễ Tân, trực thuộc Phủ Thủ Tướng, và Phan Thiện chỉ giữ một chức vụ tầm thường là Phó Vụ trưởng Lễ Tân. Tuy vậy, quyền hành của Phan Thiện rất lớn. Sự hồi hương của hắn đã đặt các cơ sở điệp báo của ta vào tình trạng bế tắc.
« Năm 1960, Phan Thiện được đưa vào Ủy ban Trung ương Đảng làm uỷ viên dự khuyết, cùng với Nguyễn Hữu Khiếu, cựu giám đốc Công an Liên khu IV trong thời gian kháng chiến.
«Năm 1962, Bùi Vinh được biệt phái từ bộ Tổng tư lệnh qua vụ Lễ Tân, làm phụ tá cho Phan Thiện. Ngược với Phan Thiện, một chuyên viên điệp báo thuần túy, xuất thân từ thành phần tiểu tư sản thành thị (hắn đã đậu Tú tài Pháp, ban Toán, cha hắn là tham tá phủ Toàn quyền, ông nội hắn là quan lại Nam triều), đại tá Bùi Vinh lại thuộc giai cấp vô sản hoàn toàn. 
«Bùi Vinh gia nhập Vệ quốc đoàn trước ngày kháng chiến bùng nổ. Sinh quán hắn ở Quảng Bình (đồng hương với uỷ viên dự khuyết trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Khiếu), cha mẹ là nông dân nghèo, hồi nhỏ phải chăn trâu. 
«Sau khi gia nhập bộ đội, Bùi Vinh mới được học hành. Tư chất thông minh khác thường, sau 2 năm từ mù chữ hắn đã tốt nghiệp bằng tiểu học. 2 năm sau, hắn tốt nghiệp trung học. 
«Năm 1946, hắn chỉ là binh nhì. Năm 1948, hắn vọt lên thiếu úy trong trận đánh ở Liên khu V. Năm 1950, dự chiến tại Cao-Bắc-Lạng, Bùi Vinh đã đeo lon đại úy. Năm 1954, hắn chỉ huy một tiểu đoàn quyết tử ở thung lũng lòng chảo Điện Biên. Tiểu đoàn của hắn thiệt mạng 9/10 song đã hoàn thành nhiệm vụ. Và hắn được vinh thăng thiếu tá thiệt thụ.
«Nhờ thành phần giai cấp, hắn thăng cấp rất nhanh. Năm 1961, hắn lên đại tá. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết hắn được bộ Quốc Phòng đề nghị với phủ Chủ tịch lên cấp thiếu tướng.
«Về chuyên môn điệp báo, Bùi Vinh còn ở mức trung bình, nếu không là sơ cấp. Hắn chưa hề hoạt động điệp báo. Hắn chỉ mới theo học khóa huấn luyện điệp báo cấp tốc của bộ Tổng tư lệnh, và chưa hề bổ túc ở ngoại quốc. 
«Về phần gián điệp, Bùi Vinh mới đạt trình độ tập sự. Nguyên nhân hắn được biệt phái qua vụ Lễ Tân hoàn toàn có tính chất chánh trị. Nếu Bùi Vinh thay thế Phan Thiện, tổ chức của chúng ta sẽ hoạt động dễ dàng hơn, ít nhất trong hiện tại. Vì vậy, công tác cấp thời của chúng ta là tìm mọi cách loại trừ giám đốc Phản gián Phan Thiện. 
«Kế hoạch loại trừ này gặp rất nhiều khó khăn. Phan Thiện là uỷ viên dự khuyết trung ương Đảng, nếu để hắn trở thành uỷ viên thật thụ và nắm giữ toàn bộ hệ thống điệp báo miền Bắc, chúng ta sẽ phải tốn phí nhiều tiền bạc và nhân sự.
«Thoạt đầu, chúng ta dự định ám sát Phan Thiện. Việc ám sát bất thành vì Phan Thiện bố trí phòng vệ rất chu đáo, hai lần nhân viên của ta trà trộn vào cơ quan của hắn, cả hai lần đều bị bại lộ. Vả lại, ám sát không lợi bằng thanh trừng. Vì Phan Thiện bị ám sát, một Phan Thiện khác sẽ được cử ra thay thế. 
«Trong guồng máy điệp báo Bắc Việt, ngoài Phan Thiện ra đang còn một số chuyên viên có đầy đủ khả năng. Biện pháp lý tưởng là loại trừ Phan Thiện bằng cách đưa hắn vào tròng. Chúng ta sẽ tạo chứng cớ giả mạo để giúp Bùi Vinh kết tội Phan Thiện. Trung ương Đảng sẽ phải thanh trừng Phan Thiện về tội phản bội. 
«Sau khi Phan Thiện bị thanh trừng, Trung ương Đảng sẽ không dám bổ nhiệm các chuyên viên thuần túy vào chức vụ cao cấp nữa, và đương nhiên đại tá Bùi Vinh sẽ lên thay thế. Một hậu quả đương nhiên khác là các chuyên viên thuần túy trong guồng máy điệp báo sẽ bị thay thế bởi các đảng viên trung kiên. 
«Việc chính trị hoá điệp báo sẽ làm mực độ hữu hiệu giảm sút, giúp chúng ta đẩy mạnh hoạt động... 
«Sau đây là hồ sơ tướng mạo và đời sống của Phan Thiện, và Bùi Vinh...» 
Lê Tùng nhìn Bùi Vinh như bị thôi miên.
Bùi Vinh lặng lẽ ngồi xuống ghế xa lông, miệng phì phèo điếu xì gà thơm phức. 
Hắn không bắt tay Lê Tùng. Hắn cũng không chào hỏi. Hắn lại không mời chàng ngồi. 
Bùi Vinh mở đầu bằng câu nói dấm dẫn, chứa đầy đe dọa: 
- Lê Tùng! Anh chưa thành thật. 
Lê Tùng chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác: 
- Tôi... 
Bùi Vinh cướp lời, giọng hách dịch: 
- Để yên tôi nói. Anh chưa thành thật. Lê Tùng, anh không giấu diếm được tôi đâu. 
Lê Tùng có cảm giác như trần nhà xụp xuống. Trần nhà xụp xuống đè chàng nát bấy. Đồng thời đè nát bấy kế hoạch Hào quang mà ông Hoàng mất bao công phu sửa soạn.
 



IX. Mê Hồn Trận
 
 Mùi thuốc lá cháy khét làm Nguyễn Biên bực mình. Tuy nghiện thuốc lá mỗi ngày hai gói, một gói Chesterfield ở nhà, một gói Bát Tốt ngoài đường - hắn lại ghét mùi cháy khét. Vì vậy, đĩa đựng tàn của hắn luôn luôn đựng nước. Gặp nước, tàn thuốc phải tắt ngủm. 
Không hiểu sao hôm nay Nguyễn Biên lại quên đổ nước. Có lẽ hắn bận suy nghĩ. Thật vậy, suốt từ chiều đến giờ, hắn ngồi im như tượng đá trong ghế bành, nhìn qua bao lơn xuống đường.
Hắn nhìn xuống đường song không thấy, không nghe gì hết. Đường Phạm Ngũ Lão, sau lưng ga xe buýt, thường là khu vực náo nhiệt đông đúc nhất Sài gòn, ngày cũng như đêm, nhất là khi trời sắp tối. Hàng trăm xe cộ đủ loại nối đuôi nhau, xe buýt khổng lồ dài ngoằn phun khói đen kịt, xe xì cút tơ bóp kèn te te, xe hơi nhà lộng lẫy áo mầu, xe đạp, xích lô ì ạch và xe thổ mộ khệnh khạng...
Nguyễn Biên chỉ thấy khoảng không vô tận. Trên nền trời hoàng hôn, những đám mây màu xám đang chuyển sang màu tím... Đột nhiên, Nguyễn Biên cảm thấy trống trải lạ lùng.
Trên bàn, hai tờ báo vẫn nằm chềnh ềnh dưới ánh đèn 60 nên sáng quắc. Tờ Sống, và tờ J.E.O. Pháp ngữ.
Nguyễn Biên đọc đi đọc lại nhiều lần nên thuộc làu bài lai cảo đăng ở trang sau. Lai cảo thứ nhất đăng trên báo Sống như sau:
«Phạm Tư ở Huế phải về ngay. Mẹ đau nặng.
Anh cả.
Phạm Thân.»
Và lai cảo thứ hai đăng trên báo J.E.O.:
«Marie em, từ ngày em ra đi, con khóc ngày đêm. Em hãy về nhà. Anh sẽ quên hết quá khứ. 
Người yêu em: Paul.»
Trên đất Việt Nam, những người như Phạm Tư không hiếm, tuy nhiên Phạm Tư và Paul ở đây chỉ có trong trí tưởng tượng của Nguyễn Biên, giám đốc trú sứ gián điệp Bắc Việt ở Sài gòn. 
Những lai cảo hiền lành này sẽ đến văn phòng điệp báo trong vụ Lễ Tân 4 ngày sau. Nghĩa của nó rất giản dị: công tác đã hoàn tất, đã ra lệnh cho nhân viên tạm rút vào bóng tối, trân trọng chờ chỉ thị.
Ba ngày trôi qua...
Nguyễn Biên vẫn chưa nhận được chỉ thị. Mỗi tối, đúng 8g5’, hẳn phải túc trực bên máy thu thanh để nghe âm ngữ của đài bá âm Hà nội. Hắn không hiểu sao Hà nội bắt đình chỉ mọi liên lạc bằng điện đài, viện cớ là Phản gián Sài gòn hoạt động đắc lực. 
Nguyễn Biên lẩm bẩm:
- Hừ, như vậy mà cho là đắc lực! Rõ thần hồn nát thần tính! 
Trong thâm tâm, Nguyễn Biên khinh rẻ tổ chức của ông Hoàng. Hắn đã bố trí cho Lê Tùng rời Sài gòn một cách dễ dàng, ung dung trèo phi cơ ở Tân Sơn Nhất, trước mũi công an và Phản gián. Phen này trở về, hắn sẽ báo cáo tường tận cho Đại tá Bùi Vinh...
Đại tá Bùi Vinh... con người quân nhân cương nghị, khôn ngoan và dũng lược, thăng cấp nhanh như ngựa phi, thành phần đầy hy vọng của nguồn máy điệp báo...
Theo chương trình, Nguyễn Biên phải lưu lại miền nam hai năm nữa. Thêm 24 tháng dài đăng đẳng nữa... Hắn xa gia đình từ lâu, một năm 4 lần, vợ con hắn gởi thư vào. Thư từ được viết vào giấy gói đồ bằng mực hoá chất, hoặc chụp trên phim vi-ti. Từ lâu, hắn không được ngửi lại mùi cà phê Nhân ở Cầu Gỗ, gần hồ Hoàn Kiếm.
Nhà hắn ở phố Cầu Gỗ, sau tiệm cà phê Nhân, nổi tiếng nhất nhì Hà nội. Buổi sáng thức giấc, hắn ngồi một mình trong tối, cánh mũi nở rộng, hít mùi cà phê phin đặc biệt vào buồng phổi. Ban đêm trước khi lên giường, hắn cũng không quên thưởng thức hương vị cà phê. Nhiều đêm, hắn ân ái với vợ trong bầu không khí sực nức mùi cà phê độc đáo. Cà phê đã biến thành một phần của đời hắn.
Hồi nhỏ, hắn sống trong một đồn điền trồng toàn cà phê, thứ cà phê thượng hạng, gần Phủ lạng thương. Lớn lên, hắn mê uống cà phê một cách kinh khủng. 
Mùi cà phê của tiệm ăn bên cạnh xông vào mũi, lôi Nguyễn Biên về thực tại. Sau khi Lê Tùng sa bẫy, hẳn rời ngôi nhà ở đường Nguyễn Văn Giai, dọn về căn gác cao chót vót này.
Nguyễn Biên giật mình đánh thót.
Đồng hồ quả lắc trên tường dõng dạc điểm 8 tiếng. 5 phút nữa, giọng nói quen thuộc của đài Hà nội sẽ vang rền trong máy thu thanh Zenith đặc biệt 3000-1 của Mỹ đặt trên bàn.
Nhân viên điệp báo Bắc Việt hoạt động tại Đông nam á thường dùng máy thu thanh Zenith. Âm thanh của nó trong trẻo, và rõ ràng, những băng làn sóng ngắn của nó có thể được dùng để nghe mật điện, ngoài ra, băng F M có thể biến thành điện đài.
Bản tin của đài Hà nội bắt đầu - Cô gái xướng ngôn uốn éo, giọng chua như dấm, nếu ở gần Nguyễn Biên phải vít đầu xuống, hôn cho bẹp đi. Tai Nguyễn Biên vểnh lên. Tiếng nói nũng nịu từ trong máy phát ra:
«... Sông có khúc, người có lúc...
Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm...»
Nguyễn Biên hứ một tiếng rồi tắt máy. Chỉ thị của Trung ương đã tới sau 3 ngày chờ đợi mỏi mắt. Nhưng Trung ương đã có thái độ hoàn toàn khó hiểu: trước đây ra lệnh đình chỉ hoạt động một thời gian thì nay lại đổi hẳn tập trung năng lực vào vụ Lê Tùng... Sông có khúc, người có lúc... Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm... nghĩa là «đã nhận được lai cảo đăng trên báo, yêu cầu tiếp tục công tác, đúng 8g30 tối nay. Trung ương sẽ gởi chỉ thị bằng vô tuyến điện trên tần số thường lệ».
Nguyễn Biên lặng lẽ châm thuốc hút. 
Thời gian trôi qua từ từ... Hắn gác chân lên bàn, hớp một ngụm cà phê đặc. Dáng điệu khoan thai, hắn đeo ống nghe vào tai, hí hoáy ghi chú mật điện. Tạch tè, tạch tè...
Cơ quan tầm đài của Phản gián Nam Việt cũng nghe được bức điện này, và thu vào băng nhựa. Tuy nhiên, họ không thể nào hiểu nghĩa. Họ cũng không biết được người nhận là ai. Phuơng pháp truyền tin này, danh từ chuyên môn điệp báo gọi là truyền tin một chiều».
Bức điện dài đúng 3 phút. Nguyễn Biên ghi đầy một trang giấy. Hắn liếc qua một phút, thở khói thuốc lá xuống bàn, rồi cúi đầu dịch. Dưới đèn bồ hôi hắn nhễ nhại. 
Nguyễn Biên hút hết điếu thuốc thứ năm, bức điện mới được dịch xong.
Nội dung làm hắn bàng hoàng: 
Giám đốc
gửi
Trú sứ KC
Đã nhận được báo cáo tạm đình chỉ hoạt động đăng trên nhựt báo Sống và Journal d’Extrême Orient dưới hình thức lai cảo. Thành thật khen ngợi. Lê Tùng đã đến nơi bình yên. 
Yêu cầu Trú sứ thi hành những chỉ thị thuợng khẩn sau đây:
a- tiếp xúc ngay với Quỳnh Bích để lấy thêm tài liệu, và tin tức liên quan đến vụ Lê Tùng. Phải khám phá ra bằng được phản ứng cửa sở Mật vụ đối với việc Lê Tùng vắng mặt. 
b- lấy thêm tài liệu, tin tức về sở H-4 trong Tổng Nha Mật vụ, đặc biệt là tìm hiểu thủ tục chuyển ngân của sở này.
c- báo cáo hỏa tốc bằng điện đài cao Trung ương. 
d- đây là công tác cuối cùng của trú sứ KC. Sau đó trú sứ sẽ được triệu hồi. Cố gắng thi hành chỉ thị trong bí mật. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bất khả kháng, có thể bất chấp an ninh, miễn hồ đạt được kết quả trong thời gian ngắn.
e- liên lạc vô tuyến theo thời khoá biểu thường lệ. Mật mã KFS, và KBN. Nhân viên Trung ương sẽ túc trực mỗi đêm từ 0 đến 5 giờ sáng đề liên lạc với trú sứ KC.
Nguyễn Biên ngồi thừ thật lâu trong ghế. Hầu hết nhân viên dưới quyền ở Sài gòn đều vắng mặt. Hắn đành phải hoạt động một mình. Mặt hắn cau lại, trong sự giận dữ. Giám đốc ở Trung ương ra lệnh rất dễ, vì chỉ cần bấm chuông, gọi thư ký tốc ký - một cô gái bụng lép, mông tròn, ngực nở - rồi chuyển mảnh giấy xuống phòng mật điện.
Trung ương không thể hiểu được những khó khăn ghê gớm của hắn ở Sài gòn, với nguồn máy Phản gián đại qui mô...
Nguyễn Biên nhún vai sửa soạn tắt đèn. 
Chợt nhỡn tuyến của hắn chạm phải chồng báo trên tủ buýp phê. Chập tối, bà già bán báo ở đầu đường mang lên mà hắn quên đọc. Dầu có nhiều tiền, hắn chỉ dám thuê báo, mỗi ngày 10 đồng, đọc hết 20 tờ. Hắn cần thiên hạ tưởng hắn là ông kế toán già, độc thân, mang sổ sách tư nhân về nhà cặm cụi làm đêm, với số lương đủ sống. 
Tấm hình ở trang nhất tờ Quyết Tiến làm Nguyễn Biên khựng người.
Đó là hình Lê Tùng.
Nguyễn Biên vồ lấy tờ báo, trải trên bàn. Một tiêu đề chữ đậm chạy dài 4 cột như sau: 
Phủ Thủ tướng đính chính một tin thất thiệt: Lê Tùng không phải là cựu nhân viên tình báo. Lê Tùng vẫn ở Sài gòn.
Bên dưới là nội dung, kèm theo bức hình Lê Tùng, một Lê Tùng gầy gò, tiều tụy và buồn bã:
«Phủ Thủ tướng Sài gòn vừa đính chính hôm nay một nguồn tin thất thiệt được đăng tải trên báo chí ngoại quốc, và báo chí trong nước, theo đó một cựu nhân viên tình báo quan trọng Nam Việt vừa biệt tích, và có lẽ đã xuất ngoại. 
«Trả lời câu hỏi của các ký giả, một phát ngôn viên của Phủ Thủ tướng tuyên bố rằng các cơ quan tình báo Nam Việt không có nhân viên nào mang tên Lê Tùng. Cũng theo lời phát ngôn viên này thì có lẽ báo chí đã lầm với Lê Tùng, một nhân viên hành chánh trung cấp, vừa ở tù 6 tháng về tội lường gạt và hành hung nhân viên công lực. Sau khi được phóng thích, Lê Tùng vẫn ở Sài Gòn. Đương sự vừa đệ đơn lên chính phủ phản kháng về vụ báo chí loan tin thất thiệt, mặt khác, luật sự của Lê Tùng cho biết đương sự sẽ dành quyền truy tố trong vụ này.» 
Nguyễn Biên quăng tờ báo xuống sàn gác, phá lên cười khanh khách. Hắn cười to hơn khi thấy toàn thể các báo đều loan tin về Lê Tùng. Rồi hắn châm điếu Bát-tốt, gật gù một mình:
- Cóc khô. Tại sao nhà báo không phỏng vấn Nguyễn Biên? Phen này, bọn mật vụ Sài gòn sẽ chết chung một hố.
Nguyễn Biên đã lạc quan một cách quá đáng. Vào giờ ấy, nhân viên Mật vụ dưới quyền ông Hoàng vẫn hoạt động ráo riết.
Bản báo cáo từ Hồng kông gửi được đặt nằm ngay ngắn trên bàn. Người bán hàng trong Trung tâm Ngọc Thạch, ở đại lộ Carnarvon, phục sức kỳ dị, mắt đeo kính dâm, miệng ngậm tẩu cán sắt Falcon, sơ mi ngắn tay màu đỏ ca-rô, cổ áo gài 2 nút, đã loan tin Lê Tùng rời Hồng kông đi Hà nội. 
Ông tổng giám đốc xoa tay có vẻ hể hả. Lần này được coi là biệt lệ nên sự hiện diện của Lê Tùng tại Hà nội không được ông thông báo cho tổ chức của Sở ở miền Bắc vĩ tuyến 17 biết. Kế hoạch MA-15: Hào quang đã tới phần gay go nhất, Lê Tùng cần hoạt động một mình. Lê Tùng sẽ được Sở giúp đỡ gián tiếp.
Giúp đỡ bằng cách trương thêm một cái bẫy mới ở Sài gòn. Vì vậy, Văn Bình bám sát Quỳnh Bích. 
Trong khi Nguyễn Biên chậm rãi rời căn gác ở đường Phạm Ngũ Lão, hòa mình vào thủ đô ban đêm thì ở góc đường Mặc Đĩnh Chi - Nguyễn Du, tiếng nhạc nhẹ tràn ngập phòng ngủ của Quỳnh Bích.
Quỳnh Bích, nữ nhân viên Biệt vụ, Bí thư của tổng thanh tra Văn Bình. Cô gái mảnh mai như liễu, song lại làm đàn ông choáng váng vì cái mông tròn trịa, và bộ ngực nở nang cực độ, một nửa lộ ra ngoài, dưới cái áo dài trắng may khít, hở vai, hở đến nỗi thợ may phải lắc đầu, le lưỡi. 
Đêm ấy, Quỳnh Bích khánh thành áo mới. Cái áo hở vai táo bạo nhất Sài gòn. Nàng khỏa thân có lẽ còn ít khêu gợi hơn là mặc áo hở vai, vì làn da trắng hồng của nàng có điều kiện khoe khoang dễ dàng, nhất là khoe khoang hai trái tuyết lê mũm mĩm và đú đởn.
Nàng nằm dài trên đi-văng, ngực hơi nghiêng, cốt cho Văn Bình ngắm nghía. Áo nàng được cài bằng khuy bấm, chỉ kéo nhẹ là tuột ra, và Văn Bình đã biết rõ là bên trong nàng không mặc gì hết.
Thái dương chàng nóng ran, mạch máu chạy rần rần, chàng muốn tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng, và xà xuống đi-văng lót cao su mút êm như tơ, song cố kèm hãm. Quỳnh Bích đẹp thật! Quỳnh Bích khêu gợi thật! Nàng là huýt-ky pha đá vụn đặt trên khay vàng, bưng tận miệng chàng. Đúng ra, bưng tận miệng người lữ hành lang thang nhiều ngày trên sa mạc mênh mông cháy bỏng. Chàng chỉ vươn tay ra thì tất cả thuộc quyền sở hữu của chàng.
Và nàng cũng chờ đợi một cử chỉ đòi hỏi của chàng.
Mà chàng không dám.
Chàng không sợ nhan sắc quyến rũ của Quỳnh Bích sẽ làm chàng tối mắt, quên lửng nhiệm vụ. Trong đời, chàng đã ôm ấp nhiều thân hình quyến rũ hơn Quỳnh Bích, và nhiều lần chàng ra đi, không tiếc nuối, nhiều lần chàng dửng dưng khi người đẹp quằn quại trong vũng máu.
Chàng rụt rè vì sợ Quỳnh Bích mềm lòng.
Nàng là nhân viên của địch. Từ lâu, nàng đánh cắp tài liệu trong phòng giấy của chàng, trao cho Phạm Huề và Nguyễn Biên. Chàng đã nhắm mắt làm ngơ cho nàng tiến hành công tác phản bội. Hơn thế nữa, theo lệnh ông Hoàng, chàng lại khuyến khích nàng bước sâu trên đường phản bội.
Chàng bắt đầu lo ngại vì Quỳnh Bích yêu chàng thành thật. Nếu chàng yêu trả một cách tha thiết, nàng sẽ thú tội hết. Khi ấy, kế hoạch của ông Hoàng sẽ thất bại. 
Quỳnh Bích nhìn chàng bằng luồng mắt đắm đuối. Hồi chiều, nàng hẹn Văn Bình đến phòng. Thường lệ, hai người đóng cửa trong phòng ngủ, rồi đến 10 giờ kéo nhau đến vũ trường nhảy cho đến 2 giờ sáng. Chàng đưa nàng về phòng, rồi ngủ lại với nàng đến sáng.
Dưới đèn, Văn Bình đẹp trai lạ lùng. Cặp mắt to, sáng, đầy vẻ cương nghị, cái miệng cười hấp dẫn và chân thành, đôi vai tròn, lực lưỡng... Nhắm mắt lại, nàng vẫn thấy chàng. Bịt tai, nàng vẫn nghe giọng nói vỗ về khả ái của chàng.
Nàng buột miệng:
- Văn Bình ơi!
Chàng hôn nhẹ vào môi nàng. Mùi nước hoa VentVert thơm ngào ngạt.
- Em như con nít gọi anh hoài. Trong vòng 10 phút, em gọi anh cả thảy 5 lần. Gọi xuông mà chẳng nói gì hết.
Quỳnh Bích thở dài:
- Em có chuyện muốn thổ lộ với anh.
Nếu không trấn tĩnh giỏi, Văn Bình đã tái mặt. Giây phút mềm yếu của người đàn bà muôn thuở đã tới. Chàng bèn mỉm cười:
- Lại chuyện làm tình phải không?
Nàng gật đầu:
- Vâng, chuyện làm tình. Em giấu kín trong lòng từ lâu. Từ lâu, em không có can đảm nói lại với anh.
- Buồn hay vui?
- Dĩ nhiên là buồn.
- Ồ, anh không thích chuyện buồn. Làm nghề tính báo, nên nghe chuyện vui thì hơn. Vả lại, gần người đẹp như em, dại gì mà buồn.
- Em suy nghĩ nhiều rồi, anh ạ. Em không thể trì hoãn thêm nữa. Anh ơi, anh tha lỗi cho em. Em...
Văn Bình bịt miệng Quỳnh Bích:
- Âm nhạc im nhẹ như thế này không thích hợp với chuyện buồn. Lát nữa, đi nhảy về, anh sẽ thức đến sáng để nghe em tâm sự. Hoặc đến mai, anh lái xe đưa em lên xa lộ Biên hòa. Chúng mình sẽ vào trong rừng cao su...
- Không, anh ạ. Nếu không kể bây giờ, em sợ không có can đảm nữa...
- Nhưng anh lại không có can đảm nghe chuyện buồn đêm nay... Vì em ơi, đêm nay anh ăn mừng sinh nhật.
Chàng phải bịa chuyện sinh nhật để ngăn cản Quỳnh Bích. Quả nhiên nàng mắc mưu một cách ngây thơ. Nàng tất tưởi ngồi dậy, giọng xúc động:
- Trời ơi, sinh nhật sao anh không cho em biết?
Văn Bình vuốt tóc nàng:
- Anh muốn dành sự ngạc nhiên cho em. Một sự ngạc nhiên kỳ thú. Anh định mời em ăn khuya ở Chợ lớn, trên đường Phú lâm. Gió mát, trăng thanh, giống như đêm anh chào đời...
- Lạ nhỉ! Em lại tưởng ngày sinh nhật của anh là 2-8.
- Bậy nào, ai nói với em?
- Chị Nguyên Hương.
Chết rồi! Mùng 2 tháng 8 đúng là ngày sinh nhật của chàng. Đêm 2-8 năm ngoái, chàng đã mời nhiều bạn bè trong Sở hưởng lạc suốt sáng. Ông Hoàng cũng gửi tặng chàng một két rượu huýt ky, thứ đặt riêng tại miền bắc Anh quốc.
Chàng sinh ngàv 2-8 nên khi gia nhập hàng ngũ tình báo mới chọn số hiệu 28. Z. 28. Hơn ai hết, Nguyên Hương - cô bé quái ác Nguyên Hương - biết rõ cuộc đời của chàng.
Nhưng chàng vẫn chối biến:
- Ồ, Nguyên Hương lầm to. Anh không cho họ biết ngày sinh nhật vì sợ phiền phức. Sợ anh chị em trong Sở tốn tiền vô ích. Ngoài ra, còn điều này nữa: liệu địch biết, họ có thể thư anh chết. Năm ngoái, một nhân viên hành động của Sở chết vì bị thư theo pháp thuật Cao miên.
Đột nhiên Quỳnh Bích cười ròn rã:
- May quá! Em sẽ thuê thầy pháp thư anh nếu anh bỏ em đi với người đàn bà khác.
Văn Bình cười theo.
Và trong khoảnh khắc, Quỳnh Bích đã quên bẵng những điều cần thổ lộ.
Vả lại, dầu nàng muốn thổ lộ, Nguyễn Biên vẫn có thể cấm đoán nàng.
Nguyễn Biên không có mặt trong phòng, chứng kiến cảnh thân mật giữa Quỳnh Bích với Văn Bình, nhưng đã báo tin cho nàng biết. 
Một hồi chuông kêu reng reng.
Đang quấn chặt lấy chàng. Quỳnh Bích chống tay ngồi dậy. Văn Bình mở đèn trên bàn:
- Em hẹn với ai không?
Nàng lắc đầu:
- Không. Em không cho ai biết địa chỉ riêng. Ngoại trừ một số bạn thân.
Tiếng chuồng reo 2 lần, một dài, một ngắn. Rồi một tiếng dài lê thê. Quỳnh Bích tái mặt, giọng đột nhiên đổi khác:
- À, có thể là...
Nàng ngưng bặt.
Biết nàng hớ, Văn Bình cũng lặng thinh. Cuộc chạy đua gay go đã gần tới đích, nàng không thể bỏ dở. Chàng có bổn phận giúp nàng tiếp tục.
Quỳnh Bích nói:
- Anh chờ em một phút, em ra xem ai.
Văn Bình đùa cợt:
- Không chịu. Cậu nào bén mảng tới phòng em, anh sơi tái liền.
Quên hết lo sợ, nàng phá lên cười:
- Nghe anh nói, ai cũng tưởng anh yêu em nhất trên đời, và trên đời chỉ yêu một mình em thôi... Em cầu mong người gõ cửa là một trong những người lén lút viết thư tỏ tình với em. Vì sự ghen tuông của anh là bằng chứng anh yêu em thật sự.
Văn Bình kéo nàng vào lòng. Nàng đứng yên, như sự cử động thì chàng sẽ tan biến ra khói. Đột nhiên, nàng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nàng cảm thấy cần Văn Bình hơn bao giờ hết. Nàng ôm ghì lấy chàng lần nữa.
Chàng vuốt má, âu yếm:
- Lát nữa nhé. Chúng mình còn nhiều thì giờ. Em ra mở cửa cho người ta.
Văn Bình nghe tiếng bản lề nghiến kèn kẹt, rồi tiếng của Quỳnh Bích:
- Ai đấy?
Bên ngoài, có tiếng đàn ông khô khan:
- Thưa, tôi ở tiệm may Khai Thi, đường Gia long...
Quỳnh Bích à một tiếng rồi nín thinh. Giọng người lạ lại vang lên:
- Ông chủ sai tôi rnang cái áo mới may này cho cô. Còn tiền nong thì khi nào cô đi qua Gia long, thanh toán cũng được.
- Cám ơn ông.
- Không dám. Kính chào cô.
Văn Bình nghe rõ tiếng thở dài nho nhỏ của Quỳnh Bích. Náng đóng cửa, xách gói áo vào, vẻ mặt buồn thiu.
Văn Bình đã hiểu lý do, song vẫn giả vờ không biết. Chàng châm thuốc Salem, pha trò:
- Cậu nào tặng áo phải không?
Nàng lắc đầu:
- Không. Tiệm may gửi xuống cho em. Em có thói quen lười đi lấy nên họ phải mang tận nơi.
Như để phân vua, nàng lấy cái áo dài ra, trải trên bàn. Văn Bình reo lên:
- Đẹp quá!
Cái áo đẹp thật. Nó được may bằng hàng su-ra đắt tiền, màu xám nhạt, những đóa hoa lớn bằng cái bát màu vàng nổi lên rực rỡ. Dưới ánh đèn đêm, chàng nhận thấy mặt nàng hơi biến sắc. Có lẽ nàng bắt đầu sợ. Nàng sợ Văn Bình hay sợ người lạ? Có lẽ cả hai. Nàng bị xô đẩy vào mê hồn trận, chân tay trói chặt, tâm thần hoang mang.
Văn Bình lặng lẽ thở khói Salem thơm ngát lên tràn nhà. Chàng cười thầm tổ chức của địch. Cái áo su-ra la một hình thức liên lạc: có lẽ nội đêm nay Quỳnh Bích phải tới gặp họ.
Tuy nhiên, địch chỉ nghĩ tới việc dùng cái áo mới làm ám hiệu mà quên rằng Quỳnh Bích ghét hàng su-ra. Su-ra là hàng đắt tiền của Pháp, may áo dài rất sang trọng, song nàng không thích vì nó gồm toàn màu tối, không thích hợp với tính tình nhí nhảnh của tuổi đôi mươi.
Quỳnh Bích lại là kẻ thù của áo hoa to. Tủ áo của nàng, tứ phía lồng kính trong suốt, khoe khoang một loại áo duy nhứt: áo trơn, không in hoa, hoặc chỉ thêu hoa lơ thơ gần cổ, để tôn cao bộ ngực nguyên tử của nàng.
Văn Bình dụi thuốc rồi đề nghị:
- Tắt đèn, em nhé?
Quỳnh Bích vâng rồi nằm dài xuống giường. Chàng thoảng thấy nàng xem đồng hồ. Đúng rồi, nàng sắp phải đến nơi hẹn.
Nghĩa là nàng sắp phải cáo bệnh để đuổi chàng về.
Trong bóng tối, chàng mỉm cười một mình. Làn da mát rợi của nàng cọ vào ngực chàng. Chàng nghe rõ trống ngực thình thịch của nàng. Nàng xúc động, không phải vì sung sướng, mặc dù trong những giây phút tương tự nàng thường rên lên hoặc thét to để bộc lộ khoái cảm lâu ngày bị dồn ép.
Nàng xúc động vì sợ hải.
Văn Bình không muốn kéo dài thời khắc miễn cưỡng này nữa. Chàng biết nàng đã biến thành cái máy, ngoan ngoãn vâng lệnh chàng.
Bỗng nàng rướn người, ho lên một tiếng.
Rồi nàng ho luôn cả tràng.
Văn Bình vội ngồi dậy, mở đèn, giọng ái ngại:
- Khổ quá, em bị cảm rồi.
Nàng ho tiếp, đầu tóc rũ rượi:
- Vâng, có lẽ em bị gió. Hồi nãy, mở cửa, em mặc áo mong manh nên hơi lạnh thấm vào phổi.
Văn Bình nâng ly rượu tận môi nàng:
- Em uống cho nóng người.
Nàng nhắm mắt tợp một hơi. Văn Bình bước xuống giường, kéo mền lên đắp cho nàng. Nàng quay mặt vào tường, giả vờ ngủ. Văn Bình mặc xong quần áo, tắt máy điều hòa khí hậu, rồi nói:
- Em nên nằm nghỉ một lát cho khỏe. Nếu thấy ớn rét, em nên uống hai viên át pi rin.
- Vâng.
- Em có thuốc chưa? Nếu chưa có, anh ra đường Đinh tiên Hoàng mua về cho em.
- Cám ơn anh. Em luôn luôn trữ sẵn mọi thứ thuốc trong ngăn kéo.
Nghĩa là nàng muốn chàng về. Vả lại, chàng cũng muốn về cho nàng được tự do.
Chàng cúi hôn trán nàng, âu yếm:
- Chóng ngoan, anh về nhé.
Một giọt nước mắt long lanh trên má nàng. Chàng biết nàng khóc vi hối hận. Hối hận vì phải đánh lừa người yêu.
Tự dưng, Văn Bình cũng hối hận. Giữa nàng và chàng, chàng mới là kẻ đáng hối hận nhất. Vi chàng đã đánh lừa nàng từ đầu đến cuối. Nàng bị phỉnh phờ mà không biết.
Văn Bình khép cửa, rón rén xuống cầu thang.
Ngoài đường, gió thổi rào rào. Cái chữ thập khổng lồ vẽ bàng sơn đỏ lân tinh sáng rực trong bóng đêm u uất. Một ngọn đèn chập chờn trên nóc sứ quán Anh quốc đối diện. Con đường dẫn tới nhà xác của bệnh viện Đồn đất đen sì như được quét bằng hắc in.
Văn Bình chép miệng trèo lên xe hơi.
Mưa tạt qua cửa kính vào mặt chàng. Chàng bỗng thèm uống một tách cà phê đen nóng hổi.
Không cần nhìn tứ phía, chàng đã biết có những con mắt cú vọ đang rình rập chung quanh. Vả lại, chàng không có bổn phận đối phó với địch. Bổn phận của chàng là tiếp tay cho địch. Là giúp địch đánh cắp tài liệu về vụ Lê Tùng. Là giả mù, giả điếc một thời gian.
Chàng cười khảy một tiếng rồi gài số.
*** *** ***
Văn Bình vừa xuống hết cầu thang thì trong phòng Quỳnh Bích tung mền nhỏm dậy.
Nàng hé riềm cửa sổ, nhìn xuống đường. Nàng nghẹn ngào muốn khóc bật lên khi thấy Văn Bình chậm rãi mở cửa xe, và trước khi rời đường Mạc đỉnh Chi còn phóng mắt lên lầu. Qua màn tối, nàng không thấy rõ mắt chàng, nhưng tin chắc là chàng tìm cửa sổ phòng nàng, tâm thần rạo rực vì yêu đương và lo lắng. Quỳnh Bích đinh ninh Văn Bình yêu nàng tha thiết. Nàng đứng giờ lâu bên cửa sổ, xe hơi của Văn Bình đã rẽ vào đại lộ Thống nhất từ lâu mà nàng vẫn bâng khuâng.
Chợt tiếng đồng hồ gỏ giờ ở phòng bên vọng lại. Nàng giật mình, khoác áo tơi mưa vào người, chọn đôi giép thấp nhất, rồi xuống đường bằng cửa sau, ăn thông ra đường Nguyễn Du.
Mưa bụi bay lất phất.
Nàng châm thuốc hút cho đỡ lạnh. Thật ra, Sài gòn dang ở vào mùa nóng. Nàng lạnh vì nghĩ đến những đêm mưa bụi bay lất phất ở quê nhà xa lắc.
Những ngày đầu tiên xa nhà, nàng hồi hộp mong trở về. Nàng vẫn thèm được ăn lại khúc mía Triệu tường ròn tan, miếng chè lam Phủ Quảng thơm bùi, bát chè bà cốt Đình hương bất hủ - những món ăn quê mùa mà thân thiết cua tỉnh Thann Hóa, nơi nàng chôn rau cắt rốn. Nàng mong trở về vì toàn thể gia đình nàng đều ở ngoài ấy sau hiệp định Giơ-neo.
Tình yêu quê nhà, tình yêu gia đình đã xô đẩy nàng vào mê hồn trận gián điệp. Nhiều lần, nàng có ý định thoát trốn, nhưng ý định của nàng chỉ là đốm lửa léo lét trên biển rộng tối om, nên rốt cuộc nàng đành nhắm mắt đưa chân thêm nữa.
Đêm nay, Quỳnh Bích phải tới gặp nhân viên điệp báo Bắc Việt. Theo quy ước, sau khi nhận được cái áo su-ra màu xám, hoa vàng, nàng phái đến chỗ hẹn ngay. Đến ngay, không định giờ.
Chỗ hẹn là một cái xe hơi đậu gần nhà nàng, trên đường Hai Bà Trưng, bên hông bệnh viện Đồn Đất-Đô là một cái trắc - xông sơn đen, rất quen thuộc với thủ đô Sài gòn, bản số xe có 3 dêrô ở sau.
Rẽ vào đường Hai Bà Trưng, nàng thấy hai chân ríu lại. Nếu Văn Bình đi một bên nàng sẽ thú hết với chàng. Hoặc giả xe tuần tiễu cũa cảnh sát chạy qua... những chiếc xe díp sơn xanh cọc vô tuyến điện dài lòng thòng, chạy rừ rừ bước một trên đường phố Sài gòn ban đêm...
Song Văn Bình đã về rồi. Nàng hối hận vì không giữ chàng ở lại. Xe tuần tiễu cũng không.
Bên phải là tòa nhà Bưu điện cao lêu nghêu và đen sì. Bên trái là tường bệnh viện. Con đường vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Một hy vọng lóe trong óc Quỳnh Bích: ở ngã tư Gia Long một cảnh sảt viên túc trực để điều khiển đèn giao thông. Hy vọng này lại tắt ngúm. Nếu nàng phản họ, họ sẽ hành hạ gia đình nàng ở bên kia giới tuyến. Họ chỉ mất một nhân viên có nhiệm vụ móc nối với nàng. Song nàng mất hết.
Mất mẹ vừa khỏi bệnh lao phổi. Mất đàn em yêu quý. . .
Quỳnh Bích ném điếu thuốc cháy dở ra giữa đường nhựa lất phất mưa, rồi thở dài (không biết nàng thở dài bao nhiêu lần rồi) dừng lại. Cái xe trắc-xông tàn nhẫn đậu chềnh ềnh cách nàng hai thước.
Nàng đứng lại để người trong xe có thể nhận diện dễ dàng. Nàng nhìn phớt qua, đúng là xe của họ, với bản số toàn dêrô trôn xoe, tròn xoe như con mắt của gã đàn ông tay vượn dài ngoằng mặc sơ mi xám gớm ghiếc.
Nghĩ đến lát nữa phải ngồi hàng giờ với gã tay vượn, Quỳnh Bích rợn người. Trên đời, nàng chưa ghét ai bằng hắn. Nếu cỏ cơ hội, nàng sẽ tặng hắn một viên đạn vào mặt. Vào giữa bộ mặt khinh khỉnh, hợm đời. Bộ mặt xỏ lá. Bộ mặt khốn nạn.
Quỳnh Bích lại thở dài.
Người trong xe đã nhận ra nàng. Hắn bật lửa châm thuốc lá. Rồi ho lên hai tiếng ngắn.
Đúng rồi... Quỳnh Bích giả vờ đánh rơi cái xắc da. Rồi cúi xuống nhặt.
Gã đàn ông lạ mở cửa xe, chặn nàng bằng tiếng chào lạnh lùng:
- Chào cô Ba.
Nàng không cần nói mật ngữ vì người lạ đã biết mặt nàng. Nàng hơi ngạc nhiên vì người lạ không phải là gã tay vượn đáng ghét. Mà là một người đứng tuổi, nghiêm trang, và nhã nhặn.
Hắn đi vòng đầu xe, mở cửa mời nàng lên, rồi nói:
- Xin lỗi cô. Người vẫn gặp cô thường xuyên là nhân viên của tôi. Hôm nay, tôi đích thân tiếp xúc với cô vì một việc quan trọng. Bây giờ, tôi lái xe lên Đakao, dọc đường tôi sẽ nói chuyện.
Quỳnh Bích vâng một tiếng cụt ngủn, rồi ngồi tát ra cửa. Trong bóng tối, mặt nàng ửng đỏ. Nàng sực nhớ ra đã ngồi ở băng trước với người lạ như thể ngồi với tình nhân, ngồi với Văn Bình. Người quen gặp nàng thì chết! Nàng không sợ bị kết tội tư thông với địch bằng bị chị em đàm tiếu là bắt bồ với một lão già xấu xí...
Dường như đọc được tư tưởng nàng, Nguyễn Biên phải, hẳn là Nguyễn Biên, giám đốc trú sứ KC phân vua:
- Cô đừng ngại. Tôi chỉ lái xe trên toàn đường tối. Tôi rất đứng đắn. Và nếu tôi không lầm, nhân viên của tôi cũng rất đứng đắn. Theo chỉ thị, mọi hành động sàm sỡ đều bị trừng phạt nặng. Nhân viên của tôi có làm cô bất mãn không?
Nàng đáp:
- Không. Tuy nhiên, ông ta quá khô khan nếu không là tàn nhẫn. Tôi không thích gặp lại ông ta nữa.
- Vâng, từ nay tôi sẽ gặp cô.
- Thú thật là tôi chán lắm rồi. Tôi sợ thì đúng hơn. Sớm muộn, vai trò của tôi sẽ bại lộ. Tôi hy vọng các ông buông tha tôi. 
- Cô dùng chữ không đúng. Cô không phải là tù nhân để chúng tôi buông tha. Chúng ta hợp tác, với nhau để làm một việc lớn. Thôi, biết cô bận, tôi không dám giữ cô lâu. Lẽ ra, tôi chờ cô đăng lai cảo trên báo, như đã hẹn trước, để tôi nhận tài liệu, nhưng lệnh trên muốn cô cung cấp ngay mọi tài liệu liên quan đến vụ Lê Tùng.
- Tôi chỉ có một cái phim mà thôi.
- Phim gì?
- Về một nội lệnh của tổng thanh tra Tống Văn Bình. Nội lệnh được ký hôm nay, gửi cho nhân viên ban H-4. Nội dung chỉ gồm một bản như hưởng lệ, nghĩa là chỉ đánh máy mỗi một không dùng giấy cạc-bon, tự tay tôi mang cho nhân viên H-4 đọc, rồi mang về cất trong tủ sắc. 
- Nội lệnh về việc gì?
- Như tôi đã nói, về việc Lê Tùng. Tổng thanh tra ra lệnh cho toàn thể nhân viên H-4 không được tiết lộ Lê Tùng là trưởng phòng. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị nghiêm trị.
- Tại sao cô chụp được?
- Vì tôi là người đánh máy, và cũng là tống thư văn.
- Cô độc bản đính chánh của Phụ Thủ tướng chưa?
- Rồi. Ý kiến cô thế nào?
- Tôi không có ý kiến nào cả.
- Nhân viên của tôi báo cáo là cô chỉ hợp tác một cách miễn cưỡng, không tỏ ra thích thú. Một lần nữa, cô cần biết rằng gia đình cô ở Thanh Hoá hoàn toàn nằm trong sự hợp tác của cô.
- Tôi chán lắm rồi.
- Làm nghề này, ai cũng chán, không riêng cô. Song, chán mà không bỏ được. Chúng tôi chỉ phiền cô lần này nữa thôi. Cô nghĩ ra sao về bản đính chánh đăng trên mặt báo?
- Hôm qua, tôi đang đánh máy trong phòng thì nghe ông tổng thanh tra Văn Bình gọi điện thoại cho Việt tấn Xã, hỏi về bài đính chánh. Ông giám đốc Việt tấn Xã đáp là bài này đã được in trong bản tin Việt ngữ buổi sáng, và các báo sẽ đăng trong ngày. Các báo ra chiều nay đều loan tin Lê Tùng trên trang nhất, chắc ông đã đọc.
- Thong thả, tôi cần biết thêm một vài chi tiết. Tin tức tình báo cần rõ ràng, nếu có điều kiện, phải ghi cả ngày giờ nữa. Văn Bình gọi điện thoại hồi mấy giờ?
- Khoảng 5 giờ chiều.
- Tại sao cô nhớ là 5 giờ chiều?
- Vì Văn Bình hẹn tôi đi xem chiếu bóng buổi tối. Sau đó, tôi xem đồng hồ thì Văn Bình quay điện thoại.
- Ai cung cấp ảnh Lê Tùng cho các báo?
- Tôi không biết.
- Đọc bên dưới, tôi thấy hàng chữ Sài gòn ảnh xã. Tổ chức này do ông Hoàng kiểm soát phải không?
- Không, đây là của tư nhân. Của các nhiếp ảnh viên tổ hợp lại, bán ảnh cho báo chí.
- Tại sao họ có hình Lê Tùng?
- Năm ngoái, Lê Tùng bị ra tòa.
- Cảm ơn cô. Cô biết tại sao Phủ Thủ tướng phải đính chánh không?
- Tôi không biết.
Xe hơi đã tới đại lộ Phan đình Phùng. Ánh đèn những tiệm ăn sầm uất giữa đường Đinh tiên Hoàng hắt lại. Quỳnh Bích nhìn được rõ mặt Nguyễn Biên. Nàng thấy miệng hắn mím lại, trong vẽ suy nghĩ day dứt. 
Hắn quẹo vào đường Phan kế Bính, một trong những con đường nhỏ tối om của đô thành Sài gòn. Cách lái xe từ tốn, khoan thai, tôn trọng luật lệ giao thông của Nguyễn Biên chứng tỏ hắn ở Sài gòn đã lâu, hoặc đã được huấn luyện chu đáo.
Giảm bớt tốc lực, hắn bắt sang đầu đề khác:
- Giờ tôi muốn hỏi về cô Huệ Lan. Cô đối với Huệ Lan ra sao?
Nàng buông thõng:
- Không thân lắm.
- Huệ Lan là tình nhân của Lê Tùng phải không? 
- Phải, hai người sửa soạn lấy nhau.
- Huệ Lan làm ở phòng nào?
- H.4.
- Phụ trách tài chánh?
- Vâng.
- Thái độ của Huệ Lan ra sao trong vụ Lê Tùng?
- Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi thấy họ yêu nhau tha thiết. Sau khi ở khám ra, Lê Tùng gặp Huệ Lan luôn.
- Hiện Lê Tùng ở đâu?
- Tôi không biết.
- Theo cô, có thật Lê Tùng bị mất tích không?
- Tôi không biết.
- Câu trả lời của Quỳnh Bich làm Nguyễn Biên yên tâm. Nàng chưa biết Lê Tùng đã rời Sài gòn. 
- Hắn bèn đặt một câu hỏi khôn ngoan:
- Huệ Lan đang là nhân viên Mật vụ, tại sao ông Hoàng không cấm đoán giao du với Lê Tùng?
Quỳnh Bích lắt đầu:
- Tôi không hiểu lý do. Cách đây 2 hôm Huệ Lan được kêu tới văn phòng tổng thanh tra.
- Văn Bình?
- Vâng. Tổng thanh tra Văn Bình. Trong văn phòng tổng thanh tra khi ấy có tôi. Huệ Lan bị căn vặn về sự giao du thân mật với Lê Tùng. Thoạt đầu, nàng không nói song vì Văn Bình hăm doạ...
- Hăm doạ như thế nào?
- Sẽ dùng kỷ luật.
- Nghĩa là ám sát?
- Không. Việc ám sát chưa hề xảy ra. Nhân viên phạm kỷ luật thường bị cách chức, giáng cấp hoặc bị đưa ra tòa án quân sự, hoặc bị đưa đi an trí một thời gian.
- Văn Bình muốn Huệ Lan khai những gì?
- Chi tiết của mỗi cuộc gặp gỡ.
- Kẻ cả gặp gỡ trong phòng kín.
- Vâng. Hai người gặp nhau, không ngoài mục đích yêu đương. Cho nên, tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ tò mò vô lý của Văn Bình.
- Không vô lý đâu, cô ạ. Tò mò là một trong các đức tính cần thiết của người điệp báo, Huệ Lan có tiết lộ điều nào lý thú không?
- Không. Văn Bình cho nàng 24 giờ để suy nghĩ. Qua thời hạn này, nàng phải báo cáo nhất cử nhất động của Lê Tùng cho Văn Bình.
- Thời hạn này đã hết rồi. Huệ Lan khai ra sao?
- Tôi không thấy nàng lên văn phòng tôi nữa.
- Tại sao cô không hỏi nàng, hoặc hỏi tổng thanh tra Văn Bình?
- Tưởng đây là chuyện tầm thường nên tôi không quan tâm tới. Vì các ông đã cho tôi nghĩ.
- Đáng tiếc. Ngày mai phiền cô hỏi khéo Văn Bình?
- Sợ không đi đến đâu. Văn Bình phăng ra thì khốn.
- Cô sẽ lựa lời mà hỏi. Vả lại, cô nên hỏi vào lúc hắn bị xúc động mãnh liệt.
- Trời! Tôi không thể biến thành người máy. Tôi không thể lợi dụng tình yêu của Văn Bình.
- Cô yêu hẳn rồi ư?
- Vâng.
- Thoạt đầu, cô cam kết là chỉ yêu hẳn vì sự đòi hỏi của công tác. 
- Tôi tưởng như vậy, nhưng càng đi sâu vào tôi mới thấy khó khăn, hoàn toàn khó khăn. Văn Bình cũng thành thật yêu tôi. 
- Cô dở hơi lắm. Giá chúng tôi yêu cầu cô đầu độc Văn Bình, hoặc lấy những tin tức có hại cho Văn Bình, cô khước từ là đúng. Vì chấp nhận là phản lại người yêu. Nhưng trong trường hợp này, người yêu của cô không thiệt hại, không mất mát gì hết. Cô đã nghĩ ra chưa?
Quỳnh Bích lặng thinh.
Nguyễn Biên nói tiếp: 
- Tôi hiểu lòng cô lắm. Sự rụt rè của cô chỉ là phản ứng tất nhiên của mọi người đàn bà. Cô trung thành với nhiệm vụ, song lại bị tình yêu dằn vặt. Thật ra, cô đáng được khen, không đáng chê. Gia đình cô ở quê nhà sẽ hãnh diện vì cô. 
Đêm nay, cô hãy nghĩ kỹ, rồi trưa mai hẹn với Văn Bình. Kinh nghiệm cho thấy không người đàn ông nào trên trái đất còn giữ được thần trí tỉnh táo trong khi ân ái với mỹ nhân. Cô sẽ tìm cách vuốt ve hắn, kích thích hắn, rồi...
- Tôi không phải là con điếm...
- Xin lỗi cô. Tôi không bao giờ có ý nghĩ sống sượng như vậy. Nhưng, cô Quỳnh Bích ơi, người đàn bà chỉ được gọi là con điếm nếu bán thân thể của mình để lấy tiền tiêu. Dùng thân thể đẹp đẽ để phụng sự một mục đích cao xa lại là ân nhân của tổ quốc. Tôi không dám nài ép, vì đó là quyền riêng của cô. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn cô nghĩ đến đại cuộc, nghĩ đến mẹ cô, các em cô...
Một lần nữa, người ta lại mang gia đình ra để bắt chẹt. Và như mọi lần, Quỳnh Bích chịu thua. 
Xe hơi chạy bon bon trên đường Trần quang Khải, gần đến ngã ba Hai Bà Trưng. Nguyễn Biên lái sang bên trái, giọng đột nhiên thay đổi:
- Văn Bình vừa ở trong phòng cô phải không?
Mặt đỏ gay, nàng đáp:
- Phải.
- Lẽ ra, cái áo được đưa vào cho cô trước khi đèn tắt trong phòng... Song tôi không muốn phá dám cuộc vui của hai người. Tôi chờ xong xuôi mới bấm chuông. 
- Té ra ông núp ngoài cầu thang.
- Không đúng. Tôi ở dưới đường, cách nhà cô hơn một trăm thước. Vì cần gì núp ngoài cầu thang mới nghe được tiếng nói trong phòng. Tôi có vành tai thính lắm cô ạ. Vành tai điện tử. 500 đô la, mua ở Hồng kông.
Nguyễn Biên mở hộc táp lô, lấy ra một cái hộp vuông, rồi nói, giọng tự đắc:
- Mọi âm thanh trong phòng cô đều được thu vào băng nhựa tí hon trong máy này. 500 đô la cái máy ghi âm. 400 đô la nữa, tiền mua cây đèn, hao hao như đèn pha xe hơi. Ngọn đèn ở vè trái xe hơi là ngọn đèn giả hiệu, được dùng để truyền dẫn âm thanh từ phòng cô vào băng ghi âm của tôi.
- Cô đừng giận nhe! Văn Bình nói nhiều câu ri rởm ghê. Đàn bà mê hắn là đúng, vì hắn biết dùng những danh từ lạ lùng. Chính tôi là đàn ông khô khan, cứng nhắc mà cũng nổi gai ốc khi nghe hắn phê bình những bộ phận thiên phú trên cơ thể của cô.
- Tôi van ông...
- Vâng, tôi sẽ không nói nữa. Sở dĩ tôi nhắc lại là để xác định với cô rằng chúng tôi có tai mắt khắp nơi. Bên trong cơ quan điệp báo của ông Hoàng, chúng tôi có người, khá nhiều người. Những người này không biết nhau, và có nhiệm vụ thu lượm tin tức, đôi khi kiểm soát, theo dõi lẫn nhau. Cô làm việc cho chúng tôi, song bên cạnh cô đã có nhiều người như cô. Vì vậy, cô nên thành thật. Cô cũng nên đặc quyền lợi công tác lên trên quyền lợi tình ái riêng tây. Cô nghĩ sao?
Quỳnh Bích nghẹn ngào:
- Vâng.
Nguyễn Biên vòng xe vào đường Nguyễn văn Thinh, đậu sát lề, xế tòa báo Thần Chung. Hắn dặn nàng: 
- Vì điều kiện an ninh, tôi không thể thả cô xuống gần nhà. Tôi tin rằng giờ này nhân viên của ông Hoàng đang canh chừng phòng cô. 
Quỳnh Bích sửng sốt:
- Tôi bị ông Hoàng nghi ngờ rồi ư?
- Chưa. Ít ra là trong lúc này. Theo chỗ tôi biết, biện pháp an ninh đã được áp dụng đối với nhân viên, ngay sau khi xảy ra vụ Lê Tùng. Biện pháp an ninh gồm 3 nấc: thứ nhất, đối với nhân viên trung cấp, giữ chức vụ quan trọng tương đối tại Trung ương, sẽ có mật vụ canh chừng nhà ở, đề phòng bị chúng tôi ám sát, bắt cóc; thứ hai, đối với nhân viên bị tình nghi, canh chừng và theo dõi; thứ ba, đối với nhân viên bị tình nghi đặc biệt, thì canh chừng và theo dõi đặc biệt.
- Theo ông, tôi bị liệt vào hạng nào?
- Hạng thứ nhất. Ông Hoàng chưa ngờ vực cô. Ông Hoàng chỉ cho nhân viên canh chừng mà không theo dõi cô. 
- Ông tài thật.
- Cám ơn lời khen ngợi của cô. Riêng tôi, tôi chẳng có tài cán gì. Tôi chỉ là một bánh xe trong bộ máy vĩ đại. Cô cũng vậy, bộ máy quay, bánh xe cũng phải quay. 
- Tôi hiểu rồi. 
- Cô thông minh lắm, tôi biết. Cám ơn cô đã giúp tôi hôm nay. Bây giờ cô xuống xe trở về nhà. Song cô đừng về bằng đường Hai Bà Trưng. Phiền cô ra đường Tự Do, đi thẳng tới ngã tư Gia Long, rồi quẹo tay phải. Chúc có ngủ ngon và dệt thật nhiều mộng.
Hơn ai hết, Nguyễn Biên biết đêm nay Quỳnh Bích sẽ không tài nào ngủ được.
Hắn cũng thức suốt đêm như nàng.
Đêm ấy, ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ, cũng thức. Thức bên phích cà phê đặc xịt và bên đống hồ sơ cao ngất liên quan đến vụ Lê Tùng.
*** *** ***
- Lê Tùng, anh không giấu giếm được tôi đâu.
- Lê Tùng, anh chưa thành thật.
Tiếng nói của đại tá Bùi Vinh vang dội bên tai Lê Tùng. Chàng có cảm giác như trái tim và khối óc bị điện cao thế giật mạnh. Song chàng cố giữ bình tĩnh cho bàn tay khỏi run, vì chàng biết rõ Bùi Vinh đang nhìn chằm chằm vào bàn tay chàng dò xét phản ứng.
Lăn lộn trong nghề, chàng không lạ gì phương pháp «đánh phủ đầu» khá quen thuộc này. Đối phương bắt nọn trước, nếu yếu bóng vía chàng phải bàng hoàng lo sợ. Nhưng cũng có thể Bùi Vinh thành thật. 
Lê Tùng bèn ung dung đáp:
- Anh không tin tôi là quyền của anh. Song giữa những người điệp báo chuyên nghiệp, tôi cần nói anh biết là tôi chẳng dại gì dối gat, vì sớm muộn anh sẽ phăng ra. Vả lại, tôi là kẻ ra đi, không hy vọng trở về, dầu muốn dầu không, các anh là đồng minh của tôi chống lại ông Hoàng, và dầu muốn dầu không tôi phải hợp tác thành thật. 
Bùi Vinh mỉm cười:
- Anh biện hộ rất xác đáng, tuy nhiên tôi có đủ chứng cớ về việc anh chưa hoàn toàn thành thật. Chẳng hạn, về thời gian anh hoạt động ở Hà nội.
- Hồi nào?
- Tháng 6-1965.
- Hồi này, tôi đã về Nam.
- Trước khi về anh liên lạc với một nhân viên ở chợ Hôm.
- Đúng. Tôi đã nói rõ vụ này với đại tá Tú và Chu Nghị ở Hồng kông.
- Còn một điều anh quên. Nhân viên này là ai?
- Ồ, đây là một chi tiết nhỏ nhặt. Tôi đã cho các anh biết hết cơ sở thì còn giấu tên người làm gì vô ích. Nhân viên này là Y-43.
- Tại sao số hiệu nhân viên lại chia ra Z, Y, XX?
- XX là nhân viên tập sự. Sau khi được đưa vào ngạch chính thức thì mang số hiệu Z, như Z.28, hiện làm tổng thanh tra. Nhân viên Z. thuộc ngạch trung cấp, hoạt động ở phía bắc vĩ tuyến thứ 17 được mang số hiệu Y. 
- Y.43 là ai?
- Nhân viên liên lạc.
- Tên thật là gì?
- Chịu. Theo chỉ thị, tôi không được quyền hỏi tên thật của thuộc viên.
- Theo chỉ thị, anh được quyền ngủ với nữ thuộc viên không?
- Không. Tại sao anh lại hỏi như vậy?
- Vì anh đã ngủ với Y.43, một nữ nhân viên khá đẹp.
Lê Tùng thở dài:
- Nàng đã thành người thiên cổ rồi, chúng ta nên để nàng nằm yên trong mộ. Nàng chết vì tôi, vì tôi cẩu thả. Vì tôi trà trộn tình yêu với nhiệm vụ.
Bùi Vinh nghiêm giọng:
- Tại Hồng kông, anh chỉ nói mù mờ về Y.43. Anh không chịu cho đại tá Tú biết Y.43 là đàn bà, và là người yêu của anh. Tại sao anh lại giấu giếm?
- Như tôi đã nói với anh, tôi không muốn vong linh người chết phải hờn tủi.
Bùi Vinh cười khà khà:
- Thôi, tôi cũng chiều anh. Tôi chỉ hỏi thêm một câu nữa về Y.43 thôi. Tại sao nàng bị bắt?
- Tôi chưa tìm ra lý do. Sau này về Sài gòn, tôi hỏi Văn Bình thì Văn Bình cũng chưa biết. Có lẽ vì nội phản.
- Ai là nội phản?
- Nếu biết, tôi đã không ở lì trong Nam. Nếu biết, tôi đã xé xác đứa nội phản. Được tin nàng thiệt mạng, tôi đã nguyện trả thù. Tôi sẽ không tha kẻ đã giết nàng.
- Tôi sẽ giúp anh tìm ra kẻ nội phản. Nhưng anh có dám cam kết là tự tay giết nó không?
- Đời tôi luôn luôn coi trong danh dự. Tôi đã hứa là không bao giờ làm sai. Dầu chết, tôi cũng trả thù.
- Anh sẽ gặp một đối thủ cừ khôi.
- Khi ấy, ta hãy nói chuyện lại.
- Cám ơn anh. Bây giờ ta bước sang vấn đề khác. À, có lẽ anh khát lắm thì phải. Để tôi gọi người mang rượu lên. Anh dùng gì? Huýt ky hay Vốt ka? Nghe nói anh rất thích rom bacadi. Ở đây chúng tôi có loại bacadi đặc biệt do nhà máy cất rượu riêng của Thủ tướng Castro chế tạo và gửi biếu. Dầu anh uống cả năm thay nước lạnh cũng không hết.
- Bacadi của Cuba phải uống với nước ngọt côca côla của Mỹ mới ngon. 
- Dĩ nhiên sống chung hòa bình mà lị... Anh uống nhe! Để tôi gọi Huyền Nhung. 
- Vâng, xin ký cả hai tay.
Bùi Vinh bấm nút anh-tét-phôn, ra lệnh. Lê Tùng cười xòa:
- Huyền Nhung của các anh đẹp ghê!
Bùi Vinh nhún vai:
- Còn nhiều người đẹp hơn nữa. Tôi sẽ biếu Huyền Nhưng cho anh nếu anh chịu giúp tôi.
- Hiện tôi đang giúp các anh.
- Không. Tôi muốn anh giúp một việc khác.
- Việc gì, xin anh cho biết.
- Thong thả. Mai cũng chưa muộn. Nếu anh chưa mệt, tôi xin phép nói đến vụ Trần Hiệp. Căn cứ vào đâu, ông Hoàng biết rằng Trần Hiệp sa cơ ở sông Bến Hải vì nội phản?
- Ông Hoàng không cho tôi biết rõ chi tiết.
- Còn Z.309?
- Về trường hợp này, tôi có thể giúp anh được nhiều. Vì tôi đã sống với Z.309 một thời gian. Hắn là một trong các cán bộ cao cấp nhất của Đảng và của ngành an ninh tại Liên khu IV, nghĩa là trong khu vực Cựu kim Sơn do tôi trực tiếp điều khiển. Tên thật hẳn là Lý Hòa.
- Lý Hòa... Tôi đã gặp hẳn nhiều lần. Không ngờ hẳn là nhân viên của ông Hoàng... Thú thật với anh, tôi không hiểu sao hắn bị bắn chết.
- Vì hắn dại dột vượt sông Bến Hải ở khu được canh phòng chặt chẽ nhất.
- Đó là điều làm tôi băn khoăn. Thanh tra Công an Liên khu, chủ tịch phân hội Việt-Sô hữu nghị, tỉnh ủy. Lý Hòa không phải là một viên chức tầm thường. Hẳn phải biết khúc sông này được canh phòng nghiêm mật. Trừ phi người ta cố tình đưa hắn vào bẫy...
- Đúng... Hắn chết vì nội phản.
- Nghĩa là một người đóng vai trò nhị trùng lừa giết hắn? 
- Có lẽ.
- Còn có lẽ gì nữa. Người giết Lý Hòa một cách gián tiếp này phải là cán bộ cao cấp. 
- Tôi cũng nghĩ như anh.
- Chúng ta đã tiến bỏ rất nhiều trong việc tìm hiểu lẫn nhau. Tôi hy vọng anh cứ tiếp tục như thế. Anh đừng quên rằng lời khai của anh được thu thanh.
- Thu thanh?
- Phải. Máy ghi âm được đặt dưới mặt bàn.
- Ghi âm để làm gì?
- Thứ nhất để làm hồ sơ. Thứ hai... ồ, sau này anh sẽ biết. Còn vụ Z.308 ra sao?
- Cho đến nay, tôi vẫn còn điên đầu. Một nhân viên mang số hiệu Z. bị loại trừ đã nguy rồi, đằng này hai nhân viên cùng bị loại trừ trong một thời gian ngắn ngủi. 308 chỉ giữ chức vụ phó trưởng ty công an duyên hải Thanh hóa, song lại giúp chúng tôi được nhiều việc quan trọng. Bờ biển Thanh hóa dài nhất, so với các tỉnh khác ở Trung Việt. Thanh hóa còn là nơi tập trung các căn cứ hải quân, như Hòn Nẹ, căn cứ tiềm thủy đĩnh, Sầm Sơn, căn cứ khinh hậm, Lạch Trường, căn cứ thủy cơ, Ba Làng căn cứ cơ giới thủy chiến.
- Hầu hết các vụ phục kích đường biển do ông Hoàng tổ chức ở Liên khu IV đều do 308 cung cấp tin tức và tài liệu. Điều này, chúng tôi đã biết. Nhưng chỉ biết sau khi hắn tử thương trên bãi biển Cửa Tùng. Nếu là gián điệp Phản gián, anh sẽ đối phó với 308 ra sao?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến giả thuyết này. Vì dầu sao 308 là thuộc viên thân tín của tôi. 
- Anh là cán bộ chỉ huy giàu kinh nghiệm nên tôi mới hỏi ý kiến. Đặt vào địa vị tôi, anh có ra lệnh giết 308 không?
- Cái đó còn tùy hoàn cảnh. Tuy nhiên, theo nguyên tắc nghề nghiệp, giết điệp viên của đối phương là điều bất lợi. Kẻ địch còn sống có ích hơn là kẻ địch chết. 
- Hừ, vậy mà Phan Thiện lại giết 308!
- Nghĩa là Phan Thiện còn ngây thơ trong nghề. Nhưng thôi, tôi không dám lạm bàn về năng lực của một nhân vật Phản gián cao cấp. Phan Thiện là cấp chỉ huy trực tiếp của anh. 
- Xin anh cứ tự do.
- Tôi không dám.
- Vậy thì thôi. Nếu có thể, xin anh cho tôi biết thêm chi tiết về vụ Cửa Tùng. 
- Tôi không còn nhớ rõ lắm. Xin phép anh được suy nghĩ đêm nay rồi sáng mai...
- Không sao. Tôi đã đọc kỹ báo cáo của Công an duyên hải. Anh quên đoạn nào, tôi sẽ nhắc. Vì tôi chỉ biết những việc xảy ra về phía Công an mà thôi. Tại sao Z.308 biết bị lộ?
- Trong mật điện gửi cho ông Hoàng, hắn chỉ nói là bị lộ, và xin được thuyên chuyển cấp tốc vào Nam mà thôi. Ngoài ra, hắn không nói thêm gì nữa.
- Còn ý kiến của ông Hoàng?
- Ông tổng giám đốc ít khi bàn về chi tiết với tôi. Mỗi lần gọi tôi, ông chỉ ra lệnh cho tôi thi hành. 
- Mỗi lần đón nhân viên, anh dùng phương tiện nào?
- Trong quá khứ, nhân viên bị cháy có thể được xuất nhập[16], theo 4 phương pháp cổ điển, nghiã là cơ quan điệp báo nào cũng áp dụng; đó là bằng đường hàng không chính thức, phi cơ bí mật, vượt biên giới lậu, và tiềm thủy đĩnh. Phương pháp dùng đường hàng không chính thức đã được bãi bỏ sau khi tình hình Nam-Bắc căng thẳng cực độ, nhà cầm quyền Hà nội đình chỉ việc cấp chiếu khán xuất ngoại.
- Trong 3 phương pháp còn lại, phương pháp nào được coi là tương đối an toàn nhất?
- Cũng tùy trường hợp. Vượt biên giới Lào thường dễ hơn vượt sông Bến Hải vì khu vực giáp tuyến được phòng vệ cẩn mật. Trong quá khứ, một số nhân viên dưới quyền tôi, hoạt động trong ba tỉnh, Thanh, Nghệ, Tỉnh, đã rút vào Nam bằng đường Ai lao, sau khi vượt biên giới được phi cơ nhẹ đáp xuống, đưa về căn cứ gần nhất.
- Tại sao anh lại ra lệnh cho Trần Hiệp dùng đường Bến Hải?
- Tôi không ra lệnh. Nếu muốn, tôi cũng không có quyền. Việc định đoạt lộ trình xuất nhập hoàn toàn do văn phòng bí thư của ông Hoàng đảm trách, tôi chỉ có nhiệm vụ thi hành.
- Giả sử anh là người ra lệnh, anh có ra lệnh cho Trần Hiệp vượt tuyến không?
- Trần Hiệp quen thuộc vùng giáp tuyến, như lối đi trong nhà. Vả lại, thiếu tá Phan Lộ, chỉ huy Phản gián địa phương là bạn thân...
- Vậy mà hắn bị bắt. Anh biết tại sao không?
- Không. Xin anh hỏi Phan Lộ tiện hơn.
- Hừ, nếu Phan Lộ còn sống, tôi đã không hỏi anh.- Trời ơi! Hắn chết rồi ư?
- Rồi. Chết giữa lúc hắn cần sống nhất. Giữa lúc hắn cần sống để giúp tôi phanh ra đầu mối.
- Nghĩa là anh ngờ vực.
- Có lẽ.
- Phan Lộ chết ra sao?
- Hắn cũng chết như mọi người chết khác nghĩa là nằm thẳng cẳng trên đất, không dậy nữa. 
- A, nếu anh ưa khôi hài thì tôi sẽ kể truyện tiếu lâm cho anh nghe. Không lẽ các anh tốn bạc triệu để mời tôi ra Hà nội kể truyện tiếu lâm.
- Xin lỗi anh, tính tôi vẫn lố bịch như vậy. Nhưng bản tâm tôi rất hiền lành. Ở lâu với tôi, anh sẽ thấy. Sở dĩ tôi dùng giọng trào lộng là vì tôi quá đau khổ. Phan Lộ là cộng sự viên thân tín của tôi.
- Cộng sự viên thân tín của sở Phản gián, hay của riêng anh?
- Của riêng tôi. Nhờ hắn, tôi đã phăng ra nhiều chi tiết quan trọng. Cái bẫy của tôi đã được trương lên, cho con thú ngoạm mồi là xập xuống, nhưng kẻ kéo bẫy lại chết rồi. Phan Lộ bị chết bất thình lình. Chết vì ly rượu. Hắn là bợm rượu khét tiếng.
- Cũng như tôi đa mang bacadi của thủ tướng Castro. 
- Anh khôn hơn hắn nhiều. Bằng chứng là anh còn sống. Còn Phan Lộ uống lầm rượu mạc-ten pha thuốc độc nên chết đứ đừ.
- Ai đâu độc hắn?
- Cuộc điều tra bị sa lầy. Tuy nhiên, tôi không tin thủ phạm là ông Hoàng, hoặc là tôi...- Vậy, thủ phạm là ai?
- Suy nghĩ một lát, anh sẽ thấy.
- Óc tôi mệt lắm rồi, tôi không thích suy nghĩ nữa. Vả lại, tìm ra kẻ giết Phan Lộ không phải là việc của tôi.
- Anh nói đúng. Nhưng nếu anh chịu giúp tôi một tay, anh sẽ được trọng dụng.
- Việc làm ư?
- Anh sẽ có một cái anh muốn. Tiền, chức vụ, gái đẹp... tất cả tôi đều có.
- Ha, ha, với tiền, chức vụ, gái đẹp, tôi sẵn sàng nhảy vào lửa nếu anh hạ lệnh.
- Cám ơn sự thành thật của anh. Tôi muốn hỏi anh một câu nữa về vụ 308 vì nó liên quan đến cái chết của Trần Hiệp và của Phan Lộ. Tại sao 308 không về Nam bằng phi cơ bí mật?
- Như tôi đã nói với anh, việc này do ông Hoàng bố trí.
- Xuất nhập bằng phi cơ bí mật như thế nào?
- Đó là phương pháp dễ thực hiện nhất trong hiện tình. Trong mọi khu vực hoạt động, điệp viên đều định sẵn một số sân bay bí mật. Gọi là sân bay e không đúng, vì trên thực tế, đó chỉ là những khoảnh đất nhỏ xíu, chẳng hạn một khu vườn rau, một cây cầu trên quốc lộ... tóm lại, một miếng đất bằng phẳng không ở quá xa địa chỉ của điệp viên để việc di chuyển được nhậm lẹ, dễ dàng, và không ở quá gần vị trí phòng thủ, để phi cơ có thể đáp xuống một cách kín đáo.
Loại phi vụ này không dùng trực thăng vì tốc độ trực thăng quá chậm, dễ bị bắn hạ. Chúng tôithường dùng máy bay VTOL[17] gắn động cơ phản lực, bay rất nhanh, và đáp xuống cũng rất êm ái. Nhiều khi máy bay VTOL hạ cánh xuống sân sau một tòa nhà, và bay lên mà không ai biết.
Gần đây, phi cơ VTOL được trang bị một dụng cụ đặc biệt, tới địa điểm chỉ ném xuống một sợi giây, buộc sẵn cái ghế, điệp viên trèo lên và được rút lên phi cơ.
- Các anh đã mất bao nhiêu điệp viên xuất nhập bằng VTOL?
- Theo chỗ tôi biết, thì phương pháp này đã đạt mức an toàn trăm phần trăm. Có lần, chúng tôi đáp VTOL xuống sát Hà nội, ngay tại Kim Liên, hoặc Làng.
- Tại sao ông Hoàng không xuất nhập 308 bằng VTOL?
- Ồ, anh cứ hỏi tôi một điều tôi không trả lời được.
- Trên nguyên tắc, khi nào áp dụng phương pháp xuất nhập bằng tàu ngầm?
- Khi tải thương, hoặc khi cần xuất nhập nhiều nhân viên, đặc biệt là đàn bà, trẻ con thuốc gia đình nhân viên.
- 308 vào Nam có bị thương không?
- Không.
- Hắn có mang theo vợ con không?
- Không. Hắn còn độc thân.
- Hừ, xuất nhập một nhân viên khỏe mạnh, độc thân mà ông Hoàng lại phái một chiếc tàu từ Đà nẵng ra cửa Tùng... thú thật với anh là tôi không tài nào hiểu nổi. .
- Anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ rằng ông Hoàng cố tình bố trí cho 308 bị giết.
- Hừ, đó chỉ là giả thuyết thuần túy. Ở trong nghề đã lâu, tôi rất ghét giả thuyết, nhất là giả thuyết thuần túy.
- Ở trong nghề đã lâu. tôi lại cho rằng giả thuyết thuần túy thường là đầu mối dẫn tới sự thật.
Lê Tùng liếm mép ra vẻ thèm rượu. Bùi Vinh khoát tay:
- Thong thả. Tôi cũng khát cháy họng như anh. Nhưng chúng ta cần thảo luận thêm vài phút nữa. Đêm ấy, anh đón 308 trên loại tàu ngầm nào?
Lê Tùng đáp, cặp mắt mơ màng:
- Tàu ngầm xì gà. Loại tối tân nhất.
- Tại sao không dùng tàu ngầm thông thường?
- Loại này chạy chậm, lại không ghé được vào bờ. Tàu ngầm xì gà chỉ cần 5 thủy thủ, tốc lực không thua khinh đĩnh là bao. Bại lộ, nó có thể chạy trốn dễ dàng, không tàu nào theo kịp. Nó lại vào đến bãi cát.
- Chi tiết này rất quan trọng. Vì theo kế hoạch, 308 phải chèo thuyền khỏi bãi biển 500 thước để lên tàu. Tại sao tàu không ghé bờ lại bắt 308 ra khơi?
- Tôi chưa tìm ra lý do.
- Nhưng tôi, tôi đã tìm ra. Anh chờ 308 trong bao lâu ngoài khơi?
- Theo kế hoạch, tôi phải chờ 308 trong 10 phút. Nếu y không ra, tôi phải cho tàu lặn xuống, ra hải phận quốc tế, đêm sau vào lại. Nhưng tôi đã nóng lòng, bơi xuồng vào.
- Và lọt ổ phục kích.
- Tôi muốn biết rõ chi tiết của cuộc phục kích. Anh lên bộ rồi bị bắn phải không?
- Mục đích của tôi là đổ bộ lên rừng phi lao cách vọng canh 500 thước. Đêm ấy, trời tối như đêm củ mật, cách nhau một thước, không thấy rõ mặt. Xuồng cao su còn cách bờ 100 thước thì súng nổ. Khi ấy, tôi mới sực nhớ rằng công an duyên hải được võ trang súng riêng, gắn ống nhắm hồng ngoại tuyến.
- Rồi viên thiếu úy hải quân làm vệ sĩ cho anh bị trúng dạn?
- Vâng. Y bị đạn vào cánh lay. Tôi ra lệnh cho y nhảy ùm xuống biển. Tôi cũng nhảy theo. Chúng tôi là những tay bơi lội cừ khôi nên một lát sau đã ra tới tiềm thủy đĩnh.
- Lạ thật! Tôi có cảm tưởng là bên trong vụ này có điểm trục trặc. Trong vòng 100 thước súng gắn ống nhắm hồng ngoại tuyến bắn rất chính xác.
- Con người không phải là cái máy, trong khi xúc động có thể bắn trật ra ngoài. Vả lại, trong phút đầu tiên, nhân viên của tôi đã trúng đạn.
- Ừ thì công an duyên hải bị xúc động... Nhưng trừ phi là trẻ con mới khai hỏa trước khi xuồng vào bờ. Tại sao không chờ anh lên bộ rồi ập bắt? Hoặc nếu lỡ bắn rồi tại sao không bắn hỏa châu soi sáng để tàu ngầm xì gà phải lặn xuống và cho khinh đĩnh ra khơi bắt anh lại?
- Xin anh cật vấn công an duyên hải.
- Ôi chao, vụ này đã làm tôi nhức đầu hàng tuần lễ. Tôi đánh điện kêu viên đội trưởng duyên hải về Hà nội báo cáo thì dọc đường hắn chết.
- Lại chết?
- Phải. Chết vì đau bụng. Chẳng hiểu hắn ăn uống thứ gì để đến nỗi tắt thở trong vòng ba phút đồng hồ. Chở vào bệnh viện, hắn đã chết cứng rồi.
- Hắn bị đầu độc?
- Dĩ nhiên. Người ta đã đầu độc hắn. Cũng như đã đầu độc Phan Lộ.
- Người ta là ai?
- Mai hay mốt, anh sẽ biết.
- Tồi có ấn tượng là đang được anh lôi vào mê hồn trận, tối tăm mặt mũi, không tìm thấy lối ra.
- Anh yên tâm. Đúng là anh được đưa vào mê hồn trận, nhưng tôi luôn luôn đứng bên để cứu anh. Miễn hồ anh tiếp tục thành thật như thế này mãi.
- Bao giờ tôi cũng thành thật. Vì tôi muốn được cộng tác với các anh.
- Nhưng tôi không tin là Phan Thiện bằng lòng.
- Vậy thì thôi. Lấy tiền xong, tôi sẽ tếch đi Thụy sĩ.
- Phan Thiện sẽ giữ anh lại.
- Không có quyền.
- Hừ, hắn có rất nhiều quyền.
- Nhưng hắn sẽ làm những người muốn về hợp tác sau này chán nản và ngờ vực. Sớm muộn, người ta sẽ biết Phan Thiện phản phé, Phan Thiện dụ tôi về rồi phủi ước. Tôi không tin một thủ lãnh Phản gián cừ khôi như Phan Thiện lại cận thị một cách xuẩn động như vậy.
- Hừ, hắn là một thủ lãnh Phản gián cừ khôi... Anh quen Phan Thiện không?
- Không. Chỉ quen trong ảnh thôi.
- Theo anh, hắn ra sao?
- Tôi chưa thể phê phản vì chưa gặp. À, xin lỗi anh... tôi đã lỡ lời gọi Phan Thiện là hắn.
- Cũng chẳng sao. Chính tôi đã gọi trước.
- Nếu tôi không lầm, anh và Phan Thiện không hợp nhau.
- Anh không lầm chút nào. Tôi ghét cay, ghét đắng Phan Thiện. Và ghét nhất những mánh khóe gian manh của hắn. Anh sa vào tay hắn thì nguy. Hắn sẽ hứa trên trời, dưới biển với anh, để rồi rốt cuộc chẳng có gì hết. Bọn nghiện bao giờ cũng vậy.
- Phan Thiện hút thuốc phiện ư?
- Phải. Hắn đã mang ả phù dung từ nhiều năm nay. Song hắn hút toàn thuốc thượng hạng nên môi không thâm, da không bủng, trái lại, hắn mỗi ngày một khỏe ra.
- Tôi nghe nói hắn mắc bệnh mê gái rất nặng.
- Nếu anh muốn hắn chết non thì biếu hắn một cô gái tơ bản lãnh là đủ. Chẳng hạn, cô Cẩm Phượng ở Hồng kông.
- À, anh đã nếm mùi Cẩm Phượng rồi ư? Con bé kinh khủng ghê. Nó như cái thùng không đáy, bao nhiêu cũng chưa đầy. Lắm cậu đã mất mạng vì Cẩm Phượng. Nhưng Phan Thiện khôn dóc tổ, anh ạ. Mỹ nhân kế không hạ được hắn. Hắn khỏe như trâu. Hồi xưa, hắn đã khét tiếng trong giới nữ nhân viên: đàn bà đầu hàng hắn, chứ hắn không bao giờ đầu hàng đàn bà. Phương chi ngày nay hắn có hàng tạ sâm nhung trong phòng... Tuy nhiên, tôi đã có cách chơi hắn... Và anh sẽ giúp tôi thành công.
- Anh thua hắn thì chết tôi.
- Thua sao được... À, sau ngày chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ, anh ở đâu?
- Anh muốn nói sau ngay 19-12-1946 phải không?
- Phải.
- Tôi ở lại Hà nội.
- Anh thấy chưa? Tôi chọn anh rất đúng. Chọn anh vì biết anh không ra khu sau tháng 12-1946. Chọn anh vì biết anh là cựu nhân viên của Bureau Historique, cơ quan Phản gián của Pháp, tọa lạc tại Hà nội.
- Các anh tài thật. Khoảng thời gian này của đời tôi, ít người được biết.
- Nhưng anh đã viết ra giấy.
- Vâng, tôi chỉ viết trong bản tự thuật khi gia nhập tổ chức của ông Hoàng.
- Tôi đã lấy hồ sơ của anh trong thư khố Sài gòn. Anh làm cho Phản gián Pháp bao lâu?
- Anh đã có hồ sơ thì còn hỏi làm gì nửa.
- Thủ tục thường lệ, chắc anh đã biết.
- Từ 1945 đến 1949, nhân viên di động.
- Dưới quyền ai?
- Đại tá Dupré.
- Sau năm 1949, anh đi đâu?
- Giải nghệ. Lang thang một thời gian, tôi đầu quân cho ông Hoàng. Rồi xuất ngoại, tham dự nhiều khóa huấn luyện trung cấp. 
- Trong thời gian phục vụ cho Pháp, anh nghe nói đến Phan Thiện không?
- Không.
- Anh không biết là đúng. Vi nếu anh nói là biết, tất anh chưa thành thật. Sau chiến tranh Việt-Pháp. Phan Thiện cũng ở lại Hà nội, và cũng làm việc Bureau Historique như anh. Song lại khác anh hai điểm: thứ nhất, hắn là nhân viên cao cấp, được Pháp quý như vàng mười ; thứ hai, hắn là nhân viên nhị trùng.
- Nhưng trung thành với ai?
- Hễ nói đến nhân viên nhị trùng hà người ta phải đặt ngay vấn đề trung thành. Trên nguyên tắc, Phan Thiện được lệnh của Trung ương đảng bộ ở lại Hà nội, giả vờ cộng tác với Pháp, nhưng là để ám trợ cho kháng chiến.
- Điều này, tôi nghe một số anh em nói lại. Họ cho rằng Phan Thiện được Trung ương đảng bộ trọng dụng sau Hiệp định Giơ-neo là do những thành tích vẻ vang đạt được của hắn trong thời gian ở nội thành. Hắn đã giúp đắc lực các cơ sở quyết tử nội thành. Mãi đến 1954, vai trò nhị trùng mới bại lộ...
- Hừ, bại lộ! Anh mới biết một mà chưa biết hai... Theo hồ sơ, Phan Thiện phải bỏ Hà nội, trốn lên Thái Nguyên ngày 15-2-1954. Tại Thái nguyên, trước mặt Phan trọng Tuệ, Lê Giản và Trần quốc Hoàn, hắn báo cáo là phải rút ra khu vì nội phản.
Nhưng sự thật không hẳn thế. Tháng 2-1954, trận đánh Điện biên Phủ đang tới giai đoạn quyết liệt, bề ngoài, quân đội viễn chinh huênh hoang. Nhưng bên trong, họ biết trước sẽ thua. Một hội nghị tình báo cao cấp được triệu tập tại Ba lê, với sự hiện diện của các đại diện Phòng Nhì, CIA và Intelligence Service trong tháng 1-1954, quyết định tăng cường hoạt động tình báo, nhất là tăng cường hoạt động nhị trùng và nội tuyến. Phan Thiện bại lộ, bỏ trốn lên Việt Bắc chẳng qua chỉ là lớp lang do tình bảo Tây phương sắp xếp.
- Tôi không tin. Nếu Phan Thiện phản thùng, không đời nào ba yếu nhân điệp báo Tuệ, Giản và Hoàn lại đưa hắn sang Nga sô, Trung quốc và đề bạt vào chức vụ quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất nhì trong guồng máy an ninh Bắc Việt.
- Anh không tin là lẽ tự nhiên. Vì một số người cũng không tin như anh. Nên Phan Thiện mới dương dương, tự đắc đến ngày nay. Tuy nhiên, hắn đã hết thời, hoàn toàn hết thời... Để tôi cho anh biết một tin quan trọng ghê gớm.
Trong thời gian anh tông sự tại ban H-4, anh xuất ngoại 3 lần: Vạn Tượng, Hồng kông và Nam vang. Vâng lệnh ông Hoàng anh đã chuyển ngân hoặc mang theo 45.000 đô la Mỹ, chưa kể một số hạt soàn đáng giá.
- Tôi đã khai hết với Chu Nghị ở Hồng kông, thiết tưởng chẳng có gì là quan trọng cả,
- Hừ, anh nóng như Trương Phi. Số tiền 45.000 đô la và mớ kim cương này được trả cho ai?
- Nêlô, Samhát và Phume. Có lẽ là một người mang 3 tên khác nhau.
- Đúng. Một người mang 3 tên khác nhau. Tôi đã truy nguyên ra người ấy. Một người mà anh không ngờ tới. Hắn là Phan Thiện.
- Phan Thiện?
- Phải, Phan Tbiện, phó Vụ trưởng vụ Lễ Tân tại Thủ tướng phủ, chỉ huy Phản gián của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa... kẻ thù bất cộng đái thiên của tôi... ha, ha...
Đại tá Bùi Vinh phá lên cười. Tiếng cưởi đắc thắng của Bùi Vinh vang dội trong căn phòng vắng. Tiếng cười đắc thắng của Bùi Vinh lan rộng vào đêm khuya mù mịt.
Ha, ha...
Ha... ha...
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X. Cận Vệ Chiến
 
Đêm ấy …
Huệ Lan ngồi như tượng đá trong căn nhà nhỏ của nàng gần cầu Thị Nghè.
Ngoại ô Sài Gòn đã bắt đầu đi ngủ. Quán phở đầu đường đã tắt ngọn đèn ống màu hồng, hai vợ chồng sửa soạn đẩy xe về. Tiếng máy may rào rào như mưa rơi trên máng kẽm ở nhà bên cũng vừa tắt.
Trong cảnh thanh vắng. Huệ Lan cảm thấy cô đơn và buồn bã lạ lùng. Lệ thường, mỗi khi ngồi một mình, nàng mang hoa ni lông ra cắm, mỗi ngày nàng thay một kiểu. Nàng cắm hoa rất giỏi, một phần vì nàng tốt nghiệp lớp cắm hoa trung cấp ở Đông kinh, phần khác vì nàng khéo tay.
Nàng yêu hoa say mê, còn say mê hơn cụ đồ già kính cẩn gọt củ thủy tiên để nở kịp đêm giao thừa, và dâng lên bàn thờ khói hương nghi ngút. Song đêm nay, nàng chẳng buồn nghĩ đến hoa. Nàng cũng chẳng buồn thay áo để mặc cái áo ngủ may chẽn bằng hàng ni lông trắng, hoa tím phơn phớt, vắt trên ghế.
Vì cái áo khả ái này, bắt nàng phải nhớ đến chàng. Nhớ đến Lê Tùng. Đêm nay, tâm trí nàng hoàn toàn dành cho Lê Tùng.
Huệ Lan thở dài chua sót...
Những việc xảy ra hồi chiều tại văn phòng rồn rạp trở lại trí nàng, nàng muốn quên, cần quên mà không được.
Lần thứ hai, nàng bị gọi lên lầu, ban tổng thanh tra. Thời hạn 24 giờ mà tổng thanh tra Văn Bình cho nàng suy nghĩ về Lê Tùng đã hết. Nàng phải đối diện Văn Bình...
Lần trước, nàng không để ý đến bức tranh thiếu phụ khỏa thân treo chễm chệ trên tường. Nhưng lần này, nàng lại đỏ mặt. Nàng có cảm tưởng rằng người đàn bà lõa lồ ấy là nàng. Thật vậy Văn Bình sắp bắt nàng phải lộ bỏ bề ngoài của tâm tư, và trình bày sự thật trần truồng, sự thật giữa nàng và Lê Tùng.
Văn Bình ra lệnh cho Quỳnh Bích sửa soạn máy tốc ký:
- Cô ghi cẩn thận, để rồi đêm nay còn trình lên ông Hoàng.
Rồi nghiêm giọng:
- Chào cô Huệ Lan. Cô nghĩ chín chưa?
Huệ Lan khép tà áo trên đùi:
- Thưa rồi.
- Công cuộc tìm kiếm Lê Tùng vẫn tiếp tục, nhưng theo chỗ tôi biết, Lê Tùng không còn ở Nam Việt nữa. Tuy chưa nắm được bằng chứng cụ thể, tôi có thể nói là hắn đã trốn ra Bắc.
Huệ Lan lặng người.
Nàng lặng người, không phải vì nghe tin Lê Tùng ra Bắc, vì trước khi đi, chàng đã thổ lộ với nàng. Nàng lặng người vì thấy Văn Bình đang đóng vai trò bịp bợm, ghê tởm nhất. Hơn ai hết, Văn Bình đã biết người yêu kiếm chồng chưa cưới của nàng ra Bắc để mưu sát Phan Thiện, sau gần một năm trường khổ nhục kế.
Gần một năm trường, Lê Tùng bị bạn bè, gia đình và dư luận khinh rẻ. Chàng đã đi rồi - đi với rất ít hy vọng trở về - Văn Bình còn muốn vị hôn thê của chàng phải khinh rẻ chàng. Không... Huệ Lan không thể sống trong cảnh giả dối này nữa...
Nàng muốn mắng át Văn Bình, song lại lo sợ. Văn Bình được coi là hung thần của Sở. Phản đối ông tổng thanh tra sẽ vào tù sớm. Sau khi Lê Tùng đi, người ta lại muốn bỏ tù nàng. Bỏ tù nàng để ở bên kia giới tuyến Lê Tùng dễ tiếp tục vai tuồng khổ nhục kế. 
Giọng nói của tổng thanh tra Văn Bình mạnh mẽ như nhát búa tạ:
- Cô Huệ Lan... dầu sao cô cũng là nhân viên thâm niên của Sở. Hồ sơ của cô là hồ sơ của một nhân viên gương mẫu. Ông tổng giám đốc đã cứu xét việc thăng thưởng cho cô. Trong tương lai, cô sẽ trở thành một yếu nhân của Sở...
Nhưng từ khi... từ khi cô nặng lòng vì hắn... hy vọng của chúng tôi bắt đầu suy giảm.
Huệ Lan rùng mình như bị cảm hàn. Một hơi lạnh buôn buốt từ xương sống tỏa ra ngoài, đâm vào tạng phủ, khiến nàng choáng váng trong giây phút.
Văn Bình đã chạm vào đời tư của nàng một cách quá đáng. Văn Bình lại gọi Lê Tùng bằng hắn, một điều không thể chấp nhận được... Mỉa may thay, tàn nhẫn thay... Lê Tùng đang hoạt động tại Hà nội theo lệnh của Văn Bình, trung thành tuyệt đối với Sở. Ít ra Văn Bình cũng phải mời nàng đến, nói nhỏ vào tai nàng rằng Lê Tùng là anh hùng...
Văn Bình nói tiếp:
- Phải, hy vọng của chúng tôi bắt đầu suy giảm.
Riêng tôi, tôi cứu vớt hẳn ra khỏi vũng bùn sa đọa, nhưng con ngựa trụy lạc vẫn nằng nặc chạy theo đường cũ. Nếu Lê Tùng ra Bắc, hợp tác với địch. Sở sẽ bị thiệt hại nặng nề. Vì, như cô đã biết, hắn từng chỉ huy hệ thống điệp báo tại phía bắc vĩ tuyến 17 một thời gian khá lâu. Sau khi bị hạ tầng công tác, hắn lại phụ trách tài chính, trả lương cho điệp viên bí mật của Sở ở ngoại quốc...
Giờ đây, Sở đối phó vẫn còn kịp. Nếu cô cung cấp cho tôi đầy đủ tin tức. Tôi sẽ tìm cách ly gián Lê Tùng với địch. Tôi sẽ mượn tay địch loại trừ Lê Tùng.
Huệ Lan lí nhí:
- Không... Không thể thế được.
Văn Bình dằn giọng:
- Cô đừng nghe lời hắn. Nếu trước khi bỏ đi, hắn nói gì với cô, chẳng qua chỉ là láo khoét. Huệ Lan... cô ráng bình tĩnh để thuật lại với tôi những lời nói khả nghi của Lê Tùng... cô Huệ Lan...
Nàng nghiến răng, nước mắt trào xuống má. Nhất định, nàng không nói.
Văn Bình nổi nóng đập bàn:
- Cô Huệ Lan... té ra cô toa rập với Lê Tùng... Cô không chịu giúp Sở lột mặt nạ kẻ phản phé...
Cô không chịu giúp Sở phá hỏng kế hoạch lợi dụng Lê Tùng của địch... Theo nội quy, cô có thể bị đưa ra tòa. Tôi nói có thể vì thật ra, Sở chưa muốn nặng tay đối với một nữ nhân viên hẩm hiu về hạnh phúc lừa dối như cô... Tôi biết rằng đàn bà như bông hoa, không thể chờ mãi. Cô không yêu hẳn lắm, nhưng cô đã gần ba mươi, bắt buộc cô phải lập gia đình...
Huệ Lan thét lên:
- Im đi!
Nàng không biết sợ nữa. Tính nhút nhát cố hữu của nàng đã biến đâu mất. Nàng trở thành con gà mái, công đuôi, xoè cánh, bảo về bầy con, chống lại diều hâu bách chiến, bách thắng.
Huệ Lan xô ghế, đứng dậy, mắt đỏ ngầu:
- Tôi không thể ngồi nghe ông hạ nhục chồng tôi, chà đạp danh dự tôi. Một lần cuối cùng, tôi báo ông biết ông không được quyền khinh Lê Tùng vì Lê Tùng còn cao cả hơn ông nữa.
Như người điên, nàng thét lên:
- Tôi rất ghét những người xảo quyệt... Trời, ông đã xô Lê Tùng...
Văn Bình quát lớn:
- Cấm cô không được làm ồn trong văn phòng tôi. Vệ sĩ...
Hai vệ sĩ to lớn lù lù tiến ra. Văn Bình ra lệnh:
- Các anh đưa cô Huệ Lan ra khỏi phòng.
Rồi ngoảnh về phía Huệ Lan:
- Tôi dành cho cô một cơ hội nữa, cơ hội cuối cùng. Có lẽ Lê Tùng đã tâm sự với cô trước giờ từ biệt. Cô đừng tin hắn mà mang tội. Sáng mai, cô sẽ gặp tôi lần nữa, lần cuối cùng. Nếu cô tiếp tục che chở cho Lê Tùng, miễn cưỡng tôi phải bắt cô. Dĩ nhiên, cô sẽ không được cái vinh dự ra tòa, vì ra tòa, bí mật sẽ bại lộ, địch sẽ phăng ra. Tôi sẽ đưa cô tới một nơi xa Sài gòn, 3 năm 5 năm, tình hình lắng động mới tha về...
Huệ Lan gieo mình lên đệm xe, thân thể rã rượi.
Về nhà, nàng lầm lì để nguyên quần áo, ngồi một mình trong phòng khách, để nghĩ tới Lê Tùng.
Mẹ nàng và lũ em nhỏ nghịch ngợm xuống phố chưa về. Một mình trong phòng khách... Huệ Lan thường ở nhà một mình, bọn trẻ đi chơi luôn luôn, mẹ nàng lại hay về tỉnh thăm con cháu. Tuy nhiên, đêm nay, nàng cảm thấy căn nhà rộng gấp trăm, gấp ngàn lần, rộng mênh mông như tòa lâu đài cổ, đúng hơn, như trại giam. Trong khoảng rộng mênh mông này, nàng lại nghe rõ mọi âm thanh, từ tiếng muỗi đói vo ve bên ngọn đèn vàng ệch đến tiếng chắt lưỡi tiếc nuối của con thạch sùng trên trần nhà.
Lời nói trắng trợn - quá trắng trợn đến nỗi thành thô bỉ - của tổng thanh tra Văn Bình đã vượt qua mức nhẫn nhục của nàng. Nàng không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng phải tìm mọi cách bảo vệ thanh danh của Lê Tùng. Người ta đã dùng chàng làm con cờ. Một con cờ vô tri giác. Bây giờ, người ta lại dùng nàng làm con cờ. Dầu kết quả ra sao, nàng cũng không lùi. Nàng phải cứu chàng. Nàng phải giữ vững hạnh phúc của hai người.
Mắt rực sáng, Huệ Lan đứng dậy.
Thì tiếng gõ cửa lốc cốc nổi lên.
Nàng cất tiếng hỏi:
- Ai?
Bên ngoài, tiếng trả lời vọng vào:
- Tôi. Tôi cần gặp cô Huệ Lan.
- Ông là ai?
- Bạn thân nhất đời của Lê Tùng.
Như người bị thôi miên, nàng vội vã mở cửa. Khách khoan thai bước vào, ném điếu thuốc lá cháy dở ra hiên. Tuy trời không mưa, khách vẫn kè kè trong nách cái dù đen sì.
Nàng đưa tay:
- Mời ông ngồi chơi. Tôi là Huệ Lan.
Khách nghiêng đầu:
- Vâng, tôi biết rồi. Còn tôi là Nguyễn Biên.
- Nguyễn Biên... Xin lỗi ông, tôi chưa đuoc hân hạnh quen ông.
- Vâng. Vì tôi chỉ quen ông Lê Tùng mà thôi. Ông Lê Tùng đã nói nhiều với tôi về cô.
Huệ Lan nín lặng.
Nguyễn Biên rút thuốc lá:
- Xin lỗi, tôi hút được không?
Nàng gật đầu:
- Mời ông tự nhiên.
Nguyễn Biên đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Chuyện tôi sắp trình bày với cô rất quan hệ. Nó liên quan đến cuộc đời của cô và Lê Tùng. Nhưng trước khi vào đề, tôi muốn cô cho biết một chi tiết: chiều nay, cô cãi lộn với tổng thanh tra Văn Bình phải không?
Huệ Lan hơi tái mặt. Nàng bắt đầu đoán ra người lạ là ai. Song nàng vẫn ngồi yên.
Nguyễn Biên mỉm cười:
- Trước khi đến đây, tôi biết cô sẽ im lặng. Nhưng cô chỉ có thể im lặng nếu người ta kính trong sự im lặng của cô, đằng này...
Huệ Lan cau mặt:
- Ông không được quyền can thiệp vào chuyện riêng của tôi.
Nguyễn Biên cười to hơn:
- Cô đã nói câu ấy với tổng thanh tra Văn Bình, và hắn đã bắt cô nghe theo.
Huệ Lan giật mình:
- Té ra ông...
- Vâng, tôi đã biết rõ nội dung cuộc nói chuyện giữa Văn Bình và cô tại văn phòng tống thanh tra. Vì vậy, tôi muốn giúp cô. Dầu sao cô cũng là người chân thành và đáng thương. Vả lại, tôi là bạn thân của anh Lê Tùng. Tôi chỉ muốn giúp Lê Tùng.
- Anh Lê Tùng hiện ở đâu?
- Ở một nơi an toàn.
- Ông nói dối.
- Cô không tin thì thôi. Song ở vào địa vị cô, tôi sẽ tin. Vì cô đang bị dồn vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nang. Người ta rình rập cô đêm ngày, người ta sẽ bắt cô...
- Tôi vô tôi, hoàn toàn vô tội.
- Không, cô có tội. Vì cô đã yêu Lê Tùng. Ngày mai, hoặc chậm lắm ngày mốt, nhân viên mật vụ sẽ tới đây, xích tay cô, đưa tới trại tập trung. Cô sẽ không tài nào thoát khỏi màng lưới của ông Hoàng. Nếu cô nghe tôi, cô sẽ được gặp Lê Tùng.
- Gặp Lê Tùng?
- Vâng, gặp lại, và tính chuyện hôn nhân như hai người đã hứa với nhau.
- Thú thật với ông, tôi đang bối rối. Tôi đã đau khổ nhiều về Lê Tùng. Tôi đã đau khổ nhiều về cuộc sống trói buộc trong sở Mật vụ. Song, thưa ông, tôi không thể phản bội.
- Chúng tôi không yêu cầu cô phản bội. Lê Tùng cũng không phản bội.
- Anh Lê Tùng hiện đang ở đâu?
- Cô vừa hỏi tôi xông, và tôi đã trả lời là Lê Tùng đang sống tại một nơi an toàn.
- Ở Hà nội?
- Không phải.
- Trong khu?
- Cũng không phải.
- Vậy thì ở đâu?
- Nam vang.
Huệ Lan buột miệng:
- Lạ nhỉ, anh ấy...
Song nàng ngừng lại kịp thời. Dầu sao nàng không thể tiết lộ cho Nguyễn Biên biết. Nàng biết hắn là nhân viên của địch. Nàng không thể theo địch. Nàng cũng không thể ở lại vì Văn Bình sẽ tống nàng vào khám.
Trong một phần trăm tích tắc đồng hồ, Huệ Lan nhớ lại những điều chàng tâm sự với nàng.
...em ơi, giá chúng mình đừng quen nhau, đừng yêu nhau. Em lấy chồng, anh cũng không giận, trái lại anh còn mừng cho em nữa...
Và nàng đáp:
...Nếu anh là tráng sĩ Kinh Kha, một đi không quay lại, thì em sẽ đợi anh suốt đời trên bờ sông Dịch thủy...
Có lẽ nàng phải đợi chàng suốt đời... không phải trên bờ sông Dịch thủy mà là trong nhà giam. Như Lê Tùng đã thổ lộ trong đêm từ biệt, nghề này là nghề chuyên môn giấu giếm và lường gạt, tổng thanh tra Văn Bình sẽ hy sinh Lê Tùng, hy sinh nàng, hy sinh hạnh phúc của hai người để đạt mục đích tối hậu: hạ bệ Phan Thiện.
Huệ Lan không thể khoanh tay làm thinh. Vì hạ bệ xong Phan Thiện, người ta sẽ loại trừ luôn Lê Tùng. Hồi chiều, Văn Bình vừa dụ dỗ nàng dọn đường loại trừ chàng...
Nàng ngẩng phắt, giọng chắc nịch:
- Ông có bằng cớ gì về việc chồng tôi ở Nam Vang?
Nguyễn Biên chìa một mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc:
...Em thân mến,
Em nên nghe lời anh Nguyễn Biên. Anh đang ở Nam vang. Tuần sau, sẽ lên đường qua Âu châu. Anh chờ em... Anh chờ em từng giây, từng phút.
Anh của em,
L.T.
Huệ Lan vò nát miếng giấy trong tay, vẻ mặt băng khuân. Đúng là tuồng chữ quen thuộc của chàng. Nàng không thể biết được đây là một công trình của Nguyễn Biên.
Nàng nhìn bình hoa lê-dơn trên bàn:
- Ông muốn tôi đi Nam vang ư?
Nguyễn Biên gật đầu:
- Muốn.
- Đi bằng cách nào?
- Xe hơi.
- Tôi không có thông hành. Lại còn chiếu khán nữa. Trong hoàn cảnh này, người ta sẽ không cho tôi xuất ngoại. Dầu tôi được phép của công an, tôi cũng không có hy vọng xin được dấu nhập nội của chính phủ Cao miên. Vì ông còn lạ gì, tôi là nhân viên chính thức của ông Hoàng.
- Cô yên tâm. Tôi đã lo xong đủ giấy tờ.
- Bao giờ đi?
- Ngay bây giờ.
- Trời, tôi chưa sửa soạn gì cả.
- Cô sửa soạn, người ta sẽ nghi ngờ.
- Tôi phải báo cho mẹ và em tôi biết.
- Lại càng nguy hơn. Ở trong nghề, cô phải biết rằng, tình cảm gia đình thường tai hai. Tôi biết cô nhớ cụ và các em. Ở vào hoàn cảnh cô, tôi cũng nhớ quay quắt, vì đầu sao chúng ta cũng là con người, mà đối với con người thì tình yêu là trên hết. Cô nên đặt tình yêu với Lê Tùng lên trên hết... Trong tương lai, cô giải thích cho gia đình hiểu cũng chưa muộn.
- Sợ ra đi lần này tôi không về nữa.
- Ở lại, cô sẽ bị bắt. Bị bắt một cách xuẩn động và phi lý. Ra đi, cô sẽ ở gần Lê Tùng, như cô hằng mong ước.
Nguyễn Biên coi đồng hồ:
- Muộn rồi. Yêu cầu cô quyết định.
Huệ Lan thở dài:
- Thưa ông, ruột gan tôi rối như tơ vò... tôi không thể nào quyết định được.
Giọng Nguyễn Biên đanh lại:
- Vậy, nhân danh Lê Tùng, nhân danh tình yêu thiêng liêng giữa hai người, tôi quyết định giùm cô. Yêu cầu cô theo tôi...
- Xin phép ông để tôi viết lại mấy chữ?
- Cho ai?
- Cho mẹ tôi.
- Không nên. Việc xuất ngoại của cô cần được giữ kín.
- Tôi chỉ viết mày giống từ biệt.
- Cũng không nên. Tôi không muốn người thân của cô biết cô tự ý ra đi.
- Vâng, tôi xin lãnh ý ông. Nhưng ít ra ông cũng cho tôi 5, 7 phút để sửa soạn quần áo.
Mục đích của Huệ Lan là kéo dài thời giờ. Nàng cảm thấy mọi giây đồng hồ được ở lại trong căn nhà chật hẹp này là một giờ hạnh phúc. Nàng cảm thấy nhớ tất cả: nhớ khuôn mặt hiền từ của mẹ nàng, nhớ tiếng cười trong trẻo của bầy em ngây thơ, nhớ những đóa hoa ni-lông nàng sắp xếp trong bình, nhớ cả con chó Nhật lùn, lông trắng như bông, mắt đen láy, nằm ngoan ngoãn dưới gầm giường, không bao giờ sủa lớn. Thậm chí Huệ Lan còn nhớ cả rặng hoa dâm bụt ở xế cửa nhà, những chiếc lá xanh biết nô rỡn với tia nắng mặt trời buổi sáng, trước giờ nàng ăn điểm tâm, sửa soạn đi làm.
Gần như thói quen, trước giờ ăn điểm tâm, Huệ Lan thường mở cửa cho gió sáng ùa vào, và để ngắm rặng dâm bụt thân thuộc. Nàng còn thấy rõ trong trí những cái lỗ tròn, được dùng làm lối ra vào cho đàn bẹt-giê nghịch ngợm. Đôi khi mấy đứa trẻ hàng xóm cũng mượn lối đi này của chó để chơi trò ú tim với nhau.
Những kỷ niệm ấy đang lùi dần về quá khứ... Huệ Lan muốn nán lại để chào mẹ, chào các em. Song nàng cũng muốn đi để gặp Lê Tùng. Nàng biến thành người máy, mặc cho ngoại cảnh quyết định.
Hiểu rõ nội tâm của nàng, Nguyễn Biên lắc đầu, giọng nghiêm nghị:
- Càng không nên nữa. Cô mang quần áo theo, người ta sẽ biết là cô dụng ý bỏ đi. Tốt hơn là đi người không. Người ta sẽ mù tịt.
- Khổ quá, tôi lấy gì thay đổi?
- Cô đừng ngại. Nam vang nhỏ hơn Sài gòn thật đấy, nhưng về đồ ngoại hóa, không thua, có lẽ còn vượt Sài gòn. Cô có thể mua sắm đủ thứ, miễn hồ có tiền.
- Tiền dành dụm của tôi đang ở trong quỹ Tiết kiệm.
- Tôi đã bảo cô đừng ngại mà... Lê Tùng đã có đủ tiền.
Huệ Lan đặt tay vào nắm cửa:
- Vâng.
Con đường trước nhà vắng ngắt. Tiếng chìa khóa quay trong ổ reo lên một âm thanh não nùng.
Như người mất hồn, Huệ Lan trèo lên xe hơi. Cửa xe vừa đóng, nàng nhận ra bóng dáng quen thuộc của đàn em trên xích lô máy đậu xịch trước nhà. Nàng rú lên:
- Ông ơi!
Nguyễn Biên lạnh lùng:
- Các em cô về rồi. Cô muốn quay lại gặp chúng, phải không?
Nàng lắp bắp:
- Vâng... ông cho phép tôi về một lát.
- Một lát là bao lâu?
- 5 phút.
- Hừ, cô xin 5 phút, chứ 5 sao tôi cũng không cho phép. An ninh của cô và của Lê Tùng nằm trong tay tôi, và tùy thuộc phần nào vào thái độ của cô đêm nay.
- Tôi chỉ giã từ các em rồi đi ngay.
- Cô đừng bắt tôi phải to tiếng.
- Ông cũng đừng bắt tôi phải la lên.
- À, cô không muốn đi thì thôi, tôi không cưỡng ép. Tôi đến đây với tư cách bè bạn. Với tư cách ân nhân cứu cô ra khỏi màng lưới tàn nhẫn của ông Hoàng, đưa cô tới gặp người yêu. Tôi đến đây không phải để quyến rũ cô làm điều phi nghĩa, hoặc bức bách cô theo tôi qua Nam vang. Vâng, tôi đã hết lời rồi, xin mời cô xuống. Và từ nay, xin cô đừng nghĩ tới việc tái ngộ Lê Tùng nữa...
Trong khoảnh khắc, tình ruột thịt mạnh hơn tình xác thịt. Huệ Lan nhổm dậy trên băng, sửa soạn mở cửa. Nàng vừa có cảm giác như vừa được phóng thích khỏi nhà giam sau nhiều ngày mất tự do. Mẹ nàng, đàn em của nàng là một phần cần yếu của đời nàng. Nàng sẽ quên tất cả, bỏ tất cả... Nàng sẽ gánh chịu sự trừng phạt bất công của ông Hoàng...
Nhưng Huệ Lan lại thấy Lê Tùng... Hình bóng Lê Tùng lửng lơ trong không gian mù mịt... Giọng nói Lê Tùng phảng phất trong đêm khuya thầm lặng...
Hơn một lần, chàng đã ôm nàng. Hơn một lần, hai người nằm bên nhau trong bóng tối của gian phòng kín đáo, da thịt cọ sát, hơi thở quyện nhau. Mỗi khi nhớ lại, Huệ Lan bần thần hàng giờ. Tạo hóa không phú cho nàng những đường công diễm ảo để lôi cuốn đàn ông nên nàng dễ rung động hơn mọi phụ nữ khác trước sự mơn trớn của nam giới.
Nàng phải gặp Lê Tùng. Nàng cần sống lại những thời khắc thần tiên trong phòng riêng với chàng. Tình xác thịt vùng dậy mạnh mẽ, ắt hẳn tình ruột thịt.
Huệ Lan lắc đầu, giọng ngao ngán:
- Xin lỗi ông, tôi lỡ lời. Tôi bằng lòng theo ông. Ông mang tôi đến chân trời, tôi cũng đi. Lê Tùng là tất cả đời tôi. Vì Lê Tùng, tôi sẵn sàng bỏ hết.
Nguyễn Biên nhếch mép cười bí mật. Trong bóng tối, Huệ Lan không thể nhìn thấy nụ cười lạ lùng của hắn.
Xe hơi phóng qua cầu Thị Nghè về Sài gòn.
Tuy trời giữa trưa, bên ngoài nắng như thiêu đốt, phòng của Văn Bình lại chìm trong bóng tối.
Các cửa sổ đều che riềm kín mít. Riềm bằng nhung xanh ngăn không cho ánh nắng lọt vào. Đồ đạc giản dị, nhưng đắc tiền và tối tân. Ngoài bộ xa lông lùn bằng gỗ bạch đàn - loại gỗ dắt tiền nhất nhì thế giới - gồm hai cái ghế lót da báo, và cái bàn gắn thủy tinh trong suốt, chế tạo bên Pháp, căn phòng chỉ gồm một cái giường lớn, kê sát tường, bấm nút điện thì biến thành ghế số-pha hoặc bàn viết.
Đặc điểm của cái giường là nằm ở góc, giữa hai tấm gương lớn, loại giường thường thấy trong các lâu dài yên hoa ở Âu châu. Ở đầu giường, người ta thấy một cái hộp chữ nhật, bên trên có nhiều đồng hồ tròn và nút bấm khác nhau.
Nằm trên giường, người ta có thể bấm nút để mở cửa, đóng cửa, mở máy thu thanh, vô tuyến truyền hình và máy ghi âm, máy hát âm thanh nổi. Cái nút màu trắng ở giữa hộp được dùng để mở tủ lạnh, gắn ngầm vào giường: tủ lạnh từ từ hé mờ, chủ nhân có thể tự tay lấy rượu uống, khỏi phải cất công xuống đất.
Loại giường này do Văn Bình đích thân vẽ kiểu và đôn đốc cho một công ty đồ gỗ trứ danh ở đường Hồng thập tự thực hiện. Nó có thể nhấc đầu lên, hoặc hạ đầu xuống 60 độ, nó lại có thể rung chuyển nhè nhẹ như ngồi trên lò so.
Tấm nệm là kỳ công của kỹ nghệ đồ gỗ phụng sự cho tình yêu: nó dầy đúng 30 phân, vô cùng êm ái, chứa một hệ thống điện riêng, trời nóng nó toát ra hơi lạnh, trời lạnh nó toát ra hơi nóng, giống như máy điều hòa khí hậu nóng lạnh, chủ nhân lại có thể ấn định mức nóng lạnh theo ý thích.
Một ngọn đèn cực mạnh treo trên trần chiếu giữa giường, khi mọi ánh sáng trong phòng tắt hết. Ngọn đèn này được bật lên, người ta có cảm tưởng đang ở trên sân khấu thoát y vũ. Lạ lùng hơn nữa là đèn rất sáng mà không nóng, cũng không làm người nằm trên giường nhức đầu. Nếu không dùng đèn trên trần, chủ nhân có thể mở một loạt đèn riêng chung quanh giường, gồm hàng chục bóng đèn nhỏ xíu, nhiều mầu khác nhau, tạo ra một khung cảnh thiên thai...
Văn Bình sửa soạn căn phòng khác thường này để đón Quỳnh Bích. Vừa bước vào, nàng giật mình.
Nàng nghe nói nhiều về nghệ thuật hưởng lạc của Văn Bình, nhưng không thể ngờ óc sáng kiến của chàng lại phong phú đến thế. Với sự thỏa thuận của ông tổng giám đốc, Văn Bình thiết lập một khu thiên đường trên nóc một bin-đinh đồ sộ trên đại lộ Hồng thập tự. Chàng chiếm trọn tầng cao nhất, gồm 10 phòng, một sân lộ thiên trồng cỏ non nhập cảng từ Anh quốc để chơi gôn, một bể bơi tường bằng thủy tinh trong suốt cho người đẹp biểu diễn đường công nguyên tử và hai thang máy riêng, một để chàng lên xuống, một để đưa xe hơi lên ga-ra hoặc mang xuống đường.
10 phút trước, xe hơi do Văn Bình lái từ từ vào sân sau bin-đinh. Cửa sân sau được điều khiển bằng điện. Cửa vào thang máy cũng được điều khiển bằng điện. Quỳnh Bich chờ cho chiếc xe đua xinh xẻo chui gọn vào thang máy mới hỏi:
- Trời ơi, anh thuê căn nhà này bao giờ?
Văn Bình quàng vai nàng, giọng âu yếm:
- Không, đây là phòng riêng của anh, anh bỏ tiền ra xây cất. Bin-đinh phía trước là của một công ty địa ốc.
Cửa vào phòng cũng được điều khiển bằng điện. Văn Bình mở đèn trong phòng rồi kéo ghế cho nàng ngồi:
- Bên ngoài nóng lắm, em cởi áo cho mát.
Không biết chàng vô tình hay cố ý vì nàng chỉ mặc cái áo sơ-mi hở tay. Nàng nhìn chàng trân trân, chàng ôm ghì lấy, hôn môi thật lâu.
Đột nhiên, nàng xô chàng ra, bưng mặt khóc rưng rức. Chàng vỗ về:
- Tại sao đang vui em lại khóc?
Nàng đáp trong nước mắt:
- Hễ gần anh, em lại khóc. Những lần trước, em chỉ dám khóc mà không dám thổ lộ tâm tình, lần này...
- Anh biết em yêu anh, em yêu anh tha thiết... Như vậy đủ rồi, anh không đòi hỏi gì thêm nữa.
- Không, anh ạ... Em chưa yêu anh thành thật.
- Hừ, em đừng nói nhảm.
- Thật đấy, em đã lợi dụng tình yêu và lòng tin cậy của anh.
Văn Bình nheo mắt:
- Lợi dụng như thế nào?
Quỳnh Bích đáp nhanh, sợ rụt rè có thể thay đổi ý kiến:
- Lợi dụng những phút ôm ấp anh để đánh cắp tin tức, tài liệu, trao cho địch. Anh ơi, em đã làm điệp viên cho địch, em không xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Sau nhiều đêm suy nghĩ, đắn đo, em quyết thú tội với anh. Em không dám xin sự khoan hồng, vả lại, tội của em cũng không đáng được hưởng khoan hồng...
Đang hồng hào, mặt Văn Bình trở nên tái nhợt. Chàng thừ người, ném điếu Salem mới đốt vào đĩa đựng tàn. Tuy nhiên, chàng không nói gì hết.
Quỳnh Bích quỳ xuống, gục đầu vào đùi chàng, giọng đau đớn:
- Anh giết em đi! Anh gọi điện thoại cho ông Hoàng đưa em vào khám đi! Sự yên lặng của anh còn làm cho em chua xót gấp trăm lần. Thà em bị ra tòa, em bị hành quyết... thà anh chửi mắng, đánh đập em...
Văn Bình thở dài:
- Những điều anh không ngờ đã xảy ra. Nhân viên của Sở bị dịch đe dọa mua chuộc là việc thường, song anh không ngờ kẻ bị lôi cuốn vào vòng phản bội lại là em, em là người anh tin nhất. Sở dĩ anh yên lặng vị đang nghĩ tới những tin tức quan trọng mà với tư cách thư ký riêng của anh em đã nộp cho địch. Em nhớ lại xem: em đã nộp cho địch những gì?
- Mọi tin tức, tài liệu liên quan đến Lê Tùng.
- Thảo nào! Bao giờ em gặp lại họ?
- Nội ngày nay. Sau khi hò hẹn với anh để lấy thêm tin tức về vụ Lê Tùng. Em xin đặt tính mạng em dưới quyền xử dụng của anh. Em sẵn sàng giết hẳn rồi trở về cho anh đưa ra tòa án quân sự.
- Em có quan niệm khá hời hợt về nghề nghiệp. Giết nhân viên của địch không phải là nhiệm vụ thông thường của ta. Dầu em đã phản bội, Sở cũng không muốn truy tố hoặc hạ sát em. Vì như vậy vô ích, hoàn toàn vô ích.
Em đừng quên rằng theo nội quy anh là người chịu trách nhiệm. Vì anh đã mềm lòng trước sắc đẹp của em. Anh đã thiếu thận trọng để tài liệu mật lọt vào tay em, cũng như đã thiếu thận trọng để địch tổ chức được em là nhị trùng.
- Trời ơi, bây giờ biết làm sao?
- Dầu em là Trời cũng không thay đổi được tình thế. Cả em và anh đang ở vào tình thế nguy nan nhất. Nếu em tận tình giúp anh, chúng ta sẽ có thể dành lại quyền chủ động.
- Anh bảo em tự sát ngay em cũng tuân theo không từ chối.
- Hừ, em là người cực đoan và nóng nẩy, không hiểu sao lại lạc lõng vào nghề tình báo. Kẻ thường gặp em là ai?
- Nguyễn Biên. Đó là tên giả. Em không biết hắn ở đâu. Khi nào muốn tiếp xúc, em phải dùng hệ thống hộp thư chết, hoặc đăng báo...
- Riêng hôm nay... 
- Em sẽ gặp hắn hồi 7 giờ tối nay trên đường Nguyễn cư Trinh, xế cửa rạp hát Hưng Đạo.
- Nguyên nhân nào thúc đẩy em phản bội?
- Gia đình. Vâng, vì gia đình em còn ở lại phía bắc giới tuyến. Trong tỉnh Thanh Hóa.
- Anh hiểu rồi. Lẽ ra với gia đình còn ở lại Thanh Hóa, em không nên gia nhập ngành tinh báo. Em giấu diếm điều này với ông Hoàng, phải không?
- Phải. Trong lời khai, em chỉ nói tới rất ít.
- Đó là lỗi của anh, vì chính anh đưa em về ban tổng thanh tra, Iàm bí thư cho anh.
Quỳnh Bích sụt sịt:
- Khổ quá, em đã hại anh. Thế này thì em phải chết. Em phải chết để tạ tội.
Văn Bình nghiêm giọng:
- Anh không thích em có thái độ trẻ con như vậy nữa. Về phương diện Sở, em chết hay còn sống, mối tình hai ta tan nát hay còn nguyên vẹn, không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là làm cách nào bảo vệ được cơ sở. Còn nước, còn tát, anh hy vọng sẽ lật ngược được tình thế. Em còn nhớ chuyện Tái Ông mất ngựa không?
- Nhớ.
- Vậy thì chúng ta đang còn thi giờ tương kế, tựu kế.
- Anh ra lệnh đi, em xin tuân theo.
Văn Bình đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt ưu tư. Bỗng chàng ngẩng phắt đầu, nhìn nàng bằng đôi mắt sáng quắc:
- Địch bắt em làm nhị trùng, giờ đây anh muốn em làm ngược lại. Tối nay, gặp Nguyễn Biên, em sẽ trao tài liệu cho hắn.
- Tài liệu nào?
- Anh đưa cho em. Trước khi giao nhiệm vụ mới, anh muốn em biết rõ một phần nội dung. Nếu địch phăng ra, kế hoạch của ông Hoàng sẽ thất bại. Em đã bị lừa một lần, anh không tin em sẽ bị lừa lần nữa.
- Xin anh ráng tin em.
- Dĩ nhiên. Nếu còn hoài nghi, anh đã mang em giao cho ban An ninh của Sở.
- Thưa... xong việc này em xin tự nộp mình ..
- Hừ, em dở hơi quá! Anh sẽ im luôn, không báo cáo lên ông tổng giám đốc nữa. Nếu cần, sau vụ này chúng mình sẽ ra ngoại quốc chơi một thời gian.
Quên bẵng việc vừa xảy ra, Quỳnh Bích reo lên:
- Sướng quá!
Văn Bình ngồi xuống bên nàng, ghé sát tai, giọng âu yếm:
- Anh cũng vậy. Nào chúng mình bắt đầu...
Toàn thân Quỳnh Bích run rẩy:
- Văn Bình ơi, anh tha tội cho em.
Văn Bình cười nụ:
- Ừ, bấm cái nút mầu xanh đi... Đèn tắt, anh sẽ tha tội.
Đèn tắt. Ngọn pha sáng rực trên trần chiếu xuống giường.
*** *** ***
Lê Tùng phát ngố trước cái bàn bầu dục đầy ắp thức ăn và rượu đắt tiền. Tôm, cá, thịt, bào ngư, vây yến, tất cả những món hiếm có ở Hà nội đều góp mặt, bên cạnh hai giỏ trái cây nhập cảng, và hơn 10 chai rượu.
Từ sáng đến tối, chàng ăn đúng 6 bữa. Nghĩa là ăn như người Hoa Lan. Đại tá Bùi Vinh muốn chàng khỏe mạnh nên chàng không từ chối. Chàng uống trong nửa ngày một chai rom bacadi, loại đặc biệt. Cũng trong nửa ngày, chàng gọi Huyền Nhung ba lần. Huyền Nhung mệt nhoài, dựa lưng vào tường để thở còn Lê Tùng vẫn thản nhiên ngồi uống bacadi.
Đúng 9 giờ tối, xe hơi của Bùi Vinh bóp kèn ngoài sân. Đó là một khu vườn rộng bát ngát ở xa đường cái quan, có sân quần vợt, sân gôn tí hon, sân bóng chuyền, bóng rổ và hồ bơi.
Bùi Vinh xuống xe, đi qua sân bóng rổ vào nhà, vẻ mặt hân hoan. Hắn nheo mắt với Lê Tùng. Khác thường lệ, Bùi Vinh mặc âu phục bằng hàng xám nhạt, giầy mũi nhọn, sơ mi lụa trắng toát, cà-vạt đen sọc kim tuyến. Hắn ngồi xuống ghế, đánh diêm châm xì-gà. Cái nhẫn hạt xoàn gần 15 cara ống ánh trên ngón tay thô tháp và cụt lủn của hắn. 
Hắn nhìn Lê Tùng, gật gù:
- Huyền Nhung làm anh vừa ý không?
Lê Tùng đáp:
- Cám ơn anh, nàng rất chu đáo.
Bùi Vinh nhăn răng cười:
- Tôi biết anh có nhã ý bào chữa cho Huyền Nhưng. Anh yên tâm, một vài ngày nữa anh sẽ được lên Hà nội, ở đó tha hồ... Tuy nhiên, công việc của tôi phải thành công mỹ mãn.
- Công việc với Phan Thiện?
- Phải. Trong rừng, không thể có hai cọp chúa. Hoặc tôi, hoặc Phan Thiện là chúa sơn lâm. Nếu hắn làm, tôi phải đi nơi khác. Tôi không muốn đi, nên người đi phải là hắn.
- Anh làm cách nào để loại trừ Phan Thiện?
- Tôi đã gửi báo cáo lên Trung ương Đảng. Phan Thiện sẽ bị mất chức, bị bắt, bị giam về tội gián điệp hai mang.
- Và anh dùng tôi làm tay sai.
- Ồ, danh từ tay sai không đúng. Anh là đồng minh của tôi. Tôi sẽ không quen thưởng công cho anh.
Lê Tùng định nói «cám ơn» thì cửa phòng xịch mở. Người bước vào là Huyền Nhung. Mặt nàng không đượm vẻ nhí nhảnh và tươi tắn như thường lệ.
Nàng cúi xuống, nói thầm vào tai Bùi Vinh. Lê Tùng nhận thấy bàn tay Bùi Vinh hơi run.
Bùi Vinh nhún vai nói:
- Tôi có việc gấp, phải đi ngay. Đêm nay, Huyền Nhung sẽ ở lại với anh.
Thường lệ Bùi Vinh mỉm cười khi bước ra khỏi phòng, cái cười đắc chí của kẻ luôn luôn thành công trong đời. Song lần này miệng hắn mím chặt. Lê Tùng thoáng thấy một giọt bồ hôi trên trán hắn.
Huyền Nhung thoăn thoắt theo sau Bùi Vinh. Còn lại một mình trong phòng, Lê Tùng mở cửa sổ nhìn ra sân. Tuy trời tối, chàng vẫn thấy một cái xe hòm đen nằm giữa hai cái xe díp đầy nhóc người, có lẽ là nhân viên An ninh mặc thường phục.
Một người cao lớn đưa cho Bùi Vinh coi giấy, chắc là sự vụ lệnh. Đọc xong, Bùi Vinh hoa chân múa tay, ra vẻ phản đối kịch liệt. Song của sau cửa xe hòm đen được mở ra, Bùi Vinh lặng lẽ trèo lên.
Rồi toàn khu trại chìm vào bầu không khí rùng rợn.
Lê Tùng nghe tiếng quạ kêu ngoài vườn. Chàng bâng khuâng đứng bên cửa sổ, da mặt xanh tái, tưởng như đàn quạ đen tới báo hiệu cho chàng.
Như người máy, chàng bước ra hành lang.
Khu trại được canh phòng nghiêm mật, tuy nhiên người gác chỉ ở vòng ngoài và núp kín đáo. Lê Tùng được tự do hoàn toàn ở vòng trong. Nghĩa là chàng bị giam lỏng. Chàng được ăn uống, giải trí sang trọng song không được rời trung tâm chiêu đãi.
Bất giác, chàng nhớ đến Huệ Lan.
Trước khi lên phi cơ ở Tân sơn nhất, chàng đã dặn Lê Diệp là đặt Huệ Lan ra ngoài nội vụ. Nhưng chàng linh tính là Huệ Lan đã bị kéo vào vòng. Nàng cũng bị giam lỏng ở Sài gòn. Giam lỏng cho tới khi Lê Tùng trở về. Nhưng liệu chàng có hy vọng trở về không?
Kế hoạch của ông Hoàng đã được thực hiện không sai một li. Đại tá Bùi Vinh đã khờ khạo đút đầu vào thòng lọng. Sớm muộn, Phan Thiện sẽ bị sa bẫy.
Khi ấy...
Lê Tùng nhún vai cười một mình. Với hai bàn tay không, và ba tấc lưỡi, chàng sắp hoàn thành một việc mà nhiều nhân viên ưu tú của Sở không hoàn thành nổi: loại trừ Phan Thiện ra khỏi guồng máy Phản gián Bắc Việt.
Bỗng Lê Tùng khựng người.
Một hồi chuông báo nguy vô hình reo vang trong óc chàng. Chàng thấy phía trước người đứng lố nhố.
Vội vàng, chàng quay vào phòng. Có tiếng người kêu phía sau:
- Lê Tùng.
Chàng nghe tiếng thét thất thanh của Huyền Nhung ở cuối hành lang. Vụt hiểu, chàng chạy vào phòng tắm, mở cửa sổ, nhảy ra sân sau. Cũng may, khoảng đất này tối om. Suốt ngày, ngồi trên ghế xích đu quan sát địa thế, Lê Tùng đã thuộc lòng lối đi độc đáo từ sân sau ra vọng gác. Nếu phản ứng thật nhanh, chàng có thể ra tới vọng gác trong vòng một phút, dùng võ lực quật ngã hai tên cảnh vệ, rồi nhảy qua tường, đoạt xe đạp, lên Hà nội. Ông Hoàng đã bố trí cho chàng một địa điểm ẩn náu trong trường hợp kế hoạch bại lộ.
Đèn hành lang ra sân sau bật sáng.
Lê Tùng biết là nhân viên mật vụ ập vào bắt chàng. Tại sao bắt chàng? Tại sao Huyền Nhung kêu cứu? Tại sao đại tá Bùi Vinh tất tả lên xe?
Chàng không tin đây là lớp lang do Bùi Vinh đặt ra. Dầu sao chăng nữa, chàng cũng phải tìm cách thoát thân trước khi phăng ra sự thật.
Một dãy đèn nữa lại bật sáng.
Rồi tiếng gọi chát chúa:
- Lê Tùng. Lê Tùng đâu rồi.
Chàng nằm sát đất, bò bằng cánh tay. Với lối bò khôn ngoan này, nhiều lần chàng đã chui qua hàng rào kẽm gai truyền điện, thoát khỏi đèn pha lùng kiếm của vọng gác ở vùng duyên hải và giáp tuyến.
Trong nháy mắt, chàng đã biến vào bóng tối lờ mờ của khu trại rộng mênh mông.
Chàng rẽ sang bên trái, chạy nhanh đến ngôi nhà lớn lợp tôn. Huyền Nhung cho biết đó là nhà bếp và nhà kho dụng cụ. Một tiếng hô nổi lên:
- Ai đó, đứng lại?
Giật mình, chàng ngồi thụp xuống. Qua màn tối, chàng thấy thấp thoáng một khẩu súng cắm lưỡi lê sáng ngời.
Nhanh như cắt, chàng vụt dậy, hạ atémi vao cườm tay cầm súng. Khẩu súng trường rơi xuống nền đất, không gây ra tiếng động. Một khối thịt nặng nề lao vào người chàng. Chàng ôm lấy, vật nhào xuống cỏ.
Tên cảnh vệ chưa phải là đối thủ của chàng nên trong vòng một giây đồng hồ ngắn ngủi chàng đã chẹn được cuống họng và giáng đòn chí tử.
Nạn nhân rú ằng ặc rồi câm lịm.
Lê Tùng xoa tay đứng lên.
Thì một ngọn đèn sáng quắc chìa vào mặt chàng. Kèm theo tiếng quát:
- Lê Tùng, đầu hàng đi!
Chàng co chân định chạy nhưng một tràng tiểu liên đã nổ tacata, tacata... chặn hết lối thoát.
- Lê Tùng, đầu hàng kẻo chết!
Chàng thở dài, đưa hai tay lên đầu. Ba quân nhân võ trang tiểu liên Trung cộng từ trong bóng tối ùa ra. Tên thứ nhất quật báng súng vào đầu chàng. Chàng né tránh. Báng súng thứ hai vèo tới, chàng ngã vật vào tường.
Lê Tùng nghe tiếng cách quen thuộc.
Chàng đã nghe tiếng «cách» này nhiều lần trong thời gian đóng vai khổ nhục kế ở Sài gòn. Đó là tiếng «cách» của còng sắt. Vòng thép lạnh buốt khép chặt cườm tay chàng. Một trái đấm rơi giữa mắt làm chàng nổ đom đóm mắt. Rồi nhiều trái đấm khác tiếp theo.
Mặt mày sưng húp, Lê Tùng nằm thiếp trên nền cỏ ướt.
*** *** ***
Lê Tùng tỉnh dậy trong một gian phòng rộng, trần thiệt sang trọng, gắn máy điều hòa khí hậu.
Tuy nhiên, trong những giây đồng hồ đầu tiên, chàng không nhìn thấy cái máy lạnh 3 ngựa hiệu Fedders của Mỹ, những cái tủ sắt kiên cố sơn xanh kê sát tường, cái bàn làm việc to lớn đầy ắp điện thoại và dụng cụ vô tuyến. Chàng cũng không nhìn thấy chai rom bacadi, món uống tri kỷ của chàng, cũng như điếu xì-gà Havan chính hiệu đang nhả khói trên cái đĩa đựng tàn bằng vàng khói 18 cara, chạm trổ hình luỡng long triệu nguyệt.
Chàng chỉ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang cúi xuống. Khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Khuôn mặt hiền lành mà gớm ghiếc.
Khuôn mặt của Phan Thiện.
Giám đốc Phản gián Bắc Việt. Một trong những kẻ thù đáng sợ của nhân viên điệp báo Miền Nam.
Cũng như đối với Bùi Vinh, Lê Tùng mới gặp Phan Thiện bằng xương bằng thịt lần đầu trong đời. Song chàng đã quen hắn trong ảnh. Giống hệt trong ảnh, hắn có khuôn mặt vương vấn của người giàu nghị lực, cái miệng hay cười, hàm răng đều và trắng, và giống nhất là đôi mắt.
Mắt hắn sáng quắc như truyền điện. Khi nhìn ai, mắt Phan Thiện có thể đào sâu vào tâm tư, nếu cần có thể biến thành lưỡi dao sắc bén cắt đứt da thịt người lạ.
Cặp mắt kinh khủng ấy đang hướng vào Lê Tùng. Thấy chàng tỉnh dậy, Phan Thiện ra lệnh cho thuộc viên đỡ chàng ngồi lên ghế. Toàn thân Lê Tùng đau nhừ, cổ chàng dường như bị trật khớp, khiến chàng không thể quay đi, quay lại như thường lệ.
Chàng cảm thấy nôn nôn ở cuống họng. Điều này chứng tỏ chàng đã bị đánh mạnh vào gáy. Chàng giương mắt thản nhiên nhìn Phan Thiện.
Hắn đút điếu xì-gà cháy dở vào miệng, giọng ôn tồn:
- Anh khát không?
Sau khi tỉnh dậy, kẻ bị ngất thường đòi uống. Phan Thiện phải biết rõ nhu cầu đặc biệt ấy. Thế mà hắn vẫn hỏi. Trong một tích tắc đồng hồ ngắn ngủi. Lê Tùng biết Phan Thiện đang lôi chàng vào tấn trò mèo vờn chuột. Đã được huấn luyện chu đáo, chàng hy vọng có đủ nghị lực chống trả lại kỹ thuật thẩm cung điêu luyện của con cáo già Phản gián.
Chàng bèn gật đầu:
- Khát.
Phan Thiện nhếch mép.
- Anh uống gì?
Lê Tùng nhìn chung quanh, vẻ ngơ ngác:
- Nếu có thể, xin anh một ly rom. Rom bacadi pha với côca-côla.
- Tôi đã ra lệnh mang bacadi tới cho anh. Đúng ra, anh không được hưởng sự đối xử tử tế. May mà người anh rắp tâm hãm hại lại là tôi - Phan Thiện. Vô phúc cho anh, nếu nạn nhân không phải là tôi. Anh đã bị băm vằm ra hàng trăm mảnh trước khi ra tòa, ra pháp trường đền tội.
- Tội gì?
- Đóng kịch làm gì nữa. Vô ích. Bùi Vinh đã bị bắt rồi.
- Anh nói đùa. Hồi nãy, Bùi Vinh vừa gặp tôi. Chúng tôi trò chuyện rất lâu. Vì có chuyện quan trọng nên Bùi Vinh phải lên xe về Hà nội. Lợi dụng lúc hắn vắng mặt, anh sai người bắt tôi và hành hạ tôi. Tôi sẽ khiếu nại với Bùi Vinh.
- Ha, ha... anh nói sai một vài điểm, tôi cần giải thích cho anh hiểu. Thứ nhất, anh không gặp Bùi Vinh hồi nãy mà là đêm qua. Anh ngất đúng 16 giờ đồng hồ. Thứ hai, Bùi Vinh là phụ tá của tôi, anh khiếu nại vô ích. Vả lại, tôi ra lệnh bắt hắn, giờ này hắn đang nằm trong khám. Đây này, anh coi...
Phan Thiện ném trước mặt Lê Tùng một tấm hình lớn. Trong hình, Bùi Vinh đứng giữa hai nhân viên an ninh, tay bị còng tréo, vẻ mặt thảm hại.
Phan Thiện vẫn nói bằng giọng ngọt ngào:
- Anh đã tin chưa?
Lê Tùng làm thinh. Phan Thiện tiếp:
- Hắn bị bắt về tội toa rập với mật vụ đế quốc để hãm hại một thủ lãnh Phản gián được tin cậy của nước Việt nam dân chủ cộng hòa.
Lê Tùng đáp:
- Nói dễ hiểu hơn. Anh bắt Bùi Vinh về tội đồng lõa với tôi.
- Đúng. Ông Hoàng, Văn Bình và anh là nòng cốt của một kế hoạch đại quy mô nhằm loại tôi ra khỏi guồng máy phản gián. Tôi bị triệt tiêu, các anh sẽ tha hồ hoạt động, tha hồ tác hại. Các anh lầm rồi. Tôi là một chuyên viên già dặn, có tai mắt khắp nơi. Tôi lại có bạn bè có thế lực trong Trung ương đảng bộ, tôi còn có bằng chứng cụ thể. Bùi Vinh lợi dụng anh, lợi dụng lời khai hoàn toàn xuyên tạc của anh để tạo một bản cáo trạng láo khoét nộp lên Trung ương Đảng, yêu cầu bắt tôi.
- Hắn không hề bàn bạc với tôi.
- Dĩ nhiên, vì anh chỉ là tay sai rẻ tiền không hơn không kém. Giết tôi trước mặt không nổi, hắn bèn bố trí đâm sau lưng. Bằng cách mượn tay ông Hoàng, đổ vấy cho tôi là nhị trùng của miền Nam.
- Anh là người giàu óc tưởng tượng. Tôi bị ông Hoàng trù ếm nên tự đặt dưới quyền xử dụng của các anh. Tôi chẳng yêu thương các anh. Chẳng qua tôi cần tiền.
- Đóng kịch tài lắm. Tôi còn bận nhiều việc, không có thời giờ ở đây coi anh thủ vở. Vụ này sẽ được đưa ra tòa án. Tòa án đặc biệt của Trung ương Đảng, anh sẽ ra tòa làm chứng.
- Tôi chẳng biết gì hết.
- Không sao. Tòa chỉ hỏi những điều anh biết. Tòa ủy thác cho tôi thẩm cung anh. Anh nên khai thành thật, đừng bắt tôi phải dùng sức mạnh Phản gián trên khắp thế giới đều tàn nhẫn trong khi thẩm cung, chắc anh đã biết. Bây giờ, tôi bắt đầu. Anh nghe cho kỹ. Anh ra Hà nội lần này với sự đồng ý của ông Hoàng phải không?
- Đặt ra câu hỏi này, anh đã cố tình xô tôi vào thế kẹt. Hơn ai hết, anh thừa hiểu tôi phải trả lời không. Không, vì lẽ ông Hoàng đã tống khứ tôi ra khỏi Sở, tôi sống lang thang một thời gian dài, đến nỗi phải tống tiền giữa sòng bạc và hành hung nhân viên công lực.
- Nghĩa là anh tự ý ra Hà nội, ông Hoàng không hay biết.
- Đúng. Trên thực tế, tôi không tự ý đi đâu hết. Ra khỏi khám Chí Hòa, tôi đang thất nghiệp thì nhân viên của anh đến tìm. Tự ý họ đến tìm, không phải tự ý tôi. Nhân viên của anh ngã giá và tôi ưng thuận. Theo sự dàn xếp từ trước, tôi đi Hồng kông, ở đó một thời gian cho các anh khai thác, rồi lên đường qua Âu châu. Tình thế biến chuyển đột ngột ở Sài gòn bắt tôi phải thay đổi chương trình. Vả lại, chính các anh ép buộc tôi đi Hà nội. Nếu vụ này có bàn tay của ông Hoàng, tôi phải năn nỉ xin đi cho bằng được. Đằng này thì không.
- Ồ, họa là trẻ con anh mới dại dột lậy ông tôi ở bụi này. Anh không năn nỉ xin đi, song đã gián tiếp xin đi. Hơn thế nữa, anh còn có đồng lõa. Đại tá Bùi Vinh là đồng lõa của anh. Từ nhiều năm nay, Bùi Vinh là nhân viên bí mật của ông Hoàng. Anh được phái ra Bắc, giả vờ đầu hàng, để giúp Bùi Vinh cũng cố ngôi vị, loại bỏ tôi ra hàng ngũ lãnh đạo... Anh khôn ngoan lắm, nhưng anh ơi, tôi còn khôn ngoan hơn anh nhiều...
- Đó chỉ là giả thuyết. Giả thuyết đó anh tưởng tượng ra. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao các anh bố trí đưa tôi ra Hà nội. Chẳng qua các anh muốn hạ nhau nên muợn tay tôi. Các anh muốn giết nhau, tuỳ ý, nhưng xin đừng kéo tôi vào.
Phan Thiện quắc mắt:
- Anh là can phạm, không có quyền bướng bỉnh và láo xược.
Lê Tùng bĩu môi:
- Thủ đoạn của anh quá tầm thường... Trước kia, hoạt động tại miền Bắc, tôi đinh ninh anh là tinh hoa Phản gián, giờ đây mới thấy rõ sự thật... Anh còn thua đại tá Bùi Vinh một vực, một trời...
Vẻ mặt giận dữ, Phan Thiện đứng dậy, tay vói lấy cái roi da để trên bàn.
Song cửa phòng đã mở toang.
Người bước vào đầu tiên là Bùi Vinh. Đại tá Bùi Vinh. Bùi Vinh không hề bị bắt, bị còng. Bùi Vinh với nụ cười đắc thắng trên môi. Cùng đi với Bùi Vinh là một quân nhân đeo lon đại tướng.
Lê Tùng quay lại, lẩm bẩm:
- Nguyễn chí Thanh.
Phải, người cùng đi với Bùi Vinh là đại tướng Tổng cục Chính trị Nguyễn chí Thanh.
Mặt Phan Thiện tái mét như gà cắt tiết. Nguyễn chí Thanh đứng trên ngưỡng cửa, nói giọng khô khan, và hách dịch:
- Nhân danh Hội đồng An ninh trong Trung ương Đảng bộ, tôi đến đây báo cho đồng chí một tin quan trọng. Sáng nay, hồi 8 giờ, Trung ương đã họp phiên thu hẹp bất thường, với sự hiện diện của toàn thể uỷ viên trong Hội đồng An ninh.
Phan Thiện kéo ghế, cử chỉ cung kính:
- Xin mời đại tướng ngồi.
Nguyễn chí Thanh rút trong túi ra một tờ giấy gập tư rồi nói:
- Cám ơn, tôi không cần ngồi. Yêu cầu đồng chí nghe quyết nghị của Trung ương Đảng bộ:
«Trong phiên họp thu hẹp từ 8 giờ đến 12 giờ sáng, Trung ương Đảng đã cứu xét báo cáo của đồng chí Phan Thiện, phó Vụ trưởng Vụ Lễ Tân, và là ủy viên dự khuyết Trung ương, về việc bắt giữ đồng chí đại tá Bùi Vinh về tội tư thông với gián điệp địch.
« Đồng thời, Trung ương Đảng cũng cứu xét báo cáo của đồng chí Bùi Vinh, được đệ trình 24 giờ trước.
«Sau khi thảo luận kỹ càng, và cân nhấc các chứng cớ được nêu ra trong báo cáo của đồng chí Bùi Vinh, Trung ương Đảng quyết định:
1- hạ lệnh phóng thích ngay đồng chí Bùi Vinh vì xét ra vô tội.
2- hạ lệnh bắt giữ ngay đồng chí Phan Thiện vì xét ra có tội.
3- hạ lệnh thành lập ngay một phiên tòa đặc biệt, với đại tướng Nguyễn chí Thanh, chủ tịch Hội đồng An ninh, làm chánh thẩm, đồng chí Lê Giản và đồng chí Nguyễn hữu Khiếu, uỷ viên Hội đồng An ninh, đồng thời là uỷ viên Trung ương Đảng làm bối thẳm để xét xử đồng chí Phan Thiện, căn cứ vào chứng cớ cụ thể do đồng chí Bùi Vinh đệ nạp. Bản án của tòa sẽ được thi hành ngay.
Bàn tay Phan Thiện run bần bật. Nguyễn chí Thanh nghiêm giọng gọi:
- Cảnh vệ.
Nhiều tiếng dạ ran. Nguyễn chí Thanh khoát tay.
- Bắt bị can Phan Thiện giải về khám.
Phan Thiện đứng yên, bồ hôi lấm tấm trên vừng trán rộng. Trong phút sa cơ, hắn vẫn giữ được bình tĩnh.
Bùi Vinh tiến lại gần Lê Tùng:
- Chào anh. Phiên tòa sẽ họp ngay. Theo đề nghị của tôi, anh sẽ được mời làm nhân chứng.
Lê Tùng nhổ bẹt nước bọt xuống tấm thảm Ba tư đắt tiền:
- Các anh làm tôi ghê tởm.
Phan Thiện lạnh lùng bước ra cửa, hai tay bị còng. Nguyễn chí Thanh dặn Bùi Vinh:
- Giao tên Lê Tùng cho đại tá.
Bùi Vinh đứng nghiêm chào. Căn phòng rộng mênh mông trở nên vắng tanh và nóng rực như bãi sa mạc Phi châu. Lê Tùng nhìn Bùi Vinh. Bùi Vinh nhìn Lê Tùng. Rồi hắn phá lên cười ha ha, ha ha...
 



Đoạn Kết. Bản Án Tử Hình
 
 Đường Tuyên Quang là một trong những con đường êm ả nhất của thành phố Hà nội. Trước hiệp định Giơ-neo, người ta chỉ thấy một dãy nhà nhỏ, buồn bã, cũ kỹ, châu đầu vào nhau, như sợ tiếng ồn chói tai của đường xe lửa Hải Phòng làm sụp đổ. Sau hiệp định Giơ-neo, đường Tuyên Quang càng nhỏ hơn, buồn bã hơn, cũ kỹ hơn, với những cánh cửa đóng kín ngày đêm, những bức tường loang lổ dán bích chương trắng chữ đen, những vỉa hè đầy ổ gà, vô ý có thể bị gẫy mắt cá chân. 
Con đường cô đơn và ủ dột này đột nhiên mang một bộ mặt quan trọng.
Màn tối vừa buông xuống, nhiều toán cảnh sát mặc sắc phục đã đậu xe chặn hai đầu đường, cấm dân chúng ra vào. Toàn khu bị cô lập trong chớp mắt, nhân viên an ninh xét giấy tờ ráo riết trên đường Hàng Bông, cửa Nam, cửa Đông kề cận đường Tuyên Quang.
Những biện pháp phòng vệ đặc biệt cũng được áp dụng tại các yếu điểm trong thành phố. Hai xe bọc sắc án ngữ trước sân sở Công an Hàng Cỏ. Một trung đội võ trang súng nặng được chở tới canh gác văn phòng vụ Lễ Tân trong Thủ tướng phủ. 
Giữa đường Tuyên Quang, một tòa biệt thự lớn đứng sừng sững, đèn sáng như sao sa. Nhân viên an ninh gác vòng trong, vòng ngoài, trùng trùng, điệp điệp.
Vì đây là trụ sở của Hội đồng An ninh, thuộc Trung ương đảng Lao động.
Vì đêm nay, phiên tòa đặc biệt được nhóm tại trụ sở của Hội đồng An ninh.
Phòng xử ở trên lầu nhất. Một căn phòng lớn, bề thế, bề dài cũng như bề ngang còn lớn hơn rạp chiếu bóng Đại Nam ở Chợ Hôm. Trên trần, treo lủng lẳng 3 bộ đèn pha lê, tổng cộng 90 ngọn, mỗi ngọn 100 vát, ban phát ánh sáng rực rỡ xuống những hàng ghế gỗ bọc da đỏ, những bức tường sơn màu vàng rơm, và tấm thảm cốt ngăn tiếng động đỏ chói.
Phiên xử bắt đầu.
Sau hồi chuông reng reng, mọi cánh cửa được đóng chặt. Lính gác ngoài hành lang dùng giầy đế cao su bước nhè nhẹ trên nền gạch hoa đánh xi bóng loáng có thể soi gương được.
Thẩm phán ngồi sau cái bàn dài, kê cao, gần sát tường. Ngồi giữa là đại tướng Nguyễn chí Thanh. Lê Giản và Nguyễn Hữu Khiếu, thủ lãnh tình báo cao cấp, kiêm uỷ viên Trung ương Đảng, ngồi hai bên. Bộ ba đều mặc áo 4 túi, kín cổ, bằng vải kaki vàng, giống nhau như giọt nước.
Bên dưới, đại tá Bùi Vinh và Phan Thiện ngồi ngang nhau, vẻ mặt đăm chiêu. Riêng Phan Thiện bị kẹp giữa hai người gác đeo súng lục.
Reng, reng, reng, reng...
Hồi chuông vừa dứt.
Chánh thẩm Nguyễn chí Thanh đeo kính trắng vào mắt, trịnh trọng lên tiếng:
- Phiên tòa được họp đêm nay tại đây, theo lệnh của Trung ương Đảng và Hội đồng An ninh. Phan Thiện, phó Vụ trưởng Lễ Tân tại Thủ tướng phủ, phụ trách Phản gián điệp trên toàn quốc là bị can.
Nguyên nhân nội vụ như sau: Trung ương Đảng nhận được một bản báo cáo mật của đại tá Bùi Vinh, đưa ra bằng chứng cụ thể về việc Phan Thiện tư thông với gián điệp địch. Trung ương Đảng đang cứu xét bản báo cáo thì Phan Thiện bắt giam đại tá Bùi Vinh, cũng về tội tư thông với gián điệp địch.
Vì chứng cớ quá rõ rệt nên Trung ương đã hạ lệnh trả tự do cho Bùi Vinh và tống giam Phan Thiện. Phiên tòa này sẽ quyết định Phan Thiện thật sự phạm tội hay không. Bị can Phan Thiện được quyền bào chữa. Một số người sẽ được mời tới làm nhân chứng.
Bản án sẽ có tánh cách chung thẩm và được thi hành ngay. Vì tính cách quốc phòng nên phiên xử được cử hành bí mật. Do đó bản án sẽ không được công bố.
Mở đầu, tòa trao lời cho đại tá Bùi Vinh.
Bùi Vinh nghiêm trang đứng dậy, nhìn đảo một vòng, rồi nói bằng giọng dõng dạc:
- Trước hết, tôi xin thành kính tri ân Trung ương Đảng và Hội đồng An Ninh đã triệu tập phiên tòa nội bộ này. Nó chứng tỏ tinh thần dân chủ và công minh của chế độ ta. Nó còn là trận đòn chí tử giáng vào âm mưu ly gian hàng ngũ của địch.
- Vâng, thưa quý Tòa, việc Phan Thiện phải ra trước vành móng ngựa hôm nay là một thất bại nặng nề cho gián điệp địch. Vì Phan Thiện chính là nhân viên bí mật của địch, gài trong hàng ngũ ta từ nhiều năm nay.
Bồi thẩm Lê Giản xua tay:
- Yêu cầu nhân chứng giữ thái độ vô tư. Căn cứ vào đâu, nhân chứng kết luận Phan Thiện là nhân viên bí mật của địch?
- Thưa, nếu Tòa cho phép, tôi xin trình bày ngọn ngành. Tôi xin đưa ra bằng cớ cụ thể về sự toa rập của Phan Thiện với địch. Bắt đầu từ ngày toàn quốc Kháng chiến 1946.
Giở lại chồng hồ sơ cũ, người ta thấy Phan Thiện là nhân viên nhị trùng trung thành với kháng chiến mặc dầu được Phản gián Pháp tin cậy. Tuy nhiên, sự trung thành này chỉ là tấm bình phong che đậy âm mưu phản bội tinh vi và ghê gớm của con chó ghẻ Phan Thiện.
- Yêu cầu nhân chứng không được dùng những danh từ nhục mạ.
Thành thật xin lỗi quý Tòa. Trong lúc hăng say phục vụ cho Đảng, và cho tinh thần đấu tranh giai cấp, tôi đã quên giữ gìn lời nói. Tháng 8-1944, vâng lệnh Hồ chủ tịch, đồng chí Văn[18] biệt phái đồng chí Phan Trọng Tuệ về nội thành Hà nội, móc nối với nhân viên tình báo đế quốc, đặc biệt là nhân viên người Việt, để đặt cơ sở tin tức.
Phan Trọng Tuệ lập tổng hành doanh trong tiệm kim hoàn Đức Thắng ở Giốc Hàng Kèn. Hoạt động đến cuối năm 1944, thì một bộ phận của cơ sở bị đổ bể vì nội tuyến, Kiều Liên, một nhân viên giao liên nồng cốt bị sa lưới Phòng Nhì Pháp. Hồi ấy, Phan Thiện làm việc trong phòng thẩm cung chính trị của Phòng Nhì, dưới quyền thiếu tá Paul, và được Paul tín nhiệm triệt để.
Kiều Liên được giao cho Phan Thiện khai thác. Vì xuất thân từ thành phần tiểu tư sản trí thức, người nữ nhân viên giao liên này đã đầu hàng dễ dàng sau khi bị nhận nước và hiếp dâm. Kết quả là Kiểu Liên cung khai hết cho địch.
Nếu đem nộp hồ sơ cho thiếu tá Paul, Phan Thiện sẽ giúp Pháp triệt hạ được toàn bộ cơ sở của ta ở nội thành. Song hắn đã im đi. Hắn im đi, không phải vì yêu nước. Là con cáo già trong nghề, hắn đánh hơi từ lâu thấy sự sụp đổ tất nhiên của chính quyền thuộc địa, cho nên hắn dùng lời khai phản bội của Kiều Liên làm món quà sơ kiến với Phan Trọng Tuệ.
Nửa đêm, hắn ập vào căn nhà 18 Hàng Bún, nơi Phan Trọng Tuệ ẩn náu. Đồng chí Tuệ trở tay không kịp nên bị bắt. Như quý Tòa đã biết, Phan Thiện không bắt, Phan Thiện chỉ quăng lên bàn tập hồ sợ mật, và để lại một địa chỉ ở phố Cầu Gỗ.
Trưa hôm sau, đồng chí Tuệ tới Cầu Gỗ gặp Phan Thiện, và từ đó Phan Thiện hoạt động cho chúng ta.
Tôi công nhân là Phan Thiện đã giúp chúng ta rất nhiều, nhưng đó chẳng qua là thủ đoạn để chiếm đoạt lòng tin mà thôi. Năm 1947, đại tá Dupré điều khiển các cơ quan Phản gián của Pháp, và dùng Phan Thiện để thâm nhập ngược lại kháng chiến. Phan Thiện bị lộ vì một người đàn bà, tình nhân cũ của hắn, sau làm vợ lẽ cho Dupré. Tôi chưa tìm ra nguyên nhân Phan Thiện bị lộ, song điều tôi biết chắc chắn là Dupré yêu cô vợ bản xứ si mê, phần khác vì kỹ thuật nghề nghiệp cần thiết, nên làm ngơ cho Phan Thiện tiếp tục liên lạc với kháng chiến.
- Nhân chứng lấy tin này ở đâu?
- Thưa, ở trong thư khố Trung ương. Mãi đến năm 1959, nhân vụ một cựu nhân viên Phòng nhì hoạt động lén lút ở Miền Bắc bị bắt, và cung khai, vài trò hăng hái của Phan Thiện mới bị chọc thủng.
- Yêu cầu nhân chứng đưa thêm chị tiết cụ thể.
- Thưa, ngày 7-6-1959, Thái Hiền bị Công an tóm cổ tại Gia lâm về tội hoạt động cho gián điệp miền Nam. Trước đây, hắn là mật báo viên kiêm tay sai đưa gái cho Dupré. Hắn đã nghe lỏm câu chuyện dàn xếp giữa Phan Thiện và đại tá Dupré.
- Thái Hiền quen Phan Thiện không?
- Thưa không.
- Thái Hiền có thù hằn Phan Thiện không?
- Thưa không.
- Ai thẩm cung hắn?
- Thưa, Công an Hàng Cỏ. Xin nói rõ là không phải tôi. Hồi ấy, tôi còn là trung tá quân đội, tòng sự tại bộ Tổng tư lệnh, chưa được biệt phái qua vụ Lễ Tân. Điều này chứng tỏ rằng tôi không dính dấp đến nội vụ, khiến Phan Thiện có thể bào chữa rằng tôi ghét hắn nên bịa đặt.
- Hồ sơ vụ Thái Hiền được trình lên ai?
- Thưa, một bản được gửi qua Tổng cục Chính trị. Song, theo chỗ tôi biết thì Trung ương Đảng không tin vào lời khai của Thái Hiền.
- Hắn khai ra sao?
- Thua, hắn khai rằng trong cuộc nói chuyện giữa hai người tại nhà riêng của Dupré, Phan Thiện thú nhận vì bị mỹ nhân kế nên buộc lòng phải theo phe kháng chiến, vì hắn xin lập công chuộc tội. Thoạt tiên, Dupré không bằng lòng.
- Không bằng lòng?
- Vâng. Dupré bấm chuông gọi vệ sĩ vào, định tống giảm Phan Thiện, song cô vợ bản xứ quỳ gối, khóc lóc xin tha. Dupré ngồi yên suy nghĩ đến gần 15 phút. Rồi y bắt Phan Thiện viết tờ cam kết.
- Nhân chứng có tờ cam kết trong tay không?
- Thưa không. Vì hồ sơ của Dupré đã được chở về Ba lê ngay sau ngày y hồi hương.
- Tại sao Trung ương không chấp lời khai của Thái Hiền?
- Thưa, vì Trung ương cho rằng đó có thể là thủ đoạn ly gián của mật thám đế quốc.
- Nghĩa là Trung ương đã phán đoán sai lầm?
- Thưa, tôi không dám hoài nghi sự sáng suốt của Trung ương. Đứng trên cao, Trung ương bao trùm mọi người, mọi việc, nghe hết, biết hết, suy xét và quyết định không bao giờ lệch lạc.
- Vậy thì nhân chứng đã sai lầm?
- Thưa quý Tòa, tôi xin nhận lỗi nếu không xảy ra vụ ám sát lạ lùng ngày 9-5-1961.
- Ai bị ám sát?
- Thưa, đêm ấy, Thái Hiền bị giết trong nhà pha Hoả Lò, trong khi chờ ngày ra tòa. Y bị một 180
phạm nhân tử hình dùng đũa sắt vót nhọn đâm vào yết hầu, chết không kịp trối.
- Lý do?
- Thưa, không có lý do nào cả. Hung thủ khai là không thích thái độ kênh kiệu của Thái Hiền.
- Công an tìm ra nguyên nhân thầm kín của vụ án mạng kia không?
- Thưa, hôm sau hung thủ được chở bằng xe bít bùng từ khám đường trung ương ra Công an Hàng Cỏ để thẩm vấn thì dọc đường xe bị chết máy, hung thủ dùng súng hăm dọa nhân viên an ninh và tẩu thoát.
- Hừ, dùng súng! Hung thủ có súng! Hung thủ lấy súng ở đâu?
- Thưa, lẽ thường phạm nhân bị khám xét cẩn mật. Trước khi lên xe, hung thủ đã qua phòng lục soát 15 phút đồng hồ, thế mà y vẫn giấu được khẩu côn 9.
- Thưa, côn 9 là loại súng trần cồng kềnh, điều này chứng tỏ là y được đồng lõa hỗ trợ.
- Công an khám phá ra bọn đồng lõa không?
- Thưa không. Vì lẽ dễ hiểu, Công an phải nghe lệnh Phan Thiện. Quản đốc khám đường là đàn em của Phan Thiện. Tên tài xế lái xe đưa hung thủ ra công an cũng là đàn em của Phan Thiện. Kết quả là hai nhân viên bị đưa ra tòa lãnh án 5 năm khổ sai, thế thôi. Rồi nội vụ được dập tắt.
- Theo nhân chứng, kẻ chủ mưu là ai?
- Phan Thiện. Thưa, chỉ có thể là Phan Thiện. Hung thủ là cán bộ biệt kích của ông Hoàng ở Sài gòn. Theo tin mật, hung thủ đang ung dung sống ở Sài gòn, tòng sự trong nha Chuyên môn của sở Mật vụ. Phi Phan Thiện, không ai có thể bố trí cho hung thủ trốn vào Nam. Tẩu thoát đã khó, ẩn náu ở Hà nội càng khó hơn vì chính sách hộ khẩu của ta rất chặt chẽ. Trốn qua vĩ tuyến 17, lại khó hơn trăm lần. Phan Thiện đã toa rập với gián điệp miền Nam cứu hung thủ và thủ tiêu tang chứng quan trọng của sự phản phé.
- Trong báo cáo gửi lên Trung ương Đảng, nhân chứng nói rằng tháng 1-1954, hội nghị tình báo Tây phương được triệu tập tại Ba lê, quyết định đưa nhân viên nhị trùng vào khu kháng chiến và Phan Thiện là một trong những nhân viên này, vậy nhân chứng đưa thêm chi tiết.
- Thưa, theo hồ sơ, Phan Thiện lên tới tiền đồn công an của ta ở Thái Nguyên, đúng 9 giờ sáng 15-2-1954 và hắn rời Hà nội hồi 10 giờ đêm 14-2. Theo hồ sơ do KGB lấy được trong thư khố Phản gián Ba lê thì nội trong năm 1954, Tây phương đã gửi ra khu 5 cán bộ nhị trùng, trong đó có 2 nhân viên cao cấp. Trong 2 nhân viên cao cấp này, người thứ nhất mang bí hiệu G-6 từ Huế lẻn ra chiến khu Dương hòa, với nhiệm vụ hoạt động trong liên khu IV, còn người thứ nhì từ Hà nội lên Thái nguyên.
- Nhân chứng còn thêm chi tiết quan trọng nào nữa không?
- Thưa, hắn đổi tên G-7. Tôi không biết tên thật của hắn là gì, chỉ biết rõ ràng là hắn được lệnh rời Hà nội hồi 10 giờ đêm 14-2-1954. Nghĩa là cùng ngày, cùng giờ với Phan Thiện, và hắn cũng lên Thái nguyên như Phan Thiện. Trong ngày 15-2-1954 tiền đồn công an Thái nguyên chỉ tiếp nhận một nhân viên từ nội thành ra. Xin thưa, chỉ tiếp một nhân viên duy nhất. Phan Thiện. Ngoài ra, không còn ai nữa. Ai muốn vào khu phải qua trạm công an. Nhân viên nhị trùng G-7 của địch chỉ có thể là Phan Thiện. Nhờ miệng lưỡi xảo quyệt, hắn đã phỉnh gạt được đồng chí Trần quốc Hoàn và được giữ chức cố vấn điệp báo, đặc khu Nội thành, trước khi xuất ngoại sang Liên sô và Trung quốc để tu nghiệp cao cấp. Dĩ nhiên là trong thời gian ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em, Phan Thiện đã cung cấp tin tức cho gián điệp địch.
Đại tá Bùi Vinh nín lặng, nhìn sang bên một cách kiêu hãnh. Mặt hơi tái, Phan Thiện ngước mặt lên bàn chánh thẩm.
Chánh thẩm Nguyễn chí Thanh dõng dạc:
- Bị can Phan Thiện. Nhân chứng Bùi Vinh vừa đưa ra hai bằng chứng quan trọng, tạm đủ để đưa bị can lên đoạn đầu đài. Vụ Thái Hiền và vụ G-7. Nếu là tòa án nhân dân, hoặc tòa án quân sự thi sau khi nghe nhân chứng tố cáo cụ thể, Tòa chỉ hỏi bị can qua loa rồi tuyên án, và tuyên án tối đa. Vì đó là những chứng cớ quá rõ ràng. Song, đây là tòa án của Đảng, bị can là uỷ viên dự khuyết Trung ương lại là phó Vụ trưởng Lễ Tân chỉ huy ngành Phản gián nên Tòa cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Tòa cần nghe nhiều tiếng chuông cùng một lúc. Tòa cho phép bị can bào chữa. Bị can nghĩ ra sao về hai vụ Thái Hiền và G-7?
Phan Thiện đứng dậy, giọng đều đều như học trò trả bài:
- Thưa quý Tòa, trước khi ra trước vành móng ngựa này, tôi đã quyết định sẽ nói rất ít, để dành cho đại tá Bùi Vinh nói thật nhiều. Tôi chỉ trả lời ngắn ngủi. Lấy cớ quản đốc khám đường và tài xế xe chở phạm nhân là nhân viên của tôi mà kết tội tôi toa rập với hung thủ, cũng như với gián điệp địch là hoàn toàn phi lý. Sau nội chiến Tây ban Nha, Orlov nhân viên điều khiển công an Liên sô, bạn thân của thống chế Sit ta lin, tư lệnh lữ đoàn giải phóng quân Tây ban Nha, nghĩa là nhân vật hàng đầu của điện Cẩm linh, đã phản bội chế độ xã hội chủ nghĩa, trốn sang Hoa kỳ, đầu hàng kẻ thù. Nhưng sau đó bằng hữu của Orlov còn ở lại Liên sô, có ai bị buộc tội toa rập không? Xin thưa là không, trăm lần không. Tội ai làm, người nấy chịu. Tôi điều khiển cả trăm cả ngàn nhân viên, không thể chịu trách nhiệm về lỗi cá nhân.
Bùi Vinh nói rằng kẻ giết Thái Hiền đang ở Sài gòn. Vậy xin hỏi tại sao Bùi Vinh không bố trí đưa hắn ra đây để đối chất? Chẳng qua Bùi Vinh mới là tay sai chính cống của gián điệp miền Nam.
Vụ G-7 không khác vụ Thái Hiền là bao. Tôi là còng bộc trung thành và đắc lực của chế độ xã hội chủ nghĩa, địch không thể tha tôi sống. Tôi lại phá hỏng bộ máy tình báo của địch. Thế tất địch dùng phương pháp "cách sơn đả ngưu" gài tin tức sai lầm vào thư khố Ba lê, cho nhân viên nhị trùng lấy, để rồi từ KGB tới Hà nội.
- Bị can muốn kết luận rằng KGB còn ấu trĩ ư?
- Thưa, trong nghề điệp báo, không ai được nhận là già dặn cả. Hoạt động đã mấy chục năm nay, tôi vẫn tự thấy còn ấu trĩ. Vả lại, dùng tin tức giả, tài liệu giả, hình ảnh giả, nhân viên giả để đánh lừa, hoặc để chia rẽ hàng ngũ đối phương là kỹ thuật thông thường, cơ quan điệp báo nào trên thế giới cũng có. Riêng vụ Lễ Tân do tôi điều khiển cũng có một ban riêng, được mệnh danh là ban 2Đ, nghĩa là đầu độc bằng tin tức. Trong quá khứ, tôi đã bố trí cho tài liệu giả lọt vào tay nhân viên miền Nam hoạt động tại Hà nội. Trong quá khứ, tôi đã cho nhân viên của tôi trá hàng, vào Nam, tiết lộ một số bí mật của tôi. Mục đích là hy sinh còn săn sắt để bắt con cá rô. Và trong quá khứ, tôi đã thành công. Những sự thành công của tôi đã được tường trình đầy đủ lên Hội đồng An ninh và Ủy ban Trung ương, sợ quý Tòa nhàm tai, tôi không dám nhắc lại nữa. Và chính vì những sự thành công này mà tôi được Ủy ban Trung ương đồng thanh cử làm ủy viên dự khuyết, để rồi trong tháng tới, tôi sẽ thành ủy viên thật thụ.
Tôi không dám lạm bàn vì biết quý Tòa hoàn toàn vô tư, hoàn toàn sáng suốt. Nếu quý Tòa cho phép, tôi xin nói rõ rằng chúng ta đã mất bao tâm huyết và xương máu để ngăn chặn khuynh hướng Sit ta lin trong hàng ngũ chúng ta, vậy chúng ta không thể dung tha cho kẻ học đòi Sit ta lin là Bùi Vinh dùng chứng cớ giả tạo để triệt hạ những đứa con trung thành của Đảng.
Thưa quý Tòa, muốn giết đồng chí, Sit ta lin sai một nhân viên khai láo là y đã gặp con trai của Tờrốtky tại khách sạn Bristol, bàn mưu hạ sát các yếu nhân Sô viết. Kết quả là nhiều đồng chí bị hành hình oan uổng. Trên thực tế, khách sạn Bris- tol đã thành đống gạch vụn khi nhân viên của Sit ta lin nói láo là gặp con trai của Tờrốtky tại đó[19]. Thống chế Toukhachevsky và 7 tổng tư lệnh Hồng quân bị hành quyết năm 1937 và bị kết tội là tư thông với Hit le. Sau này, người ta mới khám phá ra là Hit le đầu độc Phản gián Sô Viết bằng tài liệu giả, để mượn tay Sit ta lin hạ sát những người hữu công. Thưa quý Tòa, tôi không dám tự so sánh với thống chế Toukhachevsky, mà chỉ xin quý tòa xét lại. Xét lại để lột mặt nạ Bùi Vinh, nhân viên nhị trùng của địch, bịa đặt chứng cớ để thủ tiêu một nhân viên hữu công.
Bùi Vinh chồm trên ghế, mặt đỏ vì giận dữ:
- Đồ ngụy biện.
Chánh thẩm xua tay:
- Thong thả. Thôi, cho bị can ngồi xuống, Đại tá Bùi Vinh còn bằng chừng nào nữa?
Bùi Vinh đứng nghiêm, giọng trịnh trọng:
- Thưa, bị can đã chối tội một cách khôn ngoan, nhưng đó là sự khôn ngoan dại dột. Vì thưa quý Tòa, đó mới là những bằng chứng sơ khởi. Tôi xin trình thêm bằng chứng rõ rệt hơn nữa. Những bằng chứng rõ rệt này được ghi trong bản báo cáo tôi vừa nộp lên quý Tòa xong. Trân trọng xin quý Tòa gọi nhân chứng Lê Tùng để đối chất.
Chánh thẩm nhìn xuống:
- Lê Tùng.
Lê Tùng dạ một tiếng khô khan, mặt xanh như tàu lá. Chánh thẩm đặt mục kính xuống bàn:
- Anh là Lê Tùng.
- Dạ.
- Anh biết tới đây làm gì chưa?
- Thưa chưa.
- Lẽ ra, đại tá Bùi Vinh phải nói anh biết. Anh là nhân viên điệp báo Miền Nam tình nguyện ra đây phục vụ. Nếu quả thật anh tình nguyện, anh sẽ được trọng đại. Nhưng nếu anh giả vờ tình nguyện, chúng tôi sẽ không tha thứ. Tuy nhiên, phiên tòa nội bộ này là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng cho anh trở về con đường chính. Anh nên khai thật, chỉ khai sự thật. Nhân danh Ủy ban Trung ương và Hội đồng An ninh, tôi hứa châm chước nếu quả thật anh là nhị trùng có nhiệm vụ ly gián.
- Thưa quý Tòa, tôi hoàn toàn thành thật từ trước đến nay.
- Nói tóm lại, anh không phải là nhị trùng.
- Không. Ngàn lần không.
- Anh coi chừng. Chúng tôi còn một số nhân chứng khác nữa, có thể phối kiểm lời khai của anh. Một lần nữa, Tòa hỏi anh: anh đã khai đúng hay sai?
- Khai hoàn toàn đúng.
- Được, thế là xong thủ tục đầu tiên. Tòa trao lời cho đại tá Bùi Vinh.
Bùi Vinh nhìn giữa mặt Lê Tùng:
Lê Tùng nhún vai:
- Tôi đã giải thích đến lần thứ mấy rồi?
- Giờ đây, anh phải giải thích trước Tòa. Nguyên nhân có phải là bất cẩn không?
- Nói chung, nguyên nhân quan trọng nhất là bất cẩn. Bất cẩn trong việc sửa soạn kế hoạch. Bất cẩn trong việc thực hiện kế hoạch.
- Yêu cầu anh nói rõ hơn. Họ chết vì bất cẩn phải không?
- Không. Họ chết, có lẽ vì do người khác bất cẩn.
- Người khác là ai?
- Điều này tôi không biết. Họ thường vâng theo lệnh trên, hoặc là lệnh của cấp chỉ huy trực tiếp ở Bắc Việt, hoặc là lệnh của ông Hoàng. Họ chỉ được biết giờ nào tới địa điểm để đáp tàu, đáp bằng cách nào, trong những điều kiện nào. Nghĩa là họ như cái máy. Sau khi họ thiệt mạng, tôi mở cuộc điều tra thì thấy họ đều răng rắc tuân theo chỉ thị.
- Của ai?
- Của ông Hoàng.
- Vậy tại sao họ thiệt mạng?
- Vì nội tuyến.
- Theo anh, nội tuyến là ai?
- Riêng ông Hoàng được biết rõ tên các nội tuyến ở phía Bắc. Tôi chỉ là nhân viên thừa hành.
- Cả thấy có bao nhiêu nội tuyến?
- Con số này được giữ hoàn toàn bí mật.
- Anh nghi ngờ ai không?
- Nghi ngờ là truyền thống của ngành điệp báo. Tuy nhiên, trong trường hợp 3 nhân viên của
- Hầu hết nhân viên của anh tại Bắc Việt, đều bị thiệt mạng trong khi tìm cách xuất nhập. Tại sao?
tôi là 307, 308, 309 bị giết, tôi khó thể có thái độ rõ rệt vì ông Hoàng không cho tôi biết họ liên lạc với Sài gòn theo thể thức QSZ hay QFR.
- QSZ và QFR?
- QSZ là liên lạc trực tiếp với văn phòng vô tuyến của ông Hoàng bằng điện đài cá nhân. Mỗi tổ tình báo ở phía bắc giới tuyến được trang bị một điện đài cá nhân. 307, 308 và 309 hoạt động lẻ loi nên tôi không rõ họ có điện đài cá nhân hay không. Còn QFR là liên lạc qua trung gian. Nếu là liên lạc QFR thì nội tuyến phải ở trong hệ thống giao liên.
- Trong hành trang của 3 nhân viên bị giết, công an đã tìm thấy điện đài.
- Như vậy, nghĩa là họ liên lạc theo thể thức QSZ.
- Nghĩa là không thể có nội tuyến?
- Có chứ. Trong trường hợp này, có hai hình thức nội tuyến: nội tuyến ở tổng hành doanh Sài gòn, và nội tuyến ở Hà nội. Theo tôi, nội tuyển khó thể hoạt động tại Sài gòn, vì ban nhận điện khác với ban mật điện. Ban nhận điện tọa lạc trong trung tâm tầm đài D-Fing[20] ở Phú Lâm. Những bức điện nhận được đều được chuyển trong va li khóa 3 nấc tới ban mật điện. Tại đó, điện được trao tận tay cho phòng dịch điện. Mật điện của điệp viên ở Miền Bắc đều được đưa cho phòng dịch điện bằng máy điện tử của ông Hoàng do nữ bí thư Nguyên Hương đích thân phụ trách. Theo chỗ tôi biết, ngoài Nguyên Hương, Văn Bình và ông Hoàng ra, không ai được bén mảng tới phòng dịch điện đặc biệt. Cho nên, tôi có đủ lý do tin tưởng là sự tiết lậu không phải ở Sài gòn.
- Tất sự tiết lậu phải ở Hà nội.
- Tôi cũng suy diễn như vậy song không có đủ điều kiện khám phá.
- Theo anh, nội tuyến này phải ở cấp nào?
- Phải ở cấp điều khiển trong guồng máy chính quyền. Có thể ông Hoàng hy sinh 3 nhân viên để bảo về nội tuyến. 3 nhân viên Z là vật báu của Sở. Ông Hoàng không thể hy sinh 3 nhân viên Z để bảo vệ một nội tuyến trung cấp. Tôi có cảm tưởng rằng người nào thường có liên lạc mật thiết với 307, 308 và 309 chính là nội tuyến.
- Hoàn toàn đồng ý với kết luận của anh. 307, 308 và 309 đều ăn lương của Phản gián. Mà người chỉ huy Phản gián thường gặp họ là bị can Phan Thiện hiện có mặt trong phòng này. Anh có đồng ý với tôi rằng Phan Thiện là người ấy không?
- Tôi không thể xía vào nội bộ của các anh.
Chánh thẩm Nguyễn chí Thanh ngắt lời:
- Lê Tùng, anh cần suy nghĩ chín chắn trước khi trả lời. Anh có đồng ý rằng nội tuyển trong vụ này là bị can Phan Thiện không?
Lê Tùng lắc đầu:
- Tôi không thể nói không hoặc nói có. Tôi bán tin cho các ông, thế thôi, ngoài ra, tôi không có quyền, và không thích kết luận.
Chánh thẩm Nguyễn chí Thanh nói:
- Anh không kết luận là phải. Thôi được, đại tá Bùi Vinh tiếp tục.
Bùi Vinh lại quay về phía Lê Tùng:
[Thiếu 210 - 234 ]
- Tôi muốn anh trình với Tòa về mối tình giữa anh và nữ nhân viên giao liên Y.43.
Lê Tùng thở dài, giọng buồn xa xăm:
- Hơn một lần, tôi đã xin anh để cho nàng yên. Dầu sao, nàng đã thành người thiên cổ. Tôi không được phép quật mồ xác chết. Tôi van anh lần nữa...
- Anh quen nàng trong trường hợp nào?
- Ra Bắc, tôi được lệnh tiếp xúc với nhân viên giao liên Y.43. Đến khi gặp gỡ, tôi mới biết Y.43 là phụ nữ.
- Khá đẹp.
- Vâng.
- Bao nhiêu tuổi?
- 22.
- Nàng yêu anh, hay anh yêu nàng trước?
- Tôi không nhớ rõ. Theo nội quy, tôi không được thân mật với nhân viên phụ nữ. Nàng cũng vậy. Song không hiểu sao chúng tôi lại thân mật với nhau. Tôi không hề tỏ tình với nàng, nàng cũng không hề nói với tôi là nàng yêu tôi. Nhưng trên thực tế, chúng tôi yêu nhau đắm đuối. Thoạt đầu, chỉ là những cuộc hẹn hò tầm thường... song, anh còn lạ gì, nghề tình báo là nghề ban đêm, chúng tôi lại phải gặp nhau trong phòng vắng, tại nơi kín đáo.
- Ở đâu?
- Đau lòng tôi lắm, anh ơi!
- Anh phải nói. Nói hết. Vì cuộc tình duyên giữa anh và Y.43 là bố đuốc soi sáng sự thật.
- Ở Hàng Buồm. Tôi có một căn phòng bí mật ở lầu ba cuối phố Hàng Buồm. Tôi thuê của một cặp vợ chồng Minh hương. Mỗi khi rỗi rãi, tôi thường hẹn nàng tới đấy.
- Còn tới đâu nữa?
- Một căn phòng khác ở gần trạm xe điện Kim liên.
- Anh biết đời tư của nàng không?
- Không.
- Anh nói dối.
- Dĩ nhiên, trong những phút đầu gối, tay ấp, nàng đã tâm sự với tôi, song chưa bao giờ nàng nói rõ gia cảnh.
- Hừ, để tôi nói anh nghe cho đỡ ấm ức. Nàng cao 1th55, nặng 41 kí lô, mắt to và đen, mũi dọc dừa, da trắng như trứng gà bóc, môi trái tim, hai răng chó xinh xắn, một nút ruồi thiên nhiên ở má trái, hai nút ruồi đỏ ở... vú.
- Té ra anh là...
- Đừng hỗn xược. Con người vô sản thuần túy như tôi không sống mèo mả gà đồng như giai cấp tiểu tư sản các anh. Không, nàng không phải là người yêu của tôi. Mà là nhân viên. Phải, nhân viên nhị trùng. Nàng yêu anh thật đấy, song nàng vẫn phải làm tròn bổn phận do tôi giao phó. Đêm ấy, tôi dự định bắt anh thì Phan Thiện đã ra tay trước. Hắn bắt nàng trước khi nàng dẫn tôi đến chỗ hẹn. Phan Thiện bắt Y.43 là để cứu anh. Phan Thiện cứu anh vì hắn cũng là nhân viên của ông Hoàng.
Lê Tùng bàng hoàng, bồ hôi lấm tấm trên trán. Không thèm để ý tới chàng, Bùi Vinh hướng lên bàn chánh thẩm, giọng sang sảng:
- Thưa, xuyên qua những bằng chứng vừa được trình bày, quý Tòa đã thấy rõ vai trò của Phan Thiện. Tôi còn thêm nhiều bằng chứng khác nữa. Bộ Tổng tư Lệnh biệt phái tôi sang vụ Lễ Tân sau khi phủ Chủ tịch nhận được một số tin tức cho biết Phan Thiện là tai sai nằm lì của địch. Âm thầm nhưng kiên nhẫn, tôi gài người tôi một vài nơi quan trọng, với ý định bắt Phan Thiện quả tang.
Nhưng hắn là con cáo thành tinh. Thiếu tá Phan Lộ, cộng sự viên của tôi, bắt được 307 tại Bến Hải, và nắm được một số bí mật thì bị đầu độc chết trên đường về Hà nội. Hắn sai giết Phan Lộ vì sợ tôi khám phá ra sự thật.
Hắn lại sai giết viên đội trưởng duyên hải ở Cửa Tùng mặc dầu nạn nhân là đàn em trung thành của hắn. Vì sợ tôi biết rằng cuộc phục kích ngoài bãi biển mang tính chất hoàn toản giả tạo.
Thưa quý Tòa, rõ ràng Phan Thiện là tay sai của gián điệp miền Nam. Đáng lý ra dùng phi cơ đưa 307 và 308 về Miền Nam thì ông Hoàng lại bắt họ vượt sông Bến Hải, và 308 lại bị ông Hoàng lừa vượt khúc sông được chúng ta canh phòng nghiêm mật nhất. Đáng lý ra tàu ngầm xì gà phải vào sát bờ đón 309 thì lại đậu ngoài khơi, cho xuồng cao su vào, điều này chứng tỏ rằng ông Hoàng biết trước cuộc phục kích. Cuộc phục kích đó ông Hoàng ra lệnh cho Phan Thiện tổ chức để giết 309.
3 nhân viên ưu tú 307, 308, 309 bị hy sinh là để gia tang uy thế của Phan Thiện trong guồng máy phản gián Miền Bắc. Nếu bộ Tổng tư lệnh thiếu sáng suốt, không cử tôi sang phụ tá Phan Thiện để coi chừng hắn từng giây, từng phút, thì ngày nay Miền Bắc thân yêu của chúng ta đã biến thành giang sơn của ông Hoàng.
Phan Thiện xảo quyệt lắm! Nghe phong phanh tôi gửi báo cáo lên Trung ương, hắn lạm quyền chỉ huy bắt giam tôi. May nhờ sự phán xét sáng suốt của Trung ương, tôi được trả tự do và Phan Thiện tạm thời vào khám. Hắn vào khám chưa đủ đền tội. Hắn phải bị tử hình. Từ hình vì đã ăn lương của địch để phá hoại nước Việt nam dân chủ cộng hòa...
Chánh thẩm ngắt lời:
- Đại tá vừa nói là bị can ăn lương của địch?
Mặt đại tá Bùi Vinh sáng rực:
- Vâng, bị can Phan Thiện đã ngửa tay nhận lương của địch. Nếu tôi không khám phá ra kịp thời, Phan Thiện còn tác hại gớm ghê hơn nữa. Sự phản bội hèn hạ của hắn có thể xô đẩy hệ thống an ninh của ta vào vòng suy sụp...
Chánh thẩm lại khoát tay:
Tòa muốn đại tá đưa bằng cớ. Bị can Phan Thiện nhận tiền của ai, và nhận cả thảy bao nhiêu tiền?
Bùi Vinh nói với Lê Tùng:
- Anh hãy khai sự thật với Tòa.
Lê Tùng tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tôi chưa hề khai rằng Phan Thiện lãnh tiền của ông Hoàng.
- Vậy anh vâng lệnh ông Hoàng chuyển ngân qua Vạn tượng, Hồng kông và Nam vang bao nhiêu?
- Tôi đã nói rồi.
- Bây giờ, phiền anh nhắc lại.
- 45.000 đô la Mỹ trong vòng 3 tháng.
- Có hột soàn không?
- Có. 8 hột, trị giá tổng cộng 22.000 đô la nữa.
- Nghĩa là cả đô la và hột soàn là 67.000 đô la.
- Phải.
Chánh thẩm Nguyễn chí Thanh đập tay xuống bàn:
- Lê Tùng! Anh trao tiền và kim cường cho bị can Phan Thiện phải không?
Lê Tùng đáp:
- Không.
- Hừ, vậy anh trao cho ai?
- Cho Nêlô, Sambát và Phumê.
- Ba người này là ai?
- Có lẽ là một người.
Phan Thiện chồm dậy phản đối:
- Trân trọng lưu ý quý Tòa. Bùi Vinh sẽ tìm cách kết luận rằng Nêlô, Sambát và Phumê là tôi. Kỳ thật...
Chánh thẩm lớn tiếng:
- Yêu cầu bị can ngồi xuống và giữ thái độ kính trọng tòa án. Khi nào Tòa cho phép, bị can mới được phép nói. Lần sau, nếu còn tự tiện sẽ bị đuổi ra ngoài, không còn dịp nào bào chữa nữa. Lê Tùng! Căn cứ vào đâu anh dám nói Nêlô, Sambát và Phumê là một?
- Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên tại Hồng kông, tôi chưa dám kết luận rằng ba người này là một, nhưng mấy ngày gần đây, lục lại trí nhớ, tôi nhận thấy có lẽ đúng. Vì cô Huệ Lan, nhân viên ban H-4, được lệnh xếp chung ba vụ trả lương này vào một hồ sơ.
- Việc sắp xếp hồ sơ trả lương ra sao?
- Thưa trên nguyên tắc, mọi nhân viên được đánh một hồ sơ riêng.
- Nhân viên được mang nhiều tên khác nhau hay chỉ được mang một tên thôi?
- Trên nguyên tắc, họ phải mang nhiều tên giả. Nhất là nhân viên nhị trùng hoạt động tại Bắc Việt.
Chánh thẩm ngoảnh sang Bùi Vinh:
- Đại tá có bằng chứng nào về việc Nêlô, Sambát và Phumê là bị can Phan Thiện?
- Thưa, Lê Tùng gửi tiền tại ngân hàng Đông kinh ở Vạn tượng ngày 15-8, tại ngân hàng Anh quốc ở Hồng kông ngày 11-9, tại ngân hàng Pháp-Hoa ở Nam vang ngày 5-10. Và tiền đã được rút ra hai, hoặc ba ngày sau. Thưa quý Tòa, tôi đã yêu cầu Lê Tùng, viết thư cho các ngân hàng kể trên, và họ đã trả lời. Bản chính của thư trả lời đang được để trước mặt quý Tòa.
Tôi xin mạn phép quý Tòa để đọc một bức thư do Lê Tùng gửi cho ngân hàng Đông kinh và thư trả lời của ngân hàng này.
Mani ngày...
Kính gởi ông Giám đốc Ngân hàng Đông kinh
Vạn tượng
Lào quốc
Thưa ông Giám đốc,
Cách đây 15 ngày, tôi viết thư cho quý ngân hàng để hỏi về kế toán trương mục của tôi. Có lẽ vì thư bị thất lạc nên không thấy quý ngân hàng phúc đáp.
Sáng mai, tôi đi Hồng kông va sẽ lưu lại đó một tháng. Tôi trân trọng yêu cầu quý ngân hàng gởi tới khách sạn Vanda, số 3 đường College Road, phòng 215, cho tôi biết số kết toàn kể trên.
Trân trọng,
Mita.
Và sau đây là thư trả lời.
Vạn tượng ngày...
Kính gởi ông Mita.
Chúng tôi rất tiếc là không nhận được quý thư đầu tiên nên không thể trả lời đúng kỳ hạn. Thể theo lời quý ông yêu cầu, chúng tôi xin gửi đến khách sạn Vanda:
Ngày 18-8, ông Nêlô đã tới ngân hàng, rút 12.000 đô la. Hiện nay, trương mục số AZ . 3452 của quý ông còn lại 765 đô la.
Tin tưởng đã làm quý ông vừa lòng.
Trân trọng.
Ấn ký: Giám đốc Ngân hàng Đông kinh.
Thưa quý Tòa, 2 phúc thư kế tiếp của ngân hàng Anh quốc và Pháp-Hoa cũng được viết theo lề lối tương tự. Những phúc thư này chứng tỏ 45.000 đô la và 8 viên kim cương đã được lấy khỏi các ngân hàng ngày 18-8, 12-9 và 8-10.
- Phan Thiện đích thân tới ngân hàng?
- Thưa vâng. Phan Thiện xuất ngoại từ trung tuần tháng 8 đến trung tuần tháng 10, qua các nước Ai lao, Căm pu chia, Mã lai á, Ấn độ, Pa kít tăng, Nêpan, Miến điện, Hồng kông, Nhật Bản, Triều tiên và trước khi hồi hương, ghé lại Trung quốc và Căm pu chia. Mục đích của chuyến đi này là thanh tra hệ thống điệp báo của ta.
Phan Thiện đã lợi dụng một công đôi việc. Lợi dụng chuyện thanh tra để lãnh lương của ông Hoàng. Theo báo cáo của các cơ sở ngoại giao công khai và tiểu tổ tình báo bí mật của ta gửi về thì Phan Thiện đã cáo ốm để ở lại khách sạn ngày 18-8 tại Vạn tượng, ngày 12-9 tại Hồng kông và ngày 8-10 tại Nam vang. Hắn cáo ốm để lén ra ngân hàng...
Một sự yên lặng ghê gớm đè nặng xuống phiên tòa. Mặt chánh thẩm đang hồng hào bỗng đỏ gay. Phan Thiện cúi đầu giữa hai người gác đeo súng lục. 
Chánh thẩm cất tiếng:
- Bị can Phan Thiện? Chứng cớ đưa ra đã quá đầy đủ, Tòa không muốn kéo dài thêm nữa. Bị can còn muốn nói điều gì nữa không? Nếu không, Tòa sẽ gọi thêm nhân chứng.
Giọng Phan Thiện run run:
- Một lần nữa, xin các đồng chí xét lại cho tôi nhờ. Oan tôi lắm, các đồng chí ơi... Gián điệp đế quốc đã bịa đặt chứng cớ để diệt tôi. Thật là tình ngay lý gian...
Chánh thẩm sẵng giọng:
- Bị can không được phép gọi Tòa là đồng chí. Cảnh vệ đâu? Đưa nhân chứng vào.
Mọi người đều quay lại cánh cửa hong.
Lê Tùng bàng hoàng như bị đánh vào gáy.
Chàng không ngờ.
Thật vậy, chàng không thể ngờ nàng lại là nhân chứng. Chàng không thể ngờ nàng có mặt tại Hà nội.
Trước khi rời Tân sơn Nhất, chàng đã khẩn khoản yêu cầu Lê Diệp trình lại với ông Hoàng là chàng sẵn sàng hy sinh cho đại cuộc, song nàng phải được để ở ngoài nội vụ. Vì nàng là người đàn bà đáng thương. Vì nàng là người đàn bà vô tội.
Lê Diệp đã cam kết với chàng. Song sự thật bằng xương bằng thịt trước mắt đã xác nhận một cách hùng hồn rằng Lê Diệp đã lừa chàng.
Văn Bình đã lừa chàng.
Ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ, đã lừa chàng. Mọi người chỉ nghĩ đến công việc, mà quên tình cảm. Quên lời hứa. Quên danh dự. Quên tất cả.
Lê Tùng không thể chịu đựng được nữa. Mặt chàng tái dần, tái dần, gân tay chàng run run, run run...
Nàng mặc đồ đen bằng hàng nội hóa, đầu cũng thắt băng-đô màu đen. Không hiểu vô tình hay cố ý nàng mặc đồ đen. Đồ đen là đồ tang phục. Có lẽ nàng đến đây để tang cho chàng. Có lẽ nàng đoán biết chàng sẽ chết. Chết vì sự phản bội cửa sở Mật vụ mà chàng tin tưởng, tin tưởng thành tâm và sắt đá. Sự kính nể và thương yêu đối với ông Hoàng đã tan biến trong lòng Lê Tùng. Chàng bỗng thấy căm ghét nghề tình báo thậm tệ.
Nàng từ từ bước vào phòng xử.
Thường ngày nàng đã gầy, hôm nay nàng lại gầy hơn. Đôi vài xương xương của nàng như tóp hẳn lại. Đôi mắt nghịch ngợm và làn môi cong cong nũng nịu đượm vẻ buồn phảng phất. Dường như từ nhiều ngày nay, nàng quên trang điểm khiến quầng mắt sâu hoắm, và làn môi nhợt nhạt. Nàng mới 25 tuổi, cái tuổi dệt mộng thần tiên, thế mà Lê Tùng tưởng nàng trên 30. Trời! Xa chàng hơn một tuần, Huệ Lan đã già hơn 5 tuổi... Như bị điện giật, Lê Tùng kêu lên:
- Lan. Em Huệ Lan.
Nghe chàng kêu, nàng đứng khựng lại. Trong nháy mắt, nàng nhận ra chàng. Vẻ mặt nàng tươi hẳn lại:
- Anh Lê Tùng!
Chánh thẩm quắc mắt:
- Yêu cầu các nhân chứng giữ trật tự. Cô Huệ Lan?
Huệ Lan lí nhí:
- Dạ.
Yêu cầu cô lại gần Tòa.
Huệ Lan bước qua ghế Lê Tùng. Bị cáo Phan Thiện lặng lẽ nhìn nàng, mắt không lộ một nét thay đổi nào.
- Tên thật của cô là Huệ Lan?
- Vâng.
- Họ?
- Trần. Trần thị Huệ Lan.
- Chức vụ?
- Nhân viên ban H-4, cơ sở Mật vụ Miền Nam.
- Cô ra đây từ bao giờ?
- Mới. Phi cơ hạ cánh xuống Gia Lâm cách đây 5 giờ đồng hồ. Tôi về lữ quán thay quần áo rồi tới đây ngay.
- Cô ra Hà nội vì tự ý hay bắt buộc?
Huệ Lan định trả lời «bắt buộc», nhưng sực nhớ lời dặn của Nguyễn Biên lại nín thinh.
Nguyễn Biên cùng đi với nàng qua Nam vang. Nàng từ giã phi trường Tân sơn Nhất một cách bình thường. Nhân viên công an và quan thuế xét hỏi giấy tờ và hành trang lấy lệ. Ngồi trên phi cơ, Nguyễn Biên đã tỏ vẻ kiêu ngạo. Hắn bảo nàng:
- Cô thấy chưa? Với giấy tờ do tôi cung cấp, cô có thể rời Sài Gòn bất cứ lúc nào và ung dung như người đi chợ. Nhân viên của tôi đáp máy bay đi và đến thản nhiên, giống như ở nhà. Điều này chứng tỏ rằng cơ quan của ông Hoàng gồm toàn người mù. Người mà mà dám khoe khoang là sáng mắt.
Huệ Lan ngồi im không đáp. Tâm trí nàng còn bận nghĩ đến Lê Tùng. Vì chàng, vì tình yêu không bờ bến, nàng sẵn sàng quên tất cả, bỏ tất cả.
Nàng tiếp tục ngồi im cho đến Nam Vang.
Nguyễn Biên đưa nàng tới một biệt thự quạnh quẽ ở ngoại ô, rồi dặn nàng chờ đợi. Nàng mỏi mắt chờ đợi. Lê Tùngvẫn không tới.
Rồi một người lạ trao cho Nguyễn Biên một phong thư niêm kín. Bên trong là những giòng chữ của Lê Tùng.
Em Huệ Lan yêu dấu …
Anh đang đợi em thì được lệnh đáp máy bay ra Hà nội. Thành thật xin lỗi em. Có lẽ ở tại Hà nội một thời gian dài, từ 3 đến 6 tháng. Anh nóng lòng muốn gặp em.
Người bạn cùng đi với em từ Sài gòn sẽ đưa em ra Hà nội ở với anh. Sang năm, chúng mình sẽ rời Hà nội đi Âu Châu.
Hôn em ngàn lần.
Lê Tùng suốt đời của em.
Đọc thư xong, Huệ Lan tái mặt? Chết rồi, nàng bị đẩy vào mê hồn trận. Nàng không muốn ra Bắc. Song nàng cũng không thể trở về Sài gòn. Nàng đành lều …
Cũng liều nhắm mắt, đưa chân
Thử xem con Tạo xoay vần đến đâu.
Như có pháp thuật, Nguyễn Biên nhấc điện thoại lên là phi cơ đợi sẵn ở trường bay. Tới Hà nội, Huệ Lan lên xe về trạm chiêu đãi của Phản gián.
Tại đó, nàng gặp một người đàn ông nghiêm nghị và lạnh lùng. Nhìn đôi kính mát to tướng, và đen sì của hắn, Huệ Lan giật mình.
Hắn kéo ghế cho nàng ngồi, tự giới thiệu:
- Tôi là đại tá Tú.
Nàng xoắn lấy:
- Bao giờ tôi được gặp Lê Tùng?
- Lát nữa. May cho Lê Tùng là cô có mặt ở đây. Hiện Lê Tùng đang dự phiên tòa.
- Phiên tòa? Trời ơi, anh ấy bị xử án ư?
- Không. Ra tòa với tư cách nhân chứng. Nhưng nếu tòa khám phá ra rằng y thiếu thành thật thì sẽ kêu án nặng, thật nặng. Tưởng cô nên rõ điều này: tòa án của chúng tôi thường tuyên hai bản án mà thôi, đó là miễn nghị hoặc tử hình. Chứ không nhì nhằng 5, 3 tháng, 5, 3 năm như tòa án ở miền nam.
- Các ông đưa tôi ra đây làm gì?
- Khai sự thật. Góp phần vào việc tìm hiểu sự thật. Lê Tùng ăn lương của chúng tôi, cô là vợ chưa cưới của y, cô phải tiếp sức với y.
- Tôi không biết gì hết.
- Chúng tôi tin là cô biết nhiều. Rất nhiều. Lê Tùng đã tâm sự với cô những gì?
- Trước khi …
Huệ Lan nín bặt.
Nàng nhớ lại lời Lê Tùng. Hiện nay chàng ra sao, nàng chưa biết. Nàng chỉ hé răng sau khi gặp chàng. Sau khi biết rõ chàng được trọng dụng hay chỉ là mùi chanh vắt hết nước rồi vứt bỏ?
- Lê Tùng đã tâm sự với cô những gì?
Đại tá Tú nhắc lại câu hỏi: Huệ Lan lắc đầu.
- Ông đừng hỏi tôi vô ích tôi không nói đâu.
Giọng đại tá Tú rít the thé:
- Rồi cô sẽ hối hận. E khi ấy không kịp nữa.
Huệ Lan tái mặt:
- Tôi ra đây vì Lê Tùng. Tôi phản bội ông Hoàng vì Lê Tùng. Vì Lê Tùng, tôi sẵn sàng làm mọi sự. Các ông giết tôi, tôi xin cám ơn. Tôi phải gặp Lê Tùng đã.
Đại tá Tú đứng dậy:
- Được. Tôi chiều ý cô. Tuy nhiên, tôi cần dặn cô điều này: cô phải khai thật trước tòa …
Khuôn mặt của Nguyễn Biên và của đại tá Tú đè chận lên nhau trong trí Huệ Lan.
Chánh thẩm Nguyễn chí Thanh nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nghiêm nghị:
- Cô ra Hà nội vì tự ý hay bắt buộc?
Sau một phút ngần ngại, Huệ Lan đáp:
- Trong cơn bối rối vì xa Lê Tùng, tôi cũng không biết là tự ý hay bắt buộc nữa.
- Cô là vị hôn thê của Lê Tùng?
- Vâng. Chúng tôi sắp làm lễ thành hôn.
- Nếu Lê Tùng chết, cô sẽ có thái độ nào?
- Tôi sẽ chết theo.
- Tính mạng của Lê Tùng đang nằm trong tay cô. Tòa có cảm tưởng là Lê Tùng còn giấu nhiều điều. Cô nên giúp Tòa tìm ra sự thật 
- Sự thật về vụ nào?
- Vụ Lê Tùng ra Bắc.
- Yêu cầu ông hỏi Lê Tùng.
- Cô Huệ Lan, đây là tòa án đặc biệt của Trung ương ảng. Dầu cô vô tội. Tòa có thể ra lệnh xử bắn ngay. Kể từ phút này, cô hãy kính trọng Tòa.
- Xin Tòa cho tôi nói chuyện riêng với Lê Tùng.
- Không chấp thuận. Sau phiên tòa, hai người được tha hồ nói chuyện. Yêu cầu cô tường trình lại với Tòa những hoạt động của Lê Tùng kể từ khi bị thất bại và bị giáng chức xuống phòng H-4.
- Tinh thần tôi đang bấn loạn, tôi chẳng nhờ gì cả.
- Nhưng ít ra cô cũng nhớ một vài lời tâm sự của Lê Tùng trước ngày hắn lên đường.
- Thưa … anh ấy bảo rằng …
Lê Tùng nói lớn:
- Các ông tàn nhẫn quá!
Chánh thẩm mắng át:
- Lê Tùng, lần này là lần cuối cùng. Nếu anh cố tình phá rối trật tự. Tòa sẽ đuổi ra ngoài, và sẽ không khoan hồng đối với anh nữa như đã hứa.
- Tôi phạm tội gì mà phải xin khoan hồng?
- Tội gián điệp.
- Té ra các ông lật lọng.
- Cảnh vệ, lôi cổ y ra ngoài.
Hai nhân viên an ninh lực lưỡng nắm tay Lê Tùng kéo sềnh sệch. Huệ Lan đứng dậy, rưng rưng nước mắt, mếu máo: - Anh.
Chánh thẩm lại quát:
- Cô Huệ Lan. Tòa không có thời giờ chờ đợi nữa. Cô được mời ra đây để giúp Tòa khám phá một âm mưu quan trọng. Cô có nhiệm vụ cất giữ hồ sơ thanh ngân cho nhân viên ở ngoại quốc phải không?
Nàng đáp cụt lủn:
- Phải.
- Cô còn nhớ 3 vụ chuyển ngân 45.000 đô la qua Vạn tượng. Hồng kông và Nam vang không?
- Còn.
- Kẻ thụ hưởng là ai?
- Tôi không biết.
- Cô bỏ giấy tờ liên quan đến các vụ chuyển ngân này vào mấy hồ sơ?
Huệ Lan cắn môi suy nghĩ. Câu hỏi bất thần này làm nàng bàng hoàng. Không biết nên trả lời ra sao, nàng bèn đáp lưỡng:
- Tôi không nhớ nữa.
Giọng chánh thẩm đổi sang ôn tồn:
- Cô ráng nhớ lại xem.
Huệ Lan đáp như máy:
- Mỗi vụ xếp riêng một hồ sơ.
Chánh thẩm xoa tay, giọng đắc thắng:
- Cám ơn cô. Cô vừa khai một chi tiết quan trọng, vô cùng quan trọng. Chi tiết này chứng tỏ là Lê Tùng, vị hôn phu của cô, vừa khai láo trước tòa.
- Trời ơi!
- Lê Tùng có thể bị tội tử hình. Tuy nhiên, Tòa sẽ xét lại trường hợp của y nếu cô khai thật, không giấu diếm. Nói rõ hơn, Tòa miễn nghị Lê Tùng.
- Miễn nghị?
- Nghĩa là cho Lê Tùng được hoàn toàn tự do. Lê Tùng sẽ được phép ở lại miền Bắc phục vụ trong ngành an ninh hoặc sang Âu châu tùy ý. Trước khi lên đường, Lê Tùng nói với cô những gì?
- Thưa, thoạt đầu chỉ bàn tán vẩn vơ … rồi …
- Lê Tùng đã nói với cô nhiều điều kín đáo. Vì vậy, tổng thanh tra Văn Bình kêu cô hai lần lên văn phòng hăm dọa. Cô hãy cho Tòa biết.
- Xin Tòa cho tôi được nói chuyện riêng với Lê Tùng một phút.
- Không được. Cô hãy trả lời câu hỏi này bằng không hay cô: Lê Tùng ra Bắc với sự thỏa thuận của ông Hoàng phải không?
Câu hỏi đột ngột của chánh thẩm làm Huệ Lan luống cuống. Lê Tùng đã tiết lộ cho nàng biết nội dung cuộc gặp gỡ của ông Hoàng. Lê Tùng thi hành khổ nhục kế của ông Hoàng để được gián điệp Bắc việt đưa ra Hà nội.
Nàng không thể trả lời dứy khoát. Trả lời không là thiếu thành thật, có thể phương hại đến tự do và tính mạng của Lê Tùng. Trả lời có sợ ngược với lời khai của chàng.
Chánh thẩm lại giục:
- Có hay không, cô trả lời đi.
Huệ Lan thở dài:
- Có.
Tiếng có ngắn ngủi của Huệ Lan kêu vang như sấm sét bên tai mọi người, tuy nàng nói lí nhí trong miệng. Tiếng có của Huệ Lan đã lật ngược thế cờ.
Giọng chánh thẩm trở nên ngọt ngào và thân mật:
- Cô Huệ Lan, Tòa thành thật khen ngợi cô. Lê Tùng được ông Hoàng sai ra Bắc với mục đích gì?
- Thưa …
Thấy nàng ngập ngừng, chánh thẩm bèn khôn ngoan đổi đề tài:
- Trước khi lên đường, Lê Tùng có gặp ông Hoàng không?
Huệ Lan đáp, giọng thờ thẩn:
- Có.
- Ông Hoàng dặn Lê Tùng làm gì?
- Ly gián.
Chánh thẩm vụt đứng dậy trên ghế.
- Ly gián. Ly gián giữa ai với ai?
Huệ Lan đáp đều đều như người bị thôi miên.
- Giữa Phan Thiện và cơ quan an ninh miền Bắc. Với mục đích loại trừ Phan Thiện.
Im lặng ghê gớm lại đè xuống gian phòng. Đại Bùi Vinh há miệng toan phản đối thì bị một anh vệ hộ pháp đặt bàn tay chuối mắn trước ống họng. Đúng là thế cờ đang lật ngược …
Chánh thẩm Nguyễn chí Thanh ra lệnh cho anh hộ vệ:
- Tăng cường canh phòng, không cho ai ra khỏi Tòa. Tòa ngưng nhóm để bàn luận.
Toàn thể đều đứng dậy tiễn bộ ba Nguyễn chí Thanh, Lê Giản. Nguyễn hữu Khiếu ra khỏi phòng. Cánh cửa lim đầy bong nhẫy sang phòng bên nặng đóng lại. 
Không khí trong ngôi nhà rộng ngột ngạt như chứa đầy thuốc sung.
Trong vòng 15 phút đồng hồ, bộ ba ngồi châu đầu vào nhau bàn bạc. Giọng nói của họ rất nhỏ, căn phòng lại gắn máy điều hòa khí hậu, cửa đóng kín mít nên bên ngoài không nghe được gì hết.
Chánh thẩm Nguyễn chí Thanh bấm chuông điện. Nhân viên cảnh vệ hiện ra hiện ra ở ngưỡng cửa Chánh thẩm hất hàm:
- Nguyễn Biên đến chưa?
Cảnh vệ cung kính:
- Thưa rồi, đang đợi ở phòng bên.
- Đưa vào.
Nguyễn Biên không còn vẻ hách dịch lì lợm như khi điều khiển tổ chức gián điệp ở Sài gòn nữa. Bước vào gian phòng rộng, trần thiết lạnh lùng, hắn bỗng rợn tóc gáy. Hắn không dám ngồi xuống cái ghế bành bọc nỉ xám kê trước bàn.
- Anh là đại uý Nguyễn Biên?
- Thưa vâng. Cấp bậc của tôi trong Công an là đại úy hiệc dịch. Nguyễn Biên là tên giả trong thời gian công tác ở hậu dịch. Tên thật tôi là Nguyễn đình hậu.
- Được. Cứ dùng tên Nguyễn Biên cho tiện. Anh làm giám đốc trú sứ KC phải không?
- Thưa phải. Khu vực hoạt động của trú sứ KC gồm Sài gòn, Chợ lớn, Vũng tàu, Biên hòa và Long an.
- Anh ở KC được bao lâu rồi?
- Thưa, 22 tháng.
- Khi nào mãn hạn? 
- Trong 24 tháng nữa.
- Anh chỉ huy vụ Lê Tùng phải không?
- Thưa phải.
- Theo lệnh ai?
- ại tá Tú, phụ tá của đại tá Bùi Vinh.
- Anh biết tại sao Trung ương gọi anh về không?
- Thưa không. Về đến Hà nội tôi mới được tin. Bức điện cuối cùng tôi nhận được ở Sài gòn là do ban Đặc vụ bên Chủ tịch phủ đánh vào, không phải của đại tá Tú.
- Đúng. Vì có sự tranh chấp giữa Phan Thiện và đại tá Bùi Vinh nên Trung ươg Đảng ra lệnh cho ban ặc vụ đích thân chỉ huy công tác ở KC. Anh là đại tá Công an có bổn phận phục vụ cho chế độ ta, không có bổn phận phục vụ cho cá nhân nào, dầu đó là Bùi Vinh. Anh có nhiệm vụ giúp Tòa khám phá ra sự thật. Nghĩa là anh phải khai thật, không được giấu diếm mảy may. Nếu Tòa nhận thấy anh gian trá, bắt buộc Tòa phải yêu cầu chính phủ huyền chức anh và truy tố thẳng tay. Anh đã nghe rõ chưa?
- Thưa, tôi không bao giờ dám gian trá.
- Vậy, anh cho Tòa biết ai đưa anh vào Sài gòn.
- Thưa, đại tá Tú. Theo lệnh của đại tá Bùi Vinh. Gần đây, đại tá Tú yêu cầu tôi thu thập mọi tài liệu, tin tức liên quan đến Lê Tùng, và bố trí đưa hẳn ra Bắc.
- Còn về cô Huệ Lan? 
- Sau khi được tin Huệ Lan bị tình báo miền Nam làm khó dễ, tôi liền báo cáo với Trung ương, và Trung ương chỉ thị cho tôi mang Huệ Lan ra Hà nội bằng đường Nam vang.
- Đưa Huệ Lan ra ngoài này làm gì?
- Thưa, tôi không biết. Tôi đinh ninh là ra để khai thác.
- Huệ Lan có gặp Lê Tùng trước khi hắn rời Sài gòn không?
- Thưa có.
- Hai người nói với nhau những gì?
- Tôi hỏi Huệ Lan thì nàng không nói. Nàng cũng không nói gì với đại tá Tú.
- Theo lý luận của anh, tại sao Lê Tùng ra Bắc?
- Thưa vì hắn căm thù ông Hoàng và Văn Bình. Chỉ vì mất 3 nhân viên mà Lê Tùng bị ông Hoàng cất chức và hạ nhục.
Chánh thẩm Nguyễn chí Thanh lặng lẽ nhìn hai bồi thẩm. Đột nhiên, Nguyễn Biên toát bồ hôi lạnh.
Giọng Nguyễn chí Thanh cũng lạnh như nước đá:
- Thôi, cho anh về.
Nguyễn Biên vừa ra thì đại tá Tú vào. Hắn rập gót chân chào theo lối quân cách. Cuộc thẩm vấn bắt đầu.
- Đại tá Tú! Bùi Vinh ra lệnh cho anh bố trí đưa Lê Tùng ra Bắc phải không?
- Thưa phải.
- Tại sao?
- Sau khi được một số tin tức lien quan đến Lê Tùng - Tin tức này như thế nào?
- Thưa tin tức này nói rằng Lê Tùng bị tình báo miền nam làm nhục nên có thể trở cờ.
- Anh lấy tin tức này ở đâu?
- Thưa, do khu hộ KC từ Sài gòn điện ra.
- Không, tôi muốn hỏi đích danh mật báo viên đã cung cấp cho trú sứ KC tin tức ấy. Người này là ai?
- Thưa, một nữ nhân viên thân tín của tổng Thanh tra Văn Bình, trong tổng hành doanh tình báo miền Nam. Tên Quỳnh Bích.
- Tại sao Quỳnh Bích cộng tác với trú sứ KC.
- Thưa, vì gia đình nàng còn ở lại miền Bắc vĩ tuyến 17. Trong tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi áp dụng chiến thuật thường lệ; dùng thân nhân ở lại miền Bắc để gây áp lực với cộng sự viên ở miền Nam.
- Quỳnh Bích thật làm cộng tác không?
- Thưa, trong nghề điệp báo chúng tôi không cần đương sự hợp tác thật tâm hay vì bị cưỡng bách. Mà chỉ nghĩ đến kết quả. Vì Trung ương có đủ phương tiện để phối điểm tin tức.
- Cám ơn, Đại tá đã dạy Tòa một bài học quý giá về tình báo.
Đại tá Tú sợ tái mặt. Trong phút say sưa, hắn quên bẵng mặt trời đang chói lòa trước mặt. Nguyễn chí Thanh, Lê Giản và Nguyễn Hữu Khiếu là ba mặt trời điệp báo của chế độ Bắc Việt. Hắn vội đáp, giọng run run:
- Xin quý Tòa tha lỗi, tôi trot lỡ miệng.
Nguyễn chí Thanh nhếch mép: - Lần sau, đề nghị anh nên thận trọng hơn nữa. Tòa kêu anh tới chỉ để hỏi một câu mà thôi. Nhưng đó là câu rất quan hệ. Anh cần suy nghĩ trước khi trả lời. Tin tức và tài liệu do Quỳnh Bích cung cấp là sai hay đúng?
Đại tá Tú trố mắt kinh ngạc. Nghi vấn này chưa hề nảy ra trong đầu hắn. Theo lệnh Bùi Vinh, hắn đích thân lôi Quỳnh Bích vào trông. Nguyễn Biên là nhân viên ruột thịt của hắn. Nguyễn Biên đã bảo đảm trăm. Không thể nào có chuyện đối phương xen vào vụ Quỳnh Bích.
Hắn ưỡn ngực đáp, giọng nghiêm trọng:
- Thưa đúng. Hoàn toàn đúng. Trú sứ KC xác nhận là đúng trăm phần trăm. Sau khi phối kiểm, Trung ương cũng xác nhận như vậy. Quỳnh Bích tuyệt đối trung thành với chế độ ta.
Giọng Nguyễn Chí Thanh sắc như dao:
- Cảm ơn. Yêu cầu đại tá ra ngoài đợi.
Chuông điện thoại trên bàn reo vang.
Lê Giản cầm lên nghe rồi trao cho chánh phẩm. Nghe xong, Nguyễn chí Thanh lặng lẽ nhìn Lê Giản.
Một phút sau, hắn mới chép miệng:
- Thảo nào.
Cửa phòng lại mở. Một quân nhân đeo cấp hiệu trung tá tiến vào, xách một cái va li nhỏ màu đen. Hắn đặt va li xuống ghế bành, mở ra, lấy đưa cho Nguyễn Chí Thanh một cái phong bì đỏ, gắn nhiều dấu si bên ngoài, đoạn cáo từ. Dáng điệu đăm chiêu. Nguyễn chí Thanh cắt đầu phong bì. Bên trong còn hai phong bì khác nhỏ hơn. Trong phong bì thứ ba là một tờ giấy vàng đánh máy chữ chi chít. Nội dung như sau:
"Ban ạc vụ. Chủ tịch Phủ.
"Tối mật và Hoả tốc.
"Nơi nhận: Hội đồng An ninh.
"Ủy ban Trung ương Đảng.
"Trân trọng lưu ý: đọc xong, xin đốt ngay.
"Trích yếu: tin tức quan trọng liên quan đến Quỳnh Bích.
Từ lâu, ban Đạc vụ của Phủ Chủ tịch bố trí thực hiện kế hoạch Thiên Thai nhằm ám sát một số yếu nhân của tổ chức điệp báo miền Nam. Một trong các yếu nhân cần được loại trừ trước tiên là Tống văn Bình, tức Z.28.
Trong khuôn khổ của kế hoạch này, ban Đặc vụ đã cho nhân viên theo sát Văn Bình. Cách đây hai tháng. Ban Đặc vụ đặt được một hệ thống ghi âm tối tân trong nhà riêng của hắn. Vừa rồi, băng nhựa đã thu được một mẩu chuyện quan trọng giữa Văn Bình và Quỳnh Bích mà đại tá Bùi Vinh nói là nhân viên nhị trùng của ta.
Tóm lược mẩu chuyện này như sau: trong cuộc ân ái, Quỳnh Bích thú nhận với Văn Bình rằng y thị liên lạc thường xuyên với Nguyễn Biên (trú sứ KC). Y thị đã thú nhận bí mật vì quá yêu Văn Bình. Y thị thú nhận để xin Văn Bình tha thứ. Song Văn Bình nói cho y thị biết là việc y thị hoạt động cho Nguyễn Biên là một phần của âm mưu do ông Hoàng đặt, với mục đích vu tội cho Phan Thiện, ly gián hàng ngũ Phản gián của ta.
Sau đó, Văn Bình ra lệnh cho y thị gặp Nguyễn Biên để trao một số tài liệu liên quan đến vụ Lê Tùng, do sở Mật vụ tạo ra.
Nhận thức được tính chất quan trọng của biến cố này, nhân viên Đặc vụ đã điện ngay cho Phủ Chủ tịch, đồng thời gửi cuộn băng ghi âm về trung ương bằng đường hoả tốc. Cuộc băng đang được giữ tại văn phòng giám đốc ạc vụ, sẵn sàng được đặt dưới sự xử dụng của Hội đồng An ninh.
Trân trọng
Giám đốc Ban Đặc vụ
Chủ tịch Phủ.
Đọc xong tờ giấy vàng, Nguyễn chí Thanh lặng người. Đang hút dở điếu thuốc. Lê Giản lại bật lửa châm lần nữa, ngọn lửa liếm vào râu mép rậm rì mà hắn không biết. Nguyễn hữu Khiếu đứng vụt dậy, miệng thốt một tiếng chua chát:
- Trời ơi!
Nguyễn chí Thanh gấp hồ sơ trên bàn, giọng rắn rỏi:
- Có lẽ chúng ta không cần bàn cãi thêm nữa. Sự thật đã rõ như ban ngày. Nếu hai đồng chí bồi Phẩm không phản đối, tôi xin tuyên án như sau:
1 - Trung ương đảng bộ tiếp tục tín nhiệm đồng chí Phan Thiện ở chức vụ chỉ huy Phản gián toàn quốc. Trung ương đảng bộ thành thật xin lỗi đồng chí Phan Thiện suýt bị địch dùng âm mưu xảo quyệt để loại trừ. Hội đồng An ninh trân trọng đề nghiọ Trung ương đảng bộ ban cấp huy chương Lam động hạng nhất cho đồng chí Phan Thiện, và bổ nhiệm đồng chí Phan Thiện làm ủy viên Trung ương thật thụ kể từ ngày hôm nay.
2 - Việc Bùi Vinh cố tình buộc tội đồng chí Phan Thiện với bằng cớ giả tạo chứng tỏ rằng y là tay sai đê hèn của gián điệp đế quốc. Vì vậy, Hội đồng An ninh tuyên y án tử hình, tước đoạt bản quyền và tịch thu toàn bộ gia sản. Bản án sẽ được thi hành ngay. Những nhân viên lien hệ đến vụ này như đại tá Tú, đại úy Nguyễn Biên, Lê Tùng và Huệ Lan … được Hội đồng An ninh giao hoàn cho đồng chí Phan Thiện với trọn quyền quyết định.
3- Việc xử tử chó săn Bùi Vinh và minh oan cho đồng chí Phan Thiện được coi là:
a - một thất bại nặng nề - đúng ra là thật bại nặng nề nhất - của địch, trong âm mưu ly gián hàng ngũ ta.
b - một thành công vẻ vang của Công an nhân dân cũng như của chế độ ta.
c- một bằng cớ cụ thể và hùng hồn về sự tất thắng của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đọc xong bản án, chánh thẩm Nguyễn chí Thanh cầm ly nước lọc đưa lên miệng. Từ nãy đến giờ, cổ họng hắn khô rát mà chưa được uống. Hắn có cảm giác thỏai mái như người vừa được tắm gội, trút bỏ hết bụi bặm của một chuyến đi xa.
Bồi thẩm Nguyễn hữu Khiếu gật đầu.
Bồi thẩm Lê Giản gật đầu. mới trồng giữa sân. Sauk hi nghe tuyên án, hắn hét lên một tiếng.
- Oan quá, các đồng chí ơi!
Song hắn đã bị lôi sềnh sệch ra ngoài. Bùi Vinh vùng vẫy một vài phút rồi ngoan ngoãn dựa lưng vào cọc. Vì hắn nhận thấy phản đối vô ích.
Trong quá khứ, đích thân hắn đã mang hàng chục, hàng trăm người ra sân, trói vào cọc. Đa số đều oan. Đa số đều kêu than. Nhưng chẳng ai them nghe.
Giờ đây đến lượt hắn. Nhân viên cảnh vệ sửa soạn buộc khăn trắng vào mắt Bùi Vinh. Hắn lắc đầu, giọng hơi run:
- Cám ơn. Tôi không thích bịt mắt.
Nhân viên cảnh vệ đáp:
- Lệnh trên, tôi không dám trái.
Hừ, lệnh trên, lệnh trên … Trong đời, Bùi Vinh đã giết nhiều người sau khi nói câu "lệnh trên bắt tôi phải …".
Hắn bèn thở dài:
- Vậy, xin anh nhìn trời, nhìn đất một phút trước khi chết.
Trước khi chết … chao ôi. Bùi Vinh không bao giờ tin lại bị vắn số như vậy. Xuất thân làm nghề chăn trâu được, các đồng chí trong Đảng coi là thành phần trung kiên hạng nhất, hắn thênh thang bước lên đường hoàn lộ, từ binh nhì nhảy lên đại tá, từ mù chữ trở thành phụ tá tổng giám đốc. Phản gián miền Bắc, với quyền tiền trảm hậu tấu, với sự tín nhiệm sắt đá của Ủy ban Trung ương Đảng.
Hắn chuẩn bị vụ Lê Tùng - Phan Thiện đã lâu. Khi được tin ông Hoàng rẻ rung Lê Tùng, hắn vội vàng lôi Phan Thiện vào bẫy. Thật ra, cái bẫy ghê gớm này đã được trương ra trong 5 năm trời, 5 năm trời đằng đẳng, 5 năm trời bố trí, 5 năm trời rình rập … Bùi Vinh được thuyên chuyển về vụ Lê Tân làm phụ tá cho Phan Thiện là để dẽ dàng điều khiển cái bẫy đại quy mô …
Phan Thiện khôn như ranh. Hắn ăn vụng luôn, song chùi mép rất giỏi. Thiếu phương tiện và kỹ thuật chuyên môn, Bùi Vinh không thể nào tìm thấy vết mỡ trên miệng Phan Thiện.
Cho đến khi vụ Lê Tùng xảy ra … Bùi Vinh đinh ninh mượn tay ông Hoàng để loại trừ Phan Thiện rồi nghênh ngang nắm giữ guồng máy Phản gián trong nước, ngờ đâu …
Ngờ đâu, hắn bị lừa.
Bị lừa một cách đau đớn.
Ủy ban trung ương Đảng và Hội đồng An ninh đã bị lừa. Bị lừa như đứa trẻ mà không biết.
Kẻ lập kế phỉnh gạt này là Phan Thiện.
Bùi Vinh thờ thẫn nhìn lên cánh cửa rộng hoác dẫn vào phòng xử. Ngọn đèn hành lang bấp bấy như buồn ngủ. Giờ này, thủ đô Hà nội đã lên giường hết. Lệ thường hắn đi ngủ với một người đàn bà. Đêm nay, hắn phải vĩnh biệt cuộc sống đầy khoái lạc.
Một dãy đèn sang quắc được bật lên.
Phan Thiện từ phòng xử bước ra đứng cạnh đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chánh thẩm và hai bồi thẩm Lê Giản và Nguyễn hữu Khiếu.
Tuy đứng xa, và trời tối, đại tá tử tội Bùi Vinh vẫn thấy rõ gương mặt của giám đốc Phản gián Phan Thiện, là kẻ toàn thắng, đáng lý ra Phan Thiện phải tỏ vẻ hân hoan, nếu không cười đắc ý thì ít ra cũng nhếch mép cười khinh miệt. Nhưng không Phan Thiện vẫn giữ dung mạo lầm lì cố hữu.
Bùi Vinh không thể đoán được kẻ thù vui hay buồn, thỏa mãn hay bất đắc ý. Sự lầm lì này là võ khí vô song của Phan Thiện. Dường như một phép lạ đã biến đổi giác quan của tử tội Bùi Vinh, vì khi ấy đột nhiên hắn thấy chớp xẹt trong bầu trời tối, quang cảnh trước mặt hắn rực sang, hắn đọc rõ gan ruột của Phan Thiện. Hừ, trong thâm tâm, Phan Thiện đang cười, cười sằng sặc, cười một cách ngạo nghễ …
Bùi Vinh thở dài nhắm mắt lại.
Trước đó một phút, cấp hiệu đại tá đầy vinh dự đã được rứt khỏi cầu vai. Đại tá Bùi Vinh trở thành tử tội Bùi Vinh. Hắn bị đưa ra pháp trường mà không được phép gặp mặt vợ con lần cuối. Vợ con hắn đinh ninh đêm nay hắn về muộn như mọi đêm..
Trước mắt hắn hiện ra một tòa nhà lớn gần đường Cột Cờ, đường dành riêng cho nhân vật cao cấp của chế độ. Phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách được gắn máy điều hòa khí hậu. Phòng ngủ được trải thảm len Ba tư sặc sỡ, buýp phê ở phòng khách chứa toàn sâm banh và huýt ky. Trong ga ra lúc nào cũng có hai xe hơi thường trực sơn đen bóng loáng. Mỗi ngày hai lần, hắn đi làm bằng xe ZIS đồ sộ, và dài ngoằng, với hai vệ sĩ khổng lồ. Nhân viên của vụ Lê Tân trên khắp thế giới gửi về biếu hắn của ngon, vật lạ, và nhất là đồ vật đáng giá.
Những hoan lạc ấy Bùi Vinh không còn được hưởng nữa. Hắn không còn được ôm hôn hai đứa con trai mũm mĩm, nguồn hạnh phúc của gia đình. Vợ hắn, một nữ sinh viên trường Thuốc kết hôn với hắn sau trận Điện biên, sắp trở thành góa bụa.
Chung quy vì Phan Thiện.
- Vì ông Hoàng.
Bộ máy điệp báo miền Bắc đã bị ông Hoàng chơi một vố đau điếng.
Đoàng, đoàng, đoàng …
Bùi Vinh chỉ thoáng nghe tiếng sung nổ. Hắn không cảm thấy đau mặc dầu 6 viên đạn đều găm vào ngực. Hắn chỉ cảm thấy ran rát ở da thịt.
Rồi nước bọt nhuộm mùi mằn mặn. Mùi muối. Mùi máu.
Đoàng, đoàng , đoàng …
Cựu đại tá Bùi Vinh ngoẹo đầu bên cọc. Những viên đạn cuối cùng làm hắn chồm dậy, suýt giật phăng giây trói.
Thế là hết
*** *** ***
Tuy nhiên, ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ ở Sài gòn, vẫn chưa cho là hết.
Đêm ấy - cũng như nhiều đêm khác - đèn còn sang trong văn phòng đặc biệt của ông tổng giám đốc, trên lầu Công ty Điện tử, nơi đóng trụ sở.
Như thường lệ, hồ sơ đầy ấp trên bàn, dĩa đu-(ng tàn đầy ấp mẩu xì gà Ha van. Như thường lệ, mẩu bánh mì khô rắn - bữa ăn tối của ông Hoàng còn nằm yên trên cái khay nhựa, trong khi phích cà phê đặc đã cạn.
Từ chập tối, ông Hoàng ngồi lì trong văn phòng chờ đợi tin tức từ Hà nội chuyển về. Văn Bình đã lái xe ra bờ Sông từ nãy. Tuy chàng nói là ra bờ sông đổi gió, ông Hoàng dư biết chàng lấy cớ để tới Mỹ Phụng. Mỗi đêm điệp viên Z.28 cần tập rượt hai chân cho dẻo.
Ở phòng bí thư chỉ còn Nguyên Hương. Tình thế khẩn trương đã mặt nàng xanh tái vì thức khuya lien tiếp, và làm việc không nghỉ.
Cạnh bàn giấy, nhân viên của Sở vừa kê cho nàng một cái máy lạ lùng. Máy này lớn bằng hai cái máy bán kem Mỹ ở đường Lê Lợi, bề ngoài cũng gần giống như vậy. Duy khác là bên có một loại đồng hồ tròn và nhiều nút bấm.
Đó là máy nhận điện và dịch điện tối tân do một công ty điện tử ở Tây Đức chế tạo cho Sở. Không cần nhân viên chuyên môn, máy này tự động nhận mật điện của điệp viên từ ngoại quốc đánh về, đồng thời dịch ngay ra. Công việc phiên dịch mật mã sang ngôn ngữ thường chỉ mất 30 giây đồng hồ, một thời gian kỷ lục. Phiên dịch xong, máy viết ra giấy.
Tiếng chuông trong máy kêu reng reng. Một ngọn đèn xanh tự động bật lên.
Nguyên Hương mừng rú, xô ghế đứng dậy. Ông tổng giám đốc đã hiện ra trên ngưỡng cửa không biết từ lúc nào, trên môi nở một nụ cười thoải mái.
Trên băng giấy trắng, going chữ mực đen sau đây nổi lên:
"Bùi Vinh bị hành quyết hồi 9g45p, giờ Hà nội. Phan Thiện được vinh thăng ủy viên Trung ương thực thụ, tiếp tục giữ chức vụ giám đốc Phản gián.
"Trân trọng yêu cầu thực hiện phần chót của kế hoạch.
Ông Hoàng xé mảnh giấy ném vào máy hủy tài liệu ở góc. Trong nháy mắt, tờ giấy được nghiền thành bột, và theo một ống riêng chảy tuột xuống hầm.
Đoạn ông nhấc điện thoại,
Đầu dây có tiếng người đáp:
- Kính chào cụ. Tôi không dám ngủ sợ cụ gọi.
Ông Hoàng cười:
- Xin lỗi thiếu tướng. Mai là chủ nhật, thiếu tướng sẽ được ngủ bù. Như tôi đã yêu cầu thiếu tướng cách đây hai hôm, xin thiếu tướng thực hiện phi vụ Bình minh để chúng tôi xuất nhập[21] nhân viên.
- Cụ muốn phi cơ của tôi có mặt trên không phận Hà nội vào hồi mấy giờ?
- Từ 4 giờ đến 4g15p.
- Vâng, Đúng hẹn chúng tôi sẽ có mặt.
- Cám ơn thiếu tướng.
- Thế nào cụ Hoàng! Cụ chỉ yêu cầu chúng tôi xuất nhập nam nhân viên, buồn chết đi được.
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Lần sau, nếu không có nữ nhân viên, tôi sẽ từ chối thẳng tay.
- Ồ, lần này tôi tin thiếu tướng bằng lòng. Vì một trong các hành khách là đàn bà.
- Hừ, đàn bà, cám ơn cụ rất nhiều. Đàn bà xấu như Chung vô Diệm cụ mới cho chúng tôi thấy mặt. Còn đàn bà đẹp như Tây Thi thì trời đất ơi, họ đều đai đen nhu đạo, đụng vào mất mạng.
- Như vậy tốt hơn. À, tôi có lời hỏi thăm bà nhà.
- Đa tạ cụ. Tôi xin chừa rồi, cụ ơi, cụ mách nhà tôi thì khốn.
Ông Hoàng mỉm cười, gác điện thoại. Thỉnh thoảng ông cần đùa bỡn như cậu thiếu niên, còn trong trắng trước ngõ nghách sâu thẳm của cuộc đời. Lâu lắm, ông không được cười. Người bạn không quân đã biết tính ông.
Nguyên Hương vặn thêm ngọn đèn trên bàn giấy. Ông Hoàng xua tay:
- Thôi, đêm nay cô không phải thức nữa.
Nguyên Hương gạt mái tóc sang bên, giọng ngạc nhiên:
- Thưa hồi tối ông dặn nhân viên thường trực ở lại chở lệnh.
- Vì tôi sợ vào phút chót có chuyện trục trặc. Hiện thời, mọi việc đều thông suốt, đúng như tôi dự tính. Chúng ta có thể ăn no, ngủ kỹ một thời gian khá lâu nữa, ít ra là hai, ba năm. Hai, ba năm đã đủ cho chúng ta thực hiện toàn bộ chương trình ở miền Bắc.
Ra đến cửa, ông Hoàng bổng quay lại:
- À, còn Lê Diệp. Mấy giờ Lê Diệp tới?
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Nguyên Hương cúi nhìn sổ tay:
- Thưa, 3 giờ sáng.
- Bây giờ, tôi về ngủ đây. Cô dặn Lê Diệp bắt không sót người nào của địch. Toàn bộ trú sứ KC phải được thanh toán nội đêm nay.
Cửa sắt từ từ đóng lại.
Dưới ánh đèn đêm, Nguyên Hương bỗng liên tưởng đến Lê Tùng. Người gián điệp trung thành của sở đang đóng nốt vai trò ở phía Bắc vĩ tuyến 17.
*** *** ***
Theo kế hoạch đã định. Lê Tùng đã đóng xong vai trò tại phiên tòa đặc biệt của Hội đồng An ninh. Theo kế hoạch đã định, chàng tiếp tay với đại tá Bùi Vinh để trút tội lên đầu Phan Thiện.
Và chàng đã làm tròn nhiệm vụ.
Chàng không ngờ sự thật lại xảy ra khác hẳn. Khác hẳn lời ông Hoàng dặn. Khác hẳn dự tính của chàng. Trước ngày lên đường, chàng đinh ninh mục tiêu của chàng là Phan Thiện. Ra tòa chàng đinh ninh Phan Thiện sẽ bị lôi ra pháp trường.
Song tử tội lại không phải là Phan Thiện.
Mà là đại tá Bùi Vinh.
Chàng được đưa về khám trung ương, trong sự tức giận và buồn bã. Như cái máy, chàng lùi lũi vào sà lim, và buông mình xuống phản gỗ, không quan tâm đến hàng trăm con rệp đen sì bò lổn nhổn khắp nơi. Chàng cũng không để ý tới đàn muỗi bay vo ve quanh ngọn đèn nê - ông ám bụi gắn trên tường đối diện sà lim và cửa sắt chấn song kiên cố.
Không phải lần đầu Lê Tùng phải nằm sà lim. Trong thời gian hoạt động hơn một lần chàng đã bị sanh cầm. Hơn một lần, tính mạng của chàng như sợi chỉ mành treo chuông. Song chàng, không hề lo sợ. Bước chân vào nghề điệp báo, chàng đã nắm chắc cái chết.
Đêm nay, chàng lại lo sợ. Lo sợ một cách khắc khoải. Lo sợ một cách bâng quơ …
Đột nhiên, chàng cảm thấy đắng miệng. Giá được ly rom bacadi với coca cola, thức uống tri kỷ … Lê Tùng se sẽ thở dài …
Tiếng xích sắt rỏn rẻn làm chàng giật mình. Có lẽ chàng đang bị giam trong khu tử hình. Vì chung quanh có hơn 10 cái sà lim, cái nào cũng bỏ trống. Chàng là phạm nhân duy nhất.
Tiếng giầy bước nhẹ trên nền xi măng. Lê Tùng lắng tai nghe. Người lạ cất bước khoan thai, chắc hẳn là cai ngục.
Chàng không sửng sốt khi nhận ra Phan Thiện. Phan Thiện phó vụ trưởng Lê Tân, giám đốc Phản gián, người mà ông Hoàng ra lệnh thủ tiêu một cách khéo léo.
Phan Thiện tra chìa khóa vào ổ thản nhiên mở. Ngẩng đầu lên, thấy chàng nhìn bằng cặp mắt lạnh lùng, hắn cất tiếng:
- Chào anh.
Lê Tùng buông thõng:
- Không dám. Bây giờ anh đưa tôi đi đâu?
- Theo ý anh, tôi sẽ đưa anh đi đâu? 
- Tôi không có tài đọc tư tưởng của thiên hạ. Nhưng anh yên tâm, giá anh mang tôi đi bắn, tôi cũng không run chân đâu.
- Anh rất đáng khen. Tôi sẽ báo cáo với ông tổng giám đốc.
- …
- Phải tôi sẽ báo cáo ngay với ông Hoàng ở Sài gòn. Trừ phi anh tiếp tục đóng kịch cả với tôi hoặc giả anh là một con cờ ngốc nghếch, nếu không, anh đã biết tôi là nhân viên của ông Hoàng.
- Trời ơi!
- Nghĩa là anh không biết. Anh không đóng kịch.
- Vâng.
- Hừ, ông già đáo để đã dùng anh làm con rời. Ông ấy ra lệnh cho anh làm khổ nhục kể để ra ngoài này thủ tiêu tôi phải không?
- Phải.
- Gớm thật. Song như vậy hay hơn. Chúng tôi bố trí vụ này đã lâu. Từ mấy năm nay, tôi cho cơ hội mà chưa tìm ra. Bùi Vinh dại dột chui đầu vào rọ.
- Té ra anh là Z.345.
- Đích thị. Z.345 bằng xương bằng thịt. Đúng như Bùi Vinh tố cáo trước tòa. Tôi hoạt động từ lâu cho tình báo Tây phương. Từ lâu, tôi nhân viên nhị trùng là tin cậy của ông Hoàng.
- Khổ quá, tôi chẳng hiểu gì hết. Nếu anh là cộng sự viên tin cậy, tại sao ông Hoàng lại bầy ra tấn trò khổ nhục kế, dùng tôi để tố cáo anh? 
- Vì tôi bị lộ. Phòng Nhì trong bộ Tổng tư lệnh phong phanh khám phá ra tôi. Anh còn nhớ đại tá Tú không?
- Còn. Hắn là phụ tá của Bùi Vinh.
- Trước kia, hắn là trưởng ban Sưu tầm của Phòng nHì. Chẳng rõ vì sao một báo cáo về tôi được chuyển đến nhân vật chỉ huy Phòng Nhì, một thiếu tướng. Nhân vật này cho người bí mật theo dõi tôi. May thay tôi có tai mắt bên trong Phòng Nhì. Sau khi nghe tin, tôi bố trí ám sát nhân vật Phòng Nhì Ám sát một cách khôn ngoan. Tôi đục ống dẫn dầu thắng khiến cho xe hắn lao đầu xuống vực thẳm. Khi ấy, hắn đang kinh lý vùng rừng núi Cao Bắc Lạng. Tôi đánh cấp luôn hồ sơ điều tra.
Như vậy là ăn chắc rồi phải không anh? Ngờ đâu, còn một người nữa biết chuyện. Bùi Vinh. Hắn cầy cục với thượng cấp, xin đổi sang ban Phản gián với nhiệm vụ điều tra ráo riết. Hắn không nắm được tài liệu cụ thể nào nên chưa hại nổi tôi. Thời gian trôi qua, tôi đánh hơi thấy mưu mô của Bùi Vinh, định phản công lại thì đã muộn. Vì một trong các nhân viên thân tín của tôi đã làm nhị trùng cho Bùi Vinh.
Y 43?
Phải, Y 43. Anh bắt đầu sang suốt rồi đấy. Đàn bà, đàn bà muôn thuở thường làm hỏng việc lớn. Chắc anh không biết tên nàng. Nàng có cái tên đẹp lắm … Tên là Thủy. Chung Thủy. Tôi gặp nàng một đêm rằm trên hồ Hoàn kiếm. Đêm ấy, trời đầy trăng, nàng ngã vào long tôi trên ghế đá đối diện sở Bưu điện.
Anh Lê Tùng ơi, trong đời tôi đã khét tiếng là có trái tim sắt đá với phụ nữ, thế mà tôi lại sa vào cạm bẩy tình ái. Tôi yêu nàng … yêu tha thiết. Sau một thời gian thử thách, tôi kết nạp nàng vào hàng ngũ phản gián trước khi dùng nàng liên lạc riêng với anh.
- Chung Thủy yêu tôi, anh biết không?
- Biết.
- Anh tha lỗi cho tôi.
- Tôi không hề giận anh. Yêu nàng được ba tháng, tôi khám phá ra nàng mắc bệnh sinh lý lạ lùng, nàng cần yêu cũng như con người cần dưỡng khí để sống. Nàng yêu anh cũng như đã yêu nhiều người đàn ông khác, nàng gặp trong cuộc sống âm thầm vậy. Khám phá thêm bí mật khác quan trọng hơn nhiều. Nàng là tình nhân của đại tá Bùi Vinh. Hơn thế nữa, nàng còn là nhị trùng của Bùi Vinh.
- Lạ nhỉ? Bùi Vinh không phải là kẻ hào hoa, phong nhã … không lẽ nàng yêu hắn …
- Tôi đã nói rõ mà anh cứ quên … Nhiều kẻ xấu hơn nàng còn yêu, huống hồ Bùi Vinh. Riêng Bùi Vinh, nàng yêu nhiều hơn vì hắn là tay cừ khôi về nghệ thuật ân ái. Nàng bị Bùi Vinh lôi cuốn vào vòng phản bội. Nàng cho Bùi Vinh biết một số tin tức quan trọng. Bắt đầu là tin tức về anh …
- Trời ơi! 
- Miễn cưỡng tôi phải loại trừ nàng. Song Bùi Vinh đã nắm được bằng cớ. Tôi bèn báo cáo cho ông Hoàng. Tuân lệnh ông Hoàng, tôi áp dụng thủ đoạn làm cho Bùi Vinh bội thực.
- Bội thực?
- Phải. Làm tình báo đôi khi cũng như ăn vậy. Con người ai cũng khoái cao lương mỹ vị. Bùi Vinh háu ăn, tôi đút vào miệng hắn nào nem công, nào chả phượng, ngày nào cũng đánh chén thật nhiều. Nem công, chả phượng ăn ít thì tuyệt ngon, nhưng ăn nhiều thì bội thực. Nói cách khác, tôi biết Bùi Vinh muốn tìm ra bằng cớ tôi hoạt động cho ông Hoàng nên lại đưa ra thật nhiều bằng cớ tương tự … thật nhiều để nhồi tọng cho hắn bội thực. Và trên thực tế hắn đã bị bội thực.
- Có đúng anh lãnh tiền tôi gửi tại ngân hàng Vạn Tượng, Hồng Kông và Nam Vang không?
- Đúng. Không sai một li. Bùi Vinh đã biết rõ. Suýt nữa, hắn chụp được tôi.
- Hừ Chung Thủy đã mang anh bán cho Bùi Vinh.
- Tội nghiệp nàng. Nàng không biết gì về vụ lãnh tiền. Có lẽ vì tôi quên nói với nàng, chứ không phải vì tôi giấu nàng.
- Vậy tại sao Bùi Vinh lại biết?
- Bùi Vinh đã thâm nhập được cơ sở của ông Hoàng ở trung ương. Nhờ vụ này ông Hoàng có thể thộp được thủ phạm.
- Song còn 307, 308, 309 và những người khác bị chết? Anh bố trí giết họ phải không?
- Phải.
- Trời ơi, anh tàn nhẫn quá! 
- Tôi xin thú nhận là tàn nhẫn, nhưng anh ơi, nếu tôi không tat ay họ cũng chết. Thà là tôi giết họ. Cái chết của họ được êm ả và nhanh lẹ hơn … 307 vượt sông Bến Hải để gặp anh thì Bùi Vinh ra lệnh cho Thiếu tá Phan Lộ giả vờ ngủ để đánh lừa. Còn 308 …
- Anh có thể cứu 307, nếu bố trí cho hắn xuất nhập bằng đường hàng không.
- Đúng. Nhưng lại gặp bất lợi lớn. Nếu 307 vào Nam bằng phi cơ riêng, tôi lại không thể khám phá ra cơ sở bí mật của Bùi Vinh ở giáp ranh Bến Hải. Bắt buộc tôi phải dùng 307 làm mồi để nhử Bùi Vinh. Và Phan Lộ đã ra mặt. Như anh đã biết, tôi đã sai hạ sát Phan Lộ và một số tay chân của hắn. Vụ 308 và 309 cũng vậy. Mục đích của tôi là thúc đẩy tổ chức Bùi Vinh xuất đầu lộ diện. Bùi Vinh giết nhân viên của tôi thì tôi giết lại nhân viên của hắn, thế là huề.
- Anh quên rồi. Không phải Bùi Vinh giết 308 và 309. Mà kẻ giết là anh.
- Ồ, anh vẫn oán giận tôi một cách hời hợt và thiên lệch. Tôi giết, hoặc Bùi Vinh giết, chẳng qua chỉ là một cách diễn tả. Nhân viên của tôi và của Bùi Vinh đều có hai mặt trong khi 308 và 309 xuất nhập. Tôi không giết 308 và 309 xuất nhập. Tôi không giết thì 308 và 309 sẽ bị bắt sống, đưa về Hà nội. Cơ sở của Bùi Vinh khá kiên cố dọc sông Bến Hải và ở phía sau Liên khu IV. Đó là là địa bàn hoạt động của ta. Nên tôi phải hy sinh 3 nhân viên 307, 308 và 309. Mất 3 nhân viên đổi lấy hệ thống phản gián của Bùi Vinh ở Liên khu IV cũng không phải đắt. Rẻ lắm anh ạ. Ông Hoàng cho biết sẵn sàng hy sinh nhiều gấp 5 gấp 10 …
Lê Tùng thở dài chua chát:
- Giờ đây đến lượt tôi bị ông Hoàng hy sinh.
Phan Thiện lắc đầu:
- Anh không nên hờn trách ông tổng giám đốc. Vì đại cuộc, chúng ta đều là những kẻ có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào. Vả lại ông Hoàng không nghĩ đến bỏ rơi anh. Lẽ ra, trên nguyên tắc, công việc xong xuôi, ông Hoàng cần ra lệnh cho tôi thủ tiêu anh để bảo bệ bí mật tuyệt đối. Nhưng làm như vậy là bá đạo. Ông Hoàng vừa gửi chỉ thị rõ rệt: xuất nhập anh ra khỏi miền Bắc.
- Còn … nàng?
- Huệ Lan.
- Vâng … Huệ Lan vợ chưa cưới của tôi.
- Nàng, đang chờ anh ngoài đường. Từ nãy đến giờ, tôi tâm sự với anh hơi nhiều. Trước khi từ biệt, tôi xin nói thêm một vài lời vắn tắt nữa. Phi cơ sẽ đưa anh về Sài gòn, và nội ngày mai anh và cô Huệ Lan sẽ lên đường qua Nam - Mỹ, ở một thời gian. Nhân viên điệp báo cộng sản chắc chắn sẽ bám sát anh từng giây, từng phút, vì anh là đầu mối quan trọng của nội vụ.
- Vâng, tôi xin lãnh ý. Nhưng anh sẽ giải thích cách nào cho Hội đồng An ninh được về sự vắng mặt của chúng tôi?
- Hội đồng An ninh cho phép tôi được toàn quyền giải quyết về trường hợp của anh. Nghĩa là tôi có thể mang ra xử bắn, hoặc giam giữ bao lâutùy ý, hoặc dùng làm nhân viên nhị trùng …Xong xuôi, tôi mới phải báo cáo lên Hội đồng. Đêm nay, phi cơ miền Nam sẽ bay trên không phận Hà Nội. Chỉ bay chứ không oanh tạc … Nếu tôi không lầm, họ sẽ oanh tạc trong vùng phụ cận Hà đông. Phi tuần bay trên Hà nội có nhiệm vụ yêm hộ anh xuất nhập. 
- Dĩ nhiên, với anh giúp đỡ, tôi sẽ thoát khỏi khám đường trung ương dễ như trở bàn tay. Nhưng …
- Tôi đã hiểu sự thắc mắc của anh. Đây này … trong vòng 5 phút nữa. 30 phản lực cơ siêu thanh sẽ bay rầm trời Hà nội. Phút này, toàn thể thành phố đã được đặt trong tình trạng báo động … Khi phi cơ siêu thanh bắt đầu tới, một toán biệt kích của ông Hoàng sẽ nổ mìn làm sập một góc tường khám đường. Với sự toa rập của nội tuyến, họ sẽ độp nhập khu Tử hình B, để cứu đại tá Tú, đại úy Nguyễn Biên, sau đó họ vào khu Tử hình A, để cứu anh và cô Huệ Lan.
- Cả đại tá Tú Nguyễn Biên sẽ vào Sài gòn?
- Không. Chỉ có cô Huệ Lan và anh. Xuất nhập ở ngoại ô Hà nội là một công tác khá nguy hiểm. Anh đừng quên rằng Hà nội có hàng trăm ổ súng cao xạ, và hàng chục giàn hỏa tiễn địa không Sam. Có thể một số phi công ưu tú sẽ thiệt mạng đêm nay để hoàn thành công tác xuất nhập. Họ sẽ hy sinh như 307, 308 và 309 và như nhiều người khác đã hy sinh.
Nghe Phan Thiện nói, Lê Tùng nín lặng. Lòng chàng đột nhiên tràn ngập đau buồn và hối hận.
Tiếng súng bắt đầu nổ ran. Nhìn đồng hồ Phan Thiện nói:
- Họ đã đến rồi, 3 phút nữa, đội biệt kích sẽ cho nổ mìn. Mời anh ra ngay.
Ngoan ngoãn, Lê Tùng theo chân Phan Thiện ra khỏi hành lang sâu hun hút. Trong nháy mắt hai người đã mở cửa sắt cuối cùng vào khu giám thị.
Phan Thiện vỗ vai Lê Tùng:
- Anh yên tâm, giám thị gác khu tử hình đêm nay là nhân viên của Bùi Vinh. Tôi sẽ giết hắn rồi.
- Tôi phục anh sát đất. Có lẽ anh sẽ giết luôn toán biệt kích.
- Không, lần này anh đoán trật lất. Tôi không biết gì về họ. Tôi không phải là nhà thầu làm đủ mọi việc. Vả lại, nếu làm được tôi cũng không làm? Sợ lộ. Toán biệt kích này của một cơ sở đặc biệt do ông Hoàng thiết lập tại Hà nội từ một năm rưỡi nay. Họ đột nhập nhà lao dễ dàng như chơi vì họa đồ được tôi vẽ, tôi lại cung cấp cả chìa khóa cho họ nữa.
- Họ mang đại tá Tú và Nguyễn Biên đi đâu?
- Vụ đột kích này là màn chót của vở kịch. Bùi Vinh đã bị bắn, song đàn em của hắn vẫn còn. Sauk hi vụ đột kích xảy ra, ai cũng nghi đàn em Bùi Vinh toa rập với ông Hoàng nhúng tay vào. Nhúng tay vào để cứu đại tá Tú và Nguyễn Biên. Nghĩa là cả hai là nhân viên gián điệp miền Nam …
- Trên thực tế, họ trung thành với miền Bắc.
- Dĩ nhiên, song họ chết mất rồi không thể nào cải chính được nữa.
- Chết mất rồi?
- Phải. Họ chỉ ra đến ngoài đường thì bị phục kích. Nghĩa là tôi chỉ cho toán biệt kích biết ¾ của họa đồ phòng thủ. Phần cuối cùng, tôi cố tình giấu họ, cốt đẩy họ vào vòng phục kích. Họ gồm 3 người, cộng với đại tá Tú và đại úy Nguyễn Biên là 5. Chắc chắn Tú Và Biên sẽ bị chết, 3 nhân viên biệt kích có nhiều hy vọng thoát nạn vì họ được trang bị sung tự động tối tân và mặc áo giáp ni - lông cản đạn. Vả lại, tôi đã bố trí cho Tú và Biên lọt vào ổ phục kích, còn 3 nhân viên biệt kích đi sau … như vậy để họ có thời giờ rút lui. Huệ Lan và anh lái xe hơi đi Hà đông. À, toán biệt kích mang tới 2 xe hơi … bị phục kích, họ sẽ bỏ xe hơi mà rút lui bằng đường bộ. Tóm lại, ông Hoàng đã sắp xếp hết sức chu đáo để không ai nghi ngờ được tôi. Đồng thời loại bỏ hết tay chân Bùi Vinh. Thôi đến giờ rồi, chúc anh may mắn … Phiền anh chuyển lời của tôi hỏi thăm sức khoẻ ông Hoàng. Và sức khoẻ Văn Bình Z.28.
- Anh cũng quen Z.28.
- Hừ, hắn với tôi là bạn học hồi nhỏ. Trước khi đặt kế hoạch, lôi bọn Bùi Vinh vào tròng, tôi đã mời Z.28 ra Hà nội bàn bạc. Chúng tôi trò chuyện với nhau trong hai đêm lien tiếp.
Ầm… ầm… Tacata… tacata…
Phan Thiện giục:
- Cửa mở rồi, anh chạy sang bên kia đường hiệ Lan đợi anh trong xe. Cái xe màu đen kiểu Simca ấy.
Phi cơ đợi chúng tôi ở đâu?
Tôi đã dặn cô Huệ Lan.
Đoàng … đoàng … Tacata … tacata …
Cửa sắt đóng sầm. Phan Thiện đã biến vào bong đêm mù mịt. Quang cảnh hỗn độn bắt đầu diễn ra. Trên trời, tiếng phản lực cơ siêu thanh réo điếc tai. Phi cơ bay gần sát nóc nhà làm cát bụi trên đường bay mù mịt. Trong khám đường, tiếng sung nổ ròn.
Lê Tùng co chân chạy qua đường.
Huệ Lan mở cửa xe, Lê Tùng nhảy vọt lên. Chiếc Simca rướn mình, phóng trong đêm khuya. Huệ Lan ngoảnh sang nhìn tình nhân:
- Anh, Em chờ anh đã lâu.
- Chờ trên xe hơi này ư?
- Không. Xe hơi mới đến. Họ đã nổ mìn xập một góc tường rồi. Em cho động cơ chạy sẵn chờ anh ra.
- Đi ban đêm trong giờ phòng thủ, gặp tuần cảnh thì chết.
- Không sao anh ạ. Xe hơi mang số riêng của ban kiểm tra, phòng thủ của bộ Tổng tư lệnh . Em cũng có chứng minh thư đầy đủ.
- Chúng mình đi đâu?
- Theo kế hoạch, em sẽ lái về Hà đông. Đến nửa đường, quẹo vào bên trái. Phi cơ sẽ đáp xuống cánh đồng trống, kéo hai đứa mình lên.
- Em đã hiểu rõ đầu đuôi chưa?
- Thú thật với anh, em chẳng hiểu gì hết. Vả lại, em cũng chẳng muốn hiểu làm hì. Em chỉ cần được gặp anh. Em đã được gặp. Thế là đủ rồi. Dẩu chết, em cũng mãn nguyện.
- Ông Hoàng tệ thật. Trước khi đi, anh đã dặn Lê Diệp trình với ông Hoàng là đừng để em dính vào. Họ không đếm xỉa tới lời yêu cầu tha thiết của anh. May em còn sống, chứ nếu em chết …
- Em sẵn sang chết cho anh sống…
- Nói gỡ làm gì hở em … Em chết thì anh cũng chết. Chúng mình không thể chết được đâu, trừ phi …
- Trừ phi chúng mình gặp tai nạn.
Huệ Lan vừa nói vừa cười. Tiếng cười hồn nhiên của nàng lại làm Lê Tùng rợn tóc gáy. Chàng ngồi sát bên nàng:
- Thôi, em để anh lái cho. Ở Sài gòn, em nổi tiếng lái xe tồi nhất Sở. Anh không muốn chúng mình bị trục trặc vào phút chót.
- Sài gòn xe cộ như mắc cửi, em lái kém là chuyện dĩ nhiên. Không lẽ ở đây, đường sá thẳng băng lại vắng tanh,em lại đâm vào gốc cây? Ồ, nếu gặp tai nạn cũng chẳng sao … miễn hồ chúng mình cùng chết với nhau là được.
- Anh không thích em nhắc tới toàn chuyện gở. Một lần nữa, anh nói lại là không muốn chết. Dầu sao anh còn món nợ phải trả với ông Hoàng. Anh chấp nhận mọi sự hy sinh, nhưng không bằng long cho họ hy sinh luôn cả em.
- Em đang sống nhăn ra đây. Làm gì có chuyện hy sinh như anh có thành kiến.
- Anh chưa thể giải thích cho em hiểu được. Về Sài gòn, em sẽ thấy rõ sự thật. Sự thật vô cùng phũ phàng … em ạ.
- Dĩ nhiên. Trong đời, ít khi sự thật lại không phũ phàng.
Lê Tùng toan phản đối, song lại nín lặng. Trước mặt, hỏa châu sang rực một góc trời. Phi cơ thả trái sang xuống ngoại ô ở Hà đông. Bên trái, đạn súng phòng không xẹt ngang dọc trên trời, kết thành mạng nhện khổng lồ bằng lân tinh. 
*** *** ***
Nửa giờ sau, đại tá Bùi Vinh bị hai cảnh vệ lực lưỡng trói giật cánh khủy vào một cây cọc. 
Huệ Lan thở phào:
- Đến nơi rồi.
Nàng hảm thắng, cho chạy chậm lại, rồi rẻ vào con đường đất. Lê Tùng dựa vào vai nàng:
- Ai đến thả em ra?
Nàng nhúng vai:
- Phan Thiện.
- Hắn nói gì với em?
- Không. Hắn chỉ nghiêng đầu chào rồi mở cửa sà lim ra hiệu cho em theo hắn. Em có linh tính lạ lắm anh ạ. Thấy hắn, em hiểu liền. Hắn không nói nên em cũng chẳng buôn hỏi. Khỏi khu tử hình, em mới hỏi hắn một câu: Lê Tùng đâu. Hắn đáp: cô ra trước, 10 phút nữa, tôi sẽ thả Lê Tùng. Rồi hắn chỉ dẫn lộ trình cho em.
- Ừ, em ...
Huệ Lan rạp mình xuống vô -lăng. Trong giây đồng hồ hoảng hốt, nàng đạp chân mạnh vào ga xăng. Chiếc Simca nhỏ xíu lồng lộn trên con đường gồ ghề và quanh co. Lê Tùng có cảm tưởng như chiếc xe đang tung mình xuống ruộng đầy nước lấp lánh ánh sáng.
Huệ Lan mất tinh thần vì một chiếc phi cơ áng ánh bạc vừa bay vụt qua, thấp hơn bụi tre. Vội vàng, Lê Tùng xoạc chân hãm thắng. Xe hơi từ từ bớt tốc độ. Giọng Huệ Lan còn run rẩy:
- Hú vía. Em cứ tưởng phi cơ bắn chúng mình.
Lê Tùng cười gượng:
- Em lầm rồi. Phi cơ bay thấp để tránh ra đa. Có lẽ hoa tiêu đang dùng viễn kính hồng ngoại tuyến để tìm xe hơi. Phan Thiện dặn cách liên lạc với phi cơ ra sao?
- Đến nơi em sẽ đậu xe mở máy vô tuyến, riêng trong xe để liên lạc với phi cơ. Phan Thiện đã dặn em những mật ngữ cần thiết.
Nhìn đồng táp lô, Huệ Lan tiếp:
- Trong vòng 5 phút nữa, phi cơ của Sở sẽ bay trên bãi đất trồng này. Anh ơi, ngày mai chúng mình đã có mặt ở Sài gòn. Em không ngờ ... Rạp Rex đang chiếu một phim tình hay lắm, anh ạ. Một phim mầu của nử tài từ Marilyn Monrore.
Nghe Huệ Lan nói đột nhiên Lê Tùng cảm thấy trái tim đau nhói như bị đâm mũi dùi. Marilyn Monrore đã quyên sinh vì cuộc đời đen bạc...
Trong bóng tối mờ mờ, chàng liếc nhìn người bạn đồng hành. Huệ Lan dịu dàng, xinh xắn hơn bao giờ hết. Chàng muốn ôm nàng vào lòng, song lại rụt rè. Một niềm lo sợ vô biên tràn ngập lòng nàng.
Ầm, ầm ... tacata ...tacata ...
Hai chiếc phi cơ đen sì từ hướng đông tới, bay là là thành hình vòng tròn trên đầu hai người. Huệ Lan mở luồng sóng liên lạc. Tiếng xè xè vẳng ra rồi tiếng nói rõ mồn một của phi công:
- Alô, alô. Cẩn Phả gọi Hòn Gay ... Cẩn phả gọi Hòn gay ...
Mặt hơi tái, Huệ Lan:
- Alô, alô, Hòn gay đang nghe, Hòn gay đang nghe ... Vĩnh yên được mùa lúa ... xin hết.
- Cám ơn Hòn gay ... Nam định đang gặp bão.
- Chúng tôi chờ trong xe hơi. Yêu cầu cho biết chỉ thị.
- Ba phút nữa, phi cơ sẽ đáp xuống. Bạn nhờ phương pháp làm hiệu cho chúng tôi chưa?
- Nhớ.
Điệu đàm ngưng bặt.
Huệ Lan mở cửa nhảy xuống. Lê Tùng đang vươn vai, thở hít không khí trong lành của miền quê thì bỗng nghe tiếng kêu "trời ơi" của Huệ Lan.
Chàng vội vàng chạy lại. Nàng bước hụt chân, ngã xuống cái hố đầy nước. Hoảng hốt, Lê Tùng nắm chân nàng đang chơi vơi trên miệng hố, giật lại.
Trên nền trời láng mượt, mảnh trăng lưỡi liềm vừa ra khỏi đám mây đen kịt. Quang cảnh hoàn toàn quạnh quẽ. Tuy phi cơ bay rầm trời. Lê Tùng lại có cảm tưởng là từ phía yên lặng. Chàng chỉ nghe tiếng đập của tim chàng, và tiếng rên cắt quãng của Huệ Lan.
Nàng nằm dài trên nậm cỏ ướt, giọng yếu ớt:
- Anhơi!
Lê Tùng quỳ xuống:
- Em không sao chứ?
- Khổ quá dưới hố toàn chông nhọn. Em bị ... đầy máu. Chàng luống cuống cởi sơ mi để lau cho nàng. Tuy thường ngày bình tĩnh, chàng vẫn run lẩy bẩy quên mỏ nút nên mãi vẫn chưa cởi đước áo.
Huệ Lan lại gọi:
- Anh ơi, phi cơ đang đáp xuống, anh vặn đèn báo hiệu đi.
Lê Tùng ngẩng đầu lên:
- Ừ, để anh xem vết thương của em ra sao đã. Chắc em không hề gì đâu. Lên phi cơ, người ta sẽ băng bó cho em. Về Sài gòn, em chỉ nằm bệnh viện một tuần là bình phục. Chúng mình sẽ rủ nhau lên Đà lạt đổi gió.
- Anh nói đúng. Mau lên anh, em đã nghe tiếng phi cơ chạm đất rồi ...
- Chưa, em ạ. Họ đang bay vòng tròn.
-Ừ nhì, em quên khuấy. Anh chưa mở đèn ra hiệu thì họ xuống sao được.
Lê Tùng cúi xuống xốc Huệ Lan dậy. Nàng rú lên một tiếng đau đớn. Chàng vội buông nàng ra. Dưới ánh trăng xuông, da mặt nàng đỏ lòm. Mắt nàng đã lờ đờ.
- Mở đèn pha chưa anh?
- Chưa.
- Khổ quá, họ không đợi lâu đâu. Phan Thiện nói là phi cơ chỉ ở trên bãi này 3 phút. Quá 3 phút, họ sẽ bay ra biển.
- Để anh cõng em lên lưng.
- Không được. Chân em bắt đầu lạnh rồi.
- Trời ơi, thế ra ...
- Vâng, có lẽ em gặp phải chông tẩm thuốc độc ... Hơi lạnh đang dâng lên bụng.
Lê Tùng nâng chân Huệ Lan lên. nàng nằm cứng đờ như khúc gỗ. Chàng rú lên:
- Em ráng cử động chân xem.
Huệ Lan lắc đầu.
- Hết rồi, anh ạ? Kìa, bụng em bắt đầu lạnh. Em thấy rõ lắm, hơi lạnh cuồn cuộn như nước thủy triều. Nó đang ở ruột non ...
- Nói bậy.
- Em biết mà ... Năm ngoái, em vào nhà thương Đồn đất để chữa ruột non. Người ta bỏ vào miệng em cái ống cao su nhỏ li ti, luồn qua cuốn họng xuống dạ dầy ... dường như để bơm vào ruột một hơi lạnh đặc biệt. Chắc anh còn nhớ em đau ruột non ... hơi lạnh đặc biệt. Chắc anh còn nhớ em đau ruột non ... hơi lạnh được bơm vào để hàn vết thương lại. Phương pháp điều trị này rất tối tân ... em khỏi liền ... và ... Xin lỗi anh, em cứ nói chuyện bâng quơ mãi, mất thời giờ ... Hồi ấy, hơi lạnh bơm vào đến đâu, em biết đến đấy, cũng như đêm nay ... chà ... ruột lạnh ghê, còn lạnh hơn là nằm trong thùng nước đá nữa ... Lê Tùng ơi, em không có diễm phúc được ở lại trên đời với anh ...
- Không, em bị xúc động nên tưởng tượng đấy thôi. Chỉ một lát là hết lạnh. Để anh đắp sơ mi cho em. À, có lẽ vì trời nhiều sương. Mùa này, gần sáng sương lạnh kinh khủng. Chúng mình đang ở miền Bắc ...
- Em lạnh đến bao tử rồi.
- Thật không, Huệ Lan?
Khi ấy Lê Tùng giống như kẻ sát nhân, ngoan cố đứng trước vành móng ngựa đại hình. Giết người tất phải trả bằng tội chết, điều ấy bị cáo đã biết. Tuy nhiên, hắn cố gắng chối tội. Hắn cố gắng bào chữa với Tòa rằng hắn không giết người. Đến khi chứng cớ được trình bầy rành rành, Không chối tội được nữa, hắn bèn bám lấy hy vọng vu vơ và vô lý cuối cùng: hy vọng là hắn không bị hành quyết.
Tai nạn xảy ra cho Huệ Lan quá đột ngột nên Lê Tùng không dám tin là sự thật. Giá là sự thật nữa, chàng cũng không dám tin. Từ một năm nay, chàng đã gặp sự thật phũ phàng, phũ phàng đến nỗi chàng chỉ muốn lánh xa, và chui vào tháp ngà cô độc. Huệ Lan là cuộc đời của chàng. Chàng muốn sống nên chàng không muốn nàng chết.
- Em lạnh đến bao tử rồi ...
Dầu không muốn, Lê Tùng vẫn phải đụng đầu với sự thật phũ phàng. Hơi lạnh đã xâm chiếm bao tử nàng. Hơi lạnh này báo hiệu cho sự đột nhập của tử thần. Chàng đờ người một phút, quên cả thân thể đầy máu, và giọng nói yếu ớt gần như thì thào của Huệ Lan nằm sóng soãi trên cỏ ướt. Chàng quên cả hai phi cơ đen sì lượn xuống thấp dần, và nhất là ngọn đèn xanh vẫn sáng trong máy vô - tuyến đặc biệt của xe Simca , với tiếng kêu gấp gáp đầy lo ngại của hoa tiêu: alô, alô, Cẩm phả gọi Hòn gay, Cẩm phả gọi Hòn gay ...
- Anh ơi, em lạnh đến ngực ... Trời, tim em lạnh quá ... lạnh quá ... anh nắm tay em đi ... anh hôn em đi ... hôn em lần chót đi ... anh Lê Tùng yêu quý nhất đời của em ...
Lê Tùng vẫn ngồi im như pho tượng. Dường như chàng đã thoát khỏi thực tại, bay vào không gian mù mịt. Tai chàng không còn nghe tiếng nói của loài người nữa, mà chỉ nghe tiếng nói của quá khứ chứa đầy kỷ niện.
Vì nhiệm vụ, chàng phải đóng trò khổ nhục kế. Tại câu lạc bộ của Sở, chàng đã quỵt tiền rượu và gây sự với nhân viên quản lý. Huệ Lan rút súng can thiệp giùm chàng. Nàng đinh ninh chàng bị đau thần kinh sau chuỗi thất bại liên miên ở phía bắc vĩ tuyến 17 ...
Huệ Lan bắt đầu yêu chàng, yêu một cách trọn vẹn ... Rồi nàng bắt gặp một thiếu phụ lạ trong phòng chàng. Rủ đàn bà bê tha về phòng riêng, cờ bạc hoang đàng là một phần công tác. Chàng đành nuốt tủi, chịu cho nàng khinh biệt.
Song nàng vẫn không rẻ rúng chàng. Vì nàng có linh tính chàng là người đàn ông quân tử, chàng là người yêu xứng đáng ...
- Anh ơi, em đã líu, ... Llllưưưỡỡỡiii ... Vĩnhhh biệttt ... anh ...
Huệ Lan thở hắt ra rồi ngoẹo đầu sang bên.
Lê Tùng vẫn say sưa với kỷ niệm, không biết người yêu đã thở hơi cuồi cùng. Chàng ngơ ngác nhìn lên nền trời cao, thấp thoáng trăng xuông. Chiếc phi cơ xuất nhập đã bay lên khỏi ngọn tre. Sau nhiều lần liên lạc thất bại, hoa tiêu quyết định bay thêm một vòng nữa, trước khi rút lui.
Một loạt súng cao xạ nổ ầm ầm ... Đó là giàn đại bác phòng không đặt ở ngoại ô thị trấn Hà đông.
Tiếng súng inh tai nhức óc lôi Lê Tùng ra khỏi giấc mộng. Chàng sực nhớ đến thực tại. Sực nhớ đến phi cơ. Sực nhớ đến Huệ Lan.
Nhưng nàng đã chết.
Hoảng hốt, chàng lay nàng, kêu gọi thất thanh:
- Huệ Lan!
Không nghe nàng trả lời. Lê Tùng cuống cuồng lật mí mắt, và giật tóc nàng. Nàng vẫn nằm im.
Những giọt mưa rạng đông hòa lẫn sương muối bắt đầu rơi xuống cánh đồng rộng mênh mông. Lê Tùng òa lên khóc như đứa trẻ. Rồi chàng lảo đảo đứng dậy, giọng đau đớn:
- Huệ Lan chết rồi. Chết thật rồi ...
Một tia sáng lóe trong óc. Như người điên chàng quay lại xe hơi. Khẩu súng ru - lô nằm ngoan ngoãn trong hộc táp - lô. Mắt trợn trừng, chàng nhìn họng súng đen ngòm.
Dựa lưng vào cửa xe, chàng nhìn người yêu nằm co quắp dưới đất, rồi từ từ dúi nòng súng vào miệng.
Ầm ầm ... tacata ... tacata ...
Những giọt mưa rạng đông hòa lẫn sương muối bắt đầu rơi xuống. Tiếng ồn của súng cao xạ và liên thanh trùm lấp tiếng đoàng khô khan, và bé nhỏ của khẩu súng ru - lô.
Lê Tùng ngã vật xuống.
Tuy vậy, chàng chưa chết hẵn. Trong giây đồng hồ cuối cùng, chàng khoẻ dội lên, và dường như chắp cánh, chàng bò nhanh lại gần Huệ Lan.
Môi chàng đặt lên môi nàng. Đôi môi của Huệ Lan thường cong lên như nũng nịu và mời mọc. Trước khi chết. Lê Tùng vẫn còn nước mắt. hai giọt lệ lạnh ngắt rớt xuống môi nàng.
Lê Tùng khóc Huệ Lan. Chàng khóc cho chàng. Chàng khóc cho mối tình đoản mệnh của hai người.
Và có lẽ chàng khóc cả cho cuộc đời điệp báo chứa đầy bạc bẽo nữa.
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[1] Bacađi là một thứ rượu rhum chế tại Cuba. Dân chơi ở Tây bán cầu rất khoái bacadi uống với coca cola. Các bạn của Z.28 thử uống bacadi xem!
 
[2] Theo từ ngữ dọ thám R tức Resident là người đứng đầu một cơ sở lấy tin ở nước ngoài. Tiếng Mỹ là Resident, tiếng Pháp là résident, còn tiếng Nga là rezident (khu lấy tin gọi là rezidentura).
[3] Đó là loại kính có hồng ngoại tuyến (rayons infra - rouges) cơ quan an ninh tân tiến thường dùng để nhìn qua màn đêm trong các cuộc rượt bắt kẻ tình nghi.
[4] Đó là khẩu Ruger Mark1, một loại súng ngắn của Hoa Kỳ rất tốt.
[5] đã thuật trong Đêm cuối cùng của tử tội - sắp xuất bản.
[6] chuyện này đã được tường thuật trong bộ truyện "Đêm cuối cùng của tử tội" sắp xuất bản.
[7] Tức là Đại tá Abel và Thiếu tá Lonsdale (tức Conon Molody của Sở Do thám RU Xô viết. Abel hoạt động tại Mỹ, bị bắt, kết án 30 năm tù, và sau đó được đổi lấy phi công U-2 Gary Powers. Lonsdale bị bắt ở Anh và được đổi lấy thương gia Greville Wynne bị giam ở Nga xô.
[8] Đại diện một cơ quan tình báo tại một khu vực ở hải ngoại được gọi - theo từ ngữ chuyên môn - là giám đốc trú sứ, tiếng Pháp là Directeur résident.
[9] Tức directeur- resident là chức vụ cao cấp trong ngành điệp báo. Chức R, tức giám đốc trú sứ, được phụ trách một khu vực hoặc một quốc gia ở hải ngoại. Chẳng hạn đại tá Sô viết Albert là giám đốc trú sứ ở Hoa Kỳ.
[10] Đây là loại máy ảnh nhỏ thông dụng trong nghề tình báo.
[11] International Hotel, 33 đại lộ Cameron, Kowloon.
[12] Hongkong Jade Center.
[13] Hiệu trưởng trường này là đại tá Dubovik. Trường này được đặt dưới thẩm quyền của Vụ 1, trong trung ương GRU, vụ trưởng là phó đô đốc Bekrenev.
[14] Trường phá hoại thuộc thẩm quyền của Vụ 5, trong trung ương GRU, do trung tướng Mikhail Andrianovich Kochetkov làm vụ trưởng.
[15] Trường gián điệp Fili là nơi huấn luyện điệp viên trung cấp GRU. Nhiều yếu nhân điệp báo Bắc Việt đã tốt nghiệp tại Fili.
[16] Xuất nhập (exfiltration): nhân viên điệp báo hoạt động trong vùng địch bị bại lộ (danh từ chuyên môn: bị cháy), được bố trí thoát thân, giới chuyên nghiệp gọi là exfiltration.
[17] tức là Vertical Take-off and Landing. Loại phi cơ này hiện được các cơ quan điệp báo thế giới dùng để xuất nhập điệp viên ra khỏi vùng địch.
[18] Đồng chí Văn là bí danh của Võ-Nguyên-Giáp.
[19] Nhân viên NKVD Sô viết này là Goltsman. Vâng lệnh Sit ta lin, y khai là gặp Sedov, con trai của Trotsky năm 1922 tại khách sạn Bristol, Copenhague, Đan Mạch. Sự thật là năm 1917, khách sạn này đã bị phá hủy.
[20] vấn để D-Fing đã được giải thích cặn kẽ trong bộ tiểu thuyết Gián điệp Siêu hình, đã xuất bản.
[21] danh từ chuyên môn xuất nhập đã được giở bích tường tận ở đoạn trên.



MỤC LỤC
I. Giòng sông nhuộm máu
II. Sóng gió trong sở mật vụ
III. Trái bom nổ chậm
IV. Vũng bùn sa đọa
V. Vòng vây điệp báo
VI. Bờ sông Dịch Thủy
VII. Tấn trò phản bội
VIII. Chim về tổ cũ
IX. Mê Hồn Trận
X. Cận Vệ Chiến
Đoạn Kết. Bản Án Tử Hình



        
            
                
            
        

    Z.28
BÃO NGẦM TRÊN BIỂN PHONG LAN
Người Thứ Tám
 
MỤC LỤC
 
Chương 1. Mối tình Bọ ngựa
Chương 2. Ly rượu độc
Chương 3. Nạn nhân kế tiếp
Chương 4
Chương 5. Giai nhân Disa
Chương 6. Anh hùng chân gỗ
Chương 7. Lim Koon
Chương 8. Tấn kịch
Chương 9. Cơm gà và cá sấu
Chương 10. Đảo Hồng
Chương 11. Người về từ đáy biển
Chương 12. Bão ngầm
Đoạn kết
 
o0o
 



Chương 1. Mối tình Bọ ngựa
K

Khi Văn Bình tỉnh dậy thì thấy ánh sáng vàng dịu hiền từ hàng trăm bóng đèn nhỏ kết hình bông hoa cẩm chướng treo trên trần phòng vẫn điều đặn tỏa xuống chiếc giường sơn xanh biếc và tấm "ga" xanh biếc. Ánh sáng vàng dịu hiền đọng lại óng ánh trên những giọt nước cà phê rớt kêu lanh tanh..
Chàng chỉ ngất đi khoảng một, hai phút là cùng. Trừ phi chàng nhìn lầm... Nhưng không, óc chàng còn minh mẫn, mắt chàng còn sáng như đèn pha i-ốt xe đua, vật chàng vừa nhìn thấy trên mặt bàn đêm, ngay trong tầm tay chàng là sự thật trăm phần trăm, không thể là ảo giác. Vật chàng vừa nhìn thấy là cái lọc cà phê bằng kim khí với cái ly thủy tinh bên dưới. Chàng nhớ rõ là khi chàng sửa soạn ôm pho tượng nõn nà bằng xương bằng thịt vào lòng thì những giọt nước nâu nâu thơm béo bắt đầu chảy rỉ rả xuống ly. Và phút này những giọt nước nâu nâu thơm béo vẫn tiếp tục chảy rỉ rả, mức cà phê trong ly chỉ mới cao bằng đốt ngón tay.
Rời ly cà phê ngào ngạt, Văn Bình ngó sang bên. Chàng không tin đây là mộng mị, vì quần áo chàng còn nguyên, mũi chàng còn ngửi được mùi bàn ủi nóng trên lớp tê-ri-len lụa. Chàng lấy bộ com-lê này vì nó được may bằng một thứ tê-ri-len Anh quốc pha lụa Thái Lan, sám ngà ngà, mặc thật nhẹ, thật mát, thật ôm, không nhàu nát, thích hợp với nếp sống la cà ban đêm, nỗi bật trên nền áo sơ mi đỏ, vàng đỏ chót như son, cái cà vạt vàng choé. Người mặc đồ xám đỏ vàng này sẽ biến thành đười ươi, hoặc ít ra thành mọi Phi Châu, song trên thân thể cân đối, nở nang tròn trịa và khả ái của điệp viên Z.28 nó lại tạo ra vẻ đẹp và sức hút kỳ lạ...
Bộ com lê, cái sơ mi, và cái cà vạt đang nằm chận lên nhau trên ghế sô pha kê gần bàn đêm. Phía dưới là quần áo của nàng. Đủ hết, không thiếu món nào. Nghĩa là nàng đang còn ở trong phòng.
Đúng... nàng đang còn ở trong phòng. Mùi thơm cà phê phin át được nhiều mùi thơm khác, nhưng không át nồi mùi thơm M.M. Văn Bình thường gọi đùa nước hoa danh tiếng Sanen số 5 (Chanel 5) là nước hoa M.M. M.M. tức Marilyn Monroe, cô đào ci nê quá cố từng xuất thân làm nghề chụp ảnh cởi truồng in lịch. Nước hoa Sanen số 5 là nước hoa M.M. vì khi được hỏi "lên giường ngủ, cô mặc gì, mặc bi da ma hay mặc sơ mi rộng mỏng?" thì minh tinh M.M. trả lời "lên giường ngủ em chỉ mặc mỗi một thứ, nước hoa sanen số 5."
Mùi thơm M.M. độc đáo tràn ngập gian phòng. Lên giường ngủ nàng cũng mặc mỗi một thứ như ngôi sao màn bạc Marilyn. Mùi thơm M.M. là mùi thơm quý phái, đàn ông khó tính mấy cũng mê, nhưng mùi thơm da thịt nàng còn... mê gấp chục lần, và cái mùi siêu đẳng này đang tung tăng, lởn vởn trước mũi chàng.
Văn Bình xây sang trái. Trời ơi, nàng ngồi bên chàng, trên mình không một mảnh vải. Nhưng... ô kìa, tại sao nàng không rích rích với chàng như hồi nãy. Tại sao nàng lại bó gối, bộ dạng thiểu não? Tại sao trên gò má lúm đồng tiền tự nhiên của nàng (tự nhiên, chứ không phải do mỹ viện sản xuất) lại lóng lánh nước mắt?
Nàng đã đẹp, nàng khóc càng đẹp hơn. Nàng đang tỉ tê thì chàng quay lại. Thấy chàng, nàng khóc òa như đứa trẻ:
- Anh ơi, em sợ quá, em cứ tưởng...
Tiếng nói của chàng bị tiếng nấc che lấp. Nàng gục mặt xuống đầu gối, khóc mỗi lúc một to. Lòng rạt rào thương yêu, chàng nhỏm dậy, toan dỗ dành nàng.
Song chàng vội khựng lại. Chàng vừa nhác thấy con bọ ngựa bằng bạc nhỏ xíu nàng gắn trên tóc thay trâm. Trên tường, đối diện bàn đêm được treo một bức họa khung mạ vàng sang trọng. Bức họa này khá đồ sộ, ngang thước rưởi, cao nửa thước, bên trong vẽ một cặp bọ ngựa. Phải, một đôi bọ ngựa, con đực và con cái.... Đôi bọ ngựa đang ở trong trạng thái si mê, sửa soạn làm tình. Giá chàng cận thị đeo kiếng 8 độ mắt chàng cũng phải nhìn thấy bức họa bọ ngựa. Trên nền vải trắng màu xanh của da bọ ngựa hiện ra lù lù. Chàng không cận thị, thế mà chàng không nhìn thấy. Mặc dầu nàng đã ân cần dặn chàng nhiều lần. Hồi nãy trước phút ân ái chờ đợi, nàng từng kéo chàng lại dưới bức họa và nói rót vào tai "cẩn thận anh nhé, anh quên thì khổ đẩy..."
Văn Bình của chúng ta quên thế quái nào được. Trí nhớ của chàng được liệt vào hàng kỳ quan... thứ 8 trên trái đất. Bất cứ cái gì chỉ xẹt qua là in sâu vào óc. Chàng nhớ rõ, nhớ bền chẳng thua máy com pu tơ bao nhiêu. Chàng nhớ vanh vách nàng là Bích Ngọc, cái tên mỹ miều kinh khủng. Bích Ngọc là viên ngọc màu xanh biếc, tên nàng xanh biếc nên trong đời nàng yêu thuần một màu xanh biếc.
Chàng cặp kè với nàng chẳng phải vì tên nàng mỹ miều. Trong sở Mật Vụ, còn nhiều cô nàng mang tên đẹp hơn nhiều. Lắm cô cũng mang tên Bích, chẳng hạn Bích Đào là động tiên, chàng trai trần tục Từ Thức gặp tiên nữ Giáng Hương kết nghĩa chồng vợ, ấy thế mà chẳng... "bích đào" chút nào. Một cô khác, Bích Nguyệt, nghĩa là "mặt trăng tròn" lại có khuôn mặt dài ngoằng của cái lưỡi cày điểm lơ thơ mấy cái răng cửa chưa cấy và bạt vàng kịp.
Dĩ nhiên điều kiện để Bích Ngọc được chàng yêu là sắc đẹp. Nhưng trên thực tế, nàng không có gì xuất sắc, mắt mũi miệng nàng đều đẹp trung bình, sắc đẹp phi thường của nàng nằm giấu sau quần áo, da nàng trắng hồng, da con nít vị tất ăn đứt, kích thước ngực mông ngang nhau ở số 94, eo nàng chỉ có 62, nàng cao 1,63m, cân nặng xêm xêm 50 ký, ở đất Sàigòn hoa hậu cả đống này cũng khó tìm được một hoa hậu kích thước cân đối như nàng.
Tuy vậy, nếu Bích Ngọc chỉ có tấm thân tượng nặn thì cũng vị tất Văn Bình chết mê chết mệt. Nguyên nhân khiến chàng trồng cây si ghê gớm là bệnh tò mò. Bích Ngọc đẹp đã đành, nàng còn học giỏi, tính tình khả ái, lại con nhà giàu nữa. Mà có phải giàu bậc trung đâu. Gia đình nàng làm chưa kể hàng trăm biệt thự tráng lệ, riêng ở Sàigòn, hàng chục đồn điền cao su, cà phê và trà trên khắp nước, chưa kể tiền trong ngân hàng và phần hùn trong các công ty. Nàng là con út, giá nàng cờ bạc hoang tàng cũng khó hết tiền. Con gái hơ hớ tỉ phú như nàng lấy chồng dễ ợt, ấy thế Bích Ngọc lại sống phòng không lẻ bóng quá tuồi 30 mới lạ chứ...
Nói cho đúng, nàng đã lên xe hoa đàng hoàng. Song chồng nàng đã phải ra tòa xin ly dị sau mấy tuần lễ trăng mật. Nàng lập gia đình lần thứ hai, và cũng như lần trước kết thúc bằng câu thơ "anh đi đường anh, tôi đường tôi." Có lẽ Bích Ngọc đã uống ly rượu động phòng hoa chúc nhiều lần để rồi lần nào cũng chia uyên rẽ thúy, nhưng dư luận không hay biết vì sản nghiệp khổng lồ của nàng đã có phép lạ bưng tai, bịt mắt thiên hạ.
Nàng xuất ngọại một thời gian. Khi hồi hương nàng cũng vẫn chưa chồng. Chẳng biết ai giới thiệu nàng với ông Hoàng. Chỉ biết là nàng được mời giữ một chân khá quan trọng trong sở, chuyên về chạy tiền, và nàng đã hiến sở rất nhiều của chìm của nỗi.
Văn Bình luôn luôn sống xa Sàigòn nên không có dịp giáp mặt Bích Ngọc. Chàng tình cờ gặp nàng từ văn phòng ông tổng giám đốc bước ra, theo thói quen trời đánh không chừa, chàng cười tình với nàng và nàng cười tình đáp lễ. Chàng tiến lại xưng tên và được biết tên nàng là Bích Ngọc. Nàng mời chàng lại nhà chơi. Và chàng đã nhận lời gấp.
Chàng tiễn nàng ra thang máy thì đụng đầu Lê Diệp. Chàng sếu vườn của sở vốn là ông vua phá đám nên Văn Bình gặp Lê Diệp cũng như đi buôn "ra ngõ gặp gái." Lê Diệp chờ Bích Ngọc đi khuất mới ghé tai chàng, nói nhỏ:
- Muốn tự vận hả?
Đàn ông mắc bệnh huyết áp cao, bại thận, đái đường, đau tim, phong thấp bắt bồ với đàn bà sung sức thì khó tránh được giảm thọ. Yêu đương như vậy khác nào tự vận. Nhưng danh từ "tự vận" ác ôn này hoàn toàn vô hiệu đối với Văn Bình, kể cả những nữ quán quân dai phông, những bậc đàn chị am tường thuận tan-tờ-rit yôga[1] chàng cũng coi như pha.
Chàng bèn cười mũi Lê Diệp, vẻ mặt hoảng hốt, Lê Diệp nắm vai chàng, giọng run run:
- Anh biết nàng là ai chưa?
Chàng giả vờ đáp, giọng run run:
- Biết. Nàng là Bích Ngọc.
Lê Diệp vò đầu, bứt tai:
- Phải, nàng là Bích Ngọc. Nhưng mọi người ở đây đều gọi nàng là Bn. Bn là chữ Bích Ngọc viết tắt?
- Đích thị. Nhưng nó còn là chữ "bọ ngựa." Sợ thô tục, không ai dám kêu rõ là bọ ngựa[2]. Nàng đẹp gái, học giỏi, dễ thương, giàu nứt đố đồ vách mà chẳng ai dám xớ rớ vì nàng là bọ ngựa. Con bọ ngựa chúa, mấy ông chồng trước của nàng đều là lực sĩ, to bằng anh, hoặc gấp rưỡi anh, sức khỏe cũng đâu có thua anh, thế mà đều thua liểng xiểng, đêm tân hôn mới đụng nhẹ người nàng đã ăn đòn cùi trỏ và đầu gối. Anh chồng thứ nhất lọi xương sườn, anh chồng thứ hai gẫy tay, anh chồng thứ ba suýt rách mạng mỡ...
- Anh điên rồi. Nghe anh nói, tôi chẳng hiểu ất giáp gì cả.
- Đam mê như anh thì hiểu sao được. Lẽ ra trước khi ti toe với nàng anh phải hỏi tôi.
- Nàng có sức khỏe vô địch?
- Hừ... Phải có dịp giao đấu mới phán xét được đối phương có sức khỏe bạt sơn cử đỉnh như Hạng Võ hay không. Đằng này, các đấng lang quân của nàng chưa đến gần nàng thì đã lăn chiêng.
- Nàng đánh họ ngã?
- Phải. Nàng mắc một tâm bệnh kỳ lạ, có thể nói là kỳ lạ độc nhất vô nhị dưới gầm trời. Hễ đàn ông mó da thịt nàng không đúng... cách thì lập tức nàng coi người đó như kẻ thù bất động đái thiên và nàng xuất đòn trúng trăm, đến voi cũng ngã huống hồ con người...
- Nàng chỉ đánh đòn cùi trỏ và đầu gối?
- Tôi đã nói, anh quên rồi sao? Vì nàng là con bọ ngựa. Đặc điểm của loài bọ ngựa là cẳng nó luôn luôn chùng lại, và nó luôn luôn gập cẳng để tấn công bằng đốt xương nhọn.
- Nghĩa là Bích Ngọc am tường Bạch Mi quyền phổ?
- Hoan hô anh Z.28. Thôi, anh nên nghe lời tôi, đừng lăng nhăng với con bọ ngựa nữa mà ốm đòn.
- Tôi vẫn chưa hiểu.
- Ráng mà hiểu.
- Anh chịu giúp tôi, tôi sẽ không quên ơn. Không dám giấu anh, nàng thương tôi kinh khủng. Như thế nào là... mò da thịt nàng không đúng cách hả anh?
Lê Diệp trầm ngâm một lát rồi nói:
- Phiền anh tạt vào thư viện của sở, hỏi mượn cuốn Kỷ niệm Côn Trùng Học. Tác giả là Favre. Đọc xong, anh sẽ biết.
Văn Bình muốn hỏi thêm song Lê Diệp đã quày quả đi thẳng. Báo hại Văn Bình phải mài đủng quần suốt buổi trong thư viện để tiêu hóa cuốn sách dày cộm in chữ li ti. Điều chàng khám phá ra làm chàng toát mồ hôi.
Phàm trên thế gian, giống đực thường khỏe hơn giống cái, nhưng đối với bọ ngựa thì tình trạng trái ngược xảy ra. Bọ ngựa cái rất khỏe nên làm tình cũng rất khỏe. Mỗi lần nổi hứng, con đực lảng vảng đến bên con cái, thoạt đầu đi vòng vòng, nửa muốn tấn công ân ái, nửa muốn tháo chạy. Con đực bối rối vì con cái tỏa ra sức hút mạnh mẽ, song nó không dám nhảy tới sợ bị con cái... ăn thịt.
Nếu con cái tỏ vẻ hung dữ, con đực sẽ vù ngay. Khốn nỗi nàng lại hết sức hiền hòa, dịu dàng, khiến chàng phải lựa chọn thế tấn công, nghĩa là chàng chỉ được phép nhảy một lần, và phải áp sát phía sau của nàng. Như vậy, nàng sẽ đứng yên vì cơn truy hoan đột ngột làm tiêu tan bản năng giết người của nàng. Nhưng, liệu hồn... trong trường hợp chàng tính sai đường đi nước bước, thay vì kề mông chàng lại chạm hông nàng, giai nhân bọ ngựa sẽ tung hai cẳng trước, cặp cứng lấy cổ chàng, và... soẹt một tiếng, đớp luôn thủ cấp chàng.
Cuốn sách trong thư viện đã giúp Văn Bình hiểu được những câu nói úp mở của Lê Diệp. Bích Ngọc là giai nhân bọ ngựa, nàng đã đánh đòn những cậu yêu đương không đúng cách. Với số vốn trường đời Văn Bình không tin sẽ bị ăn đòn đau. Vả lại, Bạch Mi quyền phổ là một trong các bộ quyền ruột của chàng. Đời xửa, đời xưa, các bậc tổ sư bên Trung Quốc cất công lên núi, vào rừng, xuống biển, quan sát giống vật để học hỏi và sáng lập các đòn mới. Những động tác được bọ ngựa cái dùng để khuất phục bọ ngựa đực được chế biến lại thành một bộ quyền kỳ ảo và ác liệt, mệnh danh là Bạch Mi quyền phổ[3]. Văn Bình nghĩ thầm là nếu chàng lỡ trớn bị nàng sửa lưng thì cũng chẳng chết chóc gì. Bạch Mi quyền phổ chỉ gồm 2 khí giới chính: đòn cùi trỏ và đòn đầu gối. Da thịt chàng rắn chắc như đúc trong khối bê tông, Bích Ngọc khó có thể quất cho chàng bị thương.
Vì vậy, chàng hùng hục đi tìm Bích Ngọc. Nàng đã mất khá nhiều thì giờ để giải thích cho chàng hiểu về sự trục trặc tâm lý của nàng. Và để cho chàng khỏi quên, nàng đã mở ngăn kéo lấy con bọ ngựa bằng bạc để đeo lên đầu. Phút thần tiên sắp tới, chàng còn nhìn thấy bức họa bọ ngựa... hai con bọ ngựa sửa soạn làm tình.
Ông thày tu trinh nguyên lần đầu giữ vai trò chủ động cũng không đến nỗi quá vụng về như Văn Bình khi ấy. Không những chàng quá vụng về, chàng còn lính quýnh nữa. Máu giai nhân bọ ngựa sôi sùng sục trong người nàng và chàng đã ngã nhoài trên nệm. Không biết nàng khệnh chàng khi nào, khệnh bằng cùi trỏ hay bằng đầu gối. Chỉ cảm thấy đau nhói. Rồi chàng mê man.
Nhưng chàng không mê man lâu. Có lẽ vì tài nghệ Bạch Mi quyền phổ của người đẹp bọ ngựa chưa đạt tới trình độ đàn chị. Có lẽ vì thân thể chàng kiên cố như chiến xa bọc thép. Cũng có lẽ vì ông Trời không nỡ chơi khăm điệp viên Z.28 quá đáng, món ăn ái tình hiến dâng tận miệng, mùi thơm ngào ngạt, lại bắt chàng nằm thẳng đơ như khúc gỗ...
Ánh đèn êm mát vẫn nhảy múa trên phích cà phê giọt nước nâu rớt kêu lanh tanh, và trên làn da láng mướt nõn nà của Bích Ngọc. Văn Bình chống một tay ngồi dậy trên nệm tủm tỉm cười với nàng. Quái lạ, chàng bị đánh ngất, vậy mà chàng không nhức đầu, tay chân không rời rã, chàng vẫn thoải mái, vẫn khỏe khoắn hơn bao giờ hết.
Thấy chàng cười, nàng ôm chầm lấy chàng. Nàng khóc to hơn, nhưng là khóc trong sung sướng. Vừa khóc nàng vừa kể lể:
- Anh đừng giận em nhé! Không hiểu sao khi ấy em chẳng biết gì nữa... anh đụng em, đột nhiên em có cảm giác cuống họng thở bị chặn nghẹt, em phải vùng vẫy để giành giật dưỡng khí. Rồi... rồi cùi trỏ của em chạm mạch máu ở cổ anh... em cứ tưởng anh bị trọng thương, em sợ xanh cả mặt, em gọi tên anh, và lay mình anh, mãi không thấy anh phản ứng, em hoảng hốt phãi gọi điện thoại cấp cứu...
Văn Bình vội đẩy nàng ra, mặt chàng hơi tái:
- Chết, em gọi cho ai, gọi cảnh Sát cấp Cứu hay sở Cứu Hỏa?
Thật ra trong thâm tâm chàng sợ nàng kêu dây nói cho nơi khác, chứ không phải cảnh Sát cấp Cứu hoặc Sợ Cứu Hỏa. Bích Ngọc là cộng sự viên thân cận của ông Hoàng. Nàng không thuộc thành phần hành động, chuyên đấu võ, bắn súng hoặc ăn cắp tài liệu mật, nên nàng không mang bí số z. Nàng là chuyên viên tài chính. Nói nôm na, nàng coi về kinh tài. Sản nghiệp của nàng được tặng hiến cho sở, nàng chỉ giữ lại tạm đủ sinh sống. Tiếng là "tạm đủ" song nàng vẫn có thể tiếp tục quăng hàng đống đô la qua cửa sổ. Vì nàng quá giàu, nàng có công với sở, nàng lại nắm giữ một số đầu mối bí mật, nên ông tổng giám đốc đã trang bị trong nhà nàng một hệ thống bảo vệ an toàn đặc biệt.
Nàng choáng trọn lầu 8, lầu cao nhất một bin đinh đồ sộ, nguy nga, tọa lạc gần cuối đường Tự Do, nhìn ra bến tàu, không xa tổng hành dinh sở Mật Vụ bao nhiêu. Các tầng dưới được cho ngân hàng và công ty thương mãi kỹ nghệ thuê làm văn phòng, tầng thứ 8 hoàn toàn biệt lập, không nghe tiếng động phố xá vì tường, nền phòng được lót vật liệu kiến trúc hãm thanh, tòa nhà lại được đều hòa khí hậu. Vào ra chỉ có một lối duy nhất, một cánh cửa dẫn đến thang máy riêng, và thang máy này chỉ lên thẳng lầu 8.
Về tiện nghi tối tân thì kê đầy một cuốn vở học sinh cũng thiếu chỗ. Đại để Bích Ngọc có đủ, cửa mở bằng điện, khí hậu trong phòng có thể thay đổi dễ dàng, và một hồ tắm độc nhất vô nhị, gắn toàn kiếng. Khi gặp biến, ấn nút là đội cận vệ của ông Hoàng ở cách đó ba trăm mét có thể can thiệp trong vòng 4 phút đồng hồ. Liên lạc với ông Hoàng cũng vậy, Bích Ngọc chỉ cần ấn nút. Nàng có đặc quyền bất cứ giờ nào cũng có thể nói chuyện với ông tồng giám đốc.
Thái độ hốt hoảng của Văn Bình làm nàng sững sờ. Nàng đáp:
- Không, em có gọi cho ai lạ đâu. Em chỉ gọi về sở cho ông Hoàng.
Bích Ngọc nói một cách ngây thơ như cô gái 16 bàn chuyện chồng con lần đầu. Nàng không biết Văn Bình đang choáng váng. Kêu điện thoại cho ông già tổng giám đốc thì chết chàng rồi còn gì..
Chàng mới từ miền Trung về thủ đô được mấy ngày nay. Phụ nữ đất Thần Kinh nồi tiếng đẹp hiền, và ngoan kinh khủng, chuyến nào ra Huế chàng cũng không quên nằm đò với giai nhân. Khốn nỗi lần này trời mưa lút nhà, thối đất, suốt tuần không thèm nghỉ. Sông Hương dâng cao, và chảy xiết, không ai dám thả đò. Nhưng giá trời chỉ mưa lún phún, chàng cũng không có thời giờ du hí với các hoa hậu xứ bánh bèo, bánh ướt tôm chấy bún bò và chè đậu ván vì ông Hoàng - với sự phụ lực của Nguyên Hương, nữ thần ghen tuông - đã tính toán sát nút, chàng phải làm việc quần quật, và khi xong thì phải trèo lên phi cơ riêng đậu sẵn tại Phú Bài vù về Sàigòn... Thành ra những ngày, những đêm lẽ ra được sống trong mộng hồng ở Huế lại là những ngày, những đêm ăn kem tình ái, chàng đinh ninh sẽ làm ráp bên một trận kinh thiên động địa...
Vào trình diện ông Hoàng, chàng mới báo cáo xong kết quả thì ông Hoàng đã chặn họng:
- Cháu Hoàng vừa học hết pho Bạch Mi quyền phổ, anh biết tin chưa?
Dĩ nhiên là Z.28 chưa biết. Tiếng rằng Văn Hoàng là đứa con duy nhất của chàng, và chàng thương yêu nó ghê gớm, chàng ít khi gặp nó. Phần nào vì chàng bận tíu tít, không có thời giờ dành cho gia đình, phần khác vì chàng sợ đụng độ với Quỳnh Loan, mẹ của Văn Hoàng và là người vợ không bao giờ cưới của chàng. Dạo này chàng loăng quăng hơi nhiều, Quỳnh Loan hăm sẽ cho chàng một mách.
Chàng bèn đáp:
- Dạ... lâu lắm tôi chưa về thăm nó... nhân tiện được về Sàigòn, lại chưa có công tác nào gấp rút nên...
Ông Hoàng chặn họng lần thứ nhì:
- Không, hiện giờ có một điệp vụ rất quan trọng, rất cấp bách. Nó có thể mang lại cho sở rất nhiều tiền...
Ông tổng giám đốc không phải là người đại ngôn, vậy mà trong vòng 5 giây đồng hồ ông đã dùng 3 chữ "rất", điều này có nghĩa điệp vụ ông vừa nói thuộc loại quan trọng và cấp bách bậc nhất.
Ông Hoàng thở hơi khói xì gà Ha Van rồi tiếp:
- Tôi đã đến thăm cháu Văn Hoàng giùm anh, và tôi cũng dặn dò Quỳnh Loan là anh chưa thể về nhà. Không biết anh sẽ lên đường khi nào, nhưng chắc là nội đêm nay hoặc ngày mai là cùng.
- Thưa... điệp vụ này vẫn là điệp vụ làm thuê?
- Phải, mình nghèo mạt rệp, không làm thuê cho mấy ông nhà giàu thì đào đâu ra tiền. Các cơ quan bạn vừa liên lạc với tôi, và tôi đã quyết định chọn anh. Bắt đầu từ giờ phút này, sở được đặt trong tình trạng báo động. Yêu cầu anh đừng ra khỏi thành phố, và đi đâu, dầu là ra đường Tự Do uống rượu hoặc mua thuốc lá cũng nên mang máy phát tuyến theo.
Chàng vâng vâng dạ dạ qua quýt nhưng không tuân lệnh. Chàng thót đến phòng của Bích Ngọc, nhưng lại báo cáo với văn phòng trực của sở là ghé nhà hàng Maxims. Chàng có thể nói dối dễ dàng vì nhà hàng này ở kế cận tòa bin đinh tráng lệ ngàn một đêm lẻ mà Bích Ngọc có tổ ấm ở lầu 8. Chàng phải đòn phép ông Hoàng, vì sợ bị phá đám. Nhưng Bích Ngọc đã ngây thơ lạy ông tôi ở bụi này. Nữ thần ghen tuông Nguyên Hương sẽ không cho phép chàng hưởng lạc yên ồn.
Chàng không thể rềnh ràng thêm nữa. Nàng đã đánh chàng ngất, không lẽ nàng tái diễn tấn trò bọ ngựa cái lần thứ hai. Vả lại, chàng chỉ vụng về một lần, lần này chắc chắn chàng phải thành công vẻ vang.
Đoán được ý nghĩ của chàng, Bích Ngọc ôm chàng hôn rồi buông mình xuống nệm, ôi tấm nệm rún rẩy, khêu gợi lạ thường... Sau hơn một tuần lễ ăn lạt bất đắc dĩ, Văn Bình xà xuống.
Nhưng...
Đồ rê mí, đồ rê mí... những nốt đồ rê mí đều đặn từ máy điện thoại trên bàn đêm thánh thót vang ra. Môi chàng đã chận lên môi nàng, trời ơi, môi nàng ươn ướt, cong cong, dầy dầy, thân thể nàng tỏa ra sức nóng tê mê, chàng sắp sửa đạt được mục đích như chàng bọ ngựa thắng lợi ngay trong phút xuất quân tình ái.
Đồ rê mí, đồ rê mí...
Điện thoại của nàng không kêu reng reng chói tai, tuy vậy tiếng đồ rê mí nhẹ nhàng vẫn làm Văn Bình đau buốt tận óc. Hàng chục phản lực cơ bay vượt bức tường âm thanh ngay trên mái nhà vẫn chưa tạo được tiếng ồn lớn bằng và làm thần kinh hệ của chàng bị rung chuyển bằng.
Làn da nóng bỏng của Bích Ngọc bỗng lạnh ngắt. Bị phá quấy bất thần, nàng trở lại bản năng dữ dằn của nàng bọ ngựa. Nàng vùng dậy, hươi cùi trỏ. Trong cơn say sưa, chàng vẫn còn tỉnh, ít ra là tỉnh hơn lần trước, nên chàng nhìn thấy miếng đòn. Và hễ nhìn thấy là chàng né tránh không mấy khó khăn.
Nàng đánh hụt chàng nhưng nàng không để ý. Tâm thần nàng đang dồn vào âm thanh đồ rê mí. Nàng nắm lấy ống nghe, nói alô, alô một dây.
Khi ấy nhĩ tai Văn Bình trở nên thính nhậy hơn bao giờ hết. Vả lại Bích Ngọc chưa nhấc máy lên chàng đã biết người đối thoại ở cuối đường dây là ai.
Bích Ngọc có vẻ bối rối:
- Dạ, tôi đây... thưa đại tá đang ở đây, tôi xin trao máy lại cho đại tá.
Nàng bịt ống nói, quay về phía Văn Bình:
- Ông cụ.
Văn Bình thở dài:
- Em hại anh.
Tiếng thở dài của nàng lớn hơn và dài hơn:
- Hừ, em đây mới khổ. Em khổ hơn anh nhiều. Chính anh đã hại em. Nếu anh khéo léo một chút thì đâu đến nỗi...
Nhục ôi là nhục... Văn Bình vẫn tự hào bách chiến bách thắng trong võ lâm, cũng như trong tình trường, người đẹp nào cũng ca ngợi chàng "khéo léo", lần đầu tiên, chàng bị thất trận não nề, lần đầu tiên chàng bị giai nhân chê bai vụng về. Chàng cảm thấy xấu hổ, nếu có phép độn thổ chàng đã chui tuột xuống gác bê tông. Tiếng thở dài ai oán của Bích Ngọc vẫn tiếp tục, chàng đành nín lặng. Khổ hơn nữa, giọng nói khàn khàn quen thuộc của ông Hoàng (ngày thường, chàng mê giọng nói này, giờ đây chàng lại ghét cay ghét đắng) lại vang rền trong đường dây điện thoại:
- Tôi đây. Anh Văn Bình hả? sửa soạn xong chưa, tôi cho Lê Diệp đến đón.
Chàng phục vụ dưới quyền ông Hoàng đã lâu, rất ít khi ông Hoàng đích thân từ văn phòng gọi cho chàng ở ngoài.
Những cuộc điện đàm như vậy đều qua trung gian của Nguyên Hương hoặc Lê Diệp, vì chàng như con chim, bay nhảy lung tung, tìm ra nơi hạ cánh không phải dễ. Lý do thứ hai, quan trọng hơn hết là khía cạnh an ninh. Để bảo toàn tính mạng, ông Hoàng không được quyền gọi điện thoại ra ngoài. Vì từ 6 tháng nay, kỹ thuật ám sát điện tử đã tiến một bước ghê gớm: khi nào muốn giết bạn, người ta chỉ cần quay số điện thoại, áp ống nghe vào tai, một làn vi ba sẽ từ ống nghe vượt qua nhiều cây số đường dây vọt tới, biến thành lưởi dao vô hình xuyên phá óc bạn, và bạn sẽ thiệt mạng trong khoảnh khắc. Nếu vì một lẽ nào đó - vì thời tiết chẳng hạn - làn vi ba thiếu tác động mạnh mẽ, bạn sẽ bị hoàn toàn mê man hoặc tê liệt trọn đời. Không cách nào cứu chữa được.
Ông tổng giám đốc gọi cho chàng, thế tất công việc quá cấp bách và quá quan trọng, ông không có đủ thời giờ giao phó cho Nguyên Hương. Cũng có thể... Văn Bình chợt nghĩ ra. Và khi ấy, chàng bỗng thương yêu ông tổng giám đốc vô hạn Chàng vụt hiểu tại sao ông Hoàng không sai Nguyên Hương mà lại đích thân nói chuyện với chàng.
Là vì ông Hoàng muốn tránh cho chàng một xen bão tố... Khám phá chàng đóng đô trong phòng ngủ thần tiên của người đẹp bọ ngựa, Nguyên Hương se làm trái đất nổ tung. Chưa hết, nàng còn hợp lực với Quỳnh Loan. Với bản lãnh ghen tuông của Quỳnh Loan phụ giúp, trái đất nổ tung còn là ít, không khéo cả thái dương hệ sẽ tan ra thành miểng nhỏ...
Sự hy sinh tế nhị của ông Hoàng làm Văn Bình xúc động. Chàng quên cả phàn nàn bị ông quấy rối. Chàng quên cả người đẹp bọ ngựa, da láng nõn nà, ngực nở phập phồng, đang dính sát người chàng, ông Hoàng gớm thật... đòn tình cảm của ông đã choảng Văn Bình nốc ao.
Giọng hơi run, chàng đáp:
- Thưa, tôi sửa soạn xong rồi. Tôi phải đi đâu, hả ông?
Ông Hoàng đáp nhanh, trước khi gác máy:
- Trong vòng 2 phút nữa, Lê Diệp sẽ có mặt ở thang máy. Phi cơ riêng đang chờ anh tại Tân Sơn Nhất, cất cánh đúng 2 giờ rưỡi sáng. Anh sẽ đi Phong Lan. Đảo Phong Lan.
Ông Hoàng đã cúp điện thoại. Bích Ngọc hôn chàng, nước mắt rơi lã chã. Văn Bình ôm nàng mà thần trí bay bồng đâu đâu. Trời ơi, đảo Phong Lan... từ nhiều năm nay chàng chưa ghé thăm đảo Phong Lan.
Chàng vớ quần áo mặc vội vàng. Không kịp thắt cà vạt, chàng nhét đại vào túi. Tay chàng đụng nhằm cái quẹt máy bằng vàng khối. Nó là bật lửa chạy bằng gaz, nhưng nó cũng là cái máy phát tuyến, chàng đi đến đâu nó phát tín hiệu tút tút đến đấy. Cái máy phát tuyến tí hon này lại làm chàng liên tưởng đến ông Hoàng.
Bỗng chàng đau nhói như bị châm kim. ông Hoàng vừa nói "trong vòng 2 phút nữa, Lê Diệp sẽ có mặt ở thang máy" như vậy có nghĩa là Lê Diệp đã chực sẵn dưới đường, và liên lạc thường trực với ông Hoàng bằng vô tuyến điện. Nghĩa là ông Hoàng đã biết chàng tò tí đêm nay với người đẹp bọ ngựa, ông Hoàng đã biết, Tất Nguyên Hương phải biết. Chàng không phải là đàn ông vụng về trong nghệ thuật ân ái, tại sao đêm nay chàng lại vụng về ngoài sức tưởng tượng?
Tại sao, tại sao?
Giây phút đồng hồ kỳ diệu ấy vụt trở lại trong trí nhớ, in rõ từng nét như cuốn phim mầu chiếu trên màn ảnh sì cốp. Chết rồi... chàng vừa bị người ta lừa vào xiếc. Chàng đang hân hoan, miệng cười hoa nở, máu chạy rần rần, sửa soạn mở khóa động đào thì mắt bỗng hơi mờ, tay chân bỗng hơi bải hoải. Chết rồi, người ta đã lén bỏ hóa chất vào cà phê, ly cà phê thơm ngon mầu nâu gợi cảm đặt trên bàn đêm.
Người ta là ai? Người ta là ông Hoàng, là Nguyên Hương, là Quỳnh Loan, là Lê Diệp. Biết đâu người ta còn là giai nhân bọ ngựa Bích Ngọc nữa... Chàng mắc bệnh khoe khoang, luôn luôn vỗ ngực làm le, người ta chơi cho một vố.
Bích Ngọc bước theo toan ôm chàng thêm song chàng đã lùi lại. Mặt lạnh như tiền, chàng mở cửa.
Lê Diệp đang đứng lù lù, miệng cười tủm tỉm. Nộ khí xung thiên, Văn Bình co giò đá bạn. Chàng lựa một thế tuyệt luân trong bộ Bạch Mi quyền phổ, pho quyền độc nhất vô nhị của loài bọ ngựa để sửa lưng chàng "sếu vườn" Lê Diệp.
Lê Diệp là võ sĩ hữu hạng, môn võ nào cũng giỏi, nhưng chưa phải đối thủ đồng kí lô với Văn Bình về Bạch Mi quyền phổ. Sự toa rập xỏ xiên của Lê Diệp không thể tha thứ được nữa.
Ngọn cước của Văn Bình từng khét tiếng trên hoàn vũ về sức phóng chớp xẹt. Nhưng hỡi ôi, nó bỗng nặng chình chịch như đeo tảng đá ngàn cân. Văn Bình có cảm giác như thân thể chàng đang biến thành kim khí, chôn cứng xuống nền gác mặc dù đầu óc chàng vẫn tỉnh táo, vẫn sáng suốt.
Văn Bình mất thăng bằng và ngã khuỵu.
 



Chương 2. Ly rượu độc
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Nếu không có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, Văn Bình đã phê bình ông Hoàng đa sự một cách vô ích. Nơi chàng sắp đến là Tân Gia Ba. Hòn đảo này ở phía Nam Sàigòn, chỉ cách hòn ngọc Viễn Đông hai giờ rưỡi máy bay cờ líp pơ[4] của hãng PanAm, vậy mà ông Hoàng lại mua đường, đi vòng vo tam quốc từ Sàigòn qua Vọng Các, rồi từ đó mới tất tưởi bay xuống Kua Lumpur trước khi đón xe hàng, vâng, xe hàng cà rịch cà tang chứ không phải phản lực cơ điều hòa khí hậu và bay êm ru trực chỉ Tân Gia Ba...
Hòn đảo này mang nhiều tên cúng cơm khác nhau, người Nhật trong đệ nhị thế chiến gọi là Chiêu Nam, nó còn được kêu là thành phố Sư Tử. Trong hồ sơ Mật Vụ, nó biến thành đảo Phong Lan. Lý do rất giản dị, ở đó có quá nhiều hoa phong lan và hoa lê-dơn, mỗi năm ba bốn lần trổ bông, hoa phong lan Tân Gia Ba lại lừng danh, khách mộ điệu vương giả chi hoa từ Đông sang Tây đều mến chuộng, ông Hoàng đặt tên Tân Gia Ba là Phong Lan đảo.
Chuyến đi của điệp viên Z.28 được tính sát nút, máy bay của sở chỉ cất cánh chậm hơn giờ đã chỉ định 3 phút đồng hồ. Chậm 3 phút cũng không do lỗi của nhân viên phi hành, họ đã túc trực tại phi đạo từ sau nửa đêm. Lỗi đây là của Văn Bình.
Ra đến thang máy tòa cao ốc 8 tầng tráng lệ của người đẹp bọ ngựa, chàng bỗng té xỉu. Lê Diệp phải tiến đến, xốc nách chàng dìu vào thang máy. Ý định sửa lưng bạn tắt ngúm trong lòng Văn Bình.
Chàng lắc đầu thật mạnh, có xua đuổi những cảm giác mệt mỏi đang dâng lên, dâng lên tràn ngập cơ thể. Xuống đến xe, chàng mới hỏi nhỏ Lê Diệp:
- Cà phê pha thuốc mê hả?
Lê Diệp nghiêm nét mặt:
- Hừ... Anh lại có thành kiến và nghi oan tôi. Không, tôi hoàn toàn không dính dấp tới vụ này.
- Nguyên Hương?
- Không.
- Thì Quỳnh Loan. Anh cứ nói úp mở, khuyên tôi "đừng lăng nhăng với con bọ ngựa nữa mà ốm đòn" tôi tưởng anh đùa giỡn, ngờ đâu anh làm thật.
- Một lần nữa, tôi xác nhận Quỳnh Loan, hoặc Nguyên Hương, hoặc cả tôi nữa, đều ở ngoài vụ này. Bích Ngọc cũng thế. Những việc xảy ra cho anh, làm tứ chi anh rời rã, anh suýt bất tỉnh, chỉ có tính cách nghề nghiệp. Thuần túy nghềnghiệp.
- Ông Hoàng?
- Dĩ nhiên, ông Hoàng muốn thử cảm ứng nơi gan bàn chân của anh đối với hơi ngạt thần kinh[5].
Trời đất, thử cảm ứng để làm gì? Và tại sao lại thử gan bàn chân không thôi?
- Vì bàn tay anh được luyện kình, khí độc khó thể thâm nhập. Gan bàn chân vốn là bộ phận yếu nhất của cơ thể, nó lại luôn luôn bị tất và giày che kín nên ông Hoàng trắc nghiệm để giúp anh được an toàn. Anh chỉ cởi tất mỗi khi... sửa soạn gần đàn bà.
- Hiểu rồi. Hơi ngạt thần kinh được phun trên mặt đất?
- Phải, nó được hòa với nước. Anh thòng chân xuống giường, gan bàn chân chạm lớp hơi ngạt, và như ông Hoàng tiên đoán, gân cốt anh bị rời rã. Điều này có nghĩa là trước khi lên đường, anh phải tiêm thuốc phòng ngừa, điện thoại sang đến Tân Gia Ba, anh đừng quên mang găng. Tôi đã bỏ trong vali cho anh hai đôi găng cao su, đầy đủ thuốc uống và thuốc chích, có xơ ranh tự động gắn ở đầu ăm-pun.
Văn Bình ngồi thừ trong góc xe hơi. Chàng không muốn hỏi thêm nữa. Té ra người ta đã đoán biết chàng sẽ cởi bỏ quần áo, giầy tất, chàng sẽ bước chân không xuống đất, chàng sẽ...
Tuy vậy, cóc không thể ngậm miệng được mãi vì chiếc xe hòm đen sọc sạch không chạy thẳng về tổng hành doanh trên đường Nguyễn Huệ kế cận mà lại quẹo trái, đâm vào đại lộ Pasteur, và giữa khuya tịch mịch, tài xế xả hết ga xăng phóng với tốc độ quyên sinh. Chàng hích vai Lê Diệp:
- Đi đâu?
Lê Diệp đáp:
- Sân bay.
- Không vềvăn phòng ư?
- Không.
- Ông cụ chờ tôi trên Tân Sơn Nhứt chứ?
- Không, anh sẽ đi một mình.
- Quái. Bảo đi Vọng Các, rồi đi Tân Gia Ba mà không dặn đến những nơi đó làm gì... thú thật, tôi hoàn toàn mù tịt...
- Tôi cũng hoàn toàn mù tịt như anh. Ông cụ chỉ sai tôi trộn hơi ngạt vào nước, nhúng giẻ lau sàn phòng, rồi đợi bên ngoài, khi nào anh ló đầu ra thì chở lên phi trường, về nội dung điệp vụ, ông cụ nói chỉ cần nhắc anh một chữ.
- Một chữ?
- Phải. Một chữ. Ông cụ nói đã có lần thảo luận đầy đủ với anh. Anh đã nghiên cứu hồ sơ. Anh đã biết sẽ làm gì. Sẽ gặp những ai, vân van và vân vân...
- Lạy ông, ông đừng nửa nạc nửa mỡ nữa. Chữ ông Hoàng dặn là chữ gì?
- Thong thả đã nào. Anh đến máy bay tôi mới được phép nói.
- Anh coi chừng, tôi chịu đựng hết nồi rồi.
- Hà hà... bớt giận làm lành, đại tá Z.28 ơi. cẩm nang ông Hoàng dặn anh là Disa. Điệp vụ Disa.
Đối với Văn Bình, Disa là một kho tàng kỷ niệm. Lấy tên đóa hoa phong lan đệ nhất đài các và kiều diễm là Disa đặt tên chọ một điệp vụ trên đảo Tân Gia Ba, đảo của hoa phong lan, đó là một sáng kiến hợp lý. ông tổng giám đốc là nhà trồng hoa giỏi, ông lại có cảm tình sâu xa với giống phong lan nên ông đặt tên Disa cho công tác sắp tới cũng chỉ là chuyện tất nhiên.
Có lẽ ông tổng giám đốc gần đất xa trời không biết rằng hoa Disa đã mang lại cho Văn Bình những giờ phút sung sướng thần tiên nhất và đau khổ địa ngục nhất. Vì hoa Disa tượng trưng cho mối tình của chàng với giai nhân Thu Thu, trưởng ban Biệt Vụ, ban hành động độc nhất vô nhị gồm toàn điệp viên phái nữ. Nàng yêu chàng tha thiết, ông Hoàng sợ sự si mê này phương hại đến công tác nên luôn luôn phái ra ngoại quốc. Đến khi chàng có con với Quỳnh Loan, ông tổng giám đốc còn bắt nàng đi lâu hơn và đi xa hơn nữa. Hồi nàng phục vụ ở Ba Tây, chàng gởi cho nàng một bông Disa màu đỏ pha vàng rực rỡ. Nàng cất giữ bên mình, 18 tháng sau, hai người tái ngộ tại thủ đô khói lửa Vạn Tượng. Rồi từ đó nàng đi biệt...[6]
Nhớ đến Thu Thu, Văn Bình không thốt nửa lời trên chuyến bay từ Sàigòn qua Vọng Các. Khởi hành ban đêm nên không có phi cơ thương mãi đầy đủ tiện nghi, vả lại, vì điều kiện an ninh, giá chàng lên đường ban ngày ban mặt đàng hoàng, ông tổng giám đốc cũng không cho phép chàng ngự phản lực cơ Phong Lan (lại Phong Lan!) của công ty hàng không Thái, ông tổng giám đốc đã nhét chàng vào một phi cơ quân sự gồm 2 chỗ ngồi. Người ta gỡ bom, đạn, súng đại liên và rốc kết ra cho nhẹ bớt và để chở thêm chàng. Thời tiết chẳng lấy gì làm đẹp, hoa tiêu thuộc loại bay bướm, thích rung răng rung rẻ trên trời nên Văn Bình đã quá quen với máy bay mà vẫn mệt nhoài. Chàng còn đói lòng - xin hiểu đói lòng ở đây không mang ý nghĩa ăn uống - thành thử ra sự nhồi nhảy của phi công càng làm chàng mệt nhoài gấp bội.
Hạ cánh xuống Vọng Các còn tờ mờ sáng. Chàng xuống phi cơ quân sự để lên một phi cơ khác, bay tuốt về phương Nam. Vương quốc Thái như cái đùi ngựa dài ngoằng, hơi gập lại, bàn chân gồ ghề là đường ranh giới với Mã Lai Á.
Máy bay nhỏ bé, bề ngoài trông chẳng văn minh tí nào mà bay nhanh đáo để. Miền Nam toàn rừng núi, phong cảnh tiêu điều, chàng nhắm mắt ngủ bù trừ, khi vượt qua Song Khla, thành phố cuối cùng trước khi đến đất Mã, chàng mới chịu tỉnh dậy. Bên phải là biển, bên trái cũng là biển, trên đất liền chỉ thấy xanh um và đỏ quạch. Đây là vùng hoang vu, nhưng cũng phì nhiêu với những đồn điền trồng cao su rộng liên tu bất tận và những mỏ kẽm. Phi công may thay cũng thuộc giòng bợm nhậu nhự chàng, chỉ khác là không mê Whisky. Họ mang theo một két la ve và nốc tì tì. Tuy cổ họng khát khô, Văn Bình vẫn lắc đầu từ chối. Rượu whisky bản xứ, mang tên là Mê Kông đã dở, rượu la ve bản xứ được gọi là Singha và Krating thong còn dỡ hơn (xin lỗi, vì có nhiều người khen bia Thái khá ngon) thà chàng chịu khát, chàng không thể làm bạn với những thức uống hạng bét. Cũng như trong đời sống hàng ngảy, thà chàng... chay tịnh, chàng không thể cặp kè những cô gái Chung Vô Diệm hoặc chưng diện đồ giả.
Mặt trời lóe sáng khi phi cơ tiến vào không phận Mã Lai. Hoa tiêu đáp êm ru xuống trường bay Subang, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 20 cây số. Từ Vọng Các xuống đến Tận Gia Ba đường dài 1.440 cây số theo đường chim bay, ông Hoàng đã cho phép chàng ngự con chim sắt quá hai phần ba, chỉ còn lại 400 cây số nữa mà không hiểu sao ông Hoàng lại bắt chàng thay đồi phương tiện di chuyển.
Chàng phải đón xe hàng để tiếp tục cuộc hành trình về phía Nam dưới trời nóng mỗi lúc một thêm gay gắt.
Chàng bấm bụng tuân lệnh mặc dầu chàng nhận thấy lý do ông tổng giám đốc nêu ra để bắt chàng dùng xe đò không mấy chính đáng. Theo lời ông, Tân Gia Ba là ngã tư điệp báo Quốc Tế, nhân viên địch đông nhung nhúc như giòi, đến nơi bằng đường hàng không khác nào vỗ ngực trình diện với địch, phương chi G.R.U và K.G.B. Sô Viết đã có tai mắt công khai ngay tại phi trường núp sau văn phòng hãng hàng không Aeroilot. Chàng nhận thấy lý do này không chính đáng vì ngoài Aeroílot của Liên Sô còn có 24 hãng máy bay khác đặt văn phòng tại phi trường, trừ phi địch có hàng chục, hàng trăm nhân viên luân phiên kiểm soát, canh chừng, họ mới khám phá ra điệp viên Z.28.
Nhưng lệnh là lệnh, Văn Bình không thể chống lại. Trong quá khứ, hơn một lần ông Hoàng đã ban những lệnh cù lần, tuy nhiên thực tế lại hơn một lần chứng tỏ ông Hoàng chẳng cù lần chút nào.
Dầu sao, chàng vẫn oán ông Hoàng. Nếu chỉ sơ nhân viên Sô Viết dòm ngó trường bay Tân Gia Ba, tại sao ông lại dặn chàng tránh xa những phương tiện vận chuyển ít mệt nhọc khác. Thiếu gì xe lửa, mỗi ngày tồi ra ba chuyến buổi sáng và ban đêm có toa gắn máy lạnh, chuyến tàu tốc hành buổi chiều không được điều hòa khí hậu mát mẻ song cũng có quạt máy, và đặc biệt không nóng chảy mỡ và không đau đít như xe đò...
Thậm chí dùng xe tắc xi bao chỉ tốn 16 đô la Mã[7] từ 3 người trở lên một xe, cũng không được nốt. Giá bao luôn một chiếc tắc xi rộng rãi chàng cũng thừa tiển. Nhưng lệnh là lệnh...
Chín giờ đồng hồ dài dằng giặc trong chiếc xe đò nêm lèn như cá mòi... đường xá khá tốt, chứ nếu như đường xá ở bên nhà thì chắc chắn Văn Bình đã mắc bệnh đau thận.
Chạy được 100 cây số, xe đò dừng lại ở Seremban, một thị thấn có nhiều Hoa kiều, và dĩ nhiên có cả trò "nhất dạ đế vương" mặc dầu tứ phía là vùng khỉ ho cò gáy. Văn Bình đành nhịn thèm vì công tác lệnh đã ghi rõ chàng không được lang bang vào thành phố. Chàng thèm rệu nước miếng khi sự nhớ gần đó có một bãi biển thần tiên tên là Đích Sơn, khách du có thể nằm phòng có máy lạnh sau những buổi chơi vũ cầu, trượt nước và du thuyền, và nhất là tao ngộ những cô gái đẹp ác ôn, da trắng như trứng gà bóc, eo nhỏ chỉ bằng trét tay do bọn cướp biển mang tới để nghỉ ngơi du hí, giữa hai chuyến ăn hàng kinh thiên động địa.
Cách đây không lâu, ông Hoàng đã cử chàng đến Đích Sơn điều đình với một tên xếp thủy khấu người Mã lai Trung Hoa để chuộc lại cái vòng ngọc thạch chúng cướp đoạt của một triệu phú Việt. Chàng xử sự đúng luật giang hồ nên được tên tướng cướp khâm phục, hắn còn khâm phục chàng hơn nữa sau khi chàng biểu diễn tài mọn. Và kết quả của chuyến đi thương thuyết này là chàng chíp được ả hầu non thơm ngon nhất của tên tướng cướp...
Chiếc xe đồ sộ tiếp tục tiến về miền Nam, qua thị trấn Ma Lắc Ca. Rồi sau cùng là Johore Bahru.
Thành phố này nằm đối diện Tân Gia Ba, và được nối liền với nó bằng một khúc đường bộ, dài khoảng một cây số. Trước kia, người Anh Quốc đô hộ cũng như thời độc lập, Tân Gia Ba với Mã Lai là một, giờ đây hai quốc gia khác nhau nên thủ tục nhập cảnh không còn quá dễ dàng như xưa. Chàng muốn vù qua vì trên đảo có nhiều thú vui ly kỳ hơn, song trời đã sẫm tối, và chàng phải gặp một đại diện của C.I.A. để được thông báo thêm chi tiết công tác.
Chàng lấy phòng tại lữ quán Johora, chui vào phòng tắm để gột tẩy hết bụi bặm. Chàng mới xa Sàigòn, xa người đẹp bọ ngựa một ngày mà có cảm tưởng như cả tuần lễ. Một ngày bó gối trên phi cơ và xe đò đã làm râu chàng mọc tua tủa, nếu không cạo bỏ thì chàng đi nghênh ngang giữa đường bạn bè thân thiết cũng khó nhận ra.
Agong ngụ trong một ngôi nhà khá sang trọng, cách khách sạn một quãng ngắn và cùng đựờng với khách sạn, đường tiểu vương Jalan Ibrahim. Agong là nhân viên C.I.A.. Hắn mang tên cúng cơm lai Mã chắc hắn không phải là dân Mỹ chính cống.
Nhìn tấm bảng đồng ở cồng có khắc giòng chữ "nhập cảng phim ảnh", Văn Bình mỉm cười. Lâu ngày chay tịnh không được xem phim giật gân, chàng không dại gì bỏ lỡ cơ hội, chàng sẽ yêu cầu Agong lựa chiếu những cuốn phim mầu khêu gợi nhất để giúp chàng quên nỗi nhọc nhằn dọc đường.
Cửa cổng chỉ khép, không khóa, điều này có nghĩa là Agong đang đợi chàng. Chàng ung dung bước qua cái sân nhỏ trồng cỏ non lún phún, cắt thật sát như bãi vũ cầu. Qua một ô kiếng bên trái, chàng thoáng thấy một góc riềm cửa lay động. Agong núp sau đang quan sát ngoài đường.
Cửa sa lông cũng không khóa, Văn Bình đinh ninh được gặp một thanh niên khôi ngô, vạm vỡ - vì điệp viên Tây Phương hoạt động ở hải ngoại thường đẹp trai, to con, hầu dễ chinh phục phái yếu - nên chàng hơi khựng khi thấy Agong bằng xương bằng thịt trước mặt.
Agong là tên Mã, song khuôn mặt hắn lại là khuôn mặt Tàu trăm phần trăm. Người dân ở đây nói tiếng Anh theo giọng Anh, Agong lại nói theo giọng Mỹ.
Hắn trạc 45, 47 gì đó, tóc đã hoa râm, hàm răng vàng khè, có lẽ vì chất nicôtin, bằng chứng là hắn tiếp chàng với điếu xì gà to tướng cháy dở. Thân hình hắn gầy đét như con cá mắm, chàng có cảm tưởng hắn giỏi nhịn ăn như thánh Cam Địa, và từ nhiều ngày nay hắn vẫn chưa dùng bữa. Tuy nhiên, chi tiết đập mạnh vào óc Văn Bình là cặp mắt của Agong. Mắt hắn con to con nhỏ, đặc biệt hơn nữa là hắn bị lé. Tục ngữ có câu " nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún" để chỉ thứ tự những người khôn ngoan, lắm thủ đoạn. Agong đứng hàng đầu, thế tất hắn phải là một cây mưu lược.
Phòng khách được trang trí hoàn toàn theo lối Tàu. Xa lông Tàu bằng gỗ trắc lên nước bóng loáng, chạm trồ bát tiện và khảm xà cừ óng ánh. Những cái bát cổ loa miệng đựng hoa thủy tiên đều thuộc đời Tùy. Nghĩa là đắt lòi con mắt. Ngồi xuống ghế, Văn Bình để ý ngay đến giãy họa phẩm thủy mạc đen trắng bằng mực Tàu treo suốt bức tường đối diện. Chàng đếm được đúng 8 bức, nét vẽ bay bướm, 8 bức tranh này được gọi là "bát cảnh Tiêu Tương" từ xưa đến nay có hàng trăm người vẽ và có hàng vạn bức họa, song chỉ có một số ít đạt tới trình độ điêu luyện.
Agong chỉ bức họa kể từ trái sang phải và hỏi Văn Bình:
- Ông thấy chiếc thuyền này ra sao?
Bức họa này đặt tên "viễn phố quy phàm" vẽ cảnh con thuyền đang trở về bến nhà sau một chuyến đi xa. Trong tranh, con thuyền chở nặng hơi nghiêng một bên, cánh bườm căng phồng vì thuận gió, người chủ thuyền đứng nơi mũi đang giơ tay vẫy lia lịa về phía bến có cây cồ thụ xum xuê rễ lớn bò cả xuống nước.
Văn Bình nhún vai bước lại góc phòng, lấy ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn trước bức tranh cuối giãy, và đáp:
- Tôi thích cảnh trăng thu trên hồ Động Đình.
Đó là bức "Động Đình thu nguyệt." cảnh thuyền bườm và cảnh trăng thu trên hồ chỉ là những căn bản của mật khẩu liên lạc giữa hai người, Văn Bình và đặc phái viên C.I.A. Agong. Nhưng, nếu đây không phải là cuộc tiếp xúc nghề nghiệp, bắt buộc phải đối đáp từng chữ đã định đúng răm rắp, và đây chỉ là một cuộc thưởng tranh thì chàng cũng đặt nặng thiện cảm vào bức Động Đình thu nguyệt[8].
Agong cười:
- Tôi là Agong. Hân hạnh được hoạt động chung với đại tá Z.28. Tôi cứ sợ anh đến chậm. Xe đò trễ giờ là thường. May anh dùng đường bộ chứ nếu anh bay thẳng một lèo từ Vọng Các tới chắc tôi về không kịp.
- Anh bận đi đâu?
- Tháng này là tháng nghỉ hàng năm của tôi. Năm ngoái, tôi không được nghỉ nên năm nay, công việc hơi thư thả, tôi mới nghỉ bù. Chúng tôi qua Nam Dương chơi, nhưng chân ướt chân ráo chưa kịp làm gì thì nhận được lệnh gọi về gấp để giúp anh thực hiện điệp vụ Disa. Anh tính... nghề này đến chết e cũng chưa hết vất vả, tôi sống tại đây từ trên phần tư thế kỷ, Nam Dương lại ở sát nách mà tôi không hề có dịp lên Bali đổi gió. Chuyến này tưởng được yên thân, nào ngờ...
Agong thở dài sườn sượt, lẽ ra Văn Bình cũng thở dài sườn sượt như hắn. Chàng vừa khám phá ra tại sao ông Hoàng không cho phép chàng đáp phi cơ từ Vọng Các đến thẳng đảo Phong Lan. Chẳng qua Agong còn mắt kẹt ở nước ngoài. Chàng phải ngồi xe đò nếm mùi gẫy xương, đau đít, để kéo dài thời giờ chờ Agong về đến nơi.
Văn Bình hỏi Agong:
- Theo lệnh, tôi phải đích thân gặp Chen Ho. Anh quen Cheng Ho không?
Agong đáp:
- Hơn quen nữa là khác. Bọn tôi đều là vê-tê-răn trên đảo. Mẹ Cheng Ho người Ấn, cha hắn người Tàu nhưng không ai biết hắn mang nửa giòng máu Ấn. Hắn kém tôi độ 2, 3 tuồi gì đó, tôi quen hắn trong một vụ oanh tạc trùng vào ngày Nhật Bản tấn công bất thần Trân Châu cảng của Hoa Kỳ. Năm ấy là 1941. Còn tháng là...
- Trân Châu cảng bị tấn công ngày 8 tháng 12 năm 1941.
- Đúng rồi. Ngày 8 tháng 12. Hồi ấy, Chiến tranh đã lan khắp nơi, riêng Tân Gia Ba vẫn bình chân như vại, người Anh tiếp tục mặc đồ trắng tinh chiều chiều uống trà trong cảnh thái bình thịnh trị. Rạng đông ngày 8, mọi người đang ngủ say thì phi cơ Nhật bay tới, và trong phút chốc làm hơn 200 người chết và bị thương[9]. Ngôi nhà của Cheng bị trúng bom, xụp đồ tan tành, may mắn không ai thiệt mạng, chỉ có em gái hắn gãy chân. Tôi ở gần đấy nên sau khi báo động chấm dứt tôi giúp sức chở em gái Cheng đi nhà thương rồi trở về thu dọn đồ đạc giùm gia đình hắn. Chỉ có thế thôi. Thoạt đầu gia đình hắn mang ơn tôi và đối xử với tôi một cách kính nể. Dần dà, tôi lui tới thăm viếng và cô em gái xinh xắn của Cheng có cảm tình với tôi. Từ ngày trái bom đầu tiên rớt xuống đến ngày quân đội Nhật chiếm đóng thành phố chỉ có 9 tuần lễ. Và không ngày nào không bị ném bom, có ngày đến 500 người chết. Bởi vậy, cô em của Cheng Ho yêu tôi, tôi cũng không phải là gỗ đá song mối tình của chúng tôi chưa kịp thố lộ thì tai biến lớn xảy ra. Nàng tản cư khỏi đảo trên một chiến hạm của Anh Quốc, và cả đoàn tàu này bị đánh đắm, chỉ một số ít sống sót.
- Và nàng không ở trong số này?
- Không. Nàng đã biệt tích. Quân Nhật đổ bộ Mã Lai và đến Tết dương lịch năm ấy tiến đến gần Tân Gia Ba nên dân chúng hốt hoảng kéo nhau tản cư. Nàng theo gia đình tản cư ngay từ đợt đầu tiên vì lẽ gia đình nàng có ít nhiều liên hệ đến chính phủ Trùng Khánh, khi ấy Tàu kẻ thù của Nhật. Đoàn tàu tản cư vừa rời khỏi vịnh thì bị oanh tạc dữ dội, từ bấy đến nay tôi không nghe tin tức nào về nàng nên có lẽ nàng đã thiệt mạng.
- Có lẽ?
- Vâng. Tôi không dùng tiếng "chắc chắn" vì tôi chưa có chứng cớ cụ thể. Vả lại, nàng là mối tình đầu của tôi, tôi không thể quên được nàng mặc dầu tôi đã lập gia đình nhiều lần.
- Giờ tôi đã hiểu mối liên hệ giữa anh và Cheng. Anh hoạt động cho C.I.A. từ khi nào?
- Sau thệ chiến, 5 ngày trước ngày Mã Lai được độc lập. Nghĩa là năm 1958. Cheng và tôi ở lại Tân Gia Ba sau ngày Anh Quốc đầu hàng ở đó, và chúng tôi bí mật hợp tác với đồng minh. Chúng tôi chống Nhật chẳng phải vì thương mến người Anh, ai lại thương mến thực dân từng thống trị mình, phải không anh? Thái độ của chúng tôi, hoàn toàn có tính cách tình cảm, người Tàu đang sinh sống yên ổn thì Nhật dội bom, trong những ngày đầu năm 1942, hệ thống phòng không trên đảo dường như không còn nữa, phi cơ Nhật oanh tạc liên miên, oanh tạc bừa bãi, nhiều giãy phố sầm uất trong khu Hoa kiều bị san thành bình địa, xác chết ngồn ngang, hàng trăm người chết kẹt dưới đống gạch vụn, không thể đào bới đem chôn, khí hậu lại oi nồng, mùi hôi thối xông tỏa khắp nơi... trời ơi... trong số nạn nhân lại có họ hàng, bà con, bè bạn cho nên chúng tôi thù người Nhật và chúng tôi đã hăng say gia nhập hàng ngũ điệp báo Trùng Khánh.
Nói rõ hơn, Cheng và tôi bắt tay vào nghề điệp báo từ năm 1942. Chúng tôi hoạt động không được lâu vì sau ngày Nhật bại trận, người Anh trở lại đảo nắm quyền, tình báo Trung Hoa quốc gia không còn tích cực như trước nửa, một phần vì họ nễ người Anh, phần khác vì họ đang vấp phải những khó khăn to lớn ở chính quốc mà kết quả là năm 1949, chính phủ Tưởng Giới Thạch bị thua chạy có cờ, lếch thếch rút qua Đài Loan. Chúng tôi còn giữ liên lạc với họ cho đến cuối năm 1949. Rồi thời thế đổi thay, ảnh hưởng của Tưởng Giới Thạch giảm xuống trong giới Hoa kiều thì ảnh hượng của Mao Trạch Đông gia tăng. Tuy nhiên mãi đến năm 1953-1954, Quốc Tế Tình Báo sở Hoa Lục mới đặt thành vấn đề tồ chức màng lưới tại Tân Gia Ba.
Trong thời gian ấy, Cheng và tôi đều ra nước ngoài, mỗi người làm một nghề, và không có liên lạc với nhau. Cho đến một ngày kia, tôi nhận được thư của Cheng. Thư gửi tay do một người Mỹ đưa đến. Cheng không hề biết địa chỉ của tôi. Nên tôi tỏ ra sửng sốt khi nhận được thư của bạn. Nhưng sau đó tôi không sửng sốt nữa. Người Mỹ trao thư của Cheng Ho cho tôi là nhân viên của C.I.A.. Trước ngày rút qua Đài Loan, chính phủ Tưởng đã mang theo đầy đủ hồ sơ nhân viên điệp báo hải ngoại, chính phủ Mỹ hồi ấy do tướng Ây-Xen-Hao lãnh đạo với ngoại trưởng Đờ-Lớt chống Trung Cộng một cây nên C.I.A. đã yêu cầu Đài Loan cung cấp cho họ danh sách những nhân viên địa phương tin cậy.
Hồ sơ của Cheng và tôi được gởi đến văn phòng C.I.A. Đông Nam Á khi ấy đóng tại Mani, trước khi dọn qua Vọng Các. Họ mày mò theo dõi và tình cờ tìm ra tông tích Cheng ở Chợ Lớn. Cheng qua đó mở lò dạy võ, nhân một cuộc kiểm tra lý lịch, Cheng khai rõ quá khứ và mặc dầu hắn đã thay họ đồi tên, người ta vẩn tìm ra hắn là cựu cộng sự viên đắc lực của Trùng Khánh ở Tân Gia Ba. Từ Cheng, người ta móc nối với tôi.
Anh biết không, họ mất ba, bốn năm trời đàng đẵng mới tìm được tôi ở Nam Dương, tôi đang làm một nghề bất đắc dĩ, nghề mở nhà hàng ăn. Cheng đã chờ tôi ở Tân Gia Ba, tôi trèo lên chiếc phi cơ sớm nhất, bay loanh quanh đến Phi, từ Phi sang Thái, rồi từ Thái về xứ. Từ đó, chúng tôi lãnh lương C.I.A., tôi lấy tên Agong, đóng đô ở Johore Bahru, đội lốt nhà nhập cảng phim ảnh còn Cheng làm nghề bán kỷ vật cho khách và phát tài đáo để.
Tiệm của Cheng Ho bán đủ thứ, dao quắm Mã Lai, búp bê và đồ gỗ trạm Nam Dương, tượng Phật bằng đồng đen Thái Lan, chuông khánh Miến Điện, thảm len Ba Tư, đồ kim hoàn Ấn Độ, đồ đá thuộc Trung Đông, đồ cồ Trung Hoa và các hàng thêu, đan tay Tây Tạng....
- Anh có gặp hắn thường xuyên không?
- Thường xuyên. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hơn hai chục năm nay nên sự lui tới thường xuyên này không làm ai nghi ngờ. Dân chúng ở đây đa số là người Tàu, và người Tàu rất quý trọng tình bạn cố tri, chắc anh đã hiểu. Phương chi, cách đây không lâu, tôi lại cưới cô em vợ của hắn. Cô em út.
- À ra anh và Cheng là anh em cột chèo... Thành thật khen ngợi anh. Anh có bà vợ rất đẹp.
Agong có vẻ sững sờ. Hắn bật dậy:
- Vâng, vợ tôi rất đẹp. Tại sao anh biết?
Văn Bình chỉ bức hình toàn thân lồng trong khung mạ vàng đặt trên tủ búp phê kiểu Tàu. Bức hình chỉ nhỏ bằng bàn tay mở xoè, cách chàng hơn nửa chiều dài của căn phòng, tuy vậy chàng vẫn thấy rõ những nét đẹp thanh tú của người đàn bà bên trong. Đây là ảnh màu, chụp và rửa thật khéo nên làn da trắng hồng được nồi bật, tấm thân của nàng nhỏ nhắn như thể gió heo may thổi qua cũng ngã, song đôi chân thon dài, bộ ngực rắn nở tròn lẵn sau áo sườn sám may chật của nàng chứng tỏ nàng có sức khỏe tiềm tàng, sức khỏe của đại lực sĩ ma ra tông không khi nào biết mệt.
Giai nhân trong hình chỉ độ 28, 29 tuồi là cùng, khi chụp nàng cắn môi không cười, nếu nàng cười, nàng còn trẻ hơn nữa. Nhân viên C.I.A. Agong phải tu nhân tích đức 5, 10 kiếp mới vớ được món bở độc nhất vô nhị này. Dầu hắn là vua dầu lửa, tiền bạc xài phí cả đời không hết, giai nhân trong hình cũng khó thể yêu hắn. Trời ơi, làm sao con người thơm như hoa phong lan nở về đêm ấy lại có thể yêu được thằng Agong có cặp mắt không đều, lé sệch và hàm răng cái mả khập khểnh. Trừ phi hắn là vua bùa ngải...
Chàng chăm chú quan sát Agong. Mắt hắn lé nhưng rất sáng, nhỡn tuyến sắt bén như con dao rừng mới mài. Hắn gầy nhom là do xương nhỏ không phải vì thiếu thịt. Bàn tay hắn, chàng đã có dịp nhận thấy thịt hắn rắn như kim khí. Loại đàn ông như hắn dai phông không kém vô địch chạy băng đồng quốc tế. Chỉ riêng tài mọn này đủ biến Agong thành khối nam châm thu hút phụ nữ. Đàn bà thường mê đàn ông đẹp trai như đệ nhất tài tử màn bạc thế giới mà yếu xìu thì các bà các cô cho rơi là cái chắc.
Agong ồm ồm khoe khoang:
- Để tôi kêu nàng ra chào anh. Nàng đang vẽ tranh ở hiên sau, 8 bức họa trong phòng đều do nàng vẽ.
Agong dẫn chàng sang phòng bên. Té ra phòng bên trống trơn không bày đồ đạc, mọi cửa sổ đều mở rộng, mùi thơm của những luống hoa mới trổ bông từ ngoài vườn theo gió mát bay vào, mang theo không khí thanh bình của buổi hoàng hôn ở Johora. Một thiếu phụ mặc đồ chẽn Tàu đang ngồi vẽ bên cửa.
Đèn trong phòng và ở hiên sau được bật sáng. Cạnh giá vẽ, kê trên cái đôn sứ Giang Tây là một giỏ thủy tiên đang nở. Văn Bình hiểu ngay tại sao vợ Agong chưa rời giá vẽ tuy trời đã tối. Là vì giỏ hoa sắp nở bung.
Thiếu phụ đang say sưa với nghệ thuật nên không nghe tiếng giầy và tiếng trò chuyện của hai người đàn ông. Agong phải gọi:
- Vân Anh, có khách.
Agong nói với vợ bằng tiếng Quảng Đông. Nữ họa sĩ rời ghế, khép nép chào Văn Bình. Bức hình mầu Agfa trưng ngoài xa lông cho thấy nàng là giai nhân, nhưng nếu ảnh chụp thường đẹp hơn người thật thì ngược lại, Vân Anh bằng xương bằng thịt đứng bẽn lẽn trước mặt chàng lại đẹp hơn ở trong hình. Thân thể nàng nhỏ nhắn, song có dáng đẹp no tròn của Tây Phương. Nàng lại đáng yêu hơn giai nhân Tây Phương vì nàng khiêm tốn và ngoan ngoãn hơn. Tự dưng Văn Bình đâm ghen với Agong.
Agong vẫn thao thao bất tuyệt:
- Anh cứ nói chuyện tự do, vợ tôi đã biết rõ công việc của chúng tôi và đã giúp đỡ nhiều lần. Nè, Vân Anh, em vẽ xong chưa? ừ, xong rồi đó, món satê bất hủ đâu?
Văn Bình trân trân ngắm giai nhân họa sĩ. Đôi má nàng ửng hồng, chàng biết là nàng không thoa phấn. Nàng gật đầu nhẹ không đáp. Gật đầu nghĩa là đồng ý. Vì Agong đặt ra một đống câu hỏi khác nhau.
Agong lại quay ra hỏi Văn Bình:
- Anh đọc được chữ Hán chứ?
Không đợi chàng đáp, Agong đóng một bên cửa. Mặt sau cánh cửa được dán một vuông giấy hồng nhạt, bên trên viết một bài thơ tứ tuyệt, nét bút lông diệu xảo như rồng bay phượng múa. Bài thơ như sau:
Nhất ẩm quỳnh tương bách cảnh sanh Huyền sương đảo tận kiến Vân Anh.
Lam kiều tiện thị thần tiên quật Hà tất khi khu thường Ngọc Kinh.
Tương truyền, tiên nữ Vân Anh gặp Bù Hàng tại cầu Lam Kiều trong tỉnh Thiểm Tây, Trung Hoa, tặng chàng bài thơ này. Hai người gá nghĩa trăm năm và đều thành tiên. Vợ Agong mang tên Vân Anh cũng không đến nỗi hồ thẹn. Vân Anh trọng truyện tiên ngày xưa cũng chỉ đẹp như nàng lậ cùng. Cũng theo truyện tiên thì Vân Anh là em ruột của Vân Kiều. Anh đã đẹp, Kiều còn đẹp hơn. Cheng Ho quả tốt số. Vì hắn chớp được Vân Kiều.
Ngôi nhà của Agong khá rộng, phòng nào phòng nấy khang trang, trưng toàn đồ đạc đắt tiền, chứng tỏ chủ nhân sinh sống quá thừa thải. Phòng ăn được điều hòa khí hậu, bàn ghế bằng sắt tròn uốn mạ kền bóng loáng. Món nhậu được dọn sẵn giữa phòng, một bà xẩm trạc ngũ tuần, mặc áo cánh trắng tinh, hồ bột cứng sột soạt, cung kính chắp tay đợi. Trên bàn, Văn Bình thấy cái hỏa lò bằng đồng, than đỏ rực. Bên cạnh hỏa lò là nhiều cái dĩa đựng gắp thịt sống.
Thịt sống, xâu qua đũa nhỏ bằng tre hoặc gân lá dừa, đem nướng trên lửa than ăn chấm với tương cay ngọt, người địa phương gọi là satê. Có ba loại satê, gà, heo và cừu, mỗi thứ satê đi đôi với một thứ nước chấm riêng. Nam Dương ở sát nách Tân Gia Ba, món satê đối với dân Nam Dương giống món khô bò đối với dân nhậu Đồng Nai, Văn Bình đi vẹt gót giày nên không thể không biết mùi vị satê. Hơn một lần chàng đã thưởng thức satê thịt gà ở đạo Pa đan và Ma đu ra. Nướng thịt heo là chuyện thường, người Việt Nam ba miền đều ăn quen, người Tàu trên đất Việt từng nổi tiếng về nghệ thuật quay sá síu. Nhưng ở Sàigòn thật khó tìm ra thịt gà nướng ngon ngang satê. Á xẩm cúi đầu chào Văn Bình. Vân Anh mở tủ tìm rượu. Như chàng tiên đoán, nàng không mời chàng uống whsiky. Nàng lấy một cái chai lớn đựng đầy nước đen sì, trông như rượu bìm bịp, giơ lên ánh đèn và khoe:
- Đây là rượu Tapai, chỉ ở Sabah mới có. Mời anh dùng thử một ly. Nhà em ngâm với thuốc Bắc, uống ngon, lại hợp với món satê.
Á xẩm nói
- Thưa bà, còn chai rượu của ông Cheng.
Vân Anh ngoảnh lại, nhoẻn cười vui vẻ:
- Ừ nhỉ, xẩm không nhắc thì tôi quên khuấy, xẩm đã nếm chưa? Nghe nói ngon lắm thì phải?
Á xẩm đáp:
- Thưa bà, tôi nhấp thử, thấy ngon và đậm hơn rượu nhà nhiều.
Agong nhanh nhẩu nói với Văn Bình:
- Bà xẩm này biết chúng tôi từ hồi còn nhỏ. Gia đình xẩm gặp tai biến, chồng làm nghề tàu biển bị đắm chết, xẩm không có con nên về chăm sóc nhà cửa cho chúng tôi. Xẩm vừa gặp Cheng Ho ở bên đảo về xong. Biết tính tôi, Cheng thường kiếm rượu ngon cho. Bà xẩm của tôi xuất thân từ một giòng họ chuyên nấu rượu Mai Quế Lộ ở Bắc Kinh nên có khiếu về nếm rượu. Tôi nghe nói nhà hàng Tháp Bạc ở Ba Lê có một người nếm rượu đại tài, chỉ ngửi qua là gọi tên vạnh vách rượu đóng chai năm nào, rượu ngon hoặc rượu dở, anh biết hắn không, theo tôi, có lẽ người ta thổi phồng với mục đích quảng cáo thương mãi, không ai có thể thính mũi và nhớ giỏi như vậy, nếu có, hắn cũng khó thính mũi, và nhớ giỏi hơn bà xẩm của tôi.
Văn Bình lặng thinh.
Chàng không "sửa lưng" Agong vì hai lý do. Người nếm rượu ở nhà hàng Tháp Bạc[10] không phải là sản phẩm của tuyên truyền đại ngôn, tên y là Fê Lích. Cái mũi của y được Trời phú cho đặc tài phân biệt 400.000 mùi hương khác nhau. Văn Bình có thiện cảm với tiệm ăn thượng lưu này vì thực đơn tuyệt diệu đã đành, còn vì đặc tài chọn rượu của Fê Lích nữa.
Trước mặt giai nhân Vân Anh, chàng sợ sửa lưng Agong sẽ bị hiểu lầm là ganh tị. vả lại, nếu Vân Anh không có sắc đẹp siêu phàm làm chàng mê mẩn, chàng cũng không nghĩ đến việc cải chính.
Vì khi ấy sự thay đồi trên gương mặt trắng trẻo của á xẩm đã thu hút tâm trí Văn Bình...
Người xẩm già có bộ mặt và hai bàn tay trơn bóng và mịn màng, chứng tỏ khi xưa là con nhà trâm anh thế phiệt. Tuy đã ngũ tuần, á xẩm vẫn còn những nét đẹp của tuổi 30, đầu không một sợi tóc bạc, Văn Bình nhận thấy á xẩm hơi run như trời lạnh quên mặc áo ấm. Thoạt đầu xẩm hơi run tay, sau dần run nhiều, da mặt chuyển sang màu xanh tái.
Vân Anh cũng nhận thấy những biến chuyển khác thường trong thái độ của á xẩm thân tín. Nàng tiến một bước, giọng bối rối:
- Xẩm... xẩm làm sao thế?
Á xẩm lùi lại, lắp bắp:
- Thưa... thưa bà... tôi bỗng đau quặn ruột., không hiểu sao sau khi...
Á xẩm chỉ nói được nửa câu thì xụm xuống. Như thể xương ống chân hóa thành giấy quyến, không đủ sức gánh chịu mấy chục ký thịt. Nạn nhân dộng đầu vào chân bàn. Cái bàn khá nặng bị xô nghiêng, những đĩa thịt đầy ắp ngon làng đồ lăn vào nhau, rớt vỡ loảng xoảng, thịt văng tứ tán, làm bẩn cái thảm len trải nền phòng tuyệt đẹp, đồng thời những cục than đang cháy đỏ hừng hực cũng bắn lung tung. Vân Anh kêu la "trời ơi" vì một hòn lửa rơi ngay trên cồ nàng. May nàng mặc áo sườn sám, kín cồ, nếu không cái ức trắng ngần của nàng đã bị cháy xém.
Văn Bình quỳ gối, hà hơi vào miệng á xẩm theo phương pháp hô hấp nhân tạo Tây Phượng pha trộn bí thuật hồi sinh của nhu đạo. Người xẩm già tỉnh lại sau mấy phút hôn mê, tuy vậy, hai mắt vẫn trợn đầy tròng trắng, kinh mạch ở cườm tay rút xuống nhỏ li ti, Văn Bình phải định thần mới dò thấy. Agong hỏi á xẩm:
- Xẩm đau quặn ruột sau khi nếm chai rượu mang từ đảo về phải không?
Người xẩm già trung thành gật đầu. Trên môi bừng nở nụ cười thoáng nhẹ.
Agong liếc mắt tủ búp phê. Chai rượụ Tapai của Cheng Ho còn nằm nguyên, á xẩm mới nếm nửa đốt ngón tay, trên cái dĩa cạn lòng đặt bên, Văn Bình thấy rõ chất cặn màu nâu sậm. Á xẩm đang hấp hối vì rượu. Chai rượu từ Tân Gia Ba mang về có thuốc độc. Thuốc độc này ở đâu mà ra?
Agong toan cầm chai rượu lên quan sát thì Văn Bình chặn lại:
- Thong thả, đừng chạm tới.
Agong giật mình:
- Thuốc độc Disa?
Văn Bình nhún vai:
- Phải, thuốc độc Disa. Tôi tin rằng đây là thuốc độc Disa. Nếu vậy thì Cheng...
Tiếng động khô khan do cây thịt gầy nhỏ của người xẩm già gây ra khi cố nhỏm dậy để rồi ngã vùi lần nữa đã ngắt quãng câu nói của Văn Bình. Á xẩm nằm còng queo trên đất, da mặt co rúm, miệng méo xệch. Nạn nhân đã chết.
Đây là nạn nhân thứ nhất của điệp vụ Disa.
Agong lẩm bẩm một mình như người mất trí:
- Disa, điệp vụ Disa... Không khéo mọi người đều bị Disa giết chết như á xẩm...
 



Chương 3. Nạn nhân kế tiếp
V

Văn Bình trả tiền xe trên đường Nam Kiều[11] - nhìn trước trông sau, rẽ trái, quẹo phải loăng quăng một hồi như người bị lạc trong mê hồn trận rồi tiến vào khu Hoa kiều, một Chợ Lớn của đảo Tân Gia Ba[12].
Kỹ nghệ thực phẩm hiện đại đã chế ra một thứ cà phê khỏi cần rang, khỏi cần lọc thôi, chỉ pha nước sôi hoặc nước lạnh là thành cà phê uống được, tiếng Anh gọi là Instant coffee. Những người dụ lịch mòn gót giày khắp trái đất thường ví von Tân Gia Ba là Á Châu instant, không làm mất thời giờ, song lại thiếu hương vị thơm ngon độc đáo. Tân Gia Ba tức Á Châu instant cũng vậy, dĩ nhiên nó là thành phố lớn ở Châu Á, nhưng nó vẫn nhạt nhẽọ, vô duyên làm sao ấy. Nó là thành phố Tàu như Hồng Kông - với tỷ lệ 80% người Tàu chẵn chòi - Ấy thế nó lại thiếu hẳn chất Tàu nên thơ của thành phố Tàu Hồng Kông.
Trên nhiều phạm vi, nó gần giống Chợ Lớn. Vì vậy, vã lại Văn Bình mới trở lại đảo, nhiều đồi thay trong nếp sống đã xảy ra, nhiều tòa nhà mới được mọc lên mà chàng vẫn có cảm tưởng của kẻ xa nhà được hồi hương. Nếu không theo dõi các bảng tên phố toàn tiếng Anh lạ hoắc, và nếu không có loại xe đạp thùng - tức là xe đạp đeo thêm cái thùng tòng teng một bên để chở khách - thì chàng đã lầm tưởng đang đếm gót trên vỉa hè Chợ Lớn[13].
Sau khi người xẩm già gục chết. Văn Bình tức tưởi vượt biên từ đảo Johore Bahru qua đảo. Chặng đường từ trạm địa đầu tới trung tâm thành phố chỉ dài trên 20 cây số, đường xá lại tốt kinh khủng song Văn Bình thấy nó dài dằng dặc, còn dài dằng dặc hơn cả cuộc hành trình vất vả bằng xe đò cá hộp dọc theo bán đảo Mã Lai.
Đến nơi, chàng vất cái vali det đựng lơ thơ vài bộ quần áo nhẹ rồi thót xuống đường. Khách sạn của chàng tọa lạc trên đại lộ Vườn Cây[14], đại lộ có rất nhiều hàng quán, bán ngay trên vĩa hè nên chàng phải can đảm lắm mới không dừng lại. Như thường lệ, chàng phải tiêu phí một đồng đô la cho xe tắc xi, thay đổi nhiều lần trước khi chuyển sang xe đạp thùng ở đầu mút đường Nam Kiều, đề phòng bị theo. Bà xẩm già chết vì một nguyên nhân nào khác, chàng chưa biết. Nhưng chàng biết chắc địch đang rình rập, địch sẽ không ngần ngại thủ tiêu những người vô tội nhằm ngăn chàng tiến hành điệp vụ Disa...
Văn Bình bước qua một cửa hàng âm nhạc. Nhạc thời trang của giới trẻ nồi tiếng ồn ào, song đó là thứ ồn ào dễ nghe, chứ thứ ồn ào của nhạc Tàu, pha lẫn âm thanh ồn ào của những người qua đường trò chuyện, của những phổ ky bụng phệ mặc áo thung lá cháo lòng nhàu nát kêu thét đầu bếp làm mì và chè phục lệnh, thứ ồn ào này đã làm chàng nhức đầu như búa bồ. Chàng càng nhức đầu thêm vì bên cạnh tiệm bán máy thu thanh là tiệm mì. Đến cuối đường sắp rẽ vào hẻm, chàng lại đụng đầu một tiệm bán máy thu thanh khác và một tiệm mì khác.
Cửa hàng kỷ vật của Cheng Ho tọa lạc gần ngã ba một con đường bậc trung, không lớn bằng những con đường sang trọng cách đó hơn cây số, song cũng không lùi sùi. Theo chỉ thị, chàng phải xuyên qua hai cái hẻm chật chội và ngoằn ngoèo để ra ngã ba. Bên trong hẻm ống, những tiếng động chói tai đã giảm bớt, nhưng chàng lại phải nghe tiếng bài mạc chược xoa lách cách. Một vài bàn mạc chược đã đủ điếc tai, phương chi từ đầu đến cuối hẻm, ngôi nhà nào cũng sáng đèn và ngôi nhà nào cũng mở sát phạt.
Giữa hẻm, đường đi bị thu hẹp như cổ chai, vừa xoắn cho chiếc xe đạp thùng qua lọt, dân chúng ở hai bên lại chơi chua bằng cách gác một dãy sào ngang đường để... phơi quần áo. Không có lối tránh, chàng đành phải chui qua. Quần áo mới giặt vắt không kỹ, nươc rơt lõng thõng xuống xuống đầu chàng.
Đêm đã khuya mà bọn nhóc trong hẽm vẫn còn thức. Con trai con gái đuổi nhau như giặc, nhiều lần suýt đâm phải chàng. Một ông thầy nhổ răng dạo, đồ nghề được trưng diện tênh hênh trên vỉa hè lồi lõm, sát rãnh nước đen ngòm, hàng trăm cái răng xếp thành hình cánh cung, xen kẽ những cây kềm rỉ sét hoen máu khô, những ve thuốc đặc sệt như hắc ín, đang rao hàng ong ỏng bằng tiếng Phúc Kiến phía sau xe thịt bò khô, tiếng kéo xắt thịt kêu sành sạch không ngớt, ông nha sĩ "vườn" thấy Văn Bình như người nghèo bắt được của chồm dậy, nắm tay chàng, líu la líu lường mời chàng ngồi xuống chiếu, dự khán tài nhổ răng không đau.
Chàng gỡ ra, hắn càng đeo cứng lấy chàng. Ế khách, hắn cam đoan nhổ răng cho chàng không lấy tiền, vất vả lắm, chàng mới thoát khỏi sự níu kéo dai như đỉa đói của hắn. Chàng thoáng thấy mấy ả phục sức lõa lồ từ một quầy hàng bán nước sâm đồ ra ùn ùn. Cách quãng xa, mùi phấn sáp rẽ tiền vẫn tạt hừng hực vào mũi chàng. Chàng sắp sửa bị đám "chị em ta" làm thịt. Chàng bèn ba chân bốn cẳng lủi vào mái hiên tối, chờ một lát, tứ phía trở lại an toàn, mới dám ló mặt.
Tấm bảng hiệu bằng đèn ống xanh đỏ rực rỡ đập vào mắt Văn Bình với chữ "Cheng Ho" to tướng. Trong hẻm đông đảo chừng nào, ngoài đường lớn lại thưa vắng chừng nấy. Hai hàng phố đã đóng cửa im ỉm. Phần vì ánh điện không đủ sức chinh phục màn tối, phần khác vì chung quanh có nhiều cây cổ thu to chềnh ềnh nên Văn Bình không thể cả quyết có nhân viên địch lẩn quất gần cửa tiệm bán kỷ vật do Cheng Ho làm chủ hay không.
Đó là một căn phố thương mãi, bề ngang trên dưới 4 mét, bên trên có 2 tầng lầu. Giãy phố này gồm toàn hiệu buôn. Và toàn hiệu buôn bách hóa nhập cảng. Ngoại trừ tiệm của Cheng Ho.
Tiệm do người Tàu làm chủ có khác, vấn đề trang trí bị lãng quên hoàn toàn, các tấm biển tên hiệu và biển quảng cáo treo loạn sà ngầu, cửa hàng kỷ vật của Cheng Ho nom sạch mắt hơn với nước sơn còn mới, cây đèn nê ông trước cửa cũng còn mới, chứ không ám bụi vàng bẩn thỉu như các tiệm bên.
Cẩn tắc vô áy náy, Văn Bình vượt qua nhà Cheng Ho, dáng điệu thản nhiên như khách bộ hành. Ngang thân cây tranh tối tranh sáng, chàng đảo mắt về phía sau. Chàng nghe tiếng bước chân nhẹ, rồi một thằng bé độ 12 tuồi hiện ra, gọi chàng:
- Ông ơi!
Nó gọi bằng tiếng quảng Đông. Chàng giả bộ không nghe, thằng bé kêu tiếp:
- Ông ơi, ông vào đây với cháu, cháu đang chờ ông.
Sau lưng thằng bé là hàng hiên đen xì. Ánh đèn đường quá yếu ớt, không chiếu vào đến đó. Văn Bình hơi khựng. Có thể nhân viên địch núp sẵn trong bóng đêm dầy đặc, đợi chàng trình diện để hạ độc thủ. Nhưng cũng có thể thằng bé làm việc cho Cheng. Chắc có chuyện bất thường xảy ra nên Cheng không muốn chàng vào nhà bằng cửa trước.
Văn Bình bước rảo lại gần thằng bé. Nó mặc cái áo ngắn tay rằn ri và cái quận ống hẹp, lộ đôi cẳng chân gầy. Mặt nó cũng gầy choắt. Biểu hiệu cho sự lanh lợi khác thường của nó là cặp mắt. Cắp mắt sáng như đưọc luyện thôi miên.
Bộng tối đã che kín Văn Bình. Tay chân chàng hoàn toàn chùng dãn, chàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi bất trắc. Thằng bé đứng cách chàng một sải tay, nó hạ thấp giọng như sợ nói lớn bị ghi âm:
- Cháu là người nhà của ông Cheng.
Văn Bình hỏi nó:
- Tại sao cháu lại đợi ngoài đường?
- Cháu không biết, ông Cheng bị đau.
- Bị đau? Đau gì?
- Cháu không biết, ông Cheng dặn cháu chực sẵn gần ngã ba, thấy ông nào mặc quần sọt trắng có sọc, vớ trắng dài gần đầu gối, sơ mi trắng không cổ, bỏ ngoài quần, thì mời vào.
- Hừ... người khác cũng mặc giống tôi thì sao?
- Ông khỏi lo. Còn giờ giấc nữa chứ. ông đến ngả ba đúng giờ giấc hẹn, không sai một phút, ông Cheng thường thuê cháu rước khách quen như thế này từ lâu. Cháu chưa hề đón lầm ai.
- Giỏi lắm. Ông Cheng đang nằm trong nhà?
- Vâng. Cửa trước bất tiện. Vì có người rình. Mời ông đi cửa sau.
- Người rình ở đâu?
- Hai người ngồi dưới gốc cây me trước tiệm bán đố chụp hình, đối diện nhà ông Cheng, ông hãy nhìn theo ngón tay cháu, ông đã thấy chưa?
Thì ra dưới gốc cây cành lá rậm rạp có hai bóng đen thật! cả hai đều bị thân cây che lấp nên chàng không thể nhìn thấy. Máu nóng chạy rần rần trong thân thể chàng. Họ làm việc cho ai, chàng chưa giáp mặt họ, và họ cũng chưa cung khai song chàng đã biết. Đã thế, chàng sẽ chơi họ một vố.
Chàng đáp lời thằng bé:
- Thấy rồi.
Thằng bé nói tiếp:
- Họ đứng rình ở đó trước khi ông tới. Họ không để ý đến cháu vì họ tưởng cháu chơi trò cút bắt với lũ bạn ở đầu hẻm, nhưng bây giờ họ đã thấy cháu đợi ông, ông cứ đi theo cháu. Trong hẻm có 4 lối ra vào khác nhau, họ không theo kịp đâu. Nào, mời ông...
Thằng bé có dáng đi thoăn thoắt như người am tường phép khinh công, nó dẫn chàng đến một ngõ hẻm kế cận. Hẻm này vừa tối vừa vắng. Khác với những con hẻm chàng qua hồi nãy, quang cảnh ở đây ồn ào, hỗn độn như ong vỡ tổ.
Chàng nhìn sau lưng, hai bóng đen bật dậy, bước theo. Chàng dừng lại. Thằng bé giục chàng:
- Mau lên ông. Họ sắp đến rồi.
Thằng bé không biết chàng cố tình rềnh rang chờ hai bóng đen. Nó trố mắt sững sốt khi thấy chàng men tường hẻm, đi ngược lại. Hai bóng đen vừa trờ tới, Van Bình ló đầu ra khỏi lùm tối, cất tiếng:
- Lại đây hỏi chuyện.
Hai gã đàn ông Tàu mặc đồ tây sẫm chưa kịp trả lời, Văn Bình đã choảng atêmi bằng cả tay lẫn chân, cả hai ngã chồng kềnh. Một tên lồm cồm bò dậy, chàng túm cồ áo, dằn giọng:
- Lần sau không được lộn xộn, nghe không?
Chàng thả hắn ra, hắn loạng choạng thì chàng bồi thêm cái tát trái. Hắn dộng đầu vào tường hẻm. Bạn hắn hốt hoảng vắt giò lên cổ chạy như bay ra đường lớn.
Thằng bé nắm tay Văn Bình:
- Ông gây sự với nhân viên an ninh, ông Cheng Ho sẽ không trả tiền cho cháu nữa đâu.
Văn Bình xoa đầu nó, giọng an ủi:
- Mày đừng ngại, tao sẽ trả tiền thay cho ông Cheng, ông Cheng thuê mày bao nhiêu?
- Mỗi việc một giá khác nhau.
- Hiểu rồi. Lần này bao nhiêu?
- 30 đôn[15].
- Đây, ông mãnh cầm lấy.
- Lạy ông, tại sao ông rủa cháu là ông mãnh? ông mắng cháu, cháu đâu dám nhận tiền.
- Thì thôi. Tao rút lại lời nói, 50 đôn, chịu chưa?
- Có 30 mà ông cho những 50, dĩ nhiên là cháu chịu gấp. ông có cần hỏi cháu gì nữa không?
Thằng bé tỏ ra quá tinh ranh. Hắn biết lý do ông khách lạ cho thêm 20 đôn. Văn Bình cười xòa:
- Tại sao mày biết hai người bị tao đánh ngã là nhân viên an ninh?
Thằng bé đáp:
- Trước khi bị xây xẩm, ông Cheng ra phòng ngoài quan sát qua khe cửa, và sau đó dặn cháu. Không hiểu sao gặp ông cháu quên khuất. Lẽ ra cháu phải báo với ông là nhân viên an ninh vô hại. Họ bị ông tẩm quất thấy ông bà ông vải, cháu mới sực nhớ. Ông thương cháu, đừng mách ông Cheng nha.
Văn Bình pha trò:
- Nhưng tao sẽ mách bà Cheng.
Thằng bé cười rộ:
- Tưởng ai, chứ mách bà Cheng thì cháu không ngán.
- Bà Cheng hiền khô hả?
- Đâu có hiền. Chỉ vì dạo này bà ấy không ở nhà.
- Đi vắng?
- Vâng, nằm bệnh viện.
- Đau lâu chưa?
- Lâu. Từ nửa năm nay, bà ấy ở luôn tại nhà thương. Bà Cheng mắc bệnh điên, ông biết không?
Chàng giật mình, toan đáp không. Song chàng đã tự kiểm được kịp thời. Chàng gật đầu:
- Biết.
Thằng bé chép miệng:
- Cháu rất thương bà Cheng. Người đẹp như tiên, tính tình lại tốt mà ông Trời bắt đau mới lạ. Nè ông, có lần ông Cheng cho cháu uống một hớp Tapai, cháu từ chối thì ông ấy làm mặt giận, nói "thằng ngu, mày còn nhỏ, cứ nhậu say cho sướng, khi nào già như tao sẽ bớt khổ... uống đi mày, đừng sợ gì cả, trên đời mày chỉ nên sợ Trời, nhưng theo điều tao hiểu thì làm đếch gì có Trời mà mày sợ..." Nè ông, ông có đồng ý với ông Cheng là không có Trời không?
Văn Bình chỉ ừ hữ, không đáp rõ thành tiếng. Chàng không theo đạo nào mặc dầu chàng là người hữu thần, chàng tin có Trời. Nhưng nhiều khi chàng lại mâu thuẫn với chính mình. Nhiều khi chàng có ý nghĩ rằng không có Trời.
Thằng bé ra hiệu cho Văn Bình len lỏi vào cái ngõ ống, bề ngang chưa đầy một mét. Ngõ ống này dẫn đến cửa sau nhà Cheng Ho. Thằng bé bước nhanh và gọn, tuy trời tối như hũ nút. Sân sau khá rộng, được lợp ngói đàng hoàng. Ánh đèn từ nhà trên lọt qua khe cửa giúp Văn Bình nhận định được vị trí đồ vật. Chễm chệ giữa sân là cái bàn ping pong, bên trên còn nguyên hai cây vợt đặt chận lên mấy trái banh tròn thắng xóa. Thằng bé mở cửa, mời chàng trèo lên cầu thang gỗ bên tay phải.
Văn Bình vỗ vai thằng bé song nó đã hiểu được ý chàng và đáp:
- Mời ông lên lầu một mình. Trong nhà không có ai, bà quản gia đã về từ 9 giờ tối. Để cháu vặn đèn sáng cho ông thấy đường. Cháu sẽ ra bằng lối khác. Nếu ông cần gặp cháu, xin ông hỏi ông Cheng.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng treo lủng lẳng trên trần nhà mới quét vôi trắng toát.Văn Bình chột dạ khi nhìn rõ khuôn mặt của thằng bé. Khôi ngô, thông minh và có thiên bẩm như nó mà không được huấn luyện đúng mức thật uổng. Được đưa vào khuôn phép của Sở Mật Vụ, chắc chắn nó sẽ trở thành điệp viên hành động có hạng.
Nó toan mở cửa ra sân, Văn Bình giữ nó lại:
- Hiện cháu làm nghề gì?
Nó lắc đầu:
- Chẳng làm nghề gì cả. Tiện cái gì cháu làm cái đó. Cháu chỉ huy bọn trẻ giữ xe trong khu vực này.
- Kiếm ăn khá chứ?
- Khá. Nhưng cũng không đi đến đâu. Ông hỏi ông Cheng thì rõ. ông Cheng đã hiểu gia cảnh của cháu. Cha cháu quen biết ông Cheng ngay xưa, và cũng mở một cửa hàng đông khách và phát tài lắm. Cha cháu bỏ mẹ cháu, đi ở với bà kế. Mẹ chảu vứt chúng cháu ở lại, và qua Johore Bahru lấy chồng. Chúng cháu gồm 7 anh chị em. Cháu là anh cả...
- Cháu được mấy tuổi?
- 14.
- Trời!
- Gia đình cháu 7 anh chị em, một mình cháu nuôi sống. Thôi, cháu xin phép ông đi nhé. ông mới đến đây lần đầu, nhưng không hiểu sao cháu lại có cảm tình đặc biệt đối với ông. Trông ông, cháu đoán chắc ông rất giõi võ. Ông dậy thêm cho cháu được không?
- Được. Cháu đang học võ của ai?
- Ông Cheng.
Gió lạnh từ cánh cửa mở hé thổi ùa vào. Như sực nhớ đến nhiệm vụ dẫn đường cho ông khác lạ, sực nhờ đến đàn em đang chờ trong một căn nhà xiêu vẹo nào đó, thàng bé vội băng mình ra sân quên chào Văn Bình lần nữa.
Chàng nhún vai, đặt gót lên bậc thang gỗ. Tuy là cầu thang gỗ, bước chân của chàng không gây ra tiếng ồn vì cỏ tấm thảm bằng len đỏ màu rượu chát, loại thảm dệt tay, không mịn nhưng dầy và êm. Xuất xứ từ A-Phú Hãn. Thảm dệt A-Phu Hãn không đẹp bằng thảm dệt Ba Tư, song bền hơn, và đắt tiền hơn. Cheng Ho là lái buôn đồ cổ, đồ hiếm có khác, không khí trong nhà sặc mùi kỷ vật quý giá.
Tay vịn của cầu thang được tiện trong một thứ gỗ nồi vân tròn đánh vẹt-ni bóng loáng cách quãng một mét lại có một quả nắrn nhô lên. được trạm trồ long phượng cực kỳ tinh vi. Bức tường bên phải cầu thang được treo một giải tranh thủy mạc Yàu. Văn Bình nhận ra 8 bức họa "bát cảnh Tiêu Trương" tương tự 8 bức họa trong nhà của Agong tuy nhiên, nét bút ở đây cỏ vẻ điêu luyện hơn, chắc là của một danh họa Trung quốc.
Căn nhà sâu hơn 50 mét là ít, vì Văn Binh không nghe được một tiếng động nào của con đường phía trước. Quang cảnh lầu nhất vắng lặng đến độ rợn gáy. Tranh Tàu được treo la liệt, một giãy đèn lồng bằng giấy ngũ sắc lủng lẳng trên trần. Pho tượng Phật Di Lặc, bụng phưỡn, nét mặt trầm mặc hiền từ, ngồi kiết già cạnh tường. Đối diện là bức tượng thần ái tình Shiva, từ Ấn độ nhập cảng, miệng cười kín đáo, hai mắt linh dim, vai đeo lòng thòng một lô bộ phận sinh dục nam nữ cũng bằng đồng đen...
Văn Bình bước vào gian phòng hẹp xế cấu thang. Chàng quan sát cánh cửa gỗ lim kiên cố ăn thông sang phòng bên. Cánh cửa này được đóng kín. Chàng gõ bốn tiếng ngắn liên tiếp.
Bên trong có tiếng đàn ông yếu ớt vẳng ra:
- Ai?
Văn Bình đáp
- Tôi cần gặp ông Cheng, vẫn tiếng nói trong phòng ;
- Ông đến mua tranh?
- Vâng.
- Ông định mua bức nào?
- Bức "Sơn thị tình lam."
- Của ai?
- Vương Kiến Túc.
- Hết rồi. Trong số họa bát cảnh Tiêu Tương do Vương Kiến Túc vẽ, tôi chỉ còn lại bức "Ngư thôn tích chiếu." ông chịu mua không?
Văn Bình thở phào một tiếng thật dài. Trừ phi chàng điên, chàng mới đang đêm bỏ rơi giai nhân bọ ngựa, đẩy mình trên phi cơ, xe đò, xe đạp thùng, nơi đồng đất xứ người, để mua một bức tranh vớ vẩn của một hoại sĩ vớ vẩn...
Tiếng nói ở trong phòng lớn hơn:
- Chào anh, tôi là Cheng Ho. Anh vặn quả nắm mà vào, tôi đã ấn nút điện mở cửa.
Phía sau cách cửa sổ lim kiên cố là căn phòng hình vuông được gắn máy điều hòa khí hậu, trang trí sơ sài nhưng đầy đủ, với cái tủ đựng quần áo, cái bàn giấy nhỏ và các giường thấp không buông mùng. Ánh đèn nê ông màu xanh chiếu xuống làm tăng vẻ nhợt nhạt của người đàn ông nằm ngang trên giường, mặt ngoảnh về phía cửa, hai tay duỗi thẳng, một chân buông thõng chấm đất.
Người đàn ông trong phòng là Cheng Ho. So sánh với người anh em cột chèo Agong, Cheng khôi ngô hơn, vì mắt không lé, răng không vàng khè và thân hình không gầy đét như con cá mắm. Đặc điểm của hắn là sự tương phản giữa gương mặt nhỏ và đôi vai rộng như mượn của người khác. Theo tướng thuật, các bộ phận trong con người phải ăn nhịp với nhau, phàm mặt nhỏ mà vai rộng hoặc lưng dài sống không được thọ.
Tóc Cheng đã bạc, hắn đến ngày tận số là đúng. Chỉ tiếc là Cheng bị thiệt mạng một cách lãng nhách. Trước khi bắt tay vào điệp vụ Disa, hắn đã được cấp trên dặn dò chu đáo. Cũng như Văn Bình, hắn được cấp một số hóa chất giải độc đặc biệt. Văn Bình nổi tiếng liều mạng, điệp vụ nguy hiểm bậc nhất chàng đều coi thường, tuy nhiên lần này chàng đã áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa, trước khi đến nhà Agong, chàng đã tự chích một phát thuốc vào bắp đùi. Chất thuốc nhờn nhờn như pha dầu nên mũi tiêm làm chàng đau điếng. Chưa đủ, chàng còn đeo găng tay. Trời nóng, đàn ông đeo găng tay là chuyện trái khoáy, nhưng may thay găng này được may bằng da mỏng, giống màu da người, chàng lại luôn luôn thọc một tay vào túi, tay kia vung vẫy điếu thuốc nên không sợ bị để ý...
Nằm trên giường, gối nệm xô lệch, Cheng thở có vẻ mệt mỏi. Dường như hắn bị sưng cuống họng nên tiếng nói trở nên khó nghe. Hắn mặc nguyên bộ com lê sám nhạt, cà vạt kéo khỏi cổ đã mở nút. Đôi giầy đế cao su 4 phân cũng còn nguyên trong chân hắn. Chắc hắn sửa soạn đi đâu hoặc vừa đi đâu về thì bị ma bệnh hành hạ.
Chàng hỏi Cheng:
- Anh bị đau?
Hắn đáp:
- Vâng. Tôi không ngờ bị nhiễm độc. Cơn đau lạ lắm, anh ạ, cách đây một buổi tôi còn khỏe như vâm, nhưng sau khi tôi uống rượu về thì tay chân bỗng bải hoải, trái tim đập láo liên, tôi phải nằm mọp luôn trên giường.
- Hơi độc Disa?
- Chính nó. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, anh ơi, cái gì cũng có số cả, sống chết tại Trời, phải không anh?
Văn Bình toan đáp "phải" song câu nói hồi nãy của thằng bé 14 tuồi bắt chàng nín khe. Thằng bé thuật lại là Cheng Ho không tin có Trời. Cheng vừa mâu thuẫn với chính hắn. Khối óc thường ngày minh mẫn của hắn không còn minh mẫn nữa. Đó là hậu quả của sự nhiễm độc.
Chàng an ủi
- Tôi trông anh chẳng có gì đáng ngại. Rờ da anh, tôi thấy mát. Chắc anh bị cảm nên xương cốt rời rã, trái tim đập mạnh đấy thôi.
- Không, anh ơi, tôi biết lắm. Cám ơn anh đã an ủi. Nhưng đây là độc chất Disa. Mắc phải độc chất Disa thì chỉ có chết.
- Bậy nào. Điện thoại ở đâu, để tôi gọi bác sĩ.
- Vô ích. Tôi chỉ có thể sống được 30 phút nữa là cùng. Nếu bác sĩ đến đây, tôi cũng không có hy vọng bình phục. Vì hơi độc này nhiễm vào hệ thống thần kinh. Vô ích, vô ích... Hơn 20 năm trước, tôi đã chứng kiến tận mắt cái cảnh hàng chục người chết vì nó. Chết ngay trước mặt những y sĩ danh tiếng của đảo Tân Gia Ba. Ngày ấy tôi vuốt mắt cho nạn nhân, tôi không thể ngờ rằng nạn nhân 20 năm sau lại là tôi, Cheng Ho...
Cheng Ho thở dốc một hơi rồi tiếp:
- Agong và tôi là bạn thân của nhau từ ngày xửa ngàỵ xưa, hẳn anh đã biết. Nhưng có lẽ anh không biết rằng hồi ấy tôi có liên hệ xa gần với độc chất Disa... Agong đã kể anh nghe những bí ẩn trong vụ đốt tiền Anh Kim và tiêu hủy các kho rượu mạnh trên đảo trước ngày đầu hàng quân đội Nhật chưa?
Agong chưa có thời giờ nhắc nhở dĩ vãng đầy kỷ niệm trên biển Phong Lan với Văn Bình. Tuy vậy, cuộc đầu hàng của Anh Quốc được coi là kinh nghiệm lịch sử vô cùng đau đớn trên các cơ quan điệp báo quốc tế đã lấy làm đề tài học tập nên Văn Bình không thể không biết chi tiết.
Đêm 30-1-1942, gần 30 ngàn binh sĩ thuộc khối Thịnh Vượng Anh rút lui về đảo, mệt mỏi và chán nản, con đường đúc bê tông nối đảo với Johore Bahru[16] được giựt mìn đồ sụp, trong khi quân đội Phù Tang rầm rộ kéo từ Mã Lai xuống bắt đầu bao vây Tân Gia Ba. Giới chức Anh trên đảo nhận thấy không đủ sức chống cự nên hạ lệnh tiêu hủy các cơ sở quân sự và tài chính, đặc biệt là tiêu hủy tiền bạc trong nhà băng và kho rượu tư nhân[17]. sở dĩ phải tiêu hủy các kho rượu vì trước đó không lâu, quân đội Nhật tràn vào Hồng Kông uống rượu thả cửa bị hơi men kích thích đã hiếp dâm đàn bà con gái tại đó...
Cặp mắt sáng quắc của Cheng Ho trở nên lờ đờ. Hắn húng hắng ho rồi gượng ngồi dậy. Văn Bình kê hai cái gối bông lớn sau lưng hắn. Hắn nhìn chàng, biểu lộ sự cảm ơn trước khi giải thích:
- Hồi ấy, tôi có chân trong đọàn dân vệ kháng chiến. Ngày 9-1, thống đốc Tô Mát[18] ban hành chỉ thị tiêu hủy và tôi có mặt trong những ngày đậu tiên. Công cuộc tiêu thồ bị trì chậm vì nhiều lý do, một phần vì nhà cầm quyền hoang mang, không dứt khoát, phần khác cũng vì tham nhũng, một số nhà giầu tìm cách mua chuộc giới chức địa phương để giữ cho cơ xưởng của họ được toàn vẹn. Rốt cuộc chỉ có 47 xí nghiệp do người Anh làm chủ là bị phá hủy. Còn hơn 40 xí nghiệp lớn của người Trung Hoa thì được để yên.
Tướng Sim Sơn[19] yêu cầu thống đốc Tô Mát cho bản danh sách xí nghiệp bị phá hủy nhưng chẳng hiểu sao thống đốc Tô Mát lại gạch tên của 40 xí nghiệp của người Tàu... Tình hình trên đảo rối như vậy, anh em chúng tội có nhiều liên hệ với phe Quốc Dân Đảng của Tưởng thống chế nên tuy là đồng minh với Anh, tuy hậu thuẫn thống đốc Tô Mát, chúng tôj lại kín đáo bất tuân mệnh lệnh của ông ta. Tôi và một số đồng chí trẻ tuồi, hăng say, gan dạ được tuyển chọn để gia nhập ban E. Ban này có nhiệm vụ phá hủy các xí nghiệp mà thống đốc Tô Mát không cho phép thiếu tướng Sim Sơn rờ mó tới.
Và trong những ngày, những đêm cuối cùng trên đảo, hoạt động lén lút, anh em chúng tôi đã vớ nhằm Disa. Độc chất Disa. Gần 50 người bị thiệt mạng. Đó là con số tự tay tôi đếm được. Có thể có nhiều nạn nhân hơn nữa, nhưng tôi không có phương tiện phối kiểm. Những nạn nhân này cũng có triệu chứng như tôi hiện giờ, nghĩa là đột nhiên nằm rụp, ngực bị chặn nghẹt, tim đập thật mạnh, trong mình nồi lên hàng ngàn nốt ruồi đen, thế rồi... thế rồi khi nào nốt ruồi lan ra đến bàn tay là sắp chết. Tôi không muốn anh kêu bác sĩ vì... vì trong lòng bàn tay tôi đã bắt đầu nổi nốt ruồi...
Cheng Ho xòe bàn tay cho Văn Bình quan sát. Hắn nói đúng. Một dãi nốt ruồi nhỏ xíu màu sám đậm che gần kín những đường chỉ tay. Văn Bình nhìn hắn một cách ái ngại. Dù sao hắn đã biết rõ sự tác hại ghê gớm của chất độc Disa từ 20 năm trước. Vậy mà hắn không tránh được lưỡi hái quái ác nghiệt của Tử Thần.
Nằm trên giường, Cheng Ho chép miệng chua chát:
- Tôi là cựu nhân viên ban E, từng lập nhiều thành tích tốt, tôi từng hợp tác mật thiết với tình báo hải ngoại Quốc Dân Đảng Trung Quốc nên người ta đưa tôi vào C.I.A.. Và cũng vì C.I.A. tin cậy tôi và coi tôi là người hội đủ thẩm quyền nhất để tiến hành công cuộc điều đình nên tình báo đồng minh mới đặt hết hy vọng vào tôi. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đinh ninh sau khi anh đến đây, tôi có thể dẫn anh ra khơi để...
Cheng Ho lại ngừng nói để thở hồng hộc. Mồ hôi vã ra đầy trán. Văn Bình lấy khăn lau trán cho hắn. Hắn nhắm mắt, ngoan ngoãn như đứa trẻ con trong sự nuông chìu của mẹ.
Văn Bình hỏi:
- Dần tôi ra khơi để gặp họ?
Cheng đáp:
- Vâng.
- Điều kiện của họ như thế nào?
- Vẫn như cũ.
- Họ gồm những ai?
- Người cầm đầu vẫn là Hsiang-pen Lih.
- Anh đã tiếp xúc với Hsiang?
- Vâng.
- Tại đâu?
- Trên một đảo nhỏ xíu ngoài khơi gọi là đảo Hồng.
- Tôi muốn ra đảo Hồng.
- Thằng Sue sẽ lo cho anh.
- Thằng bé đón tôi ngoài đường, phải không?
- Phải. Nó rất lanh lợi và đã giúp tôi nhiều việc. Nó có dặn anh đề phòng hai nhân viên của Lim Koon hông?
- Có.
- Lim Koon điều khiển ngành Phản Gián ở Tân Gia Ba. Trên nguyên tắc, điệp vụ Disa được các quốc gia đồng minh chung sức thực hiện, anh và tôi là kẻ thừa hành, nhưng Phản Gián của Lim lại mắc cái tật xía vào công chuyện người khác. Lim Koon đối xử với tôi rất nhã nhặn. Nhưng trong thâm tâm hắn chẳng ưa gì tôi. Mặc cảm mà anh... hồi tôi ngự xe Rolls Royce, có tài xế đội nón mũ két lát, nhà có hồ tắm, có sẵn du thuyền neo ngoài bãi biển thì Lim Koon còn làm công chức quèn trong ngành an ninh, ngày hai bữa lọc cọc đến sở bằng cái mô tô phun khói khét ngẹt... Chó ngáp phải ruồi, giờ đây ngồi ghế ông bự, hắn rình rập cơ hội chơi tôi một mách. Anh không đụng đến lông chân hai thằng nhân viên hạng bét của Lim chứ
- Không.
- Hà, hà... Lim Koon hết đường cựa quậỵ... Nhưng mà anh ơi, Lim xỏ tôi, tôi cũng chẳng cần nữa. Dầu sao tôi cũng sắp đáp chuyến tàu suốt sang bên kia thế giới...
- Này anh... tôi gặp thằng Sue ở đâu?
- Ừ nhỉ, tôi quên. Anh nhớ vị trí ngôi nhà của tôi chứ? Trở ra đường Nam Kiều, quẹo trái đến đường Cái Chùa, anh lại quẹo phải, bỏ một đường sẽ đến con đường thứ hai mang tên Sì-mít. Vào đường Sì-mít, đến hẻm thứ nhất, bên phải, anh quẹo vào, đi 50 mét, gặp cái hẻm cắt ngang, quẹo trái thì đụng các quán bán nước sâm nhị hồng, đó là tổng hành doanh của thằng Sue, nếu nó vắng nhà, anh sẽ gặp em nó. Tôi chết đi, không ai dìu dắt nó, tôi chỉ còn cách ký thác lại với anh.
- Anh yên tâm.
- Một lần nữa, tôi cám ơn anh.
Cheng Ho lóp ngóp bò dậy, mắt nhớn nhác nhìn chung quanh. Văn Bình biết hắn khát nước. Nếu chàng cho hắn uống, hắn sẽ chóng chết. Chàng bèn đỡ hắn nằm xuống:
- Đừng cử động mạnh bị mệt. Gương mặt anh còn sắc nhuận, anh chịu khó nằm yên, tôi sẽ cố gắng vận công tống độc cho anh.
Cheng Ho cười cay đắng:
- Huyệt tôi đã bị bế tỏa, anh không cứu sống tôi được đâu. Nếu thương tôi, xin anh đưa chai rượu Tapai trên bàn cho tôi uống một hớp. Rượu này được ngâm với rễ cây xạ rát[20] và xương lạc đà đực nướng đen tán nhỏ thành bột. Một danh y Ấn Độ trồng được một vườn xa rát trên miền núi Hy Mã Lạp Sơn đã biếu tôi một nắm rễ và dạy cách pha chế. Có 150 toa pha chế rễ cây xa rát. Toa bổ dưởng làm tăng bền bỉ mỗi khi gần đàn bà, già gần xuống huyệt vẫn khỏe như thanh niên ba mươi, nhưng cũng có toa pha chế đặc biệt tạo ra cảm giác tê mê. Anh ơi, tôi cần tê mê để ra đi nhẹ nhõm.
Văn Bình làm thinh, không tỏ phản ứng. Mặt Cheng nhăn nhó, trán hắn ríu lại, hắn đang đau đớn cực độ, chất rượi tapai ngâm rễ xa rát sẽ giúp hắn quên nợ đời chóng vánh. Nhưng chàng không có quyền đồng lõa với Tử Thần. Còn nước, còn tát.
Chàng bèn đứng lên, quay mặt ra cửa, hai tay chắp trước ngực để vận khí. Phải cần ba phút đồng hồ mới tập trung đủ chưởng phong vào đầu ngón tay. Chàng không ngờ nạn nhân nằm mọp trên giường lại còn sức lực chồm dậy, vớ lấy chai rượu ngâm thuốc.
Cheng thọc cổ chai vào miệng tu ồng ộc. Hốt hoảng, Văn Bình giằng ra, ném chai rượu xuống đất, vỡ tang tành. Cheng cười tươi, buông mình xuống nệm. Văn Bình cất tiếng, giận dữ:
- Tại sao anh làm thế?
Cheng đáp:
- Anh tha lỗi cho tôi. Tôi thường tự nhủ nếu chẳng may mắc bệnh nan y thì sẽ mượn thang ma phế của danh sư Hoa Đà để rút ngắn thời khắc hấp hối. Rượu xa rát này là ma phế thang của Hoa Đà đó. Anh có nghe nói đến Hoa Đà không? ông thầy thuốc từng mổ cánh tay của Quan Công, nạo chất độc ở đầu dính trong mũi tên của quân Tào dưới thời Tam Quốc ấy mà... Tào Tháo đa nghi, họ Tào đau đầu, Hoa Đà đòi cho uống ma phế thang rồi cho mổ óc, họ Tào bèn hạ ngục hoa Đà... Chết trong nhà giam, Hoa Đà để lại cho anh cai ngục họ Ngô bộ sách Thanh Nang, tức là bộ cẩm nang về nghề thuốc. Chẳng may, vợ anh cai ngục đem cuốn sách đốt cháy, anh ta chỉ giữ lại được mấy trang chót, dậy nghề thiến súc vật và nghề pha ma phế thang. Nhưng rồi kỷ thuật pha ma chế thang cũng thất truyền, ông thầy thuốc người Ấn Độ học lỏm được rồi truyền lại cho tôi. Có nhiều lối pha, pha nhiều thì mê, pha ít thì tâm thần lâng lâng... ha... ha... tôi sắp thoát được cõi đời bẩn thỉu...
Cheng đang cười ròn rã bỗng ngậm miệng. Rượu xa rát bắt đầu công phạt. Mắt hắn mở ra rồi nhắm lại. Văn Bình vội lay người hắn:
- Cheng Ho, có điều quan trọng hơn hết, anh lại quên nói. Độc chất Disa được cất trên đảo Hồng, nhưng là cất ở đâu?
Cheng thều thào như nói trong cơn mơ:
- Trong bản đồ.
- Bản đồ nào?
- Anh luồn tay xuống dưới nệm thì thấy. Nó rất quý giá. Anh nên cẩn thận vì Disa...
Tiếng nói của Cheng bị chìm lỉm trong cuống họng. Chàng tát má hắn với hy vọng ngăn chặn sự hôn mê:
- Chất độc Disa ấy hả?
Cheng buột ra một tiếng ngắn:
- Không.
- Vậy Disa là gì?
- Nàng.
- Nàng là ai?
- Disa.
- Dĩ nhiên chất độc Disa rất nguy hiểm. Bằng chứng anh bị nó nhiễm vào da và...
- Không... Disa ở đây không phải là hơi độc. Hoặc điệp vụ Disa mà anh có nhiệm vụ tiến hành. Mà là nàng...
- Một người đàn bà?
- Đẹp. Tuyệt đẹp.
- Tên nàng là Disa?
- Phải.
- Cheng, anh còn tỉnh không? Còn tỉnh hay đã mê man? Anh cố nhớ lại coi, Disa là tên của chất độc, Disa là tên của điệp vụ. Disa không phải là tên người...
- Anh tưởng tôi loạn trí hả? Hừ.... tôi sắp chết... chỉ một vài phút nữa, tôi chết. Song tôi vẫn còn sáng suốt kinh khủng. Yêu cầu anh nghe rõ lời tôi nói. Disa là một người đàn bà, một người đàn bà tuyệt đẹp. Disa... Disa... chà... mặt nàng đẹp ghê, thân nàng đẹp ghê... Disa... Disa...
Cheng Ho mở mắt trừng trừng nhìn bức tường trắng hếu trước mặt. Rồi như thể được uống thần dược, hắn chống tay, lấy trớn toan bước xuống giường. Nhưng hắn đã hụt chân ngã nhào, miệng hộc máu tươi đỏ lòm. Văn Bình nắm cườm tay và không tìm thấy linh mạch nữa. Hắn nghểng cổ gọi chàng rồi nói:
- Anh tha lỗi cho tôi. Tha lỗi cho...
Cheng Ho giẫy một cái rồi chết, trước khi sang bên kia cõi thế, hắn vẫn lẩm bẩm:
- Lam... Lam...
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Trong hồ sơ, Disa không phải là một người đàn bà đẹp tuyệt vời mà là một chất độc có tác dụng giết người kinh khủng không tiền khoáng hậu.
Hiện nay, danh từ "võ khí hơi độc và vi trùng" không còn làm dư luận sửng sốt nữa vì nước nào - nhất là các nước lớn - cũng có cơ quan nghiên cứu và chế tạo. Nhưng trong những ngày mở đầu thế chiến thứ hai, danh từ này đã gây chấn động mạnh mẽ. Đồng minh đã bàng hoàng khi nghe tin Hít Le xúc tiến sản xuất võ khí hơi độc và vi trùng. Mọi nỗ lực được tung ra hầu ngăn chặn âm mưu tiêu diệt nhân loại của Hít Le...
Gần 30 năm sau thế chiến thứ hai, một số bí mật ghê gớm về võ khí hơi độc và vi trùng được tiết lộ. Các yếu nhân đã biên soạn và xuất bản hồi ký. Những văn thư tối mật cũng được công bố. Do đó, người ta đã biết những chi tiết trong âm mưu của Đức Quốc Xã, một âm mưu mà nếu thành công sẽ thay đồi toàn diện bộ mặt của quả địa cầu.
Tuy nhiên, còn một số bí mật ghê gớm khác được giữ lại. Trong số này là những bí mật về chất độc Disa. Không hiểu sao MI-6 từng làm mưa làm gió tại Đông Nam Á đặc biệt tại Tân Gia Ba, mà không nắm được hồ sơ Disa. Và rốt cuộc là hồ sơ Disa được chuyển về Hoa Thịnh Đốn và cất giữ trong két sắt bất khả xâm phạm của Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ C.I.A.. ông tổng giám đốc Sì mít đích thân bút phê vào trang đầu của tập hồ sơ Disa như sau:
"Xếp lại, chờ biến chuyển mới."
Ông Sì-mít cho xếp lại vì từ ngày thế chiến chấm dứt đến giờ, trái đất trải qua nhiều nguy biến lớn lao như chiến tranh Cao Ly, chiến tranh Việt Nam, nhưng các tin tức hoặc nhân sự xa gần liên hệ đến Disa đều đắm trong màn tối.
Mãi đến thời gian gần đây, đột nhiên vụ Disa nổ bùng như trái siêu bom ngàn mê ga tôn. ông Sì-mít vội rút hồ sơ ám bụi ra nghiên cứu. Các lãnh tụ điệp báo trên thế giới được cấp tốc triệu tập để bàn luận. Rồi một kế hoạch hành động chung được chấp thuận...
Văn Bình được phái đi Tân Gia Ba.
Một thời gian trước ngày khởi hành, Văn Bình ghé văn phòng ông Hoàng để tìm hiểu nội dung điệp vụ Disa. Nội dung của nó có thể tóm lược như sau:
Cuối năm 1941, Nhật tấn công Trân Châu cảng, gây cảnh khói lửa trên toàn cõi Viễn Đông thì ở Tân Gia Ba, có một nhà bác học tên Fat-yew. Fat sinh trưởng ở Trung Hoa, xuất dương sang Mỹ du học từ tấm bé và tốt nghiệp những bằng cấp khoa học cao cấp nhất. Ra trường, Fat không thể hồi hương, mang tài năng để phục vụ Trung Quốc vì chiến tranh Trung-Nhật rục rịch bùng nổ. Cùng một số khoa học gia khác, Fat-yew phát minh một chất độc kỳ lạ, dường như nó được rút ra từ một giống cá lộng tong, có có thể pha hòa với nước dễ dàng vì không có màu sắc, lại không có mùi vị, nó nhiễm độc bằng cách thấm qua làn da, làm giây thần kinh tê liệt, buồng phổi ngừng thở, trái tim ngừng đập trong vòng 12 giờ đồng hồ.
Thật ra, Fat không chủ tâm chế tạo chất độc. Tình cờ ông đã tìm ra công thức trong một cuộc thí nghiệm về các loại cá độc. Ông tiến hành các cuộc thí nghiệm này trong khuôn khổ chương trình khảo sát thực phẩm chôn giấu dưới biển, do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và khuyến khích nhằm khai thác những nguồn dinh dưỡng bao la của ngũ đại dương[21].
Fat mê hoa phong lan nên đặt tên chất độc là Disa. Sau khi tìm ra Disa. Fat sợ hoảng hồn, vì định mạng ác nghiệt đã đặt vào bàn tay hiếu sinh của ông một võ khí tuyệt đối khả dĩ tàn sát hàng chục, hàng trăm triệu con người trong một lúc, không thuốc nào chữa khỏi.
Fat bèn ếm nhẹm kết quả của cuộc thí nghiệm. Nhưng sự ếm nhẹm này không đi đến đâu, vì mặc dầu Fat điều khiển và giữ vai trò quan trọng nhất, bên cạnh ông còn một nhóm cộng sự viên khác. Và một người đã trình báo với Ngũ Giác Đài. Dĩ nhiên, bộ Quốc Phòng Mỹ không thể bỏ qua một phát minh trọng đại như vậy. Fat được vời đến để tái diễn cuộc thí nghiệm dưới sự giám định của các chuyên viên quân sự về võ khí hơi độc và vi trùng.
Lương tâm bị cắn rứt dữ dội. Fat trốn khỏi Hoa Kỳ. Mục đích của ông là mai danh ẩn tích, sống để dạ, chết đem đi với công thức Disa. Ông theo một cô bạn gái chung thủy về Tân Gia Ba. Hai người sống cuộc đời vô danh trên đảo, cô bạn gái hành nghề y sĩ giải phẫu kiếm tiền nuôi ông, còn ông ở lì trong nhà, đọc sách và trồng phong lan.
Người ta vẫn chưa hiểu lý do nào thúc đẩy ông trở lại cuộc đời hóa học gia và chế tạo võ khí Disa. Một phần, có lẽ ông là người Tàu, ông cảm thấy đau xót trước cuộc tiến quân vũ bão của Nhật, đè bẹp Trung Quốc ông, và sửa soạn đè bẹp đảo Tân Gia Ba nơi ông đang sinh sống yên ổn. Ông nhận thấy không thể khoanh tay nhìn Nhật đại thắng. Trong một phút nào đó, ông nẩy ra ý định sản xuất chất độc Disa, dùng nó làm phương tiện lật ngược thế cờ.
Một phần là do sự thuyết phục của cô bạn gái khi ấy đã trở thành vợ ông. Nàng cũng là người Tàu, gia đình từng sống nhiều năm ở Viễn Đông. Vụ 85 phi cơ Nhật đánh đắm hai chiến hạm lớn nhất của Anh[22] ở gần đảo đã làm nàng xúc động dữ dội. Vì trong số 840 sĩ quan và thủy thủ bị thiệt mạng có những người nàng quen thân.
Nàng vận động ngầm với viên tướng tư lệnh xin phương tiện cho Fat-yew mở phòng phí nghiệm. Viên tướng này yêu cầu Fat tản cư qua quần đảo Sumatra hầu được an toàn hơn, song Fat cương quyết từ chối. Trước sự cứng đầu của Fat, người ta đành cho Fat hành động theo ý muốn. Fat không thể xử dụng các công ốc vì lệnh phá hủy tài sản trên đảo đã được ban hành, hơn nữa, đạo quân thứ 5 của Nhật có rất nhiều tai mắt có thể tìm cách ngăn cản, bắt cóc hoặc ám sát Fat, nên người ta bố trí cho Fat làm việc trong một xí nghiệp tư nhân trong khu Hoa Kiều. Đó là nguyên nhân thầm kín tại sao thống đốc Tô Mát không cho phép tướng Sim Sơn san thành bình địa các nhà máy của người Tàu.
Ngày 15-2-1942, Tân Gia Ba đầu hàng. Trước ngày đó, Fat-yew vẫn ở lại trên đảo. Ngày 12-2, phi cơ Nhật oanh tạc nhà máy mà Fat đặt phòng thí nghiệm, cả tòa nhà bị sập, nạn nhân lên đến ba, bốn trăm mạng, song Fat không bị thương, dụng cụ thí nghiệm cũng chỉ bị hư hao nhẹ. Fat bèn dọn đến bệnh viện Toàn Khoa[23] nơi vợ ông làm y sĩ giải phẩu.
Tình hình chung hoàn toàn tuyệt vọng. Gần một triệu người bị vây chặt trong một vùng đất rộng 5 cây số đường bán kính, nước máy chỉ còn đủ dùng trong vòng 24 giờ đồng hồ, lương thực thiếu hụt, phi cơ địch lại oanh kích liên tục và bừa bãi bất kể giờ giấc vì khi ấy không quân Anh đã hoàn toàn vắng bóng.
Bệnh viện Toàn Khoa, nơi Fat-yew tạm trú biến thành nhà xác khổng lồ, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, người chết la liệt, chôn không kịp, hoặc không có ai lo chôn, ngoài sân, trong nhà, trên giường, dưới đất, thậm chí trên bậc thang lầu cũng đầy ngập xác chết. Giữa quang cảnh hỗn loạn thê thảm ấy, Fat-yew hoàn thành xong những liều đầu tiên của độc chất Disa.
Trưa 13-2, dân chúng được lệnh đổ hết rượu. Trong khi hàng vạn chai huýt ki bị đập vỡ ngoài đường thì trong phòng thí nghiệm Fat-yew đóng độc dược vào thùng sắt.
Đúng 2 giờ chiều, một cuộc họp mật giữa các viên chức quân chính cao cấp diễn ra tại đồn Can Nin[24]. Cuộc họp này duyệt xét tình hình kháng cự trên đảo, tuy nhiên, vấn đề di chuyển chất độc Disa cũng được đề ra. Chỉ có hai nhân viên MI-6 biết rõ về chất độc Disa, các nhân vật khác phó hội hôm ấy không hề được hỏi ý kiến, và sau này, khi chiến tranh chấm dứt, họ được phỏng vấn thì họ đều nói không biết.
Ngày 14-2-1942, hai nhân viên MI-6 hộ tống vợ chồng Fat-yew trên đoàn tàu cuối cùng rời Tân Gia Ba. Khoảng 3.000 người, gồm nữ trợ tá, chuyên viên quân chính được chính thức tản cư trong ngày 14. Đó là chưa kể hàng ngàn người tản cư phi nhập, trong số có rất nhiều đào binh. Và đàn bà, trẻ con nữa. Mọi ngựời chất lên tàu lớn, tàu nhỏ, thuyền, đò đủ cở. Hầu hết đều bị tàu chiến và máy bay Nhật chặn đánh trước khi ra đến ngoài khơi và đều bị đánh đắm.
Vợ chồng Fat-yew cùng hại nhân viên MI-6 hộ tống được đưa lên tàu Li Wo[25]. Chiếc Li Wo rời đảo với 8 sĩ quan chỉ huy, 68 thủy thủ và một số hành khách không biết rõ là bao nhiêu. Con tàu bị phi cơ Nhật oanh kích liên tục, song ngờ sự điều khiển khéo léo của thủy thủ đoàn, nó không bị ăn bom. Không may cho nó, vừa thoát khỏi các đợt oanh kích dữ dội của không quân thì nó lại đụng đầu một bộ phận của hải quân Nhật trên đường đồ bộ Nam dương. Mặc dầu chỉ được võ trang đại bác cũ, với một khẩu 100 ly ọp ẹp và 13 viên đạn cuối cùng, cộng 2 khẩu trung liên, nó vẫn phải chống trả và kết quả nó bắn trúng một tàu vận tải, bốc cháy ngụt trời. Nó bị một chiếc tuần dương hạm Nhật hành hạ tàn nhẫn trong suốt giờ rưỡi đồng hồ. Sau khi xài hết 13 viên đạn, hạm trưởng ra lệnh mở hết tốc lực, tông con tàu đã bị méo mó và què cụt giữa đoàn công voa địch. Và nó bị bắn tan xác.
Chỉ có 10 người trên tàu Li Wo sống sót.
Trong số này không thấy tên vợ chồng Fat-yew và hai nhân viên MI-6.
Vụ độc chất Disa được giữ bí mật nên sự biệt tích của những người trong cuộc không gây ra phản ứng nào. Hơn nữa, tàu Li Wo vừa chìm ngoài khơi thì ở trên đảo, quân đội Nhật do tướng Yamashita chỉ huy đã trở thành chủ nhân ông, các viên chức Anh cao cấp đều bị cầm tù.
Sau đó, tổng hành doanh quân đội Anh tại Viễn Đông đã đặc biệt lưu ý đến sự biệt tích của Fat-yew. Tháng 9-1943, nghĩa là năm rưỡi sau, một lực lượng biệt kích được gửi đến vùng ven biển Tân Gia Ba.
Thư khố chiến tranh Thái Bình Dương ghi nhận là đai úy Lai ơn[26] được ủy thách thi hành kế hoạch Jaywick, gồm 3 chiếc ca nô, mỗi ca nô chở 2 đội com măn đô, với nhiệm vụ vược trùng dương đến sát đảo, gắn mìn từ thạch nặng 7 kí mỗi trái vào vỏ tàu Nhật bỏ neo ở hải cảng. Và kết quả là Lai-ơn thành công vẻ vang, 7 chiến hạm Nhật bị đắm. Hai đội com măn đô đã làm một việc không tiền khoáng hậu: họ đã lênh đênh trên biển đúng 48 ngày đêm, và vượt hơn 6.000 cây số, gặp hàng chục khó khăn, tính mạng luôn luôn bị đe dọa.
Kế hoạch Jaywick do đại úy Lai-ơn thực hiện mới là công tác dò đường. Đầu năm 1944, MI-6 phái sang một đội biệt kích khác, gồm toàn người nhái kinh nghiệm, lục lọi vùng biển nơi chiếc Li Wo bị bắn chìm.
Tháng 9-1945, Tân Gia Ba thoát khỏi ách Nhật. Tình báo Anh Quốc lập tức bắt tay vào việc tìm vớt xác tài Li Wo. Họ vẫn chẳng thấy gì hết. Vợ chồng Fat-yew và hai nhân viên MI-6 tiếp tục biệt tích, MI-6 tạm cho là họ đã bị cá ăn thịt. "Tạm cho" vì MI-6 không nắm được chi tiết cụ thể nào chứng tỏ họ đã thật sự có mặt trên tàu Li Wo đến khi tàu đắm. Vì ngay cả tướng Percival ra lệnh tản cư vợ chồng Fat-yew cũng chỉ biết là họ đã rời đảo, còn rời giờ nào, có đáp tàu Li Wo hay không, họ còn sống hay đã chết, thì hoàn toàn mù tịt.
Hồ sơ Disa được cất dưới đáy tủ MI-6 ở Luân Đôn.
Đối với MI-6 vụ Fat-yew được coi như kết thúc, gia đình Fat thiệt mạng, những chai lọ đựng chất độc rớt xuống đáy biển. Những chai lọ này không nhiễm độc đại dương vì chúng được đóng kỹ trong thùng thép, gồm nhiều lớp vỏ chồng chất lên nhau, như thể bình thủy đựng nước nóng. Theo MI-6 thì đáy biển chung quanh Tân Gia Ba bị lún sâu sau khi Pháp thí nghiệp bom nguyên tử ở Tân Đảo kế cận nên thùng thép độc dược Disa bị kẹt trong những hang ngầm, và không có hy vọng nào trục vớt lên nữa.
Tình báo Trung Hoa quốc gia lại không nghĩ như MI-6. Họ có nhiều nhân viên trong các bang Hoa kiều ở Tân Gia Ba nên họ tiếp tục công cuộc điều tra. Sau ngày Mao làm chủ lục địa, họ chuyển hồ sơ Disa cho C.I.A..
Ai cũng tưởng vụ Disa đã bị thời gian nhận chìm. Không ngờ nó chỉ chợp ngủ hơn 20 năm ròi thức dậy. Thức dậy với những đe dọa ghê gớm của trái siêu bom nguyên tử treo trên đầu nhân loại.
Một buổi đẹp trời kia, tổng hành doanh C.I.A. ở Lan gờ li tiếp được một bức thơ lạ. Bức thư được đánh máy, chỉ gồm mấy chữ cộc lóc:
"Hãy mở hồ sơ Disa."
Một bức thư tương tự được gởi tới tổng hành doanh MI-6 ở Luân Đôn. Hai ông Sì-mít - và M. tổng giám đốc C.I.A. và MI-6 gặp nhau để bàn bạc. Thoạt tiên, hai ông cho rằng bức thư lạ chỉ là trò đùa tinh quái của một cựu viên chức an ninh nào đó ở Tân Gia Ba, gần xa dính líu đến vụ Disa. Hai ông mở lại tập hồ sơ ám bụi nghiên cứu kỹ lưỡng rồi quyết định chờ đợi. Vì nếu là công việc làm ăn có tính toán, người lạ sẽ gởi thư tiếp.
Hai ông khỏi phải chờ lâu lắt. Vì chỉ một tuần sau, họ nhận được lá thư mới. Nội dung như sau:
"Nếu quý vị muốn nhận mẫu hàng trước để làm bằng, chúng tôi xin thỏa mãn. Quý vuị hãy đăng trong mục Rao Vặt của nhật báo Pháp Buổi Chiều ra trong tuần này một bản tin ngắn gởi cho ông Hsiang, nhắn là chấp thuận điều kiện, đồng thời cho một địa chỉ nào đó tại Ba Lê hầu ông Hsiang có thể liên lạc thư từ."
Từ đó, thư đi thư lại giữa một hộp thư của C.I.A. ở Ba Lê và con người tự xưng là Hsiang. Một tháng sau mới có một bức thư quan trọng:
"Tiếp theo những thư từ trao đổi giữa quý vị và chúng tôi, xin đính kèm theo đây cái ve đựng chất Disa.
Quý vị đã giữ hồ sơ Disa nên không thể không biết rằng chất Disa được đóng trong nhiều thùng thép khác nhau. Ve này được lấy ra từ thùng thép nhỏ nhất. Nó được làm bằng thủy tinh riêng, rớt xuống đất không vỡ, nút nó được khằng kỹ lưỡng như nút chai nước hoa, hơn nữa, nó còn được bọc sáp bên ngoài. Quý vị sẽ có thể nhìn thấy là vỏ sáp còn nguyên vẹn. Đề phòng tai nạn, nó còn được bỏ trong hộp thép có nắp, và nắp mở cũng khằng kín bằng sáp. Yêu cầu quý vị thận trọng: khi mở hộp cũng như mở ve, không được đặt gần nơi phát nhiệt lượng như lò sưởi, tủ lạnh, vân vân... vì nhiệt lượng có thể làm nổ.
Việc gì ra việc nấy, chúng tôi yêu cầu hoàn trả cho chúng tôi sổ tiền 20 đô la Mỹ, tổng cộng tiền tem, tiền gửi bảo đảm từ trước đến nay. Riêng về ve Disa, xin biếu không để gây tín nhiệm.
Sở dĩ chúng tôi gửi ve Disa đến quý vị là vì quý vị còn nghi ngờ. Chúng tôi giành cho quý vị một thời gian để thí nghiệm, nghiên cứu và bàn cãi vì điều kiện của chúng tôi là hai tháng tròn kể từ ngày ve Disa được gửi đi.
Điều kiện được liệt kê như sau:
Quý vị sẽ chuyển vào trương mục của chúng tôi tại ngân hàng O.D.B.[27] ở Thụy Sĩ sổ tiền 20 triệu Mỹ Kim. Xin nhắc lại, 20 triệu Mỹ Kim. số tiền này được đổi lấy toàn thể những thùng thép đựng Disa do Fat-yew chế tạo.
Xin quý vị miễn trả giá. 20 triệu đô la Mỹ nhiều đấy, song nó chỉ bằng cái móng tay đối với những quốc gia từng vãi hàng tỷ đô la để phóng phi thuyền lên mặt trăng. Phương chi, 20 triệu đô la này sẽ không do một quốc gia nào đơn phương thanh toán, mà do các đồng minh trong khối Tây Phương hùn góp.
Trong trường hợp quý vị không chấp nhận, chúng tôi đành phải thương lượng với phe chổng lại quý vị. Nói rõ hơn, chúng tôi sẽ tiếp xúc với GRU Sô Viết và Quốc Tế Tình Báo Sở Trung Hoa. Chúng tôi nghĩ rằng Sô Viết và Trung Hoa sẽ trả tiền ngay, không mất thời giờ mặc cả lôi thôi. Quý vị hẳn đã tiên liệu được trường hợp GRU và Quốc Tế Tình Báo Sở trở thành sở hữu chủ các thùng Disa. Chúng tôi tin chắc họ sẽ không ngần ngại dùng nó làm áp /ực trên trường chính trị quốc tế.
Trong trường hợp quý vị chấp thuận, xin cắt cử một nhân vật có thẩm quyền tiếp xúc với chúng tôi. Với nhân vật này, chúng tôi sẽ nói rõ về thể thức giao hàng và thể thức trả tiền. Để tiện việc, chúng tôi mạn phép đề nghị ông Cheng Ho ở Tân Gia Ba làm đại diện của quý vị để gặp gỡ chúng tôi. Cheng Ho từng được người Anh khen ngợi trong những ngày kháng Nhật trên đảo, trước kia là cán bộ hữu công của tình báo Trung Hoa quốc gia và hiện nay có liên hệ với C.I.A., chúng tôi thiết nghĩ không ai hội đủ điều kiện bằng Cheng để tiếp tục cuộc điều đình.
Chúng tôi đã tính toán và sắp đặt chu đáo. Việc chúng tôi làm hôm nay không phải là ngẫu hứng hoặc phiêu lưu liều lĩnh. Mà là kết quả của nhiều tháng, nhiều năm nghiên cứu tỉ mỉ.
Cầu mong Thượng Đế ban phép cho quý vị được sáng suốt để tránh những thảm cảnh mới cho nhân loại.
Nay kính Hsiang-pen Lih.
Bức thư của Hsiang đã mang lại cho ông Sì-mít, tổng giám đốc C.I.A. khá nhiều sửng sốt. Hsiang phải là kẻ có tai mắt bên trong C.I.A. mới biết được hoạt động của Cheng Ho. Dầu sao bức thư cũng giúp C.I.A. xác định được một điểm quan trọng: Hsiang có mặt ở Tân Gia Ba và có thể là các thùng sắt đựng độc dược Disa vẩn còn ở trong vùng.
Ông Sì-mít thảo luận với ông M. Và các đồng minh khác, trong số có ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật Vụ Nam Việt. Ông Sì-mít bằng lòng trả hết số tiền 20 triệu mỹ kim do Hsiang đòi hỏi với điều kiện các cơ quan bạn giao cho ông toàn quyền hành động, và riêng MI-6 đảm bảo sẽ thuyết phục Tân Gia Ba hợp tác chặt chẽ.
C.I.A. mở lại hồ sơ cá nhân của Cheng Ho mồ xẻ từng li từng tí.
Cheng xuất thân từ một gia đình không tai tiếng và suốt từ ngày cắp sách đến trường đến khi thành nhân, Cheng chưa làm điều gì trái luật pháp hoặc bị dư luận dị nghị. Hắn lại lập được nhiều thành tích can đảm trong thời gian Tân Gia Ba bị quân Nhật bao vây. Tình báo Trung Họa quốc gia không ngớt lời khen ngợi. Người Ang cũng cấp bằng tưởng lục. Và trong những năm phục vụ C.I.A., hắn đã làm cấp trên vừa lòng.
Tuy nhiên, hồ sơ cá nhân của Cheng Ho có một vài điểm cần được tìm hiểu cặn kẽ hơn nữa. Hắn có bộ vó hiền lành, ốm o, nhưng thật ra hắn là võ sĩ hữu hạng, hắn đã mở trường dạy võ Thiếu Lâm ở Chợ Lớn. Hắn học võ khi nào? Học võ với mục đích gì? Tại sao không dạy ở Tân Gia Ba mà lại cất công đến Sàigòn mở trường? Đời tư của hắn lại chứa đựng nhiều bí mật. Sau thế chiến, dường như mẹ hắn trở về Ấn Độ rồi biệt tích luôn. Người em gái hắn biệt tích trong cuộc di tản khỏi đảo năm 1942 và hắn không hề nhắc tới. Vợ hắn cũng là một đề tài thắc mắc. Khu Hoa kiều có hai chị em hoa khôi, hàng trăm thanh niên Tàu bỏ ăn bỏ ngủ, thế mà Cheng đã quá tứ tuần, chẳng lấy gì làm đẹp trai và giàu có lại vớ được cô chị, Vân Kiều để gá nghĩa trăm năm. Và không hiểu sao Vân Kiều lại mắc bệnh thần kinh và cũng biệt tích?
Vì những thắc mắc này, C.I.A. chỉ cho phép Cheng Ho đại diện để thương lượng với Hsiang nhưng không được trao toàn quyền. Người có toàn quyền quyết định tại chỗ là đại tá Z.28, tức Tống Văn Bình của sở Mật Vụ Việt Nam.
Do đó, Văn Bình tất tưởi đến Tân Gia Ba.
Nhưng chàng chỉ đến nơi kịp thời để vuốt mắt cho Cheng Ho, sợi dây liên lạc duy nhất với Hsiang-pen Lih, chủ nhân ông các thùng thép đựng chất độc Disa có thể tàn sát cả nhân loại....
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Tuy đã chờ trước cái chết của Cheng, Văn Bình vẫn bàng hoàng khi thấy hắn co quắp trên nền phòng, tay chân cứng đét, mặt trợn ngược, lộ toàn tròng trắng. Dưới ánh đèn nê ông xanh, da mặt hắn tím bầm như vỏ trái bồ quân. Thế là hết. Cheng Ho là điệp viên chuyên nghiệp, bạc nửa đầu trong nghề đi ngang về tắt, quen thuộc nếp sống thận trọng, rốt cuộc vẫn chết oan uổng, chết tức tưởi, chết kỳ cục như kẻ tập sự, non nớt và ẩu tả.
Văn Bình trải tấm địa đồ nhỏ bằng bề mặt cuốn vở học trò lên mặt bàn. Đó không phải là địa đồ in mà là địa đồ vẻ bằng tay trên giấy mỏng. Trên địa đồ, những tên thành phố, làng mạc không được ghi. Dọc bờ biển chỉ thấy cái khoanh tròn đỏ hoét bao bọc một hòn đảo nhỏ xíu.
Đảo Hồng...
Cheng không chia tỷ lệ xích nên chàng không ước lượng được khoảng cách từ thị trấn Tân Gia Ba ra đảo Hồng. Chàng ngậm nghĩ một lát, đoạn bắt đầu lục lọi túi xác chết, với hy vọng tìm thêm chi tiết cụ thể giúp chàng tiến hành điệp vụ thắng lợi.
Nhưng chàng vừa mó đến áo vét tông của Cheng Ho đã vội ngừng tay. Vì từ góc phòng vẳng lại tiếng reng reng đều đặn.
Tiếng chuông điện thoại.
Trời không còn sớm, thế tất khách gọi điện thoại cho Cheng Ho phải là loại khách đặc biệt.
Chàng áp ống nghe vào tại song chưa cất tiếng. Đầu dây, người gọi cũng nín khe. Một phúc nặng nề trôi qua, người đối thoại mới đằng hắng rồi hỏi giọng kênh kiệu:
- Anh Cheng hả?
Văn Bình đáp "phải" một tiếng ngắn. Chàng không dám nói lớn và nói nhiều sợ lộ tẩy, vì chàng có ấn tượng nhiều chuyện sôi sục sắp xảy ra.
Vẫn giọng nói kênh kiệu:
- Tôi đây. Anh nhận ra tiếng nói của tôi chưa?
- Rồi.
- Vậy anh còn đợi gì mà chưa cho biết quyết định.
"Tiếng nói của tôi" là ai? "Quyết định" vừa được người đối thoại nhắc đến là quyết định gì? Những danh từ tối như đêm ba mươi Tết làm Văn Bình tắc tị, tiến thoái lưỡng nan. Chàng bèn ừ hử:
- Xin thư thả...
Người đối thoại hét oang oang:
- Hừ... tôi không thích những kẻ nuốt lời hứa. Anh đã xin tôi dành thời gian suy nghĩ. Tôi đã chấp thuận. Anh đòi một số tiền lớn, lớn đến nỗi không ai dám tin là thật, tôi cũng đã chấp thuận. Lẽ ra hồi tối anh phải trả lời dứt khoát, anh lại đình hoãn thêm nữa. Nhưng giờ này tôi không thể cho phép anh tiếp tục ỡm ờ. Tôi vừa được tin...
Người đối thoại ngưng nói, dường như hắn cảm thấy bị hớ. Văn Bình từng nổi danh khôn ngoan thế mà lúc ấy lại vụng về ngoài sức tưởng tượng. Chàng vội hỏi:
- Ông vừa được tin gì?
Chết rồi... hắn đã hớ, chàng lại hớ không kém. Chàng nghe hắn lẩm bẩm "lạ quá" rồi hắn đổi giọng nói:
- Tin gì kệ xác tôi. Anh đã biết tôi là ai vậy anh nói lên xem đúng không?
Chàng giả bộ cười trừ. Cụp một tiếng khô khan. Người lạ cắt điện đàm.
Nghĩa là hắn đã biết chàng giả mạo tiếng nói của Cheng Ho.
Văn Bình điềm tĩnh ngồi xuống ghế, ngón tay chặn bốn góc tấm địa đồ bằng giấy pơ luya cho nó khỏi cong, đoạn chụp bằng mắt tất cả người đường nét. Chàng khỏi cần nhọc công vận dụng trí nhớ. Đảo Tân Gia Ba từa tựa như hạt hạnh nhân, bất cứ cuốn sách địa lý nào cũng có hình. Chàng chỉ cần ghi nhớ diện tích nằm trong khoanh tròn đỏ. Diện tích này là đảo Hồng. Đảo Hồng với Hsiang-pen Lih. Đảo Hồng với những đầu mối cực kỳ bí mật của điệp vụ thùng thép độc dược Disa...
Xong xuôi chàng quẹt diêm, đốt cháy tờ giấy ra than. Ngay cả những mẩu than vụn cũng được chàng chiếu cố đặc biệt. Chàng gói cẩn thận, mang vào phòng tắm, từ từ đồ hết xuống ống cống lavabô.
Trước khi tháo lui, chàng lục lọi khắp nhà. Trong căn nhà khá rộng, chỉ thấy mỗi một khung ảnh đàn bà. Tuy ảnh không đề tên, song chàng đã biết là Vân Kiều. Chị của Vân Anh. Hai chị em như đúc cùng một khuôn.
Không rõ cô chị hơn cô em mấy tuồi, nhưng nhìn trong ảnh, Vân Kiều có vẻ trẻ măng. Trẻ như thể nàng làm em út cô vợ của Agong. Bức hình to bằng tấm cát pốt tan được lồng trong khung vàng, Văn Bình gỡ cái khung, cất vào ngăn kéo, còn bức hình màu diễm lệ được chàng bỏ luôn vào túi.
Thấy trên bàn có chùm chìa khóa xe, chàng bèn thủ luôn. Biết đâu đấy... ngự xe nhà vẫn khoái hơn tắc xi ọc ạch, chạy chậm như rùa.
Chàng rảo qua hành lang treo đầy tranh Tàu và đèn lồng. Pho tượng Di Lặc vẫn trầm mặc, bên cạnh pho tượng thần ái tình Shiva cười duyên. Đột nhiên nhởn quang của chàng bắt gặp một bức họa Trung Hoa hơi khác thường. Trên góc trái có giòng chữ nhỏ viết đá thảo, bay bướm và nét sắc như lưỡi gươm "trông người lại gẫm đến ta, kỷ niệm ngày đến thăm của đô đốc Cheng Ho." Bức tranh này vẽ một cỗ "thuyền rồng" uy nghi đang lướt sóng, đứng chễm chệ ở mũi thuyền là một tướng Tàu mặc nhung phục thủy binh, tay giương cung, trên vạt áo bào có hai chữ Cheng Ho, và bên dưới có con số 1409.
Văn Bình ngắm bức tranh mãi không chán. Viên tướng trong tranh cũng mang tên Cheng Ho. Bí mật... hoàn toàn bí mật. Và 1409 là cái gì?
Chàng lắc đầu, xua đuổi những thắc mắc đang xoáy tròn trong óc, rồi bước xuống thang. Ra đến sân sau, chàng suýt vấp phải chân bàn ping pong. Khi vào nhà, trời có phần sáng hơn, lại có thằng Sue dẫn đường nên Văn Bình không va chạm đồ vật. Tuy nhiên, trong cái rủi đôi khi có cái may, chàng suýt vấp nên phải đứng thẳng để lấy thăng bằng và lúc ấy chàng mới khám phá ra một chi tiết khác thường.
Cách đây nửa giờ, hai cây vợt được đặt chặn lên mấy trái banh tròn trắng xóa. Chàng đã nhìn theo thằng Sue. Nó đi thẳng một mạch, không đụng đến cái bàn ping pong.
Vậy mà giờ đây, nhưng trái banh trắng xóa đã lặn tứ tán. Trên bàn, trong tầm tay của chàng, chàng chỉ thấy hai trái. Sự kiện này có nghĩa là trong khi chàng ở trên lầu với Cheng Ho thì có người lạ lẻn vào sân sau. Chắc là người lạ, vì người quen - như thằng Sue chẳng hạn - khó thể vụng về đến đỗi ngã nhào vào đống banh và vợt.
Văn Bình có cảm giác như toàn thân chàng bị điện giựt mạnh. Chàng văng mình, ép sát tường. Cũng trong giây đồng hồ căng thẳng này, một tiếng bụp rất nhỏ được cất lên, và một vòng lửa màu da cam lóe tròn cách chàng chưa đầy 2 mét.
Bản năng tự vệ của chàng đã cứu chàng khỏi chết kiịp thời. Vì tiếng bụp và vòng lửa màu da cam là viên đạn được khạc ra khỏi nòng súng. Kẻ bắn chàng lảy cò trong khi chàng thay đồi vị trí. Nếu chàng phản ứng chậm một phần trăm tích tắc đồng hồ, chàng đã ăn kẹo chì.
Thời giờ quá gấp rút, chàng không được phép tiếp tục né tránh để tìm hiểu căn cước đối phương trước khi phản công. Chàng phải chặn họng hắn bằng không viên đạn thứ nhì sẽ xuyên thủng da thịt chàng.
Bắn hụt, kẻ địch có vẻ luống cuống. Bằng chứng là hắn vướng tay trong cái lưới chắn ngang mặt bàn ping pong. Văn Bình tung cao chân trái. Địch lãnh luôn ngọn độc cước vào cằm. Hắn lộn ngược ra sau. Khẩu súng văng rớt trên sàn gạch.
Văn Bình quỳ xuống nghe ngóng.
Ngoài âm thanh do khối thịt và khẩu súng gây ra trên sàn gạch, không còn tiếng động khả nghi nào nữa. Trong nhà của Cheng Ho, chỉ có một tên địch mai phục. Chàng không nghĩ rằng nạn nhân vừa bị chàng đánh ngã là đàn em của trùm Phản Gián địa phương Lim Koon. Hai nhân viên của Lim Koon mặc âu phục đàng hoàng. Chúng lại béo phục phịch. Nạn nhân này mặc đồ Tàu và gầy nhẳng như cây cau. Vả lại, chàng không tin là đàn em Lim Koon được lệnh hạ thủ chàng bằng súng...
Họ là địch. Nhưng địch là ai?
Tiếng rên của nạn nhân nhỏ dần, thoạt đầu hắn còn kêu "đau quá, chết mất." Mấy phút sau hắn chỉ còn ư ử. Rồi hắn quẫy mình, bàn tay vỗ bắp đùi đen đét.
Rồi hắn câm bặt.
Hắn đã chết.
Trong đời, Văn Bình từng giết nhiều người bằng một ngón đòn nhẹ. Nhưng dầu sao nó cũng là atêmi đánh trúng huyệt đạo. Đằng này cú đá của chàng chỉ tông xương hàm, tối thiểu là gây bất tỉnh, tối đa là trọng thương. Nạn nhân bị mạng vong là điều chàng không hề nghĩ tới. Thì ra võ công của chàng đã tiến vượt bực mà chàng không hay biết.
Trong bóng đêm, chàng lần mò lại gần xác chết. Làn da hắn còn nóng. Nhưng chàng luồn tay vào trong áo thì tim hắn ngừng đập. Chàng lần lượt lục túi, và như chàng tiên đoán, nạn nhân không mang theo giấy tờ. Sự kiện này càng chứng tỏ nạn nhân không phải là đàn em của trùm Phản Gián Lim Koon.
Chàng đứng dậy, bỏ ý định ra khỏi nhà bằng ngõ sau. Chàng bước qua căn phòng có cầu thang để ra mặt tiền. Qua một căn phòng nữa mới đến nơi Cheng tiếp khách. Bên ngoài là cửa hàng, cửa phòng được khóa chặt, chàng phải mở bằng sợi thép. Máy điều hòa khí hậu trong phòng vẫn chạy nên căn phòng mát rợi. Không sợ bên ngoài nhìn thấy, vì cửa đóng kín, chàng vặn đèn.
Một dãy kệ gỗ chạy dọc theo tường phòng, từ mặt đất lên gần sát trần, trên kệ được trình bày hàng trăm kỷ vật nhập cảng, đủ cỡ, đủ hình thù, đủ loại và màu sắc. Bên cạnh những búp bê phụ nữ mặc áo dài Việt tha thướt và những búp bê kiếm sĩ Nhật còn có những pho tượng lingam và yoni bằng gỗ, bằng đồng được gọt trạm tuyệt khéo giống hệt bộ phân sinh dục nam nữ. Trên mỗi kỷ vật đều treo mẩu giấy cạt tông nhỏ xíu, đề giá tiền. Cheng Ho làm việc có vẻ ngăn nắp, khoa học, và dường như tiệm bán kỷ vật này đã mang lại cho hắn một nguồn lợi tức dồi dào, khỏi cần lãnh lương C.I.A., hắn vẫn có thể sinh sống sung túc.
Cái bàn giấy bằng sắt sơn xanh, có ghế xoay kiểu Mỹ được kê gần góc. Văn Bình lưu ý đến cái máy điện thoại màu đỏ. Nó không phải là máy điện thoại thông thường. Nó được nối liền với cái hộp sắt, trông hao hao như máy thu thanh xách tay, bên trên gắn nhiều nút song song. Cái hộp sắt này là máy scrambler, bộ phận điện tử đảm bảo an toàn, người ngoài nghe lén không thể hiểu rõ nội dung câu chuyện. Máy scrambler của Cheng Ho mang nhãn hiệu chế tạo ở Tây Đức, gần 5.000 đô la một bộ. Phải là kẻ có tiền rừng bạc biển mới sắm nổi. Nếu do C.I.A. trang bị thì Cheng phải là nhân viên được tín nhiệm và khá quan trọng.
Chàng đang thử nút scrambler thì chuông điện thoại reo. Lạ lùng... hồi nảy, chuộng điện đã reo trên lầu, người đối thoại tự ý gác máy sau khi nói những câu khó hiểu và khám phá ra chàng là Cheng giả Mao. Giờ đây, người lạ gọi lại chăng?
Chàng không tin. Chờ chuông reo hồi lâu, chàng mới nhấc lên. Chàng mỉm cười khi nhận ra giọng nói quen thuộc của Agong. Và Agong chỉ nghe một tiếng alô độc nhất của chàng là nói luôn một hơi:
- Tôi đây, Agong đây. Anh nhận ra tôi chưa?
Văn Bình đáp:
- Rồi.
- Anh cứ trò chuyện tự nhiên. Vì điện thoại của tôi cũng như của Cheng đều được gắn scramble lọc tiếng.
- Lim Koon nghe được không?
- Không. Cheng cũng dặn anh đề phòng Lim Koon hả? Chẳng sao đâu. Lim Koon như cái thùng rỗng, kêu thật to nhưng giá trị của hắn chỉ là con số dê rô to tướng. Cheng đâu? Hắn bớt chưa?
- Không bớt.
- Nghĩa là?
- Chết.
- Trời ơi. Chết vì Disa?
- Phải. Tôi không rõ bị nhiễm độc bằng cách nào. Khi tôi đến thì hắn đã hấp hối.
- Hắn có kịp trối trăng gì không?
- Không có gì quan trọng. Ngoại trừ bản địa đồ, ghi nơi tiếp xúc với Hsiang-pen Lih và cũng có thể là nơi cất giấu các thùng sắt chứa chất Disa.
- Ở đâu?
- Ngoài khơi. Gọi là đảo Hồng.
- Xác Cheng còn ở trong nhà?
- Còn. Tôi toan ra bằng cửa hậu thì bị bắn lén. May thay tôi không trúng đạn. Cheng còn nằm trên lầu. Nếu anh có phương tiện...
- Hiểu rồi. Anh muốn tôi mang thi thể của Cheng đi?
- Phải. Tôi sang đảo ngay. Nội đêm nay, tôi sẽ chở xác của Cheng ra biển.
- Không nên. Quăng xác xuống biển có thể làm nước nhiễm độc. Đề nghị anh đào huyệt chôn ngay trong nhà. Hoặc tốt hơn là...
- Hiểu rồi. Tôi sẽ thủ tiêu bằng acit. Anh mặc tôi lo liệu. Còn về phần anh, cẩn thận, kẻo lây thì khốn.
- Anh yên tâm.
- Lát nữa anh về đâu?
- Về khách sạn anh đã biết.
- Nếu không có gì trở ngại tôi sẽ tới gặp anh. À, tôi vừa nhận được công điện hỏa tốc, nhờ chuyển lại cho anh.
- Mật mã?
- Phải. Mật mã, song là mật mã của C.I.A., không phải mật mã của sở Mật Vụ mặc dầu người gởi là ông Hoàng. Có lẽ ông Hoàng đã đồng ý với C.I.A.. Nội dung của công điện là yêu cầu anh hành động chớp nhoáng, ráng giải quyết nội vụ trong vòng 24 giờ đồng hồ, vì cơ quan an ninh địa phương có thể xía vào, đòi quyền làm chủ.
- Lim Koon đòi chỉ huy điệp vụ Disa?
- Không những muốn làm xếp nhất, hắn còn muốn tống xuất anh lên chuyến bay sớm nhất trở về Sàigòn. Nhưng hắn chi dám tống xuất anh trong trường hợp anh làm tổn thương cục tự ái lớn bằng trái ba lông trong đầu hắn. Hồi chiều tôi sơ ý quên nói một điều quan trọng. Sự hiện diện của anh trên đảo đã được thông báo cho Lim Koon, và hắn sẽ sai nhân viên bám sát anh từng bước. Nhân viên của hắn ngu như bò, chủ nào tớ ấy mà anh, anh đừng thèm tức giận, chúng rượt theo ông già run lẩy bẩy còn bị ăn bụi thì chúng mất hút anh là cái chắc... Anh đụng đầu bọn nhân viên xuẩn ngốc của Lim Koon chưa?
- Chưa.
- Lát nữa, ra đường sẽ gặp nó. Thôi, chúc anh may mắn.
Agong cười ha hả rồi cúp. Văn Bình ngơ ngẩn giây lâu, với cái ống nghe kêu vu vu. Bạn đồng nghiệp, anh em cột chèo, cố tri từ thuở thanh niên, bị chết một cách tức tưởi mà Agong cười ha hả kể cũng lạ thật. Có lẽ một phần tư thế kỷ sống trong sự căng thẳng, ngày đêm cận kề Tử Thần trong thị trấn Tân Gia Ba ăn bom đạn thường trực của Nhật cũng như nghề điệp báo hành động, đã làm Agong chai đá lì lợm.
Văn Bình mở ngăn kéo bàn giấy ra lục lọi. Bên trong toàn là giấy tờ thương mãi thuần túy. Tuy nhiên, khi chàng lật tấm bì đầy mực trải trên buya rô, chàng cảm thấy nhột nhạt, một sự nhột nhạt khó thể giải thích.
Vì bên dưới tấm bìa là một bức tranh. Đúng hơn, một bức phóng họa bằng chì than, nét vẽ hao hao nét vẽ mực tàu trong bức tranh viên tướng mặc nhung phục thủy binh ở hành lang trên lầu. Họa sĩ của hai bức chỉ là một mặc dầu lối vẽ thay đồi. Điều làm Văn Bình nhột nhạt là bức họa ở đây cũng có viên tướng quen thuộc mang tên Cheng Ho trên vạt áo bào.
Và có một hàng chữ khác thường:
"Dầu sao mình cũng phải sống. Cheng Ho đã lập được thành tích rạng rỡ trong thế kỷ thứ 15. Mình phải bắt chước đô đốc Cheng. Mình không được quyền chán đời..."
Không cần suy tính, Văn Bình rút bức phóng họa khỏi tấm bìa dầy, gấp làm tư, rồi làm tám. Chàng có linh tính là viên tướng Tàu trong tranh có liên hệ đến đời tư của Cheng Ho. Chàng quyết định khám phá bí mật.
Chàng tắt đèn phòng giấy, mò mẫm ra ngoài cửa hàng. Chàng hé cửa, quan sát mặt đường và hàng cây um tùm. Chàng không thấy ai. Dầu thấy nhân viên của Lim Koon chàng cũng bất chấp. Thời gian 24 giờ đồng hồ quá ngắn ngủi, chàng không thể giữ kẻ thêm nữa. Muốn thành công đúng kỳ hạn ông Hoàng ấn định, chàng phải đốt cháy giai đoạn.
Chàng nghênh ngang hút thuốc Salem, nện gót giày trên đường Nam Kiều vắng vẻ. Qua khỏi ngã ba, chàng vớ được một chú tắc xi vừa đổ khách.
Tân Gia Ba là một thành phố thanh bình, ăn chơi suốt đêm, người Tàu lại siêng năng một cây nên giờ nào cũng có tắc xi. Giá biểu ở đây khá rẽ, cây số đầu tiên chỉ mất 60 xu[28] và giống như Sàigòn, nạn tắc xi không bẻ khóa, không tính tiền theo đồng hồ và nạn tắc xi lậu ngày một bành trướng mạnh mẽ.
Bởi vậy Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy xe tắc xi không có đồng hồ, bên trong lại khá sạch sẽ. Gương mặt gã tài xế tròn xoe như mặt nguyệt, cổ gã đầy mỡ, gã lạch bạch xuống xe, mở cửa mời chàng. Diện mạo của gã hơi ngây ngô, miệng gã lại cười toe toét như cái ống phóng nên Văn Bình cảm thấy an tâm.
Chàng cho một địa chủ hú họa ở phía Bắc thành phố rồi lục túi lấy Salem ra hút.
Nhưng sau khi gõ đầu điếu thuốc chàng lại nhét vào bao, không hút. Một chi tiết quan trọng vừa đập vào trí nhận xét của chàng.
Tắc xi mới vượt được một quảng đường ngắn. Theo luật giao thông trên đảo, xe phải chạy bên trái, song tài xế lại men theo lề mặt. Nghĩa là gã Tàu có bộ mặt phúc hậu này chỉ là tài xế đội lốt. Không những thế, hắn còn là người ngoại quốc vừa chân ướt chân ráo đến đảo. Nếu đã sống lâu trên đảo, hắn không thể không am hiểu luật giao thông đã có từ ngày người Anh cai trị.
Văn Bình nhếch mép cười thương hại. Chàng thương hại gã tài xế giả mạo kiêm nhân viên hành động sắp sửa bị chàng làm thịt. Chàng thương hại luôn cả sợ điệp báo nào đó sắp sửa mất một cộng sự viên... ngu như bò.
Chàng bèn đập nhẹ trên vai hắn. Hắn thắng ngay lại:
- Chưa đến nơi mà...
Dường như hắn vừa nhớ đến luật giao thông bên trái thì Văn Bình ra lệnh cho hắn đậu xe. Hắn ngoảnh cổ nhìn chàng. Chàng nhún vai:
- Anh mới đến Tân Gia Ba hả?
Mặt hắn hơi biến sắc. Hắn nuốt nước miếng:
- Vâng. Mới đến.
- Thảo nào. May đường vắng, nếu có xe chạy ngược chiều thì anh đã vào thăm bệnh viện.
- Ông tha lỗi. Tôi mới gia nhập nghề tắc xi nên còn bỡ ngỡ. Phải nuôi hàng đống con lại cả...
- Thôi, đừng lẽo mép nữa. Anh nói tiếng Quảng Đông sai be bét. Hừ, anh chờ tôi trên đường Nam Kiều từ khi nào?
Gã tài xế không còn vẻ bối rối sợ sệt như trước đó một phút nữa. Có lẽ hắn thấy bị lộ tẩy nên đánh bài liều. Hắn trợn mắt:
- Phải, tôi nói tiếng Tàu sai be bét vì tôi không phải là người Tàu. Tôi không phải là tài xế tắc xi. Tôi được lệnh đậu xe chờ anh trước cửa hàng của Cheng Ho. Anh cần biết thêm điều gì nữa?
- Tạm đủ.
Cám ơn anh. Giờ đây, mời anh mở cửa xe, lên phía trước lái dùm tôi. Thú thật với anh, tôi có tính lơ đãng, cứ chạy theo lề mặt... Anh chỉ lái hết đường Nam Kiều là có người đón.
- Nếu tôi không chịu lái dùm...
- Không nên. Đây là phố Tàu, người Tàu vốn không ưa dính đến chuyện riêng của thiên hạ. Tôi sẽ cho anh ăn đòn bò lê bò càng, giá cảnh sát đi qua họ cũng mặc kệ.
- Mời anh biểu diễn quyền thuật.
- Đừng dại. Chẳng nói giấu anh, tôi là người Nhật chính cống. Tôi mang giòng máu nhu đạo trong người. Trông bộ vó của anh, tôi biết anh có võ. Nhưng anh ơi, tôi là đai huyền đen đệ nhị. Người Nhật đai huyền đen đệ nhị thường đánh ngã đai huyền đen đệ tam ngoại quốc dễ dàng.
Gã tài xế Nhật nói đúng. Song chưa đúng hẳn. Đành rằng môn nhu đạo là môn võ thuật thuần túy Nhật, đến sau đại chiến thứ hai, khi quân đội chiếm đóng Mỹ cho phép dạy nhu đạo trong các trường thì nhu đạo mới lan tràn ra hải ngoại, nhưng từ bấy đến nay, hàng chục ngàn võ sĩ Tây Phương đã đến Nhật thụ giáo nên nhu đạo không còn là môn võ độc quyền của Nhật Nữa. Ngôi vị bá chủ này đã bị lung lay tận gốc rễ từ ngày võ sĩ Hòa Lan Geesink chiếm giải vô địch thế giới về nhu đạo. Vả lại, gã tài xế không biết rằng người ngoại quốc trước mặt hắn là Z.28. Chàng thắt đai đen đệ tứ đẳng song giới đệ tử Phù Tang chính cống đều bị chàng hạ đo ván trong nháy mắt.
Nghe hắn khoe khoang, chàng mỉm cười:
- Anh thua là cái chắc. Tôi sẵn sàng nhường anh ra đòn trước.
- Xạo. Nói xạo chết oan uổng.
- Anh muốn thi thố tài nghệ trong xe hay xuống đường?
- Hừ... Anh thèm ăn đòn, tôi đành chiều ý anh vậy. Đường này vắng, có cây to tướng bên trái... Anh xuống đi... Coi chừng... Nếu anh chơi xấu rút súng tôi sẽ không tha.
Tuy trời đã khuya, khách bộ hành vẫn còn đi lại. Xe hơi vùn vụt chạy qua. Hai người kéo nhau đến cây cồ thụ sừng sững trên vỉa hè lồi lõm. Trước khi lâm trận, hắn đã nắm vững thắng lợi trong tay.
Hắn nghiêng mình chào rồi đấm dứ tay trái trong khi tay phải móc từ dưới lên trên bằng một thế atêmi tuyệt diệu. Văn Bình đứng yên, chờ đòn đến gần mới gạt. Chàng không dùng sức mà đối phựơng vẫn ngã bắn vào gốc cây. Hắn chồm dậy, vung tiếp atêmi vào yết hầu. Hắn không nương tay nữa. Hắn đã bắt đầu đánh đòn chết. Điều hắn không ngờ là Văn Bình không thèm né tránh cũng như không thèm đỡ gạt. Mặc dầu đó là đòn chết. Chàng chỉ hơi nghếch cổ để lãnh trọn cú atêmi kinh khủng. Một tiếng "bưng" nổi lên, như thể sống bàn tay của gã tài xế chạm lò so. Đòn atêmi của hắn bị dội bật. Văn Bình khèo nhẹ, nạn nhân dộng đầu luôn xuống cống.
Giờ đây Văn Bình mới hút thuốc. Chàng ung dung thở khói bạc hà, chờ một lát gã tài xế hoàn hồn, lóp ngóp bò dậy, mình mẩy ướt sũng vì nước cống. Nước cống ở khu Hoa kiều thời gian phá kỷ lục hôi hám nên hắn nhăn nhó, miệng mếu sệch như muốn khóc. Hắn là người Nhật có khác; khi chiếm thượng phong thì coi Trời bằng vung, khi bị sa cơ thì nhũn như con chi chi. Chàng vứt mù soa cho hắn lau mặt rồi hỏi:
- Chịu thua chưa?
Hắn nín thinh. Chàng gõ ngón tay vào xương vai hắn:
- Giờ đây anh đã thấy rõ sự thật. Theo lề thói nghề nghiệp, tôi không thể tha anh. Nghĩa là tôi phải hạ thủ anh để bảo toàn bí mật. Nhưng tôi, tôi lại sẵn sàng cho anh về với vợ con. Thôi, trèo lên xe, và lái về hướng Vườn Cây.
Gã tài xế lùi lũi chui vào băng trước. Hắn nhìn chàng, đợi chàng gật đầu cho phép mới dám mở máy. Thái độ ngoan ngoãn của hắn không làm chàng kinh ngạc. Hàng triệu người Nhật khác đều có thái độ như hắn sau khi nước Nhật đầu hàng đồng minh. Tuy nhiên, Nhật lại là dân tộc trọng danh dự. Thà chết, họ không chịu để danh dự bị chà đạp.
Vì vậy Văn Bình không hề có cử chỉ kênh kệu nhằm hạ nhục gã tài xế. Chàng ngồi yên, thả khói Salem qua cửa xe gíó lùa. Lát sau tắc xi đến đầu đại lộ Vườn Cây.
Gã tài xế rụt rè:
- Thưa ông...
Chàng ngắt lời:
- Cứ chạy nữa. Dừng ở số 585. Khách sạn Liên Lục Địa[29].
Hắn cho Tắc xi chạy từ từ. Dường như hắn muốn nói gì với Văn Bình song lại ngại ngùng.
Chàng điềm nhiên xuống xe. Gã tài xế Nhật nhìn chàng bằng đôi mắt một mí không chớp. Chàng giơ tay chào hắn, giọng thân mật:
- Phiền anh về trình với xếp là đại tá Z.28 lấy phòng trong lữ quán Liên Lục Địa.
- Thưa đại tá, vâng. Tôi xin báo cáo đầy đủ lên thiếu tướng Tôkita. Dưới ánh đèn nê ông nhiều mầu rực rỡ, không ai có thể nhận ra sự biến đồi đột ngột trên da mặt của Văn Bình. Bình tĩnh có hạng như chàng mà tiếng "Tôkita" gã tài xế Nhật vừa nói cũng làm chàng xanh tái... Thì ra tên tài xế giả hiệu này là đàn em của một tên thiếu tướng Nhật, tên Tôkita...
Đến Tân Gia Ba, chàng đinh ninh chỉ gặp Agong, rồi gặo Cheng Ho, rồi đấm đá, bắn súng loạn xạ một hồi trước khi đoạt lại các thùng thép Disa, vù một mạch về Sàigòn. Chàng không dè điệp vụ Disa là bát trận đồ, tới nơi chưa có thời giờ ngả lưng, ngắm nghía những giai nhân ngực nở eo nhỏ, thì những cái tên thắt họng đã hiện ra... Lim Koon, trùm Phản Gián, thằng Sue oắt tì mà khôn hơn người lớn lõi đời, Hsiang-pen Lih với bí mật đảo Hồng, thiếu tướng Tôkita...
Là dân trong nghề, dầu sinh sau đẻ muộn, Văn Bình không thể không biết tới thiếu tướng Tôkita. Thật ra, ông ta chưa được thăng cấp tướng, đại chiến thứ hai chấm dứt, ông đeo lon trung tá hoặc đại tá gì đó, nhưng dư luận và đàn em của ông tôn trọng tôn ông lên làm tướng. Hồi đó, ông chưa đến 30. Giờ đây ông đã xấp xỉ lục tuần. Nếu nước Đức có "ông tướng không mặt"[30] luôn luôn mai danh ẩn tích, xuất quỷ nhập thần thì trong hàng con cháu Thái Dương thần nữ cũng có "ông tướng không hình bóng Tôkita."
Tôkita là sĩ quan tình báo trong bộ tham mưu của đạo quân chiếm đóng Tân Gia Ba. Binh sĩ đồng minh bị bặt giữ làm tù binh được di chuyển lên miền Bắc, đàn ông khỏe mạnh bị xung vào công cuộc thiết lập con đường sắt nối liền Vọng Các với Ngưỡng Quang. Lực lượng dân công này được chia làm 2 đội, đội F và đội H. Đại tá Tôkita cải trang làm hạ sĩ quan gác tù, sự đối xử nhân đạo của ông từng tranh thủ được cảm tình của nhiều binh sĩ đồng minh, và do đó, ông đã khai thác được một số tin tức. Tuy nhiên, Tôkita còn có nhiều nhiệm vụ tình báo quan trọng khác trong vùng. Người ta không rõ nội dung vì trước ngày Thiên hoàng chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, Tôkita đã trốn biệt. Hồ sơ Mật của C.I.A. và MI-6 ghi nhận Tôkita là thủ lãnh điệp báo tài giỏi. Gần đây có tin nói Tôkita xuất hiện ở Châu Âu. Văn Bình không ngờ Tôkita lại có mặt trên đảo.
Chàng mừng rơn. May gã tài xế không bắt gặp phản ứng sửng sốt của chàng. Chàng muốn hỏi hắn "Có phải thiếu tướng Tôkită anh vừa nhắc tên là thiếu tương chân gỗ không song chàng không dám, vì câu hỏi này có thể khiến hắn chột dạ và ngậm miệng. Trong những ngày sống ở trại Wampo[31]. Tôkita bị rắn độc cắn ở bắp đùi trái. Tủ thuốc của trại không đủ khử độc nên ống chân sưng vù và tấy mủ. Nếu không điều trị kịp thời, chất độc sẽ lan đến các bộ phận khác. Tôkita bèn rút phăng trường kiếm treo trên vách ra, chặt đứt chân trái đến gần bẹn. Từ đó, ông ta mang hỗn danh là "tướng một chân" hoặc "anh hùng chân gổ."
Chàng bèn lựa lời hỏi gã tài xế:
- Dạo này "anh hùng chân gỗ" còn ham thức khuya múa kiếm như ngày xưa ở Wampo không?
Gã tài xế buột miệng:
- Thưa còn. Đêm nào thiếu tướng cũng thức đến hai ba giờ sáng múa kiếm một mình cho khuây khỏa, về cái chân bị cắt, thiếu tướng...
Gã tài xế đột nhiên câm họng. Trong một giây đồng hồ thiếu cẩn tắc hắn đã khờ dại tiết lộ bí mật. Hắn là võ sĩ Nhật, chàng có thể cứa cổ, mổ bụng hắn, hắn cũng sẽ không nói thêm nữa. Trừ phi chàng áp dụng chiến thuật ngoại giao khôn ngoan...
Chàng chép miệng:
- Thôi, tôi đi. Anh đừng ngại, tôi không thuật lại với ai những lời anh vừa nói đâu. Tôi nghe nói thiếu tướng còn đau chân nên hỏi thăm đấy thôi.
Gã tài xế đáp ngay:
- Không. Thiếu tướng đã khỏi hẳn. Cái chân ni lông của thiếu tướng cử động nhanh nhẹ như chân thật. Gặp thiếu tướng đi bộ ngài đường, không ai biết thiếu tướng xài chân giả.
- Hiện thiếu tướng ở đâu?
- Xin anh tha lỗi. Nếu tôi biết chỗ ở của thiếu tướng, tôi cũng có bổn phận giữ kín. Nhưng thú thật với anh, tôi không biết, mặc dù tôi là đàn em thân tín từng theo hầu mấy chục năm nay. Và không riêng tôi, ngay cả cô Disa cũng không biết...
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...
Gã tài xế quả là kho tin tức vô cùng quý giá.
Hắn vừa giúp chàng giải tỏa những bí mật dày đặc.
Trước phút vĩnh biệt cõi đời, Cheng Ho nhắc đến Disa, giai nhân
Disa. Thì ra Disa là cộng sự viên của tướng Nhật Tôkita...
Chàng vẫy chào gã tài xế lần nữa. Nếu hắn cho phép, chàng đã ôm hôn để biểu lộ lòng biết ơn. Nhưng hắn lại tiệp tục ngồi yên như phỗng đá trước vô lăng. Sau khi chàng đi khuất sau những xe bán thức ăn la liệt trên vĩa hè, hắn mới nổ máy.
Tản bộ trên đườn Vườn Cây về khách sạn, không hiểu sao Văn Bình lại nhớ đến ông Hoàng. Lý do khơi động tâm thần chàng là một tiệm ăn Ý Đại Lợi tọa lạc cùng đường với khách sạn.
Tiệm ăn Sorentô.
Trong số cộng sự viên gần cận, Văn Bình có thể tự hào là người hiểu rõ nhất đời tư của ông tổng giám đốc. Ông mê món ăn Ý, tuy nó chẳng có gì đặc sắc, còn thua món ăn Pháp hoặc Tàu một vực một trời. Món ruột của nước này là mì, đủ thứ mì khác nhau, hoặc món pizza, một loại bánh đút lò với cà chua trát dầu ô liu, và hỡi ơi, với thịt cá đối trộn củ hẹ... ông Hoàng đã nếm đủ món ngon trên thế giới, ấy thế ông lại có cảm tình đặc biệt với mì và bánh cá đối củ hẹ. Chẳng qua là nước Y là nơi có Sorentô, và Sorentô là nơi có người đẹp Maria của ông... Bà Maria chết thảm trong một tai nạn nghề nghiệp, ông Hoàng ở vậy, không tục huyền. Biết tính ông, Nguyên Hương thường còm măn ở một tiệm Ý các món ăn Ý cho ông.
Chàng hồi tưởng lại tối hôm ấy, chàng vào văn phòng ông tổng giám đốc để nhận chỉ thị về điệp vụ Disa. ông đang ngồi bâng khuâng với điếu xì hà Ha Van khói um, và đống hồ sơ cao ngất trên bàn. Phía sau buya rô là giẫy chậu sứ nhỏ xinh, trồng những giò phong lan nhỏ xíu, hoa nở đủ mầu. Chàng đã đối diện ông gần 5 phút đồng hồ mà ông không để ý. Ông thở khói xì gà, rút cặp mục kỉnh ra lau, đeo lại vào mắt, rồi cúi xuống bàn, lấy ra một xấp giấy tờ sặc sỡ in hình mầu. Đó là tờ giấy quảng cáo danh lam thắng cảnh Tân Gia Ba.
Nhân viên ngoại giao ở các sứ quán được lệnh thu thập mọi giấy tờ quảng cáo, hình ảnh liên quan đến khách sạn, tiệm ăn, vũ trường, rạp hát... rồi tập trung gởi về sở Mật Vụ. Những tài liệu này sẽ giúp một phần quan trọng cho điệp viên hoạt động ở xứ ngựời khỏi bỡ ngỡ. Trong đống ảnh mầu trên bàn, Văn Bình thấy tấm ảnh của tiệm ăn Sorentô.Ông tổng giám đốc cầm lên ngắm nghía một hồi, mắt ông đột nhiên buồn lạ lùng...
Đột nhiên Văn Bình buồn lạ lùng. Chàng có cảm tưởng Tân Gia Ba là bãi vắng heo hút, lạnh cóng da thịt, chàng phải tìm đàn bà để sưởi ấm.
Định mạng trớ trêu đã khiến chàng gặp một thiếu phụ có dáng đi uốn éo như rắn khi chàng đặt chân lên hành lang, sắp sửa về phòng. Nàng mặc sườn sám Trung Hoa bằng lụa Thái, may ngắn và sát. Lụa bằng tơ tằm Thái có đặc điểm đáng yêu là dính liền thân thể như làn da nên nàng mặc y phục đàng hoàng mà như trần truồng. Văn Bình chỉ được chiêm ngưỡng cái cổ trắng ngần, cái lưng tròn thuôn và cái mông nẩy nở. Nhưng chỉ một trong ba bộ phận phụ tùng này đã đủ mang lại phần thưởng hoa hậu sắc đẹp cho nàng, khỏi cần nàng trình diện eo ngực và diện mạo.
Chàng bật lên tiếng huýt sáo. Thiếu phụ cách chàng một quãng, tuy vậy nàng vẫn nghe được tiếng huýt sáo biểu lộ sự tán thưởng của chàng. Nàng quay mặt lại.
Tiếng huýt sáo rụt rè của Văn Bình lớn lên thành tiếng "ồ." Chàng quên đói. Chàng quên cả khát. Chàng quên luôn sự mệt nhọc. Thân thể nàng là một kiệt phẩm của hóa công hoàn my. Nàng cao to như phụ nữ phương Tây, song vẻ đẹp của nàng lại không mang tính chất phũ phàng. Nàng chống nạnh, khoe đôi môi trái tim và cặp mắt nhung ươn ướt:
- Anh cần gì ạ?
Nàng đặt một câu hỏi quá thừa. Vô lý nữa là khác. Chàng cần gì, nàng đã biết. Nụ cười và nhỡn tuyến mời mọc của nàng đã làm Văn Bình yên tâm. Chàng chắc lưỡi, ra dáng tiếc nuối:
- Cần được mời cô uống rượu.
- Anh táo gan thật. Chưa quen mà dám rủ em uống rượu. Vâng, em không từ chối... Nhưng em chỉ thích uống sâm banh thôi.
- Tưởng gì chứ sâm banh thì cô uống cả két cũng có. Nào, mời cô...
- Vâng, anh chờ em một phút. Em cất gói đồ này trong phòng rồi xin xuống nhà.
Nàng giơ gói đồ gói giấy trắng cho chàng thấy. Đúng phép nịnh đầm trong sách vở, chàng phải đỡ giùm cái gói trên tay nàng. Thế ma từ nãy đến giờ... chàng cứ đứng trơ như Thổ Địa, chẳng biết lịch sự gì ráo. Nàng không tẩy chay chàng là may lắm.
Chàng bước tới song nàng đã chối đây đẩy:
- Cám ơn anh, cái này nhẹ tâng, em cầm được rồi. Nói đoạn nàng quày quả lui gót. Chàng vội cản lại:
- Không... không uống rượu dưới nhà. Giờ này họ đã đóng cửa. Nếu cô không nề hà, xin mời vào... phòng tôi... Nàng nheo mắt, rí rỏm:
- Đàn bà Triều Tiên chúng em không được lễ giáo cho phép nửa đêm vào phòng đàn ông lạ. Em biết anh là người thượng lưu đúng đắn, song lễ giáo nước em khắc nghiệt lắm, xin anh cảm phiền...
Giai nhân đang đòn phép với chàng. Nàng là con gái xứ cụ sâm có khác, da dẻ nàng phây phây toát ra một sức khỏe vô tận. Đứng trước mặt nàng tự dưng bản lãnh bách chiến bách thắng của Z.28 trở nên yếu đuối, chàng muốn nói "em ơi anh rất ghét đàn bà nói dối" song lưỡi chàng bị líu lại. Thật ra Cao Ly đối với chàng chẳng có gì xa lạ, chàng đã mòn vẹt gót giầy trên vỉa hè Hán Thành, lưỡi đã quá quen với dưa kim chi cay rộp, quá quen với làn môi của những cô gái kisaeng[32]. Cao Ly có đạo Phật và đạo Khổng lại từng bị Tàu cai trị[33] nên lễ giáo cũng chỉ có thể khắc nghiệt đến như quê hương của chàng là cùng... Người đẹp Giao Chỉ đã biết ăn diện mini, mặc đồ tốp lét hở ngực thì lẽ nào đàn bà Tiều Tiên của em lại chưa biết vào phòng anh uống rượu!
Nói xong nàng cười tình với chàng một cái có thể làm tòa bin đinh nguy nga của đại lữ quán Liên Lục Địa đồ sụp. Rồi nàng ngoe nguẩy cái mông tròn sửa soạn tháo lui. Chàng hối hả đề nghị:
- Cô cho phép bồi mang rượu đến phòng cô nhé?
Nàng ngẫm nghĩ một phút. Một phút khi ấy sao dài thế. So sánh với con đường đầy bụi và đầy nắng xiên khoai từ Bắc bán đảo Mã Lai xuống Tân Gia Ba trên chuyến xe đò cá mòi đóng hộp, lẽ ra nó còn dài hơn trăm lần. Trống ngực Văn Bình đập lớn như phèng la ngày hội, giai nhân lắc đầu thì khổ.
Nàng không lắc đầu, song mặt nàng thoáng vẻ lo lắng, nghiêm trang:
- Vâng, em đồng ý. Nhưng...
Nàng ngước nhìn chàng, cặp mắt của nàng chứa chan hẹn hò nóng bỏng. Nàng vừa tỏ tình bằng mắt với chàng. Tại sao còn nói "nhưng"?
- Nhưng... em là gái có chồng. Anh chỉ nên vào thăm em một lát.
Chàng bước song song với nàng. Nếu nàng giới hạn thời gian là một phút đồng hồ chàng cũng ký luôn bốn tay, huống hồ nàng gia ân cho những "một lát." Tùy theo tài ba của chàng, một lát có thể trở thành một phút, hoặc một giờ, hoặc trọn đêm nay, và cả những đêm kế tiếp, hầu khỏa lấp thời gian quạnh quẻ trên đảo Phong Lan...
Té ra phòng nàng ở kế phòng chàng... Rõ là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", chàng thầm cảm tạ ông Hoàng đã dặn thuê phòng ở đây.
Đã là phòng khách sạn thì phòng nào cũng gồm những đồ đạc bày biện như nhau, không khí trong phòng cũng giống nhau, ấy thế mà phòng nàng lại có bầu không khí khác hẳn. Dường như nàng rắc nước hoa hồng đầy buồng tắm. Mùi nước cốt hoa hồng này thích hợp với đàn bà có nước da trắng va thân hình nẩy nở nên Văn Bình cảm thấy đê mê.
Cái nệm dầy trả khăn giường trắng toát nằm thưỡn trước mắt chàng, quyến rũ và kích động. Nàng khép cửa lại, chàng quên bấm chuông kêu bồi lấy rượu. Chàng quên hỏi nàng chừng nào ông xã của nàng về. Nàng đẹp như thế này, chắc ông xã của nàng phải là quan lớn trong guồng máy Nhà Nước và nếu là thương gia thì phải là chủ nhà băng, chủ các giếng dầu ngoài khơi. Chồng già, bụng phưỡn chân run, người đẹp một thể khong tìm kiếm món lạ.. Và chàng đã xuất hiện đúng lúc...
Không chần chừ thêm nữa, Văn Bình nắm bàn tay nõn nà của nàng. Chàng kéo đại nàng vào ngực chàng để hôn. Tình yêu cần được sửa soạn đầy đủ cứ a la sô như hồ đói là mất cả chì lẫn chài.
Nhưng người đẹp củ sâm lại đẩy chàng ra. Nàng chúm chiếm cười rồi nói:
- Anh làm em sợ hết hồn.
Chàng kéo nàng lại lần nữa, và lần nàỵ nàng đã gỡ khỏi tay chàng gọn gàng và lanh lẹ. Cử chỉ thần tốc của nàng làm chàng chột dạ. Kẻ sợ hết hồn khi ấy không phải là nàng. Mà là Văn Bình. Song Văn Bình lại mang một chứng bệnh bất trị. Đôi khi chữa khỏi, nhưng rồi mắc lại như trước. Đó là bệnh mù, bệnh điếc trong tình yêu...
Cho nên khi ấy chàng chỉ mang máng cảm thấy nàng giỏi nhu đạo. Thứ nhu đạo chân truyền phát xuất từ lò luyện võ Kôđôkan Nhật Bản. Và cách né tránh của nàng cũng là ngón chân truyền, tương tự phương pháp của võ sư đệ lục đẳng Sônê[34]... Nhưng óc chàng chỉ chịu làm việc qua quít. Những tế bào trong thần kinh hệ đã bị tê liệt bởi nhiệt lượng từ thân thể nàng tiết ra.
Nàng ưỡn ẹo hỏi chàng:
- Thong thả, anh ơi. Chúng mình chưa biết tên nhau là gì... Anh ơi, anh cho em biết tên đi.
- Tưởng gì chứ chỉ cần biết tên thì chàng thỏa mãn nàng ngay. Trên nguyên tắc - một nguyên tắc thiết cốt, có thể định đoạt sự sống và sự chết của nhân viên hành động ở hại ngoại - chàng phải dùng tên giả. Thông hành giả, chứng minh thư giả, danh thiếp giả, chàng thiếu gì giấy tờ giả trong mình. Chẳng hiểu sao chàng lại vui vẻ "lạy em, anh ở bụi này":
- Tên anh là Văn Bình.
Người đẹp cười ròn tan:
- Anh là Văn Bình, tức đại tá Z.28?
Chàng bắt đầu thức tỉnh. Song người đẹp Triều Tiên đã lùi ra xa, nàng vẫn cười ròn tan, song gương mặt lại đầy vẻ giết chóc tàn nhẫn:
- Ồ, anh đã nói thật thì em cũng chẳng giấu nữa, anh là đại tá Văn Bình thì thưa anh, em là Disa.
Disa...
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Disa... Disa.
Văn Bình choáng váng mặt mày như thể mỗi tiếng nói của giai nhân Triều Tiên là một cơn gió độc. Disa là tên của điệp vụ chàng có bổn phận hoàn tất trên đảo trong vòng 24 giờ đồng hồ. Disa còn là tên của một cô gái nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.
Cheng Ho nói không sai: Văn Bình là kẻ lọc lõi, cương nghị, giàu kinh nghiệm mà vẫn bị nàng Ịôi vào xiếc như chơi. Kể ra, nếu được ôm tấm thân bốc lửa ấy vào lòng thì có sao nữa chàng cũng không hối hận. Đằng này, chàng chưa được hưởng gì cả.
Máu nóng bốc lên mặt. Văn Bình nhảy vẹt sang bên để thủ thế. Chàng hy vọng núp được sau cái giường trước khi phe địch trở tay. Nhưng người đẹp Disa đã chĩa khẩu súng lục nòng xanh biếc vào ngực chàng:
- Anh Z.28 ơi, anh nên ngồi xuống ghế thì hơn.
Chàng đảo mắt sang trái. Tấm rèm cửa sau cái đi văng dài, nệm dầy cộm, lợp nhung đỏ sọc kim tuyến, nhuộm đầy ánh đèn hồng ấm cúng của cây lăm pa đe bằng đồng, đang rung động. Nghĩa là sau rèm có người, và để Văn Bình khỏi thắc mắc, một miệng súng tiểu liên đã được luồn ra ngoài.
Disa nói:
- Mời anh nhìn sang bên phải.
Chàng tuân lời nàng, và đụng khẩu tiểu liên thứ hai. Trong phút chốc, lữ quán Liên Lục Địa biến thành bản doanh của một ông tướng... hừ, ông tướng một chân, ông anh hùng chân gỗ Tôkita...
Disa ngồi xuống đi văng, các đi văng lợp nhung đỏ mà chàng vừa ước lượng bằng mắt bề dày êm ái của nệm. Chao ôi, tấm nệm dầy những hơn 20 phân tây, múa nhảy bên trên cũng không gây ra tiếng động. Văn Bình còn đang ngơ ngẩn thì nàng tiếp:
- Ơ kìa, anh ngồi xuống đi, em đã kéo sẵn ghế.
Chàng chép miệng:
- Cô lừa tôi.
- Công việc mà anh... Nói cho đúng, anh là người đàn ông thật khôi ngô, thật dễ yêu, nhưng anh ơi, em không được phép có thiện cảm với anh, vì như anh đã biết, em là gái đã có chồng. Em đối xử với anh như vậy là đã biệt nhỡn lắm rồi, vì lẽ ra em phải đánh anh ngất.
- Cô đánh tôi ngất?
- Thưa anh, vâng. Anh là võ sư thượng thừa, tuy mới thắt đai đen, anh có thể triệt hạ đối thủ ở cấp cao hơn, anh lại am tường nhiều môn võ khác, nhưng anh chỉ tài giỏi với đàn ông, tài giỏi trên võ đài, còn phái yếu chúng em lại không sợ. Bởi vậy, em có thể đánh anh ngất dễ dàng.
- Mời cô. Cho dẫu cô hụt đòn tôi cũng không đánh trả.
- Từ nãy đến giờ nếu em chủ tâm hại anh, em đã có ba cơ hội. Anh cứ nhớ lại coi. Nhưng thôi, anh chỉ cần nhớ Li Ming là đủ.
- Li Ming là gì?
- Là Nguyệt Hằng, nữ nhân viên xuất sắc của Smerch Sô Viết, con người được đặt hỗn danh là "nữ thần ám sát."
- Trời ơi, cô cũng biết cả vụ Nguyệt Hằng?
- Hừ, câu chuyện ấy những ai trong nghề chẳng biết. Nếu nàng không đặt tình riêng lên trên việc chung thì đêm ấy anh đã chết tại Sàigòn. Chết ngay giữa thủ đô Sàigòn, sát cạnh văn phòng ông Hoàng. Chết vì một nguyên nhân ê chề, nhục nhã đối với người đàn ông bách chiến bách thắng là anh: thượng mã phong[35].
- Tôi van cô. Cô đừng gợi lại dĩ vãng nữa.
- Tại anh, không phải tại em. Võ công của em không thua võ công của Nguyệt Hằng. Còn hơn nữa là khác.
- Cô cũng là nhân viên của Smerch?
- Bậy nè. Em là nhân viên của tướng Tôkita.
- Gã tài xế lái tôi đến đây cũng là nhân viên của tướng Tôkita?
- Hắn làm việc dưới quyền em. Vì hắn vụng về, bị anh lật mặt nạ nên em đành phải xuất hiện.
- Cô đã nghe được những lời nói của tôi trong xe hơi?
- Vâng. Báo hại em phải tất tưởi về phòng đợi anh.
- Cô có phòng sẵn ở đây?
- Dĩ nhiên. Em lấy phòng chỉ chậm sau anh 5 phút đồng hồ. Anh ra khỏi khách sạn, kiếm xe đến nhà Cheng Ho thì em đến.
- Cô biết tôi thuê phòng ở đây. Cô lại biết tôi có hẹn với Cheng Ho. Tôi có cảm tưởng là cô đã biết ngọn ngành. Lim Koon dùng cô để ngăn chận tôi, phải không?
- Anh lầm. Lim Koon không dính dáng đến em. Đừng hòng hắn giúp, hắn muốn ăn thịt thì có. Hắn ghét anh một thì hắn ghét em mười. Tướng Tôkita cầm đầu một tồ chức riêng biệt.
- Của Smerch.
- Dường như anh sợ Smerch lắm thì phải. Một lần nữa, em xin xác nhận hoàn toàn không liên hệ với Smerch. Tuy vậy, em đã biết rõ các chi tiết về điệp vụ Disa anh đựợc ông Hoàng giao phó, theo sự thỏa thuận chung của các cơ quan điệp báo đồng minh Tây phương. Màng lưới lấy tin của thiếu tướng Tôkita rất lợi hại, ở đâu cũng có, cho nên em mạn phép được đề nghị với anh...
- Hợp tác với Tôkita?
- Không, vấn đề hợp tác không được đặt ra. Tôkita chưa hề nghĩ đến hợp tác với bất cứ ai. Tôkita chỉ quen chỉ huy. Riêng đối với anh, Tôkita sẽ có giải pháp đặc biệt.
- Nghĩa là cô áp giải tôi đến gặp Tôkita?
- Nếu anh cưỡng lại, em sẽ huy động sức mạnh. Trong trường hợp anh tỏ thái độ thông cảm, anh sẽ được xuống đường, ra xe hơi thong thả.
- Anh sẽ có thái độ thông cảm vì ba lý do: thứ nhất, anh không có cách nào hóa giải được hai khẩu tiểu liên. Cộng với khẩu súng lục của em là ba; nên thượng sách là đấu dịu, chờ hạ hồi phân giải, thứ hai, anh nghĩ rằng xuống đường, ra xe hơi, đến trụ sở của tướng Tôkita, anh sẽ có khá nhiều thời giờ để lừa phía em hớ hênh, lật ngựợc thế cờ và thứ ba là dẫu anh không làm nên cơm cháo ở dọc đường thì khi gặp Tôkita anh vẫn lợi. Có lợi là biết thêm một địch thủ mới. Và biết đâu anh lại chẳng thừa cơ thiếu tướng lơ đễnh để vung atêmi...
- Cô là người giầu tưởng tượng.
- Nhưng là tưởng tượng sát đúng thực tế...
- Tôi chịu thua cô. Nào, cô định dẫn tôi đi đâu?
- Chúng mình sẽ khoác tay âu yếm như tình nhân ra thang máy, xe hơi của em đang đậu trước khách sạn.
- Cô không sợ tôi dùng cô làm con tin ư?
- Em không sợ chút nào. Nhân viên của em luôn luôn canh chừng anh, anh chưa trổ mòi thì họ đã ngăn chặn, vả lại, anh chả dại gì bắt em làm con tin để thoát thân. Vì anh sẽ mất cơ hội bằng vàng diện kiến anh hùng chân gỗ Tôkita... anh nghĩ coi, ông Sì-mít, ông M. và cả ông Hoàng tìm kiếm đỏ con mắt mà không gặp thiếu tướng Tôkita.
Văn Bình nhún vai, chìa tay cho nàng. Nàng ỏn ẻn cười, từ từ cất súng vào sắc da, đeo lên, từ từ đứng dậy, rung rung bộ ngực no tròn, từ từ bước lại gần chàng. Hai gã nhân viên của nàng rút nhanh ra cửa, họ đều mặc áo tơi mưa ngắn trên đầu gối nên khẩu tiểu liên biến gọn trong mình dễ dàng.
Disa ghé tai Văn Bình, hỏi nhỏ ;
- Anh biết tại sao em không sợ anh bắt làm con tin không?
Chàng không đáp. Disa véo cánh tay chàng, giọng nũng nịu:
- Anh đáo để lắm. Anh không thể bắt em làm con tin vì...
Văn Bình bịt miệng nàng:
- Vì cô đáo để hơn tôi nhiều. Cô thừa biết tôi không dám giết cô. Không dám làm cô đau, chứ đừng nói là giết cô nữa. Tôi chỉ có thể bắt cô làm con tin nếu tôi có đủ nhẫn tam để giết cô. Cô không lạ gì tôi, tôi vốn yếu mềm trước đàn bà, nhất là đàn bà đẹp tuyệt vời như cô. Nhưng cô đừng tưởng bở, tôi không dám hại cô song lại sẵn sàng giết những kẻ cấm tôi yêu cô.
Disa ngó quanh quất:
- Nói ẩu. Chồng em nghe được thì khổ.
- Khổ mấy thì tôi cũng chịu nổi.
- Chồng em chỉ làm khổ em chứ đâu có chạm đến anh.
- Hừ... tôi sẽ cho hắn một bài học.
- Lại nói ẩu. Anh có chịu im đi không?
- Ừ thì im. Nhưng chồng cô là ai?
Disa lặng thinh. Mặt nàng có vẻ bối rối. Trong cơn bối rối, nàng đẹp sắc sảo hẳn lên. Chàng muốn ôm nàng, ngoạm một cái thật đau. Chàng phải kềm hãm dục vọng vì hai gã mặc áo tơi mưa lù lù đi theo.
Xe hơi đợi dưới đường là một chiếc Austin, Hire Car, nghĩa là kiểu xe do hãng này sản xuất làm xe chở mướn hoặc tắc xi. Tân Gia Ba là cựu thuộc địa Anh nên xe hơi Anh đầy đường. Austin là một công ty xe hơi Anh nghèo nàn về phương diện thẩm mỹ. Xe hơi Anh đã cao tồng ngồng, chiếc Hire Car còn cao tồng ngồng hơn, nó trông như cái hộp vuông vức, kiêu kỳ và nghiêm nghị, tốc độ thì chẳng nhanh hơn xe gắn máy 2 bánh là bao. Nó chỉ được cái lợi là bên trong tha hồ rộng rãi, không sợ đụng đầu, hai chân được duỗi tự do.
Trong xe chỉ có vỏn vẹn người tài xế. Hai nhân viên mặc áo tơi của tướng Tôkita toan trèo lên băng trước ngồi chung với tài xế thì Disa đã dõng dạc:
- Các chú lên xe sau.
Một tên lúng túng phản đối:
- Thưa cô... có một mình cô e bất lợi.
Disa nghiêm mặt:
- Trách nhiệm tôi chịu, các anh để mặc tôi.
Văn Bình buông mình xuống nệm mút gắn lò so êm ái. Trong xe có máy điều hòa khí hậu, lại có tấm kiếng ngăn cách tài xế với hành khách phía sau nên Văn Bình cảm thấy thoải mái. Chàng biết là Disa đuổi hai nhân viên để được thảnh thơi trò chuyện với chàng. Chàng không tin là nàng đóng kịch. Tia mắt ướt của nàng đã có giá trị hơn những lời thú tội.
Tuy vậy, nàng vẫn ngồi yên trong khi tài xế lái dọc theo đại lộ Vườn Cây. Văn Bình cất tiếng:
- Disa.
Nàng thở dài:
- Không khéo em điên mất. Chúng nó trèo lên xe để bảo vệ em thì...
- Cô thừa hiểu tôi không bỏ trốn.
- Em không nói như vậy. Em không cần chúng nó bảo vệ em chống lại ý định bỏ trốn của anh. Nhưng em rất cần được bảo vệ chống lại sự yếu mềm. Anh nói là anh yếu mềm, thật ra đàn bà yếu mền hơn nhiều. Từ nhiều năm nay, em thèm yêu mà chưa hề được yêu, em chỉ là con chim quý nhốt trong cái lồng son...
Xe hơi được che rèm kín mít. Văn Bình không biết tài xế lái đi đâu. Chàng chỉ thấy vòng ở một ngã năm và quẹo trái nên đoán già là xe hơi chạy vào đại lộ mang tên ông Cờ-lê- man-xô, chính trị gia Pháp cừ khôi. Đại lộ này dài lê thê, ngoằn ngoèo từ phía Bắc thành phố đến gần khu Hoa kiều. Nó bọc hậu một ngọn đồi, nơi tọa lạc đồn binh của đảo. Du khách thường ghé khi đồn binh để vãn cảnh, đầu này là Hí Viện quốc gia kiến trúc tối tân, đầu kia là trung tâm nuôi cá đẹp mắt với đủ loài cá cũng đẹp mắt không kém, và nằm lọt ở giữa là công viên vua George đệ ngũ, địa điểm của những cuộc hẹn hò...
Văn Bình vốn ghét xe hơi che rèm, nó tạo ra cảm giác bó buộc tù túng như người vợ mỹ lệ, thèm thay đổi thực đơn yêu đương bị ông chồng quán quân ghen tuông nhốt đêm, nhốt ngày trong phòng kín. Tuy vậy, đêm nay chàng lại khoái rèm. Vì ít ra nó có thể giúp chàng ôm hôn Disa.
Nghĩ đoạn, chàng thực hành liền. Disa ngồi ở góc trái, không nằm trong tầm mắt của tài xế, trừ phi hắn luôn luôn nhìn kiếng chiếu hậu. Văn Bình lẹ làng nhích lại gần nàng, và nàng chưa kịp khám phá ra ý định của chàng để có phản ứng kịp thời thì chàng đã siết chặt môi nàng. Như thể môi chàng là khối từ thạch. Disa đeo cứng lấy chàng.
Trái tim nàng mê mẩn nhưng lý trí nàng vẫn tỉnh. Và trong khoảnh khắc, lý trí đã thắng. Đang dính cứng vào người chàng, đột nhiên nàng buông bỏ một cách phũ phàng. Văn Bình ôm vai nàng, toan kéo lại nàng vung tay gặt ra giọng sắt như dao chém đá:
- Thôi anh.
Văn Bình không dám tấn công thêm nữa. Nàng yên lặng, và chàng cũng yên lặng.
Lát sau nàng mới nói:
- Anh tha lỗi cho em. Từ khi lớn khôn đến giờ, em chưa khi nào dám liều lĩnh như vậy.
- Hôn đàn ông mà em cho là liều lĩnh ư?
- Vì anh không phải là chồng. Em là gái Nhật. Gái Nhật được nuôi nấng trong truyền thống võ sĩ đạo. Chồng em lại hết sức nghiêm khắc.
- Nếu em muốn, anh sẽ giải phóng cho em.
- Em không muốn. Định mạng đã an bài, em phải tuân theo. Đàn bà Nhật thường tuân theo định mạng. Dầu cho em muốn chống lại, em cũng không đủ sức.
- Nhưng còn có anh...
- Vô ích. Anh sẽ thiệt mạng vô ích. Thiệt mạng vì em. Người đàn ông nào ngấp nghé em đều bị chồng em thẳng tay hạ sát.
- Bằng võ thuật?
- Vâng, bằng võ thuật.
- Hừ... số hắn đã tận nên hắn gặp anh.
- Anh tài giỏi thật đấy, nhưng anh ơi, anh chưa đủ võ công để thắng nổi chồng em. Mặc dầu chồng em chỉ có một chân.
- Trời, chồng em là thiếu tướng Tôkita?
- Vâng. Em cứ tưởng anh biết. Trên toàn cõi Viễn Đông, kể cả Trung Quốc chưa ai giỏi võ bằng chồng em.
Xe hơi đang trèo dốc. Tứ phía tối mò nên Văn Bình không phân định được vị trí. Khi bước xuống chàng mới nhận mới nhận biết là ở bờ biển. Mặt nước trắng mờ nhấp nhô sau lớp đá đen sì và rặng thông cao san sát. Tiếng sóng rào rào xen lẩn tiếng gió thổi qua rặng thông vi vu. Đèn đóm hoàn toàn tắt ngúm, quang cảnh thật tĩnh mịch.
Bóng đêm mù mịt không cho phép Văn Bình phóng tầm mắt thật xa, tuy nhiên, chàng có linh cảm đây là vùng biển phía Tây, nơi có khu hoa viên ngàn một đêm lẻ của ông vua dầu cù là con Hồ được coi là tỉ... tỉ phú Tàu[36].
Xe hơi đậu trựớc ga ra, phía trước gara là hàng rào cao gấp đôi đầu người bằng cây được cắt tỉa nên Văn Bình không nhìn thấy cổng và đường cái, nghĩa là những đặc điểm có thể giúp chàng sau này khám phá tòa nhà của tiếu tướng Tôkita tọa lạc ở khu nào trên đảo.
Là thủ lãnh tình báo chuyên nghiệp có khác, hắn đã che đậy chu đáo khiến Văn Bình có mắt như mù. Chàng bước qua thửa vườn rộng trồng toàn cây thuốc đến dãy nhà bên trái. Mở cửa vào phòng, chàng không ngăn được sửng sốt vì Tôkita đã chu đáo đến nỗi không để lại một món đồ gỗ hoặc tranh ảnh nào. Căn phòng trần trụi, trải nệm dầy như trong võ đường. Cuối phòng có cái tràng kỷ bằng gỗ đánh vẹt ni, không trạm trồ cầu kỳ như thường thấy trong tư gia ở Tân Gia Ba, bên trên cũng không lót nệm để chủ nhân ngồi nằm cho êm.
Đối diện tràng kỷ có hai cái đôn, mặt gỗ cứng đét và lạnh lùng. Disa mời Văn Bình:
- Xin ông chờ một lát, để tôi cung thỉnh thiếu tướng.
À ra Disa đã thay đồi cách xưng hô. Nàng rón rén lui ra ngoài. Văn Bình đợi khoảng 5 phút mới thấy người đàn ông gìà bưng khay nước vào. Hắn đặt cái khay bằng tre đan xinh xắn xuống đôn, từ tốn lật ngửa hai cái chén nhỏ, rồi rót nước trong ấm vào chén. Khi ấy chàng mới nhận thấy cái ấm và hai cái chén đều bằng ngọc. Một thứ ngọc đại quí màu hồng có gân đỏ. Nước trà tàu màu xanh hồ phách, nhưng đến khi được rót vào chén nó lại chuyển sang màu hồng và trong hơi khói nghi ngút, Văn Bình còn ngửi được một mùi thơm lạ, không phải mùi thơm độc đáo của trà. Dường như mùi thơm này từ khối ngọc tiết ra.
Chàng nghe tiếng mở cửa ở phòng bên và tiếng chân người bước rất nhẹ. Chưa thấy người, chàng đã biết là thiếu tướng Tôkita. Nếu không phải hắn thì khó tạo được cách đi nhẹ như lá rụng, kết quả của hàng chục năm luyện tập khinh công.
Văn Bình thầm nghĩ Tôkita có gương mặt và dáng điệu cứng ngắt của người quân nhân chuyên nghiệp, và nếu hắn không già đúng số tuổi thì hắn cũng không che giấu nổi những nét phong sương sau nhiều năm sống trong rừng rậm đầy muỗi sốt rét và bệnh tật nhiệt đới.
Người đàn ông dong dỏng cao đứng trước mặt chàng lại hoàn toàn khác với sự ước tính. Disa khen ngợi chồng không đến nỗi quá đáng, tuổi thật của Tôkita suýt soát 60 nhưng tuổi dung mạo và thân hình hắn chỉ trên 40 là cùng, mà đàn ông cường tráng ở tuổi này thường được coi là cục cưng của phụ nữ.
Trông hắn người ta phải có cảm tưởng hắn là đại trí thức, với vầng trán vuông rộng, nước da trắng trẻo với bộ âu phục nhũn nhặn hợp thời trang. Tuy nhiên, điểm nồi bật trên người Tôkita là cặp mắt. Mắt hắn sâu và sáng, nhìn trân trân không chớp và tóe ra một đóm lửa. Thảo nào Disa sợ chồng. Disa thần phục chồng... Vì mắt Tôkita là mắt pháp sư thôi miên. Cặp mắt có khả năng moi móc tâm can thiên hạ. Cặp mắt ngó ai là người ấy mê mẩn hoặc nổi vẩy ốc...
Thiếu tướng Tôkita đứng nghiêm cúi rạp thi lễ theo lối Nhật. Chào xong, hắn nói bằng tiếng Nhật:
- Xin miễn giới thiệu. Chúng ta đã biết nhau là ai. Mời ông an tọạ. Và mời tạm dùng trà. Trà này do tôi tự tay trồng trên đồi, bón bằng chất mủn đặc biệt, và cũng tự tay tôi hái, ủ, cắt, phơi nắng phơi sương, hấp thụ đầy đủ tinh túy âm dương nên uống rất bổ. Chừng nào ông trở về Sàigòn tôi sẽ gởi biếu ông Hoàng một bình. Tôi nhờ uống trà này mà xương sống còn thẳng ro, làm việc cả ngày không mỏi lưng. Người Tàu gọi loại trà của tôi là âm dương trà... Ông đã uống thử chưa? Âm dương trà được pha trong chén dạ quang ngọc thì trên trần thế không thể tìm đâu ra thứ trà ngon hơn nữa...
Hết âm dương trà đến dạ quang ngọc... Tôkita thật là tay có bản lãnh phi thường... Hắn coi chàng là kẻ thù bất cộng đái thiên, hắn mời chàng đến chẳng phải là để khoe tài ẩm thực. Hắn dùng thủ đoạn nhà nghề, chàng cũng dùng thủ đoạn nhà nghề đáp lễ. Chàng bèn nâng chén trà, uống cạn một hơi. Nước trà âm dương thật là ngon, mới vừa xuống đến cổ họng chàng đã cảm thấy sảng khoái, dường như một đại võ sư vừa truyền công lực vào kinh mạch cho chàng.
Thiếu tướng Tôkita cười mỉn, rồi nói, giọng dịu dàng:
- Dư luận đồn về ông không ngoa chút nào. Nếu là người khác thì chén trà còn nguyên. Sợ nước trà có độc, phải không ông? ông uống ung dung, điều này chứng tỏ ông tin cậy tôi, ông biết tôi không phải đối phương tầm thường... Ha ha... đại tá Z.28 Tống Văn Bình ơi, ông xứng đáng là đối phương của tôi mặc dầu ông kém tôi một đống tuồi... Ông có biết trong trường hợp ông từ chối chung trà tôi sẽ làm gì không?
- Tôi không có tài đọc gan ruột thiên hạ.
- Ông khéo lắm. ông dư biết là trong trường hợp chung trà bị từ chối, tôi sẽ chấm dứt ngay câu chuyện.
- Tôi không nghĩ là thiếu tướng cất công bố trí để chỉ mời tôi thưởng trà và đàm luận xuông.
- Thật đấy, ông ráng tin tôi đi. Mấy chục năm trước, khi tôi đang phục vụ trong miền rừng rậm Thái-Miến-Mã nhiều người đã cho tôi mắc bệnh khật khùng. Tôi bỏ đi trước ngày Chiến tranh kết thúc mặc dù thượng cấp rất cần tôi, chỉ riêng vốn liến võ thuật của tôi cũng đủ giúp tôi tìm được cuộc sống bảo đảm về tinh thần và vật chất ở quê hương, phương chi tôi còn là kỷ sư hóa học đậu cao, gia đình tôi rất giàu, và đặc biệc là có liên hệ huyết thống với hoàng đế. Nói cách khác, tôi là hoàng thân. Tôi còn là triệu phú. ông đã thấy hoàng thân và triệu phú nào quen cảnh cung vàng điện ngọc lang thang ở chốn thâm sơn cùng cốc hàng chục năm, uống nước suối, nhai lá cây trừ cơm, nằm chung với mãnh thú chưa?
- Chưa. Thiếu tướng là người thứ nhất tôi được biết.
- Cám ơn ông. Các cộng sự viên của tôi thỉnh ông đến đây là để có dịp nhìn tận mắt, rờ tận tay một người tài và để biếu quà...
- Thiếu tướng biếu quà...
- Ông cho như vậy lạ lắm sao? Không, không có gì lạ cả. Trong những năm giang hồ phiêu bạt, tôi đã thu thập được nhiều vật báu, nếu đem tính thành tiền thì kho tàng của tôi còn hơn gấp chục, gấp trăm lần của chìm, của nổi của toàn thể gia đình tôi. Kìa ông, ông mới dùng đựợc một chén. Chén đầu thường chưa ngon vì nước chưa ngấm vào ngọc. Phải từ chung thứ nhì trở đi, chất ngọc tiết ra, mầu trà bắt đầu đồi khác, hương vị của nó mới thật kỳ dị...
Hương trà kỳ dị thật. Văn Bình đã uống hàng trăm thứ trà khác nhau, kể những thứ trà đại quý như trảm mã trà, ngựa cho ăn lá trà, bắt chạy vài vòng thấm mệt rồi giết ngựa, mổ lấy bao tử, pha trà được tẩm nước miếng và nước tiêu hóa của con vật với nước sôi... Có những thứ trà chỉ mọc trong kẽ đá ở núi cao ngất trời, quanh năm mây tuyết phủ kín không có lối lên, người hái trà chỉ có thể trèo bằng dây, nhiều khi phải thách đố với Tử Thần cả tháng trường mới mang về được một gói lá. Lại có những thứ trà không được phơi nắng, vì hơi nắng làm chết mất tinh chất của trà,, người ta chỉ được nhét trà trong ống nứa, đào lỗ, chôn thật sâu xuống đất, bên trên vun lá thành đống, châm lửa đốt... Nhưng hãy coi chừng... lỡ tay đốt quá nhiều lá, và đốt quá thời hạn thì trà trong ống nứa sẽ chín ròn, không pha uống được nữa.
Pha trà, người ta thường coi nước mưa, hoặc nước suối là thích hợp nhất. Song Văn Bình còn biết một thứ nước làm hương trà gia tăng tột độ. Đó là nước đá. Không phải nước đá trong tủ lạnh, nước đá được chế tạo bằng hóa chất và bán đầy đường.
Thứ nước đá này hiếm như vàng. Có lẽ hiếm hơn cả vàng nữa. Vì muốn kiếm thứ nước đá này ta phái đến tận xứ Nê- pan dọc triền núi Hy Mã Lạp Sơn. Nê-pan là cái thung lũng được vâv bọc bởi 55 ngọn núi cao ngất, trong sổ có đỉnh E- vơ-rét cao nhất thế giới, phải theo dân địa phương trèo lên khoảnh giữa của hai đỉnh núi âm dương San-ka[37], đến cái vực tròn, nước đá đóng cứng thành khối từ nhiều thế kỷ, đập vỡ từng mảnh, đem nấu ra nước rồi pha trà. Mang nước đá xuống chân núi thì nước đá tan hết, người ta phải bỏ trong bình thủy nhưng lộ trình quá hiểm trở nên cũng chẳng được bao nhiêu.
Hương trà thơm thơm trong chớp mắt thâm nhập các đường dây thần kinh và não bào của chàng. Chàng vẫn tỉnh mà như say, và tự dưng chàng cảm thấy yêu đời lạ thường, chàng thấy vạn vật quanh chàng rực rỡ, và thân thể chàng khỏe dội, tưởng như chàng có thể bóp sắt thành bùn.
Thiếu tướng Tôkita đặt chén trà vào khay rồi hỏi Văn Bình:
- Ông đã du lịch nhiều tất phải biết cặp núi vợ chồng San-ka ở nơi được mệnh danh là "thung lũng tình yêu" ở vương quốc Nê-pan. Tôi đã sống tại đó nhiều năm, đó là thiên đàng của hạ giới, ở đỉnh cao ba ngàn mét ông vẫn thấy hoa nở, đặc biệt là hoa sơn lựu[38] đỏ chót bông nào bông nấy lớn bằng cái bát tô, và thơm ngào ngạt. Nước ở đó pha trà rất ngon, dầu là nước đá trên núi hay nước suối dưới khe, người địa phương múc nước nấu rượu nên rượu chang[39] tôi vớ được bộ chén ngọc dạ quang mà sử xưa nói là ngọc của người Biên Hòa đời Chiến Quốc tìm thấy ở núi Kinh đem dâng cho vua sở. Núi Kinh thời đó tức là núi âm dương San-ka thời nay, cho nên tôi phải cất công đến tận nơi. Tôi không khám phá ra nơi có núi ngọc, nhưng ít ra tôi cũng được uống nước trà bằng nước San-ka rót trong chung dạ quang ngọc...
Văn Bình ngó thiếu tướng Tôkita bằng luồng nhỡn tuyến ngạc nhiên. Hắn kể chuyện say sưa thật sự, chứ không phải giả tạo. Vẻ mặt hắn mơ màng như hắn đang thả hồn về quá khứ xa xăm đầy hoa và mộng, hắn quên bẵng đang đối diện một đối phương lợi hại có thể xuống tay làm dữ bất cứ lúc nào...
Thiếu tướng Tôkita tiếp tục, giọng thao thao bất tuyệt:
- À, tôi chưa giải thích ông nghe lai lịch của bộ ấm chén này. Chỉ có cặp chén là bằng dạ quang ngọc, còn cái ấm là ngọc giả, đúng ra, nó cũng được tiện bằng ngọc, song loại ngọc không quý bằng.
Ngọc dạ quang từ vua Sở qua tay vua Triệu, rồi đến vua Tần, trải qua bao nhiêu gian nan, hàng chục viên thượng tướng bị tử trận, quốc gia nghiêng ngửa. Vua Tần mê ngọc dạ quang bèn đem 15 thành đoạt chiếm của nước Triệu trả về cho vua Triệu để đổi lấy nó, về sau người ta mới đặt tên nó là "ngọc liên thành". Vua Tần thống lĩnh toàn cõi Trung Quốc, sai đem ngọc dạ quang gọt làm ngọc tỉ.
Ngọc dạ quang nằm chìm trong khối đá lớn, cái ruột là ngọc còn lớp đá bọc ngoài là thứ ngọc xấu hơn nên được tách rời khỏi cái ruột và được cất giữ trong kho nhà vua. Đến thời mạt Tần, lớp đá này cũng bị mất cắp và trong nhiều năm liên tiếp thất lạc trong dân gian. Đầu nhà Thanh, nó được một người thợ ngọc bán cho cháu chắt của Lan Tương Như, rồi được tiện gọt thành một cặp chén uống trà. Định mạng thật lạ lùng, cháu chắt của Lan Tương Như mua được nó thì khác nào vật hoàn chủ cũ.
Hẳn ông còn nhớ, Lan Tương Như là môn hạ của vua Triệu, sau chỉ nhờ tài biện luận sắc bén chống lại âm mưu của vua Tần toan đoạt ngọc dạ quang nên được vua Triệu phong làm thượng tướng. Họ Lan từng mang ngọc dạ quang trong mình từ Triệu sang Tần do đó biết rõ tướng mạo và bản chất của viên ngọc, cháu chắt của họ Lan cũng biết rõ vì họ Lan đã ghi chép đầy đủ trong gia phả.
Nước Tàu bị loạn lạc, tình cờ sở hữu chủ của cặp chén trà bằng ngọc dạ quang lại là tôi. Người ta đặt tên là dạ quang ngọc rất đúng, vì trong tối nó tỏa ra ánh sáng như có lân tinh, nó còn có đặc điểm bài trừ tà ma, đặt bên mình thì luôn luôn tránh được những bệnh thời khí sổ mũi, nhức đầu, cảm mạo... nó ở đâu thì ruồi muỗi, nhện, rắn mối không dám bén mảng đến trong đường kính 5, 10 thước và kỳ diệu hơn là nó giống như da thịt đàn bà...
- Vì nó mịn màng?
- Dĩ nhiên da thịt đàn bà phải mịn màng. Nhưng da thịt đàn bà còn một đặc điểm bất hủ khác ấy là trời nóng thì mát rợi, trời lạnh thì ấm ấm, đó là chưa kể đến mùi thơm của cặp chén hòa trộn với mùi thơm của nước trà...
- Thiếu tướng là người sung sướng nhất đời. Tôi nghĩ rằng những nhà đại phú trên trái đất dám bỏ hết sản nghiệp của họ để đổi lấy cặp chén trà thiếu tướng cũng không bán.
- Ông nói đúng. Cặp chén ngọc này vô giá. Nếu đặt giá, tôi có thể kiếm được người sẵn sàng mua hai triệu Mỹ Kim. Nhưng ông đừng tưởng tôi sung sướng nhất đời... Có những người sung sướng hơn tôi cả chục lần...
- Tôi chưa hề thấy ai...
- Như ông chẳng hạn.
- Thiếu tướng căn cứ vào đâu mà quả quyết tôi sung sướng nhất đời?
- Vật quý nhất trên thế gian là tình yêu. Ông hội đủ điều kiện để được đàn bà yêu. Hôm nay ông lại thêm một sung sướng khác. Tôi mời ông đến đây là để biếu ông cặp chén dạ quang ngọc.
Văn Bình đứng dậy lùi lại một bước. Tai chàng rất thính, Tôkita lại nói dõng dạc, chàng không thể nghe lầm. Tại sao Tôkita lại chịu mất luôn một lúc hai triệu đô la Mỹ? Nghĩa là hắn thả con săn sắt để bắt con cá rô. Cặp chén trà trị giá hai triệu đô la, điều này đúng hay sai phải đợi thời gian trả lời, nhưng còn các thùng thép đựng chất độc Disa có khả năng giết hàng triệu con người trên thế giới thì chàng biết chắc là có quốc gia trả mua từ 100 triệu đô la trở lên. Tôkita khôn lắm... Nhưng đó là khôn vặt. Cái khôn tương xứng với thanh danh lẫy lừng của "anh hùng chân gỗ"...
Văn Bình lắc đầu:
- Đa tạ nhã ý của ông. Tôi không thể...
Thiếu tướng Tôkita ngắt lời:
- Ông từ chối là đúng. Vào hoàn cảnh ông hiện nay tôi cũng từ chối.
- Vậy ông còn ép tôi làm gì?
- Vì ông từ chối là do sự hiểu lầm. Ông từ chối vì trong thâm tâm ông nghĩ rằng cặp chén dạ quang ngọc là món quà hối lộ. Chúng ta nên thành thật với nhau hơn nữa, ông à... ông tưởng tôi biếu cặp chén ngọc để yêu cầu ông rút khỏi Tân Gia Ba, mặc tôi chiếm hữu các thùng chứa chất độc Disa phải không?
- Phải. Tôi thẳng thắng ca ngợi tính bộc trực của ông.
- Ha ha, ông Văn Bình ơi... ông nghĩ sai toét, ông và tôi không phải là hai người, hai tổ chức duy nhất ngấp nghé hóa chất Disa. Đang còn nhiều người, nhiều tổ chức khác, ông ở lại đây hay không cũng chẳng làm kế hoạch hành động của tôi thay đổi. Vả lại, vấn đề hối lộ chỉ được đặt ra nếu ông là người trên của tôi. Thứ nhất, về tuổi tác, tôi gần gấp đôi ông. Nghĩa là ông chỉ đáng làm em út.
- Về khoản tuồi tác, tôi không phản đối.
- Thứ hai kinh nghiệm về trường đời, ông cũng chỉ đáng làm em út tôi.
- Tôi mạn phép không đồng ý. Ông giỏi chữ Hán tất biết "lão ô bách tuế" thua xa phượng hoàng sơ sinh.
- Ha ha... lâu lắm anh hùng chân gỗ Tôkita chưa hề được nghe ai thách thức... Việc đó sau này sẽ tính. Nhưng còn lý do thứ ba. Lý do tài nghệ, về võ thuật, ông có chịu làm em út tôi không?
- Để hạ hồi phân giải.
- Tức là ông nuôi hy vọng đánh tôi ngã.
- Thưa ông... người ta chỉ nuôi hy vọng nếu chưa đủ thực lực. Tôi tin tưởng mãnh liệt như vậy.
- Ông tin tưởng mãnh liệt sẽ đánh tôi ngã.
- Xúc phạm bậc trưởng thượng là điều cấm kỵ trong nghề võ. Tôi không dám hồ đồ, ngay cả với đối phương, với kẻ thù của tôi. Kính lão đắc thọ mà ông?
- Ha ha... phượng hoàng sơ sinh khúm núm trước lão ô bách tuế! Này ông Văn Bình ơi, tôi biếu ông cặp chén quý là do thói quen khật khùng. Tôi mắc bệnh khật khùng... ông quên rồi ư? Thói quen của tôi là trước khi so tài tôi tùy theo trình độ đối phương mà biếu quà. Kẻ quá kém cỏi sẽ chỉ nhận được món quà tầm thường. Tôi giành quà quý gìá cho đối phương đặc biệt. Trong nhiều năm giang hồ, coi thiên hạ bằng nửa con mắt, tôi nguyện biếu vật tôi quý nhất là cặp chung trà dạ quang ngọc cho kẻ nào đủ khí lực chịu đựng với tôi một vài hiệp. Tôi đã đi vẹt gót chân, chờ bạc đầu mà chưa tìm thấy tri kỷ. Ông đừng phụ tấm lòng ngưỡng mộ của tôi, ông hãy nhận quà đi rồi chúng ta hẹn ngày giờ giao đấu. Mến tài ông, tôi sẽ lựa đòn nhẹ, ông...
- Tôkita, ông tỏ ra kiêu căng phách lối quá mức. Nếu tôi không vị nể...
- Ha ha... ông cũng vị nể tôi nữa ư? Tôi cứ tưởng ông vị nể người thiếp mỹ lệ của tôi.
- Người thiếp mỹ lệ nào?
- Ông Văn Bình giả vờ tài quá. Người thiếp mỹ lệ này là Disa, tôi mê chất Disa nên lấy nó đặt tên cho nàng. Tôi quý nàng hơn hết mặc dầu tôi biết nàng nhẹ dạ, dễ nghe lời đường mật của đàn ông vạm vỡ, khôi ngô. Ông muốn ra tay tế độ với người trầm luân hả? Nàng sống với tôi, sung sướng như ở trên tiên giới. Song nếu nàng than thở tôi cũng không khiển trách, Ông trẻ hơn tôi, khỏe hơn tôi lại đẹp trai hơn tôi nhiều, nàng có cảm tình với ông là đúng. Ha ha... lát nữa đây nàng sẽ thấy rõ sự thật.
- Mời ông ra tay trước.
Thiếu tướng Tôkita cười nhạt, vòng tay thi lễ:
- Tôi chỉ giao đấu với một điều kiện. Nếu ông thắng tôi, tôi nhường nàng cho ông. Nhược bằng ông thua, ông phải lãnh bộ ấm chén ngọc mang về.
- Điều kiện của ông thật khôi hài. Như vậy, tôi thắng hay thua cũng đều được lợi. Tôi xin đề nghị: nếu bại, tôi sẽ đáp chuyến máy bay sớm nhất rời Tân Gia Ba.
- Không, tôi không chấp thuận đề nghị này. Vì bản tánh tôi là muốn ông ở lại để tranh tài cao thấp về mưu lược.
- Ông chắc thắng?
- Chắc trăm phần trăm. Tài nghệ của ông chỉ vừa đủ làm em út của tôi.
Bình sinh Văn Bình nhịn nhục rất giỏi. Nhiều khi bị địch lăng mạ tàn tệ chàng vẫn phớt tỉnh như không. Nhưng lần này máu nóng chạy hừng hực vì chàng bị Tôkita cố ý vùi xuống đất đen trước mặt người đẹp. Phút này Disa đang ở phòng bên, song nàng không thể không lắng tai nghe. Chàng sẵn sàng bắt chước Hàn Tín luồn trôn làm việc lớn miễn hồ không có mặt người đẹp... Thiếu tướng Tôkita vừa chạm đến con hổ dữ đang nằm ngủ trong lòng điệp viên Z.28.
Lệ thường, chàng ít ra đòn trước. Lệ thường, chàng nhường đối phương vì không muốn mang tiếng hiếp đáp. Chẳng hiểu sao khi ấy chàng lại nhằm mặt thiếu tướng Tôkita hươi quyền ào ào.
Trong đời hành động chàng đã tấn công là đối phương ít hy vọng tránh né. Atêmi của chàng được phóng lẹ như chớp xẹt và nặng như búa tạ. Cho nên, ngay sau khi đột kích, chàng đinh ninh nắm được thượng phong. Dầu là võ sư thượng thừa, Tôkita cũng phải thất điên bát đảo.
Điều chàng không dè là Tôkita vẫn thung dung. Bàn tay chàng chặt ngang yết hầu hắn, hắn đã nâng cùi trỏ lên đỡ. Chát một tiếng, sống bàn tay của Văn Bình chém xuống xương khuỷu. Tiếng chát khô khan này chứng tỏ xương Tôkita rắn như thép.
Văn Bình tiến nửa bước quét chân trái ngang mặt đất với ý định làm Tôkita mất thăng bằng, co tay phải trong một thế cùi trỏ tuyệt diệu của bọ ngựa thúc giữa ngực Tôkita. Hại đòn hiểm được tung ra cùng lúc, lại cùng một công lực lợi hại như nhau. Chỉ chậm một phần trăm tích tắc đồng hồ là Tôkita có thể mạng vong.
Nhưng hai chân Tôkita vẫn trơ như đá vững như đồng, tuy đòn quét là một bí kíp nhu đạo. Không những thế, Tôkita còn nhấc một chân dùng đầu gối chặn đòn ngực của Văn Bình.
Và trong loáng mắt, hai đòn tuyệt xảo của Văn Bình bị Tôkita hóa giải.
Văn Bình nhảy lùi, mồ hôi vã đầy trán, miệng kêu nhỏ:
- Bạch Mi quyền phổ!
Tôkita vừa vận dụng cùi trỏ và đầu gối để phòng thủ. Đó là đặc điểm của Bạch Mi quyền phổ, bộ quyền của loại bọ ngựa. Văn Bình thường tự hào là ông vua không ngai của Bạch Mi quyền phổ, chàng hằng tưởng tượng ở cõi Viễn Đông chỉ còn chàng nắm vững được ám quyết của bọ quyền siêu đẳng có một không hai ấy.
Sự thật đã đến với chàng quá phũ phàng. Mới đó một ngày, giai nhân Bích Ngọc ở Sàigòn đã đánh chàng xửng vửng bằng đòn cùi trỏ bọ ngựa. Giờ đây đến lượt thiếu tướng Tôkita sửa lưng chàng cũng bằng đòn bọ ngựa, những ngón đòn mà chàng coi là đòn ruột của chàng.
Tuy nhiên, việc Tôkita am tường Bạch Mi qụyền phổ - dầu là am tường cặn kẽ với nhiều năm công phu tập luyện - cũng chưa làm Văn Bình sửng sốt. Sửng sốt pha lẫn tức tối. Sửng sốt pha lẫn thán phục. Vì bộ Bạch Mi quyền phổ lấy sự quân bình của hai chân làm căn bản, muốn học nó việc đầu tiên là luyện tập cặp giò thật cứng. Không ai cụt một giò - cụt đến háng - như Tôkita mà dám học Bạch Mi quyền phổ. Chứ đừng nói đạt trình độ thượng thừa về quyền pháp bọ ngựa này nữa.
Văn Bình đối diện Tôkita gần nửa giờ đồng hồ nhưng mãi đến khi ấy mới nhớ ra hắn cụt một giò. Hắn lắp chân giả song người ngoài không ngờ. Lối đi đứng của hắn thoải mái, nhẹ nhàng như đủ hai chân. Khi ấy Văn Bình cũng nhớ đến những bước đi thoảng phớt như lá rụng của Tôkita. Trình độ khinh công của hắn đáng làm chàng ngã nón khâm phục. Khinh công là môn võ khó học, điều kiện tất yếu để học khinh công là có đủ hai chân.
Vậy mà Tôkita giỏi khinh công... Chàng còn trẻ, hai chân dai và dẻo song bản lãnh khinh công của chàng cũng chỉ ngang hắn là cùng. Đó là hắn què cụt, nếu không mang chân gỗ hắn đã hơn chàng một quãng đường xa lắc.
Tôkita lại cúi đầu chào theo kiểu Phù Tang:
- Vâng, đó là Bạch Mi quyền phổ. ông còn nghề nào nữa, xin biểu diễn nốt cho kẻ hèn này thụ giáo...
Văn Bình chuyển sang Thái Cực quyền, vận dụng kình lực vào đầu ngón chọc mạnh vào mạng sườn của thiếu tướng Tôkita. Chàng không nhắm tử huyệt, vì theo kinh nghiệm võ sĩ cao cường thường phòng thủ tử huyệt rất kín, chàng chỉ hy vọng đánh rập xương hông đối phương. Đối với võ sĩ thái cực quyền thì hai bên xương hông giống như móng tòa cao ốc, móng sụp thì bin đinh nhiều tần phải đồ. Tôkita co rúm người để chịu đòn.
Mạng sườn gồm toàn sụn nhưng chàng lại có cảm giác như bằng bê tông. Đầu ngón tay chàng bị dội ngược, Tôkita không hề bị thương tích, sắc mặt vẫn nhuận hồng, hắn bước xéo rồi cười khẩy, giọng nói trở nên khinh mạng hơn bao giờ hết:
- Vốn liếng của đại tá Z.28 chỉ nghèo vậy thôi ư?
Nếu Tôkita tát tai chàng trước mặt giai nhân thì cũng chỉ có thể làm chàng tức lộn ruột như thế là cùng. Mặt đỏ bừng, gân tay run run, chàng gầm lên quyết ăn thua đủ với võ sự cụt chân. Nhưng một lần nữa, chàng lại thất bại. Chàng tiếp tục tấn công mạng sườn. Và hai bàn tay chàng đau điếng trong khi ấy Tôkita vẫn nhởn nhơ như không.
Điệp viên Z.28 dọc ngang trên khắp trái đất chưa hề khuất phục ai, đây là lần đầu chàng đương đầu với một võ sỉ hơn hẳn chàng một bậc. Chàng nhận thấy nếu không tìm cách kết thúc chóng vánh, chàng sẽ bị triệt hạ dễ dàng. Dầu sau hắn cũng đã luống tuồi. Khí lực của võ sĩ suýt soát 60 khó thể bằng khí lực của võ sĩ trên 30. Hơn nữa, hắn giỏi các môn quyền cước Viễn Đông, chứ vị tất hắn ăn đứt chàng về võ săm bô Nga La Tư và những môn võ kỳ dị khác mà chàng từng hấp thụ tinh hoa trong nhiều năm lang thang từ Á sang Âu và châu Mỹ la tinh.
Phần nào chàng lép vế Tôkita là do chàng chủ tâm gượng nhẹ từ nãy đến giờ. Chẳng hiểu sao chàng lại có cảm tình với hắn, nên chàng chỉ đáng đòn mê, đòn gây thương tích, chứ không đánh đòn chết. Hắn đã chà đạp chàng xuống bùn đen, chàng không thể đóng vai quân tử hiền đức thêm nữa.
Chàng bèn thét tiếng kiai lớn, tiếng thét từng làm nhiều đối thủ kinh hồn táng đởm, tay chân rụng rời, rồi vung atêmi, dồn hết tài năng vào những ngón đòn tối hậu.
Thiếu tướng Tôkita né đòn, và nhảy lùi khỏi tầm kích của Văn Bình. Hắn nói giọng vẫn chứa đầy lễ độ:
- Ông Văn Bình, ông định giết tôi thật ư?
Câu nói của Tôkita như gáo nước lạnh dội xuống đầu hâm hấp nóng làm chàng bàng hoàng tỉnh ngộ. Chàng vội thu đòn. Vẻ miệt thị trên mặt và trong giọng nói của Tôkita cũng biến mất. Bằng thái độ nghiêm trang, hắn nói với chàng:
- Ông dùng độc thủ, tất tôi cũng phải dùng độc thủ đáp lễ. Và trong cuộc đấu táng tận tình nghĩa này một trong hai chúng ta phải chết. Tôi không nghĩ rằng ông giết được tôi. Cho dẫu ông giết được tôi thì cũng chết vì đàn em của tôi sẽ ùa ra báo thù. Ông chống được quyền cước, nhưng không chống được súng đạn. Đấu võ, không nhất thiết một bên chết hay bị thương nặng mới định được hơn thua. Chúng ta vừa thử tài nhau trong vòng một phút đồng hồ. Tôi nhận thấy ông là cây hoa đại quý trong võ lâm. Tôi đề nghị ngưng trận đấu ông nghĩ sao?
Thiếu tướng chân gỗ quả là ông già khật khùng. Hắn mời chàng đến thưởng trà âm dương trong chén ngọc dạ quang, mời chàng tỉ thí để tranh đoạt giai nhân Disa rồi đột nhiên hắn đòi ngưng trận đấu... Trừ phi bệnh khật khùng của hắn là thủ đoạn nhằm mục đích nào khác.
Tôkita đã khật khùng, chàng cũng phải khật khùng cho hắn biết mặt. Chàng gật đầu vui vẻ:
- Vâng, tôi xin chấp thuận lời ông yêu cầu. Nhưng còn lời ông hứa với tôi?
- Lời hứa?
- Vâng, ông hứa là trong trường hợp tôi thắng ông bại, ông sẽ nhường nàng.
- Nghĩa là ông thắng trận này?
- Vâng, tôi thắng nên ông xin ngưng trận đấu.
- Ha ha, ông Văn Bình nói đúng, Tôkita này chịu thua. Tôi xin nộp người đẹp cho ông. Nhưng với một điều kiện. Một điều kiện hoàn toàn nhân đạo. Nếu người thiếp của tôi bằng lòng theo ông, ông mới được mang nàng đi, bằng không...
- Đó là điều dĩ nhiên. Nàng chỉ hơi lưỡng lự tôi cũng từ chối ngay, chứ đừng nói không bằng lòng nữa.
Thiếu tướng Tôkita mở cửa ra lệnh dõng dạc cho thuộc viên tìm gọi Disa. Thì ra trong khi hai người đấu lý và đấu chưởng, bên ngoài đám cận vệ vẫn canh phòng cẩn mật, Văn Bình cảm thấy nghèn nghẹt ở cồ họng. Nếu muốn giết chàng, Tôkita có thể thực hành ý định không mấy khó khăn. Hắn khỏi cần bày trò tỉ thí. Thuộc viên của hắn chỉ lảy cò là đủ. Trận đấu ngắn ngủi vừa xảy ra đã cho chàng thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hắn và chàng. Hắn dàn xếp cuộc hội kiến lạ lùng đêm nay chẳng qua là để mua chuộc chàng...
Chàng đang tần ngần thì Disa bước vào. Dáng đi của nàng vẫn uốn éo như rắn. Da thịt nàng thơm ngây ngất. Tuy nhiên” nàng cộ vẻ khúm núm và sợ sệt trước Tôkita như thể chồng nàng là vị đại hoàng đế con nàng chỉ là cung nữ nghèo hèn. Đến trước mặt Tôkita, nàng vòng tay:
- Thưa, mình cho gọi em.
Tôkita chỉ cái đôn kê gần tràng kỷ:
- Mình ngồi xuống. Rồi pha nước mời khách.
Tuy được chồng cho phép, Disa không dám ngồi. Nàng rạp mình chào Văn Bình rồi từ tốn rót trà ra chén ngọc, cung kính nâng ngang mày cho chàng. Phải nói là nàng dâng trà mới đúng. Và là cung nử dâng trà cho vị đại hoàng đế... Trong lúc nàng nâng chung trà ngang mày, đầu gối nàng gập xuống, đúng là điệu bộ của thần dân trước bệ rồng quyền uy vạn năng...
Tôkita đứng dậy, nói với Disa:
- Ông Văn Bình xin phép đưa mình ra biển hóng gió và tôi đã đồng ý. Trời đã khuya, đến giờ luyện thiền, tôi đành cáo lỗi quý khách, mình hãy thay tôi tiếp rước cho đúng lễ nghi.
Nói đoạn Tôkita bước vụt ra ngoài. Hắn bước dài và nhẹ, trong loáng mắt hắn đã khuất ngoài hành lang. Văn Bình không kịp chào. Chàng thở dài, đặt chén trà xuống khay, không uống:
- Thật tôi không ngờ.
Disa không đáp, nàng nhìn chàng, dáng điệu khổ sở. Đêm nay tại Tân Gia Ba là đêm của nhiều chuyện không ngờ. Chàng cảm thấy cõi lòng se thắt. Thiếu tướng Tôkita chắc phải có phép lạ thần bí nên nàng mới răm rắp tuân lệnh như thế.
Disa vẫn khép nép đứng im, Văn Bình giục:
- Tôkita dặn cô dẫn tôi ra biển, cô quên ư?
Disa cúi đầu, giọng run run:
- Em không quên đâu. sở dĩ em không dẫn ông đi vì em đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Từ nãy đến giờ em núp ngoài cửa.
- Càng tốt. Theo giao kết, cô phải đi cùng với tôi.
- Nhưng giao kết này gồm 2 điều kiện, thứ nhất, Tôkita bị đánh bại, và thứ hai, em chịu theo ông.
- Cô vừa nói hồi nãy là...
- Hồi nãy ông đã dùng danh từ "giải phóng" và em đã từ chối.
- Cô tự nhận là con chim quý bị nhốt trong cái lồng son...
- Thưa ông, vâng. Song con chim quý này biết an phận thủ thường, đôi khi cũng mơ tưởng biển rộng trời cao nhưng không bao giờ dám nghĩ đến cảnh thoát củi xồ lồng... vả lại...
- Tôi đã đọc được sự thật trong mắt cô. Cô đừng e ngại nữa, cô chỉ ừ một tiếng là tôi sẵn sàng cứu cô ra.
- Ông không làm gì được đâu.
- Việc đó cô để mặc tôi. Đành rằng hắn giỏi võ nhưng vị tất hắn nuốt chửng được tôi.
- Một lần nữa, em van ông. ông đi đi. Nhiều người đã chết vì em, suốt đời em sống trong hối hận, tâm thần em chưa được hưởng sự thoải mái thì em lại sửa soạn hụp lặn trong vũng bùn tội ác. Ông Văn Bình ơi... chồng em sẽ giết ông, ông đi đi...
- Tôi sẽ giết Tôkita.
- Không dè ông si tình đến thế. Em có lối nói dễ dãi, cử chỉ hơi dễ dãi, song em chỉ yêu chồng em... chồng em là võ sư nhu đạo hachidan... Chồng em nhập môn từ năm lên 8, nghĩa là cấp hachidan này là kết quả của 50 năm tập luyện... 50 năm tập luyện, ông nhớ không? Ngay tại nước Nhật, ngày nay cũng chỉ có 4, 5 võ sư hachidan, họ chỉ chuyên về nhu đạo, chồng em còn giỏi thái cực đạo và đạt trình độ thượng thừa Thiếu Lâm quyền, sở dĩ chồng em không nặng tay với ông vì thấy ông tài giỏi, trên đời hiếm có, chồng em muốn thu nhận làm môn đệ...[40]
- Trời ơi, Tôkita muốn thu nhận tôi làm học trò?
- Thưa vâng. Tôkita nghe tiếng ông từ lâu. Tôkita thường nói với em lả nền võ thuật thế giới từ sau đại chiến thứ hai ngày một xuống dốc, riêng Viễn Đông còn suy đồi nhiều hơn, phần vì võ Judo bị cấm đoán ở Nhật trong thời gian chiếm đóng, phần vì Hoa lục là nơi phát xuất những trường phái và danh sư vô địch lại bị nhà cầm quyền mới ở Bắc Kinh kềm kẹp, các thế võ kỳ bí dần dà bị thất truyền... Tôkita tự trao cho mình cái thiên chức phục hưng và phát triển võ thuật, chồng em mỏi công tìm kiếm mà chưa gặp ai xứng đáng. Gần đây, chồng em định truyền pháp lại cho Tsu-Kiang thuộc Quốc Tế Tình Báo sở, nhưng lại đồi ý và Kiang tỏ ra thiếu đức hạnh, hơn nữa, chồng em muốn dậy hắn cũng không xong vì hắn đã bị ông hạ thủ tại Vọng Các[41].
Tôkita đã đích thân qua tận Sàigòn, ăn dầm nằm dề với mục đích gặp gỡ và thuyết phục ông, nhưng rủi thay hồi ấy ông lại kẹt công tác ở hải ngoại, nghe nói ở châu Mỹ La Tinh gì đó.
- Tôkita rất thật tâm, ông nên nhận lời đi. Tôkita nói ông là võ sĩ siêu đẳng, không người nào cùng tuổi ông sánh kịp, nên bằng mọi giá phải kết nạp ông làm môn đệ. Tôkita rất quý bộ ấm chén dạ quang ngọc, thế mà ông ấy biếu ông, đủ rõ Tôkita quý ông chừng nào... Tôkita còn nói trong tường hợp không lôi kéo được ông thì phải giết chết, để ngăn ngừa hậu hoạn...
- Thiết tưởng cô đã đoán được câu trả lời của tôi...
- Ông không bằng lòng...
- Vâng, không khi nào tôi bằng lòng. Tôkita biếu bộ ấm chén trị giá 2 triệu mỹ kim chứ nếu biếu cả kho tàng vô giá hàng chục triệu, hàng trăm triệu mỹ kim tôi cũng cương quyết bác bỏ.
- Nhưng em tin lần này ông sẽ không bác bỏ.
- Tại sao?
- Vì Lih. Hsiang-pen Lih.
- Người đang nắm giữ những bí mật về chất độc Disa?
- Chính hắn. Thiếu sự bảo trợ của thiếu tướng Tôkita ông sẽ không có hy vọng khám phá ra nơi Hsiang-pen Lih ẩn náu. Và dẫu khám phá ra, ông cũng khó hy vọng triệt hạ hắn.
- Hắn giỏi võ?
- Em không được phép nói rõ hơn.
- Tại sao, tại sao? Tôi buộc cô trả lời.
- Em chỉ trả lời nếu ông chịu làm môn đệ của Tôkita.
- Không, không bao giờ... nếu cô bướng bỉnh cô đừng trách tôi khiếm nhã...
Chàng chộp bàn tay búp măng của giai nhân Disa. Mặc dù Cheng Ho đã cảnh cáo chàng về sự lợi hại của Disa mà chàng không chịu đề phòng. Đến khi chàng nhớ đến lời Cheng trối trăn thì đã chậm.
Bàn tay trái của nàng đã vung lên cùng lúc với chân trái. Cùi trỏ nàng chạm mê huyệt trên ngực Văn Bình. Đầu gối của nàng cũng chạm mê huyệt, gần lồ rốn. Bị trúng luôn 2 đòn "bọ ngựa" vào mê huyệt, dầu chàng là đại võ sư đệ bát đẳng đai đỏ như Tôkita cũng bị đo ván tức thời, huống chi chàng mới tòm tèm là đai đen đệ tứ...
Một lần nữa Văn Bình bị bất tỉnh vì đòn "Bạch Mi quyền phổ". Chàng tưởng Disa chỉ thạo vài miếng võ nhì nhằng, té ra nàng là đàn chị của pho bọ ngựa lừng danh.
Văn Bình sụm xuống nền nhà. Thiếu tướng Tôkita đã có mặt trong phòng không rõ từ lúc nào. Tôkita ra lệnh bằng mắt cho một tên cận vệ. Hắn lật Văn Bình nằm ngửa rồi lục lọi túi trong túi ngoài. Tất cả giấy tờ và đồ vật vặt vãnh của chàng đều được bầy ngay ngắn trên Bàn.
Tôkita khoát tay hỏi:
- Có bản địa đồ không?
Tên cận vệ đáp:
- Thưa không.
Văn Bình vẫn nằm ngay đơ như khúc cây. Trong khi ấy thiếu tướng Tôkita nhoẻn cười một mình.
Chỉ có Trời mới biết lý do cái cười trái khoáy ấy.
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Việc đầu tiên sau khi Văn Bình tỉnh dậy là mở hé mắt, quan sát chung quanh. Đoạn chàng cử động xương cổ rồi khẽ nhấc tay chân, cử động xương cổ là điều rất quan trọng vì đòn atêmi đánh vào gáy, thường gây ra tê liệt.
Chàng thở phào nhẹ nhỏm. Thân thể chàng còn nguyên, bọn Tôkita chỉ dộng chàng bất tỉnh chứ không chủ tâm hành hạ trọng thương. Quang cảnh tứ phía hoàn toàn ấm cúng. Tôkita đã tử tế cho chàng nằm giường, có nệm, mền và mùng đàng hoàng.
Chàng lẩm bẩm một mình:
- Cám ơn.
Bỗng chàng nghe tiếng reo mừng rỡ:
- A, ông ấy đã tỉnh.
Tiếng reo này bằng thồ ngữ Quảng Đông, và là của đàn bà. Đúng hơn của con gái, căn cứ vào giọng trong trẻo, pha trộn nhí nhảnh. Nàng ngồi ở chân giường, vì cái mùng bằng vải tuynh mầu lục sẫm nên chàng không nhìn thấy nàng.
Chàng rẽ mùng, khua chân xuống đất tìm dép. Cô gái chạy băng ra cửa, thò đầu ra hành lang kêu tíu tít:
- Bác Hai ơi, ông ấy tỉnh rồi, ông ấy tỉnh rồi.
Căn phòng đanh thanh tịnh vụt trở nên ồn ào như ong vỡ tổ. Người được gọi là bác Hai là gã Tàu béo phục phịch, nặng 150 kí là ít. Hắn bước đến đâu sàn gác rung rinh đến đó khiến Văn Bình có cảm tưởng một phi đội phản lực cơ đang vượt bức tường âm thanh trên không phận thành phố. Hắn nện chân trên ngưỡng cửa, cất tiếng bô bô:
- Ông tỉnh rồi hả?
Văn Bình đoán đây là phòng lữ quán. Không phải lữ quán sang trọng gắn máy điều hòa khí hậu, với buồng tắm đầy đủ tiện nghi kế bên, bấm chuông là bồi mặc đồng phục mới ủi còn thơm và phong nếp cung kính xuất hiện. Đây chỉ là lữ quán hạng xoàng. Loại lữ quán không mang bảng hiệu. Không đóng thuế môn bài. Khách trọ khỏi cần ghi tên họ. Miễn họ có đủ tiền trả.
Đồ đạc chỉ gồm cái giường ngủ rộng kê ở góc, cái tủ gỗ tạp mở toang hoác, cái bàn giấy và hai cái ghế. Cây quạt trần Marelli cũ mèm với những cách quạt trắng ngả vàng đang quay tròn một cách lười biếng và nặng nề như gã Tàu có thùng nước lèo to tồ bố ì ạch đến gần giường.
Văn Bình cười ngoại giao với hắn:
- Chưa tỉnh. Còn ngủ.
Gã Tàu à một tiếng dài rồi quay sang phía cô gái:
- Tẩm quất cho ông thật ngon lành nghe.
Khi ấy Văn Bình mới có thời giờ ngắm nghía cô gái. Dĩ nhiên nàng cũng người Tàu. Người Tàu vốn là dân tộc chứa nhiều mâu thuẫn, đàn ông thường mập thù lu, bụng thè lè, nhưng con gái - đặc biệt con gái đẹp - lại gầy thon, eo thật gọn, chân thật dài. Tỷ lệ giai nhân - không phải giai nhân ngực lép, thân chủ trung kiên của mỹ viện mà là giai nhân hỏa diệm sơn trăm phần trăm - trong dân tộc Trung Hoa lại cao nhất thế giới.
Người Tàu chiến đa số ở Tân Gia Ba lại có nhiều mâu thuẫn hơn bất cứ bang Hoa kiều nào khác từ Đông sang Tây. Đảng PAP[42] cầm quyền một mặt cho du hí xả láng, mặt khác lại khe khắt với dân híp py. Những cậu tóc dài chấm vai hoặc râu ria xồm xoàm như vườn bắp từ phi cơ thót xuống thường bị mời lên lại, mếu may phước họ lọt vào thị trấn thì lại bị mấy ông cò đội mũ sắt đỏ, chuyên dẹp biểu tình, chặn bắt lại không thương sót, điệu về bót và sau đó bị mời tham dự một chầu... tông đơ và dao cạo[43]. Nhưng ai muốn hưởng thú da thịt lại được tự do hoàn toàn, thoát y vũ công khai 70 phần trăm là thường, trong hộp đêm kín đáo thì luôn luôn 100 phần 100, lại có nhiều rạp xi nê con heo, đủ thứ phim đen trắng, màu và đủ hạng nam nữ tài tử biểu diễn. Đối với dân ghiền thì Tân Gia Ba là thiên đường vì ở đâu cũng thấy thuốc lá cần sa. Bạch phiến và LSD chỉ xỉa tiền là có.
Chính vì người Tàu là dân tộc chứa nhiều mâu thuẫn nên Văn Bình không sửng sốt trước tấm thân chứa nhiều mâu thuẫn của cô gái Tàu. Nàng khoác áo choàng trắng, giống bờ lu y khoa, nhưng khác một chi tiết là may thật cao, cao hơn xiêm mini, cổ khoét hở, quá hở cho bộ ngực nhảy tâng tâng ra ngoài không khí...
Nàng không đẹp, nhưng bảo nàng xấu thì cũng quá đáng. Mắt mũi, miệng, môi, răng của nàng đều vừa vặn, da dẻ nàng khá thơm tho, tóc nàng thả dài óng ánh và mềm mại, chứng tỏ nàng là con nhà quý phái. Lá ngọc cành vàng mà mặc đồ đấm bóp hở hang trong phòng khách sạn với đàn ông, đó là mâu thuẫn thứ nhất.
Thứ hai là mâu thuẫn giữa thân thể nàng và ngực nàng. Nàng gầy đét như con cá mắm, vâng, phải dùng tiếng "con cá mắm" mới đúng, gầy đến nỗi cánh tay trần giơ ra khẳng khiu chỉ gồm khúc xương bọc da chứ không có lớp thịt nào hết. Ấy thế bộ ngực của nàng lại căng cứng và đồ sộ ngoài sức tưởng tượng. Chàng đo bằng mắt được hơn 100 xăng ti mét.
Lệ thường, vòng ngực trên một thước khó thể tìm thấy nơi phụ nữ Á đông, trừ phi ở các bà, các cô béo ụt ịt, nếu là thân hình bồ liễu thì phải bơm độn bằng chất si li côn. Nhưng nhỡn tuyến từng trải của Văn Bình khó thể lầm lẫn: ngực nàng là của thật đàng hoàng.
Cô gái có bộ ngực núi lửa vắt mùng rồi ra hiệu cho Văn Bình nằm xuống. Nàng đấm bóp thành thạo, chứng tỏ nàng đã học môn tẩm quất, bàn tay nóng hồi của nàng lướt đến đâu da thịt chàng hết nhức mỏi đến đấy.
Trong khi nàng đấm bóp, chàng được tự do rửa mắt vì áo bờ lu được khoét quá rộng, dường như lối áo chàng này được sáng chế để câu khách đàn ông nên thỉnh thoảng nàng lại giả vờ cúi thấp, miệng cười khúc khích. Mồ hôi của chàng vã ra như tắm, nàng dùng khăn lau khô cho chàng, cách lau của nàng cũng rất tài tình, chàng có cảm giác như vừa được chà sát bằng nước thơm.
Cuộc tẩm quất được kéo dài chừng 5 phút. Gã Tàu đứng bên, ngó nhìn chăm chú, như thể hắn sợ nàng đấm bóp sai phương pháp. Xong xuôi hắn mới hỏi:
- Ông hết mệt chưa?
Chàng gật đầu. Không những hết mệt, chàng còn khỏe dội như được chích thuốc bổ thượng thặng. Chàng đã quen nhiều thợ đấm bóp hữu danh và riêng chàng cũng am tường nghệ thuật đấm bóp, tuy nhiên, chàng nhận thấy cô gái này có một đặc tài không ai bì kịp.
Gã Tàu mập ú há miệng rộng hoét:
- Ông là quý khách nên em nó mới tẩm quất 5 phút. Các vị khác, em nó chỉ dành 2 phút là nhiều nhất. Giá tiền lại đắt hơn nữa. 15 đô la một phút. Còn ông, em nó chỉ dám xin một đô tượng trưng mà thôi.
Văn Bình hỏi:
- Đây là đâu?
Gã Tàu đáp:
- Thưa, đây là tiệm tẩm quất đặc biệt gần bến tàu. Em nó có bàn tay khác thường, ai bị bong gân, trật khớp, gẫy xương hoặc mang bệnh nội thương không muốn mổ, em nó chỉ xoa bóp một vài phút là bình phục.
- Ai mang tôi đến đây?
- Ông không nên hỏi thì tiện hơn. Tôi chỉ có bồn phận săn sóc ông, sau khi ông tỉnh dậy cho người tẩm quất, rồi chở về khách sạn.
- Bây giờ mấy giờ?
- 9 giờ sáng.
- Nghĩa là tôi thiếp đi 7, 8 tiếng đồng hồ.
- Tôi không được rõ.
- Cô gái làm nghề tẩm quất này là... gì đối với ông?
- Tôi là chủ tiệm. Nó là con nuôi.
- Ông cho phép nàng ngồi chơi với tôi một lát nhé?
- Xin ông tự nhiên. Tôi được lệnh làm ông vừa ý.
Cô gái xòe ngửa bàn tay trắng nõn, Văn Bình đặt lên trên tờ giấy một trăm. Một trăm Mã kim tương đương 30 đô la Mỹ, đó là số tiền khá xộp, cho dẫu cô gái là kỳ quan nghệ thuật đấm bóp. Người Tàu ít khi "chê" tiền. Làm chủ tiệm tẩm quất, một hình thức mua bán xác thịt sang trọng và khoa học, càng ít "chê" tiền hơn nữa. Song cô gái đã rụt tay, và gã Tàu béo có cái tên hiền lành là bác Hai vội giẫy nẩy:
- Ấy, đâu được thưa ông. Chỉ xin ông một đồng.
Văn Bình đáp:
- Còn thừa 99 đồng, thưởng cho cô em.
- Chúng tôi không dám. Lẽ ra, nếu không kiêng cữ, tôi đã dặn em nó không được lấy tiền. Chẳng giấu gì ông, nghề đấm bóp này là do cha truyền con nối, tôi là người Phước Kiến, huyện Đan Ninh, huyện lừng danh đất Tàu về bí quyết đấm bóp, giòng họ tôi từ mười mấy đời đều giỏi môn này, và chúng tôi theo phong tục thờ thần tài, dầu làm cho vợ con cha mẹ anh em trong gia đình chứ chưa nói đến bà con, bè bạn nữa cũng thu tiền tượng trưng, tôi xin ông một mã kim là vậy. Yêu cầu ông cất tờ bạc trăm vào túi, kẻo thần tài Đan Ninh nổi giận...
Văn Bình lục hết túi áo, túi quần không tìm thấy tờ bạc nhỏ nào. Chàng tần ngần thì cô gái nói:
- Ông đưa bạc em rồi.
Cô gái mở ngăn kéo, rút ra xấp giấy bạc cuộn tròn, kiên nhẫn đếm đủ tiền nhỏ cho Văn Bình. Gã chủ Tàu cầm tờ bạc một đồng, khom lưng chào rồi nói:
- Mời ông dùng bữa sáng trước khi xuống xe.
Văn Bình khoác tay:
- Cám ơn, tôi không đói.
Thật ra chàng đói meo. Đói đến nỗi bao tử của chàng co rúm. Song bộ ngực lớn hơn một mét tây của cô gái tẩm quất đã làm chàng no ứ. Gã Tàu béo mở cửa đi ra, chàng kéo đại cô gái xuống giường như nàng đã xô chàng một cách dịu dàng mà quyết liệt:
- Ông đừng làm thế.
Chàng mơn man làn da láng bóng của nàng:
- Bác Hai đã cho phép.
- Cho phép em trò chuyện, chứ không cho phép ông ôm em hôn.
- Chắc tôi xấu trai và hôi rình như nước ống cống.
- Ông nói mát mẻ và hờn dỗi làm gì tội nghiệp, ông là người đàn ông khôi ngô nhất em được gặp, nghề này khiến em trở thành lạnh lùng như tảng đá, bạn bè đã gỏi em là tử thạch, nghĩa là đá chết. Nếu em không bị ràng buộc em đã mời ông đến nhà riêng. Nhưng vì... lệnh trên, em không dám.
Cô gái lấm lét nhìn gã Tàu béo đi khuất ngoài hành lang. Tiếng giầy của hắn nện ình ình xuống sàn. Văn Bình biết cô gái có cảm tình với chàng. Yếu điểm cố hữu của đàn bà là khỉ mềm lòng thì mềm lòng kinh khủng, những bí mật quan trọng nhất cũng coi như pha. Nàng còn rụt rè vì sợ gã Tàu béo. Chàng bèn ghé sát tai nàng:
- Bác Hai đã ra đến cầu thang, không nghe được tiếng cô đâu. Ai ra lệnh cho cô?
Cô gái đáp thật nhỉ, như thì thào:
- Hồng cô nương.
Văn Bình hỏi lại:
- Nhưng Hồng cô nương là ai?
Chàng thấy mặt nàng tái mét. Nàng sợ đến nỗi bàn tay nàng run bắn. Nàng ngó quanh quất một lần nữa, và sau khi biết chắc là trong phòng chỉ có hai người, nàng và người đàn ông khôi ngô, khả ái, nàng mới giơ hai tay lên ngang mắt, các ngón trải rộng ra, thoạt đầu nàng quặp ngón cái, sau đó nàng mở ngón cái và quặp 9 ngón còn lại.
Cử chỉ của nàng làm chàng kinh ngạc. Đoán được phản ứng này, nàng nói ngay:
- Nhất cửu.
Chàng đặt tay lên vai nàng:
- Nhất cửu là 1 và 9, song nó là cái gì mới được chứ?
Cô gái há miệng toan giải thích thì bên ngoài tiếng nói oang oang của "Bác Hai" vọng vào:
- Nhanh lên, mày làm gì mà lâu thế?
Cô gái đứng hẳn người. Mệnh lệnh của gã Tàu béo như thùng nước đá lạnh đánh thức nàng ra khỏi cơn mê. Nàng không dám nói thêm lời nào, nàng cũng không dám nhìn chàng nữa. Nàng lầm lũi cúi đầu, thoát vội ra bên ngoài.
Thang gác bằng gỗ tưởng như sụp gẫy dưới sức nặng của gã Tàu béo. Tuy vậy khi Văn Bình đặt chân, nó chỉ tiếp tục rung rinh chứ không sụp gẫy. Nhà lầu 2 tầng mà cầu thang bằng gỗ kể ra kiến trúc của người Tàu cũng... liều hết chỗ nói. Bên dưới là tiệm thuốc bắc mùi thuốc tẩm rượu nướng than thơm ngạt mũi. Mấy người đàn ông bụng phệ ngồi trò chuyện bi bô, không quan tâm đến sự hiện diện của Văn Bình. Chàng cũng không buồn chào họ. Chàng đã học quen sự phớt tỉnh của người Tàu.
Văn Bình trèo lên xe, một chiếc díp lùn loại minimoke đậu xéo trên vĩa hè lồi lõm. Gã Tàu xoa hai tay vào nhau, bộ điệu xum xoe:
- Xin chào ông.
Tài xế xả thắng tay, chiếc díp lùn tịt và mảnh mai tụt xuống đường. Tuy trời nắng to, xe cộ và người rất thưa thớt. Tài xế cũng là người Tàu, căn cứ vào lối phục sức. Văn Bình gạ chuyện, hắn gật đầu như chầy máy, song miệng vẫn câm như hến.Chàng hỏi:
- Tại sao anh không chịu nói gì cả?
Hắn giảm tốc độ cho tiếng máy nhẹ bớt rồi ú ớ một dây dài. Khi ấy chàng mới biết hắn câm, chàng thở dài ngồi yên trên ghế, xe hơi đậu trước khách sạn Liên Lục Địa chàng lầm lì thót xuống.
Cũng may "bác Hai" đã lo liệu tươm tất, bộ com lê nhàu nát và bẩn thỉu của chàng đã được cởi bỏ trong lúc chàng ngủ, đem tẩy hấp thơm tho và ủi phẳng nên chàng có thể điềm nhiên bước qua mặt nhân viên lữ quán. Chàng vừa chỉ cái chìa khoá treo tòng teng trên táp lô, ra lệnh cho nhân viên tiếp tân lấy trao cho chàng thì một giọng nói trong trẻo cất lên sau lưng:
- Thưa ông, có thư.
Hừ... chàng mới đến Tân Gia Ba, ai biết chàng thuê phòng ở đây mà gửi thư. Bức thư thơm lựng, chàng đoán ngay là của đàn bà. Chàng bóc thư, bên trong có một tờ giấy quyến màu hồng nhạt viết những giòng chữ Hán sắc sảo nhưng ẻo lả, đúng là tuồng chữ phụ nữ, nội dung như sau:
"Thành thật xin lỗi những cử chỉ khiếm nhã hồi hôm, vì vậy, đã mời ông đến tiệm đấm bóp.
Tin tưởng ông sẽ thay đổi ý kiến.
D."
Văn Bình gấp tờ giấy làm 8, bâng khuâng ra thang máy: Disa vừa viết thư cho chàng. Kể ra nàng đoán không sai. Sớm muộn chàng cũng phải thay đồi ý kiến.
Chàng tra chìa khóa vào ổ.
Và chàng sực nhớ một chi tiết quan hệ. Khi chàng rời khách sạn, chàng chỉ đóng, không khóa. Giờ đây, nó được khóa hẳn hòi. Như vậy nghĩa là phòng chàng có người.
Chàng đã gặp một lô ngạc nhiên từ khi ló mặt trên đảo Phong Lan. Có thêm một ngạc nhiên nữa cũng không chết chóc ai. Vả lại, chàng đã nhìn thấy trong linh giác người lạ đang chờ trong phòng chàng là ai.
Người lạ ngồi trong ghế sa lông, chân vắt chữ ngũ, cái ống vố bằng bọt biển miếc sôm vàng khè được cắn chặt giữa hai hàm răng to chềnh ềnh, và ám đầy khói thuốc. Văn Bình không ngửi thấy mùi thuốc píp, vì lửa đã tắt ngấm.
Người lạ rút que diêm, toan châm thuốc thì Văn Bình dẩn xác về.
Da mặt sần sùi như mắc bệnh phong cùi của hắn đang đỏ lòm vì tức giận. Không hiểu sao cơn thịnh nộ của hắn lại khiến Văn Bình khoái trá. Chàng không ngăn được tiếng cười ngắn, người lạ bật dậy, sẵn giọng:
- Ông đã biết tôi là ai. Dầu vậy tôi cũng xin phép tự giới thiệu. Tôi là Lim Koon, phụ trách Phản Gián dân sự.
Văn Bình chưa hề biết hắn. Chàng mới nghe tên hắn lần đầu. Song chàng lại có ý nghĩ hắn rất quen chàng. Có lẽ hắn có bộ vó đần độn dài lưng tốn vải của những kẻ bất tài được thời thế nâng lên chức vụ điều khiển, bộ vó chàng thường gặp trong cuộc đời hành động. Đúng như Cheng Ho và Agong miêu tả, Lim Koon chẳng có nét nào đặc sắc, ngoại trừ cặp môi mỏng lét và thâm sì, nếu không nghiện á phiện thì hắn cũng là quán quân về tâm địa nham hiểm;
Hắn trạc 45, 46, nghĩa là đồng lứa tuổi với Cheng và Agong, nhưng hắn có vẻ phong sương hơn, trán, đuôi mắt và cổ đào nhiều vết nhăn, và tuy hắn nhuộm tóc, hai bên mái vẫn trắng xóa.
Chàng cười thân mật:
- Té ra ông bạn vàng là giám đốc Phản Gián, tôi được lệnh hợp tác chặt chẽ với ông. Lẽ ra sau khi đến đảo tôi phải tiếp xúc ngay với ông. Nhưng...
- Ông bận việc?
- Vâng.
- Bận những việc gì?
- Ồ, toàn là việc ở ngoài chương trình, chẳng đâu vào đâu... Nóng ruột quá, tôi định về phòng, thay quần áo rồi gọi điện thoại cho ông, may lại được gặp ông ở ngay tại khách sạn.
- Ông đến đảo hồi nào?
- Tối qua.
- Theo kế hoạch được thông báo cho tôi thì ông lưu lại đêm qua ở Johore Bahru, sáng nay mới qua đây. ông có thể giải thích tại sao ông thay đổi ý kiến không?
- Xin ông Lim Koon cảm phiền? Tôi vẩn có tính bốc đồng, thích thì đi, không thích thì nằm khoèo trong phòng, đại bác bắn bên tai cũng tỉnh khô...
- Nếu đó là việc riêng của ông Hoàng, hoặc việc riêng của chính ông thì ông tha hồ bốc đồng, tôi không dám can dự. Nhưng đây là việc chung của nhiều chính phủ, nhiều quốc gia. Tôi thay mặt cho quốc gia chủ nhà. Tôi có quyền đòi hỏi đại diện cho các quốc gia khác tôn trọng những điều đã cam kết.
- Tôi đã tôn trọng triệt để.
- Nhưng trên thực tế ông đã tự thay đổi giờ giấc nhập cảnh.
- Hừ... đêm ở Tân Gia Ba vui sướng như cảnh tiên, tôi không dằn lòng được ông ơi!
- Ông đến sớm, không phải để du hí như ông bào chữa. Mà để giáp mặt Cheng Ho...
- Nhiệm vụ của tôi là giáp mặt Cheng để đích thân điều khiển công cuộc điều đình với Hsiang-pen Lih, hẳn ông đã biết. Ông là đồng minh, là bạn có phần hùn... xin ông đừng lầm. Tôi có toàn quyền hành động trong thời gian ở đây.
- Ông Văn Bình ơi, ông quên... ông chỉ có toàn quyền hành động nếu ông không vô tình hay dụng ý đâm sau lưng Sở Phản Gián địa phương.
- Yêu cầu ông trưng bằng cớ cụ thể.
Lim Koon cười gằn, mở tép da trên bàn lấy ra cái phong bì lớn bằng bìa vàng dầy. Dáng điệu hắn rềnh rang một cách đáng ghét. Khi ấy Văn Bình mới để ý đến cái bụng khá vĩ đại của hắn. Thì ra hắn rềnh rang chẳng phải vì hắn học theo lối sống thượng lưu rởm, mà chính vì thùng nước lèo nặng nề đã ảnh hưởng đến thân thể hắn. Trong lúc hắn lúi húi Văn Bình lại tìm ra thêm một chi tiết thú vị khác: ngón tay hắn nuôi móng dài ngoằng, khá sạch sẽ, gọt rũa khá công phu, và tô vét ni trắng bóng. Điều này chứng tỏ hắn là khách quen thường trực của thẩm mỹ viện. Hạng đàn ông bết bát như Lim Koon chưa phải là đối thủ của chàng. Lim Koon xốc ngược cho xấp ảnh đựng trong phong bì rớt xuống mặt bàn, miệng gia giảm:
- Bằng cớ đây, mời ông xem. Sợ ông nhìn không rõ tôi đã cho chụp gần trăm tấm và phóng đại những tấm trọng yếu.
Chàng thấy trước mặt đủ cỡ hình, từ nhỏ như hình dán trên căn cước đến lớn gấp đôi gấp ba hình cát pốt tan, đen trắng có, mầu có, tuy nhiên cảnh trí trong hình không thay đồi, chung quy cũng chỉ một người đàn ông nằm sóng sựợt trên mặt đường. Chắc nạn nhân đã chết, mắt trợn trừng, miệng há hốc, tay chân dang ra như hình chữ thập. Hắn mặc đồ sẫm, cổ áo to bành và nhọn hoắc bỏ thỏng ra ngoài vét tông. Mặt hắn dài nhưng gẫy ở giữa do hai má hóp và mũi tẹt.
Văn Bình không cần nghiên cứu lâu lắt nữa. Chàng quan sát một bức hình cũng đủ. Nạn nhân trong ảnh là một trong hai nhân viên Phản Gián rình rập trước cửa hàng kỷ vật của Cheng Ho trên đường Nam Kiều, và bị chàng đánh ngã. Chỉ có vậy thôi. Một tên bị té lăn cù. Tên còn lại vắt giò lên cồ, chạy tóe khói.
Nhưng tại sao trên trán nạn nhân trong hình lại có một lỗ nhỏ. Vì là hình mầu nên chung quanh lỗ tròn có máu. Máu đỏ lòm. Nghĩa là nạn nhân bị bắn lủng trán.
Ách giữa đàng bỗng quàng vào cồ, chàng biết ăn làm sao nói làm sao để gây niềm tin cho Lim Koon chàng không phải là hung thủ...
Giọng nói của Lim Koon khản đặc:
- Ông có thấy ngôi đền phía sau xác chết không?
- Thấy. Nhưng ông hỏi như vậy với mục đích gì?
- Hừ... ngôi đền này này là đền kỷ niệm trung tướng Lim Bo Seng, một vị anh hùng dân tộc. Tướng Lim bị người Nhật bắt giữ, tra tấn tàn bạo và hạ sát trong thế chiến thứ hai. ông đến viếng đền lần nào chưa?[44] Chắc có.
- Tôi vốn kính trọng danh nhân, tướng Lim Bo Seng lại là danh nhân nước bạn đồng cảnh ngộ, nên tôi càng kính trọng hơn, tuy nhiên tôi nghĩ rằng tướng Sang không ăn nhập đến người trong hình.
- Rất ăn nhập vì thuộc giòng họ Lim. Căn nhà của Cheng cách đền kỷ niệm một quãng đường ngắn, ông đã nhẫn tâm giết người. Giết xong chưa hả, ông còn nhẫn tâm chở xác chết vứt bỏ gần đền. Ông quá tay lắm. Tôi ở trong nghề đã lâu, chưa thấy ai tàn bạo bằng ông.
- Tôi đã giết người đàn ông này?
Lim Koon dằn từng tiếng:
- Phải. Ông giết nó vì nó là nhân viên của tôi. Tôi sai hai anh em nó đến túc trực trước cửa nhà Cheng vì tôi sợ bọn Hsiang-pen Lih ám hại ông. Ai ngờ lòng tôi trong sáng như mặt nguyệt đêm rằm thì lòng ông lại tối thui, ông rắp tâm ăn mảnh một mình nên lừa nhân viên của tôi vào hẻm để hạ sát. May một đứa chạy thoát, ông đã ngông ngạo chở xác chết đến gần đền kỷ niệm của giòng họ Lim để trêu người tôi. Ông Văn Bình, ông đừng tưởng ông giỏi võ, ông làm gì cũng được... Dầu sao ông cũng là khách, tôi là chủ, bằng hành động man rợ này rõ ràng ông đã tuyên chiến với tôi, tuyên chiến với sở Phản Gián Tân Gia Ba.
Văn Bình nhìn giữa mắt Lim Koon:
- Ai bảo với ông tôi là thủ phạm?
Lim Koon đập nắm tay xuống bàn:
- Thằng anh của nó. Chúng nó là anh em ruột, ông giết thằng em. Thằng anh chạy thoát về báo cáo.
- Người anh đâu?
- Anh muốn đối chất hả? Tôi sẽ làm ông vừa ý. Nhưng hiện nay nó đang liệt giường. Cái chết tức tưởi của em nó đã làm nó như điên như dại.
- Người anh thấy tôi hạ sát người em rồi chở đến đền kỷ niệm?
- Không. Khi ấy nó đã chạy bán chết. Nó chỉ thấy ông quất em nó ngã. Nhân viên đến hẻm mang nạn nhân đi thì chẳng thấy đâu. Mãi đến rạng sáng mới tìm ra thi thể gần đền kỷ niệm.
- Tôi lấy danh dự xác nhận là không giết nhân viên của ông. Đánh thì có. Thật ra, khi đánh họ tôi cũng không ngờ họ là nhân viên Phản Gián. Tôi có cảm tưởng là đối phương thâm hiểm chơi đòn ly gián giữa ông và tôi. Tôi bị buộc tội hạ sát nhân viên Phản Gián tất chính quyền địa phương sẽ tống tôi lên chuyến bay sớm nhất rời đảo, công việc quan trọng sẽ bị gián đoạn...
- Người khác sẽ thay thế ông. Ông là người tài giỏi, song chúng tôi cũng không thiếu những người tài giỏi, sở dĩ chúng tôị chấp nhận sự hiện diện cua ông trên đảo là để biểu dương tinh thần hợp tác nghề nghiệp quốc tế. Chúng tôi rất hiếu khách nhưng cũng rất nghiệt ngã đối với khách xấu chơi. Vì vậy ông đừng vội nghĩ sau vụ ám sát nhơ nhớp này ông sẽ được thảnh thơi trèo lên phi cơ trở về Sàigòn.
- Nghĩa là ông dọa bắt tôi?
- Chúng tôi chỉ bắt gián điệp, về vấn đề tư pháp đã có cơ quan thuần túy tư pháp đảm trách. Tôi đã cho lập hồ sơ giao cho tòa án thụ lý. Tuy nhiên...
- Mạn phép ngắt lời ông. Ông đang rơi vào cảm bẫy ly gián của đối phương.
- Tôi lớn tuồi hơn ông và có nhiều kinh nghiệm trường đời hơn ông, ông miễn cho việc giảng luân lý.
- Hỏi thật ông Lim Koon, ông tin tôi là hung thủ không?
- Đó là nhiệm vụ của tòa án.
- Ông đừng tìm cách né tránh. Sự tố cáo của ông chỉ đặt trên một mớ giả thuyết. Người anh của nạn nhân, chứng nhân độc nhất của vụ hạ sát, không thấy tôi giết em hắn. Không ai thấy tôi chở xác nạn nhân đến đền tướng Lim Bo Seng. Quan tòa sẽ không thể truy tố và kết tội tôi trên những phỏng đoán hồ đồ. Dầu sao nước ông cũng thừa hưởng truyền thống tư pháp độc lập của Anh Cát Lợi. ông muốn lam gì, xin cứ nói. Chúng ta sẽ điều đình với nhau.
- Ông biện luận thật trôi chảy. Nhưng ông Văn Bình ơi, ông đùa bỡn đấy chứ, trước khi đưa ông ra tòa tôi đã biết quan tòa xét xử ra sao... tôi chẳng có gì phải điều đình với ông. Nào, yêu cầu ông giơ tay...
- Giơ tay? Giơ tay để làm gì?
- Để nhân viên của tôi lục soát.
- Tìm võ khí?
- Dĩ nhiên. Nạn nhân bị bắn hai phát, một phát vào hông, gãy xương sườn, phát thứ nhì lũng trán, gây tử thương tức thời. Chúng tôi cần kiểm soát xem loại đạn được dùng để giết nạn nhân có phải là loại đạn trong súng của ông không.
Văn Bình nhìn hai bên. Bọn nhân viên Phản Gián gồm trên dưới nửa tá, tên nào tên nấy cao lớn, vạm vỡ, tay chân khuỳnh khuỳnh, nếu không là đai đen nhu đạo trung cấp thì cũng là võ sĩ siêu đẳng Thiếu Lâm quyền. Lim Koon tổng động viên sở Phản Gián, điều này chứng tỏ hắn đã biết thực lực của chàng, và hắn quyết tâm không cho chàng sống thoát.
Chàng cười nhạt với Lim Koon:
- Ông định lấy thịt đè người hả?
Lim Koon đáp:
- Nếu tôi đến đây một mình hoặc với vài cận vệ, ông đã ăn gỏi. Bắt buộc tôi phải lấy thịt đè người. Vì tôi không còn cách nào khác. Xin ông thông cảm.
Hắn lừ mắt ra hiệu cho nhân viên. Một tên bước lại, đứng nghiêm trong tư thế đề phòng khôn ngoan, bàn tay vươn ra, vuốt dọc thân thể Văn Bình. Chắc hắn là chuyên viên lục soát bên bàn tay chỉ lướt nhẹ, thật nhẹ, và chỉ trong loáng mắt đã xong.
Hắn quay lại trình:
- Không có gì hết.
Mặt Lim Koon đỏ tía:
- Ông Văn Bình, súng của ông cất đâu?
Tiếng của Z.28 to hơn:
- Nếu tôi quả là hung thủ, tôi chẳng dại gì mang súng trong mình. Vứt khẩu súng xuống cống trong khi Hoa kiều hoặc thuê đò máy ra khơi... thưa ông, đến thế kỷ thứ 25 ông cũng không có hy vọng tìm thấy võ khí giết người, sau đó, tôi sẽ kiếm một khẩu khác, trời ơi, mua súng ở Tân Gia Ba cũng dễ như mua vợ một đêm, mua đâu chẳng có.
- Ông ghê gớm hết chỗ nói. Té ra ông đã thủ tiêu súng tang vật.
- Trừ phi ông lười đọc hồ sơ về tôi. Hồ sơ này được gửi từ nhiều ngày trước đến văn phòng ông, hoặc ông đã đọc kỹ từng dấu chấm phết song vì lý do chỉ riêng ông biết, ông cố tình quên.... Thưa ông Lim Koon, hồ sơ Z.28 được ghi rõ là Z.28 ghét dùng súng kềnh càng, ngày xửa ngày xưa, khi mới vào nghề còn mang khẩu Luger hoặc Beretta nhưng từ hơn 10 năm nay, đã chuyển qua dùng hai bàn tay.... ông cố tình quên vì nếu ông không cố tình quên, ông phải biết tôi chỉ búng nhẹ là nhân viên của ông ngã rụp. Và tròng trường hợp ông chưa tin, tôi xin phép biểu diễn ngay tại đây với đám cận vệ của ông.
Bọn cận vệ lực lưỡng dạt ra hai bên, vẻ mặt gườm gườm. Chàng nhận thấy chúng nể sợ chàng. Lim Koon dằn cả hai nắm tay xuống bàn làm đống hình bắn văng tung tóe:
- Ông Văn Bình, yêu cầu ông thận trọng ngôn ngữ.
Văn Bình ung dung đứng dậy:
- Nếu đó là lời nói xúc phạm thì tôi thành thật tạ lỗi. Nhưng ngược lại ông cũng phải tạ lỗi tôi. Hơn ai hết, ông đã biết thủ phạm không phải tôi. Chẳng qua ông muốn nắm quyền điều khiển nội vụ. Tôi không quá cay nghiệt, quá ích kỷ như người ta đã báo cáo với ông. Tôi sẵn sàng đặt dưới sự chi phối của ông, ông nghĩ sao?
Mắt Lim Koon hơi chớp. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi quay lại ra lệnh cho bọn cận vệ:
- Các em ra ngoài đợi tôi.
Trong phòng chỉ còn lại Lim Koon và Văn Bình. Thời gian đòn phép đã qua. Lim Koon đi đi lại lại tay chắp sau đít. Lát sau, hắn đứng lại:
- Giữa ông và tôi không hề có sự ganh ghét chứ đừng nói là thù oán nữa. Nhưng tôi không thể cho phép ông hoạt động ở đây. Ông nên rời đảo thì hơn.
- Tôi xin lĩnh ý.
- Có chuyến bay Boeing 737 đi Vọng Các trong vòng một giờ. Văn phòng tôi sẽ lo liệu hết.
Lim Koon ngưng nói vì cửa phòng được xô vàọ rồi một nhân viên ló đầu. Hắn trình Lim Koon một cái phong bì dán băng keo. Lim Koon xé thư, bên trong là tờ giấy nhỏ đánh máy. Lim đọc liếc qua rồi gương mặt sa sầm. Hắc chắc lưỡi:
- Ông chưa đi được, ông phải ở lại.
Văn Bình nhún vai:
- Tôi rất muốn ở lại. Chẳng qua tôi bị ông trục xuất nên phải ra phi trường.
- Ông phải ở lại để trả lời một số câu hỏi. Nhân viên của tôi vừa đến khám xét nhà Cheng Ho.
- Đó là quyền của ông.
- Ông không nên đánh trống lãng. Cheng Ho ở đâu?
- Hắn không phải là điếu thuốc để tôi có thể giấu được trên vành tai.
- Lúc ông đến, hắn đang đau nặng. Dường như hắn bị nhiễm độc. Sáng nay hắn đã biến mất. Tôi yêu cầu ông giải thích. Nếu ông giải thích thiếu suông sẻ tôi sẽ phải yêu cầu ông khai rõ từng giờ, từng phút hoạt động của ông từ tối qua, sau khi ông đến đảo cho đến 9 giờ sáng nay, khi ông trở về khách sạn.
- Không khéo tôi bị gán tội hạ sát Cheng Ho cũng nên.
- Hắn là thuộc viên của ông, ông không thể hạ sát hắn.
- Cheng cũng là thuộc viên của ông.
- Nói nhảm.
- Ông Lim Koon ơi, tôi đã nhận được tiếng của ông trong điện thoại. Và có lẽ ông cũng nhận được tiếng tôi. Cheng Ho đã chết. Chết vì chất độc Disa. Trước khi tắt thở, hắn đã trò chuyện với tôi. Trò chuyện khá nhiều. Cheng đòi ông bao nhiêu?
- Một triệu.
- Tiền Mã?
- Không, một triệu đô la Mỹ. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau về thể thức trao đổi. Nhưng vào giờ chót, hắn thay đồi ý kiến. Chắc hắn sợ ông, hắn sợ ông phăng ra sự liên hệ giữa hắn và tôi.
- Hắn đòi một triệu mỹ kim về khoản bán họa đồ đảo Hồng cho ông?
- Hừ... hừ...
- Hồi nãy, ông sai bọn đàn em khám người tôi, chẳng phải để tìm võ khí. Mà là tìm họa đồ đảo Hồng. Nếu tìm thấy, ông sẽ tống tôi lên sân bay Payar Lebar bằng xe bít bùng có mô tô cảnh sát thét còi hộ tống. Vì không tìm thấy, ông đành dấu dịu, chuyển sang chiến thuật điều đình... Bản báo cáo ông vừa đọc cho biết nhân viên ông không tìm thấy gì trong nhà Cheng Ho, cho nên ông càng phải tận dụng chiến thuật điều đình...
- Vâng... ông đã đọc thấu ruột gan tôi.
- Tại sao một mảnh giấy nhỏ lại đắt tiền đến thế, thưa ông?
- Rất dễ hiểu. Vì Hsiang quá tham lam, hắn đòi những 20 triệu mỹ kim. Nhờ họa đồ của Cheng Ho tôi có nhiều hy vọng khám phá ra nơi giấu các thùng thép đựng chất độc. Giữa 10 triệu và 1 triệu, dĩ nhiên 1 triệu rẽ hơn, vì vậy mảnh giấy nhỏ này đắt mà không đắt.
- Cheng Ho lầm lẫn thì mất toi 1 triệu.
- Hắn không thể lầm lẫn. Đối với hắn, Hsiang không phải là người lạ. Họ đã quen biết nhau từ nhiều năm nay, đúng hơn, vào thời kỳ Tân Gia Ba bị quân đội Nhật bao vây, tấn công và chiếm đóng. Do sự quen biết này Hsiang mới chọn Cheng làm gạch nối với các cơ quan điệp báo Tây phương.
- Họ quen biết nhau như thế nào?
- Tôi không rõ lắm. Hsiang-pen Lih không phải tên thật mà là tên giả. Có lẽ Hsiang tòng sự tại bệnh viện toàn khoa nơi bà vợ của Fat-yew làm y sĩ giải phẫu, ông nhớ Fat-yew chứ?
- Nhớ. Fat-yew là cha đẻ chất độc Disa. Fat-yew và vợ và hai phái viên tình báo Anh Quốc MI-6 rời đảo trên tàu Li-wo, mới ra khỏi cảng thì bị chặn đánh, thủy thủ đoàn và hành khách đều chết chìm, gia đình Fat-yew cũng chết chìm, trừ 10 người sống sót. Dường như Hsiang-pen Lih là một trong số những nạn nhân sống sót.
- Ông có hình của Hsiang không?
- Không. Nếu có hình, công việc của tôi đã nhẹ được 2 phần 3. Người Anh để lại một thư khố khá đầy đủ, những kẻ phạm pháp hoặc tình nghi phạm pháp đều có hình chụp và hồ sơ cá nhân. Nhưng về Hsiang thì chẳng có gì. Thậm chí tôi còn mù tịt về tướng mạo của Hsiang nữa.
- Cheng không trao đồi tin tức với ông?
- Hắn là nhân viên C.I.A., trên nguyên tắc chúng tôi không đụng tới các cơ quan điệp báo của ngoại bang hoạt động bí mật hoặc bán công khai trên đảo yì chúng tôi là nước trung lập, muốn cầu thân với tất cả mọi người. Chúng tôi chỉ âm thầm theo dõi, đúc kết thành hồ sơ, chừng nào cần thiết mới liên lạc với họ. Cheng không trạo đồi tin tức với chúng tôi vì nhiều nguyên ủy, thứ nhất, hắn không được cấp trên C.I.A. cho phép, thứ hai, dẫu cấp trên cho phép hắn cũng bất tuân, từ nhiều năm nay anh em hắn vẫn kèn cựa với tôi.
- Anh em hắn?
- Vâng. Ông chưa biết ư? Cheng và Agong là anh em cột chèo, cả hai đều già kằng khú đế mà vớ được vợ trẻ tuyệt đẹp. Vợ Cheng đẹp sắc sảo hơn vợ Agong nhiều. Nhưng Cheng chỉ được ngắm nghía chứ không được hưởng thụ vì vợ hắn đột nhiên mắc bệnh điên loạn, nàng vào bệnh viện một thời gian rồi đi đâu không biết, dường như nàng sống một mình trên một hòn đảo hẻo lánh ngoài khơi.
- Mắc bệnh điên loạn thì sống một mình càng điên loạn thêm.
- Không đâu. Bệnh điên loạn của nàng mang một tính chất kỳ lạ. Hễ Cheng mó vào da thịt là nàng la thét. Nàng khóa chặt cửa phòng, ăn riêng, ngủ riêng, cái gì cũng riêng. Rồi hễ nàng thấy người lạ, nàng nghe tiếng ồn ào của phố sá là cơn điên loạn lại nổi lên. sống xa thành phố, sống hoàn toàn cô độc, nàng cảm thấy thoải mái.
- Vợ Cheng bỏ đi hồi nào?
- Chuyện riêng của hai người, tôi không rõ lắm. Chỉ độ 5, 6 tháng nay gì đó. Cũng từ ngày ấy, Cheng thay đồi hẳn tính nết.
- Thay đồi ra sao?
- Hắn sinh ra nghiện rượu. Nói cho đúng, hắn là sâu rượụ từ hồi thanh niên. Hồi nhà cầm quyền trên đảo ra lệnh tiêu hủy các kho rượu tư nhân đề phòng quân đội Nhật uống say, Cheng đã lén giấu được hàng ngàn chai Sì cốt thượng hạn, để nhậu nhẹt lai rai và để bán chợ đen luôn thể. Hắn là đệ tử của thần Lưu Linh từ đó. Hắn có đặc tài uống bao nhiêụ rượu cũng không say, uống lót dạ buổi sáng, uống bữa trưa thay nước, và uống buổi tối thay cà phê. Bởi vậy hắn chỉ uống để nhớ bữa, chứ không uống quá chén. Từ ngày vợ hắn bỏ đi, hắn uống suốt ngày, đôi khi suốt đêm, và nhiều bữa hắn say mèm mới lạ... vâng, hắn say mèm như thể hắn chưa quen uống rượụ. Uống rượu say mèm cũng chưa đủ, hắn còn hút thuốc phiện, hút thuốc lá cần sa, và nghe đâu hít cả bạch phiến nữa. Dường như lương tâm hắn có điều gì cắn rứt...
- Vì hắn thương vợ?
- Có thể lắm. Song tôi không tin. Tôi cho nhân viên bám sát hắn ngày đêm. Lúc say mèm hắn gục đầu xuống bàn ngủ chứ không nói năng nham nhí, đến khi tỉnh dậy thì khôn ngoan đáo để. Tôi không rõ sự suy đồi của Cheng có thấu tại Trung Ương C.I.A. hay không. Thì vụ Disa xảy ra, hắn được Hsiang-pen Lih chọn làm gạch nối.... Rồi sau đó, hắn thỏa thuận bán họa đồ đảo Hồng cho tôi lấy một triệu mỹ kim. Hắn nóng ruột đòi bán rồi lại rụt rè... Rồi hắn chết tức tưởi... Hắn đã biết độc dược Disa trong thời chiến, hắn lại được Hsiang-pen Lih tín nhiệm, hắn bị nhiễm độc mà thiệt mạng kể cũng hơi lạ... Hắn có nói tại sao bị nhiễm độc không?
- Không.
- Sớm muộn chúng ta sẽ tìm ra lý do. Nhưng trước hết phải có họa đồ đảo Hồng, ông cất họa đồ ở đâu?
- Trong này.
Lim Koon giật bắn người:
- Ông tiêu hủy bản đồ?
- Vâng. Vì họa đồ này do Cheng đích thân vẽ. Nó rất đơn sơ, chỉ gồm mấy nét tôi còn nhớ kỹ.
- Giấy bút đây, phiền ông vẽ lại.
Văn Bình hí hoáy vẽ bản đồ Tân Gia Ba. Hòn đảo này giống hạt hạnh nhân nên rất dễ vẽ, cây bút chì của Văn Bình thoăn thoắt trong vòng một phút đã xong, kể cả những tiểu đảo ngoài khơi được chàng khoanh tròn bên trong là đảo Hồng. Dĩ nhiên là chàng đã cố tình thay đồi một vài chi tiết.
Lim Koon nhét cái ống vố bằng bọt biển miếc sôm vào miệng rồi hấp tấp rút ra, bật lên tiếng nói:
- Vô lý. Vô lý.
Văn Bình ngước nhìn hắn. Hắn nghiên cứu bức vẽ kỹ hơn trước khi tuôn ra tiếng thở dài
- Ngoài khơi Tân Gia Ba có hàng chục, hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, có những đảo vắng tanh không một bóng người, có những đảo dân cư sinh sống, có đảo mang tên hẳn hòi, có đảo hoàn toàn vô danh, đối với người ngoại quốc thì đây là vấn đề nhức óc. Tuy nhiên, tôi lớn lên dọc bờ biển, quen từng khu đánh cá, từng bãi cát, hồi trẻ, tôi là tay đua thuyền hữu hạng nên quanh năm tứ thời, hễ rảnh rỗi là tôi vù ra khơi, không hòn đảo nào tôi không ghé thăm, vui chơi, tắm mát, câu cá ở đó. Trên bản đồ tham mưu rộng hơn cái giường, tiểu đảo ven biển nhung nhúc như ròi, vậy mà nhắm mắt lại tôi có thể chỉ tên từng đảo không trật một phân tây. Cái khoanh tròn ông cho là đảo Hồng thật ra không liên hệ đến hòn đảo nào cả...
- Ông để tôi sửa lại... Tờ giấy hơi nhỏ, chỉ hơn kém một li cũng có thể sai lầm.
- Nếu ông nhích ra xa thì đụng một đám tiểu đảo khác. Đảo nào cũng có hang hốc, tìm kiếm cả năm cũng khó thấy đâu là đảo Hồng và Hsiang. Ông Văn Bình, ông định giấu nghề hả?
- Tôi đã tỏ ra thành thật, ông không tin thì thôi.
- Con nít cũng không tin, huống hồ tôi. Cho dẫu vị trí đảo Hồng trên hoạ đồ là đúng thì cũng còn nhiều chi tiết hệ trọng khác như cách thức tiếp xúc với Hsiang và nơi Hsiang cất giấu chất độc. Tôi tưởng có thể điều đình với ông, nhưng giờ đây tôi thấy chẳng đi đến đâu. Thôi chào ông, ông có ít phút để thu xếp hành lý, nhân viên của tôi chực sẵn ngoài cửa sẽ chở ông ra phi trường...
- Nếu ông không cho phép ở lại tiếp tục điệp vụ thì ít ra cũng cho phép tôi ở lại du hí...
- Tuần tới, ông sẽ là thượng khách của chúng tôi. Tôi xin cử phi cơ riêng đến Sàigòn rước ông. Khi ấy ông muốn du hí bao lâu cũng được, chúng tôi sẵn sàng bao hết sở phí. Còn về lần này tôi đã quyết định dứt khoát. Trong trường hợp ông trốn tránh không ra sân bay, hoặc giả vờ lên máy bay rồi quay lại bằng đường bộ, đường thủy, chúng tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh, ông sẽ bị tòa án tống giam về tội sát nhân.
Văn Bình dơ hai tay lên trời, tỏ dấu đầu hàng:
- Vâng, tôi xin tuân lệnh cái rụp.
Chẳng nói thêm một lời nào nữa, Lim Koon nhét tẩu thuốc lá và giữa hai hàm răng khấp khểnh bước ra ngoài hành lang và đập cửa đánh sầm.
Văn Bình buông mình xuống giường. Từ lúc đến đảo lấy phòng trong lữ quán Liên Lục Địa đến giờ chàng chưa có dịp thử mức độ êm ái của tấm nệm cao su mút. Không những nệm mút êm ái, lớp lò so bên dưới còn êm ái hơn nữa. Chàng chép miệng tiếc rẻ. Lắm mối tối nằm không, chàng gặp một lô giai nhân song chưa giai nhân nào có dịp giúp chàng thí nghiệm mức độ êm ái của lò so và nệm mút. Chung quy cũng chỉ vì Lim Koon...
Tuy ở tận Sàigòn, ông Hoàng đã có cặp mắt thần thông để nhìn thấy sự việc chưa xảy ra ở đảo Phong Lan. Ông dặn chàng rút ngắn tối đa thời gian hoàn tất công việc vì sợ Lim Koon giở chứng. Nhưng chàng chưa kỊp trở tay thì hắn đã tống xuất chàng khỏi đảo.
Đây không phải là lần đầu chàng bị một cơ quan đồng minh liệt vào danh sách thành tích bất hảo. Những lần trước chàng đều tỉnh bơ. Không lẽ lần này chàng chịu cúi đầu.
Chàng quyết ở lại.
Chàng nhìn quanh phòng. Khỏi cần mang va li theo. Chàng sẽ tặng lại Lim Koon mớ quần áo ni lông và bịch thuốc lá Salem.
Nhưng chàng chỉ ra đến cửa thì phải đứng lại. Vì Lim Koon đã tiên liệu phản ứng bướng bỉnh của chàng.
Ngay trên ngưỡng cửa có hai nhân viên Phản Gián cầm súng. Toàn là tiểu liên hạng tốt.
Và miệng súng chĩa thẳng về phía chàng. Một tên lia họng súng gằn giọng:
- Định vù hả? Vù đâu được, ông Văn Bình? Yêu cầu ông nhét đồ vào va li, và xách xuống nhà ra phi trường Payar Lebar...
 



Chương 8. Tấn kịch
V

Văn Bình chống nạnh, vẻ mặt phớt tỉnh:
- Nếu các anh muốn tôi ra trường bay thì chịu khó xách va li giùm. Chẳng giấu gì anh, tôi lười kinh khủng, chỉ quen sai bảo bồi khách sạn.
Miệng khẩu tiểu liên được nâng lên cồ chàng:
- Ông lộn xộn, tôi sẽ bóp cò.
Văn Bình cười khẩy không đáp. Chàng biết bọn nhân viên của Lim Koon không dám bắn. Sợ gây rắc rối với ông Hoàng hắn không dám đụng đến chân lông chàng. Hắn chỉ mong trục xuất chàng êm thắm để được nghênh ngang một mình một chợ.
Ngoài hai nhân viên võ trang tiểu liên còn tên thứ ba đứng cách cửa phòng Văn Bình một quãng. Hắn bước vào, ngoan ngoãn xắp xếp hành trang cho chàng rồi xách va li ra cầu thang.
Trời nóng chảy mỡ mà cả bọn đều mặc áo tơi mưa thùng thình. Chúng giấu tiểu liên sau áo, đoạn kèm sát Văn Bình. Đến cầu thang, chàng gặp một cô gái Tàu xinh xắn, tóc cắt ngắn, trông mũm mỉm và ngon lành. Chàng cười với nàng. Nàng cười trả. Chàng bèn tiến lên vỗ hẹ mông nàng. Nàng chồm lên như bị điện giật.
Tầng dưới khách sạn cho nhiều người ngồi đứng lố nhố. Phần đông là du khách Mỹ. Du khách Mỹ thường khoái lữ quán Liên Lục Địa có lẽ vì sự tiếp đón ở đo được chu đáo, việc cung cấp ăn uống lại hợp khẩu, nó lại tọa lạc trên con đường gồm thượng vàng hạ cám, tìm gì cũng thấy, mua gì cũng có.
Thiên hạ đang bận tíu tít không để ý đến Văn Bình và hai nhân viên Phản Gián áp tải. Văn Bình móc ví lấy tiền thì một tên xua tay:
- Trả rồi. Yêu cầu ông bước ra.
Những tia nắng cháy bỏng đâm xỉa vào mặt chàng. Từ nơi được điều hòa khí hậu ra ngoài, chàng có cảm giác như mỗi tia nắng mặt trời là mũi kim xuyên thủng quần áo và thiêu đốt thân thể.
Chàng vội dừng lại. Vì chàng vừa thoáng thấy Agong. Agong đang nhẩn nha từ bên trái khách sạn bước tới. Hắn cũng nhận ra chàng. Hắn há miệng toan gọi chàng, song chàng đã giơ bàn tay làm dấu cho hắn nín lặng. Agong quả là điệp viên thông minh và có nhiều kinh nghiệm, hắn hiểu ngay thâm ý của Văn Bình. Hắn đổi ngay hướng đi để khỏi giáp mặt chàng.
Trèo lên xe, Văn Bình cố tình rềnh rang để xem Agong ở đâu. Chàng cảm thấy vững dạ vì Agong đậu xe bên kia đường. Thân hình hắn xấu như ma mút, lại gầy đét, nom khó thương, thế mà xe hơi của hắn lại thuộc loại xinh xắn, đắt tiền, loại đua giành cho con gái đôi mươi kiều diễm. Khỏi cần nhìn kỹ, chàng vẫn nhận ra hắn, nhờ điếu xì gà to tổ bố vắt vẻo trên miệng, khói tuôn mù mịt.
Sở Phản Gián của Lim Koon phải là sở của những kẻ ăn hại, nếu không Agong đã không dám chường mặt ra đường với chiếc xe đua chói lòa, đôi mắt lé loạn xạ và điếu xì gà ngang ngược.
Lim Koon có biệt nhỡn với Văn Bình nên đã kiếm cho chàng một chiếc xe hơi êm ái để ra phi trường. Đường Vườn Cây là cái rốn của thành phố nên tuy trời nắng hai bên lề vẫn đông nghẹt, thiên hạ mua sắm rộn rịp, phần đông là du khách.
- Tài xế lái vào đại lộ Sì Tam Fót[45].
Chẳng biết ông già thống đốc người Anh này ăn ở ra sao khiến cho đến nay người Anh ra đi tên ông ta vẫn còn, không những được mượn đặt cho phố xá, mà còn cả cho hàng chục thứ nữa. Nào là một khách sạn[46] sang trọng nhất mực với 126 phòng chẳn chòi nhìn ra biển, nào là tàng viện, nào là trường nữ, ôi chao, với toàn nữ sinh Tàu bé nhỏ khả ái.
Đối với Văn Bình, con đường này lưu giữ khá nhiều kỷ niệm. Vì ở đó có những cửa hàng bán da rắn, da cá sấu. Đồ da thì ở đâu cũng có, nhan nhản ở Sàigòn cũng như trong các đô thị khác ở Viễn Đông, nhưng ít nơi nào bán đồ da rắn đẹp và quý bằng Tân Gia Ba. Văn Bình quen một hiệu bán da đại bản[47] một loại rắn độc sống ở úc Châu, người Trung Hoa gọi là xà hủy, nó mềm không gẫy, luôn luôn bóng nhẫy như được đánh vẹt ni, nó được dùng làm dây lưng hoặc bót phơi(portefeulle) thì tuyệt, phiền một nỗi nó quá đắt, đắt gấp mấy chục lần da cá sấu thượng hạng. Văn Bình quen hiệu bán da rắn đại bản sau nhiều lần mài gót giày trên vĩa hè đường Sì Tam Fót. Chàng bắt gặp một cô gái Tàu có cái eo và bộ mông uốn éo như rắn sau cửa kiếng trong suốt. Chàng đứng lại, bước vào viện cớ mua hàng để tán tỉnh, và do đó, chàng khám phá ra nàng bán da đại bản. Chàng tốn bộn tiền mua đồ làm quà (kể ra quà này rất đáng giá, cô gái không nói thách, không những thế nàng còn trừ bớt nữa...) nhưng đền lại, người đẹp cũng không quên biếu chàng thật nhiều thiện cảm về tinh thần cũng như về... xác thịt. Rồi năm tháng trôi qua, Văn Bình thưa ghé Tân Gia Ba dần. Lần chót chàng đến nơi, nhảy xuống xe, chạy vội đến cửa tiệm đồ da thì chủ cũ đã đồi nghề, giai nhân đã đi lấy chồng, những sợi dây da, và những cái bót phơi vẫn bằng da đại bản mềm mại và láng bóng như xưa, giá tiền lại rẻ hơn xưa, ấy thế mà Văn Bình lại thấy da đại bản xấu kinh khủng và giá tiền đắt lòi tròng con mắt.
Mùi gió biển và nước biển tạt vào xe. Bên này đường là bãi cỏ xanh rì rộng rãi, dùng làm vận động trường, kế cận tòa nhà cũ Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện và Tòa Đô sảnh, xa hơn nữa là đường biển mang tên nữ hoàng Anh. Ánh nắng xế trưa chiếu loang loáng trên tháp nhà thờ trắng xóa.
Tự dưng Văn Bình ríu mắt buồn ngủ. Chàng lim dim dựa đệm xe. Hai nhân viên Phản Gián ngồi bên, súng gác ngang đùi, còn tên thứ ba ở băng trước cạnh tài xế luôn luôn theo dõi chàng bằng cặp mắt cú vọ.
Đàn em Lim Koon được võ trang đầy đủ và tối tân, chúng lại cẩn trọng đúng mức, tuy nhiên Văn Bình không lấy làm quan ngại. Ra đến ngoại ô, chàng biểu diễn nghề mọn cũng kịp chán, vả lại còn có Agong lẽo đẽo phía sau. Chiếc xe đua nhỏ xíu của hắn reo lên những tiếng bum bum điếc tai. Chắc hắn gắn thêm ống sắp măng đặc biệt, loại thanh niên con ông cháu cha ưa dùng để làm le với gái. Khỏi quay lưng hoặc dán mắt vào kiếng chiếu hậu Văn Bình đã thấy sự hiện diện của Agong. Quen thuộc đường đi nước bước trên đảo, hắn có thể giúp chàng một tay dễ dàng...
Xe đang phóng bon bon bỗng loạng choạng. Tài xế chửi tục bằng tiếng Tàu rồi lái vào vệ đường.
Lốp trước bị nổ. Văn Bình toan mở cửa xe nhưng một tên Phản Gián chặn lại:
- Không được, ông phải ngồi trên này. Chúng tôi thay vỏ lốp trong vòng 10 phút.
Văn Bình không đáp. Sự bể lốp có thể do ngẫu nhiên, tuy vậy chàng không tin. Thế tất có bàn tay phá hoại bí mật, chẳng hạn Agong. Hắn bố trí cho xe ăn "banh" để giải cứu chàng. Kỹ nghệ tình báo ngày nay đã tìm ra hàng chục cách làm hư xe không lưu lại dấu yết. Dụng cụ gọn gẽ và hữu hiệu bậc nhất được giới trong nghề mệnh danh là "nụ hôn thần diệu." Nó là cây đinh ngắn bằng nửa đốt tay, đường kính bằng cây bút chì, sơn nhiều mầu khác nhau khá đẹp mắt, và được chế tạo bằng một hóa chất lạ, đặt vào cao su thì nó hút chặt, xe hơi chạy một quãng, nó tiết ra một chất nhờn làm vỏ lốp xe nổ xẹp và sau khi vỏ lốp xe nổ xẹp thì định "nụ hôn thần diệu" tự động bắn văng ra xa, chủ xe không thể tìm thấy.
Một ông mãnh đa tình trong C.I.A. mê say một nữ đồng nghiệp, song không lọt vào mắt xanh của nàng nên phát minh ra cây đinh ác ôn bắt xe nàng nằm ụ dọc đường vắng vẻ, rồi người anh hùng hào hoa vọt qua, đậu lại, chở nàng về thành phố kiếm vỏ xơ cua. Trên hai chặng đi, chặng về, nàng cảm kích sự sốt sắng của chàng và ngã vào vòng tay của chàng. Đêm ấy, chàng hôn đã đời. Phát minh này được ban chuyên môn C.I.A. hoàn bị, và để kỷ niệm cái đêm thần diệu trên xe, nó được kêu là "nụ hôn thần diệu."
Cây đinh làm xẹp lốp, thường được điệp viên hành động C.I.A. xài ở Viễn Đông. Agong là nhân viên C.I.A. tất vỏ xe Phản Gián bị xẹp "ngẫu nhiên" là do Agong.
Văn Bình mỉm cười, ngó tài xế và đồng bọn lúi húi kê con đội, lăn bánh mới ra thay, mồ hôi nhễ nhại. Trên nhân viên Phản Gián thứ tự thọc tay túi quần, thái độ nghiêm trọng, luôn luôn lưu ý đến chàng, như thể sợ chàng có phép tàng hình trốn mất.
Trời vẫn nắng chang chang. Đường sá không vắng vẻ song cũng không đông đúc. Thỉnh thoảng một chiếc xe hơi vụt qua. Thời khắc thuận tiện đối với Văn Bình đã đến... Sỡ dĩ chàng ngồi chờ, chưa ra tay, vì muốn Agong ra tay dùm. Nhưng chẳng hiểu sao Agong vẫn biệt tăm. Nóng ruột chàng ngó phía sau. Chiếc xe đua xin xắn của Agong không thấy đâu hết.
3 phút, 5 phút rồi 10 phút...
Bánh xe được thay xong. Bọn nhân viên Phản Gián thở phòa. Tên tài xế lại văng tục một dây. Văn Bình đặt tay vào nắm cửa. Chàng sửa soạn làm thịt hai đối phương cùng một lúc.
Song le biến cố đã xảy ra.
Đạn tiểu liên nổ ròn. Loạt đạn này từ một chiếc xe hơi đen bít bùng từ phía sau lướt tới nhanh như trận cuồng phong. Người ngồi trong xe chỉ bắn một băng. Rồi chiếc xe hơi đen mất dạng ở khúc rẽ.
Văn Bình tông cửa vọt xuống đường. Bốn nhân viên Phản Gián của Lim Koon bị trúng đạn, nằm oằn oại. Chúng đứng rải rác, mỗi tên một chỗ chặn hai hông xe, vậy mà hung thủ bắn không trật viên nàọ, hầu hết đều trúng thượng bộ. Văn Bình quan sát vết thương, nhưng sau mấy giây đồng hồ nghiên cứu chàng lắc đầu chịu trận.
Cả bốn nhân viên Phản Gián đều thiệt mạng.
Sát nhân phải là tay thần xạ. Chàng không kịp nhìn được mặt hắn. Chàng cũng không kịp nhìn được bảng số. Nhưng dẫu nhớ rõ cũng vô ích vì chắc chắn đây là bọn sát nhân chuyên nghiệp dùng bảng số giả.
Nhưng bọn sát nhân chuyên nghiệp này là ai?
Văn Bình mở máy, quay đầu xe, trở về thành phố. Chàng đang bị đẩy vào thế kẹt. Khi không chàng đeo đỉnh bài sát nhân trên ngực. Chàng có thể kêu oan về tội giết một nhân viên của Lim Koon, rồi chở xác đến đền kỷ niệm tướng Lim Bo Seng, song chàng đừng hòng kêu oan về tội giết bốn nhân viện khác trên đường ra phi trường. Chứng cớ đã hiện rành rành... chàng đã hạ thủ họ bằng tiểu liên rồi cướp xe bỏ trốn.
Thoạt tiên chàng nảy ý định gọi điện thoại thông báo cho Lim Koon. Sau một phút cân nhắc chàng lái xe về thị trấn vì chàng biết chắc Lim Koon không tin chàng. Lần này hắn tống giam chàng rồi truy tố ra tòa còn là nhẹ. Trong cơn nóng giận biết đâu hắn chẳng đẹt chàng một phát...
Chàng chỉ biết trở về thị trấn chứ chưa biết sẽ đi đâu. Tân Gia Ba là mỏm đất nhỏ xíu chàng phải thu hình thành con muỗi mới thoát khỏi màng lưới truy tầm của Phản Gián.
Xe hơi chạy đựợc nửa cây số, Văn Bình bỗng thắng gấp. Chàng vừa thấy xe đua của Agong đậu nép bên đường. Tay hắn còn cầm con đội, nghĩa là xe hắn cũng xẹp lốp.
Mặt hắn tái mét, tay hắn run run khiến con đội suýt rớt xuống mặt cỏ. Hắn lấm lét:
- Bọn Phản Gián đâu rồi?
Chàng mở cửa chiếc xe đua chật chội, ấn hắn ngồi trước vô lăng:
- Lái đi.
Tinh thần Agong còn bấn loạn nên hắn đạp lút ga xăng và trả chân "côn" quá gấp làm chiếc xe đua mảnh khảnh chồm lên, xém chút nữa đâm nhằm chiếc xe đò đồ sộ, nghêng ngang chạy ngược chiều. Chiếc xe đò chở đầy hành khách, trên mui hàng hóa chất cao ngất, mấy tên lơ bám tòng teng bên hông và sau xe cùng gân cồ chửi rủa.
Văn Bình hỏi hắn:
- Anh đau hả?
Agong đáp:
- Không. Tôi sợ.
- Đã hoàn hồn chưa?
- Rồi.
- Vậy sang ngay số 2. Thùng nước đã sôi sùng sục, nếu anh tiếp tục gài số 1 thì xe sẽ lột "biên" và nằm ụ cả tuần.
Agong bắt đầu phóng nhanh. Tay bánh của hắn không còn trật trẹo như cách đó một vài phút, hắn đã phục hồi được sự điềm tĩnh nghề nghiệp. Rồi hắn thở dài:
- Đi đoong hết?
Văn Bình gật đầu:
- Ừ, đi đoong hết.
- Chết cha... Đánh họ bất tỉnh đủ rồi... Đằng này anh lại giết họ. Lim Koon thù độc và thù dai bậc nhất. Hắn sẽ không tha anh đâu. Anh làm nên chuyện, hắn làm thịt anh đã đành, hắn sẽ nhân dịp này triệt hạ luôn cả tôi nữa.
- Không phải tôi giết.
- Hừ, còn ai vào đấy.
- Một chiếc xe vọt qua và xả súng. Tôi ngồi trong xe nên không trúng đạn.
- Thật hả?
- Chẳng lẽ tôi bịa.
- Anh nói thì tôi tin. Tôi đâu dám ngờ vực anh. Nhưng khốn nỗi Lim Koon đa nghi hơn Tào Tháo. Dầu hắn biết rõ anh vô can hắn cũng thừa gió bẻ măng như thường. Giờ đây anh tính sao?
- Tùy anh.
- Nếu tôi là anh, tôi sẽ ra bờ biển, kiếm thuyền máy vù thẳng một mạch. Không thể rời đảo bằng đường hàng không hoặc bằng đường bộ.
- Còn điệp vụ Disa?
- Tính mạng trên hết. Anh chỉ có triển vọng thành công nếu Lim Koon giúp đỡ, hoặc ít ra không phá thối.
- Không cần Lim Koon, được anh giúp đỡ là đủ, quá đủ.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh xuống thuyền trước, mọi việc để tôi lo liệu.
- Anh đã tìm ra nơi Hsiang-pen Lih trú ngụ?
- Chưa. Anh vừa nói trong điện thoại là nơi Hsiang ẩn núp và cất giấu chất độc Disa đã được chỉ huy ghi trong họa đồ. Họa đồ đảo Hồng. Anh có mang họa đồ trong mình không?
- Có.
- Thật hên cho anh và tôi. Hết khúc đường này đến khu sầm uất, nhà cửa chen chúc như bát úp. Tôi thuê ở đó một căn phố khá kín đáo. Chúng mình đến đó bàn bạc tiện hơn, vì tôi e trong vòng một giờ Lim Koon sẽ chặn bít mọi nẻo đường và in hình anh cho cảnh sát nổi chìm lùng bắt trên đảo.
Căn nhà của Agong nằm khuất trong hẻm sâu hun hút. Tới đầu hẻm Văn Bình mới hiểu tại sao Agong xấu như ma mút lại tậu chiếc xe đua vỏ lát tích nhẹ tâng, bé tí teo như đồ chơi. Bởi vì hẻm quá chật, lượn ngoằn ngoèo giống con giun bò trên đất, nếu là xe hơi thông thường thì chỉ vào đến phần ba hẻm là tắc tị.
Tuy là hẻm người Tàu trong một thành phố Tàu, Văn Bình lại không thấy áo quần phơi phong bừa bải, cũng không thấy người lớn và con nít đứng, nằm, ngồi chềnh ềnh, ngăn cản sự lưu thông. Ngoài mấy xe đồ uống, mì, cháo và satê ở đầu hẻm và mấy đứa con nít chơi đùa trong bóng râm, lối đi trong hẻm không bị cắt quãng. Agong phóng nhanh bằng xe gắn máy, chứng tỏ hắn đã lui tới cái hẻm trái khoáy này nhiều lần.
Dường như đọc được ý nghĩ của chàng, Agong cắt nghĩa:
- Đã gần một giờ trưa, mọi người vừa ăn cơm xong, bắt đầu đi ngủ nên chúng mình mới được thảnh thơi. Nếu đến đây hồi sáng sớm ánh nắng chưa rọi tới, hoặc sau bữa cơm tối thì ôi thôi... còn toét mắt, khàn cuống họng và vẹo xương sườn mới đến được cuối hẻm...
Càng vào sâu hẻm càng nở phình, quang cảnh hai bên khang trang hơn. Toàn là nhà trệt, xây cất theo một kiến trúc chung, không nét nào đặc sắc, tuy nhiên, điều làm Văn Bình chú ý là sự sạch sẽ. Căn nhà của Agong có cả vườn hoa nhỏ phía trước. Hắn đậu xe, không buồn lên kiếng và khỏa cửa, hắn đẩy nhẹ cổng gỗ, bước qua những chậu hoa phong lan rồi mở cửa phòng ngoài.
Bên ngoài trời nắng chảy mỡ nên khi bước vào nhà Văn Bình cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái. Nếu có hàn thử biễu thì không khí trong nhà chỉ độ 22, 23 độ bách phân. Agong đã vặn máy lạnh từ trước. Nghĩa là sau khi thủ tiêu thi thể của Cheng Ho, hắn đã về đây nghỉ ngơi.
Ngồi xuống ghế, chàng hỏi hắn:
- Về vụ Cheng, anh làm xong chưa?
Agong đáp:
- Xong hoàn toàn. Như tôi đã nói, tôi rưới acit cho thịt xương hắn rữa nát, chảy thành nước. Làm như vậy hơi lâu nhưng cũng may tôi không bị bọn nhân viên của Lim Koon quấy rầy. Gần rạng đông tôi mới hoàn tất. Tôi gọi điện thoại cho anh nhưng nhân viên khách sạn đáp anh chưa về. Gọi mãi không đựợc, tôi đàng xách xe lại khách sạn Liên Lục Địa. Thấy anh về tôi không dám lên cùng vì Lim Koon và đồng bọn đã đến trước.
- Xe anh bị nổ lốp?
- Vâng. Nhưng tôi không tin cả xe của tôi lẫn xe của Lim Koon đều bị nổ lốp cùng một lúc, xe của Lim Koon tôi không dám bảo đảm, chứ còn xe tôi... tôi vừa thay lốp mới, đường xá lại nhẵn thín. Tôi tin là kẻ địch nào đó tìm cách phá hoại.
- Theo anh, kẻ địch là ai?
- Tân Gia Ba là nơi hẹn hò của mọi cơ quan điệp báo từ Đông sang Tây, nên kẻ địch có thể là Tây phương muốn ăn mảnh hoặc cũng có thể là phe Xã Hội Chủ Nghĩa. Biết đâu Lim Koon chẳng bố trí và hạ sát nhân viên Phản Gián để lôi anh vào tù. Và nhất là tạo cơ hội loại trừ tôi.
- Lạ thật... Lim Koon thù anh và anh cũng thù hắn. Tôi có cảm tưởng là mối thù truyền kiếp...
- Chẳng có gì lạ. Ba chúng tôi lớn lên và kiếm ăn ở đây. Nếu không xảy ra đại chiến, quân đội Nhật chiếm đóng đảo có lẽ ngày nay chúng tôi vẫn là bạn, hoặc giả không đến nỗi coi nhau như kẻ thù bất cộng đái thiên. Không riêng ở đây mà trên toàn cõi Viễn Đông, những nơi bị ngoại bang đô hộ, trận thế chiến vừa qua là đầu mối của nhiều sự chia rẽ ghê gớm. Cheng và tôi hoạt động cho đồng minh kháng Nhật. Còn Lim hoạt động cho Nhật. Nói cho đúng, hắn là mật báo viên cho nhà cầm quyền Nhật. Vì là mật báo viên nên không có bằng cớ kết tội hắn. Sau ngày hòa bình tái lập, hồ sơ Lim Koon được bạch hóa. Tại sao được bạch hóa, chúng tôi không biết, dường như hắn có quan thầy trong guồng máy Nhà Nước, rồi hắn gia nhập ngành an ninh, hắn kiên nhẫn trèo các nấc thang từ dưới lên cao.
- Anh quen Hsiang không?
- Hsiang-pen Lih ấy à? Không.
- Cheng không nói rõ với anh.
- Không. Tuy chúng tôi kết bạn với nhau, tuy tôi yêu em gái hắn ngày xưa và bây giờ là em cột chèo của hắn, Cheng và tôi lại là hai thái cực riêng biệt. Hắn ít tâm sự với tôi. Chúng tôi chỉ gặp nhau vì công việc, hắn không san xẻ bí mật nên nhiều phen tôi cũng không san xẻ bí mật với hắn. Trong điệp vụ Disa hiện hành, Cheng Ho tiếp xúc với Hsiang một mình.
- Anh và hắn không ưa nhau?
- Vấn đề này không hề xảy ra. Một phần vì hoạt động điệp báo cần giữ bí mật, bí mật chừng nào tốt chừng nấy, phần khác vì chúng tôi ở xa nhau... ngoài ra cũng phải nhắc đến hoàn cảnh đặc biệt của Cheng...
- Vân Kiều mắc bệnh thần kinh bỏ nhà ra đi?
- Vâng. Anh mới đến đảo chưa được một ngày mà biết chuyện riêng của Cheng Ho, anh tài thật... Tôi tìm cách an ủi hắn, nhưng hắn càng buồn rầu hơn, từ ít lâu nay hắn đâm ra lầm lì, lắm lúc phát sợ, tưởng như hắn có thể ăn tươi nuốt sống mọi người.
- Hiện Vân Kiều ở đâu?
- Không biết.
- Là tình máu mủ mà vợ anh không để ý?
- Sau ngày nàng bỏ đi, hắn bàn bạc với vợ tôi. Khi ấy hắn chưa biết nàng đi đâu. Gần đây, tâm tính hắn hoàn toàn thay đồi, dường như hắn có liên lạc với Vân Kiều. Tôi hỏi hắn thì hắn trợn mắt quát tôi im. Tôi toan phản đối, hắn liền vung tay chém gẫy mặt bàn. Anh biết không, cái bàn này bằng gỗ trắc, cẳng nó to như cánh tay, búa tạ đập không sụp, mặt bàn bằng gỗ trầm hương, được luộc nước sôi và tẩm nhựa cây rừng, dai bền như áo ngăn đạn ni lông của Mỹ, Cheng Ho mua ở Nêpan hơn ba chục ngàn N.r.[48] vậy mà Cheng chỉ chém nhẹ là vỡ nát. Cheng rất giỏi võ, tính hắn đằm, nhưng cộc, hắn nổi nóng thì trời cũng bất cần, huống hồ là thằng em cột chèo... Cho nên tôi ngậm thinh luôn, không dám căn vặn nữa.
Agong bỗng coi đồng hồ tay rồi giật mình:
- Sắp đến giờ đông người, chúng mình sửa soạn đi thì vừa. Họa đồ của Cheng đâu, anh đưa cho tôi.
Văn Bình lấy giấy bút song Agong gạt ngang, giọng đượm vẻ sửng sốt và lo âu:
- Anh vẽ lại ư?
Văn Bình đáp:
- Sợ Lim Koon tịch thu tôi phải xé vụn rồi đốt thành than. Anh yên tâm, tôi có thể vẽ lại đúng nguyên bản.
Cặp mắt Agong bỗng đỏ ngầu:
- Văn Bình, anh nói dối. Thiếu tôi giúp sức, anh đừng hòng tìm ra Hsiang và các thùng thép Disa. Anh không nên đòn phép nữa. Nếu anh chơi xấu, anh không ra khỏi căn nhà này được đâu.
Agong lùi lại sát tường, vẻ lừng khừng ốm yếu của hắn đã mất hẳn. Điếu xì gà to tồng ngồng được hắn nhổ bẹt xuống đất, hàm răng vàng khè khấp khểnh của hắn nhô ra. Thảo nào... nhất lé, nhì lùn.... Agong quả không hổ danh với câu phương ngôn Á Đông. Mới đó, hắn đã trở mặt. Trở mặt nhanh như chong chóng. Hắn là nhân viên C.I.A., được C.I.A. tin dùng trong nhiều năm. ông Hoàng dặn chàng đi đôi với hắn trong điệp vụ Disa.
Té ra chỉ là tấn kịch.
Vai trò thật sự của Agong đã xuất lộ hoàn toàn.
Xuất lộ với khẩu súng trên tay. Một khẩu H+h[49] ngắn, gọn cối đựng 8 viên đạn.
 



Chương 9. Cơm gà và cá sấu
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Loại súng trái khế H+h này có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, màu xanh biếc của nòng thép tương phản một cách khả ái với màu nâu của cán gỗ. Hình thù nó tròn trịa, thường làm liên tưởng đến bộ phận tròn trịa của cô gái nhỏ nhắn mà nẩy nở. Tuy nhiên, Văn Bình không có thời giờ mơ mộng vẩn vơ vì Agong đã bóp cò, bắn nát cái ly khum được dùng rót sâm banh đặt trên bàn, sát hông chàng.
Đứng cách 4 mét, bắn vỡ ly thủy tinh chưa phải là thần xạ, nhưng ít ra hắn cũng đã chứng tỏ không bết bát. Agong quay khẩu súng một vòng rồi tiếp:
- Tôi biết anh có tài đoạt súng trong vòng 3 thước, về võ nghệ, anh cũng ăn đứt thiên hạ. Bởi vậy, tôi đã thận trọng tối đa, anh nên hợp tác với tôi thì hơn. Trong trường hợp anh thiếu thành thật, bắt buộc tôi phải xử sự như đối với ly sâm banh.
- Anh muốn gì?
- Bản họa đồ.
- Theo thỏa thuận của Trung Ương C.I.A., anh phải chịu mệng lệnh của tôi.
- Anh Văn Bình ơi, tôi có cảm tưởng là anh giả vờ ngây ngô... Giả sự tôi còn trung thành với C.I.A., tôi đã không uy hiếp anh bằng súng, và sẵn sàng giết anh để đạt mục đích.
- Vậy anh là nhân viên của Lim Koon?
- Hắn là một trong những kẻ bị tôi liệt vào sổ đen.
- Nhân viên của Hsiang?
- Hừ... hừ... nếu là nhân viên của Hsiang tôi chẳng cần đòi anh nộp bản họa đồ. Nói thật với anh, tôi chẳng là nhân viên của ai. Tôi chỉ phụng sự cho tôi. Có tiền mua tiên cũng được, tôi đang thèm tiền, cả chục triệu đô la Mỹ, đâu phải ít. Số lương tháng của C.I.A. chỉ đủ cho tôi mua rượu và trả tiền tích kê hộp đêm một buổi. Một tháng gồm 30 ngày, còn 29 ngày, 29 đêm.... Tôi không thể trung thành với họ được mãi. Lim Koon cũng vậy, anh đừng tưởng hắn tuyệt đối trung thành với chính phủ. Đây là cuộc chạy đua, cua rơ nào phóng nhanh là chiếm giải. Anh hãy đưa họa đồ đảo Hồng cho tôi. Tôi sẽ chia phần cho anh, chia phần sòng phẳng.
- Từ khi đến đây, lần thứ ba tôi bị dí súng đòi nộp bản đồ đảo Hồng, và ai cũng hứa trả tiền hậu hĩ. Riêng Lim Koon hứa những 2 triệu. Nếu có họa đồ trong mình, tôi đã bán cho Lim Koon...
- Tôi sẵn sàng trả giá cao hơn. Bao nhiêu?
- 4 triệu mỹ kim.
- Anh làm như tôi in được bạc Mỹ không bằng. Nhưng thôi, 4 triệu cũng được. Đâu, tờ giấy Cheng đưa cho anh đâu?
- Thú thật với anh, nó không có ở đây.
- Yêu cầu anh lộn ngược túi áo, túi quần và trao cái portefeuille (bót phơi).
- Xin lãnh tôn ý? Nhưng trước anh, Lim Koon cũng đã lục túi và xét bót phơi.
- Phải cho tôi biết nơi giấu họa đồ. Bằng không tôi sẽ giết anh.
- Anh có băm nhỏ tôi ra, quẳng xuống biển cho cá ăn cũng vô ích. Tôi đã đốt cháy thành than, như tôi đã nói hồi nãy. Phiền anh chờ một lát, tôi xin vẽ lại...
- Hừ... anh là thằng ngu... anh đã đốt cháy luôn một gia tài kếch xù. Họa đồ ấy chỉ có giá trị nếu được giữ nguyên vẹn. Những nét vẽ bên trong khung đỏ mới đáng kể.
- Vì bên trong khung đỏ là đảo Hồng?
- Không phải đảo Hồng. Mà là nơi cất thùng thép Disa trên đảo Hồng. Đảo Hồng tọa lạc ngoài khơi, đối diện đảo Changpi ở phía Đông Tân Gia Ba. Chỉ có hai người khám phá ra hang đá ngầm dưới biển, nơi cất giấu thùng thép. Hai người này là Hsiang và Cheng. Những chi tiết ly kỳ này không được phúc trình đầy đủ với tình báo Trung Hoa quốc gia và tình báo Mỹ. Tôi xin giải thích đầu đuôi cho anh nghe. Fat-yew cùng vợ và hai nhân viên MI-6 đáp tàu Li-wo tản cư khỏi Tân Gia Ba, với nhiều thùng thép gắn nắp kín mít, nhưng đó chỉ là những thùng thép được hóa chất vô thưởng vô phạt. Những thùng thép thật sự đựng chất độc Disa có tác dụng tàn sát hàng triệu nhân mạng được di chuyển từ trước đến giẫy hang ngầm dưới biển đúc bê tông tại đảo Hồng... sở dĩ Fat-yew làm vậy vì nhiều lý do. Lý do chính thức là Fat-yew sợ chất độc Disa rơi vào tay Nhật khi ấy đã có mặt trên đảo Tân Gia Ba và hầu như kiểm soát ngoài khơi. Nhưng còn lý do khác, lý do thầm kín.... Đó là vợ Fat-yew. Hẳn anh đã biết Fat-yew hơn vợ nhiều tuổi. Nàng có nhan sắc tuyệt vời. Nhan sắc siêu phàm này đi đôi với tài ba xuất chúng. Nàng là y sĩ giải phẩu nổi danh, nàng còn là điêu khắc gia nổi tiếng, bộ tranh Tàu "bát cảnh tiêu tương" gồm 8 tấm lớn nàng có thể khắc trạm trên ngà trên diện tích nhỏ bằng nửa đồng xu. Fat vẽ bản đồ Tân Gia Ba nhưng cái khung đỏ nói là đảo Hồng hoàn toàn do vợ hắn vẽ. Nàng dùng bút lông nhỏ xíu như sợi tóc dúng vào mực hóa học để vẻ, muốn đọc phải hơ giấy trên ngọn đèn nóng...
- Anh chưa cắt nghĩa lý do thầm kín....
- À, đó là lý do quan trọng nhất. Theo chỗ tôi biết, nhà đương cuộc MI-6 hồi ấy yêu cầu Fat chở thùng thép Disa trên tàu Li-wo để nộp tại Sumatra, tại đó có phi cơ chở vợ chồng Fat-yew lẫn thùng thép Disa đến Tích Lan trên đường đi Anh Cát Lợi. Và Fat đã tuân lệnh MI-6 nếu vợ hắn không can thiệp. Vợ hắn đã thuyết phục hắn giấu các thùng thép để sau này Hồng bang xử dụng.
- Hồng bang?
- Phải, vì thế, nơi cất giấu thùng thép Disa được đặt tên là đảo Hồng. Anh từng hoạt động nhiều năm ở Á Châu tất phải biết Hồng bang, hoặc Thanh Hồng bang. Vợ Fat-yew là yếu nhân của Hồng bang, chi nhánh Phúc Kiến. Hoa kiều ở Tân Gia Ba gồm 2 sắc dân, một phần từ Lưỡng Quảng, phần khác từ Phúc Kiến tới. Hồng bang từ Phúc Kiến tới được coi là hùng hậu hơn. Vợ Fat được bang viên trên đảo kính nể vì tài ba cũng có, vì chức chưởng trong bang cũng có, song phần nào cũng vì nàng có liên hệ máu mủ với lãnh tụ Hồng bang, Hồng Tú Toàn, người sáng lập nước Thái Bình Thiên Quốc bên Tàu và trong vòng 15 năm đã phá hủy 16 tỉnh, hơn 600 thị trấn, làm hạng chục triệu người chết[50].
Vợ Fat ở trong nhóm Hồng bang chống lại Mao Trạch Đông và ủng hộ Tưởng Giới Thạch. Vợ Fat tiên liệu sau ngày đại chiến chấm dứt. Nhật bại trận, các thùng thép Disa có thể được xử dụng làm khí giới tuyệt đối để thống nhất nước Tàu dưới sự điều khiển của phe Quốc Dân Đảng, đồng thời kiếm thêm tài trợ ngoại quốc để kiến thiết Hoa lục. Nhưng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nàng đã chết chìm với chồng trên tàu Li-wo...
Trong nhiều năm liền, các cơ quan tình báọ Tây phương và Đài Loan chỉ biết mang máng là một bang viên như vợ Fat-yew thoát chết trong vụ đắm tàu. Tên hắn là...
- Hsiang-pen Lih.
- Vâng, Hsiang-pen Lih. Điều làm tôi ngạc nhiên là cho đến tay tôi vẫn chưa khám phá được Hsiang là ai, đàn ông hay đàn bà, chỉ biết Hsiang quen Cheng. Và trong khi gặp Hsiang, Cheng đã tìm cách đoạt đựợc bản họa đồ đảo Hồng... Thật đáng tiếc... nếu anh hỏi ý kiến tôi trong điện thoại thì đâu đến nỗi. Giờ đây tôi có mắt cũng như mù. Anh thử nhớ lại xem... tại sao Cheng lại trao họa đồ cho anh? Trước khi tắt hơi, con người thường buột miệng những lời chân thật, tôi hy vọng là hắn cảm thấy sắp chết đã cố tình dặn dò...
Agong nhìn vội sang bên trái. Cách cửa ăn thông ra sau vẫn đóng chặt. Trên mặt hắn phảng phất vẽ bối rối. Chàng hỏi hắn:
- Trong nhà có người?
Agong đáp:
- Không. Tôi đến đây một mình. Tuy nhiên tôi vừa nghe tiếng động. Chắc tôi nghe lầm. Cheng Ho trối với anh những gì?
- Cheng nhắc đến tên một người đàn bà. Mặt hắn hết sức đau khổ, nước mắt trào ra như suối, miệng lắp bắp những tiếng rời rạc "giúp nàng... Lam... Lam..."
Agong bàng hoàng, suýt đánh rớt khẩu súng:
- Hắn nhắc đến chữ Lam?
Văn Bình chưa kịp phản ứng thì một tiếng "bụp" quen thuộc từ sau lưng chàng nổ ròn. Do phản ứng tự nhiên sau nhiều năm hành động nghề nghiệp, chàng phóng nhoài xuống đất và lăn tròn vào chân tường. Tiếng "bụp" thứ hai nỗi lên. Đó là tiếng súng gắn ống hãm thanh. Chắc viên đạn thứ nhất đã được giành trọn cho Agong...
Và Agong đã lãnh vào cuống họng.
Hung thủ giành viên thứ hai cho chàng. Nếu không phi thân nhanh như điện xẹt, chàng khó tránh khỏi trọng thương. Khi ngã nhào chàng liếc ra cửa, nơi phát ra tiếng súng. Cáhh cửa dẫn ra phía sau được đóng chặt trước đó một phút đã mở hé. Thì ra Agong linh tính đúng. Hắn nghe tiếng động khả nghi nên thất sắc.
Như trong cơn mơ, cánh cửa kiên cố được đóng lại. Agong dộng đầu vào chân bàn. Cái bàn gỗ nặng nề gẫy đỗ lỏng chỏng, cái dĩa gạt tàn thuốc lá bằng pha lê đồ sộ rớt xuống nền gạch hoa bị vỡ làm nhiều mãnh vụn bắn tóe khắp phòng.
Agong không kêu được tiếng nào. Văn Bình cũng không có thời giờ xem xét vết thương trên cổ hắn, chàng phải cấp thời chặn đường tháo lui của hung thủ. Chàng bèn co chân đá cánh cửa. Rắc... Rắc... thớ gỗ bị bứt rời, ổ khóa bật tung, tuy nhiên cánh cửa chỉ mở hé rồi khựng lại. Đây là loại cửa được gắn sợi xích an toàn, thông dụng trong những ngôi nhà sang trọng Tây phương, đề phòng hữu hiệu sự đột nhập của gian phi. Hung thủ dám nán lại khóa cửa và lắp dây xích an toàn, điều này chứng tỏ hắn là dân giết người chuyên nghiệp, trái tim lạnh lùng như tảng băng Bắc Cực...
Văn Bình tông tiếp cùi trỏ. Sợi xích an toàn bị giựt văng ra ngoài.
Căn phòng không gắn máy lạnh. Không khí ngột ngạt như thể bị đóng kín nhiều ngày, thiếu sự thăm viếng của ánh mặt trời. Trên tường, giãy đèn ống điềm nhiên tỏa chiếu một chật sáng xanh dịu dàng. Đồ đạc bày biện ngăn nắp và đẹp mắt. Trong cái tủ kính xinh xắn kê giữa phòng, Văn Bình thấy toàn võ sò. Hàng trăm võ sò khác nhau. Đủ cỡ, đủ loại. Đủ hình thù. Đủ màu sắc. Té ra Agong cũng là tay thu thập võ sò có hạng...
Bên cạnh tủ đựng vỏ sò là một cánh cửa. Và cánh cửa này cũng được đóng chặt.
Cũng như hồi nảy, Văn Bình phải vận công mới xô bật được khối gỗ bướng bỉnh khỏi bản lề. Và chàng đặt chân vào phòng thứ ba. Chàng không thấy ai. Chàng phá toang cánh cửa thứ tư để ra sân sau. Sân này dài hơn 20 mét, hai bên có tường cao vút, bên trên tường chăng giây kẽm gai trùng trùng điệp điệp. Dọc tường những chậu hoa phong lan treo lủng lẳng ; mỗi chậu đều dán giấy đỏ viết bằng chữ trắng tên của loại hoa trong chậu.
Giữa sân là con đường nhỏ lát gạch đỏ. Cuối sân một cách cửa sắt gấp đứng sừng sững. Văn Bình không có hy vọng chế ngự loại cửa sắt này.Chàng ghé khe cửa nhìn ra phía sau thì thấy một khoảng trống. Ra đến đây hung thủ trốn thoát chẳng có gì khó khăn. Phương chi hắn quen thụộc đường đi nước bước và tỏ ra khôn ngoan hết mực. Trước khi đào tẩu, hắn còn không quên móc vào cửa sắt xếp cái khóa Yale bằng đồng, loại khổng lồ được dùng để khóa kho hàng...
Văn Bình quan sật một lát rồi nhún vai trở lên nhà trên. Khi ấy chàng mới nhớ lời nói cuối cùng của Agong. Hắn trúng đạn vào cuống họng, nếu được điểm huyệt hồi sinh hắn có thể sống thêm vài ba phút để trối trăn những điều mà chàng tin là hệ trọng, vô cùng hệ trọng... Từ nãy đến giờ, gần 5 phút đã trôi qua...
Kinh ngạc xiết bao... trên nền phòng đầy mãnh vỡ thủy tinh, nơi Agong nằm sóng sượt 5 phút trước giờ đây chỉ còn lại vũng máu. Vũng máu đỏ khá lớn...
Agong đã biến mất như trong cuộc trình diễn quỷ thuật...
Cửa ra vườn hoa mở toang. Máy điều hòa khí hậu chạy rồ rồ, song hơi nóng ngoài trời đã ùa vào phòng, mang theo những tiếng ồn của ngõ hẽm vừa thức dậy sau giờ nghĩ trưa. Giãy chậu hoa phong lan nằm tênh hênh dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Nhiều giọt máu còn ướt chảy lấm tấm bên cổng. Chiếc xe đua vỏ lát tích của Agong cũng không cánh mà bay.
Văn Bình không tin là Agong lái xe đi. Trừ phi hắn có phép thần thông, hắn không thể bò ra ngoài, trèo lên xe, vặn máy. Chắc hắn đã thiệt mạng. Hoặc ít ra là trọng thương. Quân gian gồm hai tốp, tốp núp sau cửa, chĩa súng hạ sát Agong rồi chuồn lẹ bằng cổng sau, tốp lảng vảng ở mặt tiền, chờ chàng rượt đuổi hung thủ mới xuất hiện, mang xác chết đi mất dạng.
Nhưng quân gian là ai? Và quân gian tẩu tán thi thể Agong với mục đích gì?
Văn Bình đảo mắt nhìn tứ phía trước khi bước qua bóng mát những cây bàng xum xuê bên dưới trẻ con tụ tập đông đúc, trong mùi thịt satê cừu nướng thơm phưng phức. Trong chốc lát chàng ra đến đầu hẻm. Chàng quẹo trái, tiếp tục bách bộ một quãng, đến khi biết rõ không bị ai theo mới vẫy tắc xi.
Chẳng buồn thận trọng, chàng dặn tài xế lái đến đường Sì Mít. Tên đường cũng thật éo lẹ. Sì Mít vốn là bí danh của bất cứ ông tổng giám đốc nào của C.I.A., người ta chỉ lấy tên vĩ nhân đã chết đặt cho phố sá, cho nên Văn Bình đột nhiên có ý nghĩ phen này cơ quan C.I.A. của ông trùm Sì Mít sẽ bị thân bại danh liệt...
Chàng đang liên tưởng đến ông Sì Mít C.I.A. thì tắc xi chạy vào đường Ngọn Đồi[51], vượt qua tòa đại sứ Mỹ. Tiệm Omar Khayyam, tiệm ăn Ấn Độ ngon bậc nhất trên đảo ở xế bên. Tuy quá giờ ăn trưa từ lâu Văn Bình còn ngửi thấy mùi gà tan cà ri, món gà nướng đặc biệt của nhà hàng này, dường như nướng trong lò đất nung, khi chín đem ra ăn với bánh bỏ lò gọi là nanê...
9 phần trăm dân số trên đảo là người Ấn, song món ăn Ấn lại được trọng vọng. Trai gái yêu nhau khoái món ăn Ấn vì nó gồm nhiều gia vị kỳ lạ, ít nhất là 25 loại, từ gừng, tiêu, quế, mù tạt đến nghệ, được dùng làm bột cà ri. Người ta kể lại là trong 25 loại gia vị có một giống rễ cây, đem nghiền thành bột, pha nước, phết lên con gà trước khi nướng thì nó sẽ vàng rộm thật đều, chín rất nhanh, hương vị ngọt béo khác thường, và khác thường hơn cả là nó làm người ăn mê man như uống rượu mạnh, rồi đòi hỏi ái tình một cách tham lam, vũ bão bền bỉ chưa từng thấy.
Văn Bình lan man nghĩ đến công việc để khỏi bị mùi gà nướng ám ảnh. Nhưng hết mùi gà nướng, chàng lại ngửi thấy mùi gà chiên, và nhất là gà luộc. Chàng có cảm tưởng là trong không khí chỉ có mùi gà thơm ngon duy nhất. Đó không phải là ảo giác. Vì mùi gà béo ngậy thường là mùi cố hữu của các thị trấn có nhiều người Tàu. Tân Gia Ba là thành phố có tỉ lệ Hoa kiều đông đảo nhất, va là nơi có món gà nướng thơm ngon nhất.
Nước miếng kéo ồng ộc lên miệng Văn Bình, úi chao... Chàng đã lê vẹt gót giầy khắp Viễn Đông mà chưa thấy nơi nào bán cơm gà ngon bằng Tân Gia Ba, đây là cơm gà Hải Nam, cơm hấp nóng hồi, rời từng hột, mềm nhuyễn như xôi, phụ lực với gà hấp vừa chín tới, thịt nó hồng hồng và nước trong gồm đủ vị cay chua ngọt bất hủ. Tiệm Swee Kee ở đường Trung Lộ[52] là thiên đường của gà Hải Nam, không chuyến nào ghé đảo mà Văn Bình không đến đó.
Dĩ nhiên chàng hạ cố đến Swee Kee là để thưởng thức món cơm gà. Nhưng cũng vì ở gần tiệm cơm gà thần tiên này còn có một nữ lưu tuyệt sắc gần xa liên hệ đến... gà.
Đúng ra nàng có liên hệ đến những món hàng đắt tiền bằng da con đại bản[53] chàng thường mua tại đường Sì Tam Phớt. Lần ấy, cũng như mọi lần khác, chàng mua một bót phơi và thắt lưng da cá sấu rồi tản bộ đến đường Trung lộ nhậu Mai Quế Lộ với cơm gà trước khi ra trường bay. Đường Trung lộ ở sau tiệm bán đồ da cá sấu 5 con đường, nhưng cũng không xa bao nhiêu, Văn Bình không thích đi xe cốt cho bao tử được nhẹ nhõm thêm, để cặp mắt đa tình của chàng có điều kiện ngắm những đôi chân và bờ mông tròn rắn ẩn hiện sau làn áo Tàu sườn sám may chật.
Khi đến gần tiệm cơm gà, chàng phải dừng bước vì thấy sau tủ gương một cửa hàng nhỏ xíu bầy bán những cái ví thật đẹp. Và cũng là bót phơi bằng da đại bản thuộc. Da đại bản cái không đẹp bằng da đại bản đực, có nhiều mắt, lại bóng và mềm. Chỉ riêng những cái ví da đặc biệt này đủ níu chân Văn Bình, huống hồ trong cửa hàng nhỏ xíu kia có thêm một cô bán hàng khoe tấm thân nhỏ xíu...
Nàng không còn trẻ nữa, song Văn Bình biết chắc nàng còn sống cảnh chăn đơn gối chiếc. Con gái đẹp trên ba mươi thường thuộc hai thành phần: hoặc mang bệnh lãnh cảm, hoặc đa tình kinh khủng nhưng chưa gặp tri âm. Như thường lệ, Văn Bình giả vờ mặc cả, kỳ kèo bớt một thêm hai để được nán lại thật lâu trong quầy hàng chật chội với cô gái Tàu.
Mùi cơm gà bay thoảng vàọ mũi chàng. Chàng lân la trò chuyện với nàng, và nhờ chàng nói tiếng Quảng Đông trơn tru như người Tàu chính cống, chàng lại có nhiều duyên dáng trên vẻ mặt khôi ngô nên nữ lưu đã tiết lộ nàng là con gái, nàng lại cầm tinh con gà...
Văn Bình vốn có cảm tình đặc biệt (pha lẫn kính nể) đối với phụ nữ tuồi Tý, tuồi Thân và tuồi Dậu, nghĩa là cầm tinh con chuột, con khỉ và con gà. Chuột cái, khỉ cái thường được liệt vào đẳng cấp đa tình nhất trong giống vật, loài người chỉ đến phân nửa, hoặc nhiều lắm hai phần ba cuộc đời, là hết xí quách, đàn bà lại hết xí quách sớm hơn đàn ông, trong khi ấy nữ chuột và nữ khỉ lại dồi dào sức khỏe mọi mặt đến khi thở hơi cuối cùng... Bởi vậy phụ nữ cầm tinh con chuột và con khỉ luôn luôn giữ vai vế đàn chị trong phòng the[54].
Văn Bình có biệt nhỡn nhiều hơn với phụ nữ tuổi Dậu, vì so sánh với chuột và khỉ thì các bà gà mái chứa đựng sinh lực vô cùng phong phú. Sự thật đã được chứng minh hùng hồn: gà mái già khọm khẹm vẫn tiếp tục đẻ trứng đều đều, và khả năng bền bỉ của gà mái già thường đánh bại không còn manh giáp những ông gà trống vô địch.
Cô gái Tàu ở gần tiệm cơm gà trên đường Trung lộ có cái tên rất... gà mái là Dậu nương. Nàng bán những bót phơi bằng da cá sấu đực cho Văn Bình với giá rẻ mạt. Rẻ chưa bằng nửa tiền ở tiệm khác. Nàng bỏ vào hộp cạt tông, gói giấy hoa và buộc ngay ngắn xong xuôi mà chàng còn tần ngần chưa dám trả tiền. Sợ Dậu nương tính lầm, chàng nhắc lại, song nàng đã cười ròn tan, hàm răng trắng ngà lấp lánh dưới đèn ống:
- Thưa ông, em không tính lầm đâu, ông đừng ngại, em đã nhường lại cho ông dưới giá vốn để lấy hên.
Chàng hỏi Dậu nương, giọng hơi bối rối:
- Tại sao bán lỗ lại hên, hả cô?
Dậu nương tiếp tục cười quyến rũ:
- Hôm nay là ngày kỵ tuồi Dậu, theo phong tục em phải bán rẻ mới tốt. Ông là khách mở hàng đầu tiên em phải bán dưới giá vốn để được nhiều hên.
- Hên nghĩa là cô sẽ phát tài?
- Phát tài, phát lộc chỉ là cần đối với người có vợ, có chồng, ông đã biết em còn kén chọn. Em không đến nỗi xấu xí, gìa đình thuộc hạng bát ăn bát để, em học khá, em quá ba mươi vẫn chưa chồng là vì... em sợ...
- Cô sợ đàn ông?
- Vâng, em sợ đàn ông kém tế nhị, kém lịch thiệp. Người Pháp có chữ ga lăng. Chữ này đúng với tâm trạng đàn b0 con gái băn khoăn ngày nay. Em sinh trưởng trong một dòng họ chuyên nghề lột da đại bản, đem thuộc rồi cắt chế thành đồ gia dụng nên khá nhiều mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan của con gái trong gia đình em là sợ không kiếm được tấm chồng.
Biết Văn Bình tỏ vẻ kinh ngạc vì lần thứ nhất trong đời giang hồ, nếm cơm cũng như nếm tình khập nơi trên trái đất chàng mới được nghe nói đến đức tính ga lăng của các chàng cá sấu. Chàng hỏi gặng nàng cá sấu đực ga lăng như thế nào thì nàng đỏ mặt không nói và quay ra chỗ khác. Một người khách mua hàng đã xuất hiện đúng lúc để cứu nàng khỏi cơn bối rối ngượng ngập, Văn Bình đành cầm gói đồ cáo từ.
Hôm ấy chàng ăn cơm gà ở tiệm Swee Kee không biết ngon. Rồi chàng lỡ máy bay. Hôm sau chàng vẫn lỡ máy bay. Chàng quên phức lệnh triệu hồi của ông Hoàng, Ở liền tu tì một tuần lễ trên đảo để khám phá kỳ được bí mật về tài nịnh đầm của cá sấu đực. Không ai đủ thẩm quyền giúp chàng vén màn bí mật bằng Dậu nương nên Văn Bình đã tìm trăm phương ngàn kế bắt bồ với nàng và chàng đã thành công.
Trong những phút đầu gối tay ấp say sưa, Dậu nương thỏ thẻ cắt nghĩa và khi ấy chàng mới bổ ngửa. Té ra cá sấu đực ga lăng như vậy mà chàng không biết.
Có thể nói cá sấu đực ga lăng hơn hết trong loài vật, và còn ga lăng hơn cả đàn ông trong thế kỷ 20 nữa. Điều làm đàn bà chán ghét ở đàn ông là sau mỗi lần yêu đương đàn ông thường quay mặt vào tường ngủ ngay và ngáy vang như sấm, bỏ mặc giai nhân đang lâng lâng trong giấc mộng dài. Cá sấu đực khác hẳn, trước khi làm tình, chàng âu yếm đỡ nàng nằm ngay ngắn, và sau phút truy hoan chàng không tàn nhẫn chuồn đi, hoặc mắt lim dim, cúi đầu xuống ca bài tẩu mã như các chú ngựa. Chàng cá sấu không quên ở lại bên người yêu, nhẹ nhàng dìu nàng cá sấu ngồi dậy, vuốt ve nàng một lát rồi chia tay[55].
Đại bản đực ga lăng nên từ ngày xửa ngày xưa, khi làn gió văn minh chưa thổi đến các hòn đảo ở vùng biển Thái Bình Dương, một số phụ nữ ăn lông ở lỗ đã biết cắt da nó, phơi khô, đeo luôn ở bên mình để lấy hên về tình ái. Tập quán thú vị này còn sót lại trên vài vùng bờ biển Nam dương và tiêm nhiễm vào nếp sống của cô gái bán đồ gia dụng bằng da cá sấu trên đường Trung lộ...
Văn Bình mê mải với những kỷ niệm nóng bỏng ngày xưa nên tắc xi đến đường Sì Mít trong khu Hoa kiều chàng mới sực nhớ công việc.
Sì-mít... lại Sì-mít... Sì-mít là bí danh của mọi ông tổng giám đốc C.I.A., chàng cố quên mà thực tế vẫn bắt nhớ. Chàng hấp tấp xuống xe, lắc đầu lia lịa trước đám hành khất dai như đỉa đói. Chàng không phải là kẻ keo kiệt (vả lại, đâu phải là tiền của chàng mà vấn đề bủn xỉn được đặt ra), chàng không dám bố thí cho ăn mày vì một lẽ giản dị. Chàng không có tiền lẻ. Bố thí bằng bạc lớn thì khác nào vỗ ngực khoe chàng là Văn Bình Z.28...
Đám hành khất ngoan cố đến nỗi chàng phải hất ngã cả chùm họ mới chịu buông tha. Chàng bước nhanh như chạy đua, quẹo gấp vào hẻm. Đúng theo lời Cheng Ho, chàng quẹo thêm hai lần trước khi nhìn thấy một ngôi nhà xây gạch, lợp tôn kẽm ọp ẹp án ngữ đầu ngõ cụt. Căn nhà được ngăn đôi, một bên là tiệm tạp hóa, bán đủ thứ thượng vàng hạ cám, từ áo thun lá, giấy bút, mì miến đến những bao tròn giấy vàng, giấy bạc óng ánh đẹp mắt, bóc ra thấy lớp áo cao su dai dẽo được dùng để chống bệnh sinh lý, người Anh Anh gọi là con đọm, bên kia được kê cái bàn nhỏ trên đặt giãy ly cốc đậy nắp ny lông đựng gần đầy nước đục lờ đờ, nước sâm nhị hồng.
Hai đứa trẻ lên 5, 6 đang líu la líu lo sau bàn. Chúng đang bàn cãi về vai chính của phim chưởng vừa chiếu, đứa thì nói phun kiếm từ lỗ mũi ra dễ ợt, đứa thì nói quá khó. Mới ngần ấy tuồi đầu đã thành thạo phim kiếm hiệp, chi tiết này đủ chứng tỏ chúng là con nít bụi đời.
Một tên ngó thấy chàng vội ngưng thảo luận, chõ miệng qua đống ly thủy tinh:
- Nị uống nước sâm.
Văn Bình mỉm cười, ném xuống bàn tờ giấy bạc và nói:
- Cho các em. Sue có nhà không?
Nghe chàng hỏi, hai đứa trẻ nhảy thót ra thềm. Lối nhảy của chúng nhẹ tăng, như thể xương thịt bằng bấc. Thằng Sue cử động gọn gàng như vậy. Dường như chúng luyện tập võ nghệ thường xuyên.
Hai đứa đều là anh em ruột, vì mặt mũi và thân hình giống nhau như đúc cùng một khuôn. Chắc chắn chúng là em thằng Sue. Chúng được sinh năm một, đứa lớn hơn đứa bé một tuồi là cùng, song thằng anh có vẽ già dặn, nó vừa cao, vừa to ngang thằng em. Trẻ con mồ côi và bụi đời thường khôn trước tuồi, nhiều khi chúng còn khôn hơn cả người lớn.
Đứa lớn hiếng mắt nhìn Văn Bình:
- Ni hỏi ai?
Văn Bình đáp nhỏ trong khi chuồi tờ giấy bạc mới tinh hảo vào lòng bàn tay thằng bé:
- Sue. Bác có hẹn với Sue. Nó nói cứ đến đây hỏi em bất cứ giờ nào.
- Tên ông là gì?
- Cheng Ho.
- Xạo. Ông không phải là ông Cheng. Chúng cháu đều quen mặt ông Cheng.
- Hừ... bác là bạn ông Cheng. Các cháu đừng hỏi vặn nữa, cứ kêu thằng Sue ra đây.
- Ông đi lộn hẻm.
- Bác không lộn. Các cháu chóng ngoan, bác sẽ cho một trăm đô la.
- Ở đây không có ai tên Sue.
- Chúng mày đáo để hết chỗ nói. Hai trăm Mã Lai đấy, chịu chưa?
Cả hai đứa đều nín lặng. Tên nhỏ co giò định phóng vào nhà trong song Văn Bình đã kịp giữ nó lại. Chàng gằn giọng đe dọa:
- Tao là bạn ông Cheng, nghĩa là bạn thằng Sue, anh cả của chúng mày. Tao chịu mất hai trăm đồng tiền thưởng, nếu chúng mày lừng khừng, tao sẽ không cho đồng nào nữa, rồi còn dần mỗi đứa một trận.
Tên lớn năn nỉ:
- Ông bớt giận. Cháu sẽ dẩn ông đến gặp anh Sue.
Nói đoạn, nó rón hai tờ giấy bạc thơm tho, đút gọn vàọ túi. Trong nhà tranh tối tranh sáng mặc dầu ngoài trời nắng gắt. Văn Bình thấy rõ cặp mắt hai tròng của đứa trẻ. Mắt hai tròng là người có tư chất thông minh. Văn Bình cũng có mắt hai tròng - một vòng sáng rực viền chung quanh con nhưng đen - nên chàng bỗng có thiện cảm với đứa trẻ. Nếu anh em thằng Sue không sống cảnh thiếu cha mẹ, chúng đã là học sinh xuất chúng.
Tên lớn giang tay:
- Mời ông vào.
Nó mở cánh cửa gỗ. Căn nhà ọp ẹp bận nước sâm nhị hồng chỉ sâu chừng 5 mét trên một diện tích tam giác nhỏ xíu, phía sau cửa gỗ Văn Bình trông thấy cái sân gạch đầy rêu xanh rì, nước bẩn đọng thành vũng. Té ra đây chỉ là "trạm liên lạc". Văn Bình phải khom lưng mới chui qua cái ô vuông trồi trong tường rồi bước vào căn nhà khác, rộng rãi nhưng tối om.
Trước mặt chàng lố nhố bóng đen. Toàn là bóng đen tí hon. Thằng bé 6 tuồi giắt chàng luồn qua ô vuông rồi giựt chạy. Văn Bình trườn theo níu nó lại. Chàng không ngờ nền phòng được phủ toàn rêu trợn trượt, cũng trơn trượt không kém cái sàn gạch bên ngoài. Hơn 70 kí thịt rắn chắc của chàng bị mất quân bình trong khoảnh khắc, chàng phải vận công để khỏi té.
Nhưng rốt cuộc chàng vẫn lăn kềnh. Chàng vừa rơi vào số phận của những con ngựa hoang sống trong rừng rậm Viễn Tây Mỹ Châu bị dân cao bồi quăng thòng lọng kéo ngã và bắt trói. Một sợi giây thừng ny lông được buộc thành vòng tròn rớt thụp xuống đầu chàng. Kẻ tung thòng lọng đã tỏ ra có nhiều kinh nghiệm.
Văn Bình chưa từng thua ai. Những đối phương đồng tuồi đồng lực với chàng đều bị chàng coi như con nít thò lò mũi xanh.
Vậy mà lần này chàng chịu thua đám cọn nít thò lò mũi xanh chính cống trên đảo Phong Lan. Nằm dài trên phòng đầy rêu, chàng mới nhìn thấy kẻ địch điều khiển thòng lọng.
Kẻ địch này là thằng bé 6 tuổi.
Trời ơi!
Văn Bình Z.28 bị một thằng bé 6 tuổi tung thòng lọng giựt ngã...
 



Chương 10. Đảo Hồng
L

Lối xử dụng dây thòng lọng của thằng bé 6, 7 tuổi này hơn hẳn nghệ thuật truyền thống của dân cao bồi viễn tây một bậc. ở Mỹ, sau khi tròng dây qua đầu xuống cổ con vật, người ta phải khuất phục nó bằng sức lực. Bị mắc bẫy, con vật lòng lộn mạnh mẽ hoặc phóng chạy trên một quãng đường dài, kỵ mã kém bản lãnh có thể bị thương hoặc phải thả buông cho con thú thoát thân. Bởi vậy, dân cao bồi thường cột một đầu dây vào gốc cây kiên cố, con vật vùng vẫy một hồi thì mệt lử và trở thành ngoan ngoãn.
Đứa trẻ 6 tuổi đã biểu diễn một phương pháp khác hẳn, bắt nguồn từ một thế đánh roi mềm của Thanh bang, tục gọi là "viễn tiên thần pháp." Cao thủ Thanh bang chu du khắm lục địa Trung Quốc, với sợi dây đay tết trong túi, đã quật ngã nhiều võ sĩ vô địch. Thần pháp này gồm 64 thế, lâu ngày bị thất truyền, căn bản của nó dựa vào thế thăng bằng của đối phương, hễ đối phượng mất thăng bằng là tung thòng lọng giựt ngã. Phép quăng thòng lọng viễn tiên không cần lực, chỉ cần tinh mắt và lẹ tay. sở dĩ Văn Bình bỏ chửng dễ dàng vì chàng không ngờ. Đến khi ngã chúi chàng vẫn còn thời giờ nắm sợi dây kéo ngược để đảo chuyển tình thế, song chàng đành ngừng tay vì nhận thấy kẻ địch chỉ là đứa trẻ mà tuổi đời còn thua Văn Hoàng, con trai duy nhất của chàng từng nổi danh về võ thuật...
Vẫn biết đứa trẻ 6 tuổi, em ruột thằng Sue, chưa đạt tới trình độ chững chạc, nhưng ít ra phép viễn tiên của nó cũng đủ làm người lớn u đầu sứt trán. Chàng lồm cồm đứng dậy.
Chung quanh nhà chàng đếm được 6 đứa trẻ. Đứa nào cũng thủ thế, chân hơi chùn, tay thủ lưỡi dao sáng loáng. Chúng chia làm 3 toán, mỗi toán gồm 2 đứa, vây bọc lấy chàng.
Chàng phá lên cười. Trong cuộc đời ngang dọc, chàng chưa hề đối đầu với kẻ địch tí hon nên chàng không nín được cười. Dầu là 6 gã đàn ông lực lưỡng, học hết cơm gạo về môn đấu dao cũng vị tất xâm phạn được da thịt chàng, huống hồ đây chỉ là 6 đứa trẻ, đứa nhỏ nhất lên 5, đứa lớn nhất chưa quá 10 tuổi.
Chờ chàng dứt tiếng cười, đứa lớn nhất - có lẽ kế thằng Sue - mới lia ngọn dao thành hình chữ nhật:
- Chúng cháu không có thù oán với ông. Hành động của chúng cháu chỉ để tự vệ. Yêu cầu ông ra khỏi nơi này. ông đừng khinh chúng cháu con nít, tài nghệ non nớt. Nhiều người đã lầm như ông và lãnh hậu quả thê thảm.
Lời nói sang sảng của đứa bé làm Văn Bình chột dạ. Chàng nhớ đến Văn Hoàng. Một số điệp viên GRU và Quốc Tế Tình Báo sở cao trên 1th80, nặng xấp xỉ một tạ tây, đã mất mạng vì khinh thường tuổi nhỏ. Họ đã khinh thường thằng bé Văn Hoàng. Khi ấy Văn Hoàng chỉ mới 7, 8 tuổi. Nghĩa là bằng tuỏi anh em thằng Sue. Khi ấy Văn Hoàng đánh bằng tay không. Và nó chỉ có một mình. Giờ đây bọn em thằng Sue lại chơi dao. Và chúng gồm đúng nửa tá...[56]
Cả 6 đứa đều phục sức gọn ghẽ giống nhau, sơ mi ngắn rằn ri và quần ống chật. Cách ăn mặc đàng hoàng này chứng tỏ chúng không đến nỗi thiếu thốn. Chắc thằng Sue kiếm được nhiều tiền. Lưỡi dao của chúng nhỏ bản nhưng rất dài, mũi nhọn hơi cong lại xẻ rãnh. Chúng cầm dao có qui củ, thế chuẩn bị bay bướm của chúng cho thấy chúng học được phép "liên hoàn lục diệp đao", phép 6 người đánh dao vây khốn một đối phương võ thuật siêu đẳng.
Dĩ nhiên 6 đứa em của thằng Sue mới am tường viễn tiên thần pháp và liên hoàn lục diệp đao chứ nếu thông thạo thêm hàng chục bí kíp khác Văn Bình cũng không ngần ngại. Tự dưng chàng có thiện cảm với chúng. Chàng nẩy ra ý muốn chở chúng về Sàigòn để trui tài nghệ và nuôi nấng nên người. Chính Cheng Ho cũng trối trăn với chàng như vậy.
Nhưng đứa lớn nhất đã tiến một bộ, vung dao khỏi đầu, giọng vẫn dõng dạc như giọng đàn ông trung niên:
- Một lần nữa, cháu yêu cầu ông. Ông đừng bắt chúng cháu phải có cử chỉ bất kính.
Văn Bình đáp:
- Cháu kêu anh Sue về đây.
Đứa trẻ lắc đầu, quyết liệt:
- Không được.
Vừa nói nó vừa bước tới. Nghĩa là nó không đấu lý nữa. Anh em nó sửa soạn đấu võ với chàng. Chàng không thể nào so tài với chúng. Dân trong nghề sẽ cười mũi chàng khi nghe tin chàng quần thảo với lũ con nít chưa sạch máu đầu. Họ không biết lũ con nít này lợi hại không kém người lơn. Nếu án binh bất động, chàng sẽ ăn thẹo. Chàng đành phải kháng cự...
Tiến thoái lưỡng nan, Văn Bình chỉ còn phương sách kéo dài thời giờ. Thằng bé đến gần thì chàng bước lùi. Trong chớp mắt, lưng chàng đã đụng vách phòng. Thang bé chỉ sang bên phải:
- Đây là cửa sân. Mời ông.
Văn Bình nhún vai, nhìn quanh một lượt trước khi cúi xuống chui qua ô vuông ra sân đầy rêu xanh và nước bẩn đen ngòm. Chàng tạm chịu thua, ra đường, chờ thằng Sue về.
Chàng suýt trượt té. Chàng phải vận công để lấy lại quân bình. Mấy đứa nhỏ nhất cười ré. Đứa lớn phải quát:
- Tụi bây không được hỗn.
Bọn nhỏ im thin thít. Vừa khi ấy, giọng nói Quảng Đông quen thuộc của thằng Sue nổi lên:
- Ơ kìa. Chúng mày làm trò gì thế?
Thằng Sue gầy như ống sậy. Nó gầy đến nỗi thân thể nó như chỉ gồm xương bọc da chứ không có thịt. Mặt nó vẫn sáng rực như hồi đêm chàng gặp nó trên đường Nam Kiều. Có chỉ liếc qua là nắm vững tình thế. Nó gắt ngậu xị thằng em lớn:
- Ông này là bạn của ông Cheng. Tụi bay định chơi dao hả. Có cút đi không.
Thằng em lớn lắp bắp:
- Tại anh dặn...
Sue là anh cả làm việc nuôi đàn em có khác, nó không lớn tiếng mà vẫn có oai, bọn nhóc giấu biến dao nhọn trong áo rồi lần lượt lỉnh ra ngoài. Văn Bình xoa đầu đứa bé 5 tuổi đứng gần, khen ngợi:
- Cám ơn Sue. May cháu về kịp. Các em của cháu giỏi ghê... Chúng nó biết đánh viễn tiên thần pháp như người
Thằng Sue nhanh nhẩu buột miệng:
- Bà Vân Kiều dạy anh em cháu đấy.
Hai tiếng " Vân Kiều" làm Văn Bình choáng váng. Sợ nghe lầm, chàng hỏi lại:
- Bà Vân Kiều là vợ ông Cheng Ho?
- Thưa phải. Cháu cứ tưởng ông biết bà Vân Kiều giỏi võ.
Văn Bình giả vờ tét vào mông đứa bé 6 tuổi để đánh lạc hướng nhận xét của thằng Sue. Chàng không muốn thằng Suẹ khám phá ra sự thay đồi trong nét mặt của chàng. Chàng bỗng nhớ đến người đàn bà nhỏ nhắn mà căng tròn ngồi vẽ trong cảnh hoàng hôn trên đảo Johore Bahru. Nàng là Vân Anh, vợ của Agong, đồng thời là em của Vân Kiều. Vân Anh đã đẹp, Vân Kiều còn đẹp hơn nhiều. Nhưng Vân Kiều mắc bệnh thần kinh, bỏ nhà sống cô độc ở một nơi nào đó ngoài khơi Tân Gia Ba... Mọi người liên quan đến nội vụ đều đã chết. Cheng Ho chết. Agong chết. Chỉ còn lại hai chị em...
Văn Bình có linh tính thằng Sue đang nắm giữ phần nào bí mật. Cũng như hai chị em Kiều Anh... Song chàng chưa dám hỏi thằng Sue.
Thằng Sue kéo ghế mời chàng ngồi rồi nói:
- Ông uống nước sâm, để cháu đi lấy.
Chàng xua tay:
- Cám ơn cháu. Tôi bất thần đến tìm cháu vì có công việc quan trọng, ông Cheng đã chết.
Thằng Sue thở dài:
- Vâng, ông Cheng thân yêu của cháu đã chết.
- Ai báo tin cho cháu?
- Nhân viên an ninh, thường lệ, cháu chỉ huy bọn trẻ giữ xe trên đường Nam Kiều. Đó là nghề công khai của cháu để che mắt công an, vì như ông biết, cháu còn thêm nghề khác. Tuy vậy, nếu ông Cheng không cưu mang quá rộng rãi, cháu vẫn thiếu tiền nuôi lũ em. Cháu làm nhiều nghề không chính thức nên luôn luôn dè chừng công an. Họ ập tới, đòi dẫn cháu về bót để khai về vụ ông Cheng chết, cháu nhanh chân lủi vào hẻm trốn thoát. Công an không biết nhà cháu ở đây. Sở dĩ bọn em cháu làm dữ với ông vì chúng tưởng ông là cớm đến bắt cháu. Tại sao ông Cheng bị thiệt mạng hả ông?
- Bị nhiểm độc. Sau khi đi đảo Hồng về với cháu.
- Lạ thật. Trên đường về, cháu không thấy ông Cheng có triệu chứng bệnh hoạn gì cả. À, cháu nhớ rồi, ông Cheng rót rượu tapai và đưa hai viên thuốc dặn cháu chiêu với rượu, cháu hỏi thuốc gì thì ông Cheng nói là thuốc trừ độc, cháu phải uống để khỏi lây. Cháu định hỏi thêm thì thấy mặt ông Cheng sa sầm nên không dám. ông Cheng thường có thái độ vui buồn thất thường. Khi vui, ông Cheng trò chuyện như bắp rang, khi buồn cậy răng ông cũng không thốt nửa lời. Khi vui, ông hiền như bụt, khi buồn ông trở nên dữ tợn kinh khủng, ông ấy chỉ tát nhẹ là cháu húp cháo cả tháng, cháu từng húp cháo như vậy nên thấy ông đổi nét mặt cháu cũng ngậm thinh luôn...
- Trưuớc khi chết, ông Cheng dặn tôi tìm cháu để đi đảo Hồng. Cháu dẫn tôi đi ngay được không?
- Cháu cũng đi nhiều lần với ông Cheng nên thuộc đường. Phiền ông chờ một lát, cháu kêu thằng em.
- Nhiều lần nghĩa là bao nhiêu lần?
- Thưa ông, nhiều lắm, cháu nhớ không xuể.
- 5 lần, 10 lần, 20 lần?
- Có lẽ nhiều hơn thế.
- Ba, bốn chục lần?
- Thưa ông, vâng.
- Từ hồi nào?
- Khoảng nửa năm nay. ông Cheng thương cháu, muốn giúp cháu tiền, nên mang cháu đi theo coi ca nô. Vì ở đây có cái nạn ăn cắp thuyền máy. Ngoài khơi có nhiều đảo nhỏ, thuyền máy là phương tiện lưu thông tiện lợi nhưng lại đắt tiền, do đó hể xễnh ra là thuyền máy bị ăn cắp. Đến nơi, ông Cheng đậu ca nô dưới một phiến đá lớn nhô ra như mái hiên rồi trèo lên đảo một mình, cháu đợi trong ca bin.
- Chưa lần nào cháu cùng lên bộ với ông Cheng?
- Chưa. Vì lên bộ thì mất ca nô.
- Ông Cheng lên bộ để làm gì?
- Cháu không biết, ông Cheng không hề nói, cháu cũng không hề hỏi. Cháu không thích tò mò xía vào chuyện của người khác, dẫu ông Cheng coi cháu như con.
- Mỗi lần đi đảo Hồng, ông Cheng chở gì theo không?
- Có. Lúc nhiều, lúc ít, thường thường là 2 giỏ cần xé, thứ lớn.
- Nặng?
- Cháu chưa có dịp xách nên không biết. Khi cháu xuống ca nô thì các giỏ này được để sẳn.
- Đựng những gì?
- Cháu đoán là thức ăn. Giỏ cần xé được kết bằng mây và được che kín bằng giấy, không thể nhìn thấy bên trong. Các chuyến đi đều diễn ra ban đêm nên dầu giỏ cần xé mở rộng cháu cũng không thể nhìn thấy, ông thắc mắc về những chi tiết nhỏ nhặt ấy làm gì, thưa ông?
- Không phải là chi tiết nhỏ nhặt, vô nghĩa như cháu tưởng đâu. Tôi muốn biết vì lý do nào cháu đoán những giỏ cần xé này đựng thức ăn?
- Vì có lần ông Cheng nói ra. Cháu toan ngồi lên nắp giỏ thì ông Cheng hốt hoảng kéo cháu sang bên, miệng la "cẩn thận kẻo vỡ hết trứng"...
- Đúng rồi, đó là giỏ đựng thức ăn. ông Cheng mang thức ăn ra đảo Hồng cho ai?
- Cháu không biết.
- Mang cho bà Vân Kiều?
- Thưa ông, cháu không biết. Hồi còn ở nhà bà thường dạy võ cho mấy anh em cháu, ông Cheng rất giỏi võ, nhưng so sánh với bà thì còn thua, bà am tường cả những môn bí truyền... Đột nhiên bà thọ bệnh...
- Bệnh thần kinh.
- Vâng, ông Cheng nói là bà mắc bệnh thần kinh, phải sống ở nơi yên lặng, không khí tinh khiết.
- Ông Cheng đưa bà Vân Kiều ra đảo Hồng?
- Cháu không biết. Chỉ biết là sau đó bà Vân Kiều vắng mặt. Và cũng từ đó trở đi ông Cheng lái thuyền máy ra đảo Hồng, chở theo các giỏ cần xé đựng thức ăn.
- Hiểu rồi. Đảo Hồng cách bờ biển bao xa?
- Cũng không xa lắm. Phải đi ra phía Đông, qua khám đường đến gần bãi biển Changi, ca nô của ông Cheng đậu gần đó. Từ bãi biển Changi đến đảo Hồng đêm thủy triều lên cao thì mất nửa giờ. Đảo Hồng nhỏ xíu, nằm lẫn lộn giữa hàng chục đảo khác, tuy nhiên nó rất tĩnh mịch, không có dân chài sinh sống, cũng không có thuyền bè nào ghé. Vì nó là hòn đảo riêng.
- Do tư nhân làm chủ?
- Vâng. Theo lời ông Cheng thì chủ nhân đảo Hồng là người giàu sụ, giầu hơn cả ông Aw Boo, Haw. ông biết ông Aw chứ? Hãng dầu thoa bóp con Hổ ấy mà...
- Biết. Thôi, chúng mình đi.
- Có lẽ ông nên chờ cháu ở đây. Cháu phải tìm cách lẻn vào nhà ông Cheng lấy chia khóa.
- Chùm chìa khóa này phải không?
Văn Bình chìa cùm chìa khóa chàng lượm trên bàn giấy trong phòng Cheng Ho cho thằng Sue quan sát. Nó mừng rơn:
- Phải rồi. May mà có chìa khóa. Nếu không, cháu cũng đành chịu, ông Cheng gắn hệ thống báo động trong ca nô, người lạ xớ rớ đến là kèn cứu hỏa réo liên hồi. Nào, mời ông ra bằng lối này...
Một đứa trẻ hấp tấp chạy vào, suýt chạm vai Văn Bình. Nó là em kế thằng Sue, hồi nãy nó chỉ huy bọn lõi tì dùng dây thòng lọng viễn tiên và dao pháp liên hoàn áp đảo chàng. Nó báo cáo:
- Anh ơi, có lính. Đông lắm.
Thằng Sue chỉ hơi biến sắc trong khoảnh khắc rồi lấy lại sự điềm tĩnh:
- Mày tẩu tán những hộp thuốc đi chưa?
Đứa em đáp:
- Rồi.
Sue hỏi:
- Họ đang ở đâu?
Đứa em nhìn ra cửa:
- Đầu hẻm. Họ đang hỏi đường vào nhà mình.
Thằng Sue quay về phía Văn Bình:
- Trong nhà cháu luôn luôn có cần sa và thuốc phiện trắng. Cháu làm nghề bỏ mối ăn huê hồng. Chắc lính đến bắt vì chuyện hít choác. Nhưng cũng có thể về vụ khác, ông hãy đi theo cháu kẻo...
Thằng Sue không có thời giờ nói hết. Vì hai gã đàn ông vạm vỡ mặc thường phục đã đầm sầm vào phòng. Họ phục sức giản dị, quần tây ống rộng, áo mầu rộng thùng thình bỏ ngoài quân, chân dận giầy ban mỏng, kiểu phục sức này ở đâu cũng thấy, tuy vậy Văn Bình đã biết họ là người Tàu. Có điều lạ là người Tàu phục sức bất cứ cách nào cũng không che giấu được gốc gác của họ. Hơn thế Văn Bình còn biết họ là cớm. Họ là nhân viên chìm của trùm Phản Gián Lim Koon.
5 nhân viên của Lim Koon đã bỏ mạng. Chàng không dính dấp đến vụ hạ sát tàn bạo này nhưng chàng không có cách nào giải tỏa nỗi oan... thị Kính. Giờ này, chân dung tướng mạo chàng đã được gửi đến các trạm kiểm soát nhập cảnh, các đội truy lùng đặc biệt được lệnh bắt giữ chàng với bất cứ giá nào. Và họ sẽ không ngần ngại nồ súng trong trường hợp chàng kháng cự.
Hai mật vụ viên đã thủ sẵn súng lục trên tay. Họ không ngạc nhiên khi nhìn thấy Văn Bình. Điều này chứng tỏ họ đến đây không phải để tìm bắt ma túy như thằng Sue tiên đoán. Mà là đến làm thịt chàng.
Hai mật vụ viên còn rất trẻ, chỉ độ 22, 23 tuổi là cùng. Tuổi 22, 23 chưa phài là tuổi kinh nghiệm trong nghề đấm đá nên họ tỏ ra hớ hênh ngay sau khi đột nhập. Bằng thoáng mắt Văn Bình nhận thấy miệng súng của họ không chỉ đúng mục phiêu, ngón tay chưa hườm sẵn trên cò. Giá họ là dân chơi có hạng Văn Bình cũng vẫn phản công, phương chi họ còn quá vụng về. Bởi vậy, cả hai đang lúng túng thì ngọn cước chân trái của Văn Bình đã tung vút, quạt luôn một lượt hai tay cầm súng. Chàng đá tréo nhanh đến nỗi sau khi hai khẩu súng rớt xuống nền phòng đối phương mới biết.
Chàng tiến lên, vung bàn tay đánh ngã tên đứng gần. Tên thứ hai chưa kịp ngơ ngác thì chàng đã khoèo chân xô hắn lộn nhào vào chân tường. Một tên mật yụ viên khác ngốc nghếch ló đầu qua khung cửa. Mặt hắn đỏ lòm, có lẽ vừa nốc rượu tapai. Văn Bình thập cổ áo hắn, lôi sềnh sệch vào nhà. Nạn nhân kêu oai oái, hơi men sặc sụa. Văn Bình đẩy hắn ngã ngồi, mũi giầy thúc mạn sườn hắn, giọng hăm dọa:
- Còn mấy đứa chờ bên ngoài?
Nạn nhân run như rẽ:
- Còn 5. Chỉ có 3 đứa tôi vào đây.
- Anh là nhân viên của Lim Koon?
- Thưa vâng.
Văn Bình xách tai hắn bắt đứng dậy rồi hích cùì trỏ vào hàm, làm máu miệng chảy đầm đìa:
- Mày về báo cáo với Lim Koon rằng hắn ngu như bò. Ngu như bò, nhớ chưa?
Chàng bồi thêm một đòn nhẹ, nạn nhân phủ phục luôn trên đất. Trong phòng không còn ai, đàn em của thằng Sue đã biến dạng trong giây lát như biết thuật tàng hình. Thằng Sue chống nạnh, dáng điệu phớt tỉnh. Nó ra hiệu cho chàng theo nó luồn vào một lối đi nhỏ xíu. Hai bên là tường cao vút. Bề ngang con hẻm chỉ vừa lọt chiếc xích lô đạp. Trên đầu, Văn Bình thấy một mảnh trời vàng úa. Trời đã ngã về chiều. Ánh nắng không chiếu được xuống nền hẻm quanh co.
Đi được một quãng ngắn. Văn Bình thấy một đứa em của thằng Sue giữ chiếc xe gắn máy Suzuki của Nhật, loại thấp mảnh giành cho phụ nữ. Thằng Sue cầm ghi-đông, ra lệnh cho đứa em:
- Mày chuồn đi, để xe cho tao.
Máy xe nổ xinh xịch. Thằng Sue nói với Văn Bình:
- Ông chịu khó ngồi phía sau. Cháu lái xe cừ lắm. ông đừng sợ. Đường hẻm này ngang dọc chằn chịt như trên bàn cờ, nhân viên an ninh không thể rượt kịp. Cháu lái ông đến bờ biển phía đông. Chập tối, cháu dẫn ông tới chỗ đậu thuyền máy.
Hẻm tuy nhỏ vẫn đông người đi lại, thằng Sue không ngớt bóp kèn. Vất vả lắm nó mới quẹo được vào hẻm khác, rộng hơn, và mực độ lưu thông thưa thớt hơn. Qua hết hẻm này xe máy dầu ra đến đường cái. Văn Bình không biết đây là đầu chỉ thấy hai bên toàn là thịt heo quay, lạp sường và vịt khô.
Trong chớp mắt, xe gắn máy ra đến bờ biển.
Khu bến tàu thường là khu sầm uất nhất của những thị trấn trên đảo. Cũng như mọi khu bến tàu khác, ở đây Văn Bình tháy tàu bè san sát dưới vòm trời hoàng hôn vàng úa và mặt nước xanh nhạt bềnh bồng, gợi trong lòng ý tưởng phiêu du. Tuy nhiên giữa đám tàu bè xa lạ này dường như chàng vừa khám phá ra một bóng hình thân thuộc... Đó là chiếc đò máy Mata Hari... Du khách đến đảo đáp tàu một vòng quanh Tân gia Ba không thể không biết đến đò máy Mata Hari trang trí tiện nghi, chạy êm như ru. Mata Hari là tên một nữ điệp viên có sắc đẹp mê hồn thời thế chiến thứ nhất ở châu Âu. Nàng đã bị hành quyết. Đàn bà đẹp bị hành quyết là chuyện ngược đời. Ngược đời hơn nữa, kẻ hành quyết nàng lại là nước Pháp, nước nổi danh trong lịch sử thế giới về bẩm tính ga-lăng đối với phái yếu.
Văn Bình có linh tính sẽ gặp nhiều Mata Hari trong điệp vụ éo le này trên đảo Phong Lan, để rồi chàng sẽ mang tội tàn bạo, thư tòa án quân sự Pháp mấy chục năm trước.
Chàng buông ra tiếng thở dài.
Xe Suzuki đang chạy rừ rừ giữa đám đông nên thằng Sue nghe rõ tiếng thở dài của Văn Bình. Nó thòng chân xuống đất, thắng lại, rồi hỏi:
- Ông nhớ hả?
Thằng bé mười mấy tuổi mà khôn hơn người lớn. Chắc nó tưởng quang cảnh bến tàu rộn rịp giục chàng nhớ đến nếp sống du hí. Hoàng hôn là chặng mở đầu của cuộc du hí dài dằng dặc thâu đêm đến sáng. Văn Bình ừ hữ cho qua chuyện, thằng Sue bèn cười ròn:
- Ông thức đêm lại làm việc quần quật chắc xương thịt mỏi rừ. Cháu xin giới thiệu ông một nơi đấm bóp tuyệt vời, ở gần đây, do người cùng làng Đan Ninh với cha cháu làm chủ....
Văn Bình giật mình. Đan Ninh là làng thờ thần tẩm quất trọng tĩnh Phước Kiến. Cô gái có đôi bàn tay vàng hồi sáng cũng là người xả Đan Ninh. Tôkita va Disa đã chở chàng đến đó.
Chàng hỏi:
- Tiệm đấm bóp này ở trên lầu hai một cửa hàng thuốc Bắc?
- Phải.
- Chủ tiệm là "bác Hai."
- Phải. Ông tài quá. Bác Hai ở tiệm này đã lâu. Bác ăn ít mà béo phục phịch như cái cối xay. ông Cheng Ho thường đùa gọi bác Hai là cối xay biết làm tình.
- Cheng Ho là bạn bác Hai?
- Còn thân hơn bạn nữa. ông Cheng cùng sinh trưởng ở làng Đan Ninh như bác Hai. Sau khi họ lên 3, 4 tuổi, gia đình mới di cư qua đây lập nghiệp.
- À... hiểu rồi.
- Ông hiểu gì?
Văn Bình không thể nói cho thằng Sue biết những điều chàng vừa khám phá ra. Điệp vụ Disa là cuộn chỉ rối, nhưng vừa tìm thấy những đầu dây chính. Bác Hai quen Tôkita. Bác Hai còn quen Cheng Ho. Không lẽ Cheng Ho không quen Tôkita... Chàng bỗng nhớ lại lời Cheng trối trăn. Hắn không muồn nói sự thật. Nhưng trong giây phút lâm chung hắn đã vô tình tiết lộ những điều chôn giấu tận đáy lòng. Hắn tâm sự là người đẹp Disa nguy hiểm hơn Hsiang-pen Lih nhiều... Tại sao Disa lại nguy hiểm. Tại sao Cheng không sợ Hsiang?
- Chàng lắc đầu:
- Không, ông Cheng đã giới thiệu tôi tiệm đấm bóp của bác Hai? Nghe nói Tôkita thường đến đó đấm bóp mỗi ngày.
- Tôkita là ai hở ông?
- Một ông già cụt chân rất giỏi võ.
- Cháu chưa hề nghe ai nói.
- Cháu có nghe nói đến cô Disa không?
- Không.
Màn bí mật chỉ mở hé rồi khép lại. Thằng Sue chỉ biết một phần nhỏ của nội vụ. Nó là con nít nên mới nói đã quên, và từ chuyện này nó bắt qua chuyện khác veo veo. Chếc xe gắn máy tiếp tục phóng về trung tâm thành phố.
Đây là công trường Ráp-fơn, lỗ rốn của Tân Gia Ba, với những tòa nhà chọc trời mới xây cất nhìn hiên ngang ra biển, những nhà ngân hàng, văn phòng thương mãi tráng lệ và đặc biệt là vườn hoa nên thơ bên dưới là những bãi đậu xe ngầm. Và kế cận là con đường nhỏ hẹp nồi tiếng nhất nhì Viễn Đông, gọi là Chang Alley, bầy bán đủ thứ, thượng vàng hạ cám, du khách khó tính mấy cũng hài lòng.
Đến lượt thằng Sue thở dài. Văn Bình hỏi nguyên nhân thì nó đáp, giọng xúc động:
- Cháu thương ông Cheng quá.
Thằng Sue đậu xe bên lề. Nó nhanh nhẹn thót xuống, chạy lại xe bán hàng rong mua hại chai la ve lạnh Con Hổ và gói bò bía. Bò bía khá ngon, tuy nhiên Văn Bình ngửi thấy mùi lạ. Đoán được ý chàng, thằng Sue cắt nghĩa:
- Bò bía chay đấy, bò bìa ở đây rất ngon, mặn thì đã ngon, chay cũng ngon không kém.
- Cháu thích ăn chay?
- Vâng. Vì hoàn cảnh cháu phải ăn chay. Hồi còn nhỏ xíu, cháu đói quá, quanh năm không được ngửi mùi thịt nên quen với rau đậu, dần dà cháu mê ăn chay, giờ đây kiếm ra tiền cháu không ăn mặn trở lại được nữa. Cháu thương ông Cheng vì ông ấy biết rõ sở thích của cháu, mỗi khi có thời giờ ông Cheng đều rủ cháu đến Phố Chợ[57] và đãi cháu ăn chay. Đường này có nhiều tiệm chay do chà và nấu hợp với mọi khẩu vị và túi tiền... Nó ở bên tay trái của cháu, đây này...
Khỏi cần thằng Sue chỉ đường. Văn Bình đã biết những đặc thù ẩm thực của Phố Chợ.
Nhà hàng chay của người Ấn quý phái Bà la môn[58] - xin nhớ, dân Ấn chia làm nhiều đẳng cấp khác nhau, người bà la môn tự coi là đẳng cấp đàn anh. Ở Phố Chợ vừa ngon vừa rẻ, chỉ một đôn Mã là no. Lại con lạ nữa vì thức ăn được chất đầy với cơm trên cái dĩa bằng... lá chuối, với hai ly nước, một ly là sữa lạnh, ly kia là nước pha tiêu ớt cay xè, và... khi ăn phải rón ăn bằng tay phải (đừng dại dột ăn bằng tay trái, tay trần tục dơ bẩn, mà... ốm đòn)
Xe gắn máy vượt qua cầu, bon bon chạy lên phía Bắc thành phố. Khi ra đến ngoại ô, dấn vào con đường đông bộ của đảo, Văn Bình cảm thấy lâng lâng cả thể xác lẫn tâm hồn. Gió chiều mát lạng. Mặt trời lặn gần hết, bãi biển bên đường như được giát cát vàng óng ánh. Chàng nhìn thấy xa ca những chấm đen và sám ướt đẫm nắng chiều, đó là các tiểu đảo của Nam Dương và gần đường là những kampong nhỏ leo teo nằm khuất sau những bụi kè.
Kampong là làng xã của người Mã Lai.
Thằng Sue chỉ những giãy cọc chạy dài san sát ngoài biển, nói với Văn Bình:
- Đến nơi rồi, ông ơi. Chỉ qua cái kêlong này nữa thôi.
Mỗi nước có một cách sinh hoạt riêng biệt. Người Mã Lai đánh cá khác người Việt. Họ đặt những cái bẫy bắt cá gọi là kêlong. Đó là những hàng cọc được đóng gần nhau, từ bờ ra khơi, ban đêm một cái lưới lớn được buông xuống nước và đèn thắp sáng trên mặt biển, họ hàng nhà cá bị ánh đèn làm mê mẫn tự dẫn xác vào lưới.
Điệp vụ Văn Bình đang thực hiện không khác cái kêlong là bao, cá con đang kéo nhau chui đầu vào rọ. Tuy nhiên, chàng có bị sa bẫy hay không, chàng chưa dám cả quyết.
Thằng Sue rẽ xuống bãi cát. Nó dặn Văn Bình:
- Ông Cheng gửi thuyền máy cách đây một trăm mét. Phiền ông đưa chìa khóa cho cháu đi lấy.
Chàng hỏi nó:
- Ai giữ ca nô cho ông Cheng?
Thằng Sue đáp:
- Vợ chồng một người làm công. Người chồng thọ ơn ơng Cheng từ nhiều năm nay. Y quen mặt cháu.
Văn Bình ngẫm nghĩ một phút rồi nói:
- Chờ đến tối mịt tiện hơn.
Nó chắt lưỡi:
- Cháu hiểu ý ông. ông sợ nhân viên an ninh gài bẫy.
Thằng Sue khôn ngoan đáo dể. Văn Bình cũng chắt lưỡi theo. Chàng tỏ vẻ nuối tiếc một tài nguyên thông minh xuất chúng như thằng Sue bị mai một giữa đám trẻ bụi đời. Nó hơi sửng sốt trước cái chắt lưỡi của chàng. Nhưng rồi sự vô tư lự của tuổi ngọc hồn nhiên đã trở lại với nó. Nó xô cái xe gắn máy bám đầy đất bụi vào gốc cây kè rồi cười khanh khách, chạy một mạch xuống biển.
Thái độ vui tươi của thằng Sue lây sang Văn Bình. Chàng bắt chưóc nó cởi bỏ quần áo bơi lội tung tăng dưới nước. Nước biển gần tối mát rợi.
Những tia nắng cuối cùng của ban ngày đã tắt dần, tắt dần ở chân trời phía Tây.
Không một trục trặc đáng kể nào xảy ra khi Văn Bình và thằng Sue mở máy ca nô trên đường ra đảo Hồng.
Nói cho đúng, nếu thằng Sue kém tài ngoại giao thì chuyến đi đã vấp phải trở ngại. Gã nhân viên của Chẹng Ho thoạt đầu từ chối vì hồi chiều sở Phản Gián đã phái người đến hỏi thăm về chiếc ca nô, đồng thời yêu cầu hắn trình diện tại trụ sở vào sáng hôm sau để cung cấp thêm một số chi tiết cần thiết. Cũng may hắn chưa biết Cheng thiệt mạng nên thằng Sue đòn phép được dễ dàng. Thằng Sue thành công chóng vánh phần nào cũng do vợ gã nhân viên giữ thuyền máy lâm bệnh bất thần.
Văn Bình chờ ở bên ngoài sốt cả ruột. Chàng thở phào khoan khoái khi thấy nó trèo lên cầu bê tông sau nhà - một tòa nhà trệt khá rộng xây dọc bờ biển - gỡ tấm vải dầu che boong thuyền máy. Đó là một chiếc ca nô Rimini kiểu thể thao, vỏ lát tích nhẹ tâng, bề dài chỉ bằng xe hơi DS, gắn động cơ 90 mã lực có thể chạy 80 cây số giờ ngon ơ.... Cheng quả là tay chơi hàng hải có hạng, loại Rimini này nổi danh trên thế giới nhờ ở thân hình thuôn nhọn như cá mập, rẽ sóng phăng phăng... Được sản xuất ở Bỉ, nó rẻ rề, nó không chở được nặng nhưng rất dễ điều khiển. Loại ho bo này đem dùng cho cuộc hẹn hò trên biển cả giữa chàng và nàng thì tuyệt...
Bên cạnh chiếc Rimini bé bỏng là một du thuyền K-40 cực kỳ sang trọng. Trời ơi, phải là tổng giám đốc ngân hàng Mỹ trở lên mới dám đèo bồng chiếc K-40, nó chỉ dài 12m rộng 4m, song có đủ tiện nghi tân tiến, xa lông, phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, boong nằm phơi nắng, giá tiền của nó sơ sơ bằng 15 lần giá tiền chiếc DS, xe hơi hạng nhất do Pháp chế tạo...
Cheng Ho không phải là tổng giám đốc ngân hàng Mỹ. Vậy mà hắn có tiền tậu du thuyền ngàn một đêm lẽ K-40. Chi tiết này bắt buộc Văn Bình suy nghĩ.
Động cơ kêu thật êm, ho bo lượt nhẹ trên nước không gây tiếng động. Khi ấy trời đã tối hẳn. Văn Bình không nhớ ngày âm lịch, song căn cứ vào vần trăng non treo tênh hênh dưới nền trời đen mượt chàng đoán mới đầu tháng.
Bất giác chàng nhớ đến Bích Ngọc," người đẹp bọ ngựa" ở Sàigòn. Chàng sắp sắn tay mở khóa động đào thì bị giai nhân vung quyền Bạch Mi đánh ngất. Khổ quá... giờ này lênh đênh trên biển Tân Gia Ba, cách xa Sàigòn và Bích Ngọc hơn một giờ đồng hồ phản lực cơ chàng mới hồi tưởng lại lời căn dặn của một ông thầy tu tình đạo người Ấn. Theo lời ông thầy tu này thì đàn bà tuyệt đẹp mắc chứng bệnh sinh lý oái oăm thường chịu ảnh hưởng mặt trăng, trăng thượng tuần là thời kỳ thuận lợi để tính chuyện... làm tình. Tuy nhiên, cuộc hẹn hò phải diễn ra lộ thiên. Nghĩa là đứng giữa trời, có ánh trăng non thượng tuần chiếu xuống.
Khổ quá... nàng đã hẹn hò với Văn Bình trong gian phòng điều hòa khí hậu. Chàng bị nàng sửa lưng là đúng. Tại chàng tối dạ, hay quên, tiếc rẻ, Văn Bình rên lên:
- Trời!
Thằng Sue nhổm khỏi ghế:
- Ông kêu cháu?
- Không. Chừng nào đến nơi?
- Hơn nửa tiếng. Từ nãy đến giờ, ông đã hỏi cháu ba lần.
Thật vậy, Văn Bình đã hỏi nó cả thảy ba lần. Câu hỏi này đột nhiên từ óc chàng buột ra, chàng không có thời giờ cân nhắc và kiểm soát. Chàng cảm thấy cần hỏi thằng Sue, hỏi bất cứ việc gì hầu che giấu những bối rối ghê gớm đang xâm chiếm tâm tư.
Trong khoảnh khắc, những vùng sáng ven bờ đã nhòa nhạt phía sau. Ban đêm, ánh đèn dọc bến tậu Tân Gia Ba kết thành hình con rồng vàng uốn khúc. Mặt biển phẳng lặng như trên sông đào. Thằng Sue dán mắt vào kiếng chắn gió, biển rộng mênh mông và đen sì, mắt người không trông thấy gì ngoại trừ bóng tối bao la vô tận, vậy mà Văn Bình có ý nghĩ thằng Sue đã nhìn thấy con đường, một con đường vô hình được vẽ sẳn trên sóng, con đường dẫn đến hòn đảo chứa đầy bí mật hãi hùng, đảo Hồng.
Chàng hỏi nó:
- Cháu lái mò không sợ lạc ư?
Thằng Sue cười, cánh mũi phập phồng có vẻ hãnh diện:
- Đời nào cháu lạc được, ông Cheng chỉ lái những chuyến đầu, sau này ông ấy nhường vô lăng cho cháu. Cháu quen quá rồi, cháu nhắm mắt cũng lái đến nơi.
Thằng Sue vẫn cười. Phút này Văn Bình mới thấy nó có hàm răng đều, trắng và cái miệng duyên dáng. Nó không đẹp trai nhưng chắc chắn lớn lên đủ cốt cách của nghề điệp báo là phớt tỉnh, lạnh lùng, nhanh nhẹn hoặc lừng khừng, khả ái hoặc tàn nhẫn, gần giống Văn Hoàng, đứa con trai duy nhất của chàng.
Chàng mở miệng toan nói, song vội ngậm nín. Trời bỗng nổi gió. Rồi lằn chớp xẹt ngang vòm trời, làm đại dương sáng rực như ban ngày. Thằng Sue vội la lên:
- Kỳ cục... Tháng này mà mưa ư? Trời lại đang sáng trăng nữa mới lạ....
Văn Bình không đáp lời nó. Lằn chớp lóe sáng trong một vi phân thời khắc vừa cho chàng nhận thấy sự biến đồi khác thường trên mặt thằng Sue.
Chàng bèn nói:
- Cháu ngồi sang đây, để tay lái cho tôi.
Tiếng gió bắt đầu thổi mạnh, con thuyền máy chồng chềnh trên sóng nhấp nhô, thằng Sue phải nói lớn Văn Bình mới nghe lọt:
- Cháu thuộc đường, cháu điều khiển ca nô tiện hơn.
- Không phải vậy. Đêm nay bão lớn, sợ không ghé nồi đảo Hồng. Đề nghị với cháu trở về Changi, đến mai đi lại.
- Chẳng sao cả đâu. Cháu từng gặp mưa to, gió lớn nhiều lần với ông Cheng ngoài khơi. Sóng đêm nay thấm tháp gì. Loại ca nô này đằm lắm, sóng dữ mấy cũng không lật. Vả lại, chỉ còn mấy phút nữa là đến.
Văn Bình nói như mơ ngủ:
- Còn mấy phút nữa hả?
Thằng Sue xả thêm tốc lực:
- Vâng, chỉ độ 5 phút nữa là cùng. Nếu không có gió ngược, cháu đã cặp bến từ nãỵ. Ông ơi, ông làm sao thế? Tại sao ông lại đổi ý đòi về? ông nói với cháu là công việc rất hệ trọng, phải giải quyết nội đêm nay, hoãn đến mai là hỏng mà...
Thằng Sue nhận xét đúng, Văn Bình đã đồi ý. Tuy vậy, chàng đòi về không phải vì e mưa to gió lớn. Những cơn phong ba dữ dằn gấp chục lần trên biển lạ cũng chưa làm chàng rúng động, huống hồ đây chỉ là trận gió ngược và lằn chớp trái khoáy trên vùng biển quen thuộc, tứ phía có hàng chục đảo vây bọc. Lý do khiến chàng đòi về, vứt bỏ một điệp vụ hệ trọng bậc nhất là... thằng Sue.
Phải... trong vừng sáng của lằn chớp bất ngờ Văn Bình phăng ra một vết quầng trên trán thằng Sue. Quầng đen hình bầu dục này mới xuất hiện. Hồi chiều, trên đường ra Changi, chàng không thấy gì khả nghi. Quầng đen tai ác đã mọc lên sau khi đêm tối buông xuống. Văn Bình không thể lầm lẫn: quầng đen nằm giữa hai lông này thường báo hiệu tai nạn chết người. Điệp vụ Disa hệ trọng thật đấy, nhưng không hiểu sao Văn Bình lại thấy tính mạng thằng Sue hệ trọng hơn nhiều...
Điệp vụ Disa liên hệ đến hàng chục triệu con người. Điệp vụ Disa có thể định đoạt vận mạng một quốc gia, một đại lục. Thằng Sue chỉ là đứa trẻ bụi đời, như hàng ngàn, hàng vạn đứa trẻ bụi đời khác xẹt qua đời hành động của chàng như sao chổi. Và trong đời hành động, Văn Bình luôn luôn đặt quyền lợi chung lên trên hết. Khi cần, chàng sẵn sàng hy sinh quyền lợi của riêng chàng và quyền lợi của những người thân. Và hơn một lần chàng sẵn sàng hy sinh mạng sống.
Thế mà lần này...
Chàng quát thằng Sue:
- Lái vào bờ mau lên, Sue.
Thằng Sue rạp đầu xuống vô lăng:
- Vâng, cháu đang ghé bờ đây.
Nó đã hiểu lầm lời nói của chàng. Chàng muốn nó quay về Tân Gia Ba thì nó lại tưởng chàng yêu cầu nó ghé bờ đảo Hồng. Thằng Sue giảm bớt ga xăng rồi reo mừng:
- Đến nơi rồi, ông ơi. Bờ đá đảo Hồng ở bên trái, ông nhìn thấy chưa?
Một đợt sóng lớn ập qua mạn thuyền máy làm nó tròng trành. Có lẽ thằng Sue lấy cua quá gắt. Nếu chiếc ho bo Rimini không phải là sản phẩm hàng hải cừ khôi, Văn Bình đã bị hất xuống biển. Chàng bơi giỏi như rái cá song vẫn khó tránh khỏi uống bụng nước mặn. Trong khi ấy thằng Sue vẫn tỉnh khô.
Dưới ánh trăng suông và ánh nước pha lân tinh Văn Bình nhìn thấy rặng đá lởm chởm chạy dài trước mặt.
Đó là đảo Hồng.
Chiếc ca nô còn cách bờ đảo vài chục mét. Thằng Sue tắt máy, con đò máy còn trớn lẹ làng tấp vào bến. Bỗng Văn Bình nắm cánh tay thằng Sue:
- Cháu nghe tiếng gì không?
Thằng Sue vẫn vểnh tai, dáng điệu trầm ngâm:
- Chỉ có gió và sóng.
- Cháu nghe kỹ lại xem. Có cả tiếng xinh xịch. Đúng là thuyền máy.
- Vâng. Cháu vừa nghe tiếng xinh xịch rất nhỏ. Tai ông thính thật. Nhưng tiếng thuyền máy có can dự gì đến công việc của ông đâu? Trời chưa khuya, thuyền bè qua đây là thường. Dân chài trong vùng lại quen dùng thuyền gắn động cơ. Có lẽ thuyền đánh cá. Trên bờ cháu thấy một dãy kêlong...
Văn Bình không nói thêm nữa vì ca nô đã ngừng lại. Bằng mái chèo gỗ thằng Sue điều khiển con thuyền nhỏ một cách thần tình. Nó chờ con thuyền đụng bờ mới phóng chèo, dùng những tảng đá trước mặt làm điểm tựa để dìu thuyền vào cái hang lớn, phân nửa chìm dưới nước. Chiếc ho bo lọt vào thạch động an toàn như xe hơi đậu trong ga ra.
Tiếng gió chỉ còn nghe xạc xào. Đá trong động toàn là thạch nhũ có lân tinh nên Văn Bình không cần mở đèn pha mà vẫn quan sát được cảnh vật rõ ràng.
Văn Bình ngồi sát thằng Sue, giọng hạ thấp:
- Cháu thường đậu thuyền ở đây?
Thằng Sue đáp:
- Vâng. Hòn đảo này rất hiểm trở, nếu không quen đường có thể húc thuyền vào mỏm đá nhọn bị đắm như chơi. Cho dẫu ghé được vào bờ cũng không lên bộ được vì bờ biển quá cao, từ mặt biển lên đến đảo cao 10 mét, phải dùng dụng cụ trèo núi chuyên nghiệp mới đổ bộ được. Vì vậy, mặc dầu đây là đảo của tư nhân, không người canh gác, người lạ cũng không dám bén mảng đến. Quen đường như ông Cheng Ho mới biết hang ngầm bí mật này, chỉ những đêm thủy triều lên ở mức trung bình, hang ngầm mới không bị ngập nước, ông nhìn coi, còn mấy thước nữa thì nước sẽ dâng chạm nóc, hết lối cho thuyền vào...
- Trước khi đi cháu biết là hang chưa bị ngập nước chứ?
- Biết. Cháu đã nói quen đường mà ông chưa tin.
Thạch động bị một bức tường dài chắn suốt bề ngang. Thằng Sue thận trọng lái thuyền máy đến gần tường. Nó rút cuộn dây thừng ni lông, buộc một đầu vào móc sắt ở chân ghế, rồi xoay đầu kia thành vòng tròn trước khi quăng ra phía trước. Nó liệng thòng lọng gọn gàng và chính xác không kém dân cao bồi chuyên nghiệp. Nó được học nghệ thuật viễn tiên có khác... trông nó thi thố tài mọn, Văn Bình tắc tỏm khen thầm.
Cái thòng lọng ợ đầu dây rớt đúng cái cọc sắt chôn chặt trên phiến đá hoa cương. Chiếc ho bo bị ghìm lại. Nhanh như con chim cắt, thằng Sue co chân thót lên bờ.
Văn Bình sửa soạn nhảy theo thì một tiếng quát lanh lảnh làm máu chàng đông đặc trong huyết quản.
 



Chương 11. Người về từ đáy biển
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Tiếng quát này từ khe đá bên trái vọng ra, ngân vang trong thạch động âm u ngập nước non nửa. Nó chỉ gồm một câu ngắn ngủi nhưng vô cùng dữ dằn:
- Cấm nhúc nhích.
Thằng Sue đứng sững trên tảng đá lớn lâu ngày bị sóng biển xối chảy thành phẳng lì như được gọt bào bằng máy. Văn Bình ngồi thụp xuống, hy vọng ca bin thuyền máy che khuất thân thể chàng. Chàng phản ứng thật nhanh lẹ và thật êm thắm. Chàng đinh ninh người vừa cất tiếng quát đang mai phục sau kẹt hang chỉ mới thấy thằng Sue mà chưa thấy chàng. Trong trường hợp này chàng có thể đoạt phần chủ động.
Điều chàng không ngờ là kẻ núp sau đá đã thấy chàng rõ mồn một. Bằng chứng là hắn oang oang tiếp:
- Yêu cầu người trong ca nô đứng thẳng dậy. Rồi trèo lên bờ. Đừng tẩu thoát hoặc kháng cự vô ích.
Văn Bình đành ló mặt và đặt chân xuống phiến đá hoa cương nhẵn nhụi. Thằng Sue lên tiếng:
- Ai đó. Tôi là người quen. Nhân viên của ông Cheng Ho đây.
Tiếng quát hồi nãy dịu hơn song vẫn còn nguyên chất liệu gay gắt pha lẫn hống hách:
- Biết rồi. Mày là thằng Sue.
Thằng Su đáp giọng tươi rói:
- Vâng. Cháu là Sue. Phiền bác cho cháu lên bờ. Ông cùng đi với cháu là bạn thân của ông Cheng.
- Biết rồi. Câm cái miệng. Bây giờ mày đặt hai bàn tay lên đỉnh đầu. Cả ông khách của mày nữa. Xong xuôi, hai người bước thẳng vào đây.
Khe đá bên trái không nhỏ hẹp như Văn Bình tượng. Nó cao bằng đầu người, và bề ngang vừa hai người đàn ông chui lọt. Sở dĩ chàng không nhìn thấy vì nhỡn tuyến của chàng bị hàng rào thạch nhũ che lấp. Bên trong khe đá còn rộng hơn nhiều. Rộng như phòng dạ tiệc của một đại lữ quán. Và đèn nê ông được thắp sáng trưng.
Đối phương là người Tàu trạc ba mươi, chiều cao và chiều ngang ợ mực độ trung bình, nhưng bắp thịt cứng rắn như được tạc đẽo trong khối kim khí. Hắn mặc áo thun trắng nện bắp thịt tay được phơi bày toàn vẹn, thoạt trông Văn Bình phải vị nể. Hắn phải mất nhiều công phu tập luyện nếu không đôi vai long đình đã làm thân hình mất vẻ thuôn tròn cân đối. Nhờ hàng rào thạch nhũ hắn có thể đứng khơi khơi quan sát chiếc ho bo Rimini từ ngoài biển chui vào hang. Nghĩa là ngay sau khi Văn Bình đột nhập giang sơn đảo Hồng, hắn đã nhìn thấy. Nhìn thấy mà không hành động, hắn đợi chàng lên bờ xong xuôi mới xuất đầu lộ diện.
Thằng Sue hỏi, vẻ sửng sốt nổi bật trên mặt:
- Ông là ai?
Gã Tàu sẵn giọng:
- Tao mà ai thì thây kệ tao. Một lần nữa, tao hạ lệnh cho mày câm miệng.
Thằng Sue vùng vằng:
- Ừ thì câm. Bây giờ ông làm gì tôi?
Gã Tàu lia miệng súng tiểu liên:
- Mày đi thứ nhì. Nhường ông khách của mày đi trước. Được, cứ đi thẳng, đến đâu chỉ đường đến đấy.
Vách thạch động trơn bóng như được đánh vẹt ni. Ánh đèn ống dịu mắt nhảy múa trên nền thạch động lót đá trắng, lớn bằng mặt bàn buya rô của các tổng giám đốc công ty, đặc biệt là phiến đá nào cũng được gọt vuông, kích thước không chênh lệch nhau bao nhiêu. Chỉ riêng các phiến đá trắng này cho thấy thạch động đảo Hồng là một công trình kiến trúc quy mô, đòi nhiều phương tiện và thời gian. Nền hang đá mòn, chứng tỏ các phiến đá lót này đã được xử dụng từ nhiều chục năm nay...
Gã Tàu ra lệnh:
- Đứng lại, quẹo sang trái.
Văn Bình đã đi hết gian phòng rộng ở sau khe đá. Chàng đụng một con đường ngang, hai bên vẫn là tường đá kiên cố. Nhưng khác một điều là một phía có những bậc thang ăn ngầm xuống đất, phía kia lại có những bậc thang dẫn lên trên.
Gã Tàu lại cất tiếng:
- Trèo mau lên.
Văn Bình giả vờ bước sang phía có cầu thang ngầm. Gã Tàu dằm dẳn:
- Ai bảo ông xuống hầm. Tôi bảo quẹo trái ngay, còn khệnh khạng gì nữa.
Văn Bình đả đớt:
- Té ra bên trái là đường xuống hầm. Hầm chứa các thùng thép hả?
Gã Tàu trợn mắt:
- Thùng thép Disa là cái thá gì? Có chịu hà tiện nước bọt, bước rảo lên không... Bà cụ đang chờ, muốn ăn đạn thì cứ tiếp tục lừng khừng.
Thằng Sue mau miệng:
- Thưa ông, bà cụ nào đang chờ?
Gã Tàu gắt gỏng:
- Đồ nhãi ranh, không được quyền hỏi.
Thằng Sue đốp ngay:
- Thử đấu một hiệp với nhãi ranh xem ai thắng.
Vặn Bình đinh ninh sự hỗn xược của thằng Sue làm gã Tàu nộ khí xung thiên đánh đòn hội chợ. Nhưng gã Tàu lại hết xịu mặt và rú cười sằng sặc:
- Mày đòi tỉ thí hả? Đáng tiếc mày còn nhỏ, gân cốt chưa đủ cứng cáp, tao không thể chấp thuận.
Thằng Sue trề môi:
- Ông sợ thì thôi.
Gã Tàu vần cười ròn:
- Rõ cha nào con nấy... Mày chẳng khác cha mày một li.
- Ông quen ba tôi?
- Dĩ nhiên. Tao ít tuổi hơn, nhưng tao đã có dịp làm dưới quyền cha mày một thời gian.
- Tại đâu?
- Tao đã tự nguyện không bép xép thế mà mày chưa hỏi đã nói oang oang. Sớm muộn mày sẽ biết, mày đừng căn vặn tao nữa. Lẽ ra mày phải tôn tao là chú. Đời nào chú tỉ thí với cháu phải không?
Gã Tàu ném trước mặt thằng Sue hai túi vải tròn bằng nỉ đen dầy, rồi nói tiếp:
- Nhanh lên, bà cụ đang chờ... Mau chụp túi vải lên đầu ông khách. Còn túi kia đề giành cho mày... Xong chưa? Được rồi, mày nắm bàn tay ông khách.
Tuy gã Tàu tỏ ra thận trọng, Văn Bình vẫn khám phá ra hớ hênh. Chàng có thể phản công, áp đảo hắn và dùng hắn làm hướng đạo. Song chàng lại ngoan ngoãn tuân lệnh. Chàng thầm nghĩ tuân lệnh lợi hơn phản công, cướp quyền chủ động.
Gã Tàu lại dõng dạc:
- Sue, mày cứ dắt ông khách đi thẳng. Không vấp váp đâu mà sợ. Còn tay phải của mày... tay tao đây, nắm lấy rồi bước đều.
Văn Bình đã ra khỏi thạch động gắn đèn nê ông. Vì lằn sáng trước mắt nhạt dần, nhạt dần. Gió mát thổi rần rần. Chàng nghe rõ tiếng sóng vỗ đá, và tiếng réo quen thuộc của nước thủy triều. Con đường được lót đá và nhẵn nhụi như trong thạch động.
Văn Bình được dẫn đi quanh co một lát. Rồi gã Tàu hô:
- Đứng lại. Gỡ túi vải che mặt.
Văn Bình hơi choáng váng trước những luốn hoa ngay ngắn chạy thành hàng dài thẳng băng. Toàn là hoa lê-dơn. Tân Gia Ba là địa đàng của hoa lê-dơn có khác. Đủ kiếu, đủ mầu. Đối diện vườn hoa là ngôi nhà trệt, kiến trúc kiểu Trung Hoa cổ, mái vươn cong cong. Ngôi nhà trệt này có mái hiên thật rộng, phía ngoài treo hàng trăm chậu phong lan, loại phong lan rừng trồng trong những bồn gỗ quét sơn lân tinh, óng ánh dưới ánh điện.
Gã Tàu nói:
- Mời ông vào xa lông. Hồng đại nương sai tôi ra tận bến để tiếp đón ông. Xin ông cứ tự nhiên. Thằng Sue không được đi theo. Nó phải ở ngoài này với tôi.
Ngôi nhà trệt được cất bằng gỗ, lợp tranh, trông thật đơn giản, song cũng thật đẹp mắt. Nhìn ngoài, nó có vẻ mỏng manh, yếu đuối, tưởng chừng gió nhẹ cũng sụp. Vậy mà những cơn phong ba dữ dội trên biển Nam Dương vẫn chẳng thấp tháp gì, bằng cớ là nó còn đứng ngạo nghễ giữa thửa đất rộng trồng hoa. Dưới ánh đèn, Văn Bình nhận thấy vách gỗ nổi cao bóng loáng. Nghĩa là ngôi nhà trệt này được dựng lên từ mấy chục năm nay. Nghĩa lậ sự mỏng mảnh, yếu đuối của nó chỉ có tính cách giả tạo, hoàn toàn giả tạo. Cũng giống như sự mỏng mảnh, sự yếu đuối giả tạo của những người đàn bà xuất hiện trong điệp vụ Disa trên đảo Phong Lan...
Chưa đặt chân vào nhà Văn Bình đã biết chủ nhân là người Trung Hoa. Mấy trăm chậu hoa phong lan treo lủng lẳng dưới mái tranh được dán giấy hồng, viết chữ nho bằng mực đen lánh. Mỗi mảnh giấy hồng chỉ lớn bằng ngón tay giữa, dán theo chiều ngang của chậu hoa, đề tên loại phong lan được trồng trong chậu. Mảnh giấy đã nhỏ, chữ viết còn nhỏ hơn, lại đá thảo vô cùng bay bướm. Văn Bình đến gần, kiễng gót mới đọc được rõ.
Lan có nhiều loại, hàng năm khách chơi hoa vương giả này đều tìm thêm loại mới. Rất ít ai nhớ hết tên lan, tuy nhiên, lan cũng như người, có tên tuồi hẳn hòi, được ghi thành bản tướng mạo, chứ không phải đặt tên xạo, ai muốn gọi ra sao cũng được. Văn Bình không đến nỗi cù lần về lan (mặc dầu chơi lan là thú riêng của người ở ẩn, không còn màng đến nhân tình thế thái, hoàn toàn khác nếp sống giông bảo của điệp viên hành động Z.28) chàng nhớ khá nhiều, ấy thế mà chàng không hiểu tí gì về tên những giỏ lan đang đung đưa trước mắt...
Chàng lẩm nhẩm đọc... cửu Nghi Lan.... Linh Lăng Lan... Dương Hải Lan.... Thương Ngô Lan... Quân Sơn Lan....
Đối với Văn Bình, một nhà chơi lan có hạng, những cái tên mỹ miều này lại xa lạ như cậu bé đọc danh từ chuyên môn trong tự điển khoa học của người lớn. Cửu Nghi Lan, Linh Lăng Lan, Dương Hải Lan.... Trong thế giới sưu tập phong lan từ đông sang tây làm quái gì có những phương danh kỳ cục như vậy!
Chàng đang băn khoăn thì sau lưng có tiếng thỏ thẻ:
- Kính mời ông vào khách đường.
Chàng quay lại. Gã Tàu thủ súng tiểu liên và thằng Sue biến đâu mất. Những việc xảy ra trước đó một vài phút đã trở thành mộng mị. Chàng có cảm tưởng lạc vào thế giới chàng đang sống.
Người vừa cất tiếng, là cô gái xinh tươi, trạc 15, 16 tuồi. Nàng là người Tàu, căn cứ vào giọng Quảng Đông trơn tru, và cách phục sức. Nàng mặc y phục bằng đoạn, một thứ đoạn trơn bóng, tha thướt, màu hồng nhạt, nàng dận hài mũi cong cũng bằng đoạn màu hồng nhạt, tóc nàng kết bím buông rũ trên bờ vai thuôn tròn. Diện mạo nàng khá quyến rũ. Tuy nhiên thân hình nàng hơi gầy, bụng dẹp lép đã đành, bộ ngực cần thiết cũng dẹp lép nữa, lối phục sức này cho chàng thấy nàng là gia nhân.
Nhưng chàng cũng cứ hỏi lấy lệ:
- Cô là ai?
Cô gái vòng tay, cung kính đáp:
- Cháu là a hoàn của đại nương.
Nàng nép sang bên cho Văn Bình bước vào khách đường. Căn phòng chẳng có gì hết, ngoài bốn bức tựờng gỗ trơn tru, nền lót đá trắng nổi vân vàng như cẩm thạch Ý Đại Lợi. Giữa nha kê cái bàn và hai cai ghế cũng bằng đa trắng. Một người đàn bà ngồi trên ghế bành bên trái. Văn Bình không biết nàng bao nhiêu tuồi vì nàng đeo mặt nạ như phụ nữ Hồi Giáo ngày xưa. Mạng mặt của phụ nữ Hồi Giáo tương đối mỏng, đôi khi có thể nhìn thấu khuôn mặt, đằng này nàng mang mạng dầy bằng nhung đen. Căn cứ vào thân hình, Văn Bình đoán nàng chưa già. Giọng nói cũng vậy... nàng có giọng nói trong trẻo khiến chàng có thiện cảm ngay.
Thấy chàng nàng không đứng dậy, mà chỉ chìa tay mời ngồi xuống ghế đá. Tay nàng đeo găng, nàng mặc áo dài che lấp tay chân và cổ, nên Văn Bình càng không đoán được, già, trẻ, xấu, đẹp.
Vả lại, chàng không có thời giờ suy nghĩ về tuổi tác và nhan sắc của thiếu phụ, vì sau khi chàng thi lễ, nàng đã choảng chàng một chưởng sửng sốt bằng cách ung dung gọi tên chàng:
- Vinh dự cho tôi được diện kiến Z.28.
Văn Bình cố nhoẻn nụ cười điềm tĩnh:
- Không dám. Vinh dự được hầu chuyện bà. Té ra bà cũng biết tôi?
- Ông là vì sao Bắc Đẩu, ai lại không biết. Thế nào, dạo này ông Hoàng khỏe không?
Văn Bình khựng người:
- Thưa bà, ông tổng giám đốc của tôi vẫn quặt quẹo luôn. Lớn tuồi rồi mà, thưa bà...
Thiếu phụ nói:
- Vậy mà trí óc ông già còn khôn ngoan đáo để.
- Ông định hỏi cung tôi hả? Đêm còn dài, còn nhiều thời giờ, tôi sẽ cho phép ông lục vấn tha hồ. Nhưng theo tập quán người Tàu chúng tôi, chủ phải tiếp khách trọng hậu, ông là khách quý nên sự thù tạc cần phải trọng hậu đặc biệt. Cũng theo tập quán nước tôi, trước khi vào chuyện, người ta thường bàn luận ngoài đề. Nào, chúng ta bắt đầu bằng chuyện hoa lan.
- Thưa bà, tôi đến đây không phải để nghe chuyện hoa lan.
- Ông đừng dối lòng. Hồi nãy, tôi thấy ông ngạc nhiên khi đọc tên lan. ông ngạc nhiên là đúng. Vì đó là tên tự tôi đặt. Cửu Nghi Lan là loại lan mang tên một rặng núi trong tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nơi phát nguyên ra sông Tiêu giang. Sông Tương giang chảy từ núi Dương Hải trong tỉnh Quảng Tây, đến huyện Linh Lăng thì nhập một với sông Tiêu giang. Tôi đặt tên Cửu Nghi Lan, Linh Lăng Lan, Dương Hải Lan là vậy... ông nghe nói đến hai sông Tiêu Tương chứ?
- Thưa bà vâng. Chúng tôi là người Việt, song thích tìm hiểu điển tích Trung Hoa. Ngày xưa, vua Thuấn đi tuần thú và băng hà ở đất Thương Ngô bên dòng sông Tiêu Tương. Hai bà vợ của vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh ngồi khóc không nguôi bên bờ sông, nước mắt làm đổi mầu lá tre, mối tình của hai bà đối với nhà vua sâu rộng đến nỗi người đời thường dùng hai tiếng Tiêu Tương để chỉ sự nhớ thương của trai gái. Xin lỗi bà... nếu tôi không lầm, bà mượn tích cũ Tiêu Tương đặt tên lan vì bà cũng mang trong lòng một bầu tâm sự như....
- Việc này có nhiều lý do, tâm sự u uẩn chỉ giữ một phần phụ thuộc. Lý do thứ nhất, tôi rất mê lan, nhưng vườn lan đại quý này không hẳn là do tôi gầy dựng, khi tôi dọn đến đây hoa lan đã nở khắp đảo. ông ghé vườn Bách Thảo Tân Gia Ba chưa?
- Rồi.
- Nghĩa là ông đã có dịp chiên ngưỡng những cây lan hiếm nhất được trưng bày trong Lan thất ở độ, dưới quyền bảo trợ của Hội Phong Lan Mã Lai. Lan của chúng tôi được xuất cảng đi khắp nơi, khách du bốn phương tới đều không quên viếng Lan thất, nhưng ông Văn Bình ơi, lan trong vườn Bách Thảo, hay cả vườn ươm Man-đai[59] được coi là vườn ươm hữu danh, cũng chỉ là lan quê mùa, bậc trung, lan được trồng trên đảo Hồng mới đích thật lan đàn chị, lan vương giả, lan tiên nữ... Đảo Hồng này do một nhà tỷ phú ẩn dật mua tậu làm của riêng, tôi không biết rõ bao nhiêu, song nghe nói là món tiền rất lớn. Nhờ bờ đảo bằng đá lởm chởm, dựng đứng như tường thành nên đảo Hồng nghiễm nhiên trở thành vùng bất khả xâm phạm, ngoài con đường duy nhất qua hang đá, chỉ có thể liên lạc với đảo bằng phi cơ nhẹ mà thôi. Vì vậy chủ nhân đảo Hồng được tự do an dưỡng trên biển rộng với vườn lan xuất phàm. Khi tôi dọn đến đây, khu vườn đã có gần 500 giống lan khác nhau, tôi dùng phương pháp khoa học tạo thêm mấy chục giống lan mới, rồi mượn điển tích Tiêu Tương đặt tên.Lý do thứ hai, tôi lấy điển tích Tiêu Tương vì gia đình bên ngoại của tôi liên hệ với Tống Địch.
- Đại họa sĩ Tống Địch, nồi tiếng ở Trung Quốc về 8 bức tranh sông Tiêu Tương, gọi là "Tiêu Tương bát cảnh"?
- Người ta khen ông quán triệt kim cổ không phải ngoa. Vâng, Tống Địch là họa sĩ 8 bức tranh Tiêu Tương từng được dân mê tranh ca tụng. Thật kỳ lạ, hầu hết con gái trong giòng họ tôi đều vẽ giỏi. Riêng tôi cũng vẽ giỏi. Và trong đời tôi đã vẽ cảnh Tiêu Tựơng gần 100 lần... Con gái tôi cũng vẽ giỏi... cũng thích vẽ cảnh sông Tiêu Tương như tôi. Ông Văn Bình, ông đã biết tôi là ai.... ông thử nói tôi nghe.
Văn Bình đứng dậy:
- Và là thân mẫu hai đệ nhất giai nhân trên đảo, Vân Kiều và Vân Anh.
Thiếu phụ che mạng cũng đứng dậy:
- Đúng. Kiều Anh là con gái cưng của tôi. Tôi phải thưởng ông mới được. Các con đâu, bưng rượu xa rát vào đây cho ta.
Dường như mọi việc được sắp đặt từ trước, thiếu phụ vừa dứt lời thì cô gái nhỏ nhắn mặc áo đoạn hồi nãy rén vào bằng cửa hông với cái khay bạc đựng ve rượu và hai chén nhỏ. Thiếu phụ khoan thai rót rượu ra chén rồi mời Văn Bình:
- Ông chỉ uống một hớp khỏi cổ là cảm thấy tâm thần đổi khác.
Văn Bình cầm chén rượu, bộ điệu tần ngần, thiếu phụ che mạng tủm tỉm cười. Nàng vén góc mạng, kê chén rượu xa rát vào môi. Khi nàng cười miệng nàng hé ra tuyệt đẹp. Tấm mạng dầy cộm lại được buông xuống. Thiếu phụ nói:
- Ông sợ hả? Rượu xa rát này không giống thứ rượu Cheng Ho gọi là thang ma phế của Hoa Đà đâu.
Văn Bình trân trân ngó thiếu phụ:
- Bà cũng biết tôi có mặt trong nhà riêng của Cheng khi hắn lâm chung?
- Biết chứ.
- Bà nghe được cuộc trò chuyện giữa Cheng và tôi?
- Dĩ nhiên.
- Tất bà là người chủ mưu. Bà có liên hệ với Hsiang-pen Lih?
- Thong thả, ông Văn Bình. Tôi biết ông chỉ ưa whsiky, và ngoài thứ rượu phượng Tây này ra, rượu nào ông cũng chê dở. Chắc chắn ông sẽ thay đồi nhận định. So sánh với xa rát do tôi pha chế, rượu huýt ky mới là đồ bỏ. Cheng dậy tôi cách pha chế, song tôi đã nghiên cứu, thí nghiệm thêm, cho nên rượu thuốc của tôi ngon hơn. Cheng nói đúng đấy, có khoảng 150 phép pha chế rễ cây xa rát khác nhau, phép pha chế này làm thân thể và trí óc sảng khoái như thể mọi tế bào được đột nhiên đổi mới.
Văn Bình nhắp thử một ngụm. Vị rượụ không cay, không hắc. Nó tỏa ra mùi thơm nhẹ. Lưỡi chàng dúng vào rượu, chàng có ngay cảm giác như một luồng điện tê mê được truyền vào dây thần kinh vị giác ở đầu lưỡi, làm rung chuyển châu thân. Chàng đẩy cái chén cạn rượu về phía thiếu phụ.
Thiếu phụ lắc đầu:
- Ông bắt đầu yêu rượu xa rát rồi hả? Nhưng giờ đây ông chỉ nên dùng tạm một chén thôi, uống chén thứ nhì sẽ đòi chén thứ ba, rồi chén thứ ba gọi chén thứ tư... ông bằng lòng nhé. Công việc xong xuôi, tôi sẽ mời ông một bữa say túy lúy.
Thiếu phụ ra lệnh cho a hoàn:
- Bưng ra ngoài đi con.
Ruột gan lâng lâng, Văn Bình nói:
- Thưa, rượu xa rát của bà ngon thật.
Thiếu phụ gật đầu:
- Tôi có nhiều bộ chén đặc biệt, rượu xa rát đựng trong chén này sẽ gia tăng độ ngon nhiều lắm. Nếu ông giải đáp đúng nguyện ước của tôi, ông sẽ được vừa ý.
- Nghĩa là...?
- Tôi vốn có thiện cảm với đối thủ thông minh nên trước khi ông đến đây tôi đã nhũ thầm sẽ giành cho ông mọi sự dễ dãi trong trường hợp ông giải đáp được hai câu hỏi về đời tư của tôi. Nếu ông bí xị, bắt buộc tôi phải sai gia nhân nhốt ông xuống hầm bê tông chôn sâu dưới đáy biển, nhưng ông đã trả lời được một, ông biết Kiều Anh là con gái tôi. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai: tôi là ai?
- Bà là đại nương.
- Người ta tôn tôi là đại nương từ mấy chục năm nay. ông lại nghe gia nhân của tôi gọi tôi như vậy khi ông đặt chân lên đảo Hồng. Tôi muốn ông giải thích rõ ràng, đại nương nghĩa là gì?
- Là chị cả trong Thanh Hồng bang ở Tân Gia Ba. Bà điều khiển tồ chức Nhất cửu, gồm những đảng viên từ tỉnh Phước Kiến tới.
- Ông giỏi lắm. Tuy nhiên câu trả lời của ông vẫn chưa được đầy đủ. Trong đời tư, tôi làm gì và tôi là ai?
- Thưa bà, xin bà thứ lỗi cho tôi đã gợi lại quá khứ. Bà là nhà y sĩ giải phẩu lỗi lạc tại bệnh viện Toàn Khoa trước ngày quân đội Nhật chiếm đảo. Bà đã tản cư trên tàu Li-wo. Và bà chính là...
- Tôi chịu thua ông. ông Văn Bình ơi... tôi chính là vợ của khoa học gia Fat-yew. Fat chế ra hơi độc Disa, còn Kiều Anh là con gái Fat, nên mẹ con tôi liên hệ đến vụ này chỉ là chuyện tất nhiên. Theo hồ sơ lưu lại thì vợ chồng tôi thiệt mạng cùng thủy thủ đoàn. Sự thật là chúng tôi còn sống. Chúng tôi được đưa xuống ca nô cấp cứu trước khi tàu đắm. Và chúng tôi trôi giạt vào một hòn đảo. Tình báo đồng minh biết chúng tôi còn sống nên bí mật cho người nhái đến tìm. Ông nghe nói đến vụ đại úy Lai ơn chứ?
- Cuộc hành trình của hai toán biệt kích do Lai ơn chỉ huy từ úc Châu lên Tân Gia Ba cuối năm 1943 đã được mô tả tường tận trong hồ sơ tôi đọc ở Sàigòn trước ngày lên đường.
- Vâng, theo hồ sơ thì dưới quyền Lai ơn có 2 đội người nhái. Nhưng sự thật là 3. Đội thứ ba thuộc quyền điều khiển bí mật của MI-6, họ cùng đi với Lai-ơn song sau khi Lai-ơn đánh đắm chiến hạm Nhật bằng mìn từ thạch thì đội MI-6 này ở lại. Họ móc nối được với chúng tôi. Nhưng chỉ một thời gian sau, họ bị phục kích chết.
- Họ bị ai phục kích?
- Chuyện này rắc rối lắm, lần lượt tôi sẽ kể ông nghe. Cái chết của toàn đội MI-6 là đòn cảnh cáo nghiêm trọng đối với vợ chồng tôi. Do đó, chúng tôi rút vào bóng tối. Chồng tôi lớn tuổi hơn tôi, tạng người lại yếu, sau cuộc đắm tàu ngoài khơi làm chồng tôi hỏng một lá phổi, nên trước ngày quân đội Nhật đầu hàng, hòa bình vãn hồi trên đảo, chồng tôi từ trần. Thật ra, nếu tôi không giải phẩu kịp thời nhiều lần thì chồng tôi đã chết từ những năm 1939-1940... Tôi ở lại một mình với hai đứa con gái phải nuôi nấng, và chí lớn chưa thành... Trở ngại ghê gớm bủa vây tôi tứ phía. Nhưng tôi không thể xao lãng sứ mạng thiêng liên do thiên vương để lại.
- Thưa bà, bà có liên hệ thế nào với Thiên Vương Hồng Tú Toàn?
- Cháu ruột. Tôi gọi thiên vương bằng bác. Cuộc thất trận của thiên vương trước quân đội Lý Hồng Chương đưa đến một phong trào thanh trừng đẫm máu, những người dính dấp đến Thái Bình Thiên Quốc đều bị bắt giữ, tàn sát, cho nên gia đình tôi phải trốn khỏi đất Tàu. Thật ra khi cha tôi ra đi, tôi chưa chào đời. Cha tôi lưu lạc ở Viễn Đông nhiều năm trước khi qua Mỹ. Tôi được sinh hạ ở Mỹ. Một thời gian sau, cha tôi mang tôi về Viễn Đông để dạy dỗ tôi nhớ đến quê hương và thiên vương. Tôi theo học tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp y sĩ giải phẩu và tôi gặp Fat-yew.
Khi ấy cha tôi đã mệnh chung và tôi đã trở thành yêu nhân của Thanh Hồng bang. Fat rời nước Mỹ, một phần vì không muốn phát minh Disa lọt vào tay Ngũ Giác Đài, phần khác là do tôi thúc đẩy. Fat vốn hiếu sinh, ông không hề giết một con kiến, ông là người Tàu, ông không chịu đựng nổi cái cảnh Trung Hoa là cường quốc lẫy lừng trong lịch sử, từng phát minh thiên văn học, súng đạn, lại bị ngựời da trắng xô xuống hàng em út và nô bộc, cho nên ông đã nghe lời tôi, và tôi đã thuyết phục Fat trở thành một phần tử đắc lực, trung thành trong Hồng bang.
Mục đích của Hồng bang cũng như của thiên vương, và của mọi công dân Tàu yêu nước sáng suốt khác, là đưa Trung Quốc khỏi sự ngưng trệ, sự chia rẽ, sự thoái bộ. Trung Hoa phải khôi phục vai trò đại cường quốc số một trên nghe lời tôi, và tôi đã thuyết phục Fat trở thành một phần tử đắc lực, trung thành trong Hồng bang.
Mục đích của Hồng bang cũng như của thiên vương, và của mọi công dân Tàu yêu nước sáng suốt khác, là đưa Trụng Quốc khỏi sự ngưng trệ, sự chia rẽ, sự thoái bộ. Trung Hoa phải khôi phục vai trò đại cường quốc số một trên thế giới.
Và sự nghiệp này chỉ có hy vọng thành tựu nếu Trung Hoa nắm giữ được võ khí tuyệt đối. Trời đã cho Fat-yew tìm ra chất độc Disa. Nguyên liệu chế tạo có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Fat rút ra từ xương con cá lòng tong, tác dụng chiến tranh lại vô cùng ghê gớm, chỉ cần nhồi chất Disa vào bom hoặc hõa tiễn bắn qua nước địch là quân đội và dân chúng đích bị tê liệt, không phương cách nào cứu chữa nồi. Đặc biệt là Fat đã chế được Disa bằng bột, pha với nước uống và thức ăn, và cả Disa bằng hơi, không khác gì hơi ngạt.
Trước ngày nội chiến Quốc-Cộng tái diễn ác liệt, tôi đã cử đại diện tiếp xúc với phe Quốc Dân Đảng. Chẳng giấu gì ông, chúng tôi có cảm tình với phe Tưởng hơn phe Mao mặc dầu phe Tưởng không ưa gì phe trung thành với thiên vương là chúng tôi. Điều kiện của chúng tôi rất giản dị, và cũng rất minh bạch: trao quyền hành cho Hồng bang, tái lập đế chế, và phe Mao Trạch Đông sẽ bị loại khỏi vòng chiến trong vòng 24 giờ đồng hồ bằng võ khí tuyệt đối Disa.
Cuộc thương thuyết mới bắt đầu thì đầu dây tình báo Quốc Dân Đảng ở Tân Gia Ba bị kẹt. Chúng tôi đành phải chờ đợi, trong lúc ấy, Mao Trạch Đôn chiếm đóng toàn thể Hoa Lục. Điều đình với phe Tưởng thì dễ gì chúng tôi có người nằm sẵn bên trong, nhưng còn với phe Mao... Do đó, chúng tôi phải liệu tích cách khác.
- Cheng Ho là đại diện của Hồng bang trong việc điều đình với phe Tưởng?
- Không hẳn Cheng là đại diện. Cheng chỉ là một người trong phái đoàn điều đình. Chắc ông đã biết trong đại chiến vừa qua, Cheng đã hợp tác chặt chẽ với tình báo phe Tưởng.
- Rồi chuyển qua C.I.A.
- Xin ông nhớ C.I.A. tìm Cheng, không phải Cheng tìm C.I.A.. Cheng qua Sàigòn lập nghiệp vì trong thời gian phục vụ trên đảo với tư cách nhân viên ban E, Cheng đã gây ra nhiều va chạm, có thể dẫn đến sự trả thù. Được Mỹ móc nối trở về hoạt động. Cheng nghĩ hắn là thành phần trung kiên, am hiểu dân tình địa phương, và có khả năng nghề nghiệp nên C.I.A. tín nhiệm và thu nạp. Riêng tôi lại nghĩ khác.
- Bà cho rằng C.I.A. dùng Cheng để thu hồi những thùng thép Disa?
- Ông nói đúng. Trung ương C.I.A. đã nghiên cứu hồ sơ Disa, họ lý luận Cheng là người trong phái đoàn điều đình thế tất còn giữ liên lạc với chúng tôi.
- Họ biết bà còn sống?
- Biết. Nhưng chỉ biết lờ mờ thôi. Họ còn biết Hồng bang ở đây được tổ chức mạnh mẽ và chu đáo. Tôi chờ Cheng về sống ở đảo một thời gian mới xuất đầu lộ diện. Cheng tỏ ra nhiệt thành đối với công việc trong bang, cũng như đối với lý tưởng của tôi. Nhưng tôi chựa kịp bàn bạc chi tiết với Cheng thì căn bệnh cũ, căn bệnh tôi tưởng đã khắc phục hoàn toàn, hoặc ít ra là chịu nằm yên không phá phách, lại tái phát, và lần này thì nó phát tán một cách tàn bạo hơn, khiến tôi phải lánh mặt.
- Thưa bà, tôi không dám...
- Đàn ông lịch sự thường không vặn hỏi đàn bà về những điều liên quan đến nhan sắc của họ. Thái độ lịch sự của ông làm tôi cảm kích. Tuy nhiên, ông cứ việc nêu thắc mắc, tôi xin trả lời hết. Tôi đã hiểu ý ông. ông muốn hỏi tôi mắc bệnh gì phải không?
Ông Văn Bình ơi, hồi xưa tôi có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tôi đã lập gia đình với Fat-yew và sinh đẻ nhiều lần mà sắc đẹp không biến đổi. cổ nhân có câu thơ "giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu", tôi còn sống sờ sờ, nhưng còn sống cũng như chết, ông ạ, vì căn bệnh của tôi là căn bệnh quái ác. Căn bệnh này do vi trùng Hansen gây ra...
- Thưa bà...
- Ông đừng kiếm lời an ủi, vả lại tôi không thích được an ủi, mặc dầu tôi vẫn là đàn bà với tất cả sự yếu mềm cố hữu của đàn bà. Phải, tôi mắc bệnh phong cùi. Kể ra, điều này không lạ; đàn bà tuyệt đẹp thường chết yểu, nếu không chết cũng mang bệnh nan y, phần đông là mắc bệnh phong cùi. Vi trùng Hansen bắt đầu tàn phá thân thể tôi trong những ngày tôi sống ở Hoa Kỳ. Fat tìm mọi phương cách chữa chạy cho tôi và căn bệnh đã thuyên giảm. Tôi chỉ bị những thương tật nhỏ ở chân và tay. Rồi đột nhiên căn bệnh ngưng lại. Tôi có cảm tượng vi trùng Hansen đã bị khoa học đánh bại. Nhưng vi trùng này chỉ giả vờ né trốn. Nó rình cơ hội thuận tiện để quất tôi ngã sụm. Tôi sắp sửa mượn tay Cheng tiếp xúc lại với C.I.A. thì bọn vi trùng khốn kiếp ăn đứt một cánh mũi. Mặt tôi nổi mụn nhọt sần sùi, đỏ ngầu.
Tôi lại rút vào bí mật. Nhưng chuyến này không phải để mài nanh rũa vuốt, chờ cơ hội quang phục, mà là tấn công vi trùng phong cùi Hansen... Trời cố tình hại tôi, ông ạ. Nước Mỹ là nước hầu như không có người cùi[60] thì tôi lại mang bệnh cùi. Bệnh cùi có hai hình thức, bệnh nhẹ thì ăn nhập dây thần kinh, làm da tê liệt, ngón tay ngón chân và các bộ phận khác trong cơ thể teo nhỏ và rớt rụng, bệnh nặng thì làm da dầy cộm, mọc đầy mụn lở đỏ lòm hết, nhất là trên mặt, và tàn phá cả mũi và họng. Mắc bệnh nặng thì chỉ sống từ 5 đến 10 năm là chết: chết vì mụn lở làm nghẹt thở. Còn bệnh nhẹ thì có thể kéo dài từ 20 đến 30 năm.
Hồi ở Mỹ, tôi chỉ mắc hình thức nhẹ của bệnh cùi. Chẳng hiểu sao khi tái phát nó lại chuyển sang hình thức nặng. Hơn thế, nó còn tái phát theo nhịp độ phi mã. Tôi là y sĩ, tuy không chuyên khoa phong cùi, nhưng đã có đủ kiến thức để hiểu cái ngày từ giả cõi đời không còn xa mấy. Trước ngày về chầu tiên tổ tôi quyết đạt thành mục đích đã vạch nên ủy thác cho Cheng Ho thương lượng với C.I.A., đệ nghị C.I.A. giúp phương tiện đột nhập thủ đô Bắc Kinh, các biệt kích Hồng bang sẽ tấn công bằng chất Disa và bắt giữ toàn bộ lãnh tụ Trung Cộng. Nhưng Cheng đã từ chối. Cheng cho biết chẳng bao giờ C.I.A. chấp thuận, sợ gây đại chiến thứ ba. Theo lời hắn, phương pháp tuyệt hảo là đòi tiền. Đòi thật nhiều tiền. Tôi không bằng lòng, nhưng vi trùng Hansen mỗi ngày một hành hạ thêm dữ dằn, tôi đành bật đèn xanh cho Cheng Ho.
- Và bà đổi tên Hsiang-pen Lih.
- Oổi tên không đúng. Vì tôi chỉ đề ra chủ trương, mọi chi tiết đều do Cheng sắp xếp. Hsiang là một trong những nhân viên an ninh có mặt trên tàu Li-wo. Con tàu bị bắn chìm và Hsiang đã thiệt mạng. Cheng dùng tên Hsiang để tiếp xúc với trung ương C.I.A. và MI-6. Công việc được tiến hành trôi chảy nên tôi đinh ninh có 20 triệu đô la xung vào quỹ phát triển của Hồng bang. Nếu có số tiền khổng lồ này, tôi có thể an tâm nhắm mắt.
Nhưng tình báo đồng minh lại không hoàn toàn tin cậy Cheng. Họ chỉ cho phép hắn khai sơn phá thạch. Và họ cử ông tới, đích thân điều khiển tại chỗ. Nếu Cheng không thay lòng đồi dạ thì sự hiện diện của ông càng giúp tôi thành công mau chóng. Đằng này...
- Cheng phản bà?
- Phải. Trong đời, tôi chưa tin ai bằng hắn. Không dè hắn đã bị đồng tiền làm tối mắt. Tôi khám phá ra thì đã muộn. Hắn đã manh tâm đánh cắp bản đồ về nơi giấu thùng thép Disa đem bán cho Lim Koon lấy một triệu đô la Mỹ. Họa đồ này có một bản duy nhất, tự tay tôi vẽ. Chỉ riêng tôi biết nơi cất giấu, người lạ phải nắm được họa đồ mới có thể tìm thấy. Hắn lợi dụng chuyến qua đảo, Cheng rất giỏi võ, hắn từng làm nghề dậy võ ở nước ông. Cheng ra đảo Hồng thăm tôi, lừa tôi pha chế rượu xa rát lẻn vào thư phòng thực hiện ý đồ đen tối. May thay tôi phăng ra trước khi hắn trở lại đất liền, nên tôi không thể không hạ sát hắn. Hắn mê rượu tapai tôi bèn pha chất Disa vào rượu cho hắn uống. Mục đích của tôi là trừ khử Cheng, không ngờ cả á xẩm của Agong cũng thiệt mạng oan uổng.
- Theo thiển ý, bà hơi nghiêm khắc với Cheng. Trước khi tắt thở, hắn có trối trăn nhiều điều quan trọng. Nói ra e bà không tin nhưng sự thật là Cheng nhờ tôi giúp đỡ Vân Kiều.
- Tôi tin lắm chớ... ông đừng sợ tôi nghi ngờ vì những lời cuối cùng củạ Cheng đã được tôi thu băng. Hắn chỉ nói được tiếng Lam... thì chết, ông dư biết con gái tôi mang họ Lam, Vân Kiều và Vân Anh là hai chị em cùng mang họ Lam trong điển tích cầu Lam ngày xưa. Đành rằng Cheng gửi gắm con gái tôi cho ông song sự hối hận trước khi chết của hắn cũng chưa đủ đền bù lại sự thương mến và tín nhiệm lớn lao của gia đình tôi đối với hắn. Ông tính, Vân Kiều là kim chi ngọc diệp, tôi cưng nó hơn cưng trứng mỏng, vậy mà vị tình thiên vương tôi đã nghiến răng hy sinh tất cả, gả nó cho Cheng... Nếu Cheng là ông hoặc là một phần của ông thì sự hợp ngẫu này không đến nỗi tủi, đằng này con tôi như hoa hồng nở trong sương xuân buổi sớm thì Cheng già khọm, tóc bạc phơ, vai rộng, mặt nhỏ, báo hiệu sự yểu tướng và phản cốt...
Tôi mang con tôi cho hắn để hắn đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp quang phục giòng dõi thiên vương và đặc biệt là hoàn thành kế hoạch 20 triệu Mỹ Kim. Hắn đã phản thùng, tôi không còn đường nào khác. Tấm họa đồ hắn đánh cắp có thể làm sự nghiệp quang phục tan ra thành mây khói nếu nó bị lọt vào tay người lạ.
- Thưa bà, tôi đã khờ khạo đốt nó ra than.
- Đó là cái may cho ông. Nếu ông cất giữ trong mình, giờ này ông đã nằm gọn trong bụng cá ngoài khơi Tân Gia Ba cũng như Cheng Ho thằng rể đốn mạt của tôi.
- Dầu sao Cheng cũng đã chết. Tôi tưởng bà nên tìm cách thông cảm và tha thứ.
- Vâng, tôi xin nghe lời ông. Tôi đã luốn tuổi mà lửa lòng chưa tắt. Tôi vẫn còn sự nóng giận dữ dằn như hồi trẻ. Thật ra, như ông vừa nói, tôi hơi nghiêm khắc với rể. Hẳn ông đã biết Cheng có người mẹ Ấn Độ, trở về quê hương rồi biệt tích, hắn lại có cô em rời đảo năm 1942 theo làn sóng tản cư rồi cũng biệt tích. Theo tin tức tôi nhận được thì cả hai còn sống. Bà mẹ hiện tàn tật, quanh năm nằm liệt giường, chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Bà mẹ mắc bệnh gì, ông biết không?
- Trời, câu chuyện của bà gồm nhiều tình tiết éo le và ly kỳ như tiểu thuyết trinh thám. Và nếu biết rõ tôi đã không nín hơi chờ bà kể tiếp.
- Xin lỗi ông nhé, nhiều khi tôi lẩm cẩm như bà cụ 80. Mẫu thân của Cheng mắc một bệnh xấu hổ, bệnh giang mai. Vi trùng giang mai đục ruỗng lục phủ ngũ tạng của bà nên bà bị hoàn toàn tê liệt, sở dĩ bà có vi trùng giang mai vì trong những ngày sống ở Ấn Độ bà làm nghề buôn hương bán phấn. Bà sợ điếm nhục cho gia đình của Cheng, một gia đình tử tế, hiền lương nên không dám quay lại Tân Gia Ba, và không dám liên lạc với con trai. Hiện bà ở chung với con gái. Và cô này cũng chẳng hay ho gì. Cô ta bị ngồi tù hai, ba phen về tội buôn bán ma túy, và hiện nay cũng bệnh rề rề. Tôi khám phá ra tình trạng gia đình của Cheng trong một bức thơ do em gái của hắn từ Ấn gửi tới, nếu tôi đọc được không lẽ Lim Koon lại thua kém. Cheng là nhân viên C.I.A. Thế tất Lim Koon phải theo dõi thư tín của Cheng, phương chi Lim và Cheng chẳng ưa gì nhau từ nhiều năm nay. Lim Koon nắm được bằng chứng về ba mẹ và cô con gái nên Cheng bị săng ta dễ dàng. Tôi thuật lại ông nghe là để xác nhận với sự thông cảm của tôi đối với trường hợp của Cheng, nhưng thông cảm là một việc còn tha thứ là việc khác. Tôi giết Cheng là vạn bất đắc dĩ. Vì hắn là sợi dây liên lạc duy nhất giữa tôi và thế giới bên ngoài. Chỉ có hắn mới biết kế hoạch của tôi. Chỉ có hắn mới biết tôi đội lốt Hsiang-pen Lih.
- Lim Koon không biết?
- Không. Cũng như tình báo Tây phương, hắn chỉ biết tôi còn sống. Nhưng không biết ở đâu.
- Còn về phần Agong?
- À, ông rể thứ hai của tôi. Tôi sắp nhắc đến hắn thì ông đã nói trước. Một trong các lý do khiến tôi tàn nhẫn với Cheng là Agong. Vì do Cheng tôi mới biết Agong. Họ là bạn thân từ hồi để chỏm. Agong xấu hơn ma út, tôi gả Vân Anh cho hắn là do Cheng khẩn khoản yêu cầu. Cheng tâm sự là Agong móc nối với GRU Sô Viết, gả Vân Anh cho Agong là để đầu tư, vạn nhất tình báo Tây phương không chịu xuất ra 20 triệu mỹ kim thì sẽ dùng Agong làm cây cầu với Liên Sô. Đúng ra, lời thuyết phục của Cheng không làm tôi lay chuyển, vì tôi đã hy sinh con Vân Kiều, tôi không thể nhắm mắt hy sinh luôn con Vân Anh nữa, huống hồ con Vân Anh đàn giỏi, vẽ giỏi, võ cũng giỏi nữa. Nhưng ông ơi, thằng Agong mê con gái của tôi đến đỗi mất hết lương tri, hắn lừa con gái tôi say rượu rồi phá hoại đời trinh nữ. Người Tàu chúng tội vốn theo truyền thống cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, con gái chỉ thất thân với chồng, cho nên tôi đành phải nghiến răng để ngọc quý cho ngâu vầy...
Sự hy sinh của tôi bị đáp ứng bằng sự lợi dụng. Agong ăn lương của C.I.A. song lại trung thành với GRU. Hắn lén gặp đặc phái viên số Viết ở đây để xin chỉ thị. Sau khi giết Cheng Ho, tôi không thể buông tha Agong. Đó chỉ là biện pháp bảo vệ thông thường. Phương chi Agong lại là tay sai của gián điệp Sô Viết GRU.
- Nên bà sai giết hắn hồi chiều?
- Phải. Vân Anh núp ở phòng bên trong khi ông trò chuyện với Agong. Vân Anh chĩa súng qua khe cửa bắn Agong vì để chậm một giây đồng hồ hắn sẽ phăng ra mọi đầu mối. Cheng không hề cho hắn biết các bí mật... Cho nên Agong không thể biết sự liên hệ của con gái tôi với vụ Disa... Khi ấy ông nhắc lại lời trăng trối của Cheng.
- Vâng, tôi nhắc đến tiếng nói cuối cùng của Cheng là tiếng Lam. Chuyện ấy theo tôi chẳng có gì quan trọng lắm.
- Rất quan trọng. Vì tôi không muốn ông nắm vững hết mọi vấn đề trước khi ra đảo Hồng, ông chưa nắm vững, ông mới tò mò, và ông mới đến đây gặp... Hsiang-pen Lih.
- Giờ gặp rồi đấy. Hsiang-pen Lih muốn gì?
- Ông có duyên tệ. Tôi già nua còn rung động, huống hồ đàn bà trẻ. Từ trước đến nay, tôi chỉ giao thiệp qua trung gian. Cheng Ho quá tham, hắn ăn tiền C.I.A. chưa hả hê, hắn còn ti toe một triệu đô la của Lim Koon nữa. Hắn bị gạt ra ngoài, cuộc thương lượng giữa ông và tôi được dễ hơn. Tôi vẫn duy trì đề nghị cũ.
- Bà sẽ giao hết các thùng thép?
- Vâng.
- Các thùng thép hiện được cất ở đâu?
- Vì điều kiện an ninh, các thùng thép đựng chất Disa được cất trong một hang ngầm dưới biển. Ngoài khơi Tân Gia Ba có nhiều hang ngầm như vậy. Cheng Ho đánh cắp tấm họa đồ với hy vọng tìm ra con đường từ đảo Hồng đến hang ngầm. Hắn đã chết, tấm họa đồ cũng bị hủy. Nhưng giá hắn còn sống, giá tấm họa đồ còn nằm trong tay hắn, hắn cũng đừng hòng chiếm đoạt kho Disa. Vì, thưa ông, từ phòng riêng trên đảo Hồng tôi có thể điều khiển bằng điện tử hang đá Disa. Tôi chỉ bấm nút là toàn thể nổ tan tành. Tại hang ngầm này còn nhiều dụng cụ an ninh kỳ lạ, ông đến nơi sẽ thấy.
- Bà cho phép tôi đến tận nơi?
- Vâng. Trước khi trả tiền, người mua có quyền được coi hàng xem tốt hay xấu. Tôi để sẳn một điện đài cực mạnh, ông có thể liên lạc với tổng hành doanh của ông ở Sàigòn. Công việc trả tiền và giao hàng được tiến hành theo một thể thức đơn giản và lẹ làng: tôi đã dặn ngân hàng O.d.B. ở Thụy Sĩ, ông Hoàng đánh khẩn điện chuyển số tiền 20 triệu mỹ kim vào trương mục của tôi ở O.d.B., ngay sau khi việc chuyển tiền được thực hiện, nhân viên của tôi ở Thụy Sĩ sẽ báo tin bằng vô tuyến điện mật mã. Nói tóm lại, công việc này có thể được hoàn tất trong vòng 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ. Bây giờ, mời ông ghé thăm hang ngầm. Hy vọng chúng ta có thể cụng ly xa rát ăn mừng trước khi mặt trời mọc.
- Thưa bà, tôi đã sẵn sàng...
- Vâng. Trước khi tạm biệt, tôi cần dặn ông điều này: đảo Hồng là giang sơn bất khả xâm phạm của tôi từ nhiều năm nay, ông là đệ nhất võ sĩ, nhưng tài nghệ con người dầu là tài nghệ siêu đẳng cũng chỉ là trò đùa đối với khí giới điện tử. Khắp đảo tôi đều thiết trí máy móc phòng vệ điện tử. Bởi vậy, ông giữ thái độ ôn hòa thì hơn. Tôi vốn ghét chém giết, ông đừng buộc tôi phạm thêm tội ác...
- Thưa bà... bà vốn ghét chém giết, nhưng trong 24 giờ qua bà nhúng tay vào máu hơi nhiều.
- Ông Văn Bình, lối phát biểu sống sượng và khiếm nhã của ông có thể làm tôi mất thiện cảm với ông. Tôi chỉ hạ lệnh giết hai thằng rể phản bội. Chi có thế thôi. Nếu Cheng và Agong không phản bội, tôi không phá giới sát.
- Thưa bà... nếu bà không phá giới sát thì ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của các nhân viên Phản Gián dưới quyền Lim Koon?
- Tôi có thể trả lời minh bạch và cương quyết là không giết họ.
- Vậy thủ phạm là ma?
- Ông muốn nói lỡm, nhưng sự thật không khác lời ông bao nhiêu. Vâng, thủ phạm là ma. Con ma từ rừng rậm, núi cao hiện về. Ông đã gặp con ma khủng khiếp ấy.
- Tướng Nhật chân gỗ Tôkita?
- Phải. Tôkita chủ trương những vụ hạ sát này để xô ông vào đường cùng, khiến ông phải hợp tác với hắn, chống lại tôi.
- Bà quen Tôkita?
- Khá nhiều. Tôi quen hắn từ hồi con gái. Tôi cắp sách đi học ở Mỹ, đang là thiếu nữ ngây thơ, chưa biết đến sứ mạng quang phục do thiên vương để lại, chưa được bầu làm Hồng đại nương trong bang, thì Tôkita đã là trung úy tình báo trong quân đội Nhật, và tòng sự trong văn phòng tùy viên quân sự tòa đạị sứ Nhật tại Mỹ. Tôi nhắc lại chuyện cũ để ông hiểu là Tôkita đã lớn tuổi. Nếu tôi không lầm, Tôkita đã xấp xỉ thất tuần tuy thân hình và dung mạo còn trẻ.
Định mạng oái oăm đã sui tôi về Tân Gia Ba với chồng, và Tôkita là võ quan tham mưu của tướng tư lệnh Nhật đánh chiếm Tân Gia Ba. Khi ấy hắn đeo lon tá, được coi là chuyên viên điệp báo hữu hạng. Hắn nhìn xa thấy rộng, biết trước Nhật bại trận nên đào ngũ trốn vào rừng. Trong nhiều năm liền, hắn tu luyện võ công dọc vùng rừng núi Tây Tạng, Nê Pan, Ấn Độ, Miến Điện. Hắn đã là cao thủ nhu đạo, thời gian lưu vong này giúp hắn quán triệt những môn võ kỳ bí, và ngày nay hắn trở thành vô địch. Hắn thuộc giòng giõi quý phái, không phải con nhà thường dân, hắn lại là yếu nhân đảng Hắc Long. Tôi nghi đảng Hắc Long đã hạ lệnh cho Tôkita rút trước vào bóng tối để bảo toàn lực lượng. Mục đích của đảng Hắc Long cũng là quang phục. Chúng tôi nuôi mục đích quang phục Trung Hoa cho thiên vương thì đảng Hắc Long và Tôkita nuôi mục đích quang phục Nhật Bản và nâng Nhật Bản lên hàng đại cường bá chủ thế giới...
Dường như ngày xưa Tôkita đã nghe nói đến phát minh Disa của chồng tôi. Và ngày nay hắn trở về Tân Gia Ba để lôi kéo tôi theo hắn.
- Bà vừa dùng chữ "lôi kéo." Thưa bà, tôi trộm nghĩ...
- Khỏi cần rào trước đón sau, ông Văn Bình. Chữ "lôi kéo" được tôi dùng một cách chủ ý. Hồi ở Mỹ, Tôkita đã có cảm tình sâu xa đối với tôi. Hắn bị thất vọng vì dầu sao hắn là cộng dân một nước thù nghịch của tổ quốc tôi, tôi là con cháu thiên vương tô[ không thể kết thân với người ngoại quốc. Sau khi về Tân Gia Ba, hắn tìm cách gặp tôi và tôi đã thoái thác... Thân thể tôi đã bị vi trùng cùi tàn phá, tôi lại già rồi... và tôi còn sứ mạng phải làm tròn, phải không ông?
Dầu sao sự xuất hiện của Tôkita cũng làm tôi bối rối rất nhiều. Tôi khó thể chống lại hắn về phương diện võ thuật. Tôi lại mắc kẹt phần nào về mặt tình cảm.
- Bà còn... yêu Tôkita?
- Còn yêu e không đúng. Tôi chưa hề yêu hắn. Trong đời tôi chỉ yêu chồng. Tôi chỉ yêu con tôi. Tôi chỉ yêu sứ mạng quang phục của thiên vương. Tôi mắc kẹt với Tôkita vì một người đàn bà. Một trong những người vợ trẻ của hắn.
- Vâng, tên nàng là Disa. Tôkita không còn trẻ nữa, nhưng sức khỏe cũng như hấp lực của hắn không thua thanh niên. Tôi không hiểu sao hắn cưới được Disa. Có lẽ trời muốn hại tôi. Vì Disa cũng là nữ thủ lãnh trong bang. Nàng cộ liên hệ huyết thống với tôi. Nắm được yếu điểm của tôi, Tôkita không coi tôi ra gì nữa. Hắn không dám mạnh tay đối với tôi, sợ tôi làm liều, tiêu hủy kho độc chất. Hắn bèn chặt hết vây cánh của tôi, tìm cách bao vây tôi. Hắn không đếm xỉa đến Lim Koon. Hắn chỉ ngán ông. Nên hắn cũng mua chuộc ông.
- Thưa bà, liên hệ huyết thống giữa bà và Disa ra sao?
Nữ y sĩ giải phẩu Hồng đại nương, vợ của khoa học gia đại tài Fat-yew, thân mẫu của giai nhân Vân Anh, Vân Kiều, cháu ruột của thiên vương Hồng Tú Toàn, hiện thời là Hsiang Pen-lih... ngồi thừ trong ghế bành đá, mạng che mặt hơi rung rung. Văn Bình đoán biết thiếu phụ đang bị xúc động cực độ. Thiếu phụ thở dài:
- Ông Văn Bình, sự đời thật éo le, cô gái mang tên Disa chính là...
Thiếu phụ ngưng bặt. Vì phía sau có tiếng người cất lên, một tiếng nói phụ nữ quen thuộc, thánh thót nhưng cương quyết:
- Mẹ, mẹ đừng nói nữa... Tại sao mẹ lại thố lộ tâm tình với người lạ?
Văn Bình quay lại. Chàng nhận ra Vân Anh vợ của Agong. Đêm trước, gặp nàng ở Johore Bahru, chàng đã bồi hồi, ngây ngất. Hương thơm những luống hoa mới nở từ ngoài vườn bay vào phòng nàng, quyện với hương thơm thủy tiên đặt trên cái đôn Sứ men trắng như tuyết, vẫn không át được hương thơm từ da thịt nàng tiết ra. Một hương thơm kỳ diệu... Khi ấy nàng mặc đồ chẽn Tàu nên chàng thấy rõ các đường cong tuyệt vời. Giờ đây, nàng phục súc theo lối Tây phương, áo ngắn xiêm ngắn, hương thơm độc đáo của thân thể nàng bay lừng trong không khí, khiến chàng thêm bồi hồi ngây ngất.
Khi ấy, Vân Anh đón chàng bằng bút vẽ và ly rượu. Giờ đây nàng đón tiếp chàng bằng sự thù nghịch.
Cặp mắt nồng nàn như chứa tia nắng ấm của Vân Anh đã trở thành lạnh lùng và tàn nhẫn.
Văn Bình hiểu liền. Thời khắc êm đềm đã qua. Vì gã Tàu mặc áo thun võ trang tiểu liên đang đứng bên Vân Anh. Mũi súng của hắn chĩa thẳng về phía chàng. Và sợ chàng còn tiếp tục mê ngủ, gã Tàu đã cẩn thận lên đạn kêu soạch.
 



Chương 12. Bão ngầm
V

Văn Bình hất hàm nói với gã Tàu mặc áo thun trắng:
- Cất súng đi.
Vân Anh, giọng nghiêm nghị:
- Cộng sự viên sẽ cất súng sau khi ông làm xong mọi việc, ông khỏi cần chào kiếu mẫu thân tôi. Mời ông ra ngoài bằng cửa bên trái.
- Đi thăm hang ngầm?
- Vâng. Và ông sẽ lưu lại trong hang đến khi nhận viện của Hồng bang từ Thụy Sĩ điện về. Xin cảnh cáo là ông không còn đường nào khác. Nếu ông từ chối, hoặc nếu cấp trên của ông không thanh toán số tiền đã định, ông sẽ ở luôn dưới đáy biển. Chúng tôi phải giết ông để bảo toàn bí mật.
- Vậy tôi từ chối. Vì đằng nào tôi cũng chết. Thanh toán 20 triệu đôn Mỹ cho Hồng bang tôi cũng chết...
- Ông đừng giả vờ ngây thơ nữa... Chúng tôi giết ông chẳng có lợi gì, mà chỉ rước hại vào thân. Toàn thể các sở điệp báo Tây phương dồn lại trả thù thì chúng tôi độn thổ thăng thiên may ra mới thoát, vả lại, ông thừa hiểu khi ông liên lạc với ông Hoàng bằng điện đài ông Hoàng có thể phăng ra vị trí đảo Hồng bằng phép trắc giác... Nào, chúng ta lên đường...
Hồng đại nương húng hắng ho. A hoàn từ phòng bên le te chạy ra, Hồng đại nương vịn vai a hoàn, bước từng bước ngắn, chậm chạp và mệt mỏi.
Cửa trái dẫn ra sân sau. Cũng như mặt tiền, sân sau là vườn hoa rộng bát ngát, và chỉ trồng một thứ hoa, hoa lê - dơn. Ánh trăng loãng nhạt chiếu xuống con đường lót đá trắng. Vân Anh trầm ngâm đi bên. Văn Bình nghe tiếng chân người. Ngoài gã Tàu mặc áo thun cầm tiểu liên, đang còn ít nhất hai người đàn ông khác cùng đi. Dĩ nhiên họ được võ trang tận răng. Với hàng rào đạn kiên cố này, Văn Bình khó có thể chiếm lại quyền chủ động.
Chàng bèn lẳng lặng theo nàng. Được một quãng, Vân Anh nói:
- Yêu cầu ông chú ý. Qua khỏi 20 mét đến cửa hầm.
Miệng hầm đen ngòm mở rộng hoác sau đống đá cao lớn gấp đôi đầu người, được xếp chồng chất thành hòn giả sơn. Vân Anh dõng dạc:
- Mời ông xuống, ông đếm đủ 54 bước là đến nơi. Bây giờ tôi chiếu đèn bấm. Ông nhìn thấy bậc đá thứ nhất chưa?
- Rồi. Mắt tôi rất sáng, cô không chiếu đèn tôi cũng nhìn thấy.
- Bậc đá trơn lắm. Bước hụt có thể gẫy xương.
- Tôi đang mong gẫy xương để được mỹ nhân như cô săn sóc.
- Ông đã mơ mộng hão huyền. Tôi không dễ xúc động như ông tưởng đâu. Tôi là đàn bà, tướng mạo thật đàn bà, song tâm địa tôi lại thật đàn ông. Tôi theo gương mẫu thân tôi, chỉ có sứ mạng quang phục của thiên vương là đáng kể, còn tất cả đều phụ thụộc, tình yêu là con số dê rô vô nghĩa, sở dĩ tôi nói thẳng thừng vì tôi đã nghe thiên hạ tường thuật về ông. Yêu cầu từ phút này trở đi ông giữ im lặng.
Văn Bình nhún vai đặt chân xuống bậc thang láng bóng như thoa mỡ. Nền hầm sù sì nên chàng bước dễ dàng hơn. Dưới hầm không có đèn sáng song vách thạnh nhũ hai bên óng ánh đã giúp chàng nhìn thấy chung quang. Vân Anh lại dặn:
- Ông cứ đi thẳng. Qua khỏi đường này, quẹo phải là nơi đậu tàu XE.
Nghe nàng nói, Văn Bình khựng người. Té ra các thùng thép Disa được cất giấu ở một hải điểm khác... Muốn đến nơi phải đáp tàu, thế tất nơi này ở xa đảo Hồng. Vân Anh vừa nhắc đến tên tàu. Tàu XE là tàu gì?
Một quang cảnh ngoạn mục nhưng kỳ dị mở rộng trước mắt Văn Bình. Chàng quẹo phải thì thấy ánh sáng. Cũng là đèn nê ông như trong hang đá đầu tiên sau khi chàng buông neo chiếc ho bo K-40...
Chàng có cảm tưởng đang bước trên bờ đê bê tông của một bến tàu bí mật. Trên đầu chàng là trần động. Mấp mé đế giày là mặt nước. Tàu XE mà Vân Anh vừa nhắc đến là chiếc tiềm thủy đĩnh xi gà tí hon, bề ngang của nó chỉ bằng bề ngang chiếc xe hơi Hoa Kỳ và bề dài của nó chỉ bằng bề dài chiết ô tô buýt. Nó được sơn xanh từ mũi xuống đuôi. Nước biển ngoài vịnh Tân Gia Ba nồi tiếng trong xanh, dường như nó được chế tạo để xê dịch trong vùng biển Tân Gia Ba.
Mặc dù nước sơn còn mới, Văn Bình biết nó là tàu cũ. Hình thù và kích thước của nó rất quen thuộc đối với chàng. Các cơ quan điệp báo trên thế giới đều quan tâm đến công việc nghiên cứu và sản xuất tàu ngầm bỏ túi. sở Mật Vụ do ông Hoàng điều khiển cũng có một bộ phận hàng hải đặc biệt gồm một số tàu xuồng tí hon được dùng để lén lút đồ bộ điệp viên vă tiềm thủy đĩnh bỏ túi để hoạt động tại hậu địch.
Chiếc tiềm thủy đĩnh đang bập bềnh trên mặt nước là một biến thể của chiếc XE-3 nặng 39 tấn, do trung úy Fraser chỉ huy trong những ngày sau cùng của thế chiến thứ hai, từng lẻn qua hàng rào mìn phòng thủ, dùng mìn từ thạch đánh chìm chiếc tuần dương hạm lớn nhất của Nhật, trọng tải 10 ngàn tấn[61].
Tàu ngầm XE được cấu tạo một cách đơn giản: chiều dài 15 mét của nó đưọc chia làm 3 ngăn đều nhau, ngăn đuôi là phòng máy chạy dầu cặn, ngăn mũi gồm những phòng chứa nước cho tàu nặng để chìm lặn và những bình điện lớn, nhiên liệu cần thiết cho động cơ, còn ngăn giữa được dùng làm "tồng hành doanh" của 4 người thuộc thủy thủ đoàn.
Nắp tròn trên boong được mở rộng. Một gã Tàu mặc đồ chẽn đen võ trang tiểu liên đợi sẵn một bên. Thì ra đảo Hồng là căn cứ được phòng thủ kiên cố, người lạ bén mảng đến nơi có thể mất mạng như chơi.
Vân Anh nhường cho Văn Bình bước xuống bằng cây thang xếp bằng nhôm trắng bắc ngang từ boong vào bờ bê tông:
- Mời ông. Ông là tinh hoa trong nghề tất biết đây là tiềm thủy đĩnh XE của hải quân Anh Quốc. Hồi đó, người ta chở 3 chiếc XE qua Viễn Đông mang tên 1, 2 và 3. Chiếc XE-1 va chiếc XE-3 đã tham dự vụ gài mìn khọài khơi Tân Gia Ba, còn chiếc XE-2 được tình báo Anh Quốc dùng đột nhập đất liền. Hồi nãy mẫu thân tôi có nhắc đến toán biệt kích MI-6 cùng đi với đại úy Lai-ơn. Toán này đến đảo cuối năm 1943 và sau đó bị giết. Mùa hè 1945, MI-6 bèn cử một toán 4 nhận viên khác đáp tàu ngầm tí hon XE-2. Họ được gặp song thân tôi. Vì một lý do không rõ, họ đều thiệt mạng. Chiếc XE-2 được kéo về đây, mẫu thân tôi đã mất nhiều thời giờ sửa chữa và trang bị thêm các tiện nghi tân tiến. Trước kia, tàu ngầm XE chạy thật chậm, đựợc 200 hải lý là hết nhiên liệu, giờ đây, nhờ mẫu thân tu nhật lại, nó có tốc độ không thua tiềm thủy đĩnh Nga-Mỹ, tầm hoạt động lại tăng gấp đôi[62].
Phòng chỉ huy của tàu ngầm chỉ lớn bằng bên trong chiếc xe đò. Máy móc dụng cụ được gắn la liệt, song rất ngăn nắp. Tiềm vọng kính nhỏ xíu như trò chơi trẻ con, bốn cái ghế xoay lùn tịt được kê đâu lưng vào nhau, giành cho thủy thủ đoàn.
Vân Anh ngồi cạnn Văn Bình. Hai gã Tàu võ trang mặc đồ đen ngồi ghế sau. Một tên cầm lái. Tên thứ nhì vẫn khư khư khẩu tiểu liên. Trong ca bin chật chội, hơi thở chỉ vừa đủ cho bốn buồng phổi, mùi thơm da thịt của Vân Ạnh trở nên thơm dữ dội. Văn Bình bàng hoàng, muốn ôm đại Vân Anh vào lòng. Nhưng nàng đã nhìn chàng bằng luồn mắt sáng như lưỡi dao giải phẩu.
Nàng nói:
- Yêu cầu ông ngồi yên.
Thấy chàng nhún vai, cử động bàn tay, nàng hỏi:
- Ông muốn hút thuốc lá ư? Phiền ông kiên tâm một lát. chỉ một lát là đến nơi.
Vân Anh bấm giẫy nút trước mặt. Tiếng xè xè nồi lên. Đây là điện thoại siêu tầng số. Nàng nói:
- Con đây. Có gì lạ không lạ hông mẹ?
Tiếng Hồng đại nương:
- Vẫn bình thường.
- Mẹ nên nghe con. Họ nguy hiểm và thâm độc lắm.
- Con đừng ngại. Mẹ đã đề phòng cẩn mật.
Vân Anh thở phào, tắt máy. Tiềm thủy đĩnh bỏ túi từ từ lặn xuống và tiến ra khơi. Động cơ nổ nhẹ đến nỗi ở trong ca bin Văn Bình chỉ nghe được một âm thanh rất nhỏ. Tuy là tàu ngầm tí hon, nó lại êm ái như thể chàng đang ở trên tàu biển thương mãi, sự kiện này cho thấy là nó phóng nhanh và lặn sâu nên không bị sóng lớn trên đại dương nhồi đẩy.
Văn Bình hỏi nàng:
- Tướng chân gỗ Tôkita nguy hiểm và thâm độc lắm, phải không cô?
Vân Anh lặng thinh. Nhưng nàng chỉ lặng thinh được một phút. Nàng ngước đầu, nhìn chàng trân trân:
- Đã tới hồi chung cuộc, tôi không nói rồi ông cũng biết, thà nói từ bây giờ để lưu lại với ông chút tình tri ngộ. Vâng. Tôkita là kẻ nguy hiểm và thâm độc nhất đời. Hắn biết mẹ tôi dễ bị lung lạc bằng tình cảm nên hắn đã đánh đòn tình cảm ác liệt. Hẳn ông đã rõ mẫu thân tôi quen Tôkita từ xưa, tuy không yêu hắn mẫu thân tôi vẫn không thể cạn tàu ráo máng với hắn. Mẫu thân tôi càng không thể cạn tàu ráo máng từ ngày hắn lôi kéo được Disa về làm vợ và đồng chí. Ông từng gặp người đàn ông mập mang tên bác Hai, chủ tiệm đấm bóp. Bác Hai là cha đẻ của Disa. Bác Hai cũng là em ruột, em út của mẫu thân tôi.
- Disa với cô là chị em cô cậu.
- Phải. Nó là cháu ruột, mẫu thân tôi không thể giết nó. Nó cậy giỏi võ và có Tôkita bên cạnh nên chẳng coi ai ra gì. Nó kết hôn lén lút với Tôkita từ nhiều năm nay, chẳng hiểu sao cách đây một tuần nó mới xuất đầu lộ diện. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa tìm ra tại sao vợ chồng nó biết mẫu thân tôi và Cheng liên lạc với tình báo Tây phương để bán các thùng thép Disa. Mẫu thân tôi là con người lý tưởng. Bà chỉ tơ tưởng đến ngày về lục địa, đuổi hết hai phe Quốc- Cộng, tái lập chế độ thái bình thiên quốc, chúng tôi phải nổ lực thuyết phục bà mới chịu dạm bán lấy 20 triệu mỹ kim. Tôkita và Disa yêu cầu Cheng dẫn ra gặp mẫu thân tôi, bà từ chối, họ nói là 20 quá rẻ, phải đòi 100 triệu mới xứng, và trong số 100 triệu này họ phải hưởng 90 triệu. Họ còn nói, nếu mẫu thân tôi không thỏa thuận, họ sẽ phá đến cùng.
- Nghĩa là cô sợ họ đột nhập hang ngầm, cướp đoạt các thùng thép Disa?
- Hang ngầm được trang bị một hệ thống bom mìn đặc biệt, bấm nút là tan tành, vả lại, Disa chỉ biết đảo Hồng, chứ không biết vị trí của hang ngầm, ông là người thứ nhất được biết.
- Hà, hà... tôi cũng nguy hiểm và thâm độc như họ.
- Tôi không quen ông nhưng đã nghe thiên hạ nói nhiều về cá nhân đại tá Z.28. Nghề nghiệp điệp báo tàn nhẫn ghê gớm, song ông vẫn còn cốt cách quân tử. Vả lại, tôi có lý do để tin cậy nơi ông. Thứ nhất, ông có nhiệm vụ tiếp xúc với Hsiang Pen-lih, nhận các thùng thép độc dược, rồi trả tiền, 20 triệu mỹ kim là do C.I.A. cung cấp, không do sở ông xuất ra, nên ông không rơi vào tình trạng "của đau con xót." Thứ hai, chúng tôi chỉ đòi 20 triệu, Tôkita đòi những 100 triệu, ông phải thương lượng với phe nào đòi rẻ. Thứ ba, ông phải thương lượng với phe đang cất giữ các thùng thép. Và thứ tư, trong một khu rừng không thể có 2 chúa sơn lâm, Tôkita muốn ông làm việc dưới quyền hắn, nhưng nếu không thu phục được ông, hắn phải hạ thủ ông, và như ông đã thấy, Tôkita hạ thủ ông dễ như trở bàn tay, ông giỏi võ thật đấy song tài nghệ của ông không có nghĩa gì đối với bậc thầy như Tôkita.
Tàu ngầm tí hon bắt đầu chạy chậm. Rồi tiếng máy tắt. Văn Bình coi giờ. Mới 15 phút đồng hồ trôi qua. Nơi cất giữ các thùng độc dược không ở xa đảo Hồng bao nhiêu. Không khéo nó cũng là một phần đảo Hồng, tiềm thủy đĩnh chỉ chạy loăng quăng ra khơi rồi rẽ sang phía bên kia của đảo...
Văn Bình trèo lên boong.
Trước mặt chàng là vách đá sù sì. Ngọn đèn pha từ boong tàu chiếu thẳng lên vách đá. Dưới ánh sáng 500 oát, Văn Bình nhận thấy chính giữa vách đá có chỗ lõm hình tròn. Ánh sáng đèn pha ngập tràn chỗ lõm. Một ồ khóa lớn bằng tờ giấy đánh máy được treo tòng teng. Hình thù của nó có vẻ lạ lùng, khác hẳn loại khóa thường dùng, kể cả những ổ khóa kiên cố nhất như khóa chữ, khóa "điện tử"... Nó không có lỗ để tra chìa khóa. Trên mặt nó, Văn Bình thấy hình một bàn tay, lật trái, được khắc sâu vào khối kim khí.
Vân Anh bảo chàng:
- Đến hang ngầm rồi đấy. ông thấy cái ổ khóa do phụ thân tôi sáng chế ra sao?
- À, ra ổ khóa này là phát minh của khoa học gia Fat-yew. Văn Bình đáp:
- Tôi chưa hề thấy nó bao giờ.
Vân Anh cười tủm tỉm:
- Cám ơn ông đã tỏ ra thành thật. Loại ổ khóa này được mở khỏi cần chìa. Thân phụ tôi sáng chế từ năm 1939. Dường như các nhà bác học Nhật vừa sản xuất được một loại tương tự[63]. Nó được nối liền với hệ thống điện toán tay, chuyển cho máy điện toán. Sau khi nghiên cứu, tính toán, nếu máy điện toán kết luận đó là bàn tay của chủ nhân thì nó ra lệnh cho ổ khóa mở ra, còn nếu là bàn tay của người lạ thì nó bắn ra thuốc mê cực mạnh.
- Ngoài cô ra, nó còn mở cho ai nữa không?
- Không. Tuy nhiên, phải có người mở công tắc điện nó mới chạy. Công tắc điện được điều khiển từ xa bằng vô tuyến. Bộ phận điều khiển được cất trên đảo Hồng, trong phòng riêng của mẫu thân tôi. Vì vậy, phải có mẫu thân tôi và tôi thì hang ngầm chứa thùng thép Disa mới mở cửa. Đó là nguyên nhân khiến tướng Tôkita không dám làm dữ...
Vân Anh đặt gọn bàn tay búp măng trong lõm đá. Trong khoảnh khắc, Văn Bình nghe được một âm thanh lạ. Giống hệt âm thanh máy sấy tộc phụ nữ. Ổ khóa khổng lồ bật sáng bên. Bức tường đá nặng hàng trăm tấn tách làm đôi. Bên trong có đèn ống thắp sẵn.
Văn Bình suýt reo một tiếng. Chàng đếm được bằng mắt 6 cái thùng sơn đen đặt ngay ngắn thành hình chữ nhất trên một phiến đá lớn chềnh ình giữa hang. Dung tích mỗi thùng bằng hai cái thùng dầu hỏa. vỏ thùng bằng sắt, sơn đen tuyền, bên trên viết chữ D. hoa, bằng sơn trắng. D. Là Disa. Giẫy thùng tôn uốn này chứa chất Disa.
Vân Anh kéo chàng lại gần và giải thích:
- Mỗi thùng gồm 4 lớp vỏ chồng chất lên nhau. Trông bề ngoài nó lớn như vậy, nhưng rút 4 lớp vỏ ra thì chỉ còn lại cái lon tròn, không khác hộp trái cây si rô. Các lớp vỏ được gắn kín trong khoảng chân không, vì sự thẩm lậu của khí trời sẽ làm hóa chất hư hỏng. Lớp vỏ ngoài bằng tôn uốn, vỏ 2 và 3 bằng nhôm, vỏ sau cùng được đúc bằng chì. Theo sự ước tính của phụ thân tôi, thì chỉ dùng một phần ba thùng cũng đủ làm toàn thể nhân loại hoàn toàn bại liệt. Vậy mà phụ thân tôi chế tạo những 5 thùng.
- Tôi thấy 6.
- À, thùng thứ 6 là thùng đựng mẫu. Nó chỉ gồm 2 lớp vỏ mỏng. Cheng Ho bị đầu độc chết bằng chất Disa rút trong thùng mẫu này ra.
- Sau khi tiền bạc được thanh toán, tôi sẽ chở các thùng hóa chất đi cách nào?
- Rất giản dị. Ông gọi trực thăng đến đây. Trong khi ấy chúng tôi đã xuống tàu ngầm.
- Mẫu thân cô nói là có điện đài để sẵn cho tôi xử dụng. Yêu cầu cô...
Vân Anh há miệng toan nói bỗng ngậm lại. Tiếng chuông điện thoại reo lanh lảnh. Thì ra ở dưới hang ngầm cũng có điện thoại. Dưới ánh sáng nê ông, Văn Bình thấy mặt Vân Anh bạc phếch. Dường như nàng không chờ điện thoại. Hồi chuông leng keng đã mang lại cho nàng một sự hoảng hốt rõ rệt. Nàng hấp tấp chạy lại góc, nhấc máy lên. Văn Bình đứng xa nhưng vẫn nghe rõ vì hang đá được bao bọc kín mít như trong ca bin điện thoại.
Vân Anh vừa alô alô thì từ cuối đường dây có tiếng nói đàn ông cộc lốc và khô khan:
- Tôi đây, chào cô.
Vân Anh run tay, suýt đánh rớt ống nghe:
- Trời ơi, ông Tôkita... ông làm cách nào đột nhập được đảo Hồng? Mẫu thân tôi đâu?
Người vừa gọi điện thoại siêu tầng số cho Vân Anh là thiếu tướng chân gỗ Tôkita. Hắn đáp:
- Đại nương đang ngồi trong phòng, bên máy điện thoại. Tôi hằng kính trọng đại nương nên cô đừng sợ. Đảo Hồng nổi tiếng bất khả xâm phạm, sở dĩ tôi đột nhập được là nhờ thằng Sue và đại tá Văn Bình. Thằng Sue đến Chạngi lấy cái ho bo của Cheng Ho, chúng tôi gắn dụng cụ phát tín hiệu vào vỏ thuyền nên chỉ cập bến sau ho bo mấy phút đồng hồ.
- Ông bắt mẫu thân tôi làm con tin?
- Người ta chỉ bắt kẻ thù làm con tin. Tôi và gia đình cô là chỗ quen biết từ xưa. Lại còn nhiều liên hệ khác nữa. Tôi đã khuyên đại nương nhiều lần, đại nương không chấp thuận, cho nên tôi phải tự ý tìm lấy sáng kiến. Cô hãy trao các thùng thép cho tôi, tôi sẽ trả đại nương. Và tôi sẽ không quên đền bù bằng một số tiền thích đáng.
- Hừ... ông là con người tàn bạo trên đời. Song thân tôi mất bao nhiêu công trình, bỗng dưng ông đến cướp đoạt, tiếc là tôi không giỏi võ bằng ông...
- Cô Vân Anh ơi, tôi cũng đã bố trí, chờ đợi từ mấy chục năm nay... Tôi không hạ sát đại nương là may lắm rồi. Lẽ ra, tôi phải dứt khoát để bảo toàn bí mật. Có 2 gia nhân và đại tá Văn Bình cùng đi với cô, cô hãy yêu cầu họ khuân 6 thùng thép từ kho xuống tàu ngầm.
- Nặng lắm, tàu ngầm không chịu nổi.
- Theo chỗ tôi biết, mỗi thùng nặng 60 kí, 6 thùng vị chi 360 kí, tôi đề nghị cô trở về cùng ông Văn Bình, 2 gia nhân ở lại đợi chuyến sau, cô sẽ giảm bớt được 140 kí, cô vứt bỏ thêm một số dụng cụ không cần thiết trong tàu là đủ. Nào, cô xúc tiến ngay vì tôi phải khởi hành gấp.
- Tôi đòi được nói chuyện với mẫu thân tôi.
- Đại nương đã cương quyết bác bỏ đề nghị của tôi. Nhưng tôi nghĩ cô là con ruột, cô rất yêu thương đại nương... Đại nương đây...
Giọng nói của Hồng đại nương có vẻ yếu ớt nhưng không kém sắc bén:
- Con ơi, mẹ già rồi, con đừng lo cho mẹ nữa.
Vân Anh hỏi:
- Nhưng còn chị?
Hồng đại nương đáp:
- Mẹ đang tiêm thuốc cho chị con thì họ ập vào. Té ra Tôkita theo sau thuyền máy của thằng Sue mà mẹ không biết. Tôkita lại mua chuộc được mấy đứa ở đây. Nên mẹ trở tay không kịp.
- Chị Vân Kiều có hề gì không?
- Không. Cơn sốt đã giảm. Thôi, con đi đi...
- Con không thể bỏ mẹ và chị. Mẹ nói với Tôkita là con sẽ xuống tàu ngầm ngay.
Buông máy xuống, Vân Anh ghé lưng, đặt một thùng thép lên vai. Dáng dấp nàng ẻo lả, Văn Bình tưởng nàng chỉ thích hợp với hội họa và... tình yêu, điều chàng không ngờ là cái thùng nặng 60 kí, nhiều đấng nam nhi râu 7 thước ì ạch khiêng không nổi, lại nằm gọn trên bờ vai tròn mỏng của nàng. Nàng không đổi sắc mặt, khiến chàng có cảm tưởng nàng đang đùa với con búp bế.
Té ra Vân Anh cũng là nữ lưu cừ khôi trong võ lâm!
Hai gã đàn ông Tàu thấy nàng làm việc cũng lẳng lặng mang thùng thép ra khỏi kho. Văn Bình từng được coi là chủ tịch đảng "ga lăng" (nếu đảng này được thành lập bên cạnh Liên Hiệp Quốc) chàng không thể đứng chống nạnh, ngó giai nhân bồ liễu hành nghề khuân vác. Tuy vậy, chàng lại chôn chân trên nền hang đá, tâm thần bối rối.
Chàng suy nghĩ một phút rồi tiến lại, bê luôn hai thùng thép chạy veo veo ra nơi đậu tiềm thủy đĩnh. Vân Anh vừa hạ cái thùng trên vai xuống thì chàng cũng đến nơi. Nàng cười với chàng một cách rích.
Và bí mật.
Chàng hỏi nàng:
- Cô chê tôi?
Nụ cười tắt trên môi nàng:
- Không, em đâu dám chê ông. Em cười em đó.
- Cô cười cô?
- Vâng. Em cười em quá đa nghi. Em đinh ninh ông sẽ lợi dụng em bận khuâng thùng thép để trở tay, nên đã chuẩn bị đối phó thích ứng, nhưng rốt cuộc ông chẳng làm gì, ông còn khiêng dùm cho em nữa. Tại sao hả ông?
- Tôi cũng không biết.
- Ông giấu em. Về phần em, em sẽ không giấu ông. Để phòng bị phản công, em đã thủ sẵn súng hóa học, ông ngo ngoe là em nổ cò. Nhưng từ phút này, em không còn cần đến của nợ này nữa.
Vân Anh ném khẩu súng nhỏ xíu xuống nước. Rồi nàng khoát tay ra hiệu cho chàng trèo vào phòng chỉ huy tàu ngầm. Trong chớp mắt, tiềm thủy đỉnh lạng xuống đáy biển.
Trong ca bin chỉ huy, Vân Anh ngồi sát Văn Bình, giữa đống thùng thép, hơi thở dịu ngọt của nàng mơn man da thịt chàng. Đang lái, nàng quay lại hỏi chàng:
- Ông giải thích cho em nghe đi. Tại sao ông không phản công, đoạt tàu ngầm và các thùng Disa bỏ trốn?
Thú thật, Văn Bình không hiểu nồi nguyên nhân nào đã khiến chàng án binh bất động. Khi ấy, tay chân chàng bỗng cứng lại. Chàng yêu nàng chăng? Hay do bản tính tò mò chàng ráng chờ kết cuộc để gặp Tôkita và trổ tài một mất một còn? Chàng không thể trả lời nên chỉ nhe răng cười. Nàng thúc cùi chỏ vào ngực chàng, giọng nũng nịu:
- May cho ông, nếu ông đoạt chiếc XE lái ra khơi thì Tôkita cho nổ mìn, giờ này ông đã nằm trong bụng cá.
- Cô đọc được tư tưởng của Tôkita?
- Ông đừng riễu, em nói thật đấy. Mẫu thân em vừa báo tin bằng mật ngữ. Câu "cơn sốt đã giảm" là mật ngữ có nghĩa là bộ phận điều khiển vô tuyến điện đã lọt vào tay địch. Bộ phận điều khiển điều khiển này là cái máy đồ sộ, hết sức tinh vi, có thể động, mở hang ngầm, và phá hủy hóa chất đựng trong thùng thép và có chiếc tiềm thủy đĩnh bỏ túi nữa. Vì Tôkita chiếm được bộ phận điều khiển vô tuyến điện bên bắt buộc em phải quay lại đảo Hồng.
- Và cô kéo luôn tôi vào mê hồn trận.
- Cùng đi với ông, em cảm thấy yên tâm hơn.
- Hừ.... trông mặt mà bắt hình dong, cô Vân Anh ơi, cô đã lầm to.... Tôi sắp sửa ăn thịt cô đây...
Má nàng gần kề má chàng vì khoảng ngồi quá chật hẹp, chàng chỉ cần nghiêng nhẹ sang bên trái là hoàn thành đựợc công tác... yêu đương. Chàng không nghĩ Vân Anh sẽ kháng cự, dầu sao nàng cũng dã biến thành con cá nằm trên thớt. Nàng chỉ phản đối lấy lệ là cùng.
Thực tế đã chứng tỏ Văn Bình tiên đoán trật lất. Hai má cọ nhau, môi chàng tìm ngay môi nàng, nàng để yên. Chàng quay hẳn người, giang hai tay ôm gọn tấm thân mỹ miều vào lòng, nàng tiếp tục để yên. Và chàng vừa khởi sự hôn Vân Anh đã đeo cứng lấy chàng.
Kể ra nàng quấn quít chàng chẳng có gì lạ. Agong, chồng nàng, khó thể làm nàng sung sướng. Cho dẫu hắn có biệt tài trong phòng the, biệt tài này vẫn khó thể làm nàng quên được đôi mắt lé loạn xạ, hàm răng khập khểnh bạt mạng, và bộ mặt đệ nhất hãm tài. Như đứa trẻ bị bỏ đói luôn nhiều ngày, nàng xà vào lồng ngực nam nhi hiên ngang và rắn chắc của chàng. Chàng chưa kịp hôn thì nàng đã hôn lấy hôn để.
Giây lâu, bừng tỉnh, Vân Anh buông chàng ra. Nàng cúi gầm mặt, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Em xin lỗi ông, em không dằn được lòng.
Văn Bình nâng cằm nàng lên, hôn vào sống mũi đẹp như tượng nặn:
- Tôi cũng không dằn được lòng. Thành thật xin lỗi cô.
Vân Anh không nói gì nữa. Tiềm thủy đĩnh đã về đến đảo Hồng. Dường như nàng đang suy nghĩ mãnh liệt. Dọc đường, nàng quên mất sợ hãi, cơn sợ hãi ghê gớm xâm chiếm toàn vẹn tâm thần và thể xác nàng. Nàng chậm chạp mở nắp tàu ngầm, trèo lên boong.
Văn Bình à một tiếng khi thấy trên bờ hai khẩu tiểu liên chực sẵn. Chàng nhận diện được tên thứ nhất. Hắn nặng và tròn như cái cối xay bột hạng đại. Hắn có cái tên hiền lành là bác Hai, chủ nhân tiệm tẩm quất với cô gái ngon lành về mọi phương diện.
Vân Anh hơi khựng, giọng nói đượm vẻ bực tức:
- Bác Hai làm trò gì thế?
"Bác Hai" khệnh khạng đáp:
- Ông tướng dặn tôi ra đây chờ cô.
- Đối với tôi, bác Hai nỡ dùng súng đạn ư?
Bác Hai đáp, giọng ráo hoảnh:
- Ăn cây nào, rào cây ấy. Về tình riêng là cậu cháu, nhưng về công việc, ông tướng là thượng cấp và cũng là con rể tôi.
Vân Anh dậm chân:
- Lúc nào cháu cũng là cháu ruột của cậu.
Bác Hai chia miệng súng tiểu liên vào Văn Bình:
- Mời ông bước ngay ngắn. Và cô Vân Anh nên làm gương cho ông Văn Bình.
Vân Anh ngó gã Tàu mập ú, cậu ruột nàng bằng cặp mắt cầu khẩn:
- Một lần nữa, cháu kêu gọi cậu nhớ đến tình máu mủ.
Bác Hai cười khẩy:
- Vân Anh ơi, tình cha con nặng hơn tình cậu cháu nhiều. Nào, mời ông và cô đi cho, tướng Tôkita đang đợi.
Mảnh trăng lưởi liềm bỗng dưng sáng rực. Những luốn hoa lê ơn thơm rộ dị thường. Vân Anh chắp hai tay vào nhau, thẫn thờ đặt bước trên nền đá trắng. Trong chốc lát, ngôi nhà cổ kính đã hiện ra trước mặt. Văn Bình trông thấy bóng người lố nhố.
Chàng nhận ra thiếu tướng Tôkita trước tiên. Hắn vẫn mặc bộ âu phục nhũn nhặn mà hợp thời trang như trong buổi đầu gặp chàng. Tôkita ngồi trên ghế đá giữa nhà, ngang hàng với Hồng đại nương, tấm mạng dầy vẫn che kín khuôn mặt. Một giãy ghế đá khác được đặt sát tường. Disa cô gái có sắc đẹp mê hồn, ngồi vắt chân chữ ngũ, thái độ phớt tỉnh. Không khí khách dường có vẻ khó thở.
Tôkita cười nửa miệng với Văn Bình:
- Thành thật cám ơn ông.
Văn Bình đáp:
- Lẽ ra, tôi cũng có bổn phận cám ơn thiếu tướng.
Tôkita đứng dậy, chia tay định thi lễ với Văn Bình theo kiểu Tây phưong thì Vân Anh bất thần xấn lên vung quyền đánh giữa mặt. Ngón đòn của nàng được phóng ra nhẹ nhàng, song Văn Bình biết nó chứa đựng một kình lực đáng sợ. Chàng đinh ninh Tôkita sẽ gạt đòn. Ngạc nhiên xiết bao, hắn không có thái độ chống đỡ nào hết. Miếng quyền cùa Vân Anh trúng màng tang hắn rồ bật ngược lại. Hắn ung dung rút khăn mù soa ra lau rồi nói:
- Cô thừa biết tài nghệ của cô còn thua kém tôi xa. Cô đừng làm trò cười nữa.
Vân Anh nghiến răng:
- Tôi thách ông đấu võ với tôi.
Hồng đại nương thở dài, xen vào, giọng rầu rầu:
- Mẹ con mình thua rồi, con không cứu vãn được gì nữa đâu. Mẹ đã thỏa thuận với ông Tôkita trao các thùng thép hóa chất. Nhượng lại đảo Hồng và từ chức đại nương trong bang.
- Trời ơi, riêng một việc để mất công trình tìm tòi của phụ thân con cũng khó thể đồng ý, huống hồ còn việc rời bỏ đảo Hồng, và...
- Đảo Hồng là sản nghiệp của bang, mẹ không còn quyền cư ngụ nữa sau khi từ nhiệm.
- Nhưng mẫu thân không hề từ nhiệm. Đó chẳng qua là cưỡng bách. Chức chưởng đại nương được các bang viên cao cấp bầu lên...
- Con không hiểu rõ. Theo bang luật, chức chưởng đại nương được bầu trọn đời. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào có cấp bộ đòi tỉ thí để phân định caothấp thì đại nương vẫn phải tham dự. Mấy chục năm trước mẹ đựợc bầu lên sau một cuộc đấu võ. Giờ đây Disa đòi mẹ phân định cao thấp với nó. Mẹ đã già, nó lại được Tôkita truyền dạy những thế võ kỳ bí nên mẹ đã chịu thua và nhường chức đại nương cho nó.
- Nó là con ghiệt súc. Dầu sao nó cũng là cháu ruột của mẫu thân.
Đang vắt chân chữ ngũ, Disa bật dậy, lông mày dựng ngược:
- Vân Anh, chị phải rút lại lời vu cáo vừa rồi. Cuộc đời là sự cạnh tranh ác liệt, khôn sống, mống chết. Nể tình họ hàng, tôi đã thương nghị ôn hòa với đại nương. Nếu tôi xuống tay chắc chắc đại nương sẽ không toàn tính mạng.
Vân Anh bước tréo sang trái, để đối diện Disa:
- Giữa hai ta phải có kẻ chết.
Disa cười nhạt:
- Kẻ đó là chị.
Hồng đại nương khoác tay can gián:
- Vân Anh con, tránh voi chẳng xấu mặt nào, con nên tuân lời mẹ.
Vân Anh lắc đầu:
- Mẫu thân đã biết tính con. Thà chết, con không thể chịu nhục.
Hồng đại nương quay sang phía Tôkita:
- Tôi đã chấp nhận mọi điều kiện do ông đưa ra. Và tôi xin rời đảo bây giờ.
Tôkita làm thinh, không đáp. Gã Tàu mập ú có cái tên hiền lành là bác Hai dồn Văn Bình vào góc phòng, bắt chàng ngồi xuống ghế, rồi đứng sừng sững, khẩu tiểu liên hườm sẵn, cặp mắt gườm gườm.
Disa tiến lên một bộ, vòng tay:
- Tôi giỏi võ hơn chị nên nhường cho chị một đòn.
Vân Anh quạt luôn tay phải vào mặt Disa. Miếng đòn của nàng có gió, chứng tỏ trong phút đầu lâm trận nàng đã hết tình cạn nghĩa. Vì đây là đòn điểm huyệt âm dương thương nằm trên màng tang của đối thủ. Âm dương thương gồm 2 huyệt, bên phải và bên trái, huyệt ở màng tang bên trái thường mở từ giờ tí đến cuối giờ sửu chạm vào là chết. Trời mới quá nửa đêm, vào khoảng giữa giờ tí và giờ sửu, quả tình Vân Anh muốn hạ sát Disa một cách thần tốc. Và đề phòng Disa gạt được đòn trên thái dương trái. Vân Anh bồi tiếp bằng đòn độc khác vào huyệt Âm dương bên thái duơng phải. Với hai đòn chết được tung ra cùng một lúc, mạng sống của Disa biến thành số phận trái chuông lớn treo sợi chỉ mành...
Lối đánh của Vân Anh cho Văn Bình thấy rõ 2 điều, thứ nhất, nàng là võ sĩ am tường huyệt đạo thần pháp, không những am tường vị trí các huyệt trên thân thể, còn am tường cả giờ giấc đóng mở, nghĩa là nàng được luyện tập võ nghệ nhiều năm dưới sự hướng dẫn chân truyền lỗi lạc, thứ hai, nàng biết trước Disa hơn nàng một bậc nên phải thắng gấp.
Mà Cheng Ho từng nói là Disa là người tối nguy hiểm. Sự cảnh cáo của hắn không quá đáng, trước hai đòn độc của đối thủ, Disa vẫn tỏ ra điềm tĩnh và ung dung như thể đấu quyền biểu diễn. Nàng giơ tay xòe nhẹ rồi gạt đòn ra khỏi mặt. Và nhanh như điện xẹt, tay nàng tấn công yếu huyệt của đối phương trong thế "tiên cô giải tỏa" tuyệt vời.
Thế này gồm 2 đòn, gây thương tích ở trung bộ. Ngón trỏ tay phải của Disa thọc cuống thực quản, đồng thời bận tay trái nắm gọn phang dưới vú, giữa huyệt khí huyết khí trung của Vân Anh. Đây không phải là đòn chết, nhưng nếu chỉ trúng một đòn Vân Anh cũng đủ thổ huyết, thực quản hoặc lá phổi bị dập bể, nàng sẽ không ăn, không uống rồi gầy mòn đau đớn mà chết.
Rõ ràng Disa xử dụng đòn thù. Văn Bình muốn cản đở, song chàng ngồi cách hai người quá xa, phần khác miệng súng của gã Tàu mập ú vẫn không rời chàng nửa li. Chàng chỉ còn nước nhắm mắt, phó mặc hên xui.
Nhưng Hồng đại nương đã thét một tiếng lớn và băng mình vào vòng chiến. Văn Bình mở choàng mắt. Thiếu tướng chân gổ Tôkita vẫn không nhúch nhích. Có lẽ hắn biết tài nghệ của Disa đủ đương đầu với hai mẹ con Hồng đại nương.
Tiếng thét của đại nương như giúp thêm sinh lực cho Vân Anh, nàng vặn mình tránh được đòn thực quản, nhưng vẫn bị đấm vú. Nàng loạng choạng suýt nhào vào tường. Trong khi ấy, Disa co chân nhảy lùi, giọng nói thản nhiên như thể không có chuyện nào xảy ra:
- À, đại nương tham chiến càng hay... Đấu một mình với Vân Anh thì các bang viên lại bảo là bắt nạt.
Văn Bình tưởng Hồng đại nương ào ào tấn công Disa. Nhưng không, đại nương chỉ chống nạnh, quay nhìn mọi người trước khi nhìn Disa gằn giọng:
- Disa, lẽ ra cháu không nên táng tận lương tâm đối với Vân Anh. Cháu thừa biết tài nghệ Vân Anh mới ở bậc trung đẳng Thiếu Lâm quyền. Tài nghệ cháu ở bậc thượng đẳng, cháu đừng làm vậy, quần hùng Hồng bang chê cười.
Disa đáp:
- Tại chị Vân Anh làm phách. Nể đại nương cháu chỉ dùng thế "Tiên cô giải tỏa" và không vận nội kình. Nếu cháu nặng tay hơn, chỉ hơn một chút thôi, chị Vân Anh đã thác.
Hồng đại nương thở dài:
- Một lần nữa, ta xin cháu nhân nhượng.
Hồng đại nương vừa dứt lời thì một việc không ngờ xảy ra. Thiếu tướng Tôkita giang rộng cánh tay, như thể làm lá chắn giữa Hồng đại nương và Disa. Hắn xây lưng về phía Vân Anh khi ấy đang vịn vách tường... cách hắn 2 mét. Mặt Vận Anh nhăn nhó, có vẻ vô cùng đau đớn. Đột nhiên mắt nàng lóe sáng. Rồi vút như gió nàng rún mình khỏi mặt đất, đầu bàn chân phải thọc huyệt nách của đệ nhất võ sĩ Tôkita trong thế "đồng tước song phi", thế đá cặp nhịp diễm ảo của La Hán quyền.
Huyệt nách là một trong các yếu huyệt, hễ trúng đòn là táng mạng. Những bậc võ sư có khả năng thay đồi vị trí huyệt đạo, và dùng nội ngoại công để bế huyệt, biến da thịt thành sắt thép, cũng khó vẹn toàn tính mạng nếu bị điểm huyệt nách, thường được gọi là huyệt "tiên nhân đoạt ấn." Bởi vậy mỗi khi giao đấu người ta đều cặp kín huyệt nách.
Thiếu tướng Tôkita chỉ kịp nhìn thấy ngọn cước thì một bên thân phải của hắn đã bị bại liệt. Hắn rú lên một tiếng hãi hùng, máu đã trào ồng ộc khỏi miệng. Và không riêng ở miệng, ở lỗ mũi, lỗ tai và kẽ mắt đều có máu. Kẻ kém công phu luyện tập tất đã ngã vùi tắt thở, thiếu tướng Tôkita là võ sư siêu đẳng nên chỉ bị trọng thương, máu ứa ra lỗ thất khiếu.
Tôkita không chết nhưng võ công đã giảm phân nữa, hắn chỉ cử động được tay trái và chân trái. Tuy vậy hắn vẫn đủ sức đánh chết Vân Anh. Nàng đang lảo đạo thì Tôkita phóng cước tréo, rắc một tiếng khô khan, xương sống của nàng bị tiện gẫy làm đôi, và nàng té rụp xuống nền đá trắng, chết ngay không kịp trối.
Hồng đại nương xà lại cứu con. Nhưng Vân Anh đã chết trước khi được mẹ can thiệp, vả lại, thiếu tướng Tôkita đã đoạn tuyệt với thái độ hào hoa phong nhã cố hữu. Hắn chỉ còn xử dụng được một bên thân thể nên phải thu hồi ngọn cước rồi mới chuyển thế, tấn công Hồng đại nương. Riêng một mình Tôkita cũng dư bản lãnh triệt hạ đại nương, huống hồ còn thêm Disa. Nàng từ xa vọt tới, toan quật ngã đại nương bằng thế "thăng thiên độc cước."
Nhưng một việc không ngờ thứ hai lại xảy ra.
Đó là tiếng đoàng chát chúa ở ngoài hàng hiên, nơi treo những chậu phong lan đắt giá. Thằng Sue đột ngột hiện ra, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc, dường như nó vừa từ hầm mỏ than chui lên. Trong tay nó, Văn Bình thấy khẩu súng lục bốc khói nghi ngút.
Nó vừa nhả đạn. Tuy mới trên 10 tuồi, nó tác xạ chính xác không kém điệp viên chuyên nghiệp. Miếng "thăng thiên độc cước" của giai nhân Disa bị chặn lại nửa chừng, viên đạn xuyên qua tim nàng trổ ra sau lưng rồi rớt gọn xuống đất. Cũng như Vân Anh, người đẹp Disa chết ngay không kịp trối.
Hai người đẹp nghiêng nước nghiêng thành bị tử nạn trước sau trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi. Thằng Sue chỉa súng toan lãy cò tiếp thì Tôkita đã nhanh nhẹn lẩn sau người Hồng đại nương. Thằng Sue quát:
- Tôkita, ông phải chết.
Nhưng thằng Sue đã chết trước Tôkita. Gã Tàu tục gọi bác Hai đã lia tràng tiểu liên trả thù cho con gái. Thừa cơ đối phương xử trí với thằng Sue, Văn Bình nhoài chân, ngáng bác Hai ngã. Bác Hai chỉ là cái bồ sứt cạp vụng vệ, nên bị Văn Bình loại khỏi vòng chiến trong một tíc tắc đồng hồ. Hắn nằm sóng sượt, mặt vập xuống đá, máu chảy đầm đìa.
Trong phòng chỉ còn lại một tên thuộc viên khác của Tôkita. Song hắn cũng chỉ là phường ăn hại, tuy cầm súng lăm lăm trong tay mà chẳng làm được cơm cháo gì, Văn Bình khoan thai tóm cổ áo hắn, xoắn tròn một vòng rồi xô hắn qua khung cửa trống ra vườn.
Hồng đại nương đang giằng co với Tôkita. Sự xuất trận của Văn Bình như trái bom nổ trên đầu hắn. Hắn luôn luôn có mặc cảm tự tôn đối với Văn Bình, nhưng từ lúc hắn bị điểm huyệt "tiên nhân đoạt ấn" ở khe nách, hắn bỗng mất tinh thần.
Văn Bình tiến lại, vung đòn tới tấp vào giữa thân thể bị liệt. Thật hắn không hổ thẹn với cấp đệ bát đẳng nhu đạo, Vặn Bình đánh cả hai tay, hắn đỡ gạt bằng một tay mà đấu pháp vẫn không hề rối loạn. Ngay trong phút đầu giao đấu, chàng biết Tôkita không còn là đối thủ đáng gờm nữa. Chàng chỉ kiêng dè hắn về thái cực quyền. Chàng còn trẻ song nội kình của hắn mạnh hơn và bền hơn kình lực của chàng nhiều. Chàng đã có dịp nếm mùi nội kình của Tôkita trên đảo Tân Gia Ba.
Một bên thân thể bị bại xuội đã ảnh hưởng lớn đến khả năng vận khí của Tôkita. Hắn không thể ép ngực, phồng bụng để dồn chân khí vào đan điền, biến thành sức mạnh siêu việt truyền ra tay chân. Hắn đành phải đối phó với chàng bằng quyền pháp thông thường.
Văn Bình quét ngang mắt cá chân Tôkita. Hắn nhảy vọt, tránh đòn. Hắn không đánh trả như chàng chờ đợi. Hắn lùi sát tường, miệng kêu thất thanh:
- Trời ơi, đại nương bỏ trốn.
Văn Bình cũng ngưng tấn công. Tuy nhiên, chàng vẫn giữ thế thủ kiên cố. Nhưng Tôkita đã chỉ tay ra ngoài vườn, giọng hốt hoảng:
- Ông và tôi không hề thù oán nhau... Đại nương thoát ra bến lái được tàu ngầm xuống biển thì hỏng to...
Lời cảnh giác của tướng chân gỗ Tôkita làm Văn Bình phực tỉnh. Hắn nói đúng, chàng không hề thù oán hắn. Hắn cũng không hề động tới lông chân chàng. Nếu muốn hại chàng, hắn đã có thể thành công dễ dàng khi chàng bị bắt giải về nhà. Vả lại mục đích của chàng là chiếm hữu các thùng hóa chất. Hồng đại nương đã thoát chạy ra ngoài, điều này có nghĩa là đại nương tìm cách tẩu tán các thùng hóa chất vô giá khỏi đảo Hồng.
Từ vườn hoa lê-dơn và phong lan ra bến, chỉ là một quảng ngắn. Và chỉ cần mấy phút đồng hồ phù du là con tàu ngầm xì gà tí hon sẽ chìm sâu xuống đáy đại dương mênh mông. Hồng đại nương thuộc làu đường lối ngoài khơi, công trình vất vả của Văn Bình và của sở Mật Vụ sẽ biến thành công trình xe cát biển đông của... dã tràng.
Tôkita cất tiếng thúc dục:
- Ơ kia, ông Văn Bình, ông còn đợi gì nữa... Tôi đã trở thành kẻ tàn phế, tôi bằng lòng nhường chiến lợi phẩm lại cho ông.
Nói dứt lời, Tôkita băng mình ra vườn hoa ngập đầy ánh trăng lung linh. Trong nháy mắt, hắn đã biến đâu mất. Văn Bình nhìn quanh quất trong vòng một tíc tắc rồi vội vã chạy theo.
Chàng đã tỏ ra khôn ngoan. Nhưng kẻ thù khi ấy đã tỏ ra khôn ngoan hơn chàng. Chàng bị sa bẫy.
Bẫy của Thần Chết.
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Chàng vốn yêu hoa phong lan. Chàng coi phong lan như người đàn bà đẹp, nâng niu, o bế. Nhưng giãy chậu hoa phong lan xếp thành hàng ngay ngắn trên hành lang đã biến thành chướng ngại vật. Trong cơn vô ý, chàng không nhìn thấy, đâm sầm vào và ngã chúi.
Ngay khi ấy, như được tính toán bằng óc điện tử, một tràn đạn tiểu liên từ phía trái nồ ròn rã. Hung thủ phải là tay thiện xạ nên băng đạn được rưới đều thành hình cánh cung, chỉ cách mặt đất trong tầm "bò hỏa lực." Nếu Văn Bình không vấp giãy chậu hoa và nằm sóng soài, chàng đã trúng đạn. Sự bất cẩn ngẫu nhiên cứu chàng khỏi chết. Hung thủ bắn hết sạc giơ song không viên đạn nào cắm vào da thịt chàng.
Hung thủ đinh ninh chàng đã thiệt mạng nên chỉ bắn một bì đạn rồi liệng khẩu súng vào bụi hoa lê-dơn đối diện hàng hiên. Văn Bình nghe tiếng chân người chạy. Chắc là tiếng hung thủ. Chàng biết là tiếng chân Tôkita.
Hung thủ là Tôkita. Vì các thùng hóa chất Disa hắn không ngần ngại chơi trò lường gạt bá đạo, một điều bất xứng đối với một võ sư đệ bật đẳng trong nhiều năm được kính nể dưới vòm trời Đông Nam Á. Hắn lập mưu hạ sát chàng để được thảnh thơi chế ngự Hồng đại nương.
Mặc dầu không bị thương Văn Bình vẫn bị dính chặt xuống đất, không sao gượng dậy nổi. Định mạng ác nghiệt đã khiến chàng bị bong gân. Và cả hai mắc cá chân đều bị bong gân. Người thường bị bong gân phải nằm mọp trên giường nhiều ngày, nhưng đối với Văn Bình thì chỉ cần vận công, tụ hỏa một lát ở chỗ đau là trở lại bình phục. Nhưng trong thời khắc trọng đại này chàng không được quyền chậm trễ, dẫu là chậm trễ một phút để vận công, tụ hỏa...
Vì vậy, chàng nhịn đau vung hai bàn tay, bám cây cột gỗ ở hàng hiện, dùng làm điểm tựa để đứng dậy. Song chàng đã ngã rụp như thể bị bệnh sụm xuơng sống. Chàng chống tay lấy sức. Bỗng chàng nghe tiếng kêu rên từ trong nhà vẳng ra. Chàng nhận ra tiếng kêu rên của thằng Sue. Nó còn sống, chàng phải tìm cách cứu nó sống. Chàng bèn bò bằng cánh tay vào nhà.
Thằng Sue nằm nghiêng, máu nhuộm đầy người. Mắt nó còn mở, và nó đã nhìn thấy chàng. Nó lãnh một loạt đạn vào bụng vào đùi. Nó chưa chết, song thần chết đã gần kề. Có lẽ nó tự biết sắp chết nên ráng kêu rên thật lớn để lưu ý Văn Bình. Có lẽ nó muốn trối trăn với chàng.
Chàng hỏi nó:
- Sue cần dặn gì?
Nó thều thào:
- Mấy đứa em... của cháu... Nhờ ông...
Chàng vuốt má nó:
- Sue yên tâm. Công việc xong xuôi tôi sẽ chở chúng nó bằng phi cơ riêng về Sàigòn, chúng nó sẽ được nuôi nấng, ăn học đàng hoàng.
- Cháu đội ơn ông.
- Chính tôi cũng đội ơn Sue. Nếu Sue không nổ súng...
- Ông ơi, bà Vân Kiều coi chúng cháu như con, còn thương hơn con đẻ nữa là khác. Cho nên cháu không thể đứng nhìn kẻ khác hành hạ bà... Phương chi bà Vân Kiều còn là thầy võ của chúng cháu. Theo truyền thống Hồng bang, học trò phải xả thân để cứu thầy...
- Sue... bà Vân Anh đấy chứ... làm gì có Vân Kiều...
Thằng Sue đột nhiên cười tươi như thể phép lạ thần thông đã chữa lành các vết thương chí mạng, và nó sẽ không bao giờ chết. Rồi nó lắp bắp:
- Không... phải... ông... lầm...
Nụ cười hân hoan của nó là điềm báo hiệu vĩnh biệt cõi đời. Thằng Sue chỉ nói được mấy tiếng tối nghĩa rồi nụ cười tắt ngúm, mắt nó nhắm nghiền, và tim nó ngừng đập.
Tự dưng hai hàng nước mắt lăn trên gò má Văn Bình. Thằng Sue vẫn nằm yên. Nếu không có vũng máu, chàng có thể lầm nó đang ngủ.
Văn Bình nhìn vào khoảng không vô tận. Chàng bắt đầu hiểu. Nội vụ thật éo le, nhưng càng đi sâu chàng càng thấy những chi tiết thật đơn giản. Tiếc là chàng phăng ra quá muộn, những giai nhân trong cuộc đã chết. Chàng phải nỗ lực ngăn chặn bàn tay tàn bạo của tử thần.
Muốn vậy chàng phải ra ngay bến tàu. Chàng bừng tỉnh mộng vì chân chàng bị bong gân.
Chàng bèn bò bằng hai tay. Tuy bị hạn chế chàng vẫn xê dịch được khá nhanh. Chàng không để ý đến những mỏm đá sắc nhọn cứa chảy máu. Chàng không để ý đến cát mặn luồn vào tai, vào miệng làm chàng nghẹt thở. Chàng chỉ để ý đến khoảng trời trăng lờ mờ đang mở rộng trựớc mắt. Và chàng bỗng khỏe dội hẳn lên. Chàng có cảm tưởng bóp vụn được cả những tảng đá hoa cương rắn chắc không thua kim khí chồng chất sừng sững ngoài bờ biển.
Gió lạnh thổi phần phật. Chàng nghe tiếng sóng vỗ. Tai chàng ghé sát mặt đất nên ngoài tiếng sóng, tiếng gió, chàng còn nghe được những tiếng khác, những tiếng lạ lùng, dường như tiếng kêu của côn trùng, của những con vạt ăn đêm.
Văn Bình ra bến tàu. Chàng đau nhói nơi tim vì chiếc tàu ngầm bỏ túi đã biến mất. Trên mặt nước bập bềnh chỉ còn lại chiếc ho bo mảnh khảnh của Cheng Ho.
Sau màn sương trắng sữa chàng nhìn thấy bóng người. Hồng đại nựơng nằm co quắp trên phiến đá nhẵn thín mấp mé mặt biển. Chàng bò đến nơi và tỏ vẻ mừng rở vì đại nương nằm ngửa, mắt nhắm chặt song ngực còn phập phồng. Nghĩa là đại nương chỉ mê man chứ không chết.
Chàng sửa soạn điểm huyệt hồi sinh thì đại nương vùng dậy. Chàng hỏi đại nương:
- Tôkita cướp tàu ngầm?
Đại nương gật đầu. Rồi nói:
- Ông yên tâm. Hắn không trốn thoát được đâu.
Đại nương đứng dậy. Văn Bình cắn răng chịu đau, đứng dậy theo. Tuy vậy chàng phải dựa vách đá và co một chân lên. Đại nương nhìn chàng:
- Ông bị thương nơi chân?
Văn Bình cười gượng:
- Không hề gì. Chỉ bong gân sơ sơ.
Đại nương dẫn chàng qua cái hang thắp đèn ống. Nhưng lại rẽ sang lới khác. Hai người đi một hồi mới đến thạch động nhỏ, bên trong toàn là máy móc điện tử. Dáng dấp nhanh nhẹn, Hồng đại nương mở tủ sắt gắn chìm trong đá, kéo ra cái hộp vuông, khá nặng, trên nắp gắn nhhiều đồng hồ. Đại nương bấm nút, đoạn vặn dây thiều của cái đồng hồ có cây kim đỏ. Văn Bình hỏi:
- Đại nương cho nổ đảo Hồng?
Hồng đại nương đáp:
- Không. Tôi chỉ cho nồ hang đá để tiêu hủy máy móc và tài liệu. Tuy nhiên khi hang đá này nồ, tàu ngầm XE sẽ nổ theo. Tôi vặn 10 phút, thời gian vừa đủ cho ông và tôi rời đảo.
- Còn thi thể Vân Anh?
- Không mang theo được. 10 phút sợ không kịp.
- Thì vặn lùi lại 15, 20 phút...
- Không thể kéo dài quá 10 phút. Vì thời gian 10 phút này tạm đủ cho Tôkita đáp tàu ngầm vào một hòn đảo gần nhất. Vả lại, đang còn trực thăng sắp đáp xuống bãi cát...
- Của Lim Koon?
- Vâng. Tôkita đã báo tin cho sở Phản Gián. Hắn đuổi tôi ra đến bến, tôi sửa soạn xuống tàu thì hắn xuất hiện. Hắn nói là ông đã bị hắn lừa bắn chết. Tôi chưa kịp kháng cự thì hắn xáp lại đánh tôi.
- Tôkita dám tàn nhẫn đến thế ư?
- Tính tình hắn không hề thay đồi từ nhiều năm nay. Hắn có tài song thiếu đức. Hơn nữa... hắn còn mắc bệnh lãng trí, nhiều khi hắn dữ hơn cọp gấm, sự ghen tuông từ thuở thanh niên lại làm hắn mù quáng hoàn toàn...
- Thưa bà... tôi không tin Tôkita là người tâm tính bất thường. Tôi đã gặp hắn. Thái độ của hắn là thái độ của kẻ tỉnh táo, sáng suốt và khôn khéo.
- Ông lầm. Hắn mang một chứng bệnh tâm lý, gọi là cuồng mê từ hồi phục vụ tại Hoa Thịnh Đốn. Nguyên do hắn tập karatê bị đánh vào đỉnh đầu, dường như các tế bào ở não bộ bị kích động, sinh ra bệnh cuồng mê. Bệnh này làm hắn trở nên thông minh tuyệt vời, võ nghệ học đến đâu nhớ đến đấy, và chỉ sau một thời gian ngắn hắn thành vô địch. Bệnh cuồng mê dẫn đến thèm khác những ái tình khó khăn, vô vọng và thèm khát quyền hành. Tôkita muốn cưới tôi làm vợ mặc dầu hắn biết không thể nào hôn nhân thành tựu và sau khi tôi lên xe hoa với Fat-yew hắn vẫn đeo đuổi một cách liều lĩnh gần như xuẩn động. Trong nhiều năm khắc sâu mối thù trong lòng. Hắn lấy cháu gái tôi chẳng qua để trả thù. Hơn nữa còn vấn đề quyền hành, vấn đề tiền bạc. Đảng Hắc Long không thể nhắm mắt làm thinh cho những thùng hóa chất Disa rơi vào tay Tây phương. Nên Tôkita phải chiếm bằng được. Rồi còn Hồng bang... Như ông đã biết, Hồng bang là một tổ chức có quy mô, có dây mơ rễ má ở khắp Viễn Đông, ai kiểm soát được Hồng bang có thể sớm muộn kiểm soát được các hoạt động điệp báo và kinh tài ở khắp Viễn Đông...
Hồng đại nương ngừng bặt. Hai người ra đến bến đậu ca nô. Xa xa vọng lại tiếng máy trực thăng.
Hồng đại nương dục:
- Mời ông xuống đi. Bọn Lim Koon đã tới.
Văn Bình ghiêng đầu:
- Phụ nữ bao giờ cũng được giành được quyền ưu tiên.
- Nhưng ông bị bong gân... từ nãy đến giờ tôi thấy ông nhảy cò cò bằng một chân.
Tiếng máy trực thăng mồi lúc một rõ. Bến tàu được giấu trong thạch động nên âm ba vang dội mạnh mẽ, Văn Bình đang trù trừ thì Hồng đại nương đã lẹ làng rút súng, nghiêm giọng:
- Ông phải xuống trước.
Văn Bình giả bộ ngơ ngác:
- Không phải Tôkita mà là đại nương nương mắc bệnh mất trí. Vì chỉ người mất trí mới dùng súng ép buộc xuống trước xuống sau...
- Nếu ông không tuân lệnh, tôi sẽ phải lãy cò...
- Hừ... đại nương đã biết tôi là Z.28. Đại nương cất súng đi, Z.28 không nao núng trước cái đồ chơi trẻ con ấy đâu.
- Ông Z.28, tôi thỉnh cầu ông lần chót.
- Tôi chỉ chịu thất lễ với phụ nữ nếu đại nương chịu thú nhận...
- Thú nhận? Tôi làm nên tội gì mà phải thú nhận?
- Tội nói dối. Đại nương đã phạm tội nói dối.
Hồng đại nương thở dài:
- Vâng. Tôi đã nói dối. Tội muốn ông xuống trước là để ở lại một mình. Người thân của tôi đã chết sạch, tôi chẳng thiết sống nữa. Đời tôi hết thật rồi, ông ạ...
- Bậy nào, đời đại nương còn dài...
- Trời ơi, tôi đã 6,7 mươi gần kề miệng lỗ, ông nói gì lạ vậy? Cho dẫu, tôi có thể sống thọ trăm tuổi, tôi cũng không màng. Hẳn ông đã hiểu lòng dạ của phụ nữ. Điều tối cần của phụ nữ là nhan sắc. Tôi còn sống đến hôm nay kể cũng là hơi nhiều...
- Đại nương còn trẻ lắm!
- Ông đừng mất thời giờ mơ mộng hão huyền nữa. Trực thăng sắp hạ xuống đảo.
- Vì trực thăng của Lim Koon sắp hạ xuống đảo nên tôi không thể bỏ đại nương ở lại. Đẹp như đại nương, trời đất cỏ cây vô tri còn ghen tuông... lẽ nào tôi thoát chạy một mình. Nếu đại nương ở lại, tôi cũng tình nguyện ở lại, chờ chết. Thà được chết bên giai nhân...
- Tôi là giai nhân?
- Vâng. Đại nương là giai nhân. Tuyệt thế giai nhân...
- Ông Văn Bình... ông có chịu xuống tàu hay không?
- Tôi chỉ xuống tàu với một điều kiện. Đại nương gỡ mạng che mặt cho tôi chiêm ngưỡng dung nhan...
- Hừ... chiêm ngưỡng dung nhan một thiếu phụ già hom hem bị vi trùng cùi tàn phá...
Hồng đại nương quay chân, định lẩn vào màn sương. Nhưng Văn Bình đã nhanh tay, giật phăng tấm vải đen dầy che mặt thiếu phụ. Khi ấy, chàng không còn nhớ đến cơn đau vò xé da thịt nữa. Khẩu súng trên tay đại nương vẫn nằm bất động. Dường như phản ứng thật lẹ của Văn Bình đã làm đại nương ngây người như tượng gỗ. Song cũng có thể Văn Bình đã nắm được gan ruột của Hồng đại nương... Thiếu phụ dọa bắn chàng, nhưng chàng biết chắc nàng không dám lảy cò.
Tấm mạng được lột bỏ, một dung mạo đẹp vô song hiện ra lồ lộ. Đó không phải là dung mạo bà già. Mà là dung mạo thiếu phụ trẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ.
Thiếu phụ định vùng chạy song Văn Bình đã giữ lại, khẩu súng tuột rớt xuống đất. Chàng dõng dạc nói:
- Cô Vân Kiều, tôi biết tông tích cô từ lâu. Cô còn giấu diếm gì nữa.
Thiếu phụ ngó Văn Bình bằng cặp mắt sững sờ rồi nói:
- Phải, tôi chính là Vân Kiều, ông hãy buông tôi ra.
- Mẫu thân cô đã tạ thế?
- Vâng. Mẫu thân tôi là Hồng đại nương từ trần đột ngột vì bệnh tim cách đây nửa năm, nên tôi phải giả vờ điên để lánh ra đảo Hồng, điều khiển công việc trong bang...
- Với sự đồng ý của Cheng Ho?
- Vâng. Kho hóa chất thuộc quyền sở hữu chủ của Hồng bang, trong trường hợp mẫu thân tôi qua đời, thì công việc được chuyển giao cho người kế vị, nên tôi không còn con đường nào khác, ngoài con đường đội lốt Hồng đại nương để thương lượng số tiền chuộc 20 triệu mỹ kim.
- Cô yêu Cheng lắm không?
- Tại sao ông lại hỏi tôi như vậy? Tôi lấy Cheng vì bổn phận.
- Ngược lại. Cheng rất yêu cô.
- Vâng, Cheng yêu tôi, yêu nồng cháy như thanh niên 20 tuồi.
- Tôi mạn phép đặt một câu hỏi tò mò. Trong phòng riêng của Cheng, tôi tìm thấy những bức họa và thủ bút đặc biệt... Cheng Ho, chồng cô, cũng trùng tên với viên đô đốc Trung Hoa hành quân tại Mã Lai năm 1409, và cũng mắc bệnh tương tự nên tôi không tin có thể yêu nồng cháy như thanh niên 20 tuổi.
Vân Kiều giật nẩy người. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, má nàng đỏ bừng. Phải, Văn Bình đã bắt gặp trong phòng riêng của Cheng hai bức họa về một thủy quan Tàu mặc giáp trụ. Đô đốc Tàu này cũng là Cheng Ho. Đô đốc Cheng Ho mắc bệnh bất lực. Cuộc đời của đô đốc Cheng Ho ngập tràn chiến thắng trong danh vọng, chiến thắng trên trận địa. Nhưng cũng ngập tràn thảm hại. Thảm hại trong tình trường. Vì đô đốc Cheng có tài điều khiển hàng trăm vạn binh sĩ, hàng ngàn chiến thuyền, lại không điều khiển được một bộ phận trên cơ thể, bộ phận làm tình.
Vân Kiều thở dài chua xót:
- Ông đã biết, tôi cũng chẳng buồn che đậy nữa... Vâng, chồng tôi bị bệnh bất lực từ nhiều năm nay, từ ngày phục vụ trong ban E, dưới đại chiến thứ hai, tại Tân Gia Ba.
- Nghĩa là trước ngày cô kết hôn với Cheng?
- Vâng. Nói ông không tin, nhưng sự thật là vậy. Tôi nhận lời làm vợ Cheng vì nghĩ rằng suốt đời Cheng sẽ không bình phục. Cuộc hôn nhân của tôi chỉ là một sự sắp xếp miễn cưỡng. Mẫu thân tôi cần Cheng và tôi là sợi dây thâm tình... Nhưng nếu Cheng không bị cuốn xoáy vào cạm bẫy của Lim Koon thì hậu quả đã bớt bi thảm hơn nhiều.
- Cheng bị Lim Koon săng ta (chantage = đổi chác)?
- Vâng, Lim Koon dùng những chứng từ về nếp sống của mẹ và em gái Cheng ở Ấn để bắt chẹt Cheng theo hắn. Đồng thời Lim Koon lại trị bệnh bất lực cho Cheng. Toa thuốc này gồm rễ cây phơi khô ngâm rượu tapai. Cheng có nhiều hy vọng lành bệnh. Cho nên Cheng đã tráo trở...
- Và bị giết?
- Vâng. Tôi rất tiếc... tuy nhiên kẻ thù của tôi là Lim Koon; Vì Lim Koon mà công trình của gia đình tôi bị tan nát. ông Văn Bình, giờ đây ông đã hiểu tại sao tôi ở lại trên đảo để chờ Lim Koon. Chào ông. Thành thật khen ông, ông đi đi, còn 5 phút, cốt mìn chôn ngầm dưới đất sẽ phát nổ... ơ kìa, trực thăng mở đường của Lim Koon đã hạ cánh... ông Văn Bình ơi, ông đi đi...
- Tôi xin phép được... hôn cô để từ biệt.
- Hừ... ông lắm chuyện quá. Đại liên trên trực thăng bắt đầu nổ đôm đốp, ông còn nghĩ đến việc ôm hôn từ biệt thì lạ thật... Tôi không ghét ông nên cũng chẳng tiếc ông làm gì. Đây, tôi giành cho ông một phút...
Vân Kiều quả là người đàn bà "ngây thơ" vì nếu nàng có chút ít kinh nghiệm (chỉ chút ít thôi) nàng đã không dại dột "dành cho ông một phút." Trừ con trai tay mơ, thời gian một phút, vì chỉ sáu chục giây đồng hồ, chỉ vừa đủ cho cuộc sửa soạn. Vân Kiều đã nghe danh điệp viên Z.28 song có lẽ chỉ biết chàng là võ sĩ thượng thừa, có tài giết người bằng atêmi, và chưởng lực, khỏi cần daọ súng cồng kềnh, kiêm tài đối phó quyền biến, bén nhọn và hữu hiệu. Chắc nàng chưa biết Z.28 "danh trấn giang hồ" về một lãnh vực khác, lãnh vực ái tình. Mê lực độc nhất vô nhị của chàng có thể khuất phục trong nháy mắt những người đàn bà cứng cỏi nhất.
Với làn môi cong, khóe mắt ướt, gò má bóng và da thịt nóng hâm hấp. Vân Kiều không phải là phụ nữ cứng cỏi. Cho nên 1 phút đã là quá nhiều. Chàng tin tưởng trong vòng mươi giây đồng hồ nàng sẽ mềm nhũn như sợi bún luộc nước sôi.
Chàng phải tấn công ngay, sợ nàng thay đồi ý kiến. Chàng bèn cầm tay nàng kéo lại gần.
Cái hôn này mới là "mấy món ăn chơi" của tình yêu. Sau "ăn chơi" còn "ăn thật", còn thịt, cá, kho, xào, chiên, hầm, hấp, luộc, bỏ lò, nướng... rồi còn món nước, món sốt, món mì, món cơm. Cũng chưa hết. Sau đó đến món tráng miệng. Và món tráng miệng cũng có 5, 7 đường khác nhau.
Văn Bình mới phô trương "mấy món ăn chơi" thông thường, Vân Kiều đã bủn rủn tay chân. Trước đó một vài tíc tắc, nàng đã đọc thấy ý định của chàng. Ánh mắt nàng sáng rực, dường như óc nàng ra lệnh kháng cự nhưng giác quan bị mê mẩn không còn biết ất giáp gì nữa. Những phòng tuyến kiên cố của giai nhân lần lượt bị sụp đổ, Vân Kiều nằm gọn trong vòng tay Văn Bình, hơi thở rồn rập.
Cạnh bàn tay Văn Bình bỗng vung lên, lướt nhẹ bả vai nàng. Phát atêmi êm ái rớt trúng mê huyệt nơi xương đòn gánh một cách thần diệu. Văn Bình thở ra một tiếng nhẹ rồi bất tỉnh.
Trực thăng thứ nhất vừa đổ xuống thì trực thăng thứ nhì quay vòng tròn trên đảo. Văn Bình thấy nhiềụ bóng đen lố nhố trên bãi đáp. Lim Koon đã huy động một lực lượng hùng hậu để chiếm đoạt các thùng thép hóa chất trên căn cứ đảo Hồng.
Văn Bình ôm đặt người đẹp trên vai giữa những loạt đạn đại liên dọ dẫm đua nhau nồ dòn trong sương trắng và ánh trăng nhòa nhạt. Văn Bình chạy miết xuống ca nô.
Văn Bình đã tính kỹ: đòn atêmỉ1 của chàng chỉ làm nàng ngất độ 5 phút là cùng. Khi ấy, ca nô đã ra khỏi vùng nguy hiểm và đang lênh đênh trên biển khơi. Trong bách khoa hẹn hò trai gái, đệ nhất thú là hẹn hò dưới nước trong đêm khuya gần sáng. Còn gì thần tiên hơn những phút vẫy vùng dưới biển, quấn quýt lấy nhau, lấy sao Mai vừa thức dậy ở đằng Đông làm đèn động phòng hoa chúc, mượn đợt sóng nhấp nhô êm ái làm giường lò so Hồng Kông. Người Tàu và người Ấn khét tiếng từ nhiều năm nay về nghệ thuật làm tình đều nức nở ca tụng những cuộc yêu đương trên biển...
Chiếc ho bo rời đảo Hồng được nửa hải lý thì nhiều tiếng nổ lớn nổi lên. Chắc đảo Hồng bé nhỏ đã tan thành nhiều mảnh và sụp xuống đáy biển cùng với những người xa gần liên hệ đến điệp vụ Disa. Lim Koon chết. Thiếu tướng chân gỗ Tôkita cũng chết. Văn Bình ghé đảo Phong Lan là để thu hồi các thùng hóa chất, nhưng kho độc dược giết người thần sầu quỷ khóc này đã chìm theo chiếc tàu ngầm xì gà của Tôkita.
Tay trắng, rốt cuộc Văn Bình trở về Sàigòn tay trắng. Chàng toan thở dài song lại mỉm cười, Vụ nổ làm mặt biển chấn động, sóng đùn cao lớp lớp, chiếc ho bọ mảnh mai tròng tránh, nước tràn vào khoang. Làn nước lạnh đánh thức Vân Kiều dậy. Chàng mỉm cười vì nhìn thấy cặp mắt đen láy của nàng.
Không, chàng không về Sàigòn tay trắng. Chàng đã có chiến lợi phẩm Vân Kiều. Dưới con mắt chuyên viên lạnh lùng của ông Hoàng, giai nhân Vân Kiều chỉ là con số dê rô. Nhưng đối với Văn Bình, nàng còn đắt giá hơn cả phát minh siêu khoa học của Fat-yew.
Nàng gối đầu trên đùi chàng, da trắng phau phau. Ánh trăng tương phản với sàn thuyền máy làm da nàng trắng thêm. Cầm lòng không đậu, chàng ôm ghì Vân Kiều.
Đột nhiên, chàng tê cóng châu thân. Cặp mắt đen láy của nàng đang chớp chớp một cách vội vã.
Rồi nhắm nghiền. Văn Bình lay nàng, gọi:
- Vân Kiều, Vân Kiều, em làm sao thế?
Nàng không đáp. Nàng hơi nghoẹo đầu, một tia máu nhỏ ứa ra ngoài mép. Chàng vụt hiểu. Lỗ tai rỉ máu. Rồi mắt nàng như bị nứt rách để khơi giòng cho máu chảy. Vân Kiều đã bị đánh atêmi vào tả diện huyệt. Huyệt này ở trên mặt, gần màng tang trái, và phải, vì vậy, nó mới được gọi là tả, hữu. Phải là võ sĩ điểm huyệt thượng thừa mới thọc được tả diện huyệt. Loại huyệt chết này nằm rất sâu, lại đóng mở theo giờ giấc. Té ra trước khi thoát thân bằng tàu ngầm xì gà, Tôkita đã hạ độc thủ. Hắn xử dụng phép diên trì, một cao thuật atêmi tương tự phương pháp gài bom đồng hồ định trước giờ nổ. Nếu quan sát thần sắc nàng kỹ lưỡng, Văn Bình đã có thể cứu nàng sống. Nhưng chàng quá đam mê nên nàng phải chết.
Điệp vụ trên đảo Phong Lan là một trong những điệp vụ sui sẻo của Văn Bình. Mở đầu, chàng háu đói ái tình để bị người đẹp đánh ngất. Kết thúc, chàng đánh ngất người đẹp để sửa soạn ái tình thì thần Chết xuất hiện.
Văn Bình nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Vân Kiều. Lòng chàng trở nên trống rỗng lạ thường. Chiếc ho bo bập bềnh trên luồng sóng mằn mặn trong như nước mắt. Xa xa là ánh đèn hấp háy buồn thảm của thị trấn Tân Gia Ba.
 
 
 

[1] Tan-tờ-rít yôga là một loại yôga đặc biệt thường được một số phụ nữ theo tình đạo Shiva ở Ấn Độ tập luyện, có tác dụng làm tăng trưởng sự bền bỉ và khoái cảm yêu đương.
[2] Con bọ ngựa là một kỳ quan trong thế giới côn trùng, tiếng Pháp gọi là mante religieuse hoặc mante prie Dieu, tiếng Anh là praying mantia. Nhà bác học Pháp Henri Favre (1823-1915) đã nghiên cứu nếp sống bọ ngựa trong cuốn souvenirs entomologiques (kỷ niệm côn trùng học).
[3] Bạch Mi quyền phổ còn được truyền dạy trong một số tỉnh huyện ở miền Nam nước Tàu. Vị võ sư lỗi lạc nhất đã quy tiên vào năm 1952, ông còn môn sinh ở Hương cảng, Đài Loan và Hoa Nam. Sau ngày kiểm soát Hoa Lục, dường như nhà cầm quyền cộng sản không khuyến khích môn phái Bạch Mi vì nghe đâu môn phái này có liên hệ với Quốc Dân Đảng của Tưởng thống chế.
[4] Clipper.
[5] Hơi ngạt thần kinh nerve gaz là một thứ hơi ngạt, thường không có màu sắc và mùi vị, có tác động thấm vào dây thần kinh, làm cơ thể tê liệt họặc nạn nhân thiệt mạng. Tác giả viết về loại hơi này trong tác phẩm Bà Chúa thuốc độc và Vạn Tượng khói lửa đã xuất bản.
[6] Tức là hoa Disa Grandiílora, tìm thấy năm 1825, tại nước Nam Phi. Tác giả đã nhắc đến vụ tặng hoa này trong "Vạn Tượng khói lửa."
[7] Đồng đô la Tân Gia Ba là tương đương với 0,33 đô la Mỹ. Nó đổi ngang giá với đồng đô la Mã Lai và đô la Brunei.
[8] Phong cảnh ngoạn mục thường được họa sĩ Trung Hoa vẽ lại này là "bình sa lạc nhạn", đàn chim nhạn bay sà xuống bãi cát. "Sợn thị tình lam" chợ chiều dưới chân núi. "Viễn phố quy phàm" "Động Đình thu nguyệt" "Giang biên mộ tuyết" trời chiều tuyết rơi bên sông. "Tiêu Tương dạ vũ" mưa đêm trên sông Tiêu Tương. "Ngư thôn tịch chiếu" nắng chiều trên xóm chài. "Sơn tự hàng chung" chuông chùa trên núi vọng xuống.
[9] Cuộc oanh tạc này bắt đầu từ 4g15 sáng, trong khi đèn đường còn sáng, với 17 phi cơ, làm 81 người thiệt mạng và 133 người bị thương.
[10] Người nếm rượu ở nhà hàng Tháp Bạc (Tour d'argent) này tên Félix. Dưới hầm nhà hàng có 120.000 cái lọ nhỏ,đựng 120.000 thứ rượu Pháp khác nhau.
[11] South Bridge Road.
[12] Khu này là Chinatown.
[13] Xe đạp thùng được gọi là trishaw có 2 chỗngồi. Xe xích lô rickshaw bị bãi bỏ từ năm 1947 và hiện nay xe đạp thùng cũng biến dần
[14] Tạm dịch tên đường Orchard.
[15] Đây là đô la Tân Gia Ba. Tương đương với đô la Mã Lai, đô la Brunei, khoảng 0,33 đô la Mỹ.
[16] Con đường này rộng 21 mét, dài hơn 1.000 mét.
[17] Số tiền giấy bị đốt lên tới 5 triệu Mỹ Kim, khoảng gần 2 triệu đô la Mỹ, còn số rượu mạnh lên tới 240 ngàn lít.
[18] Shenton Thomas, thống đốc bán đảo Mã Lai khi ấy nằm trong khối Thịnh Vượng Anh.
[19] Tướng Ivan Simson, tư lệnh Tân Gia Ba.
[20] Xa rát là tinh chất rút từ cây cannabis Indica, được trồng ở Tây bộ Hy Mã Lạp Sơn, Ấn Độ, Phi Châu và Bắc Mỹ. Nhựa cây cannabis là cannabinon. Nhưng nhựa của cây cái, lấy ở trên đỉnh cao, ép ra một chất đỏ nhờn, gọi là cănbinol, tinh chất của nó được người Ấn Độ gọi là xa rát (charas). Ta gọi là cần sa (mặc dầu cần sa nhẹ và khác xa rát).
[21] Phát minh khoa học này được coi là bí mật hạng nhất ở Hoa Kỳ và Liên Sô. Loại cá lòng tong có chất độc được gọi là phankton đuôi dài lòng thòng. Chất độc kể trên còn mạnh hơn cả Clostridium botulinun A (Xin nhớ A mạnh gấp 5 lần chất B được tìm ra mười mấy năm trước). Chỉ cần 410 gờram là có thể giết chết được toàn thể nhân loại. Nó có tác động ngăn chận chất acetylcholine được tiết ra trong cơ thể, khiến nạn nhân tê liệt thành kinh, bị nghẹt thở mà chết.
[22] Đó là chiến hạm Prince of Wales và Repulse.
[23] Tức là General Hospital.
[24] Tức là Fort Canning. Phiên họp này được đặt dưới quyền chủ tọa của trung tướng Percival.với sự tham dự của các tướng Heath, Gordon Bennet, Keith Simmons, Beck with Smith và Key. Theo tài liệu lịch sử, phiên họp này quyết định việc đầu hàng Nhật.
[25] Liwo vốn là tàu buôn, trọng tải 707 tấn, thường chở hàng chuyến trên sông Dương Tử, được nhà cầm quyền Anh trưng dụng năm 1940 để làm tàu tuần tiễu ở Mã Lai. Thuyền trựởng là đại úy T.s. Wilkinson.
[26] Tức là đại úy Ivan Lyons. Toán biệt kích do ông chỉ huy xuất phát từ úc Châu trên một con tàu đánh cá cũ Nhật Bản tên là Krait.
[27] Tức là Overseas Development Bank (ngân hàng phát triển hải ngoại) ở Giơ neo, Thụy Sĩ.
[28] 60 xu cây số đầu, 20 xu từ cây số sau, từ 1 giờ đêm đến 6 giờ sáng tăng gấp rưỡi, giá biểu này khá rẽ đối với Sàigòn trước ngày đô la Mỹ thay đồi hối xuất.
[29] Tức là khách sạn Singapura Intercontinental gồm 193 phòng, hoàn toàn điều hòa khí hậu và có hồ tắm, tiệm làm đẹp và tiệm hớt tóc...
[30] Tức tướng Đức Gehlen, sau thế chiến làm cho Mỹ, giờ đây làm cho Tây Đức.
[31] Trại tù binh này ở Xiêm, gồm chừng 1.500 tù binh.
[32] Kim chi là món bắp cải, củ cải muối của Đại Hàn thì ai cũng biết, còn kisaeng có lẽ ít ai biết, đó là một hình thức ả đào giống như Geisha ở Nhật, nhưng đắt tiền hơn.
[33] Triều Tiên bị Nhật đô hộ trong 36 năm, mãi đến hết đại chiến thứ hai mới dành được độc lập và chia đôi.
[34] Võ sư Sônê, vô địch Nhật Bản, có kỷ thuật tránh né tuyệt đẹp, song đáng tiếc là đã bị một đệ ngũ đẳng người Hòa Lan là Geesinck đánh bại, và mất luôn ngôi vị vô địch thế giới.
[35] Xin đọc "Nữ thần ám sát" đã xuất bản. Li Ming, tức Nguyệt Hằng là vai chính trong truyện, nàng nhận lệnh của Smerch đến Sàigòn, ám sát Z.28 trong cơn hiến thân ân ái. Đêm ấy, nàng chỉ vung nhẹ ngón tay là chàng thiệt mạng. Song nàng lại không giết chàng. Vì... định mạng éo le đã khiến nàng khám phá ra chàng là bạn ngày nhỏ của nàng...
[36] Nhà tỉ... tỉ phú này là Aw Boon Haw.
[37] Đó là hai núi Gauri Sankar, cao 7.140m trong yùng thung lùng tình yêu (Helmu), gần tỉnh Têtang, phía bắc vương quốc Nê-pan. Một số du khách tây phương đã đến chân núi âm dương này.
[38] Hoa sơn lựu, tiếng Pháp là rhododendron, chuyên mọc trên núi, và rất đẹp.
[39] Một thứ rượu la-ve do dân bản xứ nấu uống.
[40] Hachidan là đệ bát đẳng huyện đen nhưng trên thực tế, võ sư ở cấp này có thể thắt đai đen hoặc đỏ, từ cấp 5 đến cấp 7 thì đai đỏ và trắng, còn cấp 12 nghĩa là tột đỉnh thì đai trắng lớn. Trên thế giới chỉ có võ sư Jigoru Kano, cố sư tồ của nhu đạo là được truy thăng Shihan.
[41] Xin đọc "Cạm bẫy trên giòng Chao Phya" để theo dõi cuộc tranh hùng giữa Z.28 và Tsu Kiang.
[42] PAP là Peoplés Action Party, đảng Hành Động Nhân Dân nắm quyền từ năm 1959, với đương kim thủ tướng Lý Quang Diệu.
[43] Có giống Sàigòn của chúng ta không các bạn?
[44] Đền kỷ niệm này được gọi là Cenotaph, tọa lạc trên đường Queen Elisabeth walk, chạy dọc bờ biển gần 400 mét, trong khu sang trọng của Tân Gia Ba.
[45] Đường này mang tên Sir Stantord Raffles, thống đốc Tân Gia Ba năm 1881.
[46] Khách sạn Raffles, ngoài ra còn có Raffles Museum, Raffles Institute và trường nữ Raffles nữa.
[47] Đó là con rắn taipan (oxyuranus scutellatus) được coi là giống rắn rất độc, rắn taipan cái có bộ da đẹp và quý hơn rắn đực.
[48] N.r. là đồng rúp Nepal. Một đô la Mỹ tương đương với 10, 10 đồng rupee Nepal.
[49] Tức là súng lục Barrington and Richardson, new deíender double action revolver, kiểu thể thao (sportman D.A.) điệp viên thường dùng vì nhẹ và dễ trúng đích.
[50] Cuộc nồi loạn của Hồng Tú Toàn kéo dài từ 1849 đến 1864 với ý đồ phục hưng nhà Minh, ngày 17-7-1864, kinh thành Kam Kinh của Hồng bang bị vây khốn, trước giờ Hồng Tú Toàn tự vận, một đại lễ truy hoan được tổ chức trong cung, rồi cung tần mỹ nữ bị thắt cổ bằng lụa đào. Hiện nay dư đảng Hồng bang còn nhiều, hoạt động rải rác khắp nơi trên thế giới.
[51] Tức Hill Street.
[52] Trung lộ là chữ tạm dịch. Tên thật là Middle Street.
[53] Về giai thoại liên quan đến con đại bản (taipan) và đường Sì Tam Phớt (stamíord road), tác giả đã giải thích ở đoạn trên.
[54] Các cô và các bà cầm tinh con chuột, con khỉ và con gà sướng nhé... và đồng thời các cậu các ông cũng nên thưởng cho tác giả. Những tiết lộ về sinh lý học này đã được các khoa học gia danh tiếng công nhận. Cá cũng vậy, con cá mòi cái 11 tuổi đẻ số trứng nhiều gấp trăm lần số trứng con 2 tuổi, voi cái già rụng hết răng, gần chết vẫn tiếp tục làm tình...
[55] Nhân tiện nói chuyện "gà", Người Thứ Tám xin nói thêm rằng các cậu gà trống cũng rất ga lăng và từ trước Tây lịch kỷ nguyên, người La Mã đã biết rõ điều ấy. Tuy nhiên, gà trống không ga lăng như cá sấu đực. Cá sấu đực gượng nhẹ, vuốt ve giai nhân, còn gà trống thì được tạo hóa phú cho sức khỏe phi thường, lâm trận hoài mà không cạn vốn liếng.
[56] Xin đọc "kẻ cắp bà già" đã xuất bản để theo dõi hoạt động cừ khôi của bé Văn Hoàng.
[57] Tức là đường Market Street. Còn công trường Ráp fơn là Raffles Place.
[58] Tức là người Brahmin, từ 2500 năm nay, xã hội Ần được chia làm nhiều đẳng cấp, có lối sống riêng, đứng đầu là bợramin, thứ hai là kshatriya (viên chức, quân nhân, thứ ba là vaisya (nhà buôn, thợ thuyền), bét là harijan, đẳng cấp của nô bộc nghèo hèn.
[59] Đó là vườn ươm lan Mandai Orchid Nurseries, bên trong có hai nhà ươm hạt giống, trên một diện tích rộng 8 mẫu tây.
[60] Đúng, dẫn chứng trong năm 1949, Mỹ có 500.000 người chết về bệnh tim thì chỉ có 4 người chết về bệnh cùi. Ngoài Mỹ ra, các nước như Gia Nã Đại và Tây Âu cũng hiếm có bệnh nhân cùi. Bệnh này tác hại mạnh mẽ ở Phi-Á, các hải đảo ở Thái Bình Dương và nhất là Hoa Nam.
[61] Loại tàu ngầm bỏ túi này được chế tạo từ năm 1905 với chiếc Vôn-ta của hải quận Anh Quốc, nhưng mãi đến đầu 1943 mới được tình báo Anh Quốc sản xuất cho mục đích chiến tranh. Có 3 tàu ngầm XE, phân nửa hoạt động ở Na Uy, phân nửa được phái sang Viễn Đông, trong số đó chiếc XE-3 và chiếc XE-1 hoạt động trong vùng Tân Gia Ba.
[62] Những chi tiết này đều đúng với thực tế lịch sử. Tàu ngầm XE chỉ chạy được 200 hải lý, với 4 nhân viên thủy thủ. Năm 1945, 2 tàu XE đến Tân Gia Ba, chiếc số 3 đánh đắm tàu Takao của Nhật, chiếc số 1 không thành công, còn chiếc số 2 thì không ai nói đến.
[63] Vân Anh nói đúng. Người Nhật đã sản xuất được loại máy này. Ngân hàng Heiwa (Động Kinh) mới thiết trí tại trụ sở một cái mậy có đặc tài "nhớ" các đường bàn tay và vân ngón tay của thân chủ. Đến những nhà hàng nào có đường dây nối liền với máy điện toán của ngân hàng, thân chủ cộ thể mua hàng khỏi trả tiền, thân chủ áp bàn tay vào một dụng cụ riêng, dụng cụ này sẽ báo cho máy điện toán, nếu đúng là thân chủ thì ngân hàng sẽ xuất tiền trả cho nhà hàng. Hiện trên 20 cửa tiệm lớn ở Đông Kinh hiện xử dụng máy điện toán Haiwa, và trong tương lai gần, phương pháp này sẽ lan rộng ở Nhật.
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Sau 20 năm bế môn tỏa cảng, Trung Hoa lục địa đã trở thành vùng đất bí mật nhất trên thế giới.


Dân chúng không được đi ra ngoài nước, du khách nhập cảnh cũng bị hạn chế triệt để. Tuy vậy, một số người vẫn ra vào Bắc Kinh như đi chợ. Họ là nhân viên gián điệp. Tuy Quốc tế Tình báo Sở, cơ quan điệp báo Hoa lục, được coi là hùng hậu và đắc lực, những nhân viên gián điệp này vẫn tiếp tục hoạt động tại Bắc Kinh. 72 giờ nghẹt thở tại Bắc Kinh là một thiên hùng ca của nghề điệp báo quốc tế mà vai chính vẫn là Văn Bình Z.28. Ngòi bút của Người Thứ Tám từng lôi cuốn bạn đọc từ 15 năm nay, qua hơn 40 tác phẩm gián điệp đã xuất bản, chắc chắn còn lôi cuốn bạn đọc hơn nữa, và Bắc Kinh 72 giờ nghẹt thở sẽ nghẹt thở ngay từ những giòng chữ đầu.


Nhà Xuất Bản Hành Động
 






I

ĐÊM LUÂN ĐÔN NGHẸT THỞ

Đi bộ là phương tiện di chuyển của người thời xưa. Ngày nay, người nghèo nhất cũng không thể đi bộ vì còn xe buýt, xe đò, xe lửa, máy bay, ghe thuyền và … xe đạp. Thế kỷ 20 là thế kỷ của nhiều tiến bộ khoa học vượt bậc, con người đáp xuống nguyệt cầu, phi cơ phản lực phóng nhanh như tên bắn. Nhưng thế kỷ 20 cũng là thế kỷ của nhiều sự lộn đời. Những nhà tỉ phú sợ đau tim đã rủ nhau đi xe đạp và đi bộ. Đi bộ không còn là phương tiện di chuyển của con người thời xưa nữa, mà là toa thuốc chữa bệnh nhức mỏi gân cốt và bệnh dầy da bụng của con người thời nay.


Bởi vậy, những bạn thân của Văn Bình không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chàng lụi cụi đi bộ. Đi bộ ở Sàigòn đã là thành tích thể thao vì đường phố dài ngoằng, huống hồ Văn Bình lại đi bộ ngay ở Luân đôn, 1 thành phố lớn có đường phố dài ngoằng hơn nữa. Chiều hôm ấy, Văn Bình đến Luân đôn. Lâu lắm, chàng chưa ghé thăm người đẹp Anh quốc nên máy bay vừa bay qua vùng biển trắng xóa ngăn cách nước Pháp cuồng nhiệt với nước Anh lạnh lùng, lòng chàng nóng lên hôi hổi như vừa được cô gái xoa nắn bắp thịt bằng rượu thuốc ngâm gừng.


Trời sắp sang đông, mây trắng đã biến thành khói ám, bay lở lửng như Thất tinh trên giòng sông Thêm ( Thames ) ủ dột và trên những nóc nhà gày đét, cộng vào đó là màu sám của sương mù, thứ sương mù chỉ riêng thành phố Luân đôn mới có, thứ sương mù làm xương tủy lạnh buốt, cảnh vật bị hoàn toàn che kín. Như thường lệ, 1 nhân viên chờ sẵn Văn Bình ở trường bay. Nhân viên này đặc phái viên của MI-6, cơ quan gián điệp Anh quốc. Vâng lệnh ông Hoàng, chàng phải bỏ dở cuộc trượt tuyết ở miền đông nước Pháp để bay sang Luân đôn, tiếp xúc với MI-6. Lâu lắm, chàng không có liên hệ đến MI-6. Tuy nhiên, chàng vẫn không quên được tòa nhà rộng, trống trải và hoang phế ở ngoại ô, tưởng như bên trong không có người ở. Vẻ mặt phớt tỉnh 1 cách kênh kiệu của ông tổng giám đốc và các cộng sự viên cao cấp của ông đúng với lời đồn "phớt tỉnh ăng lê", nhất là thân hình gày ốm, thẳng đuồn đuột của cô gái về chiều giữ chức bí thư trưởng của ông tổng giám đốc.


Thành thật mà nói, Văn Bình không khoái làm thuê cho MI-6. Lý do thứ nhất là MI-6 quá kẹo. Lãnh được đồng lương của họ phải đổ bồ hôi sôi nước mắt, chứ không dễ ợt như làm thuê cho ông nhà giàu CIA. Lý do thứ hai, cách đối xử của họ luôn luôn lạnh lùng như tảng băng. Lý do thứ ba, nữ nhân viên MI-6 không đẹp, hoặc chỉ đẹp tầm thường, đẹp khô khan trong khi Văn Bình là đệ tử trung thành của nhan sắc siêu đẳng và ướt át. Vì vậy, chàng khựng người, sửng sốt trước những đường cong 95-60-95 phân của cô nàng MI-6 lái xe đưa chàng về thành phố. Chiếc xe đón chàng cũng không phải là xe Rolls cũ rích cũ rì từ thời hồng hoang, sơn đen như hắc ín, với 4 vỏ lốp mòn vẹt cao lêu nghêu, với động cơ kêu ầm ầm hơn cả tiếng máy bay phản lực mà là 1 chiếc Jaguar kiểu Piranha. Jaguar là xe hơi thể thao đắt tiền không thua Mercédès. Piranha lại là đàn anh của gia đình Jaguar. Bộ ngực của cô MI-6 lại còn hấp dẫn gấp chục lần chiếc Piranha nữa.


Té ra MI-6 đã làm 1 cuộc cách mạng thời thượng. Nữ nhân viên toàn là hoa hậu cả về diện mạo lẫn thân hình. Trụ sở MI-6 cũng không nằm trốn trong tòa nhà cô liêu, gần xưởng máy tuôn khói đen sì mà là tọa lạc trong khu Mê phe, 1 khu thượng lưu, ban ngày ngựa xe như nước, áo quần như nêm, với những cửa tiệm bách hóa sang trọng nhất nhì châu Âu, với những bin đinh cao ngất, bên trong là văn phòng của các đại công ty dầu hỏa, các hãng quảng cáo nổi tiếng, và các đại lữ quán như Dorchester Hilton.


Tuy ở trong khu thượng lưu Mê phe, trụ sở MI-6 lại lọt vào xóm dạ lạc trên đường Cơ zon. Trước kia, mỗi lần ghé Luân đôn, Văn Bình không quên tới đường Cơ zon vì ở đó có 1 tòa nhà chững chạc, ở tầng dưới đất có cái bảng nê ông đề chữ "Ở đây dạy tiếng Pháp" song thày giáo lại chẳng dạy ngôn ngữ mà chỉ dạy nghệ thuật làm tình. Phía sau đường Cơ zon, dạ khách có thể tìm những thú vui thần tiên nhất trái đất. Ban đêm, sau cánh cửa đóng kín, riềm đỏ kéo lại, có những câu lạc bộ trình diễn thoát y vũ đặc biệt. Đặc biệt ở đó là khi trình diễn xong, vũ nữ từ trên sân khấu bước xuống trà trộn với khách. Khách tha hồng "rửa mắt" vì vũ nữ hoàn toàn khỏa thân. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là mỗi người khách được đưa tận tay 1 cái kéo nhỏ, loại kéo thường dùng để cắt móng tay. Và khi vũ nữ ưỡn ẹo đến gần, khách được tự do dùng kéo để cắt kỷ vật, dĩ nhiên kỷ vật không phải là móng tay hoặc tóc.


Cô ả MI-6 dừng xe trước 1 bin đinh mới cất 6 tầng. Tầng dưới là tiệm rượu và thoát y vũ, đèn thắp sáng chưng, gác cửa là 2 thiếu nữ đôi tám mặc áo tắm không che ngực. Văn Bình nhìn cô MI-6:


-Xuống đây ư?


Nàng gật đầu:


-Vâng.


Thấy nàng tiến lại tiệm rượu, Văn Bình vội hỏi:


-Cô dẫn tôi vào quán thoát y vũ này hả?


Nàng lại gật đầu:


-Vâng.


-Việc riêng hay việc công?


-Việc công.


-Ông tổng giám đốc đang chờ trong này?


-Vâng.


Văn Bình không dám hỏi thêm nữa. Từ thuở làm nghề gián điệp đến giờ, lần đầu chàng nghe nói đến ông tổng giám đốc MI-6 đặt hành doanh trong 1 tiệm nhảy khỏa thân ở khu Mê phe. Nhưng cô gái 95-60-95 phân vòng ngực, vòng eo và vòng mông, nghĩa là hội đủ kích thước nguyên tử, đã giơ bàn tay đeo găng trắng chào 2 thiếu nữ hở ngực, đội mũ quả cao ngất ngưởng có những cái tua bằng giấy đỏ tòng teng xuống vai. Cô ả MI-6 dìu Văn Bình vào bên trong. Sân khấu thoát y đang trình diễn 1 màn gay cấn. Chàng không có thời giờ nhìn ngắm vì cô ả hướng đạo đã kéo chàng bước vào 1 cánh cửa khuất sau tấm riềm nhung đen sì, dày cộm.


Cánh cửa mở ra, chàng thấy 2 cái thang máy. Thì ra bên dưới là nơi bán vui. Còn trụ sở MI-6 tọa lạc ở tầng trên. Muốn lên tận nơi phải qua tiệm nhảy, và dùng thang máy riêng, không có cầu thang xi măng. Thang máy dừng lại, chàng đặt chân lên 1 hành lang rộng thênh thang, không 1 bóng người. Cô ả hướng đạo bỗng biến đâu mất. Cuối hành lang, 1 người máy rôbô thân thể tròn xoe, mặt vuông như cái hộp, điểm 2 con mắt như bóng đèn điện 500 nến, khệnh khạng tiến tới. Cách chàng 5 thước, người máy cất giọng ồm ồm, giọng nói được ghi trên băng từ thạch:


-Chào ông. Ông tên gì?


Chàng gắt:


-Tên tôi là gì, mặc kệ tôi. Ông tổng giám đốc mời tôi lên đây để bàn công việc quan trọng. Tôi muốn gặp con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi, chứ không muốn gặp rôbô.


-Ông đừng khinh người máy. Hầu hết các hoạt động điệp báo ngày nay đều do người máy đảm trách. Ông tên là gì xin cho tôi biết ?


-Văn Bình, đại tá Tống Văn Bình.


-Tôi không có nhiệm vụ tiếp rước đại tá Văn Bình.


Văn Bình tức muốn ói máu. Chàng muốn đấm hắn 1 cái nhưng sực nhớ hắn là rôbô điện tử nên đành nén giận. Hắn nói đúng, hắn không có nhiệm vụ tiếp rước chàng vì theo kế hoạch, chàng phải xưng tên là Z.28. Chàng bèn hất hàm :


-Tôi tên là Z.28.


Gã người máy đáp :


-Hân hạnh chào ông. Tôi tưởng nhân viên của Sở đón lầm người khác trên trường bay nên vội lục lại hình ông trong trí nhớ thì thấy ông quả thật là Z.28. Lần sau ông đừng đùa dai như vậy nữa nghe vì theo chỉ thị hễ ai đáp sai mật khẩu là tôi phải bắn đạn tê liệt. Đạn này sẽ làm ông nhức đầu sổ mũi hàng tuần.


-Cám ơn anh. Bây giờ tôi vào thăm ông tổng giám đốc được chưa ?


-Thưa ông chưa, vì trong người ông đang có 1 vài vật cấm kỵ. Nội lệ của Sở không cho phép nhân viên vào phòng ông tổng giám đốc với võ khí.


-Tôi không phải nhân viên, mà là khách.


-Đối với khách, tôi còn gắt gao hơn nữa.


-Vậy thì thôi. Lát nữa, phiền anh trình với ông tổng giám đốc rằng Z.28 đã bỏ về.


-Ông không về được đâu vì thang máy đã khóa chặt bằng điện. Tầng lầu này không có cửa sổ để ông có thể nhảy ra ngoài. Đây là cái hộp bằng bê tông kiên cố, bom nguyên tử 5 mêgatôn rớt xuống đất thì mới đổ xụp. Ông Z.28 ơi, ông bỏ giùm khẩu súng đi cho. Khẩu Luger này đang nằm trong cái bao đeo dưới nách trái của ông, đồng thời trong túi quần bên phải của ông còn có một con dao 4 lưỡi.


Văn Bình thở dài vứt khẩu súng và con dao xuống đất. Nền hành lang được trải bằng thảm pôlyétte hãm thanh nên 2 vật kim khí rơi xuống không gây ra tiếng động nào. Gã rôbô đưa bàn chân ra. Khẩu súng và con dao của Văn Bình dính cứng lấy đôi giày to tướng của hắn. Hắn khệnh khạng đi lùi rồi biến mất sau cánh cửa thép vừa mở ra.


3 phút sau, chàng được đối diện ông tổng giám đốc điệp báo Anh quốc MI-6. Và đúng 60 phút sau, chàng trở ra thang máy, và từ thang máy xuống đến đường cái là cô gái có kích thước nguyên tử 95-60-95 đứng chờ, nụ cười nở trên môi.


Nàng mời chàng trèo lên chiếc Jaguar song chàng từ chối. Nàng cười ruồi :


-Em đã biết tại sao ông không thích đi xe.


Chàng đáp :


-Tôi ưa đi bộ 1 lát cho khỏe.


-Hừ, trước kia ông có ưa đi bộ đâu. Ông chỉ ưa đi bộ từ mấy tháng nay thôi. Từ ngày bác sĩ bắt ông chỉ được tiêu thụ mỗi ngày tối đa là 60 gờram cạtbôhyđrát.


Văn Bình cảm thấy ngượng ngùng. Trong 1 vài năm nay, chàng đâm ra ăn nhiều, uống nhiều, chơi nhiều, lại lười tập thể dục nên cân lượng gia tăng. Không riêng Sở Mật Vụ của ông Hoàng, mọi sở gián điệp trên thế giới đều quan tâm gắt gao đến số mỡ thừa của các nhân viên hành động cao cấp. Không lực Mỹ được coi là cơ quan lưu ý nhiều nhất đến vòng bụng của các nhân viên phi hành vì họ cho rằng người béo không đủ sức bay xa, và kém minh mẫn trong việc điều khiển máy bay. Những người quen dùng súng, dao, và võ nghệ như nhân viên gián điệp cũng phải chú trọng đến vòng bụng không kém không lực Mỹ. Vì vậy khi Văn Bình bước vào phòng công ty điện tử ở đại lộ Nguyễn Huệ để nhận công tác, ông Hoàng la lên :


-Trời ơi, anh mập quá !


Ông Hoàng bắt chàng trèo lên cân. Chàng đã nặng hơn mức cần thiết 7 kí. Ông Hoàng bèn đưa chàng qua bệnh xá của Sở, và y sĩ đã đặt cho chàng 1 thực đơn riêng để gày bớt. Theo thực đơn này, chàng chỉ được phép ăn và uống cách nào để mỗi ngày không được tiêu thụ quá số 60 gờram cạtbôhyđrát. Cạtbôhyđrát là 1 chất làm con người mập ra. Cũng may, đa số rượu mạnh, nhất là huýt ky, không có chất này nên Văn Bình được nhậu thả cửa. Trước khi qua Pháp, chàng được ông Hoàng dặn dò :


-Tôi hy vọng trong thời gian ở Pháp trượt tuyết, anh sẽ bỏ được 7 kí mỡ dư. Ngoài ra, tôi còn muốn anh gày thêm 7 kí khác nữa. Vì tôi thông báo cho ông tổng giám đốc MI-6 về số cân của anh thì ông ta nói còn béo độ 5, 6 cân.


-Tôi béo hay gày thì liên hệ gì đến ông tổng giám đốc MI-6 ?


-Lần này thì có liên hệ. Vì ông ta nhờ anh đóng giùm vai 1 người nào đó.


Thế là Văn Bình phải gia tăng nỗ lực ăn khem. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, chàng mang giấy bút ra tính toán, nếu quá số 60 gờram cạtbôhyđrát chàng phải nhịn bớt trong ngày hôm sau. Đi đâu, chàng phải bỏ thói quen đi xe hơi mà phải đi bộ, hoàn toàn đi bộ. Cô ả MI-6 đã lén đọc hồ sơ về chàng nên biết chàng nhịn ăn, nhịn uống. Văn Bình cười gượng :


-Cô nói đúng. Tôi tự hạn chế ăn uống là vì y sĩ yêu cầu. Nhưng phần lớn cũng vì đàn bà yêu cầu. Cô là đàn bà tất biết : đàn bà rất ghét đàn ông mập.


-Ông có mập đâu.


-Có lẽ cô không muốn làm tôi buồn nên an ủi tôi như vậy.


Nàng đã ngồi ngay ngắn trước vô lăng sửa soạn mở máy, bỗng thò đầu ra ngoài xe :


-Không, em nói thật đấy.


Văn Bình ôm nàng hôn :


-Cô cái miệng đẹp tuyệt trần. Tôi muốn mời cô đi ăn. Chẳng biết cô có đoái hoài đến lời khẩn cầu của tôi hay không ?


Nàng xô nhẹ chàng ra :


-Em rất muốn đi ăn với ông vì 3 lẽ. Thứ nhất, em đang đói meo, nếu ông không mời em thì em vẫn phải đi ăn. Trời Luân đôn vừa lạnh vừa tối như thế này phải đi ăn 1 mình buồn chết. Thứ hai, em đang được nghỉ, em cần khiêu vũ cho dãn gân chân sau mấy tuần lễ làm việc như tôi mọi trong văn phòng. Thứ ba, ông là người đàn ông đẹp trai, khả ái, khỏe mạnh nhất mà em được hân hạnh gặp.


-Tôi sung sướng ghê. Cô muốn đi ăn ở đâu ?


-Em đã nhận lời mời đâu.


-Kìa, cô vừa nói xong.


-Em mới đưa ra 3 lý do khiến em có thể nhận lời. Nhưng còn những 3 lý do khác khiến em từ chối. Thứ nhất, nội lệ của MI-6 rất gắt gao, nhân viên không được phép đi ăn với người ngoài trong giờ làm việc, trái lệnh sẽ bị đuổi khỏi cơ quan.


-Chỉ có cô và tôi biết thôi. Ai mà báo cáo với ông tổng giám đốc được ? Vả lại, vuốt mặt nể mũi, ông tổng giám đốc có biết cũng làm ngơ vì rất nể tôi.


-Cho dẫu ông tổng giám đốc nể ông mà làm ngơ cho em, em cũng không dám vì thưa ông, em xin nhắc là suốt đêm nay ông rất bận việc. Lát nữa, ông phải có mặt tại địa điểm đã định. Chậm trễ sẽ hỏng việc. Việc công phải đặt trên việc tư, phải không ông?


-Đồng ý, nhưng còn sớm chán. Mãi đến 12 giờ khuya tôi mới phải đến đó. Hiện giờ mới 8 giờ tối.


-Ông nói có lý. Nhưng còn lý do thứ ba nữa, lý do này rất quan trọng đối với cả với ông lẫn em. Ông đang ăn khem để xuống cân. Em cũng đang ăn khem vì thú thật với ông, vòng bụng của em vừa lớn thêm 3 phân nữa trong vòng 2 tuần lễ nay. Đối với phụ nữ thêm 1 phân vòng bụng đã là tai họa, phương chi em bị mập thêm những 3 phân. Do đó, nếu chúng mình đi ăn, chương trình ăn khem sẽ bị đảo lộn.


-Thì chúng mình sẽ chỉ uống huýt ky với tôm, cua và thịt nướng, nghĩa là những món không có cạtbôhyđrát.


-Kể ra về ăn uống, em không đáng lo lắm. Nhưng đáng lo là cái mục … tiếp theo.


-Tôi xin cam kết với cô.


-Thôi, ông đừng dỡn em nữa, vì nếu ông nói tiếp làm em sẽ xiêu lòng. Bây giờ ông đang tỉnh táo nhưng lát nữa đây ông uống rượu vào, ông lại ngồi bên em, ông có còn là ông nữa đâu, và khi ấy em cũng không còn là em nữa. Khu Mê phe này có hàng trăm nhà ngủ nên thơ, ông sẽ rủ em, và em cũng sẽ nghe lời ông. Một lần như vậy làm em phải nhịn cạtbôhyđrát đúng 2 tháng. Ông biết không đàn ông thì không sao, nhưng đàn bà thì ân ái làm cho mập ra. Em quý thân thể cân đối của em hơn mọi vật trên đời, giá bảo em đổi lấy mỏ kim cương, em cũng cương quyết bác bỏ. Thôi, em xin lỗi ông …


-Trời ơi, nếu cô chưa tin thì tôi xin thề.


-Trước khi xuống đây, em đã tạt qua phòng Điện tử và mang vấn đề của ông ra hỏi máy toán computer IBM. Máy này tính rất đúng, nó có thể giải quyết mọi thắc mắc tâm lý của các nhân viên. Nó nghiên cứu hồ sơ về ông, đối chiếu với hồ sơ của em và kết luận 1 cách dứt khoát rằng em không nên chấp nhận bất cứ lời mời nào của ông.


-Nghĩa là máy IBM cho tôi là hạng đàn ông lật lọng


-Không phải thế. Máy IBM nói rằng ông là người đàn ông đàng hoàng vào bậc nhất nhì trên trái đất. Ông không bao giờ cưỡng ép phụ nữ. Phụ nữ phải dâng hiến cho ông toàn vẹn, ông mới chịu.


-Vậy cô còn sợ gì nữa ?


-Nhưng em sợ cho em. Vì máy IBM cho biết là từ trước đến nay chưa có người đàn bà nào đủ nghị lực để chống lại sự cuốn hút của ông. Người nào lì lợm lắm cũng chỉ cầm cự được 5 phút, còn phần đông đều phải đầu hàng ngay sau cái hôn sửa soạn. Ông vừa hôn em nhè nhẹ mà tay chân em đã bủn rủn, em loay hoay mãi mới tra được chìa khóa vào công tắc, nên em tự nghĩ em khó thể đi ăn với ông đêm nay. Em phải nghe lời dặn của máy IBM.


-Cô không nhận lời, tôi không dám ép. Nhưng tôi muốn phiền cô chở tôi trên xe 1 quãng, cô có chấp thuận không?


-Em lạy ông. Nhìn cặp mắt sáng như xoáy lòng của ông, em sắp mất hết tinh thần. Em phải đi ngay. Nếu chậm lại 1 phút nữa, em sẽ ngã vào tay ông mất.


Cô ả MI-6 đạp lút ga xăng. Chiếc Jaguar gầm lên như con hổ đói, phóng biến vào đêm tối. Văn Bình tần ngần giây phút rồi thở dài, đút tay vào túi quần, từ từ bách bộ trên đường Cơ zon. Chàng đi bộ cho thon người, đó mới là nguyên nhân phụ. Nguyên nhân chính là chàng cảm thấy tâm hồn trống rỗng khác thường. Chàng quên cả lạnh, quên cả đường xa. Chàng cần gõ đế giày trên vỉa hè để cõi lòng lắng xuống.


Vì vậy, đêm ấy Văn Bình nhẩn nha đi bộ 1 mình trên đường phố dài ngoằng của thành phố Luân đôn. Bàn chân chàng đặt lên khu phố Sôhô. Cũng như Peitou ở Đài Bắc, Đồng Hap Lan ở Vạn Tượng, Peitchburi ở Vọng Các, Pasay ở Mani, khu Sôhô là khu dạ lạc của Luân đôn. Tất cả những cái gì liên quan đến ái tình đều có thể được tìm thấy trong đó. Người ngoại quốc rất sợ khu này ban đêm, nhất là từ nửa đêm trở đi vì du đãng đông như kiến cỏ, hành hung, đâm chém xảy ra như cơm bữa. Lần nào đến Sôhô, Văn Bình cũng cố ý đi đêm, và đi trong các hẻm sâu hun hút với mục đích tập rượt gân cốt. Song lần nào chàng cũng lạc vào xóm nhà chứa thượng lưu, mê mệt đến trưa hôm sau mới mở được mắt. Tuy vậy, chàng không có thiện cảm với khu Sôhô vì chàng thấy nó quá trơ trẽn, trơ trẽn mặc dầu trong đó có nhiều quán rượu và tiệm cà phê đúng đắn, và 1 con đường dành cho trụ sở các công ty phim ảnh lớn. Chàng thấy khu Sôhô trơ trẽn vì thú vui trong đó toàn là thú vui mua bằng tiền, đàn bà chỉ là món hàng bày bán ngoài chợ trời, tươi tốt thì giá cao, già cằn thì bán son, chứ không có cái thi vị của ái tình nam nữ.


Có tiếng kèn xe hơi pin pin phía sau. Văn Bình quay lại. Một chiếc Austin cỡ lớn lái đến gần chàng rồi thắng lại. Một khuôn mặt mỹ miều ló ra cửa xe, giọng ỏn ẻn:


-Khổ quá, em tìm mãi mới gặp anh.


Chàng nhìn cô gái bằng cặp mắt sửng sốt. Sửng sốt thật sự, không phải sửng sốt giả vờ. Nghe giọng nói, chàng đoán nàng là người Anh. Mặt nàng dài, gò má hơi cao, cái miệng rất đẹp tô son, đôi môi khá dày và cong veo. Nếu nàng không lẹm cằm, nàng không cặm quá nhiều lông mi giả, và nàng không trát quá nhiều phấn trắng thì nàng không đến nỗi tầm thường. Chàng quen nhiều đàn bà, đàn bà con nhà gia giáo cũng như đàn bà ngõ liễu hoa tường, chàng có tính hay quên nhưng đối với cô gái đang ngồi trên xe Austin, chàng có thể đoan quyết là chưa bao giờ gặp mặt, chứ đừng nói là quen nữa. Chàng bèn lắc đầu:


-Cô lầm rồi, tôi chưa hề được hân hạnh quen cô.


Nàng đáp gọn thon lỏn:


-Càng tốt. Anh lên xe với em đi.


-Lên xe làm gì?


-Xe em có máy sưởi. Trời lạnh thế này anh không sợ sưng phổi ư? Trông anh đẹp trai ghê, em không vòi tiền đâu. Bao nhiêu cũng được, tùy anh đấy: xe em khá rộng, anh muốn ngay trên xe hay là về nhà em?


Chàng nhăn mặt:


-Cám ơn. Tôi đã có hẹn.


Nàng vẫn chưa chịu buông tha:


-Thì anh lên xe với em 1 lát. Chỉ độ 15, 20 phút thôi. Sau đó em sẽ lái anh đến chỗ hẹn.


Chàng nhăn mặt thêm:


-Hơi phiền, vì chỗ hẹn này cô không đến được. Đó là trụ sở cảnh sát.


Cô gái hừ 1 tiếng tức tối, rồi nhấn ga phóng thẳng. Văn Bình thở dài kêu taxi. Chàng muốn đi bộ cho dẻo chân và bớt mỡ thừa, song gái điếm Sôhô không để cho chàng yên.


Theo chỉ thị của ông tổng giám đốc MI-6, chàng phải đến 1 tòa nhà trong xóm ăn chơi phía bắc khu Baywater. Khu này cũng là 1 tổ quỷ khổng lồ. Bất cứ người lạ nào cũng đến thăm công viên này, riêng Văn Bình đã tìm thấy trong đó nhiều quang cảnh thú vị. Ban đêm, gái điếm hoặc trai gái hôn hít, làm tình công khai trên ghế và trên nệm cỏ, thậm chí họ còn chọn những bụi cây um tùm để giở trò con heo ngay cả ban ngày nữa. Không hiểu vô tình hay cố ý, ông tổng giám đốc MI-6 đã lôi kéo Văn Bình suốt đêm vào thế giới dạ lạc Luân đôn. Trụ sở của ông được giấu kín trong khu dạ lạc. Lát nữa, Văn Bình cũng phải hoạt động nghề nghiệp trong khu dạ lạc.


Taxi bon bon qua khu Baywater. Đây là khu mãi dâm hạng trung, tiền thuê phòng tương đối rẻ, cũng như tiền thuê gái. Cũng như gái Sàigòn, có 1 số đệ tử lầu xanh đội lốt con nhà quí phái, dắt chó đi chơi 1 mình. Nhưng phần đông đều hành nghề bằng xe hơi. Đặc điểm của khu Baywater là có rất nhiều đường tối, họ chỉ cần lái vào sát lề và tiếp khách trên băng sau. Xe hơi của người Anh thường nhỏ và thấp, nhưng các nàng ăn sương lại hành nghề trong những loại xe riêng đắt tiền, mui cao, và bề ngang rộng rãi.


Văn Bình chưa cho taxi đậu lại, vì nơi đến của chàng là Notting Hill Gate. So sánh với Baywater thì xóm yên hoa này chỉ là em út cà mèng. Đó là nơi trú ngụ của những người dân da màu nhập cảnh lén lút. Đó còn là sào huyệt của các bọn côn đồ và buôn ma túy. Tuy đã quen với thành phố Luân đôn, Văn Bình chưa hề léo hánh đến khu này. Chàng chỉ nghe nói đến những mẩu chuyện làm nổi da gà. Cách đây không lâu, 1 gã cuồng dâm đã lừa đàn bà, con gái đi chơi 1 mình vào nhà hắn rồi giết chết. Thi thể nạn nhân được nhét trong tủ hoặc chôn vùi trong vườn. Hắn giết người hàng loạt, không phải vì bệnh đa sát mà chính là hắn mắc 1 thứ bệnh ghê tởm kỳ lạ : bệnh thích làm tình với với người chết 1.


Khi những giãy phố xiêu vẹo và lù mù của khu Notting Hill Gate hiện ra sau kiếng chắn gió của taxi, Văn Bình bỗng rùng mình. Chàng cảm thấy sợ. Một nỗi sợ mênh mông và vô cớ. Bất giác chàng nhớ lại lời nói của ông tổng giám đốc MI6:


-Một công tác quan trọng đang chờ anh tại Notting Hill Gate.
 --------------------------------


	1	người mắc thứ bệnh cuồng dâm này, tiếng Pháp gọi là nécrophilique. Hung thủ mang tên John Christie. Hắn đã bị bắt và đưa ra tòa xét xử.
















  II

NGƯỜI YÊU CỦA ÔNG M.

Ông tổng giám đốc MI-6 Anh quốc thường được gọi tắt là ông M., cũng như ông tổng giám đốc CIA Hoa Kỳ là ông Sìmít hoặc ông S. Đối với Văn Bình, ông M. không phải là nhân vật xa lạ. Chàng đã gặp ông nhiều lần từ Thế chiến thứ hai, hồi chàng còn phục vụ cho quân báo OSS, và ông M. còn điều khiển sở phản gián Anh quốc nhưng chưa được mệnh danh một cách kính nể là ông M.


Ông M. không xa lạ đối với chàng, nhưng không hiểu sao chàng vẫn thấy ông xa lạ. Thời gian trôi qua, con người phải thay đổi, gương mặt phải già đi, bụng phải lớn ra và vai phải còng xuống. Song ông M. vẫn chẳng hề thay đổi. Ông vẫn trẻ như hồi 20 năm về trước. Đứng trước mặt ông, chàng suýt buột miệng kêu " trời ". Về niên kỷ, ông lớn hơn ông Hoàng một giáp là ít. Tuy nhiên, người ta lại có cảm tưởng ông là em của ông Hoàng. Có lẽ tình báo Anh quốc được khai sinh từ lâu, nề nếp hoạt động đã có sẵn, ông M. chỉ có bổn phận hoàn bị và tối tân hóa cho thích hợp với đòi hỏi của thời đại mới. Do đó, ông M. ít lo nghĩ hơn ông Hoàng. Ông M. không già, 1 phần vì không phải chạy tiền chạy gạo từng bữa, nhưng phần chính cũng vì ông được giải phẫu cải lão hoàn đồng 1. Những nếp răn trên trán và ở đuôi mắt đã được thay thế bằng1 lớp da phẳng lì. Tóc ông cũng chỉ bạc lơ thơ tuy ông không ruộm. Y sĩ của MI-6 đã chích cho ông 1 thứ bạch tố làm tóc bạc trở thành đen.


Ông M. mỉm cười khi thấy Văn Bình bước vào. Văn phòng ông đã hoàn toàn thay đổi. Không phải là văn phòng có cửa sổ với chấn song sắt lớn bằng ngón chân cái và cửa ra vào gắn ổ khóa Vachette loại đặc biệt chống gian phi như ngày trước. Không phải là văn phòng bày biện mọi tiện nghi, gần như kênh kiệu như ngày trước với cái bàn giấy rộng mênh mông bằng gỗ đánh vẹt ni bóng loáng, bên trên đầy ắp hồ sơ và điện thoại đủ màu, và 2 cái ghế bành khổng lồ kê trước mặt.


Tất cả cửa sổ và cửa ra vào đã biến đâu mất. Gian phòng là 1 cái hộp bê tông vuông vức. Phòng ông Hoàng cũng không có cửa, và cũng được điều hòa khí hậu như vậy, nhưng lại thua về phương diện thiết trí bên trong. Vào văn phòng ông Hoàng ở Sàigòn -từng được coi là tân tiến nhất nhì thế giới- chàng còn thấy đèn giấu trong tường, trên trần, nhưng vào văn phòng ông M. chàng không thấy đèn đâu cả mặc dầu vẫn sáng như ban ngày ở ngoài vườn. Thì ra nền phòng và trần được lót 1 loại gạch phản quang đặc biệt, tự nó phát ra ánh sáng.


Ông M. ngồi giữa 1 cái bàn tròn bằng sắt sơn đen. Hình thù cái bàn thật kỳ dị. Nó giống như cái bàn tròn của tiệm ăn Tàu, chỉ khác là nó được che kín tứ phía và ăn sâu xuống đất, chính giữa được đục 1 lỗ tròn đường kính 1 thước. Ông M. ngồi lọt vào lỗ tròn đó. Trên bàn, Văn Bình không thấy hồ sơ, không thấy máy điện thoại, thẩm chí giấy bút cũng không thấy. Thay vào đó là những giãy nút khác cỡ và khác màu.


Trong phòng, ngoài cái bàn quái gở ra, chàng không thấy 1 đồ đạc nào hết. Trên tường, không có 1 bức hình hoặc tấm lịch để coi ngày tháng. Trước bàn, cũng không có ghế. Văn Bình ngơ ngác như lạc vào thế kỷ thứ 25. Ông M. ngồi giữa cái bàn tròn này để làm gì dĩ nhiên là để làm việc, nhưng làm việc cách nào Ông làm cách nào để nhảy vào giữa cái lỗ tròn ấy ông M. mời chàng vào bàn việc mà phòng không có ghế, vậy chàng ngồi đâu Chàng đành đứng sững giữa phòng. Ông M. vẫn ngồi yên, không đứng dậy, giọng sang sảng đượm vẻ thân mật :


-Chào anh. Xin lỗi anh nhé, tôi phải kéo lá chắn lên mới có thể bắt tay anh được.


Té ra chàng giận Ông M. quá sớm. Vì phương diện an ninh, Ông M. phải ngồi giữa bức tường bằng pha lê, nhưng vì pha lê trong suốt nên chàng không trông thấy. Một tiếng rè rè nổi lên. Cái hộp tròn vây quanh cái bàn tròn được kéo lên trần phòng rồi biếtn mất. Cái bàn tròn nứt ra làm hai, ghế Ông M. đang ngồi từ từ lăn đến gần Văn Bình. Ông M. đon đả chìa bàn tay trắng nõn nà như bàn tay đàn bà quý phái ra bắt Văn Bình. Vừa bắt tay xong, chưa kịp nói gì thì ông M. đã nói :


-Mời anh ngồi.


Nói chuyện lâu tất phải ngồi, nhưng ông M. muốn chàng ngồi ở đâu mới được chứ chẳng lẽ ông M. ngồi ung dung trên ghế, còn chàng phải ngồi bệt xuống đất dầu ông là tổng giám đốc 1 cơ quan điệp báo hùng mạnh, chàng chỉ là nhân viên của ông Hoàng, chàng cũng không thể hạ mình đến thế. Vì vậy, chàng tiếp tục đứng như trời trồng. Ông M. lại giục, chàng đành thốt ra :


-Thưa ông, không có ghế thì tôi ngồi đâu ?


Ông M. vẫn cười :


-Anh là thượng khách của tôi, tôi không sắm ghế mời anh sao được Anh thử nhìn xem đã có ghế chưa ?


Văn Bình toát bồ hôi. Ngay sau lưng chàng, 1 cái ghế bành bọc nệm đỏ, loại ghế khổng lồ mà ông Hoàng thửa riêng cho chàng ngồi ( vì chàng mắc bệnh đau lưng ? ) đã được kê chễm chệ không biết từ khi nào, không hề gây tiếng động. Và bên cạnh cái ghế bành, chàng còn thấy 1 cái bàn hình chữ nhật, bên trên có đầy đủ thuốc Salem và rượu huýt ky thượng hạng, nghĩa là những thứ chàng vốn ưa thích. Ông M. rót rượu mời chàng rồi giải thích :


-Tôi biết rằng những biện pháp an ninh của cơ quan tôi đã làm anh bực mình. Nhưng tôi không thể nào giản dị hóa hơn nữa. Không riêng MI-6, trong năm nay ông Hoàng cũng như ông Sìmít sẽ cho xây cất 1 văn phòng giống như của tôi. Sở dĩ chúng tôi phải gia tăng biện pháp an ninh là vì kỹ thuật giết người đã được tân tiến hóa tới mực độ vô cùng tinh vi. Cách đây 8 tháng, 1 cộng sự viên của tôi từ Mạc tư khoa trở về Luân đôn. Tại liên sô, y giả làm tài xế cho viên cố vấn sứ quán Anh nên không bị KGB để ý. Y đã giúp tôi được nhiều việc quan trọng. Tôi cho phép y hồi hương vì mẫu thân y đau nặng. Sau khi mẹ qua đời, y đến yết kiến tôi để nhận chỉ thị mới. Và trong khi trò chuyện, y rút súng lục bắn đạn xianuya ra ám sát tôi. Cũng may tôi không chết. Không chết vì 1 sự tình cờ kỳ lạ. Y sửa soạn rút súng lảy cò thì chuông điện thoại reo trên bàn tôi. Tiếng chuông kêu làm y sợ hãi, lóng cóng bắn trật ra ngoài. Bắn tôi xong, y quay họng súng lại để tự sát.


Vụ này không phải là 1 vụ tầm thường, vì hung thủ là người bạn thân của tôi. Y có liên hệ ruột thịt với tôi, lại được tôi nuôi nấng, cất nhắc từ tấm bé. Chính tôi kết nạp y vào cơ quan mật vụ, và đích thân huấn luyện cho y thành điệp viên hữu hạng. Y coi tôi như cha, y hoàn toàn trung thành với tôi, nếu tôi bảo y nhảy vào đống lửa y cũng sẵn sàng tuân lệnh và không cần hỏi là nhảy vào đống lửa với mục đích gì. Vậy mà y thản nhiên ám sát tôi.


Văn Bình đặt ly rượu xuống bàn :


-Nếu tôi đoán không sai, nhân viên này đã bị KGB giải phẫu thần kinh.


Ông M. lắc đầu :


-Đó là chuyện xưa. Chuyện 5, 10 năm trước. KGB áp dụng kỹ thuật mổ óc để biến người trung thành thành người phản bội, hoặc mổ óc và nhét vào trong óc 1 cái máy điện tử nhỏ xíu, khi cần KGB có thể ra lệnh cách xa hàng ngàn cây số cho đương sự, và đương sự sẽ làm bất cứ việc gì như thể người máy. Tuy nhiên, mổ óc phải có thời gian, nhân viên của tôi phải nằm bệnh viện ít nhất 1, 2 tuần lễ để điều trị 1 chứng bệnh nào đó rồi KGB lợi dụng tình trạng để đánh thuốc mê và đem đi giải phẫu. Nhưng trong thời gian y sống ở Mạc tư khoa, y luôn luôn khỏe mạnh, và chưa hề vào nằm bệnh viện 1 ngày, 1 giờ nào. Cho dẫu y bị mổ óc, tôi cũng có thể khám phá ra vì theo thông lệ, nhân viên từ phía sau bức màn sắt trở về đều được y sĩ khám nghiệm chu đáo. Y sĩ đã khám nghiệm y, và chẳng tìm thấy chi tiết nào khả nghi. Đến khi vụ ám sát xảy ra và y tự tử, tôi mới phăng ra nguyên nhân. KGB đã dùng phép thôi miên làm y mê man trong 1 đêm y lang chạ với 1 cô gái Nga. Sau khi bị thôi miên, y tỉnh lại và trở thành bình thường song mệnh lệnh của KGB đã in sâu vào tiềm thức y. theo mệnh lệnh, y phải ám sát một người có dung mạo như tôi, và như KGB dự tính, khi gặp tôi y rút súng ra bắn ngay. Không ngờ tiếng chuông điện thoại đã làm tiềm thức y rối loạn trong khoảnh khắc. Vì vậy tôi còn sống để tiếp chuyện anh hôm nay.


Ngừng 1 phút, ông M. nói tiếp :


- Sau vụ này, bắt buộc tôi phải thiết lập một hệ thống phòng thủ hữu hiệu ngay trong văn phòng và chung quanh bàn làm việc. Lá chắn pha lê mà anh vừa thấy có thể ngăn được đạn chống chiến xa.


-Nếu vậy ông còn cần gì người máy canh gác bên ngoài làm gì nữa ?


-Đó là hậu quả của mặt nạ cao su cải trang. Như anh đã biết, mặt nạ bằng chất cao su porotherme ngày nay có thể áp vào mặt người trông như thật. Tinh mắt cũng không thể biết là giả. Trong trường hợp tôi dùng vệ sĩ thông thường, đối phương có thể đeo mặt nạ porotherme giả làm vệ sĩ của tôi để lẻn vào văn phòng. Ba tháng trước, một điệp viên GRU đeo mặt nạ porotherme, cải trang làm viên trưởng ban Vật liệu đã lọt đến phòng bí thư, sắp sửa được dẫn đến gặp tôi thì bại lộ. Điệp viên GRU này có nhiệm vụ ám sát tôi. Từ đó, tôi bỏ hẳn phòng bí thư và chỉ dùng toàn rôbô điện tử. Những người máy có thể phân biệt được mặt thật, mặt giả trong vòng nửa giây đồng hồ. Nửa giây đồng hồ để nhìn xuyên qua quần áo khách xem có giấu võ khí hay không. Và nửa giây khác để xác nhận khách có đúng là người được tôi hẹn tiếp hay không. Tổng cộng người máy chỉ mất vỏn vẹn 1 giây rưỡi để kiểm soát an toàn, 1 việc mà con người phải mất 5, 10 phút. Hơn nữa, rôbô lại có sức mạnh phi thường. đạn bắn không xuyên thủng được áo giáp thép. võ thuật chỉ là trò đùa với rôbô. Dám rôbô lại được võ trang súng bắn đạn thuốc mê, thuốc tê hoặc hoặc thuốc độc và liên lạc thẳng với tôi bằng vô tuyến điện. Dùng 1 rôbô đắc lực hơn dùng 1 tiểu đội vệ sĩ. Trong tương lai, tôi sẽ có nhiều rôbô tân tiến hơn bọn rôbô anh gặp ngoài hành lang.


Ông tổng giám đốc MI-6 lại ngừng lời lần nữa. Có lẽ ông không quen nói nhiều. Ông châm điếu Salem hút 1 hơi dài. Văn Bình biết ông không hút Salem, chẳng qua ông hút để chiều lòng khách vì ông đã được ông Hoàng nói nhiều về bệnh ghiền Salem của chàng. Ông M. thở khói lên trần nhà, giọng nhỏ nhẹ :


-Tôi rất hân hạnh được anh cộng tác, vì công việc tôi sắp giao cho anh là công việc rất quan trọng và cũng rất khó khăn, phi anh không ai làm được. Tôi nhận thấy anh là điệp viên hội đủ điều kiện nhất. Anh là người Á đông, lại nói tiếng Tàu lưu loát…


Văn Bình ngắt lời :


-Ông muốn thả tôi xuống Hoa lục ?


-Thả thì không đúng, vì anh sẽ đến Hoa lục bằng phi cơ thương mãi đàng hoàng.


-Thưa, đến thẳng Bắc kinh ?


-Phải. Anh sẽ lưu lại Bắc kinh 72 giờ. Trong vòng 72 giờ ấy, anh phải cố gắng hoàn thành công tác. Anh sẽ đội lốt 1 người tàu sinh sống tại Anh quốc.


-Khoa học gia?


-Không phải. Anh thủ vai 1 chuyên viên về thôi miên học. đúng hơn, 1 y sĩ áp dụng khoa thôi miên vào việc trị bệnh, đặc biệt là bệnh liên quan đến những rối loạn sinh lý.


-Trời ơi, tôi có thể đội lốt ký giả, kỹ sư, thương gia, chứ còn y sĩ, nhất là y sĩ chuyên khoa thôi miên thì không hy vọng đánh lừa được ai. Phương chi Quốc tế Tình báo Sở là 1 trong các cơ quan điệp báo có con mắt quan sát tinh tế nhất thế giới.


-Anh thắc mắc cũng đúng, nhưng tôi đã nghiên cứu việc này kỹ lưỡng. Là ký giả, kỹ sư, thương gia, hay y sĩ dầu sao cũng chỉ là đóng kịch. Từ lâu, tôi vẫn khâm phục tài đóng kịch của anh.


-Thưa ông, tôi có thể cải trang tạm thời làm y sĩ vì tôi đã đọc nhiều sách về y học, cũng như được huấn luyện kỹ thuật điều trị cấp cứu thông thường. Nhưng về thôi miên học thì thú thật với ông, tôi mới là khóa sinh tập sự.


Ông M. cúi xuống tập hồ sơ trước mặt:


-Theo tài liệu ông Hoàng gởi cho tôi thì anh đã tốt nghiệp khóa F-2 trung cấp, nghĩa là anh đã có căn bản phong phú về thôi miên và ảo thuật, tạm đủ để tiến hành công tác này.


Nghe ông tổng giám đốc MI-6 nhắc đến khóa F-2, Văn Bình toát bồ hôi. Té ra ông Hoàng đã chuẩn bị từ lâu với ông M.! F là chữ Fakir viết tắt, mà Fakir là nhà quỷ thuật Ấn độ. Cách đây 4 năm, môn thôi miên và ảo thuật được ghi vào trong chương trình huấn luyện bổ túc. Chương trình này gồm 2 khóa, khóa cơ bản và khóa trung cấp. Khóa cơ bản kéo dài 1 tháng, còn khóa trung cấp kéo dài 3 tháng. Văn Bình cũng như 1 số đồng nghiệp cao cấp của Sở được học đủ mọi mánh khóe về thôi miên và ảo thuật. Sau khi tốt nghiệp, chàng có thể làm mọi người ngủ thiếp trong vòng 3, 4 phút đồng hồ. Tuy nhiên, phần lớn chàng chỉ học được cách "bịp" và khám phá ra cách "bịp" của giới ảo thuật quốc tế. Vì vậy chàng có thể đâm hàng chục cây kim xuyên qua da thịt mà không chảy máu, hoặc gây ra cảm giác đau đớn, viện cớ là vận dụng khoa học thôi miên. Sự thật, đó chỉ là ảo thuật "bịp". Trên cánh tay, bắp đùi, mông đít, trên má và lưỡi, con người có những điểm mà y học gọi là vô cảm, nghĩa là không có đường dây thần kinh cũng như không có mạch máu, mũi kim có thể đâm qua đâm lại như thường.


Văn Bình còn biết nằm dài trên cái bàn kim nhọn tua tủa, nhảy múa trên các mũi dao, trên thủy tinh sắc vụn, nhá đinh, nuốt rắn, và nuốt gươm mà thân thể không hề suy xuyển nữa. Nói đúng ra, không cần học phép fakir chàng vẫn có thể cởi trần nằm dài trên miếng ván có những cây đinh đóng cách nhau 10 phân tây vì da thịt chàng đã trở thành sắt thép nhờ phương pháp luyện công. Nhưng ảo thuật ở đây là "bịp" hoàn toàn. Một ngàn cây đinh đóng ngược đầu xuống bàn đều nhọn và sắc nhưng được đóng đúng phương pháp nên không làm cho nhà fakir bị thương. Văn Bình đang hồi tưởng lại chương trình huấn luyện thôi miên ảo thuật thì ông M. nói tiếp, giọng sang sảng:


-Tôi nghĩ rằng với số vốn phong phú thu thập tại khóa F-2 và kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, anh có thể hoàn thành được nhiệm vụ "Người Yêu" tại Hoa lục.


Văn Bình cười tủm tỉm:


-Thưa, điệp vụ "Người Yêu"?


Ông M. cũng tủm tỉm cười lại:


-Phải. Tôi biết anh có ý châm biếm. trên thực tế, tôi cũng không nồng nhiệt với mật danh này nhưng vì trở ngại kỹ thuật, tôi không thể đổi tên được. Như anh đã hiểu, mỗi điệp vụ cần có 1 thời gian dài chuẩn bị, riêng điệp vụ này tôi sửa soạn từ 16 năm nay. Hồi đó, tôi đưa 1 nữ nhân viên xâm nhập Hoa lục. Khi rời Luân đôn lên đường, nàng xin tôi 1 ân huệ. Tôi chấp thuận liền. Theo truyền thống, nhân viên điệp báo được gởi đến các nước cộng sản đều được đãi ngộ đặc biệt. Tôi mở sẵn trương mục cho đương sự trong ngân hàng và chuyển vào 1 số tiền lớn để sau này, đương sự biệt tích, sẽ trao cho thân nhân thừa kế. Tôi đinh ninh nàng yêu cầu tôi sửa lại 1 điều khoản trong chúc thư để lại, song nàng chỉ xin 1 điều tầm thường, gần như hoàn toàn vô nghĩa. Nàng chỉ xin được đặt tên cho điệp vụ mà nàng có bổn phận thực hiện. Thể theo ý nàng, tôi đặt tên điệp vụ này là "điệp vụ Người Yêu".


Văn Bình chăm chú nghe ông M. giải thích, tàn thuốc lá Salem rớt cháy lủng ống quần mà chàng không để ý. Tuy chàng chăm chú nghe mà chẳng nghe gì cả vì tâm trí chàng đang suy nghĩ đâu đâu. Chàng được ông Hoàng kể lại ngày xưa ông M. là 1 thanh niên "bán trời không văn tự" có hàng đống người yêu. Ông đã đến tuổi gần đất xa trời mà vẫn chưa hết duyên thầm.


Ông M. gật gù nói tiếp:


-Kể ra mật danh "Người Yêu" cũng không cách xa sự thật là bao vì điệp viên của tôi đã hoạt động bên trong 1 động đào chứa hàng chục người đẹp ở Bắc kinh. Nhưng trước khi nói về động đào mỹ nhân, anh cần biết thêm 1 vài chi tiết về Soe-Fuk, nữ điệp viên của tôi.


Dĩ nhiên Soe-Fuk là tên Trung hoa hiện tại của nàng, và trong quá khứ, nàng mang tên khác. Nàng được phái vào đất Tàu năm 20 tuổi, 1 thời gian sau khi Mao trạch Đông kiểm soát toàn cõi Trung hoa. Soe-Fuk là người Tàu với phân nửa hoặc hai phần ba máu tây phương. Nói rõ hơn, mẹ nàng người Tàu chính cống, còn cha nàng là người Bắc Âu. Cha nàng từ Thụy Điển sang Viễn Đông lập nghiệp, trở thành giàu có, và cưới mẹ nàng làm vợ. Mẹ nàng là 1 danh ca Trung hoa. Về vũ, mẹ nàng cũng nổi tiếng. Sau khi lấy cha nàng, mẹ nàng bỏ nghề ca hát để vui hạnh phúc với chồng con trong tiền bạc. Nhưng chiến tranh Trung Nhật xảy ra, bom đạn đã làm sản nghiệp của cha nàng cháy ra tro. Tuy nhiên, gia đình nàng cũng chưa đến nỗi trở thành tay trắng nếu cha nàng không chết. Hai mẹ con mang nhau lên miền tây-bắc để tránh nạn binh đao. Mẹ nàng quay về nghề ca kỹ, còn nàng tấp tểnh theo nghề ruột của mẹ.


-Và mẹ nàng bị chết vì bom đạn?


-Anh nói đúng. ngoại trừ 1 số điệp viên chuyên nghiệp, điệp viên thiên bẩm như anh, nghĩa là sinh ra đã có khiếu điệp báo, và thích nghề điệp báo, còn hầu hết điệp viên trên thế giới đều là sản phẩm của nghịch cảnh. Soe-Fuk được liệt vào loại điệp viên nghịch cảnh. Nàng bước chân vào nghề vì "người yêu", vì nung nấu ý chí trả thù.


-thưa "người yêu" của Soe-Fuk bị quân đội Mao trạch Đông hạ sát?


-Phải. Năm nàng lên 15 tuổi, nàng đã biết yêu. Nàng hát rất hay, nàng vũ cũng rất giỏi, mặt nàng lại rất đẹp. Hồi ấy, mẹ con nàng đang sống ở Khai Phong, 1 tỉnh thuộc Hoa Trung, nằm giữa Bắc kinh và Nam kinh, tương đối ít bị khói lửa tàn phá. Như tôi đã nói, mẹ nàng đã lớn tuổi song dung nhan vẫn mỹ miều nên được nhiều nhân vật lớn tuổi trong vùng yêu thương. Mẹ nàng bắt tình với 1 viên tướng Quốc Dân Đảng. Đây không phải là tình yêu bay bướm của tuổi trẻ, song cũng không phải là tình yêu xác thịt của tuổi trung niên. Viên tướng này thành thật yêu mẹ nàng, và mẹ nàng cũng tìm thấy 1 niềm an ủi xứng đáng.


Nhưng cuộc nội chiến quốc-cộng lan đến Khai Phong. Viên tướng Quốc dân đảng bị giết, mẹ nàng bị bắt về làm của riêng của 1 sư đoàn trưởng quân đội Giải phóng. Mẹ nàng cương quyết không chịu để vùi hoa dập liễu nên đã bị hành quyết. Cái chết của mẹ nàng diễn ra 1 cách thê thảm: mẹ nàng bị trói giữa sân, gần cột cờ cho bọn vệ sĩ của viên tư lệnh Giải phóng hãm hiếp gọi là để làm lễ tế cờ. Mẹ nàng bị hãm hiếp đến chết, rồi thi thể bị vứt trong rừng rậm cho chim kên kên rỉa thịt.


Soe-Fuk đã nhanh chân thoát hiểm trong khi Giải phóng quân vây bắt mẹ nàng. Nàng núp trốn trong hang núi, chờ cho binh sĩ cộng sản rút đi nơi khác mới lẻn ra chôn cất mẹ. Hôm ấy là ngày rằm tháng bảy âm lịch, ngày xá tội vong nhân của người Trung hoa cũng như của người Việt Nam. Nhưng Soe-Fuk đã nguyện trả thù cho mẹ. Định mạng éo le đã khiến nàng yêu 1 lãnh tụ du kích Quốc quân trong vùng. Lãnh tụ này cũng bị giết, và cũng như mẹ nàng, nàng đã bị bắt về làm thê thiếp. Nhưng khác với mẹ nàng, nàng không phản đối kịch liệt, nàng ưng thuận nâng khăn sửa gối cho người chủ mới với hy vọng rửa được thù mẹ.


Nàng bắt liên lạc với phe Quốc dân đảng, tổ chức lấy tin tức và tiến hành phá hoại đắc lực ở hậu địch. Sau ngày quốc quân rút sang Đài Loan, nàng được giới thiệu với MI-6. Nàng giúp tôi được nhiều việc quan trọng. Nàng mắc bệnh gan, tôi phải đưa nàng qua Luân đôn điều trị. Khi hoàn toàn bình phục, nàng xin được trở về Hoa lục. Bằng tài nghệ và nhan sắc, Soe-Fuk đã len lỏi vào hàng ngũ của Quốc tế Tình báo Sở, và trở thành 1 trong những thê thiếp được sủng ái của đại tướng Kan-Yeh. Và trước kia, Kan-Yeh là tư lệnh sư đoàn giải phóng quân đồn trú ở Khai Phong.


-Soe-Fuk đã giết được Kan-Yeh để rửa thù cho mẹ?


-Chưa. Đến nay, Kan-Yeh vẫn còn sống, và hiện là yếu nhân của nền điệp báo Trung cộng. Hắn đang giữ chức phó tổng giám đốc, đặc trách hậu cần của Quốc tế Tình báo Sở.


-Thưa, nếu tôi không lầm, thì Soe-Fuk đã trở lại Hoa lục từ 15, 16 năm rồi, nghĩa là nàng đã ăn ở với kẻ thù giết mẹ nàng cả chục năm nay. Tôi nghĩ rằng thời gian này đã quá đủ để nàng phục hận. Cho nên tôi không hiểu tại sao đến nay, Kan-Yeh vẫn còng sống.


-Anh không hiểu được là phải, vì nội vụ chứa đựng quá nhiều uẩn khúc. Phải, nàng đã sống 16 năm tại Hoa lục, và đã ăn ở đúng 13 năm với tướng Kan-Yeh. Khoảng thời gian 13 năm này có thể được chia làm 2: trong 8 năm đầu, nàng vẫn gởi tin tức đều đặn cho tôi. Nàng thuộc loại nhân viên nằm lì nên không xử dụng điện đài, hoặc các phương pháp truyền tin thông thường. Mỗi năm, chúng tôi đưa 1 nhân viên giao liên vào đất Tàu để gặp nàng và nhận tài liệu.


Tôi xin thành thật xác nhận rằng Soe-Fuk là kho tin tức vô giá đối với MI-6, cũng như đối với các cơ quan điệp báo đồng minh. Nàng đã giúp chúng tôi tìm hiểu bề sâu của chế độ Mao trạch Đông, và nhất là tìm hiểu những mưu đồ bí mật của Quốc tế Tình báo Sở.


Nhưng đột nhiên đến năm thứ 9 thì nguồn tin này bị gián đoạn. Đúng ngày rằm tháng bảy âm lịch, nhân viên của tôi có mặt tại Bắc kinh được tiếp xúc với nàng, xong nàng không đến nơi hẹn. Nhân viên MI-6 đành trở về tay không. Năm sau, cũng ngày giờ ấy, 1 nhân viên MI-6 khác lại đến nơi hẹn. Và cũng như chuyến trước, Soe-Fuk không đến.


-Nàng đã chết?


-Không. Nàng còn sống. còn sống song đã mang bệnh bán thân bất toại. Sau nhiều tháng điều tra tại Bắc kinh, chúng tôi mới biết là Soe-Fuk bị tê liệt 2 chân, chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, không bao giờ bước ra khỏi nhà, dầu là trên xe có người đẩy. Tôi chỉ được biết đến thế vì Soe-Fuk ngụ tại 1 cấm khu được canh phòng cẩn mật. Tôi không có sẵn nhân viên tại chỗ nên đành bó tay. Tuy vậy, tôi vẫn không nản chí, hàng năm cứ đến rằm tháng bảy âm lịch ngày mẹ nàng bị giết, nhân viên MI-6 vẫn chờ nàng tại nơi hẹn, đúng 8 giờ tối, giờ mà mấy chục năm trước nàng chôn cất mẹ nàng trong tỉnh Khai Phong. Tôi hy vọng là nếu nàng bị bại liệt, không đích thân đến được thì sẽ cử người khác đến. Tôi chờ như vậy trong suốt 4 năm. Mãi đến cách đây 4 tháng, tôi mới được biết thêm về nàng.


Rằm tháng bảy âm lịch, nhân viên MI-6 ngồi chờ tại công viên. Đúng ra, theo nguyên tắc an ninh, y phải đến đúng giờ hẹn, hoặc chỉ được phép đến sớm nhiều nhất 5 phút. Không hiểu tại sao y lại đến đấy vào buổi chiều. y không sợ bị bắt vì dầu sao y cũng là nhân viên ngoại giao đoàn. Đành rằng tất cả nhân viên ngoại giao đoàn đều bị Tình báo Sở theo dõi ngày đêm, y vẫn đánh bạo đến công viên trước giờ đã định. Và y đã may mắn gặp được Soe-Fuk.


Nàng không nói chuyện được gì vì nàng ngồi trên xe, loại xe hơi mui trần, có tài xế và vệ sĩ. Tuy nhiên, nàng đã tìm cách ném được xuống nệm cỏ 1 mảnh giấy viên tròn. Trong giấy, nàng hẹn nhân viên MI-6 đến 1 "hộp thư chết" để lấy tài liệu. "Hộp thư chết" này là 1 cái hốc cây cũng ở bên trong công viên.


Tại "hộp thư chết", nhân viên MI-6 tìm thấy 1 bức thư viết bằng mật mã. Theo thư này, nàng yêu cầu tôi phái đến Bắc kinh 1 sứ giả đại diện để trực tiếp gặp gỡ nàng và thảo luận với nàng, cùng tiếp nhận 1 số tài liệu hệ trọng. Điều kiện để sứ giả của tôi có thể diện kiến Soe-Fuk là phải nổi danh về khoa chữa bệnh bằng thôi miên. Và tôi đã chọn anh.


-Thưa ông, thôi miên học ăn nhập gì đến vụ tôi gặp mặt Soe-Fuk?


-Nếu không phải là chuyên viên thôi miên nổi danh thì anh không có cách nào thâm nhập hậu cung của tướng Kan-Yeh.


-Hậu cung? Nghĩa là tướng Kan-Yeh có 1 cung viện chứa đầy cung tần mỹ nữ?


-Phải. Như tôi đã nói, Kan-Yeh phụ trách hậu cần, và 1 trong các nhiệm vụ hậu cần là cung cấp phương tiện giải trí xác thịt cho những nhân vật cao cấp của chế độ Bắc kinh. Từ lâu, tôi đã nghe nói đến 1 đặc ban của Tình báo Sở, bí số là đặc ban M-9 chuyên về gái đẹp song không qui mô của nó ra sao, cũng như không biết Kan-Yeh là nhân vật điều khiển. Một nguồn tin phát giác M-9 được thiết lập trong 1 trang trại rộng mênh mông ở sát ngoại ô Bắc kinh. Song tôi đã mất khá nhiều thời gian và công phu mà vẫn chưa tìm ra nơi tọa lạc của M-9. Mãi đến khi nhận được mật thư của Soe-Fuk, tôi mới biết nàng ở trong trang trại M-9.


Cùng ở với Soe-Fuk, còn có 1 cô gái được tướng Kan-Yeh sủng ái nhất, tên là Kim-My. Kim mắc 1 chứng bệnh sinh lý thường xảy ra ở tây phương: bệnh lãnh âm, bệnh lạnh lùng. Tướng Kan-Yeh trưng dụng những danh y ở Hoa lục để chữa chạy cho Kim-My song bệnh nàng vẫn tiếp tục gia tăng. Kan-Yeh được tin ở Luân đôn có 1 kiều dân Trung hoa giỏi thôi miên học, ứng dụng vào phép chữa bệnh sinh lý tên là Rô-bơn nên tìm cách mời Rô-bơn sang Bắc kinh để điều trị cho tiểu thiếp.


-Thưa, viên y sĩ thôi miên này là người Tàu, tại sao lại mang tên Rô-bơn?


-Là người Tàu nhưng lại theo đạo Tin lành. Mặt khác, y sinh sống từ tấm bé ở nước ngoài nên không mang tên Tàu.


-Tôi sẽ đội lốt Rô-bơn?


-Phải. Theo tin của Soe-Fuk, tướng Kan-Yeh đã bí mật ra lệnh cho tiểu tổ Tình báo Sở tại Luân đôn tiếp xúc với Rô-bơn. Cũng may tôi cài được nhân viên bên trong tiểu tổ tình báo này nên đã theo dõi được cuộc thương lượng từ đầu đến cuối. Thoạt đầu, Rô-bơn từ chối, viện lẽ bộ ngoại giao sẽ không cho phép y qua thăm Trung cộng. Sau đại diện của tướng Kan-Yeh đảm bảo về phương diện thông hành và chiếu khán, y mới chấp thuận. Dĩ nhiên y đặt điều kiện nặng nề. Về tiền y phí, y đòi 300.000 đôla. Mọi khoản chi tiêu di chuyển đều hoàn toàn do Tình báo Sở đài thọ. Đêm nay, nếu không xảy ra trở ngại giờ chót nào, Rô-bơn sẽ đáp máy bay từ giã Luân đôn, trên đường đến Pakíttăng, và từ đó đi thẳng đến Bắc kinh.


Rô-bơn chỉ lưu lại Hoa lục đúng 72 tiếng đồng hồ. Trong khoảng 72 giờ này, tôi hy vọng anh có thể bịp được tướng Kan-Yeh, đồng thời thực hiện được kế hoạch "Người Yêu".


Thú thật với anh, tôi chưa biết Soe-Fuk sẽ nói những gì, hoặc đề nghị những gì. Tuy nhiên, điều tôi có thể đoan chắc là nàng sẽ giao cho anh 1 số tài liệu tối mật. nhiệm vụ của anh là mang những tài liệu này về đây an toàn. Nếu Soe-Fuk yêu cầu được xuất nhập 2, anh hãy liệu cách đưa nàng ra khỏi Hoa lục.


-Thưa, tôi có cảm tưởng là tôi sẽ đến Bắc kinh bằng đường hàng không thương mãi, nhưng khi về tôi phải chọn con đường khác?


-Tôi cũng nghĩ như anh. Vì vậy, điệp vụ "Người Yêu" chỉ có thể giao cho anh, không thể giao cho người khác. Dầu anh chưa đọc hết tập hồ sơ liên hệ tôi sắp đưa đây, anh cũng có đủ kinh nghiệm để đoán biết rằng điệp vụ này rất khó khăn, phải là nhân viên tài ba xuất chúng mới có hy vọng hoàn thành.


-Ông sợ tướng Kan-Yeh sẽ thủ tiêu Rô-bơn sau khi tiểu thiếp Kim-My được chữa khỏi bệnh sinh lý lạnh lùng?


-Đúng. Quốc tế Tình báo Sở không phải là cơ quan điệp báo sòng phẳng. Trong dĩ vãng, anh đã thấy và nghe nhiều vụ lật lọng của Tình báo Sở. Khi thương lượng mua tài liệu và chiêu dụ điệp viên tây phương, họ thường hứa hẹn trên trời dưới biển. Nhưng đến khi vòng vây thắt chặt, họ liền trở mặt. Cách đây 6 tháng, 1 vụ trở mặt tương tự đã xảy ra: 1 điệp viên MI-6 được họ hứa trả 50.000 đôla nếu chịu bỏ nhiệm sở ở Hồng Kông và vượt biên vào Hoa lục. Điệp viên này bùi tai trốn qua Thượng Hải để rồi chẳng lãnh 1 xu teng nào cả, sau đó lại còn bị bắt nhốt về tội trá hàng để lũng đoạn tình báo Trung cộng nữa. Vụ này bị báo chí làm rùm beng, Tình báo Sở bèn lôi điệp viên này ra tòa kết án tử hình và đem bắn.


Anh thấy không? Mới có 50.000 đôla mà Tình báo Sở còn trở mặt, phương chi họ đã hứa trả cho Rô-bơn những 300.000 đôla thì nay Kan-Yeh lại càng phải thủ tiêu Rô-bơn vì 2 lý do khác nữa: thứ nhất, để bảo vệ bí mật trong hậu cung của Cục hậu cần Quốc tế Tình báo Sở ; thứ hai, Kim-My là tiểu thiếp riêng của Kan-Yeh, nếu tha cho Rô-bơn, nghĩa là phải thanh toán đầy đủ, hắn sẽ khó thể biện minh được với thượng cấp tại sao hắn phải tiêu 1 món tiền khổng lồ cho 1 chuyện sinh lý cá nhân.


Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là anh không thể trở về bằng cửa trước vì hiện nay sự trở mặt của tướng Kan-Yeh chỉ là sự phỏng đoán cho dẫu sự phỏng đoán này có nhiều triển vọng thành sự thật. Anh sẽ có toàn quyền định đoạt tại chỗ. Tôi đã trù liệu sẵn những lộ trình rút lui cần thiết trong trường hợp bại lộ hoặc không thể trở về bằng đường hàng không.


Trước khi kết thúc, tôi cần lưu ý anh điểm này: ngoài số tài liệu mang về, anh sẽ thu lượm được những tin tức vô cùng quý giá liên quan đến nếp sống tình dục của giới lãnh đạo Hoa lục. Chắc chắn họ sẽ không để cho anh trốn thoát, nhưng tôi tin cậy vào khả năng siêu đẳng của anh. Một lần nữa, tôi thành thật chúc anh thuận buồm xuôi gió.
 --------------------------------


	1	xin đọc " Đoàn vũ khỏa thân" do Tân Quang xuất bản, để hiểu thêm về ông M.

	2	theo ngữ vựng chuyên môn điệp báo, đưa điệp viên vào lãnh thổ địch gọi là "tàng nhập" (infiltration, pénétration), đưa điệp viên này về gọi là "xuất nhập" (exfiltration).


  




III

THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

Lời chúc thuận buồm xuôi gió của ông tổng giám đốc MI-6 làm Văn Bình mỉm cười. Chàng đi Bắc kinh bằng máy bay phản lực, không phải bằng thuyền buồm, và cũng không phải chờ thuận gió. Chàng đã đến khu Notting Hill Gate, khu ăn chơi cặn bã của thành phố Luân đôn. Kế hoạch "Người Yêu" có khác, đến đâu cũng thấy tình yêu. Lát nữa chàng sẽ chứng kiến những màn tình yêu kỳ lạ.


Chàng quẹo trái vào đường hẻm sâu hun hút. Thành phố Luân đôn là 1 trong những thủ phủ xài điện nhiều nhất thế giới, vậy mà cái ngõ ống thăm thẳm này lại không có lấy 1 ngọn đèn, dẫu là ngọn đèn 5 nến ngái ngủ và ốm yếu. Chàng dừng trước cánh cổng đồ sộ của 1 tòa nhà giữa hẻm. Tính từ " đồ sộ " không ngoa ngoắt chút nào vì cánh cổng đồ sộ này rộng gấp đôi, và cao gấp rưỡi cánh cổng của dinh Gia long ở Sàigòn. Cửa cổng bằng sắt được che kín bên trong bằng tôn trông kiên cố và ảm đạm như cửa cổng khám đường, và được nối liền vào 1 bức tường đen sì, cao hơn 4 thước, nghĩa là cao đến mức mà gian phi phải có tài nhảy sào như lực sĩ thế vận hội mới vượt qua nổi. Văn Bình có cảm tưởng bên trong là 1 thế giới hoàn toàn riêng biệt, vì đứng ngoài chàng không thể nhìn thấy bên trong. Chàng đang dán mắt cào trụ cổng để tìm nút chuông thì 1 cái đầu cạo trọc tếu từ 1 lỗ cửa thò ra. Y buông ra 2 tiếng cụt ngủn :


-Hỏi ai ?


Văn Bình cũng đáp cụt ngủn :


-Tình yêu.


Cánh cửa nhỏ bên cổng lớn mở hé ra, vừa đủ cho chàng lách vào. Chàng chưa lọt vào bên trong là cánh cửa đóng lại. Một tia đèn bấm chiếu vào ngực chàng. Tia đèn bấm này từ tay gã đầu trọc phát ra. Chàng móc túi lấy ra 1 đồng xu tròn, giữa đục 3 lỗ nhỏ,và đắt gọn trên lòng bàn tay. Gã đầu trọc cúi xuống xem xét rồi hất hàm :


-Cám ơn, mời bạn theo tôi.


Xuyên qua ánh đèn bấm, Văn Bình đã quan sát được gã đầu trọc từ đầu xuống chân. Ông tổng giám đốc MI-6 cho biết chàng sẽ gặp nhiều chuyện lạ nên chàng không ngạc nhiên. Tuy vậy, chàng cũng không ngăn được sự tò mò khi thấy gã đầu trọc có lối phục sức của đảng " đầu trọc " (skinhead), 1 nhóm thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi ( tuổi teen ), vừa xuất hiện trong những năm gần đây để chống lại cao trào hippi tóc dài. Đặc điểm của đảng " đầu trọc " là cắt tóc ngắn, thật ngắn. Ngắn nhưng không có vẻ nghiêm trang như tóc quân trường, mà là ngắn 1 cách lập dị, gần như trêu chọc thiên hạ. Nếu không húi cụt thì cạo trọc, hoặc đội 1 lớp da nhẵn thín trên đầu để giống như đầu trọc. Hầu hết đều mặc quần ống rộng chân voi, không dùng dây lưng mà là đeo dây bờrơten. Giày của họ là giày săng đá, lớn hơn chân 1 số, đế đóng cá sắt, đinh nhọn để làm võ khí 1. Bọn đầu trọc này từng làm cảnh sát Anh quốc điên đầu vì chúng đi đến đâu là gây ẩu đả đến đấy.


Gã đầu trọc dẫn Văn Bình qua 1 giàn cây leo um tùm rồi bước lên bao lơn. Tứ bề vẫn tối om, nếu không có ánh đèn bấm của gã đầu trọc, chàng đã vấp ngã. Đến khi hắn mở cửa hông, chìa tay mời, chàng mới thấy trong nhà đã đông người. Đèn trong nhà chỉ trơ trọi vài ngọn lù mù, cửa sổ lại được che riềm dầy kín mít nên tia sáng không lọt nổi ra vườn. Gian phòng chàng đặt chân vào là xa lông của biệt thự, rộng và cao hơn cả bên trong rạp xi nê lớn nhất Sàigòn.


Một cô gái da màu, có lẽ là người Phi châu, cúi đầu chào chàng cung kính và khoan thai theo kiểu Phù tang, đoạn đưa cho chàng 1 cái mặt nạ bằng giấy. Khi ấy chàng mới nhận ra cô gái cũng đeo mặt nạ bằng giấy. Toàn thể nam nữ trong phòng cũng đeo mặt nạ bằng giấy. Mặt nạ được chế cùng 1 cỡ duy nhất, màu đen, bao kín nửa mặt, chỉ để chừa cặp mắt. Chàng được tha hồ " rửa mắt " vì nàng chỉ mặc cái xiêm ngắn cũn cỡn, còn cũn cỡn hơn cả xiêm mini nữa. Phía trên nàng đeo 1 đồng xu tròn, giữa đục 3 lỗ nhỏ. Chỉ có thế thôi. Bộ ngực của nàng khá đẹp, tuy hơi quá khổ và 2 bên thiếu cân đối. Tuy nhiên, Văn Bình không tỏ vẻ sửng sốt. Chiêu đãi viên hở ngực là chuyện thông thường trong các nhà hàng tây phương. Tại Nữu ước hoặc Ba lê, chàng có thể chiêm ngưỡng những cô gái da trắng có bộ ngực đều đặn, nẩy nở và ngon lành hơn nhiều.


Đeo xong mặt nạ, chàng bắt đầu trà trộn vào đám đông đàn ông đàn bà đứng tụm năm tụm ba trong phòng. Tuy vậy, họ trò chuyện với nhau rất nhỏ, hầu như thì thào, khiến bầu không khí có vẻ trịnh trọng. Chàng đếm được cả thảy 50 người, số đàn ông gần gấp đôi đàn bà. Đàn ông phục sức chỉnh tề, phần đông đều mặc dạ phục. Còn đàn bà thì ai cũng như ai, xiêm ngắn cũn cỡn và bộ ngực phơi trần, lủng lẳng đồng xu tròn trên sợi dây chuyền bằng kim khí sáng loáng. Họ thấy chàng bước vào nhưng không ai chào hỏi. Dường như không ai để ý đến ai.


Cuối phòng, 1 bàn thờ son son thếp vàng như thể bàn thờ gia tiên của người Á đông, được đặt chễm chệ trên cái bục cao gần 2 thước, lót thảm đen. Trên bàn thờ, chàng thấy 1 cái lư trầm chân quỳ bằng đồng đen. Tất cả những vật bày trên bàn thờ đều đen. Cái khung ảnh đen, những cây đèn cầy đen, những vòng khói đen sực nức mùi trầm hương từ từ bốc lên, pha trộn vào bầu không khí trong phòng đã đầy ứ hơi người khiến Văn Bình cảm thấy khó thở.


Chàng đang bâng khuâng thì 1 tiếng hô lớn cất lên :


-Sửa soạn !


Những ngọn đèn điện lù mù trong phòng đều được vặn tắt. Gian phòng rộng và cao đang ấm áp bỗng nhiên lạnh ngắt. Mọi tiếng thì thầm bỗng rủ nhau im bặt. dường như mọi người đang chờ đợi 1 biến cố quan trọng. Chàng nghe tiếng quẹt lửa rồi như có pháp thuật 1 giãy đèn cầy được thắp sáng. Mỗi ngọn nến lớn bằng cổ tay. Bên phải, bên trái, trước mặt, sau lưng Văn Bình đều thấy nến đen. Gian phòng trở nên rực sáng. Tuy nhiên, ánh sáng lại lung linh, chập chờn như bóng ma.


Tiếng hô lớn lại cất lên :


-Buổi lễ bắt đầu !


Một cánh cửa khuất sau riềm đen ở bên hông mở ra. Ba người tiến vào. Họ đều là đàn bà. Người đi giữa mặc toàn đồ đen, còn 2 người kia đi bên lại mặc đồ trắng. Y phục của họ không thuộc loại y phục thông thường mà là y phục na ná như áo dài cưới của cô dâu phương tây, nghĩa là bằng voan mỏng trùm từ cổ xuống chấm đất, và có cái đuôi dài lê thê. Toàn thân họ đều che kín bằng voan, mặt họ, đầu họ cũng không lộ ra ngoài. Văn Bình không thể biết họ đẹp hay xấu vì không nhìn thấy mặt. Chàng có thể đoán được nhan sắc xuyên qua những đường cong cơ thể. Tuy nhiên, họ mặc đồ voan mỏng dính mà bên trong lại mặc độn thêm 1 đống vải dày khiến vòng ngực, cũng như vòng bụng, vòng mông đều bằng nhau, tròn xoe, thẳng tuột như cái ống. Nếu họ không bước đi uyển chuyển, chàng đã lầm họ là đàn ông. Họ bước qua ngưỡng cửa rồi đứng lại. Người mặc đồ đen ở giữa giang tay ra cho 2 người đi hai bên nắm lấy, rồi cả ba từ tốn trèo lên bục gỗ và đứng trước bàn thờ. Người thứ tư từ cửa hông đối diện bước vào phòng, và cũng bước lên bàn thờ lại là đàn ông. Hắn mặc đồ voan đen, giống như người đàn bà đi giữa. Khi hắn lên bàn thờ thì cả ba người đàn bà đều khom lưng chào hắn 1 cách cung kính. Lại tiếng hô lớn quen thuộc :


-Hãy chúc mừng giáo lãnh !


Toàn thể cử tọa trong phòng đều nói 1 lượt :


-Chúc mừng.


Dưới ánh sáng đèn cầy ẩn hiện, gã đàn ông được gọi là giáo lãnh đập 2 bàn tay vào nhau kêu bốp 1 tiếng điếc tai, đoạn lẩm bẩm lâm râm 1 hồi. Tuy đứng gần, Văn Bình vẫn không hiểu được hắn nói gì. Có lẽ hắn tụng kinh.


Anh quốc là xã hội của những người bảo thủ, nhưng cũng là xã hội của nếp sống thác loạn. Từ sau thế chiến thứ hai, nhiều quái tượng mọc ra trên đất Anh như tứ quái Beatles, như các cô nàng kiểu mẫu gày như que tăm, như những " câu lạc bộ ái tình ". Tòa nhà bí mật mà Văn Bình đến đêm nay cũng là 1 trong hàng trăm " câu lạc bộ ái tình ". Tuy nhiên, ái tình ở đây được pha lẫn với ảo thuật và tôn giáo. Rô-bơn là người tàu, theo đạo Tin lành, nhưng về phương diện tình yêu lại là tín đồ của 1 giáo phái kỳ quặc mệnh danh là " đạo thờ nhũ hoa ". Theo lời ông tổng giám đốc MI-6, giáo phái này hoạt động lén lút nhưng khá mạnh mẽ ở Luân đôn. Cảnh sát Anh biết rõ song không thể can thiệp vì các " tín đồ " không vi phạm luật pháp, nghĩa là không công khai khiêu dâm. Một trong nhiều nhà thờ quái đản của giáo phái " thờ nhũ hoa " tọa lạc trong khu cặn bã Notting Hill Gate. Tín đồ của giáo phái đều hở ngực, bất luận đàn bà hay đàn ông. Họ thường xuyên hội họp với nhau để làm lễ " kết nạp " tín đồ mới, và để du hí thả dàn, chết thôi.


Văn Bình quan sát gã đàn ông được gọi là giáo lãnh từ đầu xuống chân. Hắn cũng mặc độn quần áo dày cộm sau lớp voan đen nên thân thể hắn phì nộn 1 cách khác thường, nhưng con mắt tinh tế của chàng đã nhìn thấy đôi vai to ngang, và bộ ngực dày của hắn. Về tầm cao, hắn suýt soát bằng chàng. Về to ngang, hắn có vẻ đậm đà hơn. Bụng hắn lớn hơn bụng chàng. Sở dĩ chàng quan tâm đến hắn là vì lát nữa đây chàng phải thay thế hắn để lên đường đi Bắc kinh. Hắn là Rô-bơn, giáo lãnh tạm quyền của câu lạc bộ " thờ nhũ hoa ". Mọi việc đã tuần tự diễn ra theo kế hoạch của ông M. : Văn Bình lọt vào bên trong câu lạc bộ 1 cách dễ dàng, chàng sẽ chứng kiến 1 cuộc lễ " kết nạp " long trọng nhưng dâm dật, sau đó các tín đồ sẽ du hí suốt đêm.


Giáo lãnh Rô-bơn quay tròn 1 vòng trên bục rồi lật tung áo choàng đen trên người xuống đất. Bên trong, hắn mặc áo choàng khác bằng dạ đen dày. Hai người đàn bà mặc đồ trắng tiến đến bên người đàn bà mặc đồ đen quát lên 1 tiếng trước khi lột áo choàng đen, cũng vứt xuống đất như Rô-bơn. Và cũng như Rô-bơn, thiếu phụ bị lột áo cũng mặc đồ dạ đen nặng chình chịch. Rô-bơn cởi bỏ y phục bằng nỉ dày, hắn chỉ còn mặc quần, để hở bộ ngực trắng hếu nhưng mặt hắn vẫn che kín. Văn Bình suýt kêu lên vì bộ ngực của người đàn bà mặc đồ đen thuộc loại siêu văm XL, nghĩa là là vòng ngực hơn 100 phân, khá đều đặn, khá quyến rũ. Không những nàng chỉ cởi áo, nàng còn cởi hết, và đến khi nàng hoàn toàn khỏa thân, nàng đứng ưỡn thẳng cho mọi người chiêm ngưỡng. Rô-bơn cúi xuống, bế xốc nàng lên 2 cánh tay lực lưỡng rồi bước lên bục, vừa đi vừa đọc kinh. Những cây nến khổng lồ trong phòng lần lượt bị thổi tắt. Gian phòng rộng chìm vào cảnh tối om.


Văn Bình nghe rõ tiếng đàn ông, đàn bà ôm hôn nhau chùn chụt, họ nằm xuống trên những tấm nệm nhỏ trải rải rác trên nền nhà. Vẩy ốc nổi đầy da thịt chàng. Là thanh niên sung sức, chàng không thể giữ thái độ bình thản. Chàng có thể bình thản trước sự chết nhưng không thể bình thản trước những trò hoan lạc đang diễn ra chung quanh, trong tầm tay chàng. Chàng liếm mép và lùi dần vào tường để để khỏi bị " bắt cóc ". Nhưng chàng mới lùi được 1 bước thì 1 bàn tay mềm mại đã níu lấy vai chàng, kéo chàng ngồi xuống. Chàng còn đang tìm kế thoát thân (mặc dầu là thoát thân miễn cưỡng và ngu xuẩn ) thì 1 bàn tay khác, cũng mềm mại như bàn tay vừa bám chặt vào vai, đã túm lấy vạt áo vét tông của chàng. Vét tông của chàng may hợp thời trang, phía sau xẻ 2 chỗ nên bàn tay đàn bà nắm rất dễ. Bị tấn công cả phía trước lẫn phía sau, chàng đành ngồi bệt xuống nệm. Chàng tưởng nệm mỏng đau gân cốt, không ngờ lại êm ái ngoài sức tưởng tượng. Thiếu phụ phía trước ôm chàng hôn. Thiếu phụ phía sau cũng ôm chàng hôn. Chàng nhịn thở để lãnh 2 cái hôn phũ phàng. Chàng không cảm thấy chút xíu khoái lạc. Hồi nãy, chàng nổi vẩy ốc vì thèm khát, giờ đây chàng nổi vẩy ốc vì hoảng sợ.


Theo tục lệ trong "nhà thờ" của đạo thờ nhũ hoa, giáo lãnh chỉ mang cô gái khỏa thân ra ngoài đúng 5 phút đồng hồ rồi mang trở vào. Giáo lãnh sẽ lẳng lặng rút lui, trong khi các tín đồ tiếp tục giao hoan hưởng lạc. Đối với Văn Bình thì thời gian không thành vấn đề, 5 phút hay 1 giờ đồng hồ chàng vẫn đủ sức đương đầu, nhưng ác hại thay 2 nữ tín đồ này chắc chắn sẽ không buông tha chàng sau 5 phút. Cung phụng 1 nữ tín đồ đã nguy khốn, giờ đây chàng lại bị 2 con hổ cái khát vọng tình yêu dính chặt lấy da thịt, rồi biết đâu " tiếng lành đồn xa " những con hổ cái khác trong phòng sẽ ùa đến. Bởi vậy, dù máu nóng chạy rần rần 2 bên thái dương, tứ chi căng cứng, Văn Bình phải gỡ 2 thiếu phụ đeo mặt nạ ra. Trong bóng tối, chàng không thấy rõ mặt nhưng làn da trắng muốt, mềm mại của họ đã có tác dụng như ánh đèn khiến chàng khó thể ngoảnh mặt đi. Chàng đâm ra oán ghét ông Hoàng, oán ghét ông tổng giám đốc MI-6 và oán ghét cả chính chàng nữa. Trời ơi ! cờ đã đến tay, mỡ đã kề sát miệng mèo ( không phải 1 cờ, 1 miếng mỡ mà là 2 cờ mềm mại, 2 miếng mỡ thơm tho ) mà không được phất, không được ăn. Trời ơi là trời ! Tiếc ơi là tiếc ! Chàng vội gỡ tay các nàng ra vì thiếu phụ phía trước bắt đầu có những cử chỉ quá cuồng nhiệt. Nàng còn ghì cứng lấy chàng, miệng rên rỉ :


-Anh định trốn em hả Anh trốn em sao được đêm nay em rình anh từ nãy, đêm nay anh phải thuộc về em toàn vẹn.


Văn Bình ớn lạnh đến xương tủy. Cô gái đã biết chàng là ai rồi ư ? Chàng ẩy nàng ấy ra nhưng thiếu phụ phía sau đã xà tới. Ba phút đồng hồ đã trôi qua, chàng không thể nào kéo dài trò chơi nguy hiểm này nữa. Chàng bèn giang rộng cánh tay, ôm cả 2 thiếu phụ vào lòng. Trong nháy mắt, cả 2 trở thành khối thịt mềm nhũn. Ngón tay trỏ của chàng đã ấn vào mê huyệt sau lưng các ả. Chàng vội buông họ ra rồi đứng lên, lần mò ra phía cửa hông. Chàng nghe tiếng hô :


-Tình yêu vạn tuế !


Giáo lãnh Rô-bơn đã đưa cô gái khỏa thân trở vào phòng. Cô gái nhảy 1 chân, vừa nhảy vừa hát. Chàng không biết cô gái hát bản gì và điệu gì vì chỉ biết tiếng rú và tiếng é é liên hồi. Từ phút này trở đi, công việc của chàng sẽ rất quan trọng. Theo tục lệ của đạo thờ nhũ hoa, sau 1 đêm hoan lạc sấm sét, toàn thể tín đồ đều được nghỉ ngơi 1 tuần lễ. Và trong thời gian nghỉ khỏe này, mỗi người phải tìm 1 nơi kín đáo để ẩn núp. Rô-bơn lợi dụng 1 tuần lễ vắng mặt để qua Bắc kinh. Văn Bình mới đến tòa nhà này lần thứ nhất mà không sợ lạc vì ông M. đã đưa họa đồ cho chàng nghiên cứu kỹ lưỡng. Cánh cửa hông ăn thông sang 1 hành lang dài và trống trơn. Đi hết hành lang là đến 1 cánh cửa khác, phía sau là cầu thang xi măng lót gạch vuông lát tích dẫn lên lầu. Văn Bình bám sát Rô-bơn. Hắn bước nhanh như chạy. Chàng giật mình vì lối bước nhanh như chạy này chứng tỏ hắn đã luyện tập khinh công. Hắn giỏi khinh công tất phải giỏi quyền thuật, và ít ra cũng có thể gây khó dễ cho chàng.


Rô-bơn trèo lên cầu thang. Chàng đợi hắn lên đến tầng lầu nhất mới đặt chân lên bậc xi măng. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, chạy luồn theo hành lang sâu thẳm, xoáy tròn từng cơn. Tự dưng Văn Bình cảm thấy lạnh. Tầng trên hoàn toàn tối đen. Giáo phái thờ nhũ hoa rất kị ánh sáng nên chỉ hội họp ban đêm, và không được thắp đèn. Đêm nay, Rô-bơn lại càng có lý do chính đáng để tiết kiệm điện hơn nữa. Rô-bơn biến mất sau 1 khung cửa đã mở sẵn. Văn Bình đứng im, dựa vai vào tường, mắt chàng bắt đầu quen thuộc với màn đen dày đặc. Chàng rón rén bước tới. Theo sự bố trí của ông tổng giám đốc MI-6, chàng chỉ cần chờ hắn ở khúc quẹo hành lang, dùng nhu đạo chẹn yết hầu hắn rồi vắt hắn tòng teng lên vai, lần mò xuống ga ra. Kế hoạch của ông M. rất giản dị, nhưng vì nó quá giản dị mà Văn Bình lo ngại.


Bất thần chàng nghe tiếng động. Chàng ngoảnh lại phía cầu thang và thấy 1 bóng đàn bà. Nàng đi chân không nên chàng chỉ nghe tiếng sột soạt nhè nhẹ. Chàng hơi giật mình vì nhận ra người đàn bà đi trong bóng tối này là cô gái có bộ ngực vĩ đại XL hơn 100 phân tây thoát y trên bàn thờ cách đây mươi phút. Nàng lên lầu làm gì ? Văn Bình không có thời gian tìm câu giải đáp nữa vì nàng vừa hụt chân té. Và trong khi mất thăng bằng, nàng lao đầu vào lòng chàng. Như chạm lầm dây điện 220 vôn, nàng rú lên. Không kịp suy nghĩ, Văn Bình giáng cạnh bàn tay vào cổ họng nàng. Tiếng rú của nàng bị tắt nghẽn. Nàng nhào xuống nền hành lang. Văn Bình phải mím miệng để khỏi thở dài. Chàng thường ghê tởm bọn đàn ông thượng cẳng chân hạ cẳng tay với phụ nữ. Vậy mà chàng đánh gục 1 cô gái vô tội. Chàng hy vọng nàng chỉ bất tỉnh 1 lát rồi hồi phục. Chàng chỉ hy vọng chứ không thể cúi xuống xem xét vì 1 lùm đèn sáng quắc đã chiếu vào giữa mặt chàng, kèm theo tiếng quát chắc nịch :


-Anh làm gì ở đây ?


Chết rồi. Văn Bình đã bị bắt quả tang, và người bắt chàng quả tang lại là Rô-bơn. Chàng không thể bào chữa là lạc phòng vì từ dưới nhà lên lầu chỉ có 1 lối đi độc nhất. Chàng cũng không thể bào chữa vì thân thể trần truồng của cô gái bị đánh mê man đang nằm sóng sượt trên nền hành lang dưới ánh đèn bấm soi mói. Rô-bơn hừ 1 tiếng rồi nói, giọng lạnh lùng 1 cách ghê rợn :


-À, đồ sát nhân ! Yêu cầu anh chắp tay lên đầu rồi đi vào phòng cho tôi hỏi chuyện.


Hắn đứng cách Văn Bình khoảng 6 thước. Mắt hắn lấp lánh như tỏa ra lân tinh. Dường như hắn đang tìm cách khuất phục chàng bằng luồng nhỡn tuyến vô địch. Nếu chàng không có đôi mắt cực mạnh, hắn sẽ sai khiến chàng. Tuy nhiên, chàng biết sớm muộn tài thôi miên của hắn cũng làm chàng mê man. Chàng nhún vai nhìn khẩu súng lục đen sì nằm gọn trong bàn tay gân guốc của Rô-bơn. Hắn tránh sang bên cho chàng bước vào trong phòng. Ngọn đèn đêm trên đầu giường ban phát 1 ánh sáng dìu dịu.


Trong loáng mắt, Văn Bình đo lường địa thế và sở đoản của Rô-bơn. Hắn chưa kịp khều chân cho cánh cửa khép lại thì chàng đã áp dụng 1 thế săm bô cực hiểm quật hắn ngã ngồi trên đất. Khẩu súng vẫn chưa chịu rời khỏi tay. Nếu chàng trì chậm 1 vi phân giây đồng hồ, hắn sẽ đủ thời giờ bóp cò nên chàng đành cấp thời hạ độc thủ bằng 1 cước vào yếu huyệt trên ngực. Hắn té nằm bất tỉnh.


Chàng dựng hắn dậy, xốc lên vai, 1 tay cầm cái cặp da đựng giấy tờ, tay kia xách va li quần áo để trên bàn, lấy mũi giày tắt đèn đoạn mò mẫm tiến ra ngoài hành lang. Tiếng thì thầm hoan lạc vẳng vào tai chàng. Chàng xô 1 cánh cửa ở nhà dưới, đi xuyên qua 1 căn phòng tối rồi bước xuống ga ra. Trong ga ra đã có sẵn 3 xe hơi mới, 1 cái Rolls-Royce cao lêu nghêu, kênh kiệu và ngông nghênh và 2 chiếc xe đua thấp lè tè. Văn Bình mở cốp xe Rolls nhét Rô-bơn vào trong, đậy nắp lại đoạn trèo lên chiếc Triumph mui trần. Lát nữa, nhân viên của ông M. sẽ mang Rô-bơn đi nơi khác. Ông M. đã dặn chàng nhẹ tay đối với Rô-bơn, vì tình thế bất khả kháng, chàng đã giết hắn. Chàng biết trước ông tổng giám đốc MI-6 sẽ càu nhàu. Ông M. là lãnh tụ điệp báo không thích bị thuộc viên cưỡng lệnh. Chàng chắt lưỡi :


-Mình có phải là thuộc viên của ông già M. kia đâu.


Chàng mở cửa ga ra, từ từ lái xe ra sân. Khu vườn bát ngát của tòa nhà bí mật vẫn chìm trong bóng tối dày đặc. Đến cổng, chàng gặp tên gác đầu trọc tếu đang tẩn mẩn cắn điếu xì gà to bằng cái lõi ngô. Thấy chiếc xe đua, hắn cuống quýt mở toang cửa và cúi đầu xuống. Cũng may, nếu ngẩng đầu hắn sẽ nhận ra chàng dễ dàng. Xe phóng ra khỏi cổng. Ba phần tư kế hoạch của ông M. đã được hoàn tất. Tuy vậy, Văn Bình lại lo ngay ngáy. Lệ thường, mỗi khi đội lốt người khác, điều cần thiết là phải giống diện mạo và thân hình, hoặc nếu không giống thì phải giải phẫu cho giông giống. Khuôn mặt bầu bầu của pháp sư Rô-bơn hiện rõ trong óc Văn Bình. Nhìn chung, hắn khá đẹp trai : mắt, mũi, miệng đều cân đối khiến đàn bà khó thể cưỡng lại sự tấn công của hắn. Nhưng hắn lại không giống chàng bao nhiêu. Về thân hình, mỗi người lại là 1 thái cực : mặc dầu bề dài và bề ngang sàn sàn bằng nhau, Rô-bơn có vẻ " xôi thịt " hơn Văn Bình, những bắp thịt nảy nở của hắn chỉ tạo ra cảm tưởng nhục tình.


Vừa lái xe, Văn Bình vừa suy nghĩ. Tại sao ông M. không yêu cầu chàng cải trang bằng mặt nạ cao su porotherme ? Mặt nạ bằng chất nhựa dẻo tối tân này có thể đánh lừa được những con mắt quan sát tinh tế. Ông M. cho biết sau khi ra khỏi tòa nhà bí mật tại Notting Hill Gate chàng sẽ được 1 nhân viên giao liên Tình báo Sở đón tiếp và hướng dẫn ra phi trường. Nhân viên giao liên cũng này phần tử trung thành của MI-6.


Văn Bình giật mình thon thót. Giác quan thứ sáu reo chuông báo động inh ỏi trong khối thần kinh hệ của chàng. Thôi rồi, chàng đoán không sai. Nhân viên giao liên này chỉ có thể là " nàng ". Đến địa điểm gặp gỡ, chàng đậu dạt xe bên phải. Tại Anh quốc, chiều lưu thông ở bên trái, việc đậu trên lề mặt là ám hiệu gặp gỡ. Trước mặt chàng, 1 chiếc Jaguar dài ngoằng đã chờ sẵn. Chàng mở đèn cốt báo hiệu. Tài xế Jaguar cũng nháy đèn trả lời. Văn Bình xuống xe bước nhanh về phía chiếc Jaguar. Chàng suýt vấp ngã mấy lần mặc dầu quãng đường từ xe chàng đến xe Jaguar chỉ vỏn vẹn 50 thước, và mặt đường rất bằng phẳng, không lồi lõm, cũng không có đá vụn. Sở dĩ chàng hấp tấp 1 cách vụng về là vì chàng nóng ruột được gặp lại nàng. Nàng là cô gái mỹ miều, ngực mông 95 phân, bụng 60 phân, nghĩa là hội đủ kích thước để chinh phục đàn ông sành sỏi. Nàng đã chinh phục chàng trong chớp mắt, chàng chưa tính chuyện làm ăn thì nàng đã bỏ đi đâu mất.


Mặt nàng ló ra khỏi cửa xe Jaguar. Chao ôi, chiếc Jaguar rộng rãi, tiện nghi, rất thuận lợi cho việc trai gái yêu nhau hối hả. Chàng bước nhanh như chạy. Chàng muốn hôn vào đôi môi làm nũng của nàng. Nàng từ chối, chàng cũng hôn bừa, rồi ra sao thì ra. Nếu nàng là hoa có chủ, và chủ hoa là quán quân thế giới về môn bắn súng, chàng cũng lao đầu vào bờ ngực êm ái của nàng. Nhưng chàng vội khựng lại. Chàng chưa kịp cất tiếng, nàng đã tuôn ra 1 hơi :


-Mau lên, anh Rô-bơn. Người ta đang chờ anh trên xe.


Nếu cô gái 95-60-95 phân ngon lành kia lái xe 1 mình, nàng đã không gọi Văn Bình là Rô-bơn. Vả lại, " người ta đang chờ trên xe " có nghĩa là nhân viên thật thụ của Tình báo Sở cùng đi với nàng. Văn Bình trèo lên băng sau và đụng 1 người Tàu mặc âu phục sẫm may tréo, đội mũ dạ sùm sụp, mắt không quên đeo kiếng đen. Hắn đon đả chào chàng :


-Hân hạnh được làm quen với giáo lãnh !


Văn Bình bắt tay thân mật. Cô gái giao liên nói :


-Như đã thỏa thuận trước, chính phủ Trung hoa chỉ thanh toán phân nửa y phí, số còn lại sẽ được trả sau khi anh rời Bắc kinh. Nếu phương pháp điều trị thành công, chính phủ Trung hoa sẽ biếu thêm 200.000 đôla nữa. Và đây là biên lai chuyển tiền vào trương mục của anh tại ngân hàng Chase Manhattan.


Văn Bình bỏ tờ biên lai cuộn tròn vào túi. Cô gái giao liên mở máy cho xe chạy. Hết đường hẻm, ra đến đường lớn, nàng nói :


-Tôi chỉ có nhiệm vụ giới thiệu anh với đại tá.


Gã Tàu được cô gái giao liên gọi là đại tá 1 cách kính nể thốt ra tiếng cười ngạo nghễ, rồi nói giọng vui vẻ :


-Cám ơn em. Em có thể trao tay lái lại cho anh.


Văn Bình nhức buốt đến tim. Gã đại tá vừa xưng anh anh em em âu yếm với nàng. Chàng đinh ninh vớt vát được tình thế, không ngờ lại là kẻ xấu số đến sau. Dĩ nhiên là công dân Anh, và là cộng sự viên của ông M. nàng khó thể được Tình báo Sở tin cậy và giao cho công tác quan trọng, nếu không chiếm được thiện cảm của giám đốc trú sứ Tình báo Sở tại Luân đôn. Gã đại tá mê gái đang ngồi bên chàng, rung đùi khoan khoái, chắc là giám đốc trú sứ nên cô gái MI-6 mới có thể hoạt động nghênh ngang như ra vào chỗ không người.


Gã đại tá hôn chụt 1 tiếng. Cái hôn của hắn kêu to như cái tát tai phũ phàng. Chàng có cảm giác như vừa bị hắn tát tai, 5 đầu ngón tay kếch sù in hằn trên má. Chàng cố hy vọng là nàng không hôn lại, hoặc chỉ hôn lại trong sự miễn cưỡng, tức tối, thẹn thùng. Nhưng hy vọng của chàng đã trở thành mây khói vì nàng đã ôm cứng lấy gã đại tá gián điệp Trung hoa. Và trời đất ơi, nàng không hôn trả vào má, mà lại hôn lên môi hắn. Cặp trai thanh gái lịch ôm nhau hôn ngay trước mắt chàng, cách chàng 2 gang tay, nơi băng trước của chiếc xe đua Jaguar sang trọng.


5 phút sau, phải, đúng 5 phút sau nàng mới chịu nhả hắn ra. trước khi bước xuống, nàng ngoái cổ chúc Văn Bình:


-Anh lên đường thuận buồm xuôi gió nhé.
 --------------------------------


	1	đảng " đầu trọc " du đãng, người Anh gọi là Skinhead. Phần lớn đảng viên " đầu trọc " đều chịu sự chi phối của Mặt trận Quốc gia, 1 tổ chức tân phát xít mới xuất hiện tại Anh quốc.


  




IV

THÀNH PHỐ KARACHI, PAKTÍTĂNG

(thiếu 1 trang)


Gã đại tá Tình báo Sở đóng cửa xe đoạn nói :


-Tôi là Chou. Nhiệm vụ của tôi là hộ tống giáo lãnh đến Bắc kinh.


Văn Bình hỏi :


-Thế đã lấy vé máy bay chưa ?


Hắn nhúnvai :


-Rồi. Từ Luân đôn, mình sẽ bay thẳng đến Karachi. Và từ Karachi lên phi cơ của công ty hàng không Đại Hồi đi Bắc kinh. Dọc đường, tôi sẽ luôn luôn ở bên giáo lãnh.


Văn Bình ngắt lời :


-Tôi không thích được gọi là giáo lãnh. Xin ông dùng danh từ nào thân mật hơn.


Hắn cười :


-Vâng, tôi thành thật xin lỗi. Người Trung hoa chúng tôi vốn trọng chức tước. Ông cũng là người Trung hoa, nhưng chắc lập nghiệp lâu năm ở hải ngoại nên muốn sự giản dị. Nếu ông cho phép, bắt đầu từ giờ phút này chúng ta sẽ dùng tiếng mẹ đẻ để bàn bạc với nhau.


Hắn chỉ xin phép lấy lệ vì Văn Bình chưa tỏ thái độ gì, hắn đã tuôn ra 1 tràng tiếng Tàu. Đối với Văn Bình thì tiếng Tàu là 1 trong những ngoại ngữ chàng nói thông thạo nên chàng không phản đối. Xe phóng nhanh như đang ở trên vòng đua. Đại tá Chou vẫn đội mũ phớt xập xuống trán và đeo cặp kiếng đen sì. Tuy vậy, Văn Bình vẫn có thể quan sát được dung mạo hắn. Hắn trạc 30, da trắng, miệng đẹp, cử chỉ lịch sự chứng tỏ đã sống ở Tây phương 1 thời gian dài, và là sĩ quan tình báo có học thức. Thoạt nhìn hắn, ai cũng lầm hắn là dân ăn diện vì tuy hắn mặc âu phục màu sẫm nhưng đó lại là bộ nỉ đắt tiền. Hàng nỉ đã đắt tiền, lối may cắt còn đắt tiền hơn. Áo vét được xẻ 2 miếng sau lưng, ve nhỏ xíu, vai mỏng và chật, nghĩa là may đúng mốt trong năm. Tuy nhiên, Văn Bình lại thấy sự ăn diện kín đáo của hắn có vẻ giả tạo. Trong đời, có lẽ hắn mặc quân phục nhiều hơn thường phục, hắn là sĩ quan chuyên nghiệp điệp báo, căn cứ vào 2 bàn tay lớn, cứng, ngón tay vuông, bàn tay có thể giết người không cần khí giới, bàn tay đã từng được luyện tập atémi, nhu đạo hoặc săm bô sô viết.


Thành phố Luân đôn náo nhiệt lùi dần trong sương mù ban đêm lành lạnh. Văn Bình bỗng nhớ Luân đôn 1 cách da diết như thể nhớ mối tình xác thịt đầu tiên. Chàng không thể quên được những cái xiêm ngắn nhất thế giới và những cô gái khoe đùi dài nhất thế giới vì mini-jupe được khai sinh ở Luân đôn. Chàng không thể quên được những câu lạc bộ dạ lạc ở Sôhô trong đó vũ nữ nhảy múa hoàn toàn trần truồng, hoàn toàn là vì luật kiểm duyệt sân khấu đã được bãi bỏ ( sướng nhé, chẳng bù với Sàigòn ), và những sòng bạc công khai ( 1.000 sòng cả thảy ) đua nhau mọc lên như nấm sau khi đạo luật tự do … sát phạt được ban hành năm 1969. Luân đôn … Luân đôn … Văn Bình không thể quên được nhà hàng trên tháp cao 160 thước, nhà hàng quay tròn, mỗi giờ được 3 vòng, thực khách có thể quan sát mọi khu vực trong thành phố. Ngồi trong tiệm ăn cao vòi vọi này, chàng cảm thấy lâng lâng. Bỗng Chou quay mặt về phía chàng :


-Ông có hay về thăm nhà không ?


Văn Bình giật mình. Ông tổng giám đốc MI-6 không cho chàng biết Rô-bơn sinh trưởng ở đâu, họ hàng nội ngoại của hắn còn ở đất Tàu hay không, và nếu còn thì hiện ở đâu, gồm những ai, ông M. cũng không nói. Chàng chỉ biết từ ngày Mao trạch Đông nắm quyền sinh sát tại Hoa lục, giáo lãnh Rô-bơn chưa hề đặt chân về Bắc kinh. Chàng bèn lắc đầu :


-Không.


-Ông không thích về, hay là không được phép về ?


-Có lẽ đại tá quên tôi là người Tàu nhưng lại mang quốc tịch Anh. Vả lại, tôi còn công tác tín ngưỡng.


-Người ta nói với tôi rằng ông rất giỏi khoa thôi miên.


-Cũng thường thôi.


-Ông khiêm tốn quá. Nghe nói ông có cặp mắt nhìn thấu tâm can thiên hạ, và đặc biệt là bàn tay ông. Bàn tay xoa nắn của ông phát ra 1 luồng nhân điện có thể chữa khòi chứng bệnh sinh lý bất trị của phụ nữ, phải không ông Rô-bơn?


Văn Bình có cảm giác như bị hàng chục mũi kim đâm vào da thịt. Chàng chưa kịp đáp thì đại tá Chou đã nói tiếp :


-Ông biết không ? Tôi là con người vô thần, nghĩa là chỉ tin vào vào sức mạnh vật chất, không tin vào sức mạnh siêu hình mà chủ nghĩa mác xít gọi là dị đoan mê tín. Cho nên hồi hoạt động ở Pháp, tôi đã đích thân tiếp xúc với Noyès để tìm hiểu sự thật. Ông quen Noyès chứ


J.L. Noyès từng được mệnh danh là " con người có đôi tay vàng ", đặc tính của hai bàn tay này là áp vào đâu bệnh tật biến đi đến đấy. Noyès nổi tiếng như sóng cồn ở Pháp quốc, thân chủ gồm nhiều nhà vô địch thể thao. Trẹo chân tay, bong gân, gẫy xương, những tai nạn mà y khoa Tây phương bắt bệnh nhân phải nằm lì trên giường 1 thời gian dài, Noyès chỉ chữa trong vòng 5, 10 phút bằng cách xoa bàn tay kỳ diệu trên chỗ đau là khỏi ngay. Thậm chí ông còn chữa được bệnh nội thương khó khăn như thận hư, hoặc thác loạn thần kinh. Nhữngcon ngựa đua danh tiếng thế giới cũng là thân chủ của ông. Văn Bình đã luyện phép xoa bóp huyệt của võ Thiếu lâm và thuật hồi sinh kuatsu của nhu đạo, lại có tính hiếu kỳ cầu tiến nên không thể không đến thăm Noyès. Chính Noyès đã điều trị cho chàng khi chàng gẫy xương chân trong khi trượt tuyết liều lĩnh ở miền đông nam nước Pháp ( J.L. Noyès hiện còn sống, và hành nghề tại Ba lê ). Đối với chàng, Noyès không phải là bạn song cũng không phải là người lạ. Tuy nhiên, chàng không dám trả lời dứt khoát. Có thể đại tá Chou lân la trò chuyện để kiểm chứng xem chàng có thật là giáo lãnh Rô-bơn hay không. Biết đâu chàng có 1 vài cử chỉ hớ hênh làm hắn ngờ vực. Chàng bèn ừ hữ :


-Có lẽ quen sơ.


Đại tá Chou cười vui vẻ :


-Thoạt đầu, tôi không tin nhưng sau khi được Noyès vuốt xương sống 1 lát, tôi phải hay đổi tư tưởng. Không giấu gì ông, tôi uống quá nhiều rượu mạnh, lại thức rất khuya nên mắc bệnh đau xương sống. Mỗi khi thời tiết rục rịch biến chuyển là xương sống tôi kêu rào rạo như sắp bị gẫy nát. Khi ấy, tôi chỉ còn nằm dài trên giường, rên rỉ. Tôi đã gõ cửa hàng chục thầy thuốc ở Bắc kinh cũng như ở Luân đôn, toàn thể đều nói là tê thấp kinh niên khó thể chữa khỏi. Nhưng Noyès đã chữa hết sau 3 lần thoa bóp. Tôi khâm phục Noyès từ đó. Sở dĩ tôi nhắc đến Noyès vì tôi nghe nói ông có đôi tay kỳ diệu hơn Noyès nhiều. Cho nên chính phủ tôi đã không quản tốn kém và khó khăn, ra lệnh cho tôi mời ông kỳ được về Bắc kinh.


Văn Bình chêm vào 1 câu nói vô thưởng vô phạt :


-Ông yên tâm. Tôi hết sức cố gắng để xứng đáng sự trông cậy và biệt đãi của chính phủ Trung quốc.


Xe hơi không quẹo vào đường đi phi trường mà lại tiếp tục phóng thẳng, tốc độ mỗi lúc 1 gia tăng. Văn Bình hỏi đại tá Chou :


-Ông lái đến phi trường nào ?


Chou đáp :


-Vâng, tôi sắp sửa giải thích thì ông đã hỏi. Theo thỏa thuận chung, ông sẽ đáp phi cơ thương mãi của công ty BOAC đi Karachi, thông hành, chiếu khán, vé phi cơ đều đầy đủ. Nhưng vì lý do an ninh, vào giờ cót có sự thay đổi.


-Thay đổi như thế nào ?


-Phụ tá của tôi đã gọi điện thoại cho văn phòng BOAC báo tin trước giờ phi cơ cất cánh là ông bận việc.


-Nghĩa là hủy vé bay Luân đôn - Karachi


-Vâng.


-Vậy bao giờ mới lên đường ? Tôi cần nhắc lại với ông là tôi chỉ có thể vắng mặt ở Luân đôn từ 5 đến 7 ngày là tối đa.


-Tôi nhớ lắm. Vì vậy, tôi mới bố trí cho ông lên đường ngay bây giờ.


-Ngay bây giờ ? Ông nói tôi chẳng hiểu gì cả. Phụ tá của ông đã hủy vé máy bay thì làm cách nào để đi ngay bây giờ được ?


-Hủy vé máy bay của công ty BOAC, nhưng ta lại đáp máy bay của công ty khác. Ta sẽ không đi chung, mà là đi riêng, hoàn toàn riêng. Cách đây 60 dặm về phía bắc có 1 phi trường tư nhân, 1 phi cơ nhỏ do tôi thuê sẵn đang chờ chúng ta ở đó.


-Trời ơi, từ Luân đôn qua Karachi đường dài trên mấy ngàn dặm mà dùng phi cơ nhỏ thì thế kỷ nào mới bay đến nơi ?


-Không. Phi cơ nhỏ chỉ chở chúng ta đến eo biển, từ đó chúng ta sẽ lên 1 chuyến phản lực cơ thương mãi đi Karachi.


Đại tá Chou phóng xe nhanh hơn. Mặc dầu tốc độ gần 150 cây số mà hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thoải mái, dựa lưng thẳng vào ghế, chốc chốc lại quay nhìn Văn Bình, miệng điểm nụ cười. Văn Bình biết hắn là đối thủ có thực tài và rất nguy hiểm. Chàng bèn lắc đầu :


-Điều kiện căn bản của sự hợp tác nghiêm chỉnh và lâu dài là 2 bên phải tôn trọng thỏa thuận chung. Ông đã đồng ý cho tôi đáp chuyến bay BOAC, giờ đây lại muốn tôi dùng phi cơ nhỏ, như vậy tôi không thể chấp nhận được.


Đại tá Chou cướp lời :


-Xin ông bình tĩnh nghe tôi giải thích. Thật ra tôi chưa được hân hạnh thảo luận và cam kết trực tiếp với ông, mà chỉ có nhiệm vụ thi hành những điều mà chính phủ tôi đã cam kết. Cô Anna cho biết ông là người giàu lòng thông cảm, tuy vậy tôi cũng nhờ nàng thông báo sự thay đổi giờ chót này với ông, nhưng nàng lại nói không kịp.


Té ra người đẹp 95-60-95 phân ở 3 vòng đo hấp dẫn kia là Anna. Anna là cái tên dễ đọc và khá đẹp. Gã đại tá Tình báo Sở đã có may mắn hơn chàng vì hắn được nàng hôn, lại còn biết cả tên nàng nữa. Anna … Anna … nghe hắn nhắc đến cái tên thơm tho này, Văn Bình lại tức lộn ruột. Tại sao nàng không báo tin cho chàng? Chàng giả vờ thở dài thật lớn, át cả tiếng động cơ Jaguar, cốt cho đại tá Chou nghe, rồi hỏi lớn:


-Ông có thể cho biết lý do chương trình đáp máy bay bị thay đổi vào giờ chót không?


Hắn cười tự nhiên:


-Ông không hỏi thì tôi cũng xin nói. Và ngoài nhiệm vụ hộ tống ông an toàn, tôi còn có nhiệm vụ tạo điều kiện cho ông tin cậy chúng tôi nữa. Lần này rồi còn lần khác, phải không ông? Sở dĩ chúng tôi thay đổi chương trình là vì trong danh sách hành khách đáp phi cơ BOAC từ Luân đôn đi Karachi đêm nay có 1 nhân viên MI-6 cao cấp. Nhân viên này là trưởng ban Ngoại vụ. Thế tất y có vệ sĩ đi theo. Dọc đường, y sẽ được MI-6 lưu tâm đến. Tôi không tin là MI-6 theo dõi ông vì thật ra ông chẳng làm việc gì phi pháp. Nhưng vì thói quen ngề nghiệp, tôi không thể đưa ông lên chuyến phi cơ thương mại BOAC. Thuê phi cơ riêng đắt gấp 4, 5 lần mua vé thường vậy mà chúng tôi vẫn bỏ tiền ra thuê. Điều này chứng tỏ chúng tôi luôn luôn đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu. Sau khi tôi giải thích, tôi tin là ông không còn thắc mắc.


Văn Bình cười lạt:


-Tôi bắt đầu hiểu rồi.


Câu nói của chàng có ý nghĩa hàm súc hơn nhiều. Hiểu ở đây không phải chỉ hiểu những lời giải bày của đại tá Chou, mà là hiểu rõ thâm tâm của ông tổng giám đốc MI-6. Nếu ông muốn chàng đi Karachi, tại sao ông lại phái viên trưởng ban Ngoại vụ qua Viễn đông trên cùng chuyến với chàng? Rõ ràng là ông đánh đòn gió để đại tá Chou chùn lại và thay đổi kế hoạch. Đại tá Chou phải huy động tổ chức Tình báo Sở tại Anh quốc để thuê máy bay riêng đưa riêng đưa Rô-bơn từ Luân đôn đến lục địa Âu châu. Thành ra, 1 mũi tên bắn 2 con chim, ông M. đã khôn ngoan lợi dụng cuộc Á du của chàng để khám phá ra đường dây hoạt động bí mật của Tình báo Sở. Đáo để thật! Ông tổng giám đốc MI-6 định qua mặt ông Hoàng, và qua mặt điệp viên Z.28 nữa sao? Chàng không biết rõ lần này MI-6 trả công cho Sở Mật Vụ của ông Hoàng bao nhiêu tiền, song chắc chắn là chỉ xì ra 1 món tiền ít ỏi. MI-6 vẫn khét tiếng là xi măng cốt sắt trong làng điệp báo thế giới, song dầu xi măng cốt sắt đến đâu, ông M. cũng vẫn phải trả thêm. Khi trở về Sàigòn, chàng sẽ yêu cầu ông Hoàng gởi điện sang Luân đôn đòi 1 phụ phí 20 phần trăm, cộng vào số tiền hứa trả. Dĩ nhiên ông Hoàng nể tình bạn cố tri với ông M. nên sẽ dĩ hòa vi quý. Nhưng chàng đã có cách. Trong trường hợp ông Hoàng chịu lép, chàng sẽ đích thân giáp mặt ông M. Chàng chỉ nói 1 câu, 1 câu thật ngắn, là ông M. sẽ bằng lòng thanh toán phụ phí. Chàng đòi 20 phần trăm, chứ nếu đi 40 phần trăm ông M. cũng phải cắn răng móc túi lấy cuốn chi phếu. Câu nói bắt bí của chàng như sau:


-Thưa ông, Tình báo Sở mất hàng triệu đôla và hàng 5, 6 năm mới lập xong đường dây từ Âu sang Á. Ông chẳng mất đôla nào mà vẫn biết được hết. Tôi không dám nài kéo nhưng nếu ông không trả phụ phí, tôi đành phải thất lễ ông mà …


Chàng sẽ bỏ lửng câu nói. Nghệ thuật bắt bí thượng cấp nằm ở chỗ đó. Ông M. rán sành ra mỡ, nói bóng gió ông sẽ giả vờ không hiểu để rồi chấp thuận, chứ nếu nói sàn sạt ông sẽ trở nên cứng rắn vì bị chạm tự ái. Ông M. thừa biết rằng 1 điệp viên lăn lộn, già dặn như chàng có thể kiếm hàng triệu đôla như chơi bằng cách tiết lộ về đường dây liên lạc của Tình báo Sở cho KGB, GRU sô viết, CIA. Hoặc chàng bán thẳng cho Tình báo Sở để chơi ông M. 1 vố cho biết thân. Trong nghề điệp báo, vỏ quít dày luôn luôn đi đôi với móng tay nhọn. Ngay giữa đồng minh thân thiết, người ta vẫn rình rập cơ hội để bóp chẹt nhau.


Đại tá Chou thắng gấp. Văn Bình giả vờ mất thăng bằng và ngã vào vai hắn. Xe đã đến phi trường: 1 phi trường nhỏ xíu như chiếc khăn tay nằm sau lưng 1 trang trại lớn. Phi trường bỏ túi này không phải của các công ty hàng không thương mãi, mà chắc là của 1 nhân viên xa gần liên hệ với Tình báo Sở. Đại tá Chou đưa chàng đến trường bay bí mật, nghĩa là giáo lãnh Rô-bơn có đi mà không có về. Văn Bình bỗng toát bồ hôi. Chính ông tổng giám đốc MI-6 đầu têu ra việc này. Ông M. không muốn cho chàng đáp phi cơ BOAC. Ông M. muốn chàng dùng bộ máy giao liên đặc biệt của Tình báo Sở mặc dầu ông thừa biết sau đó chàng sẽ bị thủ tiêu. Chàng cố lắc đầu xua đuổi sự nghi ngờ ra khỏi đầu óc. Ông M. cũng tiên đoán là Tình báo Sở không tha Rô-bơn. Nghề gián điệp là nghề vô tình cảm. Vả lại, chàng là lính đánh thuê, người ta trả lương cho chàng để chàng lao đầu vào cái chết.


Đèn phi đạo sáng rực. Phi cơ tư nhân cất cánh ban đêm là chuyện thường. Đại tá Chou lái xe hơi đến bên hông 1 phi cơ sơn trắng nhỏ xíu thì đậu lại. Loại phi cơ du lịch này chỉ đủ xăng bay ba, bốn trăm cây số. Tuy nhỏ, nhẹ và bay rất thấp, nó lại an toàn, có lẽ an toàn hơn cả phản lực cơ tân tiến nữa. Nó an toàn vì có thể đáp xuống bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Văn Bình vốn mê loại phi cơ du lịch tí hon này. Chán cái cảnh xe hơi nối đuôi thành hàng dài trên xa lộ Biên Hòa chàng đã tậu 1 tiểu phi cơ 3 chỗ ngồi để lái thẳng từ Sàigòn ra Cấp. Văn Bình đinh ninh hoa tiêu của phi cơ ra đón, nhưng sau khi đại tá Chou mở cửa xe, bước xuống sân bay xi măng chàng vẫn không thấy ai. Hắn bảo chàng:


-Mời ông lên trước.


Chàng giả vờ băn khoăn:


-Phi công đâu?


Đại tá Chou cười:


-Loại taxi bé nhỏ này không cần đến phi công, ai cũng lái được, chỉ học 1 vài buổi là biết. Ông đừng ngại, phi cơ chiến đấu, phi cơ thương mãi tôi còn điều khiển được dễ dàng, huống hồ cái taxi hạng bét này.


Gió thổi phần phật. Đại tá Chou ngồi trước cần lái, khoan thai buộc lưng ghế cho chàng. Thấy chàng run lẩy bẩy, hắn đề nghị:


-Tôi có mang sẵn huýt ky. Ông dùng 1 ly là hết lạnh ngay.


Thật ra, chàng run lạnh giả vờ. trời lạnh Bắc cực hà hơi là đọng lại thành băng chàng cũng chưa run, phương chi đêm lạnh Luân đôn chưa xuống đến không độ, quần áo chàng mặc cũng khá ấm áp. Giả vờ như vậy lại hên cho chàng vì chàng đang khát khô cuống họng. Những ly rượu huýt ky uống hồi tối đã tiêu hóa hết trong bao tử bọc thép của chàng. Vì vậy đại tá Chou vừa khui chai, rót ra ly giấy, Văn Bình đã cầm lấy nốc 1 hơi.


Chàng chìa ly xin thêm, song hắn từ chối:


-Theo tôi, 1 ly đã đủ. Đi phi cơ không nên uống nhiều rượu.


-Chẳng sao cả vì tôi là con sâu rượu. Tôi uống rượu như thể uống nước lạnh


Đại tá Chou vẫn cương quyết từ chối:


-Tôi là người có kinh nghiệm, ông nên nghe tôi. Vả lại, tôi có bổn phận hộ tống ông đến nơi đến chốn. Uống nhiều có hại, ông hiểu chưa? Đến nơi, ông muốn uống cả hầm rượu cũng có. Nhưng bây giờ thì …


Hắn ngưng bặt. Phi cơ từ từ bay lên không trung. Đại tá Chou ném chai huýt ky còn non nửa qua cửa sổ phi cơ. Chàng nhận thấy hắn không uống ngụm nào. Trong 1 giây đồng hồ, chàng chợt hiểu. Trời ơi, chàng ngu quá! Bệnh nghiện huýt ky đã mang lại cho chàng 1 hậu quả tai hại. Chàng dự định bắt bí ông tổng giám đốc MI-6, đòi thêm 20% phụ phí nhưng dự định mà chàng tưởng khôn ngoan này đã trở thành vô ích vì chàng chỉ có thể bắt bí nếu được biết rõ lộ trình giao liên của quốc tế Tình báo Sở từ Luân đôn về Bắc kinh. Đại tá Chou và Tình báo Sở không ngu như chàng nghĩ. Chính chàng mới ngu vì chàng đã tự ý há miệng thật lớn để lãnh thuốc mê của đại tá Chou.


Tác động của ly rượu pha hóa chất bắt đầu phát hiện trong cơ thể Văn Bình. Đại tá Chou cho chàng uống thuốc ngủ hay thuốc tê liệt châu thân? Chàng cảm thấy cồn cào ruột gan như người nhịn đói nhiều ngày vừa hớp nước lạnh. Dường như trong bao tử chàng có 1 vật tròn nằng nặng mỗi lúc 1 to dần. cục tròn này đè mạnh xuống gan và lá lách làm chàng mệt mỏi. Tuy vậy chàng vẫn còn tỉnh. Chàng cố vận công vào đan điền để chống lại cơn mê. Qua đuôi mắt, chàng thấy đại tá đang liếc nhìn chàng. Hắn hỏi chàng, giọng nhẹ nhàng:


-Ông buồn ngủ ư?


Chàng gật đầu:


-Phải. Ông hại tôi. Ông lừa tôi uống thuốc mê.


Đại tá Chou cười:


-bây giờ ông mới biết ư? Muộn rồi, ông ạ. Trong 60 giây đồng hồ, ông sẽ mê man. Ông giỏi khoa thôi miên nên thuốc ngấm chậm. Nếu là người khác thì mới uống thuốc đã buồn ngủ liền.


-Tại sao ông lại làm vậy?


-Để bảo vệ an ninh cho ông. Xin ông tha lỗi.


Mí mắt Văn Bình đang ríu lại. Nếu chàng vận hết chân khí để kháng độc thì còn lâu chàng mới bất tỉnh hoàn toàn. Nhưng Rô-bơn chì là 1 chuyên viên thôi miên y khoa, chàng không thể để lộ cho hắn biết chân tướng võ sĩ am tường nội ngoại công của chàng. Chàng đành phó mặc cho thuốc mê hoành hành. Hai bên tai chàng, những tiếng rè rè kỳ lạ cất lên. Mí mắt chàng đã nhắm lại. Chàng duỗi dài cánh tay, ngả lưng ra sau. Văn Bình từ từ đi vào giấc ngủ hóa học.


° ° °


Khi chàng tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường. Đại tá Chou ngồi bên nhưng đồ phục sức của hắn đã thay đổi toàn diện. Hắn không còn đội mũ phớt xùm xụp nữa mà để đầu trần, tóc cắt thật sát như tóc khoá sinh quân trường, vầng trán vuông, rộng và nở ra ngoài làm hắn khôi ngô hẳn lên. Khuôn mặt điển trai được gia tăng nhờ cặp kiếng đen sì choán 1 diện tích lớn trên mặt. Tuy nhiên, Văn Bình lại khám phá ra hắn có cặp mắt hung bạo. Chàng chợt hiểu tại sao đại tá Chou đeo kiếng đen ban đêm. Không phải vì hắn muốn làm ra vẻ bí hiểm mà chính vì hắn không muốn thiên hạ nhìn rõ đôi mắt quái gở. Thật vậy, trán hắn đẹp và sáng mà mắt lại thuộc loại xung sát nghĩa là mắt lớn quá khổ, tròng đen lấn át tròng trắng, với nhiều tia máu đỏ li ti chạy dọc ngang trên tròng mắt. Chân mày hắn ngắn ngủn, tụ thành 1 cục, đuôi lệch không đều đặn như thể con sâu róm nằm vắt vẻo trên con mắt 1 mí. Chân mày này tướng số Tàu gọi là chân mày la hán. Kẻ có mắt xung sát và chân mày la hán thường sống cô độc, không vợ, không con, không gia đình thân thích. Tính tình vô cùng dữ tợn, giết người không gớm tay và tham dâm vô độ. Đời sống luôn luôn gắn liền với gái đẹp và thú vui trác táng.


Mày la hán, mắt xung sát là con nhà võ song là con nhà võ yểu mệnh. Tuy hắn mỉm cười thân mật Văn Bình vẫn cảm thấy lạnh giá như bên ngoài có tuyết. Hắn kéo cái mền ra khỏi người chàng và hỏi:


-Ông hết mệt rồi chứ?


Văn Bình ngồi phắt dậy, nắm lấy ve áo đại tá Chou:


-Đây là đâu?


Hắn vẫn cười:


-Karachi, thủ đô Pakíttăng.


-Nghĩa là tôi đã mê man dọc đường từ Luân đôn đến Karachi?


-Phải.


Đối với Văn Bình, Karachi không phải là thành phố xa lạ. Chàng đã ghé xuống nhiều lần. Pakíttăng ở sát nách Ấn độ và cũng nghèo xơ nghèo xác như Ấn độ song chàng lại thích Ấn độ hơn, cho dẫu Ấn độ là 1 trong những nơi khó tìm rượu huýt ky ngon và rẻ nhất thế giới. Nguyên nhân chính của sự lựa chọn này là đàn bà. Thật vậy, thủ đô Karachi gồm hơn 1 triệu dân mà không có lấy 1 xóm yên hoa ra hồn. Nghệ thuật dạ lạc đã bị luật lệ và tôn giáo ngăn chặn triệt để, song nếu được thả lỏng cũng còn bở hơi tai mới theo kịp được Sàigòn. Văn Bình từng lục lạo khắp hang cùng ngõ hẻm mà không tìm ra được 1 người đẹp xứng đáng. Hầu hết đều phảng phất cái bẩn thỉu của thành phố. Muốn giải sầu, du khách phải gõ cửa các động đào nhập cảng ( chị em ta ở Sàigòn hãnh diện nhé ).


Chàng không thương yêu thủ đô Karachi nhưng lại nhớ đến rất nhiều. Có lẽ chàng nhớ đến thành phố hôi hám và xấu xí này hơn cả các thành phố thơm tho và đẹp đẽ khác trên cõi Á châu nữa. vì thành phố này đã lưu lại trên cánh tay chàng 1 kỷ niệm đẫm máu, 1 kỷ niệm hằn sâu thành vết thẹo dài 8 phân tây, rộng 1 phân tây. Chàng không thể nào quên được, sau này phải tiếp da bằng phương pháp giải phẫu thẩm mỹ mới xóa bỏ được hết. Hơn 15 năm về trước, Văn Bình đặt chân lần thứ nhất xuống thủ đô Karachi. Hồi ấy, chàng đã hoạt động điệp báo nhưng còn là tay mơ, chưa già dặn kinh nghiệm và võ nghệ như ngày nay. Tuy nhiên, về khoản hiếu sắc có lẽ chàng khao khát mạnh mẽ hơn và lều lĩnh hơn. Chính vì sự khao khát của tuổi trẻ, và cũng vì chưa am hiểu phong tục của Hồi giáo nên Văn Bình suýt mất mạng, hoặc ít ra cũng suýt trở thành tàn phế vĩnh viễn.


Hôm ấy, như thường lệ, chàng la cà sau bữa cơm tối vào 1 nơi mua vui ở gần ngoại ô thành phố. Dưới ánh đèn lờ mờ, giữa đám đàn ông mắt đỏ ngàu thèm muốn và hung hãn, thanh niên đẹp trai Văn Bình đã lọt vào cặp mắt khá quyến rũ của 1 cô gái đôi mươi. Đang ngồi ăn 1 mình, chàng héo lánh đến bàn nàng, gạ ăn chung với nàng, và dĩ nhiên là nàng không phản đối. Bọn thanh niên trong tiệm cũng kéo đến, ngồi quây lấy chàng. Cậy giỏi võ, Văn Bình đối xử bằng thái độ kẻ cả. Chàng dùng tay trái rót nước ngọt để mời họ. Karachi là thành phố theo đạo Hồi nên việc uống rượu được coi là cấm kị, vì vậy chàng đành uống nước ngọt hầu tôn trọng nếp sống bản xứ. Song còn 1 điều vô cùng quan hệ mà du khách có bổn phận tôn trọng chàng lại không biết. Mãi đến khi bị ăn lưỡi dao bén vào bắp tay mới biết đã muộn. Chàng mời họ thấy họ không uống, nét mặt lại có vẻ bất bình nên mời thêm. Chàng mời lần nữa, lần này không những gã đàn ông ngồi bên bất bình, mà cả bọn đều bất bình. Và không những họ bất bình trên nét mặt, họ còn xô ghế đứng dậy, dáng điệu hùng hùng hổ hổ nữa.


Chàng chưa hiểu tại sao thì 1 nhát dao đã chém vào cánh tay chàng. Cũng may hung thủ không phải là kẻ dùng dao chuyên nghiệp, và cũng may lưỡi dao chém nghiêng, nếu không điệp viên Z.28 đã thành người cụt tay và có thể mất mạng ( và giờ đây, Người Thứ Tám đã hết đề tài để viết hầu bạn đọc ). Vết thương làm máu tuôn ra như suối. Cả bọn bỏ chạy tán loạn. Chàng hăng tiết đuổi theo nhưng mọi người trong nhà tìm cách cản chàng lại. Phản ứng của họ khiến chàng sửng sốt. Chàng không làm điều gì thất lễ. Theo nguyên tắc trọng khách cũng như nguyên tắc giúp đỡ người bị tai nạn, họ phải cấp báo nhân viên an ninh, chặn bắt hung thủ, hoặc ít ra cũng săn sóc chàng và đưa chàng vào bệnh viện băng bó. Nhưng đêm ấy, họ chẳng thèm để ý đến chàng. Trong chốc lát, toàn thể khách ăn uống trong nhà hàng đều rủ nhau rút ra ngoài. Cô gái liếc mắt đưa tình với chàng cũng bỏ chàng 1 cách giận hờn, pha lẫn khinh miệt. Chủ nhà lại đuổi chàng quầy quậy. Chàng đành thở dài, rút khăn tay cột vết dao chém., rồi ra xe tự lực lái bằng 1 tay đến nhà thương.


Sau khi được rịt thuốc và trở về lữ quán, thuật lại câu chuyện kỳ lạ với 1 người bạn đã sống lâu ở Pakíttăng chàng mới phăng ra sự thật. Té ra câu chuyện chẳng có gì là lạ. Pakíttăng là quốc gia Hồi giáo mà dân Hồi giáo có vốn có 1 số tục lệ đặc biệt. Khi ăn uống, tín đồ Hồi giáo chỉ dùng bàn tay phải, không bao giờ dùng bàn tay trái. Vì bàn tay trái đối với họ là bàn tay bẩn thỉu, chỉ được dùng để thực hiện công tác vệ sinh thân thể. Chàng mời bọn đàn ông mê gái uống nước bằng tay trái nên gây ra ngộ nhận. Họ tưởng là chàng chế riễu đạo Hồi. mời 1 lần, mời 2 lần, họ còn có thể tha thứ được, chứ mời đến lần thứ ba thì họ chịu đựng không nổi nữa.


Từ đấy, mỗi khi đến 1 xứ lạ nào chàng cũng dò hỏi cẩn thận tập quán địa phương. Đạo Hồi có mấy trăm triệu tín đồ: toàn cõi Trung Đông, ngoại trừ Do thái, đều theo đạo Hồi, ngoại trừ đảo Chypre nơi đạo Hồi chỉ chiếm thiểu số, ngoại trừ 1 nửa Libăng dân số chiếm nửa tín đồ đạo Hồi, nửa tín đồ Thiên chúa giáo.


-Ông dùng cà phê nhé?


Câu hỏi của đại tá Chou làm Văn Bình choàng tỉnh mộng. Không đợi chàng gật đầu, hắn đã le te bưng tách cà phê nóng hổi lại và đưa cho chàng bằng tay phải. Chàng nhận thấy hắn đưa tách cà phê cho chàng bằng tay phải. Vừa đưa, hắn vừa giải thích, giọng thân mật:


-Ông biết không người Pakíttăng theo đạo Hồi, mà theo đạo Hồi thì tay trái là tay phàm tục, tay bất xứng. Nếu ông dùng tay trái mời họ ăn uống thì chắc chắn bị ăn đòn.


Văn Bình đặt tách cà phê xuống bàn đêm không uống:


-Ông đã bị ăn đòn lần nào chưa?


Đại tá Choucười:


-Rồi.


Song nói tiếp:


-Cà phê ngon tuyệt, sao không ông uống cha ấm bụng?


Thấy chàng ngần ngừ, hắn vội phân bua:


-Nảo đảm với ông không có thuốc ngủ đâu.


Nói đoạn hắn cười hề hề, nhưng Văn Bình không cười. Chàng nghiêm mặt:


-Ông là người lật lọng. Tôi là thày thuốc, không thiếu gì thân chủ ở Âu châu. Vì nể người trung gian, và cũng tình đồng hương tôi mới nhận lời về tận Bắc kinh chữa bệnh. Tuy làm hợp đồng bằng miệng nhưng chính phủ ông đã long trọng cam kết là không được đơn phương thay đổi các điều khoản về di chuyển, vậy mà …


Giọng đại tá Chou vẫn ôn tồn:


-Ông lầm rồi. Cá nhân có thể nuốt lời hứa song 1 chính phủ không thể nuốt lời hứa. Trong hợp đồng có 1 khoản quan trọng ấy là chính phủ tôi phải làm bất cứ điều gì để bảo vệ an ninh cho ông. Tôi không thể để nhân viên MI-6 gặp ông trên máy bay. May mà hắn xuống Karachi, chứ nếu đi thẳng đến Quảng châu thì có lẽ cho đến phút này ông vẫn còn mê man. Lúc đó, chúng tôi bắt buộc phải đưa ông vào Hoa lục bằng 1 con đường an toàn khác.


Văn Bình nín lặng. Đại tá Chou đinh ninh sự nín lặng của chàng có ý nghĩ phục thiện. Thật ra sự nín lặng này bắt nguồn từ 1 lý do khác. Chàng không dám hỏi thêm vì ông M. không đá động tới bản hợp đồng giữa Rô-bơn và quốc tế Tình báo Sở. Tại sao ông M. giấu chàng? Tại sao ông M. sai nhân viên đáp máy bay đến Karachi? Tại sao nhân viên này chỉ đến Karachi thôi?


Đại tá Chou lại mời chàng uống cà phê lần nữa. Miễn cưỡng chàng phải chiều hắn. Hắn không thể biết rằng chàng từ chối hồi nãy chẳng phải vì sợ thuốc mê mà vì chàng vốn ghét cà phê, dẫu là cà phê điểm tâm buổi sáng. Nếu hắn đưa ra 1 chai huýt ky thượng hạng thì chàng đã vồ lấy, bất cần là bên trong có độc dược hay không. Vì chàng thừa biết Tình báo Sở đang cưng chàng như cưng trứng. Nếu có giết chàng, họ phải chờ đến khi xong việc. Và đến khi ấy, chàng đã cao bay xa chạy.


Đại tá Chou nhìn đồng hồ tay:


-Đã đến giờ. mời ông ra sân bay.


Xuống nhà dưới, không cần coi bảng tên khách sạn Văn Bình đã biết đây là Palace, khách sạn lớn nhất trong thành phố. Dường như ngày trước, các tiểu vương bản xứ ngụ tại đây nên phòng nào phòng nấy đều rộng mênh mông. Chàng trèo lên chiếc xe Rolls Royce màu cà rem sẫm, có tài xế lái. Pakíttăng là xứ thân Trung cộng có khác, đại tá Chou hoạt động nghênh ngang như trên đất nhà. Chốc chốc hắn lại nhìn đồng hồ nên Văn Bình đoán là hắn có hẹn. Có lẽ hắn đang chờ 1 nhân viên khác đến hộ tống chàng từ Karachi tới Hoa lục. Tuy hắn nói là cùng đi với chàng đến tận Bắc kinh song chàng không tin.


Chàng đoán trúng răm rắp. Xe chạy được 1 quãng thì dừng lại. Đại tá Chou mở cửa xe sửa soạn bước xuống. Chàng giả vờ băn khoăn:


-Chưa đến phi trường sao ông lại xuống?


Chou lắc đầu:


-Tôi chỉ được phép đưa ông tới đây thôi. Xin ông tha lỗi cho. Mãi đến trước giờ lên đường, cấp trên mới cho biết. Chẳng qua vì vấn đề an ninh.


Văn Bình dò hỏi 1 cách khôn ngoan:


-Ông sợ gặp lại gã yếu nhân tình báo Anh chứ gì?


Vô tình hắn mắc mưu chàng. Hắn đáp ngay, giọng vui vẻ cởi mở:


-Vâng, ông nói đúng. Tôi được tin hắn ở lại Karachi, nhưng biết đâu hắn có thể thay đổi lộ trình vào phút chót. Hắn đã quen mặt tôi suốt từ …


Nhận thấy lỡ miệng, hắn vội im bặt, nhưng Văn Bình đã hiểu. Chắc hắn định nói "suốt từ Âu châu về đến đây". Có lẽ chàng bị bỏ gọn trong 1 cái rương lớn chứa hàng hóa trên chuyến bay thương mãi về Karachi.


Đại tá Chou đổi đề tài 1 cách lúng túng:


-Từ đây ra đến phi trường, tài xế của tôi sẽ lo liệu đầy đủ, ông khỏi phải lo lắng gì.


-Còn từ phi trường đến Hoa lục?


-Chuyến phi cơ này của công ty hàng không Pakistan Air Lines chỉ bay đến Quảng châu. Ông sẽ đi 1 mình. Giấy tờ của ông đã có sẵn. Nói là đi 1 mình, nhưng trên máy bay vẫn có 1 nhân viên thân tín của chính phủ tôi luôn luôn săn sóc ông kín đáo. Ông không biết mặt người ấy, song người ấy lại biết mặt ông.


Đại tá Chou nhảy xuống lề đường. Trong giây phút hắn đã biến dạng vào màn sương hoàng hôn. Buổi chiều tha hương buồn, buổi chiều ở Karachi còn buồn hơn nữa vì người cũng như vật đều bẩn thỉu, chậm chạp và lười biếng.


Tài xế bỗng rồ máy cho xe phóng nhanh rồi quẹo sang bên trái. Hắn quay lưng lại nên chàng không thấy rõ mặt, nhưng chỉ thoáng nhìn 1 bên chàng cũng biết hắn là thuộc cấp chứ không phải là nhân viên quan trọng như đại tá Chou. Da mặt hắn sần sùi như vỏ cam sành chứng tỏ hắn là con nhà hạ tiện. Mặt hắn bạnh ra, đầu lại nhọn hoắt, không cân đối nhau. Văn Bình bỗng cảm thấy thương hại hắn vì không cần coi đường chỉ tay, coi tướng chàng cũng đoán biết hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thật vậy, mặt lớn, đầu nhọn là đặc điểm của kẻ bị chết bất đắc kỳ tử. Đại tá Chou cũng thuộc hạng đoản mệnh vì chân mày la hán, cặp mắt xung sát, cho nên Văn Bình bỗng thương hại lây quốc tế Tình báo Sở và các nhân viên hành động của họ đều là những kẻ đoản mệnh.


Khi xe đến phi trường thì trời đã tối. Chuyến bay Quảng châu chỉ có rất ít hành khách, phần đông là người Tàu. Thủ tục cảnh sát và quan thuế được tiến hành nhanh chóng, gần như qua quýt khiến chàng có ý nghĩ là đại tá Chou đã gởi gấm chàng từ trước.


Các nữ tiếp viên phi hành Pakíttăng chẳng có nét nào đặc biệt. Họ không đeo mạng che mặt, đồng phục của họ đã được tân tiến hóa với cái quần dài bó ống màu xanh nước biển khả ái song chàng không thấy khả ái gì hết. có lẽ vì nước da họ không được trắng, và thân thể họ thẳng tuột từ đầu đến chân, không có lấy 1 đường cong hấp dẫn. Hai cô ả đứng dưới chân thang không cười với chàng như các nữ tiếp viên phi hành thường cười tình với hành khách ở khắp nơi trên thế giới nên chàng cũng chẳng buồn chào hỏi.


Chiếc phi cơ 6 máy rộng thênh thang mà hành khách chỉ vỏn vẹn có 10 mạng. Máy bay trên quãng đường này thường vắng. Tuy vậy chàng vẫn không cho là vắng vì từ Vọng các đến Ngưỡng quang nhiều khi chỉ có 2, 3 hành khách trên chuyến bay đầy đủ tiện nghi có thể chứa được 60, 70 người. Theo thói quen, cửa phi cơ vừa đóng lại là chàng đã ngủ say. Nhưng lần này chàng phải chật vật lắm mới ngủ được. một phần vì phi hành đoàn cất cánh vụng về khiến chàng mỏi mệt, phần khác vì cái mùi khó chịu theo chàng từ lữ quán đến sân bay, bám chặt lấy quần áo và da thịt chàng. Đó không phải là mùi hôi hám mặc dầu thành phố Karachi chẳng lấy gì thơm tho, Sàigòn nổi tiếng không thơm tho nhưng xét kỹ vẫn còn thơm tho gấp Karachi cả chục lần. Mùi này không phải là mùi vị đàn bà vì từ lúc đến, đến lúc đi chàng chưa hề ra khỏi giường ngủ chứ đừng nói là cặp kè với giai nhân bản xứ nữa.


Chàng cảm thấy nghèn nghẹt nơi cuống họng. Để được dễ chịu, chàng đứng dậy vặn người kêu rắc 1 tiếng. Đối với người Tây phương thì cử chỉ của chàng có vẻ khiếm nhã. Nhưng đối với người Tàu, 1 dân tộc nổi danh từ cổ chí kim trên thế giới về tài vô địch nhổ vặt, nhổ vung vít, nhổ bừa bãi bất cứ nơi đâu thì chàng có khiếm nhã hơn thế nữa trên máy bay, họ vẫn thản nhiên như không.


10 hành khách ngồi phía sau chàng đều mặc đồ đen. Tuy quần áo của họ được may bằng nỉ dầy, họ vẫn không giấu được những bắp thịt ắn chắc chứng tỏ họ đều là dân giỏi võ. Đại tá Chou nói là trong số các hành khách có 1 nhân viên Tình báo Sở tháp tùng chàng. Nhân viên này là ai?H thuộc đủ hạng tuổi, già có, trẻ có, trung niên có, khuôn mặt cũng khác nhau: kẻ mặt vuông, người mặt tròn, kẻ mặt nhọn, người mặt méo, mỗi người 1 vẻ vậy mà Văn Bình lại thấy họ giống nhau như khuôn đúc.


Giống nhau nhiều nhất là y phục. toàn thể đều mặc 1 màu đen ảm đạm, 1 hàng nỉ cứng đét. Toàn thể đều mặc 1 kiểu cổ áo đứng, áo đính 4 túi, kiểu áo vét cán bộ do Mao trạch Đông sáng chế. Toàn thể đều mặc quần ống chân voi rộng thùng thình tưởng như bỏ cột đình vào cũng lọt. Thứ đến mái tóc. Toàn thể đều cắt tóc ngắn khiến chàng liên tưởng đến 1 nhóm tân binh quân dịch. Cử chỉ của họ cũng giống nhau lạ lùng. Họ không cười, không liếc ngang dọc, không bâng khuâng nhìn qua ô cửa, cũng không khệnh khạng hút thuốc. Toàn thể đều ngồi ngay ngắn trong ghế.


Nhìn họ, Văn Bình đâm sợ. Chàng sắp sửa phải đối đầu với 700 triệu con người cũng hà tiện cử chỉ, hà tiện ngôn ngữ như họ. Chàng sẽ lưu lại 72 giờ ở Bắc kinh. 72 giờ mà chàng có cảm tưởng là 72 tháng, 72 năm dài đằng đẵng.


Bỗng dưng chàng nghĩ đến những nhân vật chính trong điệp vụ "Người Yêu" mà chàng có bổn phận hoàn tất. Tướng Kan-Yeh, phó tổng giám đốc, đặc trách Hậu cần quốc tế Tình báo Sở. Kim-My, cô gái đôi mươi mắc bệnh lạnh lùng. Và Soe-Fuk, nữ điệp viên của MI-6.
  
V

HẬU CUNG NỔI SÓNG

Khi ấy, tướng Kan-Yeh đang làm việc trong văn phòng ở ngoại ô Bắc kinh. Về tuổi đời, Kan-Yeh đã xấp xỉ lục tuần, nghĩa là ở vào thời kỳ sửa soạn khăn gói xuống nhà mồ, nhưng về tuổi tình thì hắn còn trẻ măng. Hắn sung sức như thanh niên 25, 30. tuổi 25, 30 này là tuổi sung sức, nhưng đó chỉ là sự sung sức bồng bột của ngọn lửa rơm phựt cháy 1 lát rồi tắt, còn sự sung sức của ông già Kan-Yeh lại dai bền như cao su, bền bỉ như sợi dây ni lông, rầm rộ như ngọn sóng thủy triều và lôi cuốn như nước hoa bùa mê Ai cập.


Người ta đồn rằng Kan-Yeh còn được sung sức bất chấp năm tháng trôi qua là nhờ 1 thứ rượu cải lão hoàn đồng đặc biệt. Riêng 1 số ít cộng sự viên thân cận mới biết rằng rượu thuốc cải lảo hoàn đồng này được pha với nhựa cây ô him bê, 1 loại cây rất lớn thường mọc trong rừng rậm Bô li vi, và Chí lợi thuộc Nam Mỹ. Các lãnh tụ phản gián Tây phương thường sửng sốt trước sự bành trướng nhanh chóng và rộng lớn của tổ chức Tình báo Sở tại vùng châu Mỹ la tinh, họ không ngờ được rằng 1 trong những lý do chính của sự phát triển vượt bực này là cây ô him bê. Tổng cục Hậu cần của tướng Kan-Yeh cần nhựa ô him bê để ngâm thuốc, cung cấp sức khỏe cho 1 số nhân vật lãnh đạo, nên Tình báo Sở phải tăng gia hoạt động tại Nam Mỹ, đặc biệt tại Bôi li vi và Chí lợi 1.


Quốc tế Tình báo Sở gồm nhiều tổng cục. Hành động Hải ngoại là ngành quan trọng không kém. Tổng cục Hậu cần có nhiệm vụ cung cấp cho nhân viên mọi phương tiện và dụng cụ cần thiết. Đành rằng nhân viên cần súng đạn, điện đài, tiền bạc, giấy tờ giả mạo, y phục cải trang, cục Hậu cần còn lưu tâm đến 1 nhu cầu thầm kín và thú vị khác : ấy là nhu cầu phụ nữ.


Sắc đẹp và xác thịt là 1 thứ khí giới hùng hậu -có lẽ là khí giới hùng hậu nhất của loài người cho dẫu thế giới ngày nay đã có bom nguyên tử- nên được Tình báo Sở tận dụng. Cục Hậu cần có 1 đoàn cán bộ riêng gồm toàn đàn ông trung niên đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong nước để tìm kiếm những bông hoa biết nói kiều diễm. Trung hoa là 1 nước rộng lớn mênh mông, hệ thống giao thông nội địa chưa ra khỏi tình trạng hậu tiến nên đoàn cán bộ của tướng Kan-Yeh được cấp nhiều phương tiện chuyển vận tối tân như phi cơ nhẹ, trực thăng, giang đĩnh, xe hơi, những phương tiện mà ngay cả giới tướng lãnh cũng không có.


Cục Hậu cần chỉ có trách nhiệm tuyển mộ gái đẹp nhưng không chịu trách nhiệm huấn luyện. Tậu được bao nhiêu, họ nộp hết bấy nhiêu cho cục Huấn bị. Tuy nhiên, 1 công đôi việc, tướng Kan-Yeh đã được thượng cấp ban cho trách nhiệm phân loại gái đẹp tuyển mộ, chọn lựa những nàng Kiều ngon lành nhất để riêng 1 nơi. Hậu cung này được mang bí số là M.9. Chỉ 1 số rất ít người Hoa lục được biết đến sự hiện diện của M.9. Biết được như vậy người ta mới hiểu sâu xa của việc trang bị phương tiện chuyển vận tối tân cho tổng cục Hậu cần. Nói trắng ra, sở dĩ đoàn cán bộ đặc biệt của tướng Kan-Yeh được ngự phi cơ nhẹ, trực thăng, giang đĩnh, xe hơi chạy nhanh, được chè chén linh đình đủ mọi sơn hào hải vị, có quyền hét ra lửa mửa ra khói là vì họ có bổn phận lùng kiếm gái đẹp, và nhất là gái tơ cho các quan lớn thủ đô.


Gái đẹp chỉ là điều kiện thứ nhì. Điều kiện thứ nhất là gái đẹp phải là gái tơ. Trong nước Trung hoa cổ xưa với tục lệ bó chân cho nhỏ hoặc cấm cung cho đến tuần cặp kê thì lùng kiếm gái tơ không lấy làm gì khó. Chỉ cần triều đình sức xuống cho tổng đốc địa phương, tổng đốc sức xuống cho quan lại huyện phủ là có gái tơ còn trinh ngay. Nhưng từ ngày họ Mao kiểm soát lục địa, phụ nữ -và đặc biệt con gái- không được ẩn núp trong phòng the nữa. Toàn thể phải ra đường làm lụng. Cuộc sống chung đụng đã làm tỉ lệ trinh tiết của con gái Hoa lục tuột xuống mức rất thấp. Cho nên đoàn cán bộ Hậu cần phải về tận làng mạc xa xôi, mở cuộc điều tra và kiểm kê tỉ mỉ mới thu dụng được những món hàng vừa ý. Trên nguyên tắc, đoàn cán bộ chỉ tuyển mộ toàn gái tơ. Họ tuyển nạp bằng nhiều cách, nhưng nếu ngày xưa triều đình thường dùng tiền bạc và chức tước để đền bù thì ngày nay cục Hậu cần đã tỏ ra hà tiện hơn. Đôi khi để giữa bí mật, họ còn tổ chức bắt cóc hoặc thủ tiêu giả hiệu. Thủ tiêu giả hiệu nghĩa là dàn cảnh ám sát rồi dùng 1 xác chết nào đó, thường là không đầu hoặc thiếu tay chân nhưng mặc quần áo của nạn nhân vứt cho trương phình trong rừng để đánh lừa gia đình nạn nhân. Trong khi đó, nạn nhân được mang về Bắc kinh.


Vì lý do bảo vệ bí mật, và cắt đứt mọi liên hệ giữa nạn nhân với gia đình, đoàn cán bộ M.9 được lệnh chiếu cố nhiều đến những đứa trẻ chưa đến 10 tuổi. Cũng như " giấm " chuối xanh cho chín vàng, bọn trẻ này được đem về nuôi nấng trong hậu cung M.9 theo phương pháp khoa học để đến khi nẩy nở thì dâng hiến trinh tiết trọn vẹn cho thượng cấp. Không rõ tại sao Hậu cung toàn gái tơ có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành này lại được đặt tên là M.9, trùng với tên 1 loại máy ghi âm nổi danh của hãng Akai. Có lẽ vì tướng Kan-Yeh áp dụng thủ đoạn lộng giả thành chân, biến biến ảo ảo, mượn những danh từ quen thuộc và hiền lành sẵn có để ru ngủ những kẻ tò mò, mặc dầu tò mò được coi là tính xấu nhất của Hoa lục, và bị các cơ quan an ninh nhăn chặn, tiêu diệt triệt để.


Tướng Kan-Yeh đã mượn khá nhiều tên của công ty Akai để gọi những đặc ban hệ trọng trong M.9, chẳng hạn X.5 là đặc ban chuyên môn nuôi dưỡng gái tơ chưa đến thời kỳ xử dụng, vừa được mang từ các tỉnh về. Danh từ X.5 này rất có ý nghĩa vì đó là loại máy ghi âm nhỏ nhất và được coi là khá tốt về mã ngoài cũng như máy móc bên trong. Chẳng hạn SW.150 để chỉ văn phòng chỉ huy. Theo Akai, SW.150 là cặp loa phát âm thanh tròn trịa, du dương. Văn phòng chỉ huy của tướng Kan-Yeh phụ trách việc cung cấp gái đẹp … cũng tròn trịa và du dương nên danh từ này rất thích hợp.


Mỗi lãnh tụ điệp báo có 1 thú vui riêng. Cũng như ông Hoàng thích hút xì gà, và là xì gà Havan loại độc nhất vô nhị, thì tướng Kan-Yeh không khoái máy ghi âm của hãng Akai của Nhật bản. Trong nhà, trong bàn giấy, chỉ thấy toàn máy ghi âm Akai. Hệ thống ghi âm bên trong M.9 cũng của Akai.


° ° °


Đêm ấy, trong khi Văn Bình đang ngủ gà ngủ gật trên chuyến bay từ Karachi đến Quảng châu thì tướng Kan-Yeh lại tỉnh như sáo sậu trong văn phòng chỉ huy cách ngoại ô Bắc kinh 15 cây số đường chim bay.


Nếu tính khoảng cách trên địa đồ thì chỉ 15 cây số không hơn không kém, nhưng nếu muốn đến tận nơi, chạy qua cổng để lọt vào Thiên thai ngàn 1 đêm lẻ thì phải mất 45 cây số nghĩa là xa gấp ba. Sở dĩ đường dài gấp ba vì tướng Kan-Yeh cố tình cho đắp 1 con đường ngoằn ngoèo theo hình chữ chi. Chung quanh M.9 trong đường kính 10 cây số được coi là cấm khu, thường dân không được bén mảng tới. du khách càng không thể lại gần vì ở đâu cũng có trạm gác, tiếp theo bãi mìn, và sau cùng là 1 hào nước rộng và sâu bao bọc lấy trung tâm chứa gái đẹp như thể là pháo đài thời Trung cổ.


Văn phòng của tướng Kan-Yeh nằm chính giữa trang trại trên đỉnh 1 ngọn đồi tuyệt đẹp. Đứng trên đồi nhìn xuống, phong cảnh hữu tình đến nỗi những người có trái tim bằng xi măng cũng phải rạt rào thổn thức. Bắc kinh tọa lạc ở phía bắc, thời tiết luôn luôn lạnh lẽo, vậy mà khách chỉ thấy toàn cây cối xanh um, xa xa những giòng sông nhỏ nước cuốn xanh ngắt, sườn đồi, vườn tược tất cả đều trải màu xanh mát mắt, và gợi tình.


Phòng giấy chỉ huy được điều hòa khí hậu. Trời nóng thì có hơi mát, trời lạnh thì có hơi ấm, chỉ cần bấm nút nhỏ là có thể thay đổi được những trớ trêu của vũ trụ. Tướng Kan-Yeh ngồi giữa phòng, phía sau 1 cái bàn lớn hình thoi bằng gỗ trầm hương. Gỗ này không giống trầm hương thường thấy ở Đông Nam Á, nó hiếm hơn và thuộc hàng đại danh mộc. Xẻ ra, nó trắng phau phau, da thịt đàn bà Tây phương cũng vị tất trắng bằng, và đặc điểm của nó là để lâu ngoài khí trời không ngả màu vàng như các danh mộc khác. Nó còn có 2 đặc điểm nữa. Thứ nhất nó không bắt bụi, không thấm nước như lót 1 lớp ni lông bên trên, bất cứ nước bẩn nào rớt xuống chỉ lau sơ là sạch, không ăn vào thớ gỗ. Nhờ đặc điểm này, nó luôn luôn mới. Thứ hai, nó rất thơm. Nó không thơm lộng làm người ngửi tịt mũi hoặc khó chịu như 1 số gỗ trầm hương ở Lào và Diến điện. Mà là thơm nhẹ nhàng. Thơm thoang thoảng. thơm quyến rũ. Thơm như thể đâu đây có 1 cô gái tuyệt đẹp, còn trinh, vừa tắm xong, xõa tóc trước gió cho khô. Mùi thơm này là mùi thơm da thịt, mùi thơm của tóc. Vì mùi thơm này, người ta mới đặt tên cho nó là mỹ nhân mộc. Gỗ mỹ nhân chỉ có thể tìm thấy ở tỉnh Cam túc. Cây lớn như cây đa, cành lá xum xuê, quanh năm lá đều xanh không rụng, nếu ai lấy dao chặt ở thân thì cây tiết ra 1 chất nước trăng trắng có 1 mùi khác thường. Người tàu vốn dị đoan mê tín nên qua nhiều thế hệ, cây gỗ mỹ nhân ở vùng núi Cam túc được coi là thần mộc linh thiêng, thổ dân không dám đụng tới. Mãi sau này chế độ họ Mao được thành lập, cán bộ cộng sản mới cho đốn cây làm gỗ.


Cái bàn làm việc của tướng Kan-Yeh là 1 kỳ công của nghệ thuật điêu khắc Trung hoa. Cục Hậu cần huy động những tay thợ khéo nhất Hoa lục kỳ khu đục đẽo suốt 3 tháng trường dòng dã mới hoàn thành được cái bàn này. Riêng mặt bàn được để nguyên 1 phiến gỗ trắng không chắp nối, còn các diện khác đều được chạm trổ với mấy trăm miếng gỗ nhỏ ráp vào nhau thật khít. Hình chạm trổ đều là những nhân vật đời Tam quốc, nổi danh như quân sư Gia cát Lượng, đệ nhất gian hùng Tào Tháo, đệ nhất dõng tướng Quan vân Trường, ngay cả những nhân vật ít được ai biết tới như Lục Tốn của Đông Ngô, Trương Tu của Bắc Ngụy, Mạnh Hoạch của đất Thục, thảy đều được tạc hình. Cho đến cả bà vợ của Lưu huyền Đức cũng không bị bỏ quên. Người ta không biết ngoài cái bàn giấy bằng gỗ mỹ nhân này, tướng Kan-Yeh còn sai làm cái nào nữa không, nhưng chắc là có vì đám thợ giỏi bị giữ riệt luôn trong phạm vi M.9, không ai được phép về nhà. Song cũng có thể là họ đã bị thủ tiêu tất cả như những tay thợ xây lăng cho Tào Tháo.


Ngoài đặc điểm màu trắng, không vàng và thớ gỗ thơm mùi da thịt người đẹp, cái bàn mỹ nhân chắc còn 1 đặc điểm thầm kín khác nữa nên tướng Kan-Yeh mới gắn bó với nó, còn hơn ông già lọm khọm gắn bó hầu non nguyên si nữa. Tướng Kan-Yeh rất kín miệng nên không ai biết rõ, nhưng theo lời bọn cận vệ thì gỗ mỹ nhân còn có đặc điểm trợ tình. Uống rượu thuốc ngâm chất ôhimbê mà ngồi trên gỗ mỹ nhân thì trên đời này không còn mãnh lực trợ tình nào bằng.


Tướng Kan-Yeh ngồi từ lâu trước bàn giấy, cặp mắt đăm chiêu. Tuy đã gần 60 tuổi, Kan không có nét nào trên mặt tố cáo sự già nua. Mắt người ngũ tuần thường hõm xuống, khóe mắt có nhiều nếp nhăn, mũi và má rúm lại, tóc bạc phơ hoặc rụng nhiều. Trong khi ấy mắt Kan-Yeh vẫn sáng và mịn, má bình thường, mái tóc phớt trắng nhẹ nhàng, không cần phải dùng thuốc ruộm như đa số đàn ông trên 40 tuổi. Một đặc điểm của người già là da dẻ trở nên răn reo, sù sì, đường gân nổi đầy bàn tay, nhưng làn da của Kan-Yeh lại trơn tru, láng bóng và cứng cáp. Phần vì Kan-Yeh uống thuốc trợ tình và hồi xuân, nhưng phần khác vì ưa luyện tập võ nghệ. Hồi còn trẻ, Kan-Yeh là kỳ quan của quân đội giải phóng. Hắn theo Mao trạch Đông, Chu ân Lai và Chu Đức lên đường từ phía nam lên tận Diên an thuộc vùng tây-bắc đèo heo hút gió trong cuộc vạn lý trường chinh gian khổ năm 1936. Nhiều người chết dọc đường song hắn không chết. Hơn thế nữa, trong cuộc hành trình lâu dài này hắn đã tìm ra bí quyết cuộc sống: võ nghệ và đàn bà.


Trong đoàn quân Bắc tiến có nhiều võ sĩ. Kan-Yeh dốc lòng học nên quên được những nỗi thiếu thốn và khổ sở ghê gớm. Lên đến Diên an, 1 thị trấn nhỏ xíu, nằm bên giòng con sông Diên hà cũng nhỏ xíu không kém, dân cư thưa thớt, toàn rừng là rừng, nhà cửa đều xây trong hầm núi hoặc đào dưới đất để tránh bom đạn của phi cơ Nhật. Kan-Yeh đã có cơ hội dùng sức khỏe của tuổi 30 và vốn liếng võ nghệ để chống lại lam sơn chướng khí. Kan-Yeh điều khiển 1 đại đội đào hầm cho các cơ quan đầu não của Mao trạch Đông. Từ đại đội trưởng quèn, Kan-Yeh bò dần lên tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng rồi sư đoàn trưởng. ành rằng Kan-Yeh đào hầm rất giỏi nên được cất nhắc, nhưng nguyên nhân chính không phải là đôi tay giỏi xúc đất, gánh đất suốt ngày đêm như máy. Nguyên nhân chính là … đàn bà. Trong cuộc vạn lý trường chinh, ăn uống hoàn toàn thiếu thốn, thậm chí đến rễ cây trong rừng cũng tìm không ra để đánh lừa bao tử. Quan quân chết như rạ, quân đội Quốc dân đảng lại đuổi theo như bóng với hình. Vậy mà binh sĩ giải phóng, đúng hơn những lãnh tụ của quân đội giải phóng vẫn không thể quên được đàn bà.


Khi đến Diên an thì chỉ còn lại 35 phụ nữ còn sống sót, trong số đó có người vợ thứ hai của Mao. Kan-Yeh nhận thấy trong những lúc con người đói khổ nhất, nam nữ vẫn lưu tâm đến ái tình. Bằng chứng là vợ ba của Mao 2 mang trong mình 12 vết đạn trái phá mà dọc đường vẫn chửa đẻ 2 lần, và hàng vạn đứa con của đoàn vạn lý trường chinh đã ra đời. Kan-Yeh nẩy ra ý tưởng thiết lập 1 hậu cung chứa toàn gái đẹp từ đó. Và từ bấy đến nay mấy chục năm đã trôi qua, Kan-Yeh trở thành chủ thầu gái đẹp độc quyền của Hoa lục. Ghét của nào trời trao của ấy, Kan-Yeh làm nghề bán thịt người, lòng lạnh như tiền, vậy mà sau cùng lại thất điên bát đảo vì sắc đẹp của 1 cô gái trong hậu cung M.9.


Tên nàng là Kim-My.


Cũng như những bông hoa biết nói kiều diễm khác trong hậu cung, Kan-Yeh đã sai thuộc viên tuyển mộ Kim-My khi nàng mới lên 6 tuổi. Nàng sinh trưởng ở vùng tây-bắc nên thân hình cao lớn, da dẻ trắng nõn. Nàng có máu lai nên nước da trắng của nàng không giống nước da trắng bệch của phụ nữ tàu. Thoạt trông, ai cũng tưởng nàng là người phương tây với những đường cong siêu đẳng khi nàng lớn lên.


Kim-My được nuôi nấng từ tấm bé để đến tuổi dậy thì sẽ được xung vào hậu cung, nhưng không ngờ Kan-Yeh lại mê nàng 3. Hắn không mê nàng bằng mối tình xác thịt thuần túy mặc dầu thân thể nàng là lò lửa nhục dục độc nhất vô nhị. Hắn cũng không mê nàng bằng mối tình thoảng qua, chỉ sau 1 vài đêm, 3 - 4 tuần lễ rồi phai nhạt. Hậu cung thiếu gì gái đẹp, nếu không đẹp hơn nàng thì ít ra cũng đẹp bằng nàng. Nhưng chẳng hiểu sao Kan-Yeh chỉ chiếu cố đến nàng.


Kan-Yeh đưa nàng về nhà riêng để tính chuyện chăn gối. Hỡi ôi, người đẹp Kim-My lại mắc 1 chứng bệnh bất trị: bệnh lạnh lùng. Rốt cuộc Kan-Yeh phải nhốt nàng trong phòng kín, trong khi huy động guồng máy hùng hậu của Tình báo Sở để tìm thầy chữa chạy cho nàng.


Kan-Yeh thở dài nhìn bức ảnh bán thân của Kim-My dựng trên bàn giấy. Trong ảnh, nàng đang nhìn hắn. Mỗi khi gặp luồng nhỡn tuyến của nàng, hắn bỗng bủn rủn chân tay, chẳng nghĩ được gì, chẳng làm được việc gì nữa. Hắn ấn nút điện thoại gọi phòng bí thư:


-Gã thầy thuốc sắp đến chưa?


Nữ bí thư đáp:


-Thưa, giờ này hắn đã đáp xuống phi thường Quảng châu. Phi cơ riêng đã chờ sẵn để chở hắn ngay đến đây.


Mặt Kan-Yeh tươi hẳn lên. Hắn xoa 2 bàn tay vào nhau, giọng vui vẻ:


-Bây giờ tôi về phòng. Ai hỏi thì nói tôi mệt, đang ngủ. Công việc quan trọng đến mấy cũng không được phép đánh thức, trừ phi là gã thầy thuốc đến nơi.


-Tuân lệnh.


Nữ bí thư ở phòng bên đáp bằng giọng nghiêm trang pha lẫn kính nể, nhưng trong thâm tâm lại cười thầm. Những nhân viên của tướng Kan-Yeh tại hậu cung M.9 đều nghe quen danh từ "mệt, đang ngủ, không được phép đánh thức". Tướng Kan-Yeh cáo mệt luôn luôn, hàng tháng có đến chục lần váng mình sốt mẩy như vậy. Kể ra với số tuổi lục tuần chồng chất trên đầu, Kan-Yeh bị mệt là thường. Phần đông lãnh tụ Bắc kinh đều ở tuổi Kan-Yeh mà gân cốt đều lỏng lẻo, trời chưa lạnh đã rét run như cầy sấy, uống thuốc cảm mạo và tê thấp rề rề quanh năm. Nhưng Kan-Yeh lại là người không bao giờ biết mệt. Hắn khỏe như voi, có thể làm việc cả ngày cả đêm khỏi ngủ, và nếu cần, có thể làm việc cả tuần lễ nữa. Sức khỏe của hắn là do thuốc cải lão hoàn đồng mà ra, nhưng phần nào cũng do hắn được trời phú cho da thịt và tạng phủ bằng sắt thép. Trong cuộc vạn lý trường chinh, mọi người đều sống dở, chết dở, riêng hắn vẫn béo phây phây. Dường như trong máu hắn có 1 chất lạ giúp hắn chống lại vi trùng bệnh tật. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn hắn chưa hề mang bệnh.


Nếu có, thì chỉ là 1 thứ bệnh.


Bệnh phong tình.


Đi đêm có ngày gặp ma, tướng Kan-Yeh đam mê quá độ nên thiếu giữ gìn và bị đổ bệnh phong tình. Nhưng nhờ thuốc trụ sinh hắn đã bình phục nhanh chóng. Và để báo thù, hắn giết chết bọn gái mắc bệnh.


Tạo hóa oái oăm, Kan-Yeh không hề có bệnh song mọi người ở quanh hắn đều có bệnh. Và đều là bệnh bất trị. Từ ngày công thành danh toại về Bắc kinh, trở thành nhân vật hét ra lửa của Quốc tế Tình báo Sở đặc trách chủ thầu gái đẹp, tướng Kan-Yeh đã đem 3 cô gái về làm của riêng. Cả 3 đều có nhan sắc độc nhất vô nhị. Cả 3 đều là gái tơ. Nhưng không hiểu sao cả 3 đều bị chết 1 thời gian ngắn sau ngày được bí mật mang về trang trại M.9 ở ngoại ô Bắc kinh. Cô gái thứ nhất lìa trần trong đêm động phòng: Kan-Yeh hẹn với nàng sau nửa đêm thì trước nửa đêm nàng đã thành người thiên cổ sau 1 cơn nấc cục khó hiểu. Lễ hợp cẩn được đổi thành lễ khâm liệm. Kan-Yeh không dám hé răng mà chỉ bí mật điều tra về nguyên nhân cái chết. Thì ra người đẹp thiệt mạng vì tự ý quyên sinh. Nàng chọn cái chết bằng độc dược để tránh nâng khăn sửa túi cho lão già hiếu sắc. Kan-Yeh buồn rầu hàng tuần lễ. Hắn buồn rầu vì chẳng qua chưa được động phòng.


Cô gái thứ hai cũng từ giã cõi đời trong những hoàn cảnh rất khó hiểu. Nàng được chở bằng phi cơ riêng từ Hoa nam về trang trại M.9, chưa kịp vào trình diện thượng quan thì đã tự ải. tướng Kan-Yeh thường mời giai nhân đến hội kiến ban đêm, nhất là nửa đêm về sáng, song thuộc viên gõ cửa phòng nàng không nghe tiếng trở lời, phải xô vào thì thấy người đẹp treo cổ tòn teng trong tủ áo, 1 tủ áo bằng gỗ bạch đàn, đựng hơn 100 bộ y phục lộng lẫy may riêng ở Hồng kông. Đêm ấy, tướng Kan-Yeh đập bàn nổi cơn thịnh nộ. Tên vệ sĩ thân tín nhất xớ rớ đi qua bị hắn gọi giật lại và bắn cho 1 viên đạn vào đầu. Đến khi Kan-Yeh tỉnh cơn mê thì nạn nhân đã tắt thở. Vụ quyên sinh thứ hai làm Kan-Yeh đau đớn hơn trước vì lẽ nàng đẹp hơn, lại trẻ hơn, hấp dẫn hơn.


Tuy nhiên, cái chết của cô gái thứ ba còn ly kỳ hơn nữa. Lần ấy, Kan-Yeh bố trí canh phòng cẩn mật. Người đẹp đi đâu cũng có vệ sĩ bám sát từng giây, từng phút. Người đẹp đặt chân xuống trường bay Bắc kinh trên 1 chuyến phi cơ riêng từ trường bay về hậu cung cũng bằng xe hơi riêng, loại xe hơi bọc thép cản đạn, và được đưa ngay đến văn phòng của tướng Kan-Yeh. Tư thất được nhân viên võ trang máy điện tử và đàn chó bẹt giê dữ tợn canh phòng. Tướng Kan-Yeh đinh ninh người đẹp hoàn toàn thuộc về hắn. Thật ra, nàng đã thuộc về hắn, nhưng chỉ có nửa chừng. Vì hắn mới vào phòng nàng được 10 phút, mới uống xong ly rượu đại bổ chờ cho ngấm thì nàng ứa máu tươi ra mép và lăn đùng ra chết. Người tàu vốn dị đoan nên 1 số thuộc viên của Kan-Yeh cho đó là Thần trùng về bắt. Nhưng Kan-Yeh không tin có Thần trùng. Hắn cho là 1 bàn tay kín đáo đã tìm cách ngăn hắn vui thú với những cô dâu mới.


Bàn tay kín đáo này là ai? Kan-Yeh cố khám phá song chẳng tìm thấy đầu mối nào cả. Chung quanh hắn toàn là những người tin cậy, đồng sinh đồng tử sau bao nhiêu năm. Hắn nghi ngờ đám phụ nữ, nhưng trong trang trại M.9 có hàng trăm đàn bà, con gái, người nào cũng được hắn chiếu cố, ít ra là 1 lần. Người nào cũng ngấp nghé được nâng lên làm thiếp, biết nghi ngờ ai? Ghen tuông là tính trời cho của phụ nữ, có thể vì ghen tuông họ đã gây ra các vụ án mạng, nhưng chẳng lẽ mang tra tấn và hành hình cả đám phụ nữ trong hậu cung?


Tướng Kan-Yeh đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Song mặt khác, hắn đã tăng cường biện pháp an ninh đến mức tối đa. Nhất là từ ngày tậu được người đẹp không tiền khoáng hậu Kim-My.


Kim-My không quyên sinh. Kim-My không ghét hắn. Nhưng Kim-My lại mang bệnh sinh lý trầm trọng. Vì vậy, hắn càng yêu nàng hơn nữa. Hắn nguyện nếu phải hy sinh cả cục Hậu cần của hắn để chạy chữa cho nàng bình phục, hắn cũng không ngần ngại. Kan-Yeh bấm nút điện giấu trong ngăn kéo. Văn phòng của Kan-Yeh không có cửa. Bên ngoài trông vào, ai cũng tưởng là cái hộp vuông bằng bê tông cốt sắt, nhưng kỳ thật ở bức tường nào cũng trổ cửa sổ. Cửa chính phải xuyên qua phòng nữ bí thư. Nữ bí thư gọi điện thoại vào, ở bên trong Kan-Yeh bấm nút thì cửa mới mở ra. Ngoài ra còn có 2 cửa phụ: 1 cửa cứu cấp chỉ để xử dụng trong trường hợp nguy hiểm, và 1 cửa xuống hầm, hầm này ăn thông từ văn phòng đến tư dinh của Kan-Yeh và 1 số cơ sở của M.9. Lệ thường, sau buổi làm việc đêm, tướng Kan-Yeh vẫn dùng đường hầm trở về phòng. Đêm nay, hắn lại nổi hứng mở cửa ra phòng nữ bí thư. Thấy cửa sắt dạt ra, đại úy nữ bí thư giật mình đứng dậy. Cũng như thượng cấp, Kan-Yeh có rất nhiều vợ song vẫn độc thân, nữ bí thư Tsoong-ha vẫn còn độc thân tuy đã trải qua các giai đoạn của đời đàn bà. Độc thân là luật lệ ngầm của M.9. Trên nguyên tắc, muốn được phục vụ tại M.9 không bắt buộc phải độc thân, nhưng trên thực tế, trai có vợ và gái có chồng đều không được chấp nhận. Đôi khi, nếu việc vợ chồng xảy ra sau ngày được kết nạp thì họ bị thuyên chuyển về địa phương chứ không được làm việc trong Trung tâm. Nữ bí thư Tsoong-ha không còn trẻ nữa, nhưng nếu tướng Kan-Yeh không còn trẻ mà vẫn sung sức, khỏe mạnh thì nàng cũng không đến nỗi thua em kém chị. Xuân xanh nàng trạc 37, 38 nghĩa là tuổi xế chiều của nữ giới nhưng trên đầu nàng chưa có sợi tóc nào muối tiêu. Trên mặt nàng cũng chưa có vết răn nào lộ lễu. Và nhất là trên thân thể nàng tuyệt không có 1 lượng mỡ thừa bèo nhèo như thường thấy ở mọi đàn bà cùng tuổi. Nàng đã chia ngọt xẻ bùi với Kan-Yeh và trong những ngày đêm lang thang chiến đấu, nàng còn chia mền xẻ gối nữa. Nàng lại không biết ghen (nói đúng hơn, nàng không dám ghen ) nên mới được lưu nhiệm làm bí thư.


Kan-Yeh mỉm cười với nàng. Trước mặt người ngoài, nàng thường gọi Kan-Yeh là ông tướng, hoặc đồng chí bằng giọng khô khan, đượm vẻ kính nể, nhưng mỗi khi chỉ có 2 người, nàng lại kêu hắn bằng tiếng "anh" thân mật, gần như xuồng xã.


-Anh chưa về ngủ ư?


Kan-Yeh vẫn cười:


-Còn em, em còn ngồi đó làm gì?


-Anh vừa ra lệnh cho em xong. Anh dặn là anh về phòng, ai hỏi thì nói là ông tướng bị mệt vì làm việc quá sức, phải ngủ để lấy lại sức, y sĩ bảo thế. Công tác quan trọng đến mấy cũng …


-Nhớ rồi. Nhưng đêm nay có trăng, về phòng ngủ rất uổng.


-Vâng, đêm nay là đêm 16. Trăng 16 luôn luôn tròn, sáng, và đẹp hơn trăng rằm.


-Từ nhiều năm nay tôi chưa được thưởng thức trăng rằm. Em xếp giấy tờ lại, ra vườn dạo mát cho vui.


Tsoong-ha bàng hoàng. Bên ngoài trời lạnh nhưng cắt ruột. Văn phòng được sưởi ấm mà nàng còn mặc áo lạnh, chắc bên ngoài lạnh không chịu nổi. Nàng vội đáp:


-Thưa anh, trời lạnh lắm.


Kan-Yeh nhún vai:


-Hừ, lạnh thì 2 người đi chơi bên nhau sẽ ấm chứ sao!


Không đợi mời lần thứ hai, nữ bí thư Tsoong-ha khoác áo ấm rồi tay mình vào tay tướng Kan-Yeh ra vườn. Trang trại M. 9 gồm nhiều khu vườn, những khu vườn bên ngoài trồng toàn kỳ hoa dị thảo, còn những khu vườn bên trong lại trồng toàn cây thuốc. Những cây trổ bông hoặc có hột chứa đựng dược chất làm tình yêu gia tăng hoặc giảm bớt đều có mặt. Khí hậu Bắc kinh thường lạnh nên các loại cây xứ lạnh đều được trồng thành luống và bồn, còn các loại cây ôn đới và nhiệt đới, chở từ Phi châu hoặc Nam Mỹ về được chăm sóc cẩn thận trong những phòng kính điều hòa khí hậu bằng máy sưởi tối tân, có thể tính sát từng nhiệt độ. Vườn thuốc này do 1 tiểu đội thảo mộc gia đặc biệt đảm trách dưới quyền điều khiển của văn phòng bí thư. Khu vườn được tường cao che kín, những toán lính gác bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Nhiều buổi trưa nắng, tướng Kan-Yeh cho mang đệm mút ra trải dưới bóng mát để nghỉ ngơi với người đẹp, không cần buông rèm vì trên là trời, chung quanh là cây cỏ vô tri với 4 bức thường thành cao hơn 6 thước, cửa cổng được bọc bằng tôn dầy.


Nữ bí thư Tsoong-ha lặng lẽ sánh vai tướng Kan-Yeh dưới ánh trăng, e lệ như cô dâu sắp sửa động phòng. Thật ra, nàng không còn biết e lệ là gì từ 20 năm nay. Sở dĩ nàng lặng lẽ vì trong thâm tâm vừa bùng nổ lên 1 niềm lo ngại.


Trước mặt 2 người là những luống đất mới xới chạy dài thành hàng thẳng tắp trồng nấm. Đây không phải nấm ăn, mà là nấm độc mặc dầu bề cao và màu sắc không khác nấm ăn là mấy. Tự tay nàng chọn lựa nấm độc Tây bá lợi á trồng trong vườn. Nấm mútximôn được dân bộ lạc bán khai ở Tây bá lợi á nhai nhồm nhoàm trong miệng như nhai kẹo cao su mỗi khi sức lực sút kém. Nấm độc này làm cho thân thể say lâng lâng, tâm trí nhẹ nhõm như bay bổng chín tầng mây. Tướng Kan-Yeh dùng nước cốt nấm mútximôn giã nhỏ, cô đặc lại và chà thành bột, 1 thứ bột trăng trắng và thơm thơm để cung cấp cho những đồng chí không đủ bản lãnh trong phòng the. Dùng ít bột nấm mútximôn gây ra khoái cảm tuyệt diệu, nhưng nếu dùng nhiều, khoái cảm tuyệt diệu sẽ dẫn đến cái chết. Trong quá khứ, nàng đã biết rõ nhiều vụ do tướng Kan-Yeh hạ sát đối thủ chính trị bằng gái đẹp và bột nấm. Những cây nấm silôsibin được trồng bên cạnh tuy không độc bằng, song tác động cũng không kém phần kinh khủng. Các bộ lạc cổ lỗ ở trung bộ châu Mỹ nghiền nấm này pha với rượu để uống trong đêm liên hoan, lễ lạc tôn giáo để khích dâm trai gái. Uống nhiều có thể mắc chứng điên. Chính Tsoong-ha đã được tướng Kan-Yeh sai biếu 1 trung tướng Tình báo Sở vò rượu mai quế lộ ngâm nấm này. Sau 2 tháng miệt mài truy hoan, trung tướng phải vào dưỡng trí viện. Rồi 3 tháng sau treo cổ lên cành cây. Chết.


Bất giác Tsoong-ha rùng mình.


Nàng liếc nhìn tướng Kan-Yeh. Hắn đang mải ngắm những cây cà độc dược trổ hoa. Thứ cà này được đưa từ miền nam Địa trung hải và Nam Mỹ về, song không phải để chữa bệnh sốt rét ngã nước cho nhân viên phục vụ tại miền rừng núi. Những cây nhục đậu khấu mang trái hình bầu dục, vỏ cứng, phát xuất từ Mã lai, Nam dương, và được người bản xứ chế biến thành gia vị cũng là 1 mê thảo ghê gớm. Tsoong-ha đã thí nghiệm tác dụng ghê gớm của cà độc dược và nhục đậu khấu nhiều lần. Và không riêng gì những độc dược rút trong cây cỏ, nàng còn có sẵn trong văn phòng hàng chục độc dược khác được hóa hợp có thể làm nạn nhân mê man trong chớp mắt. Tất cả những chất này đã giúp tướng Kan-Yeh trèo thật nhanh lên đài danh vọng, dĩ nhiên của sự tiếp tay hữu hiệu của nàng từ gần 20 năm nay.


Toàn thân Tsoong-ha gấy lạnh. Hơi lạnh đêm khuya chưa đủ để nàng nổi vẩy ốc. Nàng sinh trưởng ở xứ lạnh. Hồi nhỏ, từng dầm người xuống nước Ô tô lý giang thì hơi lạnh Bắc kinh nàng chưa coi vào đâu. Nàng lại khoác ngoài cái áo lông cừu đắt tiền, trong người nàng mặc toàn đồ len bó sát da thịt. Sở dĩ nàng lạnh vì 1 lý do thầm kín khác. Lý do này đã tiềm tàng trong lòng nàng, nay có cơ hội mới vùng dậy. Tướng Kan-Yeh quay mặt về phía nàng. Ánh trăng vờn lung linh trên khuôn mặt dài của gã đàn ông già nua, nàng nhận thấy miệng hắn mím lại, mắt hắn hấp háy, tròng trắng nổi lên những đường gân đỏ. Thái độ này thường có ở tướng Kan-Yeh mỗi khi hắn sửa soạn giết người.


Tsoong-ha run lên nhưng cầy sấy.


Kan-Yeh đụng ngón tay vào ngực nàng, giọng sắc nhọn:


-Tại sao em run?


Nàng lắp bắp:


-Trời lạnh quá. Anh cho phép em trở về nhé! Không khéo em bị cảm hàn.


-Hà, hà, người như em cảm hàn sao được. Em nổi tiếng là xương đồng da sắt ở M.9 này rồi mà. Em có thể thú thật cho tôi biết tại sao em lại run không?


-Thưa anh, em lạnh thật đấy. Em có giấu giếm anh điều gì bao giờ đâu mà em phải thú thật?


Kan-Yeh cười:


-Em đã mất bình tĩnh. Thôi, để anh làm em vui.


Hắn kéo nàng vào lòng. Nàng đờ người cho hắn hôn. Tuy già, hắn vẫn còn lối hôn dũng mãnh của thanh niên 30. Hắn hôn nàng thật lâu, người nàng tiếp tục run bần bật. Môi nàng đã lạnh lại càng lạnh thêm. Cơn sợ hãi phi thường đã ngăn chận sự rung động của thân thể nàng. Kan-Yeh xô Tsoong-ha ra, giọng dịu dàng:


-Ô kìa, em chẳng đáp ứng gì cả!


Tsoong-ha nín thinh. Kan-Yeh ấn nàng ngồi xuống, nàng ngoan ngoãn thả mình trên nệm cỏ xanh, dưới bóng rợp 1 thân cây lớn, vỏ xù xì, lồi lõm như cây quế. Đó là cây ôhimbê, vỏ nó chứa 1 chất thuốc trợ tình kỳ lạ. Tuân lệnh tướng Kan-Yeh, nàng đã cho người sang tận Nam Mỹ bấng 1 số cây ôhimbê đem về trồng, và cũng do chỉ thị bí mật của tướng Kan-Yeh, nàng đã cung cấp rượu thuốc ôhimbê cho 1 số yếu nhân của chế độ.


Ôhimbê cũng giống như ma túy LSD, ai đã vướng phải thì khó thể rút ra. Y học Tây phương dùng ôhimbê để chữa bệnh căng mạch máu, nhưng nếu đem pha trộn thêm với hợp chất, nó biến thành 1 thứ thuốc độc … khoái lạc. Bằng rượu thuốc này, tướng Kan-Yeh nắm vững chế độc Bắc kinh trong tay. Nắm vững để làm gì giờ đây nữ bí thư Tsoong-ha mới hiểu. Nhưng hiểu thì đã muộn. Nàng càng run mạnh thêm. Tướng Kan-Yeh ghì chặt nàng, giọng sặc sụa dục tình như chàng trai đôi mươi:


-Em đang nghĩ gì thế?


Nàng lắc đầu:


-Thưa anh, không.


-Em lại nói dối rồi. Tôi biết rõ là em đang nghĩ đến chuyện ghê gớm.


-Vâng, em sợ lắm.


-Sợ ai?


-Em cũng chẳng biết nữa.


-Chắc là em sợ tôi.


-Thưa anh …


-Hừ, em sợ tôi là phải. Vì em là kẻ có tội. Tội rất nặng. Làm việc với tôi lâu năm, em hẳn biết tôi có đức khoan hồng, song cũng hết sức tàn bạo.


-Anh ơi, anh đừng nghe người ta. Dầu sao, em cũng sống bên anh gần 20 năm trời. Anh ơi, gần 20 nêm trong rừng rậm, nằm gai nếm mật, cho đến ngày cách mạng thành công trở về Bắc kinh quyền uy, chức trọng, em không hề dám đòi hỏi, dẫu rằng …


-Dẫu rằng em tự nhận có công lớn giúp tôi đạt được tột đỉnh ngày nay, phải không?


-Xin anh để em nói. Nếu em có tư tưởng ấy, em đã không ngồi lì quanh năm suốt tháng trong căn phòng vắng với chức bí thư. Anh ơi, từ lâu lòng em đã chết.


-Đồ ngụy biện. Em bám lấy chức bí thư là để có điều kiện theo dõi tôi, kiểm soát tôi. Em là con đàn bà ghen tuông 1 cách hiểm độc và kinh tởm vì lòng em chứa đầy thuốc độc.


-Đàn bà thì ai chẳng ghen, nhưng em chỉ dám ghen tuông trong sự chịu đựng thầm lặng.


-Hừ, chịu đựng thầm lặng. Chịu đựng thầm lặng nên em đã ra tay hạ sát 3 cô gái sắp thành thân với tôi. Em che đậy tuyệt khéo. Vụ giết người thứ nhất được ngụy trang dưới bệnh nấc cục, vụ thứ hai bằng sợi giây ni lông treo trong tủ gỗ bạch đàn, còn vụ thứ ba bằng ly rượu độc làm ứa máu ra ngoài mép.


Tsoong-ha nhổm dậy :


-Oan em lắm. Em không hề nhúng tay vào 3 vụ này. Em xin thề độc với anh.


Giọng tướng Kan-Yeh vẫn đều đều:


-Trong đời, tôi đã nghe nhiều người thề độc, nên tôi không còn tin ai nữa. Tsoong, tại sao em dám giết 3 vợ hầu của tôi?


-Thưa anh …


-Em hãy trả lời đi. Tại sao em làm như vậy? Dĩ nhiên, vì em ghen tuông, nhưng chắc chắn bên trong còn 1 động lực nào khác. Động lực này là vai trò của địch.


-Trời ơi, anh hết buộc tội em ghen tuông, lại choàng tội chết vào cổ em. Một người đã trung thành gần 20 năm với anh, còn trung thành hơn cả con chó đối với chủ mà có thể làm tay sai cho địch được ư?


-Có thể lắm chứ. Bệnh ghen tuông phi lý thường làm con người đui mù. Em muốn được tôi cưới làm chính thất, nhiều lần em đã ngỏ ý với tôi, nhưng tôi thẳng tay gạt bỏ nên em đặt kế trả thù.


-Nghĩa là anh nhất định coi em là thủ phạm?


-Nhất định.


-Em hiểu rồi. Anh đã nghe lời ton hót và mưu đồ bẩn thỉu của con Soe-Fuk.


-Tại trung tâm M.9, chỉ có 2 người đàn bà được sống gần anh, em và Soe-Fuk. Soe-Fuk đã bán thân bất toại từ nhiều năm nay, và từ nhiều năm nay, Soe-Fuk không màng đến ân ái nữa. Em độc ác ngoài sự tưởng tượng, em đã lừa Soe-Fuk uống lầm thuốc để thành tàn tật. Em gây ra tội, giờ đây em phải đền tội.


-Vậy anh còn đợi gì mà chưa ban cho em 1 phát đạn?


-Tôi muốn em viết giấy thú tội trước khi có thái độ vì Kan này ưa làm việc quang minh chính đại, trước khi trừng phạt ai phải thu thập đầy đủ bằng chứng.


-Tất cả chỉ là những bằng chứng giả tạo. Anh muốn giết em để bảo vệ những thủ đoạn ghê tởm của anh, thế thôi. Anh được tin 1 số ủy viên trung ương đảng rục rịch mở cuộc điều tra về những hành động quỷ khốc thần sầu của anh, nên anh bịt miệng nhân chứng. Hơn ai hết, anh thừa hiểu là em không có tội, chẳng qua chỉ là tội biết nhiều, biết quá nhiều. Em biết quá nhiều nên em phải chết. Chết để cho anh sống.


-Em muốn biện hộ cách nào tùy ý, nhưng tôi không thể tha chết cho em. Đây này, em ký vào đi.


Tướng Kan ấn vào bàn tay run rẩy của nữ bí thư Tsoong-ha 1 tờ giấy trắng chi chít chữ. Dưới ánh trăng mười sáu sáng vằng vặc, ánh trăng mong đợi của những kẻ yêu nhau, nữ bí thư Tsoong-ha lại nhìn thấy trên trang giấy vuông vắn 2 màu trắng và màu đen, màu trắng rợn người và màu đen cũng rợn người. Đối với người Trung hoa, màu trắng là màu tang chế. Từ ngày chế độ mới cầm quyền ở Bắc kinh, màu trắng được thay dần bằng màu đen vì vấn đề tiết kiệm. Bình sinh, nàng rất sợ 2 màu đen trắng lẫn lộn. Có lẽ đó là ấn tượng còn sót lại của nhiều năm sống trong vùng núi rừng Diên an. Trong nhiều năm liên tiếp, nàng cùng Kan-Yeh trốn chui trốn nhủi dưới hầm đá trắng hếu như pha chất phấn vôi. Hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ chết trận rủ nhau nằm xuống và được tẩm liệm trong những ô vải đen sì. Hai màu đen trắng lẫn lộn đã trở thành ám hiệu của sự chết trong trung tâm M.9. Khi tướng Kan-Yeh còn tin cậy nàng, mỗi lần hắn muốn giết ai, hắn chỉ cần viết tên nạn nhân bằng bút lông mực son lên 1 vuông vải trắng. Còn muốn tống giam, tra khảo ai, hắn dùng vuông vải đen.


Kan-Yeh thúc giục:


-Ký đi, em ký đi.


Tsoong-ha nhìn tờ giấy định mạng, khóe mắt rưng rưng. Nàng vốn là con người khô khan, cuộc sống vào sinh ra tử đã trui luyện nàng thành khối đá vô tri vô giác. Nhưng đêm nay nàng lại khóc, vì lần đầu tiên nàng mới cảm thấy sự ngu xuẩn của mình. Kan-Yeh đã bỏ rơi nàng 1 cách bình thản như người ta bỏ rơi 1 cái áo lót rách nát. Nàng sẵn sàng tuân lệnh Kan-Yeh song không thể hạ bút ký vào bản án tử hình của nàng. Vì thật ra nàng vô tội.


Nàng hoàn toàn vô tội. Kan-Yeh có biết nàng vô tội hay không? Nàng muốn hỏi Kan-Yeh nhưng lại nín lặng. luồng mắt lạnh như băng của Kan-Yeh chứng tỏ hắn không chấp nhận 1 lời biện hộ nào của nàng nữa. Nàng phải chết dẫu nàng chưa hề phạm tội.


Nàng quắc mắt:


-Anh bắt em ký gì?


Kan-Yeh gằng giọng:


-Em là nhân viên thứ nhất trong M.9 dám cưỡng lệnh tôi.


Nàng cũng gằn giọng:


-Vì tôi hoàn toàn vô tội.


-Hoàn toàn vô tội không phải lý do khiến em không ký. Tôi yêu cầu em ký, và em phải ký.


-Nếu tôi từ chối?


-Ồ, nếu em ký nhận tội, em sẽ được chết 1 cách êm thấm, tên em sẽ không bị bôi nhọ, gia đình em được yên thân. Tôi sẽ đặc biệt cấp dưỡng cho thân nhân em.


-Tôi chẳng còn ai là thân nhân cả.


Kan-Yeh cười hềnh hệch:


-Còn chứ. Em chóng quên quá. Còn mẹ em. Còn mấy đứa con của em, những đứa con không cha mà em đẻ rơi trong thời gian 20 năm hoạt động bên tôi nữa.


Tsoong-ha rít lên:


-Anh là đồ bạc tình. Trong số những đứa trẻ đẻ rơi dọc đường này, có cả con anh. Và anh không có 1 con mà là 2 con với tôi, anh nhớ chứ Anh giết con, xuống âm phủ anh sẽ gặp chúng, anh sẽ chịu tội với Trời.


-Hà, hà … em đã trở thành duy tâm phản động. Chỉ riêng việc lệch lạc tư tưởng này cũng đủ làm em mất mạng rồi. Em là đảng viên lâu năm, em không thể quên rằng chủ nghĩa chúng ta không tin có âm phủ cũng như không có ông Trời.


-Tôi không còn là đảng viên, là đồng chí của anh nữa.


-Được. Nhưng trước khi đoạn tuyệt, em phải ký.


-Chết tôi cũng không ký.


Thái độ bướng bỉnh của người đàn bà từng thờ hắn như ông vua trong gần phần tư thế kỷ đã làm Kan-Yeh đùng đùng nổi giận. Mặt hắn bừng đỏ như gấc chín. Hắn thở bằng miệng phì phì. Hắn thường có tật khi nổi giận thì nháy mắt láo liên và thở phì phì bằng miệng. Tsoong-ha sống bên hắn đã lâu nên biết rõ sở đoản của hắn. và nàng cố tình lừa cho hắn nổi giận. Khi hắn nổi giận, chân khí trong cơ thể bị phân tán, nàng có thể xử dụng độc thủ để tẩu thoát. Nếu nàng triệt hạ được Kan-Yeh, nàng không sợ bị ai bắt lại vì nàng là nhân viên có quyền thế ở M.9. Nàng chưa định đi đâu, nhưng việc cần làm trước tiên là loại trừ Kan-Yeh. Sau đó nàng sẽ tính. Kan-Yeh xòe bàn tay chuối mắn ra toan tát Tsoong-ha. Nàng ngồi xây lưng về phía hắn, hoàn cảnh vô cùng thuận tiện cho nàng tấn công chớp nhoáng và hữu hiệu bằng thế võ "thoát bào nhượng vị" của Thiếu lâm tự. Thế võ này là 1 trong nhiều thế đánh cùi chỏ hiểm độc trong trường hợp 2 đối thủ đối diện nhau và cùng đứng thẳng. Địch tấn công trước thì ta bước tréo qua bên trái né đòn, rồi xuất kỳ bất ý đánh quật lại bằng cùi chỏ trái vào ngực, đồng thời với cùi trỏ phải vào sống mũi địch.


Tsoong-ha đang ngồi trên cỏ song thế "thoát bào nhượng vị" của nàng lại ác liệt không kém thế đứng vì thật đây ra chỉ là 1 biến thể kỳ ảo của thế trên. Sau ngày thành lập và bành trướng M.9, tướng Kan-Yeh đã ra lệnh cho các võ sư thuộc cấp nghiên cứu những thế võ sấm sét nhất của quyền Thiếu lâm, chế biến lại để huấn luyện cho 1 số nhân viên cao cấp. Tsoong-ha đã học hết khóa trung đẳng của quyền Thiếu lâm chế biến. Nàng chưa xử dụng thế hiểm này bao giờ nhưng tin tưởng là có thể khuất phục được Kan-Yeh vì dầu sao hắn cũng đã gần lục tuần. Hắn còn trẻ, nhưng chẳng qua chỉ còn trẻ trong phòng the, khi ân ái với đàn bà. So với người trung niên khí lực sung mãn, hắn chưa phải là đối thủ đồng cân lạng, phương chi nàng lại ra đòn nhanh như chớp xẹt.


Kan-Yeh lãnh trọn cái cùi trỏ trái của nàng vào mỏ ác. Hắn nhào sang bên để tránh miếng đánh giữa mặt. Hắn gầm lên như con thú bị đạn:


-À, con quỷ cái này giỏi thật !


Tuy vậy, hắn không đánh trả. Hắn không lạ gì trình độ quyền cước của nữ bí thư Tsoong-ha. Nàng có thể giết hắn trong khi hắn ngủ say hoặc chưa kịp phòng bị. Giờ đây hắn coi nàng như là trò chơi. Đánh hụt, Tsoong-ha quên cả sợ hãi, nàng mắng như tát nước vào mặt Kan-Yeh :


-Tao là con quỷ cái thì mày là thằng Tào Tháo gian hùng.


Kan-Yeh nhe răng cười :


-Ấy chết, sao em lại nói bậy như vậy? đời Tam quốc có 3 nhân vật cừ khôi, ngoài Khổng Minh và Quan vân Trường còn có Tào Tháo, được xếp vào hàng tam tuyệt.


-Mày đừng tưởng thế là hay, tao gọi mày là Tào Tháo vì mày muốn soán ngôi.


-Soán ngôi ai?


-Ai thì mày biết lấy. Nhưng rốt cuộc công lao của Tào Tháo cũng mất vào tay họ Tư mã. Mày chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Tao sắp chết nên tao chẳng cần giữ mồm giữ miệng nữa.


Đột nhiên tướng Kan-Yeh đổ đầy bồ hôi tuy trời khuya ngoài vườn ở Hoa bắc khí hậu lạnh rét căm căm. Hắn toát bồ hôi vì sợ. Từ bao lâu nay, hắn vẫn khoái các nhân vật Tam quốc nên đã cho thợ khéo trạm hình trên bàn giấy bằng gỗ mỹ nhân. Hắn không nói ra song trong thâm tâm vốn có sẵn cảm tình đối với Tào Tháo do mê gái đẹp nên cho xây đài Đồng Tước, còn hắn lập trung tâm hoan lạc M.9 của cục Hậu cần với số gái đẹp đông gấp trăm, và phương tiện khích dâm, hưởng lạc đầy đủ gấp ngàn lần. Hắn cũng có ý định "soán ngôi" nhưng hắn khác Tháo ở chỗ ý định chưa thành sự thật. Hắn sợ vì Tsoong-ha vừa nói hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tháo thọ được 66 tuổi thì chết, nay dầu sao hắn cũng đã lục tuần. Trước kia, những lúc say sưa yến tiệc, bên cạnh người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hắn từng khoe tậu được quan vàng, quách bạc lộng lẫy không thua quan quách của Tháo, và bắt chước Tháo đào 72 huyệt. Nhưng phút này hắn mới thấy giấc mộng cao xa của hắn khó thể thực hiện. và hắn sẽ chết, chết 1 cách đau đớn, chết 1 cách nhục nhã, rồi thi thể lủng nát vết đạn bị quẳng xuống hố, tiểu đội trưởng hành hình chỉ vứt lên trên 1 miếng vải trắng tượng trưng.


Hắn đặt bàn tay lên cổ họng Tsoong-ha, giọng hăm dọa:


-Tao chẳng cần mày ký nữa, tao sẽ bóp nát yết hầu của mày.


Tư thế chẹn cổ của tướng Kan-Yeh vừa tạo cho Tsoong-ha 1 cơ hội bằng vàng để thoát hiểm. Tại trường, nhân viên đặc biệt M.9 được học 1 thế đánh vô cùng lợi hại mỗi khi bị địch thủ to lớn chẹn cổ. Thế này cũng là 1 biến dạng của miếng "song chỉ cầm long" trong Thiếu lâm quyền. Theo miếng "song chỉ cầm long" cổ điển, khi địch đánh tới thật mạnh thì dùng cánh tay phải gạt đòn rồi phóng 2 ngón tay vào mắt địch. Nếu địch né tránh được thì tiếp tục phóng ngón tay lần thứ hai, hoặc lần thứ ba. Nhưng nếu "song chỉ cầm long" cổ điển thường nhằm vào con mắt thì thế biến dạng này tập trung vào huyệt u-tô mà nhu đạo coi là tử huyệt, nằm giữa 2 mắt. Trúng huyệt u-tô thì tướng Kan-Yeh phải chết.


Tsoong-ha quyết tâm hạ sát Kan-Yeh, nhưng có lẽ vì tấn công vụng về và chậm chạp nên lại bị hụt đòn. Và hụt đòn phen này là chết. Tướng Kan-Yeh quát lên 1 tiếng dữ dằn, và chặt sống bàn tay xuống cổ nàng. Nàng té nhào xuống nệm cỏ ướt, oằn oại 1 phút rồi lịm luôn.


Kan-Yeh xoa tay đứng dậy. Hắn ngắm xác chết nằm sóng sượt của nữ bí thư đầu ấp tay gối trong 20 năm qua, 1 vệt trăng nhảy múa trên gương mặt kiều diễm. Nàng chết, xương cổ bị đánh dập nát mà diện mạo vẫn không thay đổi. Nàng lại nằm chết 1 cách khêu gợi như thể đang ở trên giường. Những đêm ân ái với hắn, nàng vẫn có lối nằm khích động như vậy. Nàng nằm hơi nghiêng, 2 chân xoạc rộng, 1 cánh tay gối dưới gáy, dường như mời hắn quan sát tường tận những chỗ gợi tình trên thân thể đều đặn của nàng. Hắn lảo đảo dẫm lên luống cây thuốc, nhưng chỉ mấy phút sau hắn bỗng nín cười. Hắn quay mặt nhìn Tsoong-ha rồi hốt hoảng quỳ xuống bên nàng, cầm tay xem mạch. Tim nàng đã ngừng đập, cườm tay không còn hơi mạch nữa. Hắn vạch mí mắt nàng. Tròng mắt đứng yên. Hắn lay vai nàng, gọi thất thanh:


-Tsoong, Tsoong, em ơi, em chết rồi sao?


Hắn tự tát mạnh vào má:


-Lạ thật, tại sao Tsoong lại chết? Thôi đúng rồi, chính mình đã giết nàng nhưng ô kìa, tại sao mình lại giết nàng?


Mảnh giấy chi chít chữ mà hắn bắt nàng ký tên đang nằm tênh hênh trên đất. Một hơi gió thổi qua nâng tờ giấy bản mỏng bồng bềnh lên không, dật dờ như oan hồn người chết. Tướng Kan-Yeh vùng nhớ lại sự việc xảy ra. Té ra hắn ép nàng ký tên vào 1 bản mật lệnh. Hắn định giao bản mật lệnh này cho nàng để nàng thi hành trong thời gian gã thày thuốc thôi miên Rô-bơn lưu lại Bắc kinh. Tờ giấy này không phải là bản ám tử hình. Hắn cũng không hề có ý định giết Tsoong-ha. Hắn thường bực bội trước thái độ ghen bóng ghen gió của nàng, song hắn cho rằng nàng hờn giận có lý. Nàng đã sống bên hắn như bóng với hình suốt 1 thời gian dài. Nàng đã hy sinh tất cả cho hắn. Trong cuộc nội chiến, người chết như rạ vì thiếu ăn, thiếu mặc, nàng vẫn lo liệu cho hắn đầy đủ. Không những hắn được cung cấp thực phẩm rồi rào, hắn còn có rượu ngon để uống, lại còn tận hưởng tình yêu xác thịt nữa. Đến khi cách mạng thành công, nàng lại giúp hắn diệt trừ các đối thủ, mua chuộc quan thày để hắn vọt nhảy thênh thang lên đài dang vọng tuyệt đỉnh.


Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má Kan-Yeh. Hắn vừa tìm ra lý do bị u mê. Các chuyên viên hóa học trong trung tâm đã khuyên can nhiều lần mà hắn không chịu nghe. Chất ôhimbê như con dao 2 lưỡi, không để ý thì có ngày đứt tay. Hắn cần uống nhiều rượu để gia tăng khí lực, nhưng rượu thuốc ôhimbê đã biến hắn thành người điên. Tướng Kan-Yeh nói lảm nhảm 1 mình:


-Thế là hết. Có ai biết được nỗi khổ của mình không


° ° °


Tướng Kan-Yeh đã lầm.


Vì khi ấy đã có 1 người biết rõ nỗi khổ của hắn. Người này cũng sống gần hắn như nữ bí thư Tsoong-ha. Gần hắn như bóng với hình. Người này là 1 giai nhân, mặc dầu đã đến lứa tuổi trung niên. Tên nàng là Soe-Fuk. Nàng cũng nói 1 mình, nhưng không lảm nhảm, mà rất sáng suốt:


-Rồi mi còn sống được bao nhiêu ngày nữa?
 --------------------------------


	1	tức là yohimbe. Chất nhựa rút ra trong vỏ cây của cây yohimbe ở miền trung bộ Phi châu thường dùng để khích dâm. Tuy nhiên, cây ô him bê mọc ở Nam Mỹ, đặc biệt ở Chí lợi, Bô li vi, và Á căn đình gọi là cây quebracho có đặc tính khích dâm mạnh mẽ hơn. người ta dùng chất này làm bùa yêu ở Nam Mỹ và Tây Phi. Nó rất hữu hiệu vì tác động trực tiếp tới bộ óc và hệ thống thần kinh dọc xương sống.

	2	con số này là sự thật. Vợ thứ ba của Mao là Ho Tze Nien. Vợ cả của Mao do cha mẹ cưới nên bị Mao bỏ. Vợ hai thì bị Quốc dân đảng giết. Vợ ba này bị Mao ly dị năm 1939 để kết hôn của đào cải lương Giang Thanh. Hiện Giang Thanh nắm quyền hành rất lớn tại Hoa lục.

	3	tin này cũng đúng sự thật. Ho Tze Nien sinh hạ được 2 đứa con trong cuộc trường chinh, và mang con cho dân chúng nuôi dọc đường. Sau khi thành công, Mao sai người về tìm, song dường như 2 đứa con này đã chết. Các sĩ quan giải phóng quân từ sau năm 1949 cũng sai người về các tỉnh ở dọc đường tìm con. Số trẻ con đẻ rơi và vứt bỏ được tìm lại chỉ lên tới 5%, 95% đã bị thất lạc hoặc chết bệnh, chết đói, chết vì chiến cuộc.


  
















































VI

NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN THÂN BẤT TOẠI

Phi cơ chạy ình ình 1 lát trên sân bê tông rồi dừng lại. Văn Bình đã đến Quảng châu.


Trong đời điệp viên hành động, chàng đã trải qua hàng ngàn lần ngủ gà ngủ gật ban đêm trên phi cơ, mãi khi đáp xuống mới choàng dậy. Chuyến đi này cũng không khác nhiều chuyến đi trong quá khứ vào lòng địch là bao. Chàng cũng đội lốt người khác. Bên dưới cũng có sẵn những nguy hiểm ghê gớm đang chờ chàng. Vượt qua bức màn sắt là việc hết sức nguy hiểm, vậy mà vượt bức màn Sô viết còn chưa nguy hiểm bằng vượt bức màn tre Hoa lục. Cho nên khi bánh cao xu chạm mặt phi đạo thì lòng Văn Bình cũng rạo rực lạ thường. Tuy vậy, chàng lại không lo sợ. Chàng có cảm tưởng như cậu học trò học trên tỉnh nhiều năm được về thăm làng cũ. Thật thế, lục địa Trung hoa là nơi quen thuộc của chàng. Chàng không phải là người tàu, nhưng phần lớn võ thuật của chàng đều phát xuất từ đất tàu, nên gần như Hoa lục là quê hương thứ hai của chàng.


Chàng bước vào đời bằng quyền Thiếu lâm trước khi được biết nhu đạo. Đến khi am tường những môn võ lợi hại trên thế giới, chàng đã trở lại Trung hoa để học bí thuật về võ. Sở dĩ chàng đạt tới trình độ nội ngoại công siêu đẳng là nhờ những ngày tháng tầm sư học đạo ráo riết bên giòng sông Dương tử. Lẽ ra chàng phải quay lại đất tàu cứ 3, 4 năm một lần để thu thập thêm kinh nghiệm, vì võ thuật cũng như thiên văn học, càng học con người càng thấy mình kém cỏi. Nhưng chế độ Mao trạch Đông đã lên nắm quyền tại Bắc kinh. Trong thời gian đầu tiên từ 1945 đến 1955, vòng đai an ninh của tân chế độ còn lỏng lẻo nên Văn Bình ra vào đất tàu như đi chợ, có khi mỗi năm 2, 3 chuyến. Sau đó, lục địa được canh phòng nghiêm mật, Văn Bình chỉ tàng nhập theo mệnh lệnh của ông Hoàng. Như vậy từ 8 năm nay, chàng chưa hề đặt chân lên đất tàu 1 cách công khai.


Nếu là nhớ thì chàng nhớ rất nhiều. Thứ nhất, chàng nhớ những bậc thày võ thuật đã bị mai một. Thứ hai, chàng nhớ các món ăm tàu. Nghệ thuật ẩm thực độc nhất vô nhị này đã theo chân Quốc dân đảng sang Đài loan, thiên đô sang Hồng kông, nhưng khung cảnh bên ngoài Hoa lục đã làm cho các món ăn kém ngon. Văn Bình đã hỏi nhiều người du lịch nổi tiếng và hầu hết đều nghĩ như chàng. Cũng là món cơm chiên ở Quảng đông vẫn ngon hơn ăn ở Hồng kông hoặc bất cứ thiên đường ẩm thực nào khác trên thế giới, mặc dầu cách chiên như nhau, gạo cũng là gạo tàu và lạp xưởng cũng là lạp xưởng tàu chính cống của đầu bếp tàu chính cống ngoại hạng.


Văn Bình nhớ võ thuật, nhớ món ăn ngon, nhưng vẫn chưa nhớ bằng nhớ người đẹp. Chế độ Mao trạch Đông đã thay đổi toàn diện. Nhưng chuyến đi này Văn Bình vẫn rạo rực tuy chàng biết sẽ không được gặp lại những võ sư tài giỏi độc nhất vô nhị, được thưởng thức lại những món ăn ngon độc nhất vô nhị. Chàng rạo rực vì biết rằng bên cạnh những nguy hiểm độc nhất vô nhị, chàng sẽ được tao ngộ những người đẹp độc nhất vô nhị. Và đó chính là sở nguyện tha thiết và mạnh mẽ của chàng. Phụ nữ tàu lừng danh thế giới về vẻ đẹp. Nếu trong dĩ vãng gái tàu đẹp ở thân hình bồ liễu, suối tóc dài và đôi chân nhỏ bằng 2 ngón tay thì hiện nay nước tàu cũng có những giai nhân núi lửa, bề cao không kém minh tinh điện ảnh Sophia Loren, vòng ngực không kém Jayne Mansfield. Dân tàu còn bận lao động, bận sản xuất, bận học tập chính trị không có thời gian, không có phương tiện để chiếu cố đến đàn bà. Tinh hoa của đất tàu đã được tập trung tại trang trại M.9. Nghĩ tới những tấm thân cân đối đang chờ chàng tại Bắc kinh, Văn Bình nóng ran cả mặt. Chàng quên bước xuống thang. Một cô tiếp viên phi hành Pakíttăng phải đẩy vai chàng mời xuống. Vô tình, chàng quay lại, môi chàng suýt ghé vào môi nàng, và tai hại hơn nữa là bàn tay kinh nghiệm của chàng lại chạm đúng ngực nàng. Văn Bình đã đỏ mặt càng đỏ mặt thêm.


Tuy nhiên, chàng không xấu hổ. Chàng đỏ mặt là vì xấu hổ giùm cho người đẹp Đại Hồi. Chàng đỏ mặt vì cử chỉ vô tình của chàng đã cho chàng thấy rõ bộ ngực khêu gợi của nàng chỉ là đồ giả, hoàn toàn giả. Cô gái lẩm bẩm trên miệng những tiếng gì chàng nghe không rõ. Nhưng căn cứ vào cái nguýt dài ngoằng từ cặp mắt lá răm của nàng ban ra, chàng đoán là người đẹp đang xin thần Allah của đạo Hồi quật cho chàng chết tươi. Chàng đã chịu thua, ngoảnh mặt đi song nàng vẫn chưa tha. Nàng còn tặng cho chàng 1 câu chửi rủa khá tục tĩu nữa. Cũng may chàng chưa hiểu hết tiếng lóng Á rập. Chàng bèn nhe răng cười đấu dịu. Chàng đinh ninh giai nhân có bộ ngực " cao su mút " bớt giận làm lành, không ngờ nàng lại rượt theo nói vào giữa lỗ tai chàng, giọng rít lên như gió xoáy :


-Đồ trời đánh không chết !


Văn Bình phá lên cười.


Nàng nói đúng. Chàng vốn là con người " trời đánh không chết ", nhưng nàng đã hích cùi trỏ vào ngực chàng rồi mới chịu từ giã phi đạo, tiến vào bên trong nhà ga vàng ệch ánh đèn đêm.


Bọn hành khách mặc đồ đen đã lục tục xuống gần hết. Họ bước xuống thang 1 cách thứ tự, theo đội ngũ chỉnh tề như thể họ là 1 đạo quân. Không cần hỏi họ tên và chức tước, chàng đã biết ai đứng đầu. Vì kẻ đứng đầu luôn luôn có bộ mặt quan trọng và hách dịch hơn bọn đàn em. Hơn nữa, hắn phải bước xuống trước tiên hoặc sau cùng. Gã bước xuống sau cùng mập gấp rưỡi gã bước xuống trước tiên nên Văn Bình biết hắn là " xếp sòng ". Hắn khệnh khạng lê cái thân phì nộn qua mặt chàng. Trên phi đạo vắng tanh, chàng không thấy người đón. Những ghi sê công an và quan thuế bên trong nhà ga ở bên trái chàng vẫn đóng im ỉm. Nhân viên không cần làm việc vì thỉnh thoảng mới có chuyến bay thương mãi đêm từ ngoại quốc tới. Vả lại, Hoa lục hầu như bế quan tỏa cảng không liên lạc với thế giới bên ngoài. Du khách không được nhập nội, và công dân tàu không được xuất dương.


Bọn hành khách mặc đồ đen đã biến đâu mất. Văn Bình còn trơ lại 1 mình trên sân bê tông tranh tối tranh sáng. Chàng không tin là cơ quan an ninh Hoa lục lỏng lẻo. Trên phi cơ từ Karachi đến Quảng châu đã có nhân viên an ninh bí mật hộ tống chàng. Tại sao đến giờ phút này hắn chưa chịu ra mặt ? Phi hành đoàn cũng mất hút. Họ là những người cuối cùng. Mấy phút nữa, nếu không gặp ai, chàng trèo lại lên phi cơ để ngủ 1 giấc cho họ tìm nổ con mắt. Nhưng chàng chưa kịp thi hành ý định trả thù thì 1 tiếng gọi đã cất lên sau lưng :


-Đồ trời đánh không chết !


Té ra nhân viên Tình báo Sở có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho chàng dọc đường lại là … giống cái. Thế mà Văn Bình cứ đinh ninh hắn là đực rựa với đôi vai tủ gương, cái mũi cao su và ngón tay dùi đục có thể chọc thủng cửa gỗ. Nghe gọi, Văn Bình nhăn răng cười trừ như hồi nãy. Cô gái đeo đồ giả ngúng nguẩy tiến lại, giọng bực bội :


-Tại sao ông không chịu theo tôi vào trong ga ?


Văn Bình ngạc nhiên :


-Nào cô có mời tôi đi theo đâu !


Đến lượt nàng ngạc nhiên :


-Ông đụng vào … người tôi, nên tôi tưởng là …


-Xin lỗi cô nhé. Hồi nãy cô mắng tôi như tát nước nên tôi không kịp xin lỗi. Cô là người Pakíttăng


-Vâng. Lai Trung hoa. Nhưng ông tìm hiểu quốc tịch của tôi làm gì? Tôi chỉ có trách nhiệm chăm sóc cho ông khỏi bị bội thực hoặc trúng phong từ Karachi đến Quảng châu. Vào trong ga, tôi sẽ giao ông cho nhân viên liên hệ.


-Uổng ghê. người đẹp như cô mà tôi không được hân hạnh làm quen lâu hơn nữa.


Nàng quắc mắt:


-Ông nói thật hay bỡn Ông đừng vội khinh tôi. Nếu ông có diễm phúc làm bạn thân của tôi, ông sẽ thấy tôi … đẹp hơn nhiều cô gái ông gặp.


Văn Bình không đáp, chỉ lấy bàn tay vỗ nhẹ vào mông nàng. Nàng oặn người, giọng đầy kiêu hãnh:


-Đấy, ông thấy chưa?


Nàng có quyền kiêu hãnh vì mông nàng hoàn toàn là đồ thật. Văn Bình sửa soạn tiến xa hơn nữa, song 2 người đã vào đến cửa ga và nét mặt cô gái tiếp viên phi hành bỗng trở nên lạnh như bức tượng. Một gã đàn ông trung niên, trên má toàn thẹo ngang dọc, trong miệng toàn răng vàng, và trên móng tay toàn ghét đen sì, chắc là chiến tích của nhiều năm lăn lộn với tiên tử Phù dung, đứng đợi sẵn. Hắn không chìa bàn tay ra bắt, mà chỉ cúi đầu xuống. Lối nghiêng mình của hắn rất đúng phép song vẫn che giấu được sự giả tạo. Chi tiết đập dội vào mắt Văn Bình là màu xanh của bộ quần áo mà gã răng vàng, mặt thẹo mặc trên người. Mấy năm trước, tàng nhập vào Hoa lục, chàng đã hoa mắt trước màu xanh. Đâu đâu cũng thấy màu xanh. Hầu như toàn thể người tàu lục địa, đàn ông cũng như đàn bà, già cũng như trẻ, đều mặc và chỉ được quyền mặc đồ xanh. Ngoại trừ khăn quàng là theo màu khác.


Nam nữ phục sức như nhau nên muốn phân biệt, Văn Bình phải nhìn vào đầu họ. Hễ đội cát kết là đàn ông. Còn trùm khăn là đàn bà. Tuy vậy, nhiều khi chàng cũng lầm vì tại xưởng máy và công trường, đàn bà cũng đội cát kết. Đồng phục của họ là cái áo vét kèm theo quần bằng vải xanh, không phải loại kaki xanh thợ máy mà là vải xanh thô, sợi chỉ ngoằn ngoèo lớn bằng sợi len. Ống quần họ đều thuộc loại chân voi, nghĩa là rộng thênh thang. Đàn bà Tây phương -hoặc 1 sống phụ nữ Sàigòn- diện quần ống chân voi trông thật đẹp, vậy mà cũng mặc quần rộng đàn bà Hoa lục lại xấu không bút nào tả nổi. Mùa rét, màu xanh vẫn là màu truyền thống. Nếu khác, thì chỉ khác áo vét được đệm bông, may thành múi, và bên trong có lót … cũng màu xanh.


Gã mặt thẹo răng vàng đứng đón Văn Bình mặc đồng phục xanh, nhưng chỉ nhìn thoáng qua chàng biết hắn là cán bộ trung cấp vì áo 4 túi, gài kín cổ, và cái quần ống chân voi của hắn được cắt trong vải ga bạt đin màu xanh, loại vải khá đắt tiền, không thua ga bạt đin bày trong các tiệm may ở Sàigòn. Trùm lên trên bộ đồng phục xanh là chiếc ba đờ suy xanh, song điều đáng kể là ba đờ suy này bằng dạ dầy đàng hoàng chứ không phải độn bông và được may theo thời trang Tây phương khá gọn gàng và khá luých. Đáng kể hơn nữa là cái mũ lông ngất ngưởng trên đầu. Căn cứ vào bảng giá cất trong văn phòng ông Hoàng, Văn Bình biết rõ loại mũ lông cừu sang trọng này gần 200 yuan một chiếc, trong khi công nhân trung bình ở Hoa lục chỉ được lãnh 18 yuan một tháng, thì phải là ông bự của nhà nước mới có đủ phương tiện sắm mũ lông 200 yuan.


Hắn nghiêng mình chào Văn Bình rồi hỏi:


-Ông Rô-bơn?


Chàng đáp:


-Vâng.


Gã mặt thẹo răng vàng nói 1 hơi như máy quay đĩa:


-Theo chương trình, ông lên Bắc kinh bằng phi cơ riêng, nhưng giờ chót phi cơ chưa đến được có lẽ vì thời tiết ở miền bắc xấu. Trong khi chờ đợi, xin mời ông về nhà chiêu đãi.


Văn Bình đang gặp vận hên ghê gớm. Nếu phi cơ của tướng Kan-Yeh đáp xuống đúng giờ, chàng đã không được tận hưởng 1 đêm thần tiên ở Quảng châu. Chàng không thể biết rằng phi cơ lỡ hẹn vì 1 tai nạn vừa xảy ra tại trung tâm M. 9. Nữ bí thư Tsoong-ha thiệt mạng bất ngờ nên mọi việc bị chậm lại.


Gã mặt thẹo mời chàng trèo lên chiếc xe Hoa Kỳ mới toanh, kiếng quay kín mít, và đều che riềm kín mít. Nếu ở Liên sô, tư nhân đôi khi còn có thể sắm xe hơi riêng thì ở đây, xe hơi đã trở thành đặc quyền của giới chức cao cấp. Xe hơi nào cũng sơn đen và che riềm, đứng ngoài không thể nhìn được bên trong. Tài xế chạy khỏi phi trường độ 5 phút thì rẽ vào 1 con đường lớn. Sau cùng hắn lái vào sân 1 tòa nhà rộng, tứ phía có rào tôn che. Đó là nhà chiêu đãi dành riêng cho quan khách ngoại quốc. Văn Bình đã nghe nói nhiều đến các thú vui trên trái đất đều có ăn uống thừa mứa và thịnh soạn đã dành, cả những khoái lạc xác thịt thần tiên nhất cũng được cung cấp ê hề.


Trước cửa nhà chiêu đãi 1 cột cờ lớn đứng sừng sững, trên cao lá cờ to bằng 2 cái chiếu bay phần phật trong gió. Trời khuya gió lạnh như thế này có rượu huýt ky nhắm với gái đẹp thì tuyệt. Mọi lo ngại của Văn Bình rủ nhau tiêu tan trong chớp mắt vì chàng vừa thấy 2 cô gái mặc sường sám bó thân đứng chờ trên ngưỡng cửa. Tại Hồng kông, du khách đi đến đâu cũng thấy phụ nữ mặc áo dài xẻ ống ngắn cũn cỡn, nhưng ở lục địa áo dài trở thành xa xỉ phẩm, đàn bà con gái đều hớt tóc ngắn trông như đàn ông, hoặc chỉ dám để dài chấm vai rồi tết bím lòng thòng. Những tiệm uốn tóc và làm đẹp là điều mà nữ giới Hoa lục không hề thấy. Vậy mà trước mặt Văn Bình 2 cô gái mặc sường sám lại để tóc uốn theo thời trang mới nhất căn cứ vào những lọn tóc tròn trịa chàng biết là 2 nàng mới ở tiệm thẩm mỹ bước ra xong.


Chàng xuống xe, gã mặt thẹo răng vàng nói bằng giọng thân mật:


-Mời ông nghỉ lại đây cho đến khi có máy bay. Xin ông cứ tự nhiên, ông cần gì cũng có.


Rồi quay lại 2 cô ả diêm dúa:


-Các đồng chí săn sóc ông khách cho thật đàng hoàng nghe.


Nói đoạn, hắn lủi lên xe. Hai cô gái xán đến, cầm tay Văn Bình dắt vào bên trong. Cách trang trí trong phòng khách làm chàng choáng mắt. dầu đã quen với nếp sống sau bức màn sắt, dân chúng thật khổ trong khi cấp lãnh đạo thật sướng, chàng cũng không thể tưởng tượng được thủ phủ Quảng châu lại có được 1 tổ quỷ sang trọng như thế. Vì quang cảnh bên trong không khác 1 vũ trường thượng lưu ở cách thủ phủ lớn Tây phương là bao. Chỉ có 1 điểm khác, ấy là sàn nhảy rộng mênh mông, bàn ghế gần 100 bộ, cái quầy rượu mạ kền bóng loáng chạy dài trên 10 thước, đối diện những kệ tủ đóng vào tường trên để hàng trăm chai rượu đủ loại, thuộc đủ các quốc gia. vậy mà không có 1 ai.


Máy vi âm phát ra 1 thứ âm thanh nổi nghe rợn đến xương sống, nhưng không phải rợn vì sợ, mà rợn vì thèm muốn. Trong phòng, ngoài 2 cô gái mặc sường xám dẫn đường ra chỉ có Văn Bình là dạ khách duy nhất. Giờ đây chàng mới quan sát 2 kiều nữ. Cả 2 đều chưa đến 18, mặt còn non choẹt, song cử chỉ già dặn chứng tỏ đã sống lâu trong nghề chiêu đãi thượng khách của tân chế độ.


Văn Bình ngồi xuống ghế, và hỏi:


-Tôi là Rô-bơn, chắc các cô đã biết. Còn các cô, tên các cô là gì?


Cô ản đứng gần chàng ưỡn ngực cho chàng thấy tấm bảng bằng vàng khối trên khắc nổi con số 55 tô đỏ:


-Em mang số 55, xin ông cứ kêu em là 55. Còn bạn em mang số 44. Ông cần dùng gì uống hay ăn, ở đâu đều có đủ. Về món ăn, thì xin ông đợi chừng 1 giờ. Đủ loại thực đơn: Trung hoa, Âu Tây. Về món Trung hoa, ông có thể lựa chọn các lối nấu Bắc kinh, Quảng đông, Phúc kiến, Hồ nam …


Chàng ngoắt tay:


-Tôi không đói. Nếu không gì phiền nhiễu, xin cô cho 1 vài chai huýt ky.


Cô ả 55 đáp:


-Vâng. Ông sẽ có huýt ky ngay. Ngoài rượu, ông còn gọi gì nữa không?


Văn Bình chỉ sàn nhảy bóng lộn tưởng như có thể soi gương để thắt cà vạt được:


-Khiêu vũ được không?


Cô ả 44 đáp:


-Dạ, được chứ.


Rượu huýt ky chảy lan tanh trong ly pha lê. Văn Bình quên bẵng đây là Hoa lục, và chàng là điệp viên Z.28, kẻ thù bất cộng đái thiên của Tình báo Sở. Chàng uống hết ly rượu đoạn đứng dậy, giọng thân mật:


-Mời cô.


Cô ả 55 lắc đầu:


-Không, chúng em chỉ có bổn phận hướng đạo.N ông muốn khiêu vũ, em xin kêu vũ nữ. Xin thưa, vũ nữ ở đây rất đẹp và rất giỏi. Ông muốn nhảy kiểu nào?


Văn Bình không phải là tay nhảy xoàng, chỉ học được 1 số bước thịnh hành, chàng lại có sức khỏe vô địch nên nhảy cả đêm không hề thấm mệt. Kiểu nào chàng cũng biết nhảy, và muốn nhảy suốt đêm suốt ngày, nhảy luôn vài ba tuần lễ chàng vẫn sẵn sàng nhận lời thách đố. Nhưng nay tại sao cô ả đeo số 55 lại hỏi chàng "nhảy kiểu nào"? Khiêu vũ theo lối cổ điển thì trai gái đứng gần nhau, dập dìu tiến thoái theo điệu nhạc. Lối khiêu vũ hiện đại là món tạp pín lù, nam nữ có thể dán chặt lấy nhau hoặc chàng một nơi, nàng một nẻo, có thể bất chấp quy luật và âm điệu. Văn Bình thích khiêu vũ nửa cũ, nửa mới, ôm nhẹ giai nhân vào vòng tay rộng, và biểu diễn những đường lượn nồng nàn, bay bướm. Tuy nhiên, muốn nhảy kiểu nào thì còn tùy …


Chàng đang băn khoăn thì cô ả 44 õng ẹo nói:


-Nếu ông bận việc hoặc cần đi nghỉ sớm thì em đề nghị toàn thể vũ nữ đều trình diễn theo kiểu số 4.


Văn Bình ngơ ngác như mọi ăn thịt người Phi châu được trèo vào phi thuyền đổ bộ chị Hằng. Chàng khét tiếng lịch lãm, không thú vui nào trên thế giới là không biết. Chàng đã la cà vào mọi xóm yên hoa từ đông sang tây, không những có mặt tại những hộp đêm đắt tiền độc đáo, chàng còn mầy mò đến cả những xó xỉnh tăm tối của xã hội dạ lạc nữa. Chàng chưa dám tự hào biết hết, song đã thừa kinh nghiệm bản thân để thuyết giảng về tình yêu của ngũ đại châu, của mọi sắc dân da trắng, vàng, đen, đỏ, xám … của mọi lứa tuổi và mọi túi tiền. Vậy mà chàng không hiểu kiểu khiêu vũ số 4 là kiểu gì? Nếu có số 4, tất có số 1, số 2, và số 3.


Văn Bình ngồi đực trên ghế, vành tai bắt đầu đỏ. Chàng không bằng lòng cũng như không từ chối. May thay, cô ả số 55 lại tưởng chàng im lặng vì không ưa kiểu khiêu vũ số 4 nên vội đỡ lời:


-Ồ, em không nghĩ là quý khách cần đi ngủ sớm, mà khiêu vũ số 4 thì trắng trợn quá, mất thú. Nếu ông cho phép, em xin đề nghị vũ nữ trình diễn cả 4 kiểu, từ kiểu 1 đến kiểu 4.


Biết cả 4 kểu dĩ nhiên có lợi hơn là chỉ biết một kiểu. Vả lại, chàng đã bắt đầu khó chịu. Cô ả đã đề nghị 36 hoặc 72 kiểu đủ cả nằm, ngồi, đứng, chổng mông, khom lưng … chàng cũng chấp thuận tức khắc, huống hồ chỉ đề nghị 4 kiểu chay tịnh Chàng muốn đoàn vũ nữ ra mắt ngay, phần vì nóng ruột, phần vì hơi men huýt ky kích thích, nhưng cô ả 44 đã mở tủ kê sát tường-cái tủ khảm sà cừ óng a óng ánh- lấy ra 1 cái tráp vuông, sơn son thếp vàng, trên nắm khắc nổi 2 con rồng đang xoắn khúc vào nhau, miệng ngậm viên ngọc bích lớn. Loại tráp này được làm bằng gỗ quý, ngày xưa dành riêng cho đại quan trong triều. Nàng loay hoay mở khóa tráp, mùi thơm từ bên trong tỏa ra ngào ngạt. Nàng đặt xuống trước mặt Văn Bình 1 cái gói nhỏ, ngoài bọc giấy thiếc trắng trông như 2 thỏi súc cù là Nestlé đặt chận lên nhau và 1 cái ve pha lê lớn bằng chai đựng huýt ky dẹt đầy ắp 1 chất nước màu vàng như hổ phách. Nàng rón rén cầm cái gói nhỏ lên tay rồi bóc ra. Quả đúng là súc cù là. Dĩ nhiên đây không phải là súc cù là bầy bán ngoài tiệm, mà là súc cù là đặc biệt, loại khích dâm. Nhìn qua, Văn Bình biết không phải là kẹo trợ tình do Nhật bản chế tạo. Chàng từng nghe nói Trung cộng sản xuất kẹo súc cù là cực mạnh nhưng chua có cơ hội nếm thử. Tuy nhiên, dầu là súc cù là do ai chế tạo nữa thì cũng được trộn thêm chất ôhimbê 1, dùng nhiều có hại.


Cô ả 44 bóc kẹo mời :


-Thứ này rất tốt. Ông dùng vào, chỉ độ 5 phút là thấy kiến hiệu. Tác động của nó kéo dài trong 60 phút mới hết. Mời ông thưởng thức 1 thỏi để sửa soạn.


Văn Bình ôm bừa cái eo gọn gàng của cô gái và kéo sát lại người. Chàng đinh ninh nàng ưng thuận, hoặc cũng không phản đối, không ngờ nàng xô chàng ra, giọng dấm dẳn:


-Phiền ông bỏ em ra.


Chàng xiết chặt nàng, hôn thật vũ bão vào cặp môi dầy, bôi son mỡ bóng nhẫy. Nghệ thuật hôn của chàng đã đạt tới trình độ cao siêu nên cô ả mang thẻ bài 44 chỉ phản đối lấy lệ được trong vòng 1 vài tích tắc đồng hồ rồi thân thể mềm nhũn ra như ruột bánh mì ngâm sữa nóng. Nói cho đúng, nàng muốn cưỡng lại không được. Cô ả 55 vội xấn tới, kéo bạn ra giọng dịu dàng như quả quyết:


-Đồng chí không nên làm như vậy.


Như ngủ mê bừng tỉnh, cô ả 44 nhả Văn Bình và đứng dậy, lấy tay sửa mái tóc bị rối. Nàng làm bộ nghiêm trang nói với chàng:


-Nếu quý khách không phản đối em xin kêu cả 4 kiểu cùng một lúc.


Văn Bình gật đầu. Đi 1 quãng đàng học 1 sàng khôn, chàng sắp được học thêm 1 số kinh nghiệm đế vương mà giới tình báo Tây phương không ngờ còn được duy trì tại Hoa lục. Chàng tủm tỉm cười, bẻ thỏi súc cù là làm đôi bỏ vào miệng. Loại kẹo ái tình này có thể là món xa xỉ đắt tiền đối với khách chơi chưa từng trải, song đối với người lăn lộn khắp nơi như Văn Bình thì nó chỉ là 1 miếng mứt ngọt không hơn, không kém. Súc cù là Nhật bản được coi là nhậy nhất, mạnh nhất, nhiều kẻ mối lái bảo đảm không hiệu nghiệm không phải trả tiền, chỉ ăn 1 miếng là gân cốt giật đùng đùng, song Văn Bình nhá ngấu nghiến năm bảy thỏi 1 lượt mà chẳng đi đến đâu. Những lần ghé Đông kinh, chàng thường lần mò tìm đến ổ chế tạo kẹo tình, đòi mua thứ súc cù là loại hảo hạng, nhưng chẳng phải dùng chơi mà là để về biếu.


Thấy chàng ăn kẹo có vẻ khoái trá cả 2 cô ả Tình báo Sở cùng cười híp mắt. Họ không thể biết rằng chàng ăn kẹo trợ tình như thể người Mỹ ăn chewing gum. Một hồi chuông reo vang. Mọi ngọn đèn trong phòng đều tắt ngúm. Rồi trên trần nhà, 1 lùm đèn pha màu hồng chiếu thẳng xuống sàn nhảy. Tiếp đến những ngọn đèn màu lam gắn ngầm trên sàn nhảy cũng được bật sáng. Ánh sáng huyền ảo quấn quít lấy nhau, màu hồng trộn với màu lam tạo cho Văn Bình 1 số cảm giác kỳ lạ, gần như là được ma túy LSD 25. Trên mặt gỗ trơn bóng, 4 cô gái đã hiện ra không biết tự lúc nào. Văn Bình không có thời giờ quan sát khuôn mặt mĩ miều của họ vì cách phục sức của họ bắt chàng quan tâm đến 1 cách mật thiết. Toàn thể đều trẻ măng, tính từ trái sang phải -cũng như đọc Hán tự vậy- mỗi nường mặc 1 lối riêng. Cô ả thứ nhất mặc sường sám bằng gấm ngũ sắc thêu kim tuyến, phô bày vẻ đẹp rực rỡ, tuy nhiên chàng không để ý. Chàng thích ngắm da thịt chứ không khoái ngắm áo gấm, dầu đó là áo gấm may thật bó, nàng mặc sường sám đàng hoàng mà không khác khỏa thân là bao.


Đến cô gái thứ hai, nghệ thuật phục sức đã bắt đầu "xuống thang": thay vì sường sám dài lê thê, nàng chỉ mặc vẻn vẹn 2 vuông vải màu huyết dụ để che những bộ phận kiểm tục từ đông sang tây liệt kê vào loại cấm phô trương. Rửa mắt bằng phụ nữ đẹp mặc bikini 2 mảnh là sở thích của Văn Bình, nhưng so với người thứ ba thì bikini chỉ là đàn em.


Vì cô ả thứ ba mặc đồ tắm mà giới thời trang Âu Mỹ mệnh danh 1 cách văn vẻ là topless, nghĩa là "không có bên trên". Nói dễ hiểu là đồ tắm của nàng chỉ có 1 miếng. Ngực nàng được phơi trần lồ lộ như các kiều nữ Tahiti, nhưng khác ở chỗ da nàng trắng phau phau, và báu vật của nàng đáng đồng tiền bát gạo gấp chục lần.


Văn Bình suýt reo lên vì cô gái thứ tư, và là cô gái cuối cùng lại không có mảnh vải nào trên người.


Cả 4 cô gái đều đều cúi chào chàng 1 cách cung kính. Họ chỉ trạc16, 17 tuổi là cùng. Diện mạo họ khá đẹp. Nói chung, thân thể họ khá cân đối, chắc họ được tập thể dục thẩm mỹ hàng ngày. Giọng cô ả mang số 55 cất lên:


-cả 4 kiểu đã được tình diện, quý khách chọn kiểu nào xin cho biết tôn ý?


À ra như vậy là 4 kiểu khiêu vũ! Mặc quần áo đầy đủ, mặc đồ bikini, để hở ngực, và không mặc gì hết. Như vậy đó là 4 kiểu khiêu vũ của Tình báo Sở để chiêu đãi quan khách đến Quảng châu. Văn Bình muốn tát cho mình 1 cái rõ đau. Giản dị như 2 với 2 là 4 mà chàng không hiểu. Chàng tưởng 4 kiểu khiêu vũ là trò chơi gì mới lạ, nhưng chứ chỉ là vấn đề mặc nhiều và mặc ít quần áo thì chàng đã biết. Lối nhảy này đã được thịnh hành tại nhiều nơi ở Viễn Đông, đặc biệt tại Hồng kông, và riêng chàng đã đích thân dự nhiều đêm khiêu vũ 4 kiểu tại Đài bắc, nơi mà ai cũng tưởng có rất ít thú chơi nhưng lại chính nơi đó là nơi có nhiều thú chơi thi vị nhất.


Chàng đang ngồi ở Quảng châu mà vẫn mường tượng như ở Peitou. Du khách ghé Đài bắc không thể không biết đến Peitou. Nhất là Văn Bình, hễ có chút thời giờ là chàng thót ngay tới xóm yên hoa thần tiên này. Chàng thấy 2 chế độ Trung hoa khác nhau hoàn toàn, nhưng về ẩm thực và đặc biệt là du hí thì chẳng khác nhau là bao. Dân trên lục địa không được ăn gan rồng tủy phượng vì lẽ đã có người ăn giùm họ. Họ không được thưởng thức trò "nhất dạ đế vương" song ở những chiêu đãi quán như ở Quảng châu, số gái đẹp và tiết mục khoái lạ vẫn không thua kém nơi nào trên trái đất. Kể ra thì khu nhà gần phi trường Quảng châu này cũng không khác Peitou là bao. Cả 2 đều tọa lạc ở xa trung tâm thành phố, và cả 2 đều có suối nước nóng. Nhưng Peitou khác xóm yên hoa Quảng châu ở điểm người Nhật lập ra trong thời gian đô hộ Đài loan, còn ở đây lại do chế độ Mao dành riêng cho tân khách sau ngày kiểm soát toàn cõi Hoa lục.


Peitou có hơn 50 lữ quán thì Văn Bình quen tên gần hết. Hầu như khách sạn nào chàng cũng đến trọ vài lần. Bề ngoài, người ta đi Peitou để tắm suối nước nóng, nhưng thật ra là để tìm giải trí xác thịt. Đúng vậy, Peitou là thị trấn của xác thịt, ngoài xác thịt ra không còn điều gì nữa, ngoại trừ việc tắm rửa và đấm bóp trước khi tận hưởng thú vui hoan lạc. Nếu Sàigòn hoặc Vạn tượng, Vọng các nghĩa là những thủ đô khét tiếng Á châu về môn dạ lạc, đứng sau Hồng kông, Đông kinh thì du khách đến lữ quán còn phải trổ tài ngoại giao với bồi hoặc bọn giắt mối, chứ không thể gọi gái cách sống sượng. Nhưng ở Peitou thì việc này trở thành tự động như gọi uống gọi ăn. Ghi tên lấy phòng xong, khách sẽ hỏi quản lý khách sạn. Nhiều khi khách quên hỏi thì quản lý lại hỏi giùm "ông cần loại nào? ". Thường thường chỉ từ 2 đến 5 đôla Mỹ là có thể "trả thù dân tộc".


Ban ngày Peitou có bộ mặt hiền lành và thơ mộng như mọi trị trấn dưỡng sức trên đất Nhật. Cũng có đủ cửa tiệm và đủ mặt hàng, cũng có công dân lương thiện xen lẫn du khách đi mua sắm, chuyện trò hồn nhiên. Khi hoàng hôn xuống, Peitou mới bắt đầu tỉnh dậy. Xe taxi đậu nườm nượp trước lữ quán chở du khách đến. Nhưng từ 9, 10 giờ đêm trở đi thì không khí trở nên náo nhiệt, tiếng đàn tiếng hát vang dội khắp nơi, đạo quân mày trắng từ hang cùng ngõ hẻm kéo đến bằng xe hơi, xe vespa, xe máy dầu, nối đuôi nhau ra vào khách sạn. Kẻ đợi ngoài cửa, kẻ sửa soạn ngoài hành lang, kẻ xong việc vội vã về nhà. Kỹ nghệ bán vui quay đều như cánh quạt trực thăng.


Văn Bình đã khiêu vũ nhiều lần tại Peitou trong những căn nhà đặc biệt. Cũng gồm nhiều lối nhảy khác nhau, nhảy có quần áo hoặc nhảy thoát y 100 phần trăm. Giá cả trồi sụt thất thường, nhưng đại để muốn nhảy 1 bài với vũ nữ mặc quần áo thì tốn chừng 8 xu Mỹ, với gái mặc áo tắm giá đắt gấp đôi, còn với gái hoàn toàn khỏa thân thì đắt gấp ba. Bên cạnh sàn nhảy thường có 1 số buồng nhỏ, bên ngoài che riềm kín, nhảy xong khách muốn tiến xa hơn nữa thì chỉ cần trả độ 60 đồng bạc Đài loan, nghĩa là khoảng 1 đôla rưỡi ( kể ra còn rẻ hơn "cây nhà lá vườn" phải không các bạn của Z.28? ).


Văn Bình ngần ngừ 1 lát. Chàng ngần ngừ phần nào vì cả 4 cô đều đẹp, sạch nước cản, nhưng phần chính vì cô gái mặc quần áo tươm tất đứng bên phải đẹp xuất sắc hơn hết. Cô ả mang số 55 thỏ thẻ hỏi chàng lần nữa:


-Thưa quý khách chọn kiểu nào ?


Văn Bình tiến lại trước mặt người đẹp mặc sường sám bằng vải ngũ sắc. Giàn nhạc vô hình bắt đầu trổi lên 1 bản sì lô. Cô gái ngả vào cánh tay chàng, trong khi đó 3 cô gái còn lại biến mất như có pháp thuật. Chàng vừa cầm tay cô gái thì lại buông ra, không nhảy. Cô ả 55 vội thắc mắc:


-Thưa, quý khách có điều gì chưa vừa ý?


Văn Bình cười:


-Tôi muốn kiểu số 4.


-Vâng, để em gọi cô số 4 lại.


Số 4 là người đẹp khỏa thân. Nhưng chàng lắc đầu:


-Tôi không thích cô ấy.


-Quý khách vừa nói là thích kiểu số 4.


-Phải, tôi thích kiểu chứ không thích người. Nếu có thể, tôi muốn cô số 1 trình diễn theo kiểu số 4.


Cô ả 55 hơi nhăn mặt:


-Thưa quý khách, như vậy trái với thông tục của trung tâm chiêu đãi. Vả lại …


Văn Bình nhăn mặt theo:


-Trái với thông tục thì thôi, tôi không khiêu vũ nữa.


Và không cần đợi trả lời, chàng kéo cô gái mặc sường sám vào sát người và hôn thật lâu trên môi trước khi sốc nàng lên vai, mang vào 1 căn buồng gần sàn nhảy. Chàng không muốn phí thời giờ khiêu vũ vô ích. Kỳ lạ thay, không ai tỏ thái độ phản đối. Chàng đoán không sai mảy may, cô gái mặc sường sám có 1 thân hình đều đặn, rắn chắc và ngon lành hơn chúng bạn rất nhiều.


Cuộc vui thường chóng hết, Văn Bình ở l trong gian phòng nhỏ phảng phất mùi thơm nước hoa và da thịt gần 1 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng mà vẫn tưởng mới 5, 10 phút. Nàng ngoan ngoãn ngồi dậy trước chàng, tay cầm chén rượu hạt mít còn lại trên bàn đêm và nâng 2 tay cung kính tận miệng cho chàng. Khi ấy chàng mới nhớ lại là trước cuộc truy hoan, nàng đã mới chàng uống rượu trong chén hạt mít này, 1 loại chén mà các cụ thời xưa thường dùng để rót trà độc ẩm, nhưng chỉ khác là không bằng đất sét nung mà là bằng 1 thứ hồng ngọc nổi vân, bưng chén rượu lên chàng thấy mặt rượu sủi tăm như thể rượu sâm banh. Thứ rượu đựng trong chén mà chàng vừa uống có màu vàng vàng như hổ phách, hồi nãy chàng cứ tưởng là huýt ky, chàng nhắp vào họng cũng thấy thơm thơm như huýt ky. Té ra cơn mê tình ái đã làm vị giác tinh tế của chàng hoàn toàn biến đổi. Chàng uống thứ rượu thuốc của Tình báo Sở mà đinh ninh là huýt ky. Chàng cảm thấy bao tử đau nhói vì nếu Tình báo Sở khám phá ra căn cước thật sự của chàng thì giờ phút này chàng chỉ là cái xác bất động. Không cần nhiều, chỉ cần 1 giọt rượu có chất độc là chàng đủ chết. Kỹ nghệ ám sát điệp báo đã phát minh những chất độc có sức công phá cực mạnh, phương chi chàng đã nghênh ngang uống cả chén rượu màu vàng.


Thấy chàng suy tư, cô gái ghé chén rượu vào tận môi chàng, giọng ngọt lịm:


-Quý khách uống đi, rượu thuốc này là thứ tốt nhất, chỉ dành riêng cho các đồng chí cao cấp, hiện trong kho chỉ còn 1 bình nhỏ. Nó quý lắm, chỉ có nước tàu mới có, vì giống thần xà được dùng để ngâm rượu thuốc chỉ có trên đỉnh núi Thái sơn mà thôi.


-Đây là rượu da rắn?


-Thưa vâng, chính là rượu da rắn. Người Trung hoa xưa đặt tên là Nhất thế Tiên xà Tửu.


Văn Bình thè lưỡi liếm 1 giọt rượu. Giờ đây bình tĩnh lại, chàng mới nhận được mùi vị của nó. Nó không cay như rượu huýt ky, song cũng không ngọt như rượu mùi, hoặc hơi đắng như rượu bia. Mùi vị của nó quy tụ cả cay, ngọt và đắng. Nó lại cay nhẹ nhàng, cay quyến rũ, không bốc lên đầu hoặc làm rát lưỡi. Hơi đắng của nó dìu dịu pha lẫn 1 vị ngọt êm đềm làm cho lục phủ ngũ tạng say sưa, dễ chịu.


Người Tàu là dân tộc độc nhất trên thế giới chuyên uống rượu rắn. Thịt rắn khá ngon, họ lại biết hàng chục cách nấu nướng khác nhau, cách nào cũng lôi cuốn được con tì, con vị của thực khách khó tính. Những chuyến lưu lại Đài Bắc, và nhất là Hồng kông, Văn Bình đều không quên đến thăm các tiệm làm thịt rắn. Họ nuôi rắn từng đàn, lớn có, nhỏ có, dài có, ngắn có. Rắn hiền và rắn độc nhốt riêng. Họ đập cho rắn nát đầu rồi dùng dao bén rạch đôi thân rắn từ đầu xuống đuôi, róc hết thịt đem nấu, còn da thì rửa thật sạch, tẩm với thuốc Bắc, đoạn phơi sương, phơi nắng đủ cữ thì đem ra tán thành bột pha với rượu nếp. Chất bột da rắn này làm khí lực đàn ông gia tăng, thức đêm ân ái hàng tháng cũng không mỏi mệt. Ngoài ra, nó còn có tác dụng cải lão hoàn đồng nếu được trộn lẫn với 1 số hóa chất khác mà chàng không biết tên. Vì bản tính tò mò, Văn Bình đã uống thử nhiều thứ xà tửu khác nhau. Hồi ở Hồng kông, chàng được nếm 1 loại rượu màu hồng nhạt, uống ban đêm trong phòng tối thì rượu lóng lánh như ánh trăng chiếu vào. Quả như lời đồn đãi, chàng chỉ uống 1 ly nhỏ là sức khỏe gia tăng mãnh liệt, 2 mắt chàng mở thao láo như chích thuốc chống ngủ maxitông, và kỳ lạ thay thân thể chàng lại liu điu ngây ngất như chích thuốc dục ngủ đôlôdan. Tuy vậy, chàng chưa hề được nghe nói đến giống rắn tiên trên núi Thái sơn và rượu Nhất thế Tiên xà. Cô gái đỡ chén rượu uống dở trên tay chàng, và uống cạn 1 hơi. Xong xuôi, nàng ngửa cổ lên trần phòng thở ra 1 hơi khoan khoái. Nàng đặt bàn tay lên vai Văn Bình, giải thích :


-Có lẽ quý khách không biết căn nguyên của rượu này đâu, vì từ nhiều trăm năm trước, nó là rượu của vua chúa, chỉ được ngâm riêng trong cung cấm, và ngoài viên ngự y ra không ai biết thể thức pha chế. Ngay cả người tàu chính cống, sinh sống từ nhỏ đến lớn trên đất tàu cũng vị tất được nghe nói tới tên rượu này, huống hồ là thể thức pha chế. Người ta gọi nó là Nhất thế Tiên xà tửu là vì nó phát xuất từ hậu cung của vua Tần thủy Hoàng. Như quý khách đã rõ, vua Tần có những 13.140 cung phi và 2.800 con trai gái, và ngự trong cung điện nguy nga gồm 10.000 phòng. Vua Tần sai ngâm rượu rắn này để có thể bảo vệ mình rồng.


Nàng tủm tỉm cười với Văn Bình. Dĩ nhiên là chàng không lạ gì tên của vua Tần thủy Hoàng, vị bạo chúa khét tiếng đốt sách, chôn học trò, giết người như ngóe, từ năm 246 đến 210 trước tây lịch. Và chàng bỗng hiểu tại sao rượu rắn này được đặt tên là rượu " Nhất thế ". Vua Tần tự kiêu, coi thiên hạ không có ai bằng mình nên tự xưng là Nhất thế, hoàng tử kế vị xưng là Nhị thế, và cứ thế truyền ngôi lần lần xuống con cháu cho đến Vạn thế. Hồi còn cắp sách đến trường, Văn Bình ham học truyện dưới đời vua Tần. Chàng khâm phục những dõng sĩ mưu giết bạo chúa họ Tần. Chàng lại say mê cuộc đời của Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa để rồi sau này dẹp tan nhà Tần, thống nhất chư hầu, thành lập triều đại Tây Hớn. Mỗi khi bàn luận đông tây kim cổ với chàng, ông Hoàng thường nhắc đến 1 nhân vật lừng lẫy thời Tần thỉ Hoàng, đó là kỳ tướng Hạng Võ :


-Anh nhớ Hạng Võ chứ ? Hồi dấy binh đánh vua Nhị thế nhà Tần, ông ta cử được cái đỉnh đồng nặng năm ngàn cân trong miếu Võ vương, sau đó mộ quân đánh đâu được đấy, tưởng chừng có thể thu gọn thiên hạ trong tay. Ngờ đâu lại chết vì Ngu Cơ, chết vì đàn bà. Cũng như đến thời Tam quốc, Lữ Bố bị cả ba anh hùng Lưu, Quan, Trương vây đánh không chết, mà lại đến nỗi chết vì Điêu Thuyền, chết vì đàn bà. Vì vậy, anh nên thận trọng. Và đối với đàn bà đẹp, anh càng phải thận trọng trên mức bình thường.


Chàng giật mình vì cô gái nói lớn vào tai :


-Quý khách đang nghĩ đến vua Nhất thế Tần thỉ Hoàng, phải không?


Chàng hơi luống cuống :


-Phải. Tôi đang nhớ đến bức tường Vạn lý thường thành.


Nàng lại cười, nhe 1 chiếc răng khểnh đầy duyên dáng :


-Em cũng định nói đến bức Vạn lý thường thành đấy. Theo sử, vua Tần huy động hơn 1 triệu dân công để xây bức tường dài 4.500 dặm này, nhưng quý khách có biết bức thường này được dùng để làm gì không ?


-Để ngăn rợ Bắc Hồ xâm chiếm nước tàu.


-Nhưng tại sao vua Tần lại đoán biết rợ Bắc Hồ sẽ xâm chiếm nước Tàu ?


Nghe hỏi, Văn Bình bí xị. Chàng nhớ mang máng kẻ thừa lệnh vua Tần đi đắp thành là Mông Điềm. Chàng không dè trong chuyến đi này đến Quảng châu lại phải thi vấn đáp sử tàu. Cô gái nói, giọng đều đều :


-Vì vua Tần tin vào thần linh. Tục truyền nhà vua nghe quần thần tâu rằng ở Đông hải có núi Bồng lai toàn là thần tiên cỡi hạc, đạp mây sống ở đó, thọ hàng ngàn năm, tình yêu muôn đời không cạn nên sai 1 người tên là Từ Phước vượt biển với 500 gái tơ, 500 trai tơ, 10 chiến thuyền lớn để vào Đông hải tìm thuốc trường sinh bất lão, hoặc nếu tìm không ra thì trao đổi gái tơ, trai tơ lấy thuốc. Nhưng Từ Phước đi luôn không về. Nhà vua bèn cử Lư Sanh đi tìm. Sanh ra đến Đông hải chỉ thấy sa mù và sóng lớn, đâm sợ, song không dám trở về tay không nên tự tiện rẽ vào núi Thái sơn, tình cờ gặp tiên và xin được 1 cuốn thiên thư. Trong thiên thư này có đoạn nói rằng nhà Tần sẽ mất vì rợ Hồ, vì vậy vua Thỉ Hoàng mới sai Mông Điềm đắp Vạn lý trường thành. Cũng trong chuyến đi kiếm thuốc tiên trong núi Thái sơn, bọn Lư Sanh học được thuật ngâm rượu da rắn. Sở dĩ Tần Thỉ Hoàng xây cung A phòng, tuyển nạp gái đẹp khắp nơi mang về làm của riêng, mài miệt ngày đêm là nhờ có rượu thuốc.


-Vua Tần uống rượu thuốc da rắn mà chỉ sống được đúng 50 tuổi thì mất, cho nên tôi có cảm tưởng là rượu này làm cho chết non.


-Quý khách đừng đùa, em nói thật đấy. Vua Tần trị vì tròn 37 năm, quý khách thử xét coi : 37 năm của ông ta cũng như 370 năm của người dân thường. Nếu không có rượu Tiên xà em chắc chắn ông ta chỉ ngồi trên ngai được 3, 4 năm là băng hà.


-Cô nói sai, vua Tần không ngồi trên ngai mà nằm trên long sàng.


-Quý khách lại bỡn cợt rồi. Vâng, thì vua Tần nằm trên giường được 37 năm. Tuy quý khách chỉ nằm với em có phân nửa đêm, em cũng xin mời quý khách dùng rượu rắn, nếu không sẽ …


-Hoa mắt, và long đầu gối ?


-Em nói thật đấy. Chỉ 1 vào giờ đồng hồ bên em, quý khách sẽ mệt nhoài hàng tháng trường vì chúng em đã được uống rượu trước da rắn trước. Loại rắn đặc biệt này hiện nay còn sống trên 1 số ngọn núi dọc triền bắc sông Dương Tử. Nó dài độ 2, 3 nước tây, thân tròn lẳn, và nhỏ. Con lớn nhất chỉ bằng 2 ngón chân cái đàn ông là nhiều, còn bình thường nó chỉ lớn nhất bằng ngón chân cái. Da nó màu xanh lá cây nên nằm lẫn lộn trong bụi rậm khó thể nhìn thấy. Đặc biệt là nó chỉ ở trên đỉnh núi, không khi nào bén mảng xuống đồng bằng. Dân địa phương thuật lại là hễ nó lạc xuống chân núi là chết. Dường như thượng cấp của em cũng đã bắt 1 số rắn này về Bắc kinh và Thượng hải để nuôi song đều thất bại. Thành thử ra, khi cần da rắn, nhân viên phải đến tận nơi để bắt và giết rắn tại chỗ.


-Loại rắn này được gọi là gì ?


-Người ta gọi là Nhất thế Tiên xà.


Nhìn chai rượu còn lại non nửa, Văn Bình hỏi cô gái ;


-Tôi xin đem đi phân nửa này được không ?


Cô gái lắc đầu :


-Theo lệnh trên, quý khách muốn dùng bao nhiêu cũng được, nhưng không được mang theo. Vả lại, khi lên đến Bắc kinh, quý khách có thể yêu cầu bà Soe-Fuk cung cấp.


Hai tiếng Soe-Fuk như điếu xì gà cháy đỏ vừa dí vào má chàng. Chàng hơi khựng người, vì ông giám đốc tình báo MI-6 dặn chàng tiếp xúc với Soe-Fuk. Chàng bèn hỏi gặng :


-Bà Soe-Fuk là ai ?


-Thưa, bà ta phụ trách tiếp tân tại Tổng cục Hậu cần, Bắc kinh. Trung tâm chiêu đãi Quảng châu này được đặt dưới quyền điều khiển của Tổng cục Hậu cần.


-Chắc bà Soe-Fuk phải già và xấu lắm ?


-Không, không, có lẽ quý khách nghe em dùng tiếng " bà " nên tưởng là già. Thật ra bà ta chưa già, chỉ độ 30 tuổi thôi. Và nghe nói bà ta rất đẹp.


-Đẹp bằng móng chân của cô không ?


-Bậy nào ! Em chỉ đẹp bằng móng chân của bà Soe-Fuk thì có. Nhưng thú thật với quý khách, em chưa được hân hạnh diện kiến bà Soe-Fuk vì bọn em chỉ là nhân viên cấp dưới rất thấp. Tại Trung ương có nhiều người đẹp gấp bọn em trăm lần, rồi quý khách sẽ có dịp gần họ và nhận thấy em nói đúng. Nhưng thôi, đêm gần tàn rồi, quý khách dùng thêm chén rượu Tiên xà nữa nhé.


Ừ thì uống. Uống thêm 1 chén, chứ giá uống thêm cả vò rượu Tiên xà nữa, Văn Bình cũng chẳng từ chối. Chàng phải uống thật nhiều, uống thật say để sửa soạn cho những giờ, những phút, những giây đồng hồ nghẹt thở tại trung tâm M-9.


Chàng kéo cô gái vào lòng, ôm hôn thắm thiết, say đắm và xiết chặt thân hình mềm mại, đầy hương thơm nhu hòa như không có xương, có cốt để bắt đầu hưởng thụ những khoái lạc thần tiên hạ giới.


Xa xa, chàng nghe thoáng tiếng động cơ máy bay.
 --------------------------------


	1	theo tin tức thu lượm được trong giới cảnh sát quốc tế Interpol thì thứ súc cù là khích dâm này được pha trộn với tinh cất ôhimbê ( đã được giải thích ở chương trước ), dùng không mấy kiến hiệu, lại rất nguy hại cho cơ thể. Tác giả trân trọng lưu ý quý độc giả vì dạo này thấy súc cù là được bán khá nhiều tại Sàigòn.


  




VII

NHỮNG GIỜ NGHẸT THỞ ĐẦU TIÊN

Cũng như những đêm vui khác trong đời Văn Bình, đêm vui ấy tại ngoại ô Quảng châu trôi qua rất nhanh. Chàng còn thòm thèm thì trời đã hửng sáng. Chàng tiếc ngẩn tiếc ngơ khi được ban giám đốc cho biết là 4 kiểu khiêu vũ chỉ là 1 trong những món giải trí thông thường, nếu chàng đòi làm "nhất dạ đế vương" với hàng chục mỹ nhân, hàng trăm đĩa ăn ngon, và cả chục chai rượu tốt, chàng cũng được cũng được thỏa mãn mà không phải trả 1 đồng xu teng nào cả. Văn Bình cầu cho trời đừng sáng, nhưng trời cứ sáng. Chàng đành cầu cho phi cơ riêng của tướng Kan-Yeh phát nổ dọc đường khiến chuyến đi của chàng phải chậm lại. Nhưng khổ nỗi phi cơ chỉ có thể chậm lại một lần, không thể chậm lại thêm nữa. Chàng đành ngậm ngùi từ giã Quảng châu.


Tuy nhiên, chàng không quên gỡ gạc thêm nửa chai rượu da rắn Tiên xà Thái sơn. Chàng nốc một hơi sáu ly đầy khiến bọn gái đẹp trợn mắt, há miệng sửng sốt. Họ sợ rằng rượu thuốc sẽ kích thích chàng quá độ, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng chàng và cả …tính mạng họ.Theo lời cô ả mang thẻ bài số 55 thì trước đó 8 tháng, một tân khách Bắc Phi ham hố đã uống vô hồi kỳ trận như chàng. Kết quả là hắn ân ái hùng hục suốt đêm, hết cô gái này đến cô gái khác làm các cô mệt thở không ra hơi. Nhưng đến sáng hắn nằm quay ra thẳng cẳng, liệt vị âm dương, sùi bọt mép, tay bắt chuồn chuồn, mắt trợn ngược tim đập ình ình gần 180 cái trong 1 phút, nếu y sĩ không đến kịp chích thuốc trợ tim thì huyết quản hắn đã vỡ tung. Cô ả 55 hoảng hốt đưa cho Văn Bình một nắm thuốc viên màu tím nhạt, dặn chàng nhai với nước, đề phòng phản ứng bất thường của rượu da rắn. Song chàng gạt phắt. Bọn gái đẹp báo cáo cho gã mặt thẹo hồi đêm. Hắn đậu chiếc xe Hồng kỳ quen thuộc trước cửa, và vội vã bước vào, nhìn Văn Bình bằng cặp mắt đầy lo lắng. Hắn hỏi chàng:


-Ông đã chiêu thuốc giải độc chưa?


Văn Bình giả vờ không hiểu:


-Thuốc giải độc nào?


-Những viên thuốc tròn màu tím mà bọn gái trong chiêu đãi quán vừa đưa cho ông.


-Vậy hả tôi đang cất trong túi. Nhưng tôi có uống lầm?


-Rượu da rắn Nhất thế Tiên xà tửu chỉ có thể uống tối đa ba chén hạt mít, ông lại làm luôn 6 ly, không phải là chén hạt mít, vị chi gần 15 chén hạt mít. Từ trước đến nay chưa ai dám dùng nhiều đến thế. Tôi có trách nhiệm giữ gìn sức khỏe cho ông. Tôi chỉ có thể cho phép ông lên máy bay sau khi ông uống hoàn thuốc giải độ.


-Bị ngộ độc rượu da rắn thì phải có những triệu chứng nào?


-Tim đập nhanh trên 150 cái một phút, và huyết áp lên đến 20. Nếu hệ thống tuần hoàn bị yếu, có thể sẽ đứt gân máu trên óc, nhẹ thì bán thân bất toại, còn nặng thì thiệt mạng.


-Liệu tôi bị đứt gân máu được không?


Gã mặt thẹo không đáp vì một y sĩ mặc áo choàng trắng đã tiến đến. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của y sĩ, Văn Bình khôi hài:


-Tôi sợ huyết áp lên đến 25 mất.


Đối với đàn ông trung niên, áp huyết 12, 13 là tốt. chưa ai lên đến 25 mà không bị chứng não sung huyết. Mặt hơi tái, viên y sĩ luồn cái vòng da của máy đo áp huyết vào cánh tay Văn Bình. Hơn 1 phút sau, hắn bỗng mở miệng cười rộng toác, và như sợ lầm, hắn lúi húi đo lại. Gã mặt thẹo hỏi dồn:


-Sao, có hề gì không?


Viên y sĩ lắc đầu:


-Lạ thật, áp huyết chỉ có 12 trên 8.


12 trên 8 là áp huyết của Văn Bình từ nhiều năm nay. Rượu chè, ma túy, nữ sắc làm áp huyết thay đổi. Tuổi tác cũng ảnh hưởng đến áp huyết. Vậy mà gần 20 năm nay, áp huyết của chàng vẫn nằm lì ở mức 12 trên 8, nghĩa là ở mức tuyệt hảo. Gã mặt thẹo quay lại hỏi cô ả 55 :


-Ông khách có uống 6 ly rượu da rắn đầy thật không ?


Cô ả 55 đáp, giọng hơi run :


-Thưa thật đấy. Tự em lấy rượu, và ông khách rót uống, em cản không được.


Gã mặt thẹo cười xòa :


-Càng may, cứ nếu có chuyện gì thì khổ cả lũ.


Văn Bình thừa cơ ôm cô ả 55, và hôn lên môi thắm thiết. Nàng không cưỡng lại, và còn hôn trả lại còn mạnh hơn là khác. Chàng lên xe ra sân bay, trong lòng ngơ ngẩn. Ngơ ngẩn đến nỗi chàng không tài nào ngủ được trên phi cơ mặc dầu đã lót lòng thêm mấy ly huýt ky, và suốt đêm qua đã phí nhiều sức lần mà chưa hề chợp mắt. Dường như nghề gián điệp có 1 Nữ thần chuyên sống về đêm nên trời tối mịt Văn Bình mới đặt chân xuống thủ đô Bắc kinh. Chàng đã ghé Bắc kinh nhiều lần, nhưng từ ngày Mao trạch Đông nắm quyền ở lục địa, chàng chỉ đến đó bằng phương tiện lén lút chứ chưa hề được nghênh ngang đáp phi cơ xuống trường bay, nhất là chưa hề được ngự trên phi cơ riêng của tướng Kan-Yeh, 1 lãnh tụ quyền hành ghê gớm của Tình báo Sở.


Chàng kinh ngạc trước sự bành trướng vượt bực của phi trường Bắc kinh. Tuy nhiên, cũng như mọi phi trường lớn nhỏ khác ở sau bức màn sắt, ở đây người ta cố tình tiết kiệm hơi điện với mục đích ngụy trang, thành ra Văn Bình chỉ thấy sân bay rộng mênh mông, thấy những tòa nhà cao ngất ngưởng choán những khu đất lớn cứ không nhận ra những chi tiết nào nữa. Vả lại, chàng khỏi cần phải mở rộng cặp mắt quan sát vì cái thời nhân viên do thám lẻn vào đất địch để quan sát, ghi chép vị trí quân sự đã qua rồi. Phần việc này đã được chuyển giao cho các dụng cụ điện tử và vệ tinh gián điệp tân tiến. Mỗi ngày, các vệ tinh gián điệp Mỹ bay qua lãnh thổ Trung hoa 50 lần từ thượng tầng khí quyển. Máy ảnh hồng ngoại tuyến bén nhậy của vệ tinh đã chụp hết các căn cứ và thị trấn Hoa lục. Ngay tại thư khố của ông Hoàng ở Sàigòn, Văn Bình đã có dịp nghiên cứu tường tận bản họa đồ sân bay Bắc kinh và đường lộ trong thành phố. Vì vậy chàng biết rằng phi cơ chở chàng đáp xuống 1 sân bay phụ được phòng vệ cẩn mật. Sân bay này dành riêng cho phi cơ công xuất của các nhân vật cao cấp. Chàng mỉm cười khoan khoái. Hơi lạnh miền bắc thích hợp với tạng phủ của chàng. Chàng hơi ngây ngất, có lẽ vì rượu da rắn Thái sơn hòa lẫn với huýt ky.


Cái chàng thấy trước tiên khi bước xuống phi đạo là 1 đám người mặc áo 4 túi màu sẫm chạy le te. Chàng không biết được họ là quân nhân hay dân sự vì họ không đeo cấp hiệu. Người nào cũng đeo trên miệng 1 cái mặt nạ bằng vải mỏng tẩm thuốc trừ độc. Hình ảnh mà du khách thường thấy khi đến nước Nhật cũng là những cái mặt nạ ngừa độc nằm chềnh ềnh ngang miệng đàn ông, đàn bà. Nhưng ở Nhật, những cái mặt nạ này tạo ra 1 cảm tưởng vệ sinh, có lẽ vì nó được làm bằng vải trắng tinh khiết, và nó thoang thoảng mùi thơm khử trùng. Tại Bắc kinh, cảm tưởng an toàn đã biến mất vì mặt nạ che miệng đồng màu với quần áo, và thay vì mùi thơm dịu chàng lại ngửi thấy 1 mùi hăng hắc làm chàng hắt hơi.


Đeo mặt nạ che miệng là 1 trong các thói quen bắn buộc ở Bắc kinh từ nhiều năm nay vì gió Bắc kinh lạnh kinh khủng. Đứng ở bãi trống mùa đông mà hứng gió thì khỏe như voi cũng chịu không nổi. Gió thổi đến ào ào làm thân thể gây gấy, gió lại xoắn vào da thịt như chứa đựng hàng chục, hàng trăm mũi kim nhọn.† Con người phải há miệng ngàn lần 1 ngày, nhưng hễ há miệng ra thì những mũi kim lạnh buốt của gió lại đua nhau phóng vào cuống họng, chảy luôn xuống bao tử. Đó là chưa nói đến những hạt bụi lăn tăn màu nâu nâu túa tới khiến trong khoảnh khắc miệng và khí quản đầy ắp cát lạnh. Tân chế độ bắt dân chúng đeo mặt nạ che miệng là để đề phòng cảm hàn và cát nâu, nhưng cũng để trừ tuyệt 1 thói quen xấu có từ ngày xửa ngày xưa : đó là thói quen khạc nhổ bậy bạ. Thật vậy, người Tàu được thế giới biết tiếng về những món ăn thần sầu quỷ khốc, những cách ăn chơi kinh thiên động địa, nhưng cũng về cả bệnh khạc nhổ vặt quái gở nữa. Già trẻ lớn bé trai gái Tàu đều mắc bệnh khạc nhổ cất trị như nhau. Ở bất cứ đâu, người Tàu cũng nhổ, nhổ trong nhà đã đành, nhổ cả ngoài đường, trên xe, nhổ luôn cả trong những nơi cấm nhổ như bệnh viện sạch như chùi và đền chùa linh thiêng. Chế độ Mao cấm nhổ bậy mà các chú con trời cứ tiếp tục nhổ bậy nên họ khôn ngoan du nhập sáng kiến đeo mặt nạ khử độc của xứ Thái dương Thần nữ. Tiếng là để ngừa gió lạnh và cát sắc nhưng kỳ thật là để chữa bệnh nhổ bậy.


Một bóng đen tiến tới, nhưng không phải để bắt tay chào hoặc hỏi chàng lần nữa xem chàng có thật là Rô-bơn hay không. Hắn tiến đến với cái mặt nạ màu sẫm trong tay và ngoắc vào mặt dưới của chàng. Hắn không cần kiểm điểm danh tính vì trên phi cơ chỉ có 1 hành khách, và hành khách duy nhất này là chàng. Văn Bình đang lo ngại không giống Rô-bơn bằng xương bằng thịt, nay nhờ mạng che miệng chàng đã có thể cải dạng 1 cách dễ dàng. Qua lớp bông băng tẩm thuốc, bóng đen nói với chàng :


-Mời ông lên xe.


Khi ấy chàng mới nhận thấy 1 chiếc xe hơi cao lêu nghêu đậu dưới cánh phi cơ. Chàng đinh ninh vệ sĩ của tướng Kan-Yeh sẽ ngồi kèm 2 bên, nhưng đến khi cửa xe đóng lại, chàng mới biết là được ngồi 1 mình. Loại xe hơi này có kiếng ngăn đôi bên trong, tài xế ở băng trước chỉ có thể liên lạc được với chủ nhân ngồi phía sau bằng điện thoại. Chàng không có gì để nói với tài xế nên sau khi yên vị, chàng dựa lưng vào nệm êm ái, điềm nhiên hút thuốc lá.


Vả lại, chàng muốn nói chuyện với tài xế cũng không được vì tấm kiếng ngăn đôi lại nhuộm màu đen -1 màu đen hắc ín, ghé mắt vào cũng không thể nhìn thấy phía trước- nên chàng không hiểu kẻ đang lái xe là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ. Chiếc xe sang trọng chàng đang ngồi chỉ là 1 cái xà lim thu hẹp và trang bị tiện nghi tân tiến. Chàng đoán không sai : cửa xe chỉ có cái để dựa tay và đĩa đựng tàn thuốc, không có nút mở cửa, cũng không có quả nắm để quay kiếng lên xuống. Chiếc xe hơi này được chế tạo theo thể thức riêng, cửa đã đóng lại thì người bên ngoài không sao mở được, chỉ có tài xế ở băng trước mới có thể mở ra được bằng nút điện. Văn Bình đã có dịp ngồi trên những chiếc xe tương tự của CIA, tuy nhiên loại xe hơi an toàn của CIA lại có thể mở từ trong ra được. Tình báo Sở đã bảo vệ an ninh cho chàng hay muốn tìm cách giam giữ chàng ? Có thể là cả hai. Chàng không tin họ sẽ cho chàng từ giã Bắc kinh 1 cách yên lành.


Đường từ trường bay về trung tâm Bắc kinh dài chừng 40 cây số, và tuy không thể quan sát phía ngoài Văn Bình vẫn có thể hình dung được 1 xa lộ khá rộng 2 bên toàn là cây cối xum xuê và bụi rậm um tùm. Xa lộ này được xây đắp sau ngày họ Mao về Bắc kinh, ít được xử dụng nên luôn luôn được tốt. Cho dẫu con đường đầy ổ gà, Văn Bình cũng cảm thấy thoải mái như thường vì xe hơi được gắn 1 hệ thống nhún dầu, êm ái không kém ống nhún bất hủ của xe DS do Pháp sản xuất. Xe hơi dành riêng cho quan khách và ông bự có khác, tài xế phóng trên 120 cây số một giờ mà Văn Bình vẫn có cảm giác là xe đứng nguyên 1 chỗ.


40 cây số, chặng đường ngắn này công xa của Tình báo Sở chỉ chạy mất 20 phút đồng hồ là chậm nhất. Vậy mà nhìn 2 cây kim trên cườm tay chàng đếm được đúng 45 phút, nghĩa là xe hơi đã chạy qua trung tâm thành phố và hướng về ngoại ô phía nam, nơi tọa lạc trung tâm M.9 của Tổng cục Hậu cần. Văn Bình nhận thấy xe hơi leo giốc -chỉ chạy lên chứ không chạy xuống- và tài xế lái vòng quanh. Căn cứ vào những chi tiết này, chàng biết hậu cung của tướng Kan-Yeh được thiết lập trên 1 ngọn đồi khá cao. Du lịch nhiều, chàng lấy làm lạ khi thấy những trung tâm dạ lạc đắt khách thường tọa lạc trên cao. Một y sĩ giải thích rằng những nơi ở cao hơn mặt biển có ít dưỡng khí hơn là trên đất bằng, mà theo kinh nghiêm thì sự làm tình giữa trai gái dễ bền bỉ và say sưa ở nơi có ít dưỡng khí cho nên người ta dựng nhà mát, nhà hò hẹn trên đỉnh đồi không phải là việc ngẫu nhiên. Đành rằng đứng trên đồi cao nhìn xuống, phong cảnh sẽ được đẹp hơn, bao la hơn nhưng yếu tố quan trọng là ở trên đồi cao, ái ân nam nữ dễ đạt tới mức độ tuyệt diệu.


Tài xế đổ giốc độ 3 phút rồi đậu lại. Cửa xe được tự động mở ra. Bóng đen gặp chàng ở phi thường Bắc kinh đã chực sẵn. Giờ đây, Văn Bình mới có đủ điều kiện quan sát thân hình và diện mạo của hắn. Tất cả những nét trên mặt hắn đều nhọn. Trước nhất là trán nhọn. Cằm cũng nhọn. Cả khuôn mặt cũng nhọn. Trán nhọn không được coi là điều tốt, ông Hoàng thường loại ngay những ứng viên xin vào Sở Mật Vụ có trán nhọn vì theo ông -và cũng theo sách tướng Thần tướng Toàn biên- thì người có trán nhọn rất khó thành đạt. Cằm nhọn cũng bị ông Hoàng liệt vào hàng bất lợi, nhất là đàn bà cằm nhọn. Ông Hoàng cho rằng kẻ có cằm nhọn thường bẳn tính, ưa sống cô độc và ích kỷ, không thích hợp với nghề điệp báo luôn trà trộn với thiên hạ, và sẵn sàng xả thân cho đại cuộc. Trán nhọn sách tướng gọi là " thiên không ", cằm nhọn là " địa không ", kẻ có lưỡng Không này chỉ trèo lên nấc thang danh vọng đến chức vụ … điếu đóm là cao nhất, nhưng Văn Bình lại nhìn thấy cái mũi cao su và bàn tay kếch sù của hắn nên đoán già đoán non hắn là vệ sĩ thân tín của tướng Kan-Yeh.


Hắn cung kính đứng dạt sang 1 bên cho Văn Bình bước xuống. Xe hơi đang đậu trên 1 cái sân lớn đèn chiếu sáng quắc. Toàn sân được trồng cỏ non mơn mởn, giống cỏ non được trồng tại các sân đánh " golf " ở Tây phương. Gió bắc thổi lại ào ào song không có bụi. Chàng cảm thấy lạnh, tuy nhiên lại là cái lạnh dễ chịu chứ không cắt sâu vào da thịt. Tên vệ sĩ nói :


-Đã đến nơi, xin mời ngài vào Thiên trà đường.


Ha, ha … Văn Bình được nhân viên Tình báo Sở lễ phép tôn lên làm " ngài ". Đất Trung hoa có khác, bất cứ cái gì cũng dùng ngôn từ hoa mỹ. Ổ điếm với đầy đủ gái đẹp và các thú vui chơi tứ chiếng thì gọi là " chiêu đãi sở ", khiêu vũ ở truồng là " kiểu số 4 ", còn phòng khách để uống trà thì mệnh danh là " Thiên trà đường ". Thiên trà đường là 1 tòa nhà trệt đứng sừng sững ở cuối sân cỏ non, mặt tiền toàn bằng kiếng dầy. Một khoảng rộng gần 4 thước không có kiếng, cũng không có cửa. Chàng bước lên tam cấp và khoan thai tiến qua khoảng rộng thay cửa để vào xa lông. Hơi ấm trong phòng tạo cho chàng 1 cảm giác phơi phới. Thì ra Thiên trà đường được trang bị 1 loại máy điều hòa khí hậu đặc biệt do Nhật bản phát minh, và gần đây được 1 vài cơ sở thương mãi trang bị ở Sàigòn. Đặc biệt, vì căn phòng được sưởi ấm hoặc làm mát không cần đóng cửa kín mít mà khí hậu bên ngoài không thể tràn vào. Một bức tường vô hình bằng hơi chắn ngang ở cửa ra vào, không khí trong phòng dễ chịu làm Văn Bình thở ra khoan khoái như vừa được nhắp 1 chén trà nóng. Chàng chợt hiểu tại sao căn nhà này được đặt tên là Thiên trà đường. Tên vệ sĩ hiểu được ý chàng bèn vòng tay thi lễ :


-Ngài đã hết lạnh chưa ?


Và không đợi chàng trả lời, hắn nhanh nhẩu nói :


-Xin mời ngài dùng trà thơm. Tướng Kan sẽ tiếp ngài trong chốc lát.


Mùi trà tàu ngào ngạt xông lên vào mũi Văn Bình. Trà tàu nổi tiếng ngon, đây lại là thứ tàu ngon nhất nên con tì con vị của chàng không thể không xao xuyến mặc dầu chàng không ưa gì nước trà. Trong mùi thơm ngây ngất của chén trà bốc khói cuồn cuộn, chàng thoáng nhận ra 1 mùi khác thường : mùi á phiện. Nhựa Phù dung được tẩm vào lá thuốc đang ủ rất khéo nên khi trà phơi khô đem tán nhỏ không nhạt mất hương vị. Văn Bình được biết 1 số vương tôn công tử ở Hồng kông và Đài bắc uống trà tàu pha ma túy. Té ra Thiên trà đường của tướng Kan-Yeh cũng có đủ thú vui.


Trong phòng có 2 bộ xa lông kiểu Trung hoa, chân cao, hình thù chân phương, bằng gỗ cẩm lai Tế xuyên chạm trổ cầu kỳ và cẩn xà cừ Hoàng Hải. Cả 2 bộ bàn ghế này đã lên nước bóng lóng và trơn tru. Văn Bình đoán phỏng cả 2 được đóng từ nửa thế kỷ trước là ít. Kê ở góc phòng là 4 cái đôn sứ lớn, trên mỗi miệng đôn loe ra có 1 giống cây riêng, lá xanh xám, hoa đỏ tía, đó là giống cây du nhập từ Phi châu, có tác dụng hút chết ruồi muỗi và côn trùng có cánh. Nó giống như loại cây giết ruồi muỗi mà 1 công ty tư nhân rao bán rầm rộ trên đất Pháp song lá nó đẹp hơn, hoa nó cũng thơm hơn. Nó lại lâu tàn và không đòi hỏi 1 sự chăm sóc đặc biệt, siêng năng. Nó không tỏa ra hơi độc nên côn trùng không ngửi thấy. Tuy nhiên, hễ chú ruồi muỗi nào dại dột bay qua trong tầm lá của nó là nó xòe rộng ra hút chặt. Khi côn trùng dính vào lá, nó liền cụp ngay lại. Mấy phút sau, con côn trùng đã bị tiêu hóa trọn vẹn. Văn Bình ngồi xuống ghế, nhưng chàng lại đứng lên ngay. Chén nước trà nóng chàng mới bưng lên chưa kịp uống vì tấm riềm ở góc tường bên trái lay động. Cánh cửa phía sau mở ra, kêu soẹt 1 tiếng nhỏ. Chàng biết là cửa mở bằng điện. Một tên vệ sĩ khác ló đầu ra. Thấy chàng, hắn đằng hắng 1 tiếng lớn rồi dõng dạc nói :


-Tướng Kan đang chờ ngài.


Văn Bình tưởng Kan-Yeh đang chờ trong phòng bên. Chàng không ngờ phòng bên lại trống hốc trống hác, không có ai, thậm chí không có cả đồ đạc nữa. Tường được quét vôi trắng, đèn trên trần cũng tỏa xuống ánh sáng nê ông màu trắng. Màu trắng lạnh lùng của bệnh viện. Tên vệ sĩ này không khác tên vệ sĩ hồi nãy là bao. Dường như hắn cùng 1 khuôn mà ra, nên mặt mũi hắn, thân hình hắn đều toát ra 1 vẻ dữ tợn cục cằn. Hắn chờ cho Văn Bình bước khỏi ngưỡng cửa mới ấn nút cho bức riềm che kín lại. Chàng đang táy máy đặt ngón tay vào tấm riềm nhung mịn mát thì 1 ô vuông trên mặt phòng được mở xịch ra.


Thì ra đây là lối xuống hầm.


Tuy sinh sau đẻ mộn, Quốc tế Tình báo Sở cũng đã tiến bộ vượt bực về phương diện kiến trúc và trang bị. Đường hầm mỗi lúc 1 đi xuống, và ngoằn ngoèo theo hình kỷ hà rắc rối. Văn Bình là người có trí nhớ vô cùng sắc bén mà cũng vất vả lắm mới khỏi quên. Mọi cơ quan điệp báo đào đường hầm đều áp dụng lối kiến trúc điên đầu nát óc này hầu dễ bảo vệ an ninh, và ngăn chặn ngoại nhân thâm nhập. Chỉ cần mai phục ở mỗi khuỷu hầm -mà người ta có thể đếm được cả trăm- 1 tay súng hoặc 1 ổ đại liên tự động bắn đạn bằng cò điện tử thị giác thì hàng trung đội địch thâm nhập cũng bị loại trừ trong khoảnh khắc.


Văn Bình đi vòng dưới hầm như vậy hồi lâu. Chàng nhìn đồng hồ và thoạt đầu chàng hơi ngạc nhiên khi thấy kim giây nhỏ xíu nằm yên không chạy nữa. Chàng có tính thay đổi thú vui song lại ít muốn thay đổi bật lửa, nhất là đồng hồ mặc dầu kỹ nghệ Tây phương đã chế tạo được những kỳ quan bật lửa và đồng hồ. Cái đồng hồ đeo nơi cổ tay, chàng không thay đổi theo tinh thần " có mới nới cũ " vì 1 lẽ dễ hiểu : nó đã cặp kè bên chàng từ nhiều năm nay và luôn luôn mang lại vận hên cho chàng, mặt khác nó chạy rất đúng giờ, cả tháng không chậm hoặc nhanh 1 phút. Mỗi chuyến công tác ở hải ngoại về, chàng không quên cởi đồng hồ đặt trên bàn giấy của nữ bí thư Nguyên Hương, rồi 1 chuyên viên của Sở có nhiệm vụ tháo ra từng bộ phận để lau dầu và kiểm điểm lại. Nhờ sự săn sóc chu đáo này, nó không hề bị quặt quẹo ở vùng rừng rậm nhiệt đới Phi châu hoặc ở đầu mút Bắc cực trời rét thấu xương, hà hơi là hơi thành nước đá, ở dưới biển hoặc trên thượng tầng không khí, nó đều làm việc đàng hoàng, kiên nhẫn và ngoan ngoãn. Vậy mà đêm ấy tại Bắc kinh, chiếc đồng hồ cưng của Văn Bình lại " làm reo " không chịu chạy nữa. Đồng hồ tự động thường có 1 tật xấu : đôi khi kim giây đình công vì tay chủ nhân ít cử động, chỉ lúc lắc vài 3 cái là nó rì rì chạy lại như cũ. Nhưng Văn Bình đã lắc liên hồi mà nó vẫn phớt tỉnh, không chạy.


Nó đã chết thật sự.


Chiếc đồng hồ thân yêu của chàng có đủ khả năng chịu đựng áp lực dưới nước và trên không gian. Nó cũng không xuy xuyển nếu bị đụng chạm thật mạnh, và không rối loạn khi được đặt gần nam châm. Vậy tại sao nó lại chết


Chàng liếc nhìn tên vệ sĩ. Dường như trước đó 30 giây, hắn cũng liếc trộm chàng. Hắn há miệng toan nói song lại khép miệng vội vàng. Thái độ rụt rè và băn khoăn của hắn đã giúp chàng phăng ra nguyên nhân kim đồng hồ bị chết. Có lẽ trần hầm được trang bị 1 tảng từ thạch lớn, khi chàng vừa đặt chân xuống hầm thì kim đồng hồ bị hút cứng vào nhau. Dĩ nhiên đồng hồ của chàng có thể chống lại từ thạch nhưng là từ thạch đặt xa, và từ thạch không có sức mạnh đặc biệt.


Trung hoa là nước biết dùng từ thạch trước nhất trên thế giới vào mục đích an ninh. Chắc hẳn hệ thống từ thạch của tướng Kan-Yeh trên trần hầm có mục đích khám phá ra những võ khí được khách mang lén lút vào hầm, cũng giống như Nguyệt môn được xây cất cách đây 2.300 năm gần thủ đô Bắc kinh. Văn Bình chưa được mục kích Nguyệt môn nhưng theo 1 số hình ảnh, tài liệu và lời ông Hoàng kể lại thì Nguyệt môn là 1 cửa cổng lớn ở bên ngoài sân triều. Quan quân vào bệ kiến vua tại triều đều phải bước qua cổng Nguyệt môn. Gọi là Nguyệt môn rất đúng vì đó là 1 lỗ tròn như mặt trăng đục giữa cổng, vừa cho 4, 5 người bước qua lọt. Cửa cổng này được làm bằng 1 phiến quặng sắt có từ thạch. Kẻ nào giấu khí giới trong mình đều bị từ thạch hút chặt vào cửa. Bằng phương pháp khoa học ấy, các vua chúa đã loại trừ được nhiều tên thích khách 1.


Thấy Văn Bình chần chừ, tên vệ sĩ quay lại :


-Xin ngài tha lỗi, tôi quên trình với ngài là xuống hầm không nên đeo đồng hồ vì nam châm sẽ làm kim đứng lại.


Văn Bình giả vờ sửng sốt :


-Té ra đeo đồng hồ bị cấm ư ?


Hắn lắc đầu :


-Thưa ngài không. Sở dĩ không nên đeo vì nam châm hút tất cả các vật có chất sắt. Con đường hầm này được thiết trí loại nam châm đặc biệt đề phòng nhân viên của địch đeo khí giới. Ngài yên tâm, chúng tôi xin đền ngài chiếc đồng hồ khác.


Đồng hồ tốt nhất ở Hoa lục chừng 100 quan 1 cái, nghĩa là gấp 4 lần lương tháng của 1 người thợ khéo. Nhưng đồng hồ tốt nhất ở Hoa lục cũng còn thua xa đồng hồ xấu nhất được chế tạo tại Tây phương. Phương chi cái đồng hồ của chàng đã được giới sành điệu coi là sản phẩm siêu đẳng. Tuy giá là 100 quan, nhưng giá tiền là một việc, trả tiền để mua được lại là việc khác. Trên thực tế, đồng hồ là loại xa xỉ phẩm, sắm đồng hồ đối với người tàu lục địa còn khó hơn sắm xe Mercédès 6 cửa đối với người dân trong thế giới tự do nữa. Nghe tên vệ sĩ nói, Văn Bình chỉ mỉm cười. Hắn vừa dẫn chàng quẹo sang trái. Đèn hầm toàn bằng nê ông gắn sâu trong tường không nhìn thấy bóng đèn song ánh sáng tỏa ra đều đặn khiến chàng có cảm tưởng như đang đi dưới hầm xe điện ở Nữu ước.


Tên vệ sĩ tiếp tục mời chàng quẹo phải, quẹo trái hàng chục lần nữa, và mỗi lần đổi hướng lại bước qua 1 cánh cửa được mở sẵn. Sau cùng hắn dừng lại, rồi nói vẫn bằng giọng kính nể :


-Mời ngài trèo cầu thang để lên phòng tướng Kan.


Người được gọi là tướng Kan đã chờ sau cửa, cánh cửa lim dầy, ngoài bọc tôn cứng, trong lót ni lông màu xám ngăn tiếng động. Bốn bức tường bên trong cũng đều được lót ni lông màu xám hãm thanh, tương tự như phòng thu âm của các hãng đĩa lớn. Kan-Yeh ngó Văn Bình bằng cặp mắt nửa tin cậy, nửa ngờ vực. Thái độ của hắn y hệt thái độ của ông nhà giàu nứt đố đổ vách, rước thày lang về chữa bệnh cho vợ bé, tiền mất rõ nhiều mà tật vẫn tiếp tục mang, nên đâm ra hoài nghi mặc dầu không dám hoài nghi ra mặt, sợ phật lòng thầy lang. Văn Bình cứ đứng trơ trơ không chào. Tên vệ sĩ phải lên tiếng :


-Thưa, đây là ông khách từ Quảng châu đến.


Kan-Yeh ra lệnh cho vệ sĩ, giọng khàn khàn hách dịch :


-Cho ra. Chừng nào tiếp xong, sẽ bấm chuông gọi.


Đoạn hắn hơi nghiêng đầu :


-Hẳn ông đã biết tôi là ai ?


Văn Bình cũng nghiêng đầu đáp lễ :


-Xin chào tướng Kan. Còn tôi là Rô-bơn. Tôi rất hân hạnh được gặp ngài.


Kan cười :


-Tiếng " ngài " có vẻ xa xôi và không thân thiện. Ông cứ gọi tôi là ông, tiện hơn. Ông tha lỗi nếu tôi đón tiếp không được chu đáo và nồng nhiệt, vì như ông đã đoán biết, tâm thần tôi đang bị bấn loạn.


Hắn chỉ cái cẩm đôn bọc da hổ vằn mời chàng :


-Ông ngồi xuống đây. Nếu có chuyện gì trái ý, ông đừng lấy làm phiền lòng nhé. Một lần nữa, tôi xin ông tha lỗi.


-Thưa, ông quá khách sáo. Chẳng có gì làm tôi phiền lòng cả.


-Có chứ. Chẳng hạn sự tổ chức ở Luân đôn cũng như ở Karachi. Đó là vì hoàn cảnh bất khả kháng, chúng tôi không thể tìm cách nào khác.


Kan cười vui vẻ thêm. Văn Bình nhận thấy Kan-Yeh không phải là kẻ hay cười. Cái miệng mím lại, ấy là cái miệng của người tiết kiệm nụ cười. Hắn chỉ cười mỗi khi chiến thắng được đối phương bằng mưu lược hoặc bằng võ lực. Cái cười giả tạo của hắn là cái cười của Tào Tháo thời Tam quốc. Tuy hắn cố cười thật tươi, hắn vẫn không đánh lừa được chàng. Ngay trong phút diện kiến đầu tiên, chàng đã ước lượng bản lãnh của đối phương. Không ngần ngừ gì nữa, chàng có thể cả quyết rằng Kan-Yeh là kẻ thù lợi hại đồng cân đồng lạng. Nếu chàng non tay, chàng có thể bỏ xác tại Bắc kinh.


Mẫu người của Kan-Yeh không cao cũng không thấp. Hắn thuộc vào loại tầm thước ở châu Á. Bề ngang và bề dầy của hắn có vẻ đặc biệt hơn, chứng tỏ hắn đã tẩm bổ thường xuyên bằng cao lương mỹ vị và thuốc trợ lực, đồng thời hắn cũng tốn nhiều công phu tập luyện võ nghệ. Thoạt nhìn, không ai dám nói hắn đã lục tuần. Có lẽ hắn còn trẻ trung hơn đàn ông 50 nữa. Mặt hắn, thân thể hắn, tay chân hắn vẫn còn vẻ trẻ trung, nhanh nhẹn, và cường tráng. Hắn không có những nét bí mật hoặc dữ tợn thường thấy ở các thủ lãnh điệp báo phía sau bức màn sắt. Tuy nhiên, căn cứ vào luồng mắt, vào cái miệng, Văn Bình biết rõ hắn là kẻ coi mạng người như cỏ rác. Kan bắt chân chữ ngũ, đặt 2 bàn tay chặn trên đùi :


-Vì ông đích thân yêu cầu, và cũng vì phương diện an ninh cho chính ông nên thời gian ông lưu lại đây chỉ rất ngắn. Tôi xin bắt đầu vào việc ngay : theo ông, thời gian này có đủ để ông hoàn thành cuộc điều trị không ?


Văn Bình đáp :


-Nếu điều trị theo kỹ thuật y lý thông thường, thì thời gian vài 3 ngày được coi là quá ngắn. Nhưng về thôi miên học thì khác. Trong trường hợp con bệnh chịu đựng được thôi miên, và căn bệnh có thể được chữa bằng thôi miên thì thời gian này là đã là quá đủ.


Kan-Yeh hơi giật mình :


-Nghĩa là ông cũng trù liệu trường hợp không thể chữa khỏi?


-Vâng, như tôi đã nói, việc điều trị phải tùy vào 2 yếu tố căn bản. Trên lý thuyết, bất cứ ai cũng có thể bị thôi miên, nhưng trên thực tế thôi miên để chữa bệnh lại khác. Nếu con bệnh có trong cơ thể 1 nhân điện đặc biệt, chẳng hạn nhân điện của thày thuốc cực âm, và nhân điện của con bệnh thuộc cực dương, thì 2 nhân điện sẽ hóa giải nhau, cuộc điều trị trở nên vô ích. Yếu tố thứ hai: phương pháp thôi miên chỉ chữa khỏi những căn bệnh thuộc về tâm não, còn đối với những bệnh nan y như ung thư, lao xương thì cũng trở nên vô dụng.


-Về yếu tố thứ hai, ông có thể yên chí vì con bệnh tôi sắp giao cho ông thuộc loại tâm bệnh.


-Vâng, trước khi nhận lời sang quý quốc, tôi đã hỏi rõ. Tôi nhận lời vì biết có thể điều trị được. Tôi chỉ thắc mắc về vấn đề âm dương. Mà vấn đề này chỉ có thể được định đoạt khi tôi tiếp xúc với con bệnh.


-Lạ thật, đây là lần thứ nhất tôi nghe nói đến nhân điện cực âm và nhân điện cực dương. Tôi cứ tưởng là thày thuốc thôi miên có thể điều trị được mọi tâm bệnh.


-Thôi miên áp dụng vào y lý là 1 khoa học thần bí không kém Tử vi đẩu số của Trần Đoàn đời nhà Tống. Ông có thể cho biết bà nhà tuổi gì không?


-Kim-My ấy à? Người đàn bà này không phải là vợ chính của tôi, vì chẳng giấu gì ông, tôi có rất nhiều thê thiếp, và nàng là người thiếp mà tôi quý nhất.


-Dạ, tên bà nhà là Kim-My, thế còn tuổi bà nhà là tuổi gì?


-Điều ông hỏi làm tôi sửng sốt. Tuổi của con bệnh có liên hệ gì đến kết quả điều trị hả ông?


-Thưa, rất quan hệ. Đôi khi nhân điện của thày thuốc khuynh loát được nhân điện của con bệnh, nhưng chứng bệnh vẫn dây dưa, chưa chịu thối lui. Đây là vấn đề ngũ hành tương sinh hoặc tương khắc, và vấn đề thập can phối hợp như trong Tử vi. Nếu bà nhà mệnh kim, mà ông mệnh hỏa thì có sự tương khắc như ông tuổi Giáp mà bà nhà tuổi Mậu vậy. Kể ra, còn 1 số trở ngại khác nữa về phương diện siêu hình. Bởi vậy, bà nhà chỉ có thể bình phục hoàn toàn nếu …


-Vâng, tôi xin cho ông biết số tuổi của chúng tôi. Nàng và tôi đều tuổi Ngọ, tôi lớn hơn nàng 36 tuổi. Ông cần hỏi gì nữa không?


-Đại diện của ông tại Luân đôn chỉ nói đại để rằng bà nhà mắc 1 tâm bệnh sinh lý, có thể gọi là "bệnh lạnh lùng", † nghĩa là bà nhà không bằng lòng cho ông …


Tướng Kan-Yeh xua tay:


-Không phải vậy. Bảo rằng nàng yêu tôi e không đúng, song nàng cũng không hề ghét tôi. Nàng thỏa thuận về Bắc kinh chung chăn xẻ gối với tôi, chứ khôngbị cưỡng ép. Nhưng chẳng hiểu sao, … chẳng hiểu sao nàng trở nên lạnh lùng ngay trong đêm đầu tiên, đêm động phòng hoa chúc.


Cặp mắt Kan-Yeh có vẻ mơ màng. Hắn ngồi bất động nhìn vào khoảng không. Cử chỉ thẫn thờ này chứng tỏ hắn yêu nàng tha thiết. Già chơi trống bỏi thường si tình, nhưng bệnh si tình của tướng Kan không sỗ sàng và phi lý như ở những ông già cùng tuổi. Hắn yêu nàng bằng mối tình nồng cháy của tuổi đôi mươi, và nếu cần hắn có thể hy sinh tính mạng, hy sinh tất cả vì nàng.


Giọng nói của Kan-Yeh ấm hẳn lại:


-Vâng, không hiểu sao nàng trở nên lạnh lùng ngay trong đêm động phòng hoa chúc. Chúng tôi sửa soạn thành thân với nhau, tôi đã ôm chặt lấy nàng thì đột nhiên tay chân nàng run lẩy bẩy, thân thể nàng đang nóng hổi bỗng lạnh ngắt như bị ngâm trong hồ nước đá. Tôi tưởng nàng sợ nên tìm cách vỗ về và mơn trớn nàng. Nhưng tay chân nàng run thêm và thân thể nàng lạnh thêm. Tôi cho gọi y sĩ đến chẩn mạch thì y sĩ nói là nàng bị xúc động mãnh liệt, cần được nghỉ ngơi và uống thuốc an thần. Tôi đành dằn lòng chờ đợi, song đến sáng hôm sau, nội ngày hôm sau, và cả đêm hôm sau nàng vẫn rét run như cũ. Khi tôi ngồi bên thì nàng vẫn bình thường, chỉ khi tôi cởi bỏ quần áo, và nằm xuống với nàng mới run rét. Đêm hôm sau tôi định làm đại, vì y sĩ cho biết đối với phụ nữ yếu thần kinh, cần có biện pháp mạnh, tiếp theo biện pháp yếu. Nhưng tôi vừa mó vào da thịt nàng thì tức thời nàng co rúm người lại và kêu thét lên. Một lần nữa, tôi đành hoãn bỏ cuộc vui và giao nàng cho y sĩ.


Nàng điều trị được gần 1 tháng thì y sĩ bố trí cho chúng tôi động phòng trở lại. Nhưng cũng như đêm đầu, tôi chẳng làm ăn gì được. Tệ hơn nữa là tôi đụng vào người nàng thì nàng bị cấm khẩu, ba bốn ngày sau mới nói lại được như cũ. Tôi đã mời rất nhiều danh y cổ truyền và thái tây trên lục địa đến tận đây để chữa bệnh cho nàng. Nhưng kết quả vẫn chẳng đi tới đâu. Căn bệnh của nàng còn gia tăng hơn nữa.


-Ông vẫn tiếp tục tìm cách ăn nằm với nàng, phải không?


Tướng Kan-Yeh xua tay:


-Không, không phải vì tôi cưỡng bức mà nàng đau nặng thêm. Tôi nói ra, chắc chắc ông hiểu nhưng sự thật là tôi yêu nàng thành thật, tôi yêu nàng hơn cả tính mạng tôi nữa mặc dầu tôi đã ở lục tuần, đã từng biết hàng vạn phụ nữ đẹp. Nếu Kim-My ghét bỏ tôi thì chẳng nói lắmgì, đằng này nàng lại có thiện cảm với tôi. Thoạt đầu, tôi tưởng nàng bị kẻ thù ếm ngải hoặc chích độc dược, nhưng giờ đây tôi có thể xác nhận rằng chứng bệnh lạnh lùng của nàng do tôi gây ra. Vâng, do tôi gây ra 1 cách vô tình. Vì vậy, tôi có bổn phận chữa cho Kim-My khỏi bệnh dầu phải hy sinh đến nhân mạng.


Văn Bình hơi sửng sốt:


-Thưa ông, chữa bệnh chứ có phải giết người đâu mà hy sinh nhân mạng?


Kan-Yeh thở dài đau đớn:


-Ông chưa hiểu hết nên băn khoăn như vậy. Cách đây không lâu, tôi phái nhân viên xuống tận vùng rừng núi Vân nam để rước 1 ông thày thuốc châm cứu thật giỏi. Y chuyên dùng 1 túi đựng mọi thứ kim bằng vàng và bạc, bất cứ tâm bệnh nào y cũng điều trị bằng kim đun nóng hoặc ủ thật lạnh và khi châm cứu thì dúng đầu kim vào máu. Muốn được thập phần linh nghiệm phải dúng vào máu người. Tuy nhiên, y phải lấy máu súc vật thay thế. Đối với Kim-My, tôi sẵn sàng làm mọi việc, huống hồ chỉ cung cấp máu người.


-Ồ, ở Hoa lục có ngân hàng máu ư? Ở Âu châu cần dùng hàng chục chai máu cũng có ngay.


-Ông lầm rồi. Đây không phải là máu của ngân hàng máu, mà phải là máu của người còn sống.


-Thì có gì khó khăn đâu, người công dân nào lại từ chối không biếu bà nhà 1 ống máu.


-Khổ quá, ông vẫn hiểu lầm như cũ. Thuật châm cứu của ông thày thuốc Vân nam này thật kỳ quái. Cây kim phải được dúng vào máu của người vừa chết thì mới thích hợp. Nhưng chết bệnh không được, phải chết bằng nguyên nhân khác như chết chém, chết bắn chẳng hạn.


-Trời ơi!


-Chẳng sao đâu. Ông nghĩ coi, phạm nhân tử hình trong khám thiếu gì, nếu cần tôi có thể cho giải đến đây cả ngàn đứa. Tôi đã sai giết 5 tên tử tội để hứng máu. Tôi đinh ninh Kim-My được bình phục, không ngờ nàng nhìn thấy máu lại thờ thẫn và âu sầu thêm. Ông thày thuốc châm cứu này là hy vọng cuối cùng của tôi. May thay tôi nghe nói đến ông. Nếu ông thất bại, có lẽ tôi sống không nổi nữa.


-Xin ông yên tâm, tôi xin cố gắng hết mình. Giờ này, nếu bà nhà còn thức, tôi xin phép được đến yết kiến để thăm bệnh.


Tướng Kan-Yeh ngần ngừ 1 phút rồi nói:


-Từ mấy ngày nay, tôi không dám vào phòng Kim-My nữa, vì hễ thấy mặt tôi là nàng nổi cơn kinh phong, miệng méo xẹo, tay bắt chuồn chuồn và mắt trợn ngược. Trăm sự nhờ ông … ông cố chữa cho nàng. Sau này tôi không dám quên ơn.


Kan-Yeh nói bằng giọng thiết tha và thành thật. Nếu là người đa cảm, chưa thạo nghề đóng kịch điệp báo, Văn Bình khó cầm được nước mắt. Chàng thừa biết là hắn sẽ không cho chàng ra khỏi trung tâm M.9. Dầu Kim-My bình phục hay không, Kan cũng sẽ giết chàng để bảo toàn bí mật. Tuy nhiên, chàng không thể dửng dưng, sợ hắn nghi ngờ. Chàng bèn giả giọng bùi ngùi, khóe mắt hơi đỏ:


-Một lần nữa, tôi xin cam kết cố gắng hết mình. Tôi là thày thuốc tất phải nhận tiền thù lao, nhưng đối với ông cũng như đối với chính phủ Trung hoa thì thù lao chỉ là vấn đề phụ.


Tướng Kan-Yeh mỉm cười đứng dậy. Hắn ra hiệu cho chàng đi theo sang phòng bên. Phòng này cũng được trang trí bằng đồ cổ đắt tiền. Trong khi thời tiết bên ngoài lạnh thấu xương, không khí tại đây vẫn luôn luôn dễ chịu. Những bộ bàn ghế trong phòng có thể đem trưng bày tại viện bảo tàng vì ít nhất đã được chế tạo từ đời Tống do thợ mộc khéo tay ở Sơn đông làm. Về giá trị, 1 triệu đôla còn rẻ. Song le, Văn Bình không mấy quan tâm mặc dầu chàng là người gắn bó với nghệ thuật sưu tầm đồ cổ đông phương. Chàng không mấy quan tâm vì tướng Kan vừa mở cửa ra 1 hành lang rộng, trên tường 2 bên treo toàn danh họa. Không phải danh họa Trung hoa mà là danh họa Trung cổ Âu châu. Cũng không phải tác phẩm của nhiều danh họa như chàng thường thấy trong tư thất của giới vua dầu hỏa, vua thép, vua đóng tàu, vua thực phẩm, vua chiếu bóng quốc tế.


Các bức tranh lớn nhỏ đủ cỡ treo kín 2 bên hành lang. Toàn thể đều vẽ 1 thiếu phụ đẹp, diện mạo thùy mị, đoan trang và kiều diễm, đang đứng thẳng, 2 bàn tay chắp vào nhau do nét thần bút của Léonard de Vinci họa nên. Bất cứ ai hâm mộ họa phẩm đều phải biết đến De Vinci, và biết đến bức tranh thiếu phụ nổi tiếng này. Người ta gọi đó là bức họa Joconde, trị giá cả 2 triệu đôla. Hai bức tường hành lang chỉ treo rặt 1 họa phẩm Joconde. Văn Bình nhẩm đếm trên tường bên trái chừng 50 bức. Và trên tường bên phải chừng 70 bức. Sau khi nhẩm đếm, chàng cảm thấy lạnh gáy. Cái hành lang dưới hầm M.9 này đã chứa kho tàng họa phẩm Joconde lớn nhất thế giới, đầy đủ nhất thế giới. Theo chỗ chàng biết, họa sĩ Vinci đã vẽ nhiều bức Joconde, chứ không phải 1 bức. Các chuyên viên quốc tế đã thống kê được cả thảy … 61 bức do chính Vinci vẽ 2. Đó là những bức họa thật. Còn những bức họa giả được cảnh sát khám phá ra 500 năm sau ngày De Vinci từ trần đã lên đến mấy trăm. Tường bên trái treo 50 bức họa thật, còn tường bên phải treo 70 chục bức họa giả. Tính sơ theo thời giá cũng khoảng … 20 triệu đôla.


Văn Bình được biết chính quyền Hoa lục tung ra hàng trăm triệu đôla trên thị trường mỹ thuật thế giới để mua bằng được những tác phẩm nổi danh. Mục đích của họ là để sau này thao túng thị trường. Họ cũng nhằm mục đích điệp báo: các lái buôn tranh có thể ngao du tự do khắp nơi mà ít bị nghi ngờ, các khung họa phẩm, các bức tượng còn là nơi giấu kín tài liệu kín đáo và an toàn. Trên thực tế, quốc tế Tình báo Sở đã mở khóa huấn luyện đặc biệt đào tạo 1 số chuyên viên họa phẩm.


Ông tổng giám đốc MI-6 gởi chàng sang Bắc kinh là để tiếp nhận tài liệu và tin tức tối mật. Một công đôi ba việc, nếu có cơ hội thuận tiện, chàng sẽ không quên tặng khu chứa quí vật của tướng Kan-Yeh 1 mồi lửa. Tình báo Sở đang lâm vào cảnh kẹt tiền, họ sẽ trở thành bất lực nếu đầu hôm sớm mai bị mất mấy chục triệu họa phẩm đắt giá. Tướng Kan vẫn thản nhiên dẫn chàng qua hành lang treo các họa phẩm độc đáo. Hắn thản nhiên vì tiền bạc đối với hắn là cỏ rác. Chàng cũng phải làm bộ thản nhiên vì thầy thôi miên Rô-bơn không sành về danh họa.


Một bức Joconde lớn, khung bằng vàng khi óng ánh, chặn ngang hành lang. Té ra đây là ngõ cụt. Cuối hành lang là tường. Tuy nhiên, Văn Bình biết chắc bức tường bê tông này chỉ có tính chất giả tạo, và phía sau còn có 1 hành lang khác. Chàng đoán không sai, tướng Kan-Yeh dừng lại, ngay khi ấy khung ảnh rực rỡ được kéo rút lên trần nhà. Phía sau khung ảnh, Văn Bình thấy 1 tấm gương mờ. Trong chớp mắt, tấm gương mờ trở thành trong suốt. Thì ra tấm gương này là 1 cánh cửa điện tử giúp người đứng ngoài quan sát được hết mọi vật trong phòng. Một số phòng đợi của y sĩ và nhà tiên tri, đặc biệt là những y sĩ và nhà tiên tri không đứng đắn thường được trang bị loại cửa gắn kiếng 2 chiều nghĩa là loại kiếng mà 1 phía là gương soi, còn phía kia là kiếng trong suốt. Gần đây, nhiều chủ khách sạn lưu manh cũng cho gắn kiếng 2 chiều để quay phim trai gái làm trò con heo trong phòng. Tại Ba lê, Văn Bình từng giả làm bệnh nhân sinh lý thích ngắm thiên hạ ân ái để mua vé vào 1 lữ quán trong xóm Mông mác, quan sát nam nữ làm tình như đi xem xi nê, cứ mỗi cuộc vui chơi xem cho mãn nhãn như vậy chỉ trả có 5 phật lăng mới. Tuy nhiên, tấm gương sừng sững trước mặt chàng lại không thuộc loại kiếng 2 chiều thông thường. Nó là kiếng điện tử. Nó được nối liền với 1 máy vô tuyến truyền hình, mọi việc xảy ra bên trong đều được chụp hình và chiếu lên tấm gương, và tùy theo cách chiếu ở ống ảnh, người ở bên ngoài có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông của người bên trong.


Tướng Kan-Yeh bấm nút. Trên khung kiếng hiện ra 1 cái bàn nhỏ, và 2 người đàn bà. Đúng ra, 2 người con gái. Họ đang đánh cờ. Cô gái bên trái, chàng biết chắc là Kim-My vì nàng có sắc đẹp thiên kiều bá mị ngoài sức tưởng tượng. Cô gái ngồi bên phải là tì nữ vì nhan sắc thua kém rõ rệt, cách phục sức cũng giản dị. Song dầu là kém đẹp, và ăn mặc kém khêu gợi, kém sang trọng, cô tì nữ này đã thừa chất từ thạch để thu hút đàn ông. Nàng trạc 15, 16 tuổi, tóc kết bím thả thòng xuống lưng có để lộ cái gáy trắng như ngó sen, lưng nàng lại để hở phía trên khiến chàng nhìn được bờ vai tròn trịa và ngon lành. Nhưng tròn trịa và ngon lành hơn hết là bộ ngực. Một bộ ngực luôn luôn nhô ra như muốn thách thức với trời đất. Bỗng cô gái hầu lùi 1 nước xa rồi lắc đầu:


-Thưa cô, em chịu thua.


Kim-My ngước mắt cô gái hầu:


-Lạ thật, em đánh cao như vậy mà đêm nay cứ thua hoài.


-Em xin khất cô đến mai. Đêm nay, theo lệnh của tướng Kan, em phải sửa soạn cho cô đi ngủ sớm.


-Chị ghét đi ngủ sớm, em không biết ư?


-Thưa cô, vì có ông thày thuốc từ ngoại quốc đến.


-Để làm gì?


Kim-My lặng người trong 1 phút. Nàng nhắm nghiền mắt lại, rồi dựa lưng vào thành ghế. Chỉ riêng cái ghế này cũng đủ tiền cho 1 gia đình tậu đất vào mua sắm vật liệu để xây cất cái bin đinh 5 tầng ở Sàigòn. Vì nó được bọc bằng lông chồn trắng, thứ chồn ngự hàn sinh sống trên băng tuyết hoang vu Tây bá lợi á.


Kim-My ngoảnh mặt về phía Văn Bình. Mắt nàng thuộc loại uyên ương nhãn, mình mắt cong tròn, khóe mắt dài và nhọn. Uyên ương nhãn là mắt của các bậc mệnh phụ phu nhân. Chỉ phiền 1 điều là đa dâm, rất mực đa dâm. Mắt đa dâm mà mắc bệnh lạnh lùng, đó thật là 1 chuyện lạ. Nhan sắc của Kim-My cũng tiêu biểu cho sự đa dâm tột độ. Da nàng không trắng xanh, trắng ốm yếu, trắng yểu tướng, mà là trắng hồng hào, trắng khỏe mạnh, trắng sống lâu. Eo nàng, mông nàng, vai nàng, ngực nàng phải được liệt vào hạng siêu đẳng, nghĩa là bộ phận nào đáng mỏng thì mỏng tối đa, bộ phận nào đáng dầy thì dầy tuyệt đỉnh. Không riêng cặp mắt, chân mày của nàng cũng là 1 chứng tích rõ rệt của tình yêu xác thịt: chân mày uốn cong theo mắt, đều mà dài, và lấn cả lên vầng trán. Như vậy là mày tầm xuân, đàn ông thì có số đào hoa, đàn bà thì yêu cuồng sống vội. Tuy nhiên, không yêu cuồng sống vội hạ cấp mà là thuộc đẳng cấp thượng lưu quyền quý.


Văn Bình phải trấn tĩnh để trái tim khỏi đập mạnh Chàng đã yêu nhiều, đàn bà đã ngã vào vòng tay chàng kể đến hàng ngàn, vậy mà chàng còn xao xuyến. Huống hồ Kan-Yeh, 1 gã đàn ông hiếu sắc đã xấp xỉ lục tuần. Kim-My đẹp thật. Nếu nàng mắc bệnh lạnh lùng thì tạo hóa đã tỏ ra bất công quá đáng. Nhưng biết đâu, nàng chỉ lạnh lùng với tướng Kan-Yeh, còn đối với chàng thì không?


Tướng Kan ghé miệng vào tai chàng:


-Ông thấy nàng ra sao?


Chàng đáp:


-Tôi rất sửng sốt vì bà nhà không có triệu chứng nào là mắc bệnh.


Kan-Yeh định hỏi tiếp bỗng nín lặng, mắt như đổ lửa. Sau tấm gương trong suốt, 1 quang cảnh giật gân đang diễn ra. Đàn ông, nhất là đàn ông đa tình còn sung sức, không thể quay mặt đi chỗ khác. Kim-My từ từ đứng dậy. Nàng uốn éo thân hình mềm mại từ đầu đến chân và lôi cuốn như vũ nữ thoát y trên sân khấu trình diễn ở Ba lê. Nàng bắt đầu thay quần áo để ngủ. Định mạng oái oăm đã khiến nàng nhìn thẳng vào tấm gương trong khi cởi bỏ chiếc sường sám bằng tẹc gan dầy màu hồ thủy. Văn Bình nín thở theo dõi từng cử động của nàng. Chàng chỉ sợ Kan-Yeh tắt máy truyền hình đột ngột, nhưng trong khi ấy hắn vẫn mê man dán mắt vào khung kiếng.


Trời đất ơi, sau áo sường sám Kim-My chẳng mặc gì hết. Nàng đứng dang tay ra cho tỳ nữ choàng áo ngủ. Chàng có linh tính là Kim-My chần chừ để được ngắm nghía. Tạo hóa thường phú cho đàn bà những cặp mắt vô hình có thể nhìn thấu qua tường bê tông cốt sắt. Nàng nhoẻn miệng cười rồi khép tà áo ngủ. Chao ôi, máu trong người Văn Bình sôi lên sùng sục. Nếu Kan-Yeh không đứng bên, chàng đã vận công đấm nát khung kiếng, xông đại vào phòng. Đến đâu thì đến, chàng bất chấp hậu quả.


… Nhưng hậu quả đã xảy ra mà chàng là nạn nhân. Tướng Kan-Yeh thét lên 1 tiếng "khổ quá", 2 bàn tay đấm mạnh vào nhau nghe chát rồi xồ tới xiết lấy cổ chàng. Dầu Kan hành động chớp nhoáng, chàng vẫn có thể tránh đòn, nhưng không hiểu sao chàng lại dại dột vươn cổ ra để lãnh miếng võ chẹn họng hiểm ác của tướng Kan. Hắn bóp quá mạnh làm chàng suýt ngộp thở. Chàng vội gồng gân cổ lên và mở rộng miệng để thở. Kan vẫn tiếp tục xiết chặt cổ chàng, đau quá chàng phải rùn mình xuống rồi xô hắn ra. May thay hắn buông 2 tay, trợn mắt nhìn chàng rồi lùi lại, người lảo đảo, miệng lắp bắp:


-Tôi lỡ tay. Thành thật xin lỗi ông.


Rượu khích dâm ôhimbê đã biến Kan-Yeh thành kẻ sát nhân. Hắn đã giết nữ bí thư Tsoong-ha trong 1 phút cuồng điên. Hình ảnh người đẹp trần truồng bốc lửa vừa bắt hắn cuồng điên trở lại. Nếu kém nội công, Văn Bình đã thiệt mạng. Kan-Yeh xòe bàn tay ra ngắm nghía, vẻ mặt hoảng hốt:


-Tôi chẹn cổ ông, phải không? Khổ quá, tôi đâu muốn thế, ông tha lỗi cho tôi nhé.


Văn Bình an ủi hắn:


-Ông lo nghĩ thái quá nên thần kinh bị mất thăng bằng. Đề nghị ông về phòng nghỉ, tôi sẽ chữa cho bà nhà khỏi bệnh.


Kan-Yeh nắm cổ áo chàng hỏi dồn:


-Thật không ông?


Văn Bình đáp:


-Thật. tôi đã bảo là ông đừng lo ngại gì cả. Nội ngày mai, sẽ có tin mừng cho ông.


Kan-Yeh ngậm thinh, vẻ mặt buồn vô hạn. Hắn vừa nghĩ đến nữ bí thư Tsoong-ha. Nàng không còn sự phơi phới và căng cứng của tuổi đang xuân nữa, nhưng vẫn còn sức lôi cuốn. Nàng đã thiệt mạng oan uổng. Suýt nữa hắn lỡ tay giết chết viên y sĩ thôi miên mà hắn mất bao tiền của và tâm cơ để đưa từ Luân đôn về Bắc kinh. Rô-bơn chết, tất người đẹp ngàn vàng của hắn phải chết.


Kan-Yeh dẫn Văn Bình qua hành lang treo đầy tranh đắt tiền của danh họa De Vinci và trở lên căn phòng tường lót ni lông màu xám ngăn tiếng động. Tên vệ sĩ mặt sần sùi bước vào, kính cẩn đợi lệnh. Kan quay lại phía Văn Bình:


-Tôi không được khỏe nên đành cáo lỗi. Cho dẫu tôi khỏe, tôi không thể đưa ông đến gặp Kim-My. Vệ sĩ của tôi sẽ mời ông đến tư thất của Soe-Fuk. Soe-Fuk là nữ quản gia tin cậy, nàng sẽ thay tôi giải quyết mọi việc.


Tên vệ sĩ khúm núm hỏi Kan bằng giọng thật nhỏ, như thể nói lớn thì chủ nhân bị điếc tai:


-Thưa, tôi có phải truyền lệnh gì của ông cho bà Soe-Fuk không?


Tướng Kan lắc đầu:


-Không. Giờ này bà Soe đang chờ. Tao sẽ gọi điện thoại ngay để báo tin.


Văn Bình theo tên vệ sĩ ra khỏi Thiên trà đường. Chàng lặng lẽ đạp giày trên sân cỏ non êm ái. Mọi ánh đèn đều tắt nhưng chàng nhận ra lối đi dễ dàng nhờ những mũi tên lớn vẽ bằng sơn lân tinh trên thân cây 2 bên. Quanh co 1 hồi, tên vệ sĩ dừng lại trước 1 tòa nhà trệt khác. Từ bụi rậm đen sì bên trái vẳng ra 1 tiếng quát ngắn. đó là tiếng quát hỏi mật khẩu. Ban đêm, trang trại M.9 của tướng Kan-Yeh được bố phòng hết sức cẩn mật, nếu không có Soe-Fuk làm nội tuyến, chàng không biết làm cách nào thoát khỏi.


Bất giác chàng hình dung tới Soe-Fuk. Ông tổng giám đốc tình báo Anh quốc tài thật! Gài được nhân viên trong M.9 đã là chuyện khó khăn như đội đá vá trời, gài được Soe-Fuk làm nhân viên thân tín số một bên cạnh tướng Kan-Yeh mới là chuyện khó khăn vô tiền khoáng hậu. Ông tổng giám đốc M. nói là Soe-Fuk đã lớn tuổi song vẫn còn đẹp. Nếu nàng không mắc bệnh bán thân bất toại thì chắc chắn đã không bị tướng Kan-Yeh dùng làm nữ quản gia.


Lúc đó tên vệ sĩ đáp ngắn:


-DM.13.


Văn Bình mỉm cười 1 mình trong bóng tối. DM.13 được dùng làm mật khẩu chính là tên gọi 1 loại máy vi âm nhỏ do công ty Nhật Akai chế tạo. Chàng được biết mọi cơ quan trong M.9 đều mang tên các số hiệu Akai. Tòa nhà của Soe-Fuk được mệnh danh là 1710L, 1 loại máy thâu băng Akai.


Tiếng nói trong bụi rậm lại vọng ra:


-Có khách phải không?


Tên vệ sĩ đáp:


-Phải.


-Anh đưa khách vào Tụ nghĩa đường rồi trở ra.


Lần này Văn Bình muốn cười to hơn. Hết Thiên trà đường giờ đến Tụ nghĩa đường như thể trung tâm chứa gái non của Tình báo Sở là cứ địa của anh hùng Lương Sơn Bạc ngày trước. Mọi ngọn đèn được bật sáng 1 lượt làm Văn Bình chóa mắt. Tụ nghĩa đường là 1 ngôi nhà bát giác nằm khuất sau 1 khu rừng tùng nhỏ, những thân cây cao vút giăng đầy bóng đêm đã che kín tầm quan sát của chàng. Ngôi nhà bát giác được xây trên 1 cái bệ tròn, muốn lên đến nơi phải dùng cầu thang trôn ốc. Lối kiến trúc lai căng cổ kim này Văn Bình mới thấy lần đầu. Nó nhằm mục an ninh hơn là thẩm mỹ. Nhìn kỹ, tòa nhà 8 mặt và cầu thang xoáy này không xấu, song cũng không lấy gì làm đẹp. Nó có cái lợi là kiểm soát được dễ dàng và hữu hiệu. Trừ phi có súng badôka bắn sập lô cốt, chứ nếu muốn trèo lên cầu thang thì dễ chết như chơi. Hàng hiên trên lầu được che kín, chỉ để hở những lỗ vuông nhỏ, chắc để đặt súng. Nền lầu cách mặt đất gần 5 thước, cho dẫu vận dụng khinh công tuyệt đỉnh chàng không có hy vọng lên nổi.


Khi lên hết cầu thang trôn ốc, xô cửa vào trong tòa lầu bát giác, Văn Bình quay lại thì không thấy tên vệ sĩ quen thuộc đâu nữa. Đèn bên ngoài cũng đã tắt hết. trong lầu chỉ còn 1 cây đèn duy nhất. Đó là ngọn bạch lạp đồ sộ như cổ chân, cắm trên miệng 1 độc bình xứ. Cả độc bình lẫn ngọn nến trắng này cao đúng 2 thước. Văn Bình chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa sắt nặng nề bỗng khép lại như có ma. Chàng cố sức mở song nó vẫn trơ trơ. Té ra nó được điều khiển bằng điện. Tòa lầu bát giác trống trơn, không có đồ đạc. Ngoại trừ cây đèn khổng lồ đang tỏa ánh sáng, Văn Bình không thấy gì nữa. Chàng cảm thấy lành lạnh trong người. Đây là Tụ nghĩa đường ư? Tụ nghĩa đường hay là lò sát sinh? Vì nếu là phòng khách tại sao không có cửa vào bên trong cánh cửa độc nhất đã bị đóng chặt. Văn Bình có cảm tưởng là bị Kan-Yeh lừa. Kan đã khám phá ra chân tướng của chàng và dùng thủ đoạn giam giữ chàng trong cái xà lim bê tông cốt sắt kiên cố này?


Chàng đang suy nghĩ thì có tiếng rè rè nổi lên.


Một cánh cửa bí mật trên nền nhà được mở ra để lộ 1 ô vuông. Thì ra Tụ nghĩa đường chỉ là phòng đợi trước khi xuống hầm. Tất cả các cơ sở quan trọng của M.9 đều được xây giấu dưới đất. Điều này, chàng đã biết, tuy nhiên chàng không ngờ 1 sự bố trí công phu, cẩn mật và khoa học nhường ấy. Muốn xuống hầm cũng phải dùng cầu thang trôn ốc. Dưới hầm đèn mở sáng trưng như ban ngày. Chàng vừa đặt chân xuống nấc thang đầu thì nghe giọng nói ngọt ngào song hách dịch của 1 thiếu phụ mà chàng đoán là ở tuổi trung niên:


-Ông có giỏi võ không?


Văn Bình đảo mắt tứ phía. Dưới hầm cũng trống trơn như trên tòa lầu bát giác. Tiếng nói được cất lên rất gần, như ở bên tai chàng. Chàng nhận thấy những cái loa vi âm tròn gắn chìm trong bê tông. Tướng Kan là đệ tử của Akai có khác: loa vi âm này cũng do hãng Akai sản xuất nên giọng ấm và trầm. Người đàn bà vừa nói không biết ngồi đâu. Nàng thấy chàng song chàng không thấy nàng. Nàng bắt chuyện với chàng bằng hệ thống vi âm:


-Ông có giỏi võ không?


Câu hỏi ngắn của thiếu phụ giáng vào đầu Văn Bình như cú atémi khiến chàng choáng váng. Từ nhiều năm nay, chưa ai dám hỏi chàng 1 cách miệt thị như vậy. Máu nóng sôi lên, chàng đứng lì trên bậc thang, không chịu bước xuống nữa. Vẫn giọng thiếu phụ, song giờ ây có vẻ châm biếm gần như chọc tức:


-Ông sợ hả?


Văn Bình hỏi lại, giọng tức bực ;


-Sợ gì?


-Sợ chết. Tôi không dè ông lại là đàn ông sợ chết. Bình sinh tôi chỉ tiếp những người đàn ông can đảm.


-Bà là ai?


-Ông hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi nếu muốn tôi trả lời câu hỏi của ông. Ông có giỏi võ không?


-Tôi cũng biết qua loa vài ba môn quyền cước.


-Vậy ông không nên xuống đây.


-Tại sao?


-Ông đừng tìm hiểu mất công. Tôi đã điều khiển cho cửa điện trên Tụ nghĩa đường mở ra. Xuống vườn sẽ có nhân viên dẫn ông về phòng riêng nghỉ ngơi. Đến sáng mai, ông sẽ được mời đến gặp bệnh nhân Kim-My.


-Bà là nữ quản gia Soe-Fuk?


-Phải. chào ông.


-Tướng Kan yêu cầu tôi đến gặp bà để bàn chuyện.


-Phải, ông ta vừa điện thoại cho tôi. Nhưng tôi chỉ có thể dành cho ông 5 hoặc 10 phút đàm luận nếu ông là võ sĩ hữu hạng.


-Để làm gì, thưa bà?


-Để hiểu.


-Thôi, tôi xin can bà. Tôi cất công từ Luân đôn sang đây không phải để đấu võ.


-Tôi biết. Và tôi cũng không thể tiếp rước những người đàn ông rát như cáy.


Văn Bình thở dài:


-Vâng, tôi xin nghe lời bà. Bà đã dồn tôi hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng tôi đặt điều kiện trước: tôi không đấu quyền với phụ nữ.


-Dĩ nhiên. Trời nặn ra phụ nữ là để làm đẹp cho cảnh vật chứ không phải để múa võ. Mời ông xuống hết thang.


Cánh cửa ăn thông nhà hầm với tòa lầu bát giác đóng xập lại. Đèn lại tắt. Nhà hầm tối như bưng. Thủ đoạn vặn đèn, tắt đèn để áp đảo đối thủ đã trở nên quá quen thuộc đối với Văn Bình. Theo kinh nghiệm, chàng ngồi thụp ngay xuống, dồn nguyên khí lên mắt để tìm cách chọc thủng bóng tối dày đặc. Mắt chàng sáng như có tia hồng ngoại nhưng vẫn chẳng nhìn thấy được gì. Tuy vậy, chàng đánh hơi biết kẻ địch sắp đến. Địch là ai, sức khỏe và võ nghệ ra sao, chàng chưa biết. Địch dùng tay không hay khí giới, chàng cũng chưa biết.


Chàng nghe một luồng gió cực mạnh từ bên trái cuộn tới. Nhanh như điện, chàng nhoài người trên nền hầm. Kẻ địch là 1 khối thịt đen ngòm, có lông lá xù xì, bề ngang cũng như bề cao đều gấp rưỡi chàng. Chàng chỉ thấy lờ mờ nhưng không thể không thấy cái miệng đỏ hỏn, và cái lưỡi đỏ hỏn của địch. Cái miệng loe rộng và lớn như cái ống nhổ đặt trong tiệm ăn của xứ con Trời. Cái lưỡi thè lè, dài gần bằng trái núc nắc. Địch từ phía trái nhảy bổ vào người chàng. Địch phải cao trên 2 mét. Và ít ra phải cân nặng 150 kí. Trong khi phi thân lại địch đã vung 2 tay ra, những cánh tay chắc nịch và dài ngoằng. May mà Văn Bình đã kịp thời nằm dán mình trên sàn, nếu không miếng đòn sơ kiến này đủ làm chàng trọng thương.


Phản ứng thần tốc của Văn Bình làm địch bị hụt đòn. Địch nhào vào góc hầm bên phải, đứng vụt dậy rồi phóng lại lần nữa. Miệng địch tuôn ra những âm thanh ồm oàm, không ra tiếng nói của người, cũng không ra tiếng nói của giống vật.


Vì kẻ địch vừa tấn công đột ngột Văn Bình không hẳn là người, cũng không hẳn là vật. Nó là đười ươi. Một con đười ươi có sức mạnh phi thường của Quốc tế Tình báo Sở.
 --------------------------------


	1	Dường như Nguyệt môn này vẫn còn ở trong khu hoàng thành cũ gần Bắc kinh. Một nhà du lịch tên Ripley đã chụp được hình Nguyệt môn đăng báo.

	2	danh họa Léonard de Vinci ( 1452 - 1519 ) của đường phái Phục hưng Ý nổi tiếng nhờ bức họa la Joconde, vẽ nàng Mona Lisa. Trên thực tế, De Vinci chỉ vẽ 2 bức, còn các bức khác là do học trò của ông vẽ, đó là chưa kể đến những bức giả của bọn con buôn và lưu manh về nghệ thuật.


  


































































VIII

HỔ HẦU

Người và vật chỉ cách nhau chừng 2 thước. Văn Bình nghe rõ hơi thở của nó. Tuy nó nín thở, từ mũi và miệng nó vẫn thoát ra âm thanh rè rè xèn xẹt như thổi bễ. Nhà hầm vẫn tối như bưng song mắt Văn Bình đã bắt đầu phân biệt được sự vật xung quanh. Nhất là nhìn thấy con đười ươi nguy hiểm từ đầu xuống chân.


Đúng như chàng tiên đoán, sau khi ước lượng sức gió, con khỉ khổng lồ này cao hơn chàng 1 xải tay, và cân nặng gấp đôi chàng. Đặc biệt là 2 tay nó dài gấp rưỡi tay người. Đười ươi là 1 giống khỉ lớn sinh sống trong rừng rậm. Cùng với nền văn minh nhân loại, nếp sống gia đình khỉ cũng thay đổi mạnh mẽ. Giống khỉ nhỏ dần dà được nuôi trở thành gia súc như chó, mèo, ngựa. Giống khỉ lớn phải rút vào rừng sâu. Nạn săn bắn vô nguyên tắc ở các quốc gia Phi châu và Á châu đã làm dã thú bị tiêu diệt phần lớn. Số còn lại, vì bản năng sinh tồn rủ nhau ẩn núp trong thâm sơn cùng cốc. Con đười ươi đang đứng trước mặt Văn Bình là 1 trong những con khỉ độc tiền sử còn sống lây lứt dọc vùng biên cảnh tây nam Trung hoa.


Văn Bình nghe nói nó giống với người tuyết về nhiều phương diện. Người tuyết, tục gọi là yati, là người người hình đười ươi, cao lớn, khỏe mạnh, ở vùng Hi mã lạp sơn. Tuy vậy, từ xưa đến nay chưa ai bắt được người tuyết đem về đồng bằng. Cũng như chưa ai nuôi được đười ươi tiền sử trong nhà. Giống khỉ độc này vừa khỏe lại vừa tinh khôn, nếu được luyện tập đúng phương pháp nó còn đắc lực gấp chục lần 1 vệ sĩ giỏi cận chiến nữa. Con đười ươi phóng đôi mắt sáng quắc về phía Văn Bình. Chàng được biết giống đười ươi tiền sử có luồng nhỡn tuyến tinh tế, không thua ống kính có tia hồng ngoại được xạ thủ dùng để bắn ban đêm. Dường như mắt nó chỉ chịu thua mắt cú vọ. Theo kính toán khoa học, đười ươi tiền sử có thể nhìn thấy 1 ngọn nến thắp cháy ở xa … 380 mét, nghĩa là mắt đười ươi tiền sử sáng gấp 50 lần mắt người vào ban đêm. Dĩ nhiên, cặp mắt Văn Bình không thể sánh với mắt nhìn đèn cầy ở xa 380 mét, nhưng ít ra chàng cũng có thể theo dõi được mọi phản ứng của con vật đồ sộ, 2 bàn tay to bành như nan quạt vươn ra, đang sửa soạn tấn công tiếp. Nó chưa tấn công ngay vì sau 2 lần hạ độc thủ chớp nhoáng, nó đã đánh trượt ra ngoài. Nó khôn bằng người nên nó tạm nghỉ để rình cơ hội.


Tứ bề vẫn im lặng. Ngoại trừ hơi thở rồn rập của con khỉ độc. Nó thở mạnh hơn nên Văn Bình biết trước nó sắp tái diễn tấn trò " lấy thịt đè người ". Nó to lớn thật đấy, nhưng lấy cái xác nặng nề ấy để đè chàng không phải là dễ. Chàng né người sang bên khi cánh tay lông lá xù xì của con đười ươi bổ xuống. Văn Bình khoèo chân, con vật bị mất thăng bằng bất ngờ nên chới với suýt ngã. Chàng bèn phá lên cười sằng sặc, nhưng giọng nói lạnh ngắt của thiếu phụ bí mật tự xưng là Soe-Fuk đã cất lên :


-Đồ ngu, mày đánh đòn rời rạc như vậy thì thắng sao được bài Xích bích Hầu quyền đâu ?


Con khỉ khổng lồ gầm lên 1 tiếng lớn rồi hoa chân múa tay loạn xạ, đánh hàng loạt đòn 1 lúc vào người chàng. Hai tay nó đánh vào thượng bộ còn 2 chân nó phóng cước liên miên vào hạ bộ. Văn Bình vội nhảy lùi lại. Vẫn giọng nói kẻ cả của thiếu phụ, ra lệnh cho con đười ươi nghe sõi tiếng người :


-Xích bích Hầu quyền được lắm, đánh tiếp nữa đi.


Chuyến đi sang Trung hoa lục địa này đã dậy cho Văn Bình được nhiều điều mới lạ. Thật vậy, chàng là người mê học võ, và đã học được hàng chục môn võ khác nhau, từ đông sang tây, từ lối đánh cổ xa Trung hoa tới phép đánh tân tiến của quyền Anh và quyền Nam Mỹ, từ kỹ thuật đấm đá dụng sức tới bí quyết chưởng phong, khuất phục đối phương bằng nguyên khí vận lên đầu mút chân tay tạo sức mạnh ghê gớm, như trong truyện kiếm hiệp hoang đường. Nhưng chàng chưa được nghe ai nhắc đến Xích bích Hầu quyền. Nói cho đúng, thì trong một cuộc hội thảo về võ thuật quốc tế nhóm họp tại Kyôtô, Nhật bản, giữa các đại võ sư trên hoàn vũ, 1 món võ đã được đề cập tới mệnh danh là Hầu quyền. Hầu quyền là võ của loài khỉ vượn. Giống vật này chạy nhảy trong rừng, leo trèo trên cây dễ dàng và nhanh nhẹn như vận chuyển trên mặt đất nên một số bậc thày của Thiếu lâm tự nghiên cứu và áp dụng vào võ thuật, đặt tên là môn Hầu quyền. ø. Võ Thiếu Lâm có môn Hầu quyền, Văn Bình đã học qua, song Hầu quyền trong võ Thiếu lâm không có bài nào được gọi là Xích bích Hầu quyền. Đến khi con đười ươi múa quyền loang loáng như cánh quạt, phát ra những tiếng vù vù liên tục, Văn Bình mới hiểu. Xích bích là trận đánh lớn thời Tam quốc, Gia cát Khổng minh bày mưu cho đô đốc Chu Du thiêu chết hàng chục vạn binh sĩ của Tào Tháo trên sông Xích bích. Thuyền bè của Tháo bị giằng xéo vào nhau do liên kết nối bằng xích sắt thành cây cầu nổi khổng lồ nên khi lửa cháy binh sĩ không tài nào thoát nổi. Thì ra Xích bích Hầu quyền là bài quyền tấn công liên hoàn như thế thuyền liên hoàn trên sông Xích bích.


Tuy nhiên, điều làm Văn Bình lưu tâm đến nhất là sức nóng từ thân thể con đười ươi phát ra. Khi múa quyền nhanh, thường thường con người tỏa mát hoặc lạnh, cũng như cánh quạt làm hơi gió chuyển động. Vậy mà ngón võ của con khỉ đột này lại nóng. Không phải nóng rát da mặt như đứng gần lò sưởi mùa hè -nghĩa là sức nóng làm đổ bồ hôi như tắm- mà là nóng như bàn ủi vừa lấy ra khỏi than hồng và dí vào người. Thảo nào gọi là Xích bích Hầu quyền ! Bài quyền kỳ dị này đã gợi lại những ngọn lửa không tiền khoáng hậu trên giòng Xích bích. Văn Bình vội thoái 2 bộ, phần để tránh đòn và nghiên cứu thế đánh mới lạ của con đười ươi, nhưng phần khác để tránh sức nóng ghê gớm. Chàng có cảm giác như nhiều mảng tóc trên đầu chàng bị bắt lửa, sặc 1 mùi khét lẹt. Con đười ươi rượt theo, chàng nhảy lùi thêm nữa. Giọng kẻ cả của thiếu phụ lại vẳng lên :


-Trời ơi, võ nghệ của quý khách chỉ xoàng xĩnh đến thế thôi ư ?


Thiếu phụ cố tình khích bác Văn Bình. Chàng không thể né tránh được nữa. Chàng phải trổ tài siêu việt để khuất phục con đười ươi. Nhưng khuất phục nó bằng cách nào ? Bình sinh, chàng chưa học được phương pháp biến nóng thành lạnh. Chàng chỉ còn cách vận công cho da thịt cứng như sắt rồi xử dụng những đòn trời giáng để hóa giải con vật lợi hại.


Một trận gió nóng bỏng lại quạt vào mặt chàng. Lần này chàng xuống tấn để chịu đòn. Bàn tay lông lá chém xuống vai làm chàng ê ẩm và vải áo cháy sèo sèo. Con đười ươi rú lên 1 tiếng khoái trá, nhưng nó không khoái trá được lâu vì Văn Bình đã quạt trái 1 atémi cực mạnh. Nếu nó là người thì đòn này đã xô nó ngã nhào xuống đất, thiệt mạng tức khắc, hoặc ít ra cũng bị trọng thương. Tuy nhiên, nó vẫn nhởn nhơ như không. Dường như thân thể nó được bọc bằng thép dầy. Thấy Văn Bình đánh tiếp vào hông trái, con đười ươi thản nhiên đưa người ra hứng. Qua bóng tối, người và vật đã sát vào nhau. Văn Bình phải nín thở để khỏi bị hơi nóng áp đảo. Sau cùng, con khỉ đột đã ôm được chàng. Vòng tay to lớn của nó đã khép chặt quanh lưng chàng. Nó đã thi thố hết tài ba. Chỉ trong 1 vài phút nữa, những ống xương lớn của chàng sẽ bị gãy nát, kêu rau ráu. Con vật tinh khôn không biết rằng Văn Bình chỉ chờ sát lá cà để hạ độc thủ. Đầu gối của chàng được nâng lên đập trúng huyệt kintêki của con đười ươi. Kintêki là yếu huyệt thuộc hạ bộ đàn ông, đánh trúng nhẹ thì mê man, đánh nặng có thể chết. Giống khỉ có tạng phủ như người, hạ bộ của nó thường lớn hơn người nhiều lần nên huyệt kintêki dễ bị hở. Các võ sĩ thường mặc sì líp bằng nhựa thật chật và cứng để che chở hạ bộ trong khi con đười ươi lại hoàn toàn trần truồng. Văn Bình thúc nhanh đầu gối lên thật mạnh chạm huyệt kintêki. Bị đánh đau bất ngờ, con vật thét lên 1 tiếng đau đớn, long trời lở đất. Song đó mới là đòn phản công giáo đầu. Văn Bình đánh tiếp sau khi con đười ươi bị thương ở hạ bộ, là 1 atémi bằng đầu ngón tay trái chụm lại như mũi dùi vào giữa huyệt tự đồng, 1 yếu huyệt khác ở dưới nách. Mỗi bên nách có 1 huyệt tự đồng, nhưng huyệt bên trái là huyệt chết vì ở gần trái tim, còn huyệt bên phải chỉ là huyệt tê. Văn Bình chỉ muốn tạm loại con vật ra ngoài vòng chiến chứ không muốn giết. Chàng thấy nó là vệ sĩ đắc lực, chủ nhân nó phải mất khá nhiều công phu dạy dỗ. Vả lại, chàng không muốn làm mất lòng người đàn bà ngồi núp trong bóng tối.


Chàng nghe 1 tiếng ình dữ dội. Con đười ươi bị đánh dộng đầu vào chân tường. Nó ngã lăn quay trên nền hầm, miệng rên la thảm thiết. Văn Bình vội nói :


-Yêu cầu bà mở đèn lên để tôi giải huyệt cho con khỉ.


Nhà hầm trở lại sáng chưng như cũ. Quang cảnh không khác hồi nãy với tứ phía trống trơn. Chỉ có 1 điều khác : giữa nhà Văn Bình thấy 1 cái ghế-xe ( xe lăn điện) bằng sắt tròn mạ kền, loại ghế-xe dành cho người tàn tật. Đây là loại xe đặc biệt được chế tạo tại Hoa Kỳ, không cần người đẩy, phế nhân ngồi trên có thể điều khiển dễ dàng bằng 1 cần lái nhỏ và động cơ điện. Ngồi ngay ngắn trên ghế-xe này là 1 thiếu phụ. Nàng chưa xưng tên, Văn Bình cũng biết là Soe-Fuk, nữ quản gia của tướng Kan-Yeh tại trang trại chứa gái đẹp M.9, đồng thời là nữ điệp viên quý báu của ông tổng giám đốc tình báo Anh quốc.


Ông M. nói đúng, nàng không còn trẻ nữa nhưng nàng cũng chưa già. Nàng thuộc vào đẳng cấp hiếm có của những người đàn bà đẹp, không chịu ảnh hưởng tai hại của thời gian. Nhan sắc phụ nữ cũng như thời tiết, có 4 mùa xuân hạ thu đông, song Soe-Fuk chỉ biết có mùa xuân từ ngày nàng lớn lên đến nay. Nàng trang điểm rất ít nhưng rất khéo, phải có con mắt thạo đời như Văn Bình mới khám phá ra 1 làn phấn trắng mỏng trên da mặt trắng muốt điểm chút má hồng nhẹ nhàng và đôi môi tô son màu cá vàng nhạt. Nàng có lối trang điểm kín đáo mà lôi cuốn của mỹ nhân Á đông. Diện mạo nàng cũng thuần túy Á đông tuy sống mũi nàng hơi cao và trán nàng hơi rộng. Chi tiết Á đông nổi bật nhất trên khuôn mặt trái soan của nàng là cặp mắt. Mắt đẹp, theo người Á đông phải là mắt chim nhạn tròng đen bóng pha nâu vàng, mắt chim phụng, đuôi mắt hơi xếch, tròng sáng như sao, mắt chim loan, hơi vàng, đuôi dài, lúc nào cũng long lanh nghĩa là mắt phải tròn mà dài, đuôi mắt thật dài, tròng đen và tròng trắng phân minh, thật bóng và thật sáng. Mắt của Soe-Fuk không phải mắt nhạn, mắt phụng hoặc mắt loan mà vẫn đẹp, và còn đẹp hơn nữa. Văn Bình ngây người ngắm nàng. Nàng có cặp mắt tròn, tướng số Trung hoa gọi là mắt hạc, vậy mà không phải mắt hạc. Văn Bình đã lê gót chân hồ hải trên khắp trái đất, đến đâu chàng cũng dành nhiều thời giờ cho công cuộc tìm kiếm sắc đẹp, chàng nhận thấy mắt đẹp nhất phải là mắt phụ nữ Nê pan. Nê pan là 1 vương quốc cổ xưa nằm kẹt giữa 2 ông khổng lồ Trung hoa và Ấn độ. Có lẽ tạo hóa phú cho phụ nữ Nê pan cặp mắt đẹp rộng lớn vì xứ sở họ lọt thỏm bên triền núi Hy mã lạp sơn hùng vĩ, quanh năm suốt tháng chỉ có mây trắng và đồi núi trùng điệp. Họ cần cặp mắt to để lãnh hội sắc đẹp vũ trụ hoang liêu. Nhưng mắt họ chỉ rộng lớn mà không ướt, rộng lớn mà không có tình. Mắt của Soe-Fuk rộng lớn hơn, trong trẻo hơn mắt giai nhân Nê pan, lại tụ hội được thần khí sắc sảo và hấp dẫn của nữ giới Tây phương nên Văn Bình líu lưỡi, chùng gân, tứ chi bất động, đứng trơ trơ như pho tượng, quên cả phép lịch sự sơ đẳng là chào hỏi phụ nữ. Soe-Fuk đã chào chàng trước :


-Vinh hạnh được đón tiếp ông tại đây. Và tôi rất bằng lòng về võ nghệ của ông.


Soe-Fuk vẫn dùng giọng bề trên như thể chàng chỉ là nhân viên dưới quyền nàng trong Quốc tế Tình báo Sở. Thái độ của nàng không làm Văn Bình ngạc nhiên. Sống quen trong sự điều khiển, nàng có giọng nói hách dịch không có gì là lạ. Chàng chỉ cảm thấy băn khoăn : nàng là Soe-Fuk, hay là ai ?


Chàng bèn hỏi :


-Chào bà. Thưa … bà là …


Thiếu phụ nhăn mặt :


- Ông đã hỏi một lần rồi, và tôi đã trả lời. Tôi cũng đã biết ông là ai. Ông đừng ngại. Nhà hầm này là giang sơn bất khả xâm phạm của tôi, ông có la hét cũng chẳng ai nghe. Tường được xây bằng gạch hãm thanh, lại còn được bọc ni lông hãm thanh nữa. Hệ thống ghi âm bí mật do tôi đích thân điều khiển, và tôi đã tắt. Ông có biết tại sao thời gian lưu lại Bắc kinh của ông chỉ có thể lâu nhất là 72 giờ không ?


Văn Bình liếm mép lộ vẻ bối rối. Tại Luân đôn, ông M. chỉ nói là chàng sẽ hoạt động trong khoảng 72 giờ đồng hồ ở Bắc kinh. Ông M. không giải thích nguyên nhân và chàng cũng không nêu thắc mắc. Trông vẻ mặt nghiêm trang của Soe-Fuk, chàng đoán già con số 72 giờ đồng hồ này là 1 điều kiện quan trọng. Tuy nhiên, tại sao lại là 72 giờ chứ không là 48 giờ hoặc 24 giờ hoặc 1 tuần, 2 tuần ?


Soe-Fuk đã trả lời giùm chàng :


-72 giờ đồng hồ, vị chi 3 ngày 3 đêm. Ông phải thành công trong vòng 72 giờ, vì quá 72 giờ ông sẽ khó có hy vọng thoát chết.


Văn Bình khựng người :


-Tướng Kan sẽ giết tôi hừ, bà yên tâm, trước khi đến đây tôi đã biết trước là tướng Kan sẽ không cho tôi trở về Luân đôn an toàn. Hắn phải hạ sát tôi, thứ nhất để khỏi phải trả 1 món tiền quá lớn, thứ hai để bảo vệ bí mật. Tôi đã có kế hoạch ngăn chặn mưu đồ của tướng Kan.


-Kế hoạch của ông ra sao ?


-Khi ấy tôi nói cũng chưa muộn. Tôi nghĩ rằng thời giờ gấp rút, bà nên cho tôi biết rõ chi tiết về công việc phải làm, tiện hơn.


-Ông lầm rồi. Vả lại, tôi không tin là ông đã sắp sẵn kế hoạch đối phó. Chẳng qua ông ỷ vào tài ba và kinh nghiệm của ông nên nói cho oai đấy thôi.


-Thưa bà, …


-Ông hãy để tôi nói hết. Tôi nhận thấy ông là người kiêu ngạo. Kiêu ngạo là đức tính của đàn ông. Nhưng ông ơi, kiêu ngạo trong hoàn cảnh này vô ích vì trước khi ông tìm ra kế hoạch, tướng Kan đã giết ông. Tướng Kan đã cho ông xập bẫy tử thần ngay sau khi ông đặt chân xuống Hoa lục.


-Kan đã khám phá ra tôi đội lốt Rô-bơn ?


-Không đâu. Nếu biết ông là Rô-bơn giả hiệu, hắn đã không mở cửa mời ông vào M.9. Ông đã bị còng tay tại trường bay Quảng châu. Sở dĩ Kan hạ lệnh giết ông …


Văn Bình cắt ngang :


-Hắn hạ lệnh giết tôi từ khi nào ?


Soe-Fuk ngửa mặt lên cần phòng :


-Như tôi đã nói hồi nãy, từ khi ông đến Quảng châu và được đưa về chiêu đãi quán.


-Bà nói hơi lạ. Nếu quả thật Kan hạ lệnh giết tôi tại sao tôi vẫn còn sống phây phây để giờ này được ngồi trò truyện với bà ?


-Phải. Giờ này ông còn sống phây phây vì thời hạn 72 giờ đồng hồ chưa hết. Sau thời hạn ấy, ông có sức khỏe như Hạng Võ tái sinh cũng chết.


-Tôi bị đầu độc


-Vâng, ông bị đầu độc. Bằng một loại thuốc độc ngấm từ từ.


Văn Bình lặng người. Điều chàng không ngờ tới đã xảy ra. Cơ thể chàng đã quen với hàng trăm thứ độc dược khác nhau, từ chất strychnine trong phòng thí nghiệm hóa hợp đến nọc rắn trên đỉnh núi hoang vu.


Giọng Soe-Fuk xoáy tròn nghe rợn tóc gáy :


-Đây là 1 loại thuốc độc đặc biệt, hết sức đặc biệt. Thoạt mới uống, nó gây cảm giác thoải mái như rượu huýt ky thượng hảo hạng. Nó làm cho người uống gia tăng khí lực khiến ai cũng lầm là có tính chất bổ dưỡng. Trên thực tế, đàn ông dùng nó có thể thức cả đêm và trác táng liên miên không hề thấm mệt. Nhưng đó là uống có chừng mực, uống đúng liều lượng. Uống quá liều lượng như ông đã làm ở Chiêu đãi sở ở Quảng châu, nó trở thành độc dược vô cùng nguy hiểm. Tác động của nó rất lạ : nó ngấm vào máu, nhưng sau 72 giờ đến 96 giờ đồng hồ nó mới độc thật sự. Quá thời hạn đã định, người uống sẽ xây xẩm mặt mày, rồi đột ngột đứng tim mà chết. Y sĩ giải phẫu thi thể sẽ tưởng là bệnh não xung huyết, nghĩa là mạch máu trên óc bị đứt, chứ không ngờ là vì thuốc độc.


Văn Bình cảm thấy ơn ớn ở cuống họng. Chàng đằng hắng 1 tiếng rồi hỏi :


-Thưa bà, độc dược được pha trộn vào rượu Nhất thế Tiên xà phải không?


Thiếu phụ gật đầu :


-Phải. Uống 1 vài ly nhỏ thì không sao, đằng này ông quá tham lam uống những 6 ly đầy ắp.


-Y sĩ đã đo áp huyết và cho tôi biết là bình thường.


-Họ đã báo cáo với tôi. Nghe nói áp huyết ông có 12/8, tôi lấy làm kinh ngạc. Tuy vậy, nhân viên của tôi tại Quảng châu cũng đã cẩn thận cho ông uống thuốc giải độc mặc dầu áp huyết ông rất thấp.


-Nhưng tôi đã từ chối không uống.


-Ông có uống. Uống mà không biết đấy thôi. Ông uống trước khi lên phi cơ. Nữ nhân viên của tôi đã pha vào rượu 2 viên thuốc giải độc. Nếu không, giờ này ông đã nằm thẳng tuột trên giường, thân thể hoàn toàn bị tê liệt.


-Cám ơn bà đã cứu sống tôi.


-Không phải tôi. Ông nên cám ơn tướng Kan-Yeh.


-Trời ơi, cách đây mấy phút bà nói là tướng Kan-Yeh hạ lệnh giết tôi ở Quảng châu, giờ đây bà lại muốn tôi coi hắn là ân nhân cứu tử. Tôi không dè bà sính nói đùa như vậy !


-Ông tưởng đùa, nhưng đó chính là sự thật. Tôi sống nửa đời người ở Hoa lục, luôn luôn kề cái chết, luôn luôn nung nấu mối thù chưa trả nên không có thời giờ để đùa.


-Xin bà tha lỗi.


-Ông ăn nói khéo ghê ! Từ nhiều năm nay, tôi mới được nghe 1 người đàn ông mềm mỏng và ngt ngào như ông. Sở dĩ ông nhận thấy những điều mâu thuẫn trong lời của tôi là vì ông chưa hiểu rõ sự việc. Vâng, Kan đã hạ lệnh giết ông, lệnh này được gởi bằng mật điện xuống Quảng châu và tôi có cả bản sao. Theo lệnh, nhân viên chiêu đãi chỉ cho ông uống đủ số rượu cần thiết, nghĩa là số rượu cho ông tỉnh táo trong vòng 72 giờ đồng hồ. Nhưng ông đã dùng quá dung lượng. Bởi vậy họ phải pha thuốc giải độc. Tướng Kan-Yeh vừa giết ông, vừa cứu ông là như thế. Ông hiểu chưa ?


-Thưa bà, hiểu rồi.


-Mặc dầu ông đã uống thuốc giải độc, tôi vẫn còn áy náy cho nên tôi đã bố trí để ông đấu quyền với con hổ hầu của tôi. Tôi cảm thấy đã xúc phạm đến ông, song tôi không còn cách nào khác. Nếu để ông tỉ thí với các vệ sĩ, họ sẽ biết ông giỏi võ và ông sẽ bại lộ. Vả lại, tìm ra 1 cộng sự viên thân tín đủ tài nghệ và kinh nghiệm để đương đầu với ông 1 vài hiệp là chuyện rất khó khăn, còn khó hơn cả chuyện mò kim đáy biển nữa. Vì thế, tôi phải dùng con hổ hầu. Mục đích của tôi là để kiểm điểm lại xem ông còn đủ khí lực và tài trí minh mẫn hay không vì nếu thuốc độc bắt đầu tác hại, ông sẽ không thể đánh quyền trong đêm tối. Tôi rất mừng khi thấy ông là đại võ sư. Hơn nữa, ông lại có cặp mắt kỳ lạ nhìn được trong đêm tối, đúng nhưng ông tổng giám đốc M. đã mật báo cho tôi biết.


Văn Bình giật nẩy người. Ông M. gớm thật ! Ông cố tình chọn chàng là vì Soe-Fuk yêu cầu được tiếp xúc với 1 điệp viên có cặp mắt nhìn xuyên màn tối. Nhưng Soe-Fuk cần điệp viên có cặp mắt nhìn xuyên màn tối này để làm gì ? Chàng nghĩ lan man trong trí song không dám cất tiếng hỏi.


Soe-Fuk nói tiếp :


-Tôi rất mừng vì nếu ông không có cặp mắt nhìn xuyên màn tối, ông sẽ khó thể thành công trong điệp vụ "Người Yêu" mà ông M. giao phó cho ông. Lý do rất giản dị : hầu hết các cơ sở của tướng Kan đều được xây cất dưới hầm, và ban đêm không thắp đèn.


-Tướng Kan vừa tiếp tôi tại phòng riêng gần Thiên trà đường. Tôi thấy ở đó rất nhiều đèn.


-Ồ, Thiên trà đường mới là vòng ngoài. Vòng trong được bảo vệ kiên cố hơn nhiều. Ban đêm, phải đeo kiếng hồng ngoại tuyến mới khỏi bị lạc. Suốt 10 cây số đường hầm ngoằn ngoèo, bí hiểm, chứa đầy cạm bẫy kinh khủng, không có 1 ánh sáng. Tôi thả con Hổ hầu ra mà bụng cứ thấp thỏm vì sợ ông không nhìn thấy nó và tỉ thí với nó. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu ông mắt kém, tôi ra lệnh cho con Hổ hầu ngừng lại. Và dĩ nhiên …


-Dĩ nhiên bà mời tôi lên đường trở về Luân đôn.


-Không. Ai đã lọt vào trong này là không còn hy vọng trở về nữa. Không riêng gì ông, nhiều vị y sĩ đại tài đã được tướng Kan-Yeh thỉnh tới trung tâm M.9 để điều trị cho Kim-My, và đều phải bỏ thây tại đây. Tôi chờ cơ hội thoát thân từ nhiều năm nay, nếu ông là 1 điệp viên tầm thường thì có lẽ tôi đến phải tự tử. Vì vậy, gặp ông tôi có cảm tưởng như chết đi sống lại.


-Bà dậy quá lời. Liệu chất độc có còn lại trong cơ thể tôi không, thưa bà ?


-Chắc hẳn là còn. Nhưng ông đừng lo. Tính từ lúc ông uống rượu Nhất thế Tiên xà tửu tại Quảng châu đến giờ, mới trải qua 15 tiếng đồng hồ. Tôi hy vọng ông sẽ thành công trong khoảng 15 tiếng đồng hồ sắp tới, nghĩa là trước khi chất độc gây hại đến tính mạng.


-Tại sao bà chưa cho tôi uống thuốc giải độc ngay bây giờ ?


-Tôi rất muốn như vậy, song phiền 1 nỗi là tủ thuốc giải độc này không nằm trong tay tôi.


-Hiện tủ thuốc giải độc ở đâu ?


-Trong phòng riêng của tướng Kan.


-Bà hãy dẫn tôi tới. Tôi sẽ tìm cách giết Kan. Bà giúp tôi ra khỏi M.9. Tôi sẽ đưa bà về Tây phương.


-Hừ, ông lạc quan quá! Lục địa Trung hoa ngày nay là 1 trại giam rộng lớn, vô cùng kiên cố. Vào đã khó, ra khỏi còn khó gấp trăm lần. Vả lại, còn phải ra khỏi trung tâm M.9 nữa. Không giấu gì ông, đến cả tôi cũng chưa biết đường ra khỏi M.9.


-Nếu muốn thoát thân thì phải làm cách nào?


-Trước hết chữa cho Kim-My khỏi bệnh.


-Tôi sợ không thể làm được việc này vì bà thừa biết tôi chỉ là thày thuốc thôi miên giả hiệu. Cho dẫu Rô-bơn thực thụ cũng vị tất chữa được căn bệnh sinh ký quái ác là bệnh lạnh lùng. Huống hồ là tôi chỉ học qua 1 vài trò ảo thuật để đánh lừa khán giả nhẹ dạ.


-Ồ, tôi bảo đảm với ông là Kim-My sẽ khỏi bệnh.


-Do tôi điều trị?


-Phải. Sau khi gặp ông, nàng sẽ khỏi bệnh.


-Lạ thật, nghe bà nói tôi chẳng hiểu gì cả. Trừ phi bệnh lạnh lùng của Kim-My chỉ là bệnh giả, và bà đã lập mưu với nàng để lôi tướng Kan vào xiếc.


-Cũng gần như vậy. Tuy nhiên, ông không nên tìm hiểu thì hơn, vì nhiệm vụ của ông tại Bắc kinh là làm phụ tá cho tôi. Mọi việc đều do tôi quyết định.


Bình sinh Văn Bình chưa làm phụ tá cho ai. Chàng vẫn được coi là điệp viên có nhiều tự ái nhất, nhưng không ai lấy làm khó chịu vì nhận thấy chàng tự ái có lý. Chàng đã hội đủ tài năng và kinh nghiệm để có thể tự ái một cách xứng đáng. Nghe Soe-Fuk nói, chàng hơi bực mình song thái độ bất mãn này chỉ thoảng qua như cơn gió. Có lẽ vì người đàn bà đang ngồi đối diện chàng có một sắc đẹp đặc biệt.


Vẻ mặt của Soe-Fuk vụt trở lại khô khan và tàn nhẫn. Miệng nàng tươi như hoa cẩm chướng nở trong sương sớm, vậy mà nàng không cười. Đôi mắt rộng sáng và long lanh của nàng chiếu thẳng vào mắt Văn Bình, kiêu căng và thách thức:


-Mời ông theo tôi.


Soe-Fuk vừa cất tiếng là chiếc xe mạ kền bóng loáng của nàng lăn bánh bon bon. Con khỉ độc có sức mạnh phi thường đã đứng dựa lưng vào tường. Nó còn suýt soa vì những đòn nặng của Văn Bình. Dưới ánh đèn, nó có vẻ nhỏ hơn, thấp hơn như chàng thấy trong bóng tối, song bắp thịt nó rắn chắc và nổi cuồn cuộn sau làn da lông lá đen sì. Nếu nó không có bộ mặt ghê sợ, với cái lưỡi đỏ dài như trái núc nác lửa, và không có làn da lông lá, nó không khác con người là bao. Con đười ươi ngoảnh mặt ra chỗ khác, không dám nhìn Văn Bình. Soe-Fuk quát:


-Mày còn đợi gì mà chưa bái lậy ông khách?


Con khỉ độc quỳ mọp trên đất, lên gối xuống gối lia lịa. Soe-Fuk quay lại Văn Bình:


-Ông thấy con hổ hầu của tôi ra thế nào?


Văn Bình kéo con đười ươi đứng dậy. Hồi nãy, nó dữ tợn chừng nào, giờ đây hiền lành chừng nấy. Tưởng như con chó nhật lông xù nhỏ xíu mà giới mệnh phụ phu nhân thường dùng làm cảnh trong xa lông sang trọng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đến thế là cùng. Nó chắp tay đứng sau Soe-Fuk, mắt cúi xuống. Văn Bình đáp:


-Tôi du lịch đã nhiều, được biết nhiều giống đười ươi nhưng chưa gặp giống nào khôn hơn, và khỏe hơn con hổ hầu của bà. Nếu tôi không lầm thì nó thuộc loài sơn viên ở vùng rừng núi giáp giới Diến Điện.


Soe-Fuk gật đầu:


-Phải, nó là sơn viên. Trên thế giới, loài khỉ này đã chết gần hết, dường như ngày nay chỉ còn sống sót vài ba trăm con tại Trung hoa mà thôi. Tôi vốn mến loài vật, nhất là giống khỉ và tình cờ nuôi được con sơn viên này. Thật ra, từ trước đến nay chưa ai hoặc ít ai nuôi nổi giống sơn viên vì nó rất dữ, dữ như hổ đói cũng chưa tới đâu. Vì vậy người ta mới gọi là hổ hầu. Hễ gặp người trong rừng là nó tấn công liền. Không bao giờ nó chịu đầu hàng. Nếu chẳng may sa bẫy và bị bắt sống thì nó sẽ cắn cổ tự tử. Con hổ hầu này được tôi nuôi từ khi lọt lòng mẹ, nghĩa là cách đây mười mấy năm, lúc tôi hoạt động với tướng Kan ở vùng biên giới tây nam Trung quốc. Nó có mười mấy tuổi là to lớn như vậy, đến tuổi 18, 20 nó còn to lớn hơn nữa. Tôi được thấy những con sơn viên nặng trên 200 kí và cao 2m40, 2m50, nghĩa là nặng hơn và cao hơn những người nặng nhất và cao nhất trên trái đất. Tôi cho nó học đủ thập bát ban võ nghệ, về nhu đạo nó đánh atémi không kém võ sĩ đệ tam đẳng. Nhờ có sức mạnh và cặp mắt tinh anh, nó thừa tài nghệ triệt hạ những võ sĩ đệ tam đẳng. Ông quật được nó nên tôi đoán chắc ông phải từ đệ tứ đẳng đai đen trở lên.


Văn Bình nhún vai :


-Vâng, về nhu đạo, tôi cũng nhì nhằng thôi.


Soe-Fuk lắc đầu :


-Ông đừng tưởng tôi không biết võ nghệ. Trong đám phụ nữ ở đây, tôi là người giỏi võ nhất. Chẳng may bị bán thân bất toại nên tôi không thể tập luyện như xưa, nhưng về lý thuyết tôi có thể xác định được giá trị của các võ sĩ. Ông giỏi võ như thế tôi mới có hy vọng loại trừ được bọn cấm vệ chung quanh tư thất của tướng Kan-Yeh.


-Bọn họ đông lắm, thưa bà ?


-Về số lượng thì chẳng lấy gì làm đông. Tổng cộng chỉ có 20 tên, 20 tên này là thành phần trung kiên và đắc lực nhất của đội cấm vệ. Nếu kể hết thì có gần 200. Tuy nhiên, chỉ có 20 tên vừa kể là đáng lo. Ban đêm, như tôi đã nói với ông, những đường của trung tâm M.9 đều tắt đèn tối thui, riêng khu tư thất của tướng Kan lại tối thui hơn cả. Bọn cấm vệ trung kiên này có nhỡn quang rất sáng, họ lại đeo kiếng hồng ngoại tuyến nên ban đêm đối với họ chẳng khác gì ban ngày. Họ chia ra thành 2 toán, mỗi toán 10 tên, và tuần tự canh gác ngày đêm chung quanh tư thất. Vì bản tính đa nghi, tướng Kan không cho phép nhân viên cấm vệ được đeo khí giới. Súng ống bị cấm đã đành, ngay cả đao kiếm cũng bị cấm triệt để nữa. Do đó, bọn cấm vệ phải giỏi võ. Họ canh gác bằng bàn tay không, cùng với 1 số dụng cụ điện tử tối tân. Về đường lối ra vào cũng như cách thức điều khiển dụng cụ điện tử, tôi có thể giúp ông. Nhưng còn về đội cấm vệ, …


-Được. Xin bà tin ở tôi.


-Dĩ nhiên là tôi tin ông. Tôi phải tin ông vì từ phút này trở đi, tôi không thể lùi bước được nữa. Nếu ông thất bại, vai trò của tôi sẽ bại lộ, và ông chết thì tôi cũng chết. Cho nên tôi cần nói rõ ông biết về khả năng của bọn cấm vệ.


-Mỗi toán gồm 10 tên, nghĩa là tôi phải tìm cách diệt từ được 10 tên một lúc mới lọt được vào tư thất của tướng Kan-Yeh, phải không thưa bà?


-Không. Căn nhà của tướng Kan được xây cất theo hình tam giác, vì vậy mỗi bức tường chỉ có 3 tên cấm vệ canh gác. Ba nhóm canh gác 3 bức đường, còn tên còn lại giữ nhiệm vụ chỉ huy.


-Về võ nghệ, bọn cấm vệ so sánh với con hổ hầu ra sao, thưa bà ?


-Vấn đề so sánh khó thể đặt ra vì con hổ hầu của tôi có thân xác đồ sộ và cân nặng gấp rưỡi, gấp đôi người thường. Bọn cấm vệ lại hoàn toàn khác, trong số 20 tên cấm vệ, tên nặng nhất chỉ được 30 kí lô, nghĩa là chưa bằng phân nửa ông.


-Thưa, 30 kí lô … nếu tôi không lầm, họ đều là người lùn.


-Không, họ không phải là người lùn. Ttướng Kan-Yeh cũng có 1 đội vệ sĩ lùn, 1 giống lùn khỏe mạnh và dữ tợn khét tiếng, gọi là giống lùn Onges, sinh sống trên Ấn độ dương. Song đội vệ sĩ lùn này không đồn trú ở đây (1). Bọn vệ sĩ của tướng Kan ở đây cũng có bề cao như người Tàu thông thường, nghĩa là độ thước năm, thước sáu lộn lại. Họ chỉ khác ở bề ngang, bề dầy. Vai họ mỏng dính và ngắn ngủn, và bề dầy từ lưng ra ngực của họ chỉ độ 9, 10 phân tây là cùng. Tóm lại, bọn vệ sĩ này thuộc một giống người mỏng nhất thế giới, và nhẹ cân nhất thế giới


Tuy điềm tĩnh, Văn Bình không ngăn được ngạc nhiên. Chàng đã nghe nói nhiều đến giống lùn và giống cao của Quốc tế Tình báo Sở nhưng chưa hề nghe nói đến giống mỏng và nhẹ. Chàng có nhiều cơ hội chạm trán bọn điệp viên lùn tịt của Bắc kinh. Có những tên chỉ cao chưa đầy nửa mét mà bắn súng, đánh dao tài tình, đấu quyền cũng tài tình không kém. Chàng còn có cơ hội quần thảo với bọn điệp viên khổng lồ, bộ ngực vuông vức như cái tủ đựng quần áo, cái cổ tròn xoe trông như cột đình, dậm chân lên nền nhà là gạch hoa vỡ nát … Nói cho đúng, Văn Bình không lạ gì giống người mỏng và nhẹ. Sở Điệp báo Anh quốc của ông M. cũng đã tuyển mộ được một nhân viên có bộ ngực mỏng lét như bộ ngực Oméga quốc tế của kỳ quan Sô ra (2). Nhân viên này được dùng để lẻn qua những kẽ hở nhỏ khi cần đột nhập nơi lạ. Bọn người nhẹ và mỏng này có cái lợi là xê dịch thật nhanh nhẹn như thể giỏi phép tàng hình Ninjutsu Nhật bản, mà ai muốn đánh họ lại khó trúng đòn.


-Thưa bà, chắc là 20 tên cấm vệ này giỏi võ ?


Soe-Fuk gật đầu :


-Dĩ nhiên. Hầu hết đều được học Tốn nhị quyền. Nếu ông đã nghiên cứu võ lâm Trung hoa, hoặc có cơ hội lưu lại tỉnh Thiểm tây tại Hoa lục, ông hẳn nghe nói đến Tốn Nhị quyền. Đây là 1 bộ quyền huyền ảo và lợi hại, nhiều bộ quyền nổi tiếng khác của phái Thiếu lâm hoặc Côn lôn không sao địch nổi.


Văn Bình không thể không nghe nói Tốn Nhị quyền. Không những thế, chàng còn tập thử nữa. Đúng như Soe-Fuk nói, Tốn Nhị quyền phát sinh từ vùng rừng núi hoang vu của tỉnh Thiểm tây, dường như vào thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau Thiên chúa giáng sinh gì đó. Truyền thuyết Trung hoa có nhiều vị thần, thần Tốn Nhị là thần gió, cũng như Đằng Lục là thần tuyết. Một vị cao tăng trong tỉnh Thiểm tây đã dựa vào sức cuốn xoáy của gió núi để sáng chế ra bộ quyền Tốn Nhị. Bộ quyền Tốn Nhị thích hợp với người mảnh mai và nhẹ cân. Khi đánh quyền, võ sĩ quay tứ phía, các đòn được phát ra hư hư thực thực. Văn Bình từng học quyền Tốn Nhị song đánh không được nhanh và hữu hiệu. Triệt hạ được quyền này rất khó vì dùng sức mạnh vô ích, đối với địch thủ cao lớn, am tường nội ngoại công, võ sĩ Tốn Nhị né tránh rất tài tình, đòn đánh vào người như thể đánh vào bông gòn hoặc đánh vào không khí. Đội cấm vệ của tướng Kan-Yeh là những tên võ sĩ người mỏng, nhẹ cân, thành thạo Tốn Nhị quyền nên Soe-Fuk dặn Văn Bình nên thận trọng là phải lắm. Soe-Fuk nhìn vào giữa mắt chàng :


-Ông đã học quyền Tốn Nhị chưa ?


Văn Bình đáp :


-Rồi.


-Vậy, tôi có thể yên tâm được. Khi đương đầu bọn cấm vệ, ông phải hạ ngay độc thủ.


-Thưa, giết cả 10 tên ?


-Phải. Mỗi bức tường có 3 tên, ông có thể giết lần lượt, cứ 3 tên một, còn tên thứ mười là tên chỉ huy thì giết sau cùng. Xong xuôi, ông mới có thể đột nhập an toàn tư thất của tướng Kan-Yeh. Kan cũng rất giỏi võ, khi ấy tôi hy vọng là có thể giúp đỡ được ông.


-Thưa bà, tôi có thể đến tư thất Kan-Yeh ngay bây giờ được chưa ?


-Chưa. Ông cần nghỉ ngơi 1 lát cho lại sức. Tôi nhận thấy sau trận đấu với con hổ hầu, thần sắc ông đã biến đổi. Ông có chân khí rồi rào, nhưng không nên phí sức.


Nghe nói, Văn Bình mới nhớ lại những giây phút vận công để chống lại hơi nóng ghê gớm từ thân thể con đười ươi tinh khôn tỏa ra. Quả như Soe-Fuk nhận xét, chàng đã phí nhiều sức. Một phần chân khí của chàng đã được xử dụng vào việc xua đuổi hơi nóng thiêu đốt. Giờ đây, tay chân chàng lạnh ngắt. Lạnh ngắt như thể bị dầm trong thùng nước đá.


Chiếc xe phế nhân mạ kền bóng loáng chở Soe-Fuk dừng lại. Con đười ươi đẩy xe 1 cách ngoan ngoãn và khả ái như thể nữ điều dưỡng chuyên nghiệp trong bệnh viện tư. Té ra trong khi mải trò chuyện, Văn Bình đã đi qua 1 hành lang dài và bước vào 1 căn phòng rộng, trần thiết cổ kính bằng ghế xa lông khảm xà cừ và giường chân quỳ treo riềm và mùng bằng vải ngũ sắc thêu đủ hình long ly quy phượng. Đặc biệt là trong phòng có 2 cái giường. Cái giường kê ở góc diêm dúa chừng nào thì cái giường kê giữa nhà lại cũ xưa chừng nấy. Lệ thường, người Tàu ít kê giường giữa nhà. Văn Bình quan sát thì thấy cái giường kê giữa nhà này đã tróc sơn, nệm cũng đã rách mặc dầu bên trên không có 1 hột bụi. Chàng có cảm tưởng đây là chiếc giường lịch sử trong viện bảo tàng.


Thấy vẻ mặt băn khoăn của Văn Bình, Soe-Fuk cất tiếng hỏi :


-Ông sửng sốt phải không?


Văn Bình gật đầu nhưng không đáp. Soe-Fuk giải thích :


-Ông sửng sốt là đúng vì căn phòng này chỉ được dành riêng cho thượng khách danh dự, mà trong những năm tôi sống tại đây chưa có thượng khách danh dự nào đến thăm tôi nên tôi chưa hề mở cửa. Đồ đạc trong phòng đều rất quý giá, chỉ riêng cái giường kê giữa nhà cũng trị giá mấy triệu đôla.


Văn Bình sửng sốt thật sự :


-Thưa bà, cái giường gỗ cũ kỹ này trị giá mấy triệu đôla ?


Soe-Fuk cười nhè nhẹ :


-Vâng, tôi nói đây là đôla Mỹ chứ không phải đôla Hồng kông. Cách đây 2 năm, 1 công ty khảo cổ Anh quốc nghe tin, cho người qua tận Bắc kinh dạm mua. Thấy họ săn đón quá mức, tôi bèn ra giá 5 triệu đôla Mỹ. Năm triệu đôla Mỹ, xin ông nghe rõ cho. Tôi đinh ninh họ sẽ bỏ chạy thật mau, không ngờ lão đại diện công ty chấp thuận ngay tức khắc. Tôi hoảng quá vội kiếm cớ đình hoãn. Và tôi không bằng lòng bán nữa, mặc dầu sau đó công ty khảo cổ này chịu tăng giá mua lên 8 triệu đôla Mỹ. Ông biết tại sao cái giường gỗ cũ kỹ này lại đắt đến 8 triệu đôla được không ?


Văn Bình lặng thinh. Nếu biết, chàng đã không hỏi. Chàng nhìn lui, nhìn tới thì cũng chẳng khám phá thêm chi tiết lịch sử nào khác. Đúng ra, nó không phải là giường ngủ mà là 1 bộ ván, chắc là gỗ tốt, quý, lên nước bóng loáng và không bị mục. Nếu đem bày bán tại đường Hồng thập tự Sàigòn thì không ai thèm nhìn, chứ đừng nói chi là thèm mua nữa. Soe-Fuk chắp 2 bàn tay trên đùi, giọng bâng khuâng :


-Cái giường xấu xí này là 1 trong những cổ vật liên quan đến lịch sử Trung quốc. Nó đã ra đời từ trên 1.400 năm nay, và là cái giường riêng của 1 tăng sĩ Phật giáo, pháp danh là Bảo Chính, từ trần năm 514 tại 1 ngôi chùa lớn ở Hàng Châu. Khi Bảo Chính từ trần, ngài nói với các đồ đệ là ngài đi viếng thăm xứ Phật 1 thời gian rồi trở về. Rồi ngài nhắm mắt. Tuy các đồ đệ của ngài mai táng ngài hẳn hòi, họ vẫn tin là ngài sẽ trở về, vì vậy họ vẫn giữ cái giường để ngài nằm. Và trong suốt 14 thế kỷ, các đồ đệ tiếp tục lau chùi cái giường thật sạch sẽ, luôn luôn giặt mùng, giặt mền và thay khăn giường. Từ bấy đến nay, cái giường này đã được thay khăn trải trên nửa triệu lần, và qua 57 đời đệ tử họ vẫn nhiệt thành tin tưởng là hòa thượng Bảo Chính sẽ trở về. Sự tích của cái giường này là như vậy. Tướng Kan-Yeh đã ra lệnh cho công an Hàng Châu xung công chở về đây. Công ty khảo cổ Anh quốc tìm đủ cách điều đình để mua mà không thành. Sau này, nhân viên của tướng Kan từ Luân đôn báo cáo về là nếu đem bán đấu giá trên thị trường cổ vật quốc tế, cái giường của sư Bảo Chính có thể được trên 10 triệu đôla Mỹ. Ông biết không cái giường này chỉ là 1 trong hàng trăm báu vật của tướng Kan-Yeh tại trung tâm M.9. Nếu có thể, tôi sẽ đề nghị ông mang theo. Chỉ cần chở theo 1 xe hơi báu vật là có được 200, 300 triệu đôla. Số tiền này đâu phải nhỏ, phải không thưa ông?


Văn Bình lí nhí đáp " vâng ". Soe-Fuk mỉm cười :


-Ông ngả lưng lên giường hòa thượng Bảo Chính để may ra gặp hên. Vì tôi nghe nói ai nằm trên đều gặp hên.


Soe-Fuk quay xe định ra, Văn Bình chặn lại :


-Thưa bà, tôi được phép ngủ đến bao giờ ?


Soe-Fuk đáp :


-À, suýt nữa tôi quên. Chừng nào con sơn viên này vào đánh thức thì ông dậy cũng kịp chán. Tôi không thể nói giờ vì lẽ giản dị đồng hồ không thể dùng ở đây được. Hệ thống từ thạch trong trung tâm đã làm kim đồng hồ chạy loạn xạ. Chỉ có đồng hồ đặc biệt của giới cán bộ cao cấp là có thể chạy đúng giờ, không bị nam châm hút hỏng. Thôi, đêm đã khuya, ông đi nghỉ nhé. Mọi tiện nghi cần thiết đều có trong phòng.


Ngừng 1 phút, Soe-Fuk tiếp, giọng nghiêm nghị :


-Một lần nữa, tôi xin nhắc để ông nhớ : ông là phụ tá của tôi, ông làm việc ở đây theo mạng lệnh của tôi. Nếu ông lộn xộn, tôi sẽ không cho ông uống thuốc giải độc nữa, nghĩa là trên lý thuyết ông chỉ còn sống độ 15 giờ đồng hồ nữa.


Văn Bình nhăn mặt :


-Thưa bà, bà và tôi đều ở 1 chiến tuyến. Tôi lặn lội từ Luân đôn sang đây là để giúp bà. Thái độ " săng ta " của bà dường như không lấy làm đẹp.


Soe-Fuk nhún vai :


-Ông tha lỗi cho tôi. Đối với người khác thì có lẽ tôi không nên có những lời lẽ sống sượng như vậy, nhưng đối với ông thì sòng phẳng có lợi hơn.


-Tại sao thưa bà ?


-Tại sao thì ông biết lấy.


-Nghe bà nói, tôi có cảm tưởng tôi là 1 người vô cùng nguy nguy hiểm.


-Dĩ nhiên. Ông là điệp viên nguy hiểm bậc nhất của thế giới tự do. Phải là người tài ba lỗi lạc như ông mới lọt được vào trung tâm M.9. Vả lại, nếu ông là nhân viên trung cấp thì tôi đã không dại gì hợp tác với ông M.


Văn Bình liếc nhìn Soe-Fuk, bán tín bán nghi. Đôi mắt phụ nữ Nê pan tuyệt đẹp của nàng cũng đang hướng vào người chàng. Chàng tiến lên 1 bước :


-Bà đã biết tôi ?


Soe-Fuk phá lên cười khanh khách, cái cười đầy kiêu ngạo và thách thức :


-Ông này hỏi lạ ? Là thượng cấp mà không biết rõ thuộc hạ thì làm sao điều khiển được ?


Văn Bình cảm thấy đau nhói ở cuống tim. Soe-Fuk đã coi khinh chàng 1 cách quá đáng. Dường như nàng cố tình trêu tức chàng để dò xét phản ứng. Và chàng cũng biết vậy nên cố gắng giữ vững bình tĩnh. Chàng bèn hỏi :


-Ông M. vẫn liên lạc điện đài với bà, phải không?


Soe-Fuk đáp :


-Không. Lần liên lạc gần đây nhất đã xảy ra đúng 5 tuần lễ trước. Ông M. chỉ báo tin là 1 điệp viên siêu đẳng của thế giới Tây phương sẽ đội lốt y sĩ thôi miên Rô-bơn. Tuy nhiên, tôi đã biết trước điệp viên siêu đẳng này là ông.


-Bà đã có hình của tôi ?


-Không. Đó là do nhã ý của ông M. Ông M. yêu cầu tôi lo liệu rượu huýt ky thượng hạng và thuốc lá bạc hà Salem cho ông dùng. Trên thế giới, trong số các điệp viên siêu đẳng hiện đang hoạt động chỉ có 1 mình ông đa mang 2 món ăn chơi : huýt ky và thuốc lá Salem cùng một lúc. Phải không, ông Văn Bình, ông đại tá Văn Bình, Z.28 ?


Văn Bình đắng họng, không nói thêm được lời nào nữa. Quả là ông tổng giám đốc MI-6 cố tình gài bẫy chàng : Soe-Fuk đã biết chàng là Z.28 bằng xương, bằng thịt. Tại sao ông M. lại hớ hênh một cách dụng ý như vậy ? Chàng phải tìm hiểu cho bằng được.


Con hổ hầu khổng lồ đã đẩy xe lăn chở Soe-Fuk ra khỏi cửa. Bức tường bê tông vừa nứt ra từ từ khép lại. Văn Bình đứng trơ trơ 1 mình giữa căn phòng rộng, bên cạnh chiếc giường trị giá hơn chục triệu đôla của hòa thượng Bảo Chính, với những băn khoăn và lo âu làm đầu óc rối beng. Chàng để nguyên quần áo nằm lăn ra trên giường. Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng bỗng nhiên chàng có cảm tưởng là ánh đèn sáng rực hẳn lên như thể hàng chục, hàng trăm ngọn đèn 100 nến được bật lên đồng loạt trước mắt chàng. Đồng thời tai chàng bị ù như được kê sát 1 giàn âm thanh nổi mấy trăm " oát " mở hết độ lớn. Chàng chống cùi tay ngồi dậy nhưng thân chàng đã dán xuống mặt giường, tứ chi chàng mỏi rừ.


Và chàng vụt hiểu : có thể là độc dược bắt đầu ngấm vào mạch máu và đang công phạt chàng.


Chú thích:


(1) giống người lùn Onges này chỉ còn độ 500 người sống sót trên hòn đảo Little Andaman thuộc Ấn độ dương. Ngoài ra, còn 1 giống lùn khác gọi là Bambuti ở vùng rừng rậm Công gô, chỉ cao 70, 80 phân tây là cùng.


(2) Claude Seaurat, sinh năm 1798 tại Pháp quốc, có bộ ngực mỏng nhất thế giới : từ sau lưng ra đến trước ngực, người ta chỉ đo được có 7 phân rưỡi. Tuy vậy, Seaurat cũng chưa phá kỷ lục về cân nhẹ. Cân nhẹ nhất thế giới là Hopkin Hopkins, người bắc Tô cách Lan, chỉ có 5 kí rưỡi khi y từ trần tại Glamorganshire, tháng 3 năm 1754. Hopkins chỉ hưởng dương được vẻn vẹn 17 năm. Thời mập nhất, y chỉ cân được 8 kí lô mà thôi.
  
IX

LẠC LỐI ĐỘNG ĐÀO

Văn Bình nằm bất động như vậy rất lâu. Chàng đoán là rất lâu, nhưng không biết được là bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ. Lệ thường, không đeo đồng hồ tay chàng vẫn biết được thời khắc. Nhiều khi chàng nói đúng răng rắc, hoặc chỉ nhanh hay chậm từ 5 đến 10 phút. Dường như trong óc chàng đã có sẵn 1 cái đồng hồ vô hình chỉ phút, gõ giờ đàng hoàng. Đột nhiên, chiếc đồng hồ trong tiềm thức chàng không chạy nữa. Nó cũng chết cứng như chiếc đồng hồ quen thuộc trên cườm tay, bị nam châm hút dính 3 cây kim vào nhau. Chàng chưa hiểu tại sao lại mất hẳn ý niệm thời gian. Chàng đang bối rối thì những lùm sáng rực rỡ trong phòng vụt tắt. Gian phòng chìm trong 1 vùng sáng màu đỏ. Cái giường kê ở góc bỗng xê dịch từ từ về phía chàng nằm như thể nó có 4 chân biết đi như người. Và không riêng gì cái giường, ngay cả bộ xa lông khảm xà cừ đang ngồi ngay ngắn và bệ vệ bỗng lúc lắc, lúc lắc nhè nhẹ rồi lần lượt kéo nhau lại quy tụ bên giường chàng.


Chàng cố trấn tĩnh để khỏi la lên, nhưng giá chàng muốn la lên cũng không được vì tiếng nói của chàng đã biến đâu mất. Chàng chỉ nghe được tiếng nói của những con long, ly, quy, phượng từ riềm giường lũ lượt nhảy xuống nền phòng. Một lũ rồng lớn, rồng con, rồng đực, rồng cái ngoe nguẩy đuôi, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Một bày chim phượng đùa rỡn trên mặt bàn xa lông. Rồi 1 đoàn rùa khổng lồ, con nào con nấy núp dưới cái mu lớn như nắp giếng bê tông đang rầm rộ kéo đi. Văn Bình vội lắc đầu để xua đuổi ám ảnh. Chàng biết đó là ám ảnh vì gian phòng tuy rộng cũng không thể rộng đến độ chứa gọn hàng trăm con rùa, đó là chưa kể hàng ngàn con rồng, và hàng vạn con phượng hoàng nữa. Mọi ý niệm về thời gian và không gian đều bị xóa bỏ đồng loạt. Ánh sáng tỏa ra thật nhiều màu, nhiều nhất là màu đen song màu đen này lại không gây cảm giác ảm đạm, sợ hãi, và khi mắt chàng nhìn vào thì màu đen bỗng hóa ra 1 màu khác, rồi tất cả những màu khác nhau biến thành nốt nhạc, tiếng đàn.


Đồ đạc trong phòng biết đi, ánh sáng biến thành âm thanh, hàng ngàn, hàng vạn giống vật có thể choán 1 diện tích nhiều cây số vuông, vậy mà nhét vào trong 1 gian phòng nhỏ vẫn đủ, vẫn còn rộng.


Văn Bình bắt đầu hiểu.


Chàng toát bồ hôi. Chàng không còn nghe tiếng kêu của ánh sáng, không còn nhìn thấy màu đen thay hình đổi dạng, không còn đối diện những bàn, ghế, giường lừ đừ bước đi nữa. Tất cả đã ngừng. Tất cả đã lặng thinh. Để nhường cho những âm thanh, những màu sắc, những hình thù khác. Thật là kỳ dị vì những âm thanh, màu sắc và hình thù này lại từ thân thể chàng phát ra. Chàng vẫn nằm đấy, nằm thẳng đơ như khúc gỗ cũ xưa kê giữa nhà, 2 mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, hơi thở hổn hển như vừa dự cuộc thi ân ái dai sức với 1 trung đội đàn bà đẹp. Tất cả những gì xấu xa nhất, bỉ ổi nhất, bẩn thỉu nhất đều hiện rõ trong 2 mắt nhắm nghiền ấy, khuôn mặt tái mét ấy, hơi thở hổn hển ấy. Nhưng, ô kìa, một Văn Bình khác lại đứng khoan thai ở đầu giường, hai mắt mở rộng, khuôn mặt hào hoa, hơi thở nhẹ nhàng. Kẻ đang nằm và người đang đứng giống nhau như đúc trong một khuôn nặn ra, chỉ khác là kẻ đang nằm tiết ra một mùi hôi hám khiến ai ngửi được phải buồn nôn, trong khi người đang đứng lại thơm tho, và quyến rũ khác thường.


Văn Bình rùng mình. Bồ hôi trên trán, sau lưng chàng trở nên lạnh ngắt. Chàng đã hiểu nguyên nhân chàng biến làm hai vì trong lúc ấy chàng vẫn tỉnh. Có lẽ còn tỉnh hơn khi bình thường nữa. Kẻ đang đứng là hồn chàng. Hồn chàng vừa rời khỏi thân xác, và thay vì bay lơ lửng vào không gian đã đứng lại.


Mí mắt Văn Bình dần dần chĩu xuống.


Chàng biết cơn mê sắp đến. Cơn mê này không phải là cơn mê thông thường do những hóa chất thông thường sinh ra. Nếu chàng để cho cơn mê chế ngự, hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Chàng sẽ mất hết trí khôn và khí lực. Muốn bảo tồn sức khỏe, chàng phải tìm cách chống lại cơn mê. Cách này, chàng đã học ở Sàigòn trước đấy. Không riêng gì chàng, hầu hết các điệp viên quan trọng đều phải học cách chống lại cơn ác mộng ghê gớm này. Vì đó là cơn mê của ma túy LSD-25, 1 thứ ma túy cực kỳ nguy hiểm, hiện được các cơ quan điệp báo từ đông sang tây liệt vào hàng khí giới số một chinh phục 1 cách âm thầm. Trước khi LSD-25 được phát minh, các cơ quan điệp báo đã tận dụng hai thứ ma túy từng nổi tiếng lợi hại một thời : xilôxibin và métcalin. Hai thứ độc dược này đã làm thế giới điệp báo điêu đứng, nhưng so sánh với LSD-25 thì chỉ là một vực một trời vì LSD-25 cực kỳ lợi hại, mạnh hơn gấp 10 lần chất xilôxibin, và mạnh gấp 100 lần chất métcalin. Trên lý thuyết, chỉ dùng độ 100 đến 200 micrô gờram LSD-25 là hiệu nghiệm để gây những ảo giác. Văn Bình đã học phương pháp dùng trên 500 micrô gờram mà không bị ma túy hành hạ. Nhiều người dùng LSD đã thành điên dẫu chưa dùng quá liều lượng. Ít ai dám vượt mức 500 micrô gờram, vậy mà Văn Bình không bị hề hấn nhờ chàng biết phối hợp sự làm quen của tạng phủ với kỹ thuật chuyển vận chân khí trong người. Khi dùng 500 micrô gờram, Văn Bình chỉ cảm thấy lâng lâng, hồn chàng cũng thoát xác nhưng cảnh tượng hồn ngắm xác diễn ra rất nhanh, rất ngắn, trong một vài giây đồng hồ là cùng. Lần này, cảnh tượng hồn ngắm xác lại rất lâu. Như vậy có nghĩa là người ta lừa chàng dùng 1 liều lượng LSD cực mạnh, mạnh hơn 500 micrô gờram nhiều lần. Tuy nhiên, theo chỗ chàng biết thì nếu uống khi bụng đói, chất LSD-25 sẽ tác động trong vòng từ 20 đến 30 phút. Chàng uống rượu Nhất thế Tiên xà từ khi phi cơ chưa rời Quảng Châu, nên chất độc đang hành hạ cơ thể chàng không thể là ma túy LSD-25. Nhưng từ khi đặt chân vào trung tâm M.9 đến giờ, chàng chưa hề uống gì. Chỉ có 1 lần vệ sĩ của Kan-Yeh mời chàng uống trà thơm, song chàng chưa kịp uống.


Bồ hôi lạnh đổ ra mỗi lúc một nhiều. Văn Bình cảm thấy người nhẹ tâng như bông, thân thể chàng đột nhiên trong suốt như quần áo, và làn da đều bằng pha lê, có thể nhìn rõ bên trong, nhìn rõ cả bên trong bao tử, ruột gan, trái tim và khối óc. Trái tim đỏ ối của chàng đang đập rồn rập bỗng ngưng hết tiếng động, lặng lẽ và tàn nhẫn tách ra khỏi ngực, bay từ từ trong không gian, máu trong huyết quản cũng đua nhau bốc thành khói, bay tản mát đi đâu mất khiến trong khoảnh khắc chàng trở thành hư vô. Văn Bình vẫn tiếp tục vận công. Hai mi mắt sắp dính vào nhau bỗng rời hẳn ra. Đầu chàng bỗng bớt choáng váng. Chàng biết tài nghệ của chàng đã thắng được ma túy. Chàng thở ra 1 hơi dài rồi ngồi dậy, xếp bằng tròn vận công trên bộ ván. Chàng lẩm nhẩm trong miệng, đếm từ một trở đi. Đếm được tới 5.000 thì chàng bắt đầu khỏe lại như cũ, hơi nóng dâng lên đều hòa trong lục phủ ngũ tạng. Chàng co chân nhảy xuống đất để thử lại gân cốt. Chàng nhoẻn miệng cười khoan khoái. Nếu không giỏi phép vận công, chàng đã nằm mê man, bất tỉnh.


Chàng không phải đợi lâu vì bức tường đã nứt ra làm hai, và Soe-Fuk ngồi trong xe sắt phế nhân do con đười ươi khổng lồ đẩy ung dung tiến vào. Nàng đã thay quần áo nhẹ, áo dài của nàng được may bằng hàng mỏng để lộ phía sau cái áo xú chiêng vàng chóe, không biết là lụa thêu chỉ kim tuyến hay là giát vàng y. Nàng vẫn nghiêm nghị như hồi hôm, nhưng trên dung mạo nàng, Văn Bình đã nhận thấy một vẻ mỏi mệt và lo lắng mà lớp phấn hồng và son màu cá vàng nhạt che giấu không xuể. Soe-Fuk ra hiệu cho con sơn viên ngừng đẩy rồi thân mật hỏi :


-Ông đã hết hôn mê chưa ?


Văn Bình giật mình như ngồi nhằm ổ kiến lửa. Cửa phòng đóng kín, chàng đinh ninh Soe-Fuk về ngủ chứ không ngờ nàng ngồi rình chàng suốt đêm. Chàng đáp, giọng đượm vẻ oán trách :


-Cám ơn bà, tôi đã phục hồi được phong độ. Tại sao bà lại đầu độc tôi ?


Soe-Fuk đáp :


-Như tôi đã nói với ông, trước khi giao công tác cho thuộc cấp, tôi phải thử thách năng lực. Nếu ông kém cỏi hoặc chỉ giỏi 1 cách trung dung, tôi bắt buộc phải loại ông. Thà không làm gì còn hơn gánh lấy trách nhiệm để rồi thất bại và thiệt mạng dại dột. Nhưng từ phút này trở đi, tôi đã có thể hoàn toàn yên tâm. Nhờ tài kháng độc phi thường của ông, ông có thể trốn khỏi đường sạn đạo một cách dễ dàng.


Văn Bình có cảm tưởng như sống lùi lại thời Tam Quốc với con đường chênh vênh, hiểm nghèo đầy đá nhọn tai mèo dẫn vào đất Thục, cứ địa của Lưu Bị, con đường ghê gớm mang tên là sạn đạo. Nhưng sạn đạo mà Soe-Fuk vừa nhắc tới là đường hầm. Nàng khoát tay giải thích :


-Chỉ có 1 con đường duy nhất ra khỏi trung tâm M.9, không được phòng vệ cẩn mật. Con đường này nằm dưới mặt đất gần 5 thước, gọi là sạn đạo. Nó là lối đi bất khả xâm phạm vì suốt ngày đêm chứa hơi ngạt, tương tự chất LSD-25. Ai hít phải sẽ bất tỉnh tức khắc. Trong số một vạn người may ra mới có một người không bị mê man mà chỉ ngây ngất. Ông chính là con người hiếm có đó. Muốn vượt qua sạn đạo an toàn phải dùng một loại mặt nạ riêng, hiện tôi chỉ có hai cái. Vì vậy, tôi phải bắn hơi ngạt để thử sức chịu đựng của ông.


-Bà bắn hơi ngạt vào người tôi ?


-Phải.


-Lạ nhỉ, tôi ăn đạn hơi ngạt hồi nào ?


Soe-Fuk xòe bàn tay trái cho Văn Bình quan sát. Trên lòng bàn tay nàng nắm gọn một vật vuông và dẹt, trông như chiếc quẹt máy chạy bằng ga Rônsơn kiểu mới của phụ nữ.


-Súng bắn hơi ngạt đấy. Ông đừng giận tôi nhé. Nào, bây giờ ông đã khỏe lại rồi chứ


Văn Bình gật đầu 1 cách miễn cưỡng :


-Rồi.


-Vậy mời ông đến chữa bệnh cho Kim-My.


-Đã sáng rồi ư ?


-Vâng, bây giờ là 10 giờ sáng, giờ Bắc kinh.


-Trời ơi, té ra tôi bị mê man luôn trong 10 tiếng đồng hồ. Tôi cứ tưởng là trời còn tối chứ.


-Hẳn ông đã biết là ma túy làm cho con người quên hết ý niệm thời khắc. Ông là võ sĩ cừ khôi mới loại được chất độc sau 10 tiếng đồng hồ. Giá là người khác thì phút này còn nằm còng queo trên giường, và tôi phải chích thuốc hồi sinh cấp tốc.


Văn Bình nín lặng. Chàng lùi lũi theo Soe-Fuk ra khỏi phòng. Con đười ươi đẩy xe-ghế chạy bon bon. Soe-Fuk vẫy Văn Bình đến gần, rồi dặn dò :


-Tôi đã bố trí xong xuôi. Ông cứ bình thản như ông là y sĩ thôi miên hữu danh, chính hiệu. Tôi cam đoan với ông là sau khi gặp ông, Kim-My sẽ thuyên giảm phần lớn.


-Rồi sau đó tôi sẽ phải làm gì nữa ?


-Ông sẽ được cho tôi biết sau.


-Thưa bà, tôi không phải là rô bô điện tử, chủ nhân sai gì thì làm nấy, không biết bàn cãi, cũng như không biết từ chối. Bà đã biết tôi là Z.28 hữu hạng. Tôi sẵn sàng giúp bà, nhưng không thể tuân lệnh 1 cách mù quáng. Vả lại, tôi ít khi chịu tuân lệnh ai.


-Lần này ông sẽ tuân lệnh tôi.


-Bà lầm. Tôi chưa hề nói như vậy.


-Ông chưa hề nói như vậy, song tôi không lầm. Vâng, trong đời, ít khi ông chịu tuân lệnh ai. Tôi đã đọc hồ sơ về ông trong văn phòng của tướng Kan, và xin thành thật thú nhận là rất có thiện cảm với tính tình cương trực và độc lập của ông. Tôi biết chắc lần này ông chịu tuân lệnh tôi vì 2 lý do. Thứ nhất, để bảo vệ sinh mạng, trong trường hợp ông bất tuân, tôi sẽ phó mặc cho ông bị độc dược hành hạ, và sau kỳ hẹn 72 giờ đồng hồ ông sẽ chết. Thứ hai, tôi là thiếu phụ tàn phế lại cô đơn, tôi đã nghe danh Z.28 là con người hào hoa phong nhã, mang giòng máu hiệp sĩ trong lòng.


-Tôi xin chịu thua bà. Bà đã nắm được nhược điểm của tôi. Vâng, tôi vốn có thiện cảm đặc biệt đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Thiện cảm đặc biệt này nhiều khi biến tôi thành nô lệ của họ.


-Ông có thiện cảm đặc biệt với tôi không ?


-Xin bà miễn cho câu trả lời.


-Nghĩa là tôi quá xấu.


-Sau bao năm lăn lộn trên khắp trái đất, thỉnh thoảng tôi mới được gặp 1 sắc đẹp chín muồi và lôi cuốn như sắc đẹp của bà.


-Cám ơn ông. Ông không chê tôi tàn tật ư ?


-Thưa bà, sự tàn tật thường được coi là trở ngại trong tình yêu, nhưng đối với tôi, cũng như rút kinh nghiệm sống của tôi, thì sự tàn thật lại chính là trợ lực hữu hiệu cho tình yêu. Lịch sử và khoa học tân tiến đã chứng minh rằng những người bị bại xuội cũng là những người yêu đương vũ bão và bền bỉ nhất. Dầu sao tôi cũng đã đề cập đến vấn đề này 1 cách quá sống sượng, tôi thành thật xin lỗi bà.


Soe-Fuk cười ( lần đầu tiên chàng thấy nàng cười hồn nhiên và tươi tắn như cô gái đôi mươi ) :


-Nghe ông xin lỗi, tôi bỗng có cảm tưởng lùi lại 15, 20 năm về trước. Ông biết rõ tuổi tôi chưa ? Sau khi biết rõ, chắc chắn ông sẽ thở dài thất vọng.


-Thưa bà, tuổi tác không phải là điều kiện đảm bảo cho tình yêu.


-Nhưng lại là điều kiện đảm bảo cho sắc đẹp.


-Có những sắc đẹp không bị thời gian chi phối, như sắc đẹp của bà chẳng hạn.


-Ông quá khen.


Rồi nàng thở dài não nuột :


-Mới đó tôi đã hơn 40 rồi. 40 tuổi, tôi đâu còn trẻ nữa, hả ông


-Ông tổng giám đốc MI-6 nói là tuổi bà chưa đến 40.


-Ông ấy nói dối. Hơn ai hết, ông ấy đã biết tuổi tôi bao nhiêu. Chính tôi đã gởi cho ông M. bài thuốc bắc về cải lão hoàn đồng. Tôi cũng nhờ uống thuốc này nên da dẻ mới không bị răn reo. Hỏi thật ông nhé, tôi có già lắm không ?


-Già và trẻ chỉ là chuyện tương đối. Đối với tuổi 20 thì 30 đã là già, nhưng người 30 lại còn quá trẻ. Tôi có 2 cô bạn gái 40 tuổi, cô này chỉ sinh trước cô kia 1 tuần lễ mà tưởng lớn hơn 10 năm.


-Ông khéo nói ghê. Thảo nào đàn bà con gái trên thế giới đều mềm lòng vì ông. Tôi hỏi thật và ông cũng trả lời thật nhé. Đối với tuổi 40, tôi được coi là già hay trẻ, hả ông ?


Thấy chàng tần ngần, Soe-Fuk giục :


-Ông cứ nói thật đi.


Văn Bình thở dài :


-Nếu bà đặt câu hỏi này với mọi người đàn ông thì sẽ được trả lời là bà còn rất trẻ. Dĩ nhiên tôi cũng phải trả lời như vậy. Nhưng thưa bà, tôi không muốn khách sáo hoặc nịnh bợ.


Soe-Fuk nhăn mặt :


-Phải, tôi đã già, xấu rồi.


Văn Bình phá lên cười :


-Khổ quá, bà hãy để tôi nói hết. Kẻ khách sáo sẽ đáp là bà trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Còn kẻ nịnh bợ thì nói là từ bao năm nay chưa được gặp người đàn bà nào có sắc đẹp quyến rũ như bà.


-Còn ông, ông nói ra sao ? Tại sao ông cười ?


-Tôi cười vì bà đóng kịch cả với tôi. Bà Soe-Fuk ơi, bà muốn tôi thành thật mà bà không hề thành thật.


-Ai bảo ông là tôi không hề thành thật ?


-Thưa bà, bà tự xét lấy. Tôi nghĩ rằng bà không phải là người quan tâm đến sắc đẹp. Bà còn sống tại Hoa lục là để chờ cơ hội hạ sát kẻ thù không đội trời chung. Nếu tôi không lầm, bà hơn tuổi tôi rất nhiều. Bà không phải 40 như bà nói. Mà là 50. Vâng, hoặc 60 tuổi.


Chiếc xe phế nhân dừng lại. Soe-Fuk trừng trừng nhìn Văn Bình :


-Thật là danh bất hư truyền. Tôi xin khâm phục ông. Phải, tuổi thật của tôi là 52 tuổi. Chính ông tổng giám đốc MI-6 cũng không biết được tuổi thật của tôi. Ông là người đầu tiên. Ông Văn Bình, tại sao ông lại biết là tôi đã ngũ tuần ?


-Căn cứ vào giọng nói, thưa bà. Nhờ phúc ấm, tôi đã học được bộ sách luyện công gọi là Thần ảo công. Thần ảo công giúp tôi nhìn được những cái gì mà người thường không nhìn được, và nghe những tiếng động mà người thường không nghe được. Do đó tôi đã khám phá ra giọng nói trong trẻo của bà không ăn khớp với khuôn mặt quá trẻ. Thưa bà, bà còn đợi gì nữa mà chưa gỡ cái mặt nạ cao su ra cho tôi chiêm ngưỡng dung nhan thật ?


Đến lượt Soe-Fuk thở dài. Tiếng thở dài của nàng ngân vang trong hành lang sâu thẳm. Văn Bình bỗng có cảm giác xúc động mãnh liệt như ruột chàng quặn đau nhiều khúc. Soe-Fuk lẳng lặng đưa bàn tay ra sau gáy, song Văn Bình ngăn lại :


-Như vậy đủ rồi, thưa bà. Bà khỏi cần gỡ mặt nạ ra nữa. Tôi chỉ cần bà thành thật mà thôi. Trong 13 năm chung sống với tướng Kan, lý do thầm kín nào đã khiến bà quên trả thù ?


-Sự thật không hẳn thế. Vâng, tôi đã chung sống 13 năm với Kan-Yeh. Tôi không trả thù được vì không có cơ hội. Đến khi có cơ hội thì tôi lại rụt rè.


-Hắn đã mê hoặc bà ?


-Vâng. Đàn bà gặp hắn đều phải yêu say sưa, yêu vũ bão. Ông là đàn ông nên không hiểu được tâm trạng đàn bà, nhất là đàn bà trong khi đang yêu. Có những đêm đang ngủ của hắn, tôi thức dậy rút dao ra sửa soạn đâm, nhưng không có can đảm làm chuyện đó.


-Tại sao giờ đây bà lại có can đảm ?


-Vì hắn bỏ tôi. Mỗi ngày tôi mỗi già, mỗi xấu, mỗi ngày hắn lại mỗi khỏe, mỗi đẹp ra. Tôi có can đảm giết hắn song lại bị tàn phế, nên phải nhờ đến ông M.


-Bà có thể cho biết nguyên nhân bán thân bất toại được không ?


-Tôi cũng không hiểu tại sao. Có lẽ vì uống quá nhiều thuốc trợ tình.


-Cũng có lẽ vì Kan-Yeh muốn loại trừ bà.


-Tôi không tin. Hắn vẫn còn yêu tôi tha thiết. Tôi giận hắn vì trước kia tôi còn trẻ, hắn chẳng màng tưởng đến ai, ngoài tôi. Nhưng từ khi tôi già và xấu thì hắn không săn sóc đến tôi nữa.


-Bà vừa nói tướng Kan vẫnyêu bà tha thiết. Nếu quả hắn còn yêu bà tha thết, tại sao hắn không săn sóc bà như xưa ?


-Vâng, hắn vẫn yêu tôi tha thiết, nhưng đó là chuyện xảy ra cách đây 2, 3 năm. Bây giờ khác. Tôi đã trở thành nữ quản gia. Vì muốn báo thù, tôi phải muối mặt làm ma cô cho hắn.


-Kan-Yeh có biết bà là kẻ thù xưa của hắn không ?


-Không. Hoặc giả hắn biết mà không nói ra. Trong mười mấy năm chung sống với tôi, hắn chưa hề có lời nói hoặc cử chỉ nào chứng tỏ hắn đã khám phá ra chuyện cũ.


-Tôi hỏi bà 1 câu nữa. Một câu rất quan trọng : Kim-My có liên hệ mật thiết ra sao với bà ?


Soe-Fuk ngần ngừ :


-Không. Vả lại …


Văn Bình nghiêm giọng :


-Bà đừng giấu tôi nữa. Những người đàn bà có cặp mắt hạc to như bà không thể che dấu được các bứt rứt nội tâm. Tôi nhìn thấy những băn khoăn ghê gớm đang vò xé lòng bà. Bà nói thật đi, cô Kim-My là gì của bà ?


Soe-Fuk thở dài lần nữa :


-Con tôi.


Văn Bình giật mình :


-Con ruột của bà ?


-Vâng. Tôi không ngờ định mệnh lại éo le và tàn nhẫn đến thế. Con Kim-My ra đời giữa cuộc nội chiến ác liệt, tôi đang trôi dạt trên miền rừng núi. Phần vì 2 phe quốc-cộng đánh nhau dữ dội trong vùng, tôi vừa sinh được nó là phải bỏ chạy vì đại bác nổ khắp nơi, dân làng Triết Lương, nơi tôi tạm trú, bị chết gần hết. Phần khác vì bệnh gan đang tàn phá cơ thể làm tôi quên cả thân mình cũng như đứa con gái duy nhất vừa chào đời : nên con Kim-My lạc mẹ. Đến khi tiếng súng tạm yên, tôi quay lại làng Triết Lương thì không thấy con Kim-My đâu nữa mặc dầu tôi đã giấu nó trong 1 đống rạ lớn ngoài đồng.


Rồi tôi qua Luân đôn chữa bệnh. Sau ngày bình phục, tôi xin ông M. được trở lại Hoa lục để hoạt động cho điệp báo Anh quốc. Hẳn ông cũng đoán biết rằng tôi hoạt động cho MI-6 để có cái cớ được trở lại Hoa lục. Lý do khiến tôi nôn nóng trở lại là tìm cho bằng được hòn máu thân yêu của tôi : con Kim-My. Tôi gia nhập tổ chức của tướng Kan-Yeh, dùng sắc đẹp thiên phú để len lỏi vào hàng ngũ thân cận, và tôi đã thành công.


Song tôi hoàn toàn thất bại trong việc tình kiếm con tôi. Sự thất bại này đã biến tôi thành 1 con người tàn bạo, chỉ thích giết người. Dựa hơi tướng Kan, tôi đã giết tất cả những ai làm tôi phật ý. Kan lãnh đạm với tôi để chạy theo bọn gái trẻ tuổi hơn tôi, tươi đẹp hơn tôi. Tôi bèn bố trí giết sạch. Tôi hành động khôn ngoan nên Kan-Yeh không biết. Cho đến ngày hắn mang Kim-My về đây.


-Bà cũng định giết nàng ?


-Phải. Tôi càng muốn giết Kim-My vì thấy nó đẹp trội hơn bọn gái đẹp trong M.9. và nhất là khi tôi thấy tướng Kan-Yeh bỏ hết công việc để ngày đêm chầu chực bên nó.


-Tại sao bà không giết Kan trước khi giết nàng ? Bà khám phá ra nàng là hòn máu ngày xưa phải không?


-Phải. Tôi đã oán trách Trời 1 cách sai lầm và hỗn xược. Vì nếu Trời không đoái thương thì tôi đã phạm tội giết con. Tôi hoàn thành kế hoạch giết Kim-My, 1 kế hoạch vô cùng kinh khủng : tôi sẽ cho nó ăn 1 thứ nấm độc và nó sẽ mọc mụn khắp người mà chết, dầu Biển Thước, Hoa Đà tái sinh cũng không tài nào chữa nổi. May phước cho tôi và cả cho nó, lúc tôi vào phòng mang nấm độc cho nó ăn thì nó đang sửa soạn tắm. Nó trần truồng nên tôi mới nhìn thấy chữ Môn được thích bằng tràm bên mông trái của nó.


-Hồi sinh nàng ra, bà đã khắc chữ Môn để đề phòng bị lạc ?


-Ông nói đúng. Không riêng gì tôi, phần đông các bà mẹ ở Trung hoa đều thích tràm và da thịt trẻ sơ sinh trong những năm nội chiến. Chữ Môn viết trên mông trái con Kim-My được viết bằng 1 thứ mực riêng không thể phai lạt, dẫu lột da thì vẫn còn dấu hằn trên thịt. Tôi nhận ngay được Kim-My là con gái tôi, song tôi cố nén xúc động không cho nó biết. Từ đó, tôi tìm cách trò truyện với nó và âm thầm mở cuộc điều tra về nó. Đến khi thu thập đầy đủ bằng chứng, tôi mới nói thật với nó. Và nó đã nghe lời tôi, giả vờ mắc bệnh lạnh lùng để khỏi bị tướng Kan-Yeh làm ô nhục.


-Kim-My đã nhận bà là mẹ. Song còn cha bà có biết cha Kim-My hiện ở đâu không ?


-Đây là chuyện riêng của tôi, lẽ ra tôi không nên nói. Nhưng ông đã biết gần hết nên tôi cũng chẳng giấu làm gì. Tôi xuất thân làm ca kỹ, kiếm sống bằng đàn hát và sắc đẹp. Sau này, khi người yêu của tôi bị chết, tôi bỏ nghề nhưng vẫn quyến luyến nếp sống trà đình, tửu quán. Thú thật với ông, tôi là con đàn bà đa tình, gặp đàn ông đẹp trai, hào hoa là mê. Tuy vậy, tôi vẫn cuộc đời hiu quạnh vì thưa ông, trên cõi trời đất bụi bặm này, tìm đàn ông đẹp trai, và hào hoa thật sự cũng khó khăn như thể tìm cây kim trong phòng tối. Năm ấy, tôi lang thang đến Trùng Khánh, thủ phủ của phe Quốc dân đảng. Tôi chưa đến 30 nên còn khá đẹp, tôi lại thạo nghề múa hát nên trong thời gian ở Trùng Khánh, tôi được trọng vọng là chuyện dĩ nhiên. Hàng trăm người nặng lòng vì tôi song tôi rửng rưng như không, số mạng oái oăm đã khiến tôi để ý đến 1 chàng thanh niên cụt 1 cánh tay.


-Lạ thật, đàn ông cụt tay thì còn gì là đẹp trai nữa, thưa bà ?


-Nhiều người hồi đó cũng đặt ra câu hỏi như ông. Nhưng sự thật là thế. Bị cụt tay, chàng đẹp trai hẳn ra, không phải đẹp 1 cách yếu đuối hoặc diêm dúa, cái đẹp của bọn đàn ông chuyên nằm trên nhung lụa, ăn toàn cao lương mỹ vị, mà là đẹp 1 cách khỏe mạnh và oai hùng, cái đẹp dầy dạn phong sương của kẻ từng lê gót chân khắp nơi, từng coi cái chết nhẹ như lông hồng. Tôi chỉ gặp chàng 1 lần, và nói chuyện với chàng 1 buổi. Nhưng tôi đã yêu chàng tha thiết.


-Người này cụt tay nào ? Tay phải hay tay trái ?


-Cụt tay phải. Nhưng ông hỏi chi tiết như vậy để làm gì Ông cũng nghe nói đến chàng thanh niên kỳ dị này chăng ?


Văn Bình hơi khựng người. Cũng may Soe-Fuk không nhìn gương mặt chàng nên không nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong mắt chàng. Chàng lắc đầu :


-Không. Sở dĩ tôi hỏi chi tiết là vì có tính tò mò. Hơn nữa, tôi cũng có 1 người bạn cụt tay nhưng là cụt tay trái. Vì cụt tay trái nên sức lực trong người được tập trung vào tay phải rất mạnh. Hắn chỉ giơ tay phải lên là không khí chuyển động ầm ầm.


-Cánh tay của chàng còn lạ lùng hơn nhiều. Theo lời chàng thuật lại thì nguyên do cụt tay là vì phải đơn thương độc mã cầm cự với 1 toán lính được võ trang bằng dao quắm và lưỡi lê suốt 1 đêm, dọc biên giới Lào quốc. Chàng hạ sát được toán lính, không bỏ sót tên nào, nhưng tay phải của chàng bị nhiễm độc, bắt buộc chàng phải tự chặt tay để thuốc độc khỏi ngấm vào máu.


-Y làm nghề gì, thưa bà ?


-Chắc ông lại nghi ngờ chàng làm nghề buôn lậu hoặc cướp bóc, phải không? Ông đừng nghi ngờ như vậy, tội nghiệp. Chàng là người hào hiệp, quang minh chính đại, luôn luôn đứng về phía dân nghèo bị áp bức.


Câu chuyện đầu đuôi như thế này : chàng đang sinh sống trên núi với bộ lạc Lào 1 cách yên ổn thì sóng gió xảy ra. Số là viên tù trưởng có mấy cô gái tuyệt đẹp nên được 1 viên chức thuộc địa cao cấp để mắt gấm ghé. Khốn nỗi là ông tù trưởng có 3 cô con gái thì hai cô mới 13, 14 tuổi, nghĩa là chưa đến tuổi dựng vợ gả chồng. Còn cô lớn nhất, 18 tuổi, thì đã hứa hôn với con trai tù trưởng láng giềng. Viên chức thuộc địa cao cấp này nhờ người mối lái để xin hỏi cô lớn. Khi được tin cô lớn đã có nơi dạm hỏi, hắn bèn sai đàn em lén giết vị hôn phu của nàng. Một đêm, chàng trai vô tội này từ nhà cha vợ tương lai bước ra, trên đường về buôn thì bị hạ sát bằng tên tẩm thuốc độc. Sau khi giết vị hôn phu của nàng, tên viên chức thuộc địa lại bắn tiếng với nàng rằng nếu nàng tiếp tục cự tuyệt, hắn sẽ không ngần ngại cho người bắt cóc nàng. Nếu nàng ngoan ngoãn tự ý về với hắn, hắn sẽ cưới làm vợ bé, nhược bằng nàng khăng khăng 1 mực, hắn sẽ xung công nàng làm … trò chơi xác thịt cho mọi người. Dĩ nhiên là nàng không chịu, và cha nàng cũng không chịu. Việc phải đến đã đến, tên viên chức thuộc địa mang binh lính đến tận bản làng để bắt nàng. Một cuộc xung đột lớn diễn ra. Và chàng trai cụt tay nhảy vào vòng chiến.


-Thưa bà, khi ấy y đâu đã cụt tay ?


-Vâng, tôi gọi như vậy cho tiện. Khi ấy chàng vẫn lành lặn như ông. Không hiểu sao chàng rất giống ông, giống cả về chiều cao lẫn chiều ngang, và giống luôn về khuôn mặt, lối đi đứng, cách nhìn nữa. Khi ấy chàng cũng ở vào tuổi của ông bây giờ, song da mặt đen xạm hơn, tóc cắt ngắn hơn, và thân thể có vẻ rắn chắc hơn. Đứng trước cảnh đàn áp dã man, chàng không thể khoanh tay ngồi ngó. Vì vậy, chàng đã cản tên viên chức thuộc địa, không cho hắn mó đến người cô gái. Tên viên chức thuộc địa bèn hô bọn lính ùa vào đánh chàng. Và như tôi đã kể với ông, chàng đã tả xung hữu đột từ nửa đêm cho đến khi mặt trời đỏ hồng ở hướng đông mới dẹp tan được mọi đối thủ. Thưa ông, chúng nó rất đông, nghe nói đến gần 100, và đứa nào cũng giỏi võ, và đứa nào cũng có khí giới.


Chàng bị thương. Gia đình viên tù trưởng và toàn thể dân làng giữ chàng lại trong buôn để rịt thuốc, cứu chữa. Cô gái lớn đem lòng yêu chàng. Nguy hơn nữa là cả 2 cô em nhỏ xíu cũng đem lòng mến mộ. Chàng không thể lợi dụng tình thế, nên quyết ra đi mặc dầu viên tù trưởng năn nỉ mời chàng ở lại, và xin gả con gái cho chàng. Chàng muốn lấy cô nào cũng được, và nếu muốn, chàng có thể lấy luôn cả 3 cô gái. Nhưng chàng vẫn cương quyết từ chối. Chàng dự định đến sáng hôm sau lên đường, nhưng nửa đêm thì đại bác không biết từ đâu bắn tới đã rớt đúng vào những ngôi nhà sàn trong buôn. Chắc là đại bác của quân đội thuộc địa. Được tin thủ lãnh của họ bị giết, họ bèn nã đại bác tiêu diệt cả xóm dân thiểu số. Toàn thể gia đình viên tù trưởng bị tan xác vì đạn súng cối tàn bạo Chàng trai hào hiệp cũng bị thương nặng. Chàng bị thương nặng nhưng không chết. Chàng bỏ trốn, lang thang trong rừng, sống bằng nước suối và trái cây, để tránh sự lùng bắt của quân đội thuộc địa, rồi vượt biên giới sang Trung quốc. Chàng dừng chân ở Trùng Khánh, và mở trường dạy võ sinh sống qua ngày. Bộ tham mưu đồng minh mời chàng làm huấn luyện viên cho đạo quân đặc biệt hoạt động trong vùng Nhật kiểm soát. Chàng chỉ còn 1 cánh tay trái mà vẫn đủ sức khỏe đánh ngã hàng chục võ sĩ đô vật cùng 1 lúc. Nghe nói chàng biết rất nhiều môn võ đông tây và môn nào cũng xuất chúng. Tuy nhiên, tôi yêu chàng không phải vì chàng là võ sĩ đại tài, mà chính vì chàng có sức hấp dẫn lạ thường. Tôi gặp chàng là tôi yêu chàng ngay. Mối tình giữa chúng tôi bắt đầu trong 1 cuộc tiếp tân dưới ánh trăng sáng. Hơn 9 tháng sau, tôi sinh hạ con Kim-My.


-Người yêu của bà hiện ở đâu ?


-Chàng đi biệt tích 5 tháng trước ngày con Kim-My ra đời.


-Y ruồng rẫy bà ?


-Tôi cấm ông dùng những danh từ khiếm nhã đối với chàng. Xin ông hiểu cho rằng chàng là người đàn ông cao thượng, trên đời không thể có hai. Chàng ra đi là vì bắt buộc. Chánh quyền thuộc địa Đông Dương đã phăng ra tông tích của chàng. Hồi đó, họ cũng có đại diện bên cạnh bộ tham mưu đồng minh Trùng Khánh. Họ yêu cầu nhà chức trách Quốc dân đảng cho dẫn độ chàng về Ai Lao xét xử về tội sát nhân. Nếu giết vài người thì còn châm chước, đằng này chàng lại giết cả trăm binh sĩ thuộc địa. Hơn nữa, chính phủ Tưởng giới Thạch không thể để mất lòng đồng minh nên đành nhận lời. Ban đêm, vâng, tôi không tài nào quên được đêm ấy, 1 đêm cuối đông lạnh như cắt ruột, nhân viên an ninh ập vào nhà để bắt. Chàng vừa về thăm tôi, chưa kịp thay quần áo thì gặp biến. Nhân viên an ninh biết chàng giỏi võ nên dùng toàn súng ngắn và số đông để áp đảo. Song họ không ngờ được rằng tất cả chỉ là trò chơi đối với chàng. Chàng đánh ngã bọn nhân viên trong chớp mắt rồi nhảy qua cửa sổ xuống vườn đi biệt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy 1 bức thư viết bằng chữ nguệch ngoạc của chàng được luồn qua khe cửa. Nội dung như sau :


" Người ta bắt anh nên anh phải ra đi. Đi đâu, anh cũng chưa biết. Dầu ở đâu, ở trong hoàn cảnh nào, anh cũng luôn luôn nhớ đến em, và cũng yêu em tha thiết như ngày chúng ta mới gặp nhau. Anh cầu chúc cho hòn máu trong bụng em là con gái. "


Rồi tới nay, mấy chục năm trôi qua, tôi không nghe nói đến chàng nữa.


-Y đã chết ?


-Tôi không tin. Tôi có linh tính mạnh mẽ là chàng còn sống, và chàng đang sinh sống tại Hoa lục. Tôi xin ông M. để trở về Hoa lục, 1 phần là để tìm con, phần khác cũng để tìm chàng.


-Xin lỗi bà, bà trở về Hoa lục để tìm người yêu cũ, người yêu nhất đời của bà, nhưng bà lại nhận lời chung sống với tướng Kan, và quên cả thù mẹ.


-Ông định khích bác tôi hay định miệt thị tôi hả, ông đại tá Văn Bình ? Tôi xin thú nhận là đã quên thù mẹ trong 1 thời gian, nhưng nếu ông là đàn bà, nếu ông hiểu được bề sâu của những cám dỗ xác thịt, chắc ông sẽ rộng lòng tha thứ. Vả lại, tôi trở về Hoa lục chưa hẳn để trả thù mẹ. Trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Trung hoa, không riêng gì tôi mà có hàng triệu đứa con khác mất mẹ. Ông ơi, ở nước tôi, đàn bà bị hiếp chết là thường. Tính mạng đàn bà, con gái nước tôi chỉ bằng tính mạng con kiến.


Soe-Fuk nức nở khóc, Văn Bình đứng lặng 1 bên, không dỗ dành cũng không can ngăn. Nước mắt là thuốc bổ đối với bệnh tâm tình. Được tự do khóc, nàng sẽ vơi được ưu tư. Soe-Fuk bỗng nắm lấy tay chàng :


-Ông Văn Bình ơi, tôi chưa hoàn toàn thành thật với ông. Không hiểu ông là ai mà có mãnh lưc kỳ lạ bắt tôi phải thổ lộ những điều giấu kín tận đáy lòng, những điều mà tôi từng thề sống để dạ, chết đem theo. Hồi nãy, tôi nói với ông là những phút đầu gối tay ấp đã làm tôi quên trả thù mẹ. Tôi lại nói rằng Kan-Yeh là người đàn ông có 1 sức quyến rũ khác thường. Đàn bà nghị lực nhất cũng dễ mềm nhũn trong tay hắn. Những điều này rất đúng, song cũng chưa đúng với tôi. Vì thưa ông, mọi phụ nữ khác có thể mềm nhũn trong tay hắn, riêng tôi thì không. Thưa ông, tôi cũng không quên thù mẹ. Sở dĩ tôi ăn nằm với Kan-Yeh cả chục năm mà chưa xuống tay hạ sát mặc dầu dịp may không hiếm là vì 1 nguyên nhân khác, 1 nguyên nhân vô cùng quan trọng và thiêng liêng đối với tôi.


-Vì người yêu của bà ?


-Vâng, vì người yêu của tôi. Vì trong Kan-Yeh, tôi đã tìm thấy 1 phần của người đàn ông tôi yêu say đắm.


-Lạ thật, theo sự mô tả của bà thì Kan-Yeh không hề giống người yêu của bà chút nào.


-Vâng, hắn và người yêu tôi không hề giống nhau, về tướng mạo cũng như về tính tình, về cách xử thế cũng như sở nguyện, nhưng hắn lại giống chàng về 1 điểm, giống đến nỗi nhiều khi nằm bên hắn, tôi nhắm mắt lại, tôi vẫn tưởng là chàng.


-Trời ơi !


-Nhiều lần tôi cũng kêu " trời " như ông. Vì hắn giống chàng quá. Hắn có lối thở, lối luyện công như chàng. Và về quyền cước, hắn cũng tấn thoái như chàng đúng với khuôn phép của Nhuyễn Nhục pháp.


-Nhuyễn Nhục pháp của phái Nga Mi, phải không, thưa bà?


-Phải. Té ra ông cũng biết Nhuyễn Nhục pháp ư ?


-Thưa bà, không. Tôi mới nghe nói thôi. Chuyến nào được hân hạnh đến đất Tàu, tôi cũng mày mò tìm hiểu thêm về Nhuyễn Nhục pháp, nhưng đều thất bại vì bộ siêu quyền này đã bị thất truyền.


-Chàng cũng nói với tôi như vậy. Theo lời chàng thì chỉ còn 1 ít sư trưởng của phái Nga Mi sinh sống trong miền rừng núi giáp giới Diến Điện là am tường Nhuyễn Nhục pháp. Học được Nhuyễn Nhục pháp thì da thịt mềm nhũn như bông, nhưng dao chém không thủng, đạn bắn vị tất có thể xuyên qua, quyền cước lại nhanh nhẹn như chớp xẹt, và đòn đánh thập phần lợi hại, tuy người ngoài tưởng rất nhẹ.


Nền võ thuật Trung hoa được mệnh danh đệ nhất võ lâm thế gian không phải là nói ngoa vì Trung hoa có hàng trăm thứ võ khác nhau, nhiều như cây mọc trong rừng. Về quan niệm sắc đẹp, người Tàu cho rằng người đàn bà " nhuyễn nhục như miên " nghĩa là da thịt nhuyễn như bông thì đáng được liệt vào hạng giai nhân. Về võ nghệ cũng vậy, võ sĩ luyện được da thịt nhuyễn như bông là võ sĩ siêu đẳng. Thoạt nghe ai cũng tưởng là sái nghĩa. Da thịt đàn bà nhuyễn như bông, nghĩa là da thịt bèo nhèo thì còn đẹp nỗi gì ? Và da thịt võ sĩ nhuyễn như bông thì mới đụng nhẹ đã trọng thương chứ đừng nói là cầm cự với atémi thần sầu quỉ khốc nữa. Nhưng, đoạn trường ai có qua cầu mới hay, ai có vận hên kết bạn với đàn bà hoặc võ sĩ " nhục nhuyễn như miên " mới thấy rõ sự thật. Da thịt đàn bà phải mềm mới tuyệt, mềm để có thể hòa trộn làm 1 khối với da thịt đàn ông. Tuy nhiên, mềm mà không nhão nhẹt, mềm mà thần khí vẫn rồi rào. Da thịt võ sĩ thường không đeo mỡ thừa nên rất cứng, và càng luyện tập thì da thịt càng cứng. Phải là võ sĩ thông thạo Nhuyễn Nhục pháp thì bắp thịt cứng mới hóa mềm. Nhưng coi chừng, mềm mà lợi hại hơn cứng trăm lần.


Soe-Fuk bấu mấy ngón tay dài vào bắp thịt vai của Văn Bình, giọng đầy bâng khuâng luyến tiếc :


-Hừ, bắp thịt của ông khác với bắp thịt của chàng. Hồi ấy, chàng cũng tuổi trẻ như ông bây giờ, nhưng bắp thịt của chàng mềm nhũn như bún. Khi chàng hít hơi vào phổi thì nó rắn lại như được đúc trong bê tông. Kan-Yeh là kẻ thô lỗ, suốt đời đem mê trác táng mà chẳng hiểu sao lại học được Nhuyễn Nhục pháp.


-Vì vậy bà ngờ Kan-Yeh là bạn đồng môn với ý trung nhân của bà, phải không?


-Vâng, tôi có cảm tưởng Kan-Yeh và chàng cùng theo học 1 thày hoặc chàng đã truyền Nhuyễn Nhục pháp lại cho Kan-Yeh.


-Tại sao bà không hỏi Kan-Yeh ?


-Nhiều phen tôi đã định hỏi song lại ngậm thinh vì ý trung nhân của tôi là kẻ thù bất cộng đái thiên của quân đội Giải phóng cộng sản. Nếu tôi hỏi Kan, vô hình chung tôi thú nhận là có liên hệ xa gần với Tây phương. Cho nên tôi đành âm thầm chờ đi. Ngày tháng trôi qua, tôi để cho Kan-Yeh sống chẳng phải vì hắn làm tôi quên trả thù, chẳng phải vì tôi có thiện cảm với hắn, mà chính vì tôi chưa khám phá ra bí mật. Rồi tôi mất dần tuổi xuân, tàn dần sắc đẹp, Kan lánh dần, bỏ mặc tôi trong cảnh phòng không gối chiếc. Phần vì chịu đựng quá mức, phần vì thất vọng, tôi toan giết hắn, không cần tìm hiểu sự thật nữa. Nhưng ông ơi, định mạng thê thảm đã biến tôi thành phế nhân, phải ngồi trên xe có người đẩy. Thê thảm hơn nữa là khi tôi bắt đầu bị bán thân bất toại thì tôi lại phăng ra 1 đầu mối ghê gớm. Chuyện này xảy ra cách đây hơn 3 năm. Sau đó, nhận thấy 1 thân 1 mình không thể trả được thù xưa và tìm lại người yêu, tôi mới nghĩ đến móc nối với ông tổng giám đốc tình báo Anh quốc.


-Chuyện ấy ra sao, thưa bà ?


-Từ ngày tôi bị tàn phế, Kan-Yeh cử tôi làm nữ quản gia, phụ trách mọi việc trong hậu cung của M.9. Tôi được tự do ra vào phòng riêng của Kan-Yeh. Và 1 ngày kia, trong khi dọn dẹp giấy tờ cũ, tôi bắt gặp 1 bức ảnh đã bạc màu gần hết.


-Bức ảnh của chồng bà ?


-Phải. Bức ảnh của chàng. Bức ảnh bán thân theo kiểu cạt pốt tan đã bị xé làm nhiều mảnh. Tôi ráng chắp lại nhưng vẫn không phục hồi được toàn vẹn. Tuy nhiên, cặp mắt, vầng trán và cái mũi vẫn còn nguyên, và đó chính là cặp mắt, vầng trán và cái mũi của chàng.


-Tôi sợ bà quá thương cảm nên bị lầm lẫn.


-Nếu tôi là người khác thì vấn đề lầm lẫn vì bị xúc động mạnh có thể được đặt ra. Nhưng ông ơi, tôi thuộc vào hạng người ít bị xúc động. Đám ca kỹ như chúng tôi trả lời nhiều tình cảm, song cũng rất ít tình cảm. Chúng tôi luôn luôn chế ngự được lòng. Thưa ông, nghề nghiệp của chúng tôi là tiếp xúc, cọ sát hàng ngày với đàn ông, nếu không biết kiểm soát được tình cảm thì xác thịt bị xa ngã, và 1 khi xác thịt đã bị xa ngã thì chỉ trong vài ba năm, sắc đẹp của chúng tôi, khí giới lợi hại nhất để chinh phục, sẽ trở thành hoa tàn nhị rữa.


Cho dẫu tôi bị lầm lẫn hoặc có trí nhớ quá kém cỏi thì gương mặt đặc biệt của chàng cũng bắt tôi phải sáng suốt và nhớ dai. Chàng có vầng trán cao lạ lùng, chỉ nhìn vầng trán của chàng là người lạ phải kính nể. Mắt chàng là mắt du long, có nghĩa là mắt lớn, con ngươi hơi cao, sáng như ngọn đèn, bên cạnh có con ngươi phụ. Người ta bảo rằng có 2 con ngươi là người có hình tượng đế vương. Lông mày của chàng hơi xếch, thưa và dài, và như nét mác, gọi là lông mày họa long. Mắt du long có mày họa long đi kèm là người văn võ song toàn, 1 mực trung dũng, phương chi chàng còn có 2 con ngươi độc áo nữa. Thưa ông, ông có lầm lẫn được không ? Đó là tôi chưa nói đến cái mũi thẳng tắp của chàng mà tướng thuật mệnh danh 1 cung kính là mũi thông thiên. Theo tướng thuật, mũi thông thiên là mũi của các đại nguyên soái, điều khiển hàng trăm ngàn binh mã thời xưa. Mắt ấy, mũi ấy hoàn toàn phù hợp với tư cách của chàng.


-Bà còn giữ tấm ảnh đó không ?


-Không. Sợ Kan-Yeh ngờ vực, tôi đã phải đốt ngay đi.


-Ngoài tấm ảnh đó ra, bà còn tìm được dấu vết nào quan trọng khác nữa không?


-Thưa ông, còn. Và đây mới là bằng chứng quyết định. Nhờ nó, Kan-Yeh mới còn sống đến ngày hôm nay. Bằng chứng này là 1 vật sở hữu thân thiết của chàng. Nó là cái quẹt máy. Ngày cũng như đêm, chàng đều mang cái bật lửa này bên mình. Tưởng ông cần biết rằng chàng không nghiện thuốc lá, cũng không hút thuốc. Chàng mang cái quẹt máy ấy trong túi vì nó là kỷ vật đã từng cứu chàng thoát chết. Nó không phải là quẹt máy thông thường, tuy bề ngoài nó trông rất thông thường. Nó chính là quẹt máy của dân cờ bạc bịp, bấm 1 cái nút nhỏ li ti thì 1 tấm guơng cũng nhỏ li ti từ bên trong chạy ra. Dân bịp đặt quẹt máy lên bàn, và liếc tấm gương để nhìn trộm bài trong khi xóc hoặc chia. Chàng vào 1 sòng bạc ở Macao, lột mặt nạ 1 tên bịp rồi tịch thu cái quẹt máy, bỏ vào túi áo trên. Đến khi chàng ra về thì bị gian phi núp trong bóng tối bắn lén. Viên đạn trúng giữa tim chàng. Nhưng chàng không chết vì có cái quẹt máy chặn lại. Sau chuyến thoát chết này, chàng coi cái quẹt máy là bùa hộ mạng.


-Bà tìm thấy cái quẹt máy đó ở đâu?


-Cũng trong ngăn kéo phòng làm việc của tướng Kan-Yeh. Song tôi vẫn để lại chỗ cũ sau khi xem xét kỹ lưỡng.


-Như vậy nghĩa là chồng của bà và là cha ruột của Kim-My còn sống?


-Sống hay chết, tôi chưa dám quả quyết. Điều tôi quả quyết là Kan-Yeh có liên hệ đến chàng.


-Tại sao bà lại yêu cầu tôi hạ sát Kan-Yeh?


-Trước sau hắn phải chết. Nhưng tôi cần bắt hắn cho biết sự thật về Nhuyễn Nhục pháp, về bức ảnh và về cái quẹt máy. Tôi nhờ đến ông, 1 võ sĩ tài ba tuyệt luân, là vậy. Vì ngoài ông ra, không ai có thể giúp tôi bắt sống Kan-Yeh.


-Đền bù lại, bà sẽ cung cấp những gì của MI-6?


-Tất cả những gì ông muốn. Quý vật trong kho, những tài liệu tối mật, chẳng hạn. Tôi đã gom góp được khá đầy đủ.


Chiếc xe lăn phế nhân lại chạy bon bon trên nền hành lang láng bóng. Con đười ươi lầm lì đẩy xe. Văn Bình toan há miệng nói song Soe-Fuk xua tay:


-Từ khoảng này trở đi, cuộc trò chuyện tâm tình giữa ông và tôi phải chấm dứt vì cách đây 20 thước, Kan-Yeh đặt hệ thống ghi âm.


-Chúng mình sắp đến phòng của Kim-My?


-Vâng. Sắp vào đến khu vực canh phòng nghiêm mật.


Soe-Fuk không nói gì thêm nữa. Hành lang mỗi lúc 1 quanh co. Sau cùng, 2 người đến gần 1 bức tường chắn ngang, khít cạnh là 1 cầu thang trải thảm len dầy, màu huyết dụ. Con sơn viên cúi xuống dùng 1 tay nhấc bổng cái ghế lăn lên, trong đó Soe-Fuk vẫn ngồi nghiêm trang, tay chắp lên đùi. Văn Bình theo sau. Lên được 50 bậc thang, chàng đang nhìn quanh quẩn thì cánh cửa lên từng trên được mở ra.


Tầng trên là 1 căn nhà rộng, không có cửa. Tứ phía đều là tường, với những cây đèn ống màu xanh gắn trên trần tỏa xuống 1 ánh sáng dịu dàng và huyền ảo. Từ đêm qua đến giờ, Văn Bình đã lên hầm, xuống hầm nhiều lần. Mỗi lần là 1 địa điểm khác, kiến trúc đổi khác, trang trí cũng đổi khác luôn luôn khiến chàng có cảm tưởng đang lạc vào xứ mộng. Chàng chưa biết là xứ mộng gì, nhưng chắc chắn chỉ có thể tráng lệ và huyền ảo đến như thế này là cùng. Hầu hết những cơ sở của hậu cung M.9 đều được xây ngầm dưới đất. Chỉ riêng khoản tiền sắm máy điều hòa không khí và cung cấp ánh sáng cũng đến cả chục triệu đôla, chứ chưa nói đến đồ đạc sang trọng, và hàng vạn mét khối bê tông, hàng triệu mét khối đất đá được đào xúc lên nữa. Nghĩa là người ta đã tiêu phí cho công cuộc sưu tập gái đẹp này với những số tiền khổng lồ. Tình báo Sở đề phòng vô cùng nghiêm mật nhưng chàng đang lọt được vào. Nếu chàng thoát hiểm, sự thật trần truồng về trung tâm chứa gái và hưởng lạc của Tình báo Sở sẽ được đưa ra trước công chúng thanh thiên bạch nhật. Chàng sẽ mang về cho ông Hoàng hàng trăm triệu đôla. Nghĩ đến tấm séc còn thơm mùi giấy và mùi mực, với 8 con số dê rô xếp thành 1 hàng dài được gởi vào trương mục Thụy sĩ cho ông Hoàng, Văn Bình bỗng vui hẳn lên. Trong khoảnh khắc, chàng quên bẵng nguy hiểm. Chàng không cần quan tâm đến linh tính đang réo chuông báo động trong đầu chàng. Thật vậy, cuộc sống vào sinh ra tử hàng ngày đã rèn luyện cho chàng 1 giác quan thứ sáu siêu việt có thể đánh hơi thấy tai nạn sắp xảy ra. Hồi chuông vô hình vẫn kêu leng keng. Rốt cuộc chàng choàng tỉnh, phóng mắt nhìn tứ phía.


Soe-Fuk vẫn ngồi nghiêm trang trên xe lăn. Văn Bình lo ngại về phản ứng bất ngờ của con khỉ độc, song khi ấy nó lại hiền từ và ngoan ngoãn hơn khi nào hết. Cặp mắt rực sáng của nó vẫn nhìn xuống đất như sợ nhìn lên thì mắc tội phạm thượng. Bốn bức tường của căn nhà rộng mênh mông vẫn bao vây chàng 1 cách lặng lẽ và lạnh lùng, dưới ánh sáng đèn nê ông phơn phớt. Tất cả vẫn thanh bình, vậy mà Văn Bình lại rùng mình, vẩy ốc mọc đầy lưng chàng.


Giọng nói của Soe-Fuk bỗng trở nên xa lạ, vô cùng xa lạ:


-Ông Rô-bơn, mời ông tiếp tục đi theo tôi. Chỉ 5 phút nữa là đến nơi.


Bằng giọng nói xa lạ, Soe-Fuk muốn dặn ngầm chàng lần nữa là phải tuyệt đối thận trọng. Chàng sắp tiến vào đất địch. Một sơ hở cỏn con, vô nghĩa, có thể làm chàng mất mạng.


Cánh cửa ở cuối phòng được sơn màu sám, đồng màu với bức tường nên khi đến gần chàng mới nhận ra. Chàng không ngạc nhiên khi thấy trần nhà cao vút, căn phòng bát ngát mà cánh cửa duy nhất lại nhỏ xíu, chỉ vừa bề cao người Tây phương, chiều ngang chỉ vừa khẳm cho cái xe lăn phế nhân chở Soe-Fuk lách qua. Chàng biết rằng đây là dụng ý của kiến trúc sư. Chàng đoán không sai, cánh cửa được mở rút lên trên bằng hơi điện, và phía sau là 1 ngõ ống sâu hun hút.


Lối kiến trúc này được áp dụng khá phổ biến trong các căn cứ xây ngầm dưới đất. đường hầm của đồn Fort Knox, nơi chứa vàng khối của Hoa Kỳ còn đẹp và sâu hơn nhiều. Chàng đã có dịp đến thăm đường hầm của 1 giàn phóng hỏa tiễn xuyên lục địa gần Bắc Cực, lối đi chật chội đến nỗi người Mỹ cao lớn phải cúi khom khom và xoay nghiêng mới lọt. Sở dĩ đường hầm cần nhỏ hẹp là để phòng vệ dễ dàng và hữu hiệu. Khi động dụng, người ta chỉ bấm nút là nước dâng lên ngập hầm trong vòng 2, 3 phút đồng hồ. Hoặc chỉ cần 10 giây đồng hồ ngắn ngủi là toàn hầm đầy tràn hơi ngạt, 1 loại hơi ngạt đặc biệt làm thân thể tê liệt hoặc mê man. Nhân viên phòng vệ đeo mặt nạ tiến vào, khiêng kẻ gian cứng đơ như khúc gỗ, vứt lên băng ca 1 cách ngon lành như rút cái bật lửa trong túi.


Chiếc xe lăn dấn vào đường hầm.


Văn Bình đinh ninh tiếng bánh xe và tiếng giày của chàng sẽ tạo ra 1 âm thanh lớn. Nhưng không, chàng chẳng nghe thấy gì cả. Nền hầm bằng đá rửa trơn bóng, chàng lại cố ý nện mạnh gót giày, vậy mà tiếng động được phát ra chỉ rất nhỏ, còn nhỏ hơn tiếng con muỗi ban đêm bay trong tòa nhà rộng nữa. Văn Bình chợt hiểu. Từ mấy năm nay, ông Hoàng đã nghiên cứu về 1 loại hơi có tác dụng ngăn cản âm thanh lan truyền trong không khí. Trên mặt nguyệt cầu, âm thanh không chuyển động vì thiếu "không khí", phi hành gia phải đeo mặt nạ dưỡng khí riêng. Nhưng ở đây, chàng vẫn hít thở được đều hòa, ngực chàng không bị tức ép, tay chân chàng vẫn cử động được bình thường. Sự kiện này chứng tỏ Tình báo Sở đã khám phá 1 thứ võ khí mà ông Hoàng coi là thứ võ khí ghê gớm của nghề điệp báo. Nhờ thứ hơi này, du kích quân có thể thâm nhập vào vị trí địch ban đêm mà không sợ radar hoặc viễn kính hồng ngoại tuyến nhìn thấy. Hầu hết các tủ sắt kiên cố nhất trên thế giới, đặc biệt tủ sắt trong tổng hành doanh KGB, GRU Smerch, MI, Tình báo Sở, … đều được trang bị máy báo động bằng cách nghe âm thanh chung quanh, gian phi bước nhẹ đến đâu cũng nghe tiếng, nhưng nếu thứ hơi kỳ lạ này được phun hòa trong không khí thì vành tai điện tử sẽ bị điếc. Nhân viên của ông Hoàng sẽ có thể vào ra sào huyệt điệp báo cộng sản như chỗ không người.


Hành lang dài chừng 30 thước. Hai tấm cửa nặng nề được mở ra sau cùng. Văn Bình đặt chân vào 1 căn phòng tráng lệ mà chàng đoán là phòng khách của Kim-My. Con đười ươi chỉ đẩy xe qua khỏi ngưỡng cửa rồi rút êm ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Soe-Fuk và Văn Bình.


Kim-My trắng nõn nà đang nằm dài trên tràng kỷ lót gấm.


Soe-Fuk bấm nút điện cho xe lăn chạy lại gần tràng kỷ. Kim-My xõa tóc, mặt ngoảnh về phía cửa. Tuy nhiên, Văn Bình có cảm tưởng là nàng không nhìn thấy 2 người. Mắt nàng đang nhìn 1 vật vô hình lơ lửng trong khoảng không. Soe-Fuk cất tiếng:


-Cô Kim-My.


Kim-My cựa đầu:


-Vâng, thày thuốc phải không?


Khi ấy cô hầu gái mà Văn Bình thấy qua tấm gương bí mật hồi đêm mới xuất hiện. Đứng gần, nàng có vẻ chững chạc hơn chứ không quá ngây thơ và non trẻ. Trông dáng đi, chàng đoán nàng xấp xỉ 20 mặc dầu nàng kết tóc bím lòng thòng như con gái 13, 14 tuổi. và nàng cũng không phải là con gái 20 còn hoàn toàn trong trắng hoặc chỉ mới nếm qua mùi đời. Nàng không phải là con gái thành thạo, căn cứ vào bộ ngực tròn đều song không nhọn, và nhất là cái mông nở nang nổi bật dưới áo sường sám may bằng hàng mỏng.


Nếu cô hầu gái là hiện thân của sắc đẹp từng trải thì ngược lại Kim-My lại tiêu biểu cho 1 nhan sắc khờ khạo và thanh khiết. Sắc đẹp của ả nữ tỳ đã đủ lôi cuốn đàn ông có trái tim đúc bê tông, nhưng nếu so sánh với cô chủ thì chỉ như vực với trời. Song le, điều làm cho Văn Bình xốn xang là đôi mắt uyên ương long lanh và ướt át dưới cặp mày xuân tầm của Kim-My. Hồi đêm, chàng đã xốn xang song còn trấn tĩnh được, lần này thì chàng không chế ngự được xúc động. Chàng nhìn nàng, dáng điệu tần ngần. Kan-Yeh là kẻ có quá nhiều kinh nghiệm sống về nữ giới lẽ nào lại không biết rằng mắt uyên ương đi kèm với chân mày xuân tầm là đàn bà mê say tình ái bao nhiêu cũng còn thiếu? Tại sao Kan-Yeh có thể tin 1 cách ngớ ngẩn Kim-My là nạn nhân của bệnh sinh lý lạnh lùng?


Văn Bình đang băn khoăn với những ý nghĩ rối beng trong đầu thì ả nữ tỳ tiến đến, kéo ghế mời ngồi. Không biết vì vô tình hay cố ý, ả nữ tỳ cọ ngực vào tay chàng. Chắc là nàng cố ý vì trong khi chàng đưa tay ra dấu cám ơn thì nàng bước lại. Chàng đã hiểu nguyên nhân: nàng muốn tỏ cho chàng biết nàng không dùng đồ giả. Nhưng Văn Bình không để ý. Linh tính về 1 sự nguy hiểm sắp xảy ra bỗng thức dậy trong lòng chàng. Chàng cảm thấy nong nóng ở sau gáy. Điều này ngầm bảo chàng là Kan-Yeh đang dán mắt vào tấm gương bí mật, theo dõi cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa thày thuốc thôi miên Rô-bơn và tiểu thiếp sủng ái Kim-My.


Soe-Fuk vẫn ngồi bất động trong xe lăn. Văn Bình nhìn chung quanh phòng 1 vòng rồi Kim-My:


-Cô cảm thấy trong người khỏe không?


Kim-My không đáp mà chỉ khoan thai gật đầu. Ả nữ tỳ nhanh nhẩu:


-Đêm qua cô tôi thức khuya nên hơi mệt. Vì vậy, cô tôi phải nằm để dưỡng sức. Nếu bác sĩ muốn, tôi sẽ đỡ cô tôi dậy.


Văn Bình lắc đầu:


-Không sao. Cứ để cô nằm cũng được.


Chàng nhìn vào mắt Kim-My, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch:


-Cô không mệt phải không? Tốt lắm. Cô yên tâm, tôi sẽ chữa cho cho cô bình phục, hoàn toàn bình phục. Giờ đây, xin cô hãy ngước lên nhìn tôi. Cô hãy nhìn thẳng vào mắt.


Kim-My ngoan ngoãn tuân lệnh chàng. Nhưng trừ đôi mắt ra, mặt nàng vẫn phẳng lặng. Nàng không tỏ vẻ bình thản hoặc ngạc nhiên. Nàng ngoan ngoãn vì khi ấy nàng như cái máy chứ trong đầu óc nàng không nghĩ gì hết. Văn Bình nhận thấy bàn tay nàng nắm chặt lại và hơi run. Chàng ra lệnh:


-Yêu cầu cô xòe bàn tay ra.


Kim-My không đáp, quay mặt đi chỗ khác. Ả nữ tỳ xen vào:


-Cô tôi không thích xòe bàn tay trước mặt người lạ.


Văn Bình hỏi Soe-Fuk:


-Vậy tôi cầm cổ tay để xem mạch được không?


Soe-Fuk đáp, giọng điềm tĩnh:


-Được.


Soe-Fuk kéo cổ tay trái của Kim-My kê trên cái gối màu hồng. Kim-My vẫn nắm chặt bàn tay. Văn Bình lấy cớ bắt mạch là để điểm nhẹ vào thốn huyệt của nàng. Thốn huyệt nằm trên động mạch lớn ở cườm tay. Các thày thuốc đông y căn cứ vào sự đập nhanh, chậm, chìm, nổi của động mạch này để chẩn bệnh cắt thuốc. Nhưng đối với võ sĩ thành thạo bộ môn điểm huyệt như Văn Bình thì thốn huyệt mang 1 ý nghĩ đặc biệt khác.


Văn Bình nhịn thở, mắt vẫn nhìn như xoắn sâu vào mắt Kim-My. Chân khí kéo lên cuồn cuộn như thác lũ, ùa vào bàn tay chàng, truyền ra ngón tay trỏ, và xuyên qua lớp bì phu vào thốn huyệt của nàng. Điểm huyệt bằng cách vận dụng chân khí vào thốn huyệt của đối phương là 1 bí kíp để xét định võ công. Nếu là người không luyện công thì khi bị chân khí lạ xâm nhập, thân thể sẽ co rúm lại, và gan dạ đến mấy cũng phải kêu đau. Nhưng không, Kim-My vẫn thản nhiên. Diện mạo nàng không hề đổi khác. Nếu có, thì chỉ là 1 nụ cười vừa nở trên môi nàng, nụ cười bộc lộ sự kiêu căng gần như khinh thị. Văn Bình cũng cười trả rồi đứng dậy. Kim-My rút tay về, bàn tay nàng vẫn nắm lại. Soe-Fuk hỏi Văn Bình:


-Ông thấy thế nào?


Văn Bình biết là Soe-Fuk đặt câu hỏi cốt cho Kan-Yeh nghe. Chàng bèn đáp:


-Có nhiều hy vọng.


-Độ bao lâu thì khỏi?


-Hai, ba ngày nữa tôi mới có thể nói được.


Văn Bình liếc thấy Soe-Fuk biến sắc, song chàng phớt tỉnh. Nàng quay lưng về phía tấm gương mà Kan-Yeh dùng làm đài quan sát, trừng mắt ngó chàng 1 cách ý nghĩa:


-Theo chương trình, ông sẽ rời Bắc kinh trong vòng 48 hoặc 72 giờ đồng hồ. Nếu vậy thì …


Văn Bình ngắt lời:


-Tôi sẽ bàn luận với tướng Kan-Yeh.


Soe-Fuk nín lặng. Văn Bình nói:


-Bây giờ tôi muốn được về phòng riêng để nghỉ khỏe.


Soe-Fuk tỏ vẻ không hiểu:


-Ông mệt ư ?


-Dĩ nhiên là mệt, rất mệt. Sau mỗi lần trị bệnh bằng nhân điện như thế này, tôi cần ngủ 1 giấc dài để lấy sức.


-Vâng, tôi xin đưa ông về phòng.


Văn Bình theo con sơn viên đẩy xe lăn chở Soe-Fuk trở về đường hầm hãm thanh vắng lặng. Dọc đường, không ai nói chuyện với ai. Về đến phòng, Văn Bình cúi đầu chào Soe-Fuk :


-Xin phép bà. Tôi sẽ ngủ 1 mạch đến tối.


Nói đoạn chàng nằm dài ngay trên giường, rút thuốc lá ra hút. Soe-Fuk nhíu mày:


-Ông có thái độ thật lạ lùng. Tôi đã dặn ông cẩn thận mà ông vẫn quên. Tôi có cảm tưởng là ông cố ý quên.


-Quên gì, thưa bà?


-Ông quên rằng Kan-Yeh núp ở phòng bên để nghe trộm. Lẽ ra ông phải nói là Kim-My sẽ được bình phục trong vòng 72 giờ đồng hồ. 72 giờ đồng hồ, ông nhớ chứ?


-Thưa bà, tôi nhớ.


-Tại sao ông lại nói khác?


-Vì bà không thành thật.


-Từ khi gặp ông đến giờ, ông đã buộc tội tôi không thành thật nhiều lần. Những lần trước, tôi sẵn sàng chiều ý ông vì nhận thấy ông nói đúng. Song lần này, tôi không thể chiều ý ông được nữa vì tôi đã thành thật, hoàn toàn thành thật.


-Thưa bà, chưa thành thật hẳn. Nếu bà thành thật hoàn toàn thì bà đã cho tôi biết Kim-My là 1 võ sĩ cao cường quán triệt Thạch Thủ công, 1 trong các phép luyện công khó nhất trong làng võ.


Mặt Soe-Fuk đột nhiên tái mét.


Tuy vậy, nàng vẫn ngồi yên. Hai bàn tay vẫn chắp lên đùi. Văn Bình quay mặt vào tường, thở ra 1 hơi thuốc lá dài. Chàng giả vờ như trong phòng không có ai. Soe-Fuk rít lên:


-Đại tá Văn Bình, ông khinh tôi quá lắm. Ông đừng tưởng tôi không làm gì được ông.


Văn Bình ném điếu thuốc lá xuống sàn nhà, từ từ nhỏm dậy, và mỉm cười ngạo mạn:


-Thưa bà, tôi biết lắm chứ. Tôi biết bà có đủ bản lãnh để đương đầu với tôi.


Soe-Fuk giật mình:


-Ông biết, ông biết được những gì?


Nụ cười của Văn Bình nở to hơn:


-Thưa bà, tôi biết người thiếu phụ đeo mặt nạ cao su đang ngồi xe lên, trước mặt tôi, không phải phế nhân. Vâng, bà không hề bán thân bất toại. Hai chân của bà cũng khỏe như hai chân của mọi người.


Soe-Fuk gầm lên một tiếng lớn. Quả như Văn Bình nói, Soe-Fuk không hề bị tê liệt. Không đợi Văn Bình nói hết, Soe-Fuk vùng dậy, phi thân nhảy ra khỏi xe. Và trong khi điệp viên Z.28 chưa phòng cẩn mật, Soe-Fuk đã quạt vào hạ bộ chàng một ngọn cước atémi. Nàng đá bằng chân trái. Cặp giò mà ai cũng đinh ninh tê liệt, nhỏ bé và yếu đuối, lại chứa đầy cường lực như cặp giò của võ sư chuyên về độc cước.


Tiếng gió ào ào nổi lên cùng với cú đá hiểm ác.
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THÂM CUNG BÍ SỬ

Ngay từ ngọn cước thứ nhất, Văn Bình đã biết Soe-Fuk là cao thủ của Thái cực quyền. Thái cực quyền là một bộ môn trong Thiếu lâm tự, hiện còn thịnh hành tại Hoa lục, nhưng các đòn bí hiểm đều bị thất truyền gần hết. Giới cao thủ của bộ môn này hiện sống rải rác ở phía nam và phía tây nước Tàu trong những tỉnh có đông đảo tín đồ thiểu số theo đạo Hồi, như Tân Cương và Sơn Tây. Sở dĩ Thái cực quyền được thịnh hành là vì nó thích hợp người kém sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ chân yếu tay mềm. Thái cực quyền lại làm cho cơ thể gia tăng vẻ cân đối nhờ những thế đánh dài và tròn. Nhưng nó cũng lợi hại không kém. Nếu được luyện tập đúng mức, nó có thể hóa giải những bộ quyền cận chiến như nhu đạo, săm bô.


Văn Bình đang thòng hai chân xuống đất, nghĩa là ở vào một thế có thể bị trọng thương hoặc táng mạng như chơi. Soe-Fuk phóng cước mà gây được tiếng gió, điều này chứng tỏ nàng có khí lực hùng hậu. Tránh né không kịp, Văn Bình bèn xoay người để chịu đòn. Căn cứ vào ngọn đá của nàng, chàng biết nàng có thể đá gục mọi võ sĩ đai đen nhu đạo. Tuy đã tiên liệu cuộc tấn công, Văn Bình cũng bị xao xuyến trong vài giây đồng hồ. Chàng hơi lạng người sang trái rồi lấy lại thế quân bình, song chàng không đánh trả. Chàng chỉ kêu lên :


-Thái cực quyền giỏi quá.


Soe-Fuk không tiếp tục đánh nữa. Nàng đứng sừng sững giữa nhà, 2 tay chống nạnh, mắt quắc lên, cặp mắt hạc đã lớn, cơn giận dữ và bàng hoàng đã làm cho lớn thêm gấp bội khiến chàng có cảm tưởng là mắt nàng phát ra hai luồng lửa làm cháy xém râu tóc. Văn Bình đoán già nàng sẽ ùa vào người chàng với một thế Thái cực quyền khác. Nhưng không, nàng vẫn chống nạnh như vậy, rồi bỗng nhiên nàng buông ra tiếng thở dài ảo não :


-Thành thật xin lỗi ông.


Văn Bình nghiêng đầu :


-Không dám. Xin bà cứ ra đòn tiếp. Trong đời, tôi đã nguyện không khi nào đấu quyền với phụ nữ. Bà đừng ngại, tôi sẽ không đánh trả đâu.


Soe-Fuk lại thở dài :


-Tôi xin lỗi ông vì trong phút thiếu suy nghĩ chín chắn, tôi đã múa rìu qua mắt thợ. Dầu ông nhường nhịn tối đa, không nỡ nào đánh trả, tôi cũng không hy vọng thủ thắng. Quyền thuật của ông đã lên tới trình độ siêu phàm. Vả lại, ông đến Bắc kinh là để giúp tôi trong khuôn khổ điệp vụ "Người Yêu", và tôi cũng có lợi trong khi hợp tác với ông.


-Thưa bà, tôi không có thời gian chơi trò ú tim với bà nữa. Nếu bà còn giấu diếm, tôi sẽ dứt khoát.


-Vâng, tôi xin nghe.


-Tôi giả vờ bắt mạch Kim-My là để kiểm điểm xem nàng có võ công hay không. Và tôi nhận thấy nàng giỏi về Thạch Thủ công, 1 phép luyện tập chân khí có thể biến tay chân thành cứng như đá. Bà là nhà võ hẳn cũng biết rằng không phải bất cứ ai cũng có thể học được Thạch Thủ công. Có người luyện tập cả chục năm mà chẳng đi tới đâu. Luyện tập thành công nhanh nhất cũng mất 5, 6 năm. Đó là theo đúng bí thuật, và có sư phụ hướng dẫn. Những võ sĩ quán triệt Thạch Thủ công ngày nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nghĩa là Kim-My không phải là võ sĩ hạng xoàng. Thạch Thủ công có thể đối phó hữu hiệu với Nhuyễn Nhục pháp của Kan-Yeh. Hai bộ môn luyện công độc đáo này kị nhau như nước với lửa. Kan-Yeh là tay cừ khôi, song nàng đánh hắn trọng thương không khó nếu nàng xử dụng Thạch Thủ công. Bà nói rằng Kim-My nghe lời bà, tại sao nàng không hạ sát Kan-Yeh ?


-Tôi đã khẩn khoản yêu cầu nhiều lần, nhưng nó cương quyết từ chối. Và nó không chịu cho biết lý do.


-Về phần bà, tôi tin là bà đã khám phá ra lý do.


-Vâng, lý do này làm tôi đau lòng có thể chết được. Nó cương quyết từ chối vì …


-Vì yêu Kan-Yeh?


-Phải. Tôi không ngờ thằng già gần xuống huyệt ấy lại có đủ bản lãnh để mê hoặc con gái tôi, và tôi cũng không ngờ con gái tôi tuổi xuân hơ hớ như vậy lại đem lòng yêu hắn.


-Còn bà, vì nguyên nhân nào bà lại giả vờ bán thân bất toại vậy ?


-Thứ nhất, để tránh ăn nằm với Kan-Yeh. Hắn là con quỷ dâm dục, tôi đã già mà hắn cũng không tha.


-Thưa bà, bà còn trẻ, còn đẹp lắm.


-Ông quá khen, nếu ông thấy rõ bộ mặt của tôi, ông sẽ không khen trẻ và đẹp nữa. Nhưng ông ơi, tôi còn thù mẹ, tôi còn bổn phận tìm kiếm người yêu cũ. Tôi không thể tiếp tục chung chăn xẻ gối với Kan-Yeh. Thứ hai, tôi phải giả vờ bị tê liệt 2 chân thì hắn mới cử tôi làm quản gia, cho phép tôi tự do xê dịch trong trung tâm M.9, tôi mới có hy vọng khám phá ra bí mật. Bây giờ ông đã hiểu hết sự thật, ông còn giận tôi nữa không ?


Văn Bình đáp :


-Thưa bà không. Dầu sao bà cũng là người mà tôi không thể giận.


-Ông vẫn giữ lời hứa giúp tôi triệt hạ Kan-Yeh chứ ?


-Vâng. Tôi hẹn bà đến tối.


-Chào ông. Tôi sẽ cho nhân viên mang thức ăn tới để ông dùng.


-Cám ơn bà. Tôi không ăn gì hết. Trước giờ hoạt động, tôi thường tịch cốc.


-Ông đừng ngại. Tôi không có dã tâm đầu độc ông đâu. Vả lại, đầu độc ông thì lấy ai cứu mẹ con tôi ra khỏi trung tâm ghê tởm M.9 này.


-Tôi vẫn có thói quen nhịn ăn như vậy. Bà là nhà võ tất biết rõ từ đêm qua đến giờ chân khí trong người tôi bị thương tổn nặng nề, nếu không tịch cốc tôi sẽ khó thể bồi bổ lại. Lệ thường phải luyện công từ 12 đến 24 tiếng đồng hồ mới phục hồi được phong độ. Bây giờ đã xế trưa, và trong vòng 6 giờ nữa tôi phải ra tay. Không giấu gì bà, chính bà đã làm chân khí của tôi bị giảm sút rất nhiều.


-Tôi … tôi đã làm gì ông ?


-Thưa bà, tôi đã phải nhịn thở nhiều lần, mỗi lần hơn 3 phút, nghĩa là quá mức nguy hiểm có thể gây ra sự nghẹt thở, để theo dõi nhịp thở của bà. Tim bà đập nhẹ, nhịp thở bình thường. Những sự kiện này chứng tỏ bà không mắc bệnh tê liệt. Thưa bà, tôi không phải là y sĩ, tôi cũng không có dịp đụng vào chân bà, nhưng căn cứ vào những điều nhận xét bằng chân khí, tôi đã khám phá ra bà là người hoàn toàn khỏe mạnh.


-Tôi xin chịu thua ông. Ông Văn Bình, ông còn nguy hiểm hơn kẻ thù của tôi nhiều.


Văn Bình cười mỉm, không đáp. Chàng từ từ nhắm mắt lại. Soe-Fuk nhìn chàng giây lát rồi lùi xe lăn ra ngoài


° ° °


Trong khi Văn Bình nghỉ trưa thì 1 con tàu đánh cá lảng vảng ngoài khơi Hoa lục. Mọi vành tai và cặp mắt điện tử bén nhạy của nó đều hướng về phía Bắc kinh. Tàu đánh cá hoạt động trên hải phận quốc tế là thường. Tuy nhiên, chỉ có 1 số hạn chế là hoạt động trên vùng biển phía bắc Hoàng hải. Vì phía bắc biển Hoàng hải, lục địa Trung hoa lùi thật sâu vào bên trong đất liền, tạo thành cái vịnh rộng mênh mông. Phía tây là Thiên Tân, và sâu hơn nữa là Bắc kinh. Còn phía đông là Bắc Cao ly cộng sản. Hải phận quốc tế ở phía ngoài cái vịnh rộng mênh mông này đã trở thành nguy hiểm đối với tàu đánh cá bởi vì chính quyền Trung cộng mắc bệnh lo sợ thường trực, cứ thấy thuyền bè lạ lảng vảng ngoài khơi xa là phóng tàu võ trang ra bắt giữ hoặc ngang nhiên lục soát.


Mùa lạnh trong biển Trung hoa là mùa đánh cá nên vào giờ ấy rất nhiều tàu đánh cá Bắc Cao ly lượn như đèn cù. Nhưng 1 con tàu tương đối bé nhỏ và cũ kỹ lại tìm cách tách khỏi đám đông và tiến dần vào gần đất liền. Trông bên ngoài nó chẳng khác mọi con tàu đánh cá của cộng hòa Bắc Cao ly là bao. Vả lại, nó chính là tàu Bắc Cao, do nhà đương cuộc Bắc Cao làm chủ vì lẽ ở quốc gia cộng sản này, mọi phương tiện chuyển vận sản xuất đều cuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Nó đánh cá để cung cấp cho kỹ nghệ đóng đồ hộp ở Thiên Tân. Trên cột buồm phất phới là cờ sao đỏ trong vòng tròn trắng trên nền đỏ, mép xanh và trắng. Đó là cờ Bắc Cao. Thủy thủ đều mặc y phục Bắc Cao. Nhưng thật ra nó chỉ là tàu đánh cá Bắc Cao giả hiệu. Ngoại trừ vỏ tàu, lá cờ và y phụ, tất cả đều xuất phát từ Tây phương.


Trong cabin của thuyền trưởng cũng có 1 người đàn ông Tây phương da trắng, mũi lõ hẳn hòi. Người này không còn trẻ nữa nhưng cũng không quá già. Giỏi nhận xét đến đâu cũng không đoán được tuổi thật của y là bao nhiêu. Y có thân hình dong dỏng cao, hơi gày, đôi mắt sáng quắc và cái cằm vuông biểu hiệu nghị lực phong phú. Căn cứ vào diện mạo và thân hình thì y phải trạc ngũ tuần. Giọng nói y lại trẻ hơn tuổi rất nhiều nhưng đến khi cau mày suy nghĩ thì đột nhiên y lại tạo ra cảm tưởng già đến 70 tuổi. Y xô ghế đứng dậy. Đối diện y là thuyền trưởng, 1 thanh niên khoảng 40, lực lưỡng, nhanh nhẹn. Thuyền trưởng dùng tiếng Anh để nói chuyện với người đàn ông Tây phương nửa già, nửa trẻ :


-Thưa cụ, tôi đã hiểu rồi.


Người đàn ông Tây phương được gọi 1 cách cung kính là cụ, bâng khuâng nhìn qua ô cửa kính ra ngoài khơi biển sóng trập trùng :


-Công việc này khó lắm chớ không dễ đâu, đại tá nhớ chưa ? Nếu dễ, tôi đã không giao đại tá. Lái tiềm thủy đĩnh từ hải phận quốc tế vào trong đất địch là 1 hoạt động mà từ nhiều năm nay 1 đại úy hạm trưởng cũng làm nổi. Chẳng qua tôi nhờ cậy đến đại tá vì tôi không muốn kế hoạch của tôi bị thất bại. Tưởng đại tá nên biết rằng tôi lưu tâm đến kế hoạch này từ cả chục năm nay. Đúng ra, từ hơn 20 năm nay. Hơn 20 năm nay tôi hằng chờ đợi cái ngày được tiễn con tàu của tôi vào bờ biển Hoa lục. Tôi hoàn toàn tin cậy ở tài tháo vát và kỹ thuật già dặn của đại tá.


Thuyền tưởng đại tá đứng nghiêm :


-Tôi sẽ không phụ lòng tin cậy của cụ. Riêng việc cụ đích thân từ Luân đôn sang đây cũng đã là vinh dự lớn lao đối với anh em chúng tôi. Trừ phi là nhân viên của cụ gặp trở ngại giờ chót, chứ nếu …


-Cho đến cách đây 60 phút, tôi vẫn nhận được tin tức tốt đẹp. Tôi muốn cùng đi với ông, đến tận nơi vì bờ biển Hoa lục là nơi có rất nhiều kỷ niệm của tôi. Thời còn trẻ, tôi đã hoạt động tại đây. Tôi lại để lại đây 1 hòn máu yêu quý. Ngày nay tôi đã già, quá già rồi, chỉ còn chờ cái chết, lúc từ giã cõi đời để về với lòng đất. Nhưng thôi, tôi đã làm đại tá mất thời giờ vô ích. Đại tá sắp lên đường chưa ?


Thuyền trưởng đại tá giơ cườm tay đồng hồ :


-Thưa cụ, còn đúng 5 phút nữa.


Ông già Tây phương nói :


-Sau khi đại tá xuống tiềm thủy đĩnh, tôi sẽ cho tàu đánh cá chạy ra ngoài hải phận Nam Hàn, và neo lại đó để chờ đại tá. Sau khi nhận được tin điện thành công, tôi sẽ trở lại điểm G-24 đón đại tá. Dầu tôi đã bố trí kỹ lưỡng, vấn đề thất bại cũng có thể xảy ra, cho nên …


Đại tá thuyền trưởng ngắt lời :


-Thưa cụ, tôi không tin là có thể thất bại.


Ông già Tây phương hơi nhăn mặt :


-Trong nghề này không bao giờ được phép lạc quan quá mức, đại tá hiểu chưa ? Nếu gặp trục trặc ngoài ý muốn, đại tá phải thi hành kế hoạch H-3.


-Tuân lệnh.


Người đàn ông Tây phương bắt tay đại tá thuyền trưởng. Thuyền trưởng có lẽ là người Cao ly hoặc Nhật bản vì mắt 1 mí. Hầu hết thủy thủ đoàn đều mắt 1 mí. Thuyền trưởng kính chào rồi lẳng lặng trèo lên boong tàu. Trời buổi trưa xanh ngắt 1 màu. Tứ phía vắng tanh. Trên biển rộng mênh mông chỉ có con tàu đánh cá kéo cờ Bắc Cao lướt sóng dật dờ. Bên hông trái con tàu đánh cá đột nhiên sóng cuộn lên thật cao rồi có tiếng nước róc rách điếc tai. Một chiếc tiềm thủy đĩnh cỡ nhỏ nhô vọt lên khỏi mặt nước, thân mình tròn lẳn và đen sì. Nắp boong được mở ra, trong loáng mắt viên đại tá thuyền trưởng đã nhảy xuống.


Đứng trong cabin chỉ huy, ông già Tây phương theo dõi quang cách vừa xảy ra, không bỏ sót 1 chi tiết nào. Quan sát nét mặt ông, người ngoài không thể biết được ông đang vui hay buồn, ông đang bình thản hay lo ngại. Thật ra, lòng ông đang lẫn lộn vui buồn, lẫn lộn bình thản với lo ngại. Dưới quyền ông, không thiếu gì tiềm thủy đĩnh tối tân, từ những tàu ngầm chạy bằng nguyên tử có thể nằm lì hàng tháng trường dưới biển sâu đến những con tàu chạy bằng nhiên liệu thông thường song được trang bị dụng cụ điện tử và khí giới hiện đại. Tuy vậy, ông chỉ có thể cung cấp cho viên đại tá thuyền trưởng 1 chiếc tiềm thủy đĩnh cũ rích cũ rì từ thế chiến thứ hai còn sót lại của hải quân Nhật. Tiềm thủy đĩnh bà già này chỉ có thể xuống đến sâu 130 mét là cùng. Xuống sâu hơn nữa thì vỏ thép sẽ vỡ. Tốc độ của nó cũng rất chậm, nếu bọn phòng duyên Hoa lục khám phá ra thì nó mọc cánh cũng không tài nào thoát nổi. Nhưng ông tin chắc là tàu ngầm sẽ " trở về ".


Mặt biển trở lại phẳng phiu như cũ. Ông già Tây phương quay lại. Phụ tá thuyền trưởng đang đứng thẳng người chờ lệnh. Ông già khoát tay :


-Trở về.


° ° °


Hai tiếng " trở về " cũng ám ảnh tâm trí Văn Bình từ lúc chàng nằm xuống, 2 mắt nhắm nghiền. Chàng trằn trọc giờ lâu mới ngủ được. Và suốt trong giấc ngủ từ trưa đến tối mịt, những cơn ác mộng thỉnh thoảng lại hiện ra bắt chàng choàng dậy, và mỗi lần choàng dậy là bồ hôi lưng chàng lại đổ ra đầm đìa như tắm.


Văn Bình không hiểu lý do của những cơn ác mộng liên tiếp này. Chàng đã nhiều phen hoạt động trên vùng địch. Và ngay thủ đô Mạc tư khoa cũng như Hànội chàng vẫn ngủ say dễ dàng, hễ đặt mình xuống giường là ngáy ròn tan. Mọi ý nghĩ rắc rối đều được chàng gác bỏ ngoài tai trước khi trèo lên giường. Đối với chàng thì ngủ là nhất, dầu sáng mai bị mang ra pháp trường thì đêm nay cũng phải ngủ đẫy giấc. Chàng cũng thích mộng trong khi ngủ, nhưng lại ghét ác mộng. Mộng chàng ưa phải là mộng thật đẹp, mộng kề môi áp má những cô gái da thịt mềm mịn như bông ( nhục nhuyễn như miên ) mà vẫn cứng như bê tông, thơm như tinh túy các loài hoa mà vẫn hôi độc đáo. Vâng, hôi độc đáo và vô cùng quyến rũ như mùi hôi của múi sầu riêng (đối với người chưa biết thưởng thức ), mùi mồ hôi của phó mát ca măm be ( phó mát của Pháp rất hôi mà lại rất ngon ), mùi hôi của trinh nam và trinh nữ trong đêm tân hôn.


Bỗng chàng hét lên 1 tiếng thật lớn rồi tỉnh dậy. Gian phòng rộng chìm trong tối đen. Chàng đang nằm trên cái giường gỗ lịch sử quý báu của cố hòa thượng Bảo Chính. Chàng biết là tiếng hét của chàng không được ai nghe vì nhà hầm không trổ cửa. Vả lại, bầu không khí dưới hầm đã có tác dụng hãm thanh đặc biệt, dẫu đại bác nổ cũng vẫn êm ru. Bồ hôi lạnh tiếp tục trào ra như suối. Chàng vịn vào thành giường, vận công để lấy lại thăng bằng. Đối diện với chàng là 1 cặp mắt có tròng đen tóe lửa đỏ chói. Chàng nhận ra ngay cặp mắt của con đười ươi. Nếu có con khỉ đột, tất phải có Soe-Fuk. Thật vậy, nàng đang ngồi ngay ngắn trong xe lăn, cạnh giường chàng. Trong đêm tối, mắt nàng sáng hơn ban ngày. Giọng nàng buông ra sang sảng:


-Ông nằm mê hơi nhiều. Bây giờ ông đã khỏe lại hoàn toàn chưa?


Văn Bình nhảy xuống đất:


-Mấy giờ rồi, thưa bà?


Soe-Fuk cười:


-Ông là con người văn minh có khác, hễ thức dậy là hỏi giờ. Trưa nay ông đã hỏi 1 lần rồi. Bây giờ là 10 giờ tối. 10 giờ tối, chúng ta đã có thể bắt tay vào việc.


-Bà đến đây lâu chưa ?


-Lâu rồi. Từ chập tối.


-Tại sao bà không đánh thức tôi ?


-Không nên. Những cơn ác mộng làm ông toát bồ hôi lạnh là điềm báo trước rượu thuốc độc Nhất thế Tiên xà sắp tác động. Nếu đánh thức ông dậy sớm, cơ thể ông sẽ mất quân bình, ông sẽ khó hội đủ phong độ để đối phó trong đêm nay.


Nghe Soe-Fuk nói, bất giác Văn Bình lo sợ. Lần đầu từ khi đến Bắc kinh, chàng thật sự lo sợ. Vụ chàng bị đầu độc bằng rượu Nhất thế Tiên xà là đúng hay sai ? Nếu sai, thì Soe-Fuk lừa chàng với mục đích gì ? Nếu đúng, thì liệu sau khi chàng triệt hạ được tướng Kan-Yeh, nàng có tìm thuốc giải độc cho chàng uống không ? Và nếu nàng lừa chàng uống thuốc độc thật sự thì sao ? Đầu óc rối sẵn của chàng càng rối beng thêm. Soe-Fuk thúc giục :


-Ông đã sửa soạn xong chưa ?


Chàng có gì mà phải sửa soạn. Nằm ngủ cũng 1 bộ quần áo, thức dậy cũng bộ quần áo đó. Soe-Fuk không cho chàng có thời giờ xúc miệng, đánh răng, hoặc ít ra là chiêu 1 vài ngụm huýt ky. Vừa mở mắt, chàng đã bị kéo xuống giường, và lao đầu vào hành động hiểm nghèo. Văn Bình đáp :


-Thưa bà, xong rồi.


Soe-Fuk nói :


-Ta có thể đi ngay bây giờ. Như tôi đã nói với ông, ban đêm mọi đường hầm trong Trung tâm M.9 đều tắt đèn. Tôi sẽ dẫn ông đi 1 lối tắt, vượt khỏi các trạm gác thường lệ, đột nhập thẳng vào tư thất của Kan-Yeh, và chỉ từ giờ phút ấy trở đi, ông mới phải đối phó với bọn vệ sĩ người mỏng.


-Vẫn 10 tên cũ ?


-Phải. Mỗi góc có 3 tên. Tôi xin nhắc lại bọn chúng rất giỏi Tốn nhị quyền. Ông phải thanh toán chúng thật nhanh vì nếu chậm là hỏng.


-Bà sợ báo động toàn diện ?


-Vâng, trong trường hợp báo động toàn diện, mọi lối ra vào sẽ bị đóng xập lại, ngoại trừ Kan-Yeh không ai có thẩm quyền ra lệnh mở. Cho dẫu ta thoát khỏi Trung tâm cũng vô ích vì chung quanh là bãi vắng mênh mông, không có dân chúng cư ngụ, dưới đất thì là bãi mìn và súng đại liên bắn tự động bằng tia hồng ngoại, vòm trời thì được canh phòng cẩn mật bằng radar và hỏa tiễn địa-không tầm xa vô cùng hữu hiệu.


-Vâng, tôi xin cố gắng.


-Ông không cần giết cả bọn, chỉ giết 1 toán 3 tên cũng đủ. Thời giờ tối đa của ông là 4 phút. Vì cứ 5 phút 1 lần, tên chỉ huy cấm vệ lại đi tuần qua. Triệt hạ được tên chỉ huy, ông sẽ đoạt chùm chìa khoá từ thạch. Vâng, những chiếc chìa khóa đặc biệt mở ổ khóa bằng công dụng của nam châm. Sau đó ông có thể lẻn vào phòng ngủ của Kan-Yeh dễ dàng. Tôi mở tủ lấy thuốc giải độc cho ông uống rồi chúng ta thoát thân.


-Còn cô Kim-My ?


-Phòng của nó nằm ngay trên lộ trình thoát thân của ta.


Chiếc xe lăn được xoay chiều. Soe-Fuk không bị tê liệt, và chàng đã biết điều ấy. Tại sao nàng còn tiếp tục đóng trò bán thân bất toại ? Nếu nàng vứt bỏ chiếc xe lăn đó, nàng có thể giúp đỡ chàng được rất nhiều. Tuy vậy, Văn Bình chỉ băn khoăn 1 mình chứ không nêu thành câu hỏi. Điệp vụ "Người Yêu" chứa đựng quá nhiều nghi vấn điên đầu, dường như Soe-Fuk cố tình làm cho màn bí mật thêm dầy đặc hơn. Muốn biết, chàng phải tự ý khám phá.


Con đường hầm trước mặt mỗi lúc 1 tối. Văn Bình đinh ninh đường hầm có chất lân tinh phản chiếu ánh sáng khiến chàng có thể dựa vào đó để tìm đường. Soe-Fuk và con khỉ độc khổng lồ dẫn đầu. Bộ lông đen sì của con dã thú hòa lẫn bóng đêm. Cũng may nền hầm phẳng phiu nên chàng không vấp ngã. Vả lại, hơi nóng ngùn ngụt từ thân thể con sơn viên bốc ra cũng là ngọn đuốc mở đường cho chàng. Văn Bình cứ lầm lũi bước theo sau con đười ươi như thế 1 hồi lâu. Tuy không có đồng hồ chàng cũng biết là 6 phút vừa trôi qua.


Xe lăn dừng lại. Soe-Fuk cất tiếng nho nhỏ gọi Văn Bình. Chàng tiến lên. Nàng nói nhỏ vào tai chàng :


-Bên trên là khu vườn nhỏ bao bọc tư thất của Kan-Yeh. Trên đó lộ thiên nên tương đối sáng hơn dưới này. Cả thảy có 43 bậc. Mời ông lên trước.


Cửa hầm mở ra. Văn Bình cảm thấy tâm thần thơ thới lạ lùng. Một ngọn gió lạnh buốt thổi qua song chàng lại có ý nghĩ đó là gió mát mùa hạ. Con đười ươi nâng xe lăn lên mặt đất bằng 1 tay, nhẹ nhõm và gọn gàng như thể nâng chiếc gối bông. Núp sau bụi cây um tùm, Văn Bình quan sát tứ phía. Sau lưng chàng là bức đường cao nhất. Tòa nhà hình tam giác của tướng Kan-Yeh nằm giữa khu vườn, có lẽ quét vôi màu sẫm nên bị đồng hoá với những rặng cây ăn trái cành lá chi chít.


Văn Bình quay lại, và bắt gặp luồng mắt sáng rực của Soe-Fuk. Mấy chục năm trước, đôi mắt hạc của nàng có thể đốt cháy lòng những chàng trai lì lợm nhất. Giờ đây nàng đã lớn tuổi, nhỡn tuyến có phần kém đi, vậy mà lòng chàng vẫn xốn xang. Soe-Fuk dặn chàng :


-Tôi chờ ông tại đây. Ông hãy nhớ lời tôi đã nói vì sơ hở 1 chút là cả ông lẫn tôi đều mất mạng.


Văn Bình nương theo bụi cây tiến lần lại gần tòa nhà tam giác. Kan-Yeh phải là con người lập dị. Thiếu gì lối kiến trúc vuông, dài, tròn, quả trám, lục giác, ngũ giác, bát giác mà hắn lại chọn kiểu xây cất 3 cạnh kỳ quái này. Tòa nhà lại thấp lè tè như thể ăn sâu xuống đất, và phía trên chỉ là gác thượng.


Văn Bình nhìn lên cao, 1 mảng trời màu đen pha xanh, mượt láng như nhung, điểm những ngôi sao óng ánh như hạt soàn, hiện ra thấp thoáng phía sau những cành cây khật khưỡng. Phong cảnh ban đêm chẳng có gì song lại đẹp lạ lùng vì mảnh trời bé nhỏ ấy, những ngôi sao óng ánh và cành cây khật khưỡng ấy đã nhắc nhở Văn Bình là chàng đang sống trên cõi thế, và cõi thế là nơi có rất nhiều đàn bà kiều diễm với tấm thân quyến rũ và mùi thơm da thịt ngây ngất ngây.


Một tiếng động nhẹ, thật nhẹ, lôi chàng ra khỏi giấc mộng. Mắt chàng đã quen trời tối. Tai chàng nhạy cảm như được gắn thêm máy khuếch âm nên tiếng động vừa rồi chỉ là bước chân người lướt trên thảm cỏ mà chàng vẫn nghe thấy rõ mồn một. Kẻ phát ra tiếng động là 1 bóng đen bề cao trung bình nhưng bề ngang lại mỏng quá khổ. Nếu bóng đen này không cử động, và nếu chàng không nhìn thấy tay chân của y thì chàng phải tưởng lầm đây là 1 cây chuối nhỏ. Thật ra bóng đen còn nhỏ hơn cây chuối nhỏ nữa, ngực và vai bóng đen chỉ lớn bằng bắp chân của chàng là cùng. Té ra đây là bọn cấm vệ người-mỏng của Kan-Yeh. Văn Bình chỉ được nghe nói về bọn người-mỏng nhưng chưa có dịp tiếp xúc với họ, và nhất là chưa có dịp đấu quyền với họ. Chàng vốn có tính quân tử ( mà anh chị em trong Sở Mật Vụ thường gọi là tính quân tử tàu ) ấy là không khi nào tấn công phụ nữ hoặc đối thủ kém vai vế. Bệnh quân tử tàu này làm chàng xuýt mất mạng nhiều phen, song chàng vẫn không thay đổi tính tình.


Bóng đen đứng lại, có lẽ để quan sát chung quanh. Văn Bình thụp người xuống. Chàng chỉ cách bóng đen độ 10 mét. Tuy vậy, chàng đã có thể phân biệt được những đặc điểm trên thân thể hắn. Hắn mặc đồ chẽn bằng hàng sẫm -chắc là hàng nỉ đen- nên thân thể hắn đã nhỏ càng nhỏ thêm. Bụng hắn nhỏ đã đành, thậm chí ngực hắn cũng chỉ vừa trét tay của chàng nghĩa là ngực hắn chỉ bằng ngực đứa trẻ lên 3, và là đứa trẻ lên 3 thuộc loại gày gò. Với thân thể như que tăm này, hắn nặng độ 20 hoặc 25 kílô là cùng, và chỉ 1 cơn gió nhẹ thổi qua là hắn phải ngã lăn chiêng. Vậy mà hắn vẫn đứng khơi khơi trong khi gió thổi vù vù. Trận gió lạnh độc đáo của thủ đô Bắc kinh ban đêm vừa chở theo hàn khí kinh khủng có thể làm máu đông đặc trong huyết quản lại vừa chứa hàng vạn, hàng triệu hột bụi nhỏ li ti, và sắc nhọn đâm vào da thịt đau nhói.


Tuy nhiên, điều làm Văn Bình lưu ý không phải bộ ngực mỏng lét mà chính vì tay chân dài quá khổ của tên cấm vệ. Tay hắn dài lòng thòng đến gần đầu gối, ít ra cũng dài gấp rưỡi tay người thường. Dường như sức mạnh trong người hắn được dồn vào tứ chi nên phía trên của hắn cụt thun lủn, còn 2 chân thì dài ngoằng khiến Văn Bình có cảm tưởng là hắn đứng vắt vẻo trên 2 khúc gỗ tròn dính chặt vào chân.


Mặt hắn cũng có đầy đủ tai mắt, mũi, miệng nhưng tai và mũi rất lớn, lớn đến nỗi gần như che lấp các bộ phận khác. Kích thước đặc biệt của tai và mũi của giống người kỳ dị này làm Văn Bình chột dạ. Chàng nghe thêm 1 tiếng động nữa. Một tên cấm vệ người-mỏng khác từ góc thường le te chạy đến, rồi 2 tên bàn tán với nhau bằng tiếng Trung hoa, giọng nằng nặng và lát gừng của các sắc dân thiểu số miền tây :


-Mày có nghe gì không ?


Tên kia đáp :


-Có. Tao nghe thấy nhiều âm thanh lạ. Có lẽ gian phi đột nhập vào trong vườn.


-Tường cao như vầy gian phi lẻn vào bằng lối nào, hả mày? Trừ phi nó từ dưới đất chun lên. Nhưng theo chỗ tao biết thì ngày nay không có ai giỏi phép độn thổ cả. Chắc mày buồn ngủ rồi đó.


-Hừ, mày quên cửa đường hầm rồi. Biết đâu đấy.


-Cửa này luôn luôn được khóa cẩn thận, và chìa khóa do bà Soe-Fuk cất giữ. Gian phi không thể dùng đường hầm này vì mỗi bước đi đều có chuông báo động. Này, mày thử lắng tai nghe xem.


Cả 2 đột nhiên im lặng. Văn Bình nằm dán chặt xuống nền cỏ, nín thở.


Một tên cười xòa:


-Dầu sao tai tao cũng thính hơn tai mày, vậy mà tao chỉ nghe thấy tiếng gió. Thôi, mày đừng làm phiền tao nữa, để tao trở lại vọng gác.


Tên cấm vệ thứ hai vùng vằng bỏ đi. Tên đầu tiên đứng 1 mình dưới chân tường, thân thể bất động. Có lẽ hắn đang vận dụng thính giác và thị giác để tìm kiếm lần nữa. Nhưng Văn Bình vẫn tiếp tục nín thở. Chàng có biệt tài nín thở rất lâu, những nhà vô địch lặn sâu cũng phải chịu thua chàng.


Tên cấm vệ nghếch mũi lên rồi chép miệng:


-Không lẽ mình lầm. Tai có thể nghe lầm, nhưng còn mũi. Mũi mình ngửi thấy hơi người lạ rõ ràng mà.


Văn Bình co chân lại trong thế chờ đợi. Chàng đã biết tại sao Kan-Yeh dùng toàn cấm vệ người nhẹ như bông gòn. Là vì bọn người này có vành tai và lỗ mũi vô cùng bén nhạy. Chàng nín thở mà tên cấm vệ đã có thể ngửi thấy, điều này chứng tỏ hệ thống phòng thủ tư thất Kan-Yeh rất hữu hiệu. Chắc bọn cấm vệ phải giỏi võ phi thường nên Kan-Yeh mới đưa vào đây canh gác với 2 bàn tay không.


Tên cấm vệ từ từ bước về phía bụi rậm, nơi Văn Bình ẩn núp. Quang cảnh khu vườn vẫn vắng lặng, ngoài tiếng gió thi rì rào qua những lùm cây. Đối phương chỉ còn cách chàng chừng 10 thước. Chàng đinh ninh hắn tiếp tục bước tới không ngờ hắn đứng khựng lại, mũi hắn khẹc khẹc mấy tiếng ngắn. Chàng biết đối phương đã đánh hơi ra chàng. Không còn hy vọng đánh né được nữa, chàng đành phải xuất đầu lộ diện. Tên cấm vệ cất tiếng:


-Ai nằm sau bụi rậm, yêu cầu đứng dậy.


Văn Bình không đợi hắn lặp lại lần thứ hai, chàng đã thu hình lại sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội là vung mạnh người ra như con trăn quẫy khúc. Tên cấm vệ vẫn đứng xoạc cẳng, 2 tay chống nạnh lộ vẻ khinh thường rõ rệt. Toàn thân Văn Bình vọt lên như có lò xo, đầu chàng húc thẳng vào bộ ngực mỏng lét của hắn. Chàng tấn công nhanh như lằn chớp. Trong quá khứ, mỗi khi chàng ra đòn đột ngột như vậy, kẻ địch khó có hy vọng thoát hiểm. Trúng đòn, kẻ địch phải táng mạng hoặc ít ra là trọng thương. Nhưng chàng quên rằng bọn cấm vệ kỳ dị này có tài né tránh nhanh như điện xẹt. Thần tốc, biến ảo, vốn là đặc điểm vô tiền khoáng hậu của Tốn nhị quyền, môn võ ruột của bọn cấm vệ trong trung tâm M.9. Giờ đây Văn Bình mới được hân hạnh nếm mùi Tốn nhị quyền.


Từ trước đến nay, chàng thường coi thiên hạ bằng nửa con mắt, giờ đây chàng được lãnh nhận 1 bài học chua cay. Đầu chàng chỉ còn cách gang tay nữa là chạm thân thể tên cấm vệ, và sẽ gây cảnh thịt nát xương tan. Nhưng hỡi ôi, đối phương đã xoay mình lại kịp thời khiến chàng húc luôn vào khoảng trống. Tấm thân nặng hơn 70 kí của Văn Bình nhào qua bụi rậm rồi lăn tròn xuống đất. Nhờ công phu luyện tập, chàng đứng dậy được ngay. Nhưng ngay khi ấy tên cấm vệ có thân hình nhỏ như nhái bén đã tiến sát người chàng, khoa 2 cánh tay dài lê thê và quét luôn 2 atémi vào cổ chàng theo thế đánh tréo. Chàng vươn tay lên đỡ. Bình sinh, gân cốt của chàng cứng như sắt, võ sĩ tuyệt luân đỡ đòn do chàng đánh ra mà còn xửng vửng phương chi cánh tay của tên cấm vệ lại loèo khoèo như cánh tay đứa trẻ lên 5. Nhưng đến khi tay chàng chạm tay địch, chàng mới biết là lầm. Dường như da thịt tên cấm vệ được đúc trong khối thép đặc nguyên chất. Chàng đẩy được đòn kẹp atémi ra khỏi cuống họng song cũng mất khá nhiều sức lực.


Tên người mỏng rú lên 1 tiếng the thé rồi nhảy vọt sang bên. Có lẽ từ trước đến giờ hắn chỉ quen áp đảo chứ chưa hề bị ai áp đảo. Nghệ thuật gạt đòn của Văn Bình làm hắn bàng hoàng. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Văn Bình bước ngay sang trái để đối diện với tên cấm vệ. Nhưng chàng chưa kịp chuyển thế mặc dầu chàng vốn có tài chuyển thế nhanh như máy điện tử thì đã không nhìn thấy đối phương đâu nữa. Hắn đang nhởn nhơ trước mặt chàng, chàng chỉ vươn tay ra là nắm được bỗng hắn luồn ra sau lưng và hươi quyền đánh vào tử huyệt dọc xương sống chàng. Nghe tiếng gió, Văn Bình biết là bị đánh sau lưng, bèn phi thân lên khoảng không. Tên người mỏng bị hụt đòn. Văn Bình dự định khi hạ xuống sẽ tặng 2 ngọn cước dũng mãnh vào thân thể bé nhỏ của hắn 1 lượt song chàng vội thu đòn lại vì không nhìn thấy hắn đâu nữa. Từ phía sau, tên cấm vệ đã luồn qua nách chàng và hiện ra bên hông phải. Trong chớp mắt, hắn lại tràn qua hông trái. Chàng vung cánh tay ra thành hình vòng tròn. Lối tấn 360 độ này có tác dụng ngăn chặn và hóa giải thủ đoạn né tránh tài tình của Tốn nhị quyền. Tuy nhiên, tên cấm vệ lại gập đầu xuống ngực như thể xương cổ hắn khuỳnh lại, kéo hắn ngồi thụp xuống đất. Văn Bình quét ngay 1 ngọn cước ngang mặt đất nhưng tên cấm vệ đã thu mình lại thật nhỏ xíu và chui lọt qua háng chàng.


Bình sinh, Văn Bình không thích đấu quyền với kẻ nhát sợ. Hễ gặp đối thủ hèn nhát, chàng đều mở đường cho chạy thoát. Chàng cũng không ưa lối đánh đỡ ỡm ờ. Chàng đã thạo những môn võ kỳ lạ như Túy quyền, đánh đỡ 1 cách lảo đảo như người say rượu, hoặc Phong quyền, đánh vờn như gió thoảng hoặc dùng âm ba trong không khí để gây thương tích cho đối phương, hoặc Nhu quyền, chỉ lướt nhẹ quyền qua là đối phương táng mạng không khác bí thuật "cách sơn đả ngưu" của võ thuật Trung hoa, hoặc Ninjutsu với phép tàng hình vô tiền khoáng hậu Nhật bản. Nhưng các môn võ này có cốt cách quý phái, tiến thoái thượng hạ đều theo những quy tắc rõ ràng chứ không ỡm ờ 1 cách hạ tiện như Tốn nhị quyền của bọn cấm vệ người mỏng.


Tên cấm vệ lại đứng sững sau lưng Văn Bình. Vừa chồm dậy, hắn đã xử dụng đòn chết. Gần như lần nào cũng vậy, hễ có dịp đánh trộm là hắn đều nhằm yếu huyệt gáy hoặc yết hầu, nghĩa là những bộ phận chỉ chạm đòn là chết tức khắc. Căn cứ vào phép tấn công ác liệt của hắn, chàng biết là đội cấm vệ đã được huấn luyện công phu, và chỉ xử dụng đòn hiểm. Kể ra từ giây đồng hồ lâm chiến đầu tiên, Văn Bình chỉ nghĩ đến triệt hạ tạm thời tên cấm vệ chứ không đánh đòn quyết tử. Nhưng sự cố ý của tên cấm vệ và nhất là thời gian trôi qua quá mau -mới đó đã gần hết 1 phút, trong khi chàng chỉ được quyền hành động trong vòng 4 phút đồng hồ mà thôi- chàng đành phải ra tay quyết liệt. Ngọn đòn của hắn sắp rớt vào huyệt kôchu trên gáy, ở ngay đốt xương sống thứ nhất, Văn Bình đã đánh một đòn lùi hidi-atê, nghĩa là là bằng cùi chỏ. Tuy thân hình mỏng lét, tên cấm vệ vẫn không tránh được cú cùi trỏ ác độc của Văn Bình. Từ nhiều năm nay, đòn hidi-atê của chàng đã làm võ công của hàng chục nhà vô địch quyền cước phải bái phục. Và cũng vì thân hình mỏng lét nên đòn cùi trỏ rơi xuống như sấm sét. Tên cấm vệ ăn đòn này thì có hy vọng đứng vững nổi. Thật vậy, đòn nhu đạo không sợ cứng mà chỉ sợ mềm. Giá tên cấm vệ học được võ công "nhục nhuyễn như miên" thì đòn của Văn Bình chỉ gây thương tích không trầm trọng. Đằng này, da thịt của hắn lại vô cùng rắn chắc, khối sắt càng cứng chừng nào thì khoan nhọn càng dễ xuyên thủng chừng nấy. Đòn cùi trỏ nghiễm nhiên biến thành mũi dùi ghê gớm thọc sâu vào tạng phủ tên cấm vệ. Văn Bình dùng nhiều sức đến nỗi toàn thể xương sườn của nạn nhân bị nát bét, khiến cho phổi hắn, và nhất là tim hắn cũng dập nát. Với phổi, tim nát bét, hắn đã mất hết hy vọng sống sót: tên cấm vệ người mỏng ngã lộn ra sau, khối xương thịt bất động của hắn nằm gọn trên nền cỏ. Sự việc xảy ra êm ru.


Tuy nhiên, Văn Bình không dám khinh địch. Cuộc thử sức chật vật vừa qua đã báo chàng biết rằng bọn cấm vệ không phải là đối thủ tầm thường cho dẫu sức nặng của 3 tên cộng lại mới bằng sức nặng của chàng. Với Tốn nhị quyền, chúng chưa thể chế ngự được chàng, nhưng ít ra chúng lại trì hoãn được bước tiến của chàng. Mà chàng chỉ có 4 phút đồng hồ. Vẻn vẹn 4 phút đồng hồ. Qua bóng tối, chàng thoáng nhìn thấy 1 tên cấm vệ khác. Hắn đang phóng nhanh về phía chàng. Hắn tưởng chàng đứng nghiêng nên không phăng ra hắn. Vả lại, hắn vững tin vào bóng tối dày đặc được cây lá rườm rà làm dày đặc thêm. Hắn không thể ngờ được là chàng đang chờ hắn. Vì vậy khi bị đầu gối của Văn Bình húc giữa mặt, hắn mới biết là bị đánh hida-atê. Văn Bình đánh đầu gối hữu hiệu không kém cùi trỏ, nên cú hida-atê bất thần và vũ bão đã biến đôi mắt sáng như đèn pha i-ốt của hắn thành đống thịt bầy nhầy. Cũng như tên bạn bất hạnh, hắn nằm chết sóng soài trên đất.


Văn Bình không phải cất công rình mò và tìm kiếm nữa vì tên thứ ba đã khờ khạo dẫn xác lại. Thân thể tên cấm vệ này còn mỏng hơn 2 tên trước. Nhưng Văn Bình đã quen mục phiêu nên tuy còn cách xa 3 thước chàng đã tung đòn tấn công. Hắn vẹo người, bàn chân chàng bị hắn kẹp chặt dưới nách. Nách hắn mảnh mai ngoài sức tưởng tượng mà lại chứa đựng 1 uy lực khác thường. Chàng phải vận công nếu không xương chân đã bị nghiến nát như con gián kẹt dưới gót giày chú bé nghịch tinh. Chàng rướn chân trái lên, ngọn cước thứ hai được phóng ra trong khi chân phải dính chặt trong nách đối phương được dùng làm điểm tựa. Lối đá xuất phàm này đã thanh toán trận đấu trong vòng 30 giây đồng hồ ngắn ngủi.


Như có pháp thuật, tên cấm vệ thứ ba vừa bị đá nhào xuống và nằm thẳng cẳng thì Soe-Fuk đã hiện ra bên Văn Bình. Không thốt 1 tiếng, nàng nắm vai áo chàng giật nhẹ. Nàng muốn chàng chú ý đến hòn giả sơn đứng trong hồ nước phía trước bức tường. Khi ấy chàng mới thấy 4 hồ nước nhỏ xếp thành hàng chữ nhất song song với bức tường đối diện. Té ra tướng Kan-Yeh là người thích chơi cây cảnh và hòn non bộ giả như tao nhân mặc khách thời thái bình thịnh trị.


Còn tên cấm vệ thứ tư, tên chỉ huy nữa. Soe-Fuk muốn chàng ẩn núp sau hòn giả sơn. Nàng vụt biến vào bóng đêm. Chiếc xe lăn nặng nề của nàng xê dịch êm như ru và đặc biệt là không phát ra tiếng động như thể lướt trên ni lông trơn tru, hãm thanh.


Chàng vừa ngồi thụp xuống thì tên chỉ huy cấm vệ thoăn thoắt từ đầu bức tường tiến tới. Tuy hắn đi từng bước, chàng vẫn có cảm tưởng là chạy, không phải chạy khoan thai mà là chạy nước rút. Lệ thường, lực sĩ chạy nước rút đập mũi giày xuống nền đường, tài nghệ càng cao siêu thì âm thanh gây ra càng nhỏ bé. Tên chỉ huy cấm vệ ắt là lực sĩ chạy nước rút vô địch vì hắn chạy nhanh như gió mà Văn Bình chẳng nghe tiếng động chi cả, thậm chí tiếng không khí chuyển động cũng không có. Riêng 1 chi tiết thoáng qua này cũng làm Văn Bình chột dạ vì biết tên chỉ huy cấm vệ là cao thủ về khinh công, được coi là công phu ruột của người Trung hoa. Võ sĩ của nhiều quốc gia khác, kể cả những quốc gia cổ truyền võ thuật đàn anh như Nhật bản, Cao ly học bở hơi tai mà kỹ thuật khinh thân chỉ đạt mức sơ đẳng là cùng. Khinh công là 1 công phu bí truyền giúp cho võ sĩ đi nhanh, nhảy nhót như chạy đua, và ngốn đường hàng ngày mà không hề mệt mỏi. Khinh công cũng là môn công phu biến thân thể nhẹ như lông chim, thót nhẹ 1 cái là vọt qua bức thường 5, 6 thước, và từ lầu cao nhiều tầng gieo xuống đất lại chẳng sợ bị thương, hơn thế nữa cơ thể còn nhẹ tâng như lá rụng nữa. Văn Bình không lạ gì khinh công. Tài ba của chàng đã làm nhiều võ sĩ lỗi lạc khinh công phải lác mắt và méo miệng. Tuy vậy, chàng vẫn chưa học được phương pháp lướt nhẹ trên đất như người trượt băng tuyết. Đó là chưa nói đến những phiền toái của nếp sống trà đình tửu quán trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng phần nào đến tài ba khinh công của chàng.


Khinh công xuất phát từ chùa Thiếu lâm, sau này nhiều phái khác cũng luyện khinh công nhưng vẫn không sánh kịp các môn đệ của chùa này. Và trong số các môn đệ của Đạt ma lão tổ, nhân vật lập ra phái Thiếu lâm, thì kẻ nào ăn chay thường mới giỏi khinh công. Hầu hết những võ sĩ ăn mặn đều chạy ì ạch, bị phe ăn rau cỏ bỏ xa hàng chục dặm. Nhưng ăn uống vẫn chưa quan trọng bằng du hí. Uống 1 ngụm rượu thì 2 chân bị dính vào nhau. Uống rượu nhắm với thịt béo đã là nguy hại, song cũng chưa nguy hại bằng uống rượu với người đẹp trong tay. Giới khinh công Trung quốc sợ đàn bà còn hơn cả sợ đại sư phụ nữa, vì 1 cơn hoan lạc với giai nhân sẽ làm gân cốt chùng nhão, nhịp độ lướt gió bị chậm lại.


Văn Bình vẫn gân cổ cãi mỗi khi bị ông Hoàng "sát xà bông", nhưng trong thâm tâm chàng phải nhìn nhận là trong thời gian qua, gân cốt của chàng đã chùng nhão rất nhiều. Trước kia, chàng phi thân nhanh hơn tên chỉ huy cấm vệ. Nhưng giờ đây chàng cảm thấy còn thua hắn. Hắn thuộc loại người mỏng nên sự cách biệt đã trở nên quá sâu sắc. Nếu chàng đấu quyền với hắn, chàng phải tiến thoái thật mau lẹ, bằng không sẽ trúng đòn. Chàng có tài chịu đòn, địch thủ chạm vào da thịt chàng sẽ bị đau đớn hơn là chém bàn tay vào khối bê tông. Nhưng võ công của chàng có thể bị Tốn nhị quyền hóa giải. Tên chỉ huy cấm vệ ào về phía chàng núp như tên bắn. Chàng đã ngồi thụp xuống song chưa cảm thấy an toàn nên vội quăng mình sóng soài trên thảm cỏ. Chàng tính không sai: tên chỉ huy đã nhìn thấy chàng từ trước, vừa đến gần bụi rậm, chân chưa chấm đất hắn đã quét luôn song cước vào đầu chàng. Chân hắn dài lêu nghêu, bàn chân hắn lại dài gấp đôi bàn chân người thường, nếu chàng không nằm dài kịp thời thì đã lãnh đòn vào mặt.


Văn Bình vùng dậy, tung cánh tay lên chặn đòn, nhưng tên chỉ huy đã rút chân về trước đó 1 sao đồng hồ. Mặt đối mặt, chàng nhoài ra chẹn lấy cổ hắn. Đề phòng hắn lủi trốn, chàng xuất đòn bằng tay trái, còn tay phải hườm sẵn. Nhưng hắn không luồn qua nách chàng như 2 thuộc viên cấm vệ hồi nãy mà lại đứng thẳng chịu đòn. Chàng đinh ninh yết hầu đối phương sẽ vỡ nát. Kỳ lạ thay, khúc xương cổ nhỏ xíu của hắn vẫn trơ như đá vững như đồng. Chàng bèn tung luôn cánh tay phòng hờ. Hai atémi chập một, chắc chắn tên chỉ huy phải táng mạng nhưng chàng đã quên đôi chân loèo khoèo của hắn. Hắn co đầu gối lên phá thế khóa nguy hiểm của chàng 1 cách dễ dàng, dễ dàng đến nỗi chàng đâm ra hoài nghi cả chính mình, hoài nghi cả tài nghệ nhu đạo chọc trời khuấy nước của chàng. Chàng còn đang bàng hoàng thì tên chỉ huy phản công 2 tay và 2 chân cùng một lượt. Thường lệ, ít võ sĩ có thể đánh luôn 4 atémi như vậy. Văn Bình phải đảo người trối chết mới không bị hề hấn gì.


Máu nóng sôi sùng sục trong huyết quản, chàng thu sức lực vào hai cánh tay phóng atémi vào trung bộ đối phương. Chàng không cần đánh trúng vì chân khí trong người chàng đã được vận chuyển lên đầu ngón tay chụm lại và biến thành 1 võ khí vô hình thập phần lợi hại. Dầu tên chỉ huy cấm vệ có tạng phủ bằng sắt, ngọn đòn ác liệt của chàng cũng làm hắn dẹp lép. Hắn đảo người nhanh như gió cuốn song hắn vẫn không tài nào tránh được đòn hiểm của Văn Bình vì trên thực tế, tay chàng không mó vào da thịt hắn. Cách ngực hắn khoảng hai tấc tây thì chàng chuyển thế, nhảy giật về phía sau. Tuy chàng không mó vào da thịt hắn mà tác động của đòn atémi lại vô cùng ghê gớm. Đòn chết của Văn Bình tuôn ra ào ào như cơn gió lốc, bao phủ lấy những bộ phận xung yếu từ vai xuống bụng tên chỉ huy cấm vệ. Hắn bị tử thương ngay tức khắc, không kịp kêu lên 1 tiếng trăn trối, và cũng không hiểu được tại sao.


Quả Soe-Fuk là con ma Liêu trai. Cũng như lần trước, tên cấm vệ vừa té nhào thì nàng đã xun xoe ngay bên Văn Bình, nhưng lần này nàng không giật vai áo chàng mà lại hối hả đến cạnh xác nạn nhân, nhanh nhẹ lật ngửa lên, luồn tay vào trong ngực hắn lấy ra 1 cái túi nhỏ bằng gấm thêu kim tuyến óng ánh. Thì ra tên chỉ huy cấm vệ đeo túi gấm đựng chìa khóa tòng teng trước ngực. Xe lăn như có phép lạ bon bon chạy lại hòn giả sơn thứ ba, đếm từ trái sang phải. Văn Bình lẳng lặng bước theo Soe-Fuk. Nàng rút trong túi gấm ra 1 chiếc chìa khóa hình thù kỳ dị, trông hao hao như cái mỏ lết nhưng không vặn ra vặn vào được, và 2 phía đều có răng tròn. Soe-Fuk đẩy cái răng tròn của mỏ lết từ trên xuống dưới. Một âm thanh rè rè nổi lên. Cánh cửa bí mật không nằm trong bức tường của tòa nhà tam giác như Văn Bình dự tính. Nó lại nằm sau hồ nước xinh xắn chứa hòn giả sơn. Nó mở vào bên trong, chừa đủ lối đi cho 3, 4 người đàn ông lực lưỡng. Chiếc xe lăn của Soe-Fuk tiến vào trước tiên. Té ra đây là cửa dẫn vào thang máy. Thang máy từ từ tuột xuống tầng dưới được ăn ngầm trong lòng đất. Từ nãy đến giờ, Soe-Fuk không hề ngó Văn Bình và cũng không hề cất tiếng. Nàng giữ vẻ mặt lầm lì, miệng mím lại, nếp răn đầy trán biểu lộ sự suy nghĩ cực độ.


Bên trên, trời rét như cắt ruột, còn ở bên dưới lại ấm áp như thời tiết mùa xuân. Quang cảnh cũng không tối thui như ở bên trên hoặc như ở con đường hầm hồi nãy mà là sáng sủa 1cách thoải mái và hiền dịu. Văn Bình không nhìn thấy ai. Soe-Fuk dùng xe lăn, lấy tay chỉ cánh cửa gỗ trắng đóng kín ở cuối hành lang rộng, trống trơn, bảo chàng bằng giọng nho nhỏ như thì thầm :


-Kan-Yeh ngủ trong đó.


Văn Bình hỏi nàng:


-Bà có chìa khóa cửa phòng chưa?


Soe-Fuk đáp:


-Chưa. Nhưng tôi tin là ông có thể mở được.


Văn Bình trố mắt nhìn Soe-Fuk bằngdáng điệu sững sờ. Soe-Fuk đã biết tường tận, quá tường tận về chàng. Tường tận đến nỗi chàng có cảm nghĩ là ông tổng giám đốc MI-6 đã gởi trước cho nàng 1 tập hồ sơ tỉ mỉ về chàng. Những biệt tài mà tạo hóa chỉ phú riêng cho chàng như cặp mắt nhìn xuyên qua màn tối, khả năng nhịn thở lâu, bí quyết mở những ổ khóa gay go nhất, và đặc biệt là số vốn võ thuật siêu đẳng để triệt hạ bọn vệ sĩ người mỏng đều đã được Soe-Fuk biết rõ và tận dụng. Trừ phi Soe-Fuk liên lạc thường xuyên với ông M. bằng điện đài. Vậy mà tại sao ông M. lại nói là từ nhiều năm nay, Soe-Fuk bị cắt đứt liên lạc với trung ương tình báo Anh cát lợi?


Trước khi quan sát ổ khóa, Văn Bình quan sát hành lang 1 lần cuối. Nhưng Soe-Fuk đã khoát tay, ngụ ý bảo chàng đừng nên lo ngại. Thái độ bình tĩnh của chàng chứng tỏ nàng đã quen thuộc đường đi, nước bước trong hầm, và giờ giấc sinh hoạt của tướng Kan-Yeh. Ổ khóa cửa phòng Kan-Yeh không phải loại Vachette hoặc Yale. Văn Bình quỳ xuống nghiên cứu trong vòng 1 phút mà chưa thể tìm ra cách mở. Có lẽ đây là khóa PU-97, loại ổ khóa được liệt vào hàng kiên cố nhất thế giới do Hung gia Lợi chế tạo và được ban cơ khí đặc biệt của Quốc tế Tình báo Sở điều chỉnh lại. Văn Bình chỉ mới nghe phong phanh đến ổ khóa PU-97 song chưa có cơ hội được mở. Nói cho đúng, ông Hoàng đã thu thập được những ổ khóa tối tân do phe gián điệp cộng sản xử dụng trong số có cả ổ khóa PU-97, và trong thời gian chàng ở Sàigòn, Nguyên Hương vâng lệnh ông Hoàng cũng đã 5 lần 7 lượt khẩn khoản mời chàng đến nha Chuyên môn để học cách mở. Chàng đã hẹn đến song không đến, mặc dầu chàng không bận công công việc quan trọng. Trước ngày lên đường qua Pháp, chàng mới thót đến trụ cở, và tạt qua nha Chuyên môn. Nhưng rốt cuộc chàng chẳng học hỏi được gì. Chung quy cũng do bệnh bê tha mà ra cả. Nếu chàng không đam mê mấy chị em cô ca sĩ có giọng ca ma túy đang nổi tiếng như sóng cồn tại Sàigòn thì đâu đến nỗi. Đam mê cô ca sĩ thì … cũng được đi, đằng này chàng lại đam mê cả 3 với ý định đánh hoa cả cụm. Rõ khổ! Chàng bù đầu đặt thời khóa biểu hẹn hò với 3 chị em vì chàng không muốn ( đúng hơn là chàng không dám ) bí mật bị bật mí. Có ngày chàng hẹn với cô chị và luôn với 2 cô em. Nhiều phen họ suýt đụng độ nhau khiến cho thần kinh chàng căng thẳng, mạch máu chạy rần rần như bị bệnh huyết áp cao độ tưởng như chỉ chạm nhẹ là đứt phựt. Bởi vậy đêm nay đứng trước ổ khóa Hung gia lợi PU-97, chàng đành bí xị. Bí xị mặc dầu chàng đã mang danh là đệ nhất chuyên viên mở khóa trong điệp báo thế giới không thua các đại anh chị két sắt.


Chàng buột ra tiếng thở dài:


-Rõ khổ!


Soe-Fuk bịt miệng chàng lại, và nói nhỏ vào tai chàng:


-Ổ khóa PU-97 đó, ông không biết cách mở ư?


Văn Bình lại thở dài. Soe-Fuk tỏ vẻ kinh ngạc:


-Tại sao ông M. lại …?


Nàng chỉ nói nửa câu rồi im bặt. Chắc nàng muốn nói "tại sao ông M. lại nói với tôi là ông biết mở mọi ổ khóa khó khăn, kể cả ổ khóa Hung gia lợi PU-97? "


Soe-Fuk ngạc nhiên một thì Văn Bình ngạc nhiên mười. Giờ đây chàng không còn hoài nghi nữa: giữa ông M. của tình báo Anh cát lợi và Soe-Fuk đã có sự liên lạc mật thiết. Nghĩa là ông M. đã phỉnh chàng.


Tuy vậy, chàng không thời giờ hỏi vặn Soe-Fuk nữa. Vì cánh cửa đang được khóa chặt bằng khóa PU-97 bất khả xâm phạm đã từ từ mở vào bên trong, và từ bên trong vọng ra 1 giọng nói quen cuộc, giọng nói của tướng Kan-Yeh mà chàng tưởng là đang ngủ mê mệt trên giường, không hay biết mảy may về kế hoạch đột nhập của chàng:


-Chào quý vị. Quý vị không biết mở khóa PU-97 của tôi, phải không? Mời quý vị vào trong này. Tôi đã mở giùm cho quý vị đỡ mệt.
  
XI

TRÁNG SĨ CỤT TAY

Mặt Soe-Fuk chỉ hơi tái rồi trở lại bình thản như thường. Có lẽ nàng biết là phản công vô ích nên phải giả bộ bình thản với hy vọng lung lạc tinh thần của tướng Kan-Yeh. Văn Bình liếc nhìn Soe-Fuk bằng đuôi mắt. Là vai chính, nàng còn bình thản được thì dĩ nhiên chàng phải bình thản. Vả lại, sau nhiều năm vào sinh ra tử với đống kinh nghiệm chồng chất, chàng nhận thấy thái độ thích ứng nhất trong những thường hợp tương tự là bình thản, cố gắng bình thản.


Kan-Yeh đang ngồi giữa phòng, dựa lưng thoải mái trong cái ghế bành lớn. Phòng ngủ khá rộng, cho dẫu Văn Bình có tài phi thân như trong truyện kiếm hiệp, cũng chẳng đi tới đâu. Cái ghế bành được kê sát bàn giấy, cách cửa ra vào 5 thước. Trong vòng 5 thước, chàng chưa kịp rón chân thì Kan-Yeh đã có thể nhả đạn. Dầu hắn đã luống tuổi nhưng vẫn còn đủ gân sức, và nhất là tia mắt tinh tường để đặt những viên kẹo đồng quái ác vào giữa tim chàng.


Soe-Fuk ngồi bất động trong xe lăn. Khi ấy chàng mới nhớ ra là con đười ươi khổng lồ đã biến đâu mất. Từ lúc chàng đấu quyền với bọn cấm vệ người mỏng, Soe-Fuk đã tự lực di chuyển xe lăn. Vậy con khỉ độc đi đâu ? Nếu có mặt trong phòng, chắc chắn nó sẽ tìm cách cứu chủ.


Tướng Kan-Yeh không già khọm khẹm như Văn Bình lầm tưởng. Hắn mặc áo choàng ngủ rộng thùng thình, che kín từ cổ xuống chân nhưng chàng vẫn khám phá ra được những bắp thịt tròn lẳn. Da mặt hồng hào như da mặt thanh niên tứ tuần. Phải quan sát tường tận mới thấy 1 vài nếp răn lạc lõng ở mép và đuôi mắt. Soe-Fuk đã cho biết Kan-Yeh là kiện tướng về môn Nhuyễn nhục pháp, môn vận công phi thường trong làng võ thuật Trung quốc. Người giỏi Nhuyễn nhục pháp không có bắp thịt tròn lẳn như chàng vừa thấy. Người giỏi Nhuyễn nhục pháp cũng không có nước da hồng hào như vừa uống rượu say. Theo chỗ chàng biết, người giỏi Nhuyễn nhục pháp phải có nhịp thở đều đặn, không lớn cũng không nhỏ, không ướt mà cũng không khô khan. Giọng nói của Kan-Yeh lại ồm ồm.


Kan-Yeh chỉ ghế mời Văn Bình ngồi, đoạn hắn bưng miệng húng hắng ho. Soe-Fuk tiếp tục nhìn hắn, chẳng nói lời nào. Tuy vậy, sự im lặng của nàng không biểu lộ sự sợ sệt. Trái lại, đó gần như là sự thách thức.


Kan-Yeh nhún vai nói với Soe-Fuk :


-Hừ, lâu lắm, chúng mình mới có dịp gặp lại nhau.


Soe-Fuk vẫn ngậm thinh. Kan giải thích, giọng buồn buồn:


-Có lẽ ông bạn chưa rõ những bí mật giữa 2 chúng tôi. Ông bạn ơi, tôi thành thật chia buồn cùng ông vì ông bị gạt từ đầu đến cuối. Ông có biết là từ nhiều tháng nay, chúng tôi không hề gặp nhau hay không? Đúng ra, chúng tôi có gặp nhau, nhưng chỉ gặp nhau bằng điện thoại. Sở dĩ chúng tôi không gặp nhau là vì …


Văn Bình cắt lời:


-Là vì Soe-Fuk định ám sát ông ?


Kan-Yeh gật đầu, chua chát:


-Vâng. Nàng định ám sát tôi, vì lý do gì mà tôi không được biết. Vả lại, từ lâu tôi đã thề quên hết dĩ vãng nên dầu nàng muốn giết tôi, tôi cũng không giận nàng.


-Ông đã ngồi chờ chúng tôi ?


-Vâng. Võ nghệ của ông rất khá, nếu không ông đã bị bọn cấm vệ chặn lại ngoài vườn. Tên chỉ huy cấm vệ có sức đánh ngã trăm người. Tôi xin nghiêng nón chào ông. Tiếc là tôi đã luống tuổi, giá còn trung niên như ông, tôi xin lãnh giáo vài đường quyền.


-Ông biết rõ tôi là ai chưa ?


-Dĩ nhiên ông không phải là y sĩ thôi miên học Rô-bơn. Nhưng, như tôi đã nói, tôi không muốn biết ông là ai vì nếu biết, tôi khó có thể khoan hồng.


Soe-Fuk lúc này mới lên tiếng, giọng cười khỉnh :


-Anh cũng còn có lòng nhân từ, khoan hồng nữa ư ?


Giọng Kan-Yeh trở nên chua chát thêm :


-Em cho tôi là thằng đàn ông tàn bạo, giết người không gớm tay, đó là quyền của em. Nhưng đặt vào địa vị tôi, em sẽ hiểu là tôi không còn cách giải quyết nào hơn nữa. Tuy nhiên, em có thể yên lòng, đêm nay vì tôi sẽ không bắt em, không giết em. Tôi sẵn sàng khoan hồng với em.


Soe-Fuk hỏi :


-Nghĩa là anh cho đi khỏi M.9 ?


Kan-Yeh gật đầu :


-Phải.


-Vậy anh hãy mở cửa đường hầm cứu cấp cứu đi.


-Sẵn sàng. Nhưng ngược lại, em phải chấp thuận một điều kiện.


Văn Bình xen vào :


-Điều kiện của ông ra sao ?


Soe-Fuk quắc mắt :


-Tôi đã đoán trước điều kiện của anh. Điều kiện ấy, tôi không thể chấp nhận.


Văn Bình ngơ ngác nhìn hai người. Dường như họ nói tiếng lóng với nhau, chàng chẳng hiểu gì hết. Tướng Kan-Yeh từ từ đứng dậy :


-Em sợ quá khứ, em cũng sợ hiện tại, phải không?


Kan-Yeh muốn nói thêm nữa song Soe-Fuk đã tấn công bất thần như điện xẹt. Đang ngồi ngay ngắn trong xe lăn, nàng ngả người sang bên trái, 1 lằn sáng rực rỡ từ tay vịn của xe lăn bay vọt ra. Các nhà tiểu thuyết kiếm hiệp đã dùng trí tưởng tượng phong phú để mô tả những trận đấu hoang đường bằng phi kiếm, giờ đây Văn Bình mới thấy là sự thật, có lẽ còn rùng rợn hơn cả sáng tác hoang đường vì lằn chớp lè vừa phóng ra khỏi xe lăn đích là phi kiếm. Phi kiếm với sức mạnh của hỏa tiễn khi vừa rời giàn phóng. Chàng không dè khúc sắc uốn tròn mạ kền hiền hậu được dùng làm tay vịn của chiếc xe lăn phế nhân lại là ống phóng phi kiếm bí mật. Soe-Fuk ngả người sang bên trái là để điều khiển cho ống phóng hướng vào giữa ngực Kan-Yeh.


Chàng tưởng rằng Kan-Yeh trúng thương. Soe-Fuk xuất đòn đã nhanh, nhưng Kan-Yeh né đòn cũng nhanh không kém. Hắn chỉ lách nhẹ là phi kiếm sướt qua hông và cắm vào cái bàn gỗ trắng phía sau, cái bàn bằng gỗ mỹ nhân mùi thơm thoang thoảng được trạm trổ hình tượng các danh nhân đời Tam quốc bị xạt hẳn 1 góc. Lưỡi phi kiếm sắc ngọt xuyên qua mặt bàn rồi đâm luôn vào tường. Khi ấy nó vẫn còn sức cắm sâu vào đến cán. Nếu nói chạm đúng người Kan-Yeh thì chắc chắn đã tiện ra làm hai khúc.


Vừa tránh phi kiếm, Kan-Yeh vừa luồn tay vào ngực lấy súng : mọi việc xảy ra rất nhanh song Văn Bình vẫn có thời giờ suy nghĩ. Óc chàng như óc điện tử, những khoảng thời gian vi ti bằng 1 phần trăm hoặc 1 phần ngàn của giây đồng hồ cũng đủ để cho óc chàng hoạt động. Mới bắt đầu suy nghĩ, chàng đã băn khoăn. Kan-Yeh biết trước Soe-Fuk phản bội tất phải phòng bị cẩn mật. Tại sao hắn không cho cấm vệ mai phục trong phòng ? Tại sao hắn lại dại dột cất khí giới trong áo ? Có lẽ vì Kan-Yeh tự phụ, không thèm quan tâm đến tài nghệ của chàng và Soe-Fuk. Tự phụ vốn là căn bệnh của các võ sĩ tuyệt luân. Không riêng gì Kan-Yeh, chính chàng cũng mắc bệnh tự phụ trầm kha, và nhiều lần bệnh này làm chàng hút chết. Tuy nhiên, chàng lại có ấn tượng là Kan-Yeh cất súng trong áo vì một nguyên nhân thầm kín nào đó.


Khẩu súng đen sì sắp sửa chĩa họng về phía Soe-Fuk.


Soe-Fuk vận dụng quá nhiều sức lực để ngã người sang bên nên bị mất thăng bằng. Nếu không, nàng đã có thể nhảy ra khỏi xe lăn, tung bàn chân đá văng khẩu súng ra khỏi tay Kan-Yeh. Không chần chờ nữa, Văn Bình ào lại. Ngọn cước chân phải bất hủ của chàng quét nửa vòng tròn 180 độ. Kan-Yeh lùi lại 1 bộ và thét lớn:


-Đứng yên, kẻo tôi bắn.


Văn Bình thu chân lại, hai tay cùng phóng atémi một lượt. Một lần nữa, Kan-Yeh lại lùi để tránh đòn, khẩu súng to lớn vẫn nằm bất động trước ngực hắn. Ngón tay hắn đã đặt lên cò song không bóp xuống. Và lần này hắn quát to hơn :


-Tôi cảnh cáo ông lần cuối. Việc riêng giữa chúng tôi, không liên quan gì đến ông. Dính vào, ông sẽ chết uổng mạng.


Kan-Yeh đã phí thời giờ để giải thích và thuyết phục 1 cách vô ích. Vì thái độ rụt rè này đã mặc nhiên tạo cơ hội cho Soe-Fuk lấy lại thế quân bình để chuyển bại thành thắng. Chắc hẳn nàng chỉ có 1 lưỡi phi kiếm độc nhất giấu trong xe lăn nên nàng phải xử dụng quyền cước. Văn Bình đã biết rõ tài nghệ của nàng. Nàng có lối đá diễm ảo nhưng vô cùng lợi hại của Thái cực quyền. Trong trường hợp đề phòng thiếu cẩn mật, Kan-Yeh có thể bị đá văng súng như chơi.


Trên thực tế, ngọn cước atémi của nàng vừa phóng ra thì Kan-Yeh đã nhăn mặt, khẩu súng tuột khỏi hổ khẩu. Vẻ mặt đang hiền lành của Soe-Fuk trở nên dữ tợn, cặp mắt hạc trong suốt bỗng đỏ ngầu như pha tiết loãng. Nàng tiến lên, bồi thêm 1 đòn hiểm bằng đầu gối vào hạ bộ Kan-Yeh. Tấn công hạ bộ là điều cấm kị đối với phụ nữ, nhất là mỗi khi giao đấu với đàn ông. Đánh cờ, người ta kiêng chiếu tướng, thụt hậu 1 phần thì giao đấu với đàn ông, nữ võ sĩ kiêng tấn công hạ bộ : mười phần vì thế đánh này kém vẻ thanh tao truyền thống. Tuy nhiên, trong nghề điệp báo hoạt động, tấn công hạ bộ lại là 1 trong các thế đánh của các môn võ đã được giảng dậy cặn kẽ cho nữ giới. Soe-Fuk tấn công đúng phương pháp : đầu gối đánh trúng phá nát yếu huyệt kintêki ở dịch hoàn. Kan-Yeh hự lên 1 tiếng nhỏ rồi quỵ xuống. Vẫn chưa buông tha, nàng quạt tiếp 1 đòn chết vào yết hầu. Kan-Yeh nằm lăn trên nền phòng. Hắn chỉ giãy người được 1 cái rồi duỗi thẳng ra.


Kan-Yeh, chỉ huy trưởng Tổng cục hậu cần, hậu cung M.9, nhân vật cừ khôi của Quốc tế Tình báo Sở, kẻ thù không đội trời chung từ 20 năm của Soe-Fuk đã tắt thở. Hốt hoảng, Soe-Fuk cúi xuống. Nàng nắm cánh tay Kan-Yeh bóp mạnh, rồi nàng đứng dậy kêu Văn Bình :


-Nhanh lên ông. Chúng ta phải trốn ngay khỏi nơi này.


Văn Bình vẫn rềnh rang :


-Tại sao bà lại giết hắn ?


Giọng Soe-Fuk đượm vẻ sửng sốt :


-Lạ thật, ông muốn tôi tha chết cho kẻ thù đã giết mẹ tôi ư ?


Văn Bình lắc đầu :


-Không phải thế. Vì chính bà đã yêu cầu tôi bắt sống để tra khảo.


Nàng thở dài :


-Nghe ông nhắc lại, tôi mới nhớ. Trong cơn giận dữ, tôi chỉ nghĩ đến phục hận. Dầu sao cũng là sự đã rồi, ông đừng căn vặn tôi nữa.


Soe-Fuk lục chùm chìa khóa trong ngăn kéo, lúi húi mở cửa sắt gắn chìm trong tường. Cánh cửa mở ra êm ru. Nàng quay lại :


-Lối này dẫn ra sân bay riêng của Kan-Yeh. Chúng ta phải rút lui cấp tốc mới được.


-Bà đã có sẵn mặt nạ chưa ?


-Mặt nạ để làm gì ?


-Ô kìa, bà chóng quên quá. Mặt nạ để ngăn hơi độc. Bà nói là trên đường thoát thân phải đi qua 1 con đường hầm chứa hơi độc làm thân thể tê liệt, tương tự như hơi LSD. Tại sao …


Soe-Fuk ngắt lời :


-Trước kia, tôi tưởng là phải rút qua đường hầm ấy. Nhưng chúng ta đã chiếm được chùm chìa khóa riêng của Kan-Yeh.


Văn Bình ngó trân trân :


-Còn Kim-My?


Soe-Fuk nhún vai:


-Tôi đã lo liệu chu đáo.


-Hừ, bà định qua mặt tôi nữa sao ? Bà đã sai bắt Kim-My rồi, phải không?


-Nó là con gái tôi, tôi có quyền định đoạt, không can dự gì đến ông. Ông đừng nên tìm hiểu thì hơn.


-Bà phải trả lời nghiêm chỉnh, nếu không …


-Nếu không, ông sẽ làm gì tôi ?


Văn Bình xòe bàn tay, sửa soạn chẹn cổ Soe-Fuk :


-Tôi sẽ giết bà.


Soe-Fuk cười ngặt ngẽo :


-Vâng, mời ông. Tôi không ngờ 1 điệp viên hào hoa, mã thượng như đại tá Z.28 lại đi hăm dọa đàn bà, con gái như thế. Ông Z.28 ơi, tôi không cầu xin lòng nhân đạo của ông đâu. Xin ông cứ ra tay. Nhưng tôi không tin là ông dám giết tôi. Vì 2 lý do rất giản dị : thứ nhất, tôi chết đi sẽ không có ai cung cấp thuốc giải độc cho ông, bắt buộc ông phải để tôi sống.


-Bà nói láo. Tôi không hề bị đầu độc.


Soe-Fuk vẫn cười ngạo mạn :


-Tôi là chuyên viên về độc dược, ngay Kan-Yeh còn sợ tôi, huống hồ là ông. Nhìn mắt ông, tôi biết là thuốc độc sắp ngấm. Chỉ mươi phút nữa là ông sẽ bị tê liệt.


Văn Bình chụp bàn tay vào cuống họng Soe-Fuk, giọng dữ dằn :


-Tôi không thích nghe bà nói láo nữa. Kim-My đâu, bà phải khai ra. Tôi cho bà 1 phút để suy nghĩ.


Soe-Fuk vẫn thản nhiên như không :


-Một lần nữa, tôi cảnh cáo ông là thuốc độc Nhất thế Tiên xà sắp ngấm. Nhưng ông không tin là tùy ông, lát nữa ông sẽ phải tin. Bỏ tôi ra, ông Văn Bình, ông giết tôi thì ai sẽ hướng dẫn ông ra khỏi trung tâm M.9 đầy đường hầm quanh co và dụng cụ điện tử canh phòng nghiêm ngặt ?


Lời nói của Soe-Fuk như thùng nước lạnh dội vào đầu Văn Bình. Nàng nói đúng. Với võ thuật siêu đẳng, chàng có thể giết nàng dễ dàng. Song võ thuật siêu đẳng của chàng chưa đủ triệt tiêu hệ thống canh phòng điện tử.


Soe-Fuk gạt tay chàng ra, rồi nói :


-Nào, ông chịu hòa với tôi chưa ?


Văn Bình chỉ cánh cửa sắt vừa mở :


-Mời bà đi trước.


Soe-Fuk trèo vào xe lăn. Văn Bình phản đối :


-Hai chân bà có thể chạy cả ngày không mệt, bà còn ngồi xe lăn làm gì nữa


Soe-Fuk bĩu môi :


-Đại tá Z.28 của tôi khờ quá. Cái xe lăn này là tủ sắt lưu động, ông biết không ? Tất cả những tài liệu về M.9 và Tình báo Sở thu thập được trong thời gian tôi hoạt động tại Trung hoa đã được cất trong xe lăn này.


Soe-Fuk vắt chân chữ ngũ, giáng điệu trang trọng, khoan thai như bà hoàng, cất giọng sang sảng :


-Ông còn đợi gì nữa sao không đẩy xe cho tôi ?


Văn Bình cau mày :


-Con sơn viên của bà đâu ?


-Đáng tiếc. Nó vừa bị nạn.


-Bà là người tàn ác. Công việc xong xuôi, bà hạ sát nó. Dầu sao, nó cũng đã giúp bà được nhiều việc. Và ít ra nó có thể bảo vệ bà hữu hiệu trong trường hợp tôi định triệt hạ bà.


-Hừ, võ nghệ nó còn thua ông xa. Nhưng thôi, ông băn khoăn làm chi cho mệt óc. Ông đẩy xe cho tôi chứ ?


Cực chẳng đã, Văn Bình lầm lì đẩy chiếc xe lăn chở Soe-Fuk vào đường hầm. Soe-Fuk có đủ tàn nhẫn để thủ tiêu con đười ươi trung thành tất sẽ không thể cho chàng sống sót. Nhưng đến khi nào thì nàng thủ tiêu chàng ?


Đường hầm mỗi lúc một mở rộng. Mấy phút sau 2 người tiến vào 1 gian phòng rộng thênh thang. Chàng biết đây l hầm chứa phi cơ trực thăng. Trước mặt chàng là 2 chiếc máy bay lên thẳng 1 lớn, 1 nhỏ. Từ ngày làm chủ lục địa, Mao trạch Đông chuyên dùng chiến cụ của Liên sô và của các quốc gia cộng sản Đông Âu. Cuộc tranh chấp Nga-Hoa xảy ra khiến các cố vấn và chuyên viên sô viết rút về nước, đồ phụ tùng cơ khí bị thiếu hụt. Bắc kinh bèn quay sang Tây phương. Họ mua chiến cụ Tây phương về tháo rời ra, nghiên cứu rồi cóp nhặt để chế tạo. Hai chiếc máy bay lên thẳng nằm ngoan ngoãn cách Văn Bình 100 thước thuộc kiểu Sikótky của Hoa Kỳ. Công ty Sikótky sản xuất được rất nhiều phi cơ trực thăng. Kiểu rẻ tiền, bền bỉ và tiện lợi nhất là S-61, nên Trung cộng đã học mót kiểu này.


Soe-Fuk dừng lại. Trong nhà hầm chứa máy bay mênh mông, không thấy 1 ai. Soe-Fuk nói với Văn Bình :


-Thùng xăng luôn luôn đầy ắp, động cơ được hâm nóng mỗi ngày 3 lần : sáng, xế chiều và nửa đêm, mỗi lần trong 15 phút. Khí hậu nhà hầm lại được điều hòa nên chỉ mở máy là chạy liền. Loại trực thăng này giống với Sikótky nên tôi tin rằng ông có thể điều khiển được.


Văn Bình đáp :


-Vâng, tôi biết lái mọi loại máy bay. Ông M. nói rằng tôi là phi công chuyên nghiệp phải không?


-Phải. Giờ đây tôi cũng chẳng giấu ông nữa. Điều kiện cốt yếu để hoạt động trong điệp vụ "Người Yêu" là giỏi võ thuật để giết bọn cấm vệ người mỏng, mắt tinh tế để nhìn trong đêm tối, giỏi nhịn thở để chạy xuyên qua đường hầm chứa hơi độc, và giỏi lái phi cơ vì những phi cơ ở đây không giống hẳn những loại phi cơ được sản xất trên thị trường thế giới. Ông đã hội đủ những điều kiện căn bản nên được ông M. cử sang đây.


Văn Bình cười gượng :


-Bà chưa liên lạc với ông M. ư ?


Soe-Fuk bấm bút cho cái ăn ten nằm giấu trong xe lăn trồi lên cao, dài hơn 2 thước :


-Bây giờ tôi liên lạc đây.


Văn Bình không nói gì nữa. Chàng biết rằng Soe-Fuk đang tập trung tư tưởng vào điện đài. Cái máy truyền tin gắn chìm trong xe lăn của nàng là 1 kỳ công của kỹ thuật liên lạc gián điệp. Nó ở dưới hầm mà vẫn liên lạc được với không gian. Ngón tay của Soe-Fuk lên xuống đều đều với cây cần mã tự nhỏ xíu. Văn Bình là chuyên viên cừ khôi về mã tự song chẳng hiểu gì hết vì Soe-Fuk dùng 1 loại mật mã riêng. Chàng đành đứng ngây người nhìn như chúa tàu nghe kèn.


Soe-Fuk bước xuống xe lăn rồi nói :


-Phiền ông đỡ cho 1 tay.


Văn Bình vốn có sức khỏe khác thường mà vai chàng vẫn bị tê bại dưới sức nặng của xe lăn. Thế mới biết sức mạnh của con đười ươi, nó chỉ rón nâng bằng 1 tay trông nhẹ tâng. Soe-Fuk cười:


-Ông bị ngấm thuốc rồi đó. Ông gắng lên, tôi sẽ đưa thuốc khử độc cho ông.


Soe-Fuk nói đúng. Chàng bắt đầu cảm thấy đầu nặng và mắt hoa. Tuy vậy, gân cốt chàng còn vững. Chàng thu khí lực vào cánh tay khiêng xe lăn lên trực thăng. Soe-Fuk khiêng 1 bên, nét mặt nàng vẫn thản nhiên như người nâng con búp bê lát tích. Giờ đây, nếu muốn giết chàng, nàng chỉ cần vung atémi ra là chàng phải ngã gục. Nàng không giết chẳng qua vì nàng còn cần đến tài phi công của chàng. Lên đến máy bay, Văn Bình bắt đầu líu lưỡi nhưng chàng vẫn có thể hỏi được:


-Kim-My đâu?


Soe-Fuk bấm nút bí mật trong xe lăn. Phía sau xe lăn bật ra 1 cánh cửa nhỏ, và thân thể cuộn tròn của Kim-My từ bên trong tuột ra. Văn Bình bàng hoàng. Cách đây không lâu, chàng đã mục kích cái cảnh giấu người này trong 1 phim vô tuyến truyền hình trinh thám. Vai chính của truyện là 1 thẩm sát viên Mỹ lỗi lạc chuyên ngồi trên xe lăn để khám phá những vụ án mạng gay cấn nhất. Truyện dài này được chiếu làm nhiều kỳ, mỗi kỳ là 1 vụ khám phá sôi nổi, và được chiếu luôn mấy tháng trường chưa dứt. Viên thẩm sát công an này cũng dùng phía sau chiếc xe lăn để giấu khí giới tối tân và giấu người. Thân thể y to lớn vậy mà y vẫn có thể nằm gọn được trong đó 1 cách dễ dàng.


Kim-My nằm sóng sượt trên nền máy bay. Mắt nàng nhắm nghiền, da nàng xanh mét. Soe-Fuk đặt bàn tay trái lên tim, còn bàn tay phải thì nắm cườm tay nàng. Văn Bình biết nàng đang dùng thật kuatsu của nhu đạo để cho Kim-My tỉnh dậy. Soe-Fuk đã giỏi thái cực quyền, nàng lại giỏi cả kuatsu. Nếu nàng cạn tàu ráo máng thì chàng phải chết. Chàng lắc đầu nhiều lần, cố trấn ngự tác động của thuốc độc song tay chân chàng lại bắt đầu run run. Soe-Fuk ở túi gấm đưa cho chàng 1 viên thuốc dẹp:


-Ông uống đi. Thuốc xuống đến bao tử, hòa với chất toan và ngấm ngay vào máu. Trong vòng 3 phút, ông sẽ hết hoa mắt, nhức đầu và run rẩy.


Không cần nghĩ ngợi, chàng ném viên thuốc màu xanh vào miệng vì chàng biết là trong lúc này Soe-Fuk chưa thể giết chàng. Nằm trên sàn Kim-My bắt đầu cựa cậy. Soe-Fuk cậy miệng Kim-My ra, nhét vào 1 viên thuốc màu đỏ. Rồi nàng giật tóc, giọng âu yếm:


-Con ơi, con tỉnh dậy chưa? Mẹ đây, mẹ của con đây.


Chợt thấy Văn Bình, Soe-Fuk nói:


-Ông cho trực thăng lên đi.


Văn Bình đáp:


-Thưa bà, động cơ đã nóng, muốn bay lên lúc nào cũng được, nhưng còn trần hầm. Bà chưa mở cửa trần thì bay lên sao được?


-Ông cứ cho trực thăng bay lên. Động cơ trực thăng được gắn liền với động cơ mở cửa trần. Khi trực thăng rời khỏi mặt đất thì cửa hầm được mở ra.


-Thưa bà, tôi sẽ bay đi đâu?


-Lên khỏi mặt đất, ông sẽ bay về hướng đông.


Soe-Fuk rút ra 1 bản đồ trải lên đùi, chỉ vệt bút chì đỏ nối Bắc kinh với Thiên Tân cách 100 cây số về phía đông-nam, đoạn nói:


-Ông cứ bay đúng theo đường vẽ trên bản đồ. Và giữ đúng độ cao đã định.


Nói đoạn Soe-Fuk ôm chầm lấy Kim-My, kể lể:


-Mẹ đây, mẹ của con đây, con tha lỗi cho mẹ nhé! 


Kim-My mở choàng mắt song nàng lại nhắm lại sau khi nhận ra người đối diện là Soe-Fuk. Soe-Fuk ôm chặt con gái vào lòng, nước mắt ràn rụa. Văn Bình điều khiển cho trực thăng bay lên. Như thể có phép thần, trần hầm bỗng nứt ra rồi mở bật lên để lộ 1 khung trời vuông rộng lớn. Bên trên là 1 khu đất, tứ phía có rào cao bao bọc.


Trời Bắc kinh cao và trong. Tuy gió thổi lạnh, Văn Bình lại cảm thấy mát mẻ. Không khí nhân tạo dưới hầm làm chàng nghẹt thở. Điệp vụ "Người Yêu" sắp sửa kết thúc. Chắc Soe-Fuk bay trực thăng ra bờ biển để xuống tàu ngầm. Thiên Tân là 1 hải cảng lớn ở ngay trước mũi thủ đô Bắc kinh nên được phòng vệ vô cùng chu đáo. Hệ thống radar và phi đạn chống máy bay có thể bắn hạ mọi vật lạ bén mảng trong chu vi vài ba trăm cây số. Sở dĩ Văn Bình bay khơi mà không bị lôi thôi vì hành lang không phận này là 1 đường bay riêng, chỉ giành cho các yếu nhân cao cấp. Văn Bình không thể biết được điều ấy. Chàng cũng không thể biết rằng chuyến bay của chàng đã được thông báo từ trước cho các đơn vị phòng không.


Trung tâm M.9 nằm bất động bên dưới. Văn Bình không nhìn thấy ánh đèn. Kỹ thuật ngụy trang của tướng Kan-Yeh đã đạt trình độ cao siêu. Thủ đô Bắc kinh chỉ ở trong vòng 10, 15 cây số mà chàng có cảm tưởng như xa lắm. Chuyến này tiếng là chàng đến Bắc kinh hoạt động nhưng kỳ thật chỉ lảng vảng phía ngoài. Chàng không hề được đặt chân xuống trung tâm thành phố. Bỗng dưng chàng cảm thấy tiếc nuối như vừa phải từ giã 1 cô gái thân thể xương xương mà da thịt lại nẩy tâng tâng như cao su. Chàng đã có dịp ghé đại lộ Trường An, con đường lớn nhất và dài nhất Bắc kinh với ngôi đền Thiên Tự gồm 3 mái ngói màu xanh óng ánh, với tòa nhà 6 tầng được dùng làm lữ quán cho tân khách ngoại quốc. Chàng nghe nói là đại lộ Trường An nay được mở rộng thêm và dài thêm. Nhà cửa 2 bên đường cũng có nhiều và được xây cao thêm. Tuy nhiên, điều đó không làm chàng tiếc nuối. Chàng tiếc nuối vì đã đến tận ngưỡng cửa Bắc kinh mà không thể ghé vào tận nơi, đến tận 1 bin đinh 8 tầng trên đại lộ Trường An để nhập động đào với những nàng tiên Trung quốc. Bin đinh 8 tầng này là 1 ổ điếm đại thượng lưu chỉ giành cho quốc khách hạng nhất. Văn Bình nghe nói gái Hoa Bắc có thân hình cứng hơn gái Hoa Nam nhiều, song trong những lần tạt qua đất Tàu, chàng chỉ dừng nhiều ở Hoa Nam. Chàng lại nghe nói hậu cung của tướng Kan-Yeh quy tụ hàng ngàn bông hoa biết nói trên thế gian. Nhưng chàng phải ra đi. Mang tiếng là vào tận hậu cung mà Văn Bình chẳng hân hạnh gặp gỡ và hẹn hò với ai hết.


Bất giác Văn Bình thở dài.


Viên thuốc dẹt màu xanh như có phép lạ, chỉ trong chốc lát những cảm giác mệt mỏi đã biến đâu mất. Văn Bình khoan khoái gia tăng tốc độ của trực thăng. Phía sau chàng, Kim-My đã tỉnh dậy hoàn toàn. Nhưng nàng chỉ nằm yên, gối đầu trên đùi Soe-Fuk.


Trực thăng bay gần đến ngoại ô Thiên Tân.


Cũng như khi chàng vừa rời Bắc kinh, ở đây cảnh vật đều nhuộm màu đen. Vẫn không có ánh đèn. Chàng nhận ra xa xa trước mặt, 1 vệt dài và rộng màu trắng sữa. Đó là biển.


Soe-Fuk nói lớn vào tai chàng:


-Như ông đã nhìn thấy trên bản đồ, nơi đáp xuống là 1 giẻo cát nhỏ dọc bờ biển. Ông cứ bình tĩnh đáp xuống, tuy là cát nhưng không sợ lún vì bên dưới là móng bê tông. Mỗi khi xuống Thiên Tân, tướng Kan đều cho đậu trực thăng trên giẻo cát vắng vẻ này. Tưởng ông cũng nên biết Thiên Tân là bến tàu sầm uất, súng cao xạ gần 30 giàn ngày đêm đều chĩa lên trời tua tủa. Giẻo cát này vắng lặng vì không ai được bén mảng đến. Vì sao ông biết không? Giẻo cát này là bãi biển du hí của 1 số nhân vật cao cấp. Tướng Kan-Yeh mỗi đêm thứ sáu thường cho chở gái đẹp bằng trực thăng đậu xuống giẻo cát để cung cấp cho các nhân vật này. Ngoài khơi lại có sẵn 2, 3 du thuyền thật đẹp, và đầy đủ tiện nghi.


Văn Bình hạ dần trực thăng. Giẻo cát nhỏ bên dưới nằm dài dưới nền trời mượt như nhung, điểm nhiều ngôi sao lấp lánh và vầng trăng khuyết đục lờ lờ. trời khuya thật nên thơ. Cảnh mây hữu tình như thế này được nằm trên du thuyền với giai nhân thì tuyệt. Giai nhân là Kim-My thì còn tuyệt hơn, còn thú vị hơn nữa.


Trong chớp mắt, trực thăng đã đậu xuống. cánh quạt quay vù vù 1 vài phút rồi ngừng lại. Tứ phía vắng tanh, vắng ngắt. Văn Bình định trèo xuống xong Soe-Fuk cản lại:


-Thong thả. Ông phải chờ đèn báo hiệu.


Nàng đeo cặp kiếng hồng ngoại tuyến lên mắt. Tuy trời chỉ sáng lờ mờ, chàng vẫn nhìn thấy rõ cái miệng cong cong của nàng. Nằm trên sàn trực thăng, Kim-My cũng có làn môi cong như mẹ.


Sóng vỗ rì rào. Soe-Fuk nói:


-Yêu cầu ông tắt máy.


Văn Bình vẫn tảng lờ như không nghe tiếng nàng nói. Soe-Fuk phải nhắc lại. Văn Bình cười nhạt:


-Bà sợ tôi lái trực thăng đi luôn phải không?


Giọng Soe-Fuk có vẻ ngượng nghịu:


-Ông đừng nghi ngờ tôi nữa. Công việc của ông sắp xong. Ông M. đang chờ ông và tôi trên mặt biển.


Văn Bình giật mình như bị ong chích. Dẫu có 3 đầu 6 tay ông tổng giám đốc điệp báo Anh quốc cũng không thể léo hánh vào tận bờ biển Thiên Tân. Nơi này giống như cái túi, ăn sâu vào trong đất liền. Miệng túi nhỏ xíu bị khép lại là không thoát ra được nữa. Vùng biển Hoa lục được canh phòng nghiêm mật, nhất là vùng gần Thiên Tân. Ông M. phải nắm trọn bản đồ phòng thủ duyên hải, biết rõ những nơi treo lưới chống tàu ngầm, và các bãi mìn, các hệ thống radar mới dám vào tận bờ. Vả lại, đường đường là 1 lãnh tụ điệp báo quan trọng, ông M. đích thân mang thân vào miệng cọp để làm gì? Ông ta chẳng có lý do nào để đến Thiên Tân. Văn Bình chỉ là điệp viên đồng minh, làm việc ăn lương khoán. Còn Soe-Fuk thì là nữ nhân viên, trên khắp thế giới ông M. hiện có hàng trăm nữ nhân viên đắc lực như Soe-Fuk. Đã đành nàng mang về cho ông khá nhiều tài liệu quan trọng và quý vật, nhưng tình báo MI-6 không phải là cơ quan nghèo tài liệu, và nghèo quý vật. Theo sự nhận xét của các chuyên viên thì thư khố điệp báo Luân đôn được coi là kho tàng đáng giá nhất trên thế giới, tuy về quy mô rộng lớn và tân tiến còn thua thư khố của KGB hoặc thư khố của CIA. Còn về quý vật thì đừng tưởng MI-6 là hạng đàn em. Trung ương Tình báo Mỹ là ông nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng lại là giàu nổi, giàu mới, phô trương tất cả những gì mình có trong khi tình báo MI-6 lại là nhà giàu cũ, nhà giàu trầm lặng từ nhiều đời, nhà giàu có học, và có nhiều kinh nghiệm vô giá.


Soe-Fuk thúc giục:


-Ông nghĩ ngợi gì thế? Tôi dìu Kim-My, còn ông mang giùm cái xe lăn xuống. Nhanh lên ông, chúng ta chỉ có đúng 5 phút đi từ bờ biển đến tàu ngầm.


Gió khuya quạt phần phật. Khỏe như Văn Bình mà cũng bị gió khơi đẩy sang bên, nhiều lần suýt ngã chúi. Soe-Fuk vẫn thản nhiên đỡ Kim-My xuống trực thăng, và dìu đi trên cát. Dưới ánh sáng dật dờ của sóng biển pha chất lân tinh óng ánh của vỏ sò, chàng thấy bước đi của Soe-Fuk vẫn rắn rỏi như thể nàng dạo mát buổi chiều. Gân cốt của thiếu phụ ngũ tuần này không thể là gân cốt của người thường. Chàng còn trẻ, còn hăng mà không sánh nổi.


Chàng ôm cái xe lăn bên hông, men theo Soe-Fuk trên con đường nhỏ, 2 bên là vách đá. Trèo giốc xong, 2 người lại đổ giốc. Mấy phút sau 2 người đã xuống mé gần mặt nước. Bờ biển ở khoảng này rất hiểm trở, bên trên là cát, bên dưới là đá, đáy biển cũng rất sâu, tàu bè lớn có thể vào sát bờ. Soe-Fuk đi thoăn thoắt chứng tỏ nàng rất quen đường. Đến mấp mé mặt nước, nàng đặt Kim-My ngồi vào xe lăn, đoạn nói với Văn Bình:


-Phiền ông chờ 1 phút nữa. Họ sắp vào đến bờ rồi đấy.


Trời quá tối, toán thủy thủ từ ngoài biển chèo xuống cao su vào bờ mặc toàn đồ chẽn đen nên khi họ đến trước mặt chàng mới nhìn thấy. Dường như bọn người trên xuồng còn phun 1 loại khói đặc biệt màu đen làm cho cảnh vật đã tối lại càng tối thêm. Loại khói đen lạ lùng này đã được nhiều cơ qua gián điệp xử dụng.


Mọi việc xảy ra nhanh chóng. Văn Bình bước xuống xuồng sau cùng. Mặt biển đặc sệt như hắc ín. Trong quá khứ, chàng đã rời đất địch bằng xuồng cao su để ra tiềm thủy đĩnh nổi lên ngoài khơi. Trong quá khứ, kế hoạch xuất nhập đều được bố trí tỉ mỉ và chu đáo. Mọi chi tiết ráp khít với nhau đều đặn, tròn trịa như các bộ phận đồng hồ. Tuy nhiên, bất ngờ vẫn xảy ra luôn, chàng vốn có đức tính bình tĩnh phi thường mà nhiều khi cũng phập phồng lo sợ. Nhưng lần này, chàng lại không phập phồng lo sợ, mà cũng không mất bình tĩnh. Lòng chàng đột nhiên phẳng lặng. Chàng cảm thấy xa lạ, hoàn toàn xa lạ trước những sự việc xảy ra mặc dầu những sự việc này có thể liên hệ đến tính mạng chàng.


Khi 2 chiếc xuồng cao su rẽ sóng ra khơi, Văn Bình bâng khuâng nhìn chung quanh. Bên trái, sâu hơn về phía nam, là những chấm sáng lập lòe như đom đóm trong đêm khuya của thành phố Thiên Tân. Bên phải cũng có những chấm sáng nhưng lớn hơn, đó là khu kỹ nghệ. Xuồng cao xu đang ở trong vùng địch, chàng có thể chết bất cứ lúc nào. Vậy mà tinh thần chàng lại thoải mái như ngồi trong cabin thuyền máy với người đẹp trong 1 đêm trăng tròn trên sông Sàigòn. Soe-Fuk ngồi đối diện chàng, không nói 1 lời. Bọn thủy thủ cũng vậy, họ đều câm như hến. Họ chia làm 2 toán, mỗi toán 3 người. Ngoài tiếng sóng nước và tiếng gió, Văn Bình không còn nghe được tiếng nào nữa. Người Tàu vốn có thói quen khạc nhổ, càng căng thẳng thần kinh họ càng gia tăng khạc nhổ. Nhưng đêm nay, họ im lặng hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, những chấm sáng trên bờ đã mờ hẳn. Xuồng cao xu đã ra khỏi bờ trên 1 dặm, như vậy nghĩa là đang còn ở trong hải phận Thiên Tân. Tàu bè và binh sĩ tuần duyên của Trung cộng đâu?


Tiềm thủy đĩnh từ dưới nước ngoi lên. Trời vẫn tối mò nhưng Văn Bình bắt đầu quen mắt. Đó là 1 chiếc tàu ngầm kiểu xưa được tân trang sửa chữa lại. Soe-Fuk vịn vai chàng để trèo lên boong. Chàng ghé sát tai nàng hỏi:


-Công an duyên hải đi ngủ cả rồi ư?


Soe-Fuk cũng ghé sát tai chàng, đáp:


-Không phải đâu. Khu này là khu cấm, chỉ giành riêng cho tàu bè của Tình báo Sở. Bọn công an duyên hải không được léo hánh tới.


Văn Bình đỡ Soe-Fuk xuống cầu thang. Hai người vừa đặt chân chạm nền phòng chỉ huy thì lệnh báo động vang rền. Một người trung niên Á đông, vẻ mặt nghiêm nghị, có lẽ là hạm trưởng tuy mặc thường phục, điềm tĩnh ra lệnh cho tàu ngụp xuống. Vẻ mặt y vẫn lạnh như tiền khi được nghe báo cáo là trên boong tàu còn 2 nhân viên bị kẹt, chưa xuống kịp.


Soe-Fuk lớn tiếng hỏi y:


-Tôi muốn gặp ông cụ ngay.


Y quay về phía nàng, ngạc nhiên:


-Ông cụ không có ở đây. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng thông báo giùm nếu bà muốn.


Soe-Fuk ghé vào góc cabin, và trong khi mọi người dồn tâm trí và hành động vào việc đưa con tàu xuống đáy biển thì nàng lấy giấy và bút ra viết xóa. Nàng thảo bản mật điện để gởi đi. Trong 5 phút thảo xong, nàng nhẩm đọc lần cuối rồi vo tròn tờ giấy nháp trước mặt sửa soạn ném vào trong miệng, nhưng nàng quên rằng từ nãy đến giờ gã hạm trưởng mặc thường phục vẫn ngó nàng bằng cặp mắt hau háu. Viên giấy vo tròn chưa kịp lọt vào miệng nàng thì y đã chồm tới, giật lấy tờ giấy nhanh như chớp nhoáng. Soe-Fuk phản ứng không kịp vì 1 tên thủy thủ đứng cạnh đã bẻ quặt 2 cánh tay nàng ra sau lưng, kèm theo lời đe dọa:


-Đứng yên.


Một tên thủy thủ khác cũng ra lệnh cho Văn Bình đứng yên. Nếu hắn để mặc chàng hành động, chàng cũng đứng yên, phần vì chàng biết rằng kháng cự vô ích, phần khác vì chàng muốn theo dõi tấn kịch cho đến màn chót.


Soe-Fuk quát to:


-Các anh làm gì thế?


Gã hạm tưởng cười:


-Bà ngây thơ quá. Cho đến phút này mà bà còn chưa chịu tỉnh ngủ ư?


Soe-Fuk gằn giọng:


-Tôi bắt đầu hiểu rồi. Các anh đã lừa tôi. Nhưng các anh đừng vội tưởng là tôi đã bị lừa vì biết đâu các anh đang bị tôi lừa mà không biết. Các anh có chịu buông tôi ra không? Buông tôi ra, nếu không công việc bị hư hỏng hoặc thất bại thì các anh phải gánh hết trách nhiệm.


-Thưa bà, chúng tôi phải gánh hết trách nhiệm đối với ai?


Soe-Fuk không đáp. Nàng chợt vùng lên thật mạnh song tên thủy thủ đã còng tay nàng vào 1 cái móc tròn. Nàng quắc mắt với Văn Bình:


-Ông còn đợi gì nữa? Với tài nghệ của ông, bọn nhãi ranh này địch không nổi đâu. Ông hạ thủ đi, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm.


Văn Bình nhún vai:


-Xin bà tha lỗi. Tôi mệt lắm rồi. Tôi không còn đủ sức bảo vệ bà nữa.


Một giọng nói quen thuộc vang lên:


-Đúng lắm. Đúng lắm. Đại tá Văn Bình từ chối đúng lắm.


Ggiọng nói quen thuộc này như luồng điện cao thế bắt thân thể giật nẩy, cả Văn Bình lẫn Soe-Fuk đều quay ngoắt lại. Soe-Fuk tỏ ra hoảng hốt, tay chân run lẩy bẩy, da mặt xanh mét như tàu lá chuối. Nàng nói lắp bắp trong miệng:


-Trời ơi, Kan-Yeh!


Phải, giọng nói quen thuộc vừa vang lên là của tướng Kan-Yeh. Kan-Yeh bằng xương bằng thịt. Cách đây nửa giờ, Kan nằm chết dưới hầm trong trung tâm M.9, giờ đây hắn lại sống nhởn nhơ. Kan-Yeh chắp tay xá Soe-Fuk 1 cách giả tạo pha lẫn hài hước như vai hề trên sân khấu:


-Vâng, tôi đây, lại hân hạnh được chào bà.


Soe-Fuk tiến lên 1 bước nhưng sợi xích sắt đã kéo nàng lại. Nàng trố mắt nhìn Kan. Đôi mắt hạc của nàng lớn gấp rưỡi mắt người thường, nàng lại trợn lên nên Văn Bình có cảm tưởng là mắt nàng choán hết khuôn mặt. Mắt hạc là mắt đẹp, song mắt hạc trợn lên chỉ thấy toàn tròng trắng nên tạo ra sự dữ tợn và gớm ghiếc. Trong khoảnh khắc, tròng trắng trở nên đỏ ngầu như thể mắt nàng ở quá rộng khiến cho khóe mắt bị rách bét và gân máu bị đứt. Đối diện Soe-Fuk, tướng Kan mỉm cười ngạo nghễ. Cái cười của tướng Kan-Yeh như tiếng sét đánh ngang tai Soe-Fuk. Nàng đưa 2 bàn tay lên bưng mặt rồi không hiểu sao thân thể nàng bỗng cứng đơ như khúc gỗ, rồi nàng ngã lăn xuống nền tàu ngầm. Kan-Yeh không quan tâm đến Soe-Fuk vừa bị bất tỉnh, quay sang phía "hạm trưởng":


-Lên đến mặt biển chưa?


"Hạm trưởng" đáp:


-Thưa rồi.


Kan-Yeh ngoắt tay:


-Cho toàn thể nhân viên lên bờ, tôi muốn ở đây 1 mình.


"Hạm trưởng" cung kính đáp:


-Tuân lệnh.


Kan-Yeh lại ra lệnh cho tên thủy thủ:


-Mở còng cho bà Soe-Fuk, và chích thuốc tỉnh nhanh lên.


Kan-Yeh cố tình không lưu tâm đến Văn Bình. Hắn ngồi xuống ghế sắt, rút thuốc lá ra hút. Trong cabin chỉ còn lại "hạm trưởng", mọi thủy thủ đã rút hết lên boong. Sau cùng "hạm trưởng" cũng đi nốt. Mùi thuốc lá thơm, dường như là mùi thơm của nha phiến, bay thoảng vào mũi Văn Bình. Trong khi đó, Soe-Fuk được đặt dựa lưng vào vách tàu đã mở mắt choàng dậy. Nàng nhìn chung quanh. Kkhông thấy con gái đâu, nàng la lên:


-Kim-My, Kim-My, trời ơi, con gái của tôi đâu?


Kan-Yeh đáp:


-Cám ơn bà. Nhờ thuốc của bà, Kim-My đã bình phục. Hiện nàng ở trên boong để đổi gió.


Soe-Fuk thốt lên 1 tiếng kêu tuyệt vọng:


-Trời ơi!


Kan-Yeh gằn giọng:


-Vỏ quýt dầy cất gặp móng tay nhọn, phải không thưa bà? Tôi định bắt bà, moi gan, móc ruột bà, và băm vằm bà ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh vụn để rửa mối thù ngày xưa, nhưng vì Kim-My, vì bệnh tình của nàng tôi đành nghiến răng chịu đựng.


Từ nãy đến giờ, Văn Bình vẫn giữ thái độ phớt tỉnh, nhưng sau khi nghe Kan-Yeh nói, chàng không tiếp tục bình thản được nữa. Soe-Fuk đã tâm sự với chàng là nàng mang mối thù không đội trời chung với Kan-Yeh từ 20 chục năm nay vì Kan đã giết mẹ nàng. Tại sao bây giờ Kan lại nói là hắn thù nàng, và thù nàng từ ngày xưa?


Kan-Yeh vỗ vai Văn Bình, giọng thân mật:


-Ừ nhỉ, tôi quên khuấy là có ông ở đây. Bọn nhân viên của tôi đã lên boong cả rồi, chúng mình tha hồ trò chuyện. Chúng mình lại đang ở trên hải phận Trung quốc, và tôi là ông vua không ngai trên biển Thiên Tân. Ông muốn uống huýt ky không, để tôi lấy?


Văn Bình lắc đầu. Kan-Yeh bèn rút trong túi ra 1 tấm hình đã ngả màu vàng. Bên trong là 1 thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời. Nàng trẻ măng như hoa hồng sương sớm. Nét mặt nàng, và thân hình nàng phảng phất giống Soe-Fuk. Kan-Yeh hỏi chàng:


-Hẳn ông đã biết cô gái trong ảnh là ai?


Văn Bình nhìn Kan-Yeh, rồi nhìn Soe-Fuk. Nàng ngồi yên, cặp mắt hạc đột nhiên buồn bã lạ thường. Kan-Yeh nói tiếp:


-Cô gái trong ảnh này chính là Soe-Fuk. Phải, Soe-Fuk bằng xương bằng thịt cách đây 20 năm. Hồi ấy nàng còn đẹp hơn trong ảnh nhiều: da nàng trắng trẻo hơn, tóc nàng tỏa ra 1 hương thơm đặc biệt. Trong ảnh, nàng chỉ trạc 18, 20 là cùng, nhưng tuổi thật hồi ấy của nàng là trên … 27. Trên 27, cái tuổi đã lăn lộn trên trường đời, cái tuổi chín muồi đã thu thập khá nhiều kinh nghiệm yêu đương tình ái, phương chi nàng lại là ca kỹ danh tiếng. Ông còn trẻ nên không được hân hạnh nghe nói đến Soe-Fuk cách đây 20 năm. Nàng đẹp, nàng quyến rũ đến nỗi cả tỉnh Trùng Khánh đều phải thất điên bát đảo vì nàng.


-Soe-Fuk đã kể tôi nghe chuyện tình diễm lệ nhưng bi thảm của nàng tại Trùng Khánh.


-Phải, tôi đã nghe nàng kể lại với ông.


Soe-Fuk chồm dậy:


-Anh nghe trộm hồi nào?


Kan-Yeh cười ngạo nghễ:


-Bà đinh ninh khu vực do bà kiểm soát không thể có loa ghi âm lén lút. Bà đã dùng máy điện tử để tìm kiếm, bà không thấy gì nên tin tưởng là có thể hoạt động tự do tự tại an toàn. Tôi không ngờ sau bao năm hoạt động, bà lại ngây thơ đến thế. Phải, tôi đã nghe hết những điều bà nói với người đàn ông mạo nhận là y sĩ thôi miên học Rô-bơn. Bà Soe-Fuk ơi, bà có thiên tài kể truyện, bà đã già mà vẫn lôi cuốn được người nghe như trong thuở xa xưa. Cả tôi cũng bị lôi cuốn, huống hồ người lạ.


-Ông giết tôi đi. Ông hãy ban cho tôi 1 viên đạn vào tim tôi, tôi không thiết sống nữa. Thà ông giết tôi, còn hơn để tôi sống như thế này, sống khổ, sống nhục.


-Thưa bà, hơn ai hết, bà đã biết là tôi không giết nổi bà. Vấn đề này canh cánh bên lòng tôi từ 20 năm nay. Bà phản bội tôi, bà cạn tàu ráo máng với tôi, song tôi không có đủ can đảm giết bà. Bà hẳn biết rằng tôi yêu bà, tôi vẫn yêu bà.


Kan-Yeh nín lặng. khóe mắt hắn hơi ướt. Con người quen với việc lường gạt, giết chóc như Kan-Yeh tưởng như trong lòng không còn tình cảm nữa, vậy mà khi ấy hắn lại xúc động mạnh hơn cả chàng trai đôi mươi vừa bị phụ rẫy lần đầu. Hắn ngồi im trong ghế, mắt nhìn vào khoảng không.


Văn Bình hỏi hắn:


-Ông là người đàn ông cụt tay phải ở Trùng Khánh phải không?


Kan-Yeh đáp, giọng mơ màng:


-Chẳng cần phải hỏi và đợi tôi đáp, ông cũng biết tôi là người đàn ông cụt tay mà Soe-Fuk nói là yêu tha thết, yêu có thể chết được.


Văn Bình đứng bật dậy:


-Soe-Fuk cho biết Kan-Yeh là kẻ thù giết mẹ nàng. Ông là Kan-Yeh, nghĩa là kẻ thù của nàng. Tại sao ông lại tự nhận là tráng sĩ cụt tay?


-Tôi là cả hai: vừa là tráng sĩ cụt tay, vừa là Kan-Yeh.


-Ông đội lốt Kan-Yeh?


-Dĩ nhiên. Sau vụ trốn khỏi Trùng Khánh, tôi phiêu giạt lên miền bắc. Hồi ấy, Kan-Yeh còn là 1 nhân viên trung cấp, và Quốc tế Tình báo Sở chưa được khai sinh. Tình cờ tôi lọt được vào bên trong tổ chức của Kan-Yeh. Tôi tranh thủ được cảm tình của mọi người, nhất là của thượng cấp. Rồi từ đó, tôi trèo thật nhanh trên bậc thang danh vọng của tân chế độ.


-Lạ thật, ông đội lốt Kan-Yeh mà tại sao vợ con hắn, bạn bè hắn không biết?


-Hắn không vợ, không con, gần như tứ cố vô thân, chỉ có 1 đống gái đẹp bên mình mà thôi. Hắn cũng không có bạn, đúng hơn, có rất ít bạn. Vả lại, kẻ nào nghi ngờ tôi thì tôi đối phó ngay. Vì vậy, hàng chục người đã bị tôi hạ sát. Tôi là 1 tín đồ đạo Phật thuần thành, thuở thanh niên dốc lòng học võ để cứu nhân độ thế, và lấy lời dạy kiêng sát sinh của đức Phật làm khuôn vàng thước ngọc cho cuộc đời. Nhưng tình yêu, tình yêu mù quáng, tình yêu đê tiện đã làm tôi biến thành tên đồ tể khát máu chỉ nghĩ đến máu người. Ông đã biết tại sao tôi đang là người lành thiện lại biến thành kẻ ác không


Kan-Yeh chỉ Soe-Fuk:


-Vì người đàn bà lăng loàn này mà ra hết.


Văn Bình tỏ vẻ bất mãn:


-Tôi không thích nghe đàn ông nhục mạ đàn bà.


Kan-Yeh nhún vai:


-Ông tha lỗi cho tôi. Nhưng nếu ở vào hoàn cảnh tôi, ông sẽ cho là như vậy là ít. Soe-Fuk không những chỉ là người đàn bà lăng loàn, loạn dâm, muốn dùng đúng danh từ phải gọi là con quỷ, con quỷ cái. Ông đọc lịch sử Tàu tất phải biết Tề văn Khương, Tây Thái hậu và Phan kim Liên là 3 phụ nữ khét tiếng về dâm loàn, nhưng cả 3 gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ đồng cân, đồng lạng với Soe-Fuk. Thật đấy, tôi không thêm thắt, ông cứ hỏi Soe-Fuk thì biết. Có lẽ nàng cũng không chối cãi đâu. Tôi là võ sĩ chuyên về Nhuyễn nhục pháp, và như ông đã rõ, muốn luyện tập Nhuyễn nhục pháp phải giữ đúng 2 giới căn bản: giới dâm và giới tửu. Tôi hiến dâng cuộc đời cho võ thuật nên nhất quyết không gần phụ nữ cũng như không uống rượu. Nhưng Soe-Fuk đã mồi chài tôi, và kéo tôi vào vòng tội lỗi.


-Hừ, ông đường đường là 1 người đàn ông, ông bị mềm yếu vì đàn bà là lỗi tại ông. Ông than thở nỗi gì?


-Tôi đâu dám than thở. Biết nàng có bùa yêu, tôi vẫn gắn bó với nàng. Nàng bảo tôi làm gì, tôi cũng nhắm mắt nghe theo. Thậm chí nàng ra lệnh giết người, tôi cũng không từ chối.


-Soe-Fuk bắt ông giết người ư?


-Vâng. Không hiểu sao khi ấy tôi mê muội đến thế. Thú thật với ông, tôi đã hạ thủ 3 người vô tội. Tôi dúng tay vào máu để làm vừa lòng nàng.


-Tại sao nàng lại bắt ông giết người?


-Nàng nói họ là kẻ thù của nàng. Tôi đinh ninh nàng yêu tôi, nếu không yêu đằm thắm thì cũng không phản bội 1 cách tàn nhẫn. Cho đến 1 ngày kia, nàng báo tin cho tôi biết là có mang.


-Ồ, như vậy là nàng thực sự yêu ông! 


-Phải, nàng ỏn ẻn nói với tôi rằng nàng yêu tôi. Nàng chỉ bụng nàng thề thốt rằng hòn máu trong bụng là chứng tích của mối tình bất diệt. Nhưng ông ơi, nàng không thể ngờ được rằng hồi ấy tôi là người đàn ông không thể có con. Trong thời gian luyện Nhuyễn nhục pháp, tôi đã uống 1 chất rễ cây có tác dụng hủy diệt khả năng tử tức. Nàng đinh ninh tôi là con người bình thường. Tôi biết nàng đã ngoại tình, song tôi cố tha thứ cho nàng vì tôi vẫn yêu nàng. Nhưng nàng lại tìm cách loại trừ tôi, loại trừ tôi để sống với gã tình nhân của nàng. Tình nhân của nàng hồi ấy giữ 1 chức vụ cố vấn quan trọng bên cạnh chính phủ Trùng Khánh. Hắn có nhiều điều kiện hơn tôi, điều kiện khỏe mạnh, điều kiện khôi ngô, điều kiện vật chất. Kể ra, nàng cứ thẳng thắn yêu hắn và về sống với hắn đi, tôi sẽ không nói gì, sẵn sàng chịu đựng. Đằng này, nàng lại muối mặt đồng lõa với hắn để hại tôi.


-Nàng báo tin cho nhà chức trách lùng bắt ông?


-Phải. Nhờ giỏi võ, tôi đã trốn thoát. Sau đó tôi bỏ lên Hoa Bắc, xung vào quân đội giải phóng của Chu Đức, và chờ hoàn cảnh thuận tiện để đội lốt Kan-Yeh. Thú thật với ông, khi đội lốt Kan-Yeh, tôi chỉ nghĩ đến chôn bỏ quá khứ, chứ không ngờ Kan-Yeh trở thành 1 yếu nhân Tình báo Sở, và tôi sẽ gặp lại Soe-Fuk.


-Ông gặp lại nàng trong thường hợp nào?


-Tình cờ. Nàng len lỏi vào Tình báo Sở với mục đích loại trừ Kan-Yeh, kẻ đã giết mẹ nàng ngày xưa. Nàng không dè Kan-Yeh là tôi. Vì theo thời gian, khuôn mặt và thân hình tôi đã thay đổi nhiều. Riêng về khuôn mặt, tôi đã thay đổi nhiều để được giống với khuôn mặt của Kan-Yeh. Nàng lại ít có cơ hội giáp mặt tôi -Kan-Yeh- nên nàng không thể ngờ vực. Tôi thay đổi nhiều, song nàng lại không hề thay đổi. Vì vậy, ngay trong buổi đầu tiên gặp lại, tôi đã nhận ra nàng. Và tôi đã tạo điều kiện để nàng được sống gần tôi. Tôi tuyển nàng vào hậu cung M.9 và dần dà giả vờ để lạc 1 vài kỷ vật để thăm dò phản ứng của nàng. Vì, thưa ông, tôi vẫn cố bám lấy ý nghĩ là nàng phụ bạc tôi vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ không phải cố tình. Nhưng tôi đã thất vọng. Hoàn toàn thất vọng.


-Soe-Fuk đã khám phá ra ông?


-Vâng. Lẽ ra nàng phải hối lỗi, đằng này nàng lại dấn thân vào tội ác. Nàng liên lạc với người tình cũ, và cả 2 lại bố trí kế hoạch giết tôi.


-Người tình cũng của nàng là ai, ông có thể cho tôi biết tên được không?


-Rồi ông sẽ biết.


-Nhưng còn Kim-My?


-Kim-My quả là con ruột của Soe-Fuk.


-Nghĩa là con của ông ?


-Ông nhầm rồi. Tôi đã nói là thuốc rễ cây để luyện môn Nhuyễn nhục pháp trong 1 thời gian khá dài đã làm tôi tuyệt tự. Tôi không thể nào có con được với Soe-Fuk hay bất cứ người đàn bà nào khác. Nàng có chửa là chửa với người khác. Kim-My là con của người khác.


-Và ông lại yêu Kim-My?


-Vâng. Sự đời éo le 1 cách tàn bạo như vậy. Kim-My được đưa về hậu cung M.9, và tôi không biết nàng là cô gái của Soe-Fuk. Nói cách khác, tôi không biết tôi là dượng của nàng. Mãi sau này tôi mới biết thì đã muộn. Tình yêu kỳ lạ đã chết trong lòng tôi đột nhiên sống dậy. Tôi yêu Kim-My mặc dầu tôi lớn gấp đôi tuổi nàng.


-Chắc chắn là Kim-My không yêu ông?


-Ông lại lầm lần nữa. Nếu Kim-My không yêu tôi thì mọi việc đã chẳng khúc mắc. Định mệnh oái oăm đã khiến Kim-My yêu tôi, và yêu tôi thắm thiết. Cho nên tôi định lấy nàng làm vợ. Nhưng Soe-Fuk đã ra tay trước : Soe-Fuk đã lén lút cho con gái uống 1 liều mê dược trong đêm dự định động phòng hoa chúc. Và Kim-My mắc bệnh động kinh kèm bệnh sinh lý lạnh lùng như ông đã biết, vì Soe-Fuk không muốn cho Kim-My yêu tôi và trở thành vợ tôi.


-Tại sao ?


-Ông hãy hỏi Soe-Fuk. Nếu Kim-My không phải là con đẻ thì nàng đã đầu độc thẳng tay. Tôi không hiểu tại sao nàng lại làm vậy ?


-Ông có bao giờ bảo thẳng với nàng rằng nàng là người tình phụ bạc, còn ông là …


-Không. Chúng tôi hiểu ngầm nhau thôi. Sau khi nàng phong phanh ra tôi, tôi kiếm cớ lâm bệnh để xa nàng. Rồi nàng cũng kiếm cớ bị bán thân bất toại để xa tôi. Trong những ngày đầu tiên Kim-My mang bạo bệnh, tôi cứ tưởng là lỗi ở tôi định vùi hoa dập liễu, nhưng đến lúc nghe trộm những mẩu chuyện giữa 2 mẹ con, tôi mới khám phá ra nguyên nhân thầm kín. Soe-Fuk ra lệnh cho Kim-My phải chịu thương tật. Tôi bèn tìm nhiều thày thuốc để chữa chạy cho Kim-My, nhưng nàng vẫn không bình phục. Tôi mới tương kế tựu kế cho mời y sĩ giáo lãnh Rô-bơn từ Luân đôn sang Bắc kinh.


-Ông vừa dùng danh từ " tương kế tựu kế ", như vậy nghĩa là ông đã phăng ra mu kế của Soe-Fuk ?


-Phải. Soe-Fuk đinh ninh qua mặt tôi, nàng không thể ngờ rằng tôi đã giữa vai chủ động từ đầu đến cuối. Soe-Fuk là nhân viên thân tín của MI-6, y sĩ thôi miên tất sẽ lãnh nhiệm vụ của MI-6 để giết tôi, và bắt Kim-My về Anh quốc. Tôi cho điều tra về Rô-bơn : hắn không phải là võ sĩ cao cường, cho nên tôi đoán 1 điệp viên hữu danh sẽ đội lốt hắn vào giờ chót. Và như tôi tiên liệu, chính ông đã cải trang làm Rô-bơn vào giờ chót.


-Trời ơi, như vậy ông đã biết hết cả mọi việc còn gì ? Tại sao ông không ra tay ngay sau khi tôi đột nhập M.9, mà lại chờ đến hồi kết cuộc là lúc này ? Tại sao ông không chặn bắt ngay sau khi chúng tôi vào phòng ông, mà lại sai người đội lốt để chặn bắt chúng tôi trên biển.


-Ông ơi, không phải tôi sính đọc tiểu thuyết gián điệp nên bày vẽ thêm nhiều phiền phức và khó khăn đâu. Tôi không thể ra tay sớm vì lẽ Kim-My bị trọng bệnh, phải chờ ông đến M.9, chờ Soe-Fuk cho ông thuốc giải độc. Và ông biết không ? Soe-Fuk chỉ cho cô gái uống thuốc giải mê sau khi trèo lên trực thăng. Nếu tôi chặn bắt từ trước thì có thể Kim-My phải chết. Vả lại, tôi cũng cần tịch thu tủ thuốc ma túy có 1 không 2 của nàng. Tưởng ông nên biết rằng Soe-Fuk là chuyên viên thượng thặng về thuốc mê, thuốc độc, có thể giết người không để lại dấu vết, tạo ra hàng trăm chứng tâm bệnh kỳ quặc mà không thuốc nào chữa khỏi. Tôi cần tịch thu tủ thuốc quý giá mà Soe-Fuk mang theo người cũng là để chữa bệnh cho tôi nữa.


-Ông bị bệnh gì ?


-Bệnh điên. Nói đúng ra, tôi không hẳn mắc bệnh điên, mà là 1 bệnh quái gở, lúc điên lúc tỉnh thất thường. Nàng cho tôi uống 1 thứ thuốc khiến tôi trở thành hoang dâm vô độ. Nàng lại lừa tôi uống 1 thứ rượu làm trí khôn và lương tri tôi bị suy mòn. Cách đây mấy đêm, trong cơn mê dại tôi đã giết chết nữ bí thư thân tín của tôi tên là Tsoong-ha. Các thứ thuốc độc và thuốc giải độc của Soe-Fuk đều cất bên trong cái xe lăn. Ngày cũng như đêm, nàng đều ngồi trên xe lăn. Khi cần, nàng bấm nút cho lưng ghế ngả ra, biến thành giường ngủ. Muốn đoạt xe lăn, tôi phải chờ Soe-Fuk rời trung tâm M.9. Và nàng đã mắc mưu tôi.


-Ông chưa giải thích tại sao lại sai nhân viên giả trang làm ông tại M.9 ?


-Vì 2 lý do. Thứ nhất, vì tôi cần rảnh rang theo dõi chiếc tiềm thủy đĩnh đến đón Soe-Fuk ngoài khơi hải cảng Thiên Tân. Thứ hai, vì … vì tôi không muốn ông bị thiệt mạng 1 cách vô ích.


Văn Bình hơi thay đổi sắc mặt trước lời nói của Kan-Yeh. Tuy vậy, chàng vẫn lặng thinh. Kan-Yeh nói tiếp:


-Một nhân viên của tôi núp ở phòng bên đã báo cáo từng phút bằng điện thoại cho tôi biết. Sau khi kẻ đội lốt tôi ngã xuống, Soe-Fuk tiến lại nắn cánh tay phải xem là tay thật hay giả. Dĩ nhiên đó là tay thật, có đủ xương thịt hẳn hòi. Tôi cụt tay phải, mặc dầu được nối lại bằng tay nhựa, tay giả bao giờ cũng cứng, cử động lại không được hoàn toàn bình thường. Thấy người nằm chết không phải là tôi, Soe-Fuk biết bị đánh lừa, đành phải tha chết cho ông, và nhờ ông lái trực thăng thoát thân.


-Nàng tha chết cho tôi?


-Phải. Nếu nàng không đưa thuốc giải động cho ông uống thì giờ này ông đã hết thở.


-Trời ơi!


-Nếu tôi không lầm thì kế hoạch của Soe-Fuk là sau khi nhờ ông giết được tôi, nàng sẽ giết luôn ông, và lái xe dùng đường bộ đi Thiên Tân. Dùng đường bộ, nàng có thể mang theo nhiều đồ vật quý giá. Soe-Fuk và tình nhân của nàng ôm ấp kế hoạch "Người Yêu" ghê gớm này từ nhiều tháng nay, đinh ninh thành công từ đầu đến cuối. Họ không ngờ tôi đã biết. Tôi đã nắm gọn được bộ mật mã liên lạc giữa Soe-Fuk và tổng hành doanh MI-6 nên khám phá ra tiềm thủy đĩnh chờ nàng gần bờ biển Thiên Tân. Nhưng chờ tại đâu thì tôi không biết. Bình thường, nàng đi Thiên Tân luôn nên rất thuộc đường. Nhưng vào phút chót nàng đổi ý kiến, thay vì dùng đường bộ lại dùng trực thăng vì sợ đường bộ chậm trễ. Tôi đã mai phục, đặt kế bắt nàng. Ha, ha … Nàng khôn mà không ngoan. Giờ đây nàng đã rơi vào tay tôi.


Soe-Fuk ưỡn ngực nhìn Kan-Yeh bằng cặp mắt hạc tóe lửa ngạo nghễ:


-Vậy anh giết tôi đi, anh còn rềnh rang gì nữa?


Kan-Yeh thở dài:


-Không, anh đã thề rồi, anh sẽ không giết em đâu. Anh để cho em được tự do trở về với tình nhân của em. Anh chỉ giữ Kim-My lại. Hẳn em cũng biết anh còn yêu em, yêu em tha thiết. Kim-My là hình bóng của em ngày xưa. Anh không thể nào sống xa Kim-My.


-Anh là người đa mưu túc kế, tôi không thể tin anh được. Hồi nãy anh lừa tôi đánh mật điện để dùng phép trắc giác tìm ra vị trí con tàu đang chờ tôi ngoài xa. Ai cấm anh không giả vờ tha chết cho tôi, rồi cho phi cơ oanh tạc tiềm thủy đĩnh chở "người yêu" của tôi.


-Tiềm thủy đĩnh chở "người yêu" của cô đang chạy trên mặt biển thuộc hải phận quốc tế, cách đây 20 hải lý. Tôi chỉ đưa ngón tay lên ra hiệu là nó sẽ nổ tan tành. Tôi đã biết rõ vị trí của nó từ trước, không phải đến khi cô đánh mật điện đi tôi mới biết. Sở dĩ tôi lừa cô xuống tàu ngầm, và đợi cô gởi điện xong mới bắt giữ là vì tôi cần nắm gọn bộ mật mã cấp-báo của MI-6. Cô liên lạc với "người yêu" của cô bằng 2 bộ mật mã, mà tôi chỉ đọc được 1. Nhờ cô, tôi mới chiếm được bộ thứ hai.


Soe-Fuk bĩu môi, giọng ráo hoảnh:


-Tôi đã thua anh. Con gái tôi là lẽ sống duy nhất của đời tôi, nhưng để đổi lấy tính mạng, tôi đành cho nó ở lại với anh. Với 2 điều kiện. Thứ nhất, Kim-My phải tự miệng nói ra là nó yêu anh. Thứ hai, anh phải cung cấp phương tiện an toàn tuyệt đối cho tôi ra khơi.


-Chấp thuận. Bây giờ mời cô lên boong.


-Không. Tôi muốn Kim-My xuống đây. Trong người tôi đang ớn lạnh, tôi không chịu nổi khí lạnh rét buốt trên đó.


Kan-Yeh gật đầu, ra lệnh vào máy điện thoại. Hắn lại ngồi xuống ghế, đối diện với Soe-Fuk, vẻ mặt thương yêu hiện rõ trong mắt. Song nàng lại nhìn ra chỗ khác, thái độ vẫn thản nhiên như không. Chắc Soe-Fuk phải pha chế được những thứ ngải yêu hiệu nghiệm nhất trên thế giới mới làm Kan-Yeh gắn bó mê mệt với nàng như vậy sau mấy chục năm đằng đẵng, và mặc dầu bị nàng phụ rẫy 1 cách tàn nhẫn.


Bỗng Soe-Fuk ngẩng đầu hỏi Kan-Yeh:


-Anh dùng kỹ thuật hấp tuyến để lừa chúng tôi đáp xuống gần nơi anh neo tàu ngầm này phải không?


Kan-Yeh lại gật đầu. Song hắn chỉ gật đầu mà không cất tiếng. Có lẽ trong lòng hắn đang xúc động mãnh liệt. Văn Bình cũng xúc động nhưng vì 1 nguyên nhân khác. Chàng xúc động vì từ lâu đã nghe nói đến kỹ thuật hấp tuyến, song đây mới là lần thứ nhất chàng được chứng kiến sự áp dụng. Hấp tuyến là 1 kỹ thuật tân kỳ của vô tuyến viễn thông. Theo lý thuyết, kỹ thuật này có nghĩa là giả tạo tín hiệu để đánh lừa. Tỉ dụ đài A đang liên lạc với đài B, 1 đài đội lốt là đài A để nói chuyện với đài B mà đài B không biết. Trong khi rời trung tâm M.9, Soe-Fuk liên lạc với 1 đài của MI-6 lênh đênh ngoài biển. Tướng Kan-Yeh đã giả tạo tín hiệu của đài này để lừa Soe-Fuk đậu trực thăng xuống gần tiềm thủy đĩnh của Quốc tế Tình báo Sở.


Kim-My lả lướt bước xuống nền tàu ngầm. Nàng có sắc đẹp thu hồn và thu khí lực như các giai nhân hồ ly trong chuyện Liêu Trai. Xuống đến nơi, nàng tần ngần 1 phút, hết nhìn mẹ đến nhìn Kan-Yeh. Tình lứa đôi đã thắng tình mẹ con nên sau phút bần thần ấy, nàng đã lấy lại vẻ quả quyết và tiến thẳng về phía Kan-Yeh, ngả vào vòng tay mở rộng của hắn, giọng nghẹn ngào:


-Anh.


Soe-Fuk mặt đỏ như gấc chín, gầm lên:


-Kim-My, con có thể bỏ mẹ được ư?


Kim-My khóc nức nở:


-Con không thể bỏ mẹ, nhưng con cũng không thể hy sinh tình yêu.


-Con đã biết tuổi thật của hắn bao nhiêu không?


-Biết. Hơn mẹ 3 tuổi.


-Nghĩa là con chịu làm vợ 1 người đàn ông bằng tuổi cha con.


-Mẹ so sánh không đúng. Cha con già hơn nhiều. Cha con lớn hơn mẹ gần 30 tuổi mà mẹ còn yêu say đắm, huống hồ là con. Thôi, mẹ đừng tìm cách thuyết phục con nữa, con không nghe đâu. Lòng con đã quyết, mẹ nên về đi. Con sẽ yêu cầu anh ấy bảo đảm cho mẹ đi an toàn, đồng thời con cũng xin mẹ tha lỗi cho con. Mẹ cũng thưa lại với cha tha lỗi cho con …


Kim-My chưa nói dứt lời thì Soe-Fuk đã nhảy xổ lại. Soe-Fuk phản ứng nhanh đến nỗi cả Kan-Yeh lẫn Văn Bình đều trở tay không kịp. Cơn tức giận đã làm Soe-Fuk quên hẳn tình mẫt tử thiêng liêng. Nàng ôm chầm lấy Kim-My, nhưng không phải để biểu lộ tình mẫt tử mà là để đánh đòn chết. Kim-My vẫn đứng yên chịu đòn, phần vì Soe-Fuk ra đòn quá đột ngột, phần khác vì Kim-My không có đủ can đảm chống lại mẹ. Kim-My không ngờ -và có lẽ Văn Bình, Kan-Yeh và luôn cả Soe-Fuk nữa cũng không ngờ- thế đánh của Soe-Fuk lại là 1 chiêu tuyệt diệu và tuyệt hiểm của Thái cực quyền. Thế "đơn đao phó hội" của nàng được phối hợp với kỹ thuật tấn công điêu luyện và sự giận dữ quá độ đã chạm đúng tử huyệt trên yết hầu Kim-My. Tội nghiệp cho giai nhân sắc nước hương trời Kim-My! Bị đòn chết bất thần của mẹ, nàng ngã ngào xuống sàn tàu, không kêu lên được 1 tiếng dầu chỉ là tiếng "ối" tuyệt vọng, đau đớn.


Hốt hoảng, Kan-Yeh quỳ xuống xốc Kim-My dậy, nhưng nàng đã tuyệt khí. Kan-Yeh hét lên:


-Kim-My đã chết, khổ quá. Con ác phụ đã giết mất Kim-My rồi! 


Mắt đỏ ngầu, Kan-Yeh đứng dậy. Hai bàn tay hắn xòe ra, trong giây phút hắn sẽ bóp nát cuống họng của Soe-Fuk. Nhưng Soe-Fuk đã tấn công trước 1 cách bình tĩnh và kiến hiệu. Nàng phóng ra 2 đòn tay cùng 1 lúc, vẫn theo Thái cực quyền. Kan-Yeh cười khẩy 1 tiếng rồi nói:


-A, định múa rìu qua mắt thợ! Đã thế, tao quyết không tha. Tao sẽ quăng xác mày xuống biển cho cá ăn thịt.


Hai tay của Soe-Fuk chập lại làm 1, và bổ từ trên xuống dưới theo thế "lưỡng hổ bái sư", vẫn thuộc Thái cực quyền. Thân thể Kan-Yeh chuyển động rần rần, bắp thịt lượn lên lượn xuống như đuôi rắn chứng tỏ Nhuyễn nhục pháp của hắn đã tới trình độ cao siêu. Thái cực quyền của Soe-Fuk chỉ là trứng chọi đá trước võ thuật thượng thừa của Kan-Yeh. Phương chi hắn giỏi môn võ công có thể hóa giải mọi ngón đòn ác hiểm của đối phương. Kan-Yeh chỉ bước lên là Soe-Fuk nếm mùi thảm bại. Và hắn chỉ vung tay ra là nàng tử thương. Vì thế Văn Bình phải tiếp cứu. Chàng nhảy vào vòng chiến mà không biết tại sao. Đúng ra, chàng không có thời giờ suy nghĩ nữa. Kan-Yeh chưa kịp phản công thì chàng đã vụt tới, đánh bật đòn thần sầu mà hắn vừa đánh ra.


Cabin tàu ngầm nhỏ xíu, chật chội lại chứa đầy máy móc và dụng cụ nên không thích hợp với các cuộc tranh tài võ thuật. Tiến hay lui 1 bộ, bước sang tả hay sang hữu, Văn Bình đều bị vướng tay chân. Tuy vậy, đối với chàng cũng như đối với Kan-Yeh thì đây lại là võ đài lỷ tưởng về cận chiến, chỉ chuyên xử dụng đòn ngắn hiểm độc.


Văn Bình dùng hết sức nên trong lúc lâm trận đầu tiên Kan-Yeh bị gạt đòn loạng choạng. Nhưng hắn không hề xuy xuyển trước ngón đòn bằng cùi chỏ của chàng tống vào ngực hắn. Văn Bình có cảm giác là ngực hắn được độn yểm tâm kính bằng 7 lớp ni lông đặc biệt như thể áo giáp cản đạn. Chàng biết hắn đã vận chuyển Nhuyễn nhục pháp để hứng đòn. Chàng bèn bồi thêm bằng 1 atémi đầu gối trái vào hạ bộ, nhưng cũng như thượng bộ, hạ bộ Kan-Yeh mềm nhũn như chiếc gối nhồi bông gòn, và dường như bụng hắn không chứa ruột gan như người thường mà là 1 khoảng không trống rỗng.


Kan-Yeh chộp được bàn tay phải của Văn Bình. Chàng bèn tấn công chớp nhoáng bằng tay trái để gỡ tay phải song Kan-Yeh đã chuyển mình bắt gọn luôn bàn tay trái của chàng trong 1 thế chộp tuyệt diệu tachiai. Thế võ của Kan-Yeh vừa làm Văn Bình sợ toát bồ hôi. Về nhu đạo, chàng đã dọc ngang trên khắp trái đất, chỉ chịu nhường bước trước những danh sư chân truyền Nhật bản. Và mặc dầu chàng chỉ thắt đai đen tứ đẳng, chàng đã am tường những thế võ kinh hồn của các cấp cao hơn. Vì vậy chàng đã được luyện tập bộ quyền nhu đạo kimê -nôkata, 1 bộ quyền kinh khủng, các võ sĩ Tây phương chỉ biết qua loa hoặc chưa được học đến. Trên nguyên tắc, bộ quyền kimê-nôkata được dùng để khảo thí từ đệ tứ lên đệ ngũ đẳng đai đen nhu đạo. Bộ quyền này chia làm 2 thế chính: thế quỳ là iđô-ri và thế đứng là tachiai. Và gồm cả thảy 20 thế đánh đỡ căn bản có thể biến hóa vô tận tùy theo khả năng của võ sĩ.


Kan-Yeh chặn luôn 2 đòn của Văn Bình bằng thế đứng tachiai. Hắn xuất chiêu 1 cách thành thuộc chứng tỏ môn tachiai là môn võ thường nhật của hắn, nghĩa là xoàng ra hắn cũng phải thắt đai đen đệ ngũ đẳng trở lên. Cộng với Nhuyễn nhục pháp và các môn võ bí truyền khác, hắn đã trở nên đối thủ hạng nặng đối với chàng. Nếu chàng non tay, chàng có thể mất mạng trong hiệp đầu tiên. Văn Bình lập tức dùng thế kimê-nôkata để gỡ bí. Kan-Yeh vội lùi lại, bật kêu lên:


-A, giỏi lắm, giỏi lắm, danh bất hư truyền! 


Văn Bình không bỏ lỡ cơ hội, tiến xéo lên, chặt sống bàn tay vào xương vai hắn. Song hắn chỉ nghiêng người nhẹ nhàng là ngón đòn cực hiểm của Văn Bình bị trượt xuống cánh tay. Xử dụng kimê-nôkata, các võ sĩ nhu đạo thường thét kiai để gia tăng khí lực, nhiều khi chỉ thét kiai cũng có thể áp đảo được kẻ địch. Nhưng Kan-Yeh vẫn ngậm miệng như hến. Văn Bình cũng lầm lì đánh đỡ. Một lần nữa, Kan-Yeh xô chàng ra, vẻ mặt ngạc nhiên:


-Anh nhường tôi phải không?


Văn Bình không đáp. Thật ra, chàng cũng muốn hỏi như vậy vì chàng nhận thấy Kan-Yeh chỉ đỡ nhiều chứ không đánh, hoặc nếu có đánh cũng không đánh tận tình. Vì nếu vận dụng hết công lực, vị tất chàng đã có thể thoát hiểm 1 cách nhanh chóng và dễ dàng. Và nếu chàng đánh kèm theo đòn atémi bằng tiếng thét kiai, vị tất Kan-Yeh có thể ung dung tấn công. Vì kiai của chàng đã đạt tới mức độ cao siêu khiến nhiều võ sư kiai ở quê hương của nhu đạo là Nhật bản cũng phải khom mình bái phục. Trong cuộc giao đấu kỳ lạ này, chàng có cảm tưởng như không còn nắm giữ được chủ động nữa. Chàng không hiểu tại sao lại nhảy vào vòng chiến can thiệp cho Soe-Fuk. Và chàng cũng không hiểu tại sao lại gượng nhẹ với Kan-Yeh, kẻ đã nhẫn tâm dùng đòn chết để triệt hạ Soe-Fuk.


Nhưng dầu chàng muốn tìm hiểu chàng cũng không có thời giờ vì 1 tiếng soẹt đã nổi lên, tiếp theo là tiếng kêu đau đớn của Kan-Yeh. Lưỡi liễu đao nhỏ xíu từ tay cầm xe lăn của Soe-Fuk được phóng ra bằng máy khiến Kan-Yeh né tránh tài tình mà không sao thoát nổi. Ngọn liễu đao quái ác đã cắm phập vào bả vai hắn. Đốc dao rung rung mấy giây đồng hồ rồi mới chịu đứng im. Kan-Yeh hét thêm 1 tiếng đau đớn đồng thời gạt băng cho lưỡi dao rớt xuống. Giờ đây Văn Bình mới biết hắn có tài kiai-jutsu cao thường. Hắn thét kiai là để cho máu khỏi tuôn chảy ra ngoài vết thương. Tiếng thét kiai của hắn làm Văn Bình choáng váng. Trong khi đó Soe-Fuk ngã lộn nhào vào chân xe.


Bọn thuộc viên của Kan-Yeh từ bên trên rầm rập kéo xuống. Tên hạm trưởng quát:


-Đứng yên, không được bắn! 


Kan-Yeh nghiêm mặt ra lệnh:


-Các chú hãy trở lên boong ngay. Ai cho phép các chú vác mặt xuống đây?


Phía sau tên hạm trưởng, bọn thủy thủ đứng lố nhố. Tên hạm trưởng hươi khẩu tiểu liên:


-Dạ thưa, ông đã bị thương, để chúng tôi thanh toán 2 tên này.


Kan-Yeh quắc mắt:


-Ta đã bảo rồi, các chú phải tuân lệnh ta. Có chịu đi khuất mắt không?


Bon thuộc viên hậm hực kéo đi. Kan-Yeh ngồi dựa vào tiềm vọng kính, nói với Văn Bình:


-Anh thử tìm trong xe lăn có ngăn đựng thuốc giải độc không?


Văn Bình ngạc nhiên:


-Lưỡi dao được tẩm thuốc độc ư?


Kan-Yeh gật đầu:


-Phải. Con ác phụ chủ tâm hại tôi. Tôi không biết nó dùng thuốc độc nào, nhưng có lẽ là tôi phải chết.


Soe-Fuk chỉ bị bất tỉnh thoáng qua. Nàng đã tỉnh dậy và nghe được mẩu đối thoại. Nàng vịn vào xe lăn, cười gằn:


-Anh nói đúng đấy. Thuốc độc tẩm vào liễu đao cuộc loại cực mạnh. Trong xe lăn không có thuốc chữa.


Không biết Soe-Fuk muốn được chết dưới tay người tình cũ mà nàng bội bạc hay chỉ muốn châm chọc, nhưng dầu sao chăng nữa, nàng cũng có lời nói đổ thêm dầu vào lửa. Đến khi Văn Bình khám phá ra ý định của Kan-Yeh thì đã quá muộn. Hắn đã phi thân như chớp xẹt đến cạnh nàng và bàn tay vừa mềm vừa cứng của hắn đã phóng vèo vào cổ nàng. Nàng ngã dộng đầu vào chân ghế xe lăn. Tiếng cười ngạo nghễ bị tắt nửa chừng. Văn Bình bèn gọi lớn:


-Kan-Yeh, Kan-Yeh, vì sao anh lại làm thế?


Kan-Yeh ngoảnh nhìn chàng, vẻ mặt sửng sốt:


-Tôi làm gì?


-Anh vừa giết người. Anh vừa giết người đàn bà mà anh yêu nhất đời.


-Ha, ha, tôi giết người đàn bà mà tôi yêu nhất đời. Ha, ha, …


Kan-Yeh cười ha hả 1 cách điên cuồng rồi cúi xuống nắm 1 lọn tóc trên màng tang của Soe-Fuk giật ngược. Cái mặt nạ bằng cao su dán khít da mặt bị lột ra, rớt xuống. Những nét đẹp mỹ miều trên dung mạo Soe-Fuk biến mất. Nằm cứng đờ trên nền tàu là 1 thiếu phụ già nua, da dẻ răn reo, mũi tẹt và đầy thẹo. Kan-Yeh vùng lên khóc hù hụ. Văn Bình đặt bàn tay lên vai hắn, giọng dịu dàng, an ủi:


-Đúng là Soe-Fuk không ?


Hắn đáp trong tiếng khóc:


-Đúng. Nàng bị thương ở mặt trong 1 đám cháy. Cả tôi cũng vậy. Mặt tôi hiện thời là mặt giả, anh không nhận ra ư?


Văn Bình giật mình. Kỹ thuật chế tạo khuôn giả bằng cao su đã được tinh vi hóa đến mức như thật. Chàng là chuyên viên điệp báo mà vẫn bị lầm dễ dàng. Kan-Yeh xây sang bên. Kim-My nằm dài cạnh mẹ, mắt vẫn mở rộng, oán than. Cặp mắt to và đẹp lạ lùng. Nhưng nàng đã chết. Kan-Yeh ôm xác Kim-My trong tay rồi đau đớn trèo lên thang sắt. Như máy, Văn Bình cũng bồng thi thể Soe-Fuk trèo lên theo.


Bên trên trời đã bắt đầu rạng đông. Boong tiềm thủy đĩnh đông đặc nhân viên Tình báo Sở song toàn thể đều đứng im phăng phắc. Kan-Yeh tiến lại lan can tàu, ngần ngừ 1 giây, lẩm nhẩm cầu nguyện, rồi ném thi thể Kim-My xuống biển. Giọng buồn rầu, hắn quay sang bảo Văn Bình:


-Thôi, anh quăng nàng xuống đi! 


Một tiếng bõm ướt át nổi lên. Xác Soe-Fuk chìm xuống đáy biển màu sữa loãng rồi mặt biển trở lại phẳng lặng như cũ. Kan-Yeh nhăn mặt, ôm bên vai bị trọng thương, ra lệnh cho thuộc viên:


-Xuồng đâu, đưa ông này vào bờ.


Văn Bình sửng sốt nhìn hắn:


-Ông không bắt giữ tôi ư?


Kan-Yeh thở dài đau đớn:


-Tôi đã biết thứ thuốc độc mà Soe-Fuk tẩm vào liễu đao. Nó được rút từ hột 1 cây kè mọc ở Hoa Bắc. Sở dĩ tôi biết được là vì sau thuốc độc ngấm vào máu, nó làm cho các bắp thịt bị tê liệt. Nếu không giải phẫu và chích thuốc khử độc, nạn nhân sẽ chết trong vòng nửa giờ. Tôi hy vọng là có thể chữa kịp. Thuộc viên của tôi đưa ông vào bờ, ông sẽ lên trực thăng lái ra ngoài khơi và đáp xuống tiềm thủy đĩnh của MI-6 đang nổi trên mặt biển. Tôi tin là ông đã hiểu tại sao tôi không bắt giữ ông, vì ông và tôi có liên hệ với nhau.


-Đúng vậy. Hồi cha tôi còn sống có nói rằng ở vùng sơn cước Lào Việt có 1 tráng sĩ ăn chay nằm đất, tập luyện Nhuyễn nhục pháp tới trình độ cao siêu và tu dưỡng theo lối thế "thế thiên hành đạo". Cha tôi và tráng sị này đã kết bạn vong niên với nhau. Nếu tôi không lầm, tráng sị cụt tay đó là ông?


-Ông Văn Bình ơi, ông lầm sao được? Sở dĩ ông Hoàng thỏa thuận cho ông đột nhập Bắc kinh lần này là vì biết rõ tông tích tôi. Về phần tôi, từ nhiều năm nay tôi đã làm ngơ cho nhân viên ông Hoàng hoạt động ở đây.


-Trời ơi, té ra ông Hoàng đã biết. Như vậy không lẽ ông M., tổng giám đốc MI-6 lại không biết?


-Dĩ nhiên là ông M. biết. Gửi ông sang đây, ông M. tin chắc là thành công 100 phần trăm. Ông ta không lạ gì tôi, võ nghệ tôi cao cường, nếu là 1 nhân viên khác không phải là ông thì chỉ chết vô ích. Võ nghệ của ông có thể đương đầu lại với tôi, hoặc trong trường hợp ông bị thua thì ông cũng có thể giữ được tính mạng vẹn toàn. Lão M. khôn lắm. Thôi ông về đi. Chúc ông mạnh luôn. Tôi rất tiếc là xa nhà bao năm, không có cơ hội về nước đến viếng mộ phụ thân ông. Tuy là kết bạn vong niên, nhưng tôi coi ông ấy như cha. Hổ phụ sanh hổ tử, ông quả không thẹn với phụ thân ông.


-Thưa ông, tôi xin phép hỏi 1 câu chót.


-Tôi hiểu ông định hỏi gì rồi. Ông muốn hỏi có phải ông M. là "người yêu" của Soe-Fuk không chứ gì? Phải, ông M. chính là người yêu cách đây 20 năm của Soe-Fuk. Hồi ấy, hắn phục vụ tại Trùng Khánh. Hắn đã toa rập với Soe-Fuk để loại trừ tôi đang giả dạng làm Kan-Yeh. Từ 20 năm nay, tôi rình rập cơ hội để ăn gan uống máu hắn. Ông đừng tưởng lầm hắn là con người đạo đức. Hắn còn độc hơn con rắn độc nữa. Lát nữa, ông hãy nói với hắn là tôi đã quên. Quên hết hận thù. Nếu trời cho tôi thoát chết, tôi sẽ lên núi đi tu. Thôi, ông Văn Bình đi đi. Tôi sẽ ra lệnh cho hệ thống duyên phòng để mặc cho trực thăng của ông ra khơi.


Văn Bình đứng lặng hồi lâu trên boong tàu bồng bềnh. Sự thật xảy ra rõ ràng trước mặt mà chàng vẫn tưởng là mộng. Kan-Yeh ôm lấy chàng, hôn vào má theo kiểu từ biệt của các lãnh tụ cộng sản. Cõi lòng tê tái, Văn Bình tuột xuống xuồng cao su. Chàng không ngoảnh lại song biết rõ là Kan-Yeh đang nhìn theo, nước mắt ràn rụa 2 má. Chàng không ngoảnh lại vì sợ Kan-Yeh nhìn thấy 2 má ràn rụa nước mắt của chàng. Tại sao chàng khóc như đàn bà? Chàng cũng không biết. Chàng không khóc vì thương tiếc 2 người đàn bà đang nằm dưới đáy biển. Người thứ nhất chết trong tay mẹ. Người thứ nhì chết trong tay người yêu cũ. Trong đời điệp báo, chàng đã đụng đầu với quá nhiều chết chóc nên không còn đủ nước mắt để thương tiếc người lạ nữa, dẫu họ là giai nhân sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước. Thật ra, nước mắt đã tự dưng chảy ướt má chàng. Chàng khóc vì bỗng nhớ đến hàng chục kỷ niệm đau buồn cùng 1 lúc. Chàng nhớ đến người thanh niên cụt tay kỳ dị mà cha chàng thường nhắc tên song chàng chưa hề thấy mặt. Thân phụ đã có lần nói với cậu bé Văn Bình:


-Tình cờ cha được quen chú rồi kết bạn vong niên. Chú rất giỏi về công phu Nhuyễn nhục pháp, chắc trên đời ít ai bì kịp. Cha muốn học mà không được vì môn luyện công lạ lùng này cũng như bói toán phải có căn duyên thì mới thành tài được, bằng không thì chỉ biết lơ mơ. Bói toán biết lơ mơ còn được, chứ Nhuyễn nhục pháp mà luyện lơ mơ thì chỉ thêm nguy hại đến sức khỏe và giảm thọ. Chú coi tướng con và quan sát, thăm dò kinh mạch con và nói rằng sau này con sẽ trở thành võ sĩ tuyệt luân. Nhưng đến khi cha yêu cầu chú truyền Nhuyễn nhục pháp lại cho con thì chú cương quyết từ chối. Cha khẩn khoản thì chú giải thích " căn bản con người là ở cặp mắt. Mắt nó giống mắt em, và còn sáng hơn mắt em nữa. Nó có cả võ cốt lẫn văn cốt, nhưng trong mắt lại chứa hung quang. Mắt có hung quang thường được đàn bà đẹp yêu mến, trọng vọng, song lại thường thất tình, thất tình không phải vì không được yêu mà vì yêu bao nhiêu cũng chưa đủ, càng yêu càng cảm thấy thiếu thốn, lẻ loi. Nếu nó học Nhuyễn nhục pháp thì sớm muộn nó cũng phải phá giới dâm, giới tửu và nó phải chết bất đắc kỳ tử. Rồi đây sau này em cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử, em không muốn nó lâm cảnh "hồng nhan đa bạc mạng, hào kiệt thán phiêu linh".


72 giờ nghẹt thở ở Bắc kinh đã chấm dứt. Tuy nhiên, đối với Văn Bình vẫn chưa hết nghẹt thở. Dường như đối với chàng, những giờ nghẹt thở này mới bắt đầu. Chiếc tiềm thủy đĩnh đen sì đã mờ dần, mờ dần sau làn sương trắng.


NGƯỜI THỨ TÁM





PHỤ ĐÍNH

Với cuốn "Bắc kinh 72 giờ nghẹt thở", bạn đọc đã được làm quen lần nữa với Quốc tế Tình báo Sở. Trong những tác phẩm đã xuất bản, nhiều cơ quan điệp báo hữu danh từ Đông sang Tây đã được đề cập tới. Tuy cốt truyện, tên nhân vật và tình tiết bên trong đều là sản phẩm tưởng tượng, tác giả vẫn cố gắng không vượt ra ngoài ranh giới địa lý và thời sự. Tác giả lại đã xuất bản 3 bộ sách tài liệu để giúp bạn đọc hiểu thêm về CIA, MI-6, GRU, Phòng Nhì, v.v.. Tuy nhiên, chưa lần nào tác giả chú thích đầy đủ về Quốc tế Tình báo Sở của Trung hoa lục địa.


Trong truyện "Bắc kinh 72 giờ nghẹt thở", NGƯỜI THỨ TÁM viết nhiều về trung tâm chứa gái đẹp M.9. Danh xưng M.9 do tác giả đặt ra, nhưng trung tâm lầu xanh thượng lưu này lại là hoàn toàn có thật. Và theo các tin tức đáng tin cậy, nó được tọa lạc ở ngoại ô Bắc kinh, với 1 hậu cung vô tiền khoáng hậu không thua truyền thuyết Ngàn lẻ một đêm là bao.


Lãnh tụ số một của nền điệp báo Trung cộng hiện nay là Khang Cheng, 72 tuổi, đeo kiếng cận thị dày cộm ( cũng như ông Hoàng của chúng ta ) nhưng còn rất tráng kiện. Theo hệ thống cai trị ở Hoa lục, Khang Cheng là nhân vật thứ 4, đứng sau chủ tịch "vĩ đại" Mao trạch Đông, và là môn đệ trung kiên của họ Mao, từng được Mao nhiệt liệt khen ngợi.


Khang Cheng sinh trưởng tại tỉnh Sơn Đông năm 1899. Tên thật của y là Tchao Yeung. Đến khi gia nhập đảng cộng sản, phục vụ dưới trướng Mao thì đổi tên lại là Khang Cheng. Năm 25 tuổi, Khang Cheng bắt đầu hoạt động gián điệp cho đảng. Trước khi đến 30, y đã được bầu làm ủy viên Trung ương đảng, đặc trách điệp vụ. Năm 1933, Khang Cheng được cử qua Liên sô để học tập điệp báo, và cuối năm 1937 y hồi hương, về Diên An, thủ đô hồi ấy của Mao, và được Mao bổ nhiệm làm Cục trưởng Tình báo.


Tổ chức điệp báo của Hoa lục gần giống với tổ chức điệp báo Liên sô, và giống nhiều nhất với KGB. Quốc tế Tình báo Sở được đặt giấu trong Vụ xã hội, trực thuộc phủ Thủ tướng, song quyền hạn nhiều khi vượt qua Thủ tướng, và chỉ chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ thu hẹp của Trung ương đảng. Vụ xã hội có 2 phần hành: thứ nhất, kiểm soát đảng viên các cấp ; thứ hai, phối hợp và lãnh đạo các cơ quan tình báo và gián điệp Hoa lục.


Bộ Công vụ chuyên trách an ninh quốc nội và hoạt động do thám, phiến động tại 1 số khu vực lân cận như Hồng kông, Macao và Đài loan. Tuy là 1 bộ, đứng đầu là 1 bộ trưởng ( Hsieh Fou-chih ) mà lại thuộc quyền Vụ xã hội của Khang Cheng. Vụ xã hội còn chỉ huy 2 cơ quan tình báo khác nằm trong Chính trị bộ, Trung ương đảng. Thứ nhất là Vụ đặc trách Mặt trận Thống nhất Lao động. Thứ hai là Vụ Liên lạc Quốc tế.


Về kỹ thuật điện tử, điệp báo Trung cộng chưa tiến bộ bằng điệp báo Liên sô, nhưng về phương diện phiến động võ trang lại được tổ chức chu đáo, quy mô hơn. Điệp báo Trung cộng mở rất nhiều trường huấn luyện tại Hoa lục cho nhân viên trong và ngoài nước trong 3 trường lớn nhất là ở Vân nam, Nam kinh và Vũ hán, chưa kể trường trung cấp thuộc ngoại ô Bắc kinh.


Điệp báo Trung cộng đã dành cho phụ nữ 1 vai trò đáng kể. Hiện nay có ít nhất 2 trường huấn luyện nữ điệp viên ở Bắc kinh và Thượng hải. Kỹ thuật được giảng dậy tỉ mỉ là ái tình. Nhìn trong ảnh, đàn ông thường thích đàn bà tây phương hơn đàn bà đông phương. Nhìn họ đi ngoài đường, đàn ông cũng thích đàn bà tây phương vì tầm vóc to lớn, cũng như vẻ đẹp lồ lộ. Nhưng theo dư luận của tao nhân mặc khách quan trọng, đặc biệt là những người có nhiều kinh nghiệm trên tình trường, thì đàn bà đông phương nhỏ nhắn, gày gò, rụt rè lại hấp dẫn hơn, nhất là trong phòng the. Quốc tế Tình báo Sở đã khai thác ưu đểm này. Bởi vậy, tổ chức cung cấp gái đẹp của họ có thể được coi là hoàn bị nhất nhì trên hoàn vũ.


NGƯỜI THỨ TÁM
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LỜI CHÚ THÍCH QUAN TRỌNG

Như thường lệ - NGƯỜI THỨ 8 trân trọng nhắc lại với BẠN ĐỌC thân mến rằng: Tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết của cuốn tiểu thuyết BÍ MẬT HỒNG KÔNG chứa đựng, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc. Vạn nhất, nếu trong muôn một có sự gần gũi hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên - ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả.

 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN...

"BÍ MẬT HỒNG KÔNG" là một trong những bộ truyện đầu tay của NGƯỜI THỨ TÁM. Tác phẩm này đã được tái bản nhiều lần. Tuy nhiên đây là ẤN BẢN MỚI đầu tiên kể từ hơn 10 năm nay

 

CHƯƠNG I

ÔNG GIÀ BÍ MẬT

Chiếc xe đang phóng nhanh bị thắng gấp bỗng đứng khựng, bốn bánh như dán chặt xuống đường nhựa. Tài xế ló đầu ra ngoài cửa xe để nhận phương hướng.

Tứ bề vắng tanh. Con đường từ thủ đô Mani tới thị trấn Rixan (Rizal) duỗi thẳng trước mặt, lấp loáng dưới ánh trăng thượng tuần. Tài xế lặng lẽ lái xe vào vệ đường. Nhìn quanh không thấy ai, tài xế rút trong túi cùy đèn băm nhỏ xíu như bút máy. Tia đèn xanh xanh chiếu xuống tấm bản đồ vẽ bằng mực đỏ.

Trên miệng tài xế nở nụ cười bí mật. Và chiếc Cót-ve (Corvair) sơn trắng lại lao đầu về phía Mandaluyong. Tới một nơi sáng đèn, tài xế dừng lại. Cách chỗ đậu xe không xa, nằm dài một biệt thự cổ. Trừ ngọn đèn nê-ông xanh biếc phía ngoài nổi bật hai chữ Tender Trap  1 thì không còn ánh đèn nào nữa. Tài xế chắt lưỡi, xuống xe, gõ giầy lộp cộp tiến lại cổng sắt đóng im ỉm.

Trời không tối lắm nên mọi người có thể nhìn rõ tài xế. Y là một người quá tuổi trung niên, tầm thước, gầy gò, đôi mắt giấu sau cặp kính dâm to tướng.

Bẫy Dịu là một hộp đêm nổi tiếng gần Mani, khách chơi thường là thanh niên tóc dài láng mượt, mặc áo chim cò, dận giầy Ý đại lợi nhọn hoắt. Và có lẽ đây là lần đầu cô chủ có suối tóc bạch kim và bộ ngực nguyên tử từ châu Úc tới được hân hạnh bắt tay một ông khách già.

Thoáng nhìn, nhà quan sát tinh ý sẽ đoán ra ông già không phải người Phi-luật-Tân. Dạo nóng nực này, người Phi chỉ mặc có sơ mi ngắn lay sặc sỡ bỏ ngoài quần, hoặc trịnh trọng hơn là áo bằng tơ dừa  mỏng dính  2, thế mà ông già lại bó mình trong bộ âu phục mầu xám.

Thật khó biết nổi ông già bao nhiêu tuổi. Kể cả người quen ông từ lâu cùng không đoán được ông 45, 50, hay gần 60 nữa.

Đến cổng, ông già móc điếu xì gà to tướng, đoạn châm hút phì phèo. Bộ áo may quá chật làm ông vướng ở nách. Nếu là ban ngày người ta sẽ nhận ra nhiều chỗ vải sờn và tuột chỉ, chứng tỏ bộ com-lê được may từ nhiều năm trước, và được giặt nhiều đến nỗi nền vải đã bạc phếch và co rúm.

Một người cảnh binh đeo súng cất tiếng hỏi. Ông già bí mật đã quen với cảnh binh tư nên đáp lại bằng nụ cười thân mật. Ở Mani, đi tới đâu cũng thấy cảnh binh, nhưng đây là cảnh binh tư, do các công ty gác cửa cung cấp. Họ cũng có quyền đeo súng và bắn súng như cảnh binh thực thụ. Súng lục ở Mani không phải là vật hiếm, nên không cần là cảnh binh cũng có thể mua sắm dễ dàng.

Ông già rít một hơi xì gà Havan thơm phức, trong trí liên tưởng đến những con thuyền chở đầy súng lậu bơi vào I-lô I-lô, hoặc Minđanao, ở phía nam Phi luật Tân, nơi đứa trẻ lên mười cũng biết dùng súng, nông dân thất học biết đánh cá bằng cốt mìn và lựu đạn.

Cửa sắt mở hé.

Ông già khoan thai bước vào. Hộp đêm Bẫy Dịu chìm dưới vùng sáng le lói từ trong hắt ra, lẫn tiếng nhạc kích động và dâm đãng. Lại một cánh cửa nữa. Người đứng chờ khách ở ngưỡng cửa là một thiếu phụ trẻ măng, da trắng như trứng gà bóc, nói tiếng Anh thánh thót, và có tấm thân quyến rũ. Ông gìa nghe nói về cô chủ của hộp đêm Bẫy Dịu đã lâu, nay mới có dịp nắm ấp bàn tay xinh xẻo và mát rợi.

Nàng thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy khách là một ông già đạo mạo tròn ngũ tuần. Song, sự sửng sốt ấy tắt ngay, và nụ cười đổ quán, siêu đình nở bùng trên cặp môi tô son đỏ chót.

Vũ trường tối om. Ngoài mấy ngọn đèn nhỏ lả lướt trên tường, ở bục âm nhạc, và sau quầy rượu, không còn chút ánh sáng nào nữa, khiến ông già có cảm tưởng lạc xuống địa ngục.

Ngay khi ấy ban nhạc chơi một bản giật gân. Ông già chọn cái bàn nhỏ khuất góc. Đối diện ông là ban nhạc áo đỏ, quần đen, xử dụng toàn nhạc khí ồn ào, như trống, kèn, sắt-xô và não bạt (cymbals). Phía tay mặt, dựa lưng vào tường, là quầy rượu sơn màu sám nhạt, tửu khách đứng ngồi lố nhố.

Cặp mắt cận thị của ông già chú ý tới bức tượng trắng muốt bằng thạch cao, kê sát tường, phía sau quầy rượu bằng kẽm. Kẻ sàng tạo phải là tay sành sắc đẹp, nhất là sắc đẹp khỏa thân, vì nếu không quan sát trăm lần, ngàn lần, vị tất đã khám phá được những vết răn đặc biệt trên bộ ngực và bờ mông đều đặn.

Cũng như ông già, những khách mới vào đều dán mắt vào bức tượng thiếu phụ trần truồng. Ông già thè lưỡi, dường như muốn liếm nước bọt bắt đầu khô trong miệng. Hoa hậu sắc đẹp thế giới cũng có những đường cong tóe lửa đến như thiếu phụ làm mẫu này là cùng. Mải ngắm kỳ công điêu khắc, ông già không nghe thấy tiếng cô gái chiêu đãi viên kiều diễm rót nhỏ vào tai. Nàng nhắc to, ông già mới giật mình quay lại.

Bộ mặt chàng trát phấn trắng xóa như ả đầu Geisha ở Nhựt. Mắt nàng long lanh sau làn mi giả, và nét chì đen xanh đã tạo cho nàng một vẻ đẹp giả tạo nhưng đều khêu gợi. Nếu còn ở tuổi thanh niên chưa lê gót chân đi khắp thế giới, chắc ông già đã la lên một tiếng hoặc ít ra cũng suýt soa trầm trồ.

Vì các cô chiêu đãi viên ở Bẫy Dịu khác hẳn mọi nơi. Trên mình, trừ không mặt trắng bệch, bộ phận nào cũng đen. Áo đen, quần đên. Áo quần được may bằng voan đen, mỏng hơn giấy bóng. Với thứ voan mỏng này, trách nào chủ nhân chẳng tắt hết đèn, vì nếu để sáng thì tượng đá cũng phải nhổm dậy. Dường như chưa đủ hấp dẫn, chiêu đãi viên còn mặc quần chẽn ống. Gọi là quần "din" e không đúng, vì nó được may dính da. Ông già có cảm tưởng là những thiếu phụ hầu bàn này không bao giờ dám ngồi xuống hoặc bước mạnh vì sợ đường chỉ may đứt tuột.

Nàng hỏi, giọng êm như tiếng chào ái tình ở các khách sạn thượng lưu Pasay, thị trấn thanh lâu Mani:

- Thưa, anh dùng gì?

Thái dương ông già nóng ran. Sau mấy chục năm lăn lộn trong nghề, đây là lần đầu ông bị gọi bằng anh. Nhưng ông không giận, trái lại còn vui  hơn nữa.

- Huýt-ky. Nguyên chất, cho thêm cục đá.

Lẽ ra, ông già gọi Seven-up. Loại giải khát này rất thịnh hành ở Phi-luật-Tân vì nó có mùi thơm mát của trái chanh tươi. Ông cần uống nước chanh vì lát nữa, và trong suốt đêm nay, ông còn nhiều việc quan trọng phải làm. Nhưng ông không muốn chủ nhân hộp đêm ngờ vực. Đã vào tổ quỷ sang trọng này, ai cũng phải uống huýt-ky. Rượu mạnh đã biến thành giấy thông hành cho kẻ ăn chơi trên toàn thế giới.

Ly rượu bưng tới, cô bồi bàn còn nhẩn nha bên cạnh ông già. Ông đặt tờ bạc 2 peso  3 trên cái đĩa trống, ra hiệu cho thiếu phụ cầm lấy. Thiếu phụ nhoẻn miệng cười, tay cặp tờ bạc, gập tư lại, đút nhanh vào trong áo lót. Ông già đinh ninh nàng nhận tiền thưởng xong sẽ đi chỗ khác. Cho buộc-boa là thói quen bực mình ở Mani. Ông già bâng khuâng nghĩ tới Đông Kinh. Giản dị như Nhật mà hơn, vì ở đây bồi bàn không nài kéo buộc-boa của khách.

Nhưng thiếu phụ vẫn rà rà một bên, với nụ cười mỗi lúc một thêm đằm thắm. Dưới ánh sáng mờ mờ, ông già thoáng thấy hàm răng trắng bóng như tạc trong ngà voi. Rồi thiếu phụ sát dần vào người ông già. Nàng cố tình gây ra sự cọ sát thèm muốn trong khi hơi thở rồn rập của nàng phả mạnh vào mũi ông già.

Thiếu phụ chờ một lát, dường như chờ men rượu và men tình ngấm đều mới thỏ thẻ :

- Đêm nay, em về sớm. Đúng 1 giờ rưỡi, em về. Anh muốn đi hóng mát với em không ?

Ông già phải bụm miệng mới khỏi bật cười. Dầu sao ông cũng đã quá cái tuổi hóng mát nửa đêm với đàn bà lạ. Kể cả khi ông thích thì tình thế cũng không cho phép.

 

Việc ông sắp làm đêm nay có tầm quan trọng khác thường, khá dĩ định đoạt sự tồn vong của một quốc gia, một lục địa. Bằng chứng là ông phải đích thân làm, ông phải đích thân tới hộp đêm Bẫy Dịu.

Ông già nắm tay thiếu phụ :

- 1 giờ rưỡi hả ? Được rồi, anh xin y hẹn.

Cô hầu bàn khom lưng, chìa má cho ông già. Đoạn nàng rún rẩy bưng cái khay thiếc vào trong.

Trên bục, một điệu nhạc dâm dật nữa nổi lên. Một thiếu phụ lẳn mình trong chiếc áo lụa đỏ mầu máu tiến tới máy vi âm. Cử tọa vỗ tay rầm rầm. Ông giá vỗ tay theo. Căn cứ vào tràng pháo tay nồng hậu, ông già đoán nàng là ca sĩ hữu danh.

Cho dẫu nàng kém tài nàng vẫn được cổ võ không kém vì không người đàn ông nào biết thưởng thức sắc đẹp trên cõi đất lại không biết vỗ tay khen ngợi thân hình cân đối và phồng nhựa của nàng.

Giọng hát của nàng êm êm và trầm trầm. Tim ông già đau nhói. Ở tuổi gần đất, xa trời như ông thì đau nhói nơi tim là thường. Nhưng cảm giác đau nhói này lại do một nguyên nhân khác mà ra.

Vì nàng vừa hát bài :Trở về Sorientô  4 đúng hệt với giọng ca của nữ ca sĩ  gốc Ý Conni  5.

Toàn vũ trường đắm chìm trong im lặng. Những cặp trai gái ngồi quấn lấy nhau miệng há hốc, như muốn uống trọn những lời êm dịu và mê mẩn của bản tình ca Ý đại lợi. Trở về Sorientô, bài hát gợi lại cảnh trời nước xanh ngắt một mầu trong đó những cặp tình nhân trẻ ghé môi kể chuyện yêu nhau...

Sorientô là một trong những vùng đẹp nhất thế giới. Phong cảnh kỳ diệu đến nỗi nhiều người còn muốn an giấc ngàn thu ở Sorientô...

Ông già cũng im lặng như mọi người. Nhưng sự im lặng của ông lại pha lẫn cảm giác chở đợi ghê gớm. Trong đời. ông đã nghe nhiều lần giọng hát ấm áp và truyền cảm của Conni, nữ ca sĩ nổi tiếng từ thuở lên ba với chiểc phong cầm, nhưng chưa bao giờ giọng hát ấy lại thấm sâu vào lòng ông như đêm nay.

Sau bao năm ngồi suy nghĩ trong phòng giấy, bên đống hồ sơ ám bụi cao ngất và nghẹt thở, đây là lần đầu ông quay lại cuộc đời hoạt động ngửa nghiêng. Tuy dã luống tuổi, đường gân cứng lại, lòng ông vẫn rộn ràng xúc cảm đặc biệt của người gián điệp trước giờ đùa rỡn và vật lộn với thần Chết.

Cái "bit" bằng gỗ đánh si bóng như gương đã đầy ắp trai gái. Họ ôm ghì với nhau, vừa nhảy vừa hôn, đôi khi lại có cử chỉ quá thân mật, thân mật đến sỗ sàng, khiến người đứng đắn phải quay mặt ra chỗ khác. Tuy nhiên, dạ khách của hộp đêm Bẫy Dịu đã quen với lối phô diễn tình ái sỗ sàng nên không ai tỏ vẻ khó chịu.

Điếu xì-gà trên môi đã cháy hết. Ông già đánh diêm, châm tiếp điếu khác. Từ tối đến giờ, ông đã hút không biết là điếu thứ mấy nữa. Giọng thiếu phụ ngân rền như tiếng than ai oán. Nàng đã hát tới câu cuối cùng. Nàng cúi đầu chào cử tọa. Một tràng pháo tay lại nổ ran.

Đèn vũ trường đột nhiên tắt ngấm. Ban nhạc cất lên điệu tuýt cuồng loạn. Ông già nhìn đồng hồ tay : 12 giờ khuya. Giờ trình diễn trò lạ bắt đầu.

Đêm cuối tuần ở Mani, du khách đi chơi suốt sáng cũng chưa xem hết trò lạ. Sang trọng thì đến No-ti-lớt (Nautilus), hộp đêm thần tiên, gắn máy lạnh tối tân, bên trong luôn luôn tối om. Ở đó chỉ thấy toàn là đàn bà đẹp, đàn bà mặc đồ thật mỏng, thông thạo mánh khóe gợi tình. Muốn ngủ một đêm khoái lạc thì xuống thị trấn Pasay, tha hồ chọn lựa. Muốn thưởng thức thoát y vũ thì ghé ở các rạp chiếu bóng bình dân. Còn nếu ít tiền mà muốn tận hưởng thì chịu khó ra khỏi địa phận Mani, đến Rixan, trèo cầu thang gỗ ọp ẹp và xoay ốc của hộp đêm Safari  6 để được khiêu vũ thâu đêm theo nhịp đàn man dại, và nhất là được chứng kiến những màn thoát y trắng trợn nhất thế giới. Trắng trợn vì đèn sáng trưng như ban ngày, khách ngồi vây quanh sàn gỗ nhỏ, trên đó múa nhảy những cô gái hoàn toàn khỏa thân.

Giãy đèn trên đỉnh "bít" được bật lên, sáng rực một góc vũ trường. Một thiếu phụ trẻ da trắng xanh mặc áo tắm màu đen óng ánh kim tuyến ra trình diễn trước cử tọa.

Ông già không bỏ sót cử chỉ nào của nàng. Thiếu phụ trạc 25 tuổi, thân thể cân đối, bụng thót mỏng dưới bộ ngực nhỏ tròn. Tóc nàng xõa quá vai, mầu đen của tóc và áo may ô tương phản với mầu trắng của tay chân mũm mĩm.

Thiếu phụ ngước nhìn khán giả, kèm theo nụ cười. Nàng không đẹp lắm nhưng dư sức mê hoặc mọi người đàn ông khó tính. Chồng nàng đứng cạnh to, cao vẻ mặt nham hiểm, một miếng dạ tròn che nửa mặt dường như để giấu con mắt bị hư.

Cặp vợ chồng này chuyên biểu diễn nuốt lửa và đóng đinh vào mũi. Nancy là tên người vợ. Không ai rõ tên người chồng. Cùng vợ, hắn lê gót khắp Châu Á với tài biểu diễn kỳ lạ và đến đâu cũng chinh phục được cảm tình và ngưỡng mộ của dạ khách.

Hai người phụ lễ mễ bưng ra cái hỏa lò lửa chảy rần rần. Nancy thản nhiên lấy một cái que sắt bọc bông và tẩm ét-xăng ở đầu, châm lửa rồi đút vào miệng, cử tọa đang xì xào bỗng nín lặng. Người ta nghe rõ tiếng bông cháy xèo xèo. Hơi nóng lẫn bồ hôi nhễ nhại trên mặt Nancy. Miếng bông đầy lửa bỏ vào miệng thiếu phụ lại tắt ngúm như gặp nước. Nancy tiếp tục nuốt lửa hàng chục lần đến khi chai xăng cạn non nửa mới chuyển sang trò khác.

Chồng nàng đưa ra hai cây đinh dài và nhọn. Nancy cầm lấy, ướm thử vào mặt. Loại đinh sắt này, nếu đem đóng vào mặt sẽ xuyên thấu óc, Nancy ngửa mặt cắm một cái đinh vào lỗ mũi. Nắm chặt cái búa trong tay nàng đóng xuống cây đinh, đóng xuống từ từ nhưng chắc nịch, mỗi lúc một mạnh. Nancy đóng cây đinh thứ hai vào lỗ mũi trái. Trong chốc lát, cày đinh ngập lút.

Tiếng pháo tay vang rân.

Ông già uống một hớp huýt-ky. Ông không cho sự biểu diễn của Nancy là phi thường. Trong đời hồ hải, ông đã mục kích nhiều cuộc biểu diễn còn rùng rợn hơn thế nữa.

Chỉ còn một trò nữa là hết. Một thùng sắt được khiêng tới, đặt ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu. Người chồng truyền điện vào vỏ thùng. Điện thế mạnh đến nỗi chỉ dí nhẹ miếng bông tẩm xăng nó đã bắt cháy như cây đuốc.

Nhưng Nancy đã ung dung ngồi lên trên mặt thùng. Nàng hơi nhăn mặt khi chồng nàng nối chập hai đầu giây. Soẹt một tiếng, miếng bông vừa kề vào ngón tay cái của nàng đã cháy phừng phừng.

Mọi người nín thở, trong sự phập phồng. Nancy thản nhiên như không. Nàng không hề bị phỏng. Nàng mỉm cười. Rồi đèn vụt tắt như cũ. Nancy khoác tay chồng, trèo lên cầu thang xi-măng ở góc vũ trường.

Theo tấm họa đồ cất trong túi, ông già biết vợ chồng Nancy lên lau rửa mặt cho hết phấn son rồi thay quần áo xuống đường bằng lối sau, một cầu thang ăn khuất trong tường, đổ xuống con đường tối om.

Ông già mân mê cái bật lửa bằng vàng trong tay trước khi bỏ vào túi áo trong. Ông lấy làm khoan khoái vì đã chụp được Nancy trong khi nàng nhăn mặt trên nắp thùng sắt truyền điện.

Thiếu phụ hầu bàn hồi nãy đã chực sẵn một bên. Nàng nhắc lại lời hẹn :

- Chưa tới giờ anh ơi ! Anh không chờ em ư?

Ông già tủm tỉm :

- Không. Anh đi ra ngoài một lát cho khỏe. Trong này, nhiều khói thuốc lá lắm. Lát nữa trước 1 rưỡi, anh sẽ trở lại đón em.

Ông già cố tình quên bẵng vũ trường được gắn máy điều hòa khí hậu, và như mọi hộp đêm khác ở Mani, đủ sức xua đuổi khói thuốc trong phòng. Song cô gái hầu bàn không để ý đến lối chống chế của ông già.

Khí lạnh bên ngoài làm ông già nhức đầu. Từ bao năm nay, đêm nào ông cũng thức đêm, đôi khi suốt sáng, nhưng ông không quen thức đêm trong vũ trường nên mới ngồi một lát ông đã bị nghẹt mũi, và choáng váng. Ông đút tay vào túi quần rồi bước rảo ra đường lớn.

Khẩu súng bắn đạn xi-a-nuya nhỏ bằng gói thuốc lá nằm gọn trong lòng bàn tay, chỉ bấm nhẹ là nhả đạn. Bì đạn chứa 50 viên bằng nửa hột gạo, một khi bắn vào người, thì trúng bộ phận cũng chết. Chỉ cần bấm nút dưới nòng, đếm nhẩm từ 1 đến 5. Đếm tới 5 là nạn nhân xùi bọt mép, mắt trợn trừng, tim ngừng đập, dẫu mổ lồng ngực lấy tim ra xoa nắn theo phương pháp hồi sinh khoa học cũng không cứu nổi.

Liệu phải dùng những viên đạn giết người chớp nhoáng hay không, điều này ông già chưa biết ; dầu sao ông cũng phải giữ mình. Ông không còn cái dẻo dai và nhanh nhẹn của thời ba mươi đệ tứ đẳng huyền đen nhu đạo, vô địch quyền Anh kiêm đệ nhất xạ thủ. Giờ đây, tuổi tác đè nặng trên đôi vai gầy, ông không thể dung loại súng thông thường nặng nề và ít kiến hiệu.

Ông già tiến nhanh lại chiếc Cót-ve. Loại xe Mỹ này chỉ là món đồ chơi bé bỏng trong một thị trấn đầy ứ xe hơi đồ sộ dài ngoằng, nhưng động cơ tí hon của nó lại chứa nhốt những mã lực kinh khủng, khi được tung ra không thua chiếc Ca-đi-lắc vĩ đại 8 máy, hoặc chiếc Rôn (Rolls Royce) oai vệ uống trên bốn chục lít xăng một trăm cây số.

Với chiếc Cót-ve được chế tạo riêng, ông già khỏi lo bị kẻ thù cho ăn bụi. Vừa ngồi vào xe chưa kịp nắm vô-lăng, ông già nhận thấy một bóng người khả nghi thấp thoáng bên kia đường.

Vợ chồng Nancy từ bóng tối vút ra, trên chiếc xe đua Cót-vét (Corvete) mới tinh hảo. Nancy cầm lái, người chồng dựa vai nàng. Chiếc xe đua thon thấp vòng lên đường lớn, sửa soạn chạy về trung tâm Mani. Sát phía sau, một chiếc xe hơi khác nổ máy nhẹ nhàng.

Ông già cười ra vẻ đắc ý. Ông đoán không sai. Trông thái độ khoan thai của vợ chồng Nancy, ông biết ngay kẻ theo sau là đồng bọn. Cặp mắt sáng quắc có thể xuyên thủng màn đêm của cô gái nuốt lửa không thể không nhìn thấy bóng người cao cao lởn vởn trên bãi cỏ bát ngát đối diện với hộp đêm Bẫy Dịu.

Chiếc Cót-vét dài lẳn lao qua mặt ông già. Mùi nước hoa đắt tiền của Nancy phả vào mũi ông già nghiêm nghị. Dầu đã lâu không hò hẹn với phụ nữ đẹp xức nước hoa quyến rũ, ông già cũng nhận được mùi thơm độc nhất vô nhị này : đó là mùi Origan, nước hoa dành riêng cho phái yếu sành điệu của hãng Côty, phát minh trên thị trường mỹ phẩm từ đầu thế kỷ, từ khi ông già còn là cậu bé hiền lành và ngây ngô, thường bị chúng bạn tinh quái bắt nạt ở sân trường tiểu học..

Tuy xe hơi phóng nhanh, ông già vẫn kịp nhìn thấy Nancy ngồi trước vô-lăng màu trắng, tóc xõa tung bay trước gió.

Chiếc xe chạy phía sau là một chiếc Métxeedes kiểu đua 300 SL một báu vật cơ khí trên dưới mười ngàn đô la của giới tỷ phú.

Ông già nhếch nụ cười khinh miệt. Trông mặt bắt hình dong, thoáng nhìn chiếc 300 SL người ta đã biết chủ nhân của nó là kẻ có nhiều tiền. Trên thế giới, hai hạng người có nhiều tiền : buôn chợ đen, hoặc nhân viên gián điệp. Ông già biết rõ kẻ theo sau Nancy không phải là tay tổ chợ đen. Vậy hắn là gián điệp.

Gián điệp cho tổ chức, cho cường quốc nào ?

Ông già ấn lút ga xăng. Chiếc Cót-ve ngoan ngoãn rùng mình trước khi vùng lên phía trước, bốn bánh cao su bốc cao khỏi mặt đất trong tiếng gió vù vù.

Con đường từ hộp đêm Bẫy Dịu về trung tâm thành phố chìm trong màn sương dầy đặc. Phía sau pháo bông vừa được đốt lên, kêu ầm ầm, muôn ngàn đám lửa ngũ sắc tỏa cao trong khoảng không bao la. Ông già sực nhớ: đêm nay người ta đua nhau đốt pháo bông vì là đêm Valentin.

Hồi chiều, khi rời khách sạn, ông già chú ý tới nhiều bầy thiếu nữ phấn son lòe loẹt nắm tay nhau, ca hát vui vẻ ngoài đường. Hỏi tài xế tắc-xi, ông mới biết những cô gái dậy thì này đi dự hội Valentin. Valentin là dạ hội ái tình. Theo phong tục, trong dạ hội ái tình hàng năm, các thiếu nữ Phi được tự do ca hát, nhảy múa, và nhất là tự do chọn bạn lòng.

Lòng ông già rộn lên một cảm giác khó tả. Ông đã quá tuổi yêu đương từ lâu, song mỗi khi chứng kiến cảnh sống vui vẻ hồn nhiên của lứa đôi mươi, ông lại xao xuyến lạ thường. Từng cặp trai gái tung tăng bên nhau dọc bờ biển Mani thúc giục ông già nhớ lại cuộc sống ảm đạm thường ngày của ông; ông bỗng nhớ lại là đã góa vợ gần một phần tư thế kỷ. Vợ ông từ trần nơi đồng đất, xứ người, một đêm có tiếng pháo bông nổ ròn như đêm nay. Ông không có đủ thời giờ vuốt mắt vợ, dầu chỉ cần một phút đồng hồ ngắn ngủi. Vợ ông ngã ngồi trên đất, bàn tay ôm ngực, cố ngăn giòng máu đỏ lòm tuôn trào. Nàng trúng đạn vào ngực trọng thương, song ông không có cách nào tiếp cứu, vì địch ở tứ phía tiếp tục nã súng chát chúa.

Đêm ấy, thủ đô Ba-Lê bừng sống trong cuộc hoa đăng rực rỡ. Thiên hạ đổ xô ra đường. Phố sá quá ồn ào nên không ai nghe tiếng những loạt đạn bắn như tưới vào căn phòng khách sạn chật chội của cặp vợ chồng trẻ, chồng làm nghề phóng viên báo chí người Á đông, vợ là giai nhân tóc vàng, đôi mắt xanh biếc như mặt nước ngoài khơi Sôrientô thần tiên. Maria! Tên bà là Maria. Bà là người Ý, quê hương của những mối tình thơ mộng. Thuở ấy, ông đội lốt thông tín viên báo chí để hoạt động do thám. Và bà là cộng sự viên đắc lực. Trong một cuộc thanh toán đẫm máu với mật vụ Sô-viết  MVD, ông trở thành góa bụa, và từ bấy đến nay, vò võ một mình, ông dấn thân vào cuộc đời bảy nổi ba chìm của một yếu nhân gián điệp quốc tế.

Ông già khẽ thốt ra tiếng thở dài. Nửa giờ trước, trong hộp đêm, nàng ca sĩ đã ru hồn cử tọa bằng bài hát tình Ý đại lợi Trở về Sôrientô, Maria chốn rau, cắt rốn tại một làng hẻo lánh và êm đềm gần bờ biển Sôrientô.

Maria lìa trần đã hơn 20 năm. Chàng điệp viên trẻ tuổi, xinh trai ngày nào đã còng lưng, đầu bạc quá nửa, đôi mắt cận thị tột độ vì ngày cũng như đêm dí mũi vào đống hồ sơ đầy chữ li ti.

Bất giác, mắt ông già ướt nhèm. Giật mình, ông vội lắc đầu thật mạnh, xua đuổi những ý nghĩ mềm yếu vừa sống lại trong lòng. Thật vậy, ông không ngờ khung cảnh thi vị của đêm hè ở Mandaluyong đã bắt ông hồi tưởng lại thời thanh xuân rạo rực.

Con đường thẳng tắp trước mũi xe sáng rực, ông già đang quay lại trung tâm thị trấn Mani.

Chiếc 300 SL sang trọng vẫn nuốt đường với tốc độ khủng khiếp trên trăm cây số giờ. Tuy lâu ngày mới lái xe mà gân cốt ông già vẫn còn cứng, có thể vượt 100 nhẹ nhàng và bình thản như thanh niên.

Ông già liếc nhìn bảng táp-lô ngập tràn ánh sáng xanh mát. Nếu là người khác thì đã rợn tóc gáy : cây kim đỏ vừa chấm con số 100. Một trăm đây là một trăm dặm Anh. Nghĩa là 160 cây số một giờ. Vốn lo xa, ông già đã lấy chiếc Cótve gắn 2 bình xăng đặc biệt. Lo xa là đúng, nếu không ông đã bị bỏ rơi lủi thủi trên con đường nhựa hiu quạnh.

Nhờ ánh điện bên đường, ông già có thể bám sát chiếc 300 SL không mấy vất vả. Ông tắt pha, nên không sợ xe trước nhận diện. Vả lại, ông không tin đối phương biết ông đi theo. Địch thường e ngại những thanh niên vạm vỡ đời nào lại ngờ vực ông già lụ khụ và ốm o.

Gió ngoài vịnh Mani thổi quạt phần phật. Điếu xì-gà thân thiết đã cháy tới mẩu cuối cùng. Ông không muốn châm điếu khác, vì cảm thấy thời khắc quan trọng đã đến.

Qua con đường rộng bát ngát chạy dọc bờ biển mát rợi, ông già hướng theo hai ngọn đèn hậu vàng chóe của chiếc 300 SL lộng lẫy, lái vào đường Phô-ra (Padro Faura), một con đường nhỏ hẹp. Ở góc đường, sừng sững như một tòa lâu đài, là đại khách sạn Philippinát (Filippinas).

Ông già dư biết Nancy và kẻ lái chiếc 300 SL rượt theo nàng ngừng xuống ở đâu. Vợ chồng thiếu phụ nuốt lửa hiện ngụ trong khách sạn này. Nếu Nancy có tài quan sát như mọi tay gián điệp thượng thặng, nàng sẽ biết ông già cũng lấy phòng trong khách sạn Philippinát như vợ chồng nàng. Và cũng như vợ chồng nàng, ông già đã thuê một căn phòng xinh xắn ở lầu nhất, trong tòa nhà phụ.

Philippinát là một trong các khách sạn tối tân nhất Phi luật Tân và Viễn đông. Đó là một khu bin đinh gồm 2 phần, phần chính ngoảnh ra đường Phô-ra, phần phụ đối diện bãi biển lộng gió. Sáu tầng lầu cao ngất của đại lữ quán đều được điều hòa khí hậu, chính giữa là hồ tắm vuông vức tráng lệ, giờ nào cũng có phụ nữ trưng diện áo tắm thật sát ưỡn ẹo uống nước ngọt trên bờ, hoặc vùng vẫy trong làn nước xanh dịu.

Ông già đậu xe trước cửa tiệm ăn Sen vàng  7. Một bọn thiếu niên từ trong bóng tối túa ra.

Một đứa chìa mời trước mặt ông già một gói thuốc lá Mỹ. Ngày cũng như đêm, trước cửa các khách sạn luôn luôn túc trực bọn thiếu niên chuyên bán thuốc lá lậu thuế. Cùng với thuốc lá, chúng còn bán nhiều món cần dùng đặc biệt khác. Ông già xua tay, không mua. Một đứa khác nắm lấy tay ông, giọng láu lỉnh :

- Người Tây ban Nha nhé ? Ông có bằng lòng không ?

  Ông già lắc đầu. Nó ôm lấy ông :

- Chính hiệu Tây ban Nha. Một trăm pêsô  8 thôi.

Nghe nó giới thiệu món hàng của thần bạch mi, ông già sững sờ trố đôi mắt cận thị. Nó trạc 14, 15 tuổi, mặc sơ-mi ngắn tay sặc sỡ, quần cao bồi đen sì bó mông. Loại thiếu niên cặn bã này, bất cứ du khách nào cũng gặp khi ghé Mani. Vừa bán thuốc lá, và dẫn mối cho khách hành lạc, chúng còn kiêm nghề ăn cắp xe hơi và giựt xắc tay đàn bà. Mới chập tối chúng đã dám ăn cướp ngay trước Manila Hotel, khách sạn sang trọng và đứng đắn nhất thủ đô Mani. Người ta đã gọi chúng là bọn "Chó sói Mani" 9

Đứa bé lải nhải sau lưng ông già :

- Một trăm, ông không chịu ư ? Bớt cho ông, tám chục đấy.

Ông già phì cười nói đùa :

 

- Tám chục, đắt lắm.

Đứa bé hạ giá liền :

- Vâng, lần đầu, cháu xin tính ông sáu chục. Nhưng đúng sáu chục, không thể bớt centavốt  10 nào nữa.

Thoạt nghe, nhiều người dễ lầm là một cuộc mua bán đứng đắn. Sự thật là cuộc trả giá hành lạc. Gã thiếu niên vừa mời ông già thưởng thức một món quà quý của thị trấn Mani ban đêm, những cô gái bán tình lai Tây ban Nha, mũi lõ, da trắng xanh, điệu mông rún rẩy như ngoáy măm-bô...

Mãi dâm ở Mani dường như được hoạt động công khai. Trong thời gian lưu tại Philippinát, ông già đã được hân hạnh bồi phòng mở cửa nhiều lần, và lần nào cũng được nghe cái đề nghị cũ rích nhưng mới mẻ :

- Sáu chục, ông bằng lòng nhé. Nàng sẽ đến phòng ông ngay.

Ông già lại lắc đầu. Tên thiếu niên phóng theo một đề nghị tuyệt vọng :

- Chắc chắn là ông sẽ bằng lòng. Trong trường hợp ông không ưng ý, ông chỉ cần cho cô ta hai pêsô về xe thôi.

 

Một ý nghĩ thoáng qua óc, ông già nắm vai thiếu niên :

- Sao em biết tôi ở đây?

Đứa bé cười toe toét :

- Ô, nghề của cháu mà. Cháu còn biết rõ số phòng của ông nữa kia. ông ở phòng A-14.

Ông già lặng đi một giây. Nó nói đúng. Té ra bọn thiếu niên dắt gái này núp trước khách sạn để nhận diện du khách.Thật đáng tiếc nếu được huấn luyện chu đáo, chỉ trong một thời gian ngắn chúng sẽ trở thành chuyên viên lỗi lạc về trinh thám khách sạn nghĩa là những người có biệt tài nhớ mặt khách trọ cũng như quân gian, ông già rút tờ bạc 10 pêsô :

- Cho em đấy.

Đứa bé ngoan ngoãn rón tờ giấy nhàu nát nhét túi. Ông già hỏi:

- Em chỉ làm nghề này thôi ư ?

Đứa bé cười:

- Thưa không. Ban ngày cháu bán hàng tại Đátmarinát (Dasmarinas).

Tiếng Đátmarinát như nút vặn âm thanh của cuộn băng nhựa, đứa bé vừa nói dứt ông già đã hình dung ra một con đường gập ghềnh, cách đại lộ Étconta (Escolta) đường chính của thủ đô Mani (cũng như đường Tự Do của Sàigon) một quãng ngắn.

Đátmarinát cũng giống mọi đường phổ khác với những cửa hiệu đầy ắp hàng hóa xa xỉ, những quán giải khát rộn rã nhạc "cha cha cha", những cái cân tự dộng cứ trèo lên đút vào khe đồng 10 centavốt là lòi ra miếng giấy dầy nhỏ xíu ghi số cân nặng của mình.

Nhưng Đátmarinát lại khác ở sự hiện diện của những cửa hàng hoàn toàn đặc biệt. Qua cầu Binondô vài chục mét người đàn ông nào cũng dừng lại bên những cái sạp trên lề đường, người bán là một thiếu niên vẻ mặt tư lự như người lớn.

Hàng hóa gồm toàn đồ vật chỉ đàn ông biết dùng, và dĩ nhiên không phải đàn ông nào cũng biết cũng biết dùng. Thôi thì đủ thứ ; thuốc mỡ từ Tây Đức và Đông Kinh nhập lậu, súc cù là ái tình Nhật bản, những đồ nghề độc đáo mà phụ nữ gia giáo không thể đoán nổi công dụng, ấy là chưa kể hang ngàn tấm ảnh 32, 64 kiểu Nhật, Hồng Kông, Hòa Lan...bán với giá khá đắt.

Ông già đã tới Đátmarinát ngắm những sạp hàng quái dị này nhiều lần. Trên thế giới, hoặc ít ra tại những nước ông đã đi qua, những nơi bán hàng như thế không hiếm. Tại Đông Kinh và hải cảng Hăm-bua,  đã có nhiều cửa hàng bán dụng cụ hành lạc 11 nhưng chưa nơi nào mà bọn thiếu niên chưa hiểu gì về cuộc đời lại dấn thân  đông đảo vào nghề buôn bán sa đọa này như ở Mani.

Lấy tiền xong, đứa bé lẩn vào trong bong tối. Nội bọn cũng biến đâu mất. Ông già nhìn phía trước. Chiếc 300 SL đậu dính chùm với xe vợ chồng Nancy. Một gã bồi cao lớn, mặc đồng phục sám, nẹp đỏ, tiến đến mở cửa cho Nancy. Nàng thót xuống đường nhẹ nhàng, như người làm xiếc. Đoạn nàng khoác vai chồng, đi vào khách sạn. Theo sau là một người Phi cao lêu nghêu tay đút túi quần, môi phì phèo điếu thuốc thơm vừa đốt.

Gió mát ngoài khơi lộng vào từng hồi. Tuy trời đã khuya, xe cộ vẫn chạy như mắc cửi, một cặp trai gái ôm ghì lấy nhau qua mặt ông già. Trai gái tình tự công khai như thế này là thường ở Mani. Nhất là đêm nay là đêm Valentin, đêm của Tình Yêu nữa.

Ông già cài khuy áo vét-tông cho ngay ngắn, đoạn bước vào cửa sau lữ quán. Lệ thường, muốn lên phòng ông già thuộc tòa nhà phụ phải tạt ngang khách đường, luôn luôn có nhân viên trực. Ông già đã quen với khuôn mặt dài, trát phấn trắng xóa của cô gái lai Tây ban Nha, ngồi sau bàn tiếp tân cặp mắt đen láy chớp liên hồi trước những du khách cường tráng và đẹp trai.

Ông già lên phòng bằng lối giành cho bồi bếp. Tới đầu cầu thang, ông già đứng phắt lại, nghe ngóng. Ông vừa nhận ra tiếng chìa khóa tra vào ổ lách cách, cửa mở ra, đóng sầm lại, rồi tiếng giày nhẹ dần, nhẹ dần...

Rồi im lặng. Hoàn toàn im lặng.

Lữ quản đã ngủ say. Du khách coi vô tuyến truyền hình trên sân thượng đã xuống phòng họ từ nửa đêm. Ngoài tiếng gió thổi ào ào, ông già không còn nghe tiếng động nào nữa. Dĩ nhiên nếu ông áp tai vào cửa, ông sẽ nghe được tiếng thì thầm, tiếng lò-so cọt kẹt, nghĩa là những âm thanh quen thuộc của mọi khách sạn trên thế giới từ thời xuân hạ thu đông.

Ông già đợi ngoài hành lang đã lâu. Từ nãy đến giờ, ông cứ lo sợ bị bắt gặp. Mối lo sợ ấy đã thành sự thật.

Một anh bồi phòng nhẩn nha về phía ông già. Tránh không kịp, ông già đành rút thuốc ra hút. Gặp ông già, anh bồi phòng chỉ cung kính chào bằng tiếng Anh :

- Good morning, sir !

Nghe tiếng chào, ông già sực nhớ đã 2 giờ sáng. Ông nhoẻn miệng cười đáp lại. Gã bồi bước nhanh qua. Một lằn chớp xẹt trong óc ông già. Ông vốn có cảm tình với anh bồi yêu đời này, nhưng công việc ông đang làm phải được giữ hoàn toàn bí mật,không ai được biết hồi 2 giờ khuya, ông lang thang ngoài hành lang khách sạn, gần phòng vợ chồng Nancy.

Ông già xoay mình một vòng. Đồng thời, bàn tay ông xớt ra, chém trúng gáy gã bồi. Miếng atémi bất thần đánh trúng yếu huyệt, gã bồi ngã gục không thốt được một tiếng.

Ông già cúi xuống nắm hai chân nạn nhân lôi sềnh sệch vào buồng vệ sinh phụ nữ. Ông cởi áo hắn, đặt tay lên tim. Biết hắn đã chết, ông già quay lại chỗ núp. Sống bàn tay của ông bị tụ máu, bầm tím một khoảng lớn. Đã lâu, có lẽ hơn 15 năm nay ông mới dùng lại ngón đòn nhu đạo atémi, ông không ngờ vẫn còn nội lực, mặc dầu luống tuổi.

Ông già lặng lẽ nhìn đồng hồ. Nancy đã về phòng được 15 phút. Ông già không lấy thế làm sốt ruột. Nếu cần, ông có thể chờ đến sáng. Hồi còn trẻ, ông từng núp trong xó tối hàng tuần lễ liền, ngón tay hườm sẵn cò súng, rình rập kẻ thù.

Chợt ông già nghe tiếng lộp cộp. Tiếng giầy đế da của một kẻ lạ mặt.

Hắn vừa từ trong phòng Nancy ra. Bề cao của hắn ít nhất một thước tám. Tuy gầy, hắn cũng cân nặng trên dưới 70 kílô. Bắp tay hắn nổi gân cuồn cuộn, bàn tay to lớn, cục mịch, lông lá rậm rì. Trông dáng đi, ông già biết hắn là kẻ rất thận trọng. Trước khi xuống thang, hắn dừng một phút, đảo mắt bốn bên xem có người khả nghi không, rồi mới yên tâm thọc tay vào túi quần.

Vật cộm ở túi quần trải ngầm bảo ông già là đối phương có súng. Hắn nhồm nhoàm trong miệng thẻ kẹo cao su vừa bóc. Khi nhai kẹo, hắn để lộ hai chiếc răng chỏ vàng khè, trông đểu cáng và gớm ghiếc.        

Hắn nện gót trên sàn gỗ đánh xi ra bóng loáng.

Quả hắn đã coi thường mọi người ! Lẽ ra giờ này phải cất bước thật nhẹ để khỏi đánh thức khách trọ, hắn lại cố ý gõ giầy mạnh mẽ, như thể hắn là trung tâm của vũ trụ.

Sau một giây đồng hồ ước lượng, ông già nhận thấy không thể khuất phục hắn bằng quyền thuật. Ít ra hắn là đai huyền đen nhu đạo. Cộng với sức khỏe trai tráng, hắn có thể quật ngã ông già như chơi.

Chỉ còn một giải pháp : giết hắn bằng đạn xi-a- nuya. Như vậy ổn hơn, song lại phiền là không khai thác được hắn. Trong nghề gián điệp, giết người là chuyện cơm bữa, nhưng không phải là chính.

Mục đích cốt yếu là phăng đầu mối bí mật, bất đắc dĩ mới dúng tay vào máu.

Ông già mân mê khẩu súng tí hon, lòng tràn ngập tin tưởng. Hắn còn cách ông 10 mét. Súng Xi-a-nuya lợi hại thật, nhưng vẫn bất lợi vì không bắn được xa. Thường thường, cách địch thủ 2,3 mét, hoặc xa nhất là 5 mét người ta mới có thể bấm nút nhả đạn.

Hắn bước dần về phía ông già.

Bỗng một tràng cười vang dậy. Một đôi nhân tình say bê bết dựa người vào nhau nhô đầu khỏi thang máy. Thấy ông già, gã đàn ông đứng khựng lại.

Mụ đàn bà cười the thé :

- Mình đâu có say, phải không anh ?

Gã tình nhân gắt :

- Ừ, không say. Không say mà đi không được.

Ông già tránh sang bên. Nhưng mụ đàn bà đã ôm chầm lấy ông. Gã thanh niên cao lớn khệnh khạng có hai răng chó bước tới ngang mặt ông già.

Nhác thấy ông già, toàn thân hắn bật lò-xo. Linh tính của nghề gián điệp vùng dậy trong đầu hắn. Chột dạ, hắn đứng lại, hai tay vẫn thủ trong túi quần. Nhanh hơn, ông già bấm nút, nòng súng khạc lửa.

Hai viên đạn xi-a-nuya cùng phóng ra một lúc,  cắm vào bụng hắn.

Đồng thời, ông già nhảy vèo sang bên. Bụp một tiếng nhẹ. Viên đạn từ túi quần hắn bay ra. Sở dĩ súng nổ rất nhẹ, nhẹ hơn tiếng khui nút chai sâm- banh, vì được gắn ống hãm thanh tối tân nhỏ xíu. Loại hãm thanh cao su này, được chế tạo riêng cho những vụ ám sát kín đáo, vừa không cồng kềnh, vừa giảm tiếng động đến mức tối thiểu.

Viên đạn không trúng ông già, lại xuyên qua cổ họng thiếu phụ. Nàng ngã vật. Vừa bắn xong, gã cao lớn bỏ tay ra, mặt nhăn nhó, rồi dựa lưng vào tường, cặp mắt lạc thần. Ông già tiến lên một bước, bàn tay răn rúm của ông phạt ào như gió vào sống mũi gã đàn ông say rượu.

Như cây thịt vô tri giác hắn nhào xuống sàn, kêu rầm...Ông giá lôi từng người vào buồng tắm.

Gã cao thước tám đã chết hẳn. Mắt hắn mở trừng trừng, miệng há hốc trong cơn kinh ngạc vô biên. Có lẽ hắn không ngờ lại đoản mạng một cách bất ngờ như thế.

Ông già quỳ xuống, lục kỹ túi xác chết. Ông già rút ra tấm thẻ căn cước bọc lát-tích, hình chữ nhật. Nạn nhân là tham vụ sứ quán của tòa đại sứ Trung Hoa quốc gia ở Mani.

Đồng hồ ở cườm tay ông già chỉ đúng 2 giờ sáng. Ông hì hục khiêng từng xác một, xếp ngay ngắn trong bồn tắm. Đoạn ông lấy ra gói thuốc bột màu trắng.

Thuốc bột này là một hóa chất bí mật mà cơ quan gián điệp nước ông vừa phát minh. Nó có thể làm một xác chết lực lưỡng tan thành nước trong vòng 20 phút. Ông già chỉ cần rắc thuốc bột vặn vòi, nước nóng rồi ngồi hút thuốc lá. Từ lâu, các sở điệp báo quốc tế đã dùng hóa chất để tiêu biến xác người ra nước, song vẫn còn sót lại những đống cặn lổn nhổn do các ống xương tiêu không hết. Với loại thuốc này, tất cả đều được tan hủy.

Mùi xì-gà Ha-van thơm phức tràn ngập buồng tắm. Khách sạn Philippinát thu hút được nhiều du khách nhờ những phòng lắm sạch sẽ và xinh xắn.Hơi nước nóng tỏa xuống bồn tắm phủ mờ những tấm gương lớn tráng thủy ngân do Pháp chế tạo. Ông già ngồi trên miệng bồn, mắt mơ màng, như thi sĩ đang tìm vần thơ, không lưu tâm đến tiếng reo sèo sèo và mùi mỡ cháy khét lẹt.

Điếu xì gà vừa tắt, 4 thi thể đã mất hết xương thịt, còn lại nửa bồn nước vàng đặc. Ông già tháo chảy ra ngoài, rồi mở nước dội. Đoạn ông già vươn vai đứng dậy, đốt xương sống kêu răng rắc. Lâu không hoạt động, ông đã mắc chứng tê thấp. May là gân ông còn cứng, nếu không mọi việc đã bại lộ, và cái kế hoạch ghê gớm e ấp từ mấy tháng nay đã thành dã tràng xe cát.

Phòng vợ chồng Nancy đóng im ỉm. Đây là phòng đôi, cách nhau một lớp cửa. Nhắm mắt lại, ông già vẫn hình dung rõ các vị trí đồ đạc trong phòng, bốn bức tường dán gỗ mỏng, đánh vẹc-ni mầu mun, máy lạnh được mở ngày đêm, không khí luôn luôn mát rợi. Đối diện cái giường thấp trải ga trắng là cái bàn dài và tủ quần áo kê sát tường, trước tấm gương lớn. Ông già thầm cám ơn kiến trúc sư nào đã vẽ họa đồ khách sạn Philippinát, vì cách xây cất và bài trí rất thích hợp với hoạt động gián điệp. Thật vậy, căn phòng chỉ được trổ một cửa. Đóng lại, căn phòng trở nên cái hộp kín mít, súng nổ chát chúa cũng không lọt tiếng ra ngoài. Ông già cười thầm. Lần sau, có dịp tung hoành ở Mani, ông sẽ dặn cộng sự viên thuê phòng tại khách sạn Philippinát. Khi tra khảo kẻ thù, chỉ cần đưa vào phòng, khóa chặt cửa là tha hồ...

Thỉnh thoảng, muốn biến xác chết ra nước, đã có bồn tắm rộng và những vòi nước cung cấp nước nóng thường trực. Hoặc muốn nhốt ai thì cứ mở tủ áo đồ sộ ra : bên trong giam 4 người đàn ông lực lưỡng cũng vẫn còn chỗ.

Ông già uớm thử chìa khóa. Đây là ổ khóa tự động, đóng lại là cửa tự khóa một mình. Mở loại cửa này rất khó. Nhưng ở dưới tay ông già, cửa két bằng thép đặc biệt còn phải mở toang, huống hồ cánh cửa gỗ mỏng dính của phòng ngủ lữ quán.

Ông già đặt chân vào phòng, gót êm như ru. Mọi ánh đèn đã tắt. Xuyên qua tiếng máy lạnh chạy rì rầm, ông già nhận ra tiếng ngáy o o, tiếng ngáy bừa bãi và hách dịch của đàn ông.

Ông già biết đang ở trong phòng người chồng. Nancy nằm bên kia. Ông vặn quả nắm đấm: cửa sang phòng Nancy chỉ đóng, chứ không khóa. Lặng lẽ tiến lại sát giường người chồng, ông già bật đèn tường. Gã đàn ông đã cất miếng vải bằng dạ tròn che mắt, để lộ cái lỗ đen sì, và sâu hoắm, trông phát lợm giọng.

Ánh đèn làm hắn. Một mắt hắn mở hé miệng, hắn càu nhàu tiếng rủa tục tĩu. Thảo nào, Nancy nằm riêng ! Với một con người cục cằn như hắn, chẳng phải Nancy, bất cứ thiếu phụ nào cũng phải tìm cách lánh xa. Nhất là ban đêm. Bằng đuôi mắt, hắn vừa nhận ra ông già bí mật. Hắn há miệng, toan kêu cứu, nhưng bàn tay ông già như lưỡi dao phay đã chặt xuống nhanh hơn điện xẹt.

Hắn ngất lịm.

Để nguyên đèn sáng, ông già đẩy cửa sang phòng Nancy. Nàng phải kiếm được rất nhiều tiền mới dám dùng nước hoa Origan vào những lúc không cần thiết như lúc này. Trước giờ lên giường ngủ, chắc nàng đã dốc một lọ Origan đắt tiền xuống chăn, gối và đệm trải giường, nên vừa bước vào, mùi thơm khác thường đã xông ngạt mũi.

Ông già khoan thai vặn đèn. Biểu diễn tại vũ trường quá mệt mỏi, nên Nancy ngủ say hơn chồng. Nàng nằm ngửa, da mặt hồng hồng, dưới ánh đèn ấm cúng, tấm khăn len màu xanh nước biển chỉ kéo tới bụng, phô bày bộ ngực căng phồng và cái ức trắng như tuyết. Lạc trên sa mạc hàng tuần dưới trời nắng cháy khi gặp giếng nước trong mát, người lữ hành sung sướng ngần nào thì nhìn Nancy, mọi người đàn ông đều có khoái cảm ngần ấy. Ở vũ trường, nàng trát nhiều phấn trắng nên da mặt xanh bủng, ốm yếu. Không hóa trang, nàng đẹp mộc mạc mà hấp dẫn hơn nhiều.

Nancy cựa mình, hất tung mảnh chăn xuống đất. Suýt nữa ông già ồ lên một tiếng, nửa sửng sốt nửa tán dương. Sống theo lối phương Tây, Nancy không mang miếng vải nào trên người khi ngủ. Ông già chắt lưỡi :

- Thảo nào !

Thảo nào nhiều người đã mất mạng vì nàng. Ông già thường nghe nói tới Nancy qua những báo cáo gửi về. Giờ đây, ông mới cảm thấy ma lực quyến rũ của nàng. Ông đích thân cáng đáng vụ này, phần nào cũng vì các cộng sự viên trẻ tuổi có thể làm hỏng việc. Trừ Lê Diệp, và Văn Bình thì theo ông không ai có đủ bản lãnh. Nhưng cả hai còn bận việc khác. Riêng Văn Bình phải xuất hiện ở màn sau. Ông già lẳng lặng đắp mền lên ngực nàng. Mùi Origan vẫn thơm ngào ngạt. Ông toan đánh thức nàng dậy, nhưng nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, ông lại thôi. Điếu xì-gà lại ngất ngưởng trên miệng ông già. Ông kéo ghế lại gần giường, thản nhiên ngồi ngắm Nancy ngủ.

Nhưng chỉ mấy phút sau, nàng thức giấc. Như cái máy, nàng nhỏm dậy, hai cánh tay trắng muốt và đầy thịt chống xuống đệm. Ông già gạt tàn thuốc xuống đất, miệng phác nụ cười thân thiện.

Nancy trố mắt nhìn ông già. Có lẽ trong đời ít khi nàng kinh ngạc bằng khi ấy. Mặt nàng đang hồng hào bỗng tái mét, mười ngón tay nàng bỗng run lẩy bẩy như bị lạnh, đường gân mau nổi cuộn xanh ngắt.

Nàng thét lên :

- Trời ơi, ông Tổng giám đốc !

Ông già ra hiệu cho nàng nằm xuống, dáng điệu hiền từ như cha với con :

- Vâng, chính tôi đây. Chào bà. Bà nhớ dai nhỉ ?

Một giọt bồ hôi lạnh rỉ trên trán. Nancy có cảm giác như bàn ghế trong phòng nghiêng ngả. Nàng đưa hai bàn tay bưng mặt, không dám ngó nhìn ông già. Mùi Origan, mùi xì-gà Havan, thứ xì-gà đặc biệt chỉ một số ít người hút, lôi kéo Nancy quay về thực tại. Nàng không ngờ sự thể lại xảy ra lạ lùng như vậy. Trong cơn khiếp đảm, nàng la thất thanh, đoạn nằm vật xuống. Nancy mê man.

Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Máy lạnh trong phòng vẫn reo đều đều. Bên ngoài, từng trận gió mặn từ biển khơi thổi vào hành lang hun hút của khách sạn Philíppinát.

Như than thở, như tiếc nuổi đêm hè sắp hết...

-------------------------------- 


	1	Cái bẫy dịu dàng, tạm dịch ngắn là Bẫy Dịu.

	2	Đó là quốc phục Phi, gọi là Barong tagalog.

	3	Tiền Phi-luật-tân. 3 pesos là một mỹ kim. Cuốn tiểu thuyết này được viết cách đây 16 năm....

	4&5	Come back to Sorrento là một trong những bài hát hay nhất dưới giọng ca của Connie Francis.

	6	Tiệm nhảy lạ lùng này vẫn mở cửa hàng đêm tại Rixan.

	7	Golden Lotus; Tiệm ăn này tọa lạc trang khách sạn Filippinas và là tiệm ăn nổi tiếng ở Mani.

	8	Sự thật hoàn toàn. Một Pêsô ăn khoảng ba chục bạc Việt nam. Đời sống ở Mani hồi ấy rất đắt, trung bình đắt gấp hai Sài gòn...

	9	Tiếng Anh là Manila Wolves. Nhiều vụ đã xảy ra, rất khó tìm ra thủ phậm. Súng ở Mani mua dễ, đời sống lại nhiều cám dỗ nên như vậy là thường...

	10	Centavos, một xu trị giá một phần trăm đồng peso. Nghĩa là vào khoảng ba cắc bạc Việt...

	11	Tiếng Anh gọi là Sex Store.





CHƯƠNG II

CHUYẾN ĐI BÍ MẬT

Ba giờ sáng ở Mani là 9 giờ tối ở Mạc tư Khoa.

Tòa nhà đồ sộ mang số 13, đại lộ Stretenka Ulilsa đã đóng cửa như thường lệ, duy trên lầu, còn một phòng thắp đèn sáng rực.

Như thời chiến, phòng thủ thụ động, mọi cửa sổ của gian phòng rộng rãi này đều được che màn đen kín mít.

Gian phòng bầy biện rất giản dị, giản dị đến lạnh lùng, Tường quét vôi trắng xóa, không treo ảnh. Cái bàn lớn bằng sắt sơn đen kê chính giữa, dưới ngọn đèn ba trăm nến chói mắt. Trước bàn, đặt hai cái ghế gỗ, bọc nỉ đen. Tấm thảm trên nền nhà cũng bằng nỉ đen gớm ghiếc và ảm đạm.

Ngồi sau bàn là người đàn ông trung niên trán hói, mắt sáng như đèn điện, cằm vuông, loại cằm của người chuyên nghề điều khiển thiên hạ. Hắn mặc com-lê đen. Cà-vạt cũng đen, cái bút máy  cầm tay cũng đen. Thậm chí cái bật lửa dùng châm thuốc cũng đen nốt.

Giữa khung cảnh thê lương này, tòa nhà 13 đường Stretenka Ulitsa đẵ đi vào lịch sử điệp báo thỗ giới. Vì đó là Tổng hành doanh của cơ quan mật vụ Sô-viết.

Và người trung niên trán hói là một cộng sự viên thân tín của tướng Grubo 1. Bất cứ điệp viên quốc tế nào cũng biết tướng Grubo là con cáo già của ngành do thám Sô-viết tân tiến. Dưới quyền tướng Grubo có một bộ tham mưu gồm 2 tướng lãnh và 3 nhân viên dàn sự.

Người ta không biết tên thật của gã đàn ông trán hói là gì. Trong công việc, hắn thường được gọi là Lêônít.

Lêônít ngồi một mình trong văn phòng từ chiều. Hắn chưa dám rời trụ sở vì lát nữa sẽ có cú điện thoại vô cùng quan trọng từ điện Cẩm-Linh gọi ra. Lêônít xoa tay vào nhau, dáng dấp khoan khoái. Hắn vừa nhìn thấy khẩu tiểu liên M. 41 đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh đống hồ sơ mật. Với thứ súng M. 41 này, các điệp viên của Nga sô đã làm mưa, làm gió khắp nơi. Lêônít lại hãnh diện về kỹ thuật chế tạo tinh xảo của loại súng ngắn Tôkarếp M.1930, và loại dao săn mà người Phần Lan thường dùng, gọi là Pukka. Những khí giới ấy, điệp viên Sô-viết đều mang theo mình, nếu có hoàn cảnh xử dụng thì là tiểu liên M.41 nhược bằng sợ cồng kềnh thì có khẩu Tôkarếp bé bỏng nhưng rất dễ ngắm, và nhất là bắn không giật như súng lục Mauser và Bê-re-ta.

Máy điện thoại trước mặt reo lên điệu nhạc nhè nhẹ. Lêônít không thích tiếng chuông inh ỏi nên đã sai gắn vào điện thoại một bộ phận cơ khí đặc biệt, để hễ ai gọi thì báo hiệu bằng những nốt mở đầu của bản nhạc "Giòng sông xanh".

Lêônít cầm ống nghe, áp vào tai. Hắn có cảm tưởng trái tim ngừng đập trong giây phút. Từ điện thoại, vẳng ra một giọng nói hách dịch nhưng quen thuộc.

- Smerch  2 phải không ? Tôi cần gặp đại tướng Grubo.

Nuốt nước bọt, Lêônít đáp :

- Thưa, đây là Tổng hành doanh Smerch. Tướng Grubo công suất vắng. Tôi là Lêônít, giám đốc Viễn đông Vụ.

- Chào ông Lêônít. Thống chế Malinốpky sắp nói chuyện.      ,

Lêônít lạnh toát xương sống, hắn đã đoán biết Malinốpky nói chuyện gì. Từ mấy ngày nay, hắn đã nghiên cứu nội vụ kỹ càng. Ở đầu giây, Thống chế Malinốpky, Bộ trưởng Quốc phòng Nga sô (Malinovsky) hỏi luôn một hơi:

- Lêônít hả ? Có tin về hỏa tiễn Pô-la-rít (Polaris) chưa ?

Lêônít cung kính đáp :

- Thưa, nội tuần nay sẽ có.

Malinốpky càu nhàu :

- Nhanh lên. Càng nhanh càng hay, tuần tới, thủ tướng đi nghỉ mát ở Sôchi. Vụ này rất hệ trọng. Tướng Grubô nói là ngày mai người ấy đến Hồng Kông...

- Thưa vâng. Ngày mai, người ấy đến Hồng Kông. Đêm mai tôi xin báo cáo lên thống chế.

Malinốpky cắt điện thoại bằng một tiếng động khô khan. Lêônít biết Thống chế Malinốpky là người ghét nói, ưa làm. Hắn đâm ra lo lắng. Nếu công việc không trôi chảy như hắn trù liệu, tướng Grubo và Thống chế Malinốpky sẽ tống hắn sang Tây bá Lợi Á. Lêônít thở dài sườn sượt. Hắn bấm nút Anh-tét-phôn, ra lệnh :

- Kêu Rusôlốp lên phòng tôi lập tức.

Rusôlốp là một thanh niên vạm vỡ, vẻ mặt kiêu căng, gần như hợm hĩnh. Chỉ ba phút sau, Rusôlốp đẩy cửa phòng. Rusôlốp đứng nghiêm chào. Lêônít hỏi:

- Thiếu tá sửa soạn xong chưa ?

Rusôlốp đáp:

- Thưa rồi.

- Chừng nào mây bay cất cánh?

- Đúng 11 giờ khuya.

- Nội đêm nav đến nơi được không?

- Thưa, máy bay đến Phúc Kiến thì hạ cánh. Khoảng trưa mai, tôi sẽ có mặt ở Hồng Kông.

Rusôlốp nói tiếp :

- Xin ông tín nhiệm ở tôi.

Lêônít vui vẻ bắt tay hắn:

- Dĩ nhiên thiếu tá có khả năng tôi mới giao công tác này. Thiếu tá đừng thấy quá giản dị mà khinh thường. Trong nghề của chúng ta, khinh địch là rước lấy cái chết dại dột. Thiếu tá được phép xử dụng tiền bạc vô hạn định. Và toàn quyền quyết định. Chúc thiếu tá may mắn.

Rusôlốp kiếu từ lâu mà ở trong phòng Lêônít còn bâng khuâng với tập hồ sơ dựng sau tấm bìa màu vàng ghi 3 chứ ngắn ngủi. "Hỏa tiễn Pô-la-rít". Những tờ giấy đánh máy chi chít bên trong được Lêônít thuộc lòng từng dấu chấm, phết. Vụ này sẽ định đoạt cho phần nào tương lai của nhân loại. Thiếu tá Rusôlốp là điệp viên ưu tú, bắn giỏi, đánh quyền giỏi, tính toán cũng giỏi. Lêônít đỡ phải lo ngại, một khi Rusôlốp cáng đáng vụ này, Từ xưa đến nay, Rusôlốp vẫn là con cưng của làng do thám Sô-viết, bách chiến bách thắng.

Nhưng còn lần này...

Lêônít vặn nút nhựa, mở vô tuyến truyền hình. Mọi ngóc ngách trong tòa nhà số 13 đường Stretenka Ulítsa đều được lắp máy truyền hình bí mật, ăn thông với phòng giấy của Lêônít. Trên màn ảnh cong tí hon của máy truyền hình đặt sát bàn giấy Lêônít vừa nhìn thấy Rusôlốp. Hắn đang rút ngăn kéo lấy cái ống kẽm đựng những viên thuốc tròn và dẹt. Phòng làm việc của Rusôlốp ở tầng dưới. Giờ này, mọi nhân viên đã về hết, trong căn phòng rộng bát ngát chỉ còn trơ lại một mình Rusôlốp. 

Lêônít mím môi, ra dáng không bằng lòng. Hắn vừa bắt gặp Rusôlốp uống thuốc nhức đầu. Chưa làm việc mà đã nhức đầu mai kia thật khó đạt được kết quả tốt đẹp ở Hồng Kông. Đành rằng vụ này bề ngoài rất tầm thường, nhưng kinh nghiệm đã dạy Lêônít là việc càng tầm thường, khó khăn càng dễ xảy ra. Lông mày Lêônít nhíu lại. Hắn bấm nút liên lạc với phòng bí thư:

- Sáng mai mấy giờ có máy bay thương mại đi Bắc kinh ?

Lêônít ngừng một phút để người nữ bí thư hỏi một cơ quan bạn. Miệng hắn phác nhẹ nụ cười thỏa mãn.

- Sáng mai, tôi đi Bắc kinh. Đồng chí giành cho tôi một vé hạng nhất. Nếu đã đủ chỗ đồng chí cứ tự tiện kéo một hành khách ở lại.

Lêônít lại im lặng. Người nữ bí thư gọi điện thoại cho Công ty Hàng không quốc doanh Aéroflot. Hai phút sau, một giọng nói ấm áp vang lên trong ống nghe :

- Thưa, quả như ông nói, sáng mai không còn chỗ. Phi cơ chở đầy một phái đoàn chính phủ tham quan Bắc kinh. Toàn là nhân vật quan trọng Họ phải đi gấp.

Lêônít gắt om :

- Đồng chí đã làm mất thời giờ một cách vô lý. Tôi đã nói là sáng mai tôi phải lên đường sang Bắc kinh bằng máy bay Aéroflot. Đồng chí báo cho họ biết như thế. A, nhưng đừng nói là tôi đi, nghe không? Chỉ dặn họ giành sẵn một vé. Nhờ họ điều đình với phái đoàn tham quan, bằng không toàn thể phái đoàn sẽ được ở lại Mạc tư Khoa, để tôi đi một mình. Đồng chí sai làm ngay cho tôi một số giấy tờ căn cước. Tôi phải vi hành sang Hồng kông.

- Trời ơi ! Ông qua bên ấy sao được ?

- Bắt buộc tôi phải đi. Tôi đã nghĩ chín. Đồng chí nhớ tường trình lên tướng Grubo. Còn về giấy tờ, đồng chí hãy cho tôi quốc tịch Anh. Phải, tôi sẽ là doanh gia từ Luân đôn qua Hồng kông.

- Thưa, lấy tên gì?

- Tên gì cũng được? Đồng chí dặn nhân viên chuyên môn chọn giùm. À, hay là...

Một ý nghĩ rí rỏm vụt lên trong trí. Lêônít phá lên cười :

- Đặt tên tôi là Ha-Rôn. Để tỏ lòng kính mến ông thủ tướng nước Anh. 3

Mặt Lêônít trở lại đăm chiêu như cũ. Hắn duyệt xét lại công việc gay go đang chờ Ruisôlốp ở Hồng kông. Bất giác, hắn mở tập hồ sơ trước mặt. Găm ở trang nhất là tấm ảnh bán thân một thiếu phụ trạc 25 tuổi. Nàng không lấy gì làm đẹp, nhưng rất duyên dáng, ai gặp nàng một lần phải nhớ mãi, nhớ mớ tóc dài đen lánh, xõa ngang vai, ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh, nhớ đôi môi hơi dầy, và cong cớn, bộc lộ một tâm trạng phóng đãng, thiên thu thèm muốn. Léônít lẩm bẩm :

- Nancy? Hừ, cái tên đẹp quá!

° ° °

Nancy mở mắt, từ từ tỉnh dậy. Nàng phải trấn tĩnh lắm mới khỏi thét lên lần nữa. Nàng bắt gặp nhỡn tuyến của một ông già tóc bạc non nửa, dáng dấp chậm chạp và hiền hậu.

Ông già lấy cái gối bông lớn cho nàng kê lưng dựa tường cho đỡ mệt. Mớ tóc dài của nàng tuôn chảy tha thướt trên làn da trắng xanh. Nàng trông khêu gợi lạ lùng. Nàng thốt ra, như trong cơn mơ :

- Trời ơi ! Không ngờ là ông. Tôi cứ tưởng...

Ông già cười tủm tỉm :

- Bà cứ tưởng những người như tôi không bao giờ ra khỏi phòng giấy phải không? Thật ra là thế. Lâu lắm, tôi mới xông pha như thế này. Tôi lặn lội từ Sài gòn sang đây cốt được gặp bà. Tôi không thể giao cho người khác. Hẳn bà đã biết việc này hệ trọng nhường nào. Tôi gặp bà vì nghe tin sáng nay bà lên đường quay về Hồng kông.

Nancy giật mình, hỏi gặng :

- Sao ông biết tôi sắp về Hồng kông ?

Rồi nàng thở dài :

- Xin lỗi ông, tôi hỏi hơi vô lý. Người như ông tất phải biết những chuyện kín đáo. Nhưng thưa ông....

Nancy lặng im. Nàng giương đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào mặt ông già. Ông già đáp lại bằng nụ cười bao dung. Nancy nói :

- Thưa, không lẽ tôi lầm. Ông chính là ông...

Ông già gật đầu :

- Vâng, chính thế. Người ta thường gọi tôi là Hoàng. Anh em thanh niên trong làng gián điệp trọng tôi lớn tuổi nên kêu tôi là Ông Hoàng. Còn bà,  bà muốn gọi tôi là gì thì tùy ý.

Trên mặt Nancy, vẻ sửng sốt lúc nãy vẫn chưa tan hết. Ông già đối diện nàng là ông Hoàng, vị tổng giám đốc xuất quỷ nhập thần của Sở Mật Vụ Việt Nam, người mà năm châu khét tiếng về những mưu mô không tiền khoáng hậu. Ông Hoàng làm thinh, không nói thêm nửa lời. Cái máy lạnh gắn trên đầu giường kêu vo vo. Dưới ánh đèn đêm, ông Hoàng bỗng già hẳn, một vẻ già kỳ quặc, pha lẫn bí mật và kiêu hãnh.

Từ ngạc nhiên, Nancy đâm ra sợ hãi. Bản năng người nữ do thám giàu kinh nghiệm thức dậy trong lòng, nàng bèn áp dụng phương pháp cổ điển là kéo dài thời giờ.

Chỉ phòng bên, nàng nói :

- Thưa ông, chồng tôi đang ngủ bên ấy. Anh ấy không biết rõ việc làm riêng của tôi.

Ông Hoàng chậm rãi đáp:

- Bà đừng lo, tôi đã sắp đặt chu đáo. Ông nhà còn ngủ say ít ra một tiếng dồng hồ. Nếu bà không thấy gì trở ngại tôi sẽ ngồi lại thêm 30 phút nữa.

Nancy nói, giọng run run :

- Thưa ông, xin ông hiểu cho. Quả tình, tôi không muốn phản bội. Vâng, tôi không dám phản bội. Nhưng vì hoàn cảnh...

- Tại sao bà giấu tôi ?

- Thưa ông, tôi sợ quá. Người ta dọa giết cha mẹ và các em tôi...

Ông Hoàng dằn từng tiếng :

- Hừ, bà quên là người ta dọa giết cha mẹ và các em bà, thì tôi, tôi cũng có thể...

- Thưa...tôi không tin là ông làm thế. Dầu sao,ông cũng là một lãnh tụ nhân từ.

- Cảm ơn bà, nhưng người ta lại không nhân từ đối với nhân viên của tôi ở Hồng Kông.

- Thưa ông...thật tôi không ngờ Z.245 bị giết. Tôi xin thề với ngọn đèn là không bán Z.245 cho họ.

- Bà đã vô tình giao thiệp với Z.245. Họ đã đi theo và phăng ra đầu dây. Dầu sao, việc cũng đã lỡ, bây giờ không phải là lúc tiếc nuối dĩ vãng. Tôi đến đây để tìm hiểu hiện tại. Lẽ ra, bà phải tuyệt đối trung thành với Sở. Sự đối xử rộng rãi của Sở đã được bà đền đáp bằng hành động phản bội. Theo nội lệ, bà là kẻ phạm trọng tội. Bà đáng bị xử tử.

Lập tức, toàn thân Nancy run bắn..Nàng nói qua nước mắt :

- Thưa ông... xin ông nghĩ công lao của tôi ngày trước mà tha tội chết. Làm gì, tôi cũng làm. Tôi không dám thoái thác.

Ông Hoàng lắc đầu :

- Muộn rồi, bà ạ. Để bà quay lại Hồng Kông, tôi sẽ mất bà. Bà đừng chống chế nữa. Tôi đã đọc thấu tâm tư bà. Thật ra, bà nào muốn gặp tôi, còn tôi, tôi cũng chẳng lấy gì làm vui khi phải thương lượng với bà. Lấy tư cách tổng giám đốc, tôi long trọng hứa tha tội chết cho bà, dầu biết bà đã phạm một tội không thể tha thứ. Đã đành trong nghề lời hứa phần nhiều là phỉnh gạt, nhưng lần này bà có thể vững tin. Bà đã hiểu tôi nhiều. Tôi không được phép dối trá như nhân viên cấp dưới. Tôi tha chết cho bà, nhưng ngược lại bà sẽ phải mất tự do trong một thời gian. Thời gian này dài hay ngắn tùy theo công tác của những nhân viên mà tôi sắp phái đến Hồng kông. Có lẽ chỉ vài tuần là xong. Trong thời gian này, bà sẽ ở cạnh tôi.

- Thưa ông, nội ngày nay tôi phải có mặt ở Hồng kông. Tôi không thể trì chậm.

- Bà về Hồng kông làm gì ?

- Thưa, để trao tài liệu.

Ông Hoàng cười xòa:

- Tôi hỏi thử bà đấy thôi. Tôi đã biết nội đung chuyến đi này của bà. Biết, nên từ Hạ-uy-di tôi mới đến thẳng đây, và trước khi đến đây, tôi đã theo bà qua đảo Guam, Wake, Xung Thằng (Bắc Okinawa), Đài Bắc, Hán Thành, Tân gia Ba và Sài gòn. Tôi lại biết bà hiện đang cất một số tài liệu quan trọng. Và cách đây nửa giờ, bà vừa tiếp nhận một tài liệu quan trọng khác nữa.

Miệng Nancy run run :

- Thưa... nếu tôi chịu nộp, ông có bằng lòng trả tự do cho tôi không ?

- Đúng ra, nếu bà không nộp tôi cũng có cách đoạt bằng được. Bà còn lạ gì những mánh khóe thẩm vấn và tra khảo. Có thể bà không sợ bị tra khảo song trong trường hợp riêng của bà tôi đã có cách bắt bà nói.

- Tôi xin tuân lệnh ông. Sở dĩ tôi hỏi vì đang còn bối rối, xin ông thể tình.

- Vậy, tôi xin nhắc lại. Bà sẽ bị tôi giữ lại từ một đến hai tuần lễ. Công việc xong xuôi, bà sẽ được hoàn toàn tự do. Tuy nhiên bà không nên quay về Hồng kông nũa. Người ta có thể làm hại bà.

Nói dứt, ông Hoàng đứng dậy. Nancy với lấy cây đèn đêm bằng đồng bóng loáng để trong tầm tay. Nàng vặn mở cái đế đèn. Từ trong tuột ra một hộp tròn nhỏ xíu. Nàng nhặt lên đưa cho ông Hoàng. Ông Hoàng hỏi nàng:

       - Đủ hết cả, thưa bà?

- Thưa ông vâng.

- Đến giờ rồi. Bà mặc quần áo đi là vừa.

Nancy bỗng nhớ không có mảnh vải nào che thân. Mặt nàng đỏ ửng. Ông Hoàng thản nhiên châm xì-gà :

- Mời bà sửa soạn nhanh lên.

Mặc vội cái may-ô, Nancy thốt nhiên hỏi:

- Thưa, còn...

- Số phận chồng bà phải không? Tôi không tin là bà yêu ông ta. Bà lấy ông ta chẳng qua để tiện che giấu hoạt động gián điệp đó thôi. Tôi rất tiếc phải nói là số phận ông ta được giải quyết theo cách khác. Về phần người vừa đến phòng bà trao tài liệu, bà cũng khỏi lo. Tôi đã thanh toán đâu đấy gọn ghẽ.

Nancy đã mặc xong bộ đồ chẽn xinh xắn.

Nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh thông thường của một nữ điệp viên gan dạ và thức thời. Nàng nói :

- Ông giết hắn bọn họ sẽ biết.

- Không sao. Tôi theo dõi bà đã lâu nên biết rõ mọi phản ứng của họ. Nào, mời bà lên đường.

Gã đàn ông cục mịch vẫn ngáy khò khò. Ông Hoàng bấm nhẹ nút bật lửa : những viên đạn giết người chớp nhoáng được phóng ra. Ông hạ sát nhanh đến nỗi Nancy không ngờ tới.

Gió biển quạt vào người, làm tung mớ tóc lòa xòa của nàng, ông Hoàng dìu nàng xuống cầu thang phía sau, thẳng dường ra bãi biển. Đi bên ông Hoàng, nàng ngơ ngẩn như người mất hồn. Óc nàng trống rỗng, nàng không nghĩ gì cả, và dầu muốn, nàng cũng không nghĩ được nữa. Nội vụ xảy ra quá đột ngột, còn đột ngột hơn trận mưa rào trong mùa nắng ở Hồng Kông.

Nancy sinh trưởng ở Hồng Kông. Gia đình nàng còn ở đấy. Vì sự bất ngờ, nàng dấn thân vào nghề nuốt lửa, đóng kim. Hôm ấy, trên đuờng đi Cửu Long, nàng uống rượu say mềm, phải dựa đầu vào vai người bạn lính thủy. Tớói khúc đuờng vắng vẻ và tối đen, một chiếc xe hơi không đèn pha thình lình hiện ra và húc phải nàng. Nàng mê man trong hai tuần lễ. Khi tỉnh dậy, nàng được nghe nói là bị thương vào đầu, nhưng nhờ tài giải phẫu của y sĩ nàng đã thoát khỏi tay tử thần.

Không hiểu lưỡi dao của y sĩ đã chạm phải một bộ phận nào trong não bộ mà từ cuộc giải phẫu ấy Nancy mất hết cảm giác. Nàng không còn biết nóng, lạnh là gì nữa. Nàng đâm kim vào thịt mà không biết đau. Lợi dụng tình trạng này, một nhà ảo thuật dạy nàng cách nuốt lửa và đóng đinh sắt vào mũi, và nàng đã trở thành nghệ sĩ diễn trò nguy hiểm trong các hộp đêm Hồng kông.

Một đêm kia. Nancy gặp ông Hoàng. Nàng gia nhập Sở Mật vụ. Rồi một đêm khác, nàng tiếp xúc với một người đàn ông lạ mặt. Trước những xấp bạc đô-la còn thơm mùi mực in. Nancy bùi tai làm việc cho cơ quan gián điệp Sô-viết. Nàng được gửi sang Liên sô dự lớp huấn luyện đặc biệt.

Từ bấy đến nay đã 5 năm. Đã 5 năm, nàng hành nghề nuốt lửa. Và đã 5 năm, nàng bỏ ông Hoàng, phụng sự cho do thám R.U.

Nàng không ngờ tái ngộ ông Hoàng, ông vẫn lù khù và sộc sệch như dạo nào nàng được ông tiếp kiến trong căn phòng khách sạn gắn máy điều hòa không khi, bên ngoài có 2 người cao lớn, mặc com lê trắng, canh gác.

Nancy từ giã Hồng kông cách đây 2 tháng. Một nhà triệu phú bí mật đã bao giàn các cuộc trình diễn của nàng tại nhiều thủ phủ châu Á.

Trước ngày lên đường, Nancy được mời đến một nơi trong khu Wanchai. Bảo là mời thì không đúng, vì người ta đã bịt mắt nàng kín mít, ấn vào xe hơi bít bùng, chở nàng đi không cần nàng ưng thuận như thường lệ. Nàng đoán là địa điểm gặp gỡ trong khu Wanchai, vì sinh sống lâu năm ở cảng Thơm nàng đã quen thuộc từng góc đường, từng mái nhà, huống hồ khu Wanchai, nơi hành nghề của những kẻ bán ái tình, lại có nhiều âm thanh và mùi vị hoàn toàn riêng biệt.

Kẻ ra lệnh cho nàng là một người Âu, nói tiếng Trung hoa trọ trẹ. Hắn yêu cầu nàng tuân theo một lộ trình nhất định, đến đâu phải trọ tại những khách sạn dược chọn từ trước. Mỗi nơi đều có người đợi nàng. Nàng không biết họ là ai, chỉ biết khi ban nhạc được yêu cầu trình bầy bản Trở về Sôrientô thì nội đêm ấy sẽ có người đến tiếp xúc và trao tài liệu cho nàng.

Sóng vỗ ầm ầm. Ban đêm, bãi cát vắng vẻ, sóng càng to hơn, làm Nancy lo sợ. Thốt nhiên, nàng đứng sững, nhớn nhác nhìn quanh, như tìm lối thoát thân.    

Ông Hoàng nắm tay nàng, giọng ôn tồn :

- Bà đừng sợ. Không ai phiền hà bà đâu.

Như cái máy, nàng theo ông tổng giám đốc đến một góc tối om. Ông Hoàng cúi nhìn đồng hồ :

- Mời bà xuống.

Hai người tiến thêm mấy bước, thì phía trái có tiếng giầy dẫm cát lạo xạo, rồi một bóng đen vạm vỡ hiện ra. Chẳng nói, chẳng rằng, ông Hoàng bắt tay bóng đen, đoạn dìu Nancy trèo vào chiếc thuyền máy, mà động cơ đã nổ nhè nhẹ. Bóng đen lái ca nô ra khơi, miệng nói :

- Thưa, như đã hẹn, tôi có mặt đúng giờ. Không thấy ông đến, tôi đâm hoảng, toan...

Ông Hoàng cười ròn :

- Xin lỗi trung úy, giờ chót tôi bận chút việc.

Dưới ánh sáng mờ mờ, Nancy nhận thấy người được ông Hoàng gọi là trung úy là một thanh niên có bộ mặt khả ái nhưng cương quyết. Trông cử chỉ thoăn thoắt trên sàn ca nô, nàng đoán phỏng y là trung úy hải quân. Thanh niên dường như không quan tâm đến sự có mặt của Nancy. Nàng không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng đi đến đâu cũng được đàn ông trầm trồ khen ngợi đến đấy. Thái độ dửng dưng của người thủy thủ đẹp trai làm nàng phật ý. Bỗng viên trung úy cất tiếng hỏi Nancy:

- Bà lạnh không? Để tôi lấy áo dạ cho bà khoác tạm nhé.   

Tuy trời mùa hạ, mặt biển ban đêm vẫn tràn đầy gió lạnh. Con thuyền máy chạy băng băng trên mặt nước đen kịt. Nancy lắc đầu :

- Tôi không lạnh. Cảm ơn ông.

Hai người trở lại im lặng. Ông Hoàng đăm đăm nhìn những ngôi sao cuối cùng của ban đêm hấp háy như ngái ngủ trên nền trời đông bóng mượt. Ông kéo cao cổ vét tông, để tránh ngọn gió phũ phàng. Rồi ông ôm ngực ho dữ dội, toàn thân rung chuyển. Ông Hoàng cảm thấy mệt mỏi lạ lùng. Cơn ho sặc sụa khiến ông nhớ lại thực tại : Ông đã già rồi. Dầu ông còn bộ óc sáng suốt và hai bàn tay đủ sức đánh atémi, ông khó thể sống lâu trên cõi đất bụi bặm này nữa.

Nancy nghe tiếng động lớn trước mũi thuyền máy. Tiếng động này do nước biển từ trên cao đổ xuống gây ra. Nâng suýt la lên, khi thấy cách ca nô chừng 10 mét, một khối sắt đen sì từ dưới chui lên, cao lêu nghêu và dài ngoằng, hắt nước trên mình kêu rào rào. Khối thép này là tàu ngầm.

Ca nô quay ngang, từ từ kẹp vào hông tiềm thủy đĩnh. Tàu ngầm nhô hẳn lên khỏi mặt nước. Một ngọn đèn sáng quắc trên boong được bật sáng. Sự đón tiếp công khai này chứng tỏ tầu ngầm của ông Hoàng được phép hoạt động bên trong hải phận Mani.

Nancy bàng hoàng trong giây phút. Đây không phải là loại "tàu ngầm bỏ túi" thường dùng trong công tác gián điệp, mà là một tiềm thủy đĩnh hạng lớn sừng sững như một con quái vật khổng lồ.

Ca nô đứng lại hẳn. Thang dây trên boong được quăng xuống. Viên trung úy mời Nancy lên trước. Đôi giày cao gót làm Nancy lúng túng. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn trèo được lên boong tầu. Ông Hoàng vừa bám vào chân thang thì chiếc thuyền máy quay mũi chạy vào bờ.

Một sĩ quan hải quân mặc binh phục trắng cung kính chào ông Hoàng. Ông Hoàng đáp lễ :

- Không dám. Chào hạm trưởng.

Tiềm thủy đĩnh lại chìm xuống. Không phải lần đầu Nancy đáp tàu ngầm, nhưng nàng vẫn sửng sốt khi thấy bên trong được trang bị vô cùng tối tân với ba hoa tiêu ngồi sau cần lái tương tự như cần lái phi cơ với hệ thống vô tuyến truyền hình đặc biệt cho phép người trong tàu nhìn rõ bên ngoài. Ánh sáng mầu hồng chiếu xuống phòng chỉ huy. Hạm trưởng dẫn Nancy vào một cabin xinh xắn, nhỏ xíu, đoạn cáo từ. Ông Hoàng ngồi xuống ghế sắt gắn vào thân tàu :

- Cám ơn hạm trưởng. Chúng tôi chỉ cần một ly cà phê nóng. Nếu có thể, hạm trưởng cho bưng xuống.

Viên hạm trưởng ra rồi, Nancy thả mình xuống cạnh ông Hoàng như người mất hồn. Ông Hoàng lẳng lặng nhìn nàng, không nói nửa lời. Thủy thủ bưng vào hai tách cà phê, khói bốc nghi ngút. Khi ấy, ông Hoàng mới nói :

- Bà uống đi. Chắc bà mệt lắm.

Nancy cầm cái ly bằng giấy nâng lên miệng.

Ông Hoàng mỉm cười :

- Bà ngạc nhiên, phải không ? Kể ra, sự ngạc nhiên của bà không lấy gì làm quá đáng. Tầu này không phải là tầu thường. Nó là tầu ngầm nguyên tử được trang bị riêng để có thể phóng hỏa tiễn nguyên tử Pô-la-rít.

Lẽ ra theo đúng phép đãi khách, tôi phải cho bà biết tên tàu, nhưng vì lý do mà bà đoán biết được nên tôi đành chịu lỗi. Tôi chỉ có thể nói là tầu này được hoàn thành ở ngoại quốc.

Nancy hỏi giọng hơi mất bình tĩnh :

- Thưa ông, đây là tầu bắn hỏa tiễn Pô-la-rít?

Ông Hoàng gật đầu :

- Phải. Sở dĩ tôi nhắc đến nó không phải để khoe khoang. Mà vì nó liên hệ đến bà...Mục đích của bà trong chuyến lưu diễn trá hình tại các thủ phủ châu Á là tìm hiểu những bí mật về hạm đội tiềm thủy đĩnh bắn Pô-la-rít đồn trú tại Thái bình dương.

Nancy trợn tròn mắt, thái độ vô cùng kinh ngạc.

Ông Hoàng nói nhỏ nhẹ :

-Bà sửng sốt là phải. Vì bà chỉ là quân cờ. Bà chẳng biết gì hết. Bà chỉ có bổn phận thu lượm báo cáo rồi đem về trình nộp, chỉ có thế thôi, phải không thưa bà ?

Nacy gật đầu. Mắt nàng bỗng chớp mấy cái. Nàng vội vàng che tay ngáp. Ông Hoàng giả vờ quay mặt đi. Viên thuốc ngủ của ông bắt đầu tác động. Hồi nãy, ông đã lén bỏ thuốc ngủ vào cà phê. Nàng sẽ kéo một giấc li bì luôn trong nhiều ngày. Nội trưa mai Văn Bình sẽ đến nơi. Khi ấy, ông sẽ tiêm thuốc tỉnh cho nàng. Mũi thuốc cực mạnh sẽ tác động như scopolamine, nghĩa là tạo trạng thái nửa mê, nửa tỉnh, khiến nàng phải tuôn ra những bí mật giấu kín trong tiềm thức.

Mi mắt Nancy nhíu lại. Đầu nàng nặng chĩu. Nàng lảo đảo nằm vật xuống cái võng ni-lông. Trước mắt nàng, ông Hoàng mờ dần, mờ dần. Nàng muốn thét lớn, song tiếng kêu cầu cứu của nàng bị tắc trong cuống họng.

Ông Hoàng khoan thai châm điếu Ha-van mới lấy trong hộp thuốc còn nguyên. Đợi Nancy thiêm thiếp, ông mới nhấc cái thùng nhỏ hình vuông từ dưới sàn tàu, đặt lên bàn. Cái thùng này là vật thân thiết đối với ông Hoàng trong những chuyến xuất dương, vì nó chứa đựng một hệ thống thông tin đặc biệt siêu tần số với cơ sở của ông ở Sài gòn. Hạm trưởng mở cửa vào.

Ông Hoàng hỏi :

- Hạm trưởng cho tàu nổi lên được không ?

Hạm trưởng đáp :

- Thưa, dọc đường từ Mani đến Hồng kông luôn luôn có tàu đánh cá Sô-viết túc trực trang bị dụng cụ do thám điện tử. Tàu của ta là chiếc đầu tiên ở Viễn đông chở hỏa tiễn Pô-la-rít nên địch bám sát, ta phải chạy ngầm và lặn thật sâu hầu khỏi bị địch khám phá và chụp hình. Tuy nhiên nếu cụ muốn tôi vẫn có thể cho tàu ngoi lên trong một thời gian ngắn sau khi kiểm điểm sự hiện diện của địch trên mặt biển.

- Tôi muốn chạy nổi một lát để chuyển một bức điện về Sài gòn..

- Dạ.

Hạm trưởng cầm điện thoại, định nói thì chuông reo. Nghe xong hạm trưởng thở dài :

- Thưa, lại chạm tầu địch rồi. Xin cụ chờ mươi phút nữa.

Ông Hoàng ngồi lặng thing với điếu Ha-van bất hủ, cặp kính cận thị dầy cộm, thỉnh thoảng bị ông tháo gỡ và lau chùi bằng miếng da trìu tí hon, cất trong cái túi may sẵn ở thắt lưng.

Hai người lặng thinh như thế khá lâu. Trên biển cả mênh mông tàu bè các nước vẫn gặp nhau, gần gũi như trong hồ nước nhỏ. Tuy nhiên đối với những kẻ không ưa nhau thì người ta tìm cách tránh né, tảng lờ như không biết.

15 phút sau, tiếng chuông lại reo. Hạm trưởng nói:

- Thưa, tầu đang ngoi lên. 5 phút sau, tôi sẽ lặn xuống lại. Từ đây tới Hồng kông, ta sẽ đi dưới biển sâu. Tầu này có thể ngụp dưới biển ba tháng trường, không cần ngoi lên lấy dưỡng khí. Thưa cụ, ta sẽ lưu lại bao lâu ở Hồng kông ?

- Dự kiến là một tuần lễ, nhưng hiện thời tôi cũng chưa rõ là thời gian này có đủ để làm xong công việc hay không ?

Ông Hoàng mở nắp bút máy, viết hý hoáy trên mảnh giấy vàng trước mặt. Hạm trưởng nghiêm trang chờ bên. Viết xong, ông Hoàng trao tậu tay hạm trưởng. Ông tổng giám đốc vẫn có đặc tài về mật mã. Ông có thể viết mật điện nhanh như điện thường, không cần tra cứu sắp xếp mất thời giờ như phần đông chuyên viên thanh niên. Nó được gửi về Sài gòn cho Văn Bình, điệp viên số một của sở Mật Vụ.

Chuyển sang thường ngữ, nội dung của nó như sau :

"HH gửi Lê Diệp, Sài gòn :

Z.28 phải lên đường ngay. Tầu ngầm đợi ởtọa độ Q vào giờ đã định."

Hạm trưởng khép cửa ca-bin. Nancy đã ngủ say, nét mặt nàng bình thản và vô tư lự như thể nàng còn ngây thơ, trong trắng. Không ai ngờ được nàng đã dúng tay vào những vụ phản bội phi thường.

Ca-bin được hãm thanh nên mọi âm thanh bên ngoài không lọt vào,ông Hoàng có cảm tưởng như sống trên một hành tinh xa xăm, hoàn toàn tránh khỏi những nguy hiểm tàn bạo của nghề nghiệp.

Điếu xì gà đã cháy lụi. Con tàu lắc lư nhè nhẹ làm ông Hoàng buồn ngủ. Ông tổng giám đốc Mật Vụ dựa lưng vào vách tầu, nhắm mắt lại. Và chỉ một phút sau, ông cũng ngủ say như Nancy....

-------------------------------- 


	1	Grubo là tên tắt. Đúng ra Jà Grubozaboyshikov, một trong những lãnh tụ gián điệp cao cấp cùa Nga sô...

	2	Smerch là Cơ quan gián điệp và phản gián Sô-viết.

	3	Harold. Hồi ấy Thủ tướng Anh là ông Harold Macmillau.





CHƯƠNG III

NGƯỜI ĐÀN BÀ BÍ MẬT

Trong khoảnh khắc, mệnh lệnh của ông Hoàng đã tới trụ sở kín đáo của sở Mật Vụ gần trường bay Tân sơn Nhất.

Nguyên Hương, nữ bí thư trẻ đẹp của ông tổng giám đốc, choàng tỉnh dậy trên chiếc máy chữ điện IBM, khi cánh cửa kẹt mở, và mảnh giấy màu xanh ghi bức điện được đặt ngay ngắn trước mặt nàng. Đối với nàng thì thức đêm là thường, nhưng ít khi nàng phải thức suốt sáng sau nhiều đêm bị mất ngủ vì công việc và cũng ít khi nàng phải nhờ tới công hiệu của cà phê đen.

Từ tối đến giờ, nàng đã uống hơn chục tách cà phê đậm đặc như hắc ín mà vẫn không cản được giấc ngủ. Vì thật ra, sau nửa tháng nghỉ phép lang thang hết Đà Lạt đến Nha Trang nàng đã mất ngủ quá nhiều đáng lẽ nàng phải ngủ bù. Ngờ đâu chân ướt, chân ráo mới về Sở nàng lại nhận được chỉ thị thức đêm để làm tròn một công tác quan trọng. Dĩ nhiên, phải là tối quan trọng ông Hoàng mới đích thân rời Sài gòn xuống tàu ngầm, lập tổng hành doanh tạm trên biển khơi lênh đênh.

Những going chữ cụt lủn của bức điện như cái lò so làm Nguyên Hương bật dậy. Lệnh khởi hành của ông Hoàng đã đến. Nàng vớ máy điện thoại trong tầm tay.

Không đợi gọi, Lê Diệp đã lù lù đẩy cửa. Chàng vẫn gầy cao, và nghiêm nghị như thường ngày. Khác một điều là lối phục sức có phần chải chuốt hơn trước. Chàng mỉm cười, chào hỏi tươi rói. Là nhà tâm lý thành thạo, Nguyên Hương đoán biết phía sau thái độ thoải mái khác thường này thấp thoáng một bông hồng kiều diễm. Nguyên Hương hỏi bạn:

- Đêm nay, anh Lê Diệp vui ghê ! Anh không mua số nên không thể trúng độc đắc cả cặp. Anh mới nhận được hồi âm phải không ?

Lê Diệp xua tay :

- Phải. Mới nhận dược. Nhưng không phải là hồi âm thơm tho như cô nói. Đó là hồi âm nghẹt thở cô ạ. Ông Hoàng vừa có chỉ thị về. Chừng nào Văn Bình đi ?

Nguyên Hương gấp tư bức điện, cất trong túi áo trên cái áo sơ mi hồng khêu gợi :

- Anh đừng đánh trống lảng. Anh phải trả lời xong xuôi rồi mới được đọc bức điện.

Lê Diệp đưa hai tay lên trời, ra vẻ thất vọng. Với đàn bà, nhất là đàn bà trẻ đẹp và chưa chịu lấy chồng như Nguyên Hương, mọi việc trên cõi đời này dẫu to tát đến mấy cũng chỉ là hạt bụi vô nghĩa so với việc riêng của họ. Nguyên Hương thừa hiểu bức điện của ông Hoàng chứa đựng một điệp vụ to tát, khả dĩ định đoạt một phần tương lai của nhân loại. Nhưng nàng trót yêu thầm, nhớ trộm Văn Bình quá mức. Nàng rất thích được nghe nói đến Văn Bình, đến những thắng lợi mới trên tình trường của chàng thanh niên đẹp trai và cường tráng ấy. Câu hỏi của nàng chỉ là cái cớ để nói chuyện về Văn Bình.

Lê Diệp bèn thở dài :

- Khổ quá, tôi mới bắt đầu vui, cô đã làm tôi buồn rồi. Cô biết tại sao tôi vui không ? Nếu biết cô cũng vui chung với tôi nữa. Vì tôi sắp phá đám được Văn Bình.

- Phá đám ?

- Phải. Tôi sẽ hợp lực với cô, làm cho hắn một mách và hắn sẽ tởn đến già. Giờ này, hắn đang ngủ say tại đường Võ Tánh, và như cô đã biết, hắn ít khi chịu ngủ một mình.

Nguyên Hương cắt ngang :

- Tôi không thích nghe chuyện tọc mạch.

Lê Diệp cúi đầu, nhại lối chào cung kính của người Nhật :

- Tại cô hỏi. tôi mới nói. Cô đừng chấp nhé. Ông Hoàng bắt Văn Bình khởi hành nội đêm nay phải không ?

Tuy phản đối ngoài miệng, Nguyên Hương luôn luôn đồng ý với Lê Diệp trong thâm tâm. Không còn gì thú bằng đập cửa phòng, dựng Văn Bình dậy, không cho phép chàng được tỉ tê tạm biệt người đàn bà mũm mĩm đầy hấp dẫn nằm trên giường. Máu ghen của nàng sôi sục. Nàng bỗng căm tức Mộng Kiều hơn bao giờ hết. Mộng Kiều là hoa hậu đắt giá của vũ trường, đối thủ nguy hiểm của nàng. Hiện thời Mộng Kiều chiếm phần thắng, bằng chứng là Văn Bình đang vui thú với Mộng Kiều trong căn gác xinh như mộng ở đường Võ Tánh.

Nguyên Hương lẳng lặng trao mảnh giấy xanh cho Lê Diệp.. Nàng nhắm mắt, gắng xua đuổi ý nghĩ riêng tư ra khỏi tâm trí.

Đọc xong Lê Diệp nói:

- Tôi đến bin-đinh Võ Tánh ngay bây giờ. Trong khi chờ đợi, cô gọi dây nói cho phi trường Tân sơn Nhất lấy trực thăng.

Nguyên Hương đáp :

- Đã lo liệu xong xuôi. Trực thăng sẵn sàng từ hồi nửa đêm. Hễ các anh đến nơi là cất cánh....

- Còn hai người kia ?

- Hai người kia ư ? Xe hơi của Sở sẽ đến đón họ và chở lên sân bay sau khi các anh có mặt.

Không kịp chào, Lê Diệp băng ra cửa. Ngoài vườn, gió thổi rì rào. Đế giầy của chàng nghiến sỏi lạo xạo. Chàng trèo lên chiếc DS 19 sơn đen. Chiếc xe đang dán sát mặt nhựa bỗng nhổm lên, nhún mình phóng ra đằng trước, nhanh như tên bắn.

Trong phòng giấy, Nguyên Hương hết buồn ngủ. Nàng đứng dậy ấn nút bí mật dưới bàn. Nút này sẽ mở hệ thống canh phòng bằng điện tử quanh biệt thự, đặc biệt là quanh căn phòng không trổ cửa sổ của ông Hoàng.

Đứng ngoài trông vào, ai cũng tưởng đây là biệt thự cổ, chủ nhân ưa tĩnh mịch không muốn cọ sát với đời sống ồn ào bẩn thỉu đầy cám dỗ vật chất. Tường vôi loang lổ, rêu xanh khắp nơi, mấy cái ghế sắt tróc sơn vứt lỏng chỏng bên hồ nước đặc sịt và đen ngòm : những chứng tích điêu tàn và quạnh quẽ này lại chính là tấm bình phong che đậy một guồng máy đắc lực : Sở Mật vụ vạn năng của ông Hoàng.

Một người đàn ông cao lớn không biết từ đâu hiện ra. Hắn là một trong những nhân viên an ninh bí mật trong tòa biệt thự vắng vẻ. Nguyên Hương rồ máy nhè nhẹ. Chiếc xe chạy từ từ khỏi cổng, đèn pha quét hai vệt dài trên con đường nhựa bóng loáng dẫn về trung tâm thành phố.

° ° °

Văn Bình mở cái vòi bằng kền sáng loáng cho nước nóng chảy xuống. Hơi nước ấm áp phả vào mũi. Chàng vừa tắm xong, thân thể vô cùng sảng khoái.

Mộng Kiều đang đợi ở phòng bên, trên cái ghế đi văng lót đệm mút lò so êm ái, và bọc vải nhung láng mượt. Văn Bình áp mặt vào vòi nước, mặc cho tia nước nóng mơn man da thịt. Đoạn chàng lấy khăn bông thơm phức lau khắp người. Mỗi lần tắm xong Văn Bình đều nhắm mắt tận hưởng cái thú thần tiên của mạch máu đập mạnh. Không gì thần tiên bằng tắm cả nóng lẫn lạnh sau nửa đêm, tứ bề chìm trong im lặng, ngoại trừ tiếng nước ào ào từ hoa sen đổ xuống.

Chàng vừa đẩy cửa bước ra thì chạm nhỡn tuyến đắm đuối của Mộng Kiều. Nàng từ vũ trường về hồi 2 giờ sáng. Đêm đêm, vào giờ này, nàng thường tỉnh như sáo sậu và vui như chim vành khuyên ríu rít trong nắng mai hồng. 

Vốn khó tính trong việc lựa chọn sắc đẹp, Văn Bình cũng phải tấm tắc ngợi khen Mộng Kiều. Vẻ đẹp của nàng không làm người ta ngây ngất đến rức đầu như ngửi nước hoa nguyên chất. Với bộ ngực nẩy nở, khuôn mặt đều đặn, dáng đi uyển chuyển, Mộng Kiều đã gây cho đàn ông cái cảm giác thèm thuồng của khách lữ hành mỏi mệt dưới trời nóng thiêu đốt được ngắm trái lê mọng nước, vừa lấy khỏi tủ lạnh.

Thật thế, không phải ngoa nếu ví nàng Kiều với trái lê nõn nà và căng phồng chất ngọt, đụng vào mát rợi vì đã được ướp lạnh đầy đủ. Nàng không phải là vợ Văn Bình, cũng không phải vị hôn thê hoặc tình nhân. Mỗi khi được nghỉ xả hơi giữa hai điệp vụ hiểm nghèo, chàng thường ghé phòng riêng của nàng, và nàng cũng yêu chàng không cần suy tính. Sau một vài giờ, có khi một vài đêm, Văn Bình lại từ giã Mộng Kiều, lao đầu vào công tác, đùa rỡn với Tử thần.   

Mầu da trắng muốt của Mộng Kiều nổi bật trên nền nhung đỏ. Nàng nằm dài trên đi văng, tóc lòa xòa trên đôi vai đầy dặn, bụng thon nhỏ, mắt hoan hỉ hướng về phía chàng.

Văn Bình quỳ xuống hôn lấy hôn để vào nền ngực nõn nà của nàng. Mộng Kiều gạt tay chàng sang bên, giọng nũng nịu :

- Thong thả đã anh.

Chàng đã hiểu rõ thói quen của Mộng Kiều. Nàng chỉ thích được mơn trớn khi trời gần sáng, và sau đó, nàng sẽ ngủ vùi đến trưa.

Chai huýt-ky trên bàn mới khui xong. Chàng rót đầy hai ly, thả vào cục đá vuông, đoạn bưng một ly tận miệng nàng. Mộng Kiều uống cạn một hơi. Giống chàng, Mộng Kiều uống rượu không bao giờ biết say và tận hưởng hạnh phúc không bao giờ biết mệt.

Cánh mũi của nàng nở phập phồng. Ngực nàng lên xuống theo nhịp thở vội vã. Bàn tay Mộng Kiều quàng cổ chàng. Chàng vụt hiểu. Chàng ôm gọn Mộng Kiều vào hai tay, chân chàng đạp nút điện. Ngọn đèn đêm duy nhất trong phòng tắt phụt. Môi nàng gắn chặt môi chàng.

Giây phút quên đời đã đến.

Bỗng nhiên, chuông reo inh ỏi ngoài cửa. Bình tĩnh đến đâu cũng phải sốt ruột khi nghe tiếng chuông réo giữa đêm khuya thanh vắng, phương chi nó lại reng reng đổ hồi, reng reng một cách tàn bạo làm Văn Bình đinh tai nhức óc. Chàng buông thả Mộng Kiều,trong sự miễn cưỡng và vặn đèn. Nàng thở dài nhổm dậy khoác nhanh áo ki-mô-nô bằng gấm ngũ sắc.

Văn Bình lên tiếng, vẻ bực bội hiện ra trong giọng nói :

- Ai đó ?

Một chuỗi cười nửa chế riễu, nửa đắc thắng đáp lại. Văn Bình biết là Lê Diệp. Cửa mở hé, Lê Diệp xồng xộc bước vào như xe tăng. Câu nói đầu tiên của chàng là :

- Tôi đến giờ này phá rối cuộc vui của anh chị, xin anh chị tha lỗi.

Đoạn quay sang Văn Bình :

- Anh bị thua cuộc. Năm ngàn đồng,biết không?

Cách đây mấy hôm, khi ông Hoàng xuống tầu ngầm, dặn Văn Bình ở nhà sửa soạn thì Văn Bình đánh cuộc với Lê Diệp năm ngàn đồng là ông Hoàng sẽ đánh điện về ban ngày, hoặc chậm lắm là trước nửa đêm. Sở dĩ chàng tin như vậy vì ông Hoàng biết chàng hay đi chơi đêm khó tìm.

Điều Văn Bình không biết là ngày cũng như đêm chàng được toán nhân viên đặc biệt của Sở theo dõi. Chàng đã làm nhiều việc kinh thiên, động địa ở ngoại quốc, phá vỡ hàng chục tổ chức và mưu kế của địch, thế tất địch phải tìm cách hạ thủ chàng. Nên ông Hoàng cho người bám chàng từng bước cũng vì thế. Và cũng nhờ hệ thống theo dõi chặt chẽ này Lê Diệp phăng ra đêm nay Văn Bình hú hí với Mộng Kiều.

Văn Bình bị thua cuộc. Mất năm ngàn đồng đối với chàng không sao, nhưng mất Mộng Kiều thật tiếc; dầu chỉ tạm mất một đêm. Đáng tiếc hơn nữa, là chàng mới tắm xong, cần được nghỉ ngơi, ngọn đèn trong phòng vừa tắt, hai người mới bắt đầu dệt mộng.

Miệng câm như hến, Văn Bình nhét cà-vạt vào cổ sơ-mi ni-lông mầu trắng. Mộng Kiều thu hình rầu rĩ trong ghế sa-lông. Nàng không hỏi Văn Bình đi đâu, vì không phải là lần đầu chàng bị phá rầy như thế. Mặc xong quần áo, Văn Bình hôn nhẹ lên trán nàng :

- Chào em, anh phải đi đây.

Mộng Kiều thỏ thẻ :

- Gần sáng rồi. Anh không cố ở nán đến sáng được ư ?

Lê Diệp xen vào :

- Thưa chị, anh ấy phải đi ngay, kẻo trễ máy bay.

Mộng Kiều ngước đội mắt đen láy :

- Làm gì có máy bay vào giờ này. Đừng giấu đầu hở đuôi nữa. Vả lại em cũng chẳng hỏi vặn làm gì. Nhưng lần này thì hết, thật hết. Nội ngày nay em sẽ dọn nhà. Em không thể chịu được cảnh sống khổ sở bấp bênh như thế này mãi.

Văn Bình ôm nàng :

- Em giận anh phải không ?

Mộng Kiều sụt sùi :

- Nói là giận thì không đúng. Em cảm thấy không nên sống gần anh nữa. Các anh giấu em, nhưng dầu sao em cũng có trí thông minh. Em không nói ra, song em biết. Từ phút này, giữa chúng mình thế là đoạn tuyệt.

Nàng nằm úp mặt xuống đi-văng khóc rưng rức. Văn Bình thấy lòng se lại. Chàng chưa yêu Mộng Kiều đến độ điên cuồng, và tự tử vì nàng. Tuy nhiên chàng khó thể tiếp tục dửng dưng trước sự quyến luyến và nhớ thương thành thật của nàng.

Lê Diệp mở cửa ra trước. Văn Bình theo sau khép cửa lại nhè nhẹ. Vẻ mặt lầm lì, chàng xuống thang. Ánh sáng xanh xanh quen thuộc của ngọn đèn nê-ông lọt qua khe cửa chiếu trên nền cầu thang Nhiều đêm, về với Mộng Kiều, chàng vẫn nhìn thấy vệt sáng ấm cúng và thân mật này.

Chàng không tin Mộng Kiều dứt tình với chàng. Sài gòn tuy rộng, nhưng dưới con mắt thấu quang của ông Hoàng, không chi tiết nào sẽ bị bỏ sót. Nàng dọn nhà đi đâu, chàng cũng tìm ra. Và chàng đã có cách làm cho nàng hết giận.

Nhưng đêm nay, với cuộc vui bị phá hỏng đúng lúc nó sắp bắt đầu, Văn Bình chán nản lạ thường. Trong một phút đồng hồ uất hận, chàng muốn ném lên bàn giấy ông Hoàng gần Tân sơn nhất lá đơn xin nghỉ việc. Lăn lộn mãi rồi, chàng bỗng thèm cuộc đời êm ả và đều đặn, như kim đồng hồ, đêm nào cũng có quyền được khóa chặt cửa phòng không sợ bị ai bấm chuông, lôi đi bất thình lình. Thấy bạn ngồi thừ, Lê Diệp hỏi :

- Tôi làm anh phật ý phải không ?

Văn Bình gắt :

- Hừ, lại đạo đức giả ! Tôi dư biết anh rình rập cơ hội phá tôi cho bõ ghét.

- Tôi không chối cãi điều đó, Nhưng anh ạ, Nguyên Hương dầu sao cũng đã ốm gầy, ốm mòn vì anh.

- Nàng hơi vô lý. Làm cái nghề nguy hiểm như bọn mình thì lập gia đình sao được ?

- Đã biết thế, tại sao anh còn muốn xây tổ ấm với Mộng Kiều. Từ ít lâu nay anh la cà thâu đêm với nàng ở đường Võ Tánh. Nàng có con thì khổ...

Nghe bạn nói, Văn Bình nhắm nghiền mắt. Chàng không muốn mở mắt để phải nhìn thấy thực tại, vì nó phũ phàng quá. Chàng vốn là người luôn luôn trẻ, trẻ hoài, trẻ mãi, đi đến đâu cũng là thỏi đá nam châm thu hút đàn bà đẹp đến đấy. Trong đời hồ hải, chàng đã chinh phục được rất nhiều giai nhân, Mộng Kiều, Nguyên Hương, Katy, Thu Thu, Thúy Liễu, Rôsita...ấy là mới kể những tên dễ nhớ.

Và giai nhân nào cũng hy vọng được làm vợ chàng. Có số đào hoa rất sướng, nhưng cũng lại rất khổ, bẳng chứng là chàng không dám yêu ai quá đằm thắm, sợ làm phật lòng người khác.

Chiếc DS 19 vòng ra đường Công Lý. Văn Bình hỏi :

- Đi ngay, à anh ?

- Phải, đi ngay. Chắc Nguyên Hương đã có mặt trên sân bay.

Nguyên Hương là con gái nuôi của ông tổng giám dốc. Hễ chàng đáp máy bay, thì bất cứ giờ nào, ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng, nàng đều túc trực ở sân bay, đợi vẫy mù-soa từ biệt. Lần nào, chàng cũng đương đầu với thần Chết, và lần nào Nguyên Hương cũng chắp tay cầu nguyện cho chàng. Chàng trở về lành lặn, không biết vì chàng là điệp viên đại tài luôn luôn gặp hên, hay vì Nguyên Hương tâm thành cầu nguyện cho chàng nữa.

Mỗi lần nghĩ đến Nguyên Hương, chàng lại cảm thấy rắn rỏi hơn lên. Vì qua Nguyên Hương, chàng nhớ lại ông Hoàng, đã đến tuổi gần đất xa trời, lẽ ra phải nghỉ ngơi, lại tình nguyện vùi đầu vào đống hồ sơ, hoặc lênh đênh trên biển khơi, chờ điệp viên từ đất địch tới. Văn Bình còn lưu luyến cuộc đời bạc bẽo này là vì ông Hoàng. Chàng trút ra tiếng thở dài.

Lê Diệp lên tiếng:

- Đêm nay anh thở dài hơi nhiều.

Văn Bình đáp :

- Tôi chẳng hiểu tại sao nữa. Sáng mai, nếu tiện, phiền anh quay về Võ Tánh nói thật với Mộng Kiều. Anh cứ cho nàng biết hoạt động nghề nghiệp của tôi.

- Sợ lộ bí mật...

- Trước kia tôi cũng nghĩ thế. Tôi quen thân nàng từ lâu mà chưa bao giờ nói thật với nàng. Giữ bí mật rất đúng ; song trong trường hợp này, tôi thấy nó tàn nhẫn quá. Dường như nàng tin tưởng một ngày gần đây chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn.

- Thật ư ?

Thật trăm phần trăm. Phiền anh thuyết phục nàng đừng chờ đợi tôi nữa. Tôi chỉ có thể yêu nàng như đã yêu hàng chục bạn gái khác. Như vậy, không phải tôi là gã Sở Khanh, vì công tác bắt buộc. Đã chọn nghề gián điệp, không thể bận bịu tình yêu và gia đình. Vả lại, như anh đã hiểu tôi không bỏ được ông Hoàng.

Cả hai đều lặng thinh. Văn Bình và Lê Diệp là đôi bạn chí thân và là điệp viên thượng thặng của Sở Mật Vụ dưới quyền của ông Hoàng. Trớ trêu định mạng đã gắn nối hai người mặc dầu tính nết mỗi người một khác. Nếu Văn Bình mê gái thì Lê Diệp sống như thầy tu, đối diện hoa hậu thế giới khỏa thân chàng vẫn dửng dưng như không. Lê Diệp rất ghét thuốc lá Salem, cũng như không bao giờ uống rượu huýt-ky như Văn Bình.

Vậy mà hai người lại quấn quít nhau hơn anh em ruột thịt. Phần nào cũng vì họ mến phục nhau. Tài ném dao của Lê Diệp có thể được coi là có một không hai trên thế giới. Nhưng phần khác vì họ đã hoạt động nhiều năm bên nhau, mặt nhìn mặt Tử Thần. Tấm gương tận tụy của ông Hoàng cũng là chất keo làm họ dính chặt nhau. Nhiều lần Văn Bình chán ngấy sự giết chóc và sự gò bó toan từ chức, nhưng lần nào cũng vậy sắp sửa nộp đơn, chàng lại nghĩ đến ông Hoàng, đến bổn phận giúp đỡ một ông già không vợ, không con, không tài sản riêng làm việc không kể giờ giấc, ăn uống lại phải kiêng khem vì mắc bệnh dạ dầy.

Lê Diệp phóng vun vút trên con đường vắng tanh dẫn đến trường bay. Chàng lái xe vào một lối riêng, qua giãy nhà rộng lợp tôn, cách phi cảng một quãng xa. Dưới ánh sáng mờ mờ, Văn Bình nhận ra bóng dáng lùi lũi đen sì của chiếc trực thăng Sikorsky.

Văn Bình nhảy thót xuống trước.

Nguyên Hương chờ sẵn bên dưới. Nàng mặc y phục đen, may sát người làm tôn giá trị đường cong quí phái của nàng. Nguyên Hương tháo găng, chìa tay cho chàng bắt, kèm theo lời chúc :

- Anh đi mạnh khỏe nhé.

Hồi nãy là Mộng Kiều, giờ thì Nguyên Hương: Chàng kéo nàng lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc dài, thơm thơm của nàng. Nguyên Hương đứng im, nép người vào ngực chàng.

Nguyên Hương đã tiễn chàng nhiều lần như thế. Và gần như là định lệ không bao giờ thay đổi, chàng đều lên máy bay ban đêm, lúc những con gà trống chập chờn quanh phi trường bắt đầu rúc lên tiếng gáy lần thứ nhất. Chuyến nào, nàng cũng chờ chàng kéo sát mình, hôn thân mật và trìu mến như người chồng lên mái tóc mềm mại.

Văn Bình thừa biết khóe mắt Nguyên Hương long lanh giọt lệ.

Nàng hỏi giọng ấm áp nhưng buồn:

- Anh lạnh ư ?

Bất giác Văn Bình lạnh người. Bàn tay chàng đang ôm vai Nguyên Hương bỗng run nhẹ.

Văn Bình nựng cằm nàng :

- Không.

- Không, sao tay anh lại run ?

- Không, em lầm.

Lời nói dối quanh của Văn Bình làm Nguyên Hương cảm động. Nàng biết Văn Bình nôn nao vì nàng. Như bị một mãnh lực vô hình thúc đẩy, nàng ngả mình lần nữa vào vòng tay rắn chắc của chàng. Văn Bình cúi xuống âu yếm hôn thật dài vào đôi môi chín mọng. Đến lượt Nguyên Hương run bắn lên, như bị sốt rét.

Lê Diệp nhắc nhở :

- Đến giờ rồi, Văn Bình...

Cửa trực thăng mở rộng. Văn Bình bịn rịn trèo lên. Cánh quạt trên đầu quay vù vù như bão.

Phi cơ từ từ rời mặt dất. Khi ấy Văn Bình mới kịp quan sát các bạn đồng hành. Trên trực thăng ngoài phi hành đoàn, chỉ có hai hành khách : một đàn ông, một đàn bà.

Cả hai mỉm cười chào chàng. Người đàn ông trạc bốn mươi, nửa mặt trên khuất sau đôi kính đen to tướng gọng đồi mồi, da dẻ sần sùi, mũi miệng thô tháp. Đêm tối mà đeo kính đen, hẳn y mang tật ở mắt, muốn giấu không cho người khác biết. Thiếu phụ thì xanh mét, một vẻ xanh mét dễ thương, mái tóc dài mơn man vầng trán bướng bỉnh và tròng mắt đen láy. Nàng trạc 25 tuổi, thân thể ở độ nẩy nở nhất của nữ phái.

Đối với người lạ, thì 2 hành khách bất thường này không gây ra ý nghĩ đặc biệt nào. Vì bề ngoài họ cũng giống như hàng ngàn hành khách khác, thường đáp máy bay ban đêm. Nhưng trước mắt Văn Bình, họ lại khác hẳn : họ là đồng nghiệp của chàng. Họ lại có những độc đáo khiến chàng không quên được : họ mang khuôn mặt giả.

Trước ngày lên đường một thời gian, họ được săn sóc bằng phẫu thuật Paraffine. Pa-ráp-fin là chất dùng làm nến, và cũng được dùng rất thông thường trong nghề gián điệp mỗi khi cần thay đổi bộ mặt. Chích Pa-ráp-fin dưới da, với bàn tay khéo léo của y sĩ giải phẫu thẩm mỹ có thể thay đổi dễ dàng khuôn mặt điệp viên.

Hai đồng nghiệp của chàng được tiêm Pa-ráp-fin dưới má và cằm. Ở ngoài đời, người đàn ông không lấy gì làm xấu xí, trái lại, còn đẹp trai nữa là khác ; thế mà dưới bàn tay của y sĩ giải phẫu, và tác động của Pa-ráp-fin, hắn đã trở thành thô lỗ và ngổ ngáo. Tên thật hắn là gì, Văn Bình không biết, và hắn cũng không biết tên Văn Bình.

Văn Bình được lệnh cùng đi với hắn đến tọa dộ Q trên mặt biển Thái Bình. Và ông Hoàng chỉ dặn chàng có thế. Trong nghề điệp báo, người ta chỉ được biết và nên biết những điều tối thiểu cần thiết cho công việc. Mọi chi tiết không cần thiết đều bị lọc bỏ.

Chỉ thị của ông Hoàng, Văn Bình còn nhớ như bài học thuộc lòng của cậu học sinh tiểu học. Trên suốt cuộc hành trình từ Sài gòn tới tọa độ Q, ba người không được phép trò truyện tâm tình mặc dầu chàng đã được biết tên, và tung tích thiếu phụ.

Nàng là người Việt lai Trung hoa, song mang tên Pháp : Y-von. Sở dĩ có tình trạng quái lạ này, vì mẹ nàng sinh sống bằng nghề "nước chảy hoa trôi", nghề có những cái tên bóng bẩy và sang trọng. Tình cờ may mắn đưa Y-von vào hàng ngũ cộng sự viên của ông Hoàng. Và nhờ một sự tình cờ may mắn khác, Y-von gặp điệp viên Văn Bình Z.28.

Câu chuyện xảy ra một đêm mưa to, gió lớn.

Đêm mưa như trút nước ấy, Văn Bình được triệu hỏa tốc tới văn phòng bí mật của ông Hoàng.

Như thường lệ, chàng nán lại 5, 10 phút trước bàn máy chữ của Nguyên Hương, tìm cách chọc tức hoặc mơn trớn nàng. Như thường lệ, Nguyên Hương ngúng nguẩy, hờn giận ghen tuông bóng gió một lát, trước khi hòa lại với chàng. Nhưng đêm ấy, nàng mang vẻ mặt nghiêm trọng khác thường. Nàng tránh những ngón tay vuốt ve của Văn Bình nên chỉ hai phút sau, chàng đã ngồi trong cái ghế bọc da đồ sộ đối diện ông Hoàng.

Ông Hoàng hỏi đột ngột :

- Cảm tưởng anh ra sao, mỗi khi được giải phẫu thay đổi bộ mặt giả làm người khác ?

Văn Bình giẫy nẩy :

- Giải phẫu nữa à ông ? Thôi, tôi xin chịu. Tôi khổ sở quá rồi. Ai lại khi không chẳng bệnh tật đau đớn gì mà phải vào bệnh xá, nằm mọp từ một đến ba tháng.

Ông Hoàng mỉm cười:

- Không, lần này tôi không làm khổ anh nữa đâu.

Văn Bình thở dài khoan khoái :

- May quá. Tôi cứ tưởng..

Ông Hoàng đã biết tật xấu của chàng điệp viên bất kham nhưng lỗi lạc. Chàng vốn kỵ giải phẫu thẩm mỹ vì mỗi lần như thế, chàng phải xa lánh người đẹp hàng tháng trời giòng dã.

Ông Hoàng dí tận mũi chàng một tấm ảnh lớn.

Chân dung một thiếu phụ có bộ tóc dài, đôi mắt rộng và cái miệng mời mọc. Văn Bình khen ngợi :

- Thưa ông, nàng đẹp quá. Nếu tôi không lầm nàng là người Trung hoa.

Ông Hoàng gật gù :

- Anh nói đúng. Nàng sinh trưởng ở Hồng Kông, tên là Nancy. Nàng chuyên nghề biểu diễn trò lạ trong các hộp đêm. Nancy đến Sài gòn hai tuần trước, trong thời gian anh còn hoạt động tại Nhật 1.

Văn Bình nóng ruột :

- Nancy vừa được kết nạp vào tổ chức?

Ông Hoàng lắc đầu :

- Nàng làm cho ta đã từ lâu. Nhưng điều đáng buồn là ít lâu sau nàng đã bỏ ta để sang R.U.

- Ông muốn tôi thủ tiêu Nancy ư? Nếu thế thì tôi xin phép được từ chối. Tôi không thích hạ sát đàn bà đẹp đẽ và yếu ớt, cho dẫu họ là tay sai nguy hiểm của địch.

- Không, tôi không yêu cầu anh giết Nancy. Tôi chỉ nhờ anh tìm kiếm một thiếu phụ ở Sài gòn có khuôn mặt hao hao như nàng. Tìm kiếm để làm gì, hẳn anh đã đoán biết.

Thấy Văn Bình lúng túng, ông Hoàng cả cười:

- Thật ra, tôi đã tính sẵn cho anh. Tôi cần anh bảo vệ nàng. Nàng là Y-von. Nàng phục vụ cho Sở từ hai năm nay. Chồng nàng thiệt mạng vì chiến cuộc, hiện nàng sống với một bé gái lên 5 và bà mẹ gìà. Thiết tưởng tôi cần nói rõ hơn nữa. Cách đây 2 tháng, nàng đã vào bệnh viện Đồn Đất để giải phẫu....

- Thưa...?

- Không phải giải phẫu sắc đẹp đâu. Nàng mắc bệnh ung thư. Phải, ung thư ruột. Y sĩ đã thử nghiệm khúc ruột cắt, và kết luận là bịnh ung thư của nàng thuộc loại cấp tính và nặng, không tài nào chữa khỏi, dầu nàng xuất ngoại điều trị bằng tia phóng xạ cô-ban hiện được coi là phương tiện trị liệu tối tân nhất.

Nàng vừa chẵn 25 tuổi. Bằng tuổi với Nancy. Mắt, miệng và tóc nàng cũng giống với Nancy. Duy khác thân hình, và lối đi đứng nhưng cũng chẳng sao, chịu tập tành kiên nhẫn một thời gian là xong.

Văn Bình sửng sốt :

- Thưa ông... ông định dùng một thiếu phụ bị ung thư ruột trầm trọng, sắp chết, để hoàn thành một công tác điệp báo, tôi sợ rằng...

Ông Hoàng vẫn không thay đổi nét mặt:

- Đây không phải là lúc tình cảm vụn. Tôi ôm ấp kế hoạch này đã lâu, và giờ là lúc có thể thực hiện. Nếu nàng chỉ giống Nancy thì có lẽ tôi không muốn nàng thay thế Nancy. Vì đây là một điệp vụ nguy hiểm, dữ nhiều lành ít. Đúng hơn, đây là một công tác tương tự với công tác của Phi công cảm tử Thần Phong Nhật bản, trong Thời Đại chiến thứ hai tại Thái Bình Dương. Nghĩa là người ra đi khó có hy vọng trở về.

- Vâng, tôi bắt đầu hiểu.

- Theo ước định của y sĩ chuyên khoa, Y-von sẽ từ trần, trong vòng từ sáu tháng đến một năm. Tuy nhiên, nàng chỉ suy yếu hẳn trong những tuần lễ cuối cùng. Ít ra, Y-von còn đủ sức khỏe và trí tuệ minh mẫn được ba, bốn tháng. Thời gian này vừa đủ để nàng giúp đỡ ta một cách đắc lực.

Là cộng sự viên lâu năm của ông Hoàng, Văn Bình đã quen với những mưu thần, chước quỷ của nghề Mật Vụ. Nhưng đây là lần thứ nhất chàng nghe nói đến kế hoạch xử dụng một thiếu phụ sắp chết vì bệnh ung thư vào một điệp vụ tối hệ.

Chàng chưa kịp hỏi thêm, ông Hoàng đã tiếp :

- Anh có thể bắt tay làm ngay từ bây giờ. Anh có bổn phận đến nhà nàng lựa lời thuyết phục nàng ưng thuận.

Văn Bình lên tiếng :

- Thưa ông...

Ông Hoàng gạt ngang :

- Tôi đã thông cảm thắc mắc của anh. Anh đừng nêu ra nữa. Tôi chỉ muốn nhắc cho anh một điều căn bản : ấy là anh cũng như anh chị em khác trong Sở có quyền từ chối khi được giao việc. Nếu tính mạng bị đe dọa. Về phần tôi, tôi nghĩ ngoài anh ra không ai có thể làm nổi, vậy anh nghĩ sao ?

Văn Bình không còn cách nào khác ngoài cách gật đầu. Ông tổng giám đốc chuyển đề tài :

- Tôi muốn thảo luận với anh về một nguyên tắc nghề nghiệp. Nhân viên gián điệp phải có thái độ như thế nào trong trường hợp sa vào tay địch ?

Văn Bình đáp không suy nghĩ :

- Trong trường hợp này, không được tiết lộ điều gì có lợi cho địch. Nhưng theo thiển ý các cơ quan gián điệp trên thế giới đã trưởng thành đến trình độ có thể ngăn cản kẻ bị bắt che giấu sự thật. Tra tấn khoa học, hóa chất lũng đoạn thần kinh, chỉ riêng 2 phương pháp thông thường ấy đã quá đủ, chưa cần nói đến khoa mổ óc.

Vì vậy, nếu chẳng may sa vào tay địch thì người gián điệp đừng hòng ngậm miệng, kháng cự cho đến phút cuối cùng. Lối thoát an toàn nhất là tự sát.

- Phải, tự sát là ổn nhất. Tôi nghĩ điệp viên nào cũng có can đảm nuốt viên xi-a-nuya khi cần. Tuy nhiên nếu không kịp, hoặc nếu không có điều kiện tự sát thì làm sao ?

- Việc này khó nói quá !

- Giả thử người điệp viên được lệnh bám lấy sự sống...

- Thưa ông, không ai có thể chịu đựng nổi, ngay cả tôi nữa cũng...

- Công tác sắp giao cho Y-von và anh quan trọng là vậy. Quan trọng ở chỗ sau khi bị bắt sẽ không được tìm cách tự sát, sẽ cứ phải sống mãi, sống để chịu đựng sự tra tấn dã man của địch.

Văn Bình khô ran cả cuống họng. Chàng lắc đầu ngao ngán :

- Thưa ông, tôi thì không sao, nhưng bệnh hoạn yếu đuối như Y-von thì chỉ cần vài cái tát tai đau điếng là phải cung khai.

Ông Hoàng nhấn rõ từng chữ :

- Không, tôi không muốn anh bị bắt. Người bị địch bắt sẽ là Y-von. Tuy nhiên, cũng có thể Y-von không bị bắt. Kế hoạch của tôi là nếu bị bắt Y-von sẽ có thể chịu đựng được mọi cuộc tra tấn. Chịu đựng không khó lắm đâu vì Y-von sẽ đóng vai cô gái nuốt lửa Nancy. Nancy không biết đau, khi lửa đốt cháy cổ họng, hoặc khi đóng đinh vào mũi. Y-von cũng như thế. Nàng phải ngồi trên thùng sắt dẫn điện mà không sợ giật. Nàng phải đâm dao vào thịt không biết đau.

- Thưa, Nancy là trường hợp đặc biệt. Nàng đã mất hết cảm giác. Còn Y-von... ?

- Vì sao Nancy mất hết cảm giác ? Vì một tai nạn xe hơi. Tai nạn này làm nàng bị thương ở đầu. Trung khu điều khiển những cảm giác của nàng bị tê liệt hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng các y sĩ của Sở có thể tạo cho Y-von một tình trạng tương tự.

Nói cho đúng, tôi không tin Y-von sẽ bị địch tra tẩn. Chắc chắn địch sẽ lầm nàng là Nancy. Nàng cần trải qua một cuộc mổ óc là để đề phòng trường hợp địch nghi ngờ. Đặt vào địa vị của họ, nếu họ nghi ngờ họ chỉ cần mang Y-von ra tra tấn. Nếu đúng nàng là cô gái nuốt lửa thì tra tấn không gây ra đau đớn gì hết. Nhược

bằng...

- Thưa ông, tôi hiểu...

Ngay hôm sau, chàng gặp Y-von...

Y-von bằng xương bằng thịt. Đối diện với chàng, nàng mặc cái áo đầm hở ức, kiểu mới bó sát bộ ngực căng phồng và khiêu khích.. Tuy bị bệnh ung thư, nàng vẫn đẹp, vẫn cường tráng, như mọi thiếu nữ 25 tuổi khác tràn trề sinh lực. Mắc bệnh nan y này thì chỉ trông cậy vào phép lạ nhiệm mầu. Sự nhiệm mầu ấy có đến với nàng không. Văn Bình đoán là không. Chàng cảm thấy nàng chết rất uổng, vì ít ra trên cõi đất này đã có hàng vạn người đàn ông chắt lưỡi khen ngợi nhan sắc và thân hình cân đối của nàng, vả lại còn bao nhiêu kẻ độc ác khác đáng bị ghi vào sổ Chết trước nàng nữa.

Nhìn nàng, Văn Bình chứa chan yêu thương và cảm động. Thay mặt ông Hoàng, chàng đã nói hết với nàng. Nàng biết rõ chuyến đi này chứa đầy nguy hiểm, hầu nắm chắc cái chết trong tay. Mặt khác, nàng cũng không còn lạ gì căn bệnh của nàng. Nàng đã bình tĩnh yêu cầu bác sĩ trình bày sự thật để nàng lo liệu việc nhà. Bệnh ung thư bất trị cũng như bản án tử hình sắp sửa được thi hành. Tuy nhiên, Y-von chỉ tái mặt một lát, rồi nàng lại thản nhiên như thể không có chuyện gì quan trọng xảy ra.

Y-von vốn giàu nghị lực và chai đá với giông tố ở đời. Lìa trần giữa tuổi thanh xuân là điều bất hạn, nhưng nàng sẽ can đẩm chống chọi với thần Chết cho đến phút cuối cùng ; nàng chỉ lo hạnh phúc của đứa con năm tuổi và chuỗi ngày còn lại của mẹ nàng.

Ông Hoàng đã hứa cấp dưỡng cho gia đình nàng và đích thân chăm nom con nàng ăn học đến nơi đến chốn...

° ° °

Trực thăng đã bay ra biển từ nãy. Trời gần sáng. Chân trời đông hé rạng một mầu sữa loãng. Bất giác, Y-von đặt một bàn tay lên đùi Văn Bình. Chàng bóp nhẹ bàn tay mềm mại của nàng.

Lòng Y-von rộn ràng một xúc động lạ lùng. Nàng còn trẻ mà góa chồng từ lâu. Nếu tính năm mới đếm vừa hết ngón trong bàn tay. Đã 5 năm Y-von đi ngủ sớm với bé Hồng trên cái giường rộng thênh thang, với cái gối bông lớn kề bên, gối bông mà chồng nàng vẫn gối xưa kia.

Y-von rất yêu chồng. Tình yêu của nàng không đượm vẻ thơ ngây của cô gái đôi tám mới biết hôn lần dầu. Nàng đã nổi trôi, nàng yêu chồng vì thấy ở chàng là một điểm tựa cho đời nàng. Nàng yêu chồng vì nàng cần được yên. Chồng nàng mất đi, nàng đành lao đầu vào nghề vũ nữ. Nàng gặp hàng trăm người đàn ông khác nhau, mỗi người có một lối tán tỉnh riêng, hoặc bằng cái liếc đa tình, hoặc băng cái bóp-phơi đầy giấy bạc, nhưng nàng đều dửng dưng.

Cho đến ngày Văn Bình gặp nàng vì nhiệm vụ. Gặp nàng sau khi nàng rời bệnh viện Đồn Đất về với tin dữ : ung thư ruột. Văn Bình đưa ra đề nghị, nàng chấp thuận ngay không cần suy tính. Rồi nàng yêu Văn Bình. Nếu định mạng bắt nàng chết thì ước nguyện lý tưởng của nàng là được chết trong vòng tay của chàng.

Văn Bình hỏi nàng:

- Em mệt nhiều không?

Y-von đáp:

- Thưa anh, không.

Nàng nói dối. Nàng mang thêm chứng nhức đầu như búa bổ từ ngày được giải phẫu lần thứ nhì trong sở Mật Vụ. Lần đó nàng giải phẫu ở óc. Y-von nhớ rõ mồn một trước giờ được đánh thuốc mê, nàng trò truyện âu yếm và vui vẻ với Văn Bình, và nàng chỉ bằng lòng cho nữ điều dưỡng chụp mũ thuốc mê sau nụ hôn đằm thắm của chàng.

Trên bàn mổ, dưới ánh đèn sáng quắc, bên cạnh những người mặc toàn đồ trắng, đeo mặt nạ trắng, chỉ chừa con mắt, câm lì như thóc, Y-von không hề run sợ. Nàng miên man nghĩ đến khuôn mặt bụ sữa, và nhất là cái răng khểnh của bé Hồng. Nó đã ngủ say trên cái giường rộng với bà nó từ lâu.

Rồi Y-von thiếp đi. Tỉnh dậy, nàng thấy Văn Bình ngồi bên giường. Chàng cười ý nhị với nàng.

Nửa tháng sau, Y-von hoàn toàn bình phục. Duy nàng mất hết cảm giác. Máy khoan điện tử của nhà giải phẫu lành nghề đã khoét một khoảng trong óc nàng. Nàng không còn biết nóng, biết lạnh là gì nữa. Văn Bình đâm cây kim ngập bắp tay nàng mà nàng không hay biết. Tuy nhiên, lửa tình vẫn không chịu tắt trong lòng nàng. Dường như sau cuộc mổ óc, nàng lại khát khao tình yêu hơn bao giờ hết.

Trực thăng đột nhiên lạng sang bên. Y-von phải ôm lấy cánh tay Văn Bình để giữ thăng bằng. Hoa tiêu quay lại nói to :

- Gớm, gió to quá.

Trời đã sáng. Mặt biển gợn sóng nhấp nhô, như được dát một lớp vàng diệp óng ánh. Ba người lại ngồi im lặng. Lát sau, người hoa tiêu lại nói:

- Xin quý vị chuẩn bị. Sắp đến tọa độ Q...

Tọa độ Q. là một điểm bí mật trên địa đồ mà tiềm thủy đĩnh nguyên tử của ông Hoàng sẽ nổi lên đón ba người. Trực thăng dần dần xuống thấp. 15 phút sau, tầu ngầm rẽ sóng ngoi lên. Nhanh như chớp, ba người được thả bằng dây xuống boong tầu.

Cửa ca-bin chỉ huy mở ra. Ông Hoàng chờ Văn Bình bên ly cà phê đã nguội. Mặt ông có vẻ đăm chiêu hơn ngày thường, cái đĩa gạt tàn trước mặt đầy ắp mẩu xì gà Ha-van. Ông Hoàng hỏi Y-von :

- Bà vẫn thường chứ?

Nghe ông Hoàng hỏi, ai cũng tưởng đó là lời vấn an thường lệ giữa những người quen sống cuộc đời bằng phẳng. Y-von đáp :

- Cám ơn ông, tôi vẫn thường.

Ông Hoàng quay sang người đàn ông cục mịch cùng đi với Y-von trên trực thăng:

- Tàu đang quay về Mani. Bây giờ anh về phòng nghỉ cho lại sức, vì mai đây anh sẽ phải làm rất nhiều. Trong phòng anh, tôi đã để sẵn chỉ thị công tác. Anh đọc đi, đọc lại cho thuộc. Xong xuôi, nhớ đốt đi.

Gã đàn ông xấu xí theo hạm trưởng ra ngoài Sau đó, đến lượt Y-von, Ông Hoàng nói:

- Lát nữa bà ghé Mani. Từ phút này, bà trở thành Nancy, bà nhớ chứ?

- Thưa nhớ.

- Người đàn ông đang cùng đi là chồng bà. Xin lỗi, đó là chồng của Nancy. Theo kế hoạch đã định, Nancy đáp máy bay của hãng Hàng không PAL 2 đi Hồng Kông. Tôi đã giữ chỗ trước cho bà. Đúng hơn là Nancy đã giữ chỗ từ trước. Nancy lên đường một mình, người chồng ở lại Mani.

- Thưa, đến nơi tôi sẽ phải làm những gì?

- Bà yên tâm. Văn Bình sẽ tiếp xúc tại Hồng Kông và ra chỉ thị cho bà. Tôi tin Văn Bình sẽ giúp bà được nhiều.

Y-von ra ngoài, ông Hoàng kéo tấm màn bằng vải dầy ở cuối phòng sang bên. Văn Bình thấy một người đàn bà giống Y-von như hai giọt nước. Chàng buột miệng kêu lên :

- Nancy.

Ông Hoàng gật đầu :

- Đúng, cô ta là Nancy.

Nancy nằm dài trên cái giường sắt gắn chặt vào vách tàu ngầm. Mắt nàng nhắm nghiền. Tiếng ngáy nho nhỏ của nàng phả vào mũi Văn Bình mùi thơm da thịt lẫn mùi thơm nước hoa Origan quý phái.

   Văn Bình nhìn ông Hoàng với vẻ kính phục. Thật ra chàng kính phục ông Hoàng từ lâu, vì trên trái đất này khó có thể tìm thấy một bộ óc điệp báo siêu việt đến thế. Điều làm chàng kính phục hơn nữa là ông chẳng quản tuổi tác bệnh hoạn, một mình xông pha hòn tên, mũi đạn, như thanh niên cường tráng.

Ông Hoàng đẩy chai huýt-ky đầy ắp lại phía chàng, và bảo chàng ngồi :

- Nửa đêm lên đường bị mất ngủ chắc anh bực mình lắm ?

Văn Bình châm xong điếu Salem thơm mùi bạc hà, ông Hoàng mới nhập đề :

- Công việc lần này của anh liên quan đến hỏa tiễn Pô-la-rít và nỗ lực ngăn chặn âm mưu của R.U. Sô-viết.

Văn Bình ngẩng đầu :

- Thưa ông, Liên sô vừa hoàn thành một hỏa tiễn tương tự, cần gì R.U. phải nhọc công đánh cắp tài liệu Pô-la-rít của Mỹ.

Ông Hoàng xua tay :

- Đành rằng Liên-sô đã chế tạo được nhiều võ khí kinh khủng, hỏa tiễn Pô-la-rít chở đầu đạn nguyên tử vẫn được coi là một trong những võ khí tấn công tối tân và lợi hại nhất. Như anh đã biết trong trường hợp đại chiến xảy ra, Nga-sô có thể phóng hàng trăm hỏa tiễn sang Mỹ, và phá hủy các giàn phóng hỏa tiễn của Mỹ, tọa lạc tại những vị trí cố định.

Các căn cứ hỏa tiễn này được thiết lập ngầm dưới đất, đúc bê-tông kiên cố, nhưng kiên cố đến đâu cũng khó chống lại siêu bom từ 50 mê-ga-tôn, trở lên. Cho nên Mỹ đã áp dụng một chiến thuật phòng vệ khôn ngoan với những giàn hỏa tiễn di động thường trực.

Ngày cũng như đêm, nhiều đoàn tàu hỏa chạy không ngừng trên đất Mỹ, mỗi tàu là một căn cứ phóng hỏa tiễn lưu động. Mỗi lúc, vị trí đoàn tầu một khác, Liên-sô không thể khám phá ra. Mặt khác, lại có hàng trăm pháo đài bay B-52 hạng nặng bay thường trực trên không phận, chở bom và hỏa tiễn nguyên tử khi cần sẽ tiến hành các phi vụ oanh lạc trên đất Nga.

Tuy nhiên, các giàn hỏa tiễn giấu dưới hầm hoặc di dộng thường trực bằng tàu hỏa trên bộ vẫn chưa đạt được mức bất khả xâm phạm. Oanh tạc cơ chiến lược B-52 lại quá cồng kềnh dễ bị địch tìm ra bằng radar và bắn hạ bằng tên đạn địa không chính xác.

Tàu ngầm nguyên tử trang bị Pôlarit đã được chế tạo ra để giải quyết sự bế tắc ấy. Từ đáy biển phóng lên, một Pôlarít có thể vượt xa 3.500 cây số 3 rớt xuống mục phiêu chính xác đến 90 phần trăm và mang theo một sức công phá ghê gớm, tương đương với tất cả những chất nổ đã được thả xuống Đức quốc và Nhật bản trong thế chiến thứ hai.

Phần lớn địa cầu là biển, biển rộng bao la, tàu ngầm lại lặn sâu, không ngoi lên và luôn luôn thay đổi vị trí, những yếu tố này đã biến hạm đội tiềm thủy đĩnh Pôlarít thành một lực lượng tấn công kinh khủng và lợi hại nhất.

Đứng trước hiểm họa Pôlarit, các nhà lãnh đạo Sô-viết ra lệnh cho R.U. huy động toàn thể phương tiện dưới tay để thu thập với bất cứ giá nào mọi tài liệu, tin tức liên hệ đến đoàn tàu ngầm nguyên tử Pôlarít đang lởn vởn trên ngũ đại dương, đặc biệt là trên Thái bình dương.

Riêng hệ thống do thám R.U. ven biển Thái bình dương đã lập được một màng lưới đắc lực chạy theo hình vòng cung từ đảo Guam, đảo Uếch-kờ (Wake), Hạ uy di, qua Đông Kinh, Đài Bắc, Hán thành, Hồng Kông, Mani, Tân gia ba và Sài gòn.

Ngừng một phút châm xì gà, ông Hoàng nói :

- Muốn đài thọ một màng lưới to lớn như vậy, địch phải tốn rất nhiều tiền, hang năm từ năm đến mười triệu đô-la. Theo ước tính, số nhân viên mà địch đặt rải rác ở mỗi nơi đã lên tới 300 người.

Số người này là hiểm họa thường trực đối với ta và muốn tồn tại ta phải tiêu diệt họ.

Chỉ Nancy nằm thiêm thiếp, ông Hoàng nói thêm :

- Cũng may là ta phăng ra được đầu mối. Đó là nhờ Nancy. Nancy vô tình lạy ông tôi ở bụi này. Nàng bỏ chúng ta làm việc cho R.U. Sô-viết được 5 năm. Sự phản bội của nàng không do tiền bạc, đành rằng nàng nghèo nhưng với tiền lương nghệ sĩ và số tiền hàng tháng của Sở nàng không đến nỗi thiếu thốn cho lắm.

Nguyên nhân khiến nàng đổi trắng thay đen là ái tình. Trung ương phải sang Hồng kông một số điệp viên trẻ tuổi và đẹp trai. Nancy sinh lòng yêu một người trong bọn. Sau đó, họ lấy nhau. Nancy được về Nga, và ở đó nàng được chồng bảo lãnh theo học công tác phản gián tại trường Kuchinô. Chồng nàng bị chết — không rõ chết vì bệnh hay vì một lý do nào khác — Nancy được R.U. phái trở lại Hồng Kông. Nàng được R.U. tin cậy đặc biệt.

Cách đây 5 năm, nàng bố trí cho R.U. hạ sát một nhân viên ưu tú của ta

tại Hòng kông, bí số Z.245. Tìm ra hung thủ không lấy gì làm khó vì trong phòng Z.245 sau vụ án mạng thoang thoảng mùi nước hoa Origan. Origan là loại nước hoa rất thơm của hăng Coty, và có tác dụng thơm lâu, Origan chỉ được một số ít phụ nữ ưa dùng. Nancy quen thân Z.245, nàng lại chuyên xức nước hoa độc đáo Origan nên ban điều tra của Sở đã kết luận minh bạch là Nancy liên hệ đến cái chết của Z.245.

Sau khi Z.245 chết, Nancy về Mạc tư khoa với chồng như tôi vừa kể. Khi nàng trở lại đảo, nhân viên của Sở liền bủa vây, theo dõi, và lần luợt phăng ra đầu mối liên lạc của nàng. Tôi sửa soạn hốt một mẻ cá thật lớn thì đùng một cái một nhân viên của ta mất tích một cách bí mật. Tôi phái một nhân viên khác qua Hồng Kông. Và nhân viên này cũng mất tích. Sự kiện này chứng tỏ Nancy không phải là một điệp viên tầm thường.

Đến đây, anh đã hiểu tại sao tôi không thuyết phục nàng quy thuận mà lại cầu kỳ tìm kiếm hai người để thay thế nàng, và thay thế chồng hờ của nàng.

Văn Bình hỏi đột ngột :

- Thưa, tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông không gửi tôi sang Hồng kông từ trước để giết Nancy ?

Ông Hoàng cười xòa:

- Kể ra, giết Nancy dễ như lấy đồ trong túi. Nhưng giết Nancy nào được ích gì. Nàng quý giá thật, song mất nàng thì R.U. sẽ đào tạo một hay nhiều Nancy khác. Do đó mục mục đích của ta là mượn tay Nancy để phá tan hệ thống do thám của địch.

Tôi đang chuẩn bị kế hoạch tóm trọn ổ thì một việc bất thường khác xẩy ra. Một sĩ quan tầu ngầm nguyên tử của Mỹ ghé Hồng kông, lên bộ giải trí. Y bị giết trong phòng khách sạn. Cũng may nạn nhân này không mang tài liệu bí mật trong mình. Bản phúc trình của C.N.I. 4 cho biết trong phòng nạn nhân còn thoang thoảng mùi nước hoa Origan.

C.N.I yêu cầu lôi điều tra và đối phó. Tôi đành tạm hoãn việc bắt Nancy, và chỉ xiết vòng vây quanh nàng. Sau một thời gian khá dài, tôi phăng ra Nancy là yếu nhân của R.U. ở Hồng kông. Nàng hiện là "hộp thư" của phân sở R.U. Viễn đông. Nàng được lệnh ghé qua các thủ châu Á trình diễn trò nuốt lửa để thu nhận các tài liệu mật.

Tôi đã đích thân bám sát Nancy trong suốt cuộc hành trình. Ở mỗi nơi, tôi cải trang một khác. Tại Guam, tôi là người Tàu, sang Hạ uy di tôi đeo mũi lõ, tóc hung, đến Đài Bắc tôi trở thành người Nhật. Về đến Mani, tôi mới xuất hiện. 

Tôi lừa bắt Nancy chở về đây. Lát nữa, tầu vào vịnh Mani, Y-von và anh chồng giả hiệu sẽ đáp xuồng vào bờ. Riêng anh, anh lưu lại trong tầu với tôi, trực chỉ Hồng kông. Trong thời gian anh công tác trên đảo, tôi sẽ chờ đợi ngoài khơi.

Ông Hoàng đứng dậy, mở ngăn kéo lấy cái xơ-ranh đựng một phân khối nuớc vàng lợt. Nước này là huyết thanh sự thật.

Tiêm vào người, nó có tác dụng bắt những điệp viên kín miệng nhất phải nói hết sự thật. Văn Bình thầm khen cử chỉ mềm mại và nhanh nhẹn của ông Hoàng. Trông mấy ngón tay cầm gọn ống chích ai cũng đoán ông là y sĩ. Hồi trẻ, ông Hoàng từng thành công trong nhiều nghề, điển hình là nghề chữa bệnh.

Trước mặt chàng, Nancy nằm dài trên giường sắt, cánh mũi và mảnh áo ngực phập phồng. Trong giấc ngủ, bộ mặt nàng hiền hậu và ngoan ngoãn lạ thường. Là người giỏi xem tướng mạo mà Văn Bình vẫn không khám phá được nét nào chứng tỏ cô gái nuốt lửa đã hoạt động nghiêng ngửa trong làng do thám quốc tế.

Tiếng giày nện lộp cộp.

Ông Hoàng quay lại. Hạm trưởng đứng nghiêm chào rồi trình :

- Thưa, đã đến nơi.

Hạm trưởng dẫn ông Hoàng và Văn Bình lên ca bin chỉ huy. Y-von và người chồng hờ của nàng ngồi chờ sẵn. Người đàn ông đứng dậy, cung kính bắt tay ông Hoàng.

Ông tổng giám đốc giọng ân cần :

- Gắng lên !

Y-von dụi điếu thuốc lá vào sườn tầu ngầm. Hẳn nàng đã biết trên tầu biển, đặc biệt là tiềm thủy đĩnh, vệ sinh phải được giữ gìn triệt để. Vậy mà nàng vẫn bỏ tàn thuốc lá bừà bãi. Nhìn cử chỉ hấp tấp gần như lật bật của nàng, Văn Bình biết Y-von đang xúc động mạnh. Lần đầu, nàng được giao phó một điệp vụ quan trọng. Nàng càng có lý do để xúc động khi nhớ đến chứng bệnh ung thư bất trị của nàng.

Ông Hoàng nắm chặt bàn tay mềm nhỏ của Y-von kèm theo lời dặn dò thân mật :

- Chúc bà may mắn.

Im lặng, Y-von trèo lên boong.

Ca nô ghé bờ, nàng sẽ ra đường lớn đón xe ca về thị trấn Mani. Đến chiều, nàng đáp máy bay đi Hồng kông.

Văn Bình bâng khuâng nuối theo thân hình tròn trĩnh và uyển chuyển của nàng. Hoài của, sau 6 tháng đến một năm, người đàn bà đầy nhựa sống này sẽ chết..

Hai tháng qua, Văn Bình sống bên nàng. Chàng đã am tường tính nết và sở thích của nàng. Tuy vậy, chàng vẫn có cảm tưởng chưa khám phá được hết Y-von.

Y-von là người đàn bà bí mật.......

-------------------------------- 


	1	Xin đọc "Phù Tang nổi sóng - Z.28", xuất bản năm 1968....

	2	PAL là Philippins Air Lines, Công ty hàng không Phi luật Tân.

	3	Đây là tầm bắn cách đây hơn 10 năm khi bộ truyện này được hình thành...

	4	C.N.I. Ià Central Navy Interligance, Trung ương tình báo hải quân của Mỹ.....





CHƯƠNG IV

ĐÊM BÍ MẬT Ở CỬU LONG

Mệt nhoài, Văn Bình dựa lưng vào ghế định chợp mắt một lát. Một tiếng động mạnh lôi chàng choàng dậy.

Ông Hoàng đứng trước mặt chàng, không biết từ khi nào, tay thủ chai rượu huýt-ky mới khui và bịch thuốc lá Salem, hai món tri kỷ của Văn Bình. Mặt Văn Bình trở nên sáng rực. Từ trưa đến giờ, bận bịu công việc, chàng chưa được nhắp ngụm rượu và rít một hơi Salem nào.

Ông Hoàng nói :

- Còn 5 phút nữa ta vào vịnh Hồng kông.

Văn Bình dụi mắt :

- Lên bờ ở đâu, thưa ông?

- Cửu Long.

- Sợ gặp tàu tuần tiễu...

- Không sao. Từ hai ngày nay, một cuộc thao diễn thị oai của Đệ thất hạm đội Mỹ diễn ra ngoài khơi. Tàu tuần tiễu của nhà đương cuộc Hồng Kông bị kẹt ngoài đó. Tiềm thủy đĩnh của ta cặp bến Hồng Kông theo một hành lang riêng. Gần đến nơi, tàu sẽ nhô lên một lát cho anh bơi vào bờ.

Mùa này là mùa mưa ở Hồng kông. Nghĩ đến nỗi khổ phải bơi dưới cơn mưa tầm tã, những tia sóng bắn vào mặt như kim châm, Văn Bình ngại ngùng.

Chàng bèn phàn nàn :

- Ông quả cẩn thận. Cứ để tôi đáp máy bay đến phi trường Kai Tak cũng chẳng sao.     

Ông Hoàng phì cười :

- Ai chẳng muốn sự giản dị. Nhưng anh đừng quên phi trường Kai Tak là trung tâm gián điệp. Mọi tổ chức do thám quốc tế nhất là R.U. Sô-viết đều có tai mắt ở đó. Vả lại, tôi sẽ ở ngoài khơi trong thời gian anh công tác. Nếu là công việc dễ dàng tôi đã chẳng cất công đi xa, và mất nhiều thời giờ như thế. Tôi cần liên lạc thường xuyên với anh. Khi về chúng mình cũng còn cần đến tầu ngầm nữa.

Văn Bình giật mình :

- Ta sẽ bắt người mang theo ?

- Tôi chưa dám chắc.

Biết  ông Hoàng chưa muốn nói, Văn Bình lặng thinh. Chống tay ngồi dậy trên giường sắt. Nancy giương cặp mắt to và đen nhìn chàng. Nàng không hiểu tiếng Việt, nhưng căn cứ vào vẻ mặt lo lắng của nàng, Văn Bình đoán là nàng đã biết phong phanh.

Giọng nàng van vỉ :

- Ông đã hứa khoan dung tại sao lại bàn kế giết tôi?

Văn Bình xua tay :

- Cô hiều lầm. Trước sau, chúng tôi vẫn giữ trọn lời hứa. Lát nữa, tôi đổ bộ lên Cửu Long. Nếu tôi bị bắt, đó là do cô lừa tôi mang thân vào hang hùm. Khi ấy, ông Hoàng mới ra tay hạ sát cô, không mảy may thương tiếc.

Nancy cúi đầu. Văn Bình tiếp :

- Vẫn chưa hết. Sau đó, ông Hoàng sẽ giết luôn gia quyến cô. Trước khi rời tầu ngầm, chúng tôi giành cho cô cơ hội chuộc tội cuối cùng. Tôi muốn hỏi lại một điều : những chi tiết cô khai với tôi đúng sự thật tới mức dộ nào ? Tôi không nhắc đến những lời khai trong khi cô mê mẩn. Tôi chỉ muốn nhắc đến những lời khai trong khi cô tỉnh táo.

Nancy gật đầu :

- Em đã khai sự thật hoàn toàn.

Văn Bình ra hiệu kín đáo cho ông Hoàng. Ông tổng giám đốc nheo một con mắt, tỏ dấu chấp thuận. Văn Bình quay lại hỏi Nancy:

- Cô dùng huýt-ky ?

Ông Hoàng mở cửa ra ngoài. Trong cabin, còn lại Văn Bình với Nancy. Ánh đèn màu xanh nhạt chiếu xuống mái tóc đen mượt của nàng, làm khuôn mặt thuôn dài tăng thêm phần kiều diễm. Văn Bình cầm ly rượu trao tận tay Nancy, rồi trong khi nàng lưỡng lự chàng đã kéo nàng sát người, đặt lên môi nàng một cái hôn dài. Văn Bình nghe rõ tiếng tim nàng đập thình thình như muốn phá toang lồng ngực nẩy nở.

Nancy chếnh choáng như ngưòi say, tuy ly huýt-ky còn rung rinh trên tay, chưa cạn. Trong lòng người nữ điệp viên R.U. chớm nở một tình cảm khó hiểu. Nàng nhận thấy không thù ghét nổi chàng thanh niên khỏe mạnh và nhã nhặn ngồi trước mặt nàng, dầu chàng là kẻ thù, mà nàng có bổn phận hạ sát. Nàng buông tiếng thở dài não nuột.

Cặp trai gái mới quen từ biệt nhau trong sự bịn rịn. Trước khi tầu ngầm nổi lên, ông Hoàng kéo Văn Bình vào góc tối, dặn dò:

- Anh thừa hiểu tại sao tôi phải đến đây. Vì công tác quan hệ đã đành, nhưng cũng vì một đòi hỏi thúc bách khác. Đó là hiện nay ta không còn nhân viên ưu tú nào nữa ở Hồng kông. Tôi nhắc lại: ta không còn nhân viên nào nữa. Toàn thể đã bị giết, do sự chỉ điểm của Nancy.

Hồng kông là vị trí then chốt ở Viễn Đông, mà tôi mất hết tai mắt, anh thấy nguy chưa ? Thành ra, một công đôi việc, tôi muốn nhờ cậy anh tiêu diệt các cơ sở địch và lập lại hệ thống của Sở.

Lời tâm tình của ông tổng giám đốc làm Văn Bình cảm động. Trong đời, ít khi chàng cảm động, dầu trước cái chết gần kề, hoặc trước người đàn bà đẹp quỳ gối van xin bằng những lời thảm thiết. Ông Hoàng hạ thấp giọng :

- Tiềm thủy đĩnh chỉ nhô lên hai phút rồi lặn xuống ngay, sau đó nó ra khơi tắt máy, nằm bất động dưới biển. Tầu ngầm nguyên lử không cần phải hút khí trời để xạc bình điện như mọi tầu ngầm khác.

Lát nữa, anh sẽ tìm cách vào bờ bằng phương tiện riêng. Rất tiếc là không thể cấp cho anh một chiếc xuồng cao su, mặc dầu ở đây có nhiều và tiếc hơn nữa, là trên bờ không có người tiếp đón anh như thường lệ. Tôi xin nhắc lại, toàn thể nhân viên của ta đã bị giết. Anh là nhân viên ưu tú cuối cùng của Sở. Nếu anh thiệt mạng, Sở sẽ kiệt quệ...

Chẳng nói, chẳng rằng, Văn Bình đeo vào cánh tay cái va-li nhỏ, bọc vải dù không thấm nước rồi trèo lên tầng trên.

Giàn trên của tàu ngầm còn cách mặt nước hai mét thì Văn Bình đã băng ra ngoài. Chàng đạp chân trồi lên mặt biển. Tiềm thủy đĩnh chạy êm đến nỗi nó ở dưới chàng 10 mét mà chàng không nghe thấy tiếng động cơ.

Như người bị giam dưới hầm tối được lôi ra ánh sáng mặt trời, Văn Bình nhắm nghiền mắt giây lâu. Tứ phía, đèn sáng như sao sa. Ông Hoàng đã tính toán kỹ để tầu ngầm nhoi lên ở một khoảng tối.

Chung quanh chàng, thuyền bè đậu san sát. Bến Hồng kông là nơi tụ tập nhiều thuyền bè nhất Đông Á. Đây không phải là tàu lớn, mà là hàng ngàn con đò nhỏ, hấp háy ánh đèn, loáng thoáng trong khoang có bóng một thiếu nữ đẹp.

Nhưng Văn Bình không có thì giờ tìm kiếm thú riêng của Hông kông ban đêm. Ướt như chuột luột, chàng phải mò mẫm vào bờ. Chàng nhấc cườm tay lên khỏi nước. Cây kim lân tinh của la bàn đã tìm Cửu Long hộ chàng. Chỉ mấy giây đồng hồ sau chàng nhận ra vị trí. Văn Bình đang đối diện khu Tây điểm, trên đường đi Macao. Chàng sải tay, bơi thêm một quãng. Bên phải là đảo Hồng kông, với con đường Co-nốt (Connaught) chạy dài dọc bờ biển. Phía trái là quần đảo Cửu Long, mà từ xa chàng đã nhìn thấy ánh sáng quen thuộc của bến phà Ngôi Sao (Star Ferry) và khách sạn Pen.

Theo kế hoạch, chàng sẽ tới Cửu Long, ngụ tại khách sạn Pen (Peninsula -viết tắt là Pen) sang trọng. Giờ này, chắc Y-von đã ngồi hút thuốc lá vắt vẻo trong một căn phòng nào đó của lữ quán Pen.

Tuy nước chảy xiết, chàng vẫn bơi được nhanh. Bỗng chàng tái mặt, nhào xuổng nước, lặn một quãng xa. Ánh đèn sáng quắc của chiếc ca-nô tuần phòng từ xa chiếu về phía chàng.

Lúc nhô lên, Văn Bình chạm đáy thuyền gỗ. Càng tiến gần bờ, thuyền bè càng nhiều, chàng khó thể tiếp tục bơi. Toàn thuyền là thuyền, đâu cũng thấy thuyền. Mới 8 giờ tối, người trên thuyền còn trò truyện ồn ào. Người Tầu vẫn nổi danh trò truyện ồn ào nhất thế giới.

Thấy một con đò nhỏ để trống, Văn Bình bơi lại định trèo lên. Bỗng có ai gọi giật bằng tiếng Quảng đông :

- Cái gì thế này ?

Thì ra chàng lầm. Trên đó có hai không phải một người. Một người đàn ông, và dĩ nhiên một người đàn bà. Họ đang ghì cứng lấy nhau, ép mình trên sàn đò thì Văn Bình xuất hiện. Người Tàu thường dùng đò làm phòng khách sạn. Kỹ nghệ bán tình trên mặt nước bành trướng mạnh mẽ ở Hồng kông vì nạn khan hiếm nhà cửa.

Văn Bình chưa kịp phản ứng thì người đàn bà kêu lên :

- Trời ơi ! Kẻ cướp.

Vừa đặt được một chân lên ca-nô, chàng đã phải giáng bàn tay võ sĩ. Chàng vốn quý trọng phụ nữ, nhưng chàng bị du vào tình trạng bất khả kháng nên không được phép giữ gìn lịch sự nữa. Thiếu phụ ngã gục. Gã đàn ông ôm chầm lấy Văn Bình. Lối ôm kín đáo cho thấy hắn là tay quyền Thiếu lâm có hạng. Chàng bèn vung cùi trỏ, quật ngược atémi vào gáy hắn.

Không cần lật hắn lên, và nghe tim đập, Văn Bình biết hắn đã chết. Chàng hơi buồn vì phải giết người, mặc dầu người ấy không là kẻ thù của chàng và không đáng phải thiệt mạng. Nhưng chàng không còn giải pháp nào nữa. Nếu để họ sống, họ có thể trình báo Công an và biết đâu trong Công an có sẵn tai mắt của R.U. Cử chỉ nhân đạo của chàng có thể phá hỏng toàn bộ công tác. Cho nên chàng không ngần ngại phạm tội sát nhân.

Gã thanh niên nằm úp mặt trên sàn đò ướt át. Văn Bình không nghe hắn rên đau. Trong khi ấy nhân tình hắn vẫn thở đều. Văn Bình nhắm mắt thọc ngón tay cứng như bọc sắt vào huyệt u-tô, giữa hai chân mày. Trúng đòn atémi này, đai den nhu dạo cũng tử thương, phương chi đàn bà mảnh khảnh, không có vốn liếng quyền thuật.

Thiếu phụ lịm luôn.

Văn Bình lục thấy hai thùng đựng xăng bằng lát-tích, thùng nào cũng đầy ắp. Chàng lấy dây kẽm buộc hai cái xác vô tội vào nhau, kèm theo hai thùng xăng, đoạn ném xuống biển.

Chàng phải làm như vậy vì sợ mấy ngày sau, thi thể trương phình là nổi lên lềnh bềnh và màn bí mật có thể bị xé rách. Dầu sao, hai nạn nhân đáng thương kia cũng được ôm nhau mãi mãi dưới biển sâu.

Tuy đã quen giết người một cách tàn nhẫn, dầu là tàn nhẫn một cách miễn cưỡng vì điệp vụ đòi hỏi, Văn Bình vẫn cảm thấy lợm mửa. Chàng cặm cụi giải quyết thật nhanh, chung quanh không ai để ý đến chàng. Xong xuôi, chàng nổ máy, lái thuyền sát bờ.

Bộ quần áo ướt sũng của chàng được cởi bỏ từ nẫy và dùng để liệm xác chết. Chàng lấy trong va-li ra bộ com-lê mỏng, rồi mặc vào chỉnh tề.

Nửa giờ sau, Văn Bình ghé bờ. Chàng vẫy xích lô, bảo kéo về khách sạn Pen.

Lê gót khắp thế giới, Văn Bình chưa thấy nơi nào mới cũ lại xung đột với nhau dữ dội bằng ở Hồng kông. Bên cạnh những chiếc xe hơi bóng lộn có thể nuốt chặng đường với 200 cây số một giờ, những đoàn xe buýt tàu điện cao hai tầng lêu nghêu và con tàu lửng lơ bằng dây cáp trên sườn núi cao 500 mét, Hồng kông còn có những đoàn xích lô cổ xưa, xa phu lạch bạch phía trước, lưng cong, tay cầm càng xe như con ngựa.

Xích lô đậu trước khách sạn.

Hành lang mênh mang của lữ quán chật ních du khách. Gần như là thông lệ, người Anh tụ tập bên phải, người Tàu ở phía trái, cùng những người ngoại quốc khác.

Nhân viên tiếp tân lễ phép cúi đầu chào Văn Bình, Hồng kông có 2 mùa : từ tháng 3 đến tháng 10 dương lịch, thời tiết rất tốt cho nên du khách ghé lại đông đảo, khoảng thời gian còn lại đều ẩm ướt, không được du khách ưa chuộng. Văn Bình đến giữa mùa mưa nên tin chắc khách sạn Pen còn thừa chỗ. Quả nhiên, chàng đoán đúng. Phòng chàng ở trên lầu 5. Chàng rẽ trái vào thang máy. Lát sau, chàng đã nằm nghỉ thư thái trên giường.

Trong đời hoạt động, nhiều phen chàng phải xoay sở một mình, nhưng ít khi ngay từ bước đầu, chàng phải mò mẫm như thế này. Lệ thường, đi tới đâu — kể cả đất địch nữa —chàng cũng đều được đặc phái viên của ông Hoàng giúp đỡ tới đấy, không nhiều thì ít. Văn Bình không tin toàn bộ hệ thống do thám của Sở trên đảo đã bị tiêu diệt. Chắc còn sót lại một vài điệp viên nòng cốt nhưng vì lý do dễ hiểu, ông Hoàng đã ra lệnh cho họ án binh bất động.

Nhắm nghiền mắt, Văn Bình có thể hình dung được căn phòng sang trọng của Y-von tức Nancy. Trước khi lên đường qua các thủ phủ châu Á, trình diễn nghệ thuật nuốt lửa và đóng đinh vào mũi, Nancy đã ngụ khá lâu tại khách sạn Pen.

Phòng nàng ở lầu 6, trên chàng một tầng. Nancy đã thay đổi hết đồ đạc của khách sạn, và bày biện theo sở thích của nàng. Từ tấm thảm trải chân bằng len cừu dệt tay Ba-tư đến hộp xà bông sữa Sa-nen số 5 dùng trong nhà tắm, tất cả đều là vật đắt tiền, người thật giàu mới sắm nổi.

Trên miệng tươi tắn của Văn Bình, nở nang nụ cười khoái trá. Thỉnh thoảng, chàng được mục kích bọn khách chơi đêm ẩu đả sứt đầu, bươu trán để tranh giành cho kỳ được cái thú đặc biệt : thú làm gạt-đờ-co cho đàn bà đẹp. Bây giờ, đúng là chàng làm cái nghề vệ sĩ bạc bẽo này. Y-von không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít ra nàng cũng làm bọn đàn ông đói khát trên quả đất này phải nuốt nước bọt và đua nhau mua kính cận thị.

Văn Bình chợp mắt thiu thiu ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, chàng liên tưởng đến Y-von.....

° ° °

Y-von mở nút ve nước hoa Origan. Mùi nước hoa này không hợp với giác quan của nàng. Tuy nó dịu dàng, nhưng lại là thứ dịu dàng hăng hắc, pha đượm cổ kính, nên Y-von không thích. Nàng ưa nước hoa của Dior hơn. Nhưng cho dù không thích, nàng vẫn phải dùng. Ông Hoàng đã dặn nàng kỹ càng : Nancy mê nước hoa Origan.

Y-von đổ một ve xuống nền nhà, còn một ve khác, nàng rắc vào đầu, và quần áo. Căn phòng nhỏ bé của khách sạn Pen thơm sực nức.

Xế chiều, máy bay của hãng PAL đáp xuống phi trường Kai-Tak. Nàng lên thẳng xe hơi về khách sạn. Xe hơi vừa dừng lại, một gã bồi mặc áo cổ đứng, chạy vội ra, mở cửa. Nàng chưa kịp bước xuống, hắn đã thò đầu vào, chìa tay cho nàng nắm, miệng đon đả :   

- Chào Nancy...

Y-von tái mặt. Nàng đinh ninh bọn bồi chào Nancy là bà, ngờ đâu họ lại

đón tiếp một cách quá ư thân mật. Sự kiện này có nghĩa là Nancy có tính bình dân, hoặc giả nàng lả lơi với tất cả mọi người.

Y-von nhìn kỹ mặt gã bồi. Hắn trạc tuổi như nàng. Bộ mã hắn khá khôi ngô. Súng sính trong bộ đồng phục công nhân khách sạn, hắn còn đẹp trai thế này, không hiểu khi diện com lê thắt cà vạt toàn lụa và dận giày mũi nhọn của Ý, hắn sẽ đẹp trai đến đâu nữa.

Gã bồi lặp lại lời chào thân mật. Y-von mỉm cười chào lại. Ông Hoàng đã dạy nàng học thuộc nhiều thói quen của Nancy, không ngờ lại quên mất chi tiết bé nhỏ này. Y-von đành mỉm cười, vì nàng không biết gã bồi kia là ai, nàng cũng không biết nên trả lời cách nào cho thích hợp.

Gã bồi trợn mắt, kinh ngạc :

- Kìa Nancy còn không nhận ra tôi nữa ư ? Woòng đây mà !

À, ra anh chàng Woòng ! Nhưng Woòng là ai mới được chứ ? Y-von cố trấn tĩnh, để khỏi lộ vẻ lo lắng trong tròng mắt. Nàng đáp nhát gừng :

- Chào anh, tôi bị đau !

Giả vờ mệt mỏi, Y-von lảng vào bên trong. Mọi người đều cất tiếng chào nàng. Thang máy ngừng lại ở tầng 6, gã bồi ở tầng này cũng toét miệng:

- Ơ kìa, Nancy đã về.

Gian phòng của cô gái nuốt lửa ở cuối hành lang, cửa sổ mở xuống đường Sôn-be-ry (Salisbury), đối diện bến tàu sang bên Hồng Kông. Dáng điệu quen thuộc, Y-von ngồi xuống xa-lông, lấy thuốc lá hút.

Mấy tháng trước, thức đêm trong vũ trường Sài gòn, Y-von thường hút thuốc Kent, loại thuốc đầu lọc rất nhẹ, giành riêng cho phụ nữ. Nhưng Nancy lại ưa thuốc lá Ăng-lê hiệu Rothmans nghĩa là thứ thuốc nặng hơn Kent gấp bội.

Mỗi khi nuốt khói, Y-von cảm thấy đắng nóng ở cuống họng, nhưng sở Mật Vụ vẫn cứ bắt nàng bầu bạn với thứ thuốc đáng ghét này.

Y-von quay lại á xẩm kính cẩn chờ lệnh:

- Tôi cần ngủ một lát. Ai hỏi cũng nói tôi đi vắng.

Á xẩm ra ngoài, cửa đóng lại. Y-von dụi điếu thuốc lá mới cháy phần ba vào đĩa đựng tàn pha-lê trắng toát. Nàng hân hoan ra mặt khi khỏi phải hút thứ thuốc Rothmans của nợ này.

Dựa lưng ghế, Y-von bâng khuâng kiểm điểm công việc sẽ làm. Như nàng đã nói với gã bồi đẹp trai dưới đường, quả nàng rất mệt. Hai cuộc giải phẫu trong một thời gian ngắn đủ làm đàn ông vạm vỡ mất sức, huống hồ phụ nữ yếu đuối như nàng.

Sau đó, nàng phải vùi đầu vào cuộc huấn luyện tại Sở Mật Vụ : rồi hối  hả lên phi cơ và trực thăng đi Hồng Kông. Nhưng đúng ra, nàng mệt vì hành trình là ít, mà mệt vì nghĩ ngợi vẩn vơ thì nhiều. Trên đời, không ai biết mình mắc bệnh ung thư nan y mà không tuyệt vọng. Nàng biết chẳng còn sống bao lâu nữa. Chỉ sáu tháng ? Một năm là cùng. Dầu mới 25 tuổi, tuổi thần tiên của đàn bà có nhan sắc, nàng cũng không luyến tiếc lắm nếu phải lìa bỏ cõi trần.

Y-von chỉ tội nghiệp cho bé Hồng. Hòn máu ngây thơ kia đã làm gì lên tội. Chồng nàng mệnh một, khi bé Hồng còn là bào thai nằm trong bụng mẹ. Chàng là hoa tiêu quân sự bị rớt trong một phi vụ trên vùng địch.

Tay trắng lại không nghề nghiệp, nàng đành dấn thân vào đời vũ nữ, thế rồi... Y-von lắc đầu thật mạnh, cố xua đuổi hình ảnh của tội ác luôn luôn lởn vởn trong trí. Kể ra đối với một thiếu phụ góa chồng đã 5 năm, lại còn trẻ đẹp thì tái giá không phải là tội ác, nhưng nàng không được quyền tái giá. Nàng sắp chết.

Y-von gục đầu vào bàn tay khóc nức nở.

Lát sau, chợt nhớ đến hành động ủy mị của mình, nàng bèn rót rượu uống. Hơi men ngấm vào làm nàng rắn rỏi. Nếu không lao đầu vào công tác hiểm nghèo này nàng cũng chết. Chết trong vòng 6 tháng hay một năm. Khi đó bé Hồng sẽ đói khổ và mẹ nàng, gần nửa đời cong lưng dưới sức nặng của túng thiếu và nghịch cảnh, sẽ ưu phiền mà chết. Nhận lời đi Hồng kông, Y-von khỏi phải lo cho tương lai của bé Hồng : ông Hoàng đã cam kết nuôi nó ăn học đến nơi đến chốn, bà cụ già sẽ được sống cạnh cháu trong cảnh sung túc.

Được thế, dẫu phải chết thảm thê, Y-von cũng coi thường. Nàng không chán nản nữa mà phấn khởi hẳn lên.

Và biết đâu....biết đâu Văn Bình sẽ để ý đến nàng. Biết đâu một phép lạ nào đó sẽ cứu nàng thoát khỏi lưới tử thần. Và nếu phải chết thì còn gì sung sướng hơn được chàng trai khôi ngô và cường tráng ấy vuốt mí mắt, và ôm chặt vào lòng..

Y-von bật cười một mình. Dạo này, nàng khóc và cười thất thường. Có lẽ đó là hậu quả của những ngày những đêm suy tư về căn bệnh ghê gớm.

Y-von ngoảnh mặt ra cửa. Nàng nghe rõ tiếng đế giầy cao su dẫm lên thảm trải hành lang. Đến trước phòng nàng, bàn chân bí mật tốp lại, rồi một mảnh giấy trắng gấp đôi được luồn dưới khe cửa vào phòng. Nàng chờ tiếng giầy đi khuất mới lượm tờ giấy. Mở ra nàng đọc như sau :

Đêm nay, đừng đi đâu hết...

Y-von nhún vai xé tờ giấy thành nhiều mẩu li ti, vứt vào chậu rửa mặt, giật nước cho chảy xuống. Nhưng vòi nước không chảy giọt nào. Nàng sực nhớ đã gần 9 giờ tối. Cách dây một lát, vào buồng tắm, nàng còn mở nước ào ào 1. Nàng bèn lấy cái gáo sắt tây múc nước được trữ sẵn trong cái thạp nhỏ, dội vào đống giấy vụn.

Đoạn nàng trở ra phòng ngoài, rót thêm ly rưọu đầy. Lá thư hồi nãy, Y-von biết chắc không phải của Văn Bình. Như vậy có nghĩa là thư này do nhân viên gián điệp Sô-viết gửi cho nàng.

Ruột Y-von bỗng nóng như lửa đốt. Linh tính có việc chẳng lành, nàng đứng vụt dậy.

Một tiếng thét ngoài hành lang đập vào tai nàng. Tiếng thét ú ớ của người bị bóp cổ.

Bàn tay cầm ly rượu run bắn. Suýt nữa nàng làm rớt. Bồ hôi vã đầm đìa trên trán, nàng không ngờ mới đến nơi đã phải chứng kiến một cuộc thanh toán rùng rợn. Địch khám phá ra nàng là Nancy giả mạo chăng ? Nếu vậy, giờ vĩnh biệt của nàng đã tới.

Ai bị hạ sát ngoài hành lang ? Tim Y-von đập thình thịch. Đột nhiên, nàng lo sợ thay cho Văn Bình. Giả sử nạn nhân là chàng, thì mọi hy vọng của nàng đã tan thành mây khói.

Nàng nghe rõ tiếng xác người ngã bịch xuống sàn gác. Rồi tiếng giầy bước rảo.

Chưa bao giờ Y-von lại hoảng hốt bằng khi ấy. Nàng muốn la cầu cứu, nhưng tiếng la của nàng bị một bàn tay vô hình chẹn cứng trong yết hầu, mãi sau, nàng mới buột được tiếng rên yếu ớt :

- Trời ơi!

° ° °

Rusôlốp kéo riềm, mở rộng cửa sổ, nhìn xuống đường. Bóng tối đã đổ xuống Cửu long từ nãy. Những tiếng động quen thuộc từ dưới đại lộ Sôn-be-ri vọng vào tai.

Hắn đứng bất động rất lâu.

Đúng theo kế hoạch, đồng hồ ở trường bay Mạc tư khoa chỉ 1 giờ đêm thì phi cơ cất cánh. Trên chiếc I-Iiu-sin khổng lồ từ Nga sô đi Phúc kiến, Rusôlốp chễm chệ ngồi ở trên ghế hạng nhất. Phi cơ vốn là bạn thân của Rusôlốp vì không tháng nào hắn không cưỡi gió rời đất Nga, để hoạt động trong các quốc gia Tây Phương.

Hoàng hôn vừa tắt nắng thì Rusôlốp vượt biên giới Hoa lục sang Hồng kông.

Vượt biên như vậy là thường. Trong quá khứ, Rusôlốp từng vượt biên vào Cửu Long hàng chục lần, với sự giúp đỡ của công an lục địa.

Năm giờ chiều.

Rusôlốp thuê phòng tại khách sạn Pen. 5gl5 phút, Rusôlốp gọi điện thoại. 5g30 phút hắn trở lên phòng ở lầu 6, cách phòng Nancy 15 mét.

Đối với điệp viên Sô-viết R.U. phải được tín nhiệm và biệt đãi mới được phái sang Hồng kông.

Rusôlốp được chọn vì hắn từng lập nhiều thành tích rực rỡ. Phen này, mọi việc xong xuôi, hắn sẽ có rủng rẻng tiền bạc mời người yêu đi nghỉ mát ở Sochi, trên bờ biển Hắc Hải.

Rusôlốp lim dim cặp mắt, nhớ đến Valôra. Nàng mới 20 tuổi, cái tuổi dệt thật nhiều mộng đẹp. Nhiều năm lăn lộn ở Tây phương đã ảnh hưởng tới sắc đẹp của Valôra, hắn đã dùng mỹ phẩm biến cải nàng thành một giai nhân đợt sống mới khêu gợi, với bộ tóc đuôi ngựa nhuộm vàng vắt vẻo, cái quần "din" bó sát mông và cặp môi hàm tiếu tô son đắt tiền mang nhãn hiệu Ba Lê. Chuyến này, Rusôlốp chẳng cần mua nhiều. Chỉ cần mấy chục thỏi son và ít ve nước hoa thơm dịu của Pháp, và nhất là mấy cái đĩa hát giật gân, là hắn muốn lưu giữ Valôra ở Sochi bao lâu cũng được.

Rusôlốp cảm thấy việc hắn sắp làm không mấy khó khăn. Trong quá khứ, người ta giao cho hắn những điệp vụ khó khăn hơn nhiều. Hắn chỉ chờ đúng giờ, nhẹ nhàng thót ra hành lang, tìm phòng Nancy, báo tin nàng biết là hắn đã tới.

Có thế thôi. Sáng mai, nếu không gặp trở ngại hắn sẽ rời Hồng kông, và đêm mai, trình diện tại văn phòng tướng Grubô ở Mạc tư khoa.

Rusôlốp xoa tay, ra vẻ khoan khoái. Trận mưa chiều vừa trút xuống Cửu Long làm khí trời dễ thở.

      Rusôlốp thính tai đến nỗi nghe rõ tiếng chân xa phu lội bì bõm trong những vũng nước to tướng dưới đường, sáu tầng gác phía dưới.

Vươn vai xương sống kêu răng rắc, hắn sửa soạn ra ngoài. Mảnh giấy viết cho Nancy, hắn đã nhét cẩn thận vào túi áo vét-tông.Tuy trời nóng, hắn vẫn mặc com-lê, vì hắn cần tỏ cho nhân viên khách sạn Pen biết hắn là phú thương ghé đảo du hí và mua sắm.

Rusôlốp thong thả khép cửa. Đèn ngoài hành lang vụt sáng. Một người Ấn độ đầu quấn khăn trắng khệnh khạng qua mặt hắn. Bộ tịch nguời này làm hắn suýt phì cuời. Hắn không thương nổi cái khăn rế ngất ngưởng trên đầu gã đàn ông Ấn mà hắn gọi xách mé là băng bệnh viện.

Một cặp trai gái người Âu ôm cứng nhau ở khuỷu hành lang, miệng gã đàn ông nồng nặc mùi rượu vốt-ka, thứ rượu mà Rusôlốp ưa thích, cô gái mặc bộ xiêm y kỳ lạ may bằng thứ vải kỳ lạ. Rusôlốp cho là kỳ lạ vì hắn ít thấy ở nơi công cộng, nhất là ở nơi đông người Anh. Nổi tiếng là kín đáo, một thứ lụa mỏng hơn giấy bóng, may cắt hở hang đến lõa lồ, gấp 5 gấp 10 sự lõa lồ trong những phim đã bị kiểm duyệt.

Rusôlốp huýt sáo, tiến về phòng Nancy. Qua khỏi cửa phòng, hắn dừng lại, cúi xuống, giả vờ buộc dây giầy. Thủ đoạn buộc dây giày cổ điển này thường được áp dụng mỗi khi nghi ngờ bị người lạ đi theo.

Cổ họng Rusôlốp bỗng khô đắng. Giầu kinh nghiệm, hắn biết hiện tượng này báo trước điềm gở. Vì vậy hắn bắt đầu nhột nhạt.

Vừa cúi xuống, hắn phắt dậy và quay vội đầu ra phía sau. Hắn không thấy ai, ngoại trừ một á xẩm, là nhân viên khách sạn. Á xẩm cung kính chào hắn, đoạn bước rảo...

Hắn toan gọi giật thiếu phụ lại, song nghĩ thấy vô lý nên lại thôi. Nếu muốn thủ tiêu Rusôlốp — một tinh hoa R.U. — địch phải huy động những cây súng cừ khôi, không lẽ lại dùng một á xẩm yếu đuối, chỉ tát khẽ là thiệt mạng.

Thiếu phụ đi khuất, Rusôlốp bước nhanh lại phòng Nancy. Hắn quỳ gối, đế giày cao su mềm phát ra tiếng ọt ẹt. Mảnh giấy trắng gồm vẻn vẹn một chữ "Đêm nay đừng đi đâu hết", được gửi cho Nancy. Giòng chữ này là một ám hiệu : nếu quả người đàn bà trong phòng là Nancy, đúng 30 phút sau, nàng sẽ xuống thang máy, vòng qua lộ trình đã định và sau cùng đáp đò máy sang bên Hông kông.

Nghe tiếng giày cao gót lộp cộp lại cửa, hắn biết Nancy đã nhặt được lá thư. Nửa phút sau, hắn đánh diêm châm thuốc lá, lỉnh ra cầu thang. Và khi ấy, cuộc tấn công như vũ bão đã diễn ra...

° ° °

Như trong đầu có chuông reo, Văn Bình bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ, chàng biết đã ngủ quên 15 phút.

15 phút nghỉ xả hơi đã mang lại sự khỏe khoắn cho chàng. Sự mệt mỏi vì thức đêm chồng chất đã biến hết. Văn Bình cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái như được tắm trong hồ nước mát rợi, giữa trưa hè nóng bức.

Đã lâu mới có dịp ghé Hồng kông, chàng nhớ nhung lạ lùng. Lê gót qua nhiều nơi, Văn Bình chưa thấy thủ phủ ban đêm nào được du khách đàn ông, nhẵt là đàn ông chưa vợ si mê bằng Hồng kông. Với 235 hòn đảo lớn nhỏ, lớn nhất là đảo Hồng kông được coi là một trong ba hải cảng đẹp nhất trên thế giới 2, với những thực đơn lạ lùng mà tuyệt diệu như món chân gấu, và món lưỡi vịt của nhà hàng Tai Tung, món cừu nướng Mông cổ, món lẩu độc nhất vô nhị hoặc món rắn, đủ kiểu hầm, xào, chiên, om, sổt chua ngọt, ninh, gỏi trong số 250 ngàn con rắn được mổ thịt mỗi mùa rét trên đảo.

Đó là chưa kể những tiệm ăn nổi huy hoàng trên mặt nước. Những cô gái eo nhỏ bằng trét tay trong các hộp đêm thần tiên. Trời ơi ! Những cô gái Tàu nhỏ xíu, rún rẩy trong áo sường sám bó chặt, xẻ quá đầu gối, làm tượng đá cũng phải quay cuồng...

  Trước giờ chàng lên bờ, ông Hoàng đã căn dặn công việc trước, giải trí sau. Văn Bình đành nuốt nước miếng cho đỡ thèm. Đêm hè mát mẻ thế này còn gì sung sướng bằng lái xe mui trần lên đỉnh núi với giai nhân có suối tóc mun đen tha thướt buông theo gió như Nancy Kwan trong phim "Thế giới của nàng Suzy Woong"... Hoài của, Văn Bình được ghé Hồng kông, ngụ trong khách sạn đầy ắp thú vui ban đêm, mà phải ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Chàng nhăn mặt quăng điếu Salem mới hút một nửa, qua cửa sổ xuống đường. Giờ này, chắc con tàu đen sì của ông Hoàng đã nằm yên trên san hô và rong biển ngoài khơi. Ông Hoàng có thói quen dùng cơm tối rất sớm. Bữa ăn thường có Nguyên Hương hầu bên, và tứ thời, hạ cũng như đông, ông vẫn ăn uống đạm bạc, gần như nhà tu, với cái khay nhỏ đựng đĩa cơm đã đi hơi, bìa đậu phụ rán và bát canh rau lõng bõng.

Nhiều lần bắt gặp ông tổng giám đốc Mật vụ ngồi sau mâm cơm, Văn Bình ứa nước mắt. Chẳng bù với chàng : trong những ngày tạm nghỉ giữa hai điệp vụ, chàng sống theo cung cách đế vương. Chàng cần bao nhiêu tiền, chỉ cần viết mẩu giấy nhỏ, hoặc gọi điện thoại về, là ông Hoàng xuất ngân lập tức, và nhiều khi ông không hỏi chàng lấy nhiều tiền để làm gì.

Văn Binh tự biết đó là nhược điểm, nhưng chỉ biết mà không chữa được. Chàng biết mình sau này sẽ chết già, hoặc ngã gục trong phòng tối, chứ không thể hy vọng ngồi vào cái ghế ông Hoàng, vạn nhất ông tổng giám đốc từ trần.

Chắt lưỡi, Văn Bình vặn nắm cửa.

Lên đến tầng 6, chàng dựa lưng vào tường. Từ cuối hành lang. Rusôlốp chậm rãi bước tới, Văn Bình không biết Rusôlốp là ai, nhưng đến khi hắn quỳ xuống, đút lá thư nhỏ qua khe cửa, chàng gật đầu ra vẻ thỏa mãn. Chàng còn thỏa mãn hơn nữa — mặc dầu chỉ là thỏa mãn trong sự kinh ngạc — khi thấy một bóng người vạm vỡ, thập thò gần thang máy, cách phòng Y-von một quãng.

Nhanh như con beo gấm, bong đen tiến sát sau lưng Rusôlốp. Dưới ánh đèn nê-ông, Văn Bình nhận diện được một người Á-đông, chắc là người Tầu, vẻ mặt lầm lì, như tạc trong phiến đá vô tri giác, bụng phưỡn ra đằng trước tuy chưa lấy gì làm lớn tuổi.

Văn Bình núp bên cánh cửa, thản nhiên chờ đợi sự việc chàng đã đoán trước. Chàng thấy rõ bóng đen vạm vỡ hoành cánh tay chẹn vào cổ Rusôlốp.

Rusôlốp co chân, cố gắng phản công, nhưng trong nháy mắt đã khựng lại. Không cần đến gần, Văn Bình đã biết một mũi dao nhọn hoặc họng súng gớm ghiếc đã kề vào lưng nạn nhân.

Dường như biết trước số phận kẻ thù sẽ giành cho mình, Rusôlốp quay người nửa vòng. Bóng đen vạm vỡ xiết chặt một tay quanh cổ Rusôlốp, tay kia thọc mạnh lưỡi dao.

Rusôlốp thét lên một tiếng. Bóng đen bồi thêm nhát dao thứ hai vào gáy Rusôlốp. Gã điệp viên chọc trời, khuấy nuớc của R.U. giẫy lên đành đạch như con cá bị chém đứt cổ trên thớt, đoạn nằm sóng sượt. Bóng đen vạm vỡ tóm hai chân nạn nhân, kéo sềnh sệch. Cách Y-von 3 phòng, hắn dừng bước.

Văn Bình không bỏ sót một cử chỉ nào của hắn. Chàng thấy hắn lôi xác chết vào phòng rồi khép cửa. Chàng lướt nhanh tới. Áp tai vào ổ khóa chàng thoáng nghe tiếng nước chảy ào ào trong buồng tắm. Chắc hung thủ đang giật nước vào hồ để thủ tiêu xác chết vừa được tưới át-xít.

May mắn cho chàng, cửa phòng không khóa. Chàng đẩy mạnh cửa và xông vào, tay thọc túi quần. Chàng quên mang theo khẩu Luger quen thuộc, hoặc cái túi da đựng bộ dao lá liễu. Nếu phải đối phó với đối phương võ trang chàng ít có hy vọng chiếm phần thắng.

Chàng hớ hênh thật. Chàng đã vô tình bện dây thòng lọng vào cổ. Cửa phòng mở toang chàng mới lọt vào, một câu tiếng Anh rất sõi đã dóng dả sau lưng :

- Chào bạn.

Văn Bình muốn quay lại, song không kịp. Đối phương quả là kẻ giàu kinh nghiệm trong nghề đi ngang, về tắt, nên đã đoán được ý định của chàng.

Mũi súng dí sát xương sườn, chàng bị đẩy ngồi xuống ghế xa-lông. Kẻ

hăm dọa chàng không phải ai xa lạ. Hắn là bóng đen vạm vỡ hồi nẫy. Khác một điều là hắn ra tay rất nhanh nhẹn, tuy bụng hắn khá lớn.

Đối phương trạc 40, cái tuổi khôn ngoan của người Á đông. Theo thông lệ, điệp viên bao giờ cũng trẻ, từ 20 đến 30 là cùng. Quá 30 ít khi được tuyển dụng vào ngành do thám hành động. Hắn trạc 40, điều này chứng tỏ hắn đã sống 10 năm trong nghề. Trong xã hội giết người như đập muỗi này, hắn phải đạt bản lãnh siêu phàm mới hy vọng sống quá 10 năm không chết.

Khuôn mặt hiền lành của hắn làm chàng kính nể. Điệp viên có bộ mã khả ái thường là kẻ giết người không gớm tay.

Hắn mỉm cười, nhe hàm răng cáu vàng vì thuốc lá. Văn Bình cũng cười trả, giọng khinh mạn :

- Anh lầm rồi.

Hắn líu lo một tràng tiếng Nga. Vốn giỏi tiếng Nga, Văn Bình hiểu hắn hỏi chàng về công tác của Rusôlốp. Văn Bình mừng thầm. Chàng vừa phăng ra một bí mật. Kẻ bị hạ sát ngoài hành lang tên là Rusôlốp người Nga. Trước khi đến khách sạn, chàng đã được ông Hoàng cho biết Nancy phục vụ cho R.U. Sô-viết và đêm nay, một nhân viên Sô viết sẽ tiếp xúc với nàng.

Đối phương vừa dùng tiếng Nga để hỏi chàng. Như vậy, đối phương đinh ninh chàng ở cùng một tổ chức R.U. với Rusôlốp.

Văn Bình đáp lại bằng tiếng Nga :

- Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ có bổn phận hộ vệ Rusôlốp.

Gã Tàu hỏi vặn :

- Mày cùng đi với hắn từ Mạc tư Khoa ?

Văn Bình đáp liều :

- Không. Tôi hoạt động ở đây.

Gã Tàu gật gù :

-Thảo nào. Thảo nào, trong chuyến phi cơ ghé Phúc Kiến không có mày. Dầu sao mày cũng là tay sai của R.U. ở Hồng kông. Mày phải chết.

Văn Bình van lơn :

- Lạy anh, anh tha cho em. Em chỉ là tép riu.

Gà Tàu cười the thé :

- Tha hả ? Mày đừng hòng. Nhưng thôi, tao chẳng thèm giết mày làm gì, phí đạn của tao. Đáp lại, mày phải giúp tao, giúp tao một việc, một việc cỏn con.

Văn Bình nói :

- Vâng, em xin cố gắng.

- Tốt, mày cho tao biết Lêônit ở đâu ?

Văn Bình giật mình thon thót. Lêônit ? Lêônit? Thú thật, chàng mới nghe tên này lần đầu. Chàng bèn làm bộ đau khổ :

- Thưa, em không biết.

Gã Tầu thuận tay tát Văn Bình một cái. Không tránh, Văn Bình hứng trọn năm ngón tay vào giữa má. Chịu đòn đã quen mà chàng cũng đau điếng. Thế mới biết đối phương là kẻ có nội lực thâm hậu. Vả lại, nếu là tay xoàng thì làm sao khuất phục nổi Rusôlốp trong vòng 30 giây đồng hồ ngắn ngủi ?

Dường như hả hê trước phản ứng vụng về của Văn Bình, phản ứng của kẻ không am tường quyền thuật, gã Tàu bắt đầu khinh thường. Múa khẩu súng lục trong tay, hắn gằn giọng :

- Đừng hòng dối tao.Mày mà không biết Lêônit? Ở đây, ai lại không biết cái thằng già giám đốc Viễn Đông Vụ ấy.

Một giọt bồ hôi chảy từ má xuống trán Văn Bình. Giờ đây, chàng mới ngán ông Hoàng. Cử chàng đi, ông đã tính trước là điệp vụ Hồng kông sẽ không dễ dàng như lấy cái bật lửa trong túi.

Nhưng chàng biết nói sao đây ? Kẻ đứng trước mặt chàng là một đối thủ một mất, một còn của R.U. Sô viết. Trên thế giới có hơn 10 cơ quan gián điệp chống lại R.U. Vậy hắn ta là ai ? Là người của Phòng Nhì, của C.I.A., của tổ chức Gehlen Tây Đức hay của MI Anh quốc. ?

Hắn tát chàng cái nữa. Văn Bình vẫn không tránh.

Bàn tay trái của hắn vừa chạm má, chàng phóng ngay phi cước vào cườm tay mặt cầm súng. Hắn lảy cò. Đoàng đoàng. Hai tiếng nổ liên tiếp.

Phòng được đóng kín, lại gắn máy điều hòa khí hậu, nên tiếng súng chát chúa khó có thể lọt ra ngoài. Đối phương chưa kịp bóp cò tiếp, Văn Bình đã bẻ quặt bàn tay trái của hắn, xương gẫy răng rắc. Sống bàn tay phải của chàng thủ sẵn từ nãy, được vung tréo vào thái dương kẻ thù.

Miếng võ tuyệt luân này giết chết đối phương trong vòng một tích tắc đồng hồ, Văn Bình quỳ cạnh xác chết. Trong túi hắn tuyệt nhiên không có mảnh giấy cỏn con nào. Ngay cả miếng vải hình chữ nhật, thêu tên hiệu may cũng bị giật ra không biết từ bao giờ. Nghĩa là trước khi sai hắn đến khách sạn, người ta đã chuẩn bị chu đáo, đề phòng hắn ta bị  bại lộ tung tích.

Hắn nằm dài trên sàn nhà, mắt mở thao láo, nét mặt còn nhiều sửng sốt, chứng tỏ hắn không ngờ sẽ bị hạ sát một cách thảm thê. Văn Bình vuốt mắt

hắn. Chàng vốn kính trọng kẻ thù đã chết.

Văn Bình nghe thấy tiếng động nhỏ.

Chàng ngoảnh lại. Rusôlốp gượng ngồi dậy, tròng mắt lạc thần, cố hướng về phía chàng. Vết thương sau gáy đổ máu thành vũng trên nền phòng, mặt hắn, quần áo hắn đều bê bết máu.

Một ý nghĩ bùng lên trong óc Văn Bình. Chàng lại bên Rusôlốp. Không cần xem xét vết thương, Văn Bình biết là hắn sắp vĩnh biệt cõi đời. Mũi dao của gã Tàu đã đâm trúng yếu huyệt. Văn Bình ghé miệng sát tai hắn, giọng thân mật:

- Tôi đây mà. Chào đồng chí Rusôlốp.

Trên cặp môi tái nhợt của Rusôlốp, phảng phất nụ cười đau đớn và tiếc nuối:

- Tôi biết. Tôi đã nghe hết. Ông Lêônit đến khi nào ?

Văn Bình đáp lưỡng:

- Mới đến.

Đoạn chàng hỏi bừa:

- Nhưng tôi chưa biết ông Lêônit hiện đang ở đâu. Phiền đồng chí cho biết.

Lẽ ra Văn Bình không nên hỏi điều đó. Là điệp viên ưu tú, Rusôlốp tất phải nghi ngờ. Văn Bình bám vào một hy vọng mỏng manh : giây phút lâm chung, may ra Rusôlốp không còn đủ sáng suốt để nhận định và vô tình tiết lộ bí mật.

Văn Bình đọc thấy một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt lờ đờ của Rusôlốp.

Hắn thều thào:

- Quái, đồng chí chưa biết ! Đồng chí đến chỗ cũ chưa?

- Rồi. Mà chẳng thấy gì. Tôi nghi ông Lêônit bị nạn.

Tròng đen của Rusôlốp sáng rực. Hắn thu hết tàn lực vào câu nói:

- Thế à ? Vậy đồng chí liên lạc với ông tùy viên thương mại tòa đại sứ Nicaragua. Nhớ không? Tên y là Gômê. Y sẽ dẫn đồng chí tới ông Lêônit.

Văn Bình gật đầu:

- Cám ơn anh.

Thốt nhiên, Rusôlốp nhỏm dậy. Lông mày hắn nhíu lại, miệng mím chặt, như sắp sửa ấn cò súng giết người.

Văn Bình nhìn hắn bằng thái độ hết sức bình thản. Chàng đã biết một biến chuyển khác thường vừa xảy ra trong nội tâm hắn. Trước khi chết vài giây đồng hồ, người ta thường hết mê muội và trở lại sáng suốt như được lắp thêm giác quan thứ sáu có thể xuyên thấu lục phủ, ngũ tạng của bạn và thù.

Trong thời khắc cuối cùng ấy của cuộc đời Rusôlốp vừa nhận ra hớ hênh của mình. Hắn chợt nghĩ ra : nếu là đồng chí của hắn, tại sao không tiếp xúc với Gô-mê, cán bộ ưu tú của R.U. ở  Hồng Kông?

Rusôlốp bèn đánh lá bài cuối cùng, bằng câu nói đột ngột:

- Santa Lucia.

Văn Bình có cảm giác như bị truyền điện vào mình. Santa Lucia là một bài hát danh tiếng. Chàng nhớ lại tập hồ sơ về Nancy mà ông Hoàng dặn chàng học thuộc lòng.

Trong đó, có đoạn nhắc đến bài ca nhan đề Trở về Sôrientô, bài ca ruột của nữ ca sĩ Ý Connie Francis. Đến đâu, hễ giàn nhạc cử bài này la Nancy phải sửa soạn tiếp xúc với nhân viên địa phương của R. U.

Santa Lucia cũng là bài ca chàng ưa thích, Không hiểu sao Văn Bình lại bực mình. Kẻ đặt mật ngữ liên lạc cho R.U. phải là nhạc sĩ hoặc là kẻ mê say như điếu đổ giọng hát trầm trầm của nàng ca sĩ Ý. Rusôlốp lặp lại, giọng cao gần như thét :

- Santa Lucia.

Văn Bình nín thinh. Rusôlốp gầm lớn :

- Trời ơi, tôi bị đánh lừa!

Văn Bình tủm tỉm cười :

- Mãi đến bây giờ anh mới biết ư?

- Anh là kẻ khốn nạn.

- Anh lầm. Tôi chẳng làm gì hại anh.

Rồi Văn Bình nói thêm :

- Chính Lêônit đã giết anh.

Rusôlốp định kêu một tiếng thật to để hả cơn tức, nhưng đờm đã kéo lên nghẹt cuống họng. Tay chân hắn lạnh ngắt như bị dầm trong thùng nước đá. Hắn nấc nhẹ. Rồi tắt thở.

Văn Bình cho tay vào túi, rút thuốc lá ra hút. Sau cuộc chạm trán bất ngờ và gay go với 2 đối phương, chàng cảm thấy có quyền nghỉ vài ba phút, mơ

mộng với khói thuốc Salem thơm ngát.

Mùi bạc hà ngây ngất thấm vào buồng phổi, Văn Bình dựa cửa sổ, phóng tầm mắt lơ đãng xuống đường. Đèn điện sáng quắc, khiến chàng có thể nhận được mặt từng người trên đại lộ Sôn-be-ri. Chàng dự định hút xong điếu thuốc sẽ trở về phòng, tự thưởng ly huýt-ky đầy ắp nguyên chất, rồi bắt tay vào việc: bảo vệ Y-von...

Bỗng Văn Bình biến sắc.

Chàng vừa nhìn thấy. Chàng không ngờ những biến cố đã xảy ra quá nhanh. Chàng ném mẩu thuốc, dí gót giầy lên trên, miệng lẩm bẩm tức tối:

- Hừ, giỏi thật ! Dám lừa cả mình !

Văn Bình lao đầu như bay ra hành lang.....

-------------------------------- 


	1	Tác giả trân trọng nói rõ là nước ở Hồng Kông rất hiếm mỗi ngày chỉ chảy 4 tiếng, từ 4 rưỡi đến 8 rưỡi tối. Sở dĩ hiếm nước vì không có sông, suối, hay giếng. Dân chúng Hồng kông chỉ dùng nước mưa được nhà cầm quyền hứng trong những hồ lớn, rồi chia dùng quanh năm. Sau khi bộ truyện này được viết, một ống dẫn nước đã mang nước từ Hoa lục qua đảo, mỗi năm khoảng hai chục triệu lít...

	2	Hai hải cảng kia là Rio da Janeiro (Ba Tây) và hải cảng Cựu kim Sơn (Hoa kỳ).





CHƯƠNG V

NGƯỜI KHÁCH BÍ MẬT

Y-von lấy lại can đảm, sau khi uống cạn ly huýt-ky. Từ tối đến giờ, nàng không còn nhớ đã uống ly thứ mười mấy.

Dầu được huấn luyện chu đáo để cáng đáng vai trò hiện tại, nàng vẫn hồi hộp lo sợ. Hồi chưa gia nhập hàng ngũ gián điệp, Y-von là đệ tử trung thành của tiểu thuyết toát bồ hôi lạnh. Mỗi đêm, ở vũ trường về, nàng không quên mang theo một cuốn truyện với vai chính đẹp trai, độc thân, bắn súng, đấu võ rất giỏi, và những vai phụ đa tình.

Tắm xong Y-von trèo lên giường, đọc truyện đến khi mí mắt nặng phĩu, và nàng ngủ thiếp. Trong giấc mơ, nàng quen nghe tiếng súng nổ chát chúa, tiếng la hét thất thanh, và tiếng xác người đổ phịch trên nền đất ướt.

Phút này, nàng mới thấy thực tế không giống tiếu thuyết. Y-von ném điếu thuốc Rothmans mới đốt xuống đất. Lòng nàng rạo rực một tình cảm khác thường.

Văn Bình ở xa mà như thể ngồi bên nàng.

Toàn thân nàng run rét. Nàng nhớ lại những cái hôn đắm đuối mà chàng điệp viên tài hoa gắn thật lâu, thật chặt, trên môi nàng. Trời ơi ! Vậy mà bác sĩ lại bảo nàng sắp chết ! Trong vòng từ sáu tháng đến một năm, nàng sẽ từ giã cõi đời.

Như máy, ngón tay trắng muốt của nàng mở cái ví da đen: ví của cô gái nuốt lửa Nancy. Trước giờ lên đường, nhân viên của Sở đã khám kỹ hành trang của nàng, bất cứ vật dụng nào không phải của Nancy đều bị loại bỏ. Rời khách sạn Philippinát ở Mani, nàng đẫ đưa ví da này cho người chồng hờ của nàng soát lại lần nữa.

Nhưng Y-von vẫn giấu được một kỷ vật quý giá. Đó là tấm ảnh của bé Hồng, đứa con gái duy nhất của nàng. Nàng cất bức ảnh bán thân trong túi, máy bay rời phi trường Mani một lát nàng mới dám vào phòng rửa mặt, rút

ra ngắm trộm cho đỡ nhớ.

Nàng nhớ bé Hồng lạ lùng. Lệ thường, mẹ nào chẳng nhớ con, phương chi Y-von là người mẹ ra đi không về. Trông cặp mắt to và sáng của đứa trẻ mũm mĩm, dường như Y-von đã bắt gặp cái nhìn sâu thẳm và ai oán của chồng nàng. Chẳng bao lâu nữa, Y-von sẽ sang thế giới bên kia, nàng sẽ gặp chồng.

Dầu sao cuộc đời trên trần thế vẫn đầy hoa và mộng. Nàng thèm sống vì bé Hồng. Nàng thèm sống vì người con trai hiên ngang và khả ái ấy vừa đi vào đời nàng.

Y-von thở dài. Một luồng hơi lạnh tê thâm nhập xương sống nàng. Nàng thấy rõ cái nắm cửa đang xoay.

Văn Bình đến chăng? Vậy còn an ủi nào bằng... Trong cảnh ly hương, một thân vò võ trên hòn đảo xa lạ, Y-von bỗng nhớ Văn Bình, yêu Văn Bình hơn ai hết, hơn bao giờ hết.

Nắm cửa vẫn quay từ từ.

Y-von sửa soạn một nụ cười thật tươi. Phi Văn Bình, còn ai vào đấy nữa. Cười với chàng xong, nàng sẽ ngồi gọn trong lòng chàng, bắt chàng hôn môi nàng rõ lâu, và nũng nịu đòi chàng ôm nàng vuốt ve nàng như thế mãi.

Cửa mở hẳn, một bóng đen lọt vào.

Y-von bàng hoàng như bị điện giật.

Nàng lầm. Bóng đen không phải Văn Bình. Hắn là người ngoại quốc tầm thước, khuôn mặt méo sẹo và cặp môi mỏng lét gây cho nàng một cảm nghĩ lo ngại. Người lạ ngó nàng bằng đôi mắt lươn ti hí, đầy tròng trắng gớm ghiếc.

Y-von chưa kịp lên tiếng, hắn đã cúi đầu :

- Chào bà.

Nàng thu hết can đảm vào câu hỏi :

- Không dám. Chào ông. Chẳng hay ông cần gì ?

Người lạ cười ròn :

- Bà Nancy khéo đóng kịch ghê ! Tôi đến đây là để mời bà đi.

- Đi đâu ?

- Lẽ nào bà không biết ?

- Xin lỗi ông, tôi không biết.

Hắn nhếch mép cười nham hiểm :

- Bà không biết nhưng tôi biết bà vừa nhận được lá thư.

Biết kẻ lạ mặt không phải người nàng cần gặp. Y-von thở dài :

- Việc riêng của tôi, ông hỏi làm gì?

- Việc riêng của bà, nhưng lại là việc chung đối với chúng tôi. Tôi trân trọng yêu cầu bà nghĩ lại. Bà nên hợp tác với chúng tôi. Như thế, tôi khỏi phải cưỡng bách bà, điều mà chúng tôi không thích.

Y-von nín thinh. Tên lạ mặt gật gù :

- Bà vẫn chưa chịu nói. Chắc bà đang bối rối. Vâng ! Tôi sẵn sàng giành thêm thời giờ cho bà cân nhắc. Trong trường hợp bà đồng ý, bà có thể sửa soạn để đi ngay.

Y-vôn buông thõng :

- Tôi không đi được.

Tên lạ mặt nói :

- Vì bà có hẹn ? Bà đừng giấu quanh vô ích. Tôi biết bà có hẹn bên Hồng kông, trên đường Queen's Road, trong vòng 1 giờ ruỡi. Tuy tôi nói ít, chắc bà đã hiểu. Bà quý mạng sống của bà, cũng như mạng sống của gia đình bà hiện ở đây. Cho nên tôi không tin bà từ chối để buộc chúng tôi phải nhẫn tâm làm dữ.

Y-von đau nhói nơi tim, như bị đâm mũi dao nhọn, ông Hoàng đã tiên đoán nhiều việc rắc rối có thể xảy ra, và khuyên nàng luôn luôn giữ bình tĩnh. Mỗi khi gặp biến nàng phải báo cho Văn Bình biết. Chàng có nhiệm vụ bảo vệ nàng. Nếu trở tay không kịp, nàng phải tìm cách kéo dài thời giờ.

Y-von bèn hoãn binh:

- Ông đã biết hết, tôi sẽ không dối quanh nữa.

Tên lạ mặt cười hềnh hệch :

- Bà biết điều, tốt lắm.

- Nhưng tôi chỉ thỏa thuận hợp tác với một điều kiện. Hẳn ông đã rõ tôi làm việc cho cơ quan R.U.. Người ta sẽ không để tôi yên nếu tôi tiết lộ bí mật. Điều kiện của tôi là sự đảm bảo an ninh.

- Bà đừng lo. Nội đêm nay, bà sẽ đi khỏi Hồng Kông. Dẫu họ rượt theo bà cũng không kịp.

Y-von giả vờ sửng sốt :

- Đi đâu thưa ông ?

- Chưa nói được. Thật ra, tôi cũng chưa biết đi đâu. Nếu biết tôi chẳng giấu bà làm gì.

Y-von dò dẫm thêm :

- Vâng, tôi tin vào lời nói danh dự của ông. Tuy nhiên, tôi chỉ sẽ được hoàn toàn yên tâm để đi theo ông nếu được biết thêm một vài chi tiết cần thiết. Ông là ai ? Ông thay mặt tổ chức nào?

Tên lạ mặt phá lên cuời:

- Đã sống lâu năm trong nghề, hẳn bà đã hiểu tôi không thể thỏa mãn đề nghị này của bà. Tôi đại diện ai, lát nữa bà sẽ rõ. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, bà có thể biết tên tôi. Người ta thường kêu tôi là Alen. Nhưng bà chớ lầm. Tôi không phải là A-len Đơn-lớt 1 đâu !

Hắn cúi nhìn đồng hồ. Đoạn giục:

- Đến giờ, mời bà đi ngay.

Y-von lắc đầu :

- Xin lỗi ông, tôi chưa đi được.

Alen tỏ thái độ ngạc nhiên :

- Bà đã hứa với tôi rồi mà !

- Vẫn biết đã hứa : nhưng ông chưa cho biết ông từ đâu đến.

Alen lắc đầu :

- Bà đòi hỏi quá nhiều. Tôi không thể chiều bà.

- Vậy ông đừng hòng nhờ cậy vào tôi.

Y-von thản nhiên chấm điếu thuốc Rothmans khét lẹt, thứ thuốc lá đắng họng mà cô gái nuốt lửa Nancy mê say hơn mê say tình nhân.

Đôi mắt lươn cùa Alen bỗng quắc lên, tròng trắng chuyển ra đỏ ngầu mầu máu. Hắn từ từ tiến gần Y-von. Hắn tát mạnh vào mặt nàng.

Nàng tránh không kịp nên bị đẩy chúi xuống đất. Tuy vậy, nàng không đau. Nàng la to :

- Ai cứu tôi với ? Trời ơi !

Alen bĩu môi :

- Thông minh như bà thì không nên kêu cứu là hơn. Là người Trung Hoa bà đã biết Hồng kông là thành phố ồn ào như cái chợ ai làm gì mặc ai, không quan tâm đến người khác. Dầu bà la to, cảnh sát ập vào cùng vô ích. Tôi sẽ bảo họ bà là vợ tôi, hoặc là người yêu của tôi, và bà có tính ỉăng nhăng bất trị nên tôi đánh cho hả cơn ghen. Trăm phần trăm người ta sẽ tin tôi, vì bà còn lạ gì, người Tàu cho tính ghen là tính tốt, dạy vợ bằng võ lực là bổn phận của chồng.

Y-von im bặt. Đối phương vừa nói sự thật. Thật vậy, nàng có kêu cứu lớn hơn cũng chẳng đi đến dâu.

Y-von thở dài :

- Vâng, tôi chịu thua ông. Ông muốn đưa tôi đi đâu tùy ý.

Alen lách sang bên cửa :

- Mời bà ra trước.

Nàng mặc áo sường sám bằng gấm Thượng hải mỏng tanh màu hổ phách, xẻ thật cao. và may ôm lấy eo. Trông dáng đi rún rẩy của nàng, đố ai dám ngờ nàng mắc bệnh ung thư ruột nan y, đang chờ ngày bước sang bên kia thế giới.

Cửa thang máy xuống tầng dưới mở, Y-von chưa kịp buớc ra thì một tiếng chào quen thuộc cất lên:

- Chào Nancy.

Y-von nhận ra Woòng, gã bồi khách sạn đẹp trai hơn Nghiêm Tuấn, nam tài tử Hồng kông thường đóng chung với minh tinh điện ảnh Lý lệ Hoa. Thân hình vạm vỡ và khả ái của hắn đã trút bỏ bộ đồng phục công nhân khách sạn. Hắn diện áo vét xanh lơ, cái quần xanh nước biển cắt thật khéo. Nhìn hắn, người đàn bà náo cũng thấy con tim xúc động.

Y-von cười với hắn. Woòng hỏi :

- Nancy sang bên kia?

Bên kia tức là Hồng kông. Y-von gật đầu. Nàng không dám trò truyện nhiều vì sợ lộ tung tích.

Woòng đon đả:

- Ồ ! Tôi cũng sang Hồng kông bây giờ. Tôi đưa Nancy đi được không ?

Y-von chưa biết trả lời ra sao, Alen đã thân mật khoác tay nàng. Trước vẻ mặt ngơ ngác của gã bồi si tình, hắn kéo Y-von ra cửa.

Trời cao và mát. Nền trời láng mượt như được lợp vảỉ sa tanh, điểm những hạt kim cương lóng lánh nhiều màu huy hoàng. Gió quạt hơi mát từ bến đò máy về phía hai người.

Y-von dừng lại, hỏi :

- Đi đâu ?

Alen dáp :

- Dĩ nhiên là sang Hồng kông.

Chợt nhớ ra điều gì, Y-von giả vờ bước hụt. Nàng ngồi thụp, ôm mắt cá bị đau.

Alen gắt :

- Gì thế ?

Y-von rên rỉ :

- Không khéo tôi gẫy bàn chân.

Alen cúi xuống, loay hoay nắn cổ chân cho nàng.

Y-von nhăn nhó, suýt soa kêu đau không ngớt. Trong khi ấy, mắt nàng vẫn liếc trộm lầu 6 của khách sạn Pen. Kế hoãn binh của nàng đã thành công. Y-von vừa bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Văn Bình. Nàng nhắm mắt, thở phào sung sướng.

A-len hỏi :

- Hết đau chưa ?

- Cám ơn ông, hết rồi.

- Thôi, chúng mình đi nhanh mới kịp.

Alen dắt tay nàng rồi lẩn vào đám đông....

° ° °

Trước cửa thang máy, Văn Bình đụng phải một thiếu phu đứng tuổi, béo tròn như hột mít, Thiếu phụ ngã chúi, bàn tay nắm lấy ve áo chàng, làm chàng mất thăng bằng, suýt đè chận cây thịt gần trăm cân nhầy nhụa.

Thiếu phụ lồm cồm bò dậy, tuôn ra một tràng tiếng Tàu. Thì ra thiếu phụ rủa mắng chàng xối xả.

Chàng nghiêng đầu xin lỗi. Thiếu phụ trả lời bằng cách day mạnh vào ve áo của chàng. Văn Bình thấy không giấu được vẻ bực bội. Chàng muốn tranh thủ thời giờ không ngờ lại gặp trở ngại vô lý.

Hồi nãy, đứng trên lầu 6, chàng thấy Y-von tần ngần dưới ánh đèn sáng quắc. Chàng biết Y-von rềnh rang đợi chàng can thiệp. Chàng không rõ mụ Tàu mập ú này vô tình hay cố ý kiếm chuyện với chàng, nhưng dầu sao chàng cũng phải giải quyết cho xong bằng phương pháp mạnh.

Văn Bình gạt tay thiếu phụ. Những móng tay sơn đỏ đâm tua tủa vào mặt chàng. Chàng có cảm tưởng mụ là tay sai của địch, được lệnh cản chân chàng.

Chàng né sang bên, thuận tay đẩy mụ lăn kềnh. Rồi chàng hối hả thót vào thang máy.

Qua bàn tiếp tân, nhân viên khách sạn lễ phép chào chàng :

- Thưa, ông đối tiền ?

Văn Bình sực nhớ không có đô la Hồng kông nào trong túi. Chàng chỉ có một nắm mỹ-kim chưa kịp đổi. Nhưng chàng lắc đầu. Trong khi chàng đổi tiền, Y-von có thể bị mang đi mất hút.

Ra đến cửa, chàng phải trổ tài ngoại giao mới thoát khỏi sự soắn sít của một gã bồi thiếu niên, cứ muốn kêu tắc-xi cho chàng. Chùng xua tay :

- Tố chề (Cám ơn). Tôi ra bến phà.

Bến tầu sang Hồng kông chỉ cách khách sạn một quãng đường. Trời mưa bắt đầu nặng hột. Văn Bình không ngạc nhiên, tuy mấy phút trước vòm trời còn bóng mượt như nhung và tinh tú chiếu sáng như hột soàn. Thời tiết trên đảo vốn thay đổi thất thường.

Giờ này, bến phả còn đông. Văn Bình trèo cầu thang xi-măng. Chàng móc túi rút ra đồng 10 xu Mỹ bằng kền, trao cho nhân viên đò máy, đoạn đẩy cửa ra bến.

Phía trước là một hành lang dài thăm thẳm. Y-von bước chậm, níu lấy người lạ mặt như sợ trượt ngã. Hành khách qua lại rộn rịp nên Văn Binh đi sau Y-von mấy mét mà nàng không hề hay biết. Cũng có thể nàng biết nhưng giả vờ không biết để đánh lừa đối phương.

Văn Bình thong thả bước nương theo nền đất thoai thoải. Chàng trèo xuống con tàu chói lòa ánh sáng đang chờ sẵn ở phía dưới. Chàng đợi Y-von có chỗ ngồi ngay ngắn mới đảo qua mặt nàng báo nàng biết có chàng một bên hầu nàng khỏi hoang mang.

Chàng thoáng gặp trên môi Y-von một nụ cười thỏa mãn. Lượn xong một vòng, với dáng điệu du khách mới đến đảo lần đần, Văn Bình thong thả ngồi xuống gần mũi tàu. Mắt chàng phóng ra xa : Hồng kông ban đêm chan hòa ánh điện, tạo cho kẻ giàu óc tưởng tượng hình ảnh thần tiên của một thành phố ngàn lẻ một đêm.

Mưa đã ngớt, Văn Bình đánh diêm châm thuốc Salem. Chàng ngửa cổ, thờ làn khói xanh biếc. Hơi thuốc quen thuộc làm chàng khoan khoái. Chung quanh, mọi người cười nói ồn ào như ong vỡ tổ. Bên cạnh chàng là một đôi trai gái khoác chung cái măng tô ni-lông dầu những giọt mưa lác đác không đủ làm ướt quần áo. Xuyên qua lớp ni-lông mỏng như giấy bóng, Văn Bình thấy rõ bàn tay lợi dụng của gã đàn ông. Dưới ánh đèn, chàng suýt bật cười, khi thấy nét mặt ngẩn tò te vì tê mê của cô gái. 

Trước mặt chàng cũng là một cặp tình nhân. Con tàu lướt nhẹ trên sóng, họ vẫn ôm cứng nhau, người đàn bà lẳng lơ trún kẹo cho người đàn ông. Văn Bình phải quay ra chỗ khác, để tránh tiếng thở dài. Mỗi đêm, hàng trăm cặp trai gái thường lấy con tàu lênh đênh trên vịnh Hồng kông làm nơi hẹn hò ân ái. Hai mạn tàu, lấp lánh những ngọn đèn vàng: đòn của những con đò dạ lạc. Không cần đến gần, chui hẳn vào khoang, Văn Bình cũng đoán được bên trong có hai người đang âu yếm nhau quên đời. Trên thể gian, có lẽ chưa có thú nào bằng thú được yêu nhau ban đêm trên biển Hồng kông.

Khoảng cách từ bến Cửu Long sang Hồng kông 1.200 mét đã được con tàu nuốt ngấu nghiến. Văn Bình đặt chân lên bộ, cùng lúc với Y-von. Chàng nhìn kỹ gã người Âu khoác tay nàng. Hắn chỉ cao xấp xỉ bằng chàng, nhưng bề ngang có vẻ đồ sộ hơn. Với dáng dấp nghênh ngang hắn phải là võ sĩ có hạng.

Bọn trẻ làm việc cho hang tàu đon đả mời chàng đi tắc-xi. Chàng phải gắt om mới hết bị quấy rầy. Du khách ở đây luôn luôn bị mời mọc một cách cưỡng bách, có khi phải cho tiền bọn trẻ dai như đỉa đói chúng mới chịu buông tha.

Văn Bình rảo qua đường Chanter. Khi ấy Y-vôn bị gã người Âu lôi đi thật nhanh. Hắn rẽ bên phải, vào đường Des Voeux, con đường chính của Hồng kông. Văn Bình rượt theo. Hai phút sau, hắn kềm Y-von dừng lại trước một tiệm ảnh. Trên quầy hàng, đủ loại máy chụp hình danh tiếng trên thế giới được trưng bày, và bán giá thật rẻ, rẻ bằng phân nửa nơi khác. Hồng kông là nơi mua sắm rẻ nhất. Tuy nhiên, Văn Bình không tin là gã người Âu có đôi mắt lươn ti hí đang dìu Y-von vào hiệu để chọn mua máy ảnh.

Chàng dừng lại theo. Một gã đàn ông cao lớn nghiêng đầu chào. Trên môi hắn, vắt vẻo điếu xì gà dài lêu nghêu.

Thì ra hắn xin lửa châm thuốc. Tại những dô thị đông đảo khách lạ xin lửa là thường. Nhưng làm nghề điệp báo Văn Bình không giấu được ngờ vực. Có thể đối phương giả vờ xin lửa, giữ chân chàng lại hầu đồng lõa kịp thời tẩu thoát vào bóng tối với Y-von.

Chàng giả vờ không nghe tiếng. Gã đàn ông cao lớn phải nhắc lại lần nữa. Chàng càu nhàu:

- Không có lửa.

Gã cao lớn nói :

- Ông nói dối. Tôi biết ông có bật lửa. Ông vừa hút thuốc trên đò máy, chính tôi còn nhìn thấy.

Văn Bình giật mình. Chàng đoán không sai : kẻ xin lửa là tay sai của địch. Ngay khi ấy, Y-von bị lôi đi. Văn Bình lạnh lùng buớc theo. Một cánh tay rắn chắc thộp vạt áo chàng kéo lại. Gã cao lớn vứt điếu xì gà xuống đường, miệng lẩm bẩm :

- Anh định cho lửa hay không ?

Cười gằn, Văn Bình gạt nhẹ. Cánh tay khổng lồ của hắn bật ra. Chàng bồi atémi bằng cùi trỏ vào mặt hắn. Bằng đuôi mắt, chàng thoáng thấy bóng Y-von khuất vào đường Pedder.

Gã cao lớn hoành tay đỡ đòn. Văn Bình thúc đầu gối vào bụng hắn. Hắn gập người làm đôi, thốt ra tiếng kêu đau đớn.

Hắn chưa chịu ngã, Văn Bình bèn xoạc chân, sửa soạn phang một đòn cực hiểm quyết định song từ phía sau đã vang lên chuỗi cười thách thức, và một họng súng thọc mạnh vào hông chàng.

Thôi, thế là hết, Văn Bình đã bị phỉnh gạt như kẻ tập tễnh mới vào nghề. Tại khách sạn Pen người ta đã hy sinh một nhân viên để chàng không thể bảo vệ được Y-von. Từ khách sạn địch đã theo chàng xuống "bắc", sang bờ bên kia mới ra tay.

Một con tàu điện sơn màu lá cây xanh thẫm rầm rộ chạy qua. Óc chàng quyết định thật nhanh. Chỉ còn cách phản công liều lĩnh may ra chàng mới hóa giải được họng súng đen ngòm và bắt kịp Y-von.

Lẹ như điện, chàng quay nửa vòng, sống bàn tay đập vào nòng súng. Địch cũng nhanh không kém, ngón tay bóp cò, đạn nổ đoàng. Tuy nhiên viên đạn không trúng Văn Bình. Tàu điện sắp chạy qua. Chàng rún mình vọt qua đường sắt trơn như mỡ. Phát thứ nhì vèo theo, nhưng bị thân tảu cản lại. Văn Bình loin cồm bò dậy, cắm cổ chạy về đường Pedder.

Cuộc thử sức giữa Văn Bình và địch diễn ra trong vòng một phút ngắn ngủi. Thời gian ấy tạm đủ cho địch mang Y-von ra khỏi tầm tìm kiếm của chàng.

Ngoảnh lại, chàng thấy hai nhân viên địch co chân chạy theo.

Chàng phóng mình vào bin-đinh Gloucester. Phía trước chàng là ba cái thang máy đưa lên khách sạn. May thay, còn một cái mở cửa. Thiểu niên giữ thang máy ngẩng mặt hỏi chàng. Văn Bình xòe năm ngón tay ra hiệu.

Thang máy vừa đóng thì gã cao lớn bị chàng đánh ngã hồi nãy le te chạy tới. Chúng bị "lỡ tàu". Văn Bình thản nhiên hút thuốc lá trong khi thang máy chạy vùn vụt,

Tầng 5 của lữ quán vắng hoe. Giờ này, mọi người đều tập trung ở tầng 7, nơi có nhà ăn và văn phòng khách sạn. Cửa mở, chàng bước ra, một chú bồi mặt bấm ra sữa xán lại.

Văn Bình chìa cho hắn tờ đô-la Mỹ, kèm theo câu nói :

- Cảm ơn em, tôi không cần gì cả.

Đã quen với cử chỉ thất thường của khách, gã bồi trẻ tuổi chào chàng và lẩn ra chỗ khảc. Mắt Văn Bình dán vào những cây kim sáng trên cửa để theo dõi vị trí của thang máy.

Thang máy bên phải vừa phải vừa rút lên. Đến số 4, thang máy tốp lại. Văn Bình vứt thuốc lá vào chậu cát, thọc tay vào túi quần đợi cửa mở.

Gã cao lớn chạy bổ ra. Văn Bình lẳng lặng rình từng cử chỉ của hắn. Một đứa lên tìm chàng, đứa thứ nhì gác dưới nhà, Văn Bình nghĩ như vậy. Nghĩ xong, chàng hành động liền.

Đôi mắt tóe lửa của gã cao lớn chiếu vào chỗ chàng đứng. Hắn vội luồn tay lấy súng. Cuộc tấn công của Văn Bình đã được tính trước, không nhanh cũng không chậm một tích tắc đồng hồ. Phát atémi tuyệt luân của võ sĩ đai đen đệ tứ rơi đúng huyệt tsie n - tsing trên xương bả vai địch. Đòn này không làm địch mê man, chỉ gây ra sự đau nhức ghê gớm.

Văn Bình không giết đối phương vì có sẵn định kiến. Biết không còn hy vọng theo Y-von, chàng liền tương kế, tựu kế, mượn tay gã cao lớn đế khám phá ra sào huyệt địch.

Đối phương ngã vùi, Văn Bình lôi hắn vào phòng tắm kế cận. Rồi chàng nép mình chờ đợi.

Một phút sau, chàng đã tìm được phòng trống. Khách ngụ ở đỏ vừa mở cửa ra ngoài để lên nhà ăn. Văn Bình chờ thang máy đóng lại mới đẩy cửa phòng, kéo gã cao lớn vào theo.

Hắn là người Tàu trạc 35 tuổi, mép lún phún làn râu Hoa kỳ xanh biếc. Da mặt hắn sần sùi một cách gớm ghiếc, mắt hẳn bật ra như ốc lồi. Chỉ nhìn qua Văn Bình biết ngay hắn là nhân viên cấp dưới. Nguyên tắc gần như bất dịch của nghề do thám là điệp viên hữu danh có bộ mã phong lưu công tử, bọn anh chị mặt thẹo xấu xí thì được dùng vào công việc đâm chém thông thường.

Dàn đao búa ít khi được am tường bí mật quan trọng. Văn Bình đoán đúng : vừa mở mắt tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của hắn là van vỉ hèn hạ :

- Cháu chẳng làm gì hại ông, xin ông tha tội.

Văn Bình quắc mắt :

- Chủ mày ở đâu ?

- Chủ nào ạ ?

- Thằng cha người Âu khoác vai cô gái mặc áo dài mầu hổ phách.

Hắn nuốt nước bọt ừng ực :

- Dạ...

Văn Bình đá vào bụng hắn :

- Dạ cái gì ? Tao chỉ hỏi mày một câu, thằng ấy dẫn cô gái đi đâu ?

Hắn lắc đầu lia lịa :

- Thưa, cháu không biết. Cháu xin thề không biết. Hồi nãy, có một người lạ thuê cháu 50 đô-la Hồng kông dặn theo ông từ bến tàu tới đường Des Voeux thì chặn bắt ông, hoặc nếu không xong được thì giết.

- Bắt được thì chở về đâu ?

- Cháu không biết.

- Thằng đợi mày dưới nhà biết không ?

- Biết.

Chẳng nói, chẳng rằng. Văn Bình quạt atesmi vào giữa đỉnh đầu hắn. Hắn ngã xuống như 1 cây thịt vô tri giác. Lãnh ngón đòn khoa học này, hắn sẽ ngủ say nửa giờ là ít. Lát nữa chàng quay lên đây, tiếp tục cuộc điều tra cũng chưa muộn.

Văn Bình lại gặp gã thiếu niên giữ thang máy của khách sạn. Văn Bình cười duyên ấn vào miệng thằng bé láu cá thêm một tờ 5 mỹ kim mới toanh.

Hai phút sau, chàng nhô ra đường Pedder. Chàng xục xạo khắp nơi, song không thấy tên bắn súng hồi nãy. Bỗng nhớ ra điều gì, chàng trở lại thang máy.

Lên đến lầu 5, Văn Bình nép mình sát tường nghe ngóng. Đợi một lát, không có tiếng động khả nghi, chàng xồ cửa phòng có gã cao lớn nằm ngất. Chàng đau nhói nơi tim, và chết lặng một giây đồng hồ, nhìn vũng máu đỏ lòm trên sàn nhà...

Trước mắt chàng, gã cao lớn nằm dài, một tay đắp ngực, dường như muốn che dấu nhũng cái lỗ nhỏ xíu, do mũi dao nhọn gây ra. Hắn bị đâm nhiều nhát, nhát nào cũng trúng chỗ phạm. Mắt hắn trợn trừng, nửa sợ hãi, nửa kinh ngạc, chứng tỏ hắn không ngờ bị giết.

Văn Bình mở cửa nhìn ra hành lang. Địch đã lừa chàng lần nữa. Mới chân ướt, chân ráo đến cảng Thơm, trong vòng một buổi ngắn ngủi, Văn Bình đã bị phỉnh gạt hai lần, lần nào cũng thua sát nút. Và nếu không nhanh chân chàng sẽ sa lưới công an Hồng kông. Theo kinh nghiệm, chàng đã đoán chắc đối phương đã kêu điện thoại cho cảnh sát, báo tin án mạng trên tầng 5 khách sạn Glou-cester. Và công an sẽ xuất hiện cấp thời.

Chàng vừa lọt vào thang máy giữa thì thang máy bên trái mở rộng, hai công an viên người Anh nhô đầu ra. Văn Bình tái mặt, tháp tùng 2 công an viên là đứa bé giữ thang máy có bộ mặt hiền như đất.

Thấy chàng, nó kêu rối rít:

- Này ông, này ông, nó đấy !

Văn Bình tức sôi ruột. Tưởng nó là gã bồi chân chỉ hạt bột, chàng đã thưởng tiền hai lần, cả thẩy 6 đô-la Mỹ. Tính sang đô-la Hồng kông là 29 đồng. Ở một thành phố người khôn, của khó, đầy ắp dân tị nạn từ lục địa tới, thì 29 đô-la không phải ít. Văn Bình thường tự hào rành tướng diện, giờ đây mới biết trông mặt bắt hình dong là lầm.

Nghe đứa bé chỉ điểm, một tên công an nhảy bổ vào thang máy. Văn Bình đạp mạnh, hắn bị bắn ra ngoài, cửa thang máy xập lại. Văn Bình nghe rõ tiếng khẩu súng được rút ra khỏi vỏ.

Chàng đã biết trước hai công an viên sẽ phóng nhanh xuống tầng dưới bằng cầu thang xi-măng, nên chàng hãm thang máy, thót ra hành lang.

Trong khi họ chạy xuống, chàng ung dung trèo lên lầu chót. Bề nào thì Y-von cũng đã bị mang đi biệt tích, chàng có chấp cánh vào chân cũng không tìm ra được nữa. Mỏi mệt quá, chàng phải ngủ một giấc lấy sức.

Nhưng hiện thời bụng chàng đói cồn cào. Chàng phải kiếm cái gì ấm áp để cung cấp cho thần khẩu khó tính.

Chàng chọn cái ghế mây trong góc tối. Bồi xun xoe tiến lại. Chàng ra lệnh :

- Một chai huýt-ky...

Gã bồi trố mắt hỏi lại :

- Thưa, một ly ?

Văn Bình gắt :

- Không. Một chai.

- Trời ơi !

- Có gì mà anh kêu Trời ! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa thấy ai uống cả chai huýt-ky hay sao ?

- Thưa chưa.

- Vậy thì người ấy là tôi. Nếu anh không tin, anh cứ đứng đấy mà xem.

Gã bồi đi khuất, Văn Bình đâm ra bực mình. Không phải lần đầu chàng gặp khó khăn trong việc uống ruợu tại các nhà hang sang trọng. Khách ở đây chỉ uống ba bốn ly là cùng. Phần vì đắt tiền, phần vì uống cả chai huýt-ky nguyên chất không phải là việc ai cũng làm được. Hồi nãy, Văn Bình trốn lên đây để kiếm một nơi yên tĩnh, nhấm nhi và chất thức ăn đầy bao tử cho khuây sầu ; ngờ đâu, với thành tích uống cả chai rượu mạnh chàng sẽ biến thành mục phiêu cho thực khách trầm trồ bàn tán. Và trong trường hợp này công an khách sạn sẽ để ý đến chàng.

Chàng bèn đứng dậy.

Thừa dịp không ai quan tâm, chàng lẻn ra cầu thang, đổ xuống tầng dưới. Mục đích của chàng là tìm đứa bé xỏ xiên gác thang máy, tặng nó một kỷ niệm nho nhỏ. Chàng cảm thấy khoan khoái khi nghĩ đến mũi, và tai thằng bé bị chàng véo đỏ lòm. Chàng không tin nó là tay sai của địch. Là tay sai của thần đô-la có lẽ đúng hơn. Dầu sao nó cũng đáng bị trừng phạt.

Đứa bé thường ngủ gà ngủ gật trên cái ghế đẩu gần thang máy. Kinh ngạc xiết bao : chàng đã không thấy nó đâu. Cái ghế đẩu nằm còng queo trong xó.

Chàng nhìn quanh. Gần đấy là phòng tắm. Chàng chợt hiểu. Sự việc khó thể xẩy ra khác với sự tiên đoán của chàng.

Cái chàng mục kích trước tiên khi cửa phòng tắm hé mở là xác một thiếu niên sóng sượt trên nên gạch bông màu vàng ướt át. Văn Bình lật ngửa cái xác nóng hổi : nạn nhân đúng là đứa trẻ giữ thang máy.

Văn Bình khẽ thở dài. Đối phương giết người không gớm tay. Chàng lục túi đứa bé. Trong người nó không có một xu, địch giết nó vừa để bảo vệ bí mật, vừa để đòi lại mấy đô-la cho nó.

Văn Bình rảo lại cầu thang cấp cứu. Năm phút sau chàng đã có mặt trên đuờng Des Voeux.

Đặc điểm của cảng Thơm là nơi nào cũng thấy cửa tiệm. Trong nhà. Ngoài đường. Trên vỉa hè. Cái gì cũng có. Cái gì cũng rẻ. Văn Bình không tìm được chỗ chen chân khi chàng tạt qua hai đường hẻm Lee Yuen, tuy ngắn ngủn, và nhỏ xíu, nằm kẹt giữa đường Hoàng hậu và đường Des Voeux nó lại là nơi bán đồ rẻ nhất. Cách đó một quãng cũng có hai con hẻm thi vị khác. Cũng bán đồ rẻ nhất. Ngày xửa ngày xưa, khách thường đến đó để mua bán... gái tơ và nàng hầu.

Đảo Hồng kông vẫn rộn rịp, ồn ào như thường lệ nhưng lòng Văn Bình lại đìu hiu như bãi vắng không người.

Đến bến, chàng nhảy xuống một con đò máy tư nhân. Quăng cho cô gái giữ đò một tờ mỹ kim mới toanh, chàng thu hình trong khoang, trái với thói quen cố hữu, chẳng buồn chiêm ngưỡng pho tượng bằng xương, bằng thịt đang uốn éo trước mặt. Tim chàng đã biến thành khối sắt nguội.

Chàng xua tay:

- Không. Cám ơn. Yêu cầu nị chở tôi thật nhanh sang Cửu Long. Càng nhanh càng tốt. Còn cái kia hẹn nị đến lần khác.

Cô lái đò nhìn chàng bằng cặp mắt bốc lửa, không phải thứ lửa thường mà là lửa 10.000 nhiệt độ, dư sức nấu sắt thành nước. Văn Bình cứ lặng thinh. Vì chàng phải nghĩ đến Y-von, nghĩ đến ông Hoàng ngồi một mình với cặp kính cận thị dày cộm và điếu xì gà Ha-van khét lẹt dưới biển, trong một hang đá khá sâu gần đảo Lan Tao.

Đò ghé bờ.

Văn Bình bước nhanh về lữ quán Pen. Địch đã sai nhân viên bám chàng từ khách sạn Pen sang Hồng kông.

Địch đã bố trí hại chàng giữa đường phố đông đúc. Địch đã dùng rồi giết thằng bé giữ thang máy. Địch đã báo công an đến bắt chàng về tội sát nhân mặc dầu chàng không phải là thủ phạm.

Ngần ấy biến cố chứng tỏ địch không muốn cho chàng sống nữa. Như 2 với 2 là 4, địch đã tiên đoán nội đêm nay chàng phải quay về khách sạn Pen hoặc lấy hành lý, hoặc lục lọi trong phòng Y-von.

Nghĩa là địch đang chờ chàng trong khách sạn.

Nhưng Văn Bình cứ quay về. Chàng sẽ dùng miếng mỡ béo ngậy đánh lừa chú mèo tham ăn.

Lên đến tần G, Văn Bình ung dung lấy Salem ra hút. Nếu địch nấp trong bóng tối, chàng sẽ cho chúng có cơ hội nhìn thấy chàng. Đến cửa phòng Y-von, chàng nhẩn nha dừng lại. Giả vờ điếu thuốc lá không bắt lửa, chàng quẹt thêm một cây diêm.

Đoạn chàng rềnh rang mở cửa. Như chàng trù liệu, cửa phòng Y-von không khóa bên trong. Và như chàng trù liệu, một người khách lạ thản nhiên ngồi đợi chàng trong phòng.

Phải là kẻ đã thu thập được nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp như Văn Bình mới không thốt tiếng kêu sửng sốt. Đành rằng Văn Bình đoán trước có người đợi chàng. Nhưng chàng không thể ngờ lại là người ấy. Sau bao năm ngang dọc, hình bóng hắn vẫn ám ảnh trong tâm trí của chàng. Giờ đây hắn lại xuất hiện. Hắn ngồi chĩnh chện trước mặt chàng, điếu thuốc phì phèo trên môi, vẻ mặt phây phây như một phú thương vừa trúng một vụ làm ăn lớn.

Thấy chàng, hắn hơi tái mặt. Nhưng chỉ nửa giây sau, hắn trở lại thản nhiên như thường. Văn Bình đứng khựng, mắt mở rộng, hướng vào cái cà-vạt sặc sỡ trên cổ người khách bí mật.

Người khách khoan thai đứng dậy, chìa tay ra. Văn Bình cũng lễ độ chào :

- Hân hạnh được gặp lại đồng chí Xi-lốp.

Xi-lốp cười nửa miệng :

- Không dám. Chào bạn Văn Bình.

Trong đời vào sinh ra tử, Văn Bình không thể nào quên được Xi-lốp. Cách đây không lâu, chàng chạm trán Xi-lốp tại Hà nội. Hồi ấy, Xi-lốp giữ chức trưởng ty đặc phái R.U. Văn Bình lập kế giết Bê-rếp, phụ tá đắc lực của hắn, rồi ngang nhiên bắt cóc nhà bác học nguyên tử Bi-la-tốp ngay ở trước mũi hắn rồi mang về Sài gòn.

Lần sau, Văn Bình cũng đụng Xi-lốp ở Hà nội. Và cũng như lần trước, chàng đã tặng hắn một bài học cay hơn ớt mọi. Hệ thống điệp báo của Xi-lốp ở miền Nam bị chàng phá tan hoang, và đau đớn hơn nữa, chàng đã trêu cợt vợ hắn, và làm Mai Hoa, người yêu của hắn thiệt mạng trên cầu Hiền Lương trong một cuộc trao đổi con tin. 2

Lần này là lần thứ ba. Sự bất quá tam, không lẽ phen này Xi-lốp chịu để Văn Bình thoát cũi, xổ lồng.

Văn Bình quan sát Xi-lốp từ đầu xuống chân. Mới xa nhau một thời gian ngắn mà chàng thấy hắn già khọm. Hắn cố tỏ ra còn trẻ, với cái cà-vạt màu đỏ chói lọi, và bộ âu phục may đúng thời trang bằng hàng lụa đắt tiền, nhưng vẫn không giấu được những nếp răn trên trán, ở đuôi mắt và mái tóc điểm sương non nửa. Hắn cũng không giấu được những cử chỉ cứng nhắc, tố cáo hắn là cựu quân nhân.

Thật vậy, Xi-lốp là cựu võ quan cấp tá của Hồng quân. Văn Bình không biết rõ cấp bậc của hắn nhưng dường như hắn là đại tá. Đại tá, nghĩa là cao hơn chàng một cấp, vì chàng mới đeo Ion trung tá. 3 Nhờ bộ óc thông minh và tháo vát, Xi-lốp đã làm nhiều vụ kinh thiên, động địa trong thời gian được đặc phái tại các nước Đông Âu. Một tay hắn đã tiêu tiêu diệt hệ thống do thám đắc lực của Tây phương ở Prague, Vạc-sô-vi, Buy-ca-rét và Buy-đa-pét..

Sự hiện diện đột ngột của Xi-lốp không làm Văn Bình lo sợ. Nếu hắn là nhà thiện xạ trăm phát trúng trăm, thì Văn Bình cũng không đến nỗi kém tài. Chàng lại trội hơn hắn một điểm : chàng ít tuổi hơn và quen với nếp sống hoạt động hiểm nghèo. Ngồi bàn giấy đã lâu, họa hoằn mới "hạ sơn" xông pha hòn đạn mũi tên, Xi-lốp khó có thể chiếm thế thượng phong.

Vì thế, chàng nhoẻn miệng cười, tròng mắt chàng lóe sáng một tia ngạo nghễ. Xi-lốp ném mẩu thuốc đang cháy dở xuống đất. Đoạn quắc mắt, dằn từng tiếng :

- Văn Bình ? Giờ chết của anh đã điểm. Lần này, anh đừng hòng thoát chết như những lần trước..

Văn Bình bật ra tiếng ồ kinh ngạc. Chàng nghĩ rằng Xi-lốp chưa có đủ bản lãnh đánh chàng ngã..Chàng lầm. Từ góc phòng vẳng lại tiếng "lách cách" đặc biệt. Tiếng đạn nhảy vào nòng tiểu liên.

Văn Bình nhìn về phía cỏ tiếng động. Ánh thép của khẩu tiểu liên tối tân sáng ngời dưới ánh đèn nê-ông. Chàng nhận ra khuôn mặt gớm ghiếc của gã cầm súng. Ngón tay mềm mại đặt trên cò chứng tỏ hắn là kẻ xử dụng tiểu liên lành nghề.

Trong khi ấy, Xi-lốp lẹ làng rút khẩu Nagan bóng loáng, hắn nói bằng giọng thật nhỏ nhẹ:

- Thôi, anh còn đợi gì nữa ? Giơ tay lên ?

Văn Bình ước lượng bằng mắt. Xi-lốp đứng cách chàng một mét. Nếu chàng bước lên hoành tay chộp được khẩu Nagan và xoay thân hắn ra làm mộc thì tên cầm tiểu liên sẽ chẳng làm gì nổi chàng...

Nhưng chàng chưa kịp phóng người ra đằng trước thì cảm thấy đỉnh đầu đau nhói. Văn Bình ngã khuỵu. Rồi chàng không còn biết gì nữa.....

-------------------------------- 


	1	A-len là phiên âm của Allen. Alen Đơn-Lớt tức là ô ng Allen Dulles, c ố t ổ ng giám đốc Trung tâm Tình báo C. I.A. của Mỹ.

	2	Xin đọc " Z.2 8 Vượt Tuyến" và " Z. 2 8, Gián điệp Nhị trùng ", để theo dõi những c u ộc đụ ng độ kinh hồn giữa Văn Bình và Trưởng ty R.U. S ô - viết, Xi-l ố p...

	3	Hồi này, Z.28 còn là Trung tá...





CHƯƠNG VI

BIÊN CƯƠNG BÍ MẬT

Y-von bớt phập phồng khi thấy Văn Bình buớc xuống đò máy. Nếu trời không tốt, ai nhìn kỹ mặt nàng cũng sẽ khám phá ra hai gò má đỏ ửng trong vẻ thẹn thò đặc biệt.

Nàng mới xa Văn Bình một ngày mà có cảm tưởng là một năm. Lòng nàng xôn xao nhiều cảm giác khác nhau, khiến nàng không còn nhớ đến chứng bệnh ung thư bất trị của nàng nữa.

Khi tàu cặp bờ ở Hồng kông, nàng vẫn thấy Văn Bình lẽo đẽo theo sau tuy hành khách đông nghẹt. Liếc nhìn A-len, nàng lấy lại bình tĩnh.Vẻ mặt vênh váo của hắn chứng tỏ hắn chưa biết bị Văn Bình bám sát.

Nhưng khi đến đường Des Voeux, và bị A-len kềm lại trước tủ kính rực rỡ ánh sáng của tiệm bán máy ảnh Y-von mới biết bị lừa. Nàng thoáng gặp một cử chỉ đầy bí mật của A-len. Nàng đoán biết A-Ien ra hiệu cho đồng lõa ở sau lưng Văn Bình.

Linh tính có chuyện chẳng lành, Y-von vội vã tiến về phía Văn Bình. Nàng thấy rõ hai tên cao lớn lăn xả vào người chàng. Nàng há miệng toan kêu song A-len đã chẹn cổ nàng kèm theo lời đe dọa, lạnh buốt như nước đá :

- Ngậm miệng thì sống, Nancy...

Nàng thở dài trong sự khuất phục.

Dầu sao địch cũng chưa phăng ra nàng là Nancy giả. Địch đang cần nàng. Chi bằng theo chúng rồi đến đâu hay đến đó. Một khi còn cần nàng, địch chưa dám thủ tiêu Văn Bình.

A-len đẩy nàng lên chiếc xe hơi sơn đen. Đây là lần đầu nàng ngự xe Rolls-Royce. Nàng vốn thích xe hơi, và giấc mộng thường ngày của nàng là làm cách nào để sắm chiếc xe chứa thật nhiều mã lực hầu ban đêm, dưới trăng vàng rực rỡ nàng có thể phóng trên trăm cây số một giờ miệng ca hát

những điệu ái tình muôn thuở.

Nàng thích xe Rolls với cảm tình pha lẫn kính nể. Xe này do Anh quốc chế tạo, giành cho hoàng gia Anh và một số ít nhà đại phú trên thế giới. Y-von vốn mê hình dáng cao quí và nghiêm nghị của nó, nhất là những bộ phận tiện nghi bên trong, từ điện thoại liên lạc với tài xế, đến máy ghi âm gắn ở chỗ tì tay, với những cái nút bằng gỗ quý.

Y-von đã toại nguyện : nàng được ngồi xe Rolls. Chỉ khác một điều: nàng không được tự do phóng tầm mắt lơ đãng qua kính, nhìn thiên hạ hai bên đuờng..

A-len ngồi bên.Hắn không quên cảnh cáo thêm:

- Một lần nữa, tôi nhắc lại. Bà phải tuân lệnh. Nếu bà kêu lên, dầu là một tiếng nhỏ, tôi sẽ dùng võ lực.

Y-von đáp, giọng mai mỉa :

- Dầu ông thừa biết tôi chỉ là đàn bà yếu đuối.

Alen làm thinh. Chiếc Rolls loanh quanh một hồi, rồi xả hết tốc lực phóng về hướng Tây.

Tuy đã ghé thăm Hồng kông nhiều lần hồi còn con gái và sau khi lấy chồng. Y-von chưa quen lắm với thắng tích trên đảo. Ông Hoàng đã bắt nàng học thuộc lòng một cuốn cẩm nang do Sở biên soạn về cảng Thơm. Nàng còn được xem nhiều phim mầu và đen trắng, và nghe những bài ca điệu nhạc địa phương. Và thưởng thức những món ăn độc đáo chỉ được nấu lại đó.

Xe hơi đang lên giốc giữa một rừng ánh sáng muôn mầu. Lòng nàng bỗng buồn rười rượi. Nếu xe chạy thẳng, rẽ sang bên phải, nghĩa là lộ trình ngày xưa nàng từng qua, sẽ đến đại lữ quán Hiu-tơn (Hilton) nhà thờ, khu dinh thự chính quyền, và đường Công viên (Garden Road) dẫn đến trạm xe điện trèo núi.

Đỉnh núi cao hơn mặt biển 500 mét, con tàu kỳ lạ lên xuống từ cuối thế kỷ trước đến nay đều đặn, không hề gặp tai nạn. Trước khi mắc bệnh ung thư ruột, nàng qua Hồng kông lên đỉnh núi với một người bạn gái, tự dưng người bạn thở dài, ao ước con tàu treo bằng dây cáp thép này đứt tuột, và rớt xuống. Lý do khiến người bạn chán đời là "chị ơi, trong đời cần nhất là tình yêu, mình không còn tình yêu nữa, thà chết cho rồi, và chết như thế này sướng hơn, trước khi chết mình được ngắm vũ trụ bao la, biển cả mênh mông và thiên hạ dưới chân....".

Nói là làm, người bạn gái yếm thế này đã bỏ đi đâu biền biệt. Có lẽ đã chết. Giờ đây chỉ còn lại Y-von. Đúng,"không còn tình yêu nữa thì thà chết cho rồi". Nàng mắc bệnh nan y song nàng đang còn tình yêu. Mối tình với Văn Bình Z.28...

Câu nói khô khan của Alen đã lôi nàng trở về với thực tại phũ phàng :

- Phiền bà luồn cái này vào đầu.

Đó là cái túi da đen. Y-von không phản đối vì biết vô ích. Chụp bao bố là biện pháp an ninh thông thường ngăn ngừa đối phương phăng ra sáo huyệt của mình.

- Bà hút thuốc lá ? Alen hỏi..

Y-von gật. Alen đánh diêm châm thuốc rồi cắm vào miệng cho nàng. Luồng khói quen thuộc thấm vào buồng phổi làm nàng khoan khoái. Đầu bị bịt mắt kín mít, nàng đã đoán ra là thuốc Kent, loại thuốc mà nàng ưa thích.

Sàn xe nghiêng nghiêng, nàng biết là xe đang lên giốc. Nếu nàng không lầm, Alen đang dẫn nàng đến gần khu Aberdeen. Bánh xe nghiến mặt đường lạo xạo. Tài xế chạy chậm lại. Rồi ngừng hẳn.

Alen cất tiếng :

- Đến nơi rồi. Mời bà gỡ túi vải.

Y-von phải nheo mắt để tránh những tia sáng chói lọi. Nàng đang ở bên trong tòa biệt thự rộng mênh mông. Trước mặt nàng là hòn giá sơn, toàn kỳ hoa, dị thảo, và hồ nước thả cá vàng. Những ngọn đèn nê-ông từ trên chiếu xuống sáng đến nỗi nàng thấy rõ từng sợi rong bể và từng cái đuôi óng ả của bầy cá thia lia nhỏ nhắn và xinh xẻo.

Alen dắt nàng qua một hành lang sâu thẳm, thắp đèn sáng trưng. Nàng có căm tưởng chủ nhân đang mở cuộc tiếp tân sang trọng. Ở đâu cũng thấy đèn, duy khác một điều : ngôi nhà vắng tanh. Y-von nghe rõ tiếng gió đêm từ ngoài khơi thổi vào vù vù.

Alen đẩy cánh cửa bằng gỗ quý vào một phỏng khách to lớn, trang tri bàn ghế và tranh ảnh đắt tiền. Tuy không sành hội họa, nàng vẫn có thể ước lượng những bức họa lập thể ký tên Pi-cát-sô treo la liệt trên tường, trị giá trên một triệu đô-la Hồng kông.

Alen mời nàng ngồi xuống ghế sa-lông lùn thấp, bọc da báo rằn ri. Một á xẩm mặc đồ lụa màu đon đá chạy ra. Alen hỏi bằng tiếng Tàu:

- Ông chủ đàu ?

Á xẩm đáp :

- Ông chủ dặn chờ một lát.

Đoạn, quay sang Y-von, á xẩm hỏi :

- Chào bà. Bà dùng gì, tôi bưng lên hầu..

Alen xen vào :

- Nếu có thể, chị mang cho một ít rượu mạnh.

Á xẩm rón rén ra ngoài. Hai phút sau, á xẩm đẩy vào cái xe nhỏ bằng sắt sơn trắng, trên đặt hàng chục chai rượu đắt tiền. Nhìn thấy, Y-von xốn cả mắt. Á xẩm khoan thai khui sâm banh. Ly rót rượu toàn hàng pha lê, thứ pha lê đắt tiền, phải thửa riêng mới có. Bình đựng nước đá và cái nắp nước đá đều bằng vàng khối. Cả muỗng quấy rượu cốc-tay cũng bằng vàng.

Y-von còn bối rối, á xẩm đã bưng ly sâm banh tận miệng nàng. Đĩa lót ly rượu cũng bằng vàng. Tất cả đều bằng vàng.

Alen mỉm cười bảo nàng:

-  Bà sửng sốt phải không ? Chẳng riêng gì bà, mọi người đến đây đều lắc đầu, lè lưỡi. Rồi bà còn kinh ngạc nhiều hơn nữa. Nếu bà làm ông chủ vui lòng, bà sẽ được ở trong căn phòng mà giường ngủ bằng vàng, chậu rửa mặt buồng tắm đều bằng vàng...

Y-von tợp hết ly rượu sàm banh. Alen rót thêm cho nàng:

- Không cần tôi giải thích, hẳn bà đă biết. Lát nữa bà sẽ được vinh dự giáp mặt ông chủ. Đây là vinh dự rất lớn, tôi không nói sai. Tôi làm việc ở đây đã lâu mà thỉnh thoảng, đôi khi hang tháng trường, mới được ỏng chủ gọi tới. Còn bà...bà mới đến nơi mà ông chủ đã để ý. Bà đừng dại bỏ lỡ cơ hội tốt. Ông chủ rất tử tế, rất rộng rãi, nhưng lại rất nghiêm khắc mỗi khi tình thế bắt buộc.

Y-von hỏi, giọng ngây thơ:

- Các ông đưa tôi đến "ông chủ" làm gì ?

Alen cười híp mắt :

- Bà cứ đùa mãi ! Tôi mời bà đến đây để hỏi thăm về đồng chí Lêônít.

Y-von nín bặt. Lêônít ? Lêônít là ai mới được chứ. Khi rời tàu ngầm, nàng đã được ông Hoàng nói đến nhiều tên, nhưng đây là lần đầu nàng nghe tên Lêônít.

Tiếng giầy lộp cộp từ ngoài đi vào. Alen đứng thẳng trong dáng điệu kính cẩn và sợ sệt. "Ông chủ" là người Tàu lai Tây phương, bộ mã to lớn và bệ vệ. Mái tóc cắt ngắn làm nổi bật vầng trán rộng và cao, cặp mắt sáng quắc như điện, cái cằm vuông vức báo hiệu một tâm tính quả quyết và gan góc.       

Hắn không già, cũng không trẻ. Trông cách ăn mặc thượng lưu — bộ com lê xanh nhạt, cắt đúng thời trang, cái cà-vạt trắng điểm hoa cà trên nền sơ mi ni-lông trắng — hắn chỉ trạc độ 45 là cùng,  những nếp răn ở đuôi mắt, và những sợi tóc bạc hai bên màng tang lại tố cáo hắn trên ngũ tuần.

Gặp Y-von, hắn đứng lại, nghiêng đầu chào một cách lịch sự, không khác vương tôn thi lễ quận chúa :

- Hân hạnh chào bà.

Y-von chìa bàn tay, hắn cằm lấy hôn. Đoạn hắn ra lệnh cho Alen :

- Thôi, cho anh ra.

Trong xa-lông mông mênh chỉ còn lại Y-von và người đàn ông bí mật. Hắn rót thêm sâm banh cho nàng và nói tiếp :

- Mời bà uống nữa rồi ta bàn chuyện. Chắc bà mệt lắm. Xin lỗi bà vì không còn cách nào mời bà đến đây nhã nhặn hơn. Dọc đường, nếu bộ hạ của tôi xúc phạm, xin bà thẳng thắn cho tôi biết. Tôi sẽ không ngần ngại trị tội chúng.

Y-von nói :

- Thưa ông, họ đối xử rất tử tế.

- Vậy,tôi có thể yên lòng.À, bà ghé đảo hồi nào?

Câu hỏi khách sáo của hắn làm nàng rung mình. Nàng có cảm giác như mỗi tiếng nói là một mũi dao kề ngực nàng.

Nàng đáp lại rụt rè :

- Thưa...tôi đến hồi chiều....

Lại hút thuốc lá. Lại uống sâm banh. Y-von liếc trộm chủ nhân : mặt hắn vẫn thản nhiên, không lộ vẻ nào khác. Nàng chưa phải là điệp viên lành nghề, nhưng ít ra đã học qua những lớp huấn luyện căn bản, nên đã biết sự nhã nhặn kia chỉ là thủ đoạn mật ngọt chết ruồi. Nếu cần, mắt hắn sẽ quắc lên, đỏ ngầu như máu, và bàn tay trắng trẻo vung ra có thể đánh vỡ sọ một con bò mộng.

Y-von im lặng hồi lâu. Gã đàn ông cũng im lặng nhìn nàng. Trong cái nhìn của hắn, nàng đọc một cái gì quyến rũ say sưa, khiến nàng phải quay đầu ra chỗ khác. Dường như hắn muốn kéo dài không khí im lặng để nàng có đủ thời giờ ngắm nghía đồ đạc đắt tiền trong phòng...

Lát sau, hắn mới nói :

- Trước khi đến đây, chắc bà đã nghe Alen nói về tôi. Tôi rất hào hiệp với những ai thành thật cộng tác. Và tôi tin bà là một trong những người như vậy.

Y-von vẫn im lặng. Gã đàn ông thượng lưu nói tiếp:

- Tôi sẵn sàng trả giá rất cao. Bao nhiêu tôi cũng mua. Miễn bà nhận lời.Thế nào bà Nancy ? Bà nghĩ ra sao về đề nghị của tôi ?

Nghĩ mãi, Y-von mới tìm ra câu trả lời thích hợp nhất :

- Thưa ông, tôi sợ lắm.

- Bà sợ Lêônít ? Đừng sợ, đã có tôi. Tôi sẽ có cách làm hắn không bén mảng được đến người bà. Tôi đề nghị với bà năm ngàn đô-la. Năm ngàn đô-la Mỹ, không phải đô-la Hồng kông đâu. Bù lại, tôi chỉ yêu cầu bà một việc, bà trao cho tôi những tài liệu mà bà sắp trao cho Ru-sô-lốp.

Máu nóng chạy rần rần lên thái dương. Y-von đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng bỗng nhớ lại vở tuồng mà ông Hoàng đã tập cho nàng đóng thuần thục. Nàng bèn mỉm cười, một cái cười tính toán đúng với bản chất hám lợi của cô gái nuốt lửa Nancy :

- Năm ngàn à, thưa ông?

- Phải, năm ngàn. Bà chê ít ư?

- Thưa...ông đã biết rất  rõ giá trị của tài liệu ấy cho nên...

- Bà quả là người có óc thương mại Văn kỳ thanh bây giờ kiến kỳ hình mới thấy tiếng đồn không ngoa. Người ta báo cáo là bà tính toán tiền bạc thật giỏi. Quả là thế. Năm ngàn, bà chê ít, tôi xin trả gấp đôi. Nghĩa là...mười ngàn đô-la...

Y-von vẫn mỉm cười :

- Đề nghị ông trả thêm vài tiếng nữa.

Gã chủ nhăn mặt, cái nhăn mặt đầu tiên :

- Mười ngàn đô-la, bà vẫn chưa chịu ? Mười ngàn đã là quá nhiều. Tôi không thể trả thêm được nữa.

Y-von nói :

- Nếu tôi nhớ không sai hồi nãy ông vừa hứa sẽ trả bất cứ giá nào tôi đòi hỏi. Tại sao bây giờ ông lại kêu đắt ?

Gã chủ nuốt nước bọt :

- Không, tôi không bảo thế. Tôi không thể trả thêm vì ở đây tôi không đủ tiền.

- Điều này không đáng ngại. Nếu ông cho phép, tôi xin lấy tạm mấy bức tranh sơn dầu Pi-cát-sô treo trên tường.

Gã chủ xua tay:

- Không được...

Y-von nhún vai:

- Đáng tiếc. Tôi tính nhẩm hai bức họa Pi-cát-xô trong phòng này có thể đem bán hai, ba trăm ngàn đô-la. Chẳng dám giấu ông: riêng việc lập hệ thống lấy tin ở Đông Nam Á, tổ chức của tôi đã mất trên 5 triệu mỹ kim. Nói cách khác muốn có trong tay các tài liệu tối mật mà ông đang cần ít nhất phải chi trên 5 triệu đô-la.

Gã đàn ông ngẩn người khi Y-von nói đến số tiền khổng lồ 5 triệu mỹ kim, Y-von đòi thật nhiều tiền chẳng phải vì ông Hoàng dặn nàng. Ông Hoàng chỉ dặn nàng tìm kế trì hoãn mỗi khi gặp trường hợp khó xử.

Y-von mới được biết một phần điệp vụ. Nàng có bổn phận tuân theo chỉ thị của Văn Bình. Những chỉ thị nào, Y-von chưa biết. Bắt buộc nàng phải kéo dài thời giờ, hầu giúp Văn Bình phăng ra tòa biệt thự bí mật. Như nàng đoán trước, gã chủ trợn mắt :

- Bà quyết đòi 5 triệu.

- Thưa, tôi đâu dám tham lam quá mức. Đó là tôi muốn lưu ý ông đến mức độ quan trọng của tài liệu này, về phần tôi, tôi chỉ xin một món tiền nhỏ.

- Bao nhiêu?

- Thưa, một triệu. Một triệu đô la.

Nói xong. Y-von nhẹ cả người. Mội triệu đô-la, vị chi là một trăm triệu bạc Việt Nam 1, Trong đời, nàng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một số tiền lớn như thế. Đối với nàng, một ngàn đô-la đã là nhiều lắm. Với ngàn đô-la, bé Hồng có thể ăn học đến nơi, đến chốn, và nàng có thế thảnh thơi bước sang thế giới bên kia.

Gã chủ lẩm bẩm :

- Một triệu ? Một triệu đô-la ? Bà đòi đô-la Hồng kông hay là đô-la Mỹ?

- Thưa ông, đô-la Mỹ.

- Trời? Một triệu đô-la Mỹ ? Đào đâu ra số tiền khổng lồ ấy bây giờ ? Quả là bà không muốn hợp tác.

- Ông lầm. Tôi rất muốn hợp tác với ông. Nhưng đã là mua bán phải có sự mặc cả. Và sự mua bán phải đúng với thực giá của món hàng. Một triệu đô-la dẫu nhiều, nhưng xét kỹ, vẫn còn hời, rất hời.

- Bà bằng lòng bớt ?

- Dĩ nhiên. Để chứng tỏ ý chí hợp tác của tôi. Nhưng cái đó còn tùy. Tùy hoàn cảnh ông có thẩm quyền trả tiền, hay ông chỉ là trung gian.

- Tôi không có quyền xuất ngân một triệu đô-la. Nhưng thưa bà...

- Tôi sẵn sàng nghe điều kiện của ông.

- Không, tôi chẳng có đề nghị nào cả. Tôi chỉ muốn nhắc bà là già néo thường đứt giây. Bà yêu sách quá lố, tất tôi không thể chấp thuận. Và bất đắc dĩ tôi phải dùng phương pháp khác.

- Nghĩa là ông dọa tra tấn tôi để cướp lại tài liệu ?

- Thưa bà, trong trường hợp thương lượng tan vỡ về mặt tiền bạc, tôi e sợ không còn lối thoát nào ổn thỏa hơn.

Y-von cười nửa miệng :

- Ông đã nói vậy thì thôi, tôi không điều đình với ông nữa. Ông muốn làm gì với tôi thì làm.

- Bà đừng dại dột vô ích. Fu-Chun này có đủ thủ đoạn bắt ép kẻ gan góc nhất phải tuân lệnh.

- Hân hạnh. Bây giờ tôi mới biết tôn danh là Fu-Chun....

Fu-Chun rít hơi thuốc lá thơm :

- Tôi xin nhắc lại; 30 ngàn đô-la, gấp ba lần khoản tiền dự định. Đây là con số cuối cùng. Bà từ chối, tôi phải dùng phương pháp mạnh.

- Ông cứ dùng phương pháp mạnh. Như thế ông sẽ hà tiện được 30.000 mỹ kim.

- Bà không cần dạy, tôi cũng biết. Mời bà cho biết ý kiến dứt khoát về đề nghị 30.000 đô-la.

- Ông đặt tôi vào tình trạng tiến thoái, lưỡng nan. Tôi muốn 1 triệu đô-la, ông chỉ trả số tiền chết đói 30.000 nghĩa là 3/100 số tiền tôi muốn có. Ông lại không cho tôi cái quyền được từ chối. Vậy, tôi chỉ còn một cách : xin một thời gian để cân nhắc.

- Bà muốn suy nghĩ đến bao giờ ?

- Xin ông 24 tiếng.

- Nhiều quá.

- Từ phút này đến chiều mai được không ?

- Cũng nhiều quá. Tôi chỉ có thể giành cho bà một giờ đồng hồ để suy nghĩ.

- Đã thế thì thôi. Tôi không ngoan cố như ông tưởng. Tôi rất muốn thỏa thuận. Nhưng tôi phải có thời giờ tính toán lợi hại. Đây là đề nghị chót : thời hạn từ giờ đến sáng mai..

- Nội đêm nay thì được.

Fu-Chun vỗ tay, á xẩm chạy vào, đợi lệnh. Fu-Chun nói :

- Đưa bà lên phòng số 1.

Y-von đứng dậy. Fu-Chun cầm ly sâm-banh sủi bọt áp lên môi, chờ nàng đi khuất khỏi cầu thang mới nốc một hơi.

Leo hết cầu thang, Y-von đặt chận lên tấm thảm Ba-tư bằng len cừu ngũ sắc. Sự trần thiết trong cung điện của xử ngàn đêm lẻ cũng chỉ nguy nga đến thế này là cùng.

Á xẩm mở cửa phòng. Một căn phòng rộng thênh thang, tường, mùng, đệm, ánh sáng đều một mầu hồng nhạt. Y-von sững sờ một phút, như lạc vào cõi Thiên thai. Trên tường, trước mặt nàng, uốn éo bức tranh một thiếu phụ khỏa thân, suối tóc dài bao phủ những kho tàng đắt giá. Y-von nhận ra chữ ký của danh họa Pi-cát-sô. Thì ra tòa biệt thự này là viện triển lãm tranh Pi-cát-sô !

Bàn, ghế, tủ, giường đều bọc phọt-mi-ca mầu hồng. Thậm chí cái lược, bàn chải đánh răng, chậu sứ rửa mặt cũng mầu hồng.

Chẳng nói, chẳng rằng, á xẩm cáo lui. Y-von ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu cho đỡ mệt.

Chuông điện thoại reo nhẹ. Nàng nhận ra giọng nói quen thuộc của Alen :

- Chào bà ! Ông chủ dặn tôi săn sóc bà thật chu đáo. Bà cần gì xin nhấc điện thoại, chúng tôi sẽ làm bà vừa ý ngay. Sáng mai đúng 8 giờ, tôi sẽ đến hầu chuyện bà.

Y-von buông thõng :

- Cám ơn ông.

Nàng gác điện thoại. Sau khi cởi áo ngoài, sửa soạn nằm, bỗng nàng đau nhói trong ruột. Từ chiều đến giờ, trải qua nhiều giây phút căng thẳng nàng quên bẵng chứng bệnh nan y của mình.

Giờ đây, Y-von có cảm giác ruột nàng bị cắt thành nhiều đoạn. Nàng nén chặt bụng, bồ hôi ướt đẫm áo lót. Nàng nghiến răng để khỏi thốt lên tiếng rên đau.

Chưa lúc nào nàng chán đời bằng lúc này. Nàng chỉ mong Fu-Chun phăng ra nàng là Nancy giả hiệu để tặng nàng băng đạn tiểu liên, phủi sạch nợ đời.

Nàng run rẩy mở ví tay. Ống thuốc ngủ cực mạnh bẳn rơi tung tóe những viên tròn trắng trên nền vải giường màu hồng mát dịu. Nàng nuốt luôn 2 viên. Đoạn nàng nằm ngửa nhìn trần phòng. Trong giây lát, giấc ngủ đến với nàng.....

° ° °

Văn Bình hé mắt trên nền xi-măng ướt át.

Chàng chống tay trên vũng nước bẩn thỉu, hai mắt còn hoa và đầu còn nặng, như đeo tảng chì.

Văng vẳng tiếng của Xi-lốp :

- Văn Bình ? Giờ tận số của anh đã đến.

Mình sắp chết rồi chăng? Văn Bình nhủ thầm. Bao năm dọc ngang, đây là chuyến đi cuối cùng của đời chàng. Lát nữa, chàng sẽ lãnh viên đạn 9 ly giữa tim. Đối với tay bắn đại tài như Xi-lốp, chỉ một viên là đủ.

Thu toàn lực vào chân, Văn Bình đứng dậy. Nhưng chàng lại loạng choạng ngã ngồi. Xi-lốp rú cười sằng sặc :

- Văn Bình ? Anh kiệt sức rồi à ?

Một chậu nước nữa đổ xuống mặt chàng. Hơi lạnh làm Văn Bình tỉnh hẳn. Mở mắt, chàng thấy Xi-lốp chống nạnh trước mặt, dáng dấp kiêu hãnh. Hai thuộc viên của hắn cầm súng đứng bên, miệng phì phèo điếu xì gà to tướng.

Một điệu nhạc cuồng loạn rót vào tai chàng. Quan sát đồ đạc chung quanh. Văn Bình vụt hiểu : chàng vẫn ở trong phòng Y-von, trên khách sạn Pen.

Xi-lốp mở máy thâu thanh thật lớn, chắc để che lấp tiếng động trong phòng. Nếu vậy chúng sắp sửa tra tấn mình. Văn Bình lại nghĩ.

Tay chân chàng ê ẩm lạ thường. Chàng nhớ lại: chàng bị đánh bất ngờ sau gáy, nghĩa là chàng chỉ có thể đau đầu, không lẽ lại đau cả tứ chi. Có lẽ trong khi chàng bất tỉnh Xi-lốp đã sai đàn em đánh đòn hội chợ cốt làm chàng kiệt sức.

Chờ Văn Bình ngồi vào ghế, Xi-lốp thong thả nói :

- Chúng mình là bọn nhà nghề, nên miễn nhập đề dài giòng, mất thời giờ. Tôi chẳng cam kết gì với anh sợ anh nghi tôi man trá. Dĩ nhiên, đã đến trình độ như anh thì dỗ dành hoặc hăm dọa cũng bằng thừa. Nên tôi không dùng hai thủ đoạn tầm thường ấy. Dẫu sao, tôi cũng mong anh khai thật. Bằng không, tôi phải mang anh vào phòng giải phẫu.

Văn Bình đã biết Xi-lốp nói là làm. Hắn thừa rõ chàng sẽ ngậm miệng. Nhưng nếu hắn đưa chàng lên bàn mổ, lưỡi dao tài tình của nhà giải phẫu điệp báo sẽ có thể moi móc hết những bí mật giấu kín ở trong tiềm thức.

Chàng hỏi hắn :

- Anh muốn gì đã chứ?

Xi-lốp nghiêm giọng:

- Số phận của Ru-sô-lốp..

- Ru-sô-lốp chết rồi.

- Nếu hắn còn sống tôi đã chẳng hỏi anh. Hiện nay  hắn ở đâu ?

Văn Bình cười nhạt:

- Ở dưới âm ty chứ còn ở đâu nữa ? Không lẽ hắn ở với tướng Grubô...

Tái mặt, Xi-lốp dằn từng tiếng:

- Đừng đùa. Đây không phải lúc làm trò cười.

- Câu hỏi của anh quá ngớ ngẩn, không cười sao được ? Đường hoàng là trưởng ty R.U. như anh mà không tìm ra xác Ru-sô-lốp ư ?

- Trả lời đi. Tôi không có nhiều thời giờ.

- Nếu tôi trả lời, anh sẽ xử trí về tôi ra sao ?

- Hẳn anh đã đoán được. Tài giỏi như anh, cơ quan gián điệp nào cũng phải khai thác. Tôi sẽ chở anh về Mạc tư khoa. Lần trước, tôi bắt anh tại Hà nội để mang về Liên sô nhưng anh đã lập kế trốn thoát, Lần này...

- Hừ, anh đã cam kết không biết là lần thứ mấy..

- Lần này là lần chót trong cuộc đời do thám của anh. Nào, yêu cầu anh trả lời. Tôi đang chờ anh đấy.

- Nhân viên của anh sang phòng bên là thấy xác Rusôlốp.

- Ai giết?

- Anh vẫn đặt ra những câu hỏi khờ khạo. Không lẽ thủ phạm lại là đồng chí thủ tướng Khơ-rút-Xốp yêu dấu 2.

Không để ý đến giọng riễu cợt của chàng. Xi-lốp hỏi tiếp :

- Nghĩa là chính anh giết Ru-sô-lốp ?

Văn Bình lắc đầu. Xi-lốp gắt:

- Hừ, tôi biết anh sẽ chối. Cũng như anh sẽ chối không bắt giữ Nancy...

Văn Bình không còn ngạc nhiên như khi mới tái ngộ Xi-lốp. Chàng đã bắt đầu hiểu. Xi-lốp được R.U. phái đến Hồng kông, cùng Ru-sô-lốp, với nhiệm vụ liên lạc với cô gái nuốt lửa Nancy. Ngờ đâu nàng mất tích. Xi-lốp đột nhập vào phòng Y-von sau khi nàng xuống bến tàu, sang bên kia đảo và Xi-lốp ngờ chàng bắt cóc người đàn bà hắn dự định tiếp xúc.

Văn Bình lại lắc đầu. Mặt Xi-lốp đỏ ửng như gấc. Hắn đang tức giận cực độ.

Văn Bình phân trần:

- Biết anh không tin, tôi vẫn nói. Nhưng sự thật là thế. Sự thật là tôi không mảy may dính dáng đến cô gái mang tên Nancy. Một tổ chức nào đó đã bắt nàng, không phải là tôi.

Xi-lốp vung tay, tát Văn Bình. Chàng nghiêng đầu tránh. Một thuộc viên của Xi-lốp giáng bá súng lục vào xương sườn chàng. Máu chảy ri rỉ, thấm ướt áo sơ mi của chàng.

Xi-lốp ra lệnh cho thuộc viên :

- Tước ngay súng của hắn. Cẩn thận ! Hắn không phải là võ sĩ tầm thường.

Văn Bình nhoẻn miệng cười ra vẻ đắc ý :

- Tôi đã nói là trong mình không có mẩu sắt nào mà ! Anh không tin ư ? Dẫu tôi có súng các anh những ba người mà tôi chỉ có một. Ba người hiếp một, anh làm vậy, tên tuổi anh sẽ bị chôn vùi....

Tên cầm súng nhổ nước miếng vào má chàng :

- Câm miệng đi, kẻo chết đòn.

Hắn vừa nói hết câu, bàn tay cứng như thép của Văn Bình đã phang giữa miệng hắn. Chàng nghe một tiếng rắc khô khan. Ít nhất là hai cái răng cửa gãy đôi. Văn Bình bình thản nhìn miệng hắn đầy máu.

Xi-lốp nhìn Văn Bình ra tay, không giơ súng dọa, cũng không can thiệp. Chờ đâu đấy xong xuôi hắn mới cất tiếng:

- To gan thật. Anh dám hành hung nhân viên của tôi mặc dầu tính mạng anh không bằng con cá nằm trên thớt.

Văn Bình cả cười :

- Đó là lỗi tại anh. Chẳng qua anh không dạy chúng kỹ thuật cầm súng khi đứng trước Z.28. Với hai tay súng tập sự này, anh đừng hòng giải được tôi ra khỏi khách sạn.

Xi-Iốp nhún vai :

- Quên. Đang còn tôi nữa.

Rồi chỉ ra cửa :

- Tôi không có thời giờ bàn chuyện phiếm với anh. Mời anh ra trước. Tôi nhắc lại : anh đi giữa, nhân viên của tôi kèm bên. Hễ anh có cử chỉ khả nghi, bắt buộc tôi phải ra lệnh khai hỏa. Nếu tôi không lầm, anh rất yêu đời. Nghĩa là anh sẽ không dại gì rước cái chết vô ích.

Văn Bình khoan thai bước ra hành lang, Xi-lốp đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng theo sau. Giờ này, hành lang khách sạn đã vắng. Văn Bình giơ ngón tay, nói với Xi-lốp :

- Ru-sô-lốp đang chờ anh trong phòng này.

Xi-lốp nghiến răng ken két :

- Anh đừng vội hợm mình. Rồi đây, anh sẽ không được chết êm ả như Ru-sô-lốp đâu. Nói trước để anh sửa soạn, anh sẽ bị móc mắt, cắt lưỡi, xẻo mũi, nhổ răng, và ném xuống hầm chứa kiến lửa. Anh sẽ bị kiến rỉa dần. Hàng tuần, có khi hàng tháng anh mới chết...

Văn Bình phì cười :

- Xi-lốp tả chân thực mùi mẫn hết chỗ chê ! Anh có đặc tài về tiểu thuyết tại sao không chuyển sang nghề viết lách, còn bám lấy cái nghiệp bất đắc kỳ tử này làm gì ? Riêng tôi rất thích những trò hành hạ của anh. Còn gì thú hơn được nằm một mình dưới hầm, tâm sự với bầy kiến lửa, phải không đồng chí Xi-lốp ? Nhưng anh ơi, tôi lại sợ người có diễm phúc ấy là anh chứ không phải tôi. Bà Xi-lốp khá đẹp, anh nhỉ ?

Xi-lốp chĩa súng vào ngực Văn Bình, như thể sắp lảy cò. Nhưng chỉ một tích tắc đồng hồ sau, hắn ta trấn tĩnh lại được ngay.

Văn Bình vừa đánh thức một kỷ niệm chua cay ở Hà nội. Hôm ấy, Văn Binh bị bắt trong khách sạn Metropole. Xi-lốp giải chàng xuống cầu thang. Nửa chừng, hai người gặp một thiếu phụ đẹp tuyệt vời. Thiếu phụ này là vợ của Xi-lốp.

Thấy nàng, Văn Bình buông lời chòng ghẹo. Và kỳ lạ thay, nàng không lấy làm giận, trái lại, còn hoan hỉ nữa. Xi-lốp không quên được cái nhìn đắm đuối mà vợ hắn trao cho Văn Bình khi chàng thanh niên lẳng lơ này giơ tay vẫy ở lưng chừng cầu thang. Và đêm ấy, vợ chồng hắn cãi nhau một trận kịch liệt.

Xi-lốp ghét cay, ghét đắng Văn Bình. Nếu mà có quyền, hắn đã ăn tươi, nuốt sống chàng. Nhưng Văn Bình là kẻ thù quan trọng. Hắn phải giải chàng về cho cấp trên định đoạt.

Tuy ngoài mặt buông lời cợt nhả, trong lòng Văn Binh vẫn lo âu. Chàng biết Xii-lốp từ lâu nên không dám khinh thường. Sau hai lần thất bại, hắn sẽ hết sức thận trọng. Chàng phải thoát thân mới hy vọng tìm ra Y-von. Nhưng thoát thân bằng cách nào bây giờ ?

Xi-lốp bấm nút, gọi thang máy.

Cửa thang máy mở ra từ từ.

Điều chàng không dè đã xảy ra...Văn Bình ngạc nhiên thật sự. Chàng ngạc nhiên vì trong thang lù lù hai công an viên người Anh hồi nãy bắt hụt chàng.

Nhận ra chàng, một trong hai người hô hoán :

- A, tên sát nhân !

Người thứ nhì rút súng. Đành rằng, công an viên Hồng kông được tập luyện chu đáo, nhưng về cận vệ chiến họ còn thua xa nhân viên do thám chuyên nghiệp. Vì vậy Xi-lốp đã rút súng lẹ hơn.

Hắn nhếch mép ra lệnh cho đàn em :

- Xích tay 2 thằng này lại. Lục túi chúng nó lấy còng.

Văn Bình mỉm cười thương hại. Hai công an viên đưa tay lên khỏi đầu, dáng điệu chậm chạp và vụng về. Xi-lốp cất võ khí vào túi. Một thuộc viên của Xi-lốp cầm súng lăm lăm, còn tên kia loay hoay khám túi quần hai công an viên.

Cuộc phản công nổ bùng như điện xẹt.

Vốn giàu kinh nghiệm mà Văn Bình cũng lầm.

Chàng lầm, vì cử chỉ chậm chạp và vụng về của hai công an viên người Anh chỉ là mánh lới khôn ngoan để đánh lừa đối phương quá tự tin. Sau một thoáng quan sát, hai công an viên đã biết Xi-lốp là kẻ thù đáng sợ, còn hai tên đàn em chẳng qua chỉ có thân hình vạm vỡ dài lưng tốn vải. Cho nên họ giả vờ yếu thế để chờ cơ hội phản công.

Thừa dịp Xi-lốp móc thuốc lá ra hút, cả hai công an viên phản công cùng một lúc. Khẩu súng lục bị đánh bật khỏi hổ khẩu bằng một ngọn cước thật mạnh. Xi-lốp bị ôm ghì ngang lưng. Phát atémi kinh khủng tiếp theo của người công an quật một tên đàn em của Xi-lôp lăn kềnh.

Dầu hai công an viên chiếm lại thượng phong Văn Binh tiên liệu họ khó sánh được tài ba xuất chúng của Xi-lốp. Chẳng qua hắn khinh địch nên tạm thời bị lép vế. Nhưng sau khi ước lượng tình thế, hắn sẽ có thể đánh ngã hai công an viên.

Bàn tay người công an vừa nắm ve áo Xi-lốp thì hắn đã dậm chân dùng một thế nhu đạo cực hiểm hất đối phương bắn vào chân tường.

Sau đó, Xi-lốp quay về phía Văn Bình. Muộn mất rồi. Lợi dụng sự lộn xộn, chàng đã nhảy ba bậc thang xuống tầng dưới.

Chàng nghe Xi-lốp quát tháo :

- Văn Bình ? Văn Bình ? Đứng lại không bắn....

Chạy trốn ở trong khách sạn là kỹ thuật mà một điệp viên chuyên nghiệp phải am hiểu. Vì vậy, Văn Bình không xuống thẳng một mạch. Đến lầu ba, chàng bỏ cầu thang xi-măng thót ra hành lang, rồi chui vào thang máy.

Chàng bấm nút cho thang máy chạy lên với hai mục đích. Thứ nhất, đánh lạc hướng đuổi theo của địch ; thứ hai, lấy đồ vật tùy thân mang ra khỏi khách sạn.

Thế là xong. Chàng không thể ngụ tại khách sạn Pen được nữa. Dầu muốn hay không, chàng phải dọn đi nơi khác, vì ở đây hành tung của chàng đã bị bại lộ.

Văn Bình suýt soa ra về tiếc nuối. Căn phòng xinh xắn của khách sạn Pen đối với chàng có vẻ thân mật lạ thường. Ông Hoàng muốn chàng ở đây để bảo vệ Y-von cho tiện. Nhưng nếu ông Hoàng không yêu cầu, chàng cũng đến Pen.

Thứ nhất, ở đó có tiệm ăn Gaddi's nổi tiếng quốc tế, nấu đã ngon, sự hầu hạ chu đáo, quý phái còn làm thực đơn ngon hơn nhiều.

Thứ hai, khách sạn Pen tọa lạc ở con đường chính, kế cận bến phà, phòng đủ tiện nghi, mua gì cũng có, và nhất là đàn ông mắc bệnh... đào hoa như Z.28 thì càng phải đến Pen vì đó là nơi hò hẹn của mỹ nhân.

Hồi chiều, Văn Bình để ý thấy láng giềng của chàng là một du khách người Mỹ. Chàng dự định sang bên ấy tá túc. Xách va-li ra ngoài không đụng ai, Văn Bình gõ cửa phòng người Mỹ. Chắc hắn đang ngủ nên 3 phút sau mới lên tiếng, giọng khê nặc. Ba phút đứng chờ đối với Văn Bình khi ấy mới dài làm sao !

- Ai ?

- Thưa, nhân viên khách sạn. Văn Bình đáp.

- Chuyện gì thế ?

- Thưa, điện tín.

Văn Bình đáp liều. Bộ mã hắn sang trọng nên chàng đoán già hắn là doanh nhân, tạt qua Hồng kông trên đường kiểm tra một chi cuộc, hoặc tham dự một hội nghị công thương nào đó ở Đông Nam Á. Loại du khách này thuờng được người nhà gửi điện tín. Trong truờng hợp hắn là du khách tầm thường, bạ khách sạn nào cũng thuê phòng, không có chủ đích nhất định, thì thủ đoạn gõ cửa phòng ban đêm để đưa điện tín khó thành tựu.

Văn Bình chắt lưỡi tự hào :

- Đến đâu, hay đến đó, cần gì !

Chàng nghe tiếng càu nhàu :

- Khổ quá, khuya rồi còn phá giấc ngủ người ta ! Đợi một tí, nghe không, tôi sắp ra đây.

Cửa mở. Qua ánh điện, chàng nhận ra người Mỹ hồi chiều. Hắn cao lêu nghêu, trạc 45 tuổi, trên mắt chễm chệ cặp kính cận thị gọng vàng.

Thấy chàng, hắn hỏi giọng ngái ngủ:

- Điện tín đâu ? Đưa coi. Quái, mình có để địa chỉ lại đâu mà có điện tín ?

Văn Bình luồn tay ra sau lưng khép cửa lại.

Gã người Mỹ hỏi chàng :

- Tôi là Sì-Mít. Anh có chắc là giây-thép của tôi không ?

Cái tên Sì-Mít đánh thức trong lòng Văn Bình khá nhiều kỷ niệm. Sì-Mít là tiếng mà giới điệp viên vẫn dùng để gọi ông Tổng giám đốc Trung ương tình báo Mỹ C.l.A. bất luận tên thật ông là gì. Nét mặt Văn Bình đang bình thản bỗng đanh rắn.Chàng nói :

- Chào ông Sì-Mít.

Gã người Mỹ gắt ngậu sị :

- Vâng, chào anh. Giây-thép của tôi đâu ?

Mãi đến phút ấy, Sì-Mít mới thấy cái va-li dẹt Văn Bình xách ở tay. Hắn há miệng, toan tri hô thì Văn Bình đã chặn họng bằng lời cảnh cáo:

- Sì-Mít, anh đừng kêu la, vô ích. Tôi không muốn làm hại anh song nếu anh không vâng lệnh tôi phải tỏ ra vũ phu, điều mà tôi không bao giờ muốn.

Giọng Sì-Mít nhuốm vẻ sợ sệt :

- Vậy... vậy anh muốn gì ?

Văn Bình nhún vai :

- Chẳng muốn gì hết. Ví tiền dày cộm anh, xin anh giữ kỹ để mai tiêu xài. Ở đây, cái gì cũng rẻ rề. Anh không có ý định sắm cho bà vợ cái đồng hồ vàng Oméga hay sao ? Bảo đảm với anh, giá bán ở Hồng kông còn rẻ hơn ở nơi sản xuất là Thụy Sĩ.

Mặt Sì-Mít ngẩn tò te trước những lời châm biếm rí rỏm của Văn Bình.

Chàng nói thêm :

- Anh nghe rõ chưa ? Tôi không cần bót-phơi của anh. Chỉ cần anh trèo lên giường nhắm mắt ngủ, ngủ thật say. Sáng mai tôi sẽ đi khỏi phòng này.      

- Anh không có quyền xâm nhập phòng tôi.

- Quyền anh, mặc anh, tôi không cần biết.

- Coi chừng. Tôi sẽ kêu nhân viên khách sạn mời anh ra khỏi phòng ngay.

Văn Bình mỉm cười chỉ máy điện thoại :

- Máy đấy. Anh cứ nhấc lên mà kêu họ..

Bàn tay Sì-Mít run run. Bồ hôi thấm ướt áo ngủ của hắn. Văn Bình xòe bàn tay. Chàng phải đánh phủ đầu cho hắn khiếp sợ.

Sì-Mít lộn nhào xuống giường. Hắn rú lên :

- Trời ơi !

Văn Bình dằn giọng :

- Tôi đã bảo mà ? Nếu anh cứng đầu không chịu nghe, anh còn khổ gấp trăm lần như thế nữa ! Đó mới là đòn cảnh cáo. Thế nào, anh hết phản đối chưa ?

Sì-Mít nuốt nước bọt ừng ực :

- Đồ găng-tơ.

Văn Bình cười ròn tan :

- Phải, găng-tơ. Găng-tơ Sicagô.

Chàng vứt va-li xuống đất. Sì-Mít ngồi xoa cằm, vẻ mặt trở nên hiền lành như cừu non. Lục túi, Văn Bình thấy gói thuốc lá hết nhẵn. Chàng hỏi Sì-Mít:

- Anh hút thuốc lá nào ?

Hắn nhăn mặt :

- Không. Tôi không biết hút thuốc.

- Trời ơi ! Đời sống của anh còn gì là thú vị nữa?

- Anh lầm to. Thuốc lá không làm con người hết phiền muộn, trái lại, chỉ tổ gây ra ung thư phổi.

- Nghe giọng nói đạo mạo của anh, ai cũng tưởng anh là y sĩ gàn.   

- Đúng, tôi làm nghề thầy thuốc, song tôi không gàn như anh nói. Nếu anh cho phép, tôi xin tự giới thiệu : Sì-Mít, y sĩ chuyên trị ung thư. Hầu hết bệnh nhân được tôi điều trị đều bình phục.

- Anh ngạc nhiên ư? Chẳng riêng anh, ai cũng ngạc nhiên. Ung thư không hẳn là bệnh nan y. Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi tin rằng bệnh ung thư do một vi khuẩn đặc biệt gây ra, và do đó, nó có thể chữa khỏi, không cần chạy điện, hoặc mổ xẻ, mà là bằng thuốc uống. Ở Mỹ, tôi nghe nói bên Hồng kông bán thuốc viên chữa bệnh ung thư, dường như khá hiệu nghiệm, nên tôi cất công sang đây nghiên cứu tại chỗ.

Một ý kiến nảy ra trong óc Văn Bình.

Chàng hỏi :

- Bác sĩ còn lưu lại đây bao lâu ?

- Độ nửa tháng.

Văn Bình đứng dậy, chìa tay :

- Xin lỗi bác sĩ. Tôi phải bịa chuyện giây-thép vì bị đẩy vào tình thế bất khả kháng. Nếu bác sĩ không lấy gì làm phiền,tôi xin phép được ngủ nhờ đến sáng. Chẳng giấu gì bác sĩ : tôi hiện bị một bạn du thủ, du thực lùng bắt để hành hung.

- Sao ông không trình báo Công an ?

- Không tiện.

- Thôi, tôi hiểu. Xin ông cứ tự nhiên. Chỉ tiếc một điều là giường này chật quá, sợ không nằm đủ hai người.

- Cám ơn bác sĩ. Tôi chỉ xin nằm ở đi-văng.

Văn Bình che tay ngáp. Bác sĩ Sì-Mít nói :

- Ông buồn ngủ rồi đấy.

Văn Bình cười :

- Không ! Tôi thèm hút thuốc..

- Để tôi gọi bồi mang lên..

- Nếu tiện, xin bác sĩ kêu luôn chai huýt-ky. Còn về thuốc lá, tôi chỉ ưa Salem.

10 phút sau, có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Sì-Mít mở hé nhận cái khay đựng chai huýt-ky và bịch thuốc Salem màu xanh. Mắt Văn Bình sáng rực. Khui rượu, chàng mời :

- Bác sĩ uống với tôi một hớp.

Sì-Mít lắc đầu :

- Xin lỗi ông. Tửu lượng tôi kém lắm.

- Theo phong lục Á-đông mời rượu là một cách tạ tội.

Cánh mũi Sì-Mít nở phồng, Văn Bình đã đánh trúng yếu điểm của hắn. Bác sĩ Sì-Mít nâng ly nốc cạn một hơi. Uổng xong hắn nhăn mặt :

- Quái, rượu huýt-ky sao lại có mùi đắng !

Văn Bình cười rộ :

- Có lẽ bác sĩ uống không quen.

Sì-Mít bưng đầu.

Văn Binh hỏi, giọng thân mật :

- Bác sĩ hơi say ?

Sì-Mít không trả lời được nữa. Cây thịt nặng nề gục xuống.

Văn Bình xoa tay khoan khoái. Chàng đã dầm vào ly rượu một viên thuốc mê cực mạnh. Sì-Mít ngửi thấy mùi đắng — mùi quen thuộc của thuốc ngủ — nhưng chưa kịp nhận ra thì đã ngủ say.

Liều thuốc này sẽ bắt Sì-Mít kéo luôn một giấc đến trưa mai. Văn Bình nhún vai cầm điện thoại.

Chàng xưng là bác sĩ Sì-Mít và dặn nhân viên khách sạn để yên cho chàng ngủ, đừng làm rộn.

Giọng nói của nữ điện thoại viên đượm đầy vẻ sửng sốt :

- Thưa...hồi tối bác sĩ lại ra lệnh đánh thức thật sớm vì bác sĩ cần đi Macao có một việc rất quan trọng..

- Hơ... hơ...Bây giờ tôi đổi ý định. Cám ơn cô..

Chàng khoan thai trả máy nói vào giá. Trên giường Sì-Mít ngáy o o. Chàng ngắm hắn vẻ mặt thương hại. Trưa mai. tỉnh dậy, hắn sẽ lỡ chuyến đi "quan trọng". Lỡ một dịch vụ khổng lồ làm hắn mất cả trăm ngàn đô-la cũng nên. Song vẫn chưa khổ sở bằng lỡ hẹn với người tình trong mộng...

Văn Bình xem đồng hồ. Đã đến giờ liên lạc với tiềm thủy đĩnh. Phút này, con tàu đen sì chở ông Hoàng đã rời đáy biển sâu, nhô một bộ phận tiếp phát điện tử lên khỏi mặt nước.

Chàng lấy trong va-li ra một cái hộp vuông, lớn bằng cuốn tự điển Đào duy Anh. Chàng bấm nút, ăng-ten từ trong chồi lên, dài hơn 2 mét. Cái hộp khiêm tốn này là máy điện thoại siêu tần số tối tân của Sở Mật vụ. Tối tân, vì hai người có thể nói chuyện với nhau như ở nhà, trong phòng kín, không sợ người ngoài nghe hiểu.

Đèn xanh trong máy bật sáng. Văn Bình lặp lại tin hiệu:

-  Alô Marco-Polo cần gặp Kaiser ! 3

Nửa phút sau có tiếng đáp :

- Đây là Kaiser, Maxim's và Gaddi's muốn gì, nói đi. Chỉ nói trong vòng một phút.

Văn Bình nhận ra giọng nói quen thuộc của ông tổng giám đốc. Chàng báo cáo gọn và nhanh :

- Mùa Xuân đã mất tích..

Đành rằng máy siêu tần số được gắn hệ thống scrambler, ngăn ngừa các vành tai tò mò, nhưng Văn Bình vẫn phải dùng một số mật ngữ. Ông Hoàng không muốn M.I. 4 xía vào công việc của ông. Mặc dầu trên nguyên tắc họ là bè bạn, và đôi đôi khi còn là chiến hữu. Ông ra lệnh cho Văn Bình thu hẹp cuộc điện đàm vào thời lượng một phút đồng hồ, điều này có nghĩa là ông muốn chàng áp dụng các biện pháp bảo mật tối đa.

Ông Hoàng đáp :

- Biết rồi. Có thể tìm lại Mùa xuân ở 5-3-72. Hết...

Ngọn đèn xanh tắt ngấm. Cuộc nói chuyện bằng vô tuyến điện với tầu ngầm ngoài khơi Lan Tao đã chấm dứt.

Văn Bình cất điện đài vào va-li. Phì phèo điếu thuốc Salem, chàng trải rộng trên sàn phòng một tấm địa đồ Hồng kông Đây không phải là địa đồ thông thường du khách có thể tìm mua trong các quán sách báo. Bản đồ này được in trên vải ni-lông mỏng cuộn lại chỉ vừa bằng điếu thuốc lá có lọc xé không rách, và không thấm nước giành riêng cho điệp viên hoạt động trong vùng địch.

Chỉ trong khoảnh khắc, Văn Bình tìm ra tọa độ 5.3.72 trên địa đồ. Điếu thuốc Salem ướt mèm nước bọt bỗng tắt ngủm.

Văn Bình bàng hoàng đứng đậy. Mọi việc đã xảy ra như trong giấc mơ. Khi từ giã tiềm thủy đĩnh, chàng đinh ninh sẽ giữ vai trò chủ dộng, và tùy cơ ứng biến ra chỉ thị cho Y-von.

Ngờ đâu chân ướt chân ráo Y-von đã bị bắt mang đi biệt tích. May còn có ông Hoàng !

Chàng bất giác lạnh người. Ông Hoàng biết được nơi nàng bị giam tuy ông vẫn ở dưới đáy biển, trong con tàu kín mít. Nghĩa là từ trên đảo đã có người liên lạc ra ngoài khơi Lan Tao với ông bằng vô tuyến điện.

Người ấy là ai ? Một cộng sự viên trà trộn trong hàng ngũ kẻ địch chăng ?

Đầu chàng chứa đầy câu hỏi rối beng. Bác sĩ Sì-Mít vừa cựa mình, nghiến răng ken két. Văn Bình lại bàn viết một bức thư ngắn cho Sì-Mít.

Thư ấy như sau :

"Thưa Bác sĩ...

Thành thật xin lỗi vì đã làm hỏng chuyến đi Macao của bác sĩ. Tôi tin còn được hân hạnh gặp lại bác sĩ lần nữa.

Người bạn mới quen của bác sĩ..."/p>

Văn Bình mỉm cười, gài mảnh giấy trắng lên cái áo Sì-Mít, đoạn mở cửa phòng. Qua khung cửa sổ mở rộng, chàng nghe tiếng ào ào. Mưa đêm lại đổ

xuống Cửu Long.

° ° °

Cảm tưởng đầu tiên của Y-von là sự bỡ ngỡ vô biên.

Nàng không ngăn được sửng sốt khi thức giấc trong một căn phòng bài trí hoàn toàn khác hẳn. Nàng không thể quên được: hồi nãy, á xẩm đưa nàng vào căn phòng toàn màu hồng nhạt, từ tường, mùng, nệm, ánh đèn. Đến bàn ghế, tủ, chậu rửa mặt, bàn chải răng và lược chải tóc.

Nàng lắc đầu mạnh. Không, nàng không mê, nàng vẫn còn tỉnh.

Y-von nhìn lên tường. Bức họa Picátsô thiếu phụ khỏa thân, cười duyên sau suối tóc dài đã biến mất. Đồ đạc trong phòng chỉ gồm bộ xa-lông kiểu Tàu, cao lêu nghêu, bằng gỗ trắc đen bóng, trạm trổ cầu kỳ, và khảm xà cừ. Giường nàng nằm cũng bằng gỗ trắc, và cũng khảm xà cừ.

Đang khát muốn cháy cổ họng. Y-von mừng rơn khi thấy chai nước suối và cái ly pha lê. Hơi nước mát rợi làm nàng khoan khoái. Nàng nhớ rõ là cách đây không lâu nàng uống hai viên thuốc ngủ. Loại thuốc ngủ này rất mạnh, có thể làm thiếp đi đến sáng. Vì lẽ gì nàng giật mình tỉnh dậy ?

Nàng buông tiếng thở dài: cái đồng hồ vàng đắt tiền ở cổ tay đã bị đoạt mất không biết từ lúc nào. Nghĩa là địch không muốn nàng coi giờ.

Nàng ngồi thẳng người. Dưới chân giường, trên nền gạch đỏ— thứ gạch màu đỏ hình vuông, bằng đất sét nung, thường thấy trong các ngôi nhà cổ của người Tàu — nàng nhận ra đôi hài bằng gấm thất thể. Nàng có ấn tượng là đôi hài ngày xưa của Dương quý phi cũng chỉ đẹp đến thế này là cùng.

Y-von mải ngắm đôi hài nên không nghe thấy tiếng cửa mở. Alen bước vào, trên miệng nở nụ cười lịch sự:

- Chào bà.

Y-von lạnh lùng:

- Chào ông..

Thản nhiên trước thái độ lãnh đạm của nàng. A-len nói:

- Ông chủ sai tôi đến để mở lại cuộc điều đình với bà..

Y-von gắt:

- Điều đình nghĩa là tin cậy. Nếu quả muốn điều đình, tại sao các ông lừa tôi ngủ say để mang đi nơi khác ?

A-len xin lỗi :

- Xin bà thể tình. Chúng tôi không thể giữ bà một chỗ vì Lê-ô-nít sai nhân viên theo sát.

- Đây là đâu ?

- Tôi không được phép tiết lộ với bà. Vì cảm tình riêng, tôi chỉ có thể nói là bà được chở xe hơi đến một khu vắng vẻ gần Vịnh Repulse.

Y-von bưng trán :

- Như tôi đã nói với ông Fu-Chun, tôi thà chết chứ không chịu bán với số tiền rẻ mạt.

A-len gằn giọng :

- Sau một đêm suy nghĩ, bà sụt xuống bao nhiêu ?

- Bao nhiêu thì các ông biết đấy.

- Nếu tôi không lầm, trước mặt ông chủ bà đã nhận lời.

- Hôm qua khác, hôm nay khác....

A-len nghiêm sắc mặt:

- Chúng tôi không đùa với bà. Trong trường hợp bà khăng khăng một cách dại dột, tôi đành phải tra khảo bà. Tôi vốn quý chuộng đàn bà, xin bà đừng bắt tôi làm một việc mà tôi không thích.

- Về phần tôi cũng vậy. Tôi không ưa kẻ vũ phu, chỉ biết dọa đàn bà và trẻ con bằng roi vọt.

A-len nghiến răng cố nén căm tức:

- Được. Bà đã muốn, tôi không nài ép bà nữa. Mời bà sang bên này.

Cửa hông được mở.

Y-von bước vào căn phòng tối om. Đột nhiên, một ngọn đèn điện được

bật lên, chiếu giữa mắt nàng. Nàng có cảm giác như tròng mắt bị sức nóng cực mạnh của ánh đèn thiêu cháy.

A-len đẩy nàng ngồi, đối diện ngọn đèn 500 nến. Kỹ thuật thẩm vấn chiếu đèn sáng vào mặt đã trở nên cũ rích, nên Y-von không lúng túng.

A-len nhắc lại :

- Nancy ? Tôi yêu cầu bà lần nữa, và tôi chỉ chờ 2 phút, chỉ 2 phút thôi. Sau 2 phút, nếu bà cố tình bướng bỉnh, tôi sẽ phải hành động.

Y-von phá lên cười, ngạo nghễ :   

- Hừ, ông dọa mãi ! Mời ông hành động.

Nói xong, tự dưng nàng lo sợ. Trước ngày lên đường, nàng sống luôn mấy tuần lễ trong bệnh xá của Sở Mật Vụ. Y sĩ cho biết cuộc giải phẫu ở óc nhằm mục đích hủy diệt trung khu cảm giác của nàng. Nghĩa là nàng sẽ không biết đau nếu Alen dùng cực hình. Cách đây hai tuần, trước mặt Văn Bình, nàng đã đâm dao nhọn vào bắp đùi, máu chan hòa, song nàng không cảm thấy gì hết.

Tuy vậy, Y-von vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Nàng phập phồng khi thấy Alen bật sáng một ngọn đèn khác trên bàn.

Những đồ vật bẳng thép mạ kền bóng loáng được xếp ngay ngắn trên bàn làm nàng rùng mình. Đó là bộ đồ mổ xẻ, với những cái kềm ngắn, cụt hay dài ngoằng, những lưỡi dao mỏng dính, bản sẳc như nước, bê bết máu. Dường như A-len cố tình bắt nàng thấy rõ những vết máu đỏ lòm.

Alen nói :

- Giới thiệu với bà, đây là đồ nghề thường dùng để nhổ răng, giựt móng tay, cắt tai, xẻo luỡì những kẻ ngoan cố, không chịu hợp tác. Lẽ nào có nhan sắc như bà mà lại chịu hủy hoại thân thể vì một chuyện không đâu.

Y-von nhổ nước bọt :

- Lời nói của ông chỉ làm tôi ghê tởm.

Một phụ viên lễ mễ bưng vào một hỏa lò đầy than hồng. Chắc Alen sẽ nung kềm đỏ rực để cặp vào da thịt nàng.

Nàng đoán đúng. Alen ung dung vùi giữa đống than bốc lửa phùn phụt 5 cây kềm rồi khoanh tay chờ đợi.

Y-von nghe tiếng động sau lưng. Ngoảnh lại nàng nhận ra Fu-Chun. Hắn vẫn phục sức sang trọng như hồi tối.

Fu-Chun nói :

- Bà sẽ không chịu nổi cuộc tra tấn này đâu. Tôi đích thân đến đây là để mang lại cơ hội cuối cùng cho bà.

Y-von không đáp. Alen quạt cho hỏa lò hừng thêm. Trước phản ứng ngơ ngác của 2 gã đàn ông, Y-von cầm lấy một cây kềm nóng bỏng, và chẳng nói chẳng rằng, nàng vén tay áo dí mũi kềm sát thịt.

Sèo sèo...! Mùi mỡ và thịt cháy khét lẹt.

Y-von ngẩng mặt cười với Fu-Chun :

- Ông thấy không ? Tôi đã quen biểu diễn với lửa. Từ mấy năm nay không đêm nào tôi không đóng đinh sắt vào mũi và ngồi lên thùng điện.

Fu-Chun chớp mắt. Nhưng mặt hắn vẫn phẳng lì như tượng đá, nên Y-von không đoán đọc được tư tưởng của hẳn. Duờng như hắn đã tiên liệu thái độ của nàng nên Y-von vừa nói dứt hắn đã nhoẻn miệng cười :

- Biết rồi. Tôi thử bà đấy thôi.

Y-von nhăn mặt :

- Nghĩa là ông chấp thuận đề nghị của tôi.

Fu-Chun vẫn cười :      

- Gần như vậy. Tôi xin lỗi bà đã bày ra trò nung kềm. Vì tôi bắt buộc phải thử bà.

Y-von cười ngặt nghẽo :

- Rốt cuộc ông vẫn lầm như thường. Tôi không phải là Nancy.

Fu-Chun nhún vai:

- Bà rất xảo quyệt. Nghe danh bà từ lâu, giờ tôi mới có vinh hạnh diện kiến. Bà quả xứng danh điệp viên tin cẩn của R.U. Tôi chỉ tiếc một điều: ấy là tôi ở vào hàng ngũ cừu địch với bà.

- Cám ơn ông. Tai tôi đã nhàm chán những lời nói lịch sự. Tính tôi vốn thực tế. Ông đối xử ra sao về trường hợp tôi ?

Fu-Chun đáp:

- Chẳng giấu gì bà, tôi được tin bà không phải là Nancy vì vậy, tôi ra lệnh cho Alen dàn cảnh tra tấn để thử bà. Nếu quả là Nancy thì bà sẽ không sợ đau. Ngược lại...

Y-von cướp lời :

- Ai đưa tin vịt ấy cho ông?

- Bà định điều tra tôi nữa ư? Xong tôi nghĩ không nên giấu bà làm gì...Kẻ tung tin khó có thể là ai ngoài Lê-ô-nít.

- Lê-ô-nít ?

- Vâng. Lê-ô-nít, thượng cấp của bà.

Hai người trở lại căn phòng hồi nãy. Fu-Chun mời nàng ngồi rồi đánh diêm châm thuốc cho nàng.

Y-von nói, giọng trách móc :

- Tôi phật lòng vì ông chở tôi đi mà không cho biết. Chắc ông đã hiểu tôi chỉ thích sống nơi nào có đầy đủ tiện nghi. Ông nghĩ xem, người như tôi mà ông nỡ giam trong một căn phòng nhỏ hẹp, thiếu không khí như thế này..

Fu-Chun, giọng nhỏ nhẹ :

- Xin lỗi bà. Nội ngày nay, bà sẽ về địa điểm cũ.

-Còn đồng hồ của tôi nữa. Tôi rất ghét sự tịch thâu độc đoán..

- Alen sẽ trả ngay cho bà. Sở dĩ hắn cất giùm bà, vì hắn nghi ngờ cái đồng hồ này là điện đài trá hình..

Đổi sang giọng thân mật, Fu-Chun nói :

- Bà Nancy, tôi có cảm tình đặc biệt với bà.. Mong bà hiểu tôi hơn nữa. Đêm qua, bà đã thỏa thuận nhượng trao tài liệu. Tôi hy vọng bà giữ đúng lời hứa..

- Miễn cưỡng tôi phải nhận lời. Vì số tiền ông hẹn cho tôi còn quá ít.

- Hỏi thật, bà muốn bao nhiêu ?

- Muốn thì bao nhiêu cũng ít...

- Không, tôi không muốn nói đến yêu sách quá lố, chẳng hạn một triệu đô-la Mỹ.

- Vậy thì nửa triệu.

- 500 000 đô-la. Trời ơi vẫn còn quá nhiều !

- Thế thì thôi.

Fu-Chun vội phân trần :

- Bà ức hiếp tôi quá. Nhưng thôi, tôi cũng phải chịu. Tôi sẵn sàng thanh toán số tiền nửa triệu đô-la nhưng với điều kiện, là sau khi nộp tài liệu, bà sẽ dẫn tôi đến Lê-ô-nít.

- Tôi không biết ông ta ở đâu.

- Bà nói dối.

- Tôi nói dối làm gì. Theo chỉ thị, tôi chờ trong khách sạn Pen, có người sẽ đến lấy tài liệu. Ngoài ra, tôi không biết gì nữa.

- Bà đã ghé nhiều thành phố lớn ở châu Á, và ở mỗi nơi, bà đều tiếp xúc với nhân viên của Lê-ô-nít. Tôi chỉ thuận trả 500.000 đô-la nếu bà cho biết tường tận các đầu mối địa phương.

- Tôi không thể tiết lộ những bí mật này.

- Thưa bà, tôi đã nhượng bộ quá nhiều. Phàm việc gì cũng có giới hạn của nó. Nửa triệu đô-la không phải là món tiền dễ có. Bà thử nhìn chung quanh xem, ở đây, bà đếm được bao nhiêu nhà buôn có nổi nửa triệu đô-la ? Xin bà hiểu rõ là tôi chỉ có thể xuất ra món tiền khổng lồ như thế nếu có đảm bảo nắm trọn hệ thống tổ chức của Lê-ô-nít.

- Ông quá tự tin ! Vì tôi sẽ từ chối.

- Bà không thể từ chối. Hợp tác với tôi, bà vừa có món tiền kếch sù trời ơi đất hỡi nửa triệu đô-la, lại vừa được xum họp với gia đình.

Y-von quắc mắt:

- Ông dọa tôi?

Fu-Chun cười nửa miệng:

- Đâu dám. Thưa bà, tôi chợt nghĩ đến những con đường ở Hồng kông. Bà tính, xe cộ đông như mắc cửi, đường phố chật hẹp, tai nạn xe cộ xảy ra là thường, phải không bà? Và, thật tâm tôi không muốn gia đình bà gặp tai nạn giao thông.

- Ông là quỷ Sa-Tăng!

- Bà cứ nhiếc mắng nữa đi, tôi không hề biết giận. Với lại, thưa bà, từ lâu tôi không tin vào truyền thuyết quỷ Sa-Tăng.

Fu-Chun định nói thêm song vội ngừng lại. Có lẽ hắn cảm thấy lỡ miệng, Y-von cũng đã nhận ra nhưng tảng lờ như không biết.

Lát sau, Fu-Chun mới nói tiếp :

- Thưa bà, còn vấn đề trao tài liệu?

Y-von đáp :

- Đúng với thể thức nghề nghiệp, xin ông cho phép tôi đặt vấn đề bảo đảm. Tôi chỉ có thể trao tài liệu sau khi biết chắc có tiền.

- Bà không tin tôi ?

- Làm nghề này tin nhau quá lại dễ làm hỏng việc.

- Sau nhiều năm hoạt động thú thật tôi chưa gặp ai hóc búa như bà.

- Ông quá khen. Thật ra, tôi chỉ yêu cầu những điều kiện tối thiểu.

- Về phần tôi, tôi cũng lo ngại, thưa bà. Vì biết đâu bà chẳng phỉnh gạt tôi.

- Ông quá lo xa. Tôi không thể phỉnh gạt ông vì lẽ tôi còn nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của ông.

- Vâng, tôi xin tín nhiệm bà. Nội ngày nay, tôi sẽ chuyển tiền vào trương mục cho bà. Thôi, chào bà. Bà cần dùng gì, Alen sẽ lo liệu chu đáo.

Y-von ôm đầu, mỏi mệt lạ thường. Vết bỏng ở tay không làm nàng nhức nhối nhưng nàng lại đau nhói nơi tim. Với bệnh ung thư ruột, nàng khó thể giữ cho tâm thần sảng khoái để chơi trò cút bắt với Fu-Chun.

Năm lần bảy lượt, ông Hoàng đã nói với nàng như sau :

-  Yêu cầu bà nhớ một điều, một điều quan trọng. Nếu sa vào tay địch, việc làm đầu tiên của bà là nói thật nhiều. Bà phải làm cách nào cho đối phương tiếp chuyện, để bà có cơ hội trả lời. Bà có hiểu tại sao tôi cần bà nói nhiều không ? Vì trong miệng bà có một cái răng đặc biệt.

- Ở hàm trên, bà có cái răng bị sâu khoét gần rỗng. Trong lỗ răng này, chuyên viên của Sở đã gắn một bộ phận điện tử tí hon. Nó sẽ phát ra một luồng điện riêng, chỉ riêng tôi mới tiếp nhận được. Vì điều kiện bảo vệ bí mật, tôi rất tiếc không thể cho bà biết tôi ở đâu, nhưng xin bà vững tin là tôi luôn luôn ở cạnh bà. Muốn cho máy náy phát tuyến, bà phải nói, nói thật nhiều.

Tiếng nói sẽ tạo ra sức nóng, và sức nóng ấy sẽ làm máy chạy. Nhờ luồng điện của máy, tôi có thể tìm ra nơi bà bị địch giam giữ. Và như bà đã biết, một khi tôi phăng ra trụ sở bí mật của địch, thì công tác của bà có thể được coi như sắp sửa hoàn thành.

Y-von nói nhiều là thế. Nàng không nhớ đã nói những gì với Fu-Chun. Hắn là con cáo già do thám, hắn chẳng khờ khạo mất tới 500 ngàn đô-la, dầu để đánh đổi một cuộn phim quan trọng, và những bí mật độc nhất vô nhị, về màng lưới thông tin của R.U. ở Viễn đông. Hắn sẽ trả nửa triệu mỹ kim bằng giấy báo. Hoặc bằng bạc giả. Nếu bằng bạc thật thì hắn sẽ lấy lại. Và hắn ta sẽ hạ sát nàng.

Cái răng giả gây cho nàng cảm giác ấm áp. Ít ra trong thời khắc ngặt nghèo này, nàng có ông Hoàng và Văn Bình ở bên cạnh, Văn Bình hiện ở đâu ?

Tâm tư nàng hướng về chàng thanh niên vạm vỡ khả ái và tài giỏi ấy. Hình ảnh nổi bật của bé Hồng bỗng mờ dần, mờ dần. Y-von tin là Văn Bình đang bám sát nàng từng bước. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ vĩnh biệt cõi đời. Song nàng không tiếc nuối, vì nàng đã gặp người đàn ông ban phát cho nàng những giờ, những giây phút hạnh phúc say mê.

Một tiếng nói làm nàng tỉnh mộng :

- Thưa bà...

Y-von ngẩng đầu, nhận ra á xẩm hồi tối. Á xẩm hỏi :

- Bà dùng điểm tâm ?

Y-von hỏi á xẩm :

- Bây giờ mấy giờ ?

- Thưa, 10 giờ.

Y-von thở dài :

- Cám ơn. Tôi không đói.

Bụng nàng còn đầy mặc dầu từ tối qua đến giờ chưa có lấy một miếng cơm nào. Nàng không cầu ăn. Nàng chỉ cầu Văn Bình đến kịp.

Á xẩm đặt khay thức ăn xuống bàn, rồi lặng iẽ mở cửa. Khe cửa hé để lọt những tiếng quát tháo ầm ỹ, và tiếng người bị lôi kéo sềnh sệch. Đến trước phòng Y-von, tiếng ồn trở nên lớn hơn. Cửa phòng bị đạp tung. Một người đàn ông mặt mày sưng húp bị xô vào.

Nhìn rõ mặt nạn nhân, Y-von la rú...

° ° °

5.3.72 !

5.3.72 !

Văn Bình lẩm bẩm nhiều lần như thế. Nhờ bản địa đồ tham mưu, chàng đã tìm ra nơi giam Y-von. Hồng kông tuy nhỏ, nhưng khám phá được nơi này không phải là chuyện dễ. 5.3.72. là ám số chung cho một khu trên bản đồ, không phải là một căn nhà riêng biệt dễ nhận biết.

Những hạt mưa lớn bay tạt vào mặt chàng. Chàng vẫn vô tình không biết ướt. Và cứ thế, chàng đứng ở mũi thuyền hứng mưa, trong khi cô gái chèo thuyền hát nho nhỏ, và bơi về phía Hồng kông.....

Trời đã gần sáng nên đường sá vắng tanh. Giờ này, tắc-xi và xích lô rất khó kiếm, và hầu như không có. Lùi lũi trên đại lộ Queen's Road, Văn Bình nghĩ đến việc trộm xe.

Trộm xe đối với chàng là chuyện thông thường. Hoạt động ở ngoại quốc, Văn Bình vẫn có thói quen mượn tạm xe hơi vài ba giờ, hoặc một đêm và khi đem trả chàng không quên đền bồi cho chủ xe một món quà nhỏ.

Chàng liếc nhìn thấy chiếc Prefect kiểu mới,  sơn trắng toát, nằm ngoan ngoãn sát lề.

Con đường Queen's Road chạy dài trước mắt. Những người dậy sớm đã lục tục vặn đèn trên lầu lịch kịch nhóm bếp pha trà tàu. Phần đông dân chúng ở Hồng kông là người Trung Hoa.  Đối với người Trung Hoa. "nhậm sà" buổi sáng là thú của tao nhân mặc khách.

Văn Bình đã mở cửa xe bằng sợi thép uốn. Chủ nhân không cắm khỏa công tắc ở táp-lô, nhưng nổ máy xe không cần chìa là việc dễ ớn. Nối xong hai sợi giây điện, chàng rồ ga nhè nhẹ. Chiếc Prefect cao tồng ngồng khạc khói ra đằng sau, rồi chạy bon bon.

Phóng được một quãng, Văn Bình mới sực nhớ vi phạm luật lưu thông. Suýt nữa chàng quên mất xe hơi ở đây phải chạy bên trái. Thảo nào một đoàn xe ở ngã tư phải quẹo thật nhanh mới khỏi đâm vào xe chàng

Hú vía ! Nếu phản ứng của chàng thiếu lẹ làng thì một cam nhông kếch xù - loại cam nhông chở hoa quả từ ngoại ô vào thành phố—đã húc nát đầu chiếc Prefect. Con đường đi Aberdeen bò ngoằn ngoèo lên giốc dưới trận mưa rạng đông mát rượi. Mặc dầu đường xấu và xe lạ, Văn Bình vẫn tống hết ga xăng. Chàng phải đến nơi trước khi trời sáng rõ.

Đậu xe lại, chàng chiếu đèn vào bản đồ. Nếu chàng không lầm, Y-von đang bị giam trong một tòa biệt thự rộng bát ngát, tứ phía vây bọc bằng tường đá ong, thứ đá ong tốt, chở từ lục địa tới.

Biệt thự này sừng sững một mình trên sườn ngọn đồi thoai thoải. Chỉ có một lối độc nhất lên xuống, nên Văn Bình tắt đèn pha, mò mẫm lái xe bằng cặp mắt sáng như điện.

Sợ nổ máy gây tiếng ồn, chàng lặng lẽ đẩy xe khuất dưới lùm cây um tùm. Gió dưới vịnh thổi lên phần phật.

Văn Bình quỳ gối, rút cây bút máy. Dầu cây bút được gắn cái đồng hồ nhỏ xíu. Thoạt trông, ai cũng tưởng là la bàn với cây kim chỉ hướng Bắc, thật ra nó là máy bắt luồng sóng bén nhậy.

Sau khi biết tọa độ 5.3.72. Văn Bình có thể xử dụng máy bắt luồng sóng để dò tìm ra nơi giam giữ Y-von.

Cây kim trên mặt đồng hồ chạy lồng lên. Văn Bình mỉm cười, găm bút may vào mép túi.

Cây bút vừa xác nhận Y-von đang ở bên trong biệt thự.

Bức tường đá ong không lấy gì làm cao, chàng chỉ rún nhẹ là vượt qua. Nhưng chàng lại sợ địch nuôi chó bẹt-giê. Chàng không sợ bẹt-giê kể cả quân khuyển hung dữ nhất được huấn luyện đặc biệt.

Chàng chỉ sợ bại lộ.

Nếu mà chó sủa, dưới ánh đèn vườn sáng quắc chàng sẽ biến thành mục phiêu dễ nhắm cho đối phương. Địch chỉ cần một tay súng và vài ba viên đạn 9 ly là hạ sát được chàng dễ dàng.

Lựa một chỗ thật tối, Văn Bình co chân nhảy. Trong nháy mắt, chàng đã tuột xuống vườn. Chàng ngồi thụp, quan sát chung quanh.

Trong vòng một, hai giờ nữa trời sẽ sáng. Chàng phải hành động thần tốc. Chàng rón rén tiến về phía hông biệt thự. Chàng lại ngồi thụp lần nữa. Đến khi chắc chắn không có bẹt-giê,cũng như không có nhân viên tuần phòng của địch, chàng mới đẩy cửa từ từ len vào.

Tòa nhà tối om...

Dường như chàng đột nhập phòng ăn. Qua bóng tối mờ mờ chàng đụng phải cái tủ lạnh to lớn. Phía sau, vẫn còn nóng. Chi tiết này chứng tỏ biệt thự có người ở. Chàng còn phân vân, chưa biết nên đợi trong phòng hay trèo lên gác thì thoáng nghe tiếng gió từ bèn tả vèo tới. Biết bị đánh lén, chàng vội xoay mình nửa vòng. Chàng ngoảnh lại vừa kịp để hứng đỡ một cú đấm.

Đôi mắt quen vói bóng tối đã giúp Văn Bình nhận diện đối phương. Hắn cao lớn, mặc áo chẽn Tàu đen.

Không khí chuyển dộng nhẹ nên Văn Bình tưởng địch là võ sĩ tầm thường.

Thái độ khinh địch của chàng suýt nữa gây hại. Vì sức gió cực nhẹ mà miếng đòn lại cực hiểm.

Thì ra địch là cao thủ của Mai hoa quyền, một môn võ tiến thối như chớp xẹt, và nhẹ nhàng ngoạn mục như hoa mai rụng. Kết hợp với nội lực thâm hậu, nó đã đạt tới một mức lợi hại ít môn võ nào sánh bằng.

May được dày công tập luyện, nếu không Văn Bình đã bị đánh ngất. Cánh tay của chàng ê ẩm tê dại, như vừa chống đỡ sức nặng trăm cân.

Chàng chưa kịp phản công, địch đã tiếp tục phóng đòn vào yết hầu. Chàng nghiêng người sang bên tránh miếng cương trảo ghê gớm, đoạn nhào vào ngực đối thủ. Theo kinh nghiệm, quyền Mai hoa chỉ dùng để đánh xa, nên Văn Bình chuyển qua nhu đạo, nắm vạt áo địch quật ngã.

Địch bị chàng hất chúi vào góc tường. Hắn lồm cồm bò dậy, chưa lấy lại được sáng suốt thì chàng đã tiến lên một bộ,sống bàn tay giáng xuống một phát atémi thần sầu, quỷ khốc.

Hắn nằm mọp luôn trên đất.

Văn Bình lắng tai nghe. Chung quanh vẫn im lặng, ngoại trừ đã có những cơn gió rì rào từ ngoài khơi Aberdeen thổi lại. Đối với người không ở trong nghề điệp báo thì biệt thự này đã ngủ say. Song Văn Bình biết chắc mọi người còn thức, và có lẽ ở xó tối nào đó, một lưỡi dao sắc bén, hoặc một họng súng kinh khủng đang rình núp.

Chàng quỳ bên thân thể nóng hổi của gã Tàu, dùng thuật hồi sinh kuatsu của nhu đạo cứu hắn tỉnh lại. Chàng muốn hắn tiết lộ một vài bí mật.

Năm phút trôi qua. Tuy chàng cố gắng tối đa, tứ chi hắn vẫn lạnh dần. Văn Bình áp tai vào ngực hắn. Tim hắn đập thoi thóp rời rạc rồi ngưng nghỉ. Hắn đã chết. Văn Binh lắc đầu, lôi xác chết sát chân tường, đoạn tìm lối lên lầu.

Thang gác lượn hình trôn ốc,tưởng như không bao giờ hết. Văn Bình trèo từng bậc một, mắt đảo tứ bề, gân cốt chùng dãn, sẵn sàng băng ra phía truớc để phản công kẻ địch vô hình.

Chàrg lạnh toát châu thân khi thấy một ngọn đèn ở tầng trên bật sáng, kèm theo tiếng cửa mở ken két rồi một tiếng đằng hắng.

Rồi đoàng. Một phát súng nổ chát chúa.

Nhanh như cắt Văn Bình phóng mình rạp trên sàn gác. Kẻ thù đã chờ sẵn. Chàng đinh ninh súng sẽ nổ tiếp. Kinh ngạc xiết bao, bầu không khí lại rơi vào câm lặng hoàn toàn. Trong một phần mười tích tắc đồng hồ, chàng có cảm tưởng như đang vượt qua một đường biên giới bí mật, đầy cạm bẫy chết chóc rùng rợn.

Một chuỗi cười ngạo nghễ cất lên :

- Ha ha !

Văn Bình đứng phắt dậy. Chàng biết là muộn rồi. Cách chàng 4 mét dựa lưng vào tường, một gã đàn ông mặc đồ đen ảm đạm lăm lăm trong tay một khẩu tiểu liên kiểu Nga. Kỹ thuật cầm súng tự tin của hắn cho thay hắn là kẻ bắn không cần nhắm. Hắn ra lệnh bằng tiếng Anh :

- Ha, ha ! Mời tôn huynh vòng hai bàn tay ra sau gáy. Chúng tôi chờ tôn huynh đã lâu.

Dĩ nhiên địch chờ chàng! Chàng đã tính trước. Tuy vậy chàng không ngờ địch lại nhanh tay hơn chàng. Chàng cũng không ngờ chuyến đi Hồng kông này lại gặp quá nhiều rủi ro. Chân ướt, chân ráo đến nơi chàng đã bị công an địa phương tầm nã. Rồi sa vào tay tử thù Xi-Iốp. Chàng tưởng đã thoát thân, ngờ đâu chỉ thoát thân ở khách sạn Pen đế thất thân gần Aberdeen.

- Mời tôn huynh...

Văn Bình bước vào một căn phòng tràn ngập ánh sáng nê-ông. Sau cái bàn tròn kê ở phía cuối phòng, chàng thấy một người đàn ông Trung hoa lai Tây phương trạc 42 tuổi, mặc com lê xanh nhạt, điểm cái cà-vạt màu hoa cà.

Chỉ trông nét mặt hiền lành của hắn, Văn Bình đoán được số phận hắn sẽ giành cho chàng. Có lẽ chàng khó ra khỏi nơi này nếu còn sống. Khẩu súng lục 9 ly, cán ngà voi trạm trổ mỹ lệ, đặt trên bàn, trước mặt gã Tàu lai, vừa được nhấc lên, và nạp đạn nghe "soạch" một tiếng khô khan.

Miệng súng đen ngòm và sâu thẳm chĩa vào ngực chàng. Văn Bình thản nhiên, nhắm mắt chờ chết.

Súng nổ......

-------------------------------- 


	1	Đây là hối xuất hồi bộ truyện này được viết...

	2	Tức là Khruschev. Ta phiên âm là Kút-Sếp, nhưng cộng sản đọc là Khơ-rút-xốp...

	3	Marco Polo, Kaiser, Maxim's và Gaddi's là tên những tiệm ăn sang trọng ở Hồng kông.

	4	M.I. là Military Intelligence (Quân Báo), Cơ quan điệp báo hữu hiệu của người Anh. Ta quen gọi là Intelligence Service.





CHƯƠNG VII

BÍ MẬT ÁI TÌNH

Mở mắt ra, Văn Bình ngạc nhiên khi thấy mình còn sống. Khấu súng trên tay gã Tàu lai còn tỏa khói khét lẹt.

Chàng chợt hiểu. Địch đang tìm cách áp đảo tinh thần của chàng. Ngoài hành lang, địch bắn chỉ thiên, chờ chàng phản ứng — sự phản ứng tất nhiên của một điệp viên giàu kinh nghiệm — bằng cách áp bụng xuống đất. Rồi chĩa súng bắt hàng. Giỏi võ đến mấy chàng cũng phải giơ tay lên đầu như kẻ tập sự.

Gã Tàu lai tuôn một tràng tiếng Quảng đông. Tiếng Quảng đông đối với chàng không khác tiếng Việt, nên chàng hiểu hết. Đại để hắn hỏi chàng tại sao cùng là đồng bào với nhau lại làm tay sai cho ngoại bang. Chàng giả vờ tròn mắt ngớ ngẩn.

Thấy chàng sửng sốt, hắn bi bô thêm một hồi. Đợi hắn dứt, Văn Bình lắc đầu.

Đến lượt hắn sửng sốt, hắn hỏi chàng bằng tiếng Anh đúng âm vận :

- Anh không phải là người Trung hoa ?

Chàng gật đầu đáp cũng bằng tiểng Anh :

- Tôi là người Nhật.

Hắn thở phào :

- Thế à ? Tôi cứ tưởng...

Không khí trong phòng trở lại im lặng. Lát sau, hắn nói :

- Dầu anh là người Nhật, anh cũng nên nghe theo lời yêu cầu của tôi. Tôi là Fu-Chun. Bản tâm tôi là giúp đỡ anh, mong anh nhớ kỹ điều ấy. Tôi chỉ cần ở anh một thái độ thành thật. Anh có chịu thành tâm cải hóa thì tôi mới có thể đưa anh trở lại con đường chính.

Văn Bình lơ đãng nhìn con muỗi đen sì đậu ở trên miệng súng của Fu-Chun.

Fu-Chun hỏi đột ngột.

- Lê-ô-nít hiện ở đâu ?

Văn Bình cười thầm. Đối phương đinh ninh chàng là nhân viên R.U. Sô-viết. Nếu thế thì cả chàng lẫn Y-von chưa bị lộ diện. Chàng bèn đáp lưỡng:

- Thưa, tôi chỉ là cấp dưới.

- Nói dối. Người như anh phải biết Lê-ô-nít. Ru-sô-lốp đã bị giết, chắc anh đã biết.

- Thưa, Ru-sô-lốp nào ?

Một cái tát nên thân đốp vào mặt chàng. Không phòng bị nên Văn Bình mất thăng bằng. Kể ra chàng có thể gượng ngồi được, nhưng chàng sợ Fu-Chun biết chàng giỏi võ nên chàng ngã luôn xuống đất.

Fu-Chun không trách mắng thuộc viên nửa lời. Chờ Văn Bình được xốc dậy, dựng ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn mới nói, giọng từ tốn :

- Nóng nẩy quá, Alen.

Văn Bình nhăn mặt đau đớn. Fu-Chun cười thật dễ thương :

- Alen là thủ túc của tôi. Hắn hoạt động rất đắc lực và rất tốt bụng duy chưa đằm tính.

Đoạn quay về phía Alen:

- Ra ngoài chờ một lát.

Thái độ ngọt lạt của Fu-Chun không làm Văn Bình yên tâm, trái lại, chàng càng lo ngại hơn.

Chàng dư biết Fu-Chun phải mềm mỏng với chàng vì hắn tưởng chàng là nhân viên của Lê-ô-nít có thể giúp hắn phăng ra những bí mật quan trọng.

Trong nghề điệp báo người nào có bộ mã phúc hậu, giọng nói êm ái như mật rót vào tai, người ấy mới thật dáng sợ. Sau bao năm ngang dọc, Văn Bình từng phải đóng kịch phúc hậu như vậy nhiều lần.

Fu-Chun hỏi chàng :

- Uống rượu nhé?

Không cần chàng ưng thuận, Fu-Chun đập tay gọi á xẩm. Rượu huýt-ky nguyên chất chứa trong ly pha-lê tỏa ra một hương vị tân kỳ, uống bao nhiêu cũng không cay lưỡi. Fu-Chun rót đến ly thứ ba mới thấy hít hà :

- Ái chà ! Té ra anh là sâu rượu...Ngày xưa nước tôi có một thi bá uống rượu như hũ chìm tên là Lý Bạch. Tôi thích uống rượu, nhưng lại tiếc là không biết làm thơ.

Văn Bình không lấy làm lạ trước ngôn ngữ bâng quơ của Fu-Chun. Hắn làm như kể chuyện đâu đâu, kỳ thật bằng đuôi mắt hắn theo dõi từng li từng tí nét mặt của chàng. Fu-Chun nói :

- Anh bằng lòng chứ ? Vả lại, thoạt gặp anh tôi đã tin chắc anh bằng lòng...

Văn Bình tỏ dấu kinh ngạc:

- Thưa, bằng lòng gì ạ?

- Bằng lòng cộng tác với tôi.

- À ! Tưởng gì chứ chỉ có thế thì tôi tán thành.

Fu-Chun nâng ly rượu lên môi:

- Nào, chúng ta cùng uống mừng cuộc hợp tác lâu bền và chân thật.

Văn Bình uống cạn Iy huýt-ky. Fu-Chun nhìn thẳng vào mắt Văn Bình :

- Lê-ô-nít ngụ ở đâu?

Văn Bình, giọng lè nhè:

- Lê...ô...nít à? Tôi đâu có biết.

Trong cặp mắt sáng của Fu-Chun,thoáng quắc một tia giận dữ. Hắn dằn từng tiếng:

- Tôi hết sức nhân nhượng với anh rồi đấy. Tôi cho anh một dịp may nữa. Anh nên suy nghĩ lại. Lê-ô-nít hiện ở đâu?

Văn Bình vẫn lắc đầu:

- Khổ quá, tôi nào biết hắn ở đâu. Tại sao anh không hỏi tôi việc khác, những việc tôi biết mà cứ bám riết lấy câu hỏi về Lê-ô-nít.

-Tôi đã ngọt ngào với anh. Nếu anh không nói, tôi sẽ giao anh cho Alen...

- Yêu cầu anh nghe tôi phân trần. Tôi sẵn lòng hợp tác, nhưng thú thật không biết Lê-ô-nít ở đâu.

- Nếu không, anh phải cho biết những chi tiết cụ thể về hành tung của hắn.

- Tôi cũng không biết.

Fu-Chun xô ghế, cất tiếng gọi:

- Alen.

Alen chạy vào, mặt hầm hầm. Fu-Chun nói :

- Anh trông nom tù nhân giùm tôi !

- Fu-Chun lững thững ra ngoài.Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Một mình ở trong phòng với Alen chàng sẽ khuất phục hắn không khó. Nhưng chàng hân hoan không được lâu. Fu-Chun vừa ra khỏi thì á xẩm bước vào, tay rủng reng cái còng sắt bằng thép mạ kền sáng loáng.

Alen sẵng tiếng :

- Mời anh cho tay ra sau lưng.

Biết chống cự vô ích nên Văn Bình đã lặng lẽ đút cổ tay vào còng. Á xẩm khóa lại, nhét chìa vào túi áo. Nét mặt á xẩm trở nên đanh đá và độc ác, khác hẳn vẻ nhu mì hồi nãy, khi bưng khay rượu.

Còng xong, á xẩm cầm khẩu súng cán ngà, và nói với Văn Binh :

- Thiết tưởng tôi cần nói anh rõ. Tôi không phải là tớ gái trong nhà này mà là nữ cộng sự viên của ông Fu-Chun. Như vậy có nghĩa là tôi bắn súng rất giỏi. Nếu còn nghi ngờ, anh thử cựa quậy rồi thấy. Tôi chỉ vẫy nhẹ là viên đạn 9 ly nằm gọn trong bất cứ bộ phận nào của thân thể anh theo ý muốn.

Văn Bình đáp tinh nghịch :

- Bộ phận nào cũng được, miễn là...

Chàng không nói hết. Nô đùa rí rỏm là thói quen của chàng, và ngay cả trong giây phút hiểm nghèo, gần cận tử thần, chàng vẫn có lối nói cợt nhả. Tuy nhiên, chàng thích châm biếm ý nhị, và ghét thô lỗ, tục tằn.

Chàng tưởng á xẩm đỏ mặt. Nhưng không, á xẩm chỉ đáp lại bằng một nụ cười mai mỉa :

- Anh tự cho là đẹp trai lắm hả ?

Văn Bình nhún vai. Mãi phút này, chàng mới có cơ hội quan sát thiếu phụ từ đầu xuống chân. Từ khi vào phòng, chàng quá bận đương đầu với thủ đoạn mật ngọt chết ruồi của Fu-Chun nên quên chiêm ngưỡng công trình điêu khắc thẩm mỹ thấp thoáng sau làn lụa màu mỏng dinh của á xẩm.

Á xẩm không còn trẻ nữa. Cặp mắt có quầng, vầng trán điểm nét răn, và bộ ngực khá đồ sộ kia chứng tỏ thiếu phụ đã quá 25 và xấp xỉ 30 tuổi. Nhưng dầu sao trên khuôn mặt trái xoan của thiếu phụ, người đàn ông khó tính nhất cũng phải để ý đến những góc cạnh quyến rũ. Á xẩm không thuộc hạng người được bọn đàn ông si tình lồng kính để ngắm nghía một mình cấm kẻ lạ sàm sỡ. Nàng thuộc loại bốc lửa. Thoạt nhìn nàng, khó ai ngăn được những ước muốn xấu xa về xác thịt.

Văn Bình cười xòa không đáp. Chàng quan tâm đến thân hình hấp dẫn của á xẩm, không còn nhớ đến Alen nữa. Trong khi ấy, hắn rón rén vòng ra sau lưng chàng rồi xuất kỳ bất ỷ,  đánh mạnh vào gáy.

Văn Bình ngã chúi. Đánh trộm Văn Bình, Alen đã áp dụng mánh khóe cổ điển của nghề tra tấn. Dầu chàng bị còng, Alen vẫn sợ chàng giỏi quyền thuật, có thể đánh trả dễ dàng. Nên hắn phải làm chàng bải hoải chân tay, bằng cách đánh vào gáy. Khỏe đến mấy, người bị đánh cũng bất tỉnh, và khi tỉnh dậy thì xương sống đau như rần, mắt hoa, miệng muốn lộn mửa.

Như vật vô tri vô giác, Văn Bình gục dưới chân á xẩm. Thiếu phụ nhún vai, ra vẻ khinh bỉ, đoạn nhổ bãi nước bọt lên người chàng. Alen gật gù :

- Nó khôi ngô như thế mà em không mê ư ?

Thiếu phụ trề môi :

- Vì nó quá khôi ngô nên em ghét. Cái ngữ đàn ông này chuyên làm khổ đàn bà

Alen nói :

- Bây giờ đến lượt nó làm khổ em

Á xẩm nhăn mặt :

- Anh lầm to !

- Alen này không thể lầm. Mắt em đã tố giác những ý nghĩ trong đầu em. Nếu không mê, em hãy tra tấn nó trước mặt anh..

Thiếu phụ nguýt :

- Alen, anh đã ghen một cách rất phi lý. Em không thích ngày nào cũng xảy ra những cuộc cãi lộn trẻ con. Tra tấn nó là việc của anh, ông chủ đã giao riêng cho anh. Đâu phải của em.

Alen gắt :

- Anh yêu cầu em không được ư ?

Thiếu phụ lắc dầu :

- Em không thích đánh trộm. Thói quen của em là đối diện với kẻ thù ; rồi dùng tài năng khuất phục họ.

Giọng Alen gay gắt:

- Thảo nào! Lúc bắt được nó, tao đã thấy trong lòng không yên. Vì tao biết sớm muộn mày sẽ mê nó. Mày mê tất cả nhũng thằng đàn ông khỏe mạnh. Mày đừng hòng lát nữa lẻn vào phòng nó. Tao sắp hạ thủ nó, mày biết không?

- Anh làm gì, kệ anh, tôi không cần biết. Tôi chỉ khẩn cầu anh một điều: anh đừng nói tục nữa. Anh không phải là chồng tôi, tôi yêu ai là quyền của tôi, anh không được phép ghen tuông xằng bậy.

Nói đoạn, ả xẩm đóng cửa kêu đánh xầm. Trong phòng chỉ còn trơ lại Alen, với Văn Bình nằm còng queo trên mặt đất.

Như điên, Alen đấm đá Văn Bình túi bụi. Bị đòn đau, Văn Bình thức tỉnh. Qua những đom đóm mắt màu đen hãi hùng, chàng thấy vẻ mặt gian ác của Alen. Chàng cố gượng thẳng người nhưng một trái đấm vào màng tang xô chàng quỵ xuống. Và cứ thế chàng bị áp đảo trong suốt 15 phút đồng hồ.

A-len chỉ đánh mà không nói nửa lời. Hắn không đánh bừa bãi, mà đợi Văn Bình sửa soạn nhỏm dậy mới vung tay. Nhiều lần, Văn Bình muốn né đòn, nhưng gân cốt của chàng bị rã rời, chàng không thể nghiêng đầu, cũng như đưa tay hứng đỡ.

Alen phá lên cười khoái trá :

- Mày còn cứng cổ nữa không?

Văn Bình dựa lưng vào chân ghế, các khớp xương như bị gẫy.Chàng không thèm rên la, chỉ ngước cặp mắt bình thản nhìn Alen.

Hắn gầm lớn :

- A, mày thi gan...

Hắn lại đấm đá tới tấp. Cái ghế bị xô té, kéo Văn Bình ngã theo, đập đầu xuống gạch.

Rủi mà lại may, vô tình huyệt bách-hội ở đỉnh đầu chàng bị khích động. Các bậc cao thủ thường điểm huyệt bách-hội và hai huyệt tiền-đãnh, hậu-đãnh kế bên để giải mê nạn nhân bị đánh ngất. Và kết quả là Văn Bình khỏe lại ngay sau đó. Alen hươi quyền toan chém yết hầu chàng thì chàng đã phóng cước.

Trúng đòn giữa ngực. Alen loạng choạng. Hắn thở phù phù, rón chân, phạng tréo sống bàn tay vào màng tang Văn Bình. Đòn của hắn kêu vù vù, chứng tỏ hắn từng luyện Quan âm chưởng. Tuy nhiên, phép tấn công bằng sống bàn tay, giới võ lâm gọi là Quan âm chưởng, của Văn Bình vượt xa hơn Alen nhiều bậc. Vì vậy, chàng gồng vai chịu đòn, đồng thời tung cước bằng chân trái.

Lãnh ngọn đá trời giáng giữa rốn, Alen phải vịn vào mép bàn để khỏi té xỉu. Hắn luồn tay vào túi.

Khẩu súng đen sì tuột gọn trong lòng bàn tay hắn. Thì một tiếng nói quen thuộc đã dóng dả :

- Bỏ súng, Alen ?

Đó là tiếng nói của á xẩm. Alen lồng lộn như thú dữ bị trúng đạn :

- A, mày bênh nó !

Thiếu phụ sẵng tiếng :

- Tôi không thèm kiếm chuyện với anh. Tôi đến đây chẳng phải dễ gây gổ, mà vì thừa lệnh ông chủ.

Hai tiếng "ông chủ" như vòi nước lạnh hắt vào mặt người say rượu làm Alen giật mình :

- Lệnh ông chủ ?

- Ông chủ dặn mang y lên phòng con bé.

Văn Bình giả dò sửng sốt :

- Đưa tôi đi đâu ?

Á xẩm buông thõng :

- Đến phòng Nancy.

Văn Bình hỏi gặng:

- Nancy, Nancy là ai ?

Alen phì nước bọt vào mặt chàng :

- Mày còn định đóng kịch nữa hả ? Nancy là tay sai của Lê-ô-nít. Nó là đồng chí của mày. Nó hiện bị giam tại đây. Dĩ nhiên mày biết nó. Biết và mày mạo hiểm cứu nó...

Văn Bình đoán ngay ra mưu mô của Fu-Chun.

Chàng bèn khẩn khoản :

- Thôi, đừng cho tôi gặp Nancy nữa. Tôi xin trả lời những điều anh hỏi.

A-len cười hềnh hệch :

- A, mày bắt dầu hối cải. Giỏi lắm, để thử thiện chí, mày hãy cung khai địa chỉ của Lê-ô-nít.

Văn Bình nói :

- Tôi xin nói. Nhưng trước đó, tôi xin được gặp ông Fu-Chun.

- Mày xin gặp ông chủ làm gì ?

-  Việc riêng.

Alen quát :

- Mày đừng hòng hoãn binh. Tao đã biết lý do mày sợ gặp Nancy.

Nói đoạn, hắn vòng ra sau, ẩy mạnh lưng Văn Bình. Chàng lặng lẽ bước đi.

Có lẽ trời đã sáng rõ từ lâu. Mọi cánh cửa trong biệt thự đều đóng im ỉm, rèm nhung dầy kéo kín mít, nên chàng không thể phân biệt là đêm hay là ngày, chứ đừng nói mấy giờ nữa.

Sau cuộc tra tấn kéo dài Văn Bình đau nhức toàn thân mặc dầu đối với chàng thì tra tấn là chuyện cơm bữa. Chàng lo lắng cho số phận Y-von. Địch chưa hề khám phá ra chân tướng của nàng, nhưng chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ biết nàng là Nancy giả hiệu.

Văn Bình dừng lại, hỏi Alen :

- Mấy giờ rồi anh ?

AIen quắc mắt :

- Anh hỏi giờ làm gì ?

- Không lẽ anh lại cấm cả cái điều nhỏ mọn ấy. Tôi cần biết giờ để ăn sáng. Các anh chỉ nghĩ đến đấm đá mà quên mất bữa điểm tâm của tôi.

Alen có vẻ ngạc nhiên trước thái độ châm biếm bình thản và ý nhị của kẻ thù. Hắn cất tiếng :

- Còn điểm tâm làm gì cho nặng bao tử. Đời anh sắp tận, hiểu chưa ?

Văn Bình cả cười :

- Chừng nào ?

- Lát nữa.

- Tôi không tin. Lát nữa, người đi trước sẽ là anh.

Alen dẫn Văn Bình qua căn phòng rộng thênh thang, thắp đèn ống sáng chưng,bốn phía kê tủ gỗ cao sát trần nhà, đầy ắp sách vở. Văn Bình dừng lại:

- Chào bạn Fu-Chun.

Đang cúi xuống quyển sách dày, Fu-Chun ngẩng đầu :

- Chào anh.

Văn Bình hỏi :

- Alen là thuộc viên tận tâm với chức vụ. Tôi đề nghị khen thưởng cho hắn. Từ đêm đến giờ, hắn tra khảo tôi quên cả ăn uống.

Giọng nói của Fu-Chun lạnh như tảng băng:

- Cám ơn nhã ý của anh. Tôi sẽ lưu ý đến đề nghị hợp thời này bằng cách ban cho Alen cái hân hạnh bắn phát súng thi ân vào sọ anh...

- Tôi không chết yểu như anh tưởng, vả lại anh không dám mó đến người tôi vì anh còn cần tôi sống để cung cấp tin tức về Lê-ô-nít.

Đổi giọng nghiêm nghị, Fu-Chun ra lệnh cho Alen :       

- Mang hắn tới đó rồi đợi tôi.

Alen mở một cánh cửa khác. Đây là lối xuống hầm. Biệt thự này theo kiến trúc Pháp nên có hầm rượu khá rộng. Hầm được ngăn chia thành nhiều phòng nhỏ, bài trí đồ gỗ kiểu Tàu.

Cầu thang xuống hầm chạy ngoằn ngoèo và trơn trượt, khiến Văn Bình phải thận trọng mới khỏi té ngã. Cửa mở, chàng thấy Y-von. Nàng ngồi trên giường, tóc xõa rối bù, quầng mắt sâu hoắm như trải qua nhiều đêm không ngủ. Tuy vậy nàng vẫn đẹp. Nàng không đẹp tới mức thu hồn mọi người, nhưng ít ra cũng làm Văn Bình xao xuyến.

Thấy chàng, Y-von rú lên:

- Anh...

Trong khoảnh khắc, Văn Bình có cảm tưởng bầu trời đổ sập xuống đầu. Vì giữa cơn hoảng hốt, không kềm được xúc động, Y-von đã nói tiếng Việt. May thay chỉ có Alen. Hắn là người Âu, chắc không hiểu được ý nghĩa của tiếng thốt bất thần này...

Dầu sao hắn cũng ngạc nhiên khá lâu. Hắn nhìn hai người bằng cặp mắt soi mói. Lòng Văn Bình sôi cuộn một cảm giác kỳ lạ. Vào sinh, ra tử như thế này chỉ là chuyện quá thông thường đối với chàng, nhưng đối diện Y-von, người đàn bà sắp lìa trần vì bệnh ung thư ruột, chàng không ngăn được suy nghĩ vẩn vơ. Chàng thấy xót xa cho số kiếp "nước chảy hoa trôi" của nàng hơn bao giờ hết.

Nhờ kinh nghiệm của nhiều năm lăn lộn trong nghề, Văn Bình đã chế ngự được tình cảm của mình. Còn Y-von nàng, cứ trân trân ngó Văn Bình, nước mắt trào ướt cặp mắt đen và đẹp.

Fu-Chun xuất hiện. Hắn bước nhẹ nên cả Y-von lẫn Văn Bình đều không nghe tiếng. Giọt nước mắt của Y-von như ngọn gió mát thổi tan cơn nóng bốc cao hừng hực trong lòng Fu-Chun. Hắn nhếch mép một cách bí hiểm.

Văn Bình quay lại. Chỉ gò má sưng húp của chàng, Fu-Chun nói với Y-von :

- Nếu tôi không lầm, bà có cảm tình sâu đậm đối với ngưòi đàn ông này. Y tên gì, tôi không biết, và không cần biết. Tôi chỉ muốn biết một điều : cung cấp tin tửc về Lê-ô-nít. Người đàn ông này lần mò đến biệt thự của tôi tìm cách giải thoát cho bà. Lẽ ra tôi phải giết y để bảo vệ bí mật, song tôi lại nghĩ đến bà. Tính mạng y hoàn toàn tùy thuộc nơi bà, xin bà định liệu.

Văn Bình nói to :

- Đừng, đừng Nancy. Hắn đánh lừa đấy. Đừng cho hắn biết bí mật về Lê-ô-nít.

Chàng không được nói dứt lời. Đứng sau, Alen lại đánh trộm vào gáy chàng như hồi nãy. Văn Bình gục vào tường. Y-von thét lên trong sự kinh hoàng. Fu-Chun đỡ nàng ngồi :

- Thưa bà, không sao cả đâu. Chỉ 5, 10 phút là y tỉnh.

Y-von khóc tức tưởi :

- Khổ quá, sợ anh ấy chết mất.

Fu-Chun phì cười :

- Chạm nhẹ vào gáy không chết được đâu.

Bỗng đổi giọng, hắn hỏi gặng nàng :

- Tại sao bà lại soắn suýt với y như thế? Nếu tôi không lầm, y không phải là chồng bà. Chồng bà hiện ở Mani... Thôi, tôi hiểu rồi...

Y-von nín thinh. Sự lỡ lời của Fu-Chun chửng tỏ đối phương đã nắm được trong tay nhiều tài liệu về đời tư cô gái nuốt lửa Nancy. Nancy là một thiếu phụ đĩ tính. Nàng không dâm loạn như Hạ Cơ, nhưng cũng không thể sống gương mẫu suốt đời bên người đàn ông duy nhất. Theo hồ sơ ông Hoàng đưa cho nàng học thuộc, Nancy có hàng đống nhân tình, người nào cũng bảnh trai, người nào cũng chung sống một thời gian ngắn với nàng rồi bỏ. Vì vậy, Fu-Chun không lấy làm lạ khi thấy Y-von ứa nước mắt trước khuôn mặt sưng húp của Văn Bình.

Châm thuốc lá cho nàng hút, Fu-Chun dỗ dành :

- Bà muốn y được tự do không ?

Thủ đoạn ngọt ngào của Fu-Chun gãi trúng yếu điểm của Y-von. Nàng yêu Văn Bình bằng mối tình lạ lùng. Lạ lùng vì chính nàng cũng không hiểu tại sao. Vì từ xưa đến nay nàng chưa hề yêu ai đắm đuối và mù quáng đến thế. Nếu cần chết cho chàng sống, nàng cũng không từ chối.

Y-von ngước đôi mắt đẫm lệ :

- Ông nói đùa hay thật ?

Fu-Chun cưòi :

- Không lẽ một người đúng đắn, cầm đầu một tổ chức tình báo to lớn, lại nói đùa ?

Y-von chụp lấy cơ hội :

- Ông vừa nói ông là thủ lãnh một tổ chức tình báo to lớn, vậy tổ chức của ông là của nước nào?

Fu-Chun cười nhạt ;

- Bà hỏi làm gì vô ích. Để sau này, tự bà tìm hiểu lý thú hơn.

Alen đứng chống nạnh ở bục cửa. Dưới đất, Văn Bình vẫn nằm yên không động đậy. Fu-Chun ngoắt tay :

-  Alen xem hắn tỉnh chưa ?

Alen đáp :

- Thưa chưa. Từ nãy đến giờ mới được 5 phút. Lệ thường, cú atémi của tôi đánh vào gáy phải gây  bất tỉnh ít nhất là 15 phút đồng hồ.

Fu-Chun quay ra nói với Y-von :

- Nghĩa là trong 10 phút nữa, người yêu của bà sẽ tỉnh dậy. Nhưng y sẽ không tỉnh dậy nữa. Vì tôi sẽ hạ thủ y ngay trong phòng này.

Y-von nghẹn ngào :

- Tôi van xin ông, ông đừng giết anh ấy. Ông đòi hỏi gì tôi cũng bằng lòng.

Fu-Chun, giọng mỉa mai:

- Bà yêu y đến thế kia ư ?

Y-von vẫn khóc :

- Vâng. Tôi sẵn sàng làm theo lời ông. Đền lại...

- Đền lại, bà muốn yêu cầu tôi trả tự do cho người yêu của bà...

- Vâng, tôi chịu hy sinh hết.

- Bà hy sinh không đòi nửa triệu đô-la nữa ?

Y-von đáp không cân nhắc :

- Vâng.

Fu-Chun nói chậm rãi :

- Thế mới biết là ái tình đáng giá thật ! Tính mạng một người đàn ông được mua bằng 500 ngàn mỹ kim ! Thưa bà, tôi hoạt động đã lâu mà chưa bao giờ được gặp một người đàn bà khó hiểu như bà. Lẽ ra, nguyên tắc an ninh nghề nghiệp không cho phép tôi thả y, vì dầu sao địa điểm này của tôi đã bị lộ. Song với nửa triệu đô-la tôi có thể tậu một tòa nhà khác. Vì vậy, tôi chấp thuận điều kiện của bà...Còn bà, chừng nào bà...

Y-von đáp liều :

- Nếu ông muốn, tôi sẵn sàng dẫn ông đi ngay.

- Ngay bây giờ ?

- Cái đó tùy ông.

Fu-Chun ngoắt Alen ra ngoài, mặc Y-von một mình trong hầm với Văn Bình. Từ này đến giờ, Văn Bình đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Fu-Chun và Y-von. Phát atémi của Alen đốp giữa gáy chàng nhưng không trúng yếu huyệt nên Văn Bình chỉ loạng choạng một lát.

Chàng toan vùng dậy quật ngã Fu-Chun, song phải nằm yên giả vờ mê man, vì thấy trong tay Alen có súng. Vả lại chàng cần tiếp tục giả vờ bất tỉnh để phăng thêm những bí mật chàng chưa biết về tổ chức của Fu-Chun.

Hơi thở ấm áp của Y-von phả vào mặt chàng. Một giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi trên má chàng. Đã lo lắng, chàng còn lo lắng thêm lên. Ông Hoàng đã tính kỹ trước khi dùng Y-von vào điệp vụ nguy hiểm này, nhưng lại quên xét một yếu tố bất ngờ: tình ái. Thường ngày, Y-von rất can đảm, rất bình tĩnh, ngay cả trước cái chết, tuy nhiên khi sa vào cạm bẫy yêu đương sự can đảm và bình tĩnh đáng khen ấy đã tiêu tan như làn khói trong cơn giông tố.

Y-von yêu chàng. Tình yêu của nàng bồng bột gấp trăm lần tình yêu của những thiếu phụ cùng lứa vì lẽ nàng biết nàng sắp chết. Nàng cần yêu tham lam để mai kia sang thế giới bên kia khỏi tiếc nuối và thèm thuồng. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một vàị buổi nữa là Fu-Chun lọt vào tròng, và Y-von sẽ mang về cho ông Hoàng số tiền khổng lồ nửa triệu đô-la. Nàng biết thế mà vẫn đặt tình cảm lên trên lý trí, đặt sở thích cá nhân lên trên công tác quan trọng của tổ chức, mà kết quả có thể làm lệch cán cân lực lượng ở Viễn đông.

Chàng phải nín thở mới khỏi buông tiếng thở dài. Mắt chàng nhắm nghiền nhưng chàng vẫn nhìn thấy. Y-von luồn tay dưới gáy chàng, nâng đầu chàng lên, rồi nàng cúi xuống.

Văn Bình thản nhiên đón cái hôn đằm thắm của Y-von. Fu-Chun nhếch mép cười nham hiểm khi thấy hai người hôn nhau.

Một phút sau, hắn cất tiếng:

- Xin lỗi đã quấy rộn bà. Nhưng việc cần lắm xin bà biết cho. Tài liệu ấy, bà cất ở đâu?

- Tôi đã nói nhiều lần, ông quên ư? Tôi chỉ có thể trao tài liệu và dẫn ông đến Lê-ô-nít sau khi có đảm bảo chắc chắn là người yêu tôi được tự do..

Fu-Chun nói :

- Nhưng về phần tôi, tôi cũng cần đảm bảo. Vì bà có thể đánh lừa chúng tôi.

Y-von đáp :

- Tùy ông. Ông muốn tin hay không, tôi không dám vật nài.

Fu-Chun chắt Iưỡi :

- Vâng, tôi đành tin bà. Bây giờ tôi xin nói rõ điều kiện cho bà hiểu. Tôi sẽ mang bà và người này đi ngay. Bà sẽ đến một ngôi nhà khác, cũng trong phạm vi Hồng kông. Tối nay,bà dẫn chúng tôi đi lấy tài liệu. Dọc đường, tôi thả người yêu của bà xuống.

Y-von gật đầu ra vẻ đồng ý.

Co quắp trên đất, Văn Bình suy nghĩ miên man. Fu-Chun đứng quá xa, chàng không thể nắm được chân hắn để giật ngã. Nhưng rồi một ý tưởng khác lại nhú lên trong óc. Tốt hơn để nội vụ kéo dài một thời gian nữa xem sao. Nếu chàng phản công bây giờ có thể, Fu-Chun và Alen sẽ mất mạng và Y-von sẽ thoát thân, nhưng vị tất chàng biết được hết nội tình của địch.

Chàng bèn nằm im thin thít.

Mũi chàng thoáng ngửi một mùi thơm hắc đặc biệt. Mùi thuốc mê, một loại thuốc mê cực mạnh. Một chiếc khăn tẩm thuốc mê đậy đắp trên mũi chàng.

Lâu lắm, không được ngủ đẫy giấc, Văn Bình phải lợi dụng cơ hội bị đánh thuốc mê này để thỏa mãn thần mắt. Chàng chưa kịp nghĩ gì thêm thì một vừng sáng chói lọi đã tràn ngập óc chàng. Chàng có cảm tưởng rớt giữa nơi nổ bom nguyên tử. Một tiếng kêu dữ dội. Bom nổ. Một vừng sáng khổng lồ hình nấm cuồn cuộn từ mặt đất dâng lên không trung mờ mịt. Trong phút chốc vạn vật đều sáng quắc như bị chìm dưới ngọn đèn ngàn triệu nến....

Rồi tối sầm........Tối sầm.

Rồi tất cả tan thành hư vô.

Văn Bình mê man......

° ° °

Tỉnh dậy, Văn Bình thấy chàng đang ngồi trên bực cấp một tòa nhà đồ sộ.

Một linh cảm kỳ lạ bắt chàng nhìn thẳng.

Cách chàng 3 mét một chiếc xe hơi chở hàng màu đen loại Rờ-nô đang đậu. Cửa sau hé mở.

Bộ mặt mỹ lệ của Y-von ló ra ngoài. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, chàng bắt gặp luồng mắt run rẩy và thiểu não của nàng.

Y-von không nói nửa lời. Cửa xe đóng lại thật nhanh. Rồi động cơ nổ ròn, chiếc Rờ-nô ảm đạm phóng vào đêm tối dày đặc.

Văn Bình đứng lên, thờ thẫn như người mẩt hồn. Phút này, chàng mới nhớ là Fu-Chun vừa trả lại tự do cho chàng do sự hy sinh của Y-von.

Từ bao năm nay, Văn Bình đã nổi tiếng có tinh thần hiệp sĩ. Chàng luôn luôn bênh vực kẻ yếu, dầu ở hoàn cảnh nào, dầu phải gánh chịu những hậu quả nào.

Không hiểu sao khi ấy chàng không nghĩ đến việc cứu Y-von. Phương chi Y-von đã mang tính mạng của nàng ra làm bảo đảm để cứu chàng. Lẽ ra chàng phải đâm bổ vào xe Rơ-nô, để kéo nàng khỏi xe, dầu phải lãnh trọn băng đạn.

Tuy đầu óc quay cuồng và gân cốt mỏi rừ, chàng vẫn còn nhớ chiếc khăn đẫm thuốc mê. Thì ra dưới áp lực của thuốc mê, chàng đã mềm hết ý chí tranh đấu. Và chàng đã nhìn Y-von nhòa dần trong bóng đêm, như thể nhìn người xa lạ.

Văn Bình luồn tay vào túi. May thay, gói Salem của chàng còn một điếu. Điếu thuốc cuối cùng này đã nhầu nát song nó vẫn có thể đem lại cho phổi chàng một chút sảng khoái.

Đã quen với Hồng kông ban đêm nên Văn Bình nhận ra ngay bin-đinh sừng sững sau lưng chàng là nơi có tiệm nhảy Metropole. Bầu trời tối đen và nặng nề, báo hiệu cơn giông và những trận mưa xối xả. Ánh đèn nê-ông múa nhẩy trước mắt chàng, như muôn ngàn cánh tay mềm mại giang rộng, ôm chặt lấy chàng,

Chép miệng, chàng quay gót vào bin-đinh.

Thang máy từ từ rút lên. Văn Bình chợt nhớ không có tiền. Thấy túi cồm cộm, chàng ngẫm nghĩ giây lâu rồi lôi ra một cái gói hình vuông.

Chàng suýt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cái gói đựng toàn giấy bạc. Và toàn là mỹ kim bằng giấy 20 đồng mới toanh. Fu-Chun nghĩ đến chàng chu đáo.

Chàng bỗng khựng người. Mảnh gương gắn trong thang máy vừa phản chiếu khuôn mặt chàng với một bên má sưng vù. Từ rạng đông đến gần xế trưa, Alen đã tra khảo chàng tàn nhẫn. Chàng không rõ bị đánh khi nào và đánh như thế nào, vì chàng đã bất tỉnh. Chàng chỉ biết là sau khi thức dậy toàn thân ê ẩm. Quần áo của chàng bê bết bùn và máu sau nhiều giờ vật lộn và vùng vẫy trên mặt đất bẩn thỉu. Nhưng giờ đây chàng không còn thấy vết tích bẩn thỉu nào nữa. Bộ y phục chàng đang mặc không phải là do chàng may. Nó được cắt bằng hàng tê-ry len mỏng rất đẹp. Mầu xanh nhạt của áo vét-tông hòa hợp với cái cà-vạt nuớc biển và sơ-mi ni-lông trắng.

Những việc xảy ra đêm qua hiện trong trí óc chàng đậm nét và chầm chậm như cuốn phim quay chậm. Khi chàng rời khách sạn Pen trời đã gần sáng. Lủng lẳng trên tay chiếc va-li đựng máy siên tần dùng để liên lạc trực tiếp với ông Hoàng dưới tiềm thủy đĩnh, Văn Bình thuê ca-nô sang bên Hồng Kông. Chàng chọn một nhà ngủ cũ kỹ của người Trung Hoa, thuê phòng, cất máy, rồi lái chiếc Pre một chữ feet đánh cắp, bon bon một mạch đi Aberdeen.

Chàng mặc quần tím, áo bỏ ngoài màu xám. Như vậy nghĩa là Fu-Chun đã cho chàng mượn bộ âu phục xanh nhạt diêm dúa này. Fu-Chun may cho chàng thì đúng hơn, vì thân hình chàng bề thế hơn hắn : vả lại chỉ liếc qua, chàng đã biết là thợ may rất khéo, đúng theo ni tấc của chàng. Hồng kông là nơi may quần áo dễ dàng nên chàng không lấy làm lạ. Lệ thường một com-lê có thể được trao cho du khách, trong vòng từ sáng đển chiều.

Thật ra, chẳng phải vì cảm tình mà Fu-Chun chịu tốn tiền. Chẳng qua vì tài liệu. Chẳng qua vì Y-von. Nàng đã hy sinh vì chàng. Nàng tự biết sắp từ giã cõi đời, nên nàng quyết cứu chàng sống, Nàng sẽ sang thế giới bên kia với lòng tin Văn Bình yêu nàng.

Không biết chừng nào Y-von sẽ bị giết, nhưng chắc chắn nàng sẽ khó qua khỏi đêm nay. Chàng mường tượng đến chiếc Rờ-nô chạy ngoằn ngoèo trên đường phố nhỏ hẹp rồi dừng lại.

Ngồi cạnh Fu-Chun thúc giục:

- Tài liệu đâu, thưa bà?

Dĩ nhiên nàng lắc đầu. Vì lẽ giản dị nàng làm gì có tài liệu mà nộp.

Văn Bình bịt tai, không muốn nghe thêm tiếng nói huyền bí vừa cất lên trong thang máy: tiếng kêu ám ảnh của người thiếu phụ mắc bệnh ung thư ruột.

May thay, thang mảy dừng lại ở tầng có vũ trường Metro, một trong số các vũ trường thanh lịch nhất đảo Hồng kông vốn là thiên đường của những người ít ngủ.

Ít nhất 50 hộp đêm mở cửa đến hai giờ sáng. Đó là giờ đóng cửa chính thức. Con số những hộp đêm thức suốt đêm gia tăng vùn vụt.

Vũ trường ở đâu cũng thấy, hơn chục ngàn vũ nữ đăng ký và hàng ngàn vũ nữ làm... lậu khác.

Xương thịt mỏi mệt thì ghé các tiệm tẩm quất bên trong có sẵn những cô gái đầy đặn, phục sức khêu gợi. Lại có nhũng trung tâm đấm bóp đặc biệt với các thú vui không ghi trong chương trình. Và nhất là rạp xi-nê con heo đầy rẫy khắp hang cùng ngõ hẻm...

Hồng Kông nổi tiếng trên thế giới, chẳng phải do vị trí chiến lược của nó sát nách Hoa lục, hoặc do chế độ hải cảng tự do, hàng hóa nhập cảng miễn thuế.

Hồng Kông nổi tiếng vì vẻ đẹp thiên nhiên, 36 bãi biển nên thơ với những cái tên dễ nhớ như vụng Giữa, vụng Nam, vụng Nước sâu, vụng Nước Trong, Repulse, Shek-o..., đỉnh núi Peak nguy nga, lên trên con người cảm thấy lâng lâng như rũ hết nợ đời, hòn Vọng phu ở Cửu Long, những nhà hàng nổi ở Aberdeen mà thực khách tự chọn đồ biển trao cho đầu bếp, và khu vườn, ngôi đền trắng bảy tầng kỳ lạ của ông tỉ phủ dầu cù là Con Cọp 1.

Hồng Kông cũng nổi tiếng vì vẻ đẹp cùa phái nữ. Khắp Viễn đông, vương tôn công tử đều trầm trồ ca ngợi người đẹp cảng Thơm.

Tiệm nhảy Metro được coi là nơi tập trung nhiều người đẹp nhất của xã hội ăn chơi Hồng Kông. Sàn nhảy được bày biện một cách kỳ khôi. Dường như chủ nhân muốn du khách lưu ý đến sự kỳ khôi ấy để mất bình tĩnh trong việc tiêu tiền. Những màu sắc óng ánh lân tinh nổi bật khắp nơi, tạo cho vũ trường một bầu không khí hư huyễn và thần tiên. Từng cặp, từng cặp trai gái ôm cứng nhau đú đởn theo nhịp tăng-gô chầm chậm. Một anh bồi lễ phép mời chàng tới một cái bàn trống ở góc.

Không khí huyền huyền ảo ảo của vũ trường làm chàng ngây ngất mặc dầu chàng đã quá quen thế giới đèn mầu. Lưu lạc đã nhiều, chàng thấy các vũ trường trên trái đất đều giống nhau như giọt nước, giống từ những ngọn đèn lù mù, giống đến đạo binh gái nhảy mặc đồ mỏng dính sát, trang điểm khêu gợi và sỗ sàng.

Văn Bình tương tư huýt-ky hơn lúc nào hết. Chàng ngó quanh quất định gọi bồi thì một phổ ky người Tàu đến nghiêng đầu chào và lễ phép đưa cho chàng một tấm giấy.

- Mời ông chọn.

Tưởng chọn thức ăn, Văn Bình toan từ chối. Tuy chưa ăn gì chàng vẫn thấy no ứ. Nhưng đến khi mở ra, chàng giật mình. Vì đây không phải thực đơn, mà là danh sách "kỹ nữ" của tiệm nhảy.

Văn Bình chỉ mới nghe danh chứ chưa ghé lần nào nên chưa am hiểu những tập quán của tiệm nhảy sang trọng này. Bản danh sách trong tay Văn Bình ghi một hàng dài toàn những tên thật đẹp, hoặc Tầu hoặc lai Tây phương. Nhẩn nha, Văn Bình đếm được hơn 60 tên.

Dưới mỗi trang, chàng đọc thấy một giòng chữ đỏ, yêu cầu khách thưởng hoa muốn chọn người đẹp nào thì lấy bút chì viết chữ V vào cạnh tên người ấy. Văn Bình lẩm nhẩm trong miệng SiuWo, Tan-li-Min, Suzy Kim, Bét-ty Hong... Chà, tên nào cũng êm tai. Văn Bình băn khoăn chưa định chọn ai.

Chàng bèn ngẩng đầu :

- Bét-ty Hong ? Tôi chọn em này.

Gã bồi đáp cung kính :

- Dạ, mời ông đợi 2 phút.

Hắn quay gót lẩn vào đám đông. Văn Bình hơi bực mình vì điều đáng nhớ nhất chàng lại quên lửng. Chàng vào đây dĩ nhiên để giải sầu trong khoảnh khắc, song cách giải sầu cố hữu của chàng là uống huýt-ky hơn là ôm một cô gái lạ mặt rún rẩy trên sàn gỗ bóng loáng, trơn như thoa mỡ.

Văn Bình sửa soạn gọi chai huýt-ky uống cho đỡ thèm thì bồi bưng nước trà lại.

Mùi nước trà làm chàng lợm giọng và nối vẩy ốc đầy người, sực nghĩ ra một điều quan trọng. Metro là một trong những tiệm nhảy cấm uống rượu mạnh. Khách vào đây dầu muốn hay không đều là đệ tử trung thành của nước trà.

Chao ôi! Nếu là nước ngọt, Văn Bình còn ráng thưởng thức, chứ là nước trà thì không bao giờ... Chàng vốn ghét cay, ghét đắng nước trà, dầu khi xua chàng uống tì tì sau những buổi hầu trà phụ thân, dầu là "trảm mã trà" "mỹ nữ trà", hoặc trà thượng hảo hạng hái ướp trên những đỉnh núi phủ tuyết thuộc tây bắc Trung quốc.

Văn Bình xô ghế, rục rịch đứng dậy. Nếu biết sự thể này chàng đã không đút đầu vào thang máy.

Chàng toan vẫy bồi trả tiền thì một mãnh lực ghê gớm bắt chàng nhìn phía trước. Một thiếu phụ tuyệt đẹp nũng nịu cười với chàng. Nàng liền chìa tay cho chàng nắm, rồi ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện. Thiếu phụ trạc độ 25 là cùng. Da trắng như ngó sen, mái tóc kiểu mới chải bồng, làm nổi bật khuôn mặt trái soan, với sống mũi cao và thẳng, cái miệng "hoa anh đào" làn môi hồng, hàm răng hạt lựu, đôi mắt đơn phụng quyến rũ, như thể là công trình của nhà điêu khắc hữu danh. Dáng đi và khuôn mặt đã đẹp, thân hình nàng còn đẹp hơn. Trông nàng, Văn Bình có cảm tưởng nàng là Nancy Kwan, nữ diễn viên màn ảnh thủ vai Suzy Woong cô gái giang hồ mê một họa sĩ Tây phương ở Hồng Kông.

Trong phim "Tiểu thế giới của nàng Suzy Woong" Kwan tiết ra một hấp lực siêu phàm. Đã đành hấp lực này do nàng đẹp tuyệt vời, nhưng cũng do cái nhìn, cái rún rẩy ma quái cửa nàng chứa sẵn dòng điện mấy chục ngàn vôn. Tuy vậy, nếu đứng cạnh thiếu phụ này, minh tinh Kwan còn thua, thua xa....

Thiếu phụ ỏn ẻn :

- Em hân hạnh quen ông.

Trời ! Giọng nói của nàng mới ngọt làm sao, thơm làm sao ! Văn Bình quên hết mọi việc. Chàng không còn nhớ chàng là Z.28. Cho nên chàng không còn nhớ Y-von, người đàn bà sắp chết vì bệnh ung thư ruột khi ấy đang xót xa nghĩ đến chàng.

° ° °

Khi ấy nếu Văn Bình có giác quan thứ sáu thần thông chàng sẽ nghe rõ nhịp thở hồi hộp của Y-von.

Chiếc Rờ-nô đen sì đang phóng nhanh bỗng quẹo sang trái rồi tấp vào lề. Ngồi ở băng sau, Y-von buồn rã rượi. 10 phút trước, Văn Bình được thả xuống một con đường gần bin-đinh Métro. Nàng cam kết với Fu-Chun là sau khi chàng được phóng thích nàng sẽ dẫn hắn đến nơi giấu tài liệu.

Vì yêu chàng Y-von đã hứa ẩu. Nàng không có tài liệu đáng giá nào cả. Khi trước, nàng có thể phỉnh gạt Fu-Chun, nhưng đến bây giờ thì hết. Bị nàng lừa bịp Fu-Chun không thể xử nhũn với nàng nữa.

Xe Rờ-nô vừa dừng thì Fu-Chun mở cửa thót lên. Chưa yên vị hắn đã hỏi nàng:

- Bây giờ chúng ta đi đâu ?

Hắn cố tình nhấn mạnh hai tiếng "chúng ta". Y- von định mắng tát vào mặt hắn, nhưng nghĩ đến Văn Bình chưa ra khỏi khu vực Metro nàng đành kềm hãm cơn giận. Nàng đáp :

- Ông muốn đưa tôi đi đâu tùy ý.

Giọng Fu-Chun đượm vẻ khác thường :

- Ô kìa, tại sao bà hứa dẫn chúng tôi đến chỗ cất tài liệu ?

Y-von nghiêm mặt :

- Tôi không thể đích thân dẫn các ông đến đó. Người yêu của tôi vừa duợc thả, việc làm đầu tiên của chàng phải là báo tin cho Lê-ô-nít. Và thế nào Lê-ô-nít cũng tìm cách cứu tôi hoặc là hạ sát tôi để bảo vệ bí mật. Vì vậy, các ông hãy chở tôi về một nơi an toàn. Đến nơi, tôi sẽ chỉ địa điểm cho nhân viên của ông đi lấy tài liệu.

Fu-Chun chõ miệng ra phía trước nói thổ âm với tài xế. Y-von giỏi tiếng Tàu, song nàng không hiểu Fu-Chun nói gì. Có lẽ hắn dùng tiếng lóng của dân anh chị Thượng hải, pha trộn thổ âm một miền núi Tây Bắc.

Xe hơi lại phóng bon bon. Fu-Chun trầm ngâm với điếu thuốc lá. Alen ngồi bên, không thốt nửa lời. Y-von nghe tiếng động cơ rú mạnh, và tiếng ken két ở hộp số, nên đoán già xe hơi lên giốc.

Rồi tiếng máy tắt ngúm. Y-von được dìu xuống một khu vườn tối om. Lập lòe dưới ánh đèn bấm, Y-von thấy trước mặt một ngôi nhà quét vôi trắng, khuất sau những cây cổ thụ to lớn, cành lá rườm rà. Y-von không thể lầm, đây là một trong nhiều tòa nhà mát nàng thường thấy trên sườn núi, nhìn ra ngoài khơi hữu tình Aberdeen.

Khác với biệt thự trước, bên trong biệt thự này không được trang trí gì hết. Mùi hôi mốc xông lên, Y-von phải bịt mũi để khỏi buồn nôn. Đạo binh muỗi đói bay vo ve hợp tấu điệu nhạc dấm dẳn và bực bội. Ngọn đèn duy nhất trong phòng được thắp sáng. Đó là một cây bạch lạp, thứ bạch lạp thường đặt trên quan tài tín đồ đạo Thiên chúa.

Y-von không theo đạo nào nên nàng không có quan niệm rõ rệt về cuộc sống của linh hồn ở bên kia thế giới. Thỉnh thoảng nàng cầu kinh công giáo. Đôi khi nàng quỳ gối hàng giờ trên tấm chiếu cạp điều trải trước tòa sen thơm ngát hương trầm, nhắm mắt nghe tiếng mõ đều đều và tiếng tụng kinh sám hối. Tâm trạng của nàng là tâm trạng bấn loạn của người mắc bệnh nan y, khoán trắng cho thần linh để trốn tránh cái chết, song lại không hề tôn thờ một tín ngưỡng riêng biệt. Nàng muốn gia nhập nhiều tôn giáo cùng một lúc với tin tưởng nàng sẽ được che chở mạnh mẽ hơn, đắc lực hơn.

Miệng Y-von bật ra tiếng ngắn :

- A men !

Fu-Chun hỏi :

- Bà nói gì ?

Nàng đáp:

- Không.

Alen xen vào :

- Bà ấy niệm Amen.

Fu-Chun phì cười :

- Chúng tôi làm gì mà bà phải cầu kinh ? Đến nơi rồi đấy. Chờ nòng ruột quá ! Bà giấu tài liệu ở đâu ?

Y-von đáp thẳng một mạch :

- Tại phòng tôi, trong khách sạn Pen, cất dưới đế cây đèn đêm bằng đồng, đặt trên bàn phấn, cạnh giường ngủ.

Fu-Chun lừ mắt ra hiệu cho Alen. Chẳng nói chẳng rằng, Alen lùi lũi ra xe. Tiếng động cơ lại nổi lên rồi loãng dần trong màn sương đêm dầy đặc.

Y-von quay lại. Nàng thoáng gặp cặp mắt sâu thẳm của á xẩm. Á xẩm vừa bưng rượu vào cho Fu- Chun. Đẩy chai rượu về phía Y-von hắn mời :

- Bà dùng một hớp ?

Y-von lắc đầu :

- Cám ơn ông, tôi không khát.

Fu-Chun nhẹ nhàng bước ra vườn. Trong phòng, chỉ còn lại Y-von và á xẩm. Ánh nến trắng leo lét hắt bóng hai người đàn bà lên tường, dài ngoằng và chập chờn như bóng ma ngoài nghĩa địa.

Lòng Y-von lạnh buốt. Nàng hình dung bộ mặt chưng hửng của Fu-Chun lát nữa khi biết bị lừa. Chắc chắn hắn sẽ giết nàng. Biết nàng đã mất cảm giác, hắn sẽ không tra tấn, hắn sẽ bắt nàng chết từ từ, hàng ngày có khi hàng tuần mới được chết.

Nàng đã nghe nói nhiều đến mánh khóe giết người tàn bạo của các sở mật vụ. Nạn nhân bị nhốt dưới hầm kín với lũ kiến dói, tay chân trói chặt. Đàn kiến lửa tí hon chỉ cần một ngày một đêm là rỉa chết nạn nhân. Hoặc người ta thả vào xà-lim một toán ong bò vẽ. Hoặc nạn nhân bị bỏ đói trong cái hòm đã đóng cá kiên cố. Nếu là quan tài kín mít thì nạn nhân chết ngạt và thoát khỏi nợ đời, đằng này, người ta lại độc ác khoan lỗ trên mặt ván cho không khí lọt vào. Nạn nhân hấp hối một, hai tuần lễ dài dằng dặc rồi mới tắt thở.

Y-von sắp vĩnh biệt cõi đời. Tuy nhiên, nàng muốn chết trong trạng thái bình thản, có người thân ngồi bên âu yếm hôn trán và vuốt mắt cho nàng..

Ngọn bạch lạp hiu hắt trên cái bàn sơn đen kê trước mặt gây cho Y-von ấn tượng đó là ánh sáng le lói được thắp trên quan tài của nàng. Lát nữa, Fu-Chun sẽ ra lệnh hạ sát. Và nàng sẽ chết.

Y-von rú lên rồi bưng mặt.

Á xẩm chạy lại:

- Bà kêu gì thế?

Y-von hổn hển :

-  Sợ lắm. Tôi sợ lắm.

Á xẩm cười an ủi:

- Có gì mà sợ, thưa bà ?

Bồ hôi ướt đầm đìa áo trong, áo ngoài, Y-von chỉ khay rượu :

- Tôi xin một hớp.

Á xẩm hiểu ý, rót cho nàng một ly đầy ắp. Y-von uống cạn một hơi. Men rượu hừng cháy làm nàng mường tượng đến Văn Bình. Giờ này, chàng đã thoát khỏi vòng vây của Fu-Chun.

Chuông điện thoại reo vang. Tiếng chuông lanh lảnh giữa khuya thanh vắng biến thành muôn ngàn mũi kim nhọn hoắt đâm thủng ruột nàng. Nàng ôm bụng nhăn nhó.

Nàng đã biết tiếng chuông của ai. Đột nhiên nàng run bắn. Nàng linh tính giờ tận số của nàng đã tới.

Trong cơn hoảng hốt, Y -von vụt dậy. Á xẩm đang rót thêm rượu mời nàng. Cái cán ngà của khẩu súng lục xinh xẻo nhô khỏi mép túi quần bó ống của á xẩm.

Một ý nghĩ quái gở bùng trong óc, Y-von giằng Iấy chai huýt-ky còn đầy và giáng thật mạnh vào đầu á xẩm. Không hiểu sao, Y-von lại có sức khỏe phi thường. Nàng hành động nhanh nhẹn và gọn gàng như thể đã được huấn luyện thành thục về môn ẩu đả tại quán rượu.

Bị cái chai vào sọ, á xẩm ngã khuỵu. Như người điên, Y-von chặn một chân lên ngực á xẩm. Nàng vồ khẩu súng, loay hoay rút ra, nhưng trong giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh á xẩm đã vô tình lăn tròn một vòng. Khẩu súng rớt xuống nền gạch, kêu choang.

Y-von nhoài theo, chộp lấy. Nhưng Fu-Chun đã hiện ra giữa khung cửa. Hồn phi phách tán, Y-von quay ngược mũi súng vào tim, bóp cò luôn 2 phát.

Đoàng...

Phát thứ hai chưa kịp nổ thì một tiếng đoàng lớn đã nổ trước.

Đoàng... đoàng...

Y-von gục trong vũng máu đỏ lòm......

-------------------------------- 


	1	Nhà tỉ phú này là Aw boon Haw, tạ thế năm 1954. Khu vườn của ông được tặng lại cho Nhà nước sau khi ông mất. Ông cũng xây cất một khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo tương tự như ở  Tân gia Ba.





CHƯƠNG VIII

TẤM HÌNH BÍ MẬT.1

Tên em là Hong. Bét-ty Hong.

Khi nàng mở miệng, môi nàng cong lên nũng nịu và lẳng lơ. Văn Bình muốn ngoạm vào như thể ngoạm trái táo đỏ tươi, vừa lấy khỏi tủ lạnh.

Bét-ty Hong lại thỏ thẻ:

-  Còn anh? Tên anh là gì?

Văn Bình nhún vai :

-  Anh ấy à ? Anh không có tên.

Thiếu phụ không tỏ vẻ sửng sốt. Nàng chắt lưỡi :

- Đàn ông đều giống nhau như đúc.

Văn Bình tủm tỉm :

- Đàn bà cũng vậy. Đàn bà đều giống nhau như đúc.

- Anh đừng kiếm cớ đánh trống lảng. Em không nói đàn ông giống nhau về có thể. Đàn ông giống nhau ở điểm thích giấu giếm một cácn buồn cười. Anh sợ em biết tên thật của anh rồi đến vòi vĩnh phải không? Anh đừng lo. Bọn em không bao giờ làm phiền khách. Mai kia, gặp anh ngoài đường em cũng không chào anh, trừ phi anh chào trước. Anh trốn vợ đến đây tìm thú vui, chúng em nỡ nào gây chuyện để gia đình anh bất hòa.

Cũng như các vũ nữ khác, nàng đinh ninh Văn Bình giấu tên thật đề phòng những chuyện lục đục có thể xảy ra trong gia đình.

Văn Bình cười duyên dáng :

- Em lầm. Anh chưa có vợ.

Bét-ty phá lên cười:

- Em đoán không sai, anh chưa có vợ mà. Em đố anh tìm được trong phòng này ông khách nào có vợ. Đàn ông già trẻ đến dây đều mắc căn bệnh trầm kha, bệnh hay quên. Nhưng anh ơi, giấu diếm làm gì vô ích. Chúng em đã dày gió,dạn sương, thu lượm được quá nhiều kinh nghiệm. Không yêu thì thôi hễ chúng em yêu ai thì trời đánh cũng không bỏ.

Tình yêu, đối với chúng em, không phải chỉ là hò hẹn một đêm với khách có tiền mà phải là tình tri kỷ đậm đà giữa những kẻ giang hồ. Dầu anh có vợ, anh cũng khõng ngăn cấm được em khen anh đẹp trai và dễ thương, phải không anh ?

Là khách quen của sàn nhẩy, Văn Bình được nghe hàng ngàn lần những lời ví von. Lệ thường chàng dửng dưng, đôi khi chỉ cười mỉm. Tuy nhiên lần này, chàng lại bồi hồi.

Chàng rung động vì Bét-ly đã nói sự thật. Từ đông sang tây, tuy khác màu da, khác nếp sống vật chất, khác trình độ tinh thần, các vũ nữ đều ôm trong lòng một tâm sự như nhau. Phần đông vì túng quẫn, vì trạng huống éo le, họ lao vào nghề. Dư luận bất công thường trút lên đầu họ trách nhiệm của mọi cuộc khủng khoảng gia đình và sa đọa xã hội khiến họ bất mãn, chai lì, và đua đòi lối phát biểu sống sượng và gay gắt. Nhưng trong thâm tâm, vũ nữ vẫn là đàn bà họ thèm được yêu thành thật. Khi đã yêu ai, họ không cần gì hết, họ bất chấp tất cả.

Lời nói của Bét-ty bắt chàng nhớ đến Mộng Kiều ở Sài gòn. Nàng là bông hoa biết nói diễm lệ nhất của Sài gòn ban đêm. Hàng ngàn đàn ông tung bạc triệu ra để được nàng đoái hoài, song nàng vẫn thản nhiên. Thế rồi nàng gặp Văn Bình và yêu chàng. Nàng yêu chàng bằng một mối tình kỳ quặc. Ra khỏi tiệm nhảy, nàng tự coi như đã có chồng, không say sưa, không hẹn hò với khách nữa tuy chàng chưa hề hứa hẹn sẽ cưới nàng làm vợ.

Và như Mộng Kiều, như nhiều người đàn bà chàng gặp trong cuộc đời sóng gió, Bét-ty Hong có một nhan sắc lôi cuốn.

Sắc đẹp của nàng đã vượt qua ranh giới của sự thông thường, để tiến vào địa hạt của tuyệt mỹ nên một tao nhân mạc khách như chàng không thể đối xử bằng thái độ lãnh đạm.

Bét-ty không đẹp như mọi người đẹp khác. Thoạt nhìn nàng, người ta cảm thấy máu trong huyết quản sôi sùng sục. Rồi một mùi hương kỳ diệu tỏa rộng, khiến người đàn ông phải nắm chặt mép bàn cho khỏi run...

Bét-ty đứng đậy. Đèn sàn nhảy đã đổi màu. Ban nhạc trỗi một điệu măm-bô man rợ.

Nàng đề nghị :

- Anh nhảy với em nhé ?

Văn Bình quàng ôm cái eo nhỏ nhắn và mảnh mai của nàng. Bét-ty tì má vào môi chàng,toàn thân rung lên từng đợt nhè nhẹ, ngón tay nàng luôn luôn vuốt ve gáy chàng.

Theo lệ, vũ nữ ở Metro chỉ ngồi bàn với khách 15 phút đồng hồ là thay đổi. Từ nẫy đến giờ đã quá 20 phút. Văn Bình bèn hỏi Bét-ty :

- Em không phải sang bàn khác?

Giọng nàng thơm phức như mật ong :

- À, đó là với những ông khách khác. Còn anh thì không....

Văn Bình nói :

- Anh nghèo lắm.

Bét-ty cười:

- Em đâu dám xin tiền anh...

Hai người dìu nhau lại bàn. Văn Bình hỏi :

- Em thích rượu không ?

- Còn phải nói. Em mê nhất huýt-ky.

- Chúng mình đi uống cho vui. Anh cùng là bợm huýt-ky. Nhắp nước trà mãi, chán chết.

- Em không đi.

- Em vừa nói là có biệt nhỡn đối với anh...

- Chính thế. Nhưng chưa người khách nào mời  được em đi. Phương chi anh mới đến đây lần thứ nhất.

- Lần thứ mấy không quan trọng.

- Em mới quen anh cách đây 10 phút.

- Chúng mình đã quen nhau trong mộng từ nhiều năm.

- Anh tán thật giỏi. Lần đầu, em siêu lòng trước một ngưòi khách lạ.

- Rồi anh sẽ không lạ.

Bét-ty bật cười, xiết chặt tay chàng. Văn Bình nâng bàn tay thon muốt lên môi hôn.

Dưới đường, trời lất phất mưa. Bét-ty đi sát vào bên chàng : da thịt nàng run tê như truyền điện.

Nàng hỏi:

- Anh mới đến.

- Đúng. Tại sao em biết?

- Ồ, chẳng có gì khó. Người sinh sống ở đây không bao giờ dám mời vũ nữ đắt khách nhất Metro đi uống rượu. Điều thứ hai, hễ đã sinh sống ở đây và lên chơi Metro, khách phải có xe hơi riêng. Nếu em không lầm anh sắp vẫy tắc-xi.

- Em lầm to. Xe anh kia kìa. Cái Prefect ấy.

Bét-ty bĩu môi:

- Từ ngày làm ở Metro đến giờ, chưa khi nào em có can đảm trèo lên cái xe nhỏ bé và ảm đạm như Prefect. Anh thương em thì hãy gọi tắc-xi. Hoặc ngự xe Rolls quý phái 15 ngàn mỹ-kim, hoặc ngồi tắc-xi bình dân, em không thích sang trọng nửa mùa, anh ạ.

Văn Bình cười đáp:

- Ừ, hai đứa mình đi tắc-xi.

Chàng vừa nói dứt thì một tắc-xi đậu xịch bên đường.

Xe chạy một quãng, Văn Bình mới hỏi :

- Chúng mình đi đâu ?

Bét-ty nguýt yêu :

- Đi đâu ? Em cũng chưa nghĩ ra...

- Không lẽ ngồi tắc-xi suốt đêm.

- Vậy em tiễn anh về khách sạn. Còn em, em mệt rũ, em cần về nhà nghỉ.

Văn Bình nói dối :

- Ở khách sạn của anh, họ không bán rượu, Nếu em cho phép, anh sẽ về nhà em. Anh uống xong rồi đi liền, không dám quấy nhiễu em đâu.

Bét-ty cười xòa :

- Hừ, nghe anh cam kết em bỗng có cảm tưởng em là cô bé lên 10.

Văn Bình giơ một ngón tay :

- Anh xin thề hết sức đúng đắn.

Bét-ty nhún vai :

- Em đã nghe đàn ông thề nhiều rồi. Thôi, em cũng chiều anh. Nhưng chỉ uống rượu rồi ra về không được vòi vĩnh gì nữa. Anh đừng quên em là môn sinh nhu đạo. Bạn em ở Metro đều giỏi võ Nhật. Riêng em, em có thể cho anh đo ván nếu anh tự động mó vào người em.

- Nghiệt ngã ghê !

- Đối với đàn ông đẹp trai như anh thì dễ dãi là chết đứ đừ. Anh có chấp thuận điều kiện thì em mới cho lên phòng.

Văn Bình gật đầu lia lịa. Tắc-xi chui vào con đường sâu hun hút. Mấy phút sau, tài xế dừng trước một ngôi nhà sơn đỏ. Tình cờ, Văn Bình nhớ lại ngôi nhà cổ kính, bên trong là tiệm nhảy chật chội, ám khói, nơi người họa sĩ Tây phương gặp vũ nữ Suzie Woong.

Bất giác chàng phê bình :

- Anh có cảm tưởng đây là căn gác của Suzie Woong.

Bét-ty cười :

- Quái thật, bất cứ người ngoại quốc nào đến Hồng Kông cũng đòi đi xem kỳ được cái tiệm nhảy tí xíu mà ngưòi ta dùng để quay cuốn phim "Thế giới của nàng Suzie Woong". Rất hân hạnh được anh so sánh như thế, nhưng em xin nhắc Suzie là nhân vật tiểu thuyết, em không phải là Suzie và anh cũng không phải là chàng họa sĩ đào hoa. 1

Thang gác gỗ nghiến răng từng hồi kèn kẹt. Mùi thuốc phiện bay xuống thoang thoảng, khiến Văn Bình mường tượng ngay tới căn gác xép tắt hết đèn, chỉ còn ngọn đèn dầu lạc, và người đàn bà mũm mĩm kê đùi cho khách gối trong khi viên thuốc reo sèo sèo thơm phức. 

Đoán lầm ý nghĩ của chàng, Bét-ty hỏi :

- Anh hút nhé ?

Hồng Kông là thiên đường của á phiện. Được tơ lơ mơ bên cạnh người đẹp, ai lại không thích song Văn Bình không thích nằm còng queo dưới ánh đèn le lói gật gà, gật gù như buồn ngủ chốc chốc lại chiêu hơi khói phù dung bằng ngụm trà tầu cháy họng, hoặc nhoài tay véo cái mông gày guộc của cô ả tiêm thuốc không quen biết.

Bét-ty mở cửa phòng, lách sang bên nhường cho Văn Bình vào trước. Căn phòng được trang hoàng mộc mạc, Văn Bình không thấy vật gì khả dĩ chứng tỏ đó là nơi Bét-ty thường ở mỗi ngày. Tuy vậy, chàng không lộ vẻ kinh ngạc.

Bét-ty kéo ghế mây, đon đả:

- Mời anh ngồi, để em khui rượu.

Nhà của Bét-ty — nếu muốn dùng chữ "nhà"— gồm hai phòng ăn thông với nhau, ngăn đôi bằng gỗ. Văn Bình đoán bên kia là phòng ngủ.

Nhìn bốn bên, chàng chỉ thấy bộ xa-Iông mây sơn nhiều mầu, vứt lỏng chỏng mỗi nơi một cái, cái tủ buýp-phê dán phọt-mi-ca màu đỏ và cái máy hát kiểu mới, âm thanh nổi.

Văn Bình lục tìm một đĩa hay. Chàng đặt vào máy, vặn hát. Giọng hát âm ấm của người nữ ca sĩ hữu danh từ trong máy truyền ra, ngập đầy gian phòng.

Mắt Bét-ty bỗng sáng ngời. Nàng giang rộng tay :

- Nào, anh nhảy với em.

Lời mời ngọt ngào này, Văn Bình đã nghe tại vũ trường. Bất giác, chàng nhớ lại tấm lưng mềm mại và bộ ngực phập phồng của nàng, khi hai người ôm nhau trên sàn gỗ đánh xi ra bóng loáng.

Vừa nhảy, Bét-ty vừa ngả đầu vào vai chàng. Ngửi hơi thở thơm thơm của nàng, Văn Bình ngây ngất. Chàng cúi xuống, hôn nhẹ mái tóc đen mượt đồng thời tay chàng vòng quanh lưng nàng.

Bét-ty để yên.

Văn Bình hôn giữa đôi môi đỏ mọng. Toàn thân Bét-ty rung lên bần bật. Chàng hôn như thế rất lâu. Người nữ ca sĩ trong máy hát bắt đầu chuyển sang giọng nhè nhẹ, nghe như tiếng thủ thỉ say sưa của hai kẻ yêu nhau.

Bét-ty hỏi : Tên anh là gì ?

- Mashita.

- Hiện anh ở đâu ?

- Anh không có nhà, đêm nay, có lẽ anh ở đây.

Nàng quắc mắt :

- Anh nói dễ nghe nhỉ ?

Văn Bình kéo nàng vào lòng, hôn thêm cái nữa. Nàng vùng vẫy lấy lệ, rồi cứng đơ như khúc gỗ. Chàng nghe rõ tiếng hơi thở hổn hển của nàng.

Rồi không cần hỏi ý kiến Bét-ty, chàng ôm bổng nàng lên, bế sang phòng bên. Phòng này chỉ kê cái giường sắt cao lêu nghêu buông mùng sẵn. Văn Bình mỉm cười một cách ranh mãnh khi nhìn thấy đôi gối màu hồng nằm ngay ngắn trên nệm trắng muốt, bốn góc kéo thẳng băng.

Đặt Bét-ty xuống, Văn Bình chìa chai rượu cho nàng :

- Em uống nhé ?

Nàng gật dầu, mắt lim dim như vừa được chích ma túy. Vốn giàu kinh nghiệm, chàng biết Bét-ty đã tới trình độ mà không sức mạnh nào có thể kéo nàng trở lui được nữa.

Chàng tự thưởng cho mình nửa chai huýt-ky. Bét-ty nằm dài trên giường tay đan dưới gáy, ngực ưỡn, môi mở hé, như van nài tha thiết.

Giờ đây chàng mới lưu ý tới bộ y phục của nàng. 

Nàng mặc áo dài Thượng Hải băng gấm ngũ sắc xẻ thật cao hai bên lườn, nên cặp giò trắng trẻo, và cân đối của nàng luôn luôn được phơi lộ.

Cái tắt đèn ở đúng trong tầm tay của chàng. Mắt nàng đã hướng về phía ấy, như thầm yêu cầu chàng tắt ngọn đèn nê-ông quá trơ trẽn.

Bỗng chuông điện thoại ở phòng ngoài reo. Bét-ty chồm dậy, bước rảo ra chỗ đặt ống nói.

Văn Bình chắt lưỡi rót thêm ly rượu nữa. Đối với những vũ nữ kiều diễm như Bét-ty thì nửa đêm có điện đàm là thường. Có lẽ một lão trọc phú, bụng phưỡn tròn ứ mỡ gọi cho nàng để hỏi trên phòng đã có ai chưa. Vì gần như thông lệ, một số gái nhảy trên thế giới đều làm thêm nghề phụ.

Văn Bình lắng nghe. Đầu dây nói rất nhỏ chàng không nghe được gì. Bét-ty cũng đáp nhỏ :

-  Vâng.

Một phút sau, nàng lại đáp tiếng "vâng" cộc lốc. Văn Bình mỉm cười, tắt đèn. Như bị nam châm hút, Bét-ty dính chặt lấy chàng trong bóng tối.

Chàng nói đùa : - Em sắp giầu to.

Nàng giật mình :

- Phải. Sao anh biết ?

- Người ta vừa gọi dây nói.

Hoàn hồn, nàng thở phào :

- Anh lầm. Không phải nhân tình của em đâu. Em có rất ít người yêu. Mấy ông triệu phú ở đây biếu hàng vạn đô-la mà em cũng không thèm. Em không thích nằm chung giường với bọn đàn ông già khẳn, hơi thở sặc mùi rượu thịt và thuốc phiện, hễ mở miệng là khoe tiền.

- Vậy ai gọi cho em ?

- Anh tham quá. Em mời anh lên phòng, cho phép anh ngủ lại là hân hạnh lắm rồi. Anh lại không phải là chồng em...Nhưng thôi, em nói thật để anh khỏi ghen bóng, ghen gió. Người gọi điện thoại là ông chủ Metro.

- Hắn sắp đến ?

- Lại ghen rồi. Hắn xấu như ma lem, ai chịu nổi. Hắn gọi em để khiển trách.

- Về việc gì ?

- Vì em về quá sớm, và quên báo quản lý. Khách quen tìm em không thấy gắt om. Một chàng đa tình đã gây sự với quản lý, đập vỡ chai cốc và hành hung nhân viên vũ trường. Anh đã biết hết sự thật. Anh còn hỏi vặn nữa không ?

- Không. Chỉ muốn hỏi vặn đôi môi của em thôi.

- Khôn ghê. Môi em đây. Hôn đi. Hôn nữa đi. Đêm nay, em sẽ giúp anh quên hết nỗí khổ ở đời. Dầu sáng mai anh sẽ quên em....

- Đừng nói nhảm, Bét-ty.

Hiểu được ý nghĩa của tiếng trách âu yếm, Bét-ty rúc vào ngực chàng.

Da thịt nàng mát rợi như đĩa trái cây ướp lạnh. Văn Bình quên hết thực tại. Dầu căn phòng của Bét-ty ở gần đường, vọng lên tiếng xe chạy rầm rầm, chàng vẫn chẳng nghe được gì nữa.......

° ° °

Ngọn đèn lớn trong phòng giải phẫu đã tắt. Cái thùng sắt đựng đầy bông băng thấm máu được bung ra ngoài.

Fu-Chun hỏi người phụ tá gây mê, giọng lo lắng:

- Bao giờ thì tỉnh ?

Người phụ tá đáp :

- Lát nữa.

- Lát nữa là bao nhiêu phút ?

- Độ 30 phút.

Ba giờ trước, Fu-Chun đã chứng kiến cảnh á xẩm bị đánh ngã, và Y-von mà hắn tưởng là thiếu phụ nuốt lửa Nancy quay ngược mũi súng vào người, bắn liên tiếp 2 phát. Phát thứ nhất trúng bụng. Y-von chưa kịp nổ phát thứ hai thì Fu-Chun đã rút súng thần tốc và bắn vào tay nàng, Y-von rú một tiếng kinh hồn, đoạn gục xuống vũng máu đỏ lòm.

Việc đầu tiên của Fu-Chun là quỳ xuống ở bên nàng, xem xét vết thương có nguy đến tính mạng nàng không. Hắn tức uất, song cố nghiến chặt hai hàm răng, dồn cơn giận xuống đáy lòng. Ngang dọc đã nhiều, Fu-Chun bao giờ cũng thắng. Lần đầu hắn thua cuộc. Đáng thương cho hắn, vì hắn đã thua cuộc một người đàn bà mảnh mai. Sau bao năm lăn lộn trong nghề, hắn chuyên phỉnh gạt thiên hạ và tự hào không bao giờ bị đối phương phỉnh gạt.

Ngờ đâu, Y-von đã dẫn hắn vào cạm bẫy. Bắt đầu là cú điện thoại hoảng hốt của Alen. Trong điện thoại, Alen run run như đang lên 1 cơn sốt rét. Fu-Chun còn nhớ mồn một những lời báo cáo của Alen:

- Thưa ông chủ, Alen đây.

Fu-Chun hỏi ngay :

- Lấy được chưa ?

Alen thở dài sườn sượt :

- Thưa ông, mình bị lừa. Trong phòng bà ta, chẳng có gì hết.

Fu-Chun cố bám lấy tia hy vọng nhỏ bé :

- Vặn đế đèn ra xem chưa ?

Alen cười gượng gạo :

- Thưa, không thể vặn được, vì nó là một khối đông đặc.

Fu-Chun gầm rít :

- A !

Giọng Alen trở nên thức bách :

- Thưa, bây giờ tôi phải làm gì ? Có cần rẽ qua Métro bắt thằng ấy lại không ?

Fu-Chun lắc đầu :

- Không. Không cần. Anh về đây ngay.

Fu-Chun gác ống nói. Và hắn nghe ồn ào, á xẩm bị đành ngã, Y-von thì quay mũi súng tự vận. Nàng nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà, một tay đè bụng dường như muốn bịt kín vết thương cho máu khỏi trào.

Trên mặt nàng, Fu-Chun không thấy vẻ đau đớn. Mất hết cảm giác, nàng không biết đau đớn nữa Tiếng thét của nàng chẳng qua là phản ứng tự nhiên của con người bị viên đạn bắn soắn ruột.

Fu-Chun hỏi dồn :

- Bà có việc gì không ?

Y-von cười nhạt không đáp. Fu-Chun nhấc bàn tay Y-von để quan sát. Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Để mặc nàng với viên đạn trong bụng nàng sẽ chết trong vòng nửa giờ. Fu-Chun chẳng thương tiếc gì nàng, song vẫn phải cứu nàng sống. Nàng phải sống đến khi hắn đoạt được tài liệu.

Như cái máy, hắn xốc Y-von lên, xăm xăm bế nàng ra vườn. Máy xe hơi còn nóng, hắn nhấp ga nhẹ là cánh quạt quay vù, và động cơ nổ ròn, Ai ngồi cạnh hắn sẽ ngạc nhiên vì hắn gài số 2 mà chiếc Rờ-nô 4 mã lực chạy êm ru, như thể xe Hoa kỳ khống lồ 20, 30 ngựa.

Tốc độ vốn là sự hãnh diện của Fu-Chun. Trong ga-ra hắn để sẵn một giẫy xe hơi, vỏ ngoài cũ kỹ, sọc sạch, kỳ thật bên trong toàn là máy tốt và mạnh. Chiếc Rờ-nô xiêu vẹo này có thể nuốt đường, 150 cây số giờ. Có lần trên một con đường ngoằn ngoèo quanh đồi núi Hồng Kông, hắn đã phóng chiếc Rờ-nô khiêm tốn nhanh hơn xe đua Mercedes 190 SL, báu vật cơ khí, chạy 180 cây số giờ là thường...

Xuống giốc Fu-Chun vẫn tống ga xăng. Y-von ngả vào người hắn. Nàng nhắm nghiền mắt, ra dáng mệt nhọc. Dưới ánh đèn nhỏ trong xe, da mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.

10 phút sau, Fu-Chun vào đến khu vực trung ương thành phố. Hắn bóp kèn ra hiệu, rồi lái vào sân một bệnh viện tư. Đây là một trong những cơ sở của tổ chức do thám mà hắn điều khiển trên đảo.

Thấy hắn, y sĩ trưởng vồn vã bắt tay. Hắn chỉ xe hơi ra hiệu. Hai y tá đặt Y-von lên băng ca khiêng vào phòng giải phẫu và cuộc mổ xẻ diễn ra ngay sau đó.

Theo lời y sĩ, mọi việc sẽ xong xuôi trong vòng một giờ và tính mạng bệnh nhân không có gì đáng ngại. Fu-Chun đứng ngồi không yên, hắn hút thuốc liên mièn, mới đó đã đốt hết một bao thuốc đầu lọc. Trong khi chờ đợi cây kim đồng hồ lại có vẻ chạy chậm, thật chậm. Dường như chiếc đồng hồ quả lắc chạy điện treo trên tường cố ý rềnh rang để trêu tức Fu-Chun.

Nửa giờ trôi qua....Rồi một giờ trôi qua....Nôn nóng, Fu-Chun gõ cửa. Một phụ tá đã ló mặt qua khe cửa nhăn nhó. Fu-Chun đành ngồi xuống ghế. Lại đốt thuốc. Lại tiếp tục đi đi lại lại.

Sau hai giờ dài giằng giặc, cửa phòng giải phẫu mới chịu mở rộng, Y-von nằm trên bàn gắn bánh xe được đẩy ra ngoài, toàn thân phủ vải trắng toát, trừ bộ mặt xanh mét. Nàng đang ngủ thiếp...

Fu-Chun lật đật vào phòng mổ. Y sĩ trưởng đang tháo găng tay, vẻ mật nghiêm trọng.

Fu-Chun hỏi dồn :

- Nguy hiểm ?

Y sĩ lắc đầu :

- Chưa biết.Tôi phải đợi kết quả xác nhận của phòng thử nghiệm.

Fu-Chun sửng sốt :

- Lạ thật, chỉ có việc khâu vết thương và tiếp huyết cho bệnh nhân. Cần gì phải qua la-bô ?

Y sĩ khoác vét-tông, giọng băn khoăn :

- Trước khi mổ, tôi cũng tưởng là như vậy. Nhưng đến khi kéo banh ruột bệnh nhân thì tôi thấy khác. Khác hoàn toàn. Vết thuơng do viên đạn gây ra không đáng kể. Chỉ ba, bốn ngày sau là bình phục như xưa. Điều đáng lo là những đám ruột sưng viêm và đổi màu. 

- Ruột sưng viêm và đổi mầu... Bác sĩ nói gì, tôi không hiểu... Nghĩa là bà ta mắc bệnh trong ruột ?

- Vâng. Vùng thịt khác thường này có thể là ung thư. Ung thư đã tới thời kỳ trầm trọng vì nó đã lan rộng qua các bộ phận khác...     

- Trời ơi !

- Tôi cắt một khúc và đưa cho la.bô thử nghiệm ngay. Tôi có thể chắc 80 phần trăm là ung thư. Cho dẫu phòng thử nghiệm xác nhận đúng thì tôi cũng không thể cắt bỏ được hết. Bệnh nhân quá yếu. Vùng thịt nhuốm bệnh lại quá lớn...

- Lạ lắm. Lạ lắm...

- Tôi cũng rất ngạc nhiên. Bệnh nhân là người của ta, hay là...

- Của địch.

Vậy càng ngạc nhiên hơn nữa. Phàm nhân viên trước khi làm việc ở hải ngoại đều được khám sức khoẻ chu đáo, không cơ quan điệp báo nào dám gửi đi một nữ nhân viên bị ung thư ruột.

Hơn nữa bệnh nhân này đã được mổ cắt một đoạn ruột dài cách đây độ một, vài tháng. Vết giải phẫu còn mới....

Fu-Chun lại kêu "trời ơi" một mình, Một nữ điều dưỡng rón rén trao cho y sĩ một mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc. Đọc xong y sĩ tái mặt, chuồi cái mảnh giấy cho Fu-Chun. Hắn cầm lấy rồi trả lại ngay, giọng hằn học :

- Bác sĩ muốn chơi xỏ tôi, phải không ? Toàn là danh từ chuyên môn y học, nếu được đánh máy rõ ràng tôi cũng mít đặc huống hồ nhân viên la-bô lại viết tháu.

Y sĩ vội xin lỗi :

- Khổ quá, tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Vâng, phòng thử nghiệm vừa xác nhận

điều tôi tiên đoán. Bệnh nhân quả mắc bệnh ung thư ruột. Hình thức phi mã. Rất mau chết. Bệnh đã lan rộng, và ở thời kỳ cuối cùng...

Fu-Chun chết lặng một phút.

Mắt hắn đỏ ngầu như sắp phọt máu tươi. Hắn vừa bị lừa lần nữa. Kẻ lừa nổi hắn chẳng phải tay vừa. May có cuộc tự vận bằng súng và cuộc giải phẫu để gắp đạn. Nếu không Fu-Chun không thể khám phá ra nàng mắc bệnh ung thư sắp chết.

Chẳng nói, chẳng rằng, Fu-Chun vù ra hành lang.

Hắn nhấc máy điện thoại, hấp tấp quay số.... 

Tình trạng không còn sáng sủa, nhưng cũng chưa tuyệt vọng. Khôn khéo một chút, hắn có thể đảo ngược thế cờ.

Fu-Chun gọi dây nói cho hai người. Người thứ nhì là Alen. Gọi xong, hắn ngồi phịch, gác chân lên bàn.

Hắn cần dưỡng sức một lát.

Hắn tắt đèn, nhắm mắt trong bóng tối.....

° ° °

Bóng tối tỏa đầy gian phòng. Sau những phút thần tiên, Văn Bình mỏi mệt và ngủ thiếp.

Nhưng chỉ 5 phút sau, chàng bừng thức. Ngoảnh sang bên, chàng không thấy Bét-ty. Giật mình, chàng bật đèn. Tấm đệm dầy còn in sâu vết nằm của Bét-ty thơm lộng mùi nước hoa ngào ngạt. Chàng nhìn dưới đất : đôi giầy cao gót đã biến mất.

Văn Bình chợt hiểu. Không cần ra phòng ngoài chàng biết là Bét-ty đã đi khỏi. Đàn bà ăn vụng là chuyện thường đối với người từng trải, nên chàng không sửng sốt, hoặc chỉ sửng sốt thoáng qua, khi thấy Bét-ty bỏ đi không báo trước. Có thể nàng đã có chồng, một gã du đãng hay nóng mắt, hoặc một lão trọc phú có dáng đi bành bạch như vịt bầu. Họa là điên, chồng nàng mới không ghen, và không lùng bắt nàng tại các nhà săm quen thuộc !

Thoạt mới đến, Văn Bình đã biết đây không phải là nhà riêng của nàng. Bằng

chửng là chàng không tìm thấy đồ đạc nào mang dấu vết của nàng. Bàn ghế, giường nệm, tất cả đều lạnh lẽo, cái lạnh lẽo cố hữu của đồ đạc trong khách sạn.

Văn Bình vào phòng tắm, luồn đầu dưới vòi nưởc. Chàng cần vã nước lạnh cho tỉnh. Nhưng chàng không hứng được giọt nào. Chàng sực nhớ đang sống ở Hồng Kông, một nơi hiếm nước, và nước, chỉ chẩy có giờ.

Thốt ra một tiếng bực bội, chàng gài lại khuy áo. Bộ âu phục do Fu-Chun may ôm chặt lấy thân hình chàng, như thể chàng đích thân đi cắt ở Luân đôn hay Ba lê. Trong khi soi gương, thắt cà-vạt, Văn Bình bỗng thở dài sườn sượt.

Trời ơi, cố thế mà chàng không để ý !

Mặc dầu được rửa ráy sạch sẽ, một bên gò má của chàng vẫn còn sưng húp, làm chàng mất hẳn vẻ khỏi ngô thuờng nhật. Nghĩa là chàng không còn đẹp trai nữa. Chàng lại không phải là con cóc vàng. Hừ ! tại sao Bét-ty lại quá dễ dãi với chàng?

Ra đến ngoài, suýt nữa chàng trượt ngã. Bã kẹo cao su dính đầy sàn gác. Chắc đây là nơi hò hẹn của những chàng lính thủy Mỹ được phép lên đảo giải sầu.

Không đợi chàng vẫy, một phu xích lô lon ton chạy lại. Gọi là xích lô không đúng vì trong xích lô cả khách lẫn công nhân đều ngồi.Đằng này, khách được ngồi vắt vẻo, còn xa phu phải cong lưng, chạy lạch bạch phía trước. Dưới thời Pháp thuộc, Văn Bình thường đi học bằng loại xe tay mà chàng cho là vô nhân đạo này. Chàng không hiểu sao người ta vẫn chưa chịu bãi bỏ nó ở Hồng kông.

Vũ trường Metro còn sáng đèn. Nhiều cặp nam nữ ôm nhau lượn như đèn cù trên sàn nhảy trơn bóng.

Văn Bình không muốn giáp mặt gã bồi hồi nãy nên đi sâu vào trong chọn một cái bàn trống. Một phổ ky xuất hiện, chàng trịnh trọng ngoặc chữ V trước tên Bét-ty Hong trong cái "mơ nuy" vũ nữ.

Văn Bình đợi không lâu. Một thiếu phụ khá đẹp, uyển chuyển trên gót giầy tấc hai, nghiêng đầu chào:

- Em xin tự giới thiệu, em là Bét-ty Hong.

Văn Bình choáng váng như đã nốc nhiều rượu trong cơn bụng đói. Bét-ty Hong đứng trước mặt chàng khác hẳn Bét-ty Hong vừa diễn cảnh đầu gối tay ấp mặn nồng với chàng trong một nhà ngủ bản xứ.

Chàng đã trấn tĩnh kịp thời nên thiếu phụ không nhận thấy sự bối rối của chàng.

- Hân hạnh chào Bét-ty.

Văn Bình nâng ly nước trà, nói tiếp:

- Bét-ty đẹp quá ! Không có rượu nên anh uống tạm ly trà này để mừng nhan sắc của em.

Thiếu phụ nhún vai :

- Anh quá khen.

Văn Bình liếc quanh. Mọi người đang bị âm nhạc thu hồn, không cặp mắt ngờ vực nào hướng về phía chàng. Tuy nhiên, chàng vẫn ngờ ngợ. Chàng không tin kẻ thù đã bỏ cuộc.

Ngó giữa mắt thiếu phụ, Văn Bình hỏi:

- Đúng em là Bét-ty không?

Thiếu phụ cười tình tứ :

- Nếu em không là Bét-ty thì còn ai vào đây? Em làm việc ở đây đã lâu, anh là khách lạ nên chắc không biết... 

- Anh đã ghé một lần và yêu cầu phổ-ky mời Bét-ty Hong ngồi bàn. Người ta dẫn đến cho anh một em khác.

Thiếu phụ nghe chàng nói, vẻ mặt kinh ngạc. Xong xuôi, nàng mới hỏi :

- Khác như thế nào?

- Đẹp, đẹp lắm. Hao hao như nữ minh tinh Nancy Kvvan...

- Trong phim về Suzie Woong?

Văn Bình gật đầu. Thiếu phụ nói tiếp :

- Tại đây không em nào giống như Nancy Kwan. Có lẽ anh lầm với vũ trường khác.

Đáng lẽ chàng nói là không lầm, song nghĩ ngợi một giây, chàng bèn gật đầu:

- Em nói có lẽ đúng.

Chàng đứng dậy, dìu cô gái ra sàn gỗ. Nhẩy được nửa bài, nàng bỗng hỏi :

- Anh vừa ẩu đả ?

Văn Bình cười mỉm :

- Phải. Sao em biết?

- Nhìn mặt anh, ai cũng biết.

Văn Bình nín thinh, không nói gì nữa, 15 phút trôi qua, cô gái nhảy đổi bàn.

Văn Bình quan sát một lát vả phăng ra gã phổ-ky quen thuộc. Ung dung hút thuốc, chàng tiến lại. Gặp chàng, hắn nhớ mặt ngay. Hắn lễ phép cúi đầu :

- Chào ông.

Văn Bình sẵng giọng:

- Tại sao tôi chọn Bét-ty Hong, anh lại đưa đến một cô khác ?

Hẳn thản nhiên:

- Tôi xin lỗi ông, ở đây, như thế là thường. Khách thì đông, nhiều vị lại gọi một cô nên đối với khách lạ, chúng tôi vẫn làm vậy. Xin ông chờ một phút, tôi xin mời Bét-ty Hong thực thụ lại.

Văn Bình cười nhạt:

- Người đàn bà hồi nãy đâu rồi?

Trong khóe mắt gã bồi. Nổi lên một tia lo sợ :

- Thưa ông, tôi xin thú thật...

Hắn lấm lét nhìn quanh "bít" Các cặp trai gái vẫn ôm nhau khiêu vũ theo điệu đàn trầm bổng. Văn Bình thoáng thấy một giọt bồ hôi lấp lánh trên trán của hắn.

Hắn nói tiếp, giọng khẩn khoản:

- Xin ông đừng căn vặn, nguy hiểm lắm.

Văn Bình trợn mắt:

- Anh không nói, tôi sẽ giết anh.

Gã bồi đáp nhanh:

- Nếu tôi nói, họ cũng giết tôi.

- Họ là ai?

- Thưa... tôi không thể nói được.

Văn Bình muốn túm vạt áo hắn, tặng cho một bài học. Nhưng chàng chưa dám ra tay vì tiệm nhảy quá đông....

Khách ở bàn bên gọi hắn. Như được cứu nạn, hắn vâng dạ rối rít. Văn Bình thọc tay túi quần, thuốc lá phì phèo trên miệng. Chàng đợi xem hắn sẽ làm gì.

Ngờ dâu, hắn chỉ đi được mấy bước là ngã khuỵu. Thân thể hắn cứng đơ như khúc gỗ. Hắn đâm vào khay nước trà nóng nghi ngút. Rầm một tiếng. Rồi loảng soảng.

Văn Bình ngây người một giây. Mọi người đổ xô về chỗ gã bồi bị nạn. Một mũi tên nhỏ xíu không biết từ đâu bắn tới, cắm giữa cuống họng nạn nhân.

Vũ trường Metro không còn là nơi tốt lành đối với chàng nữa. Chàng rảo ra ngoài, tụt xuống thang máy.

Đi đâu bây giờ? Văn Bình cũng không biết nữa. Ánh đèn nê-ông chói mắt làm chàng sực nhớ là trời đã khuya. Đế giầy của chàng gõ đều đều trên lề đường.

Được một quãng, chàng dừng lại. Rồi chàng rẽ vào ngõ hẻm. Một phút sau, chàng núp dưới lùm cây tối. Bóng tối ở các thị trấn lớn trên thế giới thường là nơi hò hẹn của dân anh chị, và phường bán phấn buôn son rẻ tiền.

Văn Bình đã quá quen với cuộc sống phiêu bạt nên không đếm xỉa đến bọn du đãng từ bóng tối vọt ra, với lưỡi dao nhọn hoắt. Chàng cũng chán ngấy cái cảnh ưỡn ẹo trơ trẽn của những cô gái mặt trát phấn trắng hếu, thân thể bầy nhầy, tô điểm bằng chất cao su mút, chờ đàn ông thâu đêm trên vỉa hè, nhất là vỉa hè Hồng Kông.

Nhưng Văn Bình đoán biết trong bong tối này sắp xảy ra biến cố. Một lần nữa chàng lại bỏ đường lớn sáng rực, quặt vào ngõ hẻm âm u, bắp thịt chùng dãn, trong sự chờ đợi phản công.

Một làn gió mạnh từ phía sau thổi tạt vào gáy chàng. Chàng đoán tiếng gió là do một ngọn dao gây ra. Loại dao bấm nút này nhỏ xíu nhưng sắc như nước thường được các kiện tướng chơi đêm mang theo phòng thân.

Văn Bình ngồi thụp.

Cuộc thách đố với thần Chểt bắt đầu.....

° ° °

Y-von cựa mình.

Cảm giác đầu tiên cùa nàng là sự man mát. Nàng mở mắt. Căn phòng không có gì đặcbiệt. Tường và trần đều quét vôi trắng xóa. Đồ đạc vẻn vẹn cái giường, cái tủ nhỏ, và cái bàn, tất cả đều cùng mầu trắng tinh khiết. Tấm riềm che cửa sổ cũng bằng lụa trắng. Màu trắng này rất quen thuộc đối với Y-von. Nàng biết đang nằm trong bệnh viện. Nhưng là bệnh viện nào ?

Y-von cố ngồi dậy, nhưng toàn thân bị dán chặt xuống giường. Nàng cảm thấy đau nhói ở bụng. Tay nàng đụng đống bông băng dầy cộm, và nàng nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra. Trong cơn tuyệt vọng, nàng đã quay súng kết liễu cuộc đời. Nàng đã bắn hai phát. Hẳn vết thương của nàng không lấy gì làm nặng, bằng chứng là nàng còn sống...

Y-von khát nước ray rứt. Người mất máu thường khát nước. Sau khi bị mổ, bệnh nhân cũng khát nước. Mắt hoa, đầu nặng là những dấu hiệu cho thấy nàng vừa tỉnh sau khi bị gây mê.

Nàng cựa mình, gây ra tiếng động nhẹ. Âm thanh nhỏ này đủ làm gã đàn ông ngồi sát cửa ra vào giật mình.

Hắn là Alen. Thấy Y-von đã thức, hắn nhếch mép cười bí hiểm đoạn rón rén mở cửa. Trong phòng, chỉ còn một mình Y-von.

Theo thói quen, nàng quờ tay lên đầu giường tìm nút chuông.

Một nữ điều dưỡng Trung hoa nhè nhẹ lách vào :

- Chào bà. Bà đã khỏe.

Y-von cười đáp lại. Nàng nhận thấy người nữ y tá có một nhan sắc khác thường. Cặp mắt dài có đuôi dưới hàng mi đen rậm, miệng luôn luôn hé nở như hoa, lộ hàm răng đều hột bắp, và trắng bóng như ngà voi, một lúm đồng tiền ở má : những báu vật này đã làm gia tăng sắc đẹp non nởt mà sắc sảo của tuổi hai mươi. 

Phía sau áo choàng trắng, Y-von tin là thân hình nàng đẹp lắm. Dầu áo bờ-lu mav rộng, Y-von vẫn còn thấy những đường cong tuyệt trần ở mông và ngực. Là phụ nữ, mà Y-von còn rung động, trách sao đàn ông chẳng mê say...

Tuy nhiên, Y-von không thể lầm. Người nữ điều dưỡng rất trẻ, nhưng không còn là thiếu nữ nữa.

Giữ phép lịch sự, Y-von nói:

- Vâng, tôi đã khỏe. Cám ơn cô.

Thiếu phụ kéo ghế, ngồi gần giường Y-von đoạn hỏi:

- Em chắc bà khát nước, nên đã pha sẵn nước mát cho bà. Bà dùng một Iy cho lại sức. Thưa bà, bác sĩ yêu cầu bà uống từ từ mỗi lần độ hai, ba thìa khỏng nên uống luôn một hớp.

Y-von ngước mắt nhìn thiếu phụ:

- Ruột tôi bị rách, phải không cô ?

Thiếu phụ lắc dầu ;

- Thưa bà không. Chỉ có một viên đạn xuyên qua bụng bà. Và may mắn làm sao, viên đạn này không chạm yếu huyệt. Bác sĩ đã mổ và gắp đạn ra cho bà. Trong vòng mấy hôm, bà sẽ khỏe lại như cũ..

Sực nhớ chứng bệnh nan y của mình, Y-von rú nho nhỏ:

- Trời ơi !

Gương mặt người nữ điều dưỡng chứa đầy vẻ ngơ ngác :

- Thưa bà, gì ạ ?

Y-von thở hổn hển :

- Tôi sắp chết, phải không cô ?

Thiếu phụ cười an ủi:

- Bà đừng nghĩ quẩn. Vết thương của bà rất nhẹ. Không tin, lát nữa bác sĩ vào đây, bà hỏi lại xem.

- Không, không, tôi không nói đến vết thương này. Tôi nói...

Y-von im bặt. Bồ hôi rịn ra từng giọt trên vầng trán xanh mướt của nàng. Nàng đọc thấy trong mắt người nữ y tá một vẻ khích lệ và thân mật khiến nàng bớt sợ.

Thiếu phụ nắm chặt bàn tay run run của Y-von :

- Bà có chuyện gì khúc mắc cứ thổ lộ với em.

Giọng Y-von khản đặc:

- Trong khi mổ, cô có mặt trong phòng không ?

Thiếu phụ đáp:

- Thưa có. Chính em gây mê cho bà. Trong một phút bà đã ngủ thật say.

Y-von thu hết can đảm vào câu hỏi :

- Bác sĩ cỏ nói ra sao về...căn bệnh khác của tôi không ?

Thiếu phụ nhoẻn miệng cười an ủi :

- Thưa bà, có. Thoạt đầu, bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên. Em đã mang một khúc ruột của bà xuống phòng thí nghiệm. Đúng là bà mắc bệnh ấy, nhưng y sĩ chuyên khoa cam đoan là không hề gì.

Y-von có cảm tưởng như trận gió hồi sinh vừa thổi mát lòng nàng. Người nữ điều dưỡng thật ý nhị. Bằng chứng là nàng không nhắc đến tên bệnh húy kị.

Y-von hỏi dồn :

-  Cô nói thật chứ?

- Em đâu dám lừa bà.

- Tôi nghe nói là bệnh tôi đã đến thời kỳ nghiêm trọng, thời kỳ cuối cùng. Lạ thật, bác sĩ sẽ chữa cho tôi bằng phương pháp nào, hả cô ? Tôi đã chữa nhiều cách, như uống thuốc, chạy quang tuyến. Và giải phẫu... Song bệnh nào vẫn tật ấy...

- Vâng, theo quan niệm y học thông thường thì bà đã mắc một chứng bệnh nguy hiểm. Nhưng y học đã tiến rất nhanh trong những năm gần đây, bệnh của bà không còn được coi là nan y nữa. Một hội nghị quốc tế vừa được triệu tập trên đảo về chứng bệnh của bà. Y sĩ trên lục địa đã phát minh một môn thuốc mới. Một môn đông dược kết hợp thảo mộc và châm cứu. Nhưng về hiệu năng thì bom cô-ban và giải phẫu không thể sánh kịp.

- Trời ơi, tôi sung sướng quá ! Liệu tôi khỏi bệnh được không cô ?

-Bác sĩ nói bà sẽ khỏi, chắc chắn khỏi, thế nào cũng khỏi.

- Yêu cầu cho tôi hầu chuyện bác sĩ ngay bây giờ.

- Bà mới mổ xong, còn mệt, chưa thể gặp bác sĩ.

- Cô làm phúc mời bác sĩ đến thăm tôi một lát. Chỉ thăm tôi một phút mà thôi. Nếu tôi được bác sĩ báo tin thoát chết... Trời...

- Vâng, em xin cố gắng làm bà vừa lòng nhưng thưa bà, trời chưa sáng...Bác sĩ mới về. Có lẽ mai sáng bác sĩ mới lại.

- À ra thế ! Bây giờ còn là ban đêm ?

- Vâng.

Mặt Y-yon sịu hẳn. Thấy thế, người nữ điều dưỡng cười mỉm tay đặt lên trán nàng :

- Bà yên tâm. Để em gọi dây nói cho bác sĩ.

- Còn gì bằng. Cô xin lỗi bác sĩ giùm tôi. Giờ này đánh thức bác sĩ là bất lịch sự, tối bất lịch sự, nhưng tôi tin bác sĩ đã sẵn sàng tha thứ. Nếu được chữa khỏi thì làm gì tôi cũng làm. Phải, tôi cũng làm, miễn sao được sống.

Người nữ y tá ra khỏi, Y-von bật nhớ ra một điều. Hồi nãy, nàng quên hỏi đây là đâu, và ai chờ nàng tới. Nhưng sau một phút thắc mắc, nàng trở lại hớn hở như cũ. Bệnh viện nào nàng cũng không cần. Nàng mỉm cười, nhắm mắt, trong óc nở rộn một giấc mơ tuyệt đẹp.

Trong cơn mơ, nàng ngồi trên ghế xích đu lót vải rằn ri, trông ra khơi Vũng tàu. Buổi sáng mát rợi, mặt trời đã ló ở phương đông, nhuộm mặt biển một mầu đỏ ối tươi thắm. Nàng mặc bikini hai miếng nhỏ xíu. Bất giác, nhìn xuống bụng nàng thốt ra tiếng ồ kiêu hãnh.

Bụng nàng mỏng lét, đàn ông cao lớn chỉ cần xòe rộng bàn tay là ôm gọn. Ngực nàng tròn trĩnh nhô ra trong tư thế lả lơi, như muốn xé rách làn vải may thật khít. Bất cứ ai qua chỗ nàng ngồi đều dừng lại một phút, không biết để ngắm chiếc bikini màu vàng kim nhũ, dán chặt da thịt hay để ngắm da thịt hiện ra lồ lộ. Hàng trăm lần, nàng đã đọc thấy sự thèm khát ghê gớm trong mắt đàn ông và sự ghen tị kinh khủng trong mắt đàn bà. Thật vậy, đàn bà cùng tuổi đều ghen tị với nàng. Không ai ngờ được nàng đã có con, vì toàn thân nàng không có lấy nếp răn nhỏ nào cũng không ai ngờ được nàng mắc bệnh ung thư sắp chết, vì da dẻ nàng hồng hào, biểu lộ sự khỏe mạnh và sự yêu đời tha thiết.

Cách nàng một quãng ngắn là bé Hồng. Nó đang mải mê đắp xây những ngôi nhà nhỏ bằng vỏ sò trên bãi cát. Chốc chốc, bé Hồng phủi hai tay đầy cát ướt, ngước cặp mắt đen láy về phía mẹ, tinh nghịch :

- Má ơi ? Lại đây mà xem.

Má nó đã ngắm công trình của nó nhiều lần mà nó cứ gọi. Vì lúc nào nó cũng muốn má nó bên cạnh. Y-von cũng vậy. Không có bé Hồng, nàng trống trải lạ thường.

Tuy nhiên một nguồn vui khác đã len vào lòng nàng. Bé Hồng gọi ba, bốn lần, Y-von vẫn không để ý vì nàng còn mải vo những hòn cát nhỏ xíu để ném vào tấm thân đàn ông cân đối và cường tráng nằm dài trên bãi cát.

Tấm thân này là Văn Bình.

Nhìn bắp thịt cuồn cuộn của chàng, người đàn bà nào cũng thèm. Riêng Y-von, nàng không them vì nàng đã chiếm được làm của sở hữu.

Một hòn cát rơi giữa mũi, Văn Bình phá lên cười sằng sặc. Y-von cười theo. Đang xây cát, bé Hồng ngừng tay, sửng sốt. Rồi bắt chước cười như nắc nẻ.

Gọi má mãi không được, bé Hồng vòi vĩnh :

- Ba ơi !

Tiếng "baơi" bé nhỏ lại vang dội như báo hiệu cơn giông trong cảnh mây nước hữu tình của buổi sáng mùa hạ rực rỡ.

Bé Hồng không hiểu tại sao má lại bắt nó gọi người đàn ông cao Iớn ấy là "ba". Một ngày nọ, ông ta đậu tắc-xi xịch trước nhà. Má nó mừng rú thét chị vú chạy ra, "xách va li vào cho ông".

Lần đầu tiên, bé Hồng có cảm tình ngay với ông khách kỳ lạ. Ông ta ôm má nó hôn lấy hôn để và khác với nó chỉ được hôn trán hay má, ông ta cả gan hôn môi má nó, và má nó vẫn để yên.

Đoạn Y-von quay ra bảo nó :

- Hồng, con ? Con vòng tay chào ba đi ?

Ngây thơ, nó tuân lời mẹ :

- Thưa ba.

Chị vú bưng va-li nặng chĩu của ông khách vào phòng má nó. Và từ đêm ấy, bé Hồng phải ra ngủ phòng ngoài với chị vú. Nhiều lần, nó phụng phịu muốn khóc thì má nó quắc mắt :

- Không được. Đây là phòng của ba và má.

Bé Hồng không thể hiểu rằng sau khi vào phòng, cánh cửa đóng lại, má Y-von của nó khóc thút thít.

Chàng âu yếm vuốt tóc nàng :

- Y-von đừng khóc !

Nàng sùi sụt :

- Em tủi thân quá ! Dầu sao em cũng là con nhà gia giáo. Bây giờ em đưa anh về nhà, anh không phải là chồng mà em bắt con Hồng gọi anh là ba.

- Bé Hồng không đáng là con anh hay sao ?

Nàng khóc to thêm :

- Dĩ nhiên, anh đáng là ba nó. Duy em chỉ sợ...

Chàng gạt đi :

- Đừng sợ gì cả. Anh luôn luôn ở bên cạnh em.

Y-von thở dài :

- Thôi, như vậy cũng xong. Trước khi em từ giã cõi đời, em đã có chồng. Trước khi vĩnh biệt má nỏ, con Hồng đã có cha. Sau này, nó khỏi bị mang tiếng là con mồ côi. 

Văn Bình kéo nàng vào lòng, mơn trớn. Trong khoảnh khắc, nàng quên hết.

Thời gian trôi qua. Bé Hồng được "ba" lái xe ra Cấp nghỉ mát. Sáng sớm, nó có thói quen xây nhà trên bãi cát trước khách sạn.

Nó gọi to :

- Ba ơi ?

Ngồi trên ghế xích-đu, Y-von hồi hộp trong lòng. Nàng khong ngờ hạnh phúc đã đến thật nhiều, thật đẹp, ngoài sự mong muốn của nàng. Nàng không chết vì bệnh ung thư ruột như y sĩ giải phẫu tiên liệu. Trái lại nàng béo ra, và đẹp thêm. Trông nàng đố ai dám bảo đã trên 25. Nếu bé Hồng không cặp kè một bên chắc người ta đã gọi nàng là "cô".

Văn Bình đã về sống chung với nàng. Tạm thời chàng tạm bỏ cuộc đời nguy hiểm, biến thành người chồng, người cha gương mẫu...

- Ba ơi ?

Tiếng kêu của bé Hồng tha thiết hẳn lên. Bé Hồng đã gọi đến lần thứ ba.

Tại sao Văn Bình không đáp ? Bàng hoàng, Y-von nhìn chỗ Văn Bình duỗi mình tắm nắng. Quái, chàng đã biến mất hồi nãy. Văn Bình nằm trên cái khăn rộng màu vàng. Giờ đây cái khăn thân yêu không còn nữa. Mùi thuốc lá Salem chàng hút đã bay lẫn vào không gian huyền ảo.

Y-von giật mình nhìn bé Hồng.

Nó cũng biến mất.

Bãi biển Vũng Tàu buổi sáng hè nên thơ ấy cũng đã biến mất.

Trước mắt Y-von hiện ra một vực sâu thăm thẳm. Trời tối mò. Dưới vực, nàng nhận ra những bộ xương khô trắng hếu, những cái đầu lâu nhăn răng cười nham nhở với nàng. Văn Bình, bé Hồng bãi biển Vũng Tàu chỉ là ảo mộng.

Nàng la một tiếng thật to rồi vùng dậy.

Mở choàng mắt, Y-von bắt gặp nhỡn tuyến sáng quắc của một người đàn ông. Đứng cạnh cô y tá quen mặt, Y-von chợt nhớ thực tại. Nàng lắp bắp :

- Xin chào bác sĩ.

Bác sĩ thi lễ :

- Không dám, chào bà. Nghe nói bà cần nên tôi đến ngay. Bà còn ngủ, tôi không dám đánh thức. May quá, bà vừa dậy. 

Y-von hỏi, giọng run run :

- Ông ơi, ông cứu tôi được không ? Ơn cứu tử của ông suốt đời tôi sẽ không quên.

Bác sĩ đáp :

- Bà đừng buồn. Chữa bệnh là bổn phận của bất cứ thày thuốc nào trên trái đất này. Tôi cam đoan bà sẽ khỏi. Chúng tôi vừa tìm ra một đơn thuốc linh nghiệm. Chỉ uống, không cần quang tuyến hoặc mổ xẻ, làm bệnh nhân vất vả và mệt mỏi.

- Chừng nào tôi mới được dùng thử thuốc này ?

Y sĩ đáp, giọng nhỏ nhẹ :

- Nhân tiện, tôi xin thưa bà rõ. Đây là một dưỡng đường tư, thuộc loại nhất nhì Hồng Kông. Fu-Chun, một nhà triệu phú, đã đích thân chở bà tới, nhờ tôi điều trị. Hồi đêm, ông ấy chỉ yêu cầu tôi gắp đạn chứ chưa thương lượng về việc chữa ung thư. Tôi đã gọi điện thoại trình báo về bệnh tình của bà, thì ông Fu-Chun đáp là sẽ thảo luận sau với bà.

Quay lại cô y tá, bác sĩ ra lệnh :

- Cô túc trực ở đây, khi nào bà cần thì quay số ông Fu-Chun giùm bà.

Lời nói của tay bác sĩ vừa lôi Y-von trở về thực tại phũ phàng. Bác sĩ ra rồi, người nữ điều dưỡng ngồi xuống ghế. Lòng Y-von rối như tơ vò. Thì ra lệnh của  Fu-Chun ! Nàng cố tránh hắn, nhưng rồi cũng phải gặp hắn.   

Một cuộc tự vấn diễn ra trong lương tâm nàng. Fu-Chun trả tiền bệnh viện, nàng sẽ khỏi bệnh. Nhưng hắn bỏ bạc vạn chẳng phải vì lòng nhân đạo, mà vì lý do khác.

Y-von hỏi người điều dưỡng :

- Tiền thuốc chữa dứt bệnh mất độ bao nhíêu ?

Người y tá đáp :

- Thưa, phải chữa trong một thời gian khá dài. Từ 3 đến 9 tháng. Trường hợp của bà, thì khoảng sáu tháng. Cộng hết sở phí, chừng bốn chục ngàn mỹ kim.

40 000 đô-la ! Nghĩa là 4 triệu bạc Việt Nam ! Y-von kiếm đâu ra số tiền ấy. Trừ phi nàng... Nàng không dám nghĩ sâu thêm. Định mệnh thật khắt khe với nàng. Mắc bệnh nan y, ai chẳng muốn sống, Y-von lại cần sống hơn ai hết vi nàng có bé Hồng, nàng có Văn Bình, người mà nàng yêu mê mệt, yêu say sưa.

Nhưng muốn sống, nàng phải có tiền đài thọ y phí. Y-von giàu có gì cho cam. Đành rằng nghề mật vụ mang lại khá nhiều tiền, song những khoản phụ cấp của ông Hoàng chưa thấm tháp vào đâu, vả lại, không lý nào Fu-Chun chịu trả tự do cho Văn Bình nếu nàng không cung cấp tài liệu cho hắn....

Thật ra, nàng có tài liệu nào đâu mà cung cấp ?

Trước mặt nàng, chỉ có con đường duy nhất, con đường phản bội. Muốn khỏi, Y-von phải bán những điều nàng biết về tổ chức của ông Hoàng cho Fu-Chun.

Hết bệnh, nàng trở về Sài gòn. Sống phẳng lặng với bé Hồng. Ông Hoàng sẽ không biết nổi, dầu biết ông cũng sẵn sàng tha tội cho một thiếu phụ yếu đuối và thèm sống.

Nhưng còn Văn Bình ?

Y-von rùng mình. Nàng có thể thú nhận với Fu-Chun rằng nàng là Nancy giả mạo. Nhưng nàng không thể tiết lộ hành tung của Văn Bình. Nếu Fu- Chun phăng ra chàng là Z.28 chàng sẽ bị giết. Y-von không có lòng dạ nào làm liên tụy đến chàng.

Trong chớp mắt, hình ảnh khả ái của Văn Bình nổi bật trong trí nàng.

Nàng đã nguyện mang hình bóng thân yêu của chàng sang thế giới bên kia.

Gặp nàng, dầu là gặp bằng xương bằng thịt trong căn phòng ân ái, với chai huýt-ky đầy ắp, và chiếc giường thơm mùi nước hoa quí phái, hoặc gặp trong

mộng mỗi đêm, chàng đều mỉm miệng cười.

Bỗng nhiên lần này chàng nghiêm mặt, giọng buồn phiền pha lẫn trách móc :

- Y-von, em quên lời hứa với ông Hoàng, lời thề với Sở rồi ư ?

Rồi Văn Bình nắm lấy tay nàng;

- Y-Von ơi ? Em hãy cố giữ lòng cứng cỏi, đừng chịu khuất phục địch. Sa vào tay địch là cầm chắc trong tay cái chết. Địch có thể dụ dỗ em hợp tác, với lời hứa tha giết. Nhưng sau khi ta tiết lộ bí mật địch sẽ giết ta.

Từ Văn Bình, nàng miên man nghĩ đến ông Hoàng. Vầng trán ông nhăn hẳn trên cặp kinh cận thị dầy cộm. Ông tổng giám đốc bâng khuâng dụi điếu xì-gà Ha-van vào đĩa đựng tàn kếch sù. Ngồi sau cái bàn màu đen hình bán nguyệt, ông Hoàng đã nhỏ thó, càng nhỏ thó thêm, khiến thoạt gặp ông, Y-von không thể không ngẩn nguời, nửa kính yêu, nửa sợ sệt.

Y-von thấy rõ ông Hoàng đứng dậy, nói giọng thân thiết như cha với con :

- Bà Y-von! Cực chẳng đã, tôi mới nhờ bà nhiệm vụ khó khăn và bạc bẽo này. Dầu sao, cũng tùy bà, tôi không dám ép, và tôi không có quyền ép. 

- Thưa, tôi đã ký giấy cam kết khi gia nhập..

- Cảm ơn bà đã nhắc lại điều ấy, nhưng giấy cam kết chỉ là sự bắt buộc theo thủ tục. Cơ quan điệp báo nào trên thế giới cũng đòi hỏi nhân viên của mình viết giấy cam kết, không được từ nan trước công tác hiểm nghèo. Nhưng tôi, tôi không thích như thế. Tôi muốn có sự đồng ý, sự tình nguyện.

Bà cứ nghĩ chín. Nếu xét không thể cáng đáng nổi, bà cứ thẳng thắn chối từ. Sự thối thác của bà sẽ không ảnh hưởng đến việc làm của bà trong tổ chức.

Vả lại...

Tiổng nói của ông già tổng giám đốc nghẽn lại trong cổ họng. Y-von đã đoán ông Hoàng sắp sửa nói gì rồi.

Nàng thở dài :

- Thưa ông, tôi đã biết bệnh của tôi. Tôi chẳng còn ở lại trên cõi đất này bao lây nữa. Làm việc dưới quyền ông đã lâu rồi, tôi chịu ơn ông đã nhiều mà chưa có dịp báo đáp. Vâng, tôi không trù trừ gì nữa, tôi xin nhận. Tôi xin nhận giả làm Nancy, dầu chết cũng cam.

Trốn khóe mắt cận thị của ông Hoàng, nàng thoáng thấy một vệt đỏ hoe.

Lát sau, ông nói giọng trầm trầm :

-  Nhân danh Tổ chức, tôi cảm ơn bà....


HẾT QUYỂN THƯỢNG

-------------------------------- 


	1	Trên thực tế, khi ghé cảng Thơm, ai đã xem phim Thế giới của Suzie Wong (The World of Suzie Wong) đều thăm khách sạn Luk Kwok nơi nhà văn Richard Mason cư ngụ để viết cuốn tiểu thuyết nổi danh này. Trong truyện, khách sạn Luk Kwok biến thành Nhà Khoái lạc Nam Kok, nơi họa sĩ Robert Lomax bắt tình với cô gái lầu xanh Suzie Wong. Cuốn phim thành công và khách sạn Luk Kwok đông khách kinh khủng.
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LỜI CHÚ THÍCH QUAN TRỌNG

Như thường lệ - NGƯỜI THỨ 8 trân trọng nhắc lại với BẠN ĐỌC thân mến rằng: Tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết của cuốn tiểu thuyết BÍ MẬT HỒNG KÔNG chứa đựng, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc. Vạn nhất, nếu trong muôn một có sự gần gũi hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên - ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả.

 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN...

"BÍ MẬT HỒNG KÔNG" là một trong những bộ truyện đầu tay của NGƯỜI THỨ TÁM. Tác phẩm này đã được tái bản nhiều lần. Tuy nhiên đây là ẤN BẢN MỚI đầu tiên kể từ hơn 10 năm nay

 
 

CHƯƠNG IX

 TẤM HÌNH BÍ MẬT.2

Y-von phải dồn hết can đảm vào hai chân, nếu không nàng đã té xỉu. Mắt nàng rưng rưng. Nàng muốn khóc òa để bộc lộ sự xúc cảm thường tình của phụ nữ.

Nhưng cánh cửa sắt của tòa biệt thự rêu phong gần trường bay Tân sơn Nhất đã mở và đóng chặt bảng điện. Y-von lặng lẽ bước ra phòng ngoài. Rồi bỗng nhiên, vạn vật biến thành khói. Y-von không còn thấy gì nữa....

Nàng mở choàng mắt.

Bên cạnh, vẫn người nữ y tá hồi nãy. Y-von cảm thấy mỏi mệt. Chất thuốc mê còn đọng lại trong cơ thể làm nàng chập chờn nửa mê nửa tỉnh.

Nàng cất tiếng, rụt rè :

- Tôi được phép hút thuốc lá không ?

Người nữ điều dưỡng lễ phép :

- Thưa bà. được. Bà dùng thuốc gì, em đi lấy !

- Nếu có thể, xin cô gói Kent.

Người y tá rón rén đi ra. Quay mặt sang bên, Y-von tình cờ để ý đến cái ví cầm tay bằng da cá sấu của thiếu phụ. Có lẽ thiếu phụ vừa lục xắc tìm son môi nên miệng xắc mở toang.

Cái ví tay tuyệt đẹp này nằm trong tầm tay Y-von. Một ý nghĩ táo bạo nổi dậy trong óc nàng Nàng chỉ với tay là lấy được xắc. Lục xắc người lạ là điều xấu, không người đàn bà tự trọng nào làm. Song Y-von là điệp viên, nghĩa là người chuyên môn lục lọi đời tư của thiên hạ. Đối với nàng như thế là thông thường, và đôi khi còn cần thiết nữa....

Và biết đâu cái xắc cá sấu ấy đựng một khẩu súng xinh xẻo, sẽ giúp nàng chuyển bại thành thắng.

Y-von nhích người về phía bàn đêm, trên đó dược đặt ngay ngắn cái ví tay. Phần vụng về, phần hấp tấp, Y-von lóng cóng hụt tay làm đồ vật trong xắc bắn rơi tung tóe..

Trong số những món đồ vặt vãnh, nàng nhận ra một tấm hình lớn bằng bàn tay. Có lẽ là ảnh mới rửa, còn láng bóng.

Y-von có cảm giác nền nhà nứt chẻ làm đôi. Và giường nàng nằm xập tụt xuống vực sâu thăm thẳm.

Vì trong hình, nàng thấy một đôi nam nữ.

Mạch máu Y-von sôi sục. Người đàn bà có vóc dáng tuyệt đẹp. Sở dĩ những đường cong hiện ra lồ lộ vì trên mình thiếu phụ trẻ măng và đẹp đẽ này không có một mảnh vải nào. Chỉ nhìn thoáng qua, Y-von biết bức ảnh được chụp trong phòng kín.

Thiếu phụ nằm nghiêng, má kề má người đàn ông. Và người đàn ông có những nét thân thuộc đối với Y-von, nên không cần quan sát lâu, nàng đã biết.

Luồng hơi nóng phừng phựt bốc lên trong tim nàng. Nàng không hiểu nhiệt độ ghê gớm ấy ở đâu ra. Rồi cơn ghen ồ ạt kéo đến như giông tố. Trong phút chốc, nàng cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé và yếu đuối của nàng chứa đựng một sức mạnh phi thường, đủ bóp bẹp cái giường sắt.

Thật Y-von không ngờ ! Nàng không ngờ sự hy sinh cao cả của nàng đã được đền đáp bằng sự phản bội. Nàng rít lên căm hờn :

- Trời ơi !

Y-von đau nhói ở bụng. Dường như vết khâu bị đứt chỉ. Bồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Người nữ điều dưỡng chạy vào. Thấy đồ vật rơi ngổn ngang, thiếu phụ mỉm cười bí mật. Thiếu phụ gỡ tấm ảnh khỏi tay Y-von và ngọt ngào nói :

- Em xin lỗi bà.

Y-von quắc mắt :

- Có ai ở đây không ? Tôi cần gặp ông AIen hoặc ông Fu-Chun. Gặp ngay bây giờ.

Ngưòi nữ điều dưỡng lấy khăn mặt lau trán cho Y-von, giọng thân mật :

- Bà muốn gặp ông Fu-Chun về việc gì ?

Y-von thở hổn hển :

- Việc cần. Cần lắm.

Như màn kịch được sắp sẵn từ trước, với những tài tử được xuất hiện trên sân khấu theo giờ giấc nhất định, Fu-Chun ung dung bước vào.

Hắn nghiêng đầu khả ái :

- Tôi đây. Chào bà.

Máu ghen tiếp tục réo sôi trong huyết quản. Y-von quên hết. Nàng quên những lời căn dặn thân thiết của ông Hoàng. Nàng quên hẳn chữ ký bằng mực xanh tươi của nàng trên tờ cam kết trung thành với Sở, cam kết không đầu hàng kẻ thù trong mọi trường hợp, dầu phải hy sinh đến tính mạng.

Nàng quên cả khuôn mặt bầu bĩnh của bé Hồng mà nàng hy vọng nuôi dưỡng thành người. Nàng quên là đã tình nguyện lao đầu vào điệp vụ hiểm nghèo này hầu tạo cơ hội cho nó học hành đến nơi đến chốn.

Trong óc nàng, chỉ còn lại một hình ảnh bẩn thỉu và đê tiện. Hình ảnh người ấy. Nàng đã dâng trọn tâm hồn và thể xác cho người ấy, với niềm mong đợi chân thành và tha thiết. Nguời ấy đã hứa thủy chung như nhất, nếu không thủy chung được mãi, thì cũng phải thủy chung đến khi nàng thở hơi cuối cùng.

Ai đời nàng còn sống sờ sờ, nàng vừa đem tính mạng đổi lấy sự tự do của chàng, thì...

Y-von bưng mặt khóc rưng rức. Fu-Chun giả vờ đăm chiêu nhìn nàng. Kế hoạch thâm độc của hắn đã thành công. Sự ghen tuông nông nổi của nàng đang giúp hắn vén bức màn bí mật.

Y-von ngưng tiếng khóc. Nàng biết nàng không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng nàng coi cái chết nhẹ như lông hồng. Điều quan trọng nhất đối với nàng là trả thù. A ha, nàng sẽ mượn tay Fu-Chun. Nàng sẽ tỏ cho người ta biết nàng không mù quáng, không ngu dại.

Fu-Chun cúi xuống :

- Bà mời tôi đến có việc gì ?

Y-von đáp, như trong cơn mơ :

- Để nói một chuyện tâm tình...

Fu-Chun đáp :

- Mời bà nói, tôi sẵn sàng nghe...

Hắn đặt gót giày lên cái nút nhỏ trên mặt đất.

Một cái máy ghi âm tối tân sẽ thu hết những tiếng động trong phòng.

Y-von nói, giọng đầy căm tức :

- Tôi định giấu ông, nhưng giờ đây tôi không dại gì giấu nữa. Người ta đã phỉnh gạt tôi một cách hèn hạ. Tôi không thể cao thượng như vậy được mãi. Đây này, ông hãy nghe tôi...

Nàng nghỉ nói để thở dốc. Nàng có cảm tưởng là tim nàng đang đứng lại.

Fu-Chun nắm tay nàng :

- Tôi hiểu bà lắm. Tôi ái ngại cho hoàn cảnh của bà. Bà cứ nói đi, tôi xin hứa giúp. Tôi không nuốt lời hứa như người ta đâu.

- Vâng.. Cám ơn ông... Sự thật như thế này... Tôi không phải là Nancy...không phải là cô gái nuốt lửa Nancy, nhân viên điệp báo Sô-viết RU...ỏng Fu-Chun, ông nghe rõ chưa ?

- Nghe rồi. Bà nói nữa đi...

Fu-Chun lừ mắt nhìn người nữ điều dưỡng. Cánh cửa phòng được đóng nhẹ.

Từ trắng bệch, da mặt Y-von đôi dần ra đỏ. Mắt Y-von nửa nhắm, nửa mở, như mắt bệnh nhân bị tiêm ma túy. Nàng nói bằng giọng thụ động, trầm trầm, đều đều, giọng quái đản của người bị đồng thiếp đang tường thuật những cuộc gặp gỡ dưới âm ty với lũ cô hồn đói rét. Nàng không còn là Y-von nữa.

Fu-Chun nín thở. Y-von dằn từng tiếng như để bộc phá khối căm tức đè chặt dưới đáy lòng :

- Xin ông nhớ kỹ... Tôi không phải là Nancy.

-  Vậy bà là ai ?

- Không phải Nancy.

- Dĩ nhiên bà không phải Nancy. Vậy tên thật của bà là gì ?

- Y-von.

- Thượng cấp của bà ?

- Không phải R.U.

- Biết rồi. Vậy ai là thượng cấp của bà ?

- Ông Hoàng.

- Ông Hoàng, Tổng giám đốc Sở Mật vụ Việt Nam.

- Phải.

- Người đàn ông được bà bảo lãnh trả tự do là ai ?

- Y là...

Fu-Chun hỏi lớn :

-  Tên y là gì ?

Y-von thở dài, một giọt lệ lăn trên gò má :

- Y bỏ tôi ăn nằm với người đàn bà khác... trong khi tôi đinh ninh y yêu tôi tha thiết...Đồ Sở khanh... Tôi sẽ nhờ ông giết y, giết y, giết y...Trời ơi...

Đã quen với mánh khóe hỏi cung trong cơn mê sảng của đối phương, Fu-Chun vội giật tóc mai Y-von. Hắn biết nàng sắp bất tỉnh. Đến khi nàng tỉnh lại, chắc chắn nàng sẽ không tiếp tục cung khai sự thật nữa...

Quan trọng nhất là giây đồng hồ này. Nếu Fu-Chun giữ cho Y-von mê sảng thêm một giây đồng hồ nữa, nàng sẽ có thể giúp hắn khám phá một điều tối hệ, có khi còn tối hệ hơn tài liệu hỏa tiễn Pô-la-rít, và chứa một sức nổ mạnh hơn một triệu tấn T.N.T. kinh khủng.

Hắn hỏi dồn :

- Y là ai ? Y là ai ?

Chân dung ngưòi đàn ông cường tráng khả ái và nhanh nhẹn hiện ra trước mắt nàng.

Nàng thấy chàng nhoẻn miệng cuời. Cười với ai ? Nàng nhìn chung quanh...Bãi biển trắng xóa, lượn dài bên mặt nước xanh biếc. Nàng đang gối đầu lên đùi chàng, và chàng vuốt ve tóc nàng. Suốt đời, nàng không quên được mớ tóc quăn bồng, tia thép ngạo nghễ và da diết từ mắt chàng tỏa ra, những bắp thịt cuồn cuộn được tạo hóa nhào nặn để che chở đàn bà yếu đuối...

Chàng đang cười với ai ? Hàng chục lần, chàng đã ôm nàng vào lòng. Trong căn phòng tịch mịch, cửa khóa chặt, máy điều hòa khí hậu reo đều đều, nàng nằm dài trên giường cho chàng ngắm. Nàng không giấu chàng điều gì. Tất cả bí mật của nàng, chàng đã biết...

Trong cơn mơn trớn chàng đã hứa dầu vật đổi, sao dời, vẫn không phụ bạc người đàn bà chung tình sắp chết. Một đêm kia, dưới trời trăng Vũng Tàu thơ mộng, nàng hỏi chàng :

-  Sau khi em chết, anh yêu ai ?

Chàng đáp :

- Bậy nào, em chết sao được.

- Không, anh đừng an ủi em nữa. Em biết bệnh em. Thế nào em cũng chết. Chỉ sớm hay muộn mà thôi. Nhưng anh ơi, được gần anh, em không còn sợ chết nữa. Em sẵn sàng chờ ngày ra đi...Anh ơi để em ngâm câu thơ tình cho anh nghe nhé...

Thà một phút huy hoàng rồì chợt tối

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm....

Hồi đi học, em thường gắn bó với hai câu này. Giờ đây, em mới hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó.

- Anh cũng nghĩ như em. Đời anh, nay còn mai mất, anh không dám ôm ấp những cái lâu dài.

- Cám ơn anh đã tỏ ra thành thật. Nhưng em thì lại khác. Em chỉ yêu mình anh. Và em tự cho cái quyền chiếm anh làm của riêng. Từ phút này đến khi em ra nghĩa trang, em không muốn anh lang chạ với người đàn bà nào khác. Sau khi em tắt thở, em sẵn sàng trả tự do cho anh. Anh hứa đi.

- Đừng bắt anh hứa, vì anh sợ không giữ được lời thề...Anh yêu em, điều ấy anh không chối cãi...Nhưng...

- Nhưng anh sẽ bỏ em...

- Không.

Y-von cười sung sướng. Chàng không bỏ nàng là đủ. Vậy mà, trên đảo Hồng kông, chàng đã bỏ nàng. Nàng đinh ninh trên cõi đất hiếm có người đẹp như nàng. Tạo hóa éo le dã khiến chàng gặp người đẹp hơn, và trẻ hơn, khỏe hơn, lại vô bệnh tật. Không, không, nàng không tha thứ được. Chàng đã dẫm nát lời thề.

Y-von thu hết tàn lực để ngoảnh sang chỗ khác, tránh miệng cười quyến rũ cầu xin của chàng đang dật dờ trong khoảng không huyền ảo. Fu-Chun nhắc lại :

- Gã Sở khanh là ai ?

Nàng nức nở :

- Nhân viên của ông Hoàng...

- Tên y ?

- Là...

Nàng lắc đầu, thở dài.

Fu-Chun cúi sát tai nàng :

- Nói đi, bà Y-von, tôi sẽ trả thù cho bà... Tôi sẽ giết mụ đàn bà độc ác đã cướp đoạt hạnh phúc của bà...

Y-von mỉm cười, sung sướng :

- Phải, ông nói đúng...Ông hãy giết mụ đàn bà khốn kiếp ấy, và ném xác xuống biển. Còn y cũng thế, ông hãy đâm y mũi dao vào tim.

- Tôi xin làm theo ý của bà. Nhưng bà phải cho tôi biết tên y đã chứ.

- Xin lỗi ông, tôi quên. Nhưng thôi...tôi vừa nghĩ lại. Tôi muốn tha cho y. Dầu sao y cũng yêu tôi. Chẳng qua...

- Bà lầm...Khi bà còn khỏe, còn đẹp, y dụ dỗ bà, thề non hẹn biển với bà. Giờ đây, bà đau bệnh ung thư, y đã nhẫn tâm ôm ấp người khác...Theo tôi, phải băm y ra hàng ngàn mảnh mới hả được giận. Đồng bệnh tương lân, tôi thông cảm tâm sự của bà...Trước kia, người yêu của tôi đã bỏ tôi theo thằng đàn ông khôi ngô...tôi đã vằm nát chết cả hai. Tên gã Sở khanh là gì, thưa bà ?

Y-von bật ra một tiếng :

- Văn...Bình.

Fu-Chun tái mặt:

- Văn Bình, Z.28 ?

- Vâng. Z.28.

Fu-Chun bàng hoàng như bị đánh trúng gáy. Trong đời gián điệp hắn chỉ giật mình trong trường hợp phi thường. Và đây là một trường hợp phi thường. Hắn không ngờ địch thủ lại là Z.28. Nếu vậy, chương trình hành động của hắn sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Hắn không sợ Lê-ô-nít bằng Z.28. Vì Z.28 là hung thần số một của làng do thám quốc tế.

Y-von từ từ nhắm mắt. Bồ hôi chảy đầy mặt nàng. Fu-Chun đứng lên, tay run bần bật.

Điếu thuốc vừa châm lửa, chưa kịp hút đã tuột rơi xuống đất.

Và Fu-Chun, lãnh tụ điệp báo ngang ngửa trên đảo Hồng kông, buột ra một tiếng than sợ sệt:

- Z.28 à ? Trời ơi !

° ° °

Văn Bình ngồi thụp.

Lưỡi dao mỏng như tờ giấy, nhưng có thể chặt được sắt, vèo qua tóc chàng. Hơi lạnh của luỡi dao làm nhiều sợi tóc đứt rụng lả tả.

Văn Bình quay mặt về phía tên thích khách.

Dầu trời tối, nhãn quang sáng lóe của chàng vẫn nhận ra một gã người Tàu nhỏ thó, có đôi mắt mèo xanh biếc, cái miệng cá ngão, và hai cánh tay vươn dài ngoằng.

Địch lẩn mình trong bộ đồ chẽn đen. Nếu là ngày thường Văn Bình đã cười khà để chọc tức hắn. Từ khi đặt chân lên đảo, chàng có cảm tưởng là lùi lại thời đại quái hiệp, với những tay giang hồ hảo hán và thảo khấu phi nhân mặc áo dạ hành phóng dao lá liễu, am tường thập bát ban võ nghệ, có thể lấy thủ cấp địch trong nháy mắt.

Thật vậy, gã Tàu đối diện có lối phục sức bí mật gần như kỳ quặc của các vai truyện chưởng phong được bầy bán la liệt trong các tiệm sách. Địch không có tài tấn công quỷ khốc thần kinh như trong tiểu thuyết thần tượng của các nhà văn kiếm hiệp ăn khách Trung hoa, nhưng ít ra ngón dao đầu tiên của hắn đủ làm các võ sĩ có hạng phải rùng mình khiếp đảm.

Tuy lưỡi dao không chạm da thịt, Văn Bình vẫn rờn rợn. Khí lạnh của chất thép được trui luyện công phu quạt thốc vào mặt khiến chàng nổi hết gai ốc.

Địch đâm tiếp một dao, Văn Bình xẹt sang bên để tránh. Nhìn đao pháp của hắn, Văn Bình biết hắn là môn đệ của phái võ Nga mi. Phái võ này thường truyền dậy cho nữ giới, trong hàng môn đệ không nhận đàn ông, và hiện nay chỉ còn lại một số rất ít ở miền tây bắc nước Tàu. Kể về đao pháp phái Nga mi là phái có nhiều thế bí hiểm nhất.

Trong thời gian hoạt động ở miền rừng núi Trùng khánh, Văn Bình đã học được pho kiếm thuật bí truyền của phái Nga mi.

Hồi ấy, chàng nhảy dù xuống Hoa Nam. Đơn vị chàng có  nhiệm vụ yểm trợ tình báo đã bị tan rã trong một cuộc phục kích, số binh sĩ sống sót bị vây khốn bốn mặt phải kết bè vượt sông, và trèo vượt một rặng núi lớn. Trong khi ấy, đại quân địch truy kích ráo riết.

Một đêm, Văn Bình cùng toán thám báo nằm ngủ trong rừng chân tay rời rã, thân thể mệt nhừ sau nhiều ngày không một hột gạo trong bao tử. Chàng là người còn khỏe nhất lồm cồm bò dậy, mò vào rừng săn thú. Đến một giòng suối lớn, chàng mừng rú, vì dưới nước cá lượn lúc nhúc. Tuy nhiên chàng hì hục trong mấy tiếng đồng hồ mà không bắt được con nào. Chàng ném đá xuống lần nào cũng trật vì nước chảy xiết mà cá né lại nhanh. Chợt một lão mẫu trạc 70 gánh củi đi qua.

Thấy chàng loay hoay bên suối, bà cười ngất. Bà đặt bó củi, rút ra mấy thanh nhỏ lấy dao phát nhọn một đầu, rồi nhẹ nhàng phóng xuống làn nước bạc phăng phăng. Trong nháy mắt, bà xóc được 5 con cá lớn, vẩy óng ánh, trông như cả chép, nhưng lớn gần bằng cá thu.

Toán thám báo lạc đường được ăn một bữa cá no nê. Rồi họ theo Ião mẫu vượt núi xuyên qua vòng vây của địch. Dọc đường, lão mẫu lại dùng củi nhọn giết cầy hương. Văn Bình khẩn khoản xin được truyền thụ môn ném phi tiễn kỳ dị này. Lão mẫu cho biết bà là môn đệ của phái Nga mi, từ nhiều năm sống một mình trong rừng, không cần đao tên cũng hạ sát được mãnh thú. Khí giới của bà là que gỗ. Tùy lúc bà dùng gỗ mềm hay cứng. Lão mẫu tu luyện trong một hang đá, cách biệt đời sống loài người, không hề truyền nghề cho ai. Văn Bình có hạnh duyên là đệ tử mặc dầu chàng không sinh trưởng ở Trung hoa. Chàng bỏ toán thám báo, ở lại trong rừng sâu, và trong nhiều tuần lễ học phép đánh kiếm, múa dao, phóng tên bẳng gỗ của lão mẫu. Dị thuật này được gọi là thần mộc kiếm pháp.

Lâu lắm, Văn Bình chưa đọ dao với một đối thủ có lối tấn công nhẹ nhàng mà ác liệt, chậm chạp mà nhanh nhẹn, biến ảo khôn lường, hao hao thần mộc kiếm pháp. Gã Tàu không phải là đệ tử chân truyền, dầu vậy đấu pháp của hắn cũng khá lợi hại, chàng có thể mất mạng như chơi.

Văn Bình đảo sang bên để né mũi dao chí tử vừa thốc vào sườn. Địch không nói để giữ chân khí khỏi phi tán ; bàn chân hắn chuyền đảo thoăn thoắt, lưỡi dao múa vù vù, hào quang tóe sáng.

Sau một phút giao tranh, Văn Bình đã thấy rõ sở đoản của địch. Đao pháp của địch khá quy củ, hễ tiến xong là thoái ngay về thủ, chứng tỏ bản tính điềm đạm, cân nhắc lừa hắn không phải dễ.

Hắn thiên về lối đâm thẳng và chém vẹt ngang. Cánh tay hắn hơi ngắn nên mỗi khi chém vẹt ngang hắn phải bước xéo, thân hơi ngả về đằng trước. Khi ấy, thế thăng bằng chỉ dựa trên một chân, nếu chàng khoèo xương ống quyền chắc chắn hắn sẽ bị giật ngã.

Một mũi dao cực hiểm tràn tới. Chàng hoành thân cực nhanh, tuy nhiên lưỡi dao sắc như nước rèn chế bằng thứ thép hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đã phạt đứt một mảng áo của chàng, nghe xoạc một tiếng khô khan.

Dầu muốn dầu không, trớn tấn công đã bị chậm lại một phần mười tích-tắc đồng hồ. Văn Bình không cần nhiều. Khoảng thời gian vi phân này đã đủ cho chàng phóng một ngọn cước chớp xẹt vào đầu gối của địch. Đồng thời chàng nín thở, thót bụng, dồn kình lực lên đầu ngón tay bổ xuống như năm cây kim sắt vào sọ địch.

Hắn loạng choạng nhưng chưa ngã. Hắn vẫn còn sáng suốt để ngoẹo đầu,

biến đổi vị trí hầu hóa giải đòn chết của Văn Bình nên ngón tay dùi nhọn trượt xuống bả vai.

Văn Bình không bỏ lỡ cơ hội ; hắn đang nhăn mặt đau đớn thì sống bàn tay trái của chàng đã chém giữa mặt hắn.

Còn tình táo, hắn hươi dao đỡ. Văn Bình chỉ đánh dứ. Chàng thu đòn tay, thúc mạnh mũi giầy vào sườn hắn. Bị đánh bất ngờ, hắn vội co dao, đâm nhầu xuống hạ bộ.

Văn Bình gập cùi trỏ, tông một đòn trời giáng vào hàm. Lần này hắn mới chịu lảo đảo như người say rượu, rồi húc đầu vào ngực chàng, lưỡi dao chĩa thẳng. Chờ hắn đến gần, chàng tung bàn tay bắt gọn cán dao, chân đảo nửa vòng, kéo hắn ngã nhoài trên đất.

Văn Bình không cho hắn một giây đồng hồ xả hơi nào để có thề ngồi dậy, và nhặt khí giới bị rớt. Chàng co chân, bắn ra ngọn cước ngọt sớt. Mũi giầy nhọn hoắt kiểu Ý đánh xi ra bóng loáng của chàng nện ngay cằm hắn. Hắn bị hất bổng, chẳng khác ngôi sao sân cỏ quốc tế Pelé đùa với quả banh da.

Gã người Tàu lại rơi xuống đất lần nữa. Lần này, hắn nằm dài, thở hồng hộc như con bò bị thọc tiết. Văn Bình vẫn chưa tha. Đối với bọn anh chị trong nghề, chàng phải đánh phủ đầu cho chúng mất vía trước khi thuyết phục bằng lời nói ngọt ngào.

Văn Bình túm cổ áo dựng hắn dậy. Hắn chưa kịp hiểu ất, giáp, thì bàn tay nhà đai huyền đen độ tứ đẳng đã phang vào mặt hắn mạnh hơn sống dao phay.

Hắn chỉ kịp "ứ" một tiếng nhỏ rồi thân thể mềm nhũn. Máu miệng trào ra ồng ộc. Văn Bình có cảm tưởng hàm răng của hắn bị vỡ nát chảy tuôn theo máu.

Lệ thường, kẻ nào bị Văn Bình hạ độc thủ phải nằm mọp hàng giờ. Vì vậy chàng khoan thai rút thuốc hút. Rít xong điếu Salem thơm tho chàng hỏi tội hắn cũng chưa muộn.

Điều chàng không ngờ là địch có sức khỏe như voi. Hắn chỉ đau điếng, nhưng chưa bất tỉnh. Nằm dài trên đất, hắn hé mắt nhìn Văn Bình. Thừa cơ chàng đang châm lửa, hắn quẫy mình như cá đuối, bắt chân chàng, giật ngã.

Văn Bình lộn ngửa, điếu thuốc và cái bật lửa văng ra xa. Một lần nữa, cử chỉ khinh địch của chàng suýt làm chàng mất mạng. Hai bàn tay thép của địch xiết cổ chàng, lồng ngực chàng muốn vỡ toang vì thiếu dưỡng khí. Chàng phải xử dụng một thế cương chẩu bí truyền mới lật ngược được thế cờ tuyệt vọng.

Cùi tay chàng phóng ra, đập nát xương lá mía của địch. Chàng tiếp theo một quả thôi sơn giữa mặt. Gă người Tàu quay tròn như chong chóng trước khi bị té xụm. Tuy nhiên, nhờ sức khỏe lạ thường hắn ta chỉ ngất đi một phút rồi bừng dậy. Không dám coi thường nữa, Văn Bình vận kình bóp gãy xương vai hắn.

Đoạn chàng lôi hắn xềnh xệch vào một hàng ba tối thui. Chàng đã chọn đúng địa điểm để phục kích. Vả lại, dầu người lạ đi qua, chàng cũng không ngại. Người Tàu có thói quen không để ý đến việc làm của kẻ khác.

Vậy mà gã người Tàu nhỏ thó này lại để ý đến chàng. Dĩ nhiên hắn được lệnh của thượng cấp mà chàng đoán già là Fu-Chun, hoặc Xi-lốp.

Văn Bình dựng hắn ngồi dựa vào tường. Đợi hắn mở mắt, chàng bẹo má :

- Ai sai mày đâm lén ?

Gã người Tàu lắc đầu. Tưởng hắn không hiểu tiếng Quảng đông, chàng đổi sang tiếng Quan thoại. Song hắn vẫn lắc đầu lia lịa. Văn Bình xòe bàn tay toan đánh, hắn mới rên rỉ bằng tiếng Quảng đông :

- Đau lắm... Tôi không biết.

Văn Bình nhắc lại :

- Ai sai mày, nói mau ?

Gã người Tàu vẫn lắc đầu. Mặt hắn bê bết máu tươi. Văn Bình vung tay tát trái, hắn rú lên một tiếng đau đớn.

Văn Bình dằn giọng :

- Xi-lốp phải không ?

Hắn vẫn lắc đầu. Văn Bình tát tiếp. Hai cái răng bắn vọt ra ngoài. Hắn run như rẽ, lát sau mới thều thào nói :

- Tôi không biết Xi-lốp là ai...

Văn Bình lại hỏi :

- Còn Lê-ô-nít ?

- Cũng không biết.

- Tất mày là nhân viên của Fu-Chun. Mày còn chối nữa hả ? Chối nữa, tao sẽ đánh rụng hết hai hàm răng và chọc mù mắt.

Lần này,hắn gật đầu :

- Vâng. Fu-Chun ra lệnh.

Văn Bình hỏi thêm :

- Fu-Chun chờ mày ở đâu ?

Hắn đáp :

- Tôi không biết.

Văn Bình lại giơ lay dọa đánh, hắn van vỉ :

- Thú thật tôi không biết. Xin ông tha tội. Tôi chỉ là tay sai tầm thường. Muốn tìm Fu-Chun, xin ông hỏi ông quản lý Métro.

Văn Bình thở ra, khoan khoái. Đây là thắng lợi đầu tiên của chàng tại Hồng Kông. Dầu chỉ là tia sáng bé nhỏ, chàng vẫn tin nó sẽ giúp chàng phăng ra sào huyệt của Fu-Chun và giải thoát cho Y-von.

Chàng đánh diêm, tự thưởng điếu Salem. Hồi nãy, chàng định hạ độc thủ, kết liễu cuộc đời của gã người Tàu, nhưng sau một giây nghĩ ngợi chàng lại ngần ngừ, không nỡ.

Huýt sáo miệng, Văn Bình quay lại vũ trường Métro. Dọc đường, chàng dừng lại, sờ túi : chàng lấy làm tiếc không mang theo khẩu súng Luger mà chàng yêu như nhân tình. Làm nghề gián điệp đi đêm không có súng khác nào cô gái đẹp lõa lồ trước đám đông tinh nghịch, che giấu cách nào chăng nữa cũng bị nhìn thấy những bộ phận cần che gìấu. Nhưng đối với Văn Bình, thì có càng tốt, không có cũng chẳng sao. Chàng đã am tường những phương pháp giết người bằng tay không. Một tờ báo, một cây kim may, một cái bật lửa tầm thường trong tay người gián điệp lão luyện, có thể biến thành khí giới sát nhân lợi hại.

Đến thang máy, Văn Bình giả vờ ném mẩu thuốc, để quan sát chung quanh. Lên đến vũ trường, chàng bỗng giật mình, sực nhớ giờ này sàn nhảy đã đóng cửa.

Tần ngần một phút, chàng chắt lưỡi đặt tay vào nắm cửa. Cánh cửa mở ra êm ru. Nếu chàng không lầm thì một số nhân viên còn ở lại để tính sổ.

Những ngọn đèn có chất sáng lân tinh đã được tắt hết. Ở cuối phòng, lờ mờ một giẫy bóng điện nhỏ, tỏa ra một lùm sáng chập chờn như buồn ngủ. Không khí vũ trường còn phảng phất mùi thuốc lá đắt tiền, và mùi nước hoa Ba lê.

Văn Bình nhìn thấy một khung cửa nhỏ, khuất sau tấm màn nhung đỏ.

Chàng tiến nhanh lại.

Và sau đó, chàng bước vào một căn phòng mát rợi.       

Chàng chưa kịp định hướng thì một tiếng nói sắc như dao cạo đã nổi lên :

-  Đóng cửa lại, Z.28 !......
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- Đóng cửa lại, Z.28!

Tiếng nói ngạo nghễ này từ phía sau vẳng tới. Nhanh như máy, Văn Bình quay người, cánh tay rắn như thép của chàng đảo một vòng. Người vừa ra lệnh cho chàng là Alen.

Hắn cầm trong tay khẩu Luger đen sì, thứ súng lục mà Văn Bình ưa thích. Hắn đứng sau lưng chàng khoảng một mét, miệng súng lắc lư, sắp sửa khạc đạn.

Chính vì hắn quá tự tin, đứng quá gần Văn Bình, nên không tránh kịp ngón đòn phản công chớp nhoáng. Alen chưa ấn tay được vào cò súng, bàn tay của Văn Bình đã phất ngang cổ.

Nhờ được tập luyện công phu, hắn rụt cổ vận công chịu đòn.

Sức mạnh của Văn Bình xô hắn ngã nhào vào cánh cửa. Văn Bình ôm chầm lấy hắn. Khẩu Luger văng xa. Hắn nhoài người định chụp lại, bàn chân của Văn Bình đã chặn lên khẩu súng. Kể ra, Văn Bình ở vào lợi thế, có thể nhặt súng, hạ thủ đối phương bằng viên đạn 9 ly giữa tim; song không hiểu sao chàng lại đá bật khẩu Luger và quần thảo bằng nhu đạo với Alen...

Đã có dịp thử tài Alen, chàng biết hắn chỉ to xác, võ nghệ chẳng có gì xuất chúng. Lần chạm trán trong sào huyệt của Fu-Chun, chàng bị còng tréo hai tay ra sau, Alen thủ khẩu súng to tướng, mà rốt cuộc phần thắng vẫn về chàng.

Alen gầm tới, túm vạt áo của Văn Bình. Lối nắm áo cổ điển này sửa soạn cho một thế quật ngã của nhu đạo. Nhưng quật ngã một đai huyền đen đã khó, quật ngã một đệ tứ đẳng đai huyền đen như Văn Bình lại còn khó hơn, nhất là đai huyền đen từng nắm vững tinh hoa và bí quyết võ Nhật, từng lăn

lộn nhiều phen trong làng quyền thuật quốc tế.

Alen xoạc chân, định quật chàng, nhưng chàng lại đứng im như pho tượng chôn cứng trong đế bê-tông cốt sắt. Alen mắm môi, mặt đỏ bừng, mà không lay chuyển được Văn Bình.

Chàng nhếch mẻp cười nhạt :

- Mạnh tay thêm nữa, Alen !

Cáu tiết, Alen nắm cả hai bàn tay phạng xuống. Trúng người, dầu am tường nội công, cũng nát thịt tan xương vì hai bàn tay của hẳn lớn bằng hai quả phật-thủ, nặng chình chịch như đeo thêm khối chì.

Điều Alen không dè là Văn Bình ung dung giơ một ngón tay lên đỡ. Chàng chỉ dùng một ngón tay. Bình sinh chưa ai dám chặn hai nắm tay của địch bằng một ngón tay. Thế mà ngón tay lửng lơ gần như lừng khừng của Văn Bình lại đánh bật được đòn thôi sơn kép của Alen.

Hắn phải rùn mình để khỏi bị ngã. Văn Bình dùng ngón tay chặn đòn để điểm nhẹ mạng sườn Alen. Hắn lắc lư rồi khuỵu xuống. Nhưng Văn Bình không cho hắn té. Chàng chờ hắn khuỵu nửa chừng, chặn hắn lại, đạp thêm cho một cái.

Alen đụng đầu vào tường, rồi nằm sóng sượt trên nền nhà. Văn Bình xốc lại y phục, toan lượm khẩu Luger làm vật tùy thân, thì có tiếng cười nham hiểm ở phía trước.

Ngẩng đầu, chàng nhận ra Fu-Chun.

Chàng không thể phản ứng vì miệng khẩu côn 12 ly đã chĩa vào bụng chàng, kèm theo một khẩu lệnh :

- Văn Bình ? Anh đừng kiếm chuyện nữa...

Thì ra địch đã phăng ra căn cước của chàng.

Tuy nhiên, chàng không hề thay đổi sắc diện. Trong cuộc đời gián điệp, ít khi chàng sửng sốt trước kẻ thù trong hoàn cảnh hiểm nghèo, trừ phi chàng giả vờ sửng sốt.

Thoạt đầu Fu-Chun đinh ninh chàng là nhân Viên R.U. Vì vậy, hắn trả tự do cho chàng. Tại sao giờ đây, hắn lại biết chàng là Văn Bình, Z.28. ?

Điều này có nghĩa là Y-von đã tiết lộ hành tung của chàng. Y-von đã bị Fu-Chun khuất phục.

Đầu óc chàng rối beng, tuy chàng vẫn giữ nét mặt lì lợm. Y-von không phải là hạng người thay đen đổi trắng dễ dàng. Nàng lại có thể chống lại

những cuộc tra tấn tàn nhẫn nhất. Vậy tại sao nàng nói ?

Fu-Chun tiếp :

- Biết tài anh, tôi đă chuẩn bị chu đáo. Chờ anh quay lại vũ trường để đón tiếp nồng hậu với đủ cả gái đẹp, sâm banh và kẹo đồng.

Văn Bình cười nhạt:

- Cám ơn nhã ý của anh.

- Vâng, nhã ý của tôi được đề cao bằng khẩu côn đặc biệt này. Là tay chơi có hạng, chắc anh đã biết đây là côn 12 bắn một phát là xụm giò. Đối với người có bắp thịt rắn chắc như anh, tôi đã sắm thứ đạn riêng.

- À, loại đạn cưa đầu để bắn thêm ngọt !

- Không phải đâu, ông bạn thân mến ! Đây là đạn đum đum. Tôi có thói quen bắn đạn đum đum. Với súng này, đứa trẻ lên 10 cũng có thể bắn chết con voi. Huống hồ người bắn là tôi.

- Chừng nào tôi được vinh hạnh ăn đạn đum đum của anh?

- Chưa. Chúng mình còn nhiều thời giờ rỗi rãi. Người Tàu chúng tôi rất trọng khách. Khi nào bóp cò, tôi sẽ thông báo. Để anh có thể đọc kinh sám hối những tội ác tầy trời trong đời. Sau nữa cũng để anh được tự ý lựa chọn bộ phận trong cơ thể mà ăn đạn.

Nhưng trước khi vào việc, chúng ta cần phân ngôi chủ khách cho hợp với tập quán Trung hoa. Tôi là Fu-Chun, anh đã biết tên. Còn anh, anh có can đảm tự nhận là Z.28 không ?

Fu-Chun ngồi sau cái bàn hình móng ngựa, sơn xanh lá cây, phía trên chễm chệ cái máy điện thoại đỏ chót như son, cung cách cầm súng ung dung của hắn chứng tỏ hắn không phải là tay súng tầm thường.

Văn Bình đáp :

- Phải, tôi là Văn Bình.

Fu-Chun cười khanh khách rồi ấn nút trên bàn.

Hai cửa bên hông mở ra. Mỗi bên, Văn Bình thấy một cận vệ cao lớn, chĩa súng tiểu liên.

Văn Bình nói với Fu-Chun:

- Tôi sẵn sàng cứu xét điều kiện của anh. Nhưng anh đừng tưởng có nhiều võ khí là tôi run sợ. Trong đời, tôi đã đối đầu với những kẻ tài cán hơn anh nhiều. Lần nào họ cũng dọa giết tôi, và rốt cuộc lần nào họ cũng là người bị giết trước.

Fu-Chun cười nhạt :

- Lần này, kẻ chết là anh.

Văn Bình nhún vai :

- Anh còn đợi gì mà chưa hạ thủ ?

Văn Bình khiêu khích để thăm dò phản ứng của hắn. Không ngờ hắn bị mắc lừa dễ dàng :

- Bản tâm tôi không định giết anh. Mở cửa vào sàn nhảy, tôi đã thấy anh. Nếu muốn hạ thủ anh chỉ cần hé cửa, tặng anh một phát đạn. Song tôi đã kiên nhẫn chờ anh vào đây. Tôi ngồi đây đã lâu. Nhưng tôi để mặc Alen đối phó với anh. Anh quả là danh bất hư truyền. Alen cầm súng trong tay mà bị anh đoạt mất như chơi. Tôi thành thật khen ngợi anh.

- Tôi vốn ghét kẻ thù khen ngợi.

- Ồ, anh quả nóng nảy ! Hồi tối, chúng ta là thù. Bây giờ, hoàn cảnh đổi khác. Anh với tôi là bạn. Và tôi rất hân hạnh được kết giao với anh.

- Với mục đích nào?

- Mục đích nào, anh đã biết.

- Anh tha lỗi. Tôi kém thông minh lắm. Anh muốn gì, xin anh nói rõ.

Fu-Chun mân mê cái bật lửa bằng vàng :

- Những lời tôi thổ lộ với anh là hoàn toàn thành thật. Rút kinh nghiệm, tôi sợ anh chưa tin. Song anh nên tin tôi. Vì cũng như anh, tôi là kẻ thù của R.U.

- Vâng, điều này tôi xin nhìn nhận...

- Vì thế, tôi mới đề nghị hợp tác với anh để loại trừ nhân viên R.U. ở Hồng Kông.

- Yêu cầu anh nói rõ hơn nữa.

- Anh đa nghi lắm. Mục đích của sự hợp tác giữa chúng ta là tìm mọi cách để tiêu diệt bọn Lê-ô-nít.

- À ra thế !

- Chắc anh cũng theo đuổi mục đich như tôi. Vì bọn Lê-ô-nít đã hạ sát nhiều nhân viên của ông Hoàng tại đây.

- Anh đừng hòng khích tôi.

- Đó là sự thật. Anh bằng lòng chứ ?

- Có thể tôi từ chối.

- Đặt vào hoàn cảnh anh hiện thời, tôi sẽ không từ chối, về phương diện nghề nghiệp, tiêu diệt Lê-ô-nít và tổ chức R.U., là mối lợi lớn đối với anh. Còn về phương diện tình cảm...

- Nhân viên gián điệp không quan tâm đến vấn đề tình cảm...

- Trên nguyên tắc thì đúng. Nhưng thực tế lại khác. Tôi không tin một người quân tử như anh lại bỏ rơi được Y-von.

Văn Bình có cảm giác như bị kim đâm vào da thịt. Chàng biết Fu-Chun đang quan sát nét mặt của chàng nên cố trấn tĩnh, để khỏi lộ vẻ sửng sốt. Té ra Fu-Chun đă phăng ra lý lịch của Y-von.

Fu-Chun vừa cười, vừa nói :

-  Khá lắm, tôi hoạt động từ nhiều năm nay song thú thật là chưa gặp đối thủ nào chai lì như anh. Nhưng bình tĩnh đến mấy anh cũng phải ngạc nhiên. Không những tôi biết nàng là Y-von tôi còn biết thêm nhiều điều quan trọng khác như : chẳng hạn, căn bệnh của nàng. Tôi mang sẵn trong túi bản kết quả thử nghiệm một khúc ruột của nàng. Anh muốn tôi nói thêm gì nữa không ?

Văn Bình cười gằn :

- Mời anh.

Fu-Chun cao giọng :

- Vâng, tôi xin lành tôn ý. Biết nàng sắp chết về bệnh ung thư ruột, ông Hoàng bố trí cho nàng giả làm Nancy. Mục đích của ông Hoàng là lừa gạt R.U. và Lê-ô-nít, không ngờ trong cuộc đua còn có chúng tôi. Thoạt đầu, chúng tôi bị phỉnh gạt nhưng bây giờ thì hết rồi. Bọn mình đều là đại bịp một khi đã ngồi với nhau là để tính chuyện hợp tác. Anhđồng ý chứ ?

- Đồng ý.

- Tôi lặp lại đề nghị : anh và tôi chung sức lại!

- Điều kiện ?

- Các anh đã dùng Nancy làm cái mồi nhử Lê-ô-nít. Hẳn đang lởn vởn đâu đây, chờ cơ hội thuận tiện nhảy vào nội vụ. Tôi lợi hơn hắn một điểm : ấy là khám phá ra mưu kế của ông Hoàng, còn hắn thì không. Nghĩa là chúng ta vẫn còn có thể dùng Y-von để lừa Lê-ô-nít...

- Kế hoạch của anh rất hay, nhưng tôi có quyền ngờ vực, xin anh hiểu cho. Tôi ngờ vực vì chưa được hân hạnh biết anh là ai...

Fu-Chun gật gù :

- Tên tôi, anh đã biết. Hễ đến Hồng kông, ai cũng nghe tiếng Fu-Chun. Tôi là nhà đại doanh nghiệp. Giữa anh và tôi, xin tự giới thiệu thêm cho anh khỏi thắc mắc. Tôi đại diện cho Quốc tế Tình báo Sở trên đảo...

- Anh đóng kịch khéo lắm.

- Căn cứ vào đâu, anh bảo tôi đóng kịch ?

- Giản dị lắm. Vì từ nãy đến giờ, anh chưa trưng đưọc bằng cớ anh là đại diện của Bắc Kinh.

- Anh ngờ vực cũng đúng. Hồng Kông là nơi qui tụ hàng chục cơ quan gián điệp khác nhau. Tôi có thể là nhân viên R.U., KGB, Smerch, phỉnh phờ anh. Tôi cũng có thể là nhân viên Intelligence Service, CIA, hoặc nhân viên Đài Loan. Nhưng giữa anh và tôi, anh có thể kiểm soát căn cước và nghề nghiệp của tôi dễ dàng.

Nếu anh còn hoài nghi, xin gọi dây nói cho tòa tổng lãnh sự Nam Việt. Đệ tam tham vụ Hoàng Dung có một hồ sơ riêng về tôi, Fu-Chun.

Văn Bình cười :

- Vâng, tôi tạm tin anh. Ăn cây nào rào cây ấy. Anh đại diện cho Tình báo sở, thảo nào anh kình địch với R.U.

Fu-Chun cắt ngang :

- Đây không phải là lúc phẩm bình đường lối của người khác.Hiện anh là tù nhân của tôi. Anh chỉ được quyền chọn một trong hai thái dộ. Có, hay không mà thôi.

- Tôi trả lời không.

- Buộc lòng tôi phải giết Y-von.

- Anh lầm. Giữa tôi và nàng không có cái gì khác ngoài tình lưu luyến thông thường.

- Văn Bình, anh nói láo. Tôi biết anh yêu nàng. Anh không yêu đến độ mù quáng nhưng anh là người quân tử, tôn trọng lời hứa, nhất là lời hứa với người đàn bà đẹp sắp chết.

- Có thể anh nói đúng. Nhưng đã sống trong nghề, hẳn anh phái biết một số nguyên tắc căn bản. Dầu tôi yêu nàng, tôi vẫn không thể coi nàng quan trọng hơn công tác, quan trọng hơn sự sống còn của tổ chức.

- Như vậy, tôi sẽ giết luôn anh.

Văn Bình bĩu môi :

- Tưởng gì, chứ điều đó thì thường quá. Làm nghề này sớm muộn cũng chết bất đắc kỳ tử. Anh giết tôi bây giờ, càng đỡ cho tôi bị kẻ khác giết sau này. Tôi khỏi phải chết già. Vì già mà hết síu quách còn khổ hơn là đoản thọ. Tôi không biết cám ơn anh cách nào cho xứng đáng.

Fu-Chun quát :

- Đừng đánh trống lảng l Tôi không đùa rỡn với anh..

- Tôi cũng vậy.

Fu-Chun thừ người. Văn Bình mừng thầm trước sự bất lực của địch. Dầu sao hắn cũng chưa dám giết chàng, trước khi nắm được trong tay những tài liệu về hỏa tiễn Pô-la-rít.

Nhưng Fu-Chun đã xoay đổi chiến thuật. Nhìn thẳng mắt chàng, hắn nói chậm rãi :

- Anh có thể coí khinh tính mạng anh, tính mạng Y-von,nhưng không thể coi khinh tính mạng một người khác.

Văn Bình cười khẩy;

- Tính mạng ai cũng thế.

Fu-Chun dằn từng tiếng :

- Nếu đó là tính mạng của ông Hoàng.

Văn Bình không còn tự chủ được nữa.

Mặt chàng hơi tái.

Fu-Chun nói tiếp, giọng tin tưởng :

- Dĩ nhên, anh sẽ bào chữa là tính mạng của ông Hoàng được hoàn toàn bảo đảm, và hiện nay ông ấy đang ngồi trong văn phòng gắn máy lạnh, tường đúc bê-tông cốt sắt, giữa đại đội vệ sĩ trang bị súng tiểu liên, và những dụng cụ an ninh tân tiến. Vải thưa không che mắt thánh được đâu anh ơi ! Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi muốn ám sát ông Hoàng giờ nào cũng được.

- Hừ, chiến thuật cũ rích của anh chỉ đánh lừa được bọn nhân viên tập tễnh mới vào nghề.

- Nhìn tròng mắt anh, tôi biết anh đang bối rối. Sự bối rối này rất dễ hiểu : vì cũng như tôi, anh biết ông Hoàng không ở Sài gòn. Mà là ở đây. Ở Hồng Kông...

- Một lãnh tụ điệp báo xuất quỷ nhập thần như ông Hoàng thì nay ở Sài gòn, mai Tân gia Ba, mốt Hồng Kông là chuyện thường. Cho dẫu ông Hoàng đang ở Hồng Kông, việc ám sát ông Hoàng không phải là chuyện dễ. Trừ phi anh tìm ra nơi ông Hoàng trú ngụ và hạ sát đưọc toán vệ sĩ...

Fu-Chun cười nửa miộng :

- Tôi đã biết rõ Tổng hành doanh của ông Hoàng.

- Xạo.

- Cái máy phát luồng sóng tí hon gắn trong răng Y-von là vật vô tri không biết nói láo. Nàng đã thú nhận với tôi về công dụng của máy điện tử này. Nàng đã khai hết chi tiết về việc ông Hoàng cùng đến Cửu Long với anh bằng tàu ngầm.

Máy phát tuyến bí mật này là sợi dây liên lạc duy nhất và vô hình giữa Y-von và ông Hoàng. Nhờ nó, ông Hoàng có thể theo dõi các cuộc xê dịch của nàng và phăng ra nơi nàng bị chúng tôi giam giữ. Nhưng anh Văn Bình ơi, tôi đã bắt được luồng sóng...Không giấu gì anh, tôi có đủ máy móc trắc giác trên đảo...

Bởi vậy, tôi biết rất rõ ông Hoàng đang ở ngoài khơi, trong tiềm thủy đĩnh.Và tôi còn biết rõ cả vị tri. Nếu anh quan tâm đến tính mạng của ông Hoàng, tôi xin nói thêm là con tàu chỉ đậu cách bờ biển 4 cây số, trong tầm hoạt động của máy phát tuyến.

Tôi chỉ cần chở thuốc nổ trên thuyền buồm ra khơi, thả xuống tọa độ neo tàu. Kỹ nghệ chiến tranh Tây phương vừa phát minh một chất nổ đặc biệt, có sức công phá ghê gớm dưới biển. Một trăm kí thuốc nổ, có thể làm tiềm thủy đĩnh của ông Hoàng tan xác. Khỏi cần thả trúng mục phiêu, trong đường kính 200 mét không vỏ thép nào chịu nổi sức ép ghê gớm của nó. Ở đây, tôi có sẵn hàng vạn, chứ đừng nói là hàng trăm kí thuốc nổ.

Vả lại, nếu tôi chủ tâm hại ông Hoàng thì thiếu gì cách thanh toán êm thấm hơn. Chẳng hạn tôi bắn tin cho R.U. Sở Do thám Liên sô là kẻ thù bất cộng đái thiên với ông Hoàng. Họ sé sẵn sàng biếu ông Hoàng vài ba chục tấn thuốc nổ hạng tốt.

- Tại sao anh chưa làm ?

- Ô hay, nếu mà tôi định giết ông Hoàng chẳng dại gì tôi mất thời giờ và nước bọt để thuyết phục một người gàn bướng như anh. Sở dĩ tôi bàn bạc với anh là để thương lượng, tạm gác hiềm khích, để tập trung nỗ lực loại trừ tồ chức R.U. Anh dư biết tôi thù Lê-ô-nít hơn là thù ông Hoàng...

Fu-Chun nói đúng. Gián điệp Bắc-Kinh thù R.U. nhất vì từ nhiều năm nay gián điệp Sô-viết khinh đàn em Hoa lục như cỏ rác.

Sau một thời gian đình chỉ các hoạt động gián điệp của Liên sô trên lục địa Trung hoa đã được tái tục. Tại Nam Mỹ và Phi châu, điệp viên Sô-viết  đã xung đột với điệp viên Tình báo sở Trung quốc.

Fu-Chun tiếp, giọng thân thiện :

- Yêu cầu anh cho biết tôn ý.

Là kẻ coi cái chết nhẹ như lông hồng, Văn Bình không bao giờ đầu hàng địch. Song Fu-Chun đã thấu hiểu gan ruột của chàng. Gợi đến tính mạng ông Hoàng, hắn đã dồn chàng vào thế kẹt, phải chấp thuận vô điều kiện. Vì chàng kính yêu ông Hoàng trên mọi việc ở đời. Dầu sao Fu-Chun cũng đã nêu ra một phần sự thật. Sự thật là Y-von có cái răng phát tuyến liên lạc với ông Hoàng ngoài khơi. Sự thật là Fu-Chun có thể thả chất nổ xuống biển làm chiếc tàu ngầm tan nát.

Tuy vậy Văn Bình không tin Fu-Chun thành thật.Chàng nghĩ thầm :

- Hắn đang lập kế đánh lừa mình đây ! Tương kế tựu kế, mình cứ thỏa thuận với hắn xem sao !

Chàng bèn đổi sắc mặt:

- Anh du tôi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tôi không còn cách nào khác ngoài cách nhận lời.

Fu-Chun nở nụ cười thỏa mãn :

- Rồi anh có dịp hiểu tôi nhiều hơn. Tôi không có dã tâm bắt chẹt anh đâu.

Văn Bình đằng hắng một tiếng rồi nói :

- Tuy nhiên, tôi cần một thời hạn ngắn đế suy nghĩ. Sáng mai, tôi sẽ trả lời dứt khoát.

- Không được. Anh phải trả lời ngay.

- Nếu vậy, tôi cũng đành chịu. Từ phút này chúng ta là bạn. Nào, chúng ta bắt tay nhau để tỏ tình hữu nghị.

Văn Bình tiến lại bàn Fu-Chun. Hắn quắc mắt khẩu súng côn nhảy gọn vào lòng bàn tay :

- Thong thả. Sau này, bắt tay cũng chưa muộn. Anh còn nhiều thời giờ để chứng minh sự thành thật của anh.

- A, té ra anh đa nghi hơn tôi. Anh nài nỉ đến sái quai hàm tôi mới chịu hợp tác, nhưng đến khi tôi đồng ý, anh lại mang súng ra dọa tôi. Tôi hỏi thật : anh muốn gì ?

- Hồi nãy, tôi mới đề ra nguyên tắc hợp tác. Nguyên tắc này đã được anh tán thành. Nhưng anh chưa phải là người có quyền quyết định tối hậu. Người ấy là ông Hoàng. Tôi chỉ bắt tay anh sau khi ông Hoàng chấp thuận kế hoạch hợp tác.

Văn Bình giả vờ ngạc nhiên :

- Làm cách nào thông báo cho ông Hoàng ?

Fu-Chun cười xỏ lá :

- Thiếu gì cách. Chẳng hạn, dùng điện đài liên lạc với tàu ngầm ngoài khơi.

- Điện đài của ông Hoàng được chế tạo theo công thức riêng, phải dùng từng cặp, cái đánh và cái nhận, nếu dùng loại khác, chuyên viên vô tuyến trong tàu ngầm sẽ biết liền, và ông Hoàng sẽ suy luận ra là tôi bị cưỡng ép.

- Vâng, tôi hiểu. Vì vậy, anh nên về nhà trọ, liên lạc với ông Hoàng bằng điện đài riêng của anh...

Văn Bình buột miệng :

- Tài thật, cái gì anh cũng biết.

Fu-Chun nghiêng mình, ra dáng nhũn nhặn :

- Y-von đã thổ lộ hết với tôi. Thật ra, ông Hoàng không cho biết rõ từ đầu chí đuôi nhưng nàng vốn thông minh nên đã phăng ra. Âu cũng là kinh nghiệm tốt cho anh. Chớ dùng nhân viên quá thông minh.

Fu-Chun đứng dậy. Hai cánh cửa hông lại mở. Hai gã cầm súng máy lầm lỳ bước vào. Văn Bình nói với Fu-Chun :

- A ha, những hai cây súng máy hộ tống tôi về phòng ngủ.

Fu-Chun đáp :

- Không, còn cây thứ ba nữa.

Văn Bình ngoảnh lại và thấy Alen. Mặt hắn hầm hầm, như muốn vồ lấy chàng, cấu xé, để ăn tươi nuốt sống.

Fu-Chun nói :

- A-len không giỏi võ bằng anh, lại có tính lè phè, nên bị anh quật ngã. Từ nay, anh không thắng được hắn nữa đâu. Hắn đã khôn ngoan rồi. Tôi quên chưa giới thiệu với anh. Alen là quán quân bắn súng.

Văn Bình định tìm một câu nói sâu cay để chế rìễu Alen, nhưng hắn đã thúc báng súng tiểu liên vào lưng chàng, quát:

-Thôi, đi xuống.

Với hai tay súng theo sau, Văn Bình đành riu riu tuân lệnh Alen mặc dầu chàng chỉ cần nhấc tay lên là gạt được khẩu tiểu liên đầy đạn của hắn. Fu-Chun đã biết tài chàng, nên đã cử toàn bộ nhân viên giải chàng về phòng ngủ.

Chàng cất tiếng chào :

- Chúc anh ngủ yên đêm nay. Từ cổ chí kim, tôi chưa thấy cuộc hợp tác thân mật nào phải dùng đến ba khẩu súng máy để bảo đảm.

Fu-Chun cười :

- Quả anh là vua đùa dai ! Theo tôi, hợp tác dưới mũi súng là chuyện rất thường tình trong làng do thám quốc tế. Thôi chào anh. Lát nữa, tôi sẽ ghé thăm anh.

Hành lang vắng tanh. Vũ trường Métro tắt hết đèn từ lâu. Đứa bé giữ thang máy có bộ mặt nhí nhảnh đã ngủ quay ở góc. Thang máy tụt xuống thật nhanh.

Văn Bình đi giữa, Alen kèm bên, sau lưng là hai tên cận vệ to lớn. Bộ ba súng sính áo tơi mưa ni-lông bên trong giấu súng máy. Không ai nói với ai một lời.

Điếu Salem cháy đến gần môi, Văn Bình đứng lại châm điếu khác. Alen giục :

- Muốn hút mai mốt tha hồ mà hút...

Câu nói xốc nổi của Alen đã giúp Văn Bình khám phá thêm mưu mô của địch. Nhờ Y-von, địch biết được sự có mặt của ông Hoàng ngoài khơi. Tuy nhiên Fu-Chun chưa biết rõ tàu ngầm bỏ neo ở đâu. Hắn lừa chàng đánh điện ra khơi để phăng ra tọa độ của tiềm thủy đĩnh.

Fu-Chun đang chuẩn bị hạ sát ông Hoàng. Xong xuôi, hắn sẽ hạ sát chàng. Chắc Fu-Chun đang mải phóng xe ra bờ biển. Chàng cần thử lại bài toán trước khi tỏ thái độ. Chàng bèn hỏi Alen, giọng lo âu :

- Ấy chết, tôi còn việc muốn bàn với Fu-Chun. Phiền anh cho tôi quay lại một phút.

Alen gắt :

- Việc gì ? Quan trọng lắm không ?

Văn Bình đáp :

- Rất quan trọng.

Alen chắt lưỡi :

- Quan trọng đến mấy cũng chịu. Ông chủ đi rồi.

Một chiếc xe hơi đen đậu xịch bên đưòng. Bốn người trèo lên. Gió khuya mơn man da mặt Văn Bình.

Đến ngã tư, chàng thoáng thấy một chiếc Rơ- nô lao vun vút về phía bãi biển. Đánh cuộc một ăn mười, đó là xe của Fu-Chun...

° ° °

Văn Bình đoán không lầm. Fu-Chun đang xả hết tốc lực, trên đường đến khu Tây Điếm.

Trời tối mờ mờ. Thỉnh thoảng một ngọn đèn lắc lư trong sương đêm, chập chờn như ma trơi. Con mưa khuya lại trút xuống.

Càu nhàu, Fu-Chun mở quạt nước. Theo kinh nghiệm, hắn không vặn pha, sợ làm mốc cho địch rượt theo. Tâm thần bồi hồi, hắn có cảm giác như đang bị những cặp mắt vô hình bám sát lấy từng bước.

Đậu xế, Fu-Chun nhìn đồng hồ : hắn đến rất đúng giờ. Mặc cho những giọt mưa khá lớn tạt vào mặt, hắn không cần đội mũ, hoặc kéo cao cổ áo, cứ bước xăm xăm xuống bờ biển đá mọc lởm chởm...

Đến một chỗ bằng phẳng, hắn rút cây đèn bấm chĩa xuống biển, mở tắt nhiều lần làm hiệu.

Một tia sáng xanh lập lòe gần bờ. Bóng đen một chiếc ca-nô lớn hiện ra, Fu-Chun hối hả trèo lên. Một người râu quai nón vẻ mặt dữ tợn, đón Fu-Chun một cách lễ phép. Fu-Chun hất hàm :

- Sửa soạn xong chưa?

Gã râu quai nón đáp:

- Thưa, xong rồi.

Ca-nô được lắp động cơ cực mạnh. Công an và thương chính duyên hải thường dùng loại tầu nhẹ này để săn bắt hàng lậu ven biển. Ngoài gã râu quai nón, trong thuyền còn có ba người Tàu khác, dáng dấp cứng nhắc thoạt trông là người ta biết ngay họ là quân nhân, tuy họ phục sức xuề xòa theo kiểu dân chài ở Hồng Kông.

Thuyền máy đảo nhẹ, rồi lướt ra khơi.

Fu-Chun và gã râu quai nón ngồi đối diện trong ca-bin chỉ huy. Một bản

đồ tham mưu vừa được căng rộng trên bàn. Những khung cửa mở ra biển đã được che kín bằng vải dầy. Không một tia sáng nhỏ lọt ra ngoài. Fu-Chun trầm ngâm hút thuốc lá trong khi gã râu quai nón chúi mũi vào tấm bản đồ ni-lông in nhiều mầu. Dầu hắn đeo mũ nghe giống hệt mũ nghe của tổng đài viên diện thoại. Chốc chốc hắn lại quay sang bên phải kiểm điểm những cái đồng hồ tròn, bầu dục, hình thoi, đủ cỡ, được gắn thành hàng dài trên một cái tủ sắt vuông vức, cao hơn đầu người.

Đây là một bộ óc điện tử tí hon có thể nghe hết những tiếng động trên biển trong tầm xa mấy chục cây số. Không những nghe hết, nó còn có đặc tài phân loại âm thanh. Ngồi trước máy, người ta có thể biết được trong tầm xa mấy chục cây số những con tàu nào đang lặn ngầm hay là chạy trên mặt nước, trọng tải bao nhiêu, và thuộc kiểu nào, quốc tịch nào. Nó còn khám phá ra được những tiềm thủy đĩnh tắt máy nằm chết dưới đáy biển.Và không cần nhìn lên không trung,  nó vẫn "nhìn thấy" những phi cơ lạ bay từ xa tới...

Thuyền máy càng lúc càng lướt nhanh trên mặt biển nhấp nhô. Nếu ai đứng trên mũi ca-nô thì sẽ trông thấy lù lù trong sương mù xa xa đảo Lan Tao, đảo lớn nhất trong vùng Hồng Kông.

Đảo này gồm những đồi núi và đường xá hiểm trở song du khách lại đến thăm đông đảo vì bãi tắm ở đó thật ngoạn mục, phong cảnh lại đượm vẻ cổ kính thoát tục với đồn binh Tung Chung được xây cất từ đầu thế kỷ trước để chống giặc biển và tu viện Po Lin sơn son tiếp vàng.

Fu-Chun hỏi:

- Đến nơi chưa ?

Người râu quai nón lấy bút chì đỏ vẽ cái chấm lớn trên bản đồ, miệng lơ đãng:

- Thưa, sắp.

Đoạn xem đồng hồ, hắn nói tiếp:

- Đúng 5 phút nữa.

Fu-Chun nôn nao khui chai rượu huýt-ky. Hắn vốn bình tĩnh, mà giờ đây tâm thần lại xáo động vì công việc hắn đang tiến hành đã chứa chất nhưng yếu tố ghê gớm khả dĩ làm người bình tĩnh nhất phải bấn loạn.

Hơi rượu thơm thơm thấm vào cổ họng, tạo cho hắn một cảm giác ấm áp và khoan khoái. Điệp vụ này mà thành công hắn đòi gì Bắc kinh cũng phải thỏa mãn.

Fu-Chun có quá nhiều tiền, hắn không thèm tiền nữa. Cũng như mọi người đàn ông sống cô độc khác, hắn không thích tiền bằng đàn bà. Sau bao nhiêu năm dọc ngang trong nghề, Fu-Chun đã nểm đủ hương vị của ái tình. Cao lớn, khôi ngô, nhã nhặn, cường tráng, hắn hội đủ điều kiện để chinh phục phái yếu. Kể hết những thắng lợi về tình ái của hắn phải mất một cuốn sách dầy bằng cuốn tự vị. Hắn không hề yêu ai được lâu, cũng như con thuyền đánh cả không buông neo lâu tại một nơi nào cố định....

Cho đến ngày kia, hắn gặp một nhan sắc siêu phàm.

Hồi ấy, Fu-Chun hoạt động tại Mạc tư khoa. Bảo là hoạt động nghề nghiệp e không đúng, vì hồi ấy hắn được lệnh qua Liên-sô để nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức của R.U. Vào một buổí sáng nóng bức, Fu-Chun nằm dài trên bãi cát gần Hắc Hải, và gặp nàng đang đi tới.

Trung tâm nghỉ mát Sochi này giành riêng cho yếu nhân Sô-viết và tân khách ngoại quốc nên Fu-Chun đoán nàng là ái nữ của một viên chức cao cấp. Nàng trẻ măng, tươi tắn như bông hồng mới nở dưới sương sớm. Nàng mặc áo tắm chẽn đen, làm làn da trắng muốt được tôn thêm hẳn Iên.

Fu-Chun chồm dậy như bị điện giật. Mỹ nhân trên 15, 16 tuổi là cùng. Hắn đánh bạo cười với nàng. Nàng ngây thơ cười lại. Hắn mời nàng xuổng biển. Ngoan ngoãn nàng rẽ sóng nô đùa với hắn. Là tay bơi lội cừ khôi nên Fu-Chun chinh phục cảm tình của nàng dễ dàng.

Từ dó, ngày hai buổi, hắn dạy nàng bơi và trượt nước. Sau những giờ vẫy vùng dưới nước, nàng lên bờ, nằm nghiêng tắm nắng, bộ bikini dính sát da ngực và vòng bụng khiến nàng gần như trần truồng. Trong giây phút say sưa hắn ôm ghì lấy nàng. Rồi hai người hẹn hò với nhau trong bóng tối của bờ biển.

Nàng là con út của tướng Men-kit-sếp (Melkishev), giám đốc Nha IV, phụ trách tình báo chiến lược Trung đông và Viễn đông của R.U. Fu- Chun theo chân người đẹp về Mạc tư khoa, sau hai tuần ái ân đằm thắm và cuồng loạn. Hắn đinh ninh chiếm được mỹ nhân làm vợ. Nhưng hắn không còn có dịp gặp lại nàng nữa.

Mối tinh thơ mộng bị đứt đoạn. Nửa năm sau, xem hình trên báo, hắn suýt ngất. Nàng lên xe hoa về nhà chồng. Và người chồng là một sĩ quan phản gián có cái tên mà Fu-Chun suốt đời không quên : Lê-ô-nít.

Một đêm kia, Fu-Chun mò đến ngôi nhà mát của Lê-ô-nít ở ngoại ô Mạc tư khoa. Và hắn gặp nàng. Nàng nói là vẫn còn yêu hẳn, song ván đã đóng thuyền. Thân phụ nàng bắt nàng thành hôn với Lê-ô-nít, không muốn nàng làm vợ một người Tàu. Thân phụ nàng vốn ghét người da vàng, Fu-Chun đau đớn về nước. Hắn còn đau đớn hơn khi được tin nàng có con với Lê-ô-nít.

Ba năm sau, tình cờ Fu-Chun gặp đôi vợ chồng nàng ở Bá linh. Cơn

ghen bừng dậy trong lòng, hắn xô ghế đứng dậy gây sự với Lê-ô-nít. Nàng ôm đứa con trai mới đẻ thút thít khóc.

Cậy võ giỏi, Fu-Chun nhường tình địch đánh trước. Hắn không ngờ Lê-ô-nít là đai đen đệ tam nhu đạo. Miếng atémi đầu tiên của Lê-ô-nít quật hắn ngã nhào. Khi hắn tỉnh dậy thì thấy y sĩ ngồi bên.

Vết thẹo trên đầu, Fu-Chun mang theo trọn đời với mối thù chưa trả. Thời gian trôi qua. những người trong cuộc đã mang hai thứ tóc trên đầu. Tuy nhiên, những sợi tóc gần vết thẹo vẫn xanh như hồi còn trẻ. Fu-Chun trở thành cáo già gián điệp của Bắc Kinh. Từ nhiều năm nay, hắn tung hoành trên đảo Hồng Kông.

Nhờ cha vợ, Lê-ô-nít được thăng cấp nhanh vùn vụt. Hắn cũng trở thành chuyên viên tình báo lỗi lạc của Liên-sô, và trèo lên chức giám đốc Viễn đông vụ của R. U.

Lâu lắm, mỗi người đi một ngả. Oái oăm thay định mạng lại an bài cho đôi tình địch chạm trán với nhau một lần nữa. Fu-Chun không ngăn được giận dữ khi nghe tin Lê-ô-nít có mặt trên đảo. Mối tình đầu tuyệt vọng vùng dậy trong lòng như một trận bão. Fu-Chun lao đầu vào công tác một cách say sưa. Hắn quyết giết Lê-ô-nít cho bằng được.

Đêm ân ái năm xưa vói nàng trên bờ Hắc hải cũng phẳng lì, và chứa đầy bí mật như đêm nay trên biển Hồng Kông....

Tiếng báo cáo của gã râu quai nón làm Fu- Chun bàng hoàng : Thưa, đã đến nơi.

Fu-Chun hất hàm :

- Nghe được gì chưa ?

Gã râu quai nón chúi đầu vào cái máy điện kêu rè rè. Lông mày chổi sể của hắn dựng tua tủa trên cặp mắt đầy tròng trắng, lạnh lùng và gớm ghiếc.

Miệng hắn mím chặt, khi mở hắn còn xấu xí hơn, với làn môi thâm xì, như môi người nghiện á phiện lâu năm, với hàm răng cải mả khấp khểnh, luôn luôn đâm chĩa ra ngoài.

Fu-Chun đặt ly rượu, nhìn gã râu quai nón như muốn hỏi ý kiến.

Không khí trong ca-bin hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng động cơ. Bồ hôi giỏ giọt trên trán gã râu quai nón mặc dầu bên ngoài đang mưa to, và trời gần sáng trên mặt biển không lấy gì làm nóng nực.

Lát sau, hắn ngẩng đầu :

- Thưa, chưa nghe được gì. Có lẽ nó đã trốn ra khỏi khu vực này. Nó lẩn ra hải phận quốc tế thì khó tìm lắm.

- Vô lý. Nó không thể ra khơi. Bắt buộc nó phải ở gần bờ mới bắt được luồng sóng do cái răng giả của Y-von truyền đi. Đây là tầm xa nhất của luồng sóng; tàu địch không thể neo xa hơn được nữa.

- Xin ông đợi lát nữa xem.

Fu-Chun hỏi thêm :

- Độ bao lâu nữa thì sáng ?

Gã râu quai nón đáp :

- Còn hai giờ rưỡi nữa. Mùa này đêm thường ngắn.

Fu-Chun lẩm bẩm :

- Hai giờ rưỡi ! Hai giờ rưỡi...

Fu-Chun thừ người ra nghĩ ngợi.

Đoạn hắn giơ tay xem đồng hồ. Từ nãy đến giờ hắn coi giờ đã bốn, năm lần. Không lẽ chiếc đồng hồ Thụy sĩ kiểu đắt tiền nhất thế giới lại chạy nhanh hơn ngày thường. Con đường từ tiệm nhảy Métro về nhà trọ của Văn Bình không xa là mấy. Chậm lắm là sau 15 phút đồng hồ phải đến.

Hắn đã dặn Alen rõ ràng : Sau khi về đến nơi, việc đầu tiên là thúc giục Văn Bình đánh điện ra tiềm thủy đĩnh cho ông Hoàng.

Fu-Chun hỏi gã râu quai nón :

- Từ trên bờ, hắn đã đánh điện xuống chưa?

Gã râu quai nón đáp :

-  Thưa chưa.

Con thuyền máy chòng chành trên mặt biển bắt đầu động mạnh. Mưa rạng đông trút xuống ào ào.

Fu-Chun cằn nhằn :

- Thế này thì lạ thật !

Cửa ca-bin được xô sang bên, một cái đầu thò vào, nước mưa chảy lênh láng trên cái áo tơi đen:

- Thưa, ông gọi tôi ?

Sực nhận ra sự lố bịch của mình, Fu-Chun xua tay :

- Không, chưa cần chú. Gác ở ngoài ấy thấy gì không ?

Người gác cung kính đáp :

- Thưa, trời mới sáng được chút thì tối sầm như mực lại ngay. Tôi đeo kính hồng ngoại tuyến mà cũng chẳng thấy gì.

Gã râu quai nón bỗng reo ầm :

-  Đây rồi. Thưa ông đây rồi.

Cái máy chữ tự động đập nhè nhẹ lên băng giấy. Fu-Chun cầm chai rượu, tự thưởng một ly đầy. Giờ thành công của hắn đã tới. Văn Bình đã sa vào cạm bẫy của hắn. Nghe danh Z.28 từ lâu, giờ đây hắn mới biết chỉ là láo khoét. Ông Hoàng nhà lãnh đạo điệp báo tài ba từng làm Đông nam Á giật mình kính phục, đã bị hắn đánh lừa quá dễ dàng. Nghĩ đến bức thư đặc biệt từ Bắc kinh gởi đến khen ngợi sự thành công phi thường của hắn, hắn sướng run..

Gã râu quai nón dán mắt vào băng giấy đang chạy lạch xạch trước mặt. Đột nhiên hắn thốt lên, giọng gần như mếu :

- Kìa, sao lại thế này...

Fu-Chun hỏi dồn :

- Gì hả?

Gã râu quai nón tái mặt. Tiếng nói của hắn bị vướng trong họng:

- Thưa ông... thưa ông...

Fu-Chun vung tay gạt gã râu quai nón. Hắn nổi giận vì gã râu quai nón thường ngày lì lợm đã tỏ ra mềm yếu, nhút nhát như đàn bà con gái. Nghề gián điệp là nghề giành riêng cho những kẻ có dây thần kinh bằng thép, và vẻ mặt bằng phỗng như tượng đá, không lộ cho người ngoài biết được nội tâm. Fu-Chun thường loại khỏi tổ chức những nhân viên chưa vui đã cười toe toét, chưa buồn đã sịu mặt. Hắn vẫn khen gã râu quai nón là nhân viên có bản lãnh. Ngờ đâu...

Mỉm cười khinh bỉ, hắn điểm mặt gã râu quai nón :

- Đồ vô tích sự. Tránh ra một bên cho tao xem.

Gã râu quai nón nắm lấy tay Fu.Chun :

- Thưa ông...đừng đọc nữa. Tôi can ông.

Fu-Chun tát gã râu quai nón :

- Không dè mày hèn đớn đến thế. Bao năm học tập, kinh nghiệm của mày để đâu?

- Thưa....tôi sợ lắm...Sợ cho bệnh cũ của ông... Năm ngoái, ông đã bị thổ huyết...Tôi sợ...

- Câm miệng đi, không tao đánh gãy hết răng bây giờ....

Gã râu quai nón im thin thít, ngồi nép trong xó ca-bin.

Fu-Chun ngồi xuống bàn. Máy viễn ký đã ngưng chạy. Trên băng giấy, chỉ vẻn vẹn một giòng chữ. Bảo là chữ không đúng, vì đó là một giãy dài liên tiếp dấu chấm và gạch nối nhau.

Đó là một bức điện bằng mã tự. Lệ thường người ta phải dùng mật mã. Nhưng đây lại là bức điện thường.

Và lạ lùng biết bao !

Bức điện này ký tên Văn Bình nhưng không gửi cho ông Hoàng mà là gửi cho Fu-Chun. Nghĩa là gửi cho hẳn. Người ta biết hắn chực sẵn trên biển nên mới có nhã ý đánh bức điện báo tin.

Hắn chỉ cần một giây đồng hồ là đọc xong bức điện. Bồ hôi hắn toát ra đầm đìa. Mắt hắn hoa lên. Đầu hắn nặng chĩu như bị khối sắt ngàn cân đè xuống, đè xuống, rồi cán hắn bẹp dí...

Fu-Chun cố cưỡng lại. Hắn trợn mắt, nhìn lần nữa giòng chữ vô tri vô giác phơi bày trước mắt.

Phải, đúng là bức điện gửi riêng cho hắn.

Ruột gan Fu-Chun sôi sùng sục. Hắn lờm lợm ở cổ họng. Buột miệng, hắn ho một tiếng. Một giòng máu đỏ tươi trào ra. Rồi máu tuôn có vòi. Bệnh thổ huyết lại tái phát.

Hồi nhỏ đọc truyện Tam Quốc, hắn chê đô đốc Châu Du có tài, nhưng thiếu bình tĩnh, nên bị Khổng Minh khiêu khích đến nỗi ba lần hộc máu mà thác, giờ đây hắn mới nhận chân được thực chất của tấn tuồng Tam khí Châu Du.

Thần trí Fu-Chun quay cuồng. Hắn tưởng như mặt biển đang đảo ngược, vả hắn đang lăn tròn như chong chóng giữa trận ác phong, cát bay, đá chạy.

Nhà thủ lãnh gián điệp hữu danh của Bắc Kinh ở Hồng Kông thu hết tàn lực vào nắm tay. Hắn đấm xuống bàn một cái thật mạnh rồi gục đầu xuống. Máu miệng Fu-Chun tiếp tục phun đổ ồng ộc.

Trước khi bị hôn mê, hắn thốt ra những tiếng nhát gừng :

- Lão Hoàng... Lão Hoàng... ! Chết rồi!......



CHƯƠNG XI

BÍ MẬT GÁC TRỌ

Chạy khỏi những con đường ngoằn ngoèo, chiếc xe hơi sơn đen gớm ghiếc lái vào một ngõ cụt, le lói vài ngọn đèn điện 5 "oát" ngái ngủ...

Đó là nơi Văn Bình thuê phòng. Chàng không nhớ tên đường, chỉ biết đó là một trong những hẻm tối cùa khu Wanchai, khu ái tình, mà du khách ghé đảo ban đêm không thể nào quên.

Phòng của chàng ở lầu hai. Tầng dưới là tiệm ăn từ rạng sáng đến quá nửa đêm thực khách ra vào tấp nập, điếc tai vì tiếng rao thức ăn và tiếng băm thịt phầm phập. Lên lầu chỉ có cầu thang gỗ duy nhất. Mỗi khi về khuya, khách trọ phải bấm mũi giầy mới khỏi trượt ngã trên vỏ  chuối, và bãi đờm bẩn thỉu....

Alen mở cửa xe, nhìn đảo một vòng. Tiệm ăn đã đóng kín mít. Ngọn đèn treo trước nhà trọ lắc lư trước gió.

Hắn hất hàm hỏi Văn Bình :

- Ở đây ?

Văn Bình gật đầu. Một miệng súng tì mạnh vào hông chàng. Chàng lặng lẽ nhảy xuống. Hai tên hộ pháp đi kè kè bên chàng. Chàng nghe rõ tiếng thép của khẩu tiểu liên đập lách cách vào khóa thắt lưng bằng đồng của gã bên trái. Vừa đi, Văn Bình vừa nghĩ kế thoát thân.

Chàng chỉ cần hoành tay là chẹt được cổ họng hai đứa, hoặc ít ra cũng tặng mỗi đứa một phát atémi làm chúng bất tỉnh.

Nhưng còn Alen ?

Thọc tay vào túi quần, Alen thận trọng theo sau. Hắn đã nếm tài của chàng nên không còn dám lè phè như trước.

Đến cầu thang, Văn Bình dừng lại,nói với Alen :

- Tiền khách hậu chủ.

Alen bĩu môi :

- Không dám, tiền chủ hậu khách...

Văn Bình nhún vai trèo lên lầu. Bực thang cũ kỹ kêu ọp ẹp dưới sức mạnh của bốn người đàn ông lực lưỡng. Hết cầu thang đến một hành lang thăm thẳm, mỗi bên là một dãy phòng. Văn Bình nghe tiếng rì rầm. Giờ này, những cặp tình nhân đã bế môn tỏa cảng, và tắt hết đèn. Chàng phiêu dạt đã nhiều, song ít thấy nơi nào khách sạn và nhà ngủ lại đầy ứ đàn ông, đàn bà, không phải là vợ chồng như ở Hồng Kông.

Phòng chàng thuộc hạng sang, ở cuối hành lang. Bốn người bước qua một cánh cửa gỗ được khép hờ. Phía sau là bốn phòng ngủ đối diện nhau. Đặc điểm của loại phòng đắt tiền này là vách tường không làm bằng ván cây mà là bằng gạch, bên trong có đủ tiện nghi vệ sinh. Văn Bình thuê phòng lớn nhất, gồm hai gian ăn thông với nhau, gian ngoài là xa-lông, gian trong là phòng ngủ..

Văn Bình lúi húi mở khóa cửa.

Suýt nữa chàng thốt tiếng kêu ngạc nhiên. Khi chàng rời phòng, chàng đã khóa cẩn thận, và trước khi đi, chàng cũng không quên lay cửa xem đã khóa chặt chưa. Chàng còn nhớ miệng cười đĩ thóa của cô gái Tàu mặc sường sám mỏng dính uỡn ẹo bước qua, cố tình đụng bộ ngực vĩ đại vào vai chàng. Cô gái nói, giọng lẳng lơ :

- Cho em mượn chìa khóa một lát, 15 phút thôi.

Khi ấy chàng giả vờ lay cửa thêm lần nữa. Do đó, chàng biết chắc là cánh cửa đã được khóa chặt. Thế mà bây giờ nó lại mở hé.

Nét mặt Văn Bình vẫn không biến đổi, tuy trống ngực chàng đập nhanh. Trong phòng tắm chàng giấu cái điện đài tối tân, gói kỹ bằng giấy dầu. Như thường lệ chàng cất trong cái giật nước.

Cửa hé mở, tức là có người lạ lẻn vào lục lọi trong khi chàng đi vắng. Chàng hy vọng là trộm. Gian phi bẻ khóa cửa phòng trọ, nẫng trộm hành lý và tiền bạc của khách là chuyện xảy ra như cơm bữa trên đảo.

Tuy nhiên, nếu là nhân viên của Xi-lốp ? Hay là...? Văn Bình phấn khởi hẳn. Chàng phải tìm cách chuyển bại thành thắng trước khi vào phòng. Vì phòng trọ chật chội, với ba tay súng giàn thành cánh cung để canh chừng, chàng khó thể vùng vẫy được.

Chàng sẽ không đánh điện cho ông Hoàng ngoài khơi. Bức điện của chàng sẽ giúp Fu-Chun phăng ra nơi tàu ngầm bỏ neo. Nhận được điện của chàng, ông Hoàng nằm dưới đáy biển phải phúc đáp, phải nhô tiềm vọng kính khỏi mặt nước.

Trong thế chiến, nhiều tai nạn tương tự đã xảy ra. Tiềm vọng kính nổi lên, lựu đạn đặc biệt được thả xuổng. Tàu ngầm phát nổ, thủy thủ bị chết đuối...

Chàng cần sống. Chàng phải sống để gặp Y-von. Chàng hăm hở xô cửa. Alen gạt phắt :

- Không được. Anh vào sau cùng.

Hắn ra lệnh cho một thuộc viên :

- Mày xem trong phòng có ai không.

Một tên hộ pháp xăm xăm tiến vào. Văn Bình nghe gót giầy đóng cá sắt của hắn gõ cồm cộp trên nền gác bằng gỗ.

Bớt được một đứa, lực lượng địch chỉ còn hai. Khẩu tiểu liên chĩa sát xương sống, chàng có thể cảm thấy hơi thép lành lạnh.

Alen chống nạnh trước mặt chàng, môi phì phèo điếu thuốc thơm cháy gần hết.

Kìa, Alen đưa tay lên miệng lấy mẩu thuốc còn lại. Thời cơ thuận tiện đã đến với Văn Bình. Nín thở, chàng vung hai tay.

Bàn tay phải của chàng đập giữa nòng súng tiểu liên của tên ở sau lưng. Mục đích của chàng là làm lệch đường bắn của địch. Đến khi hắn sửa lại nòng súng cho ngay ngắn thì chàng đã có đủ thời giờ phóng atémi.

Đồng thời bàn tay trái của chàng nhằm khẩu súng lục vắt vẻo trong tay Alen. Bị phản công bất ngờ, Alen lảo đảo, khẩu súng tuột khỏi hổ khẩu, rớt xuống sàn gác.

Văn Bình quay lại 90 độ. Gã hộ pháp chưa kịp lấy lại thế quân bình thì miếng đòn hí truyền của chàng đã từ trên cao bổ xuống.

Hắn vẹo sang bên, nhưng sống bàn tay của chàng đã phập xuống bả vai. Dầy công tập luyện cũng bị đứt lìa, phương chi hắn chỉ là tên khổng lồ bằng giấy.

Bắp thịt vai là nơi giấu hai yếu huyệt. Huyệt trên cổ bên phải là matsukazê, nằm ngay trên mạch máu dẫn lên óc. Huyệt bên cổ trái là murasamê. Bị đánh trúng hai huyệt này, nạn nhân sẽ bất tỉnh tức khắc, hoặc tắt thở không kịp trối.

Cây thịt nặng nề của gã hộ pháp gieo phịch vào cánh cửa. Cửa phòng mở toang. Chính vì cửa phòng mở toang nên hy vọng thoát hiểm của chàng tan ra mây khói.

Alen cúi xuống lượm súng. Văn Bình phóng chân vào tay hắn. Hắn ngồi thụp, túm chân chàng, giật mạnh. Alen đã dùng một thế nhu đạo tài tình hòng làm chàng mất thăng bằng. Song Alen không biết Văn Bình có tài giữ thăng bằng, nhờ giỏi cước pháp, nhất là môn song phi. Khi một chân bị địch kẹp chặt, chân kia sẽ rún cao, phóng ra ngọn cước cực kỳ lợi hại. A-len ngất ngư vì mũi giầy của Văn Bình đã quẹt trúng miệng hắn. Máu đỏ tuôn ra, Văn Bình toan bồi thêm đòn nữa thì nghe có tiếng súng nổ.

Chàng rạp xuống sàn gác. Kẻ bắn là tên hộ pháp được Alen sai kiểm soát trong phòng.

Hắn nghiến răng ra lệnh :

- Giỏi thật ! Giơ tay lên, kẻo vỡ sọ.

Alen đã lồm cồm bò dậy. Nếu cánh cửa không bị đẩy ra, Văn Bình đã có thể hạ nốt Alen rồi biến vào bóng tối.

Alen trợn mắt, như sắp xé xác Văn Bình :

- Văn Bình ? Sát nhân phải giả tử ! Giết đàn em của tôi, anh phải chết !

Văn Bình cười nhạt:

- Ồ, có cái chuyện trẻ con ấy mà nhắc đi, nhắc lại mãi !

Gã hộ pháp ở bên trong quát vọng ra :

- Đừng kiêu ngạo rởm ! Khẩu súng này không tha đâu !

Văn Bình nhổ bẹt nước bọt xuống sàn nhà :

- Vậy anh bạn thử coi có trúng đích không?

Chàng dọa già vì biết chắc chúng chưa dám hại chàng. Cho đến lúc chàng đánh điện ra khơi cho ông Hoàng, chàng làm gì bọn Alen cũng phải bấm bụng chịu. Dĩ nhiên, sau đó chúng sẽ băm chàng ra hàng trăm hàng ngàn miếng.

Alen nói, giọng bớt hăm dọa :

- Thôi, việc qua rồi đừng nhắc lại nữa. Từ giờ trở đi, mong anh sẽ có thái độ đúng đắn hơn để tránh chuyện đáng tiếc.

Văn Bình cười mũi :

- Gớm, anh tử tế với tôi quá !

A-len cười gượng:

- Ông chủ ra lệnh cho chúng tôi phải hết sức nhã nhặn với anh. Vì anh là bạn, không phải thù.

Không đáp, Văn Bình ngồi phịch xuống ghế, móc thuốc hút. Quang cảnh căn phòng vẫn y nguyên như khi chàng khóa cửa ra đi.

Ngất ngưởng giữa phòng là bộ xa-lông kiểu Tàu gỗ trắc đen. Kê sát góc là cái độc bình đồ sộ tua tủa những bông hoa thược dược bằng giấy vụng về và nhạt màu.

Alen hỏi Văn Bình :

- Điện đài anh cất đâu ?

Văn Bình vặn lại :

- Cất đâu, anh hỏi làm gì ?

Alen trố mắt :

- Lạ quá, mới đó anh đã quên.

Văn Bình nhún vai :

- Quên sao được. Hồi nãy, tôi hứa với ông chủ của anh. Bây giờ, tôi đổi ý kiến. Và tôi đổi ý kiến, thì các anh đừng hòng. Cậy răng, tôi cũng không nói.

Alen rít the thé :

- Đồ lật lọng ! Trước mặt ông chủ, anh không có can đảm chối từ, chờ đến phút này anh mới phản phúc...

Văn Bình cười phá :

- Nếu tôi là đồ lật lọng thì các anh là đồ ngu. Lẽ nào tôi đánh điện ra khơi để các anh phăng ra tọa độ neo tàu của ông Hoàng ! Phiền anh trình ông chủ của anh rằng cái thủ đoạn ấu trĩ ấy không phỉnh gạt được Z.28 đâu.

Alen hăm doạ :

- Được, mày sẽ biết tay !

Hắn rút trong túi ra một cuộn dây thừng. Dây ni-lông nhỏ xíu nhưng rất bền. Bị trói bằng dây ni-lông thì khó có hy vọng gỡ thoát..

Dưới áp lực của khẩu súng đã nạp đạn luôn luôn chĩa ngang ngực, Văn Bình đành ngồi yên cho Alen trói quặt vào cái ghế gỗ gụ khảm xà cừ, nặng như cái cối xay. Trói chàng xong, Alen gằn giọng :

- Gấp rút lắm rồi. Tôi không thể chờ thêm được nữa. Nếu anh không chịu đánh điện, buộc lòng tôi phải dùng cực hình. Anh nên nhớ tôi là chuyên viên về cực hình. Tôi có cách khiến anh phải nói...Bắt đầu là tẩm xăng vào ngón chân anh rồi châm lửa đốt.

Văn Bình đáp, giọng hài hước :

- Trời gần sáng hơi lạnh, được lửa đốt chân càng ấm.

Alen quát :

- Mỡ trong thân thể sẽ cháy sèo sèo, khét lẹt, anh không biết sao ?

- Tôi vốn khoái mùi mỡ nướng chả...

Chẳng nói, chẳng rằng, Alen mở cái bật lửa rút nùi bông thấm xăng ra. Văn Binh thản nhiên ngó hắn đắp miếng bông ướt vào ngón chân cái của chàng.

Chàng biết Alen nói là làm. Chịu cực hình là món cơm bữa của nghê do thám, và đây không phải lần đầu chàng bị kẻ thù đốt ngón chân, ngón tay. Mọi lần, chàng nghiến răng chịu đau, phó mặc cho may rủi và cho Thượng đế. Chàng tin số chàng còn dài, sớm muộn chàng sẽ được tiếp cứu. Nhưng nếu không được tiếp cứu cũng chẳng sao.

Chàng đã nếm hết vị chua ngọt của đời, chàng không còn thèm thuồng gì mấy. Về tiền bạc chàng đã tiêu pha như ông hoàng của xứ ngàn một đêm lẻ. Chàng đã hưởng hết từ khoái của con người. Thú đệ nhất, thú ái tình, chàng lại là tay thành thạo. Dừng chân ở đâu trên thế giới, chàng cũng lưu tình lại đấy, Chàng chết đi, hàng chục giai nhân sẽ đỏ hoe con mắt. Như thế đã là quá sướng, còn sướng hơn quốc táng giành cho các vị anh hùng.

Không hiểu sao lần này, chàng lại linh cảm là chưa được quyền chết. Xuống dưới kia, chàng sẽ mang theo niềm hối hận ngàn đời. Y-von đã hy sinh cho chàng. Hiện nàng đang nằm trong tay địch. Chàng có bổn phận trả ơn nàng. Vì thế,chàng phải sống.

Chàng bèn lớn tiếng :

- Alen?

Alen cười nửa miệng ;

- Thế nào. bằng lòng rồi hả ?

Văn Bình gật đầu. Alen hỏi :

- Điện đài cất ở đâu. Chỉ chỗ cho tôi lấy.

Văn Bình đáp :

- Tôi cần thương lượng thêm với anh. Nếu điều kiện này được anh chấp thuận, tôi sẽ điện ngay cho ông Hoàng.

- Đừng dùng kế hoãn binh nữa, vô ích.

- Anh bác bỏ thì thôi.

Thái độ quyết liệt của chàng khiến Alen xuống nước. Hắn chắl lưỡi :

- Anh đưa ra điều kiện nào ?

- Phóng thích Y-von.

- Muộn rồi. Anh đánh điện trước, rồi tôi dẫn anh về nơi giam Y-von.

Văn Bình bĩu môi :

- Hừ, sau khi tôi đánh điện anh sẽ tặng tôi phát đạn vào gáy. Thà chết trong gian phòng ấm cúng này còn hơn phơi xác trên bãi biển. Alen, tôi cương quyết từ chối. Anh bắn tôi đi.

Alen nói, giọng hầm hầm :

- Tôi đếm từ một đến ba. Quá ba, nếu anh không đổi ý, tôi sẽ bắn què chân.

- Sao không nhắm vào tim ?

- Hà, hà, vào tim anh sẽ chết ngay.

Văn Bình định nói, song nín bặt. Chàng vừa nghe một tiếng động khả nghi. Rồi từ phòng bên vẳng ra giọng nói quen thuộc cải tử hoàn sinh :

-  Cẩn thận. Z-28 !

Mọi người cùng quay lại. Bụp một tiếng nhẹ, một phát đạn bay ra trúng bá súng lục trong tay Alen. Khẩu súng rớt xuống.

Người lạ mặt có một thân hình gày guộc, và cao lêu nghêu. Mặt y choắt lại, nhưng cặp mắt rất tinh ranh. Trên tay, khẩu súng lục nòng dài, lắp ống hãm thanh cao su, còn nghi ngút khói.

Văn Bình phải bặm môi đế khỏi buột ra một tiếng khoái trá :

- Lê Diệp.

Phải, người lạ mặt là Lê Diệp, điệp viên thứ nhì của ông Hoàng, đang tiến đến sau lưng Văn Bình.

Lê Diệp là bạn tri kỷ của Văn Bình.

Lê Diệp nghiêng đầu chào :

- Kính chào các bạn. Tôi là đặc phái viên của ông Hoàng. Tôi chờ các bạn từ lâu ở phòng bên.

Mắt Alen như lòi bật tròng trắng trong sự kinh hãi tột độ. Hắn chôn chân trên sàn gác, da mặt trắng bệch như tờ giấy.

Lê Diệp ra lệnh cho Alen :

- Cởi trói cho người ta, còn chờ đợi gì nữa ?

AIen còn trù trừ thì bụp phát thứ hai. Viên đạn vèo qua đầu Alen, hớt xém một mảng tóc. Alen rùng mình. Hai phát súng vừa qua chứng tỏ đối phương là thần xạ.

Hắn đành vâng lệnh, mở trói cho Văn Bình. Trong đời Văn Bình đã trải qua nhiều phen chuyển bại thành thắng lạ lùng, nhưng có lẽ năm thì, mười họa mới có trường hợp bất ngờ như thế này. Chàng đinh ninh Lê Diệp vẫn ở Sài gòn. Ngờ đâu anh chàng sếu vườn đã có mặt chềnh ềnh trên đảo.

Tại sao Lê Diệp biết chàng bị nạn mà can thiệp?

Tại sao Lê Diệp biết địa chỉ phòng ngủ của chàng, một lữ quán tối tăm, vô danh, khuất trong ngõ cụt của khu đàng điếm Wanchai ?

Tại sao Lê Diệp đã núp sẵn bên trong lại không chạm trán với tên hộ pháp được Alen sai vào lục xét ?

Bí mật. Toàn là bí mật. Nghĩ đến những bí mật này, Văn Binh muốn nát óc.

Chàng bèn đứng dậy, duỗi tay chân cho khỏi đọng máu. Lê Diệp hất hàm với Alen :

- Tất cả sang phòng bên.

Lê Diệp đi trước. Văn Bình đi sau cùng. Alen và gã hộ pháp tuân lời một cách ngoan ngoãn.

Bốn người tiến vào phòng ngủ. Phòng này chỉ gồm cái giường sắt kê gần bàn đêm. Và cái tủ đựng quần áo.

Lê Diệp mở tủ. Kinh ngạc xiết bao : bên trong là cánh cửa ăn thông sang phòng bên, đèn bật sáng quắc. Văn Bình từng mở tủ và cất va-li vào trong. Khi ấy, chàng không ngờ vách tủ lại là cánh cửa bí mật.

Căn phòng phía sau được trang hoàng giản dị, vẻn vẹn cái bàn và giãy ghế gỗ. Ngồi sau bàn là một ông già nhỏ bé, đôi mắt hấp háy sau lớp kính cận thị.

Alen đứng sững. Lát lâu, hắn mới bật được mấy tiếng lí nhí :

- Cha mẹ ơi ! Ông Hoàng.

Ông tổng giám đốc Mật vụ mỉm cười chào tất cả bằng bộ điệu hiền từ. Trông miệng cười phúc hậu của ông, đố ai dám ngờ chính ông đã đích thân bố trí những vụ kinh thiên, động địa.

Gặp ông Hoàng, Văn Bình có cảm tưởng như được chắp cánh. Nhưng ngược lại là chàng nhận thấy mình quá tầm thường.

Ông Hoàng là ma xó, chứ không phải là người thường. Vì có là ma xó mới biết nơi chàng ở, và biết chàng lâm nạn mà sai Lê Diệp tới.

Chỉ ghế, ông Hoàng nói:

- Mời các ông ngồi.

Alen rón rén đặt đít. Bình sinh hung hãn, Alen bỗng trở nên hiền lành như con cừu non trước mặt ông Hoàng. Dường như ông lão già nua, cũ kỹ này có một luồng điện thầm kin bắt những kẻ bướng bỉnh và kiêu căng nhất phải quỳ mọp đầu hàng.

Alen giật bắn khi nghe ông Hoàng cất tiếng :

- Chào hai ông Alen và Peng-Tsi.

À ra gã hộ pháp là Peng-Tsi !

Tại sao ông Hoàng biết tên hắn là Peng-Tsi ? Văn Bình ngây người. Alen há hốc miệng,trong thái độ sửng sốt vô biên.

Trong khi ấy Peng-Tsi dán lưng vào ghế, mặt tái mét không còn hột máu, ông Hoàng dụi tàn điếu thuốc xì-gà Ha-van  quen thuộc xuống cái đĩa sứ :

- Peng-Tsi anh ngạc nhiên ư? Anh không biết tôi, song tôi biết về anh nhiều. Biết hết những bí mật của cuộc đời tình cảm và hoạt động của anh.

Alen vội la :

- Đừng nghe, Peng-Tsi. Ông ấy chẳng biết gi đâu. Ông ấy đang dụ dỗ mày đấy.

Không để ý đến lời Alen, ông Hoàng tiếp giọng trầm trầm :

- Nếu anh chưa tin, tôi sẽ nói hết anh nghe. Đoạn nào không đúng, anh cứ phản đối. Không những biết tên anh, tôi còn biết bí số của anh trong Tổ chức là N-15 và anh ăn lương của Fu-Chun vừa được 30 tháng, mỗi tháng 400 đô-la Hồng Kông.

Ông Hoàng cầm cái bặt lửa Ronson đốt bằng ga bu-tan để trên bàn, trao cho Peng-Tsi:

 - Đây là cái quẹt máy Varaflame, kiểu Victor, giá bán ở Hồng kông 37 đô-la. Lương tháng của anh chỉ mua được 10 cái quẹt máy này trong khi Fu-Chun tiêu xài hàng ngàn đô-la mỗi ngày. Đem tính mạng đổi lấy 10 cái quẹt máy một tháng là đắt hay là rẻ ?

Peng-Tsi, đã đến lúc anh bỏ họ mà về với tôi. Dầu sao số lương tôi sẽ trả cho anh cũng có thể mua được mấy chục chiếc Victor một tháng, vả lại, anh không bỏ họ, họ cũng thanh toán anh và ném xác anh xuống biển cho cá ăn thịt. Peng-Tsi run lẩy bẩy :

- Ông lầm. Fu-Chun đã cam kết thành tín với tôi.

Ông Hoàng rít hơi xì gà Ha-van :

- Phải, ông Fu-Chun đã cam kết với anh, nhưng người đàn bà ấy sẽ làm Fu-Chun nuốt lời cam kết.

Alen xía vào :

- Người đàn bà ấy là ai ?

Ông Hoàng thở hơi khói thơm dịu lên trần nhà:

   - Là bạn thân của Peng-Tsi mà anh không biết thì lạ thật ! Chắc Peng-Tsi chưa kể với anh về chuyện căn gác ấm cúng gần nha cảnh sát.

Peng-Tsi đứng thẳng, giọng van xin :

- Lạy ông, ông đừng nói nữa.

Alen trợn mắt :

- Mày ghê thật ! Dám đánh lừa cả ông chủ !

Ông Hoàng nói :

- Đúng, Peng-Tsi đã đánh lừa ông chủ. Một trong những cô gái thân mật nhất với Fu-Chun là vũ nữ hoa khôi ở khách sạn Ngôi Sao (Star Hotel). Peng-Tsi lái xe cho nàng đến nhà ông chủ nhiều lần. Y đẹp trai, lại trẻ tuổi hơn ông chủ nhiều. Kết quả là nàng sống chung với y một cách lén lút. Peng-Tsi ? Hẳn anh đã biết tính Fu-Chun ? Trên đời này, chưa có người đàn ông nào ghen tuông như ông ta. ông ta sẽ băm anh ra như cám, nếu biết anh làm bậy với cô hầu non vũ nữ.

Peng-Tsi quỳ xuống càu khẩn :

- Lạy ông ngàn lần. Ông đừng cho Fu-Chun biết. Ông bảo gì, tôi cũng xin nghe. Tôi sẽ không dám trái lệnh ông.

Ông Hoàng cười xòa :

- Biết mà ! Tôi biết thế nào anh cũng quy hàng.

Peng-Tsi chắp tay trước ngực :

- Từ nay, tôi xin trung thành với ông.

Alen cướp lời :

- Mày là thằng phản bội. Anh em sẽ bắn mày tan xác.

Peng-Tsi hắt lại :

- Anh bằng lòng vậy. Tôi gian díu với nàng từ lâu. Nàng thông đồng với tôi để moi tiền ông chủ. Bề nào tôi cũng kẹt. Sớm muộn, ông chủ sẽ phăng ra và giết tôi. Thà tôi theo ông Hoàng, may ra còn được yên thân, và còn được sống.

A-len cười mũi :

- Mày ngây thơ như con nít. Người ta chiêu dụ mày để làm một việc, rồi

bỏ. Làm nghề này phải khôn ranh mới được, ông Hoàng chỉ coi mày như múi chanh, mày biết không? Vắt hết nước thì vứt.

Ông Hoàng gật gù :

- A-len, tôi thành thật ngợi khen sự gan dạ và trung thành của anh. Tuy nhiên, đức tính của người quân tử là biết mình, biết người. Nếu anh là kẻ ưu thời, mẫn thế, anh sẽ đoán được Fu-Chun không thoát khỏi tay tôi. Tôi chỉ giơ ngón tay là Fu-Chun mất mạng. Vả lại, Fu-Chun thường coi nhân viên như cỏ rác, hễ ai thất bại trong công tác là ra lệnh thủ tiêu không tiếc. Giá anh trốn khỏi nơi này an toàn, Fu-Chun cũng sẽ không tha thứ cho anh.

Anh ở trong tay tôi, sống chết chỉ là chuyện từng giây, từng phút. Song tôi sẵn sàng tha giết. Hơn nữa, tôi còn bố trí cho các anh rời đảo sang xứ khác..Tôi sẽ cấp cho mỗi anh hai ngàn đô-la Mỹ, và một sổ thông hành. Nếu anh muốn qua Sài gòn, tôi sẵn sàng thu dụng. Nhưng với điều kiện : các anh phải dẫn nhân viên của tôi đến căn hầm bí mật gần Aberdeen.

Peng-Tsi nhìn Alen, dò la phản ứng. Alen lắc đầu :

- Tôi không dám. Fu-Chun sẽ giết tôi.

Ông Hoàng cả cười :

- Anh không ưng thuận thì thôi, tôi không ép buộc. Còn Peng-Tsi, anh nghĩ sao ?

Peng-Tsi đáp :

- Tôi xin tuân lệnh.

Nhìn đồng hồ, ông Hoàng nói :

- Đến giờ rồi. Cái ấy đâu ? Lê Diệp.

Lê Diệp bưng lại một cái va li nhỏ. Mở ra, bên trong là diện đài. Lê Diệp vặn nút, kéo ăng-ten lên cao.

Ông Hoàng ra lệnh cho Alen :

- Anh lại đây, đánh cho ông chủ của anh một bức điện...

Alen chối đây đẩy :

- Thưa, tôi sợ lắm...

Ông Hoàng hỏi :

- Anh sợ chết ?

- Thưa vâng.

- Hắn không còn sức giết anh nữa đâu. Vì bức điện này sẽ làm hắn tức uất và bệnh cũ tái phát. Sống lâu với hắn, anh phải biết hắn mắc chứng thổ huyết kinh niên.. Nếu bị trêu tức, Fu-Chun sẽ hộc máu và ít nhất phải vào bệnh viện điều trị một, hai tháng. Trong khi ấy, anh đã có đủ thời giờ trốn khỏi.

Alen kéo ghế lại sát điện đài. Ông Hoàng nói:

- Tôi cần dặn anh một điều : anh đừng dùng mật mã, mất thời giờ chuyển dịch vô ích. Tôi muốn Fu-Chun hiểu được ngay, sau khi nhận điện. Tôi được biết tổ chức của anh có một lối đánh điện không bằng mật mã, mà bằng ám ngữ, riêng một số nhân viên am tường cách đánh và cách hiểu.

Mục đích của tôi là khi Fu-Chun đọc bức điện này hắn phải biết do anh đánh ra, mặc dầu người đứng tên gửi là tôi.

AIen ngạc nhiên :

- Thưa ông, làm sao ông biết được Fu-Chun đang chờ một bức điện ?

Ông Hoàng khoát tay :

- Bởi anh tối dạ nên bị Fu-Chun lợi dụng. Fu-Chun đang chờ tôi ở ngoài khơi đảo Lan Tao. Hắn đinh ninh tàu ngầm của tôi phải nổi lên để liên lạc vô tuyến với Z-28. Té ra tôi lừa hắn. Bị lừa đau đớn, tất Fu-Chun sẽ thổ huyết, như Châu Du dưới thời Tam Quốc.

Alen hỏi, giọng khàn đặc, hòa lẫn sợ sệt với sửng sốt :

- Thưa ông, nội dung bức điện ra sao ?

Ông Hoàng quay lại phía Lê Diệp :

- Đâu, anh đưa cho hắn.

Lê Diệp dí tận mắt Alen một mảnh giấy màu vàng trên đó được đánh máy sẵn một lá thư ngắn.

Đứng sau Alen, Văn Bình đọc qua vai hắn như sau :

Kính gửi ông Fu-Chun, ngoài khơi Lan Tao...

Rất cảm động vì ông đã quá bộ đến tận nơi đón tiếp. Nhưng ông đã chậm tay. Giờ này, cơ sở của ông đã bị phá vỡ, thuộc viên của ông đã bị bắt. Y-von đã được tôi giải thoát. Ông đừng buồn nhé ! A-len, kẻ ông tin cẩn nhất lại phản ôrg. Tội nghiệp ông quá l Đọc xong điện này. xin ông lấy nước đá chườm ngực, kẻo lại thổ huyết như dạo nào tôi làm ông phải vào nhà thương gần nửa năm ở Nhật bản.

Nay kính 

Hoàng.

Ông Hoàng ra lệnh :

- Alen đánh ngay cho kịp.

Alen xua tay :

- Tôi chịu thôi.

Ông Hoàng quay về phía Peng-Tsi :

- Tôi đã khoan hồng đến cực độ với Alen. Giờ đây, tôi phải có thái độ khác. Phàm trong nghề này, không dùng được thì phải giết. Để bạn anh sống, người ta sẽ phăng ra sự thay đổi hàng ngũ của anh. Tôi cho phép anh tự do xử trí với Alen.

A-len nhìn thẳng mắt Peng-Tsi :

- Mày định nghe họ để giết tao phải không ? Mày không dám đâu! Dầu bị thất thế, tao vẫn có thể hạ thủ được mày.

Chẳng nói, chẳng rằng, Lê Diệp rút khẩu súng côn, tung nhẹ trên tay rồi đưa cho Peng-Tsi, giọng thân mật :

- Súng đấy.Tôi cho anh một phút để sửa soạn.

Peng-Tsi cầm súng, hai mắt sáng rực.

Đứng gần, Văn Bình không bỏ sót cử chỉ nào của Peng-Tsi. Chàng thấy da mặt hắn từ hồng hào chuyển sang tái mét, ngón tay run run, nắm khẩu súng không vững. Nhưng chỉ nửa phút sau, hắn đã phục hồi được bình tĩnh.

Bằng đuôi mắt, Văn Bình liếc ông Hoàng. Ông Tổng giám đốc vẫn bận bịu với điếu xì-gà Ha-van, tầm mắt lơ đãng như không để ý đến việc xảy ra trong phòng. Trong khi ấy, Lê Diệp thản nhièn bóc kẹo cao su và bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến.

Nếu ở vào hoàn cảnh của Peng-Tsi, Văn Bình phải tìm cách thoát thân. Nghĩ thế, chàng hơi nghiêng người về đằng trước, sửa soạn băng ra, chụp lấy khẩu súng của Peng-Tsi nếu hắn chĩa vào mình ông Hoàng.

Quả chàng đã đoán đúng.

Nhanh như chớp nhoáng, Peng-Tsi đảo một vòng, phát đạn đầu tiên nổ chát chúa. Peng-Tsi tỏ ra là tay bắn lành nghề. Viên đạn này khó thể trệch khỏi mặt ông Hoàng.

Trong khi ấy Alen nhảy đến ôm chầm Lê Diệp. Trong một phần mười tích tắc, Văn Bình lao đầu vào bàn tay cầm khí giới của Peng-Tsi. Phát thứ hai nổ vang.

Kỳ dị biết bao! Ông Hoàng vẫn ngồi yên trong ghế. Và ông đáp lại hai phát súng bằng chuỗi cười khanh khách.......



CHƯƠNG XII

NGÔI NHÀ BÍ MẬT

Tiếng cười của ông Tổng giám đốc Mật vụ như chứa một ma lực dị thường, bắt Peng-Tsi và Alen khựng lại.

Nội vụ diễn ra nhanh như điện xẹt. Sự rụt rè của Alen đã làm hắn mất quyền chủ dộng. Cho nên hắn chưa kịp đụng vào người Lê Diệp đã bị chàng sếu vườn hất văng xuống đất. Dầu AIen không mất tinh thần vì tiếng cười lạ lùng cùa ông Hoàng, hắn cũng không có hy vọng trấn áp được Lê Diệp. Tuy đưa súng cho Peng-Tsi, chàng vẫn thủ thế, sẵn sàng vung tay bảo vệ ông Hoàng.

Peng-Tsi cúi xuống xem lại khẩu súng. Miệng súng đen ngòm tuôn ra luồng khói xanh biếc. Văn Bình chợt hiểu. Ngực chàng nhẹ hẳn, như vừa cất được quả tạ trăm cân.

Dưới đất, Alen lồm cồm bò dậy, mắt trợn trừng như bị xé rách, hắn tức uất vì khòng ngờ bị ông Hoàng mang ra làm trò cười.

Ông Hoàng dụi điếu xì gà, giọng hiền từ :

- Peng-Tsi ? Sao anh dám phản ?

Peng-Tsi vứt khẩu súng xuống đất. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ tuyệt vọng và buồn thảm. Không khí trong phòng trở nên khó thở.

Văn Bình nghe "cách" một tiếng. Tiếng đạn súng lục nhảy vào nòng. Chàng đứng dang ra. Cách chàng 5 bước, Lê Diệp từ từ nâng mũi súng ngay ngực Alen.

Trong một phản ứng liều lĩnh, Alen co chân nhảy lại, với ý định đoạt súng. Bụp một tiếng nhẹ, khẩu súng gắn máy hãm thanh trong tay Lê Diệp bắn ra một phát.

Alen lãnh viên đạn 9 ly giữa yết hầu. Nhờ tài bách bộ xuyên tâm, Lê Diệp chỉ cần bóp cò một lần. Trong cuộc đời dọc ngang, ít khi chàng phải

dung đến hòn chì thứ hai mới kết liễu được tính mạng kẻ thù.

Alen rú lên một tiếng.

Đoạn hắn khuỵch xuống. Đầu hắn va nền gác, gây ra tiếng động khô khan. Thấy thế, Peng-Tsi run bắn châu thân. Thật hắn không ngờ ông Hoàng đã phỉnh phờ hắn, bằng cách đưa cho hắn một khẩu súng nạp đạn mã tử. Với loại đạn giấy này giết ruồi cũng không chết huống hồ là giết người...

Miệng súng của Lê Diệp hướng về phía Peng-Tsi.

Gã Tàu lạy van rối rít :

- Tôi lỡ dại. xin anh tha tội.

Lê Diệp cười khinh bỉ :

- Hừ, cố tình hạ sát ông Hoàng mà còn bảo là lỡ dại ! Mặc dầu có lòng nhân đạo, tôi không thể khoan hồng với anh nữa. Nểu anh sợ chết hãy nhắm mắt lại cho kín. Bảo đảm với anh tôi chỉ bắn một viên thôi. Peng-Tsi, nhắm mắt lại kẻo mất thời giờ ?

Peng-Tsi chắp tay vái ông Hoàng :

- Lạy ông. Xin ông tha cho lần nữa.

Ông Hoàng đẩy bức điện lại mặt hắn, kèm theo khẩu lệnh :

- Vậy anh đánh đi.

Peng-Tsi run rẩy nắm cây cần mã tự của máy truyền tin. Ông Hoàng nhìn hắn, khói xì gà thơm phức từ mũi ông tỏa ra.

Làm xong, Peng-Tsi đứng dậy, cặp mắt lẩm lét. Văn Bình đề nghị :

- Lê Diệp ? Anh còn đợi gì mà chưa tặng hắn một phát ?

Peng-Tsi la hoảng :

- Trời ơi ! Ông Hoàng đã hứa tha cho tôi.

Văn Bình bĩu môi :

- Tha gì cái đồ phản bội...

Ông Hoàng mỉm cười:

- Thôi, tôi đã hứa. Là chỉ huy trưởng của một tổ chức điệp báo rộng lớn, tôi đã hứa thì khó khăn đến mấy cũng phải giữ trọn. Tôi bằng lòng trả tự do cho anh.

Nói đoạn ông Hoàng đặt tay lên cái mũ dạ bạc mầu lật ngửa trên bàn. Nhanh như điện, Lê Diệp vung tay. Sống bàn tay của chàng phạt ngang cổ Peng-Tsi.

Nạn nhân ngã nhoài ra đất.

Phủi tay, Lê Diệp lẩm bẩm :

- Thế là yên. Sau 10 phút, hắn mới tỉnh...

Cũng như Văn Bình và các võ sư nhu đạo khác trên thế giới, Lê Diệp đã ước lượng được ngón atémi của mình. Tùy theo vị trí của miếng đòn, chàng có thể tính trước đối phương sẽ thiệt mạng, hoặc chỉ bất tỉnh trong một thời gian nhất định.

Văn Bình hơi kinh ngạc trước thái độ của bạn:

- Ơ kìa, ông Hoàng vừa bảo trả tự do cho hắn.

Lê Diệp nhún vai :

- Chúng mình còn phải ra khỏi nơi này đã chứ !

Văn Bình chợt hiểu. Ông Hoàng cười nói :

- Hẳn anh đã đoán được lý do tôi thả hắn. Tôi đã phăng ra gần hết tổ chức của Fu-Chun, duy một điều. Vị trí của cái hầm bí mật. Hầm này cất giấu nhiều báu vật và tại liệu quan trọng mà chúng ta phải chiếm đoạt kỳ được.

Văn Bình hỏi :

- Thưa, có cả kim cương ?

- Có. Fu-Chun cất giấu ở đó một số hạt soàn trị giá trên hai triệu mỹ kim. Một trong các hoạt động của Quốc tế Tình báo Sở là chở lén á phiện ra ngoại quốc bán. Nhiều nông trại trên lục địa đã được biến thành đồn điền trồng cây nha phiến. Số ma túy này Fu-Chun bán cho những tổ chức buôn lậu chuyên nghiệp bên Âu châu. Hai phần ba số tiền bán hàng được chuyển về Bắc kinh, còn một phần ba được dùng để nuôi dưỡng màng lưới do thám.

Chiếm được kho hạt soàn, ta sẽ làm tổ chức gián điệp của Bắc kinh bị tê liệt trong một thời gian. Mặt khác, nhờ những giấy tờ bí mật bắt được, ta sẽ phăng ra hệ thống buôn tậu ma túy. Đem bản giấy tờ này cho Tây Phương, ta sẽ có thêm chục triệu Mỹ kim.

- Nghĩa là tôi chờ hắn tỉnh dậy rồi đi theo hắn ?

Ông Hoàng gật đầu :

- Đúng. Lát nữa, tỉnh dậy, hắn sẽ phải mò đến nhà hầm. Lệ thường, Fu-Chun chỉ tiếp thuộc hạ trong tòa biệt thự sang trọng của hắn. Nhưng trong tình trạng đặc biệt, nơi tiếp xúc là nhà hầm an toàn gần Aberdeen. Thôi, công việc đã được hoàn thành quá nửa. Bây giờ tôi đi đây.

Văn Bình hỏi :

- Ông xuống tàu ngầm?

Ông Hoàng thở làn khói xì gà xanh biếc :

- Không. Tầu ngầm đă chạy ra khơi. Tôi phải xuống đò máy, rồi đò máy chở tôi ra ngoài đó.

Thấy Văn Bình tần ngần, ông Hoàng vỗ vai giọng thân mật :

- Tôi có cảm tưởng là anh còn một vài thắc mắc. Thật ra, chẳng có điều gì đáng thắc mắc. Tôi chưa nói rõ là vì chưa đến lúc nói rõ. Vả lại, cũng vì tôi chưa nắm được đầy đủ dữ kiện...

- Thưa ông, tôi tin rằng ông đã nắm được đầy đủ dữ kiện về Fu-Chun trước khi ông phái tôi đi Hồng Kông.

- Chưa hẳn đúng. Đồng ý là tôi biết Fu-Chun đã lâu. Không riêng tôi, những người chỉ huy điệp báo ở Viễn Đông đều phải biết hắn, không được giáp mặt tui cũng nghe danh. Vì hắn là khuôn mặt lớn của Quốc tế Tình báo Sở Hoa-lục.Riêng phần tôi, tôi đã có dịp đương đầu với hắn tại Đông Kinh. Hắn là địch thủ hết sức nguy hiểm. Từ ngày đến Hồng kông, tôi đã nghĩ đặt kế hoạch trừ khử hắn.

- Hồng kông, như anh đã rõ, vốn là ngã tư của nền do thám thế giới. Hoa-lục là một xã hội bí mật hoàn toàn bế tỏa, muốn nghe ngóng tình hình của họ phải đặt tai mắt ở tại Hồng Kông. Sự hiện diện của Fu-Chun trên đảo là mối lo hàng hàng đầu, không những của ta mà còn của cả các tổ chức bạn nữa. Hắn còn sống, hắn còn hoạt động, ta sẽ bị tê liệt. Đó là chưa kể tới những hậu quả ghè gớm về việc Fu-Chun dùng tiền bán ma túy để đài thọ các cơ sở gián điệp chư hầu trên toàn cõi Đông nam Á...

- Kế hoạch trừ khử Fu-Chun khởi đầu bằng vụ thộp bắt cô gái nuốt lửa Nancy. Dùng Y-von đội lốt Nancy tôi muốn nhử Fu-Chun phải xuất hiện. Hổ xuất sơn lâm là hổ dễ bị bắn chết. Cùng với Fu-Chun của Tình báo Sở, R.U. cũng phải xuất hiện. Nghĩa là bắn một mũi tên giết luôn hai con chim. Nói cụ thể, cùng một lúc phá nát guồng máy điệp báo của Liên Sô và Trung Cộng trên đảo.

Tình bào Sở và R.U. hiện coi nhau là kẻ thù không đội trời chung. Fu-Chun không thể khoanh tay nhìn R.U. chiếm hữu được những tư liệu về hỏa tiễn Pô-la-rít. Do đó, tôi trù liệu Fu-Chun sẽ chặn cô gái nuốt lửa khi nàng quay về Hồng Kông...

Và mọi việc đã xảy ra như tôi dự tính...

Văn Bình lẳng lặng nghe ông Tổng giám đốc nói một hơi dài. Chàng không dám cắt quãng, mặc dầu chàng còn băn khoăn nhiều điểm, vì chàng biết tính ông Hoàng không thích bị ngắt lời.

Thảo nào ! Ông Hoàng gác bỏ hết công việc cấp bách ở Sài gòn, lùi lũi theo chân cô gái nuốt lửa khắp Viễn Đông, một điệp vụ mất quà nhiều thời giờ, và đòi hỏi nhiều gân cốt thanh xuân. Thảo nào, ông đích thân đến Ma-ni, đích thân chở Văn Bình trên tiềm thủy đĩnh cặp bến Hồng Kông ! Thì ra ông lợi dụng Nancy để đánh gục Quốc tế Tình báo Sở và R.U. hai kẻ thù lợi hại, cùng một lượt...

Gương mặt Văn Bình sáng hẳn. Ông tổng giám đốc ấn cái mũ dạ bạc phếch vào đầu :

- Thôi, tôi đi. Nếu giờ chót, không gặp trở ngại bất thần tôi sẽ về thẳng Sài gòn.

Văn Bình ngập ngừng :

- Thưa, ông cho phép tôi...

Ông Hoàng đáp ngay

- Hiểu rồi. Anh cứ hỏi tiếp.

Phản ứng bén nhậy của ông không làm cho Văn Bình ngạc nhiên, tuy vậy chàng vẫn giật mình kính phục. Phục vụ dưới quyền ông đã lâu, chàng hằng kính phục tài đoán đọc chính xác ý nghĩ người khác của ông Tổng giám đốc Mật Vụ.

Chàng nói :

- Thưa, tôi vẫn chưa hết thắc mắc về vụ dàn cảnh vừa qua với Alen và Peng-Tsi.

Ông Hoàng ném điếu xì-gà xuống đất :

- Thứ nhất, để kéo dài thời giờ. Tôi trò truyện tầm phào với họ chờ khi Fu-Chun đến gần đảo Lan Tao mới hành động. Thứ hai, tôi muốn thu dụng một trong hai tên, hoặc Alen, hoặc Peng-Tsi. Thú thật, tôi định kết nạp Peng-Tsi. Nếu Peng-Tsi bắn Alen, tôi sẽ lưu lại ở đây nốt đêm nay, đợi anh đi với hắn đến căn hầm bí mật của Fu-Chun ở Aberdeen. Nhưng Peng-Tsi đã quay sang hại tôi. Bằng cử chỉ này, hắn tỏ ra còn trung thành với Fu-Chun, nghĩa là tôi không thể chiêu dụ hắn được. Tuy nhiên cử chỉ này còn chứng tỏ một chi tiết tầm tính quan trọng : sự ngu độn. Peng-Tsi là đứa ngu độn. Có ngu độn mới tin là kẻ thù trao cho mình một khẩu súng lên đạn sẵn sàng...Vì hắn ngu độn nên lát nữa, khi tỉnh dậy, hắn sẽ vô tình dẫn anh đến căn hầm ở Aberdeen.

Văn Bình đứng sững như bị giai nhân tuyệt sắc hớp hồn. Ông Hoàng ra hiệu cho Lê Diệp. Nhưng Văn Bình lại hỏi :

- Thưa ông, tôi còn một điều nữa. Tôi đã suy nghĩ mãi vẫn chưa rõ tại sao ông am tường kế hoạch hành động đêm nay của Fu-Chun.

Ông Hoàng cười :

- Đã trễ giờ, Peng-Tsi lại sắp tỉnh dậy. Tầu ngầm không thể nổi lên mặt biển sau khi trời sáng rõ.

Lê Diệp bắt tay Văn Bình :

- Chào anh. Chúng mình hẹn gặp nhau lại ở Sài gòn trong tuần tới. Nếu anh muốn biết rõ hơn, mời anh đến địa chỉ này. Đúng 10 giờ đêm nay, người ta sẽ đợi anh tại đây.

Lê Diệp bỏ vào túi áo Văn Bình một mảnh giấy nhỏ. Văn Bình đặt tay lên vai bạn :

- Người ta là ai ?

Lê Diệp, giọng ỡm ờ :

- Anh yên tâm. Không phải Fu-Chun là được rồi.

Ông Hoàng chậm rãi ra cửa. Trông sau lưng ông gầy đét, vai co rút, như chỉ đợi một cơn gió nhẹ là ngã. Ít ai dám ngờ bên trong tấm thân gầy đét này đã có những đường gân bằng thép, đủ sức điều khiển khẩu súng côn 45 to tướng, nhả đạn cách 10 bước vào tim đối phương. Nhất là khối óc phi phàm, biết trước những việc sẽ xảy ra như người ta lấy đồ trong túi.

Đến cửa, ông Hoàng bỗng quay lại, dặn :

- A, còn điều này. Nhà trọ này đă bị lộ. Đừng trở lại đây nữa nghe.

Rồi không đợi Văn Bình đáp, ông tổng giám đốc Mật vụ bước thoăn thoắt ra ngoài hành lang. Ba phút sau, Văn Bình nghe tiếng động cơ xe hơi. Chỉ nghe tiếng máy rú và tiếng bánh xe nghiến ken két trên đường, chàng đã biết là Lê Diệp cầm lái.

Chàng sếu vườn lạnh lùng và tài ba của Sở Mật Vụ, cận vệ thân tín của ông Hoàng, thường có thói quen rú ga dữ dằn, gài số hai cho xe chạy, và ôm "cua" thật gắt, khiến lốp xe trước kêu rít.

Văn Bình liếc Peng-Tsi.

Tên tay sai của Fu-Chun vẫn nằm sóng soài trên nền gác. Văn Bình lộn mi mắt hắn quan sát. Theo kinh nghiệm, chàng biết hắn sắp tỉnh dậy.

Chàng rón rén xuống đường.

Mưa vẫn trút ào ào......

° ° °

Ngồi trong xe, cửa đóng kín mít, Văn Bình cảm thấy nghẹt thở. Hơi khói Salem, hút liên tiếp điếu này qua điếu khác, càng làm chàng nghẹt thở hơn. Chàng trầm ngâm giờ lâu trước vô lăng.

Chốc chốc, chàng lại nhìn đồng hồ tay, ruột nóng như lửa đốt.

Trời gần sáng. Nếu Peng-Tsi chờ sáng rõ mới rời nhà trọ chàng khó thể ung dung bám gót hắn đến căn hầm bí mật ở Aberdeen. Chàng hạ kiếng xe, vứt mẩu thuốc xuống đường. Nước mưa lành lạnh tạt vào mặt làm chàng dễ chịu.

Như cái máy, chàng đốt điếu Salem khác. Chàng quên bẵng lưỡi miệng khô rang như bị bỏng, và xe hơi đă ngập khói ni-cô-tin. Đối với chàng, hút Salem cũng quan trọng như thở dưỡng khí mát lành của đồng ruộng. Chỉ tiếc là bên cạnh không có người đẹp, nhất là người đẹp trẻ măng, da thịt thơm tho và bộ ngực phổng nhựa.

Mưa vẫn trút ào ào.

Mưa đêm đã buồn, Văn Bình lại buồn thêm vì nghĩ đến Y-von không biết sống chết ra sao, nghĩ đến tuổi ba mươi lạnh lẽo của mình, về phương diện tình yêu, có lẽ chàng là kẻ được nhiều giai nhân lưu luyến, nhưng từ bao năm nay chàng vẫn cô đơn.

Hạnh phúc đối với chàng như hoa phù dung, chưa nở đã tàn, hầu hết những người yêu chàng đều ở trong cảnh phòng không, gối chiếc hoặc đã an giấc ngàn thu.

Bất giác, chàng thở dài. Địch tưởng chàng là một điệp viên tàn nhẫn, độc ác, giết người như ngóe, họ không thể biết chàng chỉ là một thanh niên chứa chan tình cảm, thèm yêu, thèm nếp sống gia đình ấm cúng như mọi người.

Điếu Salem đă cháy đến đầu ngón tay. Văn Bình sửa soạn châm thêm điếu khác, bỗng ngừng lại. Thấp thoáng dưới ánh đèn nhợt nhạt, chàng nhận ra một hình thù cao lớn. Peng-Tsi nhớn nhác từ trong đi ra, dáng điệu hốt hoảng. Hắn dựa lưng vào tường, quan sát tứ phía. Văn Bình đậu xe sát sát lề nên hắn không thấy.

Chợt thấy chiếc Rờ-nô đen, Peng-Tsi nhếch mép cười. Cách xa trăm mét, Văn Bình không thấy rõ nụ cười trên khuôn mặt xám ngoẹt của Peng-Tsi. Hắn bước rảo lại xe, dừng lại một phút nghe ngóng rồi mở cửa, khép nhẹ.

Văn Bình mở công tắc. Máy xe nổ êm ru. Chàng lấy làm hài lòng về bản lãnh của chiếc Jaguar dài ngoằng và thấp lè tè này. Hồi nãy từ nhà trọ ra, chàng nghĩ ngay đến việc làm chủ một cái xe hơi gắn động cơ thật mạnh, để có thể rượt kịp Peng-Tsi. Chàng chỉ cần lẻn vào ga-ra gần đấy. Một giãy xe hơi đủ kiểu tênh hênh trước mắt, chìa khóa công tắc treo tòng teng ở táp-lô. Là đệ tử của thần tốc độ ; chàng chọn chiếc Jaguar, viên ngọc quý trong làng xe đua, đủ sức ngốn đường trên hai trăm cây số một giờ, nhớm bàn đạp ga xăng là bốn bánh vọt lên như tên bắn...

Tuy trời vắng, tiếng mưa đổ ào ào đã trùm lấp tiếng động cơ xe Jaguar. Văn Bình chờ xe Rờ-nô của Peng-Tsi gần đến ngã tư mới lướt theo. Peng- Tsi lái như gian phi bị cảnh đuổi. Trong những đường phố nhỏ hẹp, hắn dám tống ga lên trăm cây số một giờ.

Lát sau, Peng-Tsi đến Aberdeen. Mưa rơi nặng hột đến nỗi hai quạt nước mảnh khảnh của chiếc Rờ-nô làm việc không kịp. Cũng may hắn vặn đèn nên Văn Bình thấy hai chấm đỏ lập lòe trong màn mưa dầy đặc mà bám sát.

Khu thủy dân Aberdeen đã lưu lại trong lòng  Văn Bình một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên.

Cũng như các du khách khác, chàng đến đó để thưởng thức món ăn ngon bất hủ trong hai nhà hàng nổi ba tầng. Người Tầu có nếp sống độc đáo, đi từ trung tâm thành phố đến nhà hàng nổi mất chừng nửa giờ tắc-xi, giá tiền 2 đô-la bản xứ, nhưng họ thường chia chung, 3 đến 4 người một xe cho rẻ. Ăn cũng vậy, nhiều người không quen biết nhau ăn chung một thồi,  ăn được nhiều món mà không phải bị trả tiền nhiều.

Đêm ấy, chàng vẫy tắc-xi đi Aberdeen thì một thiếu nữ lên ngồi chung. Câu chuyện chỉ có thế. Rất tự nhiên. Rất tầm thường. Nàng về nhà còn chàng đến nhà hàng trên biển. Sau những lời đưa đẩy trên tắc-xi, nàng bằng lòng đi ăn với chàng.

Đêm ấy cũng mưa dữ dằn như đêm nay. Ăn xong, trời tạnh, vầng trăng rực rỡ, Văn Bình rủ nàng nằm đò.

Sắc đẹp của cô gái Tầu tỏa ra sức hấp dẫn kỳ dị như hồ ly tinh trong truyện Liêu Trai. Con đò bập bềnh suốt đêm trên nước. Gần sáng, đò ghé vào bờ, trời lại mưa tầm tã. Nàng nép vào ngực của chàng, mặc cho mưa rơi, miệng hát nho nhỏ bài ca tình bằng tiếng Quảng Đông. Khi chia tay, nàng tặng chàng cái trâm cài tóc.

Chàng hỏi tên thì nàng không nói. Nàng chỉ cho chàng biết là nhà nàng ở Aberdeen, mỗi tối thứ bẩy hàng tuần nàng từ thành phố về thăm bằng tắc-xi đi chung. Từ khi nàng lớn lên đến giờ nàng chưa hề rung động cho nên gia đình bè bạn thường riễu cợt nàng là trai giả gái. Chẳng hiểu sao, nàng mới gặp chàng là rung động mãnh liệt để rồi trao luôn tấm thân trong trắng cho chàng.

Việc phải đến đã đến. Người đẹp lấy chồng. Nhưng điều này không ngăn nàng tiếp tục đáp chung tắc-xi với chàng mỗi lần ghé đảo, và cả hai lại nằm đò, tình tự trên biển..

Chuyến đi trước Văn Bình cố tìm nàng nhưng không gặp. Cho nên đêm nay, trên đường đến Aberdeen chỉ có mình chàng...

Chiếc Rờ-nô tiến vào con đường dốc thoai thoải. Bốn bề vắng lặng. Trừ tiếng mưa rơi, Văn Bình không nghe  thấy tiếng gì nữa hết.

Trời đã gần sáng.

Hai ngọn đèn hiệu của chiếc Rơ-nô tắt ngúm. Văn Bình biết là Peng-Tsi vừa tắt máy.

Nhờ chớp xẹt trên nền trời nửa tối, nửa sáng. Văn Bình thoáng thấy Peng-Tsi đi xuống xe, rảo bước vào tòa nhà cổ bên đường. Văn Bình lao mình trong mưa. Những giọt nước sắc buốt đâm vào da mặt chàng.

Peng-Tsi dừng chân trước cáì cổng đồ sộ, gồm hai cánh cửa sắt bịt tôn dầy, sơn đen một màu ảm đạm. Văn Bình ngồi thụp. Theo kinh nghiệm chàng biết Peng-Tsi sẽ đảo mắt nhìn chung quanh một lượt.

Văn Bình đoán đúng. Peng-Tsi quan sát tứ phía rất lâu. Đoạn, hắn đặt tay lên tường. Nếu chàng không lầm, Peng-Tsi đang bấm chuông.

Hai phút sau, cửa cổng mở hé. Peng-Tsi thò đầu vào, dường như để trao mật ngữ. Rồi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại.

Mặc quần áo ướt sũng nước mưa, Văn Bình tiến lại gần tòa nhà bí mật.

Biệt thự được vây bọc bởi một bức tường cao bằng mái nhà trệt, bên trên cắm miễng chai tua tủa. Mặt tường nhẵn thín, không có chỗ đặt mũi giầy để trèo lên. Phương pháp vượt tường cao dễ áp dụng nhất là nhẩy sào. Gần đây người ta phát minh ra loại sào bằng lát-tích đặc biệt, nó có đặc điểm giúp lực sĩ nhảy thật cao một cách nhẹ nhàng. Tuy vậy, Văn Bình vẫn áp dụng phương pháp cố hữu : vượt tường bằng siêu-cự-công.

Nhờ siêu-cự-công, chàng có thể khắc phục những bức tường cao hơn 4 mét, đứng ở dưới đất chàng chỉ nín thở, vận khí rồi rún mình là vèo lên đỉnh.

Văn Bình rùn chân, xuống tấn. Hai bàn tay vỗ đùi, chàng thót lên, bám lấy đỉnh tường như thể trò đùa. Chàng du lên êm ái, tránh né miễng chai nhọn hoắt. Trong vòng ba giây đồng hồ ngắn ngủi chàng đã thòng chân vào bên trong, rớt thả xuống vườn, không gây ra tiếng động.

Hầu hết võ sĩ luyện siêu-cự-công đều phải đeo chì nặng vào cổ chân, rồi đào cái lỗ sâu trong đất rắn, lần lượt nhảy từ bề sâu 20, 30 phân lên mặt đất. Khối chì càng ngày càng gia tăng theo tỷ lệ thuận với chiều sâu của lỗ. Chừng nào đeo 30 kí-lô chì mà nhảy được từ một mét trở lên thì tài nghệ siêu-cự-công đã lên đến trình độ cao đẳng.

Văn Bình lại luyện siêu-cự-công theo một bí thuật khác hẳn. Người truyền thụ cho chàng là ông thầy-mía 1. Ông chỉ dậy chàng vận khí. Vận cách nào cho kình lực dồn hết xuống gan bàn chân, rồi phóng lên như động cơ hỏa tiễn khi rời giàn phóng. Học bằng vận khí khó khăn hơn nhiều, song lại rút ngắn thời gian tối đa.

Trước mặt chàng, sau màn mưa dầy đặc, thấp thoáng hai nguời trèo lên bậc tam cấp vào phòng khách. Rồi một người trở ra sân.

Văn Bình đoán là nguời vừa mở cổng cho Peng-Tsi. Chàng núp sau hồ nước, chờ xem hắn làm gì. Chàng khấp khởi mừng thầm khi thấy hắn mở rộng cánh cổng. Chàng nghe tiếng động cơ xe hơi. Chiếc Rờ-nô nghiến lạo xạo trên con đường trải đá sỏi.

Nhà xe nằm khuất sau bụi cây um tùm. Văn Bình men chân tường lại gần ga-ra. Người lạ mặt nhảy xuống, mở cửa ga-ra cho xe vào. Văn Bình cúi thấp cho hắn khỏi thấy chàng trong kính chiếu hậu. Chàng đợi hắn cạnh vè xe.

Hắn tắt máy, bước xuống vẻ mặt tự tin. Hắn là người Tàu, trạc 36, thân hình vạm vỡ, mắt sếch, miệng cá ngão chứng tỏ tính tình hung hãn, cánh tay khuỳnh khuỳnh, dấu hiệu của đàn anh chị thành thạo quyền thuật.

Văn Bình túm chân hắn, giật nhẹ. Đốp! Hắn ngã nhào, đầu đập vào sàn xi măng. Không cho hắn có thời giờ nhỏm dậy, Văn Bình bồi thêm atémi vào giữa mặt.

Đoạn, chàng ung dung khép cửa ga-ra.

Nạn nhân rên đau, Văn Bình tặng thêm cái tát nổ đom đóm mắt. Chiến thuật đánh phủ đầu thường tỏ ra có hiệu lực đối với điệp viên non nớt, hoặc ở cấp dưới.

Văn Bình dằn từng tiếng :

- Fu-Chun có ở trong ấy không ?

Tên mắt sếch lắc đầu :

- Không. Ông chủ chưa đến !

- Láo. Tao vừa thấy Peng-Tsi.

- Peng-Tsi đến chờ ông chủ.

- Mày đã báo tin cho ông chủ chưa ?

- Không rõ ông chủ ở đâu. Có lẽ Peng-Tsi biết.

- Peng-Tsi đang ở phòng nào ?

- Trên lầu.

- Dưới hầm có ai ?

- Tôi không biết !

Văn Bình xòe bàn tay, gõ khớp xương vai của hắn. Hắn kêu rú lên thảm thiết :

- Đau quá ! Trời ơi. Ông tha cho tôi.

- Muốn khỏi đau thì nói sự thật.

- Tôi không có chìa khóa nhà hầm.

- Được, mày cứ dẫn tao đển. Dầu sao tao cũng cần dặn mày một điều. Không được ngo ngoe. Hòn chì 9 ly của tao không có cảm tình đâu....

Tên mắt sếch nhăn nhó :

- Tôi đâu dám trái lệnh ông. Cần gì, ông cứ bảo tôi...Đánh đau thế này, tôi chết mất...

- Nếu mày lừng khừng, mày còn bị đánh đau hơn nữa.

Hắn lủi thủi dẫn đường. Trời vẫn mưa lớn. Hết hành lang nhà dưới, Văn Bình níu hắn lại :

- Thong thả. Tao cần gặp Peng-Tsi.

- Ông vừa dặn xuống hầm...

- Tao đổi ý kiến.

Cầu thang rộng thênh thang, hai cặp trai gái ôm nhau khiêu vũ cũng đủ chỗ. Văn Bình dí sát người hắn, tay thọc túi quần.

Trên lầu, nạn nhân chỉ một căn phòng mở cửa. Văn Bình vừa đặt chân, một tiếng quát ghê rợn đã ré lên :

-  Giơ tay lên, đồ khốn !

Kẻ to gan lớn mật dám gọi Văn Bình "đồ khốn" chính là Peng-Tsi. Chàng tưởng phỉnh gạt được hắn, ngờ đâu lại bị hắn phỉnh gạt. Và lần này hắn sẽ không để chàng thoát thân nữa.

Peng-Tsi từ sau cánh cửa tiến lại phía chàngt miệng cười ngạo nghễ, trên tay sáng lóe khẩu súng lục.

Hắn nói :

- Văn Bình ? Nghe nói anh muốn thăm căn hầm bí mật. Sẵn sàng. Tôi xin chiều ý thích của anh.

Peng-Tsi hất hàm ra hiệu cho Văn Bình xuống cầu thang. Hắn nói với tên mắt sếch :

- Kêu dây nói ra bệnh viện, trình báo với ông chủ chưa ?

Tên mắt sếch đáp :

- Chưa, anh xuống trước, tôi ở trên này gọi điện thoại....

Trên đường xuống hầm chỉ còn Văn Bình và Peng-Tsi. Văn Bình tạt qua căn phòng xép, ở đó chỉ còn có một cái tủ gỗ. Đẩy tủ ra, chàng thấy cái móc sắt hình tròn, gắn chặt vào nền nhà.

Nhấc lên, phía dưới là cầu thang ngoằn ngoèo xuống hầm. Peng-Tsi mở điện sáng choang :

- Anh đừng tưởng tôi ngu độn. Lầm to. Làm nghề này, không nên ngu độn, nếu có thì chỉ được quyền ngu độn một lần, và một lần thôi, vì lần sau là anh mất mạng. Phải, lần đầu tôi ngu độn, nên tôi cầm súng bắn đạn mã tử mà không biết. Đến khi ông Hoàng giở giọng khoan hồng, tôi mới biết.

Biết tôi không chịu dẫn đến căn hầm ở Anberdeen, ông Hoàng giả vờ tha tôi, nhưng điểm huyệt bất tỉnh, rồi sau đó phái người đi theo. Trèo lên xe, tôi biết ngay là bị theo. Tôi sống ở Hồng Kông gần 30 năm nay, không ngã tư nào, không tòa nhà nào tôi không biết. Nhiều lần, tôi cố ý phóng nhanh vào đường phố nhỏ hẹp và vắng vẻ để xem có đúng bị theo hay không.

Đến Aberdeen, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Và tôi đã tương kế tựu kế dụ anh vào đây. Ha, ha, Z.28 bị thua sát ván ! Chính tôi sai thằng đàn em của tôi xuống nhà xe, dùng làm mồi để bắt anh.  Anh Văn Bình ơi ! Tòa nhà này là một pháo đài kiên cố, nếu tôi không cho anh vào, anh đã tan xác ngay từ ngoài cửa.

Chung quanh vườn đều chôn mìn. Hồi nãy, anh nhảy vào, mìn không nổ vì tôi đã cúp điện. Cầu thang lên lầu cũng là kho võ khí bí mật, mỗi bục đều ngầm bố trí súng tiểu liên. Ha ha, vinh hạnh cho tôi, vì kẻ lén vào hang hùm lại là anh. Người ta thường khen Z.28 là điệp viên thượng thặng, té ra là láo khoét.

Số phận anh còn tùy thuộc vào ông chủ. Nhưng theo ngu ý, anh khó hy vọng ra khỏi nơi này. Từ bao năm nay, những kẻ nào dại dột mạo hiểm vào đây đều phải để xác lại. Trong nhà, chúng tôi có đủ tiện nghi giúp anh chết như ý. Chẳng hạn, anh thích đùa với dã thú, chúng tôi sẽ mời anh xuống hầm thăm chú cọp đói meo. A, con này là cọp cái từ lâu thiếu đực. Gặp anh chắc nó khoái lắm. Phiền một nỗi là người đẹp của chúng tôi có hàm răng nhọn và cặp móng sắc, không có bờ mông tròn trịa và bộ ngực hỏa diệm sơn như người đẹp của anh đâu.

- Cảm ơn. Hiện tôi đã quá mệt mỏi. Được các anh chiếu cố là điều hân hạnh.

- Thôi, đừng giả vờ can đảm nữa.

- Ha ha. Peng-Tsi, chừng nào anh thủ tiêu tôi?

- Trong vòng 15 phút, khi ông chủ đến.

- Tôi sắp được từ giã cõi đời bẩn thỉu. Trước giờ vĩnh biệt, tôi muốn anh ban một đặc ân.

- Ồ, anh muốn gì, tôi cũng chiều hết. Rượu huýt kỵ, bao nhiêu cũng có. Tôi sẽ mời anh ăn một bữa thật ngon.

-  Không. Tôi chỉ muốn biết những bí mật trong hầm...

Peng-Tsi cười nửa miệng:

-Không phải tổ chức của anh, mà là mọi tổ chức do thám trên thế giới đều muốn khám phá những bí mật của tòa nhà này. Không giấu gì anh, đây là nơi giam giữ những điệp viên nguy hiểm mà chúng tôi bắt được. Thật tiếc, vì hiện nay không còn ai bị giam.Y-von của anh đã được chuyển đến nơi khác.

- Nghe nói dưới hầm có nhiều hạt soàn..

- Kim cương ấy à? Cái ấy thì nhiều. Nếu anh cần, tôi xin ông chủ tặng anh một chuỗi hột, xuống âm ty bán lấy tiền tiêu xài cho thỏa thích..

- Hạt soàn cất ở đâu ?

Peng-Tsi dẫn Văn Bình vào phòng bên, gắn máy điều hòa khí hậu. Hắn chỉ cái két sắt kê sát tường:

- Cất trong đó. Đáng tiếc là tôi không biết mở. Ráng chờ lát nữa ông chủ sẽ làm anh vừa lòng...

Văn Bình, giọng chế riễu :

- Chỉ sợ ông chủ không về nữa....

Peng-Tsi gầm rít :

- Ông Hoàng bịa đặt, tôi không tin.

Trong phút nóng giận, Peng-Tsi dằn mạnh khẩu súng trên mặt bàn. Cử chỉ hớ hênh này là cơ bội ngàn năm một thuở đối với một điệp viên cừ khôi như Văn Bình.

Cách xa ba mét, chàng lao vào người hắn. Hắn lách sang bên chĩa súng nổ chát chúa.

Hắn bắn không đến nỗi xoàng nhưng Văn Bình xoay mình nhanh như chớp nên viên đạn chỉ vèo qua vai, cách cuống họng một gang tay. Hai cây thịt chạm vào nhau dữ dội. Nặng cân hơn, Văn Bình xô hắn ngã nhào trên nền xi măng trơn trượt.

Tuy bị đau. Peng-Tsi vẫn ôm chặt khẩu súng. Văn Bình đã chụp cổ tay hắn, bẻ vẹo. Hắn cong lưng, gỡ đòn rồi vận toàn lực cố đánh bật chàng vào tường. Chàng lại thộp được cổ áo hắn. Hễ đã nắm được áo địch thủ, là có thể tự coi nắm được phần thắng. Bàn tay chàng giáng xuống phát atémi kinh khủng.

Peng-Tsi ngất lịm. Văn Bình hạ tiếp độc thủ vào màng tang. Hắn nấc một tiếng ngắn rồi thở hắt.

Văn Bình nghe tiếng giày lộp cộp xuống cầu thang và giọng nói bô bô :

- Gì thế ?

Chắc tên Tầu mắt sếch đã nghe thấy tiếng súng nổ. Dáng điệu hấp tấp, hắn xô cửa. Văn Bình vung tay chém vào yết hầu. Hắn loạng choạng, rớt súng. Chàng tiến lên một bộ chẹt cổ hắn. Hắn kêu ằng ặc. Chàng thả hắn, đẩy chúi vào tường.

Chàng chống nạnh nhìn hắn suýt soa dưới đất :

- Mày liên lạc được với Fu-Chun chưa ?

Hắn đáp giọng sợ sệt:

- Chưa. Không biết ông chủ ở đâu.

Văn Bình tránh sang một bên cho hắn thấy xác Peng-Tsi. Mắt hắn mở thao láo, bộc lộ nỗi kinh hoàng ghê gớm.

Văn Bình hỏi :

- Mày muốn theo Peng-Tsi sang bên kia thế giới không ?

Hắn đáp :

 - Không !

- Vậy bệnh viện của Fu-Chun ở đâu ?

- Họ giết tôi mất.

- Nếu không, tao cũng giết mày.

Hắn đáp nhát gừng :

- Thưa... ở gần... rạp Roxy...

- Gần đường Yee-Wo ?

- Vâng, cái dưỡng đường quét vôi trắng...

Văn Bình chỉ tủ sắt :

- Mở ra ?

Hắn lắc đầu :

- Tôi không biết mở. Chìa khóa, ông chủ giữ.

      - Y-von bị giam tại đâu ?

- Trong bệnh viện.

- Bệnh viện tư của Fu-Chun ?

- Phải.

Văn Bình đã biết những điều muốn biết. Chàng không cần đến tên tay sai của Fu-Chun nữa.

Chàng nhặt khẩu súng của Peng-Tsi. Đó là khẩu Luger cầm vừa trét tay, loại súng chàng ưa thích.

Tên mắt sếch rên siết:

- Khổ quá, xin ông mở lượng hải hà. Tôi chẳng biết gì hết.

Văn Bình cười rộ:

- Biết điều nên im miệng đi và nhắm mắt lại. Tao không làm mày đau đớn đâu mà sợ..

Chàng bóp cò. Phát đạn xuyên qua tim. Hắn ngă ngửa, trên mặt còn lộ vẻ ngơ ngác.

Xong xuôi, chàng bắt đầu khám xét trong hầm. Nhà hầm gồm sáu căn phòng nhỏ, lắp máy điều hòa khí hậu. Tất cả đều trống không. Nhìn những vệt máu khô trên tưòng và nền nhà chàng biết đây là nhà giam bí mật của Fu-Chun.

Gan góc và lão luyện như chàng cũng phải rợn người khi thấy dụng cụ tra tấn vứt la liệt khắp nơi. Hộp điện còn được cắm vào tường, bên cạnh những thùng kẽm đầy nước đỏ ngầu. Trên bàn chàng đếm được một tá roi chì, và kềm sắt dùng để nhổ móng tay. Hai cái búa nhọn còn dinh mảnh da và tóc nằm nghễu nghện bốn cái hỏa lò lớn. Chắc Fu-Chun dùng hỏa lò cháy đỏ để nung kềm và búa.

Từ lâu, Văn Bình đã nghe nói đến các phương pháp tra tấn man rợ của điệp báo Trung hoa lục địa. Giờ đây, chàng được chứng kiến sự thật. Nếu chàng sa vào tay Fu-Chun, chắc chắn chàng sẽ mất hết móng tay, móng chân, tai lưỡi và mũi, trước khi bị quăng xuống hầm cho cá sấu và hùm beo xé xác.

Đột nhiên, chàng liên tưởng đến Y-von. Đành rằng nàng không còn cảm giác đau đớn nhưng nàng khó thể ngậm miệng khi thấy thân thể bị cắt dần từng bộ phận. Cho nên nàng đã khai thật, và Fu-Chun phăng ra căn cước của chàng.

Trong tủ, chàng tìm thấy một khẩu trung Iiên và rất nhiều súng lục. Đúng là thứ khí giới chàng cần đến. Chàng bưng cây trung liên lại trước két sắt...

Tacata...

Đạn bắn xối xả. Làn thép mỏng không thể cưỡng lại sức công phá hung hãn của đạn trung liên, cửa két mở toang. Bên trong, Văn Bình thấy một đống hồ sơ dầy cộm.

Mở ra, chàng đọc toàn tiếng Tàu. Liếc qua vài trang, chàng biết đây là tài liệu quan trọng về tổ chức nội bộ của Fu-Chun. Vui mừng xiết bao khi chàng lục thấy một cái hộp to bằng hộp bánh bích quy. Ông Hoàng dặn chàng chiếm hữu kỳ được cái hộp quý này.

Loay hoay một lát, chàng nạy được nắp hộp. Một rừng ánh sáng muôn màu múa trước mắt. Trong hộp, xếp ngay ngắn trên nền nhung đỏ, hàng chục viên kim cương khá to thi nhau tuôn ánh sáng. Tuy không phải là chuyên viên về hạt soàn, chàng cũng biết ít nhất cái hộp trị giá từ ba đến năm triệu đô-la.

Sở Mật Vụ của ông Hoàng là một tổ chức rất nghèo. Cách đây mấy năm, Văn Bình đã phải thân chinh từ Sài gòn ra Hà nội, bắt cóc nhà bác học nguyên tử Sô-viết Bi-la-tốp, đem chuộc lấy tiền. 

Hồi ấy, ông Hoàng đã vớ được tới mấy triệu mỹ kim. 2

Với số hột soàn này, ông Hoàng sẽ có thể đặt lại cơ sở Hồng Kông, và đài thọ các phí khoản nặng nề của Sở Mật vụ trong nhiều năm. Khác các tổ chức điệp báo Tây phương, tổ chức của ông Hoàng chỉ được giành một ngân sách ít ỏi. Sở Mật vụ vẫn hoạt động đắc lực, và có mặt trên khắp thế giới là nhờ tài ông Hoàng. Tài xuất chúng của ông là bành trướng tổ chức, bảo đảm cho ngành điệp báo Việt đua tranh sát nút với bạn và thù mà quốc gia chỉ

phải cung cấp một số tiền tượng trưng.

Văn Bình dốc hết kim cương vào túi. Bây giờ chàng phải tìm cách phá hỏng căn hầm bí mật.

Chàng trèo lên tầng trên, lễ mễ bưng từ ga-ra đến miệng hầm một thùng xăng đày ắp. Chàng mở nắp thùng, đổ xăng lênh láng. Đoạn, chàng lái chiếc Rờ-nô của Peng-Tsi ra giữa sân. Chàng chờ hai phút, cho máy nổ đều, rồi nhảy xuống, chạy lại nơi vừa tưới xăng.

Đoàng !

Phát súng của chàng châm mồi cho ngọn lửa. Văn Bình thản nhiên, lái xe về trung tâm thành phố. Phía sau, phong cảnh Aberdeen biến sau một đường rẽ, trong khi mặt trời buổi sáng chiếu xuống đồi núi và mặt biển im lặng những tia sáng vàng ối.

Mưa đã tạnh từ lâu. Trong vòng 10 phút, tòa biệt thự của Fu-Chun sẽ biến thành lò lửa. Đội cứu hỏa Hồng Kông sắp có việc làm, song Văn Bình không tin ngọn lửa sẽ buông tha những đồ dạc dưới hầm. Chiếc Rờ-nô sơn đen phóng băng băng trên đường đến rạp hát Roxy. Bệnh viện của Fu-Chun sơn trắng, tọa lạc ở góc đường. Giờ này, bệnh viện chưa đông đủ người làm. Vả lại, Văn Bình muốn gặp ít người, cáng ít càng tốt. Chàng quá mệt mỏi, chàng cần chợp mắt, không thích biểu diễn quyền cước nữa.

Chàrg đậu xe cách dưỡng đường một quãng.

Trước cửa, Văn Bình thấy tấm biển đồng đề mấy chữ:

Dưỡng dường Tai-Fat.

Cửa không khóa. Văn Bình đẩy nhẹ...

-------------------------------- 


	1	Xin tìm hiểu ông thầy mía trong tác phẩm Hạ-uy-Di, đáy biển mò kim đã xuất bản.

	2	Xin đọc Z.28...Vượt tuyến





CHƯƠNG XIII

DƯỠNG ĐƯỜNG BÍ MẬT

Y-von gượng ngồi dậy lần nữa.

Nàng không biết mấy giờ, và là đêm hay ngày. Trong căn phòng vắng tanh, chỉ có mình nàng với cái giường trắng cô độc.

Nàng vừa nhớ iại những điều thổ lộ với Fu- Chun. Từ khóé mắt nàng ứa ra hai giọt lệ. Nàng bâng khuâng nghĩ đến Văn Bình. Fu-Chun đã biết hết bí mật về nàng và Văn Bình. Nàng hối hận vì đã nói thật, trong một phút xốc nổi không kềm hãm được ghen tuông.

Ở vào truờng hợp Y-von, có lẽ người đàn bà nào cũng phản ứng như nàng. Phương chi nàng sắp vĩnh biệt cõi đời. Văn Bình là niềm hy vọng cuối cùng của đời nàng. Nàng yêu Văn Bình hơn hết mọi vật ở đời.

Thế mà bỗng nhiên...

Bỗng nhiên, tấm hình bẩn thỉu ấy lọt vào mắt nàng. Tấm hình chụp lén này không rõ nét, nhưng, cũng đủ cho nàng thấy sự phản bội của Văn Bình. Chàng đang say sưa ôm trong tay một cô gái đẹp như nặn. Lý do khiến Y-von bừng bừng lửa giận là cô gái không có một mảnh áo nào.

Trong cơn ghen điên loạn, Y-von đã tố giác Văn Bình. Giờ đây, nàng không biết số phận chàng ra sao. Tuy nhiên, nàng giống như người từ ngoài đường sáng rực vào rạp chiếu bóng tối om chỉ bị quáng mắt một lát, dần dà nàng đã lấy lại sự bình tĩnh.

Bình tĩnh mà vẫn không sáng suốt. Nàng cầm bức hình, bàn tay run run, rồi cơn ghen lại sôi sục trong lòng nàng.

Cô gái trong ảnh như đang cười với nàng. Cái cười kiêu hãnh và châm chọc. Dường như cô gái muốn nói cho Y-von biết Văn Bình đã hoàn toàn thay lòng đổi dạ. Máu nóng trào lên mặt. Y-von tức tối vò nảt tấm hình, rồi ném vào góc phòng.

Có tiếng kẹt cửa.

Bước vào một thiếu phụ có cặp mắt và cái miệng duyên dáng.Nàng mặc xoàng xĩnh mà vẫn diễm lệ. Y-von ngẩng đầu : người lạ không phải là cô điều dưỡng quen mặt. Y-von đoán phỏng là nữ y tá.

Nàng cất tiếng :

- Chào cô...

Thiếu phụ đáp lễ, giọng thân mật :

- Chào bà Y-von.Bác sĩ nhờ tôi đến hỏi thăm bà.

- Cám ơn cô.Tôi chỉ còn hơi nhức đầu và  chóng mặt.

- Vâng, bà không bị gì đâu. Tim bà còn yếu, bà dùng viên thuốc này thì khỏi ngay.

Thiếu phụ trao cho nàng một viôn thuốc nhỏ màu trắng, và rót nước bưng lại. Y-von hỏi:

- Thuốc gì đây cô?

Thiếu phụ đáp :

- Thuốc an thần. Uống vào tim sẽ hết đập mạnh, và trí óc sẽ sảng khoái. Loại thuốc này nhiều bệnh nhân đã dùng, rất hiệu nghiệm, Mời bà thử xem.

Y-von ném viên thuốc vào miệng, chiêu bằng ngụm nuớc lọc. Chợt nhớ ra, nàng hỏi thiếu phụ :

- Mấy giờ rồi cô ?

- Thưa bà, đã quá nửa đêm.

Y-von định hỏi thiếu phụ xem nàng đã ăn cơm tối chưa, thì đầu nàng nhức như búa bổ. Mắt nàng nổ đom đóm, mi mắt nặng chĩu, như bị khâu dính vào nhau.

Trước khi mê man, Y-von bỗng sáng suốt một cách kỳ diệu.

Nàng nắm tay người thiếu phụ, giọng run run :

- Trời ơi, cô lừa tôi.

Thiếu phụ lắc đầu :

- Bà yên tâm. Tôi không lừa bà đâu. Đó là thuổc an thần.

- Thuốc an thần tại sao lại nhức đầu ? Tại sao cô đầu độc tôi ?

- Thuốc mê đấy. Bà chỉ ngủ một lát rồi tỉnh. Tôi là bạn thân của bà.

- Bạn thân của tôi?

- Vâng, tôi được lệnh tới cứu bà.

- Cô là ai? Fu-Chun đâu? Văn Bình đâu?

Thiếu phụ chỉ cười không nói. Nàng lặng lẽ nhìn Y-von trở mình rồi nhắm mắt. Một phút sau, nàng đã ngủ say. Thiếu phụ trở nên nhanh nhẹn khác thường. Nàng ghé tai sát ổ khóa nghe ngóng trước khi mở cửa.

Lát sau thiếu phụ trở vào, đẩy cái băng ca gắn bánh xe. Nàng rón rén chuyển Y-von từ giường lên băng ca rồi nhẹ nhàng kéo ra hành lang.

Đến cửa, thiếu phụ khựng lại. Trước mặt nàng sừng sững gã đàn ông vạm vỡ, da đen thui, mắt đỏ tía như phun máu.

Thiếu phụ nói :

- May quá ! Phiền anh giúp tôi một tay.

Gã đàn ông quắc mắt :

- Ai cho phép cô mang bệnh nhân đi ?

Thiếu phụ biến sắc :

- Cám ơn anh đã đặt vấn đề kỷ luật. Song anh đừng quên là anh không có quyền ra lệnh cho tôi.

Gã đàn ông múa tay :

- Thành thật xin lỗi cô. Sở dĩ tôi thắc mắc vì ông chủ đã ra chỉ thị minh bạch. Tôi tin cô, nên cho phép cô vào đây tự do. Nếu biết cô chở bệnh nhân đi, tôi đã chặn cô ngay từ ngoài cửa.

- Ông Fu-Chun sai tôi đưa bệnh nhân về Aberdeen. Không tin, anb kêu điện thoại lại hỏi.

Gã đàn ông ngần ngừ một giây. Thiếu phụ nói :

- Ông chủ sai tôi đến gấp vì dưỡng đường đã bị lộ. Đêm nay, có thể chúng sẽ bắt cóc bệnh nhân.

Hắn hỏi vặn :

- Tại sao ông chủ không cho tôi biết ?

- Vì ông chủ đinh ninh anh để tôi làm tròn nhiệm vụ.

Gã đàn ông đổi ra giọng nhỏ nhẹ :

- Thế thì được. Bây giờ, mời cô vào trong này. Sau khi ông chủ ưng thuận, tôi sẽ cho cô đi.

Thiếu phụ theo gã đàn ông vào căn phòng gắn máy lạnh, trang trí sang trọng ở đầu hành lang.

Đây là phòng làm việc của y sĩ phụ trách dưỡng đường.

Gã đàn ông áp ống nghe vào tai rồi quay số.

Nghe một lát. Không ai đáp, hắn càu nhàu gác máy :

- Ông chủ đi khỏi. Phiền cô đợi một lát...

Tiếng cười của thiếu phụ rít lên ghê rợn :

- Tôi không có thời giờ đợi anh thêm nữa. Anh vâng lời tôi không thì bảo ?

Gã đàn ông toan phản ứng, nhưng vấp phải miệng súng đen ngòm mà thiếu phụ vừa chĩa ra.

Hắn lắp bắp :

- Trời ! Cô định làm bậy ư ?

Thiếu phụ quát :

- Đi ra ? Tôi ra lệnh cho anh đẩy băng ca ra sân. Xe cấp cứu đậu sát hành lang, anh khiêng băng-ca bỏ vào trong. Mau lên !

Trước mũi súng, gã đàn ông đành tuân lệnh răm rắp. Chẳng nói, chẳng rằng, hắn từ từ đẩy băng ca dọc theo hành lang ra hiên. Vừa đi, thiếu phụ vừa hỏi :

- Còn ai ở đây nữa ?

Gã đàn ông đáp :

- Đã về hết. Còn...

Hai người tiến qua phòng trực nhật. Bên trong chỉ có một nữ y tá. Nghe tiếng động, người này chạy ra. Phát đạn 7,65 luồn qua cái nòng dài, lắp ống hãm thanh, nghe bụp một tiếng, êm hơn tiếng bụp của nút chai sâm-banh. Trông cách cầm súng, và nét mặt thản nhiên khi bóp cò, người ta biết thiếu phụ không phải là kẻ sử dụng súng lần đầu.

Một tiếng bụp nữa.

Hai viên đạn cùng hướng vào một mục phiêu. Người nữ y tá của dưỡng đường Tai Fat ngất ngư mấy giây đồng hồ, như muốn biểu lộ sự kinh ngạc, rồi ngã vật, một vòng tròn đỏ lòm nổi bật trước ngực. Nạn nhân sóng sượt trên sàn gạch bóng, không kịp trối một tiếng, dầu là tiếng rên.

Gã đàn ông quay ngoắt, bàn tay lách vội trong áo. Giọng thiếu phụ sang sảng như tiếng thép :

- Đứng im, không chết bây giờ ?

Gã đàn ông bỏ tay xuống. Thiếu phụ cưòi gằn :

- Định rút súng ư ? Anh là kẻ xuẩn ngốc ? Súng đeo dưới nách, vướng kẹt trong bao da, anh không thể nào rút kịp. Nếu không nghĩ tình riêng, tôi đã biếu anh một viên đạn vào giữa tim rồi.

Gă đàn ông nghiến răng ken két, mắt long sòng sọc tức tối.

Thiếu phụ nói :

- Chịu khó lát nữa thôi. Đấy, cái xe đậu dưới mái hiên, phiền anh khiêng băng-ca ra.

Gã đàn ông riu ríu vâng lời, như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn cắp tiền của mẹ đang đứng để nghe quở mắng. Thiếu phụ giục :

- Nhanh lên, còn đợi gì nữa.

Gã đàn ông mở cửa hậu chiếc xe cam-nhông-nét sơn trắng bên hông in dấu chữ thập đỏ. Hắn nhấc bổng băng-ca lên xe.

Linh giác bảo chuyện chẳng lành, hắn vùng xoay lưng. Thiếu phụ cười khanh khách :

- Anh biết rồi hả ?

Gã đàn ông run run :

- Ô kìa, cô đã hứa...

- Hứa với anh ra sao ?

- Mới đó, cô đã quên. Cô hứa không hại tôi, nếu cô được tự do mang bệnh nhân ra xe.

- Anh ngu như vậv chẳng trách Fu-Chun chỉ thuê anh làm gác đêm tại bệnn viện. Hồi nãy tôi phỉnh phờ anh để anh đẩy băng-ca ra sân và khiêng lên xe. Băng-ca bằng sắt ống nặng chình chịch, đàn bà như tôi bưng sao nổi. Giờ đây, công việc xong xuôi, anh hãy nhắm mắt để tôi đền ơn.

Gã đàn ông van vỉ thảm thiết :

- Lạy cô, xin cô nhân đạo. Tôi không dám khai với ông chủ đâu.

Thiếu phụ dằn giọng :

- Vô ích, anh muốn trối trăng gì nữa ?

Tròng mắt gã đàn ông trợn trừng trong sự kinh hoàng vô biên. Hắn nâng bàn tay che mặt, như muốn cản viên đạn 7,65 của thiếu phụ. Nàng bóp cò một cách dịu dàng, như người đàn bà mở ví lấy tiền cho hành khất.

Phát đạn xuyên thủng yết hầu, nạn nhân rú ằng ặc như con vật bị thọc tiết. Hắn khuỵu xuống, lăn dưới bánh sau xe hơi. Thận trọng, thiếu phụ tiến đến dí miệng súng sát thái dương hắn. Nàng có cảm tưởng như mặt hắn nổ tung làm nhiều mảnh dướl sức công phá mãnh liệt của viên đạn bẹt đầu.

Thiếu phụ mở cửa xe nhìn bên trong. Y-von vẫn thiêm thiếp. Thiếu phụ đóng nhẹ, trèo lên băng trước. Nàng lái xe rất thành thạo, hộp số không hề kêu nghiến.

Bên ngoài, trời vẫn mưa. Đèn đường không đủ sức xua đuổi bong đêm mù mịt phủ kín hải đảo.

Trên làn môi trái tim đỏ chót như hoa phượng vĩ và thơm ngát mùi hạnh nhân của người thiếu phụ, vừa nở một nụ cười. Hình ảnh một người đàn ông cuờng tráng, lịch sự và khôi ngô, hiện ra trong óc nàng. Nàng mường tượng như đâu đây mùi thuốc lá Salem, thứ thuốc thơm mùi bạc hà mà chàng thường hút. Châu thân nàng run lẩy bẩy. Nàng tưởng như vừa cọ sát làn da nóng hổi của chàng.

Nàng lẩm bẩm một mình :

- Văn Bình ơi, liệu anh hiểu em không ?

Chiếc xe sơn trắng mang dấu hiệu Hồng thập tự phóng vùn vụt về bãi biển.

Mưa đêm đổ rào rào.

° ° °

Tứ phía vắng lặng làm Văn Bình chột dạ. Tòa biệt thự mênh mông gần Aberdeen cũng vắng lặng như sau khi chàng đột nhập thì bị Peng-Tsi dí súng, áp giải xuống hầm. Nếu chàng không nhanh chân thoát hiểm, giờ này chàng đã làm mồi ngon cho cọp đói.

Ngọn đèn nê-ông trước cửa duỡng đường Tai- Fat lập lòe như muốn tắt. Văn Bình dẫm nhẹ đế giày trên sàn gạch láng bóng. Đề phòng bị đánh úp, chàng rút súng, cầm trong tay lăm lăm, thận trọng men theo chân tường. Mùi bông băng và thuốc sát trùng quen thuộc ngập đầy không khí.

Suýt nữa chàng vấp một khối thịt sóng sượt trước phòng trực, cuối hành lang. Đó là xác một người đàn bà còn trẻ, mặc áo choàng trắng y tá. Mớ tóc dài bị xổ tung quyện trong vũng máu đỏ lênh láng. Văn Bình đạp nhầm vũng máu, phải vịn tường để khỏi trượt.

Nghe tiếng động khả nghi, chàng toan quay lại thì một tiếng quát dữ dằn đã nổi lên :

- Đứng yên, bỏ súng xuống!

Lệ thường, hễ cầm súng trong tay, ở tình thế nào chàng cũng không chịu để bị giải giới dễ dàng. Địch đứng trước mặt thi chẳng nói làm gì, vì chàng luôn luôn đoạt phần thắng, địch ở bên hông, hoặc địch núp sau lưng, chàng vẫn có đủ tài ba bắn trúng. Tài ba hầu như độc nhất vô nhị của Văn Bình là ngón tay bóp cò nhanh như được điều khiển bằng óc điện tử, và không cần nhìn thấy địch, không cần nghe tiếng động do địch gây ra, chàng vẫy nhẹ là địch mất mạng.

Sau khi nghe tiếng quát "đứng yên, bỏ súng xuống" Văn Bình lại không thay đổi tư thế. Nếu chàng muốn, chàng đã có thể bắn địch trọng thương. Sở dĩ chàng "án binh bất động" là do một định ýrõ rẹt. Chàng cần đóng trò trong chốc lát để xem câu chuyện dẫn dắt đến đâu.

Chàng bèn vứt súng. Địch cho phép chàng quay lại.

Địch trạc 30, râu quai nỏn dữ tợn. Quần áo hắn ướt sũng, chứng tỏ hắn vừa đội mưa và chưa có thòi giờ thay đồ khô.

Hắn ngoắt chàng vào một căn phòng đối diện đoạn khóa chặt cửa.

Chỉ ghế cho chàng ngồi, hắn nói :

- Anh to gan thật. Dám vào tận hang hùm.

Văn Bình cười nhạt :

- Không vào hang hùm làm sao bắt đưọc cọp. Hồi nãy, tôi đã vào hang hùm ở Aberdeen và cọp chẳng làm gì được tôi. Rốt cuộc, cọp mén của anh bị tôi hạ hết.

Gã râu quai nón dậm chân bành bạch tỏ vẻ giận dữ :

- Tôi sẽ moi tim anh trả thù cho Peng-Tsi.

Văn Bình nhún vai :

- Tôi không tin anh dám giết tôi. Vì anh chưa được ông chủ cho phép. Nếu tôi khòng lầm, Fuchun sai anh đến đây để điều đình.

Gã râu quai nón hơi ngượng, có lẽ vì chàng nói trúng tim đen hắn :

- Hai chữ điều đình quá to lớn. Sự điều đình chỉ diễn ra giữa những phe ngang hàng. Anh đã bị thất thế, chúng tôi chẳng dại gì điều đình với anh. Nếu cần, chủng tôi sẽ tra tấn anh. Hoặc lóc thịt, chẻ xương anh ra...Tuy nhiên, nếu giết anh cũng không ích lợi gì. Trong trường hợp anh biết điều chúng tôi sẵn sàng cứu xét. Chẳng hạn, trong trường hợp anh hoàn trả số kim cương anh ăn trộm tại Aberdeen.

- Đáng tiếc. Anh đòi quá muộn. Tôi đã nhờ người mang ra khơi nộp cho ông Hoàng.

- Hừ...nói láo vừa vừa chứ... Không lẽ anh đã nộp cả Y-von cho ông Hoàng !

Câu nói mát mẻ của hắn bắt Văn Bình phải suy nghĩ. Chàng đến dưỡng đường Tai-Fat để cứu Y-von. Nhân viên của Fu-Chun lại hỏi chàng về Y- von. Nghĩa là nàng đã rời khỏi dưỡng đường. Nàng đi hồi nào ? Hiện nàng đang ở đâu? Nàng tự ý trốn đi hay là nàng bị bắt cóc ? Ai bắt cóc nàng? Giờ đây, nàng còn sống hay chết ?

- Thôi anh ơi, anh đừng đòn phép nữa. Y-von đang bị giam ở đây.

Gã râu quai nón tròn mắt :

- Kẻ mưu toan đòn phép là anh. Chính anh đã bắt cóc Y-von, chính anh đã hạ sát cô y tá của chúng tôi. Ông Fu-Chun sẽ không để yên cho anh đâu.

Văn Bình nói :

- Dĩ nhiên. Nhưng nếu Fu-Chun giết tôi, thì tất cả đều mất.

Gã râu quai nón hỏi :

- Tức là anh chịu điều đình...

- Phải. Tuy nhiên, tôi chỉ chịu điều đình với Fu-Chun.

- Ông chủ mắc bận, chưa đến được.

- Chừng nào hết bận ?

- Chưa rõ. Phiền anh chờ một lát.

Té ra gã râu quai nón đang đợi một đồng lõa khác.

Chàng hỏi hắn :

- Anh đang đợi ai ?

Hắn nhe răng cười, bộ tịch khả ố :

- Đợi một người mà anh thích lắm.

Văn Bình bông đùa :

- Đúng rồi. Một người đàn bà tuyệt đẹp.

Lời nói nghịch ngợm của chàng không ngờ hợp với sự thật. Gã râu quai nón gật gù khoái trá :

- Phải. Một người đàn bà tuyệt đẹp. Đáng thương là anh không còn cơ hội thưởng thức cái nhan sắc mỹ miều ấy nữa.

- Anh lầm. Riêng tôi, tôi lại nghĩ khác.

- Đừng hợm mình ! Lát nữa, anh sẽ thấy. Nàng đến dây chẳng phải ôm anh như đêm trước mà để hạ sát anh, anh hiểu chưa ?

Văn Bình giật mình. Trong thời gian ngắn ở Hồng Kòng, chàng mới dính líu đến một người đàn bà, và nàng đã mạo danh vũ nữ Bét-ty Hong tại Métro.

Chàng hỏi gã râu quai nón :

- Bét-ty phải không ? Nếu là nàng thì không còn gì thú bằng !

Gã râu quai nón cười hềnh hệch :

- Tên thật của nàng đẹp hơn nhiều. Nhưng thôi, anh đã biết tên Bét-ty thì ta tạm gọi nàng như thế cho dễ nhớ. Bắt anh nhớ nhiều tên, sợ đêm nay xuống chầu Diêm vương anh lại quên hết, tội nghiệp!

Văn Bình lặng người trong mấy giây đồng hồ. Chàng vốn là điệp viên có dây thần kinh bằng sắt, nhưng sự xuất hiện của Bét-ty, một Bét-ty tay sai của kẻ thù, đã làm chàng bàng hoàng.

Chàng không còn thời giờ tưởng tượng xa xôi nữa : Bét-ty Hong giả hiệu đã hiện ra ở ngưỡng cửa. Mùi nước hoa đắt tiền của nàng hắt thổi vào mũi chàng có một sức quyến rũ siêu phàm.

Nàng vẫn mặc áo sường sám Thượng hải bằng gấm ngũ sắc rực rỡ, bó sát thân và ngắn ngủn, lộ cặp đùi thon dài, trắng muốt. Trong một phần mười tích tắc đồng hồ, Văn Bình hồi tưởng lại đêm thần tiên sống với Bét-ty trên căn gác ọp ẹp thoang thoảng mùi á phiện, mùi đèn dầu lạc, và mùi thịt da mê mẩn cúa nàng.

Bét-ty nghiêng đầu chào :

- Hân hạnh.

Văn Bình nói :

- Tôi quay lại Métro hỏi thăm em nhưng đáng tiếc không gặp.

Bét-ty đáp :

- Anh gặp em sao được vì thỉnh thoảng em mới làm việc ở đấy. Bây giờ, chúng mình gặp nhau rồi đó.

Văn Bình nói :

- Em là quỷ cái.

Bét-ty cười :

- Cám ơn lời khen ngợi của anh.

Gã râu quai nón xen vào :

- Sao không hạ thủ hắn cho rồi ?

Bét-ty khoan thai tô lại đôi môi chín mọng :

- Còn đợi ông chủ nữa.

Gã râu quai nón xớn xác :

- Ông chủ hề gì không, cô ?

Bét-ty đáp :

- Không sao. Chỉ hơi mệt thôi.

Quay về phía Văn Bình, nàng nói với gã râu quai nón trong khi mắt nàng không rời chàng :

- Mười phút nữa, ông chủ sẽ lại. Ông chủ ra lệnh cho anh phải gia tăng cảnh giác. Ông chủ đến với bác sĩ. Tài xế chờ ở ngoài.

Văn Bình có ấn tượng lạ lùng như Bét-ty thổ lộ điều này với chàng, ngụ ý cho chàng hiểu những chi tiết cần thiết về Fu-Chum.

Nói xong, Bét-ty hỏi gã râu quai nón :

- Anh có lửa không ?

Bét-ty rút ra cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng, nạm hạt soàn lóng lánh. Nàng chìa mời gã râu quai nón một điếu :

- Anh hút cho vui.

Gã râu quai nón đỡ điếu thuốc thơm trên tay người ngọc. Văn Bình thấy mắt hắn đỏ ngầu, lộ vẻ thèm muốn đê tiện.

Văn Bình bỗng có cảm tưởng Bét-ty mời gã râu quai nón hút thuốc hầu tạo cơ hội cho chàng lật ngược thế cờ. Nàng không thể biết rằng chàng đã cố tình chịu lép vế. Và chàng đã khám phá ra một sổ tình tiết đáng kể. Fu-Chun sắp đến. Cho dẫu Bét-ty không gián tiếp báo tin bằng những câu nói bóng gió, chàng cũng phải phản công.

Gã râu quai nón mới cắm điếu thuốc vào miệng, chưa kịp đốt cháy. Văn Bình đã thót đến ngang hông hắn. Chàng đá móc mạng sườn trong một thế võ nhanh như chớp loáng, hắn né tránh khá lẹ làng song vẫn chậm hơn Văn Bình một  phần trăm ích-tắc đồng hồ, Hắn bị đánh ngã ngồi ; tuy vậy, bàn tay hắn vẫn nắm khư khư khẩu súng.

Và mặc dầu thất thể hắn còn đủ điệu nghệ để chĩa súng vào mặt chàng, lảy cò. Viên đạn ác ôn vèo qua mái tóc Văn Bình. Bắn thấp vài cen-ti-mét nữa thì chàng đã mất một mảng xương óc. Chàng lên gối trong lúc hắn toan đứng dậy. Hắn té ngửa, miệng đầy máu. Chàng đá hất khấu súng ra xa.

Gã râu quai nón nghiến răng chịu đòn. Hắn cong người như con tôm. ôm ghì lấy chàng, tung ra một miếng võ cực điểm ở hạ bộ. Trúng đòn này, chân khí của chàng có thể bị phân tán tức khắc, chàng sẽ té liệt châu thân.

Chàng hơi chột dạ. Địch đang thi thố một đường quyền tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự. Chàng vùng mạnh, hắn phải buông đùi chàng ra, năm đầu ngón tay của chàng chụm lại thọc thẳng vào huyệt ở đỉnh đầu của địch.

Gã râu quai nón ườn người như con cá nằm trên thớt vừa bị chặt đầu. Giãy đành đạch mấy cái, hắn lịm luôn..

Sực nhớ, Văn Bình đứng dậy. Từ nãy đến giờ, chàng mất gần 3 phút quần thảo với gã râu quai nón. Tia chớp lo sợ thoáng qua óc. Tại sao Bét-ty không can thiệp vào cuộc đấu sức giữa hai người. Phải chăng Bét-ty đợi Văn Bình hạ xong gã râu quai nón rồi chĩa súng tiểu liên, bắt chàng điêu đứng phen nữa ?

Văn Bình xoay tròn một vòng. Nếu Bét-ty có súng chàng sẽ liều mạng cướp lấy, dầu viên đạn đầu tiên có thể làm chàng bị thương.

Lạ lùng biết bao ! Hành lang dưỡng đường chìm trong sự vắng lặng. Bét-ty đã biến mất.

Chàng nghe tiếng cửa xe hơi đóng sầm. Rồi tiếng giày lộp cộp. Phân biệt tiếng giầy. Văn Bình biết là hai người, và một trong hai người phải là Fu-Chun.

Người xô cửa vào đầu tiên trạc ngũ tuần. Văn Bình đoán là y sĩ của bệnh viện.

Fu-Chun chống cây can bằng trúc. Dưới ánh sáng ban mai lọc qua kính cửa, Văn Bình nhận thấy Fu-Chun mệt mỏi, mặt trắng bệch, như vừa mất hết máu.

Người đi trước dừng lại, quàng tay sau lưng Fu-Chun. Văn Bình lùi sâu vào phòng thường trực chờ xem phản ứng của Fu-Chun trước xác gã râu quai nón.     

Một tiếng kêu nhỏ cất lên :

- Trời ơi !

Tiếng kêu thất vọng của Fu-Chun. Hắn có cảm tưởng như cặp mắt trợn ngược của xác chết đang mở rộng trừng trừng nhìn hắn.

Đầu hắn quay tít như chong chóng. Hắn đửng lại, đưa khăn tay lên bịt miệng. Từ cuống họng hắn, vọt ra một giòng máu đỏ lòm.

Fu-Chun ngã khuỵu.

Văn Bình khoan thai bước ra, khẩu súng chễm chệ trên tay. Người đàn ông ngũ tuần vẫn không để ý đến chàng. Văn Bình nói to :

- Kính chào ông Fu-Chun !

Thấy chàng, Fu-Chun ho lớn một tiếng. Máu tiếp tục trào ra như suối. Y sĩ la lên:

- Trời ơi ! Không khéo ông ấy chết mất !

Viên y sĩ quên bẵng mũi súng đen ngòm của Văn Bình chuẩn bị sửa soạn khạc cái chết. Trong khi ấy Văn Bình lạnh lùng bóp cò. Trên trán y sĩ, hiện ra một lỗ nhỏ xíu, rây chút máu đỏ.

Nạn nhân ngã sóng soài.

Văn Bình không cần đối phó với Fu-Chun nữa. Nhà thủ lĩnh gián điệp hữu danh của Tình Báo Sở tại Hồng Kông thoi thóp trong vũng máu đào. Văn Bình nghe rõ tiếng trối trăn thiểu não của hắn :

- Văn Bình? Ông Hoàng? Tức chết đi mất!

Văn Bình quỳ bên Fu-Chun. Máu vẫn tuôn ồng ộc. Hắn nằm ngửa, mặt ngó trần phòng, một bàn tay ôm ngực, như muốn ngăn máu trào ra, còn tay kia duỗi ngang, dẫy dụa trên nền nhà.

Thấy Văn Bình cúi xuống, Fu-Chun nghiến răng rít kèn kẹt :

- Hừ. tôi đã bị lừa !

Văn Bình, giọng ôn tồn:

- Fu-Chun, anh sắp chết. Chết là đáng đời, anh còn oán hận gì nữa ! Vả lại, cuộc đời gián điệp sống chết là thường, chẳng lẽ lãnh tụ như anh lại sợ chết nữa ư ? Can đảm lên anh. Anh muốn trối trăn gì với Bắc kinh không ?

Câu nói kháy của Văn Bình cố tình giết hắn. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời ngang dọc, hắn thu tàn lực vào miệng :

- Lão Hoàng...tức muốn chết !

Rồi thở hắt.

Văn Bình vuốt mắt cho hắn, rồi đứng dậy nghiêng mình chào. Là giám đốc trú sứ. Fu-Chun đáng được hưởng cái nghi thức đặc biệt ấy.

Nhà cầm quyền Bắc-kinh sẽ không đoái hoài đến xác Fu-Chun, vì trên nguyên tắc họ không biết hắn là ai. Đời gián điệp bao giờ cũng vậy : thành công thì kẻ khác hưởng, đến khi nằm xuống thì bị ống táng một cách dạm bạc như xác chết vô thừa nhận. Nhìn Fu-Chun nằm sóng sượt trên sàn nhà, Văn Bình bâng khuâng nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Từ nay, hệ thống tình báo của Bắc kinh ở Hồng Kông đã tan rã, công tác của Văn Bình tạm hoàn thành đợt đầu. Đợt thứ nhì sắp diễn ra với sự xuất hiện của Lê-ô-nít và Xi-lốp, tinh hoa của R.U. Sô-viết..

Nhưng còn Y-von. Nàng đã tan biến như bóng mây. Dầu chàng tìm được nàng, vai trò của nàng cũng đã hết. Tình trạng sức khỏe không cho phép nàng tiếp tục đội lốt cô gái nuốt lửa Nancy nữa.

Tâm trí Văn Bình rối beng. Chàng không hiểu nổi thâm ý của ông Hoàng. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, ông Hoàng chẳng dặn chàng gì cả. Ông chỉ bảo chàng tiếp xúc với một người mà chàng chưa biết tên.

Văn Bình móc miếng giấy nhỏ của Lê Diệp. Chàng suýt reo lên một tiếng sửng sốt...

Người mà chàng có nhiệm vụ tiếp xúc đêm nay hiện ngụ tại khách sạn Pen bên Cửu Long. Pen là nơi Y-von và chàng lấy phòng, và cũng là nơi chàng gây ra một lô phiền phức.

Và — lạ lùng thay, tại sao căn phòng chàng đến đêm nay lại là phòng của Y-von ?

Văn Bình lặng người. Điệp vụ ở Hồng Kông mỗi lúc một chìm sâu vào bí mật.

Chàng nhún vai, mở cửa ra ngoài. Dưỡng đường Tai-Fat lấp lánh trong nắng buổi sáng rực rỡ. Văn Bình cảm thấy vừa đói, vừa mệt. Từ giờ đến tối, đang còn chán thời giờ, Văn Bình phải phụng sự cho dạ dầy trước đã. Bận bịu công việc, chàng chưa có dịp thết đãi thần khẩu mặc dầu Hồng Kông nổi danh là nơi có nhiều tiệm ăn Quảng đông thịnh soạn nhất châu Á. Cổ họng khô khan của chàng cũng đang gào chất rượu, trong khi lồng ngực lại tương tư với hơi khói bạc hà.

Văn Bình vẫy xích lô. Một đoàn xích lô sơn đỏ ối chạy vù lại, hạ cáng trước mặt chàng, kèm theo những lời mời mọc bằng tiếng Anh nhát gừng. Chàng chọn cái tươm tất nhất, sửa soạn bước lên, thì một bàn tay níu áo chàng :

- Mời ông đáp xe tôi. Tôi sẽ chở ông đến nơi đẹp nhất đảo.

Mỉm cười, Văn Bình hỏi :

- Wanchai phải không ?

Wanchai là khu cỏ nhiều thú giải trí ban đêm và nhiều đàn bà đẹp.

Gã phu xe lắc đầu :

- Nơi này đẹp hơn Wanchai nhiều.

Văn Bình ngần ngừ một phút. Gã xa phu tán tỉnh thêm :

- Thưa ông, cô nào cũng chỉ 15, 16 tuổi là cùng. Ban ngày cũng có chiếu bóng. Đủ loại phim Nhật, Pháp Mỹ và Thái Lan.

Lời đề nghị ngọt ngào này thật hợp với Văn Bình. Song chàng còn bận giải quyết vấn đề bao tử. Chàng xua tay :

- Cám ơn. Hẹn lần khác.

Gã xa phu chưa chịu buông tha :

- Chừng nào ông đi ?

Văn Bình hứa liều :

- Tối nay.

- Đúng 8 giờ, tôi đến rước ông ở đây. Sáng mai, ông về, chỉ mất 100 đô-la Hồng Kông mà thôi.

Chiếc xích lò ì ạch chạy qua rạp Roxy. Văn Bình thở phào, thoát nạn. Không hiểu sao chàng bỗng ghê tởm không khí u uất của những căn phòng kín mít, với hàng chục người đàn ông thuộc đủ quốc tịch khác nhau, chụm đầu xem chiếu bong khiêu dâm, hoặc ôm ấp những ổ vi trùng.

Đường phố cảng Thơm tràn ngập ánh nắng ban mai rực rỡ. Chàng cảm thấy trẻ hẳn như vừa chích một hộp sinh tố tăng trưởng sức sống H-3. Trong khoảnh khắc, chàng quên bẵng đang dấn thân vào điệp vụ hiểm nghèo, dưới sự đe dọa từng giờ từng phút của tử thần.

° ° °

Tử thần đang lẩn quất trong căn phòng nhỏ quét vôi màu xám, màu của tuyệt vọng. Nằm trên giường, Y-von bắt đầu thấy khó thở. Đờm dâng lên cổ họng làm nàng đau ngực và lợm giọng.

Nàng nhìn sang bên. Người đàn bà cứu nàng hồi nãy ra khỏi dưỡng đường Tai-Fat vẫn ngồi im như pho tượng trên ghế. Thấy nàng mở mắt, thiếu phụ bí mật mỉm cười, giọng vỗ về :

- Chị tỉnh rồi à ?

Y-von vụt nhớ thiếu phụ đã cho nàng uống thuốc mê. Nghe thiếu phụ nói tiếng Việt, và gọi nàng là chị, Y-von phấn khởi hẳn. Tuy nhiên, giọng nói của nàng trở nên yếu ớt vì buồng phổi thiếu dưỡng khí :

- Vâng. Chị là ai ?

- Em là bạn của chị. Đúng hơn, là đồng nghiệp của chị. Văn Bình hiện vẫn khỏe mạnh.

Y-von nhắc lại như cái máy :

- Văn Bình, Văn Bình !

Tự nhiên, nàng òa khóc. Thiếu phụ nói :

- Tại sao chị khóc ? Chị đã thoát khỏi tay Fu-Chun. Y-von nhìn chằm chằm vào mặt thiếu phụ. Con mắt, cái miệng và mớ tóc quen thuộc ấy, nàng không thể nào quên được. Nàng có ấn tượng đã gặp thiếu phụ này một lần. Thiếu phụ mặc sường sám bằng gấm ngũ sắc may bó lấy bộ ngực tròn trĩnh, vòng eo nhỏ bằng trét tay đàn ông. Ngực áo bên phải đính bông hồng bằng vải màu dỏ. Y-von còn nhớ rõ bông hồng xinh xắn này. Và nhớ rõ cặp giò thon dài của thiếu phụ...

Trời ơi, Y-von nhớ ra rồi ! Nàng đã thấy thiếu phụ nằm cạnh Văn Bình trong bức ảnh, với bông hồng đú đởn trên ngực áo. Thiếu phụ nằm cạnh Văn Bình trong một động tác vô cùng thân mật, động tác chỉ có trong phòng kín giữa vợ với chồng. Trên thân thể người thiếu phụ khi ấy không có mảnh vải nào... Cả Văn Bình cũng vậy...

Y-von rú lên :

- Té ra...

Thiếu phụ nắm cổ tay Y-von coi mạch.

Y-von hất ra, giọng tức tối :

- Tôi đã nhận đưọc mặt cô. Cô nằm ngủ với Văn Bình...

Mặt thiếu phụ đỏ ửng vì xấu hổ. Y-von vùng dậy, mắt tóe lửa.

Giọng nàng rền rĩ :

- Tại sao cô cướp người yêu của tôi ?

Thiếu phụ lắc đầu :

-  Chị lầm...

- Tôi không lầm. Cô có can đảm thú nhận là đã ngủ với chàng không ?

- Em không chối. Nhưng đó chỉ là một phần cùa nhiệm vụ.

Y-von thở dài :

- Nhiệm vụ Fu-Chun giao cho cô.

- Vâng. Em bắt buộc phải làm với Fu-Chun.

Y-von lặng thinh. Thiếu phụ ngẫm nghĩ rồi hỏi :

- Em hỏi thật chị. Tại sao chị biết em nằm với Văn Bình ?

Y-von cười gượng, dáng điệu đau khổ :

- Fu-Chun cho tôi xem ảnh.

- Ảnh gì ?

- Ảnh chụp cô nằm trên giường....khỏa thân....Trời ơi!

Nghe nói, thiếu phụ nức nở khóc. Đến lượt Y-von dỗ dành :

- Ồ, tại sao cô lại khóc ? Cô cũng biết hối hận ư ?

Thiếu phụ đáp qua nước mắt :

- Chị chưa hiểu em. Em được lệnh Fu-Chun dùng sắc đẹp quyến rũ Văn Bình. Chỉ có thế thôi. Em không ngờ hắn đã bí mật chụp hình. Em cũng không ngờ hắn dùng tấm hình này để làm chị đau khổ. Chị Y-von ơi, chị tha thứ cho em...

- Thật không chị ?

- Em xin thề với chị.

Y-von xiết tay thiếu phụ :

- Chúng mình hết hiểu lầm nhau rồi. Mai kia gặp Văn Bình, chị làm ơn nói giùm là em vẫn yêu chàng.

- Em xin lĩnh ý chị....

- Em không giận chàng nữa, em hoàn toàn thông cảm với chàng. Vì làm nghề gián điệp, nay sống mai chết lại gặp nhiều tình tiết éo le, vấn đề chung thủy khó thể được đặt ra một cách cứng nhắc. Yêu trong lòng, đồng ý...song còn xác thịt... Bây giờ, em bắt đầu hiểu... Nhưng chị ơi, em sắp chết

- Chị còn mạnh lắm. Lát nữa, y sĩ sẽ tiêm thuốc khỏe cho chị....

- Cám ơn chị. Em biết sức em. Người sắp vĩnh biệt cõi đời, tâm thần thường sáng suốt. Em có cảm giác như đang trèo trên ngọn núi cao ngất tận trời mà không thấy mệt. Trên đỉnh núi là ngưỡng cửa thế giới bên kia không hề có tình yêu xác thịt, không có ghen tuông phi lý, không có hận thù nữa. Em bằng lòng với số phận. Duy còn một điều...

- Chị nói đi.

- Bé Hồng...đứa con gái duy nhẩt của em. Chị dặn giùm Văn Bình... nuôi lấy nó...cho nó ăn học thành người. Sau khi em nhắm mắt, nhờ chị lo chôn cất cho em...

Thiếu phụ ôm mặt khóc rưng rức. Thường ngày hay xúc động, khi ấy Y-von lại bình tĩnh bội phần. Nàng nhớ lại tòa nhà sang trọng đầy tranh lập thể của danh họa Pi-cát-sô, bàn ăn toàn thìa vàng, đĩa vàng, vòi nước trong buồng tắm cũng bằng vàng... Văn Bình, với cặp mắt cương nghị và quyến rũ... ông Hoàng... Bé Hồng....

Trước mắt nàng, một chấm đen hiện ra, lớn dần, lớn dần...Chấm đen vi ti này biến thành tấm màn khổng lồ bao bọc cảnh vật. Rồi tấm màn màu đen ảm đạm đổi sang trắng, trắng toát như da ngực của nàng.

Y-von thở hắt...

° ° °

Văn Bình dừng lại ở đầu đường Sôn-be-ry. Năm phút trước, đò máy vừa chở chàng từ bên Hồng Kông sang, Cửu Long ban đêm chói lòa trong rừng điện nê-ông thần diệu.

Những ngôi sao lấp lánh trên nền trời nhung đen bỗng mờ loãng. Gió lạnh từ bến tàu thổi lại. Rồi như trong cơn mơ, mưa đổ rào rào.

Văn Bình nép tránh dưới mái hiên bê-tông. Nước mưa bắn tung tóe vào bộ âu phục mới tinh của chàng. Chàng chắt lưỡi, ra dáng bực mình. Lúc đổ bộ lên Cảng Thơm, chàng đinh ninh có thời giờ nhàn tản dưới ánh trăng vàng rực rỡ, hoặc ôm ngang lưng những thiếu nữ thơm tho trên con đò lững lờ ngoài khơi. Chàng không ngờ trận mưa này vừa tạnh, trận mưa khác đã tiếp. Chàng đã chào Sài gòn mùa mưa,  mùa làm nhan sắc người đẹp mốc meo, nhưng so với Hồng Kông cũng chưa thấm vào đâu. Mưa ở đây cứ nối đuôi nhau trút xuống, như không bao giờ chịu dứt. Văn Bình không biết rằng dân chúng trên đảo mong mưa không khác con mong mẹ mua quà : trời mưa để chứa nước uống; trời mưa lạnh lẽo, cô đơn, để gối đùi mỹ nhân bên ngọn đèn dầu lạc trong căn gác kín đáo ; trời mưa để đóng chặt khoang thuyền, kéo riềm che gió. hòa hơi thở rồn rập của mình vào hơi thở ngào ngạt của cô gái còn khờ dại trên bến nước bềnh bồng. Khách chơi từng lê gót khắp thế giới đều nhìn nhận chưa nơi nào có thứ đêm mưa thú vị bằng Hồng Kông,với những con đò tình dật dờ trong bóng đêm da diết những mỹ nhân áp má, kề môi lần đầu, song tưởng như đã gắn bó với nhau từ kiếp trước.

Nhân viên giữ thang máy khách sạn Pen cung kính chào chàng. May thay, Văn Bình không quen mặt hắn. Nhưng quen hay không thì đồng đô-la vẫn có đủ mãnh iực mua chuộc.

Văn Bình ấn vào tay hắn một đồng Mỹ kim. Hắn khom lưng cám ơn. Thang máy từ từ rút lên lầu 6.

Ra khỏi thang máy, Văn Bình bước nhanh lại phòng Y-von. Vào sinh ra tử nhiều phen, Văn Bình đã rèn được trái tim rắn rỏi. Song lẽ, đêm nay, chàng lại không ngăn được hồi hộp. Chàng có linh cảm người chàng sắp gặp sẽ định đoạt phần nào cho cuộc đời trôi nổi của chàng.

Người ấy là ai ?

Trong một phút nữa, chàng sẽ biết.

Chàng đằng hắng một tiếng, rồi ấn nút chuông. Đợi một phút, chàng nghe thấy bên trong phòng có tiếng nói vọng ra :

- Mời anh vào.

Văn Bình giật mình. Rõ ràng là tiếng nói đàn bà. Đàn bà trẻ tuổi. Chắc chắn là đàn bà rất đẹp.

Tiếng nói ấy, chàng được nghe cách đây không lâu. Mới được nghe lần đầu nhưng suốt đời chàng không thể nào quên.

Chàng phải thu hết sức bình tĩnh nếu không đầu chàng đã quay đảo, và cặp mắt hoa mờ. Nàng xuất hiện bằng xương, bằng thịt trước mặt chàng. Đêm ấy, nàng đã đẹp, giờ đây, nàng đẹp hơn nhiều. Mặc sường sám Thượng hải bằng gấm ngũ sắc dầy, nàng đã toát ra sức lôi cuốn dị thường ; đêm nay, sau làn vải mỏng dính, sức lôi cuốn ấy đã biến thành phép màu của mỹ nhân gợi tình trong truyện Liêu trai.

Nàng mặc bộ đồ Tàu may chẽn eo, ngực và đùi. Nàng may bằng thứ lụa mỏng, hết sức mỏng, mỏng đến nỗi người ta có cảm giác đụng nhẹ là tan thành khói thuốc mê. Dường như nàng cố tình mặc bộ y phục kỳ lạ này để làm chàng nghẹt thở.

Thật vậy. Đêm ấy trên căn gác thơm mùi á phiện, chàng đã được hân hạnh khám phá thân thể trắng như trứng gà bóc của nàng. Sau làn voan màu trắng, thân thể cân đối kia còn khêu gợi gấp trăm gấp ngàn lần nữa.

Đôi môi cong cong và nũng nịu của nàng được tô bằng son riêng màu hương tươi phảng phất mùi thơm chảy nước miếng của trái cây chín, lủng lẳng trên cành nặng chĩu. Nàng đã chọn đúng mầu son mà Văn Bình ưa thích.

Văn Bình bồi hồi ngắm nàng. Nàng khoan thai đánh diêm hút thuốc lá. Văn

Bình quên bẵng phép lịch sự thông thường cùa đàn ông học thức là châm lửa cho phụ nữ.

Nàng ỏn ẻn :

- Chào anh. Anh ngạc nhiên ư ? Trời mưa to em cử sợ anh bị ướt. Em đã khui sẵn chai rươu huýt-ky thượng hạng này. Lo anh thiếu thuốc em mua luôn cho anh một bịch Sa-lem.

Giọng nói của nàng tê mê như tiếng nói trong cơn khoái cảm của cô gái được run rẩy trong vòng tay đàn ông lần đầu. Văn Bình thấỵ trời đất quay lộn một vòng.

Chàng bật thốt lên :

- Không ngờ là em...

Thiếu phụ không cho chàng nóì thêm. Nàng tiến về phía Văn Bình. Hương thơm da thịt của nàng tạt vào mũi chàng. Nàng quàng tay quanh cổ chàng mắt ngước, môi hé lộ hàm răng trắng như ngà :

- Kìa ! Sao anh chưa hôn em ?

Văn Bình ôm ghì nàng. Chàng tưởng như mười móng tay nhọn của mỹ nhân đâm thấu xương chàng.

Tuy vậy, trong cơn đau đớn chàng lại cảm thấy sung sướng. Chắc trong đời tình ái, có ít khi Văn Bình được hưởng thú đau đớn trong hoan lạc ấy trên lầu 6 của đại khách sạn Pen...

Bên ngoài, mưa đêm vẫn đổ xuống Cửu Long.....



CHƯƠNG XIV

CÔ GÁI BÍ MẬT

Ngoại trừ tiếng gió, quang cảnh ngoài khơi phẳng lặng lạ thường. Mặt biển xanh ngắt một màu. Ánh nắng vàng rực buổi sáng không làm nhạt được màu xanh mênh mông của biển.

Bỗng một giải nước nổi bọt trắng xóa. Một phút sau, nước rẽ làm đôi, tàu ngầm của ông Hoàng thân dài và thon như điếu xì gà khổng lồ, nổi lên.

Trong phòng hạm trưởng, tổng giám đốc Mật Vụ, đang ngồi đăm chiêu trước đống hồ sơ dày cộm. Ở một góc bàn, cái gạt tàn bằng sắt đã đầy ắp mẩu xì-gà Ha -van.

Đối với ông, công việc ở Hồng Kông có thể coi là tạm xong. Tiềm thủy đĩnh rời đảo Lan Tao về Sài gòn. Tấn trò cút bắt với Fu-Chun đã diễn ra gần đúng như trù liệu.

Bận suy nghĩ ông Hoàng không lưu ý đến tiếng động do Lê Diệp gây ra ngoài cửa ca-bin. Lê Diệp là hung thần trong làng do thám quốc tế. Chàng không thích uống rượu, không thích mùi thuốc lá ; và nhất là không thích gái đẹp, tam...khoái của mọi điệp viên. Từ lâu, Lê Diệp được chọn làm cận vệ viên thân tín của ông Hoàng.

Ông Hoàng không ở lì giữa bốn bức tường kín mít để điều khiển công việc. Dầu là lớn tuổi, sức khỏe ngày một suy yếu, ông vẫn lê chân khắp nơi, nay Nữu ước, mai Ba-lê bằng phi cơ phản Iực, hoặc tung hoành trên Thái bình Dương bằng tiềm thủy đĩnh.

Lê Diệp luôn luôn theo sát ông Hoàng. Ngoài chàng ra, Sở Mật Vụ không còn nhân viên ưu tú nào có đủ tài năng để bảo vệ tính mạng của ông Tổng giám đốc — một tính mạng trị giá hàng tỷ đô-la — chống lại âm mưu thủ tiêu của nhiều tổ chức điệp báo thù nghịch. Văn Bình là điệp viên thượng thặng, nhưng lại kém Lê Diệp ở điểm kiên nhẫn và chịu đựng. Văn Bình thì không thể sống giam hãm hàng tháng giòng giã trong con tàu chìm dưới biển. Chàng là đệ tử của sinh hoạt ồn ào, của lưu linh say sưa, của nhan sắc lôi cuốn, và của những đêm dài thức trắng.

Lê Diệp lên tiếng :

- Thưa, đã có được tin của Z.44.

Mặt ông Hoàng sáng hẳn :

-  Thế à ? Đưa tôi coi ?

Ông Hoàng chỉ liếc qua là hiểu được nội dung của bức mật điện.

Ông hỏi :

- Nhận được bức điện này từ nãy, tại sao bây giờ mới mang cho tôi ?

Lê Diệp đáp :

- Ông ngủ say nên tôi không dám đánh thức. Công việc khá quan trọng thật đấy nhưng ông mất ngủ đã hơn một tuần.

Sực nhớ ra, ông Hoàng thở dài :

-Tôi chợp mắt được bao lâu ?

- Độ hai tiếng đồng hồ. Sợ kinh động giấc ngủ của ông, hạm trưởng đã ra lệnh cho thủy thủ giữ im lặng tuyệt đối.

- Không dè tôi ngủ bê bối đến thế. Thôi, cũng chẳng sao. Giờ này, chắc Văn Bình đang say bí tỉ.

- Sao ông biết ?

- Tôi đã dặn nàng mua rượu cho Văn Bình. Vất vả mãi, đêm nay tôi muốn  Z.28 được tiêu khiển tự do..

- Y là chúa ham chơi. Sợ y la cà hỏng việc.

- Dụng nhân như dụng mộc. Đối với người khác, tứ đổ tường là sự nguy hại. Nhưng nếu Văn Bình thiếu huýt ky, thiếu đàn bà đẹp, thiếu thuốc lá Salem, y sẽ trở thành điệp viên vô dụng. Vì vậy, mỗi lần phái Văn Bình ra ngoại quốc, tôi thường bố trí cho y có dịp giải trí. Vả lại, công việc sắp xong. Y bê tha một đêm cũng chẳng sao.

- Thưa, đang còn bọn Lê-ô-nít và Xi-lốp.

- Fu-Chun và Tình báo Sở nguy hiểm hơn nhiều. Nhờ sự sắp xếp của ta, trong vòng 12 tiếng đồng hồ nữa. Văn Bình sẽ loại trừ đươc R.U. một cách dễ dàng như lấy đồ trong túi. À, anh liên lạc với tham vụ Hoàng Dung chưa ?

- Thưa rồi. Hoàng Dung đã nhận được kim cương của Văn Bình. Sáng mai, gói

hột soàn này sẽ được bỏ vào va li ngoại giao, đưa về Sài gòn. Thưa, chuyến này ta lợi được bao nhiêu tiền ?

- Từ 5 đến 10 triệu mỹ-kim. Với số tiền khổng lồ ấy, ta sẽ làm được khối chuyện hữu ích.

Ông Hoàng đứng dậy châm điếu xì-gà. Rồi ông đắm chìm trong sự im lặng.

Biết tính ông Tổng giám đốc. Lê Diệp để yên cho ông suy nghĩ. Giây lâu, ông Hoàng quay lại, ra lệnh :

- Anh lên phòng mật mã, gửi ngay cho Z.44. Anh báo tin là tôi hài lòng về những kết quả đã thâu lượm được. Anh cũng đừng quên nhắc lại là Z.44 phải thi hành tức khắc chỉ thị AM của tôi..

- Chỉ thị AM ?

- Phải AM. AM là chỉ thị lùi vào bóng tối. Z.44 là nhân viên rất quý báu của ta. Ta còn phải nhờ Z.44 nhiều. A, còn điều này nữa. Anh mời hạm trưởng vào đây.

Năm phút sau, hạm trưởng mặc quân phục trắng toát nghiêm mình chào ông Hoàng. Ông Hoàng không phải là quân nhân, mặc dầu đôi khi để dễ chỉ huy các điệp viên quân sự, ông thường đeo cấp bậc trung tướng. Nhưng không nhất thiết lúc nào ông cũng mang 3 sao trung tướng. Nhiều khi hội họp với sĩ quan cấp dưới ông tổng giám đốc Mật Vụ chỉ gắn lên vai một hoa mai bạc của cấp thiếu tá. Nghĩa là ông còn thua Văn Binh một cấp. Tuy nhiên, dầu ông mặc quân phục hay thường phục, mọi người vẫn kính nể ông, các nhân vật quân chính cao cấp cất nón, hoặc chụm chân chào ông là thường.

- Thưa, cụ cho gọi tôi ?

Hạm trưởng lên tiếng.

Ông Hoàng gật đầu, hỏi :

- Mình đang ở đâu ?

- Tàu mới xa bờ Hồng Kông được 50 hải lý.

Ông Hoàng, giọng mơ màng :

- Yêu cầu hạm trưởng chạy lên hướng Bắc.

Viên sĩ quan hải quân ngạc nhiên :

- Thưa, cụ vừa ra lệnh trực chỉ Sài gòn.

Ông Hoàng khoát tay :

- Chương trình được thay đổi. Đêm nay, tôi cần có mặt tại Xung Thằng.

Hạm trưởng cung kính :

- Tuân lệnh.

Ông Hoàng lắng nghe tiếng giày của hạm trưởng tẳt ngoài hành lang. Hạm trưởng cũng ở vào tuối thanh niên đầy khí phách như Văn Bình. Tuy già, mỗi khi chứng kiến sức hoạt động hăng say của các thuộc viên trẻ, ông Hoàng bỗng cảm thấy trẻ lại.

Ông đã mất ngủ một tuần. Giờ đây, ông sẽ được thảnh thơi ngủ giấc bù trừ. Giấc ngủ của ông sẽ êm ả, không bị ngắt quãng 5, 10 lần mỗi đêm như trước.

Ông Hoàng bụm tay che miệng. Ông ngáp một cái thật dài. Giá có người lạ trong phòng họ sẽ lầm ông Hoàng là viên chức lẩm cẩm và lười biếng.

Ông ấn nút trên bàn. Ánh điện đỏ trong ca-bin tắt phụt. Cửa ca-bin từ từ đóng lại.

Con tàu tối tân phăng phăng rẽ sóng trên đường đến đảo Xung Thằng.

° ° °

Mấy giờ trước, Văn Bình tiếp xúc với Z.44 trên lầu 6 đại lữ quán Pen.

Chàng không ngờ Z.44 lại là phụ nữ và là phụ nữ có sắc đẹp nghiêng mức nghiêng thành. Tuy vậy, điều chàng không ngờ nhất là được gặp Nàng.

Nàng hôn chàng thật lâu, tưởng như từ thưở biết rung động đến giờ chưa được ai hôn. Buông nàng ra. Văn Bình tê mê, một sự tê mê rạo rực gấp chục lần sự tê mê của huýt-ky hảo hạng.

Mấy phút sau, chàng mới buột được tiếng kêu :

- Bét-ty.

Phải, nàng là Bét-ty. Bét-ty là cô gái nhảy đẹp tuyệt vời của vũ trường Métro đã ru chàng một đêm trên tấm nệm cao su dày một tấc.

Nàng là nhân viên lạ lùng của Fu-Chun. Nàng cũng là nữ nhân viên tin cậy và tài ba của ông Hoàng, bí số Z.44....

Bét-ty nở một nụ cười kỳ diệu đáp lại tiếng kên sửng sốt của chàng. Nàng biết trước Văn Bình sẽ ngạc nhiên. Trong nghề gián điệp, chàng thường tự hào có đôi mắt thông thiên, nhìn thấu những bí mật dày đặc nhất ; nhưng trong điệp vụ Hồng Kông này, nhỡn quang siêu đẳng của chàng lại bị che phủ hoàn toàn.

Bét-ty đặt ly huýt-ky đầy ắp vào trong lòng bàn tay chàng :

- Mời anh uống để mừng em. Uống để mừng cuộc tái ngộ của đôi ta.

Bét-ty nói bằng giọng hớp hồn. Hai tiếng "đôi ta" được nàng cố tình nhấn mạnh, kèm theo cái nhìn bốc lửa.

Văn Bình thở dài :

- Uống ly rượu này để quên đi sự xấu hổ thì đúng hơn.

Đến lượt Bét-ty ngạc nhiên :

- Kìa, sao anh lại nói thế ?

Văn Bình không đáp. Chàng nhớ rõ đêm ấy Bét-ty rủc vào ngực chàng, trong căn phòng bề bộn mùi thuốc phiện thơm ngát. Văn Bình gặp nàng trong vũ trường Métro, sau khi chàng được Fu-Chun trả tự do. Tình cờ, chàng sai bồi mời nàng ngồi bàn. Rồi một loạt những "tình cờ" khác đã xảy ra.

Văn Bình nhìn giữa mắt nàng, nói như trách móc :

- Tên thật của em không phải là Bét-ty.

Bét-ty cười rộ :

- Anh lầm. Tên thật của em là Bét-ty.

- Đêm ấy, anh quay lại vũ trường. Anh gọi Bét-ty thì họ dẫn đến một em khác. Nàng cũng tự xưng là Bét-ty, và nói là em mạo tên.

- Cô ta mạo tên em thì có. Nếu anh không tin, tối mai mời anh trở lại Métro. Anh sẽ được nghe người ta kêu em là Bét-ty.

- Em là Z.44 ?

- Dĩ nhiên, Anh cần nghe mật ngữ liên lạc không ?

- Khỏi cần. Ngay khi gặp ông Hoàng, anh đã linh tính Z. 44 là em.

- Tại sao anh còn sửng sốt ?

- Linh tính là một việc, sự thật lại là việc khác. Anh ao ước em là Z.44, rồi đến khi thành sự thật, anh lại mừng quá mất hết bình tĩnh.

- Anh nói dối. Anh chưa biết em, nhưng em biết anh nhiều. Ông Hoàng khen anh là người bình tĩnh nhất thế giới. Chính Fu-Chun cũng tâm sự với em như thế. Hắn phải công nhận anh là điệp viên bình tĩnh số một.

- Bình tĩnh là đức tính không hiếm cùa nam giới. Nhưng anh chỉ bình tĩnh trước nguy hiểm, và cái chết. Ngược điểm cố hữu của anh là khó giữ nổi bình tĩnh trước một trang tuyệt sắc giai nhân.

- Anh quá khen !

Bét-ty ngồi xuống giường. Đường chỉ trên áo nàng rách toạc một đoạn ngắn. Làn da trắng muốt của nàng hiện ra lồ lộ. Đêm ấy, chàng gối đầu lên đùi trắng muốt của Bét-ty. Rồi chàng liên tưởng đến cảnh tượng hỗn độn trong tiệm nhảy, gã bồi đang bước tới bỗng bị một sức mạnh vô hình níu lại, rồi ngã gục, mũi tên nhỏ xíu cắm giữa yết hầu. Chàng hỏi nàng :

- Em giết gã bồi ?

Nàng thỏ thẻ :

-  Vâng !

-  Hắn chẳng có tội tình gì cả..

- Em cũng tự hỏi như thế. Nhưng anh ơi, em không còn cái quyền được tình cảm vụn, như hồi còn là nữ sinh cắp sách đến trường tiểu học nữa. Fu-Chun ra lệnh cho em thủ tiêu gã bồi. Dầu muốn hay không, em cũng phải hành động. Nhưng nếu Fu-Chun không ra lệnh, em cũng giết. Nguyên nhân là anh...

- ?....

- Vâng, chính vì anh. Để gã bồi sống, hắn sẽ thổ lộ với anh những chi tiết quan trọng về em. Em sợ anh phăng ra, vô tình phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ông Hoàng. Fu-Chun là nhà triệu phú ai cũng quen mặt, em là vũ nữ ở Métro, Fu-Chun thường đến nhảy, em cũng thường đi chơi với Fu-Chun. Anh đoán ra được chưa ?

- Rồi...

- Em rất sợ anh khám phá ra em quen Fu-Chun. Em có bổn phận giữ gìn tuyệt đối bí mật. Trước khi đến đây, hẳn anh đã được ông Hoàng cho biết ta không còn nhân viên nòng cốt nào nữa trên đảo trừ em. Fu-Chun đã bẻ gẫy hệ thống điệp báo của ông Hoàng. Từ mấy năm nay, Fu-Chun tha hồ làm mưa làm gió. Bất cứ nhân viên nào từ Sài gòn đến đây đều bị Fu-Chun nhận diện và hạ sát.

Ông Hoàng đành phải áp dụng kế hoạch mới  : thâm nhập tổ chức của Fu-Chun. Nhờ sắc đẹp, em kết thân với hắn rất dễ. Sau một thời gian ngắn, em nghiễm nhiên trở thành nhân viên tin cẩn của ông chủ Fu-Chun, và...

Văn Bình cướp lời :

- Và là người yêu không chính thức...

Bét-ty không thay đổi sắc diện :

-  Anh cũng học đòi ghen tuông nữa ư? Em tưởng chỉ đàn bà chúng em mới mắc phải tật xấu ấy. Nhưng như vậy là may mắn cho em. Anh ghen nghĩa là anh không lãnh đạm với em. Sống cô độc như em, thì còn sung sướng nào bằng.,.

Trên mặt Bét-ty hiện ra vẻ xúc cảm. Văn Bình nhìn lảng lên tường....

Giọng chàng hơi bực dọc:

- Hân hạnh. Nhân viên tin cẩn của ông chủ có khác. Ông chủ ra lệnh mồi chài tôi là cô tuân theo răm rắp.

Bét-ty cười :

- Lại ghen nữa rồi.

Văn Bình gắt:

- Thì anh ghen đấy. Có sao đâu ?

Bét-ty nói :

- Không sao cả. Em đặt vấn đề là để xác nhân lại xem con Bét-ty đáng ghét này có đáng được hưởng tình yêu của anh không ? Nhưng thôi, xin anh bớt giận. Anh hãy nghe em giải thích rõ hơn rồi anh mắng mỏ em xin chịu. Em là nhân viên gián điệp. Đàn ông các anh có quyền thuật, có đao súng. Đàn bà chúng em chân yếu tay mềm, thì có gì để giành phần thắng trong nghề ?

Khí giới mạnh mẽ nhất và cũng là duy nhất của phụ nữ là nhan sắc. Em trung thành với ông Hoàng. Ông Hoàng ra lệnh cho em giả vờ trung thành với Fu-Chun, bởi vậy em phải mang sắc đẹp ra phụng sự cho sự trung thành ấy.

- Em là người Việt ?

- Xin lỗi. Quen nói tiếng Anh hoàỉ. Vâng, em là người Việt. Lai Việt. Em sinh trưởng ở đây, ít khi có dịp dùng tiếng mẹ đẻ. Từ nhỏ đến lớn chỉ nói tiếng Tàu và tiếng Anh. Em gia nhập tổ chức của ông Hoàng, một phần vì lòng yêu nước, phần khác, vì thù riêng. Cha em là người Mỹ. Cha em hoạt động gần Diên An trong hàng ngũ O.S.S. Tình báo Sở đã hạ sát cha em. Hạ sát một cách thảm thê. Cha em bị đốt như cây đuốc đến khi cháy thành than. Và một ngày sau cha em mới thở hơi cuối cùng. Trong số những kẻ tuyên án cha em có Fu-Chun. Anh đã hiểu tại sao em có thể làm bất cứ việc gì để báo thù.

- Thành thật xin lỗi em.

- Không, anh không có lỗi gì cả. Anh thắc mắc là đúng. Là đàn ông anh có quyền nghi ngờ về lòng dạ người đàn bà mà anh có cảm tình. Tuy nhiên, anh có thể kiêu hãnh là em nhận lời đến với anh đêm ấy không phải hoàn loàn do lệnh của Fu-Chun.

- Nghĩa là...?

- Nghĩa là em có thể cho anh... leo cây nếu em không thật sự yêu anh.

- Ông Hoàng biết anh có mặt tại vũ trường ?

- Biết. Ông cụ biết hết. Đêm đêm, ông cụ liên lạc với em bằng vô tuyến điện.

- Ông già đáo để thật. Thế mà lúc nào cũng kêu ca là không còn nhân viên nào trên đảo...

- Anh đừng phàn nàn, tội nghiệp ông cụ. Đúng là Sở không còn nhân viên nào nữa. Hồi nãy, em đã nói với anh rồi thì phải. Chỉ còn một mình em ở đây. Em bị lộ thì hết. Mục đích của ông Hoàng là mượn em, anh và chị Y-von để phá tan hệ thống gớm ghê của Fu-Chun. Vì vậy, ông Hoàng không thể cho anh biết rõ về em.

Ngừng một giây, nàng tiếp :

- Đêm ấy, Fu-Chun gọi dây nói về phòng ngủ, dặn em tìm cách mê hoặc anh.

Văn Bình cười :

- Hắn không ghen như anh ư ?

Bét-ty cũng cười :

- Trời ! Fu-Chun !à người đàn ông ghen kình khủng. Vợ lẽ hoặc người yêu nào tấp tểnh ngoại tình đều bị hắn đánh đập tàn nhẫn. Có lần hắn mổ bụng một cô nhân tình, ném xác xuống biển. Gặp anh, em có thiện cảm ngay. Quả thật, em muốn đi chơi với anh đêm ấy, cho dẫu Fu-Chun phản đối. Đằng này, hắn còn cho phép em...yêu anh, anh còn muốn gì nữa. Dần sao, em cũng hơi bực mình. Té ra hắn lừa em vào phòng với anh để chụp hình trên giường.

Văn Bình bật ra một tiếng :

- Thảo nào !

Bét-ty hỏi :

- Anh cũng biết ư ?

- Không, anh chỉ đoán được lờ mờ. Chắc Fu-Chun đưa ảnh cho Y-von xem, và trong cơn ghen tuông vô lý, nàng tưởng anh phụ bạc nên khai hết để trả thù.

- Y-von yêu anh và có quyền ghen, sao anh lại cho là vô lý ?

- Em chưa hiểu được lòng anh. Anh không phủ nhận mối tình đằm thắm của anh đối với nàng tuy nhiên nàng quên hai điều căn bản ; thứ nhất, vì nghề nghiệp bắt buộc, anh có thể yêu mà không thể lấy người yêu làm vợ, hơn nữa anh không thể yêu mãi một người ; thứ hai, nàng sắp vĩnh biệt cõi đời vì bệnh nan y, anh yêu nàng thật đấy song lý do khiến anh yêu nàng say sưa, yêu nàng mãnh liệt là vì anh có bổn phận mang thêm hy vọng lại cho nàng sống.

Lời nói của Văn Bình gợi trong trí Bét-ty hình ảnh cuối cùng của người nữ bệnh nhân nan y trong căn phòng lạnh lẽo. Bét-ty không dám báo tin Y-von đã chết. Vì cái chết của Y-von sẽ làm cho chàng hối hận. Dầu muốn dầu không, Y-von đã chết vì chàng.

Bét-ty rót huýt-ky mời Văn Bình. Nàng muốn chuyển qua đề tài khác. Song Văn Bình vẫn soắn sít lấy tình trạng của Y-von:

- Y-von hiện ở đâu ?

Bét-ty  ngẩng đầu :

- Chị ấy được đưa ra khỏi dưỡng đường Tai-Fat. Và đang nằm điều trị.

-  Tại đâu ?

- Em không biết. Việc này được giao cho một nhân víên trong tòa Tổng lãnh sự.

- Đệ tam tham vụ Hoàng Dung ?

-  Em cũng không biết.

Văn Bình lẩm bẩm :

-  Lạ thật.

Chàng đi đi lại lại trong phòng, dáng điệu với vẻ băn khoăn. Bỗng chàng quay lại :

- Thú thật với em, trong chuyến công tác này, anh chẳng hiểu gì hết. Ông Hoàng cố tình giấu anh nhiều việc. Anh không tin ông Hoàng chỉ nhằm hạ thủ Fu-Chun. Vì giết hắn chẳng khó gì. Em có thể bỏ thuốc độc vào rượu cho hắn uống. Hoặc nhân viên trung cấp của Sở phục kích trong bóng tối, chờ hắn đi qua với em là nã đạn.

Đằng này, ông Hoàng đích thân đáp tàu ngầm từ Mani đến Hồng Kông, và nằm đợi ngoài khơi. Đó là chưa kể đến công trình tìm kiếm cả năm trời mới có Y-von...

Bét-ty cười :

- Anh nói đúng mà chưa đúng.

Văn Bình nhìn nàng, nửa ngạc nhiên, nửa bực bội:

-  Em chế riễu anh ?

- Em đâu dám, giải pháp phục kích khó thực hiện, Fu-Chun có rất nhiều nhân viên, giết hắn không hề dễ tí nào. Đành rằng em có thể đầu độc hắn, nhưng hiện ông Hoàng không còn nhân viên nào ở Hồng kông, trong trường hợp này em sẽ bị lộ, và trở thành vô dụng.

Hừ, anh không tin em bị lộ. Em được Fu-Chun coi là người thân tín. Bằng chứng

em đã biết dưỡng đường Tai-Fat, biết tòa nhà bí mật ở Aberdeen. Em không cần ra mặt, chỉ cần báo tin cho ông Hoàng là đủ.

- Vâng, em đã làm thế. Và ông Hoàng đã cử anh đến.

- Nhưng ông Hoàng lại không hề cho anh biết một chi tiết cỏn con nào về Fu-Chun. Ông Hoàng đã cố tình giấu anh. Em cũng cố tình giấu anh. Chắc bên trong đã có nhiều điều quan trọng. Bét-ty, em nói thật đi... Anh là nhân viên cao cấp của Sở. Từ bao năm nay, ông Hoàng không giấu anh gì hết. Bây giờ... anh tức muốn chết...

Bét-ty ngồi im, cắn móng tay. Ngắm những móng tay đỏ chót và nhọn hoắt của nàng, Văn Bình, bỗng nhớ cái đêm kỳ lạ mà chàng làm quen lần đầu tiên với da thịt nàng, và giây phút say sưa nàng đã cấu vai chàng đến chảy cả máu.

Sau làn vải mỏng dinh, kho tàng siêu đẳng của nàng phơi bầy lồ lộ. Mắt nàng long lanh dưới hàng mi dài cong vút.

Nàng thở dài :

- Anh đừng giận em nhé. Em chưa thể nói được. Lệnh của ông Hoàng.

Bàn tay Văn Bình run bần bật.

Chàng nẩy ra ý nghĩ có thể vồ lấy nàng, xé vụn làm ngàn mành. Bét-ty yêu chàng. Song nàng vẫn không quên bổn phận thiêng liêng của một nhân viên gián điệp. Yêu thì yêu, tình yêu vẫn không thể trùm trên công tác.

Tuy nhiên, chỉ một tích tắc đồng hồ sau, chàng nguôi giận. Lỗi của sự ngậm miệng này không phải do nàng mà ra.

Nàng chỉ làm tròn nhiệm vụ. Nàng chỉ giữ đúng lời thề khi gia nhập sở Mật Vụ, dưới quyền ông Hoàng. Nhiệm vụ bảo toàn bí mật. Lời thề tôn trọng kỷ luật sắt.

Không riêng nàng, bất cứ điệp viên nào cũng phải bảo toàn bí mật và tôn trọng kỷ luật. Bét-ty không đáng trách. Nếu có, chỉ trách ông Hoàng.

Có lần, chàng sùng sục vào thẳng phòng riêng ông Tổng giám đốc, gần trường bay Tân sơn nhất. Chàng cần hỏi cho ra lẽ vì tại sao ông rất tin chàng, mà ít khi cho chàng biết mọi chi tiết công tác.

Hôm ấy, ông Hoàng ngồi thừ trong gian phòng vắng lặng. Trên cái bàn nhỏ kê bên buya-rô, Văn Bình thấy một miếng bánh xăng-uých lỏng chỏng trong cái đĩa bằng nhựa. Đó là bữa ăn trưa của ông Hoàng. Chàng nhìn đồng hồ.

Sáu rưỡi chiều...

Sáu rưỡi chiều mà ông Hoàng chưa dùng bữa trưa. Lòng Văn Bình nao nao. Sự quên mình cho bổn phận của ông tổng giám đốc già nua làm chàng hổ thẹn.

Nhưng chàng lại nhớ đến thái độ úp mở của ông Hoàng. Chàng bỗng giận sôi, đứng chống nạnh đặt ra một câu hỏi hóc búa. Ông Hoàng ngước nhìn chàng, vẻ mặt hiền từ, còn hiền từ hơn cha với con nữa.

Cái nhìn bao la của ông thấm sâu vào lòng chàng. Thốt nhiên Văn Bình lạnh người.

Ông Hoàng chậm rãi giải thích:

- Trên đời, nếu cần chọn bạne cộng sự viên, đồng chí tài ba, son sắt và sáng suốt, có lẽ không ai dám so sánh với anh. Tôi coi anh là người tin cậy nhất. Nhưng trong nghề gián điệp, tin cậy không có nghĩa là phải nói hết với nhau những điều xét ra chưa cần nói hết. Từng hoạt động lâu năm, anh dư hiểu sự quan trọng của bí mật. Đôi khi chỉ sơ hở một phần mười giây đồng hồ là công việc được sửa soạn hàng năm, hoặc hàng chục năm đằng đẵng bị tan thành khói, ấy là chưa nói đến những thương vong và nhân mạng.

Do đó tôi phải thận trọng trong lời nói. Sau bao năm tung hoành ngang doc trên đất địch, anh còn lưu thân được cho đến ngày nay cũng vì anh hết sức thận trọng. Thận trọng trong mưu kế, cũng như trong lời nói.

Không đợi Văn Bình đáp, ông Hoàng đẩy hộp thuốc Salem về phía chàng, kèm theo một câu hỏi bất thần:

- Anh lại định xin thôi nữa phải không?

Ông Hoàng cố ý nhấn mạnh tiếng "nữa". Vì chàng đã dự định từ chức nhiều lần. Chàng vốn có tài, nhưng thường hờn rỗi mỗi khi bị thất ý, như thể đứa trẻ vòi vĩnh cha mẹ.

Lần này, chàng cũng định rút lui. Cảm thấy chán nản, chàng không còn ham hố đeo đuổi cái nghề bạc bẽo này nữa. Tuy nhíên, chàng không thể ngờ được ông Hoàng đã đọc trúng ý nghĩ giấu kỹ trong đầu chàng. Tiếng nói của Văn Bình mắc nghẹn ở cổ họng:

- Thưa ông...

Ông Hoàng nói, giọng mơ màng:

- Tùy anh, tôi không có quyền ép. Anh bỏ Sở là lỗi tại tôi.

Đoạn, chép miệng:

- Sự điều khiển vụng về của tôi đã làm những cộng sự viên tài giỏi nhất phật lòng. Tôi đã luống tuổi. Đã đến lúc tôi phải rút lui....

Ông Hoàng không nói thêm lời nào nữa, Văn Bình toát bồ hôi. Chàng biết ông Hoàng nói là làm. Chàng tưởng dọa được ông, ngờ đâu ông dọa lại và dọa mạnh hơn.

Rốt cuộc cũng như bao lần đã qua, Văn Bình rút lời xin từ chức.

Bét-ty nói :

- Em biết rồi, anh đang nghĩ kế xin thôi.

Văn Bình bàng hoàng :

- Phải. Tại sao em biết ?

- Ông Hoàng đã dặn riêng em. Ông già nhờ em thưa lại rằng anh là cột trụ chống đỡ mái nhà. Rút cột trụ ra, mái nhà phài sụp.

Văn Bình nói :

- Anh đùa đấy, còn lâu anh mới dám từ chức.

Bét-ty cười xòa :

- Thôi, để em đền cho anh.

Vừa nói, nàng vừa tiến sát vào chàng. Văn Bình đụng vào làn da mát rợi của nàng. Chàng vít đầu nàng, hôn lên đôi môi cong cớn và nũng nịu. Bét-ty run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền trong niềm khoái lạc vô biên.

Hôn xong, Bét-ty nói :

- Mời anh nâng ly rượu ăn mừng.

Văn Bình ngạc nhiên :

- Từ nãy đến giờ, anh đã uống hết nửa chai, em quên ư ?

Nàng lắc đầu :

- Không, hồi nãy là ăn mừng đôi ta tái ngộ. Còn bây giờ.....

Văn Bình hỏi dồn :

- Em bỏ anh đi ?

- Quả thật không thể giấu anh một điều gì. Vâng, em sắp phải lên đường.

Văn Bình, giọng mai mỉa :

- Chắc lại là chỉ thị của ông Hoàng ?

Bét-ty đáp :    

- Đúng. Lệnh của ông Hoàng.

Văn Bình gắt :

- Ông Hoàng ? Khi nào em cũng nhắc đến ông Hoàng, anh không còn sức chịu đựng nữa. Em không đuợc đi đâu hết. Vả lại, còn đi đâu nữa, vì nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Tổ chức của Fu-Chun đã tan nát.

- Nhưng còn Lê-ô-nít, còn R.U. ?

- Y-von đã lâm bệnh, không thể đội lốt Nan-cy. Vả lại, anh không tin là Lê-ô-nít và Xi-lốp mù tịt về cuộc vật lộn giữa ông Hoàng và Fu-Chun..

- Đúng. Bởi vậy Lê-ô-nít tạm thời án binh bất động. Ý định cùa hắn là đợi một trong hai đối phương bị loại khỏi vòng chiến.

- Hắn biết Y-von đóng giả cô gái nuốt lửa Nan-cy ?

- Chắc biết.

Văn Bình thở dàì :

- Vậy còn gì nữa !

- Còn anh ạ. Ông Hoàng đã sắp đặt đầy đủ. Em được lệnh đưa cho anh bản chỉ thị mới của ông Hoàng về phần nhì công tác.

- Đâu ? Đưa anh xem.

Bét-ty tủm tỉm :

- Em chỉ chịu đưa với một điều kiện.

- Điều kiện nào ?

- Cho em ra khỏi nơì này.

- Anh không thế chấp thuận điều kiện ấy được. Anh vâng lời ông tổng giám đốc mãi rồi, đã đến lúc anh đòi lại một chút tự do cá nhân. Và anh tin em cũng nghĩ như anh. Bét-ty ? Em không thể ở lại với anh được hay sao ?

Mắt Bét-ty long lanh khác thường. Nàng nói, giọng hơi buồn :

- Em yêu anh nhiều hơn là anh yêu em. Mặc dầu em đã nghe nói khá nhiều về anh. Anh được hàng chục người đàn bà đẹp yêu thương, chẳng riêng gì mình em. Mặc dầu không nắm trọn anh, em vẫn yêu anh. Nhưng anh ơi, nếu có thể, em đã ở lại không những đêm nay, mà còn hàng ngàn đêm sau nữa.

- Không có gì ngăn cản em cả. Công việc đó đến mai vẫn còn kịp chán.

Bét-ty thở dài :

-  Em phải đi, ở lại thì hỏng hết. Em chưa thể nói hết với anh. Nhưng sau này anh sẽ hiểu em. Sau này anh sẽ thương em nhiều hơn.

- Anh đã nhất quyết. Ông Hoàng có xuất hiện trước mặt em và anh, thái độ của anh cũng không thay đổi. Anh có cảm tưởng là để em đi đêm nay là sẽ mất em mãi. Anh đã ngấy đến cổ. Anh muốn tìm quên lãng trong tình yêu. Bét-ty ? Ở lại với anh !

Bét-ty nói, giọng run run :

- Anh Văn Bình yêu quý của em ! Xin khất anh đến dịp khác...

Văn Bình xua tay :

- Không. Anh sợ mất em vĩnh viễn.

- Trời ơi, em van anh. Anh đừng nói gở. Anh làm em lo sợ quá.

Bét-ty nhìn cái đồng hồ ở cườm tay, cử chỉ lén lút của nàng càng làm chàng ngờ vực. Nàng xem giờ làm gì ? Nghĩa là nàng có hẹn. Hẹn với ai ? Nàng không ở lại với chàng là vì thế....

Văn Bình nắm bàn tay búp măng trắng như ngó sen của nàng. Nàng gỡ ra, van vỉ :

- Đừng. Em van xin anh lần nữa.

Văn Bình tiến lên một bước. Lưng nàng sắp dựa vào tường. Da mặt nàng tái mét, chứng tỏ nàng quá sợ hãi. Chàng biết nàng yêu chàng, một trăm phần trăm yêu chàng. Đọc trong mắt, chàng biết nàng muốn ở lại và ngã vào cánh tay rắn chắc của chàng để đền bù lại những thời khắc nhớ thương khắc khoải.

Tại sao nàng lại đòi đi đột ngột ?

Văn Bình phải hỏi ra điều ấy. Chảng tiến thêm bước nữa. Mắt Bét-ty mở rộng, biểu lộ vẻ hốt hoảng khác thường, Văn Bình hỏi :

- Em sợ gì ?

Bét-ty thở ra :

- Em không thể ở thêm phút nào nữa. Đến giờ em phải đi.

Văn Bình lẩm bẩm :

- Đến giờ đi đâu ? Không sức mạnh nào bắt anh buông tha em nữa. Em phải ở lại với anh.

Bét-ty đã đụng lưng vào tường. Thừa lúc Văn Bình đãng trí, nàng luồn tay vào "xắc" da. Khẩu súng cán ngà xinh xẻo nằm gọn trong bàn tay nàng. Nàng nói bằng giọng khản đặc :

-  Văn Bình ? Yêu cầu anh đứng lại, cho em đi ra.

Văn Bình tỏ vẻ kinh ngạc :

-  Em nỡ bắn anh ư ?

Bét-ty dằn từng tiếng :

- Chỉ thị của ông Hoàng được cất dưới đệm giường. Đọc xong, yêu cầu anh tiêu hủy và tuân theo để hành động. Thôi, em chào anh.

Văn Bình rượt theo nàng.

Bụp !

Súng nổ một tiếng nhẹ. Mùi khói thơm tỏa ngát.

Văn Bình ngã vùi.

Không quay lại, Bét-ty vội vã ra mở cửa. Trời đã khuya. Hành lang khách sạn vắng tanh. Dáng điệu quen thuộc, Bét-ty bấm nút thang máy xuống tầng dưới.

Ngọn gió lành lạnh từ ngoài khơi tạt vào mặt nàng. Ruột nàng đau quặn từng khúc.

Trời khuya rét mướt, còn hạnh phúc nào hơn đóng chặt cửa phòng bên cạnh người đàn ông mà nàng mến yêu tha thiết !

Vậy mà Bét-ty phải gạt lệ ra đi. Nàng tiến thẳng về phía đò máy sang bên Hồng kông. Nửa đường, nàng dừng lại. Cách nàng 10 mét, một chiếc xe hơi sơn đen đậu sẵn không biết từ lúc nào. vừa mở đèn, dường như làm hiệu.

Bét-ty đánh diêm châm thuốc lá. Có lẽ mục đích của nàng là đốt lửa cốt cho người trong xe nhận ra nàng, không phải để hút thuốc. Từ tối đến giờ, nàng đã hút gần hết bao thuốc, lưỡi rát bỏng, cổ họng khô đét như người lữ hành thiếu nước lang thang trên sa mạc.

Rít xong hơi thuốc thơm, Bét-ty tiến lại cái xe hơi. Một đầu đàn ông đội cát-kết ló ra, giọng nói lơ lớ :

- Chào Bét-ty !

Bét-ty đáp :

- Hân hạnh. Chào anh.

- Bét-ty đến hơi chậm. Tôi chờ đã gần hai giờ ở đây.

Nàng đáp, giọng ngọt ngào :

- Xin lỗi anh.

Động cơ nổ. Người đàn ông đăm chiêu gài số một. Chiếc xe băng vào đêm tối bí mật...
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VỤ BẮT CÓC BÍ MẬT

Năm phút sau khi khẩu súng trên tay Bét-ty nổ bụp, Văn Bình mới ra khỏi cơn mê.

Cử chỉ đầu tiên của chàng là đưa tay dụi mắt. Đầu của chàng còn váng vất. Tuy nhiên tri nhớ của chàng đã phục hồi được sự sáng suốt thường ngày.

Chàng nhớ rõ Bét-ty giơ miệng súng giữa mặt chàng. Trong tích tắc đồng hồ khó hiểu này, Văn Binh như bị khẩu súng mạ kền bóng loáng của nàng thôi miên. Chàng không ngờ nàng bóp cò. Và chàng không ngờ viên đạn đã tỏa ra một luồng khói trắng mù mịt khiến chàng tối tăm mày mặt.

Trước khi ngã xuống, chàng còn thoáng thấy Bét-ty rút vội mù soa bịt mũi. Chàng hiểu liền. Bét-ty bắn đạn thuốc mê.

Văn Bình bỗng cảm thấy xấu hổ. Bét-ty đã lừa chàng ba lần. Lần thứ nhất, trong căn nhà ngủ sặc mùi á phiện. Lần thứ nhì, trong dưỡng đường Tai-Fat, nàng lén bỏ đi giữa lúc chàng bận đối phó với gã tay sai của Fu-Chun. Lần này là lần thứ ba.

Ba lần chàng bị thua đậm. Chàng xấu hổ vì loại súng bắn đạn thuốc mê này đã được chàng đích thân cấp phát cho nữ điệp viên của Sở Mật Vụ. Nó dùng loại đạn chứa một hóa chất gây mê cực mạnh do Đức chế tạo hễ bắn trúng mũi và miệng thì nạn nhân sẽ bị bất tỉnh ngay tức khắc. Lẽ ra khi ấy Bét-ty nâng họng súng, chàng phải ngồi thụp. Chàng đã dại dột há miệng đón viên đạn của nàng.

Thế là hết. Cánh chim hồng đã bay bổng. Không biết bao giờ chàng mới có cơ hội gặp lại.

Chàng vươn vai tiến lại giường ngủ, luồn tay xuống nệm rút lấy phong thư màu vàng. Bên trong có một tờ giấy đánh máy gấp tư. Tay Văn Bình run run. Cầm bức thư, chàng cảm thấy tức bực với ông Hoàng lạ thường. Có lẽ chàng sẽ bỏ cuộc ở Hồng Kông. Sáng mai, chàng sẽ ghé tòa Tổng lãnh sự, nhờ gởi về Sài gòn cho ông Hoàng, mấy chữ cụt ngủn : "Kính chào ông.Văn Bình ! " . Chép miệng, chàng ra bàn, dịch bức mật điện.

Nội dung của nó như sau :

"Của HH, nhờ Z.44 chuyển cho Z.28.

Việc anh tiếp xúc với Z.44 là trường hợp vạn bất đắc dĩ. Z.44 phải rút ngay vào bí mật, hầu đảm bảo cho phần nhì của điệp vụ được thành tựu...

Tôi nghĩ đã đến lúc Nancy có thể xuất hiện. Nancy đã được chở về đây, đặt nằm ở phòng bên. Tác động của thuốc mê sẽ chỉ chấm dứt vào sáng hôm sau.

Tôi nhắc lại : Nancy không trung thành với ta, trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Muốn dùng Nancy phải áp dụng phương pháp săng-ta. Nancy rất thương yêu bà mẹ già và cô em út, tên là Rôdi (sau  đây là địa chỉ của họ). Nội đêm nay, anh phải bắt cóc họ mang di.

Tôi hy vọng rằng, Nancy sẽ vô tình hay hữu ý dẫn anh đến Xi-lốp và tổ chức R.U.

Đọc xong thư này, nếu anh còn thắc mắc, Z.44 có thể nói rõ thêm.......HH......".

HH là tên tắt của ông Hoàng, Tổng giám đốc Mật Vụ. Văn Bình đánh diêm đốt cháy tờ giấy, bóp tàn thành mảnh nhỏ, vứt vào la-va-bô.

Xong xuôi, chàng mở cửa sang phòng bên.

Nancy, cô gái nuốt lửa bằng xương bằng thịt, đang nằm dài trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều dặn, bộ ngực căng nở, phồng lên giẹp xuống. Ông Hoàng đã ghi rõ trong thư là Bét-ty sẽ giải thích cho chàng những điều cần biết. Song chàng đã quá tay, khiến nàng bỏ đi. Hàng chục câu hỏi hóc búa quay đảo trong trí óc chàng. Chừng nào Lê-ô-nít và Xi-lốp đến gặp Nancy ? Xi-lốp quen Nancy ra sao ? Làm cách nào bảo đảm cho nàng trung thành với chàng ? Bắt được mẹ và em nàng thì giam giữ ở đâu ?

Văn Bình thở dài. Mai kia, biết chuyện Bét-ty bắn đạn thuốc mê, ông Hoàng tất sẽ cười chàng. Chàng hình dung ra căn phòng gắn máy điều hòa khí hậu, cái bàn rộng đầy ắp hồ sơ, và ông già đeo kính cận thị tiếp chàng bằng nụ cười rí rỏm :

- Tôi đã biết mà...

Sở đoản của Văn Bình là không chế ngự được xúc động trước đàn bà đẹp. Hồi nãy, chàng ngất ngây như người say rượu trước tấm thân mỹ miều của Bét-ty. Giờ đây, cô gái nuốt lửa Nancy lại làm chàng xao xuyến.

Nàng vẫn ngủ say. Trên miệng nàng phảng phất một nụ cười rất tươi. Ở đầu giường, chàng thấy một cái hộp lớn bằng bìa cứng. Mở ra, chàng suýt reo lên.

Bên trong là khẩu Luger, khẩu súng quen thuộc của chàng. Cạnh khẩu súng là cái gói bọc giấy báo đựng 10 ống thủy tinh nhỏ đầy nước mầu. 5 ăm-pun màu hồng nhạt: thuốc mê và 5 ăm-pun xanh biếc : thuốc giải mê. Quả tình ông Hoàng muốn biến chàng thành mẹ mìn ! Với loại thuốc mê đặc biệt này, chàng có thể khuất phục được những con voi khổng lồ trong vòng 5 giây đồng hồ.

Đồng hồ ở cườm tay chàng chỉ đã 1 giờ sáng.

Chàng dắt khẩu Luger, lách ra ngoài. Bằng cửa sau, Văn Bình thót xuống đường.

Một giờ sáng không phải là giờ quá khuya đối với thị trấn dạ lạc Cửu Long. Văn Bình sực nhớ là đêm thứ bảy. Đêm thứ bảy là đêm mùi mẫn nhất trong tuần. Nhất là ở Cửu Long. Ông Hoàng thật ác, đêm thứ bảy thần tiên này chàng thường nhờ khách sạn Pen thuê cho chàng một chiếc Rolls 1 quý phái có tài xế đàng hoàng để chở Nàng đi chơi. Nàng là ai, chàng chưa biết, nhưng chắc chắn là có ; chàng chỉ cần ra ngã tư mỉm cười là tìm thấy, vả lại, ngoài những mỹ nhân gặp gỡ ngẫu nhiên thiếu gì bạn gái đa tình trên hòn đảo đa tình này.

Nếu nàng là người Tầu, chàng sẽ rủ nàng vào Oceania, đại phạn quán ở gần bến phà. Đây là nhà hàng ăn Quảng Đông lớn nhất châu Á. Phòng ăn chính chứa được 2.000 thực khách, chỉ bước ra ngoài là mua sắm cái gì cũng có, em bé tha hồ mà thích. Muốn ăn đồ tươi thì cứ việc chọn tôm cá đang bơi lội. Vừa ăn, vừa thuởng thức tuồng Tàu. Có cả khiêu vũ. Khoái nhất là không ai để ý đến mình.

Nếu nàng ghét sự ồn ào điếc tai, chàng đã có sẵn một lô thiên đường khác, chẳng hạn sánh vai nàng lên tầng lầu cao chót vót của siêu lữ quán Miramar tọa lạc ở trung tâm, ngồi đó có thể nhìn thấy toàn đảo. Nàng ưa tản bộ để rượt cặp giò thì tại đó đã có thật nhiều cây to bóng mát. Nàng đòi tiện nghi, thì ở lữ quán Miramar (trời ơi, khoảng 500 phòng, và còn làm thêm nữa...) phòng tắm cũng có điện thoại, và chúa lười như Z.28 chỉ nằm khểnh trên giường cũng có thể kéo màn cửa bằng... bấm nút...

Nhưng đêm thứ bẩy mùi mẫn này, Văn Bình không được tận hưởng những mùi mẫn ở trung tâm Cửu Long mà phải vẫy tắc-xi lọc cọc ra vùng ngoại ô. Một bác tài-xế già ho khẹt khẹt lái chàng ra khỏi những khu sầm uất đến ranh giới vùng Đất Mới. Đất Mới là vùng đệm giữa khu vực Cửu Long và Lục địa Trung cộng.

Mới đó, tắc-xi đã qua đường Hoa-tiết-lộ. Đường này ở trên cao nên khách du thường đến đây chụp hình toàn đảo. Phong cảnh dọc đường thật đẹp, song Văn Bình lại phải đổ giốc, rẽ vào những con hẻm vô danh.

Trong một con hẻm vô danh này có ngôi nhà của mẹ và em cô gái nuốt lửa Nancy. Hẻm này chật ních, bao lơn của dãy nhà hai bên nhô ra hỗn độn, gần như châu đầu vào nhau. Giữa hẻm chỉ chừa chỗ cho một xe hơi đi lọt.

Đến giữa hẻm, chàng nhìn sang bên trái. Một ngôi nhà ba tầng. Lầu ba được Nancy thuê trọ cho mẹ và em ở. Cái hẻm chỉ còn một ngọn đèn lớn ở ngoài. Bên trong, đèn đã tắt hết..

Vừa lúc ấy, mưa ào ào trút xuống.

Trông trước, nhìn sau, không thấy ai, Văn Bình nhún mình nhẹ nhàng, bàn tay níu cái trụ bê-tông dẫn lên ban-công. Chàng du lên và đáp xuống bao lơn. Gót giày chàng chạm nền gạch hoa, gây ra một tiếng động nhỏ. Tiếng ồn này đã bị chìm trong tiếng mưa rơi lanh tanh trên mái ngói và máng kẽm.

Không mấy khó nhọc, Văn Bình đột nhập lầu ba. Trong bóng tối, chàng nhận ra một cánh cửa sơn trắng. Đặt tay vào quả nắm, chàng hơi chột dạ vì cửa mở. Có thể vì trời nóng nên người ta không đóng, để thỉnh thoảng ra ngoài bao lơn hứng gió. Có thể vì người ta quên đóng. Nhưng cũng có  thể.....

Văn Bình không muốn nghĩ xa thêm nữa.

Mỗi khi lao đầu vào điệp vụ hiểm nghèo, chàng thường có thói quen suy nghĩ thật ít, giành sinh lực cho những cuôc đối đầu bằng võ khí và quyền thuật. Dầu kẻ thù rình rập phía trong, chàng cũng không được quyền lùi. Chàng cần chạm trán với Lê-ô-nít và Xi-lốp, nếu họ tự dẫn xác đến thì còn gì bằng....

Văn Bình đẩy cửa.....

Giống như mọi căn nhà khác của người Trung hoa, đồ đạc được bày biện lộn xộn. Nhờ giác quan tinh tế, Văn Bình cử động nhanh nhẹn, thoải mái, không vấp đụng bàn ghế.

Sau một phút đồng hồ định thần, chàng thấy rõ đồ đạc trong phòng. Đây là phòng khách với bộ xa-lông Tàu cao lêu nghêu, bốn cái ghế vây quanh bàn tròn, ở giữa nổi lên một khoảng trắng mà chàng đoán là đá hoa, khảm xà cừ.

Sát tường, mỗi bên kê một cái tủ. Cuối phòng, là cái sập chân quỳ, cũng kiểu Tàu.

Văn Bình luồn tay vào túi thử lại cách rút súng. Một phần trăm tích tắc vướng víu, khẩu súng bị kẹt, chàng sẽ có thể thiệt mạng oan uổng.

Chỉ một giây đồng hồ sau, chàng biết quá cẩn thận là thừa. Căn phòng vẫn chìm trong yên tĩnh. Tứ phía không vẳng lại tiếng động nào khả nghi.

Qua cái phản chân quỳ, Văn Bình chạm cánh cửa. Chàng mở ra nhẹ nhàng.

Bên trong, le lói ánh đèn. Một cây đèn đêm mát mắt được đặt trên cái bàn thấp ở góc. Ánh sáng yếu ớt chiếu lung linh vào cái mùng màu lục nhạt phủ kín cái giường rộng và thấp.

Văn Bình bật điện.

Chàng đoán không sai. Hai mẹ con đang ngủ. Ánh điện chói mắt làm họ giật mình tỉnh dậy, vén mùng lên, Văn Bình sững sờ khi thấy một thiếu nữ kiều diễm. Nàng có những nét phảng phất Nancy, nhưng đẹp và trẻ hơn nhiều. Nằm bên nàng là một thiếu phụ trạc 55 tuổi...

Không kêu la cũng không thốt ra một tiếng kinh ngạc, người con gái lồm cồm bò ra khỏi giường, khua chân tìm giầy. Người mẹ lặng lẽ ngồi dậy, giương đôi mắt kèm nhèm nhìn Văn Bình, như muốn thu hình của chàng vào trí nhớ.

Thái độ bình tĩnh của thân nhân Nancy không làm cho Văn Bình thán phục. Trái lại, chàng nảy ra ngờ vực. Lệ thường, dầu là đàn ông gan da, ban đêm bị người lạ lôi dậy cũng phải kêu la, hoặc để cầu cứu, hoặc để phản đối. Đằng này, họ lại hoàn toàn im lặng. Sự ngậm miệng này chứng tỏ họ đợi chàng từ lâu.

Chàng không thể lầm được. Mọi cửa ra vào đều mở. Họ mở cửa để kéo chàng vào bẫy. Nhưng cũng có thể họ mở cửa để một người bí mật nào đó được tự do kiểm soát, canh phòng.

Văn Bình quay tròn một vòng.

Khẩu súng lắp ống hãm thanh của chàng sẵn sàng khạc dạn. Nhưng chàng không thấy ai.

Khi ấy, chàng mới nhớ ra chưa làm tròn bổn phận của người đàn ông văn minh. Chàng chào bằng tiếng Tàu trơn tru :

- Xin lỗi bà và cô.

Hai người không đáp. Văn Bình khép chặt cửa, đoạn kéo ghế ngồi.

- Tôi xin lỗi bà và cô lần nữa về sự đường đột khiếm nhã. Đó là vạn bất đắc dĩ. Tôi không có ý làm hại bà và cô. Tôi đến đây với mục đích mời bà và cô di.

Thiếu phụ cất tiếng :

- Đi đâu ?

Văn Bình đáp :

- Nancy đang chờ bà và cô...

Thiếu phụ lắc đầu :

- Ông nói láo. Ông đừng hòng phỉnh gạt tôi.

Văn Bình nói :

- Tôi đâu dám làm thế. Họ định phỉnh gạt bà thì đúng hơn.

- Ông muốn ám chỉ ai.

- Lê-ô-nít !

- Tôi không biết Lê-ô-nít là ai.

- Là người dặn bà đừng khóa cửa.

Thiếu phụ thở dài :

- Xin ông hiểu cho. Tôi chỉ là mụ gíà yếu đuối.

Văn Bình hiểu ngay. Liếc nhìn thiếu nữ, chàng thấy nàng cúi xuống, mân mê khuy áo trước ngực.

Nàng có nhan sắc độc dáo. Nàng chỉ độ 17, 18 tuổi là cùng. Thân thể nàng đă tới trình độ nảy nở hoàn toàn, ngắm nàng đố người đàn ông nào trên thế gian kềm giữ được thèm muốn nồng cháy.

Nàng mặc đồ chẽn bằng hàng mỏng, in hoa xanh đỏ chi chít. Chọn màu sắc rực rỡ này, nàng tỏ ra còn ngây thơ. Vẻ ngây thơ của nàng tràn đầy cặp mắt sâu và trong, luôn luôn ướt như muốn khóc nhè làm nũng. Miệng nàng chúm chím, đôi môi trái tim vừa vặn, hơi cong cong. Khi cười khoe lộ hàm răng đều và trắng.

Da chị đã trắng, da em còn trắng hơn nhiều. Nếu ở người chị là màu trắng xanh, tượng trưng cho sự ốm yếu thì ở cô em là màu trắng hồng khỏe mạnh, yêu đời và đầy khát vọng.

Văn Bình để ý tớl cái cổ thon cao của nàng. Trong đời có lẽ ít khi chàng được chiêm ngưỡng cái cổ nào khéo nặn đến thế. Dưới cổ là bờ vai tròn trĩnh trắng muốt được cái áo chãn hở hang cố tình phô trương. Ngực nàng nhô thẳng, như thách thức, tương phản với vòng bụng nàng nhỏ lép, gây cho Văn Bình cái cảm tưởng là nàng không bao giờ ăn uống.

- Rôdi ?

Rôdi là tên nàng. Nghe Văn Bình gọi đúng tên, Rôdi đứng dậy, phản đối :

- Ai cho phép ông thân mật với tôi ?

Văn Bình nhún vai cười. Lối cười này, chàng đã nắm gọn bí quyết, đối lại đàn bà khó thể lãnh đạm. Miệng chàng cười đã đành, dường như mắt chàng cũng như đang cười nữa. Và cái khuôn mặt cương quyết ấy dường như biến thành hòn nam châm có sức hút vô biên.

Rôdi ngơ ngẩn như người mất hồn. Văn Bình nói với người mẹ :

- Nếu bà cho phép, tôi sẽ nói chuyện với Rôdi một lát.

- Ông nói gì, cứ nói. Nhưng phải có tôi chứng kiến.

Văn Bình khẩn khoản :

- Tôi bảo đảm không làm hại con bà. Nhưng tôi sẽ rút sự cam kết nếu bà không chịu cho tôi biết rõ về Lê-ô-nít.

- Tôi không biết.

- Rôdi biết.

- Nó càng không thể biết. Vì nó mới 17 tuổi.

Văn Bình sẵng tiếng :

- Tôi biết có người đang rình rập đâu đây. Bà biết rõ mà không nói. Rồi bà sẽ phải chịu hết mọi trách nhiệm.

Thiếu phụ quắc mắt :

- Trách nhiệm nào, yêu cầu ông nói rõ.

Văn Bình đáp, giọng ngọt ngào chết người :

- Thưa bà, nếu bà không nghe lời tôi, tôi sợ Nancy khó có cơ hội gặp lại bà nữa. Nancy rất có hiếu với mẹ. Và nếu tôi không lầm, bà rất thương nàng.

Đối với người mẹ câu nói của Văn Bình còn mạnh hơn trái thôi sơn. Thiếu phụ chết lặng một lát.

Đoạn thở dài :

- Vâng. Tôi xin tùy ông.

Văn Bình ra lệnh :

- Mời bà ra phòng ngoài, chờ tôi 5 phút.

Người mẹ lặng lẽ ra đi. Cửa phòng khép lại.

Văn Bình nhìn giữa mắt Rôdi:

- Lê-ô-nít dặn mẹ cô để cửa mở?

Rôdi đáp :

-  Em không biết Lê-ô-nít là ai.

- Cô biết. Biết nhưng không nói.

Rôdi òa khóc :

- Trời ơi !

Văn Bình hỏi :

- Cô thương chị ruột cô không ?

Rôdi sụt sùi :

- Ông hỏi lạ ! Chị ruột mà không thương sao được !

- Còn cô, cô đối với mẫu thân ra sao ?

Cánh cửa được xô vào kêu sầm. Văn Bình dư biết là ai. Nghe con khóc, người mẹ nhảy bổ qua khung cửa quên cả nguy hiểm, Văn Bình chỉ chờ đợi có thế. Sở dĩ chàng đuổi người mẹ ra phòng ngoài là để thử lại bài toán về tình mẫu tử. Bà mẹ rất yêu Rôdi, Nancy cũng vậy. Chàng chỉ bắt một mình Rôdi thôi. Với bà già lọc cọc một bên, chàng sẽ vướng chân tay, khó bề hành động.

Chàng bèn gắt :

- Tôi đã dặn bà ở ngoài, không được trở vào.

Thiếu phụ khóc nức nở :

- Nhưng tôi yêu thương con tôi.

Văn Bình dỗ dành :

- Vậy bà nói đi. Ai dặn bà mở cửa ?

Thiếu phụ đáp :

- Tôi... không biết. Tôi không thể nói được.

Đột nhiên, Rôdi liếc ra phòng ngoài. Văn Bình biết là cơ hội đã tới. Đáng lẽ, đúng với nguyên tắc nghề nghiệp, chàng phải đột nhập phòng ngủ, mang hai mẹ con đi ngay. Chàng đã dụng ý rềnh rang, kéo dài cuộc bắt cóc.

Chàng rềnh rang để chờ địch ló mặt. Vì chàng đoán biết tay sai của Lê-ô-nít đang mai phục ngoài đường.

Chàng lách sang bên.

Phía sau, một tiếng quát nổi lên :

- Đứng yên, Văn Bình ?

Văn Bình không cần nghe hết câu. Khẩu Luger của chàng rơi gọn trong lòng bàn tay và không cần nhắm, chàng bắn một phát sau lưng, đồng thời chàng xoay người 180 độ, đề phòng bẩt trắc.

Tiếng bụp vừa phát ra qua ống cao su hãm thanh dài ngoằng, mọi người đã nghe tiếng thét đau đớn :

- Chết tôi rồi !

Một cây thịt nặng nề ngã vật.

Nạn nhân là người Trung hoa lực lưỡng nặng chừng 75 kí. Hắn mặc quần áo Tàu bằng hàng đen, dận giầy đế mỏng. Hình như viên đạn của Văn Bình xuyên trúng tim.

Bà mẹ rú lên thất thanh. Văn Bình biết là bà sắp ngất. Chàng vung nắm tay. Quả đấm của chàng chạm nhẹ cái cằm của Rôdi. Chàng không dám đánh mạnh, sợ vỡ xương quai hàm của nàng.

Rôdi ngã vùi vào thành giường. Văn Bình ôm xốc nàng lên vai, mở cửa sau thoát ra cầu thang.

Xuống đường. Văn Bình đặt Rôdi ngồi dựa cửa. Bốn bề tối lờ mờ. Chàng nghe tiếng động cơ xe hơi. Chắc hẳn xe của bọn Lê-ô-nít.

Văn Bình men từng bước ngắn dưới mái hiên. Chàng không muốn biến thành cái bia cho người ta tập bắn. Từ phía sau xe hơi, Văn Bình rón rén bước ra phía mũi.

May thay, trong xe chỉ có một người. Văn Bình đến sát mà hắn không thấy. Hắn còn bận phì phèo xì- gà và vểnh tai nghe âm nhạc giật gân...

Dầu hắn vặn thật nhỏ điệu nhạc "tuýt" vẫn trỗi lên ồn ào, ai nghe cũng ngứa ngáy hai chân, muốn uốn éo một lát cho đỡ ghiền.

Văn Bình nhô đầu, gọi :

- Này!

Hắn ngoảnh mặt ra. Sống bàn tay của chàng quét ngang nhanh nhẹn và gọn gàng. Phát atémi trúng giữa mặt. Hắn ằng ặc, sặc sụa trong giòng máu từ mũi và miệng tuôn ra. Rồi nhào xuống đệm xe. Văn Bình chạy lộn về chỗ cũ. Chàng mang Rôdi còn thiêm thiếp lại xe hơi, đặt nàng nằm ngay ngắn trên nệm sau, rồi nổ máy ra đường lớn.

Xe hơi phóng bon bon trên đại lộ dài thăm thẳm. Văn Bình không quay về khách sạn Pen nữa. Chàng cần tìm chỗ giấu Rôdi, từ giờ cho đến trưa mai.

Chàng đậu xe dọc một giãy nhà ngủ do người Trung Hoa đứng chủ. Loại nhà ngủ bình dân với những căn phòng chật chội, mà chủ nhân không bao giờ hỏi giấy tờ của khách trọ, đã mọc như nấm sau cơn mưa trên đảo.

Chàng nắm tóc mai nàng giật mạnh. Nàng ú ớ, cựa mình. Thấy chàng, nàng toan thét lên.

Văn Bình bịt miệng nàng, kèm theo lời dọa :

- Rôdi. Nếu cô kêu cứu, tôi hạ sát liền.

Nàng chổng tay đứng lên và bước xuống đường. Văn Bình đóng nhẹ cửa xe.

Chàng nhắc thiếu nữ lần nữa :

- Tôi xin hứa sẽ không có hành dộng nào xấu đối với cô. Sở dĩ cô bị tạm giữ là vì chuyện riêng. Nancy, chị ruột cô, là gián điệp của cộng sản Nga. Nhà chức trách Anh trên đảo ít có cảm tình với gián diệp này, hẳn cô đã biết. Vậy, tôi yêu cầu cô vâng lệnh tôi. Nội ngày mai, cô sẽ được trả lại tự do. Và bây giờ chúng ta vào trong này.

Nàng ngoan ngoãn theo chàng. Được mấy bước, thấy tấm bảng hiệu nê-ông, nàng đứng sững, phản đối :

- Không. Tôi không chịu vào khách sạn.

Văn Bình nghiêm mặt :

- Cô đừng sợ. Tôi đã hứa danh dự với cô.

Rôdi, giọng van lơn :

- Làm sao tôi tin được ông.

Văn Bình nhún vai :

- Tin hay không tin là tùy cô. Về phần tôi, tôi không thích nói nhiều. Nếu cô từ chối, miễn cưỡng tôi phải xử tệ với mẫu thân cô. Ấy là chưa nói đến hậu quả tai hại mà chị ruột cô có thể hứng chịu.

- Ông sẽ làm gì ?

- Giản dị lắm. Tôi sẽ tặng một phát súng thật ngọt rồi ném xác xuống biển. Hồng Kông rất tiện cho lối giết người này lắm. Chẳng ai khám phá ra đâu. Nội một giờ sau là đã chui vào bụng cá.

Nàng buột miệng :

- Đồ sát nhân !

Văn Bình tủm tỉm cười :

- Vâng, tôi xin nhận là đồ sát nhân. Vậy đồ sát nhân yêu cầu cô Rôdi vòng qua cốp cái xe hơi đậu ở bên trái, rồi vào lữ quán với tôi. Và xin nhớ cô không được thốt tiếng nào. Mọi việc đều mặc tôi lo liệu.

Nàng lẳng lặng bước theo như đang ở trên mây.

Bước qua khung cửa gỗ ọp ẹp, Văn Bình ôm lưng nàng một cách âu yếm. Nàng cưỡng lại, nhưng chàng ôm chặt thêm. Rốt cuộc nàng để yên. Văn Bình nhận thấy nàng rùng mình nhẹ. Có lẽ đó là cảm giác sợ hãi pha lẫn sung sướng của những trinh nữ mới cọ sát lần đầu với bàn tay mơn trớn của đàn ông lão luyện.

Văn Bình nháy mắt với gã Tàu đứng tuổi bụng phệ, râu ria xồm xoàm, ngồi sau quầy.

Chàng búng ngón tay, hất hàm:

- Còn phòng không ?

Gã chủ phòng ngủ đon đả :

- Còn. Ông bà thuê một phòng?

Mặt Rôdi đỏ như gấc chín.

Nàng toan đáp, Văn Bình đã lừ mắt.

Ba người đặt chân lên cầu thang mốc meo. Đã quen với không khí ẩm ướt của những phòng ngủ bình dân do người Tàu làm chủ nên chàng cảm thấy không nghẹt thở.

Phòng trọ có vẻ rộng rãi, và đồ đạc khá tươm tất. Văn Bình dí vào bàn tay gã chủ nhà một tờ giấy bạc mới toanh. Với số tiền này, chàng đốt cháy mùng màn trong phòng, gã chủ cũng mặc kệ. Văn Bình mến các nhà trọ ở Hồng Kông là thế. Thuê phòng, ít khi du khách phải khai ghi danh tính, muốn đi hay về phòng bất cứ giờ nào chủ nhân cũng phớt lờ, miễn hồ phải trả đủ tiền trọ. Nếu du khách cặp kè đàn bà, chủ khách sạn càng kín đáo hơn nữa.

Gà chủ bụng phệ vái dài, chào hai người. Rôdi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nàng thu người nhỏ lại, dường như sợ phơi lộ những gò nỗng tròn trĩnh và khêu gợi để chàng nhìn thấy.

Thương hại, Văn Bình châm thuốc cho nàng hút. Khói thuốc Salem chứa một mãnh lực lạ kỳ khiến nàng trở nên tỉnh táo và vui vẻ, Luồng mắt đen láy và tinh anh của nàng tỏa ra hơi ấm tê mê...

Lòng Văn Bình nao nao.

Chàng ngồi đối diện với nàng. Rồi hỏi một câu vu vơ :

-  Em giận tôi không ?

Văn Bình tưởng nàng nhăn mặt trước lối xưng hô quá xuồng xã của chàng.

Nhưng nàng lại cười, ngây thơ :

- Không. Em đâu dám giận ông. Em chỉ thương chị Nancy. Thú thật với ông là đến phút này em còn bàng hoàng. Em không ngờ chị ấy là gián điệp Sô-viết.

- Còn cô ? Cô nghiêng về phe nào ?

- Em không có xu hướng chánh trị. Tuy nhiên em có cảm tưởng rằng làm như chị Nancy là bậy. Ông có thể cho em biết chị em giờ đang ở đâu không. Mẫu thân em mất ngủ mấy đêm rồi. Em linh cảm là chị Nancy mắc nạn. Thế mà lại  đúng. Xin ông tìm cách cứu giùm chị em.

Suýt nữa thì Văn Bình bật cười. Lối diễn tả của Rôdi chứng tỏ nàng còn hồn nhiên như đứa trẻ. Nàng quên hỏi chàng là ai mà đã vội tin, coi chàng như ân nhân sẵn sàng giúp nàng trong mọi việc.

Văn Bình nói :

- Cô yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Song le, muốn gỡ tội cho chị, cô phải phụ tôi một tay. Chẳng giấu gì cô, tôi là nhân viên quan trọng của Tình báo Anh, hoạt động ở đây. Tôi sẵn sàng cứu chị cô nếu cô bằng lòng viết một bức thư..

- Thưa ông, viết như thế nào ?

- Rất giản dị. Cô báo tin cho chị là cô bị tôi bắt. Bắt làm con tin. Và yêu cầu chị cô làm theo lời tôi yêu cầu. Bằng không, người bắt cóc sẽ hạ thủ cô và mẫu thân cô. Thương yêu mẫu thân và thương cô, Nancy sẽ không dám thoái thác.

- Ông bắt chị em làm gì ?

- Ồ, chẳng có gì khó khăn. Mục đích của tôi là yêu cầu chị cô hợp tác với Tình báo Anh. Vả lại, sự hợp tác này là một bổn phận công dân, vì gia đình chị cô đã lập nghiệp lâu năm trên đảo, dưới sự che chở của nhà đương cuộc Anh.

Quan sát nét mặt của nàng, chàng biết nàng không còn ngờ vực gì nữa. Nàng hí hoáy cúi xuống tờ giấy vừa được Văn Bình trải ra trước mặt, ngoan ngoãn viết theo lời chàng, như nữ sinh viết ám tả ở trường.

Rôdi viết xong, đọc lại cho chàng nghe. Mỗi khi hé ra, miệng nàng lại khoe khoang hàm răng trắng ngà và làn nướu hồng hồng. Văn Bình như muốn vồ lấy miệng nàng ngoạm một miếng, như anh chàng tham ăn ngoạm một miếng hết nửa trái bom vừa lấy khỏi tủ lạnh.

Ngước lên, Rôđi bất chợt thấy nhãn tuyến say sưa của chàng. Nàng lại rùng mình nhẹ. Da mặt nàng ngụt đỏ. Nàng vòng hai tay trước ngực như muốn che giấu những cái cần che đã bị lõa lồ sau làn vải mỏng dính và dán sát vào da thịt.

Văn Bình mơn vuốt tóc nàng.

Thiếu nữ không tỏ phản ứng chống đối. Văn Bình tiếp tục mơn vuốt làn tóc đen nhánh và trũng gáy trắng bóng của. Chàng chờ đợi một tiếng phản đối, dầu là phản đối lấy lệ.

Nhưng nàng vẫn cúi gằm mặt. Bàn tay đầy kinh nghiệm của Z.28 từ đỉnh đầu đã kéo hẳn xuống gáy, và đóng đô thường trực ở đó.

Chàng đã học kỹ hệ thống dây thần kinh ở gáy. Nếu phát atémi trúng huyệt gáy có thể làm nạn nhân mạng vong thì nó cũng có thể biến người con gái khô khan, rụt rè thành hỏa diệm sơn tình ái.

Nàng run lên lần nữa. Cảm giác lẩy bẩy và tê táì này không hề do sợ sệt hay rét lạnh mà ra.

Nàng run lên, vì lần thứ nhất trong đời dậy thì nàng được bàn tay đàn ông ve vuốt. Nghệ thuật của người đàn ông bách chiến bách thắng trong tình trường nằm trong sự mơn trớn đúng chỗ và đúng lúc. Ít khi phụ nữ trả lời một cách đột ngột và sống sượng "anh ơi, em bằng lòng rồi, anh yêu em đi !". 

Sự ưng thuận da diết này thường được phô diễn bằng cái chớp mắt ngượng ngùng, bằng gò má ửng hồng, bằng ngón tay run run kéo tà ào che đùi...

Văn Bình rón rén nâng má nàng. Cơ hội ngàn năm một thuở đã tới. Mắt nàng lim dim, cánh mũi nàng phập phồng, môi đập bần bật, như người nghiện vừa hít thuốc phiện trắng.

Nàng ngửa mặt, môi nở ươn ướt. Chàng cúi đầu hôn nàng, gượng nhẹ và trịnh trọng. Dần dần, chàng ghì chặt lấy nàng. Nàng không hề có phản ứng gì hết. Toàn thân nàng mềm như bún. Rồi cứng đơ như một khúc gỗ. Nàng mê man ngã vào cánh tay rắn chắc của chàng thanh niên khôi ngô và cường tráng.

Văn Bình nghe rõ tiếng tim đập rồn rập trong lồng ngực đầy nhựa sống cùa nàng. Chàng vòng tay ra sau lưng, bế nàng lên đi-văng.

Đèn điện trong phòng đã tắt. Nhưng một mặt trời rực rỡ vừa mọc trong lòng chàng. Chàng tưởng như lạc vào Thiên thai đầy hoa thơm và mộng đẹp,những hoa và mộng kỳ diệu gấp trăm gấp ngàn lần chuyến đi kỳ diệu của Lưu-Nguyễn ngày xưa.....

-------------------------------- 


	1	Nghe nói lữ quán này vừa tậu 8 chiếc Rolls mới toanh...





CHƯƠNG XVI

BÍ MẬT R.U.

Tiếng ồn ào như họp chợ ngoài hành lang lôi Văn Bình ra khỏi giấc vu sơn. Bị phá đám, chàng càu nhàu, nhưng khi nhìn đồng hồ tay, chàng lại mỉm cười một mình, vẻ mặt xấu hổ...

9 giờ sáng.

9 giờ rồi chàng còn ngủ với nhiều công việc quan trọng phải làm. Chàng bỗng biết ơn dân tộc Trung hoa. Nếu họ bước rón rén và truyện trò thầm thì trên cầu thang thì có lẽ chàng đã kéo một mạch cho đến chiều.

Nằm bên, Rôdi ngáy đều đều, hơi thở thơm thơm như được ướp hoa hồng. Hồi đêm, mới đầu nàng tỏ vẻ thẹn thò và lo lắng, song như trẻ thơ, chỉ một lát sau nàng đã bá vai, ôm cổ chàng thân mật. Trong giấc ngủ êm đềm, cặp môi trái tim của nàng mím lại một cách khả ái, dường như muốn khép giữ hương vị ngây ngất của những nụ hôn liên tiếp.

Văn Bình lục túi vét-tông lấy cái hộp nhỏ đựng xơ-ranh và hai ống nhỏ đầy thuốc xanh nhạt. Chàng hút thuốc vào xơ-ranh, rồi tiêm vào cánh tay nõn nà của nàng. Phát thuốc này sẽ bắt nàng ngủ thêm 24 giờ nữa.

Rôdi cựa mình rồi quay mặt vào tường. Biết nàng đã ngủ say, chàng kéo chăn mỏng lên ngực nàng, đoạn huýt sáo miệng, vui vẻ mặc quần áo.

Chàng gặp lão bụng phệ ở chân cầu thang. Hắn chào chàng rất cung kính.Chàng thừa rõ là hắn không chào chàng mà chào món tiền hậu hĩ của chàng đêm qua.

Chàng nhét vào túi hắn thêm tờ giấy 10 đô-la Mỹ.

- Biếu ông.

Hắn khom lưng, cử chỉ khiêm tốn :

- Thưa, ông dặn gì ?

Chàng khoát tay :

- Cô bạn tôi đang ngủ. Đừng cho ai mở cửa phòng.

- Khi nào ông về ?

- Trưa, hoặc chiều.

Lão chủ không cần hỏi tại sao Văn Bình đòi đóng cửa phòng. Tại các lữ quán lớn, buổi sáng nhân viên thường vào thu dọn. Nhưng ở các nhà ngủ bình dân này, á xẩm chỉ lau chùi, và xếp mùng mền mỗi lần thay khách trọ nên lời yêu cầu của Văn Bình không có gì là quá đáng. Vả lại, lão chủ đã quen với tác phong kín đáo của giới triệu phú trốn sư tử Hà đông thuê phòng hú hí với gái tơ.

Xuống dường, chàng vẫy tắc-xi, về khách sạn Pen. Sáng chủ nhật ở Cửu Long đông như hội. Chàng không buồn ngắm những thiếu nữ tóc bím, gọn gàng trong chiếc áo dài Tàu bó sát những chỗ được đàn ông chiêm ngưỡng, đang nói chuyện líu lo, cười đùa huyên náo. Chàng cũng không để ý đến bọn ma cô, mặc sơ mi sặc sỡ, lẽo đẽo theo chàng, mời nhai nhải :

- Đẹp lắm, tốt lắm, ông ô kê nhé ?

Chàng đã hiểu "đẹp lắm, tốt lắm" là gì. Bọn dắt gái ở Cảng Thơm rao hàng một cách cần mẫn và khôn khéo.Ngày cũng như đêm, họ lảng vảng trước khách sạn. Bắt được du khách nào họ soắn suýt, không dứt ra được nữa. Nếu chàng lắc đầu, họ sẽ rượt theo nói "rẻ lắm, hoàn toàn bảo đảm" nên chàng tảng lờ không nghe tiếng, và lùi lũi đi thẳng.

Chàng đổi xe hai lần trước khi đến khách sạn. Lên đến cửa phòng, chàng bất thần quay ngoắt lại. Chàng phải tuyệt đối thận trọng vì chàng biết đối phương sẵn sàng loại chàng bằng mọi cách.

Không thấy ai khả nghi.

Mở cửa chàng ngửi thấy mùi Origan ngào ngạt. Trong những ngày qua, đội lốt cô gái nuốt lửa, Y-von đã dùng Origan, song loại nuớc hoa này hợp với Nancy nhiều hơn, với sức quyến rũ xác thịt mạnh mẽ. Nancy vẫn nằm trên giường. Thân hình nàng khá đẹp. Tuy nhiên, nàng chỉ bằng một phần nhỏ của Rôdi. Định mạng trớ trêu đã sui cô gái dậy thì ngã vào lòng chàng đêm qua trên căn gác trọ ẩm mốc. Chinh phục phụ nữ là một trong các nhiệm vụ cơ bản của nghề tình báo, nhưng đối với Rôdi, chàng cảm thấy ngương ngùng. Vì nàng đã tin chàng một cách ngoan ngoãn và khờ dại.

Chàng hứa chu toàn tính mạng cho Nancy. Chàng quyết giữ lời. Danh dự con người, dầu là con người gián điệp tàn nhẫn, không cho phép chàng phỉnh gạt một thiếu nữ đôn hậu như Rôdi.

Chàng cúi xuống, tiêm thuốc giải mê cho Nancy.

Một phút sau, nàng thức giấc. Hé mắt nàng nhìn thấy Văn Bình và nụ cười lôi cuốn của chàng.

Song một nếp răn phác nhẹ trên trán nàng. Nàng suy nghĩ rất nhanh và tỏ liền thái độ:

- À, ông Văn Bình ?

Văn Bình gật đầu :

- Vâng, Văn Bình đây.

Nàng đứng dậy. Làn áo mỏng tanh hòa lẫn màu da thịt của nàng. Văn Bình thầm khen sự bình tĩnh hiếm có của người nữ do thám Sô-viết. Tỉnh giấc, nàng chỉ cần mấy giây đồng hồ ôn nhớ lại những chuyện đã qua và sau dó nàng không bàng hoàng như nhiều kẻ kém kinh nghiệm khác.

Nàng nói, giọng ráo hoảnh:

- Tôi đã biết điều ông muốn. Xin ông đừng quá mong đợi, uổng công.

Văn Bình nhún vai :

- Tôi không tin.

Nàng đổi giọng :

- Còn tôi, tôi cũng không tin ông làm gì được tôi.

- Bà đã hứa với ông Hoàng. Căn cứ vào lời cam kết danh dự, ông Hoàng đã trả tự do cho bà, xin bà nghĩ lại.

Vô tình, Văn Bình gọi Nancy bằng bà. Chàng cũng không hiểu tại sao lại kêu nàng là bà. Đành rằng nàng có chồng, ai cũng biết chồng nàng chỉ là tấm bình phong cho nàng hoạt dộng gián điệp. Bồi khách sạn Pen đối với nàng rất thân mật, điều ấy chàng đã có dịp chiêm nghiệm.

Nàng cười ngất :

- Tôi nghe tiếng ông đã lâu. Ông khéo nói có biệt tài chinh phục được nữ giới, giờ đây, tôi chịu là đúng. Ông nói giỏi suýt nữa tôi quên rằng trong nghề điệp báo này lời hứa chỉ là câu chuyện làm quà...

- Bà đừng có thành kiến như thế.

- Thưa ông, không rõ ông quen ông Hoàng từ bao giờ, còn tôi đã được hân hạnh quen từ nhiều năm. Phụng sự dưới quyền, tôi không phủ nhận ông Hoàng là người quân tử, nhưng ông ơi, quân tử hay tiểu nhân chỉ là từ ngữ rỗng tuếch trong nghề điệp báo.

- Bà nói có lẽ đúng. Nghề điệp báo bắt buộc con người phải tàn nhẫn. Nhưng sự tàn nhẫn này không thể áp dụng vào trường hợp của bà. Bà đã tự dối lòng. Đã làm việc dưới quyền ông Hoàng, bà phải biết ông Tổng giám đốc không khi nào phủi lời hứa.

Nancy thở dài :

- Vâng, tôi đã tự dối lòng. Nếu ở địa vị tôi, ai cũng phải dối lòng. Dối lòng mới có hy vọng sống sót ông ạ.

Nancy ngừng nói, mắt mơ màng phóng vào khoảng không. Lát sau, nàng nói tiếp, giọng buồn bã :

- Tôi rất tiếc phải phản lại ông Hoàng, đầu quân cho R.U. Thật ra,tôi không có ý phản. Miễn cưỡng, ông ạ...Tôi lấy chồng, chồng tôi là nhân viên R.U. Người Trung hoa chúng tôi có phong tục thiêng liêng và bất di bất dịch là gái phải theo chồng. Xuất giá tòng phu, thưa ông !

Giờ đây, ván đã đóng thuyền. Tôi không giúp được ông vì người ta đã có đủ mọi cách để nghiêm trị nhân viên bép xép. Hơn nữa, tôi còn gia đình ở đây. Mẹ tôi, và em tôi. Mẹ tôi đã gần lục tuần. Bà ấy lại đau bệnh phổi. Tôi cần tiền thuốc chạy chữa cho mẹ, tôi lại có bổn phận đỡ đần mẹ tôi về phương diện tinh thần. Vậy, tôi xin hỏi ông : ông đối với mẫu thân ông như thế nào ?

- Tôi không còn gia đình như bà. Thật vô phúc cho tôi. Nhưng bà cứ tin tôi là đứa con rất hiếu thảo.

Mắt Nancy sáng rực :

-Thú thật với ông, tôi quý mẹ tôi hơn mọi của cải trên đời. Cần nhảy vào lửa để cứu mẹ, tôl cũng không từ nan. Thượng cấp của tôi đã quán triệt điều ấy. Tôi không thể vâng lời ông vì...

Văn Bình cướp lời :

- Vì bà sợ người ta bắt cóc mẫu thân và em gái của bà ?

Linh tính đàn bà đột nhiên bùng nhóm trong óc nàng. Nàng trố mắt nhìn chàng, sững sờ :

- Có phải ? Trời ơi... có phải...

Văn Bình cướp lời :

- Vâng, bà đoán đúng. Chính tôi...

Chàng chỉ đáp lững lờ. Sành khoa tâm lý, Văn Bình đánh trúng yếu điểm của nàng bằng mánh khóe cướp lời và nói lửng lơ. Bản chất cứng cỏi của người gián điệp lành nghề biến mất, Nancy trở nên mềm yếu dễ bị xúc động như hàng vạn phụ nữ khác.

Nàng thốt trong tiếng nấc :

- Ông tàn ác quá ! Ông bắt mẹ và em tôi. Ông giam giữ họ ở đâu ?

- Bà đừng ngại. Tôi đã bố trí chu đáo..

- Sợ mẹ tôi chết mất.

- Không, tôi không bắt cụ bà.

Nàng cười qua nước mắt:

- Thế à? Tôi xin đội ơn ông.

Văn Bình, giọng thản nhiên :

- Vì nhân dạo tôi không bắt cụ bà. Tôi biết cụ bà có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được bác sĩ săn sóc thường xuyên. Nhưng, tôi không thể không bắt Rôdi..

Da mặt Nancy vừa ửng hồng bỗng trở lại tái mét.

Nancy sụt sùi :

- Ông biết em tôi còn vị thành niên không?

Không đáp, Văn Bình trao bức thư do Rôdi viết cho Nancy. Tay run lẩy bẩy, nàng đỡ lấy. Văn Bình không bỏ sót một cử chỉ nhỏ nào của nàng. Nếu tấm giáp sắt còn có chỗ yếu, đâm nhẹ là thủng, thì còn người gián điệp chuyên nghiệp cũng có những nhược điểm dễ bị đối phương thao túng. Lăn lộn trong nghề do thám, nàng được tiếng là bình tĩnh và quyền biến. Nhưng nhược điểm của nàng là quá gắn bó với tình thương gia đình. Cũng như Văn Bình, một võ sĩ tuyệt luân với bộ óc đầy mưu thần, chước quỷ, mắc phải nhược điểm là mê đàn bà đẹp...

Chàng châm thuốc hút.

Nàng lẩm bẩm đọc thư:

"Chị Nancy yêu nhất đời em.

Đáng lẽ em không nên viết lá thư này, vì chị ơi, từ ngày ba từ trần đến nay, em làm phiền chị mãi rồi, em không có quyền làm phiền chị lần nữa. Chị tha tội cho em, như hồi nào em còn đi học chị thường tha tội mỗi khi em gây ra chuyện buồn.

Một chuyện buồn vừa xảy ra cho gia đình ta, chị ạ. Một người đàn ông tự xưng là Văn Bình đến bắt mẹ và em đi. Thấy mẹ bị đau. ông ta bằng lòng cho mẹ ở lại nhưng mang em đi. Ông ta nói em chỉ được trả tự do nếu chị chịu một điều kiện. Điều kiện này là chị nhận lời hoạt động cho tổ chức của ông Văn Bình. Tronq trường hợp chị không giúp được em, em phải chết. Thân em tan nát chẳng sao, em chỉ sợ thay cho mẹ vì ông Văn Bình hăm dọa hạ sát cả mẹ nữa.

Thư bất tận ngôn, em gửi mấy giòng ngắn ngủi này đến chị. Luôn tiện, xin nói thêm là tuy bị giam em vẫn được đầy đủ tiện nghi... Em Rôdi bé bỏng và phạm lỗi của chị.

Nancy vò nát bức thư trong tay, mắt đờ đẫn. Nàng ngồi yên lặng rất lâu. Đối diện với nàng, Văn Bình điềm nhiên rít thuốc Salem. Chàng muốn nàng có đủ thời giờ nghĩ ngợi...

Mộl lát, nàng thở dài não nuột:

- Bao giờ, ông trả tự do cho em tôi?

Văn Bình đáp:

- Cái đó tùy bà.

- Ông muốn tôi làm gì ?

Văn Bình cười thầm, Nancy đã phải đầu hàng không điều kiện.

Chàng nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của mình :

- Bà dẫn tôi đến gặp Xi-lốp !

Nancy giật mình :

- Tôi e ông lầm. Xi-lốp là người giàu kinh nghiệm, không khờ khạo như Ru-sô-lốp đâu.

- Bà biết rõ Ru-sô-lốp ?

- Vâng, y có nhiệm vụ tiếp xúc với tôi tại phòng này. Ông Hoàng cho tôi biết y đã bị giết, và sau đó Xi-lốp đã bắt hụt ông một lần trong khách sạn Pen.

- Chúng tôi quen nhau từ lâu.

- Dầu sao, tôi vẫn sợ.

- Bà là người quyền biến, bà có thể lập mưu đánh lừa Xi-lốp. Tôi cần gặp hắn trong nội ngày hôm nay, và gặp hắn một mình. Tưởng cần nói thêm, trong trường hợp bà gạt tôi, tôi sẽ bị hắn hạ sát. Tôi đã ra lệnh cho nhân viên dưới quyền là hễ tôi không quay về họ sẽ được phép giết cô Rôdi.

- Ông là kẻ độc ác.

Văn Bình nhìn nàng bằng cặp mắt chứa chan thiện cảm. Nancy vẫn không khác lúc gặp chàng dưới ca-bin tàu ngầm nguyên tử, với màu da xanh tái yểu điệu, và bộ áo may chẽn. Nàng không đẹp lắm, nhưng ít ra cũng trên điểm trung bình. Chưa kể đôi môi nàng cong cong và ướt át như mời chàng hôn.

Trước khi rời tàu ngầm lên bộ, Văn Bình đã được ông Hoàng cho ở một mình trong ca-bin với nàng. Chàng bưng ly huýt-ky tận môi nàng. Nancy cầm ly, miệng hé mở, kèm theo tiếng "em" ngọt sớt. Rồi chàng ôm ghì lấy nàng.

Khi ấy lòng chàng rạo rực. Chẳng nói, chẳng rằng chàng vòng tay qua cổ Nancy. Nàng chỉ chống trả lấy lệ nên Văn Bình vừa nâng gáy nàng đã ngửa mặt mắt lim dim, cánh mũi phập phồng. Văn Bình hôn phớt môi nàng. Đợi sức quyến rũ của cái hôn thứ nhất thấm vào da thịt nàng, chàng mới đặt cái hôn thứ nhì mạnh hơn và dài hơn.

Nancy đê mê bấu chặt vai chàng. Chàng có cảm tưởng như mười móng tay nhọn hoắt của nàng đâm lút da thịt chàng.Lẳng lặng, chàng gỡ tay nàng ra. Đoạn nói :

- Gớm, em quào anh đau quá !

Nancy không biểu lộ cử chỉ nào để lưu giữ chàng lại. Thật ra, trí óc nàng đang rối beng.

Nàng chưa biết sẽ làm gì nữa. Hai cái hôn nóng bỏng đã làm tê liệt thần kinh hệ của nàng. Trong cuộc đời bảy nổi, ba chìm, nàng đã thưởng thức nhiều cuộc truy hoan, song le, chàng trai khỏe đẹp này đã có sức hút kỳ lạ.

Dưới tàu ngầm, nàng đã mất hẳn nghị lực khi Văn Bình hôn nàng. Sau khi chàng đi, nàng ngủ say dưới áp lực của thuốc mê. Khi tỉnh dậy, nàng lại liên tưởng tới chàng. Chàng có nghệ thuật mơn trớn độc đáo, không phũ phàng như bọn đàn ông háu ăn, không rụt rè như kẻ mới bước chân vào tình trường, tưởng ái tình là tơ mỏng, đụng mạnh sợ tan biến.

Giờ đây trong lữ quán Pen, Nancy đã thu hết nghị lực để khỏi bị cám dỗ. Vì thế, nàng gọi chàng bằng tiếng ông trịnh trọng. Và nàng rất sung sướng khi được Văn Bình kêu bằng bà. Ngờ đâu, đó chỉ là mưu kế của chàng.

Bí quyết của cuộc chiến tranh du kích là tấn công bất thần khiến địch trở tay không kịp.

Chinh phục đàn bà khác nào điều khiển chiến tranh du kích, nghĩa là phải bố trí cách nào cho người đàn bà không ngờ tới, rình chờ cơ hội thuận tiện là tấn công mạnh như vũ bão.

Và chàng đă thành công.

Nàng riếc móc chàng là "kẻ độc ác", nhưng trong thâm tâm nàng không nghĩ là như vậy. Lương tâm nàng bị giằng xé dữ dội, một phía là sự thù nghịch, phía kia là sự lôi cuốn của tình yêu, một tình yêu mới chớm nở mà tưởng như bắt rễ từ xa xưa, một tình yêu hời hợt mà tuởng như mênh mông biển cả và kiên cố hơn đồi núi Hồng Kông.

Văn Bình hôn nàng rồi giơ tay vẫy. Nàng ngất ngây nhìn chàng ra khỏi phòng. Sau đó một hồi lâu nàng mới bừng tỉnh, quan sát chung quanh.

Sau nhiều giờ mê man trong tiềm thủy đĩnh, lẽ ra phải mệt mỏi, nàng lại khỏe khoắn. Sự mơn trớn của Văn Bình vừa mang lại cho nàng một sinh lực mới. Tuy mất hết cảm giác—mỗi đêm nàng đốt lửa trong miệng và ngồi khơi khơi trên nắp thùng sắt truyền điện 220 vôn — nàng vẫn còn cảm giác yêu đương. Có lẽ nàng khao khát yêu đương nhiều hơn phụ nữ bình thường. Mỗi khi được đàn ông hôn, nàng say sưa như được tiêm chất ma túy vào máu.

Nhìn đầu giường, nàng mừng rỡ vì thấy gói thuốc lá Rothmann và lọ nước hoa Origan, hai món nàng thích nhất. Ông Hoàng đã lo chu đáo cho nàng.

Nancy mở ve nước hoa,mùi thơm quen thuộc tỏa vào mũi nàng. Theo thói quen nàng dốc cả lọ lên đầu. Dường như nàng sợ cô đơn, nên mượn mùi thơm của nước hoa làm bạn.

Rồi nàng đánh diêm hút thuốc.

15 phút sau, nàng nhấc máy điện thoại. Nàng yêu cầu nhân viên tổng đài quay số đến nhà nàng.

Giọng nói mệt nhọc của mẫu thân nàng văng vẳng bên tai.

Nàng hỏi cuống quít:

- Mẹ đấy ư? Con đây, Nancy đây.

Bà cụ khóc òa:

- Trời ơi !

Nàng an ủi mẹ :

- Mẹ đừng sợ. Em con chẳng hề gì đâu.

Tiếng khóc bặt ngay :

- Con đã biết rồi ư?

- Thưa mẹ vâng. Con đã điều đình xong. Nội ngày nay, hoặc chậm lắm ngày mai em con sẽ được về.

- Mẹ sung sướng quá!

- Này mẹ, mẹ nên cẩn thận. Mẹ hãy làm đúng theo lời con dặn. Mẹ thu xếp quần áo, bỏ vào va-ly nhỏ, gọi tắc xi đến nhà đi.

- Tại sao hả con ?

- Mẹ đừng hỏi con nữa. Con khổ tâm lắm. Mẹ đừng quên lời con dặn. Quên thì khó cứu được em con! Mẹ đừng mang theo nhiều, chỉ vài bộ đủ thay thế mà thôi. Nhà cửa thì khóa lại, nhờ người ở lầu dưới coi hộ. À,, xin mẹ nhớ kỹ điều này. Mẹ đừng đi thẳng ra ngõ. Mẹ xuống cầu thang, đi tắt ra đường lớn. Đến đấy, hãy gọi xe.

- Việc gì phải lôi thôi thế con?

- Có người rình rập mẹ. Nếu họ biết mẹ đến nhà dì, họ sẽ giết mẹ và giết cả con nữa. Mẹ hiểu chưa ?

- Mẹ hiểu rồi.

-Trưa nay, con sẽ điện thoại cho dì. Mẹ dặn dì phải giữ kín, nghe. Thôi, con chào mẹ.

Nancy gác điện thoại. Mắt nàng đột nhiên sáng quắc. Trên mặt nàng không còn vẻ thùy mị nữa. Nàng đã tiến đến một quyết định ghê gớm.

Cái xắc đen khá lớn của nàng được đặt ngay ngắn trên giường. Nàng mở xắc kiểm điểm. Đồ vật bên trong còn nguyên, cả khẩu súng tí hon và lưỡi dao bấm nút.

Nàng uống thêm một ly rượu mạnh. Tuy lăn lộn đã lâu trong nghề gián điệp, nàng vẫn chưa chế ngự được lo sợ, mỗi khi dấn thân vào công tác hiểm nghèo. Việc nàng sắp làm cỏn hiểm nghèo hơn cuộc phiêu lưu khắp Á châu vừa qua để thu thập tài liệu.

Nancy mân mê cái hộp nhỏ bằng thỏi sáp môi. Hộp này đựng những cuốn phim vi ti. Ông Hoàng bắt nàng nộp cho ông trong khách sạn tại Mani. Đến Hồng Kông, ông mới trả lai. Chắc ông Hoàng đã in lại, hoặc tráo phim giả. Nhưng muốn gì chăng nữa, nàng cũng không cần.

Nàng chỉ cần cứu mẹ và em ruột. Ngoài ra, tất cả chỉ là con số không.

Hơi lạnh đùn ớn dọc xương sổng.

Nàng sực nhớ đến căn phòng quét vôi trắng toát tại khu bán ái tình Wanchai. Trước ngày lên đường, nàng được dẫn vào căn phòng bí mật này. Mắt nàng bị bịt kín nên nàng không biết là đâu. Tuy vậy, nhớ tài định hướng, nàng đoán già là trong khu Wanchai.

Kẻ đối thoại với nàng là một người Âu, nói tiếng Trung hoa trọ trẹ. Giọng hắn rè rè như chuông vỡ. Mặt hắn nhỏ choắt, độc ác và hợm hĩnh.

Hắn dằn từng tiếng:

- Bà nhớ hết chưa? Ám hiệu liên lạc là bài hát "Trở về Sôrientô". Hễ ban nhạc cử bản nhạc này, nội đêm ấy bà phải thức, đợi nhân viên của ta đến phòng trao tài liệu. Bà không được hỏi gì khác. Nhiệm vụ của bà là nhận tài liệu, thế thôi.

Đã 5 năm qua, nàng ăn lương của Ssở gián điệp Sô-viết R.U. Nàng không rõ vì sao lại bỏ ông Hoàng và làm việc cho R.U. Một phần vì tiền. Nhưng phần chinh, vì tình.

Nàng mê một điệp viên Sô-viết. Và trở nên vợ hắn. Dần dà, được chồng bảo lãnh, nàng gia nhập hàng ngũ do thám Sô-viết. Và nàng đã nghe chồng phá hỏng bộ máy lấy tin hữu hiệu của ông Hoàng ở Hồng Kông.

Đêm gặp ông Hoàng ở Mani, nàng tưởng như từ mây cao rớt xuống đất. Lẽ ra, ông Hoàng giết nàng. Nhưng ông Hoàng đã tha chết. Và ông Hoàng cho nàng lên bộ, tiếp tục đóng vai trò điệp viên R.U., cộng tác với Văn Bình để diệt trừ Xi-lốp và Lê-ô-nít. Nàng quen Xi-lốp đã lâu. Xi-lốp là bạn thân của chồng nàng. Còn Lê-ô-nít ?

Bất cứ điệp viên Sô-viết nào nghe tên của Lê-ô-nít cũng rùng minh. Như kẻ nhắm mắt đi giữa đường phố đông đảo, không biết đụng xe lúc nào. Nancy liều mạng lao đầu vào công tác mới.

Nét mặt nàng rắn hẳn lên. Nàng đeo xắc vào vai, thản nhiên mở cửa. Việc đầu tiên của nàng là xuống phòng điện thoại. Sống lâu tại khách sạn Pen, Nancy quen từ tiếng mở cửa đến tiếng nước chảy trong la-va-bô. Dường như những tiếng động này đã biến thành một phần của đời nàng...

- Chào Nancy.

Thằng bé giữ thang máy đon đả :

- Mấy hôm nay, em không thấy Nancy. Nancy sang bên Hồng Kông ?

Lại thằng bé lắm chuyện này.Nếu nàng không trả lời, nó sẽ hỏi hàng chục câu nữa. Bồi phòng và bồi thang máy có thói quen gọi nàng là Nancy trống trơn. Nàng cũng thích như thế. Lệ thường gặp thằng bé giữ thang máy láu lỉnh, nàng xòe tay đập nhẹ lưng nó, để tỏ tình bạn.

Nhưng lần này, nàng quên bẵng.

Nó hỏi dồn :

- Nancy mệt ?

Nàng gượng gạo :

- Cám ơn em. Chắc vì thức khuya nhiều nên chị không được khỏe.

Thang máy từ từ tụt xuống.

Thằng bé nói :

- Woòng vẫn hỏi thăm Nancy luôn.

Woòng là gã bồi đẹp trai bậc nhất của khách sạn. Ít người đàn bà đẹp nào dằn được ham muốn trước gã bồi có số đào hoa ấy...

Nàng mỉm cười :

- Cám ơn em, Woòng chưa về chứ ?

- Chưa. Quá trưa, anh ấy mới về. Nancy nhắn gì không ?

- Có. Phiền em dặn anh ấy lên phòng chị. Trong vòng 5 phút, chị sẽ quay về phòng...

Đã quen với cái cảnh gã bồi đẹp trai ngồi đợi trong phòng cô gái nuốt lửa nổi danh, thằng bé giữ thang máy không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nó hỏi nàng :

-  Giờ Nancy đi đâu ?

- Mua nước hoa.

- Origan ?

- Em giỏi quá ! Sao em biết chị sính dùng Origan ?

- Trời ! Ở khách sạn này, ai lại chưa biết Nancy mê nước hoa Origan. Lạ nhỉ, Nancy thường nhờ anh Woòng mua giùm, tại sao hôm nay Nancy lại cất công đi mua ?

Lời nói của thằng bé làm nàng chột dạ, Thật vậy, gã bồi thường mua mọi thứ cần dùng cho nàng. Trong phút bối rối, nàng chẳng còn nhớ gì nữa.

Nhưng Nancy đã đến lúc không thể trở lui. Nàng như cái xe đứt thắng ở lưng chừng giốc, trên bờ vực thẳm rùng rợn. Hy vọng duy nhất của nàng là đứng vững để khỏi sa xuống vực thẳm.

Đáng lẽ xuống tầng 1, nàng lại ra lệnh cho đứa bé giữ thang máy ngừng lại ở lầu 2. Nàng không muốn nó biết nàng ghé qua phòng điện thoại, May thay, ở tầng 2 này nàng không gặp người quen.Vội vã, nàng bước xuống cầu thang.

Phòng điện thoại ở gần cầu thang. Giờ này, trong phòng chỉ có một người. Đúng hơn, một thiếu nữ trạc 25, lứa tuổi của nàng.

Nancy có nhiều lý do để quen thiếu nữ này phần vì cùng lứa tuổi, phần khác, vì ở cùng trong hàng ngũ do thám R.U. Thật ra, cấp trên của Nan-cy không cho nàng biết. Nhưng là người có linh tính bén nhậy. Nancy phải biết.

Nàng xô cửa.

Nàng đoán đúng. Trong phòng chỉ có một nữ nhân viên. Nghe tiếng động, thiếu nữ quay lại. Nhận ra nàng, thiếu nữ tái mặt.

Nancy cười gằn :

- Cô cũng biết sợ ư ?

Thiếu nữ trần tình :

- Bà lầm. Tôi làm gì mà sợ.

Nancy nhún vai :

- Phiền cô đứng dậy. Và để các dây điện thoại như cũ.

- Có người kêu. Tôi phải xem họ muốn gì !

-Không. Cô không được phép đụng vào "phít" điện thoại. Nếu cô trái lệnh, bắt buộc là tôi sẽ phải giết cô.

Nancy rút khẩu súng tí hon trong xắc ra. Nhìn thấy, thiếu nữ chớp mắt, ra vẻ hốt hoảng. Nancy hườm ngón tay lên cò súng, dằn từng tiếng :

- Cô hiểu vì sao tôi xuống đây không ?

Thiếu nữ lắc đầu :

- Thưa bà, tôi chẳng hiểu gì hết.

- Hừ, cô đóng kịch khá giỏi, song cô quên là tôi ngụ tại khách sạn này đã lâu. Đã lâu tôi biết cô là nhân viên tình báo Sô-viết..

- Thưa bà, có gì lạ đâu. Bà cũng vậy. Nếu tôi không lầm, bà cũng là người được R.U. tin cẩn.

- Cô đã khám phá ra khá nhiều về tôi. Cho nên tôi mới xuống đây, yêu cầu cô nộp cuộn băng nhựa cô dùng để ghi âm cuộc nói chuyện của tôi hồi nãy.

Thiếu nữ bắt đầu luống cuống. Da mặt nàng xanh mét, bồ hôi chảy xuống mũi, làm ố lớp phấn trắng được thoa rất khéo...

Ngẫm nghĩ một phút, thiếu nữ nói:

- Tôi không thể chiều bà. Tôi được lệnh thu thanh mọi cuộc điện đàm của bà, và đem trình thượng cấp, tôi không có bổn phận vâng lời bà.

- Thượng cấp trực tiếp của cô là ai ?

- Rất tiếc là không thể tiết lộ.

Thái độ bướng bỉnh của thiếu nữ làm Nancy tức run. Nàng không lạ gì thiếu nữ giữ điện thoại là nhân viên cấp dưới R.U. nhưng lâu nay nàng chẳng cần bận tâm nghĩ đến.

Giờ đây, nàng phải có quyết định dứt khoát. Nàng không thể phó mặc cho thiếu nữ ghi âm câu chuyện giữa nàng với mẹ nàng, vì bằng chứng này là bản án xử tử không hơn không kém đối với nàng.

Thiếu nữ tổng đài đã lấy lại bình tĩnh. Thấy Nancy trù trừ, thiếu nữ tin là dịp may đã đến. Nhanh như cắt, thiếu nữ nhảy bổ về phía Nancy.

Cô gài nuốt lửa phản ứng nhanh hơn. Nàng bóp cò, nòng súng chỉ hơi run và viên đạn tí hon bay vèo trúng tim nạn nhân.

Thiếu nữ đứng khựng, trên mắt hiện đầy vẻ ngơ ngác. Ngơ ngác là đúng vì nàng không thể ngờ Nancy, điệp viên tín nhiệm của R.U., lại hạ sát đồng nghiệp.

Thiếu nữ loạng choạng, đưa bàn tay bít vết thương đỏ lòm, đoạn ngã nhào xuống nền gạch trơn bóng. Nancy chĩa súng bắn thêm phát

nữa. Với phát đạn giữa mặt, thiếu nữ sẽ khỏi hấp hối trong đau đớn.

Hàm răng trên và mũi nạn nhân bị phá tung dưới sức mạnh của viên đạn đum đum kinh khủng. Chỉ sau một tích tắc đồng hồ, khuôn mặt đầy hấp dẫn đã biến thành đống thịt nhầy nhụa, bê bết máu...

Nancy thở dài. Nàng tự trách mình quá tàn nhẫn, mặc dù trong đời hành động, đây không phải là vụ giết người thứ nhất của nàng. Nàng chỉ tiếc là không có cách nào hạ sát chóng vánh và nhẹ nhàng hơn, để dung mạo nạn nhân khỏi bị tàn phá.

Nàng nhướng mắt vào bàn điện thoại. Là người được huấn luyện và có nhiều kinh nghiệm, Nancy phăng ngay ra nơi giấu cuộn băng nhựa.

Cái máy ghi âm tí hon còn cháy đèn.

Nàng gỡ cuộn băng ra khỏi máy, cất vào xẳc. Nàng sửa soạn bước ra thì một tiếng động làm máu trong huyết quản nàng đông cứng. Cánh cửa kẹt mở.Thằng bé con giữ thang máy ló đầu  vào. Thấy nàng, mặt nó tươi rói.

Nó mạnh dạn xô cửa, đon đả :

- Gớm, tìm Nancy mãi... Tưởng...

Đứa bé câm bặt. Nó vừa đụng phải xác chết nằm ngửa giữa phòng điện thoại. Một con ruồi đập cánh sành sạch từ vũng máu bay lên đậu trên mũi đứa bé. Nó giật mình, dập mũi. Con ruồi vo ve bay đi chỗ khác. Không khí trong phòng nặng nề. Nancy có cảm giác như đang bị nhốt trong thùng sắt thả xuống biển sâu. ngộp thở vì thiếu dưỡng khí.

Đứa bé kêu thất thanh :

- Người chết, trời ơi !

Nó xây lưng toan chạy ra ngoài.

Nancy ôn tồn :

- Em đi đâu ?

Đứa bé hớt hơ hớt hải :

- Em sợ lắm. Ai giết cô ấy, hở Nancy ?

- Chị không biết.

- Để em báo tin cho ban giám đốc.

- Em nói đúng. Nhưng thong thả đã nào ! Em đợi chị đi với.

Đứa bé không dám ngó xác chết nữa. Cử chỉ của nó làm Nancy thương hại. Định mạng trớ trêu run rủi nó vào phòng này giữa lúc nàng chuẩn bị đi ra. Đành rằng nàng có thiện cảm với nó, nhưng nàng vẫn không thể đặt tính mạng của đứa bé giữ thang máy lên trên tính mạng của nàng và gia đình nàng.

Chạm tay vào nắm cửa, định mở, đứa bé nghe Nancy nói bỗng rụt lại. Nancy biết là nàng đã thắng.

Nàng hỏi :

- Em gặp anh ấy chưa ?

Đứa bé dáp :

- Rồi. Có lẽ giờ này anh ấy đã lên phòng.

Giọng nói thân mật ấy nàng đã nghe không biết mấy mươi lần. Nàng thường nhủ có dịp sẽ mang thằng bé đi xa. Không có con, Nancy cảm thấy cuộc đời trống trải. Nàng tin nỏ sẽ có thể làm em nuôi nàng để an ủi nàng trong những phút cô đơn.

Giờ đây, giấc mộng của nàng đã tan thành khói. Nàng không được quyền ngần ngại nữa. Thằng bé phải chết, tuy nó hoàn toàn vô tội.

Còn nàng, nàng phải giết nó cho dầu là tội ác ghê tởm mà nàng không bao giờ nghĩ sẽ dúng tay.

Cặp mắt của Nancy bắn tóe luồng sáng dữ dội. Dường như đánh hơi thấy việc chẳng lành, đứa bé lùi sát cửa, miệng lí nhí

- Nancy? Chị giết cô giữ điện thoại?

Không đáp, Nancy đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán.

Đứa bé òa khóc :

- Nancy? Em có làm gì Nancy đâu?

Giọng Nancy khản đặc. Nàng nói như trong cơn đồng thiếp :

- Phài. Em có làm gì Nancy đâu. Chị cũng biết thế. Nhưng...

Đến lượt nàng nín thinh. Nàng không có đủ can đảm nói hết ý nghĩ của mình. Trong đời, nhiều lần nàng đã thản nhiên đâm mũi dao nhọn hoắt vào lưng đàn ông, rồi rút ra, lau sạch máu bằng đồ lót của người chết. Có lần nàng ngồi vắt chân chữ ngũ phì phèo thuốc lá,  trong khi nạn nhân quằn quại dưới đất ôm bụng, cố ấn cho ruột khỏi phèo ra.

Nàng có thể chấm dứt tiếng rên la bằng phát súng thật ngọt, nhưng nàng không thích đứng dậy. Nàng phải ngồi hút hết điếu thuốc, và uống cạn ly huýt-ky vừa rót. Những năm đùa rỡn với tử thần trong hàng ngũ do thám R.U. đã tạo cho nàng một trái tim khô khan, gần như vô tình cảm. Tuy nhiên, lần này nàng lại xúc động.

Đứa bé chắp tay trước ngực, vái lia lịa;

- Em lạy chị.

Phút quan hệ nhất đã tới. Sở dĩ nàng còn trù trừ vì chưa tìm ra cách nói rõ ý nghĩ xấu xa của nàng. Nàng chưa hội đủ nghị lực để báo cho thằng bé biết nàng sẽ giết nó, giết một cách thản nhiên như trẻ nít giết con kiến.

Đứa bé giữ thang máy lại dại dột lên tiếng trước. Bằng giọng cầu khẩn, ướt nhèm nước mắt, nóxin nàng tha giết. Nghĩa là nó đã đọc được những điều rùng rợn mà nàng đang giấu kín trong óc. Và đó là lý do bắt Nancy phải sử sự ngay...

Nàng hất hàm :

- Em theo đạo Thiên chúa?

Nó đáp:

- Vâng. Chị ơi, đừng giết em tội nghiệp....

Nàng nói :

- Quỳ xuống cầu kinh đi.

Nancy đã vượt qua chặng gay go nhất trong cuộc vật lộn giữa bổn phận tự cứu và tình nhân đạo. Nàng không còn rụt rè nữa. Giọng nàng trầm trầm như lời khuyên cuối cùng của vị linh mục trong phòng giam vắng lạnh, riêng tử tù sắp lên pháp trường được nghe:

- Đừng xin xỏ vô ích. Quỳ xuống câu kinh đi.

Đứa bé thu nhỏ người như muốn trốn cái nhìn soi mói của người nữ đao phủ. Mặt nó trắng bệch không còn giọt máu. Hai chân nó xập xệ, hàm răng đập vào nhau cầm cập. Nancy không tỏ vẻ sửng sốt. Bất cứ ai cũng có thái độ như thằng bé, khi biết mình sắp chết. Gặp ông Hoàng lại khách sạn Filippinas nàng còn sợ hơn nhiều.

Nàng trở nên tàn nhẫn khảc thường. Nàng xô thằng bé ngã chúi. Miệng súng của nàng khạc ngọn lửa màu da cam khét lẹt. Viên đạn ghém ghê gớm đâm nát ngực nó. Nó chỉ kêu được tiếng "trời ơi" yếu ớt rồi lịm trên đất. Thế là Nancy đã hạ sát hai người, hai nạn nhân vô tội. Nàng chép miệng, cất súng vào xắc, mở cửa ra hành lang. Nàng không ngăn được vui mừng khi thấy hành lang vắng tanh. Vì nếu gặp ai, nàng bắt buộc phải phạm tội sát nhân một lần nữa. Thang máy từ từ đưa nàng trở lên phòng, cửa phòng chỉ khép hờ. Xô vào, nàng thấy Woòng.

Gã bồi trẻ tuổi không mặc bộ đồng phục công nhân khách sạn cứng nhắc. Hắn diện bộ com-lê bằng hàng len đắt tiền, màu xanh nhạt, cắt rất đẹp. Cái cà-vạt trắng, chấm vàng, ưỡn phồng một cách hợm hĩnh trên cổ sơ mi xanh nước biển, hắn vồn vã :

- Nancy !

Nàng chìa tay cho hắn bắt, hắn giữ bàn tay nàng lâu hơn thường lệ. Vốn giàu kinh nghiệm, nàng không lạ gì tâm tính đàn ông. Dầu là công nhân khách sạn, hay là tỷ phú dầu hỏa, đàn ông đứng trước mỹ nhân đều ham muốn như nhau.

Woòng yêu thầm, nhớ trộm nàng từ lâu. Hắn không phải là công nhân khách sạn thực thụ. Mà là gián điệp R.U. Cũng như thiếu nữ giữ điện thoại ở tầng dưới.

Đúng ra hắn là đảng viên 14K 1, một trong những hội kín có thế lực ở Hồng kông và Macao, chuyên về ám sát, bắt cóc, trộm cướp,  buôn lậu và chứa thổ. Bản lãnh của hắn đã lọt vào mắt R.U. và hắn được kết nạp.

Nàng ngồi xuống ghế, cặp mắt đen láy ngước nhìn gã bồi. Hắn chỉ độ hai mươi là cùng. Hắn không có cái đẹp vạm vỡ của đàn ông đứng tuổi, song cái miệng tình tứ, đôi mắt hơi ướt rất dễ lôi cuốn những thiếu phụ cô đơn và thèm khát ái tình.

Nàng giữ mình rất khéo, nên chưa ngã hẳn vào tay hắn. Cũng như mọi lần trò truyện với nàng trong phòng vắng, hắn ngây người, da mặt nóng ran, như đứng kề lò lửa. Nếu được nàng đoái hoài, có lẽ bảo nhảy vào vạc dầu sôi, hắn cũng không từ.

Nàng kéo hắn ngồi theo, hắn hỏi nàng giọng vụng về :

- Thằng bé vừa gọi tôi. Nancy cần gì ?

Nàng cầm bàn tay hắn, đặt lên đùi. Cái áo Tàu ngắn cũn cỡn phơi lộ làn da trắng xanh. Nàng nhận thấy Woòng run run khi được mơn man da thịt của nàng.

Hơi ấm từ thân thể nàng tỏa ra, lẫn mùi nước hoa Origan thành một chất quyến rũ ngọt ngào. Gã bồi chưa phải là kẻ lão luyện trong tình trường, nên nàng không tin hắn có đủ bản lãnh chống trả.

Nàng hỏi đột ngột :

- Này anh, tôi cần gặp Xi-lốp.

Hắn giật mình :

- Tại sao Nancy biết Xi-lốp có mặt ở đây ?

Nancy, giọng chán nản :

- Anh không giúp được thì thôi.

- Nancy cần gặp Xi-lốp làm gì?

- Chuyện quan trọng.

Nancy ngồi sát người hắn. Hắn luồn tay ngang lưng nàng, riết thật chặt.

Nancy hỏi :

- Anh còn nhớ đêm dẫn tôi đi  Wanchai không ?

Hắn gật dầu :

- Nhớ. Đêm ấy lần đầu Nancy đã có những cử chỉ thân mật với tôi.

- Đúng. Tôi đã đối với anh bằng cảm tình đặc biệt. Trên đường về, tôi đã giữ tay anh thật lâu trong tay tôi.

Nàng nói dối. Hắn nắm tay nàng thì đúng hơn. Nàng mỉm cười :

- Anh dễ thương quá !

Nói xong, nàng hé miệng.

Hắn hôn môi nàng.

Rồi ôm cứng nàng. Đèn trong phòng sáng trưng. Gã bồi xinh trai thuận tay tắt hết những ngọn đèn trên trần. Ngọn đèn cuối cùng màu xanh còn cháy trên cái bàn nhỏ. Tiếng máy điều hòa khí hậu nổi nhè nhẹ, như ru ngủ.

Nàng gỡ tay hắn ra. Hắn hỏi dồn:

- Tại sao. Nancy?

Nàng thở dài, rầu rĩ :

- Tôi vừa nhớ đến gã người đàn ông đêm ấy. Cái đêm chúng mình đi Wanchai. Anh biết hắn làm gì tôi không?

- Trời ơi, sao Nancy dám gọi ông Gô-mê là hắn?

- Tưởng anh bênh vực tôi, không ngờ...

Hắn sững sờ :

- Gô-mê làm gì Nancy ?

Nancy cười thầm. Lửa ái tình đã đốt cháy sự thận trọng cố hữu của hắn.

Nàng lắc đầu :

- Thôi, tôi chẳng nói nữa. Sợ xảy ra chuyện không hay cho anh, và hai đứa mình.

Gã bồi lay vai nàng:

- Nói đi, đừng sợ. Chắc Gô-mê đã làm hỗn với Nancy.

Một giọt lệ long lanh trong khóe mắt nàng.

Nàng nói, giọng đầy uất ức :

- Anh nói đúng. Hắn đã cưỡng bức tôi.

Giọng gã đàn ông run lên trong căm hờn :

- Rồi sao nữa?

Nàng sụt sùi:

- Hắn giữ tôi lại hơn một giờ trong phòng. Trong vòng một giờ ấy, Gô-mê chỉ cần mấy phút để dặn dò công việc.

Woòng rít giọng :

- Gô-mê? Tao sẽ giết mày.

Nàng đổ thêm dầu vào lửa:

- Tôi can anh.

Gã đàn ông trợn mắt:

- Em khinh tôi không đủ tài nghệ giết thằng Gô-mê ư ?

- Không phải. Tôi đâu dám coi thường anh. Chẳng qua còn Xi-lốp. Để tôi trình trước với Xi-lốp rồi cho Gô-mê một bài học cũng là chưa muộn.

Ngẫm nghĩ một lát, hắn mỉm cười :

- Ừ nhỉ, tôi quên khuấy. Dầu sao Xi-lốp cũng là cấp trên của chúng mình và Gô-mê.

Nói đoạn, hắn đẩy nhẹ nàng nằm xuống đi văng. Nàng phản đối :

- Đừng anh. Ai vào thì khốn.

Nàng vùng dậy, rún rẩy sang phòng ngủ. Woòng lảo đảo theo sau, mặt đỏ gay vì thèm muốn. Hắn không kịp khép cửa, ôm nàng hôn lung tung vào má, vào cổ như nguời điên. Như khối thịt vô tri giác, nàng không cưỡng lại mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nàng đã đạt được một phần mục đích. Giờ đây, nàng còn thiết gì  thân thể nữa. Tâm trí nàng còn bận nghĩ đến mẹ và em gái.

Gã bồi xinh trai đặt tay lên khuy áo nàng. Nàng biết kháng cự là vô ích. Nàng nằm ngửa trên giường, mắt mở rộng nhìn vào khoảng không. Nếu hắn nhìn thấy hắn sẽ phải rùng mình, sởn gai ốc. Vì con mắt ráo hoảnh ấy báo hiệu cho thần Chết.

Nancy sẵn sàng thỏa mãn hắn. Nhưng trước đó, nàng cần biết thêm một điều nữa. Cái áo sường sám đã được cởi tung, ném xuống đất. da thịt nàng hiện ra lồ lộ. Woòng cúi xuống. Bỗng nàng xô hắn ra, giọng ngọt ngào :

- Anh ơi. Xi-lốp ở đâu?

Hắn thở hổn hển :

- Lát nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho Xi-lốp.

Nàng nói, giọng ngao ngán :

- Lát nữa... là vì anh không biết ghen..Phải rồi, anh chỉ thích xác thịt của tôi chứ có yêu tôi thành thật đâu mà ghen.

Gã đàn ông lớn tiếng :

- Nếu tôi chỉ ham mê nhục dục thì trời tru đất diệt tôi đi. Tôi sẽ gọi ngay cho Xi-lốp.

Nhấc điện thoại hắn ra lệnh:

- Cho phòng 125.

Nancy nín thở lắng nghe. Woòng nói:

- Thưa đây là Rô-be.

Giọng nói khàn khàn của Xi-lốp vẳng ra:

- Đây là Philip. Gì đấy ?

- Thưa, có chuyện rất cần.

- Nửa giờ nữa tôi sẽ đợi anh trong phòng.

Hắn gác máy, vẻ mặt hân hoan. Mắt lừ lừ nhìn hắn, Nancy đút bàn tay vào miệng xắc, cử chỉ của nàng không làm hắn ngờ vực. Nhưng đến khi thấy khẩu súng, hắn bật ngửa, bản năng người gián điệp thức dậy trong lòng, hắn hoành tay, tóm chộp khẩu súng quái ác, song Nancy đã phản ứng nhanh hơn. Nàng bóp cò hai lần liên tiếp.

Loại đạn ghém này có sức công phá cực mạnh. Mỗi viên đạn nhỏ xíu này có thể giết chết một nạn nhân vạm vỡ. Xuyên qua thịt viên đạn sẽ tách thành nhiều hột chì li li, đâm thủng lục phủ, ngũ tạng nạn nhân.

Hắn ôm mặt chúi vào tường. Nàng thản nhiên mặc quần áo. 10 phút sau. nàng xuống dưới nhà. Gặp viên quản lý cúi đầu chào, nàng nói :

- Tôi đi vắng ít ngày. Chiều nay, phiền ông sai bồi lên thu xếp đồ đạc trong phòng tôi..

Ra đến cửa khách cạn, Nancy đứng lại và châm điếu thuốc Rothmans. Thuốc lá của nàng cũng đượm mùi nước hoa Origan. Chợt nàng nghe tiếng giày chạy cồm cộp và tiếng nói hốt hoảng phía sau. Nàng biết là nhân viên khách sạn đã khám phá ra hai xác chết trong phòng điện thoại.

Nàng khoan thai bước vào ánh nắng ban ngày rực rỡ.

Bỏ đại lộ Nathan, con đường dài nhất và thẳng băng như cái thước kẻ học trò ở Cửu Long.Tắc-xi rẽ vào đường Carnarvon. Lữ quán Grand tọa lạc ở góc, cách đó một quãng ngắn. Nancy đã quá quen với tòa khách sạn gồm 200 phòng này, nàng thường đến ăn cơm vì tiệm Viking ở đó với cầu thang tròn, thảm lót đỏ tía được coi là một trong những nhà hàng điệu nghệ và sang trọng. Xi-lốp vốn kén ăn, hắn vốn thích ngủ trong phòng thoáng khí, giường màu xanh mát, cửa hai lớp dễ ngăn tiếng động bên ngoài, bàn tay vươn ra là cỏ đủ loại âm nhạc, tất cả các tiện nghi này hắn có thể tìm thấy tại Grand..

Tuy nhiên, giờ đây Nancy đến lữ quán Grand chẳng phải để tận hưởng những thời khắc thoải mái mà là để chạm trán với tử thần. Xi-lốp đợi nàng bên trong và nàng không thể đoán được kết quả cuộc gặp gỡ này sẽ ra sao. Xi-lốp là con cáo già của ngành gián điệp Sô-viết, và lý nào con cáo già đáng sợ ấy lại không khám phá ra kê hoạch của nàng.

Dẫm lên tấm thảm mềm nhũn, Nancy phập phồng lo ngại. Nàng có cảm giác như xập chân trên bãi cát ướt, mỗi lúc một tụt sâu. Đến phỏng 25, nàng gõ cửa.

Tiếng nói Xi-lốp vọng ra, hách dịch :

- Cứ vào.

Thấy Nancy, Xi-lốp sửng sốt một giây đồng hồ. Song giọng hắn vẫn không hề mất vẻ đường bệ :

- Chào Nancy.

Nàng quen hắn từ lâu. Đúng hơn, hắn là bạn của chồng nàng. Lẽ ra chào hỏi thân mật, nàng chỉ đáp lạnh nhạt :

- Không dám, chào ông.

Xi-lốp kéo ghế mời nàng :

- Woòng đâu ?

- Tôi nhờ anh ấy gọi điện thoại cho ông, vì tôi không biết ông ở đâu. Vả lại, tôi mới nghe tin ông đến đây. Vì chỉ thị cấp trên dặn tôi tiếp xúc với Ru-sô-lốp. Ông thay Ru-sô-lốp ?

- Không. Tôi đi thẳng từ Hà nội còn Ru-sô-lốp từ Mạc tư khoa qua bằng nẻo Trung quốc. Hẳn bà muốn biết lý do tôi được phái đến Hồng Kông ?

- Dĩ nhiên.

Xi-lốp gọi nàng là bà. Như vậy nghĩa là câu chuyện sắp sửa gay cấn. Châm thuốc bút, Xi-lốp đáp chậm rãi :

- Tôi nghĩ là bà đã biết.

Nancy bàng hoàng :

- Ông nói gì, tôi không hiểu.

Xi-lốp cười khẩy :

- Bà đóng trò thật giỏi ! Nhưng bà ơi, bà đừng tưởng Trung ương R.U. mù mắt. Ngay sau khi một thiếu phụ tên là Y-von đến Pen và đội tên bà, chúng tôi đã khám phá ra. Chính tôi đã tóm được Văn Bình. May cho hắn, thừa cơ hỗn độn hắn đã nhanh chân chạy thoát. Trong khi ấy, bà bị giam dưới tiềm thủy đĩnh của ông Hoàng, ngoài khơi đảo Lan Tao.

Nghe Xi-lốp nói, trống ngực nàng đập thình thịch. Tuy nhiên, nàng gắng trấn tĩnh, để khỏi lộ vẻ hốt hoảng.

Xi-Lốp búng tàn thuốc qua cửa sổ mở rộng :

- Bà ngạc nhiên phải không ? Rồi đây, bà còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã phăng ra âm mưu kinh khủng của lão Hoàng, nhưng chưa cần ra tay. Hoạt động lâu ngày tại đây, bà phải biết tổ chức của Fu-Chun. Ngoài mặt thì là đồng minh, nhưng trong lòng Fu-Chun không muốn hợp tác thành thật với chúng tôi. Biết vậy, chúng tôi đứng ngoài. Bà đã đọc Lã phụng Tiên chưa ? Nhà thơ luân lý này có một bài ngụ ngôn tuyệt diệu về ngao cò tranh chấp. Chúng tôi muốn đóng vai trò ngư ông. Lão Hoàng là ngao, chạm trán với con cò Fu-Chun. Ngao cò chơi nhau, ngư ông thủ lợi, bà hiểu chưa ?

Xi-lốp cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười của hắn như được pha trộn âm thanh loẻng xoẻng rùng rợn của những con dao được mài trên đá.

Cười xong, hắn nói :

- Bà đã rõ đoạn kết, tôi khỏi cần kể lại. Thú thật với bà, mục đích của tôi là mong cho Fu-Chun bị loại ra ngoài vòng chiến. Và tôi đã được toại nguyện.

Nancy bĩu môi :

- Ông là kẻ phản bạn.

Giọng cười của Xi-lốp rền rít như gió xoáy trong cánh đồng trống :

- Cám ơn bà đã chọn được danh từ rất đúng. Làm nghề gián điệp, được thiên hạ gọi là phản bạn lại là điều hân hạnh. Vì không phản bạn, nhất định phải chết.

Nancy cười nhạt :

-  Tôi thà chết chứ không làm như ông.

Xi-lốp vẫn cười :

- Bà chóng quên quá. Năm năm về trước, chính bà đã phản ông Hoàng.

Nàng đáp, thản nhiên :

- Trước khác, bây giờ khác. Dầu sao Fu-Chun cùng là đồng chí của ông. Mượn tay ông Hoàng giết đồng chí, ông quả là người táng tận lương tâm.

- Bà lầm. Biết một mà không biết hai là mối hiểm nguy của nghề gián điệp. Fu-Chun đã lợi dụng tình đồng chí để phỗng tay trên những kết quả mà Trung ương R.U. tiêu tốn hàng chục triệu đô-la mới có. Riêng việc này cũng đủ kết tội Fu-Chun. Song tôi không thể giết Fu-Chun. Tôi cũng không thể yêu cầu Bắc kinh khiển trách Fu-Chun. Lão Hoàng đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Fu-Chun bị giết, mảnh đất dụng võ Hồng Kông chỉ còn lại hai kẻ thù : Xi-lốp và Z.28.

Nói xong, Xi-lốp điềm nhiên hút thuốc lá. Sự điềm nhiên của hắn làm máu Nancy đông lại trong huyết quản. Nàng đoán hắn sẽ nói những điều ghê gớm hơn nữa. Và nàng vững tâm chờ đợi. Như người bị lún trên bãi sình, phải khôn khéo, nhẹ nhàng, mới khỏi bị chôn sống, nàng cảm thấy phải tuyệt đối mềm mỏng, tùy cơ ứng biến đối với con cáo già Xi-lốp.

Hút hết điếu thuốc, Xi-lốp hỏi nàng, giọng đổi khác :

- Bà có gì cần báo cáo ?

Nancy lắc đầu :

- Không...

- Còn tài liệu ?

- Ông dư biết tài liệu đã bị người ta đoạt mất.

- Tội bà quá nặng, không thể tha thứ.

- Ông chẳng còn đe dọa, tôi cũng biết. Tuy nhiên, kế hoạch bị bại lộ, chẳng phải tại tôi. Trách nhiệm, Trung ương phải gánh chịu. Tôi tin là nội tuyến của ông Hoàng đã nằm tại Trung ương nhất cử nhất động của ta đều bị ông Hoàng biết hết. Tôi mới rời Hồng kông, ở Sài gòn ông Hoàng đã nắm được tin. Ông ta lén lút theo tôi trên khắp châu Á. Nếu tôi không lầm, các nhân viên của ta đã bị họ thủ tiêu nhất loạt.

- Lão Hoàng khôn lắm. Lão chỉ giết một nhân viên của ta ở Mani. Còn hầu hết vẫn được bình yên. Sở dĩ lão Hoàng không giết sạch, vì sợ lộ tẩy. Vả lại, mục phiêu của lão ta chẳng phải là bọn nhân viên cấp dưới, mà là cuộn phim do bà mang về, và quan hệ hơn nữa là Fu-Chun và... tôi.

Nancy thở dài :

- Sự thể đã ra thế này, tùy ông định liệu.

Xi-lốp nói:

- Bà có thể cứu vãn được tình thế.

Nancy nhún vai:

- Ông đừng quá tin vào tôi.

- Bà nói cũng có lý. Thật khó tin bà là vì bà đến đây chẳng phải vì tôi mà là vì Văn Bình.

Nancy tưởng như sấm sét vừa quật xuống giữa phòng. Tai nàng ù hẳn, nàng chẳng còn nghe được gì nữa. Một phút sau, nàng mới nghe loáng thoáng tiếng cười ngạo nghễ của Xi-Iốp :

- Vâng, bà đến đây là do lệnh của Z.28. Chẳng qua hắn bắt cóc Rôdi, và dùng cô bé ngây thơ này để gây áp lực với bà.

Bản lãnh gan dạ và điềm tĩnh của người nữ điệp viên giàu kinh nghiệm đã tan biến. Nancy trở lại thực chất mềm yếu của người đàn bà muôn thuở. Bất giác nàng òa khóc như đứa trẻ.

Xi-Iốp nhếch mép cười nham hiểm. Hắn biết là đã chinh phục được nàng. Đợi nàng khóc một lát, hắn mới nói:

- Bà đã thấy chưa? Bà có thể qua mặt tôi, qua mặt nhiều người nhưng không thể qua mặt Tổ chức. Việc gì Tổ chức của ta cũng biết. Ngay sau khi Z.28 ghé đảo, ta đã phăng ra mưu mô thâm độc của lão Hoàng. Kể ra, lão chơi ta một vố đau điếng, tài liệu quan trọng bị cướp đoạt, biết bao công phu xây đắp của ta bị tan thành mây khói.

Đền bù lại, cơ sở của Fu-Chun và Tình báo Sở bị loại trừ. Tuy nhiên, thế cờ chỉ thay đổi có lợi cho ta nếu ta tương kế, tựu kế tiêu diệt được lão Hoàng và Sở Mật vụ ở Hồng Kông.

Bà Nancy, theo nội qui bà không tránh được tội tử hình. Bà đã đánh mất tài liệu vô giá. Bà đã tiết lộ danh sách nhân viên của Tổ chức rải rác trên khắp châu Á. Một số bị chết hoặc bị bắt. Cách đây không lâu, bà lại phạm thêm tội ác tầy trời. Tội thứ nhất : Hạ sát nữ điện thoại viên của khách sạn Pen, đồng nghiệp của bà. Thứ hai : Hạ sát Woòng, cũng là đồng nghiệp của bà. Thứ ba : Hạ sát đứa bé gác thang máy.

Dù sao tôi cũng cố gắng giành cho bà cơ hội đái công chuộc tội. Cơ hội này đã tới. Bà hãy giúp Tổ chức triệt hạ Z.28. Mạng sống của Z.28 đổi lấy toàn thể nhân viên ta ở Viễn đông, cộng với chục triệu đô-la vẫn còn rẻ chán. Và trong trường hợp triệt hạ được Z.28. Trung ương sẽ sẵn sàng bỏ qua hành động phản bội của bà.... 

Nancy ngồi phịch xuống, hai tay ôm. Nàng không muốn nghe lời buộc tội và dỗ dành của Xi-lốp nữa. Danh bất hư truyền, Xi-lốp đã có tài đọc được ý nghĩ của thiên hạ. Thật không may cho nàng, vì nàng đã vấp phải hắn.

Tiếng nói của Xi-Iốp vẫn xoáy vào tai nàng mồn một :

- Bà bịt tai lại làm gì ? Bà ráng nghe tôi nói nốt. Bà đinh ninh hạ thủ được hai nhân viên của tôi, và thằng bé vô tội kia là bảo vệ được bí mật. Bà lầm to. Vì giết họ, bà đã gián tiếp thú nhận gian ý của bà. Bà hiểu chưa? Trong đời gián điệp nhiều khi mình muốn giữ bí mật, mà lại vô tình bại lộ bí mật. Cho nên tôi chỉ suy nghĩ nửa phút đồng hồ là tìm ra thủ phạm...

Nancy lại khóc rưng rức. Xi-Iốp nói dằn từng tiếng :

- Lần sau, nếu có diễm phúc sống sót, bà nên thận trọng thêm nữa mỗi khi giết người. Bà muốn che mắt tôi mà lại thiếu thận trọng trong việc dùng đạn. Hừ, đạn ghém chỉ bắn được bằng súng đặc biệt do Trung ương chế riêng cho nữ nhân viên.

Bà đáng tội tử hình. Tuy nhiên có cảm tình từ lâu với bà nên tôi sẵn sàng bỏ qua, không những thế tôi còn muốn cứu bà.

Nancy? Tôi có thể cứu bà. Tôi lại có thể cứu em gái bà. Miễn bà nghe lời tôi.

Mắt Nancy sáng long lanh Trong khoảnh khắc, hình ảnh của chàng trai hào hoa đã mờ trước khuôn mặt ốm yếu, xanh mát của mẹ nàng, và đôi má hồng hào thơ ngây của em nàng. Nàng quên bẵng những lời đã hứa với Văn Bình trong khách sạn.

Dầu sao nàng cũng là nhân viên R.U. Chồng nàng từng giữ trách vụ cao cấp trong tổ chức của R.U. Nàng phải trung thành với R.U.

Xi-lốp đã đứng sát người nàng. Hắn nghe rõ trái tim nàng đập mạnh sau làn vải mỏng. Nàng vẫn quyến rũ như xưa. Xi-lốp muốn ghì riết tấm thân căng phồng ấy, xong bản năng nghề nghiệp đã giữ tay hắn lại..

Trái chín đã hái, chờ ướp lạnh được đầy đủ rồi thưởng thức cũng chưa muộn. Khi ấy lại còn thơm ngon hơn nữa. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ tới, hắn sẽ thanh toán xong món nợ máu với Văn Bình. Hắn ráng chờ tới phút thành công rồi ôm gọn Nancy vào lòng.

Ngẩng đầu nàng hỏi :

- Ông có thể hứa chắc với tôi không ?

Xi-lốp đáp :

- Trong đời gián điệp, tôi hứa bậy đã nhiều. Nhưng đây là lần thứ nhất tôi đã hứa thành thật. Tôi tin bà đã hiểu tôi hơn.

Nàng tần ngần :

- Vậy ông muốn tôi làm gì ?

Xi-lốp mỉm cười bí mật :

- Mời bà uống với tôi một ly rượu, rồi trò chuyện. Đây là vốt-ka thượng hạng vừa chở từ Mạc tư Khoa tới. À, tôi còn quên cái này...

Xi-Iốp rút từ trong túi ra một cái hộp hình chữ nhật, bóc giấy màu óng ánh. Nancy đỡ lấy, mặt vui hẳn. Mở gói, nàng ồ một tiếng. Bên trong là ve nước hoa xinh xẻo.

Nàng nắm bàn tay gân guốc của Xi-Iốp:

- Em cám ơn ông !

Nancy thường xúc cảm mạnh mẽ mỗi khi được tặng nước hoa Origan. Xi-lốp đã hiểu rõ sở thích của nàng. Hắn rót ly vốt-ka mời bưng tận miệng nàng. Nàng uống hết một hơi. Xi-lốp lại chìa gói thuốc quen thuộc. Thứ Rothmans nàng vẫn hút. Xi-lốp đã tỏ ra biết cách chiều chuộng nàng...

Đối với kẻ thật lòng ấy, Nancy không thể tiếp tục nghi ngại nữa. Nàng lim dim mắt nhìn hắn. Bỗng dưng nàng khao khát ái tình. Trong cơn xúc cảm, nàng cần được ôm áp. Giọng của Xi-lốp trở nên êm ái và đôn hậu khác thường.

Hắn đặt một bàn tay lên vai nàng. Nancy đờ đẫn như một pho tượng. Xi-Iốp xiết chặt vòng ngực phập phồng.

Cái đồng hồ lớn treo ngoài hành lang khách sạn điểm 12 giờ trưa.....

-------------------------------- 


	1	Hội này gọi là 14K, vì trước đây ở Quảng châu hội đặt trụ sở tại số 14 đường Po-wah. Sau này thêm chữ K, tức là karat (nghĩa là ca-ra vàng) để kỷ niệm một cuộc xung độ đẫm máu với một nhóm thù nghịch về vụ buôn vàng. Hội 14K được thành lập từ thế kỷ thứ- XVII, và sau này được tướng Kot Sui Wong tổ chức lại và bành trướng làm Cơ quan mật vụ cho Quốc dân Đảng Trung hoa. Năm 1950,  tướng Kot bị trục xuất về Đài Loan, nhưng sau đó bí mật quay lại Hồng Kông và từ trần tại đó năm 1953. Tướng Kot đã phục hưng hội 14K gồm 18 nhóm và 80.000 hội viên. Một số hội viên đã được các cơ quan tình báo quốc tế dung nạp...





CHƯƠNG XVII

BÍ MẬT DƯỚI HẦM

Văn Bình mỉm cười khi thấy người bồi bưng lại khay nước trà khói bốc nghi ngút.

Chàng đã quay lại hộp đêm Métro. Và mỗi lần uống chén trà với viên đường cùng với hai giọt chanh,chàng lại nhớ ra một sự thật đắng họng : "Tiệm nhảy thượng lưu này chỉ bán nước trà, không bán rượu mạnh"....

Văn Bình là đệ tử trung thành của thần huýt-ky, song hễ ghé Métro, chàng lại không thèm men rượu nữa. Có lẽ vì trong đó, chàng đã tìm ra một thứ rượu say hơn rượu huýt-ky : Rượu Tình.

Chàng cảm thấy tương tư Métro như người hoài niệm một thời niên thiếu êm đẹp, Vũ nữ ở đây đều xinh như hoa hồng mới hái còn đẫm sương mai, cắm trong bình pha lê đắt tiền. IIọ có đủ vẻ đẹp : tên họ dĩ nhiên là đẹp, thân thể họ còn đẹp gấp năm, gấp mười..

Tuy nhiên tất cả những vẻ đẹp rạo rực ấy đã lu mờ trước vẻ đẹp phi phàm của nàng.

Vẻ đẹp của Bét-ty.

Nàng là Bét-ty. Nàng đã cứu sống chàng. Nàng là đồng nghiệp của chàng. Nhưng nàng chỉ là giấc mơ, vừa xuất hiện đã tan biến.

Gã bồi mang cái "mơ-nuy" thường lệ tới. Đây không phải "mơ-nuy thức ăn" mà là "mơ-nuy vũ nữ".

Văn Bình xua tay :

- Cám ơn. Tôi chưa muốn nhảy.

Văn Bình yên lặng nhìn theo những cặp giò uốn éo trên sàn gỗ trơn bóng. Áo dài của vũ nữ nào cũng may cao trên đầu gối 20 centimét khiến mỗi bước nhảy mồi khoe gần trọn cặp đùi thon trắng. Thốt nhiên, chàng thán phục thợ may y phục phụ nữ ở Hồng kông. Phải là thợ may thật giỏi mới hoàn thành nổi những cái áo làm đàn bà gầy bớt và tăng thêm sự khêu gợi. Và loại chỉ dùng để khâu lườn và ngực áo chắc phải được bện bằng ni-lông đặc biệt, nếu không một cử động nhẹ cũng đủ làm đứt tuột và phơi lộ những đường cong hỏa diệm sơn..

Nghĩ miên man Văn Bình lại thèm số kiếp thợ may. Làm gián điệp như chàng thường ở gần đàn bà đẹp, song nhiều khi được gần mà chàng đã toát bồ hôi lạnh, sợ ăn kẹo chì. Ngược lại người thợ may ngày nào cũng ở gần đàn bà đẹp, và mỗi khi cửa phòng thử đóng lại, y nghiễm nhiên trở thành ông vua.

Văn Bình quan sát tứ phía, song không tìm thấy Bét-ty. Nàng nói là có mặt tại vũ trường trong giờ nhảy, nhưng chắc nàng nói dối. Công việc của nàng đã xong, có lẽ ông Hoàng đã thuyên chuyển nàng đến nơi khác, bóng chim tăm cá, tìm thấy nàng đâu phải là dễ.

Chàng không hiểu tại sao ông Hoàng lại ra lệnh cho Bét-ty rút vào bí mật. Vì sống lâu trên đảo nàng có thể giúp chàng một cách đắc lực. Một gã bồi xán lại gần chàng :

- Thưa, quý danh là Dôn ?

"Don" là ám hiệu liên lạc giữa Văn Bình và Nancy. Chàng hẹn nàng tại Métro buổi tối, trong trường hợp nàng phăng ra sào huyệt của Xi-lốp.

Văn Bình gật đầu ;

- Phải. Có người gửi thư cho tôi?

Chẳng nói, chẳng rằng, gã bồi trao tận tay chàng một phong thư nhỏ xíu, thơm mùi nước hoa Origan. Chàng biết là thư của Nancy.

Chàng dúi cho gã bồi nhanh nhẩu tờ 5 đô-la. Hắn đi khỏi, Văn Bình bóc thư ra đọc. Bên trong có mảnh giấy vàng vẽ những con đường ngoằn ngoèo. Đọc xong, Văn Bình rùng mình. Nancy hẹn chàng tại một địa chỉ trong khu cổ thành, trên đường đi Đất Mới, phía sau trường bay quốc tế Kailak.

Khu cổ thành là một xóm tăm tối, bẩn thỉu nhà cửa chen chúc hỗn loạn như trong bát quái đồ, cảnh sát Anh không hề đặt chân tới. Bọn cướp của giết người, buôn lậu trốn lưới pháp luật thường lập sào huyệt bên trong khu cổ thành.

Gọi là cổ thành vì trước kia nó được bao bọc bằng bức tưởng cổ. Trong thế chiến thứ hai, bức tường bị quân đội Nhật phá đổ. Tuy mất bức tường bí mật nhưng những bí mật của nó vẫn còn. Bên trong "thị trấn" bí mật này, người ta có thể tìm thấy tất cả những thú vui bị hạn chế hoặc cấm đoán : ghì điểm, thuốc phiện đen, thuốc phiện trắng, cờ bạc. Ban đêm, bọn lưu manh thường núp trong bóng tối âm u, rình người qua là nhào ra. Chúng có thể giết người chỉ vì một đô-la Hồng Kông.

Hẹn chàng trong khu cổ thành khác nào hẹn chàng tại nhà xác.

Văn Bình trả tiền rồi bước ra thang máy. Chàng muốn tâm thần được tĩnh mạc, trước khi dấn thân vào công tác thách đố tử thần. Ông Hoàng đã nhắc nhở chàng về tính tình của Nancy. Ông Hoàng không tin nàng triệt để trung thành. Dùng Nancy để dẫn đến Xi-lốp, Văn Bình quả đã lăn vào song tài xỉu, như đánh cầu may, không dám chắc thắng lợi.

Có thể nàng nghe lời chàng để cứu mẹ và em chàng. Nhưng cũng có thể nàng nghiêng về phía Xi-lốp. Dầu sao cũng đã chậm rồi. Chàng muốn lùi lại cũng không kịp.

Không khí mát lạnh dưới đường làm Văn Bình thư thái. Chàng không hề lưu ý đến những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Khẩu súng Luger bá phát bá trúng được nhét trong túi áo tơi. Với khẩu súng này, chàng đủ sức cầm cự một đại đội của địch, miễn hồ chàng có đủ đạn. Trong túi bên trái, chàng thủ sẵn ba bì đạn. Lưỡi dao mỏng dính và sắc như nước được ép trong túi da đeo lủng lẳng dưới nách...

Chàng cảm thấy yên tâm vì bụng và ngực được che chở bằng áo gi-lê cản đạn. Loại áo lót gồm 7 lớp lưới ni-lông đặc biệt này, chàng chỉ mặc khi sợ kẻ thù bắn lén.

Tản bộ một lát cho mạch máu lưu thông. Văn Bình vẫy tắc-xi. Đến gần khu thành cổ, chàng ra lệnh đậu xe. Con đường phía trước rộng chưa đầy một mét. Vài ngọn đèn hấp háy xa xa.

Văn Bình nhún vai bước thẳng một mạch. Giầy chàng lội bì bõm trong bùn. Mùi ẩm ướt, mốc meo và hôi thối bốc lên. Chàng không thể phân biệt đó là mùi cóc nhái chết hay mùi xác người bị rữa.

Càng vào sâu, con đường càng nở phình. Hai bên, những ngôi nhà bằng gỗ, lá, và gạch mọc lổm nhổm. Được một quãng, chàng dừng lại. Mùi hôi thối được thay thế bằng một mùi thơm mê mẩn. Mùi thuốc phiện cháy sèo sèo trên ngọn đèn dầu lạc. Sau cửa, hàng chục người cởi trần thân thể cáu ghét có lẽ đang dán mắt vào dọc tẩu, trong khi

mấy ả phục sức lẳng lơ rón rén nướng thuốc.

Một ngọn đèn sáng chói lắc lư trong làn mưa bụi.

Dưới ánh đèn đất màu xanh biếc, lố nhố nhiều người Tầu ăn mặc lếch thếch. Đám đông nín thở trước quầy thịt chó vàng rộm. Lâu lắm, Văn Bình mới được ngửi lại mùi dựa mận quen thuộc. Chàng nép bên, cốt cho mọi người khỏi nhận ra chàng.

Suýt nữa chàng vấp phải lũ trẻ trần truồng, bụng ỏng, đít beo đang bò lết trên bàn. Thấy chàng, một đứa hắt nước bẩn vào người chàng, cả bọn hắt theo, cười như nắc nẻ...

Xa hơn trong lùm sáng leo lét của cây đèn dầu treo ngoài túp nhà lụp xụp. Văn Bình khám phá ra một người đàn bà. Thoạt nhìn, chàng biết là gái chơi. Không phải loại gái chơi sang trọng thường gặp tại khách sạn, mà là gái chơi bình dân có lối bắt khách trắng trợn và ngổ ngáo.

Cô ả vồn vã mời chàng bằng tiếng Tàu :

- Anh của em ơi ? Vào trong này đi, em đợi mãi, nhớ muốn chết..

Nói đoạn, cô ả ôm đại lấy chàng, Văn Bình cảm thấy nghẹt thở. Mụ giang hồ này trạc 27, thân thể phì nộn cọ sát người chàng. Hơi thở nồng nặc mùi ruợu phả vào mũi làm chàng buồn nôn. Chàng nhìn kỹ mặt cô ả. Lớp phấn trắng bằng bột gạo dầy gần phân tây tạo cho dung mạo cô gái giang hồ một vẻ mốc thếch gớm ghiếc.

Văn Bình gỡ tay ra. Cô ả rít lên:

- Kìa, anh lỉnh đi đâu?

Cô ả sờ túi quần sau của Văn Bình. Chàng biết cô ả định cuỗm ví tiền. Chàng không tiếc mấy trăm đô-la song chàng sợ cô ả đụng vào khẩu súng. Nên chàng né tránh và thuận tay tát cô ả.

Cô gái giang hồ ngã chúi. Văn Bình mở toang cửa lôi nạn nhân vào trong nhà. Đó là một căn nhà gỗ ọp ẹp, đồ đạc gồm cái giường tróc sơn, trải chiếu lác rách bươm, cái bàn gỗ mộc cáu bẩn, cái tủ đựng quần áo trống rỗng cạnh cái bô và thau nước bong men.

Chàng đặt cô ả lên giường, chưa kịp lay dậy thì phía sau có tiếng chân người rầm rập và tiếng quát :

- Đồ khốn kiếp.

Văn Bình quay lại thật nhanh, lưỡi dao to bản chém xuống. Loại dao pha thịt này của người Tàu rất sắc. Kẻ tấn công chàng có đôi mắt xếch, da ngăm đen, tóc húi tua tủa, dáng dấp dữ tợn.

Hắn định bửa đôi đầu chàng. Chàng bước sang bên để tránh lưỡi dao kinh khủng, đồng thời phóng bàn tay vào mặt hắn. Hắn né cũng nhanh nhưng không nhanh bằng chàng. Miếng đòn của chàng đã làm hắn gẫy răng hàm, máu miệng trào tuôn ồng ộc.

Hắn thu dao lại phất ngang họng chàng. Chàng dấn lên hoành tay cướp dao, tay kia quật xuống xương vai hắn. Bủn rủn tứ chi, hắn ném khí giới, và ngã quỵ. Văn Bình bồi thêm phát atémi. Rồi, trông trước trông sau không thấy ai, chàng rảo vào bóng đêm dày đặc.

Theo họa đồ của Nancy, còn một trăm mét là đến chỗ hẹn. Nancy biết rõ Xi-lốp có mặt tại sào huyệt. Chàng không hiểu vì lẽ gì Xi-lốp lại vào khu vực nhầy nhụa này để lập tổng hành doanh, và chàng bỗng có linh cảm Xi-lốp đang kéo chàng vào cạm bẫy.

Văn Bình tiến vào con đường rải đá. Một giẫy nhà gạch ló đầu ra ở cuối đường. Chàng dừng trước căn nhà quét vôi trắng. Xuyên qua khe cửa, le lói ánh đèn măng-sông. Chàng đứng như thế rất lâu, dường như cốt để cho kẻ núp trong bóng tối nhìn thấy chàng. Chàng không tin một thủ lãnh do thám cừ khôi như Xi-lốp lại hớ hênh đến nỗi không cắt người canh gác.

Chung quanh hoàn toàn vắng lặng.

Văn Bình bước lên thềm, vặn nắm cửa. Bên trong cũng không có ai. Sự quạnh quẽ khác thường làm chàng chột dạ.

Trong một thoáng, chàng đánh hơi thấy điềm bất thường. Ngọn đèn măng-sông chiếu một vùng xanh ảm đạm xuống bộ ván gỗ ọp ẹp. Khẩu súng Luger trơn tru tuột vào lòng bàn tay, chàng sửa soạn khạc đạn. Tuy nhiên, một miệng súng khác đã nhả dạn trước chàng..

Đoàng. Đoàng.....

Văn Bình lăn tròn một vòng trên nền nhà. Kẻ núp bắn phải là một danh thủ. Viên đạn thứ nhất sượt qua ngón tay cái của chàng, nhưng phát kế tiếp đã trúng nòng khẩu Luger. Văn Bình cầm súng rất vững, song cuộc tấn công xuất kỳ bất ý vẫn làm khẩu Luger rời hồ khẩu tuột xuống đất.

Và một tiếng quát từ sau lưng đập vào tai chàng :

- Đứng yên, Z.28!

Biết kháng cự là vô ích, Văn Bình không cúi xuống lượm súng nữa. Qua cánh cửa mở lớn, hai gã Tàu ôm tiểu liên chạy vào. Từ trên trần nhà tụt xuống người thứ ba, mỗi tay thủ một khẩu súng bốc khói khét lẹt.

Thấy hắn, Văn Bình cười nhạt:

- Anh bắn giỏi lắm! Tôi có lời ngợi khen anh.

Hắn gầm gừ, chĩa súng vào chàng, trong khi hai thuộc viên lục soát. Một phút sau, hắn ra lệnh :

- Văn Bình ? Mời anh vào đây, ông Xi-lốp chờ anh đã lâu...

Hắn rút chìa khóa, lách cách mở tấm cửa gỗ nặng nề. Rồi mở tiếp cánh cửa khác.

Bước vào, Văn Bình không giấu được ngạc nhiên. Chàng chỉ nghe nói đây là ổ đạo tặc, đĩ điếm, song bạc và tiệm hút, chen chúc trong những căn nhà xiêu vẹo, lam lũ và bẩn thỉu, không ngờ lại có tòa nhà sang trọng như vậy.

Trước mặt chàng là một hành lang rộng. Hai bên, dưới ánh đèn nê-ông sáng quắc, treo lủng lẳng những chậu hoa quý đủ màu, hương thơm bốc ngào ngạt. Hẳn là chủ nhân có máy phát điện riêng, vì điện của nhượng địa Hồng kông không vào đến nơi. Và chỉ chứng kiến sự lộng lẫy trái khoáy ấy, người ta đủ biết uy thế của Xi-lốp.

Lại một cánh cửa được mở.

Cảnh tượng trước mặt làm Văn Bình choáng mắt. Chàng đang đứng trên ngưỡng cửa một gian phòng thênh thang, trang trí kiểu Tàu, xa lông gỗ trắc, khảm sà cừ, sập gụ bóng loáng, nạm hột trai, và thống Giang tây cao quá đầu người.

Cuối phòng, Xi-lốp đang ngồi uống rượu với một người đàn bà.

Thấy Văn Bình, hắn đứng dậy, mỉm cuời :

- Chào bạn cố tri. Lâu nay, bạn vẫn mạnh giỏi như thường chứ ?

Văn Bình không để ý đến lời riễu cợt của kẻ thù. Chàng còn bận nhìn người thiếu phụ, bằng con mắt trách móc.

Vì thiếu phụ là Nancy bằng xương bằng thịt Thấy chàng, Nancy sa sầm nét mặt. Sự đổi thay diện mạo ấy lọt vào tài quan sát của Văn Bình. Mặt nàng loang lổ phấn son chứng tỏ từ sáng đến giờ nàng chẳng thiết gì trang điểm.

Văn Bình chào nàng :

- Hân hạnh.

Nancy cúi gằm mặt. Xi-lốp nhún vai :

- Thôi, giữa chúng mình cũng chẳng có chuyện gì đáng nói. Chúng mình biết nhau đã quá lâu. Bây giờ tôi mời bạn nghỉ một giấc cho khỏe. Mai,  chúng mình đi nơi khác. Theo nguyên tắc sơ đẳng mà bạn thừa biết, giờ giấc về địa điểm di chuyển được giữ kín. Nhưng là chỗ thâm giao, tôi xin nói trước cho bạn yên lòng...Đúng 6 giờ sáng mai, bạn sẽ được đưa ra khỏi khu này. Phía sau là phi trường Kaitak. Đã có máy bay chờ bạn sẵn. Và bạn sẽ được thăm Mạc tư khoa. Bạn xa Mạc tư Khoa đã lâu, chắc bạn nhớ lắm? Chỉ tiếc phen này bạn không có dịp nghênh ngang qua lại Hồng trường như trước. Vì, thưa bạn, chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của đời bạn. Tôi đã ra lệnh cho thuộc viên mang giấy bút vào phòng giam cho bạn đêm nay. Bạn được tự do viết thư. Tôi hứa gửi di bút của bạn đến tận nơi cho ông Hoàng,

Văn Bình cười nhạt :

- Anh chớ vội hợm mình. Thời gian sẽ trả lời giữa anh và tôi ai là kẻ thắng. Hẳn anh còn nhớ đây không phải là lần đầu anh bắt được tôi. Nhưng dẫu anh làm gì tôi nữa, tôi cũng không mảy may tiếc nuối !

Xi-lốp cười ha hả :

- Còn tiếc nuối gì nữa ? Anh đã sống quá dai.

Lẽ ra số anh đã tận từ nhiều năm trước. Anh còn sống đến ngày nay là nhờ sự toa rập của bọn đàn bà con gái khờ dại nghe anh hứa hẹn. Ha, ha, lần này anh lại bị đàn bà đánh lừa ! Giỏi giang như Z.28 mà bị một người đàn bà tầm thường phỉnh phờ vào chỗ chết!

Vẫn cười, Văn Bình thản nhiên đáp :

     - Có lẽ đây là lầm lẫn thứ nhất trong đời tôi. Tôi không thể ngờ người như Nancy lại dễ phản bội đến thế. Vâng, tôi đã lầm lẫn, tôi phải gánh chịu hậu quả của sự lầm lẫn ấy.

Câu nói ấy, Văn Bình cốt giành riêng cho Nancy.  Nàng vẫn cúi gằm trên ly rượu vốt-ka sủi bọt không thốt nửa lời.

Xi-lốp nói :

- Lầm lẫn như anh, chết là đáng đời. Không hiểu sao anh lại ngu muội đến mức tin ẩu một nữ nhân viên tình báo Sô-viết. Anh không biết Nancy là người được tôi tín nhiệm ư ?

Văn Bình nhổ nước bọt :

- Anh chỉ là thằng hèn, không hơn không kém. Mang danh thủ lãnh R.U. mà anh không dám ra mặt tỉ thí với tôi. Bốn, năm người súng ống đầy đủ để phục kích một người tay không quả là các anh không có chút can đảm nào cả. Các anh tranh tài với tôi và triệt hạ được tôi thì tôi mới phục.

Xi-lốp quắc mắt :

- Chúng tôi chẳng dại gì đấu quyền với anh. Anh là đối thủ hết sức nguy hiểm. Từ lâu, chúng tôi đã rình rập anh. Giết được anh là thắng lợi lớn, còn lớn hơn hệ thống lấy tin hỏa tiễn Pô-la-rít mà tướng Gru-bô thiết lập trên toàn cõi Đông nam Á nữa.

Không thèm nghe, Văn Bình xây lưng ra chỗ khác. Xi-lốp quát bọn đàn em:

- Mang hắn xuống hầm.

Hai tên lực lưỡng dí súng vào lưng Văn Bình. Đi qua hai cánh cửa, Văn Bình dừng trước cái bàn vuông. Cái bàn được đẩy sang bên, lộ cái thạp bằng gỗ, trên nắp có cái vòng sắt tròn.

Một tên vận sức kéo vòng sắt lên. Miệng hầm mở ra thăm thẳm.

Đèn điện bật sáng chiếu xuống một màu vàng rơm bẩn thỉu. Thang hầm bằng gỗ trơn như mỡ, Văn Bình bấm mũi giày sợ ngã.

Đếm đúng 43 bực, chàng đặt chân xuống đất.

Trước mặt chàng là 5 cánh cửa đóng im ỉm. Dụng cụ tra tấn dã man được vứt lỏng chỏng khắp hầm. Khóa mở lách cách, Văn Bình bị xô vào một xà-lim chật hẹp. Trên trần, một ngọn đèn leo lét. Xà-lim không có giường ngủ. Cách mặt đất gần ba mét được trổ một lỗ tròn vừa đầu người chui lọt, bịt lại bằng phên sắt mắt cáo...

Cửa sắt đóng sầm.

Văn Bình ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường đá ướt át. Chàng không chán nản hoặc buồn bã. Trong cuộc đời gián điệp, chàng bị bắt, bị giam như thế này là thường.

Chàng lục túi tìm Salem. Nhưng gói thuốc yêu quí đã bị bọn đầu trâu mặt ngựa tịch thu.

Gần sáng, họ sẽ đưa chàng ra phi trường Kailak.

Giờ mới nửa đêm, ít ra chàng cũng còn thời giờ chợp mắt lấy sức. Nếu phải chết, thì giấc ngủ hoa gấm cũng mang lại cho chàng một chút thoải mái trước giờ vĩnh biệt cõi đời.

Văn Bình mỉm cười và ngủ quên trong sà lim.

° ° °

Ở tầng trên, Nancy vẫn chén tạc chén thù với Xi-lốp.

Bỗng Xi-lốp hỏi :

- Nancy mệt chưa? Để anh đưa về phòng.

Nàng lảo đảo đứng dậy. Xi-lốp dìu nàng vào căn phòng gắn máy điều hòa khí hậu. Ngọn đèn nê-ông tỏa xuống giường và chăn đệm một màu xanh mát mắt.

Ngồi xuống giường, nàng hỏi Xi-lốp :

- Anh hứa với em là bắt Văn Bình trả lại Rôdi, tại sao hồi nãy không nghe anh nói gì hết ?

Hắn đáp :

- Anh sẽ xuống hầm điều đình với hắn !

Sự xưng hô trở nên thân mật đặc biệt, cả Nan-cy lẫn Xi-lốp đều muốn thế, dĩ nhiên mỗi người theo đuổi một mục đích riêng.

Nàng hỏi :

- Nếu hắn không chịu thả Rôdi ?

- Anh sẽ tra tấn hắn.

- Một kẻ đã hoạt động lâu năm như Văn Bình sẽ không chịu khai đâu. Theo em chỉ còn cách trả tự do cho hắn. Nếu hắn chịu trả tự do cho Rôdi.

- Sợ Lê-ô-nít không chấp thuận.

- Mình đừng cho ông ấy biết.

- Muộn rồi. Lát nữa, ông ấy sẽ sai người đến chở Văn Bình đi.

- Sao anh lại nói là sáng mai ra trường bay Kaitak?

- Không lẽ anh phải thú thật với hắn. Trường bay Kaitak bị nhà đương cuộc Anh kiểm soát nghiêm ngặt, làm cách nào mang hắn đi lọt. Vả lại còn tai mắt của Fu-Chun. Anh chưa rõ Lê-ô-nít chở Văn Bình bằng cách nào, nhưng chắc bằng tàu ngầm đậu sẵn ngoài khơi. Nội ngày mai, tàu ngầm sẽ trở về Liên-sô.

- Về Liên-sô ? Thế nghĩa là...

- Có lẽ anh phải nói thật với em. Anh không thể đổi Văn Bình lấy Rôdi.

- Anh đã hứa !

- Anh đã hứa nhưng Văn Bình là điệp viên quan trọng, còn quan trọng gấp trăm lần Rôdi...

- Nghĩa là anh mặc cho Rôdi chết ?

- Nói thế không đúng. Sáng mai, anh sẽ huy động nhân viên lùng kiếm Rôdi !

- Trong trường hợp anh không tìm thấy ?

- Chắc tìm thấy.

- Em đã lầm. Vì em giúp anh, Văn Bình mới bị bắt.

- Đó là bổn phận của em. Ăn cây nào, rào cây ấy : là nhân viên Sô-viết, em có bổn phận đưa Văn Bình vào tròng và hại hắn.

- Văn Bình khinh bỉ em.

- Người gián điệp không đếm xỉa đến tình cảm vụn vặt. Sự tối cần là phải tuyệt đối trung thành với tổ chức. Hay là...hay là em có cảm tình riêng với hắn ?

Câu hỏi quá đột ngột. Nancy choáng váng. Có lẽ Xi-lốp nói đúng. Thái độ đểu cáng của hắn đã khiến nàng có cảm tình nhiều hơn với Văn Bình.

Nàng lắc đầu :

- Anh đoán trật lất. Lẽ nào em yêu kẻ thù ?

Xi-lốp thở phào :

- Thế à... anh cứ tưởng...

Cởi cái áo choàng mỏng vắt lên đầu giường, nàng ỏn ẻn :

- Chào anh. Em buồn ngủ ríu cả mắt.

Nàng rút giầy ném xuống đất. Lòng ham muốn sôi sục, Xi-lốp ngồi bừa xuống ở bên cạnh nàng.

Nàng gắt :

- Ai cho phép anh tự tiện ?

Mặt hắn đỏ ửng :

- Anh cầm lòng không đậu. Nến em cho phép...

Nàng gạt phắt :

- Anh đừng quên là tôi đang ghét anh.

Hắn chép miệng :

- Nancy nỡ xử tệ với người chân thành như anh được sao?

Hắn đặt tay lên dùi nàng trong một cử chỉ mơn trớn.

Nàng đáp :

- Tôi không yêu anh nên không thể giữ anh ở lại.

Xi-lốp bắt đầu thở hổn hển :

- Đó không phải là lý do khiến anh bớt yêu em và em cấm anh ở lại.

Nàng gỡ tay hắn :

- Tôi yêu cầu anh lần cuổi. Nếu không, tôi sẽ kêu cứu...

Gã đàn ông hiếu sắc vòng một tay sau lưng nàng, tay kia ôm cứng bộ ngực tròn trĩnh.

Nàng hét lớn :

- Trời ơi ! Có ai cứu tôi không?

Xi-lốp cười ha hả :

- Em kêu làm gì vô ích ? Thuộc viên của anh chẳng nghe được câu nào đâu. Vả lại, dầu nghe được cũng không dám vào. Chỉ tiếc thàng thanh niên ấy bị nhốt còng queo dưới hầm. Nếu không hắn đã xông xáo, ra tay tế độ để vớt người đẹp trầm luân.

Nancy cấu nát bàn tay hắn. Bị thương, hắn rời ngực nàng, máu ri rỉ chảy trên làn da ngăm ngăm, Mắt hắn long lên, tròng mắt dữ tợn, như muốn nhảy ra ngoài.

Dưới áp lực của dục tình, Xi-lốp không dằn được nữa. Hắn xô ngã Nancy, luồn tay trong cái áo dài bằng hàng mỏng của nàng. Xoạc một tiếng, cái áo bị kéo rách toạc. Bên trong, Nancy mặc đồ lót màu hồng gợi cảm.

Phút ấy, Nancy trở nên mạnh khỏe khác thường. Nàng đâm mười móng tay nhọn vào mặt gã đàn ông đầy thú tính. Nhưng Xi-lốp vẫn khỏe hơn nàng. Hắn vung tay, tát thật mạnh. Nàng ngã lộn từ trên giường xuống đất.

Con quỷ dâm dục xô tới. Nancy rời rã tay chân. Nàng không thể tiếp tục chống trả được nữa.

Mấy phút sau, nàng thở dốc, như người vừa chạy đua xong. Xi-lốp lồm cồm bò dậy, vẻ mặt thỏa mãn.

Đỡ nàng ngồi lên, hắn nói :

- Anh đã bảo mà, em cưỡng lại sao nổi ! Chiều chuộng anh để được sung sướng, không hơn bị xử tử hay sao?

Hai tiếng "xử tử" dội vào tai nàng một âm thanh rùng rợn. Nàng lảo đảo nằm vật xuống giường.

Xi-lốp hỏi :

- Em sợ hả ? Phải, em không sợ sao được ? Em đã đồng lõa với địch để phỉnh gạt tổ chức. Tội ấy là tội phản bội. Và phản bội có nghĩa là chết.

Nancy đã lấy lại sự sáng suốt như thường lệ. Nàng biết là cuộc đời của nàng sẽ được định đoạt trong những giây phút sắp tới.

Xi-lốp hôn trán nàng:

- Anh không giận em đâu. Anh vốn không thích đàn bà dễ tính. Phàm đánh trận, đánh khó mới nhận chân được kết quả của thắng lợi. Thế nào Nancy, em đã suy nghĩ chín chắn chưa?

Nàng thở dài, nước mắt trào ra. Nàng khóc cho sự bất lực của nàng trước con yêu tinh râu xanh. Trái lại, hắn lại tưởng nàng khóc vì ưng thuận. Hắn vuốt ve cái cổ trắng xanh của nàng, miệng nói:

- Bây giờ đừng đuổi anh nữa nhé ! Anh yêu em lắm, em Nancy.

Nàng muốn nhổ vào mặt hắn. Nhưng sức lực nàng đã kiệt quệ sau những phút vùng vẫy tuyệt vọng nên nàng nằm im. Một ý nghĩ kinh khủng lóe trong óc nàng. Nàng phải tìm cách rửa bằng được cái nhục bị cưỡng hiếp.

- Em yêu anh không ?

Nghe hắn hỏi gặng, nàng gật đầu. Nhoẻn nụ cười đắc thắng, hắn hôn môi nàng.

Nàng bảo hắn :

- Em khát quá.

Xi-lốp sực nhớ ra hắn cũng khát. Mấy ly vốt-ka hồi nẫy chỉ làm cho hắn khát thêm.

Hắn nói :

- Em đợi anh một lát. Để anh ra lấy.

Nàng gạt đi :

- Anh sai chúng nó không được ư ?

- Chúng nó phải canh gác ở ngoài. Thôi anh đi lấy cũng chẳng sao. Tủ lạnh ở phòng bên.

Xi-lốp đi khỏi, nàng vùng dậy thật nhanh. Nàng chợt nhớ đến cái ví da màu đen vứt lỏng chỏng trên bàn. Trong ví có con dao nhỏ nhưng rất sắc. Nhanh như cắt, nàng dấu con dao dưới gối.

Xi-lốp đã mang nước vào cho nàng. Nàng uống một hơi hết cốc nước đầy. Nàng có cảm giác như cuống họng bị phơi ngoài nắng, tưới vào bao nhiêu nước vẫn khô đét.

Uống xong, nàng nhăn mặt. Xi-lốp đon đả:

- Gì thế ? Em đau bụng ư?

Nàng đáp, giọng nũng nịu :

- Không. Em hơi chói mắt.

Xi-lốp cười xòa :

- Ồ, tưởng gì, anh cũng như em. Anh chúa ghét ánh đèn tọc mạch.

Hắn tắt phụt ngọn đèn nê-ông. Căn phòng chìm vào bóng tối, trong tiếng máy lạnh ru ngủ, đều đều...

Có lẽ là số Xi-lốp đã đến ngày tận. Là thủ lãnh gián điệp, hắn phải ngờ vực thái độ đổi khác của Nancy. Lý nào cách đây có 15 phút, nàng còn lồng lộn quào cấu lung tung và đã  hắt đẩy hắn.Thế mà bây giờ lại chịu nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn như đứa trẻ đang buồn ngủ.

Nancy nghe rõ trống ngực ngũ liên của mình. Trong đời, nàng rất có cảm tình với đàn ông, lúc nào nàng cũng khao khát yêu đương, song bên cạnh Xi-lốp nàng lại dửng dưng như không. Nàng là hạng phụ nữ thích những mối tình nhẹ nhõm, thơ mộng ghét bị bọn đàn ông hành hạ, ức hiếp trước giờ ân ái...

Xi-lốp nằm ép vào ngực nàng. Không hiểu sao, Nancy lạnh toát châu thân.

Nàng sợ không giết nổi Xi-lốp. Nàng đã nghe nói nhiều về tài nghệ tuyệt luân của hắn. Với lưỡi dao này, náng có hy vọng làm hắn bị thương, chứ khó giết được hắn, trừ phi đâm trúng tim. Trong thời gian ở Mạc tư khoa, được huấn luyện về cận chiến, nàng đã học kỹ cách hạ sát đàn ông lực lưỡng bằng móng tay dài thọc mắt, bằng sống bàn tay chém huyệt gáy, bằng trâm cài tóc...

Lâu lắm, Nancy chưa có dịp ôn tập những điều đã học tại trường do thám Kuchino. Dầu sao, nàng cũng phải giết bằng được Xi-lốp. Nàng không được quyền trù trừ nữa.

Cái miệng sặc sụa men rượu của Xi-lốp đã áp vào mặt nàng. Nàng nhắm mắt, cố quên giây phút hành lạc ghê tởm. Tay nàng quờ dưới gối, Xi-lốp đã hôn bừa bãi vào cổ nàng, ngực nàng. Trong khi ấy, người hắn lệch sang bên. Hắn phải chống tay xuống giường trong một động tác bất lợi.

Nancy nín thở, thu hết sức mạnh vào lưỡi dao nhọn nắm chặt trong bàn tay phải. Nàng nghiến răng đâm vào giữa ngực Xi-lốp.....

Hắn thét lên một tiếng kinh hoàng.....



CHƯƠNG XVIII

BÍ MẬT HỒNG KÔNG

Không may cho Nancy, trong lúc nàng thiếu bình tĩnh, lưỡi dao đã không cắm trúng tim. Hăng máu, Nancy trở nên mạnh mẽ khác thường. Nàng rút dao, đâm tiếp nhát thứ hai.

Xi-lốp nhào xuống đất. Nancy vặn đèn. Nàng muốn chứng kiến tường tận phút cuối cùng trong đời tên thủ lãnh gián điệp Sô-viết.

Con dao ngập lút đến cán còn rung rinh trên vú Xi-lốp, máu đổ trào, những sợi lông đen rậm rạp trên cái ngực nở nang đã nhuộm đỏ.Xi-lốp nghiến răng nắm chuôi dao, giật mạnh.

Nancy biết hắn không còn vùng vẫy được bao lâu nữa. Tuy nhiên, nàng không ngờ hắn vẫn còn đủ sức phóng dao vào người nàng.

Vẻ căm hờn đầy mặt, Xi-lốp dằn từng tiếng:

- Nancy.....mày giết tao...

Nancy cười nửa miệng :

- Mãi đến bây giờ anh mới biết ư?

Tay bịt hai vết thương, tay kia cầm dao, hắn loạng choạng lại gần nàng. Nàng lùi lại, mắt nhớn nhác tìm khí giới.

Xi-lốp rên rỉ :

- Mày trốn đâu cho thoát !

Nancy đã lùi vào sát tường. Xi-lốp hươi dao, toan phóng, song hắn trượt chân, phải vịn lấy giường. Nancy vớ chai huýt-ky trên bàn, giáng giữa đỉnh đầu hắn. Xi-lốp lại ngã. Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau. Hắn vùng dậy, mắt đỏ ngầu. Nancy lao ra cửa. Lưỡi dao nhọn hoắt vèo theo, cắm phập vào giữa lưng nàng.

Máu tuôn ồng ộc. Như thường lệ, nàng không cảm thấy đau đớn. Mùi máu làm nàng hăng lên. Nàng nhẩy xổ tới, chĩa móng tay nhọn đâm vào mắt Xi-lốp. Bị tấn công bất thần, hắn tránh không kịp. Một con ngươi bê bết máu dính vào móng tay nàng. Xi-lốp hét thảm thiết như con heo bị thọc huyết. Sau bao năm vùng vẫy dọc ngang, trưởng ty R.U. Xi-lốp đã thiệt mạng hèn hạ dưới tay một thiếu phụ yếu đuối.

Thân thể trần truồng của nạn nhân nằm sóng soài trên mặt đất. Tội nghiệp! Hắn đã bị giết chết trước khi được thỏa mãn dục tình.

Nancy xô cửa. Mang lưỡi dao lút cán trên lưng,  nàng tụt xuống hầm. Tên gác đang phì phèo thuốc lá bật dậy, chĩa khẩu tiểu liên:

- Đứng lại.

Nancy gạt mũi súng sang bên. Sức mạnh phi thường của nàng, sức mạnh của ngọn đèn sắp hết dầu, quạt tên gác dập đầu vào tường. Nancy lượm súng, nghiến răng bổ xuống trán hắn. Đến khi sọ của nạn nhân dập nát, chất óc bắn ra tung tóe, nàng mới nghỉ tay.

Nàng lục túi xác chết tìm chìa khóa. Bỗng nhiên, một tấm màn đen che mờ mắt nàng. Nàng lảo đảo lại phòng giam, miệng kêu :

- Văn Bình ? Em đây, Nancy dây.

Đến trước xà lim giam Văn Bình, nàng gục xuống. Văn Bình thò tay nắm lấy chìa khóa, vội vàng mở cửa. Thấy mũi dao rung rung trên vai Nancy, chàng hỏi :

- Ai đâm em ?

Nàng thều thào :

- Xi-lốp. Em giết hắn... để cứu anh.

Dựa lưng vào cửa sắt, nàng gượng cười thật tươi :

- Xin lỗi anh.

Chàng nắm bàn tay đã lạnh của nàng, giọng đau đớn cùng cực :

- Em làm gì có lỗi.

Nàng thở dài :

- Dầu sao em cũng sắp chết. Máu đã vơi gần hết. Em gửi lời chào anh, chào ông Hoàng.

Nàng nói đúng. Mạch ở cổ tay nàng gần lịm. Da nàng ngày thường xanh tái đã chuyển sang màu xám tro. Trong phút lâm chung, nàng bỗng kiều diễm một cách kỳ lạ.

Văn Bình có cảm giác như hàng chục mũi kim xuyên qua ruột chàng.

Nàng bỏ Sở để theo R.U. song nàng đã lưu lại những kỷ niệm êm đềm, đến nỗi chàng quên hết những lầm lỡ của nàng. Văn Bình bâng khuâng hồi tưởng lại cuộc hội ngộ đầu tiên dưới tiềm thủy đĩnh, và nụ hôn nồng cháy đầu tiên mà chàng tặng cho nàng.

Nancy ứa một giọt nước mắt :

- Anh trả tự do cho Rôdi nhé ! Nó còn nhỏ, đừng làm hư đời nó, tội nghiệp.

Sực nhớ ra điều gì, nàng ra hiệu cho chàng cúi sát môi nàng. Giọng nàng đã cắt quãng :

- Anh ơi...Em còn giữ một số tài liệu quan trọng... Cất trong nhà hàng. Anh hỏi Rôdi. Nó cầm chìa khóa. Này anh...

- Em cần dặn gì nữa ?

- Không, em mãn nguyện rồi. Em chỉ sợ chết không trối trăng được lời nào với anh.

Hơi thở của cô gái nuốt lửa bị đờm chặn nghẹt. Nàng nói không ra tiếng nữa. Nhìn tròng mắt nàng, Văn Bình đoán biết nàng đang định tiết lộ một điều quan trọng.

Văn Bình chỉ nghe lõm bõm:

- Gô... gô...

Chàng hỏi gặng:

- Gô-mê phải không ?

Nancy mỉm cười. Mắt nàng từ từ nhắm lại, như thể buồn ngủ. Một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh. Văn Bình rón rén khiêng nàng lên nhà trên, đặt ngay ngắn trên giường, lấy chăn đắp tới ngực. Lưỡi dao đâm sau lưng được rút ra, gói lại cẩn thận. Chàng muốn giữ con dao oan nghiệt này làm kỷ vật. Mùi Origan tỏa ngát khắp gian phòng. Từ nay Văn Bình không còn được thưởng thức mùi thơm thơm tân kỳ ấy nữa.

Bỗng Vãn Binh cảm thấy lành lạnh ở xương sống. Chàng vốn có giác quan thứ sáu bén nhậy, có thể đoán trước những việc bất thường.

Một tiếng cười ghê rợn rít lên phía sau.

- Chào anh.

Văn Bình quay ra cửa.

- Gô-mê!

Gô-mê đã hiện ra bằng xương, bằng thịt. Văn Bình đã nghe Ru-sô-lốp nhắc đến tên hắn trước khi chết. Trước khi vĩnh biệt cõi đời, Nancy cũng nhắc đến tên Gô-mê. Hẳn Gô-mê phải là tinh hoa của ngành do thám Sô- viết.

Văn Bình tỏ vẻ ngạc nhiên vì Gô-mê đối với chàng không xa lạ. Chàng đã gặp hắn tuần trước trong khách sạn Pen, khi chàng bị Xi-lốp bắt hụt.

Chàng mở cửa phòng một du khách có cái tên dễ gọi là Sì-mít. Sì-mít xưng là công dân Mỹ, và là y sĩ chuyên chữa bệnh ung thư. Chàng đã bỏ thuốc mê vào rượu cho Sì-mít ngủ say. Ngờ đâu, Sì-mít lại là Gô-mê. Ở Pen, Sì-mít vụng về, đần độn chừng nào, hiện giờ hắn lại nhanh nhẹn, khôn ngoan chừng nấy...

Trên tay Gô-mê lắc lư khẩu M.41, loại tiểu liên bắn dễ trúng đích, do Nga sô chế tạo riêng cho khinh quân và nhân viên do thám hành động.

Hắn dằn giọng :

- Phải, tôi là Gô-mê. Gô-mê, không phải Sì-mít.

Văn Bình nhún vai :

- Chào anh. Chỉ tiếc là chúng mình biết nhau quá muộn. Giá ở Pen, chúng mình thử tài nhau, thì giờ đây đã tiết kiệm được nhiều thời giờ và xương máu.

Gô-mê nói :

- Ha ha, tôi cũng tiếc như anh. Thú thật tôi không ngờ kẻ đánh lừa tôi trong đêm ấy lại là anh. Khi anh đi rồi, tôi mới biết.

Văn Bình cười :

- Tôi cũng tưởng anh là bác sĩ Sì-mít. Thôi, chúng mình cùng hòa nhé !

Gô-mê hướng nòng súng vào ngực Văn Bình:

- Khá khen sự bình tĩnh của anh! Nhưng lần này, anh không thoát nổi đâu. Trước hết, yêu cầu anh quay lưng. Rồi đi ra trước. Anh đừng nghĩ thế phản công vô ích. Với khẩu M.41 này, bắn tệ đến mấy cũng trở nên đáng sợ. Vả chăng tôi lại là tay thiện xạ.

Văn Bình nói :

- Xin anh cho tôi một phút. Tôi muốn chào Nancy lần cuối.

Gô-mê đáp :

- Được. Anh đã may mắn mua chuộc được Nancy.

- Nàng theo tôi. Anh không nhục ư ?

Gô-mê thúc khẩu tiểu liên vào lưng Văn Bình :

- Liệu hồn. Tôi rất ghét lối nói hỗn xược.

Văn Bình không thể cướp súng, vì một khẩu tiểu liên M.41 khác đã lù lù tiến tới.

Gô-mê ra lệnh :

- Còng tay hắn lại.

Cái mơ-nốt sáng loáng được luồn vào cườm tay chàng. Chàng bị đẩy ra xe, chiếc Rolls đen sì, cao lêu nghêu, bên trong lót vải đen. Chàng không ngờ bên trong khu cổ thành lụp xụp lầy lội, lại có những con đường khá rộng, đủ cho xe Rolls lưu thông thoải mái.

Văn Bình bị điệu ra bằng cửa hông. Tứ phía hoàn toàn im lìm. Hình như dân đạo tặc đã được lệnh nín thở trước sự hoành hành của R.U.

Mới đầu là một con đường nhỏ, hai bên nhà cửa xơ xác và những đống rác cao hơn đầu người. Tài-xế phải chạy thật chậm để khỏi cán phải những con chó mực án ngữ giữa đường.

Nhưng chỉ mấy phút sau, lối đi ngoằn ngoèo nhường chỗ cho con đường rải đá khang trang bò lên giốc. Trời tối om, tài-xế lại không mở đèn pha nên Văn Bình không nhận định được phương hướng, tuy nhiên chàng đoán là xe đang chạy về phía Shatin.

Một tràng pháo ròn rã từ xa vọng lại. Người Tàu vốn ưa đốt pháo, không những để đón xuân mà còn để tiễn đưa người chết hoặc ăn mừng cưới xin nữa. Văn Bình nói với Gô-mê :

- Quái, gần sáng mới đốt pháo. Chắc là giờ hoàng đạo. Giờ làm lễ hợp cẩn của đôi vợ chồng trẻ.

Gô-mê nhổ phì nước bọt qua cửa xe :

- Đúng. Đây là tiếng pháo đánh dấu lễ hợp cẩn. Nhưng là lễ hợp cẩn giữa sự sống và sự chết. Uổng ghê, nếu có pháo trong xe, tôi đã sẵn sàng đốt để ô-voa anh.

Văn Bình nói :

- Hân hạnh. Tôi cứ tưởng gián điệp R.U làkẻ khát máu. Nếu các anh đốt pháo tiễn tôi sang bên kia thế giới, thì còn gì bằng...Tôi nhờ anh chuyển lời cảm tạ của tôi đến Lê-ô-nít...

Gã tài-xế buông ra tiếng tức giận :

- Đồ điên !

Văn Bình trêu tức thêm :

- Hừ, Lê-ô-nít mới là đồ điên. Đồ điên mới thu dụng hạng người ăn nói thô bỉ như anh.

Gã tài xế toan gây sự, song Gô-mê đã quát tiếng Nga bảo im. Năm phút

sau, chiếc Rolls ra đến đường lớn. Tài-xế lái loanh quanh một hồi rồi tiến vào một tòa biệt thự xây trên mỏm đá chênh vênh, nhìn xuống biển.

Gió khơi thốc lên vù vù......

° ° °

Xe hơi đậu giữa sân. Văn Bình bị lôi xuống. Mùi vỏ sò tanh tưởi xông vào mũi chàng. Xa xa, thủy triều vỗ núi đá ầm ầm.

Gô-mê dí súng đưa Văn Bình lên gác. Đi trước thỉnh thoảng, Văn Bình lại dừng bước, với ý định quật ngã Gô-mê đoạt súng.

Gô-mê dặn chàng :

- Anh đừng mong hạ được tôi, phương chi trong tay tôi còn khẩu tiểu liên M. 41 nữa.

Gô-mê nói đúng. Văn Bình khó mà có hy vọng thoát khỏi làn đạn của khẩu M.41. Chàng bèn lẳng lặng lên cầu thang. Dưới ánh điện sáng quắc, Văn Bình lặng người mấy tích tắc đồng hồ. Trong một căn phòng trang hoàng ảm đạm, từ riềm cửa đến bàn ghế đều một màu đen bóng, Văn Bình nhận thấy một người đàn ông lớn tuồi, trán hói, cằm vuông có đôi mắt sáng như diện.

Gã đàn ông nghiêm nghị này mặc bộ âu phục màu đen. Cà vạt hắn cũng màu đen. Cái bật lửa hắn mân mê trong tay cũng màu đen. Cái bút máy găm ở túi vét-tông cũng màu đen.

Tuy mới gặp lần đầu, Văn Bình đã biết tên hắn. Hắn là Lê-ô-nít, giám đốc Viễn đông vụ R.U. Hình Lê-ô-nít được dán trong cuốn an-bom đặc biệt của ông Hoàng, kèm theo lời chú thích "thủ lãnh do thám quan trọng của Nga sô, giỏi võ, đa mưu, tính tình hung ác, thường tra tấn nạn nhân bằng cách nhốt vào xà-lim đầy chuột đói và kiến lửa, mặc dầu vẻ mặt và giọng nói hiền lành. Gặp hắn bất cứ ở dâu và khi nào, nhân viên của Sở phải hạ sát bằng được"..

Dẫu chưa ngắm ảnh hắn trong an-bom của Sở, Văn Bình vẫn biết hắn là Lê-ô-nit,căn cứ vào màu đen ảm đạm hắn mặc trên người. Các tay do thám cừ khôi trên thế giới đều biết Lê-ô-nít nghiện màu đen, một màu đen thê lương, thích hợp với khuôn mặt lạnh lùng và nghề nghiệp sát nhân ghê gớm.

Thấy Văn Bình, hắn đứng dậy, nhìn chàng bằng cặp mắt nửa hoài nghi,

nửa đắc thắng:

- Z.28 đấy ư ? Bây giờ mới có cơ hội gặp anh. Chắc anh đã biết tôi là Lê-ô-nít.

Văn Bình nhìn trả, dáng điệu bình thản, Lê-ô-nít đã già, không còn những nét thanh xuân trên mặt song hồi trẻ hắn cũng không lấy gì làm khôi ngô. Nếu là đàn bà, Văn Bình yêu Fu-Chun hơn Lê-ô-nít. Thế mà Lê-ô-nít đã cướp mất người yêu trong mộng của Fu-Chun.

Đột nhiên, chàng cảm thấy nóng gáy. Liếc sang bên, chàng bắt gặp một thiếu phụ tuyệt đẹp.

Thân hình nàng đều đặn như tượng thần Vệ nữ Hy-lạp. Thân hình độc nhất vô nhị này chàng đã có diễm phúc ôm chặt vào lòng. Dư vị của đêm hạnh phúc trong khách sạn hẻo lánh đột nhiên bùng dậy trong tâm can của chàng. Chàng ngây người như bị thôi miên.

Lúc chàng bị giải vào trong phòng, thiếu phụ ngồi trên đi-văng kê sát tường, khuất sau cái độc bình Giang tây cao hơn đầu người, rườm rà cây lá xanh biếc nên nàng không nhìn ra chàng. Suốt đời, có lẽ chàng không bao giờ quên được cái áo nàng đang mặc áo bằng sợi kim tuyến, vàng óng ánh, may trễ ngực phô bày cái ức trắng như tuyết, và nửa trên mũm mĩm của hai trái tuyết lê, báu vật vô tiền khoáng hậu mà chàng từng được chiêm ngưỡng chán chê dưới ánh đèn nê-ông đêm ấy.

Nàng từ từ quay lại.

Mặt nàng đang hồng hào bỗng tái dần, tái dần, Văn Bình thu nghị lực để khỏi thốt lên một tiếng sửng sốt. Tuy nhiên, tiếng lí nhí này vẫn buột khỏi cổ họng:

- Bét-ty.

May thay, cả Gô-mê lẫn Lê-ô-nít đều không nghe tiếng.

Phải, chính nàng là Bét-ty, vũ nữ có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành của cái tiệm nhảy thượng lưu Métro. Bét-ty, người đã theo lệnh Fu-Chun rủ chàng về phòng ngủ, sẵn sàng hiến thân cho chàng nhưng đến khi gặp chàng lại yêu chàng thật sự, yêu chàng say đắm. Bét-ty, người mang bí số Z.44 trong tổ chức Biệt vụ của ông Hoàng. Biệt vụ là cơ quan bí mật gồm toàn nữ nhân viên tài sắc vẹn toàn. Ông Hoàng dùng nàng thâm nhập tổ chức Quốc Tế Tình báo Sở ở Hồng Kông, và nàng đã phỉnh gạt được con cáo già do thám Fu-Chun.

Và giờ đây, nàng ngồi cạnh Lê-ô-nít. Tại sao nàng lại ngồi với Lê-ô-nít ? Nàng bị R.U.bắt ? Không có lý. Vì nàng có dáng điệu khoan thai, gần như kiêu căng, chứng tỏ nàng được Lê-ô-nít biệt đãi.

Hay nàng là nhân viên R.U. ? R.U. đã dùng nàng để phỉnh gạt Fu-Chun và phỉnh gạt luôn cả ông Hoàng, bộ óc điệp báo có một không hai của thế kỷ thứ 20 ?

Đầu óc Văn Bình rối beng. Dầu bị họng súng đe dọa, chàng quyết chuyển bại thành thắng để tìm ra sự thật. Nếu không có hy vọng sống sót, chàng sẽ đem tàn lực ra giết nàng. Chàng sẽ bóp nát cái cuống họng trắng hồng ấy. Chàng sẽ tỏ cho địch biết Z.28 không phải là kẻ đam mê tửu sắc.

Dưới đèn, con hồ ly tuyệt sắc đã toát ra một sức quyến rũ đến mê hồn.

Bét-ty uyển chuyển đứng dậy.

Ôi, cái áo kim tuyến của nàng mới hấp dẫn làm sao ! Tuy nàng mặc áo, chàng có cảm tưởng là nàng không mặc gì hết. Vì làn vải kim tuyến dính sát da thịt, bụng nàng thót lại một cách gợi cảm và bộ ngực tròn trĩnh bung ra như tháchthức với trời đất. Mớ tóc mềm mại của nàng được búi hất thành cái đuôi ngựa vắt vẻo, tạo ra cho nàng cái hình dáng lả lướt dật dờ của Suzie Wong trên màn bạc.

Tuy nhiên, nàng đẹp hơn Suzie nhiều. Dầu giận nàng, ghét nàng đến có thể xé ra làm trăm mảnh. Văn Bình vẫn mất cả tự chủ, như lạc vào mê hồn trận.

     Cái nhìn khác thường của Bét-ty làm Lê-ô-nít giật mình. Hắn quay về phía Văn Bình bằng cặp mắt dò xét. Linh tính bén nhạy của một thủ lãnh do thám giàu kinh nghiệm chiến trận thức dậy trong đầu hắn. Hắn xô ghế.

Song Bét-ty đã cất giọng ngọt ngào :

- Ai đấy ?

Gô-mê đáp :

-  Z.28. Cô không biết ư ?

Nàng tiến lại gần Văn Bình :

- Hừ, Z.28 ! Đáo để thật.

Lê-ô-nít mỉm cười ;

- Tặng Z.28 cho cô đấy. Hắn đẹp trai không cô ?

Bét-ty lại ngồi xuống đi-văng, vắt chân chữ ngũ, dáng dấp kiêu ngạo. Nàng khoan thai mở xắc lấy thỏi son tô lại làn môi. Đôi môi cong cớn và nũng nịu này đã hôn nhiều lần vào môi Văn Bình.

Và cái miệng thơm tho hiền hòa ấy đã nhiều lần thỏ thẻ với chàng :

- Anh ơi, em yêu anh lắm !

Bây giờ, đôi môi, cái miệng đáng yêu ấy lại bắt bồ với địch.

Bất thần..một giọng đanh thép cất lên :

- Lê-ô-nít, Gô-mê đứng yên !

Đó là tiếng nói của Bét-ty. Ai cũng đinh ninh nàng cất thỏi son vào ví da. Ngờ đâu nàng rút súng giấu trong xắc ra và chĩa vào hai thủ lãnh do thám Sô-viết.

Khẩu súng cán ngà trạm trổ tinh vi trong tay nàng bắn bằng đạn nhỏ, thứ giành cho phụ nữ. Đối với người dày công tập luyện như Bét-ty, nó là một khí giới ghê gớm.

Gô-mê chôn chân trên đất. Phản ứng bất ngờ của ngưòi đẹp giáng xuống như tiếng sét. Lê-ô-nít tròn mắt, da mặt hơi tái.

Bét-ty quát :

- Quay lưng lại, giơ tay lên ?

Hai thủ lãnh R.U. tuân lệnh răm rắp. Lê-ô-nít còn trần trừ một giây :

- Bét-ty ? Cô có lường được hậu quả tai hại của việc cô đang làm không ?

Bét-ty cười ròn :

- Sao lại không, thưa ông ?

- Vẻ khôi ngô của hắn đã làm cô mờ mắt. Cô hãy nghĩ lại bổn phận.

- Ông giám đốc Bét-ty ơi, ông nên giành lời khuyên ấy cho nhân viên R.U. trung thành...

- Thì từ hồi nào đến giờ, cô vẫn là nhân viên trung thành. Chính tôi đã gửi giấy khen ngợi cô. Chính tôi đã cất nhắc cô. Và cũng chính tôi đưa cô về Liên-sô để dự lớp huấn luyện cao cấp và nghỉ xả hơi.

- Ha ha, ông giám đốc, bé cái lầm rồi ông ơi... tôi chỉ giả đò trung thành với ông, cũng như giả đò trung thành với Fu-Chun. Minh chủ thật sự và duy nhất của tôi từ nhiều năm nay là ông Hoàng...

- Lão Hoàng, trời ơi, chúng mình bị lừa !

Bét-ty ung dung nói :

- Phải, các ông đã bị lừa, lừa từ đầu đến cuối. Các ông phái Nancy đi nhận tài liệu trên khắp châu Á, chính tôi mật báo cho ông Hoàng biết. Khi Y-von đội lốt Nancy đến Cửu Long, chính tôi mật báo cho Fu-Chun. Cám ơn các ông đã tạo điều kiện cho tôi hành dộng. Các ông muốn thủ tiêu Fu-Chun, nên định mượn tay ông Hoàng. Ngờ đâu, ông Hoàng muốn thế.

Gô-mê nói :

- Nếu cô cần tiền, bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng. Sau này, tôi cam kết sẽ không làm khó dễ cho cô.

Bét-ly cười to hơn :

- Ông tưởng tôi lãnh lương của ông là trung thành với ông được sao ? Ông đừng quên Fu-Chun cũng trả tôi rất nhiều tiền. Tôi chỉ trung thành với ông Hoàng. Từ ngữ gián điệp gọi người như tôi là tam trùng. Hạng điệp viên này nguy hiểm lắm.

Lê-ô-nít chen vào :

- Tôi yêu cầu cô nghĩ lại.

Bét-ty chắt lưỡi :

- Thật ra, tôi không có ý định uy hiếp các ông. Mục đích của tôi là đi Mạc tư khoa, tới đường Strelenska Ulitsa, để gặp tướng Gru-bo. Có đúng không, ông Gô-mê ? Đáng tiếc, nếu được sang Nga hoạt động với tướng Gru-bo để rồi phá tan hệ thống gián điệp của các ông thì sung sướng biết mấy !

Gô-mê nghiến răng kèn kẹt.

Bét-ty nói :

- Các ông đừng sốt ruột làm gì nữa, vô ích. Nội đêm nay, tôi sẽ mời hai ông xuống tàu ngầm. Bây giờ, tôi yêu cầu hai ông cộng tác với tôi, vì sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều. Ông Gô-mê chìa khóa còng đâu ?

Bét-ty nhìn Văn Bình bằng luồng mắt trìu mến. Cái nhìn đằm thắm của nàng làm chàng xấu hổ. Một phút trước, chàng đã ngờ vực nàng một cách bất công. Sau bao năm hoạt động chàng tự hào có tài xét người không bao giờ sai. Té ra, chàng trật lất. Chàng còn thua Bét-ty xa quá.

Chàng đáp lại bằng nụ cười tha thiết. Cặp mắt mơ màng của nàng dường như ngầm nói với chàng là Bét-ty đang nghĩ đến cái đêm ân ái thần tiên. Và nàng cũng đang mường tượng đến một ngày mai, khi mà công tác đã hoàn thành, hai người sẽ khoác tay nhau giữa cảnh đất trời man mác, ngắm làn sóng nhấp nhô ngoài khơi... Rồi nàng ngước mặt cho chàng hôn...Rồi hai người ôm chặt nhau mặc cho ngọn gió man mát từ chân trời thổi lại, tò mò mơn man da thịt...Rồi hai người tựa lan can con thuyền dật dờ trên biển má kề  môi, như đôi vợ chồng mới cưới, đang hưởng tuần trăng mật...

Bét-ty từng hẹn chàng "chừng nào tái ngộ em xin mời anh dự tuần trăng mật... ẩm thực với em ; Đến Hồng Kông mà không thưởng thức những món ăn quốc tế tại những nhà hàng quốc tế thì thật uổng".

Thật vậy, đến Hồng Kông không thể không đến tiệm ăn độc đáo cao chót vót, tọa lạc ở tầng thứ 25, từ từ quay tròn, một giờ quay đúng một vòng, ngồi cạnh cửa kính không che riềm ngắm quang cảnh núi non, bến tàu, mà ăn cá lờn bơn Ma-cao nấu cam và sò Úc châu...Như kêu món ngỗng quay độc nhất vô nhị của tiệm Yung-kee kèm theo vi cá nấu 4 kiểu khác nhau, kiểu nào cũng khoái khẩu. Thèm đồ tôm cá thì đã có đầu bếp Thượng Hải chính cống. Ăn cua lột nước ngọt nấu lối Thượng Hải thì thiết tưởng ít món nào sánh bằng. Những lúc tâm hồn giá lạnh thì ghé nhà hàng Tứ xuyên nhậu nhẹt thật nhiều chất cay với món cá chiên bất hủ.

Văn Bình kể tên một lô nhà hàng và món ăn cho nàng nghe. Song nàng đã bác thẳng tay :

- Đến Hồng Kông mà ăn cơm Tàu thì dĩ nhiên phải ngon nhưng hơi nhàm, ăn cơm Tây mà ngon thì mới đại quý. Cơm Tây nhẹ bụng, thích hợp với tình yêu thơ mộng, anh hiểu không ?

Chàng nôn nóng hỏi "Tiệm nào hả em ?" thì nàng cười :

- Tiệm.. em, nghĩa là do em nấu mời anh.

Chàng kinh ngạc, nàng bèn giải thích :

- Anh yêu em, em vào bếp chắc anh sẽ ăn ngon miệng. Vả lại, em nấu đúng...cẩm nang, bít-tết thì như nhà hàng Cựu kim sơn, ở đường Bắc kinh, còm-măng thịt bò từ tận tiểu bang Ai-ô-oa qua, còn chiên bít-tết thì chiên như nhà hàng Jimmy, nghĩa là mặt sống, mặt chín, khách ăn mặt chín trước, còn mặt kia đầu bếp bưng vào rán lại, trời ơi, ngon hết chỗ nói...

Món ăn ngon ở đâu không thấy, chỉ nghe nàng mô tả và ngắm cái miệng duyên dáng của nàng, chàng cũng đã thèm rệu nước miếng.

Nhưng tuần trăng mật ấy đang trở thành một hứa hẹn cuốn theo chiều gió.

- Văn Bình !

Mải bâng khuâng theo dĩ vãng, chàng không nghe tiếng xô cửa, và tiếng kêu của Bét-ty. Chàng chỉ kịp nhảy tréo sang bên.

Một tràng tiểu liên bắn lia lịa vào hai người. Tên tài xế của Gô-mê đứng nghênh ngang trên ngưỡng cửa, mặt bừng hừng sát khí, khẩu súng đen ngòm bốc khói trên tay.

Hắn giơ súng, sửa soạn bóp cò tiếp, Văn Bình đang đứng xa, dầu phi thân nhanh như chớp cũng không có hy vọng đoạt súng. Trong phút hỗn độn, tính mạng như sợi chỉ mảnh treo chuông, chàng mới nhận chân được tài ba siêu đẳng của Bét-ty.

Nàng hơi nhăn mặt, có lẽ bị tên tài-xế bắn trúng. Song khẩu tiểu liên nguy hiểm không làm nàng nao núng. Nàng chĩa súng giữa mặt tên tài-xế, nhả đạn.

Tên tài-xế loạng choạng rồi ngã xuống. Bắn xong tên tài-xế, Bét-ty quay về phía Lê-ô-nít. Viên giám đốc Viễn đông vụ R.U. đang lúi húi mở ngăn kéo.

Viên đạn kêu dẹt một tiếng nhẹ. Lê-ô-nít ôm cánh tay lảo đảo. Song hắn vẫn gắng gượng phóng chạy ra hành lang. Bét-ty nhắm lưng hắn bắn theo. Lê-ô-nít nghiêng mình tránh. Viên đạn cắm vào bả vai. Nhưng hắn đã thoát được ra ngoài, nhảy xuống cầu thang.

Trong khi ấy, Gô-mê nhào xuống đi-văng. Văn Bình biết hắn định lấy súng, giấu dưới cái gối đen. Chàng bèn phi thân tới.

Bét-ty cũng nhanh không kém. Nàng xoay nửa vòng nhắm ngực Gô-mê bóp cò. Gô-mê nằm ngửa trên đi-văng chờ chết. Nhưng nòng súng chỉ phát ra tiếng "cách" khô khan.

Viên đạn bị thối.

Bàn tay của Gô-mê luồn dưới gối nắm được khẩu súng. Đó là khẩu Tô-ka-rếp, loại súng lục của Nga kềnh càng, tiếng nổ thật lớn. Văn Bình biết Gô-mê sẽ bắn Bét-ty trước tiên nên lăn xả lại.

Chàng hy vọng giữ được hắn trong một tích tắc, hầu Bét-ty có thời giờ gạt viên đạn thối, hoặc nếu tình hình trở nên nguy hiểm, chàng sẽ lấy thân làm mộc đỡ đạn cho nàng.

Nhưng định mạng đã an bài, Văn Bình không sao cưỡng nổi. Chàng vướng chân bàn và ngã chúi. Hai tay chàng bị xích cứng vào nhau nên chàng đã có  phản ứng vụng về.

Viên đạn của Gô-mê được bắn ra với tiếng ồn điếc tai. Với loại súng trận Tô-ka-rếp, thiện xạ như Gô-mê chỉ cần một phát là hạ được địch thủ.

Văn Bình không biết Bét-ty trúng đạn ở đâu. Chàng cũng quên bả vai chàng bị một viên đạn tiểu liên xuyên qua. Mùi máu làm chàng cuồng say, chàng húc đầu vào bụng Gô-mê. Hắn quay mũi súng song hắn chưa kịp lảy cò thì đã bị chàng xô ngã.Tuy vậy, hắn vẫn nắm chặt khẩu Tô-ka-rếp.

Văn Bình phóng ngọn cước kinh hồn vào cườm tay cầm súng của hắn. Ngọn cước tiếp theo làm hắn mất thăng bằng. Gô-mê đành buông khẩu Tô-ka-rếp. Song hắn đã kịp thời bắt chân Văn Bình, dùng một thế khóa nhu đạo cực hiểm để bẻ gẫy.

Gô-mê mất súng, cuộc xung đột trở nên ngang tài ngang  sức. Mặc dầu hai tay bị còng, Văn Bình vẫn tin thắng được Gô-mê.

Văn Bình rún người, đẩy hắn chúi vào tường. Chàng đè lên ngực hắn,

giáng hai tay bị còng xuống. Hắn đảo người thật nhanh, khiến Văn Bình trượt đòn. Gô-mê lượm súng. Văn Bình đá mạnh vào tay hắn.

Xương ngón tay bị dập nát, hắn rút tay lại. Văn Bình nâng gối, Gô-mê bị đánh trúng vú phải gập người làm đôi. Văn Bình bồi thêm miếng đòn như trời giáng vào sườn, Gô-mê khuỵu xuống.

Chàng chạy ra cửa sổ. Dưới vườn vọng lên tiếng động cơ xe hơi. Văn Bình nhấc khẩu tiểu liên. Chiếc Rolls Royce cao lều nghều vừa ra khỏi ga-ra. Chàng không nhìn thấy người lái, song đoán chắc là Lê-ô-nít.

Tacata... Tacata... 

Chàng trổ tài thiện xạ, bắn đón đầu, một loạt đạn trúng mui xe, ngay chỗ tài xế ngồi. Chàng không ngờ chiếc Rolls được chế bằng thép dày, đạn bắn chiến xa mới đủ sức xuyên thủng. Như hòn đá ném thia lia trên mặt nước, những viên đạn đồng bé bỏng chỉ tổ gãi ngứa mui xe rồi trượt ra ngoài, Văn Bình chĩa miệng súng xuống bánh xe.

Tacata.....

Cũng như lần trước, chàng thất bại hoàn toàn. Loại lốp xe này được đúc bằng cao su riêng, dầu bị đạn vẫn không xì hơi 1. Trong nháy mắt, chiếc Rolls vọt qua cổng, biến vào màn đêm mù mịt.

Giám đốc Viễn đông vụ R.U. Lê-ô-nít đã chạy thoát.

Gô-mê chồm dậy lúc nào Văn Bình không biết. Đến khi nghe tiếng kêu thất thanh của Bét-ty, chàng mới nhớ ra, vội vàng quay lại :

- Kìa anh.

Chàng nhoài ngay trên đất, đồng thời bóp cò. Vận đen vẫn chưa chịu buông tha chàng...Lại tiếng "cạch" quái ác. Khẩu M-41 vừa cạn đạn. Trong khi ấy, Gô-mê lăm lăm khẩu côn 12. Bắn gần, loại súng này công phá như súng trận. Một viên đạn, không cần chạm chỗ hiểm, đủ làm nạn nhân mất thăng bằng và bổ ngửa.

Đoàng...Phát thứ nhất vèo qua đầu chàng, đốt cháy một mảng tóc khét lẹt. Nếu chàng không nhanh chân, hòn chì kinh khủng này đã chẻ mặt chàng làm đôi.

Gô-mê nã phát thứ nhì trúng ngực chàng.

Bét-ty rú lên :

- Trời ơi !

Nàng bưng mặt để khỏi chứng kiến cái chết của người đàn ông mà nàng

yêu tha thiết. Nàng không thể biết chàng mặc áo gi-lê chắn đạn. Viên đạn 12 ly đã bị lưới ni-lông cản lại. Chàng không bị hề hấn, nhưng vì tầm đạn quá gần nên chàng bị xây xẩm mặt mày.

Gô-mê há hốc miệng sửng sốt khi thấy Văn Bình vẫn đứng trơ trơ. Hắn tưởng là bắn trật ra ngoài. Đến lúc hắn khám phá ra sự thật thì đã muộn.

Văn Bình không cho Gô-mê có đủ thời giờ nổ phát thứ ba. Vì biết chàng mặc áo hộ giáp hắn sẽ bắn giữa mặt, chàng sẽ hết hy vọng thoát chết. Như con vượn chuyền cành, chàng vụt lại gần Gô-mê và trong nháy mắt, hai cổ tay chàng bổ xuống đánh văng khẩu côn 12..

Hai tay còng tréo nghiễm nhiên biến thành khí giới lợi hại. Gô-mê nhăn nhó, cố với khẩu súng nhưng Văn Bình đã phóng ngọn độc cước ác liệt. Phép đánh của chàng trầm tĩnh và nguy hiểm, không hổ danh điệp viên số một của ông Hoàng.

Mất súng, Gô-mê xoay ra nhu đạo. Hắn sử dụng võ Nhật điềm đạm, quy củ và sắc bén. Phát atémi nào của hắn cũng giáng mạnh như lưỡi tầm sét. Tuy nhiên, tài nghệ tuyệt luân của địch không làm Văn Bình e sợ. Trên bước đường lưu lạc, chàng đã quất sụm nhiều tay cao thủ hơn Gô-mê.

Hai người quấn lấy nhau. Nặng cân hơn, Gô-mê ôm chàng quật qua vai xuống đất. Rồi hắn đè lên ngực chàng. Hắn nghiến răng quét atémi ngang họng chàng. Bản tâm của hắn là đánh nát yếu huyệt murasamê. Bị độc thủ này, Văn Bình sẽ chết tức khắc.

Song chân chàng đã khều được đầu hắn. Chàng thụt cổ, nẩy tung người, hất ngược thật mạnh. Gô-mê ngã sóng soài, cổ chân bị trẹo, hắn gắng gượng mới đứng nổi. Văn Bình hươi còng phang xuống như búa tạ.

Khuôn mặt trắng trẻo của Gô-mê trở thành một đống thịt nhầy nhụa. Cái còng sắt đập nát sống mũi. Chàng có ấn tượng là mặt Gô-mê bị vạt phân nửa bằng dao bén. Gô-mê quằn quại rồi lịm dần trên vũng máu.

Hốt hoảng, Văn Bình ngồi dậy. Vì chàng nhớ đến Bét-ty. Bồ hôi vã ra đầy mình chàng. Bét-ty dựa lưng vào tường, da mặt tái xanh, tỏ ra mất máu khá nhiều. Chàng đỡ nàng nằm trên nền phòng. Nàng rên đau :

- Em chết mất, anh ạ.

Văn Bình nghiên cứu những vết thương của nàng. Nàng bị cả thảy ba viên đạn. Phát nặng nhất xuyên ngực, có lẽ làm gãy xương sống nên nàng không thể cử động. Chàng suy nghĩ rất nhanh.Chở ngay nàng đến bệnh viện, may ra có hy vọng cứu sống.

Thấy chàng ngó quanh quất, Bét-ty hỏi :

- Anh tìm điện thoại phải không ? Hồi nãy em đã cắt dây.

- Tại sao em có mặt ở đây ?

- Ông Hoàng ra lệnh cho em theo Lê-ô-nít về Mạc tư khoa. Tình báo R.U. rất tin cậy em. Sợ anh biết, hỏng việc, em phải bắn anh bằng đạn thuốc mê. Em đinh ninh một thời gian nữa, hoàn thành công tác, chúng mình sẽ được tái ngộ. Ngờ đâu... mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Không ngờ anh bị Xi-lốp bắt...Bất đắc dĩ, em phải xuất đầu lộ diện. Em yêu anh không thể đứng nhìn anh chết... Mai kia, nếu gặp ông Hoàng, anh tạ lỗi giùm em. Vì em không làm tròn nhiệm vụ.

Văn Bình không để ý đến lời nàng nói nữa. Chàng đang nghĩ cách cứu nàng. Bàn tay chàng vuốt tóc nàng :

- Em đừng nói nữa kẻo mệt. Để anh đưa em đi bệnh viện.

Bét-ty cười đau đớn :

- Vô ích. Đến đó thì em đã chết. Vả lại, em không muốn phản gián Hồng Kông điều tra phiền phức.

Văn Bình van vỉ :

- Đừng làm vậy, anh khổ sở lắm. Anh có bổn phận chữa chạy cho em. Xương sống em bị đạn, anh không dám cõng em. Em chịu khó nằm ở đây một lát anh sẽ về ngay. Anh đến nhà thương gần đây, gọi xe Hồng thập tự.

- Không được đâu. Em cần nói chuyện với anh.

- Hẹn em khi khác. Mất máu thế này rất nguy hiểm.

- Bề nào em cũng chết. Còn vài ba phút nữa để bàn công việc... công việc mà ông Hoàng...

- Ông Hoàng..em đừng nhắc đến tên ông Hoàng nữa. Vì ông Hoàng đa sự nên em mới bị nạn. Anh đã ngấy đến tận cổ...

Bét-ty mở cặp mắt to đen láy :

- Bậy nè...đừng giận ông Hoàng, anh ơi...Thoạt đầu, ông Hoàng giữ em trong vòng bí mật. Vì như anh đã rõ, nhân viên ở đây không còn ai. Hoạt động bí mật, em có thể giúp Sở được nhiều hơn. Em phải xuất đầu lộ diện là do hoàn cảnh bất khả kháng. Cũng như Nancy...ông Hoàng nhốt nàng trong tàu ngầm. Y-von đội lốt lên đảo hoạt động. Khốn nỗi...Y-von bị Fu-Chun phăng ra chân tướng. Xi-lốp lại biết mặt Nancy. Sự hiện diện của Xi-lốp đã đảo lộn mọi dự tính...

Văn Bình nắm tay nàng :

- Anh hiểu rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc bào chữa cho ông Tổng giám đốc. Anh đi đây...

Nàng gọi giật :

- Thong thả đã anh ơi. Em muốn hỏi anh dứt khoát điều này. Em chết đi, anh có thương tiếc em không ?

Văn Bình lặng người. Đàn bà thường lẩm cẩm như vậy. Đàn bà sa vào lưới tình thường lẩm cẩm đến độ ngô nghê. Trời cũng không hiểu nổi. Nàng biết chàng là người tình của thiên hạ song nàng vẫn đòi cái quyền được giành trọn trái tim của chàng, dẫu chỉ là giành trọn trong phút chốc rồi buông lơi, hoặc chỉ là giành trọn trong giấc mộng.

Chàng quỳ xuống hôn môi nàng. Chàng không muốn đáp không hay có. Vì chàng nghĩ rằng đáp cách nào cũng là giả dối.

Bét-ty nhắm nghiền mắt, sung sướng. Rồi nàng mở choàng mắt, cặp mắt tuyệt đẹp :

- Thôi, anh đi được rồi. Sau khi em chết, anh nên đến viếng mộ Y-von.

Văn Bình tái mặt :

- Y-von chết rồi ư ?

- Vâng. Trong phút lâm chung. Y-von đã tâm sự với em. Chị ấy yêu anh và rất kính anh. Anh biết nghĩa trang người Tàu công giáo gần Aberdeen không ? Có lần em đã nói với anh thì phải. Em mai táng Y-von tại đó. Em quen người gác. Anh đến hỏi ông ta và ông ta sẽ dẫn anh lại mộ. Anh Văn Bình ơi !

Văn Bình chết lặng vì đau đớn.

Bét-ty nói tiếp :

- Anh khấn trước mộ Y-von và khấn luôn cho cả em, anh nhé. Đừng quên em của anh, anh Văn Bình nhé !

Văn Bình choáng váng như vừa bị đánh vào gáy. Trong vòng một giờ đồng hồ, chàng mất ba người bạn gái. Cả ba đều yêu chàng. Chàng vừa nghe những lời lâm chung của Nancy. Chàng lại vừa nghe những lời lâm chung của Bét-ty và được tin Y-von đã chết.

Bét-ty quặn đau, ngoẹo đầu sang bên. Như kẻ mất hồn, Văn Bình chạy như bay xuống nhà. Chàng hy vọng tìm được y sĩ hoặc bệnh viện còn mở cửa. Xuống đến sân, chàng mới nhớ là chưa kịp chào nàng. Bản tính điềm tĩnh, không bao giờ hấp tấp, mà khi ấy chàng luống cuống đâm nhào vào bụi hoa hồng, gai sắc đâm chàng chảy máu...

Chàng vọt lên chiếc xe đua thấp lè tè. Trong khi cho máy nổ, bất giác chàng nhìn ra vườn. Trời tờ mờ sáng. Gió biển thổi từng hồi phần phật....

Mắt chàng dừng lại ở một khóm hoa hồng ngả nghiêng trước gió. Hồi còn nhỏ, cậu bé Văn Bình thường dậy rất sớm, giữa lúc trời còn tờ mờ như sáng nay, lang thang ngoài vườn trồng đầy hoa hồng. Cậu bé thích hoa hồng chẳng phải vì cánh hoa mịn màng, và màu hoa diễm lệ, mà vì trong khóm hoa hồng có nhiều dế mèn.

Buổi tối, cậu bé lại làm nũng mẹ, không chịu ngủ. Mẹ phải rũ chiếu, quạt mùng, và ngồi bên cạnh khẽ ru :

- Hồng nào hồng chẳng có gai...

Lớn lên thành điệp viên tài ba, thành người đàn ông khôi ngô được phụ nữ yêu thương. Văn Bình mới hiểu nổi triết lý sâu xa nằm trong câu hát ru con tầm thường của mẹ....Hồng nào hồng chẳng có gai...người đàn bà nào nặng lòng yêu chàng cũng lưu lại vết gai đau xót....

Chàng gài số hai, phóng như mũi tên. Con đường trước mặt tràn ngập trong sương mù lành lạnh.

Đột nhiên một tiếng nổ long trời lở đất nổi lên.

Xe đang ngon trớn, chàng vội thắng gấp. Nhĩ tai chàng như bị xé rách. Mặt đường dưới chân chàng rung rung, và tòa biệt thự nguy nga phía sau như bị trận động đất dữ dội nhấc bổng rồi giáng xuống, dập lan từng mảnh vụn.

Một thanh sắt lớn vèo qua mặt chàng. Nhanh như cắt, chàng phóng người xuống đường. Thanh sắt đen sì quật trúng mui xe làm kính chắn gió vỡ nát. Ngôi nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Tầng lầu, nơi chàng vừa tâm sự với Bét-ty, biến mất như trong cơn ác mộng.

Một tiếng nổ lớn nữa. Rồi lửa bốc đỏ ối. Gió biển bỗng gia tăng sức mạnh, đá sỏi bay mù trời. Trong chốc lát tòa biệt thự chìm ngập trong lò lửa khổng lồ.

Văn Bình chết sững nhìn đám cháy. Chàng không biết phải làm gì nữa. Bét-ty đã hóa thành cây đuốc. Tấm thân nõn nà ấy sắp thành than...

Luồng mắt sáng rực của nàng đột nhiên hiện ra trước mặt chàng. Linh tính tai nạn xảy ra, nàng đã giục chàng xuống đường. Có lẽ nàng biết Lê-ô-nít gài mìn nổ biệt thự. Sống, nàng trao thân cho chàng. Chết, nàng vẫn yêu chàng say đắm. Nàng muốn chàng sống nên yêu cầu chàng lái xe ra bệnh viện.

Văn Bình rưng rưng nước mắt. Chàng đã chứng kiến nhiều cảnh thịt rơi, máu chảy, nên lòng chàng đã rắn lại như đá. Tuy nhiên trái tim bằng đá ấy bỗng trở lại rung động như mọi người.

Hồi kèn chữa lửa reo vang trong sương sớm.

Đầu óc quay cuồng, Văn Bình lảo đảo lên xe....

° ° °

Sáng hôm ấy, nhiều người trên đảo Hồng Kông đã rợn tóc gáy khi thấy một chiếc xe đua sơn đen phóng với tốc độ tự tử qua những con đường dích dắc.

Ngồi trước vô-lăng, dáng điệu bơ phờ, vẻ mặt hốc hác, là một thanh niên vạm vỡ, khôi ngô trên 30. Quần áo chàng lấm đất và rách nát, mớ tóc rối tung, râu ria mọc tua tủa như người hàng tuần chưa cạo. Nếu không có cặp mắt sáng quắc phóng ra tia lửa cương nghị, người ta tưởng lầm chàng sắp đâm xe xuống biển.

Say sưa với tốc độ, chàng quên hẳn vết thương trên vai. Xe hơi mỗi lúc một phóng nhanh như con quái vật bị thương nặng đang chạy trốn. Máu tuôn xối xả ướt đẫm áo sơ-mi và chảy xuống đệm xe.

Chàng tắt máy trước nghĩa trang gần Aberdeen. Tứ phía đìu hiu, mùi nhang thơm quyện trong gió sớm. Tìm kiếm một lát, chàng dừng trước một ngôi mộ mới đắp, chưa mọc cỏ, trên dựng tấm bia cẩm thạch, đề chữ :

Dưới đây yên nghỉ 

Y-von

Hưởng dương 25 tuổi

Mang theo nỗi đau đớn vô tận của 28 và 44.

Văn Bình ngồi bệt xuống cỏ ướt. 28 và 44 là bí số của chàng và Bét-ty trong Sở Mật vụ. Phải, chàng thanh niên đau khổ này là Tống Văn Bình, tức Z.28, một trong các điệp viên lỗi lạc nhất trên thế giới.

Chàng ngồi bất động như thế rất lâu. Mặt trời đã lên cao ở hướng đông, quang cảnh Aberdeen trải rộng trước mắt chàng như tấm thân xiêu vẹo và bệnh hoạn của cô gái lầu xanh về chiều.

Aberdeen là một trong những khu thật đẹp về ban đêm. Ngược lại ban ngày chỉ thấy sự nghèo đói, buồn phiền và xơ xác.

Chàng lâm râm khấn vái giờ lâu. Rồi chàng thất thểu ra về trên những lối đi đẫm sương. Người gác tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy vết thương của chàng.

Chàng gượng cười biếu y 20 đô-la.

Người gác hỏi chàng, giọng lo lắng :

-  Ông vừa bị tai nạn xe hơi ? Kìa, máu ra nhiều quá ! Ông vào đây nằm nghỉ, tôi gọi điện thoại mời y sĩ.

Văn Bình xua tay :

- Cám ơn. Tôi chỉ bị sây sát xoàng.

Người gác vật nài :

-  Mặt ông đã tái...Tôi sợ ông hết máu.

Văn Bình mỉm cười :

- Không hề gì đâu. Nếu ông cho phép, tôi xin nhờ điện thoại của ông một phút.

Chàng lẳng lặng tiến đến máy điện thoại treo trong phòng gác. Chàng quay số một bin-đinh ở Cửu Long, yêu cầu được nói chuyện vói phòng 16, phòng của tham vụ Hoàng Dung. Giờ này hắn còn mơ màng giấc điệp nên chuông reo inh ỏi một hồi, hắn mới với ống nghe.

Giọng Hoàng Dung ồ ồ, ngái ngủ :

- Vâng, tôi đây, chào anh. Khổ quá...ông Hoàng dặn...

- Dặn anh không nên tiếp xúc thẳng với tôi chứ gì ? Chẳng sao. Tôi có việc nhờ anh thu xếp.

- Chừng nào ?

- Ngay bây giờ.

- Đêm qua, tôi bận công vụ đến gần 3 giờ. Vừa chợp mắt thì anh dựng dậy. Nếu có thể, xin anh...

- Không được. Anh phải đi lập tức. Lái xe đến cái nhà ngủ cũ kỹ, quét vôi đỏ, ở cuối đường Chatham. Số nhà...

- Để làm gì ?

- Lên lầu, anh dùng chìa khóa giả mở cửa phòng số 8.

- Trời ơi, tôi là viên chức ngoại giao, tôi không thể làm cái việc đào tường khoét vách.

- Phòng này tôi thuê, và trả tiền hậu hĩ. Không ai phiền hà anh đâu. Trong phòng có một thiếu nữ, tên là Rôdi. Anh chích thuốc giải mê cho nàng tỉnh dậy, chở nàng về nhà và trao cho nàng 5.000 đô-la Mỹ.

- 5.000 mỹ-kim, số tiền quá nhiều tôi không có sẵn trong tay.

- Anh tạt qua nhà băng rút tiền. Nhớ chưa ?

- Vâng, tôi nhớ. Thưa anh..theo lệnh ông Hoàng tôi đã mua vé máy bay. Ông Hoàng vừa đánh điện gọi anh về Sài gòn.

- Cám ơn. Anh để tôi nói nốt. Sau khi đưa tiền cho cô Rôdi anh gửi một bức khẩn điện cho ông Hoàng, trình rằng tôi còn ở Sở 10 ngàn mỹ-kim tiền thưởng, chưa lãnh. Số tiền ấy xin ông Hoàng bỏ vào trương mục cho bé Hồng, con gái của Y-von, nữ nhân viên của ta. Thế thôi.

- Vâng, tôi sẽ làm theo lệnh của anh. Thế bao lâu nữa, anh về ?

- Chắc còn lâu. A, còn điều này nữa. Trong bức khẩn điện, xin anh hãy ghi thêm câu này "Trời đã tối ".

- "Trời đã tối " ?

- Phải. Chào anh.

Văn Bình buông máy điện thoại. Chàng thở phào, tâm thần nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ hết ưu tư. "Trời đã tối" là ám ngữ có nghĩa là "Tôi đệ đơn từ chức lên ông kể từ hôm nay".

Chàng quyết định vĩnh biệt ông Hoàng. Vĩnh biệt Sở Mật vụ. Vĩnh biệt cuộc sống vào sinh ra tử mà chàng say mê không tính toán từ bao năm nay...

° ° °

Nguời gác nghĩa trang chép miệng nửa thương hại nửa sửng sốt khi thấy Văn Bình rồ máy, phóng xe vun vút.

Văn Bình sang số, tống ga như máy. Chàng chỉ biết lái xe, không biết sẽ đi đâu. Trời Hồng Kông đột nhiên tối sầm. Một trận cuồng phong từ khơi thổi lại. Rồi mưa đổ xuống như thác. Chiếc xe đua quên kéo mui lao mình vào trong giông tố.

Văn Bình không để ý đến trời mưa. Chàng như rời khỏi thực tại để sống với kỷ niệm. Chàng nhớ đến Y-von nằm ngủ tấm tức dưới ba tấc đất. Bệnh ung thư tàn bạo đã cướp đoạt cuộc sống tràn trề hy vọng của nàng. Đồng thời cướp đoạt mối tình của chàng...

Chàng nhớ đến Nancy, cô gái nuốt lửa sóng soài trên đất, lưỡi dao ngập lưng, cặp mắt đen láy mở rộng, cố gắng thu lấy hình ảnh yêu thương của Văn Bình lần chót....

Chàng nhớ đến Bét-ty, người bạn đường tài sẵn vẹn toàn gặp gỡ đêm nào tại vũ trường Métro. Trước khi chết, nàng còn cười với chàng. Từ nay trên cõi thế Văn Bình sẽ khó tìm thấy nụ  cười nào như vậy nữa.....

Y-von chết. Nancy chết. Bét-ty chết. Cả ba đều đẹp như tranh vẽ. Cả ba đều yêu chàng, cả ba đều chết để cho chàng sống...

Xe hơi vẫn phóng nhanh. Trong chớp mắt những kỷ niệm Hồng Kông lần lượt diễu qua màn ảnh thần kinh hệ. Đây là Cửu Long với thi thể Bét-ty tan thành tro dưới trận lửa phũ phàng. Đây là đỉnh Peak cao ngút, đứng trên nhìn xuống con người trần tục nhất cũng cảm thấy lâng lâng thanh khiết. Đây là Wanchai, khu ăn chơi. Đây là Aberdeen nơi an nghỉ ngàn năm của Y-von.

Và đây là trường bay Kaitak, nơi hò hẹn của kẻ giang hồ, phiêu bạt.

Từ nay Văn Bình sẽ ra đi, ra đi mãi mãi.....

Chàng ra đi, ôm chặt bên lòng những Bí Mật Hồng Kông........


HẾT QUYỂN HẠ


NGƯỜI THỨ TÁM

-------------------------------- 


	1	Cố Tổng thống Pháp De Gaulle cũng có một chiếc DS.19 tương tự. Nhờ vỏ lốp đặc biệt, ông đã thoát chết trong một vụ phục kích của phe khủng bố OAS gần Ba-lê......
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I. Bóng Ma Trên Công Trường Đỏ 
 
Văn Bình trịnh trọng nâng chai rượu vốt-ka lên mắt ngắm. Vốt-ka với trà là món uống phổ thông ở Nga sô. Văn Bình không lạ gì vốt-ka mặc dầu bình sinh chàng chỉ mê huýt-ky.
 
Đặc điểm của rượu vốt-ka là màu trắng trong suốt, ngửi không có mùi thơm. Rượu vốt-ka phải đủ 46 độ mới ngon. Nhưng chai rượu trong tay Văn Bình lại tỏa ra một mùi thơm hăng hắc. Bực mình chàng dằn mạnh chai rượu xuống bàn.
 
Tưởng là rượu ngon, chứ như thế này thì uống thêm đau bao tử.
 
Cô gái nhìn chàng bằng cặp mắt thỏ đế ngây thơ. Có lẽ lần thứ nhất nàng được nghe khách ngoại quốc chê rượu vốt-ka sô viết. Nàng quay cái nhãn chai về phía Văn Bình rồi nói:
 
Ông cứ uống thử thì biết. Rượu này không dở đâu. Nó được cất tại Lêningờrát bằng lúa mì lên men, trộn với bột bắp và bột khoai. Khách sạn có cả thảy 50 loại vốt-ka mà 30 loại là của nhà máy Lêningờrát. Mỗi loại có một mùi hương riêng, tùy theo được pha với đường hoặc hạt tiêu. Hồi nãy, ông dặn thứ mạnh nên tôi mang chai này cho ông. Rượu cô-sắc đấy, ngon gấp chục lần vốt-ka Ba lan …
 
Văn Bình cười duyên:
 
- Chỉ nhìn miêng cô nói cũng đủ say rồi, chẳng cần phải uống rượu nữa. Tên cô là gì?
 
- Ông còn nhớ đây là đâu không?
 
- Mạc tư khoa.
 
Phải. Mạc tư khoa không giống như Ba lê hoặc Nữu ước. Khách sạn Métropole mà ông đang ngụ là do Nhà nước quản lý, không phải của tư nhân nên nhân viên không có bổn phận chiều chuộng khách trọ.
 
- Chao ôi, cô có thân hình nảy nở, cân đối ghê!
 
Vẻ mặt đang cau có của cô gái nhân viên khách sạn bỗng tươi lại. Kể ra nàng chẳng có gì là đẹp. Mặt nàng, miệng nàng, ngực nàng, mông nàng chỉ được liệt vào hạng trung bình. Khuôn mặt tròn trạnh như mặt nguyệt của nàng không còn thích hợp với tiêu chuẩn thời danh nữa. Miệng nàng hơi lớn, không tương xứng với mặt, song lại có đôi môi dầy, hơi cong, loại môi khoái hôn đàn ông, dường như được làm bằng keo, chạm vào là dính chặt lấy hàng giờ mới nhả. Nàng mặc một cái ba đờ suy dầy, dài thòng đến đầu gối, che kín những bộ phận mà phụ nữ phương tây thường tìm cách bầy biện ra ngoài nên Văn Bình không đoán được kích thước và sự căng cứng của bộ ngực. Tuy nhiên, bằng con mắt có khả năng xuyên qua da thịt như quang tuyến X, chàng ước lượng là cô gái không thuộc đẳng cấp siêu giai nhân núi lửa.
 
Văn Bình đã hiểu tại sao nàng thay đổi vẻ mặt. Đàn bà ở sau bức màn sắt ít khi được đàn ông ca tụng sắc đẹp, đến nỗi họ không còn nhớ họ là giống cái, được tạo hóa sinh ra để được đàn ông nâng niu, nịnh hót nữa. Lời khen của Văn Bình làm nàng chếnh choáng như vừa uống ly vốt-ka thượng hạng. Văn Bình thấy bàn tay nàng hơi run.
 
Chàng bèn tiến lại gần nàng, giọng dịu dàng:
 
- Tên cô là gì?
 
Nàng lắp bắp:
 
- Nina.
 
- Hừ, Nina … tên cô cũng đẹp như người.
 
Cô gái đứng sững như bị Văn Bình thôi miên. Chàng vòng tay ngang lưng nàng, kéo nàng lại, rồi từ từ hôn vào môi nàng. Nàng run lên bần bật. Trong chớp mắt, nàng mềm ra như bún.
 
Nàng đeo cứng chàng không chịu rời ra nữa. Nghe tiếng giầy ngoài hành lang, và tiếng gõ cửa, chàng vội xô nàng sang bên, rồi cất tiếng hỏi:
 
- Ai đấy?
 
Bên ngoài có tiếng đáp:
 
- Guy.
 
Cửa mở. Khách là một thanh niên Mỹ cao lớn, cử chỉ cứng nhắc, nét mặt nghiêm trọng. Khách lẳng lặng đợi cho cô gái ra khỏi phòng, đóng cửa lại mới nói:
 
- Chào anh. Tôi là Guy.
 
Văn Bình chia tay ra bắt:
 
- Chào anh Guy. Như anh đã biết, tôi là Kêvin.
 
Mặc dầu được mời ngồi, Guy vẫn đứng giữa phòng, mắt nhìn lấm lét như sợ bị nghe trộm. Văn Bình hỏi:
 
- Vốt ka nhá?
 
- Cám ơn anh. Nhân viên sứ quán Hoa kỳ không được phép uống rượu trong giờ công vụ. 
 
Lần đầu tiên, tôi được biết cái lệnh quái gở ấy. Tại nhiền nơi, nhân viên sứ quán đã uống rượu với tôi thả cửa. Lắm khi tôi còn mời cả ông đại sứ nữa.
 
- Anh còn nhớ đây là đâu không?
 
Văn Bình cảm thấy nhột nhạt. 5 phút trước, cô gái bồi phòng Nina cũng hỏi một câu tương tự. Phải, đây là Mạc tư khoa, thủ đô của Liên bang Sô viết, cường quốc cộng sản thế giới. Phải, đây là thành phố bí mật nhất trái đất nằm giữa khuỷu sông Mốt-qua và Sông Đào dẫn tới sông Vôn-ga, 6 triệu dân trong thành phố cũng phá một kỷ lục dáng kể: kỷ lục của im lặng.
 
Im lặng. Ban đêm im lặng đã đành, ban ngày Mạc tư khoa cũng im lặng như ban đêm. Trên khắp thành phố chỉ có 300,000 ngàn chiếc xe hơi, phần lớn là xe hơi Nhà nước, đường sá lại rộng thênh thang nên quang cảnh Mạc tư khoa lúc nào cũng vắng vẻ. Lần trước Văn Bình đã sé lòng trước sự im lặng khó hiểu, gần như rờn rợn của thủ đô Nga. Thời gian qua, sự vật vẫn không thay đổi. Xe hơi chạy từ từ, tài xế không dám sang số gấp gáp sợ hỏng hộp số và mòn vỏ lốp, đàn bà con gái đều cúi đầu nhìn xuống vỉa hè, ngã ba ngã tư đều không nghe tiếng còi tu huýt, âm thanh quen thuộc của các quốc gia bên này bức mán sắt …
 
Văn Bình nhún vai, nhắc lại tiếng vừa nói với cô gái bồi phòng:
 
- Mạc tư khoa.
 
Guy bước lại cửa sổ nhìn xuống đường:
 
- Có lẽ anh mới đến đây lần đầu.
 
- Lần đầu.
 
- Thảo nào: Thay mặt sứ quán, tôi cần dặn anh một vài điều căn bản trong thời gian anh lưu trú trên đất Nga. Trước khi đặt chân xuống Mạc tư khoa, anh hãy tưởng tượng là bước vào bệnh viện.
 
- Anh lầm rồi. Tôi thấy đàn bà con gái Nga phốp pháp, khỏe manh hơn đàn bà con gái tây phương nhiều.
 
- Tôi không có thời giờ đến đây để nghe anh nói đùa. Tôi dùng danh từ “bệnh viện” không có nghĩa là người Nga đều ốm yếu, bệnh hoạn. Anh đã biết khi vào bệnh viện người ta phải làm gì trước tiên. Đó là giữ im lặng, tuyệt đối im lặng. Ngồi trong nhà ăn, yêu cầu anh kiên nhẫn chờ đợi, và không bao giờ bóp ngón tay răng rắc hoắc hoặc là lối gọi bồi.
 
- Vậy làm cách nào để kêu họ?
 
- Trong các nhà hàng tây phương, anh muốn làm gì cũng được. Anh có thể dẫm đế giầy thình thịch, hoặc vỗ hai bàn tay vào nhau bôm bốp, hoặc khua muỗng lanh tanh, hoặc nếu cần, anh có thể chạy xồng xộc đến quầy két túm lấy ve áo gã xếp bồi để hậm học nữa. Nhưng ở đây, những cử chỉ ấy bị coi là tư bản phản động. Muốn gọi bồi, anh cứ ngồi ngay ngắn, nhìn về phía họ. Nếu họ không đến thì chờ. Chờ cho đến khi gặp họ.
 
- Vâng, tôi xin chờ. Nhưng bao tử của tôi không thể chờ được mãi. Nếu họ phớt lờ thì sao?
 
- Thì đành chịu vậy. Nhân viên khách sạn ở đây là đồng chí, không phải là bồi bếp. Nghĩa là ngang hàng với khách.
 
- Ở tây phương cũng thế. Bồi bếp có phải là tôi mọi cho khách đâu?
 
- Nhưng ở đây lại khác. Ở tây phương các nhà hàng, khách sạn phải cạnh tranh chiều khách để sống, ở đây, Nhà nước là chủ nhân ông thượng đẳng duy nhất, không cần ăn lời cũng như không sợ lỗ lã, anh vào tiệm ăn chờ không được thì mời anh đi ra …
 
- Trời ơi, nếu biết nông nỗi thế này tôi đã chẳng mầy mò đi Nga nữa!
 
- Mỗi khi có dịp trò truyện với du khách từ bên nhà tới, tôi thường khuyên họ về nước càng sớm càng hay. Khổ lắm … anh ở lại một đêm rồi sẽ thấy. À, tôi nghe nói anh qua đây vì công chuyện làm ăn phải không?
 
- Phải.
 
- Nghe nói anh sang đây để ký khế ước với bộ Ngoại thương sô viết!
 
- Đúng.
 
- Anh có thể cho sứ quán biết nội dung về khế ước sắp ký được không?
 
- Hoa kỳ là quốc gia tự do, công dân Hoa kỳ được quyền tự do đi lại, tự do buôn bán, tự do ký khế ước với ngoại nhân.
 
- Miễn hồ không phương hại đến an ninh quốc phòng …
 
- Vâng. Khế ước của tôi chỉ có tính cách thuần túy quảng cáo thương mãi. Tôi đại diện cho công ty Maxman, Hạ uy di. Công ty tôi chuyên về quảng cáo hàng hóa ngoại quốc trên đất Mỹ.
 
- Chắc anh cũng biết rằng hàng hóa Nga là do chính phủ sản xuất. Họ bất chấp lời lãi nên dầu giá thành cao họ vẫn có thể bán rẻ.
 
- Hàng hóa của họ đắt hay rẻ khong liên quan đến công ty Maxman của chúng tôi.
 
- Nhưng lại liên quan đến nhân dân Mỹ.
 
- Liên quan như thế nào?
 
- Chính phủ Sô viết sẽ tung thật nhiền hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường Mỹ, khiến cho kỹ nghệ Mỹ bị thiệt hại tài chính. Mặt khác, nhân dân tiêu thụ Mỹ sẽ có cảm tình với họ.
 
- Thưa ông Guy của đại sứ quán, tôi là nhà quảng cáo thuần túy, không khoái nghe chuyện chính trị.
 
- Tôi không dám tuyên truyền ông, chỉ xin ông nghĩ lại …
 
- Ông có muốn tuyên truyền cũng vô ích. Trái tim của tôi được trui luyện trong lò thép, ông Guy ạ … Lời nói của ông rất ngon, nhưng xét ra số tiền một trăm ngàn đô-la còn ngon hơn nhiều.
 
- Họ sẽ trả các ông một trăm ngàn đo-la?
 
- Không bớt một xu.
 
- Rõ ràng là họ lấy thịt đè người. Nếu họ trả những một trăm ngàn thì thôi, tôi không dám thuyết phục ông nữa. Tôi chỉ xin ông …
 
- Giữ đúng tác phong một công dân Mỹ …
 
- Vâng. Nhất là đối với phụ nữ. Dân chúng Nga nghiêm nghị đã quen nên ít khi cười và rất ghét người ngoại quốc hay cười.
 
- Hồi nãy cô bồi phòng Nina đã cười với tôi.
 
- Đứng ngoài cửa, tôi còn nghe nhiều tiếng chụt chụt liên tiếp, chứng tỏ ông hôn nàng và được nàng hôn trả.
 
- Ông đã khâm phục thành tích của tôi chưa?
 
Guy lắc đầu ngao ngán:
 
- Không. Ông cũng nên biết rằng đa số nếu không là hầu nhân viên nhà hàng, khách sạn ở Mạc tư khoa đều là mật báo viên cho KGB. Tại đại lữ quán Metropole dành riêng cho người ngoại quốc này, toàn thể nhân viên từ giám đốc, quản lý, thư ký kế toán xuống đến nhân viên giữ thang máy, bồi phòng, bồi dọn ăn, phụ bếp, đều là mật báo viên thực thụ. Liệu chừng … nếu Nina cười tình và ôm ông hôn. Đêm nay, nếu nàng mở cửa vào phòng, trèo lên giường, và cởi quần áo ra mời ông làm tình thì ông còn nguy hơn nữa.
 
- Hừ … được người đẹp Nga la tư biếu không kho báu ngàn vàng giữa đêm vắng lạnh buốt xương mà ông cho là đại nguy ư?
 
- Vâng, trước ông nhiều người đã được hân hạnh ngủ với các cô bồi phòng tuyệt đẹp, nhiều cô lại tạo cho khách cái cảm giác rằng họ còn trinh, họ mời chung chăn gối với đàn ông lần đầu. Sự thật họ là mô-dờ-nô, nữ nhân viên an ninh chuyên mồi chài ngoại kiều. Họ được học đủ mánh khóe chinh phục đàn ông, và đủ kiểu làm tình.
 
- Càng tốt. Đàn bà được huấn luyện dĩ nhiên phải khoái hơn đàn bà tay mơ …
 
- Thôi, tôi không muốn khuyên nhủ ông nữa. Vì sau một hồi nói chuyện với ông tôi có ấn tượng ông là con thiêu thân đến đây để nhảy vào lửa.
 
Văn Bình mỉn cười nhè nhẹ. Gã nhân viên sứ quán Mỹ đã phê bình rất đúng. Tuy vậy, hắn không biết là đã nói đúng. Văn Bình là con thiêu thân, nhưng không phải con thiêu thân ngu muội cứ thấy ánh đèn là sà vào để chết oan uổng mà là con thiêu thân khôn ngoan, sáng suốt biết ánh đèn là cạm bẫy tử thần nhưng vẫn lao tới. Lao tới, với tin tưởng mãnh liệt là sẽ dập tắt được ngọn lửa …
 
Từ lâu, Văn Bình đã đóng vai trò thiêu thân điệp báo. Lần nào, chàng cũng may mắn trở về lành lặn. Tuy nhiên, chuyến đi này khác hẳn những chuyến đi đã qua. Trong dĩ vãng, mỗi khi hoạt động ở các quốc gia cộng sản chàng đều đột nhập lén lút bằng cách nhảy dù, đổ bộ bằng tiềm thủy đĩnh, hoặc vượt biên giới lén lut. Năm thì mười họa, chàng mới ngang nhiên đến bằng cửa trước đội lốt người khác.
 
Văn Bình đến Nga sô lần này dưới lốt một chuyên viên quảng cáo của công ty Hoa kỳ vốn có nhiều liên hệ với các quốc gia trong khối xã hội chủ nghĩa. Nghề quảng cáo không phải là nghề lạ hoắc đối với chàng, vì trong quá khứ ít ra là một lần chàng đã đóng vai chuyên viên quảng cáo để hoạt động gián điệp.
 
Ba tuần trước, thành công ở Tahiti trở về. Văn Bình được ông Hoàng cho xuất ngoại nghỉ xả hơi. Thường lệ ông Hoàng không bắt chàng phải tuân theo một lộ trình nhất định miễn hồ chàng báo cáo đều đặn về Sở. Nhưng lần này ông lại yêu cầu chàng lên đường đi Hạ uy di.
 
Của đáng tội, phong cảnh trời biển Hạ uy di thật hữu tình, phụ nữ Hạ uy di thật ngoan ngoãn, nhưng so sánh với Phù Tang tam đảo thì mới một vực một trời. Khoa học giải phẫu thẩm mỹ đã làm gái Nhật đẹp và ngon hơn xưa, gái Nhật lại biết chiều chuộng những chàng trai khó tính nên Văn Bình thích đi Đông Kinh. Biết là đi Hạ uy di để dưỡng sức nhưng cũng để chờ công tác mới, chàng bèn hỏi đột ngột:
 
- Chừng nào ông giao việc?
 
Ông Hoàng đáp:
 
- Thú thật với anh tôi cũng chưa biết chừng nào nữa. Tôi vừa nhận được điện của ông Sì-mít yêu cầu anh có mặt tại Hạ uy di trong vòng 10, 15 ngày sắp tới.
 
- Mình lại làm thuê? 
 
- Dĩ nhiên. Nếu không làm thuê thì lấy đâu ra ngoại tệ để đài thọ hệ thống hoạt động của Sở. Ông Sì-mít cho biết anh sẽ qua Liên sô.
 
- Hừ … lâu lắm tôi chưa được qua đó. Nội dung công tác ra sao, thưa ông?
 
- Đại để anh sẽ đội lốt một nhân viên cao cấp của công ty quảng cáo Hoa kỳ Maxman, Hạ uy di. Tên nhân viên này là Kêvin. Hắn là người Hạ uy di, cũng mũi tẹt như anh. Da hắn hơi ngăm ngăm thì anh chỉ cần ngồi dưới đèn cực tím một buổi là bắt nắng ngay. Mặt anh hao hao giống mặt hắn, C.I.A. sẽ sửa đổi cho anh.
 
- Kêvin đi Liên sô làm gì?
 
- Hồ sơ nội vụ sẽ được gửi đến cho tôi nội trong tuần này. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ tiếp tục liên lạc với anh. Một công đôi việc, anh làm thuê cho C.I.A. đồng thời làm việc riêng cho Sở.
 
Văn Bình du hí tại đảo dừa thần tiên Hạ uy di được đúng 10 ngày thì được bí mật đưa lên phi cơ qua Mỹ rồi từ Mỹ qua Liên sô. Kêvin thực thụ đã bị C.I.A. chặn bắt ngang đường từ trung tâm thành phố lên phi trường. Việc thay thế được thực hiện khéo léo đến nỗi Văn Bình cũng ngạc nhiên. Giám đốc công ty Maxman cũng không biết Kêvin bằng xương bằng thịt đã bị chích thuốc mê và nằm dưới hầm một ngôi nhà gần bãi biển.
 
Văn Bình đổi phi cơ tại Pháp. Trèo vào chiếc may bay phản lực khổng lồ TU-104 của hãng hàng không Sô viết Aeroflot đậu tại trường bay Buộc-giê, chàng đã có cảm tưởng là đặt chân xuống Liên sô. Từ cách trang trí bên trong đến y phục, cử chỉ của nữ tiếp viên, tất cả đều khắc nếp sống quen thuộc của thế giới tây phương.
 
Tuy nhiên, chàng cũng không hoàn toàn thất vọng như những lần trước. Trong quá khứ, lần nào làm hành khách của công ty Aeroflot chàng cũng bực mình chán nản. Về kỹ nghệ hàng không, Liên sô vị tất chịu thua ai, vậy mà về nghệ thuật chiều chuộng hành khách họ lại đứng hạng bét trên thế giới. Họ có thể bỏ ra cả chục triệu đô-la để sắm con chim sắt phản lực vĩ đại TU-104, song lại không dám thuê họa sĩ trang trí cho đẹp mắt và nhất là tuyển dụng những bông hoa biết nói tương xứng với may móc tối tân. Kết quả là bên trong phi cơ tối mò, đèn đuốc chỗ có chỗ không, ghế ngồi thì bọc bằng vải sợi đay, nghĩa là một trong những thứ sợ tồi nhất, lẽ ra phải dùng những thứ sợi hóa học sang trong, đắt tiền.
 
Ôi chào, nữ tiếp viên còn làm Văn Bình ngao ngán hơn nữa! Nóng cũng như lạnh họ cũng chỉ có một bộ đồng phục độc nhất, trên trắng dưới xanh. Quá lạnh thì họ choàng thêm ba đờ suy. Với đống da dày cộm này trên người họ trở thành cái chum biết đi. Bỏ áo choàng ra, với xiêm xanh, sơ-mi trắng, họ có vẻ khá hơn, nhưng con mắt lọc lõi của Văn Bình vẫn không tài nào khám phá ra những đường cong của bộ ngực...
 
Lần này, các nữ tiếp viên vẫn mặc đồng phục cũ nhưng đuợc may chật hơn trước. Chàng bắt đầu được nhìn thấy đôi nhũ hoa căng phồng sau làn vải da. Song sự căng phồng này chỉ có thể giúp chàng xác nhận rằng cái chum đang đứng trước mặt là giống cái, không phải giống đực. Chứ không gây ra cảm giác say sưa nào hết...
 
Đã sống nhiều năm ở Âu châu, và có nhiều kinh nghiệm về nữ giới, Văn Bình không hiểu tại sao đàn bà Nga đều béo hoặc gầy một cách trái cựa. Hễ béo thì thật béo mà gầy thì thật gầy. Nhưng thường thường họ béo nhiều hơn gầy. Vì bệnh béo này nên đàn bà con gái Nga bị liệt vào hạng yếu như sên trên trường tình ái...
 
Chiếc Tupôlép khổng lồ đáp xuống phi trường Chêrêmêtiêvô đúng ba giờ rưỡi sau. Nếu là trên phi cơ Pháp-Mỹ (hoặc tồi ra thì cũng là phi cơ cây nhà lá vườn Air-Vietnam) thì ba giờ rưỡi đồng hồ này đã biến thành 21 thế kỷ thần tiên đối với Văn Bình. Chàng có thể rửa mắt, tha hồ ngồi nghiêng trên ghế để ngắm đùi và mông nữ tiếp viên, hoặc giả vờ khát nước vô hồi kỳ trận, để gọi nữ tiếp viên đến mà ngắm ngực... Các nữ tiếp viên ở Đông nam á đã biết rõ bệnh khát nước độc nhất vô nhị của Văn Bình. Sau khi máy bay rời phi trường là chàng đã đòi uống. Cô nào đẹp là bị chàng vòi vĩnh nhiều nhất (và nói đúng ra thì các nữ tiếp viên đều thích Văn Bình mắc bệnh khát như vậy mãi...)
 
Lên con chim sắt TU-104, Văn Bình muốn khát mà không khát được. Vì chẳng hiểu sao chỉ có hai nữ tiếp viên đi qua, đi lại trước mắt chàng, và cả hai đều mập thù lu. Mỗi khi giai nhân uyển chuyển đi qua, chàng có cảm tưởng là sàn phi cơ lún sâu xuống. Nếu giai nhân đoái thương mà hôn chàng thì chàng sẽ chết vì ngạt thở. Dầu chàng giỏi võ chàng chỉ là con nhái bén bên cạnh núi thịt của giai nhân. Cho nên chàng nhắm nghiền mắt mong sao cho chóng đến Mạc tư khoa.
 
Văn Bình vừa xách va-li vào phi cảng thì một mùi đặc biệt giữ chàng khựng lại. Mỗi thủ đô có một mùi đặc biệt, nhưng Mạc tư khoa lại có một mùi đặc biệt hơn cả, chàng không thể ngửi thấy mùi này tại bất cứ phi trường nào trên thế giới.
 
Đó là mùi ét-xăng.
 
Phi trường nào cũng có mùi ét-xăng song mùi của Mạc tư khoa lại nặng nề, nhột nhạt khiến cho du khách phải há miêng lớn để tìm hớp khí trời và đặt bàn tay lên ngực giữ cho trái tim khỏi đập mạnh. Ét-xăng của Liên sô thuộc loại ét-xăng xấu nên mùi nó thấm sau vào da thịt, và tạng phủ, ai đã ngửi qua một lần là nhớ mãi.
 
Văn Bình hơi ngạc nhiên vì quần áo của Guy, gã nhân viên sứ quán Mỹ, dường như đượm mùi ét-xăng. Hắn rút mù-soa ra lau mồ hôi trán mặc dầu trời lạnh như cắt ruột
 
Văn Bình bước ra cửa, giọng thân thiện:
 
- Ông vừa ở phi trường về?
 
Guy trố mắt:
 
- Vâng. Tại sao ông biết?
 
- Giản dị lắm. Mùi ét-xăng.
 
Guy đưa bàn tay lên cổ, như để kiểm soát lại xem đầu còn dính vào thân nữa không:
 
- Té ra ông là người có tài nhận xét. Nếu tôi không lầm, ông là...
 
Văn Bình ngắt lời bằng giọng khó chịu:
 
- Là gì, kệ tôi. Yêu cầu ông kín cái miệng.
 
Guy nhún vai đóng cửa. Văn Bình dựa lưng vào cửa, nhìn ngắm đồ đạc trong phòng. Tiếng giày của gã nhân viên sứ quán Mỹ đã tắt ngoài hành lang.
 
Giờ này chắc một toán nhân viên KGB mặc ba đờ suy đen, đội phớt đen, đeo kiếng đen, vẻ mặt cô hồn, đang nín thở trước máy ghi âm đặt dưới hầm khách sạn. Văn Bình không lạ gì màng lưới nghe trộm, nhìn trộm của mật vụ Sô viết. Mọi khách sạn đều có máy ghi âm lén lút. Khách sạn Metropole, nơi trọ của người ngoại quốc ghé Mạc tư khoa, có nhiều máy ghi âm hơn hết. Chàng lấy làm tiếc là không được ngụ tại đại lữ quán Rossia vừa mới hoàn thành với ba ngàn phòng, chỉ cách Công trường Đỏ và điện Cẩm linh một quãng ngắn. Vì chàng nghe nói ở đó nhân viên KGB có nhiệm vụ ghi âm đều là đàn bà, đàn bà trẻ măng, vòng ngực gần một trăm phân, vòng mong nhỏ nhất là 95 phân, loại đàn bà cao su mút mà người đàn ông thích chẻ sợi tóc làm 8 cũng thích.
 
Đồ đạc trong căn phòng khách sạn Metropole này vẫn là đồ đạc cũ mèm từ thuở hồng hoang, thứ bàn ghế cổ lỗ sĩ mà ngay cả các khách sạn hạng bét ở Sài gon cũng đem chất trong xó bếp. Dường như Nga sô là một nhà kho khổng lồ chứa đựng đồ cũ, trong văn phòng, lữ quán, tư gia, đâu đâu cung thấy đồ cũ.
 
Điều làm Văn Bình ngạc nhiên nhiều nhất khi đến Mạc tư khoa lần đầu tiên là dân chúng Nga, đặc biệt là nữ giới, đều mặc đồ cũ. Nam phụ lão ấu đều choàng ba đờ suy do công ty may cắt quốc doanh sản xuất, toàn những màu tối, ngắn đồng loạt đến đầu gối, bên trên rộng thùng thình.
 
Văn Bình không quên được thời trang Sô viết vì trong quá khứ nó đã làm chàng suýt chết. Hồi ấy, chàng len lỏi vào đất Nga để thi hành một kế hoạch hành động của Trung ương Tình báo C.I.A. Chàng cải trang làm một người dân Nga ở Trung Á, giấy tờ và dụng cụ tùy thân, kể cả y phục, hoàn toàn do C.I.A. cung cấp.
 
Các chuyên viên tình báo Mỹ đã lo liệu đầy đủ, ngoại trừ một chi tiết nhỏ nhặt song lại rất quan trọng. Đó là bề rộng của ống quần.
 
Người Nga nổi tiếng trên thế giới về thói quen mặc quần ống chân voi. Tùy từng vùng, ống quần được may rộng nhiều hay ít, nhưng hẹp nhất cũng từ trên 30 phân. Ống quần của thủ tướng Cút-Sếp, với bụng ễnh ương 122 phân, lớn hơn vòng ngực 5 phân, được may rộng đến 40 phân tây, phá kỷ lục hoàn vũ.
 
Lần ấy, Văn Bình mặc quần ống rộng 25 phân đi nghênh ngang trên đường phố Mạc tư khoa. Và chàng bị nhân viên mật vụ theo dõi. Lý do của sự theo gõi này rất giản dị: vì chàng là người bộ hành ngoại quốc duy nhất mặc quần ống chật. Nếu kém khôn ngoan, quyền biến và võ thuật, chàng đã bị mật vụ KGB bắt giữ.
 
Bất giác Văn Bình cúi nhìn ống quần.
 
Chàng mặc bộ com-lê bằng hàng len sẫm, màu thông dụng ở Nga sô. Giờ đây chàng có thể mặc ống chật vì dầu sao chàng là công dân Mỹ, sinh quán ở Hạ uy di. Tuy nhiên, ống quần của chàng vẫn được may rộng hơn ống quần của người tây phương rất nhiều. Theo thời trang, phần đông đàn ông đều may ống chật từ 22 phân trở xuống. Nhưng C.I.A. rút đúc kinh nghiệm quá khứ, đã nới ống quần của chàng lên tới 24 phân.
 
Chàng mỉm cười một mình. Nhờ cái kéo vàng tài hoa và tài thuyết phục của một nhà may hữu danh Ý đại lợi[1]. Cút-Sếp đã đổi quần từ bề rộng kinh khủng 40 phân xuống còn 27 phân tây. Cút-Sếp sửa soạn mặc quần 23 phân thì bị hạ bệ. Cuộc cách mạng ăn điện của Cút-Sếp đã thất bại...
 
Văn Bình mở hé cửa nhìn xuống đường.
 
Phía dưới là một công viên lớn. Mùa đông dài lê thê sắp hết. Những cây sầu-đông nở đầy hoa đỏ, tạo cho khung cảnh ảm đạm một nét chấm phá vui tươi. Nếu Mạc tư khoa không có hoa sầu-đông, hơi lạnh cuối mùa còn lạnh hơn nhiều.
 
Đột nhiên Văn Bình cảm thấy lạnh. Trời xâm xẩm tối. Hơi lạnh như mũi dùi nhọn xoắn vào tim chàng. Mỗi khi trời gặp lạnh ở nước ngoài, chàng đều tìm cách sưởi lòng trong các hộp đêm. Chàng quen với khí hậu rét buốt song lại sợ hơi lạnh. Hơi lạnh kỳ lạ không biết từ đâu đến làm chàng trai cô đơn trên ba mươi phải cắn chặt hàm răng để khỏi run lên cầm cạp.
 
Chuông điện thoại trong phòng reo vang. Văn Bình cầm lên nghe. Những ai đã qua Nga sô đều nhận thấy chuông điện thoại ở đó có tiếng reo chát chúa làm người nghe rùng mình, rợn tóc gấy, khác với tiếng reo lanh lảnh vui tai quen thuộc ở những thủ đô khác. Điện thoai là xa xỉ phẩm hiếm có, phải là nhân viên cao cấp mới được gắn. Sở dĩ mọi phòng trọ ở Metropole có điện thoại, chẳng phải vì nhà cầm quyền muốn biệt đãi lữ khách mà vì KGB muốn nghe trộm. Mạc tư khoa cũng không có cuốn niên giám điện thoại ghi số dây nói, tên và địa chỉ người thuê bao như ở Sài gon. Vì điện thoại niên giám là tài liệu bí mật.
 
Văn Bình hắng giọng cho trong trẻo khi nhận ra ở đầu giây giọng nói thánh thót của một cô gái còn trẻ.
 
- Thưa, ông có phải là Kêvin?
 
Văn Bình đáp:
 
- Phải, tôi là Kêvin bằng xương bằng thịt. Tôi mới đến, buồn quá, định đi ăn tối mà không có bạn. May được gặp cô.
 
- Xin lỗi, tôi chưa được hân hạnh quen ông. Tôi là phụ tá của đồng chí giám đốc Sở Phát triển Ngoại thương.
 
- Bônkốp.
 
- Vâng, đồng chí Bônkốp. Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp ông tại Mạc tư khoa. Hồi nãy, tôi đã cho xe Sở lên phi trường rước ông. Lát nữa, đồng chí Bônkốp sẽ có mặt ở văn phòng. Đồng chí Bônkốp mời ông đến chơi. Theo chỗ tôi biết, đồng chí Bônkốp sẵn sàng chấp thuận bản khế ước do ông đệ trình.
 
- Cô quên là trời đã tối. Giờ này, công sở đều nghỉ việc và đóng cửa.
 
- Nhưng một số công sở vẫn tiếp tục mở cửa. Chẳng hạn văn phòng Phát triển Ngoại thương. Đồng chí Bônkốp thường làm việc mỗi đêm đến 2, 3 giờ sáng. Ông đã nghe rõ chưa?
 
- Rõ lắm. Cô dùng cơm với tôi nhé?
 
- Đa tạ hảo ý của ông. Tôi phải có mặt tại văn phòng đến 2, 3 giờ sáng, cùng với đồng chí giám đốc.
 
- Sau giờ đó, mời cô đi cũng được.
 
- Không tiệm ăn nào mở cửa đến 12 giờ đêm. Vả lại, trời rét như thế này, đàn bà con gái chúng tôi không dám đi khuya.
 
- Cô sợ lạnh?
 
- Không.
 
- Tôi hiểu tại sao cô không muốn đi ăn với tôi. Vì cô đã có chồng. Và chồng cô là người đàn ông chiếm giải vô địch về ghen.
 
- Ông đoán trật lất. Còn lâu tôi mới có chồng. Khi nào lấy chồng tôi sẽ chọn người chiếm giải vô địch về ghen.
 
- Có lẽ vị hôn phu của cô mắc bệnh ghen kinh khủng nên cô từ chối.
 
- Tôi cũng chưa có vị hôn phu.
 
- Vậy lát nữa tôi đến đón cô nhé.
 
- Không được.
 
- Yêu cầu cô cho biết ly do. Tôi cũng xin khai trước rằng tôi không đến nỗi xí trai. Tiếng Nga của tôi rất khá, có thể tỏ tình với phụ nữ một cách văn vẻ và đúng mẹo luật.
 
- Cám ơn ông. Sở dĩ tôi không dám nhận lời vì sợ thú dữ.
 
- Trời, thủ đô Mạc tư khoa này cũng có thú dữ như ở rừng rậm Phi châu ư?
 
- Vâng, có nhiều lắm. Ban đêm, thường có nhiều thú dữ hơn ban ngày. Thôi, tôi xin chào ông.
 
- Xin cô nghĩ lại... tôi xin hứa là rất ngoan ngoãn và hiền lành. Nếu cần tôi sẽ cam kết trước mặt đồng chí Bônkốp.
 
- Ông là người đàn ông lạ lùng. Mạc tư khoa thiếu gì con gái đẹp mà ông lại đoái hoài đến tôi.
 
- Vì cô là người đàn bà dễ thương.
 
- Tôi không dễ thương như ông tưởng đâu. Mọi người đã liệt tôi vào danh sách phụ nữ khó tính nhất Liên sô.
 
- Càng tốt. Bản tâm tôi rất ưa phụ nữ khó tính. Chẳng qua chưa gặp tri kỷ đó thôi.
 
- Tôi xấu lắm, ông ạ. Gặp tôi, ông sẽ thất vọng. Vậy tôi thành thật khuyên ông...
 
- Cái nết đánh chết cái đẹp. Nào cô đã bằng lòng chưa?
 
- Ôi chao, thanh niên các ông chỉ hứa hẹn để mà hứa hẹn. Lát nữa, ông sẽ quên hết.
 
- Cô coi tôi là hạng người gì? Nếu cô chấp thuận tôi xin long trọng cam kết là sẽ đến tận văn phòng mời cô đi ăn rồi đưa cô về nhà đàng hoàng.
 
- Ông lỗi hẹn thì sao?
 
- Trời sẽ đánh tôi chết.
 
- Được rồi, Tôi sẽ ghi âm lời hứa của ông.
 
- Thưa.. tên cô là gì?
 
- Vêlana.
 
- Vâng, xin chào cô Vêlana khả ái, đại điện của thần Vệ nữ.
 
Văn Bình định tán thêm song Vêlana "đại diện của thần Vệ nữ" Sô viết đã cúp điện đàm. Chàng nhún vai huýt sáo miệng. Tự nhiên lòng chàng vui rộn như trẩy hội.
 
Đàn bà ở mọi nơi trên trái đất đều giống nhau. Xét kỹ thì đàn bà đẹp cũng như đàn bà xấu, chẳng thế mà cổ nhân đã có câu "tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh". Tuy nhiên, phải là người sành điệu hưởng thụ như Văn Bình mới hiểu được rằng đàn bà mỗi nước một khác. Nói chung, phụ nữ ở Nga sô thua xa phụ nữ các quốc gia tây phương tự do mặc dầu họ đều cao to như nhau và có sức khỏe như nhau. Phụ nữ tây phương còn trội hơn về phương diện hấp dẫn nhờ mỹ phẩm tân kỳ, đồ lót và đồ giả đặc chế. Nhưng nếu được quyền lựa chọn, Văn Bình sẽ chiếu cố đến phụ nữ ở phía sau bức màn sắt Sô viết.
 
Nguyên nhân của sự biệt nhỡn này rất giản dị. Phụ nữ Sô viết có thể kém sắc đẹp hơn, kém cân đối hơn, kém quyến rủ hơn phụ nữ Tây phương, song trong phòng the, trong những phút thân mật và kín đáo nhất giữa đàn ông và đàn bà muôn thuở, họ lại chiếm địa vị hàng đầu. Văn Bình nhận thấy họ có một sức làm tình mãnh liệt, một phần do khí hậu lạnh buốt, nhưng phần khác - và cũng là phần chính - là do họ bị đồn ép về mọi khía cạnh, nhất là về khía cạnh yêu đương. Xã hội Sô viết như một nhà tù khổng lồ, con người bị giam hãm đã đành, cả đến sự bột phát ân ái cũng bị xiềng xích. Khi được tự do bộc lộ, phụ nữ Sô viết vùng lên, giống như cơn nước lũ kéo phăng bờ đê tràn vào thành phố. Kết quả là họ yêu một cách tham lam, mãnh liệt và dai bền...
 
Văn Bình mở va-li lấy ra bộ đồ len nhạt màu sám. Miệng tiếp tục huýt sáo huyên thiên, chàng đứng trước gương, trịnh trọng nắn nút cà-vạt, cốt làm nổi bật những chấm tròn màu hoa cà trên nền vàng nhẹ của chiếc sơ-mi thời trang trong năm do nhà Jacques Fath ở Ba lê sản xuất. Ý nghi về cô gái Nga đa tình, rạt rào tình yêu, ngả trong vòng tay chàng đã làm chàng quên cả công việc phải làm. Chàng sang Liên sô là để tiến hành một công tác nguy hiểm, chứ không phải đi chơi... Vậy mà tình yêu vẫn khỏa lấp tất cả...
 
Chàng mở cửa bước ra hành lang. Đã quen với nếp sống ở Nga sô, chàng để nguyên chìa khóa trong ổ và cũng không buồn khóa cửa. Vì khóa cửa hoàn toàn vô ích. Chàng vừa ra khỏi khách sạn là một gã đàn ông đội mũ phớt đen, mặc ba đờ suy đen, đi giày đế cờ-rếp đen thuộc mật vụ KGB đã xô cửa phòng vào lục soát. Nhân viên mật vụ không cần lục soát lén lúc, vì toàn thể nhân viên khách sạn đều lãnh lương của KGB. Họ cũng không cần lục soát một cách vội vã. Họ từ từ rũ từng cái áo, nắn từng cái gấu, quan sát từng cái khuy, ngửi từng ve nước hoa. Họ còn có những dụng cụ riêng để khám phá xem khách trọ có giấu khí giới trong buồng tắm hoặc dưới nệm giường hay không nữa. Và để cho lữ khách giật mình, họ còn mở nắp va-li, vứt lung tung quần áo trên bàn, mà không thèm đóng lại.
 
Rút kinh nghiệm, Văn Bình chỉ mang rất ít đồ đoàn. Va-li của chàng không thuộc loại 2 đáy, như va-li chàng thường đem theo trong những chuyến công tác ở hải ngoại. Giầy của chàng cũng chỉ là loại giầy da thông dụng, đế không rỗng ruột, chứa súng bắn đạn xi-a-nuya và đồ nghề mở két sắt.
 
Trong những ngày đầu tiên của nghề điệp báo, Văn Bình thường cẩn thận dán một sợi tóc vào ổ khóa va-li. Nhưng dần dà chàng không cần đến sợi tóc canh chừng mà vẫn biết được va-li bị lục soát. Con mắt của chàng bén nhậy không kém máy chụp hình, chàng chỉ nhìn qua một lượt là thu hết chi tiết sắp xếp vào trong trí nhớ. Dầu đối phương khéo tay đến đâu chàng cung khám phá ra dễ dàng. Tuy nhiên, kinh nghiêm này đã trở nên vô dụng ở Liên so vì không những mật vụ KGB mở tung hành trang của khách trọ, họ còn vứt bỏ bừa bãi, bắt chủ nhân phải gập lại nữa.
 
Văn Bình chạm phải một nhân viên KGB ở cuối hành lang. Thấy chàng, hắn toan tránh, song chàng đã gọi giật:
 
- Mệt không, bồ?
 
Gã khựng người:
 
- Không.
 
Văn Bình cười khẩy:
 
- Vậy thì thôi. Tưởng bồ mệt thì mời bồ vào phòng tôi, dùng tạm một ly vốt-ka hạng tốt, dán nhãn hiệu Cô-sắc đàng hoàng, chỉ dành riêng cho nhân viên trung cấp. Nếu tôi không lầm, anh chỉ được uống vốt-ka hạng bét.
 
Gã nhân viên KGB lắp bắp:
 
- Thưa... ông... tôi...
 
Văn Bình đập vai hắn:
 
- Thôi, bồ ơi, thưa với gởi làm gì cho tổn thọ. Cửa phòng tôi vẫn mở, chai rượu tôi để nguyên trên bàn. Vào mà uống cho khỏe, rồi muốn lục soát tha hồ. Thế nào, bằng lòng chưa?
 
Không đợi hắn trả lời, chàng tiến lại thang máy. Gã nhân viên KGB như bừng tỉnh vội cản chàng:
 
- Thưa ông, thang máy vừa bị hỏng.
 
Văn Bình nhăn mặt khi thấy tấm bảng trắng to tướng trên in một giòng chữ đỏ gần đầy bề ngang và bề dọc:
 
- " Thang máy hỏng "
 
Thang máy hỏng là một trong những nỗi khổ của người ở chung cư và khách sạn. Tùy nhiên, ở các nước Tây phương, hoăc ngay cả ở Sài gòn, thỉnh thoảng tệ trạng này mới xảy ra. Trong khi ấy, thang máy lại hỏng thường xuyên ở Liên sô. Hỏng nhiều đến nỗi lữ khách sợ không dám dùng nữa. Nhưng nghĩ cho cùng thì thang máy hỏng như vậy mà lợi. Vì phải đi bộ từ lầu cao chót vót xuống tầng dưới, hai chân trở nên dẻo dai và cơ thể được tập thể dục khỏe mạnh.
 
Đối với Văn Bình thì chạy lên chạy xuống khách sạn Metropole hàng chục lần cũng không làm chàng mỏi mệt. Nhưng hôm nay chàng lại cảm thấy hụt hơi. Chàng dừng lại một phút để thở.
 
Lát sau chàng mới xuống đến phòng tiếp tân bên dưới. Không ngó ngang, nhìn ngửa, chàng lẳng lặng bước ra đường.
 
Trời mới tối mà đường sá đã bắt đầu vắng. Chàng đi được một quãng ngắn thì nghe phía sau có tiếng giày lộp cộp. Kẻ lẽo đẽo phía sau phải là nhân viên mật vụ có trách nhiệm theo dõi chàng vì hắn luôn luôn cách chàng 10 thước, căn cứ vào âm thanh đế giày nện trên vỉa hè.
 
Điều làm ngoại kiều bực mình nhất ở Mạc tư khoa là nạn nhân viên KGB bám sát ngày đêm như bóng với hình. Mật vụ đi theo một cách công khai, không cần giấu diếm. Khách về phòng trọ thì hắn đi đi lại lại dưới đường, chốc chốc lại nhìn lên cửa sổ, hoặc vào thẳng lữ quán, đứng chềnh ềnh ngoài hành lang trước cửa phòng. Thậm chí khách vào cầu tiêu công cộng, mật vụ cũng vào theo. Tuy nhiên, tùy theo khách được KGB tín nhiệm nhiều hay ít, sự theo dõi sẽ được gai tăng hay giảm thiểu. Dầu sao Văn Bình cũng là đặc phái viên của công ty Maxman có cảm tình với chế độ Sô viết. Chàng vẫn bị mật vụ canh chừng, nhưng sự canh chừng này không đến nỗi quá khe khắt.
 
Tiếng giày vẫn gõ đều sau lưng chàng.
 
Âm thanh nặng nề chói tai này chứng tỏ gã mật vụ KGB dận giày GUM. GUM là tên một siêu thị quốc doanh tọa lạc gần khách sạn mà Văn Bình cư ngụ. Hệ thống thương mãi tư nhân dường như không có, dân chúng muốn mua gì phải vào siệu thị của Nhà nước. Nghĩa là phải xếp hàng dài giằng dặc và phải xin tích-kê phiền phức. Từ sau ngày Sít ta Lin, nhà độc tài sắt máu, nằm xuống và Cút-Sếp lên thay thế, tình trạng xếp hàng dài giằng dặc đã giảm bớt, hàng hóa được bày bán nhiều hơn. Tuy nhiên, phẩm chất vẫn xấu như trước.
 
Và một trong các hàng hóa thiết dụng bị ta thán nhiều nhất là giày da. Giày đóng đã xấu, da thuộc còn xấu hơn, trời nắng thì mềm xèo, trời lạnh thì cứng như thép. Liên sô vốn là xứ lạnh quănh năm nên đôi giày GUM trở thành cực hình, làm bàn chân xây xát.
 
Các xí nghiệp đóng giày của Nhà nước sản xuất không kịp nên số giày chỉ được bán ra hạn chế, dân chúng bắt buộc phải tiết kiệm. Thành phần phải dè xẻn đế giày nhất là nhân viên KGB phục vụ trong ban Kiểm soát Ngoại nhân. Nhiệm vụ tối ngày của họ là theo dõi tình nghi ngoài đường, đế giày luôn luôn cọ sát với đá sỏi nên chẳng bao lâu phải mòn vẹt. Giày da lại chỉ được cấp phát theo hạn kỳ đã định, nhân viên Kiểm soát Ngoại nhân đành phải đóng thật nhiều cá sắt vào đế.
 
Thành ra mỗi khi họ cất bước là đế giày kêu vang " cộp cộp, cộp cộp ", như nuốn dõng dạc báo tin cho người bị theo ở phía trước.
 
Cộp, cộp... cộp cộp....
 
Văn Bình giả vờ buộc dây giày để quan sát diện mạo của gã mật vụ. Hắn trạc ba mươi, dưới ánh đèn đường hắn trông già khằn, cái miệng vẩu, cổ cao lêu nghêu, chân đi khập khiễng. Văn Bình biết hắn cà nhót không phải vì có tật, mà chính vì đôi giày GUM quá cứng. Tự dưng chàng đâm ra thương hại gã đi theo, thương hại toàn thể nhân viên mật vụ Sô viết... Với thân hình gày còm, cà rịch cà tang này, gã mật vụ chỉ chịu đựng được một cái khoèo chân nhẹ nhàng của chàng là lăn chiêng trên mặt lộ.
 
Nhưng chàng vẫn thản nhiên bước tới.
 
Con đường chàng đang đi là đại lộ chính của thủ đô Liên sô với Bảo tàng viên Lịch sử và Bảo tàng viện Lênin, choán hai khu nhà đồ sộ, nhìn xuống Công trường Đỏ rộng mênh mông.
 
Ban ngày, du khách thường có mặt trên con đường này để vào siêu thị GUM ngắm nghía, hoặc bỏ 3 rúp để mua vé vào thăm mặt ngoài của điện Cẩm linh, trụ sở đầu não của chính quyền Sô viết, hoặc đến viếng mộ phần của Lênin, thủy tổ của đảng cộng sản và Nhà nước Liên sô. Trước đây, Sít ta Lin nằm cạnh Lênin nhưng sau đó đã bị mang đi đâu mất tích. Cuộc sống phía sau bức màn sắt là thế: không ai dám nghĩ đến ngày mai, vì không thể biết ngày mai ra sao.
 
Tiếng giày của gã mật vụ vẫn nện đếu sau lưng Văn Bình. Thường lệ, nhân viên KGB hoặt động từng cặp. Nhân viên đi theo Văn Bình có thể bị một nhân viên khác đi theo. Và cũng có thể có nhân viên kiểm soát thứ ba nữa. Tuy nhiên, Văn Bình không tin KGB lại cho nhiều nhân viên đi theo chàng. Vì chàng được coi là cảm tình viên. Vả lại, chàng chỉ là một công dân Mỹ thèm đồng rúp Sô viết.
 
Đến một cái ghế gỗ công viên Văn Bình ngồi xuống. Nơi này ban ngày chim bồ câu xà xuống từng đàn, lữ khách thường mua bắp rang bán rong để ném cho chim ăn. Trời mới tối công viên đã vắng heo, vắng hút. Bầy chim bồ câu và bọn bán bắp rang cũng không thấy đâu nữa. 
 
Tiếng giày ngừng lặng.
 
Văn Bình quay sang bên trái. Gã nhân viên KGB vừa ngồi xuống ghế cách chàng mười thước. Đặt đít xuống xong hắn vội vàng rút chân ra khỏi giày. Văn Bình thấy rõ khuôn mặt nhăn nhó của hắn. Tội nghiệp... đôi giày quá chật, hắn lại phải đi bộ. Nếu chàng lang thang suốt đêm hắn sẽ biến thành phế nhân.
 
Chàng bèn gọi lớn:
 
- Này đồng chí?
 
Hắn giật nảy người trên ghế, buột tay đánh rơi chiếc giày xuống cỏ. Nhận ra chàng hắn giả vờ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Song Văn Bình đã cười khanh khách:
 
- Lại đây, đồng chí. Còn giả vờ gì nữa?
 
Hắn đành buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài của hắn kêu to đến nỗi trong đường kính một trăm thước người điếc tai cũng nghe rõ.
 
- Đồng chí gọi tôi?
 
- Phải. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Không lẽ tôi lại gọi cô vợ trẻ măng của đồng chí Kôsigin.
 
Kôsigin là thủ tướng chính phủ Sô viết. Vợ Kôsigin đã thuộc vào loại da mồi, tóc bạc. Biết vậy Văn Bình vẫn phịa chơi. Gã mật vụ vội suýt soa:
 
- Đồng chí đừng nói bậy.
 
Văn Bình gật gù:
 
- Nếu đồng chí không muốn tôi tiếp tục nói bậy thì lại đây chơi với tôi. Tôi xoa nắn rất giỏi. Học được của bộ lạc du mục Nêpan mà lại... Nào, tôi bóp chân cho đồng chí nhé...
 
Gã nhân viên KGB tiếp tục thở dài:
 
- Tôi chỉ làm nhiệm vụ do cấp trên giao phó, xin đồng chí thông cảm.
 
- Nhiệm vụ đi theo tôi suốt ngày suốt đêm phải không?
 
- Không, tôi chỉ làm việc từ 6 giờ tối đến nửa đêm. Đồng chí là người ngoại quốc nên không hiểu rõ sự kiện này, chúng tôi đi theo đồng chí chẳng phải là để kiểm soát mà chỉ để giúp đỡ mỗi khi cần thiết. Cuộc sống ở đây khác hẳn cuộc sống bên Mỹ, đồng chí lại chưa nói thạo tiếng Nga. Kể ra sự có mặt của chúng tôi bên cạnh đồng chí rất hữu ích, đồng chí không phải tốn tiền: trong khi ấy, một số viên chức Sô viết đi Mỹ về kể chuyện là ở nước đồng chí muốn có người đi theo phải trả lương giờ với giá biểu cắt cổ.
 
Văn Bình chỉ cười xòa mà không giải thích. Vì chàng nhận thấy giải thích vô ích. Vả lại, chàng sang Liên sô để làm công tác gián điệp, chứ không phải là cán bộ tuyên truyền. Trên thực tế, gã nhân viên KGB đã nói đúng: ở Tây phương, du khách phải trả tiền cho hướng dẫn viên, nhưng gã nhân viên KGB lại không biết rằng hướng dẫn viên du lịch và mật vụ Sô viết là hai thái cực.
 
Liên sô cung có cơ quan du lịch riêng, gọi là Intourist, song du lịch chỉ là bình phong, toàn thể nhân viên nam nữ của sở Intourist đều là mật vụ.
 
Văn Bình kéo gã nhân viên KGB ngồi xuống ghế rồi gợi chuyện:
 
- Nhà đồng chí ở đâu?
 
Hắn lắc đầu:
 
- Theo lệnh trên, tôi không được phép cho du khách biết chỗ ở của tôi?
 
- Đồng chí có vợ chưa?
 
- Theo lệnh trên, tôi không được phép...
 
- Hừ... bất cứ điều gì anh cũng mang ngoáo ộp thượng cấp ra hăm dọa... Không lẽ lệnh trên cấm anh tâm sự với du khách là anh đã có vợ, và vợ anh khá đẹp, nếu không đẹp như hoa hậu thì cũng hơn đứt vợ ông tướng Sêrốp.
 
Gã KGB nhổm người trên ghế. Sêrốp là trùm an ninh điệp báo Liên sô. Nhắc đến tên Sêrốp là sự phạm thượng đối với người Nga, còn đáng tội gấp chục lần tội phạm tên húy vua chúa dưới thời xa xưa ở Viet nam nữa.
 
Nhưng Văn Bình vẫn tiếp tục chọc tức hắn bằng giọng châm biếm lên bổng xuống trầm:
 
- Ngủ với vợ, anh cũng phải xin lệnh trên phải không?
 
Hắn đành xuống nước, chắp tay xá chàng:
 
- Tôi lạy đồng chí. Có ai ghe được thì chết. Tôi đã bị thượng cấp phạt cấm trại đúng một tháng về tội bép sép với một du khách Nhật. Thấy hắn dễ thương, tôi rỉ tai cho hắn biết mấy địa chỉ mua vui ở Mạc tư khoa, ai ngờ hắn...
 
- Lằm ăn lộ liễu để thượng cấp khiển trách. 
 
- Ồ, nếu chỉ có thế thì cũng chẳng sao. Đằng này hắn lại là đồng nghiệp của tôi.
 
- Nhân viên KGB?
 
- Vâng, tuy hắn là người Nhật trăm phần trăm. Nghe tôi nói, hắn xoắn lấy, vật nài tôi dẫn hắn đến ổ nhện thanh lịch nhất. Vì lâu ngày không được hủ hóa tôi bèn kêu tắc-xí đi ngay. Sáng hôm sau, đến văn phong nhận chỉ thị tôi bị gọi vào bàn giấy đồng chí chánh sự vụ, và được đọc một bản báo cáo đầy đủ. Tôi uống mấy ly vốt-ka, làm tình với cô gái nào, tất cả đều được ghi rõ. Cũng may tôi không lỡ mồm, lỡ miệng. Nếu có thì tôi đã không được hân hạnh làm hướng dẫn viên cho ông đêm nay. Đúng 30 ngày nằm trong xà-lim tối om, với một mẩu bánh mỗi ngày để cải hối. Hết thời gian cải hối, tôi về nhà lại bị mụ vợ dằn cho một mẻ nữa. Đàn bà nước tôi đã nổi tiếng về ghen, mụ vợ tôi lại là tay ghen quán quân, nên trong suốt mấy tháng đằng đẵng tôi mất ăn, mất ngủ, hễ gặp mặt tôi là mụ ấy đay nghiến, mắng nhiếc, cấu véo, thôi thì đủ tình, đủ tội. Sau tai nạn này, tôi thề cạch đến già.
 
Văn Bình thích chí cười vang. Có thể gã nhân viên KGB đã nói thật. Nhưng cũng có thể hắn bịa ra để lôi chàng vào xiếc. Dầu sao thì câu chuyện của hắn cũng đượm vài nét vui vui.
 
Chàng bèn vỗ bụng gã nhân viên KGB:
 
- Đói chưa?
 
Hắn nhăn mặt:
 
- Mời ông cứ tự nhiên, tôi không dám.
 
- Chậc. Anh lôi thôi lắm. Tôi rất ghét đi ăn một mình. Đi ăn ở Mạc tư khoa mà có một mình thì nhịn còn hơn. Vì vậy, tôi muốn mời anh. Tiệm Đa-nuýp chỉ ở gần đây thôi.
 
- Thưa ông...
 
- Nghĩa là anh từ chối?
 
- Thưa ông, theo lệnh trên...
 
- Biết rồi, anh không được quyền làm bất cứ việc gì nếu chưa có lệnh trên. Ngủ với vợ còn phải xin phép huống hồ nhận lời đi ăn với ngoại kiều...
 
- Nhưng tôi nói anh biết: nếu anh từ chối tôi sẽ đuổi anh về, không cho anh đi theo nữa. Thượng cấp sẽ khiển trách anh về tội bất cẩn, và anh sẽ bị nhốt một tháng nữa vào cải hối thất. Đó là chưa nói đến việc tôi có thể sẽ liên lạc nhân viên gián điệp Tây phương...
 
Gã mật vụ KGB sợ cuống quít:
 
- Vâng, vâng, tôi xin nhận lời. Thú thật với ông, đi ăn, nhất là ăn ở nhà hàng Đa-nuýp thì ai chẳng thích, với số lương tháng chết đói bọn tối đen như tôi cả đời cũng không đám bén mảng đến tiệm ăn nổi tiếng này. Tôi xin đi, nhưng ngược lại ông cũng đừng nói đùa như hồi nãy nữa.
 
- Nói đùa? Hiến pháp Sô viết cấm nói đùa ư?
 
- Không. Nhưng vì ông dọa liên lạc với gián điệp Tây phương nên tôi sợ.
 
- Tôi không đọa đâu. Liên lạc thật đấy.
 
- Một lần nữa, tôi lạy ông.
 
- Hừ, nói thật mà anh không tin. Tôi là nhân viên C.I.A. đến đây với nhiệm vụ quấy phá KGB.
 
- Nếu ông là nhân viên C.I.A. thật sự, ông chẳng dại gì la lớn cho mọi người nghe thấy. Vả lại, thượng cấp đã cho tôi đọc hồ sờ về ông: đặc phái viên của công ty Maxman, một công ty đã giúp Liên sô được nhiều việc. Riêng ông, về tư tưởng cũng như hành động, ông là bạn thân của chúng tôi.
 
Văn Bình trề môi:
 
- Anh vẫn không tin à?
 
- Dĩ nhiên. Thưa ông, nhà hàng Đa-nuýp ở trong đường hẻm bên trái.
 
Văn Bình nhún vai bước vào tiệm ăn quen thuộc. Đúng ra, chàng mới đến phạn điểm này lần đầu, nhưng đã biết cặn kẽ từ chủ nhân đến bồi bàn, từ cách trang trí bên trong đến các món ăn nổi tiếng. Trung ương C.I.A. có một thư khố đặc biệt, chứa đựng mọi điều cần biết ở Liên sô. Về khách sạn, tiệm ăn, C.I.A. đã thu thập được những tài liệu dày bằng cuốn tự vi Larousse, chữ nhỏ li ti.
 
Vì vậy, tuy mới đến nhà hàng Đa-nuýp lần đầu Văn Bình cung đã biết gã chủ là Anonki, một sĩ quan Hông quân giải ngũ vì thương tích, miệng luôn luôn niềm nở, hễ thấy khách là xà ra bắt tay thân mật như đối với bạn cũ. Chàng còn biết Anonki là mật báo viên của KGB. Du khách ngoại quốc thường đến thưởng thức món cải bắp nhồi thịt, món bất hủ của nhà hàng Đa-nuýp nên bàn ăn nào cũng có máy ghi âm.
 
Thư khố C.I.A. là kết quả của hàng chục năm sưu tầm và của hàng trăm nhân viên lục lọi khắp nước Nga. Sở mật vụ của ông Hoàng cũng lập được một thư khố khá đầy đủ; tuy nhiên, phạm vi hoạt động có phần nặng về Viễn đông và Trung Á.
 
Văn Bình vừa ngồi xuống ghế thì lão chủ đã nhanh nhẫu tiến lại. Đúng như tài liệu C.I.A. miêu tả, hắn trạc ngũ tuần, mắt lươn ti hí, mũi nhòm mồm, môi mỏng lét, ngón tay sần sùi, tất cả tố cáo một tâm địa nham hiểm. Hắn cười hềnh hệch:
 
- Kính chào đồng chí. Đồng chí dùng món gì?
 
Văn Bình giơ hai ngón tay thành hình chữ V.
 
- Gà Côcadơ.
 
Gà Caucase là món ăn ruột của nhà độc tài Sít ta lin. Khi còn sống, không tuần nào là Sít không còm-măng gà Côcadơ. Cách nấu rất giản dị: bổ con gà làm tư, đem chiên mỡ với hành tây thái nhỏ, cần, cà rốt, dưa leo và bí xắt con cờ, trộn với rau nguyệt quế và rau thì-là. Đoạn bỏ vào một dúm gạo với một lít nước rồi đút lò trong vòng 75 phút. Trước khi dọn, đổ vào một chén nữa.
 
Kể ra nghệ thuật ẩm thực Nga cũng là hạng khá, nếu không dám đua tranh với Trung hoa và Pháp thì cũng hơn hẳn Anh Mỹ. Lý do của sự nổi tiếng này rất giản dị: trên thực tế, người Nga không có một nền chánh riêng biệt; sở di họ nấu ăn ngon là được các đầu bếp giỏi người Pháp truyền lại. Dưới thời Nga hoàng, hầu hết đầu bếp của nhà vua và triều đình đều là người Pháp. Nhờ có nhiều núi rừng và sông hồ, nước Nga đã có đủ gia dụng để khoản dãi thần khẩu, vịt trời, chim cút, heo rừng, hươu nai, thì thơm ngon không đâu bằng; nhưng đáng kể nhất là trứng caviar.
 
Tuy nhiên, món ăn Nga thiếu hương vị thanh tao vì có quá nhiều sữa, món nào cũng trộn sữa, và... củ cải.
 
Văn Bình rút thuốc lá mời gã nhân viên mật vụ. Thuốc lá Sô viết hút vào làm cuống họng khô đắng nên không gì khoái bằng điếu Salem thơm vị bạc hà của Văn Bình. Hắn trịnh trọng đập nhẹ đầu điếu thuốc vào mép ly, rồi ngửa cổ châm lửa.
 
Trong khi đó người hầu bàn già bưng cái khay đựng đầy thức ăn tới. Gã mật vụ nuốt nước miếng ừng ực.
 
- Zakútki, ngon lắm. Mời ông.
 
Văn Bình không lạ gì món zakútki. Nó gần giống như 4 món ăn chơi của Tàu. Tùy theo giàu nghèo, món zakútki gồm nhiều hay ít dĩa. Đại thể nó gồm những món căn bản như cá mòi xắt nhỏ, ngâm sữa, chiên hành; cá hồi thái lát trộn dầu dấm ăn gỏi; trứng caviar phết trên bánh với hành sống; bánh mì chiên bơ ruột nhồi thịt ngỗng nướng và dua leo; và chim cút chiên ngâm dấm...
 
Văn Bình không có cảm tình với thực đơn Nga, ngoại trừ món trứng cá caviar. Món ăn chơi zakútki lại là thứ mà chàng ghét cay ghét đắng. Dầu chàng không gọi, nhà hàng cũng vẫn cho bưng ra, vì lẽ họ cần ngoại tệ, cần ngoại kiều đến để chém cho thỏa thích. Dân bản xứ - nếu không phải là cán bộ lãnh đạo thuộc "giai cấp mới" - đừng hòng léo hành tới vì giá tiền đắt ngoài sức tưởng tượng. Lần đầu đến đất Nga, Văn Bình đã ngạc nhiên. Trong khi ở ngoài không tìm ra được miếng thịt thì tiệm ăn nào đành cho du khách cũng có thịt ê hề...
 
Văn Bình rót rượu vốt-ka cho gã mật vụ uống. Vốt-ka ướp lạnh mà uống buổi tối trước khi nhậu với zakútki thì tuyệt. Gã mật vụ lim dim cặp mắt, tợp một hơi ba ly. Rượu vào lời ra, hắn nói chuyện huyên thiên.
 
Đang ăn Văn Bình bỗng xô ghế đứng dậy, rồi buột miệng:
 
- Chết chửa?
 
Gã mật vụ đặt ly vốt-ka xuống bàn:
 
- Ông quên cái gì?
 
Văn Bình lấy khăn lau mép:
 
- Quên gọi điện thoại báo tin tôi sắp đến.
 
- Cho đồng chí Bônkốp, giám đốc sở Phát triển Ngoại thương?
 
- Phải.
 
- Ồ, tưởng gì... tôi đinh ninh là đến mai ông mới gặp Bônkốp.
 
- Không. Vì có lẽ mai hoặc mốt tôi phải từ giã Mạc tư khoa. Hồi nãy, Vêlana đã gọi cho tôi nói là Bônkốp chờ tôi tại phòng giấy. Tôi có thể kêu nhờ điện thoại của nhà hàng được không?
 
- Đuợc chứ. Anonki là bạn tôi. Vả lại, không cần là bạn cung có thể dùng điện thoại được. Ông yên tâm. Để tôi nói với Anonki.
 
Anonki, chủ nhà hàng Đa-nuýp dẫn xác lại. Nghe nói Văn Bình cần điện thoại, hắn cười teo toét và đứng sang bên:
 
- Mời ông. Điên thoại ở gần quày két.
 
Văn Bình uống cạn ly rượu rồi lững thững lại góc phòng. Phút quan trọng nhất trong thời gian công tác của chàng ở Mạc tư khoa sắp bắt đầu.
 
Vì, theo một kế hoạch định trước, chàng sẽ gọi dây nói để nhận chỉ thị tại nhà hàng Đa-nuýp, nhà hàng của mật vụ KGB. Và chàng phải gọi dây nói cho Sở Phát triển Ngoại thương Liên sô. Ai sẽ trao chỉ thị cho chàng? Trao chỉ thị bằng cách nào?
 
Lát nữa, chàng sẽ biết.
 



II. Thân Bại, Danh Liệt 
 
Trước khi cầm ống nói. Văn Bình kín đáo nhìn quanh phòng ăn. Hầu hết thực khách đều là ngoại kiều. Đặc điểm của các tiệm ăn ở Mạc tư khoa là dường như chỉ phục vụ cho ngoại kiều, và giá cả đắt ngoài sức tưởng tượng. Đa-nuýp là tiệm ăn nhỏ mà còn đắt cắt cổ, không biết máy chém của Aragvi, tiêm ăn ngon nhất có nhạc bản xứ, tiệm Praha, nấu món Tiệp khắc, và khách sạn Bắc kinh, tiệm ăn Tàu, còn sắt ngọt đến đâu nữa.
 
Trong số thực khách, chàng biết chắc có nhân viên KGB. Quản lý Anonki, và bồi bếp là nhân viên KGB cũng chưa đủ, KGB còn đặt thêm tai mắt nữa. Mật vụ sô viết nổi danh đông đảo nhất thế giới, nhưng cũng vụng về nhất thế giới. Nhìn thoáng qua, Văn Bình biết cô gái có bộ ngực vĩ đại ngồi gần cửa ra vào là nhân viên KGB. Mặt nàng có vẻ bí mật và nghiêm trọng, chốc chốc nàng lại quan sát thực khách, và mỗi khi nàng nhìn ai là dán cặp mắt dao cau vào, như thể muốn cắt đứt dây lưng quần của thiên hạ. Văn Bình chắt lưỡi nhè nhẹ. Chàng vốn có thiện cảm với phái yếu song cô gái này không chiếm được một phần vuông nào trong trái tim rộng mông mênh của chàng. Ngực nàng nhô cao một cách đồ sộ, nhưng chàng lại thấy nghẹt thở, hơn là rung động. Thật vậy, nếu cô gái ôm hôn, chàng sẽ bị đôi nhũ hoa khổng lồ của nàng đè bẹp lá phổi, và chàng sẽ nghẹt thở mà chết.
 
Dầu sao chàng cũng không quên tặng nàng một nụ cười thân mật. Cô gái không cười trả, mà chỉ nguýt chàng một cái dài rồi quay lưng lại, chao ôi, cái lưng đồ sộ như cái tủ đựng quần áo bằng gỗ lim.
 
Chàng áp điện thoại vào tai và xin sở Phát triển Ngoại thương. Thường lệ, tổng đài điện thoại ở Mạc tư khoa hoạt động chậm như sên, có khi hút gần hết nửa điếu thuốc mới gọi được một nha sở chính phủ đặt bên trong vòng rào bất khả xâm phạm, điện Cẩm linh.
 
Đêm nay không hiểu sao tổng đài điện thoại lại phục vụ nhanh như máy điện tử. Trong chớp mắt, ở đầu dây đã có giọng nói thánh thót như nốt nhạc dương cầm của nữ đồng chí phụ tá giám đốc sở Phát triển Ngoại thương, mang cái tên hấp dẫn là Vêlana.
 
Văn Bình nói:
 
- Chào cô Vêlana. Kẻ nô lệ của cô đây.
 
Vêlana nhận ngay được giọng nói của Văn Bình:
 
- À, ông. Ông Kêvin. Ông chưa đi nghỉ ư?
 
- Trời, Mạc tư khoa ban đêm đẹp như thiên đường, làm sao tôi ngủ cho được!
 
- Vậy ông đến gặp đồng chí giám đốc đi!
 
- Tôi đang trên đường đến Sở đây. Tôi đang gọi cho cô từ nhà hàng Đa-nuýp.
 
- Ông tệ thật!
 
- Thưa cô … tôi chỉ uống rượu khai vị thôi, chứ chưa dám dùng gì hết. Vì cô đã cho phép …
 
- Vâng, tôi xin đợi ông. Nhưng ông nên ăn cho no, thật no thì hơn, vì lát nữa gặp tôi ông sẽ không mời nữa.
 
- Khổ quá, tôi đã cam kết một lần rồi, và hồi nãy cô cũng đã ghi âm lời hứa của tôi …
 
- Vâng … hẹn ông lát nữa.
 
Vêlana cúp điện đàm. Văn Bình đảo mắt quanh phòng. Gã nhân viên KGB đang chúi mũi vào đĩa gà Côcadơ bất hủ, chất sữa nhờn bám đầy hai bên mép. Hắn ngẩng đâu lên, thấy chàng, vội đưa một ngón tay lên. Ngón tay hắn cũng đầy sữa sốt gà. Và như sợ Văn Bình trở lại chổ ngồi ăn hết phần, hắn rón miếng gà lớn nhất đut gọn vào miệng nhai nhồm nhoàm. Món gà Côcadơ đã làm gã mật vụ quên phứt nhiệm vụ. Anonki đang bận đón tiếp một cặp du khách nam nữ mới bước vào nhà hàng. Người đàn bà mặc đồ binh phục nữ quân nhân đeo cấp hiệu thiếu tá, còn người đàn ông mặc đồ rằn ri, trên cầu vai những ngôi sao thiếu tướng lóe sáng. Cặp du khách này từ Ba Lan tới nên Anonki xun xoe là phải. Vì gần đây Ba Lan đã nhích lại gần anh cả Liên sô. Cô gái mật vụ có bộ ngực đồ sộ ngồi án ngữ gần cửa ra vào vẫn quay lưng lại phía chàng …
 
Thật là may … Vì nếu họ quan sát Văn Bình từng li từng tí, họ sẽ thấy chàng ấn một ngón tay vào cần máy điện thoại, Vêlana đã cắt. Song chàng cũng phải cắt điện đàm để bảo đảm an toàn cho cuộc nói chuyện sắp tới.
 
Ngay sau khi điện đàm với sở Phát triển Ngoại thương được cúp, một tiếng nói khác vang lên trong ống nghe.
 
Đây cũng là giọng nữ lưu, nhưng không phải Vêlana. Nữ lưu này nói tiếng Mỹ đặc, chứng tỏ nàng là công dân Mỹ trăm phần trăm.
 
- Helô, ông bạn vàng, ông ăn món bò sờ-tờ-rô-gô-nốp[2] có ngon không?
 
Strogonoff là món phô-phi-lê Nga, xắt mỏng lét, chiên bơ với muối tiêu và ớt cay, trộn với lá hẹ cũng được chiên vàng sẵn. Thịt bò Nga là thịt bò dở nhất trên toàn hoàn cầu, con nào béo thì béo quá, mỡ phát ngấy, con nào gày thì gày quá, thịt bèo nhèo, và hầu hết đều dai như cao su. Bởi vậy du khách tây phương rất sợ món bò. Là kẻ sành ăn, Văn Bình còn sợ hơn nữa, vì cũng như các món Nga khác, món bò chiên này được nấu hằm bà làng với sữa … chua.
 
Chẳng hiểu ông mãnh nào ở trung ương C.I.A. có cảm tình với bò trộn sữa đã dùng tiếng strogonoff làm đoạn đầu của mật khẩu. Văn Bình bèn đáp:
 
- Bất hủ. Gà Côcadơ là món ngon nhất.
 
Theo chỉ thị, sau khi trao đổi mật khẩu, Văn Bình vẫn tiếp tục nói chuyện y như thể kẻ đối thoại là nhân viên Sở Phát triển Ngoại thương. Vì vậy, chàng nói tiếp:
 
-Cô biết không? Tôi phải ăn món gà để mừng vụ ký thế ước với chính phủ Liên sô.
 
Giọng đàn bà ở đầu dây lảnh lót:
 
- Anh hãy nhớ kỹ những điều tôi sắp nói. Vai trò anh đang đóng là vai trò một công dân Mỹ hăm tiền và hăm sắc nên bị lôi kéo vào cạm bẫy của địch. KGB đã nắm vững hồ sơ về anh, nghĩa là về Kêvin; vì vậy bộ Ngoại thương mới nồng nhiệt mời anh qua Mạc tư khoa để ký một bản khế ước hậu hĩ, trong khi một số công ty quảng cáo khác chỉ đòi ít tiền hơn mà bị cho ra rìa. Theo một nguồn tin đích xác, KGB sẽ tìm cách săng-ta anh, bắt anh làm việc cho họ. Anh chỉ trọ lại Mạc tư khoa một đem trước khi lên đường đi Anbani nên chác chắn kế hoạch săng-ta của họ sẽ được thực hiện nội trong đêm nay.
 
Một phái đoàn Trung hoa cộng sản sắp ghé qua Mạc tư khoa trên đường đi Anbani ngày mai. Nguồi tin của chúng tôi cho biết là anh sẽ bị Bôkết éo buộc để “chơi” phái đoàn này một vố. “Chơi” ra sao, thú thật là chúng tôi chưa biết. Tôi nói hơi lâu rồi, bây giờ đến lượt anh. Anh cứ nói như hồi nãy đi.
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Đồng chí giám đốc Bônkốp đã có mặt tại văn phòng chưa? Tôi buồn ngủ lắm rồi, cô Vêlana ơi!
 
- Hừ.. mới đó mà anh đã bắt bồ với con bé Vêlana ở bộ Ngoại thương. Gái Liên sô như hoa hồng có gai đấy, ông bạn vàng ạ … KGB muốn mình “chơi” Quốc tế Tình báo Sở, thì anh liệu mà “chơi” lại, vì nếu tôi không lầm vụ này liên quan đến cả quyền lợi của Hoa kỳ nữa.
 
Nghe cô gái ở đầu dây nhắc đi nhắc lại tiếng “chơi”, Văn Bình nóng cả mặt. Chàng bèn buột miệng:
 
- “Chơi” nhiều như vậy, hơi mệt đó cô ạ!
 
Giọng nữ lưu bỗng gay gắt:
 
- Coi chừng. Chớ bép xép mà mất mạng. Thằng Anonki đang vểnh tai lên nghe đấy. Cá nhân tôi không sợ tài của anh đâu. Nếu anh muốn thử thì tháng tới chúng ta sẽ đấu với nhau ở Hoa kỳ. Thôi, chào anh. Bôrết không phải là cá lòng tong như anh tưởng. Đừng vớ vẩn mà thân bại danh liệt đấy, ông Kêvin đa tình và ngu ngốc!
 
Văn Bình định tuôn ra một tràng tính từ ghê gớm song người đẹp đầu dây đã tắt điện đàm.
 
Văn Bình thở dài gác điện thoại. Tiếng thở của chàng có hai nghĩa: đối với gã mật vụ KGB thì đó là chàng tiếc rẻ chưa được tâm sự đã đời với giai nhân của Sở Phát triển Ngoại thương, nhưng đối với bản thân thì đó là hối hận không chịu hỏi rõ ông Hoàng và C.I.A. về cô gái bí mật phụ trách “điện thoại” tại Mạc tư khoa.
 
Trước khi lên đường. Văn Bình chỉ được biết lờ mờ rằng C.I.A. có một hệ thống liên lạc an toàn và tân kỳ tại thủ đô Liên sô, nơi mà nhân viên mật vụ, phản gián còn đông hơn thường dân nữa. Đặc điểm của hệ thống này là nhân viên C.I.A. móc trộm máy điện thoại của họ vào đường dây của một số nhà hàng tiếp khách ngoại quốc. Và nhân viên C.I.A. đã ngang nhiên hoạt động như vậy trong 5 năm trời, 5 năm trời dài đằng đẵng với hàng trăm điện đàm bí mật mà KGB không hay biết mảy may.
 
Khi Văn Bình quay lại ghế ngồi thì gã mật vụ đã ăn xong, đang ưỡn bụng, dựa lưng vào ghế, trước mặt chai rượu vốt-ka mới khui đã gần cạn. Hắn cười toe toét với chàng:
 
- Ngon quá!
 
Chàng đẩy đĩa gà sang bên. Gã mật vụ ngạc nhiên:
 
- Ơ kìa, ông chưa ăn gì cả … Ông dùng đi chứ, món này đắt lắm.
 
Văn Bình lắc đầu:
 
- Tôi no ứ rồi.
 
Hắn thè lưỡi liếm mép:
 
- Hoài của!
 
Chắc hắn định nói “hoài của, nếu biết ông chê tôi đã làm hết con gà”. Vì vậy, Văn Bình cười duyên:
 
- Anh ăn nữa đi.
 
Hắn từ chối lấy lệ:
 
- Đâu được. Té ra tôi là đứa ăn tham.
 
- Tôi còn mắc bệnh ăn tham gấp mười anh nữa kia. Chẳng qua tôi no vì …
 
- Hiểu rồi. Ông no vì Vêlana … Trời, chẳng riêng gì ông, hàng trăm người đều mê con bé Vêlana.
 
- Anh cũng quen nàng?
 
- Ồ, hạng nhân viên cà tàng như tôi thì làm cách nào quen Vêlana được. Tôi chỉ biết nàng mà thôi. Tôi đã có dịp gặp nàng ba, bốn lần. Nàng đẹp kinh khủng. Hơi thở lại thơm như được ướp nước hoa nữa … Nhưng ông ơi, ông đừng léo hánh đến mà khốn đấy.
 
- Nàng có ma thuật rút hết xương tủy đàn ông phải không?
 
- Đàn em chưa được diễm phúc nếm mùi nên không thể nói được. Sở dĩ ông không nên sơ múi với Vêlana vì nàng là vị hôn thê của đồng chí Bônkốp. Có mấy chú ti toe với nàng đã bị Bônkốp tống khứ đi Tây bá lợi á ngắm tuyết.
 
- Bônkốp có thế lực đến thế kia ư?
 
- Vì em út của ông ta là ủy viên Trung ương Đảng, đặc trách an ninh.
 
- Như vậy có nghĩa là Bônkốp không còn trẻ nữa?
 
- Đúng, ông ta trạc 60,65 gì đó. Râu tóc bạc phơ song cơ thể còn tráng kiện lắm. Chả thế mà ông ta định cưới Vêlana làm vợ.
 
- Vêlana bao nhiêu tuổi?
 
- Chưa bằng nữa tuổi của đồng chí giám đốc Bônkốp.
 
- 25?
 
- Dừng như còn ít hơn.
 
- Nàng trẻ như thế, Bônkốp ghen tuông là phải. Bao giờ nàng lên xe hoa, anh biết không?
 
- Đáng lẽ hôn lễ đã được cử hành từ đầu năm nay. Song phải đình hoẵn vì Trung ương chưa cho phép.
 
- Trung ương nghĩ rất đúng. Ai lại cho phép lão già gần kề miệng lỗ vầy duyên với cô con gái tuổi xuân hơ hớ bao giờ?
 
Ông hiểu lầm rồi. Ở bên Tây phương, già chơi trống bỏi có lẽ là chuyện khác thường, dư luận đàm tiếu, nhưng ở nước tôi, đó là chuyện thông thường. Trung ương chưa cấp giấy phép cho Bônkốp vì nghe đâu một vài đồng chí ủy viên cũng có cảm tình sâu xa với Vêlana.
 
- Ha ha … vậy tôi phải phỗng tay trên của mấy đồng chí Trung ương Đảng mới được …
 
- Ấy chết … tôi nói bậy, ông cũng nói bậy. Thôi, ông đừng tiếp rượu thêm cho tôi nữa. Kẻo rượu vào lời ra, tôi phát biểu láo lếu rồi bỏ mạng sớm.
 
Anonki, quản lý nhà hàng, từ từ tiến lại. Bộ mặt của Anonki như có mãnh lực làm gã mật vụ KGB giã rượu. Hắn vội đứng dậy, lí nhí trong cuống họng:
 
- Mời ông đi.
 
Nghĩa là gã mật vụ sợ chàng thất thố trước mặt Anonki nên giục chàng trả tiền. Theo thông lệ, các tiệm ăn và lữ quán ở Liên sô không có tiền buộc-boa. Người Nga cho rằng tiền thưởng làm giảm giá trị công nhân. Vả lại, bồi bếp lãnh lương Nhà nước như viên chức thì nhận buộc-boa cũng giống như ăn hối lộ. Song khi Văn Bình đặt mấy đồng rúp lẻ trên bàn thì gã bồi bàn vẫn cầm lấy bỏ vào túi như thường. Quản lý Anonki nhìn thấy vội vàng ngoảnh mặt đi. Hắn giả vờ mù là phải vì lát nữa số tiền thưởng nhỏ nhoi này cũng sẽ được chia cho hắn.
 
Bên ngoài lạnh như xé ruột. Văn Bình vẫn bách bộ trên vỉa hè, thay vì gọi tắc xi. Gã mật vụ không lẽo đẽo theo sau chàng như hồi nãy nữa mà đi song hàng với chàng một cách thân mật.
 
Sở Phát triển Ngoại thương của người đẹp Vêlana tọa lạc trong Tòa Nhà Văn Hóa, một bin đinh 10 tầng đồ sộ gần Công trường đỏ.
 
Liên sô là xứ của sự tương phản lạ lùng. Từ ngày nhà độc tài họ Sít nằm xuống, những người kế vị tìm cách ve vãn dân chúng bằng kế hoạch xây cất nhà cửa tại thủ đô Mạc tư khoa. Hàng trăm bin đinh được mọc lên, kiến trúc tối tân, không thua kém Nữu Ước. Nhưng về tiện nghi thì còn thua kém Nữu Ước hàng trăm cây số. Có những chung cư vừa cắt băng khánh thành chưa kịp ở thì móng đã nứt rạn, nền nhà đổ nghiêng. Hầu hết đều gặp những khó chịu điên đầu về điện nước.
 
Tuy bề mặt thật tối tân, bề trong lại buồn như trấu cắn. Phòng tắm đều chung, thậm chí nhiều khi bếp cũng chung; vã lại ở nhiều bin-đinh, ba bốn gia đình phải chụi rúc trong một gian phòng. Nhưng xét một cách khách quan thì các bin-đinh Mạc tư khoa cũng hơn các bin-đinh Nữu Ước ở một điểm quan trọng: ấy là mặt tiền thường bít kín, người ở chung cư thường vào ra bằng cửa hậu để tránh bị tiếng động quấy rầy.
 
Văn Bình đã quen với cách xây cất sô viết nên không lộ vẻ bực mình khi thấy thang máy của một trụ sở chính thức như Tòa Nhà Văn Hóa khang trang lại nằm mọp một xó. Chàng mỉm cười trèo lên lầu 9 bằng cầu thang xi-măng. Trèo cao như thế này thì khi gặp người đẹp Vêlana chàng đã phờ râu tôm. Bất giá chàng liên tưởng đến giai nhân. Biết đâu Vêlana chẳng đã ra lệnh cho nhân viên cúp điện thang máy, bắt chàng phải đổ bồ hôi và kiệt sức hầu làm chàng mất hứng thú.
 
Gã nhân viên KGB ngồi hút thuốc lá một mình ở tầng đưới. Văn Bình rủ hắn lên lầu song hắn từ chối.
 
Sở Phát triển Ngoại thương choán nửa tầng lầu. Văn Bình được dẫn đến văn phòng của Vêlana. 
 
Chàng khựng người khi gặp nàng. Khi nghe tiếng nàng trong điện thoại, chàng đã biết nàng đẹp. Trí tưởng tượng phong phú của chàng đã tô điểm cho nàng đẹp thêm. Nhưng chàng không ngờ nàng lại đẹp đến thế. Nàng còn đẹp hơn cả trí tưởng tượng của chàng mô tả nữa.
 
Da nàng trắng sữa và mềm mại, thơm thơm như da đứa trẻ sơ sinh, nhìn thấy là muốn ngoạm một miếng. Tuy nhiên, nếu được phép ngoạm một miếng chàng sẽ không quan tâm đến làn da mặt ngó sen với đôi má lúm đồng tiền. Mà chàng sẽ ngoạm vào ngực nàng. Nàng mặc áo dạ rộng và dài, che kín từ cổ xuống quá đầu gối mà đường cong tuyệt mỹ của nàng còn phô trương được một cách quyến rũ, giá nàng cởi bỏ áo choàng thì không hiểu ngực nàng còn quyến rũ đến đâu nữa.
 
Chàng vụt hiểu tại sao đồng chí da mồi tóc bạc Bônkốp muốn cưới nàng làm vợ và tại sao các đồng chí đầy quyền hành trong Ủy ban Trung Ương lại ngăn cản hôn lẽ. Nếu nàng sinh sống ở Tây phương thì mỗi khi đi dạo phố nàng sẽ không mất tiền xe, hàng chục tắc xi sẽ nối đuôi nhau giành chở nàng không lấy tiền cho kỳ được. Nàng vào nhà hàng chủ nhân sẽ dọn đệ nhất thực đơn và kính cẩn mời nàng thưởng thức vì “sự hiện diện của quý cô đã làm cho tiệm ăn nổi tiếng”. Một buổi chiều thứ bẩy đẹp trời nào đó, giai nhân tản bộ trên đường Tự Do, chắc chắn xe cộ sẽ đâm nhau cả chùm, vương tôn công tử sẽ lẽo đẽo theo nàng hàng đoàn dài giằng giặc khiến cảnh sát phải xử dụng hơi cay và dùi cui vì tưởng lầm biểu tình chống chính phủ …
 
Thấy chàng bước vào. Vêlana khoan thai đứng dậy, chia tay mời ngồi. Chàng cố hỏi nàng bằng giọng thật trong và bằng tiếng Nga thật đúng giọng: 
 
- Vêlana?
 
Nàng ỏn ẻn:
 
- Vâng, chính tôi. Hân hạnh được gặp ông Kêvin. Mời ông ngồi đợi một lát.
 
- Cô đang bận việc?
 
- Vâng, lúc nào tôi cũng bận việc. Riêng đối với ông thì không. Sở dĩ tôi mời ông ngồi chờ là vì đồng chí giám đốc vừa đi khỏi. Đồng chí bộ trưởng gọi vào có chuyện cần.
 
- Rõ không may.
 
Vâng, tôi cũng nghĩ như ông. Trước khi đi, đồng chí giám đốc nhờ tôi xin lỗi ông. Đó là trường hợp bất khả kháng. Đồng chí giám đốc chỉ vắng mặt độ 15 phút đến nửa giờ thôi …
 
- Vì vậy tôi mới nói là không may.
 
- Ông nói gì? Ông muốn đồng chí giám đốc ở lại văn phòng ư?
 
- Trước khi đến đây, tôi nóng lòng muốn gặp ông Bônkốp. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác. Bônkốp chỉ vắng mặt từ 15 phút đến nửa giờ là điều không may cho tôi. Cô có cách nào yêu cầu Bônkốp đi luôn được không?
 
- Đi luôn? Ông muốn Bônkốp đi đâu? Và Bônkốp phải đi luôn như vậy để làm gì?
 
- Để làm gì tất cô đã hiểu.
 
Vừa nói Văn Bình vừa bước lại gần Vêlana. 
 
Nàng năn nỉ:
 
- Đừng ông. Bên ngoài có người gác.
 
Văn Bình cười tủm tỉm:
 
- Người gác cấm cô không được đứng gần khách hay sao?
 
- Không phải thế. Tôi chỉ sợ …
 
- Cô sợ Bônkốp?
 
- Tôi không có lý do gì để sợ đồng chí Bônkốp cả.
 
- Ồ, cô quên mất lý do quan trọng. Bônkốp là vị hôn phu của cô.
 
- Chà, ông mới đến Mạc tư khoa mà đã điều tra ra ngọn ngành … Vâng, ông nói đúng, song chỉ đúng phần nào. Tuần trước, Bônkốp là vị hôn phu của tôi, nhưng tuần này tôi đã từ chối dứt khoát.
 
- Nguyên nhân?
 
- Ông là người ngoại quốc, không nên tìm hiểu làm gì. Vả lại sáng mai ông đã từ giã Mạc tư khoa. Biết thêm chừng nào chỉ khổ ông thêm chừng nấy.
 
- Tôi lại là người đàn ông thích khổ thật nhiều. Cô Vêlana, nếu tôi không lầm, cô có cảm tình với tôi. Cô cũng đã nhận lời đi ăn đêm với tôi …
 
- Vâng, tôi đã hứa, và tôi xin giữ lời. Nhưng ông chỉ có thể đưa tôi đi ăn sau khi ký kết khế ước với đồng chí Bônkốp.
 
- Chẳng cần ký kết gì nữa.
 
- Ông nên suy nghĩ lại. Bản khế ước sẽ mang lại cho ông cả trăm ngàn đô-la. Ông vượt đường xa từ Mỹ sang đây không phải để mời một cô thư ký đi ăn. Dầu sao ông …
 
- Cho dẫu bản khế ước sẽ biến tôi thành tỉ phú nhưng Rốc-kờ-fe-lơ tôi cũng không cần nữa. Được đi ăn với cô còn giá trị hơn bản khế ước gấp triệu lần.
 
- Tôi thành thật khuyên ông …
 
Văn Bình đã tiến sát người Vêlana. Nàng đứng lên, vẻ mặt hoảng hốt như người đàn bà ngoại tình sợ chồng bắt gặp:
 
- Em … em …
 
Nàng không kịp nói hết. Vì chàng đã ôm ngang eo ếch, kéo nàng vào người, và hôn thật mạnh vào đôi môi ươn ướt như tiết ra chất nhờn. Tiếng nói của cô gái Nga bị chìm trong hơi thở rồn rập. Như bị thôi miên nàng kiễng chân lên và đeo dính lấy chàng.
 
Tuy đang say sưa Văn Bình vẫn tỉnh táo. Chàng nghe xoạc một tiếng. Trong khi Vêlana đứng lên và kiễng chân để đón nhận cái hôn được thoải mái, hai vạt áo ba-đờ-suy của nàng bỗng nhiên bị kéo bật về phái sau, và để hở ra … làn da trắng phau phau.
 
Té ra cái áo choàng len là quần áo độc nhất trên người nàng. Vêlana sợ cuống cuồng, gỡ tay chàng ra. Song chàng đã có đủ thời giờ quan sát tường tận.
 
Vêlana đẹp thật. Mặt nàng đã đẹp xuất phàm, thân thể nàng còn đẹp xuất phàm hơn nữa. Hồi nãy chàng đoán không sai: cái áo choàng len rộng dài không đủ che giấu những báu vật độc nhất vô nhị của tấm thân cân đối, nẩy nở, trắng trẻo và trơn tru đến cực độ.
 
Vêlana định khép hai tà áo để khỏi lõa lồ song Văn Binh đã luồn bàn tay vào trong, mở rộng ra. Và bàn tay êm ái của chàng đã nắm gọn lấy một bên nhũ hoa. Nàng đờ người ra trong cơn hoan lạc vô biên vì Văn Bình đã vận nội công truyền sức nóng vào ngực nàng.
 
Tuy vậy nàng vẫn giữ bình tĩnh để xô chàng ra và nói:
 
- Chết em rồi!
 
Văn Bình mỉm cười không đáp. Chàng hôn Vêlana một cách máy móc, không phải vì thành thật yêu nàng, mà chỉ để thử lại đáp số của bài toán an ninh. Vậy mà cử chỉ máy móc này vẫn làm thớ thịt và đường gân trong người chàng run rẩy. Nếu chàng hôn nàng thành thật, không hiểu chàng còn run rẩy đến đâu nữa.
 
Chàng đã biết tại sao hai vạt áo ba-đờ-suy của nàng bị bật ra sau. Lệ thường, đàn bà mặc áo gài nút không kỹ thường bị lõa lồ như nàng mỗi khi đứng dậy bất thần. Hồi nãy chàng đã nhìn kỹ Vêlana từ trên xuống dưới. Đúng là nàng gài nút không cẩn thận. Song muốn tà áo tuột ra hai bên để lộ phân nửa thân thể trần truồng nàng phải móc sợ dây cao su từ khuy áo vào lưng ghế. Nàng kiễng chân, sợi dây phải căng ra … Và sau đó nó rờt xuống sàn phòng.
 
Vêlana đã làm trò quỷ thuật ái tình một cách khéo léo. Nhưng nàng không ngờ điệp viên Văn Bình là một thanh niên khôn ngoan, và giàu kinh nghiệm. Trong khi hôn nàng, chàng đã nhìn thấy hai sợi dây cao su nhỏ xíu ở dưới chân ghế. Thì ra nàng đã cố tình cởi ba-đờ suy ra cho chàng “rửa mắt”.
 
Thủ đoạn kiễng chân hôn để tuột nút áo lõa lồ này không còn là điều mới lạ đối với Văn Bình nữa. Nó đã được giảng dậy trong mọi trường gián điệp từ đông sang tây từ sau thế chiến thứ hai. Tuy đó là thủ đoạn cũ rích, người ta cũng vẫn tiếp tục dùng vì da thịt lồ lộ của người đàn bà đẹp thường có ma lực làm nam điệp viên quên hết kinh nghiệm an ninh.
 
Kỹ nghệ gián điệp hiện đại còn phát minh ra nhiều dụng cụ lường gạt kỳ lạ khác nữa trong khi ân ái. Văn Bình đã được cầm trong tay một dụng cụ kích thích bằng nửa hộp quẹt, khi hôn đàn ông nữ điệp viên giấu gọn trong lòng bàn tay. Cái hộp tí hon phát ra một luồng điện nhẹ làm thân thể người đàn ông run lên từng đợt trong hoan lạc. Các hộp này có hai nút bấm, nhẹ và mạnh, nút nhẹ chỉ tạo ra sung sướng bình thường, nhưng nút nhẹ có thể nâng sự hoan lạc tới cao độ khiến cho…[3]
 
Văn Bình toan hôn Vêlana lần nữa song chuông điện thoại đặt trên bàn leng reng. Nàng có cớ chính đáng để cài lại nút áo và bước lại bàn. Đứng gần, Văn Bình nghe rõ mồn một tiếng nói trong điện thoại.
 
- Cô Vêlana hả?
 
Vêlana đáp:
 
- Vâng. Đồng chí giám đốc phải không?
 
- Phải. Bônkốp đây. Ông Kêvin của công ty quảng cáo Hoa kỳ Maxman đã đến văn phòng chưa?
 
- Thưa, mới đến xong.
 
- Phiền cô xin lỗi ông ta là tôi còn bận thảo luận một chuyện quan trọng với đồng chí bộ trưởng nên không trở về đúng hẹn.
 
- Thưa … đồng chí muốn hẹn lại đến mấy giờ? Tôi yêu cầu ông Kêvin trở lại gặp đồng chí vào sáng mai được không?
 
- Không được. Chuyến máy bay đi Anbani sẽ cất cánh rất sớm.
 
- Vậy thì xin hoãn đến chuyến sau.
 
- Cũng không được. Ông Kêvin phải gặp chính phủ Anbani nội ngày mai. Theo cô, liệu ông Kêvin có chịu ngồi chờ tôi tại văn phòng không?
 
Vêlana bịt ống nói, ngoảnh sang hỏi Văn Bình:
 
- Ông có nghe đồng chí giám đốc nói gì không?
 
Chàng lắc đầu:
 
- Không.
 
- Đồng chí giám đốc chưa thể trở về trong vòng nửa giờ.
 
- Ồ, tưởng gì … Tôi xin ngồi đợi.
 
- Muộn được không?
 
- Nếu có cô một bên, tôi có thể chờ cả một thế kỷ, không cần ăn uống và thở dưỡng khí.
 
- Hừ … ông là người đàn ông tán gái trơ trẽn nhất thế giới. Bây giờ ông hôn tôi, lát nữa ông lại hôn người đàn bà khác …
 
Văn Bình há miệng phản đối. Vêlana suỵt một tiếng rồi mở ông nói:
 
- Thưa đồng chí, tôi vừa hỏi ông Kêvin. Ông ta bằng lòng ở lại đợi. Miễn hồ không muộn lắm. Vì đêm nay ông ta cần ngủ để lấy sức sáng mai lên đường.
 
Vêlana đã nói láo như quỷ. Văn Bình không hề đồi đi ngủ sớm. Song nàng đã liếc tình, miệng cười chúm chím.
 
Trong máy điện thoại, Bônkốp nói:
 
- Tôi cố xin về thật sớm. Chậm lắm là 45 phút đến một giờ nữa. Tuy nhiên, tôi cũng có thể về sớm hơn. Cô lấy rượu ra rót mời ông Kêvin uống.
 
Vêlana gác máy vào giá, ỏn ẻn:
 
- Ông có nghe đồng chí Bônkốp mời ông uống rượu không? Phải là thượng khách mới được trọng đãi như vậy. Bônkốp biết đâu rằng ông quá hỗn … Dám ôm hôn cả vị hôn thê của đồng chí giám đốc …
 
- Ồ, cô đã từ hôn, rồi kia mà …
 
- Phải. Tôi đã từ hôn, nhưng đó không phải là lý đo để ông có quyền đụng đến tôi. Bônkốp là người đàn ông ghen nhất đời. Nếu biết ông hôn tôi Bônkốp sẽ không ký khế ước với ông nữa.
 
- Thì thôi.
 
- Ông đừng vội tưởng bở. Bônkốp đã lớn tuổi song rất giỏi võ. Ông sẽ bị Bônkốp hạ đo ván trong náy mắt. Đó là chưa nói đến trường hợp đấu súng.
 
- Tôi bắn không đến nỗi xoàng.
 
- Nhưng ông làm gì có súng mà bắn xoàng hay không xoàng. Bônkốp luôn luôn đeo súng trong mình. Ông có hai tay không, trừ phi là vô địch quyền thuật hoặc thân thể được che bằng tôn sắt dầy mới hy vọng thoát chết.
 
- Được chết bên cô là ước nguyện của bọn đàn ông chúng tôi.
 
- Lại nói bậy nữa rồi. Ông Kêvin ơi, ông nên về khách sạn đi. Vì nếu ông ở lại đây, ông sẽ uống rượu, rồi ông sẽ tiếp tục hỗn với tôi, nửa chừng Bônkốp về thì mất mạng …
 
- Cám ơn cô.
 
- Ông không nghe lời thì thôi, tôi không khuyên can ông nữa. Bây giờ tôi pha rượu cho ông. Ông uống rượu gì nào? Vốt-ka nhé?
 
- Tôi đã bảo là cô cho uống gì cũng được mà …
 
- Giã sử tôi bỏ thuốc mê vào thì sao?
 
- Càng tốt.
 
- Ông liều thật. Tôi chưa hề gặp người đàn ông nào liều như ông. Ông yên tâm, tôi sẽ không bỏ thuốc mê cho ông đâu. Ông chịu khó đợi một phút. Ông sẽ được thưởng thức một cốc-tay đặc biệt gọi là Bahalaika. Ông đã dùng Balalaika lần nào chưa?
 
- Chưa.
 
Văn Bình nói dối. Dối với kẻ thần tửu như chàng thì trên trái đất chật hẹp này có thứ rượu nào mà chàng chưa biết. Vốt-ka là rượu it được dùng để pha cốc-tay – quanh đi quẩn lại chỉ độ 20 cách pha – nên Văn Bình phải biết tới Balalaika. Đó là một loại cốc-tay ngọt, vốt-ka trộn với nước chang vắt, rượu mùi Cointreau của Phát, và uống với vài lát vỏ cam trong ly. Vốt-ka vốn nặng, người ta pha với rượu mùi để dễ uống và dễ say. Đàn ông tay mơ hoặc đàn bà yếu tim mà uống Balalaika thì cơ thể sẽ nổi nóng hừng hực … Tuy nhiên cốc-tay với vốt-ka còn một vài thứ dễ say hơn nữa. Một thứ thường được vương tôn công tử quốc tế mời đàn bà đẹp uống để dễ bề lợi dụng mang cái tên đầy ý nghĩa là “xoắn ốc”. Nó chỉ gồm vẻn vẹn vốt-ka với nước cam vắt và đường, thật nhiều đường … Uống vào là say bí tỉ, phụ nữ có bằng “tiết hạnh khả phong” cũng trở thành con thiêu thân tình ái cuồng loạn.
 
Văn Bình đã uống Balalaika nhiều lần. Chàng uống hàng chục ly song không hề say.
 
Vậy mà chàng đã cảm thấy choáng váng khi mới uống cạn ly cốc-tay đầu tiên do Vêlana bưng đến tận tay. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên:
 
- Trời, rượu say lắm, anh không nên uống luôn một hơi như vậy.
 
Văn Bình lè nhè:
 
- Say thú hơn không say. Em làm cho anh ly nữa đi.
 
Vêlana quay lại buýp-phê. Tủ rượu này được xây khuất trong tường, bên cạnh cái tủ lạnh nhỏ xíu, nàng bấm nút ở bàn giấy nó mới từ trong tường hiện ra Văn phòng của viên giám đốc Phát triển Ngoại thương đã được trang bị đầy đủ tiện nghi du hí. Văn Bình chợt nhớ đến hàng chục, hàng trăm người ngoại quốc đã bước vào văn phòng này, và trò truyện … uống rượu với Vêlana. Họ đã sa bẫy KGB một cách ngu dại. Vêlana quả là người đàn bà nguy hiểm …
 
Căn cứ vào sự choáng váng, Văn Bình biết là Vêlana đã lén bỏ thuốc vào rượu. Chắc nàng không bỏ thuốc độc, vì nếu cần giết chàng mật vụ sô viết đã có nhiều phương pháp hợp pháp khác. Nàng cũng không bỏ thuốc mê. Vì KGB muốn chàng tỉnh táo …
 
Nghĩa là Vêlana đã bỏ thuốc khích dâm vào cốc-tay. Nhiều loại thuốc khích dâm được bầy bán trên thị trường, có thứ chỉ khêu gợi nhẹ nhàng, êm ái, nhưng cũng có thứ biến nạn nhân thành con hổ đói, bất chấp khó khăn và luân lý. Nạn nhân có thể đỏ mặt, tía tai, lồng lộn la het, xé toang quần áo và hấp tấp dở trò tồi bại.
 
Văn Bình đã quen với một số thuốc khích dâm. Đối với thứ nhẹ, chàng coi như không vì ban Chuyên Môn của Sở đã tiêm sẵn kháng tố thích hợp cho chàng, đề phòng trường hợp bị đối phương lừa uống. Nhưng chàng chưa quen với thuốc khích dâm nặng do các cơ quan gián điệp đặc biệt chế tạo.
 
Mới uống khỏi miệng Văn Bình đã nhức đầu, hoa mắt, tay chân run rẩy, nếu thuốc ngấm vào máu không biết chàng phản ứng ra sao nữa. Vì vậy chàng phải đòi thêm ly thứ hai để có đủ thời giờ đối phó. Vêlana vừa xây lưng lại chàng đã vuôn vai, hít thật nhiều dưỡng khí vào phổi, rồi bất thần nhịn thở, chĩa ngón tay luồn vào trong áo, thọc vào giải mê huyệt ở dưới nách, gần huyệt Ta-pao, một trong những huyệt của Thiếu lâm quyền, đụng vào nạn nhân phải bất tỉnh. Giải mê huyệt chỉ cách huyệt ta-pao một phân tây, ngón tay điểm trệch một chút là sẽ gây ra tác dụng trái ngược. Tác dụng của nguyệt ta-pao là kích thích một số hạch tố trong cơ thể để tiết ra chất giải độc, đồng thời kích thích thần kinh hệ để giữ cho ngũ quan được tỉnh táo.
 
Thuật sự giải mê này là một trong một số rất ít bí pháp của Thiếu lâm quyền được truyền lại cho hậu sinh. Phải là võ sư am tường vị trí huyệt thống trên cơ thể, và nhất là cứ khôi về môn atémi mới có thể tự giải mê nổi.
 
Văn Bình cảm thấy một luồng khí lạnh từ lục phủ ngũ tạng tỏa ra, đẩy lui chất nóng vừa dâng lên. Phép giải mê của chàng đã bắt đầu hiệu nghiệm.
 
Chàng thở thán khí bị giữ lại trong phổi ra từ từ. Vừa khi ấy Vêlana pha xong cốc-tay thứ nhì. 
 
Nàng đưa rượu cho chàng, giọng khẩn khoản:
 
- Anh không nên uông nữa thì hơn. Vì anh cần giữ cho thật bình tĩnh để nói chuyện với đồng chí giám đốc.
 
Văn Bình nhìn đảo quanh phòng. Phòng giấy của Vêlana có ba cửa. Cửa lớn nhất mở ra ngoài hành lang. Đó là lối ra vào. Hồi nãy Văn Bình vào bằng cửa này. Cửa thứ hai, nhỏ hơn, mở vào phòng giấy của giám đốc Bônkốp.
 
Cửa thứ ba, nhỏ hơn nữa, ở bên trái được mở phân nửa. Văn Bình nhìn thấy một cái giường thấp, trải nệm trắng tinh. Hầu hết văn phòng cán bộ cao cấp trong chính quyền sô viết đều được kèm theo một căn phòng nhỏ như vậy. Riêng nhà độc tài Sít-ta-Lin có đến hai ba phòng kê sẵn giường tủ cạnh văn phòng làm việc để có thể tiếp hai ba người đẹp cùng một lúc. Trên nguyên tắc, căn phòng nhỏ này được dùng làm nơi ngả lưng buổi trưa hoặc ban đêm. Cán bộ cao cấp thường làm việc không kể giờ giấc, ban đêm thường ngủ lại sở nên căn phòng xép có giường nệm đầy đủ không phải là chuyện lạ. Nhưng trên thực tế, họ đã dùng căn phòng xép làm nơi hò hẹn thuận tiện, Nữ thư ký và giám đốc có thể mang nhau vào đó ân ái dễ dàng. Vêlana đã cố tình mở cánh cửa này cho Văn Bình nhìn thấy giường nệm bên trong.
 
Văn Bình đã đoán thấy những việc sẽ xảy ra trong những phút sắp tới. Thuốc khích dâm làm chàng điên cuồng, chàng sẽ xông đến, ôm đại lấy nàng, dùng sức mạnh bắt nàng tuân theo, rồi làm tình một cách vội vàng như người bị ma đuổi. Tuy nhiên, diễn biến của tâm trạng này phải kéo dài từ 5 đến 7 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy Văn Bình còn có thể chơi xỏ KGB và nhất là anh chàng Bônkốp hay ghen một vố đau điếng.
 
Văn Bình biết trước là Vêlana chỉ cưỡng lại lấy lệ. Nàng sẽ mặc cho chàng ném lên giường ngủ. Nàng chỉ mặc cái áo ba-đờ-suy duy nhất, chàng sẽ không gặp khó khăn trong cố gắng bẻ khóa động đào. Nếu tay chân chàng lóng cóng, nàng còn có thể giúp cháng đốt cháy giai đoạn nữa …
 
Đến giây phút đồng hồ quyết định, nhân viên KGB sẽ ập vào với máy ảnh trên tay. Và chàng trở thành con bài ngoan ngoãn của họ …
 
Chàng đã quan sát khắp phòng. Chắc chắn là căn phòng có máy ghi âm bí mật, nhưng không có máy chụp hình bí mật. Có lẽ họ đang chờ đợi bên ngoài, hoặc ở phòng bên. Vêlana sẽ bấm nút chuông báo hiệu … Muốn qua mặt KGB, Văn Bình phải hành động trước 5 phút.
 
Trước hết, chàng phải chinh phục Vêlana. Uống xong ly cốc-tay thứ hai, chàng ôm nàng hôn. Dầu trái tim nàng là sắt nguội, dầu nàng tốt nghiệp thủ khoa khóa phòng ngự ái tình của KGB, nàng vẫn không thể dửng dưng được trước đợt tấn công vũ bão của Văn Bình. Vì nghệ thuật quyến rũ của Văn Bình đã đạt đến mức siêu quần bạt tụy.
 
Cái hôn kỳ lạ của chàng chạm vào da thịt của nàng, manh như tiếng sét. Nàng bị choáng váng. Nhưng không phải là choáng váng mệt mỏi. Mà là choáng váng say sưa. Cảm giác tê mê làm chàng mất hẳn ý niệm thời gian.
 
Chàng hất tung cái áo choàng của nàng ra. Nàng nằm dài trên giường, cánh mũi phập phồng. Đang ở vị trí tấn công, Vêlana bị tụt xuống vị trí phòng thủ. Chàng thấy nàng từ từ luồn cánh tay trần lại gần cái bàn đêm.
 
Thì ra nút điện được ắn trên bàn đêm gần ngọn đèn sáng xanh thoải mái …
 
Ngón tay của Vêlana gần chạm nút chuông thì Văn Bình lại cúi xuống hôn nữa. Da thịt chàng dính chặt da thịt nàng. Nàng đờ ra. Chàng kéo bàn tay nàng, bắt tréo sau gáy chàng. Chàng nghe rõ hơi thở hổn hển của Vêlana. Nàng cố chống lại sự cám dỗ ghê gớm.
 
Nhưng vô ích.
 
Chàng đã toàn thắng. Pháo đài kiên cố nhất của Vêlana đã bị Văn Bình chiếm giữ.
 
Nàng rên những tiếng nhỏ. Thời gian trôi qua chầm chậm. 3 phút … 5 phút …10 phút … Chàng bèn nhấc cánh tay tê liệt của nàng đặt lên trên nút chuông ngầm.
 
Mặt chàng sát gần mặt nàng … Chàng giả vờ như đang mê mệt truy hoan. Nhưng chàng vẫn nghe tiếng cửa phòng mở ra, tiếng chân người rón rén rồi tiếng rè rè của máy quay phim.
 
Rồi tiếng quát:
 
- Đồ khốn kiếp!
 
Đó là tiếng quát của giám đốc Bônkốp.
 
Đang lâng lâng trên nệm cao su êm ái, cánh mũi phập phồng như vừa hít bạch phiến nguyên chất, Vêlana vội vùng dậy. Tiếng quát của Bônkốp giáng vào tai nàng như tiếng sét. Mắt nàng mở choàng trong sự kinh hãi. Nàng quờ lấy áo dạ, mặc vào người như thể sợ Bônkốp nhìn thấy thân thể lõa lồ.
 
Trên nguyên tắc. Bônkốp dùng danh từ “đồ khốn kiếp” để gọi Văn Bình. Tuy nhiên, căn cứ vào luồng nhỡn tuyến đỏ ngầu của Bônkốp, chàng biết hắn muốn chửi rủa Vêlana. Thái độ kinh hãi khác thường của Vêlana cũng như sự giận dữ ghê gớm của Bônkốp không làm Văn Bình sửng sốt. Chàng đã đoán được sự việc sẽ xảy ra như vậy. Chàng đã dụng tâm đùa lỡm mật vụ KGB.
 
Theo lệnh KGB, Vêlana phải quyến rũ Văn Bình ngay trong phòng giấy nhân khi giám đốc đi vắng. Nhưng nàng chỉ được phép chiều chuộng Văn Bình đến một mức độ nào đó thôi. KGB không ngờ … và chính Vêlana nữa cũng không ngờ …
 
Bônkốp tin tưởng Vêlana có đủ bản lãnh để gợi tình Văn Bình mà không bị lưới tình bủa vây. Nhưng trên thực tế, nàng đã dâng hiến ngoan ngoãn cho kẻ đàn ông lạ. Đến khi phái đoàn KGB ập vào để bắt quả tang thì đã muộn.
 
Dĩ nhiên, nhiếp ảnh viên đã thu được vào phim nhựa những tấm hình giật gân, với hai diễn viên hoàn toàn khỏa thân, đang làm cái trò mà giới bình dân gọi là “trò con heo”. Nhưng nếu KGB trù tính bắt quả tang Văn Bình ở ngay phút sửa soạn thì Văn Bình đã khôn ngoan đi trước 10 phút.
 
Xôi hỏng bỏng không, Bônkốp chỉ được chứng kiến màn kịch kết thúc.
 
Mặc áo xong Vêlana run cầm cập bước xuống đất. Bônkốp sừng sộ tiến đến gần Văn Bình:
 
- Anh là Kêvin, quốc tịch Mỹ?
 
Lúc ấy Văn Bình còn trần như nhộng. Không mảnh vải nào trên người, chàng còn hấp dẫn hơn khi mặc quần áo rất nhiều. Thân hình nẩy nở đều đặn, va vẻ trai tráng đầy cường lực của chàng trái ngược lại với sắc diện già nua, còm cõi của đồng chí giám đốc Bônkốp. Hắn đang tức giận cực độ song bản năng chuyên viên điệp báo đã giúp hắn giữ được bình tĩnh. Văn Bình lại cố ý trêu chọc hắn bằng cách vuôn vai lừng khừng, miệng tủm tỉm cười, như thể coi hắn là đồ bỏ.
 
Lẽ ra phải mặc quần trước Văn Bình lại khệnh khạng vờ lấy cái cà-vạt mở nút từ từ, rồi kéo cái sơ-mi vắt ở đầu giường lại gần người. Bônkốp thét lớn gần hụt hơi:
 
- Phải anh là Kêvin không?
 
Văn Bình điềm nhiên đáp:
 
- Không lẽ tôi là Bônkốp.
 
Bônkốp vung tay toan đánh:
 
- Đừng hỗn. Tôi sẽ vả anh rụng răng.
 
Văn Bình ngước mặt nhìn hắn:
 
- Thành thật khuyên anh không nên đụng đến tôi. Tôi còn trẻ. Lại khỏe hơn anh nhiều. Anh đánh tôi, bắt buộc tôi phải đánh lại, và khi ấy, kẻ rụng răng sẽ không phải là tôi.
 
Bônkốp tát trái Văn Bình một cái thật mạnh. Văn Bình né tránh dễ dàng. Bônkốp rượt theo. Văn Bình vứt áo sơ-mi xuống giường đứng dậy. Một lần nữa Bônkốp lại hụt. Hắn rút khẩu súng lục trong người ra, lên đạn kêu soạch:
 
- Mời đồng chí bắn đi?
 
Bônkốp gầm lên:
 
- À mày đã� ngủ với Vêlana mà còn lên giọng hàm hồ. Để toa cho mày một phát …
 
Nhưng một khẩu lệnh khô khan đã nổi lên:
 
- Bỏ súng xuống, Bônkốp.
 
Bônkốp còn trù trừ thì tiếng nói kẻ cả lại tiếp:
 
- Bônkốp, yêu cầu đồng chí bỏ súng xuống. Đồng chí không được trái lệnh.
 
Người vừa ra lệnh cho Bônkốp, giám đốc sở phát triển Ngoại thương là gã đàn ông gày gò, xanh xao, tay xách cái máy quay phim Eumig. Hắn là nhiếp ảnh viên vừa quay cuốn phim “trò con heo”.
 



III. Bóng Ma 
 
Trong hàng ngũ điệp báo cộng sản, nhiều chuyện tréo cẳng ngỗng thường xảy ra. Giám đốc công sở nhiều khi chỉ là nhân viên của thư ký đánh máy. Tài xế riêng của ông đại sứ ở hải ngoại đều là sĩ quan cấp tá, có quyền lấn át đệ nhất tham vụ, tùy viên quân sự. Lại có trường hợp gã gác cửa sứ quán ra lệnh cho ông đại sứ nữa …
 
Vì vậy Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy Bônkốp nguội ngay cơn nóng giận, tuân lệnh gã thợ chụp hình có bộ mã quê mùa như người miền quê mới đến thủ đô Mạc tư khoa lần thứ nhất. Tuy nhiên Bônkốp còn tiếc rẻ:
 
- Đồng chí nghĩ coi … tôi là kẻ thiệt hại nhất.
 
Gã chụp hình nghiêm giọng:
 
- Tất cả chúng ta có bổn phận quên quyền lợi riêng để phục vụ quyền lợi chung.
 
Rồi ngoảnh về phía Văn Bình:
 
- Anh mặc quần áo vào đi.
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Tôi phải để như thế này cho anh chụp chứ! Mặc quần áo sao tiện?
 
Gã chụp hình nhe hàm răng sún:
 
- Xong rồi. Tôi chụp hết một cuộn. In ra, anh ngắm hàng tuần cũng chưa hết.
 
Văn Bình khoác áo sơ-mi. Bônkốp chỉ cái quần:
 
- Không, cái này trước.
 
Văn Bình nghiêng mặt:
 
- Mỗi người có một thói quen riêng. Thói quen riêng của tôi là mặc áo trước, quần sau.
 
Bônkốp nghiến răng ken két:
 
- Tiếc là tôi chưa nện được anh một trận. Nhưng lát nữa, anh sẽ thấy.
 
- Ha, ha … anh lại đe dọa nữa. Vêlana là gì của anh? Vợ của anh hả?
 
- Không.
 
- Thì vợ chưa cưới cũng thế. Nhưng anh ơi, Vêlana vừa tâm sự với tôi là nàng đã từ hôn với anh. Anh già như ông cụ 80, thân thể lại bèo nhèo trừ khi là điên Vêlana mới nhận làm vợ anh.
 
Bônkốp quát:
 
- Câm miệng.
 
Văn Bình đáp xỏ xiên:
 
- Anh phải vả tôi gẫy hai hàm răng thì may ra tôi mới câm miệng được. Anh nghĩ xem … Vêlana thơm ngon như vậy, tôi được điễm phúc làm tình với nàng nên tôi phải nói thật nhiều để cho thiên hạ thèm thuồng. Tội nghiệp cho anh … đường đường là chồng chưa cưới mà bị người khác phỗng tay trên.
 
Văn Bình cố ý dồn tình địch vào thế kẹt. Và hắn đã mắc mưu chàng một cách xuẩn động. Quên cả mệnh lệnh của gã chụp hình, Bônkốp chụp lấy cái đĩa sứ đựng tàn thuốc trên bàn giáng mạnh vào đầu chàng. Chàng đã nhìn thấy cử chỉ liều lĩnh của hắn. Giá không nhìn thấy chàng vẫn có thể né kịp bằng cách đón nghe tiếng gió. Song chàng đứng yên. Đứng yên để nhận đòn ghen của Bônkốp.
 
Cho dẫu Bônkốp tấn công bằng một vật kim khí nặng Văn Bình vẫn không bị hề hấn. Đầu chàng đã biến thành khối thép sau nhiều năm tập luyện công phu. Khi cần chàng có thể húc đổ một bức tường dầy, huống hồ cái đĩa sứ chỉ nặng non một kí.
 
Hàng chục mảnh sứ rơi tung tóe trên nền phòng. Văn Bình rú lên một tiếng, loạng choạng một vài giây đồng hồ rồi ngã nhào vào chân giường.
 
Vêlana hét lớn:
 
- Trời ơi, anh giết mất Kêvin rồi!
 
Tiếng kêu hốt hoảng của gã chụp hình cũng vang lên một lượt. Ba nhân viên mật vụ sô viết đều không ngờ được rằng Văn Bình đã đóng kịch. Chàng ngã sát vào chân giường, và giả vờ bất tỉnh để có thể quan sát và nghe ngóng những việc sắp xảy ra.
 
Vêlana chạy lại thì Bônkốp hùng hồ giơ tay chặn:
 
- Cô đi đâu? Cô định cứu thằng khốn nạn này phải không?
 
Vêlana xô hắn ra:
 
- Anh không có quyền gì cả. Tôi chỉ vâng lệnh đồng chí Khơrút.
 
Té ra gã chụp hình là Khơrút.
 
Khơrút cúi xuống nhìn mặc Văn Bình rồi cầm tay chàng lên bắt mạch. Cặp mắt lo lắng, Vêlana hỏi:
 
- Hắn có nguy đến tính mạng không, đồng chí?
 
Khơrút lắc đầu.
 
- Không sao. Chỉ ngất đi 5, 10 phút mà thôi.
 
Bônkốp chỉ mặt Vêlana:
 
- Giờ đây tôi đã hiểu rõ lòng dạ của cô. Hắn là kẻ thù mà cô lại mong cho hắn sống. Còn tôi, cô lại mong cho tôi chết. Phải rồi, tôi đã …
 
Vêlana cắt lời Bônkốp:
 
- Anh nói nhiều quá.
 
- Tại sao cô dám cấm tôi nói sự thật. Chẳng qua cô đã ngủ với hắn. Xác thịt của hắn đã làm cô mê mẩn, quên cả nhiệm vụ.
 
Khơrút nổi cáu:
 
- Tôi yêu cầu hai đồng chí một lần cuối cùng. Đây không phải là nơi để chúng ta cãi lộn.
 
Vêlana nói mát:
 
- Đồng chí quên rằng đây là văn phòng của ông giám đốc Sở Phát triển Ngoại thương. Tôi chỉ là thư ký quèn, còn đồng chí cũng chỉ là phụ tá kỹ thuật.
 
Bônkốp xấn đến:
 
- A, cô Vêlana dám mỉa mai tôi. Tôi không thể chịu nhục được nữa. Phải đánh cho cô một trận, đến đâu thì đến.
 
Hắn tát vào giữa mặt Vêlana. Nàng ngã ngồi xuống nệm, máu mũi chảy ròng ròng. Khơrút vội tóm lấy cánh tay của Bônkốp, bẻ quặt ra sau lưng. Bản tâm của Khơrút là cản ngăn Bônkốp đánh tiếp. Nhưng trong cơn giận dữ mù quáng Bônkốp lại tưởng lầm Khơrút về hùa với Vêlana để khiêu khích hắn.
 
Không kịp nghĩ phải trái Bônkốp tống cùi trỏ vào yết hầu Khơrút. Vì khinh thường, vì không ngờ Bônkốp dám đánh cả mình, Khơrút tránh đòn không kịp. Lãnh cái cùi trỏ xương xẩu vào cuống họng Khơrút đau điếng, mắt đổ đom đóm. Hắn vịn lấy mặt bàn cho khỏi ngã, miệng bai bải:
 
- Bônkốp giỏi thật! Bônkốp giỏi thật!
 
Đang lau máu mũi Vêlana vứt khăn mù-soa xuống đất. Nàng đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Bônkốp chặn nàng lại, giọng đe dọa:
 
- Trốn đi đâu?
 
Vêlana quắc mắt:
 
- Anh vừa phạm một tội không thể tha thứ. Tội hành hung thượng cấp. Tôi chạy sang phòng bên gọi điên thoại.
 
- A, mày gọi điện thoại cho sứ quán Mỹ! Được lắm, mày báo tin cho bọn C.I.A. để giải thoát thằng tình nhân của mày … Sống với mày đã lâu mà tao không dè.. đồ đĩ …đồ phản Đảng …
 
Vẻ kinh hãi trên khôn mặt nhu mì của Vêlana vụt tan biến. Nàng không còn kinh hãi nữa. Nàng cũng không còn nhu mì như thường lệ nữa. Nàng đã hiện nguyên hình ác phụ KGB. Bônkốp vừa dứt câu nàng đã xông tới, chĩa ngón tay sắc nhọn tua tủa vào người hắn. Bônkốp bị nàng cào cấu tóe máu vội nhảy lùi. Nhưng nàng đã nhào theo. Móng tay nàng đâm vào mặt Bônkốp.
 
Nạn nhân rú lên. Máu đỏ làm Vêlana tăng thêm dữ tợn. Nàng lồng lộn như con hổ cái bị thương, mười đầu móng tay đua nhau thọc sâu vào da thịt Bônkốp.
 
Khơrút đã đứng dậy. Hắn cười nhạt khi thấy Bônkốp bị Vêlana tấn công tới tấp.
 
Vừa khi ấy cửa phòng mở toang.
 
Một người đàn ông đầu hói, thấp lùn bước vào. Tháp tùng là hai vệ sĩ, súng lục đeo trễ ở thắt lưng.
 
Văn Bình thè lưỡi liếm giọt nước vô hình ở mép. Chàng cảm thấy nhột nhạt. Vì người đàn ông đầu hói, thấp lun kia là hung thần bậc nhất của cơ sở Phản gián Liên sô.
 
Tên hắn là Bôrết.
 
Bôrết trạc 55, bề cao cũng như bề ngang giống như cựu thủ tướng Kút Sép. Họ Kút nổi tiếng về cái bụng, vòng lưng của Bôrết cũng lớn không kém. Khuôn mặt Bôrết cũng không khác khuôn mặt Kút Sép là bao, chỉ khác là hắn trẻ hơn, và có vẻ hiền hơn. Vậy mà hắn lại là thủ Phản gián độc ác nhất nhì thế giới.
 
Bôrết xuất thân là một thẩm sát viên mật vụ ở miền đông nam Liên sô. Năm 25 tuổi, hắn đã được cấp trên để ý nhờ đặc tài về tra tấn phạm nhân. Toàn thể những người đã qua phòng thẩm cung của Bôrết đều nhận tội. Đáng kể hơn nữa là Bôrết muốn họ thú những gì họ đều hạ bút ký răm rắp.
 
Bôrết không tra tấn bằng roi vọt, nhổ móng chân móng tay, đốt da thịt, châm kim nhọn, trấn nước, chận tảng đá nặng trên ngực, nghĩa là những phương pháp cổ xưa, lưu lại khá nhiều thương tích. Bôrết chỉ dùng một dụng cụ quen thuộc: máy quay điện.
 
Tra điện là một phát minh ghê sợ của thế kỷ 20. Hầu hết quốc gia đều áp dụng phương pháp tra điện. Tuy nhiên, cừ khôi nhất về kỹ thuật tra điện chỉ có hai người. Người thứ nhất là Lômbila, phụ trách Công an Đặc vụ tại Á căn đình dưới thời Tổng thống Peron. Người thứ hai là viên giám đốc công an của Tổng thống Môrinigô ở Paraquay[4].
 
Nhưng so sánh với Bôrết thì họ mới là học trò. Vì Lômbila mở đầu cuộc tra tấn bằng cách đánh nạn nhân thừa sống thiếu chết, rồi trói cứng vào bàn, dùng kim điện châm chích khắp thân thể. Viên giám đốc công an xứ Paraquay còn cho nhận đầu nạn nhân vào thùng nước lạnh ngắt, bắt uống đến phình bụng rồi dùng dùi cui gỗ cúng đánh vào bụng cho mửa hết nước ra.
 
Tra điện nạn nhân, Bôrết chỉ cần một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, một ngọn đèn ngàn nến treo trên trần, dọi xuống cái bàn sắt dài, trên đó nạn nhân bị trói còng queo như khúc dồi. Sở dĩ Bôrết đạt được kết quả mỹ mãn là nhờ hắn có một nghệ thuật riêng. Cái máy quay điện của hắn cũng khác hẳn những loại máy thường dùng. Bôrết giữ kín nghệ thuật quay điện cũng như cách chế tạo máy điện. Chỉ biết rằng hắn đã tra điện ai là người ấy phải đầu hàng trong vòng một ngày một đêm.
 
Vì đặc tài có một không hai này Bôrết được thăng chức và thuyên chuyển về trung ương Mạc tư khoa. Thời gian qua, hắn đã trở thành thủ lảnh Phản gián xuất sắc và được điện Cẩm Linh tin cậy.
 
Văn Bình chưa gặp mặt Bôrết lần nào; tuy nhiên hắn lại thân thuộc với chàng hơn ai hết trong số các tinh hoa điệp báo của thế giới Nga-Hoa. Chàng biết hắn nặng 108 kí mặc dầu bề cao chỉ hơn 1m6. Cao 1m6 là quá lùn đối với tiêu chuẩn tây phương, nhưng dường như ông Trời đã oái oăm nặn ra những con người thật lùn để giao cho những công việc thật lớn. Nhà độc tài Sít ta Lin cũng chỉ cao hơn 1m60. Kút Sép, cũng như Hít-le. Nã phá Luân cũng chẳng cao hơn Bôrết là bao.
 
Bôrết là một khối thịt nặng nề mà khi động dụng lại xoay chuyển nhanh nhẹn không kém thanh niên có thân thể cân đối. Lý do là Bôrết giỏi săm-bô, môn võ truyền thống của dân tộc Nga la tư. Võ săm-bô chỉ chuyên về hai tay, Bôrết theo học chuyên cần từ hồi nhỏ nên có thể giết người bằng cái tát nhẹ. Sư phụ của Bôrết là một ông già sống đến 130 tuổi mới chết. Ông sống ở vùng núi Côcadơ nơi có nhiều người thọ nhất thế giới, nhờ khí hậu, thổ ngơi thích hợp, và cũng nhờ trèo núi quanh năm. Trong những năm trèo núi, sư phụ của Bôrết đã học được bí thuật chạy nhảy của loài vượn, một giống vượn khác thường, nặng gấp đôi người mà cử động lại nhanh hơn người. Bôrết đã được sư phụ truyền lại bí quyết này.
 
Một hôm, ông Hoàng đã cho Văn Bình biết một số chi tiết cặn kẽ về võ thuật của Bôrết.
 
- Gặp hắn, anh nên thận trọng “lời ông Hoàng”, anh đừng tưởng hắn mập như cái chum nước mà tiến thoái chậm chạp đâu. Khi cần, hắn có thể tấn công thần tốc. Sự nhanh nhẹn này hợp với sức nặng quá khổ đã biến hắn thành một võ sĩ đáng gờm. Sớm muộn anh sẽ phải đối đầu với hắn. Nếu khinh thường, anh sẽ mất mạng như chơi.
 
Một số điệp viên Anh-Mỹ đã mất mạng vì tính toán sai lầm. Thùng nước lèo khổng lồ của hắn chứa đựng một mãnh lực ghê gớm. Hắn thường có thói quen lừa cho đối phương húc đầu vào bụng rồi thót lại khiến đầu đối phương bị dính chặt. Hắn chỉ cần giáng bàn tay xuống. Xương sọ rắn như sắt cũng vỡ tan.
 
Tuy nhiên, sức mạnh của hắn cũng chưa nguy hiểm bằng mưu lược thần sầu. Trong đám thủ lãnh điệp báo cộng sản còn sống, Bôrết là người có nhiều mưu lược nhất.
 
Hôm ấy, ông tổng giám đốc đã cho Văn Bình coi cuốn an-bom đặc biệt dán toàn hình Bôrết. Yếu điểm số một của giới điều khiển điệp báo quốc tế là đàn bà. Hầu hết đều lụy về sắc đẹp. Nhưng Bôrết lại hoàn toàn dửng dưng trước sắc đẹp. Hắn còn sống độc thân. Dưới trường hắn có hàng trăm cô gái ngon lành song hắn không them quan tâm tới. Dường như thần kinh hệ của Bôrết thiếu hẳn những bộ phận gây ra sự rung động trước sắc đẹp.
 
Không rõ vì tình cờ hay cố ý (Văn Bình tin là ông Hoàng cố ý) mà hôm nay Văn Bình chạm trán Bôrết tại Mạc tư khoa.
 
Bôrết khệnh khạng bước vào, trên miệng chễm chện một điếu xì-gà Ha-van to tướng. Bôrết giống thủ tướng Sớc-sin của Anh quốc ở điểm luôn luôn ngậm xì-ga và là xì-gà không cháy. Người ta không thấy Bôrết hút xì-gà bao giờ mặc dầu hộp xì-ga đắt tiền và cái quẹt máy vàng khối luôn luôn nằm sẵn trong túi. Trong văn phòng hắn có đủ loại xì-gà và quẹt máy. Nếu bỏ chung lại có thể đựng đầy hai cái va-li cỡ lớn.
 
Văn Bình thấy rõ vết thẹo dài gần gang tay, nằm tréo sau gáy Bôrết. Vết thẹo này là chứng tích một cuộc đi săn lợn rừng ở miệt Tây bá lợi Á.
 
Cách đây 6 năm, Bôrết tháp tùng một phái đoàn yếu nhân trung ương đi săn. Hắn là thiện xạ nên được chọn làm hướng dẩn viên kiêm vệ sĩ đặc biệt cho đại tướng Sê-rốp, trùm an ninh mật vụ Liên sô. Trời nhá nhem tối, Sê-rốp đến gần một giòng suối thì gặp bầy lợn lòi. Giống heo rừng này có cặp nanh dài và nhọn và có ác cảm với người. Sê-rốp cũng là tay bắn giỏi nên thản nhiên tiến lại gần đoàn heo dữ. Cả bọn bỏ chạy, riêng con đầu đàn ở lại. Nói theo danh từ quân sự, con đầu đàn này ở lại với nhiệm vụ cản bước tiến của địch.
 
Khi ấy trong rừng chỉ có tướng Sê-rốp và Bôrếp. Chờ con thú chỉ cách 10 thước Sê-rốp mới bóp cò. Chẳng may đạn bị kẹt trong nòng. Bôrếp chưa kịp bắn tháo thân thì con heo khổng lồ đã vọt lại. Tướng Sê-rốp hốt hoảng vấp rễ cây ngã nhào xuống đất. Nếu bị con heo rừng đè lên chắc chắn Sê-rốp sẽ chết. Bôrết bèn mang thân ra làm mộc để cứu chủ. Nắm tay phi thường của hắn đánh trúng thân thể con thú. Nhưng con thú đã xô hắn ngã và chặn lên trên.
 
Tay không, Bôrết quần thảo với con heo rừng nguy hiểm. Sau 5 phút vật lộn gay go hắn đã đánh con thú dập óc. Tuy nhiên, áo quần hắn rách bươm, da thịt đầy vết cào cấu. Y sĩ phải may gần hai chục mũi, và Bôrết phải nằm bệnh viện một tháng mới hoàn toàn lành lặn. Cổ hắn bị nát bét, các nhà giải phẫu thẩm mỹ tốn bao công phu hàn vá song vẫn không che lấp được vết thẹo sau gáy.
 
Sau chuyến săn thú bất hạnh này, Bôrết được đại tướng Sê-rốp cân nhắc lên làm phụ tá đặc biệt, chuyên trách Hành động Hải ngoại.
 
Bôrết đích thân đến gặp Văn Bình tại văn phòng Phát triển Ngoại thương, thế tất công việc hắn sắp làm phải có tính chất quan trọng khác thường.
 
Sự hiện diện của Bôrết như luồng điện 220 vôn truyền qua cơ thể ba nhân viên mật vụ trong phòng. Bôrết rút điếu xì-gà ra cầm tay, rồi từ từ nhìn mọi người. Vẻ mặt hắn không hề đổi khác khi hắn thấy cử chỉ hung dữ của Vêlana, những vết cào cấu rớm máu trên mặt Bônkốp và nụ cười phớt tỉnh thâm độc của Khờrút.
 
Hắn buông ra câu hỏi lạnh lùng:
 
- Kêvin đâu?
 
Khơrút đáp:
 
- Thưa đồng chí, hắn đang nằm gần chân giường vì bị Bônkốp đánh ngất.
 
Bôrết ra lệnh cho vệ sĩ:
 
- Chở Kêvin về văn phòng, săn sóc cho tỉnh dậy rồi đợi tôi.
 
Hai tên vệ sĩ lực lưỡng, tay chân lông lá, đầu dẹp, cổ vuông, ý hẳn là người Mông cổ cúi xuống xốc Văn Bình lên. Văn Bình nặng hơn 70 kí-lô, vậy mà hai tên vệ sĩ nhấc lên nhẹ bỗng, chứng tỏ chúng có sức khỏe phi thường.
 
Tuy vậy Văn Bình không hề ngạc nhiên. Từ lâu chàng đã biết mật vụ KGB tuyển chọn thanh niên mông cổ làm vệ sĩ. Bọn thanh niên này thường không phải là người Mông cổ chính tông mà là Mông cổ lai Nga. Sau thế chiến thứ hai, Nga sô di chuyển một số người Nga từ Trung-Á sang Mông cổ với mục đích gầy giống. Gần hai chục năm sau, sự pha trộn giữa hai gióng màu đã tạo ra một loại người khôn ngoan, lanh lợi, can đảm và khỏe mạnh trên mức trung bình. Mật vụ KGB lựa những phần tử xuất sắc nhất đưa về Mạc tư khoa, tham dự khóa huấn luyện đặc biệt.
 
Văn Bình nhắm nghiền mắt, giả vờ hít thở yếu ớt. Đồng thời làm bọn vệ sĩ tin là chàng đang mê man, chàng âm thầm vận công vào tứ chí, khiến cho tay chân cứng đờ.
 
Hai tên vệ sĩ khiêng Văn Bình ra cầu thang.
 
Khi ấy, ở trong phòng Bôrết vẫn đứng sừng sững, điếu sì-gà không đốt vẫn cầm trong tay. Hắn nghiêm giọng hỏi Bônkốp:
 
- Anh ghen phải không?
 
Mặt xanh tái, giám đốc sở Phát triển Ngoại thương Bônkốp đáp, giọng rụt rè:
 
- Thưa … vì Vêlana không tuân theo kế hoạch.
 
- Tôi chưa hỏi anh là Vêlana tuân hay không tuân theo kế hoạch. Tôi chỉ cần biết một điều: có phải anh ghen không?
 
- Thưa … tức quá, tôi chịu không nổi.
 
- Nghĩa là anh đã ghen. Nếu Vêlana là vợ anh hoặc người yêu của anh thì anh cũng không được quyền ghen, huống hồ Vêlana chưa có liên hệ tình cảm chặt chẽ với anh. Ghen là sự tối kị nghề nghiệp. Làm công tác điệp báo, không khi nào được ghen. Cho dẫu vợ anh ngủ với kẻ khác thì cũng là chuyện thường. Hơn ai hết anh đã biết Vêlana từng ngủ với nhiều người đàn ông. Làm tình với đàn ông là nhiệm vụ chính của Vêlana, anh quên rồi ư?
 
- Thưa … thưa ông đồng chí …
 
- Anh cần được huấn luyện lại một thời gian nữa. Đêm nay, anh phải sửa soạn hành lý để mai lên đường. Anh sẽ học khóa “Kiểm soát Cảm xúc” tại Lêningờrát.
 
Bôrết quay sang Vêlana:
 
- Tại sao cô lại trái lệnh?
 
Giọng Vêlana run run:
 
- Thưa đồng chí, tôi đâu dám. Từ đầu đến cuối, tôi thi hành triệt để mọi chỉ thị được ghi trong phiếu công tác. Không hiểu sao đến phút chót …
 
- Cô cứ nói tiếp. Mỗi khi làm xong việc ta cần kiểm thảo. Tại sao đến phút chót cô lại hiến thân cho hắn?
 
- Thưa … tôi cũng chẳng hiểu nữa. Khi ấy tôi mất hết lương tri. Thân thể tôi biến thành cái máy cho hắn sai khiến.
 
- Sau khi cô nằm lên giường, hắn giở những trò gì? 
 
- Hắn hôn tôi.
 
- Hôn như thế nào?
 
- Thưa đồng chí …
 
- Khơrút đóng giả Kêvin, cô bắt chước Kêvin ôm hôn Khơrút cho tôi coi.
 
Vêlana vụng về nhái lại những động tác âu yếm của Văn Bình. Bôrết sẵng giọng:
 
- Hắn không vuốt ve cô ư?
 
- Thưa có.
 
- Vuốt ve như thế nào?
 
Bôrết chăm chú theo dõi bàn tay của Vêlana lướt nhẹ trên thân thể Khơrút. Bôrết ngăn lại:
 
- Thôi, tôi biết rồi. Cô thua hắn là chuyện tất nhiên. Căn cứ vào cách mơn trớn, tôi đoán Kêvin phải là người am tường bí pháp điểm huyệt. Cô đã biết hắn là ai chưa?
 
- Thưa chưa. Đồng chí Bônkốp chỉ nói đại khái Kêvin là người Mỹ mà chúng ta phải răng-ta bằng ân ái.
 
- Vậy thì bây giờ cô nên biết rõ. Kêvin là một điệp viên lợi hại của C.I.A. 
 
- Trời!
 
- Ngày mai, tôi sẽ cho cô cùng đi với hắn đến An-ba-ni.
 
Nhe nói Bônkốp khựng người. Hắn đưa tay toan phản đối. Song chợt nhớ đến kỷ luật sắt thép hắn vội đứng yên. Vêlana đi An-ba-ni nghĩa là hắn sẽ mất nàng vĩnh viễn. Nàng sẽ tiếp tục hiến thân cho hắn. Máu nóng chạy rần rần hai bên màng tang, Bônkốp cố dằn xuống. Hắn đã có cách đối phó. Miệng hắn lẩm bẩm nho nhỏ chỉ mình hắn nghe tiếng:
 
- Rồi mày biết tay tao!
 
 
Ra đến hành lang rộng mông mênh, hai tên vệ sĩ dừng lại, đặt Văn Bình bất động xuống nền gạch trơn bóng. Thoạt đầu Văn Bình tưởng chúng nghỉ mệt. Nhưng một tên đã mang lại một cái băng-ca vải. Văn Bình cười thầm khoan khoái. Được nằm dài trên băng-ca thoải mái hơn là bị khiêng tòn teng. Từ lâu chàng chưa được hưởng cái thú nằm cho nhân viên KGB rón rén khiêng trên cáng vải.
 
Hai tên vệ sĩ đi vòng hành lang ra thang máy. Đây là thang máy riêng, nằm giấu trong tường, loại thang máy dành cho cán bộ cao cấp. Tội nghiệp! Hồi nãy Văn Bình đinh ninh tòa bin đinh đồ sộ này chỉ có một thang máy bị hỏng nên phải phí sức lao động, trèo cầu thang xi-măng. Kể ra chàng không mệt mỏi, nhưng theo các chuyên viên sinh lý học Trung hoa giá chàng tiết kiệm được mấy trăm ca-lo-ri thì thời khắc hú hí với giai nhân Vêlana còn thần tiên hơn nữa.
 
Thang máy của các ông bự có khác, nó chạy êm ru như lướt trên bông, xuống đến tầng dưới và đứng lại mà chàng không hay. Văn Bình lại được khiêng ra khỏi thang máy. Một chiếc xe chở hàng bít bùng đậu trước sân. Thùng xe như cái hộp, giống như xe chở đồ ướp lạnh. Băng ca được đặt ngay ngắn trên sàn xe.
 
Khí hậu ấm áp trong xe làm Văn Bình dễ chịu. Thì ra thùng xe được gắn máy sưởi.
 
Xe từ từ lăn bánh. Hai tên vệ sĩ ngồi đối diện nhau nhưng không nhìn nhau và cũng không trao đổi với nhau tiếng nào. Dùng vệ sĩ Mông cổ có cái lợi là ít nói và không có bệnh tò mò.
 
Văn Bình cảm thấy xe dừng lai, rồi có tiếng cổng sắt nặng nề mở ra, tài xế lái vào một con đường gồ ghề. Tuy không nhìn được bên ngoài, Văn Bình cũng đoán biết được chàng đang được đưa vào trụ sở đặc biệt của KGB trong khám đường thần sầu quỷ khốc Lu-bi-an-ka. Khám đường này có cái sân ngoài rộng thênh thang lót đá gập ghềnh. Chạy hết sân đá, tài xế phải quẹo sang bên trái, qua một cổng sắt lớn khác, rồi đổ giốc xuống hầm. 
 
Chàng đã đoán đúng. Đầu chàng bắt đầu giốc ngược. Xe hơi đang chạy xuống hầm.
 
5 phút sau, của xe mở rộng. Văn Bình mở mắt ra, và kêu lên:
 
- Tôi làm sao thế này?
 
Một tên vệ sĩ Mông cổ kéo chàng ngồi dậy:
 
- Tỉnh rồi hả? Bước xuống đi.
 
Chàng nắm tay hắn:
 
- Đây là đâu?
 
Hắn nhe răng:
 
- Khám tử hình.
 
Giả vờ thất sắc Văn Bình hỏi đồn:
 
- Khám tử hình, đây là khám tử hình ư? Tôi có tội tình gì mà bị đưa vào khám tử hình? Vả lại, nếu tôi có tội thì cũng phải ra tòa án xét xử nữa chứ! Các ông là ai? Các ông bắt lầm rồi. Tôi là Kêvin, nhân viên công ty Maxman. Các ông nghe rõ chưa? Tôi là Kêvin.
 
Vừa nói chàng vừa nhảy xuống xe. Thì ra chàng đang ở trong một gian phòng lớn. Nhìn thoáng cách trang trí, chàng biết ngay là dưới hầm nhà giam Lu-bi-an-ka.
 
Hai tên vệ sĩ xốc nách chàng lôi qua một khung cửa nhỏ, tiến vào căn phòng khác, ngập đầy ánh đèn. Văn Bình vùng vằng:
 
- Các ông là ai?
 
Một tên vệ sĩ gõ báng súng lục vào đầu chàng:
 
- Anh không cần biết.
 
Nếu không đóng vai Kêvin, Văn Bình đã cho tên vệ sĩ hỗn xược húp cháo một tháng. Chàng chỉ hất nhẹ cùi tay lên là xương làm hắn dập nát. Song chàng ngoan ngoãn chịu đòn.
 
Một cánh cửa khác được mở ra. Phía trước là một hành lang sâu hun hút, hai bên toàn là xà-lim, cửa sắt sơn đen đóng kín, bên ngoài có những ổ khóa to tướng.
 
Bọn vệ sĩ xô chàng vào xà-lim số 5. Xà-lim này hình vuông, mỗi bề hai mét, Văn Bình chỉ kiễng chân là đụng trần. Ngoại trừ cửa ra vào, xà-lim không còn cánh cửa nào hết. Ô thông hơi cũng không có. Tường phòng được quét hắc ín đen sì. Một ngọn đèn vàng gắn trong tường, bên ngoài được che bằng thép mắt cáo lớn bằng cây đũa tỏa xuống một luồng sáng sống sượng và tê tái.
 
Không có giường. Không có mền. Không có dụng cụ vệ sinh. Hơi lạnh ban đêm tràn ngập xà-lim. Văn Bình mặc áo ấm và từng quen với khí lạnh mà cũng run cầm cập.
 
Chàng đã nghe nói nhiều đến khu giam người tình nghi trong khám đường Lu-bi-an-ka. Xà-lim mỗi bề hai mét đã là hạng rộng, phần nhiều xà-lim chỉ đủ để phạm nhân nằm còng queo hoặc ngồi mà không thể đứng được. Phạm nhân nguy hiểm đang bị thẩm cung thường được nhốt trong xà-lim nhỏ như cái áo quan, suốt ngày đêm chỉ nằm, hoặc chỉ đứng, hoặc chỉ ngồi bó gối. Bôrết đối xử với chàng như thế này đã là hậu hĩ.
 
Chàng đã biết tại sao Bôrết hậu hĩ với chàng.
 
Hai tên vệ sĩ lặng lẽ trở ra. Văn Bình níu áo tên đi sau:
 
- Tôi cương quyết phản đối. Các ông không có quyền giam tôi ở đây.
 
Tên vệ sĩ gạt tay chàng:
 
- Hừ, giam còn là phúc. Đem đi bắn nữa kia.
 
- Tôi là công dân ngoại quốc. Công dân Mỹ. Các ông không có quyền bắt người Mỹ.
 
- Hà hà, còn gì uất ức nói nữa cho hả …
 
- Yêu cầu các ông báo tin cho tòa đại sứ Mỹ biết.
 
- Còn muốn phản đối nữa không?
 
Văn Bình toan bước ra theo, nhưng tên vệ sĩ Mông cỗ đã ẩy chàng ngã xuống:
 
- Nằm xuống đấy.
 
Cửa xà-lim đóng sầm. Trong đời, chàng đã nằm xà-lim nhiều lần. Xà-lim ở Hà nội cũng không thua xà-lim Lu-bi-an-ka là bao về phương diện rùng rợn. Tuy nhiên, đã vào Lu-bi-an-ka thì có phép lại như Tôn hành Giả cũng ít hy vọng trốn thoát. Đã vào Lu-bi-an-ka là cầm chắc cái chết trong tay.
 
Nhưng lần này bị giam trong xà-lim tử tội ở Lu-bi-an-ka, Văn Bình lại không sợ bị chết. Vì Bôrết sẽ dùng chàng. Dùng làm việc gì chàng chưa biết. Song chàng biết chắc là nội đêm nay chàng sẽ được Bôrết thả về khách sạn Metropole.
 
Lẽ ra chàng phải lợi dụng cơ hội để ngủ một giấc bù trừ. Nhưng chàng không dám. Vì giờ phúc này, những vành tai và cặp mắt điện tử đang theo dõi chàng. Hầu hết xà-lim ở Lu-bi-na-ka đều được trang bị máy chụp vô tuyến truyền hình. Các chuyên viên KGB đang quan sát phản ứng của chàng.
 
Chàng phải đóng kịch để lừa họ. Chàng bèn đập nắm tay rầm rầm vào cửa sắt:
 
- Bônkốp, Vêlana, mở cho tôi ra.
 
Phá một hồi mỏi tay, chàng ngồi bệt xuống nền xi-măng lạnh buốt. Rồi đứng bật dậy, thét lớn:
 
- Mở cho tôi ra! Tôi là Kêvin, công dân Mỹ. Tôi là người vô tội …
 
Chàng giả vờ im bặt. Vì tiếng người rên khóc vừa từ ngoài hành lang lọt vào. Đó là tiếng đàn bà:
 
- Lạy các ông, đau quá, tôi chết mất.
 
Tiếng đàn ông:
 
- Ồ, mới nhổ máy cái móng tay mà cô nàng đã kêu lên oai oái. Như vậy đã lấy gì làm đau.
 
- Đau quá, đau quá, ông ơi?
 
- Nghỉ một lát, rồi đến móng chân. Nhổ móng chân cái mới thật là đau.
 
- Ông tha cho tôi.
 
- Vậy mà đã chịu nhận tội chưa?
 
- Thưa ông, tội gì?
 
- Lại còn lẻo mép. Tội làm gián điệp cho địch, chứ còn tội gì nữa?
 
- Thưa ông, tôi không hề làm gián điệp cho địch.
 
- Thế thì thôi. Bây giờ đến móng chân. Để xem mấy phút nữa mày còn đám chối nữa không?
 
Tiếng người đàn bà tru tréo.
 
- Đau quá, đau quá!
 
- Lắm mồm, nghe điếc tai không ai chịu được … Cái kềm đâu đưa cho tao.
 
- Vâng, tôi xin khai. Tôi xin nhận tội.
 
- Nhẹ không ưa, chỉ ưa nặng. Hồi nãy, chịu nhận tội có phải còn nguyên móng tay không.
 
- Oan tôi lắm ông ơi!
 
- Câm họng. Mày còn nói nữa tao sẽ cắt đứt lưỡi.
 
Nạn nhân nín lặng. Văn Bình nghe tiếng người bị lôi sềnh sệch. Rồi đến giọng nói của một nạn nhân khác, một người đàn ông:
 
- Các ông mang tôi đi bắn ư? Tôi chưa ra tòa mà …
 
Tiếng người lính gác:
 
- Tòa án không có thời giờ xét sử những tên gián điệp đế quốc như mày. Đứng lên … mày yên tâm, binh sĩ Liên sô bắn rất trúng, viên đạn nào cũng găm vào người, mày sẽ chết ngay, không biết đau đớn gì hết.
 
Văn Bình nghe tiếng cửa sắt đóng lại.
 
Rồi hoàn toàn yên lặng. Chàng ngồi bó gối trên sàn xi-măng, nhìn ngọn đèn vàng, vẻ mặt lo sợ.
 
Chàng ngồi như thế được 15 phút thì bên ngoài có tiếng giầy cồm cộp. Cửa xà-lim mở ra. Hai tên vệ sĩ hồi nãy đứng sừng sững trước cửa, hạ lệnh cho chàng bước ra. Chàng ngoan ngoãn theo họ đi hết hành lang sâu hun hút, xuống một cầu thang xoắn ốc rồi trèo một cầu thang xoắn ốc khác. Chàng đã hiểu tại sao KGB bắt chàng xuống thang, lên thang liên tiếp như vậy. Họ muốn tim chàng đập mạnh. Họ muốn chàng sợ hãi đến cực độ.
 
Chàng được dẫn vào một xà-lim khác ở bên trên. Chàng bèn hỏi?
 
- Ồ kìa, tôi vẫn bị giam ư?
 
Một tên vệ sĩ đáp:
 
- Chịu khó đợi một lát. Anh sẽ được cấp trên hỏi cung.
 
Cửa xà-lim lại được khóa kín. Xà-lim này lớn hơn xà-lim dưới hầm. Tuy nhiên, đồ đạc có vẻ trang trọng hơn với cái giường sắt gắn chặt vào tường, và cao tít gần trần phòng là một khung cửa có chấn song to tướng, và được che kín bằng thép mắt cáo. Khung cửa này nhìn ra sân vì chàng nghe tiếng người phía sau.
 
Chàng đứng lên giường kiễng chân, bám lấy gờ cửa sổ. Chàng đoán đúng: phía sau là một cái sân nhỏ, nằm lọt giữa những bức tường đá cao ngất.
 
Chàng lại nghe tiếng giầy, tiếng khóa, tiếng xích sắt rỏng rẻng, rồi một tử tội hiện ra giữa một tốp lính gác lực lưỡng. Phạm nhân được áp giải đến chân tường đối diện khung cửa xà-lim.
 
Văn Bình thấy rõ mồn một vị đèn ngoài sân được thắp sáng chưng. Chàng còn nhìn thấy cả làn đa mặt trắng bệch như tờ giấy của tử tội khi bị trói quặt vào cọc. Toán lính hành quyết chia ra làm hai, một nửa đứng, nửa kia quỳ gối. Theo khẩu lệnh của đội trưởng, họ nâng súng lên và chĩa vào tử tội.
 
Đoàng, đoàng, đoàng … một loạt tiếng súng nổ vang. Tử tội giãy lên rồi ngoẹo đầu tắt thở. Một cái áo quan trắng hếu được chở tới. Người chết được mở trói, kéo ra khỏi cọc, bỏ vào trong hòm. Trong nháy mắt, đội lính hành quyết đã biến khỏi tầm mắt của Văn Binh. Chàng thở dài tuột xuống giường.
 
Tuy nhiên, chàng cố tình trượt chân để ngã xuống nền phòng.
 
Chàng nằm sóng soài, mặt ngửa lên, quan sát khắp xà-lim. Chàng vừa nhìn thấy ống ảnh vô tuyến truyền hình. Chàng giả vờ kêu đau rồi tiếp tục rên khừ khừ.
 
Chàng rên như vậy gần nửa giờ mới có người mở cửa. Vẫn hai tên vệ sĩ quen mặt. Chàng lại ngoan ngoãn ra ngoài, xuống cầu thang rồi lên cầu thang. Cầu thang nào cũng gồm trên 50 bậc, theo hình trôn ốc, bọn vệ sĩ lại giục trèo nhanh, người yếu tim có thể ngã lăn xuống và ngất xỉu. Văn Bình vịn lan can thở hồng hộc:
 
- Mệt quá, các anh ơi!
 
Một tên vệ sĩ thúc mũi súng vào xương sườn chàng, giọng gay gắt:
 
- Chà, lát nữa còn mệt nhiều nữa.
 
10 phút sau, sau khi lên thang, xuống thang, đi vòng hành lang dài vô tận. Văn Bình bước vào một căn phòng lớn, đèn điện sáng như ban ngày. Trong phòng chỉ có một cái bàn sắt và một cái ghế sắt. Trên tường, và chung quanh phòng, toàn là dụng cụ tra tấn. Những dụng cụ ghê gớm nhất trong lịch sử tra tấn của loài người …
 
Bôrết chống nạnh, nhìn Văn Bình, trên môi ngất ngưởng điếu xì-gà còn nguyên không đốt. Văn Bình vội đứng lại, lắp bắp:
 
- Thưa ông …
 
Bôrết lạnh lùng:
 
- Vâng, chào ông. Ông biết tôi đưa ông đến đây để làm gì không?
 
- Thưa ông, tôi vô tội …
 
- Vô tội hay có tội, lát nữa hãy bàn tới. Đang còn nhiều thời giờ, vội đi đâu mà sợ.
 
- Sáng mai tôi phải đi Anbani.
 
- Không được. Ông ráng ở lại đây với chúng tôi ít ngày rồi lên đường cũng chưa muộn …
 
- Thưa, ông cho phép tôi đi Anbani.
 
- Không.
 
- Vậy, tôi sẽ được đi đâu?
 
- Đi âm phủ.
 
- Trời ơi, nghĩa là tôi sẽ bị bắn?
 
- Dĩ nhiên.
 
- Ông cứu tôi với. Nếu được ông cứu, tôi sẽ xin làm bất cứ việc gì để đền ơn.
 
- Thong thả. Tính tôi vốn ghét hấp tấp. Ông đã nghe nói tôi là ai chưa?
 
- Thưa chưa.
 
- Ông không nói dối đấy chứ?
 
- Thưa không.
 
- Vậy tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Bôrết, chuyên viên Phản gián Liên bang Sô viết, phụ tá đặc biệt của đại tướng Sê-rốp, đặc trách Hành chánh Hải ngoại của KGB. Tôi nổi tiếng trên thế giới nhờ một tài mọn. Tôi đưa ông tới đây là để xem tôi biểu diễn tài mọn ấy.
 
- Oan tôi lắm, ông ơi!
 
- Ồ, cái ông Kêvin này hay đánh trống lảng quá! Phải, ông oan lắm, hàng trăm kẻ có tội nặng bị bắt vào đây như ông cũng đã nỏ miệng kêu oan. Ông cứ kêu oan đi, tôi không cấm đâu. Nhưng đến khi tôi thi thố tài mọn thì chắc chắn ông sẽ không thích kêu oan nữa.
 
Bôrết rút trong túi ra một hộp xi-gà Ha-van, loại điếu nhỏ như điếu thuốc lá đầu lọc. Hộp xì-gà 10 điếu này được Cuba xuất cảng sang Nga sô, đổi lấy võ khí. Hắn dí hộp gần mặt Văn Bình rồi nói:
 
- Ông đừng tưởng bở. Không phải xì-gà đâu nhé. Mà là xì-gà giả hiệu. Nó đựng bên trong một dụng cụ tra tấn độc đáo mà giới an ninh tây phương mệnh danh là “máy quay điện”, hoặc “cối xay cà phê” nói theo tiếng lóng. Nó có hai cái pin nhỏ xíu, đủ làm máy chạy được 12 giờ đồng hồ. Nó bé thật đấy, song công dụng của nó lại rất hữu hiệu. Tôi chỉ móc một đầu dây vào môi ông và bấm nút là trong vòng một phút ông sẽ đổ máu miệng, máu mũi. Trong vòng hai phút, máu sẽ đổ ra mắt, ra tai, và hậu môn. Lưỡi ông sẽ bị tê liệt, suốt đời ông ăn không biết ngon nữa. Đó là chưa nói đến hậu quả đối với ngũ quan ông. Sau khi bị quay điện ông sẽ mắc bệnh kém mắt và lãng tai. Nữa năm sau, ông sẽ thành người mù và điếc. Bây giờ tôi mời ông thử chơi một vài phút nhé?
 
Văn Bình run lẩy bẩy:
 
- Xin ông tha cho tôi.
 
Bôrết cười nhạt:
 
- Ông sợ hả? Sợ là phải. Voi cũng sợ toát bồ hôi, huống hồ là người. Ông sợ món cối xay cà-phê, vậy tôi giới thiệu với ông vài món ăn chơi khác.
 
Bôrết dắt tay Văn Bình về phía cuối phòng. Thấy chàng bước không vững, hắn đặt bàn tay lên vai chàng:
 
- Đàn ông gì mà hèn quá! Đây này, ông có nhìn thấy cái vòng Tây ban nha treo ngay trước mặt không?
 
Văn Bình không lạ gì về cái được đặt tên là vòng Tây ban nha. Nó gần như cái gông, chỉ khác là gông bằng gỗ thì nó bằng sắt, đeo nhiều tảng chì nặng, cắm đinh nhọn tua tủa. Nó được đeo vào cổ tội nhân rồi người ta vặn vít cho nó hẹp dần lại. Những mũi đinh nhọn đâm vào cuống họng và gáy, tội nhân sẽ mất hết máu hoặc nghẹt thở mà chết. Trong Tháp chuông Luân đôn, chính phủ hoàng gia Anh quốc đã cho trưng bày một số dụng cụ tra tấn được xử dụng tại Âu châu dưới thời Trung Cổ. Văn Bình đã từng đến xem để rút kinh nghiệm. Tòa nhà lâu đời được xây cất từ 900 năm trước ấy có thể được coi là bảo tàng viện tra tấn kinh hoàng nhất thế giới. Văn Bình đã thấy cái vòng Tây ban nha, cũng như cái máy nhổ móng tay, cái cùm nặng 20 kí và đặc biệt là bộ giáp sắt gồm hai mảnh như hột đậu phụng, tội nhân bị nhốt vào trong rồi bên ngoài vặn chặt lại, tội nhân sẽ ngạt thở, thịt xương dập nát …
 
Bôrết chỉ một đống quá tạ tròn, vuông, nhiều cỡ khác nhau, và giải thích:
 
- Những trái cân chì này được dùng để ép ngực tội nhân. Kẻ gan lì nhất cũng phải cung khai. Hình cụ ép ngực được coi là giản dị và lợi hại, trên thế giới chỉ mới có một tội nhân chịu nổi 200 kí[5]. Trông ông đỏ da thắm thịt, vai ngực nở nang, nhưng ông không chịu nổi 100 hoặc 150 kí đâu. À, nhân tiện tôi kể ông nghe luôn. Hồi thế kỷ 17, ở nước Anh có một đạo luật kỳ lạ, phạm nhân ra trước vành móng ngựa phải khai là có tội hoặc chối tội, chứ không được ngậm miệng. Phạm nhân thường ngậm miệng vì như vậy tòa sẽ không xữ được, và cho dẫn y bị tra tấn đến chết. Nhà nước vẫn không thể tịch thu sản nghiệp của y. Tòa án trừng phạt kẻ ngậm miệng bằng cách ép ngực bằng trái cân nặng. Nhân chuyện xưa, tôi muốn khuyên ông một điều: ông nên nhận tội đi.
 
Văn Bình thở dài não nuột:
 
- Thưa ông, trước khi nhận tội ít ra tôi cũng phải biết tôi phạm tội gì đã chứ …
 
Bôrết nhún vai:
 
- Ông lại bướng bỉnh rồi. Nhưng thôi, đó là việc sau. Tôi chưa giới thiệu hết với ông. Ông hãy nhìn theo ngón tay tôi. Trong tấm ảnh treo trên tường, ông có thấy không?
 
Không chờ Văn Bình đáp, hắn thản nhiên nói tiếp:
 
- Đó là những hình cụ thông dụng ở Trung hoa. Ngày nay, nước Tàu đã theo xã hội chủ nghĩa nhưng phương pháp tra tấn vẫn không thay đổi. Thú thật với ông, là chuyên viên về tra tấn tôi chưa thấy nước nào có kỹ thuật tra tấn tinh vi và đắc lực bằng nước Tàu. Nếu ông tiếp tục cứng đầu tôi sẽ nhốt ông trong một cái chuồng nhỏ như chuồng chim, hoặc bắt ông đeo một loại gông đặc biệt, gông này không nặng nhưng khi ông đeo vào thì nó được hai sợi dây kéo lên cao, khiến ông phải kiễng chân lên. Người Tàu khéo ghế, cái gông chỉ được kéo lên cao vừa đủ, ông chỉ đứng nhón độ nửa giờ là đau buốt thân thể …
 
Ông Kêvin ơi, người Tàu nổi tiếng từ ngàn năm nay về tài trói. Phạm nhân nào bị trói theo lối tàu là không thể nào thoát thân được. Người Tàu đã dùng nghệ thuật trói để tra tấn nữa. Ông đã nghe nói đến môn “vượn hái đào tiên” chưa? Chắc là chưa. Hình cụ này gồm 2 cái xà ngang giống như xà ngang được dùng để nhảy lộn tập thể dục. Phạm nhân bị trói thúc ké trên xà sẽ trở thành tàn phế vì chân tay tụ máu, xương sống bị gẫy. Tuy vậy, môn “vượn hái đào tiên” cũng chưa kinh khủng bằng môn “rồng thiêng cuộn khúc”, nghĩa là phạm nhân bị trói cong người như con tôm, cổ trói vào hai bàn chân, chỉ vài ba giờ đồng hồ là phải quy hàng vô điều kiện. Này ông Kêvin, tôi đặt câu hỏi này, ông có sẵn sàng trả lời không?
 
Văn Bình nuốt nước miếng:
 
- Thưa ông, tôi đâu dám trái lệnh.
 
- Tốt lắm. Mục đích của tôi là muốn ông quy hàng vô điều kiện.
 
- Có lẽ tôi điên mất. Ông muốn gì thì nói toạc ra, cứ úp úp mở mở như thế này thần kinh tôi mỗi phút một thêm căng thẳng. Tôi không chối cãi là đã làm tình với Vêlana nhưng …
 
- Ông chối cãi sao được vì nhất cử nhất động của tấn trò ân ái đã được ghi vào phim nhựa.
 
- Sở KGB đã bố trí gài bẫy tôi.
 
- Cũng gần như vậy.
 
- Tôi hiểu rồi. Ông chụp hình tôi ngủ với Vêlana để buộc tôi phải làm gián điệp cho ông. Tôi có thể làm mọi việc, trừ việc chống lại tổ quốc.
 
- Ông là người yêu nước rất đáng khen.
 
- Tôi bị đưa đến đây không phải để được nghe lời khen của ông. Ông muốn tôi giúp KGB việc gì, xin cho biết ngay.
 
Bôrết chậm rải ngồi xuống ghế. Căn phòng chỉ có một cái ghế nên Văn Bình đành đứng trơ trơ trước bàn giấy. Cách thiết trí này dụng ý của KGB, muốn tạo cho nạn nhân một mặc cảm tự ti. Bôrết mân mê đầu điếu xì-gà rồi hất hàm:
 
- Ông là Kêvin?
 
Văn Bình chắt lưỡi:
 
- Nếu không là Kêvin thì tôi đã không được hân hạnh đến trụ sở thẩm vấn của KGB.
 
- Yêu cầu ông trả lời nghiêm chỉnh. Tôi vốn ghét những thuộc viên ngang ngạnh.
 
- Vâng, tôi là Kêvin. Giăng Kêvin, 36 tuổi.
 
Bôrết mở tập hồ sơ trên bàn:
 
- Anh sinh trưởng ở Gia nã đại, thành phố Tôrontô, ngày 22-8, vào lúc 4 giờ sáng. Ông thân anh là người Mỹ di cư từ Phần Lan tới. Mẹ anh là người Hạ uy di. Anh mồ côi cha từ năm lên 8. Sau đó 2 năm, mẹ anh tái giá và theo chồng mới về quê Hạ uy di. Từ năm lên 10 trở đi, anh sống tại đảo Hạ uy di. Năm 16, anh tốt nghiệp trung học thì mẹ anh chết trong một tai nạn xe hơi. Cha ghẻ anh lấy bà vợ khác. Từ đó anh tự lập thân, vừa đi làm công việc vừa tiếp tục học hành. Anh tốt nghiệp Cử nhân rồi gia nhập ngành quảng cáo thương mãi. Anh đầu quân cho công ty Maxman được đúng 8 năm 10 tháng. Những chi tiết tôi vừa nói về thân thế anh đúng hay sai?
 
Văn Bình giật mình đánh thót. Chàng sửng sốt thật sự, chứ không phải giả vờ. Thì ra KGB đã nắm vững hồ sơ của Kêvin từ đầu đến cuối. Cũng may vai trò của chàng đã được sửa soạn chu đáo, nếu không chàng đã tan xương nát thịt trong tay trùm Phản gián Bôrốt.
 
Cuốn phim ký ức tại Lan-gờ-lê, nơi đặt tổng hành doanh của Trung ương Tình báo C.I.A. từ từ quay lại trong trí chàng. Hôm ấy, trời mưa bụi lất phất. Chàng vừa đến Hoa thịnh đốn thì được trực thăng riêng của ông Sì-mít chở thẳng về tổng hành doanh.
 
Đón chàng tại sân bay Hoa thịnh đốn và cũng đi với chàng về Lan-gờ-lê là một thiếu phụ trên ngũ tuần, tóc bạc phơ, đeo kiếng cận thị trễ xuống mũi, khuôn mặt nghiêm nghị và lầm lì. Thiếu phụ này là phụ tá đặc biệt của ông tổng giám đốc Sì-mit. Đinh ninh C.I.A. biết tính chàng nên cho giai nhân trẻ măng ra đón, Văn Bình đâm ra cụt hứng. Dọc đường chàng không thốt nửa lời. Thiếu phụ da mồi tóc bạc cũng căm lặng như pho tượng.
 
Nhưng khi về đến trụ sở chàng mới lầm. Lầm một cách ngu đại và ấu trĩ. Vì thiếu phụ già nua này là cô gái đang độ xuân tình rào rạt. Ông Sì-mít sai nàng cùng đi với Văn Bình để thử lại đáp số của một bài toán kỹ thuật: bài toán giải phẫu thẩm mỹ. Trong những năm gần đây, nền giải phẫu thẩm mỹ của ngành gián điệp đã tiến bộ vượt bậc. Những điều tưởng như không bao giờ thực hiện được nổi đã trở thành sự thật. Cô gái 25 tuổi của C.I.A. đã được y sĩ chuyên môn biến đổi thành thiếu phụ ngũ tuần sau 3 giờ đồng hồ ngắn ngủi trong phòng mổ. Trước kia, muốn hóa trẻ thành già phải mất hàng tuần, đôi khi hàng tháng, để các vết mổ có đủ thời giờ kéo da non và háo chất che hết thẹo.
 
Cô gái – bà già đưa chàng vào khu FR của C.I.A. một khu dành cho dịch vụ giải phẫu cải trang. Hai y sĩ và ba điều dưỡng viên đã đợi sẵn với cuốn an-bom dán đầy hình nữa người, hình toàn người, hình nằm dài, hình ngồi, hình đứng, đủ loại hình của chuyên viên quảng cáo Kêvin. Về chiều cao, chàng suýt soát Kêvin, nhưng về bề ngang chàng to hơn hắn. Chàng cũng nặng hơn hắn 5 kí. Về khuôn mặt, chàng hao hao giống hắn. Nếu khác, thì chỉ khác ở điểm chàng khôi ngô hơn, đôi mắt lanh lợi, cương quyết hơn, và nét mặt đậm hơn, dầu dãi hơn. Y sĩ C.I.A. dùng một máy ảnh riêng, chụp hình Văn Bình rồi chiếu lên màn ảnh rộng nghiêm cứu. Thời gian nghiên cứu đặc điểm trên mặt chỉ mất 30 phút đồng hồ. Sau đó đến cuộc giải phẫu thay đổi gò mũi, đuôi mắt, lông mày và hàm răng … Tổng cộng từ lúc chàng bước vào phòng, trèo lên bàn kẽm giãi phẫu đến khi công việc hoàn tất là 3 giờ đồng hồ.
 
Rời khu FR. Văn Bình đã trở thành Kêvin thật thụ …
 
Bôrết vuốt râu cằm, giọng đắc thắng:
 
- Thế nào anh Kêvin, tôi nói đúng hay sai?
 
Văn Bình tái mặt:
 
- Thưa đúng. Đúng không say một li.
 
- Anh đã biết tại sao tôi nói đúng không sai một li nào không? Vì chúng tôi đã theo dõi anh từ lâu. Hồ sơ của anh chứa đầy một ngăn kéo của văn phòng tôi. Sở dĩ tôi nhắc lại những chi tiết về đời anh là để nhắn nhủ anh thành thật. Anh nên thành thật là hơn …
 
- Tôi đã giấu ông điều gì đâu?
 
- Vậy anh ăn lương C.I.A. từ bao giờ?
 
- Tôi … tôi chưa hiểu ông định nói gì? Tôi hoặt động trong ngành quảng cáo nên quen rất rộng. Có thể trong số những người giao dịch với tôi đã có nhân viên C.I.A., nhưng …
 
- Chẳng nhưng gì hết … Nếu anh tìm cách chối quanh, miễn cưỡng tôi phải tra tấn.
 
- Vâng, tôi xin nói.
 
- Anh ăn lương C.I.A. từ bao giờ?
 
- Thật ra tôi không ăn lương tháng. Mà chỉ thỉnh thoảng lãnh tiền trợ cấp. Hàng trăm công ty, hàng vạn nhân viên được C.I.A. trợ cấp, không riêng gì tôi.
 
- Không lẽ họ ném tiền qua cửa sổ cho anh tiêu xài xuông. Có đi tất có lại, họ trợ cấp là để dùng sau này. Tính đến nay, anh nhận của C.I.A. bao nhiêu tiền?
 
Chết rồi! Chàng tưởng đã chuẩn bị chu đáo không ngờ còn quá nhiều chi tiết về Kêvin mà chàng chưa biết. Kêvin lãnh tiền C.I.A. từ bao giờ? Kêvin lãnh cả thảy bao nhiêu tiền? Chàng bèn đáp qua quít:
 
- Tôi không nhớ nữa.
 
Bôrết nhăn mặt ra vẻ khó chịu. Nhưng hắn vẫn hỏi tiếp:
 
- Họ thường bắt anh làm việc gì?
 
- Lấy tin tức nhì nhằng.
 
- Ở trong hay ngoài nước?
 
- Thường thường ở ngoài nước, nhất là ở Âu châu. Vì tôi là công sự viên thân tín của ông giám đốc công ty Maxman lại có khả năng nên luôn luôn được xuất ngoại, C.I.A. lợi dụng những chuyến xuất ngoại này để yêu cầu tôi thu thập tin tức.
 
- Trong thời gian qua, anh đã ghé những nước nào?
 
- Tôi như con chim bay trên trời, một năm 12 tháng thì gần 8 tháng ở nước ngoài.
 
- Không, ý tôi muốn nói đến những nước nào anh đã ghé với nhiệm vụ do C.IA. giao phó kia.
 
- Cách đây 3 tháng, tôi đến Bá linh để thương lượng với một hãng sản xuất dược phẩm, C.I.A. nhờ tôi chờ ở gần đường ranh giới giữa đông và tây để nhận một cái dù.
 
- Một cái dù?
 
- Vâng, vì hôm ấy trời mưa to. Tôi núp dưới mái hiên thì một người lạ tới dựng dù của y bên cạnh dù của tôi. Hai phút sau, y đi, và cố tình lấy lộn dù.
 
- Trong cái dù này có tài liệu bí mật?
 
- Nào tôi có biết. Dẫu biết nữa tôi cũng không có thời giờ mở dù ra để coi. Vì nhân viên C.I.A. bám sát tôi từng giờ, từng phút.
 
- Sau chuyến Bá linh này, anh còn làm thêm công tác nào nữa?
 
- Không. Vụ Bá linh là vụ duy nhất kể từ 20 tháng này.
 
Bôrết đứng vậy, đi đi lại lại quanh phòng. Bỗng hắn đứng lại, chĩa ngón tay về phía Văn Bình:
 
- Anh qua Liên sô lần này có việc gì?
 
Văn Bình cảm thấy toàn thân nhột nhạt. Giọng chàng đột nhiên khản đặc:
 
- Có lẽ để tiếp nhận tài liệu.
 
- Tại sao anh lại dùng danh từ “có lẽ”? Nhân viên chỉ huy C.I.A.� dặn anh như thế nào?
 
- Thưa, tôi chỉ được lệnh đến khách sạn Metropole lấy phòng rồi cứ tiếp xúc với bộ Ngoại thương như thường lệ.
 
Bôrết cười nhạt:
 
- Anh nhận chỉ thị này của ai?
 
- Tôi không biết.
 
- Tại sao anh lại không biết?
 
- Vì tôi không được giáp mặt y. Từ ngày hoạt động cho C.I.A. tôi chưa hề được giáp mặt thượng cấp. Tiền trợ cấp được gửi đến cho tôi qua trung gian ngân hàng. Khi nào trương mục tôi có tiền, nhà băng báo tin cho tôi đến lãnh. Mọi chỉ thị đều được cất trong các “hộp thư chết”. Trước ngày lên đường qua Mạc tư khoa, tôi đã đến lấy chỉ thị trong một ca-bin điện thoại công cộng ở Nữu ước. Họ dán bằng băng keo vào dưới phiến lát- tích bên trong ca-bin.
 
- Chỉ có thế thôi ư?
 
- Vâng, chỉ có thế.
 
- Vậy tôi bổ túc cho nhé! Anh có nhiệm vụ đến Liên sô để liên lạc với dư đảng của tên Penkốpky. Anh biết Penkốpky là ai không? Hay lại chối leo lẻo là không biết?
 
- Thưa, biết.
 
Penkốpky là con người mà toàn thể thế giới phải biết. Năm 1963, ông bị đưa ra tòa và bị xử tử về tội làm gián điệp cho Anh-Mỹ. Ông là đại tá Hồng quân, nhân viên cao cấp sở Quân báo GRU, một trong những tên tuổi lừng danh về gián điệp Penkốpky đã chuyển cho Tây phương hàng ngàn tài liệu tối mật. Hoạt động của ông đã gây hại lớn lao cho hệ thống an ninh và quốc phòng sô viết. Ông đã bị hành quyết nhưng dây nhợ của tổ chức gián điệp do ông cầm đầu vẫn tiếp tục hoạt động.
 
- Biết như thế nào?
 
- Penkốpky bị xét xử ngày 7-5-1963 tại pháp đình của Tòa án Tối cao Liên bang Sô viết cùng với một công dân thương gia Anh quốc tên là Greville Wynne. Và ngày 16-5, Penkốpky đã bị hành hình[6]. 
 
- Tôi không hỏi anh như vậy. Điều anh vừa nói đã được đăng trên báo. Tôi chỉ muốn hỏi anh về dư đảng của tên Penkốpky.
 
Văn Bình lắc đầu:
 
- Thưa ông, tôi không giấu ông điều gì, vì tôi phải cứu mạng sống của tôi. Tôi chỉ là một nhân viên giao liên không hơn không kém.
 
- Anh lưu lại Mạc tư khoa mỗi một đêm, nghĩa là tài liệu của dư đảng Penkốpky phải được trao cho anh nội đêm nay. Ai trao cho anh, anh biết không?
 
- Nếu biết, tôi đã nói từ nãy.
 
- Hừ … tôi hy vọng là anh không qua mặt tôi. Vụ trao tài liệu đêm nay tại khách sạn Metropole được C.I.A. Mệnh danh là điệp vụ Bóng Ma. Penkốpky chết rồi, tổ chức gián điệp của hắn chỉ còn là bóng ma mà lị!
 
- Thưa, lần đầu tiên tôi được nghe hai tiếng “Bóng Ma” …
 
- Ai sẽ đến phòng anh đêm nay?
 
Văn Bình lại lắc đầu:
 
- Tôi đã nói với ông là tôi không biết. Hoàn toàn không biết.
 
- Vậy hả? Để tôi kêu người ấy vào trong này đối chấp với anh nhé?
 
Văn Bình lạnh ngắt châu thân. Chàng đã khai thật với Bôrết: C.I.A. không cho chàng biết mảy may về nhân viên của phe Penkốpky sắp tiếp xúc đêm nay với chàng tại khách sạn.
 
Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong óc chàng như lằn chớp trong đêm ba mươi tháng chạp. Trời ơi, chàng nhớ ra rồi …
 
Bôrết khoát tay ra hiệu cho một gã vệ sĩ đứng ở cửa ra vào. Cánh cửa mở ra.
 
Một người bị xô ngã vào trong phòng.
 
Đó là một cô gái khá đẹp.
 
Nàng là Nina, cô bồi phòng tràn trề nhựa sống và tình yêu của đại lữ quán quốc doanh Metropole. Nàng hẹn đêm nay sẽ đến phòng chàng. 
 
 
(1) – Lombilla và viên giám đốc công an xứ Paraguay này là hai nhân vật có thật. Bác sĩ Alberto Caride đã mục kích những cuộc tra điện của Lombilla. Lombilla dọa giết nên Caride không dám tiết lộ. Mãi sau ngày Caride qua Mỹ tị nạn và Tổng thống Juan Peron bị hạ bệ. Caride mới tố cáo trước công luận năm châu.
 



IV. Đêm Cuối Ở Mạc Tư Khoa 
 
Văn Bình đau nhói ở đan điền như vừa bị một tay cao thủ đánh vào huyệt đạo. Chàng đau nhói không phải vì nhìn thấy cô gái khả ái hồi nãy đã trở thành tội phạm của KGB, thân thể trần truồng, hai bàn tay xinh xắn bị còng tréo nằm tênh hênh trên mặt đất. Làn da trắng muốt của nàng in hằn những vạch dài ngoằn ngoèo như một đàn rắn đỏ, chứng tích của trận đòn tra tấn bằng roi gân bò. 
 
Văn Bình đã biết rõ tác dụng của roi gân bò KGB. Loại roi này được ngâm nhiều giờ trong nước muối pha dấm thanh để giữ được tính chất vừa mềm vừa cứng. Chỉ vung roi lên là nghe tiếng vun vút ghê rợn, kẻ yếu bóng vía đã rụng rời tay chân, da thịt nổi gai ốc, chứ đừng nói là bị đánh nữa. Mỗi lằn roi quất lên thân thể là một vệt đỏ sưng vù, màu đỏ biến thành màu tím bồ quân rồi máu đen, nạn nhân đau đớn từ xương tủy ra đến bì phu, hàng tháng cũng chưa bình phục. Nhân viên KGB phụ trách việc xử dụng roi gân bò lại được huấn luyện thành thạo, họ không giáng xuống tận lực mà chỉ từ tốn quất vào những bộ phận yếu kém trên cơ thể, nơi có nhiều đầu dây thần kinh nhất. 
 
Sở dĩ Văn Bình đau nhói ở đan điền là vì hình ảnh cô gái diễm lệ lõa lồ vừa nhắc chàng nhớ lại dĩ vãng. Phòng chàng tại khách sạn Metropole mang số 413, con số mà bất cứ điệp viên tây phương nào hoạt động bí mật ở Mạc tư khoa trong thời chiến hậu đều ghi khắc trong tâm khảm, vì 413 là số phòng của thiếu tá Kirilốp, sĩ quan KGB. 
 
Năm 1940, Nôra, nữ vũ viên sô viết, liếc mắt đưa tình với một tùy viên sứ quán Anh quốc, nhân viên MI-6, tên là Murray, ngụ tại khách sạn Metropole. Nàng chinh phục Murray dễ dàng nhờ nàng có tấm thân khá đẹp. Nàng không phải là nhân viên mật vụ, song mật vụ đã bắt nàng phải chài Murray cho họ. Và kết cuộc là Murray vô tình trở nên một nguồi tin quý giá của mật vụ sô viết … 
 
Văn Bình nhớ lại lúc cô gái bồi phòng nẩy nở run rẩy trong vòng tay của chàng trong căn phòng mang số định mạng 413. Nina có phải là tổ viên gián điệp của phe Penkốpky không? Hay nàng là nhân viên KGB đóng trò khổ nhục kế? 
 
Đầu óc chàng rối beng. Chàng bỗng cảm thấy thương mến nàng vô hạn. 
 
Bôrết dí mũi giầy vào bộ ngực căng cứng của Nina, giọng đểu cáng: 
 
- Ngon như thế này mà chết thật uổng! 
 
Nina nằm thiêm thiếp, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ nàng bị đánh đau quá nên ngất đi. Bộ ngực tròn trịa của nàng lên xuống phập phồng như mời mọc Văn Bình. Một vết roi nằm chặn lên núm vú bên trái, máu đỏ đang chảy ri rỉ. Niềm bất nhẫn dâng cao trong lòng Văn Bình, con người từng nổi tiếng có trái tim bằng đá. 
 
Chàng vội hỏi Bôrết: 
 
- Anh định giết nàng? 
 
Bôrết cắn điếu xì-gà còn nguyên chưa đốt: 
 
- Dĩ nhiên. Theo luật pháp sô viết, bọn gián điệp đều bị hành quyết bất luận là tội nặng hay nhẹ. Đồng lõa của chúng cũng bị hành quyết. 
 
Giọng Văn Bình run run: 
 
- Nghĩa là … 
 
- Nghĩa là anh cũng sẽ bị hành quyết. Vì anh là đồng lõa của con bé Nina. 
 
- Nàng khai ra tôi? 
 
- Thành thật là chưa. Nhưng lát nữa, khi tỉnh dậy nàng sẽ khai. Phiên tòa sẽ nhóm xử trong tuần tới. Anh như toán quân bị vây hãm bốn bề, tiến cũng chết mà thoái cũng chết. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng xóa hết tội lỗi cho anh, miễn hồ … 
 
- Tôi đã nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi. Tôi sẵn sàng hợp tác với các anh. Còn về số phận Nina … 
 
- Nina không dính dáng đến vụ này. Nàng là công dân sô viết. Tòa án sô viết không thể gượng nhẹ với nàng. Nàng phải bị xét xử. Nàng sẽ bị lôi ra pháp trường đền tội để làm gương cho kẻ khác. Cái chết của nàng sẽ làm dư đảng Penkốpky thụt vòi. 
 
- Tội nghiệp cho nàng quá! 
 
- Kể ra tôi cũng tội nghiệp cho nàng. Song luật pháp là luật pháp, tôi không thể vị tình riêng mà … 
 
- Tôi van anh, tôi lạy anh … anh hãy tỏ lòng khoan hồng mà tha cho nàng. 
 
- Không được đâu. Tôi chưa phải là thủ lãnh an ninh cao cấp ở Mạc tư khoa. Trên tôi còn có nhiều người quan trọng hơn nữa. 
 
- Anh sẽ trình bày lý do trả tự do cho thượng cấp hiểu. 
 
- Ồ, anh đã sống trong nghề tình báo chắc không lạ gì vấn đề đổi chác. Tôi chỉ có thể yêu cầu thượng cấp tha mạng sống cho Nina nếu anh nhận hết các điều kiện của tôi … 
 
- Trời ơi! 
 
- Anh đừng lo. Điều kiện của tôi không đến nỗi hóc búa lắm đâu. Trước anh, nhiều nhân viên gián điệp tây phương cũng đã nhận. Chúng tôi đối xử với nhân viên ngoại quốc rất hậu. Thế nào anh bằng lòng hay từ chối? 
 
Văn Bình nín lặng. Bôrết nói tiếp: 
 
- Tục ngữ Nga có câu “im lặng là bằng lòng”. Vả lại, bất cứ ai ở địa vị anh trong lúc này cũng bằng lòng. Công việc xong, anh xẽ được tự do về Mỹ, ngoài ra, anh còn được thưởng một số tiền lớn. 
 
- Còn bản khế ước với bộ Ngoại thương? 
 
- Sáng mai, anh ký cũng chưa muộn. Bản khế ước này sẽ giúp anh đi về nhiều lần không sợ bị nghi ngờ. Nếu tôi tính không lầm thì sau khi khấn trừ các phí tổn quảng cáo trên báo chí, truyền thanh và truyền hình, công ty Maxman còn lời chừng 50.000 đô-la. 
 
- Anh tính rất đúng. 
 
- Trong số 50.000 đô-la, công ty sẽ chia cho anh 20%, nghĩa là 10.000. Chúng tôi quyết định thưởng anh 50.000 riêng nữa; vị chi chuyến này anh hốt được cả thảy 60.000 đô-la. Với món tiền này anh có thể tậu được một biệt thự lớn. Trong tương lai, anh còn được lãnh nhiều món tiền khác nữa. Thành thật mà nói, tôi có đủ áp lực bắt anh phải làm theo ý muốn; riêng một vụ ân ái với Vêlana ngay tại văn phòng Sở Phát triển Ngoại thương đã đủ, phương chi còn có lời khai của Nina trong điệp vụ Bống Ma do C.I.A. bố trí với dư đảng Penkốpky nữa … Vậy mà tôi vẫn nghĩ đến thưởng tiền, thưởng thật nhiều tiền. Sự biệt đãi này cần được anh ghi nhớ. Thử hỏi có bao giờ C.I.A. thưởng cho anh 60.000 đô-la cho một công tác không? 
 
- Thưa anh không. Không bao giờ. 
 
- Dĩ nhiên. Hạng nhân viên giao liên như anh chỉ được trả lương tháng 1.000 đô-la là nhiều nhất. Nhân viên tân nhập lãnh chừng 3 đến 500 đô-la. Còn ăn lương từng vụ thì chuyến đi sang Mạc tư này anh chỉ có thể lãnh từ 2.000 đến 3.000 đô-la. Bị bắt, hoặc bị đưa ra tòa, hoặc bị chết, anh phải ráng chịu, vì số tiền 3.000 đô-la thâu gồm cả phụ cấp nguy hiểm và bồi thường sinh mạng. Cuộc sống con người đã bị C.I.A. đánh giá tối đa là 3.000 đô-la … Theo anh nhận xét, cơ quan nào hậu hĩ đối với nhân viên, KGB hay CI.A.? 
 
Văn Bình lại nín lặng. Bôrết đã nói đúng phần nào. Độc giả của các bộ truyện gián điệp nổi tiếng thường nghĩ rằng nhân viên do thám tây-phương lãnh lương lớn hơn lương tổng thống Mỹ, nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Họ cũng ăn lương, lương tháng hoặc lương khoán, như mọi nhân viên chức chính quyền khác. Lương họ dĩ nhiên nhiều hơn lương của giới “sớm vác ô đi tối vác về” lại được kèm thêm một số phụ cấp đặc biệt, nhưng chỉ nhiều gấp đôi, gấp ba là cùng. Mang số lương gấp đôi, gấp ba ấy so sánh với tính mạng con người ai cũng thấy là quá rẻ. 
 
Hàng ngàn, hàng vạn nhân viên điệp báo trên thế giới đã chấp nhận số tiền quá rẻ ấy, trong số có Văn Bình. Nếu chàng tiêu xài phung phí, ăn chơi đế vương, đó không phải là do tiền lương mà ra. Mà là những món tiền “trời ơi đất hỡi” do các sở điệp báo bạn trả công. 
 
So sánh tiền lương giữa nhân viên điệp báo tây-phương và cộng sản thì nhân viên cộng sản lãnh nhiều hơn. Song đó chỉ là đặc quyền của một thiểu số. Các cơ quan điệp báo cộng sản như KGB, Smerch, và tình báo Sở thường ăn quỵt tiền thưởng đã hứa. 
 
Bôrết tiến đến trước mặt Văn Bình, và thân mật vỗ vai chàng. 
 
- 60.000 đô-la! Anh làm việc cả đời như tôi mọi ở Hạ uy di cũng không dành dụm được số tiền khổng lồ ấy. À anh đến An-ba-ni để làm gì nhỉ? 
 
- Cũng như ở Mạc tư khoa. Tôi đến thủ đô An-ba-ni để thương lượng về việc tổ chức một cuộc triển lãm lưu động trên khắp nước Mỹ. Công ty Maxman đòi 300.000 đô-la. Sứ quán An-ba-ni tại Hoa thịnh Đốn chê đắt, họ lại không có quyền định đoạt nên tôi phải đích thân đi Tirana. 
 
- Nghĩa là anh sẽ lưu lại Tirana nhiều ngày? 
 
- Vâng. Chính phủ Anbani rất dễ dãi đối với du khách Mỹ. Họ có cảm tình sẵn với công ty quảng cáo Maxman nên còn dễ dãi với tôi hơn nữa. 
 
- Ngược lại chính phủ Anbani lại coi người Nga như những kẻ phong cùi. Vì, như anh đã biết, họ là đồng minh chặt chẽ của Trung quốc. Tuy mối bang giao với Liên Sô chưa bị gián đoạn trên nguyên tắc nhưng sự gián đoạn đã xảy ra trên thực tế. Họ không ưa gì Mỹ, song họ cần hòa dịu để đáp ứng lại chính sách mới của Mỹ đối với Trung quốc. Từ nhiều năm nay các nhân viên tình báo sô viết không thể hoạt động công khai được nữa. 
 
- Tôi hiểu rồi. Anh muốn nhờ tôi đến Tirana để làm công việc giao liên. 
 
- Chúng tôi không cần anh làm giao liên. Vì hệ thống bí mật của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động hữu hiệu. Tôi muốn giao cho anh một công việc khác hơn. 
 
- Nguy hiểm? 
 
- Dĩ nhiên. Hoạt động trên đất lạ không có công việc nào là không nguy hiểm. Anh là công dân Mỹ, hoạt động ở Pháp-Anh là những quốc gia đồng minh mà còn nguy hiểm, huống hồ hoạt động ở Anbani, một quốc gia thù nghịch. 
 
- Tôi đến Tirana hoàn toàn với mục đích thương mãi, C.I.A. không yêu cầu tôi liên lạc tình báo ở đó. 
 
- Ấy, tôi chỉ đưa ra một thí dụ. Mật vụ Anbani sẽ không tiếp đón anh một cách nồng hậu nếu họ khám phá ra anh là nhân viên chìm của C.I.A. Nhân tiện, tôi cần báo anh biết là mật vụ Anbani rất tàn nhẫn, còn tàn nhẫn gấp chục lần KGB. Họ không còng tay anh, áp giải ra phi trường, tống xuất anh lên chuyến máy bay sớm nhất đâu. Họ sẽ giam giữ anh hàng tuần, hàng tháng dưới hầm để tra tấn. Họ bắt anh khai sự thật, song khi anh khai sự thật họ lại cho là anh láo, và cuối cùng là họ mang anh ra pháp trường để lăng trì. Mật vụ Anbani họ được nhiều phương pháp tra tấn của Tình báo Sở Trung quốc, nên rất thạo về môn lăng trì. Anh có biết lăng trì là gì không? 
 
Hừ, người Mỹ các anh là một dân tộc văn minh chắc không biết đâu. Để tôi giảng anh nghe. Lăng trì, nghĩa là tùng sẻo, hình phạt kinh khủng nhất của nước Tàu cổ xưa. Nạn nhân bị cắt từng miếng thịt cho đến chết. Trong khám đường của mật vụ Anbani có một khu riêng về lăng trì, dưới sự chỉ dẫn của một cố vấn Trung quốc. 
 
Nạn nhân bị nhốt trong một cái lồng thép mắt cáo như cái áo giáp, lồng thép được xiếp lại thật chặt, làm cho da thịt nạn nhân lồi lên từng cục. Người ta lấy lưỡi dao bén cắt những cục thịt này ra khỏi thân thể, mỗi ngày một cục. Mật vụ Anbani tổ chức những cuộc lăng trì đúng theo truyền thống Trung quốc của thế kỷ thứ 14. Có 4 hình thức lăng trì, từ nặng đến nhẹ, nặng thì bị xẻo 120 miếng thịt, nhẹ hơn thì 72, nhẹ hơn nữa thì 36; nhẹ nhất là 24 miếng. Cuộc tùng xẻo diễn ra theo thứ tự như sau: 1 và 2 là cắt mí mắt; 3 và 4 là xẻo thịt vai; 5 và 6 là xẻo vú; 7 và 8 là xẻo thịt cánh tay; 9 và 10 là xẻo thịt nách; 11 và 12 là xẻo thịt mông đít; 13 và 14 là xẻo bắp chân; 15 và 16 là xẻo gót chân; 17 và 18 là chặt bàn tay … 
 
Văn Bình ngắt lời, sốt ruột: 
 
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ phải làm những gì ở Tirana? 
 
Bôrết chắt lưỡi: 
 
- Anh không thích nghe thì thôi. Tuy nhiên, anh cũng nên biết thêm là thủ tục lăng trì của Mật vụ Anbani còn chứa đựng nhiều chi tiết thật thú vị. Họ không tuần tự đi từ xẻo mí mắt đến chặt tay chân đâu mà tùng xẻo theo lối xổ số. 24 hoặc 36 con dao được bỏ chung vào một cái hộp lớn, mỗi con dán một mảnh giấy ghi từng bộ phận của cơ thể, nhân viên mật vụ vớ được con dao ghi bộ phận nào thì cắt bộ phận đó. Ôi chao, riêng cái việc lăng trì này cũng kiếm được khối tiền. Muốn được chết ngay, nạn nhân phải hối lộ để con dao thứ nhất rút ra khỏi hộp được mang chử “tim”. Chỉ cần đâm một phát trúng tim là khỏe ru … 
 
Văn Bình dằn nắm tay xuống bàn giấy rầm rầm: 
 
- Nói đi … nói đi … tôi sẽ phải làm những gì ở Tirana? 
 
Bôrết không tỏ vẻ tức giận. Trái lại, hắn còn nhoẻn miệng cười, vui vẻ: 
 
- Tốt lắm, anh cứ tiếp tục đập bàn nữa đi. Cữ chỉ vừa rồi của anh đã chứng tỏ là anh quá sợ. Thần kinh anh đang căng thẳng đến cực độ, nếu tôi kể tiếp về hình phạt lăng trì anh sẽ đứng tim mà chết. Như vậy cũng đã đủ rồi, phải không anh? Nào, bây giờ chúng ta bắt tay vào việc … 
 
Bôrết bấm chuông. Hai vệ sĩ bước vào phòng bằng hai cửa hông đối điện. 
 
Bôrết hất hàm: 
 
- Mang cô gái này ra ngoài, lấy quần áo cho mặc, săn sóc thuốc men và cho ăn uống tử tế, nghe không? À, bưng ghế vào đây … cái ghế dựa thật êm ấy … 
 
Một phút sau, hai gã vệ sĩ đặt một cái ghế dựa lớn bọc da đen trước bàn. Bôrết chìa tay, giọng thân mật: 
 
- Anh ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Tôi sơ ý quá, từ nãy đến giờ bắt anh đứng mãi. 
 
Văn Bình cười thầm. Chàng thừa biết là Bôrết không hề sơ ý. Bắt nạn nhân đứng trong khi hỏi cung là một trong các mánh khóe sơ đẳng của Công an khoa học. Bôrết đánh phủ đầu chàng bằng sự hâm dọa. Giờ đây đến sự mua chuộc. 
 
Bôrết dặn vệ sĩ: 
 
- Ô kìa, tụi m� y� đứng đó làm gì? Lấy chai vốt-ka ngon nhất của tao ra đây và cả đồ nhắm ngon nhất nữa. 
 
Đoạn quay sang Văn Bình: 
 
- Anh uống rồi sẽ thấy. Khách sạn Metropole là nơi có nhiều thứ rượu vốt-ka thượng hảo hạng. Nhưng họ chỉ có được thứ Cô-sắc mà thôi. Thứ rượu mà Nina bưng lên phòng cho anh (Văn Bình giả vờ nhìn Bôrết bằng cặp mắt sửng sốt pha lẫn sợ hãi). Rượu của tôi là rượu đặc biệt từ Uy-cờ-ren chở tới. Như anh đã hiểu, Uy-cờ-ren là quê hương, là thiên đường của vốt-ka; trên đất Nga chưa có vùng nào mà rượu vốt-ka đậm đà, hấp dẫn bằng ở vùng Uy-cờ-ren. Chủ tịch đoàn Tối cao Sô viết lập riêng một nhà máy tại Uy-cờ-ren, tuyển lựa nguyên liệu tốt nhất và công nhân khéo nhất để nấu vốt-ka đặt biệt. Chỉ có các đồng chí lãnh đạo trong điện Cẩm Linh mới được uống. Hôm qua, đại tướng Sê-rốp tặng tôi một chai. Lệ thường, tôi phải để dành đến một dịp trang trọng mới khui rượu. Anh là thượng khách của tôi hôm nay đấy … 
 
Văn Bình khép nép: 
 
- Xin cám ơn anh. 
 
Bôrết rót rượu vào những cái ly nhỏ xíu xếp thành hàng dài trên cái khay vàng tây. Loại ly này bằng pha lê đắt tiền do Pháp chế tạo. Cái khay vàng cũng phát xuất từ một nhà kim hoàn danh tiếng ở kinh đô ánh sáng Ba lê. 
 
Văn Bình đếm được cả thảy 12 cái ly, dung tích mỗi cái bằng hai chén hạt mít của Việt nam. Nhận thấy vẻ mặt Văn Bình băn khoăn (hắn không thể biết được rằng Văn Bình đã băn khoăn một cách giả tạo), Bôrết bèn cắt nghĩa: 
 
- Anh chưa hiểu tại sao chỉ có hai người uống mà phải dùng đến 12 cái ly phải không? Đây là một lối uống vốt-ka phong nhã và thượng lưu. Vốt-ka cũng như cỏ-nhát của Pháp chỉ nên uống nguyên, không pha sôđa hoặc chêm đá lạnh. Và chỉ nên uống trong ly nhỏ, và uống luôn một hơi … 
 
Uống vốt-ka đúng lề lối nhất là đợi khách quý đến nhà mới bỏ chai rượu vào trong tủ lạnh, cùng với bộ ly. Khi nào bộ ly mát rợi là chai rượu có thể uống được. Vốt-ka rót vào ly lớn như huýt-ky hoặc la-ve thì chẳng thú vị gì cả. Nhưng nếu rót vào ly nhỏ, uống đến đâu rót đến đấy thì cũng dở không kém. Vì thế, hai người uống phải sắm một bộ song ẩm gồm 12 cái ly. Anh thử nhìn màu rượu xem? Anh có thấy nó trong vắt như pha lê không? 
 
Đưa lên mũi sẽ không ngửi thấy mùi vị, nhưng uống vào thì, trời đất ơi, ruột gan đang lạnh bỗng ấm lại, trời đổ tuyết bên ngoài, hàn thử biểu dưới không độ mà người ta có cảm giác như mùa hè trên bãi biển … 
 
Vệ sĩ bưng ra một đĩa chả nướng thơm phức. Bôrết xăm cho Văn Bình một miếng rồi nói: 
 
- Đây là món koulebiaka, món ruột của người Nga. Nó được làm bằng thịt hoặc cá, uống vốt-ka mà thiếu chả koulebiaka thì cũng như nằm trên giường nệm bông trong phòng có lò sưởi mà không có đàn bà đẹp một bên … 
 
Bôrết cụng ly với Văn Bình, vẻ mặt hân hoan. Hắn uống một hơi 6 ly vốt-ka. Hắn cầm cái ly cuối cùng, đưa lên khỏi đầu rồi ném mạnh xuống đất. Cái ly vỡ nát ra thành nhiều mảnh, Bôrết cười nói: 
 
- Uống rượu vốt-ka thường phải đập bể ly như vậy mới đúng điệu … Ơ kìa, anh uống đi … Sợ say hả? Chẳng sao đâu. Chúng tôi có một loại thuốc đặc biệt, mỗi viên chỉ nhỏ bằng hạt đậu, đang say bi tỉ chiêu vào một viên là trong vòng 10 phút sẽ giã rượu, tỉnh lại như chưa hề uống rượu … Chúc anh ngày mai lên phi cơ với phái đoàn khoa học gia Trung quốc được thượng lộ bình an. 
 
- Tôi sẽ đi Tirana với một phái đoàn khoa học gia Trung quốc? 
 
- Phải. 
 
- Họ ghé lại Mạc tư khoa? 
 
- Phải. 
 
- Nêu tôi không lầm, từ nhiều tháng nay các viên chức Bắc kinh không được cấp chiếu khán đến Mạc tư khoa. Và Bắc kinh cũng ra lệnh cho mọi phái đoàn xuất ngoại sang Đông Âu của họ tránh xa Mạc tư khoa. 
 
- Nhưng lần này lại khác. Giữa Liên sô và Trung quốc đang có sự thương thuyết tại Đông Bá linh về các vụ xung đột biên giới. Nên chúng tôi đã cho phép họ ghé lại. Mặt khác, phái đoàn từ Trung – Á bay đến, không thể không dừng tạm tại Mạc tư khoa để cho phi cơ tiếp tế nhiên liệu. Phái đoàn gồm 3 khoa học gia nổi tiếng và một số cộng sự viên thân cận. 
 
- Họ chuyên về những bộ môn khoa học nào? 
 
- Theo lời họ nói với sứ quán Liên sô tại Bắc kinh thì 3 khoa học gia này chuyên về địa chất họ. Gần đây, Anbani đào được môt số giếng dầu. Phái đoàn Trung quốc đến Tirana để làm cố vấn về phương diện đào khoét và khai thác giếng dầu. 
 
- Tôi không tin rằng phái đoàn Trung quốc chỉ gồm các khoa học gia địa chất. 
 
- Phải. Họa chăng chỉ có con nít mới tin như vậy. Cả 3 nhà bác học Tàu đều là chuyên viên lỗi lạc về kỹ thuật nổ võ khí nguyên tử. 
 
- Chuyên viên nguyên tử lực ở Trung quốc rất khan hiếm, còn khan hiếm hơn nước trên sa mạc nữa, họ làm gì có nhiều để gửi qua Anbani những ba người có tiếng tâm như vậy. Có lẽ họ chỉ là chuyên viên trung cấp. Theo tôi … 
 
- A, anh lại về hùa với Bắc kinh rồi ư? Anh vểnh tai lên đển nghe tôi trưng bằng cớ. Tôi là một trong số ít người am hiểu tình hình thí nghiệm nguyên tử ở Hoa lục hơn ai hết. Vì năm 1968, tôi có chân trong phái đoàn kỹ thuật sô viết đến thăm Viện Khảo cứu Nguyên tử Bắc kinh, và tôi còn là người chở đến Viện này bộ điện trì thí nghiệm công suất 6.500 kilô-oát do Liên sô viện trợ. Trái bom nguyên tử đầu tiên của Trung quốc được chế tạo do công trình của 50 khoa học gia, trong số có 23 trước kia đã phục vụ tại Tây phương. Khoa học gia lỗi lạc nhất thường được coi là cha đẻ của trái bom nguyên tử đầu tiên là bác sĩ Tsien-San-tsang, cựu giảng viên vật lý tại đại học đường Sọt-bon bên Pháp. Và anh biết 3 nhà bác học sắp đến Mạc tư khoa ngày mai có liên hệ như thế nào với Tsien-San-tsiang không? 
 
- Không. Nếu biết, tôi đã không hỏi. 
 
- Họ đều là cộng sự viên thân mật của Tsien. Đáng kể nhất là Chu-Yao, cánh tay phải của Tsien, Yao chuyên về điện tử. 
 
- Như vậy phái đoàn Trung quốc đã bị lộ tẩy rồi còn gì … Các anh chỉ cho nhiếp ảnh viên đến phi trường chụp hình Chu-Yao, rồi đăng tùm lum lên báo. Bắc kinh sẽ không còn dám chối cãi nữa. 
 
- Không được. Qua tin tức bí mật, chúng tôi biết Chu-Yao là chuyên viên nguyên tử. Nhưng trên giấy tờ hắn là địa chất gia. Chúng tôi không tìm được bằng chứng cụ thể nào về việc hắn đội lốt. Cho dẫu hắn bị lộ tẩy là khoa học gia nguyên tử nữa thì chúng tôi cũng chẳng làm gì được. Vì việc hắn định làm chưa xảy ra … 
 
- Việc gì? 
 
- Nổ một hỏa tiễn nguyên tử. 
 
- Ở Anbani? 
 
- Phải, ở Anbani. 
 
- Trời ơi! 
 
- Hừ … đừng kêu trời nữa, hãy bắt tay vào việc đi … Hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử này do Trung quốc chế tạo tại Lob-nor dưới quyền điều khiển của Tsien-San-tsiang. Phái đoàn Chu-Yao được Tsien phái đến Anbani để lập giàn phóng và khai hỏa … 
 
- Khai hỏa thí nghiệm, hay là … 
 
- Đồ ngu … Nếu họ đến Anbani chỉ để khai hỏa thí nghiệm thì chúng tôi chẳng phải nhờ đến anh, chẳng phải huy động toàn bộ nhân viên ở Hoa kỳ điều tra về anh, bố trí cho anh qua Liên sô, và yêu cầu Vêlana làm tình say sưa với anh … Hỏa tiễn này không nổ chơi, nổ thí nghiệm, mà là nổ thật … 
 
- Tầm bắn của nó được bao nhiêu cây số? 
 
- Độ hai, ba ngàn. Nghĩa là có thể bắn tan bất cứ thị trấn nào ở Âu châu. 
 
- Anh đã khám phá ra vị trí của giàn phóng chưa? 
 
- Khi Anbani còn giao thiệp mật thiết với Liên sô, thủ tướng Cút-Sép đã cho thiết lập một giàn phóng ở gần Tirana. Liên sô đã cung cấp hỏa tiễn cho họ. Nhưng cũng tương tự như Hoa kỳ đối với các quốc gia trong minh ước Bắc Đại tây Dương, các hỏa tiễn này không có đầu đạn nguyên tử. Sau đó, Anbani hục hặc với điện Cẩm linh, các chuyên viên hỏa tiễn sô viết bị rút về. Giờ đây, họ đã di chuyển giàn phóng đến nơi khác. Trung quốc chỉ cần lấp đầu đạn nguyên tử vào là … a lê hấp … 
 
- Họ sẽ bắn qua Liên sô? 
 
- Điều này, chúng tôi chưa biết. Họ có thể phóng vào lãnh thổ Liên sô và đổ tội cho Hoa kỳ. Thế chiến thứ ba có thể nổ bùng trong giây phút nếu Mạc tư khoa bị hỏa tiễn tàn phá, và Liên sô sẽ bấm nút phá tan Hoa kỳ. 
 
- Ngược lại. Hoa kỳ cũng sẽ bấm nút phá tan Liên sô. 
 
- Hai đại cường quốc nguyên tử sẽ bấm nút phá tan lãnh thổ của nhau một cách vô ích. Ngao cò tranh chấp, ngư ông sẽ thủ lợi. Và ngư ông này là ai, hẳn anh đã đoán biết. 
 
- Nhưng nếu họ không bắn vào Liên sô? 
 
- Thì họ vẫn có thể bắn vào một mục phiêu nào khác. Ba lê, hoặc Tây Bá linh chẳng hạn … 
 
Một ngày kia, thành phố Ba lê lãnh một trái hỏa tiễn nguyên tử, hàng trăm ngàn người chết. Tây phương sẽ nghi cho chúng tôi. Pháp cũng có hỏa tiễn nguyên tử. Pháp sẽ bấm nút. Chúng tôi sẽ bấm nút trả đũa. Rồi Hoa kỳ sẽ nhảy vào vòng chiến. Quá nửa nền văn minh của nhân loại sẽ bị tiêu diệt. 
 
- Trong khi ấy Trung quốc vẫn tọa hưởng thái bình … 
 
- Đúng, Sở dĩ thế giới ngày nay còn được sống trong hòa bình là vì có hai đại cường quốc Nga-Mỹ cầm chịch. Nếu Nga-Mỹ bị kiệt quệ, Trung quốc sẽ nắm ngôi vị bá chủ. Không riêng gì các anh, chúng tôi cũng không ưa cộng sản Trung quốc. Tôi nghĩ rằng các anh cũng như chúng tôi đều có bổn phận đoàn kết với nhau để loại trừ hiểm họa sắp đến. 
 
- Nghĩa là tôi sẽ đi Tirana để tháo gỡ đầu đạn nguyên tử. 
 
- Phải. Chúng tôi hoàn toàn đặt tin tưởng nơi anh. 
 
-Nhưng tôi nhận thấy anh lạc quan quá nhiều. Tìm ra giàn phóng đã khó, tháo gỡ đầu đạn còn khó hơn nữa. Một mình tôi không tài nào làm nổi, ít ra … 
 
- Điều cần thiết là anh có sẵn sàng hợp tác, và là hợp tác thành thật hay không? Nếu anh sẵn sàng, chúng tôi sẽ tích cực giúp đỡ … 
 
- Về vấn đề hợp tác, anh đã hỏi nhiều lần và tôi cũng đã trả lời nhiều lần. 
 
- Vậy anh ký vào đây. 
 
- Trời ơi, anh vẫn chưa tin tôi sao? 
 
- Tôi có bổn phận lập hồ sơ về anh và báo cáo với cấp trên. Một công tác quan trọng như vậy phải có giấy tờ, không thể nói bằng miệng được. 
 
- Ừ thì ký. Anh chắc lép thật. Đã nắm đầu cán trăm phần trăm mà anh vẫn chưa bằng lòng. 
 
Bôrết đẩy một tờ giấy đánh máy đến trước mặt Văn Bình: 
 
- Anh nên đọc lại trước khi hạ bút ký. 
 
Văn Bình chắt lưỡi: 
 
- Chẳng sao. Tôi có thói quen ký không cần đọc lại. 
 
Chàng ký tháu tên Kêvin rồi ném tờ giấy về phía Bôrết, dáng điệu khinh bạc: 
 
- Bây giờ tôi quay về khách sạn được chưa? 
 
- Chưa. Còn một vài chi tiết nữa … Phái đoàn khoa học gia Trung quốc gồm cả thảy hơn 20 người. 
 
- Anh vừa nói 3, giờ đây lại nói 20. 
 
- 3 khoa học gia và 17 phụ tá. Bề ngoài, họ là thư ký, chuyên viên hành chính, nhưng thật ra họ đều là sĩ quan tình báo và an ninh. 
 
- Có mấy phụ nữ? 
 
- 2. Anh đánh hơi đàn bà tài thật. 
 
- Chẳng có gì là tài cả. Hầu hết phái đoàn Trung quốc xuất ngoại một thời gian dài từ 2,3 tháng trở đi, đều mang phụ nữ theo. Phụ nữ đây không phải là vợ của nhân viên phái đoàn. Mà là nữ thư ký. Những nữ thư ký này làm việc văn phòng thì ít mà phụ trách ủng hộ sinh lý cho các cấp bộ thì nhiều. 
 
- Chuyến đi này hơi khác. Vì trong sô phụ nữ có con gái của Chu-Yao. Cô bé này học về cơ khí tại đại học đường Tirana được về Bắc kinh nghĩ hè. Nhân tiện nàng theo cha đi Anbani để nhập trường. 
 
- Nàng đẹp không anh? 
 
- Không biết. 
 
- Thôi, anh đừng giấu nghề nữa. Trước khi kết nạp tôi, anh đã nghiên cứu tường tận. Vòng ngực cô bé rộng bao nhiêu phân, nàng mặc xú-chiêng hiệu vì, màu gì, anh cũng biết, huống hồ … 
 
- Nói trước sợ gặp anh sẽ mất hứng. Anh yên tâm, Chu-Linh rất đẹp. 
 
- Tên nàng là Chu-Linh? 
 
- Phải, Chu-Linh. Đúng 18 tuổi. Mặt nàng đẹp như hoa hậu. Da nàng còn trắng hơn tuyết nữa. 
 
- Nếu tôi đoán không lầm, anh muốn trổ tài tán tỉnh và chinh phục nàng. 
 
- Anh không lầm chút nào. Tôi nhận thấy anh có thiên tài về môn này. Khả năng xuất chúng của anh đã được chứng tỏ đối với Nina và Vêlana. Tôi tin tưởng anh sẽ thành công với Chu-Linh … 
 
- Hừ … con gái nước Tàu ngày nay thay đổi hoàn toàn, anh đừng quá đặt tin tưởng vào tôi mà thất vọng đau đớn. 
 
- Chu-Linh rất hợp với anh. Rồi anh sẽ thấy là hợp tác với chúng tôi có lợi. Lợi gấp chục lần hợp tác với C.I.A. Chúng tôi sẽ lo liệu cho anh đầy đủ. 
 
Văn Bình nói đùa: 
 
- Kể cả khoản ái tình nữa chứ? 
 
Giọng Bôrết vẫn chững chạc: 
 
- Dĩ nhiên. Lát nữa, có xe hơi riêng của tôi chở anh về tận lữ quán. Và Vêlana đợi anh trong phòng. 
 
- Nàng sẽ ở lại với tôi? 
 
- Dĩ nhiên. 
 
Văn Bình đứng vụt dậy: 
 
- Thế thì còn gì bằng … 
 
Bôrết cũng đứng lên theo: 
 
- Từ trước đến nay chưa có điệp viên ngoại quốc nào được trọng đãi như anh. Đưa Vêlana đến Metropole làm vợ anh đêm nay, tôi đã đánh một nước cờ táo bạo. Bônkốp sẽ tức giận. Một số nhân vật cao cấp nặng tình với Vêlana cũng sẽ bất bình. Tôi hy vọng anh đền đáp sự trọng đãi này một cách xứng đáng. 
 
Văn Bình nhoẻn miệng cười rất tươi. Chàng đã nhìn thấu ruột gan trùm phản gián Bôrết. Hắn cung cấp khoái lạc xác thịt cho chàng, chẳng phải vì trọng đãi chàng. Mà vì một lý do khác. Đêm cuối cùng ở Mạc tư khoa có thể cũng là đêm cuối cùng mà chàng được ôm ấp đàn bà. Món ân ái của Vêlana chỉ là đặc ân dành cho tử tội trước giờ hành quyết. 
 
Hai tên vệ sĩ Mông cổ lực lưỡng, tay chân lông lá, đầu dẹp, cổ vuông lại hiên ra. Nhưng lần nầy thái độ lạ lùng và khinh khỉnh của chúng đã nhường chỗ cho nụ cười thân mật. Chúng mời chàng ra thang máy. 
 
Xuống nhà dưới Văn Bình nhìn quanh quất một cách băn khoăn. Một tên vệ sĩ hỏi chàng: 
 
- Anh muốn tìm thằng cha ngồi đợi phải không? 
 
Văn Bình gật đầu. Gã vệ sĩ nói: 
 
- Tôi cho phép hắn về ngủ rồi. Từ phút này trở đi, anh được tự do hoàn toàn. KGB sẽ không cho nhân viên đi theo anh nữa. 
 
Không khí của lữ quán 5 tầng Metropole với lối kiến trúc cổ xưa xấu xí, những bao lơn có lan can sắt đen sì, những lùm cây um tùm bí mật, những ngọn đèn nê-ông trơ trẽn đã trở nên thân thiện hơn bao giờ hết. Văn Bình nện gót giầy trên hành lang rộng lót đá cẩm thạch giữa những riềm cửa dạ nhung đỏ đầy bụi, cốt gây tiếng động để đùa hỡn đám nhân viên khách sạn vốn quen với sự im lặng câm lì. Nhưng chàng không thấy ai hết. Chắc Bôrết đã ra lệnh cho mọi người lui vào trong phòng. 
 
Hai tên vệ sĩ đưa chàng đến chân cầu thang rồi trở ra. Vêlana đứng đợi Văn Bình sau cửa. Nàng bá cổ chàng hôn chùn chụt: 
 
- Em yêu anh quá! 
 
Văn Bình xô nàng ra: 
 
- Tôi biết rồi. Cô yêu tôi vì Bôrết hạ lệnh. 
 
Vêlana trề môi: 
 
- Anh đừng vội khinh em. Bôrết có quyền hạ lệnh cho em đến phòng anh và chiều chuộng anh. Nhưng chiều chuộng cũng có nhiều cách. Nếu em không có cảm tình với anh, anh sẽ phải ôm ấp một thân thể lạnh lùng, vô tri vô giác. Anh trả lời đi, anh muốn làm tình với một cây gỗ, hay muốn làm tình với một người đàn bà yêu anh thật sự? 
 
Văn Bình bẹo má nàng: 
 
- Anh chịu thua rồi. 
 
Thấy một khay thức ăn sang trọng đặt sẵn trên bàn, Văn Bình hởi: 
 
- Em đói ư? 
 
- Không Bôrết dặn khách sạn đem lên cho anh. 
 
- Hừ … ăn no để mà chết ư! 
 
- Anh tham lắm. Từ giờ sáng đến đang còn nhiều thời giờ. Anh cứ ăn uông đi, em xin đợi. 
 
Văn Bình với chai vốt-ka trên bàn. Vêlana ngăn lại: 
 
- Để em rót vào ly cho anh. 
 
- Anh không đám. Để em pha thuốc vào cho anh uống ấy à? 
 
- Hồi nãy khác, bây giờ khác. 
 
Nàng bưng ly rượu kề môi chàng. Chàng uống một hơi hết sạch. Nàng thủ thỉ: 
 
- Anh giỏi ghê. Em pha cả viên thuốc mà anh uống tỉnh khô. Phòng thí nghiệm cho biết từ trước đến nay chưa ai chịu nổi nửa viên. 
 
- Em tiếc ư? 
 
- Không. Nếu tiếc, em đã không đáp lại một cách cuồng nhiệt. 
 
Vêlana cởi áo choàng da, vắt lên đầu giường. Bên trong, nàng vẫn không mặc gì hết. Thân thể trần truồng nàng nằm dài trên nệm, hai tay đan sau gáy, để ưỡn bộ ngực nở nang, miệng nàng cười chúm chím với chàng: 
 
- Nằm xuống với em, đi anh? 
 
- Văn Bình nhún vai: 
 
- Để anh tắm cái đã. 
 
Văn Bình huýt sáo miệng bước vào buồng tắm. Chàng tắm rềnh rang đến gần nửa giờ chưa xong. Lệ thường chàng tắm rất nhanh, kể cả nước nóng và nước lạnh. Nằm bên ngoài Vêlana phải giục: 
 
- Mau lên anh. 
 
Đúng một giờ sau Văn Bình mới khệnh khạng bước ra, trên người vẫn nguyên y phục chỉnh tề Vêlana nhỏm vậy sửng sốt: 
 
- Ồ kia, tại sao anh … 
 
Văn Bình cũng giả vờ sửng sốt: 
 
- Em muốn anh làm gì? 
 
Vêlana phụng phịu quay mặt vào tường: 
 
- Anh không thích thì thôi, chẳng cần phải đóng kịch nữa. 
 
Văn Bình lẳng lặng rút thuốc ra hút. Chàng không giả vờ hất hủi như nàng tưởng. Sự thật là cõi lòng đang cháy phừn phựt của chàng bỗng dưng nguội hẳn như thể bị dầm trong biển nước đá. Văn Bình là người đam mê, nhưng lần này ông Hoàng đã dặn kỹ. Dầu đam mê đến mấy chàng cũng phải nhớ. 
 
Nhớ tới công tác do ông Hoàng giao phó. 
 
Nhớ tới cuộc gặp gở với Triệu Dung tại phi trường Buốc-giê, Ba lê. 
 
Cuộc gặp gỡ này xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Khi vào phòng giấy của Sở tại Sài gòn. Văn Bình chỉ được ông tổng giám đốc yêu cầu đi Hạ uy di để chờ ngày qua bên kia bức màn sắt, hoạt động biệt phái cho C.I.A. Ông Hoàng dặn chàng đợi lệnh của Sở. Đây là lệnh riêng, ông Hoàng không cho C.I.A. biết. 
 
Nhác thấy Triệu Dung, Văn Bình định kêu tên, song vội kềm chế vì nhà ga quá đông. Có thể C.I.A. cho người theo dõi chàng cho đến khi phi cơ cất cánh. Cũng có thể phản gián sô viết đánh hơi thấy và cho người theo dõi chàng. Vì vậy chàng phải thận trọng. 
 
Triệu Dung là cánh tay mặt của ông Hoàng. Chắc phải là việc hệ trọng bậc nhất ông Hoàng mới sai Triêu Dung hối hả qua Pháp, đợi Văn Bình tại sân bay. 
 
Triệu Dung ngồi nhấm nháp cà-phê, cuốn nguyệt san Constellation mới nhất mở rộng trước mặt. Ai cũng tưởng chàng đang say sưa với tờ tạp chí. Riêng Văn Bình biết là Triệu Dung cúi xuống nhưng không đọc. Mấy phút sau, Triệu Dung đứng dậy, đút cuốn Constellation vào túi vét-tông rồi tiến lại phòng rửa mặt. 
 
Văn Bình lại quầy két mua một tờ constellation tương tự. Triệu Dung vừa lau xong tay thì Văn Bình bước vào. Hai tờ báo được đổi từ túi người này sang túi người kia trong loáng mắt. Xong xuôi, Triệu Dung trở ra, không nói với bạn nửa lời. Văn Bình vào cầu tiêu, rút trong tờ báo ra một mảnh giấy nhỏ chữ đánh máy li ti. 
 
Nội dung như sau: 
 
Về công việc với C.I.A. yêu cầu anh cố gắng thành công. Vì ở nhà tôi đã nhận tiền ông Sì-mít. Lấy trước phân nửa, còn phân nửa chờ khi anh hoàn tất công việc. 
 
Về công việc riêng của Sở - mà ta không cho C.I.A. biết – anh sẽ tiếp xúc với một điệp viên quan trọng, tôi tạm gọi là Z. 233. Từ 12 tháng nay, Z. 233 cung cấp tin tức, tài liệu quốc phòng tối mật của Liên sô cho ta tại Mạc tư khoa. 
 
Tôi không rõ Z. 233 là ai, là đàn ông hay đàn bà, dân sự hay quân nhân, nhưng xuyên qua những tài liệu chụp thành vi ti phim mà tôi nhận được, thì Z. 233 phải có nhiều liên lạc cao cấp, đặc biệt trong trung ương KGB. Những cuộn phim do Z. 233 cung cấp đã giúp ta rất nhiều về phương diện phát triển tài chính, cũng như kiện toàn an ninh chung của thế giới tự do. 
 
Z. 233 đòi được gặp một đại diện toàn quyền của Sở để bàn tính một kế hoạch quan trọng. Y không cho biết nội dung nên tôi chưa thể ra chỉ thị rõ rệt cho anh. Gặp y, anh sẽ tùy nghi quyết định. Anh hãy ráng thuyết phục y ở lại Liên sô để tiếp tục hoạt động. Về tiền nong, tôi đã mở trương mục riêng cho y tại Thụy sĩ, y đã được thông báo về tên, địa chỉ của ngân hàng và bí số của trương mục. Anh cho y biết là tính đến nay, trương mục của y đã được một triệu ba trăm nàng đô-la. 
 
Trong trường hợp Z. 233 muốn thoát ly vì sợ bại lộ, anh hãy tìm cách đình hoãn chuyến đi Tirana, lấy cớ là bị bệnh bất thình lình. Và anh liên lạc với Arếp, đệ nhị tham vụ sứ quán I-rắc tại Mạc tư khoa. Arếp là điệp viên tin cậy của Sở. I-rắc là quốc gia thân tình với Liên sô nên được KGB biệt đãi, anh sẽ có thể liên lạc dễ dàng. Tôi nhắc lại: anh chỉ liên lạc với Arếp trong trường hợp Z. 233 đòi xuất ngoại mà thôi. Anh sẽ giao cho Arếp phụ trách việc đưa Z. 233 ra khỏi Liên sô. Mặt khẩu trao đổi với Arếp: 
 
Anh nói: mùa đông, tuyết lạnh, phi cơ. 
 
Arếp đáp: rượu vốt-ka, cô-sắc, món zakútka. (Anh liệu đặt một câu nói nào gồm 3 chữ nêu trên). 
 
Về vụ gặp gỡ Z. 233, anh cứ ở trong phòng khách sạn Metropole, y sẽ đến. 
 
Giờ đến: 4g15p, giờ Mạc tư khoa (sáng). 
 
Mật khẩu: Z. 233 nói: Lêningờrát, áo lông chồn. 
 
Anh nói: Balê, Tirana. 
 
Trong trường hợp Z. 233 không đến được như đã hẹn, anh cứ tiếp tục đi Anbani. Nếu có điều kiện, tôi sẽ liên lạc sau với anh tại Tirana. 
 
Tôi nhắc lại: giờ hẹn, 4g15p sáng, nếu có chậm thì chỉ chậm 5 phút là nhiều nhất. 
 
HH. 
 
Lúc Văn Bình tắm xong thì đồng hồ đã chỉ 4 giờ. Đúng 4 giờ sáng. Vêlana nằm chềnh ềnh trên giường, da trắng nòn nà, bộ ngực và bờ mông thật ngon lành song chàng không còn lòng dạ nào nghĩ đến hưởng thụ nữa. Vì chỉ 15 phút nữa Z. 233 xuất hiện. 
 
Chàng muốn tống khứ Vêlana mà chưa tìm ra kế. Chàng không thể gây sự đễ làm dữ với nàng. Chàng cũng không thể mở cửa, mời nàng ra. Dầu chàng dùng lời lẽ lịch sự hoặc sỗ sàng, nàng cũng sẽ không ra. Bôrết đã hạ lệnh cho nàng đến phòng chàng để làm tình nhưng với dụng ý kiểm soát chàng. 
 
Tâm trí Văn Bình rối như tơ vò. Thoạt gặp cô gái bồi phòng Nina, chàng hơi ngờ ngợ. Chàng bắt đầu hy vọng khi nàng hẹn đến đêm. Tuy nhiên, chàng không tin rằng Nina là Z. 233 vì chàng gián tiếp gợi tới mật khẩu mà nàng vẫn dửng dưng như không. 
 
Sự hiện diện của Nina trong khám đường KGB đã làm chàng sững sờ thật sự. Trung ương C.I.A. không hề yêu cầu chàng tiếp xúc với những chiến hữu của Penkốpky tại Mạc tư khoa. Bôrết đã bịa đặt hoàn toàn, hay sự việc xảy ra hoàn toàn có thật? Văn Bình không đủ yếu tố để trả lời. Nina là nạn nhân oan uổng hay là chiến hữu của tổ chức gián điệp chống sô viết Penkốpky? Hay nàng là nhân viên KGB đóng trò “khổ nhục kế”? 
 
Văn Bình đã thắc mắc càng thắc mắc thêm, bởi vậy sự thèm muốn cố hữu và vô tận của chàng đã tắt ngúm trước tấm thân vệ nữ bốc lửa uốn éo trên nệm trắng muốt. 
 
4g 5p. 
 
Còn 10 phút nữa. 
 
Văn Bình phải có thái độ dứt khoát. Chàng bèn kéo Vêlana ngoảnh lại phía chàng. Tưởng chàng đòi hỏi, cô gái sô viết vội nhoài người ra ôm cứng lấy chàng. Hoảng hốt chàng giằng ra: 
 
- Không, không. 
 
Vêlana chống cùi tay xuống giường: 
 
- Anh không yêu em nữa ư? 
 
- Thú thật với em, anh: hơi mệt. 
 
- Chẳng sao, lát nữa anh sẽ hết mệt. 
 
- Nhưng mà … 
 
- Đừng kiếm cớ nữa. Này, em hỏi thật anh, anh đang đợi ai? 
 
- Chẳng đợi ai cả? 
 
- Tại sao anh đuổi em? 
 
- Anh có đuổi em đâu. 
 
- Vậy em nằm lại. Anh mệt thì em xin phép anh được ngủ một giấc. Đêm qua làm việc đến gần sáng, bây giờ buồn ngủ quá. 
 
Văn Bình lại nhìn đồng hồ. 
 
Chết rồi, đã 4 giờ 12 phút. Chàng không thể chần chừ thêm nữa. Chàng phải điểm huyệt cho Vêlana mê man. Nhưng Vêlana đã thòng chân xuống giường. Cũng như chàng, nàng vừa cúi nhìn đồng hồ. Nếu chàng xấn tới, vung ngón tay ra, nàng sẽ biết. Tỉnh dậy, nàng sẽ báo cáo với Bôrết, Văn Bình đành xử dụng hạ sách. Chàng bước nhanh lại cửa, đặt bàn tay vào quả nắm. 
 
Vêlana để nguyên thân thể lõa lồ khua chân lấy giép rồi bước theo: 
 
- Anh đi đâu đấy? 
 
Văn Bình quay lại gắt: 
 
- Nằm đấy. Anh ra ngoài gọi bồi. 
 
- Để làm gì? 
 
- Dặn mang lên chai rượu. 
 
- Thiếu gì rượu trong phòng, anh uống từ giờ đến đêm mai cũng chưa hết. 
 
4g 15p. Giờ hẹn với Z. 233. 
 
Văn Bình nghe tiếng giày bước nhè nhẹ trên thảm bên ngoài hàng lang, rồi cánh cửa phòng được xô mạnh vào. Nếu không phải là võ sĩ giỏi nội công chàng đã té ngã. 
 
Người vừa xô cửa là người mà chàng không tin sẽ đến, người mà chàng không hề chờ đợi. 
 
Hắn là Bônkốp, giám đốc sở Phát triển Ngoại thương. 
 
Văn Bình lạnh toát châu thân. Tại sao Bônkết lại đến phòng chàng vào lúc 4g15? Hắn có thể là Z. 233 được chăng? 
 
Mặt đỏ gay, Bônkốp đóng cửa sầm một tiếng chát tai, rồi xỉa ngón tay vào mặt Văn Bình, giọng to như thét: 
 
- Kêvin, anh là thằng khốn nạn! 
 
Vêlana luống cuống khoác áo vào người. Nhưng Bônkốp đã giật phăng xuống và ném xuống nền nhà, dí giầy lên trên. Văn Bình cản hắn lại: 
 
- Anh làm gì vậy? 
 
Giọng Bônkốp rít lên: 
 
- Tao sẽ giết mày. 
 
Ý thức nghề nghiệp bùng dậy trong lòng Văn Bình. Bônrốp ghen. Ghen một cách kinh khủng. Nhưng biết đâu hắn chỉ ghen giả vờ. Hắn xô cửa phòng Văn Bình, định nói mật hiệu thì gặp Vêlana. Hắn không thể tiết lộ cho nàng biết hắn là Z. 233, chuyên đánh cắp tài liệu quốc phòng cung cấp cho gián điệp tây phương. Vì vậy hắn phải tiếp tục đóng trò ghen tuông quá khích. 
 
Văn Bình bèn nắm tay hắn giọng ôn tồn: 
 
- Kìa, tôi tưởng anh đã đi Lêningờrát rồi. 
 
Bônkốp sửng sốt: 
 
- Đi Lêningờrát làm gì? Mày muốn tao đi khuất mắt để mày ngủ lang với con dâm phụ Vêlana phải không? 
 
Văn Bình vừa đệm tiếng “Lêningờrát”, phần đầu của mật khẩu. Chàng phải nói rỏ hơn nữa: 
 
- Ô kìa, trời lạnh như thế này mà anh không mặc áo lông chồn ư? 
 
Bônrốt rú lên cười sằng sặc: 
 
- Đồ điên … Mày bảo tao đi Lêningờrát, giờ đây lại bảo tao mặc áo lông chồn. Mày điên nhưng tao không điên … Kêvin, tao không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Này, mở mắt ra mà coi … 
 
Lêningờrát … áo lông chồn … Văn Bình vừa nhắc khéo mật khẩu. Bônkốp không có phản ứng thân thiện nào hết. Hắn không phải là Z. 233. Vậy ai mới là Z. 233? 
 
Văn Bình định nói thêm hai tiếng “Ba lê” và “Tirana” thì Bônkốp đã rút súng. Hắn lên đạn đánh soạch và giơ súng lên ngang ngực. Đoàng … họng súng tóc lửa, khói xông lên xanh lè. Văn Bình tinh mắt né sang bên, viên đạn xướt qua màng tang, chỉ cách một vài phân. 
 
Văn Bình biết là Bônkốp cố tình giết chàng. Nếu bắn cảnh cáo hắn đã nhắm vào tay chân. Bônkốp là kẻ bắn giỏi, bắn chỉ có thể hụt phát thứ nhất. Vì vậy chàng phải cản hắn bắn phát thứ hai. 
 
Chẳng may cho chàng, trong khi tránh viên đạn thứ nhất chàng không để ý tới sàn phòng vừa được đánh xi bóng loáng nên bị trượt một vết dài như người trượt băng. Thế trượt tai hại này làm chàng mất quân bình. Trừ phi Bônkốp gặp rủi ro như súng hóc đạn hoặc tuýnh quýnh bắn trật ra ngoài lần nữa, Văn Bình mới có hy vọng thoát chết. 
 
Nhưng trong giây đồng hồ cực kỳ nguy nan ấy phép lạ đã điễn ra. 
 
Bônkốp chưa kịp lảy cò thì một bóng người đã lao tới. Bóng người này là Vêlana. Nàng đã liều mạng nhào vào tay Bônkốp hòng làm trệch đường bắn của Bônkốp. 
 
Và nàng đã thành công. Sợ bắn lầm Vêlana, Bônkốp vội bước tréo sang bên trái. Nhưng Vêlana đã quấn chặt lấy hắn. Bônkốp quát lớn: 
 
- Xê ra cho anh bắn nó. 
 
Vêlana bấu vào vai Bônkốp: 
 
- Sao được? Anh phải nghĩ đến nhiệm vụ. Anh phải nhớ lời đặn của đồng chí Bôrết. 
 
Bônkốp hất Vêlana ngã chúi vào giường: 
 
- Kệ cha Bôrết. Nó cậy có quyền nên ức hiếp chúng mình. Em đừng sợ, anh giết thằng Kêvin rồi sẽ làm bản điều trần đệ lên Ủy ban Trung ương Đảng. 
 
Vêlana lồm cồm bò dậy. Bônkốp quay mũi súng lại, hướng vào ngực Văn Bình. Nhưng khi ấy đã muộn. Văn Bình đã có thể đối phó để dàng. Chàng chỉ đứng cách Bônkốp một xảy tay. Hắn chưa kịp nhả đạn thì Văn Bình đã giáng atémi vào cườm tay cầm súng. Tuy giỏi võ Bônkốp vẫn chưa phải là đối thủ của Văn Bình. Nếu chàng chỉ cần một thế nhu đạo bay bướm là hóa giải được hắn. 
 
Lẽ ra Bônkốp phải biết thân phận mà rút lui về thế thủ. Đằng này hắn lại tiếp tục tấn công. Hắn rùn người xuống, rồi quạt một thế sămbô vào vết hầu Văn Bình. Trong khi ấy, bàn chân trái của hắn được phóng mạnh vào điểm huyệt gần hạ bộ. Hai đòn võ Nga la tư của Bônkốp đều là đòn tối độc, bất cứ bị trùng đòn nào Văn Bình cũng táng mạng. Quả là Bônkốp không chịu từ bỏ ý định giết người. 
 
Văn Bình hoành tay cản đòn yết hầu đồng thời nâng đầu gối lên để chế ngự bàn chân trái của Bônkốp. Chạm vào tay chân Văn Bình, Bônkốp bị tê buốt đến óc, như thể thân thể của chàng được kết tạo bằng bê-tông cốt sắt. Hắn loạng choạng trước khi ngã chúi vào cái bàn đêm. Cây đèn đêm bên trên bị kéo rời xuống đất, chao đèn bắng sứ mỏng tan nát thành nhiều mảnh vụn, reo lên một âm thanh khô khan. 
 
Một lần nữa, Văn Bình lại khinh đich. Hoặc đúng hơn, Văn Bình còn cố bám lấy hy vọng Bônkốp là Z. 233. Vì vậy, chàng chỉ kháng cự lấy lệ. Chàng vung ngọn cước nhẹ là Bônkốp mê man. Song chàng đứng yên. Và chàng còn tiết rẻ nhắc tới phần nhì của mật khẩu: 
 
- Anh có hề gì không? Khổ quá từ Ba lê đến Mạc tư khoa và Tirana tôi chỉ gặp toàn chuyện phiền phức. 
 
“Ba lê” và “Tirana” là tiếng chính của mật khẩu. Nhưng Bônkốp lại phản ứng bằng cách cho tay vào túi. Vêlana nhìn thấy trước tiên vội thét lên: 
 
- Cẩn thận, súng xi-a-nuya! 
 
Bônkốp phải mất nửa giây đồng hồ để gở khóa an toàn, và đẩy viên đạn hóa chất giết người kinh khủng lên nòng. Không hiểu sao Văn Bình là người quyền cước trác tuyệt, tấn thủ nhanh như điện xẹt mà trong lúc ấy lại đứng trơ trơ trước họng súng xi-a-nuya nhỏ bằng chiếc bút may Pạc-ke. Có lẽ nội tâm chàng đang trải qua một cuộc xung đột dữ dội. 
 
Và một lần nữa chàng lại thoát chết. 
 
Thoát chết, nhờ Vêlana. 
 
Lúc ấy, nàng đứng cạnh Bônkốp. Viên giám đốc sở Phát triển Ngoại thương còn đang loay hoay với khẩu súng tối tân – vì quá tối tân nên máy móc cầu kỳ - thì Vêlana đã hụp người xuống, quét sống bàn tay vào thát dương Bônkốp. Không ngờ bộ vó đàn bà đẹp của nàng lại chứa đựng một sức mạnh dị thường. Trúng đòn giửa màng tang, Bônkốp ngã vật sang bên phải. Hắn giẫy một cái nhẹ rồi nằm im. 
 
Vêlana hoảng hốt đứng lên, kêu Văn Bình: 
 
- Kêvin, anh Kêvin … 
 
Hai gã vệ sĩ Mông cổ đồ sộ đạp toang cửa phòng chạy vào. Đang nói dở, Vêlana ngưng bặt. 
 
Một tên vệ sĩ hỏi Vêlana: 
 
- Chuyện gì vậy? 
 
Vêlana đáp: 
 
- Đồng chí Bônkốp đột nhiên đến đây dùng súng độc dược định bắn hạ ông Kêvin. Vì hoàn cảnh bất khả kháng, tôi phải can thiệp … Bây giờ yêu cầu anh liên lạc với đồng chí Bôkết. 
 
Tên vệ sĩ nhìn Bônkốp nằm song sượt trên nền nhà rồi hỏi: 
 
- Đồng chí giám đốc chết rồi ư? 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Không. Chắc chỉ ngất đi một lát thôi. 
 
Tên vệ sĩ nhấc điện thoại, xin số của Bôrết. Trong vòng một phúc, tiếng nói của Bôrết đã vang lên ở đầu dây. Tên vệ sĩ xưng tên rồi báo cáo sự việc xảy ra. 
 
Bôrết cằn nhằn: 
 
- Trong khách sạn có ai biết không? 
 
Tên vệ sĩ đáp: 
 
- Thưa không. 
 
- Vậy các anh khiêng Bônkốp bằng cửa sau xuống xe chở vào khu hồi sinh. Đồng thời, gọi Vêlana về văn phòng trình điện. 
 
- Thưa còn ông Kêvin? 
 
- Bảo anh ta cứ ngủ đi để lấy sức. Sáng mai 8 giờ sẽ có người đánh thức dậy. 
 
Tên vệ sĩ vâng dạ một hồi rồi gác ống nói. Văn Bình thở dài rút điếu thuốc cuối cùng ra hút. 
 
Cuộc tiếp xúc với Z. 233 đã thất bại. Z. 233 đã đến hay chưa đến? Z. 233 là ai? Những dấu hỏi rối reng quay cuồng trong óc Văn Bình. Dáng điệu thờ thẫu, chàng tì tay vào cửa sổ nhìn xuống đại lộ Các Mác rộng mênh mông.
 



V. Người Đẹp Hoa Bắc 
 
Thế là hết một đêm ở Mạc tư khoa.
 
Văn Bình hằng ao ước cơ hội được nghênh ngang đến thủ đô Liên sô, la cà xuống xóm yêu hoa, uống rượu vốt-ka Lêningờrát trong phòng ấm áp với người đẹp giữa lúc bên ngoài đổ tuyết. Nhưng ao ước của chàng không thành.
 
Mạc tư khoa là cạm bẫy của du khách tây phương, mỗi bước đều có nhân viên mật vụ theo sau, nhưng cũng là thiên đường. Vì Liên sô thèm ngoại tệ hơn đất hạn thèm mưa rào nên du khách có thể tự do vào cửa hàng quốc doanh mua đồ và trả bằng … ngoại tệ, không phải đổi chác theo luật lệ hối đoái phiền phức. Quen với cảnh đợi tắc-xi rã rời tứ chi ở Sài gòn, Văn Bình ao ước được gọi tắc-xi Mạc tư khoa. Trong thành phố có 11.000 tắc-xi do Nhà nước làm chủ, lúc nào kêu cũng có vì lẽ giản dị dân chúng không đủ tiền đi tắc-xi. Họ chỉ có thể bỏ ra 5 kô-pếch để đi xe điện ngầm hoặc xe buýt. Xê dịch bằng cách này rất tiện lợi: trên xe không có người bán vé, khách được tự do bỏ tiền vào cái hộp ở cuối xe, nên nhiều công dân đã quỵt tiền Nhà nước. Họ lý luận là Nhà nước quá giầu, họ lươn lẹo 5 kô-pếch chết đói cũng không sao. 
 
Trên lý thuyết, nạn mãi dâm đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng trên thực tế, xã hội lầu xanh Mạc tư khoa còn bành trướng hơn ở các nước Tây phương nữa. Chơi gái ở thủ đô sô viết không sợ bị bệnh. Vì gái là xa xỉ phẩm, chỉ dành riêng cho nhân vật cao cấp và … du khách.
 
Dân Nga nghèo kiết xác đã đành, họ đã bị cuộc sống khắc khổ biến thành những người hà tiện nhất nhì thế giới. Xe hơi đậu trong nhà cũng được che kín bằng vải bạt để ngăn bụi. Va-li, đồ đoàn mang lên tàu bè đều được bọc kỹ bằng vải dầu …
 
Thế là hết một đêm ở Mạc tư khoa.
 
Nếu không bị lôi dậy Văn Bình còn ngủ đến trưa. Bôrết lo liệu rất chu đáo và hậu hĩ: chàng vừa mở mắt thì hai cô bồi phòng ngon lành đã chực sẵn. Như thường lệ, chàng vào phòng tắm. Một cô bước theo, và ân cần dặn chàng:
 
- Yêu cầu đồng chí đừng cạo râu.
 
Văn Bình ngạc nhiên. Chỉ một ngày quên cạo là râu chàng đâm ra tua tủa. Tại sao người đẹp Liên sô lại không muốn chàng cạo râu. Dường như đọc được tư tưởng chàng, nàng nói tiếp:
 
- Đây là lệnh của đồng chí Bôkết. Quần áo lẽ ra được ủi cho phẳng nếp em lại vò cho nhàu đi. Vì …
 
- Tôi hiểu rồi. Vì tôi là ngoại kiều bị chính phủ sô viết trục xuất.
 
- Đúng. Đồng chí đừng lấy làm phiền nhá. Chúng em được lệnh săn sóc đồng chí một cách đặc biệt. Đồng chí cần gì cũng có.
 
- Tôi cần một thứ rất khó kiếm.
 
- Nhà kho KGB chứa sẵn những thứ rất khó kiếm nhất trên thế giới. Rượu sâm banh Acbelô[7] 1794 mỗi chai gần 40 đô-la mà có cả chục két.
 
- Cô lầm rồi. Sâm banh Acbelô 1794 rẻ nhất cũng hơn một trăm đô-la. Nhưng tôi không khoái sâm banh.
 
- Vậy đồng chí cần gì?
 
- Cần cô. Nếu tiện thì cần cả hai cô.
 
Cô bồi phòng kiêm nhân viên KGB đỏ mặt:
 
- Thưa đồng chí, chúng em không chuyên về … môn này. Nếu đồng chí muốn, em xin gọi điện thoại.
 
- Không. Cô không chuyên thì thôi. Phiền cô báo cáo với Bôrết là tôi muốn khiếu nại.
 
- Thưa đồng chí …
 
- Tôi ghét được gọi là đồng chí. Cô nên gọi tôi bằng một tiếng khác. Sở dĩ tôi khiếu nạn vì cô đã từ chối. Chừng nào tôi phải ra phi trường?
 
- Thưa … trong vòng một giờ nữa.
 
- Cô trình lên Bôrết còn kịp chán. Cô trình giùm là tôi đã thay đổi ý kiến. Tôi không đi Anbani nữa. Không đi là lỗi ở cô. Cô đã làm tôi bực mình.
 
- Khổ quá, xin ông thương em.
 
Cô gái rón rén ngồi xuống giường, vẻ mặt tội nghiệp. Văn Bình kéo nàng lại hôn rồi phá lên cười:
 
- Thôi, tôi đùa đấy. Tôi không quấy nhiễu các cô đâu.
 
Chàng xô cô bồi phòng KGB ra. Lẽ ra nàng phải vui sướng khi được Văn Bình buông tha. Trái lại, nàng lại buồn thêm. Nàng thè lưởi liếm mép, bộ điệu tiếc nuối. Văn Bình đã hiểu nguyên nhân. Cái hôn của chàng đã khiến nàng tê dại. Nàng ngồi đờ bên chàng, miệng hé ra, mắt van lơn, như muốn xin chàng hôn nữa, hôn thêm nữa. Và nàng sẵn sàng đợi chàng tiến xa, tiến xa thêm nữa.
 
Nhưng Văn Bình đã khoác sơ-mi vào người, cử chỉ bình thản. Cô gái ngơ ngẩn đứng đậy. Chàng bẹo má nàng:
 
- Bây giờ, nếu tôi cần cô, cô có chịu không?
 
Chẳng nói, chẳng rằng, cô gái ôm cứng lấy chàng. Cử chỉ yêu đương cuồng nhiệt của nàng còn hùng hồn gấp trăm lần lời nói ưng thuận. Lần nay Văn Bình vuốt ve lâu hơn, với nhiều nghệ thuật hơn. Đến khi chàng buông ra, cô gái ngồi phịch xuống nền phòng, bưng mặt khóc rưng rức như đứa trẻ.
 
Đúng 8 giờ rưỡi, Bôrết tới. Hắn chìa bàn tay kếch sù ra, giọng thân mật:
 
- Anh khỏe chứ?
 
Chàng đáp lại bằng cái nhún vai. Nếu biết chàng là Văn Bình, chắc hẳn Bôrết không đám cười đon đả nữa. Hắn hỏi chàng:
 
- Nhân viên của tôi có làm anh vừa ý không?
 
Chàng xoa hai bàn tay vào nhau:
 
- Cám ơn anh. Mọi cái đều hoàn hảo, ngoại trừ khoản đàn bà …
 
Bôrết gãi gãi đầu hói:
 
- Xin lỗi anh nhé. Bọn gái cừ khôi ở ngoại ô nên về không kịp. Lần sau anh sang đây, tôi sẽ mời anh thưởng thức những ả đẹp nhất Liên sô.
 
“Lần sau” … Bôrết đã hứa với chàng nhiều lần như vậy. Hơn ai hết, chàng biết là không còn “lần sau” nào nữa. Xong việc ở Tirana, chàng sẽ lãnh một viên đạn đồng vào tim. Bôrết khỏi phải trả tiền lại bảo vệ được bí mật công tác.
 
Bôrết đưa cho Văn Bình một tờ giấy nhỏ rồi dặn:
 
- Anh đọc kỹ đi. Phi cơ chở phái đoàn bác học Trung quốc sắp đáp xuống trường bay Chêrêmêtiêvô.
 
Bôrết đi lững thững trong phòng, hai tay chắp sau đít. Văn Bình đọc xong, trả tờ giấy lại. Bôrết hỏi:
 
- Thuộc chưa?
 
Văn Bình đáp:
 
- Rồi.
 
Bôrết lại chìa tay ra:
 
- Chúc anh thượng lộ bình an.
 
Bàn tay hắn lạnh ngắt như bàn tay ma. Hồi nãy Bôrết đeo găng bằng lông cừu nên chàng không nhận thấy. Theo kinh nghiệm, Văn Bình có thể đoán được tâm tính người lạ bằng cách nắm bàn tay. Bàn tay nòng thường là bàn tay của người thành thật. Hầu hết những kẻ khô khan, hoặc quỷ quyệt đều có bàn tay lạnh.
 
Tuy nhiên, bàn tay của Bôrết lại toát ra một khí lạnh lạ lùng. Nếu không giỏi nội công Văn Bình đã bủn rủn. Chàng đã nghe nói nhiều về tài nghệ của hắn, giờ đây chàng mới thấy rõ sự thật. Bôrết có thân hình mập mạp, chậm chạp và nặng nề, song đó chỉ là mã ngoài không đáng kể. Đáng kể là khí lực. Vì khí lực quyết định cho thắng bại trong mọi cuộc đấu võ thuật. Bàn tay toát ra khí lạnh lạ lùng này chứng tỏ trùm phản gián sô viết Bôrết cũng giỏi về vận công như chàng. Nghĩa là hắn có tài biến tay nóng thành lạnh, tay lạnh thàng nóng. Bình thường, bàn tay hắn chỉ âm ấm. Bôrết rút găng, chuyển hàn khí ra bàn tay là để thử tài của Văn Bình.
 
Mắt Bôrết chớp nhẹ một cái. Hắn khám phá ra chàng là võ sĩ nội công thượng thừa. Trong giây phút hắn có vẻ bối rối. Văn Bình phải cấp thời trấn tĩnh để không lộ vẻ bối rối ra ngoài mặt. Vì nếu chàng bối rối hắn có thể thay đổi ý kiến. Hắn có thể ra lệnh cho vệ sĩ giết chàng.
 
Đến khi ra đến phi trường Văn Bình mới thở phào ra, nhẹ nhõm. Gánh nặng ngàn cân đã được cất khỏi ngực chàng. Xe chạy qua cổng phi trường hai tên vệ sĩ Mông cổ của Bôrết chụp mơ-nốt vào tay chàng sau khi xin lỗi:
 
- Anh đừng lấy làm phiền nhé! Theo luật lệ, ngoại kiều bị trục xuất không được tự do lên máy bay. Nhân viên công lực phải cồng tay, áp giải ra tận phi đạo.
 
Phi trường Chêrêmêtiêvô rộng mênh mông, mọi lối ra vào được canh phòng hoàn toàn nghiêm mật. Xe hơi của KGB như có phép mầu đi đến đâu cũng không bị hỏi giấy. Tài xế phóng hết tốc lực trên sân bay xi-măng nhẵn bóng.
 
Khi của sau xe được mở ra. Văn Bình nheo mắt trước ánh nắng ban mai rực rỡ. Tuy trời nắng to, hơi lạnh vẫn làm nhức buốt tận xương. Chàng thấy một toán người từ trong phi cảng bước ra. Đi đầu là Vêlana. Tiếp sau là Khơrút, gã mật vụ xanh xao, răng sún, xử dụng cái máy quay phim Eumig tại văn phòng sở Phát triển Ngoại thương. Bôrết đã cho Vêlana và Khơrút đi theo chàng để canh chừng.
 
Vêlana vẫn mặc cái áo dạ dài màu sẫm, nhưng chàng nhận thấy ngắn hơn và may khít hơn. Giầy và tất của nàng đều thuộc loại tốt, được sản xuất ở bên ngoài bức màn sắt. Vêlana cũng nhìn thấy chàng. Song nàng lại quay đi chỗ khác.
 
Toán mật vụ KGB còn có 5 người khác nữa, toàn là đàn ông, phục sức như nhau, vẻ mặt cũng lầm lì như nhau. Mỗi người xách trên tay một va-li nhỏ. Một chiếc xe hơi lớn chở đầy hành lý từ từ chạy theo sau.
 
Con mắt tinh tế của Văn Bình đã nhận ra bóng đáng quên thuộc của Bôrết trên sân thượng của nhà ăn phi cảng. Cái thân hình mập thù lù, và nhất là cái đầu hói tròn xoe, láng bóng ấy không thể làm ai lầm được. Bôrết đeo cặp kiếng mát đen sì đang tì tay vào lan can nhìn xuống sân bay.
 
Chiếc phi cơ phản lực dài ngoằng đang nằm chềnh ềnh trước mặt Văn Bình. Đọc những chữ trên thân, chàng biết đó là phi cơ Tiệp. Phía sau bức màn sắt, phi cơ Tiệp được coi là gần giống với phi cơ tây-phương, nếu khác thì chỉ khác về … nhân sự. Dường như là một định lệ bất di bất dịch, nữ tiếp viên phi hành của các công ty hàng không cộng sản đều có sắc đẹp ở dưới mức trung bình. Dầu sao … chàng vẫn hy vọng …
 
Chàng định nhảy xuống xe nhưng một tên vệ sĩ đã cản lại:
 
- Thong thả. Chờ cho hành khách lên hết đã. Anh đừng quên anh là ngoại kiều bị trục xuất vì vi phạm luật pháp sô viết.
 
Văn Bình cười. Tên vệ sĩ vội án ngữ trước mặt chàng:
 
- Chớ cười … Tay đang bị cồng anh còn vui thú gì mà cười? Có ai đứng núp trên sân thượng nhìn thấy thì nguy.
 
- Tôi cười với đồng chí Bôrết …
 
- Xạo. Đồng chí Bôrết đã dặn chúng tôi kỹ lưỡng. Anh không được tỏ vẻ thân mật với chúng tôi. Muốn cười, muốn cười thỏa thích, anh hãy trở lại Mạc tư khoa sau khi công tác hoàn tất.
 
Đột nhiên Văn Bình bắt sang chuyện khác. Chàng hích cùi tay vào lưng tên vệ sĩ:
 
- Người yêu của anh có thân hình cân đối ghê! Tôi đoán nàng độ 24,25 tuổi. Nhưng theo kinh nghiệm tôi không tin là nàng còn son giá.
 
Tên vệ sĩ tái mặt, quay vụt lại:
 
- Tại sao anh biết tôi có người yêu? Tại sao anh biết nàng có thân hình cân đối? Tại sao anh biết nàng không còn son giá?
 
Hắn hỏi dồn ba câu một lúc. Văn Bình thở dài:
 
- Nghe anh hỏi, tôi suýt nghẹt thở. Đêm qua, ở trụ sở KGB người ta cũng không hiếp đáp tôi đến thế. À, hành khách đã lên hết rồi, bây giờ tôi xuống xe nhé?
 
Tên vệ sĩ hoảng hốt đưa tay cản:
 
- Chưa được.
 
Văn Bình buông thõng:
 
- Anh muốn tôi lưu lại Mạc tư khoa phải không? Đồng ý. Tôi sẽ nghe lời anh, không lên phi cơ đi Anbani nữa.
 
Tên vệ sĩ sợ toát bồ hôi mặc dầu thời tiết vẫn lạnh như cắt ruột:
 
- Không phải, anh hiểu lầm tôi. Tôi lạy anh, anh nói một lời cho tôi đỡ khổ sở. Anh cũng quen nàng à?
 
Văn Bình cười:
 
- Nếu tôi ác với anh, tôi sẽ trả lời có. Nhưng anh ơi, anh cứ tin vào lòng chung thủy của nàng đi. Tôi chưa hề gặp mặt nàng.
 
- Vậy, tại sao …?
 
- Chẳng có gì là bí mật cả. Tôi biết thân thể nàng đẹp vì được hân hạnh chiêm ngưỡng tấm hình mầu của nàng chụp trên bờ biển Hắc Hải mặc hai miếng bikini nhỏ xíu như mù-soa hỉ mũi.
 
Tên vệ sĩ bấu chặt vai Văn Bình:
 
- Anh lấy tấm hình này ở đâu? Vì tự tay tôi chụp cho nàng. Chỉ riêng tôi có tấm hình ấy.
 
- Anh cất trong túi quần phải không?
 
Nghe Văn Bình nhắc, tên vệ sĩ cuống quýt cho bàn tay vào túi quần sau. Trời đất ơi, cái ví da của hắn đã biến đâu mất. Hắn nhìn Văn Bình, mắt mất thần:
 
- Té ra anh rón cái ví của tôi … Thôi, anh trả cho tôi.
 
Văn Bình ưỡn người cho hắn móc cái ví nằm gọn trong túi áo chàng. Đồng thời, chàng trả luôn tấm ảnh giật gân cho hắn.
 
Hắn lẩm bẩm, giọng khâm phục:
 
- Tài thật … anh tài thật … anh rút ví lúc nào mà tôi không biết … 
 
Tên vệ sĩ thứ hai hắng giọng;
 
- Xong chưa? Để người ta còn xuống.
 
Nạn nhân mất ví còn vớt vát một câu hỏi nữa:
 
- Xin anh dạy tôi với. Tại sao chỉ nhìn ảnh mà anh khám phá ra là nàng …
 
Bạn hắn cười khảy một tiếng:
 
- Mày là thằng đàn ông ngu nhất Liên sô! Người yêu của mày mặc bikini phơi bụng, phơi mông ra thì chỉ nhìn qua là thấy. Trời ơi, cái bụng có nếp răn và cái mông lớn ấy là của con gái ngây thơ hay sao?
 
Tên vệ sĩ nín thinh rồi đút móng tay vào miệng cắn. Từ khi ấy đến lúc ra đến phi cơ, hắn không thốt lời nào nữa. Chắc người đẹp đã thề thốt là trên đời mới biết mỗi mình hắn.
 
Văn Bình được mở khóa công ở chân thang phi cơ. Trước khi trèo lên, chàng nhổ bẹt bãi nước bọt xuống đất, rồi dí giầy lên trên, dáng điệu khinh bỉ. Chàng đã đóng đúng vai trò do Bôrết bố trí. Phút ấy, đứng trên sân thượng nhất định Bôrết phải mỉm miệng cười thỏa mãn.
 
Sau lưng Văn Bình có tiếng giầy và tiếng người gọi:
 
- Kêvin.
 
Chàng quay lại. Đó là màn nhì của tấn kịch mà Bôrết là đạo diễn.
 
Người vừa gọi chàng là Guy, gã nhân viên đần độn mà lại thích lên mặt thày đời của đại sứ quán Hoa kỳ. Bôrết đã thông báo cho sứ quán biết về vụ Kêvin bị trục xuất.
 
Văn Bình nắn bóp cườm tay cốt cho Guy để ý đến việc chàng bị còng giải ra phi trường. Nhưng Guy không quan tâm tới. Có lẽ hắn đã quá quen với cảnh nhân viên KGB còng giải người ngoại quốc ra máy bay. Hoặc giả hắn hà tiện cử chỉ và lời nói. Cuốn chỉ nam cho nhân viên ngoại giao Mỹ hoạt động tại Liên sô và các quốc gia cộng sản đã đề cao sự im lặng. Im lặng trong mọi trường hợp. Chỉ lên tiếng khi cần thiết lắm. Và chỉ phát biểu một cách vô cùng thận trọng.
 
Guy đến cách Văn Bình hai thước thì đứng lại. Hắn không bắt tay chàng. Người Mỹ vốn ít bắt tay. Vả lại, hắn cố tình đứng xa để khỏi phải bắt tay.
 
Giọng hắn lạnh lùng:
 
- Ông Kêvin.
 
Văn Bình đáp:
 
- Ông Guy.
 
- Nhà đương cuộc an ninh Mạc tư khoa vừa báo cho sứ quán biết về hành động đáng tiếc của ông. Lẽ ra ông bị bắt giữ để bị truy tố trước tòa án. Nhờ tòa đại sứ và nhờ cá nhân tôi can thiệp, ông đã được trả tự do để lên phi cơ rời Mạc tư khoa.
 
- Cám ơn ông. Ông có tài ngoại giao đặc biệt như vậy mà tổng thống không bổ nhiệm ông làm đại sứ, uổng quá!
 
- Ông Kêvin, đây không phải là chỗ nói đùa. Tôi thay mặt sứ quán đến đây cũng không phải để nghe ông nói đùa …
 
- Xin lỗi ông nhé, tôi nói đùa quen rồi. Ông đại sứ cử ông ra phi trường tiễn tôi hay để làm gì?
 
- Một công, đôi việc. Trước là để tiễn ông. Sau là nói với ông một câu chuyện.
 
- Chuyện lành hay dữ? Tôi sẵn sàng nghe nhưng một lần nữa tôi xin nhắc lại là ông đừng tuyên truyền vô ích.
 
- Nêu tôi không lầm, hồi mới đến ông cũng phản đối với tôi như vậy. Sứ quán không tuyên truyền mà chỉ nhắc nhở công dân Mỹ ghi nhớ luật lệ. Chúng tôi rất buồn là ông đã vi phạm luật lệ sô viết. Ông có bổn phận thương lượng với Bônkốp, giám đốc sở Phát triển Ngoại thương để ký một khế ước kếch sù thì lại cãi lộn một cách phi lý về chính trị. Để rồi hành hung Bônkốp, làm loạn xạ ngầu trong văn phòng …
 
- Hắn đánh tôi trước, tôi chỉ tự vệ.
 
- Theo biên bản thì ông hành hung Bônkốp trong lúc xuất kỳ bất ý. Bằng chứng là Bônkốp phải vào bệnh viện điều trị, với khá nhiều thương tích trầm trọng. Tuy nhiên, việc hành hung Bônkốp cũng chưa dại dột và nguy hại bằng việc đả kích Liên sô và bênh vực Trung hoa cộng sản trong cuộc tranh chấp biên giới và tranh chấp ý thức hệ.
 
- Hoa kỳ là nước tự do, hiến pháp cho phép tôi được tự do phát biểu ý kiến.
 
- Tại Hoa thịnh đốn, ông muốn đả kích ai hoặc bênh vực ai, tùy ý. Hiến pháp cho phép ông đả kích Tổng thống Hoa kỳ và bênh vực Thủ tướng Liên sô, nếu ông muốn. Nhưng đây là Liên sô. Đây là Mạc tư khoa. Ông ủng hộ Bắc kinh khác nào tát vào mặt Mạc tư khoa. Hơn thế nữa, trong cơn nóng giận, không kềm hãm được huyết tính, ông còn gọi Mao trạch Đông là anh hùng vô sản vĩ đại còn giới lãnh đạo sô viết là bọn xét lại … May mà nhà chức trách an ninh khoan hồng cho ông được về nước …
 
- Ông cám ơn Sít-ta-lin giùm tôi.
 
- Chết chửa, ông điên hả? Sít-ta-lin chết cả chục năm rồi, ông còn cố tình nghịch ngợm nữa … Trò chơi ngu xuẩn đó sẽ gây hại cho ông … Chuyến đi này cũng là chuyến đi chót của ông …
 
- A, ông định dọa tôi!
 
- Tòa đại sứ đã phúc trình về Hoa thịnh đốn, yêu cầu rút thông hành của ông ngay sau khi ông đặt chân xuống đất Mỹ.
 
- Các ông là những kẻ giết người, những tên tư bản phản động, những người xiềng xích, tiêu diệt tự do …
 
- Ha, ha … còn gì, ông tiếp tục nói nữa cho sướng miệng.
 
- Tôi sẽ không trở về Mỹ nữa.
 
- Cái đó là quyền của ông.
 
- Tôi sẽ đi thẳng tới Bắc kinh. Tôi sẽ dùng tài ba và kinh nghiệm của tôi để phụng sự cho Trung quốc. Tôi sẽ bỏ quốc tịch Mỹ, và gia nhập quốc tịch Trung hoa nhân dân …
 
Guy không thèm đáp nữa. Mặt đỏ gay vì giận dữ, hắn quay mặt đi, nện gót giầy trở vào phi cảng. Văn Bình cũng đập hai nắm tay vào nhau ra vẻ tức tối.
 
Màn nhì của tấn kịch đã xong. Văn Bình nói lớn, cốt cho nhân viên phái đoàn Trung cộng trên máy bay nghe rõ. Tuy nhiên, vẫn còn màn ba nữa để gây cảm tình với phái đoàn bác học. Đúng theo kế hoạch, Văn Bình được dành ghế ngồi ở gần phòng phi hành. Chàng đã đi từ đuôi máy bay, qua mặt toán thể hành khách mới đến được ghế ngồi. Vẻ mặt phớt tỉnh, chàng không nhìn hai bên nên không có cơ hội chiêm ngưỡng sắc đẹp của Chu-Ling.
 
Cửa phi cơ đã được đóng lại. Chàng thở phào ra một cách khoan khái:
 
- Thế là thoát được địa ngục!
 
Phi cơ nổ máy ầm ầm, sửa soạn cất cánh. Đột nhiên tiếng máy nhỏ dần rồi cánh cửa phòng phi hành mở toang, một nữ tiếp viên hối hả bước tới cánh cửa lên xuống.
 
Khơrút cất tiếng:
 
- Phi cơ hỏng máy phải không?
 
Nữ tiếp viên đáp:
 
- Không. Đài kiểm soát hạ lệnh mở cửa cho nhân viên an ninh lên.
 
- Để làm gì?
 
- Tôi không biết.
 
Văn Bình mở dây lưng ghế rồi đứng dậy. Một tên vệ sĩ Mông cổ của Bôrết trèo lên phi cơ, gọi lớn:
 
- Kêvin.
 
Văn Bình nhìn hắn bằng cặp mắt khinh khỉnh. Tên vệ sĩ gọi tiếp:
 
- Ông Kêvin đâu rồi?
 
Văn Bình đằng hắng:
 
- Có tôi.
 
Tên vệ sĩ tiến về phía chàng, giọng gay gắt:
 
- Tại sao ông nghe tôi kêu mà không lên tiếng?
 
Văn Bình cười nhạt:
 
- Vì tôi không phải là Kêvin. Mà là ông Kêvin. Bây giờ các ông còn muốn gì nữa?
 
Tên vệ sĩ trao cho Văn Bình một cái phong bì lớn:
 
- Ông để quên cái này tại văn phòng Sở phát triển Ngoại thương.
 
- Cái gì trong bì? Tôi không hề để quên gì cả. Nếu có, thì tôi chỉ để quên những kỷ niệm lộn mửa của 24 giờ đồng hồ thăm viếng Mạc tư khoa.
 
- Hừ … ông vẫn không thay đổi … Cái phong bì này đựng 4 bản khế ước. Mọi giấy tờ đã được chấp thuận, và đánh máy xong xuôi, chỉ chờ ký, nhưng vì ông có những cử chỉ hỗn xược với đồng chí giám đốc nên tất cả đã bị hủy bỏ. Văn phòng không cần giữ những bản hợp đồng này làm gì nên gửi trả lại cho ông.
 
Văn Bình giằng lấy cái phong bì rồi hầm hầm ném xuống ghế:
 
- Vâng, cám ơn ông.
 
Tên vệ sĩ Mông cổ sừng sộ:
 
- A, ông định khiêu khích nhân viên công lực sô viết!
 
Văn Bình chống nạnh, đáp:
 
- Những giấy tờ này là của tôi, tôi muốn vứt vào ghế hay dẫm dưới chân là quyền của tôi, ông chẳng có quyền gì cả. Phải quỳ xuống lãnh và nâng lên ngang mày thì mới là phù hợp với luật pháp phải không? Một lần nữa, tôi cần nói cho ông biết, tôi là công dân Hoa kỳ …
 
- Tôi khuyên ông giữ mồm giữ miệng … nếu không lần sau ông không hy vọng được cấp chiếu khán vào Liên sô nữa.
 
- Ông yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ xin chiếu khán vào Liên sô.
 
Tên vệ sĩ nghiến răng nhìn Văn Bình lần cuối như muốn đe dọa “coi chừng, rồi mày biết tay tao”. Nhưng Văn Bình cũng nhìn trả bằng con mắt bốc lửa. Hành khách trên phi cơ theo dõi cuộc đấu võ miệng giữa hai người một cách khoái trá rõ rệt. Vẻ khoái trá cũng hiện trên mặt Khơrút và Vêlana. Họ đã có thể tinh cậy Văn Bình. Tên vệ sĩ Mông cổ chắc sẽ báo cáo với Bôrết với nhiều thiện cảm …
 
Sau cùng, phi cơ cắt cánh.
 
Một lát sau khi phi cơ lên đến tầng cao, ngọn đèn “cấm hút thuốc, gài dây lưng vào người” đã tắt. Văn Bình khệnh khạng đứng dậy, bước lại phòng vệ sinh ở đuôi. Chàng không thuộc vào đẳng cấp đàn ông ba bốn mươi tuổi yếu thận, hễ lên máy bay là phải cấp tóc vào phòng vệ sinh. Chàng cũng không thuộc vào đẳng cấp cù lần, cái túi giấy do hãng hàng không cung cấp đã đựng đầy ừ thực phẩm chua từ bao tử ọe ra nên phải vào phòng vệ sinh để tiếp tục mửa …
 
Sở dĩ chàng phải đến đấy là để lợi dụng cơ hội quan sát hành khách.
 
Dường như chàng là từ thạch mà đàn bà đẹp là sắt. Dầu trong bóng tối, dầu bị lạc lõng giữa hàng trăm vật liệu linh tinh khác, từ thạch gặp sắt là chạy tới, sắt gặp từ thạch là bị hút chặt. Bởi vậy, người hành khách chàng nhìn thấy trước tiên là Chu-Ling.
 
Ngoài nàng ra còn một người đàn bà nữa. Phái đoàn Trung quốc gồm có hai phụ nữ. Nàng không xưng tên, Văn Bình cũng chưa được nhìn ảnh nàng, song chàng đã có thể biết chắc nàng là Chu-Ling.
 
Biết chắc, có lẽ vì giác quan thứ 6 của Văn Bình có đặc tài nhìn thấu ruột gan thiên hạ. Biết chắc, có lẽ vì nàng rất đẹp. Nàng là đóa hồng đẹp nhất, và tưới nhất trong một vườn hoa úa.
 
Nàng ngồi phía sau chàng, cách chàng ba hàng ghế. Nàng ngồi bên ngoài, chàng bước qua có thể chạm vào người nàng.
 
Khi ấy Chu-Ling đang ngồi. Mãnh lực từ thạch của Văn Bình đã bắt nàng ngẩng đầu lên, cuốn tạp chí tranh ảnh còn mở rộng trên đùi. Sự việc đập mạnh vào giác quan Văn Bình là đôi mắt của Chu-Ling.
 
Yếu điểm của chàng là thích mắt to. Chàng quan niệm rằng đàn bà mắt to mới đẹp. Vì mắt là cánh cửa của tâm hồn. Mắt lại là hàn thử biểu để do mực độ cuồng nhiệt của thể xác trong ái tình. Từ thuở biết yêu, chàng chỉ yêu đàn bà mắt to. Đôi mắt của Chu-Ling không giống những đôi mắt đẹp mà chàng đã gặp. Khi nàng cúi xuống, lông mi dài rậm che kín mắt, nàng ngước mặt lên, cặp mắt đen nâu vụt mở rộng, tỏa ra một luồng nhân điện cực mạnh làm xương sống Văn Bình nhột nhạt, và gân tay, gân chân chàng run run. Cảm giác này thường có trong lòng những người trai đa tình, thưởng thức thoát y vũ, bất ngờ thấy người đẹp cởi vất bikini, hiện ra lồ lộ dưới ánh đèn ngàn nến sáng quắc …
 
Riêng đôi mắt của Chu-Ling đã khiến chàng mê mẩn, huống hồ mũi nàng, miệng nàng, răng nàng, cằm nàng, cổ nàng, tóc nàng đều cân xứng với vẻ đẹp dị thường của đôi mắt. Tuy nàng không đứng dậy, chàng cũng biết được là nàng không cao. Đối với tiêu chuẩn Á-đông, nàng cũng chỉ ở vào mực trung bình. Vì vậy những đường cong trên ngực, bụng và mông nàng cũng chỉ ở vào mực trung bình. Nhưng chính vì sự bé nhỏ xinh xẻo ấy mà Chu-Ling càng thêm hấp dẫn.
 
Nàng như con búp-bê tuyệt vời, làn da trắng tuyết, suối tóc đen lày chảy xuống ngang vai, dật dờ trên bộ ngực nhu nhú và cái eo mỏng lét, vừa gọn trét tay của chàng. Nàng mặc sường sám dài ngang đầu gối, chân nàng đi tất ni-lông nên chàng chỉ có thể chiêm ngưỡng được hình dáng tròn trịa của bắp vế và cặp bàn chân ti xui mà nàng rút khỏi giầy nhung thêu ngũ sắc.
 
Đang bước Văn Bình đứng sững. Chu-Ling chớp mắt luôn mấy cái. Có lẽ lòng nàng vừa nghe tiếng sét. Tiếng sét của ái tình. Mắt nàng trở nên ươn ướt, nàng vội cúi đầu xuống tờ báo.
 
Ngồi cạnh nàng là một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đúng đắn, đeo kiếng cận thị, trán hói. Văn Bình biết ngay hắn là Chu-Yao, trưởng phái đoàn “địa chất gia” Trung cộng vì khuôn mặt của hắn phảng phất khuôn mặt của Chu-Ling.
 
Phía sau Chu-Ling, chàng thấy một người đàn bà khác trạc 30, nghĩa là hơn Chu-Ling gần 10 tuổi, thân thể đầy đặn, và khá cân đối. Kể về sắc đẹp người nay không đến nỗi xoàng. Song Văn Bình không để ý. Vì sắc đẹp của Chu-Ling đã làm mọi vật lu mờ …
 
Cộng sự viên của Chu-Yao đều phục sức như nhau âu-phục đen bằng nỉ dầy, cà vạt đen, sơ-mi trắng, cổ mềm; chỉ có 5 người đeo kiếng cận thị chắc là khoa học gia, kỳ dư đều thuộc đẳng cấp “tủ gương”, cân nặng từ 65 kí trở lên, và cao trên thước bẩy, mặt lớn, cổ bạnh, tóc húi ngắn, vai dầy, chứng tỏ họ là khách quen của các võ đường.
 
Văn Bình hối hả bước vào phòng vệ sinh. Chàng soi bóng trong gương treo trên lavabô và giật mình đánh thót. Trời ơi, da mặt thường ngày đỏ đắn của chàng đã chuyển sang màu xanh. Màu xanh mét của người đang bị hồ ly hớp hồn như Bồ tùng Linh tả trong tuyện Liêu Trai … Bôrết muốn chàng chinh phục Chu-Ling. Nếu Chu-Ling là phù thủy cao tay ấn thì chàng sẽ thất bại không còn manh giáp.
 
Chàng đứng một phút cho mạch máu chạy đều rồi mới trở lại ghế ngồi. Chàng vớ lấy tờ tạp chí in bằng Tiệp ngữ để đọc cho tâm thần đỡ vẩn vơ. Thật ra chàng chỉ xem hình chứ chẳng hiểu ất giáp gì hết gì tiếng Tiệp cũng xa lạ với chàng như cô gái đồng quê Nam Việt với loại áo ngủ mỏng dính gần như trần truồng do hãng Originals chế tạo cho kiều nữ phương tây.
 
Từ nãy đến giờ, chàng quên bẵng các nữ tiếp viên phi hàng Tiệp. Tiệp vẫn là chư hầu Liên sô từ sau đại chiến thứ hai, song cơn gió mát tự do đã thổi qua bức màn sắt vào Tiệp khiến lòng người cũng như cảnh vật đổi khác. Trong số các đàn em Đông Âu, Tiệp là quốc gia có mực sống khá cao, và khá gần tây phương về phương diện giải trí, phục sức và tiện nghi sinh hoạt. Bởi vậy phi cơ thương mãi của Tiệp tương đối tân tiến hơn, đẹp mắt hơn phi cơ thương mãi của các chư hầu khác …
 
Cửa ngăn thân phi cơ lại mở. Dường như óc Văn Bình được tạo hóa gắn cho cái may ra-đa đặc biệt, cô bé tiếp viên phi hàng đang cách chàng một vách sắt dầy mà chàng vẫn ngửi được mùi quần áo, mùi da thịt của nàng. Nàng từ phòng phi hành bước ra, mặc đồng phục mà xanh nước biển quên thuộc.
 
Cũng như nhiều nừ tiếp viên tây phương, nàng đã bị Văn Bình “đùa dai”. Theo luật lệ hàng không quốc tế, đồ đoàn xách tay của hành khách nên để dưới ghế ngồi, không nên để trên kệ, vì để ở đó có thể rủi ro rớt xuống gây tai nạn. Một trong các nhiệm vụ của nữ tiếp viên là bưng va-li của khách đặt trên kệ xuống.
 
Vừa bước ra, nàng nhìn thấy cái cặp khổng lồ của Văn Bình. Nàng bèn ỏn ẻn bằng Anh nhữ. 
 
- Cất hành lý ở trên này rất nguy hiểm, ông cho phép tôi lấy xuống nhé?
 
Dĩ nhiên là chàng cho phép. Nếu nàng không đến lấy, chàng còn van vỉ nàng giúp chàng nữa. Vì đồng phục nữ tiếp viên gồm hai phần rời nhau, vét tông và xiêm. Bình thường thì áo phủ xuống váy, nhưng khi kiễng chân áo phải hất lên … để lộ da bụng và … rốn. Cổ nhân thường nói “đàn bà là cái rốn của vũ trụ”. Theo những người sành điệu sắc đẹp mỹ nhân thì cái rốn của đàn bà là một trong các bộ phận xinh xắn và nên thơ nhất trong cơ thể. Có những cái rốn tròn trịa, mép nó màu hồng, miệng nó sâu hoắm vào như cái giếng. Lại có những cái rốn trắng phau phau, nổi gờ trên mặt da bụng. Dầu hình thù thay đổi, màu sắc thay đổi, cái rốn phụ nữ từ cổ chí kim cũng như từ đông sang tây đều tạo cho đàn ông được diễm phúc chiêm ngưỡng một cảm giác bất dịch: dó là cảm giác tê tê như vừa nhắm rượu mạnh hoặc vừa ôm hôn một cô gái đồng trinh …
 
Văn Bình chờ cho cô gái tiếp viên rón chân trên đôi giầy cao 8 phân mới khoan thai ngẩng đầu lên. Làn da bụng nõn nà với cái rốn thơm tho của nàng chỉ cách mặt chàng một đốt ngón tay. Có lẽ nàng khám phá ra trò chơi tinh nghịch của chàng nên hai gò má ửng đỏ.
 
Chàng bèn đổi chiến thuật:
 
- Tôi muốn uống rượu được không cô?
 
Về vấn đề rượu, chàng đã gặp khó khăn hầu như thường xuyên trên máy bay. Theo luật lệ quốc tế, việc tiếp rượu bị hạn chế. Các công ty Hoa kỳ chỉ mời hành khách hạng du lịch hai ly rượu mạnh và hành khách hạng nhất ba ly mà thôi. Nữ tiếp viên cũng có quyền từ chối không cho hành khách say sưa lên máy bay. Vì vậy mỗi lần xuất ngoại bằng đường hàng không, chàng phải lựa chọn nhân viên phi hàng đoán quen hoặc những nữ tiếp viên dễ dãi, còn son giá: trong trường hợp không quen ai chàng đành mang rượu trong người. Cái va li xách tay của chàng thường đựng toàn rượu huýt-ky, trên chục chai dẹt, tổng cộng gần hai lít.
 
Nhân một chuyến đi Hồng kông, chàng đã làm một cô tiếp viên Air-Vietnam suýt chết ngất. Chàng xếp một lô chai huýt-ky trên nắp va-li rồi lần lượt đưa từng chai lên miệng. Loáng một cái, chàng đã làm thịt nửa tá. Cô tiếp viên hoảng hồn chạy lên phòng phi hành báo cáo với phi công trưởng. Chẳng hiểu hấp tấp thế nào mà người đẹp ngã lăn chiêng, đầu vập vào chân ghế, chỉ một tí nữa là mê man.
 
Được cấp cứu, nàng tỉnh lại ngay. Bằng giọng lo sợ, nàng tố cáo với phi hành đoàn là có một hành khách đang tự sát bằng rượu. Viên phi công trưởng đổ xô xuống ca-bin và gặp … Văn Bình. Té ra Văn Bình là bạn. Cô tiếp viên bị một phen tẽn tò. 
 
Văn Bình kể truyện cả ngày đêm cũng chưa hết giai thoại về rượu. Uống rượu ở nhà bạn bè, trong tiệm, trên máy bay, ở đâu chàng cũng làm thiên hạ điên đầu. Nhưng một trong những giai thoại mà chàng hay nhớ nhất mỗi khi ngự trên con chim sắt vân du bốn phương đã liên quan đến một nữ tiếp viên trẽ măng và diễm lệ của công ty Pan American Airways, chạy đường Thái bình Dương.
 
Nàng yêu Văn Bình nên mỗi lần ghé Sài gòn đều không quên ở lại với chàng một đêm. Mỗi khi qua Mỹ chàng cũng chờ chuyến nào có nàng mới chịu đi. Nàng chiều chuộng chàng hết mực. Chàng uống rượu như rồng uống nước, nàng mang đến đâu chàng uống hết đến đấy khiến nàng phải …ăn cắp rượu của công ty để cung phụng chàng.
 
Lệ thường các hành khách chỉ uống qua quýt nên chuyến bay nào cũng còn dư rượu. Còn dư thì phải trả lại cho công ty, có sổ sách hẳn hoi. Mỗi chuyến bay, nữ tiếp viên phải làm một bản phúc trình về số rượu xử dụng, tiếng Anh gọi lóng là booze report. Người đẹp của Văn Bình phải học đòn phép quốc tế để lấy rượu. Đòn phép này, bất cứ nữ tiếp viên phi hành nào cũng am hiểu (trân trọng xin lỗi các cô nhé!), ấy là tưới trên thảm chân dăm bảy giọt rượu rồi tưới thêm nước lạnh cho vết rượu loang rộng. Như vây là đủ: khi đáp xuống phi trường, nàng chỉ cần phúc trình là đang bưng hai khay rượu trên hai tay, mỗi khay có 6 ly, vị chi 12 ly, thì con tàu vô phước bị tròng trành thật mạnh khiến cô em liễu yếu đào tơ đánh đổ xuống hết sàn tàu. Rượu trên phi cơ được đựng trong ve nhỏ nên cô em có thể tự do cất luôn 12 ve và ghi vào cái mục “đánh đổ”. Ban giám đốc thừa biết là các em làm trò quỷ thuật nhưng không dám ho he vì có Trời mới tìm được bằng chứng, vả lại các em không bắt đền công ty về khoản đồng phục phi hành và làn da trắng như ngó sen bị hôi mùi rượu đã là đại phúc rồi …
 
Đặt vấn đề rượu với cô em tiếp viên Tiệp khắc, Văn Bình đinh ninh nàng sẽ bắt chước các nữ đồng nghiệp trên thế giới nhoẻn miệng cười và nói:
 
- Ông chỉ được gọi tối đa là hai ly thôi đấy.
 
Chàng không ngờ là nàng lắc đầu lia lịa:
 
- Thưa ông, phi cơ này không có rượu. Chỉ có cà-phê hoặc trà và bánh ngọt.
 
- Có sách giải trí không cô?
 
Phi cơ Tây phương thường có đủ loại sách báo, ngoại trừ những thứ mà đàn ông khoái nhất, đó là sách báo gợi tình. Nhiều khi Văn Bình không hiểu tại sao Mỹ là nước tự do mà lại cấm tạp chí Playboy trên máy bay. Đành rằng Playboy chỉ in toàn hình đàn bà ở truồng, nhưng đó đều là hình đẹp có tính cách mỹ thuật. Tuy khỏa thân, giai nhân Playboy chỉ để lộ đôi nhủ hoa. 
 
Cô em tiếp viên nhanh nhẩu:
 
- Thưa ông, có.
 
Nàng mang lại cho chàng một xấp tạp chí in hình lòe loẹt. Song Văn Bình xua tay:
 
- Trời ơi, toàn là ảnh công nhân cày ruộng, nuôi heo và xúc đất, tôi không thích …
 
- Vậy ông thích gì?
 
Chàng ngẩng mặt nhìn nàng cười một cách đầy ý nghĩa mời mọc. Một lần nữa, hai má nàng đỏ gay. Trong cơn e thẹn, nàng đẹp dội lên. Văn Bình muốn kéo nàng vào lòng, hôn vào cặp môi bóng nhẫy …
 
Phi cơ từ từ lên cao.
 
Hàng ghế phía trước bỏ trống nên Văn Bình duỗi chân gác tréo trên thành ghế. Chàng vặn nút cho ghế ngả xuống để nằm cho thoải mái. Chàng đậy cái mũ phớt lên mặt giả vờ ngủ. Lệ thường, ghế phi cơ đối với chàng là gường ô-ten. Phi cơ chưa cất cánh là chàng đã ngủ say. Nhiều khi đến nơi chàng vẫn rềnh rang chưa chịu dậy. Chàng có thói quen ngủ bù như vậy vì ở dưới đất ít khi chàng có dịp o bế cặp mắt, phần vì chàng phải hoạt động nguy hiểm liên miên, phần khác cũng vì chàng du hí liền tù tì hàng tuần, hàng tháng thức trắng bên cạnh người đẹp.
 
Nhưng trong chuyến đi Anbani này chàng không buồn ngủ. Dẫu chàng vận công, tự kỷ ám thị mãnh liệt để tìm giấc ngủ, mắt chàng vẫn mở thao láo. Không phải vì chàng hồi hộp trước những nguy hiểm sắp tới. Mà vì trí óc chàng đang bị tràn ngập bởi hình bóng kiều diễm và nõn nà của cô gái chỉ ngồi cách chàng mấy thước.
 
Phi cơ bay về hướng tây-nam. Con đường này, Văn Bình đã đi nhiều lần trong thế chiến thứ hai. Sau thế chiến, hoạt động trong vùng ban-kăng, chàng đã viếng thăm những cộng hòa thân cộng mới thành lập, bề ngoài là du khách hiền lành nhưng bên trong là để móc nối với những thành phần chống Liên sô ở địa phương để phục vụ cho hệ thống điệp báo của ông Hoàng.
 
Vì vậy chàng chỉ nhìn đồng hồ tay là biết phi cơ đang bay trên không phận nước nào. Qua Uy-cờ-ren, phi cơ vượt biên giới sô viết, tiến vào vùng trời Lỗ mã ni. Chàng mới xa vùng này một thời gian mà tình thế biến đổi. Lỗ không còn là đàn em ngoan ngoãn của Liên sô nữa. Phi cơ mỗi lúc một lên cao và xuyên qua dẻo đất phía bắc của Bảo gia lợi. Sau hết là bay ngang miền nam của Nam tư trước khi đến Anbani.
 
Trong phi cơ không ai nói với ai một lời nào. Văn Bình ngồi hơi nghiêng để quan sát phía sau qua kẽ hở của chiếc mũ da. Chàng không thể nhìn được Chu-Ling nên không biết nàng làm gì bên cạnh cha nàng. Song chàng đã nhìn thấy trong trí tưởng tượng là nàng vẫn quấn quít lấy tờ báo, cặp mắt to và đen nâu gợi cảm vẫn cúi xuống trang giấy đen đặc chữ mà chẳng đọc chữ nào. Và Chu-Yao, cha nàng, vẫn băn khoăn với cây bút chì và tờ giấy đen đặc chữ số và công thức toán học ngoằn ngoèo …
 
Bên tay trái, đám hành khách mặc đồ đen, sơ mi trắng tiếp tục ngồi yên như tượng đá. Tưởng như pho tượng của Lênin chễm chệ giữa Công trường Đỏ ở Mạc tư khoa cũng chỉ bất động đến thế là cùng. Dường như tuân theo một nhà đạo diễn vô hình, phái đoàn “địa chất gia” Trung cộng đều dựa lưng vào ghế, vẻ mặt suy tư. Không thấy ai hút thuốc. Cũng không thấy ai đứng dậy. Và nhất là không thấy ai cất tiếng gọi nữ tiếp viên. Văn Bình có cảm tưởng là họ không bao giờ biết khát, hoặc đói bụng. Nữ tiếp viên bưng đến món gì, họ đều dùng món nấy, không bỏ dở song không xin thêm.
 
Bọn vệ sĩ “tủ gương” ngồi một đống phía sau có vẻ hoạt động hơn. Tuy nhiên, họ cũng không hoạt đồng bằng miệng như phần đông các vệ sĩ tây phương. Họ chỉ hoạt động bằng mắt. Cặp mắt sáng quắc núp dưới lông mày rậm rì của họ luôn luôn nhìn ngang, nhìn dọc. Chốc chốc cả bọn lại nhìn về phía hai cha con Chu-Yao, như thể họ sợ tưởng đoàn Chu-Yao hóa thành con muỗi bay mất.
 
Nhưng dẫu Chu-Yao hóa thành con muỗi như Tề thiên đại thánh thì họ cũng tìm ra trong chớp mắt. Vì muỗi đập cánh bay phải gây ra tiếng rè rè. Tiếng thở trong phi cơ cũng còn nghe được huống hồ tiếng đập cánh rè rè của chú muỗi …
 
Tuy nhiên Văn Bình không tin là bọn vệ sĩ chăm chú nhìn Chu-Yao với mục đích bảo vệ an ninh. Chắc hẳn họ mượn cớ nhìn chủ nhân để liếc trộm ái nữ đẹp như tiên nga của chủ nhân đấy thôi. Vì bằng đuôi mắt Văn Bình nhận thấy mấy tên “tủ gương” nuốt nước bọt. Họ nuốt nước bọt một cách khó khăn, mạch máu hai bên thái dương căng phồng, chứng tỏ sự thèm muốn trong cơ thể đang dâng cao tột độ. Văn Bình tự nhủ dầu sao họ cũng là người, con người ở Hoa lục lại khao khát đàn bà đẹp hơn con người ở mọi nơi nào khác trên trái đất.
 
Nhóm mật vụ sô viết ngồi hàng ghế sau cùng gần đuôi phi cơ. Khơrút đang lúi húi với các máy ảnh, còn Vêlana vẫn đẹp, vẫn ngon lành hơn bao giờ hết.
 
Văn Bình thở dài nhè nhẹ. Phi cơ đang bay trên không phận Nam tư. Lòng chàng bỗng dưng xao xuyến lạ thường. Trong quá khứ, có lần chàng đã nhìn trộm hành khách trên phi cơ bằng kẽ hở mũ phớt và bằng đuôi mắt như vậy. Hồi ấy, chàng đáp phi cơ quân sự chở một đoàn chính khách chống cộng ở vùng ban-kăng đến Ý đại lợi. Trong số hành khách cũng có những người đàn bà tuyệt đẹp. Đẹp đến nỗi chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ xây xẩm mặt mày. Văn Bình không sợ bị xây xẩm, song chàng không dám nhìn thẳng vì hỡi ôi, họ đều là gái có chồng, và chồng họ đều là ông bự. Thèm quá không biết làm cách nào chàng giả vờ ngủ, úp mũ lên mặt để nhòm trộm.
 
Hồi ấy, chàng mất hồn cả tháng. Vì người đẹp cũng có cảm tình với chàng mà không thể nào ngã vòng tay chàng trên máy bay. Thật ra, chàng đã có cơ hội mơn trớn và làm tình trong sự lén lút. Nhưng chính sự lén lút ấy đã làm chàng thèm muốn hơn lên.
 
Đàn bà ở Trung-Âu không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì yêu như vũ bão. Có lẽ vì họ uống nhiều la-ve và nhất là rượu vang. Tuy nhiên, đàn bà Hung gia lợi nổi tiếng về tình ái hơn hết. Nổi tiếng, không những ở Âu châu mà còn trên cả thế giới nữa. Sở dĩ Văn Bình xoắn sít với gái Hung phần nào cũng vì trong nhóm người lưu vong hồi ấy có một phụ nữ Hung yêu chàng, nhưng phần lớn cũng vì chàng đã có nhiều kinh nghiệm bản thân. Hễ qua phương tây chàng đều lần mò tìm đàn bà Hung, họ không lạnh lùng như đàn bà Anh, tham lam như đàn bà Pháp, cứng đơ như đàn bà Đức, dễ dãi đến mức phát ớn như đàn bà Thụy điển, Đan mạch, khô khan như đàn bà phía nam biển Đại trung hải. Phụ nữ Hung yêu bằng một thứ tình mãnh liệt nhưng lại êm ái và dai bền …
 
Thứ tình kỳ lạ này cũng do phong thổ mà ra. Vì Hung là quôc gia có rượu vang ngon kinh khủng. Ngon hơn vang ngon nhất của Pháp nữa. Hàng năm Hung sản xuất 4 triệu hêtôlít vang. Đệ nhất tửu của Hung mang cái tên nên thơ là tôkay.
 
Dân lưu linh của Pháp thường khoe khoang rằng vang Hung ngon là do người Pháp du nhập. Điều này hoàn toàn không đúng. Cây nho đặc biệt của Hung đã mọc từ mấy ngàn năm trước trên đồi núi. Uống vang ở Hung phải tuân theo một thủ tục nên thơ: ly mở đầu, khách sẽ uống loại nhẹ, khách sắp cáo từ chủ sẽ mời một ly thơm phức khiến khách tê mê. Khách còn tê mê hơn nữa nếu chủ là phụ nữ đẹp, và mời uống rượu vang át-du phát xuất từ vùng Tôkay.
 
Văn Bình đã thưởng thức vang át-du từ bàn tay trắng nõn tháp bút của thần vệ nữ nên suốt đời vẫn nhớ. Rượu át-du không được chế tạo theo công thức quen thuộc, khi hái nho, người ta chọn những chùm lớn và mọng nước để nguyên trên cành phơi khô dưới nắng thu dìu dịu. Khi mùa thu sắp hết thì chùm nho trên cành đã khô nước, thu nhỏ lại, tiết ra mùi mật. Người ta hái đem về ép lấy chất mật và ủ với men thành rượu. Lệ thường, phải ủ từ 5 đến 8 năm mới ngon nhưng muốn thật ngon phải cất ba, bốn chục năm; thứ ngon thượng hạng thường là ba, bốn trăm năm. Chẳng thế mà vua Lộ y 14 của Pháp đã phải khen ngợi rượu vang tôkay là tửu vương và cũng là vương tửu.
 
Uống rượu nho đặc biệt từ nhiều thế hệ, phụ nữ Hung không giống phụ nữ năm châu về khoản tình ái là vì thế. Tuy nhiên, đất Hung còn một sản vật khác gia tăng lửa yêu lên một bậc nữa.
 
Sản vật này là paprika. Tức là ớt. Đủ loại ớt. Ớt đã trở thành môn gia vị không thể không có của nền gia chánh bản xứ. Người ta ăn ớt để át mùi thịt cá tanh tưởi, đằng này dân Hung ăn ớt với bất cứ món nào, thậm chí chiên khoai tây, luộc măng cũng bỏ ớt. Kỳ khôi hơn nữa, dân Hung còn khoái món sà-lát trộn dấm với … ớt.
 
Gia vị này có công dụng khích dâm nên phụ nữ Hung thường yêu gấp hai, gấp ba người thường. 
 
Văn Bình lại thở dài nhè nhẹ.
 
Từ nhiều năm nay, chàng không được gặp lại giai nhân của chuyến bay lưu vong ngày nọ để uống rượu tôkay và nhắm với ớt paprika.
 
Bỗng chàng giật mình đánh thót. Chàng vừa nhớ lại một chi tiết quan trọng. Đêm qua Vêlana đã tỏ ra không được lưu loát khi trò chuyện bằng tiếng Nga. Thỉnh thoảng nàng lại chêm vào một tiếng Hung. Thì ra nàng là phụ nữ Hung. Điều khiến chàng tin chắc nàng là phụ nữ Hung là một đĩa bánh ngọt đặt trên bàn giấy của nàng.
 
Trời ơi, có thế mà chàng không biết! Đĩa bánh này là đĩa bánh rê-tét, bánh ngọt quốc hồn quốc túy của nước Hung cũng như hũ tiếu giá sống và phở đối với người Việt. Bánh rê-tét chỉ là bột cán mỏng, thật mỏng, càng mỏng chừng nào càng tốt chừng nấy, rồi trộn vào ít giọt mỡ nước cho béo, phủ lên trên ít mứt trái cây, đem đút lò. Bánh gồm nhiều lớp bột mỏng đè chận lên nhau, trông như hàng chục tờ giấy cạt-tông mỏng. Nghệ thuật của bánh này là cán bột thật mỏng, nhiều nhà hàng tây phương muốn học lỏm song đều thất bại, ngay cả phụ nữ Hung cũng có rất ít người khéo tay cán được bột thật mỏng để cuốn bánh rê-tét.
 
Thảo nào … thảo nào Vêlana đã yêu một cách vũ bão! 
 
Qua kẽ hở của mũ dạ, Văn Bình lại liếc trộm Vêlana. Kỳ diệu thay, khi ấy nàng cũng đang liếc trộm chàng. Phải có con mắt quang tuyến X như mắt của nàng mới có thể nhìn thấy nhỡn tuyến lén lút của chàng bị vành mũ che khuất.
 
Tại sao nàng nhìn trộm chàng? Nàng thật tình yêu chàng ư? Cũng có lý. Nhưng nếu nàng là con người đa tình quá mức thì lẽ nào trùm Phản gián Bôrết lại cho phép nàng cùng đi với chàng qua Anbani? Văn Bình không tin rằng Bôrết thưởng công chàng bằng Vêlana. Tất nhiên nàng có nhiệm vụ theo sát chàng. Con mắt của nàng khi ấy không phải là con mắt soi mói, lạnh lùng của người điệp viên sô viết. Mà đó là con mắt rạo rực tình yêu, con mắt hẹn hò say đắm …
 
Phi cơ bỗng tròng trành.
 
Từ Nam tư qua Anbani thường có những cơn lốc trên thượng tầng không khí làm phi cơ tròng trành. Đối với người thường coi phi cơ là giường ngủ, từng là hoa tiêu thí nghiệm loại phi cơ X của Hoa kỳ bay nhanh nhất thế giới, lại từng thông thạo nghệ thuật nhào lộn trên trời thì sự tròng trành này không có nghĩa lý gì hết. Tuy vậy, chàng phải kiếm cớ đi vào phòng vệ sinh lần nữa. Chàng bèn rút mù-xoa ra lau miệng, rồi vịn ghế hai bên lần lần bước từng bước một xuống phía đuôi.
 
Chu-Ling vẫn tươi tắn như ngồi trên xa-lông phòng khách dưới đất trong khi bọn khoa học gia đực rựa ôm mặt, bịt tai, buột dây lưng chật cứng. Chàng không dám nghĩ đến việc tọa một bộ mặt thiểu nào nữa. Dường như đoán được thâm ý của chàng, Chu-Ling hé miệng cười nho nhỏ. Nàng cười, cốt là cười với chàng song mắt lại nhìn ra chỗ khác. Văn Bình mê mẩn tâm thần hụt chân suýt ngã. 
 
Chàng suýt ngã thật sự chớ không phải đống trò. Chàng phải bám lấy thành ghế của Chu-Ling và đứng lại. Chàng vội vàng lên tiếng:
 
- Xin cô tha lỗi. Tôi bị hơi mệt …
 
Chàng nói bằng tiếng Anh. Chu-Ling chưa kịp đáp thì cha nàng đỡ lời:
 
- Không sao cả đâu. Lúc ông lên máy bay, trông ông đã có vẻ mệt, dường như mất ngủ …
 
Dịp may vô giá đã đến với Văn Bình. Cờ hạnh phúc tới tay, chàng còn ngần ngại gì mà chưa phất. Chàng tưởng phái đoàn bác học, đặc biệt là trưởng đoàn Chu-Yao mắc bệnh cấm khẩu, chàng không ngờ Chu-Yao lại lịch thiệp và dễ dãi đến thế. 
 
Chàng bèn đáp:
 
- Vâng.. tôi bị mất ngủ suốt đêm qua tại … trụ sở KGB. Tôi chẳng làm gì phi pháp mà họ hâm dọa, đàn áp.
 
- Tôi biết, tôi biết. Tôi đã nghe những lời ông nói với họ tại sân bay. Ông cũng đi Anbani?
 
- Vâng, tôi là chuyên viên quảng cáo của công ty Maxman, Hạ uy di. Tôi đến Tirana để ký một hợp đồng quảng cáo với chính phủ cộng hòa nhân dân Anbani. Tôi tên là Kêvin.
 
- Tôi là Chu-Yao. Hân hạnh được quen ông.
 
Nói đoạn Chu-Yao cúi xuống tờ giấy chi chít phương trình trải rộng trên dùi. Chu-Yao chỉ được quyền tậm sự như vậy. Vả lại Văn Bình cũng không muốn y cà kê thêm nữa. Vì mục đích của chàng là gạ chuyện với cô gái con gái cưng thơm tho của y. Trong khi hai người trò truyện, Chu-Ling ngước mắt nhìn chàng. Ôi chao, cặp mắt của nàng lúc ấy sao mà rộng thế, đen thế, nâu thế, ước thế và sâu thế?
 
Nàng chỉ ngó chàng mà không nói. Văn Bình muốn nói mà tiếng nói của chàng lại mắc kẹt trong cuống họng. Chàng vốn là một gã con trai tán gái bặt thiệp và thao thao bất tuyệt, vậy mà đứng trước thần vệ nữ Chu-Ling chàng đâm ra mắc bệnh cà lăm.
 
Ngượng ngùng, Văn Bình muốn quay lại ghế ngồi, nhưng lại bị một ả tiếp viên mập mạp bịt kín lối đi. Như vậy mà may, vì nếu quay lại ghế ngồi chàng đã mặc nhiên thú tội với toàn thể hành khách là chàng giả vờ xuống phòng rửa mặt để tán tỉnh người đẹp Chu-Linh. Chàng đành rảo bước về phía đuôi.
 
Vêlana từ phòng vệ sinh bước ra. Nàng lườm chàng bằng đuôi mắt sắc như dao cạo. Dường như nàng muốn cảnh cáo chàng “coi chừng, coi chừng, gái này không chịu thua đâu”. 
 
Chết rồi … Vêlana ghen. Một khi nàng ghen, nàng sẽ làm hỏng kế hoạch của Bôrết. Ruột gan rối như tơ vò, Văn Bình kéo cánh của sắt mỏng.
 
Trên bàn rửa mặt, chàng thấy một khẩu súng.
 
Khẩu súng của Vêlana.
 



VI. Đêm Đầu Ở Tirana 
 
Đó là khẩu Colt Agent, loại súng bỏ túi, rất nhẹ do Hoa kỳ chế tạo. Nòng trái khế của nó chưa được 6 viên cỡ trung bình, tầm bắn không xa song vô cùng chính xác. Nhân viên F.B.I mặc thường phục khi đi công tác chìm hay dùng loại súng này. Colt Agent bằng thép cũng chỉ nặng trên 300 gờ-ram, vậy mà khẩu này lại toàn bằng nhom, nòng được chế bằng một thứ kim khí cứng rắn mà nhẹ hơn thép. 
 
Văn Bình tung hất khẩu súng lên lòng bàn tay, nó chỉ nặng độ 150 gờ-ram là cùng. Nó nằm gọn trong tay chàng, bỏ vào túi nó chỉ lớn bằng gói thuốc lá đầu lọc. Loại bằng thép được bán trên thị trường 71 đô-la, còn loại đặc biệt này phải đắt gấp ba, gấp bốn. 
 
Một mảnh giấy nhỏ được đặt bên dưới khẩu côn. Bên trên có một hàng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì: 
 
“Cẩn thận, dường như bị lộ” 
 
Văn Bình nhét khẩu súng vào cái túi nhỏ may sẵn trong vét-tông dưới nách. Chàng không tin công an và quan thuế Tirana bắt chàng lột bỏ quần áo để lục soát. Dầu sao chàng cũng là đồng chí của họ. Chuyến đi này chàng được chính phủ Anbani liệt vào hàng khách quý. 
 
Tại sao Vêlana lại đưa súng cho chàng? Nếu cần, Bôrết đã đưa súng từ khi còn ở Mạc tư khoa. Tại sao Vêlana lại nói là “dường như bị lộ?” Có lẽ toán mật vụ Trung cộng trên phi cơ nghi ngờ chàng, và Vêlana đã may mắn nghe lỏm được môt vài mẩu chuyện. Bại lộ, chàng sẽ bị mật vụ Anbani bắt. Và chàng sẽ khai ra Vêlana. Phải chăng Vêlana đưa súng cho chàng để tự vệ? Phải chăng để chàng tự xử? 
 
Văn Bình lắng lặng trở ra ngoài. Chàng bước một mạch qua chỗ Vêlana và bọn đầu trâu mặt ngựa của KGB. Tuy không nhìn sang bên, chàng vẫn thấy cặp mắt của Vêlana chăm chú nhìn theo nên chàng cảm thấy nhồn nhột ở gáy. 
 
Phi cơ hạ thấp dần dần. 
 
Và sau cùng là đáp xuống. 
 
Như thường lệ. Văn Bình duyệt lại một lần tối hậu những chi tiết sử địa về quốc gia mà chàng sắp đến. Anbani, đồng minh mật thiết của Trung hoa cộng sản tại vùng ban-kăng, là một tiểu quốc đầy đồi núi, bắc và đông giáp Nam tư, nam giáp Hylạp, và về phía tây là biển Ađờriatít. Hai phần ba dân số theo đạo Hồi. Năm 1939, Anbani bị phe Trục xâm chiếm. Sau thế chiến thứ hai, vương quyền của vua Zog đệ nhất bị lật đổ, và lãnh tụ cộng sản Enver Hoxha lên làm bà chủ. Từ bấy đến nay, Hoxha vẫn tiếp tục ngự trị. Dân số vẻn vẹn 2 triệu lại ở mực sống thấp nhất châu Âu, mật vụ lại hoạt động tàn bạo ngoài sức tưởng tượng nên tình hình nội bộ được yên tĩnh. Nhưng về phương diện điệp báo, chư hầu bé nhỏ này lại đóng một vai trò quan trọng. Tình báo Anh-Mỹ thường dùng Anbani làm đầu cầu để ly gián Liên sô và Trung cộng. Lợi dụng địa hình hiểm trở, Tây phương đã thiết lập một đường dây giao liên qua lãnh thổ Anbani. 
 
Con chim sắt khổng lồ rùng mình một cái thật mạnh trước khi đứng dừng hẳn. 
 
Đã đến Tirana. 
 
Ánh nắng bên ngoài tràn vào phi cơ. Phái đoàn địa chất Trung hoa được mời xuống trước. Thủ tục chiêu đãi của công ty hàng không cộng sản khác hẳn tây phương: khi mua vé, hành khách đều trả tiền ngang nhau, nhưng khi lên hoặc xuống máy bay hành khách phải tuân theo sự chỉ dẫn độc đoán của nữ tiếp viên Phái đoàn Trung hoa xuống trước vì bên dưới đã sắp sẵn một cuộc nghênh đón trọng thể. 
 
Chu-Yao đi đầu. Bọn vệ sĩ kèm riết hai bên. Sau cùng mới đến Chu-Ling. Một vệ sĩ dạt sang bên, chìa tay mời nàng xuống trước song nàng lắc đầu từ chối. Thời xưa đàn bà Trung hoa phải đi sau đàn ông. Mời mọc như vậy đã là quá lịch sự rồi nên gã vệ sĩ thản nhiên đặt chân xuống cầu thang. 
 
Văn Bình nhận thấy Chu-Ling bước chậm lại. Dường như nàng đang tìm cơ hội để quay lại nhìn chàng. Chàng nghển cổ nói: 
 
- Chào cô Chu-Ling. 
 
Nàng ngúc đầu chào trả. Trên làn môi trái tim tuyệt đẹp bừng nở một nụ cười tuyệt đẹp. Văn Bình ngây người như vừa uống xong một vò rượu nếp cẩm. 
 
Tiếng quân nhạc từ dưới sân bay vọng lên. Thoạt đầu là quốc thiều Trung hoa nhân dân. Tiếp đến quốc thiều Anbani. Đợi ban nhạc trổi xong hai bản quốc thiều, toán hành khách còn lại mới được phép xuống. Thật ra trên máy bay cũng chẳng còn ai, ngoại từ Văn Bình, Vêlana, Khơrút và bọn điệp viên KGB. 
 
Bọn Vêlana, Khơrút đến Tirana với tư cách gì? Tại sao chính phủ Anbani lại cho phép họ nhập cảnh? Trong một sao đồng hồ Văn Bình vừa khám phá ra một phần sự thật. Chính phủ Hoxha đã cương quyết từ chối nếu biết họ là nhân viên KGB. Như vậy có nghĩa rằng Vêlana cũng như Khơrút là những bộ mặt mới trong làng gián điệp sô viết. 
 
Văn Bình thở phào một hơi thật dài khi xuống hết nấc thang cuối cùng, và đặt chân lên nền bê-tông thẳng băng. Thế là chàng đã đến Anbani bằng cửa trước! Chàng cảm thấy một bầu không khí quen thuộc đang bao trùm sân bay. Trong quá khứ, chàng đã nhiều lần nhập nội các quốc gia cộng sản bằng cửa trước. Lần từ Vọng các sang Hà nội chàng cũng từng được đón tiếp bằng quân nhạc, bằng hàng trăm người phục sức chỉnh tề dàn thành hàng ngang và nhất là bằng một đạo binh thiếu nhi quàng khăn đỏ, le te chạy đến mang vòng hoa quàng cổ. 
 
Đám trẻ con từ 6 đến 10 tuổi mặc đồng phục xanh, quàng khăn đỏ chói lòa trên cổ tại sân bay Tirana cũng không khác đội thiếu nhi ở Gia lâm là bao. Chúng túa ra một lượt như ong vỡ tổ, miệng chào hỏi rối rít. Văn Bình lõm bõm được mấy tiếng Anbani nên thoáng hiểu là chúng chào chú, chào bác, chào cô. Văn Bình đinh ninh sau tấn trò tặng hoa là hội hè giải tán, nhưng chàng đã lầm. 
 
Ngay sau đó là mục diễn thuyết. Phái đoàn Trung hoa được mời lên một cái bục gỗ khá cao, đứng trước máy vi âm. Nắng chiếu xuống thật nhiều song lại mát mẻ dễ chịu. Nhờ trời chàng thông thạo tiếng Tàu nên Chu-Yao nói gì chàng cũng hiểu Chu-Yao nói được một đoạn thì tạm ngừng để chờ phiên dịch. 
 
Té ra thông dịch viên là kiều nữ Chu-Ling. Nàng nói tiếng Anbani nhanh như gió. Khi nói, miệng nàng cử động vô cùng duyên dáng. 
 
20 phút trôi qua. Phái đoàn bác học ôm hôn đám trẻ con, bắt tay nhân viên tiếp đón một lần nữa rồi ra xe. Cha chả, Anbani là xứ xã hội chủ nghĩa, căm thù tư bản tây phương mà lại xài toàn Mercédès. Xin thưa, đây không phải là Mercédès loại 800, nghĩa là loại đắt nổ tròng con mắt, gần 10 ngàn đô-la một chiếc. Sai gòn là thủ đô của sự kiếm tiền và tiêu tiền như rác mà chưa ai dám chơi loại 300 (tác giả xin lưu ý là ngoại trừ điệp viên Z-28) chỉ có vài ba chiếc của Nhà nước song toàn là Mercédès cũ rích cũ rì. 
 
Mercédès nghênh đón phái đoàn Trung hoa thuộc loại Pullman 600; đắt gấp đôi loại 300 thượng hạng, dài đúng 621 phân, nặng xấp xỉ 3 tấn, gồm 6 cửa, phía sau có thể mở ra bằng điện và ghế được nâng cao lên cho dân chúng hai bên đường có thể chiêm ngưỡng được đại quan ngự bên trong. Ngăn tài xế và ngăn chủ nhân ngồi có kiếng chắn, chủ nhân ra lệnh cho tài xế bằng điện thoại. Ngăn chủ nhân có hai hàng ghế đối diện, ghế rộng như xa-lông. Ở trong tầm tay chủ nhân có đầy đủ tiện nghi tân tiến, tủ lạnh đựng rượu và đá cục, máy hát đĩa, máy ghi âm, máy điện thoại, và vô tuyến siêu tần số. Tốc độ trên hai trăm cây số-giờ mà chủ nhân ngồi êm ru như nằm trên nệm mút. 
 
Cả thảy có ba chiếc Mercédès dài ngoằng, sơn đen, bóng lộn nối đuôi nhau trên phi đạo. 
 
Trong chớp mắt, đoàn xe thượng lưu đã biến dạng. Văn Bình không nghe tiếng máy nổ. Chàng liếm mép thèm thuồng. Thế nào chàng cũng phải tậu một chiếc chiến xa quý phái này để làm le với bà con Sài gòn chơi! Đường phố Sài gòn chật ních xe cộ, chiếc 600 của chàng sẽ khiến những cô gái mới lớn ngồi vắt vẻo trên xe gắn máy lác hai mắt. Và chàng sẽ còn gắn ống sắp-măng đặc biệt, phun ra một mùi thơm pha trộn tinh chất nước hoa hồng. Chàng sẽ không quên gắn ở sau se một cái bảng nhỏ đề địa chỉ của chàng, để các kiều nữ ghi chép vào sổ tay mà tìm tới. Băng sau của chiếc Pullman lại thích hợp với thú thưởng hoa bất tận và bất chấp kiểm tục của chàng. Chiều dài, chiều ngang nó đều vừa vặn, và sức êm của nó thì tuyệt. Dầu sao chàng cũng quá tuổi thành niên và sắp sửa mắc bệnh đau lưng nên hưởng thụ tình yêu phải có đầy đủ tiện nghi. 
 
Chừng nào có chiếc Mercédès 600 Pullman chàng sẽ đùa dai, đùa thật dai với ông cò Quận Nhất của hòn ngọc Viễn đông. Một chiều thứ bẩy cuối tháng nào đó “vì cuối tháng thì thiên hạ mới đi chơi đông”, nhất là trời tạnh ráo, chàng sẽ bắt Lê Diệp đội kết làm tài-xế chở chàng dạo phố. Đến đại lộ Tự Do, gần khoảng đèn giao thông khách sạn Caravelle là chỗ đông nhất, và được ông cò quan tâm đến nhất thì đậu lại. Hàng ngàn cặp mắt sẽ trầm trồ khen ngợi, ai cũng muốn rờ thử một tí xem hơi hướng chiếc xe ra sao. Trai thanh gái lịch thèm hơi hướng của chiếc xe là chuyện dĩ nhiên, nhưng dĩ nhiên hơn nữa là hơi hướng thần tiên của một cô gái ngồi bên trong mặc đồ mỏng dính, và đặc biệt là chữ V trên ngực thật sâu, thật táo bạo. 
 
Đợi cho công chúng bụ đen quanh xe, chàng mới ấn nút cho mọi riềm trong xe tự động kéo lại. Xe của Văn Bình biến thành cái hộp kín như bưng. Lê Diệp muốn nhìn ra sau cũng vô ích vì tấm kiếng ngăn cách cũng được che riềm dầy. Ở trong xe, chàng và nàng tâm sự, người đứng ngoài không thể nào nghe tiếng. Chàng không phải là nhà thơ ngu ngốc nên không biết tâm sự bằng ngòi bút. Mà là tâm sự bằng miệng, bằng tay và bằng tài nghệ thiên phú … 
 
Trời đất ơi, còn gì thú bằng được … tâm sự chứa chan và trường kỳ với giai nhân ngay trên đại lộ Tự do giữa một rừng người chiêm ngưỡng. Thế nào cũng có kẻ khôn ngoan đoán biết thâm ý nghịch ngợm và ngạo nghễ của chàng. Họ sẽ tìm cách mở cửa. Vô ích. Vì chàng sẽ sắm loại Pullman đóng mở toàn bằng điện. Họ sẽ tìm cách đập vỡ kiếng xe. Uổng công. Vì chàng sẽ dặn hãng Mercédès cung cấp loại kiếng đạn đại liên bắn không xuy xuyển. Lê Diệp sẽ nóng mắt vội vã mở công-tắc cho xe chạy khỏi đám đông tò mò. Phí sức mà thôi. Vì chàng sẽ bí mật gắn một công-tắc thứ hai, khi nào chàng mở thì tài-sế mới mở được máy và mở được cửa. Lê Diệp chỉ còn nước kêu Trời như bọng và nhấc điện thoại lên để van vỉ, lạy lục chàng buông tha. Chàng sẽ nhấc ống nói đặt sát một bên để mời Lê Diệp nghe một số âm thanh độc đáo những âm thanh mà con trai, con gái kinh nghiệm trong tình yêu không thể không nhận ra … 
 
Các ông cò sẽ giải tán đám đông. Khi ấy chàng mới rút riềm và mở cửa. Nhưng nửa giờ đã trôi qua … 
 
Khoái chí Văn Bình cười rộ lên một tiếng. 
 
- Ông Kêvin? Ông là Kêvin phải không? 
 
Mải buông hồn theo suối mộng … đùa dai với ông cò Sài gòn Văn Bình quên bẵng chàng không còn ở Sài gòn mà đang đứng như bị trời trồng trên nền bê-tông cứng đét của một quốc gia cộng sản rất ghét những kẻ hay nghịch và rất thù những kẻ hành nghề gián điệp như chàng. 
 
- Ông Kêvin? 
 
Người lạ gióng tiếng hai lần Văn Bình mới nghe thấy. Chàng giật bắn người, quay lại: 
 
- Vâng, tôi đây. 
 
Trong thời gian qua, Văn Bình mắc một chứng bệnh mới, bệnh đãng trí. Chàng đã tự nhủ nhiều lần “mình là Kêvin, mình là Kêvin” thế mà vẫn quên, phải gọi hoài, gọi mãi chàng mới nhớ. Kể ra trong quá khứ Văn Bình cũng thường quên như vậy. Nhưng dạo này có vẻ chàng quên nhiều hơn. Có lẽ vì con ma rượu, và nhất là con ma tình ám ảnh. Nhưng cũng có lẽ vì chàng bắt đầu khinh địch một cách tắc trách. 
 
Nhiệm vụ đầu tiên của điệp viên khi đặt chân xuống đất lạ, đặc biệt là đất thù là phải nhớ tên mượn, và nhớ kỹ tiểu sử. Nhưng bài học nhập môn trong trường điệp báo đều dạy điều đó. Trên thực tế, nhiều điệp viên tây phương đã mất mạng oan uổng vì quên tên. Một thiếu tá trong C.I.A. giả làm diễn viên sân khấu của một quốc gia cộng sản Trung-Âu đứng đợi xe điện ngầm ở Mạc tư khoa đã bị xích tay, chở về khám đường Lubiănka, lãnh một viên đạn vào gáy vì nhân viên KGB gọi tên ba lần ngay bên tai mà không thưa. Một thương gia Anh kiêm nhân viên MI-6 cũng bị giết chết trong trường hợp tượng tự tại Tirana: y làm tình với một cô gái Anbani, nhân viên chìm của sở Mật vụ Sigurimi trong cơn say sưa, cô gái gọi tên y, y chỉ hờ hữ nên vô tình tiết lộ là y đội tên giả. 
 
Mật vụ Sigurimi khét tiếng trên thế giới về thủ đoạn gọi tên người lạ bất thình lình để khám phá điệp viên tây phương ngụy trang. Sự ngạc nhiên của Văn Bình có thể là một dấu hiệu khiến mật vụ nghi ngờ. 
 
Văn Bình vội che giấu sự sửng sốt bằng một nụ cười thật tươi. Cũng may sự biến đổi của chàng chỉ thoáng qua nên không bị để ý. 
 
Kẻ gọi tên chàng là một người trung niên hơi lùn, nếu đối chiếu với tiêu chuẩn tây phương. Không những thấp, hắn còn mập nữa. Từ đầu xuống chân hắn chỉ là một khối thịt bèo nhèo, cái sọ dừa tròn như hòn bi ve đặt trên cái cổ cũng tròn, và dính vào tấm thân tròn lẳn. Chàng có cảm tưởng là hắn không có cổ. Nếu hắn không chìa ra bắt thì Văn Bình có ấn tượng hắn không có cả tay nữa. 
 
Bất giác Văn Bình liên tưởng đến Bôrết, đến gã mật vụ đón chàng tại phi trường Mạc tư khoa, đến những nhân viên Nhà nước nghênh tiếp chàng tại phía sau bức màn sắt. Toàn thể đều giống như giọt nước. Giống nhau ở bộ y phục đen thùng thình ống quần rộng đã đành, áo vét-tông cũng rộng như thể áo mượn, thậm chí lưng quần còn rộng thêm hàng chục phân nữa. Nhưng giống nhau nhất là bề cao và bề ngang. Hầu hết đều không cao. Hầu hết đều to ngang. Và dường như họ chỉ ăn toàn thịt, toàn mỡ nên người nào cũng béo như cái chum. Và dường như họ trừ hao còn béo thêm nữa nên người nào cũng may áo rộng thêm hai, ba cỡ … 
 
Nghĩ vậy Văn Bình mỉm cười. 
 
Gã béo cũng cười theo. Hắn lắc bàn tay chàng thật mạnh rồi hỏi: 
 
- Ông nghĩ đến ngày vui ở Mạc tư khoa phải không? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Vâng, vui lắm. Chỉ tiếc là tôi lưu lại có 24 tiếng đồng hồ ngắn ngủi. 
 
- Ông là người Mỹ mà có óc trào lộng ghê. Chắc ông giận họ lắm! 
 
- Ồ, ông cũng biết tin tôi bị chính phủ Liên sô làm khó dễ ư? 
 
- Biết rất rõ. Cái gì chúng tôi chẳng biết. Chúng tôi thành thật khen ngợi ông. Trong thời gian ở đây ông sẽ thấy một sự đối xử hoàn toàn khác. Ông sẽ thấy chính quyền dân chủ nhân dân Anbani hoàn toàn khác bọn xét lại sô viết. 
 
Phi đạo đã bắt đầu vắng. Sau khi đoàn công-voa mercédès biến dạng, đám đông nghênh tiếp cũng giải tán. Hàng trăm người với đủ nhạc khí cồng kềnh, với bọn thiếu nhi quàng khăn đỏ, hai tay nặng chĩu vòng hoa, đã biến đâu mất như có phép quỷ thuật. 
 
Văn Bình cũng không nhìn thấy Vêlana và Khơrút đâu cả. Gã béo vỗ vai chàng: 
 
- Mời ông ra xe. 
 
Giờ đây chàng mới có thời giờ quan sát hắn. Mặt mũi hắn không đến nỗi hãm tài mặc dầu chỉ nhìn phớt qua ai cũng biết hắn là cớm thứ thiệt. Hắn đã lấy cái mũ dạ cầm tay, nhưng cái lối bẻ vành vũ hơi cong của hắn chứng tỏ hắn là mật vụ viên chuyên nghiệp. Mắt hắn hơi nhỏ, bất lợi khi nhìn xa, nhưng bù lại hắn có lỗ mũi lớn quá khổ, có thể đánh hơi mùi vị trong đường kính trăm thước. Tai hắn vểnh lên như tai chó bẹt-giê và cũng dài, cũng nhọn như thế. Dĩ nhiên hắn phải là người thính tai. 
 
Chàng chỉ hơi phàn nàn cái miệng. Miệng đã nhỏ lại luôn luôn mím chặt, làn môi vừa mỏng lét vừa thâm sì. Mỏng môi là hạng người ăn gian nói dối. Mùi bạc hà từ răng hắn xông ra làm Văn Bình cười thầm. Ngậm kẹo bạc hà để đi đón khách ngoại quốc, hắn đã tỏ ra thận trọng và lịch sự hết mực. Hắn đã cứu chàng khỏi chết ngạt. 
 
Hắn không tự giới thiệu, Văn Bình cũng không muốn hỏi tên hắn làm gì. Vì hỏi vô ích. Nếu bị hỏi dồn hắn sẽ khai tên láo. Và biết đâu hắn lại thắc mắc về tính tò mò của chàng. Hoạt động ở sau bức màn sắt phải biết kềm hãm tính tò mò. 
 
Hắn bước về phía một chiếc xe hơi sơn đen đậu bên ngoài phi đạo. Anbani là đồng minh ruột thịt của Trung cộng có khác, xe hơi cũng từ Bắc kinh gởi sang, mặc dầu Âu châu là lò sản xuất hàng triệu xe hơi hàng năm. 
 
Nhìn qua Văn Bình biết là xe Fan Hoan. Nghĩa là Phượng hoàng. Tên là phượng hoàng mà nó chẳng có mảy may đức tính của chim phượng hoàng, nghĩa là hình thù đẹp đẽ và tốc lực phi thường. Về mã ngoài, có chỉ là sự cóp nhặt quê kệch và vụng về của chiếc mercédès 15 năm trước, kiếng chắn gió vuông vức, phẳng lì không cong tròn như các kiểu xe hơi thời thượng, cẳng nó lại cao lên nghiêu, còn cao hơn cả xe Rolls nữa. Văn Bình chưa được ngồi trên xe Fan Hoan vì mỗi năm kỹ nghệ Hoa lục chỉ sản xuất được vẻn vẹn 500 chiếc tại nhà máy Thượng hải cũng như 50 chiếc Hongshi sang trọng sản xuất tại Mãn châu hàng năm, và chỉ dành riêng cho các quan to. 
 
Nệm xe được bọc bằng vải kaki vàng khiến bộ mã của nó đã ảm đạm càng ảm đạm thêm. Gã béo mới đặt đít, nệm xe đã lún xuống. Ông nhún và lốp xe có vẻ không đủ sức để chịu đựng khối thịt nặng nề của hắn. Hắn choán gần phân nửa băng sau, Văn Bình đành nép một bên. 
 
Miệng hắn bô bô: 
 
- Ông đã có dịp đi xe Fan Hoan này chưa? Tốt dáo để. Tốc lực của nó có thể tới 150 cây số-giờ. 
 
Văn Bình gật gù: 
 
- Chưa. Đây là lần thứ nhất. Thật là hân hạnh cho tôi. Máy nó nổ êm ghê! 
 
Gã béo híp mắt: 
 
- Tôi sẽ dành riêng cho ông một chiếc Fan Hoan để đi thăm danh lam thắng cảnh trong thành phố. Ông mới đến Tirana lần thứ nhất chứ? 
 
- Vâng, lần thứ nhất. 
 
- Ồ, chắc ông sẽ mất nhiều thời giờ cho các danh lam thắng cảnh. Ông đừng ngại chúng tôi có bổn phận săn sóc ông được chu đáo. 
 
Văn Bình lên tiếng cám ơn. Chàng đã biết thế nào là “bổn phận săn sóc” của mật vụ Sigurimi. 
 
Xe đã chạy ra khỏi phi trường. 
 
Gã béo nói đúng thật! Fan Hoan là xe hơi “tốt đáo để”. Chưa ra khỏi phi trường tài xế đã xả hết tốc độ. Chàng liếc nhìn đồng hồ tốc độ: 130 cây số. Đối với xe hơi tây phương thì trên xa lộ chạy 130 là thường. Nhiều lần Văn Bình đã chạy trên 200. Nhưng đối với chiếc Fan Hoan thì 130 cây số giờ đã là một thành tích ghê gớm, vì bốn bánh nó chồm lên, lạng sang trái, sang phải, vỏ xe kêu ầm ầm như bị xút hết đinh ốc và long hết mối hàn. Văn Bình phải nắm lấy cái tay cầm trên cửa để khỏi bị lúc lắc. 
 
Có lẽ muốn khoe khoang kỹ thuật ráp xe hơi của đồng minh Trung hoa nên tài xế đã không ngần ngại đùa với tử thần. Nhưng nghĩ kỹ thì con đường từ trường bay về trung tâm thành phố, tuy không tốt lắm, cũng có thể chạy trên 200 cây-số giờ một cách dễ dàng. 
 
Vì lẽ chiếc Fan Hoan gần như là chiếc xe duy nhất. Chốc chốc mới có một chiếc xe chạy ngược chiều. Không một chiếc nào bóp kèn điếc tai sau lưng, cũng không một chiếc nào vù vù qua mặt. Bỗng dưng Văn Bình nẩy ra ý muốn ở lại Tirana. Chàng vốn thích lái xe nhanh, thật nhanh nhưng chưa có dịp. Trên thị trường xe đua quốc tế đã có những chiếc chạy được 300 cây số-giờ trở lên. Mỗi khi cơn ghền tốc độ nổi dậy trong lòng, Văn Bình đành phải dằn xuống vì đường xá ớ Á châu, và ngay cả ở Mỹ châu cũng không cho phép phóng đến 300. Năm thì mười họa Văn Bình mới được diễm phúc nhìn cây kim đỏ vượt qua con số 300. Những lần ấy là ở Âu châu, trên những đoạn đường ngắn dành cho cua-rơ xe hơi, hoặc là xa lộ riêng do các công ty xe hơi thiết trí để thí nghiệm thần mã cơ khí. 
 
Được ở Tirana, chàng sẽ tha hồ chơi xe. Nếu cần, chàng sẽ yêu cầu nhà cầm quyền cấm lưu thông trên vài ba trăm cây số để cho chàng trổ tài. 
 
Gã béo hét vào tai chàng: 
 
- Núi Dajti đấy, ông thấy không? 
 
Văn Bình bừng tỉnh mộng. Qua những cánh đồng và nhà máy dọc hai bên xa lộ, xe bắt đầu chạy vào ngoại ô thủ đô Tirana. Thành phố Tirana nằm phía trước rặng núi Dajti tuyệt đẹp. 
 
Tài xế đã lái vào thành phố. Cũng như khi ở xa lộ, tài xế không phải bóp kèn. Tuy nhiên, hắn cũng giảm tốc độ. Văn Bình đâm ra thương hại và khâm phục giới tài xế Sài gòn. Trời nóng như thiêu như đốt, từ sáng đến trưa ngồi sau vô-lăng, chưa được ăn cơm, chưa được uống nước, bụi đường bay tối mù, mùi ét-xăng từ hàng ngàn ống sáp-măng xông ra nghẹt mũi, nhức đầu mà còn phải bóp kèn lia lịa, càng bóp lại càng thấy xe hai bánh hiện ra lúc nhúc, càng thấy thiên hạ phớt tỉnh, không thèm nghe … Tài xế Tirana cũng như của các thủ đô cộng sản sẽ thất nghiệp nếu bị đưa qua Sài gòn làm nghề … tài xế. Nếu không thất nghiệp thì họ sẽ vào khám Chí hòa về tội gây tai nạn lưu thông … 
 
Xe lướt qua tòa nhà Quốc hội. Sau cùng đến một đại lộ rộng thênh thang. Cuối đại lộ là công trường Scanderbeg. Cũng như quảng trường Ba Đình ở Hà nội, đây là một trục lưu thông bát ngát được dùng làm địa điểm mét-tinh hoan hô và đả đảo. Văn Bình nhận thấy các thủ đô cộng sản có nhiều nét giống nhau. Thủ đô nào cũng có một quảng trường mênh mông ở trung tâm, đủ rộng để chứa hàng nửa triệu người. Và ở quảng trường này chắc chắn phải có một bức tường đại lãnh tụ. 
 
Sừng sững trước mắt Văn Bình là bức tường đặt trên bệ cẩm thạch đồ sộ của Sít ta Lin. Nhà độc tài sô viết án ngữ một khoảng đất lớn của quảng trường. Trong khi mọi bức tường và chân dung của họ Sít bị tháo gỡ tại Liên sô thì chính phủ Anbani lại tiếp tục tôn sùng. 
 
Văn Bình có thể không nhìn thấy tượng Sít ta Lin, nhưng không thể không nhìn thấy chân dung Enver Hoxha, lãnh tụ “vĩ đại” của cộng hòa dân chủ nhân dân Anbani. Hàng chục bức hình của Hoxha được đặt hoặc treo chễm chệ trên khắp quảng trường, ở đâu cũng có, trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái Văn Bình nhìn phía nào, quay mặt ra phía nào cũng thấy, và có cảm tưởng là Hoxha đang giương cặp mắt thao láo theo dõi mọi phản ứng của chàng. 
 
Trước ngày lên đường Văn Bình đã đọc kỹ lý lịch của Hoxha. Từ năm 1946, Hoxha là đại lãnh tụ của Anbani. Dưới quyền Hoxha, mật vụ địa phương đã trở thành một cơ quan vô cùng hữu hiệu. Nhân viên gián điệp tây phương sợ mật vụ Hoa lục chừng nào thì cũng sợ mật vụ Anbani chừng nấy. Chàng lẩm bẩm một mình: 
 
- Vậy mà mình đến tận nơi! 
 
Ngồi bên, gã béo cựa mình làm chiếc Fan Hoan rung chuyển dữ dội: 
 
- Phải, đến nơi rồi. 
 
Ý hắn muốn nói đến khách sạn Dajti. Khách sạn này do người Ý xây cất được coi là một kỳ quan ở Tirana, vì ở đó cái gì cũng lớn nhất, đắt nhất và sang nhất. Chỉ có ngoại kiều, và phải là ngoại kiều tư bản mới dám léo hánh tới đó vì tiền phòng cũng như tiền ăn uống đắt ngoài sức tưởng tượng của dân chúng trong xứ. 
 
Tòa nhà đã rộng lớn, khách trọ lại ít – vì được đành cho yếu nhân – nên đứng ngoài trông vào nó càng rộng lớn thêm, như thể không có người ở. 
 
Chiếc Fan Hoan đậu xẹt trước lữ quán. Văn Bình mừng khắp khởi khi thấy đoàn xe Mercédès dài ngoằng. Phái đoàn bác học Trung hoa vừa xuống. Họ ngụ tại đây làm công tác của chàng trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, chàng quan tâm đến công tác thì ít (vì đâu phải là công tác của chàng) mà là quan tâm đến Chu-Ling thì nhiều. Nụ cười, luồng mắt chan hòa ý nghĩa của nàng đã báo chàng biết là nàng có thiện cảm với chàng. Từ thiện cảm đến yêu đương chỉ là một quãng đường ngắn. 
 
Gã béo lạch bạch xuống xe. Một thanh niên tầm thước đợi sẵn ngoài cửa khách sạn chạy lại. Hắn nói nhỏ vào tai gã béo. 
 
Gã béo quay lại Văn Bình: 
 
- Như ông đã rõ, tôi là cộng sự viên của đồng chí thứ trưởng bộ Ngoại thương Mêlét. Ngày mai đồng chí thứ trưởng sẽ tiếp ông. Nhân tiện giới thiệu với ông một cộng sự viên của tôi. 
 
Cộng sự viên, cộng sự viên … ở đâu cũng thấy toàn là cộng sự viên, tại sao hắn không nói quách rằng cả Mêlét, lẫn hắn và tên cộng sự của hắn đều ăn lương của mật vụ thần kinh quỷ khốc Sigurimi? 
 
Gã thanh niên cúi đầu chào Văn Bình. Chào xong hắn mới rón rén chìa tay ra bắt. Trông hắn, ai cũng tưởng hắn là con người khiêm tốn và hiền hậu nhất thế giới. Nhưng Văn Bình không thể tưởng lầm như vậy được. Tròng mắt hắn, cử chỉ nhún nhường giả tạo của hắn đã tiết lộ cho chàng biết hắn là nhân viên an ninh giàu kinh nghiệm, còn giàu kinh nghiệm gấp hai gã KGB theo chàng như hình với bóng ở Mạc tư khoa. 
 
Gã thanh niên nói bằng tiếng Anh giả cầy: 
 
- Tôi có nhiệm vụ giúp đỡ ông về mọi mặt. Ông cần gì, xin cứ cho tôi biết, tôi sẽ làm ông vừa lòng ngay. 
 
Văn Bình định xỏ “anh có em gái nào kháu khỉnh ông, tôi cần cái khoản ấy lắm”, nhưng lại lên tiếng cám ơn. Vì nếu chàng vòi vĩnh, hắn sẽ tìm cách thỏa mãn. Có thể hắn dẫn em gái của hắn đến phòng chàng thật, nhưng cô ả cũng lại là nhân viên mật vụ. Biết đâu hắn chẳng giới thiệu một cô gái lầu xanh, mà giới làm tiền ở Tirana lại khét tiếng về bệnh hoa liễu … Tham ăn để rồi phải uống trụ sinh hàng kí, phải vào dưỡng đường của Sở ở Sài gòn để điều trị thì nguy. Các nữ nhân viên Biệt vụ, trong số có Thu Thu, Nguyên Hương, Quỳnh loan sẵn sàng tha tội trăng hoa cho chàng, nhưng chắc sẽ không bao giờ sẵn sàng đón tiếp một đại tá Z 28 mắc bệnh … tình, căn bệnh ghê tởm nhất đối với giai nhân thượng lưu. 
 
Gã béo đã lủi đầu mất. Té ra hắn chỉ có trách nhiệm hộ tống chàng từ sân bay về đến lữ quán. Từ phút này trở đi là trách nhiệm cũa gã thanh niên tầm thước. 
 
Hắn trạc độ 25, 26, cái tuổi không già cũng không trẻ. Đối với các hoạt động thương trường hoặc kỹ nghệ thì 25 tuổi là còn non, song trong ngành điệp báo thì đó là tuổi lớn. Phần lớn nhân viên gián điệp đều chết hoặc giải nghệ trước khi quá 30. 
 
Thân thể và diện mạo hắn không có nét nào đặc biệt. Văn Bình không thể đặt tên cho hắn là gã béo hoặc gã gày. Mọi bộ phận trên người hắn đều thuộc cỡ trung bình, không cao không thấp, không lớn không nhỏ, không dài không ngắn, không nặng cũng không nhẹ. Hắn có bộ mã tầm thường cũng như hàng ngàn, hàng vạn nhân viên an ninh lão luyện khác trên thế giới. Chính sự tầm thường ấy lại rất nguy hiểm. 
 
Điểm đặc biệt duy nhất trên mặt hắn là một vết thẹo. Vết này không lấy gì làm lớn. Nó nằm khuất dưới vành tai, phải quan sát kỹ mới nhìn thấy. 
 
Không biết tên hắn, Văn Bình đành đặt tên hắn là “gã thẹo” vậy. 
 
Gã thẹo xun xoe dẫn đường. Văn Bình định xách cái va-li đựng quần áo lên thì một nhân viên khách sạn ốm o le te chạy ra. Hắn lẩn trốn ở đâu mà bây giờ mới thấy mặt. Muộn còn hơn không, vì được bồi xách va-li là hên lắm rồi. Tại các quốc gia cộng sản, vấn đề xách va-li cho khách được coi là xa xỉ phẩm hạng nhất. Nhiều khi còn được coi là vi phạm chủ quyền quốc gia nữa là khác. Trong những dịp hoạt động tại Hà nội, Văn Bình đã phải xách hành lý lên lầu, xuống lầu mỏi tay, è cổ. 
 
Tên bồi có vẻ không được ăn no nên ì à ì ạch mới vác nổi cái va-li mà Văn Bình chỉ cần một ngón tay là rón lên được. Mặt hắn rám nắng nhưng vẫn xanh mét. Mặt trời ở công trường chỉ có thể đốt cháy làn da chứ không che giấu được vẽ thiếu ăn và bệnh hoạn. Dân Anbani là dân nghèo nhất, cực nhất trong đám chư hầu cộng sản Đông-Âu. 
 
Gã thẹo đã vọt lên cầu thang từ trước. Văn Bình hơi ngạc nhiên khi thấy hắn quên mở cửa thang máy. Té ra cái bệnh thang máy hỏng là bệnh chung của toàn thể thế giới “xã hội chủ nghĩa”. 
 
Thấy chàng dán mắt vào cái thang máy đồ sộ, kền sáng bóng, tên bồi cười một cách thiểu não: 
 
- Phiền ông dùng cầu thang thường vậy. 
 
Văn Bình cũng cười: 
 
- Thang máy hư? 
 
- Thưa ông. Hôm qua nó mới hư. Còn hôm nay thì điện hư. 
 
- Còn mai? Liệu nó còn hư nữa không? 
 
Tên bồi không hiểu rằng chàng có ý châm biếm tàn nhẫn. Nên trả lời một cách hiền lành: 
 
- Ồ, một tháng 30 ngày thì nó được nghỉ 25 ngày. Nó còn sướng hơn chúng tôi gấp chục lần. 
 
- Tại sao không thay máy mới? 
 
- Vì cái thang máy khốn nạn này chỉ có mã ngoài là mới, bên trong là động cơ do Liên sô chế tạo. Từ năm 1961, đồng chí chủ tịch Hoxha tẩy chay bọn xét lại Liên sô thì bộ phận thay thế thang máy cũng hết. 
 
Hai người đã lên đến nửa cầu thang. Gã thẹo đã tới lầu trên từ nãy. Giờ đây chỉ có Văn Bình và tên bồi. Chàng lấy trong túi ra tờ 10 đô-la xòe rộng ra, áp vào mắt hắn. Buộc-boa 10 đô-la cho bồi phòng là chuyện quá thường đối với Văn Bình. Nếu bồi phòng là hoa thơm của giống cái, đã có lần chàng buộc-boa ba, bốn tờ giấy trăm đô-la một lúc. Đó là tặng không. Trong trường hợp có này nọ, tiền tặn, có thể lên đến cả ngàn. 
 
Anbani xài một loại tiền gọi là đồng lek. Cứ 5 đồng lek ăn một đồng đô-la. Giỏi lắm tên bồi được lãnh hai ba chục lek một tháng. Nghĩa là 10 đô-la tương đương với hai tháng lương của hắn. 
 
Trước tờ bạc xanh thơm phức, mắt hắn đang ti hí vì sợ ánh sáng bỗng mở toét ra. Miệng hắn cũng loe tròn như cái ống nhổ. Văn Bình thấy tay hắn run run, chân hắn run run, toàn thân hắn đều run run. Chắc hắn từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay hắn chưa khi nào được khách thưởng một món tiền lớn như vậy. 
 
Hắn nói không ra hơi: 
 
- Thưa, ông cho tôi? 
 
Văn Bình nhét vào túi trên của hắn: 
 
- Ừ, cho anh đấy. 
 
- Thưa, ông cho cả? 
 
- Ừ, chẳng lẽ bắt anh xé lại một nửa. 
 
- Thưa, đó là 10 đô-la Mỹ. 
 
- Ừ, đúng 10 đô-la. 
 
- Ông cho cả 10 đô-la. 
 
- Dĩ nhiên là cho cả. Tại sao anh hỏi đi hỏi lại ngây ngô như thế? 
 
Hoảng hốt, hắn rút tờ bạc ra khỏi túi áo trên đút thật nhanh vào trong cạp quần. Hắn đã tỏ ra có khá nhiều kinh nghiệm. Tại Anbani, chỉ trò truyện với ngoại nhân cũng đủ bị tù. Trên khắp nước có chừng 15 trại giam. Dân số chưa tới 2 triệu mà gần 90.000 người bị tù, và gần 9.000 người chết trong tù, kể ra đó cũng là một thành tích đáng ghi nhớ. Tại nhiều vùng trong xứ, luật pháp còn dùng roi vọt làm hình phạt. Hình phạt thường thấy nhất là một viên đạn vào gáy. Nửa đêm về sáng, một chiếc xe hơi đậu xịch trước cửa, nạn nhân bị lôi đi, và không bao giờ trở về nửa. Nạn nhân không hề bị đưa ra tòa để xét xử hoặc lãnh án. Mà chỉ bị đưa vào trụ sở Sigurimi, thẩm vấn qua loa rồi ăn đạn. 
 
Phòng của Văn Bình ở lầu nhất. Gã thẹo đã mở cửa sẵn, và đợi bên ngoài. 
 
Tên bồi khúm núm xách va-li vào trước. Văn Bình đoán chắc hắn phải là nhân viên mật vụ. Chàng đã đánh một nước cờ dò đường, tuy nhiên chàng không sợ thua vì quan sát vẻ mặt của tên bồi sau khi nhận tiền chàng biết hắn sẽ không báo cáo với cấp trên. Kinh nghiệm cho thấy những chế độ độc tài nghiệt ngã nhất cũng là những chế độ dễ hối lộ nhân viên công lực nhất. 
 
Tên bồi lại khúm núm bước ra ngoài. Gã thẹo mở cửa sổ, hít một hơi dài rồi nói: 
 
- Có lẽ phòng ở Dajti không sang trọng bằng phòng khách sạn bên Mỹ, nhưng xin ông tin rằng sự chiêu đãi ở đây nồng hậu hơn. Có nước lạnh, nước nóng đủ cả. Có cả điện thoại trong phòng. Ông có thể nói tiếng Anh với điện thoại viên. Tôi sẽ túc trực ngày đêm ở dưới nhà. Ông cần gì, cứ cho tôi biết. 
 
- Tên tôi là Kêvin, còn ông? 
 
- Baki. Xin ông cảm phiền, phòng này lâu ngày không có người ở cửa đóng im ỉm, lại ít lau chùi nên thoang thoảng có mùi mốc. Nhưng chỉ mở cửa một lát là hết. Tôi sẽ sai bồi bơm nước thơm cho ông. Ông đã đói chưa? 
 
- Cám ơn ông. Nếu ông ở vào địa vị tôi, ông sẽ biết là tôi không đói mặc đầu bao tử còn rỗng. 
 
- Tôi hiểu rồi. Mọi du khách mới đến lần đầu đều nói như ông. Ông nóng ruột muốn ra đường để viếng thăm phố sá chứ gì? 
 
- Ông quả là người sành khoa tâm lý. Ông tính, từ Mỹ đến đây đã xa, tôi lại phải đi từ Hạ uy di đến Mỹ rồi từ Mỹ mới đáp phi cơ qua Âu châu. Trong số đồng bào tôi ở Hạ uy di, có lẽ tôi là người thứ nhất được vinh dự đến thăm cộng hòa Anbani. Tôi phải đi thăm thật nhiều nơi để về kể lại cho gia đình và bè bạn … 
 
- Cái đó, ông hoàn toàn yên tâm. Như đồng chí phụ tá nói hồi nãy, bộ Ngoại thương để sẵn chiếc Fan Hoan ngoài cửa khách sạn cho ông xử dụng. Chỉ phiền một nỗi là ông chưa quen đường sá lại không biết nói tiếng nước tôi nên lái xe một mình bất tiện. Chúng tôi đã lo liệu tài xế cho ông. Ông muốn đi đâu tùy ý. Còn như ông muốn đi bộ chơi để thở hút khí trời thì cứ tự tiện. Xin ông nhớ giùm Anbani là Anbani, không phải là Liên sô. Chúng tôi không khắc nghiệt với du khách tây phương như Liên sô đâu. Thôi bây giờ tôi xin kiếu từ vì ông đi xa, trong người chắc mệt mỏi, ông cần tắm rửa và nghỉ ngơi một lát. 
 
Hắn rối rít bắt tay chàng. Chàng tiễn hắn ra ngoài cửa rồi mới trở vào. Theo kinh nghiệm, chàng không khóa cửa mà chỉ khép hờ. Như vậy để nhân viên mật vụ có thể mở ra bất cứ lúc nào họ muốn. 
 
Chàng cũng không cần khom lưng nhìn dưới giường, phía sau vách tủ để tìm kiếm mối dây ghi âm nữa. Vì chắc chắn là mọi căn phòng đều bị ghi âm. 
 
Tì tay vào cửa sổ Văn Bình nhìn xuống đường. Khách bộ hành ở Mạc tư khoa đã ít, ở đây còn ít hơn, ít đến nỗi chàng cảm thấy cô đơn và buồn tênh như lủi thủi một mình trên sa mạc mênh mông. 
 
Đến khi quay lưng lại chàng đã thấy tên bồi ngoan ngoãn đứng chờ. Chàng chép miệng: 
 
- Buồn quá! 
 
Hắn nhe răng cười: 
 
- Thưa, tài xế đã lái xe đến. Mời ông dạo quanh thành phố một lát. 
 
Văn Bình thắt cái cà-vạt mới màu xám vào cổ: 
 
- Dạo xe đã chán, mà dạo một mình còn chán hơn nữa. Ở nước tôi, ít khi du khách đi một mình. 
 
- Đồng chí Baki sẽ cùng đi, nếu ông muốn. 
 
- Đi với Baki thà ở trong phòng còn hơn. Người Mỹ chúng tôi có thói quen đi chơi với đàn bà. Trong khách sạn có cô thư ký nào xinh xắn không? 
 
- Thưa, xin ông nói với đồng chí Baki. Việc này ở trên thẩm quyền của tôi. 
 
- Vậy thì tôi gõ cửa từng phòng để mời nữ du khách đi chơi với tôi cũng được. 
 
- Thưa, không được đâu. 
 
- Tại sao? Baki nói là tôi được hoàn toàn tự do kia mà … 
 
- Thưa, tôi nói như vậy không có nghĩa là cấm đoán ông. Mà vì ở tầng thứ nhất này chỉ có một mình ông. 
 
- Chỉ có một mình tôi ở tầng nhất? Còn các du khách khác? 
 
- Thưa, tôi không biết. Tôi chỉ phụ trách ở tầng lầu nhất. 
 
- Nghe anh nói, tôi buồn phát thối ruột. 
 
Chàng định hỏi phái đoàn bác học Trung hoa ở tầng lầu mấy song chợt nhớ đến máy nghi âm trong phòng nên lặng thinh. Chàng bèn rón rén bước ra hành lang đóng cửa lại. Tên bồi vội vã theo sau. 
 
Chàng dí một tờ 20 đô-la mới tinh vào má hắn: 
 
- Anh còn thích đô-la nữa không? 
 
Hắn thở ra một cái nhẹ: 
 
- Thưa, tiền thì ai chẳng thích. 
 
- Vậy, anh cầm lấy. 
 
Không đợi chàng nhắc lại hắn đã dùng phép quỷ thuật cất biến tờ bạc vào cạp quần. Xong xuôi hắn mới ghé tai chàng: 
 
- Ông cần gì? 
 
Chàng cũng thì thầm đáp lại: 
 
- Đàn bà. 
 
- Chuyện này hơi khó, nhưng nếu ông chờ đến đêm em có thể lo liệu được. Thỉnh thoảng gặp khách tốt, các cô thư ký ở đây cũng làm thêm giờ phụ trội. Giá cả không lấy gì làm đắt. 
 
- Bao nhiêu? 
 
- Tùy theo trường hợp. Chẳng hạn cô phụ trách tổng đài còn trẻ, mới 20 xuân xanh, chưa chồng, lại đẹp nên đòi giá cao, 15 lek một lần, và khách phải là đàn ông khôi ngô, khỏe mạnh như ông, già nua và ốm yếu thì đừng hòng, xấu trai thì trả 100 lek cô ta cũng không thèm đến. Nếu ông không chú trọng đến sắc đẹp mà chỉ cần kinh nghiệm thì có hai cô thư ký trong ban giám đốc. Tối đa là 5 lek. Những ngày lãnh lương thì có thể cao hơn đôi chút. Ông có thể trả 3 lek cũng được. 
 
- Chắc hai cô này phải là gái già … 
 
- Khoảng 32, 33 gì đó. 
 
- Bên ngoài anh có quen ai không? 
 
- Quen thì quen nhiều, nhưng mang vào trong khách sạn không được. Chẳng dám giấu ông … 
 
- Hiểu rồi. Hoạt động mãi dâm của nữ nhân viên khách sạn được Sigurimi cho phép. 
 
- Không hẳn như vậy. Trung ương không hề cho phép. Đó chỉ là sáng kiến của ban giám đốc. Để cho nữ nhân viên kiếm thêm đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, tuyệt đối họ không được ngủ với người bản xứ. Họ chỉ được phép ngủ với du khách ngoại quốc. Ông muốn không? Tôi đưa ảnh ông xem. Đây là ảnh của cô phụ trách tổng đài điện thoại. 
 
Tên bồi “ma cô” chìa cho Văn Bình xem ba tấm ảnh đen trắng cở 6 x 9, cất trong bót-phơi. Vì là ảnh đen trắng nên chàng không biết được da dẻ nàng ra sao. Nhưng căn cứ vào những đường nét trong hình, cô bé tổng đài điện thoại cũng không đến nỗi là hạng xoàng. Nếu là ở Sài gòn thì nàng có thể được tuyển mộ vào các ổ nhện thượng lưu từ ba bốn ngàn bạc trở lên. Trong cả ba tấm ảnh, nàng đều mặc đủ quần áo, chứ không khỏa thân như trong an-bom của các khách sạn ăn chơi. Tuy nhiên, áo quần của nàng đều thuộc loại mỏng dính và lõa lồ nên du khách có thể quan sát tường tận món hàng trước khi mua sắm. 
 
Giá không bận việc Văn Bình đã xỉa ngay 6 đô-la, nghĩa là 30 lek để thuê cô vợ đẹp Anbani, 6 đô-la, cho dẫu giá chợ đen ở Sài gòn là hơn 200 đi nữa thì mới có 1.200, còn rẻ chán! Những biệt thự kiêm thanh lâu ở Sài gòn đều đòi giá cắt cổ mà đôi khi lại cung cấp vi trùng nữa. Dầu sao gái Sigurimi cũng có bảo đảm hơn … 
 
Nhưng công việc trên hết, Văn Bình chỉ mượn câu chuyện chơi hoa để bước sang một đề tài khác. Chàng bèn nhăn mặt: 
 
- Cũng tàm tạm thôi. Anh có thể kiếm người nào khá hơn cô này nữa không? 
 
Hắn liếm mép: 
 
- Thưa, cô này là hạng nhất rồi. 
 
- Hừ, so sánh với cô con gái rượu của bác sĩ Chu-Yao thì chỉ là ma mút đứng cạnh thần Vệ nữ. 
 
Tên bồi trợn tròn mắt: 
 
- Trời đất quỷ thần ơi, ông muốn nói đến cô Chu-Ling ư? 
 
- Phải, người đẹp Trung hoa Chu-Ling. 
 
- Tôi không dám so sánh như vậy. 
 
- Tại sao? 
 
- Vì cô Chu-Ling là thượng khách của chính phủ, và đang học tại trường đại học Tirana. 
 
- Về cơ khí? 
 
- Vâng, chỉ còn một năm nữa thì tốt nghiệp. Không ngờ ông là du khách mới đến mà biết rõ đến thế. Nếu ông cho phép tôi khuyên nhủ thì tôi sẽ mong ông tránh xa. 
 
- Bông hoa đã có chủ? 
 
- Không, nàng vẫn còn son giá. Nhưng chiếm được trái tim nàng khó lắm. Nhiều nhân vật trong chính phủ đã có cảm tình sâu đậm với nàng song đều thất bại, hoàn toàn thất bại. Chu-Ling không hề yêu ai. 
 
- Nàng sẽ yêu tôi. 
 
- Tôi can ông lần nữa. Dầu sao tôi trò truyện với ông thế này đã là quá nhiều. Cấp trên có thể sẽ quở trách tôi. 
 
- Quở trách là ít. Anh còn có thể ăn đòn nữa nếu cấp trên biết anh nhận của tôi 30 đô-la. 
 
- Thôi, tôi xin trả lại ông. 
 
- Trả lại vô ích, dầu sao anh cũng đã cất vào túi, và tôi đã dứt khoát biếu anh. Tôi không nói với ai đâu mà anh sợ. Chóng ngoan, tôi còn cho anh thêm nữa. 
 
- Ông muốn biết số phòng của Chu-Ling? 
 
- Giỏi lắm. Phòng nàng số mấy? 
 
- Số 308, lầu 3. 
 
- Đây nầy, cầm lấy 20 đô-la. Vị chi 5 chục. Tán hươu tán vượn trong 5 phút mà được 50 đô-la, anh quả là người tốt số. 
 
- Cám ơn ông. Ông cần gì, dầu khó khăn đến đâu tôi cũng xin giúp đỡ. 
 
Tên bồi “ma cô” vái chàng một cái thật dài rồi bước lùi một quãng trước khi quay lưng lại, tiến lại cầu thang. Các quốc gia cộng sản thường tự hào tận diệt được lề lói nô lệ, nhưng trên thực tế lề thói nầy lại phát triển mạnh mẽ hơn ở nơi nào khác dưới thế lực của đồng tiền. Theo kinh nghiệm Văn Bình biết là có thể làm được nhiều việc với giá trị ghê gớm của ngoại tệ đô la tư bản. Chính vì kinh nghiệm này mà các phi công thám thính bay trên vùng trời sau bức mán sắt đều mang theo một cái túi riêng đựng tiền vàng, đồng hồ vàng và … đô-la Mỹ để mua chuộc dân chúng bản xứ trong trường hợp phải đáp xuống. 
 
Văn Bình huýt sáo miệng bước vào phòng tắm. Nếu nhân viên Sigurimi theo dõi chàng bằng máy ghi âm họ sẽ không nghi ngờ vì họ luôn luôn cho rằng du khách tây phương, nhất là du khách Mỹ, thường mắc bệnh huýt sáo miệng điếm đàng. 
 
Chàng cởi quần áo, đứng dưới hoa sen, những giọt nước lăn tăn đang rớt xuống vai chàng thì cửa phòng tắm mở ra. Kẻ đột nhật vô lễ này là Khơrút, nhân viên KGB. 
 
Hắn đon đả: 
 
- Chào anh Kêvin. Chà, thân hình anh đẹp ghê! Trách nào đàn bà con gái chẳng mê anh như mê thuốc phiện! 
 
Văn Bình nhìn ra phòng ngoài: 
 
- Tôi đã khóa cẩn thận, anh vào đây bằng cách nào? 
 
- Bằng chìa khóa. 
 
- Anh coi chừng, họ biết được thì nguy. 
 
- Thành thật cám ơn anh. Khơrút này đã nổi tiếng về đức tính chu đáo. 
 
Văn Bình đưa ngón tay lên môi: 
 
- Suỵt. Yêu cầu anh giữ miệng. 
 
Khơrút cười ha hả: 
 
- Chà … anh định lo giùm cả cho nhân viên KGB nữa hả? 
 
Văn Bình hốt hoảng: 
 
- Nói nhỏ chứ. Có máy ghi âm trong phòng. 
 
- Dĩ nhiên. Mọi khách sạn ở Tirana đều có máy ghi âm bí mật. Cũng như ở Mạc tư khoa vậy. Nhưng tôi đã có cách làm cho máy ghi âm của Sigurimi không thu, không phát được gì cả. 
 
- Anh đã gỡ ống loa ghi âm? 
 
- Điên. Trừ phi là điên mới làm như vậy. Tắm xong, anh ra phòng ngoài kiểm soát lại xem. Mọi ống loa, mọi mối giây đều còn nguyên. 
 
- Các anh đã gài được nhân viên trong ban an ninh Sigurimi tại khách sạn? 
 
- Phải, anh bắt đầu khôn rồi đấy. Tôi đã ra lệnh cho họ rút phit ghi âm trước khi tôi đến. 
 
- Các anh giỏi thật. 
 
- Ồ, KGB giỏi hơn Sigurimi một trời một vực. Già dặn như C.I.A. của anh mà còn phải học hỏi chúng tôi thì bọn Sigurimi chỉ là con nít măng sữa đối với chúng tôi. 
 
- Anh gặp tôi về chuyện gì? Anh nói ngay đi kẻo bọn mật vụ đến tìm tôi thì hỏng bét. 
 
Khơrút nhìn đồng hồ tay: 
 
- Đang còn chán thời gời. Anh cứ tắm đi. 
 
Văn Bình nhăn mặt: 
 
- Tôi không thích tắm trước con mắt tò mò của người lạ. 
 
- Ồ, chúng mình đều là đực rựa cả mà. 
 
- Vì là đực rựa nên tôi không khoái. Nếu anh là đàn bà thì tôi sẽ tha thiết mời anh lại xát xà bong và lau khô cho tôi. 
 
- Vậy tôi sẽ ngồi chờ anh bên ngoài. 
 
- Tôi có bệnh tắm rềnh rang có khi cả giờ chưa xong. 
 
- Không hề gì. Anh cứ tắm cho sạch. Con gái Trung Hoa rất ghét bọn đàn ông ở bẩn. 
 
- Anh đừng vội hy vọng. Tôi mới gặp Chu-Ling một lần trên phi cơ chưa hề được trò truyện với nàng. Đối với gái thanh lâu cũng phải hỏi han đưa đẩy, huống hồ nàng là con nhà thế gia lệnh tộc. 
 
- Dưới chế độ cộng sản không có thế gia lệnh tộc. Chỉ có đàn ông và đàn bà. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ. Anh rất hợp với Chu-Ling. Nội đêm nay anh phải đến phòng nàng. 
 
- Hừ … để bọn Sigurimi tống cổ vào khám à? 
 
- Tôi không tin. Dầu sao anh cũng đã tốn 50 đô-la. Với 5 đô-la anh có thể làm chuyện tày đình ở đây phương chi 50 đô-la. 
 
- Trời ơi! Té ra tên bồi khách sạn là nhân viên chìm của các anh. 
 
- Chúng tôi không có tiền để trả lương cho những kẻ ươn hèn như tên bồi. Sở dĩ tôi nghe được cuộc đối thoại tâm tình là do nhân viên Sigurimi ghi âm. 
 
- Khổ quá tôi cứ đinh ninh là họ chỉ ghi âm trong phòng. 
 
- Cứ đinh ninh một cách dại dột như vậy thì chẳng mấy chốc mất mạng. Mai kia về nước, anh nên bỏ nghề này đi. Làm thư ký hãng buôn ít lương mà hơn. 
 
- Tôi muốn bỏ nghề ngay từ Mạc tư khoa. Vì bị cưỡng ép nên tôi phải tiếp tục. 
 
- Thôi, đừng giả vờ nữa. Trên thế giới đã có hàng vạn, hàng triệu đàn ông sẵn sàng lãnh án tử hình nếu được ngủ một đêm với giai nhân thơm tho Chu-Ling. Anh còn nhớ số phòng nàng không? Số 308, lầu 3. Tối nay, phái đoàn bác học sẽ tới dự tiệc do chính phủ khoản đãi. Chừng nửa đêm họ mới về khách sạn. Ai nấy sẽ say bí tỉ, và anh sẽ tha hồ … 
 
- Tại sao anh dám đoán chắc là toàn thể phái đoàn Trung Hoa sẽ say bí tỉ? 
 
- Giản dị lắm. Vì tôi đã nắm trong tay thực đơn của bữa dạ tiệc. Họ sẽ ăn cả thảy 8 món, món nào cũng bằng thịt cừu, và được nấu theo lối Thổ nhĩ Kỳ. Họ sẽ uống rượu Ý đại lợi, thứ Barôlô thật ngon nhưng nặng. Thịt cừu mà nhắm với rượu Ý thì tượng đá cũng say. Theo chương trình đã định đúng 11 g 45 họ sẽ rời bàn tiệc. Hẳn anh đã biết là mọi cuộc tiếp tân ở các nước xã hội chũ nghĩa đều được tính giờ đàng hoàng, không thể mãn trước giờ hoặc sau giờ đã định. Từ bàn tiệc về đến khách sạn đúng 15 phút. Độ nửa giờ sau là họ ngủ say sưa. 
 
- Tôi sẽ lên phòng Chu-Ling hồi 12 giờ rưỡi? 
 
- Phải. Đúng 12 giờ rưỡi. Chúng tôi sẽ bố trí cho tên cận vệ canh gác ở cầu thang đi chỗ khác khi anh lên phòng nàng. Anh sẽ làm cách nào để lưu lại với nàng đến gần sáng. Đến 5 giờ sáng. Giờ đó anh có thể xuống tầng dưới dễ dàng. 
 
Văn Bình choàng khăn tắm vào người. Khơrút mân mê cái bàn chải đánh răng: 
 
- Ngày mai Chu Yao sẽ lên đường tới địa điểm bí mật. Anh phải chinh phục Chu-Ling cho kỳ được đêm nay. 
 
- Tôi xin cố gắng tận tình. Tuy nhiên, tôi chỉ sợ nàng không bằng lòng. Vì thời giờ quá gấp rút. Nếu các anh cho tôi chuẩn bị đầy đủ thêm nữa, tôi sẽ có nhiều hy vọng thành công. 
 
- Chúng tôi đã chuẩn bị giùm anh. Bây giờ anh cứ thắng bộ cánh thật đẹp, leo lên xe Nhà nước dạo chơi một vòng thành phố rồi đi bộ một lát cho dãn gân cốt. Đúng 6 giờ chiều, anh hãy ra ngồi trên ghế đá công viên đối diện khách sạn. 
 
- Để làm gì? 
 
- Anh sẽ biết sau. 
 
- Trong công viên có hàng chục ghế đá, anh muốn tôi ngồi trên chiếc nào? 
 
- Chiếc nào cũng được. 
 
- Tôi sẽ ngồi đến mấy giờ. 
 
- Tùy theo tình thế. Tôi chưa thể cho anh biết rõ vì mọi việc có thể thay đổi vào phút chót. Mục đích của chúng tôi là tạo cơ hội cho anh gặp Chu-Ling và có thiện cảm sâu xa với anh. 
 
Văn Bình đang lau khô bỗng giật mình để rơi khăn tắm xuống nền phòng: 
 
- Giờ ấy nàng sẽ ra công viên, và … 
 
Khơrút ngắt lời: 
 
- Anh tò mò hơi nhiều. Tò mò là điều cấm kị đối với nhân viên KGB. 
 
- Tôi không phải là nhân viên KGB. 
 
- Song tương lai anh, tính mạng anh, hoàn toàn nằm trong tay KGB. Thôi, đến giờ tôi phải từ giã khách sạn rồi. Chúc anh may mắn … Tuy tôi là thượng cấp trực tiếp của anh tôi lại muốn được làm thuộc viên, với bất cứ giá nào. Anh hiểu tại sao không? Tại vì Chu-Ling … Chưa khi nào trên thế giới lại xảy ra tình trạng KGB, cơ quan điệp báo hùng hậu nhất hoàn vũ, huy động hàng trăm nhân viên từ Liên sô đến Anbani để bố trí cho một cô gái tuyệt đẹp của môt quốc gia xã hội chủ nghĩa thù nghịch ngả vào lòng một gã đàn ông làm việc cho Tình báo tư bản chủ nghĩa C.I.A. … Anh là người có diễm phúc vô tiền khoáng hậu. 
 
Văn Bình chưa kịp đáp Khơrút đã xập mạnh cánh cửa, nện đế giầy bước ra ngoài. Thái độ của hắn chứng tỏ một sự tự tin kiên cố, gần như bất chấp thiên hạ. 
 
Đặc điểm của đời sống phía sau bức màn sắt là sự im lặng. Nếu người tây phương có cái thù đóng cửa thật mạnh thì ngược lại người Nga lại chỉ đóng cửa rụt rè dường như tiếng động lớn làm cho thần kinh hệ của họ bị xúc động dữ đội. Đi ngoài đường, trèo thang gác, người Nga cũng rón ra rón rén. Vậy mà Khơrút đập cửa kêu sầm và gõ giầy lộp cộp … Hắn nói đúng, mật vụ Sigurimi nguy hiểm thật đấy, song chỉ nguy hiểm đối với ai kia, còn đối với KGB thì chỉ bằng muỗi tép. 
 
Nếu vậy, tại sao KGB lại lao tâm khổ trí đưa một điệp viên C.I.A. vào “vòng chiến” ở Anbani? 
 
Văn Bình mỉm cười một mình. Chàng mỉm cười là để tự thưởng công, nhưng cũng để tỏ thái độ với tên bồi quen thuộc vừa xô cửa. Vừa bước vào, hắn vừa ra hiệu cho chàng. Chàng vỗ vai hắn: 
 
- Đừng sợ nữa. Máy ghi âm đã hỏng rồi. 
 
Hắn lùi lại một bước: 
 
- Tại sao ông biết? 
 
Văn Bình nói giọng thân mật: 
 
- Đùa dai làm gì, anh bạn! Thú thật quách đi cho rồi. Trong lúc chúng tôi trò truyện, anh đứng ngoài canh phòng phải không? 
 
Hắn thở dài (tiếng thở dài còn ảo não hơn là tiếng thở dài của ông chồng già bị cô vợ trẻ cắm sừng với chú tài xế trong nhà): 
 
- Thưa phải. 
 
- Đấy, anh em cả nhà … Khơrút và Vêlana có cùng ở trong khách sạn này không? 
 
- Khơrút và Vêlana là ai? 
 
- Khơrút là thằng cha gày ốm, xanh xao vừa từ phòng tôi đi ra xong. 
 
- À, em tưởng ai. Em không biết tên ông ta là gì. Em chỉ có bổn phận đứng gác ở cầu thang. 
 
- Anh hoạt động cho KGB lâu chưa? 
 
- Lâu rồi. Từ ngày Liên sô và cộng hòa Anbani chưa đoạn giao. 
 
- Anh có biết tôi là ai không? 
 
- Không. Nhưng em đoán chắc ông cũng là nhân vật cao cấp. Ông yên tâm, sau khi biết rõ về ông, em sẽ cố gắng hơn nữa để giúp ông lên phòng Chu-Ling đêm nay. 
 
- Ồ, từ giờ đến đêm còn nhiều thời giờ quá, tôi chịu đựng không nổi. 
 
- Ông muốn giải quyết …? 
 
- Phải. 
 
- Ban ngày bất tiện. 
 
- Vì bất tiện nên phải nhờ cậy đến anh. Vả lại, chẳng có gì là khó khăn cả. Anh cứ gọi người đẹp tới và như hồi nãy anh lại túc trực bên ngoài chờ tôi. 
 
- Vâng, em xin tuân theo lệnh ông. Nhưng có đều này hơi phiền phức cho em … 
 
- Vấn đề tiền chứ gì? 
 
- Thưa ông, vâng. Tưởng ông là du khách Mỹ thật thụ em mới dám nhận tiền. 
 
- 50 đô-la có là bao mà anh phải băn khoăn. Anh cứ giữ lấy, tôi không báo cáo với cấp trên đâu. Nếu anh dễ thương, tôi còn cho thêm nữa. 
 
- Ông muốn em gọi ai? 
 
- Cô bé giữ tổng đài điện thoại. 
 
- Khổ quá. Nàng đã hẹn trước với một trưởng phái đoàn thương mãi từ Ba Lan tới. 
 
- Bao giờ? 
 
- Trong vòng 10 phút nữa. Hiện ông trưởng phái đoàn đang chờ trong phòng. 
 
- Anh phải đưa nàng tới đây. Nàng có quen anh chàng Ba Lan kia không? 
 
- Có. Tháng nào ông ta cũng đến hai lần. Và lần nào cũng cho gọi nàng. Phiền ông đợi đến tối. 
 
- Không được. Nàng phải gặp tôi ngay. 
 
- Thưa … ông. 
 
Văn Bình khoèo nhẹ một cái. Tên bồi ma cô ngã nhào, đầu cụng vào tường. Hắn lóp ngóp bò dậy, miệng méo sệch: 
 
- Ông để em lo liệu, đánh em làm gì, tội nghiệp! 
 
Văn Bình bẹo má tên bồi, rồi dằn từng tiếng: 
 
- Nhang lên. Tôi gia hạn cho anh đúng 5 phút. Sau 5 phút nếu cô bé điện thoại chưa đến, anh sẽ ăn đòn đau gấp chục lần. Tuy nhiên, có tội thì phạt, có công thì thưởng … 
 
Chàng ngưng lại, mỉm cười, nhét tờ 50 đô-la vào túi tên bồi ma-cô. 
 
- 50 đô-la nữa, vị chi 100. 
 
Đang khóc, tên bồi toét miệng cười. 
 
Văn Bình trèo lên giường. Giường của khách sạn Dajti không lấy gì làm êm. Lại còn đau lưng nữa là khác. Nhưng từ giờ đến tối, chàng phải tìm cách giết thời giờ, cho dẫu mất thêm vài ba ngàn calori và mất thêm tiền tẩm quất. 
 
Trong tự điển mới của thanh niên Việt, có một thành ngữ thích thú: trả thù dân tộc. Rất nhiều người xuất ngoại nhưng đều già quá, đầu gối đã chùng, tim phổi đã xẹp, hoặc trẻ quá chưa hội đủ kinh nghiệm chiến trận quốc tế, nên vấn đề “trả thù dân tộc” chỉ thoáng qua ngắn ngủi và mong manh như tơ sương buổi sáng. Cũng may mà trong đội binh xuất ngoại đã có điệp viên Văn Bình. Không những chàng trả thù được, chàng còn làm cho năm châu phải giật mình kinh sợ. 
 
Từ ngữ “trả thù dân tộc” hiện ra trong óc Văn Bình. Chàng rút Salem ra hút và tủm tỉm cười một mình. 
° ° ° 
Dầu nhiều lúc Văn Bình chỉ muốn thời gian đứng lại nó vẫn cứ lặng lẽ trôi qua. Vì vậy chẳng mấy chốc trời đã xế chiều, chàng phải sửa soạn xuống dưới đường để ra công viên. 
 
Chàng từ biệt cô gái phụ trách điện thoại một cách tiếc nuối. Nếu không bận việc, chàng sẽ ở lì trong phòng cho đến đêm, hoặc có thể đến trưa hôm sau. Người đẹp Anbani không đến nỗi bết bát như chàng tưởng … 
 
Quang cảnh khách sạn nghèo nàn, quang cảnh bên ngoài còn nghèo nàn hơn nhiều. Hồi mới đến, Văn Bình chỉ nhìn phớt qua nên chưa nhận thấy. Nhân viên lữ quán lớn nhất và sang nhất của cộng hòa xã hội Anbani lại chỉ gồm toàn đực rựa đứng tuổi và một số đại điện giống cái nhạt nghẽo gày nhom như que tăm hoặc phì nộn như chum nước. 
 
Có lẽ đã được chỉ thị của Sigurimi nên nhân viên giám đốc đối xử với chàng rất cung kính. Tên bồi ma-cô xun xoe đưa chàng xuống hết cầu thang. Gã thẹo có cái tên dễ đọc và dẽ nhớ là Baki đang ngồi đọc báo vội đứng dậy. Hắn cho chàng biết là suốt ngày đêm túc trực dưới nhà. Và hắn đã giữ đúng lời hứa. 
 
Hắn nhanh nhẩu: 
 
- Chào ông, ông vừa ngủ dậy? Tôi lên phòng định mời ông dạo xe một vòng trong thành phố nhưng bồi nói là ông còn mệt nên không dám đánh thức. Ông đã khỏe hẳn chưa? 
 
Văn Bình chưa kịp đáp thì hắn đã thao thao bất tuyệt tiếp theo: 
 
- Máy bay từ Mạc tư khoa đến đây hơi xa đường, thời tiết lại xấu nên hành khách thường bị mệt. Nhưng ông nghỉ ngơi một lát là hồi phục. Ông như thế là khỏe đấy. Lần tôi về tôi bị mửa mật xanh mật vàng, nằm cả tuần mới hoàn hồn … Phái đoàn địa chất gia Trung quốc còn nằm mọp trên lầu, đã có ai xuống đâu … 
 
Văn Bình bước ra cửa khách sạn. Không hiểu sao chàng lại có cảm giác là không khí bên ngoài dễ chịu hơn là không khí bên trong khách sạn. Chàng chỉ đáp lại lời nói của Baki bằng cái nhún vai. 
 
Nắng chiều đã xế. 
 
Trước khách sạn là một bãi rộng hình tròn gần như là quảng trường Đỏ thu nhỏ. Giữa bãi đứng sừng sững bức tượng bằng đồng đen của nhà độc tài Enver Hoxha. Bức tượng to gấp ba, gấp bốn người thường nên cặp mắt của Hoxha tròn xoe như quả cam Sơn-kít, Nhà độc tài nhìn trừng trừng vào mặt Văn Bình, như hăm dọa: 
 
- Liệu hồn … từ trước đến nay chưa điệp viên tây phương nào thoát chết ở Anbani … Muốn sống thì đừng làm gì cả. Còn muốn chết thì cứ đâm đầu vào … 
 
Tự dưng Văn Bình cảm thấy rờn rợn. Rờn rợn không phải vì chàng sợ chết. Mà vì một cái gì khó hiểu, không rõ từ đâu đến. Chàng nhún vai lần nữa rồi bước xuống tam cấp. 
 
Chung quanh chàng chỉ thấy cờ là cờ. Cờ nhỏ treo trước khách sạn, trên thân cây, ở lưng chừng cột điện. Cờ hạng trung phất phờ, phía sau bức tượng hùng dũng của ông vua cộng sản Hoxha. Cờ lớn bằng hai cái chiếu kêu soàn soạt trên kỳ đài cao ngất ngưởng như muốn gây sự với Trời. Là nước cộng sản nên cờ màu đỏ tươi, cũng có sao vàng nhưng là sao viền vàng trên nền đỏ ở phía trên, còn ở chính giữa lá cờ thì có một con ó màu đen hai đầu. Hoxha chắc phải là người khó tính nên mới đặt ra cái cớ đa đoan như vậy. 
 
Văn Bình đi qua bức tượng đồng đen rồi tiến vào công viên. Đối với người dân sau bức màn sắt, ghế đá và hóng mát công viên có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Vì đó là nơi có nhiều khí trời trong sạch nhất để họ hút thở và nghỉ ngơi. Bơi vậy Văn Bình chỉ gặp toàn đàn ông nghiêm nghị, đàn bà nghiêm nghị, thậm chí trẻ con cũng nghiêm nghị. Dường như họ sợ màn tối buông xuống quá nhanh, họ phải về nhà nên họ hoảng hốt hút thở khí trời. 
 
Văn Bình là đệ tử trung thành của chủ nghĩa “công viên”, nghĩa là chủ nghĩa của nhiều trai thanh gái lịch Âu châu, mượn công viên làm nơi hò hẹn. Cuộc hò hẹn có thể diễn ra nhiều cách, chay tịnh hoặn mặn mà, tùy theo phong tục và luật lệ từng xứ. Mỗi khi dừng chân trong công viên, nhất là dừng chân ban đêm, Văn Bình đều nghĩ đến thú vui mặn mà, với cô gái có thân hình bốc lửa một bên, một gói kẹo cao-su thơm tho, một bao thuốc Salem ngào ngạt, và nếu cần, vài ba tờ báo giấy làng, hoặc khi trời mưa, một cái áo tơ lớn. 
 
Chàng rầu rầu nét mặt vì công viên trước đại khách sạn Dajti chỉ là một đống cây lá và ghế dài vô tri giác, dân chúng trong đó cũng vô tri giác không kém. 
 
Chàng nhìn đồng hồ tay. 
 
Đúng 6 giờ. 
 
Từ đằng xa Khơrút từ từ đi tới. Nhưng còn Chu-Ling? Văn Bình chưa nhìn thấy nàng. Mấy phút sau chàng mới nhận ra nàng ngồi khuất sau một thân cây cổ thụ xum xuê. Mặt nàng cúi xuống, có lẽ đang đọc báo. Những đám mây vàng đỏ dần dần rủ nhau lặn hết ở chân trời, và một màn sám tuần tự kéo lên, che gần kín không phận thành phố. 
 
Chàng thầm phục KGB vì họ đã biết trước Chu-Ling sẽ có mặt tại công viên sau 6 giờ. Tuy nhiên, chàng sẽ phải làm gì để chiếm đoạt cảm tình sâu xa của Chu-Ling? Khơrút dặn chàng đợi, chàng đành ngồi yên trên ghế đá, nhẩn nha đốt thuốc Salem và thở khói một mình để giết thời giờ. 
 
Sự việc do Khơrút bố trí đã sảy ra nhanh như chớp nhoáng. 
 
Chu-Ling đang ngồi một mình thì hai gã đàn ông mặc sơ mi và quần tây đồng màu không biết từ đâu hiện ra. Khi ấy trời đã bắt đầu nhá nhem, đứng trong lữ quán không thể nhìn thấy bên trong công viên. Văn Bình vẫn quan sát được rõ ràng, phần vì chàng ở gần, phần khác vì cặp mắt chàng đã quen vận dụng trong bóng tối. 
 
Chàng thấy cả hai gã đàn ông lạ xồ tới người Chu-Ling. Nàng há miệng toan kêu song một tên đã chặn ngang họng nàng. Văn Bình vụt hiểu. Khơrút tạo ra một cảnh hiếp dâm táo bạo để chàng có thể biến thành chàng hiệp sĩ hào hoa nhảy vào tiếp cứu giai nhân cô thế. 
 
Chu-Ling bị vật ngã trên ghế đá. Chàng thấy rõ một tên đè nàng xuống, còn tên thứ hai cuống quýt cởi áo của nàng. Tuy đóng kịch, chúng đã đóng kịch như thật. Chu-Ling giãy dụa trong vòng tay khỏe mạnh của hai gã nhân viên KGB. Nếu biết sự thật nàng cứ nằm yên, chúng nó có ba đầu sáu tay cũng không dám mó vào làn da trắng nõn của nàng. Vì nàng đinh ninh bị cưỡng hiếp nên cố vận dụng hết sức lực để bảo vệ tấm thân ngàn vàng quý báu. 
 
Trời đã tối hẳn. 
 
Văn Bình chạy vội lại phía ghế đá. Cả hai nhân viên KGB đang quay lưng lại. Dầu chúng nhìn thấy chàng chúng cũng chỉ dám kháng cự lấy lệ. Chàng giơ bàn tay lên, quét ngang một cái. Chàng ra đòn rất nhẹ, tưởng như phủi bụi trên áo người đẹp cũng chỉ nhẹ đến thế là cùng, vậy mà cả hai tên đều lăn xuống như sung rụng. 
 
Được giải thoát Chu-Ling rú lên một tiếng nhỏ: 
 
- Trời ơi! 
 
Nàng vừa nhận ra chàng. Tia mắt nàng bao hàm một sự biết ơn và thương yêu vô tận. Qua màn tối, nàng đã thấy rõ chàng, và chàng cũng thấy rõ đôi mắt to rộng ươn ướt của nàng. 
 
Trong khi ấy, cả hai nhân viên KGB đã đứng dậy. Cả hai đều thủ lưỡi dao sáng quắc trong tay. Giá chúng tấn công thật sự thì khỏe khoắn cho chàng biết bao! Đằng này chúng lại đâm dứ một cách rụt rè, dường như sợ nặng tay sẽ gây thương tích cho chàng. Vút một tiếng, cả hai lao vào người Văn Bình. Chàng né sang bên, đập sống bàn tay xuống, cả hai đều rớt dao và như trước đó một phút chúng đều đo ván trên nền đất công viên. Văn Bình dựng từng tên dậy, tát trái cho một cái rồi nghiêm giọng: 
 
- Cút đi cho khuất mắt. Lần này tao tha cho, lần sau thì ăn đòn tan xương nát thịt và rũ tù. 
 
Cả hai liu ríu đi lùi. Đến khi ra khỏi tầm mắt của Chu-Ling, chúng cắm đầu cắm cổ chạy miết, Văn Bình cầm tay Chu-Ling, giọng lo lắng: 
 
- Cô có bị hề gì không? 
 
Nàng lắc đầu, nước mắt rưng rưng: 
 
- Cám ơn ông. Chúng mới … bắt đầu thì ông ra tay kịp. May có ông, nếu không … 
 
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng vẫn nằm ngoan ngoãn trong bàn tay của Văn Bình. Nàng đứng gần chàng, hơi thở của nàng toát ra một mùi thơm kỳ diệu. Chàng cảm thấy tâm thần và thể xác xao xuyến. Có lẽ nàng còn xao xuyến mạnh mẽ hơn nhiều vì bàn tay nàng, gân tay nàng đột nhiên run rẩy, run rẩy không phải vì sợ. Vì nếu nàng sợ nhiệt độ của thân thể này đã giảm xuống. Nhưng tay nàng lại nóng hừng lên, như thể có lửa từ dưới da thịt bốc ra. 
 
Lửa này là lửa tình. Văn Bình không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa. Nếu muốn tấn công nàng, chàng phải tấn công vũ bão ngay trong giây phút này. Chàng bèn kéo nàng lại gần. Nàng áp mặt vào ngực chàng, đôi vai rung rung. 
 
Chinh phục phái yếu cũng như cầm quân đánh giặc, khó nhất là giai đoạn chuẩn bị. Sau khi đã nắm vững yếu điểm của đối phương, và sửa soạn xong phương tiện tấn công thì chẳng còn gì đáng kể nữa. Thái độ của Chu-Ling chứng tỏ Văn Bình đã thắng. 
 
Chàng bèn kéo nàng lại gần thêm nữa. 
 
Và đặt một cái hôn xẹt điện trên môi mọng ướt của nàng. Đêm đầu tiên của điệp viên Z-28 tại Tirana đã mở màn bằng nhạc điệu ái tình. Chu-Ling đeo cứng lấy cổ chàng. 
 
Trong khi ấy Khơrút chống nạnh đứng nhìn. Đứng cạnh hắn là Vêlana, nữ nhân viên KGB. Vêlana đang chăm chú chĩa ống ảnh máy quay phim về phía Văn Bình. Cuộc tỏ tình nồng cháy đã được ghi vào phim nhựa hồng ngoại tuyến.
 



VII. Trái Bom Nguyên Tử 
 
Chu-Ling dính vào người Văn Bình rất lâu, tưởng như không chịu rời ra nữa. Nụ hôn giáo đầu đã làm tứ chi nàng mê mẩn. Văn Bình ghi chặt lấy eo của nàng, bắt nàng phải ngửa mặt ra, và kiễng chân lên, cái áo Tàu bị tuột khuy cổ tạo cơ hội cho chàng nhè nhẹ luồn bàn tay vào. Nàng rùng mình thật mạnh rồi đột ngột buông chàng ra, miệng rên lên một tiếng: 
 
- Anh ơi! 
 
Văn Bình dìu dàng xuống ghế. Nàng ngoan ngoãn vâng lệnh chàng. Nàng ngồi yên trong sự chờ đợi. Song Văn Bình chỉ hôn nàng lần nữa rồi thôi. Chàng không muốn tiến xa hơn vì chàng biết Khơrút và bọn KGB đang quan sát từng li từng tí. Vả lại Chu-Ling là bông hoa quý, chàng không thể dày vò ở công cộng dưới sương chiều lành lạnh mà phải trưng bày trong phòng kín, trên tấm nệm êm ái. 
 
Chàng hỏi nàng, giọng thân mật: 
 
- Em ngũ ở đâu? 
 
Nàng rúc vào nách chàng: 
 
- Khách sạn Dajti. 
 
- May quá, anh cũng có phòng trong khách sạn Dajti như em. Phòng em số mấy? 
 
Chàng đã biết nàng ở phòng số 308, song chàng muốn nàng tự nói ra. Chàng không thích ái tình cưỡng ép. 
 
- Phòng 308. Còn anh? 
 
- Tần dưới, 212. Lát nữa em có đi đâu không? 
 
- Có. Em đi dự tiệc với phái đoàn. 
 
- Buồn nhỉ? 
 
- Tại sao anh buồn? 
 
- Buồn vì không được trò truyện với em. 
 
- Vậy em ở nhà, không đi nữa. 
 
- Ba em có nói gì không? 
 
- Không. Ba em rất chiều chuộng em. Từ ngày mẹ em mất, em là nguồi vui độc nhất của ba me, em đòi gì được nấy. Phương chi bữa tiệc tối nay chỉ có tính cách ngoại giao, chẳng có gì quan trọng. Bây giờ anh đi ăn với em nhé? 
 
Văn Bình lặng thinh. Chàng không ngờ sự thể lại tiến triển nhanh chóng đến thế. Không đợi chàng trả lời ưng thuận. Chu-Ling kéo chàng đi. Nàng ghé vào tai chàng: 
 
- Anh sợ phiền chứ gì? Không phiền chút nào. Để em bảo nhân viên Sigurimi không được đi theo anh nữa. 
 
- Anh là thượng khách của chính phủ, nhân viên Sigurimi đi theo anh để làm gì? 
 
- Dầu anh là vợ của một ông bộ trưởng nữa, Sigurimi cũng cho người đi theo. 
 
- Như vậy thì còn gì là tự do nữa. 
 
- Lâu rồi cũng quen anh ạ. Vả lại, em thấy có nhân viên Sigurimi đi theo mà hơn. Nếu em không cấm họ thì hồi nãy em đã không bị hai tên lạ mặt làm hỗn. 
 
Gã thẹo Baki đang lững thững từ sau bức tượng đồng đen của nhà độc tài Hoxha đi lại. Có lẽ đợi chàng quá lâu nên hắn phải ló mặt ra ngoài. Thấy Chu-Ling hắn cúi đầu chào. Nàng hỏi hắn: 
 
- Xe của tôi đâu? 
 
Hắn cung kính đáp: 
 
- Thưa, tài xế vẫn đợi cô ở bãi đậu. 
 
Nàng ra lệnh: 
 
- Anh kêu tài xế đánh xe lại đây. 
 
- Thưa, xe Mercédès. 
 
- Không. Xe riêng của tôi. Dặn tài xế đổ xăng cho đầy. Tôi đến tiệm Sao Đỏ ở đầu đường. 
 
- Thưa… sắp đến giờ dự dạ tiệc. 
 
- Phiền anh trình với ba tôi là tôi đau. 
 
- Cô đau… thưa, tôi không dám. 
 
- Nếu anh không giúp thì để tôi gọi điện thoại nhờ thiếu tướng Kôlít. 
 
Gã thẹo nghe nhắc đến tên Kôlít bỗng hoảng hốt như được tin nhà hắn phát hỏa. Hắn khựng người rồi gật đầu như chày máy: 
 
- Vâng, tôi xin tuân lệnh cô. Tôi sẽ sai tài xế đổ đầy xăng chiếc Skođa cất trong nhà xe và bảo lái ngay tới nhà hàng Sao Đỏ. 
 
- Cám ơn thượng sĩ. 
 
- Không dám. 
 
Gã thẹo tất tưởi quay đi. Hắn rảo bước gần như chạy. Chu-Ling nhìn theo cười xòa: 
 
- Thằng này là một trong những nhân viên Sigurimi lộn xộn nhất trong khách sạn. Hắn chỉ ngán mỗi mình em thôi. 
 
- Em là người Trung hoa mà quen thuộc Tirana như thể Bắc kinh, cái gì cũng biết. 
 
- Ô, em còn quen Tirana hơn cả Bắc kinh nữa. Vì em sống ở đây từ hồi còn nhỏ. Em học ở đây từ cấp sơ đẳng. Em có phòng riêng tại lữ quán Dajti từ 6 năm nay. Bọn Sigurimi đều nhẵn mặt em. Em lại là bạn của Kôlít nên chúng nó sợ em như sợ cọp. 
 
- Kôlít là ai? 
 
- Anh chưa biết ư? Mà anh chưa biết cũng phải, vì anh là ngoại kiều, anh lại mới đến Anbani lần đầu. Toàn thể dân chúng Anbani đều biết danh thiếu tướng Kôlít, vì ông ta là tổng giám đốc mật vụ Sigurimi. 
 
Văn Bình lặng người. Giờ đây chàng mới hiểu tại sao Bôrết và KGB tìm cách cho chàng chinh phục Chu-Ling. Vì uy tín của nàng sẽ đảm bảo cho chàng hoàn thành công tác dễ dàng. 
 
Chàng bèn đổi đề tài. 
 
- Em học kỹ sư phải không? Chừng nào em tốt nghiệp? 
 
- Phải. Sang năm em ra trường. 
 
- Tại sao em cất công từ Trung hoa sang tận đây học lớp kỹ sư? Về trình độ khoa học thì Anbani cũng không hơn Trung hoa là bao. 
 
- Anh nói đúng. Sự hiện diện của em có nhiều lý do. Thứ nhất, là lý do chính trị. Trung hoa hậu thuẫn cộng hòa Anbani nên em cần qua đây học để xiết chặt giao hảo. Đặc sứ Trung hoa tại đây là chú ruột của em, em thứ năm của ba em. Chú em là một trong những người ủng hộ đồng chí Hoxha triệt để và rất được Hoxha trọng vọng. Bởi vậy, em sống ở Anbani mà quyền thế còn lớn hơn là em ở quê nhà nữa. 
 
- Ba em và phái đoàn khoa học gia đến Tirana để làm gì? 
 
Chu-Ling ngần ngừ một phút trước khi đáp: 
 
- Để giúp nước bạn Anbani hoàn thành một kế hoạch quan trọng. Đây là vấn đề bí mật quốc phòng, em không được phép tiết lộ, anh tha lỗi cho em. Như vậy là em đã hết sức thành thật với anh vì nếu không thành thật em đã nói là phái đoàn Trung hoa đến Anbani để tiến hành công cuộc thám hiểm địa chất như báo chí và đài bá âm đã tường thuật. 
 
Hai người vừa đến trước cửa nhà hàng Sao đỏ thì chiếc Skođa sơn trắng đã đậu xịch lại. Xăng nhớt phía sau bức màn sắt được coi là xa xí phẩm, muốn đổ đầy thùng xăng không phải là dễ. Tại Tirana, xăng nhớt còn được coi hơn là xa xỉ phẩm nữa mà là vật liệu quốc phòng, vậy mà tài xế chỉ mất vẻn vẹn 5 phút để lấy xe ra khỏi ga-ra xin phiếu xăng, và lái ra cây xăng của Nhà nước để đổ xăng. Điều này chứng tỏ Chu-Ling là người có thế lực rất lớn. 
 
Văn Bình đã có nhiều dịp lái xe bên trong các quốc gia cộng sản nên không lạ gì những phiền toát ghê gớm của việc đổ xăng. Nếu ở Sài gòn hoặc bất cứ ở nơi nào trong thế giới tự do chủ nhân xe hơi chỉ cần lái lại đậu trước cây xăng, gơi một ngón tay lên là nhân viên trạm xăng – đôi khi để mua chuộc cảm tình của khách, người ta còn dùng nhân viên giống cái có thân hình căng cứng và phục sức nửa kín nửa hở - le te chạy tới, lễ phép cúi đầu chào, thì ở Tirana tình trạng khác hẳn đã xảy ra. Trong toàn thủ đô chỉ có ba, bốn trạm xăng là cùng, trạm xăng nào cũng do chính phủ quản lý. Muốn mua xăng, phải xin phiếu. Không phải bất cứ ai cũng được cấp phiếu. Phải là viên chức cao cấp, còn nếu là tư nhân thì phải chầu chực hàng ngày, hoặc hàng tuần mới xin được phiếu. Mỗi phiếu chỉ có giá trị cho một số lượng tối đa là 10 lít xăng, và cho một thời gian là 24 giờ đồng hồ. Quá thời gian này, phiếu xăng đương nhiên bị hủy bỏ. Khi xin phiếu, tư nhân phải làm đơn, khai trình là cần nhiên liệu để đi đâu. Nhiều khi cầm sẵn phiếu trong tay mà trạm xăng lại khô cạn. Hoặc lệnh bán xăng bị hủy bỏ vào giờ chót. 
 
Tài xế ngoan ngoãn bước xuống xe và đứng nghiêm chào Chu-Ling theo quân cách. Hắn chỉ đóng cửa nhè nhẹ dường như sợ đóng mạnh sẽ phạm tội vô lễ đối với nàng. Nàng bảo hắn: 
 
- Thôi, cho trung sĩ về. Đã coi lại máy móc cẩn thận chưa? 
 
Tài xế đáp. 
 
- Thưa rồi. 
 
Văn Bình hít hà khi ngọn đèn bên trong xe chiếu sáng nệm ghế bằng da mềm đặc biệt. Chàng đã nhiều lần lái xe Skoda, con cưng của kỹ nghệ sản xuất xe tự động Tiệp khắc. Nếu nền kinh tế không bị lệ thuộc vào Nga sô, quốc gia Đông Âu này không thua gì Ý, Đức, Pháp về mức độ và kỹ thuật chế tạo xe hơi, và có lẽ còn hơn xa nữa. Vì sự lệ thuộc này mà xí nghiệp Skoda có hơn nửa thế kỷ kinh nghiệm về chế tạo xe hơi chỉ có thể cho ra lò những chiếc xe nhỏ bé, cũ kỹ, kém tiện nghi. 
 
Xe Skoda bề ngoài hao hao như xe Opel cách đây 10 năm, duy khác ở động cơ lắp phía sau như Renault của Pháp, tốc độ không lấy gì làm oai. Tuy nhiên, máy nó khá bền và giá tiền khá rẻ, nó chỉ đắt hơn chiếc 2 ngựa của Pháp chút đỉnh. 
 
Văn Bình lái xe Skoda là do nhiệm vụ bắt buộc, chàng phải làm quen với mọi loại xe, mọi kiểu võ khí của đối phương. Bình sinh chàng không khoái ngự trên những chiếc xe ì ạch với tốc độ 120, 130 cây số một giờ tối đa. Thần mã cơ khí của chàng phải ngốn đường từ 200 cây số một giờ trở lên… 
 
Nhưng chiếc Skoda của Chu-Ling lại làm Văn Bình lưu ý tới một cách đặc biệt. Đó là kiểu 1000 MBX, nghĩa là kiểu mới, hai cửa, động cơ gần một ngàn phân phối. Nhìn thoáng qua dãy đồng hồ tròn trên táp-lô. Văn Bình biết là chiếc Skoda của Chu-Ling được gắn động cơ lớn gấp đôi loại thường, bốn bánh xe đều có thắng đĩa – xa xỉ phẩm của kỹ nghệ xe hơi cộng sản - ống nhún đầu – xa xỉ phẩm tuyệt diệu hơn nữa - kết quả là nàng có thể phóng nhanh đến 200 cây số một giờ, và ngồi trong xe chạy qua ổ gà sâu hoắm vẫn êm ái như thể ngồi trên ghế xa-lông lót nệm mút lò so thượng hạng. 
 
Tài xế đã bấm nút điện cho kiếng xe quay lên kín mít. Văn Bình trầm trồ: 
 
- Xe của em đẹp ghê! 
 
Nàng cười duyên: 
 
- Thiếu tướng Kôlít tặng em đấy. 
 
Văn Bình lành lạnh ở xương sống. Chàng đinh ninh Kôlít là ông già râu tóc bạc phơ hoặc muối tiêu, nếu lưng chưa còng thì thận cũng đã yếu, thân thể mềm xèo, không dám đa mang tình yêu son trẻ nữa. Chàng không ngờ hắn lại dòm ngó Chu-Ling. Chàng bèn hỏi: 
 
- Kôlít sành thật. Đẹp như em phải đi chiếc Skoda đẹp này mới xứng đáng. 
 
Chu-Ling kéo chàng vào trong tiệm ăn: 
 
- Năm nay Kôlít 49 tuổi. Vợ ông ta chết cách đây 8 năm trong một tai nạn phi cơ. Ông ta săn đón em với ý định hỏi em làm vợ. Em chưa ưng thuận cũng như từ chối, ba em nói là em còn quá trẻ, phải đợi em tốt nghiệp đại học. Nói cho đúng, ba me muốn em kết hôn với Kôlít, vì biết đâu trong tương lai em sẽ trở thành bà chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Anbani… Song ba em để cho em toàn quyền lựa chọn. 
 
- Vậy anh đi ăn với em thế này ba em giận chết! 
 
- Anh khéo nói quá. Anh muốn dò phản ứng của Kôlít chứ không phải phản ứng của ba em. Vì anh thừa biết ba em là một người cha cấp tiến. Hồi trẻ, ba em học ở Thụy Điển, như anh đã rõ. Thụy Điển là quốc gia cởi mở nhất về phương diện tình ái. Em cũng từng sống ở Thụy Điển nên đã quen với sự phóng khoáng. Kôlít đã hiểu rõ điều đó. 
 
- Nghĩa là Kôlít cho phép em có nhiều bạn trai? 
 
- Cho phép không đúng. Vì Kôlít chưa phải là chồng hoặc tình nhân của em. Ông ta chỉ là người bạn, cũng như hàng chục, người bạn thân hay sơ của em mà thôi. Kôlít không những không tỏ vẻ khó chịu, trái lại còn vui vẻ nữa. Ông ta giải thích là em còn trẻ, em chưa nếm mùi đời, em cần trải qua để sau này nếu về làm vợ sẽ có đầy đủ kinh nghiệm và sẽ chung thủy với chồng. Ông ta đàng hoàng lắm, anh ạ. 
 
- Chắc là đàng hoàng hơn anh. 
 
- Dĩ nhiên. Ông ta quen em đã lâu, từng đi ăn, đi chơi với em nhiều lần mà chưa khi nào hôn em một cách nghẹt thở như anh hồi nãy ở công viên. 
 
- Em bất bình ư? Vậy em trả lại cho anh. 
 
Chu-Ling cười ròn tan: 
 
- Anh nói đùa thú vị quá! Nếu em bất bình, em đã không cho anh hôn. Và đã hôn rồi thì trả lại sao được. Gớm thật, anh muốn em hôn anh ngay trong nhà hàng này trước mặt mọi người. Anh khỏi phải dọa, để em hôn cho anh biết tay… Thiếu tướng Kôlít thách đấu gươm với anh thì anh đừng trách. 
 
Văn Bình chưa kịp phản ứng. Chu-Ling đã nhổm đậy; tai vịn hai mép bàn, mặt chúc về phía trước, dính môi nàng vào môi chàng. Văn Bình rùng mình. Chàng không cảm thấy tê mê. Mà là lo sợ. Một giọt bồ hôi trán từ từ lăn xuống má. 
 
Chu-Ling lại tát nhẹ vào má chàng: 
 
- Cho chừa. Ai bảo anh khiêu khích em làm gì. Em là người Tàu nhưng được huấn luyện nếp sống Thụy Điển. Nếu anh tiếp tục khiêu khích, em còn táo bạo hơn nữa. Anh đã sợ chưa? 
 
Chàng thở dài: 
 
- Sợ rồi. 
 
Văn Bình sợ thật sự, chứ không phải đóng trò. Giá hai người đang ngồi trong xe… Chàng sẽ cho nàng một bài học. Phụ nữ Thụy Điển chính gốc còn thua chàng không còn manh giáp huống hồ Chu-Ling chỉ là học trò của phụ nữ Thụy Điển… 
 
Chu-Ling liếc qua thực đơn rồi ném xuống bàn, cử chỉ vô cùng đài các: 
 
- Món ăn ở đây chỉ nấu theo lối Thổ nhĩ Kỳ là ngon. Để em kêu thực đơn cho anh nhé? 
 
Văn Bình gật đầu. Trong các món thịt, chàng ngán nhất món cừu, vậy mà chủ lực của nền gia chánh Thổ là cừu. Mặc dầu cừu nướng than được coi là khá ngon chàng vẫn không ưa. Chàng tiếp tục gật đầu khi Chu-Ling nhỏ nhẻ ra lệnh cho bồi, thỉnh thoảng lại nhìn chàng như để tham khảo ý kiến. 
 
Bồi mang ra đĩa thịt cừu nướng Chachi kebasi sặc mùi hành tây và sốt sữa béo ngậy. Sau đó đến đĩa hành - lại hành nữa - trộn với cà chua, tỏi, tiêu, dầu dấm và cá tím luộc. Chẳng biết món rau này khoái khẩu đến bực nào mà người Thổ đặt tên là imam bayildi, nghĩa là “tiểu vương té xỉu” ăn ngon quá xá nên té xỉu. 
 
Nhưng nếu chàng bất hợp tác với thịt cừu Thổ thì ngược lại chàng đã hợp tác mật thiết với cà-phê Thổ, vì cà-phê này có một mùi vị độc đáo lạ thường. Pha cà-phê Thổ không giống như cà-phê tây phương, nghĩa là xay cà-phê nhỏ, bỏ vào cái phích rồi đổ nước sôi vào (tác giả không muốn nhắc đến nghệ thuật pha cà-phê bi-tất của các chú…) mà là trộn cà-phê, đường vào nước, đem đun cho sôi, đều ba dạo thì được; trên mặt nước sẽ có một lớp bọt vàng, người ta đổ vào vài giọt nước, bã cà-phê sẽ lắng xuống đáy, thế là đem ra uống. Đặc điểm của cà-phê Thổ là không xay nghiền thành bột, mà chỉ đập vỡ hột cà-phê làm nhiều miếng, như vậy hương thơm được đậm đà hơn… 
 
Uống xong cà-phê Văn Bình không quên gọi một chai huýt-ky. Chàng tưởng Chu-Ling chê rượu, không dè nàng uống không thua chàng. Cô bé Trung hoa này đã có nhiều bản lãnh quốc tế, đàn ông nghèo kinh nghiệm chiến trận khó thể chinh phục được nàng. 
 
Một giờ sau hai người mới rời nhà hàng. Tuy uống gần nửa chai rượu Chu-Ling vẫn tỉnh khô. Nàng ngồi trước vô-lăng, nhìn chàng, giọng thân mật: 
 
- Anh say chưa? 
 
Chàng đáp: 
 
- Rồi. Nhưng không phải say vì rượu. Mà là say vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của em. 
 
Nàng nhún vai: 
 
- Vì anh say sắc đẹp của em nên em phải đưa anh về khách sạn. Bọn nhân viên của Kôlít gác trước nhà hàng Sao Đỏ đang tức ứa máu. Không khéo Kôlít đứng tim mà chết cũng nên. 
 
Văn Bình ngồi yên nhìn sang bên đường. Buổi tối ở Tirana buồn thiu buồn chảy. Tuy nói là lái về khách sạn. Chu-Ling lại phóng thẳng. Mới gài số 1 nàng đã đạp lút ga xăng, kim tốc độ vọt lên quá 100 cây sô-giờ. Thấy nàng phóng nhanh Văn Binh cười thầm. Đàn bà thích lái xe thật nhanh thường là thiêu thân tình ái, thèm khát yêu đương hơn cả đất hạn đợi mưa rào nữa. Với Chu-Ling như vậy, chàng sẽ hoàn thành công tác “Bóng Ma” dễ dàng. 
 
Mấy phút sau chiếc Skoda đã ra khỏi trung tâm dân cư và chạy trên một con đường rộng, hai bên toàn cây cao vút và đồng ruộng đen sì. Văn Bình ghé vào tai nàng: 
 
- Em đậu lại đi? 
 
Nàng trề môi: 
 
- Đậu lại làm gì? Thôi, em biết rồi, anh đừng hòng làm hỗn. Em có máy vô tuyến trong xe, em chỉ bấm nút là tướng Kôlít sẽ cho nhân viên rượt theo trong giây phút. 
 
Tuy nói vậy nàng cũng giảm tốc độ và lái dạt vào bên đường. Thủ đô Tirana quả là thiên đường đối với trai gái có thế lực. Vì ban đêm dân chúng đều ở lì trong nhà, ngoài đường chỉ dành cho nhân viên an ninh và bộ đội. Trai gái tha hồ yêu nhau, không sợ lính kiểm tục can thiệp như ở… Sài gòn. 
 
Xe vừa tắt máy Văn Bình đã kéo nàng ngã vào lòng chàng. Nàng la lên: 
 
- Đừng anh! 
 
Nàng không thể nào la thêm được nữa vì chàng đã đặt một cái hôn tóe lửa lên miệng nàng. Nàng giẫy lên đành đạch một lát rồi nằm yên. Văn Bình mở cửa xe, bế Chu-Ling xuống. Nàng nằm gọn trên hai cánh tay lực lưỡng của chàng, như thể đứa trẻ sơ sinh nằm trong tay mẹ. 
 
Tứ phía tối om. Xa xa lấp lóe một vài ánh đèn yếu ớt của thành phố. Quang cảnh thật là thi vị. Chu-Ling không phản đối khi Văn Bình nhẹ nhàng đặt nàng xuống nệm cỏ. Cỏ ở đây êm ái không kém nệm mút dày một tấc trong các khách sạn lớn tây phương. Cho dẫu đau lưng nữa Văn Bình cũng không để ý đến. 
 
Dường như tạo hóa muốn phụ họa với chàng nên một con chim vắt vẻo trên cành cây cao đột nhiên cất tiếng hót, Văn Bình đã trải qua nhiều cuộc vui lộ thiên trên cỏ song có lẽ chưa lần nào làm chàng ưng ý cho bằng ở Tirana. 
 
Nệm cỏ vệ đường này đã êm còn thơm hơn nệm cỏ của một khách sạn ngàn một đêm lẻ ở ngoại ô Jaipur, Ấn độ nữa. Mỗi khi có dịp qua Ấn độ, và có thời giờ xé rào Văn Bình đều bay tới Jaipur, “ở đó có một tòa lâu đài mênh mông và thập phần tráng lệ của một vị tiểu vương đã khuất, được con cháu biến thành đại lữ quán. Tiểu vương này mang cái tên dài giằng giặc, cũng dài giằng giặc như sự chờ đợi của thiếu phụ góa chồng giữa tuổi xuân nồng: Saramad I Rajah Hai Hindustan Raj Rajendra Shri Maharajad-hiraj Sir Sawai Madho Singhji Banadur đệ nhị. GCSI, GCIE, GCVO, GBE, LLD… 
 
Hồi tiểu vương còn sống, lâu đài của ông là nơi tập trung những thú vui tâu ký nhất trên trái đất. Lâu đài được xây cất theo kiểu Anh. Phòng rộng thênh thang, phòng tắm cũng rộng như phòng ngủ các khách sạn tân tiến, trần nhà cao vút, ở mỗi hành lang, mỗi cánh cửa đều có giây chuông, khách giật nhẹ một cái là gia nhân túa ra hầu hạ. Ngày nay, một hệ thống điều hòa khí hậu đã tăng thêm sự thần tiên của tòa lâu đài ngàn một đêm lẻ. 
 
Tuy nhiên Văn Bình đến đó không phải để thưởng thức vẻ đẹp bao la của các căn phòng rộng. Mục đích của chàng là thưởng thức vẻ đẹp của mấy mẫu đất cây cối um tùm, với nệm cỏ xanh xờn và… êm lưng một cách lạ thường. Chủ nhân của lữ quán nuôi cỏ và xén cỏ này để làm vừa lòng một số du khách thích nằm trên cỏ trong bóng lá xanh rờn. Lại có hàng trăm con công xanh xanh rờn không kém, rỉa lông nhau âu yếm trước mặt khách. Và trên cánh cây lá xanh rờn cũng có hàng chục chú khỉ nô đùa, hôn hít nhau… 
 
Văn Bình thường chờ mặt trời xế bóng mới ra hoa viên nằm dài trên nệm cỏ. Chàng không phải là thầy tu nên ít khi chịu nằm dài một mình. Chàng có cảm giác là mùi thơm của cỏ tươi ngấm sâu vào da thịt chàng làm thân thể tê mê. Sự tê mê của hương cỏ, tuy vậy, chỉ mới là một phần trăm của sự tê mê tình ái. 
 
Vậy mà đêm nay trên vỉa đường ngoại ô Tirana Văn Bình lại cảm thấy tê mê gấp chục lần những cơn tê mê trong khách sạn vương giả gần Jaipur. 
° ° ° 
Văn Bình không coi giờ nhưng đoán phỏng là đến gần 10 giờ tối Chu-Ling mới trở lên xe lái về lữ quán Dajti. 
 
Trong những phút đầu tiên nàng không nói gì cả. Khi ánh đèn thành phố chiếu qua kiếng chắn gió nàng bỗng ngoảnh sang bên, giọng mất bình tĩnh: 
 
- Chừng nào anh đi? 
 
Văn Bình thở dài: 
 
- Đừng hỏi nữa em ơi, anh lo quá. 
 
- Ngày mai anh bận gì không? 
 
- Anh có hẹn với bộ Ngoại thương Công việc chắc sẽ được giải quyết trong vòng một buổi. Đến chiều anh sẽ rỗi. Tối mai, đêm mai anh cũng rỗi. 
 
- Ngày mốt? 
 
- Theo chương trình, nếu công việc được tiến hành khả quan, anh phải từ giã Anbani ngay sau khi hợp đồng được ký kết. 
 
- Nghĩa là anh sẽ lên đường ngày mốt? 
 
- Phải, ngày mốt. 
 
- Anh không lưu lại thêm ít ngày được ư? 
 
- Không thể được. 
 
- Anh sợ ban giám đốc công ty Maxman làm khó dễ? 
 
- Trên thực tế, nếu anh về chậm họ có thể làm khó dễ. Nhưng công việc làm đối với anh chẳng có gì quan trọng. Anh được họ trả lương rất cao, gần hai ngàn đô-la một tháng chưa kể tiền hoa hồng, nghĩa là lương anh còn hơn lương tổng giám đốc nhiều công ty ở Mỹ, trong thời buổi cạnh tranh ráo riết này kiếm được một địa vị xã hội như vậy không phải dễ. Nhưng đồng tiền không làm được tình yêu, nếu cần bỏ việc, hoặc bỏ xứ để ở lại với em, anh cũng sẵn sàng không hề mảy may tiếc nuối. Và anh không đòi được ở lâu, dầu chỉ được ở bên em một vài ngày nữa… Sở dĩ anh phải về gấp là vì mẹ anh… 
 
- Bà cụ bị đau? 
 
- Đau nặng. Mẹ anh đã hơn 80 tuổi. Lần đau này chắc là lần cuối nên anh phải có mặt trước giờ lâm chung. 
 
Giọng Chu-Ling bùi ngùi: 
 
- Nghe anh nói, em buồn ghê. Không hiểu sao em cảm thấy chán chường tất cả. 
 
Văn Bình khôn ngoan lái sang chuyện khác mà vẫn bắt Chu-Ling nghĩ đến cảnh chia lìa sắp tới: 
 
- Chừng nào em nhập trường? 
 
- Trong tuần này. Tuy nhiên, em muốn hoãn đến khi nào cũng được. Dầu không học em cũng vẫn tốt nghiệp ưu hạng như thường. 
 
- Phải, ai dám đánh hỏng người em cưng của tướng Kôlít! 
 
- Anh đừng chế riễu như thế. Kôlít không dính dáng đến chuyện này. Em có năng khiếu đặc biệt về toán học nên luôn luôn đứng đầu trong lớp và vượt xa sinh viên đứng nhì. Em không học cũng đậu vì chương trình học đối với em quá dễ. 
 
- Xin lỗi em… 
 
Văn Bình bỗng ngưng bặt. Trong kiếng chiếu hậu chàng vừa thấy một chiếc xe hơi kiểu cũ. Chu-Ling giảm bớt tốc độ: 
 
- Có xe theo phía sau? 
 
Văn Bình gật đầu. Chu-Ling tỏ vẻ bực bội: 
 
- Em đã dặn mà họ không nghe. Để em đậu xe lại và mắng cho một trận. 
 
Chu-Ling không lo ngại vì chiếc xe chạy phía sau là của mật vụ Sigurimi. Song Văn Bình lại nghĩ khác. Linh tính nhậy cảm của chàng lại nhìn thấy một hiểm họa ghê gớm. Tuy nhiên, chàng vẫn ngồi yên. Chàng cần kiên nhẫn để xem màn sau của vở trường kịch. 
 
Chu-Ling lái vào lề đường. Trong khi ấy, tài xế sau vượt qua xe nàng rồi đậu ngay phía trên. Từ xe hơi nhảy xuống ba người đàn ông mặc ba-đờ-suy, đội mũ nỉ xụp xuống gần mắt. Họ chạy về phía Văn Bình và Chu-Ling. 
 
Chu-Ling thò đầu ra ngoài cửa xe: 
 
- Cái gì thế? 
 
Gã đàn ông đi đầu vội đứng lại: 
 
- Thưa cô, tôi đây. 
 
Té ra hắn là gã thẹo Baki. Chu-Ling nạt nộ: 
 
- À, tôi đã dặn mà anh không thèm lưu tâm đến, anh muốn kiếm chuyện cả với tôi. 
 
Baki khúm núm: 
 
- Thưa cô, tôi đâu đám bất tuân lệnh cô. Chẳng qua vì tướng Kôlít ra lệnh ngược lại. 
 
- Lệnh như thế nào? 
 
Baki hạ thấp giọng: 
 
- Thưa, tôi không dám nói, vì… vì… 
 
Văn Bình xía vào: 
 
- Vì có tôi là người lạ phải không? Vậy, tôi xuống xe cho anh được tự do báo cáo. 
 
Chàng động cửa đánh sầm. Chu-Ling cũng bước xuống xe, giọng nàng chua như dấm thanh: 
 
- Nói đi, tôi không có thời giờ đợi anh đâu. Tướng Kôlít không bằng lòng tôi đi chung xe với ông Kêvin phải không? 
 
Baki đáp: 
 
- Thưa… tướng Kôlít ra lệnh khác. Vì có tin người lạ định mưu hại cô nên tướng Kôlít ra lệnh chúng tôi đi theo để bảo vệ. 
 
Văn Bình tiến đến trước mặt gã thẹo: 
 
- Nghĩa là anh nghi ngờ tôi là người lạ định ám sát cô Chu-Ling? Hừ, như thế này thì còn trời đất nào nữa! 
 
Chu-Ling quắc mắt: 
 
- Thượng sĩ Baki, tôi yêu cầu thượng sĩ quay xe trở về. Nếu không, thượng sĩ đừng trách. 
 
Gã thẹo nhăn nhó một cách thảm hại: 
 
- Tôi muốn tuân lệnh cô nhưng tôi không dám. Tướng Kôlít đã ra lệnh dứt khoát. 
 
Văn Bình xô nhẹ gã thẹo: 
 
- Một lần cuối, tôi yêu cầu anh lên xe để mặc chúng tôi. 
 
Gã thẹo lớn tiếng: 
 
- Xin ông đừng hiểu lầm. Tôi chỉ kính trọng ông nếu ông không cản trở công việc của tôi. 
 
Văn Bình nhìn giữa mắt hắn: 
 
- Anh dọa đánh tôi phải không? Tôi chấp cả bọn anh đấy. 
 
Văn Bình cố tình gây sự mà Chu-Ling không biết. Sợ lôi thôi cho Văn Bình nàng vội dàn hòa: 
 
- Thôi. Baki, anh phải nể mặt tôi. Anh lên xe đi. 
 
Gã thẹo đấu dịu: 
 
- Thưa cô, tôi có dám làm gì đâu. Chẳng qua ông Kêvin xen vào việc riêng của chúng tôi. Ông ta là người ngoại quốc, theo luật lệ chúng tôi phải kiểm soát từng giây, từng phút, ông ta được thảnh thơi như thế này là nhờ sự bảo lãnh của cô, nhờ sự thông cảm của chúng tôi… 
 
Văn Bình lấy bàn tay chặn ngang miệng gã thẹo. Tức giân, hắn ẩy chàng ra. Chàng giả vờ chúi vào xe hơi. Chu-Ling vội quát: 
 
- Baki, anh không được vô lễ. 
 
Mục đích của bọn mật vụ Sigurimi không cốt làm Văn Bình mất thể diện. Song sự khích bác của chàng đã đánh thức bản chất thô bạo trong lòng chúng. Văn Bình lại dồn chúng vào một cuộc đọ sức bất đắc dĩ. Vì chàng đã nắm cánh tay của tên mật vụ đang chống nạnh gần xe hơi, quật bắn ngã sóng soài xuống đường. Tên thứ hai nhảy đến tiếp cứu nhưng cũng bị chàng đá văng vào gầm xe. 
 
Còn lại gã thẹo. Biết không đủ tài nghệ cầm cự với Văn Bình, hắn bèn rút súng ra dọa. Hắn không ngờ là Văn Bình chỉ vung tay là khẩu súng bay ra giữa đường. Gã thẹo đang luýnh quýnh thì chàng đã tặng một atémi vào huyệt cự quyết ở bụng. Chàng ra đòn hết sức nhẹ song cũng đủ để gã thẹo lăn lông lốc trên vỉa hè, cụng đầu vào gốc cây cổ thụ cách đó ba thước rồi chết giấc luôn. 
 
Mặt xanh mét, Chu-Ling hỏi chàng: 
 
- Anh có bị thương không? 
 
Chàng lắc đầu, vui vẻ: 
 
- Không. Baki cũng vậy, hắn cũng chỉ bị ngất đi 5, 10 phút mà thôi. 
 
Chu-Ling nói: 
 
- Giá anh đánh hắn chết nữa, em cũng không cần, và em còn mừng thêm nữa. Bọn Sigurimi hỗn có tiếng, đôi khi cần trừng trị cho chúng bớt lộn xộn đi. 
 
- Nhưng sợ Kôlít gây chuyện phiền phức cho anh! 
 
- Dĩ nhiên là lão già Kôlít phải kiếm cớ để làm khó dễ. Nhưng Kôlít chỉ có thể tống xuất anh lên chuyến phi cơ sớm nhất là cùng. Kôlít không dám bắt anh đâu. Còn em nữa, trừ phi em chết Kôlít mới dám động đến anh. Tuy nhiên, anh đừng ngại, em sẽ gọi điện thoại vô tuyến tức khắc cho Kôlít. 
 
Nàng trèo lên xe mở máy vô tuyến. Tiếng người phụ trách tổng đài Sigurimi vọng ra, Chu-Ling nói: 
 
- Cho tôi nói chuyện với ông tổng giám đốc Kôlít. 
 
- Thưa, bà là ai, xin cho biết tên. 
 
- Tôi không phải là bà mà là cô. Tướng Kôlít có mặt ở văn phòng không? 
 
- Thưa… người ngoài không được phép điện đàm với ông tổng giám đốc. Cô có điều gì cần nói, xin nói với sĩ quan trực. 
 
- Kêu sĩ quan trực ra cho tôi. 
 
- Nhưng… cô là ai? 
 
- Tôi có là… ai thì đang đêm mới dám dùng điện thoại siêu tần số gọi thẳng cho tướng Kôlít. Trong vòng 60 giây đồng hồ nếu sĩ quan trực chưa trả lời thì đừng trách tôi không bảo trước. 
 
- Vâng, tôi xin kêu ngay. 
 
Trong chớp mắt, tiếng nói viên sĩ quan trực đã vang lên ở đầu dây. Chu-Ling dõng dạc: 
 
- Tôi đây, Chu-Ling đây. 
 
Giọng nói của viên sĩ quan trực đượm vẻ kính nể: 
 
- Trân trọng chào cô. Cô muốn gặp tướng Kôlít? 
 
- Phải. 
 
- Tôi đã chuyển ngay vào bàn giấy. 
 
Kôlít vừa lên tiếng. Chu-Ling đã tuôn luôn một hơi: 
 
- Anh đã hứa với em những gì? Anh còn nhớ không? Tại sao anh lại sai nhân viên theo sau xe em? Anh không muốn em có bạn bè nữa phải không? Yêu cầu anh giải thích để em định liệu. 
 
Kôlít đáp giọng nhỏ nhẹ: 
 
- Nếu em đi chơi với người quen thì anh không dám quấy nhiễu. Đằng này… 
 
- Nghĩa là anh cấm em được giao du với Kêvin? 
 
- Anh làm gì có quyền. 
 
- Một lần nữa, em xin nhắc lại em là một đứa con gái ưa sống tự do. 
 
- Anh xin lỗi em. Từ nay trở đi những chuyện đáng tiếc như vậy sẽ không xảy ra nữa. Em còn giận anh nữa không? 
 
- Hết giận rồi. Anh hãy cho xe đến chở bọn nhân viên của anh về bệnh xá. Lần này, em chỉ cho chúng nó ăn đòn nhẹ, lần sau thì chết với em, em sẽ bắn chết cả lũ. 
 
- Gớm, em nóng như lửa. 
 
- Người Á đông đều nóng như lửa. Anh không chịu được em thì thôi. 
 
- Trời ơi, em bắt anh làm tôi mọi cho em, anh cũng sẵn sàng nghe lời, huống hồ là một điều kiện nhỏ mọn như thế. Được, anh sẽ cho xe đến chở bọn thằng Baki về ngay. Tối mai em có rỗi không? Chùng mình đi ăn. Anh mới thuê được thằng đầu bếp nấu món Tây tuyệt ngon. Anh đã dặn hắn làm món tôm chiên sốt cho em. Em nhận lời nhé? 
 
- Dĩ nhiên là em nhận lời. 
 
Chu-Ling gác ống nói. Nàng mỉm cười với Văn Bình: 
 
- Thế là xong. Kôlít nể em lắm. Em bảo gì ông ta cũng nghe theo răm rắp. 
 
Văn Bình dựa vào vai nàng, không đáp. Kôlít chiều chuộng nàng không phải là chuyện lạ. Trên thế gian, đàn ông già chơi trống bỏi đều ở vào hoàn cảnh như Kôlít. 
 
Chu-Ling lái xe về khách sạn. Văn Bình đi song song bên nàng, mặt phớt tỉnh, không thèm quan tâm đến bọn nhân viên Sigurimi đang nhìn chàng bằng con mắt soi mói. Lẽ ra họ phải nhìn Chu-Ling vì nàng là một báu vật về xương thịt của tạo hóa. Nhưng họ lại nhìn chàng. Cuộc sống gò bó của chế độ cộng sản đã làm tâm tính con người đổi khác. 
 
Đến tầng lầu của chàng. Chu-Ling dừng lại, giọng luyến tiếc: 
 
- Lát nữa anh lên phòng em nhé! 
 
Văn Bình nắm lấy búp tay nõn nà của nàng kéo lại gần ngực, được thể nàng xà luôn vào người chàng. Hai người ngang nhiên ôm nhau hôn trước sự chứng kiến của hai nhân viên mật vụ. Mấy phút sau Văn Bình mới chép miêng, buồn bã: 
 
- Em lên nhé! 
 
Chàng nói vậy mà tay chàng vẫn giữ riệt tay nàng. Nàng tần ngần một phút rồi hỏi: 
 
- Hiện gời anh có cần về phòng không? 
 
Chàng đáp nhanh: 
 
- Không. 
 
- Ờ, vậy còn đợi gì anh không lên luôn với em. Lát nữa ba em mới ở phòng tiệc về. 
 
Hai nhân viên Sigurimi đạt sang bên cho Chu-Ling bước lên lầu. Quang cảnh bên trên khác hẳn tầng lầu của Văn Bình. Nếu có thể dùng dánh từ “sa mạc” để miêu tả phía dưới thì trên này phải là “đô thị phồn hoa” với những bóng đèn điện sáng quắc, sáng đến nỗi một cây kim gút đánh rơi trên nền phòng màu trắng cũng có thể tìm thấy dễ dàng. 
 
Nếu phòng không được lót gạch hoa thông thường mà là cẩm thạch nổi vân màu trắng. Màu trắng ngà mát mặt của nền phòng tương phản một cách dịu dàng với màu trắng toát của tường gạch. Hành lang rộng thênh thang, dọc theo bao lơn Văn Bình nhìn thấy một giãy chậu xứ nhỏ màu trắng đựng những giò phong lan nở hoa màu tím phơn phớt. Dưới ánh điện sáng quắc, cánh hoa phong lan như cử động, mở ra úp vào. 
 
Giữa nền hành lang là một tấm thảm đỏ. Tấm thảm này không giống tấm thảm ở tầng lầu của Văn Bình. Nó đẹp hơn, dầy hơn, êm hơn và dĩ nhiên đắt tiền gấp chục lần. 
 
Té ra Văn Bình là thượng khách của chính phủ Anbani song chỉ là thượng khách cấp dưới! Các cố vấn Trung hoa vĩ đại mới là thượng khách thật sự. 
 
Hai nhân viên lí nhí chào Chu-Ling. Nàng khoác tay chàng bước qua không thèm nhìn họ, và cũng không thèm đáp. Chắc chắn nàng đã nghe lời họ chào. Nhưng nàng khinh miệt đã quen, vì khinh miệt là một trong các đức tính cần thiết của giai cấp mới trong xã hội cộng sản. 
 
Liếc bằng đuôi mắt Văn Bình thoáng thấy vẻ khó chịu trên mặt hai nhân viên Mật vụ. Họ chăm chú quan sát chàng như thể quan sát con quái vật trong vườn bách thú. Trong thâm tâm, chắc họ thèm thuồng kinh khủng. 
 
Chu-Ling mở rộng cửa, mời chàng vào phòng. Tuy biết trước nếp sống sang trọng của nàng. Văn Bình vẫn không ngăn được sửng sốt. Chính giữa phòng là một cái giường hình tròn, bọc nỉ đỏ, nệm bông trắng. Giường hình tròn là một phát minh tân kỳ của kỹ nghệ trang trí của Tây phương, nó có một chân như chân ghế, đặc điểm của nó là có thể quay tròn, quay sang phía nào cũng được, có một cái nút làm giường quay, và một cái nút khác làm giường đứng lại. Loại giường hình tròn của Pháp, đặt tên là Manhattan, mà các nhà triệu phú và tài tử nghệ thuật đua nhau mua, còn thua cái giường của Chu-Ling nhiều. Vì nệm giường của nàng được làm bằng lông chồn hiếm có nhất thế giới, sinh sống tại vùng băng tuyết Tây bá lợi á. 
 
Tuy nhiên, điều làm Văn Bình ngạc nhiên hơn nữa là một cái bình pha lê to tướng đặt đối điện cửa sổ, trong bình toàn là hoa hồng. Trong đời, chàng đã gặp và đã yêu nhiều người đẹp ưa thích hoa hồng. Bông hồng Tou-Fan từng đấu trí với chàng trên đảo Tahiti cũng là tay ghiền hoa hồng có một không hai phía sau bức màn sắt. 
 
Nhưng bình hoa hồng của Chu-Ling đã chứng tỏ thú chơi hoa hồng của người đẹp Tou-Fan chỉ là thú chơi hoa tập sự. Trong số các nhà trồng hoa hồng nổi tiếng nhất trên trái đất, phải kể đến người Pháp. Làng hoa hồng của Pháp gồm chừng 30 chục loại khác nhau bình hoa đặt gần cửa sổ đã gồm hơn 20 đóa hồng, mỗi đóa lại là một loại, nào là hồng đậm Vẹt-say, và Thiên Thần, hồng nhạt Milrose, hồng pha vàng Jean de La Lune và đẹp nhất là hồng Đam mê[8] loại hoa hồng thời thượng và được ưa chuộng trong năm. 
 
Chu-Ling nũng nịu: 
 
- Anh thấy hoa hồng của em có đẹp không? 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Không đẹp. 
 
- Hừ, anh là người thứ nhất có can đảm chê những bông hồng của em không đẹp. Em không tin anh là người xa lạ với nghệ thuật trồng hoa. Trừ phi anh cố tình trêu tức em. Vì anh biết không? Em yêu hoa hồng nhất. Tự tay em trồng, tự tay em vun sới, em chọn toàn giống hoa thượng đẳng. Ai chê hoa em xấu, em mất ăn mất ngủ hàng tuần lễ. 
 
- Anh nói thật đấy, anh không cố tình trêu tức em đâu. Anh cũng không xa lạ gì với nghề trồng hoa. Anh từng đến thăm những vườn hồng đẹp nhất ở miền nam nước Pháp. Bình hồng của em rất đẹp nếu được trưng bày ở phòng khác. Còn ở đây, anh lại thấy nó quá xấu. 
 
Nước mắt chảy quanh, Chu-Ling hỏi: 
 
- Tại sao? 
 
- Vì em quá đẹp. Em đẹp đến nỗi vẻ đẹp của hoa hồng trở thành vô nghĩa. 
 
Nàng òa lên khóc. Cách đó một phút, nàng rưng rưng nước mắt vì bị phật ý. Giờ đây, nàng bật khóc vì sung sướng. Nhờ sành khoa tâm lý chàng đã đánh trúng yếu điểm của nàng. Chàng bèn ôm lấy nàng. Nàng vẫn khóc nức nở. Chàng dìu nàng lại cái giường thơ mộng hình tròn. Nàng kéo chàng ngã vào người nàng. 
 
Văn Bình rạo rực lạ thường. Tuy nhiên, nếu không nghĩ đến công việc sắp làm, nghĩ đến những bí mật nằm sau cánh cửa ăn thông sang phòng bên mà chàng đoán là phòng của cha nàng Chu-Yao, chàng còn rạo rực hơn nữa. Chu-Ling nằm dài trên chiếc giường tròn, làn da trắng của nàng trắng hơn cả làn nệm, nổi bật một cách kỳ thú trên màu nỉ đỏ, nàng lại ấn nút cho cái giường quay nhè nhẹ. Chu-Ling là đệ tử của chủ nghĩa ân ái tự do của trai gái Bắc Âu nên tình yêu của nàng luôn luôn bóc lửa như hỏa diệm sơn, nàng chỉ cần yêu, đòi yêu, yêu bừa bãi, yêu thường trực, không thèm biết đến hậu quả. Văn Bình lại là vị thần có đủ phép lạ, có thể mang lại sự thỏa mãn tột độ cho những người đàn bà khó tính nhất nên khi gặp chàng Chu-Ling quên hết. Nàng chỉ sợ Văn Bình bỏ đi, để nàng ở lại một mình quạnh quẽ với những khao khát cuồng loạn. 
 
Nàng nhắm nghiền mắt, tận hưởng những mơn trớn thần tiên của người đàn ông điệu nghệ quốc tế. Thể xác của Văn Bình phải xẻ làm hai một phần dành cho Chu-Ling, phần còn lại dành cho việc quan sát tỉ mỉ trong phòng. Chàng không thể đoán sai: cha con Chu-Yao phải ở hai căn phòng sát nhau, Chu-Yao thương con tha thiết, thế tất không muốn ở xa con. 
 
Chu-Ling đã bắt đầu mê mẩn. Nàng bấu chặt lấy Văn Bình, móng tay sắc nhọn của nàng làm chàng tóe máu. Chàng đã tính toán kỹ lưỡng (có lẽ kỹ lưỡng không kém sự tính toán của các nhà khoa học gia Hoa kỳ về chương trình phi thuyền không gian Apollo), nếu sớm một phút hoặc chậm một phút có thể nàng sẽ bừng tỉnh. Bằng một nghệ thuật tinh vi, chàng lôi cuốn nàng từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, từ chậm chạp đến gấp gáp, và đến khi nàng sắp lên đến tột độ của sự hưởng lạc thì luồn ngón tay trỏ xuống dưới nách bên trái của nàng. 
 
Chàng luồn ngón tay xuống dưới nách Chu-Ling để tìm miên-huyệt. 
 
Mục đích của chàng là làm nàng ngất đi từ 10 đến 15 phút, đủ thời giờ cho chàng hoàn thành kế hoạch. Chàng có thể điểm vào một trong hàng chục huyệt trên thân thể nàng, tuy nhiên những huyệt này tạo ra trạng thái mê man bất thường, mắt hoa nhức đầu, miệng buồn nôn, và khi thức dậy nàng sẽ biết là bị đánh atémi. 
 
Khoa atémi của nhu đạo Nhật bản chỉ dậy cách điểm huyệt cho đối thủ tê liệt, mê man hoặc táng mạng. Khoa điểm huyệt của quyền thuật Trung quốc được coi là tế nhị hơn; tuy nhiên, môt phần lớn của các huyệt đạo kỳ bí đã bị thất truyền. Nhờ may mắn và công phu học hỏi. Văn Bình đã am tường điểm-đoạn-pháp của các trường phái danh tiếng Thiếu lâm, Nga mi và Côn luân. 
 
Nhưng chính vì may mắn hoàn toàn mà chàng học được phép điểm huyệt khoái lạc. Nước Tàu cổ xưa với vua chúa có tam cung lục viện đã quan tâm đặc biệt đến khoái lạc ái tình. Song Trung hoa chỉ giỏi về các toa thuốc và ngoại khoa trợ tinh, còn về siêu thuật yêu đương lại thua xa bán đảo Ấn độ. Trên đại thể, Thổ nhĩ Kỳ là đàn em của Trung hoa và Ấn độ, nhưng về một vài phương diện lại là đàn anh. 
 
Văn Bình học được bí quyết của huyệt khoái lạc trong thời gian lang thang tại xứ Hồi giáo Thổ nhĩ Kỳ. Quốc gia này sành sỏi về tình yêu chỉ là đương nhiên vì đấng Mô-ham-mét được coi là giáo chủ đạo Hồi lại có mười một cô vợ, chưa kể số vợ và người yêu không chính thức. Noi gương đấng Tiên tri Mô-ham-mét, các vua chúa Thổ ngày xưa tuyển lựa hàng trăm gái đẹp, mang về cung cấm. Giới quyền quý cũng như dân gian cũng noi gương vua chúa, dành thật nhiều thời giờ và tiền bạc vào chuyện ân ái. Do đó, một số tu sĩ đã dầy công nghiên cứu và thực nghiệm để chế tạo các môn thuốc trợ tình[9]. Cung điện của nhà vua gồm nhiều biệt phòng, biệt phòng 3 chuyên về kỹ thuật trợ tình. 
 
Một viện trưởng biệt phòng 3 thuộc thế kỷ 15 đã khám phá ra hệ thống huyệt đạo khoái lạc trên cơ thể đàn bà. Cả thảy có trên 10 huyệt song Văn Bình chỉ học được 2, một ở gần nách bên trái, và một ở cạnh đốt xương cụt. 
 
Ngay sau khi ngón tay của Văn Bình chạm nhẹ vào miên-huyệt, Chu-Ling rùng mình lên nhè nhẹ rồi lập tức nằm thẳng đơ, hai mắt nhắm nghiềng cánh mũi thở phập phồng. Nàng đã ngủ say. Tuy ngủ say mà nàng vẫn tỉnh, vì nàng đang sống một giấc mơ tuyệt đẹp, giấc mơ mang lại những cảm giác tân kỳ nhất. Trong cơn mê mẩn, nàng không thấy cảnh vật chung quanh, nàng không nghe được mọi tiếng động chung quanh, nàng hoàn toàn xa rời hiện tại mà nhòa vào cõi hư vô thần tiên. 
 
Lát nữa, tỉnh lại, nàng sẽ không còn nhớ gì nữa. Nàng chỉ nhớ mang máng là giây phút khoái lạc chưa từng có đã đến với nàng. 
 
Văn Bình buông Chu-Ling ra và ngồi dậy. Căn phòng khách sạn vẫn chìm trong yên lặng mặc dầu cửa sổ nhìn xuống đường được mở rộng và trời chưa khuya lắm. Tại các thủ phủ bên kia bức màn sắt, 11, 12 giờ đêm mới là giờ thiên hạ rủ nhau ra đường, xe cộ đủ loại đua nhau chạy nườm nượp ngoài phố. Sài gòn là thành phố chiến tranh mà cuộc sống còn rộn rịp tới quá nửa đêm, và nếu giờ giới nghiêm được bãi bỏ thì cho đến rạng đông trai thanh gái lịch vẫn còn thức. 
 
Nhưng ở Tirana, bên này bức màn sắt, 11 giờ đêm lại là giờ quá khuya, giờ dân chúng đã đi ngủ. Thỉnh thoảng mới có tiếng máy xe hơi từ dưới đường vọng lên. 
 
Văn Bình tắt ngọn đèn sáng quắc trên trần, vặn đèn bàn đêm lên, lấy mền đắp ngang ngực Chu-Ling để che thân thể lõa lồ khêu gợi của cô gái Trung hoa, rồi bước xuống giường. Chàng khoác vào người cái áo ngủ bằng gấm Thượng hải ngũ sắc của Chu-Ling, đánh diêm châm điếu Salem quen thuộc trước khi tiến lại cánh cửa giáp với phòng bên. 
 
Cánh cửa được khóa chặt song đối với Văn Bình thì đó chỉ là một trở ngại cỏn con. Chàng chỉ cần một sợi thép nhỏ và 20 giây đồng hồ ngắn ngủi là chinh phục được ổ khóa kiên cố. 
 
Phòng bên cũng được bày biện sang trọng, nhưng ít diêm dúa hơn phòng của Chu-Ling. Phòng của một người đàn ông đứng tuổi có khác, giường, ghế, bàn, tủ, tất cả đều là đồ gỗ đặt mua ở Tây Âu, song đều đượm vẻ nghiêm trang. 
 
Trong căn phòng rộng chỉ có một ngọn đèn nê-ông duy nhất chiếu ánh sáng xanh mát xuống tấm thảm bằng len Thổ nhĩ Kỳ màu pát-ten. 
 
Cặp mắt tinh tế của Văn Bình chiếu cố ngay đến cái bàn bằng sắt sơn màu sám nhạt kê ở góc tường. Ngoài cái giường rộng hình chữ nhật và bộ xa-lông nhỏ gồm 4 ghế, trong phòng chỉ có một cái tủ gương và một cái bàn viết là khả dĩ được dùng để cất tài liệu. 
 
Mục đích của Văn Bình là lén vào phòng này để lục lọi tài liệu. Chàng đoán không sai: đây là phòng của Chu-Yao, cha của người đẹp Chu-Ling. Trên bàn viết chễm chệ tấm hình bán thân của Chu-Yao. Trong ảnh, nhà bác học có vẻ trẻ hơn ở ngoài. Bên cạnh tấm hình này là một tấm hình lớn gấp đôi, lồng trong khung vàng khối 18 ca-ra, bên trong là hai cha con đứng cạnh nhau, cha đang mỉm cười với con, bối cảnh là một vười hoa ở quê nhà Hoa lục. 
 
Văn Bình đặt tay vào các ngăn kéo. Ngăn nào cũng khóa. Bàn giấy gồm cả thảy 5 ô kéo ở hai bên và một ô kéo dài ở chính giữa. Loại bàn này giống các loại bàn sắt thông thường ở Tây phương chỉ có một ổ khóa duy nhất, mở ổ khóa này thì 5 ô kéo còn lại được mở ra dễ dàng. Văn Bình quỳ xuống quan sát ổ khóa chính. Chàng không tỏ vẻ thất vọng khi thấy ổ khóa này thuộc loại an toàn. Chàng hì hục mất gần hai phút mà nó vẫn trơ trơ. Chàng bèn đứng dậy, từ từ thở hết thán khí ra khỏi buồng phổi rồi tiếp tục mở khóa. 
 
Nhờ buồng phổi trục xuất được hết thán khí, Văn Bình trở nên khỏe khoắn hơn. Nên chỉ hai phút sau chàng đã chinh phục được ổ khóa an toàn kiên cố. 
 
Bên trong ngăn kéo là một cái cặp da mỏng kiểu Samsônít, cũng có khóa hẳn hoi. Loại khóa này không phải là trở ngại đối với Văn Bình. Trong chớp mắt, cặp da được bật mở, phô bày một xấp tài liệu và họa đồ. 
 
Tất cả đều bằng chữ Hán. Cũng may Văn Bình thông thạo tiếng Tàu nên chàng đọc không mấy khó khăn. Những tài liệu đựng trong cặp da liên quan đến một trái bom nguyên tử cỡ nhỏ và một hệ thống hỏa tiễn có tầm bắn xa một ngàn cây số. Họa đồ được vẽ rất tỉ mỉ. Văn Bình định thần một lát để chụp hết vào trong trí nhớ. Trừ phi gặp trở ngại giờ chót, chàng có thể tìm đến tận nơi đặt giàn phóng hỏa tiễn, lẻn vào bên trong và thực hiện kế hoạch đã định. 
 
Chàng nhìn đồng hồ. Gần 10 phút đã trôi qua. Chàng đặt tài liệu và họa đồ vào chổ củ, khóa ngăn kéo lại cẩn thận. Trước khi trở sang phòng bên, chàng còn ngắm bức hình Chu-Ling chụp cạnh cha, lồng trong cái khung vàng khối. Hoa thược dược đỏ vàng là một trong các giống hoa đẹp nhất vậy mà vẻ đẹp của nó đã bị phai mờ trước vẻ đẹp của Chu-Ling. Văn Bình đến Tirana là để tìm kiếm một trái bom nguyên tử của Trung Hoa cộng sản. Một trái mà thành hai. Trái bom nguyên tử thứ nhì có lẽ còn dữ dội hơn trai bom nguyên tử thứ nhất nữa. 
 
Văn Bình ngây ngất đứng trước cái giường tròn Manhattan. Tấm mền màu hồng đắp ngang ngực làm tôn thêm làn da trắng hồng của Chu-Ling. Nàng đang ngủ say, hai gò bồng đảo phập phồng. Trong giấc ngủ, nàng có vẻ mặt hiền hậu và khả ái lạ thường. 
 
Trong khi ấy có tiếng giầy bước ngoài hành lang. Văn Bình nằm xuống bên Chu-Ling, kéo mền đắp chung và áp vào lưng nàng. Nàng bỗng trở mình rồi quay mặt lại. 
 
Nàng bắt đầu tỉnh. Bên ngoài tiếng giầy mỗi lúc một nhiều và một rõ. 
 
Song nàng không nghe được tiếng giầy ấy. Thảm trải chân êm ái đã hút hết âm thanh nên chỉ còn những tiếng phớt nhẹ. Nàng ôm ghì lấy chàng, miệng rên rỉ. 
 
- Kêvin ơi, em yêu anh quá! 
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Văn Bình cũng ôm ghì lấy Chu-Ling. Toàn thân chàng nóng ran dưới sự mơn trớn của nàng cong trí óc chàng vẫn lạnh băng. Chàng vẫn tỉnh để chuẩn bị đối phó với những việc sắp xảy ra. Trong khi ấy Chu-Ling tỉnh lại để rồi mê mẩn tâm thần. Nàng rời hẳn thực tại, bay bổng trên chính tầng mây tình ái. 
 
Chàng ôm ghì lấy nàng không phải để biểu lộ yêu đương mà để ngăn nàng nghe những tiếng động ở phòng bên. Thoạt đầu là tiếng chìa khóa được vào ổ, đến tiếng cửa mở rồi tiếng giày bước vào phòng. Tiếng giày bước đàng hoàng và chững chạc, chứng tỏ chủ nhân đã về. 
 
Chu-Yao đã về. 
 
Chu-Yao rất thương con, thế tất sau khi ăn tiệc trở về phải sang phòng con. Khi ấy Văn Bình định tung mền ngồi dậy, thoát ra khỏi phòng. Nhưng không hiểu sao chàng lại nằm ép thêm nữa vào người Chu-Ling. 
 
Văn Bình nhìn về phía cánh cửa ăn thông sang phòng Chu-Yao. Hồi nãy, chàng chỉ khép hờ. Chàng đã tắt hết đèn song ánh đèn phòng bên vẫn hắt sang khiến chàng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật chung quanh. Có tiếng gõ cửa và tiếng Chu-Yao: 
 
- Ba đây, con còn ngủ hay thức? 
 
Chu-Ling chui từ trong mền ra: 
 
- Con đang thức. Ba đi dự tiệc về đấy à? 
 
Chết rồi... Văn Bình thèm cuộc sống bão táp thì đây bão táp sắp sửa xảy ra. Chu-Yao sẽ bắt gặp chàng nằm cùng giường với cô con gái rượu. Nhà bác học nguyên tử Trung Cộng có thể làm ầm lên, và gọi nhân viên Sigurimi đến. Chu-Ling sẽ bênh vực chàng nhưng tướng Kôlít không thể buông tha. Cũng có thể Chu-Yao sợ sấu hổ nên giữ thái độ im lặng. Văn Bình hy vọng Chu-Yao im lặng vì có thế chàng mới hoàn thành được chương trình đã định. 
 
Thái độ của Chu-Ling cũng làn, chàng kinh ngạc. Lẽ ra khi nghe cha hỏi nàng phải nín thinh. Hoặc sợ nàng nín thinh Chu-Yao sẽ rón rén tới, hôn trán và đắp mền lại, nàng vẫn có thể đáp lại là đang bận việc. Đàn bà con gái có thể bận việc bất cứ lúc nào! Hiểu ý, Chu-Yao sẽ chờ đợi, và trong khi ấy chàng vẫn còn đủ thời giờ nhảy xuống giường, biến ra ngoài hành lang... 
 
Lại tiếng Chu-Yao: 
 
- Ừ, ba mới về xong... Ba có nhiều chuyện vui lắm, muốn kể lại cho con nghe. Ba sang phòng con được không? 
 
Nàng vẫn nằm lì trong mền, nói vọng ra, tay ôm ngang lưng chàng: 
 
- Được chứ! Con cũng có chuyện vui không kém... 
 
Văn Bình đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Tại sao chàng đang nằm trên giường mà nàng lại cho cha nàng vào phòng? Tại sao ân ái với một thanh niên lạ mà nàng cho là có "chuyện vui không kém"? 
 
Chu-Yao vặn đèn lên sáng quắc. Văn Bình đã dự liệu trước mọi việc sẽ xảy ra như vậy nhưng đến khi ánh sáng tràn ngập căn phòng chàng lại luống cuống, mặt mũi đỏ bừng. 
 
Chu-Yao đang bước vào bỗng khựng lại. Y vừa nhìn thấy Văn Bình. Chu-Ling ngồi lên, bình thản khoác áo ngủ vào người rồi chạy lại phía cha ôm hôn chùn chụt vào hai bên má. Chu-Yao lẳng lặng đón nhận cái hôn của con gái, không nói gì hết. Chu-Ling nũng nụi với cha: 
 
- Ba đừng giận con nhé! 
 
Chu-Ling gọi Văn Bình: 
 
- Dậy đi anh, đừng sợ gì cả. Ba em đấy mà. Ba em không nói gì đâu. 
 
Chu-Yao hơi biến sắc khi nhận ra người đàn ông nằm trên giường con mình là Kêvin. Tuy nhiên, y vẫn chìa bàn tay ra, giọng thân thiện: 
 
- Chào ông. 
 
Văn Bình khúm núm: 
 
- Xin ông tha lỗi. 
 
Chu-Ling cười khanh khách: 
 
- Em bảo anh đừng sợ gì cả mà... 
 
Chu-Yao quay sang phía con gái: 
 
- Con đi tắm cho khỏe. Vì lát nữa mình đã phải lên đường. Ba cần nói chuyện một lát với ông Kêvin. 
 
Chu-Ling phụng phịu: 
 
- Vâng, con xin đi tắm. Nhưng ba không được nói xấu con đấy. Ba hứa với con đi. 
 
Chu-Yao nghiêm nét mặt: 
 
- Con nghĩ lại coi từ bao năm nay có bao giờ ba làm con phật ý đâu, ba luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc của con, cho dẫu ba phải thiệt thòi tất cả. Thôi, ba bằng lòng hứa. Đi tắm kẻo không kịp. 
 
- Bao giờ lên đường? 
 
- Trong vòng một giờ nữa. 
 
- Con ở lại được không? 
 
- Không được con ạ. Con dư biết rằng trên đời này ba chỉ còn con là niềm an ủi duy nhất. Ba không thể nào sống xa con dẫu chỉ là một vài giờ đồng hồ. 
 
Chu-Ling huýt sáo miệng như con trai, giơ tay vẫy Văn Bình rồi bước vào buồng tắm. Chờ nàng đóng cửa xong Chu-Yao mới nói với Văn Bình: 
 
-Ồ kìa, tại sao ông chưa ngồi xuống? 
 
Văn Bình nhận thấy giọng nói của nhà bác học Trung hoa có vẻ xúc động. Trước mặt con gái, dường như Chu-Yao đã cố gắng tột độ để giữ bình tĩnh. Chàng đinh ninh Chu-Yao sẽ ném vào mặt chàng một câu nói khinh bỉ "ông là người thiếu tư cách" rồi mời chàng ra ngoài. Chàng không ngờ Chu-Yao lại mở đầu bằng lời cám ơn thân mật: 
 
- Ông đã mang lại hạnh phúc cho con gái tôi. Tôi thành thật cám ơn ông. 
 
Văn Bình chưa đáp thì Chu-Yao đã đứng đậy, rút cặp kiếng trắng ra khỏi mắt để lau vào ống tay áo. Chàng thoáng thấy y rơm rớm nước mắt. Như thể quên bẵng đang nói chuyện với người lạ. Chu-Yao đặt mục kỉnh xuống bàn rồi chắp lại tay sau đít, đi đi lại lại trong phòng. Bằng giọng đều đều, y bắt đầu cuộc độc thoại: 
 
- Ông hãy nghe tôi nói, và đừng ngắt. Sở dĩ tôi cần bày tỏ dài dòng với ông là để tránh hiểu lầm. Ông thấy con gái tôi dễ dãi chắc ông nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ coi thường đạo đức... 
 
Văn Bình ngắt: 
 
- Tôi không bao giờ dám nghĩ như vậy. 
 
Chu-Yao hơi nhăn mặt: 
 
- Tôi đã yêu cầu ông ngồi nghe mà ông không chịu. Nếu ông chấp nhận điều kiện tôi mới tiếp tục, bằng không chúng ta nên dừng lại ở đây. 
 
Văn Bình gật đầu: 
 
- Vâng, tôi xin chấp nhận. 
 
Chu-Yao vẫn đi đi lại lại trong phòng: 
 
- Ngoài miệng ông chấp thuận nhưng trong thâm tâm chắc ông cho rằng tôi là người điên. Tôi không điên đâu ông ạ, óc tôi đang sáng suốt hơn bao giờ hết. Con gái tôi cũng không phải hạng người trên bộc trong dâu mà là con nhà thế gia lệnh tộc. Trước ngày Cách Mạng Tân Hợi xảy ra, cha tôi là một vị đại quan trong triều. Tổ tiên tôi mấy đời đều giữ chức vụ cao cấp. Theo truyền thống Á đông. Chu-Ling đã thừa hưởng một di sản tinh thần quý báu. Hồi nhỏ, tôi nuôi nó trong khuôn mẫu nghiêm khắc của Khổng giáo. Khi nó sinh ra, vợ chồng tôi muốn nó trở thành đứa con gái đầy đủ công dung ngôn hạnh để sau này gả bán cho nơi môn đăng hộ đối. Nhưng hoài bão của chúng tôi không thành vì cách mạng đã hoàn toàn thay đổi đời sống Hoa Lục. 
 
- Thưa, năm 1949? 
 
Văn Bình lại ngắt lời Chu-Yao lần nữa, nhưng không hiểu sao nhà bác học lại quên bẵng và đáp: 
 
- Phải, năm 1949. Năm ấy, quân đội giải phóng nhân dân toàn thắng, gia đình tôi phải tản cư từ Hoa Bắc về Thượng Hải. Thật ra hồi ấy chúng tôi không định ra đi, nhưng trong cơn chạy loạn vĩ đại của nhân dân Trung quốc chúng tôi đã theo sang Đài Loan. Vợ tôi có một ông chú buôn bán ở Bắc Âu nên chúng tôi rời Đài Loan đi Bắc Âu lập nghiệp. 
 
Chúng tôi sinh sống tại Thụy Điển, nếu không sung sướng thì cũng không đến nỗi khổ. Ông chú vợ đối với chúng tôi rất tốt. Nhờ ông khuyên nhủ và giúp đỡ, tôi nghi tên vào đại học mặc đầu đã hơi lớn tuổi. Tôi vốn có khiếu toán học từ nhỏ nên như rồng gặp mây tôi chiếm được những giải thưởng khó nhất trong trường. Tôi học giỏi đến nỗi chỉ mất 4 năm tòng học là đậu bằng Tiến sĩ Toán. Rồi từ đó, đời tôi lên như diều. 
 
Gặp may trên đường học vấn, tôi còn gặp may trên đường tử tức nữa. Tôi đến Thụy Điển được một thời gian, mới học năm thứ nhất đại học thì vợ tôi có thai và sinh được một trai kháu khỉnh. Nếu nó còn sống đến nay thì nó thua Chu-Ling 3 tuổi. 
 
- Cậu em của Chu-Ling đã chết? 
 
- Nó đã chết, và cái chết của nó là đầu mối của tất cả mọi việc đã xảy ra cho gia đình tôi, cho con gái tôi, và cho đến nay vẫn còn đeo đuổi tôi như bóng với hình. Sau khi tốt nghiệp cao học, và đệ trình một luận án về toán học không gian, tôi được Hàn lâm viện Thụy điển lưu ý và mời làm giáo sư đại học. Từ đó chúng tôi sống rất dễ chịu. 
 
Năm Chu-Ling lên 10 thì biến cố xảy ra. Năm ấy, thằng Lee lên 7. Hai chị em quấn quít bên nhau cả ngày, sau giờ học là chúng kéo nhau đi chơi, thậm chí đến tối phải rầy la chúng mới chịu lên giường ngủ. Tuy là em trai, thằng Lee đòi mặc quần áo như chị nó. Cái gì nó có, con Ling cũng chia cho thằng Lee. Một đêm kia, tôi đi ăn tiệc về muộn nên vợ tôi cằn nhằn. Ông tinh, Thụy điển là xứ rộng rãi về quan niệm tình ái, nam nữ yêu nhau, vợ chồng ngoại tình là chuyện thông thường, nên vợ tôi cứ sợ tôi học đòi dân bản xứ mà lấy người đàn bà khác. Tôi không giấu gì ông là đã lừa vợ tôi nhiều lần, quá nhiều lần, nhưng ông cũng là đàn ông tất ông cũng hiểu tâm trạng đàn ông. Đàn ông có vợ tằng tịu với người đàn bà không phải vợ mình không có nghĩa là phản vợ. Phần nhiều đó chỉ là vấn đề giải quyết sinh lý. Hoặc là vấn đề thay đổi không khí của người đã đến tuổi 40, tuổi ái tình sung sức nhất. 
 
Thú thực là đêm dự tiệc ấy tôi có ăn nằm với một cô gái Thụy điển. Nhưng tôi vẫn yêu vợ tôi tha thiết. Vợ tôi là người đàn bà đức độ, luôn luôn trầm tĩnh, nhỏ nhẹ với chồng. Sau nhiều năm sống chung, chưa khi nào nàng to tiếng. Không hiểu sao nàng lại to tiếng với tôi. Từng quen với sự phục tòng vô điều kiện của vợ, tôi cũng to tiếng lại. Hai vợ chồng cãi nhau một trận ra trò. Tôi đập hết bát đĩa trong nhà, vợ tôi lấy kéo cắt nát hết cà-vạt của tôi. 
 
Lần đầu tiên từ ngày lấy nhau chúng tôi ngủ riêng. Và cũng là lần đầu tiên chúng tôi quên săn sóc con cái, đưa chúng nó vào phòng ngủ như thường lệ. Chu-Ling mới 10 tuổi song đã biết cư xử như người lớn. Thằng Lee cũng vậy, nó thấy cha mẹ cãi nhau thì tỏ vẻ buồn phiền và rủ chị ra ngoài vườn chơi. Ban đêm ở Thụy điển rất lạnh, đêm ấy lại là đêm mùa đông nên trời lạnh một cách kinh khủng. Đêm mùa đông ấy là đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng thằng Lee ra vườn chơi dưới trời tuyết lạnh. 
 
Cho đến nay tôi cũng không hiểu tại sao hai đứa trẻ lại có phản ứng lạ lùng như vậy. Trời lạnh dưới không độ, mặc quần áo toàn len còn không dám ra ngoài phương chi cả hai chỉ mặc đồ ngủ phong phanh. Nhà chúng tôi ở vùng ngoại ô, gần một khu rừng rậm, hai chị em chạy từ vườn vào rừng, đến khi cảm thấy lạnh chúng nó nghĩ đến trở về thì đã muộn. 
 
Con Ling vấp phải rễ cây ngã xuống, thằng Lee xốc chị dậy, nhưng không kéo về nhà được vì hơi lạnh đã làm tay chân nó tê dại, hai chị em đành nằm mọp luôn trên mặt đất lạnh giá. 
 
Quá nửa đêm, cơn ghen đã nguôi, vợ tôi vào phòng để hôn con như thường lệ. Không thấy chúng nó vợ tôi vội báo cho tôi biết. Chúng tôi quên cả giận nhau, vội tá hỏa đi tìm. Với sự trợ lực của cảnh sát, chúng tôi tìm được hai chị em đang nằm ôm nhau, cách nhà chừng nửa cây số. Cả hai đều thoi thóp, chỉ chậm một lát nữa là Chu-Ling cũng chết. 
 
Hai chị em được đưa vào bệnh viện. Lee hấp hối được một tuần thì thở hơi cuối cùng. Ling may mắn sống sót nhưng 6 ngón chân bị cưa vì hơi lạnh làm chết. Và nguy hơn nữa là từ đó nó trở thành người điên, ông biết không? 
 
Nhà bác học ngừng nói. Không khí trong phòng mát rợi mà y lại rút khăn ra lau bồ hôi Văn Bình nhận thấy y giả vờ lau bồ hôi để chấm những giọt nước mắt đang lăn xuống gò má. Tiếng nói buồn thảm của Chu-Yao còn vang ngân bên tai chàng "6 ngón chân bị cưa vì hơi lạnh làm chết..." Thì ra người đẹp Chu-Ling đã mất 6 ngón chân sau cái đêm định mạng u sầu ấy tại Thụy điển! Chàng chợt nhớ lại lúc người ân ái, nàng cởi bỏ tất cả song vẫn giữ lại đôi tất chân. Chàng tưởng đó là phản ứng thường tình của một số phụ nữ phương tây, họ muốn giữ lại trên người một vật nào đó, hoặc là đôi bít-tất, đôi găng tay, hoặc đôi bông tai, chiếc đồng hồ tay, là để tự lừa dối rằng họ chưa hoàn toàn lõa lồ. Chàng không ngờ Chu-Ling để nguyên tất chân là để che giấu 6 ngón chân bị cụt... 
 
Lau nước mắt xong, Chu-Yao nói tiếp: 
 
- Vâng, từ đêm ấy con gái tôi trở thành người điên. Tôi đã tốn bao công phu chữa chạy song nó vẫn không bình phục. Bệnh điên của nó không giống bệnh điên được mô tả trong sách y học. Vì có lúc nó thật điên song cũng có lúc nó thật tỉnh. Dần dà, theo thời gian nó tỉnh nhiều hơn điên. Càng lớn, nó càng đẹp ra, người cha có con gái đẹp cũng như trái bom trong nhà, có con gái điên mà đẹp còn là trái bom ghê gớm hơn nữa. Tôi tìm cách khuyên nó lấy chồng song nó cương quyết từ chối mặc dầu nhiều nhà tâm lý học lỗi lạc đã khuyên nó như vậy, họ cho rằng tình trạng sinh lý điều hòa sẽ giúp nó thắng được nghịch cảnh đã hằn ghi trong tiềm thức. Ông thử nghĩ coi, em chết, mẹ chết, hai người thân yêu nhất đời cùng chết trong vòng một năm phỏng nó không loạn thần kinh sao được. 
 
- Thưa, bà nhà vì buồn rầu mà mất? 
 
- Cũng gần như vậy. Ngay sau đêm chúng tôi cãi lộn và xảy ra tai nạn thê thảm vợ tôi bị mất trí. Nàng bị mất trí luôn cho đến lúc từ giã cõi đời nên tôi chưa hiểu nguyên nhân, vì nàng còn giận tôi, hay nàng hối hận, hay vì nàng quá thương con nữa. Trưa hôm ấy, hai chị em con Linh vừa ở phòng cứu cấp ra thì vợ tôi ôm ngực té xỉu và lâm vào tình trạng hôn mê. Gần một tháng sau đột nhiên nàng tỉnh lại trong bệnh viện. Tôi mừng quýnh tưởng nàng đã bình phục. Nàng đòi gặp mặt con, tôi chỉ có thể mang con Ling tới, và nói dối là thằng Lee đang điều trị tại trung tâm chỉnh hình vì cụt ngón chân nên phải vắng mặt. Nàng cười nói rất vui vẻ, các y sĩ đều kinh ngạc cho đó là một phép lạ của tạo hóa. 
 
Té ra nàng lừa tôi. Nàng vận dụng nghị lực cuối cùng để cười nói vui vẻ hầu làm tôi yên lòng. Nàng biết là thằng Lee đã chết. Đến đêm nàng uống độc dược tự tử. Nhân viên bệnh viện đã tận tình cấp cứu song vô ích. Nàng đã chết. 
 
Sợ con Chu-Ling phẫn chí chết theo, tôi phải hết sức chiều chuộng nó. Cho đến một ngày kia... Một ngày kia nó bình phục được phần nào, nhờ một vật mà không ai ngờ tới, các y sĩ nổi danh cũng không bao giờ ngờ tới. Vâng, vật đó là đôi mắt. 
 
Tưởng Chu-Yao điên, Văn Bình đập bàn tay xuống mặt bàn, hỏi gặng: 
 
- Ông nói sao? Ông nói rằng Chu-Ling khỏi điên phần nào nhờ một đôi mắt ư? 
 
Nhà bác học nguyên tử Trung Hoa quay phắt lại hai mắt đỏ ngầu: 
 
- Vâng, con gái tôi được đột nhiên bình phục nhờ một đôi mắt. Đôi mắt tuyệt đẹp của một người đàn ông nó gặp nhân dịp nghỉ mát ở bờ biển Anbani. Lúc ấy, tôi cũng có mặt, nên tôi hiểu ngay tâm trạng của nó. Chúng tôi đang nằm trên ghế vải nhìn ra khơi thì một thanh niên bước qua. Thanh niên này có cặp mắt to và ướt, cặp mắt giống hệt cặp mắt của vợ tôi, cặp mắt của thằng Lee. Hẳn ông đã có dịp quan sát đôi mắt của con gái tôi, nó có cặp mắt to và đẹp. Mắt của thằng Lee còn đẹp hơn nhiều. Khi trò truyện với người thân, mắt nó luôn luôn ướt. Nhưng khi nghiêm nghị, mắt nó lại sáng quắc như chứa chất thép. Thấy thanh niên này, nó rú lên "trời ơi, em Lee", tôi liền nói lại là "không phải, em Lee đã chết". Nó trả lời là "Lee đã chết nhưng hồn Lee còn sống, và Lee đã đầu thai vào người đàn ông nay". 
 
Tôi nghĩ rằng con tôi đã tưởng tượng vô lý, cho dẫu thuyết luân hồi đúng nữa thì Lee cũng không thể đầu thai vào người thanh niên kia được, vì nó còn nhỏ trong khi người thanh niên kia đã gần 30 tuổi. Nhưng tôi không dám làm con gái tôi thất vọng. Tôi chiều ý nó, tìm cách làm quen với người thanh niên lạ. Tôi cho hắn mang con gái tôi đi chơi. Và hắn đã lợi dụng tâm bệnh của con gái tôi để ăn nằm như vợ chồng. Tôi không dám hó hé vì những phút ân ái đã làm con tôi bớt điên và dần dà khỏe lại. Tôi đã nghĩ đến tác hợp người thanh niên này với Linh mặc dầu hắn chỉ là kẻ ăn chơi đàng điếm. 
 
Nhưng chẳng hiểu sao sau một tuần chung sống thân mật với hắn Ling lại từ chối. Tôi hỏi lý do thì nó bảo rằng gã thanh niên này không phải là Lee. Có khổ thân tôi không? Nó gặp gã thanh niên có cặp mắt to và sáng vào lúc 6 giờ chiều nên từ đó trở đi chiều nào cũng như chiều nào cứ đúng 6 giờ là nó ra ghế đá công viên ngồi đợi. Nó nói rằng nó đợi mãi thế nào cũng gặp. Và nó đã gặp ông. 
 
Văn Bình toát bồ hôi. Thảo nào Bôrết và Khơrút yêu cầu chàng ra công viên trước khách sạn Dajti đúng 6 giờ chiều! Thì ra KGB sô viết đã biết rõ tâm bệnh của người đẹp Chu-Ling. Họ chọn chàng làm con mồi vì chàng có cặp mắt to và sáng cặp mắt độc đáo giống cặp mắt của Lee và của mẹ Chu-Ling! 
 
Mọi việc đã hiện ra như ban ngày. Khám phá ra sự thật. Văn Bình bắt đầu lo sợ... 
 
Nhà bác học Trung Hoa không quan tâm đến thái độ đổi khác của chàng và cứ nói tiếp, vẫn bằng giọng đều đều: 
 
- Khi thấy ông trên máy bay, con gái tôi đã giật mình. Nó đòi tôi mời ông lại trò chuyện. Tôi khất nó đến Tirana. Đến khách sạn, nó lại yêu cầu lần nữa, tôi đành hẹn đến tối. Tôi định gặp tướng Kôlít để cho người tìm ông, không ngờ ông lại đã gặp Chu-Ling. Ông gặp nó ở đâu? 
 
- Thưa, ngoài công viên. 
 
- Hồi 6 giờ chiều? 
 
- Tôi cũng không nhớ rõ giờ. Vì không khí trong khách sạn không được thoải mái, tôi mới ra công viên hóng gió. Tình cờ tôi thấy hai tên côn đồ hành hung và toan cưỡng hiếp cô Ling. Tôi vội chạy lại cứu. Rồi Ling mời tôi lên xe. Lái xe ra ngoại ô. 
 
- Ông đã ngủ với nó? 
 
- Vâng. 
 
- Nó tự ý đưa ông về phòng? 
 
- Vâng. Một lần nữa, xin ông tha lỗi. 
 
- Nếu cần xin lỗi thì người xin lỗi phải là tôi. Vì tôi xin nói rằng ông không phải là người đàn ông đầu tiên có cặp mắt độc đáo mà con gái tôi đã ân ái. Trước ông, và sau người thanh niên trên bờ biển đã có nhiều người rồi. Nó yêu ai thì yêu vũ bão, yêu cuống cuồng như sợ lát nữa trái đất sẽ nổ tan. Nhưng chỉ vài ba ngày sau, có khi vài ba giờ đồng hồ sau nó đâm ra chán ngấy. Nó từng bỏ rơi nhiều người đàn ông một cách tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến nỗi tôi phải xấu hổ. Nhưng ông ơi, ông nên thông cảm hoàn cảnh đặc biệt của gia đình tôi mà tha thứ cho nó. 
 
- Thưa ông, tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc đó, vì người đáng thương phải là Chu-Ling. Tôi chỉ sợ là thiếu tướng Kôlít không để cho tôi yên. 
 
- A, ông đã biết Kôlít, tôi cũng cần nói ông biết rõ luôn thể. Phải, Kôlít vẫn ngấp nghé con gái tôi mặc dầu ông ta đã gần 50 tuổi. Nói về cân xứng thì Kôlít cũng không đến nỗi nào. Ông ta lớn tuổi nhưng mặt mày và thân hình còn trẻ, tính tình lại khả ái, nếu được ông ta làm rể thì tôi còn vinh hạnh nào bằng. Nhưng con gái tôi chưa chịu nên tôi phải khất lần, hẹn lữa, nói là đợi nó ra trường rồi cưới xin cũng chưa muộn. Kôlít là người quảng đại, không hề ghen tuông, nhưng dầu sao ông ta chỉ là con người như ông và tôi... biết đâu trong cơn nóng giận chẳng có những cử chỉ khiếm nhã. Tuy vậy, ông hãy tin tôi, tôi sẽ cố gắng thu xếp để Kôlít khỏi ghen tuông. Chừng nào ông rời Tirana? 
 
- Thưa ngày mốt. 
 
- Tôi sẽ đưa ông ra phi trường. 
 
Chu-Ling đã ra khỏi phòng tắm không biết từ bao giờ. Nàng mặc áo sường sám bằng lụa nhân tạo màu củ đậu trắng ngà, bó sát lấy bộ ngực nẩy nở. Nhìn nàng đố ai dám cho nàng điên. Nghe cha nói, nàng xí một tiếng rồi phụng phụi: 
 
- Ba lại nói xấu con rồi phải không? 
 
Chu-Yao hôn trán con: 
 
- Không. Ba chỉ thuật ông Kêvin nghe những điều về gia đình ta và ông Kêvin đã hoàn toàn thông cảm. 
 
Nàng bật cười: 
 
- Con dại quá. Có biết con không nút tai để nghe ba nói cho xong? 
 
Nàng ném xuống bàn hai cái nút tròn, dài bằng ni-lông mềm. Rồi quay sang Văn Bình: 
 
- Bác sĩ thật ác. Cứ bắt em nút chặt tai mỗi khi tắm. Họ sợ nước vào tai sẽ ảnh hưởng đến óc. Ba em cho anh biết là em điên phải không? 
 
Chàng lắc đầu: 
 
- Không. 
 
- Anh đừng nói dối. Nói dối em sao được. Anh có con mắt giống mắt của Lee. Mỗi khi nói dối, tròng mắt phải đổi màu. Mắt anh đang sáng bổng xám lại nên em biết là anh nói dối. Em cần nói thẳng rằng trước kia em có điên, điên vì thương em, thương mẹ, nhưng từ chiều đến giờ em hết điên rồi. Em sẽ yêu anh mãi. Em sẽ là vợ anh. 
 
Chu-Yao nói: 
 
- Bậy nào! 
 
- Con chọn người yêu, con chọn người làm chồng mà ba cho là bậy ư? 
 
- Không phải thế. Bất cứ con lựa ai ba đều công nhận. Sở dĩ ba cho là bậy vì ba sợ ngày mai con thay đổi ý kiến. Cũng như trước kia con đã thay đổi ý kiến nhiều lần. 
 
- Trước khác, bây giờ khác. 
 
- Ba mừng lắm. Nhưng đó mới là ý kiến của con. Còn phải có sự thỏa thuận của ông Kêvin nữa. Có thể ông Kêvin đã có gia thất. Cũng có thể vì một lý do nào đó ông Kêvin phải từ chối. 
 
Lời nói của Chu-Yao làm Văn Bình bối rối. Chàng không biết trả lời ra sao: nếu chàng từ chối - vì bổn phận nghề nghiệp buộc chàng phải từ chối - điệp vụ "Bóng Ma" sẽ thất bại, nhưng nếu chàng chấp thuận, chàng sẽ phạm tội với lương tâm vì đó chỉ là chấp thuận giả vờ. Nhưng Chu-Ling đã bịt miệng chàng lại: 
 
- Đừng nói, anh đừng nên nói gì cả. Anh nói có hay nói không cũng làm em lo lắng. Thà anh im lặng rồi chờ thời gian định đoạt. 
 
Chu-Yao thở phào ra: 
 
- Mỗi lúc còn một khó hiểu thêm. Sắp sửa đến giờ rồi. Con đợi ba một lát rồi chúng mình xuống xe. 
 
Chu-Ling chỉ Văn Bình: 
 
- Con không bằng lòng. Ba phải cho anh Kêvin cùng đi với con kia. 
 
Nhà bác học Trung Hoa ngần ngừ: 
 
- Hẳn con đã biết là ông Kêvin không thể đi được. 
 
Chu-Ling ngúng nguẩy: 
 
- Vậy thì thôi. Ba hằng nói hễ con muốn gì ba đều chiều theo. Lần đầu tiên ba không đếm xỉa tới lời cầu xin của con. Phải rồi, con biết rồi, ba có thương con bao giờ đâu? Ba chỉ thương nghề nghiệp của ba, công việc của ba, còn thân con như thân thằng Lee cũng chỉ là một vật vô nghĩa... 
 
Nàng òa lên khóc. Nhà bác học vội kéo cô gái điên vào lòng, an ủi: 
 
- Ừ, ba sẽ làm con vui lòng. Nhưng con cũng nên biết rằng việc này rất nguy hiểm. Địa vị của ba có thể bị... 
 
- Thì ba từ chức đi. 
 
- Con lại nói bậy nữa rồi. Để ba điều đình với tướng Kôlít. 
 
- Con biết trước là ông ta không chịu. 
 
- Nếu ba giải thích, ông ta sẽ chịu. Miễn hồ ba ở khu A bên ngoài Trung Tâm. Ba ở đó điều khiển công việc bằng điện thoại cũng được. Nào, con đã vui lại chưa? 
 
- Vui lại rồi. Ba là thần cứu tinh của con. 
 
Nàng đeo lấy cha, hôn lấy hôn để. Đến khi Chu-Yao sang phòng bên, nàng đeo lấy Văn Bình và kéo chàng xuống giường. Thân thể nàng nóng hổi như từ lò lửa chui ra. 
 
15 phút sau, Chu-Yao đã hiện ra ở cửa phòng và nói: 
 
- Kôlít đã ưng thuận. Con và ông Kêvin sẽ ngồi chung xe vơi ba. 
 
Chu-Ling khoác tay Văn Bình xuống thang gác. Nàng nhí nhảnh như đứa trẻ được lì xì ngày Tết. Văn Bình cũng cười lại song tâm trí chàng lại xao động dữ dội. Công việc của chàng sẽ được hoàn tất nội đêm nay. Máu sẽ đổ. Một số người sẽ nằm xuống. Nhưng máu ai sẽ đổ? Ai sẽ nằm xuống? Chàng liếc Chu-Ling bằng đuôi mắt. Trong thâm tâm, chàng cầu mong cho nàng sống. Không phải vì chàng nặng tình với nàng, mà vì chàng thấy nàng không đáng chết. Nghịch cảnh đã biến nàng thành bệnh nhân tình dục, nàng đáng thương chứ không đáng ghét. 
 
Gã bồi "ma cô" ăn lương của KGB vẫn còn nhẩn nha ở tầng dưới. Hắn quay lưng đi song Văn Bình biết chắc là hắn không bỏ qua mọi cử chỉ và ngô ngữ của phái đoàn bác học Trung hoa. Ngay sau khi chàng rời khách sạn, hắn sẽ báo cáo cho Khơrút. Biết đâu Khơrút đã có sẵn tai mắt trong phái đoàn bác học, và đang trương bẫy đợi chàng... 
 
Đoàn xe Mecédès 6 cửa dài ngoắng, và bóng như có thể soi ngương, đậu ngoan ngoãn trước lữ quán. Văn Bình đã có nhiều dịp ngự trong xe Pullman 600, loại đắt tiền nhất thế giới nhưng cũng phải chóa mắt vì những thiết trí sang trọng bên trong chiếc Mercédès 600 dành riêng cho Chu-Yao. 
 
Chiếc 600 này gồm hai hệ thống điều hòa khí hậu, ngăn sau của chủ nhân tỏa ra một hơi mát thoang thoảng mùi thơm hoa hồng. Đóng cửa lại, người ở trong xe không nghe tiếng động bên ngoài khiến Văn Bình có cảm giác như lạc vào cõi chân không thần diệu. Chàng ngồi xuống bên cạnh Chu-Ling, đối diện với Chu-Yao. Nhà bác học trưởng đoàn có vẻ trầm tư mặc tưởng trong khi cô con gái cười nói luôn miệng. 
 
Trong chớp mắt, đoàn xe đã ra khỏi thành phố. Phía trước là một xe bọc thép mở đường. Chạy sau cùng cũng là một xe bọc thép. Trên con đường vắng tanh, tài xế chạy với tốc độ 150 cây số một giờ. Qua những giãy phố sá đồ sộ, đoàn xe ra đến đồng ruộng. Anbani là xứ có nhiều đồi núi nên mới ra khỏi ngoại ô chừng nửa giờ đoàn xe đã trèo giốc, những con giốc ngoằn ngoèo như bầy rắn khổng lồ đang bò dưới trời khuya tối om. 
 
Vì từ phía tối om, chàng lại không thông thạo đường xá nên chỉ biết là đoàn xe chạy về hướng nam. Đúng 50 phút sau khi chuyển bánh, chiếc Pullman 600 chở Chu-Yao dừng lại. 
 
Phía trước là trạm kiểm soát. Việc kiểm soát giấy tờ chỉ có tính cách thủ tục nên tài xế lại tiếp tục phóng lút ga xăng, 10 phút nữa đến trạm kiểm soát thứ hai. Trạm này tọa lạc trên sườn núi, bên con đường đèo chật hẹp, chỉ vừa xoẳn hai xe hơi chạy song hàng. Văn Bình nhận thấy suốt cuộc hành trình không có một chiếc xe hơi nào chạy ngược chiều. Dường như mật vụ Sigurimi đã đặt rào cản, bắt mọi loại xe hơi từ phía trước phải đổi đường. 
 
Đoàn công-voa dừng tại trạm kiểm soát thứ hai lâu hơn trước. Rồi tài xế lái sang bên trái, đổ giốc thoai thoải xuống thung lũng. Giàn hỏa tiễn chắc được đặt trong vòng chảo, bốn bề có núi non bao bọc hầu tránh con mắt dòm ngó của phi cơ và vệ tinh thám thính. Văn Bình vụt hiểu tại sao KGB không biết rõ vị trí của giàn hỏa tiển mặc dầu vệ tinh sô viết luôn luôn bay trên không phận Anbani. 
 
Hết đường giốc, xe hơi chạy qua một cánh cổng lớn thắp đèn điện theo kiểu phòng thủ thụ động, vào một khu cư xá rộng lớn gồm toàn nhà trệt sơn màu sẫm không phản chiếu ánh sáng. Tuy Chu-Yao không giải thích Văn Bình vẫn biết đây là khu cư xá của nhân viên phục vụ tại Trung tâm. Chắc giàn hỏa tiễn được giấu trong hầm núi, bên ngoài không thể nhìn thấy. 
 
Tài xế loanh quanh một hồi rồi đậu trước một tòa nhà lớn, tứ phía có tường cao vây kín. Ngoài cửa hai tên lính đội mũ sắt, cầm tiểu liên đứng gác. Văn Bình chỉ thấy một mình chiếc Mercédès của Chu-Yao rẽ vào trong sân còn những chiếc khác phóng thẳng. Lúc xuống xe chàng đụng toán vệ sĩ lực lưỡng ngồi trong hai chiếc díp mui trần, hầu hết đều là người Tàu. Có ba người Anbani, chắc là nhân viên của tướng Kôlít. 
 
Dường như họ đã quen với bệnh yêu đương bốc đồng của Chu-Ling nên không ai để ý đến chàng. Không ai chào chàng, cũng không ai ngó chàng, họ coi như chàng không có. Tuy nhiên, chàng thừa biết là toàn thể đều liếc trộm chàng. Sở dĩ họ tảng lờ vì sợ phật lòng Chu-Ling. Nhưng họ vẫn có nhiệm vụ theo sát chàng từng bước. 
 
Toán vệ sĩ chia nhau án ngữ mọi lối ra vào của tòa nhà trệt, trong khi Chu-Yao mở cửa sắt bước vào gian phòng rộng la liệt máy móc điện tử. Chu-Yao nhìn đồng hồ tay rồi dặn con gái: 
 
- Ba sẽ làm việc ở đây cho đến sáng. Con dẫn ông Kêvin sang phòng bên. 
 
Nàng hôn trán cha, giọng nũng nịu: 
 
- Ba có phiền lắm không? 
 
Chu-Yao đáp: 
 
- Nếu phiền, ba đã không cho phép ông Kêvin cùng đi với con. Hiện tại cũng như trong tương lai, ba sẽ làm bất cứ việc gì miễn hồ con được sung sướng. 
 
Phòng bên được trang hoàng tối tân, với hai tủ lạnh lớn kê sát tường và một giãy giường sắt trải khăn trắng, có lẽ đây là nơi tạm nghỉ của nhân viên trong căn cứ. Chu-Ling lúi húi lục tủ lạnh lấy rượu và bánh xăng-uých. Văn Bình ngồi xuống ghế, giả vờ dựa lưng hút thuốc lá để quan sát quanh phòng. Cho đến phút này chàng cũng chưa hiểu tại sao chàng lại có thể lọt vào một căn cứ tối mật Anbani. Mọi việc đã xảy ra quá dễ dàng nên chàng tưởng là giấc mộng. Chàng lại có linh tính tất cả sự khả ái của Chu-Yao chỉ là cạm bẫy. Y cho chàng đến đây là vì Chu-Ling yêu cầu, song y không thể cho chàng trở về. Y coi chàng là trò chơi cho con gái, và sau cơn truy hoan, Chu-Ling chán ngấy, y sẽ sai vệ sĩ thủ tiêu chàng để bảo vệ bí mật. 
 
Đột nhiên, chàng nghe tiếng động. Nghe hơi gió sau sưng, chàng vội thụp đầu né tránh, song ngọn roi cao su bọc chì đã quất trúng gáy chàng. Chàng khuỵu xuống. Chu-Ling quay lại song một khẩu lệnh khô khan và dữ dằn đã cất lên: 
 
- Cô phải đứng yên. Súng này đã nạp đạn. Nếu cô kêu lên hoặc có cử chỉ kháng cự tôi sẽ bắn chết. 
 
Văn Bình không ngạc nhiên khi nhận ra Khơrút. Chu-Ling đặt chai rượu xuống bàn, mặt tái mét. 
 
- Ông là ai? 
 
Khơrút nhún vai: 
 
- Tôi là nhân viên KGB. 
 
- Ông làm cách nào lọt được vào đây? 
 
- Ồ, giản dị lắm. Tôi nằm trong cốp xe Pullman của cô. 
 
- Bọn vệ sĩ của ba tôi đang gác ở ngoài, tôi chỉ la lên là họ chạy vào. Ông nên để cho chúng tôi yên. Đêm nay, tôi không thích nhìn máu đổ. 
 
- Cô đừng kêu vô ích. Vì trong số nhân viên Sigurimi đứng ngoài hành lang đã có những đồng chí của tôi. Chúng tôi đã bố trí chu đáo. Cho dẫu bọn vệ sĩ ùa vào cũng không dám đụng đến tôi. Vì họ sợ tôi bắn cô. Tôi biết là họ không dám giết chuột sợ bể lọ quý. 
 
- Ông muốn gì? 
 
- Muốn cô gọi ba cô vào đây. 
 
Văn Bình đã đứng dậy. Khơrút quả là võ sĩ thiện nghệ về món đánh roi cao su. Hắn chỉ cần một ngọn roi nhẹ đủ làm chàng ê ẩm châu thân. Khơrút đã nhắm đúng huyệt kôchu, huyệt chết, gần đốt thứ nhứt của xương sống. Thừa cơ xuất kỳ bất ý, hắn điều khiển ngọn roi một cách chính xác, rơi gọn vào giữa huyệt kôchu. May mà Văn Bình đã tập luyện được mình đồng da sắt, và nhất là thay đổi vị trí các huyệt đạo trên người, nếu không chàng đã mạng vong. 
 
Như vậy có nghĩa là Khơrút quyết giết chàng, nếu không cũng làm chàng trọng thương. Vì trái chanh đã được vắt nước, đến lúc phải bỏ vỏ... 
 
Khơrút nhìn Văn Bình bằng cặp mắt ngạo nghễ. Hắn không ra roi thêm nữa vì hắn biết tứ chi chàng còn bải hoải. Thấy Văn Bình vịn tay vào tường để giữ thăng bằng, hắn cười nhạt: 
 
- Anh là người có võ công siêu đẳng nên mới gượng dậy được như vậy sau khi lãnh đòn vào huyệt kôchu. Nhưng tôi cũng cần nói thêm cho anh biết rằng võ công của anh đã trở thành đồ bỏ. Vì sau lưng anh tôi đã thủ sẵn một cây tiểu liên. 
 
Văn Bình nhìn ra góc tường. Khơrút nói không sai: một nhân viên KGB đang chĩa khẩu súng máy sô viết đen sì vào ngực Văn Bình. Chu-Ling lớn tiếng: 
 
- Các ông có bỏ súng xuống không? 
 
Khơrút gật gù: 
 
- Cô hãy mời ba cô vào đây rồi tôi sẽ tuân theo lời cô. Cô muốn gì tôi cũng thỏa mãn. 
 
Chu-Ling suy nghĩ một phút rồi tiến lại cửa. Khơrút mở hé, nàng ló đầu sang phòng bên, kêu: 
 
- Ba ơi, ba? 
 
Chu-Yao vừa mở va-li lấy giấy tờ để xuống bàn thì nghe con gái gọi. Tuy bị quấy rầy, y vẫn tươi tỉnh: 
 
- Ba sắp phải làm việc. Con cần ba điều gì? 
 
- Mời ba sang đây với con, có chuyện rất gấp. 
 
Chu-Yao mới bước khỏi ngưỡng cửa. Khơrút đã hất hàm: 
 
- Chào ông. 
 
Chu-Yao sửng sốt: 
 
- Anh là ai? Anh vào phòng này làm gì? Anh có biết là nhân viên vô phận sự không được phép vào trong phòng này không? 
 
- Biết lắm chớ. Vì tôi là sĩ quan KGB. 
 
- Sĩ quan KGB? Anh điên hả? Làm gì có KGB ở đây... Để tôi gọi vệ sĩ tống anh ra ngoài. 
 
- Ông đừng lộn xộn nữa. Một lần nữa tôi nhắc lại, tôi là sĩ quan KGB, nếu chưa tin ông cứ hỏi Kêvin thì biết. 
 
- Kêvin cũng là... 
 
- Không, ông ta hơi khác tôi, tuy cũng làm nghề như tôi. Ông ta là sĩ quan gián điệp. Nhưng lại là gián điệp C.I.A. 
 
Chu-Yao dụi mắt như đang mơ ngủ: 
 
- Trời ơi, anh là KGB còn Kêvin là C.I.A. Tại sao KGB and C.I.A. lại vào được trung tâm tối mật này? 
 
Khơrút cười nhạt: 
 
- Vì sở Sigurimi của tướng Kôlít là một tổ chức gồm toàn trẻ nít, ông hiểu chưa? 
 
Chu-Yao nổi nóng: 
 
- Yêu cầu anh giữ lễ độ. 
 
Khơrút vẫn cười nhạt: 
 
- Vâng, đối với ông là người lớn tuổi lại là khối óc khoa học kỳ tài tôi xin hết sức lễ độ. Nhưng tôi không thể làm như vậy đối với ái nữ Chu-Ling kiều diễm của ông. 
 
- Đồ khốn. Anh chạm đến con tôi, tôi xẽ liều chết với anh. Anh phải biết rằng tôi quý con gái tôi hơn mạng tôi nữa. Tôi có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ con gái tôi. 
 
- Việc gì ấy, tôi đang yêu cầu ông làm đây. Nếu ông bằng lòng, tôi sẽ để ông và con gái ông tự do. Ngược lại, tôi sẽ bắn Chu-Ling chết trước mặt ông. 
 
Chu-Ling bước lại gần Khơrút giọng đe dọa: 
 
- Đây, anh bắn đi? Tôi thách anh bắn đấy! 
 
Gã cầm tiểu liên ở góc tường quát: 
 
- Ngậm miệng lại. 
 
Chu-Yao bảo con gái: 
 
- Con để yên cho ba điều đình. Ba không cho phép họ đụng đến con đâu. 
 
Khơrút nói: 
 
- Lấy danh dự sĩ quan KGB, tôi xin đảm bảo với ông là chúng tôi không khi nào có thái độ sàm sỡ với cô Chu-Ling. Tuy nhiên, đền bù lại, ông phải giúp chúng tôi ngăn chặn kế hoạch "Hỏa thần" được thực hiện. 
 
Chu-Yao há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc: 
 
- Kế hoạch "Hỏa thần"? Trời ơi. KGB cũng biết có kế hoạch Hỏa thần ư? 
 
- Vì biết nên tôi mới lặn lội từ Mạc tư Khoa đến đây. Chúng tôi đã biết hầu hết chi tiết. Lẽ ra chúng tôi tố cáo trước dư luận quốc tế nhưng lại sợ các ông chối tội và nói là chúng tôi ngậm huyết phun người nên mới tìm cách bắt quả tang. Kế hoạch "Hỏa thần" là kế hoạch bí mật được hai chính phủ Bắc Kinh và Tirana soạn thảo, nhằm bắn môt hỏa tiễn gắn đầu đạn nguyên tử đến một thành phố Tây-Âu, súi Liên sô và Hoa kỳ đánh nhau, khơi ngòi đại chiến thứ ba. Nếu tôi không lầm, thì trong lúc này nhân viên phụ tá của ông đang sửa soạn gắn đầu đạn tại giàn phóng cách đây 3 cây số. Ông là trưởng đoàn, ông hãy ra lệnh cho họ ngưng lại và phá hủy giàn tên đạn. 
 
- Tôi chỉ thừa hành chỉ thị của cấp trên, tôi không thể... 
 
- Cho dẫu ông không nghe tôi, cứ ra lệnh cho nhân viên khai hỏa, thì kế hoạch "Hỏa thần" vẫn thất bại, không những thế Anbani còn phải chịu hậu quả tai hại về bụi phóng xạ nữa. Vì các giàn hỏa tiễn trên đất liền, và trên mặt biển vây quanh cộng hòa Anbani, đã được Liên Sô bố trí sẵn sàng. Hỏa tiễn nguyên tử mà Trung hoa cung cấp cho Anbani chưa kịp rời khỏi giàn phóng thì đã bị bắn tan nát, bụi phóng xạ sẽ rớt xuống thành phố. Đó là chưa nói đến hậu quả chính trị và ngoại giao trên thế giới nữa. 
 
Chu-Yao đứng lặng giữa phòng, vẻ mặt suy nghĩ. Khơrút nhìn đồng hồ rồi giục: 
 
- Chỉ còn 30 phút nữa thôi. Trong 30 phút nữa hỏa tiễn sẽ được khai hỏa. Tôi đề nghị ông liên lạc với ông đặc sứ Trung hoa, em ruột của ông. Ông đặc sứ là bạn cố tri của đồng chí lãnh tụ Enver Hoxha. Mọi việc sẽ được thu xếp một cách êm thấm và chóng vánh. 
 
Chu-Yao thở dài: 
 
- Vâng, tôi chấp thuận. Điện thoại ở phòng bên. Anh có cho phép tôi sang phòng bên không? 
 
Khơrút nhún vai: 
 
- Được chứ. Ông được hoàn toàn tự do. Nhưng ngược lại, ông cần ghi nhớ các điều kiện sau đây: thứ nhất, đầu đạn nguyên tử phải được chở từ giàn phóng về cái bãi bóng chuyền ở trước tòa nhà này, một trực thăng đặc biệt của KGB sẽ đáp xuống để chở đi; thứ hai, ra lệnh cho lực lượng phòng thủ chung quanh căn cứ không được xạ kích phi cơ trực thăng khi bay đến và bay đi; và thứ ba, cô Chu-Ling sẽ được ở lại, còn Kêvin và ông phải lên trực thăng với chúng tôi làm con tin. 
 
Chu-Yao lắc đầu: 
 
- Tôi chấp thuận các điều kiện do ông đưa ra. Tuy nhiên, tôi nhận thấy điều kiện thứ ba thiếu bảo đảm cho tôi. Ông lừa tôi lên trực thăng rồi chạy thẳng một mạch thì sao? Tôi xin nhắc lại là tôi không thể sống xa con gái tôi. Nếu ông không chịu thì thà tôi chết ở đây với nó. 
 
Khơrút đáp: 
 
- Vậy, cả ông lẫn cô Chu-Ling đều lên trực thăng. 
 
- Tôi không tin là tướng Kôlít chấp thuận. 
 
- Ông yên tâm. Tướng Kôlít sẽ chấp thuận, vì lát nữa trên trực thăng đáp xuống sân bóng chuyền sẽ có đồng chí Bôrết. Đồng chí Bôrết, cố vấn ngày trước của tướng Kôlít, đại diện cho KGB và điện Cẩm Linh sẽ là nhân vật mà chủ tịch Hoxha có thể tin cậy được. 
 
- Vâng, nếu có ông Bôrết thì mọi việc sẽ khác hẳn. Tôi gọi dây nói ngay bây giờ. Xin ông chờ tôi. 
 
Chu-Yao dộng cửa kêu sầm. Khơrút quay lại mời Chu-Ling, giọng thân mật: 
 
- Cô ngồi xuống cho khỏi mỏi chân. 
 
Chu-Ling nắm áo Văn Bình giật mạnh: 
 
- Anh nói dối em. Không ngờ anh là nhân viên C.I.A. Nhưng anh là ai em cũng chẳng cần. Em vẫn yêu anh tha thiết. 
 
Khơrút nói: 
 
- Tội nghiệp cho cô. Cô còn giận hơn nếu được biết tông tích thật sự của Kêvin. Vì con người đứng trước mặt cô chỉ là nhân viên C.I.A. đội lốt. 
 
Văn Bình mỉm cười: 
 
- Các anh đã tìm ra Kêvin? 
 
Khơrút đáp: 
 
- Phải. Do sự tình cờ. Đúng hơn, do sự cẩu thả đáng trách của C.I.A. Kêvin chính hiệu đã thoát khỏi nơi giam giữ. Báo chí đang làm rùm beng về vụ này ở Hạ uy Di. 
 
- Nghĩa là chính phủ Tirana đã biết? 
 
- Cũng may là chưa. Tôi mới biết cách đây mấy tiếng đồng hồ. Nhưng chắc bây giờ tướng Kôlít cũng đã biết rồi. Dầu sao tôi cũng thành thật khen ngợi anh, anh cải trang tài quá. Chúng tôi đã để ý đến kế hoạch "Hỏa thần" từ lâu, thoạt tiên định dùng hệ thống chống hỏa tiễn để tiêu diệt hỏa tiễn trên vùng trời Anbani nhưng may mắn đã vớ được anh. Cặp mắt của anh là cặp mắt rất hiếm trên thế giới, lại là cặp mắt mà Chu-Ling ưa thích bậc nhất vì là cặp mắt của Chu-Lee. Ngoài ra, anh còn có biệt tài đối với phụ nữ... 
 
- Tôi, hay là Kêvin? 
 
- Cả hai. Kêvin thật thụ chưa giỏi bằng anh, nhưng cũng chỉ một 8 một 10. Cô Chu-Ling là một mẫu người đặc biệt nên cần có thiên tài đặc biệt để chinh phục. 
 
Nghe hai người trò chuyện Chu-Ling tủm tỉm cười. Nàng không hề tỏ vẻ bực bội hay giận dữ. Trái lại, nàng còn cảm thấy khoái trá. Có lẽ bệnh điên vẫn chưa dứt hẳn trong óc nàng. Khơrút nói xong, Chu-Ling vội phê bình: 
 
- Ông nói đúng. Từ ngày lớn lên đến giờ, tôi chưa gặp người đàn ông nào có nghệ thuật yêu đương quyến rũ như Kêvin. 
 
Khơrút nói: 
 
- Anh ta không phải là Kêvin. Mà là Văn Bình, đại tá Văn Bình. 
 
Chu-Ling đứng phắt dậy: 
 
- Văn Bình tức Z.28? 
 
Văn Bình mỉm cười gật đầu. Chu-Ling vồ lấy chàng, hôn lấy hôn để: 
 
- Vậy em càng yêu anh hơn nữa, nhiều hơn nữa. Em đã nghe thiên hạ nói nhiều về anh. Được anh yêu, dầu là yêu một thời gian ngắn, em còn sung sướng nào bằng. 
 
Cửa phòng mở toang. Chu-Yao bước vào với hai người đàn ông trạc ngũ tuần. Trong số hai người này, người bên trái giống Chu-Yao như hệt Văn Bình đoán là đặc sứ Trung hoa. Người đi bên phải có vẻ hào hoa tuy đã lớn tuổi, chắc là thiếu tướng Kôlít. 
 
Kôlít đứng lại, chào Văn Bình, giọng gay gắt. 
 
- Ông là Kêvin giả hiệu? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Vâng. 
 
Khơrút chen vào: 
 
- Xin tướng Kôlít nhớ lại, tôi là người chủ động. Quý vị đến đây chỉ để chấp nhận điều kiện của tôi mà thôi. 
 
Viên đại sứ trợn mắt: 
 
- Anh đừng nói càn. Binh sĩ đã vây kín tòa nhà này, chỉ đợi lệnh là ụp vào. 
 
Khơrút cười khẩy: 
 
- Cám ơn quý vị đã săn sóc đến tôi. Nhưng chúng tôi đã tính toán kỹ càng. Đối với đại lãnh tụ Enver Hoxha, hoặc tổng giám đốc mật vụ Kôlít thì vật quý nhất trên cõi đất này là cô Chu-Ling. Tướng Kôlít muốn cưới cô Ling làm vợ, còn chủ tịch Hoxha không muốn mất lòng ông đại sứ Trung hoa cũng như công sự viên đắc lực Kôlít. Hiện thời, cô Ling là con tin của chúng tôi. Và tôi tin là quý vị sẽ không dám làm gì để tính mạng cô Ling bị thương tổn. 
 
Kôlít nuốt nước miếng: 
 
- Tôi đã ra lệnh cho lực lượng phòng thủ cho phép trực thăng của Bôrết đậu xuống. Bây giờ mời anh ra sân bóng chuyền. Máy bay sẽ hạ trong vòng 5 phút nữa. 
 
Khơrút từ từ rút trong túi ra một cái hộp nhỏ bằng bao điêm. Hắn áp cái hộp vào tai rồi nói bằng giọng Nga "Thủy thần, Thủy thần". Từ bao điêm có tiếng nói ra "nghe rồi, nghe rồi, đã tiếp xúc với tướng Kôlít, cứ ra sân bóng chuyền". Khơrút cất cái hộp vào túi rồi nói: 
 
- Xin lỗi quý vị. Đồng chí Bôrết đã dặn nên tôi phải tuân lệnh. 
 
Khơrút vẫn mềm mỏng và khả ái như trong một cuộc họp mặt xã giao. Tuy nhiên, Văn Bình biết chắc hắn là kẻ vô cùng tàn bạo. Khi cần, hắn có thể mổ bụng đàn bà có thai, ném trẻ sơ sinh vào đống lửa mà không hề xúc động. 
 
Sân bóng chuyền ngập đầy ánh sáng. Khơrút đi sau Chu-Ling, nòng súng lục dí sát vào lưng nàng. Hai nhân viên KGB khác đi hai bên, tay cầm tay cầm tiểu liên, binh sĩ và mật vụ viên Sigurimi đứng khắp nơi. Mỗi góc sân bóng chuyền có một ụ đại liên đạn đồng bóng loáng. 
 
Giữa sự bố trí sắt thép ấy Khơrút vẫn thản nhiên. Mọi người dừng lại. Trên không trung vừa hiện ra ánh đèn lấp lánh của trực thăng. Khơrút hích ngực Văn Bình: 
 
- Có khoái không? 
 
Văn Bình cười: 
 
- Khoái lắm. Cám ơn anh. 
 
Với tay chân được tự do, chàng có thể giải cứu Chu-Ling dễ dàng. Nhưng chàng không thể làm vậy. Vì trong hiện tình chàng phải liên kết với KGB. Khơrút cho chàng thảnh thơi vì hắn thừa biết chàng không dám giải cứu Chu-Ling. 
 
Cánh quạt trực thăng quay vù vù làm bụi bay hỗn loạn. Tướng Kôlít liếc nhìn Khơrút. Hắn cười nhạt, ra hiệu cho Kôlít để ý đến khẩu súng dán sát xương sống người đẹp Chu-Ling. 
 
Trực thăng từ từ đáp xuống. Kôrít và viên đặc sứ Trung hoa tiến lại cửa phi cơ. Bôrết bước xuống. Không ai bắt tay hoặc chào hỏi ai. Văn Bình đứng xa nên không nghe được tiếng nói trao đổi giữa Bôrết và Kôlít. 
 
5 phút sau, Bôrết rút điếu xì-gà để trong túi ra, cắm vào miệng; như thường lệ, hắn chỉ ngậm chứ không hút. Khối thịt tròn xoe như cái chum nước của hắn lại xê dịch một cách thoăn thoắt như thể hắn có phép khinh công. 
 
Tướng Kôlít nói với Chu-Yao: 
 
- Xin ông và cô yên tâm. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau. Một trực thăng riêng của tôi sẽ bay theo. Đến biên giới, họ sẽ đậu lại cho ông và cô xuống, và trèo lên trực thăng của tôi. 
 
Văn Bình bắt gặp cái nhìn của Vêlana. Nàng ngồi trong trực thăng chăm chú nhìn chàng mà chàng không biết. Dường như nàng muốn nói chuyện gì với chàng song chưa tiện nói. Bôrết trở lên, ngồi cạnh nàng. Tiếp theo đến hai cha con nhà bác học Trung hoa, Khơrút và đám vệ sĩ KGB. Sau cùng là đầu hỏa tiễn nguyên tử được cất trong một thùng sắt tròn. 
 
Trực thăng lẹ làng bay lên. Trong chốc lát, những giãy nhà trong thung lũng đã khuất sau màn tối. Trực thăng vượt khỏi rặng núi, bay qua rừng. Anbani là một quốc gia nhỏ xíu, bề ngang không quá 150 cây số nên trực thăng vừa bay qua rừng đã thấy bờ biển. Về phía bắc là biển Ađờriatít, phía nam là biển Lô-niên, trước khi đến Địa trung Hải. Từ Tirana ra biển chỉ có 50 cây số, Văn Bình đoán là tiềm thủy đĩnh sô viết đang chờ Bôrết ngoài khơi. 
 
Ngay từ lúc tới Tirana, chàng đã tìm sở đoản của địch để thoát hiểm nhưng Khơrút đề phòng hết sức cẩn mật. Cửa trực thăng được đóng chặt, mỗi bên có một vệ sĩ ngồi, tay thủ tiểu liên. Băng trước, phía sau phi hành đoàn là Bôrết, cha con nhà bác học Trung hoa và Vêlana. Khơrút lại ngồi sau lưng chàng. Tình thế này hoàn toàn vô vọng đối với chàng, vì cho dẫu chàng triệt hạ được hai tên vệ sĩ và lao đầu xuống biển chàng cũng sẽ bị tử thương vì trực thăng đang bay cao. 
 
Chàng đành chờ phi cơ đáp xuống. Nhưng nếu là đáp xuống boong tiềm thủy đĩnh sô viết thì chàng cũng tuyệt lộ. Chàng đành ngồi yên, lẳng lặng nhìn vào đêm tối. 
 
Phía dưới mặt nước lấp lánh. Trực thăng đã ra đến biển. Văn Bình nhận thấy trực thăng chở tướng Kôlít từ phía sau đã vượt lên trên. Tiếng nói của Kôlít vang trong điện thoại vô tuyến: 
 
- Đến vị trí đã định, yêu cầu trực thăng đậu xuống. 
 
Bôrết đáp: 
 
- Chúng tôi sẽ đậu xuống trong vòng 5 phút nữa để chờ tiềm thủy đĩnh nổi lên. 
 
Vêlana dùng viễn kính hồng ngoại tuyến quan sát mặt biển. Nàng lập tức reo lên: 
 
- Đây rồi. Tiềm thủy đĩnh đang nổi lên. 
 
Nơi tàu ngầm sô viết nổi lên cách bờ biển gần 500 thước. Bôrết liên lạc bằng vô tuyến với hạm trưởng đoạn ra lệnh cho phi hành đoàn đáp xuống bờ biển. 
 
Hai trực thăng cùng đáp xuống một lúc. Điều Văn Bình không ngờ tới đã xảy ra. Chàng chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn rồi trực thăng của tướng Kôlít bốc cháy dữ dội. 
 
Bôrết đã đặt chân xuống bãi cát ướt. Chu-Yao rú lên: 
 
- Trời ơi, các ông đã phản phé! Các ông đã lừa đặt chất nổ trong trực thăng của tướng Kôlít! 
 
Bôrết nhún vai: 
 
- Tôi cũng thiệt mất một nhân viên trung thành. Từ 6 năm nay, hắn là vệ sĩ cho Kôlít. Giờ đây, tôi đành hy sinh hắn. 
 
Chu-Yao giật nẩy mình: 
 
- Ông giết Kôlít nghĩa là ông không định trả chúng tôi lại cho chính quyền Anbani! 
 
Bôrết đáp: 
 
- Dĩ nhiên là không. Chính phủ nhân dân Trung quốc đã bắt của chúng tôi 3 chuyên viên điện tử quan trọng, với tài liệu gián điệp ngụy tạo. Ông và cô Chu-Ling sẽ được dùng làm món hàng trao đổi. 
 
Chu-Ling hỏi: 
 
- Còn ông Kêvin? 
 
Bôrết cười nửa miệng: 
 
- Chúng tôi không thể tha Văn Bình, vì đại tá Văn Bình là kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi. Cô bằng lòng vậy. 
 
- Nếu ông thay đổi ý kiến, về phần tôi, tôi cũng thay đổi ý kiến. 
 
- Cô đừng tự ái, vô ích. Trong trường hợp cô phản kháng, tôi sẽ bắt buộc phải bắn đạn thuốc mê cho cô ngất đi rồi khiêng xuống tìm thủy đĩnh. 
 
Đám cháy đang nổ lốp bốp cách chỗ mọi người chừng 100 thước. Bãi cát ban đêm sáng rực như ban ngày. Hai tên vệ vĩ KGB kèm súng bên hông Văn Bình. Khơrút lúi húi dùng đèn bấm liên lạc với nhân viên hải quân sô viết đang lái xuồng máy vào sát bờ. Bôrết còn đôi co với hai cha con nhà bác học Trung hoa. Văn Bình chỉ ngại Vêlana, vì nàng đứng đối diện chàng, nếu nàng phả ứng thần tốc chàng sẽ chết. Nhưng trước sau cũng chết thà chọn cái chết trong khi chiến đấu. 
 
Nhanh như làn chớp, chàng vung hai tay ra, đánh bạt hai khẩu tiểu liên đang chĩa vào lưng chàng. Đồng thời chân chàng đảo thành vòng tròn, hai tên vệ sĩ KGB bị quét ngã lăn chiêng xuống nền cát ướt sũng. Tên vệ sĩ thứ ba ở phía sau chàng một quãng xa nên chàng không nhìn thấy. Song hắn đã nhìn thấy chàng tấn công bạn hắn. Hắn thả ngay loạt đạn tiểu liên tacata, tacata... 
 
Nhưng trong giây phút hốt hoảng hắn đã bắn ra phía biển. Văn Bình chộp khẩu súng máy trong tay tên vệ sĩ vừa ngã. Chàng chưa kịp lảy cò thì Khơrút đã quay lại. Biết không có hy vọng bắn trước, chàng đành lăn tròn trên cát; tuy nhiên, chàng biết là không tránh được Tử Thần. Trừ phi Khơrút kẹt đạn, hoặc là... 
 
Phép mầu mà Văn Bình chờ đợi đã xảy ra... Khơrút đang chĩa súng vào người Văn Bình, toan bắn thì ân nhân cứu tử của Văn Bình đã bắn trước và bắn rất trúng. Khơrút lãnh hai viên đạn tiểu liên vào mặt, ngã vật xuống. Tên vệ sĩ vừa bắn hụt cũng ngã vật xuống theo vì loạt đạn thứ hai đã được dành cho hắn. 
 
Trong khi ấy toán thủy thủ sô viết vừa ghé xuống vào vội đẩy ra khơi và xả súng bắn lên bờ. Loạt đạn của họ đã được đáp lại tức khắc. Tiếng tiểu liên nổ ròn rã, phá tan bầu không khí đêm khuya tịch mịch. Ân nhân của Văn Bình quả là tay thần xạ, vì sau loạt đạn trả lời từ trên bờ, đám thủy thủ trong xuồng máy bỗng nín lặng. Nín lặng vì hầu hết đã bị bắn chết hoặc trọng thương. 
 
Văn Bình vừa đứng lên, chưa định xử trí ra sao thì có tiếng thét thất thanh: 
 
- Z.28, cẩn thận Bôrết! 
 
Chàng không cần biết ai đã gọi bí số Z.28 của chàng. Chàng chỉ nghĩ đến cách đối phó với Bôrết. Cây thịt nặng trên một tạ tây của Bôrết đã án ngữ trước mặt chàng. Chàng hươi đòn nhắm vào mặt hắn. Hắn đưa tay lên gạt, đồng thời xòe rộng bàn tay trái tát tréo từ phải sang trái. Ngay phút đầu hắn đã dùng cái tát sămbô Nga la tư để triệt hạ chàng. Chàng thừa biết cái tát của Bôrết có thể dánh vỡ óc con bò mộng Tây ban Nha nên không dám hứng đòn như thường lệ. Chàng hạ tấn xuống để tránh cái tát sămbô sấm sét rồi ào lại, tóm cổ áo hắn, xử dụng các thế cận chiến bí truyền của nhu đạo để quật ngã. 
 
Nhưng chàng không có dịp biểu diễn võ thuật trên bờ biển Anbani dưới ánh lửa và trước sự quan sát của giai nhân. Vì một bá súng giáng vào cái gáy nung núc mỡ của Bôrết đã làm hắn mềm nhũn châu thân và xỉu xuống. Một loạt đạn tiếp theo, kết thúc luôn mạng sống của viên trùm phản gián sô viết. 
 
Trên bải cát rộng chỉ còn lại 4 người: hai cha con nhà bác học Trung hoa. Vêlana và Văn Bình. Chu-Ling ôm lấy cha trong sự sợ hãi ghê gớm. Vêlana cầm khẩu tiểu liên lia đạn vòng tròn trên cát, lẫm liệt như viên nữ tướng. 
 
Chàng vội quát lớn: 
 
- Tại sao lại giết họ. Vêlana? 
 
Chàng can thiệp quá muộn vì hai cha con Chu-Yao đã ngã gục. Văn Bình phanh ngực trước miệng súng bốc khói của Vêlana: 
 
- Còn tôi nữa, cô còn đợi gì mà chưa bắn luôn một thể? 
 
Vêlana nghiêm giọng: 
 
- Văn Bình, anh đã biết em là ai chưa? 
 
Văn Bình sững sờ như người mất hồn. Vêlana tiếp: 
 
- Em là Z. 233, người mà ông Hoàng ra lệnh cho anh tiếp xúc tại Công trường Đỏ. Nhiều lần em định ra mặt nhưng không có điều kiện. Lần chót, tại khách sạn, sắp đến giờ hẹn thì lại bị Bônkốp phá quấy. 
 
Văn Bình nhìn vào giữa mắt nàng, miệng nói như tụng kinh: 
 
- Balê... Tirana... 
 
Vêlana bật cười khanh khách: 
 
- Hừ, anh vẫn chưa tin em nên nói mật khẩu để bắt em trả lời bằng Leningờrát và áo lông chồn chứ gì? Tội nghiệp cho anh, tại Mạc tư khoa anh đinh ninh Bônkốp là Z. 233 nên cứ nhắc đi nhắc lại mật khẩu. Bây giờ anh đã bằng lòng chưa? 
 
Văn Bình thở dài: 
 
- Thật anh không ngờ... em là Z. 233. Nghe nói em cần gặp đại diện của ông Hoàng. Người ấy là anh. Em cần gì, xin cho biết. 
 
- Ồ, em có một số tài liệu quân sự và chính trị tối mật lấy được trong điện Cẩm Linh muốn nhờ anh mang về. 
 
Vêlana đưa cho chàng một cái cặp da mỏng rồi nói: 
 
- Tất cả có gần một ngàn bức hình, chụp trên phim vi-ti. 
 
- Ông Hoàng nói là trương mục của em tại Thụy sĩ hiện có một triệu ba trăm ngàn đô-la. 
 
- Về các tài liệu này, phiền anh thưa với ông Hoàng là em cần năm trăm ngàn đô-la nữa. 
 
- Anh sẽ nhớ. Theo lệnh ông Hoàng, anh yêu cầu em rời khỏi Liên sô, vì... 
 
- Hừ... anh quên rồi. Ông Hoàng đặn anh thuyết phục Z. 233 ở lại Liên sô, chứ không phải thuyết phục ra đi. Chúng mình không nên đặt tình riêng trên nghĩa chung. Những món tiền mà em đòi trả không phải để em tiêu xài, vì nếu muốn tiêu xài em đã bỏ sang Tây phương: em ở lại, và dùng tiền kiếm được để tổ chức một đạo quân giải phóng cho tổ quốc em. Em không phải là người đàn bà khô khan và tàn nhẫn, em phải giết hai cha con Chu-Yao là vì hoàn cảnh bắt buộc. Nếu em yêu cầu họ theo anh sang Tây phương họ sẽ nghe ngay, nhưng còn em, còn Tổ chức của em thì sao? Em phải trở về Mạc tư Khoa nên họ phải chết. Chết để bảo tồn bí mật. Nói để anh biết, anh là Z.28 nên em để anh sống, chứ nếu anh là người khác thì em cũng đã không tha... 
 
- Tại sao? 
 
- Anh tự hiểu lấy. 
 
Văn Bình tần ngần, hết nhìn Vêlana đến nhìn xác Chu-Ling nằm sóng sượt. Máu và nước biển làm tóc và mặt nàng ướt sũng. Khi chết, nàng vẫn đẹp, vẫn ngây thơ. Vêlana giục chàng: 
 
- Lên trực thăng đi anh. Anh vượt qua eo biển là đến đất Ý. Trực thăng này chạy tối đa 500 cây số một giờ, nghĩa là anh chỉ mất trên 10 phút là được an toàn. 
 
- Em đi đâu? 
 
- Như em đã nói, em phải về Mạc tư Khoa. 
 
- Về bằng cách nào? 
 
- KGB có một tổ chức hùng hậu ở đây. Họ sẽ bố trí cho em vượt biên giới sang Nam Tư và từ đó về Liên sô. 
 
- Họ sẽ hỏi em về cái chết của Bôrết và Khơrút. Anh tin chắc là họ sẽ giết em. 
 
- Em đã có cách thuyết phục KGB. Vả lại, KGB không phải là cạm bẫy nguy hiểm đối với em. Vì em là người yêu của viên giám đốc hành động. 
 
Thấy chàng nín lặng, nàng vội tươi cười: 
 
- Hắn là người yêu song em chưa hề yêu hắn. Trước giờ chia biệt, có lẽ anh cũng nên biết rằng anh mới là người em yêu thật sự. 
 
Văn Bình nắm bàn tay Vêlana. Rồi kéo nàng lại sát người. Chàng đinh ninh nàng ưng thuận. Kỷ niệm Mạc tư khoa sống lại dào dạt trong lòng chàng. Trong cơn yêu đương, nàng có những phản ứng cuồng nhiệt hơn mọi người đàn bà khác. Không hiểu sao nàng lại gỡ ra khỏi vòng tay của chàng. Rồi thúc giục: 
 
- Mau lên anh. Nếu anh chậm trễ, trực thăng của mật vụ Sigurimi sẽ tới, và không khéo cả anh lẫn em đều chết. 
 
Văn Bình thở dài mở máy trực thăng. Cánh quạt kêu vù vù. Đứng trên bãi cát lấp lánh, Vêlana rút cái khăn quàng cổ ra vẫy, suối tóc bay rào rào theo gió biển. Rồi nàng cắm đầu chạy một mạch về hướng bắc. 
 
Văn Bình phải cắn chặt môi để khỏi khóc. Tuy vậy hai giọt nước mắt vẫn lăn xuống gò má. Chàng không biết rằng khi ấy Vêlana cũng khóc. Nàng chạy khuất vào bóng tối rồi dừng lại. Trực thăng đã bay cao. Nước mắt thấm ướt cái khăn quàng cổ màu trắng của Vêlana.
 
HẾT
 

[1] Nhà may này là Angelo Litrico, hiện mở tiệm ở La mã, chuyên may cắt cho danh nhân thế giới. Litrico may quần áo cho Cút-Sếp từ năm 1957 đến năm 1963.
[2] Strogonoff gần như là món bò độc nhất trong gia chánh Nga, nếu không kể món bitôkê, cũng bằng thịt bò. Đại để người Nga chỉ biết nấu thịt bò với sữa nên ăn chán phèo. Thay thế thịt bò, người ta thường ăn thịt gà, thịt heo, và nhất là thịt rừng và đồ biển.
[3] Xin bạn đọc thân mến tha lỗi cho Người Thứ Tám đã phải bỏ lửng câu ở đây. Tác giả đã suy nghĩ rất lâu song đành chịu tội bất lực, không tìm nổi một cách hành văn nào thích hợp để diễn tả đúng sự kiện.
[4] Lombilla và viên giám đốc công an xứ Paraguay này là hai nhân vật có thật. Bác sĩ Alberto Caride đã mục kích những cuộc tra điện của Lombilla. Lombilla dọa giết nên Caride không dám tiết lộ. Mãi sau ngày Caride qua Mỹ tị nạn và Tổng thống Juan Peron bị hạ bệ. Caride mới tố cáo trước công luận năm châu.
[5] Đó là Blueskin, một tên trộm.
[6] Những chi tiết này có thật. Penkovskiy đã bị hành hình, nhưng một số bè bạn của ông vẫn tiếp tục hoạt động với tính báo tây phương trên lãnh thổ sô viết.
[7] Đó là Grando Fine Champagne Arbellot, một trong những thứ rượu đắt tiền nhất thế giới.
[8] Tức là hoa hồng Passionata.
[9] Các tu sĩ chế tạo khoái lạc này, tiếng Thổ gọi là meadschindschian, hành nghề từ trước Tây lịch kỷ nguyên; tuy nhiên "kỹ nghệ" này chỉ nổi tiếng trong các thế kỷ 16, 17 và 18 với nhiều thứ bùa yêu, nước hoa ái tình khách nhau, hoạc một loại thuốc viên, mệnh danh là hậu-cung-hoàn (pastilles de sérail) bán với giá thật đắt toàn cõi Âu Châu.



        
            
                
            
        

    Z.28
BÓNG TỐI ĐỒNG PHA LAN
Người Thứ Tám
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Lời chú thích quan trọng của tác giả:
 
Như mọi lần, tác giả trân trọng nhắc lại với bạn rằng, tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết mà cuốn tiểu thuyết này chứa đựng, chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc, bởi vậy, nếu trong muôn mặc, có sự gần gặn hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời đó chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả. 
NGƯỜI THỨ TÁM
 
 



Đồng Pha Lan là xóm yên hoa của thủ đô Vạn tượng. Tuy không thể so sánh với khu thanh lâu Hambourg, Soho, Yoshiwara,... Đồng Pha Lan vẫn là một trong những tiểu thiên thai ở Châu Á. Ngoài ra, Đồng Pha Lan còn là nơi hẹn hò của thế giới điệp báo. Tiểu thuyết này lấy Đồng Pha Lan năm 1963 làm bối cảnh, và một phần là do người trong cuộc thuật lại. 
 



I. Kẻ phản bội
 
- Đứng lại. 
 
Hoài Thanh nện gót giầy, ra lệnh cho xảm lồ. Con đường ngoằn ngoèo tối om từ trung tâm Vạn tượng xuống khu ăn chơi Đồng Pha Lan ngập đầy tiếng kích động nhạc ồn ào nên gã xa phu không nghe câu nói của Hoài Thanh. Chiếc xích lô mảnh khảnh sơn nhiều màu lố lăng vẫn lạch bạch chạy qua những vũng bùn toé nước của trận mưa quái ác ban chiều. Một cơn gió lạnh lào xào thổi qua rặng dứa dại bên đường làm Hoài Thanh rùng mình. Hắn quát lớn: 
 
- Điếc hả? Đứng lại. 
 
Hét xong, Hoài Thanh mới biết là lầm. Trong khoảnh khắc, hắn sực nhớ đây không phải thành phố Hà Nội, nơi hắn khạt ra lửa. Hắn sực nhớ xa phu không phải người Việt, một trong hàng vạn người Việt từ Hà Nội tới sau hiệp định Giơ-neo, và từ Sài Gòn lên sau khi thần Bạch mi mất đất làm ăn. 
 
Tuy nhiên, gã xa phu vẫn thắng lại dưới ánh đèn. Liếc thấy bộ mặt đầy thẹo, sặc mùi lưu manh của hắn, Hoài Thanh ơn ớn dọc xương sống, tưởng như hàng trăm con kiến đang bò rần rần. Hồi còn ở Hà Nội, sửa soạn sang Lào, Hoài Thanh đã học khoá dân vụ cấp tốc 3 tuần tại bộ Ngoại giao. Giảng viên đã ân cần báo cho hắn biết về những nguy hiểm mà khách chơi đêm có thể gặp ở ngoại ô thành phố, vì một số xa phu là dân anh chị có tiền án đâm chém từ bên Thái trốn sang. 
 
Toà đại sứ lại in sẵn một cuốn chỉ nam dầy 32 trang, bắt nhân viên học thuộc, Hoài Thanh nhớ nhất đoạn sau đây: 
 
"Ban ngày cũng như ban đêm, không bao giờ đi một mình. Dẫu xuống phố để hớt tóc cũng phải đi ít nhất hai người, một người ngồi hớt, một người coi chừng. Hớt tóc hoặc ăn uống nhân viên chỉ được phép tới những tiệm được toà đại sứ coi là an ninh. 
 
Tuyệt đối không được đi ban đêm. Muốn đi buổi tối, phải ghi lý do và giờ đi, giờ về, vào sổ vãng lai đặc biệt trong toà đại sứ. Muốn tới những khu giải trí như: Chợ Mới, Chợ Chiều, nhất là Đồng Pha Lan phải có giấy phép riêng. 
 
Trong mọi cuộc di chuyển, phải dùng xe của toà đại sứ. Bất đắc dĩ hãy gọi tắc xi, vì địch có thể cải trang thành tài xế để bắt cóc, hoặc ám sát. Nếu cần di chuyển vì công vụ, phải dùng xảm lồ. Đi xảm lồ, ta có thể đối phó dễ dàng...."

 
Tuân theo lời dặn, Hoài Thanh đã lấy sẵn tờ bạc 50 kíp đút vào túi áo trên. Trang 15 của cẩm nang nói rõ rằng không nên đợi xảm lồ đậu lại, xa phu chìa tay ra mới rút ví lấy tiền. Tốt nhất là lấy tiền từ trước và chỉ lấy đủ số phải trả. 
 
Cầm tờ bạc gã xa phu nói lí nhí một hồi. Không hiểu tiếng Lào, Hoài Thanh cũng biết gã xa phu chê ít. Hoài Thanh lắc đầu. Gã xa phu giơ bàn tay chuối mắn ra cản khi Hoài Thanh nhảy xuống đất. Cáu tiết, Hoài Thanh muốn bạt tay gã xa phu, nhưng mùi rượu sặc sụa trong gió làm hắn chột dạ. 
 
Nhúng vai tỏ vẻ bất cần, hắn rút thêm một tờ 50 nữa. Gã xa phu cười hềnh hệch, cái miệng cá ngão mở rộng hoác, tưởng như đút cả chai sâm panh vào cũng vừa. 
 
Suýt nữa Hoài Thanh ngã chuối vào cái hố đầy nước. Hắn loạng choạng một giây trên nền đất trơn trượt trong khi gã xa phu bật lửa hút thuốc. Mùi thuốc thơm lừng một góc đường. Hoài Thanh liếm mép. Loại thuốc tẫm ma tuý này được bán công khai trong thành phố, ngày nào hắn cũng làm ba điếu sáng, trưa, tối. Mỗi lần thở khói, hắn có cảm giác như thân thể mọc cánh, bay lang láng trên chín từng mây. 
 
Ánh điện xanh, đỏ rực rỡ từ những ngôi nhà bên đường chiếu vào mặt Hoài Thanh. Hắn nheo mắt lẫm nhẫm: New Bamboo Bar. Quán tre mới, cái tên mới thi vị làm sao! Một niềm khoan khoái vô biên dâng lên trong lòng. Không phải lần đầu hắn bén mảng tới vũ trường diêm dúa và gợi tình này, song đêm nay hắn khát khao lạ thường, như thể kẻ đắm tàu sắp chết vừa thấy bóng con tàu rẽ sóng đến cứu. 
 
Hoài Thanh đưa tay dụi mắt. Không biết hắn dụi đến lần thứ mấy rồi. Hắn cần dụi mắt để chiêm ngưỡng cho thật kỹ cái mô hình thiếu phụ khỏa thân nằm ưỡn ngoài cửa, dưới tấm bảng hiệu bằng đèn nê-ông sáng rực như ban ngày. 
 
Bên trong, đèn lại sáng mờ mờ một cách cố ý. 
 
Ban nhạc vừa cử một điệu măm bo man dại. Tiếng kèn của nhạc công mặc đồ đen lóng lánh kim tuyến, ngồi khuất trong bóng tối, sau những cây kè um tùm, lùn tịt, nghe như tiếng rên nũng nịu và mê ly mà ít nhất người đàn ông nào cũng phải nghe trong đời, ít nhất một lần. 
 
Hoài Thanh chọn một cái bàn ở góc, không có ánh đèn. Đêm nay, hắn sợ ánh đèn, dẫu tiệm nhảy này có ít ánh đèn soi mói nhất xóm yên hoa Đồng Pha Lan. 
 
Một anh bồi sơ mi cố cồn, cà vạt đen chỉnh tề, cung kính tới bên, và hỏi bằng tiếng Pháp. Với số lương ít òi Hoài Thanh chỉ có thể gọi ly cà phê đá, chứ đừng nói tới chai sâm panh, thứ rượu đàn anh của xã hội dạ lạc Tây Phương. Song hắn phải uống sâm panh. Hắn phải uống một cái gì trọng đại để đánh dấu một quyết định trọng đại. 
 
Hoài Thanh ngẩng mặt, giọng hách dịch: 
 
- Một chai lớn. 
 
Tưởng nghe không rõ, anh bồi hỏi lại: 
 
- Thưa, ông dùng gì? 
 
Hoài Thanh gắt: 
 
- Một chai lớn, chứ còn gì nữa. 
 
Anh bồi nghiêng mình: 
 
- Thưa, chai lớn, rượu gì? 
 
Sực nhớ, Hoài Thanh mỉm cười: 
 
- Ừ, quên mất. Sâm panh, sâm panh Mum. Loại đắt tiền nhất. 
 
Hai tiếng sâm panh nồi bật giữa tiếng nhạc bắt đầu chuyển sang ồn ào. Uống sâm panh thượng hạng phải là kẻ coi tiền như cỏ rác. Tiếng nói oai vệ của Hoài Thanh lọt vào tai một nhóm kỹ nữ đang chụm đầu vào nhau, uống nước trà loãng, giả huýt ky ở bàn bên. Một cô ả có cái thân hình tròn trịa, sặc mùi nước hoa rẻ tiền, bộ ngực bách chiến bách thắng nhô đầu thách thức sau làn áo ni-lông mỏng như voan, xô ghế đứng dậy. 
 
Cô ả ưỡn ngực, khoe khoang với Hoài Thanh rồi nhoẽn miệng cười với hắn. Trước cái cười mời mọc loã lồ này, du khách ngoại quốc thường sẵn sàng để rơi ví tiền dầy cộm không tiếc. 
 
Hoài Than ngồi yên như không nhìn thấy cử chỉ lã lơi của người đàn bà lã lơi chuyên nghiệp. Nhưng cô ả không cần Hoài Thanh ưng thuận. Dáng điệu vốn đã quen thuộc, cô ả kéo ghế ngồi cạnh Hoài Thanh, nụ cười vẫn nở rộng trên môi đỏ chót: 
 
- Chào anh. 
 
Bồi lề mề bưng lại một cái xô bằng nhôm trắng đựng đá vụn và chai sâm panh sọc đỏ. Tiếng nút chai bật ra khỏi cổ chai, tạo ra một âm thanh lôi cuốn. 
 
Mọi người đều quay lại. Giữa lúc Vạn tượng bị bao vây kinh tế, thức ăn thông thường cũng đắt như vàng, phải là triệu phú mới dám chơi ngông, mời gái nhảy không quen uống rượu sâm panh. 
 
Thốt nhiên, Hoài Thanh run như cầy sấy. 
 
Tiếng bụp trong nút bấc vừa làm hắn liên tưởng đến viên đạn chì khạc khỏi họng súng gắn ống hãm thanh tối tân bằng cao su. Vũ trường đêm chủ nhật, đông như hội, biết đâu trong đám dạ khách, chẳng có một nhân viên bí mật, theo dõi hắn, từng giây, từng phút, trong túi hườm sẵn khẩu súng lục đã lên đạn và gắn ống giảm thanh thật êm. 
 
Thứ ống được chế tạo tại Đông Đức. Chế tạo riêng cho ban An Ninh của sứ quán. Loại súng được dùng cũng là súng riêng mang nhãn hiệu Hoa Kỳ, nhưng lại xuất xứ từ ban kĩ thuật của Smerch. Với khẩu súng đặc biệt kèm ống giãm thanh đặc biệt này, tiếng kêu của đạn còn nhỏ hơn tiếng kêu của nút chai sâm panh. Viên đạn 9 li - cũng thuộc loại đặc biệt - phá tan lục phũ ngũ tạng trong chớp mắt, không nhà y sĩ nào trên thế giới cứu nỗi. 
 
Hoài Thanh chưa muốn chết. 
 
Vì thế hắn sợ. 
 
Bàn tay mềm mại thành thạo của người vũ nữ quàng ngang lưng, phụ trợ bởi bộ ngực cọ xát không tạo được trong lòng Hoài Thanh một cảm hứng nhỏ nhoi nào. Tâm trí hắn không còn ở trong tiệm nhảy nữa. 
 
Mà là trở về toà biệt thự cô đơn rùng rợn nằm giấu trong con đường nhỏ kính đáo, trên đại lộ dẫn ra phi trường Wattay. 
 
Phấp phới trên mái toà biệt thự rộng lớn ấy là lá cờ đỏ, có ngôi sao vàng năm cánh, to bằng cái chiếu. 
 
Hoài Thanh là đệ nhị tham vụ của sứ quán Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Vạn tượng. Ba tháng trước hắn được thuyền chuyển sang Lào. Đã đành hắn là nhân viên tin cậy, nhưng xét về tuổi Đảng, hắn còn thua nhiều cán bộ trong toà đại sứ. Hắn không rõ nguyên nhân thần diệu nào đã đưa hắn lên chức đệ nhị bí thư. Có lẽ vì trình độ văn hoá khá cao, Hoài Thanh tự nhũ vậy. 
 
Chân ướt, chân ráo tới thủ đô trung lập Lào quốc, hắn đã vướng vào đàn bà. Đàn bà vốn là nhược điểm cố hữu của hắn. Hồi còn đi học hắn đã mê mệt các cô bạn cùng trường. Chủ nhật, thiên hạ rũ nhau ra bãi đá bóng thì Hoài Thanh chúi mũi xuống đống giấy trắng say sưa viết thư tình. Mỗi đêm trời mưa, nhất là trời mưa bụi lất phất, hắn thường bỏ đèn sách, lang thang ngoài đường, đứng như phỗng đá hàng giờ trướv nhà người đẹp. 
 
Song chẳng ai lưu ý đến Hoài Thanh. 
 
Nguyên nhân, vì hắn không đẹp trai. Về bề cao, hắn không đến nỗi nào, song về bộ mặt, dáng dấp và ngôn ngữ, hắn lại thiếu hẳn những nét cần thiết của chàng thanh niên hào hoa trước phái yếu. 
 
Sau làn kính cận thị dày cộm - mỗi bên mang số 7, chưa kể một mắt loạn thị nặng và hơi lé - Hoài Thanh liêm diêm suốt ngày, như người mất ngủ hàng tuần lễ. Dười cái mũi cà chua đỏ tía quanh năm, cái miệng cá lớn được mện danh là "ống nhổ" luôn luôn nhe ra hàm răng khập khễnh, vàng ệch khói thuốc lá, một màu vàng khó tả và khó ngửi, in sâu vào đôi môi dày cục mịch, cũng như trên đầu mười ngón tay, cong queo, xấu xí và vụng về. 
 
Đã thế, Hoài Thanh lại có lối đi chữ bát, lối đi mà đàn bà ghét nhất. Mỗi lần cất bước hắn lại chúi đầu về đàng trước, như người mất thăng bằng. Giọng nói của hắn càng làm phụ nữ thất vọng hơn, nếu có ai dại dột nặng lòng vì hắn. Giọng nói khàng khàng mà bạn bè gọi là giọng vịt đực... 
 
Thế mà nàng Boun mê hắn. 
 
Tại sao nàng mê hắn, họa có Trời biết. Song Trời ở quá xa, Hoài Thanh lại thèm đàn bà như nắng hạn thèm mưa rào, nên hắn yêu lại vội vàng va tha thiết, sợ trần trừ sẽ làm nàng thay đổi ý kiến. 
 
Tình cờ, hắn gặp nàng trong một cuộc tiếp tân. Làn da ngâm ngâm quen thuộc của phụ nữ Lào, át cả màu son đỏ trên đôi môi mỏng tanh, mớ tóc đen dài và cứng xõa xuống quá vai để che vừng trán vồ bướng bĩnh, đôi tay bơi xòe ra, và cái cổ ngắn, chứng tỏ nàng Boun của Hoài Thanh không có nhan sắc chim sa cá lặn. Song những khuyết điểm này đã được đền bù lại bằng nụ cười rất tươi, phô trương hàm răng đều đặn, trắng bóng và một má lúm đồng tiền. 
 
Tuy nhiên, nụ cười và hàm răng khả ái còn thua những đường cong la lùng dật dờ như trêu ngươi trên thân thể cô cùng cân đối của nàng. Bụng nàng thót lại, càng tôn thêm sự đồ sộ đáng yêu của bộ ngực, dường như bị nghẹt thở sau chiếc áo vải nhiều màu sắc sặc sỡ may theo kiểu Tây phương, chỉ muốn nhảy tung ra ngoài. Cái áo đầm mốt mới Ba Lê này được cắt rất ngắn, ôm chặt đôi mông tròn trịa, khiến cặp giò mảnh mai và thuôn đẹp được cơ hội tự giới thiệu với những người đàn ông giàu kinh nghiệm đàn bà. 
 
Nàng Boun làm thư kí tại công ty hàng không Ai Lao. Có lẽ nàng không được thu dụng để làm trang sức cho toà nhà buồn thiu, vắng tanh hành khách, ai bước vào là muốn ngáp.Vì thật ra nàng Boun chẳng làm gì cả, ngoài việc ưỡn ẹo ra vào, ưỡn ẹo kéo ghế ngồi xuống, ưỡn ẹo nhấc máy điện thoại và ưỡn ẹo trò chuyện với những ai cần trò chuyện. 
 
Có lẽ, nàng Boun đi làm là để được dịp tiếp xúc với bọn thanh niên sành điệu của thủ đô Vạn tượng đa tình hơn là để mưu sinh vì Hoài Thanh nhận thấy nàng tiêu pha một cách hết sức phung phí. Nhiều lần nàng dám trả một cuốc xe ngắn 500 kíp. Thấy Hoài Thanh há miệng ngạc nhiên, nàng Boun cười: 
 
- Khổ quá, anh ạ, em muốn chừa mà không được. Từ nhỏ, em đã mắc phải chứng bệnh xài tiền nan y. Không có tiền thì em chết mất. 
 
Không biết một trớ trêu nào của định mạng đã run rũi cho ông đại sứ giao việc giữ tiền cho Hoài Thanh. Lương bỗng của nhân viên và nhiều khoản tiền kếch xù khác đều qua tay hắn trước khi được phát. Giữa phòng hắn, được kê một két sắt lớn sơn lá mạ, khóa chữ kiên cố, riêng hắn biết cách mở. Khi được ông đại sứ ủy cho nhiệm vụ giữ tủ sắt, Hoài Thanh lắc đầu quầy quậy: 
 
- Thưa, tính tôi rất cẩu thả. Tôi sợ... 
 
Thì ông đại sứ trợn mắt: 
 
- Vì anh cẩu thả nên giao phần vụ quan trọng này cho anh. Vả lại, anh là nhân viên tin cậy. Giữ tiền trong sứ quán là nhân viên tin cậy tuyệt đối. Nhiều người thèm được giữ tiền như anh mà tôi không cho phép. Anh nên lấy đó làm vinh dự lớn lao. 
 
Trong những ngày đầu tiên, Hoài Thanh mất ăn, mất ngủ, suốt ngày ngồi ngắm tủ sắt. Ban đêm, thỉnh thoảng hắn đến sứ quán, mở cửa vào phòng, kiểm soát một lần nữa rồi mới có thể yên tâm. 
 
Cho tới khi gặp nàng Boun... 
 
Nàng là tiếng sét làm tứ chi Hoài Thanh bủn rủn trọn đời. Yêu nàng, hắn quên hết. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tiên, hắn chưa dám dụng tới tiền bạc của sứ quán. Hắn chỉ có thể mời nàng bách bộ dọc bờ sông, và tới khi mỏi chân thì tạt vào một cái quán hạng trung để thưởng thức một cốc bia rẻ tiền. Rẻ tiền cũng đến 100 kíp... 
 
Nàng Boun ngoan ngoãn uống la ve với hắn. Nàng không cho hắn biết la ve là món uống tồi tàn của giới thượng lưu Vạn tượng. Đi với người đẹp phải dùng huýt-ki nếu không đủ tiền kêu sâm panh. 
 
Nàng Boun mời Hoài Thanh về nhà. Hoài Thanh bàng hoàng khi thấy tủ rượu ghê gớm của nàng, trong đó, huýt-ki được coi ngang hàng với nước lã. Nàng ép hắn uống huýt-ki và sâm panh. Huýt-ki thượng hạng đã đành, sâm panh cũng thượng hạng nữa. 
 
Tổ ấm của giai nhân là một căn phòng xinh như mộng, gần lữ quán Constellation, nơi trú ngụ của các thông tín viên báo chí quốc tế. Nàng Boun dìu tình nhân lên phòng rồi mở cửa phòng. 
 
Bên trong chỉ có cái giường nệm cao su mút rất êm, cái tủ đựng quần áo, cái bàn trang điểm hỗn độn chai lọ thơm phức. Đặc biệt, là đồ gỗ bằng lúp, được đóng ở Sài Gòn, chở lên bằng phi cơ. 
 
Đêm ấy, Hoài Thanh ở lại với người đẹp. Những đêm sau, hắn xin ở lại và được nàng ưng thuận. 
 
Việc đáng tới đã tới, Hoài Thanh rút tiền quỹ ra mua rượu mạnh và đồ trang sức đắt tiền cho nàng. Hắn không hiểu vì sao dám văng mạnh đến thế. Như kẻ bị thôi miên, hắn nhắm mắt trượt chân xuống dốc, và không mãnh lực nào giữ hắn ở lại nữa. 
 
Hành động biễn thủ này đến tay ông đại sứ. Kể ra mãi đến trưa nay nội vụ mới vỡ lỡ cũng là quá muộn, vì lẽ chỉ cần theo dõi nếp sống hoang tàn của Hoài Thanh một vài ngày là khám phá ra ngay. 
 
- Kìa cưng, sao cưng không uống sâm panh với em đi? 
 
Tiếng nói nhao nhao như ong vỡ tổ của bọn kỹ nữ quây quần xung quanh lôi Hoài Thanh trở lại bầu không khí náo động của vũ trường. Dáng điệu ngơ ngác, hắn nhìn tứ phía, rồi nâng ly rượu sủi bọt lên miệng. 
 
Mùi sâm panh chua chua tát vào mũi. Thường ngày, hắn vẫn tương tư cái mùi trưởng giả ấy. Nhưng đêm nay, khứu giác hắn lại dửng dưng. Hắn cũng không để ý đến thái độ tự tiện của bọn vũ nữ thản nhiên rót sâm panh, không thèm hỏi han nửa tiếng. 
 
Một cô ả có cái mặt bự son phấn, quần áo dán lấy da thịt, ngọ nguậy cái mông đầy thịt, ôm chầm Hoài Thanh hôn giữa miệng rồi thè lưỡi ra liếm cái mũi cá chua. 
 
Nếu là lần khác, Hoài Thanh đã sướng run. Song hắn lại thản nhiên nhắm mắt. Nhắm mắt, không phải để hưởng thụ khoái cảm, mà để quên đi thực tại. 
 
Rồi như người điên, hắn vùng lên, xô người phụ nữ dâm đãng ngã chúi xuống đất. 
 
Đến khi hắn biết quá tay thì đã muộn. Thiếu phụ loạng choạng, ly sâm panh trên tay bắn tung tóe khắp nơi, trước khi mất quân bình đụng cái bàn phía sau, đựng đầy bát đĩa. Đồ sứ và thuỷ tinh đắt tiền rơi loảng xoảng. 
 
Một gã đàn ông mặc sơ-mi cụt tay, hở ngực để lộ bức hình xăm màu xanh một con rắn màu xanh ngoằn ngoèo đứng vụt dậy. Một mảnh thuỷ tinh vụn cắm vào mặt hắn và máu chảy ri rỉ. 
 
Hoài Thanh chưa kịp xin lỗi thì một trái đấm tàn bạo đã vèo tới. Hắn né sang bên, nhưng một quả thôi sơn nặng chình chịch gián xuống vai. Toàn thân hắn đau điếng. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa mất sức. Trước khi xuất ngoại, nhân viên ngoại giao đều phải học nhu đạo, đặc biệt về cận vệ chiến. Trong trường ngoại giao ở Hà Nội, Hoài Thanh cũng là khóa sinh nhu đạo ưu tú, và đã bỏ lên cấp thắt lưng nâu. 
 
Hoài Thanh vung tay đỡ miếng quyền thứ ba. Hơi men và sự lo nghĩ đã làm gân cốt của hắn kém linh lợi. Hắn cản được đòn của đối phương song không thể tránh khỏi cái vỏ chai từ phía sau đánh xuống. Vỏ chai sâm panh mà hắn vừa uống. Người vũ nữ bị hắn xô ngã đã trả thù một cách đích đáng. 
 
Hoài Thanh lảo đảo, hai mắt nổ đom đóm. Hắn chưa ngất vì cô ả không đủ sức đánh mạnh. Song gã đàn ông lạ đã giải quyết chiến trường mau lẹ bằng trái đìa-rét như chớp mắt trúng giữa mặt. 
 
Máu miệng trào ra, Hoài Thanh hăng lên và đánh trả. Song cánh tay hắn đã bị đối phương nắm chặt. 
 
Một giây đồng hồ sau cuộc ẩu đã chấm dứt với cái đánh móc vào bụng Hoài Thanh nằm sóng sượt trên nền nhà ướt ác và lỗn nhỗn mảnh vỡ. 
 
Âm nhạc vẫn nổi lên tưng bừng và đú đỡn. Những cặp trai gái tựa ngực vào nhau lại múa lượn như đèn cù trên mặt bít trơn bóng như thoa mỡ. Không ai thèm lưu tâm đến Hoài Thanh, ngoại trừ một cô ả mặt rỗ chẳng, da dẻ khô dét như kỳ đà. 
 
Cô ả cuối xuống xem Hoài Thanh mê hay tỉnh. Thấy hắn còn tỉnh, cô ả xì một tiếng, nước bọt bắn ra miệng, rồi ngang nhiên xách chai sâm panh mới nguyên của Hoài Thanh sang bàn bên. 
 
Hoài Thanh vừa ngồi dậy thì hai gã bồi to lớn đã chực sẵn, vẻ mặt lì lợm. Tài nghệ đai nâu của hắn đã biến đâu mất. Hắn nhìn hai gã bồi bằng luồng mắt đầu hàng. 
 
Cô gái có nụ cười khinh khỉnh thường trực trên môi, phụ trách giữ két, tiến lại: 
 
- Yêu cầu ông trà tiền. 
 
Hoài Thanh nhăn nhó: 
 
- Bao nhiêu? 
 
- 15 ngàn bạc rượu, 5 ngàn đồ đạc. 
 
Hoài Thanh xỉa đống giấy bạc cuối cùng lên bàn. Những tờ kíp màu đỏ vàng vuông vức nằm tênh hênh dưới đèn nê-ông, không khác thân thể lõa lồ của bọn gái bán dâm trong xóm Đồng Pha Lan. 
 
Đồng, Pha Lan.... 
 
Bất giác hắn ghét Đồng Pha Lan thậm tệ. Làn gió khuya từ cánh đồng trống thổi gió mát vào mặt hắn. Hắn lội bì bạch trên con đường đầy nước và tối om. 
 
Thế là hết. 
 
Một giọt lệ từ từ khoé mắt hắn trào ra. Lần đầu trong đời, hắn khóc như đứa trẻ. Khóc vì tủi thân. Khóc vì bị thiên hạ rẻ rúng. Khóc vì lo lắng. Khóc vì nàng... Lúc này, hắn mới biết la cà trong tiệm nhảy bên cạnh bọn đàn bà khiêu gợi là dại dột... Dại dột, như cuốn chỉ nam của sứ quán ân cần dặn dò. 
 
Thế là hết. 
 
Hết tiền. 
 
Hết cả hy vọng trở về sứ quán. 
 
Nghĩ đến vẻ mặt cau có, lầm lì của ông đại sứ, đợi hắn trong căn phòng lớn, gắn máy điều hòa khí hậu Admiral, Hoài Thanh rùng mình. Người ta sẽ căn vặn hắn vì sao quỹ hết tiền. Người ta sẽ bắt hắn làm giấy tự thú, kể lại cuộc sống trác táng trong xóm dạ lạc Đồng Pha Lan, nhất là những đêm tỉ tê vô tận với nàng Boun. 
 
Rồi hắn sẽ bị kết tội. Chở về Hà Nội, ngồi giữa hai vệ sĩ hộ pháp, súng lục giấu trong túi, không mảy may hi vọng thoát thân. Trong khi chờ đợi phi cơ hồi hương, hắn sẽ bị tống xuống hầm, nơi giam giữ nhân viên sứ quán vi phạm nội quy, mỗi ngày mở cửa một lần duy nhất để lãnh mẩu bánh mì khô rắn như đá và bình nước lạnh sặc mùi đất phù sa hôi hám, lộn mửa của sông Cửu Long. 
 
Hoài Thanh chưa được hân hạnh xuống hầm lần nào, song đã được hân hạnh nghe ông đại sứ nhắc nhở. Hầm được xây toàn bằng bê tông cốt sắt, nói là để đề phòng oanh tạc. Vật liệu được chở từ Hà Nội tới, ngoại trừ, xi-măng và cát là mua ờ địa phương. Nhân công cũng từ Hà Nội tới, ăn ở luôn trong sứ quán, xây cất suốt ngày đêm đúng 2 tuần lễ. Từ khi hạ cánh đến khi từ giã, toán công nhân Hà Nội không hề được ra khỏi sứ quán. Họ hạ cánh ban đêm, trèo lên xe hơi bít bùng về sứ quán, ở trong phòng kín. Ra về cũng ban đêm, đúng 2 giờ khuya, trong giờ giới nghiêm. 
 
Ngẫu nhiên, Hoài Thanh bước qua quán Mỹ Huê. 
 
Đó là một biệt thự trệt kiểu cổ, nằm khuất trong khu vườn rộng, ngày cũng như đêm đầy ứ khách tứ chiếng đến tìm quên với những cô nàng tuyệt hảo người Tầu. 
 
Đồng Pha Lan có nhiều báu vật từ Hông Kông và Hoa Nam tới. Một số gái chơi ở Chợ Lớn giả vờ nói tiếng Tầu, tóc hết bím, mặc sường xám, để mập mờ đánh lận con đen. Song đặc điểm của xómbình khang Trung hoa là những cô bé non choẹt, mặt véo ra sữa, chân đi chập chững mà kinh nghiệm lại không thua đàn chị trung niên người Việt. 
 
- Anh ơi, vào trong này đi? 
 
Hoài Thanh nghe tiếng kêu bằng tiếng Quảng Đông. Từng sống bên Tầu, hắn nói tiếng Quảng Đông nhanh như gió. Hắn quay lại: giai nhân là một thiếu nữ gầy dét, mặt trát phấn trắng, môi đỏ chót, quần áo hở hang đến mức không cần thiết và chỉ trạc... 13 tuổi. 
 
Tự nhiên Hoài Thanh lợm mửa. 
 
Ngày thường, hắn thích mầm non, đêm nay, hắn lại ghét cay, ghét đắng cảnh tượng rước khách trơ trẽn mà kỹ nữ còn đang ở tuổi tiểu học. 
 
Tấm bảng nê-ông đĩ thỏa lũng lẵng ngoài cửa vũ trường El Morocco mọi đêm dụ hắn đứng lại, nghếch mũi nhìn vào trong, không còn sức hấp dẫn Hoài Thanh nữa, tuy thấp thoáng dưới ánh điện xanh mát, hắn vẫn còn thấy những bông hoa biết nói ưỡn ẹo, đứng sát vào người khách, hai tay hoạt động lia lịa, miệng tuông ra những tiếng mời mọc ngọt như mía lùi. 
 
Hai cô ả phì nộn nhưng khiêu gợi trong tửu quán Caravelle va Alice giơ ngón tay đeo đầy nhẫn vàng y lên miệng, hôn gửi Hoài Thanh như thường lệ. Đêm qua, hắn đã la cà trong tiệm Alice, nướng hơn 5,000 kíp. 
 
Một cô ả vẫy Hoài Thanh: 
 
- Hết tiền ư, em cho anh chịu. 
 
Hoài Thanh nhúng vai, không thèm nhếch mép. Hắn chán ngán lắm rồi. Hắn có cảm tưởng là con đường xuống Đồng Pha La đầy ánh sáng nê-ông, đầy thú vui xác thịt đang biến thành con đường xuống địa ngục đầy bóng tối u uất và đầy đau khổ triền miên. 
 
Pin, pin... 
 
Một chiếc xe hơi chiếu đèn pha sáng quắc từ phía sau phóng tới như tên bắn. 
 
Xuống khu ăn chơi, nhiều người thường đạp ga xăng liều lĩnh, dường như sợ không bao giờ đến nơi. Pin, pin... kèn xe hơi réo vang. Hốt hoảng, Hoài Thanh nép vào bên đường. Song tài xế quái ác lại nhắm người hắn lao vào. 
 
Hoài Thanh phải lùi lại, dao mình vào gốc cổ thụ xù xì. Cách hắn một thước, tài xế thắng lại nghe kít một tiếng nhức óc. 
 
Hoài Thanh tưởng như toàn thân bị tê liệt sau khi bị đánh atémi vào gáy. Hắn không thể nào lầm được: chiếc Vônvagen cũ kỹ, sơn màu đen ảm đạm này là một trong những xe hơi của ban Mật vụ sứ quán. Chỉ nghe tiếng phanh rờn rợn, hắn đã hình dung ra ngay chiếc xe bọ hung, nước sơn loang lỗ, động cơ được lắp hai bình xăng hầu như có thể chạy nhanh 180 cây số giờ, không kém xe đua thượng thặng của Mỹ. 
 
Tưởng mê ngủ, Hoài Thanh dụi mắt nhìn lại lần nữa. 
 
- Hoài Thanh! 
 
Chết rồi, người trong xe vừa réo tên hắn, vừa mở cửa. Nghe giọng nói hách dịch, hắn đã biết là ai. Hắn lí nhí: 
 
- Dạ. 
 
Người lạ ra lệnh: 
 
- Lên xe. 
 
Hắn run bắn người, khi trèo lên xe ngồi cạnh tài xế. Đó là một thanh niên trên ba mươi, lún phún râu mép, trên mắt chễm chệ đôi kính mát to tướng dẫu trời tối, miệng - một cái miệng hẹp răng khập khễnh và thưa thớt trên nước thâm sì - thì vắt vẻo ống điếu dài ngoẵng, dường như ngậm tẩu để khỏi phải mở miệng nói hơn là để hút thuốc. 
 
Trong danh sách nhân viên sứ quán, gã ngậm tẩu này là thư ký của ban thông hành, nhưng Hoài Thanh được biết gã là Đại uý, Đại úy công an. Tên là Phạm Nghị. 
 
Nuốt nước bọt cho khỏi khô cổ, Hoài Thanh cất tiếng, cố cho giọng nói đừng run: 
 
- Chào đồng chí đại uý. 
 
Phạm Nghị đặt cái tẩu xuống, cười nửa miệng: 
 
- Cám ơn anh đã nhớ tới cấp bậc của tôi, nhưng trong thời gian ở đây anh nên quên đi là hơn. Ngoài ra, anh cũng không nên dùng danh từ đồng chí. Đây là Vạn tượng không phải Hà Nội, nhớ chưa? 
 
- Vâng, tôi nhớ. 
 
Đổi sang giọng cứng rắn, Phạm Nghị hỏi: 
 
- Ai cho phép anh lang thang xuống Đồng Pha Lan? 
 
Phạm Nghị hỏi một cách hách dịch, như thể Hoài Thanh chỉ là nhân viên cấp dưới, không phải là đệ nhị tham vụ, được hưởng đặc quyền ngoại giao và được kính nể. Hoài Thanh đáp bằng giọng sợ sệt: 
 
- Thưa, tối thứ bảy... 
 
- Hừ... đối với chúng ta ngày nào cũng giống nhau, không có thứ bảy, cũng như chủ nhật. Giờ này các nhân viên cao cấp đang còn làm việc trong sứ quán, riêng anh... Anh chóng quên thật. Trong khi anh vung tiền của quốc gia ra kêu sâm panh thết gái thì toàn thể nhân viên chỉ được quyền uống nước lạnh. Hồi trưa, kiểm điểm sổ sách, ông đại sứ phát hiện ra một lỗ hỗng kinh khủng. Sở dĩ, anh chưa bị bắt ngay vì ông đại sứ xét thấy anh chưa phạm lỗi nặng trong quá khứ, anh lại chưa có gia đình, dễ bị sa ngã, nên muốn tạo cơ hội cho anh hối cải, ngờ đâu... 
 
- Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẵn sàng hối cải. 
 
- Hừ, hối cải mà la ca xuống Đồng Pha Lan. 
 
- Tôi sợ... 
 
Phạm Nghị mỉa mai: 
 
- Anh cũng biết sợ nữa ư? Nhưng anh sợ ai? Chúng tôi sợ thì đúng hơn. Chúng tôi không thể phóng xá cho một đệ nhị tham vụ la cà trong những xóm ăn chơi đầy cám dỗ ghê gớm. Vạn Tượng là thủ đô của nước Lào trung lập, đồng minh với chúng ta, nhưng vẫn là đất địch, kè thù luôn luôn rình rập khắp nơi, nhất là ở những nơi trác táng. Trong tay anh, Chính phủ đã đặt hàng chục tài liệu quan trọng. Nếu địch khám phá ra anh đang cần tiền để trám vào lỗ thủng, và anh có nhiều tin tức đáng giá thì nguy to. Anh đoán được gián điệp đế quốc sẽ làm sao không? 
 
Hoài Thanh lắc đầu lia lịa: 
 
- Tôi ấy à... Không đời nào. 
 
Phạm Nghị nói như rít: 
 
- Không đời nào... không đời nào... Cái bọn tiểu tư sản trí thức như anh thường có cố tật cãi cối, cãi chầy như thế. Theo kinh nghiệm, tôi tin rằng anh sẽ sa ngã một cách dễ dàng. Trước mặt ông đại sứ, hoặc trước mặt tôi, anh không dám có tư tưởng xấu. Nhưng nằm trên giường với đàn bà đẹp... Vạn Tượng có cả trăm đàn bà đẹp, sẵn sàng làm vợ một giờ, một đêm với anh không đòi tiền. Vì tiền có thiên hạ trả. Tôi biết có kẻ sẵn sàng trả luôn một lúc một triệu kíp để đổi lấy mảnh giấy lộn trong phòng riêng ông đại sứ. 
 
- Họ phải là người điên. 
 
- Hừ, một triệu kíp mà điên ư? Gián điệp CIA đã mua những mảnh giấy trong sọt rác tòa đại sứ Xô Viết tại Ba Tư với giá tiền mười ngàn đô la. Mười ngàn đô la vị chi hơn hai triệu kíp. Nếu tôi là nhân viên CIA, tôi sẽ biếu anh ít nhất nửa triệu đô la. 
 
- Nghe đại úy nói, tôi muốn ngạt thở. 
 
- Sự thật còn ngạt thở hơn nhiều. 
 
Hoài Thanh ngồi yên, cặp mắt hấp háy sau làn kính trắng, Hắn cảm thấy nhức đầu. Lời nói Phạm Nghị làm hắn nhức đầu thì tí, cặp kính tăng số chưa kịp thay làm hắn nhức đầu thì nhiều. Từ một tuần nay, hắn bắt đầu quáng gà, ngay cả giữa ban ngày nắng chói. Nhiều lần hắn định đi khám mắt, nhưng lại lỡ hẹn với nàng Boun. 
 
Ánh đèn rực rỡ Đồng Pha Lan lùi dần, lùi dần. Sương khuya bao trùm ngoại ô thành phố một màn dầy lành lạnh. Cõi lòng Hoài Thanh cũng lành lạnh như màn sương... 
 
Từ trước đến nay, chưa bao giờ hai tiếng phản bội nổi lên trong đầu hắn. Lớn lên trong kỷ luật thép, hắn chỉ nghĩ đến tuân lệnh, tuân lệnh triệt để. Tuy nhiên, lời nói của đại úy Phạm Nghị đã lôi hắn vào thực tại phũ phàng. 
 
Ham đọc tiểu thuyết gián điệp, hắn không lạ gì việc mua bán tài liệu bí mật giữa những tay do thám quốc tế. Tòa đại sứ Bắc Việt mới được thiết lập tại Vạn Tượng, nhũng chuyên viên tình báo như Phạm Nghị được cử tới phụ trách thu lượm tin tức, không lẽ gián điệp lão luyện Tây Phương lại khoanh tay ngồi yên. 
 
Thấy Hoài Thanh nín khe, Phạm Nghị không dằn vặt thêm nữa. Hắn khoan thai hít tẩu thuốc, mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi Hoài Thanh. Nếu Hoài Thanh cưng người đẹp, Phạm Nghị lại cưng tẩu thuốc. Hắn có hàng chục cái tẩu khác nhau, cái thẳng, cái cong, cái tròn, cái vuông, phần nhiều là loại đắt tiền, mua tại Hồng Khong đã trên 20 mỹ kim một cái 
 
Có lần bàn về nghệ thuật hút tẩu trong tòa đại sứ, Phạm Nghị đã hoa tay, múa chân, giọng đàn anh: 
 
- Về tẩu, chỉ có Dunhill của Anh quốc là ngon nhất. Tôi dùng toàn tẩu Dunhill. Tuy nhiên, tẩu của tôi còn có nhiều lợi ích khác nữa. Khi hoạt động bên ngoài, tôi bỏ tẩu số 4 kếch sù trong túi. Cái cối bằng rễ cây bờ-ruy-e ngâm rượu mạnh gần một trăm năm có thể biến thành một khí giới nguy hiểm trong tay tôi. Tôi gõ vào đầu là đối thủ ngã quay ra. Đôi khi, tôi lại gắn máy ghi âm tí hon trong tẩu... Nhưng thôi, nói nhiều làm các đồng chí nhức đầu... 
 
Chiếc Vôn va ghen phóng như bay trên con đường ra Chợ Mới rồi nhắm phi trường trực chỉ. 
 
Chắc Phạm Nghị lái về tòa dại sứ. Để được yên tâm, Hoài Thanh hỏi: 
 
- Đồng chí đưa tôi đi đâu? 
 
Phạm Nghị cười khảy: 
 
- Đưa anh đi bắn. 
 
Hoài Thanh giật nảy người như bị ong đốt: 
 
- Thưa, tôi không phải là phần tử phản động. Dầu sao... 
 
Giọng Phạm Nghị sắc như mũi dao nhọn: 
 
- Anh là phần tử phản động vì đã ănc ắp công quỹ và sửa soạn làm tay sai cho dịch. 
 
- Tôi là đoàn viên Thanh niên Lao động, tuyệt đối trung thành. 
 
Phạm Nghị cười ngất: 
 
- Biết rồi. Bao giờ anh cũng tuyệt đối trung thành. Nhưng không phải trung thành với chính phủ. Mà là trung thành với đàn bà. Trung thành với nàng Boun. Một con đĩ rạc. 
 
Hoài Than giận sôi lên. 
 
Phạm Nghị dám gọi tình nhân lý tưởng của hắn là con đĩ rạc. Nếu không phải Phạm Nghị, đại úy quyền thế của ban An ninh, Hoài Thanh đã tặng cái tát nổ đom đóm mất. 
 
Nhưng Phạm Nghị lại là hung thần trong tòa đại sứ. Phạm Nghị có đủ quyền hành tống hắn lên chuyến phi cơ thứ nhất bay đi Khang Khay về Hà Nội để ra tòa. Tòa án sẽ giáng cho hắn 20 năm khổ sai, 20 năm khổ sai, đốn tre, vác nứa trong trại giam Lai CHâu, cơm ngày một bữa với muối và rau tâu bay... Sức lực như Hoài Thanh chỉ ngắc ngoải vài ba mùa đông là chết. 
 
Phạm Nghị lại còn có quyền tiền trảm, hậu tấu đối với nhân viên bị kết tội làm tay sai cho địch. Nếu cần, Phạm Nghị sẽ tặng hắn một viên đạn vào gáy rồi vứt xác xuống sông Cửu Long. Hai tháng trước, một nhân biên trong ban Mật mã đi luôn không về. Ông đại sứ yêu cầu công an Vạn tượng điều tra, vì lẽ nạn nhân đã làm bạn với Hà Bá. Mọi người không dám hé răng. Phạm Nghị có tai mắt khắp nơi. 
 
Tuy trời đã khuya, tòa đại sứ còn sáng đèn. Trên thực tế, nhân viên chia làm ba toán, làm việc suốt đêm. 
 
Cổng sắt nặng nề mở ra cho chiếc xe nhỏ chui vào trong. Nhìn hai tên gác lực lưỡng đứng sau bàn gỗ, Hoài Thanh toát mồ hôi. Ngày thường, toán vệ sĩ đã coi hắn như nhân viên quèn mặc dầu trên nguyên tắc hắn là nhân vật thứ tư đứng sau ông đại sứ, cố vấn sứ quán và đệ nhất tham vụ. 
 
Một con chó lông nâu, lớn như con beo, nằm dài trên thang gác. Thấy Hoài Thanh, con chó vươn mình dậy, miệng há lớn, thè cái lưỡi dài và đỏ hỏn, đuôi ve vẩy như muốn quật vào mặt hắn. Đó là con chó giữ nhà của ông đại sứ Lê Văn Hiến. 
 
Hoài Thanh còn sợ con Đô la hơn sợ cọp gấm trong rừng nữa. Người ta kể lại có lần nó quật ngã hai nhân viên rồi nhai ngấu nghiến. Lê Văn Hiến đặt tên nó là Đô la, có lẽ để kỷ niệm thời kỳ giữ chức bộ trưởng Tài chính, và có lẽ cũng để gợi lại mối thù đối với người Mỹ. 
 
Lê Văn Hiến hơi cau mặt khi Hoài Thanh rón rén đẩy cửa vào. 
 
Gian phòng hình vuôn như cái hộp, cửa sổ đóng kín mít, và căng rèm hai màu vàng đỏ, màu cờ Bắc Việt. 
 
Trên cái bàn chữ nhật kê sát tường, Hoài Thanh thấy ngổn ngang hồ sơ và chai rượu hnýt ky vừa khui, bên cạnh hai cái ly pha lê. Cũng như Hoài Thanh, ông đại sứ là đệ tử của thần Lưu Linh. 
 
Hoài Thanh lắp bắp: 
 
- Kính chào đồng chí đại sứ. 
 
Lê Văn Hiến hất hàm: 
 
- Tôi không cho phép một kẻ phản bội gọi tôi là đồng chí nữa. Anh còn nhớ là ăn cắp bao nhiêu tiền không? 
 
Giọng Hoài Thanh run run: 
 
-Thưa, tôi lấy nhiều lần nên không nhớ. 
 
Lê Văn Hiến đập bàn: 
 
- To gan thật! Lấy công quỹ cho gái mà không thèm nhớ. Theo giấy tờ tiền trong két còn bao nhiêu? 
 
- Thưa, tôi chưa cộng sổ. 
 
- Hừ, nếu anh cộng sổ cũng chẳng còn bao nhiêu. Vì nó đã biến thành sâm banh ở Đồng Pha Lan rồi. Để tôi nói cho anh biết: trong vòng mấy tuần nay, anh đã ăn cắp hơn ba trăm ngàn kíp. 
 
Con số ba trăm ngàn làm Hoài Thanh sửng sốt. Dầu tiêu tiền không đếm, hắn tính nhẩm chỉ đến một trăm ngàn là cùng. Hắn bèn năn nỉ: 
 
- Thưa, tôi tưởng chưa thâm thủng nhiều đến thế. 
 
Lê Văn Hiến thét lớn: 
 
- À, té ra tôi đổ vấy cho anh! Té ra anh xài ít mà tôi nói nhiều. Vậy thì thôi, để ban An ninh xử trí với anh, tôi không can thiệp nữa. 
 
Hoài Thanh run như rẽ: 
 
- Thưa ông, tôi trót dại... Tôi trót dại... Vâng, có lẽ tôi đã tiêu hơn ba trăm ngàn tiền quỹ. 
 
- Không có lẽ gì cả. Anh có thú nhận ba trăm ngàn không? 
 
- Thưa có. Xin ông rộng lòng thà thứ, tôi xin trừ dần vào lương. 
 
- Anh trừ cả đời cũng chưa hết. Vả lại, chưa có trường hợp nào ăn cắp tiền quỹ bao gái rồi được chính phủ trừ dần vào lương. 
 
- Ông mở lượng hải hà cứu cho, tôi xin... 
 
Lê Văn Hiến quắc mắt, đôi lông mày sâu róm nhíu lại dưới vầng trán hơi và láng mỡ: 
 
- Anh nói dễ nghe nhỉ? Tôi có thể khoan hồng nếu anh chịu hối cải, đằng này anh vẫn tỏ vẻ ngoan cố. Anh trốn khỏi sứ quán, xuống Đồng Pha Lan làm gì? 
 
- Thưa, trong lúc buốn phiền, tôi lỡ dại dột gọi xe xuống xóm để giải sầu. Xuống đến nơi, tôi mới thấy là ngu xuẩn. Nên tôi về ngay. Ra đến đường thì gặp đại úy Phạm Nghị. 
 
- Hừ, anh chối soen soét như con đĩ. Theo chỗ tôi biết, anh xuống Đồng Pha Lan để tiếp xúc với nhân viên cùa địch. 
 
- Thưa tôi xin thề... Tôi xuống đó với mục đích giải sầu, chứ không hề có ý định phản bội. 
 
- Tạm tin là anh đi giải sầu đi... Nhưng từ giải sầu đến làm gián điệp cho địch cũng chẳng bao xa. Anh định đi gặp ai ở quán Tre Mới? Anh thú tội đi thì may ra sẽ được khoan hồng. Nhược bằng... 
 
- Một lần nữa, tôi xin thề... Tôi xin thề trên vong linh của cha tôi. 
 
- Lời thề cá trê chui ống của anh, tôi không thèm để ý đến. Anh thề trên vong linh người chết càng làm tôi không tin nữa. Người chết là hết chuyện. Chỉ có bọn tư bản mới lấy người chết ra làm nhân chứng. Người duy vật chỉ biết hiện tại. 
 
Hoài Thanh chắp tay vái: 
 
- Lạy ông đại sứ. Tôi mới phạm tội lần đầu. 
 
Từ nãy tới giờ, Phạm Nghị dựa lưng vào tường, thản nhiên hút tẩu. Thấy Hoài Thanh chắp tay vái, hắn mỉm nụ cười bí mật. 
 
Rồi xen vào: 
 
- Tôi đề nghị ông đại sứ xét lại. Dầu sao hắn cũng mới phạm tội lần đầu. 
 
Đại sứ Lê Văn Hiến chắt lưỡi: 
 
- Phạm tội lần đầu... Nể lời đại úy Phạm Nghị, tôi sẽ khoan hồng với anh. Hoài Thanh, nếu là nhân viên khác, tôi đã bắt giam dưới hầm, đợi máy bay tống về Hà Nội. Tôi không muốn khe khắt vì thấy anh còn trẻ, học rộng, hơn nữa anh lại là đồng hương với tôi. 
 
Hoài Thanh ngước đôi mắt long lanh: 
 
- Vâng, ông đại sứ đã biết rõ gia đình tôi. 
 
Lê Văn Hiến gật đầu: 
 
- Không những biết rõ, tôi còn cứu mạng nữa. Cha anh thuộc thành phần địa chủ may nhờ giúp đỡ tài chính cho Đảng trong Kháng chiến, và nhờ tôi bảo lãnh với ủy ban địa phương nên khỏi bị đấu tố. Các em anh đã hy sinh cho chế độ mới. Riêng anh, trong thời gian phục vụ tại tiền tuyến, anh đã được tuyên dương vì đức can đảm. Anh còn nhớ không? 
 
- Thưa, đến chết tôi cũng không quên. 
 
- Vậy anh cũng không quên Đoàn Thọ. Tuần trước, Thọ bị xử tử, xử tử về một tội nhẹ hơn tội của anh nhiều. Anh còn sống là nhờ tôi làm đại sứ tại Vạn Tượng. 
 
Câu nói của đại sứ Lê Văn Hiến đâm vào tim Hoài Thanh như mũi dùi vót nhọn. Phải rồi, tuần trước Phạm Nghị đã hành quyết một nhân viên trong sứ quán, phụ trách vụ mua chuộc kiều bào. Nạn nhân là Thọ. Tên là Thọ mà chỉ thọ được 25 tuổi mỏng manh. 
 
Một đêm không trăng, Thọ lò dò một mình trên đường bờ sông. Không ai biết anh chàng lang thang trong bóng tối vắng vẻ làm gì. Theo lời đồn đãi, Thọ có hẹn trên đê Cửu Long với một cô gái Lào mà hắn định cưới làm vợ. 
 
Nàng là học sinh trung học, nhà giàu, nhan sắc mặn mà. Nàng bơi xuồng trên sông thì bị đắm. Đòan Thọ nhảy xuống vớt, không kể dòng nước chảy xiết. Tai nạn ngẫu nhiên này làm hai người quen nhau, yêu nhau rồi tính chuyện trăm năm. 
 
Đêm ấy, Thọ chờ nàng nhưng cơ quan An ninh của sứ quán lại cả quyết là Thọ rắp tâm làm phản, và mối tình thơ mộng chỉ là tấm bình phong. Ý Thọ mò mẩm trên đê để giáp mặt một nhân viên tình báo của sứ quán Nam Việt. 
 
Thọ về đến đầu đường Nokeo Koamane thì Phạm Nghị lái xe chặn lại. 
 
Chẳng nói chẳng rằng, Phạm Nghị lôi Thọ lên xe. Đêm ấy, Thọ không về sứ quán nữa. Sáng hôm sau, Phạm Nghị cho biết là Thọ được chở đến một ngôi nhà bỏ hoang gần Thát Luông. 
 
Theo lời Phạm Nghị, gã si tình không van xin nửa lời. Biết chết, hắn quay mặt vào tường, miệng lầm rầm cầu kinh. Không có thời giờ chờ nạn nhân cầu kinh xong, Phạm Nghị chĩa súng bào gáy bóp cò, Thọ ngã gục trên 9dống rêu xanh nhầy nhụa. 
 
Mãi tới lúc diều hâu xà xuống cấu xé thi thể rửa nát, Công an thành phố mới phăng ra vụ án mạng. Tòa đại sứ " dân chủ cộng hòa" vội vã ra thông cáo lời lẽ gay gắt buộc tội "gián điệp Tây phương" dúng tay vào vụ hạ sát. 
 
Hoài Thanh không muốn chết non như Thọ. Nàng Boun, cô gái Lào đa tình nhất thế giới, muốn hắn sống hoài sống mãi. Hắn còn phải sống để trở về quê hương, gặp lại thiếu nữa người Việt đẹp như hoa hồng trong sương sớm. 
 
Hiện nàng ở Hà Nội, tên nàng là Thiên Hồng, Hoa hồng của Trời, Thật vậy, Trời đã ban đóa hoa tuyệt diệu ấy cho hắn để hắn khỏi đau lòng ví xí trai. 
 
Mường tượng tới lúc được ôm gọn Thiên Hồng vào lòng, Hoài Thanh bủn rủn tay chân. Hắn cảm thấy tự do là quý, và hắn sẵn àng làm tôi mọi cho ông đại sứ miễn hồ được tự do cầm tay, tự do hôn môi Thiên Hồng. Tự do ân ái với nàng Boun. 
 
Hắn van lơn: 
 
- Tôi mới phạm tội lần đầu, xin ông mở lượng hải hà... 
 
Lê Văn Hến sửa lại nút cà vạt dên ni-lông chễm chệ trên bộ sạc kin Hoa Kỳ trắng toát, ủi thẳng nếp, giọng dịu xuống: 
 
- Tôi đã hứa nhân nhượng với anh rồi...Lần này, tôi vui lòng coi đó chỉ là sự động cỡn không thể tránh khỏi của tuổi trẻ. Anh xa nhà, còn trẻ, chưa vợ con, nghèo kinh nghiệm trường đời, nên làm bậy là chuyện dĩ nhiên, Nhưng tôi chỉ có thể khoan hòng với một điều kiện... 
 
Tưởng Lê Văn Hiến bắt làm giấy kiểm thảo và cam kết thường lệ, Hoài Thanh gật đầu cung kính: 
 
- Thưa ông, một chứ mười điều kiện tôi cũng xin bái nhận. Cái ơn cứu tử của ông đại sứ tôi sẽ không đời nào quên. 
 
Lê Văn Hiến ung dung châm điếu sì-gà Ha-van to tướng bằng cái quẹt máy Ronson vàng 18 ca-ra: 
 
- Khá lắm. Phục thiện như anh thì tiến bộ rất nhanh chóng. Anh yên tâm, tôi chỉ đòi một điều kiện duy nhất mà thôi. 
 
- Thưa, xin ông đại sứ cho biết, tôi xin tuân lệnh ngay. 
 
- Ừ, trên máy chữ đã có sẵn giấy, anh ngồi xuống đánh đi: 
 
- Thưa, đánh tờ tự phê bình, 
 
- Ừ, tự phê bình là dại dột nghe dàn bà nên lầm lẫn... 
 
- Dạ. 
 
- Chưa hết đâu. Trong tờ khai, anh còn phải thú tội là vì lầm lẫn nên đã tiếp xúc với nhân viên địch. 
 
- Trời đất ơi! 
 
Vẻ sửng sốt lạ thường pha lẫn sợ hãi vô biên hiện trên mặt Hoài Thanh. Hắn không nhờ sự thể lại oái oăm và nguy hiểm như vậy. Trên thực tế, hắn chỉ phạm tội thâm lạm công quỹ và tằng tịu với một thiếu phụ địa phương, chứ chưa hề tiếp xúc với nhân viên của địch. 
 
Tội thâm lạm và tằng tịu chỉ mang lại án tù. Tằng tịu thì bị cảnh cáo, hoặc tống khứ về nước. Thâm lạm thì từ 3 đến 5 năm tù. Nhưng còn tiếp xúc với địch... 
 
...Thường thường là tử hình. Tử hình như Đoàn Thọ với hòn chì cưa đầu vào gáy còn sướng hơn tử hình trong khám đường trung ương Hỏa Lò. Còn sướng hơn tử hình torng trại lao công Việt-Bắc. 
 
Kỷ luật của bộ Ngoại giao rắn như thép. Nhân viên sứ quán ở hải ngoại, nhất là ở những nơi đối phương hoạt động ráo riết, không được tham dự các khoản đãi ngoại giao, trừ phi được phép đặc biệt của ông đại sứ. Ngay cả trong trường hợp được phép cũng phải đi ít nhất hai người, và khi về phải làm tờ trình. 
 
Hoài Thanh đã tuân lệnh răm rắp. Trong thời gian phục vụ ở Vạn Tượng, hắn tham dự một cuộc tiếp tân do thủ tướng hoàng gia tổ chức. Lần ấy, hắn được lệnh ngậm miệng triệt để, chỉ được nói những lời bắt buộc: như " không dám, kính chào ông..." Hắn không quen ai, ngoại trừ nàng Boun và những thiếu phụ thương mãi ái tình ở khu Đồng Pha Lan dâm dật... 
 
Tiếng kêu than của Hoài Thanh làm đại sứ Lê Văn Hiến cau mặt. 
 
Lê Văn Hiến đấm tay xuống bàn khiến bình mực đỏ xánh ra ngoài, bắn tung toé: 
 
- À ra anh lơi dụng lòng nhân hậu của tôi! 
 
Mặt ngoài Hoài Thanh xạm lại: 
 
- Thưa ông đại sứ, quả thật tôi vô tội. 
 
- Nghĩa là người khác ăn cắp tiền trong quỹ không phải anh. 
 
- Thưa, về tiền thì chính tôi lấy. Nhưng còn về liên lạc với địch..., tôi chưa hề... 
 
- Biết anh ngoan cố như vậy tôi đã nặng tay từ lâu rồi. Thôi dược, muộn còn hơn không. 
 
- Thưa, xing ông đại sứ xét lại. Tôi chưa hề có ý tưởng phản bội, chứ đừng nói là có hành động phản bội nữa. Vả lại, đi đâu tôi cũng xin phép ông. 
 
- Hồi tối, anh xuống Đồng Pha Lan đã xin phép chưa" 
 
- Thưa... chưa. 
 
- Tằng tịu với nàng Boun, anh đã xin phép chưa? 
 
- Thưa chưa. 
 
- Hừ, xuống xóm chơi gái là iệc rất dễ mà không xin phép thì anh lại xin phép tôi để lãnh tiền của địch. Gái đĩ già mồm là chuyện thông thường, nhưng nếu anh muốn giữ lại chỗ đội nón thì nên thú nhận là hơn. Tôi có sẵn trong ngăn kéo một số báo cáo tỉ mỉ. Ngủ với gái anh mặc quần đùi màu gì, anh xài mỗi tối bao nhiêu tiền, tất cả đều được ghi chép. Tôi còn biết anh gặp ai, và nhận mấy ngàn đô la nữa. 
 
- Thưa, đô la ở đâu? 
 
- Anh giả vờ ngu khá giỏi, tôi thành thật ngợi khen. Hừ, đồ chó chết, trên thế gian này, ai xài đô la. "Bọn chủ mới" của anh... Chúng muốn dùng anh để phá hoại hòa bình thế giới. 
 
"Bọn chủ mới" "phá hoại hòa bình thế giới", những danh từ đao to búa lớn này hoàn toàn xa lạ đối với Hoài Thanh. Hắn lắc đầu lần nữa, giọng rưng rưng như sắp sửa khóc òa: 
 
- Chắc người ta báo cáo lầm rồi... Tôi xin mang danh dự con người ra thề. Nếu tôi... 
 
Lê Văn Hiến quát to: 
 
- Câm miệng. 
 
Đoạn nhổ bẹt bãi nước bọt xống tấm thảm lông cừu sặc sỡ đắt tiền, tay bấm chuông. Hoài Thanh nhìn theo, run lẩy bẩy. 
 
Cửa phòng mở toang. 
 
Phạm Nghị hiện ra, trên tay ve vẩy ngọn roi chì bọc cao su. Thứ roi này đánh vào người làm tứ chi ê ẩm, hàng tuần cũng còn đau. 
 
Phạm Nghị chỉ roi vào mặt Hoài Thanh. 
 
- Nể lời ông đại sứ tôi tạm tha cho anh. Tôi đinh ninh anh là thằng khôn và vâng lệnh ông đại sứ. Ngờ đâu anh chỉ là con bò. Có lẽ anh còn ngu hơn con bò nữa. Hạng như anh mà làm đệ nhị tham vụ tốn lương nhà nước vô ích. Bây giờ hết rồi, anh tiếp tục bướng bỉnh nữa đi. 
 
Hoài Thanh xoè bàn tay phân bua: 
 
- Thưa anh, tôi đâu dám bướng bỉnh. Anh nghĩ lại cho tôi nhờ. 
 
- Cái lối bù lu bù loa ấy để dành cho đàn bà. Này, tôi bảo anh biết, từ xưa đấn nay chưa kẻ nào chịu được đòn của toi. Những đứa gan lì nhất cũng chỉ cúng đầu được một đêm là khai hết. Biết điều khai đi thì đõ đòn. 
 
- Oan tôi lắm, anh Phạm Nghị ơi. 
 
- Phải, oan lắm, còn oan hơn bà Thị Kính nữa. Đây là lần chót tôi dùng lời mềm mỏng với anh, vì dầu sao anh cũng là nhân viên ngoại giao cao cấp. Nếu anh khai thật, tôi sẽ tìm cách bảo lãnh cho anh được ở lại Vạn Tượng. Nếu không, miễn cưỡng tôi phải tra tấn anh đêm nay. Anh đã vào phòng tra tấn của tôi chưa? Trong ấy, tôi sắm đủ dụng cụ. Anh biết Mát-dơ-lốp là ai chưa? 
 
- Chưa. 
 
- Vậy, anh sắp được biết. Mát-dơ-lốp la ông vua của nghề tra tấn. Từng đọc lịch sử chủ nghĩa cộng sản như anh mà không biết Mát-dơ-lốp thì lạ thật. Đàn bà đã làm óc anh đặc lại như hắc ín. Hoài Thanh ơi, Mát-dơ-lốp là người áp dụng biện pháp tra tấn hữu hiệu nhất sau ngày Lê-nin thành công ở Liên xô. Tôi đã am tường mọi mánh khoé lạ lùng của sư phụ Mát-dơ-lốp. 
 
Ngoài ra, tôi lại tốt nghiệp khóa tra tấn đặc biệt của Smerch ở Mạc Tư Khoa. Khóa này kéo dài đúng 12 tuần lễ chỉ học cách đánh người, đánh nhẹ mà đau, đánh không chảy máu, trầy da mà thần kinh nát bấy. Trong thế chiến thứ hai, phản gián Đức quốc xã chỉ mở lớp dạy 4 tuần mà thiên hạ đạ thất kinh, huống hồ tôi học 12 tuần. lại thêm 6 năm kinh nghiệm bản thân nữa. Ra khỏi phòng tôi, anh sẽ biến thành đống giẻ rách. Chưa hết, tôi còn giải anh về Hà Nội, giao cho Công an Hàng Cỏ. Chắc anh đã nghe danh Công an Hàng Cỏ. Anh là người học rộng, đừng bắt tôi phải mất thời gian giải thích dài dòng. Thế nào, đồ chết dẩm, chịu khai thật chưa? 
 
Hoài Thanh nghẹn ngào: 
 
- Thưa anh, tôi muốn khai lắm nhưng biết gì đâu mà khai. 
 
Hắn chưa nói dứt câu ngọn roi bọc chì đã quất vào ngực. Bị đòn, hắn mắm môi, chịu đau. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm thấy tê tê, toàn thân rung chuyển như bị điện giật. Phạm Nghị quả là đồ đệ cừ khôi của sư phụ Mát-dơ-lốp. Mỗi nhát roi cao su của hắn đều nhắm trúng yếu huyệt. 
 
Lý Văn Hiến cười nhạt, cặp chai huýt ky thơm tho vào nách, ung dung bước sang phòng bên. 
 
Hoài Thanh níu áo, giọng run run: 
 
- Trăm lạy ông đại sứ... 
 
Lê Văn Hiến lạnh lùng gạt Hoài Thanh ngã xuống. Ngọn roi chì lại bay vèo vèo. 
 
Hoài Thanh bưng mặt để tránh ngọn roi quái lạ. Nhưng Phạm Nghị lại giáng vào chỗ khác. Mê đòn, Hoài Thanh loạng choạng đâm đầu vào tường trước khi nằm vập xuống đất. 
 
Quần áo rách bươm, hắn ngất đi. 
 
Nếu còn tỉnh và mở mắt, hắn sẽ chứng kiến một quan cảnh lạ lùng. Phạm Nghị nghỉ tay, quăng roi vào góc, rồi thản nhiên hút thuốc lá. 
 
Trần Chương lặng lẽ bước vào, Nhìn Hoài Thanh nằm dải trên sàn nhà. Trên cặp môi đầy thâm sâu của Trần Chương phảng phất một nụ cười bí hiểm. 
 
Trần Chương là đại tá hiện địch, và là tùy viên quân sự của tòa đại sứ. Quyền hành của hắn rất lớn, đôi khi còn lớn hơn quyền của đại sứ Lê Văn Hiến, cựu bộ trưởng Tài chính, ùy viên Trung ương Đảng nữa. 
 
Vì Trần Chương là nhân vật điều khiển bộ máy điệp báo Bắc-Việt tại Miên-Lào. 
 
Hắn cỡ 45, nhưng tuổi thật mới 38. Người ngoài đoán lầm tuổi vì tóc mai của hắn đã bạc phơ sau nhiều năm suy nghĩ về phương pháp giết người thầm lặng. 
 
Trên khuôn mặt dài, gân guốc, nổi bật tia mắt sáng như điên. Thêm lông mày sâu róm, hàm răng thưa, và làn môi dầy, mặt hắn toát ra vẻ thâm độc ghê gớm. Vai hắn rộng và dầy như vai của đô vật chuyên nghiệp. Đặc điểm của Trần CHương là bàn tay. 
 
Chỉ nhìn bàn tay hắn, người yếu bóng vía đã toát mồ hôi lạnh. Bàn tay hắn to gấp đôi mức thông thường, ngón vuông, đen đủi, đầy lông lá, như được đúc bằng thép. Những ngón tay chuối mắn này đủ sức bẻ gãy xương cổ người đàn ông lực lưỡng. 
 
Trên thực tế, Trần Chương chuyên giết người bằng tay không. Rất ít đối thủ chịu nổi trái thôi sơn của hắn. Có lần, hắn đấm tan óc một võ sĩ Tây phương nặng gần 80 kilô. Đối với phụ nữ, hắn chỉ sử dụng một ngón tay là đủ chọc thủng ruột gan trong nháy mắt. 
 
Vẫy Phạm Nghị đang dựa lưng vào tường, Trần Chương hất hàm: 
 
- Nó ngất rồi phải không? 
 
Trần Chương có thể hất hàm vì Phạm Nghị là đàn em của hắn, Phạm Nghị rút điếu thuốc ra khỏi miệng, cung kính: 
 
- Thưa rồi. 
 
- Thôi, đừng dánh nữa, như vậy là quá đủ rồi. Lấy nước lạnh phun cho nó tỉnh dậy, rồi kiếm bộ quần áo khác lành lặn cho nó mặc. À, anh có làm cho nó gãy xương sườn nào không? 
 
- Thưa, tôi đã cẩn thận không phạm vào chỗ nhược. Thế mà nó cũng mê man. Đúng là đồ bỏ. 
 
- Dĩ nhiên, hắn là đồ bỏ thì mình mới có hy vọng thành công. Anh cố o bế nó. Gãy một vài cái xương thì phiền lắm. Hẵn anh đã biết mục đích của tôi là muốn nó ăn đòn đau điếng chứ chưa muốn nó bị thương tích. Lát nữa, nó tỉnh dậy, anh nên lựa lời dỗ dành rồi lái xe đưa nó về nhà. Nhớ đóng kịch cho khéo, đừng làm nó nghi. Nó nghi thì hỏng bét. 
 
Trần Chương bóc vỏ kẹo cao su, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm: 
 
Phạm Nghị nói: 
 
- Thưa, đại tá yên tâm. Nó sẽ làm theo ý ta. 
 
Trần Chương cười hà hà: 
 
- Tốt. Thôi, anh sửa soạn ngay cho kịp. 
 
Dưới đất, Hoài Thanh bắt đầu cựa mình. 
 
Trong cơn mê, hắn buộc tiếng rên: 
 
- Đau quá, oan cho tôi quá, trời đất ơi! 
 
Tiếng cười của Trần Chương to hơn. 
 
Nàng dừng bước trước một tiệm bán máy thu thanh còn mở cửa. Âm nhạc Tây phương cuồn cuộn hắt ra như một trận cuồng phong trên đường phố bắt đầu vắng tanh. 
 
Nàng đứng trước tấm gương lớn, soi lại mái tóc dài mới uốc hồi chiều, đoạn ưỡn ngực, chắt lưỡi ra vẻ bằng lòng. 
 
Nàng tự biết là không có vẻ đẹp chimsa, cá lặn như giai nhân trong tiểu thuyết trinh thám, nhưng ít ra tấm thân cân đối mà nàng mất bao năm tháng nhồi nặn cũng đủ làm đàn ông hiếu sắc nghiêng ngả bàng hoàng. 
 
Thật vậy, ở thị trấn Vạn tượng đèo heo hút gió này, tìm được một núi lửa bằng xương bằng thịt như nàng Boun không phải dễ. Bởi vậy, nàng là khối nam châm của Vạn tượng về đêm. Trong cuốn sổ tay bìa đỏ cất dưới cái xắc bằng da cá sấu đắt tiền củaa nàng, kẻ tò mò sẽ đọc thấy hàng chục địa chỉ, kèm theo số điện thoại. Bạn bè của nàng Boun đều là vương tôn công tử của xã hội thượng lưu Lào quốc. 
 
Đến góc đường, nàng Boun đứng lại lần nữa, dáo dác nhìn tứ phía. 
 
Con đường Samsen Thai, mạch máu của thủ đô Vạn tượng, đã đi ngũ gần hết, ngoại trừ lữ quán hai từng Constellation, với những thông tín viên báo chí ngồi ngáp vặt bên đĩa đựng tàn thuốc lá đầy ắp và ly cà phê đá màu nâu đã cạn. 
 
Bốn bề vắng lặng. 
 
Gió khuya thổi rào rào qua cành cây bàng khẳng khiu. Yên tâm, nàng Boun bước rảo tời ngôi nhà nằm khuất trong bóng tối. 
 
Phía dưới là tiệm kim hoàng của một gia đình Việt di cư. Nàng Boun ở trên lầu ra vào tự do bằng lối đi riêng. 
 
Cảm thấy lạnh nàng lục xắc lấy thuốc lá. Nếu ở chỗ đông người, đàn ông mặc lễ phục nếp, giày Ý nhọn mũi, ví tiền căng phồng, đã xô ra châm lửa. Bây giờ, nàng phải châm lửa một mình. 
 
Mùi thuốc lá Ben-son sợi vàng, tẩm á phiện, làm nàng say say. Nàng thở khói thành vòng tròn và ngửa cổ nhìn vòm trời đen mượt. Chòm sao bắc đẩu sáng một cách lạ lùng. 
 
Bỗng nàng nhột nhạt ở gáy. 
 
Nàng không thể nào lầm được. Phía sau, có kẻ rình trộm. Kẻ ấy là ai, nàng cần tìm biết. 
 
Bất ngờ, nàng Boun quay lại thật nhanh. 
 
Một bóng đen mảnh dẻ núp dưới cây bàng trụi lá gần ngã tư vụt chạy ra đường Sam sen Thai lấp loáng ánh đèn. 
 
Tiếng giầy của kẻ lạ kéo sần sật trên đường, tạo ra một ậm thanh rùng rợn, khiến nàng Boun liên tưởng đến tiếng giầy của đoàn ám sát đêm đêm hoạt động trong thành phố. 
 
Đoàn ám sát này đâu tới, nàng không biết. Có người nói ở Thái sang. Có người nói ở Hà Nội tới. Lại có người nói là của bộ lạc Mèo, hùng cứ trên các đỉnh núi cao ngất gần Xiêng khoang. Họ ở đâu tới, nàng không biết, nhưng nàng biết là thỉnh thoảng lại có người mất mạng. Nạn nhân bị giết rồi quăng xác xuống sông... 
 
Tuy nổi tiếng can đảm, nàng Boun bắt đầu lo sợ. 
 
Nàng bị theo dõi từ hai tuần nay. Mỗi khi nàng đi đâu về, nhất là ban đêm, một bóng đen lũi thũi thường nối gót nàng, và nàng có cảm tưởng là kẻ lạ cố tình báo cho nàng biết là có hắn đi theo. 
 
Bóng đen là tay sai của ai? 
 
Nàng Boun không dám suy nghĩ thêm nữa. Lào quốc là ngã tư quốc tế, gián điệp Đông Tây chạm trán nhau bôm bốp. Nhưng cũng có thể là mật vụ Lào. 
 
Vì mật vụ Lào có đủ lí do để theo sát nàng như hình với bóng. 
 
Nhún vai ra vẻ bất cần, nàng Boun từ từ lên gác. Nàng nhắm mắt cũng không trượt chân vì đã nhớ kỹ 23 bậc. Thang gác bằng xi măng, bên trên trải đệm cói nên bước chân của nàng nghe êm ru. 
 
Ổ khóa được cho dầu thường xuyên nên mở ra cũng êm ru. Tứ chi nàng Boun mỏi nhừ, nàng chỉ mong được nằm thăng bằng trên cái giường êm ru, đánh giấc ngủ êm ru đến trưa mai để quên tất cả. 
 
Cổ họng nàng khô dét. Hồi tối, nàng uống một hơi 4 ly huýt-ki nguyên chất. 
 
Đặt tay vào khuy áo, nàng bỗng cười một mình. 
 
Nàng sực nhớ lại những chàng trai lịch thiệp trong vũ trường Viêng Ratry, nơi hẹn hò thần tiên của sắc đẹp và đô la. Một người đàn ông đã tâm sự với nàng: 
 
- Em có thân hình cân đối nhất nhì trên trái đất. Anh có thể chết được vì em... nếu em cho anh chiêm ngưỡng bên trong... 
 
Nghe hắn nói, nàng lắc đầu: 
 
- Anh ráng lên. Tôi chỉ có thể chiều chuộng người yêu. Chiều chuộng tất cả. Nếu là người yêu của tôi, anh tha hồ... 
 
Hắn giương mắt sủng sốt: 
 
- Em yêu ai chưa? 
 
Nàng vẫn cười: 
 
- Bảo là có, anh sẽ buồn thối ruột, nhưng nếu bảo là chưa, anh lãi không tin. Vậy, tôi trả lời là nửa có, nửa không. 
 
Men rượu bốc lên làm mặt nàng nóng bừng. 
 
Mỗi đêm, nàng thường nghe đàn ông tỉ tê những điều tương tự. Thân thể ngứa ran, nàng cởi xiêm áo vứt lung tung trong phòng. Nàng thích đứng thật lâu, ngắm nghía những miếng vải ni-lông xinh xắn đè e ấp tấm thân tròn trịa của nàng. Nàng lại thích cho mùi thơm da thịt ngọt ngào của nàng thấm vào bàn ghế, giường đệm.... Kẻ nào kiên nhẫn lượm quần áo, xếp thành đống, để cho nàng tung bừa bãi trên sàn, kẻ ấy chắc chắn sẽ được nàng để ý với tình cảm đặc biệt. 
 
Trần truồng, nàng Boun xô cửa phòng tắm. 
 
Nàng rú lên thất thanh: 
 
- Ôi chao! 
 
Hai bàn tay nàng vội vàng che ngực trong phản xạ tự nhiên của người đàn bà lõa lồ đứng trước người đàn ông không thân. 
 
Nàng Boun che ngực vội vàng vì trong phòng tắm có một gã đàn ông nàng chưa gặp bao giờ, trên miệng phì phèo điếu thuốc lá thơm đắt tiền. 
 
Hắn mặc sơ-mi dét trắng bằng ni-lông lưới, may bó người, để lộ bắp thịt cuồn cuộn của kẻ ham tập thề dục. Lông mày chổi xể của hắn nhíu lại, nửa băn khoăn, nửa thèm thuồng trước kho tàng thần tiên bằng xương bằng thịt. 
 
Rồi hắn phá lên cười sằng sặc. 
 
Nàng Boun có cảm tưởng đó là tiếng cười của con ma lai ngoài nghĩa địa Thát Luông. 
 
Tiếng cười rùng rợn lan rộng trong đêm khuya tĩnh mịch.
° ° °
Tỉnh dậy, Hoài Thanh thấy đại úy Phạm Nghị ngồi sẵn ở đầu giường. 
 
Hắn hơi ngạc nhiên, vì khi ngã xuống, hắn nhớ rõ là trong phòng không có cái giường nào hết. Có lẽ hắn được chở về nhà hoặc vào bệnh xá của sứ quán. 
 
Đảo mắt nhìn chung quanh, Hoài Thanh càng ngạc nhiên hơn. Đây không phải nhà riêng hoặc bệnh xá. Mà là một căn phòng trần thiết sang trọng. 
 
Căn phòng đặc biệt này, hắn đã được hân hạnh ra vào hai lần. Đó là phòng nghỉ dành riêng cho ông đại sứ. 
 
Máy điều hoà khí hậu Philco, hai ngựa có thể ban phát hơi lạnh cũng như hơi nóng trong chớp mắt gắn dưới cửa sổ reo lên một âm điệu vui tai. 
 
Dưới cửa sổ là thửa vườn rộng, lấm chấm những cụm hoa hồng và thược dược. Nhiều buổi sáng, Hoài Thanh đi bách bộ trong vườn, nhìn lên cửa sổ căn riềm màu xanh, thèm muốn dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Nằm với người yêu trên giường mát rợi, nhìn qua cửa kính ra vườn thật là nên thơ. 
 
Đối diện cái giường, trên tường, là một bức họa sơn mài vẽ con bồ câu trắng đang vờn quả cầu tròn trịa cũng trắng toát. Con chim và trái cầu đều méo mó vì họa sĩ thuộc trường phái lập thể. Đại sứ Lê Văn Hiến là đảng viên mác-xít cao cấp song lại mê hoạ lập thể một cách kinh khủng. 
 
Trong khoảnh khắc Hoài Thanh nhớ lại những việc vừa xảy ra. Từ ngạc nhiên hắn chuyển sang sợ sệt. 
 
Phạm Nghị mỉm cười thân mật: 
 
- Đồng chí tỉnh rồi ư? 
 
Lâu lắm, Hoài Thanh mới được nghe đại úy Phạm Nghị gọi là đồng chí. Hắn gật đầu nhè nhẹ rồi bất giác đưa bàn tay lên gáy. Những ngọn roi đánh một cách khoa học gây cho hắn cảm giác lờm lợm, như người uống mùn thớt. Mắt hắn hoa lên hàng trăm con đom đóm màu đen, màu đỏ, màu vàng lộn xộn từ mắt ùa ra, tung tóe trong cảnh vật lờ mờ và nghiêng ngã. 
 
Tuy Phạm Nghị cố gắng dùng giọng thân mật Hoài Thanh vẫn rụt rè. Hắn lại còn sợ sệt thêm nữa. Lời nói hăm dọa của viên đại úy mật vụ khét tiếng tàn bạo kêu vang trong óc hắn. 
 
Phạm Nghị đặt bàn tay lên vai Hoài Thanh: 
 
- Anh hết đau chưa? 
 
Hoài Thanh cố nén thở dài. Với kỹ thuật tra tấn tinh vi của Phạm Nghị, cơn đau còn kéo dài hàng tuần lễ. Song Hoài Thanh không dám kêu đau. Tốt hơn hết là nín lặng. 
 
Hắn đã biết Phạm Nghị là kẻ có một ngàn lẻ một thủ đoạn. Khi Phạm Nghị nói ngọt cũng là khi đáng ngại nhất. 
 
Đầu óc Hoài Thanh rối beng. Hết sẵng đến ngọt, Phạm Nghị đang bắt hắn thú nhận những điều hắn không bao giờ làm. Hắn không hiểu tại sao người ta lại cố tình đỗ riệt cho hắn là tư thông với gián điệp đế quốc. Dầu muốn dầu không, hắn đã sa vào tay Phạm Nghị. 
 
Trừ phi được thần may mắn chiếu cố lần nữa, nếu không hắn sẽ tan xương, nát thịt... 
 
Cách đây một năm, thần may mắn chiếu cố tới Hoài Thanh một cách đặc biệt tại Hà Nội. Đêm ấy, hắn dự một cuộc tiếp tân tại sứ quán Hùng Gia Lợi về. Viện đệ nhất tham vụ Bắc sao say mèm nên nhờ hắn lái xe. Hoài Thanh mới chếnh choáng chứ chưa say. Tuy nhiên, sau khi xe chạy được năm phút, hắn bỗng hoa mắt, tay chân bủn rủn. 
 
Trong cơn luống cuống, hắn đâm xe vào cột điện bằng sắt kiên cố trên đê. Yên phụ. Kính chắn gió bị vỡ nát, vô lăng gãy đôi, cửa xe hẹp rúm, nhà ngoại giao Hung ngồi bên trong bị trọng thương, mảnh vụn bắn đầy mgười, bụng bị chọc thủng, song Hoài Thanh vẫn y nguyên. Thậm chí trên người hắn không có vết thâm hoặc xây xát nào cả. 
 
Rõ ràng là hắn được thần may mắn thương tình.. 
 
Hắn không tin là thần may mắn chiếu cố lần nữa. Trên thực tế, nét mặt Phạm Nghị bỗng đanh lại, giọng nói ngọt ngào trở thành cay nghiệt. 
 
- Hồi nãy, tôi mới đánh cảnh cáo nên anh không đau. Tôi muốn anh có thời giớ suy nghĩ chính chắn trước khi có thái độ quyết liệt. Đó là bằng chứng tôi có thiện cảm với anh. Anh cũng đừng quên lòng nhân từ của ông đại sứ. Ông đã sai người khiêng anh về đây nằm nghĩ, lẽ ra anh phải nằm trong sà-lim. Sà-lim đầy muỗi, đầy rệp dưới hầm bê tông nóng như hoả lò. 
 
Nghe tới sà-lim Hoài Thanh tái mặt. Hắn sợ nhất là nhà hầm của sứ quán. Hàm răng run cầm cặp hắn hỏi: 
 
- Xin anh tha cho, đừng giam tôi dưới hầm. 
 
Phạm Nghị cười ha hả: 
 
- Không những không giam anh dưới hầm, tôi còn xin ông đại sứ cho anh về nhà nữa. 
 
- Về nhà? 
 
- Phải, anh được về nhà ở dưới phố. Đêm nay, anh sẽ được tha hồ cân nhắc thiệt hơn, rồi sáng mai anh sẽ báo cáo cho tôi. 
 
Hoài Thanh nghiến răng để khỏi buột tiếng kêu "trời ơi". Đêm nay, có lẽ là đêm cuối cùng của đời hắn. Cuộc đời tự do, chan hòa hạnh phúc... Cuộc đời say sưa trong men rượu, và hương thơm da thịt Đồng Pha Lan. 
 
Phạm Nghị vỗ vai hắn: 
 
- Tôi tin tưởng ở anh. Tin tưởng anh sẽ khai thật khai hết. 
 
Hoài Thanh lắp bắp đáp: 
 
- Xin anh... 
 
Hắn định nói "xin anh xét lại oan tôi lắm", nhưng Phạm Nghị đã xua tay, không cho hắn dứt lời. 
 
- Thong thả, mai hãy nói. Phương ngôn có câu "trước khi nói, phải uốn lưỡi 7 lần". Anh chưa uốn lưỡi lần nào hết. Bây giờ, anh về nhà nghĩ đi, kẻo khuya lắm rồi. 
 
- Vâng, cám ơn anh. 
 
- Giờ này, chắc không còn taxi nữa đâu. Tôi sẽ lái xe đưa anh về. 
 
Lần đầu tiên, Phạm Nghị ban cho Hoài Thanh cái hân hạnh ấy. Từ lâu, viên đại úy an ninh vẫn khinh miệt tham vụ Hoài Thanh. 
 
Như cái máy, Hoài Thanh lùi lũi theo Phạm Nghị ra sân, rồi trèolên xe Vôn va ghen. 
 
Dọc đường, hai người không nói với nhau một tiếng. Dáng điệu trâm ngâm, Phạm Nghị gián mắt vào lùm đèn pha sáng chói trên con đường vắng tanh. 
 
Hoài Thanh ngồi im, hàng trăm dấu hỏi quay cuồng trong trí. Xe Vôn ve ghen phải ép vào lề, trước đoàn quân xa khổng lồ chạy ngược chiều. Dẫn đầu là một chiến xa nghênh ngang, tiếng ồn xé tan bầu không khí tịch mịch. 
 
Phạm Nghị nhún vai: 
 
- Hừ 50 xe tăng, 20 cỗ đại pháo! 
 
Hoài Thanh giật mình: 
 
- Trời, nửa đêm họ mới kéo về nhà mà đại úy đã biết trước! Đại úy giỏi thật. 
 
Phạm Nghị cau mặt: 
 
- Đó là nghề mọn của tôi. Sau này, tôi sẽ dạy anh. Thú vị lắm, cũng như đọc truyện trinh thám. 
 
Đột nhiên hắn đổi giọng: 
 
- Anh về đâu? 
 
Hoài Thanh đáp: 
 
- Thưa, tôi có căn phòng ở đường Ernest Outrey. 
 
- Ồ, đêm nay anh về Ernest Outrey sao được. Về Sam sen thai có vẻ ấm cúng hơn. 
 
Hoài Thanh run bắn người: 
 
- Thưa, Sam sen Thai không phải nhà riêng của tôi. 
 
Viên đại úy an ninh cười nửa miệng: 
 
- Thì là nhà riêng của nàng. Nàng và anh có gì khác nhau đâu. Anh bỏ rơi nàng rồi ư? 
 
Hoài Thanh choáng váng châu thân như vừa tỉnh dậy sau khi bị nốc-ao trên võ đài. Từ tối, hắn cố quên nàng Boun, người thiếu phụ Lào có cái kho tàng độc nhất vô nhị ở Vạn tượng, song Phạm Nghị cứ bắt nhớ lại. 
 
Trong giây phút, Hoài Thanh hình dung lại những đêm ân ái với nàng Boun trước tấm gương lớn và ngọn đèn nê-ông tọc mạch trên căn gác ấm cúng, góc đường Sam sen Thai, kế cận biệt thự của hoàng thân Souphanouvong, nơi mấy chú binh nhì Pathét ngồi ngáp vặt trong bóng tối, bên khẩu súng luôn luôn lên đạn. 
 
Vốn xấu trai, lại kém tài ăn nói, Hoài Thanh ít khi đúng hơn, là chưa bao giờ được tận hưởng một đêm hoan lạc thành thật và tuyệt diệu. Thiên Hồng ở Hà Nội yêu hắn thật đấy nhưng là thứ tình mộc mạc, chỉ mang lại khoái cảm tinh thần. 
 
Hoài Thanh lại thích khoái cảm xác thịt nên đành xuống xóm Đồng Pha Lan. Như thường lệ, hắn mang theo xấp giấy bạc một trăm màu đỏ, đổi lấy những phút ái tình. Như thường lệ, Hoài Thanh chưa thõa mãn. Hắn có cảm tưởng là người lữ hành trên bãi cát nóng bỏng, uống bao nhiêu nước vẫn còn khát. 
 
Nàng Boun vẻ mặt ửng hồng như cô gái quê bỡ ngỡ trong đêm hợp cấu, với sự thẹn thò được tính toán từ trước, với những đường cong căng cứng, đã gieo vào tâm tư Hoài Thanh những xúx động kỳ lạ. 
 
Đề nghị về Sam sen Thai, Phạm Nghị đã gãy đúng chỗ ngứa của Hoài Thanh. Trong lúc hoang mang, còn gì bằng tới nhà nàng, ngã vào vòng tay mềm mại và quyến rũ của nàng. 
 
Tắt máy xe ở công viên đối diện Phòng Thông Tin, Phạm Nghị dặn Hoài Thanh: 
 
- 10 giờ sáng mai, tôi mới có mặt ở sứ quán. Chắc anh đã biết tôi đi làm rất sớm, lệ thường trước 8 giờ tôi đã tới văn phòng. Ngày mai, tôi đến chậm là vì anh. Tôi muốn anh có thời giờ ngủ lấy sức, và có thời gian hú hí với người yêu. Những phút ân ái sẽ làm anh yêu đời hơn và thành thật hơn trước. 
 
Hoài Thanh lí nhí: 
 
- Cám ơn đại úy. 
 
Phạm Nghị huýt nhẹ cùi tay vào ngực Hoài Thanh: 
 
- Hừ, gọi chừc cúng cơm ấy làm gì...tôi ghét lắm. Chúng mình là anh em, là đồng chí. Thôi chào anh nhé. 10 giờ mai, chúng mình gặp nhau. Tối mai, tôi sẽ cho anh tiền xuống thăm các em Đồng Pha Lan. 
 
Phạm Nghị đi khuất vào bóng tối. 
 
Hoài Thanh chờ xe hơi rẽ vào ngã tư mới mở cổng. Phạm Nghị chạy được một quãng rồi đậu lại, nụ cười đểu cáng nở trên môi. 
 
Hắn rút trong cái hộp vuông gắn dưới vô lăng ra một ống điện thoại vô tuyến. Hắn bấm nút và lên tiếng: 
 
- Alô, alô, Đồng Pha Lan đây. 
 
Một tiếng nói hách dịch vẳng ra: 
 
- Alô, alô. Đồng Pha Lan báo cáo đi. Chinaimo nghe. 
 
- Thưa, kế hoạch Cửu Long đã hoàn tất. 
 
- Thành thật khen ngợi. Có chuyến phi cơ cất cánh đúng 5h sáng. Anh hãy về EZ ngay và làm đúng theo lời tôi dặn. 
° ° °
Chuỗi cười kiêu căng và đểu cáng của gã đàn ông mặc sơ mi dét trắng phá tan sự hoang lạnh của đêm khuya tịch mịch. 
 
Tay vẫn che ngực một cách vụng về và ngờ nghệch nàng Boun ngồi phịch xuống ghế bành. 
 
Hoài Thanh thường lôi nàng ngồi chung trong cái ghế bành màu đỏ tươi này, hôn loạn xạ vào má, cánh tay xiết chặt ngực, khiến nàng nghẹt thở. 
 
Người lạ mặt gật gù, ra vẻ thành thạo: 
 
- Nàng Boun có bộ ngực khiêu gợi thật! Giờ đây, tôi mới được ngắm nghía. Bọn đàn ông ở Vạn tượng chết mê chết mệt là phải. 
 
Nàng Boun giọng bực bội: 
 
- Ông là ai? 
 
Hắn nhúng vai, khinh mạn: 
 
- Dĩ nhiên, tôi là tôi. Tuy chưa quen, rồi ta sẽ quen nhau. Và tôi tin rằng em rất muốn quen tôi. 
 
- Không anh em gì với ông. Ông là ai? Đời tư của tôi không can dự gì đến ông. Đang đêm, ông đột nhập phòng riêng tôi làm gì? Ông đừng quên tôi lá đàn bà chưa chồng. 
 
- Em lôi thôi lắm. Nếu em không bằng lòng thì thôi, tôi sẽ gọi bằng Nàng theo đúng phong tục người Lào. Nàng không còn là cô gái 16, chưa nếm mùi đời. Cũng không phải lần đầu đàn ông lạ vào phòng nàng. Vâng, nàng là đàn bà chưa chồng, nhưng nhiều người đã làm chồng một đêm với nàng. Nàng đừng doạ tôi vô ích. Nàng cứ la lên xem công an có vào đây can thiệp cho nàng không? 
 
Thiếu phụ thở dài: 
 
- Ông là kẻ tàn nhẫn đối với đàn bà. 
 
Người lạ cười nửa miệng: 
 
- Chẳng qua vì nàng cà. Nàng dọa to tiếng với tôi. 
 
- Nếu ông làm dữ miễn cưỡng tôi phải kêu cứu. 
 
- Nàng chẳng biết điều gì hết. Nàng Boun ơi, to tiếng trong lúc này không lợi gì, lại còn hại cho bản thân nàng nữa là khác. 
 
- Ông là nhân viên Mật vụ ư? Tôi không sợ đâu. 
 
Người lạ hít hà: 
 
- Tôi đã biết từ lâu. Biết nàng là bạn của đại tá Sihô (1). 
 
Nàng Boun giật mình, buông thỏng hai tay, quên cả che ngực. Dưới đèn, đôi gò bồng đào căng cứng của nàng đung đưa đung đưa... Nhưng người lạ vẫn thản nhiên: 
 
- Nàng ngạc nhiên phải không? Rồi nàng còn ngạc nhiên nhiều nữa. 
 
Giọng nàng Boun bỗng rít lên: 
 
- Ừ thì tôi là bạn của đại tá Sihô. Hẳn ông đã biết Sihô là con cọp gấm. Sợ sau này ông hối hận không kịp nữa. 
 
Người lạ cười lớn: 
 
- Ô, bọn người như tôi không biết hối hận là gì. Sihô là con cọp gấm, đụng ai kẻ ấy sẽ chết, nhưng Sihô sẽ để tôi yên. Vì lã dễ hiểu nàng không dám báo cáo với Sihô mặc dù nàng là nhân viên lãnh lương thường xuyên. Lãnh lương mỗi tháng hai chục ngàn kíp. 
 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
(1) - Hồi ấy, Sihô là cánh tay mặt của tướng Phoumi Nousavang, và là giám đốc công an tình báo của phe hữu. Sau này, ông Sihô lên thiếu tướng, tham dự đảo chính, bị bắt và bị hạ sát khi "mưu toan Vượt khám". 
 
Tài thật. Ông biết cả số lương của tôi. Nếu vậy, tôi lại càng phải báo cáo cho Sihô biết. 
 
- Không nên, nàng Boun ạ. Sihô là kẻ thù không đội trời chung với Cộng sản. Sihô sẽ có thể giết nàng nếu biết nàng giao du thân mật với một viên chức cao cấp trong toà đại sứ Việt Nam dân chủ cộng hoà. 
 
- Ông lầm rồi. Tôi có nhiệm vụ giao du với nhân viên cộng sản để lấy tin tức. 
 
- Ha,ha nàng Boun toan phỉnh gạt cả tôi nữa. Nàng mê Hoài Thanh, mê như điếu đỗ. Nàng chưa hề báo cáo lên đại tá Sihô về sự giao du thân mật với đệ nhị tham vụ Hoài Thanh. 
 
- Té ra ông dọa tôi để làm tiền. Ông cần bao nhiêu, cứ nói đi, cần gì phải nửa nạc, nửa mỡ? 
 
- Ha,ha nàng Boun bắt đầu dịu giọng rồi. Tốt lắm. Biết điều như vậy là thượng sách đối với người ở vào hoàn cảnh bế tắc như nàng. Nàng đừng lo tôi không dọa nàng để làm tiền. Tôi chỉ muốn bàn bạc một việc có lợi cho cả hai bên. Sihô là sĩ quan nghiêm khắc, chắc sẽ không tha thứ cho nhân viên dưới quyền tằng tiện với một cán bộ cộng sản quan trọng. 
 
- Tôi là đàn bà... Nước mắt đàn bà có thể thay đổi được tính nghiêm khắc của đàn ông. 
 
- Nhưng đối với Sihô lại khác. Sihô sẽ sẵn sàng tha thứ nếu nhân viên dưới quyền chỉ yếu mếm trong phút chốc. Đằng này nàng Boun đã có dụng tâm. Không những tằng tiện với Hoài Thanh, nàng còn nhận tiền của người khác của người chống đối với Sihô để làm chuyện bí mật động trời khác. 
 
Nàng Boun la lên: 
 
- Trời ơi, té ra... 
 
Người lạ mặt ngắt lời: 
 
- Phải, nàng đoán đúng. Tôi đã biết hết đời tư của nàng. Như tôi đã nói tôi đến đây với mục đích rõ rệt. 
 
Sau một phút bàng hoàng, nàng Boun đã lấy lại bình tĩnh. Có lẽ vì tin tưởng mãnh liệt ở sức hấp dẫn của mình. Nàng tin tưởng mãnh liệt là tấm thân cân đối phơi trần dưới ánh đèn đủ ma lực lôi cuốn gã đàn ông lạ. 
 
Nên nàng phản công lại: 
 
- Ông đừng vội tự đắc. Không phải lần đầu tôi nhận tiền để quyến rũ đàn ông. Tôi nhận tiền quyến rũ Hoài Thanh cũng như tôi nhận tiền quyến rũ nhiều người đàn ông khác. Hẳn ông không lạ về tôi. Tôi là bông hoa, đắt tiền ở Vạn tượng. Ai có nhiều tiền thì được ngửi hương hoa ấy. Tôi là nhà thương mại. Người nào trả giá cao thì tôi bán, chỉ có thể thôi, tôi không dính dáng đến chính trị. Vả lại, tôi chưa làm gì hại đến Hoài Thanh, cũng như đến đại tá Sihô. 
 
- Tuy nhiên, nàng khó thể giải thích với Sihô tại sao lại nhận một ngàn đô la. Chẳng lẽ người ta chịu trả một ngàn mỹ kim để quyến rũ một gã con trai xấu như ma mút mà thôi ư? 
 
- Tôi chỉ làm trong phạm vi của tôi, nghĩa là lôi hắn vào con đườn trác táng. Còn hậu quả của việc này ra sao, tôi không biết và cũng chẳng cần bận tâm tới. 
 
- Giả sử người ta lợi dụng việc Hoài Thanh sa ngã để xô đẩy hắn vào nghề gián điệp? 
 
- Làm gián điệp ư? Đó là chuyện riêng của họ. 
 
- Đó còn là chuyện riêng của nàng nữa. 
 
- Tôi không yêu Hoài Thanh, tôi coi hắn như hàng chục, hàng trăm khách một đêm khác mà tôi đã gặp. Làm xong bổn phận mua vui cho hắn, tôi không còn thiện cảm nữa. Xin ông hiểu cho. Làm sao một thiếu phụ như tôi lại đam mê một kẻ nửa người, nửa ngợm như hắn được! 
 
- Giai đoạn ân ái đã xong, tôi muốn nàng bắt tay vào việc khác. Nghĩa là... 
 
- Ông là ai? 
 
- Là ai, nàng không nên biết. Tôi phải là người có nhiều phương tiện mới có thể khám phá ra nàng là nhân viên bí mật của đại tá Sihô và nàng đã ngữa tay nhận một ngàn đô la. 
 
- Đúng rồi, ông với người đưa tiền cho tôi là một. 
 
- Nàng muốn nghĩ ra sao tuỳ ý. 
 
Người lạ nói bằng tiếng Pháp lơ lớ. Nhìn hắn nàng Boun có thể lầm là người Lào, với làn da ngâm ngâm cố hữu, và lối phục sức giản dị cố hữu của những dân tộc xứ nóng. 
 
Nhưng nhìn kỹ, nàng đoán hắn không phải là công dân ngoại quốc, và có liên hệ đến ngành gián điệp. 
 
Nỗi lo sợ vô biên tràn ngập tâm hồn nàng. Lăn lộn đã nhiều, nàng có hàng đống ý trung nhân thuộc mọi quốc tịch. Khai thác hoàn cảnh của nàng, đại tá Sihô đã yêu cầu nàng làm mật báo viên cho cơ quan tình báo hoàng gia. 
 
Tuy không muốn nàng vẫn phải nhận lời. Song nàng chưa giúp Sihô được việc nào quan trọng, ngoại trừ,ột vài lần chung chăn xẻ gối với thông tín viên báo chí quốc tế. Trong đời, nàng chỉ nghĩ tới cách uống cách nào cho được nhiều rượu huýt-ki, khiêu vũ suốt sáng cho bọn đàn ông lác mắt, và nhất là tận hưởng những phút riêng tư trong căn phòng gắn máy điều hoà khí hậu, đầy đủ tiện nghị vật chất để phục vụ ái tình xác thịt. 
 
Nàng Boun lắc đầu, giọng cương quyết: 
 
- Nếu ông không chịu xưng danh, tôi cũng không nói nữa. Chắc ông đã biết trời gần sáng, và tôi đang buồn ngủ. Sau khi đi làm về, tôi vào phòng tắm và lên giường nằm. Tôi cần ngủ sớm để giữ gìn sắc đẹp. Vào địa vĩ của ông, tôi sẽ ra về để đàn bà ngủ yên.Và trước hết là để khỏi lõa lồ... 
 
Khi ấy, gã đàn ông bí mật mới để ý tới sự lõa lồ đáng yêu của nàng Boun. Không hiểu vô tình hay cố ý, nàng đã nhắc nhỡ với hắn là nàng đang trần truồng như nhộng. 
 
Cũng không hiểu vô tình hay cố ý, hai tay của nàng được buông xuống trong giây phút xúc động, không chịu đưa lên che đậy nữa, phô bày dưới đèn công trình mỹ thuật có một không hai của xứ Lào đồng khô cỏ cháy. 
 
Lang bạt từ đông sang tây, hắn đã có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng những cái bụng mỏng dính làm nổi bật bộ ngực đồ sộ, song chưa khi nào sự tương phản này lại khiêu gợi hắn bằng thân thể cân đối tột độ của nàng Boun. Hắn có cảm tưởng là những bức tượng Vệ nữ khỏa thân của nền điêu khắc Tây phương không hơn bức tượng bằng xương bằng thịt của nàng Boun là bao. 
 
Trừ vành tai to, cái cổ hơi ngắn, cừng trán bướng bỉnh, và làn môi mỏng làm khuôn mặt kém khả ái, nàng Boun đáng được các nhà điêu khắc trứ danh nặn tượng, đưa vào triễn lãm trong viện bảo tàng cho khách bốn phương nhìn ngắm muôn đời. 
 
Tia lửa bốc ra khỏi mắt gã đàn ông trầm tĩnh. Toàn thân vốn dĩ lạnh lùng của hắn bỗng nóng ran. Nỗi thèm muốn bị dằnéep từ lâu nổi lên cuồn cuộn như nước chảy trong lục phủ, ngũ tạng. Con người bằng cẩm thạch kia đã bắt đầu rung động. 
 
Nàng Boun đã đọc được sự diễn biến đột ngột trong cảm nghĩ và cử chỉ của gã đàn ông lạ. Nàng biết là có thể chuyển ngược thế cờ. Tuy nhiên, nàng cần làm hắn say sưa thêm nữa. 
 
Nàng Boun từ từ đứng dậy. 
 
Nàng muốn gã đàn ông thấy rõ những báu vật mà hắn muốn thấy song bị che khuất khi nàng ngồi xuống. 
 
Chỉ riêng cách đứng của nàng cũng là một nghệ thuật cao siêu. Khi mặc quần áo, nàng thường đứng nghiêng, cốt cho đàn ông nổ con ngươi trước những đường cong khiêu khích. Không mãnh vải nào trên người, nàng lại xoay người thẳng lại, đối diện giống đực. 
 
Nàng xoay người ngược thẳng lại, chậm rãi đưa tay lên đầu, giả vờ gỡ mớ tóc rối, nhưng thật ra là để ưỡn nực trong một cử chỉ vô cùng táo bạo và mời mọc. 
 
Rút kinh nghiệm chiến trận, nàng Boun chưa gặp người đàn ông nào chế ngự được ham muốn khi nàng trình diễn tấn trò gỡ tóc trong gian phòng vắng. 
 
Nhưng người đàn ông lạ đã nắm chặt bàn tay, động tác thông thường của kẻ muốn phục hồi nghị lực. 
 
Hắn dồn nghị lực vào gân bàn tay, cố gắng chống lại cuộc xâm lăng vũ bão của dục vọng. Trong chớp mắt, hắn có cảm giác như toàn thân biến thành lò nấu thép, sức nóng hàng ngàn độ. Mắt hắn đỏ ngầu như chứa đầy máu tươi. Da mặt hắn bắt đầu sần sùi vẩy ốc. 
 
Nhưng rồi một cơn mát lạ lùng từ phủ tạng hắn bốc ra. Trong cuộc chiến đấu với xác thịt, hắn đã nắm phần thắng. 
 
Giọng hắn rít lên như lưỡi dao của người hàng thịt liếc nhanh trên tảng đá mài: 
 
- Ô, nàng Boun định quyến rũ tôi... Nàng đẹp lắm, đáng yêu lắm, song đêm nay tôi còn bận nhiều việc quan trọng. Nếu không có gì trở ngại tôi xin khất đến đêm mai. 
 
Thiếu phụ đỏ mặt, gay gắt: 
 
- Ông nói dễ nghe nhỉ! Ông không phải là người tôi yêu để mà có quyền hò hẹn. Nói thẳng ông biết, tôi thà ngủ với kẻ què cụt, phong cùi, còn hơn nằm với ông. 
 
- Ha ha, nàng lăng mạ tôi. Vâng, tôi xin nghe. Nhưng nàng Boun ơi, nàng khỏa thân quá lâu rồi và tôi không phải là khách coi thoát y vũ. Ở đây muỗi đói như rừng, nàng mặc quần áo vào đi, kẻo lại bị đốt, ngoài ra, nàng bắt tôi ngắm xuông thế này rất tổn thọ. 
 
Thiếu phụ quắc mắt: 
 
- Mời ông ra khỏi phòng. Tôi không muớn tiếp ông nữa. 
 
Gã đàn ông búng ngón tay kêu rắc: 
 
- Nàng quên rồi. Tự tôi đến đây, nàng không mời. Không muốn tiếp nàng cũng phải tiếp. 
 
Thiếu phụ bĩu môi: 
 
- Tôi ghét đàn ông nhiều lời. Xin ông ra ngay cho. 
 
- Nhưng nếu tôi ở lại? 
 
- Tôi sẽ tri hô lên. Nội vụ được tới tai đại tá Sihô, ông sẽ không còn lành lặn như bây giờ nữa đâu. Sihô sẽ sẵn sàng tha thứ cho tôi nếu tôi thú nhận vì túng tiền đã nhận một ngàn đô la để quyến rũ tham vụ Hoài Thanh. Vả lại, Sihô là đàn ông... Lại là đàn ông tốt bụng với đàn bà... Trừ phi là gỗ đá mới dửng dưng được trước nước mắt người đẹp. 
 
Nàng Boun nói đúng. Đại tá Sihô khó thể hài tội một thiếu phụ đa tình và khéo nói như nàng Boun. 
 
Phương chi tội của nàng chỉ là lãnh tiền để lôi một nhân viên ngoại giao nước ngoài vào vòng truỵ lạc. 
 
Gã đàn ông gằn giọng: 
 
- Nghĩa là nàng không chịu hợp tác với tôi? 
 
Nàng Boun nhìn hắn ngạc nhiên: 
 
- Từ nãy đến giờ, ông đã nói gì đến chuyện hợp tác đâu. 
 
- Thế à? Vậy tôi xin lỗi nàng Boun nhé. Đề nghị của tôi chẳng có gì khó khăn cả. Dễ lắm, còn dễ hơn nâng ly huýt-ky lên miệng nữa. Chỉ cần nàng thành thật mà thôi. 
 
- À ra ông muốn tôi làm việc. 
 
- Đúng, đúng, nàng Boun nói đúng. Tôi muốn nàng làm việc với tôi, dưới quyền tôi và chỉ tuân theo mệnh lệnh của tôi. 
 
Nàng Boun phá lên cười, bộ ngực rung rung như muốn nhảy xuống đệm cao su: 
 
- Tuân theo mệnh lệnh của ông ư? Trời ơi, ông đã hiểu lầm tôi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa chịu tuân mệnh lệnh của ai. 
 
- Hừ, nàng không vâng lời cha mẹ hay sao? 
 
- Vâng lời cha mẹ là chuyện dĩ nhiên như 2 với 2 là 4. Song, tôi nói ông đừng buồn nhé: tôi bỏ nhà ra đi từ hồi nhỏ xíu vì không chịu được xiềng xích và lễ nghĩa. 
 
- Vậy nàng phải nghe lời chồng? 
 
- Ông lại thất vọng rồi. Tôi không có chồng, và chẳng bao giờ lấy chồng. Thích ai, tôi ở với họ một thời gian, thế thôi, rồi mỗi đứa đi một ngả. 
 
- Nhưng tôi tin là nàng sẽ tuân theo mệnh lệnh của tôi. 
 
- Hừ, nghe ông nói tôi tưởng ông là một lãnh tụ cao cấp, có quyền giết người như ngoé. Ông là ai? Ông là người nào? Ông làm nghề gì? Ông muốn tôi hợp tác ra sao? 
 
- Theo kỷ luật, thuộc viên không được lục vấn thượng cấp. Tôi chỉ thích đặt câu hỏi và không thích ai đặt câu hỏi với tôi. 
 
- À, vậy thì thôi. Chào ông. 
 
Gã đàn ông cười nhạt: 
 
- Nàng đã thoái thác thì tôi ở lại vô ích. Tôi ra về, hy vọng nàng sẽ nghĩ lại và nhận lời. Chúng tôi rất rộng rãi về tiền nong. Ngay bây giờ, để tỏ tình sơ kiến, tôi có thể biếu nàng hai ngàn đô la. 
 
- Hai ngàn đô la, chà món tiền nhiều ghê. 
 
- Tôi có thể tăng ngay lên ba ngàn. 
 
Mặt thiếu phụ đanh lại: 
 
- Ba ngàn chứ ba vạn đô la tôi cũng từ chối. 
 
Gã lạ mặt chìa tay: 
 
- Cảm ơn. Chào nàng Boun. 
 
Thiếu phụ không thèm bắt tay hắn. Có lẽ nàng sợ làn da nõn nà của nàng dính lầm cái bẩn ghê sợ của gã đàn ông lì lợm. Đúng hơn, nàng giận hắn đã dửng dưng một cách trịch thượng trước sự loã lồ khiêu khích và khả ái của nàng. 
 
Thản nhiên, hắn đánh diêm châm điếu thuốc lá. 
 
Ra đến cửa, hắn bỗng quay lại: 
 
- À, suýt nữa tôi quên mất. Xiêng May nhờ tôi hỏi thăm sức khoẻ của nàng. 
 
Vừa nói, hắn vừa đặt tay vào nắm cửa. Đang bình tĩnh, nàng Boun có cảm giác như trái siêu bom 50 mêgatôn nổ trong thành phố. 
 
Tấm thân nàng rung chuyển dữ dội và trong vài giây đồng hồ nàng lặng người như mất hồn: 
 
Nàng gọi giật: - Này ông! 
 
Gã đàn ông chắt lưỡi: 
 
- Nàng cần nói chuyện với tôi ư? 
 
Nàng Boun thở dài: 
 
- Vâng. 
 
Gã đàn ông ném điếu thuốc qua cửa sổ, giọng đắc thắng: 
 
- Tôi sẵn sàng nghe. 
 
Giọng nàng Boun run run: 
 
- Có… có phải ông vừa nhắc đến Xiêng May không? 
 
Xiêng May là em ruột của nàng. Cha mẹ nàng chỉ được một trai, một gái. Bản tính độc lập, nàng bỏ nhà lên đô thị lập nghiệp từ nhỏ. Cha nàng tạ thế, nàng bắt đầu mang gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy yếu. 
 
Và nàng phải nuôi em ăn học. Xiêng May quấn quýt bên nàng như bóng với hình. Nó giống nàng như tạc. Cũng vầng trán nhô ra, và tròng mắt đen láy, ranh mãnh và thông minh. Xiêng May là một phần đời của nàng Boun… 
 
Những ngày đầu tiên của cuộc đời giông bão, nàng Boun còn là cô gái ngoan ngoãn và chất phác. Nàng làm thư ký riêng cho một thương gia lai Pháp gần lục tuần. Sở dĩ nàng chọn chủ nhân già khọm vì nghe bạn bè nói rằng chủ nhân trẻ thường bắt nữ thư ký kiêm luôn nghề mua vui trong chốc lát. 
 
Song nàng Boun đã lầm. 
 
Vả lại, hàng vạn, hàng triệu đàn bà trên thế giới đều lầm như nàng. 
 
Vì lẽ tuổi tác không phải là chướng ngại vật của ái tình. Nàng Boun ít tuổi hơn cô gái út của ông chủ, nhưng không vì vậy là ông chủ không để mắt tới nàng. 
 
Phương chi ông chủ lại mang nửa giòng máu Tây phương trong người… Nàng Boun được gọi luôn vào phòng riêng của ông chủ để làm những việc không đâu. 
 
Thoạt tiên, cụ chủ yêu cầu cô thư ký trẻ măng săn sóc cho bàn giấy khỏi bụi bặm. Sau đó, cụ chủ mời nàng uống rượu huýt-ky. Nàng từ chối, cụ chủ khẩn khoản mãi nàng mới nhắp một ngụm. 
 
Men nồng làm nàng say say và quên bẵng còn là con gái hơ hớ như đoá hồng mới nở. Hôm sau, nàng lại uống nữa, và lần này uống nhiều hơn, mắt nàng bắt đầu long lanh, da thịt nàng bắt đầu nóng hâm hấp… 
 
Cuộc đối ẩm cứ diễn ra âm thầm trong phòng giấy kín đáo. Một ngày kia, lừa nàng quay mặt ra chỗ khác, lão chủ bỏ lén vào ly rượu một chất bột trăng trắng. 
 
Cạn xong ly rượu, nàng Boun không biết gì nữa hết. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình nằm trên giường, chiếc giường Hồng Kông sang trọng, đồng kền sáng loáng, đệm mút trắng muốt. Kinh ngạc xiết bao, bên cạnh nàng là lão chủ dâm ô, miệng đầy răng vàng đang nhe ra cười với nàng một cách vô cùng khả ố. 
 
Nàng nhảy xuống giường, định tìm lối thoát, song cửa ra vào đã khoá chặt. Nhìn lão chủ, nàng suýt kêu lên vì lão trần như nhộng. Tấm gương tủ phản chiếu một thân hình không mảnh vải ở những bộ phận kín đáo nhất. 
 
Nàng lục lọi khắp phòng tìm quần áo nhưng không thấy. Thoả mãn thú tính xong, lão chủ khốn nạn đã giấu quần áo nàng vào tủ và khoá trái lại cẩn thận. 
 
Và hắn chỉ bằng lòng trả lại sau khi nàng viết hai tờ giấy. Tờ giấy vay nợ, một món nợ kếch sù gấp hai chục lần lương tháng của nàng. Tờ thứ hai là bức thư tỏ tình tha thiết với lão già sáu mươi, hẹn hắn đến phòng riêng vào ban đêm. 
 
Không còn cách nào khác, nàng đành phải nghe lời. Rồi từ đấy, cô gái ham cuộc sống tự lập, chán ghét kỷ luật gia đình khắc khổ, bị đánh lừa làm hầu non rẻ tiền cho lão chủ đểu giả. Nàng phải cung phụng hắn đủ điều. 
 
Và không những mua vui cho riêng hắn, nhiều khi nàng còn phải chiều chuộng một số quan thầy của hắn nữa. Nàng định quyên sinh nhưng vì còn phải nuôi em, nuôi mẹ. Xiêng May không ngờ nàng Boun bị xô ngã vào đêm tối của trác táng. 
 
Cũng may là một năm sau lão già từ trần. Nhưng nàng Boun không còn là cô gái Lào dậy thì trong trắng và khờ khạo nữa. Nàng đã quen với huýt-ky nhập cảng, thuốc lá Anh sợi vàng, phấn sáp Ba lê đắt tiền và những cuộc truy hoan thâu đêm bên cạnh bọn thiêu thân tình ái. 
 
Xài hết tiền, nàng Boun cặp kè với những ông chồng giàu sụ cô đơn. Rồi nàng được giới thiệu vào công ty hàng không. Nàng đến sở chẳng qua chỉ để giải sầu, và nhất là để có điện thoại liên lạc cho dễ. 
 
Xiêng May cố thuyết phục chị quay lại con đường thẳng, song lời nói của nó không lay chuyển được nàng. Đúng ra, nàng muốn đoạn tuyệt với nếp sống hoang toàng mà không có đủ nghị lực. Chán nản, Xiêng May bỏ học và xung vào quân đội. Đến khi biết em đã thành trung sĩ trong bộ đội hoàng gia thì nàng Boun không còn cách nào đoàn tụ với nó được nữa. 
 
Xiêng May đã bị bắt. 
 
Sau một thời gian phục vụ ở Nam Lào, trung sĩ Xiêng May được thuyên chuyển lên một tiền đồn gần Sầm Nứa. Đồn này bị cộng quân tấn công luôn luôn. 
 
Trong một trận công đồn ác liệt, Pathét Lào bắt được trung sĩ Xiêng May. Nghe tin, nàng Boun thét lên rồi nằm vật xuống, mê man trong nửa giờ. 
 
Nàng mất tinh thần trong mấy tháng trời dòng dã. Nàng đã hỏi thăm khắp nơi song không biết em nàng bị giam giữ ở đâu. Tháng trước, có người nói lại là Xiêng May bị thương nặng, và được đưa tới một trại tù binh giáp giới tỉnh Nghệ An, ai đã tới đấy là không bao giờ về nữa. Chịu trách nhiệm vật chất và tinh thần về Xiêng May, nàng Boun đã nguyện không lùi trước mọi hy sinh để cứu em ra khỏi vòng lao lý. 
 
Cơ hội ấy đã tới. 
 
Trong khi nàng Boun đắm chìm trong sự suy nghĩ đau đớn, người lạ mặt chắp tay sau đít, đi đi lại lại trong phòng, nét mặt hân hoan như kẻ vừa ăn canh bạc lớn. 
 
Nàng Boun hỏi lại, giọng van lơn: 
 
- Có phải ông vừa nhắc đến tên em tôi không? 
 
Gã đàn ông cười gằn: 
 
- Không. 
 
- Thật mà, ông vừa nhắc đến Xiêng May. 
 
- Xiêng May là em ruột của nàng ư? 
 
- Vâng. Ông gặp nó khi nào? 
 
- Tuần trước. 
 
- Nó khoẻ mạnh không ông? 
 
- Thong thả. Tôi chỉ có thể cho nàng biết rõ ràng về Xiêng May với điều kiện. Nàng sẽ biết nó ở đâu, đời sống ra sao. Nếu nàng thật tình mong muốn, tôi sẽ giúp chị em nàng đoàn tụ với nhau. Nhưng thôi, nàng đâu mong muốn như vậy. Nàng làm gì có thời giờ lo lắng cho vận mạng của một trung sĩ quèn. Chào nàng, tôi đi đây. 
 
Gã đàn ông mở cửa, sửa soạn bước ra ngoài hành lang. Tấn trò tình cảm được hắn đóng rất khéo, khéo đến nỗi nàng Boun phải cất tiếng gọi rối rít: 
 
- Ông ơi? 
 
- Ô, nàng làm phiền tôi quá. 
 
- Tôi van ông. Ông cứu em tôi với. 
 
Gã đàn ông khoát tay, lạnh lùng: 
 
- Nàng chẳng lạ gì Xiêng May là tên phản động nguy hiểm. Hầu hết binh sĩ của phe hữu bị bắt đều lãnh viên đạn vào gáy. Lực lượng Pathét Lào không thừa cơm để nuôi bọn phản động. Theo chỗ tôi biết, Xiêng May lại phạm tội bắn chết một số binh sĩ Pathét. Tội này khó tránh được tử hình. 
 
- Trời ơi, em tôi còn nhỏ quá, dại quá. 
 
- Hừ, làm trung sĩ còn nhỏ, còn dại gì nữa. Tuần trước, có việc tạt qua trại giam, tôi được tin Xiêng May sắp ra toà án quân sự. Án tử hình thường được thi hành ngay. Tuy nhiên… nếu nàng chịu nghe lời tôi thì may ra… 
 
Giọng thiếu phụ ướt đẫm nước mắt: 
 
- Em xin làm bất cứ việc nào do ông sai khiến, miễn ông can thiệp cho Xiêng May được về Vạn Tượng. Em có một món tiền lớn trong băng. 
 
- Băng nào? 
 
- Ngân hàng Đông Kinh. 
 
- Bao nhiêu tiền? 
 
- Nửa triệu kíp. Em xin biếu ông. Biếu hết. 
 
- Úi chao, từ nửa năm nay, đồng kíp hạ giá kinh khủng. Một đô la trước ăn 80 giờ vọt lên 300 kíp. Nửa triệu bạc của nàng chỉ bằng hai ngàn mỹ kim. Với số tiền ít ỏi này nàng đổi lấy mạng sống của một tên tử tù sao được. 
 
- Đó là gia tài điền sản của em. 
 
- Nàng nói dối. Còn hột soàn, còn vàng để đâu? 
 
- Thưa, nếu ông muốn, em xin biếu luôn một trăm lạng vàng, và cái mề đai kim cương của em. 
 
- Mấy cara? 
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- Cũng chưa đủ. 
 
- Trời ơi, em chẳng còn gì nữa. Sau mấy năm làm việc, em chỉ dành dụm được ngần ấy thôi. 
 
- Ô, nàng còn quên một kho tàng quý giá. 
 
- Thưa… 
 
Gã đàn ông nhìn chòng chọc vào ngực nàng: 
 
- Nàng vẫn chưa hiểu ư? 
 
Nàng Boun nuốt nước bọt: 
 
- Vâng, em hiểu rồi. Em xin hầu hạ ông trọn đời. 
 
Gã đàn ông cười khanh khách: 
 
- Được nàng nâng khăn, sửa túi thì còn gì hân hạnh bằng. Tôi sẽ ký cả hai tay. Nhưng tôi cho như thế vẫn chưa đủ. Tôi không lấy tiền, lấy kim cương, và lấy vàng của nàng. Mà chỉ muốn nàng thực hiện một kế hoạch nhỏ. Một kế hoạch rất nhỏ thôi. Kế hoạch liên quan đến Hoài Thanh. 
 
- Vâng em xin tuân lệnh ông. 
 
- Lát nữa, Hoài Thanh sẽ tới. 
 
- Nếu ông ra lệnh, em sẽ giết hắn. 
 
- Không, tôi không yêu cầu nàng trở thành kẻ sát nhân. Tôi chỉ yêu cầu nàng xử dụng sắc đẹp. 
 
- Để quyến rũ hắn? 
 
- Phải, để làm hắn mê mệt. 
 
- Rồi đem nộp hắn cho ông? 
 
- Không. Nàng làm hắn mê mệt rồi lựa lời thuyết phục. 
 
- Thưa, thuyết phục làm gì? 
 
- Dễ lắm. Với tài của nàng chỉ năm phút là xong. 
 
- Vâng. Khi nào Hoài Thanh đến? 
 
- Trong vòng một giờ nữa. 5 phút trước khi hắn đến, tôi sẽ rời khỏi phòng này, và ra chỉ thị cho nàng. 
 
- Xin mời ông tự tiện ở đây. Em có sẵn nhiều rượu trong tủ buýp phê để em rót hầu ông. Bây giờ ông cho phép em mặc quần áo. 
 
- Ồ, không cần. Nàng không mặc quần áo đẹp hơn. 
 
Đọc rõ ý nghĩ trong đầu gã đàn ông, nàng Boun vớ lấy áo kimônô khoác vào người che thân thể loã lồ. Gã đàn ông rú lên cười như bị thọc lét. 
 
- Nàng Boun yêu quý ơi, nàng quên lời cam kết rồi. Mới một phút đã quên, vậy làm sao nhớ suốt đời được. 
 
Thở dài, nàng Boun cởi áo ngủ ném xuống đất, hai giòng lệ tuôn trên gò má. Danh dự và đạo đức vừa thức dậy trong lòng người đàn bà trác táng lấy đêm làm ngày, lấy tình yêu lang chạ làm lý tưởng noi theo… 
 
Từ nhiều năm nay, nàng quen với cuộc sống mua bán nhục dục, chưa hề đỏ mặt trước cặp mắt và bàn tay soi mói của bọn đàn ông không tên. Song đêm nay nàng cảm thấy xấu hổ và ghê tởm. Nếu có thể nàng đã nhổ bãi nước bọt vào mặt hắn. 
 
Vì Xiêng May, nàng đành nhẫn nhục. 
 
Bằng cử chỉ thô bạo, gã đàn ông xô nàng ngã xuống giường, rồi chống tay ngang hông, nhìn nàng chăm chú, như nhìn con thú lạ trong vườn Bách thảo. 
 
Nàng Boun hoảng hốt đặt bàn tay lên nút mở đèn. Gã đàn ông gạt ra: 
 
- Em tắt đèn làm gì? 
 
- Thưa… sợ người ngoài nhìn qua khe cửa. 
 
- Ồ, càng tốt. 
 
Nàng Boun tấm tức khóc. Gã đàn ông lại cười ha hả. 
 
Năm phút sau, tất cả chìm vào im lặng căng thẳng.
° ° °
Hoài Thanh mừng nhảy cà tâng khi thấy ánh đèn trong phòng nàng Boun lọt qua khe cửa xuống thang gác. 
 
Hắn dừng lại đứng giữa cầu thang, ra vẻ ngạc nhiên. Nàng Boun có tính đi chơi khuya, nhưng ít khi còn thức vào giờ này. Vì cần giữ sắc đẹp, nàng cố lên giường sớm. 
 
Suy nghĩ một phút, Hoài Thanh gõ cửa. 
 
Không có tiếng trả lời, hắn áp tai vào ổ khoá nghe ngóng. Bên trong, vọng ra tiếng nước chảy rào rào: nàng Boun đang tắm. 
 
Một trong những thú vui của nàng là tắm đêm. Những đêm trăng sáng, nàng thường ra bờ sông, cởi bỏ xiêm y, nằm dài trên cỏ ướt, tắm ánh sáng lung linh trước khi nhảy ùm xuống nước mát bơi lội. Tắm ở nhà, nàng đã đặt ra một kỷ luật khe khắt nhưng thi vị: buổi tắm phải kéo dài từ 30 phút trở lên, và trong khi kỳ cọ nàng phải chiêm ngưỡng thân hình trong tấm gương lớn. 
 
Nàng Boun đã thử qua nhiều lối tắm kênh kiệu và đài các: tắm nước suối Vichy, tắm sữa tươi, tắm bùn nóng, tắm hơi, tắm nước hoa thơm phức. Song nàng chỉ ưa lối tắm nước nóng kèm theo tẩm quất. Một công ty bán nước ngọt ở Vạn Tượng chuyên môn chở nước sông tới cho nàng, tuần ba lần cho nàng tắm. Nước sông này đã được sát trùng và gạn lọc cẩn thận. Chủ nhân công ty còn cẩn thận hơn nữa để chiếm cảm tình của nàng. 
 
Sáng dậy, ông già đấm bóp đã đợi nàng sẵn ngoài cửa. Ông già mù người Trung Hoa này có bàn tay lạ lùng, đụng vào đâu, mỏi mệt tan biến đến đấy. 
 
Vặn quả nắm thấy cửa mở, Hoài Thanh hồi hộp bước vào. Từ trong bồn tắm thơm phức, nàng Boun hỏi vọng ra: 
 
- Ai đấy? 
 
Thừa biết Hoài Thanh, nàng vẫn hỏi. Tấn tuồng quyến rũ bắt đầu, đúng theo kế hoạch của gã đàn ông sâu độc. 
 
Hoài Thanh vội đáp: 
 
- Anh đây. Hoài Thanh đây. 
 
- Trời, sao anh đến khuya thế? 
 
Hoài Thanh lặng lẽ ngồi xuống sa lông. Nàng Boun lại nói vọng ra: 
 
- Anh mới đi nhảy về ư? Khổ quá, em tìm anh ở Liđô và Viêng Ratry mãi không gặp. Thôi, em biết rồi. Anh đã có một người đàn bà khác, đẹp hơn em nhiều. 
 
- Em đừng nghi bậy. Lẽ ra giờ này anh phải để em ngủ, nhưng việc anh sắp nói với em rất cấp bách. Từ tối đến giờ, anh chưa đi đâu. Em tắm gần xong chưa? 
 
- Chưa. Em mới bắt đầu. Anh chờ em 5 phút nhé. 
 
Hoài Thanh đã quen với ý niệm giờ phút của đàn bà. 5 phút của họ thường là 50 phút. 5 phút của nàng Boun còn dài hơn 50 phút nữa. Có lần hai người hẹn nhau xuống Đồng Pha Lan uống rượu, hắn hút gần hết bao thuốc lá con Mèo mà nàng Boun vẫn còn rềnh rang trong phòng tắm. 
 
Nóng ruột, hắn bèn nói: 
 
- Chóng lên em. Đừng bắt anh đợi 5 phút thành một giờ đồng hồ. 
 
Nàng cười khanh khách: 
 
- Anh yên tâm. Đêm nay, em quyết phá kỷ lục tắm thật nhanh. 5 phút là 5 phút… 
 
Tiếng nước lại chảy róc rách. Nàng Boun véo von hát một bản tình ca Lào dâm dật. Giọng nàng trong và ngân, làm Hoài Thanh ngơ ngẩn như người vừa uống rượu cần bụng đói. 
 
Bỗng nàng ngừng ca rồi kêu lên: 
 
- Anh Hoài Thanh? 
 
Giật mình hắn đứng dậy: 
 
- Gì thế? 
 
- Khổ quá anh ơi, cái vòi nước phải gió lại tắc mất rồi. Người của em đầy ngập sà bông. Anh vào chữa giùm em được không? 
 
Dĩ nhiên là được. Trong quá khứ, ít khi nàng ban cho hắn cái diễm phúc được ngắm nàng dưới hoa sen phòng tắm. 
 
Thấy nàng lồ lộ, Hoài Thanh quên hết những việc vừa xảy ra tại sứ quán. Mạch máu ở thái dương hắn đập rần rật. Sửa xong vòi nước, hắn ngây người, không chịu ra nữa. Nàng Boun mỉm cười, ưỡn ngực. Như điên, như dại, tham vụ Hoài Thanh ôm ghì thân thể ướt át căng tròn của nàng. 
 
Nàng nhẹ nhàng xô hắn ra: 
 
- Thong thả đã nào. Anh háu ăn ghê. 
 
Rồi nàng cười lên một cách ngây thơ. Tiếng cười của nàng trong trẻo và chân thành như của cô gái đồng trinh được chàng trai giàu kinh nghiệm vuốt ve lần đầu trong phòng kín. 
 
Nghe nàng cười, Hoài Thanh đứng không vững nữa. Sự thèm muốn đã làm hắn mù quáng, vì nếu hắn còn tinh mắt, hắn sẽ thấy khoé mắt nàng hơi đỏ, và cái cười của nàng hoàn toàn gượng gạo. 
 
Dáng điệu lả lơi, nàng quàng tay ngang lưng Hoài Thanh, ưỡn ẹo bước ra phòng ngoài. Nàng nói, giọng nũng nịu: 
 
- Em nhớ anh phát điên lên. Hồi tối, anh xuống nhà nào? 
 
Hoài Thanh lắc đầu: 
 
- Anh đã giải thích, em quên rồi sao? Anh chưa đi đâu cả. Anh cũng nhớ em phát điên lên. 
 
- Thật không? 
 
- Anh yêu em nhất trên đời. Ngoài em ra, anh chẳng màng tới ai nữa. 
 
- Em sung sướng quá. May anh đến, nếu không em đã lội bộ đến tìm anh. 
 
Hoài Thanh cảm động đến rớt nước mắt. Hắn không ngờ xấu trai như hắn mà được nàng Boun thương yêu và chung thuỷ. 
 
Nàng Boun lấy trong tủ ra hai cái ly pha lê. Hồi nãy, nàng đã rót rượu vào ly pha lê này, bưng tận miệng người đàn ông lạ mặt. Nàng hầu hạ hắn như thể nữ tỳ hầu hạ lãnh chúa trong truyện ngàn một đêm lẻ. Hắn bắt nàng quỳ xuống, dâng rượu trên khay bạc, để hắn uống từng ngụm nhỏ một. 
 
Uống rượu xong, hắn hành hạ nàng. Hành hạ dưới đèn. Hắn không cho nàng tắt đèn, lại còn mở thêm tất cả đèn trong phòng. Nàng đành nghiến răng chịu đựng. Song hắn tát vào mặt nàng: 
 
- Cười đi. 
 
Nàng chưa kịp cười, hắn tát mạnh thêm, vệt ngón tay đỏ lòm trên má. Rốt cuộc, nàng phải cười. Cười trong nước mắt lã chã. 
 
Như người máy, nàng Boun ghé vào tai Hoài Thanh: 
 
- Lát nữa, anh đi đâu? 
 
Giật mình, Hoài Thanh đáp: 
 
- Không. Anh chưa định. 
 
- Ồ. Anh ở lại với em cho vui. 
 
Bàn tay nàng Boun run run khi đặt vào chai rượu chỉ còn non nửa. 
 
- Em bị lạnh ư? 
 
Nàng Boun không lạnh như Hoài Thanh tưởng. Nhiều đêm gió thổi vù vù, nàng tắm trên sông Cửu Long, trên mình không một mảnh vải. Nàng run lên vì lo sợ và căm hờn. 
 
Nàng không có mảy may cảm tình với gã đàn ông mặc áo sơ mi dét trắng, song vẫn phải hầu rượu và cung cấp cho hắn nửa giờ đồng hồ khoái lạc miễn phí. Mặt khác, nàng cũng chẳng thương yêu Hoài Thanh. Vì Xiêng May, nàng phải diễn lại tấn tuồng ân ái. 
 
Nàng nhoẻn miệng cười: 
 
- Không, em không lạnh. Có anh bên mình em lạnh sao được. 
 
Ngắm người yêu, Hoài Thanh rạt rào cả lòng. Nàng Boun đâu biết rằng đại sứ Lê Văn Hiến vừa khép hắn vào tội tư thông với gián điệp địch. Khi từ giã sứ quán, hắn quyết định tới gặp nàng lần cuối cùng. Sáng mai, mỗi người sẽ đi một ngả. 
 
Vẻ mặt đăm chiêu của Hoài Thanh khiến nàng Boun chú ý. Nàng gục đầu vào vai hắn: 
 
- Tại sao anh thừ người như vậy? 
 
Hoài Thanh thở dài sườn sượt: 
 
- Anh sắp nguy đến nơi rồi em ạ. Trong mấy tuần nay anh đã thâm lạm tiền quỹ của sứ quán. Cấp trên đã biết. Không khéo ngày mai anh sẽ bị đưa về Hà Nội rồi ra toà. Anh chắc bị mục xương ở một trại tập trung trên thượng du Hoa Việt. 
 
Hoài Thanh nói một hơi như học trò đọc bài. Hắn sợ trần trừ sẽ mất can đảm. Thật vậy, sắc đẹp mời mọc của nàng Boun đang biến hắn thành sợi bún mềm nhũn. 
 
Nói xong, hắn buông phịch xuống ghế. Nàng Boun vội nắm tay hắn, giọng rầu rầu: 
 
- Khổ quá, vì em mà anh gặp rắc rối. Vì em ham chơi mà anh lấy tiền của sứ quán. Em thật đắc tội với anh. Giờ đây em biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm ấy. 
 
- Vô ích, em ạ. Anh không hối hận là đã gặp em, yêu em và được em thành thật yêu lại. Anh chỉ buồn vì người ta đã buộc anh vào một trọng tội mà anh không phạm. Thật anh không ngờ… 
 
- Lạ nhỉ, người ta buộc anh vào tội gì? 
 
- Tội liên lạc với địch. 
 
Nàng Boun mở to mắt: 
 
- Đời nào anh làm việc ấy. Chắc anh bị cáo gian. Sao anh không tìm cách bào chữa? 
 
Hoài Thanh thở dài lần nữa: 
 
- Bào chữa? Em nói nghe đúng đấy, nhưng chỉ có ở trong chăn mới là biết chăn có rận. Ông Lê Văn Hiến là trời con trong sứ quán. Ông đại sứ đã nói thì cấp dưới như anh chỉ có việc tuân theo răm rắp. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội sẽ nghe theo báo cáo của ông đại sứ. 
 
- Anh không còn phương pháp nào nữa à? 
 
- Hết rồi. Cứu tinh cuối cùng của anh là cơ quan mật vụ của Đảng trong sứ quán, thì đại uý Phạm Nghị lại tán thành quan điểm của ông đại sứ. 
 
- Trời ơi, giữ chức tham vụ sứ quán như anh mà không thể nào giãi bày oan khuất được ư? 
 
- Anh chưa phải là nạn nhân đầu tiên của sự ngộ nhận này. Tuy nhiên, anh sẵn sàng chịu hy sinh, không oán thán gì hết. 
 
- Nhưng anh làm gì nên tội. Hy sinh như vậy là cử chỉ hoàn toàn dại dột. Theo em, anh nên giải thích lần nữa cho ông đại sứ hiểu. 
 
- Ông đại sứ không bao giờ nghe lời anh đâu. 
 
- Nghĩa là ông đại sứ cố tình vu oan giá hoạ cho anh. 
 
- Nói khẽ chứ. 
 
- Ông Lê Văn Hiến là trời con trong sứ quán Bắc Việt, không phải là trời con đất Lào. Vả lại, trời con đất Lào em cũng không sợ. Trong đời, em chưa sợ ai hết. Nếu họ cạn tàu ráo máng, mình cần đáp lễ cho họ biét. Nào, bây giờ anh tính sao? 
 
- Anh ở lại đêm nay với em. Đêm cuối cùng ở Vạn Tượng. 
 
Nàng Boun ngồi sát vào người Hoài Thanh, giọng chìm hẳn xuống: 
 
- Đừng hy sinh dại dột như thế. Vả lại, anh có mệnh hệ gì thì em cũng héo hon mà chết. 
 
- Trời ơi, đầu óc anh nát bấy như tương. Anh thương em lắm, nhưng chưa tìm ra lối thoát. 
 
- Em vừa nghĩ ra một kế. Chúng ta nên thoát ly để được chung sống bên nhau trong hạnh phúc. 
 
- Thoát ly? Thoát ly đi đâu? 
 
- Hai đứa mình sẽ rời Vạn Tượng tìm một xó xỉnh nào để ẩn náu. Em quen nhiều bạn bên Thái. Nếu anh ưng thuận, em sẽ đưa anh sang Nồng Khai, rồi từ đó mình đáp xe lửa lên Vọng Các. 
 
- Không, anh không thể đi được. Dầu sao anh cũng là một chiến sĩ của chủ nghĩa vô sản, anh không thể đầu hàng phe tư bản. 
 
- Hừ tư bản với vô sản, những danh từ anh vừa nói nghe thì rất kêu nhưng thật ra chẳng là gì hết. Em chỉ nghĩ đến thực tế mà thôi. Và thực tế là gì, nếu không phải là việc bảo vệ mối tình bất diệt của đôi ta. 
 
- Khó nghĩ quá… 
 
- Anh còn đủ thời giờ để suy nghĩ đêm nay. 
 
- Em lý luận rất đúng, nhưng mà… 
 
- Chẳng nhưng mà gì cả. Bây giờ anh phải tỏ thái độ dứt khoát. Nếu anh thật tình không yêu em, nếu anh chỉ coi em như một thiếu phụ bán phấn buôn hương đồi trụy ghê tởm thì thôi, anh cứ việc trung thành với chủ nghĩa vô sản muôn đời của anh. 
 
- Em lầm rồi. Anh đâu dám khinh em. Trái lại, anh còn tôn thờ em nữa. 
 
- Nhưng trong khi ấy, anh lại tôn thờ chủ nghĩa vô sản nữa. Em nói thẳng anh biết: anh đặt em và chủ nghĩa vô sản của anh lên cân đi. Cân xem bên nào nặng. 
 
Hoài Thanh bưng đầu, đau đớn: 
 
- Trời ơi, mỗi bên một vẻ, anh không thể nào phân biệt nặng nhẹ được. Đối với em thì là tình yêu. Còn về lý tưởng… 
 
Nàng Boun nguây nguẩy đứng dậy: 
 
- Thôi, anh đừng dài dòng nữa, em đã hiểu lòng anh rồi. Từ trước đến nay chẳng qua anh thích xác thịt, chứ chưa hề thật tâm yêu em. Em hy sinh tất cả mà anh không đếm xỉa tới, còn cái chủ nghĩa lạ lùng của anh lại vu oan giá hoạ cho anh, anh lại tôn thờ… Thôi, chúng mình đành xa nhau… Tuy xa anh, tuy anh không yêu em, tuy anh cố tình hất hủi em, cố tình khinh rẻ em, em vẫn ghi khắc hình bóng anh vào tâm khảm, thề đến chết cũng không quên. 
 
Nàng Boun ôm mặt khóc nức nở. 
 
Tấn bi kịch được diễn tới cao độ, Hoài Thanh không thể rụt rè thêm nữa. Tiếng khóc của nàng Boun làm hắn đứt từng khúc ruột. Quả thật nàng Boun yêu hắn tha thiết, hắn không thể bỏ nàng vò võ một mình ở Vạn Tượng. Ý định bỏ trốn do nàng Boun gợi ra bắt đầu vươn lên trong đầu hắn. Hắn bèn dỗ dành: 
 
- Em nín đi, để anh nghĩ cách khác. 
 
Nàng ngẩng đầu lên: 
 
- Không còn cách nào khác nữa. Anh bỏ trốn với em, hoặc hai đứa mình vĩnh biệt từ đây. 
 
Hoài Thanh sợ cuống cuồng: 
 
- Ừ, anh chịu đi trốn. Nhưng em ơi, đi trốn không phải dễ. Mật báo viên của đại uý Phạm Nghị nhan nhản trong thành phố. Anh tin là họ theo sát anh từng bước. Họ biết được thì mất mạng. 
 
- Sợ gì. Em sang Thái như đi chợ hàng ngày. Em biết một lối đi kín đáo, chúng mình xuống thuyền là xong. Sang bên ấy, người quen sẽ lo liệu giấy tờ đầy đủ. 
 
- Ồ, còn vấn đề tiền nữa. Hiện anh không xu dính túi. Chắc em cũng chẳng giàu hơn anh. Đời sống bên Thái đắt như vàng. Ít ra, mình phải đủ tiền sống 5, 7 tháng trước khi anh tìm ra việc làm. 
 
Nàng Boun thừ người suy nghĩ. Giây lâu, nàng thở ra: 
 
- Buồn thật, đồng tiền quyết định tất cả. Hay là… 
 
Nàng nhìn thẳng vào mặt tình nhân: 
 
- Hay là chúng mình mang tài liệu của sứ quán bán cho Mỹ. 
 
Hoài Thanh giật nảy người: 
 
- Em nói sao? Mang tài liệu bán cho Mỹ ư? Em điên rồi. 
 
Nàng Boun, giọng ôn tồn: 
 
- Em không điên chút nào hết. Đây này, để em nói anh nghe. Người ta vu cáo anh làm gián điệp cho địch. Ngày mai, anh về Hà Nội, ra toà, anh sẽ lãnh án tử hình hoặc khổ sai chung thân. Nghĩa là anh không liên lạc với Mỹ, ông đại sứ, bộ Ngoại giao và toà án cũng buộc tội anh liên lạc với Mỹ. Giá anh bỏ trốn, ra ngoại quốc làm ăn lương thiện thì người ta vẫn cho anh là nhân viên của Mỹ. Đã thế, anh dại gì mà không làm việc cho Mỹ. Anh giữ trong tay biết bao giấy má quan trọng. Bán tài liệu cho họ, chúng mình cũng kiếm được món tiền lớn. 
 
Hoài Thanh bưng đầu suy nghĩ. 
 
Cho đến phút này, hắn vẫn chưa có định tâm làm phản. Song mỗi lúc lời thuyết phục của nàng Boun một trở nên hữu lý. Trung thành cũng chết, thì thà chết bằng cách đi theo người yêu còn hơn. 
 
Là đệ nhị tham vụ, hắn được đọc một số văn kiện chính trị bí mật. Toà đại sứ Mỹ ở Vạn Tượng sẽ vồ lấy kho tàng quý giá ấy. 
 
Hắn thở dài: 
 
- Anh đành nghe lời em vậy. 
 
Nàng Boun reo lên: 
 
- Có thế chứ! 
 
Hoài Thanh sa sầm nét mặt: 
 
- Em quen ai trong toà đại sứ Mỹ không? 
 
Nàng Boun đáp, giọng xa xăm: 
 
- Quen thì không quen lắm, nhưng em còn nhớ mặt và tên một số nhân viên phòng Chính trị. Anh còn lạ gì, đa số nhân viên phòng Chính trị của sứ quán Hoa Kỳ đều thuộc Trung ương Tình báo CIA. Tuần trước, em gặp viên đại diện CIA trong một cuộc tiếp tân. Em còn danh thiếp của hắn trong ví. 
 
Hoài Thanh đứng dậy, thọc tay vào túi quần. Dáng điệu đăm chiêu, hắn đi đi lại lại trong phòng. Nàng Boun thẫn thờ lấy mù soa lau khoé mắt. Mắt nàng như được thoa dầu nóng, hai giòng lệ nóng hổi từ từ chảy xuống gò má hoen phấn trắng. 
 
Hoài Thanh lại thở dài (thở dài, có lẽ vì hắn không chịu nổi nước mắt gợi cảm của người yêu), giọng buồn bã: 
 
- Thôi, em đừng khóc nữa, anh bằng lòng nghe em rồi. Sáng mai, chúng mình sẽ đến toà đại sứ Mỹ. 
 
Nàng Boun ôm chầm lấy Hoài Thanh. Sáp môi đỏ chót của nàng rây vào cổ áo sơ mi của hắn. 
 
Nàng rên lên trong sung sướng: 
 
- Anh yêu quý của em. Anh yêu quý của em. Chúng mình sẽ kết hôn với nhau. Trời ơi, em sắp được làm vợ của anh. Và chúng mình sẽ bỏ cái đất Ai Lao nghèo đói và khô cháy này sang lập nghiệp tại Thái Lan. Em phải mở sâm banh uống mừng mới được. 
 
Nàng Boun bước rảo lại tủ buýp-phê. 
 
Ngồi một mình trên đi-văng, Hoài Thanh lục túi lấy thuốc lá hút. 
 
Hắn cau mặt khi rờ phải gói thuốc đã hết nhẵn. Thấy hộp thuốc để trên bàn bên cạnh, hắn với lấy rút ra một điếu. 
 
Mặt hắn bỗng tái mét không còn một hột máu. 
 
Cạnh gói thuốc, hắn vừa nhận ra cái đĩa đựng tàn thuốc lá đầy ắp. Đến nhà Boun nhiều lần hắn đã quen đồ đạc trong phòng. Hắn có thể biết nàng có bao nhiêu quần áo, may bằng hàng gì, màu gì nữa. Riêng về cái đĩa đựng tàn, đã có lần hắn khen nàng có khiếu thẩm mỹ. 
 
Rẻ ra nàng cũng phải trả 30 đô la Mỹ tại Hồng Kông. Mép đĩa bằng vàng 14 cara, một cái quẹt máy Ronson chạy bằng "ga" được gắn ở bên. Khi nào dụi đầy tàn, chỉ bấn nút là cái đĩa mở ra làm hai, tàn rơi xuống dưới. 
 
Trên đĩa, Hoài Thanh thấy toàn mẩu thuốc lá màu vàng chồng chặn lên nhau. Một làn khói nho nhỏ bốc lên, chứng tỏ rằng trước khi Hoài Thanh đến nàng Boun đã tiếp một người đàn ông khác. Một kẻ nghiện thuốc lá nặng. 
 
Và chắc hẳn nàng bối rối, hoặc vội vàng nên không kịp bấm nút cho tàn tuột xuống. 
 
Hoài Thanh không lạ gì về nếp sống sa đoạ của nàng Boun. Nàng thuộc vào hạng đàn bà coi ái tình như dưỡng khí để thở, thiếu một chút cũng chết. 
 
Tuy vậy, hắn vẫn ghen tuông khi nàng cặp kè đàn ông lạ mặt. Mỗi lần bắt quả tang, nàng thường phá lên cười, trong một cử chỉ ngây thơ như cô gái mười tám ăn cắp tiền trong tủ để mua vé chiếu bóng bị mẹ nhìn thấy. 
 
Hắn vẫn sẵn sàng tha thứ cho nàng. Nhưng lần này hắn không thể làm thinh cho nàng khoả lấp tội lỗi như nhiều lần trước nữa. Hắn phải làm cho ra lẽ. 
 
Hắn phải tra hỏi nàng Boun về tung tích của gã đàn ông nghiện thuốc lá màu vàng. Vì đây không phải là thuốc lá Mỹ, thuốc lá Anh, bày bán nhan nhản trong thành phố, mà ai cũng hút với giá lậu thuế rẻ mạt. 
 
Mà là thuốc lá đặc biệt. 
 
Thuốc lá sản xuất tại Liên sô, dành riêng cho một số cán bộ ngoại giao các nước cộng sản. Thuốc lá thơm Liên sô khác thuốc lá thơm phương Tây ở chỗ có cái lọc dài ngoằng, dài đúng phân nửa điếu thuốc. 
 
Nàng đang cười bỗng ngậm miệng lại trước cái nhìn soi mói như bắn lửa của đệ nhị tham vụ Hoài Thanh. Hắn quắc mắt, dằn giọng: 
 
- Hừ, tôi không ngờ… Không ngờ nàng phản phé. 
 
Lấy lại bình tĩnh, nàng Boun đáp: 
 
- Hẳn anh đã biết tính em. Trước khi quen anh, em đã quen rất nhiều người. Quen nhưng không yêu. Lẽ ra anh nên lấy làm hãnh diện vì được em yêu thành thật mặc dầu hàng chục người đàn ông đủ điều kiện ngày đêm năn nỉ, thúc giục em. 
 
Hoài Thanh đấm xuống bàn: 
 
- Không phải chuyện ấy. Nàng muốn giao du với ai, tôi không cấm, tôi không có quyền cấm. Song vuốt mặt phải nể mũi, nàng không nên tằng tịu cả với đồng nghiệp của tôi. 
 
Hắn cố ý bắt nọn nàng. Và hắn đã thành công dễ dàng. Trong một giây đồng hồ thiếu bình tĩnh, nàng Boun buột miệng: 
 
- Nào phải ai xa lạ mà anh giận. Đó là đại tá Trần Chương… Trần Chương, tuỳ viên quân sự ấy mà… 
 
Nói xong, nàng Boun mới biết là lỡ lời. Lẽ ra nàng phải giấu Hoài Thanh cuộc gặp gỡ vừa xảy ra giữa nàng và đại tá Trần Chương. Riêng việc nàng phải mua vui cho Trần Chương đã làm cho Hoài Thanh ghen tuông. Phương chi nàng còn thoả thuận với Trấn Chương để… 
 
Dầu sao thì điều nàng định bưng bít đã bị tiết lộ. Là người thông minh, Hoài Thanh có thể phăng ra sự thật dễ dàng. Nàng Boun cảm thấy chỉ còn cách đánh lạc hướng nghi ngờ của Hoài Thanh. 
 
Ấy là vận dụng lợi khí tình cảm. 
 
Nàng Boun bèn ôm mặt khóc oà. 
 
Nếu là lúc khác, giọt lệ của nàng đã biến thành mũi dùi đâm xuyên trái tim Hoài Thanh. Hắn vốn hay mủi lòng trước những người đàn bà sụt sùi, nhất là tình nhân san cửa xẻ nhà của hắn. 
 
Song trong giây phút này, hắn không thể nào mủi lòng được nữa. Trước đây, hắn cũng ghen nhưng cố bấm bụng chịu đựng vì nàng Boun chỉ trăng gió với những kẻ tìm hoa mà hắn không quen tên, biết mặt. Giờ đây, nàng đã ngã vào vòng tay ghê tởm của đại tá Trần Chương. 
 
Sau biến cố xảy ra tại sứ quán, Hoài Thanh đâm ra ghét cay, ghét đắng mọi cái liên hệ tới guồng máy ngoại giao "dân chủ cộng hoà". Hắn muốn khạc nhổ vào gương mặt phì nộn, lạnh như tảng băng Bắc cực của đại sứ Lê Văn Hiến, cái tẩu thuốc lá đồ sộ và ngang ngạnh của Phạm Nghị, và cặp mắt soi mói, độc ác của đại tá mật vụ Trần Chương. 
 
Cặp mắt soi mói và độc ác này vừa được thưởng lãm một quang cảnh thần tiên mà Hoài Thanh đinh ninh là chỉ dành riêng cho người có diễm phúc nhất đời là hắn. 
 
Phụ hoạ nhỡn tuyến tò mò này là bàn tay đặc biệt của Trần Chương. Bàn tay to lớn, khô khan thô tháp. Bàn tay méo mó, xấu xí. Bàn tay với những ngón hình vuông, bẹt, sù sì, phủ đầy lông cứng. Bàn tay của kẻ giết người chuyên nghiệp. 
 
Thế mà bàn tay bẩn thỉu lộn mửa ấy lại được xâm chiếm kho tàng mỹ nữ. 
 
Xâm chiếm vật sở hữu quý báu của Hoài Thanh. 
 
Trong chớp mắt, Hoài Thanh mường tượng tới lúc Trần Chương ghì chặt nàng Boun vào lòng, dùng hai bàn tay kếch xù để tỏ tình. Hắn giận sôi sùng sục. 
 
Mắt hắn đỏ rực như sắp bắn máu ra. Nàng Boun đọc thấy tư tưởng sát nhân trong mắt gã đàn ông. 
 
Run run, nàng lùi lại. 
 
Hoài Thanh quát lớn: 
 
- Ngoại tình… đồ khốn kiếp. 
 
Tiếng quát của Hoài Thanh lại làm nàng Boun bớt sợ. Hai phút trước, hắn sợ gã tình nhân cục mịch khám phá ra âm mưu giữa nàng và Trần Chương. Nhưng bây giờ nàng không sợ nữa. 
 
Dựa lưng vào tường, nàng bắt đầu hoàn hồn. Hoài Thanh chỉ giận nàng tằng tịu với Trần Chương mà thôi. 
 
Nàng mỉm cười: 
 
- Giận em làm gì cho tội nghiệp, Trần Chương đến đây một lát rồi đi. 
 
Hoài Thanh rít lên: 
 
- Một lát cũng không được. 
 
- Vâng, từ nay em xin nghe lời anh. 
 
- Cám ơn. Hắn đến phòng riêng của nàng làm gì? 
 
- Thưa anh, hắn muốn nhờ em làm trung gian mua hộ một số hàng xa xỉ phẩm. 
 
- Hàng gì? 
 
Mặt nàng Boun bí xị. Chưa bao giờ nàng bước chân vào nghề buôn bán. Song nàng vẫn né tránh một cách khôn ngoan: 
 
- Ồ, em có cảm tưởng anh là nhân viên Công an, và em bị thẩm vấn về tội giết người. 
 
Hoài Thanh cau mặt: 
 
- Yêu cầu nàng trả lời dứt khoát. Trần Chương nhờ mua hàng gì? 
 
Nàng Boun thở ra: 
 
- Vâng… 
 
Vừa nói, nàng vừa cởi áo ngủ ném xuống ghế. Thản nhiên như trong phòng không có ai, nàng trèo lên giường nằm. Nàng định xử dụng sự hấp dẫn của thân thể làm võ khí chinh phục gã tình nhân ghen tuông. 
 
Song nàng đã lầm. 
 
Nhìn nàng tênh hênh dưới ngọn đèn sáng quắc Hoài Thanh run bắn người trong sự tức tối. 
 
Vâng… vâng... Hắn dáo dác nhìn quanh phòng, và nhận thấy bức tượng phụ nữ khoả thân bằng đồng hun đặt trên tủ buýp-phê. 
 
Hắn vội cầm lấy. 
 
Nằm trên giường, nàng Boun thoáng thấy cử chỉ hung dữ của Hoài Thanh. Không còn cách nào khác, nàng đành nhắm nghiền mắt. 
 
Bên ngoài, trời sắp bừng sáng. 
 
Chiếc phi cơ vận tải đầu tiên trong ngày chở binh sĩ và quân nhu tới Mường Panh cho lực lượng trung lập của tướng Kông Lê đã được rồ máy trên sân bay Vạt Chai. 
 
Thành phố Vạn Tượng bắt đầu thức dậy. 
 



II. Sứ mạng của Z.28
 
Phạm Nghị bật thêm ngọn đèn trên bàn giấy cho sáng. Tiện tay, hắn bưng ly cà phê đen lên miệng. 
 
Từ tối đến giờ, hắn uống không biết là ly cà phê thứ mấy rồi. Có lẽ là ly thứ sáu. Y uống cà phê chát, không pha đường. Uống bao nhiêu cũng chưa hết mỏi mệt. 
 
Lưỡi hắn đã rát bỏng vì khói thuốc lá. Hắn phải vận dụng cà phê và thuốc lá để kích thích thần kinh. Vì công việc hắn đang làm rất quan trọng, khả dĩ định đoạt cho tương lai hắn, và tương lai của nền điệp báo Bắc Việt mà hắn là thành phần trung kiên, đầy triển vọng. 
 
Bản phúc trình đã được đánh máy xong xuôi. 
 
Nửa giờ nữa, phi cơ mới cất cánh đi Khang Khay trên đường về Hà Nội. Một nhân viên giao liên tin cậy sẽ mang tờ báo cáo về Hà Nội. Tờ báo cáo được cuộn tròn, đút vào ống nhom, đầu gắn xi, đề phòng bị cháy hoặc rớt xuống nước. Vả lại, người lạ sẽ chẳng hiểu ất giáp gì nếu vạn nhất tờ báo cáo lọt vào tay. 
 
Vì nó được viết bằng mật mã đặc biệt. 
 
Phạm Nghị xoa tay, dáng điệu hỉ hả. 
 
Tình hình xảy ra đúng theo sự tính toán của hắn. Trừ phi gặp rủi ro giờ chót, rủi ro bất khả kháng, hắn phải thành công rực rỡ. Hắn đã bố trí chu đáo. Trời cố tình hại hắn thì rủi ro mới có thể xảy ra… 
 
Trung ương sẽ đánh điện ngợi khen. Nghĩ đến lúc nhận được công điện của Trung ương, Phạm Nghị cười híp hai mắt. 
 
Hắn ngồi xuống ghế, duỗi tay chân cho đỡ mỏi gân cốt, rồi khoan thai đọc lại đoạn cuối của bản phúc trình, đoạn làm hắn thích thú nhất. 
 
"…Hiện nay, tôi có thể báo cáo là phần đầu của kế hoạch Cửu Long đã hoàn tất. 
 
"Tuân lệnh đại tá Trần Chương, tôi đã bố trí cho đệ nhị tham vụ Hoài Thanh sa vào vòng trụy lạc, và rốt cuộc hắn đã thâm lạm tiền quỹ của toà đại sứ. 
 
"Từ ngày Hoài Thanh được thuyên chuyển sang Vạn Tượng đến nay, tôi đã thu xếp cho hắn có cơ hội đọc một số tài liệu mật. Dĩ nhiên, đó chỉ là tài liệu không quan trọng, hoặc tài liệu giả tạo. 
 
"Nội ngày mai, Hoài Thanh sẽ đến sứ quán Mỹ. Tôi tin rằng bọn CIA sẽ rơi vào bẫy của chúng ta. Và một khi chúng mắc mưu, thì phe xã hội chủ nghĩa sẽ chiếm phần thắng chắc chắn trên khắp các chiến trường Đông Nam Á. 
 
Trong mọi bản báo cáo, nhân viên đều phải mở đầu và kết luận bằng câu nói tin tưởng vào sự thành công của phe xã hội chủ nghĩa. Đại uý Phạm Nghị không thể thoát ra ngoài khuôn sáo cố hữu. Vả lại, hắn đã tin tưởng thực sự. 
 
Lim dim mắt, Phạm Nghị tự thưởng cho mình một tẩu thuốc. Thuốc tẩu Dunhill do Anh quốc chế tạo được coi là đắt tiền nhất thế giới lại còn trộn thêm á phiện và một số kích thích tố khác nữa, nên phải là người có đủ điều kiện như Phạm Nghị mới mua nổi và tiêu thụ hàng ngày. 
 
Cử chỉ trịnh trọng, hắn xoè cây diêm, đợi cháy đều mới lia vòng tròn trên miệng tẩu. Đốt lửa cũng là một nghệ thuật: nếu cối thuốc cháy không đều hoặc chưa cháy đã tắt, người hút sẽ mất thích thú. 
 
Phạm Nghị ngửa cổ thở làn khói xanh lên trần nhà. 
 
Một phút sau, hắn mở choàng mắt. 
 
Tấm ảnh bán thân đặt ngay ngắn trên bàn nhìn thẳng vào mặt Phạm Nghị, hơi mỉm cười. 
 
Đó là bức hình của vợ hắn. Phạm Nghị mới cưới vợ được 10 tháng. Tuy là sĩ quan điệp báo được tín nhiệm, hắn vẫn không được phép đưa gia đình sang Lào. Hắn không tỏ vẻ buồn tủi vì hầu hết nhân viên trong ngành ngoại giao đều ở trong hoàn cảnh Ngưu Lang, Chức Nữ như hắn. 
 
Sở dĩ có sự hạn chế này là vì cấp trên sợ đàn bà nhẹ dạ dễ bị cám dỗ bởi cuộc sống sang trọng ở nước ngoài, do đó ảnh hưởng tới công việc của chồng. Mặt khác, là để ngăn chặn những âm mưu đào tẩu. 
 
Song phần nào cũng vì thái độ ích kỷ của đại sứ Lê Văn Hiến và của Trần Cao Thanh, một nhân vật quan trọng trong sứ quán. Vợ Hiến. Lê Thị Xuyến, bị công tác phụ nữ giữ chân ở Hà Nội, ít khi xuất ngoại gặp chồng nên các nhân viên khác cũng phải bắt chước ông đại sứ, sống xa vợ con. (1) 
 
1- Chi tiền này có thật

 
Trước khi được bổ nhiệm vào ngành ngoại giao, Trần Cao Thanh đã có vợ. Thanh lên chiến khu, ở nhà vợ hắn lặng lẽ ôm cầm thuyền khác. Cặp vợ chồng mới này dắt díu nhau qua Lào, khi Thanh về Hà Nội, với ý định đánh ghen. Họ đinh ninh thoát khỏi nanh vuốt của anh chồng cũ mọc sừng, song định mạng trớ trêu lại khiến Thanh được đổi qua Vạn Tượng. Lần này, và cũng là lần chót, họ quyết bay bổng một mạch. Họ thu xếp khăn gói, vù thẳng xuống Sài Gòn. (2) 
 
2- Câu tru ện tình oái oăm này cũng có thật. Đôi uyên ương hiện đang sinh sống ở miền Nam Việt Nam. Trần Cao Thanh bị vợ bỏ nên không thích nhân viên sứ quán mang vợ con theo

 
Liên tưởng tới vợ nằm một mình trong một thị trấn quạnh quẽ bên giòng sông Hồng, Phạm Nghị trút ra tiếng thở dài ai oán. 
 
Nếu có điều kiện, hắn đã bỏ lại tất cả, trở về xum họp với gia đình. Song hắn không có quyền. Hắn phải tiếp tục sứ mạng tình báo đã được giao phó. 
 
Và nhất là hoàn thành cho kỳ được kế hoạch Cửu Long. 
 
Nếu không… 
 
Phạm Nghị không dám nghĩ xa thêm nữa. Nhân viên trung cấp trong sứ quán sợ hắn như sợ cọp, tưởng hắn có quyền tiền trảm, hậu tấu. Nhưng sự thật không quá giản đơn như thế. Đành rằng hắn muốn bắt ai, đánh ai, giết ai cũng được, song về phần hắn, hắn cũng có thể bị bắt, bị đánh, bị giết bất cứ lúc nào. 
 
Người có quyền ra lệnh ghê gớm này là đại tá Trần Chương. 
 
Công việc bất thành, đại tá Trần Chương tất sẽ bài tội hắn. Trăm dâu đổ đầu tằm, hắn sẽ có thể bị lột lon đại uý, giáng xuống binh nhì, và đưa đi cải tạo lao động. 
 
Hàng chục viên tình báo đã trải qua cực hình ấy, Phạm Nghị chẳng lạ gì nữa. May gặp hồng vận, và có lẽ cũng vì đầy đủ bản lãnh, hắn luôn luôn thành công. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi từ trung uý hắn nhảy phóc lên đại uý tình báo. 
 
Phạm Nghị suýt soa nhè nhẹ. 
 
Nếu kế hoạch Cửu Long được thuận buồm xuôi gió, trong ba tuần nữa, hắn sẽ được đại tá Trần Chương cho về Hà Nội nghỉ phép. 
 
Hắn sẽ có dịp dúi vào tay vợ hắn những lọ nước hoa Pháp thượng hạng, ở Hà Nội đắt hơn vàng nhưng ở Vạn Tượng lại quá rẻ. Trong chuyến phi cơ sắp đi Khang Khay - Hà Nội, Phạm Nghị gửi thư cho vợ, báo tin hắn sắp về… 
 
Bỗng Phạm Nghị cứng hẳn người. 
 
Ngọn đèn hiệu trước mặt hắn vừa bật, tắt, hai lần. Đó là tín hiệu của máy vô tuyến do một nhân viên gọi về. 
 
Phạm Nghị áp ống nghe vô tuyến vào tai. Bồ hôi hắn toát ra ướt đầm cổ áo. 
 
Nghe xong, hắn hỏi gặng: 
 
- Sao? Tai nạn à? Tai nạn như thế nào? Việc gì không? 
 
Phạm Nghị quăng máy xuống, lầm bầm như người mất trí: 
 
- Khổ quá. 
 
Hắn chạy vội ra cửa, quên mang theo cái tẩu tri kỷ. 
 
Hình ảnh cuộc đoàn viên sắp tới ở Hà Nội đã tắt ngấm trong đầu đại uý Phạm Nghị. Lệ thường, hắn vẫn huýt sáo bài Quốc tế ca quen thuộc. 
 
Bây giờ, hắn không hát được nữa. Hắn nói lảm nhảm một mình: 
 
- Trời ơi, vậy thì chết tôi rồi.
° ° °
Trước đó, thần Chết đa đoan đã hạ lưỡi hái sáng quắc xuống gian phòng ái tình của nàng Boun ở góc đường Sam sen Thai. 
 
Đôi mắt lim dim như suốt ngày buồn ngủ của đệ nhị tham vụ Hoài Thanh bỗng mở rộng và đỏ lòm như vấy máu sau làn kiếng cận thị. Cái mũi cà chua của hắn rung rung trên cặp môi dày cộm, bọc quanh cái miệng cá ngão đang nhe ra, phô bày hàm răng vàng ệch và khập khễnh. 
 
Nằm trên giường, nàng Boun thản nhiên chờ Hoài Thanh ném bức tượng bằng đồng nặng nề vào người. 
 
Sở dĩ nàng thản nhiên vì nàng biết trước Hoài Thanh sẽ phải mê mẩn khi tới gần tấm thân cân đối của nàng. Trong những ngày ái tình miễn cưỡng, Hoài Thanh thường ghen tuông bốc đồng, hời hợt, dữ dằn và xuẩn động như thế. 
 
Theo nàng, đó là trạng thái tất nhiên của những gã đàn ông xấu xí và bất tài, đeo đẳng mặc cảm tự ti trong tình trường, và ngàn năm một thuở - như chuột sa chĩnh gạo - được thần may mắn đưa vào tay một phụ nữ duyên dáng. 
 
Song nàng Boun đã lầm. 
 
Dầu nàng biểu diễn nhan sắc trong những động tác quyến rũ hơn nữa, Hoài Thanh vẫn không mềm lòng. 
 
Trong lòng hắn vừa nhú lên hình ảnh một người đàn bà khác, cao quý gấp trăm gấp ngàn lần. 
 
Người đàn bà đó là Thiên Hồng. 
 
Nàng Boun chỉ là gái điếm thượng lưu. Hắn đã hy sinh vì nàng quá nhiều, hắn không thể tiếp tục hy sinh sự nghiệp và đời sống để nàng tiếp tục lang chạ mỗi đêm với những người đàn ông nhơ nhuốc khác. 
 
Giơ bức tượng đồng lên khỏi đầu, Hoài Thanh rít lên: 
 
- Đồ ngoại tình, Boun, đồ ngoại tình. 
 
Nàng Boun vẫn tươi cười: 
 
- Ồ, anh của em lại ghen rồi. Chóng ngoan, anh ngồi xuống đây với em. Em có dám ngoại tình với ai đâu. 
 
Tài đóng kịch tuyệt diệu của nàng Boun chỉ gây ra tác dụng ngược lại, như đổ thêm dầu vào lửa. Giọng Hoài Thanh soắn tròn, nghe rởn gáy: 
 
- Boun, mày phải chết. Tao sẽ giết mày… 
 
Nàng Boun bắt đầu đọc thấy ý tưởng sát nhân ngùn ngụt trong mắt Hoài Thanh. 
 
Nàng hốt hoảng vùng dậy. Hoài Thanh bặm môi, giáng bức tượng đồng xuống. 
 
Nhanh như cắt, nàng Boun nhảy xổ xuống sàn nhà. Đánh hụt, Hoài Thanh mất trớn, suýt ngã chúi vào nệm giường. 
 
Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau, hắn đã quay lại. Nàng Boun lồm cồm bò dậy. 
 
Nhanh trí, nàng thét to: 
 
- Hoài Thanh, anh là đồ hèn. Chỉ có đồ hèn mới dùng bức tượng nặng 5 kilô để giết một người đàn bà yếu ớt, cô đơn, không có tấc sắt trong tay. 
 
Hoài Thanh chùn tay lại trong một phản ứng tự nhiên của người đàn ông bị chạm tự ái. 
 
Nàng Boun đã nói đúng. Đàn ông phương Tây đối xử với phụ nữ rất nhã nhặn. Nếu cần nặng tay với đàn bà, họ thường dùng cành hoa làm roi. 
 
Hoài Thanh được hấp thụ văn hoá Tây phương nên đã hiểu lịch sự tối thiểu đối với phái yếu. Vì vậy, hắn thoáng nảy ra ý định tha cho nàng Boun. 
 
Hắn buông tay cầm tượng đồng xuống. Nhưng cùng khi ấy, hắn nghĩ tới bàn tay thô bạo của đại tá Trần Chương mơn trớn làn da man mát và những đường cong chắc nịch. Và không riêng gì Trần Chương mà là hàng trăm, hàng ngàn gã con trai đầy kinh nghiệm khác. 
 
Hắn bèn gằn giọng: 
 
- Boun! Tao ghê tởm mày lắm rồi. Mày đừng giở trò ma mãnh với tao nữa. Tao nhất định không tha cho mày đâu. 
 
Nàng Boun van lơn: 
 
- Lạy anh, anh tha cho em. Em làm gì nên tội mà anh nỡ giết. Dầu sao… 
 
- Hừ, làm gì nên tội… Mày nói ngọt như đường… Mày quên rằng vì mày mà tao mê say xóm Đồng Pha Lan, quên lãng nhiệm vụ. Vì mày mà tao mất chức. Vì mày mà tao bị ra toà, lãnh án… Bây giờ mày lại rủ rê tao bán linh hồn và thể xác cho quỷ sứ… Boun, trời gần sáng rồi, tao không thích rềnh rang thêm nữa… 
 
Tao sẽ giết mày… Giết mày xong, tao sẽ đi thẳng tới Công an nhận tội. 
 
- Xin anh thư thả cho em được bào chữa. Anh ơi, lòng em không phải là cuốn sách để em có thể mở từng trang cho anh đọc… Anh ơi, em luôn luôn yêu anh, suốt đời yêu anh… khi nào cũng chung thuỷ với anh… Em biết anh đang giận dữ cực độ. Kể ra, anh giận dữ rất đúng. Thái độ của anh chứng tỏ rằng anh yêu em vô cùng. Nhưng dầu sao anh cũng nên bình tâm xét lại… Nếu anh biết được. 
 
Nàng Boun định nói rõ nguyên nhân thầm kín đã khiến đại tá Trần Chương có mặt trong phòng nàng. Nhưng nàng vội ngậm miệng. Nàng cảm thấy nói ra vô ích. Hoài Thanh càng giận dữ thêm lên. 
 
Vả lại, đang còn Xiêng May… 
 
Xiêng May, em ruột nàng, đang ở trong vòng lao lý. Xiêng May là tất cả của đời nàng. Nàng sẵn sàng hy sinh cho nó sống. 
 
Nàng bỗng thèm sống thiết tha hơn bao giờ hết. Nếu muốn sống, nàng không còn cách nào khác, ngoài cách kháng cự. 
 
Cũng như một số thiếu phụ khác của xã hội đèn màu, nàng Boun đã học nhu đạo. Nàng được huấn luyện thành thục về những môn võ có thể quật ngã đối phương trong chớp mắt. Nhiếu đêm lang thang một mình trên đường vắng, nàng đã có dịp thực hành bài học tự vệ, bẻ gãy xương tay của bọn xảm lồ làm nghề ăn sương. 
 
Nàng Boun trở nên can đảm khác thường khi thấy Hoài Thanh quyết tâm hạ bức tượng khá nặng vào đầu nàng. Nàng đảo người sang bên để tránh, rồi ôm chầm áo sơ mi của Hoài Thanh. 
 
Đánh sát lá cà, nàng Boun được lợi vì trên người nàng không có mảnh vải nào để Hoài Thanh có thể nắm được. Nàng Boun nhanh nhẹn quay lưng lại, định xốc Hoài Thanh lên vai và tung hắn xuống đất. 
 
Nếu nàng khéo tay hơn nữa, Hoài Thanh đã bị chế ngự. Một phần mười phút đồng hồ luống cuống của nàng đã giúp Hoài Thanh gỡ được bàn tay nắm áo sơ mi. 
 
Bức tượng đồng rơi vào vai nàng. 
 
Nàng rú lên một tiếng vô cùng đau đớn. 
 
Có lẽ xương quai xanh của nàng đã bị gãy. Song nàng vẫn không chịu nhả gã đàn ông. Nàng nghiến răng chịu đau, để lấy sức phóng mười đầu ngón tay nhọn hoắt vào giữa mặt hắn. 
 
Đến lượt Hoài Thanh rú lên. 
 
Máu trong mắt hắn tuôn ra xối xả. Mùi máu làm hai người hăng lên. 
 
Nàng Boun cấu xé loạn xạ. Còn Hoài Thanh cứ đánh bức tượng đồng loạn xạ vào người nàng. 
 
Nàng Boun loạng choạng ngã xuống. 
 
Biết nàng chẳng còn hy vọng sống thêm bao lâu nữa nên Hoài Thanh ngừng tay, ngồi phịch xuống ghế, và thở dốc ra. 
 
Toàn thân nàng Boun bị lấm máu be bết. Ngực nàng chỉ còn lại những núm thịt tơi tả và đầy máu. Một miếng đòn hiểm nghèo của gã đàn ông dã man làm khối óc nàng rung chuyển dữ dội. 
 
Nàng có cảm giác là xương sọ nàng bị đánh vỡ. Máu ở tim bị nghẽn lại ở cổ, không chạy lên đầu nữa. Ở trong tình trạng này, nàng tự biết chỉ sống được vài ba phút nữa là cùng. 
 
Song vài phút lúc này lại kéo dài vô tận. 
 
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nàng Boun hồi tưởng lại những phút buồn vui trong cuộc đời sóng gió bập bềnh của nàng. Nàng đã kề vai sát cánh hàng trăm người đàn ông, và nếu hàng trăm lần bọn đàn ông trốn vợ đi chơi tỉ tê bịa đặt với nàng thì hàng trăm lần khác nàng cũng bịa đặt tiểu sử của nàng để tâm sự với khách. 
 
Đời nàng là một chuỗi dài giả dối. Nàng thích sự giả dối ấy. Nàng thích lấy đêm làm ngày, thích sống trong tiếng đàn, dưới ánh đèn màu, bên sự trác táng thượng lưu. 
 
Chết đi, nàng sẽ không mảy may hối hận. Nàng không hối hận đã làm nghề buôn hương, bán phấn. Nếu có, nàng chỉ hối hận một điều: ấy là chưa cứu được Xiêng May ra khỏi cảnh ngục tù. 
 
Nhịn đau, nàng Boun lâm râm cầu kinh. Những đêm trăng tròn, nàng thường vào chùa Phone Sai cầu kinh. Nàng quên những vết thương chí mạng vì nàng vừa thấy bóng dáng hiền hoà của đức Phật từ bi đến bên nàng. 
 
Nàng lại thấy cả bóng dáng nhí nhảnh quen thuộc của Xiêng May. Toàn thân em nàng cũng bị dính máu như nàng. Xiêng May nhìn chị bằng cặp mắt tràn đầy thương sót. 
 
Nàng la to: 
 
- Xiêng May em bị thương ư? 
 
Xiêng May không trả lời. Người thanh niên có cặp mắt to và đen bỗng tan ra thành khói trước khi biến vào không khí đùng đục như sữa loãng buổi rạng đông thanh tịnh. 
 
Nàng Boun vừa gặp lại em trong mộng. Xiêng May còn sống hay chết, nàng không thể biết. 
 
Dầu nàng biết, cũng đã muộn rồi. Tội nghiệp cho những thiếu phụ dại dột như nàng Boun! Nhận lời Trần Chương, nàng Boun quên mất hắn là đại tá của quân đội Bắc Việt, và cũng là tay tố gián điệp cộng sản ở Lào quốc. Nếu nàng thành công, không những nàng không hy vọng tái ngộ với Xiêng May mà còn bị Trần Chương thủ tiêu là khác nữa. 
 
Môi nàng Boun mấp máy. Lời nói cuối cùng của nàng bị đàm chặn nghẹt trong cuống họng. 
 
Nàng Boun từ từ bước sang thế giới bên kia. 
 
Hoài Thanh thản nhiên nhìn nàng Boun thoát hồn. Miệng hắn hơi nhếch lên, tưởng như cười nhạt. Thật ra hắn không vui, cũng không buồn. Tâm thần hắn thanh thản và êm ả hơn bao giờ hết. Vì hắn đã tiến tới một quyết định dứt khoát. 
 
Dáng điệu khoan thai, hắn ngồi xuống bàn, uống một hơi ba ly huýt-ky đầy ắp không pha nước. Đoạn hắn lấy bút giấy nắn nót viết thư, thận trọng và trang nghiêm như cậu học trò làm bài luận văn trong đời đèn sách. 
 
Hắn chỉ viết một bức thư duy nhất. 
 
"Thiên Hồng em ơi, 
 
"Lúc thư này đến tay em thì anh đã thành người thiên cổ. Thật vậy, anh sẽ không còn ở trên cõi đất này nữa sau khi ký vào bên dưới lá thư vĩnh biệt. 
 
"Anh bị thượng cấp nghi ngờ là cộng tác với tay sai của địch. Trước khi ra đi mãi mãi, anh xin thề trên đầu hương hồn cha mẹ, thề trên mối tình giữa đôi ta rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến phản bội, chứ đừng nói là bán tài liệu cho gián điệp Tây phương nữa. 
 
"Nơi anh viết thư từ giã em là một căn phòng vắng vẻ ở trung tâm thủ đô Vạn Tượng. Mỗi tuần viết thư về, anh thường ca ngợi vẻ đẹp của Vạn Tượng. Người ta nói Vạn Tượng là một thành phố nhỏ xíu, đường sá lầy lội, nhà cửa xấu xí, đầy bụi và bùn đỏ song anh lại thấy Vạn Tượng nên thơ. 
 
"Có lẽ vì Vạn Tượng nhắc anh nhớ lại Phủ Lý, nơi chúng mình gặp nhau lần đầu. 
 
"Ngoài kia, sông Cửu Long đang dâng cao vì đang mùa mưa. Sông Cửu Long đang dâng cao cũng như niềm tủi nhục và thương nhớ trong lòng anh. Thiên Hồng ơi, anh yêu em. Anh yêu em từ bao năm nay. Dường như em chưa hề yêu anh thật sự, nhưng dầu em hất hủi anh thế nào đi nữa, anh cũng vẫn yêu em, và yêu em gấp trăm, gấp ngàn lần khi trước. 
 
"Anh yêu em vì em có những đức tính mà anh không tài nào tìm thấy ở người đàn bà nào khác. Ngày anh lên phi cơ ở Gia Lâm, em cáo bận không ra sân bay. Anh hơi thoáng ghen khi nghĩ tới những người đàn ông có diễm phúc được em ban cho một sự vuốt ve da thịt. 
 
"Còn anh, anh không dám ước mong gì khác, ngoài cái nhìn âu yếm, ngoài câu nói thiết tha, ngoài ý nghĩ chân thành tới kẻ chỉ biết yêu trọn vẹn, biết đau khổ một mình nơi đất khách, quê người. 
 
Thiên Hồng em ơi! 
 
"Anh đang bị dồn vào ngõ bít. Thượng cấp nghi ngờ, anh sẽ phải ra toà, và chắc chắn bị kết án tù. Nếu anh làm nên tội, anh phải gánh chịu, nhưng em ơi, anh hoàn toàn vô tội. Anh hết lời thuyết phục, van xin mà thượng cấp không tin. 
 
"Vì vậy, anh đành phải chết. Chết để minh oan. Chết để chứng tỏ xứng đáng với tình yêu của em. 
 
"Anh tự xử như thế này chắc hẳn Đảng và Chính phủ sẽ hiểu lòng anh và tha thứ cho anh. Xuống dưới suối vàng, anh sẽ mang theo hình bóng yêu kiều của em, và nếu kiếp sau được trở lại làm người, thì nguyện vọng của anh là được sống gần em và được hưởng sự trìu mến của em. 
 
"Chảo em lần cuối.

 
Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống tờ giấy làm nhoè chữ ký ngòng ngoèo của Hoài Thanh. 
 
Là đệ nhị tham vụ, hắn thường được thư ký chực sẵn bên bàn giấy, đợi hắn hạ bút ký vào công văn rồi khúm núm thấm cho khô. Đây là lần thứ nhất và cũng là lần chót trong đời mà chữ ký của hắn bị nhoè. 
 
Hồi ở trường ra, hắn được chúng bạn rủ vào nhà một ông thầy tướng, chuyên coi chữ ký. Lão thầy tướng lẩm cẩm bảo hắn nên thận trọng, sợ bất đắc kỳ tử. Hắn bĩu môi, xô ghế ngã lỏng chỏng rồi bước ra ngoài, quên cả trả tiền quẻ. 
 
Giờ đây, hắn mới thấy đúng. Hắn thở dài, gấp bức thư làm ba, bỏ vào phong bì ngay ngắn, đoạn cất vào túi áo. Trong chai còn rượu, hắn uống tới khi hết nhẵn mới quăng cái ly pha lê vào góc nhà vỡ nát. 
 
Trên nền gác, nàng Boun nằm sóng sượt. 
 
Mắt nàng mở ra trừng trừng, như muốn thu hết vào nhỡn tuyến hình ảnh cuối cùng của cuộc sống trà đình, tửu điếm mà nàng mê đắm. 
 
Hắn cảm thấy khinh bỉ nàng Boun một cách lạ lùng. Hắn nhổ bẹt bãi nước bọt vào ngực nàng để tỏ sự ghê tởm rồi bước ra cửa. 
 
Lúc ấy, Hoài Thanh mới sực nhớ là chưa định sẽ quyên sinh bằng cách nào. Nếu có khẩu súng trong tay, công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ham đọc truyện trinh thám, hắn được biết một viên đạn 9 ly bắn xuyên qua màng tang, nhắm thật chính xác, sẽ làm hắn chết tức khắc, chết không kịp hiểu vì sao mà chết nữa. 
 
Nhưng đáng tiếc là hắn không có súng. 
 
Phạm Nghị có một tủ súng, song không phát cho hắn khẩu nào. Trong ô kéo của văn phòng lúc nào cũng sẵn một hộp vuông đựng những viên thuốc dẹt, đủ màu, hao hao như viên thuốc giải cảm Optalidon. Đó là độc dược khả dĩ giết một mạng người trong vòng từ vài ba giây đến vài ba phút đồng hồ. 
 
Giá Hoài Thanh được một viên độc dược thì sung sướng biết bao! 
 
Vô tình, hắn cho tay vào túi, chạm phải một vật cứng nhỏ xíu. Hắn à lên một tiếng: đó là cái nhẫn hạt soàn giả của một vũ nữ xinh như mộng của xã hội dạ lạc Đồng Pha Lan. 
 
Nàng tặng hắn để làm kỷ niệm. Và hắn cũng hứa tặng lại nàng một vật đáng giá. 
 
Cái nhẫn vô tri giác làm tư tưởng tự vẫn trong đầu Hoài Thanh nhạt dần. Hắn bỗng yêu đời tha thiết. Hắn thèm sống hơn bao giờ hết. Những người đàn bà có thân hình căng cứng mà hắn gặp ban đêm ở khu son phấn Đồng Pha Lan như đang nhủ thầm vào tai hắn rằng quyên sinh giữa tuổi ba mươi là dại. 
 
Một giọt nước mắt khác lại lăn trên gò má… 
 
Dầu sao thì thư vĩnh biệt cũng đã viết rồi, và đại sứ Lê Văn Hiến cũng sẽ không tha nếu hắn còn sống. 
 
Thôi thì liều vậy. 
 
Hoài Thanh nhìn qua cửa sổ xuống đường. 
 
Trời tờ mờ sáng. 
 
Một chiếc quân xa đồ sộ chạy qua. Ngồi ở băng trước cạnh tài xế thấp thoáng một người đàn bà mặc áo sặc sỡ đang bá cổ một quân nhân Pathét Lào. Từ căn gác đối diện vọng lại tiếng cười đú đởn của một cặp trai gái tình tự thâu đêm. 
 
Ai Lao là thiên đường của ái tình. Hoài Thanh đang từ bỏ thiên đường để lao đầu xuống địa ngục. 
 
Hắn hít dưỡng khí ban mai vào đầy hai buồng phổi lép kẹp để lấy thêm can đảm. 
 
Gió mát từ dưới đường thổi lên. Hoài Thanh nhắm mắt lại rồi trèo qua cửa sổ, nhảy xuống. 
 
Một phút sau, phía dưới có tiếng ồn ào. Tiếng người kêu thét inh ỏi. 
 
Và tiếng xe hơi thắng gấp nghe ken két. 
 
 
 
Giờ ấy, văn phòng bí mật của ông Hoàng, tổng giám đốc mật vụ còn sáng rực ánh đèn ở Sài Gòn. 
 
Như thường lệ, ông Hoàng lại thức suốt đêm với ly cà phê luôn luôn được rót đầy và đĩa đựng tàn đầy ắp mẩu xì gà Ha-van đặc biệt. Thân hình gầy guộc cố hữu của ông trở nên gầy guộc thêm trong bộ com-lê cũ kĩ chật chội và xấu xí. 
 
Châm điếu Ha-van mới - có lẽ là điếu thứ 30 trong ngày - ông Hoàng bấm chuông gọi Nguyên Hương, cô thư ký không-bao-giờ-già của Sở. 
 
Không ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ cao ngất, ông Hoàng hỏi: 
 
- Bức điện từ Vạn Tượng đánh về đã dịch xong chưa? 
 
Nguyên Hương đáp: 
 
- Thưa rồi. 
 
Ông tổng giám đốc ra hiệu cho Nguyên Hương đọc. Tiếng nàng vang lên đều đều trong căn phòng im lặng: 
 
"Mật điện số 22, nhận được hồi 3g30 sáng, giờ Saigon. 
 
"Z.413. 
 
"Kính gửi HH. 
 
"Bổ túc cho bức điện gửi về cách đây hai hôm, xin trân trọng báo cáo tiếp. 
 
"Thời cơ đã thuận tiện cho chúng ta tổ chức tại Sầm Nứa, và trong vùng do đối phương kiểm soát. Xin cho nhân viên lên ngay. 
 
"Tôi đã có thể mua chuộc được Nam Tha qua trung gian của Mường Xinh. Để đài thọ phí tổn, xin chuyển ngân nội ngày mai cho tôi ba ngàn đô la. 
 
"Z.413.

 
Thấy ông tổng giám đốc lặng lẽ rít xì gà, Nguyên Hương sửng sốt: 
 
- Thưa, ông định thả nhân viên xuống căn cứ Sầm Nứa của Pathét Lào? 
 
Ông Hoàng phì cười: 
 
- Thả anh em xuống Sầm Nứa làm gì? Dưới đấy chỉ có mấy trại binh lèo tèo mà tôi đã biết rõ quân số. Vì điều kiện an ninh, tôi phải dùng mật ngữ trong mật mã. Sầm Nứa trong bức điện của Z.413 có nghĩa là toà đại sứ Bắc Việt tại Vạn Tượng. 
 
Tôi có một kế hoạch gài người vào trong sứ quán Bắc Việt. "Tổ chức tại Sầm Nứa" nghĩa là kế hoạch thâm nhập này có thể được thi hành. 
 
- Thưa, còn Nam Tha và Mường Xinh. 
 
- Cô không hiểu nghĩa thật của hai chữ Nam Tha và Mường Xinh vì cũng là mật ngữ. Đó là tên hai người, một đàn ông, và một đàn bà. Họ sẽ giúp ta đạt được mục đích. 
 
Bỗng ông Hoàng nheo mắt: 
 
- Văn Bình hiện ở đâu? 
 
Nghe ông tổng giám đốc nhắc đến tên Văn Bình - Z.28, Nguyên Hương luống cuống suýt rơi cây bút chì. 
 
- Thưa, Z.28 đang ở Vọng Các. 
 
- Khách sạn nào? 
 
- Thưa, Thai Hotel. 
 
Ông Hoàng hơi cau mặt: 
 
- Hừ, tôi dặn lấy phòng ở Erawan kia mà? 
 
Nguyên Hương không giấu được giọt nước mắt long lanh. 
 
- Thưa, Z.28 viện cớ Erawan ở trung tâm thành phố, quá ồn ào, không thích hợp với người nghỉ mát, vả lại, ở xa phi trường và toà đại sứ Việt Nam. 
 
Ông Hoàng ngẩng nhìn cô thư ký: 
 
- Cô tin như vậy không? 
 
Nàng thở dài nhè nhẹ: 
 
- Thưa không. 
 
Ông Hoàng lẩm bẩm: 
 
- Lạ thật chứng nào vẫn tật ấy. Đi đâu cũng nghĩ đến du hí, sớm muộn rồi chết vì nữ sắc mất thôi. 
 
Rồi đổi giọng nghiêm nghị: 
 
- Cô đánh điện ngay cho đệ nhị tham vụ của sứ quán ta tại Vọng Các. Ra lệnh cho Lê Thái tới gặp Văn Bình và đưa Văn Bình lên chuyến máy bay sớm nhất đi Vạn Tượng. 
 
Nguyên Hương đã lấy lại phong độ tháo vát và trịnh trọng của người bí thư quen việc: 
 
- Thưa, còn chi tiết công tác? 
 
- Văn Bình sẽ nhận được sau khi tới trường bay Vạt Chai. 
 
Nguyên Hương rón rén ra phòng ngoài. 
 
Nàng bước thật nhẹ, dường như sợ tiếng động mạnh sẽ phá rối sự suy nghĩ của ông tổng giám đốc. 
 
Ngồi một mình trong văn phòng rộng, ông Hoàng lúi húi rút ra tập hồ sơ bìa vàng, ngoài đề hai chữ Sầm Nứa bằng chữ gô-tích mực đỏ tươi. Ông Hoàng nhẩm lại bản báo cáo: 
 
1. - Nam Tha: Nam Tha là mật hiệu đặt cho Hoài Thanh, đệ nhị tham vụ của sứ quán "Việt Nam dân chủ cộng hoà" tại Vạn Tượng. Y là nhân viên ngoại giao chuyên nghiệp, học rộng, từng phục vụ tại nước ngoài nhiều năm. 
 
Tuy chưa được hoàn toàn tin cậy, Hoài Thanh cũng nắm trong tay nhiều giấy tờ quan trọng. Trong tuần qua, được biết chắc một bản danh sách bí mật loại A1 được gửi từ Hà Nội tới, và chuyển qua tay Hoài Thanh để nghiên cứu. 
 
Y còn trẻ, ham chơi và rất cần tiền. Tố chức y không khó lắm, miễn hồ kín đáo. 
 
2. - Mường Xinh: Mường Xinh là mật hiệu đặt cho một thiếu phụ tên là nàng Boun, người Lào. 
 
Nàng Boun trạc ba mươi, rất quen tên trong xã hội ăn chơi Vạn Tượng. Tính tình độc lập, không sống chung với người đàn ông nào được lâu, cũng như không chịu làm cho ngoại quốc. Chức thư ký tại hãng hàng không quốc gia Lào đối với nàng chỉ là việc giết thời giờ hơn là mưu sinh, vì lẽ nàng tiêu tiền nhiều hơn kiếm được, và các bạn trai thượng lưu luôn luôn cung cấp đầy đủ cho nàng. 
 
Nhược điểm quan trọng: nàng Boun rất thương em trai tên là Xiêng May, trung sĩ trong quân đội hoàng gia. Xiêng May bị Pathét Lào bắt và có lẽ đã chết. Tuy vậy nàng Boun vẫn tin em nàng còn sống. Một số người đã lợi dụng tình trạng này để làm tiền nàng. Nếu đánh lừa được nàng Boun là Xiêng May được yên ổn và sẽ được phóng thích, thì bảo gì nàng cũng sẵn sàng nghe theo.

 
Ông Hoàng đóng hồ sơ lại. 
 
Điếu xì gà trên môi ông đã cháy một phần ba, mùi thơm thoang thoảng. Trong cuộc đời ngắn ngủi còn lại ông không còn thú vui nào nữa, ngoại trừ thú vui bè bạn với xì gà Ha-van. 
 
Dáng điệu chậm chạp, ông tổng giám đốc tiến lại tủ sắt đồ sộ gắn vào tường bê tông. Ông lấy ra một cuốn sổ tay bìa đỏ, bên trong chữ viết li ti. 
 
Trên đầu một trang, có hàng chữ như sau bằng mực đỏ: 
 
"Lược thuật về cơ sở tình báo của Cộng sản Bắc Việt tại Ai Lao.

 
Bên dưới là nhiều tấm ảnh căn cước. Tấm thứ nhất chụp một thanh niên trạc tứ tuần, nét mặt gân guốc, cặp mắt sáng như điện. Trong bức thứ hai có một người đàn ông trên ba mươi, cặp kính mát to tướng thỗn thện trên mắt, và cái tẩu thuốc lá ngật ngưỡng ở miệng. 
 
Ông Hoàng không lạ gì hai người này. Họ là đại tá Trần Chương và đại uý Phạm Nghị, đầu não của bộ máy do thám vô cùng nguy hiểm của Bắc Việt tại Vạn Tượng. 
 
Trầm ngâm một lát, ông tổng giám đốc nhấc điện thoại và quay số.
° ° °
Chuông điện thoại reo vang trong phòng khách sạn của Văn Bình. 
 
Thật ra, chuông điện thoại trong Thai Hotel reo rất êm, song Văn Bình vẫn có cảm giác là âm thanh chọc thủng màng tai. Ngoảnh sang bên thấy cô bạn người Thái nằm ngoan ngoãn, mí mắt nhắm lại một cách nũng nịu, chàng thở dài tiếc nuối hạnh phúc bị bỏ dở trước khi uể oải áp ống nghe vào tai. 
 
Chàng giật mình vì kẻ đối thoại có giọng nói rất quen thuộc. Giọng nói khô khan của đệ nhị tham vụ toà đại sứ. 
 
Văn Bình nghe rõ như ai thét bên mình: 
 
- Mùa xuân đấy phải không? Mùa xuân đấy phải không? 
 
Trời nóng chảy mỡ, người và vật biến thành than ở thủ đô Vọng Các mà thiên hạ lại nhắc nhở đến mùa xuân. Viên tham vụ nói tiếng Việt, Văn Bình đáp lại bằng Anh ngữ, vẻ cáu kỉnh cố hữu - cáu kỉnh mỗi khi bị phá đám - hiện rõ trên mặt và tràn ngập giọng nói cộc lốc: 
 
- Ông lầm rồi. 
 
Chàng ném điện thoại xuống bàn. Từ trong ống nói vẳng ra câu hỏi lạ lùng "mùa xuân đấy phải không?". Đợi điện đàm cắt hẳn, chàng mới nhấc máy lên. 
 
Đến lượt chàng nghe giọng nói ngọt như trái cây mùa xuân của cô gái giữ điện thoại trong lữ quán: 
 
- Thưa ông, có người vừa gọi cho ông. 
 
Văn Bình nhăn mặt: 
 
- Tôi đã dặn cô là trong khi tôi ngủ không ai được quấy rầy kia mà. Cả cô cũng muốn hại tôi nữa ư? 
 
- Em thành thật xin lỗi ông. Xin lỗi ông ngàn lần. Em nhất định không cho số, nhưng bạn ông cứ nằng nặc nói là quan trọng lắm. 
 
- Chuyện gì mà quan trọng? 
 
- Em không biết. Ông ấy doạ là không thể chờ được, và nếu có việc gì trục trặc thì em phải chịu trách nhiệm. Em sợ quá, vả lại… 
 
- Ồ, thằng cha láo lếu. Chẳng có gì quan trọng cả. Cô bị hắn lừa mà không biết. Hắn điện thoại cho tôi nhờ tôi mời cô đi chơi với hắn. 
 
- Mời em đi chơi? 
 
- Phải, đi chơi trên xa lộ. Rồi đi ăn, đi đâu nữa, cô thừa biết. 
 
- Em không dám. 
 
- Đúng, cô từ chối là phải. Hắn là kẻ không thành thật với đàn bà, nhất là đàn bà dễ yêu như cô. 
 
- Em xấu lắm. 
 
- Hừ, hàng triệu phụ nữ trên thế giới cầu trời, khấn Phật để xấu bằng phần mười cô mà không được. 
 
- Cảm ơn ông. 
 
- Cô khách sáo ghê. Bây giờ cô nghĩ thế nào? 
 
- Thưa ông, theo nội quy của lữ quán, em không được phép đi chơi với khách. 
 
- Ồ, cô quên mất rồi. Đêm trước cô vừa đi chơi với tôi. 
 
- Ông là khác. 
 
- Tôi cũng là khách của lữ quán. 
 
- Nhưng em lại có cảm tình với ông. Vả lại… em định từ chối mà không được. 
 
- Tôi có cưỡng bách cô đâu. 
 
- Không. Đó là lòng em. 
 
- A ha, cô làm tôi sung sướng như được lên thiên đường. Tối nay cô đi ăn với tôi nữa nhé? 
 
- Em cảm ơn ông. 
 
- Nghĩa là cô nhận lời? 
 
- Thưa ông, không. 
 
- Sao vậy? Cô lại giận tôi rồi ư? 
 
- Em đâu dám. 
 
- Hay là ông giám đốc cấm đoán? 
 
- Cũng không phải. Em sẵn sàng thôi việc nếu ông giám đốc xía vào đời tư của em. Sở dĩ em thoái thác là vì ông. Vì em sợ cô bạn gái hiện ở trong phòng ông thù oán. Ông tệ thật. Ông là người đàn ông đáng yêu nhất và đáng ghét nhất trên đời. 
 
Nói xong, nàng cắt điện đàm. 
 
Có lẽ nàng đang lấy mù soa lau một giọt nước mắt. Văn Bình úi chao một tiếng rồi lặng người, nằm duỗi chân trên giường. 
 
Đột nhiên, chàng mường tượng đến cái áo đầm có một không hai của cô gái phụ trách tổng đài điện thoại. 
 
Cái áo may chật đến nỗi chỉ thở mạnh là có thể đứt phăng đường chỉ ni lông. Nếu nàng dự thi sắc đẹp, chắc hẳn ban giám khảo sẽ bắt nàng thay áo khác, vì người viễn thị nặng nhất thế giới khi được chiêm ngưỡng núi của quán quân mà nàng cố tình may áo thật chặt để triển lãm với đàn ông. 
 
Tuần trước, Văn Bình gặp nàng ngoài hành lang. 
 
Mải rửa cặp mắt, suýt nữa chàng húc phải anh bồi bưng khay thức ăn vào thang máy. Chàng xin lỗi: 
 
- Cô đẹp quá làm tôi mờ cả mắt. 
 
Chàng chỉ nói thế. Nhưng dáng dấp lịch sự Tây phương, cặp mắt tình tứ như thôi miên, đôi môi duyên dáng phi thường, và nhất là thân hình cân đối, cao lớn, chắc nịch của chàng đã tán tỉnh giùm chàng. 
 
Hết giờ làm việc, chàng đợi nàng ngoài cửa phòng điện thoại, nhã nhặn mời nàng ra đường dạo mát. Không suy nghĩ, nàng nhận lời. 
 
Đêm ấy nàng ngoan ngoãn theo chàng vào các hộp đêm tối om của thành phố Vọng Các. Mãi đến gần sáng, chàng mới dìu nàng ra ngoại ô, tới một khách sạn vắng vẻ trên xa lộ ra phi trường Đồn Mương. 
 
Chàng đinh ninh nàng sẽ quên chàng như đã quên những người bạn một đêm khác. Nhưng nàng không quên. Nàng từ giã chàng, nước mắt rưng rưng như người bạn chung thuỷ tiễn đưa chồng ra biên ải. Mỗi lần biết chàng ở một mình trong phòng nàng lại gọi điện thoại nói chuyện. 
 
Thế rồi… 
 
Thế rồi nàng khám phá ra cô bạn gái của chàng. 
 
Thiếu nữ nằm cạnh Văn Bình cựa mình. 
 
Cô gái mở hé mắt rồi nhắm mắt lại như cũ. Chàng định ngủ lại song không tài nào ngủ được. Mặc dầu màn cửa được che kín, Văn Bình đã biết trời sáng rõ từ lâu. Giờ này, thiên hạ đã đi làm. Trừ những người vô công rồi nghề như chàng. 
 
Chàng lẩm bẩm một mình: 
 
- Mùa xuân đấy phải không? 
 
Đó là mật ngữ mà ông Hoàng dặn chàng trước ngày chàng rời Saigon, qua Vọng Các du hí. Theo chỉ thị, người nói mật ngữ này là liên lạc viên của Sở có nhiệm vụ giao công tác mới cho chàng. 
 
Nghĩa là thời gian xả hơi của chàng đã chấm dứt. 
 
Hoạt động dưới quyền ông Hoàng đã lâu, Văn Bình đã dạn dĩ với thói quen lôi nhân viên dậy giữa đêm khuya, bắt đoạn tuyệt những mối tình nên thơ sắp thành tựu, rồi chỉ dành cho nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi thu xếp hành trang trước khi sắp sửa nhảy lên phi cơ lạ, vèo tới một địa điểm vô định có Tử thần đợi sẵn với máu lửa, súng đạn và xác chết chồng chất. 
 
Lần nào bị phá đám, chàng cũng bực mình. Lâu dần rồi quen đi, ông Hoàng vẫn tiếp tục sai người tới kéo chàng ra khỏi vòng tay của những người đàn bà quyến rũ và chàng vẫn tiếp tục trái lệnh trong chốc lát. 
 
Nhưng chỉ mấy phút sau, lương tâm nghề nghiệp, và mối tình tri kỷ với ông Hoàng thức dậy trong lòng chàng. 
 
Lặng lẽ, chàng bật đèn lên và ngồi nhỏm dậy. Cô gái hỏi chàng, giọng ngái ngủ: 
 
- Anh đi đâu thế? 
 
Văn Bình nhăn nhó: 
 
- Xuống âm phủ. 
 
Cô gái phá lên cười: 
 
- Ồ, thế thì còn gì hay bằng. Anh xuống âm phủ làm gì? 
 
- Để gặp con gái Diêm vương, mời nhảy một bài cha cha cha. 
 
- Tuyệt. Em đang ngứa chân. Anh cho em đi theo để nhảy cho vui. 
 
- Không được. Nàng ghen lắm. 
 
- Em cũng ghen không kém. Coi chừng, ai léo hánh đến anh, em sẽ giết ngay. Dầu là ái nứ của vua âm phủ. 
 
Vừa nói, cô gái vừa kéo cái mền mỏng che vai xuống, và cố tình nằm nghiêng sang bên, đối diện với ngọn đèn, cốt cho chàng ngắm làn da trơn bóng, cái bụng mỏng dính và những đường cong quyến rũ. 
 
Văn Bình sửng sốt trong một giây đồng hồ. Chàng sực nhớ lại phút đầu tiên gặp nàng cách đây hai hôm trên sàn gỗ êm ái của một tiệm nhảy sang trọng gần khách sạn Erawan, khu thượng lưu của thủ đô Vọng Các. 
 
Gặp Văn Bình, nàng có cảm tình ngay. Chàng không tìm hiểu nguyên nhân vì từ bao năm nay chàng vẫn nổi danh là hòn đá nam châm đối với phái yếu trên thế giới. Mặc cho nhiều người mời mọc mỏi miệng, nàng chỉ khiêu vũ với chàng. 
 
Nàng gục đầu vào vai chàng trong khi ánh sáng tắt phụt, chỉ chừa cái bục hình tròn kê giữa khiêu vũ trường, nằm gọn giữa hai lùm đèn pha phô bày trước hàng trăm cặp mắt thèm thuồng những nét hấp dẫn của một thiếu nữ trẻ măng, run rẩy thoát y vũ theo điệu đàn. 
 
Rồi nàng theo chàng về Thai Hotel. 
 
Mỗi đêm, nàng ở lại với chàng. Tuy là người Thái trăm phần trăm, nàng lại có cái tên rất Tây, Simon. 
 
Simon nắm tay chàng, thỏ thẻ: 
 
- Anh sắp bỏ em phải không? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Không. 
 
- Vậy anh sửa soạn đi đâu? 
 
- Có lẽ anh phải rời Vọng Các. 
 
- Bao giờ anh đi? 
 
- Anh không biết nữa. Dầu sao, anh cũng ở đây khá lâu rồi. Anh muốn ở thêm, nhưng toà báo không thể nào cho anh nghỉ hè mãi. 
 
- Em đi cùng với anh được không? Em thích nghề làm báo như anh quá! 
 
Văn Bình tát nhẹ vào má Simon một cách thương hại. Nếu nàng biết chàng chỉ là thông tin viên báo chí giả hiệu, nàng sẽ không yêu nghề làm báo của chàng nữa. 
 
Trong cuộc đời gián điệp quốc tế, Văn Bình đã làm hàng chục nghề nghiệp khác nhau. Có khi chàng trá hình làm cu li bến tàu, hoa tiêu hàng hải, cũng có khi chàng đội lốt tên bợm chuyên trèo tường, khoét vách để có thể được đưa ra toà lãnh án và ngồi tù nữa. 
 
Lần này ông tổng giám đốc đa sự muốn chàng đóng vai nhà báo, đúng hơn đóng vai thông tin viên chiến tranh. 
 
Vai lủng lẳng hai cái máy ảnh đắt tiền - một cái Nikon F, kính 0,8, một cái Rollei 2,8, kèm theo đầy đủ dụng cụ, tổng cộng gần ngàn đô la - một cái máy chữ Remington xách tay trong hành trang, với mớ đồ nghề cố hữu mà nhà báo nào cũng có như giấy trắng, bút chì nguyên tử, ống nhòm, Văn Bình vọt lên phi cơ đi Vọng Các. 
 
Chàng định sang Âu Châu, song ông Hoàng chỉ muốn chàng dưỡng sức ở Thái. Như thường lệ, chàng phản đối: 
 
- Thưa ông, dạo này Vọng Các nóng như trong lò nướng bánh. Nếu quả thật ông cho phép tôi nghỉ mát tại sao không cho tôi qua Pháp. Bờ biển phía nam dạo này đẹp ghê, không xấu như hồi ông ở bên ấy đâu. Vả lại… 
 
- Anh đi Vọng Các tiện hơn. 
 
- Thưa ông… đại hội điện ảnh sắp họp ở Cannes… 
 
- Hừ, lần đầu tiên anh tỏ ra mê say nghệ thuật thứ bảy. Anh thích đóng phim không? 
 
- Thưa… 
 
- Còn rụt rè gì nữa. Trả lời thích đi cho rồi. 
 
- Thưa thích. 
 
- Ừ, xong việc tôi sẽ cho anh đi Cannes. Nhưng hiện thời, anh cần có mặt ở Viễn Đông. Tôi không muốn anh qua Pháp vì cô Katy đang có mặt tại Cannes. Anh có hẹn tuần sau với Katy phải không? 
 
- Thưa… phải. 
 
- Hừ, anh còn định giấu cả tôi. Lần này tôi phải phạt anh. 
 
Đổi giọng nghiêm nghị, ông tổng giám đốc nói: 
 
- Thật ra, tôi cũng chẳng muốn phạt anh làm gì. Anh cần hò hẹn cũng như con người cần dưỡng khí để thở. Chẳng qua tôi muốn anh ở Vọng Các là vì một chuyện quan trọng sắp xảy ra. 
 
Thế rồi, Văn Bình lên đường. 
 
Mùa xuân, là mật ngữ quái ác chàng không muốn nghe mà vẫn phải nghe. 
 
Tiếng nói của Simon nheo nhéo bên tai chàng: 
 
- Cho em sang Lào với nhé? 
 
Chàng lắc đầu: 
 
- Không được. 
 
Simon trợn mắt: 
 
- Anh không cho, em cũng đi. 
 
Văn Bình trợn mắt lại: 
 
- Sao được? 
 
Thấy Simon rưng rưng hàng lệ, chàng đành đấu dịu: 
 
- Em yên tâm. Chỉ một vài tuần sau anh trở lại Vọng Các. 
 
Simon giơ bàn tay búp măng lên trời: 
 
- Em không tin. Anh thề đi. 
 
Văn Bình thở dài: 
 
- Nếu em bắt, anh xin chiều. Nhưng em đừng quên rằng lời thề dưới thời đại nguyên tử này không còn thiêng nữa đâu. 
 
- Dĩ nhiên, kẻ nuốt lời thề không thể bị xe cán, song ít ra cũng thẹn với lương tâm. Em biết anh là người có lương tâm quang minh chính đại. 
 
- Em ơi, trong đời lắm khi người ta không được quyền thoả mãn sở thích của mình. Anh giang hồ đã nhiều và đã gặp nhiều đàn bà. Và anh đã thề nhiều lần. Bây giờ anh không muốn thề nữa. Vì anh muốn thành thật với em. Anh không thể đánh lừa em. 
 
Lời nói chân thành của Văn Bình làm Simon rung động. Lăn lộn dưới ánh đèn màu, nàng đã quen với lời thề cá trê chui ống của đàn ông. Song nàng cảm thấy Văn Bình không nói dối. 
 
Cuộc gặp gỡ với Văn Bình đã hoàn toàn thay đổi quan niệm về đời sống của Simon. Nàng chưa hề yêu ai, hoặc đúng hơn, nàng đã yêu nhưng chỉ yêu ví tiền đầy đô la Mỹ, yêu những chiếc Cađilắc dài ngoằng gắn máy lạnh và âm thanh nổi, yêu những toà biệt thự tráng lệ dọc bờ biển. Nhưng từ ngày gặp gỡ chàng thanh niên khôi ngô, bặt thiệp và cường tráng này nàng cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn trước. 
 
Và nàng bắt đầu yêu. 
 
Nàng nhớ lại rõ mồn một những chuyện xảy ra trong một tiệm ăn tối lờ mờ gần lữ quán Thai Hotel. Nàng yêu chàng vì chàng là thần tượng trong đám đàn ông không đặc sắc. 
 
Song nàng lại yêu chàng hơn nữa khi khám phá ra chàng là một thanh niên can đảm, võ dũng khác thường. 
 
Chàng mời nàng vào tiệm ăn sau khi lái xe ngao du trong châu thành Vọng Các. Nàng vừa ngồi xuống ghế thì ba người Âu cao lớn nhìn nàng bằng đôi mắt sống sượng như muốn bóc trần thân thể nàng.. 
 
Khi ấy Văn Bình ra cửa mua thuốc lá Salem. Lẽ ra, chàng quay vào sớm hơn, nhưng bộ y phục cũn cỡn, còn cũn cỡn hơn đồ tắm biển, của cô gái bán thuốc lá trong tiệm ăn đã bắt chàng lần khân thêm mấy phút nữa. Và chàng chỉ chịu cất bước khi đạt thêm một thắng lợi mới. 
 
Đến gần bàn ăn, chàng ngạc nhiên khi thấy một gã vai u thịt bắp nghênh ngang kéo ghế ngồi sát Simon, phà vào mặt nàng hơi rượu nồng nặc. 
 
Simon làm thinh, không đáp lại lời tán tỉnh thô lỗ của hắn. Được thể, gã người Âu làm già. Thấy Văn Bình, nàng mừng như bắt được của. 
 
Nàng đề nghị với chàng bằng giọng cầu khẩn, gần như rưng rưng nước mắt: 
 
- Chúng mình đi chỗ khác đi anh. 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Không, ở đây vui hơn. Giàn nhạc Phi Luật Tân hay số một em ạ. 
 
Simon nói: 
 
- Em không còn tâm trí nào nghe nhạc nữa. Mấy thằng say rượu này song tàng quá. 
 
Nàng nói dứt lời thì một gã người Âu khác say bí tỉ, loạng choạng tới bên, bàn tay lông lá vuốt vào má nàng, đoạn rú lên cười sằng sặc. 
 
Văn Bình không thể nhịn nhục được nữa. Như mỗi lần, ông Hoàng dặn chàng cố gắng chịu đựng mỗi khi bị thiên hạ gây sự. Ông Hoàng khuyên chàng không nên vào những vũ trường có người đẹp, hoặc cặp kè với người đẹp vào nơi có nhiều dân anh chị. Ban chuyên môn của Sở đã đưa cho chàng bản danh sách những vũ trường và tửu quán mà chàng không nên léo hánh tới. 
 
Song chàng không nghe. Ông Hoàng lấy phòng cho chàng ở Erawan thì chàng tìm đến Thai Hotel. Ông Hoàng không muốn chàng bắt bồ với đàn bà Thái trong thời gian chờ đợi công tác thì chàng dính như sơn với Simon… 
 
Máu anh hùng sôi sục trong huyết quản Văn Bình. Hàng chục lần chàng đụng đầu với bọn du côn vũ trường. Hàng chục lần, chàng phải dụng võ. Nay thêm một lần nữa cũng chẳng sao… 
 
Chàng gằn giọng: 
 
- Tôi cho anh một phút để về bàn. Nếu không anh đừng trách tôi khiếm nhã. 
 
Cả bọn cười ồ. 
 
Có lẽ chúng cho chàng là thằng điên. Vì là thằng điên mới dám đương đầu với ba cây thịt đồ sộ cộng lại gần ba trăm ký. 
 
Simon đứng dậy, níu áo Văn Bình, giọng van lơn: 
 
- Đừng anh. Em trông họ dữ tợn lắm. Cánh tay nào cũng xăm sọ dừa với xương chéo. Say rượu như thế, họ có thể giết anh như chơi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, anh nhịn đi là hơn. 
 
Simon không can ngăn, chàng có thể nhịn được. Nàng đã lên tiếng, chàng cần ra tay cho nàng biết. 
 
Vả lại, dẫu chàng muốn nhịn cũng không kịp nữa. Một tên người Âu hung hăng nhất lừ lừ tiến về phía chàng, miệng la hét om sòm. 
 
Đèn trong vũ trường vụt bật sáng quắc. Mọi người nín thở chờ chuyện đáng tiếc xảy ra. 
 
Văn Bình vẫn ngồi trầm ngâm trước ly huýt-ky nguyên chất, không ngẩng đầu lên, cũng như không thèm quan tâm đến bầu không khí căng thẳng trong tiệm nhảy đông khách. 
 
Tên say rượu gầm lên: 
 
- Thế nào, mày dám thử sức với tao không? 
 
Chẳng nói, chẳng rằng, Văn Bình hắt ly rượu vào mặt hắn. Như vậy nghĩa là chàng tấn công trước và chàng cố tình hạ nhục đối phương. 
 
Nghĩa là máu phải đổ. Gã người Âu không tránh kịp, ôm mặt ho sặc sụa. 
 
Một tên lao vào người Văn Bình. Không thèm đứng dậy, Văn Bình khẽ gạt tay. 
 
Bàn tay cứng như thép của chàng xô hắn ngã nhoài trên đất. Tên thứ hai với chai rượu bổ vào đầu Văn Bình. 
 
Chàng thản nhiên chờ vỏ chai tới gần mới đẩy bật ra. Một phát atemi êm ái vào cườm tay làm đối phương đau bủn rủn. Bỗng Simon rú lên thất thanh: 
 
- Trời ơi! 
 
Tên thứ ba rút dao ra không biết từ lúc nào, đang nhắm ngay gáy Văn Bình đâm mạnh xuống. Ai cũng tưởng chàng bị mạng vong. Khách chơi đêm không thể hiểu rằng Văn Bình là võ sĩ tuyệt luân có tài né tránh đòn ngầm đánh lén sau lưng. 
 
Nghe tiếng gió, chàng lạng người sang bên hữu. Lưỡi dao đâm trệch xuống bàn. Văn Bình giáng một nhát sống bàn tay vào xương bả vai địch. Hắn buông con dao sáng quắc rồi rú lên như bị thọc huyết. 
 
Cuộc ẩu đả diễn ra trong vòng một phút đồng hồ. Ba gã khổng lồ bị Văn Bình đánh ngã một cách thần tốc và dễ dàng như trong rạp xiếc. Nét mặt không thay đổi, Văn Bình đánh diêm châm thuốc hút rồi ra hiệu cho Simon khoác tay chàng, ung dung ra ngoài, trong sự ngạc nhiên kính phục của toàn thể dạ khách. 
 
Văn Bình cười với Simon: 
 
- Anh bảo đảm với em là ông chủ không tính tiền rượu. 
 
Chàng nói đúng. Khi chàng gọi bồi, đòi thanh toán thì chủ tiệm vòng tay cung kính: 
 
- Bản hiệu xin thết ông bà. Ông vừa có những cử chỉ hết sức đẹp đẽ. Ba người say rượu này thường đến đây phá phách luôn. Tôi xin cảm tạ ông đã cho họ một bài học về quyền thuật. Thú thật là từ 20 năm nay, tôi chưa thấy ai giỏi võ như ông. 
 
Ngọn gió khuya tạt vào mặt Văn Bình khí lạnh đáng yêu của ban đêm mùa hạ ở Vọng Các. 
 
Simon dựa đầu vào vai chàng: 
 
- Thật em không ngờ. 
 
Nàng định nói thêm nhưng chẳng hiểu sao lại nín bặt. Nàng định nói "em không ngờ anh lại giỏi võ như thế, và em không thể tin anh là nhà báo". 
 
Câu hỏi thắc mắc này của Simon định nêu ra lần nữa trong khung cảnh xao xuyến của cuộc chia phôi mà nàng linh tính là gần tới. Thấy nàng thừ người, Văn Bình lên tiếng: 
 
- Em nghĩ đến ba thằng say rượu phải không? 
 
Simon khựng người: 
 
- Phải. Nhưng sao anh biết? 
 
- Vì anh thấy em hoa chân múa tay, bắt chước lại miếng võ mà anh xử dụng. 
 
- Anh tài thiệt. Cái gì kín đáo nhất cũng không qua khỏi mắt anh. Nếu anh cho phép em tò mò thì em xin hỏi một câu. 
 
- Ồ, em chẳng cần phải xin phép. 
 
- Nhưng em tò mò lắm. 
 
- Tò mò là tính tốt của phụ nữ. Em cứ hỏi đi, anh sẽ làm em thoả mãn ngay. 
 
- Vậy em xin hỏi nghề thật của anh là gì? 
 
- Anh nói đến lần thứ mười rồi em vẫn quên. Anh là thông tin viên đặc biệt của nhật báo Buổi Trưa ở Sài Gòn chứ còn gì nữa? Không lẽ anh làm nghề ảo thuật. 
 
- Anh có thể nói dối với mọi người, song không thể nói dối được với em. Em xét đoán đàn ông rất đúng. Đàn bà chúng em thường có một giác quan bén nhạy, có lẽ là giác quan thứ sáu, để khám phá những cái mà mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy. 
 
Nếu không phải là một điệp viên già dặn, Văn Bình đã biến sắc. Tuy nhiên, lời nói của Simon đã làm tim chàng đau nhói. Quả nàng nói đúng, tạo hoá đã phú cho phụ nữ một thiên tài nhận xét. Chồng lén vợ đi tình tự với người yêu, đã cẩn thận lau hết vết son trên mặt, nhặt hết tóc vướng vào sơ mi, thế mà khi về nhà vẫn bị sư tử Hà Đông phăng ra, do thái độ sượng sùng vô cớ, không dám nhìn ánh đèn, hoặc do thái độ ngọt ngào, chiều chuộng vợ nhiều hơn ngày thường. 
 
Nguyên Hương, nữ thư ký trung thành của ông tổng giám đốc, vợ chưa cưới, đúng hơn là không bao giờ cưới của chàng, có giác quan thứ sáu bén nhạy đến độ kinh khủng. Không cần gặp chàng, nàng chỉ cần gọi điện thoại là có thể phăng ra bí mật mèo mỡ của chàng. Dường như nàng có thể đánh hơi qua làn sóng điện, xa hàng trăm, hàng ngàn cây số. 
 
Giờ đây đến lượt Simon. 
 
Simon không thể biết Văn Bình là cán bộ điệp báo thượng thặng, nhưng ít ra nàng vẫn linh tính được một người như chàng không phải là thông tin viên báo chí chỉ sống quen với máy ảnh, máy chữ và giấy bút. 
 
Nghe nàng nói, chàng cười lú lấp: 
 
- Vậy theo em, anh phải làm nghề gì? 
 
- Anh ấy à? Thôi, em không nói nữa. Vì em sợ sự thật lắm. 
 
Cũng như nàng, Văn Bình đang sợ sự thật. Vì sự thật bắt chàng xa nàng, xa cuộc sống thần tiên trong thành phố Vọng Các yêu đương. Vì sự thật bắt chàng lao đầu vào cạm bẫy tử thần. Vì sự thật bắt chàng vứt bỏ tình yêu một cách tàn nhẫn. 
 
Simon bá cổ chàng, hôn lấy hôn để. Nước mắt mằn mặn rớt xuống vai chàng. 
 
Bỗng phía sau có tiếng động. 
 
Cửa phòng được mở hé, và người bước vào là Lê Thái, tham vụ toà đại sứ Việt Nam tại Vọng Các, nhân viên bí mật của ông Hoàng. 
 
Chứng kiến cảnh tượng thân mật giữa hai người, Lê Thái đứng sững, miệng lí nhí: 
 
- Xin lỗi anh. 
 
Simon khoác vội mền len mỏng vào mình. Sự đường đột quá mức của Lê Thái làm Văn Bình giận đến mức không thể nào làm mặt giận được nữa. 
 
Chàng đành mỉm cười gượng gạo: 
 
- Anh phá rối tôi quá! 
 
Lê Thái lúng búng như miệng ngậm hột thị: 
 
- Xin lỗi anh lần nữa. Vì gấp quá. 
 
Vừa nói, Lê Thái vừa nhìn về phía Simon. Giả vờ không để ý, Văn Bình hỏi: 
 
- Lệnh ông chủ bút phải không? 
 
- Vâng. 
 
- Toà báo ra lệnh tôi đi ư? 
 
- Vâng. 
 
- Bao giờ? 
 
- Trong 45 phút, máy bay cất cánh. 
 
- Trời ơi, anh làm tôi như người máy, bấm nút là chạy liền. Dầu sao, tôi cũng cần một thời gian sửa soạn… 
 
- Thưa anh, vé đã lấy xong rồi. Phiền anh sửa soạn ngay cho kịp. Trong 10 phút nữa, tôi sẽ lái xe đưa anh lên phi trường. Từ đây lên Đồn Mương gần ba chục cây số, chạy nhanh và không kẹt xe thì mất trên nửa giờ. Nghĩa là chỉ vừa lên phi cơ. 
 
Văn Bình ngần ngừ: 
 
- Sợ không kịp. Hoãn đến mai được không? 
 
Lê Thái lắc đầu: 
 
- Không được. Ông cụ đích thân kêu điện thoại cho tôi. Hẳn anh đã biết tính ông cụ. Từ bao năm nay, chưa bao giờ ông cụ gọi điện thoại từ Sài Gòn qua đây cho một nhân viên tầm thường là thằng tôi. 
 
Simon choàng dậy: 
 
- Ông cụ nào mà ác vậy, thưa ông? 
 
Văn Bình đỡ lời: 
 
- Ông cụ chủ bút. 
 
Simon rủa: 
 
- Hừ, thiên lôi đánh ông cụ ấy chết cho rồi. 
 
Lê Thái hơi tái mặt. Văn Bình vội tiếp: 
 
- Hừ, ông cụ còn khoẻ hơn thiên lôi nữa. 
 
Lê Thái xoa bàn tay: 
 
- Mời anh. Dầu anh muốn ở lại cũng không được nữa. Tôi đã thanh toán xong tiền phòng. Bồi sắp mang hành lý xuống xe hơi. 
 
Văn Bình nhăn mặt: 
 
- Rồi có lẽ tôi cũng phải xin thôi. Làm việc như mọi, nghỉ chưa lại sức thì ông cụ cho người đến áp giải ra phi cơ. 
 
Simon nhìn Lê Thái, mặt ngơ ngác: 
 
- Đi đâu hả ông? 
 
Lê Thái bật cười: 
 
- Vạn Tượng. 
 
Simon cười sung sướng: 
 
- Ồ, thế thì được. Mai mốt mình sang bên ấy. 
 
Nhưng Văn Bình lại không sung sướng chút nào. Nghĩ đến thành phố Vạn Tượng vắng heo và đầy bụi đỏ, với những bồn tắm khô nước, bùn bê bết, những bữa ăn nuốt không trôi vào thực quản, chàng đâm ra chán nản. Thời gian hú hí ở Vọng Các trong toà khách sạn tối tân bậc nhất này bên cạnh mỹ nhân thật là thần tiên. 
 
Lê Thái quay gót: 
 
- Tôi xuống dưới nhà trước, và đợi anh trong xe hơi. 
 
Cửa phòng đóng lại. 
 
Simon ghì chặt Văn Bình, nước mắt ướt đầm ngực chàng. Chàng biết chắc đó là những giọt lệ thành thật. Rất ít khi gái giang hồ khóc thành thật. Và khi đã khóc thành thật, suốt đời sẽ không bao giờ quên. 
 
Nàng sụt sùi: 
 
- Hai ngày nữa, em sẽ sang bên ấy với anh. 
 
Văn Bình thở dài: 
 
- Nghề của anh nay đây mai đó như con chim em đi theo sao được. 
 
- Em cũng biết vậy nhưng đến khi ấy hãy tính. Giờ đây, anh đi Lào, cách Vọng Các có một giờ phi cơ. Em không thể để anh một mình bên ấy. Ở đây, em cũng không thể sống một mình. Em sẵn sàng theo anh đến chân trời, góc biển. Chỉ sợ anh quên em thôi. 
 
Nàng lại khóc. Simon đã bộc lộ tâm tình một cách hoàn toàn thành thật. Nàng là hạng người đã nói là làm. 
 
Từ nhiều năm nay Văn Bình không thích bận tâm về đàn bà trong khi thi hành công tác mà thường lệ là hiểm nghèo. Song trước thái độ thành thật của Simon, chàng không thể thoái thác. Chàng bèn gật đầu. 
 
Văn Bình kéo màn cửa sang bên. 
 
Ánh sáng buổi sáng tràn vào làm chàng chói mắt. Phòng chàng nhìn thẳng ra hướng đông, mặt trời dâng lên đỏ ối, khiến cho những ngôi tháp màu vàng của các ngôi chùa đối diện lấp lánh như vừa được đánh bóng. 
 
Trong vòng mấy giờ đồng hồ nữa, Văn Bình sẽ dấn vào cuộc thách đố với Tử thần. Chàng không khi nào sợ chết, song chàng lại tiếc nuối Vọng Các một cách lạ lùng. 
 
Đối với du khách, Vọng Các là quê hương của những chiếc cà-vạt toàn lụa dệt tay nhiều màu rực rỡ, và những khuy áo măng sét bằng bạc độc đáo có một không hai trên thế giới. Con sông Chao Phya nằm thưỡn như người thiếu phụ đòi hỏi ân tình với những ngôi chợ nổi bồng bềnh trên mặt nước phóng đãng, trên đường tới viếng ngôi chùa Rạng Đông, đã khắc ghi vào lòng Văn Bình những kỷ niệm đằm thắm không thể nào quên. 
 
Có người đến Vọng Các để thăm cái trại nuôi toàn rắn, bức tượng Phật nguy nga cao 32 thước, ngôi đền cẩm thạch hoặc khoác tay tình nhân chiêm ngưỡng những cảnh hoang tàn nên thơ nhưng cũng không kém Đế Thiên, Đế Thích. Nhưng Văn Bình lại khác… 
 
Chàng nhớ Vọng Các ở chỗ có những nhà khiêu vũ nửa sáng, nửa tối bên trong người ta phải nhịn thở để uống từng cái ưỡn ngực, cái thót bụng của màn thoát y giật gân, và đặc biệt là những căn phòng bí mật mà khách không nhìn thấy mặt nhau, từ tối đến sáng chiếu toàn phim ảnh khác thường, phim ảnh Nhật, Mỹ, Pháp, Thụy Điển mà người đàn ông đứng đắn phải đỏ chín người vì xấu hổ và ham muốn lén lút. 
 
- Hoàng Lương? 
 
Văn Bình ngoảnh lại. 
 
Simon gọi chàng. Chàng sực nhớ mình là thông tin viên Hoàng Lương. Lần này, Nguyên Hương đích thân đặt tên cho chàng. Nàng chọn tên Hoàng Lương vì muốn rằng trong thời gian chàng hoạt động ở hải ngoại mọi mối tình của chàng chỉ có giá trị như giấc mộng hoàng lương. 
 
Theo nguyên tắc, danh tính điệp viên không được đặt ra một cách hú hoạ. Tại văn phòng trung ương có một bản danh sách gồm 5 ngàn tên giả, lần lượt dùng hết tên này thì dùng tên kế tiếp. Song Nguyên Hương đã lôi Hoàng Lương từ dưới lên trên, ấn cho chàng. Chàng nhún vai phản đối thì nàng cười nửa miệng: 
 
- Nếu em còn có quyền, em đã bỏ tù anh, chứ không cho anh thênh thang đi Vọng Các nghỉ mát đâu. Bắt buộc anh phải mang tên Hoàng Lương. Để anh luôn luôn nhớ rằng ái tình dọc đường chỉ như giấc mộng kê vàng. 
 
Đàn bà muốn là trời muốn, nên Văn Bình nhận lời. 
 
- Hoàng Lương? 
 
Văn Bình ngoảnh lại. Simon đã mặc quần áo chỉnh tề. Sau làn lụa hồng, tơ bóng chói lọi, nàng lộng lẫy hẳn, khiến ai gặp nàng ngoài phố khó thể đoán nàng là người của ban đêm trác táng. 
 
Lê Thái tủm tỉm cười khi thấy Văn Bình từ thang máy bước ra với Simon chĩu nặng một bên Văn Bình biết là anh chàng tham vụ phải gió muốn nói chuyện riêng với chàng. 
 
Giả vờ hốt hoảng, chàng rờ túi quần sau rồi than: 
 
- Khổ quá! 
 
Simon cất tiếng: 
 
- Anh bị đau ư? 
 
Văn Bình lắc đầu, giọng ai oán: 
 
- Anh quên ví tiền trên phòng rồi. 
 
- Để đâu? 
 
- Dưới đệm giường. 
 
Simon làm sao hiểu được rằng Văn Bình cố tình bỏ quên ví tiền dày cộm để dặn nàng lên lấy. Chàng muốn nàng có cơ hội tiêu giùm chàng mấy trăm đô la còn lại. 
 
Chàng không hề coi nàng như gái chơi cần trả tiền sòng phẳng, song chàng cũng không thích ra đi một cách lạnh nhạt. Mặt khác, chàng muốn tự do trong năm phút với Lê Thái. 
 
Simon mắc mưu liền. Nàng ngoan ngoãn bước tới thang máy. 
 
- Để em lên lấy cho. Anh ở dưới này nói chuyện với ông ấy đi. 
 
Văn Bình nheo mắt nhìn tấm thân ngọc ngà khuất sau cửa thang máy. Lê Thái gật gù giọng thán phục: 
 
- Người ta thường khen anh, bây giờ tôi mới biết. Mấy hôm nay nàng chi tiền phải không? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Cũng gần như thế. Không biết tôi sinh nhằm giờ gì mà đàn bà đua nhau trả tiền ăn, tiền mặc, tiền tiêu cho tôi. 
 
- Anh làm tôi thèm rỏ dãi. Anh giả vờ quên ví để hoàn lại tiền cho nàng phải không? 
 
- Phải. Tôi muốn trả một cách kín đáo. 
 
- Tôi sợ nàng không lấy. 
 
- Tôi cũng sợ như thế. Và đó mới là mối nguy cho tôi. Không cần tiền nghĩa là nàng thành thật yêu tôi. Nàng sẽ bám riết lấy tôi, không chịu nhả ra nữa. 
 
- Cũng tại anh cả. Ông Hoàng dặn mà anh không nghe. 
 
- Lần này lỡ rồi. Lần sau tôi xin nghe. 
 
- Làm nghề này, sợ không còn lần sau nữa thôi. 
 
- Đành liều, biết sao! À, ông Hoàng dặn gì thêm nữa không? 
 
Lê Thái lắc đầu: 
 
- Không. Dường như đến Vạn Tượng anh mới nhận được chỉ thị đặc biệt. 
 
Mắt Văn Bình sáng rực: 
 
- Tôi sang Vạn Tượng vì việc gì? 
 
- Không biết nữa. Tôi chỉ được lệnh tới khách sạn tìm anh và đưa lên chuyến phi cơ sớm nhất, thế thôi. 
 
Simon đã nện gót giày một tấc lộp cộp trên sàn gạch bông bóng loáng. 
 
Vẻ hớn hở như con nít được quà, nàng cầm ví tiền giơ lên cao: 
 
- Suýt nữa, anh sẽ bị đói ở Vạn Tượng. Nhờ em đấy, nếu không… 
 
Cả ba người cười rộ. 
 
Chiếc xe hơi kiểu nhỏ phóng êm như trượt tuyết trên đường nhựa giữa những cánh đồng bát ngát. 
 
Simon vui vẻ được một lát bỗng trở nên ủ dột. Văn Bình giả vờ nhìn ra ngoài để khỏi gặp tia mắt sầu muộn của nàng. Nàng không nói ra song linh tính báo cho nàng biết là còn lâu lắm hoặc không bao giờ nữa mới được gặp lại chàng thanh niên khả ái mà nàng say mê. 
 
Đột nhiên, nàng cầu mong một sự lạ lùng và bi thảm. Nàng cầu mong cho xe hơi gặp tai nạn trên đường. Vì chỉ có tai nạn mới giữ được chàng ở lại đất Thái. 
 
Những lời cầu mong của nàng không thành sự thật. Tài xế của sứ quán lách như con chim qua hàng chục chiếc xe chạy nối đuôi nhau thành hàng dài trên xa lộ. 
 
Trong chớp mắt, trường bay Đồn Mương hiện ra sừng sững trước mặt. 
 
Lê Thái ngoảnh ra chỗ khác cho Simon ôm Văn Bình hôn. Văn Bình sợ nàng không chịu buông chàng ra nữa, vì sau 5 phút nàng vẫn dán chặt như keo vào người chàng. 
 
Dịu dàng chàng gỡ tay nàng ra. Rồi nói, giọng âu yếm: 
 
- Thôi, phi cơ sắp cất cánh rồi. Nếu có thể, em sang bên ấy với anh cho vui. Anh cũng nhớ em quay quắt. Anh ngụ tại khách sạn Constellation. Khi nào em qua đánh điện cho em đi đón. 
 
Văn Bình cốt an ủi nàng, chứ trong thâm tâm chàng không hề muốn Simon sang Vạn Tượng. Bất giác chàng rùng mình như gặp gió lạnh mặc dù sân bay nóng như thiêu đốt. 
 
Chàng sực nhớ ra mối tình giữa chàng và Simon chỉ có thể là ngọn gió thoảng qua, người đàn ông chỉ cần kéo cao cổ áo dạ và đánh diêm châm thuốc hút là quên được hơi lạnh. 
 
Lúc gặp nàng Văn Bình sà vào như con thiêu thân thèm ánh sáng rực rỡ, không nghĩ đến hậu quả tai hại xảy ra. Chàng không nghĩ vì thấy Simon đẹp quá. Nàng đẹp hơn nhiều người đẹp khác chàng đã gặp trong cuộc đời chìm nổi. 
 
Chàng không nghĩ đến vì thoạt đầu đinh ninh Simon giống hàng trăm hàng ngàn người đàn bà đa tình đã ngả vào cánh tay chàng. Người nào cũng đắm đuối một vài đêm, vài ba tuần, rồi đâu lại vào đấy, chàng hối hả trèo lên phi cơ, còn nàng thì ở lại với những hẹn hò, những mơn trớn khác. 
 
Tin tưởng ở kinh nghiệm trường đời, Văn Bình chắc mẩm Simon sẽ quên chàng. 
 
Ngờ đâu nàng không quên. 
 
Cửa phi cơ đóng kín, hoa tiêu bắt đầu nổ máy. Văn Bình rút bót phơi ra đếm lại tiền. 
 
Thì ra cả chàng và Lê Thái đều lầm. Simon không lấy đồng nào hết. Nàng không tơ hào đến tiền của chàng trái lại nàng còn bỏ thêm vào nữa. 
 
Mân mê xấp giấy bạc, bàn tay Văn Bình run run. Bàn tay của chàng từng bình thản đâm lưỡi dao nhọn hoắt vào tim kẻ thù hoặc lảy cò súng hạ sát những kẻ chưa đến số chết. 
 
Song bàn tay ấy lại run run… 
 
Sợ lầm Văn Bình đếm đi đếm lại. Chàng không sao lầm được: trong quá khứ, chàng đã đếm hàng ngàn triệu bạc. Chàng vẫn tỉnh chứ không mê ngủ. 
 
Thực tế đã xảy ra rõ ràng như ban ngày. Simon bỏ thêm vào ví chàng hai tờ 100 mỹ kim, kèm theo một mảnh giấy nhỏ, viết bút chì nguệch ngoạc: 
 
"Anh làm báo tất không giàu bằng em. Em xin biếu anh để uống huýt-ky và hút Salem. 
 
"Cái kế để quên ví tiền và nhờ phụ nữ lên lấy, nhiều người đàn ông trước anh đã dùng rồi. Anh lừa em sao được. Nếu anh là người khác, em đã thẳng tay lấy tiền. Nhưng anh lại là người em yêu nhất đời nên em không thể làm như vậy được. 
 
"Nghĩa là anh bị thua cuộc. Anh bị thua cuộc nên phải nhận 200 đô la này đền tội. 
 
"Anh tha thứ cho đứa con gái không trong sạch này nhé. 
 
"Nhớ anh. 
 
"Simon.

 
Văn Bình bàng hoàng, ngồi lặng trên ghế. Vẻ mặt bâng khuâng, chàng vén riềm nhìn vào phi cảng. 
 
Trường bay rộng mênh mông nên chàng không tìm ra Simon đứng ở đâu. Song chàng biết chắc nàng đang đưa mù soa lên mắt. 
 
Trong đời, chàng đã yêu nhiều người đàn bà. Chàng đã yêu thật và yêu giả nhiều lần. 
 
Song ít khi chàng gặp người đàn bà lạ lùng như Simon… 
 
Con chim đại bàng bằng thép dứt khỏi sân bay bê-tông. Thành phố quốc tế Vọng Các khuất dần trong những chòm mây lơ lửng.
° ° °
Xế trưa, Văn Bình tới Vạn Tượng. 
 
Lâu lắm mới đặt chân xuống trường bay Vạt Chai, Văn Bình nao nao như được tái ngộ người yêu sau nhiều tháng năm xa cách. Trong thời gian qua, chàng đã có dịp hoạt động ngang ngửa tại Lào. Nàng Leuam và nàng May đã thành người thiên cổ trong một cuộc đấu trí không bao giờ quên được. Thất bại phần nào ở Hồng Kông, chàng đã cạo đầu đi tu gần một năm trong một ngôi chùa cổ trên đường đi Thát Luông. 
 
Cảm giác đầu tiên của Văn Bình khi ra khỏi phi cơ là một sự hiu quạnh khác thường. 
 
Thật vậy, mặc dầu tình hình vương quốc được coi là khẩn trương thủ đô hành chính Vạn Tượng lúc nào cũng như lúc nào. Toà nhà duy nhất của phi cảng đã phủ đầy bụi và rêu mà không ai thèm tu sửa, hoặc ít ra là quét lên một lượt nước vôi trắng cho đẹp mắt. Nếu ở góc phi trường không có mấy chiếc máy bay to tướng sơn cờ Mỹ, hoặc đề chữ "Ủy hội Quốc tế" thì ít ai dám cho Vạn Tượng đang sống trong bầu không khí căng thẳng, nơm nớp lo sợ một cuộc chiến tranh tàn sát, xảy ra không biết lúc nào… 
 
Người ra đón chàng là một thanh niên đeo kính cận thị gọng vàng Nylor, trên môi phì phèo điếu thuốc Camel không bao giờ tắt. Thấy chàng, hắn nhận ra ngay: 
 
- Thưa, ông là thông tin viên Hoàng Lương? 
 
Văn Bình đon đả bắt tay. 
 
Trước khi chàng rời Vọng Các, toà đại sứ đã loan báo cho nhiệm sở Vạn Tượng biết. Thanh niên đeo kính gọng vàng tự giới thiệu, giọng nhỏ nhẹ: 
 
- Tôi là Đoàn Minh, đệ nhị tham vụ. Sứ quán của ta đã đóng cửa từ ba tháng trước, sau khi chính phủ liên hiệp trao đổi đại diện ngoại giao với Bắc Việt. Ông đại sứ đã về Saigon, và có lẽ còn lâu mới lên. Nghe tin ông lên anh em ở đây mừng quá. Báo Buổi Trưa là nhật báo lớn nhất dưới ấy phải không thưa ông? 
 
Văn Bình bí xị không trả lời được. 
 
Tuy là thông tin viên đặc biệt cho tờ báo lá cải này chàng chưa được hân hạnh đến toà báo lần nào. Chàng cũng không biết địa chỉ của tờ báo phải gió ấy ở đâu. Dĩ nhiên giấy tờ cấp cho chàng là giấy tờ thật một trăm phần trăm, do ông chủ bút ký, kèm theo khuôn dấu đỏ chói. Văn Bình không hỏi tại sao ông Hoàng lại nắm được những chứng minh thư và thẻ báo chí của tờ Buổi Trưa, theo thói quen nghề nghiệp. 
 
Nghe Đoàn Minh hỏi, chàng đâm ra sợ ông già tổng giám đốc. Kể ra, chàng sợ ông cụ lẩm cẩm kia đã lâu nhưng thỉnh thoảng chàng mới nhận thấy tài ba lạ lùng gần như ảo thuật của ông. Ở đâu ở bất cứ xó xỉnh cơ quan nào, ông cũng có nhân viên chìm và nổi. Muốn có giấy tờ khó khăn đến đâu, ông cũng xoay xở ra một cách dễ dàng như người nâng ly huýt-ky lên miệng. 
 
Đoàn Minh mở to mắt, đợi Văn Bình trả lời. Chàng bèn mỉm cười, ra vẻ tán thành sự nhận xét của Đoàn Minh. 
 
Chiếc Mercédès 220S màu đen, bóng loáng có thể soi gương, xả hết tốc lực về trung tâm thành phố. 
 
Văn Bình ngoảnh sang bên: 
 
- Dưới ấy có gửi thư từ gì lên cho tôi không? 
 
Sực nhớ ra Đoàn Minh đáp: 
 
- À có. Ông không nhắc thì tôi quên khuấy. 
 
Đoàn Minh rút trong cặp da ra một phong bì khá lớn màu vàng. Bên ngoài có hàng chữ nắn nót như sau: 
 
Toà soạn nhật báo Buổi Trưa Sài Gòn. 
 
Kính gửi thông tin viên đặc biệt Hoàng Lương. 
 
(trân trọng nhờ ông đệ nhị tham vụ trao tận tay ký giả Hoàng Lương)

 
Văn Bình gấp đôi lại, nhét vào túi quần. Rồi chàng hỏi, giọng lơ đãng: 
 
- Nếu tôi không lầm, ông quen thân với chủ nhiệm báo Buổi Trưa? 
 
Đoàn Minh cười hồn nhiên: 
 
- Vâng, chúng tôi rất thân nhau. Đúng ra, chúng tôi là bạn học cùng lớp. Tôi vào ngành ngoại giao còn hắn làm báo. Bây giờ hắn là ông trời con, giơ ngón tay lên là sấm sét đùng đùng, còn tôi chỉ là một tham vụ hạng bét. 
 
Bỗng Đoàn Minh choàng dậy: 
 
- Ấy chết, xin ông tha lỗi. Tôi quen miệng nên gọi ông chủ nhiệm là hắn. 
 
Văn Bình khoát tay: 
 
- Ồ, có sao đâu. Chúng mình đều là bạn. Và tôi xin đề nghị gọi nhau là anh, thân mật hơn. Tiếng ông nghe xa lạ và già quá. 
 
Đoàn Minh cười ròn rã: 
 
- Vâng, tôi xin lãnh ý anh bạn nhà báo. 
 
Văn Bình giả vờ rít một hơi Salem để khỏi phải cười theo. Đoàn Minh là bạn tri kỉ của chủ nhiệm báo Buổi Trưa, nhưng lại không biết hắn là nhân viên của ông Hoàng. Nếu Đoàn Minh khám phá ra Văn Bình chỉ là thông tin viên giả hiệu, chắc chắn sẽ chết ngất. 
 
Xe đậu lại trước lữ quán Constellation. 
 
Đoàn Minh bắt tay từ giã. 
 
- Thôi, chào anh. Anh lên lầu, tắm rửa, thay quần áo rồi chúng mình sẽ nói chuyện sau. Trong thời gian ở đây, anh cần điều gì cứ cho tôi biết, tôi xin tận tình giúp đỡ. 
 
Văn Bình nghiêng mình: 
 
- Cám ơn anh. 
 
Chàng trèo cầu thang gạch lên gác. Đó là lối duy nhất lên phòng ngủ, còn tầng dưới thì được dùng làm phòng ăn. 
 
Một đám đông ký giả quốc tế đủ màu da và quốc tịch đang chúi đầu vào nhau bàn bạc. Bên cạnh những chai la-ve San Miguel cổ vàng đã cạn. 
 
Văn Bình đưa tay chào, nhưng chẳng quen một ai. Cả bọn đều chào lại một cách xuồng xã, như thể đã thân với chàng từ lâu. Chàng mỉm cười một mình ra vẻ thoả mãn. Điều cần thiết đối với chàng là làm cho mọi nhà báo khác tin chàng cũng làm báo như họ. 
 
Việc ấy đã xong. 
 
Nụ cười vụt tắt khi chàng bước vào căn phòng được dành sẵn cho chàng. Căn phòng của chàng trong Thai Hotel đầy đủ tiện nghi bao nhiêu thì căn phòng này thiếu thốn tiện nghi bấy nhiêu. 
 
Đêm qua, chàng nằm trong bầu không khí mát rợi, tiếng ồn điếc tai của xe cộ chạy ngoài đường không lọt vào giường ngủ. Cần gì, chàng chỉ nhấc điện thoại trong ba phút sẽ có hết. Thậm chí cần bạn một đêm cũng chỉ mất 15 phút, số thời giờ cần thiết cho giai nhân đi tắc xi từ nhà đến lữ quán. 
 
Còn ở đây, chao ôi, vẻn vẹn chỉ có một cái giường lẻ loi, một tủ gương cô độc, một bồn tắm nhỏ xíu chỉ có thể đánh răng và rửa mặt được mà thôi. Cái máy lạnh gắn ngất ngưởng trên tường khạc ra tiếng ồn làm chàng nhức đầu. Rồi đang chạy, nó đột nhiên câm họng lại như hến. 
 
Trước khi lên phi cơ, chàng còn nghe Simon dặn dò: 
 
- Bên ấy không được sung sướng như bên này đâu. Khổ như vậy dĩ nhiên anh sẽ nhớ Vọng Các nhiều hơn. Vạn Tượng đang phải tiết kiệm hơi điện nên mỗi ngày bị cúp 5, 6 tiếng đồng hồ. Ban ngày nhiều khi hơi điện quá yếu nên máy lạnh chết luôn luôn. 
 
Simon đã nói đúng. Sự thật còn phũ phàng hơn lời nàng nữa. Máy lạnh của khách sạn thuộc loại cũ mèm, rỉ sét lung tung, ống thông nước bị nghẹt làm vách tường ướt sũng. 
 
Mồ hôi Văn Bình vã ra như tắm. Chàng mở toang cửa sổ cho nắng bên ngoài tuôn vào. 
 
Đặt ngay ngắn bức thư của ông Hoàng lên bàn, chàng tự thưởng một hớp huýt-ky bằng cách tu ồng ộc vào cổ chai rồi mới bắt tay vào việc. Vẻ mặt chàng nghiêm trang như thể y sĩ sửa soạn một cuộc giải phẫu quan hệ. 
 
Phong bì được mở ra, bên trong còn hai lớp phong bì nữa, gắn xi và băng keo kĩ càng. Bức thư nằm trong cùng được đánh máy trên giấy in tiêu đề toà soạn Buổi Trưa. 
 
Chàng rút trong va li ra lọ thuốc nhỏ màu vàng. Nhìn cái nhãn ai cũng cho là thuốc đau gan. Khi rời phi trường Đồn Mương, chàng đã nhăn mặt đáp lại câu hỏi tò mò của nhân viên thương chính: 
 
- Thuốc đau gan. 
 
Thật ra gan chàng cứng như sắt, từ nhỏ đến lớn chàng chưa uống một giọt thuốc bổ gan nào. Chất thuốc đau gan giả hiệu này là thứ thuốc hoá học dùng để đọc thư từ viết bằng mực bí mật. 
 
Văn Bình lấy bàn chải đánh răng nhúng nước, phết đều lên tờ giấy. Giữa những hàng chữ của bức thư vô nghĩa thư của ông chủ bút dặn thông tin viên Hoàng Lương phỏng vấn các lãnh tụ liên hiệp của chính phủ Lào quốc dần dần hiện lên những dòng chữ khác màu hung hung. 
 
Văn Bình hơ lên nắng cho khô, đoạn cắm cúi đọc. 
 
Chàng suýt reo lên một tiếng. Công tác ông Hoàng giao cho chàng lần này không chán ngấy như chàng lầm tưởng. 
 
Đọc xong, chàng nhẩm lại lần nữa cho thuộc rồi châm lửa đốt, vứt tàn vào chậu rửa mặt, đổ nước cho tan hết. 
 
Chàng vừa lau tay thì có tiếng gõ cửa. Ba ngắn một dài. Rồi ba dài một ngắn. 
 
Văn Bình nói lớn: 
 
- Ai đó, cứ vào. 
 
Người bước vào trạc ba mươi, mặc sơ mi cụt tay bằng hàng Boussac rằn ri, vai đeo máy ảnh Yashica F, lông mày sắc như lưỡi dao cạo, thân hình tròn trịa, vừa vặn, tỏ ra khá hấp dẫn đối với phái yếu. 
 
Không cần xin phép, hắn ung dung ngồi xuống ghế, gạt thuốc lá vào đĩa đựng tàn, miệng nói: 
 
- Toà báo Buổi Trưa mới gửi tiền lên cho anh. Anh biết là bao nhiêu chưa? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Một vạn kíp. 
 
Người lạ nói: 
 
- Hân hạnh được tiếp xúc với anh. Tôi là nhân viên chìm của ông Hoàng tại Vạn Tượng. Tên tôi là Sulô. 
 
- Tôi là Hoàng Lương. Sulô, té ra anh là người Lào! 
 
- Vâng, tôi lai Việt. Trên này theo chế độ mẫu hệ nên mẹ Lào, cha Việt có thể tự coi như người Lào được rồi. Đất Lào có hàng trăm, hàng ngàn người như tôi. Vả lại, dân tộc Lào rất tốt, họ không cần quan tâm đến công việc người khác, tôi mang tên Lào Sulô, hoặc tên Nga Khruschev họ cũng mặc kệ. 
 
- Nhưng anh coi chừng đấy. Chỉ có ký giả mới đeo máy ảnh. 
 
- Anh ngạc nhiên là đúng. Song tôi có quyền đeo máy ảnh. Vì tôi là nhà báo. Nhà báo thứ thiệt, được bộ Thông tin và bộ Tổng tham mưu cấp thẻ đàng hoàng. Tôi là ký giả của báo Xiêng Mahaxon. 
 
- Xiêng Mahaxon, cái tên nghe quen quen… 
 
- Vâng, đó là cơ quan ngôn luận của phe hữu. 
 
- Hà hà, báo Buổi Trưa của tôi cũng theo phe hữu. 
 
- Té ra tôi lầm. Trước khi đến đây, tôi đinh ninh chỉ có tôi là nhà báo thực thụ còn anh chỉ làm báo khi nào thích làm mà thôi. 
 
Cuộc gặp gỡ với Sulô làm Văn Bình chột dạ. Dường như Sulô ưa nói nhiều hơn làm. Đó không phải là đức tính của nghề điệp báo. 
 
Chàng bèn đưa mắt ra cửa: 
 
- Trước khi vào phòng tôi, anh đã cẩn thận xem có bị ai theo dõi chưa? 
 
Sulô nhún vai, giọng kiêu căng: 
 
- Anh đừng ngại. Đây là Vạn Tượng, không phải Sài Gòn hay Đông Kinh. Nhân viên gián điệp ở đây đông đảo thật đấy, nhưng chỉ là đồ bỏ. Thuốc phiện rẻ như bèo và gái đẹp cả đống đã làm họ mềm người ra rồi. 
 
Văn Bình hơi cau mặt: 
 
- Anh gặp bồi ngoài hành lang không? 
 
Sulô vẫn thản nhiên: 
 
- Không. Vả lại, gặp cũng chẳng sao. Ngày nào tôi cũng đến đây uống rượu ba lần, sáng, trưa và tối, bồi đã nhẵn mặt. Vả lại, ông chủ khách sạn người Pháp là bạn du hí thân thiết của tôi. 
 
- Anh quen nhiều ghê. 
 
- Vâng, cái nghề này phải thế. Tốn tiền kinh khủng, anh ạ. À, ông Hoàng có gửi tiền lên cho tôi không? 
 
- Có. Theo chỗ tôi biết, ông Hoàng đã chuyển ngân lên cho anh rồi. Giờ này, anh ra ngân hàng có lẽ đã có. 
 
Sulô thở dài: 
 
- Hỏng cả rồi, anh ạ. 
 
Văn Bình nhìn vào mắt Sulô: 
 
- Thế nào là hỏng cả rồi? 
 
Sulô, giọng chán chường: 
 
- Nàng Boun đã chết. Chết vào rạng sáng hôm nay. 
 
- Tại sao? 
 
- Hoài Thanh hạ sát nàng rồi tự vận. 
 
- Nghĩa là cả hai đều chết. 
 
- Tôi chưa có tin tức đích xác vì cảnh sát giữ kín. Một mặt báo viên của tôi cho biết Hoài Thanh chưa chết. Hắn nhảy trên lầu xuống đất may vướng cành cây nên chỉ bị thương. Hiện giờ hắn đã được chở về toà đại sứ Việt Nam dân chủ cộng hoà. 
 
- Tại sao Hoài Thanh giết nàng Boun? 
 
- Có lẽ vì ghen tuông. 
 
- Đó là sự phỏng đoán của anh hay là căn cứ vào chi tiết cụ thể? 
 
- Không, tôi đâu dám phỏng đoán. Làm nghề này, phỏng đoán là hết đời. Phỏng đoán là làm nghề thầy bói, phải không anh? Hoài Thanh yêu nàng Boun một cách tha thiết, có thể hy sinh tính mạng cho nàng, song hắn lại mắc bệnh ghen ghê gớm. Hắn đã để lại một bức thư tuyệt mạng. 
 
- Nội dung ra sao? 
 
- Tôi xoay sở mọi cách mà chưa tìm ra. Nhân viên sứ quán Bắc Việt đến nơi xảy ra án mạng trước công an Lào nên đã làm phi tang hết cả. 
 
- Nghĩa là kế hoạch của chúng ta đã thất bại trước khi được thực hiện? 
 
- Tôi chưa dám nghĩ như vậy, song sự thật cũng gần như anh kết luận. 
 
- Theo anh, còn phương tiện nào khác nữa không? 
 
- Vâng, tôi cố áp dụng phương châm "còn nước còn tát". Xin anh để tôi suy tính lại. Song tôi sợ là không còn hy vọng gì nữa. Từ lâu, tôi nhắm vào cặp tình nhân này. Nếu anh lên sớm hơn một ngày biết đâu chúng ta đã hoàn toàn thành công, hoặc ít ra cũng đạt được kết quả thuận lợi. Bây giờ họ đã chết. 
 
- Ngoài Hoài Thanh, anh còn quen ai nữa? 
 
- Kể ra thì ai cũng quen, và ai cũng không quen. Vạn Tượng nhỏ như lỗ mũi, làm quen rất dễ. Tôi đã vác mặt tới mọi cuộc tiếp tân và ở đâu tôi cũng mày mò kết bạn với nhân viên ngoại giao cộng sản. Nhưng bọn đàn em của Lê Văn Hiến khôn như ranh, anh ạ. Họ chỉ bắt tay tôi là nhiều nhất. Bắt xong rồi thôi, gặp nhau trong cuộc tiếp tân khác là mặt lạnh như tảng băng Bắc cực. 
 
- Tại sao anh quen được Hoài Thanh? 
 
- Lý do cũ rích, anh ạ. Hoài Thanh ham xuống xóm Đồng Pha Lan. À chắc ở Sài Gòn anh đã nghe danh Đồng Pha Lan. Thôi thì, tha hồ, muốn gì cũng có. Có thể nhất dạ đế vương, miễn hồ có tiền. Phải là hoà thượng 80 tuổi hạ mới khỏi bủn rủn tay chân khi bước qua xóm Đồng Pha Lan. Đêm nay, anh sẽ thấy tôi nói đúng. 
 
- Cám ơn. Anh quảng cáo hay hơn cơ quan du lịch chính thức của chính phủ hoàng gia. Nhưng bây giờ tôi chưa thích thanh lâu. Mà chỉ cần biết tại sao anh làm thân được với đệ nhị tham vụ Hoài Thanh? 
 
- Sau khi thấy hắn tiêu tiền như rác, tôi bèn tổ chức theo dõi. Tôi lại quen nàng Boun. 
 
- Tôi hy vọng anh sẽ tìm được một Hoài Thanh và một nàng Boun khác. 
 
- Điều này có thể thực hiện được, tuy nhiên phải cần thời gian. Phiền một nỗi là anh đã cất công lên đây… Dầu sao cũng xin anh thông cảm rằng không phải lỗi tại tôi. 
 
Dáng điệu bâng khuâng, Văn Bình đứng dậy ném mẩu Salem cháy dở qua cửa sổ. Mùi bạc hà thơm thơm còn phảng phất trong phòng trọ. 
 
Đúng như lời Sulô, công tác của Văn Bình ở Vạn Tượng đã kết thúc trước khi được khởi đầu. Nghĩa là chàng bị ông Hoàng bắt cóc ở Thai Hotel, tống cổ sang đây một cách vô ích. 
 
Lệ thường mỗi lần xuất ngoại chàng đều giáp mặt ông tổng giám đốc để trực tiếp nhận chỉ thị, và đôi khi bàn góp ý kiến. Lần này, mệnh lệnh được đưa qua trung gian. Một trung gian hót như khướu. Nàng Boun thiệt mạng, Hoài Thanh bị thương, không hiểu ông Hoàng sẽ có thái độ nào, vì những biến cố đáng tiếc này không được ghi trong chương trình. Chẳng lẽ ông Hoàng ra lệnh cho chàng tiếp tục. Chẳng lẽ ông Hoàng ra lệnh cho chàng quay về Sài Gòn. 
 
Văn Bình hỏi Sulô: 
 
- Anh vẫn liên lạc bằng điện đài với ông Hoàng chứ? 
 
Sulô đáp: 
 
- Vẫn. 
 
- Mỗi tuần mấy lần? 
 
- Nếu có tin tức thì mỗi đêm mỗi gửi. Bằng không, một tuần hai lần, thứ tư và thứ bảy. Đêm nay, tôi sẽ sử dụng điện đài vào hồi 2 giờ rưỡi. Anh muốn tôi điện về những gì? 
 
Suy nghĩ một lúc, Văn Bình đáp: 
 
- Tôi cũng chưa định. Trước giờ mở điện đài tôi sẽ liên lạc với anh. 
 
Sulô viết địa chỉ của hắn xuống giấy và đưa cho Văn Bình. Mặt hắn bỗng sáng rực: 
 
- Anh tìm tôi rất dễ, cứ bảo xảm lồ hoặc tắc xi xuống Đồng Pha Lan. Sống ở đây, ai cũng phải biết Đồng Pha Lan. 
 
- Dĩ nhiên, anh phải làm hướng đạo cho tôi. 
 
- Sẵn sàng. Thôi chào anh. Thật đáng tiếc. 
 
Sulô kéo giầy lệt xệt ra cửa. Tiếng chân của gã ký giả Lào nhỏ dần ở cầu thang. 
 
Văn Bình chép miệng, châm điếu Salem mới Sulô cho là đáng tiếc. Song Văn Bình lại không nghĩ thế. Chàng chỉ hơi lấy làm bực mình. Trong đời gián điệp, nhiều khi bát cơm bưng tận miệng, sắp ăn rồi còn bị giật đổ. Tuy nhiên, trong sự bực mình đã có đôi chút kinh ngạc. 
 
Thờ thẫn, Văn Bình tiến ra bao lơn, nhìn xuống đường. 
 
Đối diện khách sạn là đường Sam Sen Thai, đại lộ số một của thủ đô Lào quốc. 
 
Mang danh là đại lộ số một, đường Sam Sen Thai chưa thể so sánh với con đường hạng bét của Sài Gòn. Mặt đường không tráng nhựa nên xe cộ chạy qua bụi lốc mù trời. Hai bên đường, những tấm gỗ gập ghềnh gác chân lên nhau để che ống cống, phía dưới chảy một thứ nước đen ngòm như nước sái thuốc phiện. 
 
Cột điện bằng gỗ gần lữ quán xiên hẳn sang bên, như muốn ngã chúi vào quầy rượu. Xa xa vọng lại một điệu nhạc buồn buồn. Tiếng khèn độc đáo của xứ Lào thật hợp với thủ đô Vạn Tượng đìu hiu. 
 
Dưới đường, Sulô đã đeo máy ảnh sang vai khác. Hắn thích cử động tay chân chứ không phải đau vai. Hắn dáo dác nhìn ngược xuôi, có lẽ để tìm xe. 
 
Một chiếc xảm lê ọc ạch chạy qua, gọng kền lấp loáng dưới trời nắng như thiêu như đốt. Một xa phu hạ xuống nhưng Sulô xua tay. 
 
Văn Bình nghe tiếng Sulô vọng lên: 
 
- Tắc xi. 
 
Một chiếc Opel xịch tới. Tài xế bất chấp luật lệ lưu thông vì thành phố Vạn Tượng dường như không có, và không cần luật lệ lưu thông đậu chềnh ềnh giữa đường, khệnh khạng mở cửa cho Sulô trèo lên. 
 
Một tia điện giật nhanh trong óc Văn Bình. 
 
Con mắt tinh tế của chàng không thể nào lầm được. 
 
Chiếc tắc xi sơn đen chở Sulô vừa chuyển bánh thì cách khách sạn Constellation năm chục thước một chiếc xe hơi khác, cũng thuộc loại Opel sơn màu cà phê sữa đậu xế cửa biệt thự của Ngoại trưởng Lào, cũng vội vã rồ máy. 
 
Từ nãy Văn Bình đã để ý tới người ngồi trong xe màu cà phê sữa. Tắc xi rẽ sang trái, chiếc xe cà phê sữa cũng rẽ theo. 
 
Văn Bình đứng trầm ngâm giây lâu. 
 
Hồi nãy, chàng nảy ra ý định quay về Vọng Các. Nhưng từ phút này chàng phải ở lại. Bên trong nội vụ chàng nhận thấy một sự trục trặc lạ lùng. Chàng nhất quyết tìm cho ra. 
 
Giờ đây, chàng phải tắm một cái cho lại thần hồn. Vạn Tượng đã có sẵn nhà tắm hơi đặc biệt dành riêng cho đàn ông có nhiều tiền. Nghĩ đến lúc nằm dài trên một chiếc giường nhỏ, mắt lim dim, cánh mũi hấp háy, mặc cho người đàn bà trên thân không có mảnh vải nào hết, nắn bóp từng thớ thịt, Văn Bình quên cả nhọc mệt. 
 
Huýt sáo miệng, chàng quay vào phòng. 
 
Một anh bồi nghiêng đầu chào bằng tiếng Việt: 
 
- Thưa, ông mới từ Sài Gòn lên. 
 
- Không, từ Vọng Các. 
 
- Ồ, thế mà ông tham vụ lại nói rằng ông ở Sài Gòn. 
 
- Đúng, tôi từ Sài Gòn qua Vọng Các nghỉ một thời gian trước khi tới đây. 
 
- Thưa, ở đây chắc ông bực mình lắm. Nước không có, điện cũng không, ăn uống thì thiếu thốn, một cọng rau cũng mang từ Nồng Khai qua. Ai Lao chẳng có gì hết, thậm chí đến món đàn bà cũng phải nhập cảng. 
 
- Kể thì cũng chán thật. Nhưng cái nghề của tôi là thế. Nơi nào vắng vẻ nhất cũng là nơi có nhiều tin tức nhất. 
 
- Thưa, ông định ở bao lâu? 
 
- Cũng còn tuỳ. Tuy nhiên ngắn nhứt cũng vài ba tuần. Vì tôi còn phải phỏng vấn hoàng thân thủ tướng, và sau đó lên Cánh đồng Chum. 
 
- Vâng, vài ba tuần khá đủ rồi. Ông sẽ có thời giờ dư dả để tìm của lạ. Sài Gòn không có tiệm nhảy phải không ông? 
 
- Có chứ. Tiệm nhảy ở Sài Gòn rất nhiều. 
 
- Lạ nhỉ! Tôi thấy vũ nữ ở dưới ta kéo lên đây hàng đoàn. Họ kháo nhau rằng làm ăn ở Sài Gòn khó lắm. 
 
- Phải. Vì bộ luật gia đình. 
 
- Ồ, ở trên này thì tha hồ, tha hồ nhảy, tha hồ say, tha hồ du hí, miễn có tiền. Cái gì chứ cái tiêu khiển thì chở hàng trăm xe cam nhông đổ xuống sông Cửu Long cũng chưa hết. Ông đã có dịp xuống Đồng Pha Lan chưa? 
 
- Chưa. 
 
- Tối nay, tôi sẽ dẫn ông đi. Cũng đủ như Hồng Kông, ông ạ. Đủ hạng đàn bà tây, tàu, lai, già, trẻ, vàng, trắng… Túi tiền nào cũng thích hợp, ít tiền thì hạng xoàng, còn giàu sụ thì có những món đặc biệt từ Hồng Kông tới. À, lại còn có xi-nê nữa. Không phải xi-nê đen trắng đâu, thưa ông. Toàn là phim màu. Và là phim mới. Tôi nghe nói ở Sài Gòn, mấy chú ba Tàu ở Chợ lớn chiếu phim cũ mèm và in lại, chán như cơm nếp nát. 
 
- Nghe nói gần khách sạn có tiệm nhảy Lido cừ khôi lắm mà… 
 
- Vâng, Lido là vũ trường nổi tiếng nhất nhì Vạn Tượng. Nhưng phải tới vào nửa đêm thì mới gặp nhiều cái lạ. Tuy nhiên, đêm nay, tôi xin đề nghị ông đi Vieng Ratry. 
 
- Vieng Ratry? 
 
- Vâng, ở gần bờ sông. Lịch sự và ấm cúng nhất là Vieng Ratry. Ở đó đang trình diễn một trò thích mắt ghê gớm. 
 
Văn Bình thừa biết gã bồi nói thoát y vũ. Chàng lại thừa biết hắn là tay ma cò chuyên nghiệp. Chàng bèn khoát tay: 
 
- Ôi chao, nghe anh nói phát rệu nước miếng. Nhưng tôi mới đến còn mệt lắm. Tối mai, tôi sẽ tìm anh. 
 
Chàng đóng cửa đánh sầm. 
 
Gã bồi ngó chàng bằng cặp mắt sửng sốt. Hắn không ngờ được người đàn ông bảnh trai và cường tráng như thế lại dửng dưng khi nghe nhắc tới thú vui ban đêm tại Vạn Tượng. 
 
Hắn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu rồi nặng nề bước xuống thang gác. 
 



III. Món quà hạnh ngộ
 
Sulô chuyển máy ảnh từ vai này sang vai kia không biết là lần thứ mấy rồi. Đến cửa, hắn xốc lại lần nữa, đằng hắng một tiếng như sợ cổ họng bị nghẹt, trước khi bước vào. 
 
Ngân hàng gần đóng cửa nên vắng tanh. 
 
Sulô mỉm cười ngoại giao với thiếu nữ ngồi rũa móng tay, dáng điệu đài các, sau ghi-sê. Nàng nheo mắt đáp lại một cách kiêu căng. Đoạn đứng dậy, tì ngực vào quầy gỗ mạ kền, đợi Sulô tới. 
 
Sulô đặt một tay lên bàn, mắt dán chặt vào bộ ngực khêu gợi của cô gái: 
 
- Sài Gòn đã chuyển tiền lên cho tôi chưa, cô? 
 
Thiếu nữ gật đầu: 
 
- Rồi. Em mới nhận xong. 
 
Tiếng "em" của nàng ngọt lật như kẹo tẩm mật ong, thứ mật ong thượng thặng ở rừng Phong saly. Sulô đỏ mặt trong niềm hân hoan. Hân hoan một phần vì sắp có một số tiền lớn. Hân hoan phần khác vì được người đẹp chiếu cố. 
 
Nói cho đúng, Sulô không phải là kẻ thiếu đàn bà. Nhờ xinh trai, hắn đã lôi cuốn được nhiều đại diên phái yếu. Song hắn lại có một nhược điểm đặc biệt. 
 
Ấy là mới giáp mặt hoặc chuyện trò thì ai cũng mê đắm hắn như điếu đổ, nhưng đến khi bước vào vòng thân mật thì không người đàn bà tràn trề nhựa sống nào là không thất vọng. Làn da đàn ông mà đỏ hồng, môi đẹp như vẽ, cặp mắt luôn luôn u hoài, có lẽ tinh hoa đã phát tiết ra ngoài nên Sulô không còn gì bên trong nữa. Và dĩ nhiên không kham nổi những đòi hỏi vật chất. 
 
Sulô đem lòng yêu cô bé thư ký ngân hàng này từ lâu. 
 
Thỉnh thoảng, hắn gặp nàng trong khu thanh lâu Đồng Pha Lan và nàng nhận lời khiêu vũ với hắn một vài bài đú đởn, và uống cạn một chai sâm banh trước khi cáo từ. 
 
Lần này, hắn sẽ đánh bạo mời nàng qua Thái nghỉ dưỡng sức một thời gian. 
 
Thiếu nữ hỏi: 
 
- Ông muốn rút ra bây giờ chưa? 
 
Sulô xua tay: 
 
- Chưa. Tôi đang còn tiền. Cô cứ bỏ vào trương mục cho tôi. 
 
Hắn nói bằng giọng hãnh diện. Sợ cô gái chưa hiểu, hắn còn điểm thêm một cái nhún vai đầy ý nghĩa. 
 
Ba ngàn đô la Mỹ đổi sang tiền Lào vị chi gần một triệu kíp. Với số tiền kếch sù ấy, hắn phè phởn cả năm mới hết. Nhất là được phè phởn trong khu Đồng Pha Lan vửa thơ vửa mộng. Chả bù với số lương chết đói năm ngàn kíp một tháng trong toà soạn Xieng Mabaxon. 
 
Nghĩ đến đó, Sulô suýt cười rộ lên. 
 
Nàng Boun thiệt mạng, công tác mà ông Hoàng mất bao tâm cơ dàn xếp bị hỏng hoàn toàn, song trong cái rủi Sulô lại có cái may. Vì nếu nàng Boun còn sống, hắn phải chia cho nàng ít nhất hai phần ba số tiền ba ngàn đô la. Bây giờ Sulô được tự do sử dụng. Dĩ nhiên, theo nguyên tắc, hắn phải hoàn cho Sở. Song hắn lươn lẹo, ông tổng giám đốc cũng sẽ làm ngơ. Không lẽ một cơ quan tiêu phí hàng triệu mỗi ngày lại bới bèo ra bọ vì ba ngàn đô la? Phương chi hắn lại là cái mỏ tin tức vô tận của tình báo Nam Việt... 
 
Sulô giương cặp mắt ham muốn nhìn thiếu nữ. 
 
Nàng không đẹp nhạn sa cá lặn, nhưng khuôn mặt bầu bĩnh và làn da ngăm ngăm rắn rỏi của nàng toát ra một sinh lực dồi dào, một sự dẻo dai không bao giời biết mỏi, đủ để chinh phục người đàn ông khó tính nhất. Phuương chi nàng còn có một tấm thân cân đối và nảy nở, dường như được hoá công nặn ra chỉ để phụng sự ái tình chăn gối. 
 
Sau lưng nàng là một tấm gương lớn. 
 
Sulô bồi hồi khi thấy rõ cái lưng của nàng, ưỡn ẽo sau mái tóc dài buông xoã. Chỉ tiếc một điều là Sulô không có đủ điều kiện tận hưởng như mọi người đàn ông bình thường khác. 
 
Nếu không... 
 
Bỗng Sulô tái mặt. 
 
Làn gươn tráng thuỷ ngân bóng loáng vừa phản chiếu một cái mũ vành to đội úp xuống trán. Chắc hẳn người mới vào không muốn Sulô la cà thêm nữa trước ghi-sê phát ngân. Bằng chứng là hắn dừng lại một phút sau lưng Sulô, đợi Sulô nhìn thấy hắn trong gương, rồi mới nhoẻn miệng cười nham hiểm, ung dung bật lửa châm thuốc lá, loại Bát-tốt chế tạo ở Sài Gòn ngửi khét lẹt. 
 
Luồng khí lạnh chạy dọc xương sống Sulô. 
 
Từ mấy năm nay, dấn thân vào cuộc sống nguy hiểm của nghề điệp báo, hắn bị người lạ theo dõi là thường. Tuy chưa được liệt vào hạng võ nghệ siêu quần, ít ra hắn cũng tự biết tự vệ một cách hữu hiệu khi cần. 
 
Song cuộc gặp gỡ đột ngột này làm hắn chột dạ. 
 
Sulô đưa tay chào thiếu nữ rồi hối hả bước ra cửa. 
 
Cô gái nhíu mày trong cử chỉ kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy hắn kỳ quặc như hôm nay. Hắn đã vận dụng hết mánh khoé nhà nghề để tán tỉnh, nhưng đến khi nàng sắp xiêu lòng thì lại đùng đùng bỏ đi, không thèm hôn gửi một cái như thông lệ. 
 
Ra đến cửa, Sulô mới tự thấy dại dột và ngu xuẩn. Thái độ hấp tấp của hắn chỉ là một cách lạy ông tôi ở bụi này. Người lạ đội mũ vành to không thể không nhận thấy phản ứng sợ sệt của hắn. 
 
Sulô chuyển máy ảnh sang vai khác. 
 
Mỗi khi suy nghĩ, hắn thường có tật đổi vai như vậy. Sức nặng ấm áp của chiếc máy ảnh Rollei 2,8 tối tân gần hai trăm đô la đè xuống xương quai sanh, chuyền vào da thịt nhão nhoẹt của hắn một niềm tin tưởng rắn rỏi và bột phát. 
 
Sulô lấy lại sự bình tĩnh cần thiết của kẻ điệp viên lọc lõi rồi nhún vai, bước ra đường Nokeo Konmane. 
 
Tới ngã tư, hắn đứng lại, nâng ống ảnh lên ngang mày. Trước mặt hắn, một đám đông trẻ con ở trần, da dẻ lấm đất đang vây quanh một người đàn ông đứng tuổi thổi kèn Lào. 
 
Tiếng khèn buồn buồn vang dội trong lòng Sulô, gợi hắn nhớ lại thời ấu thơ xa xôi, hắn còn là cậu bé quanh năm ở trần suốt ngày lội bùn trên sông Cửu Long. Thời ấy, hắn tưởng lớn lên sẽ làm nghề gõ đầu trẻ lương thiện như phụ thân. Ngờ đâu, hắn làm báo. Rồi làm nghề gián điệp cho ông Hoàng, cho sở Mật vụ Sài Gòn. 
 
Lâu lắm, hắn mới được gặp một nghệ sĩ nghèo thổi khène. Cảnh tượng đầy thi vị này đáng được ghi vào phim nhựa. 
 
Sulô giơ máy ảnh, nhưng quên lên phim,và cũng quên bấm nút. Thần trí hắn còn bị che kín bởi khuôn mặt dữ tợn của người lạ đội mũ cành to đang lẽo đẽo theo hắn như bóng với hình. 
 
Sực tỉnh, Sulô đảo ống kính về phía người lạ. 
 
Gã đội mũ vành to toét miệng cười, ra vẻ khoái trá được Sulô chụp hình. 
 
Trước thái độ ngơ ngác của Sulô, hắn gật gù: 
 
- Sulô chụp ảnh nổi tiếng ở Vạn Tượng, ai cũng biết. Nhưng chỉ tiếc là trong máy không có phim... 
 
Sulô sợ toát mồ hôi. Điều này chứng tỏ người lạ không bỏ sót cử chỉ nào của hắn. 
 
Sulô sợ quá hoá liều: 
 
- Anh là ai? 
 
Người lạ cười ngặt nghẽo: 
 
- Lạ nhỉ, tôi là ai thì can dự gì đến anh. 
 
- Vì anh bám sát tôi một cách khả nghi. 
 
- Hừ, đường sá của Nhà nước, không phải của riêng anh, tôi muốn đi, muốn đứng ở đâu, và khi nào, tuỳ thích. Chẳng qua thần hồn nát thấn tính anh đấy thôi. 
 
- Nếu anh còn theo nữa, tôi sẽ kêu cảnh sát. 
 
- Ha, ha, anh mang ngoáp ộp ra dạo tôi. Nhưng tôi biết rõ anh là kẻ miệng hùm, gan sứa. Anh không dám gọi cảnh sát. Vả lại, cảnh sát cũng chẳng làm gì được tôi. Hẳn anh đã biết cảnh sát Lào không thích xía vào công việc của người khác. 
 
Gã đội mũ vành to nói đúng. Cảnh sát Vạn Tượng được coi là đồ trang trí, chưa phải là lực lượng đáng gờm. Hơn nũa, các quốc gia dọc sông Cửu Long này, kim tiền đã đạt được một thế lực phi thường. 
 
Sulô nhăn nhó: 
 
- Tôi đang bận. Yêu cầu anh tránh sang một bên cho tôi đi. 
 
Người lạ cười khảy: 
 
- Tôi cũng có chuyện cần nói với anh. 
 
Sulô vùng vằng ra giữ đường. Người nghệ sĩ Lào ngừng thổi khène, bọn trẻ nghịch ngợm và hiếu kì kéo nhau tới đông nghẹt. Sự có mặt của đám con nít là lá bùa hộ mạng cho Sulô. 
 
Một tắc xi Mercédes vụt qua, Sulô vẫy tay rối rít. Tài xế thắng lại ken két. 
 
Sulô vọt lên, đóng cửa đánh sầm. 
 
Hú vía! 
 
Gã đội mũ vành to theo không kịp đành rút mùa soa lau mồ hôi giỏ giọt trên trán. Sulô thở phào khoan khoái, trút hết lo lắng trong khi tài xế xả máy, chạy ra đường Bờ Sông. Xe hơi qua vũ trường Vieng Ratry, Sulô mới dặn tài xế lái xuống Thát Luông, nơi hắn có một ngôi nhà kín đáo, và ấm cúng vẫn dành cho các cuộc du hí. 
 
Nắng buổi trưa làm Sulô nhức đầu. 
 
Tuy là người Lào thuần tuý, hắn vẫn không chịu được cái nóng nung người mùa hạ của vương quốc đồi núi trùng điệp này. Lát nữa, hắn sẽ đóng cửa, mở quạt máy rồi cởi trần ngủ một giấc no nê cho đến chiều. 
 
Chập tối, giờ của sự giải trí cần thiết, hắn sẽ tắm rửa sạch sẽ, dốc chai nước hoa thơm phức lên đầu, rồi tạt qua xóm Đồng Pha Lan, thết các bông hoa biết nói một chai sâm banh thượng hạng, rồi sẽ xuống đò trốn qua Nồng khai. 
 
Đối với hắn, thành phố Vạn Tượng không còn là ốc đảo an ninh nữa. Hắn sẽ đi xa, đi thật xa, đi cho tới khi thiên hạ quên hết mới trở về. 
 
Sulô không ngăn được sự sửng sốt khi thấy tài xế lái vào một con đường hẻm hun hút, đáng lẽ phải chạy thẳng mới tới Thát Luông. 
 
Hắn dậm chân xuống sàn xe, thét lớn: 
 
- Ô kia, sao lại vào đây? 
 
Có lẽ tài xế điếc tai nên không nghe tiếng hét của Sulô. Chiếc Mersédes vẫn bò từ từ giữa hai rặng dứa dại, vàng loé ánh nắng. 
 
Sulô rướn người, đập mạnh vào vai tài xế: 
 
- Anh lạc đường rồi. Đây không phải đường Thát Luông. 
 
Tên tài xế không những điếc tai mà còn câm nữa. Bị đánh, hắn vẫn ngồi trơi trơ. Sulô giơ tay trái lên, sửa soạn đánh tiếp song tài xế đã lái xe vòng tròn khiến hắn mất thăng bằng, ngã nhào vào cửa kính dóng kín. 
 
Tắc xi vèo vèo chạy vào một toà biệt thự mới cất. Tuy sống lâu ở Vạn Tượng, Sulô không biết ngôi nhà rộng mênh mông này của ai. 
 
Xe hơi phóng tuột vào ga-ra mở rộng. 
 
Biết bị lừa, Sulô mở cửa xe, định nhảy xuống. Song một bàn tay bí mật đã đóng sập ga-ra, và đèn trên được bật sáng quắc. 
 
Vội vàng Sulô cho tay vào túi lấy dao. Trong mình, hắn luôn thủ sẵn con dao cán ngà, ở đầu có nút, bấm vào thì lưỡi mỏng như là liễu vọt ra sáng loáng. Sulô không thiện nghệ về ném dao, nhưng ít ra hắn cũng có đủ mưu lược sức khoẻ để tung khí giới vào trái tim kẻ thù cách xa ba thước. 
 
Thì một chuỗi cười khanh khách nổi lên: 
 
- Sulô, anh định làm trò gì thế? 
 
Tràng cười ngoạ nghễ làm mạch máu Sulô đông cứng lại. Đó là gã đội mũ vành to mà Sulô gặp tại ngân hàng. Sulô đinh ninh đã bỏ rơi hắn trên vỉa hè Nokeo Konmane. Ngờ đâu, địch khôn ngoan hơn hắn một trời một vực... 
 
Sulô lắp bắp: 
 
- Té ra anh. 
 
Gã đội mũ vành to ưỡn ngực: 
 
- Phải, chính tôi. Thành thật chào anh. Yêu cầu anh đi trước. 
 
- Đi đâu? 
 
- Lên nhà trên. 
 
- Tôi không chịu đi thì anh làm gì? 
 
- Ô, tôi không tin anh lại xuẩn ngốc đến thế. Dầu sao anh cũng tới đây rồi, ra về không phải là dễ. 
 
- Hừ, ra lệnh cho tôi cũng không phải là dễ. 
 
- Sulô ơi, tôi khuyên anh đừng lừng khừng nữa nếu không miễn cưỡng tôi phải biếu anh một viên kẹo vào giữa bao tử. Dạ dầy bị thủng, anh sẽ không uống rượu huýt -ky với người đẹp ở Đồng Pha Lan được nữa đâu. 
 
- À, anh định bắn tôi? Anh đừng buông lời dạo dẫm vô ích, tôi không sợ đâu. Vả lại... tôi chỉ là một nhà báo tầm thường, không xu dính túi. Có lẽ bọn anh bắt lầm tôi với một ông triệu phú nào rồi. 
 
- Im đi. 
 
- Anh nên bình tĩnh nghe tôi. Về chính trị, tôi chẳng theo ai. Tôi không ưa phe trung lập, phe của tướng Phoumi Nosavan, và phe của hoàng thân Souphanouvong. Tóm lại, anh đã bắt tôi một cách vô ích. 
 
Gã đội mũ vành to gắt lớn: 
 
- Sulô, anh nói nhiều quá! Thiên ha gọi anh là "cái máy hát" quả không sai. Song tôi không có thời giờ nghe anh đấu hót. Phiền anh đi ngay cho. 
 
Ga-ra ăn thông với nhà trên bằng một cánh cửa đóng kín. Tên tài xế chụp túi vải đen vào đầu Sulô. Sulô vùng vẫy thì một trái thôi sơn rơi giữa mắt khiến hắn toé đom đóm và ngã chúi xuống. 
 
Tài xế dắt Sulô qua một căn phòng lớn, rồi lần mò lên lầu. Tới cuối hành lang, hắn ra lệnh cho Sulô dừng lại. 
 
Mắt bị bịt kín nên Sulô không biết được đưa vào một gian phòng rộng, cửa sổ buông rềm màn xanh thẫm. Trong phòng, một nguời đàn ông trạc tứ tuần, mắt sáng như điện, bắo tay cuồn cuộnt sau áo sơ mi đét rắng, ngồi chễm chệ trên ghế xa long tàu khảm xà cừ óng ả. 
 
Thấy Sulô vào, người ấy lặng lẽ đứng dậy, dụi điếu thuồc hút dở rồi cất tiếng sang sảng: 
 
- Sulô, anh biết tôi là ai không? 
 
Sulô khựng người, guọng lí nhí: 
 
- Tôi... tôi... 
 
- Anh nhớ ra chưa? 
 
- Rồi. 
 
- Thành thật khen ngợi anh. 
 
- Thưa... lần trước tôi không bị bịt mắt. Lần này... phiền ông cho người gỡ cái túi đen này ra... 
 
- Không được. Vì điều kiện an ninh. Anh còn nhớ gặp tôi cách đây bao lâu không? 
 
- Nhớ. 
 
- Mấy tháng? 
 
- Ba tháng. 
 
- Giỏi, Đêm ấy trời tối như mực nên tôi không chụp bao bố vào đầu anh. Anh còn nhớ cầm của tôi bao nhiêu tiền không? 
 
- Năm chục ngàn kíp. 
 
- Hồi ấy, một đô la ăn bao nhiêu kíp? 
 
- Thưa, 75. 
 
- Nghĩa là năm chục ngàn kíp hối ấy gấp ba, bốn lần bây giờ. 
 
- Sau khi nhận tiền, anh hứa những gì? 
 
- Thưa, tôi hứa là khi nào có tin tức quan trọng sẽ tìm cách liên lạc với ông? 
 
- Để làm gì? 
 
- Để báo cho ông biết? 
 
-Tại sao anh không liên lạc với tôi nữa? 
 
- Tôi sợ. 
 
Giọng người mặc áo sơ mi trắng trở nên ngọt ngào-một sự ngọt ngào giết nguời: 
 
- Sulô? Hiện anh có bao nhiêu tiền? 
 
Sulô đau nhói ở cuống tim. 
 
Ba tháng trước, hắn gặp một người đàn ông lạ, cử chỉ ôn hoà, giọng nói lịch sự, trong vũ turờng Vieng Ratry. 
 
Người lạ đề nghị với hắn tới gặp một người lạ khác tại bờ sông vào hồi 1 giờ khuya,và sẽ được trả thật nhiều tiền. Sulô đang cần tiền nên nhận lời liền. 
 
Quả nhiên, hắn được trả thật nhiều tiền sau khi cung cấp một vài tin tức không lấy gì làm quan trọng. Hồi ấy, Sulô quên không hỏi người lạ là nhân viên của cơ quan nào và của quốc gia nào. Nghĩ lại, Sulô cảm thấy rờn rợn. Người lạ không có lý do để biết rõ số tiền hắn có trong ngân hàng. 
 
Hắn bèn chối bai bải: 
 
- Tôi làm gì có tiền. Kiếm được bao nhiêu thì ăn chơi hết, chưa khi nào để dành được một xu. 
 
Người mặc áo sơ-mi trắng cười ha hả: 
 
- Anh nói đúng đấy chứ? 
 
Sulô trợn tròn mắt: 
 
- Đúng... Trời ơi, tôi nói dối làm gì. Nếu không tin... 
 
Người mặc áo sơ-mi trắng bĩu môi: 
 
- Dĩ nhiên là tôi không tin anh. Vì tôi biết anh nói dối. Tôi biết đích xác anh có tiền, có rất nhiều tiền. 
 
- Ông lầm rồi. 
 
- Làm nghề của tôi lầm thì mất mạng. Từ nhiều năm nay, tôi chưa bao giờ lầm cả. Tôi càng không thễ lầm trong vụ này. Sulô, anh giấu được thiên hạ chứ không giấu nổi con cáo già như tôi. 
 
Sulô im lặng mặt tái mét. 
 
Giọng ngưới lạ vẫn giáng xuống như nhát búa: 
 
- Tập chi phiếu của anh để đâu? 
 
Sulô thở dài: 
 
- Ông tha lỗi cho tôi. Bây giờ, ông sai bảo gì, tôi xin làm ngay. 
 
Người lạ đáp giọng khinh miệt: 
 
- Vậy anh lấy chi phiếu ra, và ký vào. 
 
- Thưa, ký cho ai? 
 
- Không, anh chỉ ký tên thôi, còn tên người nhận sẽ viết sau. Ký nhanh lên, tôi còn bận việc. Anh ký xong tôi sẽ cho về thong thả. 
 
- Vâng, tôi xin ký. Nhưng thưa ông, hiện nay tôi chỉ còn rất ít tiền trong trương mục. 
 
- Mất thời giờ quá. Anh chỉ có bổn phận hạ bút ký. Số tiền bao nhiêu sẽ được ghi sau. 
 
- Trời ơi! Tôi chỉ có thể ký chi phiếu năm chục ngàn kíp, số tiền trước kia ông đưa cho tôi. 
 
Sulô nói dứt câu thì một bàn chân khổng lồ đã tống vào ngực. Hắn rống lên như bị heo thọc huyết rồi ngã chúi xuống. 
 
Giọng người đối thoại rít lên: 
 
- Đồ chó. Máy cố tình quên rằng đồng kíp đã phá giá. Năm chục ngàn kíp chỉ bằng mười ngàn... 
 
Sulô rên rỉ: 
 
- Thưa ông, tôi xin ký nhiều hơn nữa. 
 
- Tôi đã nhắc lại nhiều lần mà anh không chịu nghe: đó là anh ký tên bên dưới chi phiếu, chỉ có thế thôi. 
 
- Ông ơi, xin ông đoái thương cho tôi... Ký chi phiếu không tiền bảo chứng, tôi sẽ bị vào tù. 
 
Một cái tát như trời giáng làm Sulô đâm đầu vào tường. Gã mặc sơ-mi trắng gằn giọng: 
 
- Mày hiểu chưa? Nếu mày vâng lời tao sẽ cất chi phiếu trong tủ sắt. Nhược bằng mày ngoan cố, tao sẽ ghi vào đó một con số mang 6 dêrô, rồi đưa mày ra toà về tội ký chi phiếu ẩu, và bội tín... Hoặc tiện hơn, tặng cho mày một viên đạn. Thôi nào, chịu ký chưa, ông nhà báo? 
 
Một giòng máu rỉ trên cổ, Sulô thở dài: 
 
- Vâng, tôi ký. 
 
Hắn được dìu lại bàn, tay sờ soạng lấy bút. Gã mặc áo sơ-mi trắng nhìn Sulô ký chi phiếu, vẻ khoan khoái hiện rõ trên mặt. 
 
Sulô lại thở dài: 
 
- Xong rồi, xin ông tha cho tôi. 
 
Gã mặc áo sô-mi trắng cười lớn: 
 
- Đã hứa tha, thì thế nào cũng tha. Song trước khi tha, tôi hỏi anh một điều: anh còn bao nhiêu tiền trong ngân hàng? 
 
- Còn độ mấy trăm đô la. 
 
- Hừ, đến nước này còn chối soen soét như con đĩ. Còn đúng ba ngàn mà dám nói láo là mấy trăm đô la. 
 
Sulô choáng váng như bị nện búa vào đỉnh đầu. Hắn ngồi thộn ra không đáp. 
 
Giọng người lạ vẫn đều đều: 
 
- Anh biết chưa? Anh mới có ba ngàn mỹ kim trong trương mục ngày hôm qua. Ai gửi cho anh tôi không cần biết. Sở dĩ tôi nhắc đến vì anh cố tình quên đi. 
 
Sulô giọng run run: 
 
- Xin lỗi ông. 
 
- Ô, không sao. Anh vừa ký cho tôi năm cái séc để trắng. Nghĩa là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rút ba ngàn đô la của anh. Và bất cứ lúc nào tôi cũng có thể truy tố anh về tội bội tín hàng chục triệu kíp. 
 
- Yêu cầu ông nghĩ lại... 
 
- Được, tôi sẵn sàng ban cho anh một ân huệ, miễn hồ... 
 
- Tôi xin vâng lệnh. Ông bảo gì, tôi cũng không dám từ chối. 
 
- Giỏi. tôi chỉ yêu cầu anh làm vài việc rất nhỏ mà thôi. Nếu anh không lật lọng, tôi sẽ không tơ hào đến ba ngàn đô la của anh trong ngân hàng, ngoài ra tôi còn bỏ thêm cho anh một số tiền khác nữa. 
 
- Ông muốn tôi làm gì? 
 
Người mặc áo sơ-mi trắng dề môi: 
 
- Anh nóng nẩy quá. Bất cứ làm gì cũng phải tuần tự nhi tiến, hấp tấp không được. Từ nãy đến giờ, vào đây anh chưa có hân hạnh thưởng thức món quà hạnh ngộ của tôi. Theo thường lệ, ai được đưa tới biệt thự này và được thu nạp vào hàng ngũ của tôi đều hưởng món quà hanh ngộ. 
 
- Tôi đâu dám trông đợi một huệ cố lớn lao như thế. 
 
- Anh đừng ngại. Tôi muốn anh thưởng thức để anh nhớ mãi. Nhớ mãi để khi nào định phản, anh sẽ không dám. 
 
Sulô vụt hiểu. 
 
Một phút trước, hắn đinh ninh món quà hạnh ngộ là một ly huýt-ky sôđa chêm đá vụn, hoặc điếu á phiện do bàn tay êm ái của một nàng tiên Đồng Pha Lan bưng hầu tận miệng, hoặc thần tiên hơn, là cuộc truy hoan với giai nhân quen nghề mơn trớn những kẻ cô đơn trong gian phòng vắng. 
 
Giờ đây,hắn đã biết. 
 
Song đã quá muộn. 
 
Món quà hạnh ngộ bất hủ lao vào đầu Sulô. Đó là một sợi roi chì bọc cao su. 
 
Người mặc áo sơ-mi trắng rũ cánh tay, sợi roi vẽ vòng tròn trong không khí bay vút tấp vào mặt, vào ngực Sulô. 
 
Gã nhà báo khờ khạo đưa tay lên đỡ rối rít, song ngon roi được sử dụng tài tình đã xô hắn loạng choạng vào mép bàn. Ngọn roi cứ liên tiếp gián xuống thân thể Sulô, tiếng kêu vun vút. 
 
Sulô thét lên thật lớn rồi ấm ứ trong miệng. 
 
Rồi hắn mê man. 
° ° °
- Đồ ăn hại! 
 
Đại tá Trần Chương nghiến răng đập bàn tay xuống bàn giấy. Bình mực Pác ke đầy ấp vừa mở bi nghiện một bên và lăn lốc trên đất, mực xanh bắn tung toé. 
 
Vẻ hầm hầm trên mặt,Trần Chương vớ luôn tập hồ sơ dày cộm ném vào bãi mực ướt át. 
 
Đại uý Phạm Nghị ngồi im thin thít trong cái ghế bành rộng. Hắn ao ước cái ghế rộng thêm nữa đẩ hắn ngồi lọt thỏm vào trong, khỏi phải trông thấy khuôn mặt tức giận của viên chỉ huy điệp báo. 
 
Trần Chương vốn là một sĩ quan cao cấp điềm tĩnh, nét mặt luôn luôn lạnh như tiền, chưa bao giờ nộ khí xung thiên vì những chuyện không đâu. Song chuyện vừa xảy ra vượt khỏi sức chịu đựng thông thường của hắn. 
 
Không biết lần thứ mấy, Trần Chương hất hàm. 
 
- Đại uý thấy chưa? 
 
Ít khi Trần Chương gọi Phạm nghị theo cấp bậc. Những lúc thân mật, hắn gọi Phạm Nghị là anh. Trong công tác,hắn dùng từ đồng chí. Danh từ đại uý chỉ được dùng trong cơn giận dữ. 
 
Không biết lần thứ mấy,Phạm Nghị đáp: 
 
- Thưa đại tá, quả tôi không ngờ. 
 
Trần Chương rít lên: 
 
- Chết tôi rồi... chúng mình sẽ chết cả nút. Chẳng qua tại đại uý ẩu tả. 
 
Phạm Nghị thở dài: 
 
- Thưa, tôi đã bố trí hết sức cẩn thận... 
 
Trần Chương quát to: 
 
- Hừ, cẩn thận... anh là người ẩu tả nhất thế giới. Không hiểu sao tôi lai tin anh, và khoán trắng mọi việc cho anh. Vì quá tin anh nên thành ra sôi hòng,bỏng không. Nếu không có phương cứu vãn thì tôi e anh sẽ bị triệu hồi. 
 
Nghe hai tiếng "triệu hồi", Phạm Nghị giật mình đánh thót. Tác oai tác quái trong ngành mật vụ đã lâu, hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của biện pháp "triệu hồi" sau khi công tác thất bại. 
 
Nhẹ ra, hắn sẽ được tống khứ tới một xó văn phòng đầy mạng nhện trọn đời xếp hồ sơ và nghe tiếng chuột rúc trong bóng tối, không hy vọng thăng chức, cũng không hy vọng thấy lại ánh mặt trời. Nặng thì bị đưa đi chỉnh huấn từ sáu tháng đến một năm tại miềnt thương du, đặc biệt là khu tự trị khỉ ho cò gáy của tướng Mèo Chu Văn Tấn. 
 
Còn nặng hơn. 
 
Nặng hơn nữa thì ra toà, và một khi đã tới trước vành móng ngựa thì chắc chắn là đi trại tập trung cho đến ngày rục xương. 
 
Trần Chương đứng dậy, mắt quắc ra lửa. 
 
Phạm Nghị biết viên chỉ huy sắp lên cơn thịnh nộ. Biết thân, hắn ngoan ngoãn cất cái tẩu thuốc lá oai vệ vào túi, sửa soạn nghe nhiếc mắng và dạo dẫm. 
 
Nhưng đại tá Trần Chương lại chuyển sang ôn tồn: 
 
- Nàng Boun chết, hoài Thanh bị thương, xét bề ngoài thì kế hoạch Cửu Long của ta bị hỏng hết. Nhưng theo tôi, hy vọng lật ngược thế cờ cũng không đến nỗi mong manh. Anh đọc kỹ lá thư tuyệt mạng của thằng chó chết Hoài Thanh chưa? 
 
- Rồi, thư sặc mùi lãng mạn tiểu tư sản phản động. 
 
- Lãng mạn và phản động hay không, kệ hắn, tôi không nhờ anh làm cố vấn chính trị. Tôi không dè anh kém thông minh đến mực ấy. 
 
- Thưa... 
 
- Còn thưa với gửi gì nữa? Anh biết Hoài Thanh gửi cho ai không? 
 
- Cho Thiên Hồng. 
 
- Ngu ngư lợn... mà làm đại uý mật vụ... Thiên Hồng... chà cái tên thi vị ghê... 
 
Cặp mắt dữ dằn của đại tá Trần Chương bỗng trở nên mơ mành như thi sĩ đang tìm vần thơ tình cảm. Phạm Nghị tỏ vẻ sửng sốt trước sự thay đổi của viên chỉ huy. Ngày thường, đại tá Trần Chương khét tiếng là con người thép, chưa từng biết rung động. 
 
Trần Chương bỗng lấy lại nét mặc đanh ác, rồi dằn tiếng như sợ Phạm Nghị điếc tai: 
 
- Nội đêm nay, anh phải có mặt ở Hà Nội. 
 
Mặt Phạm Nghị sáng rực: 
 
- Thưa, về vụ Thiên Hồng? 
 
Trần Chương cười gằn: 
 
- Phải, anh bắt đầu lấy lại trí khôn rồi đấy. Hoài Thanh còn sống là đủ, nàng Boun không còn nữa, song ta có thể kiếm nàng Boun khác. Kế hoạch của ta chỉ bị đình hoãn chứ không phải xếp bở. Tái ông mất ngựa, biết đâu như vậy lại có lợi cho ta. 
 
- Thưa, đại tá muốn tôi về Hà Nội mang Thiên Hồng tới đây? 
 
- Cũng gần như thế. Anh làm cách nào tuỳ ý. Nghĩa là anh được toàn quyền thuyết phục, phỉnh gạt, doạ nạt Thiên Hồng. Miễn sao Thiên Hồng có mặt tại Vạn Tượng trong vòng 48 hoặc 72 tiếng đồng hồ. 
 
Sực nhớ ra, Phạm Nghị hỏi: 
 
- Thưa, hồi nãy đại tá dặn tôi triệu tập gấp bác sĩ quân y Hoành ở Khang Khay về Vạn Tượng. Tôi đã nhận được phúc điện là trong vòng 90 phút nữa ông Hoành sẽ đáp xuống phi trường, do chuyến trực thăng thường lệ của uỷ hội Quốc tế. 
 
- Anh có yêu cầu họ giữ bí mật chuyến đi của bác sĩ Hoành không? 
 
- Thưa có, bác sĩ Hoành cải trang làm vệ sĩ của bộ trưởng Vong Vichit. (1) 
 
1- tức là Ploumi Vong, bộ trưởng Lào cộng trong chính phủ liên hiệp, cánh tay phải của lãnh tụ Bathét Lào Souphanouvong

 
Trần Chương xoa tay ra vẻ bằng lòng: 
 
- Như vậy là tạm xong. Anh sửa soạn ngay để lên phi cơ cho kịp. 
 
Phạm Nghị cung kính bắt tay viên chí huy. 
 
Ra ngoài, hắn vui hẳn lên. Đêm nay, về đến Hà Nội, hắn sẽ tìm cách lén gặp vợ. Trên nguyên tắc, hắn chỉ được phép về thăm nhà sau khi đươc cấp trên cho phép. 
 
Mặc dù kế hoạch Cửu Long bị đảo lộn vào giờ chót, hắn vẫn tin là thành công. Đối với hắn, đại tá Trần Chương là lãnh tụ điệp báo đại tài, chưa khi nào thất bại. 
 
Ung dung, Phạm Nghị nhồi một cối thuốc lá thật đầy, rồi hít một hơi dài cho hơi thuốc thơm tho thấm vào buồng phổi. 
 
Hít xong tẩu thuốc, hắn vụt nhớ ra chưa mua 79. 79 là tên một thứ thuốc hút píp của Mỹ, bầy bán nhan nhản ở Vạn Tượng song thể tìm ra một sợi ở Hà Nội. 
 
Huýt sáo miệng, Phạm Nghị tréo lên xe hơi. 
 
Ngồi lại một mình trong văn phòng, Trần Chương áp ống nghe vô tuyến vào tai, khi thấy bóng đèn nhấp nháy. Một mật báo viên vừa gọi về bằng walkie talkie. (2) 
 
2- walkie talkie, may thu phát thanh vô tuyến cầm tay, loại ngắn tầm có thể xử dụng trongđường kính 300 thước hoặc 5, 10 cây số.Cảnh sát Sài Gònđược trang bị một loại máy tương tự nhưng lớn hợn Trên thị trường quốc tế, hiện có những walkie talkie chỉ lớn bằng gói thuốc lá (đã giải thích trong các bộ truyệnđã xuấtbản)

 
Nghe xong, trần Chương nở nụ cười đắc chí. 
 
Hắn dõng dạc ra lệnh: 
 
- Thành thật khen ngợi anh. Anh phải theo hắn thật sát và tìm cách đưa hắn về trụ sở 33, chờ tôi. 
 
Trụ sở 33 là một toà biệt thự nguy nga mới cất xong ở cuối con đường hẻm đất đỏ gần Thát Luông. Chủ nhân là một gia đình quân nhân Tây phương. Vợ con chủ nhân về nước nghỉ mát nên khu nhà trở nên vắng vẻ. Chủ nhân lại phục vụ ở Paksé, thỉnh thoảng mới về, và mỗi khi về lại xuống Đồng Pha Lan hú hí suốt ngày đêm. Biệt thự bỏ trống này được Trần chương dùng làm trụ sở bí mật. 
 
Trần Chương nốc một hớp vốt-ka thơm phức. Nếu chủ nhân toà nhà sang trọng kia khám phá ra những việc mà Trần chương đã làm trong căn phòng căng rèm màu xanh lá cây trên lầu thì chắc chắn sẽ ngất đi vì sửng sốt và tức tối. 
 
Ngoài sân sứ quán Bắc-Việt, chiếc xe hơi đặc biệt của đại tá Trần Chương vừa rồ máy. 
 
Tài xế mặc đồng phục cổ kín khúm núm mở sẵn cửa sau cho Trần Chương trèo lên. 
 
Trong khi ấy, thành phố Vạn Tượng đã đóng cửa kín mít để ngủ một giấc trưa thoả thích. 
 
Buổi tối buông xuống một cách nhẹ nhàng như những cái áo may bằng hàng mỏng tanh, dán sát da thịt mà bầy chim sơn ca của tiệm Blue Sky - Trời Xanh phô trương trên con đường đất đỏ lồi lõm phía sau Chợ Mới. 
 
Từ sáng đến chiều, Văn Bình không làm gì cả, ngoài việc kéo một giấc ngủ li bì. Chàng ngủ no nê để bù đắp lại những đêm trắng ở Vọng các và để sửa soạn cho tâm thần được thoả mái trước khi bắt tay vào hoạt động hiểm nghèo. 
 
Sau khi thức dậy. chàng vẫn nằm dài tên giường, mắc mở rộng nhìn lên trần nhà trong bòng tối nhá nhem đang xâm chiếm căn phòng khách sạn. 
 
Chợt chàng nghe tiếng động ở ổ khoá. Chàng không thể nào lầm được: ngoài cửa có người đứng rình. Hơi thở rồn rập của người lạ vẳng vào tai chàng. 
 
Rồi tất cả im bặt. 
 
Chàng vươn vai ngồi dậy, vặn đèn và mặc quần áo. Chàng lựa bộ màu sẫm, sơ-mi bỏ ngoài quần, và đôi giày đế mỏng. Theo thói quen chàng không mang theo khí giới phòng thân. 
 
Thắng bộ xong, chàng xuống nhà. 
 
Constellation là một trong các "đại" kách sạn ở Vạn Tượng. Tuy mang danh "đại" khách sạn, thật ra đó chỉ là một toà nhà lầu, như hàng vạn nhà lầu vô danh khác ở Sài Gòn. Tầng dưới dùng làm phòng ăn, khác trọ ở trên gác. Suốt ngày, các thông tín viên báo chí từ bốn phương tới, túm năm, túm ba quanh những ly cà phê đá, trao đổi và bàn luận với nhau về những tin tức giờ chót. 
 
Văn Bình kêu huýt-ky. 
 
Uống rượu mạnh không phải là thói quen của nhà báo_khách trọ chiếm đa phần ở Constellation_nên cô gái giữ két có vẻ ngạc nhiên. Văn Bình ngẩng đầu, cười mỉm với thiếu nữa, rồi giả vờ nghiêm nghị rút tờ báo cũ mèm trên bàn, giở qua loa mấy trang đầu để xem hình. 
 
Rồi chàng nâng ly rượu lên miệng nốc một hơi hết sạch. Chàng định vẫy bồi, bảo bưng thêm ly thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhưng sực nhớ ra vai trò thông tín viên báo. Buổi trưa của mình nên đành liếm mép chịu khát. 
 
Bất thần, chàng nhìn ra đường. 
 
Xảm lồ chạy ríu rít từng đoàn. Hễ trên xe có đàn bà xinh xắn là Văn Bình tủm tỉm cười, như đã quen biết từ lâu. Mặc dù trời bắt đầu tối chàng vẵn thấy nhiều người cười lại với chàng. 
 
Đột nhiên, chàng đứng dậy. 
 
Mấy phút sau, chàng lên tới phòng. Điện trong phòng vẫn sáng. Liếc qua đồ vật trong va li, chàng gật gù ra vẻ khoan khoái. Hồi nãy, trước khi xuống nhà, chàng đã đặt dấu trong hành lý. Trên mỗi món đồ, chàng đầu để lại một mẩu tóc li ti. Bây giờ, những mẩu tóc này đã mất. 
 
Sự kiện ấy có ý nghĩa trong khoảng thời gian 10 phút vắng mặt, có kẻ đã vào lục lọi trong phòng chàng. Nghĩa là chàng đã bị đối phhương để ý. Đối phương là ai, chàng chưa thể biết. Tuy nhiên, chàng có cơ hội thử lại đáp số bài toán. 
 
Chàng chắt lưỡi, đóng cửa phòng. Một lát sau, chàng tới tiệm Trời Xanh, sau Chợ Mới. 
 
Mỗi lần quay lại thủ đô Lào quốc, chàng đều cảm thấy một cái gì khác lạ nhú dậy trong lòng. Trên thế giới có lẽ chưa nơi nào mà ý chí hoà bình lại rõ rệt và sâu sắc bằng nước Lào. Trong khi đại bác nổ rền ở Cánh đồng Chum thì thành phố Vạn Tượng lại tiếp tục thức thâu đêm với kích động nhạc, với những sàn khiêu vũ bóng loáng, với những cô gả ưỡn ẹo, chỉ chờ vẫy tay là dính lấy như cao su. 
 
Văn Bình đằng hắng một tiếng. 
 
Như đàn ong vỡ tổ, bọn gái người Thái trong tiệm Trời Xanh chạy vụt ra, bâu kín lấy chàng. Họ tíu tít mời chàng bằng tiếng Lào. Văn Bình phải khéo gỡ để khỏi rách áo. 
 
Trời Xanh là một sào huyệt giải trí độc đáo ở Vạn Tượng. Đó là một ngôi nhà bằng tre và gỗ, kiến trúc cân đối và bay bướm. Nếu bên cạnh không có cái ao đầy nước đen ngòm và hôi nồng nặc thì căn nhà còn đẹp hơn nhiều. 
 
Qua cái sân nhỏ, khách bước vào một gian phòng lớn, đèn sàng âm u, tương phản với ánh nê-ông chói mắt ngoài cửa. Giữa phòng là sàn nhảy bằng gỗ vẹt ni. 
 
Ban nhạc phục sức theo kiểu cao bồi tếch xát ngồi khuất phía trong, chuyên dạo những bản giật gân. Trai gái ôm nhau khiêu vũ, tha hồ biểu diễn cử chỉ lố lăng, xâm phạm thuần phong mỹ tục. Dường như xứ Lào không có lính kiểm tục, cũng như danh từ thuần phong mỹ tục. 
 
Khiêu vũ xong, ai muốn giải sầu thì rủ nhau lên gác. Trên lầu có sẵn những căn phòng nhỏ xíu. nếu mỏi mệt thì có đấm bóp do những bàn tay thiện nghệ từ bên Thái sang phụ trách. Đấm bóp xong thì tắm nước nóng. Tắm sạch sẽ rồi, khách cần gì sẽ được thoả mãn tức khắc, theo một giá biểu tương đối rẻ hơn Sài Gòn. 
 
Mới tối nên tiệm Trời Xanh cón vắng hoe, sàn khiêu vũ chưa có khách. Mụ chủ da ngăm ngăm, béo ụt ịt mặc cái quần sọt nhung đen ngắn cũn cỡn phô trưng bắp đùi phi nộn, đon đả mời Văn Bình bằng tiếng Anh rất sỏi: 
 
- Chào anh. Lâu lắm không gặp anh nhớ phát gầy người đi. 
 
Có lẽ mụ gầy đi thật bằng chứng là cái áo len mỏng trên người mụ rộng thùng thình. Gần đi mà còn cân nặng gần một tạ, nếu mụ ở vào thời kỳ sung sức không biết còn cân nặng đến bao nhiêu nữa. 
 
Văn Bình định véo cho thiếu phụ một cái vào mũi thật đau để lần sau đừng thân mệt láo lếu nữa, nhưng vội bỏ ý muốn. Đây là lần đầu tiên chàng léo hánh đến tiệm Trời Xanh và lần đầu tiên chạm trám mụ chủ khổng lồ. 
 
Chàng dề môi: 
 
- Ừ, cũng lâu rồi nhỉ? Tôicũng nhớ bà chị và các em đến chết đi được. 
 
Một cô ả non choẹt, chỉ 14, 15 tuổi là cùng - níu cánh tay chàng liến thoắng một tràng tiếng Thái. 
 
Một cô ả khác - mà bộ xiêm y phá kỷ luật về sự khêu gợi - giữ riệt cánh tay kia của chàng. 
 
- Anh lên lầu nhé? 
 
Văn Bình gật đầu. 
 
- Ừ. 
 
- Anh chọn em nào? 
 
- Không. 
 
- Ô kìa, nếu không thì các em sẽ tẩm quất cho anh. 
 
- Cũng không. Tôi chỉ xin bà một mâm đèn. 
 
- Mâm đèn hả? Tưởng gì. Mời anh lên. 
 
Lên khỏi cầu thang gỗ, Văn Bình được dẫn vào một căn phòng nhỏ trống trơn, trừ tấm nệm mút trên nền nhà. Mâm đèn á phiện tươm tất và một cô gái trẻ măm, thân thể gầy gò đã chờ sẵn. Nàng lăng xăng sửa soạn đồ nghề, song Văn Bình dúi vào tay nàng tờ bạc 200 và ra lệnh: 
 
- Em để mặc tôi. 
 
- Tấm rèm cửa màu đỏ bạc phếch, ám khói dầu lạc và bồ hón được kéo lại. Cô gái vén áo ngoan ngoãn bước ra. 
 
Nằm một mình trong căn phòng hẹp, Văn Bình ngửa cổ nhìn lên trần nhà bằng bìa cứng isôren. Tâm thần lâng lâng như người á phiện thực thụ. Chàng có thể hút một hơi 5, 7 chục điếu. Chàng biết tiêm thuốc, nạo sái khé léo như đệ tử trung thành của ả Phù dung. Trong quá khứ, chàng đã gối đầu nhiều lần trên bắp vế mũm mĩm, bên đèn dầu lạc suốt đêm, kéo thuồc liên miên. 
 
Song chàng không hề nghiện. 
 
Trái lại, chàng ghét thuốc phiện ghê gớm. Là điệp viên lọc lõi, chàng phải am tường mọi thú vui, chỉ có thế thôi. Hơn nữa, đã có lần chàng hợp tác với Quốc tế Cảnh sát trong chiến dịch bài trừ ma tuý nên chàng biết hết. 
 
Chàng đã tới những khu đồng nha phiến ở Nam tư, Bảo gia lợi, Hy Lạp, Thổ, Ai Cập, A phú hãn, Ba Tư, Ấn độ, Trung hoa, Mông cổ, Tây tạng, Bắc việt và Lào quốc. Chàng đã khám phá những sào huyệt nấu nha phiến và bán nha phiến giả, trộn với cam thảo, mận, chì, bột gạo, nhựa cây và lòng trứng gà. 
 
Tại Ấn, chàng đã thưởng thức kẹo thuốc phiện (1). Tại Ba tư, trong những cuộc truy hoan, người đẹp đã mời chàng mút á phiện tẩm mật.(2) 
 
Lào là quê hương của nha phiến. Người Lào hút thuốc phiện cũng như người Tây phương hút thuốc lá. Cho nên Văn Bình cần mượn khung cảnh cố hữu của mâm đèn để hoạt động. 
 
1- Loại kẹo đặc biệt này được gọi là amalpani hoặc cousambo. Lại còn được chế thành mứt: mứt meconium

 
2- Mùi nha phiến còn có 15 chất khác nhau, nổi tiếng nhất là hắt mọt phin, rebain, papavectín, nat xê in, nát cô tin. Người ta dùng nha phiến để chế mọt phin và bachphịn (cô ca in, hê ô in) Mọt phin hợp với anhydride acetiqué thành dlắcetyimorphin, gọi nôn na là hê tô in mạnh gấp 3 lần mọt phin

 
Văn Bình đến tiệm thanh lâu Trời Xanh với mục đích gặp ký giả Sulô. 
 
Hắn để địa chỉ cho chàng ở khu Đồng Pha Lan. Song chàng muốn gặp hắn tại đây. Vì hắn là cái đồng hồ tốt: chiều nào hắn cũng tạt vào Trời Xanh, đấm bóp, tắm rửa và kéo 30 điếu thuốc phiện trước khi tới lữ quán Constellation uống rượu khai vị. 
 
Mùi thuốc cháy trên lửa thơm ngào ngạt. Chàng nghe rõ tiếng ro ro ở phòng bên. 
 
Nhanh như cắt, cháng vén màn cửa, quan sát bên ngoài. Dưới nhà, giàn nhạc bắt đầu hoà tấu. 
 
Quanh cảnh ồn ào này rất thuận lợi cho chàng. 
 
Chàng cất tiếng gọi: 
 
- Sulô? 
 
Sulô đang nướng thuốc phiện ở phòng bên. Hắn nhỏm dậy đáp: 
 
- Tôi đây. 
 
Thấy Văn Bình, hắn khựng người một giây đồng hồ. Hắn không ngờ gặp chàng trong tiệm hút. 
 
Văn Bình hỏi, giọng nghiêm trọng: 
 
- Nói chuyện được không? 
 
Sulô gật đầu: 
 
- Được. Tôi đinh ninh đêm nay anh đến Đồng Pha Lan. 
 
- Tình hình sao rồi? 
 
- Tôi đã cho người đến bệnh viện. Hoài Thanh đã được đưa về sứ quán sau khi băng bó. Hắn chỉ bị thương nhẹ, hai ba ngày là hoàn toàn bình phục. 
 
- Còn nàng Boun? Xác đang quàn ở đâu? 
 
- Nàng chưa chết. Nàng chưa chết, anh ạ. 
 
- Chính anh đoan chắc là nàng đã thiệt mạng. Bây giờ anh lại nói là còn sống. 
 
- Xin anh nể tình cho. Tôi không trực tiếp lấy tin tức, mà phải tuỳ thuộc vào một số mật báo viên. Thoạt đầu, căn cứ vào phúc trình của y tá thường trực tại bệnh viện, mật báo viên của tôi cho biết là nàng Boun đã chết. Song nàng chỉ bị ngất đi một lát thôi. 
 
- Nghĩa là nàng bị trọng thương? 
 
- Nàng bị một vết thương ở đầu nên có thể sẽ mất trí. Cánh tay nàng còn nguyên vẹn... Theo lời bác sĩ điều trị, chỉ độ một tuần là nàng lành lặn. 
 
- Nhưng còn vết thương ở đầu? 
 
- Mai mốt bác sĩ mới biết được. 
 
- Vậy thì may mắn cho chúng mình. Hoài Thanh và nàng Boun còn sống, chúng mình có hy vọng thực hiện kế hoạch đã định. Theo anh, chúng mình có nhiều hy vọng thành công không? 
 
- Nhiều. Song... cũng còn tuỳ. Tôi đang bám sát tình hình. Có lẽ tôi sẽ báo cáo sau. Bây giờ anh về đi. 
 
- Anh sợ ư? 
 
- Vâng. Nhân viên phản gián đến tiệm hút này rất đông. Họ thấy tôi la cà với anh thì nguy. 
 
- Anh quên rằng tôi là thông tín viên báo Buổi Trưa và anh là ký giả báo Xieng Mabaxon. 
 
- Phản gián Lào không ngu như anh tưởng đâu. Thôi, chào anh. Tôi cần hút no nê trước khi bắt tay vào việc. 
 
Văn Bình nhún vai bước xuống cầu thang. 
 
Mụ chủ cười toe toét khi thấy chàng. Dáng điệu thản nhiên, chàng xỉa xuống bàn, trước cặp mắt sửng sốt, 10 tờ bạc năm trăm. 
 
Vào xóm yên hoa, chi tiền vạn một buổi tối đối với Văn Bình là chuyện thường. Mụ chủ đã gặp nhiều người khách chơi vung giấy bạc ra để mua 15 phút bên cạnh người đẹp. Song đây là lần đầu tiên mụ thấy một ngoại kiều trả năm ngàn kíp mà không hút điếu á phiện nào. 
 
Văn Bình không tiêu tiền của Sở vô ích. Tuy ném tiền qua cửa sổ, chàng vẫn biết tằn tiện mỗi khi cấn thiết. Sở dĩ chàng hoang phí một cách khờ khạo vì có mục đích riêng: đối phương đã quan tâm đến chàng, chàng cố tình cho họ biết tung tích. 
 
Chàng nghiêng đầu chào mụ chủ và đám vũ nữ thỗn thiện rồi trèo lên xảm lồ, ra lệnh về khách sạn Constellation. 
 
Cô gái ngồi két đon đả chào chàng bằng nụ cười mời mọc. Chàng chào lại, rồi đưa ngón tay lên môi hôn gửi cô đầm lai đang uống rượu một mình dưới ánh đèn hồng leo lét. Vạn Tượng tắt điện ban đêm là chuyện thường nên Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy đường phố tối om và lữ quán phải đốt đèn cầy. 
 
Một anh bồi gặp chàng ngoài hành lang vội gọi: 
 
- Thưa ông, có thư. 
 
Hắn đưa cho Văn Bình một phong thư màu trắng rồi nói: 
 
- Thưa, trước khi ông về 5 phút có người mang thư này lại, dặn đưa tận tay cho ông. 
 
- Người ấy có nói gì nữa không? 
 
- Thưa không. À, người ấy chỉ nói rằng thư này rất cần, bất cứ khi nào ông về cũng phải gõ cửa đưa vào. May mà tôi gặp ông ở đây. 
 
Văn Bình thắp nến trong phòng. Lật phong bì ra, chàng đọc được hàng chữ viết tháo: 
 
"Kính gửi ông Hoàng Lương" 
 
Thông tín viên báo Buổi Trưa. 
 
Khách sạn Constellation. 
 
Thư gấp. 
 
Bên trong là mảnh giấy nhỏ, đề như sau: 
 
"Anh của em. 
 
Có người bạn về Vạn Tượng, em vội viết thư cho anh. Trưa mai em đáp chuyến phi cơ Thái thường lệ rời Vọng các. 
 
Anh nhớ ra đón em tại Wattay. 
 
Đừng quên, em giận đấy. 
 
Hôn anh. 
 
Simon."

 
Văn Bình thốt lên tiếng "trời ơi" rồi vo tròn mảnh giấy, ném vào gầm giường. 
 
Nghe tiếng xăng đan ngoài hành lang, chàng mở cửa. Một anh bồi bưng khay nước giải khát từ cầu thang nặng nề đi lên. Chàng ngoắc tay ra lệnh: 
 
- Một chai Vát. 
 
Anh bồi đứng lại, vẻ mặt ngơ ngác: 
 
- Thưa, ông dùng cam vắt? Không giấu gì ông, cam tươi Sài Gòn chưa lên kịp. Khổ quá, ông ạ, nước Lào chẳng sản xuất được gì, thậm chí trứng gà cũng mua ở Sài Gòn. 
 
Văn Bình phì cười: 
 
- Không, tôi không dùng cam vắt, mà là Vát, huýt-ky hiệu Vát 69. Cả chai, chứ không phải một ly. Và nhớ mang luôn cho xô đá vụn. 
 
Người bồi lãng tai đi rồi, Văn Bình bâng khuâng giây lâu trước cửa sổ. Nghĩ đến hơi ruợu ấm áp, chàng khoan khoái hẳn lên. Từ chiều đến giờ, chàng mới phụng sự thần khẩu được mấy ly huýt ky nhạt phèo. 
 
Đêm nay, chành phải uống cạn cả chai. Và sau đó là đánh một giấc càn khôn. Chàng cần ngủ thật nhiều, vì có linh tính là từ đêm mai chàng sẽ có ít thời giờ rỗi rãi để nằm dài trên cánh nệm mút êm ái.
 



IV. Bức điện cuối cùng
 
Thiên Hồng buộc chặt vào cổ sợi dây của cái mũ che mưa bằng vải dù màu vàng. Những hạt mưa lành lạnh tạt vào nàng. Nàng rùng mình, rồi rảo bước trên vỉa hè vắng tanh. 
 
Tuy trời mới nhá nhem, dường Quan Thánh đã quạnh hiu như đã quá nửa đêm. Viên chức,công nhân đi làm về, rạp mình trên ghi-đông xe đạp, đán điệu hốt hoảnh như bị ma đuổi. Thỉnh thoảng, một chiếc xe hơi sơn đen dài ngoằng vụt qua, bắn nước tung toé lên người Thiên Hồng. 
 
Nàng thở dài rẽ xuống chợ Đồng Xuân. 
 
Từ lâu rồi, chiều nào cũng như chiều nào, nàng ở sở ra về, nét mặt tư lự. Nàng chỉ là viên chức tầm thuờng của bộ Ngoại giao nên không được cái vinh dự xe hơi đi đón, về rước. Song nàng không hề ganh tị hoặc thèm muốn vì nàng biết không bao giờ được sống lại giờ phút thoải mái như mấy năm trước, khi cha nàng còn sống, và nàng còn là cô gái thơ ngây, tung tăng rượt theo những con bướm trắng trong vườn Bách thảo, và đuổi bắt dã tràng trên bãi Phúc xá lổn nhổn đất phù sa đỏ quạch của sông Hồng. 
 
Thời thế đã đổi khác. 
 
Giờ đây, trên đời nàng chì còn mẹ và đứa em trai nhỏ mà nàng yêu thương tha thiết. 
 
Vượt qua những ánh đèn vàng ệch trước chợ Đồng Xuân, Thiên Hồng tiến sâu vào cái ngõ tối đen. 
 
Gia đình nàng ở căn nhà nhỏ cuối ngõ. 
 
Trước ngôi nhà cũ, đã lâu chưa ngửi mùi vôi mới, đứng sừng sững một cây bàng lớn, cành lá xum xuê. Mỗi sáng ra sân quét lá, Thiên Hồng có cảm giác như mỗi chiếc lá vàng rơi là một phần hạnh phúc của gia đình nàng bay đi và không bao giờ trở lại nữa. 
 
Nàng suýt reo lên khi thấy cửa mở, và mẹ nàng cất tiếng gọi. Nàng ôm chầm lấy mẹ. Không thấy em, nàng gọi: 
 
- Dương đâu hả mẹ? 
 
Bà cụ lắc đầu: 
 
- Mẹ không biết nữa. Lệ thuờng vào giờ này nó đã về rồi. 
 
Một hơi lạnh len vào tim Thiên Hồng. Dương là một thiếu nhiên 17 tuổi dễ bốc đồng vì những chuyện không đâu. Thành phố Hà Nội đang sống trong bầu không khí lo sợ, nàng luôn dặn dò em đừng dính líu vào những hoạt động chống đối ngấm ngầm và công khai trong các truờng học. Nàng tin rằng Dương có đủ trí khôn để không làm gia đình bị kiên lụy. 
 
Đặt cái giỏ mây xuống bàn, thiên Hồng nói: 
 
- Phiếu tiếp tế đã phát rồi, mẹ. Con vừa mua cho mẹ một cân đường cát và hai hộp sữa. 
 
Nhớ lại thời hộp sữa được bày ngổn ngang trong tiệm, muốn mua hàng cam nhông một lúc cũng có, và so sánh với chế độ khẩu phần, ba tháng mới mua được ký đường, hộp sữa, bà mẹ thở dài. 
 
Thở dài đã trở thành thói quen cố hữu của người dân hăm sáu phố phuờng Hà Nội. Thở dài xong, bà quy mặt vào tường. 
 
Thiên Hồng không dám nhìn theo vì biết mẹ giả vờ ngoảnh đi để hai giọt nước mắt được tự do rơi xuống gò má nhăn nheo. Cũng như mẹ, Thiên Hồng thường lấy nước mắt làm khuây mỗi khi tiếc nuối quá khứ và âu lo cho tương lai. 
 
Nhiều đêm, trong lúc mưa reo tí tách trên máng kẽm, và gió lốc vù vù vào cây bàng ngoài cửa,hai mẹ con ôm nhau khóc thút thít., rồi ngủ thiếp luôn đến sáng. 
 
Ráng làm mặt vui vẻ, Thiên Hồng bảo mẹ: 
 
- Có đường và sữa mà mẹ không vui ư? 
 
Bà mẹ đưa tay lên mắt: 
 
- Dĩ nhiên là vui vì từ hai tháng nay mẹ chưa được ăn chất ngọt. Song mẹ lại nhớ tới thằng Dương. mẹ lo cho nó quá. 
 
Thiên Hồng lặng lẽ ngồi xuống ghế. 
 
Đối diện bộ bàn ghế bằng gỗ trắc đã lên nước bóng loáng, di sản của những ngày sung túc, là tấm gương lớn. Cha nàng đặt mua tận bên Pháp với giá đắt kinh khủng. Hồi ấy, nàng mới 14 tuổi. Nghe mẹ nàng kỳ kèo, cha nàng mỉm cười: 
 
- Ồ, mình chỉ nghĩ đến giá tiền mà quên mất điều quan trọng nhất. Con Thiên Hồng cần gương thật tốt để trang điểm. Trong khu Hàng Khoai này, nó là đứa nhan sắc nhất. Nếu có cuộc thi sắc đẹp ở Nhà Hát Lớn, tôi đoan chắc nó sẽ ăn đứt bạn bè cùng lứa. 
 
Liên tưởng đến lời phê bình của phụ thân, bất giác Thiên Hồng nhìn vào gương. 
 
Đúng như cha nàng nhận xét, nàng đã được hoá công phù hộ cho một sắc đẹp vượt xa mức trung bình. Thời còn đi học, nàng đã nổi tiếng mặn mà. Lớn lên, nàng đẹp dội lên. 
 
Tuy không còn son phấn đắt tiền, Thiên Hồng lại có những nét quyến rũ mà mỹ phẩm tỏ ra không cần thiết. Dọc đường, nhiều người đàn ông đã chôn chân để nhìn gương mặt trái xoan, cái mũi thẳng, đôi mắt đen láy, hàm răng đều đặn, và tấm thân nảy nở như trái dâu chín đỏ của nàng. 
 
Không hiểu sao nàng gặp Hoài Thanh, nhân viên cao cấp bộ Ngoại giao. Nàng có cảm tình với hắn vì nàng chỉ là thư kí tầm thường, cần được cấp trên nâng đỡ. Cảm tình này đã được xuất hiện lần đầu tại Phủ Lý, nàng trạm chán Hoài Thanh trong trường hợp đặc biệt. Hắn sun soe bên nàng, sẵn sàng chiều chuộng những đòi hỏi quá đáng của nàng. 
 
Nàng nhận thấy Hoài Thanh dễ thương. Song nàng không yêu hắn. Lòng nàng đã trao gửi toàn vẹn cho Bùi Minh. 
 
Minh là hoa tiêu còn trẻ. Tuy theo quốc tịch Lào, chàng nói tiếng Việt như người Việt, vì cha chàng là người Việt. Chàng được chính phủ liên hiệp gửi qua Hà Nội, biệt phái trong phái bộ thương mại. Một trong các nhiệm vụ của Bùi Minh là hướng dẫn các cuyến máy bay chở đồ tiếp tế từ Bắc Việt qua Khang Khay và Vạn Tượng. 
 
Chàng yêu nàng bằng mối tình đoan chính tuy không kém phần đằm thắm. Nhưng hai người chưa dám cho dư luận biết. Vì chàng sợ bị gọi về, còn nàng dĩ nhiên được đưa ra phê bình và khiển trách. 
 
Song hai người đã quyết đạp bằng trở ngạị. Chàng sẽ cưới nàng làm vợ, nàng sẽ gia nhập quốc tịch Lào. Hiện nay, chàng và nàng đành tiếp tục hẹn hò vụng trộm. 
 
- Này con? 
 
Nghe mẹ gọi giật, Thiên Hồng bàng hoàng. Bà mẹ nói tiếp, giọng run run: 
 
- Con nghe gì không? Mẹ vừa nghe tiếng xe hơi, phải tiếng xe hơi... 
 
"Tiếng xe hơi", ba chữ này dội vào tim làm Thiên Hồng đau nhói như bị châm kim. Cái ngõ hẻm vắng vẻ này ít khi có hân hạnh được xe hơi đến viếng. Hà Nội hiện chỉ còn năm chục chiếc xe hơi nhà là cùng. Trong thành phố, chỉ rặt xe hơi chánh phủ. Chập tối, nửa đêm, gần sáng, hễ xe hơi rú máy ngoài cửa là có chuyện... 
 
Tuần trước, một đêm mưa to gió lớn, xe hơi đậu xịt ngoài ngõ, kèn rú inh ỏi, rồi mấy phút sau, cả một gia đình bị lôi lên xem đi biệt. Thiên Hồng không biết họ bị bắt vì tội gì. Sáng ra, hàng xóm gặp nhau đều ngặm tăm, cúi đầu xuống đất không dám hé môi. 
 
Rrrrr... Rrrrr... 
 
Đúng là tiếng xe hơi. 
 
Có tiến giày lõm bõm ngoài ngõ. Đầu hẻm có một vũng bùn lớn, ai đi qua sợ lấm quần áo đều né tránh. Ngoại trừ nhân viên Công an... 
 
Tiếng giày nặng nề dừng lại trước nhà. 
 
Thiên Hồng tái mặt nhìn mẹ. Nàng thấy mẹ lâm râm cầu kinh. Trong bầu không khí chết lặng, nàng nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực mỏng dính của mẹ nàng. Tội nghiệp, nếu cứ tiếp tục bị khủng hoảnh tinh thần, thì chẳng bao lâu nữa mẹ nàng sẽ bị chết vì bệnh đau tim. 
 
Cánh cửa ọp ẹp bị đẩy tung. 
 
Một trận gió ùa vào nhà, thổi bay tờ giấy báo trải trên bàn, thay cho khăn ăn. 
 
Thiên Hồng xô ghế đứng dậy. 
 
Người bước vào tùm hum trong áo tơi mưa màu đen - một màu đen gớm ghiếc như từ âm phủ chui lên - tay đút gọn trong túi, án ngữ chềnh ềnh ở ngưỡng cửa, miệng gay gắt: 
 
- Cô là Thiên Hồng, Chu Thị Thiên Hồng? 
 
Cổ họng Thiên Hồng khô hẳn lại, tưởng như từ một tuần nay nàng vừa uống nước. Gắng mãi, nàng mới đáp được: 
 
- Vâng, tôi là Chu Thị Thiên Hồng. 
 
Người lạ quay sang người mẹ: 
 
- Còn bà, bà là mẹ của Chu Đình Dương. 
 
Thiên Hồng lạnh xương sống. Nàng biết rồi, Công an đến nhà nàng vì thằng Dương. 
 
Nàng hỏi người công an. 
 
- Thưa ông, em Dương tôi có chuyện gì? 
 
Gã công an trợn mắt, giọng gắt gỏng: 
 
- Không biết. Nếu biết, tôi cũng không nói. Tôi chỉ có bổn phận tới đây mời bà và cô về Nha. 
 
Thiên Hồng hỏi gặng: 
 
- Thưa về Nha làm gì? 
 
Gã công an khoát tay: 
 
- Tôi không biết. 
 
Thiên Hồng nằng nặc: 
 
- Chúng tôi là công dân lương thiện. Lẽ nào các ông lại bắt? 
 
Gã công an lừ mắt: 
 
- Cô đừng làm mất thời giờ tôi nữa. Thời giờ của tôi cũng là thời giờ của nhân dân và như cô biết, rất quý báu. Tôi đang còn nhiều việc khác phải làm. Yêu cầu bà và cô đi ngay, đừng bắt tôi... 
 
Thiên Hồng rưng rưng nước mắt nhìn mẹ. Me nàng cắn chặt lấy môi để khỏi oà khóc một cách thảm thiết. Bà đã đau khổ tới mức độ mà sự im lặng được dùng để thay tiếng khóc bi thương. 
 
Một công an viên khác tiến thẳng vào nhà, đôi ủng lấm bùn bê bết làm bẩn nền gạch mà Thiên Hồng lau chùi kỹ lưỡng. Tiếng còng sắt kêu lách cách. Hơi lạnh của đôi còng sáng loáng làm Thiển Hồng gợn tóc gáy. 
 
Mẹ nàng chờ nàng về ăn cơm tối. Bữa cơm rất đạm bạc gồm dĩa rau muống luộc, và bìa đậu rán chấm tương, song được ăn bên nhau dưới ngọn đèn 15 nến, và trò chuyện thân mật đã là hạnh phúc tột bực rồi. Thiên Hồng không dám ước vọng cao xa hơn nữa. 
 
Nhưng người ta không cho gia đình nàng được đaòn tụ quanh mâm cơm. Nồi cơm đặt trên bếp củi quen thuộc sẽ không được bàn tay êm ái của mẹ nàng nhấc xuống nữa, và đêm nay đàn chuột đói sẽ có dịp đánh chén một bữa no nê. 
 
Thiên Hồng còn dùng dằng thì tiếng quát nổi lên: 
 
- Đi cho rồi, còn chờ gì nữa? 
 
Mẹ nàng bị xô chúi xuống. Nếu không chạm tường, nàng đã ngã nhoài ra đất. Thiên Hồng định phản đối thì bị lôi sềnh sệch ra cửa. 
 
Ngoài ngõ, trời tối om như hũ nút. 
 
Mưa rơi tầm tả. tiếng gió rít qua cây bàng, tạo ra một âm thanh rùng rợn, giống như tiếng hú hồn mã ngoài nghĩa trang. Bà mẹ thường kể cho nàng cho rằng bãi đất trống gần Hàng Khoai là nơi chôn người chết xưa kia. Đêm Hà Nội thất thủ, hàng trăm xác nạn nhân được vùi lấp gọn gàng trước khi bộ đội rút qua Gia Lâm, lên Bắc Việt. Từ đó, mỗi đêm tối trời, oan hồn thường hiện lên, hoà lẫn tiếng than van vào trận gió từ sông Hồng thổi lại. 
 
Chiếc xe công an tròn lăn như con bọ hung rú lên.. 
 
Hai bên hẻm, láng giềng đã đóng cửa kín mít và tắt đèn hết. Sau chấn song, Thiên hồng đoán biết mọi người đang nín thở nhìn trộm ra ngoài. 
 
Trước kia, nàng đã nhìn trộm như vậy nhiều lần. Nàng đã xót xa cho số phận những đồng bào bất hạnh bị bắt về công an Hàng Cỏ. Giờ đây đến lượt nàng và gia đình nàng. 
 
Ngồi bên, thu mình trong góc, mẹ nàng buột ra tiếng nấc đau đớn. 
 
10 phút sau, tài xế lái vào toà biệt thự rộng bát ngát gần nhà ga. Lần đầu Thiên Hồng nếm mùi công an Hàng Cỏ song nàng tưởng như đã bị giam ở đó nhiều lần rồi. 
 
Một số bạn thân thuật lại nhiều vụ tra tấn rùng rợn đến nỗi mỗi khi nhớ tới nàng lai ghé răng như cắn đồ chua. Những phòng giam nhỏ xíu đều sơn màu đen để lâu bẩn vì vết máu nạn nhân, cửa sắt nặng nề nghiến trên bản lề nghe như tiếng máy chém bị hoen rỉ, những đêm ngày dài vô tận không thể phân biệt tối sáng, tất cả những cái mà nàng ghê sợ, và chịu đựng không biết bao giờ mới thoát ra được. 
 
Xe hơi đỗ lại. 
 
Một công an viên hất Thiên Hồng xuống xe. 
 
Luống cuống, nàng trượt chân trên sỏi, khiến cả bọn cười rồ một cách thích thú. Đá sỏi nhọn hoắt đâm vào gan bàn chân làm nàng sực nhớ không đi dép. 
 
Thiên Hồng và mẹ nàng được dẫn vào một hành lang, điện tối tù mù. Đầu hành lang có người bồng súng gác, nét mặt lầm lì, ngón tay luôn luôn đặt lên cò. 
 
Cửa sà lim mở ra kèn kẹt. 
 
Hai ngưởi đàn bà bị xô vào. Mùi tanh tanh xông lên, Thiên Hồng muốn lộn mửa. Thiên Hồng chạm bàn tay xuống nền gạch ướt át. Thì ra vũng nước lầy lụa, tanh tưởi này không phải nước mưa mà là máu. 
 
Từ nãy đến giờ, mẹ nàng chỉ tỉ tê khóc một mình. Nghe mẹ khóc, Thiên Hồng cảm như một mũi dùi nhọn hoắt chọc vào ngực nàng. 
 
không ngờ sự thể lại phũ phàng như vậy. Đành rằng gia đình nàng không ưa chế độ cộng sản, song sự ấm ức chỉ chôn chặt trong lòng. Ngay cả với mẹ và em, Thiên Hồng cũng không bộc lộ những tư tưởng mà nàng e ấp từ lâu, và ngược lại, nàng cũng biết là gia đình nàng có ý nghĩ tương tự. 
 
Bề ngoài, thằng Dương được nhà trường khen là chăm chỉ và có tinh thần mới. Cuối năm, nó sẽ được kết nạp làm đoàn viên dự bị của đoàn Thanh niên Lao động. 
 
Còn nàng, nàng đã thu hút được cảm tình của bạn đồng sự. Trong các buổi phê bình, học tập chính trị, mét tinh, biểu tình, nàng đều làm tròn phận sự và tuy không bằng lòng, nàng không hề tỏ vẻ bất mãn. Sống một cách thận trọng như vậy, nàng đinh ninh sẽ không bao giờ bị phiền nhiễu. Thế mà Công an vẫn đến bắt nàng và gia đình nàng. 
 
Công an lầm chăng? 
 
Thiên Hồng mong rằng họ lầm. Dầu họ lầm, cũng còn lâu lắm nàng mới được trở về, hít thở không khí tự do. Và khi ấy, liệu mẹ nàng còn sống hay là đã thở hơi cuối cùng trong sự thiếu thốn, cùm kẹp, căng thẳng thần kinh, giữa bốn bức tường u ám, trên nền sà-lim đẫm máu tươi. 
 
Ngoài hành lang, tiếng rú nổi lên: 
 
- Đau tôi quá, trời ơi! 
 
Đó là tiếng kêu của một người đàn bà. 
 
Tiếp theo tiếng kêu thất thanh là tiếng roi vút tới tấp. Thiên Hồng nghe rõ mồn một tiếng roi quất vào da thịt, và tiếng oặn mình chịu đòn của nạn nhân. 
 
Mấy phút sau, người đàn bà lịm dần. 
 
Rồi tiếng nói của một công an viên: 
 
- Có lẽ nó chết rồi. 
 
Một tiếng khác đáp lại: 
 
- Đâu chết dễ như thế được. Nó giả vờ đấy. Để tôi tẩm xăng đốt ngón chân xem nó chết thật hay giả. 
 
Mẹ Thiên Hồng vội bưng miệng để ngăn tiếng thét kinh hoàng. Nhưng tiếng thét của bà vẫn lọt ra ngoài. 
 
Qua ô cửa vuông nhỏ xíu trên cửa sà-lim, Thiên Hồng thoáng gặp bộ mặt dữ tợn của một người đàn ông râu quai nón. Hắn quát to: 
 
- Bọn mày muốn ăn đòn phải không? Hừ, chẳng phải đợi lâu nữa đâu. Ráng ngủ cho khoẻ để lát nữa có sức chịu một trăm hèo và uống ba thùng nước. 
 
Doạ xong, hắn cười ha hả. 
 
Quay ra ngoài, hắn hít hà với bạn: 
 
- Chà, trong này có con bé kháu quá! Anh em mình sắp sửa có món tráng miệng thơm tho rồi. 
 
Thiên Hồng cắn chặt môi để khỏi bật khóc. Kiếp sống con người bị đày đoạ oan uổng đến thế này là cùng. 
 
Mẹ nàng nói vào tai, giọng run run: 
 
- Mẹ sợ cho con lắm. 
 
Thiên Hồng làm thinh, không đáp. Nàng biết nếu cất tiếng thì phải oà khóc. Tuy lo sợ, nàng vẫn giữ bình tĩnh để đối phó với tình thế. 
 
Một tiếng rú khác lại vẳng lên. Một thiếu phụ khác bị lôi ra đánh đập. 
 
Điều Thiên Hồng sợ nhất, và được bạn bè thuật lại đã xảy ra, cách nàng hai thước. Hai công an viên xô nạn nhân xuống nền xi măng, xé nát quần áo và bắt đầu hãm hiếp. 
 
Tấn trò man rợ này kéo dài gần nửa giờ. Nửa giờ đối với Thiên Hồng dài bằng nửa đời nàng. Sau loạt roi phủ đầu tàn nhẫn, kèm theo tiếng van xin tuyệt vọng của nạn nhân, và tiếng cười khả ố của hai gã đàn ông, đến mấy phút im lặng nặng nề. 
 
Rồi tiếng van xin nổi lên yếu ớt. Tuy nhiên, Thiên Hồng nghe rõ mồn một như người nói vào tai nàng. 
 
- Lạy hai ông, tôi là gái có chồng. 
 
- Trời ơi, tôi đang bụng mang dạ chửa! 
 
- Ông ơi, làm thế tôi chết mất. 
 
- Lạy hai ông, tôi nào có tội tình gì… 
 
Tiếng vải bị xé rách nghe soàn soạt. Thiên Hồng có cảm giác như một lưỡi dao đang lóc thịt nàng. Nàng ớn lạnh, dựa lưng vào tường sà-lim bẩn thỉu. Giọng van xin của người đàn bà bất hạnh yếu hẳn, nhường cho tiếng rên rỉ đau đớn. 
 
Mắt lờ đờ, Thiên Hồng nhìn lên trần. Đột nhiên, nàng nhớ lại quá khứ. Hồi đi học, mê tiểu thuyết trinh thám, nàng được đọc truyện một cô gái tuyệt đẹp phát điên vì bị giam một mình trong sà-lim tối om. Đọc xong, nàng không tin là thật, và cho đó là óc tưởng tượng phong phú của tác giả. 
 
Giờ đây nàng mới thấy rõ, và sự thật được mô tả trong tiểu thuyết còn kém xa sự thật ngoài đời. 
 
Thiên Hồng cứ ngồi dựa lưng vào tường và nhìn láo liên lên trần nhà rất lâu. 
 
Quá nửa đêm, tiếng giày định lộp cộp ngoài hành lang. Thiên Hồng bóp chặt bàn tay răn reo của mẹ: 
 
- Mẹ đừng sợ nhé. Thế nào ta cũng được tha. 
 
Bà cụ thở dài, cay đắng: 
 
- Con đừng giấu mẹ nữa, mẹ biết cả rồi. Mẹ can đảm lắm, con ạ. Mẹ chỉ lo cho con thôi. Con là con gái hơ hớ, còn mẹ đã già rồi, nếu có mệnh hệ nào thì cũng là dĩ nhiên. Trong đời, mẹ đã sung sướng quá nhiều. Hồi ba con còn sống, mẹ đã hưởng hạnh phúc đầy đủ, cho nên từ lâu mẹ hằng chờ đợi cái ngày được tái ngộ với ba nơi suối vàng. 
 
Thiên Hồng ré khóc như đứa trẻ. Lời nói chân thành của mẹ khiến nàng không cầm nổi nước mắt. 
 
Cửa sà-lim mở toang. 
 
Thiên Hồng nhận ra hai tên công an viên quen mặt. Giọng ráo hoảnh, một tên ra lệnh: 
 
- Đứng dậy, lên phòng thẩm vấn. 
 
Hai mẹ con bị lôi ra sân. Trời vẫn mưa rả rích. Những giọt nước mát lạnh rơi vào tóc nàng, da thịt nàng, làm nàng khoẻ hẳn lên. 
 
Ánh điện sáng quắc của phòng khẩu cung chiếu vào mặt Thiên Hồng. 
 
Nàng nhắm mắt lại cho khỏi chói. Tên công an chỉ ghế cho hai mẹ con ngồi rồi đi ra ngoài. 
 
Ngồi xuống ghế, Thiên Hồng liếc nhìn phòng bên qua ô cửa mở hé. Nàng thấy một thiếu phụ đầu tóc rã rượi, mặt mày sưng húp vừa được đưa vào. 
 
Một gã đàn ông to lớn, quấn tạp dề bằng da đen, vung nắm tay như kẻ đánh karaté, rồi nắm lưng thiếu phụ. Trong tay hắn, người đàn bà bất hạnh nhỏ xíu như con nhái bén. 
 
Nạn nhân định gỡ ra thì hắn tát một cái mạnh như trời giáng hạ. Thiếu phụ loạng choạng, ngã xấp trên nền nhà. Gã đàn ông lôi thiếu phụ dậy, xoắn tóc dìm xuống bể nước hình chữ nhật ở góc phòng. 
 
Thiên Hồng nghe nạn nhân rú ằng ặc vì sặc nước. Cứ hai phút, gã đàn ông lại kéo đầu thiếu phụ lên cho khỏi bị ngạt, rồi lại dìm xuống, đều đặn như kim đồng hồ. 
 
Lúc cuộc tra tấn tạm ngưng, thiếu phụ được khiêng ra ngoài thì thân thể đã cứng đơ như khúc gỗ. Thiên Hồng đã biết dìm nước là một trong những hình thức tra tấn độc ác nhất. Dưới thời Đức quốc xã chiếm đóng, nhiều nhân viên kháng chiến Pháp đã phải cung khai vì không kham nổi cái cảnh bị ngạt thở trong bể nước bẩn thỉu đầy máu, móng ngón tay, và ngón chân bị giật ra bằng kềm còn lủng lẳng thịt người nhầy nhụa và tanh tưởi. 
 
Một người đàn ông khác tiến vào phòng, kéo ghế sau bàn giấy ngồi xuống. 
 
Mặt hắn có hai đặc điểm: cặp kính mát to tướng che kín mặt và nửa trán, tẩu thuốc lá dài ngoằng vắt vẻo trên miệng. 
 
Hai mẹ con khép nép đứng dậy. Gã đàn ông đặt tẩu thuốc xuống bàn, hất hàm: 
 
- Cô Hồng? Cô đã biết vì sao bị đưa vào đây chưa? 
 
Thiên Hồng, giọng sợ sệt: 
 
- Thưa chưa, tôi vừa đi làm về thì nhân viên Công an tới bắt. Gia đình tôi luôn luôn tôn trọng luật pháp. Xin ông minh xét, chắc là có sự hiểu lầm. 
 
Gã đàn ông cười gằn: 
 
- Cô to gan lớn mật thật! Đã sa vào cảnh cá chậu chim lồng mà cô còn nỏ miệng phê bình Công an là bắt lầm người lương thiện. Này, cô ráng nghe cho rõ: chúng tôi không hề bắt lầm. Dương, em trai cô, có chân trong một tổ chức phản động. 
 
Thiên Hồng tái mặt không còn hột máu. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa mất hết bình tĩnh: 
 
- Tổ chức phản động? Thưa ông, tôi không tin là… 
 
Gã đàn ông bấm nút điện dưới mặt bàn. Một thuộc viên cung kính bước vào. Gã đàn ông ra lệnh: 
 
- Mang thằng Dương vào đây. 
 
Thiên Hồng nín hơi thở khi nghe cửa mở. 
 
Thằng Dương bị xô vào giữa phòng, quần áo rách tả tơi, vẻ mặt mệt mỏi và ngơ ngác. Thấy mẹ và chị, nó khóc oà lên: 
 
- Oan lắm, trời ơi! 
 
Gã đàn ông mặc cho Thiên Hồng lại gần thằng Dương, âu yếm đưa tay vuốt tóc nó. Dường như hắn cố ý cho nàng có nhiều thời giờ trò chuyện với đứa em trai duy nhất mà nàng yêu thương tha thiết. 
 
Thằng Dương nghẹn ngào nói với mẹ: 
 
- Thưa, con không dám nói dối… Vả lại, từ nhỏ tới giờ con chưa hề nói dối với mẹ, mẹ đã biết tính con. Con vừa ở lớp học ra thì bị bắt. Con chẳng làm gì hết. 
 
Thiên Hồng hỏi em: 
 
- Bạn bè khai cho em phải không? 
 
Thằng Dương lắc đầu: 
 
- Không. Em bị bắt vì các ông công an khám trong sách em thấy mấy tờ truyền đơn. 
 
Bà mẹ trợn tròn mắt: 
 
- Truyền đơn gì thế? 
 
Nó sụt sùi: 
 
- Thưa mẹ, con không biết. 
 
- Hừ, thằng khốn kiếp, đến nước này mà mày còn chối cãi. Tao không ngờ mày lại báo hiếu tao như vậy. 
 
- Mẹ ơi, con xin mẹ đừng mắng mỏ, đừng ngờ vực con nữa. Con hoàn toàn nói sự thật. Con chưa hề được thấy, chứ đừng nói là đọc truyền đơn này nữa. Mãi đến khi về Công an, bị thẩm vấn, con mới được trông thấy lần thứ nhất. Ông chánh sở đưa cho con hai mảnh giấy in thạch bản, và nói với con rằng nhân viên Công an đã tìm thấy trong bìa sách của cuốn địa lý. 
 
- Tại sao con không đáp lại là truyền đơn ấy không phải của con? 
 
- Con đã nói khản cổ mà họ không nghe. Ông chánh sở quất roi da vào lưng con đau điếng rồi nói như sau: cậu Dương ơi, cậu đừng bào chữa vô ích. Cậu có thể lầm, gia đình cậu có thể lầm, dân chúng có thể lầm, song Công an không thể lầm… Sau đó, con phải ký tờ khẩu cung. 
 
- Con khai những gì? 
 
- Thưa mẹ, con không biết. Vì ông chánh sở nói là bận nhiều việc nên không có thời giờ đọc cho con nghe. Ông chánh sở cho biết là Công an không bao giờ vu oan giá hoạ đồng bào, con khai gì thì được ghi nấy vào khẩu cung. 
 
Bà mẹ thở dài: 
 
- Ông chánh sở còn nói gì nữa không? 
 
Thằng Dương quay sang phía chị: 
 
- Thưa, ông chánh sở cho biết em sẽ bị đưa tới trại tập trung trên mạn ngược, có lẽ tại khu tự trị Thái - Mèo. An trí vô thời hạn. 
 
Thiên Hồng giật mình: 
 
- An trí vô thời hạn? Nghĩa là… 
 
Thằng Dương nói, giọng run run: 
 
- Vâng, nghĩa là khổ sai chung thân. Nếu em có hạnh kiểm tốt, thì sau một thời gian có thể được ân xá. Em hi vọng từ 10 đến 15 năm sẽ được trở về… Tội nghiệp cho mẹ và chị. Em… 
 
Ngồi bên em, Thiên Hồng để tâm trí ở tận đâu đâu. Đột nhiên nàng hỏi em, giọng cắt quãng: 
 
- Dương ơi, em bị đánh đau không? 
 
Thằng Dương đáp: 
 
- Kể ra cũng đau…em bị đánh chừng hai chục roi. Nhưng em không biết đau nữa. Thương mẹ và chị, lòng em còn đau đớn hơn nhiều. Chị Thiên Hồng ơi, chị thương em không? 
 
Thiên Hồng sa sầm nét mặt: 
 
- Dĩ nhiên là chị thương em. Chị thương em hơn cả thương chị nữa. Tại sao em lại hỏi chị như vậy? 
 
Giọng thằng Dương bỗng hớn hở: 
 
- Ông chánh sở nói rằng em bị tù hay không là tuỳ chị. 
 
- Tuỳ chị? 
 
- Vâng, tuỳ chị. 
 
Thiên Hồng ngước nhìn gã đàn ông ngậm ống điếu dài ngoẵng, đang ung dung rít thuốc lá thơm ngào ngạt. 
 
Đón trước luồng nhỡn tuyến của nàng, hắn mỉm cười: 
 
- Tôi là Phạm Nghị, đại uý Phạm Nghị. Phải, cậu Dương nói đúng. Nội ngày mai, cậu ấy sẽ được đưa tới một trại tập trung ở nơi rừng thiêng nước độc, gần biên giới Trung Quốc. Hẳn cô đã biết rằng lên đấy thì ít hy vọng trở về. Bản thống kê mới nhất của Công an cho biết tỉ lệ thiệt mạng về bệnh báng nước là 85 phần trăm. Nghĩa là trong 100 phạm nhân, thì 85 chết vì báng nước. Số còn lại… 
 
Phạm Nghị dừng một lúc, rít tẩu thuốc, vẻ mặt mơ màng. Rồi tiếp, giọng bình thản: 
 
- Thôi, tôi chẳng muốn nói thêm nữa. Tội của em cô rất nặng, ra toà thì tử hình hoặc chung thân như chơi. Như cô đã biết, chế độ ta đặt nặng vấn đề liên đới trách nhiệm. Em cô bị trừng phạt đã đành, cả mẹ cô và cô cũng có thể bị tội nữa. 
 
Tuy nhiên… 
 
Phạm Nghị ngừng lại lần nữa. Dáng điệu từ tốn, hắn nhấc cặp kính dâm to tướng ra khỏi mắt, rồi dằn từng tiếng: 
 
- Tuy nhiên, xét hồ sơ phục vụ mẫn cán của cô trong cơ quan, tôi đang tìm cách cứu cô. 
 
Thiên Hồng sướng rơn như kẻ sắp chết đuối với được cái phao trên biển động đầy sóng dữ: 
 
- Thưa đại uý, nền công lý của chế độ ta rất công minh. Tôi tin rằng… 
 
Phạm Nghị nhăn mặt: 
 
- À, nếu cô tin vào công lý công minh thì tôi xin rút lui, không bàn thêm nữa. 
 
Thiên Hồng cuống quýt: 
 
- Thưa, tôi đâu dám quên ơn của đại uý. Nếu đại uý giáng phúc thì trọn đời tôi sẽ không bao giờ dám… 
 
Phạm Nghị cướp lời: 
 
- Tôi không có quyền vượt qua chỉ thị của thượng cấp, nói vậy chắc cô đã hiểu. Tuy nhiên, tôi cần nói rõ cho cô biết là mọi việc đều tuỳ ở cô. 
 
- Thưa tôi xin hết lòng. Tôi sẵn sàng hy sinh cho em tôi. 
 
- Vậy thì được, song cô cần suy nghĩ thêm nữa. Vả lại, tôi cũng cần có thời giờ báo cáo lên thượng cấp để xin chỉ thị mới. Bây giờ, tôi cho đưa bà cụ và em cô về tạm phòng giam. 
 
- Còn tôi… 
 
- Cô hãy ngồi lại đây. 
 
Thằng Dương nắm chặt cánh tay của Thiên Hồng, bộc lộ niềm hoan hỉ vô biên. 
 
Ngược lại, bà mẹ nhìn Phạm Nghị, nét mặt tái mét, ngón tay run run. Với ngần ấy năm tháng trên đầu, bà đã đoán biết Thiên Hồng phải ở lại trong phòng để làm gì. 
 
Tuy nhiên, bà nín thinh, vì sợ nói ra thằng Dương sẽ khóc rú lên. Bằng cặp mắt buồn rầu bà liếc nhìn con gái. Thiên Hồng dựa lưng vào ghế, mấy sợi tóc loà xoà trên mặt, miệng mím lại như sợ mở ra thì thành tiếng nức nở. 
 
Trong cơn phiền muộn, Thiên Hồng đẹp lạ lùng. Nàng giống bà như tạc. Hồi còn xuân sắc bà đã nổi tiếng hoa khôi trong làng. 
 
Bà đứng dậy, đặt bàn tay răn reo lên vai nàng: 
 
- Mẹ cầu xin trời Phật gia hộ cho con. 
 
Thiên Hồng cười gượng: 
 
- Mẹ đừng ngại. Em con vô tội, tất sẽ được trả tự do. Con tin rằng đêm nay mẹ con ta sẽ được về nhà. 
 
Chờ cho cánh cửa sang phòng bên được đóng chặt, và trong phòng chỉ còn một mình Thiên Hồng, đại uý Phạm Nghị mới cất tiếng: 
 
- Tôi rất buồn lòng mà cho cô biết rằng thằng Dương đã nói dối. Tập truyền đơn phản động khám thấy trong bìa sách mới là một trong nhiều bằng chứng kết tội nó. 
 
Thiên Hồng lắp bắp: 
 
- Thưa, em tôi rất hiền lành. 
 
- Hừ, tẩm ngẩm tầm ngầm đấm ngầm chết voi, cô không biết sao? Nếu cô còn ngờ vực tôi sẽ cho cô đọc lời khai của đồng loã. 
 
Vừa nói, Phạm Nghị vừa đẩy về phía Thiên Hồng một tập hồ sơ bìa đỏ. 
 
Không cần mở ra coi, nàng đã biết nội dung. Một khi đã vào phòng thẩm vấn của Công an Hàng Cỏ thì có tội hay vô tội không thành vấn đề nữa. 
 
Nàng thở dài não nùng: 
 
- Thôi trăm sự nhờ lượng khoan hồng của đại uý. Nếu em tôi được tha, đại uý sai tôi nhảy vào đống lửa tôi cũng không dám từ. 
 
Phạm Nghị nhún vai: 
 
- Biết cô là người tốt, giàu lòng hy sinh nên tôi mới tìm cách cứu gia đình cô ra khỏi cảnh lao lung. Vả lại chẳng riêng cô, bất cứ ai vào trường hợp này cũng phải lo cho mạng sống trước đã. Sống trước đã rồi hãy tính, phải không cô? Tôi sẽ huỷ tập hồ sơ kết tội cô nếu cô chịu hy sinh đúng mức… 
 
- Thưa, nếu sự hy sinh này nằm trong khả năng của tôi. 
 
- Dĩ nhiên, không lẽ tôi đòi cô hy sinh cuộc đời của người khác. Nói đúng ra, việc này rất dễ. Cô chỉ cần tạm hiến thân thể cô cho tổ quốc. 
 
Thiên Hồng vẻ mặt sửng sốt: 
 
- Thưa, tạm hiến thân thể là thế nào? Từ nhiều năm nay, tôi đã hiến đời tôi cho Đảng, và cho tổ quốc. 
 
Phạm Nghị cười lớn: 
 
- Không, không phải thế. Giản dị như 2 với 2 là 4 mà cô không kịp hiểu ư? 
 
Thiên Hồng giật mình. 
 
Trong vòng nửa giây đồng hồ nàng vụt hiểu như có người thét lớn vào tai. 
 
Nàng định nói là đã hứa hôn và sắp sửa thành thân, song tiếng kêu phản đối của nàng bị vướng mắc trong cuống họng. Nàng biết công an nói là làm. Nếu nàng bướng bỉnh, thằng Dương sẽ mất xác trên thượng du sau nhiều năm chặt cây, rẫy cỏ trong rừng rậm. Thằng Dương bị đi đày thì mẹ nàng sẽ ốm mòn mà chết. 
 
Mà vị tất Công an sẽ trả tự do cho nàng… 
 
Thiên Hồng nhắm nghiền hai mắt. 
 
Nàng muốn được bình tâm chốc lát để mường tượng tới khuôn mặt khả ái và dáng dấp khoan thai của Chàng. Vào giờ này, chắc Chàng đã yên giấc trong căn phòng chật hẹp, luôn luôn có bình hoa tươi trên bàn, bình hoa nàng mua tặng chàng, cắm đầy hoa hồng, để chàng nhớ tới tên nàng, Thiên Hồng, hoa hồng của trời… 
 
Phạm Nghị nhắc lại: 
 
- Cô Hồng? Cô bằng lòng rồi chứ? 
 
Thiên Hồng lặng thinh. 
 
Giọng nói của Phạm Nghị vẫn chát chúa: 
 
- Phải, bằng lòng là phải. Nào, cô ký tên vào tờ giấy này. Nhanh lên, thằng Dương sẽ được phóng thích. Cô sẽ được đoàn tụ với mẹ cô, với em cô. 
 
Thiên Hồng cầm bút ký lia lịa vào tờ giấy được đánh máy sẵn. Nàng không đọc nên không biết tờ giấy có gì. Dầu đọc nàng cũng không thấy gì hết vì mắt nàng đã hoa mờ. 
 
Phạm Nghị nói: 
 
- Tôi sẽ ra lệnh ngay bây giờ cho nhân viên Công an lái xe đưa bà cụ và cậu Dương về nhà. 
 
Thiên Hồng nói như trong cơn mơ: 
 
- Còn tôi? 
 
- Ồ, trong vòng một giờ nữa, cô sẽ được về thu xếp quần áo để lên đường công tác. 
 
- Thưa, đại uý đưa tôi đi đâu? 
 
- Đêm nay, cô sẽ biết. 
 
- Đại uý muốn tôi làm gì? 
 
- Lát nữa, cô sẽ biết. 
 
Thiên Hồng khép nép ngồi xuống ghế. 
 
Phạm Nghị xua tay: 
 
- Không, mời cô đứng dậy. Trước khi nhận việc, cô cần tập dượt lại cho thuần thục. Phiền cô sang bên này. 
 
Như người máy, Thiên Hồng theo Phạm Nghị vào gian phòng nhỏ không có cửa sổ. Cái máy điều hoà khí hậu gắn trên tường buông ra âm thanh rè rè buồn ngủ. 
 
Đồ đạc trong phòng gồm vẻn vẹn một cái giường trải ga trắng muốt, vuông góc, và hai cái gối màu hồng, thêu chim nhạn. Phạm Nghị đóng chặt cửa. 
 
Vụt hiểu, Thiên Hồng lùi lại, định trốn ra ngoài. Song nàng không còn nghị lực nữa. Nàng gieo mình xuống giường, nước mắt ướt đầy áo. Bên tai nàng đột nhiên văng vẳng tiếng ru con trầm trầm và tha thiết của thiếu phụ hàng xóm ru con mỗi đêm trong ngõ Hàng Khoai quen thuộc: 
 
Nghĩ thân đến kiếp lạc loài 
 
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung.

 
Hai câu thơ đầy xúc cảm của Nguyễn Du nàng thường nghe khi nằm trên giường, sửa soạn ngủ. Nàng không ngờ ý thơ chua xót ấy lại đúng với tâm trạng rối như tương hiện nay của chàng. Nếu biết có sự xảy ra thế này, nàng đã không khó khăn với chàng. Nhiều lần, nàng đã cố gắng tự kiềm chế, với hy vọng gìn giữ cho tình yêu trong sạch dễ lâu bền. 
 
Phạm Nghị vứt tẩu thuốc lá xuống bàn, giọng lè nhè: 
 
- Thiên Hồng, cô còn đợi gì nữa? 
 
Thiên Hồng gục mặt vào đôi gối thêu. Nàng không buồn chống cự khi bàn tay thô bạo của đại uý Phạm Nghị đặt lên khuy áo của nàng. 
 
Nghẹn ngào, Thiên Hồng cố gắng liên tưởng tới Bùi Minh.
° ° °
Bùi Minh nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. 
 
Trời đã khuya lắm. 
 
Dưới đường, thành phố Hà Nội ngủ say li bì. Thỉnh thoảng, một chiếc xe Công an tuần tiễu phóng qua, bắn nước tung toé. Tàu Phòng đã vào ga Hàng Cỏ từ lâu. Tất cả chìm trong im lặng. 
 
Cao lớn, rắn rỏi, cương nghị, Bùi Minh là mẫu thanh niên mà phụ nữ coi là người yêu lý tưởng. Mắt chàng sáng như điện, nhưng đến khi nhìn đàn bà lại tuyệt đối dịu dàng. Cái miệng duyên dáng của chàng đã làm nhiều thiếu nữ cô đơn Hà Nội giật mình quay gót trên vỉa hè, và đáp lại bằng luồng nhỡn tuyến thèm khát, mời mọc công khai. 
 
Bùi Minh lặng lẽ kéo riềm che cửa sổ. 
 
Vào giờ này, chàng không thể để người khác biết chàng còn thức. Căn phòng nhỏ của chàng toạ lạc trong một bin đinh mới cất gần chợ Đồng Xuân. 
 
Kéo màn cửa xong, Bùi Minh đảo mắt quanh phòng. Chàng vẫn có thói quen thận trọng này mỗi khi bắt tay vào việc. Cái đĩa đựng tàn bằng đất sét nung Bát Tràng vẫn còn nguyên trên bàn giấy, cạnh đồng hồ báo thức Jazz, khung kính tròn đã nứt rạn. Đôi giầy lấm bùn bê bết được vứt lỏng chỏng trong xó. 
 
Bùi Minh lục túi lấy ra một tờ giấy trắng. Đoạn chàng cặm cụi lấy bút chì nguyên tử đỏ viết lên trên. Đọc lại mảnh giấy cho thuộc làu, chàng đánh diêm đốt thành than đoạn ném từng mẩu than nhỏ vào chậu sứ rửa mặt, giật nước cho chảy hết. 
 
Bùi Minh châm thuốc hút, rồi ngồi bất động trong ghế, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà loang lổ, đầy mạng nhện. Nhiều đêm, chàng thường ngồi một mình như vậy hàng giờ. Bạn bè cho chàng là thanh niên lãng mạn. Riêng chàng, chàng tự biết là không lãng mạn chút nào. Nếu muốn lãng mạn, chàng cũng không có thời giờ nữa. 
 
Chàng cần ngồi im lặng để suy nghĩ vì chàng có nhiều việc quan trọng phải làm hàng ngày, và chàng không thể hoàn thành một cách cẩu thả. 
 
Thốt nhiên, Bùi Minh nghe tiếng xăng đan dẫm nhè nhẹ trên cầu thang. Chàng nín thở, lắng tai nghe. 
 
Bin đinh chàng ở thuộc loại dành cho chuyên viên ngoại quốc nên cầu thang được lót thảm cao su êm ái. Cố vấn đi chơi đêm về muộn là thường. Và đêm đêm, Bùi Minh thường nghe tiếng giày đạp nhẹ nhàng lên gác, trong khi mùi thuốc lá ăng lê đắt tiền thoang thoảng khắp hành lang. 
 
Song đây không phải tiếng giày tàu mà là tiếng dép xăng đan. Chàng không thể nào lầm được. 
 
Tiếng dép rụt rè này, chàng đã nghe nhiều lần. Bùi Minh dụi mẩu thuốc cháy dở rồi đứng dậy, mở hé cửa, nhìn ra ngoài. 
 
Ánh điện trong phòng chiếu một vệt sáng dài trên hành lang. Bùi Minh hơi ngạc nhiên mặc dầu chàng đã đoán được người sắp tới là Nàng. 
 
Thiên Hồng. Người yêu của chàng. 
 
Thấy chàng, Thiên Hồng mừng rú. 
 
Chàng tránh sang bên cho nàng bước vào. Mặt nàng ngơ ngác như người lạc đường trong một thành phố quốc tế mới đến thăm lần thứ nhất. Tóc nàng thường ngày được gỡ chải tươm tất, công phu và đẹp mắt lại rối bù, khiến thoạt trông chàng biết nàng có chuyện ưu tư. 
 
Thỉnh thoảng, nàng vẫn tới phòng chàng. Song chưa khi nào nàng tới ban đêm. Mỗi khi đi chơi về tối, nàng vẫn tìm cớ thoái thác để khỏi lên phòng chàng, sợ thiên hạ dị nghị. 
 
Bùi Minh lên tiếng: 
 
- Có chuyện gì, hả em? 
 
Thiên Hồng cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Nàng tấm tức khóc. Bùi Minh hỏi gặng: 
 
- Người ta làm khó dễ em phải không? 
 
Thiên Hồng thở dài trong nước mắt lã chã: 
 
- Không. 
 
Rồi nàng nghẹn ngào: 
 
- Anh ơi, chúng mình sắp phải xa nhau. 
 
Bùi Minh lặng người trong một phút đồng hồ. Chàng đã trù liệu mọi trường hợp, song trường hợp dễ xảy ra nhất - xa cách đột ngột - chàng lại quên không nghĩ tới. Có lẽ vì chàng không tin là hai người lại có thể phải sống xa nhau, dầu là xa nhau trong một thời gian ngắn. 
 
Chàng là nhân viên ngoại giao Lào quốc, nàng là nữ viên chức trong bộ Ngoại giao Hà Nội, hai người không cùng quốc tịch, nhưng đều nói tiếng Việt, và hội đủ điều kiện thành vợ chồng. 
 
Bùi Minh hỏi dồn: 
 
- Em nói sao? Anh về nước rồi lại sang ngay, anh có ở luôn bên ấy đâu mà em lo ngại? 
 
Thiên Hồng nói: 
 
- Không, không phải chuyện ấy. 
 
Một giọt bồ hôi lấp lánh trên vầng trán rộng của hoa tiêu Bùi Minh: 
 
- Vậy là chuyện gì? 
 
Giọng Thiên Hồng run run: 
 
- Em sắp phải từ giã Hà Nội. 
 
Bùi Minh nắm chặt bàn tay để ngăn xúc động. Chàng cố hỏi bằng giọng bình thản: 
 
- Em đi đâu? 
 
- Đi Vạn Tượng. 
 
- Lạ thật, em sang Lào làm gì? 
 
- Bộ thuyên chuyển em qua Vạn Tượng. Em phải lên phi cơ nội đêm nay. 
 
Bùi Minh bắt đầu hoàn hồn: 
 
- Gớm, em làm anh suýt ngạt thở. Nếu em được đổi sang Lào thì cũng thuận tiện cho cuộc hôn nhân của hai ta. 
 
Nghe tình nhân an ủi, Thiên Hồng cảm thấy trong lòng nao nao. Nàng ngồi yên, xiết chặt bàn tay Bùi Minh, như sợ chàng tan ra thành khói và biến vào hư vô. 
 
Tấn kịch bẩn thỉu đến lợm mửa vừa diễn ra trong gian phòng gắn máy điều hoà khí hậu của đại uý Phạm Nghị còn đọng lại dư vị tanh tưởi như mùn thớt trong cơ thể nàng. Suốt đời, nàng sẽ không bao giờ quên những cử chỉ thô bạo của gã đàn ông mà nàng không quen và không yêu song nàng phải miễn cưỡng chiều chuộng dưới ánh đèn nê-ông sáng quắc trơ trẽn như trong nhà chứa. 
 
Nàng muốn nhổ bãi nước bọt khi ấy để tỏ bày sự kinh tởm, song lại dằn níu vì nghĩ đến mẹ và em. Trinh tiết là của hồi môn vô giá của con gái, nhưng sự an toàn của mẹ và em nàng còn quan trọng hơn sinh mạng nàng nhiều lần. 
 
Phạm Nghị rít hơi thuốc thơm, rồi nằm dài trên giường. Giọng kẻ cả, Phạm Nghị nói cho nàng nghe những việc phải làm. 
 
Nàng sẽ đi Vạn Tượng. Giữ chức vụ thư ký trong toà đại sứ, nàng sẽ chẳng phải làm gì. Vì bổn phận của nàng là tìm mọi cách để chinh phục đệ nhị tham vụ Hoài Thanh. 
 
Khi Phạm Nghị nhắc tên Hoài Thanh, Thiên Hồng ồ lên một tiếng, nửa sửng sốt, nửa khinh miệt. Phạm Nghị mỉm cười: 
 
- Cô còn nhớ Hoài Thanh không? 
 
- Nhớ. Tôi quen hắn từ lâu. Hắn tỏ tình với tôi nhiều lần. Vì sợ hắn buồn tôi không cự tuyệt thẳng tay. Song chưa bao giờ tôi yêu hắn, và hắn cũng biết như vậy. 
 
- Tưởng cô đã quên hắn, nếu cô còn nhớ thì công việc giải thích của tôi đã nhẹ được hai phần. Hoài Thanh vẫn trung thành với cô như con chó trung thành với chủ. Trước khi quyên sinh hụt, hắn viết cho cô một lá thư lời lẽ vô cùng tha thiết. Vì vậy, tôi tin rằng nhiệm vụ của cô ở Vạn Tượng sẽ dễ dàng, cũng dễ dàng như trở bàn tay. 
 
- Tại sao đại uý lại chọn tôi? 
 
- Thứ nhất, Hoài Thanh yêu cô nhất đời. Cô bảo hắn moi gan, móc ruột gì để chứng tỏ tình yêu, hắn cũng nghe theo. Thứ hai, cô không yêu hắn. Vì nếu cô yêu hắn thì công việc hỏng bét. 
 
- Bao giờ tôi được trở về Hà Nội? 
 
- Chậm nhất là ba tháng. Công việc xong xuôi, cô sẽ được chuyển hồi về Bộ, đoàn tụ với gia đình. Cô sẽ được cấp trên thăng thưởng. Song lẽ… 
 
Phạm Nghị nhìn nàng bằng đôi mắt long sòng sọc: 
 
- Song lẽ, tôi muốn nhấn mạnh điều này với cô. Một điều vô cùng quan trọng, định đoạt cho sự thành bại của công tác. Đó là bí mật. Cô phải giữ bí mật tuyệt đối. Thế nào là bí mật tuyệt đối, cô biết không? 
 
- Bí mật tuyệt đối, nghĩa là không được thổ lộ cho ai biết, dầu là người thân nhất… 
 
- Đúng. Lát nữa về nhà, cô chỉ nói với mẹ cô và em cô rằng cô được biệt phái vào Liên khu IV một thời gian. Nhớ chưa? Cô không được nói là đi Vạn Tượng. 
 
- Vâng. Tôi xin tuân lệnh. 
 
- Đúng 5 giờ sáng máy bay cất cánh. 4 giờ 
 
xe hơi riêng của tôi tới đón cô tận nhà. Đúng 4 giờ rưỡi, không nhanh cũng không chậm phút nào. Yêu cầu cô lấy đồng hồ lại theo đồng hồ của tôi. 
 
Thiên Hồng ngồi nhỏm dậy: 
 
- Thưa đại uý, tôi về nhà được chưa? 
 
Phạm Nghị cười hô hố: 
 
- Ồ, mới xong việc thứ nhất. Còn việc thứ nhì, cũng quan trọng không kém. Nhiệm vụ của cô là chinh phục Hoài Thanh. Hẳn cô đã biết hắn là thằng đàn ông xấu xí và bẩn thỉu nhất trên đời. Thế mà cô vẫn vui vẻ hiến thân cho hắn. Muốn học được sự vui vẻ này, cô phải tập luyện với tôi. Cô là người thông minh nên chỉ cần rượt vài ba lần, trong một giờ đồng hồ mà thôi. 
 
- Xin đại uý rộng lượng tha cho tôi. 
 
- Đồ ngu. Phải xưng là em, nghe không? Xưng là em thì thằng Hoài Thanh mới dễ sa bẫy. 
 
- Vâng, em xin nghe lời ông dạy. 
 
- Trời ơi, có lẽ phải ăn đòn mất thôi. Xưng là em, nhưng lại phải gọi đàn ông là anh. Gọi là anh cho thân mật. Thân mật như thế này này… 
 
Phạm Nghị sát vào người nàng. Khi ấy nàng mới nhớ ra trên người không còn manh áo nào hết. Lần đầu tiên nàng thất thân. Thường lệ, nếu bị cưỡng bức, nàng đã kháng cự kịch liệt. Song nàng lại nằm yên một cách ngoan ngoãn. 
 
Nàng có cảm tưởng là thân thể nàng đã chết. 
 
Xe hơi Công an chở nàng về gần ngõ Hàng Khoai và đậu lại cho nàng xuống. 
 
Song nàng không về nhà. Ba chân, bốn cẳng, nàng ù té chạy đến phòng Bùi Minh. Nàng không hiểu tại sao lại đến với chàng giữa đêm hôm thanh vắng mặc dầu Phạm Nghị căn dặn là phải tuyệt đối giữ bí mật. 
 
Có lẽ vì nàng đã thất thân với Phạm Nghị và mai đây còn phải thất thân với nhiều kẻ khác. Nàng nhận lời bước vào vũng bùn là để cứu mẹ và em ra khỏi vòng lao lý. Song nàng không thể hy sinh luôn mối tình đẹp đẽ với chàng. 
 
Sau cơn giông bão, nàng yêu chàng hơn lên. Vì vậy, nàng phải báo tin cho Bùi Minh biết. Nàng phải cho chàng biết là nàng sắp qua Vạn Tượng, đóng vai trò tình nhân hờ của đệ nhị tham vụ sứ quán Hoài Thanh. 
 
Bùi Minh nâng cằm nàng lên và hôn một cách âu yếm: 
 
- Trông em xơ xác như người bị thu hồn. Em có chuyện gì khó khăn cứ tâm sự với anh, anh sẽ tìm cách giúp em. Em đừng ngại, dầu anh phải hy sinh tất cả, anh cũng không nề hà. 
 
Thiên Hồng ôm tình nhân, khóc như mưa như gió. 
 
Chàng ngồi xuống, vuốt tóc cho nàng, giọng ôn tồn: 
 
- Đừng khóc nữa em… người ta nghe được thì phiền lắm. Em kể anh nghe đi. Ai ức hiếp em? 
 
Bằng giọng nhát gừng, xen lẫn tiếng nấc, Thiên Hồng thuật lại cuộc đối thoại giữa nàng và đại uý Phạm Nghị. Dĩ nhiên, nàng không cho Bùi Minh biết hết sự thật đê tiện và đau đớn đã xảy ra trên cái giường trải nệm trắng tinh. 
 
Bùi Minh hơi cau mặt, nhưng chỉ nửa phút sau lấy lại vẻ bình tĩnh cố hữu. 
 
Thiên Hồng hôn vào mặt chàng: 
 
- Thôi, thế là hết. Chúng mình sẽ xa nhau, không bao giờ được gặp lại nữa. 
 
Bùi Minh lướt bàn tay trên bờ vai tròn trĩnh mát rợi của nàng: 
 
- Hừ, em của anh chỉ nói gở thôi. Anh xin hứa với em là chúng mình sẽ được tái ngộ trong một thời gian rất ngắn. Em hãy yên tâm, anh sẽ tìm em tại Vạn Tượng. 
 
- Ồ, em sung sướng quá. Giá phải chết, em cũng không phàn nàn. 
 
Thiên Hồng rúc đầu vào ngực Bùi Minh. Nàng mừng rỡ đến nỗi nước mắt tuôn ròng ròng mà không biết. 
 
Bùi Minh hít nhè nhẹ như muốn thu gọn vào lồng ngực lực lưỡng mùi hương thơm mát độc đáo của da thịt Thiên Hồng mà chàng biết còn trinh nguyên. Chàng không thể dối lòng thêm nữa. Chàng đã yêu nàng bằng mối tình chân thành. Tuy nhiên, chàng không có đủ can đảm nói hết với nàng những mong ước sôi nổi giấu chặt trong lòng… 
 
Nhìn đồng hồ, Thiên Hồng hốt hoảng: 
 
- Đến giờ rồi, em đi đây. 
 
Nhanh nhảu, nàng gài lại áo dài. Nhớ lại lúc Phạm Nghị ném áo nàng xuống giường, Thiên Hồng giận sôi sùng sục. Nếu có hoàn cảnh thuận tiện, nàng quyết rửa nhục. 
 
Bùi Minh vòng tay sau lưng nàng, miệng hạ xuống. Thiên Hồng ngửa cổ, hé mở đôi môi chín mọng, hai mắt nhắm nghiền, đê mê nhận cái hôn đắm đuối của Bùi Minh. 
 
Toàn thân run lẩy bẩy, nàng bấu lấy cánh tay rắn chắc của chàng, rồi thốt ra những tiếng ú ớ nho nhỏ, tràn đầy khoái cảm. 
 
Thiên Hồng đã ra đến cửa. Bỗng Bùi Minh gọi giật lại, ngón tay trỏ đặt trên môi: 
 
- Em nên cẩn thận hơn nữa. 
 
Thiên Hồng nói, giọng cả quyết: 
 
- Xin anh tin ở em. Lúc lên đây em đã đi vòng cửa sau, và không thấy ai em mới trèo cầu thang. 
 
Bùi Minh hôn gửi nàng: 
 
- Em thông minh lắm. Chào em. Tuần này, chúng mình sẽ tái ngộ nhau tại Vạn Tượng. 
 
Thiên Hồng đi rồi, Bùi Minh lâng lâng như người say rượu. Chàng cảm thấy hối hận vì đã hứa với nàng. Chàng không hiểu sao lại có thể cam kết một cách hấp tấp như vậy. 
 
Đành rằng chàng yêu nàng thắm thiết và nuôi hy vọng cưới nàng làm vợ, chàng đang còn nhiều công tác hệ trọng khác đè nặng trên vai, và những công tác khó khăn này không cho phép chàng hò hẹn với phụ nữ. 
 
Bùi Minh thở dài. 
 
Tiếng dép quen thuộc của Thiên Hồng chìm dần trong sự im lặng của đêm khuya. 
 
Trận mưa nửa đêm đã tạnh. 
 
Bùi Minh nhún vai, châm thêm điếu thuốc. Rồi chàng đóng cửa phòng, nhanh nhẹn bước ra ngoài. 
 
Hành lang vắng ngắt. 
 
Ngọn đèn 10 nến treo lắc lư ở cuối hành lang không đủ chiếu sáng những cánh cửa sơn màu xám và cái thảm lót chân dày cộm màu đen. Hai bên tường, vôi lở ra từng mảng lớn, trông nham nhở như da mặt của người gái chơi về già bị mốc meo vì trát phấn quá nhiều. 
 
Bùi Minh nhìn xuống đường. 
 
Con đường nhựa đen sì nằm duỗi giữa hai rặng cây khẳng khiu. Gió thổi rào rào, những hạt mưa đọng lại trong lá đua nhau rơi xuống mặt đất. Quang cảnh ban đêm ở Hà Nội buồn lạ lùng. 
 
Chép miệng, Bùi Minh tiến về phía thang gác. 
 
Xuống gần tới nhà dưới, chàng dừng lại. Tên gác bin đinh chắc đã ngủ mê mệt từ nửa đêm. Bin đinh có hai lối ra vào, chàng thường đi bằng cửa sau, vì cửa này ăn thông ra một ngõ hẻm luôn luôn tối om. 
 
Một lát sau, Bùi Minh vòng vào đường Hàng Chiếu. 
 
Ngoại trừ những xa phu ngủ gà ngủ gật trên càng xe, đường phố không còn một ai. Đèn điện trong nhà cũng tắt hết. Xa xa, vẳng lại tiếng gió khuya rít trên bờ đê. Bùi Minh tưởng như nghe cả tiếng sóng réo nỉ non dưới sông Hồng quái đản. 
 
Tới ngã tư, chàng tạt vào dưới mái hiên. 
 
Chàng loay hoay rút thuốc lá ra hút. Tuy nhiên, nếu ai nhìn xuyên qua màn tối thì sẽ nhận ra cặp mắt sáng như điện của chàng. Giả vờ đánh diêm, Bùi Minh đảo mắt quan sát tứ phía. 
 
Tới khi chắc chắn không bị ai theo, chàng mới ung dung hút thuốc lá rồi rẽ vào một con đường nhỏ. 
 
Nơi chàng đến là một ngôi nhà hai tầng nhỏ xíu, nằm gọn trong xó đường, đối diện toà biệt thự cổ đổ nát vì bom đạn từ nhiều năm trước mà chưa được trùng tu. 
 
Tuy trời tối như hũ nút, Bùi Minh vẫn nhận ra từng phiến đá, từng viên gạch của căn nhà quen thuộc này. Dưới nhà có một cánh cửa gỗ xiêu vẹo. Đẩy vào, khách sẽ đặt chân lên một nền gạch ướt át và mốc meo quanh năm. Đâu đây có tiếng muỗi đói vo ve. Vài con dơi đập cánh sàn sạt trong góc nhà, tạo ra một âm thanh rùng rợn. 
 
Bùi Minh xô cửa. Cánh cửa nghiến vào bản lề, nghe nhức đầu. Chàng bước vào bên trong. 
 
Nhưng chàng chưa đi thẳng. Chàng còn nán lại vài ba phút để kiểm soát lần nữa xem có thật là không bị ai theo dõi hay không, hay là đối phương đã khôn ngoan núp trong xó tối. 
 
Thời gian ở Hà Nội, chàng đã tiêm nhiễm thói quen thận trọng này và cảm thấy không thể nào cẩu thả được. Đối với người ngoài cuộc thì có lẽ sự quan tâm thái quá này không cần thiết, song đối với chàng thì càng chu đáo chừng nào càng hữu ích cho chàng và cho Tổ quốc chừng nấy. 
 
Bất giác, Bùi Minh rờn rợn sau gáy. 
 
Chàng quay người lại. 
 
Tứ bề vẫn tối om. Đàn muỗi khát máu từ trong cầu thang xiêu vẹo bay ra, đập cánh cửa vào mặt chàng. Chàng không thấy gì hết, ngoại trừ một mảng cửa sổ do ánh điện từ đầu đường Hàng Chiếu in lên bức tường trên phía trước. 
 
Chàng buông thõng cánh tay xuống ngang sườn, người hơi đổ về đằng trước, sửa soạn đối phó, nếu có sự bất trắc. Nhưng không, trong ngôi nhà quạnh hiu chỉ có một mình chàng với bóng đêm khuya khoắt. 
 
Men chân tường, chàng tiến sâu vào. 
 
Rồi chàng đứng lại nghe ngóng. Tay chàng đặt vào quả nắm cửa. 
 
Vũ Hoá đang đợi chàng ở trong. Đúng hơn, ở dưới hầm. 
 
Bùi Minh quỳ gối, xô tấm gỗ dày sang bên, để lộ cái lỗ hình tròn. Trước kia, lối này dẫn xuống hầm chứa rượu. Chủ nhân, một nhà trồng tỉa triệu phú người Pháp, đã cho xây dưới nền biệt thự một cái hầm bằng bê tông cốt sắt kiên cố để cất giữ những thùng rượu ngon quý giá từ bên chính quốc chuyển sang. Đến khi biệt thự bị oanh tạc, không còn nhớ tới con đường hầm này nữa. 
 
Vũ Hoá ngụ trong một gian phòng kế cận. Sau một tuần lễ tìm tòi, chàng đào được một lối ăn thông với hầm rượu. Xuống hết cầu thang xi măng, Bùi Minh đếm đủ 9 bậc - chàng còn phải đẩy một cánh cửa sắt nặng nữa mới đến chỗ hẹn với Vũ Hoá. 
 
Dưới ánh bạch lạp leo lét, Vũ Hoá ngồi hút thuốc lá. Hai cây nến trắng cắm trên phiến đá chiếu bắt bóng chàng lên tường, trông lung linh như ma trơi ngoài nghĩa địa. 
 
Trạc ba mươi, Vũ Hoá có cặp râu mép đạo mạo, với đôi kính cận thị gọng đồi mồi, mớ tóc quăn thiên nhiên cắt ngắn, và cái vai tròn, dầy, biểu lộ một sức khoẻ được luyện tập thường xuyên. 
 
Vũ Hoá mặc áo sơ mi ngắn tay màu xám nhạt, may bó lấy người, khiến các bắp thịt nảy nở được cơ hội phô trương một cách thoả thích và kiêu hãnh. 
 
Bên cạnh Vũ Hoá là một cái thùng gỗ lớn. Phía trên, Bùi Minh thấy một cái hộp dài hình chữ nhật, hao hao như va li đựng quần áo. Tuy Bùi Minh tới gần, Vũ Hoá vẫn không đứng dậy. Chàng chỉ nheo mắt chào Bùi Minh rồi lặng lẽ quay ra mở va li. 
 
Bùi Minh hỏi: 
 
- Anh nhận được tin tức mới chưa? 
 
Vũ Hoá lắc đầu: 
 
- Chưa. Cơ sở Hàng Giấy vừa bị lộ. 
 
Bùi Minh biến sắc: 
 
- Anh chị em bị bắt hết không? 
 
Vũ Hoá đáp: 
 
- Hết. 
 
Chẳng nói, chẳng rằng, Bùi Minh ngồi xuống cạnh bạn rồi kéo cây nến lại gần cho sáng trong khi Vũ Hoá loay hoay với sợi dây thép nhỏ mà chàng vừa kéo từ trong va li. Bề ngoài, đó là va li như hàng trăm va li được bày bán ở phố Hàng Hòm, nhưng mở ra thì lại là một điện đài tối tân với tầm hoạt động cực mạnh. 
 
Vũ Hoá buộc một đầu dây thép vào cái lan can bằng sắt đen xì rồi mở nút cho máy chạy. Bùi Minh lúi húi viết. Ba phút sau, chàng đưa mảnh giấy đen nghịt chữ cho Vũ Hoá: 
 
- Phiền anh chuyển giùm bức điện này. Tôi sợ địch phăng ra chỗ đặt điện đài nên đề nghị với anh lát nữa chúng mình dọn đi nơi khác. 
 
Sực nhớ ra, chàng hỏi Vũ Hoá: 
 
- Địch có hy vọng tìm ra trụ sở hiện tại của mình không? 
 
Vũ Hoá nhún vai: 
 
- Hồi tối, tôi thoáng thấy một bọn lạ mặt lảng vảng ở đầu ngõ. Có lẽ họ là nhân viên mật vụ. 
 
Bùi Minh giật mình: 
 
- Sao anh không báo cho tôi biết? 
 
Vũ Hoá ngẩng lên nhìn bạn, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: 
 
- Cơ sở Hàng Giấy bị khám phá, các liên lạc viên bị bắt, tôi biết tìm anh ở đâu mà báo tin. Hừ, nguyên tắc phản ngăn… bây giờ, tôi mới thấy nguyên tắc phản ngăn là bất lợi… 
 
Nghe bạn nói, Bùi Minh mới nhớ ra nguyên tắc phản ngăn được coi là nền tảng hoạt động của Tổ chức ở Bắc Việt. Theo nguyên tắc phản ngăn cứng nhắc này, chàng biết địa chỉ của Vũ Hoá mà Vũ Hoá không biết địa chỉ của chàng. Có lẽ Vũ Hoá không biết tên thật của chàng là gì nữa. 
 
Cũng như mọi nhân viên khác, Vũ Hoá là một con chốt vô danh, ngày đêm hoạt động trong hoàn cảnh bí mật oái oăm tuyệt đối, với thần Chết luôn luôn rình rập sau lưng. 
 
Ngọn đèn trong điện đài phụt cháy. 
 
Ngón tay thành thạo của Vũ Hoá nhấn cây cần mã tự bóng loáng bồ hôi. Tạch tè, tè tạch, tạch tè… 
 
Tiếng cần mã tự kêu đều đều, phá tan bầu không khí im lặng đến rùng rợn của nhà hầm thanh vắng. 
 
Hai con chuột cống đuổi nhau trên đống gạch đá lổn nhổn phát ra âm thanh chin chít chói tai. Gió lạnh chui qua khe cửa thổi vào ngọn đèn cầy rung rinh như muốn tắt. 
 
Bồ hôi trán vã như tắm trên vầng trán rộng nhẵn thín của Vũ Hoá. Chàng lại ngước lên, giọng hơi thay đổi. 
 
- Quái lạ, Sài Gòn vẫn chưa nhận được đài hiệu. 
 
Nhìn đồng hồ tay, Bùi Minh hỏi: 
 
- Lệ thường, trong bao nhiêu lâu thì đài Sài Gòn trả lời? 
 
- Hễ tôi đánh đi thì Sài Gòn lên tiếng lập tức. Đã ba phút rồi, họ vẫn im lìm. Tôi sợ… 
 
- Anh thử cố gắng một phút nữa xem. Bức điện này rất quan trọng. 
 
- Tôi xin ráng sức. Nhưng không thể nào kéo dài trên bốn phút. 
 
Vũ Hoá dán mắt vào điện đài. 
 
Mạch máu hai bên thái dương của chàng cũng căng phồng, tố cáo một sự tập trung tư tưởng mạnh mẽ. 
 
Trong khi ấy, Bùi Minh thọc tay vào túi quần, điếu thuốc thơm phì phèo trên miệng đã tắt ngấm. Thái độ bình tĩnh của chàng chứa chất một sự lo âu khác thường. 
 
Đột nhiên, Vũ Hoá đứng phắt dậy. 
 
Ngọn đèn đỏ ở góc trái điện đài vừa bật lên rồi tắt. 
 
Rồi bật, tắt. 
 
Ngọn đèn chạy bằng bin này được nối liền với cửa phòng của Vũ Hoá bên trên. Đèn điện bật tắt liên hồi, báo hiệu người lạ mở cửa và bước vào phòng. 
 
Bùi Minh nhìn bạn, giọng vẫn không run: 
 
- Báo động phải không? 
 
Vũ Hoá gật đầu nhè nhẹ. Bùi Minh đảo mắt quanh hầm: 
 
- Anh để tôi lên xem sao. 
 
Vũ Hoá gạt đi: 
 
- Không được. Tôi quen đường hơn anh. 
 
Vừa nói, chàng vừa cho tay vào túi lấy khẩu Béretta nòng ngắn, lên đạn đánh soạch vào nòng. Rồi vỗ vai Bùi Minh: 
 
- Tôi hy vọng không phải Công an đến thám. Phiền anh đợi một lát. Không lâu đâu. Nhiều lắm là 5 phút. 
 
Gương mặt đăm chiêu của Bùi Minh trở nên lầm lì như tảng đá. Khi nguy hiểm chưa xảy ra, chàng thường băn khoăn, nhưng đến lúc phải đối diện với thần Chết thì chàng lại gan dạ, bình tĩnh, vô cùng gan dạ, bình tĩnh. 
 
Chàng nắm chặt tay bạn. Vũ Hoá mỉm cười: 
 
- Anh đừng ngại. Làm nghề như anh và tôi, thì trước sau cũng một lần mà thôi. Tôi tin là chẳng có chuyện gì bất trắc. Nếu có nữa thì cũng là dĩ nhiên. Ít ra địch phải giết được tôi rồi mới xuống hầm này được. Tôi sẽ trì hoãn cho đến khi anh chuyển xong bức điện. À này… 
 
- Gì anh? 
 
- Buồn cười quá, đã lâu tôi định hỏi anh mà cứ quên đi. Làm việc dưới quyền anh đã nửa năm rồi mà tôi chưa được hân hạnh biết tên anh là gì. 
 
- Hiện nay, người ta gọi tôi là Bùi Minh. 
 
- Anh lập gia đình chưa? 
 
- Chưa. 
 
- Nếu công việc trót lọt, tuần tới tôi sẽ được xuất nhập. Người yêu bé bỏng của tôi đang đỏ mắt chờ đợi ở Sài Gòn. Nàng đinh ninh là tôi sang Pháp du học. Còn anh? 
 
- Hừ, bọn mình đều giống nhau như giọt nước. Tôi cũng có người yêu. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn. Cầu trời cho anh có mặt khi ấy để nâng ly rượu mừng. 
 
- Ha ha, cảm ơn anh chị trước. Bây giờ chúng ta tạm biệt. Nếu chẳng may tôi phải ở lại, còn anh thoát hiểm trở về và được gặp lại ông tổng giám đốc thì báo cáo giùm là tôi rất bằng lòng về những công việc đã làm tại Hà Nội. Ngoài cô tình nhân hay làm nũng, tôi còn mẹ già. Vâng, mẹ tôi đang sống ở Sài Gòn, đường Trần Quốc Toản, gần chợ Cá, cái chợ tanh tưởi nhất Đông Nam Á ấy mà… Xin anh nhắc lại cho ông Hoàng nhớ. 
 
Bùi Minh định tìm một câu nói thích hợp để an ủi bạn nhưng Vũ Hoá đã nhanh nhẹn biến mất vào bóng tối dày đặc. 
 
Chàng nghe tiếng chân của bạn im dần, trong lòng nao nao. Cử chỉ lơ đãng, chàng kiểm điểm lại khẩu súng lục quen thuộc còn nguyên 8 viên đạn. 
 
Trừ khi địch phục sẵn bên ngoài bằng tiểu liên và bắn chéo chữ X, chàng khó có thể bị triệt hạ trong loạt đạn đầu tiên. Mỗi viên đạn chì của chàng sẽ loại được một nhân viên Công an thiện xạ của địch. 
 
Đèn trong điện đài vừa sáng trở lại. Sài Gòn lên tiếng sau mấy phút im lặng ghê gớm. 
 
Nhưng ngón tay của Bùi Minh vừa chạm cần mã tự thì một phát súng nổ vang. Rồi hàng loạt khác tiếp theo chát chúa. Đàn dơi trong hầm hốt hoảng sợ vung cánh bay tới tấp. 
 
Trong một phần vi phân của giây đồng hồ, Bùi Minh nhẩm lại trong óc bản đồ của hầm rượu. Một con đường nhỏ dài 10 thước dẫn từ phòng Vũ Hoá xuống hầm. 
 
Nghe súng nổ, Bùi Minh biết là cuộc đụng độ đã diễn ra giữa Vũ Hoá và nhân viên công an. Phát súng đầu là của Vũ Hoá. Vành tai Bùi Minh đã quen với âm thanh của nhiều loại súng khác nhau nên chàng không thể lầm được tiếng nổ rền rĩ của khẩu Béretta. 
 
Điều này có nghĩa là Vũ Hoá bị vây, biết không có lối thoát nên bắn súng báo động cho chàng. Bùi Minh nhấn lia lịa vào cây cần mã tự. Chàng mới chuyển được phần đầu của bức mật điện quan trọng. 
 
Bỗng cánh cửa mở toang. 
 
Vũ Hoá chạy vào, khẩu Béretta bốc khói nghi ngút. Nhưng đến giữa phòng chàng ngã khuỵu xuống, văng súng vào góc, miệng thốt một tiếng đau đớn: 
 
- Bị… rồi. 
 
Hai phát súng từ cuối đường hầm tối om vọng ra, tiếp theo tiếng kêu của Vũ Hoá. Nhanh như chắp cánh, Bùi Minh vung tay gạt đổ ngọn bạch lạp. Trong hầm không còn tia sáng nào nữa. Quằn quại trên nền đất lồi lõm, Vũ Hoá bảo bạn: 
 
- Trốn đi anh, bọn chúng đông lắm. 
 
Bùi Minh dựa lưng vào tường, tay trái hườm sẵn cò súng, tay phải vẫn thoăn thoắt trên điện đài. Bức điện gửi về Sài Gòn còn giá trị gấp trăm, gấp ngàn tính mạng của chàng. Nhiệm vụ của chàng là đánh hết bức điện. 
 
Nhưng lạ lùng xiết bao, ngọn đèn trong điện đài vụt tắt. Bùi Minh vội vàng ấn nút và thử các mối dây. Ngọn đèn báo hiệu vẫn không chịu sáng lại. Định mạng đã run rủi cho điện đài bị hỏng giữa lúc Bùi Minh cần liên lạc sinh tử với tổng đài trung ương Sài Gòn. 
 
Một phát súng nổ đoàng. 
 
Bùi Minh nhìn thấy nhiều tia lửa đỏ ối ngang dọc trong hầm. Đúng như Vũ Hoá báo cáo, nhân viên Công an rất đông. Ít ra cũng nửa tiểu đội. 
 
Trong tiếng súng nổ dữ dội, không hiểu sao Bùi Minh vẫn nghe rõ hơi thở rồn rập của bạn. 
 
Và tuy bị thương, Vũ Hoá vẫn nghĩ đến sinh mạng của Bùi Minh hơn là bản thân. Thu tàn lực vào hai chân, Vũ Hoá vùng dậy. 
 
Hồi nãy, chàng trèo lên phòng thì chạm trán ba công an viên chờ chàng súng lục lăm lăm, vẻ mặt đầy sát khí. Vũ Hoá không còn giải pháp nào nữa, ngoài việc liều mạng tấn công. 
 
Phát khai mào cắm giữa ngực tên đứng gần chàng nhất. Hắn ngã xuống như người vô ý bị trượt chân trên sàn nhà bóng loáng. Tên thứ hai hấp tấp nhả đạn. 
 
Sự hốt hoảng này đã cứu Vũ Hoá. Chàng vung tay, hắn trúng đạn vào mặt. Tuy nhiên, chàng không có thời giờ chế ngự tên công an còn lại. Chàng quay mũi súng, chưa kịp tấn công thì bị thương vào bả vai. Chàng nghiến răng chịu đau, bắn trả lại. 
 
Viên đạn thứ hai xuyên qua đùi chàng. Rồi ba công an viên khác hùng hổ chạy vào. 
 
Vũ Hoá muốn trì hoãn thêm vài ba phút, cốt cho Bùi Minh chuyển xong bức điện và tẩu thoát. Nhưng chàng chỉ còn lại 4 viên đạn trong nòng súng, trong đó một viên bị thối. 
 
Chàng đành rút xuống hầm. Nhưng chàng vẫn núp sau cửa, sửa soạn dùng 4 viên đạn còn lại để tạm thời cản bước tiến của địch. Vũ Hoá không biết rằng Công an mang theo một ngọn đèn pha lớn, có thể chiếu đường hầm sáng như ban ngày. 
 
Lùm sáng loé mắt làm Vũ Hoá rợn tóc gáy. Chàng nhả một phát đạn. Ối một tiếng, lại một đối phương nữa ngã gục. Nhân viên Công an đáp lại hàng tràng ròn rã. 
 
Trong nòng chỉ còn hai phát, hai phát cuối cùng. Chàng không dám bắn nữa, vì cần để dành cho mình. 
 
Cũng vì thế mà chàng bị trọng thương. Dưới ánh đèn sáng rực, địch đã nhận ra chàng. Song chàng đã nâng khẩu Béretta lên: đoàng một tiếng, ngọn đèn tắt phụt. 
 
Tuy nhiên địch đã bắn tua tủa vào chàng. Vũ Hoá không biết bị thương vào đâu, vì mùi máu làm chàng hăng say, quên cả đau đớn và nguy hiểm. Chàng men tường, chạy nhanh tới chỗ Bùi Minh sử dụng điện đài. 
 
Một loạt đạn đinh tai nhức óc của địch làm Vũ Hoá phục hồi sức mạnh và lồm cồm dậy. 
 
Vũ Hoá tự biết không còn sống thêm được bao lâu nữa. Máu từ ngực tuôn ra như suối. Mặc dầu đã kiệt sức, chàng cảm thấy vẫn còn có thể ngăn cản đối phương lại gần điện đài. 
 
Trong bóng tối thấp thoáng, một hình người hiện ra giữa khung cửa. Hắn vừa lảy cò thì Vũ Hoá nhảy xổ tới, ôm ngang lưng. 
 
Khi ấy, Vũ Hoá khoẻ dội lên như được uống tiên dược. Chàng còn khoẻ hơn cả khi lành mạnh, một mình có thể đẩy xe cam nhông như chơi. Nắm được cổ áo của địch, Vũ Hoá xô hắn ngã xuống, đè lên và xiết chặt hai ve áo. 
 
Chàng xiết nữa, xiết chặt nữa. Nạn nhân kêu ằng ặc. Vũ Hoá gục đầu vào ngực hắn. Hai viên đạn nữa đâm vào ngực chàng. Chàng ôm cứng tên Công an đã chết, miệng mấp máy dường như muốn gọi: 
 
- Bùi Minh, vĩnh biệt anh. 
 
Thật ra, trước khi bước sang thế giới bên kia, Vũ Hoá nghĩ đến mẹ ở Sài Gòn. Vì bổn phận làm trai, chàng tự ý xin ra hoạt động tại Bắc Việt. Mẹ chàng không biết chàng đi đâu. Nghe tin chàng chết, mẹ chàng sẽ buồn, và khóc sưng húp mắt, nhưng rồi sẽ hãnh diện khi biết chàng hy sinh ngoài tiền tuyến. 
 
Trước cặp mắt sáng ngờ hoàn toàn lạc thần, Vũ Hoá đã dành một phần tâm tư cho ông Hoàng. Chết đi chàng không hề luyến tiếc tuổi thanh xuân, cái tuổi mà phần đông cống hiến cho ái tình lãng mạn đôi lứa… Chàng chỉ nhớ tới lời nói hiền từ và chân thành của ông tổng giám đốc sở Mật vụ già nua gương mẫu. 
 
Thế là hết. 
 
Ban đêm vô tận đã xâm nhập tâm hồn Vũ Hoá. 
 
Cách 5 thước, Bùi Minh chứng kiến tấm thảm kịch từng giây, từng phần mười giây đồng hồ. Song chàng không thể nào cứu bạn được. Chàng còn hai việc quan trọng phải làm trong vòng một phút: thứ nhất, chuyển nốt bức điện cho Sài Gòn, thứ hai, phá huỷ điện đài, không được để lọt vào tay địch. 
 
Bùi Minh không thể đánh tiếp mã tự, vì điện đài đã hỏng. Chỉ còn việc thứ hai, phá huỷ điện đài. Lệ thường, chàng phải nối hai mối dây điện vào nhau, rồi tuỳ theo thời gian đã định, điện đài sẽ phát nổ, do một hoá chất cực mạnh gây ra. Nhưng điện đài đã hỏng, bộ phận điện không thể châm ngòi nổ được nữa. 
 
Vặn mình sang bên để tránh tia đèn bấm soi mói, Bùi Minh không mảy may bối rối. Trong đời điệp viên, chàng đã nhiều lần vào sinh ra tử như đêm nay. 
 
Chàng biết Vũ Hoá đã chết, chết cho chàng. Song chàng lại coi sự hy sinh của Vũ Hoá là chuyện dĩ nhiên, vì nếu ở vào hoàn cảnh của Vũ Hoá, chàng cũng sẽ làm như vậy. Đành rằng Vũ Hoá có cảm tình với chàng, Vũ Hoá đã nghĩ tới bức điện, tới công tác nhiều hơn là tình bạn keo sơn. 
 
Những tia lửa da cam loé sáng. 
 
Bùi Minh bắn trả. Một tiếng ối hãi hùng… Bùi Minh biết là đã bắn trúng. Chàng ngồi thụp xuống sau một cái thùng gỗ. Quả nhiên, một loạt đạn bắn xả vào chỗ chàng đứng nửa phút trước. 
 
Bùi Minh mỉm cười bí mật. Địch đã mắc mưu chàng. Nhờ đạn của địch, chàng có thể phá huỷ được điện đài. Chàng nằm rạp xuống đất, lặng lẽ bò ra xa. 
 
Tiếng thét dõng dạc nổi lên: 
 
- Hàng đi. Tôi cho anh hai phút. Nếu không miễn cưỡng tôi phải dùng lựu đạn. 
 
Bùi Minh cầm hòn gạch ném vào nơi đặt điện đài. Ba phát súng nổ theo. 
 
Rồi ầm một tiếng dữ dội. Nhà hầm rung chuyển như bị động đất. Bùi Minh đã bò ra đến gần miệng hầm. Bất giác, chàng cảm thấy dạ dày đau thắt lại. Nếu Công an đã biết lối xuống hầm, thế tất phải biết cả con đường thoát thân kín đáo này. Họ chỉ cần mai phục một tay súng trong hẻm tối là hạ chàng dễ ớn như trở bàn tay. 
 
Hơn bao giờ hết, Bùi Minh cần phải sống. Chàng phải sống, không phải sống cho chàng, sống cho người yêu sắp lên đường qua Vạn Tượng. Chàng phải sống đến phút trình với ông Hoàng những điều vô cùng hệ trọng mà chàng vừa khám phá. 
 
Bùi Minh thoăn thoắt trèo lên cầu thang. Mùi xi măng ẩm mốc hắt vào mũi chàng. 
 
Đột nhiên, đèn điện vụt sáng. Trước mặt Bùi Minh hiện ra một Công an viên mặc đồng phục xám, khẩu tiểu liên tòn ten trước ngực. Phát đạn của Bùi Minh trúng giữa trán địch, khoan một lỗ tròn, đút vừa điếu thuốc lá. Với viên đạn thứ hai, chàng bắn tan bóng đèn trên trần. 
 
Nhà hầm lại tối như cũ. 
 
Bùi Minh xô phiến gỗ sang bên. Nhiều tiếng súng vu vơ đáp lại. Chàng co chân nhảy lên, cặp mắt sáng quắc nhìn qua màn tối. Bên trên là cái sân rộng. 
 
Bùi Minh không thấy gì khả nghi, ngoại trừ quang cảnh điêu tàn quen thuộc của toà biệt thự bị bom đạn tàn phá. Chàng rảo bước ra đầu hẻm. 
 
Bùi Minh đứng lại, nghe ngóng. Tiếng giày xăng đá vừa lọt vào tai chàng. Một tên Công an đứng gác chềnh ềnh ngoài cửa biệt thự. Bùi Minh tiến đến sau lưng hắn. 
 
Sống bàn tay chàng phạt thật mạnh ngang cuống họng. Phát atémi này đủ sức đánh ngã một vô địch quyền Anh nặng trăm cân. Nạn nhân gục xuống, không kịp kêu cứu. 
 
Bùi Minh lột bộ đồng phục công an mặc vào người. Ngoảnh lại phía sau, chàng thấy ánh đèn bắt đầu sáng lại, và nghe tiếng ra lệnh oang oang. 
 
Nhún vai, chàng đi ra đường Hàng Chiếu. Một đoàn xe Công an sơn xanh đậu dài trên đường. Chàng nghe gọi: 
 
- 720 đi đâu đấy? 
 
À ra tên Công an mà chàng vừa hạ sát mang số 720. Bùi Minh băn khoăn: có thể kẻ vừa gọi là bạn của 720. Như vậy hắn có thể nhận ra giọng nói. 
 
Chàng bèn nhăn răng ra cười. Ánh đèn đường chiếu vào hàm răng trắng bóng của chàng. 
 
- 720 cười gì thế? 
 
Bùi Minh vừa cười, vừa bước nhanh. Trong nháy mắt, chàng đã tới một hẻm khác. Hẻm này tối om, dẫn đến sân vận động cũ, sau chợ Đồng Xuân. Chàng tưởng là thoát hiểm, ngờ đâu tên Công an lẽo đẽo chạy theo, gọi giật: 
 
- 720, mày đi đâu đấy? 
 
Bùi Minh dừng bước, thản nhiên chờ địch tới gần. Giờ đây chàng không cần tránh mặt nữa. Bọn Công an ngoài đường Hàng Chiếu không thể nhìn thấu vào trong hẻm. 
 
Chàng cười gằn: 
 
- Đi đâu, mày hỏi làm gì? 
 
Dường như tên Công an biết là bị lầm. Nhưng hắn biết được đã muộn. Bùi Minh không thể tha chết cho hắn vì chàng phải bảo vệ mạng sống của chàng. 
 
Phát atémi ghê gớm phóng ra, làm tên Công an loạng choạng. Bùi Minh bồi thêm ngọn cước bất thần vào bụng. Địch rơi vào vũng nước, kêu bõm một tiếng. Bùi Minh rượt theo, đánh thêm một atémi. 
 
Lần này, đối phương hoàn toàn hết thở. Hắn giãy đành đạch trong vũng nước đầy bùn, rồi nằm yên như con cá vừa bị chặt đầu trên thớt. 
 
Bùi Minh phủi tay, biến vào bóng tối. Trong khi ấy, tiếng còi tu huýt vang lên.
 



V. Một canh xì phé
 
Vạn Tượng, 24 giờ sau… 
 
Sulô cố ngủ mà không tài nào chợp được mắt. Có lẽ vì trời đã sáng, tiếng quân xa chạy rầm rầm ngoài đường làm hắn nhức đầu. Đúng ra, hắn cần ngủ hơn bao giờ hết. 
 
Vì suốt đêm hắn chưa được ngủ. 
 
Trận đòn đau điếng còn in dấu vết trên lưng Sulô. Hắn không chợp được mắt vì lúc nào cũng nhớ đến sợi roi chỉ đầu bọc cao su, đánh vào khớp xương làm thần kinh hệ rung chuyển dữ dội. 
 
Sulô không thể quên được phút tỉnh dậy trên nền nhà sũng nước. Gã mặc sơ-mi trắng nhìn hắn bằng cặp mắt miệt thị: 
 
- Còn đau nữa không, ông nhà báo? 
 
Sulô ôm ngực ho: 
 
- Còn… Tội nghiệp tôi lắm, ông ơi. Ông bảo gì, tôi xin nghe, tôi đâu dám phản đối mà ông phải dùng võ lực. Không khéo tôi chết mất. 
 
Gã mặc sơ-mi trắng cười nửa miệng: 
 
- Ồ, chết sao được. Chỉ ngủ một đêm là hết đau. Mất một ngàn, xuống Đồng Pha Lan là đau mấy cũng lành. Tôi phải đánh anh để anh ghi khắc vào trí nhớ. Anh đừng tưởng đây là đòn thù. Chẳng qua tôi đánh yêu đấy thôi. Mai kia, nếu anh lươn lẹo, tôi sẽ cho anh nếm nhiều thứ đòn ly kỳ gấp trăm, gấp ngàn lần. Hiểu chưa, ông nhà báo? 
 
Sulô gật đầu, mặt tái mét. 
 
Gã mặc sơ-mi trắng nhét một xấp bạc 500 vào túi quần Sulô, giọng đàn anh: 
 
- Giữ lấy mà tiêu khiển. Hễ có tin tức gì, phải báo cáo ngay. Báo cáo ngay, không được trì hoãn. Nếu anh không trung thành tuyệt đối, tôi sẽ cho xẻo tai. Xẻo một cái tai cảnh cáo. Mất tai, anh sẽ không thể xuống xóm giải sầu được nữa. 
 
- Thưa, tôi xin trung thành tuyệt đối. 
 
- Cám ơn. Anh không trung thành tuyệt đối cũng không xong. Vì sau khi xẻo tai, tôi sẽ chặt bàn tay. Hết tay rồi đến chân. Sau hết là mổ bụng, khoét tim, gan, ruột, vứt vào rừng cho chim kền kền ăn một bữa no nê. 
 
Sulô rùng mình. 
 
Gã mặc áo sơ-mi trắng nhún vai: 
 
- Thôi, cho anh về. 
 
Sulô nhìn người lạ, vẻ mặt ngơ ngác: 
 
- Thưa, tôi sẽ gặp ông ở đâu? 
 
Gã mặc áo sơ-mi trắng đập vào vai Sulô, nửa suồng sã, nửa hăm doạ: 
 
- Ông nhà báo giỏi ghê! Sulô ơi, anh không cần phải tới tìm tôi, đích thân tôi, hoặc cộng sự viên thân tín của tôi sẽ tới nhà anh. Khi nào có tin tức, phiền anh mở rộng cửa sổ nhìn ra sân, và kéo riềm che lại. Riềm cửa này màu đỏ máu, ở xa một cây số cũng nhìn thấy. Xong xuôi, anh ở trong nhà đợi. Chúng tôi sẽ đến bằng cửa sau. 
 
Gã mặc áo sơ-mi trắng chỉ nói có thế rồi đánh diêm hút thuốc. Sulô lủi thủi ra về, đầu óc bâng khuâng nặng trĩu như vừa ra khỏi cơn ác mộng. 
 
Cơn ác mộng này đã làm Sulô mất ngủ. 
 
Giờ đây, hắn phải có một quyết định rõ rệt. Tổng đài trung ương ở Sài Gòn vừa chuyển cho hắn một bức điện quan trọng… 
 
Sulô lồm cồm bò dậy. Ngọn đèn 25 nến trên bàn giấy nhìn hắn một cách trơ trẽn. Sulô có cảm tưởng là trần nhà, nền nhà, và đồ đạc trong nhà đều có mắt, và chăm chú nhìn hắn. 
 
Mở toang cửa sổ, kéo riềm đỏ… mấy tiếng này vang ngân trong trí Sulô. Nghĩa là người lạ ngụ trong một căn nhà đối diện. 
 
Nhà của Sulô ở khuất trong hẻm, gần Thát Luông, cách trụ sở chiến dịch Bác Ái 50 thước phù du. Trước nhà là một cái sân rộng trọc tếu không cây cối. 
 
Nhìn qua cửa sổ, Sulô bàng hoàng. Ngôi nhà nhỏ xíu được xây trên gò cao nên khung cửa che màn đỏ dễ biến thành cái đích. Chắc hẳn ngày cũng như đêm, những người bí mật thay phiên nhau kiểm soát nhà hắn bằng viễn kính. 
 
Nửa phút trước, Sulô còn ngần ngại, giờ đây hắn không còn ngần ngại nữa. Trước khi giao bức điện của Sài Gòn cho Hoàng Lương, hắn phải báo cáo với họ. 
 
Hắn bèn kéo riềm cửa. Gió lạnh ban mai từ ngoài ùa vào. Buổi sáng ở Vạn Tượng đầy gió và nắng khiến Sulô yêu đời ngây ngất. Sulô thèm yêu, thèm sống hơn bao giờ hết. Hắn chép miệng một mình: 
 
- Ôi dào, mình cứ sợ hão… Xứ Lào này, gián điệp hai mang là thường… 
 
Sulô nói đúng: xứ Lào là quê hương của gián điệp nhị trùng. Trên thực tế còn có cả gián điệp tam trùng, tứ trùng, nghĩa là gián điệp lãnh lương của ba, bốn quốc gia cùng một lúc, và chỉ trung thành với một, hoặc không trung thành với quốc gia nào cả. Một phần nhân viên mật vụ và mật báo viên hoàng gia là cộng tác viên của Phòng Nhì Pháp, với những tay tố từ Ba Lê tới, ngụy trang phụ tá tuỳ viên sứ quán, hoặc thông tin viên báo chí Tây phương. 
 
Một số nhân viên này lại báo cáo hoạt động của Phòng Nhì cho sứ giả tình báo CIA hoặc Intelligence Service, hoặc GRU. Nhiều vụ nhị trùng vụng về bị vỡ lở song xứ Lào là xứ hiếu hoà, ba phải, nên không một chuyện đáng tiếc nào xảy ra, nhân viên nhị trùng lãnh lương lần cuối sau cái bắt tay từ giã bên ly rượu trong xóm Đồng Pha Lan, hoặc tiếp tục phụng sự với điều kiện mới mẻ khác. 
 
Tiếng động ở cửa xuống bếp làm Sulô quay lại. Gã mặc áo sơ-mi trắng lì lợm và kiêu căng thản nhiên xô cửa bước vào. Hắn đon đả chào Sulô: 
 
- Khá lắm. Thấy anh báo hiệu, tôi đến liền. Anh gặp thằng nhà báo Hoàng Lương chưa? 
 
Sulô gật đầu: 
 
- Rồi. Tôi nói đúng lời ông dặn. 
 
- Thành thật ngợi khen anh. Anh cần bao nhiêu tiền cũng có. Bây giờ, anh còn tin tức nào nữa? 
 
Bàn tay run run của Sulô mở ngăn kéo bàn, lôi ra một cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp, gáy da màu vàng. Giọng hắn lạc hẳn như người mất tinh thần vì sợ hãi: 
 
- Sài Gòn, mật điện của Sài Gòn… 
 
Gã sơ-mi trắng hất hàm: 
 
- Nhận được hồi mấy giờ? 
 
- Gần ba giờ sáng. 
 
- Tôi cần biết rõ ràng hơn nữa. Gần ba giờ sáng là mấy giờ? Hai giờ 55? Hai giờ 50? 
 
- Hai giờ 45 phút. 
 
- Mật mã gì? 
 
- Thưa, mật mã CG. 564, loại thông thường. Sài Gòn liên lạc với tôi bằng hai mật mã, CG. 564 và… 
 
- Biết rồi. CG. 564 và HK. 329. Bức điện được dịch ra chưa? 
 
- Rồi. Trước khi đưa cho Hoàng Lương, tôi muốn ông xem qua, như ông đã căn dặn. 
 
- Đúng. Ao ước trong tương lai anh cứ tiếp tục dễ bảo như thế này mãi. 
 
Gã sơ-mi trắng khựng người sau khi đọc bức điện. Những dòng chữ bút chì nguyên tử đỏ viết nắn nót của Sulô nhảy múa trước mặt hắn: 
 
"HH. gửi Sulô. 
 
"Yêu cầu chuyển ngay tận tay Hoàng Lương. Cần xét lại công tác đang làm. Nhân viên của ta ở Hà Nội điện vào báo cáo đại uý Phạm Nghị trở về Hà Nội tiếp xúc với Thiên Hồng, tình nhân của đệ nhị tham vụ Hoài Thanh. 
 
"Thiên Hồng và Phạm Nghị đã đáp phi cơ riêng đi Vạn Tượng. Giờ này, chắc chắn họ đã có mặt tại sứ quán. 
 
"Yêu cầu điện về gấp kết quả công tác. 
 
"HH.

 
Gã sơ-mi trắng có cảm tưởng như trời đất tối sầm. Hắn đứng lặng một phút, gân máu trên cổ nổi cuồn cuộn như sợi dây thừng bị kéo căng sắp đứt. Nếu không phải là chuyên viên điệp báo lọc lõi, hắn đã vò nát mảnh giấy và rít lên một tiếng căm hờn. 
 
Song kinh nghiệm của nhiều năm hoạt động đã trui luyện hắn thành pho tượng vô tri giác. Vẻ kinh ngạc chỉ thoảng qua nhẹ nhàng như hơi lạnh ban mai rồi tan biến, nhường chỗ cho gương mặt phẳng lì. Trong khi ấy, Sulô lúi húi pha cà phê. 
 
Những giọt nước màu nâu sẫm rơi lanh tanh từ cái lọc xuống ly. Gã mặc sơ-mi trắng hỏi Sulô: 
 
- Bao giờ anh gặp hắn? 
 
Sulô ngẩng đầu: 
 
- Hoàng Lương ấy à? 
 
- Phải. 
 
- Nội sáng nay. 
 
- Ở đâu? 
 
- Lữ quán Constellation. Nếu ông muốn, tôi sẽ ỉm bức điện này đi. 
 
- Hừ, đồ ngu như bò. Tổng đài Sài Gòn đã biết anh nhận được bức điện. Ỉm đi khác nào lạy ông con ở bụi này. Anh cứ giao bức điện cho Hoàng Lương. 
 
- Vâng, xin ông tin tôi. 
 
Gã mặc sơ-mi trắng lườm Sulô: 
 
- Dĩ nhiên tôi tin anh. Song anh coi chừng, chúng tôi có tai mắt khắp nơi, anh giở quẻ không được đâu. Bắt buộc tôi phải giết anh và quăng xác xuống sông Cửu Long nếu anh làm Hoàng Lương nghi ngờ. Nhưng nếu anh hoạt động đắc lực, sẽ có nhiều tiền. Thôi, tôi đi đây. Tôi không quen uống cà phê phin buổi sáng. 
 
Sulô ngồi phịch xuống ghế. Không thèm bắt tay, gã mặc sơ-mi trắng lùi lũi ra cửa. Nhìn lưng hắn cồm cộm, Sulô biết là người lạ đeo súng lục. Như người mất hồn, Sulô đứng dậy. Rồi lại ngồi xuống. 
 
Nửa giờ sau, hắn mới lấy lại tinh thần, quơ đống quần áo lung tung trên giường mặc vội rồi thất thểu ra đường. 
 
Nắng vàng nhảy múa trên rặng dâm bụt hoa nở đỏ lòm. Một đàn chim kên kên từ khu rừng phía đông chói loà ánh nắng bay tới, lượn vòng tròn trên Thát Luông. Cảnh vật đều nhuộm màu vàng. Tuy nhiên, đó không phải là màu vàng ngoạn mục của những pho tượng khổng lồ trong chùa hoặc của áo cà sa quen thuộc của đất Lào. 
 
Mà là màu vàng thê lương của kẻ bị bệnh đau gan. 
 
Hai mắt nheo lại, Sulô dừng bước trước một cô gái Lào mặc đồ cụt Tây phương, để lộ bắp đùi tròn lẳn và bộ ngực căng phồng. Ngày thường, hắn đã xán lại buông lời tán tỉnh. 
 
Nhưng sáng nay Sulô không còn hứng cảm nữa. Trong lòng hắn, một luồng hơi lạnh khác lạ dâng lên, dâng lên, chặn nghẹt trái tim và buồng phổi. 
 
Mặt tái như gà cắt tiết, hắn vẫy tắc xi đến khách sạn Constellation.
° ° °
Thiên Hồng lặng lẽ ngồi xuống ghế kê sát giường. 
 
Trên chiếc giường Hồng Kông chải đệm dày trắng muốt Hoài Thanh nằm dài, mắt nhắm nghiền. 
 
Vì một sự lạ lùng, Hoài Thanh chỉ sây sát xoàng. Sở dĩ hắn còn mê man vì tinh thần bị xúc động mãnh liệt. Thiên Hồng vào phòng đã lâu, song không lên tiếng. Nàng nhìn Hoài Thanh bằng dáng điệu đau khổ. 
 
Dựa lưng vào tường, đại uý Phạm Nghị phì phèo tẩu thuốc Dunhill, vẻ mặt thoả mãn. Hắn thoả mãn vì thấy Thiên Hồng tuân lệnh răm rắp. Hắn không thể ngờ Thiên Hồng đau khổ cho gia đình và bản thân nàng, chứ không phải đau khổ vì Hoài Thanh, gã đàn ông vụng về, xấu xí mà nàng chưa hề yêu. 
 
Bàn tay dịu dàng của Thiên Hồng từ từ đặt lên trán của Hoài Thanh. 
 
Như có ma lực, làn da êm mát đánh thức hắn dậy. Hắn mở choàng mắt. Và trong giây đồng hồ đầu tiên từ cõi âm trở lại đời sống loài người, Hoài Thanh nhận ra Thiên Hồng. 
 
Hắn nhìn nàng chằm chằm, miệng lắp bắp: 
 
- Em… 
 
Thiên Hồng oà lên khóc. 
 
Nàng khóc vì phải xưng "em" thân mật với Hoài Thanh. Nàng khóc vì phải bắt đầu vai kịch miễn cưỡng. Song Hoài Thanh lại tưởng nàng khóc vì quá xúc động. Đại uý Phạm Nghị cũng tưởng nàng khóc cho tấn tuồng được linh động. 
 
Nàng hỏi qua nước mắt. 
 
- Anh còn đau lắm không? 
 
Hoài Thanh lắc đầu: 
 
- Không. 
 
Rồi thở dài: 
 
- Trời ơi, anh không ngờ… Anh không ngờ còn sống và được gặp em. Tại sao em được cấp giấy phép qua Vạn Tượng? 
 
- Anh buồn cười lắm. Tại anh bị thương nên em được xuất ngoại thăm anh. 
 
- Ai cho em xuất ngoại? 
 
- Bộ. 
 
- Lạ thật? Tại sao họ lại biết em? 
 
- Anh lẩn thẩn mất rồi… Trước khi liều mình, anh viết thư để lại cho em. 
 
- À phải, thư tuyệt mạng… Anh bậy thật, em tha lỗi cho anh. Trong những ngày sống xa nhà, anh đã khờ khạo nghe theo lời đường mật của nàng Boun. Sự thật phũ phàng làm anh thất vọng. Và từ thất vọng đến chán đời, em biết không? 
 
- Anh chưa khoẻ hẳn, đừng nói nhiều. 
 
- Ồ, em khỏi lo. Có em một bên, anh có thể nói chuyện suốt đêm không mệt. Vả lại, anh đã hoàn toàn bình phục rồi. Em được phép ở lại mấy ngày với anh? 
 
- Em chưa biết rõ. Nhưng cũng còn tuỳ, anh ạ. 
 
- Còn tuỳ… Tuỳ ai? 
 
- Thôi, anh hỏi làm gì… đến đó hẵng hay. 
 
- Không. Việc này rất quan trọng. 
 
- Có việc quan trọng nhất anh lại quên hỏi… đó là em yêu anh không… 
 
- Hừ, không yêu mà lại lặn lội từ Hà Nội sang đây. 
 
- Biết đâu em xuất ngoại vì công tác. 
 
Như bừng tỉnh cơn mơ, Hoài Thanh chồm dậy trên giường, hai mắt mở thao láo… 
 
- Ừ nhỉ, anh ngu nhất thế giới. Thiên Hồng ơi, em yêu anh không? Em sang đây vì anh hay vì theo lệnh thượng cấp? 
 
- Em yêu anh là chuyện dĩ nhiên. Nếu không, em đã ở lại và nhận làm vợ người khác. Chắc anh đã biết nhiều người ngấp nghé em từ lâu song em đều thẳng thắn từ chối. Cuộc gặp gỡ ở Phủ Lý đã khắc sâu vào tâm khảm em. Nhưng anh ơi, chúng ta đang sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa, phải hy sinh hạnh phúc cá nhân cho tập thể. Em lên đường đi Vạn Tượng vì yêu anh, yêu tha thiết, nhưng mặt khác cũng vì chỉ thị của Bộ. 
 
- Chỉ thị của Bộ? 
 
- Vâng. Đại uý Phạm Nghị đích thân về Hà Nội đón em. 
 
- Anh hiểu rồi… Vì vậy em mới nói rằng thời gian em lưu lại Vạn Tượng còn tuỳ… dĩ nhiên là tuỳ ở anh. 
 
- Vâng, anh đoán đúng. 
 
Đột nhiên Hoài Thanh thở dài: 
 
- Được em yêu, anh sẽ làm mọi việc trên đời. Nếu em muốn, anh sẽ tự tử lần nữa. Em ơi, từ nhiều năm nay, anh chưa bao giờ có cơ hội chứng tỏ cùng em tấm lòng yêu đương tuyệt đối của anh. Yêu em anh có thể chết vì em bất cứ lúc nào. Nếu em chưa tin… 
 
- Em tin anh lắm. Anh đừng ráng sức nữa. 
 
Đại uý Phạm Nghị xen vào: 
 
- Sự hy sinh của anh rất đáng khen. Tuy nhiên, anh không cần phải hy sinh như vậy. Chúng tôi không bắt anh phải hy sinh tính mạng, anh hiểu chưa? Mặc dầu tình yêu tinh thần và vật chất của cô Thiên Hồng đáng giá gấp trăm tính mạng của anh. Chúng tôi vận động cho cô Thiên Hồng sang Vạn Tượng thăm viếng anh, an ủi anh, chung sống với anh, và nếu muốn làm vợ anh, với một mục đích rõ rệt như 2 với 2 là 4. 
 
Ngoảnh sang Thiên Hồng, Phạm Nghị hất hàm: 
 
- Mục đích ấy ra sao? 
 
Thiên Hồng kéo tay Hoài Thanh vào ngực nàng, giọng âu yếm, một sự âu yếm nghẹn ngào: 
 
- Mục đích ấy là sự trung thành tuyệt đối. Trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh của Bộ. Bộ đã ra lệnh cho ông đại sứ Lê Văn Hiến. Lát nữa, đại tá Trần Chương, thay mặt ông đại sứ Lê Văn Hiến, sẽ ra lệnh cho anh. Anh nghe rõ chưa? 
 
Hoài Thanh đáp nhát gừng: 
 
- Nghe… rõ. 
 
Hoài Thanh không thể tự chế được nữa. Mùi thơm da thịt của Thiên Hồng phà vào mũi hắn, khiến hắn bàng hoàng ngây ngất. Hoảng hốt như sợ chậm chạp thì người đẹp bị cướp đoạt, Hoài Thanh nghển cổ, kéo nàng sát lại. 
 
Hơi thở của hắn trở thành hổn hển và đứt quãng. Thiên Hồng thản nhiên như đứng gần tảng đá. Hoài Thanh kéo nàng sát nữa, sát thêm nữa, bàn tay lùa vào cổ áo tuột nút của nàng. 
 
Song một tiếng quát đã nổi lên: 
 
- Thong thả, Hoài Thanh. 
 
Thiên Hồng buông gã đàn ông bệnh hoạn ra. Đại tá Trần Chương đứng lù lù trên ngưỡng cửa, gằn giọng: 
 
- Thong thả. Anh còn mệt. Đừng tham ăn mà chết không kịp trối. Thiên Hồng là tình nhân của anh, là vợ của anh, anh sẽ chung sống với nàng sau khi bình phục, hoàn toàn bình phục. 
 
Hoài Thinh tiu nghỉu như chó cụt đuôi, nằm phịch xuống đệm. Trần Chương cất tiếng: 
 
- Thiên Hồng? 
 
Thiên Hồng đứng dậy: 
 
- Đại tá gọi tôi? 
 
- Phải. Yêu cầu cô lên phòng tôi. 
 
Thiên Hồng phải vịn lấy chần giường bằng đồng cho đỡ choáng váng. Trước khi lên đường, nàng đã phải hiến thân cho đại uý Phạm Nghị, nói là để tập luyện cho thuần thục. Có lẽ đại tá Trần Chương muốn giảng dạy thêm một bài học nữa về kỹ thuật luyến ái. 
 
Thiên Hồng cảm thấy thân thể đau rừ. Trong một vi phân của giây đồng hồ, nàng nảy ra ý định muốn chết. Nhưng chỉ một thoáng sau, nàng lại muốn sống. 
 
Nàng muốn sống, không phải vì sống cho nàng. Mà là sống cho mẹ nàng, người goá phụ còm cõi, gần đất xa trời ở Hà Nội. Sống cho thằng Dương ngây thơ, nhỏ nhoi. Và sống cho Bùi Minh, người tình tuyệt vọng của nàng. 
 
Ngoan ngoãn, Thiên Hồng theo đại tá Trần Chương ra ngoài hành lang. 
 
Phòng giấy của Trần Chương cũng được trang trí lộng lẫy như phòng giấy của đại sứ Lê Văn Hiến. Cũng những đồ gỗ đắt tiền, tối tân, mua từ Ba Lê chở tới bằng phi cơ Air-France. Cũng tấm thảm len dày, hàng chục người dận giây xăng đá, nhảy cỡn bên trên cũng không gây ra tiếng động. Đặc biệt của loại thảm này là không bén lửa, quan khách tha hồ hút thuốc. Cũng những cửa sổ căng riềm xanh lơ, nhìn xuống vườn, một khu vườn rộng trồng hoa hồng và thược dược. 
 
Vật đập vào nhãn quan Thiên Hồng trước nhất là bình hoa hồng đặt trên bàn làm việc. Thiên Hồng sành hoa, nhất là hoa hồng, nên biết đây là loại hồng nhung đắt tiền, đất đai khô cháy ở Ai Lao không thể nào trồng được. Đại tá Trần Chương phải đặt mua tận Sài Gòn, và hàng tuần chở phi cơ lên Vạn Tượng. 
 
Đinh ninh Trần Chương sẽ tái diễn tấn trò huấn luyện của Phạm Nghị ở Hà Nội nên Thiên Hồng thu hình sau bàn giấy, hy vọng những bông hoa hồng che khuất được nàng. Song Trần Chương chỉ tới gần, quan sát nàng từ đầu xuống chân rồi nói, giọng ngọt ngào: 
 
- Cô còn nhớ nhiệm vụ của cô không? 
 
Thiên Hồng đáp một hơi như học trò trả bài: 
 
- Thưa nhớ. Tôi tới đây để quyến rũ Hoài Thanh. 
 
- Đúng. Trước khi lên đường, cô đã cam kết những gì? 
 
- Bí mật. Tuyệt đối bảo vệ bí mật. 
 
- Thế nào là tuyệt đối bảo vệ bí mật? 
 
- Nghĩa là không được cho ai biết tôi sang Lào làm gì. Ngay đối với người thân nhất đời là mẹ và em, tôi cũng chỉ nói là được Bộ thuyên chuyển đi nơi khác. 
 
Trần Chương nhìn giữa mắt Thiên Hồng: 
 
- Chắc không? 
 
Luồng nhãn tuyến soi mói như muốn lột trần quần áo làm nàng run lẩy bẩy. Hàm răng nàng chạm vào nhau lập cập. Nàng ấp úng: 
 
- Thưa… chắc. 
 
Đại tá Trần Chương mỉm cười, nụ cười chứa đầy chết chóc. Thiên Hồng càng run hơn. Nàng mường tượng đến Bùi Minh. Nàng không nói cho ai biết, trừ Bùi Minh. Có thể Trần Chương bắt nọn. Nhưng cũng có thể sự thật đã thấu tai Trần Chương. 
 
Nàng tưởng Trần Chương sẽ quắc mắt, đập nắm tay xuống bàn, rồi quát mắng như Phạm Nghị. Nhưng không, Trần Chương vẫn mỉm cười. 
 
Đột nhiên Thiên Hồng đau điếng người. Mắt nàng toé ra muôn ngàn con đom đóm. Đầu nàng quay cuồng như bị rạn nứt. Chân nàng loạng choạng, cây thịt mảnh mai của nàng ngã chúi vào bình hoa hồng. 
 
Thì ra Trần Chương mỉm cười để sửa soạn tấn trò mới: tấn trò võ lực. Bàn tay chuối mắn của hắn vung lên tát vào giữa mặt nàng. Hắn không tát vào má như thường lệ mà là vào mặt. Máu mũi nàng tuôn ra ròng ròng. Răng hàm dưới nàng bị gãy, máu ứa khỏi miệng. 
 
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa hề bị đánh. Lần đầu, một người đàn ông đối xử tàn nhẫn với nàng. Trong giây phút, nàng bàng hoàng như bị sét giáng bên tai. 
 
Nàng dựa vào mép bàn, tay bưng mặt khóc rưng rức. Trần Chương nhăn mặt: 
 
- Đồ đĩ rạc. Tao rất ghét đàn bà nói láo. Biết chưa, Thiên Hồng? Mày đã hở miệng cho người khác biết. Người ấy là ai, khai ra? 
 
Thiên Hồng nín thinh. 
 
Một cái tát kinh thiên động địa nữa quật nàng chúi vào ghế xa lông, kèm theo tiếng quát dữ dằn: 
 
- Nói mau, nói mau, đừng bắt tao phải cạn tàu ráo máng. 
 
Thiên Hồng mếu máo: 
 
- Đại tá nghi oan… Tuân lệnh, tôi… không… nói… cho ai… biết hết. 
 
Da mặt Trần Chương đang đỏ rực bỗng trở thành nhợt nhạt. Hắn bắt đầu tin Thiên Hồng thành thật. Nhưng nếu nàng thành thật thì ai tiết lậu cho địch? 
 
Trần Chương còn nhiều thủ đoạn và phương tiện bắt Thiên Hồng phải nói. Hắn có thể nhấc điện thoại ra lệnh cho thuộc viên điện về Hà Nội, tống giam thằng Dương lần nữa, và nếu cần nhốt luôn bà mẹ để gây áp lực với Thiên Hồng. 
 
Tuy nhiên, biện pháp chi phối tình cảm này chỉ hữu lý nếu Thiên Hồng bép xép, hoặc tư thông với địch. Trong trường hợp ngược lại, nàng sẽ bị dồn vào đường cùng, và có thể liều mạng, không hợp tác nữa. 
 
Vì vậy, Trần Chương phải quay lại thủ đoạn mật ngọt giết ruồi. Nếu có tài đọc được tâm can Thiên Hồng, hắn sẽ reo lên một tiếng thoả mãn đầy kiêu hãnh. Thật vậy nàng đã tới lúc liều mạng. Mẹ nàng, em nàng là của báu vô giá trên đời, nhưng người yêu của nàng cũng là của báu vô giá. Thà chết, nàng không thể thú nhận là đã gặp Bùi Minh. 
 
Trần Chương cúi xuống, đỡ Thiên Hồng dậy, giọng an ủi: 
 
- Cô đừng giận tôi nhé. Tính tôi vốn nóng như lửa. Chẳng qua vì tôi là quân nhân chuyên nghiệp, vả lại hoàn cảnh thúc bách khiến tôi không giữ được bình tĩnh. 
 
Thiên Hồng ngồi phịch xuống ghế, khóc thút thít. 
 
Trần Chương kéo ghế lại gần, dỗ dành: 
 
- Cô còn đau lắm không? Để tôi gọi y sĩ lên chích thuốc khoẻ cho cô. 
 
Thiên Hồng lắc đầu: 
 
- Không. Cảm ơn đại tá. Tôi chỉ buồn vì đại tá không hiểu thôi. 
 
- Tôi hiểu rồi. Tôi biết cô tuyệt đối trung thành và tuyệt đối giữ bí mật. Cô đừng buồn nữa, từ nay trở đi tôi sẽ hoàn toàn tin cậy nơi cô. Tiện đây, tôi xin nói thêm rằng sứ mạng của cô rất quan trọng, vô cùng quan trọng, có thể định đoạt cho sự sống còn của nhiều người. Nếu cô thành công - mà tôi tin là cô thành công - cô sẽ được khen thưởng. Lương tháng của cô sẽ được gia tăng, cô sẽ được lên ngạch, và nhất là cô và gia đình cô sẽ được sống trong cảnh an toàn và sung túc. 
 
- Thưa, tôi xin hết sức cố gắng. 
 
- Đúng thế, cô cần cố gắng hơn nữa. Tôi muốn cô thuyết phục được Hoài Thanh càng sớm càng hay. 
 
- Nếu đại tá cho phép, tôi sẽ xuống nói chuyện tiếp với Hoài Thanh ngay bây giờ. 
 
- Thái độ sốt sắng của cô rất đáng ca ngợi. Hoài Thanh như kẻ mê đòn trên võ đài, thuyết phục rất dễ mà cũng rất khó. Một cử chỉ hớ hênh vô tình của cô có thể làm hắn nghi ngờ và không nghe theo nữa. Cô nên thận trọng, và lôi kéo hắn từ từ. 
 
- Tôi sợ hắn rủ luôn tôi bỏ trốn. Chắc đại tá đã biết là tôi sẵn sàng hy sinh, nhưng dầu sao… 
 
- Giờ chót, tôi sẽ bố trí cho cô ở lại. Sau khi Hoài Thanh rời Vạn Tượng, cô sẽ được trở về Hà Nội. 
 
- Đa tạ đại tá. 
 
- Có gì đâu. Chẳng qua là bổn phận. Cô giúp chúng tôi, ngược lại chúng tôi phải đền đáp sự hy sinh của cô. 
 
Trần Chương quay lại bàn giấy, ấn chuông điện. Một vệ sĩ mở cửa chạy vào. Trần Chương ra lệnh: 
 
- Đưa cô Thiên Hồng xuống phòng Hoài Thanh và kêu đại uý Phạm Nghị tới đây ngay. 
 
Nét mặt Trần Chương trở nên ưu tư khi Thiên Hồng nghiêng đầu cáo từ. Và từ ưu tư Trần Chương trở nên cau có khi Phạm Nghị lặng lẽ bước vào. 
 
- Thưa, đại tá cho gọi tôi. 
 
Trần Chương hất hàm: 
 
- Phải, gọi anh. Phiền anh đọc cái này. 
 
Bản sao bức điện của tổng đài Sài Gòn gửi qua Sulô cho Văn Bình được ném lên bàn. Cầm lên, Phạm Nghị run run hai má tái nhợt. Trần Chương gằn giọng: 
 
- Trách nhiệm của sự cẩu thả này là ở anh. Bức điện này chứng tỏ hai điều quan trọng khả dĩ làm kế hoạch của ta thất bại từ trong trứng nước: thứ nhất, địch đã manh nha biết mưu đồ của ta; thứ hai, nhân viên của địch đang hoạt động đắc lực ở Hà Nội, ngay tại trụ sở trung ương. 
 
- Thưa, tôi đã cử người theo dõi Thiên Hồng từng bước. Nàng không thể tiếp xúc với ai. 
 
- Mẹ nàng, em nàng? 
 
- Nhân viên công an dẫn nàng về nhà lấy quần áo, và luôn luôn ở một bên. Thiên Hồng chỉ được phép từ giã thân nhân mà thôi. 
 
- Không lẽ địch có con mắt thông thiên nhìn thấu ruột gan của ta? 
 
- Thưa, có thể địch có tai mắt ở trung ương. 
 
Trần Chương thở dài: 
 
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Vì tôi không tin một cán bộ điệp báo lão luyện như anh lại cẩu thả. May mà ta nắm được Sulô nếu không thì mất mạng cả nút. 
 
Rồi đổi giọng thân mật: 
 
- Anh ngồi xuống đây để tôi nói chuyện. Bằng bất cứ giá nào kế hoạch Cửu Long phải thành công. Anh nghe rõ chưa? Kế hoạch Cửu Long phải thành công dầu phải hy sinh tiền tài, nhân mạng, dầu phải hy sinh cả tổ chức của ta ở Lào quốc. 
 
Anh mới biết một phần kế hoạch Cửu Long, mệnh danh là phần Ba, phần hành động. Còn phần Một và Hai, anh chưa biết. Dầu sao anh là cộng sự viên thân tín nên tôi phải cho anh hiểu rõ ngọn ngành. Kế hoạch Cửu Long được coi là kế hoạch quan trọng nhất của trung ương từ 5 năm nay, từ ngày cơ sở điệp báo được hiện đại hoá, và bành trướng rộng rãi khắp Đông Nam Á để cạnh tranh với tổ chức của lão Hoàng, tổng giám đốc mật vụ Nam Việt. 
 
Là sĩ quan điệp báo trung cấp, anh hiểu rõ tính cách quan trọng của công tác thâm nhập. Từ 5 năm nay, chúng ta chỉ mới hoạt động mạnh mẽ trong lãnh vực thâm nhập lấy tin, mặc dầu mạnh mẽ ở đây chưa có nghĩa là hữu hiệu. 
 
Riêng về phương diện thâm nhập để phỉnh gạt đối phương bằng tin tức sai lầm, chúng ta còn ở thời kỳ phôi thai. Tìm cách đưa đệ nhị tham vụ Hoài Thanh vào hàng ngũ của địch là kế hoạch đầu tiên mệnh danh là kế hoạch Cửu Long. 
 
Trên nguyên tắc, mọi kế hoạch tình báo trong sứ quán ở ngoại quốc được giao cho sĩ quan tình báo. Vì tính cách quan trọng khác thường, kế hoạch Cửu Long được chuẩn bị tại phủ Thủ tướng, dưới sự theo dõi chặt chẽ của đồng chí Phạm Văn Đồng và của đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh. 
 
Trước khi qua giai đoạn thực hiện, kế hoạch Cửu Long được đại tướng Nguyễn Chí Thanh và một số sĩ quan cao cấp thuộc Trung ương cục miền Nam tham khảo ý kiến. Đồng chí đại sứ Lê Văn Hiến được triệu hồi về Hà Nội để nhận chỉ thị. Với sự đồng ý của trung ương, nhiệm vụ thi hành được uỷ thác cho cá nhân tôi, dưới sự đôn đốc trực tiếp của đồng chí đại sứ. 
 
Tới đây, chắc anh nóng ruột muốn biết tại sao kế hoạch Cửu Long lại được sửa soạn chu đáo với nhiều nhân vật cao cấp như vậy. Nghe tôi giải thích, ắt anh phải giật mình. Không riêng gì anh, khi được giao phó trách nhiệm tôi cũng giật mình như ngồi trên ổ kiến lửa. 
 
Đại tá Trần Chương xô ghế đứng dậy. Không khí trong lòng đột nhiên nặng nề như trước cơn bão lớn. 
 
Phạm Nghị rút tẩu thuốc Dunhill tắt ngúm ra khỏi miệng, dáng điệu bâng khuâng. Trần Chương chắp tay sau đít, đi đi lại lại trong phòng. 
 
Rồi hắn dừng lại nhìn lên tường. 
 
Mắt hắn sáng rực trước tấm hình đàn bà khoả thân. Đây không phải loại hình mỹ thuật cắt trong tạp chí Anh Mỹ dành riêng cho nam giới mà người làm mẫu thường kín hở trong cử chỉ khêu gợi rụt rè. Hình này được rút từ báo Lire à Deux của Pháp. Nghĩa là loại hình trắng trợn nhất thế giới. 
 
Hắn quay lại hỏi Phạm Nghị: 
 
- Anh nghĩ gì về bức hình loã thể này? 
 
Phạm Nghị khựng người một giây. Trần Chương không phải là nhà tu, dửng dưng trước sự cám dỗ bằng xương bằng thịt nhưng rất ít khi đả động tới đàn bà. Rất ít khi Trần Chương la cà xuống xóm thanh lâu Đồng Pha Lan. Trong sứ quán, hắn nổi tiếng là sống mẫu mực. 
 
Lần đầu thấy tấm ảnh sống sượng này, Phạm Nghị cho rằng Trần Chương bị dồn ép cực độ nên hưởng thụ bằng mộng. Nên hắn đáp ngay, không nghĩ ngợi: 
 
- Thưa đại tá, rất đẹp. Trông rất khêu gợi. 
 
Trần Chương ngửa cổ lên cười: 
 
- Suýt nữa tôi tưởng anh là nhà tu từ nhỏ đến lớn nên chưa được nếm mùi đàn bà. Và có lẽ nhà tu cũng không quan niệm một cách ngây ngô như vậy. Sự khêu gợi chỉ mạnh mẽ nếu người đàn bà không khoả thân hoàn toàn. Nói cách khác, muốn khêu gợi phải nửa kín, nửa hở. Phô bày trắng trợn chỉ gây ra sự chán ngấy. 
 
Đổi giọng trang nghiêm, Trần Chương tiếp: 
 
- Tôi treo bức hình đàn bà trần truồng này sau bàn giấy vì thế. Bản tâm của tôi là ngày nào cũng thấy sự loã lồ sống sượng để chán ngấy. Tôi chán ngấy đàn bà vì họ luôn luôn là trở ngại cho tiến bộ. Trên trái đất còn đàn bà thì nhân loại còn chém giết. 
 
Bức hình khoả thân lại là một đề tài cần suy nghĩ trong nghề tình báo nữa. Anh nghĩ coi, đàn ông thích phụ nữ kín hở, và cố gắng chiếm đoạt cho bằng được, dầu phải tốn nhiều tiền bạc, mưu chước, nước bọt, và sẵn sàng ăn tát tai cháy má, ngược lại, họ chỉ rung động rất ít trước sự loã thể công khai. 
 
Rút kinh nghiệm này, từ ít năm nay giới tình báo quốc tế áp dụng một chiến thuật mới: chiến thuật nửa kín nửa hở. Nói cụ thể hơn, chúng ta gài nhân viên trong tổ chức của địch để đầu độc tin tức, song không cung cấp tin tức đầy đủ, rõ ràng. Mà là tin tức nửa kín nửa hở. 
 
Theo mệnh lệnh của trung ương, chiến thuật nửa kín, nửa hở, mệnh danh là chiến thuật Hoàng Hà, được áp dụng trong kế hoạch Cửu Long. Chúng ta xô Hoài Thanh vào vòng trác táng để hắn biển thủ công quỹ rồi hoảng sợ trốn sang hàng ngũ địch. Thủ đoạn thâm nhập nảy rất giản dị và cổ xưa song cũng rất hữu hiệu. Tôi trù liệu là Hoài Thanh sẽ cho chuyên viên của địch biết hết những giấy tờ đã chuyển qua tay hắn. 
 
Phạm Nghị vội ngắt lời: 
 
- Thưa đại tá, nếu tôi không lầm thì đệ nhị tham vụ Hoài Thanh không được đọc giấy tờ tối mật. Công văn qua tay hắn phần nhiều là công văn thường, hoặc công văn mật hạng trung. 
 
Trần Chương lại cười đắc chí: 
 
- Bí quyết của kế hoạch Cửu Long và chiến thuật Hoàng Hà nằm ở chi tiết ấy. Trên nguyên tắc, đệ nhị tham vụ sứ quán không được đọc công văn tối mật. Phương chi Hoài Thanh chưa phải là đảng viên trung kiên được hoàn toàn tin cậy. Anh chóng quên lắm, Phạm Nghị ạ. Anh thử moi óc xem còn nhớ thông tư số 543 của bộ ngoại giao hay không? 
 
- A, tôi nhớ rồi. Xin đại tá tha lỗi. Thông tư số 543 được ký năm 1957 sau khi xảy ra nhiều vụ đào nhiệm trong ngành ngoại giao. Thông tư này quy định rằng mọi giấy tờ tối mật phải do sĩ quan tình báo sứ quán cất giữ và phân phối. 
 
- Đúng. Anh và tôi còn nhớ thông tư 543, tất nhiên địch cũng có tai mắt để biết nội dung. Địch sẽ khai thác Hoài Thanh mà không ngờ vực nếu những điều hắn cung khai được phù hợp với tinh thần thông tư 543. Nếu hắn biết quá nhiều bí mật động trời, địch sẽ ngờ vực là chúng ta gài người. Cái khó của chúng ta là làm cách nào mượn cái miệng bép xép của Hoài Thanh để phun ra một vài điều bề ngoài tầm thường không có vẻ bí mật ghê gớm song thật ra lại phi thường và bí mật ghê gớm. 
 
Mặt Phạm Nghị tươi như hoa: 
 
- Vâng, tôi đã hiểu. Cũng là may mắn mà tôi được phục vụ dưới quyền sai phái của đại tá. Tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích và quý giá. 
 
- Điều tôi sắp nói với anh còn bổ ích và quý giá hơn nhiều. Sở dĩ anh cần biết là để rút kinh nghiệm cho những công tác mai hậu. Mục đích của kế hoạch Cửu Long là phá hỏng nỗ lực của địch trong việc xây cất một phòng tuyến bê tông dọc vĩ tuyến 17, từ Quảng Trị qua Tchépone, Thakhet trên đất Lào cho tới biên giới Lào - Thái. Anh đã hiểu tại sao chúng ta cần thọc gậy bánh xe không? 
 
- Thưa, nếu chiến luỹ này được thiết lập thì con đường đông Lào từ Tchépone xuống Tây Nguyên Nam bộ bị cắt đôi. 
 
- Nghĩa là Trung ương cục miền Nam sẽ bị rơi vào tình trạng cô lập, hoàn toàn cô lập. 
 
- Thưa chúng ta còn đường biển. 
 
- Anh biết một mà không biết hai. Lâu ngày không hành quân nên đầu óc anh bị rỉ sét rồi. Đối diện duyên hải Trung Việt là Phi luật tân thuộc ảnh hưởng Hoa Kỳ. Gần đây, Phi tách dần Hoa Kỳ, nhưng trên đại thể họ vẫn đi đôi với nhau để chống phe xã hội chủ nghĩa chúng ta. Vả lại, riêng cái việc đại đa số dân chúng Phi theo đạo Thiên chúa - anh biết không, 95% - cũng đã là cái gai độc bên hông chúng ta rồi. Sau khi hoàn thành phòng tuyến bê tông trên đất liền, họ chỉ cần đặt hàng rào tiềm thuỷ đĩnh và khu trục hạm từ Đà Nẵng chạy ngang qua vùng bắc Lữ tống là chúng ta hết hy vọng. Một cái xuồng nhỏ cũng không lọt được vào hải phận miền Nam, chứ đừng nói là tàu bè chở quân nhu, đạn dược và cán bộ nữa… 
 
Chặn đường biển là việc không khó khăn lắm đối với địch. Chặn đường bộ xuyên sơn mới là việc khó khăn. Từ nhiều tháng nay, địch gia tăng oanh tạc và đột kích đường mòn Hồ Chí Minh mà không đạt được kết quả nào. Chúng ta có thể tiếp tục chiến tranh ở miền Nam là vì vậy. Con đường mòn đông Lào được ví với sợi nhau nối liền con và mẹ, nối liền Trung ương cục miền Nam và kho nhân lực, vật lực miền Bắc. Cắt đứt là hết. Cuộc chiến sẽ tan rã nhanh chóng. 
 
- Nếu đại tá cho phép, tôi xin góp ý kiến. Theo tôi, chỉ cần nhiều toán du kích, hoặc cơ giới di động, được phân tán dọc công trường xây cất là phá đổ như chơi. Địch xây cất đến đâu, chúng ta phá đổ đến đấy. Chán rồi địch phải ngừng. 
 
- Hà hà, kỹ thuật kiến trúc phòng thủ đã tới một trình độ vô cùng tân tiến, các hoạt động phá hoại tiểu quy mô chỉ là trứng chọi đá mà thôi. Trước khi xây cất, phi cơ sẽ khai quang một khu vực sâu từ 5 đến 10 cây số. Rừng rú biến thành cánh đồng trống. Cốt mìn sẽ san bằng núi non. Trên đất bằng, du kích sẽ không thể hoạt động hữu hiệu được. Phòng tuyến này được xây bằng khối bê tông đúc sẵn, bên ngoài là hàng rào mìn, hàng rào điện ba ngàn vôn, đụng vào là tan xác, rồi đến hàng rào điện tử có thể khám phá ra mọi vật khả nghi trong vòng 50 cây số. 
 
- Thưa, địch đã khởi công chưa? 
 
- Chưa. Họ mới bắt đầu bàn luận và nghiên cứu. Theo thông lệ, những kế hoạch phòng thủ loại này được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng địch lại nửa kín, nửa hở, mượn miệng một số lãnh tụ trung lập báo tin cho chúng ta biết. 
 
- Gậy ông đập lưng ông, sự tiết lộ này nhằm mục đích đe doạ chúng ta, song lại có bất lợi là chúng ta có thể vận dụng áp lực ngoại giao để ngăn chặn. Và tôi tin là chúng ta làm nổi. 
 
- Dĩ nhiên. Hiện nay báo chí trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực Á - Phi đang chĩa mũi dùi vào kế hoạch này. Các đồng chí Pathét Lào đã được chỉ thị tăng gia đấu tranh công khai để gây áp lực với chính phủ liên hiệp hoàng gia. 
 
- Như vậy tức là kế hoạch của địch ít có hy vọng thành tựu. 
 
- Có thể có mà cũng có thể không. Trước đây, khi kế hoạch phòng tuyến bê-tông được đề nghị, hoàng thân Thủ tướng và một số lớn bộ trưởng tỏ vẻ lãnh đạm, vì dầu muốn dầu không việc này can thiệp vào thể chế trung lập của vương quốc. Nhưng từ ngày xảy ra biến động Đồng Chum, từ ngày Trung Hoa hoạt động công khai ở Mường Xinh, bắc Lào, từ ngày du kích Pathét tăng cường phá hoại ở Paksé, Saravane và Attopeu, thì khuynh hướng tán thành lại xuất hiện. Theo tin tức nhận được, có thể chính phủ hoàng gia sẽ chấp nhận kế hoạch phòng tuyến bê-tông của Hoa Kỳ. 
 
Sự chấp nhận của chính phủ Souvanna Phouma sẽ là đòn chí tử giáng vào đầu chúng ta. Bằng bất cứ giá nào, chúng ta phải ngăn cản. Ngăn cản bằng chiến dịch gây dư luận báo chí, bằng các cuộc biểu tình, ký kiến nghị chỉ hữu hiệu phần nào. 
 
Phương pháp hữu hiệu mà an toàn nhất là ly gián. 
 
Đại tá Trần Chương đẩy riềm cửa sổ sang bên để nhìn xuống vườn. Khu vườn rộng trồng hoa quý này có thể làm những người chán đời muốn quyên sinh phải yêu đời trở lại. 
 
Đặc điểm của nó là quanh năm có hoa đẹp. Đất đai thiếu màu mỡ ở Vạn Tượng là kẻ thù của nghệ thuật trồng hoa, song nhân viên sứ quán Bắc Việt đã tích cực bón phân, tưới nước, chăm chút ngày đêm. Đại sứ Lê Văn Hiến thường gắt gỏng nếu ngoài vườn không có luống thược dược hoặc hồng nào trổ bông. 
 
Đại tá Trần Chương cũng thích hoa không kém. Tuy nhiên, sự mê say của Trần Chương bắt nguồn từ một nguyên nhân khác: hắn muốn thiên hạ để ý tới những đoá hoa tuyệt mỹ để quên quan sát cánh cửa sắt dày, sơn cùng màu với tường gạch, một trong những cánh cửa dẫn xuống nhà hầm bê-tông được coi là phòng giam kiên cố và rùng rợn nhất. 
 
Dưới vườn, rực rỡ ánh nắng ban mai, hai giỏ thược dược vừa nở bông một lượt. Cánh hoa láng mượt như nhung và đỏ chót làm Trần Chương liên tưởng tới làn môi đàn bà. Hắn tì tay vào cửa sổ, vẻ mặt bâng khuâng. Đoá hoa còn khép miệng bắt hắn nghĩ tới những cô gái nguyên trinh đã diễu qua đời hắn. 
 
Đứng sau, đại uý Phạm Nghị nhồi tẩu thuốc Dunhill rồi châm lửa. Hút thuốc píp thượng hạng mà ngửi hương hoa ngào ngạt theo gió đưa vào thì thật là thần tiên. Thấy Trần Chương nín lặng, hắn không dám hỏi tiếp. Trần Chương thường có những cử chỉ lạ lùng như vậy. Hắn đoán biết Trần Chương đang suy nghĩ. Đối với đại tá Trần Chương, giây phút suy nghĩ còn nghiêm trọng và thiêng liêng hơn lúc linh mục quỳ trước thánh giá. 
 
Có lần bị một thuộc viên quấy rối trong khi suy nghĩ, hắn đã tức giận rút súng bắn, quên bẵng đó là phụ nữ đẹp nhất sứ quán. Hồi ấy, Trần Chương còn là trung tá, phục vụ tại Bình Nhưỡng, sau chiến tranh nam bắc. 
 
Nếu viên đạn không bị hóc, người đẹp đã chết. Người đẹp có thân nhân quyền thế tại bộ Ngoại giao Hà Nội song Trần Chương vẫn không bị đụng tới lỗ chân lông vì lẽ dễ hiểu hắn là sĩ quan điệp báo cừ khôi, được Trung ương cưng như trứng mỏng, mặt khác, trong thời gian hoạt động tại Bắc Cao hắn đã đoạt được nhiều thành tích rực rỡ. 
 
Quá khứ bảo đảm cho tương lai, vì vậy Trần Chương được giao phó kế hoạch Cửu Long. 
 
Chuông điện thoại reo trên bàn. 
 
Phạm Nghị định cầm lấy thì Trần Chương khoát tay: 
 
- Chắc là ông đại sứ gọi. Nhưng tôi đang bận. Ông đại sứ chờ 15 phút cũng chẳng chết chóc gì. Tôi nói đến đâu rồi, anh nhỉ? À tôi đã cắt nghĩa anh hiểu mục đích của kế hoạch Cửu Long. Bây giờ, chúng ta đi vào chi tiết cụ thể. 
 
Bắt đầu bằng Hoài Thanh. 
 
Hắn được chọn trong số 453 tham vụ sứ quán. Không thể chọn đệ nhất tham vụ vì chức này thường được giao cho đảng viên từ cấp tỉnh uỷ trở lên. Chức đệ nhị tham vụ có vẻ thích hợp hơn, hơn nữa lại có thể phỉnh gạt được CIA. Anh biết không? 50% đệ nhị tham vụ sứ quán Mỹ là nhân viên CIA trá hình, nên CIA có ấn tượng đệ nhị tham vụ của ta cũng là sĩ quan tình báo như họ. 
 
Tôi đã trực tiếp tham gia vào các phiên họp để tuyển chọn Hoài Thanh làm con mồi. Hắn xấu trai ngoài sức tưởng tượng nên ta có thể dùng kế mỹ nhân dễ dàng. Kiếm được mỹ nhân cũng dễ dàng như vậy vì nàng Boun có thằng em trai Xiêng May bị Pathét Lào bắt. 
 
CIA và các cơ quan tình báo Tây phương đều có những lớp đặc biệt dạy về kỹ thuật lôi kéo nhân viên ngoại giao của phe xã hội chủ nghĩa. Ta đã gài được người trong một lớp học nên đã am tường mọi chi tiết. Hầu hết nhân viên ngoại giao của phe xã hội chủ nghĩa phục vụ ở nước ngoài đều được CIA lập hồ sơ cá nhân ở trung ương Hoa thịnh đốn. 
 
Hoàn cảnh gia đình, sở thích cá nhân, lập trường chính trị, tất cả chi tiết liên quan tới đời sống quá khứ, hiện tại và tiên đoán mai hậu, được ghi rõ trong hồ sơ. Nhân viên nào thuộc thành phần tiểu tư sản trí thức, nghĩa là thuộc giai cấp dao động nhất, thường được theo dõi chặt chẽ. Những nhân viên ngoại giao thích gái đẹp, thích ăn ngon, thích rượu chè, thích bài bạc, thích xài tiền, lại được bám sát hơn nữa. 
 
Hoài Thanh thuộc vào hai loại dễ bị lôi kéo trên đây. Thứ nhất là thành phần giai cấp: hắn không phải công nông xuất thân, hắn gia nhập ngành ngoại giao chuyên nghiệp vì có cấp bằng chuyên môn khá cao. Hắn lại có nhiều nhược điểm: mê gái, mê tiêu xài… 
 
Theo kế hoạch, Hoài Thanh sẽ được địch tiếp xúc trong vòng 5 tháng. Ngờ đâu địch lại sa bẫy nhanh chóng. Dĩ nhiên, địch không liên lạc trực tiếp với Hoài Thanh mà là qua trung gian. Trung gian của toà đại sứ. 
 
- Nghĩa là chúng ta khám phá ra cả tổ chức thâm nhập của địch trong sứ quán? 
 
- Một mũi tên bắn chết hai con chim là như vậy đấy. Phải, anh nói đúng. Tôi chỉ cần bí mật theo dõi Hoài Thanh. Kẻ khốn nạn ăn lương địch trong hàng ngũ ta là đàn bà… 
 
- Đàn bà… trời ơi, tôi biết mà. Đàn bà đụng vào là hỏng việc lớn. Nếu tôi không lầm, kẻ phản bội là thư ký ban hành chính. 
 
- Phải. Một con bé đánh máy và tiếp tân trong phần việc cấp phát thông hành. Thị báo cáo mọi việc xảy ra trong sứ quán cho thằng Sulô, phóng viên chó chết của báo Xieng Mahaxon, tờ lá cải phản động. Thú thật với anh là sau khi phăng ra đầu dây Sulô tôi rất mừng, song cũng rất lo. Vì tôi sợ Sulô là nhân viên Phản gián của phe Phoumi Nosavan hữu phái, hoặc nhân viên Phòng Nhì, hoặc nhân viên tình báo Anh cát lợi. Nếu vậy, kế hoạch của ta, có thể chậm lại rất lâu, hoặc bị thất bại. 
 
Như anh đã biết, mục đích của ta là CIA hoặc mật vụ Nam Việt. Tình báo Anh cát lợi là đồng minh với CIA, nhưng không bao giờ thật lòng. Họ thường giấu riêng, ăn mảnh, từ 50 đến 80 phần trăm tin tức quan trọng, đặc biệt là tin tức tình báo liên quan đến tình hình các nước xã hội chủ nghĩa. Thái độ này rất dễ hiểu: Anh quốc không muốn bỏ mất cơ sở đại diện tại Hà Nội, cũng như bỏ mất Hồng Kông. 
 
Phòng Nhì lại còn tệ hơn nhiều: có thể nói là ngoài mặt Phòng Nhì bắt tay CIA còn bên trong lại đâm lén chí tử. Phản gián của Phoumi Nosavan nghiêng về CIA song lại chậm chạp, cồng kềnh và bị Phòng Nhì thâm nhập. 
 
Nói tóm lại, kế hoạch của ta sẽ thành dã tràng xe cát nếu Sulô không phải là nhân viên CIA hoặc tình báo Nam Việt. 
 
Trong những ngày đầu tiên, tôi theo dõi nội vụ một cách lo ngại, chưa biết nên xuất đầu lộ diện ra sao. Đến khi Hoàng Lương, một nhân viên mật vụ của lão Hoàng, đội lốt ký giả, từ Vọng Các bay sang Vạn Tượng gặp Sulô, tôi mới quyết định "vào hang hùm bắt cọp". 
 
Sulô là thằng hèn nên khai hết. Và tôi biết thêm hắn là nhân viên đặc biệt của ông Hoàng. Tuy nhiên hắn chưa nguy hiểm bằng Hoàng Lương. Nói đúng hơn, Sulô chưa bằng cái móng chân của thông tin viên láo khoét báo Buổi Trưa, Hoàng Lương. 
 
Theo chỗ tôi biết, Hoàng Lương là một nhân viên ghê gớm của ông Hoàng. Có thể nói hắn là nhân viên tình báo ghê gớm nhất Đông Nam Á. Từ xưa đến nay, hắn chưa từng thua ai. Chúng ta đã có món nợ bằng máu với hắn. 
 
Phạm Nghị khựng người một giây, hai mắt đang sáng quắc trở nên lờ đờ như người vừa hít bạch phiến. 
 
Cặp mắt đại tá Trần Chương cũng nhuộm vẻ mơ màng lạ lùng. Tuy nhiên, đó không phải là vẻ mơ màng ướt át của nhà thơ tìm vần diễm tuyệt để ca tụng giai nhân. 
 
Mà là vẻ mơ màng của con mèo vờn xong chú chuột đang sửa soạn bữa chén no nê. 
 
Đột ngột, Trần Chương quay phắt lại: 
 
- Anh đoán hắn là ai chưa? 
 
Phạm Nghị đáp nhanh: 
 
- Z.28. 
 
- Phải, Văn Bình, Z.28. Một lần nữa, hắn lại lù lù dẫn xác tới Vạn Tượng. Một nhân viên của ta giả làm bồi phòng tại lữ quán Constellation đã chụp được hình và lấy dấu tay của hắn. Sau khi nghiên cứu và đối chiếu với tài liệu trong thư khố, tôi không còn hoài nghi nữa. Đích thực hắn là Tống Văn Bình, kẻ thù số một của chúng ta. 
 
- Xin đại tá một ân huệ. Ân huệ được đích thân lừa Văn Bình vào tròng và giết hắn như giết con kiến. 
 
- Đáng khen đại uý. Thoạt tiên, tôi cũng có cái phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng chúng ta là nhân viên trung thành của một Tổ chức thép. Nếu muốn giết Z.28 thì để lần khác. Lần này, theo Tổ chức, chúng ta phải đóng trò thằng ngốc với hắn. Tính mạng của Z.28 trị giá cả triệu đô la, nhưng kế hoạch Cửu Long còn đắt hơn nhiều. Vả lại… 
 
Đại tá Trần Chương ngừng lại. 
 
Chuông điện thoại tiếp tục reo. 
 
Giọng Trần Chương bỗng xa xôi hơn bao giờ hết. 
 
- Vả lại, chúng ta nên lượng sức người, không thể khinh địch như bọn sĩ quan mới ra trường được. Tôi không coi thường tài năng của anh, nhưng phải thành thật nhìn nhận rằng anh chưa phải là đối thủ của Z.28. 
 
- Thưa, từ xưa đến nay tôi chưa chịu thua nhân viên nào của lão Hoàng. 
 
- Ồ, vì bọn đó chỉ là nhân viên hạng bét. Z.28 thuộc thành phần khác. Tuy anh giỏi võ, anh chỉ chịu nổi một hiệp với hắn là cùng. Sợ chỉ lãnh một quả đấm là chết giấc. Tôi biết… vì không riêng gì anh, tôi cũng tự lượng chưa đủ tài đối đầu với hắn. 
 
- Trời, đại tá là cao thủ quyền Anh, nhu đạo và karatê mà còn sợ thua hắn ư? 
 
- Phải, hắn chỉ là đệ tứ đai huyền đen nhu đạo, song các võ sĩ đệ ngũ vẫn bị hắn đánh ngã như bỡn. Quyền Anh cũng như karatê hắn hơn tôi một trời, một vực. Hắn lại còn giỏi nhiều môn khác nữa… Nói ra thì là chủ bại, nhưng anh ạ, chúng ta nên có óc thực tế thì mới mong cả thắng được hắn. Dĩ nhiên cao nhân tắc hữu cao nhân trị, hắn giỏi võ thuật, ta sẽ dùng võ khí tối tân để giết hắn, hắn dùng sức lực bị thịt, ta sẽ vận dụng mưu thần, chước quỷ. 
 
Và tôi tin rằng hắn thua. Hắn sẽ thua. Sẽ thua sát ván. Ha, ha, ha, ha… 
 
Chuỗi cười ha ha, ha ha của đại tá Trần Chương vang dội khắp phòng. 
 
Bất giác Phạm Nghị cười theo. 
 
Nhưng chỉ một phút sau, mặt Trần Chương đanh lại. Nhìn bức hình đàn bà khoả thân trên tường, hắn lẩm bẩm một mình: 
 
- Văn Bình… thằng dại gái Văn Bình. 
 
Trong làng điệp báo quốc tế, Văn Bình Z.28 khét tiếng là dại gái. Tới đâu, chàng cũng mò xuống xóm người đẹp. Có khi đang mê say công việc chàng cũng bỏ hết để cung phụng giai nhân. 
 
Đêm ấy, như thường lệ, "thằng dại gái" lang thang xuống khu Đồng Pha Lan. 
 
Chàng ngần ngừ một giây trước bức tượng toàn thân bằng thạch cao trắng toát, đặt trên cái đôn gỗ sơn đen, sát quầy bán rượu. Đêm nay chàng không la cà vào các vũ trường quen thuộc mà lại léo hánh tới một quán rượu mới mở, mang cái tên rất thi vị. 
 
Thiên Thai. 
 
Bức tượng thạch cao quả là một sản phẩm của động Thiên Thai. Tài nghệ điêu khắc loã thể tinh vi đến thế là cùng. Người đàn bà đúng hơn cô gái trạc 17, 18 tóc xoã chấm vai đứng hơi nghiêng, trong tư thế phô diễn những đường cong quý giá, còn khiêu khích hơn những xen thoát y táo bạo ở Đông Kinh ban đêm nữa. 
 
Văn Bình tẩn mẩn lại gần, đặt tay lên bờ vai tròn trịa của pho tượng. 
 
Bỗng chàng hơi nhăn mặt. Tay chàng tê tê, như chạm vào dây điện nóng. 
 
Cô gái sau quầy rượu tủm tỉm cười. Thạch cao là chất không dẫn điện thế mà chàng vẫn bị giật như thường. Chàng quay lại, giọng dấm dẳn: 
 
- Lạ thật! Tại sao nhà hàng lại truyền điện vào pho tượng khoả thân này? 
 
Cô gái vẫn cười nửa miệng: 
 
- Xin ông tha lỗi. Ông chủ của em muốn quý khách có một ý niệm thích thú hơn về đàn bà, vì thưa ông quán Thiên Thai là quán của đàn ông muốn tìm đàn bà. Bề ngoài, thạch cao không thể nào dẫn điện, thì phụ nữ chúng em cũng vậy. 
 
chúng em rất hiền lành nhưng đụng vào đâu có thể gây ra vụ nổ to lớn như siêu bom 50 mêgalôn. 
 
- Té ra đàn bà lợi hại thiệt! 
 
- Cũng chưa lợi hại bằng ông. Vì em nhận thấy trong vòng 15 phút ông đã uống hết một chai Black Label sếch. 
 
- Ồ, uống rượu như hũ chìm có gì lạ. Giới bợm nhậu quốc tế còn uống gấp hai, gấp ba. Vả lại, bọn uống rượu nhiều là đàn ông bỏ đi, cô ạ. 
 
- Một số người thường tin như vậy, riêng em thì không. Dư luận cho rằng đàn ông rượu chè be bét chỉ là con số dê rô thảm hại đối với đàn bà, nhất là đàn bà sung sức của thế kỉ hai mươi này, nhưng em lại không vơ đũa cả nắm. 
 
Theo em, có hai hạng bợm rượu. Hạng thứ nhất, uống để quên đời, uống một cách vô nguyên tắc mới là con số dê rô to tướng. Ông thuộc vào hạng đệ tử Lưu Linh thứ hai: uống rượu để biểu diễn, uống rượu để làm phụ nữ đẹp lác mắt. Ông lại hơn thiên hạ ở điểm uống rượu có nghệ thuật. Trông em cầm ly rượu cử chỉ khinh bạc, coi người bằng nửa con mắt, em cảm thấy toàn thân run rẩy. 
 
- Vẻ đẹp khác thường của cô cũng làm tôi run rẩy. 
 
- Cám ơn ông. Ông chỉ có thể tuyên bố xuông thôi ư? 
 
Văn Bình từ từ nâng cằm cô gái lên, nhìn thẳng vào cặp mắt ươn ướt của nàng, rồi hôn giữa môi, đôi môi cong cong như muốn vòi vĩnh suốt ngày. 
 
Cô gái ngắm nghiền mắt, giọng lạc bẳn đi: 
 
- Khổ quá, ông làm em quên hết mọi chuyện. 
 
Văn Bình vuốt ve những ngón tay tháp bút trơn tru của cô, giọng thân mật: 
 
- Cô định nói chuyện gì? 
 
Nàng chỉ về góc phòng: 
 
- Có người đang chờ ông. 
 
Văn Bình bặm môi khi nhận ra Sulô. 
 
Hắn đứng dậy kéo ghế mời chàng: 
 
- Tôi có chuyện cần nói với anh. 
 
Văn Bình ngồi xuống, vớ chai huýt-ky mới khui: 
 
- Tại sao anh biết tôi đến đây mà đợi? 
 
Sulô nhún vai: 
 
- Tôi theo anh từ khách sạn. Anh còn mải ngắm nghía cô gái khoả thân bằng thạch cao nên tôi giữ bàn trước và nhờ người đẹp mời anh. 
 
- Nàng quen anh ư? 
 
- Phải. Quen từ lâu. Hầu hết giai nhân ở Đồng Pha Lan đều quen tôi. Quen mặt và quen tên. Có người còn quen sâu xa hơn nữa. Nàng có cái tên ngọt như đường phèn Việt Nam, anh ạ. Nàng cũng dễ dãi và ngoan ngoãn vô kể. Vương tôn công tử Lào đã mất hết hàng trăm ngàn kíp mà chưa chiếm đoạt được nàng. Tôi có cảm tưởng anh là kẻ chiến thắng. 
 
- Hừ, anh tâng bốc tôi quá. Tuy nhiên, chúng ta nên tạm gác ái tình sang bên để bàn công việc. Bức điện của ông Hoàng bắt tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh đã tìm được thêm chi tiết mới lạ nào chưa? 
 
- Rồi. 
 
- Nàng Boun hiện ở đâu? 
 
- Xin anh tha lỗi. Nàng Boun không còn nữa. 
 
- Chết? 
 
- Vâng. Nàng Boun đã thiệt mạng. 
 
- Có lẽ tôi phải vào nhà điên mất thôi. Thoạt đầu, anh báo cáo nàng thiệt mạng. Lần thứ hai, anh lại nói nàng còn sống. Bây giờ, theo anh nàng Boun chưa chết. Để rồi mai mốt nàng sống lại. 
 
- Sự lầm lẫn khôi hài này là ở tôi. Tuy nhiên, anh hiểu giùm cho rằng thu lượm tin tức trong toà đại sứ Bắc Việt không phải dễ. Từ trước đến nay nhiều tổ chức tình báo định thâm nhập mà đều thất bại. Lần này, tôi xin đảm bảo với anh. 
 
- Mấy chục phần trăm? 
 
Sulô thở ra, mặt đỏ gay: 
 
- Cam đoan trăm phần trăm. Tôi dám cam đoan vì mật báo viên của tôi đã thấy xác nàng Boun. 
 
- Ở đâu? 
 
- Gần một miễu hoang, trên đường từ thủ đô Vạn Tượng tới đồn binh Chinaimo. Quân đội tuần tiễu đã tìm thấy tử thi và chở về nhà xác thành phố. 
 
- Nghĩa là Hoài Thanh bị nghi ngờ? 
 
- Không. Nhân viên của tôi được đọc phúc trình của công an Vạn Tượng. Họ nghi ngờ nàng Boun bị dân anh chị bên Thái sang thanh toán. Dạo này, án mạng thường xảy ra trên đường Chinaimo. Tuần nào cũng có ít nhất một vài vụ. Công an càng có lý do nghi ngờ bọn du côn chuyên nghiệp vì nạn nhân đã bị hãm hiếp tàn nhẫn. Lệ thường, hung thủ đón đường để cướp tiền bạc, rồi hãm hiếp chán chê trước khi giết. 
 
- Còn Hoài Thanh? Hắn còn sống hay chết? 
 
- Đúng như tôi báo cáo lần trước. Hoài Thanh còn sống nhăn. Hơn thế nữa, hắn lại khoẻ như voi. 
 
- Trừ phi đại sứ Lê Văn Hiến rước được Hoa Đà, Biển Thước hoặc bà Tây vương mẫu cho tiên dược. 
 
- Thật đấy, anh ạ. Hoài Thanh vừa được uống tiên dược. 
 
- Tôi không thích nói đùa nữa đâu. 
 
- Không, tôi đâu dám nói đùa. Quả là Hoài Thanh vừa được uống tiên dược. Đó là một người đàn bà. Đúng hơn là một cô gái nhan sắc khá mặn mòi. 
 
- Thiên Hồng? 
 
- Vâng, cô gái tên là Thiên Hồng. Nàng được đại uý Phạm Nghị về tận Hà Nội mang sang. 
 
- Thiên Hồng tới Vạn Tượng làm gì? 
 
- Tôi đã khám phá ra âm mưu khôn ngoan của bọn họ. Họ đinh ninh đệ nhị tham vụ Hoài Thanh liên lạc với tình báo Tây phương nên phải vời tới sắc đẹp của Thiên Hồng. 
 
- Để bắt hắn cung khai? 
 
- Vâng. 
 
- Nếu tôi không lầm, Hoài Thanh chẳng biết gì mà khai cả. 
 
- Dĩ nhiên. Vì hắn không phải là nhân viên của ta. Tuy nhiên, anh đừng quên rằng sứ quán Bắc Việt đa nghi kinh khủng, còn đa nghi gấp 5 gấp 10 Tào Tháo trong truyện Tam Quốc nữa. Họ tin là Hoài Thanh làm nhị trùng song liều chết không khai vì quá thương nàng Boun. Họ bèn dùng Thiên Hồng để moi móc gan ruột của Hoài Thanh. 
 
- Dầu Thiên Hồng đẹp như tiên nữ giáng trần, dầu mê say nàng đến đâu Hoài Thanh cũng chỉ có thể ngậm miệng. Vì sự liên lạc với tình báo Tây phương nằm hoàn toàn trong óc tưởng tượng của sứ quán Bắc Việt. 
 
- Đó là lợi điểm ngàn năm một thuở mà chúng ta cần nắm lấy. Sự hiện diện của Thiên Hồng ở Vạn Tượng chỉ làm Hoài Thanh tăng thêm ý định thoát ly. Nếu anh muốn, tôi có thể bố trí cho anh gặp họ. 
 
- Họ? 
 
- Vâng. Hoài Thanh hay Thiên Hồng. 
 
- Tôi sợ đối phương cho người bám sát từng giờ, từng phút. Hớ hênh có thể gậy ông đâp lưng ông. Có lẽ anh cần nghiên cứu lại. 
 
- Vâng, tôi xin lãnh ý. Tuy nhiên, tôi không tin là đối phương thắng nổi ta trong vụ này. Sứ quán Bắc Việt thả lỏng cho Hoài Thanh và Thiên Hồng là để dò xét. Song sứ quán Bắc Việt không biết rằng chúng ta đã kết nạp ít nhất một nhân viên trong số những người được lệnh theo dõi cặp tình nhân. 
 
- Tôi sẽ bố trí cho anh giáp mặt họ. và anh đưa đề nghị mời họ về Sài Gòn để hợp tác. 
 
- Nếu họ từ chối? 
 
- Tôi không tin là Hoài Thanh từ chối. 
 
- Tin hay không tin là một vấn đề thuần tuý tình cảm. Làm nghề này, chúng ta chỉ nghĩ tới sự kiện. Sự kiện thực tế. Hoài Thanh có thể từ chối vì theo hồ sơ tôi được đọc, hắn rất trung thành với chế độ Hà Nội. Trong trường hợp hắn từ chối, chúng ta sẽ giải quyết ra sao? 
 
- Giản dị lắm. Chúng ta sẽ quật ngược lại. Không thu dụng được Hoài Thanh, chúng ta sẽ mượn tay đối phương để loại trừ Hoài Thanh. Hoặc ít ra, chúng ta cũng gieo được niềm hoang mang trong nội bộ đối phương. 
 
Văn BÌnh bâng khuâng nhìn rượu huýt-ky gợn sóng lăn tăn trên những cục nước đá vuông vắn bóng loáng. 
 
Sulô giục dã: 
 
- Xin anh quyết định đi. Trì hoãn sợ bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp. Có lẽ đây là cơ hội tốt đẹp nhất của chúng ta ở đất Lào. 
 
Văn Bình nâng ly rượu lên môi: 
 
- Bao giờ tôi có thể gặp Hoài Thanh? 
 
Sulô gõ nhịp trên bàn: 
 
- Nội đêm nay, tôi sẽ liên lạc với nhân viên bí mật của tôi. Hy vọng giải quyết xong ngày mai hoặc đêm mai là cùng. Đồng Pha Lan là nơi gặp gỡ tình báo kín đáo và hữu hiệu nhất Đông Nam á. Chúng tôi thường gặp gỡ nhau trong phòng riêng, bên cạnh những cô gái đẹp như nặn. 
 
- Hừ, bên cạnh đàn bà mà anh cho là kín đáo và hữu hiệu nhất. Theo tôi, đàn bà là vô địch về bép xép. 
 
- Hô hô, tôi quên chưa trình bày với anh rằng những cô ả này có tai cũng như điếc. Toàn là gái từ Hồng Kông chở đến, không biết một ngoại ngữ nào, ngoài tiếng Hoa, và là tiếng Trung hoa miền Bắc líu la líu lo như chim. 
 
- Chắc anh quen nhiều lắm. 
 
- Chuyện. Tôi là thổ công Vạn Tượng. Quán Thiên Thai này có 5 cô gái tuyệt đẹp. Không đắt đâu, chỉ cần 800 kíp. Vị chi 10 đô la. Để tôi yêu cầu dọn phòng cho anh. 
 
Văn Bình xua tay: 
 
- Cám ơn. Tôi chưa thấy hứng. 
 
Sulô lại cười hô hô: 
 
- Khi nào thấy hứng anh cho tôi biết. Tôi sẽ làm cho anh hoàn toàn mãn nguyện. Thôi, chào anh. Tiền rượu đã trả rồi, mời anh uống thả cửa. 
 
Sulô khệnh khạng xô bàn đứng dậy. 
 
Văn Bình nhận thấy mặt hắn hơi đỏ. Ngày thường, hắn đã mang bệnh ba hoa. Uống rượu vào, hắn càng ba hoa hơn nữa. Trên vai hắn không còn cái máy ảnh bất hủ đeo tòng teng nên Văn Bình có cảm tưởng như hắn trần như nhộng. 
 
Thở dài nhè nhẹ, chàng nhìn sang bàn bên. 
 
Hai cô gái giang hồ đang lúi húi đánh phé. Từ nãy đến giờ Văn Bình mải trò chuyện với Sulô, mải quan tâm đến cô gái ở quầy rượu và pho tượng thạch cao trắng toát truyền điện nên đã vô tình bỏ rơi " tiểu Thiên Thai" bằng xương bằng thịt này. 
 
Họ là thiếu phụ rất trẻ, chỉ độ 15, 16 là cùng. Tuy vậy, họ đã hiểu đời hơn những người đàn bà 30 của xã hội trưởng giả. Vạn Tượng là thành phố đạt kỷ lục trên thế giới bề những cô gái giang hồ mặt bấm ra sữa. 
 
Dường như mắt Văn Bình có điện nên hai cô ả cùng quay lại một lượt. 
 
Đồng thời Văn Bình nhận ra cả hai đều mặc áo tắm hai mảnh, đúng hơn, một loại bkini đặc biệt, còn nhỏ hơn loại bikini nhỏ nhất trên bãi biển Tây phương nữa. Đặc diểm thứ hai: loại bikini này được may bằng ni-lông lưới màu hồng, màu da thịt, mắt lưới lớn gần bằng đồng xu. 
 
Nói cách khác, hai cô ả mặc đồ tắm như thực ra không mặc gì hết. 
 
Văn Bình đứng dậy, châm thuốc Salem. Đột nhiên, chàng lợm mửa. Chàng lợm mửa không phải vì hai cô gái quá xấu. Trên thực tế, họ đều đẹp quá mức trung bình. Mặt họ đẹp mũm mĩm như búp bê Nhật Bản, mắt một mí, má núng đồng tiền, tóc xoã ngang vai, bắp tay tròn trại, ngực tròn trịa ngon lành, chân dài, thon, không một vết nám và thẹo. 
 
Thân hình đàn bà trẻ con của họ đẹp hơn khuôn mặt một bực: quan sát kỹ lưỡng, không ai khám phá ra chút mỡ thừa, đường cong vệ nữ lại được xuất hiện ở những bộ phận cần thiết. Tuy là gái giang hồ, họ vẫn chưa hết vẻ thơ ngây khờ khạo. 
 
Văn Bình lợm vì một nguyên nhân khác. 
 
Ván xì phé mà hai cô gái chơi đang đánh cũng giống ván xì phé đầy lừa lọc của ông Hoàng và chàng ở thủ đô Vạn Tượng. Địch đinh nhin đã nhìn thấy "tẩy" của chàng, song chàng lại tin là đã nhìn thấy "tẩy" của địch. 
 
Văn Bình không phải là tay mơ trong làng xì phé quốc tế. Những cao thủ xì phé ở những thủ phủ ăn chơi Tây phương đều sợ chàng như sợ cọp gấm. Vì chàng ngồi xuống bàn là vơ hết tiền. 
 
Chơi bạc bịp, chàng ăn là lẽ thường vì chàng am tường mọi mánh khoé tinh vi nhất. Dầu chơi đàng hoàng, chang vẫn ăn. Dường như chàng có duyên thầm với nữ thần đổ bác, đặc biệt là phé. Có lẽ vì chàng đánh bài rất bình tĩnh, thắng hay bại vẻ mặt vẫn lạnh như tiền. Nhưng có lẽ vì chàng gặp toàn vận hên rút bài là trúng. 
 
Cuộc vật lộn torng bóng tối giữa sở Mật vụ Sài Gòn và nhân viên tình báo địch không khác nào thuật chơi bài 52 lá. Trong quá khứ, Văn Bình ăn rền. Hiện nay, chàng chưa biết ra sao. 
 
Chàng nhún vai, ném 3 tờ bạc năm trăm xuống bàn. Cả hai cô gái phục sức loã lồ đều nhăn răng cười. Kể ra, nụ cười của họ không đến nỗi nhạt nhẽo. Song chàng cảm thấy thèm ngủ hơn bao giờ hết. 
 
Chàng giả vờ không nghe tiếng gọi thân mật sau lưng: 
 
- Anh ơi, ở lại với em đi. 
 
Ra đến cửa, sắp thoát khỏi bầu không khí đầy khói thuốc lá và mùi nước hoa ngột ngạt, Văn Bình bất thần đứng lại. Lần này, chàng không bỏ trốn được nữa. 
 
Vì người gọi chàng là Simon. 
 
Simon, cô gái đa tình bậc nhất thế giới, đã đeo dính lấy chàng như hình với bóng trong thời gian hưởng lạc thần tiên ở Vọng các. Simon đã cất công qua Vạn Tượng. Nàng gửi điện báo tin trước, song chàng không lên phi trường tiếp đón. Chàng cố tình quên, vì bổn phận nghề nghiệp. Chàng không ngờ Simon lại tìm ra chàng. 
 
Nàng nghển cổ gọi lớn: 
 
- Hoàng Lương? 
 
Nếu biết thuật tàng hình của Tôn Ngộ Không, chàng đã biến ngay ra con muỗi, bay vù vào bóng đêm mù mịt. Nhưng chàng lại là con người bằng xương bằng thịt nặng 70 kí, thân hình đồ sộ như đại lực sĩ thế vận hội. Vả lại Simion đã nhận ra chàng. Chàng đành quay lại, giọng vồn vã: 
 
- Simon. 
 
Phải, nàng là Simon, khối từ thạch yêu đương của Vọng các về đêm, nữ thần của sàn nhảy khách sạn Erawan. 
 
Ban ngày, Siomon đẹp như đoá hoa hồng hé nụ dưới sương sớm. Ban đêm, nhan sắc của nàng lại đượm vẻ bí mật khác thường. Làn da, miệng cười, hàm răng đều đặn, luồng mắt đam mê, suối tóc tha thướt, mọi nét, mọi bộ phận trong thân thể nàng đều thích hợp với ánh đèn màu của xóm dạ lạc. 
 
Lần đầu gặp riêng tại Erawan, Văn Bình sửng sốt như lạc vào Thiên Thai. Ánh đèn lung linh nhiều màu của xóm Đồng Pha Lan làm nàng đẹp dội lên. 
 
Nàng mặc cái áo dài Tây phương bằng hàng ni-lông kim tuyến óng ánh, may thật sát. Sát như thể nàng không có gì trên người. Hơn ai hết, Văn Bình biết rõ những đường cong phun lửa của Simon đều thật một trăm phần trăm. Hàng ngày, nàng không cần vào mỹ viện để thoa cho tiêu mỡ, hút mụn tàn nhang hoặc tiêm chất paraffine cho nảy nở cân đối. Vì thân thể đều đặn của Simon đều toàn bắp thịt nhò và rắn, da dẻ trơn bóng, không trứng cá và mụn, bộ ngực xuất thần không phải nhờ tới kỹ thuật tô điểm của loài người. 
 
Ba phút trước, Văn Bình sợ chạm trán Simon. Giờ đây, chàng đã cảm thấy nàng đã mang lại sinh lực dồi dào cho chàng. Chàng mới xa nàng vài ba ngày mà tưởng như vài ba năm đằng đẵng. 
 
Trong khoảng khắc, chàng quên hẵng toà đại sứ Bắc Việt và những lời dặn dò ruột thịt của ông Hoàng. 
 
Chàng tiến nhanh về phía Simon, suýt ngã vì đụng chân bàn. Simon ngã trong lòng chàng, giọng nũng nịu: 
 
- Khổ quá, em tìm anh mãi... 
 
Chàng vuốt tóc nàng: 
 
- Anh cũng vậy. Anh tìm em đứt cả hơi. 
 
Nàng ngửa mặt, hai mắt lim dim. Văn Bình cuối xuống hôn. Simon run lẩy bẩy đánh rơi cái xách tay nặng chĩu: 
 
Văn Bình nhặt lên, rồi quàng tay ngang lưng Simon, giọng đầy băn khoăn: 
 
- Em sang khi nào? 
 
Simon đáp, trách móc: 
 
- Hồi trưa. 
 
Rồi đổi giọng ngạc nhiên: 
 
- Anh không nhận được điện tín của em hay sao? 
 
Văn Bình không dám lắc đầu. Vì Simon sẽ bắt đền sở Bưu điện và lữ quán Constellation. Trên thực tế, chàng đã nhận được bưu điện, và đọc đi đọc lại nhiều lần. 
 
Chàng đành cười xoà: 
 
- Có. Nhưng anh... 
 
Simon cướp lời: 
 
- Thôi, em biết rồi, anh đừng kể nữa. Anh nhận được điện tín của em, anh sửa soạn đàng hoàng ra sân bay đón em, nhưng vào phút chót anh mắc bận phỏng vấn một yếu nhân trong chính phủ. ANh kẹt luôn đến tối, chưa có thời giờ đến khách sạn tìm em. Đinh ninh em xuống Đồng Pha Lan nên anh bỏ bê công việc, dành trọn đêm nay cho em... 
 
- Em... 
 
- Anh của em tốt lắm... Sự chung thuỷ này có thể làm em chảy nước mắt được. Nào, anh hôn em nữa đi. 
 
Văn Bình không chờ nàng giục đến lần thứ hai. Chàng cố vận dụng tài nghệ tuyệt luân để giúp nàng quên nửa ngày đơn độc ở Vạn Tượng. Từ xưa đến nay chưa người đàn bà khó tính nào cưỡng lại được tài nghệ hôn môi độc nhất vô nhị của điệp viên đa tình Z.28. 
 
Song Văn Bình đã tính sai. Chàng không ngờ Simon chìa môi ra để tặng chàng một bài học về chung thuỷ. 
 
Chàng vừa cúi xuống thì "bốp", bàn tay xinh của người đẹp đất Thái vèo vào má chàng. Dầu giỏi võ, chàng vẫn né không kịp. Nàng cố tình trừng phạt một cách thân ái nên chỉ vung tay rất nhẹ. Nếu nàng quyết tâm, Văn Bình có thể phải húp cháo một tuần. 
 
Tuy không đau, Văn Bình vẫn bàng honàg. Cái tát thần tốc của Simon vừa hé cho chàng thấy sự thật. Nghĩa là nàng rất giỏi võ. Nàng phải tập luyện lâu năm mới đạt tới sức nhanh phi thường này. 
 
Đột nhiên Văn Bình nhìn thẳng vào mắt Simon. 
 
Đôi mắt to và đen của nàng vẫn trong veo. Nàng vẫn giữ lại trên miệng, trong mắt chất liễu bồ đầy thi vị của giai nhân muôn thuở. 
 
Simon ôm chầm lấy chàng. Rồi nàng phá lên cười. Văn Bình cũng cười theo. 
 
Tiếng cười kỳ lạ của đôi trai gái chìm trong tiếng nhạc hiện sinh vừa trỗi dậy ồn ào và giục dã trong xóm thanh lâu Đồng Pha Lan....
 



VI. Bóng tối Đồng Pha Lan
 
Đồng Pha Lan, 24 giờ đồng hồ sau: 
 
Nếu các khu yên hoa trên thế giới mở cuộc tranh tài về bóng tối, thì Đồng Pha Lan phải đoạt vương miện. 
 
Thật vậy, Đồng Pha Lan là thiên đường dạ lạc chứa nhiều bóng tối nhất. Hải cảng Hăm bua của Đức quốc khét tiếng năm châu về con đường độc đáo, gồm toàn cửa hàng bán vui, với người đẹp bằng xương bằng thịt chia nhau ngồi trưng bày trong cửa kính, song lại quá sáng, ở đâu cũng có ánh đèn, ánh đèn rực rỡ làm cho mọi người chói mắt và sượng sùng. 
 
Khu Mông mác của Ba lê, cũng như khu Sôhô ở Luân ĐÔn có ít ánh sáng hơn, nhưng vẫn còn những ngọn nến hiếu kỳ và trắng trợn. Muốn tìm bóng tối đồng loã, khách du quốc tế bắt buộc phải tới Đồng Pha Lan. 
 
Đồng Pha Lan là một tiểu thị trấn nấm mọc bên hông thủ đô Vạn Tượng. Khách du tới nơi, không qua những xa lộ tráng xi-măng trơn bóng trên xe Hoa Kỳ Cadillac, hoặc bước vào thang máy bấm nút tối tân, mà là ì ạch xảm lồ trên con đường đất đỏ, lồi lõm, ngoằn ngoèo, luôn luôn ngập nước mưa và bùn đất sét. Vũ trường, quán giải phiền toàn là nhà trệt nằm giữa vườn rộng, kiến trúc đơn sơ, trang trí giản dị. 
 
Đặc điểm của Đồng Pha Lan là bóng tối. 
 
Ở đâu cũng thấy bóng tối. Đường từ trung tâm thành phố xuống Đồng Pha Lan hoàn toàn tối om, hai bên không những không có cột điện, nhà cửa lại thưa thớt và đìu hiu nữa. Đột nhiên, đèn nê-ông hiện lên như sao sa. Rồi vụt tắt. Tất cả chìm vào bí mật. 
 
Sàn nhảy và quầy rượu chỉ sáng hơn ngoài đường một chút. Trai gái có thể tình tự tha hồ, lính kiểm tục không bao giờ léo hánh tới. Vả lại, Vạn Tượng là một trong các thủ đô không có đội kiểm tục. Ngữ vựng Lào dường như không có luôn cả danh từ công xúc tu xỉ mà người Việt đưa vào đạo luật chay tịnh tình yêu. 
 
Vào đến nhà trong thì bóng tối còn nhiều, còn dày đặc, còn bí mật hơn nữa. Sáng nhất là bóng đèn 5 nến tù mù trên bàn đêm, không đủ chiếu lên cái mùng trắng luôn luôn rủ xuống giường. Trừ phi khách đòi hỏi, người đẹp thường tắt ngọn đèn duy nhất này. Mọi việc đều diễn ra trong bầu không khí đen thui như mực tàu. 
 
24 giờ đồng hồ sau, Văn Bình lại lao đầu vào bóng tối Đồng Pha Lan. 
 
Không hiểu sao chàng lại lập tổng hành doanh tại đó. Có lẽ vì thành phố Vạn Tượng buồn như trấu cắn, quanh đi quẩn lại cũng mấy con đường nhỏ xíu, xiêu vẹo, gồ ghề, mấy lữ quán chật chội, ọp ẹp, tiều tụy, mấy cô gái ngồi trầm ngâm sau quầy hàng, mặt buồn thiu, thân thể gầy nhom, ngực oméga dạng dẹt nhất, chân khùng khuỳnh, da đen và mốc một cách kinh khủng. Nhưng có lẽ vì Sulô hẹn chàng. 
 
Đêm qua, chàng suýt nghẹt thở trong gian phòng tí hon gần quán rượu New Bamboo Bar. Simon không cho phép chàng về khách sạn. Nàng giữ riệt chàng lại, và kéo chàng tới sào huyệt nên thơ này. Chàng lục đục trên giường cho đến sáng rõ. 
 
Khi ấy Simon mới chịu cho chàng chợp mắt. Lần đầu tiên, điệp viên bách chiến, bách thắng Z.28 bị thua đậm. Trên thực tế, chàng đã thảm bại từ 3 giờ sáng, nghĩa là đúng một giờ sau khi hai người đóng cửa. Chàng van xin Simon nhưng nàng quyết hành hạ chàng cho bõ ghét. 
 
Kết quả là Văn Bình ngủ li bì đến xế trưa mới dậy. Nghĩ đến cái hẹn với Sulô chàng lồm cồm bò dậy, không kịp xúc miệng, rửa mặt và chải lại mớ tóc phiến loạn, kêu tắc xi trở về Constellation. May thay, chàng không lỡ hẹn. 
 
Gặp Sulô xong, chàng cảm thấy hai mắt ríu lại. Chàng chỉ kịp ăn đĩa trứng gà ốp-la (xin nhớ rằng trứng gà là xa xỉ phẩm ở Vạn Tượng, vậy mà Văn Bình làm một hơi 6 quả) rồi để nguyên quần áo, nằm lăn chiêng trên giường, kéo giấc ngủ thứ hai. 
 
Chàng tỉnh dậy thì trời xẩm tối. 
 
Một phong thư màu xanh được luồn sẵn dưới gối. Mở ra, chàng nhận ra tuồng chữ viết uyển chuyển và khả ái của Simon. 
 
Nàng viết như sau: 
 
Anh của em. 
 
Xin anh tha lỗi. Sáng nay, anh thức dậy không gặp em vì em phải đi rất sớm. 
 
Em đi từ 6 giờ. Hồi chiều, em trở lại hỏi bà chủ thì nghe nói là anh ngủ đến gần 1 giờ mới dậy. 
 
Em hy vọng sẽ gặp lại anh đêm nay, hoặc chậm lắm là đêm mai. Đừng giận em, anh nhé… 
 
Anh ơi, đàn ông các anh xoàng quá, em tưởng anh tài ba hơn thiên hạ, ngờ đâu anh chỉ là chiến sĩ tầm thường. Anh phản đối ư? Vâng, em sẵn sàng chờ anh phục hận. Tuy nhiên, em hoàn toàn tin tưởng rằng lần sau, nếu hai đứa mình còn được gặp nhau, anh sẽ thua em sát ván. Và lần này, anh không được vụng múa chê đất lệch nữa, nghe chưa? 
 
Tha thiết yêu anh, 
 
Simon.

 
Văn Bình ngồi yên hồi lâu với bức thư trên đùi. Dọc đường xuống Đồng Pha Lan, chàng tiếp tục thờ thẫn như người mất hồn. Simon nói đúng không sai một li: chàng đã thua nàng không còn manh giáp. Thế mà từ bao năm nay chàng vẫn tự hào là coi đàn bà như cỏ rác. 
 
Văn Bình đậu xe ở cuối xóm, và đi bộ vào toà nhà kiểu xưa ở gần bụi tre um tùm. 
 
Trời đã tối hẳn. Tuy nhiên, Đồng Pha Lan chưa thực sự thức dậy. Những ngọn đèn tù mù đầu tiên được mở sáng song các giàn nhạc giật gân chưa xuất hiện trên bục gỗ. 
 
Văn Bình xô cổng bước vào. 
 
Ngoài cổng chỉ có một cái biển nhỏ màu trắng, chữ đỏ hoét: Love. Love là Tình yêu, Văn Bình hy vọng gặp những cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn ban phát tình yêu trong khu trại vắng vẻ này. 
 
Song người chàng gặp đầu tiên lại là mụ già lọm khọm. Mụ vòng tay chào chàng, nói bằng tiếng Quảng Đông trơn tru: 
 
- Thưa, ông là bạn của ông Sulô? 
 
Văn Bình gật đầu: 
 
- Phải. 
 
- Xin lỗi, ông đến hơi sớm. Ông Sulô hẹn 8 rưỡi. 
 
- Tôi đến sớm phiền không bà? 
 
- Thưa ông không. Chỉ sợ ông chê các em của tôi thôi. Nếu ông chấp nhận thì đến càng sớm, càng tốt. Quán Love của tôi tiếp khách suốt ngày đêm không nghỉ. 
 
Văn Bình suýt bật cười vì lời rao hàng nhanh nhảu của mụ già người tàu. Song chàng cố giữ vẻ nghiêm trang: 
 
- Sẵn sàng. Bà mời họ ra đây. 
 
 
 
Hai mắt mụ dầu mở rộng, có vẻ ngạc nhiên quá đỗi. Dường như mụ mới nghe dạ khách nói như vậy lần đầu tiên. Thấy chàng cũng ngạc nhiên, mụ rón rén ngồi xuống bên cạnh Văn Bình, giọng nhỏ nhẹ: 
 
- Ông Sulô đã nói rõ với ông chưa? 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Nói về chuyện gì? 
 
- Chuyện quán Love. 
 
- Không. Sulô chỉ dặn tôi xuống đây ngồi chờ, và nói là ở đây có nhiều thú vui đặc biệt độc nhất. 
 
- Thưa vâng. 
 
Mụ dầu tần ngần một phút rồi nói, giọng hơi bối rối: 
 
- Thưa, ông Sulô có nói thêm gì nữa không? 
 
Văn Bình buông thõng: 
 
- Không. 
 
- Thưa, vậy tôi khó nói quá. 
 
- Chẳng có gì khó cả. Thú vui cũng như món ăn, bà giới thiệu lần lượt cho tôi chọn lựa. Các em của bà từ Hồng Kông tới phải không? 
 
- Thưa không. 
 
- Từ Sài Gòn tới? 
 
- Cũng không. 
 
- Vậy ở đâu tới? Tôi vốn ghét những bà chủ ít lời… 
 
Sulô đã xuất hiện kịp thời để cứu mụ dầu. Khác mọi đêm, gương mặt hắn đượm vẻ nghiêm trang. Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn Văn Bình, và xua tay ra lệnh: 
 
- Bắt đầu chưa? 
 
Mụ dầu cúi đầu: 
 
- Thưa rồi. 
 
Sulô nói: 
 
- Đưa chúng tôi vào. 
 
Văn Bình theo Sulô qua cái sân rộng thấp thoáng ánh đèn xanh đỏ. Những chiếc đèn giấy xinh xắn và nhỏ bé gợi cho chàng nhớ xóm thanh lâu thi vị ở Đông Kinh. Chàng hỏi Sulô: 
 
- Chúng mình đi đâu? 
 
Sulô đáp: 
 
- Coi xinê. 
 
- Coi xinê? À, tôi hiểu rồi. Loại xinê này Vạn Tượng chán chết. 
 
- Anh lầm rồi. Ở đây có rất nhiều cuốn phim mới lạ và táo bạo, từ Nhật và Thụy Điển gửi tới. Chắc anh đã biết phụ nữ Thụy Điển tự do nhất thế giới. Quán Love này là sào huyệt của những thú vui tân kỳ. Ngày cũng như đêm, khách tha hồ xem chiếu bóng đặc biệt. Chiêu đãi viên đều là đàn ông giả đàn bà, cũng mặc xiêm y và trang điểm lộng lẫy như đàn bà thực thụ. Họ có nhiệm vụ cung phụng cho nam giới mắc bệnh đồng tính luyến ái. 
 
- Tại sao chúng mình chui vào đây? 
 
- Vì như anh đã biết, bệnh homosexual thường là bệnh của các nhà ngoại giao thần kinh căng thẳng, nhất là những kẻ xa nhà, không mang vợ con theo. Phần lớn nhân viên ngoại giao thuộc khối Nga - Hoa ở đây đều bị đồng tính luyến ái. Họ dùng quán Love làm câu lạc bộ… 
 
- Việc này không liên quan đến đệ nhị tham vụ Hoài Thanh. Như anh đã hứa, tôi chỉ muốn gặp hắn. Còn chuyện khám phá những bí mật của xóm Đồng Pha Lan, chẳng hạn coi xinê con heo, và tới thăm động tiên của bọn ái nam, ái nữ, yêu cầu để dành đến khi khác… 
 
- Anh chưa gặp Hoài Thanh mà là gặp người khác. 
 
- Ai? 
 
- Nhân viên toà đại sứ Bắc Việt, kẻ thường giúp tôi theo dõi hành vi của Lê Văn Hiến. 
 
- Đàn ông hay đàn bà? 
 
- Đàn ông. 
 
- Hắn hoạt động cho mình lâu chưa? 
 
- Khá lâu. Dựa vào tin tức của hắn, tôi đã báo cáo về Sài Gòn cho ông tổng giám đốc. 
 
- Lương bổng? 
 
- Tôi trả hắn theo việc. 
 
Hai người bước qua một bụi cây um tùm. Sulô chỉ bên trái: 
 
- Họ chiếu xinê ở đó. Mụ chủ kiếm tiền như nước. Mới lập nghiệp được nửa năm mà mụ đã sắm được biệt thự lầu rộng như đại lâu đài và xe Mercédès tự động. Nếu không gấp gáp, mời anh vào xem một lát. Cuốn phim đang chiếu này tuyệt hay. Tôi cam đoan là xem xong anh sẽ không muốn quay về Sài Gòn nữa. 
 
- Anh tuyên truyền cũng hay không kém. Sao anh chưa mở rạp xinê để cạnh tranh? 
 
- Ồ, chụp ảnh như tôi cũng đủ lắm tiền rồi. Hầu hết phòng ngủ ở đây đều có cửa bí mật để vừa vặn ống kính 0,95 của máy ảnh 24x36. Chụp bằng phim hồng ngoại. Nếu là xen giật gân thì bán được hàng chục ngàn một cái phim. Còn là cảnh ngoại tình thì ba, bốn trăm ngàn còn ít. 
 
- Nhân viên của anh đang chờ ở đâu? 
 
- Đúng anh là con người đàn anh gương mẫu. Nếu anh không là thanh niên bất lực… 
 
- Cả hai. 
 
- Cinê ở đây chiếu suốt ngày đêm. Hết một phim thì ngừng lại 15 phút. Nhân viên của tôi vào rạp từ chiều. Đúng 8g30, hắn sẽ bước ra. 
 
Sulô lặng thinh. Tiếng lá rơi xào xạc. Văn Bình nghe được cả tiếng thì thầm của khu rừng kế cận. Chàng lạnh lùng rút thuốc lá Salem, châm lửa hút. 
 
Đột nhiên Sulô bấm cánh tay chàng: 
 
- Kìa, hắn đã ra. 
 
Văn Bình hỏi Sulô: 
 
- Tên hắn là gì? 
 
- Anh hãy gọi hắn là Ngọc. Hồ Ngọc. Dĩ nhiên tên thật của hắn không phải là Hồ Ngọc, cũng như tên thật của anh không phải là Hoàng Lương, thông tin viên báo Buổi Trưa. 
 
- Anh biết tên thật của tôi không? 
 
- Không. Vả lại, người Lào chúng tôi không thích xen vào đời tư của thiên hạ. Tên thật của anh là gì, tôi không nên biết thì hơn. Biết nhiều thêm lụy vào thân. 
 
Người lạ rảo bước lại chỗ Văn Bình đứng. Sulô huýt sáo. Người lạ dừng lại. Vì trời tối, Văn Bình không thể nhận ra diện mạo của hắn. Sulô kéo hắn lại gần: 
 
- Giới thiệu với anh, đây là bạn tôi. Anh cứ tự do thảo luận, đừng ngại gì cả. 
 
Văn Bình cất tiếng: 
 
- Yêu cầu anh Hồ Ngọc cho biết thêm chi tiết về vụ Hoài Thanh và Thiên Hồng. 
 
Bóng đen đáp: 
 
- Theo chỉ thị của Sulô, tôi đã tiếp xúc với họ. Tình hình có lẽ đã chín muồi. Ông đại sứ một mực cho rằng Hoài Thanh phản bội. 
 
- Còn Thiên Hồng? 
 
- Nàng khóc nức nở hai ngày nay. 
 
- Liệu họ có chịu theo mình không? 
 
- Tôi tin là có. Nếu không gặp trở ngại giờ chót, công việc có hy vọng hoàn tất nội đêm nay. 
 
Hồ Ngọc đưa cho Văn Bình một bao diêm giọng nói thấp hẳn xuống: 
 
- Tôi đã ghi kỹ trong này. Yêu cầu anh nghiên cứu và tuỳ nghi sử dụng. Trân trọng chào anh. 
 
Hồ Ngọc rón rén bước nhanh vào bóng tối. Văn Bình nhìn theo, vẻ mặt bâng khuâng. Sulô vỗ vai chàng: 
 
- Anh còn cần tôi nữa không? 
 
Văn Bình thẫn thờ: 
 
- Cảm ơn anh. Như vậy đã đủ rồi. Từ phút này trở đi, tôi sẽ hành động một mình. Anh nên qua Thái nghỉ mát một vài tuần. Sau khi Hoài Thanh biến khỏi toà đại sứ Bắc Việt, không khí ở đây chắc chắn sẽ khó thở. Anh cần thêm bao nhiêu tiền tôi sẽ yêu cầu ông Hoàng gửi sang Vọng Các cho anh. 
 
Sulô cười sung sướng: 
 
- Tôi không dám vòi vĩnh nhiều. Chỉ xin ông Hoàng 5 ngàn. 5 ngàn đô la chuyển vào trương mục của tôi tại ngân hàng Tokyo Vọng Các. 
 
Văn Bình chìa tay bắt: 
 
- Chúc anh thượng lộ bình an. 
 
Sulô quay gót. Văn Bình đứng yên một lát bên bụi cây rậm rạp rồi bước theo ra ngoài. 
 
Nền trời trong và cao. Những đám mây đen báo hiệu cơn giông hồi tối đã loãng dần, nhường cho mảnh trăng thượng tuần non trẻ ló đầu ra khỏi những vòng tròn trắng sữa, êm ái và xôm xốp như bông gòn. 
 
Toàn khu thanh lâu Đồng Pha Lan được dát một nếp bạc óng ánh ngoạn mục. Dãy đèn giấy xanh đỏ của quán Love lùi dần phía sau. Văn Bình tiến vào rừng ánh sáng và thanh âm hỗn loạn của những tiệm nhảy đang ưỡn ẹo trong nhạc Jazz và rượu huýt-ky ngả nghiêng. 
 
Văn Bình thấy lại hàng chục gương mặt bự phấn quen thuộc, hàng chục người đàn bà dùng toàn lông mi giả, tóc giả và cao su giả, bên cạnh những của báu độc đáo nhập cảng đặc biệt từ Hồng Kông, da dẻ nõn nà và bóng loáng như ruột trái vải Đài Loan, bộ ngực tròn trịa phơi bày công khai sau làn vải voan mỏng dính, làm đàn ông rệu nước miếng như kẻ khát nước đi qua vườn lê căng phồng chất ngọt ở Nhật. 
 
Vương tôn công tử từ khắp nơi đang ồ tới Đồng Pha Lan. Những kẻ vô công rồi nghề từ bên Thái sang, chán ngấy thú vui quá cổ điển ở Vọng Các, muốn tìm sự hoà hợp giữa văn minh tột đỉnh và man rợ. Những kẻ ăn trên ngồi trốc ở Vạn Tượng, Luang Phabang, Paksé… Những nhà ngoại giao xa nhà mà nhiều tiền, quá nhiều tiền, chưa biết tiêu cách nào cho hết… Những điệp viên lẫn lộn trong cảnh lường gạt và chém giết quốc tế… 
 
Đột nhiên Văn Bình thở dài. 
 
Xóm dạ lạc Đồng Pha Lan trở nên xa lạ đối với chàng hơn bao giờ hết. 
° ° °
Xóm dạ lạc Đồng Pha Lan lại không xa lạ đối với Trần Chương, đại tá điệp báo, chỉ huy trưởng hệ thống gián điệp của toà đại sứ Bắc Việt tại thủ đô trung lập Vạn Tượng. 
 
Không xa lạ không phải vì Trần Chương là khách quen, hoặc có thiện cảm bất dịch với đàn bà đẹp. Mà chính vì Trần Chương đã tạo ra cuộc điều đình bí mật tại Đồng Pha Lan. 
 
Vào giờ ấy, Trần Chương còn ngồi trong văn phòng. Thường lệ, sau 5 giờ toà đại sứ đã đóng cửa. Nhưng thường lệ Trần Chương làm việc quá 5 giờ. 
 
Riêng hôm nay hắn làm việc từ sáng tinh sương đến tối. Buổi trưa, hắn chỉ nghỉ mệt 15 phút để tợp ngụm cà phê bỏng miệng, nhai ngấu nghiến miếng xăng uých dăm-bông, trò chuyện sơ sài với đại sứ Lê Văn Hiến rồi chúi đầu vào đống hồ sơ. 
 
Đêm nay, Trần Chương cũng vẫn làm việc. Làm việc không biết đến mấy giờ mới ngủ nữa. 
 
Phòng giấy đóng kín mít, đèn điện được bọc vải để giảm bớt sức sáng, như thể trong thời kỳ phòng thủ thụ động của đại chiến thứ hai. Trần Chương đứng dậy, nhìn người đàn ông đứng tuổi mặc com-lê cà vạt chỉnh tề ngồi trong ghế bành đối diện. 
 
- Bác sĩ Hoành nghĩ sao? 
 
Bác sĩ Hoành là y sĩ giải phẫu thẩm mỹ của tổ chức điệp báo Bắc Việt vừa đáp phi cơ riêng từ Khang Khay về Vạn Tượng. Bác sĩ Hoành trạc 45, râu mép lún phún, vẻ mặt nghiêm nghị, răng thưa, cằm lẹm, suốt ngày lầm lì, tỏ ra một nội tâm khó hiểu. 
 
Nghe hỏi, bác sĩ Hoành nhếch mép: 
 
- Kể ra thì không giống lắm. Đại tá gọi tôi về quá gấp nên không thể nào làm kịp. Nếu có thời giờ, từ nửa tháng đến hai tháng thì tôi hy vọng được nhiều hơn. Vì, như đại tá đã biết, muốn giống phải dùng phẫu thuật, và phải có thời giờ để cho vết mổ kéo da non và lành lặn như cũ. Vả lại, thật khó để giống hắn hoàn toàn: trên đất Đông Dương này khó tìm ra người thứ hai cận thị nặng phải mang kính số 7, một mắt lại hơi lé, mũi cà chua đỏ lòm, miệng cá ngão rộng hoác, răng khấp khểnh ám khói thuốc lá, và… 
 
Trần Chương cắt lời: 
 
- Tôi cũng biết vậy song không thể làm gì khác hơn nữa. Từ trưa đến giờ, đầu óc tôi choáng váng như muốn té xỉu vì cặp kính cận thị quá dày, nhưng bây giờ tôi sắp quen rồi. Thỉnh thoảng, tôi gỡ kính ra cũng chẳng sao. Về mũi, miệng và răng thì dễ: mũi tôi gần lớn bằng mũi hắn, bác sĩ đã chích paraffine dưới da cho nó lớn thêm, đồng thời bôi hoá chất đỏ lòm, bộ răng của tôi cũng chẳng lấy gì làm đều đặn. Riêng về cách đi đứng, có lẽ tôi còn ngượng ngập nhiều. 
 
- Theo nhận xét của tôi, đại tá có lối đi gần giống. Thỉnh thoảng, hắn mới đi theo lối chữ bát, còn bình thường hắn vẫn bước đều đặn. Đặc biệt là thói quen nện gót giầy của hắn. Nện gót giầy là thói quen của người đàn ông bất lực hoặc có tự ti mặc cảm đối với xã hội. Tôi nhận thấy đại tá quên nện gót giầy. 
 
- À, suýt nữa tôi quên. Bác sĩ căn dặn tôi điều gì nữa không? 
 
- Tôi chỉ xin lưu ý đại tá điều này: giày đại tá đang dùng, tôi cố ý làm chặt hơn nửa số, cốt làm đau chân, đại tá phải đi chữ bát. Mai kia, khi đại tá hết đau chân, xin nhét một hột đậu ván ở gót. 
 
- Cảm ơn bác sĩ. 
 
Người được gọi là bác sĩ Hoành xách va li đồ nghề đứng dậy. Ở lại trong phòng một mình, Trần Chương bâng khuâng ngắm nghía đồ đạc. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng của hắn trong phòng giấy ấm cúng và sang trọng này. Trong tương lai, kế hoạch thành công, hắn sẽ trở về Hà Nội, giữ một chức vụ nòng cốt trong bộ tham mưu điệp báo trung ương. 
 
Cử chỉ từ tốn, hắn thu xếp hồ sơ trên bàn thành nhiều chồng cao ngất. Trước khi từ biệt sứ quán, hắn cần đọc lại các hồ sơ quan trọng. Hồ sơ được hắn nghiền ngẫm từng dấu chấm phết mang cái tên quen thuộc: hồ sơ Cửu Long. 
 
Trần Chương lúi húi mở két sắt. 
 
Loại tủ sắt đặc biệt này được chế tạo tại Tiệp Khắc, dành riêng cho các sứ quán trong phe xã hội chủ nghĩa. Nó gồm ba vỏ thép lồng vào nhau, cốt mìn, bom, và cả đạn chống chiến xa cũng không phá nổi. Chất cường toan cực mạnh có thể làm sắt chảy ra nước cũng trở thành vô hiệu. 
 
Giả sử đối phương tìm cách phá được tủ két thì tài liệu bên trong đã cháy thành than. Đó là chưa nói tới những võ khí bí mật kinh hồn được giấu trong ổ khoá, và trong từng ngăn tủ, đụng vào là hơi độc toả ra, thần kinh tê liệt, hoặc cứng tim mà chết. Phía sau lớp thép thứ ba là một loạt họng súng nhỏ xíu bắn đạn xianuya. Chỉ cần một viên đạn bằng nửa hột kê bắn xớt da là nạn nhân co quắp chân tay, và tắt thở trong vòng 2 phút phù du. 
 
Tủ sắt của sứ quán có hai ổ khoá khác nhau, duy Trần Chương được giữ chìa. Cả ông đại sứ cũng không được mở, trừ phi được Trần Chương đồng ý. 
 
Rời sứ quán, Trần Chương sẽ giao lại bộ chìa cho ông đại sứ. Dầu có đủ chìa, ông đại sứ cũng không mở được vì lẽ không biết số khoá chữ thứ ba, và nhất là biết rõ vị trí của các võ khí bí mật trong tủ. Nội mai hoặc mốt, một sĩ quan điệp báo cao cấp sẽ từ Hà Nội đến, thay thế Trần Chương. 
 
Trần Chương thừ người một phút trước tủ két mở rộng. Đời sống điệp báo cũng giống như miệng két sắt khổng lồ, há rộng ra đớp hết nhân tài. Sau nhiều ngày tháng hoạt động, Trần Chương chưa bao giờ thất bại, cho nên hắn tin tưởng là sẽ thành công lần này, và sẽ thành công vẻ vang. 
 
Cửa mở. 
 
Đại sứ Lê Văn Hiến bước vào. 
 
Trần Chương bỏ hai cái chìa vào trong một phong bì trắng, lấy keo niêm lại rồi ký chặn lên trên. Lê Văn Hiến nhặt lên, để trong lòng bàn tay, giọng đượm vẻ băn khoăn: 
 
- Bao giờ đồng chí lên đường? 
 
Trần Chương ném mẩu thuốc lá vào đĩa đựng tàn: 
 
- Trong vòng 30 phút nữa, tôi sẽ gặp họ, và có lẽ lên đường ngay. 
 
- Đồng chí hy vọng thành công không? 
 
- Dĩ nhiên là tràn trề hy vọng. Tôi chỉ hơi bực mình vì đối thủ của chúng ta lần này là Z.28. Hắn là kẻ lão luyện trong nghề, phỉnh gạt rất khó. Tuy nhiên, tôi đã nắm được nhược điểm của hắn. Nội đêm nay, phiền đồng chí đại sứ liên lạc về Trung ương. 
 
- Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài ba lỗi lạc của đồng chí. Song tôi lại lo ngại về phía Thiên Hồng. Dầu sao Thiên Hồng nghe theo lời chúng ta vì bắt buộc. Sợ mẹ và em ruột bị hành hạ, nàng phải hợp tác. Nhưng sau khi tới Sài Gòn nàng có thể thay đổi lập trường. Phương chi nàng có người yêu phục vụ dưới quyền lão Hoàng nữa. Theo tôi… 
 
- Kế hoạch đối phó với Thiên Hồng đã được bố trí xong xuôi. Nàng chỉ phản phé sau khi được gặp tình nhân. Vì tình yêu mù quáng, nàng sẽ quên mẹ và em, nàng có thể dúng tay vào những việc bẩn thỉu và hèn hạ nhất. Cho nên tôi sẽ cho Thiên Hồng sống trên cõi đất này một vài ngày nữa mà thôi. 
 
- Một vài ngày nữa… Giết Thiên Hồng thì hỏng. Địch sẽ nghi ngờ, kế hoạch của ta sẽ ít có hy vọng thành tựu. 
 
- Đồng chí đại sứ đừng ngại. Lão Hoàng sẽ nghi ngờ nếu Thiên Hồng lăn đùng ra chết vì bị đánh lén, bị đầu độc, hoặc bị xe cán… Đằng này tôi sẽ sắp xếp cho nàng từ trần một cách êm thấm… Trước khi rời Vạn Tượng tôi sẽ nâng ly chúc mừng và nàng sẽ vui vẻ uống rượu với tôi. Trong rượu, tôi đã pha sẵn một hoá chất đặc biệt, mệnh danh là K-4 do sở Kỹ thuật Smerch chế tạo. Uống K-4 vào, thần kinh sẽ bị tê liệt mặc dầu cơ thể vẫn bình thường. Thiên Hồng mất hẳn trí nhớ, rồi trong khoảng thời gian từ 24 đến 72 giờ đồng hồ, tim nàng sẽ ngừng đập. Một trăm nhà bác học quốc tế mang xác chết ra mổ xẻ, nghiên cứu tỉ mỉ, cũng chẳng khám phá được gì, và phải kết luận là nàng thiệt mạng vì bệnh tim. 
 
- Còn Sulô và Hoài Thanh? 
 
- Đồng chí để tôi định liệu. Mọi việc phải được hoàn tất trước giờ tôi rời sứ quán. 
 
- Lại về vấn đề Phạm Nghị nữa. Dầu sao hắn là đại uý điệp báo có thành tích. Nếu… 
 
- Đồng chí đại sứ muốn xử trí ra sao? 
 
- Triệu hồi hắn về Hà Nội. 
 
- Dĩ nhiên là sau khi tôi đi, hắn phải hồi hương. Nhưng điều tôi cần nhấn mạnh là Trung ương sẽ phải thủ tiêu hắn ngay khi đặt chân xuống phi trường Gia Lâm. Phạm Nghị đã biết quá nhiều bí mật. Hắn là thành phần trung kiên, tuy nhiên, trong nghề này, đôi khi vì quyền lợi tối cao của công tác, người ta phải hy sinh cả những thành phần trung kiên nhất. Như tôi chẳng hạn. Ra đi chuyến này là một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm. Nếu bại lộ, tôi sẽ bị hy sinh. Trung ương không khi nào can thiệp. 
 
- Được. Tôi sẽ liên lạc ngay với Hà Nội. 
 
- Cảm ơn đồng chí đại sứ. Điều cần thiết là thủ tiêu Phạm Nghị một cách chóng vánh và kín nhẹm. Giải pháp lý tưởng là tặng hắn một ly rượu pha xianuya. Đến khi hắn biết bị đầu độc thì đã muộn. 
 
Đại tá Trần Chương đột nhiên câm bặt. 
 
Giác quan thứ sáu vừa báo cho hắn một tai nạn ghê gớm. Trong chớp mắt, tay chân Trần Chương lạnh ngắt, tóc gáy hắn dựng lên tua tủa. 
 
Phía sau, một giọng nói quen thuộc được cất lên: 
 
- Chưa muộn đâu, đồng chí. 
 
Cả hai cùng quay lại. Là sĩ quan điệp báo chuyên nghiệp, am hiểu kỹ thuật và lẫy lừng võ nghệ nên Trần Chương quay lại nhanh hơn đại sứ Lê Văn Hiến một giây đồng hồ. 
 
Tuy nhiên, nhanh hay chậm trong lúc này cũng vô ích. Vì ngay sau lưng Lê Văn Hiến và Trần Chương là khẩu Tokarev. loại súng trận chính xác đáng sợ của Nga sô. 
 
Và người cầm súng là Phạm Nghị, đại uý tình báo của sứ quán Bắc Việt. 
 
Phạm Nghị lia họng súng, giọng cay cú: 
 
- Té ra bây giờ tôi mới biết. Mới biết bộ mặt thật của các đồng chí. Đồ khốn nạn… giơ tay lên, giơ tay lên, còn khệnh khạng gì nữa… 
 
Văn Bình khệnh khạng ném tiền vào cái đĩa vàng 18 ca-ra lộng lẫy đặt trước mặt cô gái giữ két. 
 
Trong 10 phút đồng hồ chàng đã tiêu thụ một chai huýt-ky hảo hạng, uống xếch, không sôđa và đá vụn. Sau khi từ quán Love ra, chàng cảm thấy khát lạ lùng. Chàng tưởng như có thể uống hết nước sông Cửu Long mà vẫn chưa hết cơn khát. 
 
Tắc xi đưa chàng về phòng trọ. 
 
Chàng vừa lên đến bậc thang thứ nhất thì gặp Đoàn Minh, tham vụ sứ quán. Chàng nhớ mang máng anh chàng thanh niên đeo kính cận thị gọng vàng Nylor, hút thuốc lá Camel như ống khói tàu thuỷ này là đệ nhị tham vụ, phụ trách giao tế. 
 
Phần nhiều đệ nhị tham vụ là nhân viên điệp báo. Mỗi lần xuất ngoại, Văn Bình thường vào phòng bí thư, yêu cầu Nguyên Hương cho coi danh sách đệ nhị tham vụ sứ quán lãnh lương tháng hoặc lương vụ của Sở. Bản danh sách dài 2 trang đánh máy được chàng học thuộc làu, thậm chí nhớ cả ngày sinh tháng đẻ, ngày nhậm chức tại ngoại quốc của từng người. Tuy nhiên, Đoàn Minh không phải là cộng sự viên của ông Hoàng. 
 
Thấy chàng, Đoàn Minh mừng líu cả lưỡi như lão bá hộ bủn xỉn đào được hũ vàng. Mãi hắn mới thốt ra được tiếng "à anh". Văn Bình chìa tay, mỉm cười: 
 
- Ha ha, rồng đến nhà tôm. Thế nào, đêm nay ông đệ nhị tham vụ đến rủ nhà báo xuống xóm Đồng Pha Lan phải không? 
 
Đoàn Minh nhìn quanh quất một phút trước khi nói nhỏ: 
 
- Phải, tôi có việc tìm anh. Việc ở xóm Đồng Pha Lan, nhưng không phải để giải trí đâu. Tôi ở đây chờ anh đã hơn một giờ. Tưởng anh đi suốt đêm tôi lo sốt vó. 
 
- Ồ, đến đâu hay đến đấy, anh sống ở Lào lâu năm rồi mà chưa biết sao? Đặc điểm của dân tộc Lào là mặc kệ, không cần lo nghĩ. Lúc này, tôi thành lừng khừng như người Lào rồi anh ạ. Anh cần tôi việc gì? 
 
- Không, tôi chỉ có nhiệm vụ đến báo tin cho anh là sáng mai ông đại sứ có mặt tại Vạn Tượng. Toà soạn Buổi Trưa ở Sài Gòn liên lạc với ông đại sứ để xin một cuộc phỏng vấn, và ông đại sứ đã chấp thuận. Sáng mai, yêu cầu anh tới văn phòng đúng 10 giờ. 
 
- Cám ơn anh. 
 
Đoàn Minh chìa tay ra bắt, vẻ khoan khoái lộ liễu trên mặt. Trông hắn, người ta có cảm tưởng là hắn vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Không đợi Văn Bình chào trả, Đoàn Minh nhảy tâng tâng xuống cầu thang, suýt đụng anh bồi từ dưới lên. 
 
xuống xóm, chàng uống huýt-ky cũng chưa muộn. Lời nói của tham vụ Đoàn Minh còn văng vẳng bên tai. Ông đại sứ có mặt hay vắng mặt là việc không liên quan đến Văn Bình vì công tác của chàng hoàn toàn có tính cách bí mật tuyệt đối, ông Tổng trưởng Ngoại giao cũng không biết, huống hồ ông đại sứ. 
 
Chàng lại biết chắc là tòa soạn Buổi trưa không khi nào liên lạc với ông đại sứ để xin phỏng vấn. Trước khi chàng rời Sài Gòn, ông Hoàng đã dặn: 
 
- Như thường lệ, giữa tôi và anh vẫn có thể thức liên lạc đặc biệt. Nếu vì lẽ nào đó, tôi không liên lạc được với anh bằng điện đài, hoặc qua nhân viên sở tại của Sở, tôi sẽ dùng nhân viên sứ quán. Nếu bất cứ nhân viên sứ quán nào dùng những tiếng "sáng mai, 10 giờ" có nghĩa là tôi đã có mặt tại chỗ. 
 
Nghĩa là ông tổng giám đốc đã có mặt ở Vạn Tượng. Ông Hoàng cất công lên vương quốc khỉ ho cò gáy này làm gì? Văn Bình mỉm cười. 
 
5 phút sau, chàng lại gọi xe xuống Đồng Pha Lan. 
 
Lần này, chàng chọn một hộp đêm nên thơ khuất trong hẻm gồ ghề bên những bụi chuối dại um tùm. Chàng không nhìn bảng hiệu, phần vì bảng hiệu nhỏ xíu, đèn bên ngoài lại mờ mờ như dọa tắt, phần khác vì hộp đêm ở Đồng Pha Lan đều na ná như nhau, bảng hiệu không quan trọng bằng thực chất bên trong. 
 
Và Văn Bình đã không thất vọng. 
 
Hầu hết các chiêu đãi viên đều là đầm lai cao lớn, diện mạo đẹp đẽ, núi của tròn trịa, phục sức cũng cỡn và trang điểm thượng lưu. Hộp đêm này thuộc vào loại đài các, dành riêng cho những người kiếm tiền như nước và cũng tiêu tiền như nước. 
 
Thấy chàng ném vào đĩa vàng 18 ca-ra 10 tờ năm trăm để trả tiền chai huýt-ky, cô gái giữ két liếc mắt đưa tình: 
 
- Những 5 ngàn... anh cho nhiều quá. 
 
Văn bình mỉm cười: 
 
- Đúng ra phải trả bao nhiêu? 
 
- Ba ngàn. 
 
- Ồ, như vậy 5 ngàn còn ít. Tặng thêm 5 ngàn nữa cho đủ 10. Bao giờ em hết giờ? 
 
Cô gái xua tay: 
 
- Cám ơn anh. 5 ngàn em cũng từ chối huống hồ là 10. Đây này, em trả lại anh 7 ngàn. Trả thừa cho chủ vô ích vì nó giàu nứt đố đổ vách. Anh cất đi để dùng vào việc khác. 
 
Văn bình nhún vai: 
 
- Biếu riêng em để đi tắc xi. 
 
- Nếu cho em để đi tắc xi thì là quá nhiều. Cuốc xe từ Đồng Pha Lan về nhà em ở Chợ Chiêu chỉ phải trả một trăm bạc mà thôi. Vả lại, em có xe hơi riêng. 
 
- Em lôi thôi quá. Nếu em không đi tắc xi thì dùng 7 ngàn để tiêu vặt. 
 
- Thiên hạ đã đặt tên em là "nữ hoàng tiêu vặt" vì có tiền trong tay em phá mỗi ngày hằng mấy trăm ngàn. Bao nhiêu đối với em cũng còn ít. Với 7 ngàn của anh, em chỉ dùng một phút mà thôi. 
 
- Anh sẽ đưa gấp mười, và nếu em đồng ý anh sẽ đưa gấp trăm nữa. 
 
- Ô, anh định mua em ư? 
 
- Đâu dám. Riêng cái cười của em cũng đáng giá ngàn vàng. 
 
- Em biếu không cho anh đấy. Anh ơi, có người bỏ ra bạc triệu để mua cái cười của em còn không được. Còn anh, em tin là anh còn muốn mua những cái hơn nụ cười một bực nữa. Em biết là anh không giàu bằng người ta nên không đặt điều kiện nặng nề. 
 
- Xin em cho biết điều kiện? 
 
- Yêu cầu anh nghe rõ câu hỏi của em. Anh có hẹn hò với Hồ Ngọc tại đây phải không? 
 
Văn Bình gật đầu. 
 
Nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy da mặt chàng hơi tái. Đúng, Hồ Ngọc dặn chàng đến vườn hoa biết nói sang trọng này, song hắn không cho chàng biết kẻ tiếp xúc lại là một kỳ quan trong vườn nhan sắc. 
 
Một thoáng sau, Văn Bình trở lại bình tĩnh - sự bình tĩnh ghê gớm cố hữu - và hỏi gằn giọng thân mật: 
 
- Tên em là gì? 
 
Cô gái lim dim cặp mắt lá răm tình tứ: 
 
- Anh hỏi tên em là vô ích. Vì em có rất nhiều tên. Làm việc tại xóm ăn chơi, chẳng ai dại gì mang tên thật, Anh cũng vậy, em tin rằng anh đã cẩn thận cất tên cúng cơm ở nhà. 
 
- Tên hiện tại của em là gì? 
 
- Đêm nay, em lấy tên Lan. Margot Lan. Em là đầm lai, anh quên rồi ư? Đầm lai chính hiệu, cha Pháp, mẹ Việt, sống lâu năm ở Lào. Vả lại, anh không nên biết tên em thì hơn. 
 
- Em là nhân viên của Hồ Ngọc? 
 
- Không đúng. Em là nhân viên của Đồng Pha Lan thì đúng với sự thật hơn. Người ngoại quốc ở Vạn Tượng có việc kín đáo thường chọn nhà hàng này làm nơi gặp gỡ, điều đình. Hồ Ngọc trả cho em 500 đô la, dặn chờ anh và nói với anh rằng lát nữa họ đến. 
 
- Lát nữa là mấy giờ? 
 
- Độ một giờ nữa. 
 
- Họ là ai? 
 
- Em không biết. Nếu biết em cũng giả vờ như không biết. Ở khu dạ lạc này, kẻ biết nhiều thường yểu mạng, anh ạ. Em thích sống như điên, em chẳng dại gì mở miệng để bị quăng xuống sông Cửu Long. Dạo này, nước dâng cao, hễ rớt xuống là mất xác. 
 
- Anh chờ họ ở đây? 
 
- Tại đây. Phía sau có nhiều phòng riêng cho khách thuê giờ. Em đã lấy sẵn phòng cho anh. Thuê trọn đêm nay. 
 
- Trời ơi, ở đó một mình thì buồn chết. 
 
- Chỉ có một giờ đồng hồ thôi mà... 
 
- Em quên rằng một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, mỗi giây tương tự đối với anh là một thế kỷ, anh không thể nào đỏ mắt chờ mong suốt 3600 thế kỷ được. 
 
- Gớm, nghe anh nói, em cứ tường anh là nhà văn. 
 
- Đích thị. Nghề anh là thông tín viên quốc tế. 
 
- Thảo nào anh nói ngọt như đường Cuba. 
 
- Cũng chưa ngọt bằng giọng nói của em. 
 
- Anh làm em thẹn chín mặt. Em xấu lắm, anh ạ. Xấu nhất xóm Đồng Pha Lan đấy. 
 
- Dưới mắt anh, em lại là hoa hậu thế giới trọn đời. Giá hoa hậu thế giới đừng bắt kẻ bạc phước này chờ đợi 3600 thế kỷ thì vạn hạnh biết bao... 
 
- Vâng, em xin sẵn lòng. Nhưng anh không được giữ em ở lại lâu đâu. Mụ chủ không bằng lòng. Xin anh nhớ rằng em không giống người khác. Em chưa từng vào phòng với khách, dầu trả em một triệu kíp. 
 
- Anh xin trả em một triệu cái hôn. 
 
Cô gái ưỡn ẹo rời quầy két, chìa tay cho Văn Bình nắm. Bàn tay búp măng của nàng mát rơi và say sưa như ly huýt-ky pha đá vụn uống giữa trưa hè nóng bức. 
 
Nàng xô màn cửa, dẫn chàng vào một hành lang hẹp, đèn thắp lờ mờ huyền ảo. 
 
Tứ phía hoàn toàn vắng vẻ. Margot Lan đi một bên, mông nàng đụng vào tay chàng. Bồi hồi, chàng ôm chầm lấy nàng, tìm đôi môi chín mọng. Nàng đẩy ra nhè nhẹ: 
 
- Anh tham lam kinh khủng. Trong vòng một phút nữa, anh sẽ được tự do, em không ngăn cấm anh đâu. 
 
Văn Bình đặt tay lên ngực nàng: 
 
- Hừ, linh tính anh rất nhạy bén. Anh có linh tính là thời giờ rất gấp rút. Anh cần phải hôn em ngay bây giờ, nếu không... 
 
Cửa phòng được mở hé. Margót Lan nhường cho Văn Bình vào trước. 
 
Quả thật, linh tính của chàng rất nhạy bén. Chàng vừa thò cổ vào phòng thì một ngọn roi da không biết từ đâu giáng xuống làm chàng tối tăm mặt mũi. 
 
Tuy ngọn roi quất mạnh, Văn Bình vẫn không bị bất tỉnh. Chàng còn có thể xuống tấn, phóng ra ngón atémi phản công. 
 
Song lẽ, chàng cảm thấy nên ngã lăn xuống sàn nhà và thiếp đi một lát. Nghĩ vậy, chàng khuỵu chân, loạng choạng một giây rồi nằm sóng soài trên tấm thảm cói màu đỏ tươi, hai mắt nhắm nghiền. 
 
Đèn trong phòng bật sáng như ban ngày. 
 
Văn Bình ra phòng ăn, kéo ghế, gọi ly cà phê đá, món uống thông thường của lữ quán. Lát nữa. 
 
Trong phòng giấy của đại tá Trần Chương, tại toà đại sứ Bắc Việt, đèn điện cũng sáng như ban ngày. 
 
Ánh đèn rực rỡ nhảy múa trên nòng súng To-karev bóng loáng trên tay đại uý Phạm Nghị. 
 
- Giơ tay lên... giơ tay lên, còn khệnh khạng gì nữa. 
 
Một trong những mánh khoé đoạt súng cố hữu của Trần Chương là giả vờ khệnh khạng để ước lượng vị trí của đối phương. Cũng là nhân viên tình báo cấp cao, từng tốt nghiệp nhiều khoá huấn luyện đặc biệt của Smerch về phương pháp phản công nên Phạm Nghị đã đoán trước những động tác xảo nguyệt của Trần Chương. 
 
Giọng dấm dẵn, Phạm Nghị nói tiếp: 
 
- Đồng chí đại sứ đã giơ tay lên rồi, bây giờ đến lượt đồng chí tuỳ viên quân sự. Đồ khốn nạn... đây là lần cuối cùng các anh được tôi gọi là đồng chí. 
 
Lê Văn Hiến cố giữ nét mặt thân thiện. 
 
- Phạm Nghị, anh làm gì thế? Chúng ta đều là đồng chí... Anh điên rồi ư? 
 
Phạm Nghị cười nửa miệng: 
 
- Điên? Có lẽ tôi vừa mắc bệnh điên... Anh Hiển ơi, từ trước đến nay, tôi vẫn dùng "ông" cung kính đối với anh, vì chưa biết anh là kẻ lòng dạ lang thú. Tôi hy sinh thân thể không phải để được đối xử táng tận lương tâm như ngày hôm nay... 
 
Trần Chương cướp lời, giọng khô khan: 
 
- Phạm Nghị, anh là nhân viên thuộc cấp. Dầu sao tôi là đại tá còn ông Lê Văn Hiến là đại sứ, Anh nên giữ gìn lời ăn tiếng nói. 
 
Phạm Nghị xoạc chân trong cử chỉ thách thức: 
 
- Từ nhiều tuần nay tôi luôn luôn giữ gìn lời ăn tiền nói, luôn luôn tôn trọng tôn ti trật tự, nhưng bây giờ thì hết rồi... Chức vụ đại tá và đại sứ của bọn anh lớn thật song chưa lớn bằng tính mạng của tôi. Các anh dùng tôi như múi chanh, vắt kiệt nước thì vức vào xọt rác. Miễn cưỡng tôi phải tự vệ... tôi phải giết các anh. 
 
Trần Chương tiến lên thêm một bước: 
 
- Yêu cầu anh bình tĩnh lại. Chúng tôi không hề nghĩ đến việc hại anh. Chẳng qua anh hiểu lầm. 
 
Giọng Phạm Nghị trở nên gay gắt: 
 
- Hiểu lầm ư? Bọn anh hiểu lầm tôi thì đúng hơn. Bọn anh tưởng tôi là hòn bột, muốn nặn thành hình thù nào cũng được. Lầm to rồi, tôi núp nghe bên ngoài nên đã hiểu rõ từ đầu đến cuối. Anh đừng nhiều lời vô ích, khầu súng này đã nạp đạn sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng bắn vào tim anh. 
 
Tuy nhiên, trước khi hạ thủ, tôi cần nói đôi lời cho bọn anh khỏi ấm ức khi xuống chầu Diêm chúa: lát nữa đây, tôi sẽ lái xe đến sứ quán Nam Việt, tường thuật âm mưu của bọn anh. 
 
- Hừ, họ sẽ giết anh như giết con kiến. 
 
- Anh lại lầm to lần nữa, hoặc giả anh cố tình lầm to để phỉnh phờ tôi như đã phỉnh phờ từ bao lâu nay. Một trong những nhiệm vụ nòng cốt của phản gián Nam Việt ở Vạn Tượng là thâm nhập toà đại sứ để lôi kéo nhân viên. Họ sẽ trả thật nhiều tiền cho ai theo họ, và cung cấp cho họ những tin tức bí mật. 
 
Về phần tôi, tôi có thể cho họ biết nhiều bí mật động trời. Họ sẽ cấp cho tôi một sổ thông hành mang tên giả, và tôi sẽ bay ù sang Âu châu để lập lại cuộc đời. 
 
Lê Văn Hiến hạ một tay xuống: 
 
- Anh Phạm Nghị, tôi với anh không xa lạ gì nhau... Anh đừng nên nóng nảy... 
 
Phạm Nghị bóp cò. Đoàng, viên đạn bay vèo qua tai Lê Văn Hiến. Giọng nói của Phạm Nghị rít lên: 
 
- Không được buông tay. Đây là phát đạn cảnh cáo. Lần sau tôi sẽ bắn vào bụng. 
 
Tuy vậy, Phạm Nghị không bao giờ có cơ hội bắn phát thứ hai nữa. Vì đại tá Trần Chương đã lợi dụng những phút đối thoại với Phạm Nghị để thu ngắn khoảng cách. Đến khi lọt vào tầm độc cước của hắn, Trần Chương mới phóng chân ra, phản công nhanh như điện xẹt. 
 
Ngọn cước trúng cổ tay Phạm Nghị, khẩu To-karev ngoan ngoãn rơi xuống nền nhà. 
 
Thế là hết. 
 
Trần Chương tiến lên, quạt bàn tay rắn như đá vào mặt Phạm Nghị. Mất súng, Phạm Nghị đã mất luôn yếu tố chiến thắng. Song hắn vẫn chưa chịu mất tin tưởng. Có lẽ vì hắn cảm thấy đủ sức chống trả những miếng đòn vũ bão của Trần Chương. Nhưng cũng có lẽ vì hắn đã đến bước đường cùng, đánh đỡ thục mạng để tìm huyết lộ. 
 
Hắn nghiêng người tránh đòn rồi nhảy chéo qua bên phải. Bình hoa hồng cẩm nhung chỉ cách Phạm Nghị một xải tay. 
 
Bình hoa này bằng pha lê, gửi mua tận Tiệp Khắc. Không còn khẩu To-karev dũng mãnh, Phạm Nghị sẽ dùng bình hoa làm khí giới. Nhanh như cắt, hắn vờ lấy bình hoa, hắt những bông hồng mơn mởn xuống đất, nước bắn tung toé, rồi lùi dần, lùi dần. 
 
Đại tá Trần Chương bật lên chuỗi cười khanh khách. 
 
Bàn tay chuối mắn xoè ra, Trần Chương lừ lừ rượt theo. Phạm Nghị xoay nửa vòng, giáng bình pha lê xuống. Thế võ này có thể triệt hạ nhiều võ sư nhu đạo lành nghề. 
 
Nhưng Trần Chương lại là tinh hoa của võ lâm quốc tế nên bình hoa lao vào khoảng không. Trần Chương tung bàn chân trái ra. Phạm Nghị ngã nhào xuống đất. 
 
Trần Chương nhảy tới, ngón tay chĩa tua tủa, hạ độc thủ. Bị đánh vào tử huyệt trên mặt, Phạm Nghị chỉ kêu được một tiếng ái ngắn ngủi rồi nằm thẳng đơ trên tấm thảm đắt tiền. 
 
Trần Chương xoa tay nói với ông đại sứ Lê Văn Hiến: 
 
- Thế là xong. Bây giờ tôi đi gặp họ. Đồng chí hãy tin ở tôi. Nhất định chúng ta sẽ thành công. 
 
Vẻ mặt tư lự, như từ nãy đến giờ chưa có chuyện quan trọng xảy ra, Lê Văn Hiến mở cửa sổ nhìn xuống vườn. Tuy trời tối, hắn vẫn nhìn thấy những bông hồng và thược dược khhoe sắc trên luống đất mới sới. Mùi hoa thơm nhẹ theo gió bay lên. 
 
Hắn đứng thẳng như pho tượng, không quay lưng lại để thấy đại tá Trần Chương nhanh nhẹn bước ra ngoài, và cũng không nghe tiếng giầy quen thuộc im dần trong bóng đêm mù mịt. 
° ° °
Trần Chương thu ngọn roi da lại, tay chống nạnh, thản nhiên nhìn người đàn ông vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đa tình lạnh lùng, đang oằn oại trên nền nhà. 
 
Người đàn ông bị đánh ngất này là Văn Bình, tức Z.28 của sở Mật vụ Sài Gòn. 
 
Hơn ai hết, Trần Chương đã biết đối thủ là Văn Bình, kẻ mà cơ quan gián điệp cộng sản thi đua hạ sát cho bằng được. Nếu cần hạ sát, hắn chỉ phải cúi xuống, phóng atémi vào tử huyệt. Ngón tay được tập luyện công phu của hắn đủ cứ chế ngự được con sư tử dữ nhất Phi châu. Song hắn chỉ đánh rất nhẹ, cốt cho đường roi trệch ra ngoài. Theo ước tính, nạn nhân chỉ bất tỉnh trong vài ba phút rồi tỉnh dậy. 
 
Tuy nhiên, Văn Bình không bất tỉnh như Trần Chương dự liệu. Chàng chỉ hơi choáng váng vì miếng đòn đột ngột và chỉ cần nửa phút đồng hồ để phục hồi sinh lực. Chơi trò ú tim với Trần Chương, chàng nằm thẳng đơ, không động đậy. 
 
Trần Chương giật tóc mai gọi: 
 
- Hoàng Lương, anh Hoàng Lương... 
 
Đợi Trần Chương gọi đến lần thứ mười, chàng mới từ từ hé mắt. Trần Chương đỡ chàng ngồi dậy. Chàng rờ gáy, giọng mỏi mệt: 
 
- Anh là ai? 
 
Trần Chương đáp: 
 
- Người mà anh đợi. 
 
- À, Hoài Thanh. Phải, chúng mình có hẹn với nhau. Tại sao anh lại đánh lén tôi. 
 
- Xin anh tha lỗi. Tôi cần kiểm điểm xem anh có thật là Hoàng Lương không. 
 
- Hừ, giá anh mạnh tay chút nữa thì hết cả kiểm điểm. Có lẽ tôi cũng phải hạ anh đo ván để kiểm điểm lại căn cước của anh. 
 
Trần Chương móc túi lấy giấy tờ vứt xuống sàn, giọng bực bội: 
 
- Đây, chứng minh thư của tôi, anh tha hồ nghiên cứu. Nếu tôi không lầm, anh đã biết rõ diện mạo của tôi, khỏi cần coi giấy tờ. 
 
Đến lượt Văn Bình đấu dịu: 
 
- Tôi nói đùa đấy, anh đừng đề bụng. Chẳng là vì anh đón tiếp tôi một cách hơi bất thường nên tôi bất bình, thế thôi. Tính tôi hay cằn nhằn với bạn thân, tôi bất bình vì coi anh là bạn thân. Vì dầu sao anh và tôi chung lập trường. 
 
Trần Chương lắc đầu: 
 
- Anh lầm rồi. Lập trường của anh và tôi hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ tôi gặp anh là để thương lượng. Thương lượng về việc gì, anh đã biết rõ. 
 
- Vâng, tôi xin nói ngắn lại để tiết kiệm thời giờ. Vì, theo chỗ tôi hiểu, thời giờ của chúng ta rất eo hẹp. Người ta phăng ra thì nguy. Bề ngoài tôi là Hoàng Lương, thông tín viên báo buổi trưa xuất bản tại Sài Gòn, nhưng thật ra tôi là đặc phái viên của ông Hoàng... Tôi đích thân từ Vọng các sang đây theo lời yêu cầu của Sulô. Sulô cho biết anh đang bị đại sứ Lê Văn Hiến làm khó dễ. Nhân danh chính quyền Nam Việt, tôi sẵn sàng... 
 
- Trong trường hợp tôi nhận lời, tôi sẽ phải làm gì? 
 
- Như anh đã biết, trong thời gian đầu tiên, tạm định là sáu tháng, anh sẽ cung cấp cho chúng tôi một số tin tức tình báo. Sau đó, anh sẽ lưu lại hợp tác với chúng tôi ở cơ sở Trung ương, hoặc chúng tôi cấp thông hành giả cho anh ra nước ngoài sống kín đáo, dĩ nhiên với sự trợ cấp của chúng tôi. 
 
- Vâng, tôi xin đồng ý. Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa là, có lẽ không quan trọng lắm đối với sở Mật vụ Sài Gòn, song lại rất quan trọng đối với một cá nhân nhỏ bé, thiếu phương tiện như tôi. 
 
- Vấn đề tài chính? 
 
- Vâng, Sulô nói rằng ông Hoàng hứa thưởng một số tiền lớn vào khoảng nửa triệu đô la. 
 
- Thưởng tiền là chuyện dĩ nhiên. Song có lẽ anh nghe lầm. Ông Hoàng chưa bao giờ hứa nửa triệu đô la. 
 
- Ồ, nếu thế thì. 
 
- Anh muốn rút lui ư? Việc này hoàn toàn do anh quyết định, nếu anh từ chối, tôi sẽ để anh ra về tự do và long trọng cam kết không tiết lộ cho thượng cấp của anh biết. Nhưng theo thiển ý, anh không nên từ chối thì hơn. Anh đang bị đại sứ Lê văn Hiến và đại uý Trần Chương trù ếm, mai kia về Hà Nội anh sẽ nguy hại đến tính mạng. Hợp tác với chúng tôi giá không được đồng nào cũng đã lợi cho anh rồi, phương chi còn có tiền thưởng. Anh nghĩ lại đi... 
 
- Ông Hoàng định cho tôi bao nhiêu? 
 
- Hai triệu bạc Việt Nam là tối đa. Tính ra đô la ngón nghét hai chục ngàn rồi. 
 
- Trời ơi, ít quá. 
 
- Tuỳ anh... 
 
- Tôi như kẻ sắp chết đuối, không thể nào từ chối, xin anh thông cảm. Giá anh đề nghị lại với ông Hoàng. 
 
- Đó là việc sau. Bây giờ chỉ có thể đưa anh hai triệu. Anh lên đường ngay được không? 
 
- Không được. Vì còn Thiên Hồng, vợ chưa cưới của tôi. 
 
- Tại sao họ cho phép anh rời sứ quán? 
 
- Lê Văn Hiến và Trần Chương đi dự tiếp tân vắng tại tòa đại sứ Trung Quốc. Thiên Hồng nhờ tôi ra phố mua sắm một vài món đồ vặt vãnh, tôi kiếm cớ lẻn đến đây. Vả lại, họ đang đối xử với tôi một cách hậu hĩ vì tin tưởng là Thiên Hồng thuyết phục được tôi. 
 
- Họ không sợ anh trốn ư? 
 
- Không. Thiên Hồng được giữ lại làm con tin. Hơn nữa, họ thừa biết tôi là người không thể nào đầu hàng đối phương. Đề nghị với anh, đêm nay, tôi sẽ tìm cách gây hoả hoạn trong sứ quán rồi vượt tường trốn ra bằng lối sau. Yêu cầu anh mang xe đợi tôi. Tôi sẽ dùng đèn bấm làm hiệu. Hy vọng chúng tôi được thoát nạn, nếu không... 
 
- Yên tâm. Tôi cố gắng bảo vệ cho anh và Thiên Hồng, miễn hồ ở bên ngoài toà nhà sứ quán. Khi cần, tôi cũng không ngần ngại đột nhập. Thôi chào anh. Anh có tin là nhân viên của Trần Chương đang theo dõi anh không? 
 
- Có thể có, cũng có thể họ thả lỏng cho tôi để tìm đầu mối. Nếu nhân viên của họ phăng ra anh và báo cáo về thì cũng đến mai họ mới đọc tới, khi ấy tôi đã biệt tích. Hân hạnh được cộng tác với anh... Hẹn anh lát nữa... 
 
- Chào anh hoài Thanh... 
 
Văn Bình lẳng lặng nhìn người đàn ông lạ đi khuất sau hành lang. Margot Lan lững thững bước vào. Thấy chàng, nàng ôm ghì lấy, hôn vào môi, dáng điệu say đắm như là người yêu thật thụ và từ lâu chưa được gặp. 
 
Chàng kéo nàng ngồi xuống giường, giọng tha thiết. 
 
-Em đã đánh lừa anh. 
 
Margot Lan bịt miệng chàng: 
 
- Vì vậy em phải đến với anh để tạ tội. Em chỉ có thể ở lại nửa giờ là lâu nhất. Anh ơi, lát nữa chúng mình xa nhau, em không biết anh là ai, và anh cũng không biết em là ai. 
 
- Anh biết em là Margot Lan. 
 
- Trên cõi đời này có hàng ngàn Margot và hàng ngàn Lan. Đàn bà đều giống nhau như giọt nước, tuy nhiên, em hy vọng là anh sẽ tìm thấy nơi em một sự khác biệt. Em không dám cầu mong viễn công chỉ hy vọng là anh mang mãi kỷ niệm đêm nay vào lòng. 
 
Văn Bình liếc nhìn đồng hồ tay. 
 
Còn sớm chán. Chàng còn đủ thời giờ để hẹn hò với người đẹp. 
 
Xa xa, vẳng lại tiếng thầm thì ân ái của xóm thanh lâu quốc tế bí mật Đồng Pha Lan. 
° ° °
Đêm đã khuya lắm. 
 
Đúng theo lời hẹn, Văn Bình lái xe đến gần phi trường Wattay thì quẹo vào một con đường ngoằn ngoèo tối om. 3 phút sau, chàng rẽ sang tay phải. 
 
Trước mặt chàng, toà biệt thự đồ sộ và kín đáo của đại sứ Lê Văn Hiến đứng sừng sững trong bóng tối. Tuy không ánh đèn nào lọt ra ngoài, Văn Bình biết rằng nhân viên sứ quán Bắc Việt đang thức. Đêm nào, họ cũng thức đến sáng. Để tránh những cặp mắt tò mò của dân chúng, và nhân viên điệp báo Tây phương, cửa sổ đều được che rềm kín mít, đèn điện được lồng trong những cái chao bằng cạt-tông đen dầy cộm, và dài lòng thòng. 
 
Trong căn phòng quen thuộc đầy hoa hồng và thược dược, đại tá Trần Chương đang hoàn tất những chi tiết, hành trình cuối cùng với đại sứ Lê văn Hiến. 
 
Vẻ mặt của Trần Chương trở nên nghiêm trọng một cách lạ lùng. Hắn nắm tay Lê Văn Hiến: 
 
- Đồng chí đã lo liệu xong vụ phòng thủ trên mái nhà chưa? 
 
Lê Văn Hiến đáp: 
 
- Xong rồi. Hồi tối, tôi đích thân thay các băng đạn trung liên bằng đạn mã tử. Hai nhân viên xạ thủ được tôi mời uống cà phê pha thuốc loạn hồn. Giờ này, chân tay chúng đã rã rời, mắt cũng toé đầy đom đóm vàng đỏ, chúng chẳng còn nghe, còn thấy gì nữa hết. Dầu chúng có sức khoẻ như voi nan, cưỡng lại được công dụng của thuốc và bắn trúng mục tiêu, thì băng đạn mã tử kia cũng không giết nổi đàn ruồi. Tôi đã bố trí hết sức chu đáo để nếu địch có tai mắt gần đây cũng không thể ngờ vực được là chúng ta dàn cảnh. 
 
Đại tá Trần Chương mỉm cười sung sướng. 
 
Khi ấy là 12g 15p. 
 
Ngoài xe, trên con đường vắng vẻ, tối om, bị che khuất bởi nhiều bụi dăng dầy và thân cây cổ thụ rườm rà, Văn Bình vừa hút xong điếu Salem thần tiên. Đó là điếu thuốc bạc hà đầu tiên từ lúc chàng từ giã Đồng Pha Lan tới sứ quán Bắc Việt. 
 
Ngần ngừ mãi chàng mới rút gói thuốc ra, lấy bàn tay khum lại như ống loa để che lửa, rồi ngả đầu vào ghế, say sưa rít từng hơi khói dài khoan khoái. Vì gió ngược, chàng không sợ người lạ ngửi được hơi khói thơm tho. Vả lại, Vạn Tượng là thiên đường của đệ tử Phù dung, ngày cũng như đêm, nhất là đêm, bầu không khí thành phố sực nức mùi thơm của á phiện nướng lèo sèo trên đèn dầu phụng. 
 
Tòa nhà đối diện vẫn chìm ngập dưới bóng tối dầy đặc. Văn Bình lim dim cặp mắt, nhớ tới những người đẹp đang trằn trọc giờ này trên giường, tâm trí hướng về chàng. Có người cảm thấy lạnh lùng kinh khủng, như trời trở lạnh đột ngột, mặc dầu thời tiết Sài Gòn nóng như lò nướng bánh, và hốt hoảng ôm cái gối vào lòng, toàn thân run lẩy bẩy. Có người vùng vẵng quay mặt vào tường, không thèm để ý đến lời nịnh nọt dỗ dành, van vỉ. Có người tung mền ngồi dậy, uống thêm một viên thuốc cực mạnh để chấm dứt cơn thức cô đơn. Và cũng có người lại tung mền ngồi dậy nhưng lại pha vội ly cà phê đặc đầy ắp, và đen kịt để uống cho khỏi ngủ, để được thức đến rạng đông, dành những ý nghĩ đẹp nhất trong lòng cho chàng... cho văn Bình yêu quý. 
 
Văn Bình lắc đầu nhiều lần như muốn gạt bỏ tư tưởng xốn xang trong óc. Chàng vừa nghĩ đến Simon. Giờ này, nàng đang lang thang trong khu Đồng Pha Lan, đỏ mắt tìm chàng. 
 
Chàng lại nghĩ tới ông Hoàng. Chàng buột miệng: 
 
- Hừ, ông già vớ vẩn này khệnh khạng lên Vạn Tượng làm gì? 
 
Bỗng nhiên, màn đêm u uất bị xé toang. Trước mắt, lửa nổi lên rần rần. 
 
Giờ ấy, ngoài Văn Bình ra, còn có nhiều người thấy ngọn lửa đỏ ối trong toà đại sứ Bắc Việt. 
 
Một trong những người này là ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ, mà Văn Bình vừa mệnh danh là "ông già vớ vẩn". Trái với sự nhận định vụng trộm của Văn Bình, ông tổng giám đốc không hề vớ vẩn chút nào. Trái lại, ông vẫn sáng suốt. 
 
Và có lẽ còn sáng suốt hơn trai tơ cường tráng. 
 
Có lẽ còn sáng suốt hơn điệp viên Văn Bình, Z.28 nữa là khác. 
 
Giờ này, ông Hoàng đang ở trên lầu ba của một toà biệt thự xây cất chưa xong, cách sứ quán Bắc Việt hai trăm thước, trên đường từ trung tâm thành phố đi phi trường Wattay. 
 
Dưới vườn, ngoài hành lang, trong phòng, không một ánh đèn. Ông tổng giám đốc Mật vụ là người cần đèn hơn ai hết, vì từ nhiều năm nay, ngày cũng như đêm, ông đều trầm mình trong ánh đèn đề nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị kế hoạch, ấn định chiến thuật hoạt động cho hàng trăm điệp viên dưới quyền đồn trú trên khắp thế giới. 
 
Đêm nay, ông phải tắt đèn đề bào vệ bí mật. Qua cửa sổ mở hé, ông nhìn về hướng đông, nơi tọa lạc tòa đại sứ Bắc Việt. 
 
Ống viển kình hồng ngoại tuyến tối tân của hãng Zeiss đen trên cặp mắt cận thị nặng đã giúp ông nhìn rõ như ban ngày. Ông thấy rõ lá cờ vàng sao đỏ năm cánh, rộng bằng cái chiếu Phát diệm, bay phơ phất trước cơn gío mạnh từ rừng bên thổi tới. 
 
Tuy ở xa, ông cảm tưởng là nghe rõ tiếng vải kêu sột soạt, thậm chí ông còn nghe rõ cả tiếng chân người dẫm nhè nhẹ trên thảm cối và tiếng thì thầm. 
 
Vì thật ra, ông đã có một vành tai bén nhạy, cực kỳ bén nhạy, trong pháo đài khét tiếng bất khả xâm phạm của Lê Văn Hiến. Vành tai này là một dụng cụ điện tử tinh vi do công ty Continental ở Hoa kỳ chế tạo riêng cho sở Mật vụ Việt Nam. 
 
Đặt ống nhòm xuống thành cửa sổ, ông Hoàng mỉm cười. Một tia lửa đỏ ối vừa bay vút khỏi nóc nhà đối diện. Ông xoa tay, trịnh trọng cắt điếu xì gà Ha-van. Ông hút xì gà như một số người Mỹ nhai kẹo cao su, nghĩa là hút luôn miệng. Từ chập tối đến giờ, công việc quá bận rộn, và quá hệ trọng không cho ông có đủ thời giờ châm thuốc nữa. 
 
60 phút trước, một chiếc Opel đen sì như củ súng đưa ông vào tòa nhà cô đơn. Xe không mở đèn mặc dầu trời tối không thua đêm củ mật. Máy xe nổ im ru, nhờ được gắn hai ống sắp-măng đặc biệt. Loại "bô" hãm phanh này của hãng Abrth, nổi danh ở Ý đại lợi, có thể biến tiến máy rú dữ dằn của một trăm mã lực thành tiếng thì thầm nho nhỏ. 
 
Tài xế lượn qua những đống gạch gỗ lộn xộn, dáng điệu quen thuộc như chủ nhân, rồi chui vào ga-ra. Nửa phút sau, cửa ga-ra sập xuống, ông Hoàng từ tốn bước ra khỏi xe, mở cửa hông, lên nhà trên. 
 
Biệt thự không có thang máy nên ông phải nghỉ nhiều lần trên cầu thang bê tông, thở phì phò, trước khi lên tới lầu ba. Năm ngoái, nhân một cuộc khám sức khẻo, y sĩ riêng đã cảnh cáo ông rằng ông mắc bệnh đau tim, không nên trèo thang lầu, và ông nên dưỡng sức một thời gian nếu không sẽ nguy hại đến tính mạng. Ông ầm ừ như không nghe lời. Ông tự nghĩ không còn sống thêm bao lâu nữa. 
 
Giá hoàn thành được công tác Vạn Tượng rồi nhắm mắt ông cũng bằng lòng... Vì đây là công tác mà ông lấy làm thích thú nhất. Thích thú nhất vì đối phương đã bị ông cho vào xiếc dễ dàng như trở bàn tay. Thích thú nhất vì Văn Bình, điệp viên số một của ông, cũng bị ông cho vào xiếc... 
 
Cùng đi với ông là một thanh niên cao lêu nghêu, vẻ mặt lì lợm, và một thiếu nữ đẹp lạ lùng. Chàng sếu vường này là Lê Diệp. Còn cô gái không phải là Nguyễn Hương, nữ bí thư có nhan sắc nghiêng nước, nghiêng thành, vị hôn thê không bao giờ cưới của Văn Bình, luôn luôn ở bên ông như bóng với hình. 
 
Lê Diệp dừng lại hỏi nhỏ: 
 
- Ông mệt rồi. Ông để tôi cõng ông lên lầu tiện hơn. 
 
Ông Hoàng gạt phắt: 
 
- Không sao. Để tôi vận động một chút cho mạch máu lưu thông. Lâu ngày ở trong văn phòng, gân cốt của tôi đã rỉ sét hết. 
 
Thiếu nữ phá lên cười. Lê Diệp suỵt: 
 
- Đừng cười cô. Họ nghe được thì hỏng bét. 
 
Ông Hoàng nói: 
 
- Ồ, mình ở xa họ gần nửa cây số. Trừ phi họ đặt máy ghi âm trong nhà này thì mới nghe được... 
 
Ba người đã lên tới hành lang lầu ba. Lê Diệp mở cửa phòng, kéo ghế cho ông Hoàng ngồi. Ông hoàng hỏi cô gái: 
 
- Anh ấy đến chưa? 
 
Cô gái đáp: 
 
- Thưa rồi. Lúc nãy, xe vào, tôi thấy anh ấy ngồi núp sau đống gạch. Ông yên tâm. Anh ấy quen thuộc toà nhà này như nhà riêng vậy. Tài xạ thủ cũng không đến nỗi thua ai. Với hai xạc-giơ đạn thuốc mê trong súng hãm thanh, anh ấy có thể triệt hạ một trung đội võ trang cực mạnh. Công an Lào không bao giờ léo hảnh đến đây. Còn họ thì chắc chắn là không bao giờ ngờ tới. Văn bình khôn ngoan, tài giỏi như vậy mà còn không biết, nữa là... 
 
Ông Hoàng quay sang Lê Diệp: 
 
- Anh nhớ hết chưa? 
 
Lê Diệp đáp: 
 
- Tôi có thể đọc lại, không sai một dấu chấm phết. 
 
- Trước khi anh bắt tay vào việc, tôi cần nhắc lại một vài điều căn bản. Khỏi cần giải thích dài dòng, anh đã hiểu tại sao tôi lại cất công lên đây với anh. Vì công tác của ta có thể thay đổi vào giờ chót. Cho đến phút này, ta có thể nói là đã thành công được non nửa. Phần còn lại hoàn toàn tuỳ thuộc vào anh. 
 
Thường lệ, không ai lọt được vào toà đại sứ Bắc Việt. Nhưng, đêm nay, tôi tin là mọi việc sẽ bớt phức tạp hơn nhiều. Bên trong hàng rào, họ còn hàng rào thép gai thứ nhì, cao gần bốn thước, luôn luôn truyền điện 320 vôn. Chạm vào sẽ té ngã, đồng thời chuông báo động reo lên. Tuy nhiên, đêm nay, họ phải cúp điện. Thứ nhất, vì có hoả hoạn. Thứ hai, vì nhân viên của họ cần vượt tường trốn ra. 
 
Như vậy, anh có thể nhảy vào vườn dễ dàng, sau khi ngọn lửa đầu tiên nổi lên. Anh nên nhớ kỹ điều này: bốn hướng đông, tây, nam, bắc đều có bãi mìn, loại mìn muỗi rất nhạy, đụng nhẹ là nổ tung. Ban ngày, bãi mìn được chê kín bằng chướng ngại vật, tối đến, những chướng ngại vật này được dẹp bỏ, biến sứ quán thành một pháo đài kiên cố. 
 
- Thưa, theo toạ độ, tôi sẽ đột nhập bằng hướng đông, sau lưng sứ quán trong một hành lang rộng hai thước. Tôi mang loại giày đặc biệt số 743 của Sở, có tác dụng chống mìn. 
 
- Anh nên thận trọng. Giày 743 được gắn ở mũi một bộ phận điện tử, có thể đánh hơi thấy mìn. Cách trái mìn 20 phân, nó sẽ phát ra luồng điện 30 vôn làm bàn chân anh rung rung, giúp anh có thời gian bước sang chỗ khác. 
 
Vượt khỏi bãi mìn, anh mới thắng được một phần mười mà thôi, vì anh phải lẻn vào nhà sau, trèo cầu thang cấp cứu lên lầu, vào phòng Trần Chương. Tôi hy vọng anh không gặp ai. Nếu gặp, anh phải đối phó ngay, kín nhẹm và thần tốc. Khầu súng thuốc mê của ta rất hiệu nghiệm, trúng đạn là gục ngã lập tức. 
 
Sau khi lọt vào phòng Tần Chương, anh chỉ có từ 2 đến 4 phút, anh ráng thực hiện kế hoạch trong khoảng thời gian đã định. 
 
- Tôi xin nhớ. 
 
Lê Diệp lặng lẽ xuống lầu. 
 
Trong phòng chỉ còn lại ông Hoàng và thiếu nữ bí mật. Ông Hoàng ngoắt tay, cô gái từ từ lùi ra hành lang. 
 
15 phút sau, ông Hoàng ra cửa sổ, dùng ống viễn kính chiếu sang sứ quán Bắc Việt, rồi ông điền nhiên ngồi hút xì gà Ha-van. 
 
Khác mọi lần, ông Hoàng không mặc bộ âu phục cũ kỹ, và sờn chỉ bất hủ. Có lẽ là lần đầu ông cải trang: sơ mi ngắn tay xanh thẫm bỏ ngoài quần, chân dận giày đế cao su êm ru, đầu đội cát-kết đen, xùm xụp xuống tận mắt. 
 
Cái hộp hình chữ nhật như hộp bích quy Lu trên bàn phát ra tiếng tút tít quen thuộc. Ông Hoàng giật mình, nhỏm dậy, bấm nút: 
 
- Tôi nghe đây. 
 
Hộp này là hệ thống walkie-talkie tối tân, liên lạc trực tiếp giữa ông Hoàng và Lê Diệp, trên một tần số bí mật, các máy nghe khác không bắt nổi. 
 
Tiếng nói khàn khàn của Lê Diệp cất lên trong văn phòng vắng vẻ: 
 
- Thưa, lửa đã cháy rồi, tôi đang ở trong phòng Trần Chương. Tuyệt nhiên không gặp ai hết. 
 
- Tủ sắt ra sao? 
 
- Kiểu ZV-917-H của Tiệp Khắc. 
 
- Kích thước? 
 
- Cao 1th85, ngang 75ph, sâu 60ph. Gồm hai ống khoá. 
 
- Thế thì may. Đó là kiểu 1952 có ba vỏ thép và vỏ khí bí mật. Anh cắt dây điện chưa? 
 
- Rồi. Tôi sợ còn một đường dây thứ hai nữa. Hiện tôi đang tìm. 
 
- Không. Loại 1952 này chỉ có một đường dây mà thôi. Anh bắt đầu mở đi. Cẩn thận: vặn từ phải sang trái, ngược chiều kim đồng hồ. 
 
Ông Hoàng nghe tiếng lách cách. Tuy không thấy mặt Lê Diệp song ông Hoàng đã đoán biết chàng sếu vườn đổ mổ hôi đầy mình, mắt dán vào ổ khoá mạ kền sáng loáng, chứa đựng cạm bẫy hiểm hóc. 
 
Lê Diệp là chuyên viên mở tủ sắt, cũng như Văn Bình, và các điệp viên thượng thặng quốc tế. Nhưng tủ ZV-917-H này thuộc vào loại tối tân, khó mở nhất, nên ông Hoàng phải trực tiếp điều khiển bằng làn sóng điện. 
 
Ông Hoàng biết được những bí mật ghê gớm của tủ ZV là do sự hợp tác chặt chẽ giữa sở Mật vụ Việt Nam và trung ương Tình báo Hoa kỳ, CIA. Cơ quan CIA gài được nhân viên torng xí nghiệp quốc doanh chế tạo tủ sắt ZV ở Tiệp Khắc. Mỗi quốc gia trong khối Nga-Hoa đặt làm một tủ loại riêng. ZV nghĩa là dành cho Bắc Hàn và Bắc Việt, 917 là mật số về ổ khoá, và H là mật số về hệ thống phòng thủ. 
 
Nhân viên CIA chụp lén được bản mật số về ổ khoá và hệ thống phòng thủ két sắt, và chuyển bản sao cho ông Hoàng. Tuy nhiên, ông Hoàng còn phải khắc phục trở ngại cuối cùng nữa mới hy vọng mở được tủ két, đó là tìm ra chữ số của ổ khoá thứ ba. Hai ổ khoá thứ nhất có thể mở dễ dàng, nhờ chìa được rèn sẵn. 
 
Nhưng còn ổ khoá chữ số... 
 
Ông Hoàng đã giải quyết khó khăn này một cách hoàn toàn khoa hoc: trong văn phòng của Trần Chương, ông cho người đặt lén một dụng cụ truyền âm đặc biệt. Đặc biệt vì nó chỉ ghi âm tiếng mở lách cách của ổ khoá chữ. Ghi âm xong, nó chuyển ra ngoài, một dụng cụ tiếp tân khác chuyển tới một địa điểm bí mật và thu vào băng nhựa. 
 
Băng nhựa này được trao cho ban chuyên viên của sở Mật vụ. Và 24 tiếng đồng hồ sau, ông Hoàng đã khám phá ra chữ số. 
 
Ông hoàng giục: 
 
- Đến đâu rồi? 
 
Lê Diệp đáp qua walkie-talkie: 
 
- Thưa, đã mở xong khoá thứ hai. 
 
- Rọi đèn bấm vào... xem trước mặt có bao nhiêu nút? 
 
- 3. 
 
- Màu sắc? 
 
- Xin kể từ trái qua phải: thứ nhất lá vàng, thứ hai là đỏ, thứ ba là đen. 
 
- Cẩn thận: bấm nút đỏ, đúng 3 lần. Bấm không đủ 3 lần thì ổ khoá chữ bị hóc, nửa giờ sau mới xoay được. Còn bấm trên 3 lần thì đạn độc dược xi-a-nuya sẽ bắn ra. Bấm đi... 
 
- Bấm xong rồi... 
 
- Bây giờ, anh mở ổ khoá chữ, xoay từ trái sang phỉa, nhớ chưa, từ trái sang phải, thuận chiều kim đồng hồ. Anh thấy mũi tên đỏ trên ổ khoá không? 
 
- Thưa thấy. 
 
- Nó chỉ đúng số nào? 
 
- Số 8. 
 
- Cẩn thận: ở khoá này gồm 18 số, chứ không phải 9 số, từ 0 đến 9 như thường lệ. Nó gồm những số từ 0 đến 9 bằng mực đỏ, và từ 0 đến 9 bằng mực xanh. Vậy đây là số 8 nào? 
 
- Xanh. 
 
- Vậy anh xoay một nấc đến 9 rồi ngừng lại. 
 
- Thưa rồi. 
 
- Xoay từ số 0 đỏ đến số 8 đỏ. 
 
- Rồi. 
 
- Có nghe tiếng gì lạ không? 
 
- Tiếng rì rầm như động cơ xe hơi, nhưng nhỏ hơn nhiều. 
 
- Trong 5 giây, tủ sắt sẽ mở ra. Bên trong gồm 3 ngăn. Anh kéo ngăn phía trên, trong đó có những tài liệu góc trái, có ngôi sao đỏ 5 cánh. Xong chưa? 
 
- Rồi. Thưa, chỉ có 2 tài liệu. 
 
- Chụp đi. Anh chỉ có 90 giây. 
 
Thời gian lạnh lùng trôi qua. Cách ông Hoàng 300 thước, Lê Diệp đang quỳ gối xuống đất, bấm nút máy ảnh. Máy ảnh này là kỳ công của kỹ thuật điện tử Hoa Kỳ: mỗi giây đồng hồ, nó tự động chụp một tấm, tự động lên phim, và chụp không cần ngắm, không cần đèn riêng. 
 
Tài liệu gồm đúng 40 trang, kể cả thời gian giở từng trang Lê Diệp chỉ mất 80 giây. Đang còn 10 giây phù du nữa. Mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, Lê Diệp không dám đưa ống tay lên lau, sợ phí thời gian quý báu. 
 
Tiếng ông Hoàng vọng ra: 
 
- Hết 90 giây. Xong chưa? 
 
Lê Diệp thở phào: 
 
- Rồi. 
 
- Đóng tủ lại. Chữ số, nhớ xoay về số 8 xanh. Còn hai ổ khoá kia, mặc kệ nó. Nó sẽ tự động khoá lại khi anh sập cửa. Bên ngoài, lửa đã bắt đầu cháy lớn, anh phải ra ngay mới kịp. 
 
Nhanh như nhái bén, Lê Diệp phi thân ra cửa, cái máy ảnh nhỏ xíu được cất kỹ trong túi. Bên ngoài, tiếng chân người chạy rần rần, và tiếng kêu "cháy, cháy"... 
 
 
 
Sân sau hồi nãy tối om giờ đây sáng rực. Tuy vậy, Lê Diệp không sợ bại lộ vì mọi người đều bận chữa lửa, và mọi người đều vắt giò lên cổ mà chạy bán mạng như chàng. 
 
Trong chớp mắt, chàng đã vượt qua bãi mìn và hàng rào thép gai. Khí trời ở trong và ngoài sứ quán Bắc Việt không khác nhau, một mùi ẩm thấp làm người khỏe húng hắng ho, thế mà ra đến ngoài Lê Diệp lại cảm thấy thơ thới, như kẻ nghẹt thở được đưa vào lều dưỡng khí. 
 
Xe hơi vẫn đợi chàng ở chỗ cũ. Chàng vọt lên. Phía xa, cảnh huyên náo mờ dần. Hoả hoạn đã được chế ngự. Trừ một gian phòng hành chính bên dưới bị thần lửa viếng thăm, toàn thể sứ quán đều nguyên vẹn. 
 
Mọi việc xảy ra trong vòng 10 phút. Và 10 phút này đã được ông Hoàng lợi dụng triệt để. 
 
Ngay sau khi Lê Diệp lọt vào toà đại sứ Bắc Việt, tiếp theo tiếng kêu hoả hoạn đầu tiên, ông tổng giám đốc mật vụ đã dán mắt vào cái đồng hồ bấm giờ Seiko đặt ngăn ngắn trên bàn. Tuy nổi tiếng bình tĩnh, ông cũng cảm thấy sốt ruột và cũng muốn thời gian chạy chậm lại: 3 phút vào, 3 phút ra, 4 phút bên tủ sắt, vị chi 10 phút. Lê Diệp không thể ở lại lâu hơn nữa. 
 
Lê Diệp phải hoạt động nhanh lẹ trong vòng từ 2 đền 4 phút là do 2 nguyên nhân: thứ nhất, thời gian, thứ hai, quan trọng hơn, đó là sau 5 phút, tài liệu sẽ bị nhoè hết chữ để rồi tan thành than. 
 
Thật vậy, tủ sắt ZV được thiết kế bằng chất thép riêng, trang bị võ khí phòng thủ riêng, giấy được dùng để ghi chép tài liệu cất trong tủ sắt cũng được làm theo một công thức riêng, hoàn toàn bí mật, và hoàn toàn hữu hiệu. Giấy này trắng ngà và hơi dày như giấy 80 gờram được dùng để đánh máy chữ, khi chế tạo, được trộn vào một hoá chất đặc biệt, hễ tay người đụng vào là nhèo chữ và giấy cháy thành than. 
 
Vì vậy Lê Diệp phải đeo găng tay. Tuy nhiên không phải găng da thường vì da thuộc cũng làm hỏng giấy. Mà là găng tê ri len dày cộm. 
 
Đề phòng gián điệp chụp lén, giấy này chỉ có thể đem ra khỏi tủ lâu nhất là 5 phút. Vì vậy Lê Diệp phải mang theo máy ảnh riêng. 
 
Đến khi biết chắc chắn Lê Diệp đã ra khỏi vùng nguy hiểm, ông Hoàng mới xô ghế đứng dậy. Cô gái bí mật đứng chờ ông trên ngưỡng cửa không biết từ bao giờ. Dáng điệu khoan thai, ông rít một hơi xì gà Ha-van. Đột nhiên, ông khen: 
 
- Chà, ngon ghê. 
 
Cô gái giật mình: 
 
- Thưa, ông khen Lê Diệp phải không? Lê Diệp giỏi thật! Nếu là người khác vị tất nửa giờ đã xong. 
 
Ông Hoàng cười: 
 
- Không, tôi không khen Lê Diệp. Điếu xì gà này ngon ngoài sức tưởng tượng nên tôi khen. Xì gà của thủ tướng Castro đấy... chở từ Cuba sang đây biếu tôi.... 
 
Trong bóng tối, cô gái trợn tròn mắt, nhìn ông già. Nàng quen ông Hoàng đã lâu, và hơn một lần đã phục vụ dưới quyền ông, song đây là lần thứ nhất, nàng nghe ông ca ngợi thú hút xì gà Cuba giữa lúc cần tập trung tư tưởng để điều khiển một công tác thập phần hiểm nghèo. 
 
Thấy nàng ngạc nhiên, ông Hoàng nhún vai gày gò, và mỉm cười thân mật như cha với con: 
 
- Cô lại ngạc nhiên rồi... Ừ, kể ra cô ngạc nhiên cũng phải. Trên thế giới, tôi mới thấy Văn Bình, Z.28 có cái tính dở hơi này... Trong khi thiên hạ sợ cuống cuồng thì cười tươi như hoa, mọi người lo bạc đầu thì uống sâm banh và du hí thục mạng. Tôi cũng có tính như Văn Bình. có lẽ tôi cần truyền lại cho cô. 
 
- Thưa... ông vừa bảo là tính dở hơi... 
 
- Ấy, nghề của cô và tôi là nghề dở hơi, nên tính tình, thói quen, tư tưởng... cũng cần phải dở hơi cho thích hợp. Ngữ vựng điệp báo có một danh từ lạ lùng, tạm gọi là "lạc tán tư tưởng"... 
 
- Thưa, "lạc tán tư tưởng"...? Tôi mới được nghe lần đầu. 
 
- Dĩ nhiên, vì danh từ này do Văn Bình đặt ra. Người ta thường nói đến " tập trung tư tưởng" hoặc "phân tán tư tưởng". Bị tra tấn tàn nhẫn, muốn khỏi đau đớn, phải làm thần kinh hệ tê liệt tạm thời bằng phương pháp "tập trung tư tưởng". "Phân tán tư tưởng" là nghệ thuật "tập trung tư tưởng" được đưa lên mức độ tinh vi. Thay vì "tập trung", người ta "phân tán" tư tưởng, cùng một lúc đến năm, bảy việc khác nhau. "Lạc tán tư tưởng" là nghĩ đến những việc vui. Về phần tôi, tôi chỉ có thể nghĩ đến xì gà Ha-van, vì ngoài thú hút xì gà ra tôi không còn thú nào khác. 
 
Đột nhiên, ông Hoàng đổi giọng, giọng nói thân mật và trẻ trung mà cô gái chưa bao giờ được nghe. 
 
- Lát nữa, Văn Bình sẽ nổi trận lôi đình như thường lệ. Sợ rằng Văn Bình sẽ doạ từ chức thẳng tay. Vì vậy, tôi phải nhờ đến cô. Trong lúc này, Sở rất cần một điệp viên tài giỏi về mọi mặt như Văn Bình. Tôi không thể cho Văn Bình biết mọi chi tiết của kế hoạch vì những lý do mà cô đã thấy. Thôi, chúng ta lên đường ngay kẻo chậm. 
 
Cô gái mở cửa cho ông tổng giám đốc lên. Nàng định ngồi xuống phía vô-lăng, song ông Hoàng gạt đi: 
 
- Lâu lắm, tôi chưa lái xe. Đêm nay, cô cho tôi rượt lại một lát. 
 
Cô gái há miệng toan phản đối, nhưng sực nhớ ông Hoàng là một cụ già bướng bỉnh nên lại lặng thinh. 
 
Nàng không ngăn được sửng sốt khi thấy ông Hoàng sử dụng xe hơi nhanh nhẹn và gọn gàng như thanh niên ba mươi tuổi nữa. Động cơ vừa rú tròn trịa, ông Hoàng đã gài số - không phải là số một mà là số hai - tông hết ga xăng, bốn bánh chồm trên đường, phóng nhanh vào đêm tối. 
 
Thì ra ông Hoàng chỉ già về tuổi tác, chứ về khối ốc sáng suốt và gân cốt thì chưa già. Nàng được nghe nhiều người thuật lại trong chuyến đơn thương độc mã công tác tại Phi luật dân, ông đã lái xe đua, lao như tên bắn ở những đường phố đông đúc... Khi ấy, nàng đinh ninh nhân viên của Sở đặt ra một huyền thoại để tâng bốc ông tổng giám đốc ốm yếu, bây giờ nàng mới chứng kiến sự thật tận mắt. 
 
Kim tốc độ vọt qua con số 120. Cô gái nói to: 
 
- Xin ông hãy hãm bớt. Bệnh tim tái phát thì... 
 
Ông tổng giám đốc cười: 
 
- Ô, lên cầu thang tôi thở hồng hộc chẳng qua vì nhiều năm nay tôi quen dùng thang máy. Chứ còn xe hơi... xe hơi là một phần của đời tôi. Có lẽ cô chưa biết thuở thiếu thời tôi sống bằng nghề thử xe hơi và phi cơ. Đêm nào, trước khi lên giường ngủ, tôi cũng phóng xe đua hàng trăm cây số. Trong số nhân viên của Sở, Văn Bình giống tôi nhiều nhất. 
 
Cô gái cảm thấy lòng se lại khi ông tổng giám đốc nhắc đến tên Văn Bình. Dường như chàng là từ thạch còn nàng là sắt. Nàng yêu chàng một cách thản nhiên, cũng như đã yêu hàng chục người đàn ông dại gái khác trong quá khứ. Nàng yêu chàng theo chỉ thị đặc biệt của ông Hoàng. Nàng đinh ninh sẽ quên chàng dễ dàng. Ngờ đâu... 
 
Ngờ đâu, nàng đã yêu chàng thành thật... 
 
Chiếc Opel đen sì phóng ra bờ Sông. Ban đêm, sông Cửu Long lấp lánh như chứa lân tinh. 
 
Toà đại sứ Nam Việt hiện ra bên trái. Cửa mở rộng, bên trong le lói ánh đèn. 
 
Cô gái lẩm bẩm một mình: 
 
- Anh ơi!
° ° °
Lửa bốc rần rần. 
 
Thoạt nhìn, Văn Bình tưởng mái nhà đối diện chìm ngập trong biển lửa đỏ ối. Nhưng một phút sau chàng mới nhận thấy nghệ thuật đốt nhà tinh vi và khôn ngoan của nhân viên sứ quán Bắc Việt. Ngọn lửa lên cao nhưng được thu hẹp vào một góc. 
 
Dưới ánh sáng bập bùng, Văn Bình thoạt thấy hai bóng đen. Họ vượt ra ngoại hàng rào kẽm gai, rồi chạy nhanh về phía chàng đậu xe. 
 
Nhanh nhẹn, chàng mở cửa. Cả hai thót lên. Chàng rồ máy, động cơ nổ ngon lành, và trong chớp mắt xe hơi vọt ra đường cái. Liếc bằng đuôi mắt, Văn Bình nhận ra Thiên Hồng. 
 
Thiên Hồng trong ảnh đẹp hơn Thiên Hồng ở ngoài bằng xương, bằng thịt. Chàng mỉm cười: 
 
- Hân hạnh. 
 
Thiên Hồng nhìn chàng, vẻ mặt chứa đầy lo sợ và sửng sốt. Gã đàn ông ngồi bên vẫn lầm lì như pho tượng. 
 
Văn Bình lái ra bờ sông. Bờ sông Cửu Long. Tim Văn Bình đột nhiên đau nhói. Kế hoạch Cửu Long... thảo nào người ta đặt ra kế hoạch này là kế hoạch Cửu Long... 
 
Đến khi xe hơi chạy vào sân sứ quán, và cánh cổng sắt từ từ khép lại, gã đàn ông mới thở phào, giọng sung sướng: 
 
- Thế là xong. 
 
Văn Bình giật mình khi thấy một bóng người cao lêu nghêu chực sẵn trên tam cấp. 
 
Bóng người cao lêu nghêu này là Lê Diệp. Ông Hoàng và Lê Diệp không dư thời giờ để lên Vạn Tượng nghỉ mát. Vả lại, Vạn Tượng là một thị trấn nóng bức, đầy bụi, thiếu mọi tiện nghi cần thiết. Ông tổng giám đốc phải từ giã Sài Gòn, tạm gác hàng chục hồ sơ quan trọng, chắc chắn không phải để đón tiếp đệ nhị tham vụ sứ quán Hoài Thanh hoặc đại tá Trần Chương, con hùm sám điệp báo của sứ quán Việt Nam dân chủ cộng hoà. 
 
Nghĩa là ông Hoàng còn có một mục đích nào khác. Một mục đích vô cùng trọng đại mà không hiểu vì cố ý hay vô tình ông không thông báo trước cho chàng. 
 
Văn Bình cảm thấy thái dương nóng ran. Lửa tức giận bốc cháy ngùn ngụt trong lòng chàng. Chàng muốn tóm cổ chàng sếu vườn Lê Diệp, bạn thân nhất đời, để ném tung ra ngoài đường. Dường như đọc được ý nghĩ của chàng, Lê Diệp chỉ để ý đến cặp tình nhân miễn cưỡng vừa tới. 
 
Lê Diệp nghiêng đầu, đon dả: 
 
- Chào anh Hoài Thanh. Chào cô Thiên Hồng. 
 
Đại tá Trần Chương - trong bộ vỏ Hoài Thanh - lí nhí chào lại. Thiên Hồng không đáp, mặt cúi xuống nền nhà, dáng điệu mệt mỏi. 
 
Lê Diệp lại nói: 
 
- Chúng tôi đã dọn xong phòng ngủ. Mời các bạn nghỉ ngơi một lát. Sáng mai, đúng 5 giờ, sẽ có phi cơ riêng về Sài Gòn. 
 
Văn Bình đứng án ngữ ngay cửa ra vào mà Lê Diệp vẫn coi như không có. Chàng sếu vườn dang tay, xô cữa phòng bên, làm hiệu cho Thiên Hồng. 
 
Văn Bình đang tần ngần thì cửa phòng hé mở. Qua ô cửa, chàng thấy khuôn mặt già nua quen thuộc của ông Hoàng. Chàng lặng lẽ tiến vào. Ông Hoàng kéo ghế mời: 
 
- Anh ngồi xuống đây. Thành thật khen ngợi anh. 
 
Ông tổng giám đốc cười: 
 
- Anh đừng giận tôi, tội nghiệp. Bắt buộc tôi phải dùng anh làm con mồi. Vì trừ anh ra, không ai làm tròn được nhiêm vụ khó khăn và bạc bẽo ấy. 
 
- Cám ơn ông. Lần đầu tiên, ông an ủi tôi. Ông đã biết người đàn ông và người đàn bà vào sứ quán là ai chưa? 
 
- Theo căn cước, người đàn ông là đệ nhị tham vụ hoài Thanh, còn người đàn bà là Thiên Hồng. 
 
- Không, tôi không hỏi căn cước, vì trong nghề này, căn cước chỉ là giấy lộn. Tôi muốn hỏi chân tướng của họ. 
 
- À, thật ra người đàn ông không phải là Hoài Thanh. Theo chỗ tôi biết, hắn là Trần Chương, chỉ huy điệp báo của sứ quán Bắc Việt. 
 
- Ông định tướng kế, tựu kế, mượn tay Trần Chương để phăng ra hệ thống của địch tại miền Nam ư? Đó chỉ là hy vọng viển vông. Trần Chương là tay cừ khôi, xỏ dây vào mũi chẳng phải dễ nào. Tôi chỉ sợ ông nuôi ong tay áo mất thôi. 
 
- Vậy anh đề nghị ra sao? 
 
- Bắt. 
 
- Bắt Trần Chương ư? Tôi không tin đó là thượng sách. Hắn như cá nằm trốc thớt, làm thịt lúc nào mà chả được. 
 
Giọng Văn Bình tỏ vẻ gay gắt: 
 
- Nghĩa là tôi bị mang ra làm trò hề... Ông nhẫn tâm thật... 
 
Ông Hoàng bâng khuâng nhìn qua cửa sổ ra sông Cửu Long màu nâu đục ngầu: 
 
- Hừ... thoạt tiên tôi cũng không định như vậy. Theo kế hoạch sơ khởi, anh chỉ có nhiệm vụ lôi kéo Hoài Thanh, nhưng mọi việc đã thay đổi quá nhanh chóng... 
 
- Nhưng ít nhất ông cũng phải cho tôi biết. Nếu ông bận thì còn Nguyên Hương, Lê Diệp... 
 
- Nhưng đến khi ấy tôi lại không thể cho anh biết hết chi tiết... 
 
- Vậy, tôi xin ông... 
 
- Anh lại đòi từ chức phảỉ không? Được, lát nữa, sau khi tôi trình bày ngọn ngành nếu anh vẫn cương quyết, tôi cũng không dám ép... Từ nhiều tháng nay, tôi đã cho nhân viên theo dõi hoạt động của sứ quán Bắc Việt. Vụ Hoài Thanh là kẽ hở thứ nhất giúp chúng ta xâm nhập sứ quán. Nhưng nếu không có hắn cũng chẳng sao. 
 
- Vì ông đã có sẵn một mục đích quan trọng khác? 
 
- Phải. Vụ tổ chức thâm nhập sứ quán Bắc Việt, lôi kéo nhân viên đối phương chỉ là tấm bình phong để ru ngủ địch mà thôi. Mục đích chính là thừa cơ địch sơ ý ta cho người lẻn vào chụp trộm tài liệu. Tôi được biết trong phòng Trần Chương có tủ két đựng tài liệu vô cùng quan trọng. Hầu hết báo cáo của nhân viên Trung ương cục hoạt động ở phía nam vĩ tuyến 17 đều gửi phúc trình qua sứ quán Bắc Việt ở Vạn Tượng. Phần lớn chỉ thị từ Hà Nội chuyển vào Nam cũng qua đường dây này. Nếu Trần Chương không giả dạng Hoài Thanh và rời sứ quán, nếu guồng máy phòng thủ của sứ quán không bị lơi lỏng trong 15 phút, thì đến thế kỉ thứ 25 chúng ta cũng không lọt vào nổi. Chẳng qua gậy ông đập lưng ông, họ tưởng lừa được ta, té ra ta lại lừa họ. 
 
- Ông đã đoạt được tài liệu chưa? 
 
- Rồi. Phần việc này do Lê Diệp đảm trách. Đảm trách với sự giúp đỡ của Sulô. 
 
- Sulô? 
 
- Phải, Sulô là nhân viên tin cậy của tôi. 
 
- Trời ơi, ông còn tin Sulô nữa ư? Hắn là kẻ phản phé. Lần thứ nhất trong đời, tôi thấy ông dùng lầm người. 
 
- Sulô phản phé ở chỗ nào? 
 
- Hôm tôi gặp hắn lần đầu tôi khám phá ra ngay. Hắn vừa rời lữ quán Constellation thì nhân viên của địch theo sau. Sau đó, lời nói của hắn một lúc một khác, tiền hậu bất nhất. Địch đã săng-ta hắn, bắt hắn thổ lộ bí mật. Thế mà ông lại gửi điện tín cho hắn, nhờ hắn chuyển lại cho tôi. Khác nào lạy ông tôi ở bụi này. 
 
- Rồi sao nữa? 
 
- Địch đã đọc trước bức điện ông gửi cho tôi. Sulô đã chạy ba chân bốn cẳng qua Thái Lan. Mai kia, gặp hắn, tôi sẽ bẻ gãy cổ. 
 
- Anh lầm rồi... Với bề ngoài rụt rè, khệnh khạng, Sulô lại là một nhân viên quyền biến, gan dạ, và nhất là trung kiên. Hắn làm việc dưới quyền tôi đã lâu, và không những biết hắn, tôi còn biết rõ đời tư của hắn nữa. Tôi có thể đoan chắc với anh rằng trong suốt quá trình anh hoạt động ở Vạn Tượng, nhất cử nhất động của Sulô đều được tôi cho phép. 
 
Văn Bình giọng mỉa mai: 
 
- Và ông cũng cho phép hắn trốn biệt tích sang Nồng khai nữa phải không? 
 
Ông Hoàng xua tay: 
 
- Không. Hắn không đi đâu cả. Hắn vẫn ở đây với tôi. 
 
Văn Bình trợn mắt: 
 
- Ở đây với ông trong toà đại sứ? 
 
Ông Hoàng lẳng lặng tiến lại cánh cửa ăn thông với phòng bên, và gõ vào 3 tiếng ngắn. 
 
Cửa mở, Sulô khoan thai bước vào, trên vai vẫn tòng teng cái máy ảnh cũ mèn, xộc xệch, tưởng như không bao giờ dựng phim nhựa, mặt hắn hếch lên, nửa xuẩn ngốc, nửa kiêu căng. 
 
Sulô cúi đầu chào: 
 
- Vâng lệnh ông tổng giám đốc, tôi phải giả vờ mềm yếu và ngu xuẩn, xin anh thứ lỗi. 
 
Văn Bình đờ người, ngồi phịch xuống ghế. Ông Hoàng đứng dậy: 
 
- Thôi trời sắp sáng rồi. Gần trưa, tôi phải tham dự phiên họp của Hội đồng Nội các đề trình bày một số tài liệu chụp được trong sứ quán Bắc Việt. Tôi chắc anh cũng chưa muốn về. Vả lại, công việc của Sở chưa bề bộn lắm, anh có thể ở lại vài ba tuần lễ. 
 
Được lời như cởi tấm lòng, Văn Bình ném điếu Salem vào đĩa đựng tàn trên bàn: 
 
- Vâng nếu ông cho phép, tôi xin nghỉ xả hơi nửa tháng. Khí hậu Vạn Tượng dạo này rất tốt. 
 
Ông Hoàng lại cười: 
 
- Đúng. Khí hậu Vạn Tượng dạo này rất tốt, nhờ có Đồng Pha Lan. Người già sẽ trẻ lại, ngưởi ốm sẽ khoẻ lên, tôi hy vọng anh lên cân và trí óc sáng suốt. 
 
Biết ông Hoàng chế giễu, Văn Bình lặng thinh. Nhưng ông Hoàng quái ác vẫn chưa chịu buông tha: 
 
- À, anh ở lại một mình chắc buồn, để tôi nhờ anh em trong toà đại sứ làm hướng đạo giùm. 
 
Văn Bình lắc đầu quầy quậy: 
 
- Thưa, tôi quen sống một mình, không thích bạn bè. 
 
Ông Hoàng đặt tay vào nắm cửa. Song Văn Bình cản lại: 
 
- Thưa ông... 
 
Ông Hoàng tủm tỉm cưởi: 
 
- À, suýt nữa quên. Tôi xin giới thiệu anh với một người bạn thân. Người ấy sẽ thay tôi thuyết phục anh. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Tôi chịu đựng hết nổi rồi... Không ai thuyết phục tôi được đâu. Ông không cho tôi đi, tôi cũng... 
 
Chàng ngưng bặt. Cánh cửa vừa khép lại, bỗng được xô ra, và một giai nhân núi lửa hiện ra bằng xương bằng thịt. Gian phòng ảm đạm của sứ quán như tràn ngập ánh sáng thần tiên. 
 
Văn Bình buột miệng sững sờ: 
 
- Simon. 
 
Phải, người đẹp là Simon, hoa khôi của Vọng các ban đêm, bạn đường khăng khít của chàng. Chàng xin được ở lại để hú hí với Simon, nhưng sợ ông Hoàng chê cười nên chống chế là ở lại nghỉ ngơi. Chàng không ngờ Simon lại có mặt vào lúc nàng không nên có mặt nhất. Ông Hoàng... lại ông Hoàng... Simon là nhân viên chìm của ông Hoàng. Nàng đã cho chàng vào xiếc từ đầu đến cuối... Thế mà chàng cứ đinh ninh nàng là vũ nữ ngây thơ, không dính dáng đến cuộc đời điệp báo. 
 
Ông Hoàng dường như không đề ý đến Văn Bình trong phòng. Ông ấn mũ dạ lên đầu, giọng thân mật: 
 
- Chào cô Simon. Cô biết Văn Bình không? 
 
Simon đứng lại, nhìn Văn Bình một giây rồi phá lên cười. Ông Hoàng thản nhiên bước ra ngoài hành lanh. Thẹn đỏ mặt, Văn Bình quên cả đưa tiễn ông tổng giám đốc xuống xe. Chàng nắm chặt tay Simon: 
 
- Hừ, em lừa anh! 
 
Simon cười tươi như hoa: 
 
- Ai bảo anh háu ăn! Em xin mãi, ông cụ mới bằng lòng cho em ở lại Vạn Tượng. Công việc của em bên Thái đang ngập đến cổ. 
 
- Tại sao đêm qua gặp anh, em không cho anh biết? 
 
- Đâu được. Em có nhiệm vụ thay cái đồng hồ tay của anh bằng một dụng cụ ghi âm. Vì ông Hoàng muốn theo dõi mọi hoạt động của anh vào giờ chót. 
 
Văn Bình nhìn đồng hồ. Chàng giật mình đánh thót. Ham mê sắc đẹp, chàng không có thời gian kiểm lại vật tuỳ thân nữa. Chiếc đồng hồ vỏ vàng tự động này theo chàng từ nhiều năm nay nên chàng nhớ rõ từng vết sớt, từng chỗ bị mờ. Simon đánh tráo một cái mới tinh hảo mà chàng không biết. 
 
Dưới sân, chiếc Cilroen chở ông Hoàng đã nổ máy. Simon cầm tay Văn Bình: 
 
- Tội nghiệp ông cụ... Già cả, ốm yếu như vậy mà vẫn phải làm việc ngày đêm. Hôm nay trời xấu, về đến Paksé chắc chắn phi cơ sẽ nhồi ông cụ tha hồ mà nôn mửa. À, anh đã nói hết chuyện với ông cụ chưa? 
 
Văn Bình đáp ngay không nghĩ: 
 
- Rồi. 
 
Chàng quên hẵng ý định từ chức. Song Simon đã nhắc giùm chàng: 
 
- Ông tổng giám đốc phàn nàn với em là lần này anh sẽ xin thôi. Ông cụ... 
 
- Trời, ông cụ nói bao giờ? 
 
- Trước khi gặp anh. 
 
Văn Bình thở dài nhè nhẹ. Gan ruột chàng có gì, ông già ma quái ấy đã thấy hết, nghe hết. Ông Hoàng đã khôn ngoan dùng thần Vệ nữ để đàn áp con thiên mã bất kham. 
 
Simon đứng sát vào người chàng, giọng nũng nịu: 
 
- Em đã đánh cuộc với ông tổng giám đốc. Em quả quyết rằng không bao giờ anh từ chức. Nếu em thắng, ông Hoàng phải trả 10 ngàn đô la, và em được quyền nghỉ phép 3 tháng. Trời ơi, 3 tháng hoàn toàn hạnh phúc, hai đứa mình sẽ vù qua Thái lan dưỡng sức. Anh này, em biết một bãi biển sạch kinh khủng, mát cũng kinh khủng... Chúng mình ở trên một ngôi nhà cô đơn trên núi, nhìn xuống biển, không sợ ai quấy rầy. Em đã nói trước với ông Hoàng rồi, anh ạ... 
 
- Nói sao? 
 
- Em nói là trong 3 tháng nghỉ phép, Sở không được liên lạc thư từ. Anh phải hoàn toàn được tự do. Ông Hoàng đã đồng ý... 
 
Như bị dán băng keo vào miệng. Văn Bình không thốt ra được lời nào. Mọi việc đã được ông Hoàng tính toán kỹ lưỡng từ trước. Chàng đã rơi vào rọ. càng vùng vẫy càng bị lưới sắt cứa đứt vào da thịt. 
 
Song lẽ, đây lại là rọ lưới ái tình. Hàng triệu người trên trái đất cầu mong được giam hãm như Văn Bình mà không bao giờ toại nguyện. 
 
Simon ngoan ngoãn chìa đôi môi đỏ mọng: 
 
- Em đắc tội lắm. Anh còn giận em không? 
 
Dĩ nhiên là không. Trăm ngàn lần không. Bình sinh, chàng không bao giờ giận đàn bà. Phương chi nàng là Simon, giai nhân vô giá của đất Thái huy hoàng. 
 
Simon ôm chầm lấy nàng. Chàng cúi xuống hôn thật lâu vào miệng nàng. Không rõ vì nàng dùng son môi đặc biệt, hay hơi thở khác thường của nàng mà Văn Bình cảm thấy tâm thần ngây ngất. Từ thuở quen nhau đến giờ, chàng đã hôn môi nàng hàng chục lần, và lần nào chàng cũng lâng lâng như lạc vào một thế giới chứa đầy bí mật, những bí mật lạ lùng gấp vạn, gấp triệu lần bí mật trong Bóng tối Đồng Pha Lan. 
NGƯỜI THỨ TÁM
o0o



        
            
                
            
        

    
Z.28 Buôn Súng Lậu
 
 
 
Người Thứ Tám
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vietmessenger.com



 Lời chú thích của tác giả:

Như mọi lần, tác giả trân trọng nhắn nhủ với bạn đọc thân mến rằng, tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết mà cuốn tiểu thuyết này chứa đựng, chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc, bởi vậy nếu trong muôn một, có sự gần gặn hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả.
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Võ sĩ bịt mặt

- Đánh nữa, đánh mạnh nữa đi !

- Cho " ăn trầu " nhiều vào !

- Hoan hô võ sĩ bịt mặt !

- Hoan hô võ sĩ Huỳnh Lợi !

Hàng trăm tiếng hò reo, hoan hô, cùng phát ra một lúc. Quang cảnh võ trường nhộn nhịp, hỗn độn. Hơn 4.000 người vây kín võ đài nhỏ xíu. Đèn pha sáng rực, chiếu vào trận đấu giữa hai võ sĩ tên tuổi của làng đấm Sàigòn. Người dong dỏng cao, nét mặt nghiêm nghị, võ sĩ Huỳnh Lợi là nhà quán quân hạng ruồi từng thượng đài nhiều lần. Tiếng cồng vào hiệp 2 vừa dứt, đám đông đã ồn ào như ong vỡ tổ. Khách mộ điệu không tin võ sĩ bịt mặt chịu nổi 8 hiệp với vô địch Huỳnh Lợi. Võ sĩ bịt mặt là một thanh niên có thân hình lực lưỡng, đeo mặt nạ nhung. Không ai biết tên thật của chàng. Thỉnh thoảng, chàng mới thượng đài, và mỗi lần về một môn võ khác nhau. Nửa năm trước, chàng đấu võ tự do trong Chợ Lớn. Cuộc so găng này với Huỳnh Lợi diễn ra trong giải trí trường Thị Nghè, một đêm trời  trong và mát.

- A, hay quá, hay quá !

Công  chúng la hét. Huỳnh Lợi vừa  đấm thật mạnh vào màng tang của võ sĩ bịt mặt. Người này ngã khuỵu, 2 găng tay múa lên như đánh gió. Quả thứ hai trúng cằm. Võ sĩ bịt mặt nằm sóng soài trên đài. Tiếng vỗ tay nổi vang tứ phía. Trọng tài quỳ xuống, dõng dạc đếm :

- 1, 2, 3, 4, 5 ...

Võ sĩ bịt mặt chống cánh tay nhỏm dậy. Chàng đứng chưa vững, 1 trái đấm thôi sơn cực mạnh giáng vào ngực. Võ sĩ bịt mặt nằm quay trên sàn, không dậy nữa. Huỳnh Lợi gập mình làm đôi, trong áo choàng sa tanh đỏ, chào khán giả. Trong khi ấy, chàng võ sĩ bịt mặt nhè nhẹ ngồi dậy, và lủi xuống đài. Chàng bước nhanh vào phòng thay áo. Bên ngoài, thiên hạ còn bận khen ngợi Huỳnh Lợi, và hoan nghênh cặp võ sĩ khác. Không ai đoái hoài tới kẻ thua trận chớp nhoáng, và nhục nhã như chàng. Chàng bỏ găng vào va li, mặc bộ âu phục xám lên, đoạn chụp mũ dạ vành to vào đầu, lẻn ra ngoài. Lệ thường, trời Sàigòn nóng như lò lửa. Tuy nhiên, đêm nay lại phây phẩy gió mát là lạ xen lẫn hơi lạnh của biển. Chàng bùi ngùi nhớ lại những đêm thu đi trong gió heo may ở đê Cổ Ngư, Hà nội.

Đến xe, chàng nhìn trước nhìn sau 1 phút. Đó là thói quen lâu năm của chàng. Làm nghề gián điệp, chàng luôn luôn cảm thấy bị theo dõi, mặc dầu chàng đang sống trên đất nhà, trong sự bảo vệ của cơ quan Mật vụ xuất quỷ nhập thần của ông Hoàng. Chung quanh, không có dấu hiệu nào khả nghi. Tuy nhiên, lòng chàng vẫn nao nao. Xe hơi của chàng là chiếc Alpine, kiểu xe đua mới tinh, nhỏ xíu, loại A.904, tuy chứa 5 mã lực mà chạy trên 160 cây số giờ. Cửa xe hé mở, chàng kéo kính định chui vào thì bên trong nổi lên chuỗi cười nho nhỏ quen thuộc :

- Chào anh Lê Châu.

Lê Châu, nhà võ sĩ bịt mặt, giật mình. Mùi nước hoa đắt tiền từ băng sau chiếc xe đua tí hon xông lên, như chẹn ngực chàng. Lê Chân nheo mắt, mỉm cười :

- Nguyên Hương. Ngỡ là ai !

Nguyên Hương thu mình trong góc xe, miệng phì phèo thuốc lá Benson của Anh. Nàng hỏi :

- Anh thua, phải không?

Lê Châu, đóng cửa xe, cho máy chạy :

- Thua. Lúc nãy, cô chứng kiến cuộc đấu à ?

Cô thư ký trẻ đẹp, có thân hình bốc lửa của ông Hoàng, cười trả một cách bí mật :

- Cần gì đi xem mới biết. Anh đóng kịch tài quá. Thành thật khen ngợi anh.

Chiếc Alpine rú lên, vọt ra ngoài giải trí trường, rẽ sang bên phải, vào đường hẻm về trung tâm Sàigòn. Lê Châu sang số 2, nói với Nguyên Hương :

- Khen xuông thì ăn thua gì, thưa cô ? Văn Bình không hề được cô khen mà vẫn sướng hơn tôi. Giá cô đừng khen và ban cho tôi phần mười cái mà cô dành cho Văn Bình thì sung sướng biết mấy.

Nàng ném điếu thuốc xuống đường :

- Anh tham lắm. Mỗi người một hoàn cảnh. Ví với Văn Bình sao được ? Nhưng thôi, lúc này tôi cũng không muốn làm anh buồn.

Nói xong, nàng nhổm lên, hôn vào má Lê Châu. Chàng điệp viên đẹp trai thở dài :

- Cám ơn cô. Thân hình cô đẹp như nặn. Rõ Văn Bình tốt số.

Nguyên Hương nín thinh. Văn Bình tốt số thật. Nàng đem lòng yêu Văn Bình từ lâu, nhưng tuy là người yêu công khai của nàng, Văn Bình ít khi chịu ở với nàng một tuần lễ hạnh phúc ngoài bãi biển, hay trên đỉnh núi. Văn Bình lao đầu và công tác hết năm này qua tháng khác. Mỗi khi về nhà, chàng lại chúi mũi vào xó xỉnh sặc mùi rượu huýt ky, thuốc lá Salem và gái đẹp đĩ thõa. Hiểu ý nàng, Lê Châu hạ giọng :

- Xin lỗi cô. Hắn biến mất rồi, phải không?

- Vâng, Z.28 đi công tác vắng.

Nàng cúi nhìn đồng hồ tay dạ quang. 10 giờ đêm. Nàng nói với Lê Châu :

- Ông Hoàng sai tôi tới gặp anh.

Lê Châu sang số 4, xe phóng nhanh như tên bắn trên con đường vòng từ Thị Nghè sang Gia Định. Chàng nhún vai hỏi :

- Bao giờ ?

- Ngay bây giờ.

Nàng đưa cho Lê Châu cái phong bì nâu, cỡ nhỏ, dán kín :

- Chi tiết công tác được ghi sẵn bên trong. Anh đọc thuộc lòng rồi đốt giùm trước giờ hành sự. Trong nửa giờ, hắn sẽ về đến nhà. Ông Hoàng chúc anh may mắn.

Lê Châu gật đầu, đáp :

- Vẽ. Tôi chỉ mong được cô chúc thôi. Ông Hoàng chúc làm gì ? Làm nghề này không nên chúc thượng lộ bình an. Sống hay chết cũng như tài với xỉu trên chiếu bạc, phải không thưa cô?

- Phải. Tôi xin chúc anh may mắn.

Lê Châu dừng xe bên đường. Chàng nghiêng đầu, nắm tay Nguyên Hương kéo sát lại, đoạn hôn lên môi nàng. Nàng định vùng ra, nhưng sau một phần mười tích tắc lại để yên cho Lê Châu hôn. Nàng không yêu Lê Châu. Nhưng không phải lần đầu nàng bị nam đồng nghiệp của Sở lợi dụng hoàn cảnh để làm hỗn. Tuy không yêu, nàng không kháng cự vì lệ thường, họ đi không trở lại. Trong trường hợp này, nàng cảm thấy không nên tiếc một cái hôn. Huống chi lần này, Lê Châu cũng được giao phó một công tác quan trọng, ít hy vọng trở về để làm hỗn với nàng lần nữa. Nàng ngửa mặt dưới cái hôn đắm đuối của Lê Châu. Lê Châu run lên vì sung sướng. Hôn xong, Nguyên Hương cầm xắc da bên mình và nói :

- Thôi, tôi xuống ở đây. Tôi để sẵn khẩu súng trong hộc xe cho anh.

Lê Châu kéo ghế, mở cửa xe cho nàng xuống. Nguyên Hương đi khuất vào bóng tối. Lê Châu thở dài, sang số cho xe chạy tuốt lên cầu. Ánh điện rực rỡ của rạp chiếu bóng Cao đồng Hưng như tiếng chuông đánh thức chàng khỏi giấc ngủ mê mệt. Công tác mà chàng sắp thi hành được ông Hoàng bố trí từ nhiều tháng trước. Từng chi tiết tỉ mỉ được vạch sẵn, chàng chỉ như cái đồng hồ tốt đợi lên giây là chạy. Gần đến lăng Tả Quân, Lê Châu đậu xe lần nữa, tạt vào quán giải khát bên đường, uống rượu mạnh. Đã lâu không có dịp luyện lại gân cốt, chàng thấy thân thể không được nhanh nhẹn như xưa. Uống xong, dạ dầy ấm hẳn. Lê Châu huýt sáo miệng, lái xe qua cầu Bông về Đa Kao. Nơi chàng đến là cái bin đinh 4 tầng mới cất gần cầu Công Lý nối dài. Lê Châu tắt máy cách bin đinh 200 thước, rồi bách bộ tới. Tòa nhà chưa xây xong nên gạch ngói, tre nứa còn ngổn ngang. Ngọn đèn đỏ treo lủng lẳng trên cây cột cao không đủ soi sáng vùng đất rộng thênh thang, khiến Lê Châu bước vội, sa vào vũng nước. Chàng rút giày, miệng rủa thầm. Khẩu Colt 12 đeo dưới nách mang lại cho chàng cảm giác thoải mái và kiêu hãnh. Đến cầu thang số 3, Lê Châu trèo lên. Căn phòng chàng tìm ở từng nhì cuối hành lang, Đèn tối lờ mờ. Phòng số 17. Chàng dừng lại trước cửa. Nín hơi, chàng biết ngay người trong phòng làm gì. Tiếng nước trên hoa sen chảy xuống róc rách tiết lộ hắn ở trong buồng tắm. Lê Châu rút chìa khóa trong túi. Chìa khóa phòng 17, ông Hoàng trao tận tay chàng tuần trước mà mãi đến nay chàng mới có cơ hội sử dụng. Cánh cửa mở vào êm ru. Bên trong là phòng khách, trang trí tối tân và lộn lẫy. Chủ nhân phải có bạc triệu mới sắm nổi ly chén pha lê nhiều màu và nhất là bức tranh lập thể của danh họa Picasso. Chàng đút tay vào túi quần, tần ngần ngắm bức tranh. 1 thiếu phụ khỏa thân ngồi bên cửa sổ chải đầu. Theo thời giá, bức tranh này phải mua tới nửa triệu đồng. Tiếng nước vẫn chảy đều đều trong buồng tắm. Lê Châu đánh diêm châm thuốc hút, đoạn mở buýp phê lấy rượu. Chàng băn khoăn 1 lát trước chai Martell và chai Bourbon. Chắt lưỡi, chàng rót Bourbon ra ly. Lê Châu vốn nghiện Martell nhưng mua rượu Bourbon lúc này không phải dễ. Lâu lắm chưa được uống, Lê Châu cạn 1 hơi ba ly đầy ắp không pha nước. Tắm xong, chủ nhân mở cửa. Chợt thấy Lê Châu, hắn giật mình đứng lại, hỏi to :

- Ông là ai ?

Lê Châu cất mũ, cúi đầu chào như võ sĩ Huỳnh Lợi chào trên võ đài Thị Nghè :

- Tôi là ai, chắc ông thừa biết.

Huỳnh Lợi -phải, hắn là Huỳnh Lợi- lắc đầu :

- Tôi là Huỳnh Lợi, võ sư Huỳnh Lợi. Còn ông là ai, tôi không được biết.

Lê Châu cười ngạo nghễ :

- Ông không biết ư ? Ông nói dối đấy. Tôi là ...

Sực nhớ ra, Huỳnh Lợi cướp lời :

- À, tôi biết rồi. Ông là nhà võ sĩ bịt mặt.

Lê Châu cười ha hả :

- Ông bạn giỏi đấy. Ông bạn biết tôi đến đây làm gì không ?

Huỳnh Lợi đáp, giọng khinh khỉnh :

- Ông làm gì, tôi không cần biết. Đây là phòng riêng của tôi, ông nhớ cho, và tôi có thể hạ ông đo ván lần nữa ngay trong phòng nếu ông thiếu lễ độ.

Lê Châu quăng ly rượu xuống ghế, cười ngất :

- Tôi đến đây để thụ giáo bài học đo ván lần nữa.

Huỳnh Lợi cười gằn :

- Vậy thì được.

Nhà quán quân quyền Anh cởi áo choàng, vứt lên nóc buýp phê, đoạn hất hàm :

- Mời ông. Tiên khách, hậu chủ.

Lê Châu để nguyên vét tông, tiến lên 2 bước và đấm thẳng vào mặt Huỳnh Lợi. Huỳnh Lợi nhún vai ra vẻ coi thường, rồi đưa tay ra gạt. Nhưng khác với cú đấm rụt rè của võ sĩ bịt mặt, ngón đòn của Lê Châu lại mạnh mẽ khác thường. Tay Huỳnh Lợi tê dại hẳn. Lê Châu gật gù :

- Đau tay rồi, phải không?

Bực tức, Huỳnh Lợi gầm lên, nhảy sát vào người Lê Châu đánh tới tấp. Lê Châu không né, nhưng vừa chịu đòn, chàng vừa phản công bằng cú móc hàm khô khan và chắc nịch. Huỳnh Lợi loạng choạng suýt ngã. Lê Châu đỡ Huỳnh Lợi, miệng mỉm cười :

- Bây giờ, chắc anh đã biết nhà võ sĩ bịt mặt khác với võ sĩ không bịt mặt.

Không đáp, Huỳnh Lợi bồi thêm cú đánh vào mặt. Lần này, Lê Châu dùng nhu đạo quật đối phương ngã chổng 4 vó trên sàn. Đánh xong, chàng chậm rãi nói :

- Tôi khuyên anh đừng làm càn nữa, vô ích. Sức anh không địch nổi tôi đâu. Sở dĩ tôi chịu thua anh trên đài vì tôi biết anh cần tiền. Thắng tôi, anh được lĩnh 200.000, một phần thưởng khá lớn. Hiện nay, tôi sẵn lòng biếu thêm 1 món tiền nữa, 1 món tiền gấp ba nếu anh cộng tác.

Huỳnh Lợi ngồi dậy, nắn tay chân, dáng điệu ngơ ngác :

- Cộng tác ? Cộng tác về việc gì ?

Lê Châu dề môi :

- Thôi, giấu nhau làm gì nữa. Xin tự giới thiệu tôi là Lê Châu của Sở Phản gián Việt Nam. Còn anh, anh chưa nói tôi cũng biết. Anh là " hộp thư " của RU, cơ quan gián điệp  Sô viết, tại đây. Tôi cần điều đình với anh 1 việc trong phạm vi nghề nghiệp.

 Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của tay gián điệp lì lợm, Huỳnh Lợi nói :

- Muốn gì, anh cứ nói. Nếu xét ra làm được tôi sẽ không từ chối. Nhược bằng ...

Lê Châu xua tay :

- Anh không thể từ chối. Chúng tôi đã bố trí chu đáo. Anh chỉ có thể vâng theo ý muốn của tôi thôi.

Huỳnh Lợi quắc mắt :

- Anh nói dễ nghe nhỉ ?

- Nói thật đấy. Nếu anh từ chối, bắt buộc tôi phải ám sát mẹ anh và vợ anh hiện ở Mỹ tho.

- Súc vật.

- Cám ơn. Anh chửi tôi, vì anh còn nhiều tình cảm, nghĩa là anh còn thương mẹ anh, và vợ anh. Chúng tôi được tin 1 điệp viên RU nhảy dù đêm qua xuống vùng ngoại ô Sàigòn. Anh là " hộp thư " RU, và được chỉ thị tiếp xúc với điệp viên này. Đấy, anh xem, chúng tôi đã biết hết. Tôi chỉ cần anh giúp 1 việc nhỏ.

- Nếu tôi đồng ý, anh sẽ xử trí ra sao ?

- Sáu chục vạn đồng, 1 chiếu khán thông hành ra ngoại quốc sau khi kế hoạch thành công.

- Tôi cần biết nội dung của kế hoạch.

- Anh không được quyền biết. Vả lại, chính tôi cũng chưa biết.

- Thú thật với anh, tôi không biết người nhảy dù đêm qua hiện ở đâu.

Lê Châu cười khà khà :

- Lấy vải thưa che mắt thánh sao nổi ? Anh phải tuyệt đối thành thật, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Đây, nếu anh còn giấu diếm, tôi xin nói thêm người nhảy dù hồi 3 giờ sáng xuống Bà Điểm ấy đang ngụ tại khách sạn Đồng Khánh, dưới tên Phan Hiếu, trung tá quân đội cộng hòa.

Huỳnh Lợi thè lưỡi ra như  muốn liếm hết nước miếng quanh mép. Thái độ này bộc lộ 1 sự kinh ngạc dị thường. Hắn nói giọng run run :

- Vâng, nếu vậy tôi không dám giấu nữa. Đêm nay, Phan Hiếu sẽ đến đây gặp tôi.

- Mấy giờ ?

- 2 giờ 15 phút.

Lê Châu châm thuốc cho Huỳnh Lợi hút, đoạn chàng đẩy trước mặt hắn mảnh giấy và cây bút chì, miệng nói :

- Viết đi : mật hiệu trao đổi, thể thức gặp gỡ.

Như máy, Huỳnh Lợi ngoan ngoãn ngồi viết hí hoáy. Lê Châu đọc xong, bỏ vào túi áo. Chàng xây lưng lại Huỳnh Lợi, rót rượu uống. Đó là kế mọn của chàng. Chàng chót hứa không giết hắn sau khi hắn khai thật nên không thể phủi ước. Mệnh lệnh của ông Hoàng đã rõ rệt : trong khi hành sự, chàng không được lưu lại 1 dấu hiệu cỏn con nào khả dĩ dẫn đường chỉ nẻo cho địch. Để Huỳnh Lợi sống, hắn sẽ thông tin cho RU. Sở dĩ chàng xây lưng về phía Huỳnh Lợi, giả vờ lơ đãng, là để dụ hắn đánh trộm, và chàng có thể giết hắn 1 cách ổn thỏa. Vô tình mắc mưu, Huỳnh Lợi rướn mình đánh thật mạnh vào gáy Lê Châu. Nghe tiếng gió sau lưng, Lê Châu lạng người, và dùng  thế phản công Thái cực đạo phóng chân vào bụng Huỳnh Lợi. Thế võ hiểm này hạ Huỳnh Lợi trong nháy mắt. Hắn ôm bụng nhăn nhó, đoạn ngã ngồi xuống ghế. Lê Châu bồi thêm phát đánh bằng sống bàn tay vào yết hầu. Huỳnh Lợi nằm lịm thiêm thiếp. Lê Châu dốc hết chai rượu Bourbon thơm phức vào miệng, và lên trên mình hắn. Xong xuôi, chàng lục tủ lấy bộ âu phục tẩm đầy rượu, và mặc cho Huỳnh Lợi.

Chàng mở cửa nhìn ra ngoài. Vào giờ này, khu bin đinh không còn ai. Chàng xốc Huỳnh Lợi lên vai, ra hành lang, xuống dưới bằng cầu thang ốc. Chiếc Ford to tướng của Huỳnh Lợi còn nguyên chìa khóa công tắc. Chàng ấn ga nhè nhẹ. 22 ngựa của chiếc xe Mỹ đẩy đi êm ru. Lê Châu lái lên Tân sơn nhất. Qua trạm săng Caltex, tới sân vận động quân đội, chàng dừng xe, nhảy xuống. Từ trong bóng tối, 1 ông già bé nhỏ, lù khù đi ra, trên miệng còn nguyên điếu xì gà ngạo nghễ : đó là ông Hoàng. Ông Hoàng ra lệnh :

- Anh về đi. Để hắn cho tôi.

1 chiếc Vespa đợi chàng bên đường, động cơ còn nóng. Chàng trèo lên, nổ máy về cầu Công Lý. Chàng thừa biết ông Hoàng sẽ lái chiếc Ford ra ngoại ô, chọn nơi nào tối, húc vào cột giây thép với Huỳnh Lợi chết gục trước vô lăng.

Khi Lê Châu về phòng, đồng hồ chỉ đúng 2 giờ khuya. Còn 15 phút nữa. Chàng mở thêm chai Martell, Chàng uống rượu bao nhiêu cũng không say. Lần công tác ở Trung cộng với Văn Bình, chàng ngả một đêm 5 chai rượu mạnh hạng nhất. Lê Châu bắt chân chữ ngũ, cười 1 mình. Chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ nổi lên. Ba tiếng dài. Hai tiếng ngắn. Mật hiệu.

Phan Hiếu bước vào. Hắn cao bằng Lê Châu, song vẻ người thon hơn, lông máy rậm như nét mác vẽ trên đôi mắt sâu thẳm. Hắn chào trước :

- Chào bạn. Tôi là Phan Hiếu. Họ Phan cũng như Phan huy Chú, Phan đình Phùng.

Lê Châu đáp :

- Hân hạnh chào anh. Tôi là Huỳnh Lợi. Huỳnh đây không phải như Huỳnh thúc Kháng. Họ Huỳnh này khác.

Trao mật hiệu liên lạc xong, Phan Hiếu ngồi xuống sa lông, cử chỉ tự nhiên như đã đến nhiều lần. Lê Châu hỏi :

- Mời anh dùng rượu cho ấm bụng ?

Phan Hiếu lắc đầu :

- Không. Tôi muốn đến đó ngay.

Nhìn đồng hồ trên tường, Lê Châu nói :

- Còn sớm anh ạ. Ngồi nói chuyện với nhau 1 chút. Gớm, lâu ngày không được về Bắc, nhớ quay nhớ quắt.

- Sao anh không xin đổi về ?

- Biết xin ai được ?

- Nói với A22.

A22 là ai, Lê Châu không biết. Hỏi Phan Hiếu thì lộ. Song chàng hỏi liều :

- Khốn nỗi, tôi ít được gặp A22.

Phan Hiếu tỏ dấu ngạc nhiên :

- Anh bảo ít khi gặp A22 ư ? Anh nói tôi không hiểu gì hết. Trước khi tôi rời Hà nội, thượng cấp cho biết anh là " hộp thư " của A22 tức Lý Biên.

À, A22 là Lý Biên, kẻ cầm đầu cơ sở RU ở đây. Lê Châu vẫn không biến sắc :

- Lát nữa nhờ anh nói giùm với A22 cho tôi. À, chuyến này anh vào đây về công tác gì ?

- Công tác ZW.

- Dùng mật mã nào ?

- Mật mã số 4.

Nói xong, Phan Hiếu bật tỉnh ngộ. Vui miệng, hắn đã tiết lộ những điều mà " hộp thư " không cần biết. Hắn vụt đứng dậy như lò so :

- Đồng chí hỏi nhiều điều không cuộc phạm vi hoạt động của mình. Phiền đồng chí dẫn tôi đến đấy ngay kẻo không kịp.

- Còn nhiều thời giờ chán ! Vả lại,, tôi chưa muốn dẫn anh đi bây giờ.

Phan Hiếu trợn mắt :

- Đồng chí dám cưỡng lại lệnh trên ư ?

Lê Châu ung dung đáp :

- Tôi chưa hoàn toàn tin anh. Lệnh trên dặn tôi thận trọng. Tôi cần kiểm điểm lại lời anh nói. Số hiệu anh bao nhiêu ?

- 49.

- Ở đây bao lâu ?

- 2 tuần.

- Xong việc về bằng cách nào ?

Câu hỏi của Lê Châu làm Phan Hiếu đứng phắt dậy. Hắn cho tay vào túi áo, rút súng lục. Qua những câu hỏi kỳ quặc của Lê Châu, hắn linh tính là gặp lầm người. Câu hỏi cuối cùng này không còn làm hắn hoài nghi nữa. Đích thực Lê Châu không phải là " hộp thư " RU. Phan Hiếu chĩa súng dọa bắn, nhưng Lê Châu đã nhảy vụt tới, bàn chân phải phóng trúng cườm tay cầm súng. Khẩu Mauser 7,65 rơi xuống sàn gác. Phan Hiếu cúi xuống nhặt thì Lê Châu giáng đòn vào ngang vai. Phan Hiếu gập lưng xuống vì đau đớn. Lê Châu bồi thêm cú nữa vào màng tang. Nhưng, như được ban phép nhiệm màu, Phan Hiếu vùng lên, 2 tay ôm lưng Lê Châu trong thế quật nhu đạo cực hiểm. Lê Châu gỡ ra song Phan Hiếu đã thúc cùi tay vào ngực chàng. Lê Châu có cảm giác như buồng phổi bị xé rách làm đôi. Chàng không ngờ đối phương bị say đòn mà còn phản công mãnh liệt. Thu toàn lực vào bàn tay phải, chàng hạ atémi vào cổ đối phương. Phan Hiếu buông chàng ra, ngã vật vào đi văng. Tuy vậy, hắn nói to :

- Té ra anh không phải là Huỳnh Lợi !

Lê Châu gật đầu :

- Anh biết muộn quá rồi. Giờ này Huỳnh Lợi đã chết. Nếu chịu cộng tác, anh sẽ được chở đi bệnh viện.

- Cám ơn, tôi không cần.

- Anh sẽ chết uổng mạng.

- Chết vì công vụ không phải vô ích.

Phan Hiếu cho bàn tay vào miệng. Chàng dư biết hắn nuốt thuốc độc, nhưng đứng yên, không can thiệp. 1 phút sau, Phan Hiếu co quắp toàn thân, rẫy lên đành đạch rồi tắt thở. Lục túi hắn, chàng tìm thấy cái ví da Tây mới tinh. Trong ví, ngoài tiền nong, còn có nửa đồng Mỹ kim. Chàng đưa đồng Mỹ kim này lên ánh sáng để quan sát. Tờ bạc được cắt bằng kéo, không  thẳng băng 1 đường  mà là ngoằn ngoèo. Đó là  vật liên lạc. A22 giữ nửa thứ nhì của tờ bạc. Kiểu liên lạc này được thông dụng trong giới buôn lậu quốc tế. Chàng thầm phục ông Hoàng vì ông đã nói trong ví Phan Hiếu có nửa đồng đôla dùng làm mật hiệu liên lạc. Từ phút này, chàng sẽ đóng vai Phan Hiếu. Chàng không sợ lộ vì ít người biết chàng, và chàng có nhiều hy vọng Lý Biên không biết mặt Phan Hiếu. Theo nguyên tắc " hộp thư ", Phan Hiếu chỉ biết Huỳnh Lợi, và Lý Biên cũng chỉ biết Huỳnh Lợi. Muốn tiếp xúc với Lý Biên, Phan Hiếu phải qua trung gian Huỳnh Lợi.

Lê Châu xốc cổ áo, gọi điện thoại cho ông Hoàng. Chàng muốn thi thể Phan Hiếu được mang đi khỏi bin đinh nội đêm nay. 10 phút sau, Lê Châu xuống thang, lái xe đến nhà Lý Biên, 1 biệt thự rộng mênh mông trong khu Hêrô, ở Tân Định. Lý Biên nuôi nhiều chó berger to lớn, và hung dữ. Tường rào mắc kẽm gai, đứng ngoài không nhìn được vào trong, phần bị tôn che kín, phần khác vì giàn hoa leo um tùm. Sân biệt thự rộng gần nửa mẫu đất. Lê Châu ấn chuông điện. Đêm khuya tịch mịch, tiếng chuông kêu vang. Lê Châu thấy lòng hồi hộp. Tuy không phải lần đầu chàng nhận công tác nguy hiểm, nhưng là lần đầu chàng đội lốt nhân viên địch. Nếu Lý Biên chưa biết mặt Phan Hiếu, hoặc RU không gửi ảnh của Hiếu cho Lý Biên, chàng có hy vọng đánh lừa hắn. Ngược lại ... Lê Châu không muốn nghĩ tới giả thuyết đen tối này nữa. Trong nửa phút đồng hồ đợi bên cổng, dưới cơn gió đêm lành lạnh, gợi cảm, chàng bâng khuâng nhớ tới những đêm sống bên những thân thể căng phồng, trắng muốt như ngó sen, và nóng bỏng như vừa được lấy trong lò lửa ra. Đêm lạnh thế này, được chui vào mền bông với mỹ nhân thì sướng biết mấy ! Tiếng giày lạo xạo trên lối đi rải sỏi làm chàng tỉnh mộng. Khóa cổng lách cách mở. 1 cái đầu đàn ông ló ra :

- Ông hỏi ai ?

- Tôi là bạn ông Lý Biên.

- Ông hẹn trước chưa ?

- Rồi.

Lê Châu hơi ngạc nhiên vì những câu hỏi kỳ lạ. Tuy vậy, chàng chỉ ngạc nhiên thoáng qua. Lý Biên đón chàng ngoài tam cấp, cạnh bồn thược dược thơm thơm. Hắn lùn, thấp, mặt tròn như cái đĩa tây, mép lún phún cặp râu Hoa Kỳ gọt tỉa kỹ lưỡng. Dưới trán hẹp và gồ, thấp thoáng bộ lông mày thưa thớt và đôi mắt nhỏ ti hí. Không cần nói chuyện lâu, Lê Châu nhìn tướng diện Lý Biên đã biết hắn là kẻ nham hiểm, bần tiện và tiểu nhân. Lý Biên chìa tay bắt :

- Chào anh. Đợi anh mãi.

Lê Châu nhún vai, thi lễ :

- Xin lỗi anh. Tôi là Phan Hiếu.

- Tôi biết, tôi biết rồi. Mời anh vào trong này.

Lê Châu bước vào phòng khách cực kỳ tráng lệ. Chàng có cảm tưởng như vào phòng 1 hoàng thân xứ ngàn một đêm lẻ Trung đông. Đồ đạc đều là sa lông khảm sà cừ, màn riềm thêu kim tuyến, thống đôn bằng sứ Khang hy, dưới đất trải toàn da thú, nhiều nhất là da cọp. Chỉ bộ ghế chân quỳ ở góc nhà, Lý Biên mời :

- Nào, chúng ta ngồi xuống. Anh dùng rượu gì ?

Lê Châu ngần ngừ :

- Có Bourbon thì tốt.

- Còn ngôn gì nữa. Tôn huynh rất hợp với thú lưu linh của đệ.

Đoạn ngoảnh ra gọi :

- Sáu Lộc.

Sáu Lộc cao hơn thước bảy, vẻ mặt du đãng, thân hình vạm vỡ, xình xịch chạy vào. Hắn mặc vét tông cài khuy cổ trông như người Tàu, phía sau ngang thắt lưng, có 1 chỗ phồng lên. Lê Châu biết hắn đeo súng cỡ lớn. Lý Biên cụng ly với Lê Châu. Uống xong, Lý Biên nói :

- Hân hạnh được cộng tác với quý anh. Cái mà quý anh cần tới, tôi đã có sẵn. Quý anh muốn lấy khi nào cũng được. Tuy nhiên, ...

Lý Biên đằng hắng 1 tiếng, rồi tợp thêm hớp rượu :

- Còn vấn đề thù lao ...

Lê Châu giật mình. Ông Hoàng không dặn chàng về khoản này. Chàng không ngờ Phan Hiếu còn có quyết định số tiền thù lao cho Lý Biên. Chàng liền đáp, nửa nạc nửa mỡ :

- Cứ như lần trước.

Lý Biên xua tay :

- Như lần trước sao được  chúng tôi hy sinh rất nhiều mới đoạt được cái mà quý anh muốn.

Lê Châu vẫn đáp nước đôi :

- Được, chắc anh cũng biết chúng tôi chỉ cốt chạy việc, tiền nong là phụ. Việc ta cần nói trước là " hàng hóa ", còn thù lao sẽ định sau. Anh muốn bao nhiêu, tôi cũng chiều lòng.

Lý Biên cười ha hả :

- Cám ơn anh. Dầu chết, Lý Biên này cũng không quên. Khuya rồi, mời anh nghỉ lại đây đêm nay. Ngày mai sẽ có hàng.

Chuông điện thoại ở góc nhà reo inh ỏi. Lê Châu chột dạ. Thấy Lý Biên thản nhiên cầm ống đặt lên tai, chàng đỡ lo. Nhưng trong 1 thoáng đồng hồ, nét mặt Lý Biên đổi khác. Vẫn nụ cười trên môi, hắn rót thêm rượu mời chàng :

- 1 ly nữa anh. Mai chúng mình còn nhiều việc phải làm.

Lê Châu hỏi liều :

- Ai gọi giây nói đêm hôm khuya khoắt ? Như vậy không khéo bại lộ thì nguy ?

- Anh yên tâm. Đó là nhân viên của tôi.

- Anh không sợ người ta nghe trộm điện thoại ư ?

- Càng không đáng lo vì ở đây, tôi chưa bị nghi ngờ. Mặt khác, giây nói của tôi có bộ phận ngăn không cho nghe trộm. Thôi anh lên gác nghỉ cho lại sức. Sáu Lộc sẽ đưa anh lên. Có phòng làm sẵn rồi. Chào anh. Chúc anh 1 đêm mơ thật nhiều.

Lê Châu bắt tay Lý Biên, rồi theo Sáu Lộc lên gác. Lên đến nửa cầu thang, chợt nhớ ra, chàng giật mình :

- À, còn quên 1 điều quan trọng.

Lý Biên sửng sốt :

- Điều gì ?

Lê Châu nói, giọng trách móc :

- Quan hệ cho cả anh lẫn tôi. Từ nãy đến giờ, chúng mình quên trao đổi mật hiệu liên lạc.

Lần này, chàng thấy Lý Biên biến sắc. Hắn đứng chết trân 1 phút trên bậc thang thứ nhất, đoạn thốt ra :

- Suýt nữa tôi vẫn quên như thế đấy. Vả lại, tôi không là Lý Biên thì còn ai nữa. Và không lẽ anh lại là nhân viên phản gián ?

Lê Châu rút túi, lấy nửa tờ mỹ kim. Lý Biên cũng móc ví lấy ra nửa tờ khác. Lý Biên ráp 2 mảnh vào nhau : vừa vặn. Trả lại cho chàng, hắn cười to :

- Đấy, tôi đã bảo mà !

Lê Châu cũng cười. Sáu Lộc đưa chàng qua 1 hành lang, vào căn phòng ở góc. Phòng này khá lớn, trang trí theo Tây phương, họa phẩm đắt tiền treo trên tường, riềm cửa bằng kim tuyến ni lông sặc sỡ. Sáu Lộc đúng là hạng người dùng làm vệ sĩ cho bọn buôn lậu. Ít nói. Vẻ mặt lầm lì. Nếu không câm như hến. Từ lúc đưa chàng lên phòng, Sáu Lộc vẫn đi sau chàng 1 bước, không nói nửa lời. Lê Châu gợi chuyện :

- Phòng này đẹp nhỉ !

Sáu Lộc gật đầu, Lê Châu lại hỏi :

- Anh có vợ chưa ?

Sáu Lộc vẫn không đáp. Lê Châu hỏi dồn :

- Sao anh hà tiện lời nói thế ?

Sáu Lộc mở cửa sổ trông ra vườn, đoạn lùi lũi đi ra. Lê Châu nắm cánh tay của hắn, vặn 1 vòng. Hắn vùng ra rồi rút khẩu súng trong bọc. Lê Châu ngạc nhiên :

- Tại sao anh dùng súng ?

Sáu Lộc tra súng vào vỏ rồi chẳng nói chẳng rằng bước ra hành lang. Lê Châu ngồi phịch xuống giường. Tiếng giày xuống cầu thang của Sáu Lộc nhỏ dần. Lê Châu để nguyên quần áo, trèo lên giường. Chàng tắt ngọn đèn đêm màu xanh ở đầu giường. Nằm trong mền, Lê Châu lắng tai nghe. Nửa giờ sau, có tiếng xe hơi qua cổng chạy trên đường đá sỏi vào biệt thự. Chàng tung chăn, lại cửa sổ, nhìn xuống sân. Bên dưới, trời tối om. Qua ánh đèn đỏ sau xe, chàng nhận ra chiếc Taunus 17M kiểu mới, sơn 2 màu. Xe hơi chạy tọt vào ga ra rồi tắt máy. Cửa xe mở và đóng đánh sầm, 1 bóng đen cao lớn, ngậm xì gà phì phèo, đội mũ xùm xụp, từ nhà xe rảo bước lên nhà trên. Tứ bề lại im lặng, chàng không còn nghe rõ tiếng động nào khác. Bản tính tò mò giục Lê Châu mở cửa phòng, rón rén xuống cầu thang. Đến cửa phòng khách, chàng dán mắt qua lỗ khóa nhìn vào. Bên trong, đèn điện vừa bật lên sáng trưng, nhưng vì 4 phía che riềm nên ánh sáng không lọt ra ngoài. Người lái xe Taunus đã đứng tuổi, thân hình cao lớn, vẻ mặt cương quyết, nham hiểm, đầu hói, mũi nhỏ xíu nằm trên cái miệng cũng nhỏ xíu và  đôi môi mỏng dính. Hắn mặc bộ âu phục cắt khít, thắt cà vạt xanh thẫm. Lý Biên mời hắn ngồi. 2 người uống rượu với nhau ra vẻ tương đắc. Bỗng người lạ mặt đứng lên, tiến lại phía cửa mà Lê Châu núp. Đèn ngoài hành lang bật sáng. Tiếng của người lạ cất lên, sang sảng như chuông :

- Chào ông bạn quý. Mời ông bạn ra đây, núp sau cửa làm gì ?

Lê Châu có cảm giác như bị mũi dùi nhọn đâm thấu tim. Chàng đứng chôn chân sau cánh cửa. Lý Biên cũng nói to :

- Mở cửa vào đi, ông bạn Phan Hiếu yêu quý.

Lê Châu đảo mắt nhìn sau lưng, định tìm lối thoát, tay đưa lên nách lấy súng nhưng Sáu Lộc hiện ra không biết từ lúc nào cách chàng 3 thước, trên tay lăm lăm khẩu tiểu liên đen ngòm. Hắn nhăn răng trắng nhởn nhìn chàng :

- Bỏ tay xuống cho thiên hạ nhờ.

Lê Châu tưởng Sáu Lộc là thằng câm. Thì ra hắn biết nói. Hắn lại biết dùng lối nói văn hoa của bọn tay chơi. Người lái xe Taunus khoan thai mở rộng cửa. Lê Châu đứng giữa khung cửa, mặt tái mét. Chàng không ngờ đời chàng bị chấm dứt đêm nay trong biệt thự của Lý Biên, cách văn phòng của ông Hoàng không đầy nửa cây số. Lý Biên mời, giọng ngọt ngào :

- Ơ kìa, ông đồng chí giả hiệu. Vào trong này uống rượu cho vui. Đứng ngoài ấy bị gió độc thì khốn.

Nghe giọng nói riễu cợt của đối phương, Lê Châu giận sôi lên song chàng đành thản nhiên bước vào phòng khách. Người lạ kéo ghế đến ngồi cạnh chàng. Lý Biên nhìn người lạ ra vẻ hỏi ý kiến. Người lạ nghiến răng :

- Các anh đáo để thật ! Dám thủ tiêu Huỳnh Lợi và Phan Hiếu, rồi đóng giả Phan Hiếu đến đây nữa.

Lê Châu nhìn mũi giày, không đáp. Lý Biên cười :

- Anh tưởng tôi không biết anh là Phan Hiếu giả mạo ư ? Anh lầm rồi ! Đừng quên Biên này là con cáo già. Võ sĩ Huỳnh Lợi đã bị đưa lên xe hơi, đâm xuống cầu Bình Lợi. Phan Hiếu cũng bị các anh hạ sát. Máu sẽ phải trả máu. Tuy nhiên, tôi cho anh 1 cơ hội chuộc tội : anh phải khai hết sự thật. Ông Hoàng hiện ở đâu ? Những ai cùng hoạt động trong vụ này với anh ?

Lê Châu vẫn ngồi nguyên trong ghế bành, không hé răng. Lý Biên tiếp :

- Anh không chịu nói là tùy anh, nhưng tôi có cách bắt anh phải nói. Tôi có thể bắt anh nói, cũng như anh dùng cực hình bắt Huỳnh Lợi và Phan Hiếu phải nói vậy.

Người lạ đứng dậy, gật gù :

- Ừ, ăn miếng trả miếng là chuyện thường. Thế nào, anh trả lời đi.

Tuy đã quen với trường hợp tiến thoái lưỡng nan, phen này Lê Châu cảm thấy lo sợ. Sáu Lộc đứng cách chàng 3 bước, khư khư khẩu tiểu liên, như chỉ muốn nhả đạn vào người chàng. Lý Biên ung dung dùng dao nhỏ cắt điếu xì gà Havan kếch sù, còn người lạ đi đi lại lại trong phòng, tay chắp sau đít, như ông thày giáo giết thời giờ, đợi học sinh giải đáp 1 câu hỏi hóc búa. Đột nhiên có tiếng còi của đoàn xe chữa lửa réo lên inh ỏi, chát chúa. Nghe tiếng còi cứu hỏa, Sáu Lộc đưa mắt nhìn ra đường. Phút lơ đãng quý báu này được Lê Châu lợi dụng triệt để. Chàng nín thở, căng các bắp thịt ra, nhảy vút lại phía Sáu Lộc. hắn chưa kịp lảy cò, Lê Châu đã đạp văng khẩu súng xuống đất, ôm Sáu Lộc lộn nhào vào góc phòng. Sáu Lộc định chồm dậy thì Lê Châu đã rút kịp súng. Lý Biên cũng vừa lấy súng trong ngăn kéo. Vội vàng, Lê Châu quay mũi súng về phía công tơ điện sau cửa. Đồng hồ điện vỡ tan, đèn tắt ngóm, căn phòng tối om như hũ nút. Lê Châu lẻn ra ngoài. Lý Biên nổ súng theo nhưng không trúng. Ra đến hành lang, Lê Châu bắn hú họa vào nơi phát tiếng súng rồi co cẳng chạy ra cổng. Trong lúc thảng thốt, chàng quên Sáu Lộc sử dụng khẩu tiểu liên. Vì vậy, chàng chưa ra đến cổng, 3 phát đạn đã nổ ròn rã. Đạn trúng bắp đùi, chàng ngã khuỵu xuống con đường đá sỏi. Lý Biên và Sáu Lộc chạy ra, khiêng chàng vào nhà. Dưới ánh điện sáng trưng, người lạ xem xét vết thương của Lê Châu. Phát thứ nhất trúng bả vai, nhưng lúc ấy chàng còn hăng nên không biết, mãi đến phát sau vào bắp đùi chàng mới chịu ngã. Lý Biên nhìn người lạ, dáng điệu lo lắng :

- Liệu hắn còn sống được bao lâu nữa, thưa ông ?

Người lạ đáp :

- Ít nhất đến sáng mai. Thời giờ gấp rút lắm. Các anh hành sự đi, kẻo không kịp nữa.

Sáu Lộc xốc Lê Châu mang lên gác, vào phòng ngủ, kéo riềm che cửa rồi bật đèn. Lê Châu được đặt nằm dài trên đi văng. Lý Biên nắm bả vai bị đạn của Lê Châu giật mạnh :

- Khai ra, lão Hoàng hiện ở đâu ?

Đau quá, Lê Châu thều thào :

- Tôi không biết.

Lý Biên giật mạnh thêm. Mặt co rúm lại, Lê Châu thét lớn :

- Bỏ ra, đau quá !

- Đau à ?

Vừa nói Sáu Lộc vừa giáng báng tiểu liên vào vết thương ở đùi. Lê Châu nghiến răng chịu đau, giòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má. Thấy chàng bặm miệng chịu đau, Sáu Lộc đánh mạnh thêm. Máu Lê Châu nhuộm đi văng đỏ lòm. Người lạ gạt Sáu Lộc sang bên :

- Nhẹ tay chứ, hắn tắt thở thì khốn !

Lê Châu nói, giọng yếu ớt :

- Tôi chỉ mong được chết ngay mà thôi.

Lý Biên bĩu môi :

- Còn lâu mới chết được con ạ.

Lê Châu thu tàn lực, nói :

- Tao cũng chẳng cần.

Lý Biên dằn bả vai Lê Châu vào thành ghế. Xương vai nạn nhân kêu lao xao. Da mặt Lê Châu chuyển sang màu trắng bệch. Lý Biên nhìn thẳng vào mắt chàng :

- Mày chỉ cần khai một tiếng thôi : ông Hoàng hiện đóng trụ sở ở đâu ? Ai cùng hoạt động với mày trong vụ này ?

Chàng lắc đầu :

- Tôi không biết ... Trời ơi, khát nước quá, khát quá.

Người lạ rót cho chàng ly nước. Mừng rỡ, chàng gắng ngóc đầu, định uống thì cái ly lại bị đẩy ra xa khỏi miệng. Người lạ cười gằn :

- Khai đã, rồi uống.

Lê Châu thở dài :

- Đừng hỏi vô ích, không bao giờ tao khai đâu.

Người lạ đứng thần người 1 lát. Trông nét mặt Lê Châu, ai cũng chàng đang hấp hối. Giỏi lắm là còn ngoắc ngoải nửa giờ nữa. Lê Châu là điệp viên chuyên nghiệp nên sự đe dọa, sự tra tấn ngay cả sự chết cũng không thể làm chàng cung khai những bí mật mà chàng có bổn phận giấu kín. Bổn phận sơ đẳng này, mọi điệp viên trên thế giới đều phải thuộc lòng. May ra dùng kế còn lừa được Lê Châu. Hắn liền vẫy Lý Biên ra ngoài bàn bạc, đoạn Lý Biên trở vào phòng, tiếp tục tra tấn. Bả vai Lê Châu dập nát dưới sức bẻ tàn nhẫn. Cặp mắt chàng mờ dần, vạn vật hầu như được bọc bằng lớp sương dầy đặc và lạnh lẽo. Hình dáng đạo mạo của ông Hoàng, của cô gái khêu gợi chàng ôm đêm qua trong căn phòng ấm áp chồng lên nhau như tấm phim ảnh chụp lầm. Cố gắng chàng mới nói được :

- Khát lắm, cho tôi uống.

Sáu Lộc tát mạnh vào má chàng :

- Sắp về chầu tổ tiên mà còn đòi uống nước !

Luồng mắt sắp lạc thần bỗng dưng sáng rực lên. Lê Châu có cảm giác như ngồi dậy, đánh lại kẻ thù. Lúc ấy, người chàng trở nên tỉnh táo. Sáu Lộc hỏi Lý Biên :

- Để em cho nói 1 phát vào óc.

Lý Biên gật đầu. Sáu Lộc rút súng, nhắm Lê Châu bắn. Lê Châu nhắm nghiền mắt, đợi phút giải thoát.

" Đoàng " 1 tiếng. Súng nổ.

Nhưng Lê Châu chưa chết, mà kẻ bị thương lại là Sáu Lộc. Viên đạn từ ngoài bắn vào. 1 người đeo mặt nạ dõng dạc bước vào, trong tay còn khẩu súng bốc khói nghi ngút. Người đeo mặt nạ bồi thêm phát nữa vào bụng Sáu Lộc. Lý Biên loay hoay định bắn thoát thân, nhưng việc đạn thứ ba của người đeo mặt nạ quật ngã hắn chúi xuống bên Lê Châu, rồi nằm lịm luôn. Lòng Lê Châu tràn ngập vui sướng. Chàng thầm cảm ơn ông Hoàng đã phái người đến cứu chàng kịp thời. Người đeo mặt nạ ân cần hỏi chàng :

- Anh bị thương nặng không ?

Chàng làm thinh không đáp. Lời nói của chàng bị nghẽn ở cuống họng. Tự nhiên, chàng thấy mệt hơn bao giờ hết. Người đeo mặt nạ cúi sát mặt chàng :

- Anh đừng lo, xe của Sở sắp tới chở anh vào bệnh viện cấp cứu. Anh muốn trình lại ông Hoàng điều gì không ?

- Không. À, có. Nói hộ với ông Hoàng rằng tôi đã làm tròn phận sự. Khát lắm, anh cho tôi uống.

Người đeo mặt nạ cầm ly nước kề miệng chàng. Lê Châu chưa kịp uống thì người ấy nói :

- Bản phúc trình của anh viết về lộn bậy cả. Ông Hoàng đã dặn anh kỹ, tại sao anh lại dùng sai mật mã ?

Giây đồng hồ cuối cùng trong đời, Lê Châu vẫn sáng suốt. Chàng phản đối :

- Tôi không lầm. Tôi đã dùng đúng mật mã BVZ.

Người đeo mặt nạ hỏi gặng :

- BVZ hả?

Lê Châu gật đầu. Mắt chàng từ từ nhắm lại. Nhưng một sức mạnh dị thường bùng dậy trong cơ thể chàng. Chàng vụt ngồi dậy, hai tay khoa lên trong không trung, miệng thét to :

- Không, không phải BVZ. Ông Hoàng, ông Hoàng, tôi vẫn cắn răng chịu đau không khai. Tôi không khai ...

Lê Châu ngoẹo đầu, ngã xuống sàn nhà, trái tim ngừng đập. Lúc thở hơi cuối cùng, Lê Châu mới biết người đeo mặt nạ đến cứu chàng không phải là nhân viên của ông Hoàng, mà là người đứng tuổi lạ mặt đi xe Taunus 17M. Điệp viên Lê Châu của cơ quan Mật vụ Việt Nam sang thế giới bên kia, lòng mang theo niềm hối hận không nguôi.



II

Nhử mồi

Văn Bình phóng như bay trên chiếc xe đua Giuletta SS vào sân trại. Lần này, văn phòng của ông Hoàng giấu trong cái trại trồng hoa rộng bát ngát trên đường Bình Dương, gần cầu Bình Lợi.

Văn Bình phanh " kít " 1 tiếng thật mạnh bên cạnh bồn hoa hồng cẩm nhung, hoa đỏ và bóng mượt như môi đàn bà hé ra đợi hôn. Chiếc xe đua này, chàng đã mua gần triệu đồng. Chàng có thú đổi kiểu xe hàng năm như thay ái tình hàng tuần. Xung quanh chàng, toàn hoa là hoa. Qua hồ cá vàng, Văn Bình gặp người vệ sĩ cao lớn của ông Hoàng cải trang làm thợ trồng hoa, đeo tạp dề xanh, quấn khăn mỏ rìu, đi giép cao su con hổ. Thấy chàng, hắn nhe răng vàng ra chào :

- Lâu lắm rồi, trung tá.

Văn Bình cười trả, rồi chìa tay bắt. Hắn cũng chìa tay nhưng được nửa chừng vội rụt lại :

- Thôi, tôi van anh.

Văn Bình tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn suýt soa :

- Gớm, lần trước anh bóp tay tôi mà bây giờ còn đau.

Nghe nói, Văn Bình phá lên cười. Chàng sực nhớ lần trước, vào gặp ông Hoàng nhận công tác điều tra về Như Luyến và Đoàn Trung 1, trong 1 phút trừng trị cao hứng, đã vận nội công bóp xương tay của gã vệ sĩ suýt gãy vụn về tội mách lẻo làm hỏng thú vui gái và rượu bất hủ của chàng.

Trong khi chàng cười, gã vệ sĩ nhăn nhó, tưởng cái đau năm ngoái còn vương lại. Hắn khôi hài :

- Tay em khổ công tập luyện còn bị anh bóp bẹp thế, trách nào các cô thiếu nữ dại dột sa vào tay anh chẳng bị bẹp dí !

Văn Bình nhún vai :

- Chú này ăn nói lạ ghê ! Chú khác, phụ nữ khác. Đối với người đẹp phải nhẹ tay, đâu lại phàm phu tục tử như chú.

Nói xong, chàng bỏ vào hành lang. Nguyên Hương làm việc ở phòng kế với hành lang. Chàng gõ cửa. Tiếng nàng trong trẻo vọng ra :

- Cứ vào.

Chàng sửa soạn nụ cười thật tươi để tặng nàng. Từ 1 tháng nay, khi công tác bên Nga về, năm lần bảy lượt nàng tìm kiếm mà chàng vẫn bặt tăm. Nguyên Hương tảng lờ như không thấy chàng, mắt vẫn dán vào cái máy chữ điện IBM đồ sộ. Văn Bình lẳng lặng đứng sau lưng nàng, xem nàng đánh máy. Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ 1 phút sau, ngón tay của nàng đã đánh lộn chữ. Thậm chí đánh chữ " tối mật " nàng gõ lầm thành " rpolzg ". Mặt đỏ gay, nàng ẩy chàng ra :

- Văn thư tối mật, người lạ không được đọc. Mời ông ra chỗ khác.

Chàng nheo mắt :

- Vâng, " ông " xin ra chỗ khác, và " ông " xin " bà " tha lỗi.

Nàng phụng phịu :

- Tại sao anh gọi em là " bà " ?

- Tại sao em gọi anh là " ông " ?

- Vì em ghét anh.

- Thế à ? Thôi để anh tạ lỗi.

Chàng vít đầu nàng, hôn thật dài đắm đuối vào đôi môi hình trái tim chín mọng. Nàng dính chặt vai chàng, như không có sức mạnh nào gỡ ra được nữa. Lấp ló ngoài cửa, gã vệ sĩ chép miệng :

- Chà lâu quá, sốt cả ruột.

Xấu hổ, nàng nhả Văn Bình ra, rồi cúi đầu xuống máy chữ. Văn Bình nắn lại cà  vạt, đuôi mắt liếc gã vệ sĩ. Biết chàng sắp nổi nóng, hắn lủi ra sân. Ngay khi ấy, máy interphone ăn thông với phòng ông Hoàng nổi lên tiếng rè rè, tiếp theo là giọng ông Hoàng :

- Z.28 tới chưa ?

Nguyên Hương đáp :

- Thưa rồi.

Ong Hoàng có vẻ gắt :

- Rồi ? Sao không đưa vào ? Bắt tội người ta đợi mãi.

- Dạ anh ấy mới tới.

Ông Hoàng lại gắt thêm :

- Phải, lần nào  cô cũng nói Văn Bình mới tới. Lần sau, cô còn cố tình trì hoãn, tôi sẽ đổi cô sang Pháp.

Nguyên Hương ngước mắt nhìn Văn Bình. Nàng vẫn có biệt tài nói bằng mắt. Đôi mắt ươn ướt đa tình kia nói 1 cái hôn còn thiếu. Cặp môi mở rộng dần dần, Văn Bình nghe rõ tiếng tim đập thình thịch sau bộ ngực nõn nà và căng cứng của cô thư ký trẻ đẹp. Chàng sát vào người nàng. Da nàng toát ra hương thơm làm chàng ngây ngất như bị xông thuốc mê nhẹ. Chàng hôn lần này lâu hơn, mạnh hơn, và nghệ thuật hơn. Buông chàng ra, Nguyên Hương như người mất hồn. Dư vị của cái hôn ân ái làm nàng say sưa như vừa hít 1 gam thuốc phiện trắng. Nàng ngồi phịch xuống ghế, vạn vật quanh nàng thơm nức mùi hoa hồng, hoa thược dược, hoa phong lan.

Văn Bình tự tay ấn nút mở cửa sắt vào văn phòng ông Hoàng. Dạo này, ông Hoàng có vẻ thận trọng hơn, nên mọi cửa sổ được xây bít, phòng thắp đèn ống, gắn máy điều hòa không khí. Ông Hoàng ngồi sau bàn lớn ở cuối phòng. Trước mặt ông, vẫn dẫy điện thoại đủ màu, phía sau vẫn cái bản đồ thế giới che riềm, mở bằng nút điện. Ông Hoàng ngồi nguyên trong ghế, nói với chàng :

- Anh có mù soa không ?

Văn Bình ngạc nhiên, không đáp. Ông Hoàng tiếp bằng giọng riễu cợt :

- Có tấm gương trong phòng tắm, vào trong ấy soi lại.

Văn Bình chột dạ. Chắc mặt chàng dính đầy son của Nguyên Hương. Như máy, chàng đứng dậy. Quả chàng đoán không sai, trên mặt chàng còn nguyên 2 cặp son môi đỏ chót của Nguyên Hương, biến chàng thành hề rạp xiếc. Chàng không xấu hổ vì coi ông Hoàng như cha, và Nguyên Hương là nghĩa nữ của ông Hoàng. Nhưng chàng giận nàng. Hơn 1 lần, chàng đã dặn nàng dùng son không dính, thế mà nàng không nghe. Lần nào đi xa về, chàng đều mua cho nàng hàng tá son thượng hảo hạng. Nguyên Hương đa mưu thật ! Nàng cốt cho ông Hoàng biết 2 người là tình nhân, và muốn mượn tay ông Hoàng xe tơ cho nàng với Văn Bình 2.

Ông Hoàng đẩy hộp thuốc lá Salem cho chàng hút. Hộp gỗ mun này luôn luôn đựng thuốc Salem, và chỉ khi nào chàng vào phòng, ông Hoàng mới mang ra. Cử chỉ chăm nom tế nhị của ông tổng giám đốc khiến chàng cảm động. Ông hỏi :

- Huýt ky nhá ?

Văn Bình gật đầu. Ông Hoàng ấn nút điện. Tường nứt ra, để lộ cái tủ bằng gỗ, và cái tủ lạnh. Văn Bình rót huýt ky, bỏ đá vụn, uống 1 hơi hai ly đầy ắp.

Câu nói đầu tiên của chàng là :

- Thưa ông, tôi xin thưa 1 chuyện.

Ông Hoàng gõ tay xuống bàn :

- Tâm tình hả ? Cứ nói đi.

- Thưa, không phải tâm tình. Đây là chuyện liên can đến công việc.

Ông Hoàng thở phào ra :

- Ngỡ chuyện gì. Không phải tôi ghét ái tình, nhưng làm nghề ba chìm bảy nổi này khi thuyền buông neo lâu là đắm. Lang thang hồ hải, nay bến này, mai bến khác thì được, song chớ buông neo. Nhưng cũng đừng làm khổ thiên hạ, nghe chưa ?

Biết ông ám chỉ Nguyên Hương, chàng liền đáp :

- Thưa vâng.

Ông Hoàng cười :

- Anh thông minh lắm. Còn câu chuyện công tác ra sao ?

- Thưa, tôi không muốn hoạt động trong các nước cộng sản nữa.

Ông Hoàng nhoẻn miệng cười :

- Sợ rồi hả ? Đã bảo mà. Khi nào thuyền buông neo là thủy thủ bắt đầu sợ ra khơi.

Văn Bình phản đối :

- Thưa không. Không phải sợ. Cũng không phải vướng chân ai. Chung quy vì công tác ở sau bức màn sắt khổ quá. Ông còn lạ gì, nhịn ăn còn được, chứ nhịn thuốc Salem và rượu thì tôi chịu. Gớm, chuyến vào Tai Mia, đóng vai nhà bác học Lý Dĩ, lắm đêm nhớ thuốc lá đến chết.

- Thôi, lần này anh sẽ hoạt động trên đất nhà.

Không đợi Văn Bình trả lời -đây là thói quen cố hữu của ông- ông Hoàng tiếp :

- Dạo này, anh còn đọc báo chí khoa học như trước nữa không ?

Chàng vứt điếu thuốc cháy dở vào sọt đựng giấy lộn :

- Thưa có.

Ông Hoàng xoa tay vào nhau ra vẻ bằng lòng :

- Tất anh biết kế hoạch đặt trạm tiếp vận vô tuyến truyền hình trên không trung ?

- Thưa biết. Trạm tiếp vận này đứng im trên không trung, cách mặt đất 20 cây số, nhờ cánh quạt quay tít. Sở dĩ vệ tinh nhân tạo có thể đứng nguyên 1 chỗ vì trên độ cao, số thời gian vệ tinh dùng để quay chung quanh trái đất cũng bằng thời gian quay của trái đất. Nhờ trạm tiếp vận ở độ cao, khắp nơi trên trái đất đều có thể theo dõi 1 chương trình vô tuyến truyền hình.

- Anh nói rất đúng. Còn ở độ cao hơn nữa, vào khoảng 10.000 cây số người ta sẽ đặt cái gì ?

- 10.000 cây số, thưa ông ? Chắc hẳn là vệ tinh dùng làm căn cứ bắc cầu giữa quả đất và mặt trăng.

- Đúng.

- Câu chuyện vệ tinh dùng để chinh phục chị Hằng  3 ăn nhập gì với công tác của tôi đâu ? Không lẽ trên chín từng mây cũng  có  gián điệp  ăn cắp tài liệu  như ở dưới  đất ?

Ông Hoàng đổi sắc mặt, nghiêm nghị :

- Anh đợi tôi nói nốt. Đó là chính là đầu mối của công tác tôi định trao anh hôm nay. Vì hiện nay 2 phe cộng sản và tự do đang xúc tiến công cuộc thiết lập trạm bắc cầu trên thượng tầng không khí.

Văn Bình ngắt lời :

- Không gian bao la vô tận, cần gì phải tranh giành nhau ở dưới đất ? Theo chỗ tôi biết, vệ tinh bắc cầu còn có 1 lợi ích khác cho nhân loại, đó là lập thành đài quan sát thời tiết. Nhờ đài quan sát này, người ta có thể tiên đoán thời tiết cho mọi vùng trên quả cầu, 2 tháng trước.

- Anh nói đúng, nhưng anh hãy xếp kiến thức khí tượng của anh lại. Chúng ta làm gián điệp, không phải là nhà khí tượng.

- Tôi vẫn nhớ. Vì vậy, tôi vừa nói với ông là danh từ chuyên môn vệ tinh làm tôi chán tai.

- Rồi anh sẽ không chán tai, vì tôi sẽ nói 1 điều mới mẻ. Anh đã nghe nói về 1 phát minh ghê gớm gọi là " tia sáng giết người " chưa ?

- Thưa rồi. Tia sáng vô hình này chiếu vào đâu, nơi đó người bị chết, cây cỏ, mùa màng bị diệt. Tai họa của nó còn khủng khiếp hơn vũ khí nguyên tử.

- Phải. Vì dùng vũ khí nguyên tử còn phải nhắm bắn. Vả lại, nếu có phi đạn nguyên tử lại có phi thuyền tự động tìm phi đạn trên không trung để tiêu diệt trước khi tới mục phiêu. Tia sáng giết người lại khác hẳn. Lúc sử dụng, không ai biết được mà đề phòng. Dầu có biết trước cũng không thể chống lại. Tia sáng giết người trở thành võ khí tuyệt đối nếu từ vệ tinh trên cao chiếu xuống.

Văn Bình buột miệng :

- À, tôi hiểu rồi.

Ông Hoàng tủm tỉm :

- Anh vẫn chưa hiểu hết đâu. Có tia sáng giết người, có trạm không trung vẫn chưa đủ. Vì còn cần năng lượng để chạy máy. Gửi nhiên liệu hàng trăm tấn lên không gian không phải dễ. Ngoài ra, phải gửi nhiên liệu hết năm này qua tháng khác để tiếp tế cho vệ tinh bay lơ lửng trên cao. Nhưng 1 số bác học trên thế giới đã tìm ra. Đó là gửi năng lượng lên vệ tinh bằng vô tuyến điện.

Văn Bình há hốc miệng, kinh ngạc. Ông Hoàng thản nhiên tiếp :

- Năng lượng dưới đất được phóng lên không trung cho vệ tinh chạy máy bằng các máy phóng radar.

Nóng ruột, Văn Bình hỏi :

- RU vừa đánh cắp tài liệu về tia sáng giết người, và về radar phóng năng lượng cho vệ tinh, phải không thưa ông?

Ông Hoàng cười :

- Chưa đâu. Vì những phát minh này còn ở  trong tình trạng thí nghiệm. Tuy nhiên, các nhà bác học của ta vừa hoàn thành công cuộc thí nghiệm về việc radar phóng năng lượng tiếp tế cho vệ tinh. 1 hội nghị gồm các nhà bác học tên tuổi của thế giới tự do vừa họp xong để trao đổi kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này được chuyển cho 1 nhóm bác học của ta khai thác và đúc kết. Đây là thời kỳ quan trọng nhất, mọi biện pháp an ninh, bảo mật, được thi hành chu đáo. Không ai có thể tin tài liệu bị lộ. Sự thật là địch đã đánh cắp.

- Vậy ông cần gì đến tôi  tôi không phải là thẩm sát viên công an. Ủy ban tổng kết kia gồm mấy người ?

- 5 người.

- Ông cho theo dõi, và bắt họ. Thế là hết tiết lộ.

Nếu mọi việc giản dị như thế, có lẽ phải đóng cửa Sở Mật Vụ, cả anh lẫn tôi phải xin cạo giấy mà sống, anh ạ. Không, nội vụ khó khăn hơn nhiều. Sau khi nghiên cứu, tôi xét thấy trừ phi anh, không ai làm nổi.

- Bắt 5 người tình nghi, ai cũng làm nổi.

- Anh đừng châm biếm nữa. Tài như anh, chưa ai dám bì, nhưng tính ngông ngạo và bê tha của anh đến xin làm gác cửa cũng bị gạt ra. Tôi nói thật, anh đừng giận, vì có lẽ trên đời này, không ai hiểu anh bằng tôi. Đây không phải là bắt người tình nghi, vì sau 1 thời gian theo dõi cực kỳ nghiêm ngặt, nhân viên của tôi không thấy ai khả nghi. Trừ phi trường hợp họ vô tình đưa tin cho địch, vì căn cứ vào thành tích, quá khứ và lập trường, họ không thể phản bội.

- Còn vợ, con họ ?

- 10 nhân viên của ta đã theo dõi, điều tra từng ly, từng tí, và báo cáo là họ không có dấu hiệu khả nghi. Cũng có thể nhân viên này chưa hoàn toàn tinh mẫn, nên còn bỏ sót. Vì thế, tôi nghĩ đến anh.

- Đa tạ.

- Đùa với cái chết mà anh cho là ân huệ cần đa tạ ư ? Thật vậy, đây là chuyến đùa với cái chết. Tôi muốn anh lợi dụng cơ hội để khám phá tổ chức và phương pháp chuyển tài liệu của địch.

- Nghĩa là vào hang hùm bắt cọp ?

- Chính thế. Hang hùm thì tôi đã biết. Tuy nhiên, chỉ mới biết cấp dưới, cấp trung gian của địch, còn kẻ giật giây thì thú thật chưa biết. Dĩ nhiên, ta phải dùng kế hoạch nhử mồi. Anh từng đi câu hẳn biết. Câu cá phải lấy trùn làm mồi, đánh bẫy cọp phải trói con dê trên cái bẫy. Muốn bắt trọn ổ gián điệp địch, phải buộc họ xuất  đầu lộ diện. Tôi đã dùng nhân viên của Sở để nhử mồi.

- À !

- Tuần trước, tôi cử Lê Châu đội lốt nhân viên địch tiếp xúc Lý Biên, tay tổ buôn súng lậu ở Đông nam Á. Lý Biên lập tổng hành dinh buôn lậu tại thủ đô Sàigòn. Các cơ quan gián điệp thường dùng nghề buôn lậu làm bình phong. Trường hợp này cũng vậy. Tôi đã bố trí cặn kẽ. Lê Châu cũng không đến nỗi thiếu kinh nghiệm. Không hiểu sao, trong đêm tiếp xúc với Lý Biên, Lê Châu bị lộ và mất tích.

- Tất có nội công ?

- Đến nay, tôi vẫn tìm chưa tìm ra tại sao. Cách đây 4 hôm, tôi nhận được mật điện của Lê Châu từ Huế đánh về. Trong công tác này, Lê Châu phải dùng mật mã BVZ để thông tin với tôi. Nhưng chỉ dùng mật mã BVZ trong phạm vi Nam Việt. Ngoài Nam Việt, phải dùng mật mã BWZ.

- Nghĩa là bức điện đánh từ Huế đánh về là giả ?

- Trăm phần trăm giả. Địch đã lột mặt nạ Lê Châu, và sau đó tra tấn để tìm mật mã. Rồi họ tương kế tựu kế, dùng bức điện này để lôi thêm 1 số nhân viên nữa của ta vào chỗ chết.

Nói xong, ông Hoàng đưa bản dịch mật điện cho Văn Bình đọc. Bức điện như sau :

Z.212 kính gửi HH,

Tuân theo chỉ thị đã nhập bọn với Lý Biên. Stop. Chúng không nghi ngờ chút nào. Stop. Hiện được Lý Biên cử đi Huế, rồi từ đó lên Thượng Lào lấy hàng lậu về. Stop. Có lẽ đi lâu mới về, xin ông đừng đợi. Stop. Trân trọng báo ông biết người trọ ở căn phòng số 154, khách sạn Majestic là nhân viên của địch. Stop. Tên này là Sáu Lộc, võ nghệ cao cường. Stop. Đề nghị phái 1 nhân viên thượng thặng tới. Stop. Hết.

Trả bức điện cho ông Hoàng, Văn Bình hỏi :

- Tôi sẽ làm cái mồi ấy, phải không, thưa ông?

- Chưa đến lượt anh. Tôi đã chọn người khác. Anh chỉ có bổn phận đứng ngoài, quan sát mồi và kẻ cướp mồi, để tùy cơ ứng biến.

- Bao giờ tôi đi ?

- Thong thả. Tôi sắp tiếp Bùi Phác. Phác sẽ là cái mồi. Anh sang phòng bên đợi 1 chút. Bên ấy, có gương nhìn sang bên này, và có cả máy truyền thanh.

Văn Bình mở cửa bí mật bên hông, biến vào 1 căn phòng nhỏ, trên tường sát phòng ông Hoàng treo tấm địa đồ lớn bằng cái chiếu. Chàng ấn nút, tấm địa đồ dạt sang bên, lộ ra tấm gương có thể nhìn sang phòng ông Hoàng. Loại kính này thường có trong phòng thẩm cung tân tiến Tây phương : 1 phía trong suốt, phía bên kia dễ bị lầm là vách tường. Văn Bình thấy 1 thanh niên 30 tuổi, cao và mạnh khỏe, bận âu phục đắt tiền, khoan thai bước vào, bắt tay ông Hoàng. Qua máy vi âm, giọng ông Hoàng nghe rõ mồn một :

- Chào anh, Nguyên Hương đã nói với anh chưa ?

Bùi Phác đáp :

- Thưa rồi.

Mời Bùi Phác hút xì gà, ông Hoàng nhấn mạnh từng tiếng :

- Để tôi nói rõ thêm cho anh nắm vững vấn đề. Sở ta đang điều tra 1 vụ đánh cắp tài liệu quốc phòng tối mật. 1 nhân viên của địch hiện đang trọ tại khách sạn Majestic. Công tác của anh là theo dõi người này bằng mọi cách. Anh sẽ thuê phòng bên. Có gì lạ, anh báo cáo cho tôi biết. Thôi, chào anh. Chi tiết, anh sẽ hỏi Nguyên Hương.

Bùi Phác đứng dậy, cáo từ. Ông Hoàng đưa Phác ra tận cửa sắt, và bắt tay lần nữa. Phác ra xong, Văn Bình trở lại bàn giấy. Ông Hoàng ôn tồn dặn :

- Anh gắng che chở hắn. Nhưng phải bí mật. Dự cuộc nói chuyện giữa tôi với Bùi Phác chắc anh đã hiểu ý tôi. Nghĩa là mình gây cho đối phương cái cảm tưởng rằng mình khờ khạo, đưa người đến cho họ giết. Cũng như mọi lần, anh được toàn quyền.

Văn Bình giơ tay chào ông Hoàng, rồi bước rảo ra  cửa. Bùi Phác đã đi từ nãy. Nguyên Hương lấy cái bọc ni lông che máy chữ điện. Nàng đang trang điểm trước miếng gương tí hon của ví tay. Bước chân của Văn Bình làm nàng giật mình :

- Ông nỡm ! Làm em mất hồn.

- Hay sợ, sao không giải nghệ cho rồi ?

Nàng dề môi :

- Em sợ anh, chứ em không sợ nguy hiểm.

Văn Bình cười ngất. Chàng ôm ghì nàng hôn.

5 phút sau, chiếc xe đua mới tinh của chàng vút như tên qua cầu Bình Lợi. Gió chiều những ngày giáp Tết quạt vào mặt chàng 1 hương vị thơm thơm. Không biết thơm vì mùi cuống rạ, mùi Tết, hay vì mùi tóc, mùi má, mùi môi của Nguyên Hương kiều diễm

Bùi Phác xách va li vào lữ quán Majestic. Sau khi ký tên vào sổ vãng lai, và đưa giấy tờ cho người thư ký ghi, chàng cầm chìa khóa lên gác. Phòng chàng mang số 152, cạnh phòng Sáu Lộc. Chàng quăng va li lên giường, vào buồng tắm nghiên cứu địa hình, địa vật. Cái va li kếch sù của chàng đựng toàn dụng cụ thu thanh điện tử. Trước khi lên lầu, chàng không thấy chìa khóa của phòng 154. Như vậy có nghĩa là địch ở nhà. Chàng loay hoay 1 hồi với các dụng cụ nghe trộm điện thoại. Hồi ở trường, chàng đã quen với xảo thuật này nên nửa giờ sau, chàng nối được điện thoại của phòng 154 với máy thu thanh trong phòng chàng. Việc thứ nhất đã xong, chàng xuống dưới nhà uống rượu. Gọi là uống rượu, nhưng chàng chỉ nhắp 1 chai bia nhỏ.

Sáu Lộc từ thang máy bước ra thềm, đối diện cửa sông Sàigòn. Hắn mặc âu phục tergal màu tím, may  chật theo mốt ăng lê, chân dận giày da cá sấu, mũi nhọn, kiểu mới. Hắn quả là tay sành điệu về ăn chơi. Với cái cà vạt màu trắng điểm xanh, cái sơ mi ni lông màu trắng, kẻ xanh nhạt, hắn dễ  gây thiện cảm với phụ nữ trong hộp đêm, hoặc trên sàn si bóng loáng của vũ trường. Hai, ba gã bồi sô lại, kéo ghế mời hắn ngồi. Chỉ trông vào cách kéo ghế và mời ngồi, Bùi Phác đoán ngay được Sáu Lộc là ông khách sang trọng, rộng rãi. 1 gã bồi lễ mễ bưng lên chai sâm banh dầm đá vụn. Tiếng sâm banh nổ kêu " bộp ". Nghe tiếng sân banh nổ, mọi người đều vui, nhưng đối với chàng đó là âm thanh rùng rợn vì nó gợi cho chàng nhớ tới tiếng súng hãm thanh. Sáu Lộc uống 1 hơi hết nửa chai rồi buông ly, lơ đãng nhìn ra sông. Ngoài sông, gió chiều mát lạnh da thịt. Hàng ngàn người đi đặc những con đường nhỏ trong công viên. 1 đoàn ca nô đuổi nhau, tóe nước trắng xóa, giữa những tiếng vỗ tay, hò reo inh ỏi. Bên phải, quán ăn Mỹ Cảnh bập bồng bên những con thuyền đen lên đèn xanh đỏ sáng rực. Sáu Lộc xô ghế, đứng dậy. 2 phút sau, Bùi Phác đi theo. Sáu Lộc không đi xe. Hắn bách bộ, bước một trên vỉa hè đường Tự Do, miệng phì phèo thuốc lá mà cách xa 10 nước Bùi Phác còn ngửi mùi thơm. Đến công viên trước Quốc Hội, Sáu Lộc đừng chân, châm thuốc lá rồi nhìn quanh quất. Nhanh chân, Bùi Phác né vào mái hiên 1 tiệm bách hóa Ấn độ đèn nê ông xanh đỏ nhấp nháy. Sáu Lộc rảo chân, rẽ sang bên trái. Đến khi Bùi Phác tới nơi, hắn đã mất hút. Nhìn cánh cửa trước mặt còn mở, chàng đi thẳng vào. Đó là cầu thang vào bin đinh. Giày đế kếp của Bùi Phác bước lên cầu thang nhẹ như ru. Đến từng 2, chàng thoáng thấy bóng dáng Sáu Lộc đừng trước 1 cửa phòng. Chàng nghe hắn gõ cửa và nói lí nhí. 3 phút sau, hắn xuống thang. Bùi Phác tiến lại căn phòng mà Sáu Lộc gõ cửa. Trên tấm biển đồng to bằng gói thuốc lá đóng vào cửa gỗ chàng đọc thấy :


Trần định Liêu


Kỹ sư


Phòng số 76

Chàng nhẩm 2 lần cho thuộc rồi theo Sáu Lộc xuống đường. Sáu Lộc về lữ quán Majectic, vào thang máy lên phòng ăn ở từng 5. Lên đến nơi, hắn chọn cái bàn kê sát cửa sổ nhìn xuống thương khẩu. Bùi Phác ngồi ở cuối phòng. Sáu Lộc ăn rềnh rang, thực đơn rất thịnh soạn. Làm gián điệp cho địch có khác ! Tiền nong tiêu pha rả rích. Chả bù với Bùi Phác, hoạt động cho Sở Mật Vụ nước nhà, tiền tiêu có hạn. Mỗi khi nhớ tới nét mặt cau có của nhân viên phụ trách chi tiêu, chàng không dám ăn, dám uống nữa. Tính từ 1 đồng bạc tính đi. Lắm lúc chàng phát sốt phát rét. Nghĩ đến đó, chàng phì cười. Miếng bít tết trong miệng suýt rơi xuống bàn. Gã bồi đứng sau tưởng chàng gọi, chạy lại :

- Thưa ông cần gì ?

- Không.

Một giờ sau, Sáu Lộc ăn xong. Hắn khoan thai trở về phòng. Về không phải để ngủ mà để thay dạ phục rồi gọi taxi xuống khiêu vũ thường Văn Cảnh. Bùi Phác không ngăn được ngạc nhiên khi thấy Sáu Lộc có thái độ nhàn du của cậu con nhà giàu đàng điếm. Từ 8 giờ đến khuya, hắn nhảy liên miên, không nghỉ chân phút nào. Vũ trường đóng cửa, hắn gọi xe vào Chợ Lớn. Taxi ngừng trước tiệm ăn sang trọng cuối đại lõ Đồng Khánh. Hắn lên gác, Bùi Phác lên theo. Khổ thân cho chàng ! Bao tử của chàng vốn yếu, không dụng được nhiều thực phẩm mà từ tối đến giờ đã phải ăn 2 bữa cơm thịnh soạn. Cũng may, ăn xong, Sáu Lộc ngoan ngoãn trở về khách sạn. Đợi Sáu Lộc lên giường, tắt đèn, Bùi Phác vặn băng thâu thanh ra nghe. Từ chiều đến giờ, chưa ai nói chuyện với Sáu Lộc. Ngày công tác đầu tiên của chàng đã xong. Chàng vươn ngực thở mạnh như muốn trút hết phiền muộn. Khóa phòng cẩn thận, chàng xuống đường. Vào rạp chiếu bóng bên cạnh, chàng gọi giây nói cho ông Hoàng báo cáo mọi việc. Đúng 2 giờ đêm, cả chàng lẫn Sáu Lộc đều ngủ say sưa trong khách sạn.

Giờ ấy, trong khách sạn Majestic, Văn Bình không ngủ. Ngồi bên chai huýt ky, chàng kiểm điểm lại những việc đã làm. Hồi chiều, sau khi Sáu Lộc và Bùi Phác xuống từng dưới, chàng núp trong căn phòng đối diện phòng Sáu Lộc. tai chàng rất thính. Tiếng giày cao gót phụ nữ nhè nhẹ từ thang máy đi tới, dừng lại trước phòng Sáu Lộc. qua ổ khóa, chàng thấy thiếu phụ lấy chìa khóa trong ví, bình thản mở cửa phòng Bùi Phác. Lúc nàng lọt vào bên trong, quay mặt ra đóng cửa, đối diện với chàng, chàng suýt kêu 1 tiếng khẽ. Nàng đẹp 1 cách lạ lùng. Chàng không nhìn được phần dưới, nhưng chỉ suy qua khuôn mặt mê hồn và bộ ngực cân đối chàng đủ kết luận nếu nàng không là hoa hậu Á châu thì cũng là mỹ nhân. Lòng chàng xôn xao. Da mặt chàng nóng rần lên như đứng gần lò sưởi đầy củi cháy. Hoài của ! Nàng đẹp như tiên mà chàng không được quyền mở cửa chào hỏi và gạ gẫm

5 phút sau, mỹ nhân khoan thai khóa cửa, bỏ đi. Lần này, chàng được nhìn rõ phần dưới. Chao ôi ! Không biết gót sen ngày xưa của Dương quý Phi nở hoa ra sao, nếu Đường minh Hoàng còn sống và nhòm qua ổ khóa chắc phải giam Quý Phi vào lãnh cung, thâu binh mãi mã, chiêu mộ tướng tài để tràn xuống nước Nam, đoạt cho kỳ được người đẹp ! Nàng có đôi xăng đan tuyệt đẹp, quai mạ vàng, 10 móng chân đỏ chót làm tôn màu trắng như ngó sen của cổ chân, làm chàng chú ý tới sợi giây vàng tí xíu gắn nhiều cái chuông nhỏ, khi nàng cất bước reo leng keng nhè nhẹ.

Người đẹp đã đi xuống từng dưới. Chờ một lát, chàng bước ra hành lang. Trời đã tối mịt. Đường Tự Do sáng như sao sa. Dọc bờ sông, tàu bè đậu san sát. Bài hát giật gân của cô đào Marylin Monroe trong phim vui nhộn " Certains l'aiment chaud " từ rạp chiếu bóng bên cạnh rót vào vành tai bâng khuâng của chàng. Tuy nhiên, bản nhạc ồn ào vẫn không trùm lấp được tiếng sột soạt êm ái của làn lụa mềm trên bộ ngực nở nang và phiến loạn, và điệp khúc thánh thót của những chiếc chuông vàng đeo chân nàng. Tuy xa khoảng 100 thước, nhờ nhãn quan tinh anh, Văn Bình không bỏ sót cử chỉ nào của người đẹp. Nàng mở cửa chiếc xe Renault Floride 5 ngựa, mui trần, sơn đỏ, đậu trước bin đinh Ông Tích. Xe nàng vừa chạy, chiếc Alfa  Roméo Giuletta SS của chàng cũng rướn mình, êm như trượt trên đồi tuyết. Theo sau các nữ gián điệp, chàng sợ nhất thói lái xe nhanh như bay của họ, bất chấp đèn đỏ ngã tư và hiệu còi của cảnh sát giao thông. Lái đã nhanh, họ lại liều mạng nên kẻ theo sau ít hy vọng bắt kịp. Lần này, chàng cảm thấy vững dạ vì chiếc Floride của nàng, tuy là kiểu thể thao, có thể chạy tới 140 cây số giờ, vẫn chưa thấm tháp đối với chiếc Alfa Roméo đặc biệt ngốn đường trên 200 cây số. Đến ngã tư Lê Lợi - Pasteur, nàng phóng qua mặc dầu đèn đỏ. Báo hại chàng phải xả ga dính theo, trong khi đoàn xe bên trái ào tới như thác lũ, suýt đâm phải chàng. 2 tiếng còi xe cảnh sát thét vang, chàng nhả thêm chân ga, vòng trái xuống đường Hàm Nghi, rồi ra Võ di Nguy, qua cầu Khánh Hội. Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy người đẹp muốn sang Khánh Hội, thay vì đi đường Tự Do mất 200 thước, lại chạy vòng 1 cây số. Sự đi vòng này chứng tỏ nàng sợ bị theo. 2 phút sau, nàng dừng trước 1 hộp đêm sang trọng trên đường Trịnh minh Thế. Hộp đêm này mang cái tên rất thơ mộng : Trạm Ái Tình. Đèn ống màu xanh chiếu sáng man mát xuống vỉa hè. Cửa ra vào đóng kín, riềm che kín, máy lạnh chạy ồ ồ. Văn Bình rẽ sang tay phải, đậu xe đoạn bước theo. Trong 1 phút, chàng kiểm điểm lại vai trò của mình. Bộ râu mép ngang tàng và chiếc nơ cánh bướm kếch sù trên cổ đã biến chàng thành tay anh chị thương khẩu vào loại thượng lưu. Trong " bar ", ánh đèn mờ mờ 1 cách huyền ảo. Ngồi đầu phòng có thể không thấy cuối phòng. Đông nghịt. Chàng sực nhớ đêm nay là đêm thứ bảy cuối tháng. Khách chơi phần nhiều là thủy thủ ngoại quốc được phép lên bộ để nếm mùi Sàigòn hoa lệ. Bàn nào cũng có 1 bông hoa biết nói, biết làm nũng, và biết vòi tiền. Chàng định tìm 1 xó xỉnh kín đáo thì gã bồi mặt mũi khả ái nghiêng mình chào. Chàng dúi vào tay hắn tờ bạc 100 :

- Có bàn nào trống không ?

Kinh nghiệm dạy chàng nếu không có thứ ngôn ngữ quốc tế này thì chàng không thể tìm ra chỗ ngồi trong vũ trường. Gã bồi cầm tờ bạc, liếc nhanh rồi ngần ngừ :

- Thưa, thưa ...

Chàng chặn họng bằng tờ 100 khác. Nhanh như điện, 2 tờ bạc màu nâu nhảy vào túi trong. Đoạn chẳng nói chẳng rằng, hắn khép nép đi trước, dẫn chàng tới chiếc bàn đặt khuất sau 2 chậu cúc vàng nở hoa rực rỡ. Hắn hỏi chàng :

- Thưa, ông dùng sâm banh ?

- Không, tôi uống huýt ky. Cho cả chai nguyên.

Mỹ nhân ngồi không xa chàng mấy. Nàng đang to nhỏ với 1 gã đàn ông trên 40, mặt tròn xoe, mắt lươn, trán hẹp, người lùn. Thoáng nhìn, chàng biết ngay là Lý Biên. Văn Bình không khỏi mừng thầm vì từ khi Lê Châu  biệt tích, Lý Biên cũng mất dạng. Biệt thự trong khu Hêrô được trả lại cho công ty địa ốc, tuy khế ước thuê chưa mãn. Lý Biên cụng ly sâm banh với nàng. Nàng cũng là bậc tửu thần. Lý Biên rót 3 ly sâm banh đầy đến miệng, và nàng cầm ngay uống. Và uống 1 hơi ra vẻ thành thạo. Nàng rút thuốc lá, Lý Biên vội bật lửa cho nàng. Trông dáng điệu xuồng xã của 2 người, Văn Bình đoán nàng là nhân tình của Lý Biên. Thân thể tiên nga kia bị thằng mán vọc vào, thật hoài của, và khổ tâm cho thiên hạ ! Nghĩ đến thú nhất đời của Lý Biên bên cạnh mỹ nhân, chàng nóng máu, muốn xô ghế đứng dậy đấm vào mặt bị thịt của hắn.

Nhưng kìa ...

Một thủy thủ ngoại quốc kéo ghế ngồi cạnh Lý Biên, tự tay rót sâm banh uống, dáng điệu thân mật. Có lẽ hắn là người Tây phương, căn cứ vào thân hình vạm vỡ, cao lớn, bộ râu quai nón xanh ngắt, đôi mắt xanh biếc, mũi lõ. Lý Biên cầm đầu 1 tổ chức buôn lậu. Lý Biên chưa phải là chủ nhân, nhưng ở Sàigòn, hắn được coi là trùm. 5 phút sau, gã thủy thủ đứng dậy ra ngoài. Đến lượt Lý Biên để người đẹp ngồi 1 mình trước đống vỏ chai, rồi đi lại bàn điện thoại. Song hắn không gọi điện thoại, mà là trò chuyện với 1 khách chơi ngoại quốc. Văn Bình vuôn vai, tiến lại. Gần đấy là cái máy hát tự động, đang ong ỏng bài Rock 'n Roll. Chàng ung dung đốt điếu Salem, rồi quay số gọi cho Nguyên Hương. Tội nghiệp cô bé chưa chồng phải làm đêm tại văn phòng ông Hoàng ! Nửa phút sau, Văn Bình nghe giọng nói như rót mật vào tai của nàng. Chàng nói mật hiệu. Nàng đáp lại. Văn Bình hôn chùn chụt trong ống nói :

- Thức khuya thế em ?

Nàng đáp, tỉnh như sáo sậu :

- Ông cụ bắt đợi anh gọi về.

- Ông cụ còn đấy không ?

- Còn, nhưng bận lắm. Ông cụ dặn anh nói chuyện với em.

- Tuân lệnh hoàng hậu. Phác phúc trình xong chưa ?

- Mới báo cáo xong. Hồi tối, Sáu Lộc tiếp xúc với kỹ sư Trần định Liêu, phòng số 76, bin đinh Nguyễn Huệ.

Văn Bình lẩm bẩm :

- Trần định Liêu ? Có phải anh chàng mũi gãy, vừa làm cho ta, vừa làm cho RU, phải không?

- Phải.

- Ông cụ nghĩ sao ?

- Ông cụ dặn tùy anh định đoạt.

- Thế thì được. Em liên lạc ngay với ban Hành Động, phái đoàn công tác đặc biệt tới  bắt kỹ sư Liêu. Bắt công khai đấy nghe. Tội danh : thông đồng với  địch.

Nguyên Hương tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Liêu là người của mình. Tuy làm " nhị trùng ", Liêu không thật lòng với  họ. Em nghi họ mượn tay mình để  giết Liêu.

Văn Bình " ồ " một  tiếng  rồi  nói :

- Thông minh đấy. Nhưng đã có trí thông minh thì đừng hỏi vặn nữa. Anh nói chuyện với em tại hộp đêm, không phải ở nhà riêng mà tha hồ la hét.

Đầu giây, im lặng 1 phút. Rồi tiếng Nguyên Hương :

- Anh gọi từ hộp đêm nào ?

Chàng cười :

- Đi công việc, đâu phải nhàn du mà có gái đẹp ! Em chỉ ghen thôi.

Chàng đặt ống nói. Tuy không phải là vị đạo tiên, có mắt thông thiên, chàng vẫn đoán được bộ mặt nhăn nhó của Nguyên Hương. Nàng sẽ mím môi hỏi dồn : Alô, alô, anh Văn Bình, phải không? Anh Văn Bình ... và đến khi không còn tiếng vo vo, điện đàm đã cắt, nàng dằn mạnh ống nói xuống bàn, làm lọ mực xanh đổ tung tóe. Gã vệ sĩ của ông Hoàng đứng bên, chống nạnh, thái độ nửa mừng, nửa bực bội, chắc sẽ dề môi :

- Thằng cha họ Sở, phải không?

Và là lần thứ 100, Nguyên Hương sẽ vớ lọ mực xanh bị đổ tung tóe ném hú họa vào mình hắn. Hắn né tránh, mực rơi đầy tường. Hắn chạy ra vườn cười ha hả. Ngồi lại 1 mình, bên đống hồ sơ dày cộm và nhức óc, Nguyên Hương  sẽ khóc thút thít 1 vài phút trước khi tiếng nói của ông Hoàng trong interphone rè rè :

- Mang hồ sơ RS vào đây.

Điều chàng đoán đã diễn ra đúng hệt trong phòng Nguyên Hương, chỉ khác 1 điểm nhỏ : lần này dằn điện thoại xuống bàn, nàng làm đổ bình mực đỏ, và bình mực đỏ này ném trúng mặt gã vệ sĩ đùa dai, không trật ra ngoài như những lần trước. Gã vệ sĩ không lấy làm giận, trái lại hắn tươi cười :

- Chốc nữa tôi sẽ để bộ mặt đầy mực đi theo ông cụ vào dinh ông Bộ trưởng.

Nguyên Hương bĩu môi :

- Mặc anh, tôi không biết.

Tiếng ông Hoàng lại giục :

- Hồ sơ RS đâu ?

Nguyên Hương vừa trình hồ sơ thì ông Hoàng nheo mắt, thái độ nửa ngạc nhiên, nửa riễu cợt :

- Lại khóc rồi !

Nàng chống chế :

- Thưa không.

- Văn Bình báo cáo ra sao ?

- Anh ấy yêu cầu bắt ngay kỹ sư Trần định Liêu.

- Cho lệnh bắt ngay đi.

- Liêu không phạm tội gì cả. Y vẫn tuyệt đối trung thành với Sở.

- Dốt lắm. Họ nghi Liêu là nhị trùng, họ dặn Sáu Lộc giả vờ đến phòng Liêu để tạo cho ta cái cảm tưởng rằng Liêu liên lạc mật thiết với Sáu Lộc. Nếu ta đã dùng Liêu làm nhị trùng tất ta làm ngơ không can thiệp khi thấy Sáu Lộc tiếp xúc với Liêu. Ta phải tỏ vẻ kinh ngạc. Ta phải tỏ cho địch biết Liêu không phải là nhân viên của ta trà trộn vào cơ sở địch, nghĩa là hiện nay ta phải đóng vai thằng ngốc.

- Thưa vâng.

- Dặn ban Hành động tìm cách úp mở để lọt tin này cho báo chí. Đừng cho báo chí loan tin rõ, chỉ nói 1 viên kỹ sư làm tại công ty Hàng không Dân sự bị bắt về tội phương hại anh ninh quốc phòng. Thế thôi.

- Dạ.

Ông Hoàng đeo kính vào mắt rồi cúi đầu xuống tập hồ sơ RS. Ở phòng bên, Nguyên Hương quay số cho ban Hành động.

Chuyến xe đi Ban mê Thuột thứ nhất trong ngày rầm rầm chạy qua con đường trước biệt thự. Gió lạnh cuối năm thổi qua bụi mía trong vườn rào rào.

-------------------------------- 


	1	Xin đọc Một Vụ Đánh Cắp Tài Liệu Nguyên Tử, đã xuất bản.

	2	Theo thời gian tính, bộ truyện này là 1 trong những tiểu thuyết đầu tay của Người Thứ Tám. Khi ấy, Nguyên Hương chưa khăng khít với Z.28.

	3	hư đã tình bày ở trên, truyện này được viết năm 1958 khi kế hoạch vệ tinh còn phôi thai.





III

Con số zê rô

Tiếng chuông điện thoại giật Sáu Lộc ra khỏi giấc ngủ mê man. Hàng chục ly rượu mạnh hồi tối làm miệng hắn khô cứng, cặp mắt dính nhau như bị mây che. Nghe giọng Lý Biên, hắn tỉnh hẳn :

- Vâng, Sáu đây.

Giọng Lý Biên kẻ cả và đắn đo :

- Nhớ rõ địa chỉ chưa ?

Buông ống nghe, Sáu Lộc chạy vội vào phòng tắm. Hắn kê đầu dưới vòi nước lạnh cho tỉnh ngủ. Ở phòng bên, Bùi Phác cũng thức dậy từ nãy. Chàng ngủ nguyên quần áo nên không mất nhiều thời giờ sửa soạn. Nghe xong cuốn băng nhựa thâu thanh, Bùi Phác giật mình. Lý Biên ra lệnh cho Sáu Lộc thủ tiêu chàng êm thấm nội đêm nay. Bị địch giết không phải là điều chàng sợ. Làm nghề đi khuya về sớm này, tính mạng cũng như trứng để đầu đẳng. Tuy nhiên, chàng hơi lo ngại vì ông Hoàng đã dặn kỹ : đó là khi nào bị lộ phải báo cáo ngay cho Sở. Bùi Phác nhấc điện thoại, quay số cho Nguyên Hương. Chàng thường có cảm tình đặc biệt với nàng, nhưng bản tính nhút nhát mỗi khi vào văn phòng ông Hoàng, chàng chỉ dám tủm tỉm cười với nàng. Đầu giây, tiếng " Alô, tôi nghe đây " trong trẻo cất lên. Chàng chưa kịp trao mật hiệu thì cửa ra vào kẹt một tiếng. Chàng vội quay lại. Sáu Lộc định lẻn vào thật nhẹ, nhưng bản lề rỉ sét kêu lên rền rĩ. Hắn nhếch mép cười. Dĩ nhiên Bùi Phác  không cười lại vì trong tay Sáu Lộc chễm chệ khẩu súng Colt mạ kền sáng loáng, hướng vào ngực chàng. Trong điện thoại, Nguyên Hương nhận ra tiếng Bùi Phác. Nàng im lặng đợi Phác phúc trình. Phác muốn nói nhưng không kịp nữa. Chàng ấn điện thoại, muốn cắt đứt cuộc nói chuyện. Cách 3 thước, Sáu Lộc rung rung khẩu súng nòng cưa ngắn, giọng khoan thai, đanh thép :

- Gọi giây nói cho ông Hoàng à  muộn rồi, bạn ạ !

Biết nguy, chàng vẫn cố bình tĩnh. Ra trường, chàng đã được chấm nhất về khoản bình tĩnh trước bất trắc. Chàng bèn cười nhạt :

- Không muộn đâu. Anh rán đợi mấy phút nữa.

Sáu Lộc cười ngất :

- Cứ đùa dai mãi ! Mày mới quay giây nói, chưa báo cáo được gì hết.

Bùi Phác quắc mắt :

- Rồi mày sẽ biết !

Sáu Lộc tung khẩu súng lên không :

- Mày sẽ biết ! Ha, ha, sắp về chầu ông bà ông vải mà còn khoác lác. Thôi, đưa 2 tay lên đầu cho rồi.

Bùi Phác còn trù trừ, Sáu Lộc đã quát :

- Đưa tay lên !

Đợi Bùi Phác giơ tay, Sáu Lộc mới hỏi :

- Ông bạn muốn ăn đạn vào đâu? Tim hay thái dương.

- Anh đừng quên rằng đây là khách sạn lớn. Bên ngoài có người canh gác ngày đêm. Phát súng Colt của anh sẽ lọt vào tai cảnh binh, và anh sẽ bị tóm. Anh cũng đừng quên một số đồng nghiệp của tôi đang ở phòng bên đợi súng nổ là nhảy vào. Giết tôi, anh sẽ chết.

Sáu Lộc nhún vai :

- Đa tạ lòng ưu ái của anh, nhưng tôi không cần. Đây, anh nhìn cái này.

Sáu Lộc rút trong túi ra một bộ phận hãm thanh bằng cao su, sửa soạn cắm vào đầu súng. Chờ Sáu Lộc cúi xuống nòng súng, Bùi Phác phóng người phản công. Đầu chàng húc vào ngực Sáu Lộc. Hắn loạng choạng ngã ra sau nhưng khẩu súng không rời tay. Bùi Phác lồm cồm bò dậy, định nắm chân đối phương để bẻ thì phát súng đầu tiên nổ " bụp ". Chàng tránh không kịp, viên đạn chui vào vai. Bị đau, Bùi Phác hăng lên. Sáu Lộc bắn phát thứ hai không trúng. Bùi Phác tiến tới, tay trái không bị thương của chàng quật mạnh vào mũi. Sáu Lộc đổ máu đầy mặt. Ngón đòn kế tiếp vào miệng. Máu miệng tuôn ra. Bùi Phác hoành tay ra toan đoạt súng thì Sáu Lộc đã bắn vào ngực chàng. Bị 2 phát trúng tim, Bùi Phác đứng sững 1 phút như ngơ ngác, đoạn ngã vùi. Sáu Lộc lảo đảo đứng dậy. Hắn lau ướt 2 khăn tắm vẫn chưa hết máu. Soi gương, thấy mặt đã sạch, hắn mở cửa, lẻn ra cầu thang. Nhiệm vụ của hắn tại khách sạn Majestic đã xong. Hắn phải qua gặp Lý Biên bên Khánh Hội. Qua khỏi cầu Quây, hắn rẽ sang trái vào con đường tối om. Lý Biên đợi hắn trong chiếc DS19 mới tinh, sơn đen. Trong tối, đôi mắt lươn của gã trùm buôn lậu toát ra chất lân tinh sáng quắc, chiếu vào mặt Sáu Lộc. Tuy là tay anh chị ngang tàng, Sáu Lộc sợ Lý Biên như cọp. Hắn lễ phép nói :

- Thưa, xong rồi.

Lý Biên gật đầu, khen :

- Khá lắm.

Chiếc DS mở máy nhè nhẹ, biến vào bóng đêm. Lý Biên lái lộn vào Chợ Lớn. Cách xe Lý Biên một quãng xa là chiếc Giuletta SS của Văn Bình, đậu bên lề, đèn pha tắt ngúm. Nhìn qua ống kính hồng ngoại tuyến, Văn Bình rồ máy băng theo. Chiếc DS phóng như bay tới trường đua Phú Thọ. Ánh điện thưa thớt, chỗ sáng chỗ tối. Cách quãng lại có xe đậu. Không cần là nhà tiên tri hay nhân viên kiểm tục cũng biết trong xe có 2 người. Người đàn ông ngồi sau vô lăng, mặt lấm lét nhìn tứ phía, nhưng 2 tay hoạt động đắc lực trên thân thể người đàn bà. Người đàn bà tuy không phải là vợ mà cư xử thân mật hơn vợ. Mỗi lần chứng kiến những " xen " ái ân rẻ tiền -quanh trường đua, cũng như dọc theo đường Phú Xuân, Bình Điền, bên kia cầu Bình Lợi, trên đường Bình Dương, Thủ Đức- Lý Biên thường rộn ràng trong lòng. Tuy đứng tuổi, hắn còn thèm ái tình như thanh niên. Cặp ria Hoa Kỳ của hắn bỗng vểnh lên trong dáng điệu thèm muốn. Nhưng hắn còn bận việc. Xe ngừng, Sáu Lộc hỏi :

- Ngừng hả ông ?

Lý Biên cười gằn :

- Để hỏi tội mày.

Sáu Lộc nhổm đít khỏi đệm :

- Tôi làm gì nên tội ?

Lý Biên cười nham hiểm :

- Mày ngu lắm ! Làm nghề này, sẩy chân một chút là mất mạng như chơi. Tưởng mày sáng dạ, đánh hơi thấy ngay khi tao sai mày tới khách sạn Majestic, ngờ đâu mày ngu như bò.

Sáu Lộc ngạc nhiên :

- Nghĩa là ông định giết tôi từ lâu ?

- Bảo rằng giết mày, không đúng hẳn. Kể ra tao có nhiều cảm tình với mày vì mày là đàn em trung thành của tao.

- Vâng, ông nói đúng. Từ bao năm nay, tôi chưa bao giờ trái lệnh ông.

- Tao cũng thế. Tuy nhiên, trên tao còn có cấp chỉ huy. Họ không bằng lòng tao che chở cho mày. Mày lầm lỗi, họ không muốn mày đái công chuộc tội. Họ muốn mày phải chết.

Sáu Lộc van vỉ :

- Xin ông sinh phúc cho.

Lý Biên cười :

- Thôi, mày còn xin xỏ làm gì ? Tao không muốn giết mày vì đâm vào mạng mỡ mày tao không thấy hứng thú. Nhưng mày sống dai quá, và thằng Bùi Phác của Sở Mật Vụ lại bệt sà lù đến bậc ấy.

- Té ra ông mượn tay Bùi Phác giết tôi !

- À, ra mày không đến nỗi ngu lắm.

- Té ra một mặt ông chỉ thị cho tôi, mặt kia ông báo cho Bùi Phác biết đề phòng  

- Mày nói không đúng. Tao không báo tin cho nó, nhưng tao biết nó nghe trộm điện thoại của mày.

Sáu Lộc thở dài :

- Thôi, tôi hiểu rồi. Ông biết Bùi Phác nghe giây nói của tôi, nên sai tôi giết hắn. Nghe điện thoại, hắn phải đề phòng, và giết tôi trước. Nào ngờ ...

- Thú thật, tao không ngờ nhân viên của lão Hoàng toàn là bọn chưa ráo máu đầu. Thôi, chẳng qua là số của mày. Mày đừng oán than gì nữa. Tao sẽ làm chay cho.

Sáu Lộc nhếch mép cười khinh mạn :

- Ông không giết tôi nổi đâu. Vả lại, tôi chẳng phạm tội lỗi gì để bị giết.

Lý Biên dằn từng tiếng :

- Thân mày như con gà, con vịt, đem cắt tiết lúc nào chẳng được. Tưởng mày ngoan ngoãn, tao mới tâm sự với mày cho mày khỏi oán thán, chứ nếu biết mày lý sự cùn, tao đã sinh phúc cho mày từ nãy.

- Hừ ! Giết người ta mà ông muốn ngoan ngoãn như khi nhận hàng. Ông Lý Biên ơi, ông lầm rồi. Ông đừng tưởng tôi sợ không dám kháng cự lại.

- Mày nghĩ quẩn rồi. 3 đứa con của mày ở Nhatrang xinh lắm. Vợ mày cũng còn trẻ, còn sạch nước cản. À, còn bà cụ mày nữa, bà ta nhớ mày đáo để ! Hơn 70 rồi mà còn đẹp lão, thân thể còn tráng kiện như người tứ tuần.

- Lúc gia nhập tổ chức, tôi vẫn sợ một ngày kia ... thì ngày ấy đã đến. Mỗi khi ông không bằng lòng, ông thường mang tính mạng của mẹ, vợ và con tôi ra đe dọa. Tôi là thằng du côn, nhưng ít ra còn thương gia đình hơn ông.

- Dĩ nhiên.

- Vì thương gia đình, tôi quyết kháng cự đến cùng. Trong xe chật hẹp, ông chẳng làm gì tôi nổi. Ông giỏi võ, tôi cũng giỏi võ. Nếu ông đưa tôi xuống bãi, tôi sẽ tri hô.

- À, mày cũng dọa tao sao ? Được, mày xuống trước, tao sẽ xuống sau.

Biết Lý Biên đa mưu túc trí, võ nghệ cao cường, Sáu Lộc chưa dám rút súng sợ Lý Biên đoạt mất. Hắn giả vờ ngoan ngoãn mở cửa. Chân phải chưa chấm đất, khẩu súng của hắn đã nhảy vào bàn tay. Tuy nhiên, phát súng vô địch của Lý Biên đã làm hắn ôm ngực. Miệng hắn tê tê, một giòng máu âm ấm trào ra mép. Tự nhiên, người hắn khỏe lên, và nhẹ bổng như bằng bông gòn, bay dần, bay dần vào khoảng không mù mịt. Hắn ngã nhào xuống thảm cỏ.

Lý Biên hất xác Sáu Lộc ra xa, đoạn thản nhiên châm thuốc hút, lái về trung tâm Sàigòn. Xe Lý Biên vừa đi khỏi, Văn Bình tiến tới. Thấy xác Sáu Lộc, chàng không ngạc nhiên. Màn này đang nằm trong tấn tuồng lớn mà ông Hoàng là tác giả. Tuy vậy, Văn Bình vẫn ngạc nhiên khi thấy Lý Biên không quay về quán rượu bên Khánh Hội mà chạy miết lên Gia Định. Khi xe chàng chạy hết đường Hàng Sanh, đột nhiên chàng thấy nong nóng sau gáy. Cảm giác này, chàng thường có mỗi khi bị theo, hoặc linh tính sự việc chẳng lành. Đến gần chợ Gia Định, đáng lẽ quẹo sang trái, theo chân Lý Biên, chàng lái vào cái hẻm bên mặt, ngồi sau vô lăng, tắt đèn, đợi. Nửa phút sau, một chiếc xe đua kiểu cực mạnh phóng tới. Qua kính hồng ngoại, Văn Bình nhận ra thiếu phụ diễm lệ chàng gặp tại khách sạn Majestic. Mỹ nhân ngồi ở ghế trước, bên cạnh người đàn ông chàng chưa rõ mặt vì xe phóng nhanh. Văn Bình bâng khuâng nghĩ ngợi. Thiếu phụ không cần đi theo Lý Biên như chàng mà vẫn biết lộ trình của Lý Biên sau khi thủ tiêu Sáu Lộc ở Phú Thọ. Điều này chứng tỏ nàng là người chỉ huy, hoặc ít ra có dính dấp với người chỉ huy của Lý Biên. Theo định luật của nghề nghiệp gián điệp tàn nhẫn và quỷ quyệt, Lý Biên không còn được tin cẩn, và sắp bị gạt ra ngoài hoạt động. Tùy theo quan niệm của mỗi tổ chức, hắn có thể bị nghỉ dài hạn, bãi chức, hoặc thủ tiêu. Đối với gián điệp RU,  thủ tiêu là thượng sách. Đợi chiếc xe đua chạy khuất, Văn Bình lái từ từ về Thị Nghè. Chàng nhả ga chầm chậm như người hóng mát, tuy đêm nay trời lạnh. Văn Bình về gặp ông Hoàng. Ông tổng giám đốc còn thức dưới ánh đèn, bên đống hồ sơ cao ngất. Dưới ánh sáng vàng vọt, ông đã già lại già thêm nét răn trên trán co rúm như da táo tầu. Thấy chàng, ông Hoàng rút kính cận thị ra lau :

- Thế nào ? Có việc gì cần không ?

Văn Bình ngồi phịch xuống ghế bành trước bàn, đạn thở phào :

- Không. Đến thăm ông cho vui.

Ông Hoàng nheo mắt :

- Cuối cùng tuần nay Hội đồng Nội các nhóm họp. Tôi đã hứa báo cáo về vụ đánh cắp tài liệu cho Hội đồng. Còn mấy hôm thôi, anh còn tìm cách nhàn du được ư ?

Văn Bình tủm tỉm :

- Còn chán thời giờ.

Ông Hoàng nhún vai :

- Phải, lúc nào anh cũng khinh địch. Nhưng thôi, cám ơn anh, tôi đang bận, không phải lúc anh đến thăm sức khỏe. Mời anh về, khi nào thu được kết quả, lại thăm tôi cũng chưa muộn. Tôi còn sống ít ra đến lúc anh thành công.

Câu nói mỉa mai của ông Hoàng không làm chàng phật lòng. Mỗi người đều có cái xấu riêng. Nếu chàng có cái tật xấu mê gái, và lừng khừng, ông Hoàng lại có cái xấu phê bình chàng sát sạt. Chàng cầm mũ, ấn vào đầu :

- Xin chào ông.

Ông Hoàng gọi giật :

- Muốn gì nói đi ? Về gì gấp thế ?

- Ông vừa đuổi tôi.

- Ai đuổi anh ? Muốn tôi giúp gì, anh nói mau lên.

Văn Bình lắc đầu :

- Không. Tôi đến ông là để nghe một báo cáo của công an.

- Báo cáo nào ?

- Về vụ Lý Biên tử nạn.

- Lý Biên chết rồi ư ?

- Chắc như vậy. Tôi không theo hắn sợ lộ. Nhưng tôi không lầm được. Lý Biên đã bị giết.

- Tôi đã có báo cáo về Bùi Phác.

- Ồ, Phác kém quá ! Hoạt động trên đất nhà, có đủ điều kiện, lại biết trước mưu kế của địch mà vẫn thiệt mạng. Rõ vô tích sự.

- Tội nghiệp.

- Hắn kém thông minh, chết cũng đúng. Làm gián điệp mà không biết suy nghĩ, chẳng sớm thì muộn phải chết.

- Làm gián điệp mà suy nghĩ nhiều càng chóng chết.

- Nói tóm lại, không biết hoặc biết suy nghĩ trong nghề này đều dễ chết như nhau.

- Ồ, ai không chết chết một lần, thưa ông ?

Văn Bình cười xòa. Ông Hoàng chìa hộp thuốc Salem mời chàng. Tiếng điện thoại reo vang. Ông Hoàng lừ mắt nhìn chàng, đoạn ông cầm ống nghe. Đầu giây là tiếng nói một nhân viên công an cao cấp. Đúng như Văn Bình tiên đoán, Lý Biên bị tử nạn gần Thủ Đức. Ông Hoàng hỏi :

- Biết rõ nguyên nhân tai nạn chưa ?

Tiếng người đối thoại cung kính :

- Thưa rồi. Lý Biên đâm xe vào cây cổ thụ bên đường vì xe hắn hỏng thắng.

Văn Bình xen vào :

- Coi lại thắng chưa ?

- Thưa rồi.

- Thắng hết dầu, phải không?

Người đối thoại không giấu được kinh ngạc :

- Thưa vâng, thắng không còn giọt dầu Lockeed nào nữa. À, tôi đến nơi xảy ra tai nạn sớm nhất. Tại sao ông biết ?

Văn Bình nhăn mặt :

- Cái đó ai chả biết ? Trong bộ phận dẫn dầu thắng, có chỗ hở nào khiến dầu chảy hết không ?

- Thưa có. Cuống ống dẫn dầu bị khoan lỗ to bằng hạt ngô.

- Tôi hiểu rồi. Nạn nhân mang theo những giấy tờ gì ?

- Thưa không. Chỉ có thẻ kiểm tra.

- Các ông nghi cho ai ?

- Thưa chưa. Theo lệnh ông Hoàng, chúng tôi không trực tiếp điều tra vụ này.

Văn Bình đặt ống nói vào chỗ cũ. Chàng vuôn vai đứng dậy. Ông Hoàng cũng đứng dậy, hỏi chàng :

- Bây giờ anh đi Thủ Đức ư ?

- Không. Tôi buồn ngủ lắm. Tôi về ngủ.

Ông Hoàng gắt :

- Tuần sau ngủ cũng được. Sáu Lộc và Lý Biên chết, mình lại quay về con số zê rô rồi.

- Đi từ zê rô bao giờ cũng thích hơn.

- Anh đừng quên mình đã mất Bùi Phác.

- Thiếu niên còn hơi sữa như hắn chết đi càng lợi cho Sở.

- Đây không phải lúc châm biếm. Nghề của anh và tôi tàn nhẫn thật, nhưng không thể tàn nhẫn đến mực dửng dưng trước cái chết của đồng nghiệp.

Văn Bình cười :

- Lúc ông sai Phác đi, ông không biết trước hắn sẽ là vật hy sinh hay sao ?

Ông Hoàng im lặng :

- Còn tôi, tôi cũng không là vật hy sinh kế tiếp nữa sao ?

Nghe chàng hỏi vặn, ông Hoàng thở dài :

- Biết vậy, nhưng làm gì được ?

Văn Bình gật gù :

- Vì vậy, nên điều kiện gia nhập mật vụ là chưa có vợ, con.

Ông Hoàng cười xòa. Cửa sắt mở rộng. Ông Hoàng nhắc lại :

- Đừng quên đấy, công việc đã quay về số zê rô.

Văn Bình bắt tay ông Hoàng. Chợt nhớ ra, chàng hỏi :

- Lê Diệp đi Trung hoa về chưa, thưa ông ?

- Về từ tuần nay. Anh cần Lê Diệp phụ tá không ?

Văn Bình bật tay kêu " cắc " :

- Không. Tôi muốn cần hắn đóng trò.

Ông Hoàng phì cười :

- Được. Nhưng đóng trò gì ?

- Đóng trò thằng ngốc.

Hình như câu đáp của Văn Bình hợp với ý nghĩ của ông tổng giám đốc Mật vụ nên  chàng đã ra rồi mà ông còn cười. Nụ cười từ tốn nhưng thâm trầm. Ông Hoàng lẩm bẩm :

- Đúng. Người gián điệp giỏi phải biết giả ngốc như thật. Càng ngốc bao nhiêu, càng dễ lừa được đối phương bấy nhiêu.

Chuông lại reo nhè nhẹ trên bàn. Lại một vụ nữa. Ông Hoàng cầm ống nói. Nụ cười lúc nãy tắt ngấm. Tiếng chuông chùa gióng lên từng tiếng trong đêm khuya tịch mịch. Đêm nay, ông Hoàng còn thức trắng nữa.



IV

Món quà hội ngộ

Rời căn phòng ấm cúng đường Võ Tánh, Văn Bình còn mang trên môi, trên cổ áo hương vị thơm ngát của Mộng Kiều. Vụ Bùi Phác xảy ra đã 3 ngày rồi. 3 ngày dài đằng đẵng. Văn Bình chẳng chịu làm gì cả. Suốt ngày, chàng nằm lì trong phòng với Mộng Kiều trên căn gác quen thuộc chứa đầy tình yêu và rượu mạnh. Uống chán, chàng xoa mạt chược và chưa đến tối hối hả tắt đèn đi ngủ. Quen với nếp sống thất thường và kỳ quặc của chàng thanh niên đẹp trai, nhiều tiền, nhiều tình cảm, nhiều sức khỏe, Mộng Kiều không hỏi gặng. Thấy chàng sửa soạn ra đi, nàng ngạc nhiên :

- Bao giờ anh về ?

Chàng nheo mắt :

- Đêm nay anh bận.

Mộng Kiều làm mặt giận :

- Phải, bao giờ chán chê rồi anh lại bận việc. Lần sau, anh đừng về phòng này nữa. Người ta không tiếp anh đâu.

Sự giận hờn của nàng chỉ là phản ứng thường lệ. Trong đời, Văn Bình đóng vai trò này hàng trăm lần. Mỉm cười, chàng kéo nàng vào lòng, hôn đắm đuối lên môi, lên má. Ra đường, chàng chắt lưỡi, ngoắt xích lô đạp. Nhiều người chưa biết thưởng thức thi vị của xích lô đạp như Văn Bình. Từng phóng xe với tốc độ kinh hồn trong thành phố đông đúc, dọc đường đèo hiểm trở, chàng có cảm giác nhàn hạ, êm ái khi buông mình trên chiếc xích lô nhỏ nhoi, chậm chạp và hiền lành. Đồng hồ trên cổng chợ Sàigòn, đối diện Bùng Binh tranh tối tranh sáng, thấp thoáng áo màu, chỉ đúng 9 giờ 20 phút. Giờ này, những con vạc ăn đêm bắt đầu xuất hiện. Tiệm khiêu vũ Văn Cảnh đông nghịt. Giọng hát của 1 nữ ca sĩ có cặp môi trái tim rớm máu, mớ tóc kiểu Bạch Nga 60 vừa du nhập của thời trang Ba lê, nhè nhẹ lướt trên phím đàn, 1 bản tình ca. Văn Bình nhắm mắt, tâm thần tê tái.

Không hẹn mà nên, Văn Bình gặp toàn người đẹp. Con mắt tinh đời của chàng đảo qua 1 lượt đạo binh mỹ nữ trang điểm lộng lẫy là đủ phân biệt được thật giả. Chàng vốn ghét thân hình Vệ Nữ giả hiệu, nhưng đêm nay, chàng rất bằng lòng. Chàng có cái ấn tượng mê man của kẻ chưa vợ lạc vào hậu cung của quốc vương xứ ngàn một đêm lẻ. Tuy nhiên, mục đích của chàng không phải là khám phá những kho tàng thiên nhiên. Chàng đến đây cốt tìm Nàng. Nàng là người đẹp nghiêng thành nghiêng nước bị chàng gặp vào phòng Bùi Phác lục soát hành lý. Nàng là Tây Thi, Trịnh Đán tái sinh, ngồi cùng xe hơi với gã đàn ông bí mật, 10 phút trước khi Lý Biên chết.

Tên nàng là Thu Thu.

Tuy mất đầu mối, Văn Bình đã vớ được cái phao quý báu Thu Thu. 1 gã ăn chơi gày nhom, mặt đểu cáng, lừ lừ từ góc phòng đi lại. Bàn ghế kê sát nên hắn lách mình qua khó khăn. Có lẽ hắn say lắm vì dáng điệu ngất ngư, tay chân va chạm lung tung, khiến mọi người nhăn mặt, bất bình. Kìa, hắn đi đến bàn Thu Thu. Mãi đến phút này chàng mới có dịp ngắm nàng. Nàng để tóc dài, che lấp tai và làn da mặt trắng muốt. Mắt nàng sâu 1 cách lạ lùng. Có lẽ chàng ngụp mình bên trong cũng chưa đến đáy. Mũi nàng đẹp suýt soát mũi Cléopâtre, mỹ nhân thời xưa đã biến đổi lịch sử. Nàng mặc áo dài đôi, ngoài bằng tuyn hồng, hoa ướt, trong là ni lông trắng muốt. Nàng ngồi 1 mình, trước chai sâm banh mới rót 1 ly. Căn cứ vào cái ly trên bàn, chàng kết luận nàng đi nhảy 1 mình. Đến bàn Thu Thu, gã lạ mặt bỗng đứng sững. Tuy bị ma men làm mờ mắt, hắn vẫn còn đủ sáng suốt để thưởng thức sắc đẹp mê hồn của nàng. Nàng vẫn ngồi yên, bình thản uống sâm banh như không thấy hắn. Hắn huýt sáo miệng inh ỏi, và xô bàn nàng sang bên để kiếm lối đi. Chai sâm banh thượng hạng đổ nghiêng, rượu bắn tung tóe vào mặt, vào áo đắt tiền của nàng. Như bị rắn cắn, nàng giật nẩy người, rượu sâm banh nhuộm ố vạt áo. Gã lạ mặt cười lớn :

- Ha, ha, bẩn áo đẹp rồi !

Thu Thu nổi giận :

- Ông còn lấy thế làm vui ư ?

Gã vô lại gật gù :

- Vui lắm chứ  cô em muốn thay áo thì " qua " thay giùm cho ?

Nàng đẩy ghế, đứng dậy :

- Tôi không muốn nói chuyện với người chưa biết lịch sự tối thiểu.

Nàng định tiến ra quầy rượu, nhưng tên du đãng cao lêu nghêu đã vươn bàn tay gân guốc nắm chặt áo nàng :

- Em chạy đi đâu ?

Nàng quắc mắt :

- Ông này, buông tôi ra.

Hắn không buông, còn kéo mạnh hơn. Nàng cũng giằng lại. " Xoạc " 1 tiếng, vạt áo trước rách 1 đường dài. Câu chuyện đã đến hồi quyết liệt. Khách đêm vây quanh, nhưng chưa can thiệp. Có lẽ vì gờm bộ điệu côn đồ của gã thanh niên mất dạy. Văn Bình nóng mặt, định nhảy vào. Song, 1 thanh niên hào hiệp khác đã chia giùm gánh nặng hộ chàng. Thanh niên này trạc 30, người cao đẹp, khuôn mặt sáng sủa, mặc âu phục màu hung, thắt cà vạt đỏ chói, mã ngoài của người ăn chơi, sành sỏi và thượng lưu. Thanh niên nắm ve áo của gã vô lại, miệng quát :

- Bỏ ra, nếu không đừng trách.

Dường như gã vô lại chỉ đợi có thế để khiêu khích. Hắn buông vạt áo Thu Thu, tay chống nạnh, mắt trừng trừng :

- Muốn ăn đòn hả ?

Thanh niên không thèm đáp, phóng tay dùng nhu đạo đánh vào mặt đối phương. Gã vô lại bật cười khanh khách. Cái cười ngạo mạn của gã làm cho Văn Bình ghê răng. Gã vừa cười vừa nhẹ nhàng gạt tay của thanh niên ra, chân tiến lên khoèo 1 cái. Thanh niên mất thăng bằng, ngã lộn vào đống bàn ghế. 2 người khách khác xông vào, nắm tay gã vô lại. Cũng như thanh niên hào hiệp, 2 người khách cao lớn và biết quyền thuật này, bị khuất phục trong chớp nhoáng. Sau 1 cú đấm và 1 cú đá, cả 2 nằm bẹp trên đất. thấy 3 địch thủ bị thua trong nháy mắt, gã vô lại cười to hơn, chua hơn :

- Còn khách bênh hoa nghĩa hiệp nào nữa ? Vào đây, thử 1 hiệp chơi

Văn Bình ẩy đám đông, đối diện gã vô lại. Nhìn chàng từ đầu xuống chân, gã bĩu môi :

- Bộ mày làm ăn gì mà dám vào đây ?

Văn Bình mỉm cười, cái cười riễu cợt bất diệt của Z.28 :

- Đánh trước đi.

Không đợi chàng nhắc lại, gã vô lại khoa quyền đánh vào ngực chàng. Trong 1 phần mười phút đồng hồ, ngón võ của gã bị Văn Bình khóa cứng. Đột nhiên, 2 chân hắn bay lên 1 lượt. Tránh không kịp, chàng bị đau nhói ở bụng. 1 cú đấm móc vút sang. Chàng né sang bên, đưa tay cản cú đấm, còn tay kia giáng atémi vào huyệt ở mặt. Biết chàng giỏi võ, đối phương thoái lui 1 bộ. Đòn điểm huyệt chết người của Văn Bình bị hụt. Văn Bình cũng tiến lên, nhưng chàng vội dừng lại như bị tảng đá cản chân. Gã vô lại thủ trong tay con dao cán ngà, lưỡi dài và sắc. Loại dao giết người mà bọn tay chơi quốc tế thường dùng. Mũi dao rung rung trong tay địch, 1 sự rung rung được dầy công tập luyện, cán dao cầm lỏng lẻo kỳ thật rất chặt chẽ và nguy hiểm. Gã vô lại tiến lên 1 bộ, đe dọa :

- Hôm nay là ngày giỗ của mày đây.

Văn Bình vẫn giữ thế thủ, hai tay khuỳnh ra chuẩn bị gạt mũi dao hiểm ác. Lưỡi dao khoa 1 vòng sáng quắc dưới ánh đèn, cách Văn Bình 1 thước. Đột nhiên, gã nhoài người thọc mạnh, chọc mũi dao vào tim chàng. Chàng nghiêng người, mũi dao sượt qua  cánh tay, trớt 1 mảnh áo. Vừa né, Văn Bình vừa hoành tay giáng cú móc ngang vào thái dương địch thủ. Gã vô lại hụp xuống tránh thoát, đồng thời mũi dao được thu về kịp thời để đâm bổ từ ngực xuống bụng. Lệ thường đâm dao phải từ dưới lên trên, thế mà gã anh chị tứ chiếng này lại phóng từ trên xuống. Giỏi võ mới biết được đòn lừa. Vì vậy, chàng không thèm né. Sự khinh địch này suýt làm chàng mất mạng. Mãi đến tích tắc cuối cùng lưỡi dao kề ngực, chàng mới cảm thấy tình trạng tối nguy, nhưng nhờ chàng phản ứng nhanh nhẹn, biến hóa, nên mũi dao chỉ kéo toạc mảnh áo to tướng. Máu nóng dồn lên mặt. Văn Bình chụp lấy cườm tay cầm dao của địch, và dùng khóa nhu đạo hiểm nghèo bẻ gãy. Địch cưỡng được, xương bàn tay không bị gãy, nhưng gã đành quăng dao kêu đánh " keng " xuống sàn. Văn Bình bồi vào mặt gã 1 quả thôi sơn khiến gã chúi vào ghế. Chàng khoan thai cúi xuống nhặt dao. Nhanh như cắt, gã vô lại cướp lưỡi dao, còn tay kia ôm đầu gối chàng, dùng thế võ ta khóa chân, không cho chàng cử động. Để gỡ, chàng chỉ còn cách té sấp. Dường như đoán được thế võ của chàng, gã vô lại tấn công tới tấp, lưỡi dao ngời sáng trong tay. Lưỡi dao bay vèo từ dưới đất vào cuống họng chàng. May thay, chàng lại tránh khỏi, vung tay ra nắm ve áo địch thủ. Hai ve áo bóp chặt vào nhau như người vắt quần áo kiệt nước. Miếng võ Nhật này tuy tầm thường nhưng trong tay Văn Bình đối phương đừng hy vọng thoát chết. Văn Bình kéo 2 ve áo sát nhau. Dưới sức ấn như vòng sắt của tay chàng, máu trong người đối phương không thể lên óc, và trong khoảnh khắc, bộ óc thiếu máu bị tê liệt. Lưỡi gã vô lại lè ra ngoài miệng, trong cử chỉ tuyệt vọng cuối cùng để thở. Văn Bình xô hắn ngã vào góc vũ trường. Nạn nhân giãy đành đạch rồi tắt thở. 1 thiếu phụ sợ quá sợ hãi thét lên. Mấy vũ nữ xinh tươi, mặt như chàm đổ, nép vào mình khách. Đèn trên " pít " chuyển sang màu trắng, màu trắng ảm đạm và sống sượng. Hàng trăm con mắt đều hướng về Văn Bình. Người chủ lên tiếng, phá bầu không khí lặng lẽ :

- Ông lỡ tay giết hắn mất rồi !

Lúc ấy Văn Bình mới nhận ra mình vừa giết người. Xác tên vô lại nằm còng queo ở góc " pít ". Văn Bình đảo mắt chung quanh tìm Thu Thu. Thừa lúc lộn xộn, nàng đã lủi trốn. Nhân viên công an ập vào. Viên cảnh sát mặc thường phục, vẻ nghiêm trang, tay xách cặp da nặng chĩu, tiến vào. Họ khám xét nạn nhân rất kỹ.Một người đứng tuổi, khoác bờ lu trắng, đội mũ vải trắng đính chữ thập đỏ, đeo ống mạch vào tai, trầm ngâm đặt lên ngực nạn nhân. Nửa phút sau, người này đứng dậy, lấy tấm khăn trải bàn ăn đắp lên mặt nạn nhân, miệng nói nho nhỏ, đều đều như máy :

- Vô phương.

Chiếc băng ca xanh của cảnh sát cấp cứu được hạ xuống. Người mặc bờ lu trắng khiêng nạn nhân lên băng ca. Viên cảnh sát trưởng toán ra lệnh cho Văn Bình :

- Mời ông đi theo tôi.

Chàng phản đối :

- Hắn định giết tôi trước. Không tin, các ông thử hỏi mọi người ở đây.

1 thẩm sát viên nóng ruột :

- Được, nếu ông vô tội thì về quận biện hộ.

Văn Bình vùng vằng :

- Tôi vô tội nên không thể về quận. Yêu cầu các ông lấy khẩu cung tôi ở đây.

Thẩm sát viên kia tỏ vẻ bực bội :

- Giết người mà vô tội ư ?

Văn Bình chống nạnh, mắt quắc sáng, dằn từng tiếng :

- Không can dự gì đến ông.

Viên thẩm sát quát :

- Không được vô lễ.

Văn Bình đáp lại bằng chuỗi cười khinh miệt. Người chỉ huy bước tới, đối diện với chàng, dõng dạc nói :

- Nhân danh pháp luật, tôi bắt ông để điều tra về vụ ngộ sát.

Vẫn cười khinh mạn, chàng đáp :

- Mời các ngài cứ bắt. Cứu 1 thiếu phụ đẹp khỏi tay con quỷ sống ngoài vòng pháp luật, giữ an ninh giùm các ngài mà bị buộc vào tội ngộ sát. Thật là mỉa mai !

Người thẩm sát viên nổi nóng, rút còng trong túi ra. Văn Bình hất nhẹ, cả còng lẫn người bắn sang bên. 1 người xông lại. Văn Bình đánh ngã. 2 người xông lại. Văn Bình đánh ngã. Viên thẩm sát đặt tay vào thắt lưng định rút súng ra, nhưng sống tay Văn Bình cứng như thép đã giáng mạnh. Đồng thời tay kia, chàng tặng thêm 1 quả phật thủ ra trò. Hắn ngã xấp lên chiếc máy ảnh của công an.

Trông trước trông sau, Văn Bình nghĩ kế tẩu thoát. Nhưng 1 nòng tiểu liên giận dữ đang chĩa trước mặt chàng, cách 2 thước. Với khoảng cách 2 thước, và băng đạn 9 ly hơn hai chục viên, dầu chàng biết độn thổ, thăng thiên như Tôn hành giả ngày xưa cũng không hy vọng trốn thoát. Người cầm tiểu liên hất hàm :

- Giơ tay lên, quay lưng lại.

Văn Bình ngoan ngoãn tuân theo. " Tách " 1 tiếng nhỏ, cái còng xiết vào cổ tay chàng. Văn Bình bị điệu ra xe, ngồi giữa 2 khẩu tiểu liên đen ngòm và 2 công an viên. Họ chằm chằm nhìn chàng như sợ chắp cánh bay mất. Chàng suýt phá lên cười, nhưng nghĩ đến ông Hoàng, chàng phải hãm lại. Vì y sĩ khám nạn nhân, súng sính trong áo choàng bệnh viện, mân mê ống nghe mạch là nhân viên thân tín của ông Hoàng. Vì, hỡi ôi, nạn nhân của chàng trong tiệm khiêu vũ thanh lịch, vẫn sống nhăn, tuy ở cổ còn vết bầm. Người giả chết này là Lê Diệp. Trong khi Văn Bình bó gối trong xe bít bùng về bót cảnh sát. Lê Diệp đã ngồi chễm chệ trong chiếc ghế bành lịch sử của ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ, bên cạnh chai giải khát coca cola mới khui còn xùi bọt và tỏa mùi thơm ngạt mũi. Ông Hoàng lau kính cận thị, giọng thân mật :

- Đóng kịch tệ lắm không ?

Lê Diệp tủm tỉm :

- Còn khéo hơn Trần văn Trạch nữa !

Ông Hoàng chìa tay bắt :

- Thôi, tạm xong việc hôm nay. Cám ơn anh.

Lê Diệp nhún vai :

- Không xong, tôi cũng đến bệnh viện của Sở nằm 1 tuần thôi.

Ông Hoàng tỏ dấu ngạc nhiên :

- Anh đau ư ? Sao không nói trước cho tôi biết ?

Lê Diệp thở dài sườn sượt :

- Thưa ông, dọc ngang ở Quảng tây giữa hàng chục đối thủ mà không bị thương, đến khi về nhà nghỉ hè thì bị. Gớm, Văn Bình bóp tôi chặt quá, chậm chút nữa tôi đã thiệt mạng.

Ông Hoàng nhếch mép cười. Ít khi ông được vui hồn nhiên, và chân thật như vậy. Ông Hoàng vỗ vai Lê Diệp :

- Lần sau bóp lại, sợ gì !

Lê Diệp ra ngoài, ông Hoàng gọi điện thoại tới bót Công an Trung ương.



V

Nhập bọn

Thu Thu đậu chiếc xe đua sơn đỏ gần sân golf tí hon, đối diện lữ quán Majestic. Cũng như nhiều phụ nữ đẹp khác trên thế giới, nàng có thói quen đậu xe ở nơi gắn bảng cấm. Trong quá khứ, nàng phạm luật giao thông đã nhiều, song lần nào nàng cũng thoát. Và nàng chẳng cần van xin khúm núm. Đối với nhân viên công quyền khó khăn nhất, nàng chỉ tốn một nụ cười.

Bất giác nàng mỉm cười, gò má nóng ran. Nàng vừa nhớ chàng thanh niên hào hoa, thân thể đẹp như tượng cổ Hy lạp, bắp tay lực sĩ, trái đấm sấm sét ăn nhịp với cử chỉ phong nhã. Trong cuộc đời trôi nổi, nàng đã gặp hàng trăm đàn ông thuộc mọi chủng tộc, và mọi thành phần xã hội. Song nàng chưa hề yêu ai. Đúng ra, nàng khinh miệt đàn ông. Nàng coi họ là bọn nô lệ yếu hèn, sẵn sàng quỳ mọp trước nữ thần sắc đẹp. Lần đầu tiên, nàng chạm trán một thanh niên ngang tàng.

Thu Thu kéo cao cổ áo bôlêrô cho khỏi lạnh. Gió sông vút lên từng hồi, sờ soạng da thịt làm nàng tun bần bật như cô gái đồng trinh được ôm hôn phũ phàng lần đầu. Đột nhiên, nàng đứng lại. Cái áo ngủ màu đỏ máu treo nghênh ngang trong tủ kính một nhà may lớn. Hàng ngày, qua đường Tự Do, nàng đều thấy cái áo ngủ quen thuộc này. Vì Paul Hiếu chuyên may quần áo ở đây. Vì Paul Hiếu chuyên mặc áo ngủ màu đỏ máu. Paul Hiếu đang chờ nàng trên lầu 5 một bin đinh mới cất, đối diện tiệm may. Hắn là ai, nàng không biết. Nàng cũng không bao giờ hỏi, đúng với quy luật kín miệng của giới lăn lộn quốc tế. Một đêm kia, trôi dạt trong một hộp đêm thượng lưu, nàng sa vào đống bạc khổng lồ của Paul. Nàng không yêu hắn, song nàng thích cặp kè với hắn. Bạn nàng đều ngạc nhiên. Riêng nàng không ngạc nhiên, vì nàng hiểu rõ lòng nàng. Thang máy mở rộng. Sự trần thiết tráng lệ làm người lạ rợn xương sống. Hành lang được lót ni lông pha kim khí, bước êm như đệm cao su mút, lại bền, không phai màu, không bắt bụi, lại có đặc tính ngăn tiếng động. Cửa phòng toàn bằng gỗ tếch đắt tiền, đánh vẹt ni nổi vân rực rỡ. Paul Hiếu nép sang bên cho nàng vào. Đồng hồ trên tường kênh kiệu gõ một giờ đêm. Mặt Paul Hiếu hơi nhăn :

- Anh dặn em rồi mà em không nghe. Gặp nhau ở đây rất nguy hiểm. Đêm lại khuya, " họ " phăng ra thì hỏng hết.

Nàng gượng cười :

- Chuyện cần lắm, em không thể đợi đến sáng mai. Vả lại, trước khi lên đây, em đã đề phòng chu đáo.

Chẳng nói chẳng rằng, Paul Hiếu ôm ghì Thu Thu. Hương thơm da thịt huyền diệu của nàng thấm vào đồ đạc tân tiến trong phòng. Lệ thường, nàng tê tái trước nghệ thuật mơn trớn già dặn của Paul, nhưng đêm nay, môi nàng lạnh ngắt. Paul Hiếu sửng sốt :

- Lạ nhỉ ? Môi em lạnh. Ngoài trời nhiều sương, phải không?

Nàng đáp bừa :

- Vâng, có sương.

Paul Hiếu dìu nàng xuống nệm. Nàng hỏi :

- " Hàng " bao giờ có, hả anh ?

- Sắp rồi.

- Lý Biên đã chết, lấy ai đảm đương việc lãnh hàng ?

Paul Hiếu chép miệng, bộ tịch chua chát :

- Thế mới bực.

- Tại sao anh còn hạ sát hắn ?

- Lệnh trên, không phải tại anh. Lý Biên rất quỷ quyệt. Đi hàng hai như hắn chết đáng đời. Vả lại, vai trò của hắn đã hết, để hắn sống thêm vô ích. Sinh phúc cho hắn, trái đất sẽ nhẹ nửa tạ mỡ béo ngậy.

Paul Hiếu cố lấy giọng duyên dáng, rí rỏm, song Thu Thu không cười. Nàng băn khoăn :

- Lấy ai thay hắn bây giờ ?

- Anh cũng lo lắm.

- Em sẽ giới thiệu anh một người.

- Khá không ? Em nói để anh định liệu.

Đêm ấy, Thu Thu ở lại với Paul Hiếu. Nàng vẫn có tật dậy muộn như thường lệ. Sáng sớm, nàng không trang điểm mà da dẻ vẫn mịn trắng khác thường. Lúc nàng mở mắt nhìn ra, Paul Hiếu đã áo quần chỉnh tề, ngồi sau bàn giấy. Paul Hiếu trạc 45, cao thước bảy, thân hình cân đối, thể thao, đôi mắt sâu và lạnh, miệng khô rang, đặc điểm của những kẻ sống nghề lén lút, nguy hiểm. Trên bàn, báo chí ngổn ngang. Hồi đêm, Thu Thu đã thuật lại câu chuyện hi hữu giữa nàng với Văn Bình. Paul Hiếu chống nạnh, yên lặng nghe, không ngắt lời. Nghe xong, hắn chỉ hỏi một câu ngắn :

- Liệu có thể địch cài vào không ?

Nàng lắc đầu :

- Em không thể trả lời " không " hay " có ". Tuy nhiên, địch không thể hy sinh một mạng người như vậy. Vả lại, em gặp hắn tình cờ ...

Paul Hiếu xua tay :

- Anh hiểu rồi.

- Đáng tiếc là hắn đã ngồi tù. Tội ngộ sát nhẹ nhất là 5 đến 10 năm tù.

- Đừng sợ. Chỉ sợ địch chơi sỏ ta, chứ vào tù hay ra tù đối với tay thiện nghệ là chuyện không đáng kể. Tuy nhiên, anh cần có thì giờ suy nghĩ trước khi ...

Chuông reo inh ỏi, Paul Hiếu đứng dậy :

- Có báo sáng rồi. Để anh đọc xem sao.

Paul Hiếu lễ mễ ôm chồng báo vào ghế sa lông. Nhìn đống báo, người lạ phải kinh ngạc về nếp sống của hắn. Làm nghề buôn ư ? Không, Paul Hiếu không phải là chủ hãng buôn. Paul Hiếu không phải là chủ công ty kỹ nghệ. Paul Hiếu không làm gì cả. Trên danh thiếp hắn dùng nhiều tên, và địa chỉ khác nhau. Hắn đã làm nhiều nghề tưởng tượng. Lần này, hắn là giáo sư khoa học huyền bí, song không ghi văn phòng ở đâu. Thu Thu thở hơi thuốc lá thơm lên trần, mắt lim dim hỏi Paul Hiếu :

- Có tin gì lạ không anh ?

Paul Hiếu không đáp. Hắn đang bận đọc nốt một tin quan trọng. 2 phút sau, ngẩng đầu lên, hắn nói :

- Anh chàng dại gái đêm qua đây.

Nàng tiến lại gần :

- Báo nói gì ? Họ đả động đến em không ?

- Không.

- Em không bằng lòng lối nói châm biếm của anh. Bênh vực một thiếu phụ thân cô, suýt bị một tên vô lại làm hỗn không phải là dại gái.

- Em lầm rồi.

Thu Thu nhún vai, buông thõng :

- Nghĩa là anh ghen ? Anh không muốn người nào bênh em ? Anh không muốn em được sống tự do ?

- Gần như thế.

- Nếu vậy anh mới lầm. Em không phải là vật sở hữu tuyệt đối của anh. Anh đừng vội tưởng thỉnh thoảng em lại đây, ở với anh một đêm là tôi mọi của anh. Vả lại, ...

- Anh đã biết. Em đã bắt anh cam kết trước rồi. Anh đã cam kết rồi, anh không phản đối lối sống tự do của em. Song em đừng quên, chúng ta đều là phần tử quan trọng của một guồng máy. Không bộ phận nào được trục trặc, vì trục trặc là nguy tính mạng.

- Đồng ý. Tuy nhiên, em cần hỏi anh một điều. Lần đầu tiên, anh nhắc em thận trọng vì em là phần tử quan trọng của một tổ chức, nhưng Tổ chức nào em không biết, và chưa bao giờ anh chịu nói rõ.

Paul Hiếu im bặt, buông tờ báo đang cầm tay xuống bàn. Châm thuốc hút, hắn chậm rãi đáp :

- Em nói có lý. Nhưng em không cần biết tổ chức của chúng ta là tổ chức nào. Biết càng nhiều càng hại cho em. Anh không muốn em biết rõ vì anh nặng tình với em, anh yêu em, anh không muốn em mất mạng vì những đòi hỏi vô lý, đôi khi ngu xuẩn.

- Đến thế kia ư ?

- Sự thật rất phũ phàng, em ạ. Lý Biên biết nhiều mà chết. Người ta sợ hắn bị bắt sẽ khai hết những bí mật của Tổ chức.

Nàng dề môi, ra vẻ bất chấp :

- Ồ, anh khỏi lo. Em không giống phụ nữ khác đâu.

Paul Hiếu vùng cười lớn :

- Phải, nói rất dễ, nhưng làm rất khó. Từ xưa đến nay, chưa có ai có thể cắn răng không khai trước cực hình tra tấn. Vả lại, tra tấn không có nghĩa là đánh đập. Họ còn nhiều cách khác như tiêm huyết thanh sự thật vào máu. Nạn nhân bị mê man, và dưới tác động của thuốc vô tình tiết lộ bí mật.

Thu Thu im lặng. Paul Hiếu cười nhỏ :

- Thôi, xếp câu chuyện tầm phào ấy lại. Em thử đọc tin này xem.

Thu Thu đỡ lấy tờ báo. Trên trang nhất, nàng nhẩm đọc :

Một sự tình cờ quý báu :

Nhân một vụ ẩu đả trong tiệm nhảy, nhà chức trách tóm được một tên sát nhân nguy hiểm từng trốn lưới pháp luật nhiều lần.

Cái tít chữ đậm này chạy dài 4 cột. Trong bài, người phóng viên thuật lại câu chuyện xảy ra tại khiêu vũ trường Văn Cảnh. Nhiều chi tiết khá đúng, nhưng có những đoạn được tiểu thuyết hóa về hành động phi pháp của Trần Giác ( tức Văn Bình ). Bài báo viết tiếp như sau :

Trần Giác là kẻ được giới buôn lậu quốc tế dưới thời thuộc địa thuê áp giang hàng hóa và hạ sát đối phương. Y đã nhúng tay vào nhiều vụ bí mật. Người ta biết Trần Giác là thủ phạm, nhưng ít khi tìm được chứng cớ cụ thể để lôi y ra tòa. Nhưng năm 1948, y để lại một sơ hở. Bị bắt, y đã nhanh chân đào thoát. Từ bấy đến nay, cơ quan hữu trách vẫn tiếp tục truy tầm y. Tình cờ ...

Trần Giác chưa lập gia đình. Thân nhân y không còn ai. Ở Miền Nam, dường như y có người em gái lập nghiệp ở Huế. Mẹ già y còn sống ngoài Bắc, ở phủ Thường tín, tỉnh Hà đông.

Thu Thu đặt báo xuống bàn, chận gói thuốc lá cho ngọn gió luồn qua cửa không thổi bật lên, giọng ưu tư :

- Dùng hắn được không ?

Paul Hiếu gật đầu :

- Trong lúc thiếu người, anh mong kết nạp được nhân viên hội đủ điều kiện như Trần Giác. Nhưng em hãy thong thả vài hôm, để anh điều tra lại.

Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Em hắn ở Huế, bà mẹ ở Bắc, anh điều tra bằng cách nào ?

Paul Hiếu tủm tỉm cười, vẻ mặt bí mật :

- Ồ, làm nghề của anh, việc gì cũng làm được. Trong vài ngày nữa, anh sẽ biết được kết quả, em khỏi lo. Anh chỉ yêu cầu em một điều : em nên cẩn thận cái miệng.

Nàng phản đối :

- Em vẫn được tiếng kín đáo nhất.

Paul Hiếu cười :

- Vì vậy anh rất tin em. Anh sắp bận việc quan trọng. Em liệu đến thăm Trần Giác. Ướm hỏi hắn thử xem. Liệu dùng được hắn thì cho anh biết. Anh đã có cách.

Paul Hiếu hôn nàng từ giã. Rồi hắn nháy mắt, dáng điệu tình tứ. Thu Thu sửa soạn lại mái tóc bồng, vẽ đôi môi trái tim tuyệt đẹp, đoạn đeo sắc lên vai, mở cửa xuống đường. Nàng gọi taxi đến bót công an tìm Trần Giác. Sắc đẹp quả là giấy thông hành quốc tế đắc lực. Nhân viên thường trực xun xoe dẫn nàng vào văn phòng ông quận trưởng cảnh sát. Nàng đinh ninh viên quận trưởng là ông cụ già bụng phệ, tóc bạc một nửa, phì phèo tẩu thuốc lá to tướng và hôi khét, chân đi chữ bát, tiếng nói oang oang với giọng hách dịch, khẩu súng kè kè bên nách. Trước mặt nàng lại là một người trẻ tuổi, hoạt bát, bụng thon của kẻ quen với sân vận động ngập nắng, tóc vàng vàng, quăn một cách tự nhiên, chải lật, để lộ vầng trán cao, quà cảm và sáng suốt. Viên quận trưởng mời nàng ngồi, giọng nhỏ nhẹ, nhã nhặn và êm ái :

- Mời ...

Hiểu ý, nàng đỡ lời :

- Xin quý ngài gọi tôi là " cô ".

- Hân hạnh. Mời cô ngồi, và xin cô đừng gọi là " ngài ". Tôi chỉ là một viên chức tầm thường, có bổn phận tiếp xúc thường xuyên với đồng bào.

- Xin lỗi ông.

- Không dám, cô dạy quá lời. Xin cô cho biết quý danh, và cô đến đây có việc gì ?

- Tôi là Thu Thu, bạn của Trần Giác mà quý ông bắt giam đêm qua nhân một vụ ẩu đả tại khiêu vũ trường Văn Cảnh.

Viên quận trưởng " à " một tiếng nhỏ, đoạn hỏi, vẫn giọng từ tốn và êm tai :

- Xin lỗi, có phải cô là người được Trần Giác bênh vực không ?

Nàng nhoẻn miệng cười :

- Thưa phải.

- Cô mới quen Trần Giác ?

- Không ạ.

- Cô quen lâu rồi ư ?

- Cũng không. Tôi biết Trần Giác từ lâu trong các cuộc khiêu vũ ban đêm, song không quen lắm, tuy ông ta đối với tôi có cảm tình đặc biệt.

Đang hí hoáy vẽ nhăng trên tờ giấy, viên quận trưởng trẻ tuổi cười nói :

- Đối với mỹ nhân như cô, gỗ đá cũng động lòng, huống hồ đàn ông. Nếu chúng tôi không lầm, ở đâu và lúc nào cô cũng được đàn ông đối đãi đặc biệt, không riêng gì Trần Giác ?

Nàng hơi rùng mình. Với bề ngoài lịch sự, hiền lành, viên quận trưởng có lối hỏi cung khôn ngoan và hiệu nghiệm. Nàng nói :

- Ông nói đúng, nhưng mới đúng một phần. Tôi có thiện cảm với Trần Giác vì ông ta liều mạng bênh vực tôi.

Viên quận trưởng cười :

- Trần Giác rất giỏi võ. Bênh vực cô chẳng qua để dượt lại.

Nàng phản đối :

- Không đúng. Tên vô lại đã dùng dao đâm Trần Giác. Nếu không tinh mắt và nhanh nhẹn, Trần Giác đã tử thương.

Viên quận trưởng vẫn cười :

- Hiện nay, tôi có thể giúp cô được việc gì ?

Chỉ chờ có thế, nàng đáp :

- Xin phép ông vào thăm Trần Giác, và biếu ít quà để tỏ lòng biết ơn.

- Cô đừng quên Trần Giác là kẻ sát nhân. Trong quá khứ, Trần Giác đã giết nhiều người vô tội.

- Cái đó là quyền của ông, của pháp luật. Còn tôi, tôi chịu ơn Trần Giác. Dầu ông ta là ai, tôi cũng có bổn phận giúp đỡ trong hoàn cảnh hoạn nạn.

- Vâng, tôi hiểu ý cô lắm. Tuy nhiên, thăm Trần Giác là chuyện mà tôi không thể chấp nhận. Điều này, xin cô thông cảm.

- Nghĩa là tôi không được mang quà bánh cho Trần Giác

- Được, nhưng phải qua thủ tục khám xét thông thường. Trần Giác là người tối nguy hiểm mà chúng tôi có trách nhiệm giam giữ để giải tòa. Tuy nhiên, ...

Hy vọng lóe sáng trong đầu Thu Thu. Viên quận trưởng tiếp :

- Tuy nhiên, đối riêng với cô, chúng tôi có thể đồng ý. Nhưng cô không được nhận bất cứ việc nào mà Trần Giác có thể nhờ cô. Chẳng hạn như gửi thư cho đồng lõa ở ngoài.

Nàng đáp :

- Xin vâng.

Viên quận trưởng ấn chuông điện. Một nữ cảnh binh từ cửa hông tiến vào đợi lệnh. Chỉ Thu Thu, viên quận trưởng nói :

- Chị đưa cô này xuống thăm Trần Giác. Nói chuyện trong 5 phút.

Người nữ cảnh binh sửa soạn sách giỏ đồ của Thu Thu sang phòng bên để khám thì nụ cười của viên quận trưởng lại nở trên môi, khiến Thu Thu lạnh xương sống :

- À, tôi muốn nhắc cô chi tiết này nữa. Tôi rất hài lòng vì cô đến quận tôi hôm nay. Đêm qua, sau cuộc xung đột, tôi cho người tìm cô nhưng không thấy.

Nàng đáp :

- Tôi phạm tội gì mà ông truy tầm ?

Viên quận trưởng xua tay, tỏ dấu phản đối :

- Cô đừng hiểu lầm. Tôi không cho ai truy tầm cô. Người đẹp như cô, rất dễ tìm, dầu thành phố Sàigòn đông gần 2 triệu người. Vả lại, tôi tin cô sẽ đến đây.

- Tại sao ?

- Giản dị lắm, cô nghĩ lại xem.

- Thú thật tôi không đoán ra. Ông không biết tôi quen Trần Giác, ông không biết tôi ở đâu, ông không biết tôi đến quận xin thăm Trần Giác, thế mà ông đoan quyết tôi sẽ tới quận. Lạ thật. Trừ phi ông là ...

- Là ma xó, thưa cô ? Nhân viên công an ngày nay không dựa vào ma quỷ mà vào khoa học điều tra, phân giải tinh vi và hữu hiệu.

Viên quận trưởng mở ngăn kéo, lấy ra chiếc phong bì gắn si đỏ. Thu Thu trợn tròn mắt. Viên quận trưởng đưa cho nàng cái nhẫn kim cương lóng lánh :

- Nếu tôi đoán không sai, cái nhẫn này là của cô ?

Thu Thu chột dạ, gật đầu. Viên quận trưởng nhìn nàng đeo nhẫn vào tay, miệng ngọt ngào :

- Nhẫn đẹp và đắt tiền quá nhỉ  gớm, trong suốt không có vết gợn, lại không xứt mẻ. 4 carat, phải không? Tính theo thời giá, ít ra cũng nửa triệu. Trong 10 năm, tôi phải nhịn ăn, nhịn mặc may ra mới sắm nổi.

Thu Thu lau giọt bồ hôi trên mũi :

- Tại sao ông biết là nhẫn của tôi ? Dầu sao, nó trị giá gần nửa triệu, không phải vài chục ngàn?

Viên quận trưởng cười ròn tan :

- Cám ơn, cô đã có nhã ý băn khoăn giùm tôi. Sống trong nghề này, chả phải một vài chục ngàn như cô vừa nói, mà cho tới 1 cắc bạc, cũng phải thận trọng. Sở dĩ tôi biết nhẫn này của cô là do công an khoa học. Ngay sau khi lượm được ở vũ trường, tôi mang về sở nghiên cứu. Nhẫn 4 carat này là loại đắt tiền chỉ bán ở những tiệm kim hoàn lớn nhất đô thành. Nhân danh công an, tôi quay điện thoại lớn trên đại lộ Tự Do. Nửa giờ sau, tôi tìm ra chủ nhân. Biết tên cô, tôi nhờ ban tài liệu truy địa chỉ. Đêm qua cô không về phòng ở đường Nguyễn Huệ. Đúng không, thưa cô ?

Nàng biến sắc mặt. Viên quận trưởng ôn tồn nói tiếp :

- Không cần điều tra dài giòng, chỉ nhìn vòng da lõm xuống ở ngón đeo nhẫn đủ biết cô là chủ nhân của chiếc cà rá nửa triệu đồng này. Tôi ngồi trong văn phòng từ sáng sớm cốt đợi trả cô chiếc nhẫn. Tuy nhiên, tôi chưa hoàn toàn thỏa mãn mục đích cô đến đây không phải để đòi chiếc nhẫn, chắc phải có chuyện quan trọng cô mới quên được chiếc nhẫn nửa triệu. Cô có thể nói riêng tôi nghe câu chuyện quan trọng này chăng ? Đêm qua, tại sao cô không về nhà ? Cô ở đâu ? Gặp ai ? Nói chuyện gì ?

Thu Thu thở dài đánh sượt. Bây giờ nàng mới biết viên quận trưởng là chướng ngại vật vô cùng nguy hiểm. Nàng nói dối :

- Đêm qua, tôi bận việc riêng. Việc riêng này không tiện nói ra vì thuộc đời tư của tôi, song tôi có thể xác nhận là không hề dính líu tới vụ xung đột tại vũ trường.

Viên quận trưởng nghiêng mình :

- Vâng, tôi rất tin cô. Bây giờ mời cô xuống thăm Trần Giác. Từ nay, phiền cô đừng đi đâu xa, vì bất thần chúng tôi có thể mời cô đến hầu chuyện.

Nàng tỏ vẻ bất bình :

- Nghĩa là ông quản thúc tôi trong thành phố ?

Viên quận trưởng cười, lộ hàm răng đều đặn, bóng loáng như ngà :

- Ồ, cô giàu tưởng tượng quá ! Tôi đâu dám quản thúc cô. Vả lại, dầu muốn nữa tôi  cũng không có quyền. Nếu tôi xúc phạm, xin cô tha lỗi. Làm nghề này, lỡ lời làm mọi người phật lòng là thường.

" Nói khéo quá ", Thu Thu nghĩ thầm, và đành gượng cười :

- Tôi đâu dám.

Người nữ cảnh binh chào viên quận trưởng, đoạn khép cửa, dẫn Thu Thu xuống phòng giam. Khóa sà lim lách cách mở, đèn điện bật sáng. Văn Bình đang nằm trên tấm phản gỗ, ngồi dậy. Chàng vẫn giữ nguyên phong độ hào hoa, tuy quần áo lốc thốc, bộ tóc rối bù. Thu Thu đặt giỏ thức ăn xuống nền sà lim, đoạn ngồi bên Văn Bình :

- Em mang quà vào cho anh.

Văn Bình bàng hoàng :

- Trời ! Bà lầm rồi. Tôi là Trần Giác.

Nàng nắm lấy tay chàng :

- Em biết anh là Trần Giác. Em đến đây để cám ơn anh đã tận tình bênh vực em.

- Nhưng tôi là đứa vô lại, không xứng cho cô thăm viếng.

- Anh đừng nói nhiều làm em khổ tâm. Thú thật với anh rằng mới gặp anh, em đã thấy trong lòng nôn nao. Em cảm thấy phải đến thăm anh ngay. Tiếc là chúng mình đang ở trong hoàn cảnh khó xử.

Văn Bình liếc ra ngoài. Cách hai người ngồi 3 thước, một nữ cảnh binh và một người gác đừng án ngữ, theo dõi từng câu nói, từ cử chỉ của Thu Thu và chàng. Đột ngột, chàng từ từ kéo Thu Thu sát người. Mặt nàng ngửa lên, mắt lim dim, hơi thở thơm ngào ngạt và nóng hổi. Chàng ghé miệng hôn một hơi dài. Đầu Thu Thu như dứt khỏi xương sống và rời hẳn, ngã về phía sau, dưới tác động của chiếc hôn độc nhất vô nhị. Nàng ngồi đờ trên tấm ván, sau 5 phút mới lại thần hồn. 2 nhân viên cảnh sát xấu hổ quay mặt ra chỗ khác. Vô tình, họ mắc mưu chàng. Tay trái, chàng nâng cằm Thu Thu. Nàng hé mắt, âu yếm nhìn chàng. Chàng xòe bàn tay phải, thổi nhẹ vào. Trong nháy mắt, dưới hơi miệng, một giòng chữ màu tím nổi lên trên lòng bàn tay, trước mắt Thu Thu. Nàng đọc được như sau :

" Tổ chức vượt ngục, được không ? "

Nàng gật đầu.

5 phút thăm viếng đã qua. Thu Thu ra về. Cửa sà lim đóng lại. Ngọn đèn điện duy nhất ở hành lang tắt phụt, vạn vật chìm vào bóng tối mù mịt và im lặng. Văn Bình nhoài mình trên phản gỗ, lắng nghe tiếng chân của Thu Thu gõ trên sàn gạch cũ. Những cái chuông nhỏ bằng vàng ở cổ chân nàng rung rung điệu nhạc quen tai. Chàng bâng khuâng nhớ tới sắc đẹp mê hồn, cặp môi khêu gợi và bộ ngực phi phàm của Thu Thu. Nước bọt trào lên miệng chàng. Cửa sà lim lại mở. Khách đến thăm không phải người đẹp có bùa mê ái tình, và có hỏa diệm sơn trên ngực, mà là ... viên quận trưởng cảnh sát khôi ngô, già dặn và sâu sắc. Viên quận trưởng mặc áo 3 túi rộng thùng thình bằng vải trắng dầy, quần tergal xám nhạt, dáng điệu nho nhã như một chàng thanh niên nhàn hạ, cặp kè nhân tình trên bờ sông Sàigòn. Viên quận trưởng chìa tay :

- Chào ông. Tôi là Doãn Xuân, quận trưởng. Ông dễ chịu không ?

Thật mai mỉa ! Nằm trên tấm phản thiên thu, làm mồi cho đoàn rệp đông đảo gần 8 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trong căn phòng ẩm thấp, hôi thối, tối om, cao hơn đầu người một thước, ngang 2, dọc 2 thước rưỡi mà dễ chịu được ư ? Chàng nhếch mép, giọng chua chát :

- Cám ơn ông quận trưởng, căn phòng này không thua phòng khách sạn Majestic.

Doãn Xuân cười khô khan :

- À ra ông thường ngụ ở khách sạn Majestic ? Chà, lữ quán này sang lắm. Song lần này có lẽ ông ít hy vọng quay lại khách sạn.

Văn Bình chống chế :

- Xin ông hiểu cho, tôi không cố sát.

- Nạn nhân đã thiệt mạng.

- Vì rủi ro, chắc ông thừa hiểu.

- Tôi hiểu lắm, nhưng ông còn vụ án cố sát năm xưa.

- Vụ này cũng không do tôi gây ra.

Giọng Doãn Xuân trở nên cứng rắn :

- Tôi đến đây không phải để kết tội ông, vì đó là thẩm quyền của tòa án, mà là muốn hỏi ông một điều. Mong ông phục thiện mà nói thật.

Chàng gật gù :

- Nếu có thể, tôi xin làm ông vừa lòng.

Doãn Xuân chìa gói Salem mời chàng hút. May thay, ông quận trưởng cảnh sát cũng mê thuốc Salem bạc hà nên chàng đỡ nhạt miệng. Hút một hơi dài, Doãn Xuân hỏi ;

- Ông viết gì trong bàn tay ?

Văn Bình chột dạ. Quả Doãn Xuân không phải là kẻ tầm thường. Biết giấu vô ích, chàng đáp, nửa nạc, nửa mỡ :

- Tôi muốn nàng tổ chức vượt ngục.

Doãn Xuân cười, tỏ vẻ thỏa mãn :

- Cám ơn sự thành thật của ông. Điều này có nghĩa là ông quen nàng từ lâu.

Câu hỏi của Doãn Xuân khiến chàng ngạc nhiên. Tại sao Doãn Xuân cần biết chàng quen với Thu Thu sơ hay thân ? Văn Bình đáp :

- Quen từ lâu.

- Tôi biết mà ! Thế mà cô bé nằng nặc cãi là mới biết mặt ông đêm qua.

- Nàng nói dối.

- Biết nàng nói dối, nên tôi đích thân xuống đây hỏi ông cho rõ. Cám ơn ông đã giúp tôi tận tình. Giờ tôi muốn ông trả lời câu hỏi khác : Thu Thu mướn ông làm việc gì ?

Văn Bình nín thinh hút thuốc. Doãn Xuân nhắc lại :

- Giúp tôi, ông sẽ được nhẹ tội. Tôi dám lấy danh dự và quyền hạn của tôi để bảo đảm việc này.

- Nàng không thuê tôi làm gì hết.

- Sự thật đã rõ như ban ngày, ông Trần Giác ạ. Sở dĩ tôi chưa hành động vì còn thiếu vài chi tiết đầu mối. Nàng có chân trong một tổ chức buôn lậu. Đêm qua, ông xuất đầu lộ diện lần đầu, nhưng căn cứ vào sự đối xử giữa nàng và ông, ông không thể giữ vai trò tầm thường. Ông biết một vài chuyện bổ ích. Tôi muốn ông thuật lại.

Văn Bình lắc đầu. Đừng thêm 5 phút, Doãn Xuân nhắc đi nhắc lại câu hỏi, Văn Bình vẫn không hé răng. Doãn Xuân bèn mở cửa đi thẳng. Trước khi từ giã, hắn không quên nhắn nhủ :

- Ông cần thời gian để suy nghĩ chín chắn. Chả lẽ ông từ chối dịp may duy nhất để hợp tác với chính phủ khám phá một tổ chức ngoài vòng pháp luật. Nếu ông ngậm miệng, người ta sẽ có cách bắt ông phải nói, nhưng tôi không muốn dùng biện pháp cứng rắn.

Văn Bình vẫn trơ trơ như pho tượng. Doãn Xuân lắc đầu ái ngại :

- Lát nữa, ông sẽ  được dùng một bữa cơm thịnh soạn mua ngoài vào. Từ phút này trở đi, ông cần thức gì, đắt đến mấy, chúng tôi cũng làm ông vừa ý.

- Cám ơn ông.

- Tôi cám ơn mới đúng. Đêm nay, tôi sẽ quay lại nói chuyện với ông lần nữa.

Cửa sà lim đóng sầm. Văn Bình thở dài rồi dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật. Gần trưa, một thiếu niên trạc 15 tuổi bưng cơm vào. Nhìn thằng bé mặt trái soan, Văn Bình nói đùa :

- Em cũng bị bắt ư ?

Đứa bé hồn nhiên đáp :

- Vâng. Tôi móc túi bị bắt quả tang.

- Sao em được tự do đi lại như vậy ?

- À, vì tôi đã nhẵn mặt trong quận. Ông tính, tháng nào cũng quay về quận, hàng 7, 8 lần. Các ông ấy đâm chán, chả buồn nhốt nữa.

- Này em.

- Gì ông ?

- Ông quận trưởng cho em bao nhiêu tiền ?

- Thưa, không cho xu nào.

- Chú em đừng đóng kịch nữa. Đàn anh này có con mắt tinh đời, trăm lần nhìn, trăm lần đúng. Ta biết ông quận Doãn Xuân dúi tiền riêng cho chú em, và dặn hễ bưng cơm vào, ta nhờ việc gì thì nhận làm ngay, nhưng phải trình cho lão biết. Đúng hay sai nào ?

Thằng bé trố mắt nhìn chàng, giọng kính phục :

- Cho em 50. Nhưng làm sao ông biết ?

- Tao có phép nhâm độn. Nghe lời tao rồi tao dạy nghề cho, tha hồ hốt bạc.

- Vâng, cháu xin nghe.

- Làm cho 2 phía thì chết không kịp ngáp đó, nghe con. Mày biết chuyện tao vặn chết một tay anh chị đêm qua chưa ?

- Nghe rồi.

- Mày đã biết oai tao rồi. Đây, tao nhờ cái này.

Chàng rút cái nhẫn bạch kim đeo ở ngón tay giữa tay trái, trao cho thằng bé, rồi tiếp :

- Dọn cơm xong, mày thuê taxi đến cây săng Mobiloil ở góc đường Hiền Vương - Đinh tiên Hoàng. Mày biết nơi ấy không ?

- Sao lại không ? Khu ăn hàng của cháu mà lị.

- Tuyệt lắm. Ở cây săng đó, mày sẽ gặp một người đàn ông mặt đen như cột nhà cháy, mặc áo thun trắng, đội cát kết vàng, đứng chống nạnh cạnh chỗ rửa xe. Mày đưa cho ông ta cái nhẫn này. Ông ta hỏi mày " của ai đưa ? ", mày nói là Trần Giác. Thế thôi. Rồi mày đòi ông ta thưởng 500 đồng.

- Những 5 " bò " kia à ?

- Ừ, 5 " bò ", nhưng liệu thần hồn. Nếu mày phản, báo cáo với lão quận, tao bóp mày chết.

Đưa tay lên sờ cổ, thằng bé quai miệng cười :

- Họa là ngu như lợn, cháu mới bỏ 5 " bò " lấy 5 " chịch ".

Văn Bình nắm tóc nó :

- À, nếu tao trả ít, mày sẽ phản, phải không?

Thằng bé sợ hãi :

- Cháu đâu dám. Đối với bác, có " sìn " hay " mậu sìn ", cháu cũng răm rắp tuân theo.

- Giỏi. Thôi mày đi đi.

Ra đến cửa, hắn còn ngoảnh lại :

- Nhưng nếu người ta không đưa cho cháu 500 ?

- Yên tâm. Họ sẽ cho mày.

Thằng bé đi rồi, chàng mới an lòng ngồi dùng cơm. Chiếc nhẫn bạch kim chạm con sư tử tí hon là mật hiệu chàng dùng để liên lạc khẩn cấp với ông Hoàng. Ăn no nê, chàng trèo lên phản, ngủ một giấc.

Trước đó 1 giờ, Thu Thu rời quận cảnh sát về căn phòng sang trọng của Paul Hiếu trên đường Tự Do. Đến chợ Bến Thành, nàng linh tính có một biến cố lạ. Linh tính bị người theo dõi. Thấy nóng ở gáy, nàng giả vờ đứng lại 1 phút, lơ đãng nhìn chiếc xe buýt đông nghẹt hành khách rú kèn lùi vào lề. Nàng thoáng gặp trong đám đông một gương mặt khả nghi. Để thử lại bài toán, nàng đi vòng Bùng Binh, vào chợ. Được một quãng, nàng dừng lại mặc cả mua áo, rồi từ từ ướm vào người. Khuôn mặt khả nghi vẫn dính lấy nàng như hình với bóng. Nàng rảo bước về đường Lê Lợi. Nàng vẫy taxi, đưa trước cho tài xế 50 đồng, rồi dặn mở cửa đợi. Khuôn mặt khả nghi vút tới. Một cảnh sát viên cao lớn, đậu xe bình bịch bên lề. Hắn còn trẻ, nét mặt khả ái. Hạng người mà nàng có thể bắt chim trong nháy mắt. Đang đi, nàng chạy vọt lên phía trước ôm chầm lấy người cảnh sát. Hắn đảo mình, toan tránh nhưng toàn thân Thu Thu đã ngã sát vào lòng. Mùi hương da thịt tê mê xông lên ngũ quan làm hắn ngây ngất, suýt quên là nhân viên công lực không được màng đến ái tình và sắc đẹp trong giờ thừa hành công vụ. Gỡ nàng ra, người cảnh binh hỏi :

- Việc gì thế ?

Nàng thở không ra hơi :

- Tôi, tôi bị ...

Nàng chỉ vào đám đông. Hắn hỏi :

- Bị thế nào ? Phiền cô nói rõ hơn nữa.

Hoàn hồn, nàng đáp :

- Thưa, một tên vô lại đe dọa. Hắn gặp tôi nhiều lần, lần này hắn đe dọa nữa là nếu không thuận theo hắn sẽ giết.

Rồi nàng thét lên :

- Hắn kia kìa.

" Hắn " bình thản gõ bước trên vỉa hè, đinh ninh sẽ làm được bản phúc trình đầy đủ và tốt đẹp cho phòng Hoạt vụ. Thấy Thu Thu ôm tay một nhân viên công lộ, hắn chột dạ. Linh tính nghề nghiệp thoáng cho hắn biết một sự trục trặc. Hắn bèn dừng lại. Người cảnh binh bước tới. 2 người cách nhau 5 thước. Nhưng người cảnh binh cũng là tay chuyên nghiệp nên chỉ trong nháy mắt đã rượt tới, nắm tay hắn :

- Anh cho coi căn cước.

" Hắn " trố mắt nhìn, thái độ lạ lùng :

- Tôi phải trình giấy à ?

Vừa hỏi, hắn vừa nghển cổ, nhớn nhác tìm Thu Thu. Nàng đã trèo lên taxi. Trong tích tắc là taxi chạy, bóng chim xanh sẽ biệt mù tăm tích. Nhân viên Hoạt vụ gạt tay người cảnh binh sang bên. Vòng tay sắt của người cảnh binh đã kềm hắn lại :

- Anh không muốn trình kiểm tra, phải không?

Nhớ tới lời căn dặn thiết tha của viên quận trưởng, nhân viên Hoạt vụ phát bẳn, gắt lại :

- Không có kiểm tra.

- A, thế thì về bót.

Nhân viên Hoạt vụ vùng tay ra :

- Anh không có quyền bắt tôi. Anh coi chừng.

Hiểu lầm, người cảnh binh quát lớn :

- Có quyền hay không, về quận tha hồ nói.

Nói xong nhân viên cảnh binh nắm tay hắn lôi đi xềnh xệch. Nhưng vừa được mấy bước, chợt có tiếng còi ré lên. Cả 2 người cùng quay lại, thì ra viên trưởng phòng Hoạt vụ của quận. Nhân viên cảnh binh đứng nghiêm chào. Người trưởng phòng chỉ viên Hoạt vụ, hỏi :

- Sao lại bắt người của tôi ?

Người cảnh binh giật mình :

- Thưa, đây là anh em của ban Hoạt vụ ?

Người trưởng phòng gật đầu, cười :

- Phải, và đang công tác gấp.

Người cảnh binh thở dài :

- Thế mà tôi cứ tưởng ...

Hoạt vụ viên dằn giọng :

- Tưởng gì nữa ! Con bé biến mất rồi còn gì ...

- Con bé nào ? Cô gái đẹp ấy à ?

- Còn ai vào đấy nữa ?

- Thảo nào. Ra mình bị lừa.

° ° °


 

Thu Thu vào thang máy, đóng cửa cẩn thận, đoạn ấn nút số " 5 " lên phòng Paul Hiếu. Paul đang ở nhà, bên đống chai ly ngổn ngang. Hắn bế nàng vào lòng hôn :

- Xong chưa ?

Nàng hôn trả :

- Em gặp Trần Giác rồi. Khá lắm.

Paul Hiếu hỏi :

- Em có ngỏ ý đánh tháo cho hắn không ?

Nàng định nhắc lại cử chỉ của Văn Bình trong sà lim -đưa lòng bàn tay có chữ viết sẵn cho nàng đọc- nhưng không hiểu sao nàng im bặt. Bỗng nhiên nàng sợ Paul Hiếu đa nghi không dùng Trần Giác nữa. Nàng đáp :

- Có, em ướm lời với hắn.

- Hắn bằng lòng không ?

Nàng gật đầu. Paul Hiếu đi đi lại lại trong phòng, ra chiều suy nghĩ. Lát sau, hắn nói :

- Được rồi. Việc em tạm xong, để anh lo liệu. Nhưng còn câu chuyện trên đường Lê Lợi. Nó chứng tỏ lão quận trưởng không đến nỗi cà mèng.

- Em cũng nghĩ thế.

- Anh cảm thấy lo ngại. Vô tình em " lạy ông tôi ở bụi này ". Cử chỉ của em trên đường Lê Lợi là lời tự thú em không phải là người lương thiện.

Đang mở ví lấy son tô lại đôi môi nhợt, nàng ngừng tay, tái mặt. Nàng lẩm bẩm :

- Nguy quá.

Paul Hiếu cười nửa miệng :

- Việc đã lỡ rồi, cũng chẳng sao. Trong trường hợp nào, anh cũng sẵn sàng cứu em. Em còn nhớ kỹ khuôn mặt, hình dáng của nhân viên đi theo không ?

- Nhớ.

- Bút, giấy đấy, em viết lại tỉ mỉ cho anh xem.

- Để làm gì, hả anh ?

- Để tìm cách bịt miệng hắn lại.

Nàng nhớn nhác hỏi :

- Anh định giết hắn ư ?

Paul Hiếu đánh diêm châm thuốc hút :

- Thiếu gì cách, đâu phải chỉ có giết mới bịt được miệng người. Em quên câu " hoàng kim hắc thế nhân tâm " rồi sao ?

- Em hiểu rồi.

- Vả lại, cũng còn tùy. Có lúc phải dùng tiền, dùng đàn bà, nhưng thông thường thì dùng dao, dùng  súng.

Thu Thu ngồi phịch xuống ghế trước bàn giấy. Paul Hiếu đẩy tờ giấy đến sát mặt nàng :

- Viết đi, viết nhanh đi. Mình không còn thời giờ nữa.

° ° °

- Gấp lắm rồi. Mình không còn thời giờ nữa.

Ông Hoàng đứng dậy, nói với Nguyên Hương đứng yên trước mặt, tay cầm " bloc " để ghi tốc ký. Tiếng chuông điện rè rè trên bàn ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ. Nguyên Hương ấn nút mở máy vô tuyến truyền hình. Máy này chụp mọi hình ảnh trong Sở Mật Vụ, truyền vào phòng cho ông Hoàng thấy rõ. Nhờ vô tuyến truyền hình, ông Hoàng ngồi nguyên trong phòng vẫn theo dõi được công việc trong mọi văn phòng, đồng thời kiểm soát được căn cước, dung mạo của khách tới thăm. Trên máy truyền hình ở góc phòng hiện lên hình một người đàn ông đội cái cát kết, mặc áo thun ngắn. Nguyên Hương reo lên :

- À, Đặng Chí.

Ông Hoàng bảo nàng :

- Thôi, lát nữa hãy bàn đến hồ sơ ấy. Bây giờ tôi phải tiếp Đặng Chí.

Nguyên Hương đi ra bằng cửa ngách ăn thông vào tường. Ông Hoàng ấn một nút khác. Tường phía trước nứt đôi. Đặng Chí cung kính chào ông Hoàng. Ông Hoàng hất hàm :

- Xong chưa ?

Đặng Chí không ngồi, tay mân mê chiếc cát kết, nói thẳng một hơi giọng đều đều, giọng của thuộc viên tình cấp trên :

- Thưa, tôi đã gặp Văn Bình. Phải lập mưu tôi mới lọt được vào sà lim. Y bị giam trong một căn phòng nhỏ síu, không ánh sáng, không chăn chiếu, mỗi ngày chỉ được ăn 2 bữa, mỗi bữa một vắt cơm với cà.

Ông Hoàng gắt :

- Văn Bình cần ở hotel, và nằm giường lò so, phải không?

Vẻ mặt lo sợ, Đặng Chí nói :

- Dạ không. Tôi chỉ báo cáo những điều tôi nghe thấy, không dám bịa đặt.

Ông Hoàng gắt thêm :

- Ai bảo anh bịa đặt ? Nhưng anh cần nói ngắn hơn nữa. Tôi không cần biết Văn Bình bị giam ở đâu, đau hay khỏe, còn sống hay chết. Tôi chỉ cần biết : tại sao y gửi cái nhẫn cấp cứu về thế thôi ? Nói mau. Chỉ một phút thôi.

Đặng Chí trút ra tiếng thở dài, đoạn nói, vẫn giọng đều đều quen thuộc :

- Thưa, lão quận trưởng thông minh và có khiếu điều tra nên Văn Bình sợ hỏng kế hoạch.

Ông Hoàng nheo mắt nghĩ ngợi, đoạn hỏi :

- Văn Bình muốn gì ?

- Yêu cầu cụ bịt miệng viên quận trưởng.

Ông Hoàng suy nghĩ hồi lâu trong căn phòng vắng vẻ. Đặng Chí ra rồi, ông chậm rãi quay số điện thoại :

- Alô, Hoàng đây. Tôi có việc cần, cần quý bộ giúp mới xong.

Tiếng người đối thoại đượm vẻ lịch sự và kính nể :

- Vâng, tôi rất sẵn lòng.

Ông Hoàng cười như người bán hàng cười duyên với khách :

- Yêu cầu thuyên chuyển ngay viên quận trưởng cảnh sát quận nhì, Doãn Xuân.

- Về việc gì ?

- Không vì nguyên nhân nào cả. Tôi muốn Doãn Xuân rời quận nhì tối nay.

- Trời, ngay bây giờ sao được ? Ông bộ trưởng họp hội đồng Nội các chưa về. Bộ cụ bắt tôi ký sự vụ lệnh thay cho ông bộ trưởng đấy hẳn ?

Giọng ông Hoàng rắn rỏi :

- Về chi tiết, tôi không biết. Miễn sao Doãn Xuân không còn là quận trưởng nữa từ 9 giờ tối nay.

- Có lẽ không xong. Dầu ông bộ trưởng về trước 9 giờ, còn phải làm giấy tờ và tống đạt cho Doãn Xuân. Sáng mai được không ?

Ông Hoàng cười khan :

- Tôi không  chịu trách nhiệm về  những hậu quả có thể  xảy ra. Xin nhắc lại  đây là quốc sự tối quan trọng. Nếu quá 9 giờ Doãn Xuân chưa bị thuyên chuyển, tôi sẽ tự do hành động.

Đầu giây có tiếng thở dài :

- Vâng, tôi xin cố gắng. Tôi sẽ làm cụ vừa lòng.

Ông Hoàng đổi nét mặt :

- Cám ơn ông.

Ông Hoàng xoa tay 2 tay vào nhau như người bị cóng, muốn sưởi ấm. Lệ thường, ông vẫn gặp khó khăn, nhưng ông đều thắng.

° ° °


 

Thế Ninh, nhân viên hoạt vụ cảnh sát, thong thả trèo cầu thang xi măng quen cuộc, lên căn phòng ở chung với một đồng nghiệp độc thân. Tuy mới gia nhập công an được  nửa năm, Thế Ninh đã nổi tiếng can đảm, mẫn cán, và giàu lương tâm chức nghiệp. Tra khóa vào ổ, chàng mở cửa, rồi huýt sáo miệng vui vẻ bước vào. Căn phòng nhỏ xíu, ở lầu tư một bin đinh cũ kỹ, đại lộ Lê Lợi, gồm 2 cái giường sắt, một bàn viết và 2 tủ áo. Về phòng, Thế Ninh có cái lệ trước khi thay quần áo, rửa mặt, đến bàn viết, ngắm chân dung Lệ Lan, vị hôn thê mỹ miều trong khung gỗ thếp vàng. Lệ Lan cũng nghèo như chàng, và chàng gia nhập công an với hy vọng dành dụm số tiền nhỏ mọn cưới nàng, và đem lại cho nàng một cuộc sống bình thường nhưng đầy hạnh phúc. Chàng được ông quận Doãn Xuân thương yêu như em ruột. Mọi công tác tế nhị, gay cấn, thường được giao cho chàng, giúp chàng trau dồi kinh nghiệm nghề nghiệp. Sau khi Thu Thu rời quận, chàng được phái đi theo. Đến đại lộ Lê Lợi, chàng bị nàng lừa. Thế Ninh rút trong túi ra chiếc phong bì màu xanh nhạt, đựng lá thư dài của Lệ Lan, nhận được hồi sáng. Lá thư này là thuốc trường sinh của chàng. Từ Mỹ tho, nàng hẹn cuối tuần lên thăm, rồi cả 2 xuống Nhà Bè ăn món cá chìa vôi đặc biệt mà chàng ham thích. Nghĩ đến lúc ôm chặt Lệ Lan vào lòng, trên nệm cỏ, gần cầu Phú Xuân, dưới gió chiều quyến luyến, Thế Ninh cảm thấy tinh thần rạo rực. Chàng nhắm nghiền mắt cố tưởng tượng giây phút thần tiên ấy. Nàng đứng bên chàng, mũi dọc dừa nổi bật trên khuôn mặt trái soan trắng trẻo, miệng duyên dáng, hàm răng đều đặn và lúm đồng tiền trên má. Mỗi khi nàng cười, đồng tiền nở ra một khoanh tròn, tình tứ. Thế Ninh bất giác cười lớn.

Có tiếng người phê bình :

- Thú nhỉ !

Đinh ninh là bạn  cùng phòng, Thế Ninh không thèm đáp. Người bạn này thường chế riễu mối tình thơ mộng giữa chàng với cô gái đồng quê. Tiếng đàn ông phía sau lại tiếp :

- Quay lại nói chuyện với tớ xem nào.

Thế Ninh vụt đứng dậy. Hơi lạnh của khẩu súng lục dí sát da chàng. Thế Ninh đứng yên, không phản ứng. bàn tay gân guốc lục người chàng, lấy súng ném xuống giường :

- Cám ơn ông bạn. Quay lại nói chuyện với nhau được rồi.

Thế Ninh ngồi xuống mép giường. Nhìn miệng súng đen ngòm, chàng nói :

- Anh lầm rồi. Tôi không phải là triệu phú.

Người lạ cười ngạo mạn :

- Cám ơn ông bạn đã thanh minh giùm. Nhưng chúng tớ không cần bọn triệu phú. Mà cần Hoạt vụ viên Thế Ninh.

Thế Ninh ớn lạnh xương sống. Như đọc được ý nghĩ của chàng, người lạ mặt cười khảy :

- Sợ hả ?

Thế Ninh cố trấn tĩnh bằng cách nắm chặt bàn tay, mím miệng, hầu sai khiến cho mạch máu chạy chậm. Người lạ gằn giọng :

- Chú em có biết tớ muốn gì không ?

Thế Ninh nhún vai :

- Họa có trời mới biết !

- Hừ, cần gì là trời mới biết, chú em được quận trưởng Doãn Xuân sai đi theo Thu Thu.

Thế Ninh lặng người 1 phút, như bị đánh bất thần tối tăm mặt mũi. Nuốt nước bọt, chàng hỏi :

- Anh tìm tôi làm gì ?

Người lạ ra vẻ khoan khoái :

- Ồ, tớ muốn nghe chú em kể lại sự thật.

Thế Ninh lắc đầu :

- Chẳng có gì là bí mật.

Người lạ nhổ nước bọt đánh " bẹt " xuống sàn, lấy mũi giày dí lên, đoạn cười khì :

- Sao lại không bí mật ? Quận Xuân hẹn bao giờ gặp lại ?

Giọng nói đểu cáng của người lạ làm Thế Ninh chột dạ. Chàng làm bộ mặt ngơ ngác :

- Nào hẹn hò gì đâu ?

Người lạ múa súng đập mạnh cái báng bằng sừng vào đỉnh đầu Thế Ninh :

- Láo này, láo này !

Một đòn nữa bổ xuống thái dương. Bị đau, Thế Ninh ngã ngồi, giòng máu tanh tanh chảy ri rỉ xuống miệng. Người lạ nhìn Thế Ninh nhăn nhó, gật gù :

- Biết điều khai hết thì khỏi cực hình, nghe con !

Thế Ninh chồm lên :

- Mày đừng hàm hồ. Tao không có gì mà khai. Mày đừng tưởng sức mạnh có thể làm tao sợ.

Chàng nói chưa hết câu, người lạ đã quật trái vào mặt. Tránh không kịp, chàng hứng ngọn đòn mạnh mẽ vào miệng. Máu trào ra ồng ộc. Mùi máu làm Thế Ninh hăng lên. Trong 1 giây đồng hồ quật khởi, chàng ôm chầm người lạ, dùng nhu đạo quật ngã. Chàng quên bẵng trong tay không có tấc sắt, còn người lạ đang thủ khẩu súng to lớn. Chàng lại không biết người lạ là Paul Hiếu, một tay võ nghệ tuyệt luân. Ôm Paul Hiếu, chàng toan quật xuống thì đối phương vận ngoại công rùng mình thật mạnh. Thế Ninh bật ra sau. Paul Hiếu nắm ve áo kéo lên, tát liên tiếp vào má Thế Ninh đến khi máu nhuộm đầy tay. Thế Ninh mềm như sợi bún, ngã xuống. Paul Hiếu kéo Thế Ninh vào buồng tắm, đổ nước lạnh lên mặt. Thế Ninh mở mắt, lắp bắp :

- Đồ tàn nhẫn.

Paul Hiếu cười lớn :

- Ồ, tao còn tàn nhẫn gấp 5, gấp 10 nữa.

- Tao không sợ.

- Chẳng cần mày sợ hay không sợ, tao chỉ cần biết quận Xuân dặn mày làm gì. Thu Thu đến nhà ai hôm nay ? Lát nữa, mày gặp lại quận Xuân ở đâu ?

Thế Ninh nao nao trong dạ. Chàng không ngờ người lạ biết rõ nội tình của quận. Chàng không thể ngậm miệng. Mà nói ra thì phạm lỗi nghề nghiệp. Thấy chàng im lặng, Paul Hiếu bồi thêm một cái tát méo mặt. Đánh xong, hắn chậm rãi mặc cả :

- Mày khai thật, tao sẽ cho mày sống. Nếu không ...

Trong một tích tắc, Thế Ninh nhớ lại khuôn mặt Lệ Lan. Nàng không có vẻ đẹp nguyên tử của các cô gái Sàigòn hoa lệ, nhưng ít ra nàng cũng là kho tàng quý báu, kho tàng bất diệt của chàng. 2 người sắp hưởng những ngày thần tiên. Chiều chiều, ở cơ quan về, chàng sẽ bế nàng vào lòng, hôn thật dài trên môi, lên tóc, và đặc biệt cái gáy trắng trẻo, mịn màng, thơm tho. Bất giác chàng thanh niên thở dài. Paul Hiếu giục :

- Nói đi, nói đi, thì sống.

Ánh sáng của sự sống tuyệt diệu múa nhảy trước mắt. 2 người sẽ mang nhau đi thăm " bắc " Mỹ Thuận nước trong veo, ăn cam Cái Bè ngọt lật. Nàng ao ước được chàng dắt tay tắm biển Hà Tiên lộng gió, và cùng bắt đồi mồi trên bãi cát nên thơ. Paul Hiếu lại gằn giọng :

- Nếu mày không nói, bắt buộc tao phải hạ thủ.

Thế Ninh ngồi nhỏm dậy.

Doãn Xuân đang đợi chàng ở quán rượu lộ thiên gần quận. Chàng sẽ dẫn viên quận trưởng đi tìm Thu Thu. Bóng dáng thùy mị của Lệ Lan đột nhiên mờ đi, mờ hẳn đi, đường cho bộ mặt nghiêm nghị, kính mến của Doãn Xuân. Làm quận trưởng cảnh sát, 3 lần bắt gian phi nguy hiểm, 3 lần bị trọng thương. Ông thường nhận trọng trách đi đầu, và không mang súng. Theo lời ông, công an Anh quốc không cần mang súng mà vẫn bắt được gian phi nguy hiểm. Thế Ninh khâm phục ông quận trưởng lạ thường. Chàng không thể quên bổn phận đối với ông quận trưởng tận tâm. Mắt sáng quắc, chàng đáp :

- Tao không có gì đáng nói.

Điên tiết, Paul Hiếu đánh mạnh vào mặt Thế Ninh. Chàng nghiêng mình tránh không kịp. Cú móc thứ 2 phóng tới như nhát kiếm. Thế Ninh đưa cánh tay lên gạt. Tay chàng tê dại hẳn đi. Tuy nhiên, chàng bỗng thấy trong người dồi dào sức lực. Bất thần chàng vung quyền vào mặt địch. Bị phản công chớp nhoáng, Paul Hiếu trúng mũi, máu tuôn lai láng. Thế Ninh gài thêm một ngón khóa, suýt nữa Paul Hiếu gãy xương vai. Hắn rít lên :

- A, thằng này giỏi ... Muốn tự vận thì được.

Phát atémi dữ dằn vút xuống lồng ngực Thế Ninh. Tuy tập võ Nhật nhiều, Thế Ninh chỉ là vật hy sinh trước Paul Hiếu, một đai đen già dặn và xuất sắc. Rú lên một tiếng đau đớn, chàng ngã vào tường. Toàn thân chàng co quắp. Hồn lìa khỏi xác.

Paul Hiếu bình thản đứng trước gương, nắn lại nút cà vạt hơi nghiêng, chải đầu tóc bị rối, đoạn huýt sáo miệng xuống thang.

° ° °


 

Nửa giờ trước khi Thế Ninh thiệt mạng, quận trưởng Doãn Xuân mở cửa văn phòng của quận. Viên phụ tá ngồi đợi bên đống hồ sơ lút đầu. Dưới ánh đèn nê ông xanh, mặt Phương Chính đượm vẻ tư lự và bơ phờ. Thấy chàng, Phương Chính thở dài :

- Tìm mãi chẳng thấy anh. May thay anh đến, nếu không đêm nay phải thức trắng vì anh.

Doãn Xuân nhìn bạn, sửng sốt :

- Có chuyện lạ à ?

Phương Chính đáp :

- Lạ lắm. Anh phải xuất ngoại.

Doãn Xuân giật mình đánh thót như bị kiến đốt :

- Đi đâu ? Sự vụ lệnh đâu ?

Phương Chính trao tờ giấy đánh máy gập tư cho chàng. Doãn Xuân nheo mắt đọc. Không khí trong phòng im lặng một cách khác thường. Tiếng máy chữ của ban thẩm cung thường trực từ phòng bên vẳng lại rồn rập. Doãn Xuân gượng cười :

- Nghĩa là hiện nay tôi không còn quyền hành ở quận này nữa.

Phương Chính cười gượng :

- Hiện nay không đúng. Kể từ chiều qua.

- Ai thay ?

- Tôi không biết. Sự vụ lệnh không nói rõ. Tuy nhiên, anh phải rời Sàigòn ngay.

- Muộn rồi. Ít nhất phải cho tôi thời giờ để sửa soạn hành trang, và dặn dò gia đình.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm 2 người giật mình. Nghe xong, Phương Chính ngạc nhiên hơn nữa. Doãn Xuân bâng khuâng nhìn cái máy điện thoại màu trắng :

- Hình như giọng ông bộ trưởng ?

Phương Chính gật đầu :

- Đúng đấy. Ông bộ trưởng yêu cầu anh sửa soạn gấp hành lý, trong vòng một giờ máy bay cất cánh ở Tân sơn Nhất. Anh được cử vào phái đoàn an ninh tháp tùng ông bộ tưởng ra nước ngoài.

- Lạ nhỉ, tại sao, giờ chót lại ghi tên tôi ?

- Anh hỏi lại ông bộ trưởng xem. Tôi không biết hơn anh là bao.

Phương Chính xô ghế đứng dậy. Doãn Xuân chìa tay ra bắt. Ra đến cửa, chàng còn quay lại, dặn vói :

- Này, coi chừng, Trần Giác chẳng phải hạng bét đâu. Tôi linh tính sớm muộn hắn sẽ vượt ngục. Cặp mắt hắn chứa một cái gì là lạ, khó cắt nghĩa.

Phương Chính khoát tay :

- Anh nói đùa đấy ư ? Vượt ngục ở quận ta đâu phải dễ ? Với lại ...

Doãn Xuân ngắt :

- Biết đâu. Bọn chúng trăm phương ngàn kế. À, Thế Ninh đang chờ tôi tại tiệm Nguyệt Hằng. Tôi không đến được, sáng mai nhờ anh nói lại. Dặn Thế Ninh tiếp tục công việc. Hắn là nhân viên trẻ có nhiều triển vọng. Anh đừng quên nâng đỡ, dìu dắt hắn.

- Anh yên tâm.

- Cám ơn anh. Tôi đi đây.

Doãn Xuân trèo lên xe hơi đậu trong sân quận, phóng một mạch. Khi ấy, Paul Hiếu tới góc đường Pasteur, gần rạp chiếu bóng thường trực Casino. Hắn bỗng nghe tiếng gọi nho nhỏ phía sau :

- Paul.

Thu Thu đứng sau hắn 3 bước. Nàng xách cái giỏ nặng chĩu thức ăn. Hắn hỏi nàng :

- Xong chưa ?

Nàng đáp :

- Nếu không gặp trở ngại, lát nữa sẽ xong hết.

Paul Hiếu tiến lại chiếc xe đua Floride sơn đỏ đậu trước tiệm kem Hà nội. Đâu đây, nổi lên tiếng hát du dương của ca sĩ đẹp trai Pat Boone. Chiếc xe 5 mã lực nhoài lên. Paul Hiếu thầm thì :

- Bài hát tình ghê !

Thu Thu gắt :

- Lúc này anh vẫn còn rỗi rãi được nghe Pat Boone tán gái ư ?

Hắn hôn gáy nàng :

- Tán gái là hoạt động quan trọng hơn hết, cần thiết hơn hết.

Không đáp, nàng xả ga xe phóng như bay, nhưng chỉ vài phút sau, nàng lặp lại điệp khúc ái tình mà Pat Boone làm mê hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Cố nhiên Paul Hiếu không giống Pat Boone chút nào. Ngược lại, Trần Giác ... Pat Boone còn trẻ quá, dại quá. Trần Giác cao lớn và hùng dũng hơn. Và nhất là cặp mắt và  cái cười. Sướng rơn, Thu Thu nhắm nghiền mắt. Paul Hiếu la lên :

- Cẩn thận, không khéo đâm vào lề.

Chiếc xe đua chồm lên lề rồi vụt xuống. Gió cuối đông tạt hơi lạnh teng teng vào da cổ, da tay Thu Thu.

° ° °


 

Văn Bình tung chăn đơn,  ngồi dậy. Đồng hồ dạ quang chỉ 2 giờ đêm. Giờ hành sự. Thu Thu báo tin đêm nay đúng 2 giờ 15 có người tới đưa chàng đi. Thoạt đọc thư, chàng hơi ngạc nhiên. Chàng đinh ninh họ gửi lén khí giới vào sà lim cho chàng, uy hiếp người gác rồi trèo tường ra ngoài. Không ngờ lại có người nghênh ngang vào tận nơi mời chàng thoát ngục một cách bình thản. Tiếng sột soạt nổi lên ở ngoài. Trời tối, chàng không biết ai, nhưng căn cứ vào thái độ khoan thai, kẻ đến cứu chàng phải là nhân viên trong quận. Văn Bình đoán đúng. Đồng lõa của Thu Thu không những là nhân viên trong quận mà còn là nhân viên cao cấp : Phương Chính, phụ tá của quận trưởng Doãn Xuân. Tiếng giày đế kếp bước nhẹ trên sàn xi măng, rồi ngừng lại trước sà lim. Một phút nữa. Người lạ hít không khí vào ngực một hơi dài. Tiếng hít thở rất nhẹ, rất kín, thính tai như Văn Bình mới nghe được. Rồi một tiếng nói nhỏ cất lên :

- Trần Giác.

Chàng đằng hắng trả lời. Bên ngoài lại im, rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ lách cách. Sà lim gồm 2 ổ khóa, loại Yale đặc biệt, chế tạo cho lao thất. Cửa sà lim khô dầu, kêu kèn kẹt. Người lạ gọi chàng, vẫn cái giọng quen thuộc :

- Trần Giác.

Văn Bình ngoan ngoãn bước ra. Bên ngoài, trời tối như hũ nút. Quen đường, Phương Chính dắt tay chàng đi nhanh trong bóng đêm. Đến cửa sắt lớn, ăn thông với cái sân rộng, cây cối um tùm, Phương Chính dừng lại, ôm vai chàng, dặn nhỏ :

- Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong. Thôi, anh mở cửa mà ra, đoạn vòng sang bên trái. Trèo qua tường, rồi nhảy xuống, xe Renault Dauphine kiểu đua chờ anh bên kia đường.

Văn Bình chìa tay ra bắt. Chàng định bắt tay để nhìn mặt hắn, song chàng hoàn toàn thất vọng. Phương Chính đeo mặt nạ nhung lớn, che nửa mặt trên, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc dữ tợn. Chàng liền hỏi :

- Thèm thuốc quá ! Có gì hút không anh ?

Phương Chính lấy trong túi ra gói Marlboro, loại dài đầu lọc trắng toát, dành cho phụ nữ. Văn Bình định cầm thì đột nhiên Phương Chính rụt tay. Hắn chợt nhớ tới vấn đề an ninh. Thuốc Marlboro rất ít người hút. Cửa mở hé. Ánh đèn của phòng thường trực hắt vào lùm cây phượng vĩ đen sì. Sà lim vắng ngắt, sân rộng cũng vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Chàng chạy nhanh đến chân tường. Bức tường ngăn cuộc đời bên ngoài với thế giới giam cầm cao hơn 2 nước. Chàng rướn mình nhảy qua, và đứng trên vỉa hè, nhìn quanh quất. Chiếc xe đua bất hủ của Thu Thu tắt đèn, đậu yên lặng ở cuối phố. Chàng tiến lại. Thu Thu mặc áo dài Trung hoa bó sát thân hình cá trắm nẩy nở, khêu gợi. Văn Bình dập cửa. Rồi ôm nàng hôn say sưa như thể 2 người biết nhau, yêu nhau từ nhiều tháng trước. Nàng thỏ thẻ :

- May quá, em sợ anh trốn không thoát.

Chàng chắt lưỡi :

- Thoát khỏi sà lim công an, lại xa vào sà lim của em, nào khác gì !

Thu Thu cười lớn. Nàng lái loanh quanh một hồi rồi phóng qua cầu Trương minh Giảng, tới một biệt thự lầu nguy nga mới cất trên đường Trương tấn Bửu. Cửa cổng mở toang, đèn ngoài sân sáng trưng. Thu Thu lái thẳng vào ga ra. Tắt máy, nàng nắm tay Văn Bình :

- Mời anh vào, Paul đang đợi.

- Paul là ai ?

Nàng nhún vai :

- Em cũng không biết Paul là ai. Người ta gọi là Paul Hiếu, em cũng gọi là Paul Hiếu, thế thôi. Paul không ưa những câu hỏi tò mò.

Văn Bình cười thầm. Làm nghề buôn lậu, nghề gián điệp, ai cũng giấu kín tung tích. Văn Bình giả vờ hỏi gặng :

- Việc làm nguy hiểm không em ?

Nàng gạt phắt :

- Đã bảo anh đừng tò mò ! Nếu biết anh hỏi vặn em, Paul sẽ đánh nhừ tử. Hắn rất dữ tợn, và không hà tiện đạn đồng đâu. Em nói trước để anh giữ mình, và thứ nhất là ...

Nàng ngừng 2 giây, ngước mắt nhìn chàng, đoạn nàng nói một hơi, vẻ mặt sượng sùng :

- Thứ nhất, trước mặt Paul, anh đừng gọi em là " em ". Paul ghen như đàn bà. Hắn không muốn ai gọi em là " em ". Thu Thu chỉ là " em " của Paul Hiếu.

Chàng bĩu môi :

- Tưởng gì ?

- Không, điều này quan trọng lắm. Nể em, Paul mới chịu bố trí cho anh trốn. Anh đừng tưởng dễ dàng. Tốn chán tiền ra đấy. Phải cho nội công mấy trăm ngàn.

- Thảo nào, kẻ đưa anh ra đeo mặt nạ. Ít nhất là nhân viên cao cấp mới có chìa khóa sà lim.

- Dĩ nhiên, nhưng kìa, em đã van anh đừng hỏi lôi thôi. Bọn đàn em của Paul đấy. Anh chào họ cho có vẻ thân mật.

Hai gã đàn ông cao lớn ưỡn ngực đi tới. Thay vì chào hỏi như nàng dặn, chàng phớt tỉnh, lách sang bên, vào phòng khách. Paul Hiếu chờ bên quầy rượu đắt tiền. hai tên hộ pháp không chịu cho Văn Bình qua mặt một cách kẻ cả. Theo luật giang hồ, phải có lễ ra mắt đúng thủ tục. Văn Bình bước vào, một tên dùng khối thịt đồ sộ án ngữ. Đoán trước, chàng vẫn không đổi nét mặt. Thu Thu lộ vẻ khó chịu :

- Sao lại có lối ma cũ bắt nạt ma mới vậy ? Yêu cầu các anh nể Paul một chút.

Tên đi trước nổi nóng :

- Cô đừng can thiệp vào chuyện người. Hắn không chào tôi, bắt buộc tôi phải cho hắn bài học để giúp hắn có đủ thời giờ nhận ra mặt tôi. Tôi là Bẩy Cọp, đâu phải cây kim tí hon mà hắn không thấy.

Văn Bình nhếch mép cười khinh mạn :

- Chú là Bẩy Cọp, còn chú này ?

Văn Bình chỉ người đi sau. Hắn lồng lên :

- Mỗ là Tám Beo.

Chàng cười khật khưỡng :

- Tôi không thích chơi với cọp beo.

Tám Beo lớn tiếng :

- Đừng làm phách. Ra tay đi, đệ xin thù tiếp.

Văn Bình đáp :

- Anh cũng biết lịch sự đấy. Còn chú Bẩy Cọp ngoan cố và bất nhã quá.

Bẩy Cọp xỉa xói :

- Bất nhã thì thử cho một ngón quyền ?

Paul Hiếu đứng yên bên chai rượu Martell vừa khui và đống chai sô đa, không xen vào nửa lời. Thu Thu ngồi phịch xuống ghế, theo dõi cuộc đấu khẩu, thái độ lo âu. Văn Bình nghiêng mình thi lễ :

- Chào anh Paul Hiếu.

Paul Hiếu cũng nghiêng mình :

- Hân hạnh, chào bạn Trần Giác.

Tám Beo nói to :

- Anh Hai chào rồi, bây giờ mày ra chào đàn em.

Văn Bình chào :

- Chào chú Tám.

Bẩy Cọp vung tay đe dọa :

- Đừng thối lui. Trong nhà  này, anh Hai trên hết, chúng tao chỉ là đàn em anh Hai. Ai vào đây đều phải tỉ thí. Muốn làm đàn anh, mày trổ tài xem.

Thu Thu can thiệp :

- Tại sao anh Paul ngồi đấy lại để họ giết nhau như thế ? Chúng mình đang cần người mà.

Paul Hiếu cười vang :

- Ồ, đấm đá một lúc đâu phải là giết nhau. Đó là luật lệ trong làng anh chị.

Văn Bình tỏ dấu đồng ý. Bẩy Cọp nói :

- Nhường cho mày đánh trước.

Văn Bình dề môi khinh miệt :

- Ngữ chú không xứng một trái đấm thôi sơn. Tao chấp 2 chú một lượt.

Nghe nói, Bẩy Cọp xung thiên nộ khí, khoa quyền đánh ngay. Đợi hắn đến gần, Văn Bình đưa tay khẽ gạt. Chàng gạt nhẹ, Bẩy Cọp vẫn đau nhói châu thân, và bị đẩy bắn vào tường. Lóp ngóp bò dậy, Bẩy Cọp toan đánh trả, nhưng Văn Bình đã phóng một ngọn cước. Hắn lại ngã xuống. Chàng nện gót chân vào lưng Bẩy Cọp nằm mọp luôn trên đất. Tám Beo trợn mắt xông vào. Văn Bình tiến một bước, hất trái đấm móc sang bên, đoạn dùng sống bàn tay phạt mạnh vào vai đối phương. Tám Beo có cảm giác như cây cổ thụ rớt xuống xương vai. Hắn nhả Văn Bình, lảo đảo ôm ghế sa lông. Văn Bình phủi áo, định lại đỡ hắn thì nhanh như chớp, lưỡi dao trong người hắn nhảy lên tay. Paul Hiếu quát :

- Tám, không được chơi dao.

Như điếc tai, Tám Beo lùi lũi xông lại. Paul Hiếu keo hộc bàn rút súng sáu, sửa soạn nổ cò. Văn Bình tươi cười :

- Anh mặc nó cho tôi.

Yên tâm, Paul Hiếu ném súng xuống bàn. Văn Bình bước lùi. Tám Beo vẫn tiến. Cách chàng một sải tay, hắn chồm lên, đâm vào giữa yết hầu chàng. Bình tĩnh như thường, Văn Bình huỳnh tay gạt mạnh. Tám Beo loạng loạng. Văn Bình khoèo chân, cây thịt 80 kilô ngã sóng soài trên tấm thảm Ba tư sặc sỡ. Văn Bình chống nạnh chờ hắn đứng dậy. Lần này, hắn tấn công thận trọng hơn, nhắm vào giữa tim, hắn đâm thẳng vào. Chàng thót bụng, bắt cườm tay Tám Beo giật thật mạnh. Tám Beo mất thăng bằng ngã nhào. Chàng co chân, " bốp " một tiếng, đầu gối chàng trúng mặt Tám Beo, máu tuôn xối xả. Tám Beo khạc ra một chiếc răng vàng. Lưỡi dao văng dưới ghế. Văn Bình lại quầy rượu rót uống trong sự kinh hoàng của Paul Hiếu và Thu Thu. Chợt Thu Thu thét lên :

- Coi chừng.

Tám Beo lượm dao phóng vào lưng chàng. Nghe tiếng gió, chàng nghiêng mình. Lưỡi dao sướt qua hông. Văn Bình lại điềm nhiên uống rượu. Tám Beo xấu hổ, ngó chàng trân trân. Văn Bình nâng chai rượu, hỏi :

- Uống không chú ? Chắc đau miệng lắm, phải không? Thôi xin lỗi, thật ra anh không cố ý, vì nếu cố ý, chú em không còn đủ sức ngồi dậy đâu.

Paul Hiếu khen :

- Giỏi, giỏi lắm, quả danh bất hư truyền ! Chuyên môn bảo tiêu hàng lậu có khác.

Văn Bình nói :

- Đó là nghề mọn của đệ. Huynh tính nếu không giỏi, ngày xưa ai chịu bỏ bạc vạn ra thuê làm nhân viên áp giang. Bạc vạn ngày xưa đâu phải hến ?

Paul Hiếu rót rượu mời :

- Mừng anh bạn ly rượu tri kỷ. Chúng mình sẽ có dịp làm việc với nhau, và hiểu nhau hơn. Ở đây với tôi, anh cứ tự nhiên coi như ở nhà. Trong phòng, anh có đủ quần áo, và đồ hóa trang. Anh đang bị lùng bắt, nên cần cải trang mỗi khi ra ngoài.

- Vâng.

- Anh lên lầu nghỉ cho khỏe.

Bẩy Cọp đưa Văn Bình lên gác. Giọng lễ độ, hắn hỏi chàng :

- Anh học quyền ở đâu, giỏi ghê. Chúng em phục anh sát đất.

Chàng cười :

- Đó mới  là một vài ngón thông thường. Khi nào rỗi, tôi sẽ biểu diễn những miếng lạ lùng hơn nữa.

Phòng của chàng ở lầu 2, quay mặt vào sân trong. Đây là một sự thận trọng của Paul Hiếu. Hắn không muốn ngoài đường nhìn vào trong nhà. Căn phòng được trang trí tối tân, và sang trọng. Trên thường treo bức danh họa của Chagall về tĩnh vật, thời giá trên 4 triệu đồng. Chàng nhớ mang máng trong phòng Lê Châu gần cầu Công Lý nối dài cũng có tranh lập thể Picasso, bức rẻ nhất cũng từ 500.000 đồng trở lên.

Bẩy Cọp tần ngần :

- Giờ đây chúng ta là đồng chí, xin anh bỏ qua câu chuyện đáng tiếc.

Văn Bình đập vào vai hắn :

- Ồ, quan tâm làm gì cho nó mệt xác. Tứ hải giai huynh đệ, anh em mình giận nhau sao nổi.

Vẻ mặt hân hoan, Bẩy Cọp xuống nhà. Văn Bình mở nước nóng tắm cho cơ thể sảng khoái, đoạn ngủ một giấc. Trước khi ngủ say, chàng thoáng nghe tiếng xe hơi.

Gần sáng, chàng giật mình thức giấc. Một bóng đen nhè nhẹ lẻn vào phòng. Văn Bình nhỏm lên khỏi đệm nghe ngóng. Bóng đen tới gần, tới gần.

Và chỉ sát người chàng nửa thước.



VI

Xiềng  xích

Cúi đầu xuống bản điện vừa dịch, ông Hoàng nói với Nguyên Hương đứng trước mặt, trong thái độ chờ đợi :

- Liệu êm thấm được không ?

Cắn đầu bút chì, Nguyên Hương đáp :

- Thưa, không hề gì. Có lẽ giờ này Lê Diệp đã về.

Chuông điện thoại reo. Mặt nàng sáng rực. Ông Hoàng hỏi :

- Lê Diệp, phải không?

Nàng đáp :

- Thưa phải.

Ông Hoàng ngoắt tay :

- Để giây nói cho tôi.

Cầm ống nói lên nghe, ông Hoàng suýt bật cười vì giọng nói châm biếm của Lê Diệp. Chắc ăn phải đũa Văn Bình, nên chàng sếu vườn khô khan của Sở Mật Vụ bắt đầu nghịch ngợm như gã thanh niên mười tám, mặc quần túm, chải đầu tém, đêm đêm la cà trên sàn nhảy đánh xi bóng loáng :

- Chào cụ. Dạo này chắc cụ không ngủ được yên.

Ông Hoàng bực mình, hơi gắt :

- Dầu không ngủ yên thì cũng chưa chết. Thế nào, xong xuôi chưa ?

Lê Diệp huýt sáo như tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Thưa, hoàn hảo lắm. Quả như ông đoán, địch đã liên lạc với nhân viên của họ tại Huế. Tên trùm ở Sàigòn ra lệnh điều tra xem Trần Giác có em gái nào tên là Tuyết Phong, sinh sống ở Huế hay không. Tôi đã tìm ra tung tích nhân viên địch.

Ông Hoàng ngắt lời :

- Công an Thừa Thiên biết không ?

Lê Diệp đáp ngay :

- Thưa không.

Ông Hoàng thở phào :

- May quá  tôi sợ gặp phải những anh chàng như Doãn Xuân.

Lê Diệp an ủi :

- Thưa, ông khỏi băn khoăn. Tuân lệnh ông, tôi hoạt động rất kín đáo. Nhân viên địch bị tôi theo từng bước. Hắn đã tìm đến nhà riêng của cô Tuyết Phong.

- Phản ứng của Tuyết Phong ra sao?

- Hai anh em vốn như sừng với đuôi, nên nghe tin Trần Giác bị bắt, nàng không thương xót, trái lại còn lấy làm thích.

Ông Hoàng cười thầm. Nếu biết Tuyết Phong là nữ nhân viên thân tín của Sở phái ra Huế đóng kịch lừa dối đối phương, Lê Diệp còn phục hơn nữa.

Ông hỏi tiếp :

- Nhân viên địch liên lạc với ai ở Sàigòn ?

Lê Diệp đáp :

- Liên lạc bằng điện đài và mật mã. Họ mới liên lạc với nhau được 1 lần. Bảo dịch mật điện tôi gửi về văn phòng, chắc ông đã nhận được. Duy còn tên trùm ở Sàigòn ...

- Anh chưa tìm ra dấu vết, phải không?

- Thưa phải.

- Chắc hắn là cán bộ điệp báo chuyên nghiệp.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Ban trắc giác của ta chưa phăng ra sào huyệt của hắn tuy cuộc điện đàm dài trên 3 phút.

Ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ nóng ruột :

- Tại sao tìm không ra ?

Lê Diệp, giọng chán nản :

- Địch giấu điện đài trong 1 vật lưu động. Có lẽ trong xe hơi.

- À, à ...

- Thoạt tiên, tôi định chặn xe cộ trong khu nghi ngờ để khám xét, nhưng ...

Ông Hoàng gật gù :

- Giỏi, giỏi lắm ! Nếu anh chặn lại, lục soát là kế hoạch của ta đổ xuống sông hết.

Ngừng 1 phút, ông Hoàng hỏi :

- Bây giờ anh ở đâu ?

- Thưa trong một tiệm ăn ở Gia Định.

- Đến văn phòng ngay được không ?

- Xin ông cho ăn nốt bữa cơm.

- Được, anh cứ lai rai. Nhớ hóa trang cẩn thận. Tôi không muốn anh thiếu râu và thiếu kính cận thị. Anh đừng quên anh mới chết, mộ còn xanh cỏ. Lỡ bị lộ một chút là hỏng bét.

- Dạ.

Ông Hoàng đặt ống nói. Chặng đầu của con đường nguy hiểm đã qua. Địch tạm tin ở Văn Bình. Đợi kết quả điều tra ở Hà Đông, địch sẽ quyết định dứt khoát.

Z.28 được gia nhập tổ chức buôn súng lậu. 1 tổ chức có thế lực kín đáo, nhưng mạnh mẽ và ghê gớm. Ông Hoàng vuốt râu mép, se sẽ mỉm cười.

° ° °


 

Bóng đen tới gần. Văn Bình nín thở, sửa soạn phóng atémi. Nhưng bóng đen lại đứng yên. Trời tối như đêm củ mật. Văn Bình mở to mắt, nhưng không nhìn thấy rõ, ngoài bóng đen trơ như phỗng đá trước mặt chàng. Chợt bóng đen chuyển động. Văn Bình vung tay ra. Cánh mũi chàng bỗng nhiên nở ra dưới một áp lực khác thường. Một mùi thơm. Mùi nước hoa Bourvil đắt tiền. Văn Bình vội thu tay lại. Có tiếng buột miệng khe khẽ :

- Gì thế, Trần Giác ?

" Thu Thu ! ", Văn Bình toát mồ hôi. Suýt nữa nàng bị tử thương. Chàng đáp :

- Tưởng ai, anh phải tự vệ.

Nàng cười ròn tan :

- Rõ thần hồn nát tính  em đây. Em chết, anh sẽ hối hận suốt đời.

Văn Bình kéo nàng về phía chàng. Chàng không đáp vì mùi thơm kỳ lạ của nàng làm chàng nghẹn lời. Chàng hôn vào cổ nàng. Nàng co rúm người, và cười rú như bị cù nách. Văn Bình giật mình :

- Khẽ chứ em ! Paul biết thì tan xác.

Nàng vẫn cười :

- Gì mà sợ  với lại, Paul đi rồi.

Giọng Văn Bình đượm kinh ngạc :

- Đi lúc nào hả em ? Anh ngủ say, không biết gì cả.

Tuy hỏi vậy, chàng đã biết Paul Hiếu đi từ nãy, từ lúc động cơ chiếc xe 5 ngựa rú lên dưới sân. Nàng rúc vào ngực chàng. Văn Bình hỏi :

- Còn Beo và Cọp ?

Nàng nhí nhảnh đáp :

- Họ uống một két bia nên ngủ như chết ở nhà dưới.

Văn Bình hỏi liều :

- Paul đi đâu giữa đêm khuya hả em ?

Nàng gạt phắt :

- Em dặn anh hoài, mà anh vẫn quên ? Paul không ưa những nhân viên tò mò.

Chàng biện hộ :

- Em lầm rồi. Dầu sao, anh là tay chân tín nhiệm của Paul.

Dường như tán thành ý kiến của chàng, Thu Thu chỉ phản đối nhẹ :

- Biết vậy, nhưng mà ...

Văn Bình dằn giọng :

- Paul về, anh sẽ nói thẳng. Tin nhau phải nói cho nhau biết. Bằng không, anh sẽ rút lui.

Thu Thu cười, hàm răng trắng bóng lấp lánh trong bóng đêm :

- Nóng nẩy quá. Anh dọa em được, chứ với Paul thì không xong. Paul đa nghi như Tào Tháo. Hễ khác ý là bắn bỏ. Đến em là người được Paul quý nhất đời mà chưa bao giờ em dám hỏi tò mò. Em khuyên anh đừng liều lĩnh. Biết đến đâu, em cho anh biết đến đấy. Nào chóng ngoan, anh hứa đi.

Văn Bình đưa cánh tay trái lên, bắt chước người tuyên thệ :

- Xin hứa.

Thu Thu ôm ghì lấy chàng. Ma lực quyến rũ của nước hoa Bourvil trong đêm tối huyền ảo làm toàn thân chàng mềm nhũn, gân cốt bị rã rời. Chàng xiết chặt nàng trong tay. Môi kề môi nóng rẫy. Chàng nghe rõ tiếng tim đập rồn rập và tiếng rên cắt quãng vì sung sướng. Văn Bình lại hỏi, giọng âu yếm :

- Paul đi lấy hàng à ?

Ngồi xuống giường, nàng vuốt lại mái tóc lòa xòa :

- Em không rõ, nhưng chắc xuống Khánh Hội gặp Jean Định.

- Jean là ai ?

Vừa hỏi, chàng vừa vuốt ve nàng, vuốt ve những chỗ mà không người đàn bà nào không tê tái da thịt. Run rẩy trong tay chàng, Thu Thu đáp :

- Jean là đồng chí thân tín của Tổ chức. Paul thường gặp Jean tại Trạm Ái Tình. Cái " bar " ở đường Trình minh Thế. Anh đã có dịp đến đấy uống rượu chưa ?

Văn Bình đóng kịch ngây thơ :

- Chưa. À, cái tên nên thơ ghê ? Trạm Ái Tình ? Giá 2 đứa mình đến đấy tình tự

Nàng thoái thác :

- Để tự vận à ? Đàn em của Paul ở đấy đông như kiến.

Biết lỡ lời, Nàng im bặt. Văn Bình rót thêm ly huýt ky đầy ắp. Nàng uống cạn một hơi. Văn Bình kéo nàng xuống đệm. Chai huýt ky trên bàn đêm chỉ có nàng uống mà đã hết phần ba. Mùi hương Bourvil đã thơm, thơm bền, thơm lan ra mọi vật mà vẫn bị át bởi mùi rượu huýt ky đổ vào áo, từ miệng nàng tỏa ra. Nàng đã say mềm. như cây chuối, nàng gieo mình xuống đất. Chàng đỡ kịp, bế nàng lên giường. Nàng bắt đầu ngáy đều đều.

Văn Bình đắp mền lên bụng nàng, đoạn nhìn đồng hồ đeo tay. 4 giờ 10 phút. Tấn kịch luyến ái giữa 2 người kéo dài đúng 10 phút. Rón rén mũi giày, Văn Bình mở cửa sang phòng ngủ. Mở tủ, quần áo thấy lơ thơ 2 bộ âu phục màu đen, 4 cái sơ mi trắng bên cạnh 2 chiếc cà vạt Nhật bản vuông một đầu. Văn Bình hơi thất vọng vì đây không phải là nơi Paul Hiếu ngủ thường trực. Chàng kéo riềm cửa sổ đoạn bật đèn. Riềm bằng nhung ni lông màu tím dày cộm, đứng dưới vườn không thấy ánh sáng lọt ra ngoài. Trên giường, chiếc ra trải thẳng băng, cái gối dài vẫn không lún xuống. Chi tiết này có nghĩa là đêm nay Paul Hiếu không nằm nhà. Và căn cứ vào 4 mép khăn giường dính bụi, Văn Bình lại biết đêm qua, Paul Hiếu cũng không đến. Sang phòng làm việc, Văn Bình lục lọi giấy tờ. Sự tiên đoán của chàng không sai : Paul Hiếu không để tài liệu ở đấy. Trên bàn, trên bục tủ, toàn một loại tạp chí và tập san ngoại quốc về tranh ảnh, thời trang và nhan sắc phụ nữ. Văn Bình chắt lưỡi, tắt đèn trở về phòng. Thu Thu vẫn ngủ mê mệt. Chàng kéo mền nằm một bên, ôm lưng nàng vào gọn vòng tay. Hơi ấm của nàng toát ra làm chàng tê tê.

Đột nhiên có tiếng máy xe hơi chạy vào biệt thự. Paul Hiếu đã về. Văn Bình vội đánh thức Thu Thu dậy. Nàng ú ớ mãi không tỉnh. Chàng xốc nàng dậy, bế lên tay, mang sang giường ngủ của Paul Hiếu. Rồi chàng chạy vội về phòng, cởi giày, nhảy lên giường, trùm chăn kín mít, giả vờ ngủ. Tiếng kẹt cửa làm chàng nhỏm dậy. Đèn bật sáng, Paul Hiếu bước vào. Hắn phục sức sang trọng. Chiếc nơ cánh bướm nhảy nhót trên cổ sơ mi ni lông trắng muốt, bộ âu phục cắt khít, đôi giày da nai vàng kiểu Ý đại lợi mũi nhọn như dùi. Văn Bình che miệng ngáp :

- Đi đâu về khuya thế ?

Paul cười thân mật :

- Bận lắm, đâu được rỗi rãi như các anh.

Ngồi xuống mép giường, hắn ra hiệu cho chàng ngồi dậy rồi nói, giọng đàn anh :

- Định sáng mai nói chuyện, nhưng tôi không muốn 2 thằng vai u thịt bắp kia nghe, nên vừa về tôi đến đánh thức anh. Bị phá giấc ngủ, anh bực mình không ?

Liếc mắt sáng như dao cạo, hắn tiếp :

- Vả lại, bực mình cũng chẳng đến đâu. Muốn làm việc lâu bền, điều kiện quan trọng là tuân lệnh. Bướng bỉnh, người ta sẽ không tha.

Văn Bình dò dẫm :

- Làm công cho anh, tôi không phục tùng ai, ngoài anh. Tôi không cần biết " người ta " là ai.

Paul cười vang :

- Anh giàu tình cảm ghê ! Tôi là thượng cấp của anh, nhưng trên tôi còn nhiều người nữa. Tôi phải tuân lệnh thượng cấp cũng như anh phải tuân lệnh tôi. Nói thế để anh biết rằng nhất cử động nhất động của ta đều bị theo dõi. Đối phương của ta theo dõi đã đành, ngay Tổ chức ta cũng theo dõi để khen thưởng và trừng phạt.

Văn Bình nheo mắt :

- Bất cần.

- Anh chỉ có thể bất cần nếu công việc " người ta " giao cho đều làm trôi chảy.

- Nhận việc, nhận tiền của ai tôi đều làm đúng đắn. Ăn cây nào, rào cây ấy, nghề của tôi vốn như vậy, anh không cần phải bảo.

- Biết rõ quá khứ của anh, tôi mới đề nghị thượng cấp cứu anh khỏi bót cảnh sát, và mang về đây. Cố nhiên anh phải trung thành với chúng tôi vì chúng tôi đã cứu anh khỏi chết.

- Tôi không thể bị lên án tử hình như anh tưởng, vì tôi không cố sát.

Paul Hiếu cười hà hà, đẩy ly rượu huýt ky to tướng lại trước mặt Văn Bình :

- Nhắp một chút cho êm giọng.

Đợi chàng uống hết ly rượu mạnh lót lòng. Paul nói :

- Vả lại, dầu muốn, anh cũng không thể phản bội vì ...

Nhìn thẳng vào mặt Văn Bình, hắn dằn từng tiếng một :

- Vì anh vừa can tội giết người.

Văn Bình đứng phắt dậy, thái độ vô cùng kinh ngạc :

- Giết người ư ? Tôi không giết ai hết.

Paul vẫn cười :

- Anh giết người chiều nay.

- Anh lầm rồi, chiều nay tôi còn nằm trong sà lim quận Nhì.

- Chú em ngây thơ lắm. Arsène Lupin nằm trong lao thất mà vẫn điều khiển được những vụ trộm bên ngoài.

- Tôi là Trần Giác, không phải Arsène Lupin. Vả lại, Aarsène Lupin là tướng cướp trong tiểu thuyết. Tôi là Trần Giác bằng xương bằng thịt, không phải nhân vật tiểu thuyết.

Paul móc trong túi một tờ báo gập tư. Văn Bình đọc ở trang nhất tin ngắn sau đây :

" Trần Giác vượt ngục, Trần Giác giết người.

Như bản báo đã loan tin, Trần Giác, tên sát nhân nguy hiểm, liên can vào nhiều vụ thanh toán đẫm máu, đã sa lưới pháp luật, chờ ngày ra tòa đền tội. Đêm qua, Trần Giác đã trốn khỏi bót quận Nhì. Sau khi vượt ngục, hắn đến nhà riêng ông Thế Ninh, nhân viên cảnh sát quận Nhì, ám sát. Thế Ninh đã bị giết một cách thê thảm.

Nhà chức trách đã thu thập được nhiều dấu hiệu chứng tỏ Trần Giác là thủ phạm trong vụ hạ sát Hoạt vụ viên Thế Ninh. "

Ném tờ báo vào mặt Paul, Văn Bình gầm lên :

- Các anh là bọn người lòng lang dạ thú. Hơn ai hết, anh biết rằng tôi không giết Thế Ninh, không thể giết, và không có lý do để giết Thế Ninh.

Paul Hiếu vắt chân chữ ngũ, cười khẩy :

- Dĩ nhiên. Anh chưa biết mặt Thế Ninh. Lần đầu anh nghe tên Thế Ninh. Anh không thể nào giết hắn.

Văn Bình đỏ mặt :

- Tại sao nhà báo dựng chuyện là tôi giết ?

Paul Hiếu cười đểu cáng :

- Đừng mắng mỏ nhà báo tội nghiệp. Họ chỉ đăng bản thông cáo của quận.

- Nghĩa là tôi bị vu cáo là hung thủ ?

- Đúng.

- Hoàn toàn bịa đặt. Trốn khỏi sà lim, tôi cùng Thu Thu về đây ngay.

- Dọc đường anh có thể vờ dặn nàng dừng xe 5, 3 phút rồi anh lên gác hạ thủ Thế Ninh.

- Phi lý. Không tin anh hỏi lại nàng.

- Tôi tin anh, cần gì phải hỏi. Vả lại, tôi biết là xe anh chạy thẳng về đây, không dừng ở đâu.

- Vậy thì tôi vô tội.

- Hừ, biết đâu anh thông đồng với công an viên gác sà lim, vượt ra ngoài giết Thế Ninh trước nửa đêm rồi trở về ?

- Nếu quen công an viên, tôi chẳng dại gì nhờ anh cứu. Anh dư biết tôi làm với anh là bất đắc dĩ.

Paul Hiếu xoa 2 bàn tay vào nhau :

- Vì vậy, tôi phải thận trọng.

Văn Bình quát lớn :

- Các anh không tốt. Các anh đã giết một người vô tội rồi trút tội lỗi lên đầu tôi.

Paul lắc đầu :

- Thế Ninh không vô tội. Hắn được lệnh Doãn Xuân điều tra về anh. Bắt buộc phải thủ tiêu. Hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn, cực chẳng đã chúng tôi mới dùng hạ sách.

Văn Bình thở dài :

- Giết ai, anh cứ việc giết, việc gì phải dính tên tôi vào ?

Paul thọc 2 tay vào túi quần :

- Đâu phải dính tên anh, mà dính dấu ngón tay của anh đấy chứ. 

Văn Bình sửng sốt :

- Trong phòng, trên khí giới giết Thế Ninh, có dấu tay tôi, hả anh ?

- Có.

- Lạ nhỉ ? Làm cách nào các anh lấy dấu tay tôi được ?

- Thôi, anh em nhà cả, không muốn giấu anh làm gì. Hôm Thu Thu vào thăm anh trong sà lim, mời anh uống rượu huýt ky, thứ huýt ky bỏ trong cái chai dèn dẹt ấy mà ...

Chàng sực nhớ. Quả hôm đó, nàng mở chai huýt ky dẹt mời chàng uống. Thứ chai dẹt này, đệ tử lưu linh thường bỏ trong túi vét tông, thỉnh thoảng nổi cơn thèm, có thể mang ra uống. Chàng cầm chai rượu nhỏ, nốc hết 2 phần. Thu Thu liền ra hiệu cho chàng ngừng, đoạn đòi lại chai rượu, miệng nói :

- Anh dành cho em một chút để lấy thơm lấy thảo.

Nàng không uống. Văn Bình liền hỏi :

- Sao em không uống ?

Nàng ứa lệ :

- Không. Bây giờ en ở gần anh, cần say làm gì ? Đêm nay, nhớ anh trong căn phòng lạnh lẽo, em mới cần rượu. Uống chai này, em sẽ thấy anh luôn luôn bên cạnh.

Nghe nàng thổ lộ tâm tình, Văn Bình ngây ngất. Nàng lặng lẽ bọc chai rượu vào mù soa trắng. Lúc ấy, chàng mê muội nên cho là thường. Bây giờ chàng mới biết là ngốc. Nàng cẩn thận gói chai rượu vào khăn tay sạch để giữ dấu tay chàng trên vỏ chai. Chàng đứng thẳng dậy, nói giọng chán chường :

- Nhớ rồi.

Paul ném điếu thuốc lá còn quá nửa qua cửa sổ mở rộng :

- Dấu tay của anh được in lại, và dính vào cửa, quả nắm, đồ đạc trong phòng Thế Ninh.

Văn Bình thở dài :

- Chắc các anh đã suy nghĩ chín chắn. Tôi bị du vào trong tình trạng đặc biệt, chỉ được tiến mà không lùi. Vả lại, tính tôi cũng không thích lùi. Tôi sẽ hết lòng, hết dạ với các anh. Nhưng ít ra ...

Ngừng một lát để tợp rượu, Văn Bình tiếp :

- Ít ra tôi phải biết tôi làm việc cho ai ?Và làm việc gì ? Nếu không, tôi sẽ từ chối.

Paul Hiếu đáp, giọng mơ màng :

- Điều anh đòi không quá đáng. Tuy nhiên, tôi chưa thể chiều anh được. Không riêng gì anh, đến cả tôi cũng chưa biết lát nữa làm gì. Cũng như anh, tôi là người cần tiền. Anh yên tâm về tiền nong, vì thù lao rất hậu hĩ.

- Bao nhiêu ?

- Anh có thể tiêu tiền không cần giới hạn. Hiện giờ, anh muốn bao nhiêu ? Hai chục ngàn nhé ? Hay là ba chục, năm chục ?

Nghe Paul Hiếu trả giá, Văn Bình giật mình. Hắn nói bạc vạn như người ta nói bạc chục. Chàng ướm thử :

- Trăm ngàn được không ?

- Tưởng gì, chứ trăm ngàn khi nào cũng có.

Nói xong, Paul Hiếu lục cặp da, lấy ra gói giấy nhật trình. Hắn đếm 20 xếp bạc năm trăm mới tinh, còn nguyên dấu kim găm của ngân hàng, đoạn nói :

- Đây, anh mua sắm thả cửa. À, anh cần gửi tiền cho cô em ở Huế không ?

Chàng giả vờ ngạc nhiên :

- Em gái tôi ở riêng từ lâu ! Kể gửi thì cũng cần, nhưng giá gửi được cho mẹ tôi ở Thường Tín thì tốt hơn, vì đã lâu tôi không được tin.

Paul Hiếu xoắn lấy :

- Anh có địa chỉ bà cụ không ?

- Tôi không nhớ rõ, nhưng lệ thường tôi vẫn gửi bưu thiếp cho bà con nhờ trao lại cho mẹ tôi.

- Được, anh muốn gửi bao nhiêu, tôi sẽ đảm nhận.

Văn Bình giả vờ ngu độn :

- Làm cách nào gửi ra được ? Nhỡ nhân viên ủy hội quốc tế biết được thì chết !

Paul Hiếu cười tự tin :

- Hừ, mỗi cái mỗi cho công an biết thì còn làm cóc khô gì nữa. Anh định gửi cho bà cụ bao nhiêu ?

- Thôi, để lần khác. Mới làm với các anh mà vòi vĩnh nhiều, e thiếu đứng đắn. Sau này công việc trôi chảy, tôi mới dám phiền anh.

- Anh biết điều lắm, tôi rất bằng lòng. Bây giờ tôi bắt đầu giao việc cho anh. Việc anh không có gì khó khăn. Đây này, ...

Paul Hiếu đưa tận tay chàng, miếng giấy nhỏ và cái gói to bằng lóng tay. Chỉ mảnh giấy, hắn dặn :

- Anh có bổn phận tiếp xúc với người này. Y sẽ đưa hàng cho anh. Anh mang về đây, dọc đường cấm không được dừng lại, cấm không được mở ra. Lệnh trên rất nghiêm, trái lệnh sẽ bị xử tử. Chung quanh anh lúc nào cũng có người kiểm soát. Anh hãy dè chừng.

- Tôi sẽ tuân lệnh.

- Tốt lắm. Gói này đựng 2 viên thuốc độc. Làm bằng chất gì, tôi không biết nhưng anh em dùng thử thấy hiệu nghiệm lắm. Cho vào dạ dầy là chết liền, không đau đâu mà sợ. Mong anh không đến nỗi phải dùng thuốc độc. Bị bắt, vô phương trốn thoát, xét thấy không thoát nổi, anh phải nuốt viên thuốc. Anh nhớ kỹ chưa ?

- Nhớ rồi.

- Tối anh sẽ đi. Lát nữa anh chịu khó đi vạc bộ râu, tắm một trận cho sạch bụi bặm trần tục. Tôi đã may sẵn quần áo cho anh, trưa nay sẽ có đủ. Tôi đi đây.

- Chào anh.

Không bắt tay, Paul Hiếu mở cửa. Văn Bình cần ngủ giấc nữa. Ngủ để bù lại cái mệt gãy xương mà mỹ nhân vừa ban cho chàng. Một cái mệt rũ rượi nhưng thần tiên, và say đắm. Chàng cất tiếng ca nho nhỏ. Rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Trong khi ấy, con gà trống sau biệt thự đã im tiếng gáy. Đằng đông, mặt trời tròn trịa lên từ từ như trái cà chua khổng lồ. Đô thành phố Sàigòn bừng dậy sau một đêm dài đen tối. Riêng Tống Văn Bình của Sở Mật Vụ Việt Nam vẫn lao đầu vào bóng đêm đen tối và dầy đặc.



VII

Trạm Ái Tình

Lúc Văn Bình đến Trạm Ái Tình, trời đã khuya. Mùi rượu mạnh, nước hoa, và thuốc lá đắt tiền, xông đầy phòng, chìm dưới làn sáng đỏ huyền ảo. Jean Định ngồi trầm ngâm ở góc. Văn Bình tạt qua chỗ hắn ngồi, dừng lại, ngó trân trân vào mặt. Không tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn chìa tay ra dấu chàng ngồi xuống, giọng thân mật :

- Sao tới muộn thế ?

Văn Bình đáp :

- Đi chơi đêm vào giờ này là sớm.

Jean Định cười ngất :

- Không, ai cần hỏi chú đi chơi. Tôi chỉ cần biết chú lái xe mất 40 phút đồng hồ.

Văn Bình giật mình :

- Làm sao anh biết ?

Jean gật gù :

- Cái gì tôi cũng biết. Biết vậy mới kiểm soát đàn em được chu đáo. Xe hỏng ở đường Võ di Nguy, phải không?

- Phải. Hình như lỏng giây " mát ".

- Hình như cái cóc khô gì nữa. Chú vặn chặt " mát " rồi xe mới chạy.

- Té ra anh cho người theo sau.

- Theo sau, theo trước, đâu cũng có mắt tôi. Anh phải lấy đó làm lòng, nghe !

- Tôi xin nghe. Tuy nhiên, ...

- Chú em muốn bắt tôi trao đổi mật hiệu, phải không?

- Phải.

- Chả cần.

- Tôi được lệnh hẳn hoi. Nếu không có mật khẩu thì không tiếp xúc.

Jean Định nhún vai :

- Mời anh vào trong này.

Văn Bình ngoan ngoãn theo hắn vào căn phòng sau quầy rượu. Cửa vừa sập, Jean Định đã rút khẩu Mauser trong người, chĩa vào ngực chàng, giọng từ tốn :

- Giơ tay lên !

Văn Bình ngạc nhiên lần nữa :

- Ơ kìa, tại sao anh lại uy hiếp tôi ?

Hắn quắc mắt :

- Uy hiếp để nghe chú nói mật hiệu.

- Nếu tôi từ chối ?

Hắn quay khẩu súng :

- Viên đạn 7,35 ngon lành sẽ vào thăm trái tim chú xem cứng hay mềm.

- Tôi không thể nói được.

- Tất mi phải chết.

- Tôi bị giết, anh em sẽ báo thù cho tôi.

- Được lắm. Nào, quay lưng lại.

Văn Bình tuân lệnh, áp mặt vào tường. Jean Định dằn từng tiếng, giọng vẫn pha riễu cợt :

- Nào, trúng giữa tim nhá ?

Văn Bình không đáp. Jean Định hỏi :

- Chú cần sám hối, muốn trối trăng gì không ?

Văn Bình quát :

- Muốn giết tùy ý. Tao không nói.

Jean Định cười ha hả, ném súng xuống đất, đoạn nói to :

- Khen lắm ! Khen lắm !

Văn Bình quay đầu lại, cố tạo vẻ ngạc nhiên khác thường :

- À, ra anh gạt tôi !

Jean Định mở nút chai huýt ky, đưa lên miệng nốc :

- Đâu phải gạt gẫm ! Thử lại cái tài của thí sinh đấy thôi ! Làm nghề này phải kín miệng bậc nhất. Cái gì trong lòng phải găm sâu, đến khi xuống đất thì mang theo. Roi vọt, kìm kẹp, thậm chí cái chết cũng không làm cho mình hé răng. Có thế mới là anh chị trong nghề. Chú có cử chỉ đáng khen và hào hùng lắm. Mời uống ly rượu ăn mừng.

Jean Định đưa chai rượu cho chàng. Chàng tu một hơi hết phần ba chai, đoạn lấy tay áo quẹt mép. Hai người chuyền tay nhau, cạn hết chai huýt ky cao lêu nghêu. Jean Định quăng vỏ chai vào bồ rác ở góc phòng, rồi vỗ vai chàng :

- Bọn mình ra bến tàu.

Hắn dẫn chàng ra cửa sau. Lối sau được bố trí khéo léo và kín đáo, bên ngoài không thể biết. Hắn nổ máy chiếc Peugeot 403 mới tinh hảo, sơn đen và phóng vào bóng đêm man mát. Chạy vòng quanh một hồi, hắn mới lái vào thương khẩu. Ngồi bên, Văn Bình hỏi :

- Đi đâu đây anh ?

Hắn gắt :

- Lấy hàng. Ngu lắm. Bịt bớt thần khẩu lại

Chạy được một quãng, hắn dặn chàng :

- Khẩu tiểu liên và 2 băng đạn ở đệm chân phía sau. Lấy lên, và cho đạn vào nòng.

Văn Bình rướn người lấy súng. Chiếc xe phóng như bay. Jean Định dừng xe trước mặt nước chừng 2 thước. Văn Bình xuống xe, đứng bên cạnh Jean Định, toàn thân thu trong áo tơi. Tuy trời không mưa, khẩu tiểu liên làm phồng một bên áo. Lừ mắt ra hiệu, hắn tiến sát cây cầu ngắn ăn thông với một tàu hàng sơn trắng to lớn. Ban đêm tối mịt, Văn Bình không nhìn rõ được tên tàu và lá cờ trên ống khói.

Jean Định cho tay lên miệng thổi tiếng còi kêu khe khẽ. Một phút sau, ánh đèn bật sáng trên boong. Ra hiệu cho chàng giữ chân cầu, hắn chạy lên thoăn thoắt. 10 phút sau, Jean Định bước xuống với một đoàn người vác trên vai mỗi người một cái hòm chữ nhật dáng điệu nặng nề. Thoáng qua, chàng đoán ngay không phải thùng vũ khí. 20 thùng cả thảy. Chiếc 403 chở đầy ứ, bốn bánh xe bẹp lún.

Jean Định lái xe từ từ ra ngoài. Văn Bình hỏi giọng đần độn :

- Lạ nhỉ  sao không gặp ai khám ?

Jean gắt :

- Muốn biết chuyện ấy làm gì ?

Văn Bình cũng gắt, nhưng giọng yếu hơn :

- Tôi có quyền biết vì tôi được thuê tiền để áp giang hàng. Tôi cần biết nguy hiểm để định liệu.

Chợt nghĩ ra, Jean Định cười :

- Ừ, chú nói đúng. Không ai dám khám đâu. Ai thấy Jean cũng phải cong lưng chạy.

- Chắc anh giỏi võ lắm ?

- Dĩ nhiên, nhưng giỏi tiền thì đúng hơn. Cậu nào không thích tiền đã có khẩu súng của chú. Với lại, đêm nay là phiên gác của tôi tại thương khẩu mà. Tôi bắt hàng lậu đấy chứ 

- À, ra thế !

Tới cửa sau Trạm Ái Tình, xe hơi chui vào ga ra bí mật. Một chiếc Renault Frégate kiểu Domaine cao lênh khênh sơn xanh, cũng mới tinh đợi sẵn trong ga ra. Bên trong là Thu Thu đeo gắng trắng, mặc đồ đầm hở nửa ngực, lẳng lơ như cô đào Brigitte Bardot trong những phim lõa lồ. Nàng giơ tay vẫy chàng. Chàng vẫy lại. Jean Định ra lệnh :

- Cho hàng sang xe này.

Văn Bình hỏi :

- Nặng lắm, mình khiêng không nổi

Jean Định dề môi khinh bỉ :

- Nặng gì mấy cái thùng giấy chết dẫm này. Kể ra ...

Hắn định nói hết câu nhưng bỗng ngừng bặt. Văn Bình đã hiểu. Vì đó là những thùng đựng giấy. Nhưng là giấy gì ? Đó là điều chàng muốn biết. Xắn tay áo lên khiêng, chàng giả vờ mệt mỏi hết sức. Vác được 5 thùng, chàng ngồi quay trên bục, thở hổn hển. Jean Định phê bình :

- Cha mẹ ơi, mới bê được mấy cái đã thở dốc. Lâm sự đấm đá gì được !

Văn Bình không trả lời, rút thuốc lá hút. Thu Thu phản đối :

- Anh Jean lầm rồi, Trần Giác giỏi lắm. Bẩy Cọp và Tám Beo cũng phải thua.

Jean Định trợn mắt :

- Thế à !

Văn Bình cũng trợn mắt, khôi hài :

- Phải, tôi búng nhẹ là 2 chú ấy ngã quay. Anh muốn thử không ?

Jean Định lắc đầu, ra vẻ khâm phục. Thu Thu cho máy chạy. Chiếc Frégate bò từ từ ra ngoài thương khẩu mát rợi Chàng ngồi sát bên nàng Chàng được quãng, chàng bắt chuyện :

- Gớm, nặng đến gãy vai !

Thu Thu ngạc nhiên :

- Thùng nhẹ và nhỏ như thế mà nặng ư ? Có lẽ anh không quen ?

Văn Bình dò xét :

- Jean Định bảo là giấy, sao lại nặng nhỉ ?

Nàng đáp giọng lo âu :

- Em cũng không biết bên trong chứa gì. Nhưng có lẽ là giấy.

Chàng hỏi gặng :

- Giấy gì ?

- Em không biết.

- Anh mở ra coi thử nhé ?

Nàng gạt phắt :

- Không được đâu. Thùng nào cũng gắn si ở mép. Paul biết, mạng anh sẽ không toàn vẹn.

- Sao em biết là thùng gắn si ?

- Em đã lấy hàng nhiều lần rồi.

- Mấy lần ?

- Kể cả chuyến này là 4.

- 3 lần trước chở gì ?

- Em không biết. Hàng mang về nhà, Paul chở đi giao.

- Có lẽ Paul mang về nhà riêng.

Nàng giật mình :

- Sao anh biết Paul có nhà riêng ?

Văn Bình đáp bình thản :

- Paul nói với anh.

- Chắc chắn Paul không nói rõ ở đâu. Vì chỉ mình em biết, mỗi lần đến em phải thận trọng. Không thấy ai đi sau em mới vào.

- Paul ở đâu ?

- Em không muốn giấu anh tuy Paul căn dặn hễ hở ra là bị thủ tiêu ngay. Dẫu công an tra tấn cũng không được nói.

Chàng pha trò :

- Anh đâu phải là công an ?

- Vì thế em mới nói.

Nghe nàng tiết lộ địa chỉ của Paul Hiếu, Văn Bình bàng hoàng. Paul Hiếu ở ngay đại lộ Tự Do, trung tâm thủ đô Sàigòn mà ông Hoàng tìm không ra. Chàng định hỏi tiếp, nàng đã nói :

- Lại thăm vô ích, anh ạ. Paul dọn đi rồi.

Văn Bình tâm sự :

- Thú thật với em, anh không muốn làm việc với Paul. Vì em mà anh ở lại, em biết không ?

- Em biết.

Nói xong, nàng bá cổ chàng hôn thật dài lên môi. Chiếc Frégate đậu sát lề đường. Gió sông thổi lại mát mẻ, khoan khoái. Chàng nói :

- Nếu kiếm được số tiền lớn là anh trốn ngay. Anh tin em theo anh. Chúng mình sang Âu châu sống.

- Em sợ lắm.

- Sợ gì ? Võ của anh, Paul đánh không lại được đâu.

Giọng nàng hơi run :

- Bây giờ anh tính sao ?

Chàng rướn mình trèo ra sau xe, bấm đèn quan sát. Thùng nào cũng gắn si đỏ chóe. Chàng liền giơ nắm tay đấm xuống góc. Góc thùng bằng gỗ thông xụm xuống. Thu Thu la lên :

- Đừng phá thùng ra, Paul giết chết.

Văn Bình an ủi :

- Đừng ngại, anh đã có cách nói cho hắn hết nghi.

Chàng đang kéo tấm giấy bọc trong thùng ra thì Thu Thu gọi nhỏ :

- Kìa anh, có người !

Một cảnh sát viên cao lớn, tiến nhanh về phía xe hơi, trong tay cầm súng lục. Văn Bình lẩm bẩm :

- Thế mới rầy rà !

Người cảnh sát mặc sắc phục vàng đến sau xe, tiếng nói oang oang :

- Ai trong xe ?

Văn Bình đáp :

- Tôi. Ông tìm ai ?

Ánh đèn thương khẩu vàng ệch hắt vào mặt người cảnh sát. Văn Bình nói tiếp :

- Xe tôi đến đây bị " banh ".

Viên cảnh sát nói :

- Tôi đến không phải giúp ông chữa xe mà để hỏi về nguyên ủy của những chiếc thùng này.

Chàng nhún vai :

- Hàng tôi vừa lấy trong kho nhà, mang xuống phố.

Người cảnh sát thản nhiên :

- Ông cảm phiền cho xem giấy tờ.

Văn Bình cười :

- Xin sẵn lòng.

Chàng mở cửa bước xuống :

- Mời ông ra phía trước. Giấy do nhà tôi giữ.

Người cảnh sát vừa đến ngang cửa xe thì Thu Thu ló đầu ra :

- Ông cho coi thẻ hành sự của ông trước rồi chúng tôi xuất trình giấy tờ.

Viên cảnh sát thương khẩu cười :

- Vâng, tôi chiều ý bà.

Hắn móc túi lấy tấm " cạc " định đưa cho Văn Bình thì chàng gạt đi :

- Vẽ. còn giấy tôi đây.

Người cảnh sát chìa tay, Văn Bình nắm lấy giật mạnh. Hắn ngã sóng soài trên mặt đất đầy sỏi cát. Văn Bình dựng hắn dậy, dùng sống bàn tay đánh atémi vào gáy. Chàng đánh rất nhẹ, chỉ đủ làm nạn nhân bất tỉnh 5, 10 phút. Quay lại xe, Văn Bình tiếp tục mở thùng lục lọi. Chàng reo lên một tiếng ngạc nhiên.

° ° °

Paul Hiếu vẻ mặt hân hoan, đợi 2 người bên chai sâm banh gần cạn. Hắn nói :

- Chậm mất 7 phút.

Văn Bình ngoảnh nhìn Thu Thu :

- Tại sao ? Thu Thu nói cho Paul nghe.

Paul sẵng giọng :

- Gì thế em ?

Nàng đáp, giọng trách móc :

- Anh thì chỉ có cái máy móc. Hôm nay, anh Trần Giác áp giang mới chậm 7 phút, nếu người khác đã không về nổi.

Paul Hiếu giật mình :

- Gặp " họ " à ?

Nàng đáp :

- Gặp rờ sẹt.

Paul Hiếu hỏi Văn Bình, giọng thoáng lo lắng :

- Ổn thỏa không ?

Văn Bình cười khẩy :

- Đông hơn nữa, cũng ổn thỏa, huống hồ chỉ có một mống.

Paul Hiếu hỏi thêm :

- Anh không giết hắn chứ ?

Văn Bình cười vang :

- Họa điên mới giết người. Giết nhân viên công an là điều tối kỵ trong nghề.

Paul Hiếu cũng cười :

- Anh xử sự rất đúng. Thôi, ta trở lại vấn đề. Bây giờ anh cho hàng vào kho.

Paul Hiếu mở kho, cho Văn Bình khiêng hàng vào. Trong phòng kho chật hẹp, chứa đầy kiện sợi Nhật bản, dưới ngọn đèn 25 nến hiện ra một cánh cửa bí mật xây ngầm trong tường. Paul Hiếu ra lệnh :

- Cẩn thận  có 8 bậc, đếm cho đúng, rồi đứng lại, ấn nút trên đầu. Đúng, không được sai một li.

Văn Bình xuống trước, làm đúng lời Paul Hiếu. Đèn dưới hầm bật sáng, đồng thời một cánh cửa bí mật mở từ từ ra trước mặt. Paul Hiếu vỗ vai chàng, nói :

- Người lạ vào đây, thế nào cũng chết. Nơi nào cũng đặt súng ngầm.

Văn Bình hì hục khiêng đống thùng xuống hầm. Chuyến cuối cùng, đến miệng hầm, chàng giả vờ trượt ngã, thùng gỗ văng ra xa. Paul Hiếu hỏi vọng :

- Ngã à ?

Tiếng Thu Thu :

- Có việc gì  không ?

Văn Bình giả vờ suýt soa :

- Không hề gì, chỉ sây sát chút đỉnh.

Và chàng ngồi dậy, tay nắn mắt cá. Paul Hiếu trèo lên, băn khoăn :

- Đau lắm không ? Có dầu gió để tôi xoa cho.

Văn Bình xua tay :

- Cám ơn anh, tôi đi được rồi.

Chàng khuân thùng lên vai. Bỗng chàng kêu lên :

- Khổ quá, thùng vỡ mép rồi.

Paul Hiếu nhìn sơ qua rồi nói :

- Thôi, chẳng may thùng vỡ không phải là cố ý. Lần sau nên cẩn thận, ngã trong hầm thì khốn.

Văn Bình không cần ngã lần thứ hai vì chàng đã đánh lừa được con cáo già Paul. Liếc Thu Thu, chàng thấy nàng cười mỉm. Hẳn nàng đang nghĩ như chàng. Lên nhà trên, Văn Bình thở phào :

- À, lúc nãy quên khuấy ! Giá bảo Bẩy Cọp, Tám Beo giúp một tay thì đâu đến nỗi.

Paul buông thõng :

- 2 thắng ấy bận việc. Thôi, anh lên lầu ngủ, sáng mai hẵng hay.

Văn Bình hỏi lại :

- Sao lúc nãy anh dặn tôi đợi để giao hàng ?

Paul lắc đầu :

- Anh đau chân, tôi không nỡ. Đêm nay anh đã quá mệt. Tôi đi một mình cũng được.

Thế mới xui. Lập kế đánh rơi thùng hàng, chàng lại mất cơ hội ngàn năm một thuở. Chàng chắt lưỡi :

- Tôi lên ngủ đây.

- Cám ơn anh.

° ° °

Bộ mặt ông Hoàng đăm chiêu hơn mọi ngày. Văn Bình vừa yên vị, ông đã gắt :

- Làm gì đến nỗi người ta phải nằm bệnh viện  Anh nhẹ tay hơn nữa không được sao ?

Chàng nhổm dậy :

- Nhẹ tay với ai, thưa ông ? Từ lâu, tôi không hành hung với ai cả.

Ông Hoàng ra hiệu cho chàng ngồi xuống :

- Đêm chở hàng ngoài thương khẩu về ấy !

- A, anh lính rờ sẹt. Tôi cố tình đánh thật nhẹ mà. Bản tâm tôi là làm hắn ngất 5, 3 phút.

- Hừ, bác sĩ bắt hắn nằm dưỡng bệnh một tháng.

- Bệnh viện nào, thưa ông ?

- Không phải ở đây, tôi phải tống hắn lên Đà lạt, lấy cớ trên ấy khí hậu mát mẻ.

- Tại sao phải đưa hắn khỏi Sàigòn ?

- Vì anh chưa phải là nhân viên Sở Mật Vụ giỏi, chứ còn gì nữa !

Văn Bình ngồi dán xuống ghế bành, ra vẻ bực bội. Cười nửa miệng, ông Hoàng tiếp :

- Nếu anh được đọc báo cáo của gã rờ sẹt này, anh phải tự thưởng 100 roi còn ít. Tỉnh dậy, hắn về quận, viết phúc tình. Quận nộp lên Nha. Thấy lý thú, Nha chuyển gấp cho tôi. Anh biết trong phúc tình, hắn nói anh thế nào không ?

Văn Bình nín thinh. Ông Hoàng nói thêm :

- Nói anh hao hao như Trần Giác !

Văn Bình thở phào ra. Lại một hớ hênh đáng trách nữa trong cuộc đời toàn hảo. Chàng nói :

- Nguy quá, tôi không ngờ như thế. Làm sao bịt miệng họ lại, thưa ông ?

- Bịt sao được ? Công an là công an, còn tôi là tôi. Trước pháp luật, có ai thừa nhận tôi đâu. Có chuyện gay go xảy ra, người của Sở dính vào, ông bộ trưởng cũng chối biến đi là không biết mảy may. Anh quên rồi ư ? Vả lại, các sở Mật Vụ trên khắp thế giới đều ở vào tình trạng khôi hài như vậy.

- Tức là công an bắt tay vào việc truy lùng Trần Giác ?

- Phải.

- Ông ra lệnh cho họ tạm ngừng ?

- Khốn nỗi, họ giỏi lắm. Thấy 1, họ tìm ra 2, ra 3, 4. Mình hé môi, họ biết ngay. Tôi không dám đánh tiếng, sợ bại lộ.

- Nghĩa là từ phút này, tôi là tên tù vượt ngục bị công an truy tầm?

- Phải, anh liều liệu thân anh. Nếu anh bị bắt, tôi mặc kệ anh trong sà lim 1 năm !

- Nhưng ông không nhớ rằng Trần Giác là nhân viên bịa đặt.

Ông Hoàng cười :

- Đâu phải bịa. Cô Tuyết Phong ở Huế đã đủ chứng minh cho anh. Nhưng thôi, mất thời giờ với anh mãi. Hôm nay anh đến tôi có chuyện gì ?

- Nguy lắm. Ông bảo tôi gia nhập tổ chức của Paul Hiếu để buôn súng lậu, thì rốt cuộc hắn không phải là lái súng.

Không hề ngạc nhiên, ông Hoàng nhìn Văn Bình, mặt vẫn tươi tỉnh :

- Nếu không buôn súng, hắn phải buôn giấy.

Văn Bình quăng điếu Salem mới hút xuống đất. Chàng không ngờ ông Hoàng biết trước điều chàng định nói. Chàng ngó ông Hoàng trân trân :

- Vậy món hàng đêm qua không phải súng, mà là giấy trắng ?

- Tôi biết.

- Sao ông không báo tin cho tôi ?

- Tôi không hơn gì anh. Sở dĩ ta phăng ra vụ này là nhờ gài được nhân viên trong Trung ương của địch ở Hà nội, đồng thời đọc được mật điện của họ. Ta đoán họ buôn súng là do một tiếng trong mật mã có nghĩa là là " súng " hay " giấy ". Bức điện này nhận được một đêm mưa gió nên không rõ. Thoạt đầu, chuyên viên của Sở cho là " súng ", không phải " giấy ".

- Thưa, Paul Hiếu buôn giấy có liên quan đến vụ mất trộm tài liệu không ?

- 2 vụ gắn liền với nhau. Tôi nghi hắn là trạm liên lạc với Trung ương của địch. Tài liệu gửi ra Hà nội đều qua trung gian của Paul Hiếu. Đâu, mẫu giấy đâu ? Anh đưa tôi coi.

Văn Bình lấy trong túi ra miếng giấy trắng lớn bằng bàn tay, kêu sột soạt. Đỡ lấy xem, ông Hoàng lẩm bẩm, vầng trán nhíu lại :

- Biết mà !

Văn Bình hỏi :

- Giấy in bạc, phải không thưa ông?

- Phải. Chỉ in nữa là thành giấy bạc. Nhất cử lưỡng tiện, họ nhập lậu giấy in, in thành bạc dùng vào công tác gián điệp, đồng thời lũng đoạn tài chính của ta.

- Giấy in bạc này sản xuất đâu phải dễ, thưa ông ?

- Khó làm loại giấy này lắm. Bên Mỹ, chỉ có một hãng làm giấy in bạc, hãng Crane, bên Anh quốc là hãng Potals, bên Pháp là Cơ quan Chế tạo Giấy in bạc (Office français des Papiers surfins et fiduciaiares) cung cấp. Loại giấy này chắc của Đông Đức.

- Có lẽ. Tàu chở hàng này từ Âu châu tới.

- Trông giấy, tôi biết liền. Vả lại, trong các nước cộng sản, chỉ có Đông Đức chuyên môn sản xuất giấy in bạc. Vừa rồi ở Nhật, cộng sản in bạc đôla giả đấy  Họ cũng nhập lậu giấy Đông Đức, rồi đặt máy in bí mật ở Macao, ở Bắc Hàn để in.

- Còn ở ta ?

- Chưa biết, nhưng nay ta đã có giấy in, việc phăng ra nơi in không khó. Tôi sẽ nhờ Lê Diệp phụ một tay với anh cho mau. Nhưng còn vụ mất tài liệu, tôi được tin phần tài liệu mới nhất do ủy ban bác học đúc kết đã bay ra Hà nội.

- Ban điều tra tìm được đầu mối nào chưa ?

- Chưa. Anh sang phòng phim ảnh với tôi một lát.

Văn Bình theo ông Hoàng sang phòng bên. Trên tường được căng sẵn một tấm phông nhỏ bằng vải trắng. Máy quay phim sắp sửa chạy. Ông Hoàng ra lệnh tắt đèn. Phòng tối om, tiếng máy chạy rè rè, đều đều.

Ông Hoàng nói :

- Đây là phiên họp vừa qua của các nhà bác học.

Văn Bình nhìn lên màn ảnh. Trước mắt chàng là cái bàn tròn, chung quanh có 5 người ngồi. Từ trái qua phải, theo lời ông Hoàng giải thích là các bác học Mành, Chiếu, Hiền, Quang và Lý. Nhà bác học nào cũng lớn tuổi. Họ đang say sưa thảo luận. Không biết họ nói những gì nhưng cứ nhìn môi họ đủ biết đề tài thảo luận rất sôi nổi. Ông Hoàng giơ tay :

- Tắt đi.

Phim tắt. Ông Hoàng ngoảnh về phía Văn Bình :

- Anh nhận thấy gì không ?

Văn Bình đáp :

- Tôi thấy bác sĩ Quang đeo đồng hồ tay.

Ông Hoàng gật đầu :

- Tôi cũng nghĩ thế. Tuy nhiên, trước khi các nhà bác học vào phòng, họ đã bước qua một cái máy khám tinh vi. Không lẽ máy này bỏ sót. Nhưng theo tôi, không cần khám họ, tôi cũng biết trước họ không phải là tay sai của địch. Đời sống của họ từ trước đến nay là một bảo đảm an toàn.

- Thế thì sao ?

- Tôi giao hẳn việc đó cho anh. Anh liệu cách nào vừa là Trần Giác với Paul Hiếu, vừa là nhà điều tra cho Sở về vụ 5 nhà bác học. Nhất định một tuần phải thanh toán xong vụ này. Ngày nào ông bộ trưởng cũng thúc giục.

Văn Bình cười nụ :

- Tôi xin cố gắng. Tuy nhiên, trước khi ra về, xin ông ban cho một đặc ân.

Ông Hoàng nhún vai :

- Với anh, không bao giờ tôi từ chối.

Văn Bình gõ gõ cái rọc giấy xuống bàn ông Hoàng, miệng nói :

- Thu Thu.

- Người đàn bà đẹp ấy à ?

- Vâng.

- Tùy anh.

- Tùy tôi không được. Phải tùy Sở, và nhất là tùy ông.

- Được, tôi sẽ không đưa nàng ra tòa.

Văn Bình đứng lên, vẻ mặt hân hoan. Ông Hoàng vỗ vai chàng, thân mật như cha với con :

- Bao giờ anh cũng thích chinh phục và khám phá đàn bà đẹp. Tuy nhiên, đừng quên công việc đấy. Tôi nhận thấy nàng rất đẹp, còn đẹp hơn Katy 1 gấp bội.

- Thưa ông, hiện Katy ở đâu ?

- Theo ý anh, tôi đã can thiệp với ông Sì Mít cho Katy gia nhập tổ chức của ta. Hiện Katy công cán tại Âu châu.

Văn Bình đưa tay áo chùi mép :

- Cám ơn ông.

Chàng chạy vội ra chiếc xe đua Giuletta SS thượng hạng. Gặp Nguyên Hương ngoài bồn hoa, chàng hơi luống cuống. Nàng trách :

- Anh tệ lắm. Đến rồi lại đi ngay.

Chàng nhún vai, cãi :

- Anh đang lo vụ giấy bạc.

- Ai lại không biết. Vụ Paul Hiếu chứ gì ?

Văn Bình gật đầu. Nguyên Hương nói :

- Cẩn thận một chút, con bé Thu Thu có bùa mê hạng nhất, gỗ đá cũng chết.

- Bùa mê ấy chẳng làm gì được anh.

- Vâng, tôi xin ông. Trước mặt tôi, ông đóng kịch, diễn thuyết rất hùng hồn, nhưng mới vắng tôi một phút, ông đã thót về đường Võ Tánh. Đi công tác Hà nội, ông cũng mang về một bà. Điều tra vụ đánh cắp tài liệu nguyên tử, ông làm Như Luyến mất ăn mất ngủ gần một năm. Đến chuyến sang Nga, ông lại kỳ kèo bắt Sở mang về kỳ được Katy, người Mỹ, tóc bạch kim. Lần này, đánh cuộc 1 ăn 10, ông lại xin ông cụ đưa Thu Thu vào tổ chức. Nào, có đúng hay không ?

- Đời nào.

Đoạn chàng đánh trống lảng :

- Quái, sao họ không in giấy bạc ngoài ấy, rồi lén chở vào tiện hơn không ?

Vô tình, Nguyên Hương mắc mưu. Nàng mau miệng :

- Mang giấy trắng vào tiện hơn. Bọn chuyên chở khỏi nảy ra lòng tham. Mặt khác, in trong nước họ có thể in nhiều, và tùy thị trường in loại bạc nào xét cần thiết.

- In giả đâu phải dễ ?

- Phải. Pha mực cho đúng đã tuyệt khó, vẽ lại rồi chụp còn khó nữa.

- Chụp, rồi làm bản kẽm không tiện hơn sao ?

- Không được, anh ạ. Có những màu chụp không lên. Như màu vàng dưa chẳng hạn, họ pha khéo lắm, chụp giỏi đến mấy cũng biến ra vàng đất. Rồi còn hình chìm nữa. Chỉ bắt chước hình chìm đủ điên đầu.

Văn Bình pha trò :

- Thế mà anh đinh ninh khi giải nghệ sẽ in bạc giả.

- Anh sẽ ở tù.

- In bạc Việt Nam đâu mà ở tù. Anh sẽ in bạc nước khác.

- Em sẽ tố cáo.

Chàng kéo nàng lại :

- Phải phạt em mới được.

Văn Bình hôn rất lâu lên môi nàng. Xe đua của Văn Bình chạy khuất từ lâu sau bãi mía um tùm mà Nguyên Hương chưa hết xao xuyến. Văn Bình về căn phòng ở đường Võ Tánh với Mộng Kiều. Mặc nàng ỷ eo, chàng để đèn suốt đêm, đọc hết tập hồ sơ mà ông Hoàng vừa đưa viết về 5 nhà bác học. Xong xuôi, chàng đốt tập giấy mỏng thành than. Đoạn chàng đội mũ huýt sáo xuống gác. Say rượu, Mộng Kiều ngủ vùi trên đi văng phòng khách.

Đếm bước một trên vỉa hè, Văn Bình kiểm điểm lại những chi tiết vừa đọc. Trong số 5 nhà bác học, 4 còn độc thân. Ngày đêm họ được nhân viên Sở theo dõi bí mật. Gia nhân cũng là nhân viên của Sở. Ban điều tra đã làm bản báo cáo tỉ mỉ. Các nhà bác học ăn, ngủ giờ nào, thậm chí ưa món nào, đều được ghi đầy đủ. Theo báo cáo của Sở, các nhà bác học không thể làm gián điệp địch. Tuy nhiên, ... Văn Bình giật mình trước tấm ảnh của một thiếu nữ đẹp tuyệt trần : Hồng Bích, con gái của bác sĩ Bảo Lý. Chàng sực nhớ lại lời Nguyên Hương :

- Ông Z.28 đa tình ơi ! Cụ Bảo Lý có cô gái rượu xinh lắm. Phen này, ông lại có lợi rồi.

Chàng nhún vai, cười thầm một mình. Paul Hiếu lên Đà lạt vắng, chàng còn được rỗi rãi. Đêm nay, chàng sẽ đến nhà Hồng Bích. Mới 3 rưỡi sáng, đô thành Sàigòn đã thức dậy. Qua một tòa báo, chàng thấy đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập để gấp báo, phát báo, tiếng máy in chạy ồn ào vui tai. Chàng dừng chân, tinh thần bâng khuâng. Đời chàng khác nào tờ nhật báo mỗi ngày một khác, và ngày nay không biết ngày mai làm gì nữa. Chàng bất giác run lạnh, tuy thời tiết mát rợi. Như tờ báo có tin tức sôi nổi, bình luận đúng đắn độc giả mới coi, làm nghề gián điệp nếu ngừng phiêu lưu, ngừng thắng lợi là đến ngày hưu trí. Thành ra lòng chàng lạnh lẽo. Bỗng dưng chàng nhớ tới nàng với bóng dáng mảnh mai, gợi cảm, diễm lệ đã vút qua đời chàng. Và chàng bật ra tiếng thở dài.

Chàng đã đến nhà bác sĩ Bảo Lý. Đó là một biệt thự rộng, tường cao, cắm chông sắt, bên trong có chó dữ. Chàng vòng sang hông biệt thự, đứng áp vào hàng rào. Nửa phút sau, chàng nghe tiếng chó sủa. Chàng cho tay vào áo, trong lấy ra cái gói nhỏ, đựng thuốc viên màu trắng mùi thơm là lạ. Thuốc này làm bẹt giê mê man trong giây phút. Chàng tung gói thuốc vào vườn. Đứng ngoài, chàng che tay, châm điếu Salem chờ đợi. 3 phút sau, chàng băng mình qua thường, đặt chân nhẹ nhàng xuống sân. Chàng còn lo gặp người gác nữa.

Kìa, hắn đã tới.

Chàng cảm thấy tội nghiệp khi nghĩ tới ngón đòn sắp sử dụng để giữ bí mật cho công tác. Núp sau thân cây um tùm, chàng đợi hắn tới. Cầm súng trong tay, hắn săm săm chạy lại phía chàng. Qua chỗ chàng núp, hắn quay lại thật nhanh, nhưng cánh tay bằng thép của chàng đã phóng ra như trái phá. Phát atémi chặt đúng vào bả vai. Hắn ném súng, nằm quay trên đất. Văn Bình quỳ xuống dùng phép nhu đạo vuốt xương bả vai cho khỏi đau, đoạn nắn lại khớp xương. Nửa giờ sau hắn sẽ tỉnh, khi ấy công việc của chàng đã xong. Ra về, chàng sẽ bế hắn ra xe, lái tới một nơi, mặc ông Hoàng lo liệu. Chắc hắn sẽ được ông Hoàng biếu vé phi cơ ra ngoại quốc nghỉ mát vài tuần, đợi chàng khám phá ra nội vụ mới được trở về. Biết rõ trong nhà không còn trở ngại nào nữa, Văn Bình ung dung bước lên thềm. Cạnh bồn hoa thơm, 2 con bẹt giê thường tỉnh táo và hung hăng, giờ nằm mọp ngủ say sưa. 1 giờ sau, chúng mới tỉnh. Đã quen với họa đồ, chàng tìm lối đột nhập dễ dàng. Phòng ăn, nhìn ra sân sau, thông với phòng ngủ của Hồng Bích, cô gái rượu của bác sĩ Bảo Lý, là hoa khôi của đại học Sàigòn. Nhớ lại tấm ảnh Hồng Bích trong hồ sơ, Văn Bình thấy nước miếng lũ lượt kéo lên họng. Chàng buột miệng :

- Hồng Bích ! Cái tên nghe đủ chết, huống hồ là người !

Trong nháy mắt, chàng mở được khóa phòng Hồng Bích, không gây tiếng động. May chàng là nhân viên của ông Hoàng, nếu chàng hành động tự do, đêm đêm tìm thú vui lạ, thì khó có người đẹp nào thoát khỏi tài bẻ khóa của chàng.

Bên trong, còn le lói ánh đèn.

Cây đèn đêm đặt trên xích đông tí hon ở đầu giường chiếu một vùng sáng xanh huyền ảo lên bức thường hồ thủy, và tấm khăn giường cũng màu lục thêu hoa vàng gợi cảm. Văn Bình lặng người trong chốc lát. Đồ đạc trang trí rất mỹ thuật. Tấm ảnh toàn thân của Hồng Bích trên tường nhìn chàng bằng cặp mắt tình tứ, và làn môi đú đởn làm chàng lạnh thấu xương. Chàng vói lấy một tấm ảnh kiểu các pốt tan. Tấm ảnh một thanh niên đẹp trai, phục sức đúng thời trang, miệng nhoẻn cười với ống kính. Hắn trạc 23, phong độ ham chơi đĩ điếm. Chợt tiếng nước chảy đập vào tai chàng. Chàng nhìn vào góc phòng. Tiếng nước từ phía ấy phát ra : phòng tắm. Hồng Bích đang tắm. Tắm sáng là thú vui của nhà thể thao. Dậy thật sớm tập tành, duỗi gân cốt, rồi đứng dưới hoa sen, đùa rỡn với nước, thú vui này chàng cũng say mê. Giờ đây, chưa đến 4 giờ sáng. Hồng Bích không phải là nhà thể thao. Dầu là nhà thể thao, nàng cũng chưa tập xong vào giờ này. Tắm sáng đối với nàng phải do nguyên nhân khác. Văn Bình đảo mắt quanh phòng. Cánh cửa tủ áo mở hé. Thấy cái áo trắng thêu hoa nổi treo vội vàng, chưa kịp gài khuy, phảng phất mùi huýt ky, Văn Bình biết nàng chơi đêm về. Chàng bước nhẹ đến cuối phòng. Một ô kính bị cạo sơn -vết cạo còn mới- một khoảng nhỏ, đủ cho con mắt nhìn vào phòng tắm.

Văn Bình suýt ngất người.

Bên trong là một vũ trụ siêu phàm. Chàng tiếc không phải nhà văn để mô tả chính xác và đầy đủ. Nhà văn này phải là nhân viên hàn lâm viện, hoặc được giải thưởng Nobel văn chương mới mong có đủ ý đủ lời diễn tả !

Đẹp. Đẹp tuyệt trần. Danh từ " đẹp " e còn thiếu. Nàng còn hơn " đẹp " nhiều bậc. Thu Thu đã đổ quán siêu đình, Hồng Bích còn làm bàn ghế, gỗ, đá biết toát bồ hôi như người. Cái đẹp của Nàng được tạo hóa ban cho bà Eva từ bao ngàn năm trước. Không cần vàng ngọc, kim cương nàng đã đẹp, không biết khi đeo trang sức nhân tạo lên người nàng còn đẹp đến đâu ? Nếu nàng dự thi hoa hậu quốc tế, ban giám khảo sẽ từ chối vì không ai dám tranh đua với nàng nữa. Dưới ánh đèn đêm lộng lẫy, nàng mặc áo tắm 2 miếng, may khít, trình diễn trước hàng ngàn cặp mắt và mặt truyền hình có lẽ trong công chúng và giám khảo người nào cũng bị nhức đầu, tạng phủ bị bốc hỏa, mắt mờ đi vì muốn nhìn thật sát. Toàn thân Hồng Bích là một núi lửa hiền lành. Văn Bình nghĩ mãi mà chưa tìm ra danh từ thật đúng để mô tả cái đẹp thẩm mỹ của pho tượng vệ nữ tuyệt diệu này. (Người Thứ Tám thuật lại đoạn này cũng thấy run run ngòi bút. Văn Bình ngồi ngây trong khi kể lại cho tác giả tô điểm thành sách. Tác giả muốn nhắc lại hết những lời tâm sự của Văn Bình, nhưng xét nghĩ bạn đọc giàu trí tưởng tượng hơn và thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của ngòi bút nên chỉ mạn phép nói bấy nhiêu lời thôi !).

Đứng quay lưng lại phía chàng, người nàng không một mảnh vải, dưới những tia nước nhỏ li ti ngát mùi thơm, Hồng Bích bật nẩy quay người lại. Phía trước căng đầy nhựa sống của nàng hiện ra lồ lộ trước mặt chàng. Chàng buột ra một tiếng :

- Ồ !

Tiếng " ồ " này đã báo hại chàng. Giật mình, Hồng Bích hỏi lớn :

- Ai đấy ?

Không nghe trả lời, nàng lập tức vặn tắt hoa sen, quấn mình trong chiếc khăn tắm lớn, mở hé cửa nhìn ra phòng ngủ. một tay thọc túi quần, tay kia hút thuốc lá, Văn Bình nhìn Hồng Bích bằng con mắt quyến rũ và ấm áp. Nàng đưa tay lên miệng, thét lên :

- Trời ơi !

Rồi nàng ngã xuống. Song nàng tỉnh lại ngay. Văn Bình bồng nàng lên đi văng, lấy mền len đắp. Trong lúc nàng ngất, chàng không hề nghĩ đến lạm dụng. Như ông đồ nho quân tử ngày xưa, chàng hưởng thụ sắc đẹp nhưng hưởng bài thơ hay, hoặc chén trà ngon. Hưởng một cách thi vị. Một cách quý phái, cao cả mà thôi. Hồng Bích mở rộng đôi mắt đen láy, một mí, trông như cô gái Phù tang :

- Ông là ai ?

Chàng ôn tồn :

- Tôi là bạn của cô.

Nàng lắc đầu :

- Tôi không quen ông.

Văn Bình cười :

- Nhưng tôi quen cô.

- Tên ông là gì ? Ông là ai ? Nếu ông không ra khỏi phòng, tôi sẽ la lên bây giờ.

- Tôi là người tử tế, đâu phải hùm beo mà cô sợ. Bằng chứng là cô vừa bị ngất, tôi vẫn kính trọng. Nếu tôi ...

- Tôi biết rồi. Ông biết nhà này của ai không ? Tôi đằng hắng một tiếng nhỏ, nhân viên cảnh sát gác bên ngoài sẽ chạy vào.

- Cô thất vọng rồi. Đằng hắng lớn đến mấy, hắn cũng không vào. Hắn đã ngủ say.

- Ông là người to gan. Lạ nhỉ, sao bầy chó không cắn ông ?

- Ồ, tài mọn.

- Ông dùng tài mọn ấy làm gì ? Để gần sáng vào phòng tắm cưỡng bức phụ nữ ?

Văn Bình xua tay, giọng vẫn ngọt :

- Đâu dám. Cô Hồng Bích dùng chữ nghe choáng tai quá. Tôi đến đây với mục đích hầu chuyện cô, không hề có tư tưởng đen tối.

Nàng thở dài :

- Tôi bắt đầu tin ông vậy. Ông muốn gì, xin cho biết ?

- Muốn biết cô đi đâu đến gần sáng ?

Hồng Bích trợn mắt :

- Sao ông biết ?

- Tôi biết.

- Chuyện riêng, tôi không thể nói.

- Cô hẹn với Thành Chương ở đâu ?

Nàng giật mình. Nàng không dè người lạ biết rõ đến thế. Nhưng nếu nàng biết Văn Bình đã đọc hồ sơ của nàng trong Sở Mật Vụ, nàng sẽ không ngạc nhiên nữa. Sau tấm ảnh của Thành Chương, Văn Bình đã đọc hàng chữ sau đây :

" Yêu quý tặng em Hồng Bích của anh để nhớ mãi những ngày gần nhau trong giảng đường và Cơ thể Học viện. "

Nàng đáp :

- Tôi không thể trả lời.

Văn Bình dằng từng tiếng :

- Anh Chương sắp ra trường chưa ?

- Trường nào ?

Văn Bình cười thầm. " Ngồi gần nhau trong giảng đường ", Chương và nàng là sinh viên đại học Y khoa. Nàng đáp miễn cưỡng :

- Năm nay, anh ấy ra.

Văn Bình cười :

- Có thế chứ. Tôi tử tế, cô cũng nên tử tế với tôi.

Nàng ngồi nhỏm dậy :

- Tôi không từ chối, nhưng trước hết xin ông cho biết quý danh.

Văn Bình đưa cho nàng một tấm thẻ xanh bọc trong lát tích không thấm nước. Tấm thẻ nhân viên Mật Vụ. Giọng nàng đượm vẻ ngạc nhiên :

- Tôi đã biết ông đến đây làm gì. Ông nghi cho tôi tư thông với địch ?

- Đời nào chúng tôi lại có ý nghĩ điên rồ đó.

- Tôi không tin. Tuần nào, nhân viên Mật Vụ cũng đến khám nhà và hỏi khẩu cung từng người. Các ông nghi ngờ cho ba tôi và tôi thì lầm to. Chúng tôi là những người chống cộng mạnh mẽ và hăng hái nhất.

- Có lẽ cô lầm thì phải. Từ khi vào phòng đến giờ, tôi chưa hề nói tới vụ mất tài liệu, mà cô cứ nhắc đi nhắc lại. Sắc đẹp của cô không đáng cho tôi chiêm ngưỡng ư ?

Nàng đỏ mặt ngồi yên. Chắc nàng đang nhớ lúc nàng tắm dưới hoa sen bị chàng nhìn trộm. Chàng lại tán tỉnh :

- Tôi đi khắp nơi trên quả đất, song chưa gặp người đàn bà nào mỹ lệ hơn cô. Cô đẹp thật. Thật vinh hạnh lớn cho tôi.

Nàng nhe hàm răng ngà ra trong nụ cười quyến rũ :

- Đa tạ lời ông phê bình.

Văn Bình đứng lên :

- Thôi, chào cô.

Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Không lẽ gần sáng, ông vượt bao nguy hiểm vào đây để khen tôi đẹp ?

Chàng đáp :

- Trong lịch sử, chiến tranh thường xảy ra vì đàn bà đẹp. Người ta phung phí hàng ngàn triệu, coi thường mạng sống để làm đẹp lòng mỹ nhân. Thử hỏi tôi vượt hàng rào chông sắt, ăn thua gì.

- Còn nhân viên an ninh ngoài cửa ?

- Ai, hả cô ? Vào đây, tôi không gặp ai.

- Thảo nào !

Văn Bình đưa tay, giọng ngọt ngào :

- Được cô bắt tay là hân hạnh lớn lao nhất.

Nàng chìa bàn tay trắng muốt như trứng gà bóc cho chàng. Chàng nghiêng mình, dáng điệu lịch sự, cầm những ngón tay búp măng của Hồng Bích, nâng nhè nhẹ lên môi. Hôn xong, chàng nói :

- Lần nữa, xin chào cô. Nhưng trước khi về, tôi xin dặn cô một điều. Dĩ nhiên tôi đến đây vì công vụ. Không lẽ trèo tường ban đêm vào nhà tư nhân để nói chuyện xuông. Song phần chính cũng do muốn nhìn tận mắt người đẹp mà tôi hằng hâm mộ. Chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời của cô là mục đích của tôi đêm nay.

- Thành thật cám ơn ông.

- Yêu cầu cô đừng nói lại với ai là tôi đến thăm cô tại phòng riêng.

Nàng cười tinh nghịch :

- Đâu phải ông đến thăm tôi ? Ông nhìn qua khe cửa phòng tắm đấy chứ !

Văn Bình đáp :

- Càng vinh hạnh thêm cho tôi. Thưa cô, hiện nay 100 phần 100 đàn ông đều sẵn sàng phạm tội nhìn lén đàn bà đẹp. Vả lại, thưởng thức sắc đẹp, dẫu là giấu diếm, không thể gọi là tội, phải không?

Hồng Bích cắn môi không đáp. Văn Bình vẫy nàng một cách tình tứ, rồi lùi ra cửa. Mở cửa, chàng chép miệng :

- Thành Chương tốt số thật !

Hồng Bích đáp :

- Chuyện ! Anh ấy là người tôi thích nhất trong đám sinh viên trong trường.

- Không, tôi đâu nói tới chuyện ấy. Tôi muốn nói chỗ sơn bị cạo trên cửa kính phòng tắm kìa.

Hồng Bích lại đỏ mặt. Sơn mới cạo, tất Hồng Bích tiếp Thành Chương trước đây không lâu. Chàng bèn hỏi :

- Thành Chương đến thăm cô ngày nào ?

- Thứ hai.

- Tuần này ?

- Vâng, tuần này. Nhưng tại sao ông biết

- Biết chứ ! Nhưng sao cô dễ tính thế !

- Ông đừng mách, ba tôi buồn chết.

- Miễn cô tôn trọng điều kiện tôi đưa ra cách đây 5 phút.

- Vâng, tôi xin ngậm miệng, không mang chuyện ông đến phòng tôi kể lại với ai.

- Vâng, tôi rất yên lòng.

Phen này, chàng ra thẳng một mạch. Chàng vừa đánh trúng yếu điểm của Hồng Bích : bác sĩ Bảo Lý không biết rõ mối tình thầm trộm giữa cô gái rượu và anh sinh viên trường Thuốc Thành Chương. Nếu ông khám phá ra tin Thành Chương lẻn vào biệt thự ban đêm, cạo sơn cửa kính để ngắm nàng tắm, ông sẽ lâm bệnh. Từ lâu, ông mắc bệnh tim. Yêu cha, Hồng Bích sẽ không thuật lại vụ chàng đột nhập vào phòng. Ngoại trừ trường hợp ...

Trường hợp nàng làm việc cho địch ?

Gặp nàng, Văn Bình đưa miếng mồi ngon để nhử hổ đói. Nếu là tay sai của địch, nàng sẽ hốt hoảng khi gặp chàng, và cấp thời thông báo cho đồng lõa. Giây nói trong biệt thự bị thu âm. Ra đường, Hồng Bích bị Lê Diệp theo dõi. Trong nhà, nàng không thể qua khỏi cặp mắt điều tra của người tớ già, nhân viên tin cậy của ông Hoàng. Mục đích của chàng là nhờ tay Hồng Bích để chọc thủng màn bí mật. Nếu Hồng Bích liên lạc trực tiếp với Paul Hiếu thì nguy. Việc chàng bị rơi mặt nạ chỉ là từng giờ, từng phút. Và tính mạng chàng sẽ khó an toàn.

Xe chạy được một quãng, bỗng chàng dừng lại. Tự nhiên chàng cảm thấy sự vô lý của mình. Tại sao Sở nghi cho cả 5 nhà bác học, chàng lại đến nhà bác sĩ Bảo Lý ? Có lẽ vì Bảo Lý có cô con gái nghiêng nước nghiêng thành ? Văn Bình hít một hơi dài không khí rạng đông mát lành. Chiếc xe đua sơn trắng của chàng đã đến căn phòng ấm cúng của Mộng Kiều. Chàng tắt máy, nhảy xuống, đoạn chàng vẫy taxi lộn về nhà Paul Hiếu. Dọc đường, vượt qua chiếc cam nhông chở hàng, chàng thoáng thấy Lê Diệp mặc đồ thợ máy, đầy dầu mỡ, từ gầm xe chui lên, tay phe phẩy cát kết ni lông. Đến nơi, chàng nhảy ba bước một lên lầu tắm nước nóng và nước lạnh, rồi thay quần áo mới. Dưới sân xe hơi của Paul Hiếu và Thu Thu vừa về. Đang đánh bài với Bẩy Cọp, nghe tiếng giày của Paul Hiếu, Tám Beo vội vã chạy ra. Khác với thường ngày vui vẻ, rộng rãi với đàn em, Paul Hiếu liếc thấy Tám Beo đứng sững lại, giọng gắt gỏng :

- Tám, mấy hôm rày mày đi đâu ?

Tiếng quát của Paul Hiếu làm hắn giật mình, lúng túng :

- Em đi chơi.

Paul Hiếu vẫn quát lớn :

- Chơi ở đâu ?

Tám Beo đứng yên, vẻ mặt suy nghĩ. Hắn mở miệng định nói, song lại im. Paul quắc mắt :

- Mày liệu thần hồn ! Mày thay lòng đổi dạ, tao sẽ bắn vỡ óc.

Tám Beo đáp, giọng sợ hãi :

- Em đâu dám. Ở với anh Hai đã lâu, em không hề có tư tưởng 1 mặt 2 lòng như kẻ mới vào.

Văn Bình gây sự :

- Yêu cầu mày không được nói kháy. Khéo lại ốm đòn lần nữa. Mày bảo ai mới vào 1 mặt 2 lòng ?

Quay lại phía chàng, Tám Beo xin lỗi :

- Không, tôi đâu dám động tới ông anh.

Thu Thu phụ họa với Văn Bình :

- Chú Tám ăn nói không biết giữ gìn gì hết.

Văn Bình ném cho nàng một cái nhìn biết ơn. Paul đe dọa :

- Từ nay, mày còn nói bóng gió Trần Giác, tao sẽ tống khứ. Thôi cút đi cho khỏi bẩn mắt.

Tám Beo ra hiệu cho Bẩy Cọp. 2 người lẳng lặng ra vườn. Bẩy Cọp bảo Tám Beo :

- Lạ nhỉ ? Chưa bao giờ anh Hai mắng anh tàn tệ như vậy. Tôi nghi là có chuyện.

Tám Beo đáp :

- Không khéo lại thằng Trần Giác dính vào vì trong nhà này, không ai biết tôi đi chơi.

- Trần Giác bỏ nhà như anh.

- Hắn được anh Hai cho phép.

Tần ngần, Bẩy Cọp đề nghị :

- Thủ tiêu hắn quách cho rồi. Từ hôm hắn lọt vào đến nay, không biết bao nhiêu rắc rối đã xảy ra.

Tám Beo reo lên :

- Ừ, anh nói đúng.

Hai người kéo nhau ra bồn nước, ngồi xuống ghế đá, trong khi Paul Hiếu dẫn Thu Thu lên gác. Thấy Văn Bình ngồi hút thuốc một mình, Tám Beo huých khuỷu tay Bẩy Cọp :

- Làm liền đi.

Tám Beo rút súng dưới nách, lên đạn. Bẩy Cọp kiểm điểm lại cây roi chì giấu kín trong tay áo. Văn Bình vẫn quay lưng ra vườn, ung dung uống huýt ky. Cái máy hát âm thanh nổi đắt gần 100.000 đồng kê ở góc phòng đang tuôn ra một bản nhạc ồn ào. Tám Beo tiến nhè nhẹ đến sau lưng Văn Bình. Tuy thính tai, chàng không nghe được tiếng chân Tám Beo, phần vì chàng đang mơ màng, phần khác vì bản nhạc chachacha rú lên ầm ỹ. Văn Bình cầm ly rượu đầy ắp đứng lên.

Khẩu súng lục nạp đạn dí vào xương sống chàng. Bị áp đảo bất ngờ, Văn Bình đành chôn chân, chưa dám phản công. Tuy nhiên, chàng vẫn bình thản :

- Ai đó ?

Tám Beo cười mũi :

- Anh Tám đây.

Văn Bình hỏi tiếp :

- Tại sao anh dùng súng với tôi ?

Vẫn Tám Beo :

- Mày là gián điệp.

Văn Bình chột dạ. Lộ rồi ? Trong nháy mắt, chàng nghĩ thế cướp súng. Nhưng giọng Bẩy Cọp nổi lên :

- Mới gia nhập, mày đã muối mặt làm gián điệp cho anh Hai. Tám đi chơi, bỏ nhà một ngày, can dự gì đến mày mà mày ton hót ? Vì vậy chúng tao định giết mày.

Văn Bình cười :

- Các anh lầm rồi. Tôi đâu biết anh Tám đi chơi với ai mà báo cáo. Dầu biết, tôi cũng không nói. Tôi cũng không biết anh Hai đi đâu.

Nghe Văn Bình nói có lý, Bẩy Cọp hơi xiêu lòng. Giọng hắn đã yếu hơn :

- Mày nói dối 

Văn Bình chống chế :

- Tôi không nói dối các anh.

Tám Beo quát :

- Gái đĩ già mồm. Đứng yên đấy. Bẩy, quật roi chì cho hắn về thăm ông bà ông vải một lát.

Bẩy Cọp rút roi chì khỏi ống tay áo, Văn Bình vội nói :

- Thong thả. Các anh nghĩ lại cho tôi nhờ. Nếu không, tôi sẽ la to, anh Hai sẽ không tha các anh. Các anh giết tôi, đem giấu xác tôi ở đâu, anh Hai cũng biết.

Tám Beo giục :

- Bẩy, mày còn đợi gì nữa ?

Giây đồng hồ này là cơ hội vô giá của Văn Bình. Kinh nghiệm cho chàng biết, trong khi Bẩy Cọp sử dụng roi chì, Tám Beo kém thận trọng trong nửa tích tắc đồng hồ. Mũi súng dính sát lưng chàng tạo cơ hội bằng vàng cho chàng đoạt súng gần. Văn Bình cười thầm. Nếu biết oai Z.28 chuyên cướp súng trên tay đối thủ như lấy quẹt máy trong túi, có lẽ Tám Beo không dám làm tàng nữa. 2 tay chàng đang giơ thẳng lên không bỗng trùng lại lấy trớn. Nhanh như máy và mạnh như gió bão, Văn Bình đảo người từ trái sang phải, đồng thời tay trái của chàng hạ xuống, vòng lấy cánh tay cầm súng của địch. " Hấp ", Văn Bình kẹp chặt tay cầm súng, tay phải xòe ra đánh đòn ôsôtôgari vào mặt Tám Beo. Trúng đòn này thì nặng 100 cân, có sức khỏe như voi cũng ngã bất tỉnh. Tám Beo gieo mình xuống, khẩu súng tung ra góc phòng. Bẩy Cọp sốt ruột khoa roi chì nhảy vào. Với sức đánh thật mạnh, sức đánh của người tập luyện công phu, Bẩy Cọp vung roi từ trái sang phải, nhắm vào thái dương chàng. Hắn tung một thế roi bí hiểm, nếu đỡ không kịp thì trăm phần Văn Bình chắc chết. Nhưng công phu của Bẩy Cọp chỉ là bị cát cho Văn Bình tập dượt. Văn Bình vung nắm tay phải chặn tay cầm roi của Bẩy Cọp. Chàng đẩy chệch ngọn roi, rồi thuận thế giật hắn về phía trước. Bẩy Cọp mất trớn ngã vùi. Văn Bình tiến lên dùng nhu đạo khóa tay hắn. Hết gỡ, hắn la oai oái. Chàng không bẻ gãy, chỉ ấn mạnh cho hắn đau mà thôi. Chàng hất hàm :

- Mày hết hàm hồ chưa ?

Bẩy Cọp hổn hển :

- Xin anh tha cho. Anh giỏi quá.

Văn Bình khinh bỉ :

- Hôm tao mới tới, bọn mày đã gây sự, và lãnh một bài học. Chính mày hứa chừa, nhưng rồi chứng nào vẫn tật ấy, tao bẻ gãy tay mày rồi lên trình anh Hai sau.

Sở dĩ chàng nói năng lễ độ với Paul Hiếu vì chàng thoáng thấy hắn khoác tay Thu Thu xuống đến lưng chừng gác từ lâu. Paul Hiếu lên tiếng :

- Trần Giác, tha cho hắn.

Văn Bình ngước lên, giả vờ ngạc nhiên. Buông Bẩy Cọp, chàng không quên đá hắn một cái :

- Nể anh Hai, tao sinh phúc cho mày.

Bẩy Cọp ngã còng queo dưới đất, một phút sau mới lóp ngóp bò dậy, lủi ra sân. Paul Hiếu nhìn theo, cười lớn :

- Hắn vẫn tự phụ dưới gầm trời chỉ có hắn giỏi võ.

Văn Bình cũng cười :

- Kể ra, hắn cũng biết vài ba ngón nhà nghề. Song đồ bỏ này chẳng làm gì nổi tôi.

Thu Thu hỏi chàng :

- Phép đánh nhu đạo của anh thật diễm ảo. Anh được mấy cấp rồi ?

Chàng nói dối :

- Mới được đệ nhất cấp.

Paul Hiếu xen vào :

- Đừng hỏi nữa em. Trần Giác nói dối. Miếng ôsôtôgari đánh vào mặt thằng Tám không phải tầm thường. Phải từ đệ tứ đẳng trở lên, lúc đánh mới gây được ngọn gió mạnh như thế.

Rồi ngoảnh về Văn Bình :

- Nhún nhường quá. Chắc anh không biết tôi là đệ tứ đẳng huyền đai ?

Văn Bình chưa kịp đáp, Paul Hiếu đã gọi Tám Beo :

- Lấy thanh củi tạ ra đây.

Khi Tám Beo mang thanh củi lớn ra, Paul Hiếu dặn hắn cầm ngang trước mặt, bảo giữ thật chắc. Chạy lùi lại 3 bước, hắn thét lên một tiếng cực to. Trong khoảnh khắc, tóc Paul Hiếu dựng đứng, tua tủa như sợi thép, mặt hắn rắn lại như bằng thủy tinh. Toàn thân hắn rung mạnh, bàn tay trái rướn lên như móng hổ vờn mồi, bàn tay phải phóng ra giáng mạnh xuống. Thanh củi lớn bằng cánh tay, ruột còn tươi, bị tiện phăng làm đôi, như bị ai chặt bằng dao bén.

Tám Beo reo vang :

- Chà, anh Hai ghê quá !

Paul Hiếu hỏi Văn Bình :

- Thái cực đạo đấy, anh học chưa ?

Văn Bình khiêm tốn :

- Chưa.

Paul :

- Khó lắm. Tôi luyện gần 5 năm mới được bàn tay như vậy.

Tám Beo nói :

- Với bàn tay thép, anh Hai cần gì dao, súng.

Paul Hiếu giọng tự đắc :

- Cố nhiên.

Paul Hiếu quay mặt về phía Thu Thu, ngụ ý dành câu nói ấy cho nàng. Bằng tia mắt, hắn muốn cảnh cáo nàng rằng thanh củi tạ còn bị gãy thì ai đụng vào Thu Thu sẽ tan xác. Thu Thu phê bình :

- Em sợ anh quá !

Paul Hiếu nói :

- Việc gì  em sợ  từ lâu, anh chưa hề làm em trầy da. Đánh em bằng bông hoa còn không nỡ. Anh chỉ ghê gớm với người khác. Không nói, chắc em thừa hiểu.

Đứng gần, Văn Bình đã biết hắn ám chỉ ai. Hắn yêu Thu Thu một cách điên cuồng. Nàng không cưỡng lại, nhưng bảo rằng nàng mê hắn thì không đúng. Nàng chỉ có thể chạy theo sự độc đáo và phi thường. Buổi đầu gặp chàng thanh niên khôi ngô, lịch thiệp, mã thượng trong tiệm nhảy đông đúc, quật ngã tên du đãng, nàng đã thấy

xốn xang. Dĩ nhiên, Paul Hiếu chưa biết nàng yêu Văn Bình. Nếu biết, hắn đã làm dữ. Vì hắn là điển hình của hạng đàn ông ghen tuông mù quáng. Thu Thu thừ người trên cầu thang. Paul Hiếu gọi lớn :

- Tám, mang cái ná ra đây.

Tám Beo đem cái ná lại. Trong lúc Paul giương ná, thử lại giây thì Thu Thu liếc nhìn Văn Bình. Văn Bình đã bắt gặp cái nhìn tình tứ ấy. Chàng nhếch mép cười với nàng. Nàng cười lại. Tuy đứng xa, Bẩy Cọp đã nhìn thấy. Lắp tên, Paul Hiếu hỏi Văn Bình :

- Anh biết bắn ná không ?

Chàng lại nói dối :

- Không.

Kỳ thật, tay cung của chàng bá phát bá trúng. Paul Hiếu giải thích :

- Bắn ná phải có sức khỏe hơn người. Song nó lại êm ái, không ồn ào như súng, và trúng là chết, cứu không nổi. Có lẽ anh phải học bắn ná. Coi này ...

Văn Bình nhìn tay Paul Hiếu, và từ tay hắn đến mục phiêu ở phòng bên : cái đầu hươu treo mũ trên khung cửa, cách chỗ hắn đứng 15 thước. Hắn dõng dạc :

- Trúng mắt tả này.

" Phập " một tiếng. Mũi tên vút qua cửa, cắm giữa mắt trái của chiếc đầu hươu phơi khô. Phát thứ hai cắm vào mắt hữu. Thu Thu hỏi :

- Bắn xa hơn, anh trúng không ?

Paul Hiếu cười xòa :

- Cách xa 50 thước, anh có thể bắn tắt một ngọn nến mà nến không đổ. Nhưng đã hết giờ nói chuyện phiếm. Chúng mình đi thôi.

Hắn quăng ná cho Tám Beo, đoạn cầm tay Thu Thu đi. Ra cửa, hắn quay lại, dặn Văn Bình :

- 12 rưỡi đêm, anh đợi tôi ở nhà, có chuyện gấp.

Chờ Paul Hiếu đi khỏi, Văn Bình lẩn lên gác trong khi Tám Beo và Bẩy Cọp chúi mũi vào cỗ bài xì. Đúng 10 giờ đêm, chàng rón rén bước xuống. Biệt thự vắng lặng như ngôi nhà mồ khổng lồ. Gió khuya thổi hơi lạnh rì rào qua những bụi cây um tùm trong vườn. Không gặp ai, chàng mò mẫm vào nhà kho. Chàng khiêng kiện sợi sang bên, mở cửa bí mật. Đếm đúng 8 bậc, chàng rẽ sang bên như Paul Hiếu dặn. Đèn điện dưới hầm bật sáng. Kinh ngạc xiết bao : những thùng đựng giấy cao ngất ở góc phòng đã biến mất. Nhà hầm rộng thênh thang, hơi lạnh thấu xương. Bỗng dưng cửa hầm đóng lại đánh rầm. Chàng trèo lên, dùng toàn lực đẩy cánh cửa, song vô hiệu. Loại cửa này được đóng mở bằng điện. Cửa tự đóng lại do 2 nguyên nhân : hoặc chàng đụng lầm nút báo động, hoặc do một bàn tay bí mật xập lại. Trong tích tắc đồng hồ, Văn Bình kiểm điểm lại cử chỉ. Chàng không làm sai 1 li. Tất là ...

một tràng cười ngạo nghễ nổi lên ở góc phòng. Tiếng cười sắc như dao cạo. Tiếng cười của đao phủ thủ khi giáng mã tấu xuống gáy tử tội.

-------------------------------- 
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VIII

Tuyệt  lộ

Văn Bình vẫn bình tĩnh tuy thân thể lạnh toát như từ ngoài nắng đổ bồ hôi bước vào  rạp chiếu bóng gắn máy lạnh. Tiếng cười bên tủ sắt lại nổi lên kèm theo khẩu lệnh :

- Trần Giác, ném súng xuống.

Văn Bình đảo mắt, sửa soạn nhả đạn vì chàng khét tiếng là rút súng và bắn tuyệt nhanh. Nhưng chàng không tìm thấy đối phương. Giọng nói chát chúa lại tiếp :

- Trần Giác, ném súng xuống.

Văn Bình xoay một vòng, đối diện tủ sắt. Tiếng nói từ đó phát ra mà chàng không thấy người. Tiếng nói quen quen, nhưng chàng chưa nhận ra vì pha lẫn ồ ồ, cái ồ ồ của người nói qua vải mù soa. Chàng chỉ cách tủ sắt 3 thước. Chàng không lầm nữa. Tiếng nói từ tủ sắt phát ra. Chàng rút súng định bắn vào tủ sắt thì cảm giác lành lạnh  của một khẩu súng lớn đã làm rung chuyển da thịt chàng.

- To gan thật, Trần Giác.

Chàng nhận ra giọng Tám Beo. Kẻ thù của chàng. Chàng không hiểu sao Tám Beo biết chàng xuống hầm mà rình sẵn, đợi bắt quả tang. Chàng chắt lưỡi ra vẻ bất cần. Tám Beo bỏ khẩu súng của chàng vào túi trong :

- Mày chắt lưỡi vì biết ngu, phải không?

Văn Bình đáp :

- Ừ, ngu thật, dễ vậy mà bị lừa.

Tám Beo cười đểu cáng :

- Ấy thế những tay lão luyện thường mất xác vì xảo thuật của trẻ con.

Việc vừa xảy ra đúng là xảo thuật trẻ con, không hơn không kém. Kẻ tập tễnh vào nghề, thiếu kinh nghiệm cũng không đến nỗi sa bẫy dễ dàng như chàng. Tiếng nói trong tủ sắt chỉ là băng nhựa. Tiếng ồ ồ cũng của băng nhựa. Đoán trước chàng xuống hầm, hắn ghi âm tiếng nói rồi núp gần cửa, đợi chàng vào, ấn nút đóng, mở băng nhựa quay. Văn Bình dề môi :

- Giỏi lắm, Trần Giác có lời khen.

- Cám ơn. Tao biết mày không phải Trần Giác, mà là người khác.

- Lầm rồi.

- Tao không bao giờ lầm. Paul mới lầm.

- Mày nói với Paul chưa ?

- Chưa. Vả lại, tao nói mấy Paul cũng chẳng thèm nghe. Con bé hút hết xương tủy và trí khôn rồi. Tao mách với Thu Thu thì cô ả gạt phắt. Nó mê mày như điếu đổ.

Hú vía ! Thu Thu đã cứu chàng. Chàng dò hỏi :

- Bẩy Cọp đâu ?

- Hắn đã ra phố. Tao sai hắn đi. Tao muốn rảnh tay ở nhà với mày. Từ lúc mày về đây, tao đã đánh hơi thấy cái là lạ trong người mày. Tao quyết mày không phải là Trần Giác, vì Trần Giác đần độn, không thể thông minh như mày.

Văn Bình cười :

- Mày cứ lầm hoài.

Tám Beo đẩy mạnh miệng súng vào lưng Văn Bình, miệng cười toe toét :

- Mày lại quên mất. Mày quên trước kia, tao là em út của Trần Giác. Tuy giống Trần Giác, cử chỉ, ngôn ngữ mày lại khác.

- Mày lầm.

- Đúng ra, mày lầm hơn tao. Tao định làm thịt mày ngay cái đêm mày vác mặt về, nhưng tao cố dằn lòng chờ đợi. Mày đội lốt Trần Giác đến đây chắc có âm mưu mờ ám, tao cần tìm biết.

- Tao chẳng có gì bí mật.

- Mày không chối cãi nổi. Thật ra, tao định hoãn thêm vài ba hôm, song cô ả thập thành Thu Thu vô tình súi tao làm gấp. Tao mách chuyện mày với nó nên nó hót với Paul rằng tao ham chơi bỏ việc.

Chàng giật mình. Thì ra Paul Hiếu mắng Tám Beo là mưu của Thu Thu. Không ngờ thiếu phụ mảnh mai ấy lại có thủ đoạn quỷ khốc thần sầu. Tám Beo nói tiếp :

- Mày đã bị sa cơ rồi, vùng vẫy vô ích. Tao biết mày là nhân viên Mật Vụ trà trộn để điều tra. Tao trung thành với Paul, nhưng Paul lại quý mày hơn tao. Nể gái, Paul hạ nhục tao trước mặt mọi người. Tao phải trả thù.

- Trả thù hay không là quyền của mày, tao không dính dáng tới.

Tám Beo cười lớn :

- Mày khéo quá, nhưng giấu đầu hở đuôi, con ạ. Mày là nhân tình của Thu Thu. Mê mày như chết, cô ả vận động với Paul đưa mày khỏi sà lim công an. Paul về, tao sẽ  tố giác mọi chuyện. Chắc mày chưa biết Paul là vô địch về ghen tuông.

Chàng hỏi hắn :

- Mày muốn gì ?

- À, mày công nhận tao điều tra đúng ?

Văn Bình sẵng tiếng :

- Đúng hay sai, tao không cần biết. Tao chỉ cần hỏi mày một điều : không phải lần đầu tao ở vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan. Nhưng chưa lần nào tao tuyệt lộ. Kinh nghiệm dạy tao rằng mày lừa tao xuống đây để mặc cả.

Đến lượt Tám Beo ngạc nhiên. Hắn dằn từng tiếng :

- Sao mày biết tao muốn mặc cả ?

Văn Bình nheo mắt :

- Xoàng lắm. Dễ như 2 với 2 là 4. Vậy cũng hỏi. Mày cố rình bắt quả tang. Dĩ nhiên, không phải để báo thù vì muốn báo thù thiếu gì cách. Vả lại, mày đang dí súng vào lưng, muốn báo thù chỉ cần lảy cò, việc gì mày đợi Paul Hiếu về để tố giác ? Nghĩa là mày đã nuôi sẵn định ý.

- Phải, tao đã có định ý. Tao sẵn sàng tha mày, không giết, và không tố giác với Paul.

- Điều kiện ?

- Can thiệp với chính phủ thưởng tao 10 triệu đồng. Số tiền này được chuyển vào trương mục tao ở Thụy sĩ.

- 10 triệu ? Nhiều quá ! Tiền đâu mà đưa cho mày ?

- Tiêu diệt tổ chức của Paul Hiếu, mà 10 triệu là ít. Đến khi bạc giả lũng đoạn thị trường còn tốn gấp trăm, gấp ngàn.

- Anh đòi nhiều quá.

Tám Beo đổi giọng tử tế :

- Tôi sẽ cho anh thời giờ suy nghĩ. 1 giờ nữa, anh phải trả lời.

Văn Bình gật đầu :

- Tán thành.

Tám Beo ra hẹn :

- Nhưng trong thời gian suy nghĩ, anh phải ở luôn dưới hầm.

Văn Bình giả vờ lo sợ :

- Nếu Paul về ?

- Tôi sẽ nói là anh đi vắng.

- Không xong. Paul dặn tôi ở nhà đến nửa đêm có việc.

- Không xong thì thôi. Tôi chưa thể tha anh.

Chàng đề nghị :

- Trong trường hợp tôi thỏa thuận, anh sẽ quyết định ra sao ?

Tám Beo đáp :

- Anh viết giấy giới thiệu, tôi sẽ gặp cấp trên của anh để thương lượng.

- Trong khi ấy, Paul đã về đây.

- Ồ, anh sẽ dùng điện thoại điều đình với thượng cấp. Ông Hoàng không biết tôi, nhưng tôi biết ông ta. Ông Hoàng rất sòng phẳng nên được anh em tôi kính trọng.

- Cám ơn anh, nhưng không phải lúc nào ông Hoàng cũng có sẵn 10 triệu. Vài triệu thì có, tiêu trên số tiền này phải bàn với ông bộ trưởng, đôi khi phải hỏi cấp cao hơn. Anh tham lam quá, sợ già néo đứt giây.

Tám Beo phì cười :

- Anh khôn lắm ! Trong giới buôn lậu và làm gián điệp, ai cũng biết ông Hoàng được hoàn toàn tự do về tài chính. Nghe nói, ông Hoàng vừa cho Nga sô chuộc lại một nhà bác học nguyên tử với giá tiền cả ngàn triệu. 1

Tưởng hắn khù khờ, ai ngờ hắn cái gì cũng biết. Văn Bình đành chịu thua :

- Thôi được, anh để tôi liên lạc với ông Hoàng.

Tám Beo ra lệnh :

- Cứ tiếp tục giơ tay lên trời, rồi bước tới cuối hầm.

Văn Bình rình một tích tắc sơ hở của địch, nhưng Tám Beo đã rút kinh nghiệm bị mất súng hồi sáng nên tỏ ra thận trọng, tay giữ chặt chuôi súng, dẫu chàng dùng thế hiểm đoạt súng, cũng không thoát khỏi viên đạn thứ nhất găm vào người. Đến cửa sắt, hắn lại ra lệnh :

- Nhìn lên, tìm cái nút nhỏ sơn cùng màu của tường. Thấy chưa ? Được rồi. Bấm 2 lần.

Cửa mở rộng. Văn Bình bước vào một phòng giấy. Giữa phòng là cái bàn hình móng ngựa, đánh vẹt ni đen, nóng loáng, trên đặt 2 máy điện thoại. Tám Beo dựa lưng vào cửa, ra hiệu cho chàng lại sau bàn buya rô, đối diện với hắn. Trông cách cầm súng, chàng biết hắn bắn giỏi. Miễn cưỡng, chàng đành nghe theo lời hắn.

Chàng hỏi :

- Điện thoại nào ?

Tám Beo nhún vai :

- Cái nào cũng tự động. Nói mau lên.

Văn Bình nhấc ống nghe, dùng ngón tay trỏ quay đĩa, gọi số riêng của ông Hoàng. Ông Hoàng trả lời trong khoảnh khắc. Nghe giọng nói của chàng, ông Hoàng mừng rơn :

- Đến đâu rồi ?

Chàng nói nhanh :

- Thưa ông, tôi đang cần tiền. Xin ông 10 triệu.

Tám Beo ghé sát tai nghe Văn Bình nói chuyện. Ông Hoàng la lên :

- Chết, chết, làm gì có tiền mà đòi nhiều thế !

Giọng chàng ráo hoảnh :

- Nếu ông tiếc tiền, tôi phải chết.

- Anh cần 10 triệu làm gì ?

- Để chuộc mạng.

- Anh bị họ bắt ư ?

- Vâng.

- Ở đâu ?

Chàng đưa mắt hỏi thầm Tám Beo. Hắn lắc đầu. Văn Bình đáp :

- Không biết ở đâu.

Ông Hoàng hỏi :

- Bao giờ lấy tiền ?

Văn Bình trao ống nói cho Tám Beo. Hắn nói, giọng thân mật :

- Chào ông tổng.

- Không dám, chào ngài.

- Cụ dạy quá lời.

- Không, tôi nói thật đấy. Giờ ông là chủ, tôi là khách. Vì ông đang nắm trong tay tính mạng nhân viên ưu tú của tôi.

- Tôi tính toán không đến nỗi kém, cụ nhỉ ?

- Thành thật khâm phục ông. Đáng tiếc là chúng ta không cùng đường, chứ nếu ...

Tám Beo ngắt lời. Có lẽ vì nóng ruột. Không phải vì hắn đọc được mưu kế của ông Hoàng. Mưu kế này, người giàu kinh nghiệm như Văn Bình mới biết nổi. Lúc nãy, nói chuyện với ông Hoàng, chàng cố tình kéo dài và bây giờ ông Hoàng cũng rềnh rang để tạo thời gian cho ban Đo Góc tìm vị trí máy điện thoại. Tám Beo nói :

- Như Trần Giác đã nói, nếu ông chấp thuận, tôi sẽ thả hắn ngay.

Ông Hoàng :

- Chấp thuận.

Tám Beo đặt ống nói vào giá, vẻ mặt hoan hỉ. Hắn đã có món tiền lớn để ăn chơi phè phỡn ở ngoại quốc. Song Văn Bình không thể dung tha hắn. Chàng phải hạ hắn để giữ bí mật. Chàng phải hạ thủ hắn để tiết kiệm cho Sở 10 triệu đồng. Giây phút Tám Beo cười tươi như hoa cũng là phút giây định đoạt cuộc đời du đãng của hắn. Nhanh như điện, Văn Bình tiến lại giữa lúc tay hắn còn cầm điện thoại. Chàng xô mạnh. Tám Beo lộn ngửa ra sau. Luôn tiện, chàng đá tung khẩu súng. Tám Beo vùng dậy nhưng Văn Bình đã đợi sẵn với miếng atémi vào bả vai. Gẫy vụn xương vai, Tám Beo ngồi thụp xuống, trút tiếng thở dài ai oán. Văn Bình cười khảy :

- Mỗi người làm vua một lúc, phải không anh bạn?

Tám Beo nghiến răng :

- Phải, giờ đến lượt mày. Nhưng mày coi chừng, Paul và thằng Bẩy sắp về rồi.

- Cám ơn chú Tám. Trong khi chở Paul cứu, phiền anh viết một bức thư.

- Thư gì ? Tao không viết.

Văn Bình đập nhẹ vào khúc xương gãy. Hắn la lên :

- Ối chao ôi ! Thôi, anh để tôi viết.

Chàng mở nắp bút máy, đặt mảnh giấy trước mặt hắn. Chàng dõng dạc đọc cho hắn viết. Bức thư như sau :

" Thưa anh Paul,

Tôi không thể ở lại với anh, vì anh quý Trần Giác hơn đàn em nối khố của anh. Tôi đi đây. Anh đừng cho ai tìm tôi, vô ích.

Ký tên : Tám Beo. "

Tám Beo nhăn nhó :

- Tội quá, anh tha chết cho em.

Văn Bình thản nhiên đáp :

- Mày chịu nghe lời thì sống.

Tám Beo chấp tay xá lia lịa :

- Vâng, em xin tuân lời.

Văn Bình lại quay đĩa điện thoại. Tuy đêm khuya, ông Hoàng vẫn túc trực trong văn phòng. Giọng ông bình thản :

- Đánh ngã đối phương rồi chứ ?

Vốn gan lì, chàng phải ngạc nhiên :

- Vâng. Sao ông biết ?

- Hừ, ngày nào anh không còn sức đánh ngã kẻ địch, ngày ấy anh đã xuống dưới đó rồi. Tôi biết anh sẽ gọi, nên ngồi đợi. Ai đấy ?

- Tám Beo, nhân viên của Paul.

- Sống hay chết ?

- Còn nguyên.

- Mang hắn ra phía hông trái biệt thự. Đúng 5 phút nữa, sẽ có xe của Lê Diệp.

- Yêu cầu ông giam hắn lại. Hắn xổng ra thì hết chuyện.

- Yên tâm.

Văn Bình thoi nhẹ vào cằm Tám Beo. Hắn lăn xuống bất tỉnh. Chàng xốc hắn lên vai, trèo lên nhà kho. Ngoài vườn tối om. Chàng ném Tám Beo xuống cỏ rồi núp một bên đợi. một chiếc trắc xông đen từ đầu đường phóng tới. Cửa sau mở rộng, một người gầy gầy, cao cao vọt ra, khiêng Tám Beo đặt lên nệm. Xe hơi lại vút vào bóng tối. Trở vào nhà, Văn Bình đặt bức thư của Tám Beo dưới chai sâm banh trên bàn ăn. Lát nữa, Bẩy Cọp sẽ tìm ra, và đưa cho Paul Hiếu.

Xong xuôi, chàng lên gác, đóng cửa, nằm ngửa trên giường nghĩ ngợi. Thùng giấy được mang đi đâu ? Ai mang đi ? Và mang đi lúc nào ? Chàng không biết. Con đường trước biệt thự được nhân viên của Sở kiểm soát chặt chẽ. Tất nhiên, nhà hầm còn cửa bí mật ăn thông ra phía sau. Bỗng chàng giật mình toát bồ hôi. Nếu biệt thự phía sau là của Paul Hiếu thì có thể những lúc hắn lấy cớ đi có việc, cũng là lúc hắn quay về đấy. Kinh nghiệm bắt bạc giả cho biết nơi in thường ở sát kho giấy. Biệt thự phía sau có thể là nhà in giấy bạc bí mật của Paul Hiếu. Văn Bình thủ cây đèn bấm, xem lại bì đạn trong súng rồi xuống nhà kho. Loáng một cái, chàng trụt xuống hầm. Sau một hồi mò mẫm, chàng khám phá ra một nút nhỏ, ăn sâu vào tường. Cánh cửa bí mật mở ra nhè nhẹ. Chàng bước vào một căn phòng rộng chìm trong ánh sáng gián tiếp xanh rờn của đèn nê ông. Và không khí được điều hòa mát rợi. Chàng nghe rõ tiếng máy chạy rì rào, từ phòng bên phát ra. Chàng liền đẩy nhẹ một cánh cửa khác. Phía trước là những cái thùng đựng giấy in bạc đã mở tung. Song chưa phải là phòng đặt máy in. Tiếng động cơ nghe mỗi lúc một gần. Chàng tiến lại, rút một xấp giấy ra xem. Giấy bạc mới in còn thơm phức mùi mực. Soi tờ bạc giả dưới đèn, chàng suýt kêu lên. Từng lăn lộn trong nghề bắt bạc giả với các chuyên viên lỗi lạc của Interpol, chàng có thể phân biệt bạc giả bạc thật trong chớp mắt, không kém nhân viên kiểm bạc ở ngân hàng. Nhưng tờ bạc trong tay, mà chàng biết đích là giả lại không có vẻ giả chút nào. Chàng còn lầm, tất ai cũng lầm.

Chàng đâm ra thán phục ông Hoàng. Những vụ mà ông Hoàng giao cho chàng thường bắt đầu một cách buồn tẻ, phẳng lặng, nhưng càng về sau càng rồn rập, căng thẳng, hệt như cuốn phim trinh thám loại toát bồ hôi lạnh. Ngứa cổ họng, chàng rút thuốc Salem trong túi ra hút. Tự dưng chàng thấy ngứa thêm. Một cơn ngứa kỳ lạ, chàng chưa bị bao giờ. Không phải cơn ngứa phát điên người của kẻ nổi ban, gãi xong là cơ thể dễ chịu. Cơn ngứa này gây cho chàng cảm giác buồn buồn và bực tức. Thoạt đầu chàng thấy ngứa cổ. Khói thuốc hít vào đến đâu, chàng ngứa đến đấy. Rồi ngứa tới mặt, tay, chân. Khi ấy, tâm thần chàng vẫn tỉnh táo nhưng mắt chàng mờ dần như người cận thị nặng bị mất kính. Trước mắt chàng, mọi vật hiện ra mờ mờ, lẩn trong vòng tròn đen đen. Văn Bình biết là chàng sắp ngất đi. Trong 1 giây đồng hồ, chàng cảm thấy sợ. Sợ chết. Gặp chàng bất tỉnh trong phòng in, Paul Hiếu sẽ giết chàng. Cơ mưu từ trước đến nay đã tan tành ra khói. Chàng thiệt mạng, đống bạc giấu trong phòng sẽ được tung vào thị tường. Chàng cố thu tàn lực trong người, tiến lên một bước, nhưng óc chàng không điều khiển được bàn chân, và như cái máy, chàng lảo đảo lại gần một cánh cửa nhỏ. Tuy mắt lạc tinh thần, Văn Bình còn thoáng thấy một cái máy in lớn, choán nửa căn phòng. Máy ốp sết đặc biệt để in bạc giả. Một người cao lớn đứng bên máy in, đeo mặt nạ. Người coi máy in cũng đeo mặt nạ.

Văn Bình chợt hiểu. Nhưng muộn quá rồi.

Phen này thì chàng tuyệt lộ. Văn Bình đau nhói trong đầu như bị hàng trăm mũi kim đâm vào da thịt. Chàng định hét lên cho hả hơi, nhưng tiếng thét bị chìm trong họng. Chàng gieo mình phịch xuống đất.

Không bị đánh mà Văn Bình bất tỉnh. Người cao lớn đeo mặt nạ, cách Văn Bình 5 thước, yên lặng nhìn chàng ngã, bật lên tràng cười khanh khách.

Hắn là Paul Hiếu.

-------------------------------- 


	1	Xin đọc Z.28 Vượt Tuyến, đã xuất bản.





IX

Những chuyện ngạc nhiên

Văn Bình từ từ tỉnh dậy. Chàng có cảm giác nặng nề của người bệnh vừa ngủ dậy sau mấy giờ đồng hồ thiếp đi dưới áp lực thuốc mê. Cổ họng của chàng vẫn còn rát như trước khi bị ngất. Chàng chưa mở mắt vội vì đâu đây có tiếng người nói chuyện. Trí óc bắt đầu sáng suốt, chàng nhẩm lại những chi tiết vừa xảy ra.

Hút chưa tàn điếu Salem, chàng bị xây xẩm. Thì ra chàng ngửi phải hơi độc làm tay chân bủn rủn. Thảo nào, những người dưới hầm đều đeo mặt nạ. Phút này, Văn Bình mới tự thấy dại dột. Tiếng nói của Bẩy Cọp cất lên :

- Hình như hắn tỉnh rồi.

Rồi tiếng Paul Hiếu :

- Té nước vào mặt hắn.

Văn Bình không muốn hưởng thùng nước lạnh ngắt lên mặt làm ướt quần áo nên mở toang mắt, và thở dài đánh sượt. Đứng bên, Bẩy Cọp đang lấy trớn để hắt thùng nước đầy ắp xuống người chàng. Thấy chàng mở mắt, hắn la to :

- A, mày đã dậy. Suýt nữa mày được tắm mát.

Văn Bình ngồi nhỏm dậy, thân thể chưa hết mệt mỏi vì hơi độc. Tiếng nói của Paul Hiếu sắc như dao cạo cắt vào thớ thịt chàng :

- Ê, ông bạn gián điệp tỉnh rồi chứ ?

Văn Bình vẫn làm thinh. Bẩy Cọp đá mũi giày nhọn vào cằm chàng, và quát oang oang :

- Đồ ong tay áo.

Né không kịp nên Văn Bình bị một cú khá đau. Chàng mất đà ngã lật sang bên. Bẩy Cọp rú lên cười ha hả. Paul Hiếu nhấc ghế lại gần Văn Bình. Chàng thản nhiên nhìn chung quanh. Trong khi bất tỉnh, chàng được mang sang phòng khác nên Paul Hiếu không đeo mặt nạ, và không khí có vẻ mát mẻ, dễ chịu. Nét mặt Paul Hiếu bình thản, cái bình thản của kẻ giết người không gớm tay. Hắn hỏi chàng :

- Anh lẻn vào nhà kho làm gì ?

Chàng đóng kịch thật khéo :

- Tám rủ tôi trộm giấy bạc rồi bỏ trốn.

Giọng Paul Hiếu vẫn ôn tồn :

- Đừng giấu diếm nữa. Tôi là kẻ lão luyện trong nghề. Anh nói sự thật may ra còn hy vọng sống. Tôi chẳng cần giết anh để mua thêm oán thù vô ích.

Bẩy Cọp chêm vào :

- Đánh cho hắn một trận. Bị đòn đau, hắn sẽ hết nói láo.

Paul Hiếu gạt đi :

- Anh đã nghe Bẩy nói chưa ? Bẩy định tra tấn anh, nhưng tôi không cho phép. Theo kinh nghiệm của nghề nguy hiểm này, tra tấn là vô ích. Tra tấn chỉ dành cho kẻ non bóng vía. Còn anh, tôi chắc không phải hạng xoàng. Tuy kẻ thù, tôi vẫn mến phục anh.

Văn Bình đáp :

- Nếu anh đã biết rõ, tôi cũng chẳng cần giấu nữa.

Paul Hiếu mỉm cười đắc thắng :

- Có thế chứ ? Thằng Tám đâu rồi ?

- Hắn đã chết.

- Biết mà ! Nhưng thôi, khôn sống mống chết, anh giết hắn càng đỡ cho tôi.

Bẩy Cọp hét lên :

- Sao anh Hai lại dung túng như thế được ? Hắn hạ Tám Beo, em nhất định phải trả thù.

Paul Hiếu lừ mắt :

- Nhắc lại lần nữa, nếu chú không giữ được bình tĩnh thì ra ngoài sân. Nghe chưa ?

Bẩy Cọp im thin thít. Còn Văn Bình, chàng vừa nắm được một yếu tố chìa khóa. 2 tiếng " ngoài sân " mà Paul Hiếu vừa dùng tỏ ra chàng đã được mang lên biệt thự, nghĩa là chàng có thể thoát thân không sợ vướng máy móc như ở dưới hầm.

Văn Bình dò hỏi :

- Bắt được tôi rồi, anh muốn gì ?

Paul Hiếu rót cho chàng một ly huýt ky :

- Không, tôi không muốn gì cả. Chỉ cần hỏi một, 2 điều cho biết. Mời anh cạn ly rượu với chúng tôi đi. Hôm nay là ngày vui của Tổ chức.

Nâng chén rượu lên môi, Văn Bình uống một hơi và nói :

- Cám ơn Tổ chức.

Paul Hiếu nghiêng đầu :

- Cám ơn hậu ý của anh, nhưng Tổ chức của chúng tôi là kẻ thù bất cộng đái thiên của ông Hoàng.

- Dĩ nhiên.

Paul Hiếu mời chàng cạn một ly nữa, đoạn hắn hỏi :

- Xác Tám Beo để đâu ?

- Tôi không biết. Biết, tôi cũng không nói.

- Phải, như anh và tôi, đời nào chúng mình chịu nói. Đâu lại như lũ hèn Phan Hiếu, Sáu Lộc, và Bùi Phác.

Văn Bình nín lặng. Paul Hiếu nhìn chàng, giọng đều đều :

- Tôi muốn được nói chuyệnvới ông Hoàng, anh dàn xếp được không ?

- Tôi không biết ông Hoàng ở đâu.

- Giả sử anh không biết địa chỉ của ông Hoàng, ít nhất anh cũng biết số điện thoại ?

- Tôi không thể tiết lộ.

Paul Hiếu giọng ngọt ngào :

- Đây này, tôi tâm sự cho anh nghe. Thoạt đầu, tôi rất tin anh. Cuộc điều tra của tôi ở Huế cho biết anh là Trần Giác bằng xương bằng thịt. Thiếu nhân viên, tôi thu dụng anh vội vàng, chưa kịp đợi Hà nội đồng ý. Đêm qua gặp anh trong hầm, kiểm điểm lại một vài hành động khả nghi của anh, tôi mới phát giác ra anh là nhân viên mật vụ. Anh khôn ngoan lắm, chẳng hạn giả vờ đánh rơi thùng giấy in, kỳ thật anh đã tháo ra dọc đường. Tôi tin anh, nên bị mắc lừa. Cũng may anh sớm rơi mặt nạ, nếu dung túng cho anh một thời gian nữa, chẳng biết hậu quả sẽ dẫn đến đâu. Tôi biết anh liên lạc thường xuyên với ông Hoàng, và ông Hoàng biết rõ địa chỉ này. Tôi lại biết biệt thự này bị canh gác chặt chẽ từ đêm qua. Nhưng anh đừng quên tôi là cán bộ tình báo chuyên nghiệp. Đây là 2 biệt thự đâu lưng vào nhau. Nhân viên của ông Hoàng mới bao vây biệt thự phía trước, chưa ngó ngàng tới biệt thự phía sau. Tôi vẫn bình chân như vại. Không dại gì ông Hoàng cho người ập vào phá hỏng công việc trà trộn, điều tra của anh. Ngược lại, tôi sẽ giữ anh làm con tin. Và tôi được tiếp tục hoạt động dưới sự bảo vệ chu đáo của ông Hoàng.

- Đừng lạc quan quá mà mất mạng.

- Ồ, anh tử tế với tôi quá ! Nhưng anh yên tâm. Chúng mình đang ở trong biệt thự phía trước. Nhân viên của tôi đã dọn máy in và giấy bạc dưới hầm, khiêng qua biệt thự phía sau, và chở tới nơi khác.

Đưa tay xem đồng hồ, hắn tiếp :

- Giờ này chắc đã gần xong.

Văn Bình cảm thấy ngứa ngáy. Bao nhiêu công phu của chàng đã thành dã tràng xe cát. Chàng vớt vát :

- Hừ, giết tôi không phải dễ. Dầu sao, tôi vẫn là kho tàng quý báu cho các anh khai thác.

- Đúng.

- Nhưng nếu trong vòng 12 tiếng đồng hồ, tôi không báo cáo với ông Hoàng, người ta sẽ xông vào đây.

Paul Hiếu hơi tái mặt, nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Hắn mỉm cười như để tự dối lòng :

- Khi ấy tôi đã rời khỏi tòa nhà này.

Văn Bình nói :

- Anh đừng vội lầm. Biết điều, anh nên tha tôi. Tôi xin hứa không làm hại anh.

- Chà, tôi đã quen với lời hứa trong khi thừa hành công vụ.

- Anh ráng tin đi. Tôi chỉ cần thu hồi giấy bạc giả, và bản kẽm in.

Paul Hiếu bật cười sằng sặc :

- Anh bạn đóng kịch kheo quá ! Chả lẽ vượt bao trở ngại đến đây vì đống giấy bạc ? Tôi không ngu độn như anh tưởng đâu ! Tôi đã hiểu vì lý do gì ông Hoàng hy sinh một loạt nhân viên và bố trí điệp viên tài danh như anh vào Tổ chức của tôi. Vì hồ sơ hỏa tiễn, ánh sáng giết người, phải không anh bạn Trần Giác?

Văn Bình chết điếng. Chàng không ngờ hắn biết rõ từng li từng tí. Cũng may, đến màn chót, hắn mới khám phá ra chàng không phải là Trần Giác chính cống.

Paul Hiếu thong thả nói tiếp :

- Mục đích của anh là tìm đầu mối của vụ mất tài liệu. Nhưng ông Hoàng đã tính sai giá trị của Tổ chức do tôi điều khiển. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tôi sẽ nắm trong tay đoạn kết bản phúc trình của các nhà bác học. Ít ra anh còn sống được sống 24 giờ nữa.

- Cám ơn anh.

Tuy ngoài miệng mỉa mai, trong lòng Văn Bình cảm thấy lo ngại. Như đoán được ý nghĩ thầm kín của chàng, Paul Hiếu dề môi :

- Nghĩ kế thoát đấy hẳn ? Đừng hy vọng uổng công.

Nói xong, hắn hất hàm ra hiệu. Bẩy Cọp rút trong túi cây còng kiểu Đức, chế bằng thép cứng. Chỉ cái còng sáng loáng, Paul Hiếu hỏi :

- Đồ chơi này làm anh vừa ý không ? Đệ nhất tốt đấy ! Dầu anh giỏi vận nội công, vẫn không thể phá còng.

Văn Bình nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất. Bẩy Cọp vung tay toan đánh, nhưng Paul cản lại. Văn Bình nhếch mép cười. Tự tay Paul Hiếu bấm còng vào cổ tay chàng. Hắn đã thận trọng còng 2 tay chàng ra sau lưng. Chiếc chìa khóa xinh xinh, được mạ kền sáng loáng. Văn Bình nhìn cái khóa, ra vẻ thòm thèm. Paul Hiếu pha trò :

- Tương tư cái này, phải không?

Văn Bình giả vờ không nghe. Paul Hiếu dặn Bẩy Cọp :

- 12 giờ tao về. Nếu hắn cựa quậy, mày được tự quyền bắn bỏ.

Bẩy Cọp ra vẻ khoan khoái. Mắt hắn tóe ra tia lửa đỏ, biểu lộ sự thèm khát sát nhân. Paul Hiếu ra đến cửa thì Bẩy Cọp gọi giật :

- Đồng hồ anh Hai mấy giờ ?

Paul Hiếu giơ cánh tay trái lên :

- 9 rưỡi.

Rồi khoan thai ra ngoài.

Thì ra Văn Bình bị ngất từ khuya đến sáng. Chàng nhắm nghiền mắt, lắng nghe tiếng giày của Paul Hiếu dẫm nhẹ ngoài hành lang. Bẩy Cọp ôm khư khư khẩu súng, nhìn chàng chăm chăm. Bỗng hắn thét lên :

- Tao sẽ giết mày để rửa thù cho anh Tám.

Văn Bình nhún vai :

- Tưởng giết ai, chứ giết kẻ không tấc sắt, tay lại bị còng thì tầm thường quá. Mày vốn là tay anh chị chọc trời khuấy nước kia mà.

Bẩy Cọp định giáng bá súng vào đầu chàng thì bên ngoài, Paul Hiếu kêu vọng vào. Hắn chạy vội ra. Văn Bình nghe Paul Hiếu nói chuyện rì rầm với Bẩy Cọp. Trong câu chuyện, xen lẫn giọng nói trong trẻo, ấm áp, mê hồn của Thu Thu. Văn Bình có cảm giác kỳ thú là giọng nói của nàng ngọt như mật ong, mặc dầu nàng nói :

- Trần Giác ấy à ? Sao anh không thủ tiêu hắn đi ?

Paul Hiếu đáp :

- Đợi một ngày nữa xem sao.

Thu Thu thở dài :

- Không ngờ Trần Giác lại là phần tử phá hoại.

Bẩy Cọp khệnh khạng bước vào. Ngồi mãi tê chân, Văn Bình đứng dậy, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại. Bẩy Cọp gật gù :

- Ừ, đi bách bộ cho dãn xương cốt để chết cho khỏe.

Văn Bình đứng lại, Bẩy Cọp ngạc nhiên :

- Mày cần gì ?

Văn Bình phân vua :

- Thèm thuốc lá quá !

- Thuốc nào ?

- Loại nào cũng được.

Bẩy Cọp cắm vào miệng chàng một điếu thuốc Bát tốt. Chàng hít một hơi dài. Rồi chàng lúng túng để rơi điếu thuốc xuống đất. Bẩy Cọp tiến đến cúi xuống nhặt. Giây đồng hồ vàng của Văn Bình đã tới. Đợi lưng hắn cong xuống, chàng thu toàn lực vào bàn chân phải, đá móc lên. Bàn chân khổ công luyện tập của chàng như con dao rựa đâm mạnh vào mặt Bẩy Cọp. Bị tấn công bất ngờ, hắn nhào lăn, máu me đầm đìa. Văn Bình nhảy theo, chân trái đá vào khẩu súng sửa soạn khạc đạn. Tuy chàng nhanh như chớp, hắn vẫn đủ thời giờ lảy cò. Viên đạn 9 ly vèo qua thái dương chàng, cắm vào tường. Một ngọn cước nữa trúng yết hầu khiến hắn nằm cứng đơ như vừa bị tiêm thuốc mê cực mạnh. Chàng định băng ra sân thoát thân, nhưng bản tính tò mò giục chàng ở lại lục túi Bẩy Cọp. 2 tay bị còng tréo, chàng phải xây lưng lại phía Bẩy Cọp để nắn quần áo hắn. Bỗng chàng thở phào khoan khoái. Tay chàng đụng phải một vật cứng nhỏ và dài. Chìa khóa. Chìa khóa còng. Loay hoay một lát, chàng đã mở tung được còng. Nắn lại cổ tay cho máu lưu thông, chàng suy nghĩ về cái may lạ lùng của chàng. Chàng còn nhớ rõ Paul Hiếu cất chìa khóa cẩn thận vào túi. Tại sao chìa khóa lại chui vào túi áo Bẩy Cọp ? Hay là ...

Chàng nhặt khẩu súng tung trên tay để quen với cách bắn, và sau khi kiểm điểm bì đạn, chàng nhè nhẹ ra cửa. Trời gần trưa, nắng chang chang. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 12 giờ. Nhìn quanh quất không thấy ai, chàng rảo bước xuống nhà kho. Loay hoay một lát, chàng lọt xuống hầm. Lần này thận trọng hơn, chàng rút mù soa bịt mặt. 4 bề vắng lặng. Tiếng máy in hồi đêm rào rào  đã câm bặt. Đống giấy in bạc cũng không còn ở chỗ cũ. 5 phút sau, Văn Bình trèo lên. Ra khỏi hầm, chàng thở dài một hơi dài hút dưỡng khí đầy hồng ngực. Chàng lên nhà trên, ngồi đợi Paul Hiếu. Chuông điện thoại ở góc phòng reo vang. Áp ống nghe vào tai, chàng nghe giọng Paul Hiếu :

- Bẩy, phải không?

Chàng bắt chước giọng Bẩy Cọp thật đúng, nhưng không dám nói dài, mà chỉ cụt lủn một tiếng :

- Dạ.

Paul Hiếu nói :

- Bình yên cả chứ ?

- Vâng.

- Tao về hơi muộn. Gắng đợi một lát.

- Dạ.

Paul Hiếu hạ máy nói. Văn Bình bâng khuâng nghĩ ngợi. Paul Hiếu đi đâu ? Tại sao lại về muộn ? Thật ra hắn không định về. Khi lái xe đưa Thu Thu đi, hắn nuôi sẵn một quỷ kế. Xe chạy được một quãng, hắn hỏi nàng :

- Có ai theo không ?

Thu Thu nhìn vào kính hậu. Không một bóng xe nào khả nghi. Nàng đáp :

- Không anh ạ. Họ chỉ bao vây phía trước, còn biệt thự phía sau họ không biết.

Paul Hiếu mỉm cười tự phụ :

- Thế mới biết họ ngu ! Nghe đồn ông Hoàng có tài đọc được trong óc đối phưong, nhập thần xuất quỷ trong hành động, thế mà bị anh đánh lừa dễ dàng.

- Anh nói đúng.

- Anh đang sửa soạn chơi thêm vố nữa, mà vố này sẽ làm ông Hoàng cạch đến già.

Xe đua của 2 người dừng trước một cửa hàng xuất nhập cảng ở đại lộ Lê Lợi. Paul Hiếu dặn nàng :

- Em ngồi ngoài này, đợi anh một lát.

Thu Thu phụng phịu :

- Em cùng vào với anh cơ. Ngồi một mình ngoài này, công an bắt em thì sao ?

Ngần ngừ một lát, Paul Hiếu nói :

- Ừ, thì em vào với anh.

Hãng xuất nhập cảng dường như chỉ treo bảng hiệu cho có chuyện, vì bên trong không có hàng hóa và nhân viên làm việc. Một người đàn ông tóc hoa râm ngồi bên cầu thang. Thấy Paul Hiếu tới, người ấy vội đứng lên, vẻ mặt cung kính. Paul Hiếu vẫy tay :

- Chào anh Ba.

Ba -người tóc hoa râm- chào lại :

- Xin chào ông.

Lên đến gần nửa cầu thang, Paul Hiếu ngoái cổ xuống hỏi :

- Ông ấy sắp về chưa ?

Người tóc hoa râm trả lời, vẫn bằng giọng cung kính :

- Thưa, em không biết.

Trên gác được bày biện cực kỳ sang trọng. Paul Hiếu dẫn nàng vào phòng làm việc, đặt 3 cái máy điện thoại. Hắn tìm số trong niên giám rồi quay đĩa. Đầu giây có tiếng trả lời tức khắc. Paul Hiếu hỏi :

- Tổng nha Công an đấy hả ?

- Phải. Ông cần hỏi ai ?

Paul Hiếu nói nhanh :

- Nhờ cô chuyển hộ lên ông giám đốc bức thư ngắn như sau :

" Yêu cầu ông giám đốc Công an báo tin cho ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật Vụ, biết Trần Giác hiện bị giam tại biệt thự mà ông đã biết. Chúng tôi tha tính mạng cho Trần Giác phen này để cảnh cáo ông Hoàng đừng xen vào nội bộ chúng tôi nữa. "

Người nữ điện thoại viên công an hỏi dồn :

- Ông ở đâu ? Ông là ai ?

Paul Hiếu cười, rồi đặt ống nói. Cô điện thoại viên ngây thơ thật ! Ai lại tự xưng tên tuổi, và địa chỉ bao giờ ? Không khéo cái ngây thơ của nàng là ngây thơ đóng kịch cũng nên. Nhưng nàng lừa hắn sao được. Một tay nàng đặt vào nút ghi âm, còn tay kia cắm giây nối cho ban Đo Góc. Paul Hiếu cười phá lên. Thu Thu hỏi :

- Anh thú lắm hả ?

- Thú lắm. Anh sắp chơi cho họ vỡ mặt.

Mở tủ rượu, lấy 2 cái ly pha lê, rót đầy sâm banh, hắn mời nàng :

- Uống đi em. Uống mừng cho mưu kế của anh.

Thu Thu nâng ly sâm banh lên ngang mặt. Paul Hiếu cụng ly nàng. Nàng nói giọng lả lơi :

- Em chúc anh thành công.

Paul Hiếu rít lên :

- Chà, Thu Thu dễ thương quá ! Dễ thương quá !

Hắn vít cổ nàng xuống, hôn thật dài.

° ° °

Trong khi ấy, điện thoại reo vang trong văn phòng ông Hoàng. Ông đang bận ra chỉ thị cho một điệp viên công tác trong vùng địch nên tỏ vẻ cau có khi nghe tiếng chuông reo inh ỏi. Đến khi áp vào tai và nghe lọt được mấy tiếng, ông vội nhíu lông mày. Máy thu băng chuyển tới tai ông cuộc điện đàm ngắn ngủi giữa Paul Hiếu và người nữ điện thoại của sở Công an. Ông Hoàng hỏi :

- Đã tìm ra họ từ đâu gọi tới không ?

Đầu giây đáp :

- Thưa không. Nhân viên của tôi chỉ kịp báo cho ban Đo Góc biết, ban này chưa kịp hành động thì kẻ bí mật đã cắt.

- Không hề gì. Thôi cám ơn ông.

Ông Hoàng bỏ quên người khách ngồi trước mặt, bấm nút interphone gọi Nguyên Hương :

- Lấy cho tôi cái xe. Tôi phải đi ngay, có việc cần.

Nguyên Hương trả lời :

- Thưa có Lê Diệp ngoài này.

Một tia mừng thoáng trên vừng trán nhăn nheo của ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ. Ông nói :

- Cho vào.

Biết ý, người khách lui sang phòng bên. Lê Diệp bước vào, vẫn dáng điệu lừng khừng, uể oải cố hữu. Chàng chào ông Hoàng, đoạn nói :

- Tôi không được tin tức gì về Văn Bình. Từ đêm qua đến giờ.

Ông Hoàng thuật lại mẩu chuyện trong điện thoại, rồi nói thêm :

Tôi sẽ đến nơi ấy, đích thân tiếp xúc với họ. Có thể đây là cái bẫy. Họ dùng Văn Bình để nhử mồi mình.

- Nghĩa là họ lừa ông tới để giết ông ?

- Nhưng cũng có thể họ chờ tôi đến để thương thuyết thành thật.

- Họ có mời ông đâu ?

- Vì thế tôi mới đến.

- Ông tin họ chịu dàn xếp không ?

- Tôi không tin, trừ phi họ bị dồn vào mạt lộ. Tuy chưa khám phá ra hết, chúng ta đã nắm được nhiều yếu tố quan trọng. Chẳng bao lâu nữa, sẽ phanh ra manh mối. Nhưng tôi không thể đợi lâu hơn nữa. Ông bộ trưởng giục tôi phải thanh toán gấp, nên tôi phải vào hang hùm.

Đôi mắt ông Hoàng sáng quắc trong niềm tin dũng cảm. Ông cười với Lê Diệp :

- Anh cùng đi với tôi.

10 phút sau, ông Hoàng dừng xe trước biệt thự nơi Văn Bình bị giam. Nhìn qua cửa kính xe, ông nói :

- Bên trong không có ai. Thôi, ta vào thẳng.

Chiếc xe xô cánh cửa biệt thự tiến vào. Đứng trong nhìn thấy chiếc xe hơi riêng của ông Hoàng, Văn Bình sửng sốt. Lời nói của Paul Hiếu văng vẳng bên tai. Chợt hiểu, chàng phóng ra sân. Thấy chàng, Lê Diệp lái xe lùi lại.

một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Tầng trên của biệt thự đổ xụp trong nháy mắt, khói bốc xanh um. Xe của ông Hoàng thuộc loại đạn bắn không thủng nên không hề gì. Văn Bình thót lên, ngồi chung với ông Hoàng. Lê Diệp đạp lút ga, phóng như bay trên đường nhựa. Ông Hoàng vẫn không thay đổi nét mặt. Lê Diệp nói :

- Suýt nữa !

Ông Hoàng bâng khuâng :

- Suýt nữa !

Đoạn ông ngoảnh sang phía Văn Bình :

- Sợ anh bị nguy, tôi phải đến. Vì tôi còn mong họ sẽ mặc cả. Từ nay, chúng ta làm việc không còn dễ như trước. Lộ hết rồi.

Văn Bình hỏi :

- Ông bộ trưởng có đặt kỳ hạn cho Sở không, thưa ông ?

Ông Hoàng đáp :

- Chậm lắm trong một tuần lễ phải xong.

Văn Bình hỏi thêm :

- Dường như các nhà bác học sắp họp phiên cuối cùng là giải tán, phải không thưa ông?

Ông Hoàng ra vẻ không vui :

- Đó là điểm nguy nhất. Tôi biết chắc tài liệu bị thẩm lậu từ cấp cao nhất, nghĩa là do các nhà bác học. Biết vậy mà không thể tìm ra. Tưởng dùng Paul Hiếu để hắn tình cờ dẫn anh tới, ai ngờ ...

Ngẫm nghĩa một lát, Văn Bình nói :

- Thế nào tôi cũng khám phá ra trước kỳ hẹn.

Ông Hoàng bắt tay chàng thật chặt :

- Tôi cũng tin như vậy, nên đã hứa trước với ông bộ trưởng.

Chàng giật mình :

- Ông chưa nói chuyện với tôi mà đã cam kết ư ?

Ông Hoàng cười :

- Paul Hiếu lập kế gài bom mìn, lừa tôi đến, chẳng qua muốn làm cuộc điều tra của ta bị chậm lại. Cần thiết lắm họ mới có hành động quyết liệt này. Thái độ này của Paul Hiếu giúp tôi đoán được cuộc điều tra của anh đã tới đâu.

Xe ông Hoàng phóng thẳng một mạch. Văn Bình bâng khuâng đứng một mình trên lề đường. Chàng vẫy taxi đến biệt thự của bác sĩ Bảo Lý. Taxi chạy nhanh, óc chàng cũng nghĩ thật nhanh. Chàng nhớ rõ mồn một câu chuyện giữa chàng với Hồng Bích, ái nữ của bác sĩ Bảo Lý. Chàng không thể quên được bữa tắm sáng của nàng sau một đêm khiêu vũ với tình nhân, một sinh viên trường Thuốc đẹp trai.

Bỗng tim chàng xe lại. một mẩu sự thật lóe ra như điện xẹt.

Phiên nhóm bí mật của các nhà bác học diễn ra chiều thứ hai, Thành Chương cũng đến thăm Hồng Bích vào tối thứ hai. Đó là ngẫu nhiên vô tình hay cố ý ?

Chàng phải tình ra sự thật cho bằng được.

Taxi sắp đến nhà Hồng Bích, chàng vội dặn tài xế lái qua đường khác. Thành Chương ở trong một bin đinh 10 từng trên đường Đinh tiên Hoàng. Đậu xe ở đầu đường, Văn Bình trả tiền, bách bộ lại bin đinh. Thành Chương ở lầu 6, đối diện thang máy. Chàng cẩn thận dừng thang máy trên phòng Thành Chương một từng, và rồi trèo cầu thang xuống. Hành lang đông người, nhưng không ai lưu tâm đến chàng. Văn Bình nắn lại nơ cà vạt cho ngay ngắn. Tuy đến với Thành Chương, với ý nghĩ không tốt, chàng vẫn giữ thái độ đỏm đáng. Chàng có thói quen không ăn mặc cẩu thả khi cần tra tấn, đánh đập đối phương. Chàng nhủ thầm không biết Thành Chương sẽ chịu được bao lâu trước khi thú tội. Thân hình mảnh dẻ của chàng sinh viên trường Thuốc kia giỏi lắm được 5 phút ! Cửa phòng đóng kín. Chàng bấm chuông. Ấn 2 lần, không nghe tiếng động, chàng thản nhiên rút thuốc lá hút, kỳ thật vừa châm thuốc và nhả khói, chàng vừa liếc mắt chung quanh. Một thiếu phụ đĩ thõa uốn éo lượn cái lưng hình rắn qua mặt chàng. Mùi nước hoa đắt tiền phà vào mũi. Chàng thở ra, khoan khoái :

- Chà, đẹp quá !

Thiếu phụ bĩu môi :

- Không cần ông khen !

Xuống đến cầu thang, thiếu phụ dừng lại một phút, ngoảnh lại phía sau ném cho chàng một cái nhìn như núi lửa phun khói. Khi thiếu phụ đi khuất, chàng rút trong túi ra chùm chìa khóa, đồ nghề quen thuộc mà chàng thường dùng để mở những cái khóa tối tân nhất. Dù là khóa Vachette, chàng vẫn mở được như bỡn. Vặn quả nắm, chàng từ từ đẩy vào. Phòng sinh viên có khác : bề bộn hết chỗ nói. Thành Chương phải là con nhà giàu mới có tiền thuê phòng riêng. Nhưng dầu được cha mẹ cho tiền, Thành Chương cũng không thể trưng diện mỹ thuật như thế này. 2 chiếc ghế mây sơn trắng, nệm xanh đỏ, choán một góc cạnh đi văng, và tủ buýp phê gắn máy hát kiểu mới. Sách vở vứt lung tung khắp nơi : trên đi văng, trên bàn làm việc, dưới đất. Sinh viên vốn bừa bãi nhưng không lẽ Thành Chương bừa bãi đến mức ấy ? Và không lẽ lại bừa bãi đến mức rạch đệm giường lòi bông gòn, rồi ném vung vãi ? Đây là một cuộc khám xét tinh vi. một bàn tay bí mật đã đến thăm Thành Chương trước chàng. Văn Bình cảm thấy nóng gáy. Chàng luồn tay vào nách. Phía sau có tiếng quen thuộc cất lên :

- Cất tay đi.

Người ra lệnh là Jean Định. Hắn từ góc phòng lừ lừ bước tới, khẩu súng lăm lăm trong tay :

- Quay lưng lại được rồi ! To gan nhỉ !

Nỗi thất vọng hiện trên mặt chàng. Chàng thất vọng không phải vì sa vào tay Jean Định, mà vì đối phương đã phỗng tay trên. Nếu Thành Chương đã bị địch mang đi, cái nút cuối cùng của vụ đánh cắp tài liệu vẫn còn nguyên. Jean Định nói, giọng trào lộng :

- Đợi mãi, anh bạn mới dời gót ngọc đến tệ xá.

Ngồi xuống ghế, chàng phản đối :

- Nhà của Thành Chương, đâu phải của anh.

Jean Định cười nhạt :

- Thành Chương đã bị chúng tôi bắt. Anh đến hơi muộn.

- Chưa muộn đâu anh ạ.

Jean Định cười to :

- Không, muộn thật rồi. Nếu không, anh chịu khó đợi chút nữa sẽ hiểu.

Hắn ném cho chàng gói thuốc và bao diêm :

- Hút đi.

Chàng nói :

- Cám ơn. Tôi có thuốc trong túi.

Jean Định gạt đi :

- Không được bỏ tay vào túi. Thuốc tôi đưa, anh không hút thì thôi.

Văn Bình đành hút thuốc lá khét lẹt của hắn. Hắn dề môi :

- Ông bạn đa mưu, túc kế lắm. Tưởng hồi nãy đã tan thành bụi.

Chàng đáp :

- Các anh đa mưu túc kế hơn chúng tôi. Bằng chứng là một mặt Paul Hiếu lừa ông Hoàng tới để nổ mìn, mặt khác lại cho anh tới bắt Thành Chương trước khi tôi tới. Nghĩa là các anh đoán trước tôi còn sống.

- Không phải đâu. Chúng tôi chả đoán gì cả. Lúc xe của ông Hoàng vào biệt thự phía sau, chúng tôi đang ở biệt thự phía trước, nhìn qua cửa sổ. Thấy anh chưa chết, Paul Hiếu dặn tôi đến đây đón anh nói chuyện.

- Paul sắp tới, phải không?

- Đúng.

Không thể đợi Paul Hiếu tới, Văn Bình phải tìm kế thoát thân ngay. Chàng liền đánh lừa Jean Định :

- Tôi muốn đề nghị với anh một điều.

Hắn hất hàm :

- Điều gì ?

- Anh cộng tác với tôi để loại Paul. Thành công, ta sẽ chia đôi.

Jean Định cười mát :

- Nói dễ nghe nhỉ ?

Văn Bình vuôn vai :

- Trước sau các anh sẽ bị bắt hết. Biết điều, anh nên nhận lời trước.

Jean Định quát :

- Đứng lại, đi nữa thì tôi bắn.

Hai người còn cách nhau 3 thước. Văn Bình nhìn chăm chăm vào miệng súng lục :

- Súng chưa hạ cò an ninh thì bắn sao được ?

Kế mọn này đủ đánh lừa Jean Định. Trong một phần mười giây đồng hồ, hắn liếc xuống khẩu súng. Văn Bình phóng người, bàn chân phải đá vung. Tay Jean Định bị đá trúng nhưng hắn vẫn giữ vững khẩu súng. Viên đạn đầu tiên bay vèo dưới nách chàng. Hắn chưa kịp bóp cò lần thứ hai thì Văn Bình đã tới sát. Chàng dằn bàn tay phải xuống cổ tay cầm súng của địch. " Rắc " một tiếng khô khan. Hắn chịu nhả khí giới song đã kịp thời chụm 3 ngón tay chọc vào mắt chàng. Đây là thế võ Nhật giống  miếng " Kim kê " của  quyền Thiếu lâm, nhưng nguy hiểm hơn. Văn Bình lạng mình để tránh đồng thời phóng ra ngọn nước trúng ngực đối phương. Jean Định thét lên một tiếng hãi hùng, rồi ôm ngực loạng choạng, miệng khạc máu tươi. Được giác quan thứ 6 báo trước, Văn Bình băng mình ra hành lang. Bóng đèn nhỏ nhấp nháy, chàng biết là thang máy đang lên. Đợi một phút nữa, chưa thấy thang máy, chàng chạy lại cầu thang thường. Thang máy dừng ở lầu 6. Cửa mở. Bên trong, bước ra một người cao lớn. Paul Hiếu. Nhìn tay hắn thủ trong áo tơi, tuy  trời không mưa, và bên hông cồm cộm, chàng đoán già hắn đang mân mê khẩu tiểu liên ngắn nòng. Nếu Paul Hiếu sử dụng tiểu liên, dầu 3 đầu 6 tay, chàng không hy vọng sống sót. Bước ra vội vã, hắn không thấy chàng. Chàng nhảy ba bậc một, chạy một hơi xuống tầng cuối cùng, gọi taxi đến nhà Hồng Bích. Không cần giấu diếm, chàng cho xe đậu ngay trước cửa biệt thự. Giờ này, bác sĩ Bảo Lý đã đi làm, chàng không sợ gặp. Một nhân viên an ninh mặc thường phục sau cổng chào chàng, và hỏi chứng minh thư. Chàng đưa tấm " các " trung tá Mật Vụ cho hắn coi. Hắn nghiêm mình chào, đoạn mở rộng cửa.

Mỹ nhân Hồng Bích còn nằm trong giường. Có lẽ mới ngủ dậy. Căn phòng đóng kín, cửa sổ hướng bắc, không có nắng nên tranh tối, tranh sáng. Văn Bình có cái cảm giác man mát dưới rặng dừa um tùm. Hồng Bích xây lưng ra ngoài, mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. Quang cảnh trong  phòng và ngoài vườn đều im lặng. Một chiếc xe hơi ngoài đường phố nóng ruột qua ngã tư rú kèn inh ỏi. Mọi vật ở nơi đây như ngưng đọng lại. Bỗng nhiên chàng rùng mình. Từ ngoài nắng vào, chàng nhìn không rõ. Đôi vai Hồng Bích hơi run run. Tay nàng bưng đầu, gối che kín mít. Chàng lại sát giường. Hồng Bích nấc lên một tiếng : nàng đang khóc. Đợi một lát không thấy nàng quay lại, Văn Bình gọi nhỏ :

- Cô Hồng Bích.

Nàng không đáp. Văn Bình cao giọng :

- Cô Hồng Bích.

Nàng nhỏm dậy, quay mặt về phía chàng. Khuôn mặt khả ái ướt đầy nước mắt. Sợ để lâu sinh mủi lòng, chàng tấn công ngay :

- Tôi đến đây vì công vụ, xin cô giúp đỡ.

Nàng khóc òa :

- Ông vẫn chưa hả dạ hay sao mà còn đến đây hành hạ tôi nữa ?

Văn Bình tỏ vẻ bối rối, không hiểu Hồng Bích định nói gì. Chàng hỏi :

- Thưa, chúng tôi có làm phiền gì cô đâu ?

Nàng sẵng tiếng :

- Ông còn cho là chưa làm phiền ư ? Anh Thành Chương mà tôi yêu quý nhất đời đã bị họ bắt.

Văn Bình như tắc cuống họng. Chàng há hốc miệng trong thái độ kinh ngạc. Chàng tính trước mọi chi tiết, riêng việc Paul Hiếu báo tin cho Hồng Bích biết, chàng lại không nghĩ tới. Nức nở, Hồng Bích nói tiếp :

- Họ vừa điện thoại cho tôi. Tôi không biết người gọi là ai, nhưng đại để họ biết nhiều về tôi. Và cũng biết nhiều về ông. Họ bắt Thành Chương làm con tin. Nếu tôi nghe lời họ, Thành Chương sẽ không nguy tính mệnh.

- Nghe lời họ ra sao ?

- Lát nữa sẽ có người tới tìm tôi, tên là Trần Giác. Họ tả hình dáng ông, và nói thêm rằng ông đến đây để điều đình. Điều đình về chuyện gì, tôi không biết. Họ buộc tôi không được trả lời điều ông hỏi, nếu trái lệnh, họ sẽ giết Thành Chương.

Văn Bình thừ người nghĩ ngợi. Ván bài chót đã tới hồi quyết liệt. Đối phương đoán trước chàng đến tìm Thành Chương nên trương bẫy đợi chàng. Nghĩa là Jean Định và Paul Hiếu giả vờ chịu thua, giả vờ không thấy chàng, kỳ thật ra họ đều hiểu rõ chàng sẽ làm gì, và đi đâu. Văn Bình liền hỏi :

- Tôi biết chỗ họ giam Thành Chương, nếu cô giúp đỡ tôi mới chóng giải thoát được anh ấy. Cô có nghe nói tới việc bác sĩ Bảo Lý tham dự hội nghị nguyên tử bí mật không ?

Hồng Bích lắc đầu. Chàng hỏi :

- Cái lắc đầu của cô tỏ ý cô không biết, hay cô không muốn nói ?

Nàng nói :

- Tôi không muốn nói. Vả lại, tôi chẳng biết gì mà nói.

- Phụ thân của cô còn ở nhà không ?

- Ba tôi đi làm rồi.

Văn Bình đi đi lại lại trong phòng, nét mặt đăm chiêu. Chàng có cảm tưởng đã gần tới đích. Và kẻ thù của chàng cũng nghĩ như vậy. Sực nghĩ ra, chàng quay lại :

- Nếu cô không giúp tôi, buộc lòng tôi phải bắt cô.

Giọng nàng ráo hoảnh :

- Ba tôi sẽ không dung tha nếu ông chạm đến tự do cá nhân của tôi. Chắc ông đã biết ba tôi rất thương tôi.

Nàng nói đúng. Bảo Lý là nhà bác học có thế lực. Văn Bình không thể nào giữ nàng được lâu. Bảo Lý có thể làm rùm beng, cản trở công cuộc điều tra của chàng. Ngồi xuống ghế bành, rút thuốc Salem, chàng nói :

- Xin lỗi cô, tôi hút thuốc lá được không ?

Nàng đáp, giọng buồn bã :

- Mời ông.

Văn Bình lặng lẽ phun khói lên trần nhà. Rồi chàng đứng dậy, sửa soạn ra về. Đột nhiên mắt chàng dán vào phòng tắm. Khoảng sơn trắng trên ô kính bị cạo, lộ ra, như hòn đá nam châm hút chàng lại. Một ý nghĩ thoáng qua óc, chàng hỏi :

- Cô vừa tắm xong, phải không?

Hồng Bích đứng phắt dậy, mắt quắc lên trông giận dữ. Càng giận, nàng càng đẹp hơn :

- Ông đừng vô lễ.

Bị mắng, chàng cười nụ :

- Tôi đâu dám vô lễ.

- Đến phòng riêng phụ nữ, rồi hỏi những chuyện không đáng hỏi còn chưa là vô lễ ư ?

- Tôi chỉ làm đúng phận sự nhân viên điều tra.

- Điều tra gì mà thiếu lịch sự như vậy. Mời ông ra ngay.

Văn Bình nhún vai, ném tàn thuốc qua  cửa sổ :

- Vâng, cô đã đuổi, tôi xin ra, nhưng ...

Chàng rảo bước lại phía Hồng Bích. Nàng chưa hiểu chàng sẽ làm gì thì 2 cánh tay như sắt đã ôm lấy vai nàng, kéo sát vào ngực chàng. Hồng Bích cưỡng lại, nhưng gọng kềm xiết chặt thêm. Văn Bình đặt lên môi nàng một cái hôn dài. Nàng nhắm mắt lại, không phản ứng. Hôn xong, chàng buông nàng ra :

- Cám ơn cô.

Hồng Bích đáp :

- Tôi sẽ mách ba tôi vì ông lợi dụng công vụ vào phòng riêng của tôi để làm chuyện đồi bại.

- Tôi không cưỡng bách cô. Bằng chứng là cô không kháng cự.

Giận sôi sùng sục, nàng vớ cây phất trần trên tủ buýp phê. Văn Bình chưa kịp phản ứng, nàng đã quất mạnh. Tránh không kịp, chàng bị đánh vào vai đau nhói. Chàng liền tháo lui. Nàng rượt theo, đánh thêm, lần này trúng vào hông. Chàng nhăn nhó :

- Đau quá, tôi xin cô.

Chẳng nói chẳng rằng, nàng vụt lấy vụt để. Không còn lối đỡ, chàng mở cửa, thót ra hành lang. Trong phòng, Hồng Bích gieo mình xuống giường nức nở. Văn Bình chắt lưỡi ra cổng.

Trời đã xế chiều. Buổi chiểu ở Sàigòn những ngày giáp Tết man mát và vui vui. Văn Bình bâng khuâng nghĩ đến Tết này được lên Đà lạt xa lánh cuộc sống ồn ào, và tạm đổi không khí một thời gian. Năm nay, hoa anh đào nở chậm. Chàng thích đi xem hoa anh đào nở. Giá chàng cùng đi với một người khác, một người đẹp. Nguyên Hương ư ? Nàng rất đẹp, nhưng chưa tới trình độ nguyên tử. Mộng Kiều ư ? Nàng chỉ là quán trọ trên đường ngàn dặm, ở đôi ba ngày còn thơ mộng, ở lâu sẽ  cháy túi. Katy bận công tác ở xa, nếu không nàng cũng an ủi chàng được đôi phần. Nhưng Katy chưa làm chàng si mê bằng Thu Thu. Bất giác, thân thể chàng nóng ran. Màn chót của tấn kịch sắp hạ. Chàng sẽ gặp lại Thu Thu. Ông Hoàng đã hứa không mang nàng ra tòa. Nếu không vấp trở ngại giờ chót, Tết nay chàng sẽ lên Đà lạt với Thu Thu. Còn gì sung sướng bằng trên con đường ngoằn ngoèo, một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là bờ vực thẳm, chàng ấn lút ga xăng chiếc Giuletta SS kiểu đua của Ý, cực kỳ tối tân, tốc độ không kém 200 cây số.

Tiếng kèn xe hơi " bin bin " làm chàng giật mình. Suýt nữa taxi cán phải chàng. Từ cửa xe buông xuống một câu nói gắt gỏng. Văn Bình giơ bàn tay lên màng tang chào, theo kiểu quân cách. Lòng chàng đột nhiên vui như hội. Chàng nhìn đồng hồ : 7 giờ rưỡi. Giờ này hội nghị bác học đã tan. Bác sĩ Bảo Lý đã về nhà dùng cơm tối. Chàng gọi taxi quay lại biệt thự Lệ Liên. Lần này, chàng cũng vào cửa trước. Nhưng không đi thẳng vào phòng khách, phòng làm việc của bác sĩ Bảo Lý, chàng tiến về phòng ngủ của Hồng Bích. Quả chàng đoán rất đúng. Cửa phòng nàng được khóa trái. Chàng lại rút đồ nghề và mở cửa, tuyệt đối im lặng. Chàng biết rằng một tiếng động, dẫu nhỏ, trong lúc này, sẽ làm hỏng kế hoạch của chàng. Cánh cửa mở êm như ru. Hồng Bích xây lưng lại phía cửa. Nàng mặc đồ đầm, sơ mi màu hồ thủy trên xiêm ngắn xanh biếc. Nàng có vẻ sửa soạn đi xa. Nàng đang lúi húi trước đống quần áo và 2 cái va li lớn. Một va li đã xếp xong, nàng bắt đầu xếp sang va li thứ hai. Văn Bình lẳng lặng ngồi trên ghế, rút thuốc ra hút. Chàng bật lửa hết sức nhẹ nhàng và khéo tay nên Hồng Bích không nghe tiếng. Nàng vẫn cắm cúi làm việc, có vẻ vội vàng. Mùi thuốc lá thơm xông vào mũi, nàng quay lại. Thấy Văn Bình ngồi khoan thai, hút thuốc, nàng như bị nấc, đưa tay lên ôm ngực, mặt tái mét không còn giọt máu. Vịn thành ghế, nàng buột ra tiếng kêu nhỏ :

- Trời ơi !

Văn Bình đứng dậy thi lễ :

- Chào cô ! Thấy tôi trở lại, cô ngạc nhiên lắm ư ?

Nàng không đáp, buông phịch xuống ghế sa lông, rồi bưng mặt khóc nức nở. Văn Bình nói :

- Cô không ngờ tôi quay lại là phải. Vì cô đinh ninh, chương trình mà người ta vạch sẵn cho cô hoàn toàn. Nhưng chương trình kia, dầu thật khôn ngoan, không thể che nổi mắt tôi.

Hồng Bích gật đầu, nước mắt ràn rụa :

- Tôi không dè ông thông minh đến thế. Lúc nãy, nghe ông nói, tôi sợ quá nên định sửa soạn bỏ trốn.

Văn Bình thong thả đáp :

- Vì cô hối hả nên tôi phăng ra manh mối. Tôi quay lại để thử bài toán xem sai hay đúng. Nếu cô không dính líu với địch, cô sẽ thản nhiên. Nếu trái lại, cô sẽ chuẩn bị bỏ đi nội đêm nay. Hồi nãy tôi nói toạc ra với cô rằng tôi đến đây nhờ cô giúp đỡ để khám phá vụ đánh cắp tài liệu bí mật. Tôi nói toạc ra vì biết cô am tường mọi chi tiết.

- Vâng, tôi đã biết. Tôi phục ông lắm. Nếu là người khác thì tôi đâu đến nỗi. Nhưng ông có thể giảng cho tôi nghe tại sao ông nghi tôi, và trở lại đây lần nữa để bắt tôi quả tang không ?

Văn Bình nhún vai :

- Giản dị lắm, cô Hồng Bích ạ. Đó là kết quả của sự tình cờ. Lần trước đến thăm cô, tình cờ tôi biết cô nói dối 100 phần 100.

Hồng Bích phản đối :

- Ông lầm, tôi không nói dối một cách hớ hênh.

- Cô quên rồi. Tôi hỏi cô một câu rất tầm thường. Một câu hỏi bề ngoài đượm vẻ vô nghĩa, vô hại nhưng bên trong là cái bẫy rất nhạy. Tôi hỏi Thành Chương đến thăm cô ngày nào thì cô trả lời ngày thứ hai. Ngày thứ hai là ngày các nhà bác học họp nhau để trao đổi tài liệu. Sở dĩ cô nói ngày thứ hai là để buộc chân Thành Chương vào vòng những kẻ bị tình nghi, phải không thưa cô?

Hồng Bích nín thinh. Văn Bình nói tiếp :

- Sự thật là Thành Chương đến thăm cô trước 2 ngày, đó là ngày thứ bảy. Nếu cô hiểu được công việc mà các nhân viên mật vụ đã làm thì sẽ không dại gì nói dối. Tôi có trong tay  bản báo cáo nói rõ Thành Chương đến đây và ra về mấy giờ, mấy phút, và còn biết cả anh ấy dùng tất màu nào, thắt cà vạt màu nào nữa. Nắm được hớ hênh của cô, tôi hiểu ngay. Từ lần trước, tôi đã không tin cô. Nhưng chỉ không tin, chứ chưa dám chắc. Vì biết đâu cô quên, cô không yêu Thành Chương thật lòng nên không lưu tâm tới ngày hẹn. Nhưng đến hôm nay, tôi đã hoàn toàn chắc chắn rồi.

Nàng hỏi, giọng kinh ngạc :

- Té ra vì tôi hớ hênh mà ông khám phá ra ?

Văn Bình cười mỉm :

- Vâng, vì cô mà ra. Tôi xin thành thật cảm tạ sự giúp đỡ gián tiếp của cô. Hồi chiều, tôi hỏi cô về vụ tắm rửa thì cô vùng giận Một cách khác thường. Cô giận không phải vì tôi vô lễ, mà vì sợ quá mà giận. Phải không thưa cô?

- Phải.

- Cô lo lắm. Cô không tắm, nhưng sợ điều bí mật liên quan đến phòng tắm bị tôi biết. Tôi tìm ra nguyên ủy cũng do chỗ sơn bị cạo ở cửa kính phòng tắm. Kẻ cạo sơn để nhìn vào phòng tắm phải là đàn ông. Trong nhà này, gia nhân đều là đàn bà, từ bồi đến chị bếp, chẳng lẽ họ cạo sơn nhìn cô tắm ? Hơn nữa, sơn lại cạo phía trong, tất phải là người thường tắm trong ấy cạo ra Một khoảng để nhìn ra ngoài. Ai thường tắm trong ấy ? Cô. Một mình cô. Ai thường đến phòng cô ? Thành Chương. Việc đã rõ như ban ngày. Cô cạo sơn để coi chừng Thành Chương. Tại sao cô phải coi chừng Thành Chương ? Vì mỗi khi Thành Chương tới, thì cô vào phòng tắm, viện cớ tắm, kỳ thật lấy điện đài bí mật liên lạc với Tổ chức của cô.

Văn Bình ngừng lại, kéo hơi thuốc Salem, mắt nhìn nàng Một cách ranh mãnh. Mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng ngồi thu mình trong ghế như muốn tìm cách trốn xuống đất. Văn Bình hỏi :

- Điện đài cô thường dùng cất ở đâu ?

Nàng chỉ phòng tắm :

- Trong ấy. Bên trong tủ đựng khăn tắm.

Văn Bình nói :

- Để cô khỏi thắc mắc, tôi xin nói thêm tại sao tôi biết điện đài giấu trong phòng tắm. Gần biệt thự Lệ Liên, Sở tôi suốt đêm ngày để sẵn một cái xe Đo Góc. Cô hiểu thế nào là phép Đo Góc : đó là phép căn cứ vào làn sóng điện để khám phá vị trí của điện đài bí mật. Cô đánh nhanh, ban Đo Góc chưa thể tìm ra điện đài ở đâu, mà chỉ biết lờ mờ ở trong vùng này. Mỗi khi cô mời Thành Chương đến tình tự cốt đề phòng nếu Sở Mật Vụ khám phá ra điện đài giấu trong biệt thự cũng nghi ngờ cho y, không thể nghi ngờ cô. Vì lẽ mỗi khi y đến thì điện đài hoạt động.

Hồng Bích thở dài :

- Ông giỏi lắm. Giờ đây tôi sa vào tay ông, ông làm gì tôi cũng xin vâng.

- Cô để tôi giải thích nốt. Hồi chiều, tôi tới đây sau khi Thành Chương bị bắt để xem phản ứng của cô. Cô đóng kịch rất khéo. Tôi đến thì cô đang úp mặt xuống giường sùi sụt khóc. Cô được lệnh phải đánh lạc hướng điều tra của tôi. Họ bắt Thành Chương, nếu khờ khạo, tôi sẽ chạy theo mà không để ý đến cô. Họ muốn thủ tiêu Thành Chương rất dễ. Paul Hiếu chỉ cần đợi y trong phòng, khỏi phải dùng Jean Định, một nhân viên kém cỏi.

Hồng Bích sửng sốt :

- Paul Hiếu, Jean Định là ai ?

- Cô không biết ư ? Tôi cũng đoán là cô không biết họ. Vì lẽ cô giao thiệp với thượng cấp bằng điện đài, không gặp trực tiếp ai cả.

- Ông nói đúng. Tôi không biết rõ người tôi giao dịch ở đâu, tên là gì, và hình thù ra sao.

- Sự thể đã ra thế này, cô nên nói thật.

- Tôi không thể nói. Họ sẽ giết tôi.

- Tôi sẽ tìm ra người chỉ huy, và phá tan tổ chức nội đêm nay. Cô không giúp đỡ, tôi vẫn tìm ra, và cô vẫn bị người ta hoài nghi. Mà cô lại không có hy vọng được hưởng khoan hồng. Cụ nhà đang đau tim nặng, một tin bất tường có thể làm thương tổn sức khỏe.

Nàng òa lên khóc. Nàng khóc thật. Văn Bình đứng yên. Đợi nàng khóc một lát, chàng rút khăn mù soa chấm nước mắt cho nàng. Giọng dỗ dành, chàng nói :

- Nếu cô thật tâm cộng tác, tôi sẽ cam đoan bỏ tên cô ra ngoài. Đêm nay, có tàu đi Huế, cô lấy vé ra Trung chơi vài tuần lễ cho khỏe. Bác sĩ Bảo Lý sẽ không biết là cô cộng tác với địch, người chỉ huy cô cũng không biết cô cộng tác với tôi.

Xuôi tai, Hồng Bích hỏi :

- Ông cần biết những gì ?

- Tôi cần biết 2 điều. Thứ nhất, cô lấy tài liệu bằng cách nào ? Tài liệu cô lấy hồi tối hiện để đâu ?

- Trong hàm răng giả của ba tôi.

Văn Bình giật mình tê tái. 200 trang phúc tình về đời tư của bác sĩ Bảo Lý không có đoạn nào nói tới hàm răng giả. Như đoán được ý nghĩ của chàng, nàng nói :

- Ông ngạc nhiên là đúng. Trên đời này, trừ tôi ra không ai biết ba tôi có răng hàm trên giả. Ba tôi vốn là nhà bác học nguyên tử, nhưng hồi trẻ là nha sĩ. Trong cơn nóng giận, mẹ tôi lấy thước kẻ đánh lầm vào răng ba tôi, nên răng bị gẫy. Chắc ông biết mẹ tôi mắc bệnh điên, và đã mất về bệnh này.

Nàng lại bưng mặt khóc. Văn Bình nói :

- Xin lỗi cô đã phải nhắc lại kỷ niệm cũ.

Hồng Bích lại tiếp :

- Sợ xấu hổ, ba tôi bèn đeo răng giả. Buổi tối ăn cơm xong, ba tôi tháo ra, rửa sạch rồi đeo lại. Thừa dịp ba tôi vào phòng tắm, tôi đánh tráo hàm răng giả bằng một hàm răng khác y hệt, bên trong giấu máy ghi âm tí hon, cực kỳ tối tân.

- Thảo nào không ai tìm ra. Cô tài lắm. Nhưng tại sao cô lại cộng tác với họ ?

Hồng Bích đáp qua nước mắt :

- Gia đình tôi là một gia đình chống cộng, ông còn lạ gì. Có lẽ hồ sơ ba tôi toàn bích nên không ai dám nghi ngờ. Nhưng có ai ngờ rằng tôi phải làm cho kẻ thù, thưa ông ? Phải làm, chứ không tự ý làm !

- Cô bị họ bắt buộc ?

- Vâng. Không hiểu sao họ biết được mẹ tôi mất về bệnh điên, và trong những năm cuối cùng, mẹ tôi đã có những cử chỉ mất lý trí. Họ đe dọa nếu tôi không nghe lời, họ sẽ công bố những bức ảnh mẹ tôi có thái độ thân mật kỳ quặc với bác tài của ba tôi, hoặc những bức thư ân ái mẹ tôi viết cho bác ấy.

- Tôi hiểu. Tôi hiểu. Cô có ảnh bác tài ở đây không ?

Hồng Bích lục trong tủ lấy một tấm ảnh đã ngả màu vàng. Người trong ảnh hao hao như lai. Tuy hắn không mang râu, chàng không lầm được. Đó là Jean Định. Jean Định trước kia là tài xế của bác sĩ Bảo Lý, và đã sống những phút ân ái với một thiếu phụ điên. Chàng hỏi Hồng Bích :

- Họ tiếp xúc với cô bằng cách nào ?

Nàng đáp :

- Một đêm kia, họ gọi điện thoại cho tôi, và nhắc lại chuyện mẹ tôi. Rồi tôi hẹn gặp người lạ trên chiếc xe hơi. Tôi bị bịt mặt nên không biết đi đâu, cũng không biết người lạ là ai. Hắn giao cho tôi một điện đài, dặn phương pháp sử dụng, và đòi tôi phải tìm cách lấy tài liệu các buổi họp mật. Tôi nảy ra ý kiến giấu máy thu thanh trong hàm răng giả của ba tôi. Hắn bằng lòng, và một thời gian sau, họ đưa máy ghi âm cho tôi, cùng với hàm răng giả.

- Thế là xong câu hỏi thứ nhất. Cô có thể cho tôi biết chỗ ở của người mà cô tiếp xúc không ?

- Tôi đã nói với ông từ trước : tôi không biết họ là ai, gồm mấy người nữa. Kỳ trước, ông tới đây, tôi điện lại báo cáo cho họ. Tôi gặp được gặp người cầm đầu, nhưng cũng như bao lần đã qua, tôi bị bịt mặt nên không thấy rõ. Tôi đã tả cho họ nghe hình dáng của ông.

Văn Bình mỉm cười :

- Vì cô mà tôi suýt chết.

- Không hiểu tại sao tôi lại hành động thiếu lương tri như vậy ?

Văn Bình an ủi :

- Thôi, cô đừng buồn nữa. Cô cố nhớ lại một vài chi tiết về lai lịch người bí mật ấy.

- Đêm nay, tôi sẽ gặp hắn để trao tài liệu. Hắn nói đây là tài liệu cuối cùng, sau việc này, hắn sẽ không quấy rầy tôi nữa.

- Tài liệu cô để đâu ?

- Trong ví tay. Trao tài liệu xong, tôi định bỏ trốn vì sợ ông bắt.

- Cô không hề gì đâu. Lát nữa, cô đến nơi hẹn gặp họ. Mọi việc tôi sẽ lo chu toàn.

- Sợ ông lạc đường, không theo kịp họ ?

- Cô đừng ngại. Chúng tôi không bao giờ lạc đường.

- Các ông đừng theo sát, họ biết cả thì chết.

Văn Bình cười ròn tan :

- Nếu để họ biết thì còn đi theo sao được ? Cô đừng ngại. Chào cô, và chúc cô may mắn.



X

Một bất ngờ lý thú

Văn Bình nghiêng đầu chào Hồng Bích. Lần này, chàng không ra bằng cửa chính mà là trèo cửa sổ. Trước khi nhảy ra vườn, chàng liếc mắt ra hiệu. Nàng tắt đèn trong phòng và ngoài hành lang. Chàng mở cửa sổ. Ngọn gió thơm mùi hoa mới nở tràn vào phòng làm cánh mũi chàng phập phồng. Chàng tiếc khung cảnh thơ mộng như thế này mà không thể lưu lại với người đẹp. Ra đến vườn, chàng chọn chỗ tối và nhiều cây um tùm để băng mình qua tường.

Ở lại một mình trong biệt thự, bên 2 cái va li thơm mùi băng phiến, Hồng Bích cảm thấy trống trải lạ thường. Bất giác nàng ngồi phịch xuống ghế, bưng mặt khóc nức nở. Lời căn dặn của chàng điệp viên đẹp trai và vui vẻ còn mang máng bên tai. Nàng không ngờ sự thể lại được kết thúc đẹp đẽ như thế. Da mặt trở nên hồng hào, nàng cảm thấy yêu đời. Khuôn mặt khả ái của Thành Chương trở nên xấu xa, đen đủi, vô duyên trước dáng đi, nụ cười của Văn Bình. Nàng cảm thấy chàng trai kỳ lạ ấy có một sức quyến rũ đặc biệt. Nàng bỗng ân hận. Hồi nãy, nàng quên hỏi chàng một điều quan trọng. Đó là hỏi xem chàng đã lập gia đình chưa. Nụ cười khuynh loát nở trên cặp môi trái tim đẹp như vẽ, nàng lấy chiếc khoác bôlêrô bằng len trắng choàng lên vai. Buổi tối lạ lùng ở Sàigòn làm du khách đã đến một lần phải nhớ mãi. Sàigòn ban đêm hấp dẫn du khách không phải do đèn ống muôn màu nhảy nhót, những tiệm khiêu vũ và phòng trà mà ánh đèn bên trong yếu hơn bóng tối. Sàigòn ban đêm hấp dẫn ở vẻ nửa thẹn thùng, nửa bạo dạn. Một Sàigòn bí mật. Một Sàigòn thâm trầm. Đêm nay Hồng Bích cũng mang trong  người một bí mật. Bí mật của bản tài liệu mà lát nữa nàng phải trao lại cho người bí mật. Bí mật của một cảm giác âm ấm nhú dậy trong lòng, đối với người đàn ông kỳ khôi nàng mới giáp mặt 2 lần. Gần đến giờ hẹn, nàng hoảng hốt chạy ra taxi. Chiếc xe con cóc 4 mã lực len lỏi giữa hàng xe cộ tấp nập tới chợ Bến thành. Ban đêm, chợ Bến thành vẫn đông như hội. Tứ phía, các quán bán hàng Tết sáng choang, tiếng loa rao ồn ào và vui vẻ. Đoàn người chen chúc mua sắm làm Hồng Bích nảy ra tư tưởng so sánh và thèm muốn. Nàng có nhan sắc, và căn bản học thức nhưng vẫn sống trong cảnh lạnh lẽo. một mình Thành Chương đần độn, tiêu cực không đủ sưởi ấm lòng nàng.

Nơi hẹn là cái ghế xi măng đối diện trụ đèn giao thông. Ghế xi măng chưa có người ngồi. Hồng Bích nhìn quanh quất một phút đoạn thản nhiên ngồi xuống. Trước mặt nàng là ga xe buýt. Hành khách chật ních. Đèn lưu thông chuyển qua màu xanh. Đoàn xe ứ lại như đậu trên lò so bật mạnh lên. Nàng ngồi như thế rất lâu. Tính đến hơn nửa giờ. Lệ thường, không lần nào nàng đợi lâu đến 15 phút, nhưng lần này nàng được lệnh tuyệt đối thận trọng, chờ đúng 60 phút mới được rời ghế xi măng. Ai sẽ đến gặp, nàng không biết. Những lần trước, nàng cũng hẹn trên ghế công viên, nhưng là công viên Tự Do, công viên Võ Tánh trước rạp chiếu bóng Lam Sơn, chiếc xe hơi đen chực sẵn đón nàng.

10 giờ 30 phút.

Một cặp trai gái rủ nhau ngồi bên. Gã đàn ông mặc sơ mi cao bồi nhiều màu, quần chật ống, đôi giày nhung đen. Sơ mi hắn không cài 2 cúc trên : thói quen của một số thanh niên không đứng đắn. Cô gái không phải là con nhà gia giáo vì dáng điệu đĩ thõa, trên người toàn là đồ giả. Gã con trai ôm ngang eo nhân tình, giọng chớt nhả :

- Ngồi xuống đây một chút, em.

2 người ngồi khít bên nhau, quên bẵng Hồng Bích. Nàng hơi thất vọng. Không lẽ địch dùng cặp trai gái này làm tiếp xúc. Họ ôm nhau hôn vội vàng, lén lút, hình như sợ lính kiểm tục. Hôn xong, gã con trai nhớn nhác :

- Không có ai đâu !

Hồng Bích đoán đúng. Họ mang nhau đến ghế xi măng này để tránh lính kiểm tục. Người ta thường quan niệm ái ân xằng bậy, chướng tai gai mắt thường diễn ra trong hẻm tối, dưới mái hiên, sau gốc cây to, ngờ đâu lại diễn ra ở ngay trước chợ Bến Thành. Ngẫu nhiên nàng liên tưởng tới cuộc hò hẹn đêm nay giữa nàng và người bí mật. Sở công an không thể ngờ được gián điệp địch mượn chỗ đông người nhất Sàigòn để trao, nhận tài liệu tối mật.

- Cô mua vé xổ số không ?

Hồng Bích ngẩng đầu. Một em gái chừng 10 tuổi, dáng điệu lanh lẹ, chìa tập vé số. Nàng lắc đầu :

- Cám ơn em, tôi không mua.

Đứa trẻ nài nỉ :

- Mời cô mua cho em.

Nể lời, nàng bảo đứa trẻ xé 1 vé, bất kể số nào. Nhận tiền, nó ghé tai nàng, giọng nho nhỏ :

- Mời cô tới trước rạp chiếu bóng Vĩnh Lợi, có người đang đợi.

Nàng chợt hiểu. Họ bắt nàng ngồi đợi thật lâu để dò xét xem bị ai theo không. Đến khi chắc chắn nàng đi một mình, họ mới xuất hiện. Nàng đâm lo ngại cho Văn Bình. Từ nãy đến giờ, nàng để công tìm kiếm song không thấy chàng. Hồng Bích đứng dậy, bước rảo lại đại lộ Lê Lợi. Cặp trai gái vẫn thản nhiên diễn tiếp tấn tuồng màn ảnh. Chiếc trắc xông sơn đen thường lệ đợi nàng không biết từ lúc nào bên lề. Cửa sau mở toang, một bàn tay đàn ông thò ra kéo nàng. Chiếc xe chạy vọt, bất chấp đèn đỏ, chạy thẳng ra Bờ Sông. Từ đường Lê Lợi ra đến Bờ Sông, nàng không nói một tiếng, và người bí mật cũng không trò chuyện. Nàng liếc mắt nhìn hắn. Khuôn mặt như lai, hàm râu quai nón xanh biếc khiến nàng ngờ ngợ. Gió sông lùa qua cửa xe.

Nàng nói trước :

- Tài liệu tôi mang sẵn trong người. Ông muốn lấy chưa ?

Gã râu quai nón đáp, giọng lạnh toát :

- Đưa cho tôi.

Hắn bỏ cái gói nhỏ vào túi. Hồng Bích hỏi :

- Các ông bỏ tôi xuống đâu ?

Hắn cười :

- Mời cô đi với chúng tôi.

Giọng nàng ngạc nhiên :

- Đi đâu ? Từ đầu, tôi đã nói trước là không bao giờ giáp mặt thượng cấp của các ông. Lần này là lần chót, các ông buông tha cho tôi và hương hồn mẹ tôi.

- Xin cô tha lỗi cho. Vâng, đây là lần chót, chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nhưng cũng vì lần chót nên thượng cấp muốn gặp cô để đích thân cám ơn sự tận tâm của cô.

Nàng nín thinh, Ừ thì đi. Đêm nay nữa, sáng mai nàng sẽ được quay lại cuộc sống đều hòa mà nàng mong thích. Xe hơi bon bon qua Sở thú. Gã râu quai nón nói :

- Phiền cô đeo cái này.

Không đợi nàng cho phép, hắn chụp bao vải đen vào đầu nàng. Nàng không nhìn thấy gì nữa. Căn cứ vào tiếng động 2 bên đường, và đệm xe bị dằn, nàng đoán đã ra ngoại ô. Xe ngừng. Cửa mở. Nàng được đỡ xuống xe và dẫn vào nhà. Bao vải được rút ra. Một ngọn đèn ít nhất 300 nến sáng quắc chiếu vào mặt làm nàng quáng mắt. Nàng chưa kịp phản đối thì một tiếng quát hách dịch nổi lên :

- Đồ phản bội.

° ° °

Chiếc xe chạy trước lái vào một tòa nhà rộng bát ngát cuối đường Trương tấn Bửu. Văn Bình giấu chiếc xe đua Giuletta của chàng vào đường hẻm, cách biệt thự 100 thước, rồi bách bộ lại. Đó là một biệt thự lầu, chưa cất xong, kiến trúc tối tân, sơn nhiều màu, mặt trước toàn là cửa kính. Bên trong le lói ánh đèn. Cửa sổ được treo rèm đầy nên ánh sáng lọt ra ngoài rất ít. Nghiên cứu địa thế một lát, Văn Bình đi ra phía sau, nơi đương xây dở, gạch vôi hỗn độn, và chưa có tường ngăn. Chàng nhảy vào sân. Qua một khung cửa không chấn song, chàng lọt vào phòng. Chàng không thấy đồ đạc. Biệt thự cất chưa xong, chưa có đồ đạc không phải là chuyện lạ. Có lẽ chủ nhân không có mặt nên gián điệp địch mượn tạm làm tổng hành doanh một đêm. Hướng theo phòng có đèn, và có tiếng động, chàng tới một cánh cửa đóng kín. Qua ổ khóa, chàng thấy Hồng Bích đang khóc. Trước mặt nàng, một gã vũ phu cầm ma trắc trong tay, khoa lên định đánh nàng. Nàng van xin :

- Vâng, tôi xin nói.

Nghe giọng gã đàn ông, Văn Bình biết là Jean Định. Hồng Bích sùi sụt :

- Tưởng bác là người có nghĩa ngờ đâu bác thay lòng đổi dạ mau chóng như vậy. Hồi trước, bác làm cho mẹ tôi, được đối đãi tử tế, không hề bị hất hủi mà ngày nay bác nỡ xử tệ với tôi.

Jean Định cười gằn :

- Cô nhận ra tôi rồi ư ? Phải, trước kia tôi là tài xế của ba mẹ cô, nhưng xin cô đừng vội hãnh diện. Tôi làm cho gia đình cô vì bổn phận, không phải vì sinh kế.

- Nghĩa là bác bố trí đưa mẹ tôi vào tròng ?

Jean Định cười ha hả :

- Gần như thế.

Hồng Bích nhổ vào mặt hắn. Hắn thản nhiên lấy tay áo chùi rồi nói :

- Cô biết điều thú nhận thì may ra lát nữa tôi cố xin thượng cấp sinh phúc cho cô. Nếu không ...

- Tôi chẳng biết gì mà nói cả.

Jean Định quất mạnh vào lưng nàng. Văn Bình chỉ nghe tiếng khóc thất thanh lẫn tiếng roi quất. Trong phòng, ngoài cây đèn chiếu vào mặt Hồng Bích, không còn ánh đèn nào nữa. Lợi dụng bóng tối, chàng có thể hành động dễ dàng. Văn Bình đạp tung cửa nhảy vào, nhưng Jean Định nhanh hơn chàng. Chàng chưa kịp rút súng, khẩu Colt 9 ly đã chĩa vào tim chàng :

- Đợi anh đã lâu. Mời anh vào trong này cho vui.

Chàng nén sửng sốt :

- Anh chờ tôi ư ?

- Vâng, từ khi cô Hồng Bích tới, tôi trù trừ đợi anh mãi. Vì không lẽ anh sai hẹn ?

Văn Bình cười nhạt :

- Phải, đời nào tôi lại sai hẹn với các anh. Song, anh mời tôi đến đây làm gì ?

- Ai thèm mời hạng anh. Chẳng qua anh sa vào kế " điệu hổ ly sơn " của chúng tôi.

Tim Văn Bình như muốn ngừng đập vì thẹn thùng. Không ngờ sau nhiều năm kinh nghiệm, chàng còn bị rơi vào kế " điệu hổ ly sơn " tầm thường. Biết Hồng Bích cộng tác với chàng, địch dùng nàng làm hòn đá nam châm hút chàng tới để bắt.

Chàng hỏi :

- Té ra cách anh đã biết ?

- Dễ như thế, họa thong manh mới không biết  Anh vào nhà cô Hồng Bích, chúng tôi biết ngay. Anh còn nhớ mặt gã nhân viên công an gác nhà cho bác sĩ Bảo Lý không ? Hắn thông báo ngay với chúng tôi. Tưởng chúng tôi không có tai mắt đấy phỏng ?

Văn Bình không tin Jean Định nói thật. Nhân viên này đã có những thành tích đặc biệt không thể làm tay sai cho địch. Dầu sao, chàng vẫn phải nghiêng mình khâm phục. Lát sau, chàng nói :

- Các anh muốn gì ?

- Muốn gì ư ? Thong thả. Lát nữa Paul Hiếu đến sẽ hay.

- Bao giờ hắn đến ?

- Lát nữa. Đừng hy vọng tẩu thoát, bạn ơi !

Văn Bình cười :

- Đời nào. Tôi muốn ở lại đợi Paul nói chuyện cho đỡ nhớ.

Chàng chăm chú nhìn Jean Định. Khẩu súng của hắn vẫn không rời ngực chàng. Nhưng cả Jean Định và Văn Bình đều không ngờ phản ứng của Hồng Bích. Thừa lúc Jean Định xây lưng lại, nàng nhảy chồm lên, đoạt súng. Jean Định hất mạnh. Nàng ngã lăn, nhưng trong cái tích tắc ngàn vàng ấy Văn Bình đã phóng mình lại, hạ độc thủ vào mặt địch. Đỡ không kịp, hắn thét lên một tiếng. Văn Bình bồi thêm cú atémi ghê gớm vào bả vai. Hắn buông súng lục, ngã vập vào mép bàn. Văn Bình nhảy theo, sửa soạn hạ thêm độc thủ thì Jean Định đã vùng dậy như con hổ dữ. Hắn vớ lấy con hạc bằng đồng để trên bàn, giáng vào trán chàng. Bị phản công xuất kỳ bất ý, chàng chỉ kịp né mình, con hạc đồng trượt vào vai. Xương bả vai chàng đau nhói, chàng có cảm giác như bị gãy lìa. Jean Định chỉ đánh được một đòn rồi kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế, ném con hạc đồng kêu " choang " trên mặt đất. Nén đau, Văn Bình xông lại, đá hất vào cầm hắn. Cái đá tuyệt diệu này đủ sức làm hắn ngủ luôn một tiếng đồng hồ. Không thèm nhìn đối phương gục mặt vào thành ghế, chàng quay lưng tìm Hồng Bích. Nàng nằm sóng sượt trên ghế dài ở góc phòng, tim đập yếu. Chợt linh tính điềm bất thường, chàng nhảy lùi một bước, ngó quanh, 2 tay thủ thế. Một chuỗi cười ghê rợn vang lên, kèm theo tiếng gọi :

- Trần Giác.

Văn Bình định thần nhìn vào nơi phát ra tiếng cười ngạo mạn. Mọi ngọn đèn trong phòng được bật sáng một loạt. Trước mặt chàng là Paul Hiếu. Paul Hiếu cao lớn, nét mặt ghê gớm, trên môi còn nguyên nụ cười nham hiểm. Một lần nữa, chàng phải giơ tay lên cao vì trong tay Paul Hiếu là khẩu tiểu liên Áo, bắn rất nhạy, nhất là người bắn lại là tay cự phách. Hắn dằn từng tiếng :

- Hừ, phen này anh hết lối thoát.

Văn Bình lạnh toát cả người. Tuy nhiên, chàng không lộ vẻ lo ngại ra mặt. Paul Hiếu chỉ đi văng :

- Mời anh ngồi. Chúng mình còn đang chán thời giờ.

Văn Bình, bắt chân chữ ngũ, như ngồi uốngrượu tại khách sạn, nhìn ra đường chiều thứ bảy êm mát. Paul Hiếu cười khảy :

- Bình tĩnh quá nhỉ ?

Văn Bình cười trả :

- Anh tưởng tôi sợ ư ? Lối vào biệt thự đều bị canh gác chặt chẽ. Nhân viên phản gián sẽ vào cứu tôi.

- Tôi không cấm ai vào. Vả lại, tôi ngồi đây đợi thật nhiều người vào, nhiều chừng nào hay chừng nấy. Có những 4 băng đạn tiểu liên, 100 viên 9 ly, tha hồ mà phung phí !

Chỉ Hồng Bích, Văn Bình phàn nàn :

- Anh tàn nhẫn quá, đối với một thiếu nữ yếu đuối như vậy, mà các anh nỡ dùng sức mạnh !

- Anh  yêu nàng rồi ư ? Thật hân hạnh.

Văn Bình sẵng tiếng :

- Không phải tình yêu, mà là tình nhân đạo. Không bao giờ tôi hành hạ đàn bà, nhất là đàn bà không biết võ nghệ.

- Cái đó tùy anh. Quan niệm nhân đạo mỗi người một khác, tôi không cần nghe anh dậy. Nếu anh giàu lòng nhân đạo sao không bỏ Jean Định để cứu nàng ?

- Tôi không thấy anh. Nếu thấy, tôi sẽ không tha.

Paul Hiếu gật gù :

- Tiếc quá ! Nhưng thôi, nàng không mệnh hệ gì đâu. Mục đích của tôi là thủ tiêu anh, không hại Hồng Bích. Giỏi nhu đạo, anh thừa biết lát nữa nàng sẽ tỉnh dậy như thường.

- Ít nhất anh phải để tôi hồi sinh cho nàng, nếu không nàng sẽ tàn tật trọn đời.

- À, anh muốn nàng khỏi què chân, phải không? Té ra anh cũng giỏi atémi. Phải, nàng bị tôi điểm huyệt vào ống chân. Nàng đang mê man, tay chân không cựa quậy được.

- Anh giỏi atémi sao không đấu thử với tôi ? Việc gì phải đem một thiếu nữ vô tội ra thí nghiệm ngón đòn sôhi độc ác ấy

Paul Hiếu cười trừ :

- Sôhi ư ? Không phải đâu, tôi đánh óe-tchong đấy.

Văn Bình nhỏm dậy, căm tức. Paul Hiếu đang riễu chàng. Sôhi và óe-tchong đều là cái huyệt ở ống chân, nhưng sôhi là tiếng Nhật, còn óe-tchong là tiếng Tàu. Paul biết cả 2 thứ tiếng để chỉ cái huyệt ở ống chân, điều này chứng tỏ hắn sành võ nghệ.

Văn Bình săn tay áo, thách thức:

- Trước mặt đàn em của anh, có lần anh khoe giỏi thái cực đạo, lại là thắt lưng đen nhu đạo đệ tứ. Nếu thật, sao anh không dám tỉ thí với tôi mà phải lấy khẩu tiểu liên đe dọa một cách hèn nhát ?

Paul Hiếu đáp, giọng khônglộ tức giận :

- Anh kháy tôi đấy ư ? Hãy dành chiến thuật cũ rích ấy cho bọn còn hơi sữa. Anh nhớ giùm đây không phải là võ đài. Nghề của tôi và anh là nghề vô nhân đạo, kẻ nào đánh nhanh đánh trước là thắng. Bản tâm của tôi không phải đến đây so tài cao thấp với anh, mà là giết anh cho sạch mắt.

Văn Bình chắt lưỡi :

- Mời anh giết.

- Thong thả, cũng như khi uống chén trà Quan âm nhỏ cánh và ướp thơm ấy. Phải từ từ. Từ từ đun nước vào ấm đất nhỏ, từ từ chế vào chén và từ từ đưa lên miệng nhắp.

Giọng Văn Bình vẫn thản nhiên :

- Anh đừng mong ông Hoàng đến đây như lần trước.

Paul Hiếu đáp :

- Không phải ông Hoàng. Tôi đợi người khác. Người anh cần gặp mặt trước khi sang thế giới bên kia cho khỏi tủi thân.

Nói xong, hắn rút thuốc lá ra hút một mình. Văn Bình thừ người suy nghĩ. Hắn nói úp mở khiến chàng không đoán rõ được người chàng sắp gặp là ai. Chàng bèn gợi chuyện :

- Anh nhẫn tâm để Jean Định nằm vậy ư ?

Paul Hiếu đáp :

- Cám ơn anh đã lo giùm. Nhưng anh đánh hắn càng đỡ cho tôi. Bớt một miệng ăn càng dễ giữ bí mật.

Văn Bình nín thinh. Từ Lý Biên, Bẩy Cọp, Tám Beo, đến Jean Định, địch đều mượn tay Sở Mật Vụ triệt hạ sau khi dùng chê chán. Chợt chuông điện thoại reo vang. Văn Bình ngửa cổ, phun khói lên trần nhà, dáng điệu thoải mái, 2 chân vẫn bắt chữ ngũ. Lợi dụng lúc địch nói điện thoại để chuyển bại thành thắng vốn là mưu kế chàng thường dùng trong những phút nguy nan nhất. Chân tay chàng duỗi ra, chờ đợi. Nhưng Paul Hiếu không nhúc nhích. Chuông điện thoại tiếp tục reo. Trong đêm thanh vắng, tiếng chuông reo nghe rờn rợn. Văn Bình đành giục hắn :

- Ai gọi giây nói kìa ?

Hắn đáp :

- Anh muốn tôi nghe hử ? Hừ, anh định lập mưu hại tôi. Tôi không phải như Tám Beo, Bẩy Cọp đâu. Đợi tôi cầm máy điện thoại rồi phản công. Cái thuật nhỏ này, tôi đã dùng trước anh lâu rồi. Thuật tầm thường này lại hiệu nghiệm đáo để.

Bị hắn sỏ ngọt, Văn Bình thấy 2 tay ngứa ngáy. Hắn lại nói, giọng tự tin ;

- Ấy, tôi vốn cẩn thận. Đối với người khác tôi chẳng cần xếp đặt dài giòng, nhưng vì là anh, tôi bắt buộc phải chặt chẽ. Tiếng chuông điện thoại báo hiệu trong 5 phút nữa có khách. Anh nên sửa soạn chu đáo để tiếp khách quý.

Văn Bình cười ý nhị :

- Cô Thu Thu, phải không?

- Tất nhiên.

- Sung sướng quá. Trước khi chết, giá được nàng ban đặc ân như lần trước.

Paul Hiếu giật nẩy người :

- Đặc ân gì, nói mau ?

Văn Bình đáp, chế nhạo :

- Anh lại ghen rồi. Quái, hoa đẹp trong vườn cấm thiên hạ ngắm sao được ? Anh tưởng chỉ mình anh được quyền thưởng thức sắc đẹp thôi ư ? Nàng đã vào thăm tôi trong sà lim. Nàng đã dễ dãi với tôi trong lúc anh đi vắng.

Paul Hiếu thét to :

- Mày câm miệng đi không vỡ óc.

Văn Bình bật cười khanh khách.

Xe hơi bật đèn pha sáng quắc chạy vào biệt thự. Đèn tắt. Cửa xe mở ra và đóng rầm. Rồi tiếng chân người. Giày da nện cồm cộp lẫn tiếng chân bước thong thả, nhè nhẹ. Văn Bình nghe rõ tiếng reng reng của giây chuông vàng tí hon nàng thường đeo ở cổ chân để tôn giá trị của cổ chân nhỏ nhoi và nõn nà. Văn Bình chọc tức :

- Cổ chân Thu Thu đẹp ghê !

Hình như Paul Hiếu cũng nghĩ tới tiếng  chuông reo ở cổ chân Thu Thu. Nghe Văn Bình nói, hắn choàng dậy, giọng tức tối :

- Được, mày sẽ ăn đạn vào ruột, ngắc ngoải thật lâu mới chết.

Văn Bình liếm môi :

- Càng thích ! Ngắc ngoải lâu càng nhớ được những phút thần diệu bên nàng !

Cửa phòng kẹt mở. Bước vào trước là Thu Thu. Nàng đẹp một cách kỳ lạ. Hôm đầu gặp nàng, khom lưng mở trộm phòng Bùi Phác, Văn Bình như bị sét đánh, toàn thân ngơ ngẩn. Đêm nay, nàng làm chàng ngơ ngẩn hơn nữa. Áo nàng được dệt bằng tơ trắng muốt, cũng trắng muốt như da nàng. Nàng may áo không cổ nên làn da lồ lộ trở nên gợi cảm hơn. Nhìn đôi cai thuôn thuôn, chàng muốn ngoạm vào như ăn trái dâu chín đỏ. Ngực nàng phập phồng nhưng muốn tỉ tê với mọi người, còn mớ tóc nàng lòa xòa trên má nửa trách móc, nửa mời mọc. Paul Hiếu ngồi yên trên ghế, tay xiết báng súng tiểu liên, dường như sợ khối thép vô tri vô giác do xuân tình xúc động mà chồm dậy. Thu Thu ngoắt Paul Hiếu, đoạn đi tới cái ghế gần Hồng Bích. Qua chỗ chàng ngồi, nàng không thèm đoái hoài một phần mười tích tắc đồng hồ.

1 phút sau, người lạ mặt bước vào. Hắn cao lớn, gầy gầy. Tuy trời không lạnh, hắn tùm hum trong áo bành tô rộng thùng thình, và đội mũ da đen. Hắn bước nhanh lại sau bàn, kéo ngọn đèn sáng chĩa vào mặt Văn Bình. Paul Hiếu đứng dậy cung kính. Đủ biết hắn là nhân vật cao cấp. Đèn trong phòng bắt đầu tắt hết, trừ ngọn đèn thẩm vấn. Nhưng Văn Bình vẫn thấy rõ dung mạo người bí mật : đầu hói, mũi nhỏ, miệng nhỏ, môi mỏng, sau áo bành tô thấp thoáng bộ âu phục cắt thật khít. Phía sau khuôn mặt ấy có những nét quen thuộc. Văn Bình định thần nhìn kỹ. Người khác khó thể biết, nhưng Văn Bình phải biết. Nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đã luyện cho chàng một luồng nhỡn quan tinh tế. Chàng suýt kêu lên. Khuôn mặt này là khuôn mặt giả. Cái mặt nạ được chế tạo tuyệt khéo, nhưng không đánh lừa được sự nhận xét thành thạo của chàng. Người lạ nói :

- Hân hạnh, mời anh ngồi.

Văn Bình cười khảy :

- Không dám.

Người lạ lại nói :

- Chắc anh dư biết số phận của anh ra sao, tôi không cần nhắc lại. Anh ngoan ngoãn không kháng cự thì được chết nhẹ nhõm, khoan khoái. Nhược bằng anh cứng đầu, chúng tôi đã có phương pháp làm anh hàng ngày mới chết.

Văn Bình gật đầu :

- Dầu chết ngay, hay mai mới chết, tôi cũng xin cám ơn các anh. Con người không ai sống mãi.

Paul Hiếu xen vào :

- Tài khôi hài đấy ! Nhưng đáng tiếc đây không phải sân khấu cho anh thi thố tài năng. Kiếp sau được đầu thai lên dương thế, nhớ đừng bén mảng đến những chỗ súng đạn. Nhớ chưa ? Làm kịch sĩ dễ thành công hơn.

Văn Bình nhếch mép cười nhạt :

- Chưa biết ai chết trước. Anh quên rằng giờ chót tôi có thể điều đình với chủ anh, chẳng hạn như tôi trao một số bí mật quan trọng đổi lấy tính mạng anh.

Nói xong, chàng liếc người lạ để dò phản ứng. Nhưng cặp mắt hắn vẫn lạnh lùng :

- Ly gián đấy hả ? Chà, anh bạn Trần Giác đa mưu túc kế lắm. Nhưng Paul và tôi không thể bỏ nhau được.

- Anh nói dối. Lý Biên, Bẩy Cọp, Tám Beo, Sáu Lộc và Jean Định, tận tụy với anh mà còn bị bỏ rơi tàn hẫn, thì há gì anh không thể hy sinh Paul Hiếu. Nếu anh ưng thuận, tôi sẽ sẵn lòng cộng tác.

Người lạ cũng cười nhạt :

- Đề nghị của annh hay lắm, nhưng rất tiếc là tôi không thể bằng lòng. Những đứa anh vừa kể tên là nhân viên hàng ngoài. Chúng chỉ là tay sai được trả nhiều tiền. Chúng chỉ là múi chanh đợi người vắt kiệt nước.

- Tôi hiểu rồi. Anh và Paul là nhân viên chính thức.

Paul reo lên, giọng riễu cợt :

- Thông minh đấy. Chúng tôi là rường cột của một tổ chức chặt chẽ.

Văn Bình nhún vai :

- Của thiếu tướng Phan trọng Tuệ, chứ gì  1 ?

Người lạ đáp :

- Nếu anh biết rõ thì đỡ cho chúng tôi rất nhiều. Tôi cứ sợ anh oán.

Văn Bình lẳng lặng nhìn Thu Thu. Không biết chàng được tai qua nạn khỏi hay lần này là lần cuối cùng trong đời ? Khóe mắt nàng toát ra một hơi ấm, nhè nhẹ, thơm thơm. Chàng tiếc nuối cuộc sống đương chan hòa lạc thú và hy vọng. Paul Hiếu nói :

- Mày thấy thèm sống hẳn ? Đừng mong nữa, vô ích. Đêm nay mày phải chết.

Người lạ mặt từ từ đứng dậy :

- Thôi, phiếm mãi. Sắp đến giờ rồi.

Văn Bình nói :

- Các anh định chương trình giết tôi ra sao ?

Paul Hiếu đáp :

- Anh muốn biết ư ? Tôi sẵn lòng nói rõ chi tiết. Trong 5 phút nữa, anh sẽ ăn một bì đạn vào ngực. Đây là đạn súng lục, không phải tiểu liên vì súng lục đã cắm sẵn ống cao su hãm thanh. Tiểu liên ồn quá, phải không? Giết anh xong, chúng tôi sẽ thanh toán cô Hồng Bích.

Văn Bình phản đối :

- Anh cam kết không hại nàng kia mà ?

Paul Hiếu đáp, giọng khô rang :

- Tưởng anh khôn ngoan, ngờ đâu lại tối dạ đến thế !

Văn Bình nghiến răng :

- Giết nàng xong rồi sao nữa ?

Người lạ nói :

- Rồi chúng tôi nghiêng mũ chào anh trước khi đóng chặt cửa.

Văn Bình nói :

- Tôi không tin. Nếu chỉ cần giết tôi, anh và người đàn bà này không cần phải đến đây. Còn một mục đích nào khác nữa. Vậy anh thử cho biết : máy bay đón các anh sắp hạ cánh chưa ?

Paul Hiếu đáp :

- Máy bay ư ? Không đúng. Chúng tôi sẽ đi tàu ngầm. Lát nữa, chúng tôi sẽ xuống Nhà Bè. Tiềm thủy đĩnh xì gà đang đợi gần hải đăng cũ. Lát nữa, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiện đây, tôi xin cám ơn anh. Nếu anh không trà trộn vào hàng ngũ Lý Biên, làm sao chúng tôi được cái may mắn hôm nay.

Người lạ hỏi :

- Đến giờ rồi, Trần Giác. Anh còn muốn điều gì nữa không ? Anh muốn gì, chúng tôi sẽ chuyển ý nguyện cuối cùng của anh về cho ông Hoàng.

Văn Bình dằn từng tiếng :

-Tôi chỉ muốn được nhìn rõ bộ mặt thật của anh thôi.

Làn không khí yên lặng đè nặng xuống vai mọi người. Văn Bình thấy rõ con mắt chờ đợi của Thu Thu. Sự kiện này chứng tỏ nàng chưa biết mặt thật của người bí mật. Paul Hiếu vẫn giữ nguyên thái độ. Chắc hắn và người bí mật biết nhau từ lâu. Sở dĩ người bí mật đeo mặt nạ vì muốn giấu tung tích với người ngoài.

Người lạ mỉm cười :

- Anh cũng biết tôi đeo mặt nạ giả ư ? Khá đấy ! Mặt nạ này làm rất khéo, ban ngày cũng khó nhận ra là giả. Bản tâm của tôi là không muốn anh biết rõ, sợ anh ngạc nhiên. Nhưng anh đã khẩn khoản, tôi cũng chiều ý. Nhưng có đi, có lại, anh hãy cho biết danh tính của anh trước.

Văn Bình nói một hơi :

- Tống Văn Bình, trung tá Sở Mật Vụ, số hiệu Z.28.

Paul Hiếu phê bình :

- Thảo nào !

Người lạ rút trong túi một mảnh giấy đưa cho Thu Thu :

- Thu Thu đọc thử xem giấy này nói gì. Đây là bản mật điện mà tôi vừa nhận được.

Thu Thu đọc lớn :

- " Cứ suy theo những báo cáo về tướng và hành động thì kẻ này là Văn Bình, tức Z.28, nhân viên trọng yếu của Sở Mật Vụ, khó thể là bảo tiêu viên Trần Giác. Nếu đúng là Văn Bình thì phải thủ tiêu liền. Hắn là kẻ mà chúng ta đang lùng giết trên khắp thế giới. "

Văn Bình thừ người. Té ra địch đã biết chàng. Người lạ chìa thuốc lá mời :

- Nghe anh nghiện Salem nên tôi đã mua sẵn mời anh. Riêng tôi, tôi cũng là đệ tử của thuốc Salem.

Cầm điếu thuốc, Văn Bình nheo trán lại, suy nghĩ. Thoát được chốn này là một hy vọng quá mỏng manh. Người lạ mặt chắc giỏi võ, võ của Paul Hiếu lại giỏi hơn, chưa kể khẩu tiểu liên bá phát bá trúng. Đã có lần Paul Hiếu biểu diễn tài bắn ná bách bộ xuyên dương trước mặt chàng. Dầu phản ứng nhanh nhẹn, chàng cũng không thoát khỏi tầm đạn của hắn. Thở phào hơi khói, người lạ nói :

- Anh thấy chưa  chúng tôi đã biết anh là ai. Phiền một nỗi là biết hơi chậm. Nhưng cũng không sao. Anh đã xưng danh, tôi không giấu anh làm gì. Tôi là ...

" Bật " một cái, người bí mật nắm mặt nạ từ trái kéo mạnh sang phải. Văn Bình đứng phắt dậy, với tiếng kêu :

- Doãn Xuân !

Phải, người lạ là Doãn Xuân. Quận trưởng cảnh sát Doãn Xuân mà Văn Bình thỉnh cầu ông Hoàng bứng khỏi Sàigòn. Doãn Xuân bị đổi và xuất ngoại. Doãn Xuân cười the thé :

- Văn Bình, anh ngạc nhiên ư ?

Văn Bình quay nhìn Thu Thu, nàng cũng ngạc nhiên. Doãn Xuân nói :

- Cũng như anh, nàng không biết tôi là ai.

Xô ghế đứng dậy, Doãn Xuân chìa tay dắt Thu Thu :

- Thôi chúng mình đi trước.

Paul Hiếu quát :

- Văn Bình, áp mặt vào tường.

Văn Bình bước đến bức tường trước mặt. Chàng còn ngửi thấy mùi hương thơm thơm của Thu Thu. Nàng cúi xuống kéo lại đôi tất chân không được căng. Doãn Xuân tiến lại sau lưng Văn Bình, vỗ vai :

- Vĩnh biệt anh. Hẹn đến kiếp sau chúng mình sẽ ăn thua lại.

Văn Bình định phản công, nhưng Paul Hiếu ở sau lưng với lời hăm dọa :

- Muốn đạn tiểu liên vào bụng thì quay lại.

Văn Bình nhắm nghiền mắt. Chàng không muốn nghĩ, không dám nghĩ nữa. Nhất định là chàng chết đêm nay. Chàng nín hơi nghe súng nổ.

Đoàng.

Văn Bình nghe tiếng thét. Chàng ngạc nhiên vì thấy mình còn sống. " Đoàng ", phát nữa, và kèm theo tiếng thét. Chàng cũng chưa chết. Đánh liều, Văn Bình quay lại. Người bị bắn là Paul Hiếu. 2 viên đạn bắn rất trúng làm hắn nằm vật xuống đất. Doãn Xuân đang dùng nhu đạo khóa tay cầm súng của Thu Thu, và  nàng cũng đang tìm thế gỡ. Văn Bình thấy khỏe lên lạ thường. Chàng tưởng như vừa uống xong thang thuốc tiên. Chàng phóng mình lại phía Doãn Xuân. Hắn vội buông Thu Thu. Cuộc xung đột diễn ra khốc liệt giữa 2 người. Chàng chưa kịp thủ thế, Doãn Xuân đã dùng thế nhu đạo cực hiểm quật ngã. Doãn Xuân ngã theo, và 2 người dính lấy nhau, tìm cách bóp cổ, bẻ tay. Văn Bình nằm dưới. Lợi dụng ưu thế, Doãn Xuân dùng thế giaku-juji-jimê làm nghẽn máu lên óc. Thế này, võ sĩ chưa thắt lưng đen cũng biết nhưng trông cách tréo tay của Doãn Xuân, Văn Bình ghê người vì đối thủ chẳng phải là võ sĩ tầm thường. Trong cuộc đấu nhu đạo, một trong các thế hiểm là làm nghẹt thở hoặc nghẽn máu ở cổ. Nạn nhân phải bất tỉnh. Muốn cản đường máu lên óc, chỉ cần bấm vào mạch máu cổ, ở dưới hàm, trên đường thẳng với vành tai. Muốn làm nghẹt thở thì ấn mạnh vào khí quản phía trước cổ, từ yết hầu xuống ức. Ít nhất có 30 thế bóp nghẹt và thế gỡ, nên tuy bị tấn công, Văn Bình vẫn bình tĩnh đối phó.

Chàng quẫy mình thật mạnh, đồng thời chàng đánh bạt được bàn tay của Doãn Xuân. Hắn ngã sang bên, nhưng vẫn còn đủ tư thế để bẻ cổ chân của chàng. Suýt nữa mắt cá của Văn Bình bị bể nát vì miếng ashi-dori-garami của đối phương. Văn Bình trổ tài gỡ thoát, và vùng đứng dậy. Chàng không ngờ sa vào độc thủ của Doãn Xuân. Hắn chộp lấy cổ sơ mi của chàng, và xây lưng lại, trong một thế quật sơ đẳng của nhu đạo. Học viên nhu đạo nhập môn đều được dạy thế ném đối phương bằng cách cõng qua vai. Chàng cười thầm khi thấy Doãn Xuân dùng miếng judo ấu trĩ. Văn Bình đã lầm lẫn một cách tai hại. Nếu tài nghệ chưa đến trình độ điêu luyện, chàng đã mất mạng thảm thương vì Doãn Xuân giả vờ dùng thế quật ngã của võ Nhật để thi thố một môn quyền bí truyền Hy lạp. Một môn quyền lạ lùng.

Tọa quyền.

Tọa quyền cũng là một trong những tinh hoa thất truyền của võ thuật. Nguyên tắc của tọa quyền là tấn công không phải bằng tay chân như thường lệ mà là bằng 2 mông đít. Doãn Xuân lùi lại, nhanh như chớp nhoáng, mông đít hắn tống vào hạ bộ chàng. Bàn tọa cứng hơn sắt của hắn húc giữa bụng Văn Bình. Chàng có cảm giác gan ruột bị nát bấy. Mắt chàng nổ đom đóm, tứ chi bắt đầu bủn rủn. May Doãn Xuân chưa phải là bậc thày về tọa quyền, nếu không bao tử của chàng đã dập nát. Thu sinh khí vào miệng, chàng thét lên tiếng " kiai " khủng khiếp, rồi tung mình thoát khỏi vòng tay đối phương. Từ phút này, chàng không dám khinh thường Doãn Xuân nữa.

8 năm trước, trong thời gian phiêu bạt ở Âu châu, Văn Bình đã thất điên bát đảo một lần vì tọa quyền. Lần ấy, chàng thượng đài với một võ sĩ tự do ở Hy lạp. Bằng bàn tọa, hắn đánh chàng ngất xỉu. Và chàng bị thua điểm. Sau chuyến thảm hại chớp nhoáng này, chàng quyết lưu lại Hy lạp tầm sư học đạo. Nửa năm sau, chàng đã hấp thụ được tinh hoa siêu việt của tọa quyền  2.

Lý thuyết căn bản của tọa quyền rất giản dị : nước sông ở nguồn bao giờ cũngchảy mạnh hơn khi gần cửa biển. Cơ thể con người cũng vậy, sức mạnh của tay chân không thể bằng sức mạnh của bàn tọa vì bàn tọa nằm giữa cơ thể. Xử dụng mông đít nhiều võ sư Hy lạp đã đánh gục những đối thủ khổng lồ nặng trên một tạ thịt, trong vòng 1 phút.

Trong những ngày ở Hy lạp, Văn Bình còn học được phương pháp chế ngự tọa quyền. Cho nên sau tiếng thét " kiai " kinh hồn, chàng giả vờ ôm chầm lấy Doãn Xuân, tạo cơ hội cho hắn dùng bàn tọa lần nữa. Chàng vận nguyên khí đầy bụng, chịu đựng sức tấn công của Doãn Xuân, trong khi bàn tay chàng vòng qua bụng hắn, thọc atémi vào rốn. Tuy nhiên, hắn không bất tỉnh như chàng dự đoán. Phải có sức khỏe phi thường hắn mới không bị đo ván. Hắn lảo đảo 1 giây đồng hồ, rồi lấy lại bình tĩnh, phản công bằng atémi vào mặt Văn Bình. Chàng bồi thêm cú nữa giữa bụng. Lần này Doãn Xuân bị bắn vào góc tường. Văn Bình xốc lại cổ áo, nhìn hắn khinh bỉ. Nhưng chàng khinh bỉ hắn không được lâu. Cái ngã của hắn chỉ là kế mọn. Trong chớp mắt, hắn vùng dậy, 2 tay thủ cái búa lớn. Đó là búa bửa củi, cán gỗ dài nửa thước, lưỡi to như lưỡi tầm sét, mài sáng loáng. Trông ánh hào quang ở lưỡi khi chiếc búa được múa lên, Văn Bình có cảm tưởng là để sợi tóc ở xa cũng bị hơi thép tiện làm hai. Doãn Xuân vùng lên cười. Tiếng cười đắc chí của kẻ tiểu nhân từ bại đột nhiên thành thắng. Hắn từ từ bước về phía chàng, cái búa giơ cao khỏi đầu. Văn Bình cũng từ từ bước lùi, mắt dán vào đối phương. Trời không nóng mà bồ hôi ướt đẫm quần áo chàng. Cổ chàng nhơn nhớt bồ hôi như dính dầu xe hơi. Họng chàng khô khan, như đã lâu không được hớp nước. Doãn Xuân dùng búa rất nhanh nhẹn. Tuy không tấc sắt trong tay, Văn Bình vẫn thản nhiên. 2 người lùi lũi đuổi nhau quanh phòng. Doãn Xuân đợi Văn Bình áp vào tường mới nín thở, thót bụng, thu toàn sức vào cánh tay gân guốc, quai chiếc búa vào người chàng. Văn Bình tinh mắt, nhảy thật cao lên tránh, và trong khi chiếc búa chưa quay lại, chàng bước xéo sang bên 2 bộ để chuyển thế. Lưỡi búa phạt qua đầu chàng. Chàng ngồi thụp xuống, lưỡi búa lướt qua vành tai, làm tóc bay vù. Văn Bình nhảy thót ra góc, cầm cái xẻng dựng sát chân bàn. Lưỡi búa từ trên chém xuống, chàng tung mặt xẻng lên đỡ. " Choang " một tiếng, mặt xẻng bẹp dúm. Nếu chàng không cứng tay, lưỡi búa đã chém trúng người. Chàng dùng cán gỗ để cản cán búa của Doãn Xuân. 2 người lấy sức mạnh kìm nhau như kìm gươm. Đuối sức, Doãn Xuân bị Văn Bình hất lùi ra sau. Hắn chưa kịp trở tay thì cán xẻng bằng gỗ cứng đã quật vào vai. Bị đau, Doãn Xuân hăng máu thét lên một tiếng lớn, đoạn bổ búa vào trán chàng. Văn Bình đưa cán xẻng lên đỡ, cùng lúc tiến lên một bước, dùng biến thể của thế de-ashi-barai, tận dụng hoàn cảnh mất quân bình của Doãn Xuân để quét ngã. Thế nhu đạo cổ điển này được đánh bằng cả 2 tay, võ sinh nào cũng biết, Tuy nhiên Văn Bình chỉ sử dụng một chân nên Doãn Xuân lạc đòn. Bị quét bất thần vào ống quyển, hắn loạng choạng làm rớt cây búa kêu rầm. Văn Bình ném cán xẻng xuống đất, xán lại người hắn.

Phút quyết liệt đã tới. Mỗi khi đối thủ thấm mệt, Văn Bình thường sát phạt bằng sở trường atémi tuyệt kỹ. Chàng thuộc làu 50 tử huyệt trên người, nhắm mắt cũng đánh trúng. Nạn nhân có thể thiệt mạng tức khắc, hoặc mê man, hoặc tê liệt tứ chi. Chàng lại thông thạo 19 phép đánh atémi như dùng nắm tay, sống bàn tay, ngón tay chĩa ra hoặc chụm lại, gan bàn tay, cườm tay, cùi tay, đầu gối, bàn chân. Mắt mở rộng, chàng duỗi bàn tay phải, phóng atémi vào huyệt kasumi của địch trên vành tai, được coi là huyệt chết. May thay, hắn né kịp nên miếng đòn chí tử chệch xuống cổ. Tuy nhiên, sức mạnh của Văn Bình đã làm hắn ngất ngư trong khoảnh khắc. Không lỡ dịp tốt, Văn Bình tung ra phát atémi thứ hai vũ bão bằng tay trái -bàn tay nắm lại, ngón trỏ đè lên ngón cái, nhu đạo gọi là oni-ken, giới võ lâm Âu châu mệnh danh là " nắm tay quỷ "- Đòn chết này bắn vào tử huyệt trên mặt Doãn Xuân như chớp xẹt, đúng đường rãnh ở nhân trung dưới mũi. Lần này, Văn Bình tấn công không sai 1 li. Cú đánh thần tốc mạnh như búa tạ. Nạn nhân lộn ngửa ra sau, ngã nhoài trên đất, và rẫy lên đành đạch. Văn Bình không cần xuống tay thêm nữa vì chàng biết hắn đã chết. Từ cổ chí kim, chưa ai trúng tử huyệt jinchu mà còn sống. Đột nhiên Văn Bình tái mặt. Trong đầu chàng như có hồi chuông reo vang. Chàng nhớn nhác nhìn quanh phòng. Xác Paul Hiếu nằm cứng đơ trong vũng máu đỏ lòm. Người đẹp Thu Thu, đầu mối bao nhiêu chuyện động trời, đã biến mất. Đinh ninh nàng bị Jean Định áp đảo, chàng gọi lớn :

- Thu Thu !

Không nghe ai trả lời, chàng vội chạy ra sân. Cũng không thấy ai. Như con chim hồng ngàn dặm, mỹ nhân đã bay vào vũ trụ bao la, mang theo những bí mật lạ lùng. Văn Bình càu nhàu, tức tối. Chàng đấm tay xuống bàn :

- Tức chết đi mất.

Thu Thu, con hồ ly tinh RU, đã lừa chàng một cách dễ dàng. Mạch máu đập rần rần 2 bên thái dương, chàng ngồi phịch xuống ghế. Tay bưng đầu. Nhưng chỉ nửa phút sau, chàng nhỏm dậy. Chàng sực nhớ đến Hồng Bích. Nàng cũng biến đâu mất. Lại Thu Thu ... Trước khi bỏ trốn, Thu Thu đã bắt cóc cô con gái của bác sĩ Bảo Lý. Chàng thở dài, móc thuốc lá ra hút. Chàng nhăn mặt vứt gói Salem nhàu nát vào góc vì trong gói không còn điếu nào. Nếu còn thuốc lá bạc hà, chàng có thể nguôi cơn giận. Đằng này ... một thây người dựa lưng vào tường, nơi chàng ném gói thuốc Salem rỗng không. Trời, thi thể Jean Định ! một lưỡi dao cán mỏng như loại dao rọc giấy cắm ngập vào tim hắn, máu hồng thấm ra ngoài sơ mi. Hắn ngoẹo đầu dưới chân tường, 2 mắt chưa được vuốt còn mở rộng thao láo như muốn thét lên :

- Tôi chết oan lắm, anh ơi !

Vẻ sửng sốt tột độ của Jean Định chứng tỏ hắn bị người quen hạ sát. Người này là ai ? Trong phòng chỉ có Paul Hiếu, Doãn Xuân, Hồng Bích, Thu Thu và Văn Bình. Paul Hiếu đã tử thương vì 2 phát súng ghê gớm của Thu Thu. Hồng Bích là một thiếu nữ khờ khạo, chưa quen với nghề dao súng. Doãn Xuân bận quần thảo với chàng. Chỉ còn Thu Thu. Lại Thu Thu ! ... Văn Bình cảm thấy xấu hổ lạ lùng. Tuần trước, chàng đã năn nỉ ông Hoàng để cứu Thu Thu. Nể chàng, ông tổng giám đốc phải nhận lời. Chàng bảo đảm cho nàng vì tin nàng yêu chàng thành thật. Ngờ đâu, nàng đã lợi dụng chàng như đứa trẻ. Nghĩ tới Nguyên Hương, chàng lo ngay ngáy. Sớm muộn cô thư ký đa tình và không ngoan của ông tổng giám đốc sẽ phăng ra tự sự. Và nàng sẽ rỉ tai toàn thể nhân viên nam nữ trong Sở. Thiên hạ sẽ mang bệnh dại gái ngu xuẩn của Z.28 ra làm trò cười. Trời ơi ! Chàng không thể về Sở được nữa. Chàng phải trốn ra Vũng Tàu, kiếm một phòng ngủ kín đáo, mai danh ẩn tích vài ba tháng. Ra đến cửa, chàng vội khựng lại. Chàng vừa nghe tiếng xe hơi phóng nhanh vào biệt thự, thắng lại ken két. Nhặt súng, chàng nép bên cửa chờ đợi. Cửa mở tung. Gió bên ngoài ào vào. Chàng nâng miệng súng, sửa soạn lảy cò. Ngạc nhiên xiết bao, người bước vào là Nguyên Hương. Cô thư ký trẻ, đẹp, mà thân thể cân đối được coi là kỳ công của Tạo hóa, bông hoa diễm lệ của Sở Mật Vụ, người mà chàng không muốn gặp trong lúc này. Nguyên Hương mặc sơ mi vàng, quần tây chẽn ống xanh thẫm, may theo kiểu dân chăn bò Texas, trong tay cũng lăm lăm khẩu súng mạ kền bóng loáng. Thấy Văn Bình, nàng đứng sững một giây rồi quăng súng, chạy vùng tới ôm chàng khóc nức nở. Không ngăn được ngạc nhiên, chàng hỏi :

- Tại sao em khóc ?

Nàng đáp qua nước mắt :

- Gặp anh còn sống, em mừng quá. Tưởng anh đã bị giết.

Văn Bình giật mình :

- Tại sao em biết anh ở đây ?

Nguyên Hương đáp, 2 tay vẫn ôm riết vai chàng :

- Có người gọi điện thoại cho em.

Văn Bình hỏi dồn :

- Ai ?

- Em không biết. Đó là một người đàn bà. Tiếng nói có vẻ già dặn, khàn khàn, nên em đoán đã hơn 50. Bà ấy báo tin anh bị khốn ở đây, và yêu cầu em tới ngay.

- Bà ấy biết tên em, và số điện thoại riêng của em à ? Lạ nhỉ ?

- Em tưởng bà ấy là nhân viên của Sở. Phải là nhân viên thân tín mới rõ tên em và số điện thoại riêng của em.

Văn Bình gật đầu, cố giấu vẻ ngạc nhiên bằng nụ cười âu yếm :

- Có lẽ em nói đúng.

Song Nguyên Hương hỏi gặng :

- May cho anh, đó là phụ nữ đứng tuổi. Chứ nếu vào khoảng từ 20 đến 30 thì anh chết với em. Em không muốn anh dùng cộng tác viên trẻ tuổi, chắc anh đã hiểu ?

- Em lại ghen rồi.

- Chuyện, ghen là bẩm tính của đàn bà chúng em. Em ghen như vậy, anh còn ... Huống hồ ...

Sợ nàng đả động tới Thu Thu, chàng vội đánh trống lảng, hỏi ;

- À này, ông Hoàng phái ai tới nữa không ?

- Có. Lê Diệp đến sau.

Nàng vừa dứt lời, Lê Diệp lái vèo vèo chiếc trắc xông bất hủ của Sở Mật Vụ -thân xe tróc sơn, lồi lõm, kiếng chắn gió vỡ nát- vào sân. Văn Bình giả vờ reo lên :

- Kìa, Lê Diệp hút thuốc lá !

Chàng sếu vườn của Sở chuyên hút xì gà. Chàng chỉ đa mang thuốc điếu trong trường hợp đặc biệt. Văn Bình tưởng đánh lạc hướng hiếu kỳ của Nguyên Hương, ngờ đâu nàng véo chàng thật đau, giọng dấm dẳn :

- Hừ, anh đóng kịch tài ghê !

Chàng cố giả vờ :

- Anh đóng kịch gì đâu ?

- Lại chối nữa rồi !

- Lần này, anh hoàn toàn thành thật.

- Vậy anh kể chuyện cô Thu Thu của anh cho em nghe.

- Em lầm rồi, nàng không phải là tình nhân của anh.

- Thì nàng là bạn lòng của anh. Em đã lãnh tiền ở ngân hàng cho anh. Đúng 200.000. Anh tiêu cả tháng không hết. Ông Hoàng đã bằng lòng không đưa nàng ra tòa, theo lời khẩn khoản của anh.

Văn Bình cứng họng, nín thinh. Nguyên Hương vẫn không tha :

- Em nghe nói nàng đẹp lắm, đẹp hơn Tây Thi và Marily Monroe hợp lại. Tiếc quá, em chưa được hân hạnh giáp mặt. Bao giờ anh giới thiệu nàng với em ?

Văn Bình thở dài :

- Em làm anh đứt từng khúc ruột. Nhắc đến con hồ ly ấy làm gì nữa ? Nếu còn thương anh, em hãy để anh yên.

Nàng cười nhạt :

- Tội nghiệp. Nàng đã bỏ anh rồi !

Lê Diệp xuống xe, giơ tay chào Văn Bình. Như người mất hồn, Văn Bình không chào trả, lặng lẽ trèo lên xe hơi của Nguyên Hương, gài số 2, rồi lái như bay ra đường lớn. Trong chớp mắt, kim tốc độ vọt qua con số 100. Chàng chạy vèo qua đèn đỏ ở ngã tư. Đến ngã tư kế tiếp, chàng suýt húc vào xe buýt chạy ngược chiều. Nguyên Hương hích cùi tay vào ngực chàng, giọng lo âu :

- Bớt ga, đi anh.

Gió mát thương khẩu làm chàng tỉnh mộng. Chàng từ từ bớt tốc độ. Những con tàu sơn xám dài ngoằng lềnh bềnh trên giòng sông rộng làm chàng liên tưởng tới Thu Thu. Bên tai, chàng vẫn nghe tiếng khánh vàng reo thánh thót ở cổ chân đỏ hồng và mũm mĩm của nàng. Giờ này chắc nàng đã lái canô ra khơi, sửa soạn bước lên một con tàu sơn xám ở cửa sông Nhà Bè. Tiềm thủy đĩnh xì gà bí mật sẽ đưa nàng ra hải phận quốc tế. Từ đấy, nàng đi đâu, chàng không biết. Nàng còn yêu chàng không ? Trong thời gian qua, nàng thật sự yêu chàng, hay chỉ yêu chàng giả tạo ? Người đàn bà ngũ tuần gọi giây nói cho Nguyên Hương là ai ? Là Thu Thu, hay đồng bọn của nàng ? Thu Thu làm sao biết được số điện thoại tối mật của Nguyên Hương ? Chàng phải tìm ra những câu trả lời. Đối với Sở Mật Vụ, công tác của chàng đã hoàn tất. Nhưng đối với chàng, công tác tình ái mới bắt đầu. Chàng lại thở dài ai oán. Ngồi bên, Nguyên Hương hỏi kháy :

- Anh nhớ nàng, phải không?

Văn Bình bóp kèn inh ỏi để át tiếng nói của Nguyên Hương. Song giọng cô thư ký nhí nhảnh và đáo để vẫn chát chúa :

- Dầu bịt tai, anh cũng phải nghe em nói. Anh nhớ nàng, phải không?

Chàng lắc đầu :

- Không. Thú thật với em, anh chỉ muốn giết nàng.

- Hừ, trong quá khứ anh đã thề giết nhiều đàn bà, rốt cuộc chẳng dám giết ai. Anh giết trái tim đàn bà thì đúng hơn.

- Lần này, anh cam đoan với em.

- Vô ích. Dầu sao, em không dám quấy rầy anh nữa đâu. Đêm nay, em phải trực tại Sở. Anh sẽ được sống tự do đêm nay để nhớ đến nàng.

Văn Bình lái từ từ qua dãy quán bán hoa dọc đại lộ Nguyễn Huệ. Hàng ngàn bông hoa lê dơn vàng, đỏ khoe sắc giữa đám lá xanh tươi, rực màu hy vọng. Nụ hoa lê dơn sắp nở được coi là đẹp mà vẫn chưa đẹp bằng miệng cười hàm tiếu của con hồ ly Thu Thu yêu dấu. Nguyên Hương vẫn chăm chú nhìn chàng. Dường như cảm thấy lời nói của mình quá tàn nhẫn, nàng vội an ủi :

- Anh mệt lắm, phải không?

Mừng như bắt được của, chàng đáp giọng uể oải (dĩ nhiên là uể oải giả tạo) :

- Phải. Doãn Xuân là võ sư tên tuổi, anh phải trổ tài ngang ngửa mới hạ được hắn. Anh bị 2 atémi vào ngực. Bây giờ anh còn tức thở

Bản năng đàn bà nhẹ dạ và chung thủy thức dậy trong lòng người nữ gián điệp, nàng quên bẵng Văn Bình là tài tử đóng trò nổi tiếng đối với phụ nữ. Nàng vuốt gáy chàng, giọng âu yếm :

- Vậy anh về phòng nghỉ cho lại sức.

Được trúng số độc đắc cá cặp, chàng cũng không sung sướng bằng. Chàng quàng một tay ngang lưng Nguyên Hương :

- Ừ, anh cũng định về Majestic đêm nay.

- Anh tha lỗi cho em nhá !

- Từ bao năm nay, 2 đứa mình chưa hề giận nhau lâu hơn 1 phút. Sáng mai, anh sẽ gọi điện thoại cho em.

- Anh đừng ngại. Lát nữa em sẽ trình với ông cụ là anh bị mệt.

- Chóng ngoan, đúng 8 giờ sáng mai, anh sẽ ...

Nguyên Hương ngắt lời :

- 8 giờ còn quá sớm. Hơn tuần nay, anh chưa được ngủ đẫy giấc. Nghe nói đêm nào anh cũng thức đến gần sáng. Anh nên uống 2 viên thuốc ngủ Imménoctal mà em mua  tháng trước cho anh. Thuốc này rất hiệu nghiệm, chỉ một viên là ngủ say. Uống 2 viên, anh có thể ngủ đến trưa mai. Thôi 3 giờ chiều mai, anh gọi em cũng được.

- Em là bà tiên của anh.

- Khi nào em cũng chăm lo anh được mạnh khỏe. Là đàn bà, em có tính xấu hay ghen, anh đừng chấp em nhé.

Xe dừng trước khách sạn. Nguyên Hương vùng ôm chặt Văn Bình. Nàng đặt cái hôn nồng nàn lên môi chàng. Nàng không dám mở mắt sợ nhìn thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Vì vậy, nàng không thấy 2 nhân viên cảnh sát, một nam một nữ, đang tủm tỉm cười. Nàng nói như trong cơn say :

- Anh về nhé.

Văn Bình hôn lần thứ nhì vào mi mắt nàng :

- Chúc em ngủ ngon đêm nay.

Chàng xuống xe, dáng điệu quyến luyến. Nguyên Hương nhìn theo, đến khi chàng khuất sau cửa khách sạn mới gài số, đạp ga xăng. Song Văn Bình không lên lầu. Chàng rẽ sang trái nơi các tửu khách đang ngồi uống rượu nhìn sông Sàigòn. Chiếc Giuletta SS đặc biệt của chàng đậu ngoan ngoãn bên lề đường. Chàng vừa dợm ga, xe hơi đã vọt như tên bắn. Báu vật cơ khí này có thể ngốn đường 200 cây số giờ. Một bàn tay vô hình bắt chàng quẹo vô lăng về bên trái, qua cầu. Dưới sông, thuyền bè san sát. Ngọn gió mát rợi từ mặt nước sông thổi lên, quạt vào mặt chàng.

Lúc xe phóng qua cầu Trình minh Thế, chàng mới  nhớ ra đang lái xe về Nhà Bè. Con đường vắng vẻ dài hơn 10 cây số chỉ là gang tấc đối với chiếc Giuletta thiên mã. Đến sông Nhà Bè, chàng đậu xe dưới gốc cây, rảo bước lại quán nhậu. Khách hóng mát đã trở về Sàigòn. Trên bờ sông hoang liêu, cạnh ngọn hải đăng tàn phế chỉ còn một mình Văn Bình. Mặt sông đã lẩn vào màn tối. Văn Bình lẩm bẩm :

- Hừ, mình ngu thật ! 

Văn Bình ngu thật ! Nếu Thu Thu xuống tiềm thủy đĩnh, nàng phải chọn một địa điểm khác. Nàng không thể nghênh ngang lái xe xuống Nhà Bè, chờ tàu ngầm bí mật, trước trại tù binh được canh gác cẩn thận suốt ngày đêm. Thì ra trong cơn bấn loạn, chàng mất hẳn khả năng nhận xét tinh tế của điệp viên thượng thặng. Chàng biến thành gã đàn ông si tình, và xuẩn động. Chàng đứng thừ người trên bãi cát. Rặng thông reo rì rào, chàng tưởng như Thu Thu đang thì thầm vào tai :

- Anh Văn Bình đáng yêu của em ơi ! Em yêu anh nhất đời. Anh yêu em bằng em yêu anh không ?

Chàng muốn hét to lên tiếng " có ", song đã ngừng kịp. Chợt một em bé gái trạc 12 tuổi chạy tới. Thấy chàng, nó xun xoe :

- Ông ơi !

Chàng giật mình :

- Em hỏi ai ?

Đứa bé ngần ngừ 1 giây :

- Thưa, có người gửi cái này cho ông.

Văn Bình đặt tay lên vai đứa trẻ :

- Gửi cái gì ?

- Thưa, cái gói.

Nó đưa cho chàng một cái gói vuông bọc giấy báo. Mở ra, chàng bàng hoàng : bên trong là bao thuốc lá Salem và chai huýt ky thượng hạng, thứ chàng mê nhất. Chàng hỏi đứa trẻ :

- Ai đưa cho em ?

- Thưa, một cô ăn mặc lịch sự, lái cái xe màu cà phê sữa. Cô ấy cho em 500 đồng, dặn em đợi một ông cao lớn, sơ mi xanh, kẻ ô vuông, giày vàng mũi nhọn, đi xe hơi trắng, mang số ... thì trao lại.

- Cô ấy gặp em khi nào ?

- Thưa, cách đây khoảng 15 phút. Cô ấy vừa lái xe đi thì ông đến.

Văn Bình dúi vội vào tay đứa bé một tờ 500 mới toanh, rồi trước cặp mắt ngơ ngác của nó, chàng vùng chạy lại xe Giuletta. Chính Thu Thu gửi tặng chàng 2 món chàng ưa nhất. Nghĩa là nàng chưa từ giã Sàigòn. Nghĩa là nàng còn yêu chàng. Tuy nhiên, tại sao nàng cố tránh mặt chàng ? Trời ơi ! Nếu chàng chịu khó mở rộng mắt quan sát dọc đường, chàng đã thấy nàng gần Phú Xuân. Chàng chợt nhớ : lúc chàng vượt qua Phú Xuân, suýt nữa đụng phải một chiếc Floride sơn màu cà phê sữa. Chủ nhân chiếc xe đua mũm mĩm này là Thu Thu, con hồ ly Thu Thu của gián điệp Sô viết RU. Chàng quyết tìm ra nàng, dầu phải cho nổ tung thành phố Sàigòn trong đêm nay chàng cũng không từ.

5 phút sau, Văn Bình về đến trung tâm thủ đô. Chiếc xe màu cà phê sữa đã biến đâu mất. Chàng lái xe loanh quanh từ Sàigòn vào Chợ Lớn, rồi từ Chợ Lớn vòng lên Tân sơn Nhất, qua đường Chi Lăng ra xa lộ. Như máy, chàng phóng lên Biên Hòa. Song chàng không tìm ra tung tích Thu Thu. Chán nản, chàng quay về đường Tự Do. Hàng trăm cặp trai gái khoác tay nhau, bách bộ trên lề đường giữa suối ánh sáng nê ông muôn màu rực rỡ. Ngày thường, Văn Bình là một trong những con chim bồ câu vô tư lự ấy. Đêm nay, chàng cảm thấy đại lộ Tự Do, con đường tình ái của thủ đô khát sống, biến thành sa mạc hoang vu. Theo thói quen, chàng bước vào một tiệm rượu. Cũng theo thói quen, chàng tìm cái bàn khuất trong góc, vẫy bồi, gọi một chai huýt ky. Trong chớp mắt, chàng uống cạn nửa chai. Chàng rót hết ly này đến ly  khác, uống nguyên chất không bỏ đá hoặc sôđa như thông lệ.

Trời dần dần khuya. Tiệm rượu đã vơi người. Chàng lờ đờ nhìn ra đường Ngô đức Kế vắng tanh. Lòng chàng đang vắng tanh như con đường này ban đêm. Một người đàn bà trang điểm diêm dúa, mặc đồ đầm đĩ thõa, áo cụt tới nách hở hang, duýp xerê lên quá đầu gối vừa trả tiền xích lô, đứng một mình trước một bin đinh lớn gồm nhiều phòng ngủ. Có lẽ nàng đang chờ khách. Đột nhiên chàng muốn lợm mửa. Cuộc sống về khuya không làm chàng quên được sầu muộn đang dâng ngùn ngụt trong lòng. Như người điên, chàng uống luôn 3 ly  đầy ắp. Cô gái giữ két nhìn chàng bằng cặp mắt ái ngại. Văn Bình là khách quen, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn đùa nghịch, nhất là vui vẻ đùa nghịch với nàng. Mỗi lần bước vào, chàng không quên đưa ngón tay lên hôn gửi nàng. Cử chỉ sống sượng này không làm nàng phật ý. Trái lại, nàng có cảm tình đặc biệt với chàng. Thấy chàng rót thêm, và sửa soạn gọi chai khác, nàng tiến lại, xua tay, giọng thân mật :

- Ông đừng uống nữa, say rồi đấy !

Văn Bình cười, tia thép trong mắt bắn ra :

- Say sao được, cô ? Tôi là thần tửu.

Thiếu nữ mỉm cười :

- Em đã nhìn ông uống rượu nhiều lần. Nhân viên ở đây đều biết ông uống rượu bao nhiêu cũng không say. Nhưng đêm nay, em tin chắc ông say.

- Cô lầm rồi. Tôi chưa say.

- Rồi ông sẽ say. Vả lại, em biết là ông thích say. Ông đang cần say mèm để quên phiền muộn.

Chàng thở dài :

- Vâng, tôi chịu thua cô. Đêm nay, tôi buồn lắm. Buồn có thể chết được.

Nàng thở dài theo :

- Lạ nhỉ, người như ông mà buồn  thật em không hiểu nổi. Đàn bà buồn vì bị ông hất hủi thì đúng hơn.

Văn Bình khoát tay gọi bồi. Thiếu nữ nhăn mặt :

- Ông nên nghe lời em, đừng uống nữa.

Giọng Văn Bình bắt đầu lè nhè :

- Hừ, cô là ai ? Trên đời, tôi không bao giờ nghe lời đàn bà.

Nàng kéo chai huýt ky ra khỏi tầm tay Văn Bình, giọng tha thiết :

- Vậy ông đừng buồn nữa. Nàng vẫn yêu ông, rồi nàng sẽ về với ông.

Văn Bình trố mắt :

- Thật không cô ?

Thiếu nữ lại cười :

- Sao lại không thật ? Em gọi taxi cho ông về nhé ? Mai ông trả tiền rượu cũng được.

- Sáng mai tôi phải đi xa.

- Khi nào ông về thanh toán cũng chẳng sao.

Như đứa trẻ, chàng vịn vai nàng loạng choạng ra đường. Lần đầu trong đời, chàng sau chếnh choáng. Chàng say không phải vì rượu. Mà say vì đau đớn. Taxi đậu xịch bên vỉa hè. Chàng kéo nàng sát vào người :

- Cô tốt với tôi quá.

Nàng nhẹ gỡ tay ra :

- Đừng ông. Người ta đang nhìn ông. Em không tiếc gì ông, nhưng đêm nay ông say quá. Em không thích lợi dụng ông trong cơn say. Lần sau, em sẽ chiều ông.

Văn Bình gieo mình xuống nệm xe. Đêm tối trở nên tối đen hơn bao giờ hết. Con đường trước mặt trở nên dài vô tận. Tài xế quay lại :

- Ông về đâu ?

Chàng không thể về phòng trọ một mình. Chỉ còn Mộng Kiều có thể giúp chàng ngủ yên đến sáng. Chàng bèn hất hàm :

- Võ Tánh.

Tổ ấm của Mộng Kiều ở giữa đường Võ Tánh. Chàng rút tờ 500 nhàu nát, tờ 500 cuối cùng trong ví ném cho tài xế. Biết chàng say, tài xế nói :

- Phiền ông đưa tờ trăm cho tôi thối lại. 500 lớn quá, tôi không đủ tiền lẻ.

Văn Bình xô cửa  xe :

- Thì thôi. Biếu ông uống rượu.

- Cám ơn ông. Tôi phải nuôi vợ con, không bao giờ dám mó đến chai rượu.

- Ồ, ông sung sướng hơn tôi.

Văn Bình trượt chân, suýt ngã. Người tài xế vội vã dìu chàng vào cổng :

- Để tôi đưa ông lên phòng.

Mộng Kiều há hốc miệng kinh ngạc khi thấy Văn Bình say bí tỉ, vừa vào khỏi cửa là lăn xuống đi văng như khúc gỗ. Song chàng ngồi dậy được ngay. Chàng bảo nàng :

- Cho anh chai huýt ky.

Nàng lắc đầu :

- Trời ! Anh muốn tự vận ư ? Không được. Để em vắt cam cho anh giã rượu.

Không đáp, chàng dựa đầu vào đi văng êm ái. 5 phút sau, chàng hoàn toàn tỉnh lại. Ngồi bên, Mộng Kiều thở phào :

- Anh làm em sợ quá !

Chàng hỏi nàng :

- Mấy giờ rồi, em ?

- Hai giờ rưỡi.

- Khuya rồi, sao em chưa đi ngủ

- Em mới về xong. Vả lại, em phải thức đợi anh.

Văn Bình nhìn nàng sửng sốt. Mộng Kiều vẫn đẹp như thường lệ. Nàng có đôi mắt rộng và đen, dưới lông mày cong thanh tú và quyến rũ. Nàng là hoa khôi của Sàigòn về đêm. Có lẽ nàng chưa gặp ai bằng chàng. Nàng bằng lòng với nếp sống bừa bãi, kỳ dị của chàng. Thỉnh thoảng vù đến như cơn gió, rồi hốt hoảng ra đi, không hẹn ngày về, cũng không cam kết sâu xa. Cái áo ngủ bằng gấm Thượng hải ngũ sắc làm tôn làn da trắng muốt của nàng. Nàng nắm tay chàng :

- Anh là con người lạ lùng. Em đang ở tiệm nhảy, anh nhờ người gọi điện thoại bắt em về liền. Em hớt hơ hớt hải ra xe, về đây ngay, thay quần áo chờ anh thì anh lại hỏi tại sao em chưa đi ngủ.

Thôi chết rồi, lại Thu Thu rồi. Đột nhiên Văn Bình tỉnh hẳn. Chàng tỉnh hẳn như chưa bao giờ say :

- Anh gọi điện thoại cho em hồi mấy giờ ?

- Lúc 12 rưỡi. Không phải anh gọi, mà là một bà cụ già.

- Bà cụ già ?

- Vâng, bà cụ nói giọng Nam. Lệ thường, anh thường nhờ người lạ gọi giây nói cho em, nên em không để ý. Bà cụ dặn em mua 1 kilô cam cho anh. Nghe nói mua cam, em đoán là anh say rượu nên hỏi lại, thì bà cụ đáp là đêm nay anh dự tiệc cưới.

- Tiệc cưới ?

- Vâng, tiệc cưới ở gần Nhà Bè.

- Gần Nhà Bè ?

- Ồ, anh lạ lùng quá ? Em nói gì, anh cũng lặp lại. Bà cụ kia là ai ? Anh dự tiệc cưới ở Nhà Bè với ai ? Tại sao anh say rượu ?

Chàng đặt ly nước cam vắt uống cạn xuống bàn :

- Xin lỗi em. Anh vui với bạn nên quên hết. Đêm nay, ông phó giám đốc của hãng làm lễ vu quy cho cô con gái. Bọn anh thi nhau uống. Anh đoạt chức vô địch nên bị say mèm.

Mộng Kiều cười ròn tan :

- Ồ, em cứ tưởng anh bị cô nào phụ bạc nên say rượu. Thôi, anh đi ngủ cho khỏe. Em vừa mua cho anh bộ áo ngủ ca rô xinh lắm.

Nàng quày quả vào phòng trong. Văn Bình thừ người suy nghĩ. Con hồ ly Thu Thu lại biết cả chỗ ở kín đáo của Mộng Kiều  Chàng mới nảy ra ý định về đường Võ Tánh sau khi uống rượu, thế mà Thu Thu đã đoán trước. Chàng cứ khinh đàn bà đần độn. Lâm sự, chàng bị họ bỏ rơi hàng trăm cây số. Mộng Kiều vội vã trở ra. Nàng mở ngăn kéo, xin lỗi rối rít :

- Khổ quá, em lú cả ruột. Trên hãng vừa mang xuống cho anh một bức thư.

Chàng vừa nói dối đi ăn cưới con gái ông phó giám đốc của hãng, đến lượt Mộng Kiều báo tin hãng gửi thư riêng cho chàng. Trong quá khứ, một vài lần ông Hoàng phái Lê Diệp tìm chàng tại nhà Mộng Kiều. Lê Diệp là bạn thân của chàng trong " hãng ". Nhưng chàng không nói rõ " hãng " nào. Trong sự giao du đằm thắm với nàng, chàng không hề đả động tới đời tư vũ nữ của nàng với hàng chục mối tình vụn vặt. Ngược lại, nàng luôn luôn kính trọng nếp sống kín đáo của chàng. Mộng Kiều trao tận tay chàng một phong bì dày cộm, dán băng keo ở ngoài. Mắt chàng sáng rực như sắp được đàn bà đẹp ôm hôn. Mộng Kiều vuốt tóc chàng :

- Anh khỏe hẳn chưa ?

Chàng cười tươi tỉnh :

- Rồi. Có thể nhảy chachacha đến sáng.

Nàng vỗ tay reo :

- Ồ, sung sướng quá  em chỉ sợ anh mệt. Chờ em độ 10 phút nhé. Em vào phòng tắm làm lại tóc.

Mộng Kiều gãi đúng chỗ ngứa của chàng. Nếu nàng không vào phòng tắm, chàng cũng tìm cớ đuổi khéo. Chàng ngả mình xuống nệm, ghé sát ánh đèn đêm ấm cúng, nhẹ nhàng xé phong bì. Bên trong là 2 phong thư nhỏ. Phong thư thứ nhất được xé ra, một miếng phim nhựa nhỏ xíu rơi ra ngoài. Văn Bình giật mình : mẩu phim này là tài liệu là Hồng Bích trao cho Paul Hiếu. Không cần mở phong bì thứ hai, chàng đã biết người gửi là Thu Thu. Tim đập thình thịch, chàng đọc giòng chữ ở ngoài :

Kính gửi đại tá Tống Văn Bình.

Thư riêng.

Chàng liếc nhìn cửa phòng tắm. Mộng Kiều đã khóa chặt. Con quỷ cái Thu Thu ! Con hồ ly tinh RU viết thư xỏ ngọt chàng ! Bất giác đầu chàng nhức như búa bổ. Chàng vớ chai huýt ky trên bàn, tay kia mở ngăn kéo. Bên trong toàn là thuốc ngủ. Thuốc ngủ là món ăn cần thiết của nghề vũ nữ. Chàng cầm gói Imménoctal ngần ngừ 1 giây. Nguyên Hương dặn chàng dùng 2 viên. Song chàng cần ngủ lập tức sau khi đọc thư của con hồ ly RU. Chàng ném luôn 4 viên vào miệng, và chiêu một phần tư chai rượu. Với 4 viên thuốc Imménoctal cực mạnh này, chàng sẽ ngủ trong vòng 10 phút, đến trưa mai may ra mới tỉnh dậy. Bức thu được viết bằng tuồng chữ ngả, thanh thoát và bay bướm. Chàng nhẩm đọc như sau :

" Sàigòn, ngày ... tháng ...

Anh Văn Bình yêu dấu của em,

Trước khi vào thư, em thành thật xin lỗi anh. Em gái Thu Thu của anh đang viết  cho anh đây, không phải người nào xa lạ. Em mạn phép gọi anh là " anh yêu dấu " vì anh ơi, hình ảnh khả ái của anh đã in sâu vào tim em, ngàn đời em không thể nào quên được. Em yêu anh tha thiết, yêu từ ngày 2 đứa mình gặp nhau.

Em nói thật đấy, anh đừng bĩu môi khinh bỉ em, tội nghiệp. Thời gian sẽ chứng minh cho lòng ngay thẳng của em. Đọc xong thư này, chắc anh nổi giận. Tuy nhiên, em tin tưởng là anh sẵn sàng tha thứ cho em. Anh ơi, định mạng đã an bài cho chúng mình gặp nhau trong hoàn cảnh éo le. Em yêu anh mà phải ngậm miệng mãi đến đêm nay mới dám lên tiếng, song chỉ thổ lộ tâm tình trên mực đen giấy trắng.

Đêm nay, em cảm thấy  trống trải và buồn lạ lùng. Nhiều lần, em xé giấy đã viết, vò nát, ném xuống đất, định trèo lên xe lái tới phòng anh. Nhưng vì bổn phận, vì nghề nghiệp bắt buộc em phải xa anh một thời gian. Em chắp tay cầu nguyện cho thời gian đau đớn này được thu ngắn lại.

Đọc tới đây, chắc anh ngừng một giây, và hỏi : Em là ai ? Anh yên tâm, em sẽ nói hết, không giấu anh điều gì nữa. Tuy nhiên, anh cần nghe em kể lại từ đầu đến cuối. Em phải thú tội là ngay buổi đầu, em đã biết anh là Z.28, tức Văn Bình, cánh tay phải của ông Hoàng, nhân viên cao cấp Sở Mật Vụ Nam Việt, được  các cơ quan điệp báo quốc tế khâm phục.

Cấp trên ra lệnh cho em triệt để lợi dụng anh. Em có nhiệm vụ khuynh loát anh bằng sắc đẹp. Thật ra, em chẳng đẹp bằng ai, song mệnh lệnh là mệnh lệnh, em phải tuân theo. Cổ nhân đã  dạy : " không nên đùa bỡn với  ái tình ". Thượng cấp của em đã lầm. Cả em cũng lầm. Từ nhiều năm nay, em nổi tiếng là người mang trái tim sắt đá, chưa bao giờ xao xuyến trước ái tình, nhất là ái tình trong công tác. Em bắt tay vào việc một cách tự tin và kiêu ngạo. Em đinh ninh quật ngã anh dễ dàng. Ngờ đâu, em lại là kẻ bị quật ngã đầu tiên.

Thật ra, em thua anh không phải chuyện lạ. Anh là hòn nam châm kỳ diệu, có thể lôi cuốn hàng ngàn người đàn bà đẹp. Kế hoạch lợi dụng anh được lệnh danh là " kế hoạch Epôxy ". Như anh đã biết, Epôxy là băng keo dính nhất trên thế giới, sau khi được ép trong phòng lạnh ở độ 450 dưới không độ Fahrenheit, một miếng nhỏ bằng nửa hộp diêm có thể dán chặt cái xe hơi du lịch vào tường mà không rơi. Cấp trên của em tưởng em là chất Epôxy đủ bản lãnh dán chặt anh. Trên thực tế, anh mới là Epôxy.

Theo kế hoạch Epôxy được tính toán kỹ lưỡng, em đột nhập đại lữ quán Majestic, lên phòng Bùi Phát, mở khóa lẻn vào. Em vào phòng Bùi Phát song chẳng làm gì hết, vì thưa anh, cái anh chàng dài lưng tốn vải bạch diện thư sinh kia của ông Hoàng không đáng cho em hy sinh tính mạng. Em không đụng tới đồ đạc và giấy má của hắn. Em vào phòng hắn -xin anh tha lỗi lần nữa- vì em biết anh đang núp rình trong phòng đối diện. Hôm ấy, hẳn anh đắc chí lắm. Anh tưởng em dại dột mang thịt vào miệng hùm ? Em cố tình đứng lên cho anh nhìn ngắm thảnh thơi và no nê. Qua phòng anh núp, em liếc thấy con mắt sáng quắc của anh. Em lúc lắc sợi giây vàng ở cổ chân, cho anh thòm thèm chơi 

Em biết chắc anh theo sau em để tìm địa chỉ. Anh ơi, hoàng tử Văn Bình của lòng em ơi, anh đinh ninh con bé Thu Thu ngu xuẩn và hớ hênh, nhưng nếu anh biết từ lúc anh lái xe rượt theo em, luôn luôn nhìn tấm kính chiếu hậu, anh sẽ không  coi thường em nữa. Và em vượt qua đèn đỏ để đùa bỡn anh. Anh còn nhớ chứ ?

Riêng em, em nhớ mãi. Em quên sao được bộ mặt tức giận của anh trong kính chiếu hậu khi anh suýt đâm vào đoàn xe hơi dày đặc ở ngã tư Lê Lợi - Pasteur ! Em quên sao được bộ mặt  đắc thắng của anh trong kính khi anh ngừng xe gần nhà hàng Trạm Ái Tình ở đường Trịnh minh Thế. Anh chưa biết  họ ở đâu thì em mời anh tới. Em đã dẫn anh khỏi chặng đường khó khăn đầu tiên trong công tác thập phần nguy hiểm mà ông Hoàng giao phó cho anh. Dẫn anh tới Trạm Ái Tình, cái tiệm ăn đông khách ngoại quốc ấy mà. Anh phải cám ơn em đi.

Mục đích của em là để anh nhận diện Jean Định. Hôm ấy, anh chưa biết hắn là ai. Đến nay, anh đã biết hắn là nhân viên liên lạc giữa Tổ chức và cô Hồng Bích, và hắn là tài xế cũ, kiêm nhân tình xưa của bà bác sĩ Bảo Lý, mẹ cô Hồng Bích. Song mục đích chính của em là móc nối anh với Lý Biên. Anh đang cần gặp hắn vì sau khi mưu mô thâm nhập của Sở Mật Vụ bị bại lộ. Lý Biên đã khôn ngoan dọn nhà tới một địa chỉ bí mật. Hắn xoay sở rất nhanh, khiến nhân viên của anh canh gác chung quanh biệt thự của hắn trong khu Hêrô không hay biết. Một lần nữa, anh phải cám ơn em.

Anh thắt nơ cánh bướm đàng điếm, và để bộ râu mép ngang tàng, đội lốt cậu công tử ăn chơi. Song anh ơi, anh cải trang làm thiên thần hay quỷ sứ, em cũng nhận ra anh. Hôm ấy, em chuyện trò thân mật với Lý Biên, nên anh cho em là thủ túc trung thành của hắn. Và lẽ dĩ nhiên, anh phải nghĩ mưu bắt quen với em.

Anh bố trí một cuộc ẩu đả dữ dội ở tiệm nhảy đường Trần hưng Đạo. Màn kịch được diễn rất khéo, nhưng anh ơi, làm sao giấu nổi con mắt quan sát của em. Đàn ông các anh vụng lắm ! Giá anh không đóng vai hiệp khách trổ tài cứu mỹ nhân, em cũng phải mầy mò kết bạn với anh. Vì thưa anh, kế hoạch Epôxy đã trù liệu đầy đủ.

Thế là chúng mình quen nhau. Quen nhau như đã nắm tay nhau hò hẹn từ ngàn năm trước. Rồi em vào sà lim cảnh sát thăm anh. Được anh yêu -dầu khi ấy anh chưa yêu thành thật- em mừng hơn bắt được của. Em hấp tấp xưng hô thân mật với anh. Anh ơi, nếu anh còn sáng suốt, anh đã khám phá ra sự hớ hênh của em. Cũng như em, anh bị quáng mắt trước tiếng sét ái tình. Cũng như em, anh đùa với ái tình để rồi thành ra thật. Em đã ngoan ngoãn ngã vào lòng anh trong bót cảnh sát. Cái hôn của anh làm em ngơ ngẩn suốt đêm.

Theo kế hoạch Epôxy, em phải đưa anh lọt vào tổ chức của Paul Hiếu, yếu nhân của RU ở Sàigòn. Paul đa nghi lắm, còn đa nghi hơn Tào Tháo nữa. Thông thường thì hắn không bao giờ dùng anh. Muốn đạt mục đích, em có bổn phận bẻ gãy tay chân thân tín của hắn như Lý Biên, Tám Beo và Bẩy Cọp.

Lý Biên là tên trùm buôn lậu táng tận lương tâm, không lưu tâm tới khía cạnh chính trị. Ai trả nhiều tiền thì làm. Làm gì, hắn cũng làm. Dưới thời Pháp thuộc, hắn cộng tác mật thiết với Phòng Nhì để chỉ điểm các phong trào ái quốc. Người Nhật tới, hắn quay ra trung thành với Kempêtai, giúp họ bắt nhân viên điệp báo của Pháp. Rồi hắn gia nhập ngoại vi của RU. Lý Biên liên lạc với RU ở Hà nội. RU dùng nhóm buôn lậu ghê gớm của Lý Biên làm bình phong do thám. Một nhân viên RU nhảy dù xuống để điều khiển cơ sở của Lý Biên. Không ngờ ông Hoàng biết được kế hoạch nhảy dù và tung người vào hàng ngũ Lý Biên.

Tổ chức của Paul Hiếu có trọng trách nằm lì, chỉ ra mặt hoạt động trong trường hợp Lý Biên bất lực. Dựa vào kế hoạch của ông Hoàng, em thuyết phục Paul rằng Lý Biên đã bị lộ. Bị lộ nghĩa là vô dụng. Bằng một đầu mối khác, em dùng đòn ly gián cho Paul tin rằng Lý Biên bắt cá 2 tay. Paul bèn liên lạc với RU ở Hà nội, xin chỉ thị. Kết quả là Lý Biên bị hy sinh. RU ra lệnh cho Paul trực tiếp chỉ huy.

Con đường trước mặt anh đã được mở rộng nhờ em đốn cây, chặt lá. Em không dám kể công, song anh cũng cần biết đến sự khó khăn của em. Em nói mãi, hắn mới chịu nghe. Nhưng chỉ chịu nghe phân nửa. Hắn điện ra Bắc, xin điều tra về gia đình bảo tiêu viên Trần Giác. Hắn lại sai người ra Trung, mầy mò gặp em gái Trần Giác. Ông Hoàng giỏi thật ! Nữ nhân viên đóng vai em gái Trần Giác đã đánh lừa được đàn em lọc lõi của Paul. Trong thời gian này, anh để lộ vài dấu vết khiến Paul ngờ vực. Em phải thuyết phục hắn lần nữa. Cũng may kết quả cuộc điều tra của RU ở Hà nội đến chậm. Nếu sớm hơn vài ba ngày, vị tất em được diễm phúc viết thư dài cho anh hôm nay.

Đàn em đáng kể nhất của Paul là Tám Beo. Lăn lộn trong đám giang hồ, hắn nhiều chất khôn ngoan hơn Bẩy Cọp, nên em phải loại trừ hắn trước để bảo vệ an ninh cho anh. Còn một lý do khác bắt em hành động cấp tốc : trong 1 phút say sưa, hắn thổ lộ với em rằng anh không phải là Trần Giác.

Ha, ha ... Ông Hoàng là nhà lãnh tụ điệp báo bách chiến bách thắng suýt bị thua không còn manh giáp. Thật vậy, anh Văn Bình ạ, Tám Beo có đủ điều kiện để chứng minh anh là Trần Giác giả hiệu vì trong quá khứ hắn là em út của Trần Giác chính cống. Hắn đã ăn ngủ với Trần Giác trong 2 tháng ở bến đò Thủ Thiêm. Theo lời hắn, diện mạo anh đã được sửa sang lại cho giống, nhưng chỉ giống phần nào. Trần Giác chính cống không thể có cặp mắt đa tình, và cái miệng duyên dáng như Z.28. Trần Giác lại là anh hùng thương khẩu, không thể đứng đắn, nhã nhặn như Z.28. Tám Beo định báo cáo với Paul. Em phải chuốc rượu cho hắn say mèm, với ý định đầu độc hắn. Song em lại sợ Paul nghi ngờ. Em đành tương kế tựu kế khuyên hắn thư thả một vài ngày, đợi lột mặt nạ anh để chiếm công đầu. Và hắn đã ngoan ngoãn nghe lời em. Em lại tỉ tê với Paul rằng Tám Beo thường bỏ nhà đi vào những giờ bí mật. Hơn thế nữa, em còn dựng đứng là Tám Beo bắt liên lạc của Phản gián. Nghe em, Paul định giết Tám Beo, không ngờ anh nhanh tay hơn. Nhưng sự nhanh tay của anh đã làm anh bại lộ hoàn toàn. Giá anh bình tĩnh hơn nữa 

Đố anh tại sao em lôi kéo Paul Hiếu và Tám Beo dễ dàng như vậy ? Biết nói ra làm anh giận, em vẫn phải nói. Thưa anh, em là đàn bà, chân yếu tay mềm, không giỏi atémi như đàn ông các anh, nhưng lại được tạo hóa thương tình phú cho những khí giới mà đệ thập đẳng đai đen nhu đạo không có. Tám Beo là con người bằng xương bằng thịt, không thể thản nhiên trước sự mời mọc của đàn bà. Từ lâu, hắn manh tâm đoạt em trong tay Paul. Sự si tình của đàn ông giúp em thành công. Nghe em thuật lại những cử chỉ sàm sỡ của Tám Beo -thật ra hắn chưa dám đụng tới em- Paul tức lồng lộn như con thú bị đạn. Hắn đinh ninh em là vật sở hữu độc quyền. Nếu hắn biết anh hôn em trong sà lim công an, hắn đã tặng anh một bì đạn tiểu liên và ném xác xuống sông Sàigòn.

Anh Văn Bình ơi, đừng tức lồng lộn như Paul nhé ! Em không yêu hắn đâu. Chẳng qua em phải đóng trò yêu đương với hắn. Giữa anh và em, lại là chuyện khác. Có lẽ định mệnh ràng cuộc đời em vào anh.

Xong Tám Beo, em quay sang triệt hạ Bẩy Cọp. Anh còn nhớ khi anh bị Paul bắt không ? Anh bị Bẩy Cọp còng tay vào mơ nốt. Paul bỏ chìa khóa vào túi áo trên. Lát sau, anh lại tìm ra chìa khóa trong người Bẩy Cọp. Thuật mọn của em đó. Em học thuật này trong trường huấn luyện, và được các giảng sư khen ngợi. Lợi dụng một phút thân mật, em móc túi Paul, đánh cắp chìa khóa, và nhét vào túi Bẩy Cọp. bỏ vào túi hắn, không phải cho hắn dùng đâu ! Mà là cho anh Văn Bình yêu dấu của em đấy ! Đúng ra, em phải đưa chìa khóa cho anh. Nhưng Paul kéo em đi ngay, em không thể gặp anh được. Vả lại, em tiên đoán sớm muộn anh phải gây sự với Bẩy Cọp. Và em nghĩ đúng. Bẩy Cọp là kẻ võ nghệ tầm thường, chưa phải kỳ phùng địch thủ với anh, dầu anh bị còng tay. Suýt nữa anh không có hy vọng thoát hiểm vì Paul định mang anh xuống hầm. Em phải giả vờ trượt ngã, trẹo chân cho hắn săn sóc em mà quên anh. Và thưa anh, hắn đã quên.

Anh đã hạ thủ Bẩy Cọp. Anh đã lấy được chìa khóa mở còng. Khi thấy chìa khóa, anh nghĩ đến em không ? Hay cho đó là ngẫu nhiên ? Trời ơi, anh cho là ngẫu nhiên thì tội cho em biết mấy ! 

Nếu anh biết em phập phồng lo sợ khi anh bị Jean Định bắt gặp, anh còn thương em hơn nữa. Jean Định là nhân viên thân tín của Lý Biên. Sau khi loại trừ Lý Biên, buộc lòng Paul phải loại trừ Jean Định. Song Paul muốn loại trừ một cách êm thấm. Jean Định mới gặp cô Hồng Bích lần đầu hôm nay. Trước đây, Paul đích thân ra lệnh cho nàng. Sở dĩ Paul sai Jean Định gặp nàng để lấy phần chót của tài liệu vì biết anh theo sau. Nghĩa là Paul mượn tay anh để hạ sát Jean Định. Ruột gan em nóng như lửa đốt. Em sợ anh mất sức trong cuộc đấu với Jean Định vì hắn cũng là võ sĩ cao cường. Khi ấy, anh sẽ khó địch nổi Paul, phương chi hắn lại thủ khẩu tiểu liên, rình sẵn bên ngoài. Paul chờ anh thấm mệt mới ra mặt. Em muốn ở lại giúp anh một tay, song Paul lại nhờ em đi đón đảng trưởng. Em không còn cách nào khác ngoài cách cầu nguyện Thượng đế cho anh tai qua, nạn khỏi. Vả lại, em hy vọng Paul đợi đảng trưởng đến mới quyết định số phận của anh.

Anh ơi, em muốn òa lên khóc khi phải thui thủi ra ngã tư một mình. Thượng cấp dặn em hy sinh tất cả để phăng ra tung tích của đảng trưởng. Mục đích gần đạt được mà em không vui. Vì lòng em vừa bảo thầm rằng mục đích chính là tình yêu của anh.

Lần đầu em giáp mặt đảng trưởng. Thấy em, hắn cười toe toét. Em có thể hạ thủ hắn dễ dàng ở đầu đường, song em muốn dành vinh dự ấy lại cho anh. Nếu em giết, em phải đâm lén sau lưng, trái với tinh thần thượng võ. Vả lại, ...

một lần nữa, xin anh tha thứ cho em. Em đã nâng súng bắn Paul. Thường lệ, em bắn khá giỏi, không hiểu sao khi ấy chân tay em lóng cóng suýt trật ra ngoài. Trời ơi, nếu đạn không trúng tim Paul thì băng tiểu liên bá phát bá trúng của hắn đã đưa 2 đứa mình xuống cõi âm rồi. Mối tình sâu xa của em đối với anh đã giúp em lấy lại bình tĩnh mà lảy cò.

Anh tha thứ cho em vì em chỉ bắn Paul mà không thể bắn đảng trưởng Doãn Xuân. Vì thưa anh, Doãn Xuân chết, anh sẽ giữ chân, không cho em đi nữa. Miễn cưỡng em phải kéo cô Hồng Bích ra vườn. Nàng đã nghe lời anh đáp tàu ra Trung nghỉ dưỡng sức một thời gian.

Trong vụ này, em biết gần hết, trừ 2 điều. Thứ nhất là vai trò của Doãn Xuân. Thú thật, em không ngờ hắn là người chỉ huy. Bây giờ em mới hiểu tại sao Paul Hiếu dám quả quyết muốn cứu anh khỏi nhà giam lúc nào cũng được. Vì viên trưởng công an là đồng nghiệp của hắn. Doãn Xuân bị thuyên chuyển, hắn còn Phương Chính kẻ đã mở cửa sà lim cho anh. Nếu em không lầm, chính anh đã can thiệp với ông Hoàng để tống khứ quận trưởng Doãn Xuân ra ngoại quốc. Thuyên chuyển Doãn Xuân có lợi mà cũng có hại. Nhưng theo em, hại nhiều hơn lợi. Doãn Xuân còn làm quận trưởng, công cuộc điều tra của anh có lẽ được giản dị hóa hơn nhiều.

Nhưng thôi, em không dám làm quan tòa để xét xử anh. Nếu anh cho phép, em chỉ xét xử tại sao anh hướng cuộc điều tra vào gia đình bác sĩ Bảo Lý. Toàn thể các nhà bác học đều không đáng nghi, bác sị Bảo Lý càng không đáng nghi hơn nữa. Trong những ngày gần đây, ban tầm đài của Sở Mật Vụ tiếp được một làn sóng bí mật. Chưa đủ yếu tố kết luận nên ban tầm đài chỉ biết lờ mờ là điện đài này được giấu trong khu vực bác sĩ Bảo Lý cư ngụ. 3 bác sĩ khác trong ủy ban khoa học đều ở cùng khu vực, đúng hơn, ở kế cận biệt thự của Bảo Lý. Tại sao anh không nghi ngờ người khác ?

Điểm lại hồ sơ, em không tìm ra giải đáp. Tuy nhiên, linh tính phụ nữ đã làm em mở mắt. Trừ phi em ngu đần nên nói sai sự thật. Sự thật là anh điều tra trong gia đình bác sĩ Bảo Lý vì cô gái rượu kiều diễm. Hồng Bích rất đáng yêu, phải không anh? Anh đừng chối cãi, em không tin đâu. Linh tính em không bao giờ lầm lẫn. Tính tình lẳng lơ cố hữu của anh lại giúp may cho anh lần nữa. Chẳng qua anh đã am hiểu quy luật thiên nhiên : nơi nào có đàn bà đẹp là có chuyện.

Trốn khỏi biệt thự, em gọi điện thoại ngay cho cô thư ký riêng của ông Hoàng -nói trộm anh nghe, cô Nguyên Hương cũng tuyệt đẹp đấy chứ ! Nghe giọng nàng, em đoán biết nàng mê anh lắm, và ghen lắm. Anh coi chừng, có ngày bị tan xác. Sợ nàng ghen, em phải giả giọng nói của bà cụ già. Anh ơi, em giả giọng nói tài lắm. Tài tử thượng thặng Trần văn Trạch còn thua em xa.

Nhớ anh phát điên, em lái xuống Nhà Bè, chờ anh bên ngọn hải đăng. Song chỉ 5 phút sau, nhớ lại trách nhiệm, em phải quay về. Khi cầm chai huýt ky và thuốc Salem, chắc anh cũng nhớ đến em. Về Sàigòn, em vặn đèn viết thư. Viết xong, em tự tay mang lại đường Võ Tánh, đến bin đinh của cô em Mộng Kiều của anh. Em đứng ngoài, thuê tiền đứa trẻ đưa thư này cho nàng. Mộng Kiều thùy mị quá, phải không anh nhỉ? Em gọi điện thoại tới vũ trường, và nàng về liền.

Giờ đây, anh sẽ hỏi dồn tại sao em như ma xó, cái gì cũng biết ? Thưa anh, ở Sàigòn ai lại không biết trung tá Văn Bình của Sở Mật Vụ, là chủ nhân chiếc Giuletta SS. Đó là chiếc xe đua duy nhất, do hãng Affa Roméo chế tạo, ở Sàigòn. Nó ở đâu là anh đóng đô ở đấy. Xe Giuletta của anh vẫn đậu chỗ cũ, xế nhà Mộng Kiều nên em biết anh đã trở về tổ chim xanh thường lệ. Lấy tư cách người yêu anh, em đề nghị từ nay anh nên thận trọng thêm nữa. Anh là điệp viên lỗi lạc, mưu kế phi thường, võ thuật siêu việt, song lại quá cẩu thả về phương diện an ninh cá nhân. Đối phương muốn giết anh, chỉ cần sai nhân viên tìm nơi nào anh đậu xe Giuletta và gắn vào một hộp mìn từ thạch. Ầm ... ầm ... Thế là hết đời. Z.28 sẽ tan tành tro bụi.

Em không phải ma xó đâu anh ạ. Em biết số điện thoại của Nguyên Hương vì nàng là ... đồng nghiệp của em. Hồ sơ vụ đánh cắp tài liệu tối mật mà anh đọc được trong văn phòng ông Hoàng, em cũng có hân hạnh cầm trong tay. Em cần minh xác em không phải là nhân viên thân tín của ông Hoàng. Tuy nhiên, thượng cấp của em là bạn thân của ông Hoàng. Vụ này được nhiều sở điệp báo đồng minh thụ lý cùng một lúc. Em được may mắn lọt vào cơ sở RU trước anh, thế thôi.

Tiện đây, em gửi trả anh miếng phim tài liệu của cô Hồng Bích. Em đã viết bản phúc trình tỉ mỉ đệ lên thượng cấp. Trong vòng 3 ngày, một bản sao sẽ được chuyển tới ông Hoàng.

Anh Văn Bình ơi, em đang ở vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Người ta bắt em phải xa anh, và nội đêm nay phải lên đường ra ngoại quốc. Em cảm thấy không thể sống xa anh được. Bằng bất cứ giá nào, em muốn được ở cạnh bên anh. Vì vậy, cùng với lá thư gửi anh đêm nay, em đã đệ đơn xin từ chức.

Giấy viết đã hết rồi, xin phép anh được tạm dừng bút. Dĩ nhiên, anh muốn biết rõ em là ai. Thưa anh, em là người yêu của anh, yêu anh đằm thắm, yêu anh mãi mãi. Là người hằng mong được sánh vai với anh lên hồ Than Thở, ra Tháp Bà, hoặc xuống Hòn Chồng ...

Em là ai ?

Em là nhân viên đặc biệt của MI-6, thuộc Sở Điệp báo Anh quốc.

Hôn anh ngàn lần.

Người yêu anh,

Thu Thu.

Bí số FR-234

MI-6, Luân đôn. "

° ° °

Thở dài nhè nhẹ, Văn Bình gập tư bức thư cất vào túi. Mắt chàng bắt đầu nhíu lại. Từ phòng tắm vẳng ra tiếng gọi của Mộng Kiều :

- Anh ơi.

Giọng chàng lè nhè :

- Gì em ?

- Anh chờ em thêm 10 phút nữa nhé ! Trời ơi, tóc em đẹp lắm. Anh sẽ vô cùng sửng sốt.

Văn Bình không đáp. Chàng đã gục ngủ xuống đi văng. Mộng Kiều lại léo nhéo :

- Anh sẽ bằng lòng vì em vừa có lọ nước hoa thơm lắm. Em đang bôi lên tóc cho thơm. Nước hoa Shalimar của hãng Guerlan ấy mà ! Kẻo anh lại chê em không lịch sự.

Văn Bình ngủ say không biết tự bao giờ. Mộng Kiều chạy ra reo lên :

- Em đẹp không anh ?

Thấy chàng bất động, nàng nói lớn :

- Ơ kìa, anh hôn em đi.

Văn Bình trả lời bằng tiếng ngáy đều đặn. Mái tóc của Mộng Kiều được chải bồng lên như minh tinh màn ảnh trong phim thần thoại. Dưới ánh đèn, nàng đẹp lộng lẫy như tiên nữ. Thấy chàng ngủ li bì, nàng tức tối vò đầu rối bù, rồi vớ bình hoa lê dơn bằng pha lê trên bàn ném mạnh xuống đất :

- Trời ơi !

NGƯỜI THỨ TÁM
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	1	Phan trọng Tuệ là thứ trưởng bộ Công an Miền Bắc.

	2	Đệ nhất cao thủ tọa quyền ở Hy lạp là võ sư George Kostandis Salonique. Kostandis còn là vô địch quyền tự do và đô vật Hy lạp. Phương pháp của Kostandis là sự phối hợp của cách môn võ tự do Âu Mỹ. Kostandis mở trường dạy tọa quyền cho rất đông học viên. Hàng ngày, học viên phải tập cho mông đít cứng lại trong vòng một giờ. Có lần, Kostandis đánh ngã một võ sĩ nặng 130 kílô, tài nghệ cao cường, bằng bàn tọa trong vòng 3 giây đồng hồ.
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Cuba
 
Cuba, nơi Z.28 hoạt động lần này là hòn đảo lớn nhất và nên thơ nhất tại Trung Mỹ, thường gọi là vùng carib (Mer des Caraibes, Caribbean Area). Thủ đô là Habana (La Ha-vane). Dân số hòn đảo gần 9 triệu người. Cuba ở cách đất Mỹ một eo biển rộng 150 cây số.

 
Cuba được Kha-Luân-Bố tìm ra năm 1492. Cho đến cuối thế kỷ thứ 19, Cuba bị Tây Ban Nha thống trị. Với sự giúp sức của Mỹ, chủ quyền được phục hồi và Mỹ được thuê dài hạn vịnh Guantanamô ở phía Đông-Nam đảo làm căn cứ hải quân.

 
Năm 1902, tổng thống Palma nhậm chức. Năm 1952, ông Batista đảo chánh, thiết lập chế độ độc tài. Năm 1959, dưới áp lực của phong trào chống đối và du kích chiến do Castro cầm đầu, ông Batista từ chức và lưu vong. Ông Castro, tục gọi "thủ tướng râu xồm" lên nắm quyền, Cuba biến thành vùng đất cộng sản.

 
Năm 1961, phe Cuba chống cộng sinh sống ở Mỹ, được sự yểm trợ của C.I.A., mở cuộc đổ bộ nhằm lật đổ Castro. Nỗ lực này thất bại vì tổng thống Kennedy bác bỏ vào phút chót một cuộc không yểm quá công khai.

 
Năm 1962, Liên Sô lén lút đưa hỏa tiễn nguyên tử vào Cuba. Mỹ bèn phong tỏa đường biển, áp dụng chiến thuật quyết liệt, đòi họ thoái triệt. Thủ tướng Kút-sếp phải nhượng bộ.

 
Từ ngày Castro nắm quyền đến nay, hơn nửa triệu người Cuba đã rời khỏi nước. Du khách ngoại quốc không ghé lại như xưa nữa vì mọi phương tiện giải trí bị cấm đoán, lữ quán mất hết tiện nghi, hàng hóa không có, ăn uống quá đắt đỏ. Dầu sao phong cảnh thiên nhiên của Cuba rất đẹp. Vì vậy Cuba mới được mang danh "hòn ngọc của vùng Caribe".
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Lời chú thích quan trọng của tác giả 
 
Như thường lệ, tác giả xin trân trọng nhắc lại là, tuy dựa trên thực tế địa lý và thời sự, những 
tình tiết và nhân vật mà bộ truyện này chứa đựng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng sáng tác. Vì vậy nếu trong muôn một có sự gần hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời thì đó là 
ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết
 
NGƯỜI THỨ TÁM
 
 



I. Chiếc xe ma quái
Khi ấy bỗng nhiên hắn bừng tỉnh. 
 
Trong nhiều giờ đồng hồ lên tiếp, hắn ở tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Không hẳn mê, vì hắn đã điều khiển chiếc cam-nhông an toàn từ Santiagô, một thị trấn ở Đông-Nam Cuba trên đường đến căn cứ Guantanamô của Mỹ. Hết xa lộ trung ương rộng rãi, trơn tru, đầy đủ tiện nghi tới lộ trình gập ghềnh, ngoằn ngoèo giữa biển rộng và núi cao hùng vĩ, sình lầy hiểm trở, hắn luôn luôn giữ vững tay bánh và tốc độ. Không hẳn mê, nhưng thật ra hắn không tỉnh. Vì tất cả những cử chỉ của hắn chỉ là cử chỉ của người máy. Tuy hắn là con người bằng xương bằng thịt đàng hoàng. Con người thở dưỡng khí. Con người cần ăn uống. Và uống rượu rom. Và hút xì-gà Cuba phì phèo như mọi con người bình thường khác. 
 
Hắn bừng tỉnh có lẽ vì một ánh chớp lạc lõng trái khoáy lóe sáng trong đêm tối mù mịt. Lằn chớp chiếu xuống mặt biển bên phải đặc sệt như mật ong. Đây là một bóng đen thuôn nhọn khổng lồ chọc thẳng lên trời. Bóng đen bất động cao lêu nghêu này là mỏm Turquinô, đỉnh cao nhất Cuba. 
 
Lần thứ nhất từ lúc hắn rời thành phố, dấn vào miền quê hoang dã, hắn cảm thấy rờn rợn. Thì ra xe hơi của hắn vượt qua một nghĩa trang lớn. Cuba sau ngày nhà độc tài râu xồm Castro nắm quyền là xứ của nghĩa trang. Hồi nãy xe hắn chạy gần một nghĩa trang hữu danh. Những người nổi tiếng đều được an táng tại đó. Hắn như nhìn thấy ngôi mộ quý phái của một nhà văn bản xứ lỗi lạc lọt giữa khu vườn xinh tươi đầy hoa hồng trắng[1]. Bình sinh nhà văn này chuyên ca ngợi hoa hồng trắng. 
 
Hắn cũng vậy. Trong cuộc đời lênh đênh, hắn có thiện cảm nồng nàn với hoa hồng trắng. Hắn cố đào móc trí óc để tìm lại những kỷ niệm về hoa hồng trắng. Trời ơi, óc hắn bị đông cứng, quá khứ cũng như hiện tại chỉ nổi hiện lờ mờ, lờ mờ rồi tan biến trong hư vô mênh mông như những đợt sóng lượn theo con đường khúc khuỷu. 
 
Một ánh chớp nữa lại phụt cháy bên trái. Nơi đó có rặng núi vòi vọi và rừng rậm bí mật. Nghĩa trang... nơi chôn người chết. Chuyến đi đêm nay là chuyến đi tới cõi chết cũng nên. 
 
Bất giác hắn sờ ngực. Tim hắn còn đập. Hắn còn sống. Sống mà như chết. Hắn đã quên tên họ. Quên nghề nghiệp. Quên bạn bè. Chỉ mang máng nhớ hoa hồng trắng. Tuần trước, một người nào đó táy máy với hoa hồng trắng, bàn luận với hắn về cái chết. Không nơi nào cái chết dễ xảy ra bằng ở Cuba. Hơn ba chục ngàn người trốn khỏi xứ trên 800 con thuyền mỏng mảnh. Cứ một người thoát được đến Mỹ thì ba người bỏ mạng, thân xác làm mồi cho cá mập. 
 
Hắn bừng tỉnh. Người táy máy với đóa hoa hồng trắng là một cô gái mĩ miều. Tên nàng là Hồng Trắng. Nàng dẫn hắn vào một nghĩa trang ở thủ đô Ha-van[2], đặt một xấp pêsô[3] trên mộ người quen. Nàng giải thích "xuống âm phủ cần xài nhiều tiền, tục lệ nước em là người sống phải tiếp tế đầy đủ tiền cho người chết, bất luận giàu hay nghèo, nếu chẳng may em chết, anh đừng quên mang tiền đến cho em nghe.... À, em không thích pêsô, nó xuống giá quá, anh tặng đô-la nhé..." 
 
Hắn bừng tỉnh. Một phần thực tại nhỏ nhoi dần dần trở lại với trí nhớ. Hắn nhớ hắn là người Mỹ. Vì người Mỹ xài đô-la. Luật lệ Cuba rất khắc nghiệt, du khách đến nơi phải đổi ngoại tệ ra pêsô. Giữ lại trong mình là ngồi tù. Công dân Mỹ càng dễ ngồi tù hơn công dân nước khác từ ngày hai nước đoạn giao với nhau. 
 
Tuy vậy dân bản xứ vẫn khoái đô-la. Vì đổi ở nhà băng một ăn một, hối suất chợ đen những một ăn mười, có nhiều nơi một ăn ba, bốn chục pêsô nữa[4]. 
 
Hắn ném điếu xì-gà cháy non nửa qua cửa xe, rồi buột tiếng à kinh ngạc. À, tên mình là Giắc[5]. Giắc, nhà báo, Giắc, nhân viên Sở Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ C.I.A.. Mình là điệp viên C.I.A., tại sao mình léo hánh đến sào huyệt của ông thủ tướng râu xồm, kẻ thù không đội trời chung với C.I.A. và Mỹ? Chỉ riêng mang quốc tịch Mỹ đủ bị bắt vô tội vạ. Huống hồ Mỹ gián điệp... 
 
Câu hỏi này quay cuồng trong óc Giắc trên nhiều cây số và Giắc chưa tìm ra giải đáp. Hắn chỉ biết rõ là giờ này hắn đang ở Cuba. Giờ này, phút này, hắn đang lái xe về hướng Đông-Nam. Về căn cứ Mỹ Guantanamô. Về nơi được canh phòng cực kỳ cẩn mật. Có bẩy triệu dân thì hơn nửa triệu đã làm lính, chưa kể mấy trăm ngàn công an, đặc vụ. Đời sống nghẹt thở đến nỗi nửa triệu đã khăn gói ra đi. Lộ trình Đông-Nam không phải là lộ trình ngoạn cảnh của du khách. Đâu đâu cũng thấy đồn bót. Đâu đâu cũng thấy nút chặn. Quân đội. Tự vệ. An ninh. 
 
Nhất là G-2, cơ quan tình báo, phản gián, an ninh ghê sợ nhất ở Tây-bán-cầu[6]. 
 
Hắn nhớ ra rồi. Chiếc cam-nhông rời thủ đô với hắn và một người đàn ông khác. Người này cầm vô-lăng. Hắn ngồi bên, thân thể bất động. Xe chạy qua Vara-dêrô, thị trấn ven biển có bãi tắm thần tiên độc nhất vô nhị, nước thì xanh trong như được pha phẩm lục và lọc bằng máy, cát thì mịn màng, óng ánh như bạc. Trên trán Giắc còn dấu muỗi cắn, người lạ đậu lại cho hắn dầm mình trong nước, những con muỗi khổng lồ tấn công mặt hắn tới tấp. Nghe hắn chửi rủa đàn muỗi hỗn xược, người lạ hé miệng cười. 
 
Cười nửa miệng một cách kiêu ngạo. Theo kinh nghiệm, Giắc nhận thấy người Á-Đông thường bịt răng vàng nhiều hơn người phương Tây. Người Á-Đông lại hay kiêu ngạo. Người lạ này có một giẫy răng vàng. Cho nên Giắc đoán y là người Á-Đông tuy tròng mắt y hơi xanh, mũi y hơi lõ, thân y khá cao lớn. 
 
Xe chạy qua vùng có 5 ngọn suối nước nóng, các cặp vợ chồng mới cưới đến đó để hưởng tuần trăng mật. Giắc mệt lử, xin người lạ dừng xe, ăn một bữa no nê vì hắn chỉ được ăn bánh bích-quy khô khan, chiêu với nước ngọt. Người lạ lắc đầu, lạnh lùng. 
 
Tỉnh Camagây[7] lừng danh năm châu nhờ phụ nữ đẹp. Khách sạn ở đó thuê những em bồi phòng thơm tho hết chỗ nói. Người lạ tiếp tục lắc đầu. Dưới ánh đèn pha, xa lộ vắng tanh đột nhiên thấy một lớp sinh vật lổm ngổm trên mặt đường, nâu nâu, đen đen. Hàng ngàn, hàng vạn con cua đồng rủ nhau xâm chiếm xa lộ. Cua cứ bò, mỗi lúc một đông đảo, một cách hiên ngang. Chỉ còn nước phóng qua, cán cua giẹp lép. 
 
Giắc ghê hàm răng khi nghe tiếng rạo rạo dưới lốp xe cam-nhông. Hắn phải bịt tai, người lạ bèn đập vai hắn, giọng kẻ cả: 
 
- Bỏ tay ra, tiếng nhạc hấp dẫn không anh? 
 
Làm gì có tiếng nhạc. Chỉ có tiếng 10 vỏ lốp ni-lông to tướng nghiến trên nhựa cứng. Tiếng rào rạo của đạo binh cua đồng bị đè bẹp. Âm thanh này có gì hấp dẫn đâu? 
 
Giắc đáp: 
 
- Đau đầu quá, ông ơi. 
 
Người lạ gật gù: 
 
- Anh đang nghe thấy tiếng gì? 
 
- Tiếng cua rào rạo. 
 
- Sai bét. Tiếng đàn. Nghe lại coi. 
 
- Vâng, tiếng đàn. Tây-ban-cầm. 
 
- Giỏi. Theo anh đó là điệu nhạc nào? 
 
- Nhạc khiêu vũ. Điệu pa-dô[8]. 
 
Đầu Giắc nóng rần rần. Tiếng rào rạo kinh tởm được thay thế bằng tiếng ghi-ta trầm bổng, cuốn kéo, thoạt tiên là điệu pa-dô khiêu khích, rồi đến nhịp phách uốn éo, rập rình. 
 
Giắc reo lên: 
 
- Rumba nữa. 
 
Người lạ cười: 
 
- Pa-dô trộn với Rumba thành điệu gì? 
 
Điệp viên Giắc thở phào: 
 
- Merengue. 
 
Ghé trung bộ châu Mỹ không biết nhảy me-rin-gờ là điều bất khả chấp nhận. Giắc vốn khoái me-rin-gờ, me-rin-gờ của Pháp có vẻ thượng lưu, bay bướm hơn, song thiếu tính chất thi vị. Nhảy me-rin-gờ gần giống đi cà-thọt, sức nặng của người nhảy dồn trên một chân. Tục truyền vũ cà-thọt này phát xuất từ những kẻ làm nô lệ, một cẳng bị nhốt trong dây xiềng sắt kèm theo cục sắt tròn nặng chĩu, phải lê bằng một chân. Trai gái vũ me-rin-gờ dể áp má, kề môi, và... 
 
Xe bất thần tốp lại. Cuống họng khô cháy, trời đêm u uất, gió nóng vù vù làm Giắc càng khát nước. Giắc xin người lạ: 
 
- Uống được chưa ông? 
 
- Được rồi. Cho anh tha hồ. 
 
Nước ngọt của người lạ được chứa trong cái phích lớn, kiểu hai lít. Gọi là nước ngọt vì nó có đường, thật ra nó không phải nước ngọt đóng chai. Vì nó lờ lợ khó tả. Giá có nước lã thiếu vệ sinh, chắc Giắc uống liền, Giắc đành phải uống cái nước lờ lợ ấy. 
 
Phích nước ngọc chỉ được giành riêng cho Giắc. Người lạ không ngó ngàng tới. Khi cần, người lạ ngậm nhân sâm. Giắc trả cái bình thủy cạn rặc cho chủ nhân. Người lạ hỏi: 
 
- Anh biết đây là đâu chưa? 
 
Giắc đáp: 
 
- Chưa. Ông dặn tôi phải tuân lệnh ông. Luôn luôn tuân lệnh ông. Dẫu ông có mặt hay vắng mặt. 
 
- Giỏi. Tôi sắp xuống xe, để tay lái lại cho anh. 
 
- Ông cho phép tôi tiếp tục lái. 
 
- Ừ, đây là Santiagô. Anh hãy lập lại những chỉ thị của tôi. 
 
Santiagô là thủ phủ của tỉnh Ori-entê, một vùng mang nặng vết tích lịch sử. Xưa kia, trận đánh quyết định cho nền độc lập Cuba diễn ra trên ngọn đồi ở ngoại ô còn đầy hào lũy và mộ phần ngang dọc. Khi còn chỉ huy du kích, nhà độc tài râu xồm Castro đặt chiến khu trong rừng núi ở đây. Castro trở thành ông vua không ngai, thì những người chống ông lại trở về đây chiêu binh mãi mã, đợi ngày phất cờ khởi nghĩa. 
 
Santiagô là cái khâu cuối cùng của hệ thống đường xá tân tiến. Xa lộ trung ương tắc tị. Cũng như đường sắt xe hỏa. Lắm khi chờ mòn gót giầy không thấy tàu hỏa. Chỉ có một đường bay duy nhất nối liền với Ha-van. Phi cơ của nhà nước mà ngày nào cũng chậm. Từ Santiagô trở đi là hoang vu xa vắng, là chết chóc rùng rợn. Hải quân Mỹ còn đồn trú tại Guantanamô, nhà độc tài râu xồm đuổi mãi không đi. Rốt cuộc vòng vây G-2 được thắt chặt, đề phòng dân bản xứ trốn vào căn cứ xin tị nạn. Sự canh chừng này gia tăng tối đa từ khi 88 người nhét đầy một xe cam-nhông liều lĩnh vượt hàng rào kẽm gai, chọn tự do[9]. 
 
Vậy mà người lạ ra lệnh cho Giắc vượt hàng rào kẽm gai vào căn cứ Guantanamô.... 
 
- Thưa, theo chỉ thị, từ đây tôi sẽ chạy thẳng một mạch đến căn cứ Mỹ. 
 
- Đường xa bao nhiêu? 
 
- 80 cây số. 
 
- Anh lái một mình được không? 
 
- Thưa được. Theo chỉ thị, tôi sẽ không ngừng lại ở bất cứ đâu. Trừ phi bị G-2 chặn lại. Trong trường hợp này, tôi sẽ trình giấy phép. Chứng minh thư hợp pháp đầy đủ đượcc cất sẵn trên băng xe. 
 
- Giỏi. Cho phép anh nổ máy. 
 
Theo chỉ thị.... cho phép anh... tuân lệnh ông.... Giắc, điệp viên C.I.A. biến thành người máy ngoan ngoãn. Hắn ngoan ngoãn đeo kiếng hồng ngoại tuyến để lái trên con đường tối đen khỏi mở đèn pha. Hắn ngoan ngoãn giữ đúng tốc độ, 60 cây số một giờ. 
 
Bồ hôi chảy đầm đìa, lòng bàn tay hắn ướt mèm. Hắn càng lau khô, bồ hôi càng tháo ra. Đến Guantanamô, cách căn cứ Mỹ khoảng hai chục cây số, bồ hôi chảy nhiều đến nỗi bàn tay hắn trượt trên vô-lăng như bị thoa mỡ. Đồng thời trong óc hắn nổi dậy những cảm giác là lạ. 
 
Khi ấy bỗng nhiên hắn bừng tỉnh.

 
Phản ứng tự vệ đầu tiên của Giắc là chộp vô-lăng, nắm thật vững để chế ngự chiếc cam-nhông đồ sộ đang lắc lư một cách nguy hiểm. Hỡi ôi, Giắc càng giữ chặt, vô-lăng càng vuột khỏi tay hắn. Hắn bèn đạp mạnh bàn chân trái. Mục đích của hắn là dùng ăm-ba-da, hộp số và thắng cùng một lúc để hãm chiếc xe ló mòi bất kham. Người lạ không cho ngừng xe. Điều này có nghĩa là Giắc không còn tuân lệnh mù quáng như trước nữa. 
 
Nhưng hắn chỉ nghĩ được trong óc, không thể chuyển thành hành động. Dường như thần kinh hệ có gì trục trặc. Hắn không còn ban lệnh được cho tứ chi. Hắn bắt đầu hiểu rằng tứ chi hắn do một người không phải hắn điều khiển. Người lạ tên là gì? Người lạ kia là ai? Tại sao lại ngồi chung xe đến Santiagô? Tại sao lại biến dạng ở Santagiô? Tại sao người lạ bắt Giắc lái xe một mình đến căn cứ Mỹ? 
 
Giắc quyết ngừng xe, quay đầu về Ha-van. Chiếc cam-nhông của hắn thuộc loại Ford, tuy máy đã cũ nó còn vọt nhanh và êm. Hộp số chưa phát ra tiếng kèn kẹt, thế tất nó còn tốt. Giắc khỏi sợ bị hỏng dọc đường. Đến Ha-van mình sẽ vứt cam-nhông tại một góc đường âm u nào đó, tìm cách móc nối với C.I.A. địa phương hầu khám phá ra người lạ là ai. 
 
Song... xe vẫn phóng nhanh, bàn chân hắn không đủ sức điều khiển am-ba-da, bàn tay hắn không đủ sức điều khiển hộp số. Nhiều lùm sáng khác nhau múa nhảy hỗn loạn trước mắt Giắc. Hắn chóng mặt. Lờm lợm ở cổ. Hắn nghe tiếng người nói. Tiếng của người lạ. Lạ mà quen. Rất quen. Người lạ đã ở xa hắn mà giọng nói dõng dạc vẫn nổ bên tai: 
 
- Giắc... anh là tay sai của tôi, tay sai vô điều kiện của tôi, anh ngước đầu lên, nhìn thẳng mắt tôi, cứ nhìn như thế không được chớp. Tôi có biệt tài sai khiến bằng luồng mắt. Tôi bảo gì anh phải làm nấy. Không được nêu hỏi lý do. Không được phản đối. Khi tôi không còn ngồi bên anh nữa thì luồng mắt tôi sẽ ngự trị trong đầu anh... Giắc... Giắc... anh là gì của tôi? 
 
- Thưa, tôi là tay sai vô điều kiện của ông.. 
 
- Bảo chết, anh chịu chết không? 
 
- Sẵn sàng. 
 
Trời sắp sửa bình minh. 
 
Đây là con đường dẫn đến thị trấn nhỏ bé Cai-ma-nêra trên bờ biển, gần căn cứ Mỹ. Con đường rộng hẳn ra, và được chia làm ba lối đi riêng biệt. Muốn tới Cai-ma-nêra, phải qua Guantanamô. Cách thị trấn 6 cây số, Giắc nhìn thấy nhà cửa của căn cứ. Dọc con đường này, cứ nửa cây số có một trạm gác. Những đồn canh giàn thành hàng chữ nhất, ngăn chặn căn cứ Mỹ tiếp xúc với đất liền. Sau lưng căn cứ là biển. Phía trước căn cứ là những đồn canh và một giẻo đất bao la, trống trải. Gần đến căn cứ là bờ rào kẽm gai do quân đội Cuba thiết lập. 
 
Bờ rào kẽm gai bất khả xâm phạm... Không cần tuần tiễu dọc bờ rào, nhân viên G-2 túc trực ngày đêm trong trạm gác có thể kiểm soát từng phân vuông đất. Hệ thống súng máy của họ giết chết một con chuột như chơi, chứ đừng nói là con người to lớn, năm, sáu chục ki-lô nữa. Động dụng họ chỉ bấm nút điện. Tacata... tacata.... 
 
Vượt bờ rào kẽm gai nằm trong tầm đại liên G-2 là chưyện 10 phần chết 9. Giắc chẳng dại gì hy sinh tính mạng vô ích. Hắn bèm mím môi, xử dụng chân phải. Đạp thắng. May quá, giây đồng hồ trọng đại này, óc Giắc lại phục hồi được quyền lực. Xe chạy quá nhanh, kết quả của việc đạp thắng là sườn xe bị nghiêng một bên, tiếng kèn kẹt của vỏ lốp vang động khắp vùng.... 
 
Chết rồi, nó không chịu đứng lại. Ống dẫn dầu bị bể. Giữa lúc cần tới nhất. 
 
Những tia sáng rạng đông mới lấp ló trên mặt biển, chưa lan vào nội địa, tuy nhiên Giắc đã có thể quan sát được vị trí bờ rào kẽm gai của căn cứ Mỹ. Đang bon bon trên nền đường, Giắc bẻ vô-lăng, chiếc cam-nhông rùng mình dữ dội rồi băng xuống ruộng. Từ đây tới bờ rào khoảng một ngàn năm trăm mét. Nếu không gặp trở ngại bất ngờ, Giắc chỉ mất vỏn vẹn một phút. Người lạ đã tính toán kỹ càng. 
 
Bánh xe nhảy lập bập trên những ổ gà lớn như huyệt chôn người, tốc độ bị níu chậm lại. Giắc buột miệng: 
 
- Lạ lùng ghê! 
 
Lạ lùng ghê, Giắc đâu muốn thách thức lực lượng an ninh, đâm xe hơi vào căn cứ Guantanamô. Giắc chỉ muốn hãm xe. Giắc chỉ muốn cưỡng lại mệnh lệnh của người lạ. Song mệnh lệnh của chủ nhân vô hình này quá mạnh. Dầu muốn hay không Giắc cũng rơi vào tử địa. 
 
Bản năng tự tồn xui khiến Giắc tống thêm ga xăng, gia thêm tốc độ. Vì đầu óc hắn bỗng nhức nhối vô kể. Buồng phổi hắn xoắn cuộn lại, nhịp tim đập ình ình hơn cả nhịp tim phi hành gia đặt chân xuống mặt trăng lần đầu. Trời đang hừng sáng trước mặt hắn, chung quanh hắn trở nên tím ngắt. Màn đêm sập xuống... 
 
Nhiều loạt súng đại liên nổ ròn. Nổ liên hồi như thể quân đội hai phe đang giao chiến. Ngay trong giây đồng hồ khai hỏa đầu tiên, các đồn bót G-2 đã bắn trúng mục phiêu. Theo lời người lạ, xạ thủ G-2 không thể bắn trật. Vả lại, họ bắn bằng ống nhắm rô-bô điện tử, vấn đề bắn trật không được đặt ra. Nhưng Giắc đừng lo. Những vỏ lốp được chế tạo bằng cao-su riêng, bị bắn lũng đến đâu chất keo nhựa bên trong sẽ tự động vá kín đến đấy. Thùng xăng được bảo vệ kiên cố bằng thép dầy và ni-lông mềm cản đạn. Bắn vào sườn, vô ích. Kiếng xe cũng thuộc loại cản đạn. Người lạ nghiêm giọng với Giắc: 
 
- Nhiệm vụ tôi giao cho anh, anh phải làm tròn. Tôi đã bố trí an toàn, anh húc xe qua bờ rào kẽm gai mà da dẻ không bị trầy sớt. Anh tin ở tôi. 
 
Đúng, người lạ đã bố trí an toàn. Những viên đạn bắn như tưới vào hông xe cam-nhông song không phá vỡ được động cơ. Bánh xe vẫn quay tròn phây phây. Bờ rào kẽm gai sừng sững trong ánh ban mai mầu sữa loãng. 
 
Tacata... chiu chiu... những họng súng lớn nhỏ đủ cỡ vẫn khạc đạn xối xả và chiếc cam-nhông của Giắc vẫn chạy nghênh ngang trên nền ruộng khô. 
 
Đến khi hắn nhìn thấy tai nạn thì đã quá muộn. 
 
Tai nạn là một cái hào rộng, cách bờ rào gần trăm mét. Hào rộng và sâu, chiến xe còn mắc kẹt, huống hồ xe cam-nhông cồng kềnh và yếu đuối. Dưới hào không có nước mà là những giẫy chông nhọn hoằt bằng thép cứng. Giàn đầu xe hơi đâm xuống hào, chiếc xe bị lật ngửa. Và mui xe, thân xe bị găm vào bàn chông. 
 
Hai chiếc díp của G-2 từ hai đồn canh kế cận rầm rộ lái tới, đầy nhóc binh sĩ võ trang tiểu liên Tiệp Khắc. Phía sau bờ rào cao và dầy đồng đều một mét, một toán lính hải quân Mỹ cũng vừa từ xe hơi thót xuống. Giắc chưa vượt qua ranh giới, họ không thể can thiệp. Trước Giắc, nhiều người đã làm liều như vậy, hầu hết đều bị thất bại, kẻ ngồi tù rục xương, người chết thảm thê. 
 
Dầu họ can thiệp, họ cũng không giúp Giắc được bao nhiêu. Vì những mũi chông tàn bạo đã xuyên qua vai Giắc. 
 
Điệp viên Giắc của C.I.A. chết không kịp trối ngay trên ngưỡng cửa căn cứ Guantanamô. 
 
Và sấm chớp điệp báo nổ rền trên đảo Cuba.
 



II. Nương Nương
 
Cuba dưới thời ông thủ tướng râu xồm là xứ chứa nhiều bí mật. Mặt mũi nhân vật cầm quyền đầy râu, căn cứ vào kích thước bộ râu, người ta có thể biết được chức tước cao thấp. Người vô tu phải đeo râu giả để được cấp trên sủng ái. Râu mọc thưa thớt, chậm chạp, thì dùng mỹ phẩm. Các thứ thuốc mọc râu, dưỡng râu, nhuộm râu đua nhau nhập nôi. Râu trở thành thời trang, thành phong trào chính trị. 
 
Riêng Nương Nương không đeo râu như thủ tướng Castro mặc dầu Nương Nương là một trong những cây cột chống kiên cố của chế độ. Giữa những nhân vật cầm quyền bí mật. Nương Nương là gương mặt bí mật nhất. 
 
Không ai biết tên thật và lai lịch của Nương Nương. Một ngày kia từ chuyến phản lực cơ đặc biệt từ Liên Sô tới lặng lẽ bước xuống một người đàn ông gầy nhẳng, da trắng như da da đàn bà tây phương, đôi mắt bồ câu ướt át như mắt đàn bà, bàn tay dài thuôn như bàn tay đàn bà, cử chỉ rụt rè sượng sùng như cử chỉ đàn bà. Tài-xế thân tín của thủ tướng chờ sẳn ở sân đáp, cách phi cảng gần nửa cây số, cùng viên đại sứ Sô Viết và viên giám đốc trú sứ K.G.B. đặc trách trung bộ châu Mỹ. 
 
Người đàn ông gầy nhẳng này có tướng phụ nữ nên bà con trong "làng" gọi là Nương Nương. "Làng" ở đây là làng điệp báo quốc tế. Nương Nương xuất thân từ lò đào tạo K.G.B. Sô Viết, phục vụ lâu năm tại Mạc tư khoa trong tổng hành doanh mật vụ Nga. Sau ngày Che[10], cánh tay phải của thủ tướng râu xồm bỏ đi, tình hình trong xứ rối beng, Nương Nương được triệu thỉnh từ Mạc tư khoa về Ha-van để điều khiển màng lưới G-2. 
 
24 giờ sau vụ rượt bắt và cái chết của điệp viên Giắc gần căn cứ hải quân Mỹ, tổng giám đốc G-2 Nương Nương ngồi suy nghĩ trong căn phòng gắn máy điều hòa khí hậu ở cuối đường 60 nhìn ra biển trong thủ đô Ha-van. Trụ sở công khai của G-2 được đặt ở vùng ngoại ô, trong một bin-đinh to lớn, lộng lẫy, góc đại lộ số 5 và đường 14. Trụ sở ở cuối đường 60 bên trong thành phố là nơi làm việc riêng của Nương Nương. Mỗi khi cần bàn bạc với cộng sự viên cao cấp, Nương Nương thường đến đó. 
 
Nghề điệp báo là nghề con vạc ăn sương, thiên hạ đi ngủ thì mình thức làm việc, các lãnh tụ điệp báo lại phải thức đêm nhiều hơn ai hết. Nương Nương thì không, y chỉ đến bàn giấy ban ngày, ban đêm y ngủ kỹ. Trừ phi có điệp vụ khẩn cấp phải giải quyết đúng kỳ hạn Nương Nương mới ngồi đến khuya. Tối đa là 12 giờ đêm. 
 
Cái chết của điệp viên Giắc đảo lộn hoàn toàn nếp sống cố hữu của Nương Nương. Không những y phá lệ làm việc đêm, đồng hồ đã gõ 12 tiếng lãnh lót y vẫn ngồi lì trên cái ghế xoay, mắt dán vào xấp hồ sơ đánh máy, vệ sĩ và phụ tá ở phòng ngoài đều nín thở, không dám bước mạnh, không dám húng hắng. 
 
Tính tình Nương Nương thay đổi khác bất thần: thường ngày y ăn nói nhỏ nhẹ, giờ đây y gắt ngậu xị. Y ra lệnh cho phòng bí thư cúp hết điện thoại với bên ngoài. Y cần tĩnh tâm để tính toán và quyết định. 
 
Gần 2 giờ sáng, y bấm chuông gọi vệ sĩ: 
 
- Nước cà chua. 
 
Nương Nương không uống rượu bao giờ, quanh năm chỉ uống một thứ nước cà tô-mát. Nương Nương ghét nước Mỹ song lại ưa cà-chua Mỹ, phải là nước tô-mát chế ép ở Mỹ mới dùng. Tuy là người Cuba chính cống, Nương Nương lại có ác cảm với hai món quốc hồn quốc túy ngoài rượu rom, ấy là xì-gà Cuba và đường Cuba. Người ta đồn y chê đường vì mắc bệnh tiểu đường. Nhưng còn xì-gà? 
 
Uống xong ly cà-tô-mát. Nương Nương ngẩng đầu ngó người đàn ông râu quai nón rậm rì, đeo kiếng trắng, mặc quân phục nhầu nếp, không đeo cấp hiệu, khẩu súng trái khế trễ dưới hông. Cộng sự viên của Nương Nương đều mang bí danh, người đàn ông râu rậm này là phó giám đốc đặc trách nội vụ G-2, cấp bậc thiếu tá, thân hình mập thù lù, gần 80 kí đối với bề cao trung bình 1m65 nên được kêu là thiếu tá mập hoặc ông Phó Mập. 
 
Giám đốc G-2 Nương Nương hất hàm: 
 
- Hoàn thành báo cáo chưa? 
 
Phó Mập sửa lại gọng kiếng trắng tuy y mới quá ba mươi, nghĩa là chưa đến tuổi phải tùy thuộc vào mục kỉnh: 
 
- Thưa rồi. 
 
- Đúng nó là nhân viên C.I.A. Mỹ tại Thái Lan? 
 
- Dạ đúng. Mọi chi tiết thu lượm được trong cuộc điều tra tại chỗ và tham khảo thư khố trung ương xác nhận trăm phần trăm nó là FET-7[11], phục vụ tại trú sứ Thái-Lan, Vọng Các. Tên thật của nó là Giắc Tati. Nó đội lốt thông tín viên báo chí đến Thái ngày 16 tháng 4 năm ngoái. Mặt ngoài là nó đại diện và lấy tin cho một tờ nhật báo ở Hoa thịnh đốn, tờ Bưu Báo. Mặt trong, nó thu thập tài liệu, tin tức liên quan đến phong trào du kích ở các tỉnh Đông-Bắc. Trong thời gian hoạt động ở Vọng Các, nó tỏ ra kín đáo, thận trọng, khôn ngoan, song trú sứ K.G.B. đã phăng ra chân tướng và bí mật theo dõi nó. Đùng một cái, nó mất tích. 
 
- Trong chuyến viếng thăm các tỉnh biên giới? 
 
- Dạ, theo tin đăng trên tờ Bưu Báo ngày 20 tháng 8, nghĩa là hơn 4 tháng sau ngày Giắc đến Vọng Các. Bản tin cho biết Giắc đáp xe hỏa lên tỉnh Nồng Khai, sát biên giới Thái-Lào ngày 5 tháng 8. Giắc đi như vậy nhiều lần, mỗi lần kéo dài chừng một tuần. Quá 10 ngày không thấy Giắc xuất hiện tại Vọng Các, bạn bè tá hỏa tam tinh, đổ đi tìm. Tờ Bưu Báo cho rằng Giắc bị du kích quân bắt giữ. 
 
- Sự thật? 
 
- Tôi đã thỉnh cầu K.G.B. mở cuộc điều tra. Họ đã hỏi phía du kích Thái-Lào, và được phúc trình dứt khoát Giắc không hề bị bắt giữ hoặc hạ sát. Trước đó và sau đó một tháng, không một người da trắng nào bị du kích bắt giữ hoặc hạ sát dọc biên giới. Bởi vậy, tôi mạo muội nghĩ rằng sự biệt tích của điệp viên Giắc do C.I.A. sắp xếp. 
 
- Nghĩa là đồng chí muốn đưa ra một kết luận? 
 
- Dạ. 
 
- C.I.A. phịa ra chuyện thông tín viên Giắc biệt tích trong khu vực do du kích kiểm soát để bí mật kêu về Mỹ. 
 
- Dạ. 
 
- Rồi bí mật đưa vào Cuba. 
 
- Dạ. 
 
- Dạ xuông chưa đủ. Phải trưng bằng cớ. 
 
- Hồ sơ trong thư khố của ta mang nhiều chứng tích về gia đình của Giắc. Nó sinh trưởng tại đây, cha là người Mỹ, mẹ lai Pêru. Cha Giắc làm nghề thú y sĩ. Giắc đến tuổi đi học, gia đình dọn sang Mỹ rồi ở luôn. 
 
- Kết luận của đồng chí? 
 
- Dạ, một trong các nguyên tắc chỉ đạo của ngành lấy tin là thu nạp người địa phương. Giắc sinh đẻ ở Cuba nên... 
 
- Bác bỏ. Điều anh nói không thể gọi là bằng cớ. Thứ nhất, ta chỉ biết Giắc không bị du kích bắt giữ, chứ ta chưa soi sáng được nguồn gốc của sự biệt tích. Thứ hai, chưa có bằng cớ cho thấy C.I.A. đưa Giắc về Mỹ. Thứ ba, chưa có bằng cớ cho thấy C.I.A. đưa Giắc vào Cuba. Tôi chỉ luận định trên bằng cớ cụ thể, không thể luận định trên những sự phỏng đoán. 
 
- Dạ... còn cái cặp đựng tài liệu mật. 
 
- Phải, còn cái cặp đựng tài liệu mật tìm thấy trên xe cam-nhông của Giắc. Song việc này không nằm trong phạm vi của anh. Đại úy Hô sẽ báo cáo sau. Có bình nước lọc đây, anh uống một hớp. 
 
- Dạ... tôi không khát. 
 
- Không khát cũng nên uống. Từ ngày làm việc với tôi, anh đã biết tôi thù thuốc lá. Ai vào phòng tôi cũng không dám hút. Miệng anh hôi không chịu nổi. 
 
Thiếu tá Mập riu ríu rót nước và uống ừng ực. Nương Nương có tính ác khẩu mỗi khi buồn bực. Đừng tưởng bàn tay tháp bút mềm mại ẻo lả ấy chỉ biết dạo đàn. Trong cơn nóng nẩy, Nương Nương vung nhẹ tay là cái bàn sắt nặng hơn một tạ lật nghiêng như bằng bìa cứng. 
 
Đại úy Hô đã nghiêm chỉnh trình diện trên bàn giấy. Gọi là Hô vì hàm răng hô độc đáo, dầu ngậm miệng, mấy cái răng cửa lớn bằng cái móng tay vẫn chìa ra ngoài môi. Đại úy Hô là phó giám đốc đặc trách Phản Gián. Nương Nương quay sang đại úy răng vẩu: 
 
- Việc kiểm kê tài liệu trong cặp da đến đâu rồi? 
 
Giọng báo cáo của đại úy Hô có vẻ trịnh trọng và kiểu cách hơn giọng thiếu tá mập tuy y không đeo kiếng trắng và y không đằng hắng liên hồi trước khi mở miệng: 
 
- Tai nạn xảy ra trong khi tôi công tác ở Santiagô. Tôi đáp trực thăng tới nơi ngay. Binh sĩ ta vây kín chiếc cam-nhông, xa lộ bị chặn lại hai đầu, sự lưu thông bị gián đoạn tạm thời, bọn Mỹ trong căn cứ chỉ trố mắt nhìn ra, chứ không phản ứng. Tên Giắc bị một mũi chông thép xuyên thủng phổi, tắt thở lập tức. Khám bót-phơi ở túi quần sau thì thấy một tấm thẻ báo chí bọc lát-tích cấp tại Mỹ, mang tên Giắc Tati. Ngoài ra còn những giấy tờ linh tinh khác, không quan hệ mấy. 
 
Nơi chân nạn nhân, đút dưới gầm ghế có cái cặp da màu đen đựng những mẩu báo cắt ra và đồ đạc tùy thân vặt vãnh. Quai xách của cặp da rỗng ruột, đựng một ống nhom nhỏ xíu hàn kín kỹ lưỡng. Mở ống thấy một cuộn phim nhỏ gồm 36 "bô". Rửa tráng, in thành ảnh thì 36 "bô" này là bản chụp những tài liệu tối mật hạng A của chính phủ ta. Tuân lệnh đồng chí giám đốc, tôi đã đích thân rọi mỗi "bô" một tấm lớn. 
 
Nương Nương giở xấp hình láng bóng kẹp giữa hai cái bìa cứng, liếc sơ qua rồi đẩy dồn vào góc. Y chỉ đống ảnh? 
 
- Anh nghĩ sao? 
 
Đại úy Hô đáp: 
 
- Trừ một tấm, tất cả đều là bản sao văn thư tối mật và biên bản hội nghị tối mật trong văn phòng Tổng Thư Ký Phủ Tổng Thống. 
 
- Tôi muốn hỏi ý kiến anh về tấm hình kia. 
 
- Dạ, tấm hình số 36, tấm hình cuối cùng của cuộn phim. Nó là bức điện viết bằng mật mã. Mật mã số QS-42-a của trung ương tình báo C.I.A.. Ta nắm được chia khóa mật mã QS-42-a nên hiểu rõ nội dung bức điện. Nó được ký tên "Rô-be" và gửi cho trung ương. Cho đến nay tôi chưa rõ Rô-be là ai, và trung ương là trung ương nào. 
 
Giám đốc G-2 Nương Nương đăm chiêu đọc bản dịch của bức mật điện, lời lẽ như sau: 
 
"Rô-be kính gửi trung ương,

 
"Tiếp theo đây là phần nhì bản báo cáo điều tra về đời tư của Matêra, tổng thư ký Phủ Tổng Thống. Mặc dầu vợ con đùm đề, con lớn gần hai mươi, Matêra còn đèo bồng thêm nhiều vợ bé, cô mới đa mang tháng trước là trang quốc sắc thiên hương tên là Bạch Hồng. Nàng hát hay, vũ khéo, ăn nói lôi cuốn, thân hình nẩy lửa và là diễn viên màn bạc. Nàng bắt bồ một thời gian dài với viên cố vấn chính trị của Thủ Tướng rồi đi với viên bộ trưởng Lao Động. Sau nhiều liên hệ tình ái lung tung, nàng làm vợ bé cho Matêra....

 
Bản dịch còn non nửa trang. Nương Nương vứt tờ giấy xuống bàn, không buồn đọc hết. Y hỏi đại úy Hô: 
 
- Tin về Matêra và Bạch Hồng đúng bao nhiêu phần trăm? 
 
- Thưa, 99 phần trăm. Nó cho thấy C.I.A. gài được nội tuyến ở cấp cao nhất, ngay trong phủ Tổng Thống của ta. 
 
- Tại sao? 
 
- Giắc là nhân viên C.I.A.. 
 
- Dốt. Giắc là nhân viên C.I.A. ở Thái. Từ ngày Giắc biệt tích, vấn đề phải được xét lại. Nhân viên C.I.A. chẳng dại gì cất giữ tấm thẻ báo chí mang tên Giắc trong bót-phơi. 
 
- Theo ngu ý, chỉ những cơ quan do thám chống lại ta mới cầy cục tìm hiểu kỳ được đời tư của yếu nhân ta, nhằm mục đích săng-ta. 
 
- Không cứ gì C.I.A. hay cơ quan điệp báo nào của địch, ai cũng làm như vậy, dẫu là bạn hay thù. Liên Sô và Trung Hoa là hai nước xã hội chủ nghĩa, tại sao không ai chia xẻ tin tức với ai, tai sao chúng ta hợp tác tình báo chặt chẽ với K.G.B. mà lãnh đạm với Quốc Tế Tình Báo Sở? 
 
- Thưa, tôi mạn phép được trình thêm những khám phá kỹ thuật... 
 
- Hồi tối, anh ghi trong bản báo cáo đợt đầu là cuộn phim chụp tài liệu thuộc loại đặc biệt do C.I.A. chế tạo. 
 
- Dạ, loại phim nhựa này không được bầy bán ngoài thị trường, máy chụp nó cũng là máy đặc biệt, tư nhân không có. 
 
- Tư nhân không có, đồng ý. Nhưng còn các sở gián điệp? Như G-2 của ta chẳng hạn.. 
 
- Thưa... thưa... 
 
- Lát nữa tôi sẽ cho anh thấy những hộp phim và những cái máy đặc biệt của C.I.A.. Anh nghĩ sao? 
 
- Dạ, tôi... 
 
- Anh quên nói thêm nạn nhân Giắc Tati mặc âu phục bằng vải Mỹ, cặp da bằng da Mỹ, trong túi có gói thuốc lá Mỹ, hộp quẹt Mỹ, Mỹ..., Mỹ tuốt luốt.... Một số điệp viên của ta đang hoạt động trên đất Mỹ, họ có dùng phim ảnh Cuba, máy chụp hình Cuba, thuốc lá Cuba, bao quẹt Cuba... trước mũi công an F.B.I. không? 
 
- Thưa, không, đồng chí giám đốc. 
 
- Tại sao anh và đồng chí Mập cứ nằng nặc bắt tôi phải tin vụ Guantanamô do C.I.A. Mỹ bố trí? 
 
- Thành thật xin lỗi. Thật ra tôi cũng chưa hiểu tại sao. 
 
Giám đốc G-2 Nương Nương thẩn thờ đứng dậy, khoanh tay trước ngực, bước ra cửa sổ. Cửa sổ nhìn xuống biển - cũng như mọi cửa khác trong văn phòng - luôn luôn được đóng kín và che riềm dầy. Nương Nương ra hiệu cho đại úy Hô vặn kê-môn, khí trời bên ngoài ùa vào. Tuy phòng giấy mát rợi nó không dễ chịu bằng sự mát rợi của ban mai từ biển rộng dâng lên tòa nhà nhiều tầng. 
 
Thủ đô Ha-van chỉ cách thị trấn Ki-oét[12] Hoa Kỳ một eo biển 140 cây số, tuy nhiên vượt khỏi hải phận ra khơi để được khoái đỉnh Mỹ tiếp cứu là một sự liều lĩnh kinh hoàng. Người ta mệnh danh vùng biển hẹp này là "con đường đại liên". Cơ quan G-2 của Nương Nương góp phần quan trọng vào công cuộc trấn giữ con đường đại liên. Nương Nương đặt phòng giấy đối diện với bờ biển để chiêm ngưỡng thường trực những thành tích của mình. 
 
Hừ... mình đã chặn đứng được phong trào bỏ trốn và nhập cảnh lậu, tên tuổi mình vang dội khắp tây bán cầu, không lẽ mình chịu lép vế phen này, hừ... âm mưu thâm độc, tinh vi quá chừng... 
 
Nương Nương vùng quay lại, nghiêm giọng với hai cộng sự viên, thiếu tá Mập và đại úy Hô, miệng há hốc biểu lộ sự kinh ngạc vô biên như đang đứng trước một kỳ quan của vũ trụ: 
 
- Ngay từ đầu tôi đã thấy nhiều nghi vấn. Riêng nghi vấn này đủ chứng tỏ vụ Giắc Tati khó thể do C.I.A. dàn cảnh. Đó là bộ mật mã QS-42-a. Từ 8 tuần nay, mật mã QS-42-a không được dùng nữa. Lý do: một nhân viên sứ quán Mỹ đào nhiệm mang theo bộ mật mã này. Sự đào nhiệm được giữ kín, tình báo Mỹ ở hải ngoại lặng lẽ đổi mới hệ thống mật mã. Nếu quả thật C.I.A., họ không thể dùng một mật mã bị lọt vào tay K.G.B., nghĩa là trong tay ta, trên đất ta. 
 
Phương chi ngoài vụ mật mã QS còn một chi tiết nổi bật khác: sự tăng cường phòng vệ dọc chu vi căn cứ Guantanamô. Cách đây 15 ngày, binh sĩ ta đào cái hào sâu 30 mét, bề ngang 6 mét, bên dưới cắm chông thép nhọn. Với hào chông này, không loại xe nào có thể vượt qua. Cái hào chỉ cách chu vị căn cứ mấy chục mét, lẽ nào C.I.A. nhan nhản trong căn cứ lại không biết? Binh sĩ ta làm việc rầm rộ suốt một tuần, cả ngày lẫn đêm không nghỉ. Nhân viên C.I.A. ở Guantanamô đã biết, tất trung ương C.I.A. biết và trung ương C.I.A. biết phải cho nhân viên mình biết. Vì thế bàn tay bí mật núp sau vụ Giắc Tati không phải là C.I.A.. Theo ý hai anh, họ là ai? 
 
Hai phó giám đốc G-2 im thin thít. Có thể trong thâm tâm họ liên tưởng đến một danh tính nào đó, song vì sợ mắc kẹt, họ đành nín lặng. 
 
Nương Nương ngồi phịch xuống ghế xoay, nhìn giữa mắt đại úy Hô, dằn từng tiếng một 
 
- Từ sau ngày Mỹ thất bại trên Vịnh con Heo, mối giao hảo giữa họ và ta sa dần xuống vực thẳm. Phải mất nhiều tháng năm, mất nhiều do thám, trật trẹo, trung gian gay go, hai bên mới có thể nối lại cuộc đối thoại. Và cuộc đối thoại tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao Cuba-Mỹ sửa soạn bắt đầu, với nhiều triển vọng thành tựu. Tình báo C.I.A. không có lợi gì để gây sự với ta, ít ra ít ra trong lúc này, mặc dầu họ vẫn là kẻ thù.. Ha... ha, kẻ gây sự không qua mặt được Nương Nương đâu.... Rồi họ giật nẩy người. Rồi họ chết không kịp ngáp. Đại úy Hô, thiếu tá Mập? 
 
Hai phó giám đốc G-2 rập đế giầy theo tư thế nghiệm, miệng dạ rân. Giám đốc Nương Nương chưa kịp ra lệnh thì cửa xẹt mở. Y cau mày, vẻ bất bình hiện rõ trong tròng con mắt sắc rợn. Trong giờ giám đốc tiếp cộng sự viên, ngoài cửa thắp ngọn đèn đỏ, chiếu sáng tấm bảng "cấm vào". Việc cần đến mấy cũng phải đợi. 
 
Nhưng cô bí thư đã phá lệ. Nàng hiện ra hiện ra giữa khung cửa mở rộng. Nàng mặc quân phục, không đeo cấp bậc, khẩu súng nằm trưỡn trên cái mông tròn nở. Áo quần may chật và gọn nên nàng trông khá hấp dẫn. Sự căng phồng đáng yêu này không làm tan chảy được tảng băng kiên cố trong lòng Nương Nương nên y mở miệng gắt um: 
 
- Ra ngay, léo hánh vào đây làm gì? 
 
Cô bí thư nhăn nhó: 
 
- Em xin chịu lỗi với đồng chí giám đốc. Vì có kết quả chính thức của luật y và phòng thử nghiệm. Kết quả này phù hợp với sự tiên đoán chính xác như thần của đồng chí. 
 
Cô bí thư gãi đúng chỗ ngứa của "đồng chí giám đốc", bệnh háo thắng và tự kiêu quá mức, khiến bầu không khí căng thẳng trở nên hiền dịu. Nương Nương mỉm cười: 
 
- Trong tạng phủ người chết có chất độc? 
 
Cô bí thư đáp, tay trao tờ biên bản đánh máy cho viên giám đốc G-2: 
 
- Dạ có. 
 
Nương Nương đọc lướt qua rồi ném cho đại úy Hô: 
 
- Dài quá, lại gồm toàn danh từ y học rắc rối. Đồng chí bí thư tóm tắt lại cũng đủ. 
 
Cô bí thư nói: 
 
- Thưa, cơ thể tên Giắc Tati còn sót lại một chất mà công thức hóa học gần giống tinh bột của nhựa cây Chondrodendon tomentosum, loại cây độc được các bộ lạc Orinôcô ép rút ra chất u-ra-ri... 
 
- Đau đầu lắm, tôi không hiểu nổi. Tiếng bình dân của chất độc quái quỷ này là gì? 
 
- Cu-ra[13]. 
 
- Ừ, nói cu-ra có giản dị hơn không. Cu-ra làm mắt mờ đi, nhìn một thành hai, cơ mí mắt xụp xuống, thị giác bị hư hại, lưỡi líu lại, nạn nhân bị á khẩu, bắp thịt trên cổ bị tê liệt, sau đó đến sự tê liệt ở cơ lưng, cơ ngực để rồi buồng phổi ngưng hoạt động, nạn nhân tắc đường thở mà chết. Chất cu-ra tác oai tác quái trong vòng từ một đến hai phút đồng hồ. Khi ấy Giắc đang lái xe và đang phóng nhanh ở tốc độ một trăm cây số giờ. Bên cạnh Giắc không có ai để chích cu-ra làm tê liệt. Giắc không thể chích cho mình. Vậy thì ai chích? Không lẽ là ma? 
 
- Thưa. Không chích. 
 
Nương Nương quắc mắt: 
 
- Cô điên hả? Cu-ra chỉ tác động nếu được chích vào cơ thể, chích gân hoặc chích thịt. Luật y nói rằng Giắc uống cu-ra chứ không chích? 
 
- Dạ phải. Họ quan sát từng mili-mét vuông da và không tìm ra vết kim tiêm. Vả lại, chích cu-ra trước khi xảy ra tai nạn một, hai phút đồng hồ là một chuyện không thể có được. 
 
- Đúng. Một chuyện không thể có được. Nhưng nếu uống thì vấn đề đầu độc không còn đặt ra nữa. 
 
- Thưa, các luật y cho rằng cu-ra có thể tác động bằng đường bao tử nếu được phối hợp với một hóa chất, hoặc một kỹ thuật điện tử nào đó. 
 
- Nghĩa là luật y chỉ mới phỏng định? 
 
- Dạ. 
 
- Vứt đi. Có bằng cớ cu-ra được uống bằng miệng? 
 
- Thưa có. Trên mép, môi, kẽ răng, thực quản còn dính lại đôi chút. 
 
- Tại sao trong lần giải phẩu xác chết đầu tiên, người ta không tìm thấy? 
 
- Thưa, vì tác động của cu-ra chỉ kéo dài từ 15 đến 20 phút, sau thời gian này nó bị thải ra bằng đường tiểu hoặc nó bị các kháng-tố tiêu hủy ngay trong cơ thể. Dựa trên tính chất này, người ta chữa trị nạn nhân cu-ra bằng cách cho thở bằng máy, chờ cu-ra hết tác động thì nạn nhân hô hấp bình thường như cũ. Chuyên viên của ta phân chất những giọt nước đã khô trên sàn xe, và thấy chất cu-ra. Họ bèn thử nghiệm lại, và khi ấy... 
 
- Hiểu rồi. Tuy chưa có đủ yếu tố khoa học để thẩm định, ta đã có thể đoan quyết Giắc Tarti bị đưa đến Guantanamô với một số tài liệu mật của ta nhằm tạo xì-căng-đan. Xì-căng-đan loại nào, ta sẽ biết trong những ngày tới. Đồng chí bí thư? 
 
- Dạ, xin chờ lệnh. 
 
- Nhờ bộ Ngoại Giao liên lạc ngay với tòa đại sứ Thụy-Sĩ đại diện cho người Mỹ ở đây, yêu cầu điện cho Hoa-thịnh-đốn nói với ông tổng giám đốc Sì-mít của C.I.A. rằng tôi có chuyện riêng muốn bàn... 
 
- Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ.... 
 
- Trước khác, giờ khác. Nghề điệp báo không phải là nghề của người cộng 2 với 2 là 4. Ta cần gặp mặt họ, xem họ bị thiên hạ chơi xỏ hay họ ném đá giấu tay chơi xỏ ta. Trong trường hợp ông Sì-mít đồng ý, và tôi tin là đồng ý, tôi sẽ cử người đáp phi cơ riêng đi Hoa-thịnh-đốn nội ngày nay. 
 
- Dạ. 
 
Cô thư ký uốn éo bước ra. Sau gần 2 năm làm việc gần gũi, mãi đến hôm nay giám đốc G-2 Nương Nương mới nhận thấy cô bí thư có một cái gì trên gương mặt và thân hình dễ làm đàn ông say say. Say say như uống rượu rom ép từ mía Cuba. 
 
Nương Nương gọi giựt: 
 
- Chừng nào đồng chí về? 
 
Cô bí thư đáp: 
 
- Giờ giấc làm việc của em tùy theo lệnh của đồng chí giám đốc. 
 
- Ngoài giờ giấc, tôi còn có thể ra lệnh gì? 
 
- Tất cả những lệnh liên quan đến công vụ. 
 
- Nếu tôi ra lệnh riêng? 
 
- Dạ, dạ, lệnh như thế nào ạ? 
 
- Đồng chí đóng hết cửa sổ và kéo hết riềm nhe. 
 
- Dạ. 
 
- Khóa cửa lại. 
 
- Dạ, cửa sổ làm gì có khóa. 
 
- Không, tôi muốn nói cửa chính, cửa ra vào kia... nhanh lên, đồng chí đã biết tính tôi. Tôi hay giận.... 
 
Cô bí thư tần ngần một phút rồi ngoan ngoãn tuân lệnh của đồng chí giám đốc. 
 
24 giờ trước, sấm chớp điệp báo nổ rền trên đảo Cuba.

 
Giờ đây, sấm chớp ái tình nổ rền trong văn phòng tối mật của giám đốc G-2 Cuba....

 
Rồi 24 giờ sau....
 



III. Từ ông Sì-mít đến ông Hoàng
 
Sấm chớp tiếp tục nổ rền....

 
Nhưng là ở Hoa-thiịnh-đốn. Và trong ngôi nhà đầy nhóc con cái của đại ta Pít, phụ tá thân tín của ông Sì-mít, tổng giám đốc C.I.A.. Và là bạn nối khố của Văn Bình Z.28[14]. 
 
Tiếng là phụ tá hành động, chức vụ cao cấp từng làm mọi người thèm rỏ giải và kẻ thù xanh máu mặt, Pít chỉ giữ một chân cạo giấy, đuổi mạng nhện và xua ruồi trong tổng hành doanh Lan-gờ-li bên cạnh buya-rô của ông tổng. Chàng được miễn công việc nặng nề, đầu sóng ngọn gió, là do hảo tâm và sự thông cảm của ông Sì-mít. Thấy chàng quá nặng gánh gia đình, ông bèn kiếm cho chàng một chỗ ngồi nhàn hạ. Gần như đại tá Pít được trao một phần vụ duy nhất: khi cần, liên lạc với Z.28. 
 
Hôm ấy vì bị ông tổng lưu lại sở bàn về việc gặp Z.28, đại tá Pít về trình diện sư tử Hà Đông hơi muộn. Tối mịt mù chàng mới xong việc. Từ sở ở Lan-gờ-li về nhà đường xa 50 cây số, bị kẹt cứng bởi thiên hạ lũ lượt ra ngoại ô đổi gió cuối tuần. Pít đến nhà đúng 9 giờ. Bà xã là vô địch ghen ẩu, chàng chưa kịp phân bua, giải thích, năn nỉ thì sấm chớp gia đình nổ rền, bát đĩa rủ nhau bay rớt loảng xoảng. Đến khi giông tố tạm yên thì bữa cơm chiều ngon lành đầy chất bổ dưỡng đã văng tứ tán, hai vợ chồng phải hì hục vào bếp. Nấu nướng xong đến hầu bọn trẻ ăn uống. Thay đồ cho chúng. Rửa ráy. Giặt dũ. Dọn dẹp. Vân vân... Vân vân.... 
 
Hơn 2 giờ sáng đại tá Pít đặt cái lưng muốn gẫy đôi vì mệt xuống nệm mút. Đã kiệt sức, chàng còn phải làm tròn bổn phận đối với bà xã. Vợ muốn là Trời muốn. 
 
Thì điện thoại từ tổng hành doanh gọi tới. Mắt nhắm mắt mở chàng trèo lên trực thăng riêng của ông Sì-mít đậu chềnh ềnh ngay trong sân nhà, tất tưởi vào thang máy lên văn phòng ông tổng. Đèn điện sáng trưng, văn võ bá quan của triều đình Xịa trung ương không thiếu một ai. Chàng chưa kịp hoàn hồn thì ông tổng đã hỏi lia lịa về vụ điệp viên Giắc Tati. 
 
- Lệ thường tôi không bao giờ kêu anh vào giờ này vì biết anh bận vợ con. Đêm nay là chuyện chẳng đặng đừng. Lúc đại diện giám đốc G-2 Cuba gặp tôi, anh đang có mặt ở Sở, và anh đã rõ ý muốn của họ. Tôi xin 48 giờ để suy nghĩ, họ đồng ý, nhưng khi anh về, họ gọi dây nói lại yêu cầu tôi dứt khoát nội đêm nay. Chắc họ bị Vakin lôi kéo. 
 
- Thưa, vakin, đại diện toàn quyền K.G.B. tại châu Mỹ? 
 
- Ừ. Hắn ra mặt với một số điều kiện làm tôi ớn lạnh. Đại diện G-2 chỉ mới nghi ngờ, nghi ngờ một nước nào chơi xỏ ta, hoặc nghi ngờ ta âm thầm chơi xỏ G-2, còn Vakin thì hoàn toàn minh bạch. Hắn một mực đổ riệt cho ta. Ta đưa Giắc vào Cuba, ta gây ra mọi chuyện móc họng từ A đến Z. Oan tôi lắm, anh ơi, anh dư biết là tôi vô can. Liên Sô làm trung gian cho mình thương thuyết với Cuba mới mệt chứ! Mình và Cuba sắp ký một số mật ước. Nếu không bị trục trặc, trong vòng 2 tuần, ta sẽ ký mật ước hàng không tay đôi, từ rày xấp đi, ngăn chặn mọi kẻ cưỡng đoạt máy bay đáp xuống Cuba. Vakin thấy mình thèm nên lớn giọng hăm dọa "ông bạn sì-mít khả kính ơi, G-2 nói riêng với tôi là họ sẽ không ký như đã hứa". 
 
- Khó người khó ta, cần gì thưa ông.... 
 
- Lôi thôi lắm, anh đừng tưởng. Nạn cưỡng đoạt máy bay bắt đầu từ năm 1961 làm tốn cơ man tiền của, công lao và thời giờ. Năm 1968, 30 chuyến bay phải đáp xuống Cuba. Riêng trong hai tháng đầu năm 1969, 16 chuyến. Không có cách nào chặn được hữu hiệu vì mỗi ngày có mấy ngàn chuyến, như phi trường Miami gần Cuba chẳng hạn, mỗi ngày 500 lần cất cánh và hạ cánh. Tính mạng của hàng trăm hành khách trên độ cao 9000 mét không phải là trò đùa, bọn cưỡng đoạt đều là du đãng, đào binh, tội phạm nguy hiểm[15] nên bằng mọi điều kiện ta phải thỏa thuận với G-2. 
 
Vả lại, muốn hờn mát như anh vừa rồi cũng không được vì là cố vấn an ninh Bạch Cung đã ban lệnh rõ rệt: chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận dầu phải thiệt thòi ghê gớm. Do đó tôi cần gặp anh gấp rút. Anh từng là bạn nhỏ của Giắc, anh đỡ đầu cho y vào làm nhân viên ở đây, tất anh hiểu y nhiều. Theo anh, Giắc có thể là nhị-trùng không? 
 
Đại tá Pít quả quyết: 
 
- Thưa ông tổng, không, ngàn lần không. Ba của Giắc từ Cuba tới quê tôi lập nghiệp, ông chơi thân với ba tôi. Giắc và tôi học cùng trường, cùng lớp, từ tiểu học lên đến trung học. Mỗi đứa nhập đại học ở một tiểu bang khác nhau, rồi mỗi đứa theo một ngành khác nhau, tôi đi lính, làm tình báo, y say mê văn chương, báo chí. Lăn lóc qua nhiều tòa soạn, Giắc thất nghiệp, thèm phiêu lưu, tôi bèn bảo lãnh cho y gia nhập Sở. Y là con người đàng hoàng, không ưa sự lừa lọc, phản bội. Giắc không thể hoạt động nhị-trùng. 
 
- Sắc đẹp, rượu chè, cờ bạc, biết đâu đó? 
 
- Lại càng không thể xảy ra đối với Giắc. Y ghét bê tha. Về khoản đàn bà, y không phải là người dễ bị gài bẫy và bị săng-ta. 
 
- Vậy thì Giắc bị bó buộc rời Thái-Lan đi Cuba... Ai bó buộc? Tôi giao nhiệm vụ này cho anh. 
 
- Đi Cuba? 
 
- Phải. Tôi đã hẹn với họ. 
 
- Thưa ông tổng, ông đã rõ dạo này sức khỏe của tôi không còn cứng cát như ngày xưa. Võ nghệ đã lạu không tập luyện, đã lâu tôi chưa mó đến khẩu súng, tôi e.... 
 
- Không ai bắt anh đấu quyền và bắn súng... Họ muốn mình đến thì mình đến. Bằng cửa trước. Đại diện cho tôi, anh sẽ hợp tác với G-2, điều tra tại chỗ vụ Giắc Tati. Xong xuôi, anh trở về. Cũng bằng cửa trước. Công khai và chính thức. Vấn đề đánh đấm, xục xạo bí mật để người khác lo. 
 
- Z.28. 
 
- Ừ. 
 
- Mình đã liên lạc với ông Hoàng chưa? 
 
- Tôi đã thông báo bằng điện tín. Ông phó D.D.A.[16] lên đường qua Sàigòn từ hồi chiều. Trong ít giờ nữa, ông phó sẽ giáp mặt ông tổng giám đốc Hoàng, thảo luận về việc mượn Z.28. 
 
- Z.28 đi cùng với tôi sang Cuba? 
 
- Đi cùng. 
 
- Đâu được, thưa ông. Tôi thì không sao, trên mọi phương diện, tôi chỉ là tép riu, vô thưởng vô phạt. Nhưng còn Văn Bình Z.28. Theo thời giá, mạng sống của Z.28 được ước lượng tối thiểu 50 triệu đô-la. Thưa 50 triệu là chết. Tóm được anh ta còn sống thì giá gấp đôi, một trăm triệu là giá chót. Giám đốc G-2 Nương Nương là đàn em gọi dạ bảo vâng của trùm K.G.B. Vakin. Dầu kính trọng ông tuyệt đối, tôi vẫn dám cá một ngàn ăn một đồng là Z.28 sẽ bị Vakin đón bắt ngay sau khi đặt chân xuống Ha-van. 
 
- A, nếu Z.28 đến Ha-van với cái tên Z.28 và khuôn mặt thật của Z.28. 
 
- Thưa, Z.28 sẽ đổi dạng? 
 
- Cải trang làm một người hiện có mặt tại Ha-van. Tên người này là Santa. Màn kịch của ta sẽ diễn ra như sau: tôi sẽ cử hai cộng sự viên đến Cuba, người cầm đầu là anh, đại tá Pít, và một người phụ tá, tên là gì, làm chức vụ gì tại trung ương C.I.A., tôi đã ra lệnh cho ban Chuyên Môn soạn thảo giấy tờ. Cuộc điều tra tại chỗ kết thúc, phái đoàn ra về, vẫn đại tá Pít và người phụ tá, kỳ thật Santa tráo chỗ của Văn Bình và Văn Bình ở lại... 
 
- Thưa, tại sao ông phải sắp đặt cầu kỳ, rối ren như vậy? Dùng tàu ngầm bỏ túi, đổ Z.28 lên bất cứ bãi cát nào trong xứ? Cuba thiếu gì bờ biển thích hợp.... 
 
- Lâu lắm, tôi chưa có dịp bàn chuyện tâm tình với anh. Người ta báo cáo bà vợ ghen tuông phá kỷ lục về đẻ và đàn con lúc nhúc của anh đã làm óc anh rỉ sét. Anh bận bịu vợ con, quên theo dõi những sự việc xảy ra quanh mình. Vì nếu óc anh chưa rỉ sét, nếu anh chịu khó nghiên cứu, học hỏi, anh đã biết là Liên Sô thiết lập một căn cứ tiềm thủy đỉnh tân tiến tại Ca-ba-riên trong tỉnh Ma-tan-zát, cách Ha-van 240 cây số về phía Đông. Với hơn một trăm tàu tuần duyên, hàng trăm tàu đánh cá trá hình, chưa kể tiềm thủy đĩnh thường và nguyên tử, trực thăng, phi cơ đủ cỡ, đủ loại, họ dư sức chặn bắt một con tôm hùm bò lên bãi chứ đừng nói là tầu ngầm đổ bộ Z.28. Nói thật ra, nếu ta muốn, vẫn có thể bố trí một cuộc nhập cảnh lậu kín đáo. Nhưng đây lại khác. Văn Bình cần đến tận nơi, quan sát tận mắt sự việc xảy ra để rút đúc kết luận, và trực tiếp cọ sát với đối phương trước khi hành động. 
 
Thôi, anh về sửa soạn hành lý. 
 
Ông tổng giám đốc Sì-mít chụp cái bê-rê ấn vào đầu. Mầu mũ nồi đen làm tăng mầu trắng bạc của mái tóc. Ông lấy cái túi vải đặt dưới chân khoác vào vai. Một vệ sĩ chực sẵn với những cái cần câu bằng tra và lát-tích mềm. 
 
Đại tá Pít hỏi: 
 
- Ông đi câu? 
 
Ông Sì-mít cười, gật đầu. 
 
- Thưa, trời đang tối. 
 
- Lát nữa sẽ sáng. Mỗi người có một thú đi câu riêng, tôi thích đi trước khi rạng đông. Lừa cá trong bóng tối khoái hơn. Còn anh, anh khoái đi câu cá không? 
 
- Thưa... tôi đang tập. 
 
- Ừ, anh mắc kẹt vợ con. Nhưng tập là vừa. Đàn bà càng về già càng bẳn tính. Làm nghề này bắt buộc phải luyện đức tính của người thợ câu. 
 
Vẻ trang nghiêm của chức vụ tổng giám đốc một cơ quan điệp báo hùng mạnh nhất nhì thế giới biến mất trên gương mặt ông Sì-mít. Ông trở lại hiền từ, khoan dung như cha già đối với con. Ông cất tiếng cười vui vẻ, bỏ mặc đại tá Pít ngơ ngác trước thang máy.
° ° °
Ông Hoàng cũng mê câu cá như ông Sì-mít. Chẳng hiểu công việc bận rộn đến thế, ông tìm đâu ra thời giờ giải trí, chỉ biết là khi máy bay riêng chở ông D.D.A., phó giám đốc hành chính của ông Sì-mít đáp xuống Tân Sơn Nhứt thì ông Hoàng đang ngồi câu trên một khúc sông Biên-Hòa, gần xa lộ. 
 
Khúc sông này nằm sau một cái trại lớn, trồng đủ loại cây ăn trái, và nuôi gà vịt. Trang trại này được lũy tre dầy và tường gạch dầy che khuất, không ai nhìn được bên trong. Nó là trang trại duy nhất đứng giữa những thửa ruộng khô rộng mênh mông, người ta bén mảng tới gần là bị vệ sĩ vô hình của ông Hoàng nhận thấy. Họ không treo bảng "cấm người lạ đột nhập", họ cũng không đuổi ai bao giờ. Nhưng coi chừng, kẻ không lương thiện đừng hòng xớ rớ đến ông Hoàng. 
 
Ông rời trụ sở Sàigòn đến đây đi câu trên chiếc cam-nhông 12 bánh bít bùng, phía sau vuông vức như cái hộp. Trong cái thùng thép này là văn phòng kiêm nhà ở lưu động của ông với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và phương tiện liên lạc tức thời với bất cứ xó xỉnh nào trên trái đất. 
 
Phó giám đốc D.D.A. được Lê Diệp chờ đón và đích thân lái xe đến trại nghỉ. Tháp tùng ông phó có 4 vệ sĩ tủ gương, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ gay một cách thảm hại vì trời nắng chang chang, mặt đường bốc khói nghi ngút, toàn thể đều diện vét-tông thời trang chật ních, cổ áo cà-vạt to tướng như cái gông. 
 
Ông phó D.D.A. hơi kinh ngạc khi thấy ông Hoàng mặc bà-ba trắng vải thô nhàu nát, rộng thùng thình đang ngồi một mình dưới gốc sung, rễ bò ngoằn ngoèo xuống làn nước trong xanh. Tứ phía vắng tanh, trang trại toàn cây cối và bụi bờ um tùm, ngoài ông Hoàng và các dụng cụ câu cá ra, không thấy ai. Ông phó tỏ vẻ lo sợ cho tình trạng an ninh của ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ thì được đáp lại bằng nụ cười. 
 
Chàng "sếu vườn" lỉnh đâu mất. Toán vệ sĩ của ông phó cũng bị đuổi khéo lên nhà trên, cách nơi câu gần hai trăm mét. Hai thủ lãnh điệp báo trao đổi những câu chào hỏi đưa đẩy thường lệ. Ông phó D.D.A. sắp nhập đề thì một cô gái có nhan sắc phi thường và khuôn mặt thông minh lịch duyệt từ sau bụi rậm hiện ra. 
 
Ông Hoàng giới thiệu: 
 
- Nguyên Hương, bí thư của tôi. Ông phó cứ tự nhiên, khỏi phải e ngại. Mọi cuộc bàn luận đều có Nguyên Hương tham dự. 
 
Ông phó tấm tắc khen: 
 
- Cô đẹp quá, trẻ quá. 
 
Nguyên Hương mặc đồ pát ống rộng, áo hở nách khít khao, da nàng trắng hồng, mắt nàng đen láy, miệng nàng tươi như hoa nở. Ông phó đã quá tuổi rung động từ lâu mà sắc đẹp của Nguyên Hương vẫn làm mạch máu ông đập mạnh. 
 
Cuộc trò chuyện giữa ông Hoàng và ông phó D.D.A. kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Ông phó sửa soạn kiếu về thì trời bảng lảng. Dây phao trên mặt nước bỗng giật mạnh, trong chớp mắt, ông Hoàng kéo lên một con cá gáy khá lớn. Ông phó vỗ tay hân hoan: 
 
- Tuyệt vời, con này nặng trên 5 kí, cụ ơi. Từ nhiều năm nay tôi chưa hề thấy ai câu được cá gáy to hơn thế. 
 
Ông Hoàng gầy gò, ốm yếu, tưởng chừng búng nhẹ là ngã, vậy mà ông gỡ con cá 5 kí ra khỏi lưỡi câu và ném vào giỏ đựng nhẹ nhàng, êm ái. Ông Hoàng cười: 
 
- Ông phó cũng ưa câu cá gáy? 
 
- Dạ. Tôi nhận thấy các ông tổng giám đốc điệp báo trong thế giới tự do hoặc ở phía sau bức màn sắt không ham câu thì thôi, đã đi câu đều thích cá gáy. Ông Sì-mít của tôi lắm bữa ngồi rình từ sáng đến chiều quên ăn. Ông tổng giám đốc G.R.U. Sô Viết sai thuộc viên bưng thức ăn đến tận chỗ câu, ông ta thèm câu cá gáy đến nỗi những khi quá bận việc, phải nuôi cá gáy trong bồn tắm để chốc chốc từ phòng giấy tạt vào câu cho đỡ nhớ. 
 
- Tại sao chúng tôi thích câu cá gáy? 
 
- Vì cá gáy thuộc loại lớn, có con nặng đến 10 kí. Tài ba phải tương ứng với đối thủ, phải không cụ? 
 
- Gần như ông nói. Tuy nhiên, về khoảng nặng, tôi xin cải chính là cá gáy nặng 10 kí chưa được gọi là lớn. Hồi còn trẻ, sống bên Pháp, tôi từng thấy cá gáy từ 10 đến 20 kí. Con cá gáy lớn nhất từ trước đến nay được câu ở Lỗ mã ni trước thế chiến thứ hai, nặng 35 kí. Nhưng ông phó ơi, nghề chúng ta là nghề mưu mẹo, ông Sì-mít và tôi thích câu cá gáy vì trong các loại cá nước ngọt, nó là một trong những con lắm thủ đoạn nhất. Những khi bí xị, không tìm ra mưu mẹo, tôi thường xách cần ra đây để học mưu mẹo của cá. 
 
Giọng thao thao, say sưa, ông Hoàng nói tiếp: 
 
- Mưu mẹo điệp báo thiên hình vạn trạng thì câu cá cũng dùng mồi thiên hình vạn trạng. Ông thấy hộp mồi của tôi chưa? Chẳng có gì khác thường. Câu cá gáy lớn thì bằng ruột bánh mì viên tròn. Cá gáy cỡ trung bình thì chấm ruột bánh mì vào sữa ngọt. Có người trộn với lòng đỏ trứng gà hoặc với bột bắp. Đủ thứ ông phó ơi, nhiều dân câu thiện nghệ làm mồi bằng mì hũ tíu, bằng thịt vụn, bằng phó mát, bằng tiết heo đóng cục, hoặc thả cá bé cho cá lớn đớp mồi. Chưa kể dùng các mầu vàng, đỏ loạn xị để lừa cá. Này, ông phó, chuyến đi Cuba sắp tới có thể ví với cuộc đi câu cá bống-mú... 
 
- Cá bống-mú? 
 
- Phải. Cá bống-mú ở xứ tôi đem kho hoặc tẩm bột chiên dòn thì tuyệt. Người ta không câu cá bống-mú bằng kỹ thuật dùng mồi thông thường mà bằng chiến thuật là lạ. Người ta nhảy tùm xuống nước, chân đạp cát dưới đáy cho nước vẩn đục, là mấy chú bống-mú trồi lên. Hoặc lấy cái sào móc ở đầu một chiếc gậy cũ thọc xuống sông, cá bống-mú bị mắc mưu dễ dàng. Vụ Cuba cũng vậy: G-2 và K.G.B. dùng một chiến thuật là lạ, mời ta đến điều tra chung. Ông Sì-mít đáp lại bằng một chiến thuật cũng là lạ không kém. Xin ông phó chuyển lời tôi khâm phục tài bố trí của ông Sì-mít. 
 
- Cụ quá nhún nhường. 
 
Ông tổng giám đốc cười hồn nhiên như cái cười của chàng trai mới bước chân vào đời: 
 
- Không đâu. Có những khía cạnh tôi không thể nhún nhường, chẳng hạn như khía cạnh đài thọ tài chính. Ông nghĩ coi, Sở tôi xài tiền như nước, số công tác phí ông vừa đề nghị e chưa đủ.... 
 
- Thưa cụ, tôi chỉ là cấp dưới mặc dầu giữ chức phó. Mọi quyền quyết định đều do ông Sì-mít, tôi xin lãnh ý cụ và xin về trình ngay. Trong thời gian này, cũng xin cụ cho Z.28 lên đường.... 
 
- Chẳng sao. Dầu số tiền quý ông hứa trả còn ở dưới mức chờ đợi của tôi, tôi vẫn sẵn sàng giúp quý ông. Tôi chỉ xin ông trình lên ông Sì-mít 2 điều nhận xét sau đây của tôi: thứ nhất, Z.28 là vốn liếng của Sở tôi, sản nghiệp đầu tư này mỗi ngày một tăng trưởng, trị giá năm nay gần gấp rưỡi trị giá năm ngoái, ông đã rõ đại công ty Lloyds không chịu bảo kê cho Văn Bình tuy tôi chịu trả cả triệu đô-la. 
 
- Dạ, tôi hiểu ý cụ. 
 
- Còn điều thứ hai. Ông phó tham dự cuộc thi câu cá nào chưa? 
 
- Rồi, thưa cụ. 
 
- Vậy ông đã am tường luật lệ. Mỗi vùng một khác, song đại để các cuộc thi câu quốc tế đều tính một con cá 5 điểm và một gờ-ram cá là một điểm cho những cuộc câu cá nước ngọt dài 90 phút, với một trăm đấu thủ. Các tay câu thường giở trăm phương ngàn kế để gian lận thêm điểm và một trong những mánh lới cổ điển mà thông dụng nhất là.... 
 
- Nhét những hột chì nhỏ xíu vào họng cá. 
 
- Đúng, mánh lới nhét chì nặng này xưa như trái đất nhưng thiên hạ vẫn dùng. 
 
- Tội nghiệp chúng tôi, cụ Hoàng ơi. Ông Sì-mít không dám đòn phép cụ đâu. 
 
Ông Hoàng tiếp tục cười hồn nhiên: 
 
- Một vài lần trong quá khứ, ông Sì-mít thường quên một vài chi tiết nên nhiệm vụ của Z.28 khó khăn. Đành rằng khó khăn ông Sì-mít mới nhờ chúng tôi, nhưng.... 
 
Ông phó D.D.A. biểu diễn một bộ mặt nhăn như bị: 
 
- Da, tôi hiểu ý cụ. Nhân danh ông Sì-mít, tôi xin bảo đảm lần này có gì chúng tôi nói hết, chúng tôi không dám giấu diếm nữa. 
 
Ông tổng giám đốc Hoàng đứng dậy, trao cần câu cho Nguyên Hương, tiễn ông phó D.D.A. ra xe. Giữa lúc ấy, một chiếc ca-nô sơn đỏ rẽ nước chạy phăng phăng đến gần cây sung ông Hoàng ngồi câu thì thắng rộp. Từ ca-nô túa xuống một tiểu đội phụ nữ. Toàn thể điều đẹp như giai nhân trong tranh. Tất cả đều thơm như múi mít. Họ đều mặc đồ ngắn, gọn gàng, hấp dẫn. Ông phó D.D.A. ngẩn tò te ngắm từng người đẹp. 
 
Ông Hoàng nói: 
 
- Nhân viên trong ban Biệt Vụ: Thu Thu, Katy, Thúy Liễu, Quỳnh Loan... 
 
Mọi người nghiêng đầu chào ông phó. Một thiếu niên trạc 10, 11 tuổi, vóc dáng vạm vỡ, nhanh nhẹn vèo đến như trận cuồng phong. Nó nhảy bổ vào người ông Hoàng, ôm chầm lấy ông, hôn lấy hôn để. Ông Hoàng cũng ôm nó hôn lấy hôn để. Thằng bé liếng thoắng "cháu nhớ ông quá, cháu nhớ ông quá".... 
 
Ông phó hỏi: 
 
- Thằng bé bô trai kinh khủng. Nó là cháu nội của cụ? 
 
Ông Hoàng đáp: 
 
- Tôi không có con trai. Nó là Văn Hoàng. 
 
- Té ra đây là Văn Hoàng, con trai của Z.28. Tôi nghe đồn từ lâu giờ mới được gặp. Giống cha như đúc cùng khuôn. Sau này chắc chắn nó sẽ khét tiếng năm châu như cha nó. 
 
- Ông phó đã gặp Z.28? 
 
- Chưa. Thật bất hạnh cho tôi. Nhân dịp tôi ghé Sàigòn, tôi xin phép cụ được... 
 
- Hôm nay Z.28 không có mặt trong trại này. Anh ta đang dạy học trên Sàigòn. 
 
- Thưa cụ, chắc dậy võ? 
 
Ông Hoàng cầm tay ông phó D.D.A dắt qua những luống khoai ngay ngắn lá xanh và mướt đến xe cam-nhông bít bùng, tổng hành doanh lưu động. Cửa sau mở rộng, bên trong toàn máy là máy, có ghế ngồi, có giường nằm, bàn làm việc đàng hoàng, không khí điều hòa mát lạnh, âm nhạc ru hồn trầm bổng. Ông Hoàng mời: 
 
- Ông phó lên coi tivi với tôi. 
 
Từ xe cam-nhông bít bùng, ông Hoàng có thể theo dõi mọi việc xảy ra ở trụ sở trung ương, đại lộ Nguyễn Huệ Sàigòn, bằng hệ thống truyền hình riêng. Ông bấm nút, trên khung tivi 16 inc gắn vào sườn xe, hiện ra quang cảnh một phòng học trang bị dụng cụ thính thị. Học viên gồm nam nữ lẫn lộn, đúng 12 người, số tuổi từ 20 đến 25. Trai cũng như gái đều đẹp. Gái thì đẹp quyến rũ, đẹp như hỏa diệm sơn phun lửa. Trai thì đẹp vạm vỡ, hào hoa, hao hao như tài tử xi-nê. Mọi học viên đang chăm chú nhìn lên bảng đen, nơi đó đã vẽ sẵn nhiều kiểu cặm hoa. Trên buya-rô của thầy giáo cũng có một giẫy bình lọ bằng pha lê với nhiều cành hoa cúc, hoa hồng, hoa thược dược, hoa hải đường cặm thật đẹp. 
 
Học viên đã đẹp, thầy giáo còn đẹp hơn. Vẻ đẹp tráng sĩ mà dịu dàng. Nhu mì mà cương quyết. Vẻ đẹp rất đàn ông mà cũng rất đàn bà. Ông phó D.D.A. buột miệng: 
 
- Z.28. 
 
Ông Hoàng nói: 
 
- Lát nữa, Văn Bình dạy xong, tôi sẽ bàn bạc về cuộc hành trình. Ông phó yên tâm, Văn Bình có thể đến nơi đúng hẹn. 
 
Ông phó gãi tai: 
 
- Z.28 đang dậy nghệ thuật cắm hoa? 
 
- Phải. 
 
- Z.28 là giáo sư ikêbana? 
 
- Phải. Z.28 hiện là giáo sư nổi danh nhất của chúng tôi, vì bên Nhật chia làm 20 trường phái ikêbana thì Z.28 học được gần đủ. Tôi với anh ta như nước và lửa, như mặt trăng và mặt trời, ông phó ạ, anh ta là thanh niên tân tiến, cái gì cũng ưa mới mẻ, vậy mà về ikêbana lại xưa đáo để, còn tôi, tuổi già gần kề miệng lỗ, tôi lại cổ súy trường phái bay bướm Sofu[17]. 
 
- Té ra ông tổng cũng giỏi ikêbana... Lạ thật... lạ thật.... tôi cứ đinh ninh Z.28 chỉ giỏi đấm đá, bắn súng, tôi cứ đinh ninh ikêbana là nghệ thuật trang trí dành riêng cho phụ nữ... 
 
Ông Hoàng cười, bao dung: 
 
- Nhiều người cũng quan niệm như ông phó. Có lẽ vì họ thấy hiện nay hơn 40 triệu phụ nữ Nhật học ikêbana... Thật ra ikêbana là một môn học đặc biệt, nhiều trường công và tư ở Nhật đều dậy, người ta còn dậy cả trên tivi, hàng năm có chừng 8 triệu người Nhật học ở lớp trung cấp. Vì tính chất đặc biệt này, đảng Hắc Long ra lệnh cho đảng viên phải học ikêbana... 
 
- Ikêbana, môn học đặc biệt... đảng Hắc Long... thú thật với cụ, cụ giải thích cho, tôi như vịt nghe sấm. 
 
- Môn cặm hoa này mang lại sự yên ổn tâm hồn. Làm nghề đao súng, gần cận nguy hiểm cần yên ổn tâm hồn hơn ai khác. Vào thế kỷ 14, một bậc trưởng thượng võ sĩ đạo[18] chán ngấy chém giết, chết chóc, rút lui về Kyôtô, bầu bạn với hoa, nghiên cứu phép trồng hoa, cặm hoa, và đặt nền móng cho nghệ thuật ikêbana. Ông phó thấy không, các cộng sự viên của tôi hàng ngày, hàng giờ thách đố với tử thần, tim óc luôn căng nghẹt, nếu không có sự di dưỡng thoải mái thích hợp thì sẽ phát điên. Tôi bắt họ học ikêbana là vì vậy.... 
 
Ông phó D.D.A. chỉ những giòng chữ viết bằng phấn trên bảng: 
 
- Thưa ông tổng... cách xếp hoa và mầu hoa cũng có ý nghĩa riêng ư? 
 
Ông Hoàng đáp: 
 
- Vâng, người giỏi ikêbana có thể phát biểu ý kiến và tâm tình bằng hoa, theo người Nhật thì cẩm chướng, thược dược nở tươi tượng trưng cho tình yêu rào rạt, huệ và cúc niềm vui, nhánh thông, trúc và mận nở hoa là quà chúc thọ trong ngày sinh nhật, cành cây là biểu hiệu nam phái, đóa hoa là biểu hiệu nữ phái, còn 4 cái chập một, 4 hoa hoặc 4 nhánh báo hiệu tin buồn, vận đen... 
 
- Thưa cụ, người tây phương chúng tôi lại tìm thấy những ý nghĩa khác... 
 
- Ông phó nói đúng. Theo người tây phương, hoa thược dược vàng khác đỏ, đỏ khác trắng, và trắng khác hồng, cẩm chướng cũng vậy, 5 loại khác nhau, trắng là tình bạn khắng khít, đỏ tươi là chung thủy trong yêu đương, lại có cẩm chướng nói lên tình đam mê hoặc mối tương tư điên loạn. Cũng là tỏ tình, mà bằng huệ trắng thì tình yêu băng tuyết, hoa hải đường chỉ nên đóng khung trong tình bạn, hoa lê-dơn, hò hẹn với nhau, hoa tu-líp, tình yêu thứ nhất, hoa mimosa, tình yêu kính đáo, hoa súng (nénuphar), tình yêu câm lặng, hoa lưu ly (myosotis) tình yêu không bao giờ quên... hàng trăm thứ hoa, hàng trăm ngôn ngữ. Chúng tôi căn cứ vào ngôn ngữ của hoa từ Đông sang Tây để... 
 
- Ngàn lần kính phục cụ, tôi hiểu rồi. Ikêbana vừa là môn di dưỡng tính tình lại vừa là một kho mật ngữ, và mật mã. Đại tá Z.28 đang dậy nhân viên dùng ikêbana để liên lạc thông tin phải không cụ? 
 
Ông Hoàng lại cười: 
 
- Phải. Chẳng giấu gì ông phó. Tiên liệu quý Sở sẽ cần giáo sư ikêbana nên tôi nhờ Z.28 đào tạo gấp rút. 10 nhân viên này sẽ được gửi sang Mỹ. 
 
- Trời, ông Tổng Sì-mít chưa yêu cầu, chúng tôi chưa hiểu ikênana là gì, tại sao cụ lại... 
 
- Chẳng có gì bí hiểm cả, ông phó ơi. Chúng tôi sống bằng nghề cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, không đoán biết được sở thích của khách hàng thì đói là cái chắc. G.R.U. Sô Viết vừa bí mật cho người qua Đông Kinh tuyển mộ giáo sư cao đẳng về ikêbana. G.R.U. đã học, tất quý Sở không thể làm ngơ, cho nên.... 
 
Ông phó D.D.A. chắp tay vái ông Hoàng. Gió chiều thổi phất phơ bộ đồ bà ba bằng vải thô nghèo nàn của ông Hoàng. Ông tiễn bạn ra tận xe có vệ sĩ cung kính đứng chờ. Mùi hoa thơm ngào ngạt. Hai người bước qua những hàng hoa khoe sắc rực rỡ. 
 
Ông Phó tấm tắc: 
 
- Hoa đẹp quá, thưa cụ. 
 
Ông Hoàng hỏi: 
 
- Ông thích hoa gì, tôi xin biếu. 
 
Ông phó ngần ngừ, ông Hoàng bèn ngắt một bông hoa bạc hà ngay dưới chân, cài vào túi trên của khách. Ông phó giựt mình: 
 
- Hoa bạc hà, à cụ? Tôi quá dốt, xin cụ chỉ bảo cho. 
 
- À, trai gái thường tặng nhau hoa này sau một thời gian giao du thân mật với nhau, người đời gọi bóng bẩy là "thời gian tìm hiểu". 
 
- Để tỏ thái độ. 
 
- Đúng. Khỏi cần dài dòng. Cô gái tặng hoa cho chàng trai là cách chấm dứt đi lại. Nhưng là chấm dứt nên thơ, sòng phẳng. Ngụ ý của hoa là "dầu chúng mình chẳng thể ăn đời ở kiếp bên nhau, cũng đừng giận ghét nhau, vì riêng em, em luôn luôn ghi nhớ kỷ niệm đẹp của chúng mình..." 
 
Ông phó D.D.A. bắt tay ông Hoàng, giọng run run, bồ hôi lạnh nhỏ giọt trên vầng trán rộng: 
 
- Vâng, vâng, tôi xin ghi nhớ. Xin cụ lấy lại cánh hoa bạc hà... tôi xin trình tất cả lên ông Sì-mít... kính chào cụ... 
 
Xe rồ máy. 
 
Nguyên Hương nắm tay bé Văn Hoàng tung tăng đến bên ông Hoàng. Quỳnh Loan, mẹ của Văn Hoàng đang cười nói vui vẻ với Thúy Liễu và Thu Thu. Đột nhiên, mọi người đều hướng về chiếc xe hòm đen chở ông phó D.D.A. bon bon ra cổng trại. Không ai bảo ai, mọi người đều buồn thiu. 
 
Ông Hoàng nói với Nguyên Hương: 
 
- May quá, sắp hết tiền thì có người đến biếu. 
 
Văn Hoàng nắm vạt áo bà ba của ông tổng giám đốc: 
 
- Bẩm ông, vậy là ba sắp đi... 
 
Ông Hoàng vuốt má nó: 
 
- Ừ, ba sắp đi. Cháu không muốn, mẹ cháu không muốn, ông không muốn, tất cả đều không muốn ba cháu đi. Vì đi là nguy hiểm. Đi không biết đến bao giờ về. Và có về được hay không... Nhưng cháu ơi, ông không còn con đường nào khác. Ba cháu cũng không còn con đường nào khác... 
 
Ông Hoàng ngưng bặt, nhìn ra bờ sông, mặt nước mầu tím than nhấp nhô dưới ánh hoàng hôn. Rồi ông lẩm bẩm một mình: 
 
- Cuba... Cuba...
 



IV. Cuba
 
Đối với Văn Bình, trái đất ngày nay chỉ nhỏ như một thị trấn tỉnh nhỏ, mọi người đều quen nhau và đến nhà nhau dễ dàng. Không hang cùng ngõ hẻm nào không có dấu chân của chàng. Kể cả những nước lớn như một lục địa - Liên Sô, Mỹ, Gia nã đại, Ba tây, trừ Trung Cộng - Văn Bình đã ghé thăm nhiều lần, và nhiều lần đi xuống tận làng mạc, rừng núi ven biên xa xôi. 
 
Cuba, với một dân số ít ỏi, lèo tèo một diện tích bé bỏng - bề dài hơn ngàn cây số, bề ngang gấp đôi xa lộ Sàigòn, Biên Hòa hoặc bằng Sàigòn, Cấp - lái xe một ngày là hết, lại là một hành tinh ngỡ ngàng đối với Văn Bình. Nó là xứ Văn Bình biết rất ít, và biết rất nhiều. 
 
Biết rất ít vì từ 10 năm nay, thế giới thay đổi, quốc gia thay đổi, Cuba cũng thay đổi từ gốc đến ngọn mà Văn Bình không đến thủ phủ Ha-van[19]. Trước kia, nhà độc tài râu xồm còn ở trong bưng, mỗi lần qua tây-bán-cầu, Văn Bình đều xẹt tới Cuba. Mục đích của chàng là viếng các sòng bạc. Chàng ưa đánh lớn, ở đó họ mở toàn sòng lớn, dành cho triệu phú quốc tế. Sau những canh đỏ đen, chàng có thể giải sầu tự do. Chàng không tha thiết lắm vì da phụ nữ địa phương không được trắng. Đền bù lại, mặt trời, sóng biển, rượu rom và đường ngọt đã làm thớ thịt của họ rắn chắc. Họ lại dễ dãi quá mức dễ dãi. Hơn thế nữa, họ thuộc đẵng cấp dai bền. 
 
Từ 10 năm nay, Cuba biến thành lô-cốt xi-măng và thép máu khổng lồ, sòng bạc đóng cửa, mọi cuộc giải trí bị cấm đoán nghiệt ngã, thậm chí đánh golf cũng là hành động theo chân "đế quốc", sự sống và tự do cá nhân dồn xuống mức cùng tột, du khách không được nhập nội, dân chúng Ha-van về miền quê cũng phải xin giấy di chuyển, chập tối mọi nhà đều đóng cửa sợ sệt, đường phố chỉ thấy binh sĩ và mật vụ G-2 bắt người, đánh người, giết người như ngoé. Tuy vậy, trong chuỗi năm tháng dài giằng giặc này, Văn Bình lại biết rất nhiều về Cuba. 
 
Năm 1961, chàng có mặt trong đoàn quân "giải phóng" đổ bộ trên vịnh Con Heo[20]. Sự hiện diện của chàng không mang tính chất tham dự trực tiếp. Đội lốt nhà báo, chàng đi theo họ, không ai biết chàng là Z.28, đặc phái viên thần kinh quỷ khiếp của ông Hoàng. Cuộc yểm trợ bằng không quân do người Mỹ hứa hẹn bị bãi bỏ vào phút chót khiến đoàn quân giải phóng bị mắc kẹt trên bãi biển, hai phần ba bị bắt làm tù binh. Nhờ may mắn và gan dạ, Văn Bình thoát khỏi vòng vây, cùng một số ít ch ạy ẩn trên núi. Nhiều tháng sau, râu tóc xồm xoàm, áo quần tả tơi, thân thể gầy nhom vì bị G-2 truy lùng ráo riết, Văn Bình mới cướp được xuồng vèo thẳng ra khơi, trở về đời sống loài người, 20 kí thịt bị mất, một đống sâu sốt rét và kiết lị trong máu, đó là kết quả của một chuyến quan sát. Nhưng phần nào nó cũng giúp chàng tìm hiểu được tâm trạng và phong tục bản xứ. Nhất là tìm hiểu phụ nữ bản xứ một cách chi tiết hơn và sống động hơn. 
 
Cơ hội "biết rất nhiều" xảy ra trong mùa thu năm 1962. Cũng do sự may mắn. Với tư cách đồng minh trao đổi kinh nghiệm, ông Hoàng được mời cử người tham dự để quan sát một cuộc tập đổ bộ đại quy mô gần Cuba, gọi là Ph-62[21] gồm hai ngàn bình sĩ thủy bộ của Mỹ. Cuộc thao diễn này sắp tiến hành thì bị đình hoãn và sát nhập vào lực lượng đặc nhiệm 136 nhằm phong tỏa vùng biển Cuba. 
 
Liên Sô lén lút đặt nhiều giàn hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử trên đảo, cuộc phong tỏa rầm rộ của Mỹ nhằm buộc họ tháo gỡ và chuyên chở hết về nước. Tình cờ Văn Bình có mặt trong những chuyến chụp hình ban đêm bằng máy bay trên không phận đảo. Tất cả từ trước đến sau gần hai ngàn chuyến với hàng triệu bức hình. Từng phân vuông đất được ghi vào phim nhựa, thành ra lần ấy Văn Bình được "biết rất nhiều" tuy chưa hề đặt chân xuống giang sơn của nhà độc tài râu xồm[22]. 
 
Tình trạng biết rất nhiều mà biết rất ít khiến Văn Bình ấm ức, y hệt sự ấm ức của chàng trai khét tiếng đào hoa đột ngột bị giai nhân cho leo cây thảm hại và thề quyết báo thù những ngày báo thù chưa chịu đến. Ngày đêm chàng ấm ức, chờ dịp vù xuống Cuba. 
 
Văn Bình vui như điên khi được ông Hoàng báo tin lên đường. Gặp đại tá Pít, niềm vui càng dâng cao. Khi phi cơ chở hai người rời Miami, trực chỉ Ha-van, chàng mới bắt đầu... teo. 
 
Teo, phần nào vì suốt cuộc hành trình, hai người không dám chuyện trò tự do. Cuba ở gần mà xa, như thể ở trên mặt trăng. Miami được mấy chục hãng phi cơ thương mãi chọn làm nơi đáp, thế mà đường đi Cuba chỉ có mấy... ngoe. Toàn là phi cơ hạng bét. Tiện nghi hạng bét đã đành. Nữ tiếp viên cũng hạng bét nữa. 
 
Ghế trước, ghế sau, ghế bên đều có người ngồi. Lệ thường, chuyến bay Cuba rất thưa vắng. Chuyến bay này lại chật ních. Giờ đi và đến của Pít và Văn Bình được báo trước cho G-2 nên số hành khách đông đảo trên phi cơ khó thể là hành khách chính hiệu. Văn Bình đành phải ngậm miệng. Chàng chỉ nói với Pít những lúc cần thiết. Nữ tiếp viên phi hành cười tình, chàng nghiêm mặt, không cười trả. Của đáng tội, các nàng không đến nỗi xấu. Chàng tỉnh bơ vì sợ có ngôn ngữ và hành động bay bướm, ướt át, sẽ để lộ cái "mác" bất trị của Z.28. 
 
Đại tá Pít ăn diện khá chững chạc, trời nóng chảy mỡ vẫn đa mang vét-tông, cổ sơ-mi cao tồng ngồng, cà-vạt một mầu đúng đắn, giầy đen bóng đủ soi gương nhổ râu. Văn Bình là phụ tá của "ông phụ tá" nên sự chững chạc tụt xuống một bậc, cũng sơ-mi sọc, áo vét may ôm, giầy láng những kém sang hơn, cái cặp da xách tay chỉ được phép bằng da bò thuộc, trong khi đại tá Pít nghênh ngang với loại da cá sấu đắt tiền. 
 
Mặt Pít xanh mét khi nữ tiếp viên loan tin sắp hạ xuống phi trường Ha-van. Văn Bình cũng phập phồng, nhưng nhờ trời đèn ống trong máy bay là mầu xanh, bên ngoài ánh chiều đã bảng lảng thành ra mầu xanh bối rối của chàng chỉ một mình chàng thấy. 
 
Không khí Cuba chẳng khác gì không khí mọi xứ nóng khác, thế mà bước ra cầu thang, Văn Bình lại tức ngực, đột nhiên có cảm giác nghẹt thở. Chàng hít một hơi dài. Một đống người đứng lố nhố bên dưới. 
 
Hừ..., ủy ban đón tiếp của G-2 đây... Nếu họ khám phá ra mình là Z.28 thì... úm ba la... trong loáng mắt, họ còng tay mình, tống lên xe cây ngày đêm túc trực tại trường bay, chở về trại giam. Cái gì thì Cuba có thể thiếu, chứ cái khoản nhà tù thì ở đây rất nhiều. Về sự kiên cố thì dư sức phá những kỷ lục số một trên thế giới. 
 
Đám hành khách cùng đi với Văn Bình được hướng dẫn vào phi cảng, tới ghi-sê công an, quan thuế. Luật lệ nhập nội thật kinh hoàng: du khách phải trình nộp sổ thông hành, đổi lấy tờ biên lai để dùng trong thời gian lưu trú, khi ra đi mới được hoàn lại. Đừng nghĩ đến việc mang hàng hóa lậu. Nhất là mang đô-la lậu. 
 
Tuy là thượng khách được hưởng thủ tục đặc biệt, Văn Bình vẫn thận trọng tối đa. Biết đâu đấy. Ngoài mấy bộ đồ nhẹ và dụng cụ tùy thân tối cần thiết, va-li của chàng không đựng gì thêm nữa. Hai món tri kỷ của chàng là thuốc lá Salem và rượu huýt-ky chàng cũng phải nhịn. 
 
Trên giấy tờ Pít vẫn là đại tá Pít. Còn Văn Bình thì thay tên đổi dạng hoàn toàn. Chàng cải trang làm một chuyên viên điều tra tư pháp tên là Ben, cái tên thông dụng ở Mỹ, cũng như Mít, Soài, Giáp, Ất của người Việt. Chuyên viên Ben có thật bằng xương bằng thịt hay chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, Văn Bình không rõ, nếu Ben có thật thì Văn Bình phải giở nón bái phục ông tổng Sì-mít. Vì trên mọi góc cạnh, hắn khá giống chàng. Về bề cao chỉ độn thêm 2 phân cho đến giầy vì hắn cao hơn chàng chút đỉnh. Vai hắn vuông, thợ may của C.I.A. độn thêm bông vào vai vét-tông của chàng. Lại độn thêm bông ở bụng, vì trời đất quỷ thần ôi, vòng số 2 của Ben bỏ xa vòng số 2 của Z.28 những một gang tay dài thòng. 
 
Gương mặt là bộ phận khó thêm bớt nhất, nhưng trong trường hợp Ben lại dễ ẹt. Khỏi cần bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ và cán bộ hóa trang trung đẳng, Văn Bình có thể hóa phép thành Ben trong vòng 60 giây đồng hồ ngắn ngủi. Nguyên do: Ben học đòi thủ tướng Castro, nửa mặt dưới bị che khuất bởi một rừng râu mép và râu cằm, thiên hạ phải quan sát bằng kiếng lúp mới thấy miệng, môi, răng và mũi, còn nửa mặt trên thì mặc cho cặp kiếng cận thị dầy cộm tung hoành. Đeo râu, đeo kiếng vào, Z.28 là Ben. E bà má của Ben gặp Văn Bình cũng bị lầm. Khi chàng rời phòng giấy C.I.A. trung ương, ông tổng Sì-mít suýt soa luôn miệng "giống quá, giống quá". 
 
Ủy Ban Đón Tiếp do hai viên chức sứ quán Thụy Sĩ và Tiệp Khắc cầm đầu. Thụy Sĩ đại diện cho Mỹ tại Cuba, và Tiệp đại diện cho Cuba tại Mỹ. Đứng sau hai viên chức vẻ mặt hân hoan này là một toán người râu xồm mặc quân phục không cấp bậc. Họ là nhân viên G-2 cao cấp. 
 
Đang hồi hộp, Văn Bình bỗng cảm thấy an tâm và thoải mái. Vì một bóng hồng vừa hiện ra. Nàng đến chậm, xe hơi của nàng từ trong phi cảng phóng ra như tên bắn. Gọi nàng là bông hồng rất hợp vì nàng vận xiêm hồng, và áo đỏ, chao ôi, không phải màu đỏ gay gắt, màu đỏ hung hãn, mà là màu đỏ quyến rũ, màu đỏ dịu dàng của hoa delonix regia, thứ hoa phượng tây quốc hồn quốc túy bất hủ của các quốc gia vùng biển ca-ríbe[23].
 
Một màn bắt tay chặt chịa. Một màn giới thiệu ôm đồm. Một gã mập đầy râu được Văn Bình chú ý tới nhiều nhất. Hắn được giới thiệu một cách trịnh trọng là phó giám đốc G-2. 
 
Hắn cười nhe cả hàm răng trắng nhởn: 
 
- Hà, hà, mọi người ở đây thường gọi tôi là Phó Mập. Đề nghị đồng chí cũng dùng tiếng Phó Mập cho nó thân. 
 
Lâu lắm Văn Bình được nghe lại tiếng "đồng chí". Chàng bông-rua hắn. Chàng chủ tâm nắm nhẹ, không xiết, vậy mà Phó Mập cũng nhăn mặt: 
 
- Khiếp, đồng chí Ben này có bàn tay cứng như thép nguội... 
 
Văn Bình đổ bồ hôi lạnh. Lát nữa, nếu hắn ghé trụ sở K.G.B., lục đống hồ sơ "điệp viên địch", hắn sẽ thấy trong số những điệp viên địch phải giết bỏ bất cứ ở đâu có một người bàn tay khác thường, bàn tay cứng như thép nguội. 
 
Văn Bình hoảng hồn đến nỗi bông hồng chìa tay ra giây lâu chàng mới dám nắm. Nói là nắm, nhưng thật ra chàng chỉ khép nhẹ mấy ngón tay. Nàng bật cười: 
 
- Đồng chí sợ tôi đau tay hả? Cám ơn đồng chí. Tên tôi là Regia. 
 
Phó Mập nói: 
 
- Nghe nói hai đồng chí mới đến thăm nước chúng tôi lần đầu. Như các đồng chí đã rõ, một số người ngoại quốc chưa hiểu chúng tôi. Nguyên do họ bị tuyên truyền bóp méo. Các đồng chí đến đây vì công vụ, theo chương trình đã định, các đồng chí lưu lại ba ngày. Ba ngày làm việc liên tục sẽ rất mệt mỏi, do đó, chúng tôi ráng thu xếp để có những giờ xả hơi xen kẽ, các đồng chí cần mua sắm kỷ vật, ăn uống, nghe nhạc, khiêu vũ hoặc thưởng ngoạn thắng cảnh trong thành phố thì Regia sẽ hướng dẫn, bất cứ giờ nào. Regia làm việc tại Sở Du Lịch quen hướng dẫn thượng khách, các đồng chí là thượng khách của chúng tôi... 
 
Cóc đại tá Pít bây giờ mới mở miệng: 
 
- Hân hạnh và cám ơn đồng chí. 
 
Văn Bình ngồi chung xe hơi với nữ đồng chí yêu kiều Regia. Băng xe không chật lắm, nàng thu gọn lại thì dư chỗ. Đằng này, nàng mở rộng cặp giò thon dài, choáng hết nửa ghế. Văn Bình nghĩ thầm "G-2 chơi trò mỹ nhân kế đây..." 
 
Xe chạy được một quãng ngắn là người đẹp hoa phượng ngồi lọt trên đùi chàng. Đường thẳng băng, lưu thông vắng vẻ, tài xế lại bẻ quẹo vô-lăng ở những khuỷu không cần thiết, và luôn luôn đút lốp xe vào ổ gà. Rõ ràng là tài xế được lệnh tạo điều kiện cho người đẹp hoa phượng đốt cháy giai đoạn ái tình. Ồ tưởng gì, nếu là cạm bẫy ái tình thì Văn Bình sẵn sàng xung phong làm nạn nhân.... 
 
Vô tư mà xét thì Regia hội đủ tư cách để khoe cặp đùi. Khách tài hoa thường khen phụ nữ đẹp Cuba có cặp đùi đẹp. Là vì họ nhảy bôlêrô. Đừng lầm vũ bôlêrô phát xuất từ châu Âu. Quê hương của nó ở Cuba, vũ bôlêrô ở đây chậm chạp hơn và uốn éo hơn làm mông đùi nở đều. Đêm trăng trên sân thượng của bin-đinh cao nhất thủ đô, ôm Regia nhảy bôlêrô, nhìn mặt biển rực rỡ tia vàng thì cái chết gần kề, Văn Bình cũng coi như pha... 
 
Cho dẫu không được tạo hóa phú cặp giò cân đối, Regia vẫn đáng yêu. Được lắm, mặt nàng, thân hình nàng không có nét nào cục mịch. Chỉ trách môi nàng hơi mỏng, răng nàng nhọn mà nhỏ. Loại mỹ nhân này dữ như cọp cái. 
 
Người đẹp hoa phượng lại nhào vào ngực Văn Bình. Chàng bắt gặp khóe nhìn của Pít. Sắp sử lên cơn mê chàng vội tỉnh. Hừ... tạm thời chàng phải "cai" cái món ma túy đàn bà. Yêu nhanh như điện xẹt, yêu ào ào như bão, chàng sẽ vô tình tự tố cáo với G-2 chàng là Z.28. 
 
Chàng đành nuốt nước miếng và liếm sự thèm thuồng trên mép.
° ° °
Ba ngày trôi qua không có chuyện gì lạ. 
 
Hai người được mời đến một tòa nhà đầy nhóc binh sĩ võ trang, nó là trụ sở của G-2 rồi vào một văn phòng gắn máy lạnh, làm việc liền tù tì từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều tối. Phó Mập trao cho đại tá Pít toàn bộ hồ sơ về vụ Giắc Tati để nghiên cứu. Không những nghiên cứu tại văn phòng. Pít muốn mang về lữ quán tùy ý. Chàng yêu cầu được phép mang về Mỹ trình ông Sì-mít thì được chấp thuận tức khắc. 
 
Văn Bình chỉ làm việc chung với Pít trong một ngày. Hai ngày kia chàng nằm nhà. Lý do: bị cảm mệt. Theo chuyên viên hóa trang C.I.A. chàng tránh dang nắng càng nhiều càng tốt, sức nóng gần xích đạo dễ làm bại lộ những đường ráp gắn trên mặt. Người đẹp hoa phượng đã túc trực tại lữ quán để phục dịch cho chàng. 
 
Như mọi thượng khách, Pít và chàng được lấy phòng tại Tự Do[24], một trong 4 lữ quán sạch nước cản còn sót lại, và là lữ quán cao nhất ở châu Mỹ la-tinh. Nhân viên khách sạn đều ăn lương Nhà Nước, G-2 kiểm soát hầu như công khai nên hai người tiếp tục hà tiện lời nói, thậm chí hà tiện cả cử chỉ vì biết chắc G-2 đặt ống kiếng thu hình. Những khi trò chuyện, hai người chỉ bàn tán về cặp giò ngon lành của nữ đồng chí Regia, hoặc về bộ ngực sáng giá của cô bé giữ két dưới nhà, và cố tình kèm theo những lời phê bình mà con gái nhà lành nghe được phải đỏ mặt. 
 
Ban đêm, Ha-van là thành phố chết. Đành rằng một số hộp đêm còn mở cửa để giải sầu cho các cố vấn Liên Sô, Trung Hoa và Tiệp Khắc, ba quốc gia cộng sản được quý chuộng hàng đầu, tựu chung cũng chỉ là những cảnh hát hỏng và múa may tầm thường, chán ngập đến cổ. Văn Bình lại "bị cảm mệt", do đó chương trình du hí buổi tối được cắt giảm tối đa. 
 
Regia lăng xăng đem thuốc tới. Thuốc uống, thuốc xông, thuốc chích, đủ thứ. Lại thêm bác sĩ và y tá. Văn Bình đều lễ phép từ chối. Đại tá Pít đi rồi, chàng trùm mền ngủ. Ngày thứ nhì ngày chàng bắt đầu nằm nhà, chàng kéo thẳng một giấc từ sáng đến xế trưa. Khay ăn điểm tâm do bồi bưng vào chưa được đụng tới. Bữa ăn trưa đầy món thịnh soạn cũng bị bỏ quên. Regia phải lay chàng dậy. 
 
Chàng cố dằn lòng những mùi thơm da thịt pha mùi rượu rom độc đáo của Regia - Cuba là thiên đường rượu rom - đã bắt chàng vùng dậy. Và chàng làm ẩu với chàng. Dĩ nhiên nàng chỉ phản đối chiếu lệ. Nàng còn thầm mong chàng tiến xa hơn nữa. Hôn nàng xong, chàng mới sợ toát bồ hôi. Chàng tự nhủ "thôi, từ phút này, mình xin chừa, mình phải chừa... lối hôn của mình sở K.G.B. đã biết, họ có máy đo, họ đã biết rõ mình hôn ra sao, hôn bao lâu, và sức nặng của cái hôn đến đâu... chết rồi, mình cứ bừa bãi vô nguyên tắc như thế này thì rớt mặt nạ là cái chắc"[25]. 
 
Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng của thời gian lưu trú, Văn Bình lại trùm mền, ngủ vô hồi lỳ trận. Chàng sắp phải thức, chàng cần ngủ bù. Regia cũng đợi bên giường. Đợi đến gần trưa, chịu không nổi, nàng đánh thức chàng. Và lần này, trái tim mạnh hơn khối óc, chàng không kềm hãm được sự xúc động phiến loạn nữa. 
 
Chàng đinh ninh G-2 đã ghi hết vào phim nhựa những phút giây cuồng nhiệt của chàng. Nếu họ có đủ hồ sơ dưới tay, và phương pháp phân chất, tính toán điện tử, họ có thể suy dẫn ra phụ tá Ben là Z.28. Nếu họ kém cỏi hơn, họ sẽ dùng những tài liệu này để săng-ta chàng. Hừ.... ông Sì-mít đã dặn chàng, Pít đã dặn chàng, ông Hoàng đã dặn chàng... Ai cũng dặn chàng tự chế bệnh hảo ngọt. Rốt cuộc chàng vẩn là chàng. Thấy người đẹp là chàng phải yêu. Yêu là yêu, bất cần hậu quả. 
 
Chàng nhìn Regia, mặt ngẩn tò te. Nàng cũng vậy, vẻ khôn ngoan, nhanh nhẩu cố hữu đã tan biến, nàng ngơ ngác như mán rừng lạc xuống đô thị tân kỳ rồi từ từ đứng dậy lỉnh ra ngoài. 
 
Buổi chiều, Pít tiếp tục đi vắng. Văn Bình tiếp tục ngủ bù, Regia lại vào phòng chàng. Chẳng đặng đừng, tấn trò yêu đương hồi sáng lại tái diễn. Đằm thắm hơn. Vũ bão hơn. Nàng cũng ngơ ngác giờ lâu trước khi bật ra tiếng nấc khó hiểu. 
 
Đại tá Pít về lữ quán trước khi chiều xuống và hai người hối hả ra phi trường. Đoàn xe đen sì do Phó Mập chỉ huy rời lữ quán Tự Do sau một màn khom lưng, bắt tay và cám ơn cứng nhắc. Tài xế lên phi trường bằng một lộ trình khác qua những đại lộ rộng rãi, hai bên đỏ ối màu hoa phượng vĩ. 
 
Cuba - cũng như các quốc gia caríb - là nơi hoa phượng đỏ đẹp chưa từng thấy. Nó là thứ hoa quốc gia, tương tợ hoa cau, hoa bưởi ở vùng quê ta thời xưa, hoặc lê-dơn, anh đào ngày nay ở Đà-lạt. Người ta gọi nó là hoa lửa vì mùa hè nóng như lửa nó mới mọc dầy. Cánh hoa mĩ miều như cánh phong lan, tôn quý, loại phượng mọc hoang trong rừng già thì mộc mạc, thanh khiết như làn môi đỏ của cô gái đồng trinh. Đặc điểm của nó là khi nó nở hoa cũng là khi nó rũ rụng hết lá để rồi những chiếc lá xanh trẻ đâm chồi tức thời, mầu lục hiền hòa của lá ăn nhịp với màu đỏ rực rỡ của hoa trong suốt 8 tuần lễ. Nó còn một đặc điểm khác, ấy là mùa hoa ở mỗi nước một khác, nơi nở sớm, nơi nở muộn, thành thử khách chơi hoa sành điệu có thể lang thang từ hạ sang thu trên toàn cõi Trung-Mỹ vẫn được thưởng thức màu đỏ và màu lục hân hoan của phượng vĩ thần tiên.... 
 
Văn Bình gợi chuyện: 
 
- Regia là tên của hoa phượng. Anh có cảm tưởng Regia không phải là tên thật của em. 
 
Regia nhún vai, bực bội: 
 
- Tôi không thích thái độ thân mật ấy của đồng chí. Tôi cũng không thích sự tò mò không đúng chỗ. 
 
Văn Bình im lặng. Ngồi bên, đại tá Pít cười tủm tỉm một mình. Phi trường Ha-van buồn thiu, buồn chảy. Su khi xuống xe, chờ Phó Mập từ xe dẫn đầu lạch bạch tiến tới, Regia đứng sát vào người Văn Bình: 
 
- Xin lỗi anh. 
 
Chàng bàng hoàng chợt hiểu. Nàng phải giữ kẽ dọc đường là vì trong xe có người tài xế. Nàng nói nhỏ tiếp: 
 
- Về Mỹ, ngẫm nghĩ lại, anh sẽ hiểu em nhiều hơn. 
 
Văn Bình ngó quanh: 
 
- Địa chỉ của em ở Ha-van? 
 
- Anh biết vô ích. Vì anh sẽ không còn dịp quay lại đây. Dẫu anh được phép nhập cảnh với tư cách du khách hoặc thượng khách, em cũng không được phép gặp anh, chứ đừng nói là thân mật như chúng mình đã làm hôm nay tại lữ quán. 
 
- Muốn gặp lại anh nữa không? 
 
Regia ngần ngừ. Rụt rè nghĩa là ưng thuận. Văn Bình giục: 
 
- Nhanh lên, cho anh biết chỗ ở. Phó Mập sắp lại rồi đấy. 
 
Regia lấm lét dúi vào tay chàng một mẫu giấy nhỏ: 
 
- Em đã viết sẵn trong này. Thôi, anh đừng nói gì nữa. 
 
Đại tá Pít thoáng nghe được cuộc thầm thì thân mật giữa hai người. Chàng thốt bằng tiếng Pháp: 
 
- Chết cũng không chừa. 
 
Phó Mập vồn vã mời Pít và Văn Bình vào phòng ăn gắn máy lạnh: 
 
- Các đồng chí được miễn cân và xét hành lý. Về thông hành cũng vậy, nhân viên của tôi đã lo liệu xong xuôi. Giờ các đồng chí chỉ còn đợi họ kêu tên mời lên máy bay thôi. Trời chiều mà nóng quá đi mất. Chúng mình vào đây giải khát. 
 
Quả khí hậu nóng thật. Nắng chiều sắp tắt song vòm trời vẫn chói lòa ánh sáng. Vét-tông Văn Bình ướt đẫm bồ hôi. 
 
Phó Mập đon đả: 
 
- Còn những 20 phút. Máy bay hôm nay cất cánh chậm. Chẳng hiểu tại sao. Thường ngày họ rất đúng hẹn. 
 
Văn Bình muốn véo tai Phó Mập và tát một cái cháy má. Từ ngày có chế độ mới, sự trễ nải đã thành căn bệnh trầm kha. Xe điện, xe đò, tàu hỏa chậm hàng giờ. Nhiều khi quên luôn thời khóa biểu. Công ty hàng không của Nhà Nước là Cubana có lần chậm 5 tiếng đồng hồ. Những lần chậm như vậy, họ tỉnh bơ, không thèm xin lỗi. Theo kinh nghiệm của Văn Bình, 20 phút chờ chuyến bay phải nhân gấp đôi. Nghĩa là 40 phút. 
 
Nếu là cuộc du hí thì giờ giấc không đáng kể. Về phần đại tá Pít thì chẳng sao. Công việc xong xuôi, chàng về Mỹ, báo cáo với ông Sì-mít. 
 
Văn Bình lại khác. Chàng phải ở lại. Kế hoạch dự liệu máy bay sẽ sai hẹn. Nhưng ông Sì-mít không dự liệu một sự sai hẹn đến 40 phút đồng hồ. 
 
Sự sai hẹn này có thể khiến Santa sai hẹn với chàng.

 
Văn Bình cảm thấy ngực trái đau nhói. Chàng ngồi xuống ghế, quan sát phòng đợi của phi cảng. Hành khách của những chuyến bay cuối ngày không mấy đông đảo. Quang cảnh ở đây không rộn rịp như ở mọi phi cảng quốc tế trên thế giới. Hầu như chỉ có một loại hành khách duy nhất: chuyên viên và cố vấn nước bạn. Người Tàu mặc áo bốn túi cổ cao bằng hàng xám xanh, vẻ mặt lầm lì như đục đẽo trong cẩm thạch. Người Nga cởi mở hơn, mặc dầu vẫn là sự cởi mở lạnh lùng. Họ tập hợp từng đoàn, đứng hoặc ngồi riêng hẳn một phía. Không ai chào hỏi ai. Họ còn không thèm nhìn nhau nữa. Sự xích mích giữa hai đảng cộng sản Nga-Tàu đã làm công dân của họ ghét bỏ, thù nghịch, tránh xa nhau như phong cùi. Giữa hai thái cực Nga-Tàu, Văn Bình thấy một nhóm sĩ quan Tiệp Khắc. Họ cười nói, pha trò luôn miệng. Một phụ nữ Tiệp Khắc khá lẳng, chắc là vợ của sĩ quan trưởng đoàn - vì là sĩ quan cao cấp mới được quyền mang vợ theo - tống tình Văn Bình bằng cái nhìn nghiêng ướt át. 
 
Phó Mập đang bận gọi bồi, không để ý tới thái độ mời mọc quá trắng trợn của người thiếu phụ Tiệp. Văn Bình giả vờ không biết. Thiếu phụ Tiệp ngang nhiên đến trước mặt chàng cất tiếng chào một cách sàm sỡ. Người chồng, cầu vai chi chít sao trắng, ngực đầy huy chương vàng đỏ, vội nắm tay kéo đi. 
 
Regia nói rót vào tai Văn Bình: 
 
- Bà thiếu tướng đấy. 
 
Văn Bình không đáp. Loa phóng thanh oang oang thông báo với hành khách về chuyến bay sắp cất cánh. Một loạt tên được lần lượt kể ra với lời yêu cầu trình vé để lên tàu. Vẫn chưa có tên Pít và chàng. 
 
Regia lải nhải: 
 
- Mang râu và đeo kiếng anh còn khôi ngô đến thế này, không biết khi bỏ râu, bỏ kiếng đen anh khôi ngô đến đâu. 
 
Văn Bình đành phải trả lời nàng: 
 
- Vài hôm nữa anh gặp em anh sẽ không đeo râu và kiếng. 
 
Regia giật mình trên ghế. Nàng há miệng toan hỏi song Phó Mập đã trở lại. Nàng chỉ có thể biểu lộ sự bối rối bằng mắt. 
 
Phi cảng vốn vắng lại vắng hơn vì hành khách đều đi một mình, không có thân nhân đưa tiễn. Những màn ôm hôn da diết, những vụ sụt sùi, hoặc lấy mù-soa chấm mắt, hoặc xiết tay cả buổi không chịu buông nhau, không thấy diễn ra ở đây. Nhân viên phi cảng không bao giờ cười. Đàn ông, đàn bà đều có dáng dấp cứng nhắc, dầu họ là quân nhân hay dân sự. Hành khách tay xách nách mang nặng nề lết ra cửa soát vé sau những phút, đôi khi là những giờ, dài lê thê chầu chực trước ghi-sê công an, quan thuế, họ đi thẳng một lèo, không nhìn ngang, ngó lệch, sợ như vậy là phạm tội, và đặc biệt là không ngoái lui để giả biệt tình nhân và bằng hữu... 
 
Loa phóng thanh vẫn oang oang. Bàn giải khát của Văn Bình được kê trong tầm loa nên mọi cuộc trò chuyện bị khỏa lấp hoàn toàn. Phó Mập hét muốn khản cổ đại tá Pít cũng không nghe rõ, rốt cuộc hắn đành rót rượu uống tì tì. Dường như hắn thèm rượu từ lâu không có dịp uống. Tuy rom là sản phẩm trong xứ, nó được dành để xuất cảng, giá bán lẻ rất đắt, mấy chục pêsô một chai. Phó Mập chờ dịp thi hành công vụ để trả thù. Mắt hắn đỏ gay như mặt trời đúng ngọ, hắn vẫn nốc ừng ực. 
 
Nhỡn tuyến của Văn Bình bị khựng lại. 
 
Một chiếc xe hơi kiểu đua, sơn đen, mui sắt, đột ngột hiện ra, đậu sịch ở sân phi cảng. Nó không đậu ở sân đậu tư nhân. Muốn thế tài xế phải lái vòng đến gần rặng cây phượng vĩ trổ hoa đỏ ối ở góc. Sân phi cảng là sân đậu của công xa. Đậu xe bừa bãi ở các quốc gia tự do thì chỉ bị biên phạt, nhưng ở phía sau bức màn sắt, chẳng hạn Cuba, thì là trọng tội, ngồi nhà đá như chơi. 
 
Phải là kẻ mất trí tài xế chiếc xe đua này mới dám vuốt râu hùm... công an, mật vụ. Hoặc giả y bị mật vụ rượt đuổi cũng nên.... 
 
Tài-xế là một thanh niên vạm vỡ, đội mũ rơm rộng vành che lấp mặt. Chưa đủ bí mật, mắt y còn núp sau cặp kiếng mát đồ sộ. Y thót xuống đất, tay xách cái va-li nhỏ. Tuy dáng dấp y khoan thai, Văn Bình vẫn khám phá ra sự vội vã, hốt hoảng. 
 
Vật đập mạnh vào thị giác Văn Bình là cái sơ-mi dài tay màu xanh của người lạ. Màu xanh, màu xanh... ruột gan chàng sôi sùng sục. Chàng muốn kêu lên tiếng "trời ơi". 
 
Vì áo màu xanh là một ám hiệu. Ám hiệu này muốn nói "tôi đang bị địch bám sát, nguy hiểm". 
 
Trời ơi, người lạ mặc áo màu xanh này là Santa. Santa đang bị địch bám sát, nguy hiểm... Phi cơ sắp cất cánh. Phòng ăn, phòng đợi, phòng quan thuế... đầy nhóc nhân viên G-2 nổi chìm. Phó Mập lại thọc tay túi quần, kè kè một bên. 
 
Làm cách nào tiếp cứu được Santa? 
 
Nhịp tim của Văn Bình đập thình thình như trống ngũ liên.
 



V. Bại lộ hay thất bại
 
Người ta nói Ha-van là con đẻ của Mạc tư khoa cũng không ngoa. Cái gì Mạc tư khoa có là Ha-van học đòi, bắt chước cho kỳ được. Nhiều sự rập khuôn trở thành lố lăng. 
 
Gần đây, phi trường quốc tế Mạc tư khoa được làm nới rộng, giẫy phòng vệ sinh không lấy gì làm thơm tho được sửa chữa, nhà cầm quyền lại có sáng kiến xây thêm nhiều căn phòng vuôn vức nhỏ xíu, vừa xoắn cho một người đàn ông vào thay đồ. Thủ đô Liên Sô có thêm nhiều du khách và sự liên lạc với tây-phương giảm bớt căng thẳng, phi trường của họ nới rộng là đúng. Chứ còn Ha-van bế quan tỏa cảng, tối mù như đêm 30 Tết, sân bay vắng lặng như sân chùa bà Đanh mà nới rộng khu vệ sinh kể cũng lạ. 
 
Nhưng nếu ông thủ tướng râu xồm không áp dụng đường lối rập khuôn thì chắc chắn kế hoạch tàng hình của Z.28 sẽ thất bại. 
 
Santa trèo bậc thềm lên phòng đợi phi cảng. Y ngoảnh mặt về phía phòng ăn, dường như y tìm kiếm Văn Bình. Mặt y không được bình tĩnh mấy, tuy nhiên Văn Bình cũng thầm khen. Vì bất cứ điệp viên nào hoạt động trên đất địch đều mất tinh thần, tay chân bủn rủn, trong trường hợp bị Phản Gián địch rượt đuổi. Santa còn giữ được những bước chân đều đặn, vội vã mà không luống cuống, chứng tỏ y là điệp viên lão luyện trong nghề. Theo lời ông Sì-mít, Santa có hơn chục năm kinh nghiệm cam go trước khi nhập nội lén lút vào Cuba. 
 
Santa không nhìn thấy Văn Bình. Nơi ngồi của chàng bị cây cột bê-tông lớn và một toán hành khách chụm đầu nhau che khuất. 
 
Bằng điện đài phát làn sóng ngắn, ông tổng giám đốc Sì-mít đã ban lệnh minh bạch cho Santa. Đúng ngày giờ đã định, y lên phi trường. Y phải phục sức và mang hành lý theo một số công thức đã định. Y được tự do chọn mũ và kiếng, miễn hồ che khuôn mặt càng nhiều càng tốt mà không gây ra ngờ vực. Riêng về áo vét và sơ-mi thì bên ngoài màu trắng có sọc đỏ, bên trong màu xanh da trời. Nếu y được an toàn, y phải mặc áo vét trắng có sọc đỏ, cho dẫu trời nắng chảy mỡ. Nếu an ninh bị đe dọa, lập tức y phải cởi áo vét, để lộ chiếc áo sơ-mi xanh dài tay. Va-li xách tay cũng vậy: y mang trên xe hai cái. Cái lớn hình tròn nghĩa là an toàn. Cái nhỏ hình dẹt, nghĩa là cẩn thận, cẩn thận, Phản Gián đang ở sau lưng... 
 
Santa mặc sơ-mi xanh, và xách cái va-li nhỏ, dẹt. Văn Bình không thể chờ loa phóng thanh gọi tên rồi mới tiến hành kế hoạch tráo đổi. Phòng thí nghiệm C.I.A. chế sẵn cho chàng một viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu, uống vào nó làm bồ hôi vã đầy mình, da mặt tái nhợt và cuống họng lờm lợm, nôn oẹ ầm ỹ. Từ khi nuốt viên thuốc đến khi nó tác động mất 3 phút. Chàng không thể chờ 3 phút. Chàng đành trổ tài đóng kịch. Chàng ôm ngực, gập đôi người, hai hàm răng mím chặt, tỏ vẻ đau đớn. 
 
Regia chợt thấy: 
 
- Anh... đồng chí... làm sao thế? 
 
Buột miệng nàng gọi anh. Nàng sửa sai kịp thời bằng tiếng đồng chí trịnh trọng, xa lạ, Phó Mập không hay biết gì hết. Giọng Văn Bình lập bập: 
 
- Hồi trưa tôi bị cảm. Tôi bị đau cuống bao tử, mỗi khi cơ thể yếu đuối thường nôn oẹ. Đồng chí Regia ơi, đến giờ lên tầu chưa? 
 
Regia đáp: 
 
- Họ chưa loan báo. Chắc cũng sắp đến giờ. Tôi ra phòng trực mời y sĩ chích thuốc khỏe cho đồng chí nhé. 
 
Phó Mập xen vào: 
 
- Ừ, đồng chí Regia nói phải. Đồng chí Ben có vẻ mệt mỏi lắm. 
 
Văn Bình thoái thác: 
 
- Thôi, khỏi phiền bác sĩ. Tôi có thuốc trừ đau trong túi. Xin lỗi hai đồng chí một phút. Tôi vào phòng vệ sinh. 
 
Văn Bình thấy Santa quẹo trái, bước dọc theo cu-loa dẫn đến khu vệ sinh và dẫy phòng nhỏ thay đồ. Chàng cũng vừa thấy một chiếc xe hơi đen xì từ hướng thành phố chạy tới đậu cạnh chiếc xe đua của Santa. Hình thù chiếc xe và lối đậu nghênh ngang, bất chấp bảng cấm này cho thấy họ là nhân viên an ninh. 
 
Trên xe có hai người. Mặc thường phục xuểng xoàng bằng vải kaki. Hông quần cồm cộm súng lục. Cả hai hối hả mở cửa xe lục lọi. Họ nói với nhau những gì không rõ. Rồi một tên đứng lại giữ xe, tên thứ nhì rảo bước gần như chạy vào phòng đợi. 
 
Văn Bình vượt qua mặt tên nhân viên G-2. Hắn nhìn ngang dọc, ngơ ngáo và bối rối. Hắn ngần ngừ một phút rồi đi về phía phòng ăn. Santa đang ở khu vệ sinh, tận đầu mút bên kia phi cảng. Nghĩa là tạm thời nhân viên địch chưa tìm ra dấu vết Santa. 
 
Tuy lo lắng, Văn Bình không nao núng. Dầu sao địch chỉ có một tên. Đông hơn nữa chàng cũng triệt hạ dễ dàng, huống hồ một mống. Khu vệ sinh nằm khuất ở góc, trừ phi nhiều người đến đó cùng lúc chàng mới kẹt.... 
 
Văn Bình đếm được 8 phòng nhỏ bằng bê-tông. Mỗi phòng đều có cửa đóng đàng hoàng. 8 phòng chia làm hai phía, mỗi phía gồm 4 phòng. Kế hoạch của ông Sì-mít ghi rõ là Santa đợi Văn Bình trong căn phòng mang số 4 bên trái. 
 
Santa đã biến dạng. May thay số hành khách dùng phòng riêng thay đồ không nhiều. Lèo tèo 5, 6 người. Lỡ gặp chuyến bay đầy nhóc, ai nấy phải xếp hàng chờ đến phiên mình thì Văn Bình hết đời. Chàng liếc cánh cửa thứ nhất bên trái. 
 
Đóng.

 
Cánh cửa thứ nhất bên phải: tấm biển "có người" phựt đèn đỏ. Văn Bình bước lên: phòng số 2 cả hai bên đều bị choáng. Ba "hành khách" đứng chực ở cuối giẫy. Nghĩa là toàn thể 8 phòng thay đồ đều có người. Phòng số 3 và 4 bên phải vừa mở, kẻ ra người vào đều đặn như kim đồng hồ. Giữa hành lang còn lại một "hành khách" độc nhất. Hắn phì phèo điếu xì-gà Ha-van nhỏ bằng ngón tay út và dài như cây thước học trò, mặt hắn dài ngoằng, điếu thuốc dài ngoằng tạo cho hắn vẻ lè phè lương thiện. 
 
Văn Bình đoán hắn là cớm. Cớm ở xứ này đông hơn viên chức chính quyền. Mỗi nền văn minh tạo ra một hạng người riêng. Nền văn minh tây phương uôn luôn dùng phụ nữ phục sức cũn cỡn, đường cong phiến động đặt ở khu vệ sinh, họ chực ngay cửa với cái khay đựng khăn bông giặt bằng máy, xức dầu thơm, dầu muốn hay không khách phải xỉa tiền buộc-boa. Nền văn minh mát-xít thì coi cầu tiêu công cộng là căn cứ quốc phòng, bất luận ngày đêm đều có nhân viên an ninh dòm ngó chặt chẽ. 
 
Phòng số 4 bên trái, phòng hẹn với điệp viên Santa, đóng kín mít. Văn Bình giơ tay chào tên cớm đứng gần rồi tiến tới phòng số 4. Khu thay đồ được kiến trúc khá kín đáo, đứng ngoài không nhìn được bên trong và đứng trong không nhìn được bên ngoài. Sự kiện này rất lợi đối với Văn Bình: trong trường hợp bất khả kháng, chàng có thể thủ tiêu tên cớm kỳ đà cản mũi. 
 
Tên cớm rút điếu xì-gà khỏi cặp môi thâm xì, hiếng mắt ngó chàng ra chiều khinh bĩ. Rồi tiếp tục hút. Không thèm chào trả. Không thèm mo miệng. 
 
Văn Bình gõ cửa phòng số 4. Nhịp gõ và cách gõ được định trước. Không chi tiết cỏn con nào lọt ra ngoài sự chuẩn bị chu đáo của ông Sì-mít. 
 
Cốc, cộp... cốc cốc... cộp... 
 
Nếu người bên trong là Santa thì sẽ huýt sáo báo hiệu trước khi mở cửa. Văn Bình liếc bằng đuôi mắt. Tên cớm đốt xì-gà ngó chàng chằm chằm. Chàng nghĩ thầm "hắn bắt đầu nghi ngờ mình rồi đây"... Chàng cười tình với hắn. Hắn nhún vai rồi gõ đế giầy, khệnh khạng xấn về phía chàng. 
 
Ngay khi ấy phòng só 4 mở hé. 
 
Một cái đầu hói nhô ra. 
 
Thật khổ, thân chủ của phòng số 4 không phải là Santa. Vậy Santa chui rúc ở đâu? 
 
Gã đầu hói phóng luồng nhỡn tuyến tóe khói: 
 
- Làm trò khỉ gì vậy? 
 
Hắn sập cửa kêu sầm. Hắn lại không quên tặng chàng một danh từ tục tĩu hạ lưu. Nghe tiếng chửi này máu lạnh cũng sôi sùng sục như nồi súp-de huống hồ Văn Bình. Chàng phải nuốt giận vì bên cạnh chàng còn có tên cớm đa sự. 
 
Chẳng hiểu sao tên cớm lại có thiện cảm với chàng. Hắn chống nạnh, chửi đổng. Nghệ thuật lăng mạ của hắn đạt trình độ cao siêu nên gã đầu hói phải mở cửa đáp lễ. Tên cớm nổi sùng, ném điếu xì-gà cháy dỡ vào mặt đối phương. Cuộc ẩu đả diễn ra ngay sau đó. 
 
Không bỏ lỡ cơ hội, Văn Bình gia nhập vòng chiến. Chàng không nghiêng về một phe. Chàng choảng cả hai. Tên cớm đô con, diện mạo hãm tài, lưng đeo súng ác ôn, chàng phải thanh toán trước. Chàng đấm mạnh, nạn nhân trúng hàm, xoay tròn như cánh quạt phi cơ rồi sụm xuống. Gã đầu hói chưa kịp kêu đã bị Văn Bình quất ngã bằng đòn cùi trỏ. Hắn xuội lơ bên đống quần áo, tay còn bắt chuồn chuồn, chưa chịu bất tỉnh, Văn Bình bồi thêm một atêmi. Chàng không chủ tâm giết hắn, khốn nỗi hắn lại lóc ngóc bò dậy, đỉnh đầu hói trắng của hắn nằm gọn trong tầm atêmi. Nơi đó là huyệt bách-hội. Huyệt chết. 
 
Gã đầu hói nấc một tiếng ngắn. Văn Bình phải hạ sát tên cớm. Chàng điểm huyệt thật ngọt. Chỉ nghe tiếng phập của sống bàn tay. Rồi hết. 
 
Chàng lau sạch dấu tay trên cửa. Từ phòng số 3 vẳng lại tiếng huýt sáo ám hiệu. Thì ra Santa ở phòng số 3. Hai mạng người vừa bị hy sinh một cách lãng nhách chỉ vì Santa đổi số phòng. 
 
Santa thấy chàng. Mặt hắn tươi rói. Hắn tuôn ra một thành mật ngữ. Văn Bình càu nhàu: 
 
- Hiểu rồi, hiểu rồi, anh quên số phòng? 
 
Santa đáp: 
 
- Quên sao đặng. Tôi bị chậm một giây. Thằng bạn của tôi mới khốn nạn chứ! 
 
- Bạn đồng nghiệp? 
 
- Không. 
 
Văn Bình thở phào: 
 
- May quá. 
 
Santa hỏi: 
 
- Anh giết hắn? 
 
- Cờrêô ki-si[26]. 
 
- Càng tiện cho tôi. Anh trò chuyện với Regia và Phó Mập bằng tiếng gì? 
 
- Tây-ban-nha. 
 
- Mu-i bi-en[27] Tiếng Tây-ban-nha là tiếng mẹ đẻ của tôi. Còn tiếng ăng-lê tôi hơi bết. 
 
- Hừ... nên tiết kiệm nước miếng thì hơn. Anh nói tiếng Tây-ban-nha quá lưu loát sợ họ nghi. Tôi giả bộ vào đây để uống thuốc trừ say sóng. Họ tưởng tôi đau bao tử, và đau cuống họng. Anh có thể ngậm miệng và nói chuyện với họ bằng dấu. Anh biết gì về Phó Mập? 
 
- Khá tường tận. Vì tôi sinh ở đây. Lại hoạt động sâu rộng ở đây. 
 
Santa soi gương, gắn bộ râu giả. Hắn cận thị sẳn, cặp kiếng hắn đang đeo giống hệt cái của Văn Bình. Do đó, hắn chỉ cần sắp xếp lại hàm râu là trở thành Ben. Bàn tay thành thạo, cử chỉ nhanh nhẹn, hắn hoàn tất cuộc đổi lốt từ râu tóc đến quần áo trong vòng hai phút đồng hồ. 
 
Văn Bình cởi bỏ kiếng, râu, y phục, hiện nguyên hình Z.28. Santa nói: 
 
- Tất cả những điều anh cần biết về tôi được cất trong va-li này. Anh cần hỏi thêm chi tiết gì nữa? 
 
- Về vụ nhân viên địch rượt bắt anh? 
 
- À, thật sui cho tôi. Từ nhiều tháng nay, tôi đã đi lại phây phây bằng giấy tờ giả mạo. Ngay cả nhân viên căn cước G-2 cũng tưởng là thứ thật. Hồi nảy, khi chạy vào đường hẻm vắng, tôi quẹt phải một thằng cưỡi xe đạp. Đúng ra y luýnh quýnh chạm càng xe hơi của tôi và lăn kềnh ra đất, không phải lỗi tại tôi. Y chỉ bị xây xát nhẹ, tôi an ủi vài lời, chúng tôi rua nhau, tai nạn được dàn xếp ổn thỏa. Một chú cảnh sát xẹt tới, đòi xét bằng lái xe của tôi. Chú không tài nào biết tôi xài bằng giả. Chú hậm hực vì muốn làm tiền mà không tìm ra cớ thì tôi đánh rơi xấp hình... 
 
- Tài liệu? 
 
- Không, xấp hình lõa thể. Chú cảnh sát chộp lấy, đưa tu-huýt lên miệng thổi. Sợ trễ hẹn với anh, tôi chỉ còn nước thoi chú một đấm vỡ miệng rồi phóng một mạch. 
 
- Sao anh không đổi xe? 
 
- Không kịp. Vì đường hẻm này chỉ cách phi trường nửa cây số. Lái đến nơi, tôi nhìn kiếng chiếu hậu thấy hai tên cớm đuổi theo. Chắc chắn chúng sắp láng cháng vào đây. Chúng không nhận diện được tôi nữa đâu. Anh cũng vậy. Tuy nhiên, tôi đề nghị... 
 
Văn Bình ra hiệu cho Santa ngưng nói. Hắn ló đầu ra ngoài. Giọng hắn vẫn bình thản: 
 
- Thằng cớm vừa tới. Chào anh. 
 
Santa sách va-li thoăn thoắt ra cầu thang. Văn Bình vẫy tên G-2 mặc thường phục kaki đang xớn xác trước phòng số 2. Hắn co giò chạy lại. Hắn đã cẩn thận rút súng khỏi bao. Nhưng sự bố trí khôn ngoan của hắn chỉ là trò đùa đối với Văn Bình. Chàng rướn nhẹ, ngọn độc cước tung ra như lằn chớp giựt văng khẩu súng. Hắn mất thế quân bình, loạng choạng trước khi đập mặt vào cửa số 4. Văn Bình nắm bàn chân hắn, liệng mạnh vào bên trong. Sức ném của chàng làm nạn nhân vỡ óc, chết đè trên hai khối thịt bất động còn nóng hổi. 
 
Văn Bình sửa lại y phục, khoan thai rời khu vệ sinh. Tiếng ồm oàm của loa vi âm lấn át mọi âm thanh khác. Chiếc xe đua của Santa vẫn đậu ở chỗ cũ. Chàng không thể trèo lên lái về thành phố, như kế hoạch trù liệu. Vì tên cớm còn lại đang tiếp tục công việc canh gác. 
 
Chàng kiếm ghế ở góc, ngồi ung dung vắt chân chữ ngũ, nâng tờ báo ngang mày vờ đọc. Chàng đợi Santa lên phi cơ. Chàng cũng đợi tên G-2 nóng ruột bỏ xe vào tìm bạn. 
 
Nơi đại tá Pít đứng cách Văn Bình khoảng 30 mét. Một chuyến phi cơ từ Mễ-tây-cơ vừa hạ cánh, quang cảnh trở nê, đông đúc và náo nhiệt, một quang cảnh thích hợp với Văn Bình. Cố vấn Nga-Hoa đến Cuba thường dùng đường bay Mễ-tây-cơ nên ai nấy đều xum xoe, nhân viên an ninh xum xoe chặn bít mọi mối ra vào, ngay cả ruồi muỗi cũng không được phép lại gần, nhân viên quan thuế phụ trách tiếp đón xum xoe bắt tay, ôm hôn, rồi xum xoe hộ tống ra những chiếc xe hơi bóng loáng, oai vệ, có mô-tô rúc còi dẫn đường... 
 
Tuy đang hoạt động lén lút trên đất địch, có thể bị địch phăng ra chân tướng, và bắt giữ, hạ sát bất cứ lúc nào, Văn Bình vẫn cảm thấy khoái trá, sự khoái trá của chàng trai vừa được người đẹp cho rửa mắt đã đời. Sự thật là chàng vừa được "rửa mắt": từ phi cơ bước xuống 2 phái đoàn, một Liên Sô trắng trẻo, bầu bĩnh, mặc âu-phục kiểu xưa, vai rộng, thân dài, quần ống chật, vẻ mặt tươi tỉnh, một Trung Hoa vàng bủng, xương xẩu, mặc đồng phục 4 túi cứng nhắc, vẻ mặt kkhó đăm đăm[28]. Mỗi phái đoàn vào phi cảng bằng một cửa riêng, và được tiếp đón riêng. Đi ra riêng. Lên xe cũng riêng. Tất cả đều riêng, như thể họ là dân hai hành tinh xa lạ. Chẳng ai thèm ngó ai nữa. Chứ đừng nói là giơ tay chào hoặc cười mỉm nữa. 
 
Màn "rửa mắt" không hẹn trước này đã giúp Santa vượt qua được những giây phút đồng hồ ngượng ngập, bối rối vì Văn Bình ở trong khu vệ sinh quá lâu, toan xấn lên họi thăm thì luồng nhỡn tuyến soi mói của Phó Mập cản lại. Nàng chỉ dám dùng sáo ngữ: 
 
- Đồng chí Ben khỏi mệt chưa? 
 
Santa lắc đầu nhè nhẹ. Đại tá Pít ghé tai Phó Mập nói gì thật nhỏ. Phó Mập tủm tỉm cười. Thủ đoạn của Pít nhằm phá vỡ bầu không khí tẻ lặng và khích lệ Santa đóng đúng vai trò đội lốt khó khăn của mình. 
 
Sợ Regia gợi chuyện, bắt Santa phải cất tiếng. Pít khôn ngoan vỗ vai Santa: 
 
- Họ vừa gọi tên. Mình ra sân được rồi. 
 
Regia nói: 
 
- Chưa. Lên máy bay sớm, nóng lắm. 
 
Santa giả vờ vuốt ngực. Pít vội hỏi: 
 
- Lại buồn nôn hả? Bảo mãi không nghe, ngày nào cũng quyến luyến Lemon Hart... Bao tử bọc thép cũng vị tất chịu được rom sấm sét Đêmê-rara huống hồ bao tử hạng bét của anh. Nào, còn lê nổi không? Hay phải xốc nách? 
 
Santa cười gượng, không đáp. Không cần đợi Phó Mập góp ý, đại tá Pít đỡ cái va-li nhỏ trên tay Santa rồi từ biệt Regia. 
 
- Hy vọng một ngày rất gần, tôi sẽ được hân hạnh trả lễ các đồng chí tại Hoa-thịnh-đốn. 
 
Phó Mập chia bàn tay thô tháp: 
 
- Về phần tôi, có lẽ tuần tới. Đồng chí có điều gì không vui trong thời gian 72 giờ lưu lại đây không? 
 
- Không. 
 
- Đồng chí quá thương nên bỏ qua đó thôi. Lần sau, ngày rộng tháng dài, tôi sẽ đích thân lo liệu, và đồng chí tin chắc sẽ không còn khiếm khuyết đáng trách nữa. 
 
Những mẫu chuyện đưa đẩy giữa Phó Mập và đại tá Pít chỉ có tính cách xã giao thuần túy. Bốn người bước qua cửa soát vé, ra sân bê-tông. Phi cơ đậu tít đằng xa, ánh hoàng hôn mầu vàng pha tía chiếu xuống thân máy bay thuôn tròn óng ánh tạo nên những vùng sáng tuyệt đẹp. Mầu nắng hoàng hôn độc đáo này thích hợp với mầu da đen ròn tràn trề nhựa sống của Regia. Những lúc đầu gối tay ấp trong khách sạn Văn Bình thường nâng ly rượu rom Đêmê-rara, lắc cho sủi bọt rồi uống một hơi. Nàng hỏi tại sao thì chàng cắt nghĩa: 
 
- Rom Đêmê-rara là rom đặc biệt của miền caríb. Nó đen ròn, đen đỏ, đen vàng, một cách dễ thương. Mầu da em giống mầu nó. Em từ buồng tắm bước ra giống hệt ly rom sủi bọt. Anh lắc rom cho nó sủi bọt để nhớ lại những giờ phút thần tiên ấy. 
 
Bần thần, Regia bắt tay người đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm đứng dưới thang máy bay mà nàng tưởng là Ben. Giây lâu nàng mới chịu rút tay. Đại tá Pít và Santa thoăn thoắt trèo thang rồi mất hút sau ô cửa mở rộng. 
 
Regia buột miệng: 
 
- Đêmê-rara... Lemon... bàn tay của Ben... vô lý... 
 
Đêmê-rara, Lemon, bàn tay là ba vật khác nhau, nhưng dưới nhỡn quan dính nối của người đẹp hoa phương lại chỉ là một. Nàng đã rót rượu bưng tận tay, tận miệng chàng nhiều lần, và hơn một lần đã ca ngợi bàn tay kỳ lạ của chàng. Bàn tay có những ngón thuôn dài như bàn tay nhạc sĩ dương cầm. Bàn tay hồng hồng như bàn tay nhà văn hay hay công tử nhà giàu. Nhưng khi cần tới bàn tay phong nhã yêu đuối này lại cứng như đúc trong khối bê-tông. Có lần chàng nắm tay nàng, nàng đau nhói, chàng vội buông ra, xin lỗi. Chàng chỉ chạm nhẹ mà nàng còn đau nhói, nếu chàng khép chặt như những khi bắt tay từ giã thì chắc chắn các đốt xương tay của nàng vỡ vụn. 
 
Vậy mà cách đây một phút, bàn tay của chàng lại mềm xèo. Mềm đến nỗi nàng run lạnh. 
 
Bàn tay mềm xèo ấy là bàn tay người đàn ông từng ôm nàng vào lòng ư? 
 
Đêmê-rama là rượu rom cất chế tại hai quốc gia nhỏ xíu Guy-an thuộc Anh và Tờri-niđát[29]. Mùi nó cay cay, hăng hắc, phảng phất mùi cặn mật mía, vị nó rất ngon, nó phải cái nặng, nặng gần gấp đôi rom thường, người uống không quen chỉ nhắp một ngụm là say bí tỉ. Tuy nhiên, rom Đêmê-rama có thể so sánh với con người. Người năm bẩy đấng thì Đêmê-rama cũng năm bẩy thứ, thứ của nhà nghèo, tụ họp nhậu nhẹt dưới mái tranh và thứ của nhà giàu, của dân thượng lưu quý phái. 
 
Nàng yêu người đàn ông mang tên Ben là vì chàng sành chọn rượu Đêmê-rama. Giọng nói của chàng ngọt ngào như rượu, và làm say tê mê như rượu. Chàng có biệt tài pha rom theo sở thích mỗi người. Chỉ trò chuyện với nàng một buổi chàng đã biết nàng ưa pha Đêmê-rama kiểu nào. Ngoài Đêmê-rama nguyên chất, còn có hàng chục loại Đêmê-rama pha với nước cốt trái cây, nước ép vỏ cây. Không rõ chàng pha với chất gì mà ngon đáo để. Chàng uống như hũ chìm, bao tử chàng đâu phải là "bao tử hạng bét" như đại tá Pít nói. Chàng uống cả chai nàng có thấy chàng sau đâu, tại sao Pít lại than thở và Ben lại cười gượng? 
 
Vả lại.... còn điều này nữa... chàng tiêu thụ hơn 10 chai rom, trong số ấy chỉ có một chai Lemon độc nhất. Kỳ dư là Hudson's Bay... 
 
Tức là có cái gì trục trặc. Regia ngơ ngẩn như bị thu hồn. Phó Mập đi được một quãng vội dừng lại vì Regia vẫn chôn chân ở chỗ cũ, mắt bâng khuâng nuối theo con chim sắt khổng lồ đã thu nhỏ lại thành chấm đen sám dưới vòm trời chạng vạng. Nàng không lưu ý đến Phó Mập. Nàng nhìn phi cơ mà thật ra nàng chẳng nhìn thấy nó. Nàng tiếp tục nói một mình: 
 
- Đêmê-rama... làm sao mình hiểu nổi... Không khéo mình điên... 
 
Phó Mập gắt: 
 
- Về đi. Yêu đùa hóa ra yêu thật rồi hả? 
 
Regia giựt bắn: 
 
- Yêu, yêu... không, không... xin lỗi đồng chí phó giám đốc. 
 
Khi hai người trở vào phòng đợi thì Văn Bình không còn ngồi giấu mặt sau tờ báo nữa. Chàng đã đứng dậy trước đó một phút. Vì tên cớm đứng chờ ngoài xe đã nóng ruột, cuống quýt đi kiếm bạn như chàng đã dự liệu. 
 
Chắc tên này là xếp, căn cứ vào bộ vó lớn hơn, cái bụng phệ hơn, lối đi cũng khệnh khạng một cách hách dịch. Hắn tạt qua ghế của Văn Bình. Chàng thấy hắn lớn tuổi hơn tên G-2 bị chàng giết trong phòng thay đồ. Hắn trạc 33, 34 tuổi, dáng dấp già dặn, luồng mắt tinh khôn. Lừa được hắn để rồi làm thịt hắn không phải dễ. 
 
Hắn lạng quạng đến sát cửa kiếng nhà ăn. Qua làn gương trong suốt, hắn có thể quan sát tường tận mấy chục khuôn mặt bên trong. Không thấy đàn em, hắn nhún vai, quay sang ghi-sê công an và quan thuế. Bên đống hành lý chỉ bắt gặp những diện mạo lạ hoắc. Hắn lại nhún vai lần nữa. Lần này hắn tỏ vẻ khó chịu rõ rệt. 
 
Văn Bình nghe hắn càu nhàu: 
 
- Lớ ngớ thế này thì chết... 
 
Hắn hơi tư lự khi đến khuỷu hành lang dẫn vào khu vệ sinh và ca-bin thay đồ. Có lẽ sự vắng vẻ làm hắn chột dạ. Hắn rút súng lục cầm tay cho chắc ăn. Hai phòng bên phải có người. Ngọn đèn đỏ vẫn bật cháy ngoài cửa căn phòng được Văn Bình dùng làm nhà xác. Kỳ dư các phòng còn lại đều trống không. Hắn quạng mồm kêu tên. Cái tên Tây-ban-nha trúc trắc và dài ngoằng của gã G-2 xấu số đang nằm còng queo trên nền xi-măng ngột ngạt. Văn Bình bước đến sau lưng, đằng hắng cho hắn quay lại. 
 
Chàng vung tay, quặp cái cổ phì nộn của hắn vào nách. Tuy hắn nhìn thấy chàng, hắn vẫn đứng yên như tượng gỗ, thậm chí khẩu súng được nạp đạn sẵn chỉ chạm nhẹ là nổ lại bị tuột rớt xuống đất. Văn Bình hóa kiếp cho tên xếp cớm bằng một đòn thật ngọt. Rộp... một âm thanh nhỏ nổi lên, xương cổ nạn nhân gẫy nát, chàng thả nhẹ, hắn ngã nhào, linh hồn về chầu tiên tổ. 
 
Văn Bình nhét giấy tờ của nạn nhân vào túi. Chàng ung dung trở ra bãi đậu xe. 
 
Những tia sáng cuối cùng của ban ngày đã tắt. Bóng tối hiện ra từng mảng, che kín hai phần ba vòm trời tròn trịa. Phi trường quốc tế Ha-van bắt đầu bật đèn. 
 
Regia và Phó Mập trèo lên công xa. Họ không thấy chàng mặc dầu chàng thấy họ rõ ràng. Chàng mở công tắc: anh chàng Santa đáng được gắn huy chương về lương tâm chức nghiệp, y đổ nửa thùng xăng. Mỗi giọt xăng là một giọt máu ở Cuba. E còn đắt hơn giá máu người nữa. Vì ngày nào cũng có người bị bắn chết. Còn xăng thì bị nhập cảng hạn chế, và chỉ dành cho ông bự Nhà Nước, tư nhân phải mua chợ đen. 
 
Văn Bình thử hộp số, nhớm bàn thắng, kiểm soát hai bên và kiếng chiếu hậu. 
 
Tất cả đều an toàn. Ít ra là an toàn cho đến phút này. Văn Bình gài số 2, vuốt lại mớ tóc dài chấm gáy, rồi đạp lút ga. 
 
Văn Bình không còn là Ben, phụ tá của đại tá Pít, thuộc trung ương C.I.A. nữa. 
 
Chàng cũng không đội lốt Santa nữa. Dầu muốn dầu không, Santa đã lộ. Những xác chết ở phi trường dầu muốn dầu không sẽ tố cáo sự hiện diện của một điệp viên cự phách về siêu thuật atêmi. Sự an toàn chàng hưởng chỉ có thể là sự an toàn bề mặt. Mọi công phu sắp xếp khoa học, kiên nhẫn, tinh vi của ông Sì-mít sắp tan thành bọt biển. 
 
Bọn biển nhuộm đỏ máu người và hôi mùi xác chết trên vịnh Cuba... 
 
Điệp viên Z.28 đạp lút ga. Chiếc xe đua mỏng mảnh hăm hở lao đầu về phía bờ biển nhuộm đỏ máu người và hôi mùi xác chết.
 



VI. Xuất hành xui xẻo
 
Ra hết khu vực phi trường đông đúc, Văn Bình tấp xe vào lề. Trời chưa tối hẳn. Chàng cần nghiên cứu kỹ giấy tờ thu của bọn G-2 bị giết. Đồng thời nghiên cứu, nghiền ngẫm những điều Santa viết để lại. 
 
Bức thư của Santa dài ngót nghét ba tờ giấy. Hắn đánh máy ngay ngắn, sạch sẽ, đẹp mắt, không sai một chữ. Hắn có lối hành văn lưu loát mà chính chắn, đọc lướt qua một lần là hiểu và nhớ. Hắn tả rõ nơi hắn ở, con đường dẫn đến nhà hắn, những kẻ ngụ chung trong cao ốc, giờ giấc đi về của hắn và công việc làm ăn hàng ngày của hắn để che mắt mật vụ. Chi tiết làm Văn Bình thú vị nhất là tên tuổi, nghề nghiệp của các cô gái được hắn mời về phòng. Sợ chàng chưa đủ hình dung được những mỹ nhân bằng xương bằng thịt, hắn còn chua thêm số centimét và inc đường cong ngực, bụng và mông. Văn Bình thầm cám ơn Santa: căn cứ vào các con số cụ thể này, chàng sẽ dễ lựa chọn, và những đêm nóng chảy mỡ trên đảo Cuba sẽ trở thành mát rợi đối với chàng. 
 
Chàng bủn rủn chân tay khi xe về đến thành phố. Sự bất ngờ thật tai hại. Hồi chiều, từ khách sạn lên phi trường, chàng có thấy gì đâu. Ba ngày trước, chàng từ phi trường về lữ quán chàng cũng có thấy gì đâu. Phút này chàng lại thấy nó chềnh ềnh trước mặt. 
 
Nó là một chiếc mô-tô Hạc-lây của nhân viên cảnh sát sựng chắn ngay giữa đường. Hai bên đường lố nhố sắc phục. Nút chặn được giành cho chàng chăng? Chàng trở đầu xe không kịp vì chiếc bình-bịch ác ôn chỉ còn cách chàng hơn chục mét. Chẳng qua trời tối, chàng lại không mở đèn. Cho dẫu chàng trổ tài quán quân đua xe vòng chảo lách tránh chiếc mô-tô, chàng cũng không chạy được xa. Theo kinh nghiệm cảnh sát thường chặn hai nút chặn gần nhau. Thị trấn Ha-van là cái rọ kiên cố, chàng đừng hòng thoát thân. 
 
Cùng tắc biến, chàng không còn có cách nào khác ngoài cách làm liều. Nhưng là làm liều khôn ngoan. Chàng phóng nhanh, đến sát xe mô-tô mới tốp lại, thắng đĩa nghiến kêu ken két, mùi cao-su khét lẹt bốc khói. Một đám người mặc sắc phục ùa tới. Văn Bình chõ miệng ra ngoài xe, cất tiếng chửi um... bằng tiếng Tàu. Giọng chàng đã to, chàng lại cố ý hét to thêm nên cả vùng rung chuyển, như thể xe phóng thanh của Sở Tuyên Truyền đang hành sự. Chàng quát tháo lung tung, đại để chàng là cố vấn cao cấp, ai cho phép tụi bay ngáng đường đồng chí cố vấn, xê ra cho tao đi hay tao bắn nát sọ dừa. Không rõ trong đám cảnh sát viên có đứa thạo tiếng Tàu hay vì sợ oai đồng chí cố vấn Trung Hoa vĩ đại, cả bọn lập tức giãn ra và chàng buông chân "côn", tống ga, lạng vô-lăng sang trái, vượt khỏi chướng ngại vật rồi bon bon một mạch, bỏ rơi toán an ninh ngơ ngác ngửi bụi phía sau. 
 
Trên con đường vắng ngập đầy bóng tối, Văn Bình cười thầm một mình. Chàng tự thưởng một điếu Salem. Mua thuốc lá Mỹ ở đây gay go không kém mua bạch phiến ở bên này bức màn sắt. May thay Santa cũng có duyên nợ với Salem thơm vị bạc hà như chàng, và hắn để lại cho chàng hơn nửa bịch. 
 
Văn Bình chỉ khoái trá được trong giây lát rồi vẻ mặt trở lại đăm chiêu như cũ. Trời ơi, trong cơn hấp tấp, chàng vừa xổ nho bằng tiếng Quảng Đông. Từ nhiều năm nay, cố vấn Tàu hoạt động ở hải ngoại bắt buộc phải nói tiếng Bắc. Suýt nữa chàng bỏ xác tại Ha-van.... 
 
Loanh quanh một hồi, Văn Bình đến trung tâm thành phố. Cách kiến trúc đường lộ ở đây gần giống bên Mỹ, toàn là ô vuông và đại lộ thẳng băng, đặc biệt là đặt tên bằng con số chẵn lẻ, như đường số 5, 7, 23, 26 và 60.... 
 
Tổ ấm của anh chàng đa tình Santa mang cái tên hấp dẫn và mê ly là Tự Do. Nó vốn là khách sạn tư nhân. Sau ngày ông thủ tướng râu xồm áp dụng chính sách tịch thu mác-xít, thì công ty thương mãi, xưởng máy, trường học, lữ quán... tất cả đều bị Nhà Nước quản trị. Chủ khách sạn này vù qua Mỹ, chọn sự tự do, tòa nhà khang trang bị xung công, biến thành cao ốc Tự Do, giành cho gia đình cán bộ trung cấp cư ngụ. Dần dà, các ông bà cán bộ sang lại cho người ngoài. Rồi cứ thế... các phòng trong tòa nhà 8 tầng lần lượt thay đổi chủ. Đến ngày Santa về ở thì không còn mống cán bộ nào có nhà trong cao ốc Tự Do nữa. 
 
Theo lời Santa viết trong thư, nếp sống trong chung cư tương đối yên ổn, ít bị mật vụ dòm ngó, phiền nhiễu. Bởi lẽ các ông bự mật vụ địa phương đang còn dây nhợ tại đó. Dây nhợ dưới dạng bà con quyến thuộc. Hoặc phòng nhì, phòng ba. Nhất là các bạn gái một đêm, một... giờ. Đời sống bị dồn ép, và quá kham khổ khiến mọi người thương nhau hơn, và đùm bọc nhau trong mọi trường hợp. Nếu chàng sử sự khôn khéo, chàng có nhiều hy vọng ăn dầm ở dề trong chung cư Tự Do tới khi hoàn thành điệp vụ. 
 
Nhà Nước Cuba vừa ban hành một loạt thông tư về tiết kiệm điện năng. Đèn phố bị tắt hầu hết. Điều này rất lợi cho chàng. Lợi hơn nữa: ngọn đèn trước cửa chung cư và những ngọn đèn chiếu sáng cầu thang xi-măng cũng bị liệt vào danh sách tiết kiệm. Thành ra mặt tiền của chung cư tối mò. Loáng thoáng chỉ còn ánh sáng trên các tầng lầu. Mỗi nhà chỉ được phép thắp hai, ba ngọn đèn là cùng. Do đó, toàn thể bóng điện chung cư gộp lại chỉ tương đương với ánh đèn đom đóm giữa một khu vườn rộng. 
 
Văn Bình vòng vào một công trường tối om. Tứ bề tối om. Đâu đây vọng lại giọng nói oang oang hách dịch của ông thủ tướng râu xồm. Ông có tính bốc đồng, không phát biểu thì thì thôi, đã đứng trước máy vi-âm thì thiên hạ bị bội... thực vì đít-cua đít cay. Ai đời ông thao thao bất tuyệt, một giờ chưa nghỉ, hai giờ chưa nghỉ, ba giờ chưa nghỉ, khi hứng, diễn văn của ông kéo dài 5 giờ đồng hồ. Suốt 5 giờ dài giằng giặc này, mọi người phải lắng nghe, hệ thống truyền thanh và truyền hình phải thâu phát trực tiếp. 
 
Nhiều máy ti-vi cùng mở một lượt, giọng nói của ông oang oang độc đáo rền vang như sấm, ông thủ tướng râu xồm đang lên cơn, cho dẫu cao ốc Tự Do bị mật vụ canh chừng chặt chẽ, Văn Bình vẫn đột nhập được dễ dàng. Vì nhân viên an ninh không được phép bỏ dở cuộc ứng khẩu của ông thủ tướng. 
 
Văn Bình vứt xe ở góc vườn hoa, xách va-li đi ngược lại. Không ai thấy chàng vào cao ốc. Trước kia tòa nhà có hai thang máy tối tân hiệu Otis. Giờ đây kẽm gai được kéo ngang cửa. Nhờ ánh đèn hấp háy từ lầu nhất hắt xuống nếu không Văn Bình đã dẫm nhằm gai sắt. 
 
Phòng của Santa tọa lạc ở lầu 8, lầu cao nhất. Nghe nói hàng xóm của hắn gồm nhiều kiều nữ. Kiều nữ là danh từ ví von hắn viết và gạch đậm trong thư. Văn Bình chưa có dịp kiểm điểm khả năng thưởng thức sắc đẹp của Santa. Biết đâu những cô ả được hắn phong làm kiều nữ chỉ là hậu duệ của Chung Vô Diệm. 
 
Tuy vậy, lòng chàng vẫn rộn ràng một cảm giác dễ chịu. Mặt mũi không mĩ miều cũng không chết ai. Chàng biết chắc vòng eo của họ nhỏ xíu, và cặp giò thon dài. Lý do: 8 tầng lầu để lên xuống mỗi ngày. 
 
Chàng hơi thất vọng vì những người đàn bà chàng gặp trên cầu thang không thuộc loại trường túc như chàng mơ mộng. Hoặc béo ụt ít, cẳng chân không thua cẳng voi. Hoặc gầy đét như con cá mắm. Chàng lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ: 
 
- Sui thật! 
 
Một hồi chuông reng reng.... 
 
Trong khoảnh khắc nhiều hồi chuông khác reng reng tiếp theo. Dường như mỗi tầng lầu có một cái chuông đồng giựt kéo bằng tay. Reng, reng... reng, reng. Nguy rồi, đây là chuông báo động. Chung cư, cũng như công sở, nhà máy, thường có hệ thống an ninh và báo động riêng bằng chiêng trống, phèng la hay chuông. Báo động được nổi lên khi hỏa hoạn xảy ra hoặc bị gian phi đột nhập. 
 
Văn Bình dán mình sát tường. Chàng bị bại lộ rồi chăng? Nếu đúng, chàng hết lối đào tẩu. 
 
Lầu trên, lầu dưới, bên trái, bên phải, những vùng tối bỗng nhiên rực sáng. Mọi cánh cửa được mở hấp tấp, hàng chục, hàng trăm người, già trẻ lớn bé, trai gái, túa ra hành lang, và tiếng chuông cứ tiếp tục reng reng đinh tai nhức óc. 
 
Tiếng chân người rầm rầm. Chàng đang ở tầng thứ 7. Còn mấy chục bậc thang nữa là tới căn phòng ấm cúng của Santa. Kỳ lạ thay, những người ở tầng thứ 8 lại kéo nhau lũ lượt ra cầu thang rồi cắm đầu cắm cổ chạy xuống phía dưới. Văn Bình nhìn xuống tầng dưới, tầng thứ 6: thiên hạ cũng cắm đầu cắm cổ chạy xuống phía dưới. 
 
Thoạt tiên, không ai quan tâm đến chàng. Hồi chuông mỗi lúc một thúc gịuc gấp gáp. Một người vấp ngã, hai người vấp ngã... Một cô gái đâm vào ngực chàng và té gục dưới chân chàng. Lồm cồm bò dậy cô gái nhìn rõ mặt chàng. Chàng không giống Santa bao nhiêu trừ bộ râu mép cong veo, cái sơ-mi dài xắn tay ca-rô vàng đỏ chàng vừa mặc. Đặc biệt nhờ cái nón sombrero cầm tay cũng chói lọi hai mầu vàng đỏ. 
 
Sombrero là kiểu nón bằng nỉ phát xuất từ nước Mễ-tây-cơ, được dân Nam-Mỹ ưa chuộng. Nó cao lêu nghêu như mũ quả dưa, vành thật rộng bẻ cong lên trên, trời xưa, những Đơn Hùng Tính Mễ dùng làm nơi cất tạm đồ vật và tiền bạc đánh cướp của nhà giầu. Thanh niên chăn bò, dễ dãi hơn; dùng nó làm chạn đựng thức ăn. Sombrero mỗi nơi một khác, đại để là cái nón che nắng tiện lợi. Santa làm việc trong một xí nghiệp quốc doanh chuyên sản xuất sombrero. Tối mịt về nhà hoặc sáng tinh sương đến sở, hắn luôn luôn mang theo chiếc nón nỉ vàng đỏ. 
 
Cô gái không có nét nào đặc sắc, ngoài làn môi tham lam đú đởn và vòng bụng dẹp lép thanh tao. Nàng há miệng tròn vo: 
 
- Santa, anh đứng đây làm gì? Xuống hầm trú ẩn với em. 
 
Té ra đây là báo động giả. Từ sau vụ đổ bộ Vịnh con Heo, ông thủ tướng râu xồm bắt dân chúng tập tránh phi cơ oanh tạc và tập di tản. Nhiều đêm đang ngon giấc cũng bị dựng dậy. Báo động giả chung cho cả thành phố thì mất ngủ luôn đến sáng là thường. Cũng may chỉ báo động giả trong cao ốc Tự Do. 
 
Văn Bình nắm tay cô gái lôi lên tầng trên: 
 
- Rõ mất thời giờ. Về phòng với anh. 
 
Cô gái cưỡng lại. Nhưng nàng chỉ phản đối lấy lệ. Dáng dấp hào hoa phong nhã như chàng thì bảo cô gái đâm đầu qua lan can cầu thang nàng cũng nghe theo cái rụp, huống hồ chàng ngỏ lời mời mọc: 
 
- Khi khác, anh ơi. Họ biết thì chết. 
 
Nàng giả vờ dẩm chân tại chỗ. Chàng bước phăng phăng, cô gái le te chạy theo. Mọi người đều đã kéo xuống hầm ở dưới đất nên lầu 8 vắng tanh. Căn phòng của Santa ở cuối hành lang. Tiếng chuông reo đã dứt. Vô hình chung cuộc thực tập báo động đã giúp Văn Bình lên phòng Santa dễ dàng. Hơn thế nữa, chàng còn rủ rê được một bông hoa biết nói bản xứ.... 
 
Hồi nãy nàng tìm cách rềnh rang. Lên đến trước cửa phòng, nàng lại hối hả: 
 
- Bước rảo lên anh... bên này.... a-la-đê-rê-sa[30]... 
 
Cô gái yêu cầu quẹo bên phải. Sở dĩ nàng giục dã là vì nàng nghe tiếng đế giầy cồm cộp trên cầu thang. Có người sắp sửa lên lầu 8. Nàng sợ rềnh rang bị bắt gặp. 
 
Văn Bình thủ trong lòng bàn tay chiếc chìa khóa phòng của Santa. Chàng chưa có thời giờ quan sát ổ khóa và hình thù chiếc chìa khóa. Vậy mà chàng chỉ mất hai tích-tắc đồng hồ là mở xong và điềm nhiên xô cửa. 
 
Chàng không quay mặt lại nên không nhận thấy vẻ ngạc nhiên pha lẫn rí rỏm của cô gái Cuba. Đèn phòng được bật sáng cho thấy một quang cảnh sặc sỡ mặc dầu nghèo nàn. Đồ gỗ lơ thơ, tầm thường, với cái bàn tròn lót kiếng; 2 cái ghế bằng mây uốn đánh vẹt-ni, bộ bàn ăn nhỏ xíu bên cái tủ gương lớn đựng toàn nón. Một tấm ri-đô dầy ngăn ra một khoảng làm phòng ngủ. Bếp sát sau phòng ngủ. Rồi đến cửa ra bao lơn. Trang trí không có gì làm đáng giá song vẫn tạo được sự thích thú vì khắp nhà, trên bàn, ghế, tủ, trên tường, thậm chí trên trần phòng và ở góc phòng, Santa đều dán và treo hình mầu. Đủ cỡ hình mầu cắt trong sách báo. Hầu hết là hình đàn bà tiết kiệm y phục đến mức tối đa. Santa còn in đề-can những hình súc vật xinh xẻo và hấp dẫn trên lưng ghế, mặt bàn và cửa tủ. 
 
Việc đầu tiên của Văn Bình là ôm hôn cô gái mới quen. Nàng chỉ đứng yên trong vòng tay chàng mấy giây đồng hồ rồi gở ra, giọng bối rối nhanh: 
 
- Họ lên đến nơi.... tắt đèn đi anh.... 
 
Căn phòng vừa chìm lại như cũ trong bóng đêm thì những bước chân đàn ông nặng nề, hùng hổ vừa đứng lại ngoài hành lang, ngang cửa phòng của Santa. 
 
Một tiếng hỏi: 
 
- Đây hả? 
 
Tiếng đáp: 
 
- Ừ, nó ở đây. 
 
Lốc cốc... lốc cốc... tiếng gõ cửa. Rồi người gắt: 
 
- Đồ khỉ. Nó đi làm, chưa về. 
 
Tiếng đáp: 
 
- Biết đâu nó về rồi mà chơi trò khôn vặt, tắt đèn, nằm khểnh trên giường, chờ hết báo động mới ló mặt. 
 
- Nó nhát lắm. Cho tiền cũng không dám. Nào, chia khóa đâu, mở ra, sắp hết báo động rồi còn gì.... 
 
Núp sau màn che giường ngủ với cô gái Cuba một bên, Văn Bình đổ đầy bồ hôi. Chàng không sợ địch. Giá một đại đội mật vụ vào phòng chàng vẫn thoát hiểm như chơi. Tài nghệ của bọn mật vụ chưa đủ đương đầu với chàng. Chàng chỉ sợ bại lộ. Ha-van là thành phố lạ, mất căn phòng này chàng sẽ không biết trú ngụ đâu đêm nay. Còn ngày mai, còn đêm nay. Sự kiểm soát an ninh của địch chặt chẽ đến độ mọi nhà tư nhân và phòng lữ quán đều trở thành nguy hiểm đối với chàng.... 
 
Cô gái bấm tay chàng, kéo chàng ra cửa bao lơn. Chàng chợt hiểu. Nàng muốn chàng tạm ẩn ngoài bao lơn. Chia khóa lách cách mấy phút mới mở được cửa phòng. 
 
Cả thảy có 3 tên. Một tên án ngữ bên ngoài. Hai tên nghênh ngang vào phòng. Dưới ánh đèn, Văn Bình đoán được ngay gốc gác của bọn chúng. Chúng là an ninh chìm trong cao ốc. Chúng đến phòng Santa không phải vì công vụ. Lương bổng quá ít ỏi, đời sống đắt vùng vụt, chúng bèn thừa cơ thực tập báo động, tầng lầu vắng người, chủ nhà đi vắng, để lẻn vào... hôi của. 
 
Một tên văng tục tùm lum sau khi mở hết tủ và ngăn kéo không thấy gì đáng cầm nhầm: 
 
- Mẹ nó... nó chẳng có xu nào cả. Láo khoét... tao cứ đinh ninh nó giành dụm được nhiều. Mày tìm thấy gì chưa? 
 
- Được rồi. Nó có mấy cái nhẫn co-sa-nô[31], mày ơi. À, còn cái vòng nạm ngọc Vênê-zuêla này nữa. Tuyệt diệu. Bán đổ bán tháo cũng được hai, ba trăm pêsô. 
 
Hai tên mật vụ bất lương châu đầu vào nhau dưới cây đèn ống bị muỗi mắt và thiêu thân bám đầy. Diện mạo, y phục và dáng dấp chúng sặc sụa mùi lưu manh. 
 
- Thật co-sa-nô không mày? 
 
- Chắc thật. Để tao soi kỹ lại xem. 
 
Co-sa-nô là đồ trang sức bằng vàng y ở Venê-zuêla. Xứ này có mỏ vàng nên các nhà kim hoàn mọc ra như nấm sau cơn mưa, riêng tại thủ đô Caracát[32] có một ngàn tiệm. Họ chế bán mọi kiểu nhẫn, vòng, bông tai, một số được nạm ngọc và ngọc này cũng được sản xuất trong nước. 
 
Có tiếng chửi đổng rồi tiếng bàn ghế bị xô hất lỏng chỏng trên đất: 
 
- Mẹ nó... co-sa-nô giả. 
 
Tên kia phụ họa: 
 
- Nghĩa là không bán được hai, ba trăm pêsô... 
 
- Đừng xỏ tao nữa, tội nghiệp. Cả đống nhẫn vòng này đổi chai rượu rom cũng chưa xong nữa là.... 
 
- À, mày vừa nhắc đến rom... Trên nắp tủ còn chai mêritô mới khui, mình lấy uống cho đỡ tức. 
 
Hai tên mật vụ chuyền tay nhau chai rượu đã cạn phân nửa. Rom mêritô thuộc loại nhẹ. Đây là mêritô nhãn trắng, thua xa nhãn vàng cả trăm cây số[33], người ta thường uống pha với nước cốt trái cây làm cốc-tay, ít khi uống xếch một mình vì mùi vị chẳng ra gì. 
 
Uống hết chai chưa say, hai tên mật vụ nhớn nhác tìm thêm. Nhưng chai rom này là chai duy nhất trong phòng. Một tên chộp cái hộp sắt đậy kín giấu trong tủ dưới đống quần áo nhầu nát. 
 
- Ha, ha... hộp đựng tiền của nó, mầy ơi. 
 
Hai tên mật vụ lúi húi dùng dao nhíp nậy một hồi cái nắp kiên cố mới chịu bật lên. Hộp đựng tiền có khác, nắp nó dính cứng như được hàn điện.... 
 
Bốp... nắp hộp vừa mở thì một cái lò so bằng thép vung lên theo. Thì ra cái hộp khả ái này chứa bên trong một hệ thống lò so ác ôn, người lạ không biết cách mở thì bị lò so quật trúng mặt. Tiếng bốp khô khan tàn bạo tiện đứt hai cái răng cửa của tên mật vụ ham tiền. Máu miệng máu mũi tuôn ồng ộc. Bạn hắn hốt hoảng vù ra cửa. Nạn nhân giựt vội cái khăn lông, đắp vào miệng để chặn giòng máu rồi tất tưởi chạy theo, quên cả khép cửa. Mất tinh thần, một phần vì cái hộp lò so đã gây thương tích quá đột ngột, phần khác vì hồi chuông chấm dứt thực tập báo động vừa reng reng.... 
 
Từ những tầng dưới vọng lên tiếng ồn ào như ong vỡ tổ, mọi người rần rần rời hầm trú ẩn để về phòng. Văn Bình bắt gặp cái nhìn trộm của cô gái Cuba. Phụ nữ đa tình thường liếc đàn ông bằng đuôi mắt. Cũng có thể nàng nhìn trộm vì nghi ngờ. Chàng bèn ôm nàng hôn để đánh tan sự ngượng ngùng. Nàng tránh sang bên rồi nói: 
 
- Em ở lại với anh không tiện. Em phải về thăm mẹ em một lát, và cũng để cho thiên hạ thấy mặt. Sau khi tắt đèn em sẽ sang anh. 
 
Văn Bình đặt một câu hỏi hớ hênh: 
 
- Chừng nào đèn tắt? 
 
Hỏi xong chàng mới biết dại. Là Santa, có phòng trong cao ốc từ lâu, chàng phải quen với nề nếp sinh hoạt và giờ giấc chung. Lẽ nào chàng không biết chừng nào đèn tắt. Một cách khờ khạo, chàng đã tự thú nhận với cô gái là chàng không phải là Santa. 
 
Nàng đáp: 
 
- Đúng 8 giờ. Trời tối, không ai nhìn thấy, chúng mình tha hồ... 
 
Cô gái uốn éo ra cửa. Nhờ bờ mông tròn đều và cặp đùi thon dài, nàng bước nhịp nhàng như vũ. Chàng đoán không đến nỗi bết: 8 tầng lầu là hình thức thể dục thẩm mỹ tuyệt hảo. 
 
Chàng tần ngần bên cửa với cảm giác vướng nghẽn ở cuống họng. Cảm giác này chàng thường có trước khi tai nạn xảy ra. 
 
Vào buồng tắm, chàng loay hoay mãi với cái vòi nước mà không giọt nước nào chịu chảy. Chàng sực nhớ đây là hb. Ngay cả đại lữ quán Capri có hồ bơi riêng đàng hoàng và được chọn làm nơi trú ngụ của các cố vấn vĩ đại mà nước tắm còn.... mặn chát. Là vì hệ thống dẫn nước hư hỏng bị nước biển tràn lấn. Thời đại vàng son của du khách, nước suối tinh khiết và nước ngọt lọc kỹ đóng chai cung cấp thả giàn đã qua. Văn Bình bèn thực hiện công tác vệ sinh bằng một ly nước đựng trong cái lu nhỏ xíu. Quỳnh Loan... Nguyên Hương và các cô bạn hay ghen, hay vòi của chàng, có thấu hiểu nổi khổ cực này cho chàng không? Hay họ vẫn khăng khăng tin tưởng thành phố Ha-van là tiểu thiên đàng, muốn gì cũng có, muốn bao nhiêu cũng có? 
 
Chàng đang rầu rĩ thì bên ngoài lại có tiếng giầy. Tiếng giầy của hai người đàn ông. Chắc lại là nhân viên mật vụ. Mật vụ thường đi từng cặp. 
 
Họ lại dừng trước cửa phòng. Rồi gõ lốc cốc như hồi nãy. Văn Bình phải làm thinh. Tiếng gõ cửa tăng thêm dữ dằn. Bỗng có tiếng người hỏi, tiếng cô gái Cuba quen thuộc: 
 
- Chào các đồng chí. Các đồng chí tìm ai? 
 
Một "đồng chí" cau có: 
 
- Tìm ai kệ chúng tôi. Việc này không liện hệ đến cô. 
 
- Có liên hệ phần nào. Vì tôi có chân trong ủy ban an ninh của cao ốc. 
 
- Chúng tôi là nhân viên công an trung ương. Chủ căn phòng này là Santa? 
 
- Phải Santa. Đồng chi Santa đi vắng. 
 
- Chúng tôi đến sở làm và được biết Santa xin phép nghĩ một tuần. Santa rời sở làm từ chiều. Nói là về thẳng nhà. 
 
- Hai đồng chí kiếm Santa có chuyện quan trọng? 
 
- Dĩ nhiên là có. Phiền cô cho biết những địa chỉ Santa có thể ghé thăm thường ngày để chúng tôi đến gặp. 
 
- Các đồng chí bắt giữ y? 
 
- Không. Chỉ yêu cầu y giải thích về một vụ không mấy gì làm hợp pháp. Y lấy trộm xe hơi của một tòa đại sứ cất trong ga-ra. Rồi y dùng xe hơi này tông ngã nhân viên công lực trên đường ra phi trường. Còn nhiều chuyện lỉnh kỉnh khác nữa. Cô là bạn thân của Santa? 
 
- Hừ... tôi không có thời giờ giao du với bọn gusanô bẩn thỉu và ghê tởm như Santa. Được, các đồng chí cứ về đi, tôi sẽ thông báo cho ban an ninh của cao ốc, hễ Santa ló mặt về là thộp cổ và giải giao cho cơ quan công an trung ương[34]. 
 
- Cám ơn cô. 
 
- Đê-na-đa. Chào hai đồng chí[35]. 
 
Tiếng giầy lộp cộp trở ra cầu thang ở đầu hành lang. Im lặng một lát. Văn Bình nín hơi chờ đợi. Chàng dọn mình sẵn sàng để đương đầu với thực tại đầy bất trắc. 
 
Cô gái dựa lưng vào cửa phòng, nói nho nhỏ, dường như không muốn ai nghe, trừ chàng: 
 
- Mở ra, anh Santa. 
 
Văn Bình vẫn không động đậy. Nàng nói qua ổ khóa: 
 
- Thôi mà, em biết anh núp sau cửa. Mở cho em, họ đã đi khỏi, trên này không có ai đâu... 
 
Mọi ưu tư của Văn Bình bỗng than biến khi nàng bước vào, mặt nàng chỉ cách mặt chàng trong gang tay. Da thịt nàng tỏa ra mùi thơm độc đáo. Thì ra nàng mượn cớ về thăm mẹ để trang điểm, nhất là để xức nước hoa. Đàn bà làm đẹp khi nội tâm rộn ràng. Nàng yêu chàng, nàng khó thể hại chàng. 
 
Nàng mặc xiêm áo hai mầu, mầu trắng ngà và mầu tím hoa cà thật lợt. Đây là mầu hoa bất tử, hoa im-mọt-ten[36]. Hoa phượng đỏ là thứ hoa vui nhộn, tiêu biểu cho những đêm du hí quay cuồng trong rượu rom và điệu vũ ở vùng caríb, ngược lại, hoa bất tử là hoa hẹn hò trai gái, hoa tượng trưng tình yêu lâu bền và sự che chở trong cơn nguy biến. 
 
Phải đến Cuba mới hiểu được thế nào là hoa bất tử: người ta chặt cây, đứt lìa làm nhiều khúc, nó vẫn nở hoa, thậm chí chém nát cành lá rồi quăng vào lửa[37] những bông hoa kỳ lạ này vẫn mọc. Nơi nào trồng cà-phê và ca-cao là có hoa bất tử, cây nó lớn, tỏa rộng như cái tàn, mang lại bóng mát cho cây đàn em, vì vậy nam nữ tặng nhau để ngụ ý sự giúp đỡ trung thành.... 
 
Sự đời thật trớ trêu, trước đó mấy họm ông phó D.D.A. của C.I.A. qua Sàigòn, ông Hoàng đã diễn giảng về ngôn ngữ huyền diệu của hoa, chính Văn Bình cũng đang mở lớp dậy nghệ thuật ikêbana và phát biểu tâm tình bằng hoa, giờ đây một cô gái xa lạ của một vùng đất xa lạ lại mượn nỗi niềm của hoa im-mọt-ten để bầy giải với chàng. 
 
Trên tay nàng có một bó im-mọt-ten mới hái. Nàng đứng thẳng, cặp mắt long lanh: 
 
- Anh hiểu chưa? 
 
- Rồi. 
 
- Anh là ai? 
 
Văn Bình choáng váng. Nàng đã biết rõ chàng là Santa giả hiệu. Chàng hỏi lại: 
 
- Tại sao em không tố cáo anh với mật vụ? 
 
- Câu hỏi của anh quá thừa. Bó hoa bất tử em vừa mang đến đã trả lời giùm em từ nãy. May cho anh, vì người anh gặp đầu tiên khi lên cao ốc Tự Do là em. Gặp người khác, giờ này anh đã nằm còng queo trong xà-lim công an, chờ mai sáng ra tòa quân sự, đeo đính bài gusanô và bị đưa đi bắn. Luật lệ khắc nghiệt đến độ tàn bạo, anh ơi. Hơi một tí là đi tù. Tù rục xương. Bị xung vào đạo quân trồng mía thì sớm muộn cũng toi mạng. Còn hồ nghi là gusanô, tư thông với ngoại bang, với du kích chống đối thì họ hành quyết ngay, không đem xét xử.... 
 
Gặp anh, em đã khám phá ra tức thời anh không phải là Santa. Vì một lẽ vô cùng đơn giản: Santa rất quen em, y "cua" em ngay sau khi y dọn đến đây, tính y lăng nhăng, yêu một lúc hàng chục cô, và nói dối leo lẻo như quỷ, tính em lại ghen sấm sét, cho nên tháng trước chúng em cãi lộn, em tát y một cái cháy má rồi đoạn tuyệt luôn. Từ hôm đó, Santa lẫn trốn em như trạch. Đằng này anh thấy em, anh đụng em ngã, anh lại cười duyên. Miệng anh cười đẹp hơn, tình hơn Santa nhiều. Anh chỉ giống sơ sơ về vóc dáng. Kỳ dư, mặt mũi, cử chỉ, lời nói, cái gì cũng khác. Cái gì cũng ngon lành hơn. Phụ nữ chúng em tài lắm, anh ơi, anh lừa nỗi mật vụ, còn chúng em thì đừng hòng... Em yêu anh đấy.... em không sợ gì hết... anh cứ ở lại với em... Santa trở về mật khu, anh thế chỗ của y phải không? 
 
Chết rồi... Santa đã bép xép. Hắn chỉ thú nhận một nửa sự thật nên nàng tưởng hắn hoạt động cho phe chống cộng ở mật khu. Văn Bình đành gật đầu. Chàng đổi hướng câu chuyện bằng một loạt hôn liên tiếp. Nàng sắp hé miệng thì chàng chặn lại. Chàng không muốn nàng tò mò sâu thêm nữa. 
 
Rốt cuộc nàng nằm gọn trong vòng tay của chàng. Chàng nói: 
 
- Em cứ gọi anh là Santa tiện hơn. 
 
Nàng ngoạm má chàng, nũng nịu: 
 
- Còn em... anh chưa hỏi tên em. Em ưa hoa galli, hoa bất tử. Santa đặt biệt hiệu cho em là Galli. 
 
Hừ... Văn Bình mới đặt chân xuống Cuba đã có hai đóa hoa biết nói nặng nợ với chàng. Hoa phượng Regia và hoa bất tử Galli. Lại còn hoa hồng trắng, Bạch Hồng, cô gái dính líu đến cái chết của cố điệp viên Giắc Tati. Toàn hoa là hoa... 
 
Galli bỗng kiễng chân lên nghe ngóng. Một tia chớp lóe nhanh trong óc Văn Bình. Nàng thính tai thật. Chàng cũng vừa nghe được một tiếng động. Vẫn tiếng chân người. Tiếng đế giầy. Trong vòng một giờ qua, đây là lần thứ ba có tiếng giầy khả nghi. Hai lần trước là tiếng lộp cộp của nhân viên an ninh. Lần này chỉ có âm thanh lệt sệt. Âm thanh của đế giầy cờ-rếp. 
 
Qua lằn sáng lờ mờ từ cửa bao lơn hắt vào phòng, Văn Bình nhìn thấy Galli đặt một ngón tay lên môi. Nàng ra hiệu cho chàng giữ thái độ thận trọng. 
 
Tiếng giầy cờ-rếp rất nhẹ, dường như người lạ có ý giấu sự hiện diện của mình. Phiền ghê.... Santa đã bị mật vụ coi là gusanô. Giá chàng đổ bộ lên bờ biển hoặc nhảy dù xuống vùng núi rồi tự lực tìm phương tiện di chuyển về thủ đô Ha-van, chàng còn được an toàn hơn. Sự an toàn của Santa - mà ông Sì-mít tốn bao tâm cơ xây đắp, bão trì - đã biến thành mối đe dọa trầm trọng đối với Văn Bình. Không những không giúp chàng được gì, Santa và sự bố trí tinh vi của ông Sì-mít lại còn hại cho chàng nữa. Thế là hết: từ phút này trở đi, chàng phải xoay sở một mình. 
 
Quả nắm được vặn nửa vòng. Cánh cửa được mở vào từ từ. Hành lang lầu 8 tới như bưng. Văn Bình thấy một bóng đen lùi lũi hiện ra giữa khe cửa. Chủ tâm của chàng là án binh bất động chờ hắn lọt hẳn vào phòng mới xuống tay. Chàng chỉ xuống tay khi biết chắc phía địch gồm bao nhiêu tên. 
 
Một cử chỉ vụng về tai hại của Galli bắt chàng phải thay đổi kế hoạch. Nàng lóng cóng, chạm cửa tủ. Bóng đen khựng lại, rút súng, chĩa về phía nàng. Văn Bình không thể đứng yên nhìn bóng đen lảy cò giết chết Galli. 
 
Chàng vươn tay, chém khớp xương vai của địch. Phát atêmi thật ngọt chặt đứt những đường nối thần kinh giữa não bộ và tủy sống. Khẩu súng văng rớt xuống nền phòng kêu bịch một tiếng khô khan. Bóng đen khuỵu xuống, gây ra tiếng thứ hai lớn hơn, ghê rợn hơn. 
 
Khi ấy Văn Bình quay lưng về phía cửa. Xác bóng đen còn ngật ngừ chưa chịu ngã thì sau lưng chàng có tiếng động. Tiếng động của người. Tiếng tách của công-tắc đèn. Một người lạ đạp cửa, tay bật điện, tay hườm cò súng. Nếu trong phòng chỉ có mình chàng; chàng đã vung đòn cướp súng, bbất chấp hậu quả. Khốn nỗi Galli lại đứng trong tầm đạn của địch. Dầu bắn kém, địch vẩn có thể hạ nàng ngay phút thứ nhất. Chàng cảm thấy có phần nào trách nhiệm đối với nàng. 
 
Vì vậy chàng chắp hai tay lên đầu, quy hàng vô điều kiện trước khi địch ra lệnh. 
 
Từ nhiều năm qua, ít chuyến đi nào lại gặp toàn vận đen như điệp viên Cuba. 
 
Đúng như Quỳnh Loan tiên liệu ở nhà "anh đừng khinh thường, anh nên thận trọng triệt để, là vì anh xuất hành sui sẻo...
 



VII. Xiết chặt vòng vây
 
Văn Bình là con người lạ lùng. Khoa học là lẽ sống của chàng. Bất luận làm việc gì, từ việc nghiên cứu một dụng cụ điện tử nghề nghiệp, hoặc chọn khẩu súng đến việc quật ngã đối phương bằng atêmi và thủ đoạn chàng đều tận dụng khoa học. Mặt khác, chàng lại tin dị đoan. Nhiều khi chàng lại đi ngược lại chính chàng nữa. Rồi đột nhiên chàng gạt bỏ tất cả.... 
 
Tối hôm ấy, sau khi ông phó D.D.A. rời Sàigòn, chàng nhận lệnh của ông Hoàng lên đường cấp tốc, chàng tạt qua nhà người-vợ-không-bao-giờ-cưới Quỳnh Loan ăn bữa cơm do nàng tự tay nấu nướng, cùng với đứa con trai duy nhất Văn Hoàng. 
 
Đang khui bịch Salem, chàng bỗng quay lại Quỳnh Loan: 
 
- Em vấn xì-gà cho anh. 
 
Quỳnh Loan ngạc nhiên: 
 
- Lâu lắm mới nghe anh đòi hút xì-gà. 
 
- Ừ. Từ mươi năm nay. Không hiểu sao đêm nay anh lại thèm hơi khói của nó. 
 
- Có lẽ anh sắp đi Cuba. Ở đó thuốc lá Salem là đồ quốc cấm. Anh tập hút xì-gà trước cho quen. 
 
- Phần nào là vậy. Nhưng lý do khiến anh thèm xì-gà là... em. Và phải thứ xì-gà do tay em vấn mới được. 
 
- Anh bắt đầu dị đoan rồi đó. 
 
- Không phải đâu. Hồi nãy ngồi với ông cụ, nhìn ông cụ đốt xì-gà Cuba chính hiệu anh bỗng nhớ đến một tục lệ nên thơ của người Cuba. Dân bản xứ cho rằng xì-gà chỉ thật ngon nếu kẻ vấn nó là trinh nữ.... 
 
- Hừ.... 
 
- Đừng ngắt lời anh vội. Muốn lá thuốc được hương vị đậm đà, và khói thuốc thơm hoài, thơm mãi, người trinh nữ phải thấm nước bọt vào lá cuộn ngoài, để dán điếu thuốc lại thay cho hồ dính[38]. Ngày xửa ngày xưa, các nhà quyền quý thường sai đàn em xục xạo hang cùng ngõ hẻm, tuyển mộ bằng bất cứ giá nào những cô gái còn trinh mang về tư dinh vấn xì-gà. Xì-gà Ha-van nổi tiếng khắp thế giới là vì thế. Mặc dầu sau này người ta dùng công nhân đàn ông và đàn bà nạ giòng trước khi chuyển qua dùng máy vấn thuốc tự động. 
 
- Em thành nạ giòng rồi anh ơi! 
 
- Em mới sinh một lần, gái một con trông mòn con mắt mà em. Vả lại đối với anh, khi nào em cũng vẫn là trinh nữ. Trinh nữ như hồi hai đứa mình gặp nhau trên đất Lào[39].
 
Nước mắt chảy quanh, Quỳnh Loan gục vào vai Văn Bình. Lòng Văn Bình cũng rạt rào. Đúng lý chàng phải kết hôn với Quỳnh Loan. Nhưng lấy Quỳnh Loan thì cuộc đời của Nguyên Hương sẽ ra sao? 
 
Chuông đồng hồ lanh lảnh điểm 9 tiếng. Văn Bình vội quơ đôi tất: 
 
- Đến giờ ra phi trường. Thôi để anh sửa soạn. 
 
Bé Văn Hoàng từ ngoài chạy vào như cơn gió. Về võ nghệ nó đã tới cấp trung đẳng, đừng nói thiếu niên cùng tuổi, ngay cả người lớn giầu kinh nghiệm cũng bị nó hạ dễ dàng. Tuy nhiên nó vẫn là bé Văn Hoàng, tính nết trẻ con, suốt ngày làm nũng mẹ. Bệnh nghịch tinh của nó thì hết chỗ chê. 
 
Đến trước mặt hai người, nó dừng lại, vung nhẹ cánh tay, một cây dù nhỏ xíu giấu trong áo xoè ra, nó uốn lưng, ngoáy mông, bắt chước vũ nữ múa bụng Ai-Cập. Nó múa thật khéo, cái vòng hoa bìm-bìm nó đeo trên cổ xoay tròn, phản chiếu ánh đèn rực rỡ. 
 
Quỳnh Loan vụt dậy, mặt xanh mét: 
 
- Văn Hoàng, con làm gì vậy? 
 
Giọng nói run sợ thất thần của mẹ làm bé Văn Hoàng giựt mình. Nó ngưng vũ, hỏi mẹ: 
 
- Mẹ cấm con? 
 
Quỳnh Loan hỏi lớn: 
 
- Cái vòng hoa của con bằng hoa bìm-bìm? 
 
Văn Hoàng đáp: 
 
- Vâng. Bác Lê Diệp hái rồi xâu lại cho con chơi. 
 
Quỳnh Loan tru tréo: 
 
- Nguy rồi, nguy rồi... hoa bìm-bìm.... làm sao bây giờ anh ơi? 
 
Bé Văn Hoàng ngẩn tò te nhìn mẹ. Mắt đỏ ngầu, mẹ nó chụp cái dù bằng vải sặc sở nó cầm trên tay rồi ném thẳng ra vườn. Chưa hết, Quỳnh Loan còn giựt đứt vòng hoa bìm-bìm, những cánh hoa tím lần lượt bay lả tả trên đất. Văn Hoàng khóc òa: 
 
- Mẹ... mẹ dữ với con quá. Tại sao hả mẹ? 
 
Văn Bình đã hiểu lý do Quỳnh Loan làm dữ với con. Nếu nàng không hoảng kinh thật sự, chắc chàng đã phì cười. Nàng chê chàng mắc bệnh mê tín dị đoan nặng, té ra bệnh mê tín dị đoan của nàng còn nặng hơn chục lần. Theo người phương tây, không nên dương dù trong nhà, vì như vậy rất xui, cũng xui như bỏ bừa cái kéo hoặc cái mũ chềnh ềnh trên giường ngủ. Mang hoa bìm-bìm vào nhà còn xui hơn nữa. Trước khi làm công việc quan trọng, không ai dám qua giàn hoa bìm-bìm.

 
Nhưng đó là dị đoan của người phương tây. Quỳnh Loan đã kiêng ngày nguyệt tân, kiêng quét nhà ngày đầu năm, kiêng tất cả những điều người Việt kiêng - nghĩa là khá nhiều - nàng còn kiêng thêm theo kiểu người Âu-châu, khiến mọi việc đối với nàng đều xấu. Theo phong tục, tà ma đem lại sự xấu, muốn xả xấu phải đuổi tà ma. Quỳnh Loan vơ cây phất trần trên nóc tủ, Văn Bình chưa kịp can thiệp nàng đã quất ngang lưng bé Văn Hoàng. 
 
Bé Văn Hoàng luyện được làn da đặc biệt, đòn nặng đánh không thấm thía huống hồ chiếc phất trần mỏng mảnh. Mẹ nó thương yêu nó rất mực, ít khi rầy la chứ đừng nói là đánh đập nữa. Vậy mà mẹ nó thẳng tay giáng mạnh cây phất trần. 
 
Nó không chủ tâm vận công, khốn nổi nhiều năm tập tành đã tạo cho nó một sự phản xạ tự động, đòn phất trần đánh xuống lưng thì tức thời chân khí được huy động cuồn cuộn đến chỗ bị đòn. Cây phất trần bị gẫy rắn làm hai đoạn, mỗi đoạn bay đi một phía. Bé Văn Hoàng chưa hết sửng sốt trước thái độ lạ lùng của mẹ nó. Ngược lại, Quỳnh Loan lại quá hoảng kinh khi thấy cây phất trần đứt khúc. Nàng gục mặt vào lòng bàn tay nức nở. 
 
Bé Văn Hoàng ôm mẹ: 
 
- Con xin lỗi mẹ. Mẹ đánh con nữa đi. Lần này con không dám vận công nữa. 
 
Quỳnh Loan vẫn sụt sùi, bé Văn Hoàng hỏi cha nó: 
 
- Con phạm lỗi gì hả ba? Ba nói cho con rõ, con chưa hiểu gì cả? 
 
Văn Bình cuộn tờ báo thành ống tròn đưa cho Quỳnh Loan: 
 
- Đó, khí giới đó, em đuổi tà ma đi, kẻo nó nhập vào phổi phèo thằng Văn Hoàng rồi nó làm phi cơ chở anh đâm đầu xuống biển. 
 
Quỳnh Loan bịt miệng chàng: 
 
- Không được nói gở. 
 
Văn Hoàng hỏi: 
 
- Mẹ dị đoan hả ba? 
 
- Ừ, con giơ lưng ra cho mẹ đuổi tà ma. 
 
Bé Văn Hoàng tủm tỉm cười. Không dằn được nữa, Văn Bình cười phá. Đang khóc, Quỳnh Loan cũng bật cười. Tuy vậy, nàng vẫn dằn tờ báo cuộn tròn lên vai con trai mấy cái. 
 
Văn Bình cúi xuống xỏ chân vào giầy. Quỳnh Loan lại giẫy mạnh như đỉa phải vôi: 
 
- Lần này thế hết thuốc chữa. Thôi, anh ở nhà, đừng đi nữa. Em không cho anh ra máy bay đâu. 
 
Văn Bình nhìn Quỳnh Loan: 
 
- Hôm nay, có lẽ em bị mệt. Em nên uống thuốc an thần. Để anh dặn Lê Diệp, mời y sĩ đến khám cho em. 
 
- Hừ, anh mới cần thuốc an thần, em vẫn khỏe như voi. Từ trước đến nay có khi nào anh xỏ giầy trái cựa đâu? Em nghi là định mạnh xui khiến anh nên.... 
 
Đối với hàng trăm triệu người trên thế giới thì xỏ giầy vào chân là việc quá thông thường. Đối với Quỳnh Loan, nó lại đòi hỏi một quy tắc nhất định. Là xỏ chân trái trước, chân phải sau. Thứ tự phải trái này bị đảo lộn nghĩa là công khai khiêu khích thần nhân, và chắc chắn sẽ gặp tai nạn khủng khiếp. Thần nhân là ai, Quỳnh Loan không biết, nàng cũng không cần biết rằng từ ngày thiên hạ biết dùng giầy, thiên hạ xỏ chân vào lung tung mà vẫn sống phây phây. Mỗi lần Văn Bình sửa soạn đi đâu, nàng chực sẵn một bên. Chàng vốn đãng trí, nàng bèn cầm lấy chiếc giầy phải để chàng không thể nào lầm lẫn. Hồi nãy, vì chuyện cây dù và hoa bìm-bìm của bé Văn Hoàng, tâm trí nàng hoang mang, thành thử nàng quên bẳng. 
 
Giờ nàng nhớ ra thì đã muộn. 
 
Mặt buồn so, Quỳnh Loan bước lại bàn điện thoại. Văn Bình ngăn cản: 
 
- Em kêu cho ông cụ? 
 
Nàng gật đầu, nước mắt tràn ra hai má: 
 
- Vâng. Hạnh phúc của em, dầu mất nữa cũng chẳng sao. Nhưng còn tương lai của bé Hoàng. Và đời sống của anh... Ông cụ giận thì em phải chịu, em không thể nhìn anh đi vào đất chết.... 
 
- Ai bảo với em là anh đi vào đất chết? 
 
- Cây dù và hoa bìm-bìm. 
 
- Em đã hóa giải bằng phất trần. 
 
- Chưa đủ. Vì còn chiếc giầy lộn xộn... Thôi, anh đừng an ủi em nữa, em không nghe đâu. Những ngày chúng mình ở Lào, em dại dột trêu tức thần nhân nên bị trù ếm không được làm vợ anh.... 
 
Văn Bình bật hồi tưởng lại quá khứ. Thần nhân.... lúc nào Quỳnh Loan cũng sợ thần nhân trù ếm. Nếu có sự trù ếm, té ra các ngài cũng biết thù vặt như bọn người trần mắt thịt đần độn và dơ bẩn này ư? Hồi đó, Quỳnh Loan còn trẻ măng, mặc dầu vốn liếng võ thuật, nghề nghiệp của nàng được coi là đàn chị trong ban Biệt Vụ của Sở. Văn Bình sống như người tây phương, mỗi khi thảo luận hăng say, chàng thường ngồi đại trên bàn. Quỳnh Loan bắt chước thới quen này một cách ngây thơ. Đang ngồi trên bàn, chàng kéo nàng vào lòng, rồi hai người thổ lộ tâm tình cho nhau. Nàng về Sàigòn, đến bói bài ta-rô một cô thầy bói bài nổi tiếng, bói năm bẩy lượt, bói hoài bói mãi vẫn gặp chướng ngại trên đường hôn nhân. Cô thầy bói yêu cầu Quỳnh Loan thuật lại những giây phút gần gũi đầu tiên giữa hai người. Cô thầy bói run tay, đánh rơi xấp bài xuống đất, mặt cắt không còn hột máu: 
 
- Cô nói sao? Cô nói là hai người chuyện trò, tình tự thân mật với nhau trên bàn? 
 
- Vâng, trên bàn. Trên bàn cũng như trên ghế, trên phản, trên đi-văng, trên sôfa, nó là chỗ ngồi, nó có gì khác đâu? 
 
- Khác lắm. Bàn này bằng gì? 
 
- Bằng gỗ. Không lẽ người ta làm bàn bằng đất sét. Hẳn cô thầy cũng đồng ý rằng bàn chỉ có thể được làm bằng gỗ hoặc bằng sắt. 
 
- Đùa bỡn nguy lắm, cô ơi. Sở dĩ tôi hỏi kỹ là vì bàn bằng sắt bớt xui hơn bàn gỗ. 
 
- Và bàn đất sét bớt xui hơn bàn sắt... 
 
- Cô ưa đùa bỡn thì thôi, cô không nên bói nữa. Quẻ này tôi không lấy tiền. Chào cô Quỳnh Loan. 
 
- Giận tôi làm gì tội nghiệp, cô thầy. Hẳn cô thầy đã rõ tính tôi. Luôn luôn tếu mà cô. 
 
- Lần này không tếu được nữa vì là vấn đề trăm năm. Nói ra thì cô sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ khổ, nhưng không nói ra không được. Bây giờ hoặc trong tương lai, cô chỉ có rất ít hy vọng thành hôn với người yêu của cô. 
 
- Trời ơi, chỉ vì chuyện cái bàn. 
 
- Phải, vì cô dám ngồi trên bàn, người con gái ngồi trên bàn trò chuyện với tình nhân sẽ không thể cưới được tình nhân. Cô Quỳnh Loan này, cô nên ráng chịu đựng, chờ đợi 5 hoặc 10 năm, hoặc dài hơn nữa, tùy theo thần nhân trù ếm đến mức độ nào. 
 
- Thần nhân trù ếm? 
 
- Phải. 
 
- Tại sao lỡ ngồi trên bàn thần nhân lại trù ếm? 
 
- Tôi chưa hiểu rõ. Tục lệ này rất linh thiêng, cô gái nào lỡ ngồi trên bàn là y như rằng bị cảnh chăn đơn gối chiếc. Dường như dưới thời hồng hoang có một số thần thảo mộc tu luyện hàng triệu năm biến thành rừng đại tùng bách trên thượng giới. Trời thưởng công bằng cách ra lệnh xẻ gỗ một cây tùng tiên bào gọt thành bàn, và cấp cho vị thần coi việc hôn nhân. Mọi sổ sách về cưới gả đều được chép viết trên bàn ấy. Ngày kia, một tiểu thần thừa lúc thiên đình vắng vẻ đã cùng người yêu làm ô uế mặt bàn. Phiên tòa được nhóm họp, nữ tiểu thần đa tình phạm thượng bị lưu đày tức khắc xuống cõi trần bụi bặm, ngàn đời không được tái ngộ người yêu. Tục lệ kiêng ngồi trên bàn từ đấy mà ra....

 
Sau khi gặp cô thầy bói đa đoan, Quỳnh Loan trở nên mê tín hơn lên. Nàng dằn lòng chờ đợi. Chờ đợi bao lâu cũng được. Miễn hồ Văn Bình vẫn yêu nàng. Nhưng muốn chàng yêu nàng, chàng phải sống. Những sự rủi ro xảy đến có thể làm chàng thiệt mạng. 
 
Văn Bình cười và tìm cách nói dối, cũng như nhiều lần về trước, để làm dịu văn bệnh dị đoan trầm trọng của Quỳnh Loan: 
 
- Ồ, tưởng gì, chứ việc hóa giải chiếc giầy chân phải thì dễ ợt... 
 
- Vậy hả, anh làm ngay đi. 
 
- Anh hôn đế giầy là xong. 
 
- Hôn đế giầy? Trời ơi, đế giầy của anh dẫm khắp nơi, bẩn thỉu kinh khủng, anh nuốt hàng ức triệu vi trùng vào mình sao được? 
 
- Thì anh hôn em. Anh hôn môi em. Hôn môi em thì khỏi phải nuốt hàng ức triệu vi trùng. 
 
Không đợi Quỳnh Loan trả lời, chàng hôn vũ bão vào miệng nàng. Cái hôn đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa của điệp viên Z.28 đã lôi Quỳnh Loan ra khỏi thế giới của dị đoan ám ảnh, và đưa nàng vào thực tại đầy bướm hồng và chim mộng. Như bà tiên vừa ban phép mầu, Quỳnh Loan quên phứt cái dù, hoa bìm-bìm, cái bàn và chiếc giầy chân phải. Nếu kèn xe hơi do chàng "sếu vườn" Lê Diệp lái không kêu pin pin vô hồi kỳ trận, chẳng hiểu trận hôn giữa hai người sẽ kéo dài đến bao lâu nữa. 
 
Ra sân bay, dưới ánh đèn phi đạo sáng quắc, Văn Bình nhìn thấy những giọt nước mắt óng ánh như kim cương trên gò má trắng hồng của Quỳnh Loan. Đã quen với cảnh biệt ly, quen với sống chết như cơm bữa, và quen với nước mắt đàn bà, Văn Bình vẫn nao nao trong dạ. Quỳnh Loan dặn chàng không biết đến lần thứ mấy chục: 
 
- Anh đừng khinh thường, anh nên thận trọng triệt để, vì anh xuất hành xui xẻo, anh nhé. 
 
........................ 
 
Xui xẻo thật. Đèn phòng sáng trưng, họng súng của địch lại ở tư thế chuẩn chiến trăm phần trăm. Văn Bình không mảy may hy vọng chuyển bại thành thắng. 
 
Địch dõng dạc bằng tiếng Anh, giọng Anh thuần túy: 
 
- Quay lại gusanô. 
 
Tiếng Anh không thông dụng ở Cuba, dân bản xứ chỉ hiểu tạm đủ để chào hỏi, chúc tụng và bán đồ cho du khách. Họ ở sát nách Mỹ nên giọng Anh của họ pha giọng Mỹ. Nhưng giọng nói của tên địch cầm súng lại là Anh-cát-lợi chay. 
 
Nhìn vóc dáng địch, Văn Bình biết ngay hắn là người Jamaica[40] một hòn đảo cách Cuba 150 cây số. Jamaica là thuộc địa cũ của Anh. Dân ở đó phần đông là mọi. Người da trắng chỉ chiếm một tỉ số rất nhỏ. Ngày xưa, người mọi bị mua làm nô lệ, trải qua nhiều thế hệ, họ trộn giống với các nhà trồng tỉa và khách thương Âu-Á, họ trở thành cao lớn, khôn ngoan. Thêm vào đó, họ mang giòng máu của tên cướp biển Lương Sơn Bạc khét danh, khiến họ có đức tính giang hồ can trường[41]. 
 
Cơ quan G-2 đặc biệt tuyển dụng những người gốc gác Jamaica để xung vào ban Hành Động. May mà Văn Bình nghĩ đến trách nhiệm đối với Galli và giơ tay đầu hàng. Giá chàng phản công, chàng đã bị ăn đạn. 
 
Là vì người Jamaica có tài thiên bẩm về tác xạ. Họ không học bắn thì thôi, đã học là bắn nhanh và bắn trúng một cách kỳ diệu. Không những thế, họ còn có tài thiên bẩm về bắn ban đêm, khỏi cần ánh sáng. 
 
Galli rú lên: 
 
- Sông Đen, Sông Đen, trời ơi! 
 
Người lạ mặc đồng phục sám, bả vai trái đeo phù hiệu tròn mầu trắng, thêu một mỏm núi xanh và một giòng sông đen. "Núi Xanh" là tên đỉnh núi cao nhất Jamaica. "Sông đen là tên con sông cũng ở Jamaica, được dư luận năm châu biết tiếng nhờ những cuộc săn bắn cá sấu ban đêm ở đó. Ban Hành Động của G-2 gồm nhiều toán, toán Sông Đen quy tụ những nhân viên chọn lọc bắn giỏi, võ nghệ cao cường. Toán Sông Đen được giao phó phần việc an ninh đặc biệt, như truy lùng, tóm bắt các phần tử chống đối võ trang quan trọng. Bị toán Sông Đen chiếu cố thì đừng hòng trốn thoát.... 
 
Người lạ gằn giọng, thái độ ngạo nghễ: 
 
- Phải, tôi là nhân viên Sông Đen. Gặp nhân viên Sông Đen thì đầu hàng là hợp lẽ. Santa, anh ngồi xuống, ngồi bệt xuống đất. Duỗi một chân ra, vén ống quần lên. 
 
Người lạ rút trong túi ra một cái còng hình thù khác thường. Mỗi cái còng đều có hai vòng bằng nhau. Loại còng này lại gồm một vòng nhỏ và một vòng to. 
 
Hắn kêu Galli: 
 
- Cô em lại đâu. Cô còng thằng gusanô lại cho tôi. Còng cổ chân trước, rồi đến cổ tay. 
 
Kiểu còng cổ chân và cổ tay này là một phát minh cực kỳ lợi hại, nạn nhân vô phương kháng cự, chỉ còn nước nhảy cà tâng một chân. 
 
Galli ngần ngừ thì tên G-2 Sông Đen hất hàm: 
 
- Mau lên để còn xuống xe về trụ sở. 
 
Ngoảnh nhìn Văn Bình, hắn dọa: 
 
- Biết điều thì ngồi yên. Bắn cá sấu ban đêm, trời tối như hắc ín, cách xa trăm mét mà chỉ cần bắn một phát độc nhất, rút súng ra bắn không thèm nhắm, huống hồ bắn trong phòng sáng đèn, bắn gần hai, ba mét.... 
 
Gã nhân viên Sông Đen vừa gãi nhằm chỗ ngứa của Văn Bình. Hắn khoe khoang thành tích với ý định làm chàng khiếp sợ, không ngờ lại tạo cơ hội cho chàng lật ngược thế cờ. 
 
Mỗi chuyến ghé thăm miền caríb, Văn Bình thường không quên ghé cửa khẩu Sông Đen, tham dự cuộc săn đêm. Con sông lớn này có nhiều khoảng sình lầy, nước chảy xiết, cây cối um tùm, khí hậu ẩm ướt, thích hợp với giống cá sấu da dầy. Cá sấu ở đây nhiều vô kể, da nó rất quý, lột và đem thuộc, người ta làm dây lưng, bót-phơi, va-li đắt giá. 
 
Có hai cách săn cá sấu. Bắt sống ban ngày và bắn ban đêm. Bắt sống tuy khó mà dễ, vì nó là công việc chung của nhiều người. Bắt sống không mấy thú vị, người ta gài bẫy chờ cá sấu mắc kẹt là ùa tới. Du khách ưa săn đêm hơn vì ai có súng nấy. Ngoại trừ Văn Bình. Khi buồn, chàng đi săn ngay bằng hai bàn tay. Với một người dẩn đường, không cần một lực lượng rầm rộ. Chàng lội ra xa, chộp mõm cá sấu bẻ rộp một tiếng gẫy cổ. Hoặc choảng atêmi dập óc. 
 
Săn ban đêm khoái nhất là có người đẹp tháp tùng, điều Văn Bình luôn luôn thực hiện. Trèo lên chiếc ca-nô nhỏ, mang theo súng dài, đèn bắn, đạn dược, đồ ăn, chạy tít ra xa, mai phục gần những lùm bụi um tùm. Rọi đèn xuyên màn đêm, cá sấu đi qua, bị ánh đèn thôi miên, lập tức dừng lại, con mắt đỏ quạch của nó hiện rõ trên nền nước đen sì. Nó chỉ xuất hiện trong vòng mấy giây đồng hồ phù du, nếu bắn chậm hoặc bắn trật là nó biến dạng, có khi phải chờ cả giờ, giữa đàn muỗi hút máu khổng lồ, mới gặp con khác. Tối mịt là Văn Bình xuống ca-nô, chưa đến nửa đêm thuyền mướn đã phải quay vào bờ vì số cá sấu bị bắn hạ quá nhiều, động cơ của nó không kéo nổi nữa. 
 
Văn Bình săn cá sấu quen nên chàng không lạ gì sở đoản của giới Sông Đen[42]. Họ đứng tren ca-nô tròng thành, họ phải rùng mình, chân cao chân thấp, dồn sức nặng toàn thân xuống một chân để giữ thế quân bình. Trong tư thế này, họ bị quét nhẹ là té ngã.... 
 
Không bỏ được tác phong săn cá sấu đêm, gã nhân viên G-2 đứng hơi lệch về một bên, mũi súng chĩa xuống. Galli cầm cây còng, sợi xích sắt nhỏ lòng thòng, môi nàng lập bập như môi bệnh nhân vừa bị chích thuốc trụ sinh, tay nàng run run, suýt đánh rơi cây còng. 
 
Gã G-2 quát: 
 
- Nắm cho chắc. Được rồi. Anh kia, còn đợi gì nữa mà không vén ống quần lên. 
 
Galli vừa cúi xuống, sửa soạn chụp vòng còng vào cổ chân Văn Bình thì chàng đã tung người ra phía trước trong một thế câu-đan-cước tuyệt kỹ của Phục Hồ quyền. Đặc điểm của thế võ lợi hại này là đang ngồi bệt trên đất vẫn có thể rướn mình và phóng cước. Văn Bình đã lên tới trình độ siêu đẳng, chàng không cần lấy trớn như các võ sư thông thường, bởi vậy khi gã G-2 bị chàng đá trúng xương ống quyển mới biết là chàng phản công. Hắn ngã nhào vào cái bàn, kêu rầm, mặt bàn gẫy nát, nửa mình trên của hắn bị mắc kẹt trong đống gỗ vụn. 
 
Cũng may hắn chưa kịp lảy cò thì khẩu súng bị tuột khỏi hổ khẩu, lăn vào góc phòng. Văn Bình a tới, toan quất atêmi, hắn đã vùng dậy lẹ làng. Hắn quẫy mình, những mảnh gỗ của chiếc bàn khá kiên cố rơi rụng lả tả. Cử chỉ này cho Văn Bình thấy gã G-2 là võ sĩ có hạng. 
 
Khắp người hắn máu chảy đầm đìa, nhiều dầm gỗ sắc nhọn còn đâm lút da thịt, vậy mà hắn không có vẻ gì là đau đớn. Thường lệ, đối thủ nào bị Văn Bình đạp xương ống quyển cũng bị què, ít ra là khập khiễng. Can đảm lắm cũng suýt soa kêu đau. Nhưng gã nhân viên G-2 lại tỉnh khô. Hắn thản nhiên như thể sự việc vừa xảy ra chỉ là một màn biểu diễn ngoạn mục vô thưởng vô phạt. 
 
Hắn ôm chầm vai chàng. Lúc ấy chàng mới biết hắn có những ngón tay rắn như bằng sắt thép. Chàng bèn hất ngược cùi trỏ đánh vào hàm dưới của hắn. 
 
Chẩu quyền của Văn Bình từng triệt hạ được những võ sĩ nặng trên một tạ có chục năm luyện tập. Rắc, rắc.... xương cằm của hắn bị bể. Dầu hắn khỏe đến đâu, sức lực cũng bị suy giảm ghê gớm vì xương cằm vỡ tạo ra sự nhức nhối không ai chịu đựng nổi. 
 
Gã nhân viên G-2 vẫn như không, thế tất hắn rành nội ngoại công, hoặc giả thần kinh hệ của hắn đã mất cảm giác. Hắn lừ lừ tiến lại, hai bàn tay dài ngoằng, xương xẩu, đầy lông lá như bàn tay vượn xòe rộng, những móng nhọn đâm chĩa tua tủa. Chỉ riêng 90 kí xương thịt bê-tông của hắn đã đủ áp đảo chàng, phương chi hắn còn 10 móng tay dùi sắt nữa. Văn Bình bèn lùi một bước. 
 
Gã G-2 nhe răng cười, cái cười man rợ của đười ươi: 
 
- Mày chết với tao. Tao sẽ ngoạm nát mặt mày. 
 
Trảo quyền của hắn giơ cao, sửa soạn chụp xuống. Miệng hắn mở toang hoác, để lộ những chiếc răng nanh sắc bén như lưỡi dao. Thì ra răng nanh được mài nhọn... cầm dưới bị atêmi đánh bể không làm hắn đau đớn, dường như còn giúp tăng thêm sức lực và sự hung dữ nữa. 
 
Cổ áo hắn đứt khuy bị trể xuống bả vai, và Văn Bình thoáng nhìn thấy một mảng da sần sùi nổi những chấm mầu đen bằng nửa hột bắp. Không riêng bả vai phải, bả vai trái cũng có những chấm kỳ lạ này. Văn Bình chợt hiểu. 
 
Những móng tay mũi dùi của địch úp vào màng tang của chàng, theo thế gọng kềm. Chàng nâng chưởng, gạt ra, đồng thời đánh bồi vào vết gẫy trên hàm địch. 
 
Rạo, rạo... những đoạn xương cằm dưới còn nguyên đã bị đánh vụn.... 
 
Địch là con voi cũng phải ngã quỵ. Nhưng đến tích-tắc này, gã nhân viên G-2 tiếp tục đứng khơi khơi. 
 
Văn Bình đã khám phá ra lý do khiến địch có thể cầm cự với chàng mặc dầu phân nửa mặt bị thương nặng. Thì Galli kêu to: 
 
- Coi chừng, anh ơi, hắn có marakê! Đừng cho hắn ngoạm vào mặt... 
 
Hàm răng nhọn đầy máu của địch đã ghé sát má chàng. Chàng hoành mình từ tả sang hữu để gỡ thoát vùng tay liều mạng thắt chặt của địch. Giọng nói cảnh cáo của Galli vẫn rỉ rả: 
 
- Giết hắn đi, hắn có marakê, phép marakê.... 
 
Galli không cảnh cáo chàng cũng biết. 
 
Marakê không phải là sự mới lạ đối với Văn Bình. Nôm na nó là một phương pháp cổ xưa của một bộ lạc thiểu số da đỏ, gọi là bộ lạc Oai--a-na[43] sinh sống trong vùng rừng núi hiểm trở giữa nước Ba-Tây và Guy-an thuộc Nam-Mỹ, nhằm làm tê liệt sự đau đớn thên thân thể con người. 
 
Phương pháp này rất giản dị: áp vào da hàng trăm con kiến lửa và ong vàng, loại kiến và ong đặc biệt, và chịu đốt cho quen. Chịu được ong và kiến đốt thì mai kia bị gãy xương, bị đạn xuyên da thịt, sẽ không còn biết nhức nhối nữa.

 
Người ta đan những mảnh phên lát thành hình vuông nhỏ bằng bàn tay, bên trên có chất hồ dính mà ong và kiến ưa thích, mảnh phên này mang tên qua-a-na, tùy theo khả năng chịu đựng của con người, nó sẽ chứa từ 50 đến 200 con kiến lửa. Kiến đây là kiến khổng lồ, thân dài từ 3 đến 5 centimét, còn ong thì lớn gấp đôi. Một vài con cắn đốt cũng đủ đau ngất, phương chi cả trăm con cùng chích một lượt. Mỗi lần áp qua-a-na khoảng 30 giây đồng hồ. Cừ khôi thì từ một phút trở lên. Chưa ai chịu được 2 phút mà không bất tỉnh. Và muốn chịu được 30 giây đồng hồ phải tập dượt ít nhất 3 tháng.

 
Trong thời gian tập dượt, đương sự luôn luôn cắn chặt hai hàm răng. Kết quả là các cơ ở miệng khỏe lên gấp bội, hàm răng trở thành một thứ võ khí độc đáo và lợi hại. Dân mọi Oai-a-na bèn mài nhọn răng nanh, dùng nó để ngoặm cắn đối thủ.

 
Gã nhân viên G-2 giỏi marakê, thảo nào có tài chịu đau, thảo nào dọa ngoạm nát mặt chàng.... Chàng muốn giữ hắn sống để khai thác tin tức nhưng nghệ thuật marakê của hắn buộc chàng phải hạ đòn độc. Trước khi chàng lên đường ở Sàigòn, ông Hoàng đã mở tập hồ sơ về G-2 của thủ tướng râu xồm, trầm ngâm hồi lâu rồi nói với chàng như sau: 
 
- Dĩ nhiên công việc có hóc búa người ta mới nhờ đến mình... điều này anh đã hiểu rõ hơn ai hết. Tôi chỉ muốn lưu ý anh về số tiền công kếch sù mà ông Sì-mít hứa trả cho anh, nghĩa là cho Sở trong trường hợp anh thành công ở Cuba. Và về sự cất công đến tận đây gặp anh và tôi của ông phó D.D.A. là vì Phản Gián Cuba rất đắc lực. Riêng bọn đặc vụ của G-2 do Nương Nương điều khiển còn đắc lực hơn nữa. 
 
Anh cần mở mắt thật rộng khi đụng toán Sông Đen. Tôi được tin G-2 có một toán thiện xạ ở vùng Sông Đen chuyên săn cá sấu ban đêm. Họ bắn súng trăm phát trúng trăm. Về võ thuật, họ chỉ dùng răng miệng. Để ngoạm cắn. Răng miệng của họ rất khỏe do nhiều ngày tháng tập luyện marakê... Nghe nói răng miệng của họ cắn nát được gỗ lim cứng. 
 
Vì vậy anh nên thận trọng triệt để... 
 
Thận trọng triệt để... hừ, Quỳnh Loan khuyên chàng thận trọng triệt để vì chàng xuất hành xui xẻo. Ông tổng giám đốc Hoàng cũng khuyên chàng thận trọng triệt để vì... tài thiện xạ cá sấu và chịu đau marakê của nhân viên đặc vụ G-2... 
 
Nếu ông Hoàng được mục kích sự chuyển thắng quá dễ dàng của chàng hẳn ông sẽ đỏ mặt xấu hổ. Marakê... Sông Đen, đòn ngoạm mà có gì đáng sợ đâu? Có gì để ông Sì-mít phải ký chi phiếu mấy triệu đô-la ngon lành thuê mướn Văn Bình? Phen này vể Sàigòn chàng sẽ nói với ông cụ rằng "dễ ợt, dễ ợt, ông ơi, chẳng qua họ nhát như cáy, họ báo hoảng... bọn Sông Đen chỉ là đồ bỏ, chưa đánh đã ngã chổng kềnh"... 
 
Văn Bình dùng cẳng tay xô gã nhân viên G-2 ra khỏi mặt chàng. Chàng tưởng "dễ ợt", té ra nó không dễ ợt như chàng tiên liệu. Chàng dư sức hất đổ chiếc xe hơi nặng nề, cồng kềnh, nhưng khối xương thịt của gã nhân viên G-2 chỉ nhẹ và nhỏ bằng mười, chàng lại không lay động nổi. Hắn chỉ thối lui nửa bộ, và trong khi ấy rắn hắn đã cạp được cổ vai áo của chàng. 
 
Hắn rướn lên với ý định ngoạm sâu vào da thịt. Văn Bình vùng mạnh, áo chàng rách xoạc một mảng lớn, hàm răng lởm chởm của gã nhân viên G-2 thay vì cắn đứt vai chàng đã cạp lầm cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng tây cất trong túi áo ngực. 
 
Trời ơi, loại hợp kim này bắn không thua thép Đức quốc, búa đập chưa lún, thế mà răng nanh của hắn vẫn xuyên thủng. Nghĩa là hắn có thể cắn lìa cầu vai, cắn đứt xương sườn, cắn nát trái tim nóng hổi của chàng.... 
 
Thất kinh, chàng nắm mái tóc dài rậm của gã nhân viên Sông Đen. Chàng day ngược, đoạn hất bắn nạn nhân vào tường. Hắn dội bật ra ngoài, loạng choạng như người say rượu. Hắn chưa kịp nhận định phương hướng thì Văn Bình đã tấn công tới tấp bằng quái-đả-chùy, một bí pháp của Thiếu Lâm nhằm áp đảo đối phương với những đòn liên tiếp từ hai nắm tay phóng ra từ mặt xuống bụng, không cho đối phương có thời giờ chống đỡ. Gã G-2 lãnh một chưởng giữa trũng mắt và hai quyền nơi ức, ngay sau đó là ngọn độc cước trúng hạ bộ. Bị 4 đòn nặng một lúc, tài nghệ của hắn đành phải tiêu ma. Gượng chế không nổi, hắn quay đảo một vòng rồi nhào trên sàn phòng máu me bê bết. 
 
Galli thở không ra hơi: 
 
- Khiếp quá! 
 
Văn Bình cầm tay nàng: 
 
- Em giúp anh tẩu tán hai cái xác. 
 
Nàng ngó quanh quất, bồ hôi lạnh lấm tấm trên trán: 
 
- Anh định mang đi đâu? 
 
- Giấu trong phòng nào vắng người. 
 
- Không ổn, anh ơi. Mọi phòng ở lầu 8 đều có người ở. Mỗi phòng một gia fđình. 
 
- Tầng dưới? 
 
- Cũng vậy. 
 
- Phiền ghê. Sau lưng cao ốc có cầu thang xoắn ốc không? 
 
- Có. Cầu thang cứu hỏa bằng bê-tông từ dưới đất lên sân thượng. Anh hỏi để làm gì? Để khuân xác chết? 
 
- Phải. 
 
- Hai trăm kí và 8 tầng gác không phải bở. Vả lại, khiêng xác chết xuống dưới nhà rồi nhét ở đâu? 
 
- Có xe hơi của G-2 đậu chờ. Thôi, đừng hỏi lẩn thẩn nữa. Em ra ngoài hành lang xem có gì khả nghi không? 
 
Galli ló đầu qua khe cửa quan sát. Nàng quay vào nói: 
 
- An toàn trăm phần trăm. 
 
Văn Bình lấy khăn lông lau sạch những dấu tay của chàng và của Galli trên các đồ vật. Chàng ngẫm nghĩ một giây, đưa va-li đựng hành trang cho nàng xách, dùng sợi dây câu cá của Santa buộc cột hai thi thể lại với nhau. Vị chi chàng có gói hàng nặng gần 2 tạ để vác trên vai. Vác một bao hàng 2 tạ không phải là việc ai cũng làm nổi, ngay cả những phu khuân hàng chuyên nghiệp trên các bến tàu cũng è cổ, lè lưỡi, chào thua vô điều kiện. Có chăng là võ sĩ quán quân đô vật hoặc phu hàng thịt ở chợ Ba Lê. 
 
Văn Bình đỏ mặt tía tai, và ì ạch mãi mới giữ được hai xác chết trên vai. Galli chống nạnh ngắm chàng, ra chiều khoái trá. Chàng thừa hiểu nàng đang nghĩ đến chuyện gì. Gái Cuba có khác, bản tính nàng hồn nhiên, chóng quên, thắm thiết với yêu đương. 
 
Nàng buột miệng: 
 
- Anh khỏe quá, em không ngờ... 
 
Nàng quan niệm sự khỏe của chàng theo một nghĩa khác. Nàng không cần quan tâm đến những giọt bồ họi vã như mưa trên trán và cỏ chàng. Nàng ôm chàng hôn khiến chàng trượt chân, gói xác xuýt xà xuống đất. Mặc kệ, nàng tiếp tục ngắt véo chàng một cách âu yếm. Đến khi chàng thở hồng hộc nàng mới chịu buông tha. 
 
Cầu thang bê-tông dựng đứng, bậc nhỏ và ngắn, vô ý hụt chân là mất mạng. Văn Bình bước xuống trước, bó xác được đặt nằm trên bậc thang, một tay chàng nắm lan can để giữ thăng bằng, tay kia chàng nỗ lực vận công kẹp chặt xương ống quyển của các chết không cho chúng tụt xuống quá mau. 
 
8 tầng lầu của chung cư không lấy gì làm cao, Văn Bình lại có cảm tưởng nó cao gấp chục lần lữ quán cao nhất Sàigòn. Chàng xuống hoài, xuống mãi vẫn chưa chạm đất từng dưới. Chưa bao giờ chàng mệt bằng bây giờ. Chàng phải nhịn thở ngõ hầu vận công hữu hiệu, giữa lúc cơ thể lừ đừ, bết bát của chàng thèm khát dưỡng khí hơn lúc ào hết. Thiếu hơi ôxy, mắt chàng hoa lên, đom đóm tuôn tung tóe, bắt buộc chàng phải dừng nghỉ. 
 
Sau cùng nền sân hiện ra lờ mờ. Biện pháp cúp điện đã giúp chàng khá đắc lực. Suốt từ lầu 8 xuống sân dưới, mọi khung cửa mở ra bao lơn đều tối om. Thiên hạ đã ngủ say. 
 
Văn Bình ghé tai Galli: 
 
- Người gác? 
 
Nàng đáp thì thào: 
 
- Không thấy. 
 
Nàng chỉ bức tường trắng loang lổ bên trái: 
 
- Cửa ra lối này. 
 
Chàng kéo hai cái xác chết sền sệt trên đất. Xuống khỏi cầu thang chàng mới nhận thấy sự cẩn thận quá... ngây thơ của mình. Thà vứt xác chết trong phòng mà hơn. Vì những vết máu từ cầu thang cấp cứu sẽ là bằng chứng cụ thể của việc phi tang xác chết. Chàng đã mất công, phí sức vô ích. 
 
Bởi vậy, chàng không đỡ hai xác chết lên vai nữa. 
 
Đường cái cũng tối mò như nhà hầm. Tít tận đàng xa mới thấy một ngọn đèn hè le lói. Thiêu thân và đất bụi bám đầy, giá ngọn đèn ở ngay chỗ Văn Bình đứng, nó cũng chẳng chiếu sáng được gì, phương chi nó cách xa gần 50 mét. 
 
Con đường này ở sau lưng cao ốc Tự Do. Văn Bình lôi bó hàng bất đắc dĩ một quãng, đến dưới một cây phượng vĩ lớn thì dừng lại, nói với Galli: 
 
- Em chờ anh tại đây. Anh ra phía trước lấy xe. 
 
Galli bíu lấy chàng: 
 
- Không, em sợ lắm. Anh đi đâu, em đi đó. Anh nhìn coi, xác chết đang nhe răng dọa nhát em kia kìa.... 
 
Galli quá giầu óc tưởng tượng. Hai xác chết nằm úp mặt vào nhau, dầu chúng nhe răng nàng không thể nhìn thấy. Dầu chúng ngoảng mặt về phía nàng thì trời tối mù, phụ họa với bóng lá cây soan tây rậm rì, nàng cũng không thể nhìn thấy. Chẳng qua nàng kiếm cớ, đeo cứng bên chàng. 
 
Với mục đích gì? 
 
Khi ấy Văn Bình đã tự đặt câu hỏi. 
 
Ban ngày, khu phố gần vận động trường Nhiệt Đới và đại lộ 43 ở phía Nam thị trấn đã vắng hoe, ban đêm nó còn vắng hoe hơn. Tivi và radô đã tắt, bài diễn văn nẩy lửa của ông thủ tướng râu xồm mang chứng bốc đồng khoác lác đã kết thúc từ nãy, tứ phía im lặng khác thường, khiến bước chân thật nhẹ của Văn Bình kêu cồm cộp trên lề như nhịp giầy săn-đá của bọn lính lê-dương say rượu. 
 
Hai bên đường, cách khoảng 10 thước có một cây phượng vĩ. Cành lá của chúng bắc thành cầu vồng che kín mặt đường. Văn Bình yên tâm: vạn nhất nhân viên G-2 mai phục ở đầu đường, họ cũng khó phăng ra sự hiện diện của chàng. Trước kia Ha-van là thành phố thức đêm. Dân bản xứ có thói quen lên giường thật muộn. Tiệm nhảy còn muộn hơn nhiều. Các sòng bạc thì liền tù tì đến sáng hôm sau. Thời du hí vàng son không còn nữa, đường sá Ha-van từ nửa đêm trở đi biến thành địa khu canh gác chặt chẽ của bọn mili-xianô[44] võ trang. 
 
Mấy chú "nhân dân tự vệ" này túc trực ở các nút chặn, và bên trong các sở công tư. Trên đường là xe hơi tuần tiễu của lực lượng an ninh. Ban đêm không có giới nghiêm mà thành ra có giới nghiêm. Vì tắc-xi ngưng chạy. Xe buýt ngưng chạy. Đi đâu phải trình giấy. Phải là ông bự mới có xe hơi riêng. Và phải là ông bự an ninh mới nghênh ngang ngoài đường ban đêm. Do đó, lái xe hơi ban đêm là chuyện nguy hiểm, song cũng là chuyện an toàn đối với Văn Bình. Chàng ít sợ bị chặn lại. Bọn tự vệ chỉ dám hậm họe dân quèn và viên chức hạng bét. 
 
Chàng đang bâng khuâng nghĩ đến bộ mặt nửa huênh hoang tự đắc nửa khiêm cung sợ sệt của mấy cậu nhân dân tự vệ Ha-van thì từ bóng tối, sau một thân soan tây cao lớn vọng ra tiếng gọi giật, tiếp theo là một tràng tây-ban-nha hách xì xằng: 
 
- A don dê va u xơ tét?[45]

 
Văn Bình không muốn kiếm chuyện vì trong hoàn cảnh này chàng bắt buộc phải hạ độc thủ. Chàng giả vờ không nghe tiếng, cứ cắm đầu cắm cổ xấn tới. 
 
Một thiếu niên 15, 16 cầm khẩu súng trường cổ lổ sĩ dài ngoằng từ hồi đệ nhất thế chiến và cắm cái lưỡi lê rỉ sét chưa hề được xử dụng, le te chạy lại. Diện mạo non choẹt, giọng nói mới vỡ, mở đầu cho tuổi dậy thì mơ mộng khiến Văn Bình nẫy lòng trắc ẩn. Văn Bình biết tình hình an ninh đòi hỏi chàng khó xuống tay tàn nhẫn. 
 
Thiếu niên chắn ngang mặt chàng: 
 
- Giấy tờ. 
 
Văn Bình vùng cười khanh khách: 
 
- Chú em to gan thật. Chú em biết anh là ai chưa? 
 
Thiếu niên quan sát Văn Bình tỉ mỉ từ đầu xuống chân: 
 
- Chưa. Nhưng dầu là ai cũng phải trình giấy tờ. 
 
- Trừ anh. 
 
- Đừng nói ẩu. Quay lưng lại, về trụ sở. 
 
- Sẵn sàng về trụ sở với chú em. Phiền một nỗi anh chưa làm xong công vụ quan trọng. 
 
- Công vụ quan trọng? Vậy đồng chí là... 
 
- Chú em lầm. Anh là gián điệp. 
 
- Gián điệp, trời ơi! 
 
- Đêm nay anh phải ám sát thủ tướng râu xồm Castro. 
 
- Điên... ai nghe được thì mất đầu. Hỏi thật anh... anh là ai, anh đi đâu vào giờ này? 
 
Văn Bình khoát tay: 
 
- Chú em tránh sang bên cho anh đi. Anh giết ông thủ tướng râu xồm chắc chú em khoái lắm. 
 
Galli dã tới bên Văn Bình. Nàng ôm tay chàng, nũng nịu: 
 
- Anh đi nhanh quá, em chạy theo muốn hụt hơi. 
 
Thiếu niên mili-xianô chỉ Galli: 
 
- Chị biết mấy giờ rồi không? 
 
Galli đáp: 
 
- Sau 12 giờ. 
 
- Quãng đường này từ 10 giờ trở đi là bộ hành không được qua lại. Chỉ có nhân viên an ninh được quyền. Lẽ ra tôi bắt giữ đưa về trụ sở, nhưng vì, nhưng vì... thôi, tôi để cho chị và anh đi thong thả, qua khỏi cao ốc này anh chị phải quẹo trái. Chớ lạng quạng đi thẳng nha. Vì tư dinh của ông phó thủ tướng nằm ở giữa đường. Anh chị mê ly với nhau hơi nhiều nên quên cả luật lệ và đường sá. Tôi thích nghe chuyện tếu, bởi vậy tôi có cảm tình với anh. Nè anh, tôi hỏi thật, anh định ám sát ông thủ tướng thật hả? 
 
Văn Bình đặt một bàn tay lên ngực trái, dáng điệu trịnh trọng như người tuyên thệ: 
 
- Thật. 
 
Thiếu niên nhún vai: 
 
- Anh tếu hết thuốc chữa rồi. Vù nhanh lên, thằng trưởng toán sắp tới. May mà anh chị gặp tôi. Gặp thằng trưởng toán thì được di nghỉ mát ở La Cabana là cái chắc. 
 
La Cabana là một trong hai địa ngục trần gian ở Cuba. Nó là cái đồn binh cổ xưa, xiêu vẹo thê lương, tọa lạc trên đỉnh ngọn đồi ngó xuống thủ đô Ha-van. Thủ tướng râu xồm biến nó thành nhà giam kiên cố. Nó gồm 10 căn hầm kín, gọi là guiera, bên trên có chòi canh, được xây cất từ hai thế kỷ trước, mỗi hầm rộng 6 mét, dài 30 mét, không trổ cửa, ngoại trừ một lối ra vào nhỏ xíu để đưa thức ăn và thông hơi, với 200 tù nhân bị nhốt len như cá mòi hộp. Vị giam trong Cabana thì khó thể trở về. Một phần bị đem đi bắn tại chỗ, sau những phiên tòa chớp nhoáng chiếu lệ. Một phần bị chở đến đảo Thông[46] ngoài khơi hoặc đến những trại lao công cưỡng bách. Nếu nhờ phúc ấm được trả tự do thì thân thể cũng đã còm cõi, ốm o vì nạn tra tấn. 
 
Văn Bình chưa được "hân hạnh" viếng La Cabana. Tuy vậy, chàng đã thông thạo mọi ngõ ngách của nó. Vì ông Hoàng có nhân viên mắc kẹt ở đó. 
 
- Mucha gờra-xia[47]. 
 
Chàng cám ơn gã thiếu niên tự vệ, rồi kéo tay Galli vù ngay, sợ chần chừ gã thay đổi ý kiến. 
 
Chàng quẹo trái và thấy hai cái đốm đỏ trong chiếc díp đậu sát lề. Đúng là xe hơi của nhân viên G-2. Sốt ruột, chúng đốt xì-gà khét um. 
 
Đây không phải đoạn đường cấm nên chúng không quan tâm đến Văn Bình và Galli. Nàng khoác tay chàng, thân mật và mùi mẫn. Hai tên G-2 ngồi ở băng trước. Khi Văn Bình đến gần xe, một tên mới ló mặt ra, ê ê mấy tiếng rồi đuổi quầy quậy. 
 
Địch thủ của chàng thuộc loại đô con, cổ và vai phốp pháp. Tên ngồi sát lề phốp pháp hơn tên ngồi ngoài, phía vô-lăng. Hạng đàn ông phốp pháp này chỉ chứa toàn nước. Văn Bình bước tréo nửa bộ, quật ngược mép bàn tay vào yết hầu tên ngồi sát lề. Chàng vận dụng hết sức mạnh, nạn nhân bị bốc khỏi ghế, đổ nhào sang bên. Bốp... hai cái sọ dừa tròn thu lu đụng nhau, rồi 2 nhân viên G-2 ngã lăn. 
 
Hoàn toàn bất động. 
 
Lực lượng địch đã bị thanh toán trong thời gian kỷ lục một tích tắc đồng hồ. Nạn nhân không kêu được nửa tiếng. 
 
Văn Bình lần lượt xô từng xác chết xuống đường. Galli cản chàng lại: 
 
- Để chở họ ra biển. Anh làm thế này lộ mất. 
 
Văn Bình mở công-tắc: 
 
- Đằng nào cũng lộ. 
 
- Nghĩa là anh bỏ luôn 2 xác chết hồi nãy? 
 
- Bỏ luôn. 
 
- Nguy lắm, anh ơi! 
 
- Nguy lắm, anh nói hoài em chẳng thèm nghe. Em nên quay về phòng với má. Theo anh, em sẽ bị bắt, bị giết một cách lãng xẹt. 
 
- Anh lái đi đâu? 
 
- Nô-sê[48]. 
 
- Chúa ơi... em được phép tò mò không anh? Anh đến đây với mục đích gì? 
 
- Như em đã rõ. Anh thay thế Santa. 
 
- Ngoài Santa ra, anh còn quen người nào khác? 
 
- Nô. 
 
- Chết rồi. Vậy ngoài căn phòng của Santa trong cao ốc, anh không còn biết một nơi trú ẩn nào khác? 
 
- Nô. 
 
- Nghĩa là giờ đây anh lái xe lang thang trong thành phố, anh chưa biết sẽ đi đâu? 
 
- Si.... 
 
- Lạy Chúa... anh liều quá.... em chưa thấy ai liều và ngu bằng anh. 
 
- Đàn bà khôn không nên theo đàn ông ngu. 
 
- Riêng em thì nên. Anh không quen ai, anh không biết địa chỉ an toàn nào, dó lại thêm một lý do vững chãi khiến em đi cùng. Cho dẫu phải đến La Cabana hoặc đảo Thông.... Anh trao vô-lăng cho em.... 
 
- Anh trao cả vận mạng của anh cho em đấy. 
 
Đoàng... đoàng.... hai phát súng nổ rang. Galli đạp ga lái xe ra giữa lộ. 
 
- Họ báo động. Chắc họ vừa khám phá ra hai xác chết. Lộ rồi.... lộ hết rồi.... anh ơi.... 
 
Văn Bình không để ý đến lời than thở não nuột của cô gái Cuba. Chàng dựa ghế, bình thản nhắm nghiền mắt. Chàng ngủ hay chàng tỉnh tọa. Chàng bình thản thật sự hay giả vờ bình thản. Không ai đọc được ruột gan chàng. Chỉ thấy chàng mỉm cười.... 
 
Mỉm cười... giữa lúc vòng vây của Tử Thần, vòng vây của G-2 siết chặt....
 



VIII. Cái chết hỏa mù
 
Đêm ấy,tại thủ đô Ha-van có hai người cùng mỉm cười như Văn Bình, dĩ nhiên mỗi người cười mỉm một lối khác. 
 
Người thứ nhất là Matêra, tổng thư ký Phủ Tổng Thống. 
 
Matêra mỉm cười khoái trá trên đường từ văn phòng về nhà riêng. Tư dinh của Matêra tọa lạc trong một khụ biệt thự vắng vẻ, kín đáo, hàng xóm toàn là viên chức ngoại giao cao cấp của các nước bạn, do đó, vấn đề an ninh được bảo đảm tối đa. 
 
Làm lớn như Matêra thì vấn đề an ninh cá nhân phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, lý do khiến hắn bố trí an ninh tối đa là những liên hệ tình cảm. Dây mơ rễ má của hắn lan rộng khắp nơi, cấp trên sẵn sàng làm ngơ cho hắn hưởng thú ngàn một đêm lẻ quanh năm suốt tháng miễn hồ những hoạt động trác táng này không lộ ra ngoài. Đền bù lại căn bệnh du hí vô tội vạ, Matêra là bộ óc tổ chức, điều khiển và chấp hành chính sách cực kỳ minh mẫn và đắc lực. Hắn được thủ tướng - nhân vật có thực quyền số 1 trong xứ - sủng ái và tin cậy. Mọi việc trọng đại thủ tướng đều mời Matêra đến dự bàn. Hắn được tín nhiệm mà không bị đồng liêu ganh ghét vì hắn luôn luôn khiêm tốn, không huênh hoang, không dựa hơi hám làm bậy nhất là không kèn cựa, không hất sang người khác. Nhiều nhân vật tin cậy của thủ tướng lần lượt rủ áo ra đi, tự ý hoặc bị ép buộc trong khi Matêra tiếp tục giữ nhiệm vụ tổng thơ ký, tiếp tục ăn chơi phây phây. Bí quyết: Matêra một mực tuân lệnh và bằng nhiều cơ hội, nhiều hình thức đã tỏ cho mọi người thấy hắn không nuôi tham vọng chính trị, hắn chỉ là tay em triệt để ngoan ngoãn, triệt để trung thành của thủ tướng râu xồm. 
 
Matêra đông con như người phương Đông. Riêng bà vợ lớn (vợ lớn nghĩa là còn vợ nhỏ) có hôn thú đàng hoàng đã cung cấp gần một tá. Phòng nhì của hắn góp thêm nửa tá. Con riêng, con không chính thức thì vô số. Con trai, con gái của Matêra tập họp lại đủ một đại đội. Matêra xấp xỉ ngũ tuần. Vậy mà sức lực không suy giảm. Còn gia tăng nữa là khác. Bằng chứng, con út của hắn vừa được khai sinh. 
 
Bà lớn, bà nhỏ đều ở riêng. Matêra ở riêng. Đúng ra ở một mình. Với mấy tên cận vệ ruột thịt, đàn chó bẹt-giê và đàn mèo, trong một tòa nhà cách xa thành phố, cách xa sự dòm ngó hiếu kỳ bởi hắn có thói quen đổi món ái tình. Mỗi tuần, hoặc mỗi tháng phải có một hẹn hò mới. Hẹn hò đêm nay được tìm thấy ở vùng quê, không óng ả và hấp dẫn cùng tột như người đẹp phồn hoa từng trải qua sự đổi lốt của mỹ viện. Nàng chờ hắn trên lầu. Đến sáng, cận vệ sẽ chở nàng đem giấu chỗ khác. 
 
Matêra mỉm cười khi nghĩ đến khám phá mới của mình. Hắn xoa tay, bước xuống xe hơi. Biết tính chủ, tài-xế không mở đèn trong xe. Cận vệ chỉ tháp tùng chủ vào xa-lông sát cầu thang rồi lẳng lặng tháo lui. Một cận vệ khác túc trực ngay cửa xa-lông. Lên lầu chỉ có một cầu thang duy nhất, được chặn bít bằng cửa sắt kiên cố. Biệt thự gồm một tầng lầu, không có sân thượng, cũng như bao-lơn, cửa sổ đều có song sắt bên ngoài, chưa kể màn lưới chắn muỗi, chẳng qua lưới cửa sổ được giăng bít để ngăn cản những nhỡn tuyến soi mói, và mọi sự đột nhập. 
 
Cận vệ khúm núm tra chìa khóa vào cửa sắt. Matêra hất hàm: 
 
- Rồi? 
 
"Rồi" nghĩa là nàng có mặt trên phòng chưa? Tên cận vệ đáp ngắn: 
 
- Dạ, rồi. 
 
Matêra hạ lệnh: 
 
- Đúng giờ tao dặn, bưng thức ăn lên. 
 
Tuy màng tang nóng ran vì người đẹp đang chờ, tổng thư ký Phủ Tổng Thống Matêra vẫn không quên làm cái việc đêm nào hắn cũng làm, ngay sau khi đặt chân trên tấm thảm len hãm thanh trải dọc hành lang. 
 
Hắn dừng lại, tự tay kéo xập cánh cửa sắt xếp. Đây là cánh cửa thứ hai chặn đường cầu thang. Hắn vào căn phòng bên trái. Phòng này nhỏ hẹp, được dùng làm phòng giấy riêng, trên tường gắn giá đựng sách, hàng trăm pho sách dầy cộm đóng bìa da nâu in chữ bạc xếp ngay ngắn từ nền nhà lên sát trần. 
 
Matêra mở đèn. Nhân viên dưới quyền hắn không được phép lên lầu, trừ khi hắn gọi. Phòng giấy riêng còn bất khả xâm phạm hơn nữa. Mỗi tuần hắn sai lau chùi một lần. Lau chùi trong khi hắn ngồi làm việc. kẻ lau chùi là một ông già tàn tật, vừa câm vừa điếc. 
 
Matêra khóa cửa phòng cẩn thận rồi bắc ghế gần giẫy sách ở góc phải. Hắn trèo lên ghế, nhưng không phải để vói một cuốn sách nào đó trên cao. 
 
Hằn luồn ngón tay dưới lớp gỗ đánh vẹt-ni bóng láng. Dưới giá sách này có nút điện bí mật. Matêra bấm nhẹ, cánh cửa giấu sau chồng sách bật ra. Kích thước cánh cửa chỉ nhỏ bằng bề mặt cuốn tự điển. 
 
Matêra kiểm điểm bằng mắt đồ vật bên trong "tủ két". Hắn vừa đếm xong thì sau lưng có tiếng động. Hoảng hồn, Matêra ngoảnh mặt lại. 
 
Kẻ gây ra tiếng động là một người đàn bà. Nàng vào phòng không biết từ khi nào. Dường như nàng cố tình tạo âm thanh đê làm Matêra chú ý. Matêra lúng búng trong miệng: 
 
- Em... em... em đến.... tại sao em không báo tin? 
 
Nhan sắc của nữ lưu chưa đến độ nghiêng nước nghiêng thành song đàn ông nào trót gặp đều phải nhớ, nhớ hoài, nhớ mãi. Thân thể nàng toát ra một cái gì tươi mát, khả dĩ biến căn phòng ngột ngạt sức nóng của vùng caríb thành xứ ôn đới. Thật kỳ lạ, nhìn làn da của nàng, người ta có ngay cảm giác nàng vừa từ bồn tắm bước ra. Tạo hóa còn phú cho nàng một hấp dẫn hiếm có, ấy là sự trẻ. Tuổi mười tám, đôi mươi là tuổi trẻ, và tuổi trẻ này biến dần, biến dần và năm tháng đến 40, 50 thì chẳng còn gì nữa. Đối với nàng, năm tháng lại trở thành vô nghĩa, nàng thuộc típ người không bao giờ già, típ người luôn luôn mang lại mùa xuân, típ người không ai đoán được tuổi. 
 
Bộ ngực, vòng eo và bờ mông của nàng cho thấy nàng chưa quá 23, 24. Phải nghiền ngẫm giọng nói quen chỉ huy và luồng mắt nghiêm nghị khi nàng đứng trước tổng thư ký Phủ Tổng Thống. Matêra mới biết nàng lớn tuổi, ít ra trên 30. 
 
Nữ lưu khoan thai ngồi xuống ghế, cái ghế xoay mạ kền bóng loáng đặt sau bàn giấy, nơi lãnh tụ làm việc. Lông mày của nàng hơi nhíu tỏ dấu bất bình: 
 
- Giây phút này, sự xưng hô thân mật không còn thích hợp nữa. 
 
Quên đóng cửa tủ bí mật, Matêra tuột xuống đất, đứng trân trân như bị đóng đinh vào nền nhà: 
 
- Chào em... à, thưa đồng chí... đồng chí giám đốc.... 
 
Nữ lưu ngắt lời Matêra: 
 
- Giám đốc là danh từ ruột của họ. Không phải của ta. Đồng chí nên gọi tôi là trưởng ban... nhưng thôi, gọi như vậy chỉ tổ mất thời giờ, mà thời giờ trong lúc này rất quý báu. Matêra, tôi phải dùng đường hầm đến gặp anh, không kịp báo trước là vì công vụ. 
 
- Dạ... nếu đồng chí cho phép, tôi xin được vắng mặt vài ba phút để... để.... 
 
- Hiểu rồi, anh xin được vắng mặt để cáo lỗi cô gái đang nằm chờ trong phòng ngủ. Anh lo lắng khá chu đáo. Chờ lâu, có thể cô gái sinh nghi.... Phải không anh? Vì nàng không liên hệ gì đến hoạt động nghề nghiệp kín đáo của anh. Đoán được ý anh, tôi đã đến đây trước anh 10 phút. 
 
- Đồng chí đã giết nó? 
 
- Bậy nào. Tôi cũng là con người biết rung động, đâu phải là gỗ đá vô tri giác. Nàng vẫn sống nhăn. Tôi giả làm tớ gái của anh, bưng rượu cho nàng. Rượu khá ngon tuy được pha thuốc ngủ. Nàng đang ngáy o o. Lát nữa, anh chích thuốc giải là nàng thức giấc tức khắc. Tôi chỉ làm phiền anh 5, 10 phút, những phút còn lại đêm nay anh sẽ được tự do thụ hưởng. Nhưng chỉ đến 8 giờ sáng mai thôi.... 
 
Matêra thất sắc: 
 
- Đến 8 giờ sáng mai thôi, nghĩa là...? 
 
Nữ lưu đủng đỉnh: 
 
- Sau đó anh phải từ giả Cuba. 
 
- Khổ tôi quá. 
 
- Có gì mà khổ. Anh chỉ rời Cuba đến đảo Bahama. Bãi cát trắng, vòm trời xanh, thức ăn tuyệt cú mèo... với số tiền anh lãnh của chúng tôi từ nhiều năm nay, anh tha hồ tiêu xài. Anh đã 50 tuổi, 25 năm phung phí cũng chưa hết tiền.... 
 
- Thưa đồng chí, còn vợ con? 
 
- Tôi không tin anh là người thiết tha với vợ con. Bà nào đã có sẵn dinh cơ nấy, anh khỏi phải lo cơm áo cho họ. Nếu anh khẩn khoản, tôi cũng sẽ không hẹp hòi. Anh đi trước. Một thời gian sau đến họ. 
 
- Tôi phải đi vì.... vì.... 
 
- Bại lộ. Như anh đã thấy, trung ương áp dụng chiến thuật hỏa mù nhằm che chở anh. Kế hoạch này không đi tới đâu. G-2 và giám đốc Nương Nương đã nghi ngờ. Lão Sì-mít của C.I.A. còn nghi ngờ hơn. Một nhân viên của lão vừa đến Ha-van.... 
 
- Hai nhân viên, không phải một. 
 
- Matêra.... anh ngu như con lừa... Hai nhân viên này đã về Mỹ trên chuyến bay hồi chiều. Tên thứ ba vừa đến. Một tên vô cùng nguy hiểm. Sớm muộn hắn sẽ tìm gặp anh. Mọi việc sẽ đổ bể. Anh hiểu chưa? 
 
- Thưa hiểu. 
 
Nữ lưu cười - từ nãy đến giờ nàng mới hé môi cười - chao ôi, cái cười mới quyến rũ làm sao. Matêra ngây người, ngắm nữ lưu lấy cái hộp bằng bạch kim đựng thuốc lá, đúng hơn, đựng một loại xì-gà nhỏ như điếu thuốc lá. Nữ lưu rất sành thuốc hút, nàng đích thân chọn những lá thuốc ngon nhất còn nguyên trên cây, đích thân hái đem ủ phơi, rồi đích thân thái cuốn. Matêra từng được nữ lưu mời hút xì-gà đặc biệt của nàng nhiều lần. Chẳng hiểu nàng trộn tẩm chất gì, đang buồn phiền hút vào là tâm thần đột nhiên thư thái, hân hoan. Ban đêm trước khi vào phòng hưởng lạc, điếu xì-gà của nữ lưu thường giúp Matêra lấy lại sức lực hùng hậu, dai bền, và da diết của tuổi thanh xuân. 
 
Nữ lưu chìa cái hộp cho hắn, mấy điếu mầu nâu sẫm óng ánh dưới ánh đèn nê-ông. Nàng cắm một điếu vào môi, Matêra cuống quýt bật lửa. Nàng phà hơi khói xanh vào mặt hắn. Hơi khói đầu đã làm hắn ngây ngất. Hắn run bần bật đón lấy điếu thuốc. 
 
Matêra đã bị ngây ngất quá mức dự liệu. Hắn vừa nuốt xong hơi khói thì mắt tóe đom đóm, đầu óc quay cuồng. Hắn nhìn một thành hai, thành ba, thành bốn, trước khi những hình ảnh trước mắt hắn nhào chập vào nhau, biến thành hư vô mờ ảo.... 
 
Rồi tay chân hắn mềm nhũn. Hắn ngã sóng soài trên nền phòng. 
 
Nữ lưu nhìn Matêra lảo đảo và té xuống bằng thái độ dững dưng. Như thể nàng chưa hề quen biết hắn. Hắn còn mở mắt trừng trừng song thần kinh thị giác bị tê liệt, hắn không nhìn thấy gì nữa. 
 
Nữ lưu liếc đồng hồ tay. Nàng nhún vai trèo lên ghế, lôi từ cái két bí mật ra hai cái hộp sắt nhỏ. Dường như nàng đã biết những hộp này đựng gì nên nàng không buồn mở ra coi. Nàng dộng đầy cái túi ni-lông xách tay, đặt ngay ngắn trên bàn buya-rô. Đoạn nàng mở cửa phòng, lôi xác chết còn nóng hổi của tổng thư ký Phủ Tổng Thống Matêra sền sệt dọc theo hành lang đến căn phòng ở cuối.Căn phòng này được khóa chặt, bên trong có đèn mở sẵn. Đây là một trong bốn phòng ngủ của Matêra trên lầu. Dáng điệu của nữ lưu gọn gàng và chắc nịch chứng tỏ nàng từng đến đây nhiều lần. Phòng ngủ được chưng diện cực kỳ sang trọng: trên cái giường rộng ở góc, một người đàn bà đang nằm nghiêng, mặt hướng về phía cửa. 
 
Nữ lưu đặt Matêra dưới thảm. Nàng kiểm soát lại đôi găng trắng đeo tay trước khi cởi hết áo quần của xác chết. Nàng lượm y phục của cô gái đang nằm, ném vứt lung tung cùng với y phục của Matêra. Ngực cô gái còn phập phồng. Nàng còn sống. Nàng chỉ mới ngủ say. 
 
Nữ lưu mở nắp một ống nhỏ bằng nhựa, tương tự ống thuốc ngửi giải cảm, nhét một đầu vào lỗ mũi cô gái. Nạn nhân cựa mình. Rồi ú ớ. Rồi hắt hơi một dẫy dài. 
 
Rồi ngoẹo cổ trên gối. 
 
Cô gái tắt thở. Thân thể đồng hun láng bóng của cô gái nổi bật trên nền khăn trải trắng nuốt. Matêra quả là tay sành điệu: vùng caríb có nhiểu bãi biển, gái địa phương bơi lội hàng ngày nên có những đường cong tuyệt mỹ hơn mọi nơi khác, cô gái nằm chờ Matêra nẩy nở và đều đặn như tượng thần Vệ-Nữ dưới bàn tay nhào nặn tài ba của bậc thầy điêu khắc. 
 
Matêra nặng như cối xay, nữ lưu vẫn khiêng được lên giường dễ dàng. Té ra sự mảnh mai của nữ lưu chỉ là giả tạo, nàng có sức khỏe không thua kém nam giới. Nàng đủ tài nghệ hạ sát Matêra bằng hai bàn tay trần. Sở dĩ nàng dùng hơi khói xì-gà là để sắp xếp lớp lang cho một tấn kịch. 
 
Tấn kịch điệp báo tam giác đang diễn ra trên đảo Cuba.... 
 
......................... 
 
Cũng cười mỉm đêm hôm ấy tại thủ đô Ha-van còn có Nương Nương, tổng giám đốc mật vụ thần kinh quỷ khiếp G-2. 
 
Đêm ấy Nương Nương lại phá lệ. Nghĩa là y làm đêm. Quá nửa đêm y còn có mặt trong trụ sở G-2 cuối đại lộ 60, nhìn ra biển. 
 
Nương Nương đã uống ly cà tô-mát thứ ba. Chưa bao giờ y khát đến thế. Và chưa bao giờ y ngồi cắn móng tay, bần thần như học sinh không làm được bài thi. Nương Nương gọi cô bí thư thơm ngon, căng tròn vào ban lệnh. Và lệnh không được ban ra. Cô bí thư đinh ninh thượng cấp tái diễn việc làm mấy đêm trước, vội vàng kéo riềm và đóng cửa sổ. 
 
Trái với sự mong đợi của cô bí thư, giám đốc Nương Nương không đòi hỏi gì hết. Y tiếp tục gậm nhấm móng tay, mặt cúi gầm xuống tờ trình đánh máy mở rộng trên bàn. 
 
Tờ trình này gồm nhiều phần tách biệt, mỗi phần đều có tiêu đề bằng chữ lớn, gạch đít mực đỏ. 
 
Phần thứ nhất đại để như sau: 
 
"Báo cáo về chuyến bay số... ngày... giờ.... chở phái đoàn 2 nhân viên C.I.A. về Miami, Mỹ: 
 
"Tuân thượng lệnh, chúng tôi đã cho chuyên viên lén quay phim tại phi trường và cắt người theo sát họ về đến đất Mỹ. Về hình chụp thì xin đính kèm một số để thượng cấp duyệt xét. Riêng về chuyến bay về Miami thì dọc đường 2 nhân viên C.I.A. không nói với nhau lời nào. Chỉ ghi nhận được một chi tiết đáng thắc mắc, ấy là trên chuyến đi, nhân viên mang tên Ben uống 3 ly rượu huýt-ky, còn trên chuyến về, nữ tiếp viên bưng huýt-ky lại, hắn lại từ chối, không những từ chối huýt-ky, hắn còn từ chối cả rượu rom tuy chúng ta sai rót loại rom thượng hảo hạng..." 
 
Phần thứ nhì lược thuật những vụ án mạng lạ lùng xảy ra tại phi cảng. 
 
Vẻ mặt đăm chiêu, Nương Nương bỗng cười mỉm. Từ chập tối đến giờ, lần đầu Nương Nương lộ sắc tươi và cười mỉm một mình. Dường như y vừa tìm ra đáp số của bài toán hóc búa. 
 
Nương Nương bấm nút kêu các cộng sự viên. Phó Mập mệt rũ, nách khệ nệ một đống hồ sơ, mặt mũi và đồng phục sặc mùi cà-phê đen. Phó Hô có vẻ thư thái. Dường như y không bị mất ngủ. Khác Phó Mập khi nghiêm chào giám đốc G-2 thì khối thịt bèo nhèo vẹo sang bên, đại úy Hô phụ trách Phản Gián, vẫn thẳng băng như chữ T hoa. 
 
Nương Nương hỏi Phó Hô: 
 
- Đã gặp con nhỏ tiếp viên phi hành chưa? 
 
Phó Hô đáp: 
 
- Dạ rồi. Cô ta vừa từ Miami về đến nơi thì tôi bốc ngay bằng xe díp. Đúng như bản báo cáo sơ khởi bằng vô tuyến điện, Ben lắc đầu trước khay rượu huýt-ky và rom, đại tá Pít ngồi bên cầm một ly và mời y uống thì y gạt ra. Sau đó, cô tiếp viên bưng khay rượu đi hàng ghế khác thì Ben ghé tai đại tá Pít thì thầm. Ben nói thật nhỏ song nhân viên của ta vẫn nghe lọt. Y nói rằng từ bao năm nay y chỉ uống độc một thứ cốc-tay pha chuối của đảo Trinh-Nữ[49]. 
 
- Nghĩa là trái chuối chín bỏ vào máy xay sinh tố, quay cho tan chảy ra nước rồi pha rượu đai-qui-ri với sô-đa? 
 
- Dạ. 
 
- Đại tá Pít trả lời ra sao? 
 
- Chỉ bảo im đi, im đi. Rồi Pít nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ, cho đến lúc phi cơ hạ cánh. Nhân viên của ta đển Miami gửi điện vô tuyến về ngay. 
 
- Trong chuyến đi, anh chàng Ben đòi uống huýt-ky loại gì? 
 
- Johnnie Walker. Nữ tiếp viên khui chai nhãn đỏ thì y khoát tay. Y đòi kỳ được nhãn đen. Y làm luôn một hơi ba ly cối. Thứ ly bia. Uống ba ly la-ve như vậy cũng đủ say huống hồ ba ly huýt-ky. 
 
- Nói một cách cụ thể, y là bợm nhậu có hạng. Và bợm nhậu có hạng không mấy cảm tình với cốc-tay chuối. 
 
Giám đốc Nương Nương ngoảnh sang phía Phó Mập: 
 
- Trước khi lên máy bay, đại tá Pít chê Ben là có "bao tử hạng bét" không chịu được rượu mạnh? 
 
Phó Mập thở phù phù: 
 
- Dạ. 
 
- Regia nghĩ như thế nào về chuyện này? 
 
- Thưa, tôi nhận thấy cô ta ngơ ngẩn như người mất hồn. Dường như.... 
 
- Hiểu rồi. Ben uống rượu gì trong khách sạn? 
 
- Rom. Loại Đêmê-rama nặng nhất. 
 
- Tóm lại là bao tử của y không phải là "bao tử hạng bét" và y là bợm nhậu có hạng? 
 
- Dạ. 
 
- Kết luận của hai đồng chí? 
 
- Chúng tôi bàn với nhau và đều nghĩ rằng Ban khi đến và Ben khi đi khó thể là một người. Tuy nhiên, đem đối chiếu với dấu vân ngón tay thì vấn đề trở nên rắc rối quá mức. Chúng tôi chỉ lấy được dấu tay của Ben in trên ly rượu trên chuyến bay trở về Mỹ. Trên chuyến đến cũng như trong 72 giờ đồng hồ Ben lưu lại đây thì không lấy được gì, hoặc chỉ lấy được những vân quá mờ. Điều đáng nói là Ben không đeo găng tay. 
 
- Kỹ thuật tẩy xóa và ngụy trang dấu tay của C.I.A. tiến xa lắm rồi. Họ phát minh được một dung dịch đặc biệt, rửa tay trong nước này thì vân ngón tay bị che kín trong thời gian 12 giờ đồng hồ. Còn đại tá Pít? 
 
- Cũng vậy. Không có gì hết trong chuyến từ Mỹ đến. Chuyến về thì có một loại dấu tay nhưng không biết được là của ai, của người mang tên Pít hay người mang tên Ben. 
 
- Hừ.... kế hoạch hỏa mù. Nhưng cũng chẳng sao. Đối phương đã thận trọng hết ssức song vẫn để sót lại một số hớ hênh. Luật y báo cáo với tôi các xác chết trong phòng thay đồ ở trường bay đều bị hạ sát bằng atêmi. Mỗi nạn nhân bị giết bằng một lối atêmi khác. Đánh được atêmi đàng hoàng phải mà võ sĩ nhu đạo đai đen. Đánh chết bằng một đòn phải từ đệ nhỉ đẳng trở lên. Những đòn giết người chớp nhoáng ở phi cảng khó thể xuất phát từ một đệ nhị hoặc đệ tam đẳng. Tồi ra là đệ tứ. Và là để tử chính hiệu, tốt nghiệp từ đại học viện nhu đạo Nhật Bản Kôđôđan. Trên xứ ta chưa có võ sĩ nào có lối đánh atêmi lợi hại như hung thủ. Trừ tôi... Hừ... hừ... hai anh thấy chưa? 
 
- Dạ, thấy. 
 
- Những vụ án mạng ở phi cảng không thể không liên hệ đến sự hiện diện của phái đoàn C.I.A. và cuộc điều tra về điệp viên Giắc Tati. Sự liên hệ này cũng không thể tách khỏi những vụ ăn cắp xe hơi, tai nạn lưu thông và vượt nút chặn kiểm soát diễn ra nội cùng buổi chiều. Thiếu tá Mập, anh đã bố trí theo sát cô Regia chưa? 
 
Phó Mập đáp: 
 
- Thưa rồi. 
 
- Theo tôi, thái độ ngơ ngẩn của Regia rất đáng chú ý. Regia không ăn lương của ta nhưng đã làm cho ta từ lâu và lần nào cũng hoàn thành công tác một cách mỹ mãn. Đàn bà phiền phức lắm, nhiều khi họ có những phản ứng không ai ngờ đến. Nếu Regia ăn phải bùa mê của anh chàng Ben và nếu anh chàng kia còn lẩn quất đâu đây thì sớm muộn y phải ló mặt. À, còn ông tổng thư ký phủ Tổng Thống Matêra, đã tăng cường biện pháp bảo vệ chưa? 
 
- Dạ, tài-xế và cận vệ của Matêra đều là nhân viên ruột của ta. Tôi đã dặn họ mở mắt, và mở tai thật rộng. 
 
- Bạch Hồng? 
 
- Nàng lâm bệnh, phải vào nhà thương từ hai hôm nay. 
 
- Bệnh gì? 
 
- Bệnh mất ngủ. Tôi vẫn sai nhân viên kín đáo bảo vệ Bạch Hồng. Nhân viên này báo cáo về là nàng được chích thuốc an thần, nàng ngủ mê mệt suốt ngày đêm. 
 
Giám đốc Nương Nương trầm ngâm nhìn bàn tay trắng nuốt như bàn tay con gái của mình. Phó Mập chờ một lát rồi nói: 
 
- Xin đồng chí giám đốc cho chỉ thị mới. 
 
Nương Nương choàng tỉnh: 
 
- Chỉ thị mới hả? Thong thả. Tôi đang chờ kết quả của toán Sông Đen. Địch vừa chu đáo lại vừa hớ hênh nên tôi rất khó nghĩ. Họ đòn phép thì phiền lắm. 
 
- Đồng chí giám đốc muốn nhắn đến cái bảng nhom hình tròn ghi số 214 mà nhân viên ta tìm thấy trong phòng thay đồ phi cảng ngay cạnh các xác chết? 
 
- Ừ... Bảng nhom ghi số này do các xí nghiệp Nhà Nước phát cho công nhân. Đây là bảng nhom của xưởng làm nón sombrero. Số 214 là số của một nam chuyên viên tên là Santa. Vóc dáng Santa giống hệt vóc dáng của Ben... Santa đánh cắp xe hơi lái lên phi trường, dọc đường gây một tai nạn nhỏ. Ngẫu nhiên hay cố ý, thật khó mà biết. Lẽ nào một cơ quan gián điệp từng thận trọng từng li từng tí như C.I.A., thận trọng đến nỗi che giấu vân ngón tay của nhân viên, lại có thể lơ đễnh bỏ rơi cái bảng căn cước? Chiến thuật hỏa mù... hỏa mù... mệt óc quá.... 
 
- Toán Sông Đen đang đi bắt giữ Santa? 
 
- Ừ, Santa hoặc Ben. Đề phòng đối phương lợi hai, tôi đã sai toán nhân viên ưu tú nhất đến phòng riêng của Santa. Nhưng.... nhưng.... tôi không tin.... 
 
- Đồng chí không tin bắt giữ được Santa? 
 
- Ừ. Tôi cũng không tin C.I.A. chơi xấu. Làm như vậy, ông Sì-mít chẳng có lợi lộc gì hết. Mệt óc quá... một năm gặp hai vụ như thế này tôi sẽ đứt gân máu mà chết.... 
 
Chuông điện thoại reo. Nương Nương ngó hai cộng sự viên bằng luồng nhỡn tuyến đầy ý nghĩa. Người ở đầu dây là trưởng toán Sông Đen. Nương Nương chi nghe phớt qua rồi ném ống điện thoại xuống mặt bàn kêu rầm. Phó Mập và Phó Hô ngồi yên, không dám nhúc nhích. 
 
Giám đốc Nương Nương xô ghế. Phó Mập đánh bạo cất tiếng: 
 
- Thưa.... họ không bắt giữ được Santa? 
 
Nương Nương đáp, kèm theo tiếng thở dài: 
 
- Mấy toán viên Sông Đen ưu tú nhất đã bị giết... Họ đều mang súng, toán viên Sông Đen đã mang súng là không tên địch nào chạy thoát. Vạn nhất mất súng, họ đang còn phép marakê, người nào cũng luyện được hàm răng bén như dao cạo và cứng như kềm thép. Vậy mà toàn thể đã thiệt mạng. Bằng atêmi. Không dè đối phương nguy hiểm đến mực độ ấy... Các anh cùng đi với tôi tới nhà xác. Tôi cần đích thân quan sát các vết thương để xem kẻ địch thuộc môn phái nào. Mỗi kiểu súng có một cách bắn đạn riêng, giới võ sĩ cũng vậy, khi lên tới thượng đẳng, lối phát đòn của mỗi võ sĩ một khác. Căn cứ vào trình độ điểm atêmi, tôi có nhiều hy vọng truy phá được tông tích kẻ địch. Nào, ta đi. 
 
Nương Nương mới đứng dậy thì chuông điện thoại reo. Y càu nhàu, nhấc máy. Y gắt um: 
 
- Cô không biết tôi đang bận hả? Quan trọng đến mấy cũng gác đến mai.... 
 
Giám đốc G-2 Nương Nương vừa mắng cô bí thư. Giọng y luôn luôn dịu dàng, nhưng một khi y lớn tiếng thì không thuộc viên nào dám cãi lời. Ngay cả các yếu nhân trong chính phủ cũng không dám làm mích lòng Nương Nương. Y chỉ sợ hai người. Thứ nhất: ông thủ tướng râu xồm. Thứ hai, xếp sòng K.G.B. Sô Viết tại vùng caríb, Vakin. 
 
Một ngoại lệ chưa từng thấy xảy ra. Người nữ bí thư cúp ngang lời nói của ông giám đốc G-2: 
 
- Xin lỗi đồng chí giám đốc. Việc này không thể đình hoản. Đó là việc ông tổng thư ký vừa tắt thở. 
 
Nương Nương hoảng hồn: 
 
- Ông tổng thư ký nào, Matêra hả? 
 
- Dạ. Ông Matêra vừa tắt thở cách đây chừng nửa giờ. 
 
- Sao, Matêra tắt thở? Tắt thở là chết, phải không? 
 
- Dạ. Là chết. 
 
- Hừ... dùng chữ chết có rõ ràng hơn không. Giây phút bấn xúc-xích này ăn nói văn hoa thì bố ai hiểu nổi... Matêra bị ám sát? Matêra bị giết bằng atêmi? 
 
Tiếng "atêmi" ám ảnh tâm trí Nương Nương như bóng ma. Nổi nóng, y quên cả giữ gìn ngôn ngữ. Y văng tục tùm lum. 
 
- Thưa đồng chí giám đốc.... 
 
- Đừng thưa gởi nữa, mất thời giờ... người ta đang lo bỏ mẹ mà cứ rềnh rang mãi... Ai báo cáo về? 
 
- Cận vệ của ông Matêra. Hắn là nhân viên tin cậy. Cận vệ bưng đồ ăn lên phòng ông Matêra thì thấy ông hết thở. Hắn chạy ngay sang biệt thự kế cận mời bác sĩ. 3 phút sau bác sĩ tới, xác nhận Matêra cũng đã chết. 
 
- Không có chi tiết nào khả nghi? 
 
- Thưa không. Bác sĩ xác nhận là hai người cùng chết vì... vì.... 
 
- Thượng mã phong. Giản dị có thế mà lập bập mãi. 
 
Giám đốc Nương Nương ném rầm máy điện thoại lần thứ hai. Phó Hô rón rén lượm lên và đặt ống nghe ngay ngắn vào giá. Hai phó giám đốc đều nín thở, không dám ho he. Cơn thịnh nộ của Nương Nương có thể làm hàng trăm người chết oan dễ dàng. Nương Nương lẩm bẩm một mình như người mất trí: 
 
- Chết đến nơi rồi.... 
 
Nương Nương đến phòng bí thư thì chuông điện thoại lại reng reng. Y nói như hét: 
 
- Kệ họ. 
 
Cô bí thư không thể bỏ mặc chuông reo. Vì đây là điện thoại đỏ. Phòng giấy và phòng làm việc của các nhân vật lãnh đạo cao cấp đều gắn điện thoại đỏ. Trên toàn quốc có đúng 10 máy điện thoại đỏ. Cô bí thư vâng dạ một dây dài, vẻ mặt khúm núm. Thì ra Vakin gọi tới. 
 
Chưa bao giờ Vakin gọi điện thoại ban đêm. Cũng như Nương Nương, chưa bao giờ Vakin gắt ngậu sị. Sự huêng hoang, bực bội tan biến, giám đốc G-2 Nương Nương thừ người trước những lời nói chát chúa của ông trùm K.G.B. ở vùng caríb. 
 
Trùm Vakin đã biết tin Matêra chết với một cô vợ bé. Y sĩ được mời đến cứu Matêra là y sĩ của phái bộ thương mãi Sô Viết, một tổ chức bình phong của K.G.B.. Theo phúc trình miệng của y sĩ thì trên giường và bàn đêm có nhiều loại thuốc kích thích. Dùng thuốc kích thích để tìm khoái lạc thì chết bất thình lình là thường. Phải chờ kết quả giải phẩu mới có thể quả quyết tại sao cả hai cùng chết. Tuy nhiên, Vakin yêu cầu Nương Nương áp dụng biện pháp thích nghi nhằm nhận chìm câu chuyện. Tổng thư ký Matêra thiệt mạng về bệnh tim. Chỉ có thế thôi. 
 
Nương Nương nhắc đến giả thuyết ám sát, trùm K.G.B. Vakin thở dài, chán chường: 
 
- Tôi có linh tính những viên thuốc kích thích chỉ là một thủ đoạn dàn xếp. Sáng mai sẽ có kết quả của luật y. Nhưng tôi cứ ráng hy vọng Matêra không chết vì bị ám sát. Anh là giám đốc G-2, song ai cũng biết anh làm việc dưới quyền tôi, sự thất bại của anh là sự thất bại của tôi, của K.G.B. ở vùng caríb... Tư thất của Matêra nằm trong vòng đai an ninh, cầu thang có cửa sắt, mọi cửa trên lầu đều có cửa sắt, nhân viên G-2 canh gác chặt chẽ, nếu nói Matêra bị ám sát thì hung thủ đột nhập bằng lối nào. Dư luận sẽ còn coi ta ra gì nữa... Tôi đặt tin tưởng nơi anh, anh hãy thộp kỳ được tên Ben hay Santa gì đó cho tôi.... 
 
- C.I.A. thật quá quắt hết chỗ nói. Biết thế tôi đã giữ 2 nhân viên của họ lại.... 
 
- Tôi vừa nhận được tin đây. C.I.A. cũng trách anh quá quắt. Họ đổ riệt cho ta bắn chết nhân viên Ben của họ. 
 
- Thưa, Ben... Ben nào? Ben về Mỹ hay Ben ở lại đây? 
 
- Rắc rối muốn nát óc.... Cách đây một giờ rưỡi, một tay súng lẻn vào nơi trọ của đại tá Pít và người mang tên Ben tại Miami. Ben bị bắn chết. 
 
- Thế này là thế nào? Santa là nhân viên của họ. Họ đưa Ben tới Ha-van, giả vờ điều tra vụ Tati, sau 72 giờ đồng hồ, Ben đội lốt Santa ở lại còn Santa đội lốt Ben lên máy bay cùng đại tá Pít về Miami. Không lẽ họ giết nhân viên của họ. 
 
- Vì vậy họ mè nheo, phiền trách ta. 
 
- Về phía đồng chí tôi không dám phê phán, còn về phần G-2, tôi xin bảo đảm trăm phần trăm không hề động tới lông chân Santa ở Miami. 
 
- Tôi cũng vậy. Tôi đã cam kết minh bạch với họ. Khốn nỗi tình ngay mà lý gian. Mình phải tóm cổ tên Ben thì C.I.A. mới ngậm miệng. Đêm nay tôi thức đến sáng, có gì mới, anh kêu tôi. 
 
Trùm K.G.B. Vakin cắt điện đàm từ nãy, Nương Nương vẫn sững sờ. Phó Mập mời giục ra xe nhiều lần Nương Nương mới nhớ. Y nói làm ràm một mình: 
 
- Ben... Santa... dễ hồ hắn là ma.... 
 
........................ Không, Ben không là ma. Ben-Văn Bình đang ngồi xe hơi, chạy khơi khơi trong thành phố Ha-van ngủ kỹ, cách trụ sở G-2 của Nương Nương chưa đầy một kilômét. 
 
Galli có lối lái xe khá bạo, đến ngã tư nàng không giảm bớt vận tốc, mỗi khi quẹo, nàng tống thêm ga xăng, và ôm "cua" thật sát khiến xe hơi nghiêng hẳn một bên, trượt trên hai lốp, tưởng như tai nạn sắp xảy ra. Muốn lái xe ẩu tả mà an toàn như vậy phải mất nhiều công phu đào luyện. Không phải ai cũng làm được. Nhiều người học bở hơi tai vẫn lật xe như chơi. 
 
Nàng phóng nhanh một hồi rồi chậm dần. Thấy nàng loanh quanh trong khu tứ giác gần vận động trường Nhiệt-Đới, rời đại lộ 60 vào đường 41, đến đại lộ 47 vòng qua đại lộ 31 rồi trở lại đại lộ 60. Văn Bình bèn hỏi lý do, Galli rà sát lề, cạnh một công viên âm u, miệng đáp: 
 
- Em cần kiểm soát xem họ có rượt theo hay không. Song điều đó chưa quan trọng bằng việc đổi xe. Xe mình đang ngồi là xe riêng của G-2. Xe riêng của toán hành động Sông Đen. Mỗi xe được gắn dụng cụ liên lạc thường trực với đài kiểm-xa trung ương. Lộ trình của xe, dầu người lái không báo cáo về, nhân viên kiểm-xa trung ương vẫn có thể theo dõi dễ dàng. Nói rõ hơn, nếu mình không cấp tốc đổi xe, G-2 sẽ tìm ra mình. 
 
Văn Bình giựt mình: 
 
- May có em, nếu không anh bị G-2 giết chết là cái chắc. 
 
Galli thắng xe. Văn Bình hỏi: 
 
- Em bỏ xe lại đây? 
 
Nàng gật đầu. Chàng tỏ vẻ băng khoăn: 
 
- Mình lấy xe của ai? Chung quanh đây anh không thấy bóng chiếc xe nào cả. 
 
Galli chỉ phía bên kia công viên chìm ngập trong đêm khuya dầy đặc: 
 
- Xe của em. 
 
Xa xa, tòa cao ốc 8 tầng, nơi vừa diễn ra những vụ án mạng lãng xẹt hiện ra lù lù. Xe hơi của Galli là chiếc Zaz-966 do Nga Sô chế tạo. Cùng với chuyên gia Sô Viết, xe hơi Sô Viết được chở tới Cuba. So với tiêu chuẩn tây phương Zaz-966 quá cục mịch và chậm rề rề, mặc dầu máy nó những 1200 phân khối, gắn đàng sau như kiểu Rờ-nô thông dụng của Pháp. Galli chuồi vào sau vô-lăng, chiếc Zaz chỉ có mã ngoài xấu xí, về khoản tiện nghi bên trong nó không thua sút xe hơi đắt tiền Âu-Mỹ, với máy điều hòa khí hậu, âm thanh nổi, kiếng xanh, số tự động, ghế cút-sét có dựa đầu, êm ái như ghế xa-lông. Động cơ của nó khỏe và êm khác thường, Văn Bình từng lái xe đua từ hai ba chục ngàn đô-la trở lên cũng phải tấm tắc khen ngợi. 
 
Mới đó hai người tới vườn bách thảo trên đại lộ 26. Galli lái vào đường nhỏ chênh chếch với góc vườn. Nàng nói: 
 
- Em chờ anh ở đây. Địa chỉ anh nói ở ngay đầu đường, anh đi thẳng, chừng trăm mét là tới. Nơi này nhiều cây, lại tối, công an đi tuần qua không thể nhìn thấy xe em. Anh nên thận trọng: trước khách sạn luôn luôn có người gác. 
 
Đây là khách sạn Dân Chủ. Lên làm vua không ngai, ông thủ tướng râu xồm mang những danh từ kêu oang oang đặt cho đường phố, công thự, xưởng máy, cao ốc. Khách sạn Dân Chủ này từng có một dĩ vãng vàng son, vương tôn công tử khắp vùng caríb kéo tới nườm nượp để chơi ru-lét, vì sòng ru-lét ở đó thu hút được nhiều nhà tỉ phú và giai nhân nhất. Sòng bạc bị đóng cửa, khách xộp bị cấm nhập nội, chủ nhân của khách sạn phải vù ra nước ngoài trước sự đe dọa bắt bớ, tòa nhà 6 tầng rộng rãi, khang trang, đẹp mắt, được dùng làm câu lạc bộ văn hóa. Ba tầng trên làm nhà ở cho cán bộ văn hóa cao cấp được Nhà Nước sủng ái. 
 
Văn Bình đến đó để tìm Bạch Hồng. 
 
Tên Bạch Hồng được nhắc tới trong mật điện chụp thành phim, tìm thấy trên mình điệp viên Giắc Tati.Tại trung ương thư khố C.I.A. có một tập hồ sơ dầy nửa gang tay về người đàn bà diễm lệ, đa tài và đa tình tên Bạch Hồng, hiện là một trong số ít ngôi sao sân khấu, màn bạc và ca nhạc sáng chói ở Cuba. 
 
Giắc không lạ gì Bạch Hồng. Hai người quen nhau từ hồi Giắc phục vụ trên đất Mỹ, Bạch Hồng chưa nổi danh, còn cắp sách theo học lớp diễn xuất và hát hỏng mỗi tối trong một hộp đêm cà tàng ở ngoại ô thị trấn Nữu-ước. 
 
Ông Sì-mít nghĩ rằng cái chết của Giắc không thể không liên hệ đến Bạch Hồng. Liên hệ cách nào, liên hệ đến đâu, ông chưa biết. Ông tin tưởng Văn Bình có thể gỡ được đầu mối. 
 
Dẫu Galli không căn dặn, Văn Bình cũng không dám đột nhập khách sạn Dân Chủ bằng cửa trước. Đã quen với nghề nhảy tường, bám leo ống máng và mở khóa không cần chìa, chàng cảm thấy vững bụng khi đến góc đường, đối diện bức tường cao và dài của khách sạn. Khách sạn tọa lạc trên diện tích hai mẫu tây, xây lùi vào trong, có vườn rộng, nhiều cây, Văn Bình đã nghiên cứu mọi lối ra vào trên họa đồ. Do đó, chàng chỉ mất mấy tích tắc đồng hồ là vượt qua bức tường cao 3 mét, hạ chân nhẹ nhàng xuống nệm cỏ trong vườn rồi men theo hàng cây đến một cửa hông vắng vẻ, trèo lên lầu hai. 
 
Tầng lầu này được ngăn làm 4 khu, mỗi khu gồm nhiều phòng. Bạch Hồng chiếm khu nhìn ra đường lớn. Văn Bình ngửi thấy mùi hoa hồng quyện ngát không khí ban đêm đẫm sương. Bạch Hồng lấy tên hoa hồng không phải do ngẫu nhiên. Nàng mê hoa hồng. Nhất là hoa hồng trắng. Sinh viên nước Đức căm thù chủ nghĩa quốc xã lập một hội kín gọi là bạch-hồng, hoa hồng trắng, hội viên dùng hoa hồng trắng để liên lạc với nhau. Bạch Hồng có dính líu xa gần với hội kín này không? 
 
Văn Bình thấy loáng thoáng nhiều giẫy chậu men trắng xếp đầy một góc hành lang, trồng rặt hoa hồng trắng. Bên phải là cửa sắt dẫn đến khu phòng của Bạch Hồng. Ánh đèn ống từ xa chiếu lại. Cảnh vật yên tĩnh. 
 
Thốt nhiên chàng nhớ nhà. Quỳnh Loan cũng trồng một vườn hồng độc đáo. Trên thế giới hiện có hàng vạn thứ hồng khác nhau. Đủ mầu. Đủ kiểu. Quỳnh Loan chỉ ưa trồng hồng xanh và đen, nghĩa là loại hiếm và quý nhất. Những luống hồng của Nguyên Hương nổi bật mầu vàng chói lọi, loại hồng thường thấy trong Tòa Thánh và được đức Giáo Hoàng dùng để ban cho các yếu nhân mà ngài sủng ái. 
 
Những người đàn bà đẹp chàng yêu đều trồng hồng. Họ không cho hay lý do nhưng chàng đã đoán biết. Hoa hồng tiêu biểu cho tình yêu bất diệt. Hoa hồng giúp xua đuổi được tuổi già. Nó được tạo hóa cho phép mầu: theo thần thoại, những người phạm tội trên trần, bị đầu thai làm trâu ngựa có thể trở lại làm người bằng cách ăn hoa hồng.

 
Trước giờ chàng ra sân bay đi Cuba, các điệp viên tân tuyển của Sở trong lớp ikêbana đã vây chàng vòng trong, vòng ngoài, yêu cầu chàng giảng về ý nghĩa hoa hồng. Chàng nói thao thao, bất tuyệt, đám học viên đầy hứa hẹn cặm cụi ghi chép. Chàng kể cho họ nghe những tích chất kỳ lạ của hoa hồng. Mọi thứ hoa đểu mở rộng cánh. Riêng nó thì không. Cánh nó luôn luôn khép kín. Nó điển hình cho tình yêu thầm lặng. Ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật Vụ, có cái tên tiền định bắt đầu bằng chữ H. H là Hoàng, là hoa hồng. Và H cũng là Harpocrat, vị thần của Thầm Lặng[50].... 
 
- Sia va sê vơ-nia a-ca[51]. 
 
Văn Bình giựt bắn. Một tiếng nói đàn ông từ bên phải hành lang rót vào tai chàng. Người lạ ra lệnh cho chàng bước về phía ấy. Cơn mộng đẹp của chàng biến thành ác mộng. 
 
Một nòng súng trăng trắng dật dờ trong bóng tối....
 



IX. Bạch Hồng
 
Địch đứng cách chàng ngoài tầm cước. Bằng đuôi mắt, chàng ước định ưu thế của hắn: hắn có súng trong tay, chàng chưa kịp xoay mình hắn đã có thể lảy cò, và cái huy hiệu đoàn viên Sông Đen trên vai cho thấy hắn là cây súng đáng nể. Dẫu địch không phải thiện xạ, Văn Bình cũng chưa thể phản công. Là vì địch núp sau cái chậu sứ lớn, cao bằng đầu người, trồng hoa hồng. 
 
Chàng đành tuân lệnh, xây mặt bước về phía địch. 
 
Hắn lùi lại, xô cửa, khoát tay ra dấu bảo chàng vào. Hắn huơi súng, giọng đắc thắng: 
 
- Anh đến tìm cô Bạch Hồng? 
 
Địch trạc 23, 24 tuổi. Ở lứa tuôi này, trừ phi là thiên tài võ thuật và mưu trí mới leo tới địa vị thủ lãnh điệp báo. Nghĩa là địch còn thua chàng xa lơ, xa lắc. Địch chỉ là toán viên Sông Đen tầm thường. Bắn giỏi. Võ giỏi. Hàm răng tập luyện marakê sắc và cứng. Nhưng chưa hội đủ điều kiện để tranh đua ngang ngửa đồng cân đồng lạng với điệp viên Z.28. 
 
Chàng bèn sẵng tiếng: 
 
- Tên anh là gì? Anh chưa biết tôi là ai hả? Mở rộng cặp mắt ra nhìn rồi hãy chĩa súng và phát ngôn lếu láo.... 
 
Gã toán viên Sông Đen quan sát chàng từ đầu xuống chân, sự băn khoăn pha lẫn ngạc nhiên hiện rõ trên mặt: 
 
- Là ai... là ai? Quái, ông là ai, tôi không biết. 
 
Văn Bình quắc mắt: 
 
- Phụ tá đặc biệt của đồng chí giám đốc. Tôi đến đây để ban thêm chỉ thị cho các anh. 
 
Chàng thọc tay vào túi quần sdau. Địch tưởng chàng rút bót-phơi. Hắn chỉ chú tâm đến cánh tay phải của chàng, cánh tay lấy ví để xuất trình giấy tờ. 
 
Hắn quên bẵng tay trái. Trong một vi phân tích-tắc. Văn Bình giành lại quyền chủ động. Cánh tay trái của chàng hất ngược từ dưới lên trên. Khẩu súng bị đánh văng qua vai địch, rớt trúng một chậu hồng kê sát tường. 
 
Phòng này chưa hẳn là phòng khách, vì lèo tèo có cái bàn tròn và mấy cái ghế mây thấp nhỏ, diện tích còn lại là giang sơn của hoa hồng. Hồng trồng trong phòng là hồng quý, những chậu hồng trước mắt Văn Bình có thể được coi là hình ảnh của trái đất thu hẹp với loại hồng phớt xanh do người Đức phát minh, hồng Pháp mầu tím lợt và hồng Mỹ mầu tía pha vàng. 
 
Khẩu súng phá nát một khóm hồng mảnh dẻ, đóa hoa đen óng ả độc nhất của nó rả cánh bay lả tả trên nền gạch trắng. Thứ hồng đen này gây giống khó hơn cả siệc sinh đẻ một đứa bé thông minh, vì vậy giá rất đắt. Văn Bình quý hồng đen chẳng phải vì nó đắt tiền, cũng chưa hẳn vì Quỳnh Loan yêu nó. Mà chính vì mầu đen của nó không buồn như mầu đen đám tang, không tối tăm như màu đen đêm khuya. Mầu đen của hồng đen là mầu đen mịn ướt của suối tóc dài tha thướt làm tăng mầu trắng hồng của cô gái đồng trinh. Nó còn là mầu đen ướt át của tròng mắt giai nhân. Đẹp như vậy mà khẩu súng của gã ác ôn Sông Đen dám vùi dập tan tành.... 
 
Nộ khí sung thiên, Văn Bình bồi tiếp một atêmi cùi trỏ. Nạn nhân bắn vào tường rồi nằm thẳng đơ. 
 
Một thiếu phụ trọng tuổi phục sức xuềnh xoàng hiện ra ở khung cửa vào nhà trong. Văn Bình biết thiếu phụ là gia nhân của Bạch Hồng. Thiếu phụ chắp hai tay trước ngực, thân thể run lẩy bẩy, mặt tái mét. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Cô chủ đâu? 
 
Thiếu phụ lập bập: 
 
- Bầm... bẩm... cô cháu bị đau. 
 
- Đang nằm trong phòng? 
 
- Bẩm... bẩm.... không ạ. 
 
- Vậy cô Bạch Hồng nằm ở đâu? 
 
- Dạ.... bẩm... bệnh.... 
 
- Bệnh viện. Hiểu rồi. Bệnh viện nào? Đường nào? Phòng số mấy? 
 
Bàn tay gầy guộc nổi gân xanh của người tớ già tiếp tục run run như người bị động kinh. Giây lâu thiếu phụ mới luồn được bàn tay vào túi, lấy ra mảnh giấy trắng có tiêu đề bằng chữ in là giấy nhập y viện của Bạch Hồng. Nàng đang nằm điều trị bệnh mất ngủ tại một nhà thương công cách vườn bách thú không xa. 
 
Thiếu phụ ngó Văn Bình, dáng điệu thật tội nghiệp. Có lẽ linh tính của thiếu phụ cho biết Văn Bình sắp xuống tay dứt khoát. Thật ra chàng không có ý định giết thiếu phụ. Nhưng chàng cũng không thể nương nhẹ. Chàng vung đòn nhanh như chớp giựt, ngón trỏ chàng chạm nhẹ mê huyệt ở hông trái thiếu phụ. Chàng canh đòn khít khao, thiếu phụ oằn mình rồi lắc đầu lia lịa như người ngồi đồng trước khi sụm xuống. 
 
Chàng bước vào phòng trong. Phòng ngủ. Phía sau cũng là phòng ngủ. Bên cạnh là xa-lông, phòng tắm và bếp. Và bên cạnh lại là phòng ngủ. Cả thảy có 4 phòng ngủ. Một nữ chủ độc thân với những 4 phòng ngủ. Chỉ riêng con số phòng ngủ đủ tố cáo nếp sống không lấy gì làm đức hạnh của Bạch Hồng. Văn Bình ngắm hoài không chán. Chàng bỗng ước được nằm trên những chiếc giường khác kiểu, khác kích thước, khác mầu kê trong 4 phòng. Có nàng một bên thì tuyệt. Vắng nàng cũng chẳng sao vì hương hoa hồng sực nức. Tâm thần Văn Bình lâng lâng như thể chàng đang lạc trong vườn hồng đại quý của nước Bảo-gia-lợi[52]. Ngực chàng nhẹ hẳn: khi mất sức, mệt nhoài, được thở oxygen nguyên chất vị tất buồng phổi khỏe bằng lúc ny.... 
 
Bỗng Văn Bình cứng người. 
 
Hai mắt chàng vừa ríu lại[53]. Hương thơm hoa hồng có một dược tính phi thường, nó làm cho mắt được thoải mái, nằm ngủ trong vườn hoa hồng nở đố ai dằn được giấc ngủ. 
 
Vậy mà Bạch Hồng mất ngủ. 
 
Vậy mà Bạch Hồng phải vào bệnh viện điều trị.... 
 
Một phần sự thật vừa hé lộ trước mắt Văn Bình. Chàng lục lọi các ô kéo, ngăn tủ. Chàng kéo tủ áo ra ngoài để kiểm soát mảng tường phía sau. Chàng còn tháo nắp máy điều hòa khí hậu, gỡ bỏ mặt sau của ti-vi, ăm-li và thùng loa. Chàng không có thời giờ trả những bộ phận bị tháo rời vào chỗ cũ. Vì thời giờ quá hạn hẹp. Chàng phải khám phá ra đầu mối trước khi trời sáng rõ. 
 
Người tớ gái trung niên vẫn nằm thiêm thiếp, một chân gác lên lưng thi thể còng queo của gã roán viên Sông Đen. Văn Bình tắt hết đèn, đề phòng kẻ núp bên ngoài - nếu có - nhìn thấy chàng. Chàng không trở ra đường bằng lối cũ. 
 
Sương mù buông tỏa kín mít. 
 
Theo ước hẹn, Galli đậu xe dưới rặng cây khuynh-diệp. Mùi thơm của khuynh-diệp không thể bị lầm với mùi thơm nào khác. Văn Bình nhắm nghiền mắt, bước mò trong đêm cũng khó bị lạc đường. 
 
Chàng đã về đến hàng rào dâm-bụt. Bên này là một tòa nhà cao, quét vôi trắng xóa, hàng rào dâm-bụt cắt xén tươm tất chạy dài gần 15 mét nổi bật trên nền tường trắng xóa. Bên kia đường là rặng cây khuynh-diệp, một giống cây làm thuốc, thân cành to lớn, thường thấy trong vùng caríb. Hồi nãy xe hơi của Galli tốp ngay dưới cây thứ 4. 
 
Văn Bình vận nhỡn tuyến để kiểm soát cảnh vật. Mắt chàng vốn sáng như ống viễn kính hồng ngoại tuyến, chàng nhìn ban đêm vẩn rõ nét như nhìn ban ngày. Chiếc Zaz 966 của Galli tuy nhỏ nhưng cũng là khối sắt nặng trên một tấn, nó không thể tan biến như giọt sương khuya..... 
 
Hởi ôi, Văn Bình không nhìn thấy nó đâu nữa. Nó đã tan biến. Không để lại vết tích. 
 
Và thay chỗ nó là một chiếc díp cảnh sát. Đèn táp-lô bật xanh lè. Một cảnh sát viên đang bận rộn với máy điện thoại siêu tần số. Alô... alô.... một loạt tiếng alô nối đuôi nhau liên tiếp. Thì ra chiếc díp này thuộc đội tuần cảnh đặc nhiệm. Cả thảy 6 chiếc díp cảnh sát được tung ra trong thành phố, sục sạo khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm bắt hoặc bắn chết một tên tội phạm gusanô cực kỳ nguy hiểm. Tiếp sau là những chi tiết về tướng mạo và cách phục sức của tên tội phạm. 
 
Tên tội phạm bị truy lùng ráo riết này là chàng. 
 
Giá là thành phố lớn, đông dân cư như Nữu-ước, Đông-kinh (và cả Sàigòn nữa) thì chàng lẫn trốn không mấy khó khăn vì ở đó đêm cũng như ngày đường xá nườm nượp xe cộ. Ha-van là thị trấn nhỏ, vắng, cảnh sát và tự vệ thành nhung nhúc như giòi bọ, hy vọng tự do của chàng thật mong manh. Chàng chỉ còn nước trông cậy vào vận hên, và kế hoạch hành động thần tốc và cương mãnh của chàng. 
 
Theo kế hoạch, điệp vụ phải hoàn tất trước giờ mặt trời mọc. Nửa đêm đã qua từ lâu. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ là rạng đông. Công việc vẩn dậm chân tại chỗ.... 
 
Văn Bình khom lưng núp sau thân cây khuynh-diệp. Trên xe díp có 3 nhân viên công lực. Buộc lòng chàng sẽ phải thanh toán cả 3. 
 
Chàng nghe có tiếng máy xe hơi. Qua màn sương, chàng thoáng thấy hình thù thấp dẹp một chiếc xe hơi đen sì chạy rà tà tới bên kia đường. Tài-xế áp vào lề, không vặn đèn, và không tắt máy. Văn Bình nhoẻn miệng cười khoan khoái. Đó là chiếc Zaz của Galli. 
 
Chàng rạp mình phóc nhanh qua đường. Một tên cảnh sát trên xe díp kêu to: 
 
- Ai đó? 
 
Pha bật sáng, nhân viên cảnh sát xoay tròn cây đèn để chiếu về phía chiếcc Zaz 966. Văn Bình thót qua cánh cửa mở sẵn, lăn tròn vào trong, và Galli - phải, chính nàng ngồi sau vô-lăng - tức thời giựt chiếc Zaz khỏi vỉa hè. Trong loáng mắt, nó nhòa biến vào đêm khuya mù mịt. Tiếng súng lốp bốp rượt theo. Tuy nhiên, Galli bỏ rơi chiếc díp và toán cảnh sát viên một cách quá dễ dàng. 
 
Chàng hỏi nàng: 
 
- Họ đến bắt anh? 
 
Nàng đáp: 
 
- Em không rõ. Em đang ngồi chờ anh thì họ lái xe rừ rừ tới. Trên chặng đường này, đây là chỗ vắng nhất, em đinh ninh cảnh sát không tới. Về phần anh, công việc xong chưa? 
 
- Rồi. Anh làm phiền em quá nhiều. Anh lại còn lây họa cho em. 
 
- Tính em vẫn thích sống động. Vả lại, tự em theo anh, không ai ép buộc. Giờ anh cần đi đâu? 
 
Văn Bình rọi đèn bấm vào tờ giấy thiếu phụ gia nhân đưa cho chàng hồi nãy. Galli liếc qua rồi nói: 
 
- Tưởng đâu, chứ nhà thương này thì gần lắm. Chỉ độ 4, 5 phút là đến. 
 
Xe tạt qua một tiệm ăn. Người khách cuối cùng đã về, chủ hiệu đang hối hả dọn dẹp, Galli đập một bàn tay vào vô-lăng: 
 
- Chết, em quên. Dường như từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì.... 
 
Nàng nói đúng. Bao tử của chàng đã dẹp lép. Đã đói, chàng còn đói hơn vì trước cửa nhà hàng lủng lẳng một tấm bảng lớn, sơn trắng, vẽ những con cua và tôm càng đỏ chóe ngon lành. Cua và tôm là món ăn lừng danh ở Cuba. Trước kia, ai cũng được ăn cua tôm, giờ đây, thực đơn khoái khẩu này chỉ còn được dọn theo giá chợ đen, đắt lòi con mắt. Muốn ăn ngon theo giá chính thức phải ghé câu lạc bộ Torre. Khốn nỗi tiệm ăn này được dành riêng cho quốc khách, cố vấn và viên chức cao cấp.... 
 
Galli tốp xe gần tấm bảng quảng cáo hấp dẫn: 
 
- Em mua săng-uých cho anh ăn tạm. 
 
Nàng thoăn thoắt bước về cánh cửa còn mở hé. Ban ngày mua đồ ăn còn khó, huồng hồ giờ này. Văn Bình liếc cổ tay: gần 1 giờ khuya. Nhưng với xấp đô-la thơm tho, sẵn sàng trả giá cắt cổ. 7 đô một đĩa trứng tráng, thì mua gì cũng có. 
 
Văn Bình luồn tay vào túi vải lấy cái hộp sắt đựng điện đài. Đến giờ liên lạc với đại tá Pít. Điện đài này chỉ lớn bằng hai gói thuốc lá song tầm hoạt động rất xa, nó rất nhậy cảm, và không bị hư hỏng bất tử. Thời tiết thay đổi đột ngột, điện yếu, hoặc bị làn sóng của đối phương chen phá, nó vẫn phục vụ hữu hiệu và trung thành. Ban Kỹ Thuật C.I.A. từng thử sức chịu đựng của nó tai vùng băng tuyết Bắc-Cực, trên đường xích đạo nóng bỏng, trong rừng già và dưới hầm sâu cũng như trên đỉnh núi cao. Cộng sự viên của ông Sì-mít yêu quý nó hết mực. Kích thước của nó bé bỏng, xinh xắn nên được đặt tên là "cô đào pôla"[54], nữ diễn viên Pháp có vòng eo nhỏ nhất thế giới. 
 
Văn Bình đặt "cô đào Pô-le" trên đùi, kéo ăn-ten, bấm nút cho ắc-quy điện chạy. Bình điện của nó cũng tốt như máy. Xài liên tiếp 3 giờ đồng hồ mới cạn hơi, và sạc lại dễ dàng bằng cách cắm vào hệ thống điện nhà. Ban Kỹ Thuật C.I.A., đã kiểm soát cẩn thận trước khi trao cho chàng. Và chàng đã đích thân kiểm soát lại lần nữa. 
 
Galli khuất sau cánh cửa nhà hàng. 
 
Kỳ lạ thay, Văn Bình ấn hoài, ấn hủy, bình điện của cô đào Pô-le vẫn trơ như đá, trơ như đá, vững như đồng. Ngọn đèn xanh báo hiệu ắc-quy còn tốt không thất bật sáng. Văn Bình lắc mạnh, đoạn mở nút cấp-cứu. Nút này ăn thông với một bình ắc-quy tí hon khác, đủ điện cho 5 phút đồng hồ truyền tin mã tự. 
 
Kỳ lạ thay, cả bình ắc-quy cấp cứu cũng câm luôn. 
 
Văn Bình xem xét kỹ những nút đóng mở trên máy "cô đào Pô-le". Và chàng bắt đầu hiểu. 
 
Không than vãn nửa lời, chàng cất trả điện đài vào túi vải, nhét lại dưới gầm băng trước. Chàng vặn ra-dô trong xe. Chiếc Zaz của Galli được gắn ra-dô cực mạnh có thể bắt được mọi luồng sóng, kể cả các tầng số thật cao. 
 
Văn Bình mò mẫm tần số của cảnh sát. Chàng không biến sắc mặc dầu những khẩu lệnh rần rộ từ máy vọng ra cho thấy vòng vây của G-2 được thắt chặt tối đa. Chàng hơi nhíu mày khi nghe báo cáo về cái chết của tổng thư ký Phủ Tổng Thống Matêra. Lệnh của cảnh sát được lập lại nhiều lần trên siêu tầng số, yêu cầu lập nút chặn trên đoạn đường trước tư dinh của Matêra. Không cóchi tiết nào về cái chết. Nhưng đối với Văn Bình thì biết thế là đủ. 
 
Galli khệ nệ tay xách nách mang ra xe. Nàng mua được hai ổ bánh mì nhồi dăm-bông, kèm thêm chai rượu vang. Văn Bình mở đài bá âm Ha-van trong khi Galli khui rượu. Bào diễn văn tràng giang đại hải của ông thủ tướng râu xồm chỉ mới bắt đầu. Galli nhăn nhó: 
 
- Đổi đài khác đi anh. Nghe ông ta hò hét mình ăn mất ngon. 
 
Luồng sóng nào trên đảo Văn Bình cũng tiếp vận bài diễn văn oang oang của thủ tướng. Galli rót rượu vào ly giấy cho Văn Bình: 
 
- Để em mở đài Miami, nghe thú hơn. 
 
Phương tiện liên lạc duy nhất của chàng với đại tá Pít hiện chờ chàng ở Miami đã tắt lịm. Từ giờ trở đi là hết. Sống hay chết là việc riêng của chàng. May ra một điệu nhạc giựt gân từ Miami tới có thể nhen nhúm lại ngọn lửa hy vọng trong lòng chàng.... 
 
Galli nhai ngấu nghiến mẩu bánh mềm xèo: 
 
- Không được ngon, phải không anh? 
 
Văn Bình chiêu một ly vang đầy ắp: 
 
- Như vậy là nhất rồi. 
 
Chàng hôn má nàng. Nàng cười: 
 
- Họ sắp hết bản tin. Giờ này nhạc Miami du dương kinh khủng. 
 
Xướng ngôn viên Mỹ vửa qua phần tin tức quốc tế, bắt đầu tường thuật những chuyện "xe cán chó" xảy ra trong vùng. Một mẩu tin ngắn vừa gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến kế hoạch hoạt động đêm nay của chàng. Theo mẩu tin này, một người tên Ben vừa bị bắn chết trong khách sạn Biên-Giới tại ngoại ô Miami. Nạn nhân từ Ha-van đáp xuống Miami hồi chập tối. Cơ quan điều tra không tuyên bố gì về vụ ám sát này. Dường như nạn nhân là viên chức C.I.A. đến Cuba với một sứ mạng đặc biệt. Ben rời Cuba được mấy tiếng đồng hồ thì bị hạ sát, hung thủ đã tẩu thoát. Các phóng viên báo chí đến khách sạn săn tin đều bị mời khéo ra ngoài..." 
 
Văn Bình ném cái ly giấy ra khỏi xe. Ra-dô trỗi một bản dân ca trầm bỗng. Galli nổ máy. 
 
Nàng hỏi chàng: 
 
- Anh thích loại nhạc này không? 
 
Chàng đáp "rất thích" tuy chàng không nghe thấy gì. Tâm tư chàng đang chìm ngập trong sự suy nghĩ và sắp xếp. Galli vòng xe vào một đại lộ có nhiều nhà chọc trời. Nàng quẹo trái rồi chỉ bên phải: 
 
- Nhà thương. 
 
Tường bệnh viện bằng thép mắt cáo thoáng khí, trong và ngoài nhìn thấy nhau dễ dàng. Nhưng nó quá cao. Cao trên 4 mét. Tuy nhiên, điều làm lo âu không phải là chiều cao của bức tường. Mà là bệnh viện thắp quá nhiều đèn. Hầu hết thành phố bị bóng tối che phủ, đâu đâu cũng tối thui. Riêng nhà thương sáng như sao sa. 
 
Chàng hỏi Galli: 
 
- Đèn ở đây luôn luông sáng? 
 
Nàng đáp: 
 
- Hơi lạ. Em qua đường này mỗi đêm. Họ chỉ mở đèn ở cổng và phòng trực. 
 
Sự thắp sáng bất thường này đòi Văn Bình gia tăng cẩn trọng.Chắc chắn bên trong có nhân viên G-2 canh gác. Thanh toán được họ không dễ gì, nhưng trước khi nghĩ đến việc triệt hạ nhân viên G-2, chàng phải tìm cách đột nhập bệnh viện êm thấm. 
 
Bệnh viện tọa lạc trên khu đất rộng nhiều mẫu tây, tứ phía có hàng rào kẽm, không cận kề một cơ sở kiến trúc nào. Ra vào chỉ có một lối: cổng tiền. Cổng hậu chỉ được mở ban ngày. Giờ này cổng tiền chưa đóng. Một người mặc đồng phục trang ngồi gác. Một giẫy xe hơi trắng sơn dấu thập đỏ đậu dọc con đường trải sỏi trắng hai bên xanh rì cỏ non. 
 
Gailii lái xe vòng quanh bệnh viện. Nếu không dùng cửa trước chàng chi còn nước vượt hàng rào, trèo rào là trò chơi đối với chàng. Từ dưới đất chàng rùn mình nhẹ là nắm được thanh sắt tròn và cong ở đỉnh tường và đu lèn. Nhảy từ đó xuống sân trong cũng là trò chơi, 30 giây đồng hồ sau chàng lọt được vào bên trong. Nhưng chàng sẽ mất thêm 30 giây đồng hồ khác chạy như vô địch chạy nhanh thế vận từ chân rào thép đến bức tường gạch gần nhất. 
 
Vị chi 60 giây đồng hồ chàng bị lộ mục phiêu hoàn toàn.Toán viên Sông-đen mai phục trong nhà thương không phải là kẻ cận thị nặng. Họ cũng không phải là kẻ bắn súng cà mèng. 
 
Chàng hỏi Galli: 
 
- En xoay ra kế nao chưa? 
 
Galli đáp: 
 
- Chưa. Đành phải dùng cửa trước, nhưng... 
 
Nhỡn tuyến của chàng lẫn của nàng đều hướng về giẫy xe Hồng-thập-tự. Galli quẹo trái, miếng nói: 
 
- Chạy qua bệnh viện một vòng thỏi, qua nhiều họ nghi. Em lái vào trường này nhiều cây và ít đèn chúng mình hàn bạc với nhau tiện hơn. 
 
Văn Bình chỉ những ngôi nhà trệt hoặc một tầng lầu song lập nối đuôi nhau, phía sau những vườn hoa xinh xắn: 
 
- Cư xá? 
 
Nành đáp: 
 
- Vâng. Cư xá của nhân viên y-tế Liên sô. 
 
Người Nga có mặt khắp nơi, hầu hết là quân nhân mặc thường phục. Họ ở riêng không trà trộn với ai, giải trí riêng. chữa bệnh cũng riêng. Nơi ở của họ luôn luôn được ngăn bằng kẽm gai có chó săn canh gác. Ngoại trừ cư xá của "nhân viêny tế văn hóa". 
 
Văn Bình đề nghị với Galli: 
 
- Anh vừa nhìn thấy xe Hồng thập tự. Cất trong ga-ra. Nơi này tối. Chắc không có ai. Hoặc chỉ một người gác là cùng. Em đậu ở đây... 
 
Galli tắt máy: 
 
- Em cùng đi với anh, tiện hơn. Trên nguyên tắc, cư xá y tế không co ngườì gác. Nhưng, biết đâu. Em từng đến đây nhiều lần để thăm một nữ bác sĩ Nga. Em thuộc đường, em lại giỏi tiếng Nga, em có thể giúp anh đắc lực... 
 
Bầu không khi vắng vẻ và yên tỉnh của cư xá không làm Văn Bình bớt lo âu. Trái lại, chàng lo âu hơn. Tuy hai người đột nhập khu vườn dễ dàng - những cửa ra vào chỉ khép chứ không khóa - Văn Bình có linh tính sẽ gặp trở ngại ghê gớm. Phái đoàn Sô Viết, dầu chỉ là phái đoàn thuần túy y tế, luôn luôn khe khắt về vấn đề bảo đảm an ninh. Không thấy bóng người gác không có nghĩa là cư xá không có hệ thống canh phòng. 
 
Chàng ấn Galli thụp xuống sau bờ dậu dâm-bụt: 
 
- Cần thận, em ơi... anh sợ họ gắn máy chụp hình báo động điện tử.... 
 
Nàng cười, bẹp má chàng: 
 
- Trừ phi anh có vợ, không dám chụp hình chung với em. 
 
- Đừng đùa. 
 
- Về phần anh, cũng đừng sợ hão, sợ huyền. 
 
Galli ra hiệu cho chàng theo chân nàng. Nàng bình thản dẫm trên sân cỏ non. Mỗi dân tộc có một lối sống riêng: đối với người Anh thì tha hồ đạp cỏ non, trên đường đi họ trồng cỏ non, người Pháp ở cách Anh quốc có một eo biển nhỏ xíu mà nơi nào có cỏ non là có tấm bảng "cấm dẫm lên cỏ", "yêu cầu bước ra ngoài". Người Nga cũng vậy, họ chủ trương "cấm dẫm lên cỏ". 
 
Galli đã đi qua khỏi sân cỏ non, đặt gót trên thềm ga-ra. Thật lạ lùng, vì xe hơi nằm tênh hênh, ga-ra không có cửa. Chi tiết này chứng tỏ phái đoàn Sô Viết không sợ mất trộm xe hơi. Sự thật là thế, ăn cắp được xe hơi rồi đào đâu ra ét-xăng để chạy, và nếu kiếm được nhiên liệu thì làm cách nào xuất trình giấy phép lưu thông tại các nút chặn? 
 
Có 2 chiếc xe chữ thập đỏ và một lô xe nhà. Văn Bình chọn chiếc có vẻ mới nhất trong 2 chiếc Hồng-thập-tự. Galli loay hoay mở cốp xe, lôi ra những cái bọc đựng bờ-lu trắng và y cụ. Trong loáng mắt, hai người cải trang thành nhân viên bệnh viện. 
 
Qua bóng tối, Văn Bình thấy hàm răng lấp lánh của Galli. Miệng cười của nàng thật hấp dẫn. Cầm lòng không nổi, chàng hôn nàng. 
 
Và kẻ địch chờ đúng tích-tắc đồng hồ hai người ôm nhau mùi mẫn ấy để tấn công đột ngột.... 
 
Văn Bình nghe tiếng động lớn sau lưng. Chàng xô Galli nằm ngửa trên vè xe, trong khi ấy chàng vẫn ôm ghì nàng để che chở cho nàng. Phản ứng thần tốc và sáng suốt của chàng đã cứu nàng thoát chết. 
 
Văn Bình tính rất đúng. Người Nga không thể bỏ trống cư xá. Họ không dùng máy móc điện tử vì trong cư xá toàn nhân viên y tế, không chứa cái gì bí mật, hoặc đáng giá cần được bảo vệ triệt để. Họ không đặt trạm gác vì họ đã tìm ra một cách giữ nhà hữu hiệu mà rẻ tiền hơn các trạm gác có người. 
 
Đó là chim hạc. 
 
Một con chim hạc lông trắng toát không biết núp ở đâu đâm bổ vào mặt hai người, cánh xòe rộng kêu ào ào như gió biển. Cái mỏ nhọn hoắt của chim hạc không mổ trúng mục phiêu. Bộ cánh của nó quét ngang lưng Văn Bình. Chàng cảm thấy tê dại. Nếu khi ấy chàng không vận công chắc chắn chàng đã bị quật ngã, cả xương sống gẫy gập làm đôi. 
 
Vì hạc là giống chim lớn cực kỳ nguy hiểm. 
 
Chim hạc được gọi bằng nhiều tên đầy thi vị, như chim hồng-hộc, thiên nga, bạch nga, nó là loại chim đẹp nhất, lông trắng như tuyết, cái cổ dài mềm mại và quý phái làm ta liên tưởng đến báu vật của vua chúa. Trên thực tế, nó là chim của vua chúa, tại Anh quốc tất cả chim hạc không do tư nhân làm chủ dđeu dduèợc luật pháp coi là thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng. Các thi sĩ chỉ biết vẻ đẹp thần tiên của chim hạc, chứ không biết nó có thể giết người dễ dàng, nó dữ như hùm beo, nó lại khôn ngoan trầm độc như rắn.... 
 
Văn Bình quan sát con bạch nga vừa tấn công hụt chàng và Galli. Thường thường chim hạc được thấy tại hồ bơi, sông ngòi, là chim hạc-câm. Nó được loài người nuôi từ nhiều thế kỷ nay. Gọi là hạc-câm thật ra nó chẳng câm tí nào, nó rất ồn ào, nó hót oang oang được 8 âm khác nhau, nó mang trên trán một cái gồ đen sì, cổ nó dài ngoằng và mỏ nó mầu da cam. 
 
Con bạch-nga này cũng không phải là hạc be-uých[55], hạc-hoang, hạc-kèn và hạc-Mỹ, nghĩa là những giống hạc sinh sống ở châu Âu và châu Mỹ. Văn Bình chưa nhận diện được nó là hạc gì, tuy nhiên, ngay sau cú đòn nhập cuộc của nó chàng không dám khinh địch, chàng lùi lại một bộ liệu thế đối phó. 
 
Galli nói không ra hơi: 
 
- Lạ quá, lạ quá, chim hạc biết võ anh ơi! 
 
Văn Bình khoát tay cho nàng ẩn náu sau lưng chàng: 
 
- Ừ, anh cũng thấy lạ. 
 
Đúng ra, chim hạc không phải là giống vật lạ đối với con người lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trái đất như Văn Bình Z.28. Những ngày lưu lạc ở Trung Hoa, chàng học được hạc-quyền, một trong nhiều bộ quyền kỳ bí của Thiếu Lâm tự, dựa trên lề lối công thủ bẩm sinh của chim hạc. Chàng thụ giáo tại một võ đường vắng vẻ, gần hồ Động-Đình, nơi có nhiều giống bạch-nga khác nhau, chàng nghiên cứu tỉ mĩ mọi động tác của chim trước khi bắt tay vào việc hấp thụ tinh hoa kỳ diệu của hạc-quyền. Chim hạc cân nặng từ 10 kí trở lên, con lớn nhất khoảng 25 kí, với sức nặng ấy nó khó thể là đối thủ đáng gờm của người, sở dĩ nó lợi hại là do bộ cánh cực khỏe, bề rộng mét rưỡi của nó, thêm vào đó là cái mỏ cứng như thép và vận tốc khi chạy, xấp xỉ cả trăm cây số giờ. 
 
Hạc-quyền là một võ công cao siêu vì nó gồm cương nhu lẫn lộn, khi nhanh khi chậm bất thường, nhiều khi nó đều đặn, nhịp nhàng, bay bướm, hấp dẫn như người đàn bà đẹp biễu diễn khiêu vũ[56]. Văn Bình không có hoàn cảnh lưu lại đất Tàu để trở thành cao thủ hạc-quyền. Vả lại, hạc-quyền chân truyền đã lần lần mai một sau một chuỗi dài biến động chính trị ở Trung Hoa, nhất là sau trận chiến tranh Hoa-Nhật và sự đoạt quyền của Mao Trạch Đông. Văn Bình chỉ còn cách chu du từ Đông sang Tây, dừng lại những nơi có giống hạc lạ để học thêm tại chỗ những đòn mỏ, đoàn cánh, đòn cẳng, đòn cổ thiên phú của hạc. 
 
Vì vậy, Văn Bình đã có duyên nợ với giòng sông Seine, ở khúc chảy qua kinh đô ánh sáng Ba Lê, nơi có nhiều chim hạc đến nỗi một hòn đảo được đổi tên là đảo Hạc[57]. Chàng qua Đan-Mạch, loài hạc ở đó được chính quyền bảo vệ, không ai được săn bắn, cũng như qua Luân-đôn, lên Ái-nhĩ-lan, quê hương của chim hạc. Chàng bơi thuyền dọc sông Mít-síp-si-pi bên Mỹ để theo dõi một giống bạch-nga có lối mổ nhanh như máy điện tử. Chàng suýt lạc trong vùng sa mạc Úc-đại-lợi sau mấy ngày đêm lái xe díp, quay phim những cuộc xung kích của hạc-đen. 
 
Hạc-đen là đáng sợ nhất. Con hạc vừa tấn công chàng trong nhà xe của cư xá phái đoàn y tế Sô Viết lại trắng. Hạc trắng thường là hạc hiền. Con hạc hiền này có một kỹ thuật đánh trộm già dặn và khoa học, sự kiện này chứng tỏ nó được huấn luyện chu đáo. 
 
Thì ra nó là hạc cận-vệ của K.G.B.. 
 
Những năm gần đây, K.G.B. dùng súc vật thay người để giữ nhà. Đứng đầu là chó và mèo. Rồi đến chim muông, như cú và quạ. Chim hạc được đặc biệt chiếu cố vì nó là giống chim đẹp, nơi nào có hoa viên, có hồ bơi, nghĩa là chung quanh các dinh thự, tư thất, nơi ấy đều có nó làm vật trang trí xinh tươi và cao quý. Không thể thả chó bẹt-giê rong ngoài vườn, quan khách sẽ tái xanh mặt, nhưng thả đoàn bạch-nga bay lượn trên hồ nước thì tha hồ. Khi cần chim hạc khả ái sẽ biến thành phòng tuyến cận vệ kiên cố.

 
Văn Bình chỉ nghe tin K.G.B. dậy chim hạc, chứ chưa bao giờ được mục kích khả năng giữ nhà của chim hạc. Điệp vụ Cuba đã mang lại cơ hội học hỏi mới cho chàng. 
 
Khi ấy Văn Bình dựa lưng vào cửa xe Hồng-thập-tự. Con chim hạc đứng cách chàng 3 mét. Nó đang ở trên mui xe, cẳng rùn, cánh giang rộng. Chàng không nhìn thấy mắt nó, song căn cứ vào thư thế cẳng và cánh nó, chàng đoán biết nó sửa soạn cuộc tấn công mới. 
 
Nó nặng chừng 15 kí, tức là loại hạc trung bình, thân hình nó không giống những con thiên-nga chàng gặp, thế tất đây là giống hạc lai. Hồi ở Pháp, chàng nghe nói đến một giống chim hạc hoang Âu-châu được đem về nuôi, pha trộn với hạc-đen Úc-đại-lợi đã tạo được một giống hạc-lai lông trắng giữ nhà đắc lực hơn cả bẹt-giê và rắn lục gộp lại. 
 
Nếu đúng nó là hạc-lai thì nó chuyên móc mắt người bằng cái mỏ nhọn hoắt. Nó ở trên cao, sức mạnh của vận tốc sẽ làm đòn mổ thêm chính xác và lợi hại. Núp sau lưng chàng, Galli thở như thổi bễ. Chàng an ủi: 
 
- Em đừng sợ. Để anh hạ nó cho. 
 
Chàng vừa dứt lời thì bộ cánh trắng của con hạc lại đập xành xạch. Nó phóng tới như viên đạn rời nòng súng đại bác. Lờ mờ trong bóng đêm, chàng thấy cái mỏ đen sì chúc xuống, tréo góc 45 độ. 
 
Chàng né sang bên. Một lần nữa lông cách con hạc chạm hông chàng. Chàng đã vận công nghênh chiến nê, chàng chỉ còn cảm thấy tê tê. Luồng gió do cánh hạc gây ra có thể xô đổ nhiều bao gạo đè chặn lên nhau. Song Văn Bình vẫn không xuy xuyển. Mỏ nhọn của hạc không đâm vào mắt phải của chàng như dự liệu. Nó thọc nhẳm cửa kiếng xe hơi. Và xuyên qua ngon lành như thể là dùi thép nướng đỏ. 
 
Những mẩu kiếng nhỏ tung bay lả tả. Trong một tích-tằc đồng hồ mỏ hạc bị kẹt trong lỗ kiếng. Con bạch-nga vươn cổ để rút mỏ ra. Cái cổ dài quá khổ của nó là bộ phận rất yếu trong cơ thể. Văn Bình lẹ làng quật ngược cánh tay. Xương cánh tay của chàng có thể đánh vỡ tảng đá hoa cương, huống hồ đây chỉ là cổ hạc. Đành rằng mật vụ K.G.B. đã ngâm cổ hạc trong nước thuốc, và luyện cho nó chịu quen mọi thứ đòn, nó khó có hy vọng còn nguyên vẹ dưới ngón nghề vi diệu của điệp viên Z.28. 
 
Rộp một tiếng ngắn. 
 
Cổ chim hạc bị dập nát. 
 
Con bạch-nga dũng mãnh được mật vụ Sô Viết tập luyện, nuôi nấng công phu, chết ngay ở cửa xe Hồng-thập-tự, bên cạnh Văn Bình. Lông cánh của nó trùm lên mình Galli. Nàng hoảng hốt la lên: 
 
- Cứu em với, anh ơi! 
 
Chàng cười: 
 
- Em cứu nó thì có. Nó chết đứ đừ rồi. 
 
Nàng nắm tay chàng: 
 
- Gớm, tim em đập nhanh như muốn văng khỏi ngực. Em không dè con chim hạc dữ và giỏi đến thế. Và em cũng không dè anh chỉ đánh nhẹ một cái là nó bể cổ. 
 
Nàng trèo lên xe, phía vô-lăng. Văn Bình xách con chim hạc, vứt vào sau xe. Galli ngạc nhiên: 
 
- Anh chở nó theo làm gì? 
 
Chàng đáp: 
 
- Nếu mình vào trót lọt thì thôi, nhược bằng bị người gác chặn lại ngoài cổng, mình sẽ nói là mang hạc vào chữa trị. Thấy cố vấn Sô Viết chở hạc Sô Viết đến bệnh viện, bọn gác sẽ tránh cho xe mình chạy vào cái rụp. 
 
- À, suýt nữa em quên. Anh nên ngồi phía sau. Mặt anh chỉ phảng phất vẻ tây-phương, chứ không hoàn toàn giống mặt người Nga. Lại còn tiếng Nga của anh nữa. 
 
Văn Bình đáp lời nàng bằng một tràng Nga-ngữ, giọng lên bổng xuống trầm của người Nga sinh trưởng tại Mạc tư khoa. Galli trợn tròn mắt, giây lâu mới thốt được tiếng "húy Trời..." 
 
Nếu có thời giờ, chàng đã giảng giải cho nàng hiểu rằng cải trang làm những Nga là hình thức cải trang dễ nhất. Lý do: họ có quá nhiều sắc dân và tiếng nói khác nhau trên một vùng đất quá rộng từ Tây sang Đông, rộng đến độ ăn cơm tối ở thủ đô Mạc tư khoa thì ở biên giới cực Đông, người ta ăn điểm tâm, muốn đi hết chiều ngang phải mất đúng một tuần lễ ngày đêm trên một tầu hỏa chạy nhanh không nghỉ. Do đó người Nga có thể mũi lõ hoặc mũi tẹt, da trắng hoặc da vàng, có thể nói tiếng Nga hoặc những thứ tiếng địa phương. Có lần ở Nga, bị công an xét giấy, Văn Bình đã nghênh ngang tuôn ra một đoạn thơ lục bát của truyện Kiều, tên công ngẩng tò te chàng mới chịu dùng tiếng Nga đàm thoại với hắn. 
 
Chiếc xe Hồng-thập-tự trắng của phái bộ y tế Sô Viết bon bon khỏi cư xá, chạy đến trước cổng bệnh viện sáng choang. Galli buột miệng "khổ quá, khổ quá". Bao tử của Văn Bình cũng thắt lại. Cánh cửa sắt đồ sộ hồi nãy được mở rộng, hai xe cam-nhông có thể tránh nhau vừa đủ. 
 
Phút này nó đã được đóng lại. 
 
Hồi nãy một người mặc đồng phục trắng ngồi gác ở cổng. Hắn vác chân chữ ngũ trên cái ghế đẩu kê gần trụ cửa, miệng phì phèo điếu xì-gà lớn bằng ngón chân cái. 
 
Phút này người gác không võ trang đã biến dạng. Thay vào đó là một người khác gác. Hắn không mặc đồng phục trắng. Mà là quân phục kaki. Nghĩa là nhân viên an ninh chính hiệu. 
 
Hắn lại mang súng hẳn hỏi. Hắn đứng thẳng, khẩu tiểu liên Sô Viết cầm tréo, ở tư thế sẵn sàng lảy cò, chân hắn hơi xoạc, mắt chằm chằm ra đường cái, nơi phát xuất chiếc xe Hồng-thập-tự do Galli lái, Văn Bình mặc bờ-lu, đeo ống nghe, ngồi bên. 
 
Xe hơi rà rà đến sát cổng sắt. cửa đóng, tiến vào sân bệnh viện không được. Trở lui cũng không được. Galli đưa mắt, chờ lệnh của Văn Bình. Chàng ớn lạnh châu thân, nhỡn tuyến sáng quắc, vầng trán rộng nhíu lại, nhà máy điện tử I.B.M. trong óc chàng đang mở hết vận tốc để tìm đáp số cho bài toán hóc búa... chết người. 
 
Thì tên quân nhân mặc đồ kaki đã chìa họng súng tiểu liên về phía cửa xe, miệng quát lanh lảnh: 
 
- Giấy phép! 
 
Mặt Galli xanh như tràm đổ. Hai bàn tay nàng rtun bần bật trên mép vô-lăng. Rõ ràng nàng sợ hãi đến cùng cực. Tên quân nhân lại quát: 
 
- Yêu cầu xuống xe xuất trình chứng minh thư! 
 
Văn Bình hầm hầm mở cửa, nhảy xuống.
 



X. Tuyệt địa
 
Một vi phân tích-tắc nghiên cứu địch tình đã cho Văn Bình thấy những chi tiết quan trọng: tên gác không phải là nhân viên G-2 Sông Đen, nghĩa là không nguy hiểm mấy, hắn là dân Cuba thuần túy, chỉ mong được sống yên thân, sợ cấp trên hơn con nít sợ ông kẹ, nên dễ bị "hù" và tinh thần e dè này đã gia tăng tối đa từ ngày ông thủ tướng râu xồm thi hành đường lối cưỡi đầu cưỡi cổ độc tài. 
 
Hồi xẩm tối, trên đường từ trường bay về binh-đinh Tự-Do, chàng đã "hù" cảnh sát công lộ, dưới lốt cố vấn Trung Hoa vĩ đại. Bệnh viện ở sát nách cư xá y tế Sô Viết, chàng có nhiều hy vọng trấn áp được tên gác võ trang bằng hình bóng ông ngáo ộp Sô Viết. 
 
Bởi vậy, thay vì bối rối, chần chờ, Văn Bình tạo ra vẻ mặt hầm hầm, đằng đằng sát khí, như sắp sửa ăn tươi, nhá sống tên gác. Chàng đập cửa kêu sầm. Chưa đủ, chàng còn quát oang oang (dĩ nhiên bằng tiếng Nga): 
 
- Đồ bú rù, có chịu mở cửa cho xe của đại sứ quán vào không? 
 
"Bú rù" là danh từ nhiếc mắng thông dụng ở Mạc tư khoa. Tên gác chụm chân trong một phản xạ bất thần. Hắn chỉ hiểu lỏm bỏm tiếng Nga. Hắn đoán người đàn ông cao lớn mặc áo choàng y sĩ, cổ đeo ống nghe tòn teng chống nạnh trước mặt hắn là cố vấn Sô Viết. Tuy nhiên, thượng cấp đã báo cho hắn những chỉ thị rõ rệt. Hắn bèn đáp: 
 
- Dạ... xin đồng chí cho em coi giấy phép. 
 
Tên gác đáp bằng tiếng Nga "bồi", pha trộn tiếng tây-ban-nha bản xứ. Văn Bình bèn kêu Galli làm thông dịch viên. Xuống xe, nàng tỏ ra điềm tĩnh hơn sau khi thấy đòn "hù" của chàng thành công tốt đẹp: 
 
- Cô hỏi thằng gác xem ai ra lệnh cho nó chặn xe của đại sứ quán Liên Sô? 
 
Galli liếng thoắng dịch sang tiếng tây-ban-nha. Tên gác trở nên ngoan hiền hơn, họng súng tiểu liên không dám chĩa vào bụng Văn Bình một cách hung hãn như trước nữa: 
 
- Bẩm... anh em chúng tôi vừa được chở tới đây. Ông giám đốc cảnh sát ra lệnh bất cứ ai cũng phải trình giấy phép. 
 
- Không thèm trình. Cũng không có giấy phép. Anh ngăn cản thì tôi quay xe về. Và ông giám đốc của anh sẽ phải gánh hết trách nhiệm về tính mạng quý báu của con hạc cận vệ... 
 
"Gánh hết trách nhiệm" nghĩa là ngồi tù rục xương hoặc bị hành quyết. Ai sẽ nuôi vợ con hắn? 
 
Hắn lúng búng: 
 
- Bẩm... con hạc.... 
 
- Đồ bú rù. Con hạc giữ nhà của phái đoàn cố vấn bị thương nặng, nếu không cứu chữa kịp thời nó có thể chết. 
 
Tên gác chưa kịp đáp, Văn Bình đã xô cửa sắt: 
 
- Mở ngay ra. Mở ngay ra. 
 
Cửa sắt chỉ khép, không khóa. Tên gác hoảng hồn, đeo súng vào vai, phụ giúp Văn Bình. Galli nhanh nhẩu lái xe vào khuôn viên bệnh viện. Tên gác le te chạy lại trạm canh, một cái lô-cốt bằng gỗ sơn trắng. Văn Bình chặn lại: 
 
- Đi đâu? 
 
Tên gác đáp, vẫn bằng tiếng Nga không đúng văn phạm và cách phát âm: 
 
- Bẩm... tôi phải báo cáo cho đồng chí đội trưởng ở khu M.4. 
 
Khu M-4 là khu Bạch Hồng đang nằm điều trị. Chàng đến bệnh viện này tìm Bạch Hồng. Chàng sợ mất công lang thang từ khu này sang khu khác. Tên cảnh sát khiếp nhược vừa vô tình giúp chàng một cách đắc lực. Thì ra Sở Cảnh Sát đã cắt cử nhân viên túc trực bên giường Bạch Hồng. 
 
Chàng xua tay: 
 
- Thong thả. Anh phải khiêng con hạc vào phòng trực rồi mới được gọi điện thoại. Con hạc đang hấp hối. 
 
Văn Bình mở cửa sau xe Hồng-thập-tự. Con hạc nặng mười mấy kí, yếu đuối như Galli cũng đỡ được lên vai nhưng chàng lại bắt tên gác cùng khiêng với nàng.Tên gác rón rén đi từng bước ngắn, mắt luôn luôn nhìn Văn Bình. 
 
Mọi người trèo bực cấp đặt chân lên nền gạch hoa trắng bóng của hàng hiên rộng, hình tròn có những cột bê-tông cao ngất và những bức tường lót đá cẩm thạch nổi vân vàng sám sang trọng. Bên tay phải là phòng trực. Một nhân viên bệnh viện ngồi ngáp vặt sau bàn đứng dậy. Hắn ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân là con hạc lông trắng được khiêng đặt trước mặt hắn. 
 
Tên gác rút tay khỏi con hạc, quay về phía Văn Bình như để chờ lịnh. Sống bàn tay của Văn Bình quét ngang cổ hắn. Vốn liếng võ thuật của hắn còn quá ít ỏi để chịu đựng một đòn atêmi hiểm độc của điệp viên vạn thắng Z.28. Vì vậy hắn ngã ngửa ra sau. Rồi lăn nhào vào góc phòng trực. 
 
Nhân viên trực há miệng không kêu được thành tiếng. Văn Bình không thèm đánh phủ đầu vì ngay khi vào phòng, chàng đã lượng được phản ứng của hắn. Sự sợ hãi đã biến thân thể phì nộn của hắn thành khối xi-măng chôn cứng dưới sàn nhà. Văn Bình cười gằn: 
 
- Muốn chết như thằng lính gác không? 
 
Người nhân viên trực chỉ có thể lí nhí trong miệng. Hắn ráng nói tiếng "không" mà lưỡi hắn cứ líu lại. Chàng vỗ vai hắn: 
 
- Còn mấy tên lính nữa ở khu M-4? 
 
Hắn ấp úng: 
 
- Dạ, 2. 
 
Văn Bình chỉ máy điện thoại: 
 
- Kêu tên đội trưởng lên đây. 
 
- Dạ... tôi không dám... vì ông đội trưởng mang lon trung úy. 
 
- Chẳng sao. Anh kêu cho hắn, nói là trung tá đang chờ hắn trong phòng trực. 
 
- Dạ... trung tá nào ạ? 
 
- Trung tá nào cũng được. Anh thích kiếm chuyện quá. Bảo hắn là trung tá G-2. Nhanh lên, bàn tay của tôi bắt đầu ngứa ngáy. 
 
Người nhân viên trực gác ngúc ngắc cái đầu như thể giằng gỡ khỏi bàn tay chằn nghẹt vô hình rồi hối hả tiến lại bàn điện thoại. Hắn mất tinh thần, hai chân lóng cóng, bước hụt, té nhào vào ngực Galli. Nàng loạng choạng, phải ôm choàng hắn để khỏi ngã. Nàng buông hắn ra và tát một cái như trời giáng. Hắn bưng một bên má đỏ hoe, nhăn nhó. Văn Bình giơ tay, dọa đánh. Hắn vội riu ríu nhấc ống điện thoại. 
 
Cuộc điện đàm diễn ra ngắn ngủi. Người nhân viên trực nín thở trong khi nói, bồ hôi vã đầy trán. Nói xong hắn mới dám phồng má hít một hơi dài. Hắn đinh ninh Văn Bình không làm gì hắn. Vì lẽ hắn là tép riu. Hắn không thể hiểu được rằng điều kiện số một đảm bảo điệp viên thành công là sự bảo mật. Văn Bình đã giết tên gác ngoài cổng. Dầu muốn hay không, chàng phải tiếp tục hạ sát những ai gặp chàng đột nhập bệnh viện. 
 
Chàng điểm huyệt thật ngọt. Nạn nhân từ từ sỉu xuống sau khi ngọn trỏ của chàng thọc trúng huyệt kasumi, huyệt chết ở màng tang bị vành tai trên che lấp, ngay giữa nhánh dây thần kinh thính giác. 
 
Chàng nghe tiếng giầy ngoài hành lang. Từ nãy đến giờ Galli ngơ ngẩn như người mất hồn. Có lẽ nàng quá kinh ngạc trước những đòn giết người lạ lùng đến quái đản của Văn Bình. 
 
Chàng ung dung mở cửa. Tên trung úy hơi khựng. Dường như trên mặt của Văn Bình có một cái gì làm hắn chột dạ. Hắn là võ sĩ dầy công tập luyện, bằng chứng hắn có khả năng nhận xét sắc bén và nhậm lẹ, kỷ thuật công thủ của hắn cũng sắc bén và nhậm lẹ không kém. Trong nháy mắt, hắn đã rút được súng lục khỏi vỏ. 
 
Khốn nỗi tài nghệ của tên trung úy cảnh sát chưa đủ để sánh với Văn Bình. Trong ánh mắt của hắn cho chàng thấy hắn sửa soạn tấn công. Bởi vậy hắn chỉ rút được khí giới mà không thể bóp cò. Chàng tung ngọn cước chân trái, không những khẩu súng rớt xuống đất, xương bàn tay của hắn còn bị gẫy vụn. Hắn ôm cánh tay bị thương gục vào góc bàn. Văn Bình bồi thêm một atêmi trên đỉnh đầu. Tên trung úy Cuba theo chân người nhân viên trực xuống địa phủ. 
 
Galli run như chiếc lá vàng trước trận gió: 
 
- Anh ơi, anh giết nhiều quá! 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Chỉ còn một lần nữa thôi. 
 
Chàng ra dấu cho nàng theo chàng ra ngoài. Có nhiều hành lang ngang dọc dẫn đến nhiều khu khác nhau trong bệnh viện, song Văn Bình rẽ trái một cách điềm nhiên. Trong mấy phút đồng hồ ở phòng trực, chàng đã nghiên cứu sơ đồ bệnh viện treo trên tường và biết rõ vị trí của khu M-4. 
 
M-4 là khu thần kinh nhẹ. Nó được chia làm hai phần, một phần gồm nhiều phòng rộng kê chung hàng chục giường, phần kia là người căn phòng riêng, kín đáo dành cho cán bộ, viên chức cao cấp. Phòng của Bạch Hồng mang số 5, xế một hành lang nhỏ, gần bàn đặt điện thoại của y tá trực. Một tên lính vạm vỡ ngồi sau bàn, mắt lim dim. Hắn không biết được hai bạn đồng ngũ của hắn đã thiệt mạng. Và Tử Thần sắp đến viếng hắn. 
 
Văn Bình hoành tay, kẹp cổ hắn. Trong khoảnh khắc thân thể hắn mễm nhũn như bún. 
 
Chung quanh vắng heo vắng hút. Văn Bình không sửng sốt khi thấy phòng số 5 của Bạch Hồng còn sáng. Nàng nhập viện để điều trị bệnh mất ngủ thì 3, 4 giờ khuya còn chong đèn cũng không phải là chuyện lạ. 
 
Chàng đã nhìn kỹ nàng trong ảnh. Đủ kiểu chụp, và đủ kích thước. Chàng đã học thuộc lý lịch của nàng. Chàng biết nàng rất trẻ. Rất trẻ mặc dầu nàng đã trải qua tuổi trẻ từ lâu. Dầu vậy chàng vẫn không ngăn được sửng sốt. 
 
Bạch Hồng nằm trên giường, mặt ngoảnh ra cửa. Nghĩa là về phía Văn Bình. Nàng mặc áo ngủ mỏng lét. Nghĩa là có áo cũng như không, e còn hấp dẫn hơn là không mặc áo nữa. Ngoài cái áo ngủ giấy bóng ra, trên mình nàng không còn gì hết. Cái áo ngủ mini chỉ dài đến nửa đùi non. Nó hở nách, khoét cổ thật sâu. Chàng có cảm tưởng nàng cố tình mặc cái áo ác ôn này chờ chàng. Vì máy điều hòa được vặn khá lạnh. Lạnh đến nỗi người yếu mặc đồ đàng hoàng có thể bị nhiễm cảm. Ý muốn làm đẹp với đàn ông đã mang lại hơi nóng cho Bạch Hồng. 
 
Nàng nằm yên. Văn Bình rùng mình. Trời ơi, chàng còn lạ gì đàn bà đẹp. Giai nhân vốn là món ăn hàng ngày của chàng từ nhiều năm nay. Bạch Hồng chẳng có gì đẹp. Thế mà chàng rùng mình. Chàng ngây ngất. Chàng bỗng nhớ đến một danh ngôn: 
 
Tuổi đời của đàn bà chia ra làm 7 thời kỳ: thời nằm nôi, thời bé gái, thời thiếu nữ, thời thiếu phụ trẻ, thời thiếu phụ trẻ, thời thiếu phụ trẻ, và thời thiếu phụ trẻ....[58]

 
Nghĩa là đàn bà luôn luôn trẻ. Đàn bà không bao giờ già. Đàn bà không bao giờ quá 40 tuổi như Dior nói.[59]

 
Văn Bình đon đả: 
 
- Chào cô Bạch Hồng. Mời cô khoác áo và đi theo chúng tôi. 
 
Bạch Hồng vẫn nằm yên. Galli bỗng kêu lên: 
 
- Nàng chết rồi, anh ơi! 
 
Galli đã báo hoảng vì Bạch Hồng chỉ bất động chứ chưa chết. Gò ngực của nàng lên xuống nhè nhẹ, điều đặn, nàng đang ngủ say. Văn Bình cầm tay nàng bắt mạch rồi lay nàng dậy. Bạch Hồng vẫn không mở mắt. Galli nói: 
 
- Nàng uống quá nhiều thuốc ngủ, không tỉnh ngay được đâu. 
 
Văn Bình lấy khăn trải giường quấn quanh mình Bạch Hồng, trong khi Galli thu vén quần áo tọng vào cái va-li nhỏ. Văn Bình nâng Bạch Hồng thiêm thiếp trên vai. Cử chỉ của chàng khoan thai, nhẹ nhàng, như thể Bạch Hồng là đứa bé lên 5. Bạch Hồng không cao lớn đẫy đà như phần đông phụ nữ tây-phương, tuy nhiên nàng khá nặng cân do thân thể tròn lẳng, toàn xương và thịt, không có chút mỡ bèo nhèo. 
 
Galli le lưỡi: 
 
- Đêm nay anh làm em ngạc nhiên hoài... Sức mạnh, mưu mẹo và võ nghệ của Santa chưa bằng một phần mười của anh. 
 
Chàng cười, đủng đỉnh: 
 
- Rồi em còn ngạc nhiên nữa. 
 
- Ngạc nhiên chuyện gì? 
 
- Em ráng kiên nhẫn. Anh nói trước mất thú. 
 
Hai người thoăn thoát ra phòng trực. Bệnh viện chìm sâu trong sự yên lặng. Giẫy xe Hồng-thập-tự vẫn đậu ngay ngắn trước sân. Và chiếc xe Hồng-thập-tự sơn trắng của phái bộ y tế Sô Viết nằm ngoan ngoãn ở vị trí cũ. Văn Bình chỉ vắng mặt đúng 4 phút đồng hồ. Kế hoạch bắt cóc Bạch Hồng đã hoàn tất trót lọt. Nếu không gặp trở ngại bất ngờ giờ chót, chàng có thể thoát thân an toàn. 
 
Galli thót lên xe. Văn Bình chờ nàng lùi xe, quay đầu, quan sát tứ phía chu đáo rồi mới vọt theo. Nàng tống ga xăng phóng nhanh vào con đường đầy cây cối um tùm và bóng đêm u uất. 
 
Bỗng nàng cất tiếng: 
 
- Nè anh! 
 
Chàng chưa đáp thì nàng tiếp: 
 
- Phía sau có xe, anh à. 
 
Văn Bình liếc cườm tay. Gần 4 giờ sáng. Giờ này còn quá sớm để xe cộ từ ngoại ô vào thành phố. Chàng nhìn kiếng chiếu hậu: Galli tinh mắt thật. Xe sau không mở đèn, kể cả đèn cốt và đèn lái. Tài-xế xe sau dựa vào đèn đỏ của xe Hồng-thập-tự làm chuẩn để lầm lũi rượt theo. Hai xe chạy qua một quãng đường loáng thoáng đèn đường nên Galli bắt gặp. 
 
- Rồi. Anh đã nhìn thấy nó. Nó chạy cách mình 50 mét. 
 
- Nó rượt theo? 
 
- Không phải rượt theo. Nếu rượt theo nó đã gia tăng vận tốc. Em giảm thì nó cũng giảm. Nó bám đít mình thì đúng hơn. 
 
Giọng nói của Galli lạc hẳn: 
 
- Làm thế nào bây giờ? Tay em run quá, anh ơi! 
 
- Đừng ngại. Em trao vô-lăng cho anh. Cầu Trời cho máy tốt và thùng xăng còn đầy. Anh sẽ cho họ ăn bụi. Tốp sát vào lề đi em. 
 
- Không xong anh à.... Trong lúc em nhích sang bên và anh giành lại vô-lăng tài-xế xe sau chỉ rớm nhẹ ga xănh là bắt kịp chúng mình. Họ chĩa súng thì mình hết đường chống cự. 
 
- Đành vậy, biết tính sao. Xe này cồng kền và quá nặng. Em lái không quen. Đằng nào cũng kẹt... anh lái thì may ra.... 
 
Xe quẹo vào một đại lộ nhiều ánh đèn. Galli reo vui: 
 
- Chán em quá. Không thấy nó đâu nữa. Rõ em có tật giật mình.... 
 
Galli nói đúng. Chiếc xe rượt theo đã biến dạng như bóng ma trơi. Trước mặt, sau lưng đều không thấy xe. Văn Bình hỏi: 
 
- Đây là đâu? 
 
Nàng đáp: 
 
- Gần ra đến đại lộ Hoa-thịnh-đốn, sát bờ biển. Bên trái là khu đại học. 
 
- Rẽ vào khu đại học. 
 
- Nơi đó tối lắm. 
 
- Càng tốt. 
 
Galli nghe lời Văn Bình hãm máy xe. Nàng nhổm người sửa soạn nhường chỗ ngồi lái cho chàng thì có tiếng xe hơi nghiến ken két. Một chiếc xe hơi sơn đen từ một con hẻm bên đường lao vút ra, nhanh như tên bắn, chặn ngang đầu xe Hồng-thập-tự. Văn Bình vội vùng bẻ vô-lăng. Chân Galli còn kẹt ở bàn đạp nên chàng không thể xử dụng ăm-ba-da. Chàng gài bừa số 2, và ấn ga. Vô ích. Động cơ rú lên điếc tai mà xe vẫn nằm ì một chỗ. 
 
Không còn cách nào khác, chàng bèn mở toang cửa xe, nhào xuống vệ cỏ. 
 
Chàng gỡ bí thật nhanh song kẻ địch khôn ngoan đã túc trực sẵn sàng. Một bóng đen núp sau thân cây phượng vĩ xẹt ra, chất thép của khẩu tiểu liên nòng ngắn lấp lánh trên tay. Bóng đen xoạc chân, nói với chàng bằng tiếng Anh lơ lớ, trái trẹo. 
 
- Vô ích, anh ơi. 
 
Vô ích thật. Một chiếc xe hơi đen thứ hai chẳng biết từ xó xỉnh nào đã hiện ra lù lù, án ngữ đường thoát hậu của Văn Bình. Hai chiếc xe lạ đang nhốt chàng và Galli vào giữa, trên một diện tích nhỏ hẹp. Chỉ riêng khẩu tiểu liên bên cây phượng vĩ đủ áp đảo mọi mưu toan đào tẩu của chàng. Phương chi địch còn huy động thêm nhiều khẩu tiểu liên phòng hờ khác nữa.... nhất là ba khẩu tiểu liên Tiệp-Khắc.... 
 
Địch đã giàn ra một lực lượng vây bắt hùng hậu. Địch chưa xưng tên họ, địch gồm toàn bóng đen mặc đồ đen tuyền, không đeo phù hiệu nhưng Văn Bình đã biết gốc gác. 
 
Địch không phải là G-2. 
 
Một giọng nói chắc nịch, giọng nói của người chỉ huy, cất lên sau lưng Văn Bình: 
 
- Đầu hàng đi Santa. Anh không có hy vọng nào chạy thoát. Nào, anh xây mặt lại phía tôi. Khỏi cần giơ tay, tôi cho phép anh đi thong thả. Vì chung quanh anh là một rừng súng, anh cựa quậy nhẹ là thân thể anh sẽ bị đục hàng trăm lỗ như miếng phó-mát. Anh trèo lên xe phía trước. 
 
- Nô importa[60], tôi sẽ làm theo lệnh anh. Dầu sao các bạn của tôi chân yếu, tay mềm, anh nên đối xử nhã nhặn với họ. 
 
- Cô bạn cùng đi với anh được ngồi ở xe sau. Cùng với Bạch Hồng. Nhân viên của tôi tuyệt đối lễ độ. 
 
- Cám ơn. Anh chờ ngoài bệnh viện lâu chưa? 
 
- Không lâu lắm. Cửa xe mở rồi đó, mời anh bước lên. 
 
- Tôi có con mắt nhìn được sau lưng. Đừng ai lén lút đập bá súng vào gáy tôi. Tôi nóng tính hơn lửa. Mó vào da thịt tôi bị mất mạng thì đừng oán thán. 
 
- Mời anh bước lên. Không ai mó vào da thịt anh đâu. Ngược lại, anh cũng không nên tìm cách đoạt súng. Hà, hà.... chúng tôi đã bố trí chặt chẽ.... 
 
Kể ra địch bố trí chặt chẽ đến thế này là cùng. Những kẻ có bổn phận kiểm soát Văn Bình đều không ló mặt. Họ giữ chàng trong tầm súng, chàng nghe tiếng nói mà không thấy mặt họ. Chàng đoán biết kẻ địch sẽ làm chàng bất tỉnh ngay khi chàng đặt chân lên sàn xe. Không có kẻ địch nào đứng gần chàng, vậy địch đánh chàng ngất bằng phương pháp nào? 
 
Chàng khom lưng quan sát trong xe. Và chàng vụt hiểu. Chàng cảm thấy xương sống đau nhói như bị châm kim. Tên địch rút trong túi ra cái quẹt máy. Đó là quẹt-máy bắn kim thuốc mê. 
 
Địch bấm nút. Cây kim nhỏ xíu cắm vào lưng Văn Bình. Chàng cố vận khí đan điền, hy vọng dùng nội ngoại công bế tỏa các huyệt đạo, ngăn chận thuốc mê thâm nhập đường giây thần kinh. Phép bế tỏa của chàng từng ngăn chặn được nọc rắn và một số độc chất. Tiếc thay thuốc mê đựng nơi đầu kim của địch là thứ thuốc mê cực mạnh, được pha chế công phu trong phòng thí nghiệm tối tân. 
 
Vì vậy chân khí của Văn Bình bị phân tán khắp châu thân. Võ công tuyệt vời của chàng đã bị thuốc mê hóa giải tức khắc. Chàng lắc đầu thật mạnh, cố đẩy đuổi khí lạnh từ xương sống chàng kéo lên rần rần như thác lũ. 
 
Chàng gục đầu xuống nệm. 
 
Và mê man. 
 
Tên địch chỉ huy khoan thai ngồi xuống bên chàng. Hắn không cần gọi xem chàng còn tỉnh hay đã mê. Hắn cũng không thèm lay chàng. Thái độ tỉnh khô của hắn cho thấy hắn tin tưởng tuyệt đối vào tác dụng của cây kim thuốc mê. 
 
Hắn hỏi tên thuộc viên ở băng trước, cạnh tài-xế: 
 
- Bọn G-2 được tin chưa? 
 
Tên thuộc viên đáp: 
 
- Dạ rồi. Mình vừa đi khỏi 3 phút thì một đơn vị xung kích Sông Đen được chở đến bệnh viện để tăng cường cho bọn cảnh sát. Và họ khám phá ra hành động của mình. 
 
- Họ biết mình nhún tay vào nội vụ? 
 
- Dạ không. Em diễn tả hơi tối nghĩa. Mật báo viên của mình trong G-2 cho hay đơn vị Sông Đen đã trình giám đốc Nương Nương về vụ bắt cóc, và cho đến phút này họ chưa biết ai là chủ động. Họ vừa ban lệnh báo động toàn diện, mọi lối xuất nhập thủ đô bị chặn bít, đoàn tầu tuần duyên ra khơi cùng với tiềm thủy đỉnh kiểm soát, và trên không phận thủ đô có 4 trực thăng an ninh bay lượn. Thưa.... em đã nghe tiếng động cơ trực thăng trên đầu.... 
 
Tên chỉ huy gật gù, bộ điệu hể hả: 
 
- Hừ... tha hồ cho chúng báo động. 5 phút nữa, mình về đến trụ sở. Mình sẽ được ngủ một giấc no nê. Hừ, trong khi mình ngủ, bọn Nương Nương phải thức đỏ con mắt. Ha, ha.... đến giờ rồi, cho xe chạy đi mày... tao bắt đầu buồn ngủ.... 
 
......................... 
 
Hơi lạnh lôi kéo Văn Bình ra khỏi giấc ngủ bất đắc dĩ. 
 
Ngay sau khi tỉnh giấc, chàng đã cảm thấy tay chân tê cóng, hai hàm răng va dập lập cập. Sự run lạnh thái quá này là điều mới lạ, hầu như chưa hề xảy ra đối với Văn Bình. Thật vậy, tuy sinh trưởng và lớn lên ở xứ nóng, chàng giỏi chịu lạnh hơn cả dân ét-ki-mô ở vùng băng tuyết Bắc-Cực. Những ngày nước sông đông cứng thành đá, hàn thử biểu tuột xuống dưới không độ cả gang tay, nam phụ lão ấu đóng chặt cửa, ru rú trong nhà, bên lò sưởi cháy đỏ thì Văn Bình cởi trần, vùng vẫy trong hồ tắm lộ thiên. Sở dĩ chàng chịu được trời lạnh tối đa là do hồi nhỏ dầy công tập luyện. Chàng lại am tường hàn-nhiệt công, bộ môn vận công có tác dụng giữ nhiệt độ trong cơ thể bất chấp những thay đổi thời tiết bên ngoài. 
 
Giờ đây chàng cảm thấy lạnh. Rất lạnh. Sự kiện này cho thấy trung tâm điều hòa thân nhiệt trong não bộ chàng hoạt động không bình thường. Thần kinh hệ chưa bị bại liệt, bằng chứng là chàng còn biết lạnh, tuy nhiên trung tâm điều hòa thân nhiệt đã bị bại liệt. Đó là điều nguy. Vì trung tâm điều hòa thân nhiệt cũng là "nhà máy" sản xuất đủ sức nóng cần thiết để chàng vận dụng nội ngoại công, tập trung và phân tán nguyên khí.... 
 
Đầu óc Văn Bình trống rỗng. Chàng mệt mỏi chưa từng thấy. Chàng bị dính chặt lấy nền đất, chàng muốn nghển cổ, nhìn quanh mà không sao dậy nổi. 
 
Bàng hoàng, chàng hé mắt nhìn một bên. Té ra chàng đang nằm co quắp trên đá. Một phiến đá nhẵn thín, trắng toát. Nền đá trắng toát làm hơi lạnh gia tăng cực độ. Chàng thấy lờ mờ một bức tường. À... bức tường sù sì... nó cũng bằng đá. Và nó đen tuyền. Một mầu đen tuyền ảm đạm. Trắng, đen... đen trắng là mầu đặc biệt của đám tang. 
 
Chợt chàng nghe được nhiều âm thanh lạ. Mới đầu là tiếng gió. Gió vi vu như gió thổi qua những cây dương buồn bã trong nghĩa trang bên những ngôi mộ buồn bã. Hòa lẫn trong tiếng gió vi vu buồn bã là tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc ai oán của đàn bà... 
 
Mắt Văn Bình đang nhìn rõ bỗng bị màn sương che phủ. Chàng chỉ còn thấy mầu đen và mầu trắng. Tiếng khóc từ xa vọng lại, mỗi lúc một lớn rồi từ từ nhòa biến vào quãng xa làm gan ruột chàng thắt lại. Nền đá dưới lưng chàng đột nhiên nghiêng về một phía. Rồi đổ sang phía khác. Rồi lắc lư, lắc lư như cái đu của trẻ con. Cái đu lắc lư thật mạnh... Bức tường đen như có chân đang bước từ từ về chỗ chàng nằm. Vạn vật quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng.... 
 
Văn Bình thốt nghĩ "đây là đâu nhỉ?" Mầu đen trắng thê thiết, tiếng gió não nùng khó thể là những dấu hiệu thân thuộc của cuộc sống. Không khéo nó là cuộc sống bên kia cõi thế. Cuộc sống của những người không còn sống nữa. Cuộc sống dưới âm ti lạnh lẽo.... 
 
Văn Bình lại nghĩ "đây là âm ti ư? Mình chết rồi ư?" Trời ơi, Văn Bình chết được sao? 
 
Chàng thu hết sức lực ngồi dậy giữa tiếng gió, tiếng khóc và những ảo ảnh đen, trắng, rùng rợn.
 



XI. Hắc-thuật hay Hồng-thuật?
 
Văn Bình véo đùi. Chàng còn biết đau. Nghĩa là chàng còn sống. Chàng còn xử dụng được bàn tay, nghĩa là chàng còn sống. Chàng cố moi trí nhớ xem chàng hiện ở đâu. Đầu óc chàng vẫn trống rỗng như căn nhà bị dọn hết đồ đạc. 
 
Những lùm đen và trắng múa nhảy trước mắt chàng. Chàng bật tìm thấy một mấu chốt thực tại. Mầu đen... mầu trắng... mầu của tang chế nhưng cũng là mầu đặc biệt của những cuộc vũ thâu đêm ở vùng caríb. Đúng rồi... ở những dạ hội gọi là va-van[61] độc nhất vô nhị trên quần đảo Mạc-ti-nít[62], hàng ngàn hàng vạn đàn bà đàn ông đeo mặt nạ, mặc đủ loại áo quần kỳ dị. Kỳ dị về lối may cắt song chỉ gồm 2 mầu độc đáo, mầu đen và mầu trắng. Họ múa nhảy từ sáng tinh sương, kéo dài đến trưa, đến chiều, càng múa nhảy, họ càng say sưa bên những vò rượu rom uống cạn. Rồi tối. Rồi đêm. Đó là dạ hội Nữ-Thần. Trai gái vũ mê man, điên loạn bên lửa. Rồi một đám tang của Thần được cử hành. Khi ấy đã quá nửa đêm. Đám tang có quan tài đàng hoàng. Có kèn trống đàng hoàng. Có người đưa tiễn, có tiếng than khóc đàng hoàng. Quan tài được khiên đi chôn dưới ánh đuốc. Giữa tiếng gió thổi vi vu qua rặng dương buồn bã. Giữa tiếng khóc nỉ non... Giữa tiếng ca trầm trầm, than thở mối tình tan vỡ, người caríb gọi là điệp khúc đu-đu[63].... 
 
À.... giờ đây chàng đang sống trong vùng caríb.... 
 
Tiếng hát đu-đu tiếp tục rền rĩ trong hơi lạnh buốt hồn. Văn Bình lẩm bẩm đu-đu.... 
 
Chàng bật tỉnh. Chàng vừa ngửi thoáng được một mùi hương quen thuộc. Mùi thơm của nhang, mùi thơm của quế chi, mùi thơm của nhiều vị thảo mộc trộn lẫn. Mùi thơm của những buổi lễ ma quái vu-đu. Tiếng hát đu-đu... Phù thủy vu-đu[64].... 
 
Trí nhớ của chàng dần dần trở lại minh mẫn. Chàng bị chặn bắt trên xe Hồng-thập-tự cùng với Galli và Bạch Hồng trong một đường phố Ha-van tối om. Và bây giờ chàng đang bị nhốt dưới hầm. Một nhà hầm bí mật. Địch đang dùng hắc-thuật[65] để mê hoặc và sai khiến chàng. Như tuần trước địch đã mê hoặc và sai khiến điệp viên xấu số Giắc Tati.... 
 
May chàng được học hắc-thuật, nếu không chàng đã biến thành con người máy như Giắc. Có lẽ trong khi chàng bất tỉnh địch đã cho chàng hít thở một chất bột mê nào đó nhằm trấn áp nghị lực, nhân tính và dọn trống óc chàng, sửa soạn cho sự xuất hiện của thầy phù thủy. Tạng phủ chàng đã tập quen nên chàng chỉ mê mẩn trong chốc lát, và chỉ trong chốc lát sức mạnh tinh thần được phục hồi. 
 
Chàng thầm cám ơn ông Hoàng. Từ lâu hắc-thuật bị liệt vào hàng mê tín, dị đoan, phản tiến hóa. Nhưng cũng từ lâu ông Hoàng, tổng giám đốc một tổ chức điệp báo hoạt động trên căn bản khoa học đã dùng khoa học để soi sáng hắc-thuật. Ông tuyển mộ một số chuyên viên nổi tiếng, và mở phòng thí nghiệm tối tân: nhờ vậy ông đã tìm ra công thức bào chế nhiều môn thuốc phù thủy. Trước giờ Văn Bình ra sân bay, ông Hoàng giở hồ sơ về hắc-thuật nghiên cứu rồi dặn dò: 
 
- Vụ Giắc Tati có ít nhiều liên hệ với hồng-thuật. Anh nên đề cao cảnh giác. Nên uống thuốc trừ mê. Và đeo bùa êkêkô. 
 
Lên đường qua tây-bán-cầu, Văn Bình tuân hành đúng chỉ thị của ông tổng giám đốc sáng suốt. Thuốc ngửi mê trong rừng già Phi-Châu và Trung-Mỹ thường được làm bằng xương thịt giống vật. Thứ thuốc hiệu nghiệm nhất được gọi là "sừng linh dương". Linh dương là một giống dê sinh sống trên đỉnh núi cao; nhà phù thủy chọn con dê đực còn trẻ, cắt sừng nó, tẩm rượu đem phơi để hấp thụ tinh khí nhật nguyệt. Đoạn làm một chất pom-mát gồm mỡ sư tư cái, máu cá sấu, nọc độc của rắn lục, móng vuốt của con dơi và chất óc người, tọng vào sừng. Bào chế thêm một thời gian nữa là thành thuốc mê. Ai ngửi, hoặc ăn phải thuốc này là biến thành người máy.

 
Vì Văn Bình uống thuốc trừ mê, nên chàng không bị mê lâu, và sau khi dậy chàng đã nhanh chóng lấy lại trí tuệ bình thường. 
 
Chàng lại còn đeo bùa êkêkô. Bùa êkêkô phát xuất từ nước Bô-li-vi Nam-Mỹ, được làm bằng gỗ, một loại gỗ quý. Dân bản xứ đẽo gọt những tượng gỗ quý đeo lấy phước. Tượng của Văn Bình được phù phép, nhờ vậy, nó có khả năng ngăn chặn sự tác hại của hắc-thuật. 
 
Hắc-thuật không còn là bí kíp của giới phù thủy nữa, K.G.B. Sô Viết và Quốc Tế Tình Báo Sở Trung Hoa đã đưa nó vào kho võ khí gián điệp quốc tế. Ông Hoàng ra lệnh cho các cộng sự viên ưu tú của ông xúc tiến học hỏi hắc-thuật vì ông được tin K.G.B. và R.U. Liên Sô đã ra những lệnh tương tự. Sở điệp báo Sô Viết nghiên cứu hắc-thuật đã đành, ngay cả những cơ sở giáo dục công khai như Viện Đại Học Hữu-Nghị[66] cũng dùng làm đề tài giảng dậy, tất cả điệp viên được cử qua Phi-Châu phục vụ đều phải thi lấy cấp bằng hắc-thuật.

 
Cái rủi thường có cái hay. Chàng rủi bị bắt, nhưng vì chàng bị bắt, bị địch nhốt dưới hầm, bị địch dùng hắc-thuật mê hoặc chàng mới có hoàn cảnh chọc thủng chân tướng của địch. Chàng không còn hồ nghi nữa. Chàng đã biết địch là ai. Chàng đã biết kẻ đứng sau vụ Giắc Tati là ai.... 
 
Bây giờ phải tìm cách trốn khỏi nhà hầm.... 
 
Văn Bình mân mê cái tượng gỗ nhỏ bằng hột ngò đeo tòng ten trên cổ bằng sợi giây cước. Tuy là dây cước nhưng nó bền không thua kim khí. Nó là kỷ vật của người đẹp trung tá chàng gặp trong điệp vụ Ba-tây đầy sóng gió[67]. Tượng này được tiện trong gỗ mun đen, một loại mun sống lâu ngàn năm trong vùng rừng núi bất khả xâm phạm giáp giới Bô-li-vi và Ba-tây, nơi có những con vẹt nói sõi tiếng người, và nơi còn sống sót một bộ lạc ăn lông ở lỗ thích ăn thịt người. Đeo cho chàng, nàng nói: 
 
- Êkêkô này là của gia bảo, anh còn hoạt động ở Trung và Nam-Mỹ, anh còn cần đến nó. Anh đừng ỷ khoa học mà coi thường nó. Rồi anh sẽ thấy nó linh ứng.... 
 
Văn Bình rụt tay khỏi tượng êkêkô. Chàng vừa nghe tiếng động. Nhà hầm ăn thông với hành lang bên ngoài bằng một khung cửa sắt. Cửa này mở toang không khóa. Địch để cửa mở, nghĩa là địch tin vững chàng đã bại hoại ý chí, không tài nào trốn thoát. 
 
Tiếng động chàng vừa nghe là tiếng chân người. Chàng mừng rơn: giác quan của chàng còn nguyên vẹn. 
 
Tiếng chân người nặng dần. Rồi một bóng đen trắng hiện ra dật dờ. Người lạ chiếu vào mặt Văn Bình một tia đèn đỏ, loại đèn bấm được điệp viên dùng làm hiệu với tầu ngầm ghé bờ ban đêm. Chàng giả vờ nằm bất động. 
 
Người lạ nói: 
 
- Santa, đứng dậy, theo tôi. 
 
Người lạ lập lại bằng giọng lớn hơn, chàng hỏi hắn, giọng ngái ngủ: 
 
- Đây là đâu? 
 
Người lạ gắt: 
 
- Cấm hỏi tò mò. 
 
- Đi đâu? 
 
- Đã bảo là cấm hỏi... 
 
- Anh là ai? 
 
- Có chịu ngậm miệng không? Hay là phải lấy băng keo dán lại? 
 
Văn Bình rềnh rang, người lạ phải vực chàng dậy. Cánh tay hắn khá vạm vỡ, bắp thịt cũng khá rắn, hắn cân nặng trên dưới một tạ. Văn Bình có thể quật ngã tạ thịt dễ dàng, song chàng đành nhịn thèm. Hắn chỉ là tay sai. Hắn sẽ dẫn chàng lên gặp chủ nhân, khi ấy chàng xuống tay chưa muộn. 
 
Người lạ rọi đèn bấm vào góc hầm rồi buột miệng, khinh bỉ: 
 
- Nữ hoàng chịu tỉnh chưa? 
 
"Nữ hoàng" là Galli. Nàng nằm còng queo cách Văn Bình hai sải tay mà chàng không thấy. Nàng cựa mình ú ớ. Người lạ đạp vào lưng nàng, kèm theo bãi nước bọt và một lời phẩm bình tục tĩu. Văn Bình sửng cồ, muốn tống cho người lạ một cái đá trừng trị. Chàng phải nén giận vì biết đâu địch bày ra tấn trò hà hiếp người đẹp bồ liễu để thử xem ý chí của chàng đã thật sự bại hoại hay chưa.... 
 
Galli ngoảnh mặt vào tường không cựa quậy như cũ. Người lạ đạp tiếp, giọng hầm hầm: 
 
- Hừ, nữ hoàng định ăn vạ.... 
 
Hai chân của Văn Bình hơi run. Chắc chắn địch đã cho chàng ngửi mê hồn hương của thuốc "sừng linh dương". Thuốc này thường làm tứ chi nạn nhân bủn rủn một lát sau khi tỉnh dậy. Chàng cố tình bước khập khiễng để người lạ tin vững thêm vào tác dụng của thuốc. 
 
Hành lang ngập đầy sương trắng. Đây là sương nhân tạo do một máy điều hòa khí hậu phát ra. Hơi lạnh làm Văn Bình nhảy mũi liên hồi. Thiết tưởng mùa Đông ở Bắc Cực cũng lạnh đến thế là cùng. Chàng loạng choạng suýt té, người lạ giang cánh tay lực sĩ đỡ chàng. Hắn chép miệng: 
 
- Ráng một chút, nghe bồ. 
 
Tiếng Tây-ban-nha của hắn lơ lớ. Hắn khó thể là người bản xứ. Cũng không phải là dân Nam-Mỹ. Vì họ nói tiếng Tây-ban-nha hoặc Bồ-đào-nha leo lẻo như chim. 
 
Hành lang dài chừng trăm mét, lót đá trơn bóng. Hai bên sừng sững tường đen sù sì, bắng đá hoa cương. Kiến trúc tân kỳ này cho thấy những kẻ bắt giữ chàng có chân trong một tổ chức hùng hậu, nhân sự đông đảo, tiền tiêu không đếm, phương tiện quá đầy đủ. 
 
Người lạ chiếu đèn cho Văn Bình thấy cầu thang đá lên mặt đất. Khí hậu bên trên khác hẳn. Không lạnh buốt xương như dưới hầm. Mà là mát rợi. Trong hơi mát thoang thoảng hơi gió, khiến chàng sảng khoái như đang dạo trên bờ biển buổi sáng đẹp trời. Cách trang trí cũng khác hẳn. Có xa-lông, bàn giấy, ghế ngồi hẳn hoi. 
 
Một người đàn ông trung niên cao lớn chờ sẵn. Hắn đứng giữa phòng, bề cao hơn chàng một cái đầu. Đặc điểm của hắn là hàm răng vàng. Hàm trên hàm dưới đều vàng chóe. Chàng thầm nghĩ không lẽ răng hắn bị sâu đục phải trám bít và bọc vàng.... 
 
Tất có lý do thầm kín nào đây.... 
 
Quan sát mặt hắn, chàng thấy mũi hắn hơi lõ, nhưng hắn không phải là người tây-phương. Những nét Á-đông phảng phất trên gương mặt dài và nước da vàng ệch. 
 
Bộ phận trên thân thể hắn làm chàng chú ý nhiều nhất là cặp mắt. Cặp mắt lớn có đuôi cong và nhọn. Lông mày rậm rì bò sát xuống mí trên tạo cho cặp mắt một vẻ dữ tợn khác thường. Tròng mắt mới thật là kinh hoàng. Nó xanh lè như tròng chim ưng. Trong thế giới súc vật, chim ưng có luồng mắt sáng nhất, và đáng gờm nhất. Nó luôn luôn nhìn thấy kẻ thù trước khi kẻ thù nhìn thấy nó, bất luận ngày đêm. Ban ngày, gặp trời tốt, nó có thể phăng ra con chim bồ câu bay xa nó một kilômét. Ban đêm, mắt chim ưng sáng hơn mắt người 50 lần. 
 
Hắn đăm đăm nhìn chàng. Luồng nhỡn quang của hắn như chứa mũi dao nhọn đâm suốt tạng phủ chàng. Chàng giả vờ loay hoay tìm ghế. Hắn cười nhe hàm răng vàng: 
 
- Anh sợ ngó tôi hả? 
 
Giọng nói nhịp nhàng, lên bổng xuống trầm của hắn bắt Văn Bình ngước đầu, quan sát lại hàm răng vàng. Và chàng vụt hiểu. Nhiều nganga[68]  ở Phi-châu huyền bí cũng có hàm răng bịt vàng loạn xạ như hắn. Giới phù thủy ở đó tin rằng hàm răng càng bịt vàng nhiều họ càng dễ bắt liên lạc với thần thánh và ma quỷ của vũ trụ siêu hình. Đó không hẳn là dị đoan nhảm nhí, hàng trăm người có răng bịt vàng ở các nước khoa học tây-phương đã thuật lại với y sĩ là nhiều đêm họ nghe có tiếng người thầm thì và những âm thanh này phát xuất từ cái răng bịt vàng. Dường như răng bịt vàng là một loại máy ra-dô[69].

 
Hắn đẩy về phía Văn Bình cái ly cối đựng đầy một thứ nước vàng sủi tăm: 
 
- Rom pha nước trái cây, ngon tuyệt. Anh còn mệt không? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Còn. Mệt nhiều. 
 
- Không sao. Uống một hớp là khỏe lại. 
 
Văn Bình ngồi yên, không uống. Hắn chỉ ly rượu: 
 
- Sợ hả? Sợ thì thôi. Không ép. Anh sợ bị đầu độc hả? Ồ, giết anh thì thiếu gì cách? Một phát đạn xuyên tim, hoặc một viên độc dược, hoặc tiết kiệm hơn, một đòn atêmi vào hiểm huyệt, cần gì bày vẽ, lừa lọc lôi thôi, lỉnh kỉnh. Ly rượu này là thuốc làm quên. 
 
- Làm quên, nghĩa là uống vào sẽ quên hết? 
 
- Phải. Thuốc này làm quên dĩ vãng, quên những việc đã làm và sửa soạn làm. Anh là nhân viên C.I.A., trên nguyên tắc, chúng tôi không dung tha, nhân viên C.I.A. sa vào tay chúng tôi là mất mạng. Trừ phi sẵn sàng phục vụ cho chúng tôi. Anh muốn sống hay chết? 
 
- Làm người ai lại muốn chết? 
 
- Vậy anh phải uống thuốc làm quên. Sau khi tẩy rửa hết quá khứ, anh sẽ trở thành con người mới, anh sẽ trung thành tuyệt đối với chúng tôi. Tên thật của anh là gì? Thôi, gọi tạm anh là Santa cũng được. Santa, anh hãy ngồi ngay ngắn nhìn thẳng mắt tôi không chớp. 
 
Văn Bình có cặp mắt thôi miên, chàng lại có cơ hội hấp thụ bí kíp gia tăng nhỡn điện nên trong cuộc tranh tài bằng mắt chàng ít chịu thua ai. Khi cần chàng có thể nhìn hoài, nhìn mãi một mục phiêu cố định không chớp và không chảy nước mắt sống. 
 
Thế mà từ giây đồng hồ đầu tiên nhỡn tuyến xanh lè của gã trung niên đã làm Văn Bình nổi da gà.... 
 
Hắn quả là đối thủ cực kỳ lợi hại về hắc-thuật. 
 
Không phải thứ hắc-thuật hạ cấp, sặc mùi lừa lọc của các fa-kia lưu động kiếm ăn từ 700 năm nay trên đất Ấn, tụ tập tại Bê-na-rét, Ala-ha-bát hoặc Cal-cu-ta[70] với những trò nuốt gươm, ăn thủy tinh vỡ, đinh rỉ sét và lưỡi câu sắc nhọn hoặc nuốt nhện độc và cóc nhái còn sống nhăn, hoặc nhảy múa tưng bừng trên đống than cháy đỏ... Bọn hắc-thuật bịp bợm không thể qua mặt chàng, hơn một lần chàng đã lật tẩy dễ dàng những tên thầy pháp giả hiệu nằm trên bàn chông[71], sở dĩ họ bước trên lửa không phỏng da là vì chân họ được ngâm trong chất thuốc ngăn nhiệt, hoặc được bôi trét mỡ, vét-ni và phấn chì[72], một đứa trẻ ngây thơ cũng nhá được miễng chai mà không bị thương nếu nó được dầm trước trong acit để hết nhọn....

 
Hắc-thuật của gã trung niên là thứ thật trăm phần trăm. Hắn được đào tạo một thời gian dài trong một la-bô điệp báo quốc tế. 
 
Chàng không thể lẩn trốn luồng mắt của hắn vì hắn đã yêu cầu chàng nhiều lần. Nhưng nếu chàng nhìn vào mắt hắn, chàng sẽ bị mê hoặc, ít ra thì trí não cũng bị xao xuyến mạnh mẽ. Sự xúc động này sẽ làm suy giảm khả năng vận dụng công lực của chàng. 
 
Công lực có được toàn vẹn, Văn Bình mới có hy vọng giành giật chủ động, đảo lật thế cờ. Chàng bị đẩy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Để yên cho hắn thôi miên thì nguy... Muốn ngăn hắn lấn át, chàng phải chuyển kình lên mắt.... 
 
Và khi ấy hắn sẽ biết chàng là cao thủ trong làng võ. 
 
Ruột gan chàng bắt đầu bốc nhiệt. Hơi nóng ào ào kéo lên cổ và mặt. Trong chốc lát chàng sẽ bị vượng hỏa. Chàng sẽ rơi vào cảnh nửa tỉnh nửa mê, hắn bảo chàng làm gì chàng cũng làm, chàng sẽ ngoan ngoãn uống cạn ly rượu mê của hắn, chàng sẽ biến thành rô-bô.... 
 
Không... không.... Văn Bình đã lùi đến mức chót. Sau lưng chàng là đất chết, chàng không thể lùi thêm một bộ nào nữa. Chàng đành nhịn thở để vận kình. 
 
Mi mắt chàng đang ríu lại báo hiệu buồn ngủ bỗng mở rộng. Hai má xám xịt bỗng nhuộm hồng. Tia mắt lờ đờ, uể oải, bệnh hoạn bỗng lóe rực sự tinh anh, sự hăng say và sự quyết liệt. Văn Bình ngồi trước mặt gã phù thủy không còn là một nạn nhân vô phương kháng cự nữa. Chàng đã phục hồi phong độ bách chiến bách thắng của siêu điệp viên Z.28. 
 
Tự dưng gã phù thủy gục gặc cái đầu rồi nhắm mắt. Có lẽ cuộc phản công bất ngờ của Văn Bình làm hắn thấm mệt. Hắn mở mắt, miệng lẩm bẩm: 
 
- Quái gở, quái gở! 
 
Hắn lấy bàn tay vuốt những sợi tóc dài đổ xuống trán, đoạn đứng dậy, kéo dưới bàn giấty ra một cái va-li dẹt. Hắn đặt va-li lên bàn, mở nắp. Văn Bình thấy bên trong có một cái máy có nhiều đồng hồ tròn, nhiều sợi giây cao-su lòng thòng và một trục giấy gạch đỏ với những cái nút nhỏ bên trên. Máy này hao hao máy khám phá nói dối. Khác với máy khám phá nói dối chỉ có những vòng dây buộc ngực, tay và chân để đo áp huyết và một số biến đổi sinh lý trên cơ thể, máy này còn có mũ sắt đeo đầu, tua tủa ăn-ten và nút bấm. 
 
Gã phù thủy giải thích: 
 
- Phiền anh ngồi yên, hai tay đặt trên thành ghế, hai chân duỗi thẳng, tôi cần đo một lát. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Đo gì? 
 
Hắn chụp cái mũ sắt vào đầu chàng: 
 
- Anh không hiểu được đâu. 
 
Chàng chưa thấy cái máy lai căng này bao giờ. Căn cứ vào cách buộc dây và cách sắp đặt đồng hồ, bút ghi trên máy, chàng đoán đây là máy đo mực độ mê tỉnh của trí não. Chắc gã phù thủy kinh ngạc tại sao chàng đã nằm trong hầm lạnh buốt, nghe những âm thanh của ma quỷ, ngửi thuốc "sừng linh dương" mà còn đủ khí lực hóa giải luồng nhỡn tuyến thôi miên của hắn. 
 
Người có thể lầm, máy khó thể lầm. Như chàng lo ngại, gã phù thủy sẽ phăng ra chân tướng chàng là cao thủ. Số cao thủ trong làng điệp báo hành động chỉ đếm được trên bàn tay. Đành rằng chàng đã thành công trong việc dùng hóa chất xóa bỏ dấu tay, địch vẫn có cách tìm ra danh tính và lý lịch của chàng. Với phương tiện thông tin chớp nhoáng hiện nay, họ chỉ cần chờ đợi một buổi hoặc nhiều lắm là một ngày.... 
 
Cuộc đo của gã phù thủy kết thúc trong vòng 10 phút. Hắn có những cử chỉ gọn gàng, nhanh nhẹn, chứng tỏ hắn đã xử dụng quen. Hắn bấm nút lia lịa, chàng nghe tiếng máy xè xè, hai ngòi bút tự động viết những đường nét mực đỏ trên trục giấy. Chàng thấy hắn dán mắt vào hai ngòi bút và những đường nét ngoằn ngoèo. Hắn lén nhìn chàng bằng khóe mắt. Rồi chép miệng với lời than thở cố hữu "quái gở, quái gở..." 
 
Gã phù thủy giứt băng giấy ra khỏi trục, trải dài trên mặt bàn, lặng lẽ nghiên cứu. Dung mạo hắn nặng chĩu ưu tư. Hắn có những nét bí xị của thí sinh không làm được bài toán đành nộp bài trắng toát. 
 
Mấy phút nặng nề trôi qua, gã phù thủy bước ra cửa, ngoắc tên cai tù đang khoanh tay chờ phía ngoài. Hắn ra lệnh cho tên thuộc hạ áp giải Văn Bình xuống hầm rồi lên ngay để nhận chỉ thị mới. 
 
Gã phù thủy đốt thuốc lá hút liên miên. Điếu nào hắn cũng chỉ hút một vài hơi rồi dụi vào dĩa đựng tàn hoặc ném xuống đất để dí đế giầy lên trên một cách phũ phàng. Sự bối rối của hắn đã tới cực độ, hắn cần cử động luôn tay để hòng phục hồi sự ình thản cho tâm hồn. 
 
Tên cai tù hiện ra ở lối đi xuống hầm. Hắn hỏi: 
 
- Nó ra sao? 
 
Tên cai tù đáp: 
 
- Xuống đến nơi, nó chẳng nói chẳng rằng, nằm quay ra ngủ. 
 
- Ngủ thật hay ngủ giả vờ? 
 
- Dạ, ngủ thật. Nó ngáy đàng hoàng. Nó vừa đặt lưng xuống nền đá đã nghe tiếng ngáy. 
 
- Vẫn mở máy lạnh tối đa? 
 
- Dạ, tôi làm đúng lệnh của đồng chí giám đốc. Băng âm thanh cũng lắp cái số A... 
 
- Nó vẫn nhởn nhơ như không? 
 
- Vâng. 
 
Gã phù thủy sập cửa, trở vào phòng. Hắn bóp trán, mặt xanh nhợt, miệng tiếp tục lẩm bẩm: 
 
- Quái gở, quái gở... Lạnh như thế mặc áo lông chồn, găng tất bằng len dầy cũng chết cóng... băng nhựa số 3 phát ra những tiếng than khóc rùng rợn ai cũng khiếp vía vậy mà nó vẫn nhởn nhơ, không những nó còn biểu diễn tài ngủ nữa... 
 
Tên cai tù đứng thẳng, không nhúc nhích. Gã phù thủy chợt nhớ, ngẩng đầu, giọng khản đặc: 
 
- Anh điệu nó qua hầm nóng. 
 
- Thưa, cả cô Galli? 
 
Gã phù thủy xoa tay cằm nghĩ ngợi: 
 
- Ừ, cả hai. 
 
Gã phù thủy rít thêm hơi thuốc đoạn xô cửa sang phòng bên. Phòng này được trang trí theo kiểu Tàu với bàn ghế, trường kỷ khảm xà cừ gỗ mun cổ xưa. Một thiếu phụ dáng dấp thật trẻ và thật hấp dẫn đang giở xấp hồ sơ cao ngất trên bàn buya-rô. Bàn này được kê sát một ô kiếng chữ nhật trắng đục. Phía bên kia nó là tấm gương soi tráng thủy ngân láng bóng, gắn khuôn vàng rực rỡ. Phía bên này nó là tấm kiếng đục có thể nhìn thấu phía bên kia. Thì ra từ nãy đến giờ nữ lưu ngồi ở bàn giấy phòng này đã theo dõi tường tận mọi việc xảy ra trong phòng gã phù thủy. 
 
Nữ lưu hỏi gã phù thủy: 
 
- Đồng chí thượng tá nghĩ sao? 
 
À, ra gã phù thủy là quân nhân cao cấp, không phải thầy pháp tầm thường và vô học. Hắn đặt cái băng giấy kẻ những đường đỏ ngoằn ngoèo trên trường kỷ bên cạnh buya-rô rồi nói: 
 
- Điện đồ này rõ lắm. Không thể nào lầm được.Có thể nói là mức chính xác của nó là 99 phần trăm. Theo điện đồ thì Santa thuộc vào loại bất trị. 
 
- Nói cách khác, hắc-thuật của ta không ảnh hưởng mấy đến tâm não hắn? 
 
- Vâng, chỉ ảnh hưởng chút đỉnh, ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi. 
 
- Kết luận ta không thể tẩy não hắn, và biến hắn thành rô-bô như điệp viên Giắc? 
 
- Đích thị. 
 
- Đáng tiếc. Kế hoạch hỏa mù ly gián của ta sẽ bị kẻ địch xuyên phá. Đồng chí nghĩ được cách nào cứu vãn tình thế chưa? 
 
- Chưa. Vì, thú thật với đồng chí, đầu tôi đang nhức nhối, mắt tôi bị đau nhặm, không khéo tôi liệt giường.... 
 
- Nhỡn lực của đồng chí đã bị vận động quá mức. 
 
- Đó mới là một phần. Nguy cho tôi là Santa có một nhỡn nlực rất mạnh. Tôi chưa hề gặp ai như hắn. Nếu tôi không lầm, nội kình của hắn thâm hậu hơn tôi nhiều. 
 
- Trời ơi, đồng chí từng nổi danh cao thủ số một về nội kình... Té ra Santa có võ công phi thường. 
 
- Đúng. Santa khó thể chỉ là điệp viên C.I.A. thông thường. Vả lại, tôi đã biết chắc trong số điệp viên hành động chuyên nghiệp C.I.A., không có cao thủ nào về nội kình. Phương chi Santa lại am tường mọi bí kíp vận kình của họ Dương, nghĩa là phép vận kình khó nhất và mạnh nhất.... 
 
- Đồng chí cũng học phép vận kình của Dương gia...? 
 
- Vâng.... sự kiện này cho thấy Santa phải sinh sống trên đất Trung Hoa. Nội kình của hắn chứa một nhân-lực và đạn-lực già dặn, và siêu phàm. Tôi thấy hắn có nhiều nét hao hao người Á-đông. Quái gở... quái gở.... tôi đề nghị đồng chí thỉnh thị ý kiến của trung ương. 
 
- Sợ không có đủ thời giờ. Trời gần sáng. Bắt buộc ta phải hoàn thành mọi việc trước khi trời sáng rõ. Về phần đồng chí thì không sao, riêng tôi có thể bị lộ. Trong trường hợp này, tôi phải lùi về bí mật. Đó là sự thiệt hại lớn lao mà tôi cố tránh. Tôi yêu cầu đồng chí thí nghiệm hắc-thuật với Santa lần nữa. Tôi lên lầu thu vén giấy tờ và tài liệu. 15 phút nữa tôi xuống. Tùy theo kết quả cuộc thí nghiệm mới, ta sẽ quyết định đường lối đối phó. 
 
Thiếu phụ đóng tập hồ sơ, thản nhiên ra khỏi phòng. Nàng thản nhiên như thể câu chuyện vừa rồi chỉ gồm toàn tiết mục giải trí nhẹ nhàng. Trong khi ấy, gã phù thủy thượng tá mím miệng, tay chắp sau đít, đi đi lại lại trong phòng. Lát sau hắn cất tiếng: 
 
- Nè, vào đây tao bảo. 
 
Hắn gọi tên cai tù. Trên nguyên tắc, tên cai tù phải túc trực bên ngoài. Nhưng gã phù thủy kêu tên lần thứ ba bằng giọng oang oang mà tên cai tù vẫn im hơi lặng tiếng. 
 
Gã phù thủy ló đầu qua khe cửa, văng ra một tràng tiếng chửi rủa tục tằn. Tên cai tù vẫn im hơi lặng tiếng. Gã phù thủy rít giọng: 
 
- Hừ... mày chết rồi hả? 
 
Nói tiếng "chết" xong, gã phù thủy rợn tóc gáy. Tiếng "chết" khi ấy bỗng bao hàm một ý nghĩa khác thường đối với hắn. Hắn hoạt động quen trong thế giới âm binh, thần Chết được coi là bằng hữu thân thiết, là đồng chí keo sơn với hắn. Hắn từng hợp tác với thần Chết để gieo rắc tang tóc cho nhiều người. Giờ đây hắn bỗng có ấn tượng thần Chết trở mặt. Thần Chết đã gia nhập hàng ngũ của kẻ địch. 
 
Gã phù thủy ngừng một giây đồng hồ trên ngưỡng cửa như để mài lại đởm lực bị rỉ sét. Hắn ngước cổ: 
 
- Mày ở đâu ra tao bảo. 
 
Bức tường trắng phếu dội lại tiếng nói của gã phù thủy. Trên hành lang hẹp dẫn xuống hầm tối không có ai, ngoài hắn. 
 
Hắn lại chột dạ. 
 
Linh tính của hắn cho hắn thấy một sự hiện diện lạ nặng chĩu nguy hiểm. 
 
Thật vậy... thật vậy.... điều hắn không chờ đợi, điều hắn không bao giờ ngờ đã xảy ra. 
 
Thần Chết sừng sững trước mặt hắn. Hoảng hốt, gã phù thủy thọc tay vào túi....
 



XII. Giây phút sự thật
 
Về phần Văn Bình, chàng cũng đã quen với Thần Chết nhưng trên quãng đường ngắn từ phòng gã phù thủy xuống hầm lạnh, chàng lại cảm thấy lo ngại. Sương trắng và hơi lạnh bao trùm tất cả. Tên cai tù đóng cửa sắt, khóa lại rỏn rẻng, chàng mới nẩy ra ý định áp đảo hắn để tẩu thoát.. Muộn rồi... giữa hắn và chàng là lớp thép dầy, đạn bắn không thủng. 
 
Chàng ngồi bệt xuống nền đá trắng. Chàng không còn rét run như hồi nãy, hệ ta-lam tức là bộ máy điều hòa thân nhiệt trong não chàng đã lấy lại phong độ. Tuy nhiên chàng vẫn sợ. Mi mắt chàng hơi nặng, vai và cổ chàng bỗng nhiên mỏi rừ như bị rần bằng roi chì bọc cao-su, loại roi tra tấn hữu hiệu không lưu lại dấu vết. Đó là triệu chứng khả năng chịu đựng nóng lạnh của chàng bắt đầu bị suy yếu[73]. 
 
Thần kinh hệ con người được trang bị một bộ máy điều hòa nóng lạnh cực kỳ tinh vi, hệ ta-lam. Nhiệt lượng cơ thể từ 36 lên đến gần 38 độ bách phân là trung bình, quá 44 độ khó sống, và lạnh xuống dưới 24 độ cũng khó sống. Nhờ am tường hàn-nhiệt công, Văn Bình có thể chịu đựng được mức lạnh hơn người thường gấp bội: nếu là người thường thì bị dầm trong khí lạnh nước đá thì chỉ từ 20 đến 30 phút là chêt vì khi ấy nhiệt lượng cơ thể bị tuột xuống 25 độ, và chỉ có thể được cứu sống bằng cách ngâm ngay trong nước nóng 43 độ. Đừng nói tới 25 độ nữa, khi nhiệt lượng cơ thể xuống 29 độ thì hệ ta-lam ngừng hoạt động. Ở 34 độ thì hệ ta-lam bị trục trặc, nạn nhân buồn ngủ hoặc bị bất tỉnh. Với bí kíp hàn-nhiệt công, và trong điều kiện sức khỏe dồi dào, Văn Bình có thể giữ cho nhiệt lượng dưới mức 32 độ bách phân một thời gian mà tính mạng không bị hề hấn[74].
 
Thuốc mê của địch đã làm suy mòn khả năng vận dụng hàn-nhiệt công của chàng. Chàng không còn cách nào khác ngoài cách ngậm miệng không nói, tiết kiệm tối đa hơi thở và cử động hầu bảo vệ chân khí. Vì vậy chàng đặt mình ngủ ngay. Ngủ mà vẫn tỉnh, vì thật ra chàng không ngủ đúng với ý nghĩa của sự ngủ, chàng nhắm nghiền mắt để tạng phủ nghỉ ngơi, tiếng ngáy của chàng thật ra là một hình thức để vận công. Tên cai tù tưởng chàng ngủ say. Té ra chàng thức. Không nghe tiếng giầy của tên cai tù nữa, chàng hé mắt quan sát nhà hầm. Và chàng nhận ra Galli. 
 
Nàng cười với chàng. Trời ơi, nàng có pháp thuật cao cường gì mà không biết lạnh? Chàng đã hé hiểu một phần sự thật từ lúc gặp nàng. Phút này, sự thật được xuyên phá hoàn toàn. Không vận công nữa, Văn Bình phóc dậy. 
 
Thì nhà hầm đang tối lờ mờ đột nhiên ngập tràn ánh sáng. Nhiều giẫy đèn trần sáng quắc cùng được vặn lên. Tên cai tù quen mặt lù lù sau cửa sắt. Hắn sum xoe mở khóa. Đứng cạnh hắn là một tên khác. Vạm vỡ. Khỏe mạnh. Mặt mày phũ phàng. Bàn tay thô tháp đặt trên khẩu súng lục tòng teng ở thắt lưng. 
 
Tên cai tù nói với Văn Bình: 
 
- Ngủ rồi hả? Sửa soạn đi. 
 
Quay sang Galli: 
 
- Cả cô em nữa. 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Đi nhậu? 
 
Tên cai tù đáp: 
 
- Mới 6 giờ sáng, quán nhậu chưa mở. Thấy anh lạnh run tội nghiệp, thượng cấp sai tôi dẫn anh qua phòng nóng. 
 
Têm hườm súng phụ họa theo: 
 
- Giỏi chịu đựng mà... Không nóng lắm đâu... chỉ nóng hơn dưới hầm mỏ vàng thôi.... 
 
Chịu nóng thường dễ hơn chịu lạnh. Con người có thể chịu được cơn nóng ghê gớm, miễn hồ khí trời thật khô và thật thoáng. Nếu khí trời quá ướt, da không tiết được mồ hôi thì khả năng này bị giảm sút. Không riêng Văn Bình, mọi điệp viên từ Đông sang Tây đều tập chịu nóng. Binh sĩ được gởi tới vùng nhiệt đới cũng phải tập chịu nóng. Thợ mỏ Nam-Phi cũng phải tập chịu nóng vì nơi họ làm việc ở sâu hơn 3 cây số, khí nóng trong lòng đất thật kinh khủng.

 
Nhưng Văn Bình không thể kéo dài cuộc thí nghiệm nóng lạnh đầy bất trắc nữa. Dầu địch có súng và phòng bị cẩn mật, chàng vẫn phải phản công. 
 
Galli đứng dậy từ nãy. Vẻ xúc động nổi bật trênđôi mắt bối rối của nàng. Ô kìa.... chàng thấy mắt nàng long lanh. Nàng muốn khóc ư? Tại sao nàng muốn khóc? 
 
Chàng nắm tay nàng, nàng gục mặt vào vai chàng. Chàng ôm nàng hôn. Tên cầm súng bước tới, giựt nàng ra. Nàng chắn ngang miệng súng của hắn, giọng đàn chị: 
 
- Ai cho phép anh hổn? 
 
Dịp may thượng thặng vừa đến với Văn Bình. Tấm thân mĩ miều của Galli đã biến thành bình phong che họng súng. Tên cai tù còn lại có một khối thịt đồ sộ song kỹ thuật cận chiến của hắn thua xa Văn Bình. Chàng bước tréo, tay và chân chàng cùng phóng đòn. Chàng đánh hắn ngã ngay trong chiêu mở đầu. Hắn văng vào góc hầm, đầu đập xuống nền đá cứng. 
 
Tên còn lại có đủ thời giờ kéo miệng súng ra khỏi sự bít chặn của Galli. Khốn nỗi hắn không có đủ thời giờ lảy cò. Vì Văn Bình đã đối phó trước. Chàng hất ngược cùi trỏ, khẩu súng côn 9 dữ dằn tuột khỏi tay hắn. Hắn há miệng toan kêu, Văn Bình đã nâng đầu gối, trúng giữa huyệt nhân-hầu trên cổ, nạn nhân hự một tiếng nhỏ rồi chết. 
 
Giết xong tên cai tù, Văn Bình từ từ bước ra cửa. Dáng dấp chàng ung dung, như thể chàng đi hóng mát. 
 
Phía sau có tiếng cất lên: 
 
- Santa, yêu cầu anh xây lưng lại. 
 
Đó là tiếng của Galli. Văn Bình dừng bước song không quay mặt. Galli lặp lại, lần này giọng nói của nàng có vẻ quyết liệt. Văn Bình hỏi, thản nhiên gần như phớt đời: 
 
- Xây lưng để nhìn mũi súng của em ư? Em bắn anh thì cứ việc bóp cò, anh đứng thế này em dễ nhắm hơn, anh không quay mặt vì lẽ dễ hiểu anh có thể lợi dụng sự quay mặt để đoạt súng và giết em bằng cước pháp. Thà anh bị em giết.... 
 
- Trời ơi, anh đã biết... Tại sao anh biết em cầm súng trong tay? 
 
- Bóng em đổ trên nền đá trắng. 
 
- Mà anh không làm gì cả? 
 
- Như anh đã nói với em... hoặc chúng mình về cùng phe, hoặc em giết anh... 
 
Galli thở dài, ném khẩu súng xuống đất. Nàng bưng mặt khóc. Văn Bình nói: 
 
- Em giúp anh hai lần, họ sẽ không tha em. đừng khóc nữa... 
 
- Húy Trời, em tưởng giấu được anh, té ra.... 
 
- Càng tốt chớ sao. Dọc đường, em không muốn họ chặn bắt anh nên bịa ra chuyện xe lạ rượt theo để anh đề cao cảnh giác. Thành thật cám ơn em. 
 
- Khi ấy anh thuyết phục em thì nhẹ nhỏm cho em xiết bao! 
 
- Nếu muốn thuyết phục thì phải thuyết phục từ đầu. Từ ngay sau lúc chúng mình đụng nhau trên cầu thang bin-đinh Tự Do. Đã chờ thì chờ luôn đến hồi chung cuộc. Và anh đã chờ. 
 
- Nghĩa là anh đã phăng ra chân tướng của em ngay sau khi chúng mình đụng nhau. Không thể tin được anh ơi, anh xạo. 
 
- Ừ, thì xạo. Cách té của em và cách đi đứng của em đập mạnh vào mắt con nhà võ. Nó cho thấy em khá giỏi nhu đạo. Một cô gái sống bay bướm, gặp đàn ông là yêu liền có thể nào là võ sĩ học đúng sách của nhu đạo Phù-Tang chính thống được không? Trăm phần trăm không. Anh nẩy ra sự ngờ vực. Ngờ vực biến thành xác tín khi em đậu xe vào tiệm mua đồ ăn cho anh. Anh mang theo từ Mỹ đến đây một điện đài nhỏ xúi gọi "cô đào Pô-le", nó là mối dây liên lạc giữa anh và trung ương C.I.A., khi em vào tiệm, anh ngồi ngoài xe lấy cô đào Pô-le ra gọi trung ương thì máy hỏng. Không phải hỏng điện hoặc một bộ phận cơ khí nào khác. Mà là bị phá hoại. Quan sát cái máy, anh biết ngay kẻ phá hoại là đồng nghiệp. 
 
- Đồng nghiệp trong C.I.A.? 
 
- Hoặc Quốc Tế Tình Báo Sở... 
 
- Quả anh có tài đọc được gan ruột thiên hạ. Vâng, em chính là nhân viên hải ngoại Tình Báo Sở, có nhiệm vụ đón anh ở binh-đinh Tự Do, anh giết em đi. 
 
- Giết em? Chắc chắn là không. Tình Báo Sở giết em thì có. Giết em cũng như họ đã giết Santa để bảo vệ bí mật. 
 
- Ủa, anh đã khám phá ra Santa là... 
 
- Nhân viên Tình Báo Sở. Nói đúng ra, trung ương C.I.A. nghi ngờ Santa đi hàng hai từ ít lâu nay song chưa khui ra được bằng cớ. Vụ Giắc Tati vừa rủi vừa hên cho ông Sì-mít, ông chụp cơ hội này để thử nghiệm mực độ trung thành của Santa. Tấn trò ly gián của Tình Báo Sở bị thất bại vì họ chủ quan, đánh giá quá thấp ông Sì-mít. Ông tiên đoán Santa sẽ phúc trình cho trú sứ Tình Báo Sở và họ sẽ bố trí đưa anh vào xiếc. Họ sẽ dùng anh làm rô-bô thứ hai gây ra hỗn loạn và xung đột trong hàng ngũ chính trị ở đây... Galli, anh không biết em là ai, tên thật là gì, song anh có cảm tình sâu đậm với em, anh muốn cứu em và mang em ra khỏi Cuba an toàn. 
 
- Em sẽ ở lại, vì... 
 
- Vì em còn quyến thuộc ư? Em nên ra đi. Anh đã đọc được lòng em. Hồi khuya, khi anh mở luồng sóng đài bá âm Miami, tư tưởng của em đã được tỏ lộ trong ánh mắt khác thường của em. 
 
- Ánh mắt khác thường, nghĩa là...? 
 
- Xướng ngôn viên loan tin Santa bị bắn chết tại Miami. Dầu muốn dầu không, em và Santa là đồng nghiệp. Còn là bạn nữa. Họ đã hạ sát Santa lẽ nào họ tha em, huống hồ em từng bất tuân thượng lệnh. Ánh mắt của em khi ấy biểu dương sự sợ hãi vô biên. Cùng với sự sợ hãi là căm hờn. Một niềm căm hờn quyết liệt sửa soạn biến thành hành động. Em sợ bị Tình Báo Sở hy sinh một cách tàn nhẫn và phi lý, em thù chính sách vắt chanh bỏ vỏ của họ nên em nghiêng về anh từ khi ấy... Galli, đừng rụt rè nữa, họ đang chờ bên trên, em ráng giúp anh triệt hạ gã phù thủy, nội ngày nay chúng mình rời Ha-van, về đến Mỹ, em muốn đi đâu tùy ý... nếu em muốn du lịch một vòng, anh sẽ đích thân đưa em qua Viễn-Đông, quê anh ở Việt Nam, phong cảnh hữu tình, anh có thể đảm bảo cho em một đời sống an toàn.... 
 
- Húy Trời, anh là người Việt. Thảo nào... em cứ ngờ ngợ. Dáng dấp của anh, lối xuất quyền của anh, và... và cách... hôn của anh.... 
 
- Chết đến nơi còn nói chuyện ái tình? Phải, anh là Z.28, đại tá Z.28. 
 
Galli xà lại. Văn Bình đẩy nàng ra nhè nhẹ. Nàng phụng phịu phản đối. Chàng kéo nàng ra ngoài. Miệng chàng ghé sát tai nàng: 
 
- Em để anh quặt tay em ra sau lưng, giả vờ em bị anh áp đảo làm con tin. Để gã phù thủy khỏi ngờ vực. Lọt được vào phòng hắn, nếu hắn tay không, anh sẽ loại trừ hắn ngon ơ. 
 
- Đừng tưởng dễ, anh ơi. Đại tá phù thủy là bậc thầy trong ban Hắc-Thuật hải ngoại. 
 
- Tên thật của y? 
 
- Em không rõ. Chỉ nghe gọi là đại tá phù thủy. Y mới đến, ở lì một chỗ, ít đi đâu. Võ nghệ tuyệt luân. Giết người khỏi cần khí giới. Em đã mục kích một lần y... 
 
Nàng ngưng nói. 
 
Hai người đã trèo lên khỏi hầm. Cửa phòng viên đại tá phù thủy bật mở. Khuôn mặt hung hãn với cái mũi lõ, hàm răng vàng chóe, và đôi mắt xanh lè như mắt chim ưng tìm mồi ban đêm nhô qua khe cửa. 
 
Hắn nhìn thấy Galli. 
 
Văn Bình cũng nhìn thấy hắn. 
 
Hắn rụt ngay vào. Còn cách cửa phòng 3 mét. Văn Bình vút tới, luồn một chân ngang cửa. 
 
Chân kia, chàng phóng độc cước. Gã phù thủy oằn người tránh đòn. Ngọn đá trượt qua cùi trỏ làm hắn mất thăng bằng, suýt ngã. Hắn phải vịn mặt bàn để giữ thế quân bình, nên không thể rút súng. 
 
Bỗng hắn nhoài người về phía góc bàn. Chàng có cảm tưởng hắn đang tìm kiếm một vật lợi hại hơn khẩu súng kẹt sau áo. Bằng một phản ứng nhậm lẹ, chàng buông Galli, xô nàng ra cửa. Đồng thời chàng lao theo gã phù thủy. 
 
Thì ra hắn nhoài người để bấm nút điện. Bộ đèn đồ sộ treo lủng lẳng giữa nhà, nơi Văn Bình đứng trước đó một tích-tắc đồng hồ đã rớt xụp. Bộ đèn gồm 20 bóng điện lớn xếp tròn theo hình cái tán. Nó được đúc bằng đồng khối. Ước lượng sức nặng trên trăm kí. 
 
Trời, một tạ kim khí và pha lê, thủy tinh rơi giữa đỉnh đầu, Văn Bình giỏi nội ngoại công đến mấy cũng khó thể còn nguyên. Nếu không chết ngay, chàng cũng trọng thương. 
 
Rầm... rầm.... Dường như bộ đèn đồng được chế tạo riêng cho mục đích ám khí, vì nó chạm mặt đất là rơi vỡ làm nhiều mảnh, các bóng đèn bể nát để lộ những cái "đui" nhọn hoắt. Chỉ cần một "đui" nhọn hoắt đủ đâm xuyên từ đầu xuống vai chàng, phương chi nó có những hai chục "đui". 
 
Cùng với tiếng rầm rầm của bộ đèn trần là ánh sáng trong phòng giảm bớt. Gã phù thủy đã tắt được hệ thống đèn trần. Đang còn đèn đường. Nút tắt mở ở phòng giấy. Nếu hắn tắt được toàn diện, căn phòng chìm trong vùng tối thì chàng bị du vào thế yếu. Chàng phải chặn đứng mưu đồ của hắn. 
 
Tóm được bàn chân của gã phù thủy, Văn Bình giựt mạnh. Hắn ngã nhào. Chàng cũng bị hất ra sau. Lưng đè lên đống kim khí, chàng đau điếng. Nhưng chàng vùng dậy được ngay. Gã phù thủy cũng vậy. Hai đối thủ gườm gườm. Gã phù thủy không còn chiếm vị trí thượng phong nữa. Hắn trở thành đồng cân đồng lạng với chàng. Giờ đây ai giỏi võ, ai đa mưu thì người ấy thắng. 
 
Tuy nhiên, cuộc đấu càng kéo dài, gã phù thủy càng có triển vọng thủ thắng. Đây là đất lạ đối với Văn Bình. Chàng không rõ ngoài gã phù thủy ra, trong nhà còn có đồng lõa nào nữa. 
 
Chàng tiến, gã phù thủy lùi. Chàng nghĩ bụng "hắng đang lừa mình sập bẫy đây". Chàng tiếp tục tiến, hắn tiếp tục lùi. Luồng mắt chim ưnh xanh lè của hắn dán chặt lấy chàng. Hắn lùi sát tường, mắt nhìn chàng không chớp. 
 
Chàng bỗng nghe tiếng kêu. Tiếng kêu của Galli. Tiếng kêu của nàng suá ngắn và quá đột ngột, nó xẹt qua thính giác chàng như tiếng sét làm chàng bàng hoàng. Giác quan thứ sáu của chàng hành động cấp thời, chàng chưa kịp suy tính, tìm hiểu, thì hai chân chàng đã tự động nhảy vọt lên cao. 
 
Một lần nữa chàng thoát chết. Gã phù thủy lùi sát tường vì nút điều khiển ám khí được gắn chìm trong tường. Nơi chàng đứng là cái thạp của nhà hầm, nền phòng được trải thảm dầy thật khéo nên chàng không thấy cái khuôn cửa tròn kín đáo. Gã phù thủy chạm nút điện, cái thạp ẩn giấu tuột xuống dưới để lộ lỗ trống đen ngòm. 
 
Gã phù thủy rít lên: 
 
- Con khốn nạn, té ra mày phản, tao sẽ quăng mày xuống hầm nước cho cá sấu rỉa thịt. 
 
À, hầm này là hầm nuôi cá sấu. Cái gì chứ cá sấu thì vùng biển Trung-Mỹ nhung nhúc. Giống cá sấu ở Sông Đen vừa to vừa dữ, bắt chúng nhịn đói thì sắt chúng cũng ăn huống hồ thịt người. 
 
Galli đáp, giọng hơi run run nhưng còn bình tĩnh: 
 
- Đại tá hèn lắm. Đại tá tự xưng là đệ nhất võ sĩ mà không dám đua tranh bằng tài nghệ. Đàn bà yếu đuối củng không thèm nhờ cậy cá sấu nữa là... 
 
- Con khốn nạn coi đây, tao sẽ giết mày. 
 
- Đại tá khỏi cần dọa. Vả lại, đại tá cũng đã manh tâm giựt cây đèn trần để đè chết tôi.... Đại tá là người chỉ huy không tim. Santa phục vụ cho Tổ Chức không hề phạm lỗi gì mà bị hạ sát. Vì vậy tôi đã bỏ đại tá. Tôi đã bỏ Tình Báo Sở... 
 
Gã phù thủy gầm lớn, xấn lại. Văn Bình chặn hắn nửa chừng bằng một atêmi vào màng tang. Hắn né đòn lẹ như thể hai bàn chân hắn được gắn bánh xe, và trong loáng mắt hắn tấn công chàng với hai quyền Thiếu Lâm cực kỳ ác liệt. Ngay trong đòn sơ kiến, hắn đã tỏ lộ một bản lãnh tuyệt vời. Và độc đáo. 
 
Mỗi tay thủ một đòn, và hắn luôn luôn phóng song quyền cùng một lúc. Đòn của hắn độc đáo ở chỗ hắn xòe rộng để vả tát đối phương, chứ không nắm gọn hoặc chĩa ngón tua tủa. Lối phát quyền này được gọi là rồng vọc nước, kim long hí thủy, được dậy từ cấp sơ đẳng Thiếu Lâm song phải ở cấp thượng đẳng, nghĩa là sau hơn chục năm luyện tập mới đạt tới mức lợi hại kinh hồn. Nếu được luyện tập tinh thông, bàn tay kim long hí thủy có thể đập rạn đá tảng, đối với da thịt con người thì khỏi cần dụng sức, chỉ vỗ nhẹ là xương tứ chi của đối phương gẫy vụn như bị ghè bằng búa tạ. 
 
Phần vì chàng xoay né chậm một phần trăm tích-tắc đồng hồ (phần khác, chính vì chàng mắc căn bệnh khinh địch kinh niên, mỗi khi bốc đồng thường lấy thân thể mình để thí nghiệm đòn địch), bàn tay trái của gã phù thủy trượt qua hông chàng. Phổi chàng như bị cắt xẻo một mảng, và khi ấy tim chàng như ngừng đập vì đòn kim long hí thủy của địch hàm chứa một công lực không ngờ. 
 
Gã phù thủy còn là cao thủ về trúc diệp chưởng, một phương pháp luyện lòng bàn tay cứng thành sắt. Người ta tọng vụn sắt đầy bao da, treo trên xà ngang, ngày hai bữa vả vào đó. Chừng nào vả được bao sắt nặng trên dưới một tạ ra xa mươi mét thì được coi là thành công. Đại để từ 3 đến 5 năm chuyên cần không nghỉ. Văn Bình nghe nói một số điệp viên hành động Quốc Tế Tình Báo Sở am tường kim long hí thủy lẫn trúc diệp chưởng nên atêmi của họ luôn luôn là đòn chết. 
 
Trúng đòn của gã phù thủy vào mạng sườn, Văn Bình chưa bị trọng thương kể là may mắn lắm. Bị đánh đau, chàng nổi sùng. Nói cho đúng, chàng đau thì ít, chàng nhục thì nhiều. Galli đang chứng kiến cuộc thư hùng, nàng vẫn đinh ninh chàng là võ sĩ vô địch... 
 
Hai má nóng ran, Văn Bình tương giữa ngực gã phù thủy một thoi. Quả đấm phật ấn này có thể xô bắn cánh cửa lim khóa cứng. Chàng tưởng hắn ngã vùi. Nhưng không, hắn vẫn đứng vững. Hắn chỉ loạng choạng trong giây lát. Chàng bồi thêm trái thôi sơn vào mặt. Gã phù thủy thối một bộ. Chàng rượt theo, hắn vội bước lùi. 
 
Trong thâm tâm chàng nghĩ hắn là đối thủ cứng cựa nhưng chưa đáng sợ. Đành rằng hắn học được đòn trúc diệp và kim long, hắn lại kém xuất sắc về môn vận kình. Hắn tiếp tục bước lùi tránh đòn để có thời giờ điều động chân khí. Do đó chàng quyết dồn hắn vào góc. 
 
Hắn vẫn lùi, chàng vẫn tiến. Hắn vấp cái ghế xoay, thân hắn đổ sang bên. Văn Bình lợi dụng cơ hội dứt trận bằng một thế song phi hồ điệp ngoạn mục, hai chân cùng bay lên không trung và cùng phóng ra một lượt. 
 
Gã đại tá phù thủy không quá tồi như chàng xét đoán. Trước sau hắn vẫn rắp tâm lừa chàng. Hai lần lừa chàng bằng cây đèn nặng trăm kí và bằng cửa hầm cá sấu ăn thịt người, hắn đều thất bại. Có 2 tất có 3, hắn giả vờ đụng ghế, lảo đảo để dụ chàng tung cước. Chàng thót lên cao thì mặt đất nơi chàng đứng nứt ra. 
 
Đây cũng là cửa hầm. Hầm nuôi cá sấu ăn thịt người. Trên nền phòng có nhiều lỗ cửa bí mật như vậy. Cái lỗ vừa hiện ra hình chữ nhật, lớn gần bằng mặt bàn giấy. 
 
Chành chàng sắp chạm nền phòng chàng mới nhìn thấy khung cửa đen ngòm. Chàng chui tọt luôn xuống. Không kịp nhảy thoát ra ngoài, chàng chỉ còn nước vung hai tay, cố bám mép cửa hầm. Tay phải của chàng hụt, chàng còn đeo tòng teng trong khoảng không bằng tay trái. Địch đã khôn ngoan tô đá rửa trơn tru, và bôi trét mỡ bò khiến nắm tay của Văn Bình bị tuột phân nửa. Tình cảnh Văn Bình thật bấp bênh, gã đại tá phù thủy chỉ lấy mũi giầy hất nhẹ là chàng mất nốt điểm tựa cuối cùng, rớt xuống hầm tối đầy nghẹt cá sấu. 
 
Điều chàng lo ngại đã xảy ra. Gã phù thủy nâng cao bàn chân, dằn mạnh. 
 
Xương ngón tay Văn Bình rào rạo như bị đập vỡ. Chàng phải buông bàn tay trái, song bàn tay phải lại bấu víu được mép đá đối diện sau khi chàng tung mình như tài tử biểu diễn đu bay trong rạp xiếc. 
 
Muốn đạp tay chàng, gã phù thủy phải đi vòng. Sợ chàng rún mình vọt cao, hắn bèn thọc giữa đầu chàng một ngọn cước bổ vĩ ác liệt. Cước bổ vĩ là lối đá thụt hậu lợi hại, thân rùn thấp lấy trớn, một bàn chân lọt ra sau lưng. Văn Bình chịu đòn, vịn đùi hắn, nương theo sức mạnh của hắn nhún nhảy khỏi cửa hầm. 
 
Và chàng thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Chàng ngã bịch trên nền phòng. Gã phù thủy chặn ngực chàng, một tay quặp cổ trong một thế nhu đạo bóp nghẹn cực kỳ diễm ảo. 
 
Gã phù thủy quên phứt một điều quan trọng: Văn Bình là bậc thầy về kình lực. Hắn có dịp nếm mùi kình lực của chàng. Lẽ ra hắn nên tấn công chàng bằng phép điểm huyệt, đâm ngón tay vào những nơi trên thân thể mà kình lực bỏ trống trong khoảnh khắc. Vì vậy hắn siết cứng như kềm sắt mà các động mạch dẫn dưỡng khí lên óc Văn Bình vẫn không bị tắt nghẹn, trái lại chúng phồng tròn, cứng đét như thể được bọc trong giáp sắt. 
 
Gã phù thủy chậm tay, Văn Bình hất nhào sang bên. Galli chờ sẵn với khẩu súng đen sì. Nàng trở đầu súng, giáng xuống gáy gã phù thủy. Nạn nhân hự một tiếng ngắn rồi nằm thẳng băng, hết thở. 
 
Galli kêu lên: 
 
- Em lỡ giết chết đại tá rồi anh ơi! 
 
Đàn bà rõ lôi thôi... Từ bao ngàn năm nay, đàn bà vẫn là bài toán rắc rối, không tài nào tìm ra đáp số vì mỗi lúc đáp số một khác. Galli đã đứng về phía Văn Bình. Nàng không muốn chàng chết, nàng từng cứu chàng nhiều lần. Tại sao giết gã phù thủy nàng lại sợ? 
 
Phụ nữ đẹp từ cổ chí kim thường sợ như Galli. Nghĩa là sợ những lúc không đáng sợ. Sợ một cách vô căn cớ. Sợ mà không sợ. Dường như nếu họ không sợ, họ không còn là phái yếu nữa..... 
 
Văn Bình âu yếm kéo nàng vào lòng. Tâm hồn chàng rào rạt yêu thương. Giây phút này, bên cạnh xác chết còn nóng hổi của viên thủ lãnh hắc-thuật Quốc Tế Tình Báo Sở, ngay gần cửa hầm cá sấu ăn thịt người, giữa những hiểm nguy có thể xảy ra đột ngột, và nhất là sau một đêm dài đấu võ, chạy trốn, da thịt đầy thương tích, Văn Bình lại cảm thấy những đòi hỏi về ái tình cháy bỏng hơn bao giờ hết. 
 
Hứng thú này đến với chàng không phải vì chàng là con người bất thường. Con người điên tàng. Phải sống thường xuyên trong sự mệt mỏi như chàng mói hiểu nổi. Nói cho đúng, ông tổng giám đốc Hoàng và một số chuyên viên trong Sở Mật Vụ đã hiểu chàng. Hiểu để mà âu lo. Là vì điệp viên Văn Bình Z.28 vốn có máu đa tình, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng mà còn bay bướm như trong căn phòng tráng lệ, điều hòa khí hậu thì mất mạng là cái chắc[75]. Chuyến xuất ngoại gay cấn nào, ông Hoàng cũng khuyên chàng. Lời nói ngọt ngào của ông tổng giám đốc còn văng vẳng bên tai. 
 
Nhưng Văn Bình chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập của Galli. Chàng hôn nàng say sưa. Nàng đang vùi đắm trong cơn mê thần diệu. 
 
Cửa phòng xịch mở, một tiếng quát lanh lảnh nổi lên hai người mới chịu tạm rời nhau. Khi ấy thì chẳng còn gì để cứu vãn nữa. 
 
Một thiếu phụ rất đẹp và rất trẻ, tuy những cử chỉ cho thấy nàng có nhiều kinh nghiệm trên trường đời và trường tình, đứng cách hai người chưa đầy 3 mét. Nàng đẩy cửa phòng không biết lúc nào. Chắc trong lúc Văn Bình hòa trộn với Galli thành một khối bốc lửa. Và nàng đã lặng yên theo dõi cuộc tình. 
 
Nàng buông một tiếng khinh miệt: 
 
- Xong chưa? 
 
Galli lắp bắp khi nhìn thấy thiếu phụ: 
 
- Húy Trời... chị Bạch Hồng! 
 
Phải, thiếu phụ đối diện hai người là giai nhân Bạch Hồng. Người tình của điệp viên xấu số Giắc Tati của trung ương tình báo Mỹ. Người tình của nhiều nhân viên quan trọng trong chính quyền địa phương. Người tình của Matêra, cố tổng thư ký tại Phủ Tổng Thống. 
 
Mới đó Bạch Hồng còn thiêm thiếp trên giường. Văn Bình đột nhập bệnh viện bắt cóc nàng mang đi. Xe hơi của chàng đã bị gã đại tá phù thủy và đồng bọn chặn lại dọc đường, Bạch Hồng sa vào tay họ. Té ra Bạch Hồng với gã phù thủy là một.... 
 
Tuy vậy điệp viên Z.28 không sửng sốt. Quan sát luồng mắt quá điềm tĩnh của chàng, ai cũng phải suy luận là chàng đã tiên liệu được sự xuất hiện của Bạch Hồng. 
 
Văn Bình không dám cử động sợ bị Bạch Hồng hiểu lầm. Trong cơn tức giận, đàn bà đẹp thường dữ hơn cả cọp dữ. Nếu nàng ngộ nhận, nàng lảy cò thì Galli khó bảo toàn tính mạng. 
 
Trên tay nàng chễm chệ hai khẩu súng. Mỗi bàn tay nõn nà, thuôn dài, một khẩu súng nòng ngắn xinh xắn. Mỗi khẩu một mầu. Khẩu mầu đen hung hãn. Khẩu mầu trắng hiền hòa. 
 
Bạch Hồng nói: 
 
- Khẩu súng đen chứa đạn đum-đum, một phát đạn giết chết chục người. Khẩu súng trắng chứa đạn tê-mê. Galli... em hãy tiến về phía chị, chị chưa rõ tại sao em lại ngã vào lòng kẻ thù của chị, em mềm yếu hay em phản bội chị vẫn sẵn sàng tha thứ. Còn ông... tôi hết lời ca ngợi ông, ông đánh hạ được một võ sĩ thượng đẳng Thiếu Lâm như đại tá phụ tá của tôi đâu phải là chuyện ai cũng làm nổi. Chưa ai thắng nổi đại tá vì đại tá rất giỏi nội kình. Phép phát kình của Dương gia từng khiến nhiều cao thủ ở Trung Quốc bạt vía.... thế mà ông.... 
 
- Chắc cô đã biết rõ tung tích, xin miễn cho tôi việc tự giới thiệu. 
 
- Vâng, tôi hân hạnh chào đại tá Z.28. Dưới vòm trời này chỉ có mươi, mười lăm võ sư nắm được bí kíp vận kình của nhà họ Dương. Tôi hỏi trung ương và người ta đã truy ra ông. 
 
- Cô vừa liên lạc với Bắc Kinh? 
 
- Vâng, ông có quá nhiều đặc điểm về tướng mạo, thói quen và tài ba nên ban thư khố chúng tôi không phải mất thời giờ lục lọi. Vâng, bức điện vừa gửi đi thì có trả lời lập tức. Tôi nhận được phúc điện, vội vàng xuống đây, giúp ông đại tá của tôi một tay thì đã muộn. Ông Z.28 ơi, ông đã ra tay trước, nhưng đang còn tôi ở đây, ông đừng hòng cướp súng, tẩu thoát.... 
 
Chúng tôi chỉ nhằm phá vỡ những cố gắng làm lành giữa C.I.A. và G-2, chúng tôi chỉ nhằm loại trừ ảnh hưởng của K.G.B. ở vùng caríb, chúng tôi không nhằm kiếm chuyện với ông Hoàng, chẳng qua ông gieo gió ông phải gặt bão. 
 
- Kẻ gieo gió là cô, là Quốc Tế Tình Báo Sở. Khi không, cô bày ra tấn trò Giắc Tati.... 
 
- Chúng tôi, nhất là cá nhân tôi bị du vào thế kẹt, ông ơi, Tổng Thư Ký Matêra là tai mắt của tôi trong guồng máy chính quyền cao cấp. Tôi giả làm vợ bé của hắn để lấy tin tức, tài liệu và điều khiển hoạt động trong vùng caríb. Hắn phục vụ cho tôi đã lâu và rất đắc lực. Chẳng hiểu vì đâu G-2 và Nương Nương để ý đến tôi, không còn coi tôi là nữ nghệ sĩ có tiếng tăm, xa lạ với chính trị và điệp báo như trước nữa. Matêra tuy khôn ngoan, kín miệng, nhưng rượu ngon, thức ăn ngon, và gái ngon có thể đã làm hắn lơ đễnh, khờ khạo trong một tích-tắc đồng hồ nào đó. Tôi đành áp dụng kế hoạch ly gián và hỏa mù. Hư hư thực thực... Xét bề ngoài vụ Giắc vượt hàng rào kẽm gai căn cứ Mỹ Guantanamô với cặp da tài liệu mật là một vụ do C.I.A. Mỹ bố trí. Đi sâu vào trong thì không ai tin có sự can thiệp của C.I.A., ông rõ chưa, mục đích của chúng tôi là gây hoang mang, nửa tin, nửa ngờ. Bản báo cáo mật mã cất trong cặp da của Giắc làm G-2 hoang mang. Họ không thể nghi ngờ chúng tôi vì trên nguyên tắc Tình Báo Sở không đọc được bộ mật mã QS-42-a của C.I.A. và G-2. Tựu chung, xếp mật vụ Sô Viết ở Cuba có thể nghi ngờ Nương Nương xỏ mình sau lưng. Nương Nương có thể nghi ngờ K.G.B. sửa soạn hất cẳng mình, thay vào bằng tay em trung thành hơn. Hoặc cả K.G.B. lẫn G-2 đều nghi ngờ C.I.A.. Họ càng khó nghi ngờ Tình Báo Sở vì Matêra và tôi, Bạch Hồng, là nhân viên Tình Báo Sở thì lẽ nào Tình Báo Sở nhắc đến tên trong bản báo cáo... Nhưng ông Z.28 ơi... bản báo cáo này chứa nhiều chi tiết kinh thiên động địa. Matêra bao thầu cung cấp gái đẹp cho rất nhiều người... chẳng hạn yếu nhân nội các, và ông bự cố vấn Sô Viết... Thành ra thượng sách đối với họ là ngậm miệng để che chở Matêra, che chở guồng máy tiếp tế ái tình cho các yếu nhân. Matêra được yên thân, tôi được yên thân... 
 
Kế hoạch hỏa mù của chúng tôi bị đảo lộn vì Nương Nương tiếp xúc thẳng với ông Sì-mít. Cực chẳng đã tôi phải làm mạnh. Ông Z.28 mới là kẻ gieo gió. Ông cố tình đập nát cơ sở của chúng tôi. Trung ương ra lệnh cho tôi chở ông xuống tàu ngầm. Ông chớ ngại, ông không chết đâu, chúng tôi sẽ dùng ông làm món hàng trao đổi. Nghe nói mạng ông rất đắt, những mấy triệu đô-la.... 
 
Galli sững sờ nghe Bạch Hồng nói. Bạch Hồng nhướng mày: 
 
- Em qua nhà bên, kêu chúng nó sang đây gặp chị. 
 
Galli ngập ngừng: 
 
- Thưa... chị muốn gọi mấy chú cận vệ? 
 
- Ừ. Em còn lạ gì chúng nó. Có lần Santa đã dẫn em đến họp. 
 
- Tiếng "Santa" vô tình biến thành tia lửa rớt trên thùng thuốc súng. Dường như Santa có liên hệ thân thiết với Galli. Văn Bình đọc thấy rõ ràng đều ấy trong cặp mắt long lanh của nàng. Galli sợ Bạch Hồng. Cái sợ của thuộc viên trước thượng cấp quyền uy. Nhưng cái chết của Santa, một sự hy sinh phi lý và tàn bạo, đã làm Galli hết sợ. Niềm thù hận dâng cháy ngùn ngụt trong lòng nàng. Galli ngần ngừ. Bạch Hồng quát: 
 
- Đi đi, em còn đứng đấy làm gì nữa? 
 
Chẳng nói chẳng rằng, Galli lao đại vào ngực thượng cấp Bạch Hồng. Nàng am tường nhu đạo nên có lối tấn công nhanh như chớp xẹt. Bạch Hồng cũng không hổ thẹn là cán bộ lãnh đạo Tình Báo Sở, nàng đảo mình, chĩa khẩu súng trắng vào mặt Văn Bình. Khẩu súng bắn đạn tê-mê.... 
 
Trong lúc nguy nan, Bạch Hồng vẫn còn nhớ tay nào cầm súng nào, điều này chứng tỏ nàng là điệp viên được đào luyện lâu năm, và có nhiều kinh nghiệm hành động. Bị Galli tấn công, nàng chưa trả đòn vội, nàng chỉ nghĩ đến triệt hạ Văn Bình. Nghĩa là nàng không coi Galli vào đâu. Võ nghệ của nàng phải vượt xa võ nghệ của Galli. Nàng triệt hạ Văn Bình để chàng không thể can thiệp, mang lại phần thắng cho Galli. Nàng chỉ bắn đạn tê-mê nhằm loại trừ chàng ra ngoài vòng chiến, 5, 10 phút đợi nàng thanh toán xong Galli rồi sẽ tính. 
 
Văn Bình trông thấy ngón tay nàng bóp cò khẩu súng lục mầu trắng. Chàng phóng mình rạp xuống đất với hy vọng tránh đạn. Viên đạn tê-mê không trúng mặt chàng như Bạch Hồng trù liệu. 
 
Nó xuyên qua áo, cắm vào bả vai chàng. Nó tỏa ra mùi thơm hăng hắc, tương tợ mùi thơm của hoa sói ướp trà. Mùi thơm này làm chàng ngây ngất.... 
 
Chàng nhỉ thầm "mình sắp bị mê đây.... thuốc này là thuốc mê, nó ngấm vào máu, và dây thần kinh, nó vận chuyển đến đâu thì cơ thể mình bị tê đến đấy, vì nó là đạn tê-mê... mình phải vận khí tống độc thì may ra... may ra...". 
 
Văn Bình quỳ một gối xuống nền phòng. Võ công của chàng chưa bị hề hấn, nhưng nếu chàng không chịu vận khí tống độc cấp thời thì tứ chi chàng sẽ cứng đơ, chàng hết cử động, chàng sẽ thành tảng đá.... 
 
Thế là hết, Galli đành phải xung trận một mình. Nàng thắng Bạch Hồng thì chàng thoát chết, nhược bằng... Thầy tướng số cũng như tướng diện vẫn bảo cuộc đời của điệp viên Văn Bình Z.28 tùy thuộc vào đàn bà, chàng không tin, thân nam tử ỷ lại vào phái yếu, thiên hạ cười chết, té ra rất đúng. Hai cô gái bắt đầu sáp lại, một mất một còn trong khi vai chính trong cuộc là Văn Bình lại hoàn toàn bất động, chỉ có thể theo dõi trận đấu quyết tử bằng cặp mắt.... 
 
Văn Bình đinh ninh họ lăn xả vào nhau, nắm tóc nhau, cấu xé nhau, vung atêmi loạn xạ. Chàng không ngờ Bạch Hồng nhởn nhơ như đang đùa bỡn, bắn Văn Bình xong, nàng bước tréo sang bên trái, trên tay vẫn còn y nguyên hai khẩu súng ác ôn. Galli chộp khẩu súng mầu đen, và trong loáng mắt, nó bị đánh văng xuống đất. Bạch Hồng ném luôn khẩu súng tê-mê, miệng cười nhạt: 
 
- Thong thả đã em. Chị dành cho em một phút nghĩ ngợi. Như em đã rõ, võ nghệ của chị đáng là bậc thầy của em, em không có hy vọng thủ hòa, chứ đừng nói là chiến thắng. Em còn gia đình ở đây... ba má em rất thương em, từ ngày em làm việc dưới quyền chị đến giờ, em luôn luôn đạt được thành tích tốt, em đừng nên bồng bột nghe lời người lạ. Lúc nào chị cũng thương em, cất nhắc em. Galli... chị em mình làm hòa với nhau, em đi gọi chúng nó kại cho chị. Chị em mình cần hành động nhậm lẹ, bọn G-2 và K.G.B. mò được tới đây thì nguy... 
 
Giọng khản đặc, Galli lập lại câu nói cay đắng của Bạch Hồng: 
 
- Gieo gió thì phải gặt bão... chị nhiều lời vô ích. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chị đã bị vạch lộ. Chị từng hứa trời hứa biển với Santa, chị từng đưa ra những lời cam kết long trọng, nào chị coi Santa như em nuôi, nào chị đứng ra tác hợp cho hai đứa tôi. Sự thật chị nói một đàng, chị quàng một nẻo. Bạch Hồng, mối liên hệ giữa chị và tôi đã hết. Chị là con rắn độc. Tôi phải giết chị.... 
 
- Em lầm, chị không dính dấp mảy may đến cái chết của Santa ở Mỹ. 
 
- Mỗi lần có chuyện gì, chị đều đổ vấy trách nhiệm cho người khác. Hừ... chị là giám đốc trú sứ phụ trách toàn vùng caríb, chức vụ của chị có bé nhỏ gì cho cam. Thành thật nói với chị là ngay cả trong trường hợp chị không ra lệnh ám sát Santa, tôi cũng giết chị. Lý do rất giản dị: lương tâm tôi đang cắn rứt ngày đêm về vụ Giắc Tati. 
 
- Vụ này chẳng có gì đáng để em ân hận. 
 
- Sao lại không? Chị dùng lời đường mật thuyết phục tôi qua Thái Lan, nói là đi công việc hữu ích cho hòa bình thế giới, thật ra đi làm con điếm. Tôi dại dột vâng lệnh chị quyến rũ Giắc. Tội nghiệp anh ta, chỉ riêng thân xác của tôi đã đủ làm anh ta sa bẫy, huồng hồ còn có hàng chục thứ thuốc do Bắc Kinh chế tạo nữa. Chị hứa thu nạp Giắc vào Tổ Chức, ngờ đâu chị giết anh ta.... 
 
- Điệp báo không phải là nghề của người nặng tình cảm, nhất là tình cảm trai gái. 
 
- Vì vậy tôi chán ngấy. Nếu Giắc là nạn nhân đầu tiên và cũng là nạn nhân sau cùng thì chẳng nói làm gì, trong thời gian làm việc với chị, tôi đã phải đóng trò cám dỗ nhiều lần. Hơn chục lần, và lần nào chị cũng lừa tôi, lần nào nạn nhân của tôi cũng bị chị xô vào đất chết. 
 
- A, em muốn hoàn lương. 
 
- Hừ, chị dám coi tôi là con điếm. Con điếm hoàn lương... Tôi giết chị để trả thù cho Santa, trả thù cho Giắc, trả thù cho những người đã chết. 
 
Ngay đòn mở đầu Galli đã tận dụng kỹ thuật bóp nghẽn mạch máu của nhu đạo. Nàng nắm cổ áo của Bạch Hồng, vặn tréo vào nhau, Bạch Hồng gỡ ra không mấy khó khăn. Và nàng quật ngã Galli trong một thế gánh ném qua vai thật đẹp. 
 
Đúng như Bạch Hồng khoe khoang, Galli chưa phải là đối thủ cân xứng với nàng. Về cấp hạng, Bạch Hồng có vẻ là đai đen nhất đẳng. Galli thua một nút, nghĩa là nhất đẳng đai ma-rông. Dưới mắt nhận xét của Văn Bình, cho dẫu hai cô gái ngang cấp nhau. Bạch Hồng vẫn ăn đứt Galli. Vì nhu đại của nàng là nhu đạo chính thống học được ở Nhật bản trong trường kôđôkan. Việc truyền bá nhu đạo cho nữ giới ở tây bán cầu chỉ mới thịnh hành từ thế chiến thứ hai, hơn nữa con số giáo sư ít ỏi, phương pháp tập luyện kém táo bạo khiến cho nữ võ sĩ nhu đạo Âu-Mỹ thua sát các bạn gái đồng cấp Á-đông[76]. 
 
Văn Bình run bần bật, chàng run lạnh, phần nào vì nỗ lực vận công tống độc, phần khác vì chàng lo cho chung cuộc của trận đấu. Trừ phí phép mầu xảy ra Galli sẽ bị đánh bại thảm thê trong vòng vài phút... 
 
Chàng muốn vùng dậy cứu Galli nhưng nửa thân của chàng vẫn chưa khắc phục được tác động mạnh mẽ của chất tê-mê. Chàng phải tiếp tục tập trung ý chí từ 3 đến 5 phút nữa may ra mới lấy lại được mực độ bình thường. Khi ấy, trời ơi, Galli đã nằm sống sượt trên nền phòng... 
 
Văn Bình đành nhắm nghiền mắt. Thân chàng, chàng không tiếc, chàng chỉ thương Galli. Tự dưng nàng cứu chàng. Lý do của sự thay đổi đột ngột náy chưa hẳn lả tình yêu, dầu là tình yêu đối với Santa hoặc là tình yêu đối với chàng. 
 
Văn Bình nghe tiếng "ối". Gan lì không nổi chàng phải mở mắt. Tiếng ối do miệng Galli phát ra. Quả như chàng tiên liệu, nàng bị Bạch Hồng quét ngã bằng một đòn chân tầm thường. Tầm thường mà cực kỳ bén nhọn do nàng có nhiều kinh nghiệm về ranđôri. 
 
Ranđôri là tập đấu tự do. Nữ võ sinh Âu-Mỹ chỉ được tham dự ranđôri từ cấp đai ma-rông cho nên Galli bị hạ đo ván một cách nhanh chóng không phải là chuyện lạ. Dường như nàng bị đánh atêmi vào lồng ngực, tiếng kêu của nàng là tiếng kêu tức thở. 
 
Nàng cố ngồi dậy song Bạch Hồng đã hoành chân đá móc. Đế giầy của Bạch Hồng hình vuông bằng nhom, hơi nhọn đầu. Galli trúng đòn ở cổ, máu tuôn xối xả. Đối thủ đã nằm mọp mà Bạch Hồng chưa chịu tha. Văn Bình có cảm tưởng Bạch Hồng đánh đòn thù, loại đòn hung bạo của kẻ ghen tuông mù quáng, hơn là đánh trừng trị. Bạch Hồng ghen tuông với ai? Văn Bình tự đặt câu hỏi. Và chàng hoảng hồn. 
 
Nguy rồi, Galli chết oan, uổng vì chàng. Với tính kiêu căng sẵn có, Bạch Hồng không thể chịu đựng sự quật khởi của một thuộc viên thường ngày ngoan ngoãn hầu như thần phục triệt để. Sự hiện diện của một chàng trai lạ thúc đẩy Bạch Hồng kiêu căng hơn. Và tàn nhẫn hơn. 
 
Việc phải đến đã đến. Đánh bại Galli chưa đủ. Bạch Hồng tóm hai cẳng chân của nạn nhân kéo lê sềnh sệch. 
 
Chàng vụt hiểu. Bạch Hồng sắp thả nạn nhân xuống hầm cá sấu. Galli vùng vẫy trong nỗ lực tuyệt vọng gỡ khỏi vòng tay của Bạch Hồng. Cố gắng của nàng trở nên vô ích vì Bạch Hồng đã chém cạnh bàn tay vào huyệt sô-hi ở mặt sau xương bánh chè chân trái của Galli. Toàn thân trái từ háng xuống đến ngón chân cái bị tê liệt, Bạch Hồng nhấc hai chân Galli lên cao. Đầu Galli bị giốc ngược. Trong một giây đồng hồ phù du nữa đầu nạn nhân sẽ bị dộng qua khung cửa tròn xuống hầm nước đầy chết chóc. 
 
Văn Bình chưa phục hồi được khả năng cử động tứ chi. Chàng chỉ có thể cất tiếng ngăn chặn hành động cạn tàu ráo máng của Bạch Hồng. Không kịp nghĩ ngợi, chàng thét tiếng kiai, tiếng thét truyền thống của võ sĩ đạo Phù Tang. 
 
Căn phòng được đóng kín, phía dưới lại có hầm nước nên tiếng kiai vang dội gây ra những âm ba kinh hoàng như tiếng núi lở, sóng gầm. Bạch Hồng khựng lại. Nàng buông hai chân của Galli, loạng choạng như say rượu, rồi như bị sức mạnh vô hình hút kéo nàng tuột xuống hầm. 
 
Nửa thân trên của Bạch Hồng bị khuất trong hầm, may thay nửa thân dưới nàng quắp được cổ Galli, do đó nàng đeo tòng teng. Hoảng hốt, Văn Bình nhoài người ôm ngang đùi Galli. Gân cốt chàng còn yếu, chàng vất vả lắm mới giữ được Galli. Chàng ráng kéo luôn Bạch Hồng lên khỏi cửa hầm. 
 
Chàng đã thất bại. 
 
Một tiếng "bõm" lớn vẳng lên. Bạch Hồng vuột chân nhào thẳng xuống hầm nước đen sì, tanh tưởi, lầy lụa cá sấu, những con cá sấu Sông Đen do nàng đích thân nuôi quen thịt để chúng ăn thịt mọi kẻ trái lệnh nàng hoặc chống lại Tình Báo Sở. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, đàn cá sấu được tập luyện để ăn thịt kẻ thù rốt cuộc đã ăn thịt nàng.... 
 
Lòng Văn Bình tràn ngập một niềm xót xa vô tận. Mang danh đệ nhất võ sĩ, chàng không cứu nổi một người đàn bà lâm nạn trong gang tấc.... 
 
Chàng không có thời giờ than van vì Galli vừa bậc tiếng nấc ngắn. Nàng bị trọng thương. Nàng đã bị atêmi nghẹt thở, đầu óc hôn mê. Bạch Hồng lại quặp cổ nàng để giành giựt với Tử Thần nên các phát quản mang ốc-xy lên não bộ bị nghẽn nặng. Giá Văn Bình không trúng đạn tê-mê, nguyên khí của chàng còn dồi dào, chàng còn hy vọng áp dụng kỹ thuật hồi sinh kuatsu của nhu đạo kết hợp với phép truyền khí của Thiếu Lâm tự và nàng còn hy vọng thoát nạn. 
 
Tròng mắt nàng lờ đờ như buồn ngủ. Chàng biết nàng không còn sống bao lâu nữa. Nàng gọi tên chàng rồi thều thào: 
 
- Phiền anh giúp gia đình em. Giấy tờ cất trong túi áo, anh mở ra đọc thì rõ địa chỉ. Xin anh tha lỗi, em đã phỉnh phờ anh từ đầu đến cuối. 
 
- Bậy nào. Em cứu anh thoát chết. Đây là đâu? Để anh chở em vào nhà thương. 
 
- Vô ích. Em biết em sắp chết. Dẫu em bị thương nhẹ cũng không nên, vì G-2 sẽ tra tấn đến chết. Chết như thế này mà hơn. Vì còn có anh một bên. 
 
- Em nằm yên, duỗi tay ra, anh chuyền chân khí cho em. 
 
- Vô ích, anh ơi. Nhà này ở gần Hí Viện trung ương, an toàn trăm phần trăm. G-2 không để ý. Bọn cận vệ của Bạch Hồng túc trực ngày đêm ở biệt thự kế cận, không được phép sang bên này. Trừ phi được gọi. Phòng này còn ở dưới hầm, lát nữa, anh ra cầu thang, trèo lên mặt đất, xe hơi của Bạch Hồng đậu sẵn ngoài hiên... 
 
- Đây là trụ sở Tình Báo Sở? 
 
- Phải, trụ sở bí mật. Em từng đến đây nhiều lần nên biết hết ngõ ngách. Tài liệu được đựng trong tủ sắt chìm trong tường bê-tông, anh đẩy cái tủ rượu thì thấy. 
 
- Giắc Tati cũng ở đây? 
 
- Vâng. Em dụ Giắc về cho Bạch Hồng làm quen rồi rút lui. Quần áo, đồ vật tùy thân của Giắc còn chất đống trên lầu. Anh... anh Z.28... em khát... cho em uống.... 
 
Lưỡi nàng đã líu, nàng đòi nước nghĩa là phút ra đi của nàng sắp tới. Văn Bình nhìn quanh phòng: trên nắp tủ những chai rượu rom xếp thành hàng dài ngay ngắn. Chàng chọn chai Mona, dùng cạnh bàn tay chặt ngang, rót đầy ly, đỡ đầu Galli kê lên đùi chàng và cho nàng uống. Rom Mona ngon không thua rượu cỏ-nhác hạng nhất của Pháp. 
 
Mắt nàng bỗng sáng rực: 
 
- Rom Jamaica hả anh? 
 
Văn Bình giựt mình trước câu hỏi của cô gái hấp hối: 
 
- Phải, Rom Mona ở Jamaica. 
 
- Em hên ghê... Sắp vĩnh biệt cõi đời được uống Rom Mona. Người ta bảo đàn bà là rượu rom. Đúng không.... anh? 
 
Galli muốn nói thêm nhưng cổ họng nàng đã cứng. Nàng thở hắt một tiếng nhẹ. 
 
Giấc ngủ ngàn thu đã đến với nàng. Chàng vuốt mắt và hôn làn môi còn nóng và còn thơm mùi rom của nàng. Đúng, nàng nói đúng. Đàn bà là rượu rom... Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh là lầm. Trong ái ân, đàn bà đều giống nhau là lầm. Rượu rom ở đảo Jamaica được cất theo một công thức minh bạch, trăm phần trăm bằng mía, luật pháp nghiêm cấm mọi sự pha trộn. Ấy thế, khi uống rom Jamaica, người sành điệu luôn luôn ngửi được hương thơm lạ, như thể ướp hoa. Mỗi thứ một hương thơm lạ độc đáo. Và không cứ gì rom ở Jamaica, rượu rom trên khắp vùng caríb bao la, tuy chỉ phát xuất từ mía, vẫn có hàng trăm hương thơm độc đáo. Không người đàn bà nào giống người đàn bà nào. Không mối tình nào giống mối tình nào. Chàng gặp Galli hồi tối. Nàng là nhân viên Tình Báo Sở có nhiệm vụ lôi chàng vào xiếc. Nàng yêu chàng. Tại sao nàng yêu, chỉ có Trời và nàng biết. Hai người đi bên nhau từ khuya đến gần sáng, giữa những nguy hiểm dồn dập. Rồi nàng chết. 
 
Galli nằm yên trên nền phòng, nét mặt thật hiền từ như thể nàng là gái nhà lành trong trắng đang ngủ giấc dậy thì. Trên ngực nàng có cái tượng thánh giá bằng gỗ. 
 
Văn Bình nghiêm trang làm dấu. Đêm dài Cuba sắp hết.
 



XIII. Cuba, đêm dài không sáng
 
Trời đã sáng rõ từ lâu. Xe hơi của Văn Bình chạy đến con đường nhỏ sau lưng hí viện quốc gia thì dừng lại. Chàng kiểm soát kiếng chiếu hậu lần nữa. Không thấy gì khả nghi. 
 
Như Galli nói, chàng không vấp phải trở ngại nào trên đường thoát thân. Tòa nhà của Tình Báo Sở rộng hơn hai ngàn mét vuông, tứ phía tường cao bao bọc, chung quanh toàn biệt thự lớn, cửa đóng kín mít, cây cối um tùm, con đường trước mặt dường như bị che lấp dưới hai rặng soan tây đầy lá xanh và hoa đỏ rực. 
 
Văn Bình lục lấy giấy tờ và tài liệu theo lời chỉ dẫn của Galli. Chàng không quên bế nàng lên giường, rũ mền đắp lại chu đáo. Mở cửa, chàng đụng ngay cầu thang xi-măng dẫn lên tầng trên là mặt đất. Chàng không có thời giờ lục lọi thêm dưới hầm mà chàng biết là được trang bị nhiều máy móc và dụng cụ khoa học tối tân bậc nhất. Chàng sợ chần chừ sẽ bị Nương Nương khám phá. Tầng trên khoác bộ mã sang trọng và bề thế của tư gia triệu phú. Toàn phòng là phòng, phòng nào cũng rộng thênh thang và bày biện đồ gỗ đắt tiền. 
 
Ga-ra đậu 6 chiếc xe hơi. Văn Bình chọn chiếc díp sơn mầu kaki. Loại xe nhà binh này nhan nhản trên đường phố. 
 
Thủ đô Ha-van sáng sớm không khác ban đêm là bao. Ban đêm buồn vắng chừng nào thì sáng sớm buồn vắng chừng nấy. Mặc dầu ông thủ tướng râu xồm hạn chế tối đa việc ăn tối, chơi khuya và dậy muộn là đặc điểm nên thơ của người dân Cuba, họ vẫn tiếp tục truyền thống cũ. Họ không đi chơi khuya được vì mọi nơi du hí đều đóng cửa sớm hoặc chỉ dành riêng cho quan viên Nhà Nước, nhưng không ai cấm họ ăn tối và dậy muộn. Bởi vậy đồng hồ tay Văn Bình đã chỉ 7 giờ mà một phần thành phố còn ngủ.... 
 
Chàng lái xe một cách ung dung, không sợ bị nhân viên an ninh chặn xét. Là vì những nút chặn kiểm soát chỉ được thiết lập ở đường ra ngoại ô. Khi ấy Văn Bình đang ở đại lộ 23, ở trung tâm thị trấn. 
 
Điệp vụ của chàng thành công mỹ mãn. Chàng truy nguyên được kế hoạch hỏa mù thọc gậy bánh xe của Quốc Tế Tình Báo Sở. Tuy nhiên, điệp vụ thành công không có nghĩa là tính mạng của chàng được an toàn. Giám đốc Nương Nương khó thể làm thinh cho điệp viên Z.28 rời Cuba an toàn. 
 
Regia, người đẹp hoa phượng đã cho chàng địa chỉ của mình, quanh quẩn đâu đây trên đi lộ 23. Chàng mới lưu lại Cuba một đêm sóng gió mà chàng tưởng chừng hàng năm. Lúc này hơn lúc nào hết, chàng thèm một cặp đùi nhảy bôlêrô thon đều, cặp đùi của Regia, một làn môi có lối hôn vũ bão, làn môi của Regia... Chàng nẩy ra ý định tạt qua nhà nàng. Kia kìa... nhà nàng ở sâu trong một hẻm nhỏ. Giờ này nàng chưa đến sở. Nàng vừa ngủ dậy và làm đẹp xong. Giờ này là giờ thích hợp nhất. Nàng sẽ không ngần ngại mở cửa phòng cho chàng. 
 
Giấc mộng vu sơn của điệp viên đa tình Z.28 bị dập tắt phũ phàng. Một chiếc díp gắn cọc vô tuyến điện dài thòng đậu chềnh ềnh giữa hẻm. Trên xe lúc nhúc đồng phục. Thì ra toán hành động Sông Đen đang kiểm soát ngôi nhà của người đẹp hoa phượng.... 
 
Văn Bình rú ga, vượt qua hẻm, quẹo từ đường Linêa ra đường số 7. 
 
Nơi đây là tư thất của ông quyền đại sứ Mễ-tây-cơ. Mễ là nước bồ bịch với ông thủ tướng râu xồm. Muốn thoát khỏi địa ngục Cuba, chàng phải dựa hơi ông đại sứ Mễ. 
 
Chàng hơi bực mình khi cửa cổng sơn đen đồ sộ của ngôi nhà hiện ra. Tường quét vôi trắng chạy dài gần một trăm mét. Lề đường trồng cỏ non sạch sẽ, không thấy chút rác. Chàng hơi bực mình vì ngay cửa chềnh ềnh một trạm gác, và kẻ ngồi gác mang súng ống hẳn hoi. Đối với chàng thì bịt miệng tên gác chẳng có gì khó. Phiền một nỗi kế hoạch của chàng đòi hỏi sự hiện diện liên tục của hắn trong trạm gác. 
 
Đường sá bắt đầu đông. Đây là một trong những lối ra biển nên xe cộ khá nhiều. Rặng phượng vĩ nở hoa chói lòa nổi bật trên nền tường trắng và vọng gác trắng của biệt thự. Văn Bình chạy một quãng, vòng ngã tư rồi lộn lại. Cách tòa nhà 50 mét, chàng tốp xe. Chàng nhìn thấy tên gác song tên gác không nhìn thấy chàng vì bị thân cây che khuất. 
 
Chàng rút trong túi ra cái hộp tròn nhỏ, nhỏ bằng nửa quân bài mà-chược. Hộp này chứa một chất nổ đặc biệt, pha trộn lân tinh, dễ gây đám cháy lớn. Trên nắp lòi ra một đầu dây đỏ, chàng kéo nhẹ, sợi dây tuột ra, dài chừng gang tay. Nó là cái bấc, cái hộp là quả bom cháy. Bom nổ nhanh hoặc chậm tùy theo chiều dài của bấc. Chiều dài tối đa của bấc là một mét, nghĩa là 15 phút. Văn Bình canh ngòi nổ trong vòng 3 phút. Loại bom cháy này, cơ quan điệp báo hành động nào cũng có, hình thức khác nhau, song cách xử dụng đều giống nhau, ấy là muốn khai hỏa thì bấm mạnh đầu dây, bấc sẽ cháy xì xì.... 
 
3 phút là thời giờ quá đủ để Văn Bình qua trạm gác, trên lề đường đối diện, rồi.... 
 
Đùng, đoàng... đoàng... đoàng.... nhiều tiếng nổ nối đuôi nhau phát ra. Tiếng nổ không lớn, vừa đủ nghe trong đường kính vài ba trăm bộ. Mục đích tiếng nổ là làm đối phương mất tinh thần. Sau đó lửa cháy. Lửa đỏ bốc ngùn ngụt. 
 
Tên gác tất tưởi phi ra giữa đường khi nghe tiếng nổ. Hắn hoang mang, nửa muốn quay lại trạm gác, nửa muốn đến tận nơi quan sát đám cháy. Sau cùng hắn trở lui, cắm lưỡi lê vào đầu súng, xoạc chân đứng giữa cổng, mắt gườm gườm như muốn ăn gỏi những kẻ hiếu kỳ bị đám cháy thu hút. 
 
Đáng thương cho tên gác, kẻ hiếu kỳ hắn cần đề phòng là Văn Bình đã thừa cơ hắn vắng mặt chốc lát mà băng qua tường. Bức tường cao xấp xỉ 3 mét song chàng rún nhảy dễ dàng, khi tên gác cắm lưỡi lê lách cách thì chàng đã rớt xuống sau tường. Vườn toàn cây, chàng ẩn núp được ngay, cho dẫu trong nhà có người gác cũng khó thể trông thấy chàng. 
 
Chàng thầm cảm tạ nước Mễ: khu vườn khá rộng, ngôi nhà trệt được cất lùi trong xa, kế hoạch đột nhập của chàng sẽ thành công ngon ơ. 
 
Mắt chàng bỗng chớp nhẹ, bên trái là một hồ nước. Hồ nước này được đào dọc bức tường hông biệt thự. Chàng quan tâm đến hồ nước chẳng phải vì thèm tắm mát, mà vì trên bờ hồ cẩn gạch hoa nhiều mầu sừng sững hai con hạc đen. 
 
Phải, hai con hạc đen... Hạc đen lông mướt mà đẹp, ăn nhịp với mầu tường trắng, mầu nước trắng. Hạc đen là giống chim trang trí, không vườn bách thảo nào trên thế giới không có. Hạc trắng khoe vẻ đẹp quý phái thì hạc đen tiêu biểu vẻ đẹp lực sĩ, vẻ đẹp uy nghi. Chắc đây là hạc được huấn luyện giữ nhà của mật vụ K.G.B.. Tại cư xá phái bộ y tế Sô Viết, chàng đã bở hơi tai vì hạc trắng. Hạc đen dữ hơn hạc trắng nhiều. Viên đạn tê-mê của Bạch Hồng làm chàng mất nhiều sức lực. Chàng đã khỏe lại nhưng chưa hoàn toàn phục hồi được phong độ bách chiến bách thắng. 
 
Loài hạc rất thính tai, Văn Bình không cử động mạnh mà chúng vẫn nghe được tiếng động. Chúng xây mặt về phía chàng, cái mỏ nhọn, dài, giơ lên, hạ xuống. 
 
Văn Bình thu hình thật nhỏ sau thân cây soan tây. Chàng không thể xuất đầu lộ diện. Với sức lực suy giảm hiện thời, chàng phải mất nhiều phút đồng hồ mới giết được cặp chim hồng hộc này. Cuộc quần thảo sẽ diễn ra ồn ào, bọn hạc đập cánh khá mạnh, người trong nhà sẽ phăng ra tự sự. Sĩ nhiên, nếu chàng vận dụng toàn lực, chàng sẽ rút ngắn được trận đấu, nhưng sau khi hạ sát được cặp hạc, chàng sẽ mệt rũ, có thể ngã khuỵu, hoặc bất tỉnh không chừng. 
 
Cặp hạc đen nhìn một hồi không thấy gì bèn vù xuống hồ nước. Hú vía... Văn Bình men theo rặng phượng vĩ xum xuê tiến dần về khu nhà chính. Ngôi nhà trệt được cất theo chiều sâu, mặt tiền là xa-lông, nhà bếp ở tít phía sau. Mọi cửa lớn nhỏ đều đóng. Tòa nhà được điều hòa khí hậu. Càng tốt, chàng có thể đột nhập nhà bếp suông sẻ. 
 
Đến nhà bếp, chàng thấy một người đàn bà. Lối phục sức hoa hoè chứng tỏ là người Mễ-tây-cơ. Chị bếp đang sửa soạn bữa ăn sáng cho gia đình ông quyền đại sứ. Chị bếp trạc 35, qua tuổi trẻ từ xửa từ xưa, mọi đường cong đã biến dạng, nhưng cái nhìn và cái cười còn xuân đáo để. Bằng chứng là một người đàn ông trạc 45, mặc đồng phục chỉnh tề, đội mũ kết trắng, viền vàng, tài-xế, đứng bên, miệng nhai nhồm nhoàm, một tay cầm cái bánh mì thịt đồ sộ, tay kia biểu diễn một màn xoa nắn ngoạn mục. Chị bếp xô nhẹ bác tài-xế, hai người cười hinh hích với nhau. 
 
Văn Bình bước vào. Bắt chước họ, chàng cười hinh hích. Hai người mãi mê đùa giỡn, không nghe tiếng cười khá lớn của chàng. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Văn Bình đang đói, nó càng ngào ngạt hơn. Tiếng là điểm tâm mà thịnh soạn, ê hề không thua dạ tiệc. Văn Bình nuốt nước miếng. Nền gia chánh Mễ-tây-cơ gần giống sông Hương, núi Ngự, cái gì cũng có chili, nghĩa là ớt, hàng chục thứ ớt khác nhau, ăn một miếng là cuống họng nổi lửa. Dân Mễ ghiền cay đến nỗi phó-mát sữa dê nghĩa là món thông dụng cũng rắc đầy ớt bột, người ăn không quen bắt buộc phải thủ khăn mù-soa để lau nước mắt.... 
 
Văn Bình có thiện cảm xâu sa với dân Mễ vì bản tính hiếu khách, ưa sự đãi đằng, nhậu nhẹt của họ. Họ đã mời ăn thì thức ăn luôn thừa thải. Chị bếp vừa lấy từ tủ lạnh ra món sêvisê, món ăn cá biển đông lạnh không tanh, và đặc điểm của nó là người Mễ làm thật nhiều, một người khách thì làm đủ 3, 4 người ăn. Cá sêvisê cắt thành quân cờ, ngâm ớt chanh, trộn nước cà-chua sống, hành sống, dầu ăn, nước cam ép và hàng nắm ớt. Sáng sớm chiêu sêvisê với rượu mạnh thì... bất hủ.... 
 
Văn Bình phải lên tiếng: 
 
- Sêvisê ngon quá! 
 
Bác tài-xế rút bàn tay táy máy, quay lại: 
 
- Ơ kìa, ông là ai? 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
-Tôi thay thằng gác bên ngoài. Chà, sêvisê của chị bếp ngon quá. 
 
Chị bếp lon ton cầm cái dĩa: 
 
- Để em múc anh dùng thử. 
 
Văn Bình nghênh ngang kéo ghế lại cái bàn kê gần cửa sổ, uống một hơi nửa chai rom lớn. Cạn xong 3 ly rượu, chàng mới xúc sêvisê ăn. Bác tài-xế trố mắt nhìn chàng như thể chàng là quái vật. Chị bếp vừa bưng điểm tâm lên nhà trên, chỉ chai rom, giọng kinh hoàng: 
 
- Anh uống một mình? 
 
Văn Bình cười: 
 
- Cám ơn chị. Phiền chị trình ông chủ có tôi đến thăm. 
 
Chị bếp hỏi: 
 
- Anh quen ông đại sứ? 
 
Bác tài-xế hỏi dồn theo: 
 
- Tại sao hồi nảy anh nói là lính gác? 
 
Văn Bình tợp ly rom thứ 5: 
 
- Bạn, bạn thân. Chị thưa dùm với ông đại sứ là có đại tá Z.28. 
 
- Vâng... nhưng hơi phiền vì... vì đây là nhà bếp. 
 
- Cũng chẳng sao. 
 
Chị bếp ngoan ngoãn xô cửa. Bác tài-xế ngẩn tò te, không hiểu gì cả. Văn Bình vẫy hắn. Hắn vừa lò dò bước tới, chàng chộp cánh tay, điểm mê huyệt dưới nách. Nạn nhân ngã nhào xuống ghế, bất tỉnh. 
 
Văn Bình nghiêng mình thi lễ trước một người đàn ông trạc 40, phục sức chỉnh tề, sơ mi dài và-vạt, đeo kiếng trắng gọng vàng. Chàng biết là ông quyền đại sứ Mễ. 
 
Nhà ngoại giao chuyên nghiệp có khác, ông không tỏ vẻ xúc động khi thấy Văn Bình lạ hoắc bên gã tài-xế bị hôn mê và đống muỗng nĩa hỗn độn. Chị bếp lấy tay che miệng: 
 
- Úi chao, anh tài. 
 
Văn Bình nói: 
 
- Bác tài bị trúng gió nhẹ. 
 
Nhà ngoại giao hỏi chàng: 
 
- Ông cần gặp tôi? 
 
Chàng gật đầu. Nhà ngoại giao nói: 
 
- Tôi chỉ tiếp khách theo hẹn. Yêu cầu ông liên lạc với văn phòng của tôi tại sứ quán. 
 
- Đây là chuyện riêng. 
 
- Vâng. Tôi xin giành ông một phút. Tôi có công vụ cần đi gấp. Tuy nhiên, tôi không bao giờ tiếp khách trong nhà bếp. Chị hai, phiền chị mời ông khách lên xa-lông. 
 
Nhà ngoại giao lui gót, nét mặt vẫn lạnh lùng như thể việc xảy ra không mảy may liên hệ đến ông. 
 
Chị bếp bắt đầu hoàn hồn. Chị nhìn theo ông quyền đại sứ, phân bua với Văn Bình: 
 
- Ông chủ nghiêm lắm. Từ xưa đến nay chưa ai dám đòi gặp ẩu như anh. Anh xin yết kiến ông đại sứ về chuyện gì? 
 
- Để xin phép rủ chị ra biển tắm mát. 
 
- Tưởng gì, chứ chỉ có thế thì dễ ợt, cần gì xin phép ông chủ. 
 
Chị bếp Mễ-tây-cơ đa tình xán lại. Văn Bình giang tay, chị bếp đinh ninh được ôm hôn. Không dè đây là atêmi. Nghĩ đến món sêvisê tuyệt diệu và chai rom yêu đời. Văn Bình chọn một mê huyệt không làm nôn ọe, chóng mặt, đau đầu khi tỉnh lại. Chị bếp sẽ ngủ ngon trong vòng nửa giờ. Sau đó chị sẽ không nhớ gì hết. Tuy vừa bị đánh atêmi, chị bếp sẽ thư thái, khỏe khoắn như được chích sinh tố hồi xuân. 
 
Ông quyền đại sứ chờ Văn Bình trong xa-lông. Phòng khách được trang trí dịu dàng, hợp nhãn, chứng tỏ chủ nhân được phụ lực bởi một bàn tay phụ nữ sành thẩm mỹ. Chưa được hân hạnh giáp mặt bà đại sứ, chàng đã biết bà mà giai nhân. 
 
Nhà ngoại giao liếc cườm tay: 
 
- Mời ông nói. Tôi xin nhắc lại, tôi chỉ có một phút. Đúng 60 giây đồng hồ là hết. 
 
- Chị bếp đã trình ông danh xưng của tôi? 
 
- Rồi. Chị bếp nói ông là đại tá Z.28. Theo chỗ tôi biết, trên trái đất chật chội này chỉ có một người đàn ông duy nhất được gọi là đại tá Z.28. 
 
- Đúng. Người đàn ông này đang ở trước mặt ông đại sứ. 
 
- Hừ.... ông điên... ông điên. 
 
- Ông đại sứ đã gặp Z.28 chưa? 
 
- Chưa. Nhưng tôi có hình. 
 
Ngón tay ông đại sứ hơi run. Khả năng phớt lờ cố hữu của nghề ngoại giao quốc tế của ông đã bị lay chuyển tận gốc. Có lẽ đây là lần đầu ông để lộ sự bối rối trước mặt khách lạ. Ông hối hả mở ngăn kéo, rút ra cái phong bì vàng dầy cộm. Ông giốc ngược xuống bàn nhiều tấm ảnh mầu. Ông lựa một tấm, giơ ngang mày rồi chăm chú so sánh với Văn Bình. Giây lâu, ông bật tiếng kêu: 
 
- Đúng rồi, chết rồi, đại tá Z.28. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Đại tá Z.28 có làm điều gì tệ hại mà ông đại sứ kêu chết? 
 
Mặt nhà ngoại giao xám ngoẹt như tràm đổ. Ông gãi đầu, gãi tai trước khi nói lập bập: 
 
- Tôi biết, tôi biết, thiên hạ đã bàn tán nhiều về ông. Đây là Cuba, và.... 
 
- Cuba không thương gì Z.28. 
 
- Còn tôi là... 
 
- Đại diện một nước bồ bịch với Cuba. 
 
- Ông Z.28 ơi, nước tôi và riêng cá nhân tôi luôn luôn kính nể ông, nhiều lần ông đến nước tôi nghỉ ngơi, du hí, chúng tôi có làm khó dễ ông đâu, xin ông xét lại, ông đừng giết tôi, giết vợ con tôi, tội nghiệp. 
 
- Bậy, ông nói bậy, tôi không hề có ý nghĩ mưu hại ông. 
 
- Ông giám đốc G-2 có lần kể cho tôi nghe những hành động giết người như ngóe của ông. Nương Nương nói ông rất hung dữ, bạ ai cũng giết, đàn bà, con nít ông không tha, ông bẻ họ gẫy cổ một cách thản nhiên, ngày nào ông không giết người, ngày ấy ông ăn không được, ông ngủ không được... 
 
- Vậy ông đại sứ nhìn kỹ dung mạo tôi. Tôi giống con quỷ râu xanh không? 
 
- Không. Trái lại, ông rất hiền. Rất đẹp trai. Còn đẹp trai hơn trong hình nhiều. 
 
- Ông đại sứ có thể vững dạ được rồi. Ông đại sứ quen thân giám đốc Nương Nương, vì thế tôi nhờ ông làm trung gian.... 
 
- Đại tá Z.28 ơi... ông tha cho tôi, tôi làm nghề ngoại giao, tôi không được phép dính dấp đến lãnh vực gián điệp. 
 
- Ông đại sứ đừng sợ. Bà đại sứ đang chờ ở phòng bên. Nếu ông không phản đối, tôi sẽ sang phòng bên cùng ông đại sứ. 
 
- Thưa, vợ tôi là... đàn bà.... 
 
- Điều ấy tôi hoàn toàn đồng ý. Bà là đàn bà, bà không phải là đàn ông. 
 
- Nhà tôi không biết gì đến công việc. 
 
- Vâng, tôi hiểu. Nghe nói ông bà có một cháu trai mũm mĩm mới chập chững học đi.... 
 
- Trời ơi, ông đã rõ về gia đình tôi. Ông bắt tôi làm con tin ư? Tôi xin đi theo ông, nhưng ông đừng bắt vợ tôi, bắt con tôi. 
 
- Nương Nương tuyên truyền nhảm nhí quá.... tôi xin xác định lại minh bạch: tôi không hề có tư tưởng xấu đối với ông và gia đình ông. 
 
- Ông đòi sang phòng bên làm gì? 
 
- Bà đại sứ đang đợi ông để dùng điểm tâm. Đàn ông lịch sự không thể bắt đàn bà đẹp chờ lâu. Đàn ông Mễ-tây-cơ nổi tiếng là ga-lăng số một. Tôi muốn ông đại sứ qua phòng bên ăn sáng với bà, xong xuôi ta sẽ bàn chuyện. Xứ tôi có câu ngạn ngữ "trời đánh không tránh bữa ăn..." 
 
Ông quyền đại sứ rầu rĩ mời Văn Bình. Vợ ông trẻ măng, chừng 25, 26 là cùng, nàng có khuôn mặt đẹp và thân hình đẹp. Văn Bình chào cung kính. Ông đại sứ giới thiệu. Quen với nghề nghiệp của chàng, bà đại sứ không nói gì. Văn Bình chỉ máy điện thoại: 
 
- Phiền ông đại sứ kêu cho số này. 
 
Liếc mảnh giấy của chàng, ông hỏi: 
 
- Số ở Miami, bên Mỹ? 
 
- Phải. 
 
- Điện thoại vô tuyến ở đây bị kiểm duyệt chặt chẽ. Nói chuyện gì lạ, họ cúp ngang xương. 
 
- Đối với riêng ông, họ không dám. 
 
- Nhưng họ ghi âm, trình lên ông giám đốc Nương Nương. 
 
- Càng tốt. Tôi muốn Nương Nương nghe rõ từ đầu đến cuối. 
 
- Số điện thoại này của ai? 
 
- Của C.I.A.. 
 
- Trời ơi, ông Z.28 đùa hả? 
 
- Ông đại sứ gọi đi. Tổng đài kính nể ông, sẽ không bắt ông chờ. Bạn tôi là đại tá Pít, phụ tá đặc biệt của ông tổng giám đốc C.I.A. đang chờ tôi tại Miami. 
 
Ông quyền đại sứ thở dài quay số. Bà đại sứ giả vờ nâng tách cà-phê lên miệng, kỳ thật dùng nó để che mắt, nhìn chàng cho dễ. Bà ngạc nhiên cực độ song bà vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng, thái độ học được sau nhiều năm theo chồng phục vụ trong ngành ngoại giao. 
 
Ông quay lại bàn ăn, nói với Văn Bình: 
 
- Họ sẽ rung chuông khi có Miami. Tôi sợ họ biết số vừa gọi là của C.I.A., trong trường hợp ấy, họ sẽ không xin.... 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Không. Số này an toàn trăm phần trăm. 
 
Tiếng chuông reng reng. Ông quyền đại sứ Mễ quả là nhân vật có thế lực ở Cuba. Văn Bình nhận ngay ra giọng nói ồm ồm của đại tá Pít. Chắc y thức suốt sáng bên phích cà-phê đen đặc nên y có vẻ mệt mỏi, lừng khừng. Văn Bình nói luôn một lèo, không nghỉ. Chàng cho bạn biết đại khái công việc chàng đã làm. Khi chàng nói "hết", Pít rụt rè: 
 
- Anh kêu từ đâu? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Ha-van. 
 
- Ủa, họ cho phép anh kêu? 
 
- Không, tôi nhờ ông quyền đại sứ Mễ, ông bà đang ngồi cạnh tôi, ông bà rất tốt. Nhờ anh kêu ngay cho Vakin và nhưng nói là mọi việc đã xong, kẻ phá đám là Tình Báo Sở. Cứ đến địa chỉ tôi vừa cho, chở cả cam-nhông cũng chưa hết tài liệu và dụng cụ. 
 
- Tôi xin kêu ngay. Việc gì anh phải quấy nhiễu ông đại sứ Mễ? 
 
- Hà hà... tôi lỡ tay làm thịt mấy tên em út của đồng chí Nương Nương. Nên chưa dám ra mặt. Anh chịu khó điều đình nhé. Tôi đã đái tội lập công rồi đó.... 
 
- Anh vừa gây ra một vụ rắc rối ngoại giao. Thật anh hại tôi.... 
 
- Cơn ghen kinh niên của lệnh bà còn hại hơn nhiều. Bai, bai anh, lát nữa chúng mình gặp nhau. 
 
Vợ chồng ông quyền đại sứ ngó Văn Bình không chớp. Người chồng nói: 
 
- Nương Nương đã biết ông có mặt trong nhà tôi. 
 
- Vâng. Chắc Nương Nương sắp gọi. Bây giờ xin ông đại sứ ra lệnh cho người gác cổng... 
 
- Mật vụ G-2 có thể ập vào bất cứ lúc nào. 
 
- Bất cứ lúc nào, nếu là tư gia, hoặc là nhà riêng của các phái đoàn ngoại giao khác. Nhà này thì không. Dầu sao ông cũng được hưởng quyền đặc miễn tài phán. Phiền ông dặn người gác khóa cổng chặt lại. Ông cũng nên gọi cho nhân viên sứ quán cho họ biết sự thật ở đây. 
 
Ông quyền đại sứ cầm điện thoại, Văn Bình ngồi xuống bàn ăn. Bà vợ đon đả: 
 
- Ông đại tá là người Việt? 
 
- Cũng như bà là người Mễ. 
 
- Phụ nữ nước ông rất đẹp. 
 
- Bà dậy quá lời. 
 
- Nếu con người gồm nhiều kiếp, chết đi được đầu thai thì kiếp sau tôi xin được làm phụ nữ Việt. 
 
- Khỏi cần thưa bà. Vì bà rất đẹp. Tôi du lịch nhiều, tôi thấy ít ai đẹp bằng bà... 
 
- Đẹp chưa đủ, ông đại tá ơi. Còn cần sự nồng nhiệt thiên bẩm nữa. Tôi thích làm phụ nữ Việt vì ở xứ ông, họ uống nước trà quanh năm, từ 3, 4 tuổi trở lên đã được uống trà, còn ở tây-phương và xứ tôi, trà là món uống ngoại nhập, lớn lên mới biết thưởng thức. Đời sống yêu đương của phụ nữ tây-phương không nồng nhiệt bằng đời sống yêu đương của phụ nữ Á-đông, đặc biệt phụ nữ Việt, là do uống quá nhiều cà-phê, như tôi hiện thời, thưa ông.... Tôi pha trà ông uống nhé... ông chưa nói tôi cũng biết là ông ghét cà-phê.... 
 
Ghét cà-phê là chuyện đương nhiên. Nhưng bảo rằng ghét cà-phê để mà yêu nước trà thì sai bét. Các nhà khoa học thật lắm chuyện, họ vùi đầu hết năm này qua tháng khác trong phòng thí nghiệm rồi bỗng nhiên họ viết sách, họ đọc diễn văn, chê bai cà-phê và khen tặng nước... trà. Một y sĩ tình dục học Pháp[77]
lỗi lạc từng được nam nữ từ Đông sang Tây khâm phục về những nhận định sáng suốt đã công khai khuyên uống trà, vì ly nước trà sẽ làm gia tăng phản xạ của con người một cách nhặm lẹ và rõ rệt, nước trà không gây ra sự kích thích quá đáng, nó là một thứ thuốc bổ, uống nó vào thì cơn phiền muộn tiêu tan, ta sẽ vui vẻ, hơn thế nữa, ta sẽ trở thành một người yêu say đắm, nồng nhiệt...." Người Mỹ đua nhau uống nước trà tiếp sau những cuộc thí nghiệm về khả năng trợ tình mạnh mẽ của nước trà[78].

 
Bộ điệu phiền muộn, ông quyền đại sứ châm thuốc lá, thở khói phì phèo. Bà vợ có vẻ không bằng lòng: 
 
- Em bảo mình đổi qua xì-gà hoặc ống tẩu, anh không chịu nghe. Thà anh không hút gì cả như đại tá Z.28 mà hơn... nghiện cà-phê đã bậy rồi, còn đa mang thêm cái bậy thuốc điếu nữa. Để em đốt xì-gà cho anh..... 
 
Một lần nữa, giai nhân bé cái lầm. Nàng không biết rằng Z.28 là con sâu thuốc lá, con sâu Salem thơm vị bạc hà. Chàng không nỡ làm người đẹp buồn nên khi nàng bàn về cái hay, cái dở của chất nicôtin đối với tình yêu, chàng chỉ cười xòa và gật đầu không đáp. Cũng như nước trà Á-đông, xì-gà và ống tẩu được coi là đồng minh hùng hậu của ân ái. Và thuốc điếu thì bị liệt vào hàng ngũ thảm bại[79].

 
Chuông điện thoại lại reo. Ông quyền đại sứ hỏi ý kiến Văn Bình bằng mắt. Văn Bình nói: 
 
- Mời ông đại sứ tự tiện. Chắc là điện thoại của người gác. 
 
Văn Bình nói đúng. Người gác cổng kêu vào, trình báo sự hiện diện của một lực lượng an ninh, đặt nút chặn ở hai đầu đường, cô lập cả khu vực và canh phòng cẩn mật bên ngoài biệt thự. 
 
Ông quyền đại sứ tiếp tục hút thuốc như ống khói xe hỏa. Văn Bình an ủi: 
 
- Giám đốc Nương Nương chỉ sai họ đến đây vây kín chớ không đột nhập. Chờ kết quả của cuộc thương thảo với C.I.A. từ Miami, và chờ bọn thuộc viên lục lọi nhà hầm Tình Báo Sở trở về. Bảo đảm với ông đại sứ là sự việc sẽ kết thúc êm thấm.... 
 
Bà đại sứ bấm chuông kêu chị bếp. Không thấy ai, bà đích thân xuống bếp. Bà nói không ra tiếng khi thấy chị bếp và bác tài gục đầu bất động. Văn Bình giải thích: 
 
- Họ vẫn sống nhăn. Tôi chỉ mạn phép bà ru họ ngủ một lát. Bà cần chị bếp dọn dẹp ư? Vâng, tôi xin chiều bà. 
 
Chàng thọc ngón tay vào huyệt tỉnh dưới cằm. Chị bếp mở chàng mắt, vươn vai ngồi dậy. Ông quyền đại sứ lấy tay xoa cằm: 
 
- Té ra là ông đại tá điểm huyệt. Tài điểm huyệt của ông đã tới trình độ cao siêu, tôi chưa thấy võ sĩ nào chỉ dùng một ngón tay mà khiến được đối phương mê và tỉnh trong chớp mắt như ông đại tá. 
 
Văn Bình nhìn thẳng mặt ông quyền đại sứ: 
 
- Ông đại sứ đã rõ tại sao tôi không áp đặt một điều kiện nào cả. 
 
Ông quyền đại sứ lắc đầu lia lịa: 
 
- Ông sẽ điểm huyệt, biến vợ chồng tôi thành tượng đá phải không? Không, tôi sẽ không làm điều gì ông đại tá phật ý. Tôi tin chắc giám đốc G-2 sẽ thông cảm.... 
 
Văn Bình cười thân thiện. Chàng chọn tư thất ông đại sứ Mễ không phải là tình cờ. Kế hoạch thoát khỏi Cuba của chàng đã được sắp xếp tỉ mỉ và chu đáo. 
 
Chàng hút đến điếu xì-gà thứ 5 thì có điện thoại của giám đốc G-2. Hắn lần lượt trò chuyện với vợ chồng ông quyền đại sứ và không nhắc nhở đến chàng. Chàng phớt lờ ngồi nhắp nước trà đặc. Chàng nghe ông đại sứ thét to nhiều lần "không, không thể được, không bao giờ" hoặc "khó lắm, khó lắm, đồng chí đừng hòng, đồng chí muốn giết gia đình tôi hả". Sau gần 15 phút đồng hồ phản đối, ông đại sứ mới bắt đầu lấy lại nụ cười. Trước khi cắt, ông trao ống nói cho Văn Bình. 
 
Giọng của Nương Nương dịu dàng như của đàn bà: 
 
- Anh làm phiền ông đại sứ Mễ một cách quá vô ích. Chúng ta đã ký với nhau, anh tìm ra đầu mối của vụ Giắc Tati là góp phần siết chặt mối giao hảo giữa chúng ta. 
 
- Cám ơn anh giám đốc. Ông Sì-mít ký, không phải ông Hoàng. Vả lại, ký để mời một phái đoàn C.I.A. đến để điều tra tại chỗ, không phải để nhập cảnh lậu. Anh hỏi đại đồng chí Vakin xem, chỉ một Phiu-đin[80] mà Liên Sô đã huy động hàng trăm ngàn nhân viên Phản Gián lùng kiếm làm thịt huống hồ là Z.28.... Thôi, anh giám đốc, đòn phép với nhau làm gì nữa.... chừng nào tôi được ra sân bay? 
 
- Đại tá Pít sắp đến. Bây giờ tôi vào thăm anh được không? 
 
- Anh đang ở ngoài cửa? 
 
- Phải. 
 
- Mời anh. Lúc nào tôi cũng hiếu khách. Anh vào một mình hay mang toàn thể nhân viên vào đây cũng được. Tôi chỉ lưu ý anh một điều: ông quyền đại sứ không muốn sự yên lặng bị phá rối. Con trai của ông bà đang ngủ. 
 
- Anh bịa. 
 
- Ông đại sứ đang đứng gần tôi, tôi trao điện thoại cho ông ta nhé! 
 
- Hừ... anh là tên gián điệp địch nguy hiểm nhất, anh là kẻ thù bất cộng đái thiên của tôi. Nếu bạn tôi không mắc kẹt, tôi đã băm nhỏ anh ra, trộn với thuốc súng.... 
 
- Anh quên rồi. Cách đây 3 phút, anh vừa long trọng cam kết là có hảo ý với tôi. 
 
Ống nghe phát ra những tiếng u u. Giám đốc Nương Nương đã cúp. Chắc Nương Nương tức uất có thể thổ huyết như đại đô đốc Châu Du thời Tam Quốc. Văn Bình cười mỉm một mình. Nhưng tức uất là một chuyện, còn dám làm ẩu hay không lại là chuyện khác. Hắn sẽ phải nghiến răng, nhìn Văn Bình ra đi vì nhiều lý do: chàng đã giúp hắn phanh phui sự thật trong vụ Giắc Tati, cuộc làm lành giữa G-2 và C.I.A. đang tới giai đoạn sáng sủa. Và nhất là sự an toàn của ông bà đại sứ.... 
 
Miami ở sát vách Cuba, phi cơ của đại tá Pít được hâm nóng máy sẵn sàng nên Văn Bình khỏi phải chờ lâu. Trong khoảnh khắc ngoài đường có tiếng kèn xe hơi pin-pin theo một mật hiệu định trước. 
 
Càng đi với Pít là hai đại diện sứ quán Thụy Sĩ và Tiệp Khắc. Họ đã quen mặt Văn Bình. Họ đã từng đón chàng khi chàng đáp xuống Cuba. Họ từng tiễn chàng khi chàng rời Cuba. Lần này chàng ra đi thật sự, họ có mặt để hộ tống chàng lên phi cơ. 
 
Phía sau lố nhố một đám người mặc thường phục. Ngoại trừ đại tá Pít vui hơn nhà nghèo trúng số độc đắc, toàn thể đều lầm lì. Không thấy giám đốc Nương Nương, Văn Bình hích ngực Pít: 
 
- Hắn bị trúng gió? 
 
Pít giựt mình: 
 
- Hắn là ai? À, hiểu rồi, Nương Nương. Anh gớm thật, tại sao anh biết hắn đau? Người ta vừa chở hắn vào bệnh viện. Xây xẩm mặt mày, suýt bị té xỉu. Y sĩ bảo hắn làm việc, suy tư quá độ. Theo tôi, có lẽ anh vừa xài xể hắn. 
 
- Tôi chỉ móc lò sơ sơ thôi. Nếu không có Vakin, chắc còn lâu hắn mới cho tôi lên đường. 
 
- Đúng. Hắn tối tăm mắt mũi phần lớn vì Vakin. Vakin chửi hắn như tát nước. Hắn vốn là đàn em trung thành của Vakin. Không hiểu tại sao Vakin lại chường mặt ra ở sân bay và theo tôi đến đây nói là để gặp anh. 
 
- Trùm K.G.B. của vùng caríb muốn gặp Z.28? 
 
- Thế mới lạ. Hắn đang nhìn anh đó. Đây này, tôi giới thiệu hắn với anh. 
 
Trùm mật vụ Sô Viết Vakin phục sức khiêm tốn. Hắn đứng khuất sau thân cây phượng vĩ. Vakin chìa tay ra trước. Siết tay chàng, hắn nói bằng giọng tiếc nuối: 
 
- Uổng ghê... giá anh hoạt động cùng phe với tôi... 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Trong đời tôi, tôi chị phục vụ mỗi một phe. Phe ấy là ông Hoàng.... 
 
- Anh vừa làm cho C.I.A., cho ông Sì-mít. 
 
- Ông Sì-mít thuê tôi. Tổ chức của ông Hoàng cần tiền, ai trả lương cao thì tôi làm. 
 
- Chúng tôi mời anh được chứ? 
 
- Miễn hồ quyền lợi của Sở Mật Vụ do ông Hoàng điều khiển không bị va chạm. Chào anh và cám ơn anh. 
 
Văn Bình cung kính hôn tay bà đại sứ kiều diễm. Chàng thấy người đẹp Mễ có vẻ quyến luyến. Chàng đành ngoảnh mặt làm ngơ. Chàng đã gây ra một vụ rắc rối ngoại giao, chàng không được phép gây ra thêm một vụ rắc rối khác nữa. 
 
Khi xe hơi ra đến cổng, Văn Bình sa sầm. Một đống cành cây khẳng khiu, đen nâu, khô héo được chất dọc chân tường, lấm chấm hoa tím, hoa trắng, hoa vàng lợt. Đây là hoa bất tử, hoa im-mọt-ten, tiếng bản xứ là hoa galli. Chàng bâng khuâng nhớ đến Galli.... 
 
Chàng nâng tay áo quẹt mắt. Cử chỉ lén lút của chàng bị đại tá Pít bắt chợt. Pít bàng hoàng nhìn bạn. Điệp viên Z.28 có trái tim bê-tông cũng biết xúc động nữa ư. Hừ.... mình không tin, không khéo mình quáng gà, mình mơ ngủ cũng nên. 
 
Văn Bình chữa thẹn: 
 
- Thức đêm mắt bị nhặm quá, anh ơi! 
 
Đại tá Pít nói: 
 
- Lạ thật, đêm qua dài ôi là dài, tôi chờ mãi trời không chịu sáng. 
 
Văn Bình lẩm bẩm như nói riêng với những nhánh hoa bất tử bị dập vùi: 
 
- Đêm Cuba còn dài hơn... Cuba... đêm dài không sáng.
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[1]
Nhà văn này là José Marti. Tên ông được dùng để đặt cho phi trường thủ đô Cuba.
[2]
Tức La Ha-vane, Ha-vana, Habana. Tác giả phiên âm Ha-van cho tiện.
[3]
Pêsô là đơn vị tiền tệ của Cuba. Tục lệ cúng bằng tiền này gần giống ở Việt Nam, chỉ khác là ta dùng tiền mmã còn họ dùng tiền thật.
[4]
Hối suất chợ đen năm 1970.
[5]
Jack, Jacques.
[6]
Trong những năm đầu của chế độ Castro, người cầm đầu G-2. Phòng Nhì quân lực Cuba là thiếu tá Ramiro Valdés, khi ấy độ 25, 26 tuổi. Dầu là ai đi nữa thì KGB Sô Viết vẫn là cơ quan có quyền hành nhất. Nhân vật đại diện KGB là Fabio Grobart. Mọi việc lớn nhỏ, Castro đều hỏi Grobart. Không rõ người thay Grobart hiện thời là ai.
[7]
Camaguey. Đến Cuba, thấy cô gái nào đẹp là biết ngay nàng sinh trưởng ở Camaguey.
[8]
Điệu paso doble (2 bước của Tây-ban-nha). Điệu paso bắt nguồn từ kiểu đi đứng và vũ của giới nô lệ da màu bị xiềng chân, như điệu me-ren-gờ hoặc con-ga (Nam-Mỹ)
[9]
Vụ chọn tự do tập thể táo bạo này xảy ra mùa hè năm 1968, với 113 người, gồm đàn ông, đàn bà, con nít, có 88 người thoát do Eufemio Delgado, tài xế, chỉ huy. Toán người chọn tự do này chỉ có hai khẩu súng lục nhỏ để chống lại tiểu trung liên của an ninh Cuba, nhờ may mắn, họ thành công.
[10]
Tức Ernesto (Che) Guevara, sinh ngày 14-6-1923 tại Á-căn-đình, bác sĩ y khoa, đảng viên cộng sản, từng giúp Castro tổ chức du kích chiến lật đổ chế độ Batista, sau đó thành thủ tướng, bộ trưởng Tài Chánh, thống đốc ngân hàng, nhân vật số 2 sau Castro, trước khi bí mật đi Venezuela lãnh đạo phong trào cộng sản ở đó và bị hạ sát.
[11]
FET là Far East-Thailand.
[12]
Key West.
[13]
Tức Curare, được y học tìm ra năm 1940, tinh chất của nó là tubocurarin. Các bộ lạc trong rừng rậm dùng nó từ thời thượng cổ để giết người. Hiện Curare được y học dùng phần nào trong việc gây mê, gây tê và trị liệu thần kinh.
[14]
Đại tá Pít đã xuất hiện nhiều lần, chẳng hạn trong Núi đá Tiên Tri (1957-1958) và gần đây "Hạ-uy-di, đáy biển mò kim, "Riô, đảo tình bốc cháy", "Macao, trinh nữ giang hồ".
[15]
Sự kiện này có thật.
[16]
D.D.A. tức Deputy Director for Administration, phó giám đốc (C.I.A.) đặc trách Hành Chính.
[17]
Sofu Toshigahara, con một giáo sư ikêbana hữu danh, sau đại chiến 2, đã phá lệ, sáng tạo một trường phái tân tiến và đã thành công vẻ vang, Sofu từng được mệnh danh là Picasso Nhật Bản. Hiện bên Nhật có từ 200.000 đến 250.000 giáo sư về ikêbana.
[18]
Yoshimasa Ashikaga.
[19]
Bởi vì từ 1-1-1959, tổng thống độc tài Falgencio Batista phải từ chức, qua Bồ-đào-nha tị nạn và Fidel Castro và du kích quân cộng sản nắm quyền. Bộ truyện này lấy tình hình Cuba 1970-1971 làm bối cảnh.
[20]
Tháng 4-1961, José Miro Cardona, chủ tịch Ủy Ban Giải Phóng Cuba, lãnh đạo 1.400 người Cuba đổ bộ lên Bahia do Cochinos (Vịnh con Heo), tổng thống Kennedy bải bỏ cuộc không yểm nên họ thất trận, sau đó Mỹ phải chuộc mạng 1.113 tù binh bằng máy móc tiếp liệu trị giá 53 triệu đô-la.
[21]
Tức Phibriglex-62, đổ bộ giả lên đảo Vieques, phía Nam Porto-Rico.
[22]
Tức là cuộc khủng hoảng Cuba tháng 10-1962. Thủ tướng Sô Viết Kút-sép phải nhượng bộ và rút 48 hỏa tiễn nguyên tử liên lục địa với một sư đoàn Hồng Quân, đồn trú trên 47 căn cứ bí mật.
[23]
Caribean Sea, Mer des Caraibes, biển ca-ríb, biển này ở Trung-Mỹ, do đó những quốc gia trong vùng được gọi là quốc gia ca-ríb.
[24]
Đó là lữ quán Habana Libre, tác giả tạm dịch là Ha-van Tự Do, trước kia nó là đại khách sạn Hilton. Ba lữ quán sạch nước cản kia là Quốc Gia (Nacional), Theresa và Capri.
[25]
Về kỹ thuật đo hôn tối tân này tác giả đã tường thuật chi tiết trong "Đan-Mạch, người chết hồi sinh"... Z.28 (1973).
[26]
Creo que si, tôi cũng nghĩ như anh (một cách nói bóng bẩy "phải, tôi đã giết hắn")
[27]
... muy bien, tốt, được lắm!
[28]
Sự thật trăm phần trăm. Ha-van hiện còn 2 hồ tắm trong đại lữ quán Habana Libre và Capri, hễ người Nga ra tắm mà thất người Tàu là bỏ đi, và ngược lại người Tàu cũng vậy. Tình trạng mặt trăng mặt trời này lan rộng đến mọi khía cạnh sinh hoạt khác của Cuba.
[29]
Tức British Guiana (Guyanne Britannique) và Trinidad.
[30]
A la deresha, tiếng Tây-ban-nha nghĩa là "tiến về bên tay phải".
[31]
Tức cochano. Vàng cochano ở Venezuela được nạm ngọc châu tìm thấy ngoài khơi đảo Margarita.
[32]
Tức Caracas, thủ đô nước Venezuela.
[33]
Rượu rom Merito, phát xuất từ Porto Rico, ngoài rom Merito ra, còn có những thứ rom nhẹ cũng do Porto Rico sản xuất như Boca Chica, Cariocon, Don D. Maraca và Ronrica...
[34]
Gusanô là đồ sâu bọ. Những ai không hợp tác với chính quyền Castro đều bị mật vụ Cuba liệt vào sổ đen "sâu bọ".
[35]
De nada nghĩa là không dám, ông dậy quá lời.
[36]
Nước hoa Immortelle (Erythrina cresta grillia), hoa này mọc nhiều nhất ở Haiti, Jamaique, Porto Rico, St Domingue, Venezuela, Colombie. Hoa này có 3 mầu, tím, tím lợt và trắng ngà.
[37]
Tại Haiti, hoa bất tử mới thật là bất tử. Trong những buổi vũ tế thần có đốt lửa, người ta thường ném hoa này vào đám cháy để cúng thần. Hoa bất tử ở đó hơn xa hoa bất tử trồng ở Đà-lạt mặc dầu hoa ở Đà-lạt 2 tháng mới rụng, và nhiều khi không cần nước vẩn sống nhăn.
[38]
Tục lệ này có thật. Hiện nay người Cuba vẫn tiếp tục tin vào phép mầu của các cô gái đồng trinh (tương tự như thuật ăn táo tàu của người Trung Quốc)
[39]
Xin đọc "Bà Chúa thuốc độc" quyển thượng và quyển hạ, Z.28, đã xuất bản để tìm hiểu mối tình Văn Bình-Quỳnh Loan trên đất Lào.
[40]
Jamaica, thủ đô Kingston, một trong những hòn đảo đẹp nhất vùng Ca-ríb.
[41]
Tức Henri Morgan, người Anh, chưa đến 30, hành nghề hải tặc, được dân chúng thương yêu (thế kỷ 17), sau được hoàng gia Anh phong tước, và làm thống đốc đảo Jamaica.
[42]
Núi Xanh tức Blue Montain, còn Sông Đen là Black River, chảy qua thị trấn Nandeville, phía Nam Jamaica. Cá sấu ở đây được gọi là crocodilus Jamaiconsus. Cá sấu ở đây ngoài chất da bền, tốt và đẹp, nghe nói còn chứa trong hạch tuyến một hóa chất trợ tình nữa. Hóa chất này thường được tìm thấy ở những con cái sung sức.
[43]
Đó là bộ lạc Wayana, sinh sống quanh rặng núi Tumac-Humac, ở biên giới Ba-Tây và Guyanas. Theo chỗ tác giả biết, nhiều người tây phương (chẳng hạn nhà thám hiểm Pierre Lévêque, Pháp) đã đến tận nơi, học phép marakê.
[44]
Milicino.
[45]
A donce va usted nghĩa là "ông đi đâu đấy"?
[46]
Tức Isle of Pines. Isla of Pina, ở Tây-Nam Cuba.
[47]
Muchas gracias, nghĩa là cám ơn nhiều.
[48]
Tôi (anh) không biết (no sé).
[49]
Tức Virgin Islands Banana Daiquiri. Virgin Islands (quần đảo Trinh Nữ) là một số đảo nhỏ nên thơ trong vùng caríb, chia làm 2 khu thuộc Anh quốc cai trị. Cốc-tay pha chuối này phát xuốt từ khu vực Anh quốc. Và là món uống thời thượng.
[50]
Harpocrate, vị thần Thầm Lặng trong thần thoại Hy Lạp được tượng hình bằng một ngón tay đặt trên môi, và tay kia cầm một bông hồng. Tượng Harpocrate thường được thấy chưng trong nhiều văn phòng điệp báo.
[51]
Sirvase venir acá, nghĩa là "yêu cầu bước về phía này".
[52]
Nước ép hoa hồng Bảo-gia-lợi thơm nhất thế giới.
[53]
Nước ép hoa hồng chữa được nhiều bệnh phồi, đặc biệt là bệnh hen xuyển, người La-mã cổ xưa pha nó với nước để rửa mắt cho mắt được trong và đẹp, nó còn có tính mang lại giấc ngủ.
[54]
Cô đào Pô-le là nữ diễn viên Polaire, người Pháp, sinh năm 1881 và mất năm 1939, vòng eo đo được 32 phân rưởi. Bà Ethel Grander (sinh năm 1905), người Anh cũng có vòng eo như nàng Polaire (trước đây đo được 35 phân, sau đó nhịn ăn và xoa bóp). Hoàng hậu Catherine de Médicis (1519-1589) nước Pháp, từng ban chiếu chỉ buộc các phu nhân trong triều phải giữ vòng eo 33 centimét.
[55]
Bạc be-uých, cygne de Bewich, hạc kèn, cygne trompette, hạc-Mỹ, cygne américain, hạc-câm, cygne muet - hoặc cygne tuberculé). Lông chim hạc trắng tuyết, ngoại trừ loài chim hạc Úc-châu, lông đen tuyền, và hạc trắng cổ đen, sinh sống ở Nam-Mỹ.
[56]
Thật vậy, chim hạc có lối đi đứng tuyệt vời như khiêu vũ nên gần đây nữ minh tinh về vũ Liên Sô là Pavlova phải cất công đến trang trại của hầu tước Ilchester ở miền Nam Anh quốc để quan sát chim hạc hầu soạn vở vũ nổi tiếng "cái chết của chim hạc" (hàng năm 35.000 du khách khác cũng đến đó coi hạc).
[57]
Ile des cygnes (trước đây là Ile Paquerelle, giữa cầu Grenelle và cầu Bir-Hakeim trên sông Seine).
[58]
Danh ngôn mĩ miều này của Bernard Shaw (1850-1950), nhà văn, nhà soạn kịch và nhà phê bình lỗi lạc người Ái-nhĩ -lan.
[59]
Tức Christian Dior, nhà sản xuất nước hoa lừng danh của Pháp. Theo lời Dior thì đàn bà thường hấp dẫn nhất từ 35 đến 40 tuổi, sau khi đã thu lượm được nhiều kinh nghiệm. Và đàn bà cứ hấp dẫn hoài hoài vì ít ai quá 40 tuổi cả (Lời Ng. Th. Tám: ít ai quá 40 vì lẽ các bà, các cô giấu tuổi, bằng chứng rất nhiều minh tinh xứ ta nổi tiếng từ 15, 20 năm nay mà cứ khai với nhà báo là em mới trên ba mươi....)
[60]
No importa, không hề gì.
[61]
Vaval, dạ hội tôn giáo đầu năm.
[62]
Một hòn đảo thuộc Pháp ở vùng caríb, dài 80 cây số, dân số 280.000 người, thủ phủ Fort-de-France (Martinique), lễ vaval ở đó chỉ gồm hai mầu đen trắng.
[63]
Tức chansons doudou. Lễ Nữ-Thần là Fête de la Diablesse.
[64]
Voodoo. Pháp thuật thịnh hành ở đảo Haiti và một vài nơi ở vùng Caríb và Phi-Châu.
[65]
Hắc-thuật (phù thủy đen) là magie noire, black magic. Vì điệp báo cộng sản dùng hắc thuật làm khí giới nghề nghiệp nên người ta gọi nó là hồng-thuật, magie rouge, red magic.
[66]
Tức trường đại học dành riêng cho sinh viên Á-Phi. Trên tờ Sunday Telegraph, sinh viên Anthony Okolcha, người xứ Nigéria, từng tiết lộ những chi tiết về chương trình dậy hồng-thuật này, cách nay 14 năm.
[67]
Muốn theo dõi mối tình kỳ thú của Z.28 với người đẹp trung tá trong Sở Phản Gián Ba-tây, xin đọc "Riô: đảo tình bốc cháy" và "Macao, trinh nữ giang hồ".
[68]
Phù thủy.
[69]
Hiện tượng răng bịt vàng biến thành ra-dô liên lạc với cõi âm này đã được nhiều nha sĩ danh tiếng nghiên cứu, và nghe đâu chưa ai tìm ra giải đáp thỏa đáng.
[70]
Bénarès, Allahabad, Calcutta, ba thành phố lớn tại nước Ấn-độ nơi có nhiều fa-kia (fakir), tức nhà phù thủy.
[71]
Khỏi cần là fa-kia cũng nằm được trên bàn đinh không bị thương, vì đây là cách áp dụng nguyên tắc vật lý "bậc-vi-cách" (seuil différentiel) trên cái bàn gỗ đóng 1.6000 cái đinh, mỗi cái cách nhau 10 cm, một người nằm dài bên trên, kể cả một phiến đá nữa cũng chỉ nặng từ 150 kí đến không kí, thành ra mỗi cây đinh chỉ chịu một sức nặng 200 gr, sức nặng này không đủ để những đầu đinh đâm sâu vào da thịt gây ra thương tích. Cần nhớ rằng một nhát búa đập vào đầu đinh để đóng bnó vào gỗ thường có sức mạnh tương đương với sức mạnh của 80 kí từ chiều cao 20 cách mạng rớt xuống.
[72]
Phấn chì là céruse, có người gọi là bạch diên.
[73]
Hypothalamus (hệ ta-lam) là một phần của não bộ con người. Hệ ta-lam có nhiều chức phận, trong đó có việc điều hòa sự nóng lạnh trong thân thể.
[74]
Khi mổ tim, các y sĩ thường cho hạ nhiệt lượng xuống dưới 32 độ bách phân. Khoa học tây-phương không biết đến hàn-nhiệt công nên người ta chích cho bệnh nhân một thứ thuốc mê làm ta-lam ngưung hoạt động, sau đó dầm bệnh nhân vào nước đá cho nhiệt lượng giảm xuống. Nhiệt lượng có thể ở độ thấp như vậy trong nhiều ngày (có khi hơn 1 tuần) bằng cách rưới nước lạnh và alcool lên người bệnh.
[75]
Khoa học đã công nhận rằng sự mệt mỏi thể xác (như thể thao, thể dục, dầm nước lạnh...) không ảnh hưởng mấy đến đòi hỏi tình dục, bác sĩ Mỹ nổi danh I. Ross còn chứng minh là nó làm gia tăng nữa: bác sĩ E.D. Eiggers chứng minh thêm là người ham du lịch, nhất là đi máy bay nhiều (như Z.28) thường là quán quân yêu đương, bất chấp sự mệt mỏi.
[76]
Võ sư Yamashita biểu diễn nhu đạo lần thứ nhất tại tây bán cầu năm 1903, kể từ năm 1934 thuỷ tổ nhu đạo là Jigoro Kano mới mở lớp dậy cho nữ giới tại Nhật và giao cho Honda và Uzaoa đám trách, mười năm sau nữ giới tây phương mới được học. Nữ võ sư nhu đạo cấp cao nhất hiện thời là đai đen đệ bát đẳng (8).
[77]
Y sĩ hữu danh này là André Soubiran. Làm người Việt Nam sướng không, thưa các bạn? Chắc các bà, các cô sẽ hãnh diện lắm.
[78]
Người Mỹ chạy theo nước trà sau khi nhà tình dục lỗi lạc Howard Seemans xác nhận "phụ nữ uống nước trà thường xuất sắc về kỹ thật làm tình". Tại California (Mỹ) một chiến dịch thăm dò ý kiến của Peter và Frampton cho thấy trong số những bà vợ có đời sống tình dục nghèo nàn và trục trặc với chồng, có trên 58 phần trăm là ghiền cà-phê, và chỉ có 3 phần trăm là ghiền trà, do đó, họ suy luận rằng nước trà tốt hơn cà-phê về phương diện sex.
[79]
Một nhà tâm lý học Mỹ cho rằng phụ nữ dễ bị lôi cuốn bởi đàn ông hút xì-gà, ống tẩu, hoặc không hút thuốc hơn bởi đàn ông hút thuốc điếu.
[80]
Phiu-đin tức Philip Fielding. Tháng 3-1960, điệp viên Mỹ Fielding đến Liên Sô với tư cách du khách. 190 ngày sau một điệp viên khác dùng thông hành của Fielding rời Nga Sô. Fielding ở lại, tổ chức một màng lưới do thám thần kinh quỷ khốc. Giới điệp báo quốc tế thường dùng chữ Fielding để nói tới những vụ tráo người tương tự.



        
            
                
            
        

    
Z.28 Đan Mạch Người Chết Hồi Sinh
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  Một lần nữa, tác giả xin trân trọng nhắc lại là mặc dầu dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những tình tiết và nhân vật mà bộ truyện này chứa đựng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng sáng tác. Bởi vậy, trong muôn một nếu có sự trùng hợp hoặc gần gặn của sự vật ngoài đời, thì đó chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết.
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Không giống ai...

"Không giống ai" là tiếng lóng
của giới trẻ Sàigòn, có nghĩa là 
ngồ ngộ, độc đáo hoặc lập dị.


Văn Bình giơ hai ngón tay thành chữ V chiến thắng rồi tợp cạn ly aquavit đầy ắp. Aquavit là ba xi đế của bốn triệu rưỡi dân Đan mạch. Rượu này "không giống ai" tuy không phải rượu mạnh, rượu khai vị, rượu mùi, mà uống say đáo để. Trừ phi bợm nhậu có môn bài mới dám uống xuông hoặc uống bụng đói. Uống nó phải theo phép tắc đàng hoàng: phải ướp thật lạnh và nốc thẳng một hơi. Nếu nhấm nháp từ tốn, khệnh khạng thì trở thành lạt lẽo, mất hết vị ngon. Dân Đan mạch thường dùng nó với đồ nguội, và luôn kèm theo la ve.


Lối uống của Văn Bình cũng "không giống ai". Trước cặp mắt ngơ ngác của bồi bàn và người đẹp, chàng khiệng luôn một lèo một chai aquavít. Sau đó chàng mới rờ đến thực đơn. Thức ăn bưng đến, chàng lại tiếp tục rót, tiếp tục nốc aquavít. Nàng đánh cuộc chàng sẽ say bí tỉ từ ly thứ 5, vậy mà chàng đã giơ hai ngón tay chữ V cả chục lần.


Khi ấy hai người đang ở trong vườn địa đàng Tivoly.


Một giờ trước, chàng gặp nàng ngoài cổng. Khi ấy trời hơi chập choạng tối. Cơn gió của cuộc sống lãng tử điệp báo tình cờ thổi con bướm Z.28 đến Copenhay 1, thủ đô Đan mạch, vương quốc nhỏ xíu ở Bắc Âu, gồm toàn đảo, nằm kẹt giữa Bắc hải, biển Bantích, các nước Na uy, Thụy điển và Đức 2.


Một trong nhưng nơi hẹn hò đáng đồng tiền bát gạo ở Copenhay là vườn Tivoly, mở cửa từ 125 năm nay, và được hơn 200 triệu du khách đến viếng. Gọi là vườn Địa đàng không ngoa vì trong đó có đủ thứ giải trí. Một rạp hát tuồng câm, một thính đường tối tân với ba giàn nhạc tối tối thánh thót tơ đồng, một rạp xiệc đu bay lộ thiên, gần 30 tiệm ăn thích hợp với mọi túi tiền, mọi chọn lựa, cùng hồ nước nên thơ và những hoa viên thập phần ngoạn mục.


Vườn Địa đàng chỉ cách trung tâm thành phố mấy phút đồng hồ tản bộ, nên sau khi rửa mặt qua loa trong lữ quán, Văn Bình thót đến ngay. Chàng dụng tâm đến thật sớm vì người Đan mạch có thói quen ăn tối khoảng 6 giờ chiều. Đến sớm thì thức ăn ngon hơn. Vả lại, chàng giống người Đan mạch ở chỗ ăn sớm hầu dành trọn ban đêm cho hoạt động ... ái tình.


Văn Bình nhẩn nha qua cổng, đang ngắm mấy cô gái tóc vàng cười tình với ống ảnh bên tay trái trước tòa nhà kiến trúc Trung hoa trông như ngôi chùa thì đụng nàng cái rộp. Một kỹ thuật bắt bồ nhạt phèo như nước ốc. Xưa như xác chết ướp dầu thơm Ai cập. Rất tầm thường. Vậy mà thành công mới lạ. Nàng đâm sầm vào vai chàng. Chứ nàng không chủ ý. Chàng toan xổ nho đùm nhưng vội ngậm miệng. Chàng chỉ có thể thô tục đối với bọn đàn ông vai u thịt bắp, đi đâu cũng xông xáo như xe tăng. Còn đối với phái yếu thì chàng hiền hết chỗ chê. Vả lại, nàng cao to, mát da mát thịt. Văn Bình không thể không xúc động mạnh mẽ trước cái áo hở nách, khoét cổ, ngắn cũn cỡn trên lỗ rốn, quần buông trễ bó gọn bờ mông tròn trịa, và cặp giò thuôn dài quá khổ, ống pát rộng xòe, gió hoàng hôn thổi phơ phất.


Trái tim đập rần rần trong lồng ngực. Văn Bình ngây người quên cả xin lỗi khiến nàng phải xin lỗi trước. Chàng có cảm tình ngay với nàng. Thứ nhất, nàng cuộc loại cồ ( suýt nữa chàng thua nàng cả về chiều cao lẫn chiều ngang đấy, nhục chưa ) song " tòa thiên nhiên lồ lộ " của nàng không gồm mỡ bèo nhèo, trái lại nó súc tích những đường cong thứ thiệt chính hiệu và riêng bộ ngực đã đủ công kênh nàng lên đài danh vọng của giống đực. Thứ hai : gương mặt nàng ngây thơ một cách " không giống ai ". Vâng, những nét ngây thơ này rất quý vì tìm được một cô gái ngây thơ thứ thật chính hiệu ở Copenhay khác nào tìm ... huy chương vàng ti-vi Giao Chỉ kị xài cao su và lông mi giả.


Văn Bình muốn thét một tiếng để tỏ bày sự ngưỡng mộ. Khỏi cần thước đo, chàng đã biết vòng ngực của nàng hơn 100 centimét. Giai nhân Hoa Kỳ Carol đẹp gì lắm đâu, chỉ được tạo hóa phú cho núi của đúng 111 phân rưỡi được các vương tôn công tử thế giới hít hà ngưỡng mộ, tôn tặng danh hiệu " mỹ nhân ngực vàng " 3.


Nhưng chàng yêu núi của thì ít, mà yêu gương mặt thì nhiều. Lý do rất giản dị : Đan mạch là nước tiến quá nhanh trên con đường giải phóng tình dục. Con nít 7 tuổi đã được nhà trường giảng dậy hiện tượng thụ thai, 11 tuổi học những bí mật phòng the, trước khi đậu Tú Tài đã am hiểu phương pháp phá thai, ngừa thai với thuốc uống, đặt mọi kiểu vòng xoắn. Cho nên cái được chúng ta tôn làm báu vật ngàn vàng đã thành vô nghĩa đối với họ. Trai gái ở tuổi dậy thì đã mất hẳn vẻ ngây thơ trong trắng.


Văn Bình nịnh đầm đúng theo cẩm nang địa phương. Người bản xứ thích cười, chàng bèn cười duyên dáng một phát. Đố phụ nữ nào kháng cự nổi hàm răng đều, bóng, không bị sâu đục ruỗng, hoặc trám bít lung tung, cái cằm chẻ hai, và một má lúm đồng tiền của điệp viên Z.28. Chàng khỏi phải chờ lâu. Nàng cười trả. Chàng đưa đẩy vài câu xã giao thường lệ. Chàng ù ù cạc cạc tiếng Đan mạch, may thay đa số dân bản xứ giỏi tiếng Anh nên công việc tỏ tình của chàng tiến hành thông suốt. Chàng mời nàng đi ăn. Và nàng nhận lời ngay, không nghĩ ngợi. Thái độ mau mắn của nàng không làm chàng kinh ngạc.


Dân Đan mạch vốn khoái nghệ thuật ẩm thực. Tổ tiên của họ từ nói : " không biết ẩm thực thì không thể thành công trên đường đời ". Nàng khoác tay chàng rồi ngẫu nhiên dẫn chàng vào tiệm Divan 1, tiệm chuyên môn xăng uých quốc hồn quốc túy. Xứ này sản xuất gần 200 thứ la ve, trong khi các tay đầu bếp lưu lại hậu thế gần 200 loại bánh xăng uých khác nhau. Thật ra, không hẳn là xăng uých, tên nó hơi dài và hơi khó đọc nên tạm gọi là xăng uých cho tiện. Nó là miếng bánh phết bơ, trên bày tùy thích : tôm, cá thu, thịt bò chiên với hành, phụ thêm hột gà rán. Chỉ nhai mấy cái là phưỡn bụng. Bụng Văn Bình như có phép quỷ thuật, chàng ngốn giẫy bánh cao lêu nghêu mà giây lưng vẫn chưa phải nới rộng. Văn Bình giơ hai ngón tay thành chữ V chiến thắng, nhưng chưa kịp bưng ly aquavít thứ mười mấy thì nàng ngăn lại :


- Thôi đi anh.


Chàng đặt ly rượu xuống bàn :


- Anh chưa say. Có lẽ còn lâu anh mới say.


Giọng nàng ngọt lật:


- Em biết. Em biết anh không khi nào say. Em vốn nặng nợ với đàn ông không khi nào say.


- Biết anh không khi nào say thì cấm anh làm gì?


- Vì bao tử đầy ứ thức ăn, anh sẽ yếu xìu.


À ra thế! Người đẹp khoái kẻ thần tửu vì thường thường kẻ thần tửu là cua rơ dai phông trên đường tình. Nhưng người đẹp lại sợ sinh lực của chàng bị hao phí vào công việc tiêu hóa. Chàng bèn phá lên cười. Chàng định ghé tai nàng thì thầm "đừng lo Cưng ơi, anh không bết bát đâu. Đối với anh, no hay đói chẳng có ảnh hưởng gì hết". Song chàng nín lặng. Đèn nhà hàng không sáng lắm, nếu không nàng đã nhìn thấy mặt chàng đột nhiên xanh tái.


Chàng có thói quen mỗi khi chen vào đám đông hỗn tạp thỉnh thoảng lại đụng túi quần để kiểm soát xem bót phơi còn nằm nguyên vị hay đã bay theo dân mõi. Trước khi gọi bồi tính tiền trong tiệm ăn, chàng cũng kiểm soát lại ví tiền. Kể ra thì tiền nong đối với chàng không mấy quan trọng, đó chẳng qua là phản ứng tự nhiên sau một thời gian dài lăn lộn trong nghề nguy hiểm.


Mặt chàng đột nhiên xanh tái vì cái ví bằng da cá sấu đã biến khỏi túi quần sau. Cái bót phơi này cũ mèm, lẽ ra chàng vứt nó từ lâu, chàng giữ lại vì tình cảm. Nó đã theo chàng như bóng với hình từ nhiều năm nay, khi bị địch bắt mạng sống bị đe dọa nghiêm trọng, cũng như khi chiến thắng vẻ vang. Nó lại đã theo chàng vào các phòng khách sạn khắp nơi trên thế giới. Nếu nó có vành tai người chắc nó đã nghe được hàng vạn tiếng thì thầm, tỉ tê. Mất nó chẳng khác nào mất cánh tay phải. Mất nó, chàng không có tiền để trả nhà hàng. Cả ăn lẫn uống vài ba chục đôla là cùng. Nhưng đào đâu ra bây giờ? Tất cả sản nghiệp của chàng được đựng trong cái ví da cá sấu há mõm. Chàng không nhớ tỉ mỉ số tiền -vì chàng vốn ghét cung cách đàn ông đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành- chàng chỉ nhớ lờ mờ có khoảng ngàn đôla tiền mặt bằng bạc trăm và năm chục, với xấp chi phiếu du hành. Tổng cộng trên 10.000 đôla. Số tiền đi đoong khá lớn nhưng cũng chẳng sao vì của thiên trả địa vì tiền đó chàng đã xoay của mấy ông trùm tình báo nhà giàu. Giờ đây bị lắt túi. Vậy là huề. Chàng vung tay nhẹ một cái là đôla sẽ chất đống như cũ. Sợ gì. Tuy nhiên, đó là chuyện sau. Hiện thời Văn Bình đang cần ... vài ba chục mỹ kim. Không lẽ chờ người đẹp mở xắc. Xắc nàng cuộc loại sang, bằng da chuột bạch Tây bá lợi á, minh tinh màn bạc mới sắm nổi. Hồi nãy nàng hé xắc lấy mù soa chấm mũi, chàng thoáng thấy chật ních giấy bạc, toàn là những tờ 100 curon 4. Cứ 8 curon ăn một mỹ kim, với cuộn giấy bạc này, nàng có thể tậu xe hơi mới, huống hồ chỉ một bữa nhậu hạng bét ... Không, không. Vì tự ái của đấng mày râu hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất, đổ máu không đổ lệ, chàng không thể xin tiền người đẹp. Vay cũng không được. Mới quen mà vay tiền đàn bà, con gái thì ê càng quá.


Nàng khoa bàn tay trắng muốt lấp lánh hai chiếc nhẫn kim cương ( dư tiền tậu một xe hơi mới ) toan vẫy bồi. Bồi ở đây tinh mắt thật. Nàng chưa kêu, gã bồi cách 5 mét đã te te chạy tới. Chắc hắn ngửi thấy mùi tiền buộc boa. Tiền thưởng ở Copenhay khoảng 15 %. Nghĩa là ăn uống bữa ăn 100 curon thì cuộc boa cho bồi phải là 15 curon. Việc gì cũng thưởng. Đóng mở thang máy. Xách vali lên phòng. Bưng dọn thức ăn. Chầu chực bên ngoài phòng vệ sinh ...


Gã bồi cung kính hỏi Văn Bình bằng mắt. Người đẹp gọi hắn đến để tính tiền. Chắc nàng sợ chàng đớp kỹ quá sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiều chuộng trong phòng the. Nhưng Văn Bình đã lật ngược tình thế kịp thời. Chàng gõ coong coong vào vỏ chai aquavít. Gã bồi khom lưng:


- Thưa, thêm chai nữa?


Văn Bình nhún vai:


- Đương nhiên.


Cô gái bấn xúc xích:


- Ô kìa, lại rượu! 


- Mấy ly nữa thôi.


- Em chỉ bằng lòng anh uống thêm hai ly. Hai ly là tối đa. Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, mà anh. Thà mất anh ngay từ phút này còn hơn lát nữa em phải bực tức ngồi trơ thân cụ canh chừng anh ngủ. " Hy lai " hai ly là tối hậu thư của em.


Nàng đặt điều kiện khắc nghiệt, bắt cuộc chàng phải tuân theo. Bỏ nàng thật uổng vì nàng thơm ngon như múi mít, nàng là ngôi sao sáng trong nhà hàng. Bất cứ người đàn ông nào cũng phải liếc nhìn nàng, và rệu nước miếng. Nàng biết đâu nỗi khổ của chàng. Nỗi khổ mất bóp phơi, kẹt tiền. Chàng kêu thêm chai aquavít chẳng qua là kéo dài thời giờ, trông chờ phép lạ hiện ra.


Phép lạ ?


Văn Bình nhìn tứ phía. Thực khách khá đông. Tiệm Divan thuộc hạng luých nên thực khách đều có máu mặt. Chàng để tới một cặp trai gái ngồi đâu lưng lại bàn chàng. Cô gái trẻ măng. Nhiều lắm là 25. Nghĩa là tuổi của giai nhân ngực hơn 100 centimètre đang đối diện chàng. Còn ông bồ già khằn. Trên 55 là ít. Ông bồ nhỏ như cây tăm, tương phản với thân hình đồ sộ của cô gái. Đào trẻ mùi mẫn với kép già không còn là hiện tượng lạ nữa. Nó đã trở thành cơm nữa, cho nên Văn Bình không thấy chướng tai gai mắt. Sở dĩ chàng ngắm kép già vì lưng quần hắn cồm cộm. Cồm cộm không phải vì hắn đeo " séng ". Mà vì bóp phơi của hắn đầy ắp giấy bạc. Một ý nghĩ xấu nhú lên trong trí Văn Bình. Chàng phải quay lại với ly rượu để ngăn tiếng thở dài.


Văn Bình là người lương thiện. Sau bao năm làm kinh tài cho Sở Mật Vụ, chàng kiếm được hàng trăm triệu đôla mà tuyệt đối không tơ hào một xu ( chàng có đụng tới tiền trả mướn đâu ). Ông tổng giám đốc thưởng bao nhiêu, chàng cầm lấy bấy nhiêu, không kèo nài. Lắm khi chàng còn ... trả lui. Chàng xoay tiền riêng xài vì chàng thấy Sở Mật Vụ nghèo kiết xác. Đối với bạn bè, chàng cũng lương thiện một cách nghiệt ngã. Sự lương thiện thái quá này đã trở thành cù lần lửa, quân tử tàu. Đời chàng là một chuỗi mâu thuẫn vô tận. Nếu có giải thưởng công dân lương thiện, chàng có rất nhiều hy vọng lãnh mề đai. Nhưng trong hoạt động nghề nghiệp, chàng lại là vua phi lương thiện. Giới đi ngang về tắt quốc tế phục vụ trong Trung ương Tình báo Mỹ CIA, hoặc MI-6 Anh quốc, trong Quốc tế Tình báo Sở, hoặc GRU, KGB Liên sô, đều nhìn nhận điệp viên Z.28 là bậc thầy của nghệ thật lừa đảo.


Đừng tưởng chỉ du đãng đầu đường xó chợ là giỏi cầm nhầm xe hơi, mõi bóp phơi và trèo đường khoét vách. Những môn trộm cắp này đã được giảng dạy trong mọi trường công an, điệp báo từ đông sang tây. Và Văn Bình từng là huấn luyện viên đắt giá. Chàng được tiếng là nhanh tay lẹ chân. Những anh chị lừng danh Tây phương phải mất từ hai đến 6 phút đồng hồ mới mượn tạm được chiếc xế hộp mới toanh, vừa cắt chỉ, mau hay lâu tùy kiểu khóa và mác xe. Trong khi Văn Bình chỉ cần phân nửa thời gian. Chàng còn mở được tủ sắt bất khả xâm phạm mà dân trong nghề đã đầu hàng. Loại tủ sắt chế tạo tại Đông Đức và Tiệp khắc với đầy đủ bảm đảm an toàn mà chàng vẫn mở ngon ơ. Mở két có hai cách : vận dụng tai thính và ngón tay nhậy cảm để mở mò. Trong trường hợp mở mò thất bại thì cắt khoét vỏ két bằng đèn xì cực mạnh từ 4.000 độ nhiệt trở lên. Cách nào Văn Bình cũng thạo. Tủ sắt Tiệp khắc dày gần hai phân, đèn xì nóng 500 độ không đi đến đâu, cho dẫu xuyên phá nổi thì đồ vật quý giá bên trong lại cháy ra than. Thế mà Văn Bình vẫn mở được những tủ két thật nóng, đèn xì huyết tương 5 tỏa 16.000 độ.


Về lắt túi, chàng xứng làm bậc thày. Có lần chàng được giới thiệu với " bộ tư lệnh phi lủ Tây ban nha " nghĩa là những tay tổ móc túi. Sau khi xem, chàng lả lướt biểu diễn mấy đường móc, mõi làm họ lác xệch con mắt. Theo tôn ti trật tự quốc tế, ăn cắp Pháp đứng sau đàn anh Tây ban nha 6, còn ăn cắp Đan mạch bị nhét xuống hạng gần bét.


Văn Bình bị dân ăn cắp Đan mạch, hạng em út trong làng mõi, nâng nhẹ bót phơi (portefeulle = ví tiền) mới giận chứ ! Chàng duyệt lại những hành động của chàng trên đường từ khách sạn đến vườn địa đàng. Chắc chắn chàng không mất dọc đường vì khi xuống xe chàng còn móc ví lấy tiền. Chàng không quên tặng buộc boa hậu hĩ khiến chú tài xế khoái trá, cười nhe hàm răng sún và cái nướu thâm sì.


Cho đến khi chàng đụng nàng.


Hừm, giả vờ đụng nạn nhân để lắt túi, mưu mẹo này đã được xào lại hàng triệu lần. Trùm ăn cắp Pháp Cáttútsơ 7 đã dạy đàn em ăn cắp bằng phương pháp ấy. Trùm ăn cắp Côcô 8 cũng đã viết thành cẩm nang. Hơn một lần, Văn Bình đã giả vờ trượt chân hoặc đãng trí đâm sầm vào những kẻ chàng muốn cuỗm tài liệu cất trong túi áo. Tuy vậy, chàng không dám suy luận rộng thêm : người đẹp đâm sầm vào chàng thật đấy, nhưng không lẽ nàng là dân mõi ?


Chàng liếc nàng bằng đuôi mắt. Trời, nàng thanh lịch quá, quý phái quá, ngây thơ quá, chàng không có bụng dạ nào nghi ngờ nàng. Chàng không thể vu oan giá họa cho nàng. Chàng vội xua đuổi tư tưởng hắc ám ra khỏi trí não. Có lẽ bọn dân mõi đã hành nghề trong lúc chàng đang du dương với nàng trong vườn Địa đàng. Giòng suy tư của Văn Bình bỗng bị cắt đứt. Cô gái Đan mạch nghển cổ, như sợ tiếng nói không lọt được vào tai chàng :


- Đã qua ly thứ hai. Anh uống đi rồi chúng mình đứng dậy.


Văn Bình gật đầu tỏ vẻ ưng thuận. Nhưng chàng lại kéo dài thêm thời gian, chưa nâng ly aquavít cuối cùng lên vội. Chết rồi, lão già "chơi trống bỏi" ngồi phía sau với giai nhân bằng tuổi con gái đã cút đâu mất tiêu. Bây giờ chỉ còn cách xin lỗi, vào phòng tắm kêu điện thoại cho đại diện của Sở ở Copenhay, yêu cầu hắn trả tiền giùm. Tuy nhiên, chàng không thể làm thế. Hắn sẽ báo cáo về Sàigòn. Bằng hữu trong Sở -nhất là các cô bạn gái- sẽ cười chàng thối óc. Văn Bình nhắp một hớp aquavít. Một hớp rất nhỏ. Cô gái Đan mạch nhìn chằm chằm ra vẻ ngạc nhiên. Có lẽ sự bối rối đã hiện trên mặt chàng. Nàng liếc nhìn đồng hồ rồi lại giục:


- Mau lên anh.


Một liều, ba bảy cũng liều, chàng đành ngửa cổ, dốc phần ba ly rượu ác ôn vào cuống họng. Cô gái Đan mạch nôn nóng gọi bồi. Nhưng gã bồi đứng gần lại không quan tâm đến nàng nữa. Cũng như những gã bồi khác, hắn xun xoe ra cửa. Ông quản lý phục sức tươm tất đã lăng xăng chạy tới trước. Quang cảnh rộn rịp trong nhà hàng cho thấy họ sửa soạn tiếp đón thượng khách. Đan mạch là nước còn vua chúa, nhưng vua chúa ở đây không giàu mấy, đi lại cũng không tiền hô hậu ủng quá mức. Văn Bình đoán phỏng thượng khách là một loại vua chúa khác. Không có ngai vàng. Mà oai gấp trăm, gấp ngàn ngai vàng. Loại vua chúa dầu hỏa. Vua sắt. Vua kim cương ...


Thượng khách gồm hai người. Một ông già trên dưới lục tuần song rất quắc thước, dáng dấp còn trẻ trung, và nếu mái tóc được nhuộm thì ai cũng ước định 50 tuổi là cùng. Và cô gái trạc 24, 25. Cô gái giống ông già như đúc cùng khuôn. Nàng chưa xưng tên họ và gốc gác, Văn Bình đã biết ông già là thân phụ của nàng. Ông già đẹp lão nên cô gái cũng có sắc đẹp mê hồn. Thân mẫu nàng chắc đẹp lắm vì trên thân thể và diện mạo, nàng có những bộ phận đẹp tuyệt vời mà ông già không có.


Cô gái Đan mạch vòng ngực trăm centimetre đang loay hoay với gói thuốc lá bóc dở bỗng buột miệng:


- Nana.


Văn Bình vội bắt chuyện để trì hoãn:


- Cô bé nhí nhảnh này là Nana?


- Phải, nàng là Nana. Nhưng anh đừng tưởng bở. Nana chơi bời một cây. Mặt mày dạn dĩ, khôn ngoan như vậy mà anh cho là nhí nhảnh, kể cũng lạ. Anh mê hả?


- Đàn bà đẹp ai chẳng mê.


- Mê em, hoặc mê cất cứ ai thì được, còn mê Nana thì em xin can.


- Thứ dữ?


- Siêu dữ. Cái gì cũng siêu. Lái xe cứ trên 100 cây số, con trai yếu tim ngồi chung xe sẽ đứt mạch máu như chơi. Bơi lội thì rái cá vị tất ăn nổi nàng. Bắn súng không thua tài tử biểu diễn trong rạp xiếc. Còn võ nghệ ... ui chao, nhắc đến sợ anh choáng váng, té cái rầm.


Văn Bình bặm miệng:


- Em đừng quên anh nặng bảy mấy kí.


Ccô gái Đan mạch cười ruồi:


- Tưởng anh trăm mấy, chứ hơn bảy chục thì ăn thua gì. Cách đây ba tháng, một chàng lực sĩ ném tạ và phóng lao xớ rớ đến Nana đã bị nàng nhấc bổng lên vai và quăng ngã, đau đến nỗi phải bó bột. Thôi, em khuyên anh. Nana còn nhân đạo, chứ nếu cận vệ của nàng hỏi thăm sức khỏe thì anh nằm bệnh viện 5, 7 tháng là cái chắc.


- Nàng có cận vệ, nghĩa là nàng rất giàu?


- A ha, anh tính chuyện đào mỏ. Vâng, mời anh cứ đào. Ông già của Nana tỉ phú, anh không biết ư?


- Biết đã không hỏi.


- Hừ, em quên khuấy anh là du khách mới đến Đan mạch. Ông già của nàng có phi cơ phản lực riêng, tàu biển riêng, xe hơi hàng giãy, nhà ở rộng rãi và sang trọng hơn cung điện vua Đan mạch. Anh hỏi tung tích người đẹp để nộp đơn xin làm rể hả? Hách ghê, em có lời mừng. Nàng là cô gái rượu, anh biết không?


- Con gái rượu, nghĩa là con một ?


- Phải. Ông già chỉ có một mống. Và hòn máu độc nhất này là Nana. Nàng vòi vĩnh cái gì, ông già cũng chiều theo răm rắp. Kia kìa, anh coi, cận vệ của Nana đấy. Anh rút lui có trật tự đi thì vừa.


Cô gái Đan mạch không phóng đại sự thật bao nhiêu. Gã cận vệ bám sát hai bố con Nana. Văn Bình từng gặp cận vệ đặc biệt của các thủ lãnh điệp báo trên thế giới, tồi ra cũng nặng một tạ, múi thịt nào cũng rắn như độn thép. Bọn cận vệ này không cần vung quyền, thiên hạ cũng sợ khiếp vía, dựng cả tóc gáy. Khi tấn công, chỉ xòe bàn tay đập mạnh là đối phương giẹp lép như cái bánh đa. Gã cận vệ của bố con Nana không thua cận vệ đặc biệt của ông Sì mít, tổng giám đốc CIA Mỹ. Vai lớn hơn vai vô địch Nhật bản, răng to như ngón tay cái, cái cổ vĩ đại như cây cột nhà.


Hai bố con Nana được viên quản l nhà hàng và đạo quân bồi bàn cung kính hướng dẫn đến cái bàn kê ở góc. Bàn này được cô lập bằng một "khu phi chiến" gồm ba cái bàn lớn nối đuôi nhau, trải khăn trắng, trên đặt nhiều bình pha lê cắm hoa hồng. Đủ loại. Đủ màu rực rỡ. Hoa hồng còn tươi nguyên, chắc mới được chở máy bay từ Pháp tới. Mặt Nana khuất sau tấm màn hồng nên Văn Bình chỉ có thể chiêm ngưỡng từ gáy xuống đến nửa lưng. Chỉ được ngắm một mảng da nhỏ mà Văn Bình vẫn xao xuyến. Gáy nàng trắng lạ lùng. Nàng cắt tóc ngắn nên trũng gáy được phơi bày trọn vẹn. Một số nhà sinh lý học thường cho trũng gáy là bộ phận gợi cảm nhất của phụ nữ. Mông ngực dĩ nhiên là của báu đầy hấp dẫn, nhưng đàn bà có thể mập mờ đánh lận con đen từ ngày chất silicôn được phát minh với lưỡi dao gọt sửa của y sĩ thẩm mỹ. Còn trũng gáy thì không tài nào gọt sửa nổi. Trũng gáy nàng rất sâu chứng tỏ nàng là giống đa tình.


Văn Bình ngây ngất như bị thu hồn. Cô gái Đan mạch đạp gót giày nhôm vào xương ống chân chàng:


- Anh ở lại một mình mà ngắm mỹ nhân. Em không thể chờ lâu hơn nữa.


Cô gái Đan mạch đứng dậy, mặt cau có. Trong sự nhăn nhó, nàng hấp dẫn hơn lên. Văn Bình đành xô ghế theo. Thôi thì "1 liều ba bảy cũng liều". Cô gái Đan mạch không kêu bồi tính tiền nữa. Nàng lừng lững bước qua quầy két. Văn Bình sắp sẵn một nụ cười ngoại giao để giải thích vụ mất bót phơi với người đẹp giữ két. Tiếc là chàng chưa học được phép biến thân, nếu không chàng đã hóa thành con muỗi bay vụt ra ngoài. Cũng may số điệp viên hào hoa Z.28 còn đỏ. Một giây đồng hồ trước khi Văn Bình gãi đầu, gãi tai với tố nữ giữ két thì sóng gió xảy ra.


Một trận sóng gió đột ngột.


Ba gã đàn ông vóc dáng tầm thước, phục sức xuềnh xoàng, xuất hiện cùng lúc như ma quỷ trong nhà hàng ngợp khói thuốc thơm, và mùi thịt chiên xăng uých béo ngậy.


Với ba khẩu súng đen ngòm, sứ giả của thần chết đã đến gây giết chóc rùng rợn.
 --------------------------------


	1	tức Copenhagne, người Đan mạch đọc là Cô-pen-hay.

	2	Bắc hải ( mer du Nord ), biển Ban-tích ( Baltique ).

	3	cô gái này tên Carol Doda, hành nghề biểu diễn ngực trần trong các hộp đêm ở Mỹ. Bộ ngực của nàng giá trị đến nỗi nàng phải bảo kê nó với số tiền không tiền khoáng hậu là một triệu đôla.

	4	curon, kroner, viết tắt Dkr, là tiền đơn vị của Đan mạch. Một curon ăn 100 ore.

	5	đèn xì huyết tương là chalumeau à plasma, do hai nhà bác học Pháp phát minh và được bọn cướp quốc tế dùng năm 1958 để xuyên phá két nhà băng Midland Bank ở Luân đôn.

	6	nhất : Tây ban nha, nhì : Pháp, ba: Bắc Phi, bốn : Ba lan, và năm: Ý.

	7	Louis Dominique Bourguignon tức Cartouche, 1693-1721, trùm ăn cắp, từng mở nhiều trường dạy nghề ăn cắp, bị hành hình về tội ăn cắp.

	8	Coco Latour, trùm ăn cắp kiêm chánh sở cảnh sát Pháp, đầu thế kỷ 19.


  




II

Bám sát ông Hoàng...

Những ngày trước đó của Văn Bình cũng là những ngày cọ sát thường trực với giết chóc rùng rợn.


Nhờ một ngẫu nhiên kỳ thú, chàng đã phá vỡ được một tổ chức buôn lậu võ khí và ma túy tại Hạ uy di, liên hệ đến một nhà tỉ phú và một nhân viên công an cao cấp. Đồng thời chàng mang về Sở Mật Vụ một số tiền lớn quá sức tưởng tượng giữa lúc ông Hoàng nợ như chúa Trổm, một phần hoạt động của Sở Mật Vụ ở ngoại quốc sắp bị đình trệ vì thiếu tiền 1.


Chàng đinh ninh điệp vụ thành công mỹ mãn, ông Hoàng cho phép chàng nghỉ xả hơi một thời gian dài. Điều chàng không dè là ông tổng giám đốc lại thúc chàng đi công tác mới ngay. Phải lên chuyến bay sớm nhất rời thiên đàng Hạ uy di đầy nắng tình, sóng tình, và người tình. Chàng toan cưỡng lệnh thì ông Hoàng đã phái chàng « sếu vườn » Lê Diệp đến đảo. Vả lại, nơi chàng sắp tới cũng là hòn đảo đầy nắng tình, sóng tình và người tình tại Đan mạch nên chàng chỉ phản đối lấy lệ. Hòn đảo thần tiên này là Bót hôm 2, trên biển Ban tích, cách Đan mạch 160 cây số, song chỉ cách duyên hải Thụy điển ba cây số.


Cũng như ở Hạ uy di, ái tình ở đây luôn luôn thừa mứa. Duy khác một điểm : ở Hạ uy di ái tình gần gũi thiên nhiên, còn ái tình ở Bót hôm được văn minh hóa.


Đan mạch gồm 500 đảo lớn nhỏ, đảo nào cũng đẹp, nhưng Bót hôm là đảo đẹp nhất. Và cũng là đảo có phong cảnh mùi mẫn nhất châu Âu. Thú vui cũng mùi mẫn nhất châu Âu. Chiều rộng của nó chưa được 40 cây số, song những đêm hưởng lạc thì dài vô tận. Nam nữ có thể rủ nhau lặn sâu dưới nước trong suốt như pha lê, dọc những bờ biển phủ cát trắng xóa, hoặc trèo lên đỉnh đồi tròn trịa xanh um cây cối được mệnh danh là đồi Thiên đàng, chiêm ngưỡng những lâu đài cổ xưa, những trang trại rực rỡ.


Văn Bình vốn khoái ngoạn cảnh, thế nhưng cảnh biển, cảnh rừng, cảnh làng mạc dầu đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng cảnh đàn bà đẹp. Chàng chỉ phản đối lấy lệ vì nghe tin một phần đảo Bót hôm được biến thành khu tập trung nam nữ theo chủ nghĩa khỏa thân.


Trong bức khẩn điện gửi qua Hạ uy di, ông Hoàng chỉ dặn chàng đi Bót hôm. Chỉ có thế. Không nói rõ là đến để du hí, hay để làm việc. Không cần biết thêm, Văn Bình đặt chân xuống đảo, miệng huýt sáo huyên thiên, bụng hớn hở như ông già mắc bệnh xí xọn, vớ được cô gái nguyên xi. Chàng đến giữa mùa hè nên mọi lữ quán đều chật ních. Nếu đại diện của Sở Mật Vụ không giữ phòng trước, chắc chàng đã cầu bơ cầu bất. Tuy nhiên, chàng chẳng bay bướm được nhiều. Chàng mới ăn được bữa cá thu tươi nướng than –món ngon nhất đảo- chưa kịp làm quen một cô gái da nâu tuyệt cú mèo nào thì bị ông Hoàng gọi. Vâng, ông Hoàng đích thân gọi điện thoại cho chàng. Từ lâu, ông tổng giám đốc chưa hề ra khỏi nước. Quanh năm suốt tháng, ông sống ru rú trong trụ sở bê tông cốt sắt bất khả xâm phạm của Sở Mật Vụ tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Huệ, gần mé sông Sàigòn. Ông ở lì trong phòng giấy, một phần vì công việc quá bề bộn, vấn đề an ninh cá nhân lại phức tạp ; phần khác, cũng vì sức khỏe của ông ngày một yếu kém, không cho phép ông đáp máy bay đi xa.


Đột nhiên ông Hoàng xuất hiện trên một hòn đảo cô quạnh ở Đan mạch.


Một công đôi việc. Ông họp mật với ông Sì mít, tổng giám đốc Trung ương Tình báo CIA Hoa Kỳ, và ông tổng giám đốc MI-6 của Anh cát lợi. Hai ông Sì mít và M. từng nhiều lần sang tận Sàigòn thảo luận. Phép xã giao thông thường buộc ông Hoàng qua Âu châu đáp lễ. Nhưng nếu đáp lễ không thôi thì có lẽ ông Hoàng vẫn tiếp tục cấm cung trong trụ sở. Lý do khiến ông « hạ sơn » có tính chất bất khả kháng. Ông mang bệnh dầm dề : bệnh tim của ông từng làm các danh y điên đầu, đến khi bộ máy tuần hoàn trở lại bình thường thì lá gan làm reo. Sau bao nhiêu công phu chữa chạy, gan ông hồi phục thì bệnh tê thấp vùng dậy, thuốc nào chữa cũng không khỏi. Cùi trỏ và đầu gối ông dần dần cứng lại. Y sĩ cho biết nếu không có cách gì ngăn chặn ma bệnh lộng hành thì ông tổng giám đốc sẽ bị bại liệt tay chân trong một thời gian ngắn. Y sĩ đề nghị ông qua đảo Bót hôm để tắm sauna. Tại đảo này có một thiếu phụ chuyên nghề tắm sauna cho thân chủ triệu phú. Nhiều ông già đau tê thấp lâu năm phải nằm cáng đã được chữa bình phục sau mấy tuần lễ tắm sauna tại Bót hôm. Đúng ra sauna không phải là lối tắm của người Đan mạch. Nó phát xuất từ nước Phần Lan, nơi hiện có mấy triệu phòng tắm công cộng và tư nhân. Sauna nghĩa là tắm nóng lạnh. Người tắm cởi hết quần áo, ngồi trên cái ghế gỗ, người ta đổ nước vào cái thùng chứa những hòn đá được nung đỏ ối. Kết quả là hơi nước nóng hổi bốc tỏa mù mịt. Bồ hôi bồ kê đang tuôn ra nhễ nhại thì một thiếu phụ thân thể phì nộn nặng nề bước vào, tay vung vẩy cây roi bằng gỗ phong để … tẩm quất. Quất thật nhẹ và thật khéo làm cho máu được lưu thông điều hòa, thần trí sảng khoái. Sau vụ ăn roi là tắm nước lạnh. Rất lạnh. Dân bản xứ xông hơi nóng xong là chạy phom phom ra đường. Trời rét thấu xương mà ở trần trùi trụi, nhảy ùm xuống hồ nước nước đá hoặc lăn tròn trên tuyết. Trai gái Bắc Âu còn ly kỳ hơn nữa : họ chạy phom phom ra đường để … làm tình. Đến khi thấm lạnh, họ quay vào nhà, xông nóng lại, rồi chạy phom phom ra đường làm lần nữa, và cứ thế tới lúc chịu đựng hết nổi, họ nằm lăn quay ra giường ngủ như chết.


Thiếu phụ ở đảo Bót hôm có biệt tài tẩm quất bằng roi phong khiến sức lực sinh lý được gia tăng. Một ông vua … đường ở châu Mỹ la tinh cưỡi phi cơ phản lực đi khắp địa cầu với mấy va li đầy ứ giấy bạc, tìm thày chữa bệnh. Ngày ông giàu sụ cũng là ngày ông hết xíu quách. Ông tốn hàng chục triệu đôla để chữa bệnh yếu sinh lý mà kết quả vẫn chẳng đi đến đâu. Thiếu phụ tẩm quất chỉ xài hai cây roi phong – do thấy bệnh khá nặng nên dùng hai roi- quất nghệ thuật, và ít rễ cây ngâm nước là « của quí » của ông vua đường trở lại « ngạo nghễ » như xưa. Ông tổng giám đốc Hoàng chưa già bằng ông vua đường song từ lâu ông đã không thèm muốn đàn bà. Ông đến đảo chẳng phải để cứu vãn khả năng sinh lý. Tuy nhiên, nếu khỏi bại liệt ông sẽ có thể cường tráng như thanh niên. Sợ mọi người hiểu lầm, ông không chịu đi dù có lời khuyên đứng đắn của các y sĩ. Sau cùng, dưới áp lực của các cộng sự viên thân cận, và sự thúc đẩy của hai ông M. và Sì mít, ông mới chấp nhận.


Khi ông Hoàng kêu dây nói cho Văn Bình thì cuộc điều trị bằng nước nóng, lạnh và roi phong tẩm quất đã bắt đầu được một ngày. Mới có 24 tiếng đồng hồ mà ông Hoàng đã cảm thấy thoải mái. Văn Bình ở chung với ông tổng giám đốc trong một trang trại hẻo lánh. Chàng chỉ có một bổn phận độc nhất : bám sát ông Hoàng như bóng với hình, bất luận ngày đêm.


Nhiệm vụ gạt đờ co này khỏe ru. Chàng chỉ ăn, ngủ, tắm, nằm, ngồi, tản bộ. Buồn tình thấy ông Hoàng tắm hơi là chàng chui vào sauna. Ác hại cho chàng mỗi lần tắm lạnh xong chàng lại không thơ thới, hân hoan như mọi người. Chàng xìu hẳn. Là vì rồi rào sức lực như chàng, chàng không thể sống giam hãm như bị tù đày trong một chỗ. Chàng cần ái tình. Nhưng đi tìm ái tình thì vứt ông tổng cho ai ? Chàng đành bó buộc phải nhịn ! 


Văn Bình không rời ông Hoàng nửa bước mà tai biến vẫn xảy ra. Nếu chàng lén lút đi du hí thì không hiểu sự thể kinh khủng sẽ ra sao nữa. Số là địch khám phá ra người lạ Á đông đến Bót hôm dưỡng bệnh chính là ông tổng giám đốc xuất quỷ nhập thần, khét tiếng năm châu của Sở Mật Vụ Sàigòn. Địch là ai, không rõ. Vì họ không mang theo giấy tờ. Tại sao địch phăng ra sự hiện diện được giữ rất kín, chàng cũng không rõ.


Địch thực hiện một kế hoạch đột nhập vô cùng táo bạo và hữu hiệu. Ngôi nhà mát được xây trên mỏm đá cao, đâu lưng ra biển, với bức tường đá dựng đứng cao 50 mét, vượn khỉ cũng không vượt qua nổi chứ đừng nói đến người nữa. Phía nhìn vào đất liền được bảo vệ thập phần kiên cố, từ chân lên đến dỉnh núi chỉ có con đường xoắn ốc độc nhất, vừa lọt một xe hơi, nghĩa là xe dưới lên và xe trên xuống thì phải đâm nhau, không có chỗ né tránh. Nhân viên canh phòng túc trực tại nhiều vọng gác trên cao, được trang bị đầy đủ dụng cụ điện tử, con rùa bò cũng nhìn thấy. Địch không cách nào tấn công lên nổi.


Thế mà địch vẫn lên nổi. Địch dùng tàu ngầm bỏ túi đổ bộ một toán com măn đô phía sau trang trại trên núi, dùng dây thừng trèo núi gắn móc để chinh phục, vượt bức tường đá dựng đứng. Toán xung kích của địch gồm 6 tên. Chúng triệt hạ êm thấm ba nhân viên canh phòng ở mặt hậu. Chúng men theo một hành lang dài đến phòng ông Hoàng. Kế hoạch ám sát được tiến hành 9 phần 10, chỉ còn đạp tung cửa, lia vài tràng tiểu liên và ném lựu đạn là xong. Văn Bình ngủ chung phòng với ông Hoàng. Địch đã nắm gọn họa đồ trang trại. Họ chắc chắn giết được hai yếu nhân điệp báo từng làm thế giới kiêng dè.


Đêm ấy, điệp viên Z.28 lại ngủ say như chết mới khổ chứ.


Chàng ngủ say, nhưng ông Hoàng lại tỉnh. Thật ra, ông Hoàng không ngủ. Ông thức đêm như vậy từ nhiều năm nay. Khi rời Sàigòn, ông không quên mang theo một bộ máy báo động đặc biệt, dựa trên sự chuyển động của không khí. Bước chân của con người dẫu nhẹ đến đâu cũng làm không khí chuyển động. Bộ máy báo động nghe được sự chuyển động này, và còn “thấy” được lực lượng đột nhập gồm bao nhiêu người nữa.


Toán xung kích của địch trèo lên sân thượng, hạ thủ ba nhân viên canh phòng, sửa soạn tông vào hành lang thì đèn báo động phựt đỏ. Ông Hoàng kêu Văn Bình dậy ngay. Lập tức hai người rút sang phòng bên. Văn Bình mặc cho toán xung kích nổ súng và quăng chất nổ. Chàng phục sẵn gần cửa. Chàng không dùng súng, địch cũng không dùng súng vì khoảng cách quá gần. Nửa tá nhân viên địch vây chặt Văn Bình, tung ra những đòn karatê hiểm ác. Địch đánh toàn karatê Xung thằng thứ chân truyền. Cú sutô-ôchi, cạnh bàn tay quạt tréo yết hầu thật lợi hại. Địch có số đông, toan lấy thịt đè người, nhưng số đông lại bất lợi trước những đòn phi cước siêu đẳng của Văn Bình. Bằng lối đá thẳng, đá nghiêng, đá vòng, đá giật, chàng quất ngã hàng loạt. Sau đó chàng tỉa gọn từng tên. Mặc dầu am tường karatê chính thống, địch vẫn bị Văn Bình loại khỏi vòng chiến sau mấy phút đồng hồ quần đấu.


Ngoài ý muốn của chàng, cuộc đấu quyền lại kết thúc bằng cuộc đấu súng. Một tên xung kích nhỏm dậy, nâng họng tiểu liên nhả đạn tacat tacata … hai đồng bọn bị bắn chết oan uổng. Văn Bình đành phải giải quyết bằng súng. Chàng bắn bọn xung kích vỡ sọ, thanh toán hết nhóm địch.


Sau khi toán com măn đô địch chết nằm la liệt, những cận vệ của ông M. mới dẫn xác tới. Ông Hoàng làm thinh, không thốt nửa lời. Sáng tinh sương, ông đáp phi cơ riêng từ giã đảo Bót hôm, bỏ dở cuộc điều trị bằng hơi nước nóng lạnh và roi phong. Lê Diệp đón ông Hoàng trên đảo gần đấy, rồi hai người xuống thuyền máy đi đâu mất tiêu. Ông tổng giám đốc dặn Văn Bình đi Copenhay. Đến thủ đô Đan mạch làm gì? Ông Hoàng không nói. Văn Bình được phép du hí thả cửa tại một thị trấn gọi là Ensino 3, nơi đó có một đại lữ quán đầy ắp thú vui, đặc biệt là những cô gái có tấm thân đẹp như tượng nặn, và sòng bạc sát phạt ngày đêm, sòng bạc độc nhất trong vùng Bắc Âu, tọa lạc dưới bóng cây um tùm mát rợi với nhiều tiệm ăn ngon, nhiều sàn nhảy bất hủ.


Ngày vui chóng hết, Văn Bình phải lên đường đi Copenhay, chờ chỉ thị mới của ông Hoàng. Chàng tưởng ít ra cũng được vài ba ngày, vài ba đêm sống xa những nguy hiểm chết choc. Nào ngờ chàng mới ghé thủ đô, mới ghé vườn Địa đàng, chưa kịp làm ăn sơ múi gì thì Tử thần đã lùi lũi xuất hiện.


Xuất hiện với ba khẩu súng lục đen ngòm trong nhà hàng Divan 1.






Gã cận vệ của Nana đứng phóc dậy như thể gót giày đệm lò so. Hắn rút súng khá nhanh và gọn. Song một trong ba khẩu súng đen ngòm đã chĩa thẳng ngực hắn, đồng thời một đòn atémi chặt trúng cườm tay cầm súng. Khẩu Luger lăn lóc trên nền nhà. Mất khí giới, gã cận vệ trở nên ngoan ngoãn. Hắn chắp hai tay lên đầu, dựa lưng vào đường. Ba tên địch hành động một cách chính xác và nhanh gọn, chứng tỏ chúng đã ở lâu trong nghề. Một tên hóa giải cận vệ của Nana. Một tên án ngữ lối ra vào, và kiểm soát thực khách. Tên thứ ba thung dung đến góc bàn, nhấc bình hoa hồng, kéo ra một cái bàn, ra lệnh cho bố con Nana, giọng chắc nịch:


- Mời ngài và tiểu thư.


Nana quắc mắt:


- Các ông làm gì vậy?


Tên địch nghiêng mình:


- Bắt ba cô và cô.


- Các ông là ai ?


- Đừng tò mò vô ích. Nào, mời cô đi ra ngoài xe hơi của chúng tôi đã đậu sát lề.


- Tôi không đi. Tôi không quen tuân lệnh người lạ.


Tên địch nhìn ông già tỉ phú, thân phụ của Nana :


- Phiền ngài khuyên bảo cô Nana. Nếu cô ấy tiếp tục cứng đầu, bắt buộc tôi phải nổ súng.


Ông già tỉ phú hỏi :


- Các ông muốn bắt cóc chuộc tiền hay sao ? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Mời các ông ngồi, tôi ký chi phiếu. Tôi lấy danh dự bảm đảm các ông sẽ được lãnh tiền thong thả tại ngân hàng, cảnh sát không can thiệp.


- Cám ơn. Việc này tính sau.


Đoàng … đoàng …, hai tiếng nổ khô khan. Một khối thịt phì nộn gục ngã gục. Nạn nhân là nhân viên ban giám đốc nhà hàng. Dường như nạn nhân luồn tay xuống ngăn kéo lấy súng. Cử chỉ bắn súng của tên địch thoải mái như thể bắn súng nước con nít. Bắn xong, hắn dõng dạc cảnh cáo :


- Ai muốn uổng tử thì cứ cục cựa.


Văn Bình ngồi ở bàn kê gần góc nên hung thủ không nhìn thấy chàng. Vị thế của chàng không mấy thuận lợi. Cả ba tên đều ở ngoài tầm cước, chàng chỉ có thể dùng súng. Đáng tiếc là chàng không có tấc sắt nào. Vả lại –chàng thầm nhủ- can dự gì mà chàng can thiệp. Giá mỹ nhân Nana yêu cầu tiếp cứu, chàng sẽ trổ tài ngay. Đằng này nàng vẫn im như hạt thóc. Con gái tỉ phú có khác, trước cảnh ngặt nghèo nàng vẫn không mất điềm tĩnh.


Khi ấy cô gái Đan mạch đã bước khỏi quầy két. Tên gác cửa sừng sộ :


- Đứng lại, ngồi xuống ghế. Muốn ăn kẹo chì hả ?


Ông già tỉ phú và Nana đã ra đến lưng chừng phòng. Cận vệ của Nana bị áp giải theo. Hai tên gian gườm gườm đi sau, tay † thọc túi quần. Chúng đã cất súng. Và chúng chỉ lảy cò trong trường hợp bức thiết.


Lần đầu nhỡn tuyến ướt át đầy chất lãng mạn của Nana chạm nhỡn tuyến của Văn Bình. Chàng vốn có cặp mắt rất đẹp. Đẹp quyến rũ mà không kém chất liệu đàn ông quả cảm. Nana khựng người. Lối nhìn của chàng có lẽ làm Nana sững sờ. Đành rằng đàn ông từng ngó nàng, trầm trồ khen ngợi, nhưng chưa ai dám ngó nàng với vẻ tự tín và ưu thắng.


Nana hơi mỉm cười.


Cô gái Đan mạch quay mặt lại đúng lúc. Té ra Văn Bình đang tủm tỉm cười với Nana. Máu ghen sôi sùng sục, cô gái Đan mạch xấn lên. Nàng bất chấp mạng lệnh của tên gian canh cửa. Hắn giang tay cản nàng, miệng quát :


- Đứng lại kẻo chết ! 


Dầu muốn dầu không Văn Bình cũng phải nhào vào trận chiến. Một trận chiến hoàn toàn xa lạ với chàng. Sớm muộn cô gái Đan mạch sẽ ăn đạn. Bọn gian sẽ nổ súng tàn nhẫn. Nàng bị chết chết, tội lỗi ở chàng. Chàng bèn chộp cái ly sành đặt trên bàn. Loại ly cao lênh khênh và khum miệng này được dùng để rót la ve. Chàng phóng cái ly về phía tên gian gác cửa. Dưới nghệ thuật điều khiển của Văn Bình, cái ly sành biến thành viên đạn cà nông. Tên gian kêu « ối chao » rồi ngã ngửa, đầu đập vào khung cửa gỗ, bả vai đứt lìa. Hai tên gian hộ tống bố con Nana loay hoay rút súng. Một tên đã rút được súng trước khi Văn Bình tấn công, song hắn không thể nhắm bắn. Quang cảnh nhà hàng trở nên hỗn độn, thực khách ùa chạy tạo thành bức bình phong che chở cho Văn Bình. Lợi dụng cơ hội, chàng xích lại gần tung chân trái theo kiểu đá maê-kê-agiê của karatê, nhằm đánh gẫy xương hàm của tên gian ở bên phải chàng. Đồng thời, tên gian bên trái lãnh cú đấm thẳng jođan-tsuki trúng, máu mũi tuôn xối xả.


Trong loáng mắt, cả ba tên gian bò lê bò càng dưới đất. Văn Bình lôi dậy từng tên, tặng thêm một loạt atémi. Rốt cuộc, cả ba nằm bẹp luôn, không tài nào ngóc dậy được nữa. Tiếng kèn cảnh sát oàm oạp bên ngoài, Văn Bình không dám rềnh rang, vì cảnh sát sẽ bắt chàng khai báo lôi thôi. Cho dẫu khai báo để trao bằng tưởng lục, chàng cũng không màng, ông tổng giám đốc đã dặn chàng giữ kín hành tung, nhất là sau vụ ám sát đại qui mô trên đảo.


Nhân viên nhà hàng và thực khách đứng lố nhố, chặn bít lối đi hẹp giữa những giẫy bàn kê khít nên Văn Bình phải vất vả men theo chân tường ra ngoài. Khổ thay, thành tích chiến thắng chớp nhoáng của chàng đã làm mọi người khâm phục. Họ đổ xô đến chỗ chàng đứng. Văn Bình thấy rõ Nana đang cố rẽ đám đông tiến lại. Viên quản lý nhà hàng nhanh chân hơn nàng, xô ngã đống ghế, chìa tay ra khen ngợi chàng, miệng bi bô « măngiê-tắc, măngiê-tắc ». Văn Bình không sõi tiếng Đan mạch, vì ngôn ngữ này khó nói và khó nhớ, tuy nhiên chàng đã hiểu mangiê-tắc là cám ơn. Quản lý tiệm ăn cám ơn công khai như vậy đủ rồi, chàng có quyền khỏi trả tiền. Chàng giả vờ không nhìn thấy bàn tay bông dua của ông quản lý, bước rảo như chạy về phía cửa. Đám đông rượt theo chàng, bàn ghế thi nhau đổ tùm lum. Cùng với tiếng bàn ghế đổ là tiếng chai, ly vỡ kêu loảng xoảng.


Một trong những thú vui độc đáo trong vườn Địa đàng Tivôli là trong những bữa nhậu nhẹt say sưa, thực khách được quyền ném vỡ bát đĩa. Nơi có thú vui « loảng xoảng » này là nhà hàng mang tên « Nhà bếp kỳ cục » 4. Làm vỡ chai ly tại « Nhà bếp kỳ cục » phải trả nhiều tiền, đằng này được ném vỡ không mất tiền nên thiên hạ đã lợi dụng triệt để.


Loảng xoảng … loảng xoảng …Văn Bình có cảm tưởng là toàn thể đồ sứ, đồ pha lê của nhà hàng Divan một -được liệt vào hạng máy chém ở thủ đô Đan mạch- đang bị ném vỡ cùng một lúc. Át cả tiếng kêu oàm oạp thê lương của xe cảnh sát cấp cứu. át cả tiếng thực khách hò reo. Át cả tiếng « mangiê-tắc » của ông quản lý tuyệt vọng.


Khí trời mát mẻ dễ chịu ùa vào buồng phổi bị chặn nghẹt của điệp viên Z.28. Chàng đã thoát khỏi nhà hàng Divan 1. Cô gái Đan mạch đeo cứng lấy chàng. Chàng đinh ninh những lộn xộn oái oăm và vô lý đã hết. Đêm nay, ngày mai, và đêm mai chàng sẽ có thể giành hết thời gian cho những thú vui hoan lạc thần tiên với giai nhân Đan mạch.


Văn Bình đã lầm.


Những sự lộn xộn này mới là màn đầu.
 --------------------------------


	1	xin đọc "Hạ uy di đáy biển mò kim".

	2	tức Bornholm.

	3	thị trấn này là Ensiore, khách sạn có sòng bạc trứ danh này là khách sạn Marienlyst.

	4	Funny Kitchen


  



















III

Trong quan tài Thần tiên

Đường phố đông như hội. Vườn Địa đàng lùi dần sau lưng. Những chùm pháo bông xanh đỏ rực sáng một góc thành phố. Văn Bình sực nhớ là tối thứ bảy. Tuần ba lần, thứ tư, thứ bảy, và chủ nhật ( và dĩ nhiên ngày lễ ) pháo bông được đốt trong vườn Địa đàng, thu hút trai thanh gái lịch từ bốn phương kéo tới. Văn Bình ngó quanh quất rồi giơ tay vẫy. Cô gái Đan mạch hơi ngạc nhiên:


- Anh vẫy ai?


Chàng đáp:


- Taxi.


Nàng áp má vào vai chàng:


- Làm gì có taxi ở đây.


Chàng “ừ nhỉ” một tiếng rồi cười trừ. Ừ nhỉ, đây là khu cấm xe cộ mà chàng quên bẵng. Vườn Địa đàng ở chính giữa thành phố, sát công trường thị sảnh. Như thể sở thú Thị Nghè nằm chềnh ềnh trước bồn nước của đại lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ vậy. Hàng ngày, từ mười một giờ sáng trở đi, một loạt những con đường từ công thường thị sảnh chạy qua phía đông đều cấm xe cộ lưu thông, hoàn toàn giành cho bộ hành 1.


Nàng hỏi chàng:


- Khách sạn của anh có xa không?


Chàng chỉ sang bên kia đường:


- Đi bộ một quãng thôi.


Nàng cười ròn:


- Gần như thế mà anh gọi taxi ư? Thần kinh anh sắp bị lệch lạc rồi đấy. Hừ.. đẹp trai, khỏe mạnh như anh mà lệch lạc thần kinh thì quá uổng. Đi chơi với em, chóng ngoan, em chữa cho. Khỏi liền.


Cô gái Đan mạch nói đúng. Những giờ, những phút căng thẳng trên đảo Bót hôm với ông tổng giám đốc đã ảnh hưởng nặng đến tâm não chàng. Cái gì chứ được người đẹp giúp phục hồi phục thế quân bình thì chàng chịu gấp. Chàng đề nghị:


- Khách sạn rộng rãi và tự do lắm. Nếu em không phản đối, anh xin …


Cô gái Đan mạch cười to, ngắt lời chàng. Và chàng cũng ngưng nói vì cảm thấy ngượng ngùng. Chưa gột rửa được hết thành kiến và lề thói của người Á đông nên khi đến Đan mạch, Văn Bình đinh ninh đa số khách sạn lớn và sang trọng thường cấm phụ nữ không phải là vợ, cặp kè với khách. Chàng quên là ái tình ở xứ này đã được tự do hóa trên mức tưởng tượng. Một đạo luật của nghị viện đã công nhận chính thức sự tự do nam nữ. Sách phô bày những bí mật phòng the được bán đầy đường. Cô gái Đan mạch ngắt lời chàng không phải vì chê chàng cù lần. Nàng ôm hôn chàng giữa môi, phớt tỉnh trên lề đường nườm nượp công chúng rồi nói:


- Anh rủ em về lữ quán của anh? Bất tiện. Mời anh về với em. Để có đủ đồ nghề hơn.


Văn Bình muốn yêu cầu nàng lặp lại. Đủ đồ nghề! Đồ nghề nào? Tại sao cần có đủ đồ nghề? Văn Bình đã lê gót khắp trái đất, không xó nào chàng không ghé, cái gì chàng cũng biết, cái gì chàng cũng quen. Chàng thường vỗ ngực tự nhận là xếp sòng kinh nghiệm. Vậy mà chàng hoàn toàn mít đặc khi cô gái Đan mạch nhắc đến mấy tiếng “đủ đồ nghề”.


Nàng nắm tay chàng, kéo qua đường. Hai người tạt qua con đường mang tên nhà vua đến một hồ phun nước tuyệt đẹp. Tương truyền ngày xửa ngày xưa nó phun ra những trái táo bằng vàng nhân ngày sinh nhật nhà vua. Cô gái Đan mạch tiếp tục bước rảo, cặp giò của nàng luôn luôn giẻo như kẹo kéo. Văn Bình có biệt tài về khinh công mà cũng mỏi rừ.


Lần lượt những tên đường ngộ nghĩnh diễn qua mắt chàng: đường Phòng Tắm, đường Con Ngỗng, và đường đến nhà Vệ sinh … Cô gái Đan mạch dẫn chàng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nàng không gọi taxi, không trèo xe hơi riêng đậu sẵn bên ngoài chu vi khu vực cấm lưu thông. Té ra phương tiện di chuyển của nàng trong thành phố là xe đạp. Xe đạp là … người yêu của nam nữ Đan mạch. Ai cũng có, và ở đâu cũng thấy. Nhưng đèo một thanh niên to cao như Văn Bình trên bót ba ga thì quả là nàng lập dị hết thuốc chữa.


Xe đạp của nàng do hãng Peugeot ở Pháp chế tạo, mã ngoài khá chắc chắn. Văn Bình cũng bớt lo ngại. Nàng thuộc hạng “đô con”, chở hai người một lúc cũng được, phương chi một mình chàng. Phần vì bản tính thích “nịnh đầm” cố hữu, phần vì sợ nàng mệt, chàng đề nghị nàng ngồi sau. Nàng xua tay:


- Em quen đường. Em lại quen chở nặng. Anh ngồi thử xem. Khoái hơn cả ngồi xe hơi nữa kia.


Đèo xe Honda có thể khoái hơn ngồi xe hơi có tài xế lái, vì lẽ ngồi xe gắn máy được ôm eo. Nhưng đèo sau xe đạp mảnh khảnh, và đau tét mông đít thì khoái sao được? Không khéo nàng điên tàng cũng nên. Nàng lại thúc giục. Chàng đành thõng chân sang hai bên, giữ thăng bằng để khỏi té. Chàng tưởng nàng phải đổ cả lít bồ hôi thì chiếc xe bé tí teo mới ì ạch chạy ra khỏi hẻm. Chàng không ngờ nàng vừa đặt chân lên bàn đạp là a lê hấp, con ngựa sắt ốm o đã rướn, phóng chạy vùn vụt như thể nàng đệ nhất cua rơ vòng đua nước Pháp “Tour de France”, và chàng chỉ là cái gối bông nhẹ tâng. Đạp xe phom phom như thế này, cô gái Đan mạch phải là bậc cao thủ trong làng “trường túc”. Văn Bình đang thầm luận về bản lãnh của nàng thì nàng thắng xe kêu rộp và rẽ vào cổng một chung cư đồ sộ. Đặc điểm của chung cư 8 tầng này là không có thang máy. Đây cũng là cách rèn luyện cặp giò mọi người. Người đẹp đóng đô ở tận lầu chót nên khi đến nơi Văn Bình rụt cẳng, hụt hơi. Nàng an ủi:


- Đi thang máy nó xình bụng, và nhão người. em khỏe là nhờ mỗi ngày lên xuống cả chục lần từ lầu 8.


Nàng không nghèo như chàng nghĩ. Nàng chiếm một giẫy phòng, điều này phải hiểu là nàng bộn tiền. Cửa mở, những băn khoăn cuối cùng của chàng bị tiêu tan. Cách trần thiết bên trong cho thấy chủ nhân có hoa lợi lớn, thu nhập nhiều, ăn tiêu không cần đếm. Đan mạch sản xuất đồ bạc, đồ thép trui không rỉ sét, được coi là khéo tay nhất nhì châu Âu. Tuy nhiên, không một vật kim khí nào trong phòng là mỹ phẩm bản xứ. Tất cả đều nhập cảng. Từ Viễn đông tới. Hộp dựng thuốc lá trạm trổ tinh vi một đoàn vũ nữ cổ kính múa quạt tại đền thiêng Nam Dương. Đĩa gạt tàn thuốc Cao miên với phong cảnh Đế thiên Đế thích thu hẹp hùng vĩ. Kiếm Nhật, chuôi bằng vàng, bao bằng bạc, khắc nổi hình núi Phú Sĩ.


Nàng rót huýt ky vào ly pha lê, thứ thật, bưng tận miệng cho chàng. Chàng kéo nàng sát lại và ôm chặt. Nàng gỡ ra rồi nói:


- Anh phải chờ em sửa soạn một lát. Làm việc gì cũng phải chọn đúng chỗ của nó. Đây là phòng khách, em chỉ dùng tiếp khách. Mời anh ngồi uống rượu. Khi nào xong xuôi, em mở cửa phòng ngủ, mời anh qua.


Ccô gái Đan mạch hẹn một lát mà chàng coi đồng hồ thấy chờ non nửa giờ. Cũng may huýt ky của nàng khá ngon, lại được đổ sẵn trong tầm tay chàng, trên cái bàn chân quỳ sơn son, thếp vàng, khảm sà cừ xuất đài loan, bên chồng sách báo và an bom màu, toàn là ấn phẩm chưng hình ân ái. Đừng nói gì tới mang về Sàigòn, ngay cả những sở kiểm duyệt Tây phương cũng bắt bôi mực đen sì. Nàng bắt chàng chờ non nửa giờ là chuyện dĩ nhiên. Mọi người đẹp từ cổ chí kim đều sửa soạn lâu như vậy. Văn Bình chờ mỹ nhân đã quen nên không sốt ruột.


Cô gái Đan mạch quả là mỹ nhân kỳ khôi vì sửa soạn song nàng không xuất hiện trước mắt chàng mà lại gọi chàng qua hệ thống loa âm thanh nổi trong phòng:


- Anh ơi, anh còn muốn uống rượu nữa không?


Hừm … trừ phi là tảng đá vô tri giác chàng mới có thể ngồi tì tì bên chai huýt ky, không quan tâm đến người đẹp. Chàng chưa đáp thì nàng đã tiếp:


- Cuốn truyện đặt trên mép bàn ấy, anh thấy chưa?


Đó là cuốn “Đảo của người chết” dịch từ tiếng Thụy điển. Chàng chưa đọc, song đã nghe nói đến nhiều lần. Cuốn sách này miêu tả một thứ tình dục được liệt vào hạng điên loạn, tình của người sống ân ái với người chết. Nói rõ hơn, người sống nhăn mà không yêu người cùng sống với mình, lại đi yêu người đã chết, chưa tẩm liệm hoặc đã được chôn cất lén đào mả lên ân ái với thây ma 2.


Về điên loạn sinh lý, người ta liệt kê nhiều hình thái lạ lùng : làm tình với xác chết là một trong những hình thái lạ lùng nhất, bệnh nhân gồm toàn trí thức hoặc thành phần no cơm ấm cật.


- Anh nghĩ ra sao về người chết ?


Cô gái Đan mạch lại đặt câu hỏi. Văn Bình trả lời ừ ào cho xong chuyện. Giác quan thứ sáu thầm bảo chàng là nhiều chuyện lạ lùng sắp xảy ra, tốt hơn là ngậm miệng, áp dụng « chiến thuật ngu si hưởng thái bình ».


Giọng nàng vẫn lảnh lót qua hai thùng loa Sansui treo ở góc phòng :


- Cám ơn anh. Xã hội văn minh thường có thành kiến sai lầm về sự chết. Chết là một cách ngủ. Ngủ lâu, anh hiểu không ? Phần lớn giấc ngủ là mộng. Con người cần ngủ vì trong giấc ngủ có mộng, và mộng là thuốc bổ màu nhiệm, thuốc hồi sinh siêu phàm. Người chết là người đạt được giấc ngủ dài, và cơn mộng dài. Em tin tưởng cơn mộng đêm nay sẽ làm thay đổi quan niệm về đời sống của anh. Nào mời anh vào, cửa phòng ngủ của em đã mở.


Cái tủ gương đồ sộ kê sát tường đựng búp bế trang hoàng từ từ tách ra làm đôi. Thì ra đây là lối đi bí mật. Lưng tủ là cánh cửa gỗ. Nó dạt sang bên không gây tiếng động nhỏ nào. Nó di chuyển êm ái đến nỗi Văn Bình liên tưởng đến cánh cửa đóng mở bằng điện trong phòng giấy ông tổng giám đốc ở Sàigòn.


Ccô gái Đan mạch đã có dụng ý rõ rệt khi yêu cầu chàng lưu tâm đến cuốn sách « Đảo của người chết » và những gì liên quan đến thế giới người chết vì phòng ngủ của nàng chẳng phải là phòng ngủ theo quan niệm thông thường. Mà là phòng yên nghỉ của người chết.


Tấm cửa gỗ nặng nề khép lại nhẹ nhàng phía sau. « Phòng ngủ » khá rộng, thường sơn đen, trần sơn đen, thảm trải chân cũng màu đen. Chỉ còn ánh sáng chập chờn của những cây nến trắng lớn bằng cánh tay, xếp thành hàng dài ở giữa phòng. Văn Bình đếm được 12 cây. Mỗi cây nến được cắm trong cái ống tròn màu đen, ở gần mép ống có hình sọ người và hai ống xương đùi bắt tréo bằng bạc nổi. Phía sau 12 cây đèn cầy, Văn Bình thấy một cái bục cao khoảng mét rưỡi, phủ nhung đen, đính nhiều ngôi sao 5 cánh bằng bạc, hai bên bục, ở chính giữa nằm sóng sượt một … quan tài. Vâng, một cái quan tài gỗ trắng. Trắng toát. Trạm trổ cực kỳ công phu. Quan tài này trị giá ít ra 5, 10 triệu bạc là ít. Bề dài của nó gấp rưỡi hòm thường. Còn bề rộng, thì ôi thôi, gấp ba. Nghĩa là nhét một chục xác chết trong đó cũng còn thừa chỗ.


Quan tài mở nắp. Văn Bình đứng hơi xa, bục lại quá cao nên không thấy rõ bên trong có xác chết hay không. Khỏi cần có xác chết, chỉ riêng cách bày biện như trong nhà mồ cũng đủ rợn tóc gáy. Văn Bình có tài chịu lạnh, trời Bắc Cực rét thấu xương, thiên hạ mặc đồ len, đồ da, đồ lông thú, mặt mũi tay chân che kín còn run lẩy bẩy thì chàng cởi trần trùi trụi nhảy xuống sông bơi. Thế nhưng hơi lạnh ở đây lại quá lạnh, nó tuôn lên như khói, nó bay là là trong khoảng không, nó làm chàng nhảy mũi, hắt hơi và nổi da gà, hàm răng đập vào nhau cầm cập. Cùng khi ấy, tiếng kèn đám ma nổi lên, rền rĩ, não nuột. Dường như những cái gì buồn thảm nhất đã được cô đọng thành nốt nhạc. Văn Bình nao nao trong dạ. Thế giới của những hồn ma lạc lõng, cô đơn, sầu muộn, dật dờ bao vây chung quanh chàng. Cô gái Đan mạch hứa đưa chàng vào cõi mộng, mà chàng không thấy cõi mộng đâu cả. Chàng bèn cất tiếng :


- Em đâu rồi ? Em làm gì vậy ?


Từ cuối phòng, khuất sau tấm riềm đen, nàng đáp vọng ra :


- Em đây nè …


Nàng hiện ra như trong tiểu thuyết Liêu trai. Nàng mặc áo choàng, voan đen chùm kín từ cổ xuống chân, quét đất lê thê. Đầu nàng cũng bị voan đen che phủ. Tuy vậy, chàng vẫn thấy rõ mặt nàng. Và tấm thân to lớn đầy đường cong hấp dẫn của nàng. Bộ ngực hơn trăm centimét quả là khối từ thạch, nàng vừa hiện ra cặp mắt háu đói của Văn Bình đã dán cứng lấy. Theo nhịp kèn ma quái, nàng khiêu vũ một mình. Thân thể nàng nặng kí, vậy mà nàng múa nhảy nhẹ như lông tơ, êm như hơi sương. Cái áo voan mỏng tanh cho phép chàng chiêm ngưỡng toàn vẹn những đường cong, nàng lại không quên hé mở phía trước khoe khoang thêm những mảng da trắng muốt.


Nàng khiêu vũ hồi lâu trong khi Văn Bình ngây ngất chiêm ngưỡng. Tiếng kèn im bặt thì nàng cũng ngưng múa. Nàng giang rộng hai cánh tay mời Văn Bình, giọng nũng nịu một cách đáng yêu :


- Anh ơi, anh để em vũ một mình thôi sao ?


Chàng ôm nàng, tiếng kèn ma quái lại trỗi dậy và Văn Bình phó mặc cho nàng dìu chàng trên thảm đen. Chàng chưa học nhảy kiểu này bao giờ, không hiểu sao chàng lại bước gọn gàng, không hề vấp váp như thể chàng đã quá quen thuộc và chàng đã khiêu vũ quá nhiều lần với nàng. Nàng xức một thứ nước hoa thơm dễ chịu mà lâng lâng, Văn Bình bủn rủn tứ chi, chàng bắt đầu váng vất. Đang lạnh kinh khủng, chàng bỗng nóng kinh khủng. Chàng muốn xé toang quần áo, lao xuống hồ nước đá. Rồi hơi lạnh khủng khiếp hồi nãy trở lại xâm chiếm da thịt chàng. Cuốg họng chàng khô cứng, nước miếng như bị đông lại. Chàng vội xiết chặt eo nàng, nhưng nàng lại chuồi khỏi vòng tay chàng dễ dàng. Thật dễ dàng. Như thể nàng là con ma. Như thể nàng là khói sương.


Nàng khoa tròn mấy ngón tay trước mắt chàng :


- Anh lên trên này đi.


Trên này tức là bục xi măng trải nhung đen. Và trên này là cái quan tài đang há mõm, mở nắp chờ xác chết. Nàng bước thoăn thoắt lên bục trước phản ứng ngơ ngác của chàng. Nàng cúi đầu chào như thể chàng là cử tọa trong buổi trình diễn kịch nghệ long trọng, đoạn từ từ, vâng, thật từ từ hất bỏ tấm voan che mặt. Ánh sáng bạch lạp chiếu thẳng vào bộ mặt trắng nõn, đều đặn và phần phật dục tình gợi cảm. Chưa hết, nàng còn từ từ hất bỏ tấm voan đen che thân để lộ cơ thể trần truồng.


Nàng đứng thẳng một phút cho chàng ngắm nghía. Sau đó, trời đất ơi, nàng từ từ trèo vào hòm. Nằm xuống. Nhưng người máy, chàng ngoan ngoãn bước theo. Những đường cong tuyệt mỹ của nàng bốc lửa trong óc chàng. Chàng đặt chân lên bục. Và một tấm bảng trắng chữ đen, lớn bằng bàn tay, được gắn vào thân áo quan đập mạnh vào mắt chàng. Chỉ có hai chữ :


Zombie Amalgamated.


Văn Bình vụt hiểu. Cái hòm này là một sản phẩm của hiệp hội Zombie. Theo truyền thuyết, zombie là người người chết được phép lạ hồi sinh. Hội Zombie Amalgamated, viết tắt Z.A. quy tụ một số nam nữ trí thức và nhà giàu ở Đan mạch mắc chứng bệnh tâm lý chỉ thích làm tình với người chết. Cô gái Đan mạch có vòng ngực trên trăm centimét là hội viên Z.A. Theo công trình nghiên cứu của giới bác học, bệnh yêu trái khoáy hầu như ghê tởm và vô luân này bắt nguồn từ những ấn tượng của thời thơ ấu đã ăn sâu vào tiềm thức. Một số con trẻ yêu cha mẹ tha thiết. Chúng vào phòng mẹ luôn nên thường thấy mẹ chúng nằm ngủ. Hình ảnh người đàn bà nhào nặm tâm tư đứa bé. Đến khi trưởng thành, thỏa mãn nhu cầu sinh lý trong bầu không khí bệnh hoạn biến chúng thành bệnh nhân nécrophilie 3.


Nếu cô gái đang giả làm xác chết trong hòm kia không là siêu giai nhân núi lửa thì chắc chắn Văn Bình đã rút lui có trật tự. Tiếng kèn đám tang, những đồ tẩm liệm, và 12 ngọn bạch lạp chiếu sáng chập chờn, hiu hắt hiện thân của sự tống tiễn thê thảm, phụ họa với màu đen và màu trắng rùng rợn đã làm Văn Bình cụt hứng. Đột nhiên, sự thèm muốn xác thịt dâng lên ngùn ngụt trong lòng chàng. Chàng trèo đại lên bục. Cô gái Đan mạch mỉm cười đón chàng. Nàng không mặc gì hết. Da nàng trắng phau. Văn Bình xà xuống.


Nói đến quan tài, người ta nghĩ ngay đến cái chết chứ chưa bao giờ có chuyện « quan tài thần tiên ». Thật ra đêm hè ấy ở thủ đô hoan lạc Copenhay, Văn Bình đã sống những giây, những phút không tài nào quên được trong đời mình bên trong « quan tài thần tiên ».






Từ nhiều năm nay, ít khi Văn Bình ngủ say đến thế. Ngủ ở Sàigòn, trong sự canh chừng hữu hiệu của Sở Mật Vụ, chàng còn không dám ngủ say. Huống hồ ngủ ở xa nhà. Ngủ trong lữ quán lạ hoắc. Với người đàn bà lạ hoắc. Dường như mỗi khi chàng ngủ thì linh tính chàng tỉnh, và hễ có tai nạn thì nó giựt chuông báo động. Chẳng hiểu sao đêm ấy linh tính cũng … ngủ thẳng một mạch đến sáng. Chàng đoán là sáng vì thấy ánh nắng vàng rộm trong phòng, trên giường, và trên nền nhà trải thảm len hãm thanh dệt máy tuyệt đẹp.


Chàng bật dậy. Ô kìa, lúc trước chàng nằm trong quan tài với nàng, tứ phía chỉ thấy màu đen ảm đạm. Tại sao bây giờ lại toàn màu rực rỡ, màu tươi vui, màu trẻ trung ? Lại còn khung trời có mây xanh thăm thẳm và tiếng dương cầm dặt dìu từ đâu đây vẳng vào tai chàng nữa. Mắt chàng mở rộng mà thần trí chàng vẫn mơ mơ màng màng. Chàng còn sống nhăn, chàng còn nhớ rõ mồn một là chàng vừa xà xuống tấm thân mĩ miều, miệng nàng thơm thơm, da thịt nàng thơm thơm … Thế rồi chàng lịm đi luôn trong vòng tay mơn trớn của cô gái Đan mạch, đoàn viên của hội « Người chết hồi sinh ».


Tiếng dương cầm mỗi lúc một thánh thót. Chàng ngoảnh sang trái : thì ra nàng đang tấu đàn bên cửa sổ. Cửa sổ được che riềm trắng, gió thổi miếng vải mỏng phập phồng như lồng ngực căng tròn thèm muốn của nàng.


Nghe tiếng động, nàng ngừng tay đàn và quay lại :


- Anh đã dậy rồi ư ? Khiếp, anh ngủ say quá ! 


Văn Bình nhìn đồng hồ. Cây kim ngắn vượt khỏi con số 4. Chàng lắc đầu ra vẻ không hiểu:


- Đồng hồ anh hư rồi sao?


Nàng đáp:


- Nó chỉ mấy giờ?


- Quá 4 giờ.


- Vậy nó chạy đúng.


- 4 giờ chiều?


- Vâng.


- Trời đất! Anh ngủ luôn từ đêm đến giờ?


- Vâng. Có sao đâu.


- Em dậy hồi nào?


- Sáng sớm. Chờ anh hoài không được, em phải ra phố. Trưa em về, anh vẫn tiếp tục ngủ. Sợ anh bỏ lỡ công việc, em gọi điện thoại cho khách sạn …


- Khách sạn … khách sạn nào?


- Nơi anh lấy phòng.


- Tại sao em biết tên khách sạn của anh? Anh có nói em nghe bao giờ đâu. Và nếu anh không lầm, em cũng chưa bao giờ hỏi.


- Trong khi ngủ, anh nói chuyện một mình. Nhiều lần anh nhắc đến lữ quán Âu châu 4.


Văn Bình có cảm giác như động đất vừa xảy ra, nền nhà đổ nghiêng, 4 bức tường xô ngã vào nhau và chàng bị hất văng xuống nền phòng nứt nẻ. Cái thói quen nó chuyện một mình trong giấc ngủ này không phải xa lạ với chàng. Hồi thơ ấu, chàng thường thức giấc đêm khuya, mò ra vườn, nhảy xuống ao, xuống sông, lang thang trong rừng, chạy không biết mệt ngoài đồng trống … thày thuốc gọi là bệnh miên du hay mộng du 5.


Chứng này được chữa khỏi không mấy khó khăn. Lớn lên, gia nhập ngành điệp báo hành động, chàng được y sĩ thần kinh cho biết bệnh miên du không đáng ngại, nó thường báo hiệu sự phát triển thần đồng. Thần đồng hay không, chẳng thấy, vì nếu Văn Bình học đâu nhớ đấy, thiên kinh vạn quyển đều chui gọn trong óc chàng thì mặt khác chàng không kiếm được mảnh bằng nào cả. Ngoại trừ những mảnh bằng đánh đấm.


Đột nhiên chàng mất ngủ. Không phương thuốc nào chữa khỏi. Rồi bất thần chàng lấy lại giấc ngủ dễ dàng như trước 6.


Để rồi một thời gian sau, chàng mắc chứng bệnh nói thầm một mình. Khi nào ngủ thật say thì chứng bệnh quái gở này xuất hiện. Thật ra, không riêng gì chàng, tỉ lệ điệp viên lẩm bẩm những điều bí mật trong giấc ngủ gia tăng nhiều đến nỗi ban giám đốc CIA phải ban lệnh đặc biệt : điệp viên vào phòng giải phẫu phải có ít nhất một điệp viên khác đi theo đề phòng trường hợp phát ngôn vô ý thức dưới áp lực của thuốc mê thì tức khắc bịt miệng lại 7.


Văn Bình đã báo cáo bệnh tình với ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ, và chàng được toàn thể y sĩ thần kinh học hữu danh của Sở tận tình điều trị. Chàng được thuyên giảm khá nhiều. Và hỡi ôi … cô gái Đan mạch đã nghe được một số bí mật giấu kín trong tiềm thức chàng. Nếu nàng là tai sai của địch thì chàng hết thời. Tuy nhiên, chàng bình tâm lại ngay vì nếu là tay sai của địch, nàng đã không tấu đàn chờ chàng dậy. Giờ này chắc chàng đã nằm gọn trong bao bố cột đá ném dưới biển, hoặc phước ra cũng bị trói như khúc giồi, mắt miệng bịt băng keo kín mít, nhốt kỹ trong hầm tối nào đó. Đã đến nước này thì lo lắng, rầu rĩ cũng vô ích. Thượng sách là phớt lờ. Chàng bèn mỉm cười :


- Em gọi lữ quán Âu châu, họ có dặn gì anh không ?


Nàng dẩu mỏ :


- Có. Nhưng em không nói. Anh phải hứa với em kia.


- Hứa làm tôi mọi suốt đời cho em, anh cũng hứa nữa là …


- Thôi, làm tôi mọi thì quá đáng, em không ham. Vả lại, anh còn công việc của anh, anh không thể lưu lại đây đến già. Em cũng không phải là đàn bà yêu một người tình duy nhất đến già. Em chỉ xin anh hứa là trong thời gian ở Copenhay, anh phải ngủ mọi đêm ở nhà em.


- Ồ, ồ …


- Em nhắc lại : ngủ mọi đêm tại nhà em, và trong quan tài như đêm qua. Chưa đêm nào em sung sướng bằng đêm qua. Hẳn anh đã biết, em là hội viên Zombie.


- Biết. Anh xin hứa.


- Thế này nhé, thoạt đầu em gọi thì họ chẳng có gì nói. Em để số điện thoại em lại. Cách đây hai tiếng, họ mới kêu cho em nhưng không phải là ông quản lý khách sạn, mà là một người đàn ông lạ. Chắc là người Á đông như anh, song cừ khôi hơn ở chỗ ông ta nói tiếng Đan mạch l như gió, chẳng vấp váp tí nào. Ông ta nói nhỏ nhẹ, dễ thương lắm, anh ơi.


- Ông ta hỏi anh ?


- Vâng, ông ta không xưng tên, chỉ nói là rất thân anh. Em đáp anh còn ngủ, nếu là việc tối cần thì em đánh thức. Song ông ta gạt đi, nói là sức khỏe của anh còn tối cần hơn nhiều, nên cứ để anh ngủ. Em nói là anh ngủ từ tảng sáng đến giờ, thì ông ta nhận định là anh ngủ như thế còn ít, có lần anh ngủ liền tù tì mấy ngày mấy đêm nữa kia.


- Ông ta dặn gì không ?


- Không. Chỉ hẹn lát nữa gọi lại, thế thôi.


- Rồi ông ta gác điện thoại ?


- Không, ông ta trò chuyện với em gần nửa tiếng đồng hồ. Cà kê dê ngỗng, đủ mọi vấn đề. Ông ta du lịch nhiều, em sinh trưởng ở đây mà chỉ biết loăng quăng một vài tỉnh, trong khi ông ta đã đặt chân khắp nơi. Ông ta đã đi khắp châu Âu, rồi đi khắp thế giới nữa. Em mời ông ta lại nhà chơi, ông ta nhận lại liền. Em xin lỗi trước là em làm bếp rất tồi, em lại chỉ biết mỗi món xăng uých thì ông ta bảo đừng ngại. Ông ta nấu ăn giỏi một cây, nổi tiếng lắm, khỏi vẽ vời mất công. Riêng món xăng uých Đan mạch, ông đã biết làm hơn 100 kiểu. Giỏi quá, anh ơi. Ông ta là ai, hả anh giới thiệu với em nhé ?


Văn Bình thở dài. Hiểu lầm tiếng thở dài của chàng, nàng ưỡn ngực phân bua :


- Anh sợ em lạt lòng với anh chứ gì ? Em là gái Đan mạch, chủ trương tình ái phóng khoáng, nhưng không đến nỗi thay bạn lòng như thay đồ lót đâu. Nếu anh không tin, em xin thề …


Văn Bình ngăn nàng thề bằng cái hôn đằm thắm giữa miệng. Nghe nàng hết lời tán tụng « ông ta », chàng muốn tâm sự với nàng như sau :


- Em ơi, em hoàn toàn lầm lẫn về ông ta. Chẳng nhỏ nhẻ dễ thương như em tưởng đâu. Ông ta có lối nói thật dịu dàng, nhưng là mật ngọt chết ruồi, hàng ngàn, hàng vạn người đã chết dưới tay ông ta. Sở dĩ ông ta thạo tiếng Đan mạch vì trong thế chiến thứ hai, ông ta từng huấn luyện thanh niên Đan mạch thành điệp viên hành động để thả dù xuống vùng Đức quốc xã chiếm đóng, và chính ông ta đích thân chỉ huy một hệ thống lấy tin và phá hoại tại Copenhay. Mật vụ Giéttapô xục xạo hang cùng ngõ hẻm mấy năm liền mà không tìm thấy ông ta.


Về khoản giang hồ vặt thì anh đồng ý. Ông ta đã biết gần 200 quốc gia 8.


Về môn nấu bếp, môn làm bánh xăng uých đặc biệt Đan mạch thì anh có thể đoan chắc với em là ông ta … xạo. Ông ta từng hành nghề xếp bồi, đầu bếp tại kinh đô ánh sáng Ba lê, cũng như hành nghề thông tín viên chiến tranh, nhiếp ảnh viên phóng sự, mỹ thật, trồng hoa, y sĩ, thầu khoán, võ sư … vân vân và vân vân, tuy nhiên, ông ta nấu ăn dở hết chỗ nói. Hồi bà vợ ông ta còn sống -người đàn bà gốc Ý đại lợi mà ông ta yêu thương tha thiết- bà ta mất bao nhiêu công phu dậy ông ta kho thịt, trộn nước sốt, chiên cá, để rồi ông ta đụng món nào là món nấy không ai … nuốt trôi. Nhưng em ơi, ông ta có quyền nói phét vì ông ta là tổng giám đốc của anh. Ông ta ló mặt ra nghĩa là chúng mình sắp bị ngưng nghỉ du hí. Em sẽ oán ông ta, em không còn thương ông ta nữa đâu.


Văn Bình chỉ nói thầm trong tâm tư, không phát biểu thành lời. Nội quy của Sở Mật Vụ cũng như an ninh bản thân không cho phép chàng bép sép. Vả lại, chàng muốn bép sép cũng không có thời giờ vì chuông điện thoại reo. Cô gái Đan mạch nhấc lên liến thoắng một tràng tiếng bản xứ. Đứng bên, Văn Bình nhận ra giọng nói quen thuộc của ông Hoàng. Nàng trao cho chàng, chàng « alô » nho nhỏ thì từ đầu giây nổi lên tiếng cười ngắn, cũng quen thuộc :


- Gặp anh ngay được không ?


Câu hỏi của ông Hoàng hơi thừa. Được hay không được, không có nghĩa gì hết. Dầu sửa soạn động phòng hoa chúc với hoa hậu thế giới, chàng vẫn phải cho người đẹp « a la de » để gặp ông tổng giám đốc. Từ ngữ « không được » đã bị loại bỏ từ lâu khỏi những quan hệ giữa ông và cộng viên.


Vì vậy Văn Bình tránh trả lời bằng tiếng « được ». Chàng hỏi ngược lại :


- Chào ông. Ông muốn gặp tại đâu ?


Ông Hoàng đáp gọn, rõ, bằng tiếng Việt :


- Anh chờ tôi dưới đường. Trong vòng 20 phút.


Chưa đợi chàng đáp, ông đã cúp điện thoại. Có lẽ ông sợ vành tai nghe trộm. Thận trọng như vậy kể hơi vô ích. Thủ đô Copenhay có cả ngàn máy điện thoại, làm sao địch biết ông gọi chàng mà nghe trộm. Tuy nhiên, sau vụ ám sát đại qui mô trên đảo Bót hôm, sự vô ích này biết đâu chẳng trở nên hữu ích ? Chàng còn 20 phút tình tự với cô gái Đan mạch. Chàng kéo nàng sát người, nàng xô ra :


- Anh bỏ rơi em ?


Chàng lắc đầu :


- Bậy. Anh đã hứa với em. Đó là bạn thân của anh. Công việc khẩn cấp. Trước nửa đêm, anh sẽ trở lại.


- Không, em không chịu. Anh nói dối. Anh đi luôn, không trở lại nữa. Thôi, em không dám bắt anh ở lại nhiều buổi, chỉ nài nỉ anh ở lại đêm nay, sáng mai anh được toàn quyền tự do.


Văn Bình bị du vào thế kẹt. Nàng muốn chàng ở hết đêm nay, chứ nếu ở lại suốt cuộc đời, chàng cũng đồng ý cái rụp. Làm tình bên trong quan tài dễ đứng tim lắm, nhưng đó là trái tim của kẻ bệnh hoạn. Vả lại, chàng chỉ hơi run sợ trong những phút đầu, sau đó chàng không quan tâm đến loại cảnh nữa. Với tấm thân kiều diễm, mềm mại, nóng hổi của nàng thì giá xuống Thập điện Diêm vương, trước sự đe dọa của hùm beo, rắn rết và bọn cai ngục âm phủ đầu trâu mặt ngựa, chàng cũng không từ chối. Huống hồ chỉ là cỗ quan tài bằng gỗ bạch đàn thơm lựng và những tấm nệm nhung đen viền trắng.


Nàng tỏ vẻ quyết liệt. Nàng không cho chàng đi. Về phần chàng, chàng không thể lưu lại. Chàng đành chọn giải pháp trung dung : ru người đẹp ngủ độ nửa giờ, kịp đủ cho chàng thót xuống đường, đến chỗ hẹn với ông Hoàng. Có hai cách ru ngủ : bỏ thuốc mê vào rượu, hoặc dùng đòn nhẹ atémi. Thuốc mê thì không có sẵn, nó lại tác động chậm nên Văn Bình quyết định điểm huyệt nàng. Chàng chưa định điểm huyệt nào, vì từ chân lên đầu có cả 100 huyệt thì cô gái Đan mạch đã ôm ghì lấy chàng. Chàng bèn hôn nàng trong khi bàn tay xòe rộng, mơn trớn trũng gáy. Chàng sực nhớ đến huyệt đôkukô, huyệt này nằm dưới rái tai, chỉ chạm nhẹ là mê man. Chàng lừa nàng nhích gần thêm để ấn đầu ngón tay trỏ vào huyệt đôkukô.


Tài điểm huyệt của điệp viên Z.28 được liệt vào hạng độc nhất vô nhị, nhưng hỡi ôi, máy điện tử thượng thặng còn lầm, huống hồ chàng chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Chàng đinh ninh sau khi trúng huyệt mê đôkukô -1 mê huyệt thông thường của nhu đạo Nhật bản- nàng sẽ bất tỉnh tức khắc. Điều không ngờ là thân thể nàng không cứng đơ, mắt nàng không lạc thần mà lại chớp liên hồi, miệng nàng phun tỏa sức nóng như thể nàng là nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp, và tay chân nàng cựa qậy mạnh mẽ. Rồi nàng a vào người chàng. Trong cơn vội vã ngón tay bá phát bá trúng của chàng chẳng hiểu sao lại trệch khỏi mê huyt đôkukô khoảng một phân tây.


Và trời đất ôi, phía dưới rái tai một centimét còn một huyệt khác, nằm trên đường kinh tam tiêu, được y sĩ châm cứu đặt tên là huyệt ế phong. Theo sự tìm tòi của một số khoa học gia sinh lý thì vùng sau rái tai đàn bà thuộc ảnh hưởng của huyệt ế phong là một trong những vị trí tạo nhiều khoái cảm hoan lạc nhất. Có nhiều phụ nữ chỉ thích đàn ông mơn trớn khoảng da này 9. Huyệt ế phong của họ lớn gấp nhiều lần huyệt ế phong của phụ nữ khác, thậm chí lan rộng sau tai, che lấp và hóa giải tất cả những huyệt trong vùng.


Văn Bình điểm mê huyệt đôkukô, kỳ thật điểm trúng khoái huyệt ế phong. Thay vì làm nàng bất tỉnh, chàng đã đổ thêm dầu thèm muốn ghê gớm vào lò lửa bừng bừng đòi hỏi hoan lạc của nàng … trong chớp mắt, lưng chàng bị cào hàng chục vết thương. Nếu nàng chiếu cố đến mặt và cổ thì chắc chắn chàng sẽ phải vào bệnh viện khâu vá thẩm mỹ. Chàng không thể nương tay được nữa. Chàng đành hất ngược cùi trỏ. Nàng lãnh đòn ngay dưới nách.


Nàng ngã nhào xuống nền phòng. Và lần này nàng bất tỉnh thật sự.
 --------------------------------


	1	những con đường cấm xe cộ lưu thông này ở trung tâm thành phố Copenhay được gọi là Stroget (đọc là strô-yét).

	2	tiếng Pháp là nécrophilia, tiếng Anh là necrophilia.

	3	hiệp hội Zombie Amalgamated có thật, hiện vẫn sinh hoạt đều đặn tại Copenhay, và có nhiều chi nhánh trên khắp châu Âu.

	4	tức khách sạn Europa, số 50, đại lộ Andersen, rất sang trọng.

	5	tiếng Pháp là somnambulisme.

	6	xin đọc "Đêm loạn Hăm bua" đã xuất bản.

	7	chi tiết này có thật. Lệnh này được áp dụng năm 1967 hoặc 1968.

	8	tính đến năm 1971, số hội viên LHQ là 130. Số quốc gia nhiều hơn số hội viên LHQ.

	9	bác sĩ hữu danh Efren Schonhild (Mỹ) xác nhận vùng sau rái tai phụ nữ là vùng tạo khoái cảm mạnh nhất. Theo bác sĩ Yoshiaka Omura ( kiêm tiến sĩ khoa học, tiến sĩ kỹ sư điện học ), giám đốc một cơ quan nghiên cứu y khoa ở Nữu ước, thì những huyệt trên thân thể là những nút ấn kiểm soát hóa chất. Ấn nút hóa chất nào thì hóa chất ấy được tuôn ra trong thân thể. Ấn đúng nút hóa chất khoái cảm thì con người đó khoái cảm … Huyệt sau rái tai là huyệt hoá chất khoái cảm nên đụng vào là gây ra sự mê ly.


  




IV

Ông già tỉ phú

Văn Bình bế nàng lên giường.


Giờ này chàng mới biết cái giường chàng đang nằm là loại giường được lắp dây an toàn buộc ngang lưng hoặc tréo bả vai tài xế xe đua. Hầu hết mác xe hơi ở Âu châu đều chế tạo dây an toàn. Tuy nhiên, mãi đến thời gian gần đây, vấn đề sản xuất giường lắp dây an toàn mới được đặt ra. Và khởi thủy là Tây Đức 1. Dây an toàn này có tác dụng ngăn người ngủ mê té xuống đất, hoặc cứu nhiều cặp trai gái quá say sưa trong cuộc truy hoan từng bị té xuống đất gẫy tay, gẫy chân, hoặc ... mất mạng. Bị thương hoặc bị chết như thế hoàn toàn lãng xẹt.


Chàng ngắm cái giường bằng cặp mắt tiếc nuối. Nó giống cái lavabô một chân, đặc điểm của nó là có thể nâng cao, hạ thấp tùy thích. Chỉ cần ấn nút ở đầu giường. ngoài ra, kẻ nằm trên còn có thể làm giường đổ nghiêng hoặc dựng đứng 90 độ. Đặc điểm này rất cần thiết đối với kẻ chuyên tìm sự mới lạ trong giấc Vu sơn. Văn Bình chờ một lát và nghe ngóng. Nhịp tim và hơi thở của nàng đã trở lại đều đặn : nàng đã mê man hoàn toàn. 15 phút đến nửa giờ sau nàng mới tỉnh. Và khi ấy chàng đã vù khỏi bin đinh.


Chàng quan sát căn phòng. Phòng này ở sát xa lông, nơi nàng dẫn chàng vào trước tiên. Bên trái là phòng ngủ quái gở, kê cái bục gỗ và cỗ quan tài rộng thênh thang, trên thắp 12 cây bạch lạp tỏa ánh sáng chập chờn. Chàng hơi ngạc nhiên vì khi xô cửa bước vào, chàng không thấy gì hết. Hồi đêm, các bức tường đều sơn đen, nền phòng cũng trải thảm đen. Giờ đây, tất cả đều là màu hồng, một màu hồng gợi cảm, và mời mọc khiến tâm hồn chàng lâng lâng. Cái bục đen và cỗ quan tài hiện thân cho sự chết cũng biến đâu mất như thể những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng huyền hoặc.


Chàng nhìn kỹ rồi mỉm cười một mình. Bốn bức tường đen sì là do màu cửa đen sì : những hộp ri đô được treo ngang trần nhà, giựt nhẹ sợi dây ni lông toòng teng ở góc là 4 tấm riềm to lớn rủ xuống êm ái, che lấp màu hồng của tường. Hệ thống bục gỗ và quan tài được sắp đặt tinh vi hơn. Nó được giấu kín trong tường. Chàng ấn nút, tường nứt ra, cái bục từ từ hạ xuống cùng với quan tài, và sau đó như có chân, nó từ từ bò ra giữa nhà, rồi khựng lại.


Với kiểu thiết trí tốn tiền này, cô gái Đan mạch không thể là chủ nhân của chiếc xe đạp rẻ tiền. Nếu nàng muốn, nàng dư sức sắm xe Rolls Royce có tài xế đội kết viền vàng lái. Chàng rót ly huýt ky thật đầy, uống theo kiểu xứ lạnh Bắc Âu, nghĩa là nâng ly ngang mày, như để chúc tụng người đối ẩm, đoạn ngó thẳng mắt người ấy, uống cạn một hơi. Không có người đối ẩm, Văn Bình đành ngó cô gái Đan mạch đang nằm cứng đơ trên giường vậy. Bên cạnh nàng có cái ví xách tay bằng da chuột bạch Tây bá lợi Á. Hồi đêm, chàng suýt lác mắt trước cái xắc tay đắt gần 500 đôla này.


Bất giác chàng rờ túi quần sau. Và chàng cứng người trong cơn sửng sốt. Cái bót phơi bằng da cá sấu cũ mèm như đầy kỷ niệm thân yêu, đựng cả tiền mặt lẫn chi phiếu 10.000 đôla còn nguyên trong túi. Hồi đêm, nó đã bay mất. Chàng đã lục đi lục lại tất cả các túi mà không thấy. Nó đã bay mất. Suýt nữa chàng mắc kẹt trong nhà hàng vì không có tiền. Giờ đây nó đã trở về. Điều này có nghĩa là cô gái Đan mạch có liên hệ đến vụ chiếc ví không cánh mà bay. Nàng lấy bót phơi của chàng để làm gì ? Nếu vì mục đích tiền thì nàng không dại gì hoàn trả. Chàng vội mở bót phơi, dốc hết tiền và chi phiếu ra đếm. Kỳ lạ thay, không mất đồng nào. Chàng để ý đến sợi tóc nhỏ li ti dán ở mép ngăn ví đựng giấy tờ tùy thân. Đành rằng đây là giấy tờ giả 100% -cả cuốn sổ thông hành vứt tại khách sạn cũng là sản phẩm giả của Sở Mật Vụ- nó cũng có thể dẫn đến hậu quả phiền phức nếu bị lọt vào tay địch. Nhưng không ... Văn Bình đã quan sát kỹ càng : sợi tóc an toàn không thay đổi vị trí, nghĩa là nàng rút bót phơi của chàng không phải để lấy tiền, cũng không phải để chụp giấy tờ. Vậy thì hành động ấy có mục đích gì? Văn Bình không có thời giờ tìm hiểu thêm nữa vì 15 phút đồng hồ đã trôi qua. Chàng cần hai phút để chạy như bay từ lầu 8 xuống dưới đất bằng cầu thang xi măng. Và hai phút để nguệch ngoạc mấy chữ để lại cho nàng.


Chàng thót lại bàn, viết tháu như sau:


"Em yêu,


Anh lỡ tay nên làm em ngất. Thành thật xin lỗi em và hy vọng em sẽ thông cảm.
Anh hứa trở lại với em đêm nay nếu anh còn ở Copenhay. Trong trường hợp phải đi xa, anh sẽ báo tin em biết. Anh đã ghi số điện thoại của em. Đêm qua là đêm đẹp nhất đời anh, anh sẽ không bao giờ quên. Cám ơn em, và hôn em ngàn cái.


Anh."






Văn Bình đặt mảnh giấy trên đầu giường, lấy cái đĩa gạt tàn thuốc lá bằng bạc đè lên, nhìn quanh quất lần nữa rồi phóng ra hành lang. Cũng may cầu thang rộng thênh thang, lại không có ai lên xuống nên chàng có thể trổ tài nhảy ba bậc một nhanh như máy. Chàng vừa ra đến lề đường thì một chiếc xe hơi Volvô kiểu xe đua 1800S sơn đen vút qua, đến ngang mặt chàng tốp lại, 4 vỏ lốp dán ép xuống mặt đường nhựa không gây tiếng rẹt rẹt. Lối lái xe đua hách dịch mà tài hoa này rất gần gũi với chàng. Chiếc Volvô hơi thấp, chàng phải cúi đầu mới nhận ra khuôn mặt choắt nhỏ như hai ngón tay tréo nhau của chàng "sếu vườn" Lê Diệp. Chàng "sếu vườn" nhăn răng cười. Ông Hoàng co ro ở băng sau. Ông hóa trang thật khéo nên Văn Bình là bồ nhà mà cũng phải mất một phút mới biết người đàn ông nhỏ thó, râu ria xồm xoàm, đeo kiếng dâm to tổ bố đang dí mũi vào cuốn sách Playboy hình giựt gân giành cho thanh niên cường tráng là ông tổng giám đốc của Sở Mật Vụ bé hạt tiêu từ được năm châu kính nể. Ông Hoàng ngẩng đầu:


- Anh vào đây, ngồi chung với tôi.


Xe 1800S là loại xe chạy nhanh nhất của hãng Volvô, hãng chế tạo xe hơi nổi tiếng Thụy điển. Nó dư sức cho mấy anh Hoa Kỳ khổng lồ ăn bụi trên đường trường. Trong thành phố chật chội, nó càng dễ cho thiên hạ ăn bụi vì vô lăng của nó êm nhẹ và chính xác, thắng ăn kinh khủng, sức vượt của động cơ lại độc nhất vô nhị. Ông Hoàng ít dùng xe hai cửa, vì xe hai cửa thiếu ống nhún tốt. Ông đã lớn tuổi, mông đít không còn oanh liệt như xưa, nó chồm lên giựt xuống một lát là ông chịu hết nổi. Ông phải ngồi chiếc Volvô hai cửa đau đít này có lẽ vì kẻ thù đang rình rập, rượt đuổi.


Văn Bình vừa khom lưng chui vào, chiếc 1800S dứt bắn khỏi lề đường, hòa trộn vào làn sóng lưu thông buổi chiều. Chàng hỏi Lê Diệp:


- Bị theo?


Lê Diệp không ngoảnh lại, đáp qua tiếng gió vù vù:


- Có thể.


Xe phóng loanh quanh một hồi, đoạn hướng về ngoại ô thành phố. Lê Diệp giảm bớt tốc độ. Ông Hoàng vứt cuốn sách hình xuống nền xe rồi lấy xấp báo đặt sẵn bên đùi trái đưa cho Văn Bình. Chàng hỏi:


- Tôi đọc?


Ông tổng giám đốc nói:


- Khỏi cần. Anh coi hình cũng đủ.


Chàng suýt kêu "trời ơi". Tờ nhật báo lớn nhất Đan mạch được trải rộng trên đùi với hình chàng, hình điệp viên Z.28 nằm chềnh ềnh ngay trang nhất. Chàng hiện ra trong hình từ đầu xuống chân. Mặt chàng không thiếu bộ phận nào mà không thấy rõ: mắt, mũi, miệng, tai đủ cả. Trong hình, chàng giơ cao cái ly sửa soạn ném. Chàng nhớ ra liền. Hình này được chụp trong nhà hàng Divan 1, khi chàng vận khí vào cánh tay phóng cái ly làm đứt lìa bả vai một tên gian. Chàng toát bồ hôi lạnh vì tấm ảnh được kèm chú thích phía dưới như sau:


"Một thành tích võ thuật vô tiền khoáng hậu: ném cái ly mỏng tanh mà đập nát được xương quai sanh một lực sĩ kiêm võ sĩ đai đen nhu đạo."


Ông Hoàng chỉ bức ảnh, giọng thản nhiên, quá thản nhiên nên chàng chột dạ:


- Xương hắn rất cứng vì hắn chuyên cử tạ và phóng lao. Hắn lại là đai đen đệ nhị. Vậy mà cái ly của anh đập vai hắn vỡ vụn từng mảnh. Dạo này, nội công anh khá lắm.


- Thưa ông, ...


- Còn tờ báo thứ hai, anh thấy chưa họ chụp được lúc anh đá maêkê-agiê. Tên gian bị bể hàm. Hay khen, hèn chê, anh đá đúng cách: thẳng, cao, và mạnh. Nhưng tôi lại thấy bất lợi. Chân anh rón cao, dễ mất thăng bằng. Ai đánh lén sau lưng là anh té ngã. Mặt khác, anh không thể kiểm soát toàn phòng. Lần sau, nếu dùng cước pháp karatê, trong hoàn cảnh tương tự, đề nghị anh đá yoko-kekomi, thấp hơn, lại tréo bên hông, lợi hại hơn.


Người khác phê bình nghệ thuật đá của chàng thì chắc chắn chàng bỏ ngoài tai, không thèm nghe. Chàng thường tự hào là bậc sư về cước pháp, từ đá cổ truyền, đá quyền Tàu, đá nhu đạo Nhật, đá karate Xung thằng, đá Xiêm tới đá nhảy savatê Pháp, đá trùng Nam Mỹ, đá nghẹo sambô Nga la tư, ... Tuy nhiên, chàng chấp nhận sự chỉ trích của ông Hoàng vì hai lẽ: thứ nhất, thuở còn trẻ vốn là đệ nhất cước sư, ông dùng một chân -chứ đừng nói là hai chân- cũng đủ quét té một trung đội lực lưỡng của địch. Thứ nhì, ông vừa đưa ra những nhận xét rất đúng, sở dĩ chàng đánh xụm được bọn gian chẳng qua chàng được may mắn làm anh chột trong đám người mù. Ông Hoàng tháo cặp kiếng đồ sộ khỏi mặt và đeo cặp kiếng cận thị quen thuộc:


- Anh nghĩa sao về bố con cô Nana?


Chưa đáp vội, Văn Bình liếc đọc những giòng chữ in đậm bên dưới hai bức hình. Đại để là mẩu tin tường thuật vụ bắt cóc hụt hồi tối tại nhà hàng Divan 1. Tòa báo đã huy động toàn thể phóng viên và biên tập viên để trình bày sự việc xảy ra cho độc giả theo dõi. Họ kể lại từ đầu đến cuối với đầy đủ chi tiết. Quá đầy đủ nữa là khác. Và như thường lệ, họ không quên thêm mắm dặm muối. Sự chiếu cố đặc biệt của báo chí chứng tỏ ông già của Nana phải là nhân vật quan trọng bậc nhất.


Văn Bình suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách trả lời cho ổn. Chàng không lạ gì ông tổng giám đốc. Ông giả vờ vòng vo Tam quốc để nhắc khéo chàng nhớ lại những lời ông dặn ở Sàigòn, cũng như ở đảo Bót hôm cách đây mấy hôm. Dặn ở Sàigòn thì chàng có thể quên, chứ dặn ở Bót hôm thì chàng không bào chữa nổi tại sao chàng lại lao đầu ra chốn công cộng để rồi bị lộ diện tùm lum. Ông Hoàng dặn chàng không được ló mặt đi đâu. Chơi bời, rượu chè, tha hồ không ai cấm. Bằng cớ là chàng đã đánh bạc văng mạng tại Elsino, bị thua một đống tiền nhưng về đến thủ đô Copenhay thì thôi, chàng phải hạn chế nếp sống la cà. Và điều chàng phải ghi khắc là không được cho đối phương biết sự hiện diện của chàng. Chàng có linh tính là ông tổng giám đốc đang sửa soạn một áp phe lớn. Bí mật tuyệt đối là căn bản của sự thành công.


Chàng vâng vâng dạ dạ -rất khả ái, rất ngoan ngoãn như chàng đã vâng vâng, dạ dạ trong dĩ vãng- và trong những giờ, những ngày đầu tiên luôn luôn giữ đúng nề nếp. Thủ đô ái tình Copenhay và vườn địa đàng Tivoli đã xúi chàng quên hết. Văn Bình đinh ninh ông Hoàng giả vờ hỏi ý kiến chàng về hai bố con người đẹp Nana. Hỏi để dò xét phản ứng. Hỏi để xem chàng bỏ bê công việc đến đâu. Sau đó, ông Hoàng sẽ giảng luân lý, đạo đức một hồi. Ông sẽ chép miệng, nhún vai, thở dài nhăn nhó. Ông sẽ nhắc chàng là Văn Hoàng, đứa con trai độc nhất của chàng vừa đau một trận, thân thể gày còm. Và chung cuộc ông sẽ lái câu chuyện vào cái tủ két rỗng tuếch của Sở Mật Vụ kèm theo những lời than vãn, đại khái như "mình đã hết sạch bách, nếu không xoay đủ tiền thì tháng tới phải giải tán những cơ sở ở bên kia bức màn sắt, và trong tương lai đến phải thắt lưng buộc bụng triệt để, thu hẹp phân nửa tổ chức ở quốc nội, ... " Ông không rầy la chàng vì ông biết chàng là con ngựa bất kham, song ông sẽ vặn vẹo cách nào để chàng hiểu rằng vì chàng bê bối mà Sở thiếu hụt.


Đoán được dụng tâm của ông tổng giám đốc, Văn Bình bèn đáp một cách khôn ngoan:


- Thưa, tôi nghe nói ông ta là tỉ phú.


Chàng tưởng ông Hoàng cụt hứng và đổi đề tài. Chàng không dè câu trả lời của chàng lại làm ông tươi tỉnh. Lần đầu, từ khi gặp chàng, ông Hoàng mỉm cười. mỉm cười thành thật chứ không phải đóng kịch. Ông đặt một câu hỏi hơi ... lạ:


- Theo chỗ anh biết, trên thế giới có bao nhiêu tỉ phú?


Câu hỏi dễ ẹt. Tỉ phú ở đây là tỉ phú mỹ kim. Từ đông sang tây, con số nhà giàu từ một ngàn triệu đôla Mỹ trở lên có thể đếm được trên đầu ngón tay.


- Thưa, chưa quá 5 người.


- Ai là người giàu được coi là có nhiều tiền nhất?


- Ông Gét ty 2. Nghe nói ông ta có khoảng một ngàn 4 trăm triệu đôn.


- Không đúng.


- Vậy thì ông Hi úc 3, người Mỹ.


- Gần đúng. Của chìm, của nổi của ông này được ước lượng trên dưới hai ngàn triệu đôla. Nhưng tôi không có ý nói đến họ.


- À, tôi hiểu rồi. Ông muốn nhắc tới người mới giàu. Giàu thật nhanh. Giàu nổi. trong số những người này, người giàu nhất là ông Pê rốt. Ông ta mới trên tứ tuần mà đã kiếm được xấp xỉ một ngàn 5 trăm triệu đôla, và có lần ông ta khoe sẵn sàng rút ra 100 triệu đôla để mua sự phóng thích của 1.361 tù binh Hoa Kỳ bị giam cầm tại Bắc Việt 4.


- Đúng. Ông Pê rốt là một trong những người làm giàu nhanh như thổi. Ông Olsen cũng vậy.


- Olsen ?


- Phải. Cha của cô Nana là ông Olsen. Ông Olsen làm giàu còn nhanh hơn ông Pê rốt một bực. Ông Pê rốt phải mất 7 năm, còn ông Olsen chỉ cần ba năm. Chỉ cần ba năm mà tài sản lớn nhiều lần. Ông ta là tỉ phú, nhưng lại hơn các tỉ phú khác ở chỗ khỏi phải đóng thuế hoặc đóng thuế chiếu lệ. Thành ra có thể nói ông Olsen giàu hơn những nhà giàu khác trên thế giới.


- Thưa, ông ta buôn lậu ?


- Không hẳn như thế. Thế giới trong mấy năm gần đây đã thay đổi bộ mặt. Sự làm giàu bất chính cũng thay đổi nhiều. Trước kia, người ta làm giàu bất chính bằng nghề buôn lậu. Buôn lậu quý kim, hạt soàn. Buôn lậu võ khí, chở bán cho những đạo quân phiến loạn ở Á châu và Phi châu. Đặc biệt là buôn lậu ma túy từ Á sang Âu Mỹ. Buôn lậu dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ sạt nghiệp. Rơi vào ổ phục kích, khám xét của quan thuế thì tay trắng như chơi. Lại còn dễ mất mạng nữa. Sự tranh giành thị trường đã dẫn tới nhiều cuộc thanh toán đẫm máu. Bởi vậy, người ta hướng về một lối làm ăn khác. Khỏi cần thuê cận vệ võ trang tận răng. Khỏi cần hoạt động lén lút. Mà tiền chảy vào như nước. Mỗi ngày một nhiều. Anh đã đoán được lối làm ăn mới mẻ này chưa


Văn Bình tắc tị hoàn toàn. Chàng lầu bầu :


- Thưa ông, ...


Ông Hoàng đặt cuốn sách hình ông đọc hồi nãy lên đùi Văn Bình. Đây là tạp chí Bằng Hữu, một trong nhiều tờ báo được xuất bản tại Đan mạch. Báo này dành riêng cho giới đồng tính luyến ái, một thứ ái tình bị nhiều dân tộc, nhiều luật pháp cấm đoán, dè bỉu, kết án, song được Đan mạch chấp nhận và bình thường hóa.


À ra cái nghề kiếm tiền ngon lành, cái nghề có thể biến nghèo rớt mồng tơi thành đệ nhất Thạch Sùng, Vương Khải tân thời là nghế khuấy động con lợn lòng.


À ra trước khi gặp mặt chàng, ông tổng giám đốc già khằng đã ung dung rửa mắt ( dù cận thị nặng ) bằng những bức hình giựt gân trong cuốn tạp chí mang cái tên thật hiền lành mà nội dung lại thật nóng bỏng, tồi tệ.


Ông Hoàng sống độc thân từ lâu, ông mắc bệnh đồng tính luyến ái rồi ư ? Văn Bình ngó lén ông Hoàng như để tìm hiểu sự thật phía sau lớp mục kỉnh dày cộm. Không ...không ... ông Hoàng vẫn còn cái vẻ nhân từ, cái vẻ khắc khổ thần thánh của dĩ vãng. Những người biết ông, theo dõi nếp sống ba chìm 7 nổi của ông, đều nhìn nhận ông là siêu nhân, lăn lộn trong bùn nhơ vẫn giữ nguyên cốt cách thơm tho của bậc quân tử. Chính bà Maria, bà vợ người Ý của ông từ trần nhiều năm trước, cũng đã mệnh danh ông là " hoa sen trong bùn ".


Có lẽ ông Hoàng đã đọc thấy tư tưởng thoáng qua óc chàng, ông thản nhiên rút cả tập sách báo để kế bên đưa cho Văn Bình. Thì đây đủ thứ : ông Adong và bà Eva, tạp chí của dân đồng tính luyến ái Thụy điển, Hành Động, tạp chí Mỹ về tình dục giữa da trắng và da đen, Cô gái Sexy của Pháp, ... cùng với những sách, truyện về thác loạn sinh lý của thiểu số nam nữ Tây phương mắc bệnh. Văn Bình là người chủ trương ái tình phóng khoáng, tuy nhiên, sự tự do mà chàng cổ súy lại đượm chất lành mạnh và nên thơ cho nên chàng luôn luôn chống đối sự tự do vô nguyên tắc. Chàng cũng không hiểu tại sao nam nữ lại có thể yêu người cùng phái, yêu xác chết, yêu loạn luân, yêu trẻ nít, yêu bằng sự hành hạ thân xác, ... nghĩa là những sự hành lạc trái lẽ tự nhiên 5.


Chàng chỉ đống sách báo :


- Ông già Olsen làm chủ các của nợ này ?


Ông Hoàng thở một hơi xì gà thơm phức :


- Bề trong, ông ta điều khiển một tổ chức sản xuất và phát hành báo tình dục có chi nhánh trên khắp Âu châu và Mỹ châu. Ngoài ra, ông ta còn đứng sau nhiều công ty quay phim ... con heo. Nhưng bề ngoài, ông ta có một bộ mặt kinh doanh chững chạc. Thế lực của Olsen rất lớn, có thể nói là hiện nay ông ta giàu nhất nhì Âu châu. Hệ thống ái tình dưới quyền ông đủ sức khuynh đảo một chánh phủ, một chế độ. Hẳn anh đã đồng ý là " có tiền mua tiên cũng được ", cho nên Sở ta không thể không nghĩ đến Olsen.


- Ông cho phép tôi không đồng ý. Tiền thì ai cũng cần, không có không được. nhưng phải phân biệt giữa tiền phi nghĩa và tiền ...


- Anh nói rất đúng. Nhưng chân lý này chỉ có thể đem áp dụng cho đời sống cá nhân. Đối với nghề điệp báo, đồng tiền không có mùi vị. Tiền ở đâu ra cũng được, trong đống cặn bã hôi thối, hoặc trong vũng máu tanh tưởi. Miễn hồ có tiền là được. Hơn một lần, tôi đã yêu cầu anh bỏ qua thói quân tử tàu. Anh không nghe. Anh có quan niệm riêng của anh. Nếu tôi không cầm đầu một cơ sở thèm tiền, như đất hạn thèm mưa rào, tôi cũng hoan nghênh quan niệm riêng của anh. Nhưng lần này, anh nên bớt cứng rắn hơn vì ... vì ... Sở đang thiếu hụt trầm trọng ...


- Sở định xin Olsen trợ cấp?


- Không, mình sẽ làm công cho ông ta. Ông ta sẵn sàng trả một số tiền lớn. Thật lớn. lớn đến nỗi thoạt nghe tôi tưởng lãng tai, phải yêu cầu lặp lại. Ông ta bằng lòng thuê 8 triệu, nhưng đây là lần thứ nhất một tư nhân dám trả nhiều đến thế.


- 8 triệu ... ái chà ... 8 triệu mỹ kim ... tôi có cảm tưởng ông già Olsen muốn Sở mình xuống tận âm phủ đánh nhau với Diêm vương.


- Nói bậy. Nhưng nếu có Diêm vương, và nếu phải xuống tận âm phủ thì tôi nghĩ 8 triệu đôla cũng xứng đáng.


- Nghĩa là ông chưa rõ Olsen thuê Sở làm việc gì?


- Không. Tôi chỉ mới được tin hồi trưa.


- Ông quen Olsen?


- Không. Tôi chưa hề gặp ông ta, và ngược lại ông ta cũng chưa hề gặp tôi.


- Có người làm trung gian?


- Dĩ nhiên. Ông tổng giám đốc phản gián Pháp. Tuần lễ trước, ông M., ông Sì mít và tôi họp tại Bót hôm. Trong phiên họp cuối, vì có sự dính dáng đến nước Pháp nên ông tổng giám đốc phản gián Pháp được mời dự. Tuy vậy, tôi chỉ ừ hử cho qua chuyện. Tôi tưởng Olsen muốn mời anh sau một cơn bốc đồng, không ngờ ông Sì mít đích thân gọi dây nói cho tôi sau khi thấy tôi lững lờ. Ông Sì mít nói mãi, gần như nài nỉ, tôi mới nhận lời.


- Lạ thật, Olsen có làm điệp báo hay không mà quen với hai ông thủ lãnh điệp báo Pháp và Mỹ?


- Chuyện không có gì lạ. Trong vòng mấy năm nay, kỹ nghệ dâm thư bành trướng mạnh mẽ tại Pháp. Cứ 10 người dân thì một người là khách hàng. Hàng năm, số hàng bán ra lên đến 250 triệu quan nặng, riêng tại Paris có gần 40 tiệm bán dụng cụ tình dục, và trên khắp nước có chừng 200 hộp đêm và rạp hát chuyên trình diễn và chiếu phim tình dục. Sự bành trướng này đã tuyển dụng một số lớn nhân viên giúp việc, có ông chủ dùng cả phi cơ riêng để chở cấp tốc sách báo và dụng cụ từ nước ngoài tới. Anh thử nghĩ coi, nếu một phần nhỏ, phải, chỉ một phần nhỏ độ vài chục ngàn nhân viên này liên hệ đến ngành do thám thì kết quả sẽ ra sao? Chỉ riêng một chủ nhân Ở Paris chuyên bán tạp chí dâm tình bằng đường bưu điện đã lập được hồ sơ lý lịch 50.000 khách hành ở rải rác tại Pháp, Lục xâm bảo, Bỉ và Thụy sĩ. Thư khố này có lợi ích quan trọng đối với Phản gián Pháp. Olsen có đàn em hoạt động tại Pháp nên Phản gián Pháp không thể không làm quen với ông ta 6.


- Nhưng còn ông Sì mít?


- Về phần CIA cũng vậy. Lý do thúc đẩy ông tổng giám đốc Sì mít còn cấp bách hơn nữa vì so sánh với Pháp, Hoa Kỳ hiện bị kỹ nghệ dâm thư xâm nhập trầm trọng. Ngay tại thủ đô Hoa thịnh đốn đã có 37 tiệm bán dụng cụ hành lạc, 8 rạp xinê con heo và 15 quán rượu lõa thể. Thị trấn Los Angeles được coi là khu vực hoành hành của kỹ nghệ khai thác dục tình tha hồ với 60 nhà sách, hơn 100 sì nách ba, 60 rạp chiếu bóng con heo, chưa kể hàng trăm cơ sở công khai hoặc lén lút khác 7.


Các chuyên viên xã hội tiên liệu chỉ trong vài ba năm nữa, tình trạng đã xảy ra tại đây sẽ xảy ra trên mọi thị trấn bậc trung ở Hoa Kỳ. Ông tổng giám đốc Sì mít không thể phá vỡ hệ thống dâm thư vì lẽ luật pháp Mỹ còn để lại quá nhiều kẽ hở. Vả lại, nhiệm vụ lành mạnh hóa xã hội không thuộc phạm vi của ông. Ông chỉ quan tâm đến khía cạnh điệp báo. Tỉ phú Olsen kiểm soát phần lớn kỹ nghệ dâm thư tại Los Angeles, do đó ông Sì mít đành noi gương sở Phản gián Pháp. Tôi nghĩ rằng một khi Phản gián Pháp và CIA Hoa Kỳ bắt bồ với Olsen, lợi dụng guồng máy rộng lớn của ông ta với mục đích lấy tin thì không lẽ Sở Mật Vụ ta đứng ngoài. Phương chi Olsen lại đi bước trước, cho nên tôi đã chấp nhận các điều kiện do Olsen đưa ra.


- Điều kiện?


- Anh sẽ giáp mặt ông Olsen. Sau đó, ông ta trả phân nửa số tiền. Thiếu bao nhiêu sẽ thanh toán sau khi công việc hoàn tất.


- Thưa, ... tại sao ông Olsen lại biết tôi?


- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Anh không thích xăng uých mà lại vào tiệm Divan một kể cũng lạ. Ông Olsen bị quân gian âm mưu bắt cóc, anh can thiệp hữu hiệu. Một nhiếp ảnh viên có mặt tại chỗ đã chụp được và đăng trên báo. Ông Olsen liên lạc với công an Đan mạch và họ đã tìm ra tung tích anh dễ dàng. Tôi dặn anh kín đáo là vậy. Nhưng lần này anh bê bối mà hay. Tôi chỉ hy vọng anh tạm ngừng bê bối kể từ hôm nay.


Văn Bình không đáp. Ông tổng giám đốc cạo chàng như vậy là quá nhẹ. Tâm thần chàng đang hoang mang. Ông Hoàng sửa lưng mạnh hơn nữa, chàng cũng không để ý. Chàng có linh tính những việc sắp xảy ra là một chuỗi bí mật điên đầu. Nếu dễ ăn, Olsen đã không vời đến chàng. Các đồng minh của ông Hoàng thiếu gì nhân viên có tài. Dĩ nhiên họ không bằng chàng, nhưng ít ra cũng đủ bản lãnh điều tra, triệt hạ một đảng cướp. Ông Sì mít điều khiển một tổ chức giàu nứt đố đổ vách, ông không cho nhân viên làm thuê, điều này có thể hiểu được. Sở Phản gián Pháp chẳng hơn gì Sở Mật Vụ của ông Hoàng, e còn nghèo hơn nữa. Tại sao họ không nhân cơ hội nhào ra kiếm chác 8 triệu đôla?


Lê Diệp thắng gấp rồi đậu xe dưới một cây lớn. Bốn bề vắng ngắt. Ông Hoàng dặn Văn Bình:


- Sau khi gặp anh, tôi về thẳng Sàigòn. Trừ trường hợp tối cần thiết, anh liên lạc với tôi bằng phương tiện đã định. Kỳ dư, anh được toàn quyền. Một lần nữa, tôi khuyên anh giữ mình. 8 triệu mỹ kim là món tiền rất lớn, nhưng nếu tôi nhận thấy tính mạng anh bị đe dọa, tôi sẽ hủy bỏ công tác ngay.


Văn Bình tiếp tục ngồi yên. Tai chàng không nghe rõ ông Hoàng nói gì nữa. Mắt chàng nhìn qua kiếng chắn gió, lục lọi cánh đồng trống phía trước và con đường nhỏ ngoằn ngoèo từ bờ biển chạy tới. Đột nhiên, chàng bồn chồn trong dạ. Giác quan thứ 6 của chàng báo hiệu một cái gì lạ hoắc mà quen thuộc. Lê Diệp nhìn đồng hồ rồi nói:


- Bà ấy đúng hẹn quá! 


Ông Hoàng cũng coi đồng hồ:


- Xưa nay, bà ta vẫn vậy.


" Bà ấy " là ai ? Văn Bình nôn nóng muốn hỏi, song chàng lại ngậm thinh. Trên con đường nhỏ dích dắc chàng vừa nhác thấy bóng một chiếc xe hơi từ xa. Mỗi lúc nó mỗi phóng nhanh, và trong phút chốc nó chỉ còn cách nơi Lê Diệp đậu xe một quãng ngắn. Nó cũng là xe Volvô. Cũng kiểu xe đua 1800S. Và cũng sơn đen. Nó chỉ khác ở bảng số.


Nó tốp lại. Trời ơi, tài xế lái xe là phụ nữ đẹp, rất đẹp. Nàng lái xe ngổ ngáo như chàng. Một lối ngổ ngáo dễ thương chứ không đáng ghét. Tuy lái xe ngổ ngáo mà người ngồi bên lại cảm thấy an toàn, và đã đi chung một lần là lần sau thèm được đi chung nữa. Nữ lưu mặc đồ đầm song vẻ mặt hoàn toàn Việt. Nàng mở cửa bước xuống, giơ bàn tay đeo găng trắng vẫy chàng. Văn Bình tái mặt, buột miệng :


- Thu Thu !


Phải, nàng là Thu Thu, mối tình lớn của điệp viên Z.28. Nàng đi biền biệt từ nhiều năm nay. Ông Hoàng không muốn hai người gặp nhau nên hễ nàng hồi hương thì chàng xuất ngoại, hoặc ngược lại. Gần đây, nghe nói nàng hoạt động tại Nam Mỹ, nàng bị thương trong một điệp viên hiểm nghèo. Tin làm chàng xao xuyến nhiều nhất là tin nàng lấy chồng. Chàng muốn hỏi thăm nàng song không biết nàng ở đâu. Tình cờ hôm nay nàng hiện ra trên con đường dọc bờ biển ở phía bắc vương quốc Đan mạch.


Thấy chàng, nàng tỏ vẻ sửng sốt khác thường :


- Z.28 ! 


Nàng sửng sốt, điều này có nghĩa là ông Hoàng không cho biết trước nàng sẽ gặp chàng. Nếu không có ông Hoàng ( có người khác thì Văn Bình coi như pha ) chàng đã ôm ghì Thu Thu. Và nàng cũng vậy, nàng sẽ làm chàng nghẹt thở trong sung sướng. Thời gian trôi qua, điều lo sợ nhất đối với phụ nữ là " cái già sồng sộc " lại không có nghĩa gì đối với nàng vì nàng không thay đổi. Nàng vẫn trẻ. Vẫn đẹp. Vẫn quyến rũ như dạo nào khi hai người là cặp bài trùng trong những chuyến đùa bỡn với tử thần.


Chàng nhận thấy nàng vẫn đeo sợi dây vàng ở cổ chân với những chiếc khánh vàng nhỏ xíu. Nàng không còn ở tuổi đôi mươi thế mà eo nàng vẫn ở mực độ cũ, ngực nàng vẫn rắn chắc khiến chàng có cảm tưởng chàng mới sánh vai nàng đêm qua. Nàng gỡ cặp kiếng ốp a tròn trạnh màu hồng ra khỏi mắt. Giọng nàng chứa chan trách móc :


- Trời, không dè gặp anh. Anh đến đây hồi nào ?


Giọng chàng êm dịu, chứa chan :


- Chiều qua.


- Anh làm gì ở đây ?


- Không làm gì cả. Còn em ?


- Tưởng anh đã biết. Em đại diện cho Sở cạnh Ủy ban phối hợp tình báo Tây Âu từ năm rưỡi nay.


- Nghĩa là em quen ông tổng giám đốc Phản gián Pháp ?


- Quen. Anh hỏi như vậy để làm gì Ông ta già khọm khẹm, lại mắc bệnh tê thấp kinh niên, đi đứng phải dùng gậy chống. Anh cũng muốn ghen với ông ta ư ?


Văn Bình gắt :


- Hơi đâu anh ghen. Em quen ông tổng giám đốc Phản gián tất em đã theo dõi vụ ông tỉ phú Olsen ?


- Có chứ. Lão già ác ôn này, ai chẳng biết.


- Anh sắp gặp lão đây.


- Thế hả ? Gặp về chuyện gì ?


Chết rồi, ông Hoàng mắc dịch đã áp dụng chiến thuật cố hữu : chỉ cho mỗi nhân viên biết một phần câu chuyện. Dù sao vụ bắt cóc hụt trong nhà hàng Divan đã được đăng báo tùm lum, Thu Thu có đọc báo, lẽ nào nàng không nhìn thấy hình chàng. Chàng nhăn mặt :


- Em đọc báo hôm nay chưa ?


Chàng chống nạnh, giáng điệu bực bội. Nàng hơi bối rối :


- Chưa. Em bận việc suốt từ sáng đến giờ. Sửa soạn tài liệu và đồ đoàn cho ông Hoàng. Đúng hẹn, em được lệnh lái xe đến đây rước ông cụ. Chỉ có thế thôi. Thời giờ để trang điểm cũng không có, huống hồ thời giờ rỗi rãi để đọc tin tức vớ vẩn trong báo.


Lối phát biểu kênh kiệu của nàng làm chàng điên tiết. Phải, cô không trang điểm mà môi cô đỏ chót, má cô hồng hồng, da cô trắng nõn, lông mi cô dài, cong và rậm. Chàng quên bẵng Thu Thu được trời phú cho đôi môi đỏ, cặp má hồng, làn da trắng và lông mi dài, cong rậm. Oan nàng quá. Nhưng Văn Bình lại nghĩ lầm là nàng lạnh nhạt với chàng. Hừ, cô không đọc báo vì cô còn phải giành thời giờ cho sự du dương. Biết đâu, cô đã mở báo đọc, song cô thấy hình tôi nên cô giả vờ ... Đàn bà đẹp mà. Cô tưởng tôi cù lần hả ? Đàn bà đẹp là chúa nói dối. Tôi không tin cô nữa đâu. Chào cô.


No mất ngon, giận mất khôn, điệp viên Z.28 xửng cồ :


- Vô lý, thậm vô lý. Cô làm những gì mà không đọc báo phải rồi, tôi biết rồi ...


Cặp mắt trong veo của nàng bắt đầu ngấn lệ. Một giòng nước mắt chảy xuống gò má : nàng khóc. Uất ức, nàng phải khóc. Thu Thu từng là nữ điệp viên văn võ kiêm toàn, từng giết người không gớm tay, từng được coi là con người không tim. Vậy mà đối diện Văn Bình, nàng trở nên mềm yếu, tầm thường hơn ai hết. Nàng vùng vằng :


- Em có cảm tưởng anh cố tình gây sự với em ... Tình đời là thế. Trong bao nhiêu năm em khắc ghi trong dạ anh là siêu nhân, anh cao thượng hơn thiên hạ. Té ra bây giờ anh quá thấp hèn. Anh ghé Đan mạch, không đến thăm em đã là điều không thể chấp nhận được, phương chi anh còn kiếm cớ ghen bóng ghen gió, ghen bừa bãi, ghen cả với ông tổng giám đốc Phản gián Pháp già nua như ông Hoàng, e còn già hơn nữa. Chưa hết, anh còn ghen luôn ông già Olsen. Rồi anh lại bắt em phải đọc báo, theo dõi những tin vặt, tin xe cán chó hay " chó cán xe ", những tin vô nghĩa. Anh thấy em già, em xấu, anh bỏ em phải không? Hu, hu ... hu, hu ...


Thu Thu khóc òa như đứa trẻ.


Động lòng, Văn Bình nắm tay nàng. Chàng đang còn tức tối nhưng cũng nhận thấy mình hơi lố bịch. Nàng giằng tay ra và lùi lại :


- Em lâm nạn, em cầu trời để được gặp anh, xin anh giúp em. Gặp anh tại đây, em mừng muốn hết lớn. Té ra sự thật quá phũ phàng. Chào anh. Từ nay, chúng mình đoạn tuyệt.


Văn Bình sững sờ trong giây phút. Lời nói của nàng còn vang dội bên tai. Nàng lâm nạn, nàng cầu trời để được gặp chàng, và nàng gặp chàng, nàng mừng hết muốn lớn. Nàng lâm nạn ra sao ? Tại sao nàng cần gặp chàng ? Khổ quá, giữa hai người có một sự hiểu lầm to lớn vừa xảy ra. Chàng phải đả thông ngay với nàng, nếu không ... Chàng tiến lên. Nhưng nàng đã vọt ra khỏi tầm nắm tay của chàng. Chẳng hiểu khẩu súng ở đâu đã nằm gọn trong bàn tay đeo găng nhỏ bé, miệng súng chĩa về phía chàng. Thu Thu là thần xạ. Nàng bắn là trúng. Đừng hòng đoạt súng nàng, cho dẫu kẻ đoạt súng là đại võ sư Z.28. Nàng không lạ gì tài nghệ của chàng nên đã thủ thế kín đáo. Và chàng cũng không dám ho he khi nàng lia họng súng hăm dọa :


- Tình nghĩa giữa chúng mình đã hết. Anh bước lên bước nữa là em nổ cò. Anh đã biết rõ công dụng của loại súng B-a-M 8 này chứ ?


Súng B-a-M là một trong những khí giới hộ thân rẻ tiền, dễ mua, dễ xử dụng của đàn bà con gái Tây phương. Nó trông như súng thường, trừ nòng và cò lớn gấp đôi, và thay vì bắn đạn chì, nó lại bắn hơi ngạt, làm hắt hơi, chảy nước mắt. Khỏe mạnh đến mấy bị trúng đạn hơi ngạt này là tối tăm mặt mũi và té xỉu trong khoảnh khắc. Văn Bình đã quá quen súng B-a-M vì chính chàng mang từ Âu châu về một tá, giao cho ban Chuyên môn của Sở tháo rời từng bộ phận ra để nghiên cứu rồi học mót chế tạo một loại khác, làm súng hộ thân lợi hại, bắn đạn tê liệt cho nữ nhân viên. Thu Thu nói là làm. Chàng ăn một viên đạn tê liệt là ... ô hô ai tai. Song Văn Bình cứ tiến lên. Chàng tin tưởng nàng phải lùi vì không đủ can đảm bắn chàng. Không ngờ nàng dõng dạc:


- Đếm từ một đến ba, anh không lùi lại vị trí cũ là em bắn.


Nàng bắt đầu đếm. Văn Bình không lùi lại thì chớ, chàng còn phi thân toan cướp ưu thế.


Bụp ...


Khẩu B-a-M nổ ròn như khui sâm banh. Khói xanh bay mù mịt. Văn Bình hồn phi phách tán, vẹo nhanh người để tránh. Chàng thấy rõ ngón tay nàng ấn cò. Chàng biết đùi trái chàng sẽ trúng đạn. Chàng cố tránh chừng nào hay chừng ấy. Trong vi phân thời khắc đó, Văn Bình bỗng nhớ lại những ngày hai người quấn quít bên nhau, mối tình cao thượng và chung thủy của nàng. Chàng là con bướm bay từ vườn này sang vườn khác, nàng vẫn giữ vững tấm lòng son sắt dẫu nàng biết nàng sẽ không bao giờ trở thành vợ chàng. Trong vi phân thời khắc đó, Văn Bình cũng nghĩ đến hậu quả của viên đạn B-a-M: chàng sẽ ngã lăn, chân chàng sẽ tê liệt, bất động, hoàn toàn bất động từ háng xuống, chàng sẽ được khiêng lên băng ca chở vào bệnh viện điều trị ít nhất một tháng. Và công việc do ông tổng giám đốc giao phó với số tiền công 8 triệu đôla đầy triển vọng sẽ bị gác bỏ ... Trời ơi, nếu biết Thu Thu cương quyết như vậy, chàng đã không dám rỡn mặt nàng.


Nhưng ... tiếng "bụp" của viên đạn B-a-M nổi lên cùng lúc với tiếng "bịch", một âm thanh chắc nịch khác. Khẩu súng tuột khỏi bàn tay Thu Thu nhảy lên không trung rồi rớt xuống mặt đường.


Viên đạn tê liệt thoát ra khỏi nòng súng nhưng không trúng Văn Bình. Chàng được thoát nạn. Thoát nạn nhờ sự can thiệp tài tình của người bạn nối khố Lê Diệp.
 --------------------------------


	1	phát minh ra kiểu giường lắp dây an toàn này là do một bác sĩ Tây Đức tên Wolfgang Littek sáng chế. Theo lời ông, sở dĩ cần chế tạo giường an toàn vì riêng tại Tây Đức, hàng năm có khoảng ... 1.000 người ngã trên giường xuống đất mà chết.

	2	Jean-Paul Getty, hiện trên 80 tuổi, sống tại Anh. Có chừng một tỉ 338 triệu đôla (theo bản ước lượng năm 1968 của tạp chí Mỹ Fortune ). Năm 22 tuổi, ông đã kiếm được triệu đôla đầu tiên.

	3	Howard Hughes, 68 tuổi.

	4	H.Ross Perot, sinh năm 1930, thành lập công ty ước tính điện tử năm 1962, và 7 năm sau, sản nghiệp của ông lên đến một tỉ rưỡi đôla. Hiện ông đã mất quá nửa vì những xáo trộn tài chính quốc tế. Báo chí trong thời gian qua đã viết nhiều đến ông Perot.

	5	yêu cùng phái : homosexualité,
Làm tình với xác chết : homophilie,
Làm tình với trẻ em : pédophilie,
loạn luân : inseste,
yêu bằng hành hạ thân xác : masochisme.

	6	những con số này được coi như bán chính thức.

	7	những con số này rút từ bản phúc trình của nữ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Margaret Chase-Smith.

	8	B-a-M tức Blast-a-Matic, giá 5.95 đôla, do hãng Tear Gas Prod. 3624 Marlton Ave., Pennsauken, New Jersey, Hoa Kỳ sản xuất.


  




V

Tai nạn tốc độ

Họ quá say sưa trong sự tái ngộ sau nhiều tháng ngày xa cách, quá say sưa trong sự hờn giận nên họ không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Văn Bình và Thu Thu đứng chềnh ềnh giữa đường, xe cộ vùn vụt chạy qua phải tránh họ sau khi bóp kèn điếc tai không được họ nghe tiếng. Họ cũng quên phứt sự có mặt của ông Hoàng và Lê Diệp. Chàng " sếu vườn " dựa vào vè xe hơi, tay khoanh trước ngực, miệng cười tủm tỉm trong khi ông Hoàng thở khói xì gà xanh um một vùng.


Khi Thu Thu rút khẩu B-a-M thì Lê Diệp quay lại thỉnh thị ý kiến của ông tổng giám đốc bằng mắt. Ông tổng giám đốc đưa cây bút Pạc ke 75 bằng bạc đang cầm trn tay cho Lê Diệp. Và cây bút nhỏ xíu, nhẹ tâng đã biến thành ám khí vô cùng lợi hại dưới tài phi tiễn xuất quỷ nhập thần của Lê Diệp, người từng kiếm ăn bằng nghề này trong những ngày lênh đênh góc biển chân trời theo gánh xiếc. Phóng cái bút nhẹ như bấc trong tầm xa 5 mét, dễ bị gió thổi lạc đường bay, là một kỳ công võ thuật đòi hỏi nhiều năm luyện tập. Muốn thành công, nghĩa là ném trúng khẩu súng sắp sửa nhả đạn tê liệt, Lê Diệp phải vận khí, chuyển kình lực từ nội thân ra đầu ngón tay và từ đầu ngón tay chuyền sang cây bút khiến nó gia tăng sức nặng nhiều lần. Thành ra chàng ném cây bút tí teo mà như ném lưỡi dao bằng thép nặng.


Lê Diệp vung tay trước khi Thu Thu lảy cò. Cho dẫu nàng ngó thấy, vị tất nàng né được, huống hồ nàng không biết. Khẩu B-a-M văng khỏi hổ khẩu. Nàng ngơ ngác nhìn Văn Bình. Chàng đã ngã nhoài trên mặt đường. Nàng quay sang nhìn Lê Diệp. Và nàng chợt hiểu.


Lần này nàng khóc tu tu. Vừa khóc, nàng vừa chạy về chiếc Volvô 1800S do Lê Diệp lái. Nàng ngồi vào vô lăng, đóng cửa kêu sầm, quơ tay tìm công tắc. Nàng hối hả đạp ga xăng. Ơ hay ! Nàng đã vặn khóa công tắc sao mà động cơ lại câm lặng. Lê Diệp thò đầu vào trong xe :


- Chị ơi, đó là công tắc giả !


Thu Thu vứt chìa khóa xuống sàn xe rồi bưng mặt khóc nức nở. Văn Bình mon men lại gần. Thu Thu xây lưng lại. Văn Bình tỏ vẻ ngượng ngùng khi thấy ông Hoàng gài cây bút Pạc ke méo mó vào túi áo vét tông. Phớt lờ như không, ông Hoàng nói với Văn Bình:


- Những thể thức liên quan đến cuộc tiếp xúc giữa anh và Olsen được ghi âm trong băng cát sét. Anh mở hộp táp lô là thấy. Chiếc Volvô do bà Thu Thu lái tới đã được săn sóc máy móc kỹ lưỡng. Anh cần hỏi gì nữa không?


Ông tổng giám đốc tiếp tục phớt lờ tấn tuồng trai gái ghen hờn vừa diễn ra. Về phần Văn Bình, chàng không thể phớt lờ. Chàng bèn đề nghị:


- Xin phép ông hoãn cuộc gặp lại một ngày.


Ông Hoàng thừa biết chàng xin hoãn để làm gì. Ông vẫn bình thản:


- Không hoãn được. Ông Olsen đòi gặp gấp rút. Họ là chủ, mình là người làm công, thời đại cạnh tranh ráo riết, mật ít ruồi nhiều này với số tiền công một vài ngàn đôla đã làm nhiều người sợ mất vía, phương chi bạc triệu. Những 8 triệu.


- Ông đã hiểu hoàn cảnh chúng tôi. Tôi không thể ...


- Giá Olsen không đích thân yêu cầu và không nêu đích danh anh, có lẽ tôi đã cử Lê Diệp. Từ trước đến nay, mọi điệp vụ của Sở đều được tiến hành trên căn bản tình nguyện. Do đó, anh có toàn quyền quyết định.


Văn Bình tần ngần giây lâu. Chàng không thể bỏ rơi ông Hoàng. Song le, lòng chàng đang rối beng. Chàng phải kiếm một bãi biển vắng vẻ, nghỉ ngơi một thời gian may ra mới phục hồi được sự bình tĩnh của tâm tư. Chàng bèn nhìn ông Hoàng:


- Chào ông.


Chàng xây lưng hối hả bước đi. Thu Thu bỗng gọi giựt:


- Z.28, anh đi đâu?


Giọng chàng cay đắng:


- Tôi cũng chưa biết đi đâu.


- Anh sắp gặp Olsen để làm một việc 8 triệu?


- Phải. Nhưng tôi đã chán ngấy. Tôi không làm cho ông ta nữa. Đồng tiền đã trở thành một xỉ nhục đối với tôi. Nhất là đồng tiền bẩn thỉu của Olsen.


- Trời ơi, em xin lỗi anh. Em đã hiểu lầm anh. Anh đừng bỏ đi nữa. Anh nhận lời giúp ông Olsen nhé! Em đang cần tiền, Sở đang cần tiền. Dễ gì có được 8 triệu trong lúc này.


- Em đang cần tiền? Em làm gì mà cần tiền? Và cần những 8 triệu đôla?


- Chẳng qua lỗi tại em. Em giữ chân thủ quỹ cho Sở sau bức màn sắt. Trong tay em lúc nào cũng có từ ba triệu đôla trở lên. Em lấy tiền này đổ vào thị trường chứng khoán, chả vì đồng mỹ kim đột nhiên tuột giá. Em lấy hết tiền quỹ mua bán lung tung, đinh ninh lãi to, không ngờ lỗ liểng xiểng, mất gần sạch bách. Anh em ở Đông Âu đang mỏi mắt chờ tiền. Em hoảng hồn phải điện hỏa tốc cho ông tổng giám đốc. Các trương mục của Sở ở đây đã rỗng tuếch. Chỗ ông cụ cũng hụt lên hụt xuống nên ông cụ phải bay đến Đan mạch để liệu kế giúp em.


Văn Bình thở dài:


- Thôi được. Anh sẽ ở lại.


Thu Thu cười tươi như hoa nở:


- Thế là chúng mình làm hòa với nhau.


Lê Diệp cười hích hích một mình. Văn Bình đề nghị với ông Hoàng:


- Nếu không có gì trở ngại, tôi xin Thu Thu làm phụ tá.


Đứa trẻ mới đậu tiểu học cũng hiểu chữ "phụ tá" theo nghĩa khác. Nhưng ông Hoàng nghiêm trang đáp:


- Tôi đã nghĩ đến việc này. Bà Thu Thu phụ tá anh, công việc sẽ có thể kết thúc nhanh chóng hơn. Bà ấy lại am hiểu địa lý trong vùng, anh khỏi bị bỡ ngỡ. Chỉ tiếc là bà ấy phải lánh mặt vì trường hợp bất khả kháng.


- Thưa, thường hợp bất khả kháng nghĩa là ...


- Nghĩa là số tiền bị mất trên thị thường về vụ mua đi bán lại đôla lên đến 5 triệu. Quá nửa là tiền của Sở, số còn lại là tiền của Ủy ban phối hợp Đồng minh. Bà ấy chỉ được ló mặt ra sau khi nộp đủ tiền vào ngân hàng. Thành ra tất cả chỉ còn trông cậy vào anh.


Văn Bình lại tiếp tục thở dài:


- Vâng, tôi xin hết sức.


Chẳng buồn chào ai, Văn Bình tiến lại chiếc Volvô. Theo cung số, chàng lụy vì đàn bà. Chàng yêu người nào là sẽ khổ vì người ấy. Lê Diệp nhường vô lăng cho Thu Thu. Trong loáng mắt, chiếc xe đua sơn đen chở ông Hoàng, Lê Diệp và Thu Thu nhòa biến trong nắng chiều vàng rộm.


Ngồi một mình trong xe -2 chiếc Volvô thể thao giống hệt nhau như hai giọt nước- Văn Bình bâng khuâng nhìn theo những cơn lốc bụi đỏ tan biến trên con đường vắng. Con đường này dẫn lên phía bắc Đan mạch. Mấy ngày trước, chàng từng ở đấy, đánh bạc chí chạp trong sòng bạc độc nhất vô nhị Elsino. Nếu Thu Thu không lâm nạn, chàng đã rủ nàng đến sòng bạc thi vị này, sau đó đến tắm tại bãi biển được coi là ngoạn mục nhất trong xứ. Và nhất là sánh vai nàng ngoạn cảnh trong khu rừng hươu nai thần tiên rộng 3.500 mẫu gần Klampenbo.


Trên thế giới chưa có nơi nào hươu nai được tự do gần gũi con người bằng ở đó. Với hơn 2.000 con tung tăng nhảy nhót giữa những cánh rừng êm ả đầy hoa, những hồ nước trong veo, những con đường kín đáo giành riêng cho tình yêu và những tiệm mở cửa quanh năm thích hợp với những thực khách khó tính. Khu rừng hươu nai, hoặc gọi một cách văn vẻ là Dương viên 1 ở xa thủ đô Copenhay chưa đầy nửa giờ đồng hồ tàu điện, nên mỗi lần tạt qua thủ đô Văn Bình đều tới đó.


Xe hơi không được phép chạy trong vườn, du khách phải dùng xe ngựa. Khoái nhất là lúc trời chiều lảng bảng, thả cương ngựa lang thang rồi tìm chỗ ... tình tự với người yêu. Tình yêu ở Đan mạch tự nhiên như ăn và uống. Người ta có thể ăn uống ung dung ngoài lộ thì trong rừng, trên yên ngựa người ta cũng có thể ung dung hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu.


Văn Bình thè lưỡi liếm mép. Thế là hết. Mới gặp nàng, chưa kịp làm gì thì nàng đã đi biến. Thà không gặp nàng thì thôi. Ông Trời chơi khăm thật ! Không hiểu ông Trời chơi khăm hay lại ông Hoàng đạo diễn ? Mùi tóc thơm và da thịt của Thu Thu còn phảng phất trong xe. Chàng đã quen với nó nên lòng chàng càng thêm xao xuyến. Chàng ngồi một lát cho tinh thần dồn lắng và hút một mạch ba điếu thuốc Salem rồi mới mở hộc táp lô lấy hộp băng cát sét, đút vào kẽ máy trước mặt. Chàng ấn nhẹ nút nghe vào tai. Cuộn băng kêu rè rè khoảng 30 giây, rồi đến giọng nói Lê Diệp. Bắt đầu là những chi tiết về cuộc tiếp xúc với tỉ phú Olsen. Tiếp theo là một số chỉ thị minh bạch để bảo đảm an ninh.


Sau là hết.


Văn Bình toát bồ hôi lạnh. Chàng rùng mình, vẩy ốc mọc đầy người. Lê Diệp nói chậm, lại giọng nhỏ nhưng mang vẻ nghiêm trọng hơn. Văn Bình nín thở nghe :


" Ông tổng giám đốc ra lệnh cho tôi lưu ý anh đến hoàn cảnh hiện thời của cô Thu Thu. Hôm nay, anh gặp nàng là do ông Hoàng dụng ý. Cô Thu Thu bị thua lỗ, mất mát nặng nề trên thị trường chứng khoán là do nàng tự ý. Nàng không hề xin phép cũng như chưa hề thỉnh ý kiến ông Hoàng. Sự thua lỗ đột ngột và tai
biến của nàng bắt buộc ông tổng giám đốc phải đi Đan mạch. Vẫn biết ông đến đây để tắm lạnh chữa bệnh sauna, để hội họp với các đồng minh điệp báo, nhưng phần quan trọng vẫn là tìm cách gỡ thế kẹt cho cô Thu Thu. Nàng lâm vào thế kẹt này không ngờ. Kẹt vì tiền là phần nhỏ, tuy cũng đã gây nhiều rắc rối khiến anh
phải làm công cho Olsen. Nhưng kẹt vì tinh thần mới là phần chính.


Bằng cuộc điều tra kín đáo, ông Hoàng khám phá ra từ 6 tháng nay, cô Thu Thu bị khủng hoảng tâm não. Kết quả dễ nhìn thấy là bất cứ công tác nào, xin nhắc lại bất cứ công tác nào do Sở giao phó nàng đều làm hỏng hoặc bỏ bê. Kết quả đáng lo ngại là nàng tham gia các hoạt động sa đọa ở Bắc Âu. Ông Hoàng nắm được bằng chứng cụ thể cô Thu Thu có chân trong hiệp hội Zombie. Hiệp hội này quy tụ những người mắc bệnh sa đọa sinh lý. Theo tin tức, nàng đã bị chụp hình lén. Dường như địch đã nắm được những tấm hình này và sẵn sàng " săng ta "
nàng. Nàng bị lệch lạc thần kinh hay bị lọt vào cạm bẫy của địch, phải chờ nàng về Sàigòn được y sĩ của Sở khám bệnh mới có thể biết rõ. Tuy nhiên, ông Hoàng hy vọng nàng sẽ lấy lại phần nào sự sáng suốt và sự quân bình sau khi bất thần gặp anh trên đất nước người.


Ngay sau đây là một số tin tức đã được kiểm nhận liên quan đến hiệp hội Zombie và sự dính líu của cô Thu Thu ...


Anh bấm nút " phá ", đúng 5 giây sau cát sét sẽ tự hủy. "


Nút " phá " của cát sét nhỏ bằng phần tư hạt mè, nằm gọn trên góc trái. Loại băng ghi âm này được chế tạo riêng tại ban chuyên môn của Sở. nó chứa hóa chất đặc biệt, không hại da thịt, hít thở cũng không hại, song lại có khả năng đốt cháy lát tích, chất được dùng làm băng ghi âm. Văn Bình bấm nút " phá " rồi quăng hộp băng cát sét qua cửa xe. Trong giây lát, khói bốc nghi ngút, tiếp sau âm thanh loẹt xoẹt. Cuộn băng nhực biến thành tro tàn, những kỹ thuật tối tân nhất cũng không thể phục hồi được nguyên trạng. Nhìn đống tro khét, Văn Bình lẩm bẩm :


- Thật không ngờ.


Sự thay đổi tinh thần của Thu Thu, nữ điệp viên tài ba nhất Sở, đã giáng xuống đầu Văn Bình như tiếng sét. Từ lâu, chàng đã biết rõ những hậu quả nghề nghiệp. Bất cứ ai sống trong tình trạng căng thẳng thường trực đều khó thoát khỏi những trục trặc thần kinh. Nặng thì điên loạn, phải nằm dưỡng trí viện đến nàng thở hơi cuối cùng. Nhẹ thì dở dở ương ương, phải giã từ nghề nghiệp. Văn Bình có hệ thống thần kinh bằng thép mà hơn một lần đã mắc bệnh mất ngủ, và từng bị người quen coi là " tốc " nhẹ. Thu Thu cũng là con người như chàng, nàng lại còn là phụ nữ với sự xúc động thiên phú rồi rào nên nàng bị khủng hoảng tâm não là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, đối với chàng đó là chuyện " thật không ngờ ".


Hoàng hôn gần tàn. Văn Bình coi giờ. Nơi hẹn cách 20 cây số, chàng phải hiện diện trước khi trời tối. Chàng kiểm soát tứ phía trong khi nổ máy lái ra đường. Chàng chạy được nửa cây số thì quẹo trái. Đây là đường xuống biển. Con đường thẳng băng, hai bên trồng cây san sát, xanh um, khiến trời còn sáng mà Văn Bình phải mở đèn pha. Xe cộ chạy ngược chiều khá nhiều, và nhiều nhất là xe đạp, vì vậy chàng không dám tống mạnh ga xăng. Đến ngã ba, lại quẹo trái. Giữa lộ được dựng tấm bảng lớn sơn trắng, chữ đỏ :


" Đường riêng đến biệt thự Olsen.


Người lạ cấm vào. "


Con đường được trải nhựa đàng hoàng, không thấy một ổ gà nhỏ, trượt pa tanh cũng khoái chứ đừng nói là phóng xe đua nữa. Văn Bình đang tương tư tốc độ, chàng định lợi dụng cơ hội để tử xem khả năng tối đa của chiếc Volvô thể thao đắt tiền lòi con mắt này lên đến bao nhiêu.


Nhưng chàng vội thay đổi ý kiến ngay vì một tấm bảng khác, cũng chôn sừng sững giữa đường, và cũng lớn bằng cái chiếu, đã đề giòng chữ cảnh cáo :


" Cấm vượt 30 cây số - giờ "


Trời đất, không được chạy quá 30 cây số - giờ thì di chuyển bằng xe đạp còn hơn. Chàng rồi kị tốc độ rùa bò. Xe đua mà chạy rùa bò thì còn khổ hơn cuốc bộ. Con đường cần trụi, không cây cối, lượn khúc ngoằn ngoèo giữa cánh đồng trống trơn, không mùa màng lúa má. Rộng như sa mạc. Gió biển thổi vù vù. Hột cát bay ào ào vào xe hơi. Chàng thầm nghĩ xe hơi của Olsen gắn máy điều hòa, có tài xế lái, ông ta thơ thới dựa ghế nệm êm ái, phì phèo xì gà và nhấm nháp huýt ky cho nên không quan tâm đến việc chạy nhanh hay chậm. Nhưng về phần chàng, chàng không khoái hít bụi và đớp bụi. Chàng chậc lưỡi rồi đạp lút ga xăng. Chiếc 1800S không đến nỗi làm kỹ nghệ xe đua Thụy điển hổ thẹn với làng đua xe thế giới. Nó lướt phăng phăng, máy reo tròn trịa. Volvô, theo tiếng la tinh có nghĩa là " tôi phóng ", nghĩa này rồi đúng vì trong chớp mắt, nó đã vọt tới 150 cây số-giờ. Tuy nhà sản xuất không nói ra ( vì sợ chạm tự ái quốc gia, hoặc sợ bị cải chính tùm lum, ...) nhưng nhiều người biết chuyện đều đồng ý là chiếc 1800S được chế tạo để cung ứng với nhu cầu ... ái tình bản xứ. Thụy điển vốn là xứ lạnh khát tình kinh khủng, song họ lại có nhược điểm ấy là phải cần một thời gian khá dài để hâm nóng. Sau những năm dồn ép của thế chiến thứ hai, một số phụ nữ mắc chứng lãnh cảm. Đàn ông hẹn hò với gái nhiều khi mệt ứ hơi mà gái vẫn chưa hứng đến đâu. Muốn hóa giải tình trạng bất lợi này, đàn ông Thụy điển phải tìm cách hâm nóng bằng tốc độ. Phóng xe quá 150 cây số-giờ, nhịp tim không thể đập dưới 120 một phút. Phụ nữ gan lì nhất cũng phản ứng nồng nàn ở nhịp tim 120. Do đó, những kiểu xe ngốn xa lộ ra đời. Thụy điển là nước nhỏ, vỏn vẹn hai công ty sản xuất xe hơi. Công ty Volvô được coi là đàn anh, và công ty này chỉ chế tạo loại xe thần mã.


Đồng hồ tốc độ lấn qua con số 170. Loáng thoáng hai bên đường, Văn Bình thấy một giẫy bảng, cũng sơn trắng chữ đỏ. Tuy xe chạy nhanh, chàng vẫn còn đọc được. đại để : tài xế chỉ được giữ mức 30 cây số-giờ ... nếu không : nguy hiểm chết người ... nếu không : nguy hiểm chết người ... Văn Bình phì cười. Tỉ phú Olsen không nhiều thì ít là ông già dở hơi. Hoặc lập dị quá đáng. Chàng sẽ lái nhanh gấp 7 lần con số tốc độ bắt cuộc của ông ta cho mà coi.


Bề rộng xa lộ đột nhiên thu hẹp lại phân nửa. Hai bên đường được trồng những cây cọc bê tông sơn đỏ cao gần đầu người. Văn Bình vẫn không bớt ga xăng. Nhưng miệng cười ngạo nghễ của điệp viên Z.28 bỗng mím lại. Con đường đã hết dích dắc. Nó thẳng băng như cây thước kẻ. Và nhờ nó thẳng băng như cây thước kẻ nên Văn Bình không mất mạng. Cặp mắt sáng quắc của chàng nhìn từ xa thấy một vật đen sì sừng sững chấn ngang đường. À, đó là rào cản. Giống như rào cản của sở hỏa xa.


Theo tiêu chuẩn quốc tế, người nào thấy được những chữ cao 12,5 centimét từ khoảng xa 84 mét thì được chấm điểm 20/20 trong các cuộc thi lấy bằng lái xe đua. Điểm 20/20 là điểm cao nhất. Tay đua xe hơi mắt tốt nhất cũng chỉ đạt 20/20 là cùng. Văn Bình đã dự nhiều cuộc đua, các y sĩ khám mắt chàng thảy đều ngạc nhiên vì thấy chàng có thể nhìn xa hơn 84 mét, và mặc dầu trong môi trường thiếu ánh sáng mặt trời, nhỡn lực của chàng cũng không bị ảnh hưởng.


Bộ máy tự tồn kêu rần rần trong óc, Văn Bình rút ngay bàn chân phải khỏi ga xăng và rà thắng. Chàng không đạp mạnh mà chỉ mớm nhẹ, đạp làm nhiều lần. Xe chạy nhanh thắng gấp thường làm xe lật. Và thắng gấp cũng vị tất tốp được 4 bánh đang lao trên xe lộ. Cùng một lúc với bàn chân rà thắng, tay phải chàng lần lượt xuống số. Từ số 5, chàng xuống ngay số 2. Rồi từ số hai lên số 4. Số 4 tuột xuống số 3. Số ba xuống số 2. Chàng buông hết ăm ba da, từ số hai chàng kéo mạnh xuống số 1. Róc róc ... rẹt rẹt ... lộp bộp ... nhiều tiếng động chói tai nổi lên trong hộp số. Bộ phận sang số đắt tiền của chiếc Volvô 1800S bị vỡ tan. Văn Bình không còn lối nào thoát : chàng bắt buộc phải hy sinh hộp số một cách có hệ thống để níu kéo con ngựa bất kham. Trước mặt chàng, tấm rào cản hiện ra lù lù. Thật hên cho chàng. Nếu chàng húc vào rào cản, chắc chắn chàng sẽ bị tai nạn vì rào cản gồm nhiều cây thép tròn lớn bằng cánh tay.


Róc róc ... rẹt rẹt ... lộp bộp ... rẹt rẹt ... chiếc Volvô khựng lại, lết như trượt tuyết trên quãng đường dài gần 20 mét. Rồi tốp. Cảng xe chỉ chạm nhẹ những thanh sắt đồ sộ của tấm rào cản hung dữ. Cũng như mọi tay đua khác, cảng xe Volvô rất yếu, chạm nhẹ là móp. Xe đã ngừng kịp thời mà nó cũng gẫy gập làm đôi trước khi đứt khỏi thân xe văng ra xa. Sức ép làm đèn pha vỡ nát. Kiếng chắn gió được chế tạo theo chất liệu đặc biệt nên chỉ rạn nứt tứ tung chứ không bể nát. Văn Bình ghì chặt thân ghế. Chiếc xe đua mỏng manh quay tròn nhiều vòng. Sau cùng nó mới chịu đứng yên.


Tấm rào cản được nối liền với trạm gác ở bên trái. Một ngôi nhà nóc bằng, trông như cái hộp các tông trắng toát. Sau lưng ngôi nhà là bãi cát. Bãi cát cũng trắng toát, khoe khoang những rặng kè thấp lùn mũm mĩm, màu xanh thẫm, lấp loáng ánh sáng hoàng hôn. Và kế tiếp bãi cát trắng toát là biển. Biển xanh man mác, sóng ‡ vỗ rập rình. Ngôi nhà hộp nằm đơn độc dọc xa lộ. Chung quanh không còn ngôi nhà nào khác. Vậy tỉ phú Olsen ở đâu ? Ông ta ở trên đảo, thế tất ra đảo phải dùng ca nô hoặc trực thăng. Trong tầm mắt, Văn Bình chẳng thấy gì. Ca nô cũng không. Trực thăng cũng không. Quang cảnh hoàn toàn quạnh quẽ.


Văn Bình mở toang cửa xe, thót xuống. Hai gã đàn ông từ ngôi nhà hộp khệnh khạng bước tới. Bọn này đều cao to như tên cận vệ của Nana chàng gặp trong nhà hàng Divan 1. Cả hai đều trố mắt nhìn chàng như thể chàng là dị nhân từ hành tinh xa xăm lạc xuống địa cầu. Một tên hỏi :


- Ông là đại tá Z.28 ?


Văn Bình đáp :


- Phải. Tôi có hẹn với ông Olsen.


- Ông liều thật. Phóng nhanh gần 100 cây số-giờ thì có ngày chết uổng mạng.


- Tôi chỉ chạy 90.


- Thảo nào. 90 mới có thể thắng kịp trước rào cản. Chứ chạy hơn 100 thì đã tan xương nát thịt như họ.


Văn Bình nói dối mà bọn cận vệ còn sợ teo, nếu chàng thú thật chàng phóng non 200, chúng còn sợ teo tóp đến đâu. Sự lo sợ của chúng cho chàng thấy con đường này chứa đựng một cái gì khác lạ. Phóng nhanh 100 cây số-giờ có gì mà chúng phải sửng sốt ? Tại sao chúng lại nói " chạy hơn 100 thì đã tan xương nát thịt như họ " ? Họ là ai ? Văn Bình hỏi :


- Nhiều người thiệt mạng trên quãng đường này ?


Vẫn tên cận vệ hồi nãy đáp, giọng trang trọng :


- Nhiều. Trước sau gần một tá. Dọc đường, chúng tôi cắm 50 tấm biển là vì thế. Nếu là xa lộ công cộng, xa lộ do Nhà nước làm, xa lộ không được trang bị hệ thống tỏa mù thì phóng 100, chứ phóng 150, 160 cũng chẳng sao ... Đường thẳng, tốt, và lưu thông ít, người ta còn dám phóng 180, hoặc 200 nữa. Nhưng xa lộ Olsen này lại khác. Hoàn toàn khác. Từ trước đến nay, chưa ai dám vượt quá 100. Người bạt mạng cũng chỉ chạy quanh quẩn ở mức 50, 60 cây số-giờ. Xa lộ Olsen này, như tôi vừa nói, được trang bị một hệ tống tỏa khói mù độc đáo. Chiều dài xa lộ khoảng 22 cây số, 15 cây số đầu thì rất bình thường, song từ cây số 16 trở đi, một làn khói vô hình được phun từ đất lên có tác dụng tạo ảo ảnh thị giác. Hễ lái xe nhanh hơn tốc độ qui định là gặp nạn.


Hai tên cận vệ kéo nhau đến chỗ chiếc Volvô nằm mọp. Giàn đồng méo xẹo, nhưng máy móc còn tốt nguyên. Một tên le lưỡi nhìn cái vô lăng gẫy cụt, vòng tròn văng qua bên, còn trơ lại cây sắt lởm chởm. Trong những tai nạn tương tự, nạn nhân thường nhào về phía trước, bị cọc tay lái đâm xóc mặt và ngực. Cái chết xảy ra vô cùng thê thảm. Thế mà Văn Bình vẫn phây phây. Chàng đang phì phèo điếu Salem mới đốt, nét mặt nhàn nhã của người hóng gió buổi chiều.


- Dạ, ông là đại tá Z.28 ?


Câu hỏi căn cước này được lặp lại lần hai. Bọn cận vệ hoài nghi hỏi hoài vì chúng không tin sự việc đang diễn ra là có thật. Chúng tưởng là mộng, Văn Bình cũng là mộng. Chàng cười :


- Không lẽ tôi là cô Nana.


Hai tên cùng xanh mặt :


- Chết, cô Nana nghe được thì ốm đòn.


- Các anh đừng lo. Chừng nào tôi hôn Nana, tôi sẽ kêu các anh đến chứng kiến.


- Lạy ông, ông đùa dai như vậy, chúng em mất chỗ đội nón.


Văn Bình theo hai tên cận vệ bước vào ngôi nhà sơn trắng vuông vức như cái hộp cạc tông khổng lồ. Phòng ngoài là trạm gác. Phía sau nhà có nhiều lớp rào kẽm gai trùng trùng điệp điệp. Qua ô cửa kiếng, Văn Bình thấy đàn bẹc giê lông xù. Con nào con nấy to bằng con beo. Bầy chó đang nằm thành hành chữ nhất. Có lẽ chúng có bổn phận canh gác mặt hậu ngôi nhà. Văn Bình tự nhủ "ngôi nhà bé tí tẹo tì teo này có gì quan trọng đâu mà Olsen phải nuôi chó săn thượng thặng canh gác? "


Cửa mở. Văn Bình tìm ngay ra giải đáp. Té ra, đường từ đất liền ra đảo tư của Olsen không dùng trực thăng hoặc ca nô vì có đường hầm dưới bãi cát. Một tên cận vệ ấn nút điện. Dưới ánh đèn sáng, Văn Bình thấy cầu thang trôn ốc dẫn từ mặt đất xuống hầm. Một tên ở lại, tên thứ nhì xăm xăm tiến lên.


Văn Bình đụng vai hắn:


- Còn xa không?


Hắn đáp:


- Thưa, không xa mấy. Vả lại, có sẵn xe hơi điện bên dưới.


Cầu thang trôn ốc được lau bóng loáng tưởng như soi mặt có thể khám phá ra nếp răn. Nó không được trải thảm. Nó làm bằng xi măng tô đá rửa màu trắng pha xám, rộng gấp đôi cầu thang đại lữ quán Caraven ở Sàigòn. Xuống đến nền hầm, Văn Bình có cảm tưởng đang đi lượn trên đường phố Sàigòn một chiều thu thật đẹp, thơ mộng. Hơi mát hiu hiu, ánh sáng mặt trời không làm chói mắt. Riêng hệ thống đèn như ánh sáng mặt trời này đã tốn cả triệu mỹ kim. Chẳng hiểu cái nghề mua bán sách báo, phim ảnh cô soong (cohon) con heo của lão già mắc dịch Olsen kia mang lại cho ông ta bao nhiêu tiền hàng năm mà ông ta dám thiết trí một con đường hầm tối tân và lộng lẫy như vậy.


Làm hầm dưới biển là một công trình kiến trúc khó khăn. Sau hơn chục năm nghiên cứu, bàn bạc, tính toán với dự phí 1.000 triệu mỹ kim mà đường hầm xuyên biển Manche, từ Pháp sang Anh dài khoảng 40 cây số, vẫn chưa ra khỏi phạm vi ... giấy tờ. Tỉ phú Olsen quả là tay chịu chơi. Hầm rộng mênh mông. Nhà hầm trống trơn, sơn trắng, không bày biện đồ đạc nên trông càng rộng hơn. Nằm ngoan ngoãn giữa nhà hầm, trên nền đá rửa đẹp mắt là một giãy xe hơi nhỏ xíu, sơn nhiều màu rực rỡ. Nhìn sơ, Văn Bình biết là xe hơi điện. Loại này không dùng xăng, nhiên liệu của nó do nhiều bình điện lớn cung cấp. Nó chỉ chạy một vài trăm cây số là hết điện, phải sạc lại. Xe hơi điện có ưu điểm là không làm ô nhiễm không khí, thích hợp với sự di chuyển dưới hầm. Việc sản xuất xe hơi điện còn ở thời kỳ thí nghiệm nên giá bán rất đắt. Một chiếc nhỏ xíu giá tương đương 5 chiếc Cađilắc, kiểu xe sang nhất Hoa Kỳ.


Tên gác trèo vào xe. Chiều cao của xe chưa đầy một mét, hai người đàn ông ngồi là chật. Không có ghế sau. Vô lăng xe bé bỏng như đồ chơi trẻ con. Tên gác mở đềmarơ, động cơ nổ êm đến nỗi Văn Bình chỉ nghe tiếng kêu sau khi hắn sang số cho xe chạy. Căn cứ vào tốc độ từ 10 đến 20 cây số-giờ, Văn Bình biết đường hầm dài chừng hai cây số. Nó gồm hai lối, đi và về, kẻ vạch đàng hoàng. Hai bên cũng cắm bảng chỉ dẫn lưu thông, y hệt như xa lộ công cộng.


Chẳng mấy chốc, tên gác thắng xe lại và tắt máy. Hắn mời Văn Bình:


- Ông lên mặt đất bằng cầu thang trước mặt. Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong. Trên đảo sẽ có người đón tiếp ông.


Hắn cung kính chào chàng rồi quay đầu xe, từ từ lăn bánh trên mặt lộ trơn bóng. Cách chàng 5 mét là cầu thang trôn ốc. Giống như đúc cùng khuôn với cầu thang trôn ốc ở đầu xa lộ. Chàng trèo lên được nửa cầu thang thì cửa bên trên dạt ra, điều này chứng tỏ có sự ăn khớp chính xác trong hệ thống canh phòng. Phía trên cũng có ngôi nhà hộp đơn sơ mà kiên cố. Với hai tên gác, không đeo võ khí.


Trời đã tối. Sóng biển rì rào. Văn Bình lại được mời lên xe hơi điện. Xe chạy chậm rề rề. Tên gác lại hà tiện lời nói. Chàng hỏi, hắn mới mở miệng, và chỉ đáp ngắn ngủn, sau đó hắn câm lại như thóc. Đèn đường gắn sát mặt đất, chỉ đủ cho tài xế thấy lờ mờ. Tên gác không vặn đèn pha. Hắn lái khệnh khạng giữa đường, tốc độ giữ nguyên, không tăng không giảm. Văn Bình không thể quan sát cảnh vật vì ngoài những ngọn đèn đường yếu ớt không còn nguồn ánh sáng nào khác.


Xe hơi điện vượt qua hai giãy nhà lớn toàn bằng kiếng trong suốt. Văn Bình tấm tắc thầm. Đan mạch là xứ lạnh, thế mà bên trong nhà kiếng toàn là cây ăn trái nhiệt đới. Nghe đâu tỉ phú Olsen chi phí riêng cho khu vườn này mấy trăm ngàn đôla mỗi năm, nghĩa là Olsen tiêu xài hơn cả các ông vua tiêu xài trên thế giới. Văn Bình bỗng hiểu tại sao ông ta sẵn sàng bỏ ra 8 triệu đôla thuê chàng. Hai tên cận vệ khác chờ ngoài cổng biệt thự. Tòa biệt thự này nguy nga, đồ sộ không kém những dinh tổng thốn nguy nga đồ sộ ở các quốc gia Á Phi. Xe hơi tiếp tục qua cổng, với hai cận vệ kèm sát.


Họ dẫn chàng đến phòng khách khuất sau những giàn cây leo xanh um. Từ xa, không thể nhìn thấy phòng khách vì bị nhiều bức tường cao 5 mét ngăn chặn. Những bức tường đá ong này được bố trí rất khéo nên không những che giấu được mặt tiền, người nhìn trộm từ hai bên hông cũng bị hạn hẹp nhỡn tuyến. Thậm chí phi cơ bay ngang đầu biệt thự cũng khó ngó thấy bên dưới. Bọn cận vệ trao Văn Bình cho một người đàn ông trung niên mặc âu phục trắng hồ bột cứng nhắc, cổ đứng, vai vuông, thắt cà vạt đen, dận giày đen, đeo kiếng trắng gọng vàng. Chàng đoán y là quản gia của tỉ phú Olsen. Y nghiêng đầu thi lễ:


- Hân hạnh tiếp rước đại tá quý khách. Tôi là quản gia. Chủ tôi đang chờ quý khách trong phòng rượu. Nào, mời quý khách theo chân tôi.


Phòng khách là một kỳ quan kiến trúc. Trần nhà cao như trần bảo tàng viện. Toàn cột là cột, ba phía là cửa sổ, hàng giãy cửa sổ lớn. Văn Bình đếm bằng mắt được gần 50 bộ xa lông. Phòng khách của Olsen còn rộng gấp 5, gấp 10 phòng thết đại tiệc trong các đại khách sạn quốc tế. Mỗi bước chân là mỗi núi của ê hề: 50 bộ xa lông không cuộc loại tân tiến được bày bán trong các tiệm đồ gỗ, mà toàn là bàn ghế cổ xưa. Kiếm đủ tiền sắm1 bộ cũng đã đủ sụm xương sống. Thảm trải chân cũng là đồ sưu tập. Bằng len. Bằng rơm và tre. Bằng rễ cây rừng rậm châu Á. Bằng da hổ, da cá sấu, da chuột bạch Tây bá lợi á. Hầu hết đều là thảm dệt tay.


Văn Bình qua phòng khách, rẽ vào hành lang trước khi đến nơi được đặt tên ví von là "phòng rượu". Có mặt tại phòng rượu lúc này thật hợp thời và hợp khẩu. Buổi tối, công việc rỗi rãi, vào nhà hàng để "apêrô" vốn là một trong nhiều thói quen của Văn Bình. Tỉ phú Olsen có xưởng riêng chế tạo huýt ky cũng nên. Được thưởng thức rượu ngon của đại gia già Olsen với cô con gái ... rượu Nana rà rà một bên thì nguy hiểm đến mấy ( và giá bị bớt số tiền công 8 triệu đi nữa ) chàng cũng xung phong lên hàng đầu. Nhưng "phòng rượu" đã lù lù trước mắt mà giai nhân Nana và huýt ky chính cống đâu chẳng thấy. Căn phòng nhìn ra khu vườn nhỏ, đèn thắp mát dịu. Gọi là "phòng rượu" mà chàng chỉ thấy toàn đồ quý. Một giãy tủ gương được kê sát chân tường. Sau làn kiếng trong suốt, toàn bài là bài. Vâng, những con bài được dùng trong cuộc đỏ đen từ đông sang tây, từ thưng cổ đến ngày nay. Sưu tập bài là mốt sưu tập ra đời từ sau thế chiến thứ 2, chỉ một thiểu số hạn chế mới dám chơi vì rất tốn tiền. Nếu đúng là bài xưa, thật xưa, nghĩa là mấy thế kỷ trước Thiên chúa thì có cỗ bài trị giá vài triệu đôla Mỹ. Bài hạng nhì phát xuất từ Trung đông cũng chẳng rẻ gì. Từ giữa thế kỷ 13, bài lá mới được du nhập vào Âu châu. Tuy nhiên, kiếm được một cỗ bài thời ấy -loại thật, không phải loại mập mờ đánh lận con đen- cũng mất 3, 4 trăm ngàn mỹ kim.


Văn Bình huýt sáo để tỏ sự thán phục. Chàng vừa nhận điện được những con bài cổ xưa nhất thế giới. Lá bài hình tròn. Tròn vành vạnh. Do Ấn độ nghĩ ra trước tiên. Kiểu bài tròn này đã mất tăm, chỉ còn lưu lại trong bảo tàng viện. Kế bên xấp bài tròn là những kiểu bài rộng bề ngang. Mãi đến cận kim, bài rộng bề ngang mới được thay thế bằng bài hẹp mà dài. Ông Hoàng vốn ưa sưu tập các kiểu bài xưa. Tủ đựng bài của ông còn quá nghèo nàn vì lẽ ông không có cơ hội xục xạo những thị trấn bán đồ cũ trên thế giới. Đôi khi có cơ hội thì lại thiếu tiền mặc dầu ông ký chi phiếu hàng triệu đôla, ông lại ... rách túi hết chỗ nói. Không đủ tiền tậu xe hơi riêng 1.000 đôla, chứ đừng nói là ngấp nghé cỗ bài vài ba triệu đôla nữa. Bệnh sưu tập bài lá luôn luôn dằn vặt ông, ông bèn sai đóng cái tủ nhỏ xíu, đặt gần buya rô làm việc với mấy chục cỗ bài nửa tân nửa cựu để thỉnh thoảng ngắm nghía cho đỡ ... cơn ghiền. Giá chàng thuổng được cỗ bài tròn mang về biếu thì chắc chắn ông tổng giám đốc gần đất xa trời sẽ lột da trẻ lại. Văn Bình nghĩ vậy. Trong óc chàng nhú lên tư tưởng cầm nhầm.


Ừ, lão Olsen quá giàu, mất một cỗ bài có đáng gì, dẫu là bài quý.


Văn Bình dí mũi sát tủ kiếng. Niềm vui của ông tổng giám đốc đang ngự trong tầm tay chàng. Khóa tủ không phải là hào lũy bất khả xâm phạm. Chàng chỉ lướt nhẹ tay qua là mở tung. Chàng đảo mắt quan sát quanh phòng, chụp mọi vật và mọi vị thế vào trí nhớ. Chàng ráng đợi đêm nay. Hoặc đêm mai.


Một giọng khàn khàn vang lên sau lưng chàng:


- Ông đại tá Văn Bình! Ông thích cỗ bài tròn Ấn độ lắm ư?


Chàng giật mình. Kẻ vừa cất tiếng đã đọc thấu tâm can chàng. Chàng quay lại. Và càng giật mình nhiều hơn vì người vừa cất tiếng, người chàng đinh ninh là tỉ phú Olsen với mái tóc bạc phơ lại không phải là tỉ phú Olsen. Tuy khuôn mặt, chiều cao, dáng dấp hoàn toàn là tỉ phú Olsen, nhưng đầu trọc tếu và nhẵn thín không một sợi tóc.
 --------------------------------


	1	bois de Rude.


  




VI

Ba ngàn triệu đô la

Văn Bình đã gặp Olsen trong vườn địa đàng. Mái tóc ông ta bạc phơ. Tóc dài chấm vai, và bò xuống quá tai nên màu tuyết trắng của nó càng dễ thấy. Bộ phận nổi bật trên thân thể Olsen là mái tóc. Nó tương phản với làn da nâu, kết quả của nhiều trưa tắm nắng trên bãi biển.


Olsen đang đứng ở góc phòng, tay cầm ly rượu lại không có mái tóc hippie bạc phơ. Ông ta hoàn toàn trọc. Trọc như nhà sư mới cạo. Da đầu ông ta láng bóng. Vầng trán rộng với cặp mắt sáng, cái đầu trọc tếu tạo cho tỉ phú Olsen một vẻ thông minh dữ tợn. Ông ta vẫn mặc bộ sám nhạt kẻ chỉ đỏ kín đáo và sang trọng. Lối may cắt thích hợp với thời trang quốc tế. Ve áo lớn gần gang tay, cổ sơ mi cũng cao và to, kèm theo cái quần chật mông, xòe ống, và đôi giày hai màu, mũi vuông, có cổ. Nhưng sự ngạc nhiên của Văn Bình chỉ hiện ra trong nửa tích tắc đồng hồ. Người đối diện chàng quả là Olsen. Chàng bèn chào bằng tiếng Anh. Olsen bước tới, thân mật bắt tay :


- Ông còn nhận được tôi là Olsen ư ? Giỏi lắm.


Văn Bình nói :


- Thú thật, tôi suýt lầm. Bộ tóc giả ông đeo hồi tối trông như tóc thật.


Olsen cười :


- Tôi mắc bệnh hói đầu từ hồi 20 tuổi. Uống và chích hàng tạ thuốc mà hói vẫn hoàn hói. Bởi vậy, đi đâu tôi cũng mang tóc giả. Nhưng về đến nhà là lột cởi. Ông đại tá đừng giận nhé.


- Chết, tôi đâu dám.


- Mời ông ngồi. Nghe đồn ông chỉ mê rượu huýt ky và mê thứ chính hiệu nên tôi sai phi công riêng qua Luân đôn chở về mấy thùng. Huýt ky cũng như đàn bà, phải không ông, càng ủ lâu càng thơm ngon. Rượu này được ép ở phía bắc nước Anh, cất giữ trong hầm đúng 70 năm, nghĩa là thứ tốt hảo hạng.


- Đa tạ ông Olsen. Rượu càng ủ lâu càng ngon, nhưng về đàn bà thì thưa ông ...


- Chỉ so sánh phần nào được thôi. Nhưng dầu sao người lịch lãm tất ông đồng ý đàn bà 30 vượt xa con gái thơ ngây, và trong nhiều trường hợp đàn bà 40 còn vượt xa hơn nữa. Ha ha ... nghe danh ông đã lâu, giờ mới được diện kiến. Nếu con Nana không kéo tôi vào nhà hàng Divan một thì tôi đã không được vinh hạnh cùng ông đối ẩm.


Olsen dứt lời, một người bồi mặc đồ trắng tinh bưng ra cái khay vàng đựng một bình rượu bằng pha lê, đáy và nút bằng vàng khối trạm trổ. Ly cũng vậy, mép bịt vàng, đế nạm vàng.


Olsen nói không ngoa, hớp huýt ky đầu tiên đã làm Văn Bình tỉnh người. Olsen nói :


- Ông uống nhiều, tôi cũng uống nhiều, nên ông cứ tự nhiên. Vừa uống chúng ta vừa trò chuyện. Ông tổng giám đốc Hoàng đã thảo luận với ông về điều kiện hợp tác chưa ?


- Thưa rồi.


- Tôi xin nhắc lại : 8 triệu đôla. Đồng tiền kiếm ra không dễ gì, nếu công việc không khó khăn và hiểm nghèo tôi đã không đề nghị thù lao 8 triệu. Vâng, vụ này rất khó khăn và rất hiểm nghèo. 8 triệu là tiền công. Ngoài ra còn tiền thưởng. Sau khi thành công, ông sẽ được trả hoa hồng 1% trong tổng số tiền lời phỏng định của tôi. Một phần trăm này lớn gần gấp 4 lần tiền công.


Văn Bình chớp mắt luôn mấy cái. Gấp gần 4 lần 8 triệu nghĩa là xêm xêm 30 triệu đôla. Chàng làm công nhiều phen cho các ông nhà giàu điệp báo quốc tế, và nhiều phen chàng được tiền thưởng, tuy nhiên chưa phen nào mó tới ba triệu chứ đừng nói là 30 triệu mỹ kim. Thế mà ông Olsen hứa thưởng 30 triệu đôla.


- Thưa, tiền thưởng 30 triệu đôla ?


- Phải, 30 triệu. Vì nếu ông thành công, ông sẽ mang về cho tôi số tiền lời khổng lồ trên dưới 3.000 triệu đôla.


Tưởng lãng tai, chàng hỏi lại :


- Dạ, 3.000 triệu ?


Olsen đáp :


- 3.000 triệu đôla là tiền lời phỏng định trong vòng 5 năm đầu tiên. Nếu tính gộp thêm 5, 10 năm kế tiếp, dân số thế giới gia tăng, số người tiêu dùng cũng gia tăng thì tôi có thể lời đến 4.000 triệu, 6.000 triệu không chừng ... Ông nghĩ coi, giàu nhất địa cầu là ông Hi úc, hoặc ông Gétty mà của chìm của nổi cũng chưa quá 3.000 triệu. Chuyến này chúng ta sẽ thu được gấp đôi.


Văn Bình là quán quân của đức tính bình tĩnh mà những con số ngàn triệu do Olsen đưa ra liên tiếp vẫn làm lóa mắt và bắn tóe đom đóm đầy sao. Ông ta làm gì mà đòi lời cả ngàn triệu đôla ? Buôn lậu ma túy ? Buôn lậu khí giới ? Dầu buôn lậu ma túy, buôn lậu khí giới, ông ta cũng không thể kiếm liền được 3, 4 ngàn triệu. Vả lại, sự hợp tác của chàng cũng bị giới hạn. Thứ nhất, chàng không thể giết người nếu đó là sự trả thù, thanh toán cá nhân. Thứ hai, chàng không thể dính vào những hoạt động buôn lậu ma túy và khí giới, nghĩa là những hoạt động bị công pháp quốc tế ngăn cấm, và bị các quốc gia Á Phi đặt ra ngoài vòng pháp luật.


Chàng toan hỏi " thưa ông, ông buôn gì, ông làm gì mà có thể lời 3, 4 ngàn triệu đôla ? " song chàng đã tìm cách che dấu sự băn khoăn với ly rượu nâng lên miệng. Ông già Olsen đã đón đọc được niềm thắc mắc của chàng. Ông nói :


- Tôi hiểu sự e ngại chính đáng của ông. Có lẽ ông lầm. Vì công việc sắp giao cho ông hoàn toàn hợp pháp. Nó là một hoạt động thương mãi thuần túy. Kiếm được nhiều tiền là vì nhiều người mua, ai cũng phải mua, một món hàng cần thiết như ăn uống, hoặc còn cần thiết hơn ăn uống. Một phát minh vĩ đại trong lãnh vực hạn chế sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình. Nói nôm na đây là một phát minh chưa từng thấy về phương pháp ngừa thai.


- Thưa ... ngừa thai thì làm cách nào thu về được tiền lời ba ngàn triệu đôla


- Dân số trên địa cầu hiện là ba ngàn triệu 1. Trong tổng số này, phân nửa là những người trong tuổi biết yêu đương. Nghĩa là 1.500 triệu người. Năm đầu tiên, 1/5 sẽ mua hàng của tôi, mỗi người mang lại cho tôi một đôla tiền lời. Vị chi một năm 300 triệu, 5 năm 1.500 triệu. Đó là ước tính khiêm tốn tối thiểu.


 -Thưa ông, tôi không nghĩ rằng ...


- Nhiều người cũng hoài nghi như ông, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, họ đều bật ngửa. Ông quen hoạt động chống các cơ quan gián điệp đối phương, chưa bao giờ liên hệ đến địa hạt này nên ông rụt rè rất đúng. Trước hết, tôi cần thảo luận qua về kỹ thuật ngừa thai hiện tại. Không phải bây giờ, mà từ ngàn xửa ngàn xưa vấn đề ngừa thai đã được nêu ra. Loài người đã vất vả tìm kiếm mà chưa thành công. Vấn đề này chẳng có gì tục tĩu. Nó từng được nhắc tới trong kinh Cựu ước 2. Người Ai cập thời thượng cổ đã dùng bông tẩm mật ong, gọi là để chặn tinh trùng. Cũng như phụ nữ La mã thời César với miếng băng ngừa thụ thai ngâm trong dầu ô liu. Trong khi người Trung hoa bắt phụ nữ dùng lá trà nghiền trong rượu. Và dân bộ lạc Thái bình dương nhảy xuống tắm sau khi làm tình với tin tưởng chất muối mặn có phép lạ màu nhiệm.


Nền văn minh càng tiến bộ, người ta càng nghĩ thêm nhiều cách : cách chay tịnh, cách Oginô dựa trên chu kỳ kinh nguyệt, cách cột cắt, kế tiếp là dụng cụ bằng chất dẻo giành cho đàn ông và đàn bà. Nhưng cách nào cũng có bất tiện : nào vòng chận, vòng xoắn, nút lát tích, nút kim khí, nút chụp, nút luồn IUD 3, gần đây nhất và được khoe nhiều nhất là nút IUD bằng dây đồng quấn miếng lát tích hình chữ T hoa. Tốt thì tốt nhưng vẫn bất tiện như thường.


- Thưa ông, còn một hóa chất an toàn 100% gọi là Phim C 4.


- À, phim C, nó không phải là hóa chất, nó mới được phát minh ở Âu châu, ngay Mỹ là quốc gia tiền tiến cũng chưa có. Nguyên tắc của nó rất giản dị: nó chỉ là mẩu lát tích mỏng tanh, diện tích bằng đốt ngón tay chứa một hóa chất có đặc tính diệt tinh trùng. Nam nữ đều dùng được. Phim C đã được thử nghiệm rộng rãi, mức hiệu nghiệm khoảng 99%. Như vậy còn 1% bấp bênh. Việc xử dụng lại phiền phức, tốn phí: mỗi lần một phim. Tóm lại vẫn bất tiện.


- Thuốc viên có lẽ ít bất tiện hơn.


- Đồng ý. Năm 1960 khi thuốc viên đầu tiên 5 được chính thức công nhận, ai cũng tưởng là chiến dịch ngừa thai đã thành công hoàn toàn. Chất estrogen và progestin uống vào sẽ chặn buồng trứng phụ nữ thả trứng ra mỗi tháng, nhưng người uống phải nhớ mỗi ngày, không được phép quên. Đó là chưa kể tới một số hậu quả như đau đầu, choáng váng, nôn oẹ, vú chảy, gắt gỏng, mập phì,... ngoài ra, còn có bằng chứng thuốc viên ngừa thai gián tiếp gây ra máu cục và bệnh ung thư chết người nữa. Dĩ nhiên thuốc viên ngừa thai không hẳn là chính phạm, nhưng như cũng đủ làm người dùng lo lắng.


- Thưa, đó là thuốc viên loại lớn. Còn loại mini?


- Vâng còn loại mini do các nhà bác học Âu châu chế ra, nó tốt hơn, ít ngại hơn vì nó chỉ đựng một liều lượng progestin ít ỏi, nó tiết ra một phản tố nhằm ngăn tinh trùng thụ thai, nó lại không dẫn đến những hậu quả phiền toái. Nhưng, so với thuốc viên DES thì thuốc ngừa này còn kém xa 6. Gần chồng ban đêm, sáng hôm sau người vợ chỉ cần nuốt một viên DES l an toàn. Đúng ra, ngày hôm sau uống hai viên, mỗi viên 25 miligam, uống một lèo 5 ngày.


- Vẫn bất tiện, phải không ông?


- Dĩ nhiên. Chất estriol cũng vậy. Kích thích tố này đang được thử nghiệm cho giống vật. Song theo chỗ tôi biết thì nó có tác dụng an toàn hơn thuốc viên mini, chứ chưa an toàn 100%.


- Thưa ông, còn một phương pháp mới, phương pháp cấy.


- Ông cũng theo dõi và am hiểu kỹ thuật hạn chế sinh sản đấy chứ! Phải, còn phương pháp cấy nữa. Tôi đã tốn rất nhiều tiền cho các cơ sở thí nghệm trong công ty tôi điều khiển tập trung nỗ lực tìm tòi vào phương pháp cấy. Nguyên tắc cấy như sau: sợ uống thuốc dễ quên y sĩ bèn ghép cấy dưới da tay đàn bà ở trên cùi trỏ một cái ống nhỏ và mỏng dài khoảng 2, ba phân tây. Ống này đựng chất progestin. Chỉ cần cấy một ống là ngừa được một năm.


- Ồ, ngừa được những một năm.


- Tôi chưa nói hết, ông đại tá ơi. Một năm là do hứa hẹn của các công ty sản xuất. thuốc cấy này chưa được sản xuất để bán. Nó có lợi là cấy không đau, y sĩ nào cũng làm được. Nhưng vẫn còn thua một chất mới. Chất này được khám phá ra cách đây hơn 40 năm. Người ta gọi là prostaglandin. Thật ra, trong cơ thể con người có 14 chất như vậy. Năm 1965, lần đầu tiên bác sĩ Karim nhận thấy hai trong số 14 chất này có tác dụng làm nở cơ thịt. Sản phụ cơ thể sinh nở dễ dàng. Do kết luận của bác sĩ Karim, người ta nghĩ rằng nếu chất prostaglandin được dùng sớm hơn, sự thụ thai sẽ không thể xảy ra vì tinh trùng và noãn sào bị tống suất ra ngoài. Hiện thời, giới khoa học Hoa kỳ đang thử nghiệm chất prostaglandin với khoảng 1.000 phụ nữ. Triển vọng thành công của nó rất lớn. Nó có thể trở thành thuốc ngừa thai kiến hiệu nhất nhưng với điều kiện là thuốc uống không gây trở ngại cho bao tử. Vì hiện nay người ta mới thử nghiệm với thuốc hườn nhét vào âm đạo. Vả lại, một yếu tố quan trọng là thời gian, theo chỗ tôi biết, phải từ hai đến 4 năm mới thử nghiệm xong và sản xuất đại qui mô đem bán. Trong khi đó, công ty của tôi đã phát minh được một protaglandin đặc biệt, có thể chế thành thuốc uống, đàn ông hay đàn bà đều dùng được, không hại tiêu hóa, không nhức đầu, không làm mập, làm ốm, đặc biệt hơn nữa là uống khi nào cũng được, uống quá liều lượng cũng không sai, giá lại bán rẻ rề, ai cũng có điều kiện mua dùng. Sự phát minh này là kết quả của 5 năm tìm tòi liên tục. Từ lúc khởi công nghiên cứu đến khi khám phá ra công thức chế tạo, tất cả đã được giữ kín, không một tin tức cỏn con nào lọt ra ngoài. Tôi sửa soạn cho sản xuất, đồng thời đem cầu chứng tại các tòa án quốc tế thì ...


- Công thức bị mất cắp ?


 -Phải, nó đã bị mất cắp. Công thức này được đặt tên là công thức Pro 15. Gọi là Pro 15 vì giới khoa học thế giới mới tìm thấy 14 chất prostaglandin, chất này là chất thứ 15. Ông xem xét tư thất tôi ông sẽ thấy, tôi đặt dụng cụ canh phòng điện tử khắp nơi. Nơi tôi cư ngụ còn kiên cố hơn cả dinh thự của quốc vương, tổng thống nữa. Tủ sắt của tôi còn kiên cố gấp bội. Thế mà ..., thưa ông, công thức Pro 15 đã không cánh mà bay. Kẻ bố trí ăn cắp thật hỗn xược, họ toan ăn không mấy ngàn triệu đôla. Họ lại xâm phạm đến danh dự của gia đình tôi nữa. Dĩ nhiên, tôi cần tìm lại công thức Pro 15 vì nhu cầu thương mãi. Song điều này chưa đáng kể bằng danh dự.


- Phiền ông cho tôi biết cặn kẽ trường hợp công thức Pro 15 bị mất cắp.


- Nó được cất trong tủ sắt. Đến khi tôi mở tủ sắt, lấy hồ sơ ra đem đi cầu chứng tại tòa thì nó không còn nữa.


- Tủ sắt vẫn y nguyên ?


Tỉ phú Olsen chưa kịp đáp thì sau lưng có tiếng " ba, ba, con mới về đây nè ... ", rồi một cô gái nẩy nở tuyệt đẹp từ phòng bên chạy ùa tới như trận gió ôm ghì lấy ông.


Cô gái là Nana.


Nàng phục sức rất giản dị, gần như tầm thường. Quần áo thuộc kiểu mông hẹp ống xòe, và áo nàng là áo thun mỏng. Tất cả đều màu đen, áo đen, quần pát đen, đôi xăng đan cao gót bằng da đen, sợi dây lưng cũng bằng da đen. Tổng cộng bộ đồ vía của nàng độ mươi, 15 đôla là cùng. Nghĩa là nàng mặc lối áo quần của con gái nhà nghèo. Nàng lại chọn màu đen ảm đạm, khô khan. Vậy mà bộ áo rẻ tiền này và màu đen thê lương này lại làm Nana đẹp hơn, khả ái hơn và hấp dẫn hơn mới lạ chứ.


Da nàng trắng, càng trắng nõn dưới nền vải đen. Nàng có cái cổ thật đẹp mê ly. Hồi đêm, Văn Bình đã ngẩn ngơ khi ngắm nghía trũng gáy của nàng. Cổ nàng còn đáng yêu hơn trũng gáy một bực. Và đáng yêu nhất là bộ ngực. Trời ơi, nàng mới xứng đáng tranh cử chủ tịch phong trào " vận động giải phóng thân thể phái nữ ". Gần đây, một hội đặc biệt được lập ra, gồm toàn đàn bà, mục đích duy nhất của hội là tranh đấu để phái nữ xa lánh được nịt, cao su. Và kỹ nghệ xú chiêng sẽ phải xập tiệm. Một trong các điều lệ căn bản của hội là nữ hội viên không được dùng nịt ngực. Hội cho rằng thân thể sống theo lẽ tự nhiên sẽ được khỏe mạnh hơn. Nhưng theo các y sĩ tâm lý thì nguyên nhân thầm kính khiến một số phụ nữ hô hào giải phóng này là sự khát khao vô độ và thường trực về tình dục.


Nana không mặc gì hết sau làn áo thun mỏng, cho nên Văn Bình kết luận nàng là đệ tử của chủ nghĩa yêu đương cuồng loạn. Nhưng coi chừng ..., Văn Bình đo đi đo lại bằng mắt và nhận thấy vòng ngực của nàng không thể vượt quá 90 centimét. Vẫn biết chàng đo bằng mắt, song về khoản này chàng ít sai lầm. Nhiều lắm là sai một vài phân tây. Vòng ngực 90 được coi là trung bình, nếu không là hơi nhỏ, theo kiểu Tây phương. Tuy vậy, ngực nàng vẫn tỏa ra một hấp lực khác thường.


Chàng buột miệng :


- Uổng quá, uổng quá ! 


Văn Bình than van, tiếc rẻ chẳng phải vì chàng liên tưởng đến mỹ nhân ngực vàng 100 centimét đang chờ mỏi mắt trong căn phòng tiện nghi. Cũng chẳng phải vì bộ ngực 90 làm giảm nhan sắc cuốn hút ác liệt của nàng. Mà chính vì chàng nhớ lại một khóa hội thảo về " kỹ thật đối phó với nữ điệp viên địch", được tổ chức năm ngoái tại Sàigòn, dưới sự triệu tập của ông Hoàng, và sự tham dự của đại diện nhiều cơ quan điệp báo bạn. Sở dĩ có khóa hội thảo này và nhiều khóa bổ túc kế tiếp là vì trong những năm qua, Quốc tế Tình báo Sở và GRU đã tung vào " thị trường " rất nhiều nữ điệp viên được huấn luyện chu đáo, nhằm triệt hạ các nam điệp viên của Tây phương. Sắc đẹp vốn là cạm bẫy cũ xưa, ai cũng biết rõ nguy hiểm của nó, và ai cũng đề phòng nghiêm mật, thế mà đa số nam điệp viên đều bị lũng đoạn, khống chế, thân bại danh liệt.


Riêng Sở Mật vụ của ông Hoàng đã bị xửng vửng, gần muốn té ngã : chỉ trong vòng 18 tháng, nửa tá điệp viên giàu kinh nghiệm, phục vụ ở những vị trí then chốt trên thế giới đã lọt vào lưới tình và ... mất mạng. Hơn một tá điệp viên khác bị loại ra ngoài vòng chiến. Nếu gộp chung số tổn thất của các cơ quan chống Tình báo Sở và GRU thì có thể lên đến một đại đội.


Với sự phụ lực của nhiều tâm lý gia nổi tiếng, nha Chuyên môn của Sở Mật vụ đã mở một cuộc điều tra cặn kẽ. Một bản tổng kết được đệ trình, gồm mấy điểm lý thú như sau :


1.Nữ điệp viên Nga Hoa phần nhiều được chọn trong số khóa sinh sinh trưởng ở những nơi có khí hậu lạnh nhất trong xứ.


2. Tuy nhiên, những nơi có khí hậu lạnh nhất này cũng phải là những nơi ẩm ướt nhất trong xứ, thường thường là ở trung châu hoặc dọc duyên hải.


3.Hai phần ba nữ điệp viên GRU sô viết phát xuất từ các vùng đông bộ Liên sô, trong khi ấy Tình báo Sở cho người đi khắp nước tuyển lựa thiếu nữ lai da đen để đào tạo thành nữ điệp viên hoạt động tại Phi châu.


4.Hầu hết nữ điệp viên ưu tú Nga Hoa đều có một điểm tương đồng trên thân thể họ : đó là vòng ngực họ không lớn lắm. Căn cứ vào lời khai của nữ điệp viên Nga Hoa bị bắt thì gần đây Tình báo Sở đã áp dụng một nguyên tắc tuyển lựa nữ điệp viên thật kỳ quặc : ấy là phân chia nữ điệp viên làm hai nhóm, nhóm có vòng ngực trung bình và không lớn hơn 90 centimét và không nhỏ dưới 80 centimét. Và nhóm quá khổ từ 95 centimét trở lên. Nhóm có vòng ngực trung bình được ưu tiên đề bạt vào lực lượng phục vụ ở hải ngoại.


Thoạt tiên, nghiên cứu 4 điểm trong bản tổng kết ai cũng bật cười vì nó chẳng ăn nhập vào đâu. Ngực to, ngực nhỏ, khí hậu lạnh và ẩm ướt, lãnh thổ Á châu khó thể liên hệ đến sự ưu thắng của các nữ điệp viên Nga Hoa. Nhưng sau khi tham dự khóa hội thảo, không còn ai dám cười nữa là vì các y sĩ tâm lý gia quốc tế đồng thanh quyết định là điệp báo Nga Hoa đã tuyển lựa nữ điệp viên trên những căn bản hoàn toàn khoa học, và hoàn toàn chính xác.


1. Phụ nữ sinh trưởng ở vùng có khí hậu lạnh, thường có bộ ngực rắn chắc hơn phụ nữ sinh tưởng ở vùng nhiệt đới. Càng về già, nghĩa là từ 25 tuổi trở đi, tính chất mềm rắn này mới xuất hiện. Do đó phải tuyển lựa phụ nữ ở những nơi có khí hậu lạnh nhất trong xứ là để bảo đảm cho nữ điệp viên tương lai một bộ ngực tuyệt hảo, hấp dẫn, lôi cuốn.


2. Cũng theo các thống kê chính thức thì phụ nữ sống ở vùng khô, thường là gần đồi núi, thường có bộ ngực lớn hơn phụ nữ sống ở vùng ẩm ướt. Do đó phải tuyển lựa ở vùng ẩm ướt để bảo đảm cho nữ điệp viên tương lai có một bộ ngực trung bình, không nhỏ mà cũng không lớn.


3. Tạo hóa đã phú cho phụ nữ da màu, nhất là da đen, có một chất riêng trong máu, chất này làm cho nhũ hoa của họ tròn trịa hơn và nhọn hơn nhũ hoa của phụ nữ da trắng Tây phương. Do đó, GRU sô viết và Tình báo Sở Hoa lục tìm kiếm phụ nữ da màu cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.


4. Tuy vậy, điều quan trọng bậc nhất là vị trí hầu như ưu tiên của vòng ngực trong sự tuyển lựa. Sở dĩ Nga Hoa kết nạp phụ nữ có bộ ngực trung bình là vì các khoa học gia thế giới đã tìm ra sự tương quan mật thiết giữa bộ ngực to nhỏ và trí thông minh. Đàn bà càng thông minh chừng nào thì bộ ngực càng nhỏ đi chừng nấy. Bộ ngực lớn còn ảnh hưởng bất lợi đến những đức tính cần thiết khác của nghề gián điệp như gan dạ, thận trọng, quyết định thần tốc, ... 7


Từ ngày tham dự khóa hội thảo, Văn Bình không dám yêu đương bừa bãi như trước nữa. Mỗi khi gần gũi người đẹp nghi ngờ là nhân viên của địch, chàng đều quan sát và nghiền ngẫm. Bộ ngực lớn, tốt lắm vì giai nhân sẽ kém thông minh, kém gan dạ, kém thận trọng. Nàng có nhan sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành mà có bộ ngực trung bình thì ... liệu hồn.


Như Nana chẳng hạn.


Uổng quá, nếu nàng thuộc loại cồ thì đỡ khổ cho Văn Bình biết bao. Khối óc của nàng đã xuất chúng, nàng còn giỏi võ, bắn súng giỏi, món gì cũng giỏi. Không hiểu sao, đối diện với nàng, Văn Bình lại cảm thấy ớn lạnh.


Nana hôn phụ thân nàng xong, quay lại nhìn thấy chàng. Dường như nàng thấy chàng từ nãy mà cố tình phớt lờ. Tại sao nàng lại phớt lờ ? Sự hiện diện của chàng không được nàng chấp thuận chăng ? Chàng còn nhớ nụ cười cởi mở gần như thân thiện của Nana trong tiệm ăn. Tại sao khi ấy nàng vồn vã, giờ đây nàng lại có thái độ khinh khỉnh ? Nana cũng cười, nhưng là cái cười xa xăm :


- Chào ông. Không biết ông đến nên tôi làm rộn, xin ông tha lỗi. Ba tôi lớn tuổi nên có tính hay quên. Ba tôi hẹn với tôi rồi lại hẹn với ông.


Ông Olsen hỏi con gái :


- Ba hẹn với con hồi nào?


Nana đáp:


- Không những với con, ba còn hẹn cả với anh ấy nữa. Anh ấy chờ ba từ lâu.


- Lạ thật. Ba hẹn về việc gì nhỉ?


- Để châm cứu cho ba. Khổ quá, ba cứ quên hoài, mới nói đó ba đã quên, ba nên nghỉ ngơi, dưỡng tâm trí một thời gian. Ba đã thành công độc nhất vô nhị trên đường đời, trên khắp Âu châu này. Vị tất ai giàu bằng ba. Ba còn lo kinh doanh, lo kiếm tiền làm gì nữa, hở ba?


- Ba tức muốn chết, con ơi! 


- Đó là lý do hùng hồn khiến con ngăn ba làm việc quá sức. Con cũng tức như ba. Nhưng sức khỏe trước hết. Con đề nghị ba hẹn ông đại tá Văn Bình đến lần khác.


- Ba mới bắt đầu nói đến vụ mất hồ sơ Pro 15 thì con đến. Ba cũng bận mà ông đại tá cũng bận. Ba sợ hẹn rầy hẹn mai như thế này, bọn gian sẽ tẩu tán mất, ba lại thất lỗi với ông đại tá.


- Chẳng sao. Ông đại tá là người lịch duyệt tất đã sẵn sàng thông cảm. Ba có đi đâu xa, ba chỉ châm cứu, tẩm quất và tắm sauna, mai sớm là ba có thể tái ngộ với ông đại tá.


Nana nói với Văn Bình, giọng thánh thót:


- Ông đại tá nghĩ sao?


Nếu hỏa tiễn liên lục địa chở đầu đạn nguyên tử vài trăm megaton rớt xuống Đan mạch, chôn vùi cả nước -và dĩ nhiên cả chàng- chàng cũng không luyến tiếc, vì ít ra người đẹp sẽ chết chung với chàng. Chết cũng không luyến tiếc, phương chi được sống nhăn để ngắm nghía nàng, và biết đâu chẳng được ôm nàng vào lòng mà hôn hít. Chàng liền gật đầu. Lòng chàng chứa chan hy vọng. Ông già Olsen đến phòng riêng cho y sĩ châm cứu, Nana không thể bỏ chàng ngồi ngáp vặt trong xa lông. Nàng sẽ mời chàng ra biển hóng gió chẳng hạn. Chao ôi, đêm nay sẽ là đêm thần tiên ... Theo khoa học, đàn bà ngực lớn kém thông minh đã đành, họ còn là bạn đồng hành bết bát nữa. Từ lâu, Văn Bình sống trong trạng huống "rửa tay gác kiếm", chưa tìm ra kẻ đồng cân đồng lạng. Chàng hy vọng người đẹp Nana sẽ mang lại những rung động ... cách mạng. Hỡi ôi ... hy vọng đang căng phồng bỗng xìu xuống như bánh xe xẹp hơi. Chàng vừa gật đầu là nàng nắm tay ông Olsen, giắt ra cửa. Nàng đã bỏ rơi chàng một cách phũ phàng. Nguyên nhân của sự bỏ rơi rất tầm thường. Nó là một người đàn ông. Tên hắn là Vôn-hốp. Chắc hắn là người Đức. Nana cất tiếng gọi:


- Anh Vôn-hốp, ba ra với anh đây nè! 


Câu nói thân mật biết bao! Văn Bình nghe tiếng giày rồi một thanh niên trạc 33, 35 xuất hiện. Đang bực bội Văn Bình bỗng ngạc nhiên và hết bực bội. Chàng đinh ninh muốn chinh phục được Nana phải là người hội đủ điều kiện khôi ngô, cường tráng, hào hoa và có nhiều biệt tài về võ thật cũng như về tác xạ. Thanh niên đang đứng trước mặt chàng lại thiếu hẳn những điều kiện không thể không có ấy. Mực đẹp trai của hắn chỉ hơn trung bình một chút. Diện mạo hắn không có nét nào nổi bật. Cặp mắt hắn không quyến rũ. Răng lại không đều. Răng thưa và môi mỏng nữa mới chết chứ. Đền lại, thân thể hắn khá đồ sộ và khá cân đối. Hắn cao và to ngang hơn chàng, nhưng chàng dám thách hắn mặc si líp ra biển cho nữ giới chấm điểm. Chàng tin chắc bụng hắn sẽ không có múi tròn trịa và ngực hắn nở thua ngực chàng. Thế mà người đẹp yêu hắn. Lối phục sức của hắn lại chán mớ đời, tỉnh không ra tỉnh, quê không ra quê, gần như lập dị. Hắn mặc sơ mi đen, quần đen, nghĩa là độc một màu đen như nàng.


Giá Vôn-hốp đẹp trai và tài giỏi như Hồng Lang, giá hắn phục sức đúng mốt như Hồng Lang, giá hắn ăn nói truyền cảm như Hồng Lang thì chàng sẵn sàng nhường người đẹp cho hắn 8.


Đằng này ...


Hay là Vôn-hốp có ẩn tài?


Vôn-hốp bắt tay chàng. Bắt tay chiếu lệ. Bắt tay mà không chào hỏi nửa lời. Ông Olsen xây về phía Văn Bình:


- Tôi thường dậy sớm. Nếu ông cũng ưa dậy sớm thì sáng mai ta gặp nhau lại ở đây, đúng 10 giờ. Nội sáng mai, tôi sẽ trao cho ông tất cả hồ sơ.


Văn Bình chưa kịp đáp thì Nana đã tiếp lời phụ thân:


- Ba tôi mắc bệnh tê thấp kinh niên, mỗi ngày một nặng nên phải châm cứu. Bác sĩ Vôn-hốp là danh sư châm cứu ở Đức. Nhân tiện cũng xin giới thiệu, Vôn-hốp là vị hôn phu của tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị làm lễ thành hôn.


Văn Bình có cảm tưởng giây phút tận thế đã tới. Trời đất đột ngột quay cuồng. máu chàng sôi sục. Rồi lạnh ngắt như sửa soạn đông đặc thành băng. Vôn-hốp là chồng chưa cưới của nàng, trừ phi nàng mắc bệnh điên tàng, hoặc giả chàng điên tàng, chứ bộ mã của anh lang tây cù lần này chỉ đáng làm nghề xách dép cho nàng.


Viên quản gia mặc âu phục trắng hồ bột, cà vạt đen, đeo kiếng gọng vàng đã khom lưng đứng chờ. Nana ra lệnh:


- Sáng mai, ba tôi sẽ tiếp kiến ông khách lần nữa, hồi 10 giờ. Phiền chú lo liệu phương tiện di chuyển và nơi ăn chốn ở tại Copenhay cho ông khách.


Như vậy nghĩa là Văn Bình bị mời khéo về Copenhay. Hết hy vọng lưu lại trên đảo với người đẹp. Cả hai cha con đều đuổi chàng. Mắt tóe lửa, chàng toan nói thẳng vào mặt tỉ phú Olsen "Ông giao việc ấy cho người khác, tôi không thèm làm với ông nữa. Au revoir ông ". Tuy nhiên, 8 triệu đôla lại là số tiền quá lớn. biết đâu, chàng có thể vớ được thêm ngàn triệu. Chàng phải có ngay tấm chi phiếu để trở nợ cho Thu Thu. Thôi, chàng đành chịu nhục.


Chàng nuốt nước bọt, lẳng lặng ra ngoài.


Đường về từ biệt thự Olsen đến nơi đậu xe điện xuyên hầm không có gì lạ. Duy khác là sự có mặt của viên quản gia lễ độ nhưng ít gợi chuyện. Nhiệm vụ của hắn là theo chàng về tận thủ đô, hướng dẫn chàng đến một trong nhiều đại lữ quán mà Olsen làm chủ. Chỉ có một trục trặc khi xe cách trạm gác đầu đường hầm khoảng một cây số. Chiếc xe đang chạy ngoan ngoãn bỗng ho lụ khụ mấy tiếng khô khan rồi nằm ụ. Viên quản gia văng tục tùm lum sau khi kiểm điểm máy móc và bình điện. Nhân đó Văn Bình mới biết Nana và ông chồng chưa cưới khoái xe điện nên mọi kiểu xe điện được chế tạo trên thế giới, từ kiểu chạy 35 cây số giờ hoặc 50 cây số giờ có ba bánh đến kiểu đàn anh 100 cây số giờ R-4 và R-5, đều com măng về, đậu thành giẫy dài trong ga ra. Thấy cô chủ khoái xe điện, cận vệ và gia nhân cũng đâm ra khoái xe điện. Chúng lén lấy xe đi chơi. Đêm qua, chúng quên xạc bình nên nhiều chiếc bị "en panne". Hừ, có cái việc cắm điện cũng quên, phen này cô chủ sẽ cho cả bọn ăn đòn. Cô chủ thắt đen nhu đạo đệ nhất. bắn súng lục đoạt giải vô địch phái nữ Đan mạch luôn ba năm. Lái xe hơi cũng chiếm khôi nguyên. Còn Vôn-hốp, hắn là anh chàng cha căng chú kiết nào đó đột nhiên được Nana đưa về nhà giới thiệu với ông Olsen. Dường như ông già không chấp thuận cho nàng lên xe hoa. Thiếu gì chàng trai anh tuấn tài giỏi mà nàng phải chịu nâng khăn sửa túi gã y sĩ quèn. Nhưng Nana muốn là trời muốn. phương chi ông Olsen cưng con. Nana là hạt máu duy nhất còn lại. Ông có nhiều con, trai cũng như gái, nhưng trong những năm ông hàn vi, bầy con của ông đã lần lượt làm bạn với tử thần. Vợ ông cũng vậy. Người ta bảo ông có tướng sát thê. Đàn bà xớ rớ đến ông là yểu mạng. Hiện nay ông sống độc thân trên đảo với một sản nghiệp khổng lồ.


Văn Bình mong thời gian dừng lại để được tiếp tục moi móc bí mật, song bọn cận vệ thay xe khác, và viên quản gia hối hả trèo lên. Chiếc Volvo bị tai nạn vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Trời tối từ lâu nhưng Văn Bình vẫn thấy bãi cát trắng chạy dài như không bao giờ hết sau lưng ngôi nhà hộp cũng trắng xóa một màu.


Viên quản gia nhăn mặt:


- Ông chạy nhanh nên húc rào cản?


Văn Bình đáp:


- Phải. Nhưng động cơ không hề gì.


Viên quản gia ngần ngừ:


- Đề nghị ông để chiếc Volvo lại đây, nhân viên của tôi sẽ gò sửa giàn đồng và sơn phết tử tế. Chúng tôi làm gấp, ông khỏi phải chờ lâu. Chúng tôi có sẵn thợ chuyên môn. Và có sẵn xe khác cho quý khách xử dụng.


Văn Bình chẳng lưu luyến gì chiếc Volvo mặc dầu nó là xe đua hữu hạng. Đầu nó bẹp rúm, chàng không thể lái về thủ đô vì mọi người sẽ để ý và hỏi han phiền phức. Lưu thông trong thành phố với chiếc xe méo mó phân nửa này khác nào vỗ ngực xưng tên tuổi trước sự dòm ngó của địch. Nhất cử lưỡng tiện, chàng nghe lời viên quản gia sốt sắng là hơn. Viên quản gia sai bọn cận vệ lấy chiếc 530. Một tên ngần ngừ:


- Dạ, phải chiếc Matra mới được mang từ bên đảo sang?


Viên quản gia gắt ngậu sị:


- Đồ ngu. 530 là hiệu Matra chứ còn gì nữa.


Tên cận vệ đã bị mắng oan. Matra là kiểu xe Pháp, ra lò cách đây không lâu. Hãng này chuyên sản xuất động cơ máy bay, mới xoay qua nghề chế tạo xe chạy nhanh, và mới trình làng được vẻn vẹn một kiểu 530. Máy của nó mượn tạm của Đức, giàn xe bằng lát tích thật nhẹ. Nó lùn tịt. Tốc độ tối đa 17 cây số, song nó ít được dân chơi ham thích vì giá bán đắt. Hơn nữa, bộ mã nó chẳng có gì đẹp mắt. Ghiền xe hơi lạ như Văn Bình mới biết rõ căn cước của chiếc Matra 530.


Chàng nhận thấy viên quản gia có vẻ bối rối. Hắn phá lên cười gượng gạo khi chiếc Matra đậu xịch một bên. Hắn cầm lái, phóng bon bon trên xa lộ phẳng lì. Dọc đường, hắn trở lại thái độ lầm lì cố hữu. Chàng nói gì, hỏi gì, hắn chỉ ầm ừ cho qua quýt.


Chẳng mấy chốc phía bắc thị trấn Copenhay đã hiện dưới ánh đèn pha. Bên phải là bến tàu, xe cộ qua lại rần rần, với pho tượng nữ nhân ngư ngoảnh mặt ra biển. Phía trước là khu thành xưa, ngày nay là công viên rộng mênh mông. Xe tiếp tục chạy thẳng về trung tâm, qua đại lộ Kongens. Nhà thờ Cẩm thạch, ngôi giáo đường lịch sử được coi là vô cùng ngoạn mục với những lâu đài đồ sộ và tráng lệ sau lưng, nơi cư ngụ của quốc vương và hoàng gia. Viên quản gia lái xe chậm lại khi sắp đến công trường Quốc vương. Đây là một trong hai công trường lớn nhất Copenhay. Khách du thường đến đây ngắm người hơn là ngắm pho tượng oai vệ của ông vua chễm chệ giữa công trường. Văn Bình cũng vậy, nhưng ngoài việc đến ngắm, chàng còn đến để thưởng thức.


Vì đây là khu Nihon. Khu thanh lâu kiêm hồng lâu số một của Âu châu.


Tất cả những cái gì bị cấm đoán ở Á đông, hoặc ở những nơi còn đa mang truyền thống cửa Khổng sân Trình ( một cách chân thành hoặc giả đạo đức ) đều được phô bày trắng trợn, hầu như tàn nhẫn. Gái điếm, ma cô, chích choác, hít choác, hành nghề công khai. Tuy vậy, người ta vẫn xếp Nihon vào hạng ái tình đao búa như khu nắm nắm kéo kéo sỗ sàng tại cảng Hambourg 9, Marseille và Naples 10.


Cũng như các xóm ăn chơi khác trên trái đất, Nihon ngủ ban ngày để thức trọn ban đêm. Nó gồm nhiều đường phố, hẻm ngõ ngang dọc, chằng chịt, thắp đèn nê ông sáng rực rỡ với những hộp đêm táo bạo. Văn Bình cảm thấy màng tang nóng ran khi xe hơi đến gần khu Nihon. Chàng bỗng thèm hơi bạc hà Salem. Khốn nỗi bao thuốc của chàng lại trống rỗng. Tuy Copenhay là thành phố Tây phương tự do, mua thuốc gói Salem do Mỹ chế tạo lại mất nhiều thời giờ vì lẽ ở đây người ta chỉ khoái thuốc Anh sợi vàng. Thuốc lá bản xứ cũng ngon kinh khủng song Văn Bình chỉ mê mỗi thuốc Salem. Chàng đang lạt miệng, muốn nôn ọe nên chàng yêu cầu viên quản gia đậu xe. Hắn đáp :


- Vòng một con đường nữa là đến.


Văn Bình nói :


- Sợ ở khách sạn không bán Salem. Anh chờ tôi một phút thôi. Kia kìa, sạp thuốc lá Mỹ.


Văn Bình quên đùa rỡn như thường lệ với cô gái bán thuốc lá hà tiện quần áo, thân thể đẫy đà mà đều đặn. Chàng bóc gói thuốc, hút một hơi dài đã thèm rồi rảo bước lại xe hơi. Lên xe, chàng chìa thuốc mời. Viên quản gia lắc đầu :


- Thưa, tôi hút loại khác. Phiền ông ngồi đợi trên xe, tôi ...


- Anh đi mua thuốc lá ?


- Dạ.


Hắn mở cửa thoát xuống đất như thể bị ma đuổi. Mặt hắn kém bình tĩnh thấy rõ. Hắn hụt chân suýt té trên mặt nhựa. Văn Bình thò đầu ra cửa xe, kêu giật hắn. Viên quản gia lồm cồm bò dậy. Văn Bình vươn tay nắm áo veston hồ bột cứng rôm rốp của hắn kéo về phía chàng. Hắn vùng vẫy, miệng kêu " đừng ông, đừng ông ... " 


Chàng rút gói thuốc đầu lọc mới cạn non nửa ra khỏi túi veston của viên quản gia, dí sát mắt hắn, giọng nghiêm nghị :


- Thuốc của anh đây. Tại sao anh đi mua thêm?


Viên quản gia cố giằng ra song Văn Bình bóp nhẹ xương bả vai khiến hắn đau đớn co rúm châu thân, không dám cựa quậy nữa. Chàng hỏi tiếp :


- Tại sao, tại sao, nói ngay ?


Viên quản gia run như chim rẽ:


- Ông ơi, mau lên ông ... chết rồi ...!


Văn Bình vụt hiểu. Chàng buông tay, xô hắn ngã chúi. Rồi như thể được chắp cánh, chàng nhào mình qua cửa xe. Cũng may xe Matra chỉ cao một mét nên chàng đáp xuống vỉa hé nhẹ nhàng, không bị sây xát. Ngay khi bàn tay chạm vỉa hè lồi lõm, chàng đảo người, lăn tròn đến sát một chiếc xe hơi Hoa kỳ to lớn đậu chềnh ềnh gần sạp thuốc lá. Giác quan thứ 6 của điệp viên Z.28 vừa đánh hơi thấy nguy hiểm chết người. Chàng lập tức tránh xe chiếc Matra. Do đó chàng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nhiều tiếng ầm ầm nổi lên. Một trái bom gài lén trong xe Matra phát nổ dữ dội. Thân xe Matra làm bằng nhựa ép, cốt nhẹ để phóng nhanh, nên không đủ chống lại sự công phá của chất nổ. Sườn trái của xe, nơi tài xế ngồi, bị giựt tung, nửa cái mui văng lên vỉa hè, hàng trăm mảnh lát tích bắn tung tóe. Cái vô lăng bị bứt khỏi xe, rớt cách đó gần 10 mét. Chiếc xe Hoa kỳ đồ sộ biến thành bức tường kim khí che chở cho Văn Bình. Vì vậy chàng núp gần nơi bị nổ mà không chết. cũng không bị thương. Trái bom bí mật thuộc loại cực mạnh, bằng chứng là giàn trên của chiếc matra 530 đã biến mất, chỉ còn trơ cái sườn dưới méo mó và 4 vỏ lốp trần trụi.


Phản ứng tức thời của Văn Bình là vực viên quản gia ngồi lên để xem xét thương tích. Chàng tưởng hắn bị thương xoàng, trên thực tế mặt hắn cắm đầy mảnh kiếng vỡ. Một mẩu nhọn hoắt xuyên qua cuống họng. Hắn còn thoi thóp thở, nhưng không nói được nữa. Máu tuôn như suối, hắn lịm dần, lịm dần. Viên quản gia giữ phần quan trọng trong âm mưu ám hại chàng. Nếu hắn còn sống, chàng có thể thẩm vấn hắn và khám phá ra thủ phạm. Định mạng trớ trêu đã khiến hắn thiệt mạng. Đường phố còn đông người, xe. Vụ bom nổ gây ra cảnh nhốn nháo. Giòng xe cộ đang lưu thông nườm nượp bỗng bị chặn lại. Và kẹt cứng. Tiếng kèn xe bóp inh ỏi, đèn pha bật sáng một vùng, công chúng đổ sô tới vây kín chiếc Matra đang bốc lửa ngùn ngụt. Ngoại trừ cô gái bán thuốc lá, không ai quan tâm đến sự hiện diện của Văn Bình. Cô gái đã bỏ sạp thuốc, chạy tới lăng xăng bên chàng, miệng nàng leo lẻo hỏi thăm:


- Ông ơi, ông có bị gì không?


Văn Bình chộp cánh tay nàng. Nàng la lên bằng tiếng Anh:


- Ô kìa, ông làm gì thế?


Nàng đinh ninh chàng định hôn nàng.


Cảnh sát đã kéo đến. Hôn nhau ngoài đường là việc thông thường ở Copenhay. Giá Văn Bình tiếp tục ôm hôn, thiên hạ vẫn phớt lờ. Nói cho đúng, Văn Bình chưa muốn buông thả nàng. Chàng dự định hôn bừa thêm một vài phút đồng hồ nữa rồi vù cũng còn kịp chán. Khốn nỗi cô gái Đan mạch, xứ của tình yêu bốc lửa lại không nghĩ như chàng. Nàng bám chặt vai chàng, không cho chàng gỡ thoát. Chàng nhả ra, nàng lại xiết chặt thêm. Không còn cách nào khác, Văn Bình đành kết thúc mối tình chớp nhoáng bất đắc dĩ bằng phát atémi. Chàng chém nhẹ ngang hông cô gái. Nàng xụm xuống đường. Văn Bình ung dung lẩn vào đám đông hỗn loạn.
 --------------------------------


	1	theo bảng thống kê năm 1970 của liên hiệp quốc, con số này lên đến hơn ba ngàn sáu trăm triệu người.

	2	đối với bạn đọc cần tra cứu, tác giả mạn phép ghi chú điều này có thể đọc trong Genèse 38 : 8-6, kinh Cựu ước.

	3	tức là Intra Uterine Device, gồm nhiều loại khác nhau.

	4	tức C-Film. Hóa chất chứa trong C-Film là nomyl-phenoxy-polythoxy ethanol. Sắp được sản xuất ở Thụy sĩ (công ty Lagap ) để bán tại Âu Á. Trong hai năm nữa sẽ có ở Hoa Kỳ. Đối với ta hơi đắt, những 150 đồng một cái.

	5	thuốc viên Enovid, sau đó là những thứ nổi tiếng như Ortho-Novum, Provest và Ovulen. Tính đến năm 1969, riêng tại Mỹ có 8 triệu rưỡi phụ nữ dùng thuốc viên ngừa thai.

	6	DES là chữ viết tắt của Diethylstilbesterol.

	7	những lý luận về vòng ngực to nhỏ được ghi ở đây, và được khoa học nhìn nhận là đúng. Còn về tương quan giữa vòng ngực và trí thông minh, điều này đã được minh chứng bởi bác sĩ Edwin O. Strassman, giáo sư sản khoa tại đại học đường Baylor (Hoa kỳ).

	8	xin đọc "Hận vàng Ấn độ" đã xuất bản.

	9	xin đọc " Đêm loạn Hăm bua " đã xuất bản.

	10	Naples ở Ý đại lợi.


  























































VII

Văn Bình mất việc...

Chàng chỉ ung dung được vài phút. Hình bóng cô gái bán thuốc không đẹp nhưng dễ thương, và nhất là vô tội, hiện ra đậm nét trong trí chàng. Chàng nảy ra ý định quay lại, dùng kuatsu xoa nắn và giải huyệt cho nàng hồi sinh. Song chàng chỉ dừng chân lưỡng lự đôi giây đồng hồ rồi tiếp tục dấn bước. Trong những năm đầu của cuộc đời hành động, Văn Bình tàn nhẫn khác thường. Nếu công việc đòi hỏi, chàng không ngần ngại giết người. Chàng giết người như đứa trẻ giết kiến. Giết không suy nghĩ. Giết không tính toán. Giết một cách hồn nhiên, không mảy may hối hận. Dần dà, sống bàn tay của chàng bắt đầu biết rụt rè. Chàng tìm mọi cách giảm thiểu thương vong. Vạn bất đắc dĩ, chàng mới xuống tay. Bạn bè cho rằng " anh hùng đã thấm mệt ". Sự thật không phải thế, chàng vẫn trẻ, vẫn khỏe như dạo nào. Trí tuệ và tài nghệ của chàng lại điêu luyện hơn xưa. Có lẽ chàng đã có con, dầu muốn dầu không trái tim bê tông biến thành lò lửa tình cảm.


Khu dạ lạc Nihon trải rộng trước mắt. Ánh đèn nê ông xanh đỏ tím vàng như trăm ngàn con bạch cuộc óng ánh vây bọc và quấn chặt lấy ngũ quan của Văn Bình. Nihon được mệnh danh là " con đường hỗn nhất thế giới " không ngoa. Chàng mới ló mặt đã bị đạo quân của thần trác táng thỗn thện nắm kéo, mời mọc. Đủ hạng đàn bà, cao có, thấp có, béo có, gầy có. Hầu hết là da trắng và là vêtêrăn trong nghề, đứng nối đuôi nhau một giẫy dài, đua nhau ưỡn ẹo, rún rẩy, công khai phô bày da thịt. Những khoảng sáng thì thật sáng, những khoảng tối thì thật tối. Nhiều thứ mùi vị khác nhau ngập đầy không gian. Mùi rượu mạnh lẫn mùi la ve. Mùi thuốc lá lẫn mùi á phiện và ma túy hít, chích, xông. Mùi nước hoa rẻ tiền lẫn mùi da thịt cũng rẻ tiền tương tự. Văn Bình còn ngửi thấy mùi tanh tanh như ngáng chặn cuống họng. Mùi tanh độc đáo này thường có ở khu bến tàu Marseille và những hẻm cụt Tân gia ba ... nghĩa là những nơi khét tiếng trên thế giới về sự thanh toán giữa giới ma cô tình ái.


Du khách đến Nihon không thể quên ba điều quan trọng. Thứ nhất, mặc quần áo càng xấu càng tốt. Mặc đồ kẻng, veston lụa, ủi thẳng nếp với sơ mi lụa, giày Ý thì chắc chắn ốm đòn. Nếu túi quần sau cồm cộm thì sẽ được nếm mùi nước cống rãnh, ngất lịm đến sáng, chờ xe Hồng thập tự chở vào bệnh viện. May mắn thì vào phòng hồi sinh với vài khúc xương gãy, vài ba mũi vá. Còn nếu số đen thui như mõm chó thì trực chỉ nhà xác. Thứ nhì, chớ loăng quăng một mình, nên rủ anh bạn đồ sộ đi theo. Dẫu có garde corps cũng đừng cậy thế, việc ai mặc người nấy. Thứ ba, tối kị nổi máu anh hùng rơm. Chuyến nào đến thanh lâu, Văn Bình cũng phạm cả ba khuyết điểm : phục sức diêm dúa, bót phơi đầy ứ đôla, và khoái sửa lưng thiên hạ. Hơn một lần, chàng bị dân anh chị đánh đòn hội chợ, nhưng rốt cuộc chàng vẫn phây phây.


Ma đưa lối, quỷ đưa đường, chàng đang bận ngập đầu, chưa thể đến du hí vậy mà định mạng trớ trêu lại khều chân chàng vào xóm trác táng Nihon. Tiếng trống kêu tùng tùng xen lẫn tiếng não bạt choang choang, chát chát đâu đây một nữ ca sĩ ghét mặc quần áo kín đáo đang ngoáy mông, vẹo ngực, rướn cổ hát một bài giựt gân. Bên phải là cửa kính trong suốt. Bên trái cũng là cửa kính trong suốt. Cả hai đều là hộp đêm thoát y vũ. Chiêu đãi viên hở ngực tung tăng đi lại bên trong như đèn kéo quân giữa những giãy bàn ghế chật ních, đèn đỏ mờ mờ, sặc mùi xì gà, cần sa. Một ả chỉ mặc quần không áo -1 lối trình diễn thời trang hở vú đúng sở thích nam nữ trong năm- rún rẩy trước cửa một nhà hàng tối mò, chỉ có hàng chữ lân tinh óng ánh " Mời bạn vào làm tình ". Hàng chữ này là tên cửa tiệm. Copenhay là thiên đàng của ái ân có khác. Muốn đặt tên hiệu ra sao tùy ý. Giá chiếc Matra không bị nổ tan tành, chắc phút này chàng đã đáp ứng miệng cười mời mọc của cô gái bán lõa thể. Chàng giả vờ không nhìn thấy, rảo bước đến góc đường. Té ra gái chơi tụ tập ở đây lại đông hơn. Họ túa ra, quàng vai, níu áo, ngang nhiên kéo chàng vào ngôi nhà trệt thấp, hấp háy ánh đèn nê ông hồng. Đây là nhà thổ. Họ bắt cóc chàng. Không cần hỏi ý kiến chàng. Bất chấp chàng đồng ý hay phản đối. Vất vả lắm chàng mới gỡ thoát mà sơ mi còn nguyên. Đám con gái bán dâm đề nghị gì chàng cũng gật đầu tuốt luốt. Một khách đàn ông với ba nữ nhân là thú vui của Nihon. Trong căn phòng nhỏ, còn lại ba cô gái Bắc Âu phốp pháp, mặt bự phấn, lỗ chân lông ở cổ và gáy sâu hun hút. Họ yêu cầu chàng nhập đề ngay, song chàng chỉ máy điện thoại. Một ả hỏi :


- Kêu rượu hả ? Để em gọi cho, bao nhiêu cũng có, rượu nào cũng có.


Chàng xua tay :


- Không phải. Kêu cho mấy thằng bạn. Đến đông, vui hơn.


Điện thoại, một trong những nhu cầu của đời sống văn minh, lưu lại trong lòng Văn Bình khá nhiều kỷ niệm. Chàng vốn có cảm tình riêng với niên giám điện thoại của thành phố Copenhay. Chẳng phải vì chàng có thể tự do quay số điện thoại cho các nàng " gái gọi " mà chính vì sở điện thoại Copenhay đã có nhiều cái rí rỏm. Gọi cảnh sát hoặc xe cấp cứu ư dễ lắm, chỉ cần quay ba con số dêrô, dêrô, dêrô. Một cậu sinh viên khôi ngô, lém lỉnh và khoái bông đùa suýt bị mất cái ghế tham vụ sứ quán sau bao năm đèn sách cậu mới đoạt nổi. Số là sau khi tốt nghiệp vào ngành ngoại giao, cậu được đổi đi Copenhay. Một ông bự từ quê nhà xa lắc xa lơ đến sứ quán thanh tra. Vợ ông bự còn trẻ măng, ông bự lại vừa già vừa xấu nên luôn luôn lo sợ. Bà vợ trẻ sút chuồng có khác, đi chơi cả ngày ở thủ đô. Nhưng bà ta chỉ đi mua sắm, đi ăn uống, chứ cái khoản ... cắm sừng lên đầu chồng thì bà không dám ( hoặc có dám chăng nữa Z.28 cũng không biết, vì người ta chỉ thuật lại có thế ). Một tối kia, không thấy vợ đâu, ông bự bấn súc sích chạy đi tìm. Cậu sinh viên tham vụ khôi ngô được tòa đại sứ cử làm hướng dẫn viên cho bà vợ trẻ trong thời gian lưu lại Copenhay. Ông bự kêu điện thoại hỏi thì cậu buột miệng :


- Dạ, bà vừa đi với ba con dê cụ.


Chết rồi, nói dứt lời, cậu biết là lỡ miệng. Tính cậu vốn tếu, hồi còn ở trường đại học bệnh tếu đã làm cậu hút mất bằng, vậy mà cậu không chừa. Cậu toan xin lỗi và giải thích song ông bự đã cúp. Hừ, bà vợ mỹ nhân thơm như múi mít của ông bự vừa đi với ba con dê cụ ư ? Chuyến này ông bự quyết không tha. Ông gặp một ông bự khác trong sứ quán, than thở nỗi niềm thì được tiếp rước bằng những tràng cười như nắc nẻ. Mọi người có mặt đều ôm bụng cười bò lê bò càng. Bà vợ trẻ xuất hiện, và cũng ôm bụng cười bò càng bò lê. Thì ra " ba con dê cụ " chẳng phải là ba tên hỗn xược dám vuốt râu hùm. Chẳng qua muốn gọi taxi, khách phải gọi số 35, 35, 35. Giới tếu thường nghĩ 35 là dê cụ. Ba số 35 dĩ nhiên là ba con dê cụ. Chàng tham vụ nhà ta kêu dây nói đến hãng lấy taxi giùm lệnh bà, khi nghe ông bự lục vấn, cậu quên phứt và phát ngôn bừa bãi. Cậu phải năn nỉ, lạy lục gần sứt trán mới được ông bự tha lỗi cho. Nhớ lại câu chuyện rí rỏm, Văn Bình bật cười trong điện thoại. Cuối đường dây điện thoại có tiếng phụ nữ đáp lại. Chàng không xưng tên và trình bày lý do như thường lệ. Giọng nói rất nhã nhặn song không kém phần nghiêm trang :


- Thưa, ông là ai ? Ông muốn gặp ai ? Dầu sao, tôi cũng mạn phép lưu ý ông là đêm đã khuya, văn phòng đóng cửa từ 5 giờ chiều. Nếu có chuyện gì, xin ông gọi lại 9 giờ sáng mai.


- Công việc rất cần. Tôi là Văn Bình, đại tá Z.28.


- Kính chào đại tá Z.28. Văn phòng sẽ mở cửa 9 giờ sáng mai.


- Hiểu rồi. Nhưng tôi không cần nói chuyện với nhân viên văn phòng.


- Thưa, đây là điện thoại của văn phòng.


- Hiểu rồi. Đây là tổng đài. Phiền cô cho tôi liên lạc thẳng với ông Olsen.


- Trời, ông muốn gặp ông chủ ư ? Giờ này, ông chủ đã ngủ say.


- Không, còn thức.


- Tại sao ông biết


- Tôi vừa từ nhà ông chủ ra xong.


- Giờ đây ông chủ đã vào phòng. Vả lại, tôi là nhân viên, tôi không thể trái lệnh. Từ chập tối đến sáng, ông chủ không tiếp chuyện bằng điện thoại. Cho dẫu ban ngày nữa, muốn tiếp chuyện bằng điện thoại với ông chủ phải qua phòng bí thư.


- Vậy cho tôi gặp ông bí thư.


- Nữ, không phải nam bí thư.


- Mất quá nhiều thời giờ rồi, cô ơi. Vâng, cô cho tôi điện đàm với ... bà bí thư.


- Cái ông đại tá Z.28 này chẳng ga lăng tí nào. Đàn ông ga lăng không bao giờ than phiền mất thời giờ với đàn bà. Hẳn ông cũng biết đàn bà sợ nhất nhắc số tuổi. Dầu đã đến tuổi bà, phụ nữ chỉ thích được gọi bằng cô cho trẻ. Ông ác lắm, cô bí thư của ông chủ mới hăm mấy mà ông nỡ tôn làm bà. Ví thử cô ấy hơn 50, ông cũng phải kêu bằng cô.


Văn Bình giận uất người. Chàng cần tranh thủ thời gian thì cô gái tổng đài lại ưỡn ẹo, giở giọng cà kê dê ngỗng, kiếm chuyện kéo dài vô tích sự. Không gì làm chàng bực mình bằng liệt Z.28 vào hạng đàn ông thiếu ga lăng tính. Nhưng chàng không thể nổi sùng, chàng xuống nước năn nỉ, giọng dịu dàng :


- Xin cô tha lỗi, và ...


- Dạ tôi đâu dám. Cô bí thư chỉ làm việc từ trưa đến chiều, nghĩa là sau 12 giờ trưa mai, xin ông kêu lại.


- Cô Nana có mặt trong phòng không?


- Dạ, chúng tôi không được phép rung chuông vào giờ này.


- Vậy thì ... ông Vôn-hốp.


Đầu dây im lặng. Văn Bình nói dồn:


- Tôi báo cho cô biết là nếu cô lừng khừng, cô sẽ gánh hết trách nhiệm. Không những trước ông chủ Olsen, cô còn bị công an Đan mạch làm khó dễ, và có thể bị đưa ra tòa truy tố.


- Thưa ông đại tá, tôi là đàn bà con gái chân yếu tay mềm, con kiến cũng không dám giết nữa là ... Công an sẽ chẳng để ý đến kẻ tôn trọng luật pháp như tôi.


- Cô lầm. Công an sẽ kêu cô đến thẩm vấn. Tôi sẽ trình bày với họ là cô đã cố tình ngăn tôi thông báo về vụ ông quản gia bị trúng bom chết.


- Trời ơi, ông quản gia bị trúng bom chết. Vâng, vâng, ông đừng cắt. Phiền ông chờ một lát thôi, tôi liên lạc ngay với cô bí thư.


Giọng nói của cô bí thư chua như dấm thanh. Văn Bình không tin cô ta mới hăm mấy. Xoàng ra cũng trên tứ tuần. Chỉ nghe giọng nàng, chàng cũng ghê răng. Văn Bình tường thuật tai nạn vừa xảy ra, và yêu cầu được gặp ông Olsen.


- Ông xin gặp ông chủ để làm gì?


Nàng hỏi bằng giọng khô khan, gần như trịch thượng. Loại đàn bà cay nghiệt này ế chồng suốt đời là cái chắc. Đàn ông nào ký khế ước trăm năm với nàng là đàn ông vô phúc. Không khéo chết non, không chết bệnh thì ra đường cũng bị xe cán giẹp lép. Chàng cũng đáp sẵng:


- Ông chủ đang cần gặp tôi. Về công việc.


Câu nói của nàng phập xuống như lưỡi dao máy tàn bạo:


- Cách đây nửa giờ, ông chủ đã ban chỉ thị cho tôi. Tôi gọi thẳng cho khách sạn thì nghe nói ông chưa về. Ông chủ nói là công việc định giao cho ông đã được đình hoãn vô hạn định.


Văn Bình choáng váng. Như vậy nghĩa là chàng mất việc. Chàng sẽ không có 8 triệu đôla trả nợ đây cho Thu Thu. Tuy vậy, không có 8 triệu đôla cũng chưa làm chàng uất hận bằng quyết định của Olsen. Đây là chuyện người lớn, chuyện quan trọng liên hệ đến uy tín của một nhà tỉ phú, coi tiền như rác. Uy tín của Olsen chưa đáng kể bằng uy tín của Sở Mật vụ do chàng đại diện. Chàng phải hỏi cho ra lẽ:


- Nói một cách dễ hiểu, tôi bị ông chủ đuổi?


- Thưa ông đại tá, chữ "đuổi" quá nặng nề. Tôi vừa lặp lại đúng y những lời ông chủ. Vâng, đình hoãn một thời gian vô hạn định.


- Tôi muốn nghe những tiếng này từ miệng ông chủ.


- Phiền ông về khách sạn. Nội đêm nay, văn thư chính thức sẽ được gởi đến tận tay ông.


- Không ổn. Yêu cầu cô cho tôi đàm thoại trực tiếp với ông chủ.


- Đáng tiếc. Tôi sẵn sàng chiều ý ông, song ông chủ đã đi vắng.


- Đi vắng? Ông Olsen đi đâu?


- Thưa, tôi không rõ.


Văn Bình hạ máy. Khi ấy chàng mới sực nhớ đang ở trong tổ quỷ sứ với ba đệ tử của thần mày trắng, y phục khêu gợi của con nhà nghèo. Chàng quay lại, cả ba còn ngồi trên đi văng. Hồi nãy, họ lắm mồm chừng nào thì giờ đây họ hà tiện ngôn ngữ chừng nấy. Ngay cả những cử chỉ thiết yếu họ cũng tiết kiệm. Họ không khoa tay múa ngón, dậm chân thình thịch, ngoáy mông đú đởn nữa. Họ ngồi yên, ngước mắt nhìn chàng. Kinh ngạc và sợ sệt. Một ả hỏi:


- Anh là cớm hả?


Văn Bình nhún vai:


- Cớm hay không, em không nên biết.


Chàng xỉa đống bạc curon xuống nệm giường:


- Anh bận việc. Phải đi ngay.


Gái chơi trên thế giới thường giống nhau ở một điểm: mê tiền. Hễ khách lòi tiền ra là họ chộp lấy, nhét ngay vào xú chiêng. Nhưng cả ba cô gái lầu xanh lại lắc đầu. Ả lớn tuổi nhất hốt hoảng thu gọn đống bạc, trả cho Văn Bình và nói:


- Mời anh ra.


Chê tiền thì thôi, Văn Bình không ép. Chàng nhặt xấp curon, đút túi. Cô ả lớn tuổi nhất mở cửa:


- Chúng em chỉ làm nghề này. Rất sòng phẳng. Không lường gạt khách. Không nẫng bót phơi của khách. Không dìu khách trong bóng tối rồi xô ngã xuống rãnh nước. Và nhất là không bán cần sa hoặc bạch phiến. Chúng em không thích bị dòm ngó. Lần sau, anh đừng léo hánh đến đây nữa kẻo có việc xui xảy ra lại oán chúng em không báo trước.


Không đợi nhắc lại, Văn Bình lỉnh ra ngoài. Cũng may, họ lầm chàng là nhân viên điều tra công an. Xóm đĩ Nihon là sào huyệt của tất cả những cái gì xấu xa nhất, song giới đao búa ma cô lại kị công an, nhất là công an chìm. Nếu họ giữ chàng lại, chàng phải kiếm cách tháo chạy. Chàng đã gây nhiều chuyện ở Copenhay, chàng không thích gây thêm một vụ ẩu đả bươu đầu sứt trán vô ích.


Những ánh đèn rực rỡ của khu Nihon nhòa nhạt phía sau. Văn Bình tạt vào một hẻm ngoằn ngo èo, một đám thủy thủ ngoại quốc say rượu bí tỉ đang khoác tay nhau thành hình chữ nhất, loạng choạng che kín lối đi, miệng ca hát lung tung ầm ỹ. Bọn thủy thủ này từ bến tàu lên bộ thường ngày. Nihon tọa lạc ngay trên lộ trình của họ nên họ phải rẽ qua, say mèm, bóp phơi lép kẹp, tay chân ngứa ngáy, sẵn sàng đấm đá bất cứ lúc nào.


Văn Bình đã cẩn thận đi ép vào lề, song vẫn bị khiêu khích. Một gã thủy thủ nhổ nước bọt vào má chàng. Chàng thản nhiên tiến bước. Một gã khác đấm lưng chàng thùm thụp. Gã thứ ba ngáng chân chàng. Số còn lại vây kín chàng. Chàng phải tả xung hữu đột mới thoát khỏi vòng đai tấn công của bọn thủy thủ. Chàng vắt giò lên cổ chạy luôn một hơi. Qua cầu Holmen bắc qua nhánh sông nhỏ là một tiểu đáo, nơi tập trung các cơ sở chính quyền trung ương. Nhưng Văn Bình không qua cầu. Chàng rẽ sang phải, trước mặt chàng là khu Stroyét quen thuộc gồm 5 đường phố và những con hẻm chật hẹp, dích dắc, được coi là thiên đàng của khách bộ hành.


Lữ quán Âu châu nơi chàng lấy phòng, tọa lạc trên đại lộ mang tên nhà văn viết truyện cổ tích tài ba nhất Đan mạch, Anđơsen 1.


Trước khi đến đại lộ Anđơsen, Văn Bình phải qua một hộp đêm độc nhất vô nhị. Tên hộp đêm là Mặt Nạ. Nó chỉ trương một tấm bảng đen trắng nhỏ xíu, hết sức khiêm tốn, khuất trong tòa nhà cũng khiêm tốn không kém. Ấy thế nó lại thu hút được nhiều trai trẻ 4 phương. Nó độc nhất vô nhị ở điểm không phải có tiền là vào được. Điều kiện cần yếu là mang bệnh đồng tính luyến ái. Hầu hết khách quen là người Mỹ. Văn Bình từng ghé hộp đêm Mặt Nạ nhiều lần. Chàng từng hẹn hò, vuốt ve bọn đĩ đực như thể chàng là dân đồng tính chính cống. Sự thật chàng đến đó do CIA yêu cầu. Chả vì một số nam điệp viên của họ bị nghề nghiệp căng thẳng làm bấn loạn thần kinh, sinh lý và trở thành đồng tính bất trị. Bọn GRU bèn lợi dụng tình trạng tréo cẳng ngỗng này để săng ta ... Bất giác chàng liên tưởng đến Thu Thu. Trong nhà hàng Mặt Nạ có một nhóm hội viên Zombie. Chàng thở dài khi rảo qua tiệm sách báo ái tình. Cửa tiệm này có cái máy bán sách báo tự động, đút tiền vào là sách báo khiêu dâm tuột ra. Sát cửa tiệm là hộp đêm Mặt Nạ.


Cuộc sống của con người chỉ là cái mặt nạ dầy cộm. Con người tưởng dùng phong tục, luật lệ là che đậy được sự thật dơ bẩn. Thu Thu cũng như trăm ngàn phụ nữ khác bị giam hãm trong nhà tù của phong tục và luật lệ. Nàng phải sống giả dối. Sống ngày, sống đêm, sống quanh năm, sống trọn thuở thanh xuân vàng ngọc trong sự xảo trá. Đùng một cái, nàng thoát ra ánh sáng. Ánh sáng quá nhiều làm nàng chói mắt. Để rồi nàng nhuốm bệnh suy nhược thần kinh. Nhuốm bệnh sinh lý hỗn loạn. Trời ... chàng không ngờ, và không ai dám ngờ Thu Thu trở thành hội viên zombie. Chàng phải tìm cách cứu nàng. Tìm cách phá tan xiềng xích vô luân của hội "Người chết hồi sinh".


Khách sạn Âu châu là một tòa nhà chọc trời đồ sộ và sang trọng với tiệm ăn tối tân ở tầng thứ 18. Đêm đã khuya mà đèn trên tiệm còn sáng như sao sa. Bao tử Văn Bình đầy ứ mặc dầu chàng chưa ăn gì. Chàng vào phòng tiếp tân, liên lạc với nhân viên đồng phục sau quầy. Chàng có một bức thư. Nội dung như sau:


"Thưa đại tá,


Vì lý do riêng, tôi trân trọng yêu cầu đại tá hủy buổi hẹn được trù định vào hồi 10 giờ sáng mai. Do đó, công việc tôi trù định giao cho đại tá thực hiện cũng được bãi bỏ.


Theo thỏa thuận chung, phân nửa số thù lao sẽ được trả ngay sau khi nhận việc. Công việc này được bãi bỏ, vấn đề thù lao không còn đặt ra nữa. Tuy nhiên, vì tình cảm riêng của tôi đối với đại tá, tôi xin biếu đại tá số tiền mọn là nửa triệu mỹ kim. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, số tiền kể trên sẽ được chuyển vào trương mục Thụy sĩ mà đại tá đã cho số.


Chúc may mắn,


Olsen."


Gã nhân viên xun xoe:


- Thưa, tôi xin hướng dẫn đại tá lên phòng ăn.


- Cám ơn, tôi còn no. Tôi phải đi ngay. Phiền ông cho bồi mang hành trang xuống. Tôi chỉ có một cái va li nhỏ.


- Dạ. chúng tôi cứ tưởng ông còn ở lại chơi.


- Không.


Người nhân viên ngần ngừ một phút rồi cáo lỗi, rảo bước vào văn phòng giám đốc. Viên giám đốc lon ton chạy ra, chào hỏi chàng rối rít. Tuy chàng nói rõ chỉ có cái va li nhẹ như bấc mà viên tổng giám đốc vẫn hạ lệnh cho ba gã bồi lên phòng chàng:


- Đại tá cứ ngồi đây, cần gì lên phòng cho nó mệt.


Văn Bình đáp bằng nụ cười. Như thường lệ, trước khi rời lữ quán, chàng đã gài đặt mấy sợi tóc ở ổ khóa và bên trong va li. Nếu sự hiện diện của chàng bị địch phăng ra, tất địch lục soát phòng chàng. Dầu khéo léo đến đâu, họ cũng để lại dấu vết. Văn Bình vốn có tính đãng trí. Chỉ riêng cái tính ác ôn này chàng đủ làm chết hàng chục lần. Chàng còn sống chẳng qua Thượng đế cho chàng sống. Thế thôi. Nhưng đôi khi, tính đãng trí lại cứu chàng thoát hiểm. Thật vậy, khi ấy nếu chàng không đãng trí để mặc mọi người ra hết cửa xập lại, thang máy bốc lên tầng trên với chàng bên trong thì chàng đã mất mạng. Số là con ma thuốc lá dằn vặt chàng, chàng lục hết túi trên túi dưới cũng không thấy cái quẹt máy và bao diêm quen thuộc. Chàng mới mua gói Salem và bao diêm gần khu thanh lâu, chàng còn nhớ rõ, chàng mới hút một điếu, bao diêm còn nguyên. Loay hoay giây lâu, chàng mới tìm ra. Cửa thang máy đã khép. Chàng đành chờ lên đến tầng trên mới bấm nút ngưng rồi xuống phòng bằng cầu thang. Giờ ấy hành lang lữ quán hoàn toàn vắng vẻ. Chàng suýt đâm sầm vào một gã cao lớn từ dưới chạy lên. Thấy hắn, chàng nép sát thường. Thấy chàng, hắn khựng lại trong một tích tắc đồng hồ. Văn Bình chột dạ vì cặp mắt hắn đột nhiên lấm lét, phản ứng của tên trộm bị bắt quả tang đào ngạch. Hắn là người Bắc Âu, da trắng, mũi mỏng lét, miệng tí teo, râu ria xồm xoàm. Hắn quay sau nhìn xớn xác. Rồi nhìn chàng. Rồi hốt hoảng hốt chạy ù xuống những bậc cuối của cầu thang gạch.


Văn Bình không có thời giờ suy nghĩ về thái độ khả nghi của gã đàn ông lạ. Chàng chỉ biết là trong khi quay sau, hắn bắt buộc phải nhìn thấy ba anh bồi đồng phục ủi thẳng nếp trước cửa phòng chàng, trong số này có một anh lom khom sửa soạn đút chìa vào ổ khóa.


Chàng hiểu liền.


Phòng chàng cách cầu thang xi măng khoảng 6 mét. Chàng quát lớn:


- Nằm xuống, nguy hiểm! 


Ba anh bồi cùng lăn kềnh trên nền hành lang. Họ ngã quay, chẳng phải họ nghe rõ và hiểu nội dung tiếng thét báo động của chàng. Họ ngã quay là vì tiếng thét kiai quá lớn. Tưởng trần nhà bằng bê tông kiên cố cũng rạn nứt, vôi hồ rơi rớt lả tả, và nền nhà rung chuyển dữ dội. Nhờ nghệ thuật kiai siêu đẳng của Văn Bình, ba mạng người vô tội thoát chết. Nhiều âm thanh vang dội cùng phát lên một lượt. Ầm ầm ... ầm ầm ... cánh cửa lim nặng nề dứt khỏi bản lề và đổ rụp. Những âm thanh này do một trái mìn claymore đặt giấu sau cửa phóng ra. Loại mìn định hướng này là một trong các khí giới giết người hàng loạt tàn bạo và chính xác nhất. Nó chỉ bắn về một hướng, do đó mới mang tên là mìn định hướng. Ba gã bồi nằm la liệt trên thảm, miểng gỗ và vôi phủ đầy mình. Văn Bình trông thấy máu. Và chàng nghe tiếng rên la. Chắc họ bị thương. Chàng không có thời giờ tiếp cứu họ. Chàng phải thộp cổ tên bắc Âu râu ria xồm xoàm mà chàng đoán là hung phạm. Hắn đã thót lên lầu trên, nhưng hắn sẽ lợi dụng tình trạng nhốn nháo trong khách sạn để vù xuống tầng dưới, ung dung đào tẩu ra đại lộ Anđơsen. Đèn đang sáng như sao sa, bỗng tắt phụt. Toàn lữ quán chìm trong bóng tối. Tiếng người gọi nhau từ phía dưới vọng lên. Chắc nhân viên an ninh của lữ quán cúp điện, đề phòng hỏa hoạn.


Văn Bình không dám nhỏm dậy. Theo kinh nghiệm, quân khủng bố thường đặt mìn kép, quả sau phát nổ trong vài ba phút, sức tàn phá giết chóc sẽ mạnh hơn nhiều. Chàng ép bụng, bò lại miệng cầu thang. Tiếng giày nện cồm cộp. đèn bấm lóe tròn, Văn Bình nằm ngang, cuộn mình lăn xuống. Khối thịt cứng rắn của chàng đụng phải đám người từ tầng dưới rầm rộ kéo lên. Cả bọn bị chàng xô ngã túi bụi. Họ ôm cứng lấy chàng, và vô hình chung họ trở thành tấm nệm êm ái lót cầu thang cho chàng trượt xuống ngon lành. Văn Bình không cần quan tâm đến việc họ bị thương nặng hay nhẹ. Chàng chỉ cần chạm mặt đất càng nhanh càng tốt. Với bản lãnh nội ngoại công thượng thặng, chàng không bị sây sát. Đến tầng dưới, chàng vụt đứng thẳng giữa đống người hỗn loạn, và những tiếng kêu cứu đau đớn.


Đèn được bật sáng trở lại. Nhưng không ai nhìn thấy chàng.


Như viên đạn đại bác, Văn Bình vèo ra đường.
 --------------------------------


	1	Hans Christian Andersen ( 1805 - 1875 ).


  




VIII

Người chết hồi sinh

Xe hơi đậu nối đuôi nhau san sát dọc đại lộ Anđơsen. Văn Bình xốc lại áo, bước xuống mặt đường, chờ một chiếc xe mở pha chói mắt vượt qua. Chàng dự định sang bên kia đường, mượn tạm phương tiện di chuyển của khách dạ lạc.


Đồng lõa của hung phạm đang chờ đâu đây. Văn Bình chưa nhìn thấy song tin chắc mấy phút nữa hắn sẽ xuất đầu lộ diện. Chàng không thể vẫy taxi. Rượt đuổi hung phạm bằng taxi rất dễ bị ăn bụi, cho nên chàng trổ nghề đạo chích. Chàng vòng qua đầu một chiếc xe đua Anh thấp lè tè, sơn trắng, mui trần. Loại xe chàng thích. Thích, nhưng không dám mó tay vì một khuôn mặt tóc dài tha thướt vừa ló ra. Khuôn mặt khá mĩ miều của một cô gái 23, 24 miệng rộng, môi dầy tô son đỏ chót. Phụ nữ miệng rộng, môi dầy không lợi cho gia đạo, cưới về sẽ " tan hoang cửa nhà ". Làm bạn tình lại tốt vì miệng rộng môi dầy thường ưa hôn và ưa được hôn, yêu đương lại trào cuộn như suối chảy róc rách. Thường lệ, Văn Bình gặp đàn bà đẹp là cười duyên. Tuy đang ngập việc đến cổ chàng cũng không chừa được thói xấu cố hữu -thưa bạn đọc, chưa hẳn là xấu hay tốt- Gái Đan mạch vốn dễ tính, gái miệng rộng môi dầy thường dễ tính trên mức trung bình nên Văn Bình đoán nàng sẽ cười trả. Sau tiếng sét gặp gỡ, nàng sẽ ỏn ẻn mời chàng lên xe, nhường vô lăng cho chàng, như vậy khoái hơn ... ăn cắp xe.


Chàng tính không sai. Khuôn mặt khá mĩ miều đã phản ứng thật nhanh, không những bằng cái cười ròn tan, mà còn bằng cái ngoắt tay lả lơi kèm theo tiếng mời chào thánh thót :


- Anh ơi, em chờ anh hoài, anh ơi ! 


Văn Bình suýt hụt chân. Nàng chờ chàng hả ? Nàng là ai mà chờ chàng ? Nàng là mỹ nhân kế của địch thì chết. Song cái miệng rộng ấy, làn môi dầy ấy, và nhất là bộ ngực hỏa diệm sơn ấy -bộ ngực nhảy nhót đú đởn khi nhổm lên, ngồi sang ghế bên- chỉ có thể là hiện thân của khoái lạc xác thịt, khó thể liên hệ đến súng đạn giết chóc. Chàng chưa kịp đáp thì nàng đã tiếp :


- Lên với em đi ! 


Văn Bình hơi cụt hứng. Chàng vừa phăng ra căn cước của nàng. Nàng không phải là nhân viên của địch. Về mặt xã hội, nàng cũng không phải là con gái nhà lành. Nàng chính là một phần tử trong đạo quân gái gọi đang làm ăn công khai trên các trục lộ giao thông của thủ đô tình ái Côpenhay. Tùy theo tuổi tác, trung niên hay trẻ măng, tùy theo nhan sắc tiềm tiệm hay ngon lành, họ hành nghề trong những lộ giới riêng biệt bên trong 7 quận của thành phố. Tại khu bình khang khét tiếng Nihon, họ thường rước khách ban đêm. Những cô gái trẻ tuổi mặt mày không quá hãm tài, hoặc không quá tàn phai thì rủ nhau đến các con hẻm ngắn và hẹp gần viện đại học để cung ứng nhu cầu cho sinh viên : khách chỉ rỗi rãi ban ngày có thể đến khu phía tây nhà ga xe lửa, các mụ đầu nậu và gái chơi làm việc cất kể giờ giấc, 24 trên 24. Đủ hạng người. Đủ loại giá cả. Sang từ ba đến 8 chục đôla hoặc vài ba trăm đôla. Thậm chí hai đôla cũng có. Nếu không sợ đau lưng, nếu chịu được cái cảnh xe hơi nhảy lên xẹp xuống trên ổ gà thì có sẵn những ổ nhện lưu động chỉ mất 50 xu Mỹ.


Đan mạch có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới có gái chơi rước khách bằng xe đạp. Họ kéo đi hàng đàn, hàng lũ, đến đèn xanh đèn đỏ họ tốp lại và mời khách. Dần dà, họ kiếm được nhiều tiền, xe hơi lại rộng rãi, đôi khi tiết kiệm được khoản tiền mướn phòng nên nhiều cô ả thanh lâu gia nhập chiến dịch xử dụng cơ khí. Văn Bình muốn rút lui có trật tự, song cô gái tóc dài đã mở cửa xe. Chàng ngồi, chưa ấm đít thì cô gái đã thỏ thẻ :


- Anh là người Nhật phải không? Người Nhật rất khả ái với phái đẹp nên em có cảm tình đặc biệt. Căn phòng của em xinh lắm, có rượu uống, lại có cả đồ nhắm nữa. Đối với người Âu, em đòi đúng 100 đôla không bớt một đồng. Đối với người Nhật, em bớt 30 phần trăm. Vị chi còn lại 70 đôn. Riêng anh đẹp trai như tài tử xinê, em lại bớt một phùa nữa. Bớt thêm 20 phần trăm, nghĩa là anh chỉ phải trả cho em 50 đôn. Chịu không ?


Văn Bình không hẹp hòi gì song chàng lại kị chi tiền cho gái bình khang. Cô ả khá thơm, 50 đôn chứ nhiều hơn hơn nữa so với mực sống địa phương, không lấy gì làm quá đáng. Rẻ là đằng khác. Chàng nhún vai không trả lời dứt khoát. Cô gái tưởng chàng còn nghi ngờ những đường cong thứ thật của nàng nên đằng hắng một tiếng, cốt cho chàng hướng cặp mắt vào nàng, rồi nhanh nhẹn kéo tuột cái khóa zíp pơ của cái áo đầm mini từ cổ xuống tận đùi non, đon đả :


- Đây nè, anh còn thắc mắc nữa không ? Bảo đảm với anh là thứ thật trăm phần trăm.


Đồ đầm của phụ nữ thường gắn khóa kéo sau lưng, ít ai mở toang phía trước. Dân thanh lâu mặc lối này thật tiện. Khi cần, chỉ xoạc một âm thanh nhẹ là toàn thể báu vật được phơi bày trước sự phê phán của khách. Dĩ nhiên cô gái chỉ mặc mỗi cái áo ngoài. Kéo zíp pơ xuống, bên trong chỉ là da thịt. Kể ra món hàng 50 đôn do nàng chào bán không đến nỗi bết bát. Giá chàng rỗi rãi, chàng sẵn sàng theo nàng về phòng riêng. Khốn nỗi chàng đang mắc kẹt. Chàng bèn ôm nàng. Tưởng chàng thỏa thuận, nàng hôn chàng. Hôn bằng cặp môi dầy. Lại còn phụ diễn thêm bằng cọ ngực. Và bằng 10 ngón tay giẻo, mềm, tài hoa nữa sờ soạng đắc lực bên dưới. Da thịt nàng tỏa ra hơi nóng, suýt nữa Văn Bình quên hành động. Nấn ná giây lát chàng mới chịu ấn huyệt tê trên đốt xương sống thứ 13 của nàng. Nàng buột ra tiếng nấc ngắn, thân thể mềm nhũn, gục bất tỉnh trong vòng tay chàng.


Đoàn xe cấp cứu an ninh đã rú kèn ở ngã tư. Trong một vài phút nữa, nhân viên công lực sẽ có mặt tại khách sạn, khúc đường này sẽ bị cô lập hóa. Văn Bình đặt cô gái ngồi ngay ngắn, lưng dựa vào ghế. Vì là xe đua nên có dây lưng an toàn. May cho Văn Bình, dây lưng này cuộc kiểu tréo, buộc qua vai, không phải kiểu thông dụng buộc ngang bụng. Dây lưng tréo có thể giữ cô gái ngồi yên, xe phóng nhanh không ngã vập vào táp lô.


Chàng kéo xập cái mui vải vừa xong thì đoàn xe cấp cứu đậu xịch trước lữ quán. Gã đàn ông râu ria xồm xoàm cũng vừa từ lữ quán chạy ra. Văn Bình cách hắn gần 50 mét, song vẫn nhìn thấy vẻ mặt bối rối cùng tột của hắn. Sự kiện này cho thấy hắn là nhân viên trung cấp, chưa dằn giữ được xúc động, chưa tạo được bộ mặt phẳng lì như đá tảng. Hắn ngó quanh nhớn nhác. Một chiếc xe hơi đen đậu phía trước lạng khỏi lề. Thì ra tài xế nổ máy sẵn, chờ đồng lõa xuất hiện là gài số. Gã râu ria thót lên, chiếc xe hơi đen lao nhanh vào đại lộ lênh láng ánh đèn. Không kịp lùi, Văn Bình lái gấp ra giữa lộ. Đan mạch áp dụng thể thức lưu thông bên phải, xe đua của cô gái thanh lâu đậu sát lề trái, chàng đã tỏ ra thận trọng nhưng trời về khuya thiên hạ có thói quen lái ẩu, những xe ngược chiều đua nhau phóng vùn vụt. Két ... két ... họ phải thắng gấp để tránh chiếc xe đua bé hạt tiêu của Văn Bình. Ba, bốn xe dính chùm, nhờ thắng tốt họ không húc nhau, nhưng người trong xe cũng bị một phen hú vía. Văn Bình không thèm xin lỗi. Không thèm nhìn lại. Không thèm quan tâm đến tiếng xíp lê của vien cảnh sát công lộ vừa le te chạy tới.


Văn Bình quẹo vào đại lộ Oster. Hai đại lộ chạy từ phía nam lên phía bắc thành phố. Mang danh đại lộ có khác, bề ngang của nó thật rộng rãi, tha hồ tống ga xăng. Đây lại là con đường có nhiều công viên và danh lam thắng tích nhất. Vượt qua ba ngã tư đến vườn bách thảo diện tích 25 mẫu tây. Bên phải là lâu đài Rôsenbo, viện bảo tàng chứa những vật quý kinh khủng, với mũ miện đăng quang gắn kim cương của các bậc vua chúa, và danh học, đồ sưu tập đắt tiền, biết bao người trên thế giới thèm rỏ dãi muốn xoáy làm của riêng, song không dám mó tới vì hệ thống canh phòng rất nghiêm mật, hầu như bất khả xâm phạm. Vườn bách thảo nằm bên trái, xe chạy hoài chạy mãi vẫn chưa qua hết. Ở tận mút phía bắc của nó, sau khi vượt một ngã tư rộng khác, lại còn một viện bảo tàng nữa. Đây là viện bảo tàng quốc gia. Sau lưng nó, tọa lạc một viện bảo tàng khác với đồ xưa trị giá cả ngàn, cả vạn mỹ kim.


Văn Bình vốn ưa chuộng cổ vật nên mỗi lần qua đường này, chàng đều ngứa ngáy tay chân. Ông tổng giám đốc Hoàng cũng là nhà sưu tập, song viện bảo tàng riêng của ông chưa bằng cái móng tay của họ, ấy là chưa nói đến cái nạn thường xuyên ông phải lấy cổ vật do ông mua tậu được đem bán lấy tiền trám bít những lỗ hổng trong ngân sách chi tiêu cuồng loạn của Sở Mật vụ. Hơn một lần, Văn Bình nẩy ra ý định đạo chích. Họ canh phòng kiên cố thật đấy, nhưng là kiên cố đối với ai kia, chàng chỉ đổ mấy gờram bồ hôi là kiếm được khối tiền ...


Xe trước rẽ trái, ra khỏi khu vực công viên và bảo tàng để vào một vùng nửa sáng nửa tối. Người ta cố ý treo thật ít đèn ngoài cửa, và dùng toàn bóng nhỏ. Không có đèn trắng. Chỉ thấy xanh và đỏ, lờ mờ, huyền ảo, quyến rũ. Lại một xóm bình khang nữa. Hai bên lề đường cũng có xe đậu hàng giẫy dài. Tuy nhiên, ở đây không khí trầm lặng hơn. Các hộp đêm đều đóng cửa. Dường như nơi giải trí này được giành riêng cho dạ khách quen. Ai muốn vào thì đẩy cửa. Mỗi hộp đêm có một thú giải sầu độc đáo riêng. Gã râu ria bước vào một tòa nhà nhiều tầng. Không có bảng bên ngoài nên Văn Bình không biết đây là khách sạn, nhà hàng ăn, hộp đêm, vũ trường, rạp xinê con heo hay là chốn du hí tư. Trên tường, cao hơn đầu người chỉ có cái đèn hộp nhỏ xíu trên ghi số nhà. Thế thôi. Cửa được xô vào rồi khép lại, nghĩa là bên trong không có người gác. Hắn đi cùng một tên gày nhom, từ đầu xuống chân chỉ thấy xương là xương. Tên gày nhom dường như là thượng cấp, căn cứ vào dáng đi khệnh khạng, coi thiên hạ bằng nửa con mắt.


Bình sinh Văn Bình lái xe rất giỏi. Chẳng hiểu sao khi ấy chàng lại lính quýnh quẹt vè trước chiếc Honda kiểu 800 đua. Vẫn biết chiếc Honda này đậu thất cách, nhô hẳn ra đường nhưng nếu chàng giữ gin tay bánh chàng vẫn có thể tránh nó dễ dàng. Xe hơi Honda do Nhật bản chế tạo là đồ nhập cảng quý giá ở Bắc Âu nên khi nghe rầm một tiếng, chủ nhân của nó đang du dương trên xe với một nương nương tóc vàng, vội nhảy xuống và chẳng nói chẳng rằng nắm cổ áo Văn Bình, giựt tung hàng khuy, rồi thoi liên tiếp vào mặt chàng. Chàng lãnh luôn hai trái đấm giữa miệng. Khổ chủ rụt tay lại vì hắn chạm phải xương hàm cứng như thép của chàng. Hắn tấn công trước, trên phương diện pháp lý, hắn có lỗi. Dẫu là xe hơi bằng vàng 24 carat, hắn cũng không được phép giải quyết vũ phu. Đằng này, hắn không nhận lỗi lại còn kêu la rầm rĩ sau khi bị trẹo xương tay. Văn Bình chỉ hiểu lõm bõm là hắn cầu cứu cảnh sát. Cầu cứu vì bị cướp giật. Cảnh sát và công chúng kéo đến thì nguy to. Họ sẽ khám phá ra cô gái bất tỉnh ngồi bên. Chàng sẽ bị mời về bót. Khai báo. Kiểm soát căn cước. Một lô thủ tục phiền phức đang đợi chàng. Vì vậy chàng phải hành động chớp nhoáng. Chàng ngáng đối phương bằng chân trái, tay phải chàng vung tròn, phát atémi thần sầu chém ngang cuống họng hắn. Hắn không kêu cứu được nữa. Hắn ngã xuống đường. Văn Bình quên nghĩ đến nương nương tóc vàng của khổ chủ. Nàng thuộc loại cồ, tiếng thét của nàng cũng cồ ngoài sức tưởng tượng. Văn Bình có cảm giác là nền đất rung chuyển dữ dội sau tiếng kêu của nàng. Chàng muốn ga lăng với người đẹp, nhưng người đẹp đã buộc chàng phải tàn nhẫn. Chàng đứng xa, không thể xử dụng atémi bằng đầu ngón tay nhẹ nhàng, chàng đành tung bàn chân, hất mũi giày vào hông nàng. Nàng vừa bước xuống, chưa kịp dập cửa xe đã lăn lông lốc ra giữa lộ. Văn Bình đảo mắt một vòng. Không ai để ý đến sự việc vừa xảy ra.


Chàng ung dung theo gót gã đàn ông râu ria xồm xoàm vào tòa nhà nhiều tầng. Chàng bám gót gã râu ria không đến nỗi uổng công. Còn lợi cho chàng là khác. Vì tòa nhà nhiều tầng bề ngoài hiền lành và khiêm tốn này thật ra là một tổ quỷ. Copenhay không phải là nơi lính kiểm tục hành nghề tò mò, nhưng dầu sao nhà cầm quyền địa phương cũng chưa thể phóng khoáng đến cái mức ai muốn làm gì tùy ý. Căn cứ vào những điều chàng mục kích bên trong, chàng đoán đây là tổ quỷ không được ông cò cho phép. Cửa mở, ngay sau cửa là một gã tóc quăn, mặt thẹo, vai dầy, cao xấp xỉ khổng lồ king-kong, ngồi chềnh ềnh. Bề ngang của lối đi đúng mét rưỡi, nếu gã tóc quăn không nép sát tường, chàng không thể vượt qua. Nhiệm vụ của hắn là kiểm soát sự ra vào. Văn Bình khệnh khạng giơ một ngón tay chào hắn. Thấy chàng có bộ vó ngang tàng, hắn nhe răng chào lại, đoạn dẫn chàng đến cuối hành lang hẹp, rút chìa khóa đeo tòng teng ở thắt lưng ra mở cửa, một cánh cửa sắt nặng nề, hai mặt lót bông dầy, ngăn tiếng động.


Mùi khói, mùi nước hoa, mùi da thịt, mùi rượu mạnh, hàng chục thứ mùi khác nhau đập vào mũi chàng. Đây là hộp đêm thượng lưu, mặc dầu là hộp đêm " nhảy dù " nên những mùi hỗn hợp này không gây ra sự nôn mửa. Điều kỳ lạ là nó không thơm tho. Nhưng nó lại làm chàng ngây ngất. Thì ra đây là sào huyệt của dân nghiện cần sa. Văn Bình được nghe Copenhay có một số hộp đêm quái đản, nữ chiêu đãi viên không mặc quần áo che thân hoặc chỉ che thân lấy lệ. Dạ khách gồm cả nam lẫn nữ, muốn phục sức hay theo nếp sống thiên nhiên tùy thích. Món ruột của các hộp đêm này là ma túy. Phần nhiều là cần sa, quấn thành xì gà. Nữ chiêu đãi viên vừa bưng rượu, vừa phì phèo những điếu xì gà to tướng. Dạ khách được hút cần sa tự do, hết thì kêu người đưa thêm. Chỉ cần nộp một nguyệt liễm nhất định. Tiền rượu, tiền khiêu vũ, tiền ... giải sầu với gái, cũng như tiền tiêu khiển độc đáo được tính rất thấp, hầu như rẻ mạt. Dạ khách lại không phải bận tâm về tiền buộc boa, hoặc về nạn làm tiền trắng trợn, bị móc bóp phơi sau khi hành lạc. Tiền đóng hàng tháng thường đến mấy trăm đôla, nên phải nhà giàu rủng rẻng hoặc ông bự Nhà nước mới dám ghé chơi.


Văn Bình vừa bước qua ngưỡng cửa thì một ả thỗn thện da nâu, chặn lại với điếu xì gà cần sa đốt sẵn, khói tỏa nghi ngút. Chàng há miệng cho cô ả nhét điếu thuốc vào kẽ răng. Hộp đêm đã đông nghẹt. Cách phục sức của dạ khách tùy theo mực say của từng người. Ả chiêu đãi dẫn Văn Bình lại cái bàn nhỏ xíu kê khuất sau cái bục cao của giàn nhạc lùng tùng xòe điếc tai. Chàng hơi lạ vì trần phòng cao hơn 4 mét, nghĩa là cao hơn tiêu chuẩn kiến trúc thông thường, mà bàn ghế lại bé tí tẹo, không tương xứng với nó. Có lẽ người ta chủ tâm dùng gỗ như đồ chơi trẻ con này là để chừa một diện tích rộng tối đa giữa phòng cho sân khấu phụ diễn. Hơn nửa dạ khách đến đây không phải để ngồi nhấm nháp trên ghế an toàn. Họ dựa lưng ngất ngư vào tường. Họ nằm la liệt trên ta pi. Nằm nhiều hơn ngồi. Thành thử dạ khách thật đông mà bàn ghế còn trống. Họ không để ý đến chàng. Dường như họ không nhìn thấy chàng nữa vì họ còn mải dán mắt vào màn phụ diễn trên bục gỗ.


Đối với người dân xứ rau muống giá sống thì danh từ " phụ diễn " mang ý nghĩa thanh tao. Phụ diễn nghĩa là phụ diễn tân cổ nhạc, ảo thuật ... Phải là kẻ no cơm ấm cật mới hiểu phụ diễn là trò thoát y từ 50, 70 phần trăm trở lên. Tột đỉnh là trăm phần trăm. Nhưng ở đây trăm phần trăm là chuyện quá thường. Màn phụ diễn trên bục gỗ táo bạo đến nỗi Văn Bình là kẻ sành sỏi mọi ngóc ngách của ngành ăn chơi quốc tế cũng nổ đom đóm mắt.


Văn Bình đến giữa lúc màn phụ diễn kết thúc.


Quan sát khắp phòng, chàng không thấy hai tên địch quen thuộc hồi nãy. Dầu ánh đèn quá tối, dạ khách nằm ngồi hỗn loạn, tên gày nhom cũng như tên râu ria xồm xoàm vẫn là mục phiêu dễ tìm trong căn phòng rộng đầy khói ma túy. Ả chiêu đãi bưng lại ly aquavít. Nàng đứng khít bên, cốt cho chàng rửa mắt thỏa thích. Song chàng cúi gằm xuống ly rượu. Ả hỏi :


- Anh cần gì thêm không ?


Văn Bình lắc đầu. Ả hôn chàng giữa miệng rồi nói :


- Anh là hội viên mới nên còn lạ nước lạ cái ! 


Chàng không đáp. Té ra hộp đêm này là trụ sở của một hội. Dĩ nhiên là hội liên quan đến ái tình. Nhưng là ái tình nào ?


Đặc điểm của giàn nhạc là gồm toàn phụ nữ. Phụ nữ mà chơi toàn nhạc khí không hợp với phụ nữ. Kèn cao hơn đầu người, loe tròn, phát ra âm thanh è è. Khẩu cầm không phải khẩu cầm vì nó lớn bằng cây đàn vĩ cầm. Trống cũng vậy, nó lớn bằng hai, bằng ba trống thường. Còn phèng la thì bản mặt không thua cái thúng cái. Tuy nhiên, sự kỳ quặc của nhạc khí vẫn chưa làm Văn Bình lưu ý bằng cách phục sức của đoàn nhạc công. Họ phục sức cực kỳ lộng lẫy. Tóc chải bồng cao gần nửa mét, trông như cây tháp cao lêu nghêu, và trên đỉnh chễm chệ cái vương miện lấp lánh hột sáng như hột soàn. Nhạc công đeo găng che kín đến gần nách. Găng bằng nhung trắng, cũng đính hột sáng. Và chân đi ủng đến nửa đùi non. Ủng cũng bằng nhung trắng tuyệt đẹp. Trên cổ mỗi người đều có sợi dây chuyền bạch kim, lủng lẳng xuống ức, giữa đôi nhũ hoa tròn, cao và cứng. Họ chỉ mặc có thế. Vẻn vẹn ngần ấy. Và họ khá hấp dẫn. Họ đang ngả ngả nghiêng nghiêng theo điệu nhạc man dại. Giá Văn Bình chống nạnh trước mặt họ, họ cũng không thấy chàng. Phương chi chàng lại lỉnh thật nhanh.


Phía sau cửa hông cũng là một hành lang hẹp. Đèn chiếu lờ mờ. Hành lang dẫn đến một cầu thang trôn ốc lót gạch men trắng, lan can cũng sơn trắng trông như cầu thang bệnh viện. Văn Bình không gặp ai nên ung dung trèo lên tầng trên. Tại đây, tất cả đều trắng. Nền gạch trắng, cầu thang trắng, tường trắng, cửa trắng đã đành, thậm chí cái ghế dài lợp nhung kê sát tường và bình cắm hoa cũng như những đóa hoa bên trong cũng một màu trắng tinh khiết và mát mắt. Trước mặt chàng là cái quầy gỗ trắng. Phía sau có một cô gái mặc đồ trắng. Gọi là quần áo không đúng vì thật ra là áo bờ lu của nàng được may bằng thứ vải mỏng như giấy bóng kiếng. Nếu chỉ có thế thì chẳng nói làm gì, đằng này nàng lại không mặc gì thêm bên dưới nên tuy nàng che thân đàng hoàng, nàng còn khêu gợi gấp mấy lần lõa thể. Văn Bình bị bội thực về món lõa thể từ khi đột nhập hộp đêm đến giờ, nên chàng nhìn cô gái sau quầy với thái độ dửng dưng. Nàng đon đả bước ra ngoài, chìa bàn tay nõn nà và hỏi :


- Chào anh. Thẻ của anh đâu ?


Văn Bình hoảng hồn. " Thẻ của anh " nghĩa là thế nào ? Phải rồi, đây là câu lạc bộ tư nhân, hội viên đều có thẻ. Chắc đây là một nơi du hí khác dưới nhà nên hội viên phải trình thẻ mỗi khi tham dự. Văn Bình giả vờ trượt chân mặc dầu nền hành lang được trải thảm len. Miệng chàng lè nhè như người say rượu. Chàng đóng tuồng không đến nỗi dở, bằng chứng là cô gái mặc bờ lu voan cười duyên :


- Anh cứ lục kỹ các túi. Gớm, anh say quá. Say như vậy thì còn làm ăn gì được!


Văn Bình giả vờ rút bóp phơi và dốc ngược cho một đống giấy bạc rớt lung tung xuống đất. Dĩ nhiên cô gái cúi nhặt giùm. Chàng đoán không sai, trong khi nhặt giùm nàng lấm lét ngó chàng và thừa cơ chàng lơ đễnh đã nhét mấy tờ bạc vào đôi ủng. Cô gái bỏ tiền vào ví chàng rồi nói:


- Chắc anh để lạc thẻ dưới nhà. Đến mai, quét dọn, em sẽ dặn họ tìm kiếm và gởi đến tận nhà cho anh. Em trông mặt anh không quen lắm, chắc anh mới nhập hội. Không có thẻ hơi bất tiện, nhưng cũng chẳng sao, anh có đủ tiền chi là được. Anh muốn hạng nào, A, B hay C?


Thế mới nguy ! Hạng A, hạng B, hạng C, nghĩa là như thế nào? Chàng đoán đây là nơi bán tình, và các bông hoa biết nói được phân chia làm ba hạng, tùy theo nhan sắc, đẹp và ngon thì A, hương nhị bắt đầu tàn phai là C. Văn Bình thở phù phù:


- A cũng được, B cũng được, mà C cũng được tuốt luốt. Ừ phải, anh khoái cả 3.


Cô gái cười hô hố:


- Ông nội ơi, ông chỉ có thể thích một hạng thôi. Làm cách nào thích cả ba cùng một lúc được. Thế này nhé, anh đang say bí tỉ, quên phắt cả luật lệ. A nghĩa là theo phong tục Tây phương, quần áo, quan quách đều đen, lại có đèn cầy trắng và nhạc Jazz ma túy. Còn hạng B thì thuần túy Á đông, thắp hương trầm, toàn đồ trắng, nhạc Trung hoa. Hạng C thì đông tây lẫn lộn. Anh là người Á đông chắc quen với khung cảnh Á đông, vậy em chọn hạng B cho anh nhé?


Té ra A, B, C là những hình thức tống táng. Và tòa nhà này là một trong nhiều ổ nhện của hội Zombie, hội của những kẻ thác loạn sinh lý chỉ ưa làm tình với xác chết. Cô gái chàng gặp tại vườn địa đàng là hội viên Zombie. Thu Thu cũng là hội viên. Không khéo hội Zombie là đầu mối của những vụ thanh toán đẫm máu vừa xảy ra cũng nên.


Chàng hôn má nàng chùn chụt:


- Đồng ý. Hạng B.


Cô gái chỉ cái bóp phơi của chàng:


- Tiền ...


- Bao nhiêu?


- Anh không có đồng curon thì trả đôla cũng được. Xin anh 50. Đó là tiền thuê phòng và đồ đạc. Còn về người thì xin anh chọn lựa.


Cô gái dẫn chàng đến cái tủ lớn kê sau quầy gỗ trắng Nàng bấm nút, cửa tủ dạt nhẹ sang bên để lộ khung kiếng hình vuông, mỗi cạnh dài mét rưỡi Nàng giải thích:


- Cả thảy có 20 ô, mỗi ô một em, đánh số thứ tự từ một đến 20. Anh bằng lòng em nào xin nhớ số. Trong trường hợp chưa dứt khoát chọn em nào trong số ba, bốn em, cũng xin anh nhớ số. Em sẽ cho chiếu trên màn ảnh đặc điểm của từng em để giúp anh quyết định. Và em xin nhắc lại: giá mỗi em 100 đôla. Nếu anh hảo tâm thì cho thêm buộc boa. Bao nhiêu cũng được. Càng nhiều càng tốt. Đàn bà Đan mạch không biết chê tiền.


Khung kiếng bật sáng. Trong 20 ô hiện ra chân dung của 20 cô gái thanh lâu. Giá tiền giải sầu 100 đôla, điều này chứng tỏ sào huyệt bình khang này cuộc hạng sang trọng. Mặt mũi những kỹ nữ trong hình không đến nỗi hãm tài. Nhiều em còn đài các và xinh xắn hơn cô gái nhà lành nữa là khác. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, Văn Bình không tin ảnh chụp giống người. Phó nháy thường chọn những góc cạnh tuyệt hảo để chụp, các em lại mất hàng giờ cạo rửa bôi trét, đó là chưa kể đến kỹ thuật mập mờ đánh lận con đen bằng cao su mút và hóa chất silicôn mà đàn ông phải giáp mặt mới có thể nhìn thấy. Văn Bình dí ngón tay hú họa vào giẫy hình bên phải. Cô gái nhăn nhó:


- 2, 7, 12 ... em số hai đang kẹt khách. Em số 7 có hẹn người hẹn trước, còn ...


- Không cần, anh chờ cũng được. Cho anh xem đặc điểm của mỗi em.


Thời đại điện tử có khác, vấn đề hành lạc cũng được điện tử hóa. Cô gái mở máy truyền hình kế bên, lần lượt các kỹ nữ số 2, 7 và 12 hiện ra. Thoạt đầu là phục sức chỉnh tề, không thiếu món nào. Văn Bình giả vờ trầm trồ khen ngợi. Bằng đuôi mắt, chàng không ngừng quan sát chung quanh. Chàng la cà thật lâu bên quầy, chẳng phải vì chàng thèm ngắm nghía những bức ảnh màu nõn nà, cũng chẳng phải vì chàng khó tính. Hai gã địch vừa từ nhà dưới lên lầu, chàng lẩn quẩn ở đây có nhiều hy vọng gặp chúng. Chuông điện thoại trên quầy reng reng. Cô gái mặc voan trắng áp ống nghe vào tai. Miệng nàng đang cười toe toét bỗng ngậm lại, và da mặt nàng đổi sắc. Nàng vâng vâng dạ dạ rồi đáp:


- Vâng, vâng, em đóng cửa ngay, và báo tin ngay cho ông Ba.


Nàng đặt máy điện thoại và nắm tay chàng:


- Mời anh xuống nhà, em phải đóng cửa.


Vành tai chàng rất thính nên chàng đã nghe được cuộc điện đàm. Một người đàn ông ở dưới nhà gọi lên. Họ nói bằng tiếng Đan mạch nên Văn Bình chỉ hiểu lõm bõm. Tuy nhiên, chàng cũng phong phanh biết là cảnh sát đòi lục soát bin đinh để tìm một kẻ tình nghi. Chắc chắn kẻ tình nghi này là chàng. Cặp trai gái ngồi xe hơi Honda bị chàng sửa sắc đẹp bằng atémi xoẹt cuống họng và câu liêm cước, tỉnh dậy sau mấy phút bò lê bò càng trên đường nhựa không thể không kêu cứu ầm ỹ. Có thể một khách bộ hành đã nhìn thấy chàng xô cửa hộp đêm. Nhân viên cảnh sát không thể không để ý đến cô gái làng chơi thượng lưu mê man trên xe, vai và lưng được buộc chặt bằng dây da vào ghế. Hai, ba tội cùng lúc. Phen này họ tóm được thì chàng rũ tù. Địch lại sẵn sàng yểm trợ nhân viên công lực, giải giao chàng cho cảnh sát. Họ trừ được hậu hoạn một cách khỏe ru. Văn Bình rềnh rang:


- Em đóng cửa làm gì?


Cô gái buột một tiếng chửi rủa tục tỉu, đoạn chạy vội lại cầu thang xi măng. Nàng bấm nút, một tấm sắt từ trong tường chạy ra. Té ra đây là cửa sắt xếp gắn ngầm. Cửa đóng lại, kiên cố và an toàn như cửa cabin trong tiềm thủy đĩnh. Cảnh sát sẽ không thể đột nhập tầng trên. Cô gái dặn chàng, giọng hốt hoảng:


- Anh ngồi đấy, đừng đi đâu hết. Em vào gặp ông tổng giám đốc. Em chỉ vắng mặt một lát.


Không đợi chàng trả lời, cô gái mặc voan mỏng đã giật tay, chạy veo veo dọc theo hành lang. Hành lang này dài gần 20 mét, hai bên có cửa, tương tự hành lang khách sạn. Văn Bình chờ nàng khuất sau một cánh cửa phòng vừa mở mới rượt theo. Phòng vừa mở mang số 28. Chàng hừ một tiếng ra vẻ bực mình. Số hiệu của chàng trong Sở Mật vụ là Z.28. Danh tính Z.28 đã được năm châu trọng nể, thế mà bọn ăn chơi cuồng loạn dám cầm nhầm để đặt cho một căn phòng hành lạc. láo thật Chàng còn bực mình hơn khi thấy phòng 28 kẹt giữa hai phòng gắn biển 27 và 29 là số hiệu những bạn thân của chàng trong Sở Mật vụ.


Thật ra, không phải lần đầu xảy ra sự cầm nhầm tên tuổi. Cách đây không lâu, một tòa nhà ở thị trấn đổ bác nhất nhì thế giới là Las Vegas, Hoa kỳ, ngang nhiên mượn con số 27. nhắc đến nhà số 27 ở Las Vegas là vương tôn công tử đều phải hít hà vì những cô gái bán tình ở đó ngon kinh khủng, và cũng đắt kinh khủng. Trước ngày đồng đôla bị hạ giá, một lần du dương là 300 đôla. Đúng 300, không bớt một xu. Nhà số 27 được tổ chức y hệt trụ sở điệp báo. Khách tìm hoa phải kêu điện thoại qua trung gian, rồi trung gian đích thân hướng dẫn khách đến tận động đào. Khách bậc trung hoặc có thành tích xấu thì bị bỏ rơi. Và tùy hầu bao và sở thích, khách sẽ được thưởng thức những cái thật đặc biệt 1.


Con số 29 cũng bị cầm nhầm. Sự lạm danh xảy ra ở Luân đôn, nơi không cấm đoán việc rước khách công khai và việc mở xóm cho nên kỹ nghệ bán tình được ngụy trang dưới hình thức "câu lạc bộ tư nhân". Câu lạc bộ khét tiếng nhất là Câu lạc bộ 29 2. Nó khét tiếng ở chỗ gái điếm ở đó ra trình khách trong những y phục đặc biệt. Họ mặc áo song áo hở ngực, còn quần thì giống quần hổng đít của trẻ con. Và kẻ rao bán phải làm cách nào cho người định mua có cơ hội quan sát tỏ thường để cân nhắc, tính toán chất lượng trước khi lựa chọn dứt khoát. Văn Bình nghe nói ở La mã vừa có một trung tâm hồng lâu không thua "biệt thự Columbese", đặt tên là 28 3. Trời ơi, không khéo Z.28 đến phải thay họ đổi tên. Biệt thự Columbese này được coi là ổ nhện số một ở Âu châu, phía dưới nó chỉ là tiệm cà phê khiêm tốn nhưng nó choán hết tầng lầu của một tòa nhà đồ sộ xây cất từ 200 năm nay. Ý đại lợi là quốc gia vợ chồng hầu như không được ly hôn, nên vấn đề ái tình bên ngoài gia đình được đặt ra cấp bách. Đàn ông cũng như đầu bà, ai cần giải sầu thì đến biệt thự Columbese. Thế mà biệt thự thần tiên này còn kém trung tâm hồng lâu 28 một bậc ...


Cô gái mặc voan mỏng không khóa cửa nên Văn Bình lọt vào phòng dễ dàng. Phòng số 28 ăn thông với một phòng khác. Cô gái chỉ tạt qua như gió. Khi chàng bước vào thì vừa kịp thấy nàng khép cánh cửa ở cuối phòng. Phòng số 28 này khá rộng. Nó không trổ cửa sổ, và được điều hòa khí hậu. Điều làm Văn Bình lưu ý không phải là cách kiến trúc tân kỳ của nó, mà là đồ đạc bày biện. Đây là phòng hạng B, nghĩa là nơi làm tình theo lề lối tống táng Trung hoa của hội viên Zombie Incorporated thác loạn sinh lý. Đúng như cô gái mặc voan giới thiệu, mùi trầm bốc tỏa thật thơm. Thơm đến ngây ngất. Thơm đến mê ly và điên cuồng. Khói trầm bốc cuồn cuộn, những vòng tròn biêng biếc từ cái lư đồng hun khổng lồ đặt giữa phòng. Cái lư này nặng 300, 400 kí là ít. Trầm đốt trong lư thuộc loại đen tuyền và bóng láng như than đá. Thứ trầm này rất quý. Mùi trầm ngây ngất làm Văn Bình bâng khuâng nhớ đến Thu Thu, nhớ đến những người đàn bà chàng gặp trong cuộc đời "vô hạn hận", nói theo câu thơ bất hủ của Lý Bạch. Tục truyền Đường minh Hoàng thưởng hoa uống rượu với giai nhân Dương quý Phi, thường đến cung Ngân Khánh, và thường sai đốt trầm đen tuyền và bóng láng trong cái lư khổng lồ. Lý Bạch mới ứng khẩu đề thơ:


"Giải thích đông phong vô hạn hận,


Trầm hương đình bắc ỷ lan can" 4.


Không có người đẹp "ỷ lan can" mà chỉ thấy cỗ quan tài bằng gỗ bạch đàn kê sau lư trầm. Nền phòng trải thảm trắng. Trắng là màu tang Á đông. Trướng trắng. Riềm trắng. Đồ liệm cũng trắng. Quan tài trống không. Phòng 28 chưa có khách. Tiếng kèn bát âm Trung hoa nổi phừng phừng. Khung cảnh không gây ra sự buồn bã hoặc kinh sợ. Những tiếng ò í e dường như vui tai hơn nhạc mặc niệm Tây phương. Văn Bình đi vòng qua lư trầm và cỗ quan tài đến cánh cửa cuối phòng. Chàng không hiểu biến cố nào đã thay đổi hẳn tâm tính của Thu Thu khiến nàng có thể coi cái hòm chôn xác chết, đồ vải liệm xác chết ... là thiết trí cần thiết để dấy động khoái lạc tình dục.


Chàng khựng lại kịp thời. Cánh cửa từ bên trong được xô mạnh. Suýt nữa đập vào mặt chàng. Chàng né tránh chậm một phần trăm tích tắc đồng hồ. Gã gày nhom hiện ra, với khẩu súng trái khế nòng dài. Hắn là ông Ba. Là giám đốc nhà hàng Zombie. Là kẻ thù của chàng. Khẩu súng của hắn là vật đáng sợ. Tuy vậy, Văn Bình không sợ khẩu ru lô đang rung rung trong bàn tay xương xẩu nổi gân xanh lét. Tướng diện gian manh "ăn cướp cạn" của gã gày nhom làm chàng lo âu hơn. Đàn ông gì mà hai mắt xiên xẹo, bên nghiêng bên xếch, lông mày lại đóng theo hình chữ bát cụp xuống. Phụ họa với cái miệng có quai xách, và cái mũi trư -trư nghĩa là mũi hếch của con heo- cặp mắt nhiều tròng trắng hơn tròng đen của hắn đã biểu lộ một tâm địa cực kỳ ác độc. Loại đàn ông này giết người như trò đùa. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy chàng. Cô gái mặc voan cùng đi với hắn. Nàng la lên:


- Ô kìa, anh vào đây làm gì?


Gã gày nhom nhích họng súng ngang ngực. Văn Bình thấy ngón tay hắn sắp lảy cò. Thì ra hắn nổ súng không cần thông báo, không cần giải thích. Văn Bình oặn hông trước khi viên đạn véo khỏi nòng. Gã gày nhom đứng cách một mét nên chàng phản công lại không mấy vất vả. Cùng với động tác tránh lằn đạn, chàng đã tung cước chân trái. Chàng đá trúng khẩu súng khiến gã gày nhom kêu rú đau đớn. Khẩu súng tuột xuống sàn phòng. Văn Bình tông đòn cùi trỏ với ý định giải quyết thật nhậm lẹ. Nhưng chàng quên tính đến sự hiện diện của cô gái mặc voan mỏng. Nàng không phải là võ sĩ có hạng. Nàng chưa hề đến võ đường nữa là khác. Thấy thượng cấp bị đánh, nàng nhảy vào can thiệp. Nàng ôm ghì chàng miệng kêu bai bải. Không lẽ chàng hất nàng ngã. Nhưng nếu chàng có thái độ quân tử tàu, gã gày nhom sẽ có thời giờ lượm súng. Chàng gỡ ra thì những móng tay nhọn hoắt của cô gái làng chơi lại đâm sâu vào da thịt chàng. Chưa hết, một thiếu phụ cũng mặc voan mỏng, nhưng vóc dáng bề thế và rắn rỏi hơn chẳng biết từ đâu chạy tới. Rồi người thứ ba. Người thứ tư ... Dường như họ đang hành nghề thì nghe tiếng kêu cứu. Văn Bình không thể tiếp tục ga lăng, dầu chỉ là ga lăng đối với đệ tử của thần Bạch mi. Chàng đành quét cánh tay một vòng, đám đàn bà ngã lăn như đụn rạ. Gã gày nhom sắp nhặt được khẩu súng, Văn Bình nhoài người đá súng bắn ra xa. Chàng hạ tiếp atémi. Hắn lãnh đòn dưới nách trái, xương sườn gần tim bị gãy nát. Sức mạnh của cú chém bằng cạnh bàn tay đã làm tê liệt bộ máy hô hấp và vận chuyển chân khí của địch. Hắn ngã chồng chận lên đám đàn bà mặc áo voan.


Văn Bình lọt vào phòng trong. Gã gày nhom đã chết không kịp ngáp. Bọn gái chơi quằn quại trên nền nhà. Chàng chưa kịp dùng nội lực mà họ đã bị trọng thương. Nếu chàng không xuất chiêu một cách thận trọng gần như rụt rè chắc chắn họ đã trở thành đống xác không hồn. Không ai rượt theo. Văn Bình khóa cửa. Chàng chỉ còn nghe những tiếng rên nho nhỏ và cắt quãng. Nhân viên an ninh chắc không lên được trên này. Về phần đồng lõa của gã gày nhom, chúng tìm ra chàng thì đã muộn. Khi ấy chàng đã thoát khỏi tổ quỷ của hội "người chết hồi sinh" quái đản. Chàng kéo cái bàn buya rô lớn bằng sắt lại chặn cửa. Đây là phòng làm việc, không phải nơi hành lạc nên không thấy áo quan, vải liệm, đối trướng, vòng cườm như thường lệ. Một cái tủ sắt được kê sát thường, cao hơn đầu người. Loại tủ sắt này được dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Văn Bình kéo từng ô ra coi. Mỗi ô được dán các mẫu tự đánh theo thứ tự từ A đến Z. Chàng không thể ngồi đọc vì từ góc phòng vẳng lại tiếng kêu "trời ơi" yếu ớt. Chàng nhận ra gã râu ria xồm xoàm. Hắn can dự vào việc gài mìn claymore ám sát chàng tại khách sạn Âu châu. Hành động xong, hắn được gã gày nhom tự ông Ba, giám đốc trung tâm du hí Zombie, chở xe về tổ quỷ này. Hắn là đàn em của ông ba. Tại sao hắn bị thương? Không cần hỏi han, Văn Bình đã hiểu. Vả lại, giá chàng hỏi hắn cũng không thể trả lời rõ ràng vì cuống họng hắn đã bị cắt. Hắn chỉ còn kêu được tiếng "trời ơi" lí nhí. Hắn nằm trong góc, bị giãy ghế bành lớn, sâu, bọc nệm dầy che khuất nên khi vào phòng, Văn Bình không thấy hắn. hắn vận hết sức mới kêu được. Hắn biết chàng là kẻ thù, song hắn quá thèm sống, hắn hy vọng chàng cứu hắn khỏi chết. Chàng hỏi:


- Ông Ba giết anh?


Hắn gật. Máu từ cổ trào ra ồng ộc. Văn Bình xé riềm cửa làm bông băng chặn rịt vết thương cho hắn. Vết thương do lưỡi dao thật sắc gây ra, kéo xoạc một đường dài từ cằm xuống gần vai. Văn Bình vỗ về hắn:


- Chở anh đi bệnh viện nhé?


Hắn lại gật đầu, vẻ mặt đầy tin tưởng. Có lẽ hắn nghĩ rằng Văn Bình thành tâm cứu hắn. Có nhiều kinh nghiệm, Văn Bình biết hắn đã mất quá nhiều máu, phải nhập viện cấp thời để tiếp huyết may ra mới sống nổi. Bệnh viện thì xa, ít có hy vọng đến kịp. Vả lại, mạng sống của kẻ vừa giết người bằng mìn định hướng claymore không đáng cho Văn Bình quan tâm. Chàng giả vờ xốc hắn dậy. Trước đó, chàng hỏi:


- Anh không hạ sát được tôi nên ông Ba cắt họng anh để trừng phạt, và cũng để bảo vệ bí mật, phải không?


Nạn nhân gật đầu lần thứ ba.


- Ai là thượng cấp của anh và ông Ba?


Nạn nhân ngần ngừ một phút rồi nhìn lên tường. Ngón tay run rẩy của hắn chỉ một bức ảnh lớn bằng tờ báo treo giữa nhà, gần cái tủ sắt đựng các ô kéo chàng mở hồi nãy. Đây là hình màu chụp ban đêm một con tàu cũ biến thành nhà hàng nổi trang trí sặc sỡ và diêm dúa. Nhiếp ảnh viên có nhiều tuổi nghề nên bức ảnh đầy vẻ sống động. Văn Bình đọc tên nhà hàng: Skousen.


Chàng nắm tay hắn, dáng điệu thân thiện:


- Thượng cấp của anh và ông Ba là chủ nhà hàng Skousen?


Chàng hơi bối rối vì nạn nhân lắc đầu. Đối với chàng, Skousen là địa chỉ quen trong rừng dạ lạc Copenhay. Hộp đêm này được coi là độc nhất vô nhị. Nó đóng đô trên một con tàu được canh tân, buông neo gần viện Bảo tàng Nghệ thuật. Thực dụng, từ bờ xuống tàu phải bước qua cây cầu ngắn lợp vải bạt tương tự một nhà hàng nổi ở Sàigòn. Tuy nhiên, nó được coi là độc nhất vô nhị vì trò phụ diễn của nó không đâu có. Tầm thường thì cái hồ kiếng rộng lớn, nuôi nhiều loại rong và cây biển tuyệt đẹp với những đàn cá bơi lượn nhởn nhơ, hộ vệ một giai nhân trắng nõn, cân đối, và dĩ nhiên là khỏa thân hoàn toàn. Nàng cũng bơi lượn trong nước nhởn nhơ như đoàn cá, duy khác một điều là nàng "phụ diễn" những màn ái tình kỳ lạ. Trò "phụ diễn" này vẫn chưa kỳ lạ bằng trò ném nhau bằng trái dâu chín mọng và bánh quy tròn có lỗ. Họ đấu tài với nhau, người này ném người kia, mỗi người ném lần lượt, và hễ trúng mục phiêu thì được tính điểm. Người đàn ông dùng trái dâu làm khí giới. Người đàn bà dùng bánh. Loại bánh quy tròn có lỗ này giống như cái vòng. Độc giả hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng một tích tắc là hiểu. Dạ khách đến nhà hàng thường đánh cá với nhau về số điểm nhiều ít. Vui ra phết.


Văn Bình nghe tiếng rè rè. Té ra ở góc bàn có cái máy walkie talkie. Chắc thượng cấp liên lạc với gã gày nhom. Một giọng nói khô khan, hách dịch phát ra:


- Tôi đây, anh Ba hả?


Văn Bình không dám nói nhiều vì tiếng Đan mạch của chàng không lấy gì làm phong phú. Chàng cũng không biết giọng nói khô khan, hách dịch này đang liên lạc với ai. Chàng bèn "dạ" lí nhí. Trí nhớ của Văn Bình được liệt vào hàng xuất chúng. Chàng nghe qua là nhận ra những nét quen thuộc. Chàng có cảm tưởng giọng nói khô khan và hách dịch kia không quá xa lạ với chàng:


- Anh phải đến trình diện ngay, không thể đợi sáng sớm như đã định. Trong vòng 40 phút, anh sẽ gặp tôi trước cửa nhà hàng. Đúng hẹn, nghe anh Ba. Để tôi dẫn anh đến đảo. Lẽ ra tôi có thể tiếp anh ngay bây giờ nhưng vì họ đang ném trái dâu và bánh vòng. Lát nữa nhé.


Giọng nói quen thuộc tắt ngúm trong máy vô tuyến cầm tay. Văn Bình mừng rơn. Nơi hẹn là hộp đêm Skousen. Vụ hạ sát chàng bằng mìn định hướng đã có liên hệ đến những người trên đảo. Tình thế rối beng song chàng bắt đầu hiểu. Chàng dốc một số phiếu ghi tên họ bằng bìa cứng đựng trong tủ sắt vào tờ giấy trải rộng rồi gói lại. Đây là lý lịch các hội viên Zombie "Người chết hồi sinh". Những hồ sơ này sẽ cần thiết trong tương lai.


Văn Bình nghe tiếng cửa phòng ngoài mở ra. Nó đã được khóa bên trong. Điều này có nghĩa là bọn đồng lõa của gã gày nhom đã xuất hiện. Cùng với nhân viên an ninh không chừng. Nhiều tiếng gọi lớn:


- Ai trong đó, mở cửa, mở cửa! 


Văn Bình trông trước trông sau rồi trèo ra bao lơn. Chàng không quay lại để khỏi nhìn thấy luồng mắt đau đớn đến tột độ của gã râu ria nằm sóng sượt trên vũng máu đỏ lòm. Khi chàng đặt chân xuống nền ban công thì nghe tiếng nấc cụt. Gã râu ria đã chết.


Ình ... ình ... cái bàn sắt đồ sộ được xô bật ra. Một đám người lố nhố tràn vào phòng. Khi ấy Văn Bình đã bám lan can bao lơn nhảy xuống. Lầu một không cách mặt đất bao xa.


Chàng không dè được đón tiếp bằng tiếng la thất thanh:


- Nó đấy, nó đấy. Bắt lấy nó! 
 --------------------------------


	1	số nhà 27 này còn hoạt động tại Las Vegas.

	2	câu lạc bộ 29 ( Club 29 ) được coi là kỳ quan trong làng bình khang quốc tế, hiện vẫn mở cửa.

	3	biệt thự Columbese cũng vậy, không vương tôn công tử quốc tế nào không biết đến những bông hoa biết nói bên trong biệt thự này.

	4	tạm dịch câu thơ này là: "dựa lan can bắc của đền Trầm hương mà hóng gió đông thì tiêu tan được nỗi hận vô hạn".


  




IX

Bí mật trên đảo

Tiếng la thất thanh của gã thanh niên lái xe đua Honda 800 bị chàng quẹt móp trước trụ sở du hí của hội Zombie. Văn Bình đinh ninh phát atémi của chàng làm hắn nhũn như con chi chi. Chàng không ngờ hắn chực sẵn dưới sân để chỉ điểm cho cảnh sát. Nếu chàng chịu khó đọc kỹ lịch sử nước Đan mạch chàng đã nặng tay với hắn hồi nãy và đã ngăn ngừa được hậu hoạ. Người Đan mạch thích cười, thích vui thật đấy, song họ khét tiếng về đức tính không chấp nhận sự lép vế, và có nghị lực vô tận. Đất đai của họ rất xấu, ai cũng tưởng họ chẳng trồng trọt được gì. Thế mà họ chiếm địa vị đàn anh về xuất cảng nông phẩm. Họ lại xuất cảng nhiều sản phẩm kỹ nghệ mặc dầu họ không có tí ti nguyên liệu nào hết. Người Đan mạch còn một quốc tính khác : khi hiếu hòa thì không ai bằng, nhưng hễ đánh nhau thì hăng ra phết. Bằng chứng là ngày xửa ngày xưa họ dám xâm lược Anh quốc và gây chiến không ngừng với láng giềng Na uy, Thụy điển.


Gã thanh niên lái xe Honda quả là dân Đan mạch thuần túy. Cổ họng hắn bầm tím mà hắn vẫn gào thét điếc tai. Nơi Văn Bình rớt xuống là cái sân hậu, ba phía có tường cao, trổ một khung cửa nhỏ dẫn ra đường hẻm. Khung cửa này mở rộng, và gã thanh niên đứng chềnh ềnh một bên với hai người đàn ông khác, chắc là nhân viên hộp đêm. Cả ba người đều cách Văn Bình một tầm phi cước. Vì vậy, phản ứng tất nhiên của chàng ngay sau khi chạm đất là phóng thăng thiên cước bằng chân trái. Lần này, chàng không tiết chế như trước nữa. Gã thanh niên trúng đòn ngang bả vai, lộn nhào qua khung cửa ra hẻm. Hai người cùng đứng với hắn lùi lại, nổ súng.


Thì ra họ không phải là nhân viên hộp đêm. Họ là an ninh chìm.


Không rõ phát súng đầu tiên chỉ để cảnh cáo hay là họ bắn tồi, Văn Bình chỉ biết là sau hai tiếng đoàng liên tiếp chàng vẫn còn sống phây phây, không một mảng da bị trợt. Và chàng đã phản công cấp thời để triệt hạ hai khẩu súng lục. Chàng thộp cánh tay tên ở gần nhất, lắc nhẹ một cái, nạn nhân xoay tròn như con quay rồi đâm sầm vào bạn hắn. Sức va chạm của hai khối thịt quá mạnh, chỉ nghe " bốp " một tiếng ngắn là cả hai gã đàn ông cân nặng gần hai tạ đã lăn kềnh trên đất.


Nửa tích tắc đồng hồ sau đó, Văn Bình đã thót vào một đường hẻm.


Một chiếc xe díp của công an đậu trước bin đinh của hội Zombie. Đám đông hiếu kỳ chỉ gồm lơ thơ vài chục người. Không khí chẳng có gì căng thẳng. Một cảnh sát viên mặc đồng phục chặn ngay cửa ra vào hộp đêm. Văn Bình chưa chịu đi vì còn nặng nợ với cái xe hơi sơn đen của gã gày nhom được gọi là " ông Ba ". Còn 40 phút nữa mới đến giờ hẹn. Văn Bình không cần hối hả. Từ xa, chàng ngắm nghía cái xe hơi đen quen thuộc. Té ra nó là sản phẩm của hãng AC, một hãng chế tạo xe hơi nhỏ bé ở Anh quốc, nhưng chỉ khoái ráp xe hơi phóng nhanh như hỏa tiễn. Văn Bình tỏ vẻ khoan khoái vì đây là xe AC 428, động cơ khổng lồ mua của xưởng Ford ở Hoa kỳ, tốc độ tối đa của nó nhiều khi còn làm đệ nhất thần mã cơ khí Ferrari xanh mắt và đổ bồ hôi hột. Chiếc 428 vẫn đậu nguyên ở chỗ cũ, khuất trong bóng tối mờ mờ. Trên xe không thấy ai. Chung quanh cũng không thấy ai. Văn Bình vòng sang bên kia đường, đi một quãng ngắn rồi lộn lại, trông trước trông sau một tích tắc trước khi phóc vào xe. Nó là xe mui trần, lại lùn tịt nên Văn Bình nhảy vào dễ dàng. Trong chớp mắt, chàng đã lái chiếc 428 lên phía bắc, nơi có hộp đêm kỳ lạ Skousen. Chàng không ngừng xe gần hộp đêm. Chàng tắt máy cách một trăm mét. Rồi, như tài xế đợi chủ chàng gác chân lên thành cửa bình thản kéo giấc ngủ bù trừ.


Chàng ngủ đúng 30 phút thì tỉnh dậy. Tinh thần và thể xác chàng trở nên nhẹ nhõm. Chàng hút thuốc, chăm chú quan sát khoảng đèn sáng trước mặt, nơi dạ khách đậu xe trước khi vào hộp đêm. Đúng kỳ hạn 40 phút, Văn Bình chạy xe từ từ dọc lề đường. Chàng lái thật chậm, cốt cho kẻ đợi chàng phải nhìn thấy. Chàng không biết hắn là ai nhưng chàng có linh cảm hắn từ hộp đêm Skousen ra. Ra đúng giờ. Chàng lại có linh cảm hắn đã biết " ông Ba " đến nơi hẹn bằng chiếc 428 sơn đen. Hình thù xe 428 hơi lập dị nên từ đằng xa người cận thị cũng phải trông thấy nó. Miệng Văn Bình nở nụ cười thỏa mãn vì một gã đàn ông vạm vỡ giơ tờ báo cầm tay vẫy chàng rối rít. Chàng xả hết tốc độ, đến sát gã đàn ông vạm vỡ mới thắng xe lại. bản tâm chàng không muốn cho hắn có hoàn cảnh nhận diện ra chàng. Cửa xe vừa mở, hắn đã cúi đầu xuống, chắc hắn cần nhìn rõ mặt tài xế rồi mới trèo lên. Văn Bình đã kéo mui xe, lại giương kính kín mít nên hắn không thể ngó thấy chàng. Và trong khi hắn còn loay hoay, chàng nắm tay hắn kéo mạnh vào xe. Chiếc 428 động cơ gần 7.000 phân khối chồm lên, biến khỏi vùng ánh sáng của đèn nê ông. Gã đàn ông phản đối :


- Anh Ba làm cái gì kỳ cục vậy ?


Văn Bình lái xe bằng tay trái, bàn tay phải của chàng xòe ra quạt ngang mặt đối phương. Chàng đánh thật ngọt, đối phương hự một tiếng cụt lủn rồi dập đầu vào táp lô. Văn Bình nhằm hướng Dương viên trực chỉ.


Du khách ghé Đan mạch thường đọc thấy một khẩu hiệu rí rỏm của sở Du lịch " Hãy giải trí 24 giờ trên 24 trong thời gian lưu lại Copenhay, chừng nào qua nước khác thì hãy ngủ bù ". Khẩu hiệu này rất đúng. Trời sắp sửa sáng mà nhiều khu vực còn thức. Đường lên Dương viên vắng vẻ hoàn toàn, tuy nhiên Văn Bình lại có cảm tưởng là tứ phía có người. Sở dĩ không nhìn thấy ai là vì các cặp trai gái ôm nhau trong bóng tối. Đến tấm bảng lớn sơn trắng chữ đỏ " Đường riêng đến biệt thự Olsen, người lạ cấm vào ", Văn Bình đậu xe. Nền đường đen bóng nổi bật giữa khoảng trống mênh mông, rập rình cát trắng và vù vù gió mặn. Chàng đã đến gần biển. Hòn đảo thuộc quyền sở hữu của tỉ phú Olsen nằm thưỡn bên phải, bị màn sương trắng che phủ, cách nơi chàng đậu xe 5 cây số đường chim bay. Văn Bình mở đèn táp lô, quan sát gã đầu ông đang gục đầu mê man. Chàng lật hắn nằm ngửa. Hắn trạc 35, da trắng, mặt hiền lành như thể hắn là giáo sư đại học, không phải nhân viên một tổ chức giết người thâm độc và tàn bạo. Đòn atémi của chàng chạm huyệt yết hầu nên hắn bất tỉnh tức khắc. Chàng điểm huyệt giải mê rồi nắn bóp bả vai hắn cho máu chạy đều. Hắn mở mắt ngơ ngác. Chàng hỏi hắn :


- Anh biết tôi ?


Hắn thều thào :


- Biết.


- Anh Ba đã bị tôi giết chết. Nếu anh không muốn chung số phận, anh phải dẫn tôi đến gặp ông Olsen.


- Đường hầm ban đêm đóng cửa.


- Tôi sẽ mở ra.


- Vô ích. Hệ thống cung cấp dưỡng khí được điều khiển từ trên đảo. Ban an ninh trên đảo cúp máy điện là đường hầm trở thành địa ngục. Không có ôxygen, lấy gì mà thở ?


- Anh đã biết đường hầm bị đóng cửa và cúp hệ thống cung cấp dưỡng khí, tại sao lại gọi điện thoại cho anh Ba bắt hắn tháp tùng anh lên đảo ?


- Tôi lừa hắn.


- Nghĩa là anh lừa hắn ra khỏi thành phố thì ...


- Vâng. Lệnh trên buộc tôi thanh toán hắn. Hắn làm việc dưới quyền tôi. Tôi rất thương hắn, song lệnh là lệnh, không ai được quyền trái lệnh. Trái lệnh, tôi cũng bị mất xác như chơi.


- Lệnh trên là lệnh của ai ?


- Ông đừng hỏi nữa, tôi không nói đâu. Thà bị ông giết còn hơn bị nội bộ giết. Với lại tôi muốn nói cũng không nói được vì tổ chức tôi chỉ biết nhau bằng mã số. Cấp trên không khi nào giáp mặt tôi. Nói rõ hơn, cấp trên biết mặt tôi, biết rõ đời tư của tôi, nhưng về phần tôi, tôi hoàn toàn mù tịt.


- Anh là nhân viên R.U. ?


Gã đàn ông ngậm thinh. Văn Bình vung cao bàn tay, hăm dọa :


- Tôi lặp lại : anh là nhân viên R.U. ?


Gã đàn ông tiếp tục ngậm thinh. Hắn cứng đầu là đúng. Bất cứ điệp viên nào cũng cứng đầu khi bị sa vào tay đối phương. Còn cứng đầu được bao lâu lại là chuyện khác. Những kẻ am tường nội ngoại công với hơn 10 năm tập luyện quyền cước còn không cứng đầu đối với chàng, phương chi hắn chỉ là điệp viên thư sinh mặt trắng. Chàng bèn gõ nhẹ khớp xương vai. Hắn nghiến răng chịu đau, mắt chớp láo liên, bồ hôi vã đầm đìa. Chàng gia tăng thêm công lực. Lần này hắn đành há miệng buột ra tiếng rên thảm thiết. Văn Bình ghé miệng sát tai hắn, gằn giọng :


- Anh là nhân viên R.U. ?


Hắn đáp " vâng " lí nhí. Văn Bình vui như mở cờ trong bụng. Hiệp hội Người chết Hồi sinh đã có liên hệ với do thám sô viết R.U. Đan mạch ở gần Liên sô, và từng được coi là giang sơn của R.U. Ông Hoàng phái chàng đến khuấy động nên R.U. không thể khoanh tay nhìn chàng múa gậy vườn hoang. Điều này rất dễ hiểu. Tuy nhiên, chàng không hiểu R.U. thủ tiêu chàng vì lý do thù hằn cố hữu hay lý do nào khác. Bất giác, trán chàng cũng vã bồ hôi đầm đìa. Ông Hoàng gớm thật. Vụ làm công cho tỉ phú Olsen chắc chỉ là cái cớ để ông vào tận hang sâu bắt cọp dữ.


- Thượng cấp của anh trên đảo là ai ?


Gã bạch diện thư sinh lại nín lặng. Khi thấy chàng vung tay, hắn hoảng hồn khai ngay :


- Ông đừng đánh nữa, tôi chết mất. Thượng cấp của tôi là Riga. Cô Riga, bí thư của ông già Olsen.


Té ra nàng là Riga. Văn Bình nhớ lại giọng nói chua lòm như mẻ trong điện thoại. Nghe đâu Riga mới hăm mấy xuân xanh. Trong giây nói, giọng nàng lại khô khan như giọng cô gái ế chồng đã vượt cấm địa ... tứ tuần.


- Nội đêm nay anh phải lên đảo trình diện cô Riga ?


- Thưa ông không. Làm xong nhiệm vụ, nghĩa là hạ sát anh Ba xong, tôi trở về thành phố, kêu điện thoại báo cáo.


- Anh lên đảo bao nhiêu lần rồi ?


- Thưa, khoảng nửa tháng một lần, tùy theo chỉ thị của cô Riga. Thật ra, tôi không phải là nhân viên chính thức. Nhân viên chính thức đều từ Liên sô tới, và mang quốc tịch sô viết, hoặc dùng sổ thông hành một nước Bắc Âu, như cô Riga. Tôi sinh trưởng ở Đan mạch, tôi được họ kết nạp vào tổ chức theo thể thức khẩu ước.


- Anh lên đảo bằng đường nào ?


- Đường hầm, nếu đi ban ngày. Còn ban đêm thì đi thuyền máy.


- Thuyền máy đậu ở đâu ?


- Sau trạm gác của đường hầm, có bãi cát dài hai cây số, thuộc quyền sở hữu của ông Olsen. Tại đó có sẵn nhiều ca nô, giành cho khách quen đến bơi lội, trượt nước, hoặc săn bắn dưới biển. Ca nô không thể lại gần đảo vì cách đảo 500 mét là khu sóng ngầm. Khu này luôn luôn được cắm cờ đen, cấm vượt qua. Nhiều người đã bị đắm thuyền và chết đuối trong quá khứ. Ông Olsen tậu hòn đảo này làm nhà riêng vì khu sóng ngầm đã biến nó thành pháo đài bất khả xâm phạm. Cho dẫu người lạ vượt qua khu sóng ngầm an toàn thì cũng đừng hòng đổ bộ lên đảo vì chung quanh đảo có bức tường thành bằng đá ong cao 10 mét.


- Anh làm cách nào ghé đảo bằng thuyền máy ?


- Cô Riga chờ tôi đúng giờ phút đã định tại nơi cắm cờ đen.


- Nghĩa là cô Riga vượt qua khu sóng ngầm an toàn ?


- Vâng. Tôi đoán có một hành lang không gặp nước xoáy, và cô Riga lái theo hành lang này.


- Cô Riga rời đảo bằng thuyền máy, thế tất có bến đậu hẳn hoi, chứ không phải chỉ có bức tường 10 mét bất khả xâm phạm. Bến đậu ca nô nằm về hướng nào ?


- Tôi chưa ghé đảo lần nào bằng ca nô.


Văn Bình nhún vai :


- Thôi được. Chúng ta đi.


Gã bạch diện thư sinh toan nhích sang trái để cầm vô lăng, nhưng Văn Bình đã gạt :


- Khỏi cần anh lái xe.


Gã bạch diện tranh lái xe không phải là điều lạ. Lệ thường, người ta bắt địch cầm vô lăng để dễ kiểm soát phản ứng. Không ai dại gì lái xe trong khi địch được ngồi thảnh thơi, rình rập cơ hội chuyển bại thành thắng. Ban đêm, trời tối om, một con thú nhỏ băng qua đường khi ôm " cua " hơi gắt, một luồng gió mạnh, một lằn chớp xẹt đủ làm tài xế lơ đễnh -không lơ đễnh nhiều, chỉ lơ đễnh phần trăm tích tắc đồng hồ- và địch có thể giành lại chủ động dễ như chơi. Văn Bình đã biết như vậy. Chàng không khinh địch mặc dầu chàng đã có hoàn cảnh thử tài địch. Võ thuật của hắn còn ở trình độ trung bình. Hắn chỉ hy vọng chiếm ưu thắng nếu chàng bị tấn công xuất kỳ bất ý.


Gió rạng đông thổi ào ào. Văn Bình lái xe rẽ vào con đường nhựa nhẵn thín, mỗi bên được trồng một tấm bảng " đường ra biển Olsen, cây số ". Chàng tắt luôn ngọn đèn xanh táp lô. Trong xe tối om. Tuy vậy, Văn Bình vẫn thấy rõ. Vừa lái chàng vừa theo dõi gã bạch diện bằng đuôi mắt.


Đến một khúc quanh. Văn Bình phóng thật nhanh, đoạn thắng gấp trước khi bẻ quẹo vô lăng. Gã bạch diện ngã nhào vào vai chàng. Đúng ra, hắn chủ tâm ngã nhào vào vai chàng. Và chàng cũng chủ tâm tạo điều kiện cho hắn quạt atémi vào cuống họng chàng. Lối phát đòn của hắn khá gọn gàng và nhậm lẹ. Đáng tiếc là hắn gặp chàng. Gặp người khác, hắn có thể lật ngược thế cờ. Tiếng gió từ bàn tay hắn phát ra gần át được tiếng gió biển, chứng tỏ hắn đã mất trên 5 năm tập luyện chưởng phong Trung hoa. Văn Bình không né đòn. Chàng chỉ hơi thay đổi thế ngồi để khỏi trúng yếu huyệt. Hắn tưởng chàng bị tử thương. Hắn không ngờ đòn chết của hắn lại gây ra tiếng " bình " như thể cổ Văn Bình là trái bóng cao su bơm căng. Hắn biết dại thì đã quá muộn. Văn Bình không thể không giết hắn. Chẳng qua chàng lừa hắn ra tay trước để lương tâm chàng đỡ cắn rứt. Bàn tay phải của Văn Bình bật ngược như chớp xẹt. Đánh atémi bằng cạnh bàn tay, võ Nhật gọi là đòn sihon-nukitê vốn là sở trường của điệp viên Z.28. Với tài nghệ đai đen đệ tứ của chàng thì đòn sihon-nukitê ác liệt như con dao rựa chẻ củi, phương chi chàng còn phối hợp phép đánh cổ truyền nhu đạo với Quan âm chưởng của Thiếu lâm tự, một bí kíp võ lâm dùng sống bàn tay tiện chặt những cây gỗ lớn như trò đùa. Bởi vậy, nạn nhân bị đập nát yết hầu, ngã rụp vào thành cửa. Văn Bình mở cửa xe, hất xác hắn xuống đường, đoạn tiếp tục lái về phía bãi cát riêng của tỉ phú Olsen.


Từ xa, chàng nhìn thấy một giẫy nhà nhỏ sơn trắng. Chắc đây là cabin bằng gỗ giành cho khách nghỉ ngơi và thay quần áo, dội lại nước ngọt. Văn Bình đậu xe ở xa, đi băng qua rừng thông ra biển. Biển ở phía dưới, rừng thông chạy dài trên sườn đồi thoai thoải. Trời sắp sáng, màu cây thẫm in cắt những chấm lớn trên nền biển trắng. Văn Bình ngần ngừ một phút trước giãy ca nô. Chàng không muốn ra đảo bằng ca nô vì sợ lộ. Giờ này bãi biển vắng hiu. Người gác còn ngủ. Vả lại, chẳng có gì để cần canh phòng cẩn mật. Khu vực sóng ngầm hiểm nghèo và bức thành đá ong cao 10 mét an toàn đã quá đủ để làm nản chí những kẻ giang hồ vặt mắc bệnh tò mò bất trị ...


Từ đây ra đảo khoảng 4, 5 cây số. Bơi là tiện nhất. Nghĩ vậy, chàng tiến thẳng ra biển. Hơi nước mát rợi làm chàng thoải mái. Chàng quan sát sau lưng hồi lâu. Tuy không thấy ai chàng vẫn cẩn thận bơi ngửa hầu tiếp tục kiểm soát bãi cát và đồi thông. Chẳng mấy chốc bãi cát trắng và đồi thông đen được thu nhỏ lại thành con đường thẳng lẫn lộn. Vầng đông bắt đầu chuyển sang màu sữa cà phê loãng.


Khi bóng đêm tan non nửa trên mặt biển đầy sương và khói nước trắng xóa thì Văn Bình đụng giãy phao cắm cờ đen. Đây là ranh giới báo hiệu gần đến khu sóng ngầm.


Đang bơi crawl, chàng xoay ngửa lại như hồi nãy. Chàng mặc cho giòng nước cuốn chàng đi. Trước khi xâm nhập khu sóng ngầm, chàng phải hít thở thật nhiều dưỡng khí dự trữ, đồng thời tập trung chân khí hầu đối phó hữu hiệu với những nguy hiểm ghê gớm có thể xảy ra. Chàng đã có kinh nghiệm về cách chế ngự sự tác hại của sóng ngầm. Sở dĩ nhiều người bơi giỏi vẫn chết như thường là vì họ thiếu điềm tĩnh. Sự sợ hãi bất thần này làm họ bất tỉnh hoặc làm tứ chi họ cứng lại. Thiếu điềm tĩnh cũng chưa dễ chết bằng thiếu kiến thức về xoáy nước. Đợt sóng ngầm xoáy tròn cuồn cuộn như trôn ốc, nạn nhân bị kéo tuột xuống đáy biển, và chết vì hôn mê bất tỉnh, dưỡng khí thiếu hụt và bị chặn nghẹt, không bơm kịp lên óc. Do đó, muốn hóa giải sóng ngầm phải luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn giữ cho lá phổi khỏi bị ngập nước và khí thở được đầy đủ. Riêng Văn Bình đã học được một bí kíp của dân chài sinh sống ở dọc biển Hồng Kông. Tại đây, có từ 130 ngàn đến 200 ngàn người Tàu, một phần là giòng giõi đám giặc biển ngày xưa lộng hành ven bờ Nam hải. Trước kia, số thủy dân quen với nếp sinh hoạt trên nước, cuộc đời của họ từ khi lọt lòng mẹ đến khi nhắm mắt suôi tay hoàn toàn diễn ra trong con thuyền bồng bềnh. Những ai ghé thăm khu Aberdeen đều gặp họ, gặp những con thuyền lênh đênh ngày đêm. Là thủy thủ, họ không thể không quen với sóng ngầm. Ngoài khơi Cảng thơm lại là một trong những nơi có nhiều nước xoáy. Một số thủy dân am tường võ nghệ đã coi sóng ngầm như trò đùa nhờ một bí kíp gọi là xuyên ba công. Nôm na, xuyên ba công là môn vận kình giúp người bơi trên biển động vượt xuyên sóng dữ. Nó phát xuất từ phép phi thiềm tẩu bích của Thiếu lâm tự. Giới Sơn đông mãi võ giỏi phi thiềm tẩu bích nên có thể nhào xa 5, 6 mét, chui qua những cái vòng nhỏ đốt lửa rần rần hoặc cắm dao nhọn tua tủa mà không bị hề hấn. Với xuyên ba công, một số thủy dân gần Hồng kông chỉ rướn nhẹ là chọc thủng được hàng rào sóng ngầm, từ chỗ nguy hiểm ra nơi an toàn trong chớp mắt. Văn Bình chưa đạt tới trình độ thượng thừa về xuyên ba công, tuy nhiên chàng không mấy sợ nước xoáy. Chàng bỏ bơi ngửa, áp dụng lối bơi chân phương của loài nhái, mắt nhìn thẳng những đợt sóng lớn như tòa nhà nhiều tầng đang rầm rộ kéo đến.


Như chàng tiên liệu, chàng vừa chui vào con sóng thì gặp ngay sức hút cuồn cuộn của nước xoáy. Chàng có cảm giác như hàng chục, hàng trăm nồi súp de khổng lồ đang nấu nước sôi sùng sục bên tai chàng. Và ngay khi ấy như thể nhiều bàn tay vô hình -những bàn tay vô hình vô cùng lợi hại của hàng chục, hàng trăm con bạch tuộc vô hình- chộp bắt hai chân chàng, dốc ngược đầu chàng xuống. Tích tắc đồng hồ này là tích tắc quyết định sự sống hay sự chết. Nếu người bơi không có cách nào cưỡng lại thì con nước xoáy sẽ hút luôn xuống đáy, và khoảng cách mấy chục mét từ mặt biển xuống đáy biển sẽ là chặng đời cuối cùng của nạn nhân. Nạn nhân bất tỉnh. Trái tim ngừng đập. Con người với đủ trí tuệ, hỉ nộ ai lạc, bỗng biến thành khối thịt xương vô tri vô giác, chìm buông theo giòng nước vô tình. Văn Bình phóng mạnh đầu ngón tay. Nguyên khí chất chứa trong tạng phủ chàng cuồn cuộn như vũ bão, 10 đầu ngón tay có tác dụng của một hỏa tiễn rời giàn phóng, và trong vi phân thời khắc ấy, toàn thân Văn Bình đã xuyên phá được pháo lũy sóng ngầm để nổi lại lên mặt biển.


Mặt trời chưa ló dạng nhưng sương mù đã bay tản gần hết. Trước mắt Văn Bình, một bức thành cao ngất chạy dài sừng sững. À, đó là bức thành đá ong kiên cố cao 10 mét. Thoạt nhìn, Văn Bình biết ngay đảo Olsen chỉ là khối đá và san hô từ dưới biển trồi lên không đủ kiên cố và rộng rãi để xây cất dinh thự đồ sộ. Olsen đã tăng thêm diện tích bằng cách nối ghép sàn và gióng thép, giống như những hòn đảo nhân tạo do các hãng khai thác dầu hỏa lập trên biển. Bức tường đá ong cao 10 mét, nghĩa là tương đương chiều cao tòa nhà ba tầng. Vậy mà Văn Bình thấy nó vươn cao lên không như sắp đụng vòm trời đầy mây đen, sám, hồng lẫn lộn. Chàng sực nhớ đến xa lộ Olsen. Thì ra bức tường gây cảm tưởng cao ngút trời vì có máy phun hơi mù.


Văn Bình bơi lại sát chân tường, bám lan can sắt ở mấp mé mặt nước. Nước ở đây -kỳ lạ thay- lại phẳng lì như nước hồ. Không thấy sóng lớn. Gió thổi làm nước gợn lăn tăn. Tiếng nước chạm lan can sắt ở chân tường nghe êm tai khiến Văn Bình ríu mắt buồn ngủ. Chàng vội lắc đầu thật mạnh. Hơi mù dễ làm buồn ngủ. Chàng phải tìm cách trèo tường lọt vào nội địa, nếu không thân thể chàng sẽ mệt rừ dưới tác động của hơi mù hóa học.


Trời bắt đầu sáng. Một đàn chim màu trắng mỏ đỏ bay liệng trên đảo. Bức tường đá ong đen sì được xây tròn, cứ cách quãng 100 mét lại có ngọn tháp nhọn hoắt, dường như là vọng gác. Tuy nhiên Văn Bình quan sát kỹ mà không thấy ai. Có lẽ hệ thống canh phòng bằng máy điện tử chứ không bằng người canh gác. Văn Bình bơi theo lan can. Đột nhiên chàng khựng lại.


Và suýt kêu sửng sốt.


Vì trong tầm nhỡn tuyến của chàng, một cánh cửa vừa hiện ra. Cánh cửa được trổ trong tường đá ong. Cánh cửa mở rộng, vừa đủ chỗ cho một chiếc thuyền máy xinh xẻo chạy ra ngoài, động cơ nổ xình xịch, chân vịt rẽ nước tung tóe trắng xóa. Văn Bình lặn thụp xuống nước vì chàng đang ở giữa hướng đi của ca nô. Trước khi khuất sâu dưới biển, chàng đã có đủ thời giờ nhìn rõ người ngồi trong ca nô. Đây là ca nô nhỏ, dùng để du ngoạn thể thao cho phái trẻ nên động cơ cực mạnh. Vỏ nó bằng lát tích nhẹ, trang trí đơn sơ nhưng nhiều màu sặs sỡ. Trên ca nô có hai người. Văn Bình nhận ra Nana và Vôn-hốp. Nana cầm vô lăng. Nàng có lối điều khiển thuyền máy gọn gàng, khéo léo và gan dạ. Vôn-hốp ngồi bên, nửa mặt hắn được cặp kiếng màu che lấp. Chiếc ca nô thuôn dài vọt qua chỗ Văn Bình lặn, và trong chớp nhoáng đã nhòa biến vào vừng sáng vàng chóe của mặt trời mới mọc.


Văn Bình phản ứng nhanh như máy. Chàng biết là cánh cửa sắt sắp được đóng lại bằng vô tuyến điều khiển. Bấm nút trên táp lô thuyền máy thì cửa mở, thuyền máy chạy qua thì nó tự động đóng lại. Chàng trồi lên, bơi vùn vụt về phía cửa. Hú vía ... Chàng vừa qua khỏi thì nó cũng vừa khép chặt. Sau cửa là một cái hồ vuông vức, mỗi cạnh hơn 100 mét. Thuyền máy xếp thành hàng dài dọc những bậc cấp cẩn đá cẩm thạch Ý đại lợi màu xanh nổi vân đỏ tuyệt đẹp. Sau hồ tắm nước trong veo là tòa nhà trệt được dùng làm nơi thay quần áo và giải khát.


Mới 6 giờ sáng nên chưa có ai tắm. Vả lại, dường như đây là hồ tắm riêng của Nana vì tứ phía đều có tường bao bọc. Văn Bình bơi thêm một quãng ngắn rồi trèo lên bờ. Tuy khí hậu không lạnh, chàng vẫn rét run vì chàng vừa ngâm nước hơn một tiếng đồng hồ. Chàng ao ước một ly rượu ấm lòng và một góc lò sưởi để hong khô quần áo. Tòa nhà trệt gồm nhiều cửa ra vào. Văn Bình xô hú họa cánh cửa gần nhất. Chàng mừng rơn : sự mong muốn của chàng đã thành tựu. Cái quầy rượu lót kẽm nằm bên phải, choán trọn góc nhà, đối diện hai tủ gỗ lớn đựng quần áo. Chàng mở tủ, chọn trong đống y phục treo ngay ngắn một bộ vừa tầm vóc chàng. Hồ tắm của tỉ phú có khác. Khách khứa đến tắm mắc bệnh đãng trí không sợ thiếu quần áo. Y phục nam nữ, đủ hết. Đủ kiểu. Đủ cỡ. Từ to cao, giành cho thân thể quá khổ king-kong đến thấp nhỏ trung bình Á đông. Thậm chí Văn Bình còn thấy sơ mi cụt và dài tay ủi thẳng nếp, và mấy tá cà vạt lủng lẳng bên trên những đôi giày da đánh xi ra có thể soi gương được nữa.


Chàng khỏi lục lọi mất công : quầy rượu chứa toàn cognac và huýt ky. Chàng uống một hơi nửa chai huýt ky đoạn lò dò qua phòng bên.


Té ra đây là nhà chứa xe. Chàng không kinh ngạc khi thấy những chiếc xe hơi chạy bằng động cơ điện. Giai nhân Nana vốn ưa xe hơi điện. Chàng đang say sưa ngắm chiếc Daihatsu điện thì có tiếng người hỏi lớn :


- Ông vào đây làm gì ?


Hỏng bét, Văn Bình đụng đầu người gác. Một người trung niên, cởi trần trùng trục, vai dầy, cằm bạnh, mặt đỏ gay như vừa khiệng lít rượu mạnh. Một trong những xe hơi chạy điện sinh sau đẻ muộn nhưng lừng danh trên thế giới là Daihatsu. Bề ngoài nó không khác xe Daihatsu cà rịch cà tang trên đường phố Sàigòn. Nhưng coi chừng ... ruột nó là công trình của nhiều năm nghiên cứu. Nó cân nặng 1.000 kí, nghĩa là không nặng hơn loại xe hơi thông thường chạy bằng xăng vậy mà tốc độ của nó vượt 70, 80 cây số-giờ ngon ơ. Nó chạy được một giờ là phải xạc lại bình ắc quy. Máy nó êm ru, không thua đàn anh Cadillac. Văn Bình nhún vai nhìn người gác. Hắn đeo tòng teng dưới nách khẩu súng lục nòng dài. Hắn chưa nghĩ chàng là gian phi nên khẩu súng còn nằm yên trong túi da. Do đó chàng có thể bình thản đối phó cho dẫu hắn rút súng chàng cũng không sợ. Chàng có đủ thời gian đạp ngã hắn ngã.


Gặp người gác thật rủi, nhưng cũng thật hên. Rủi vì sự hiện diện lén lút của chàng trên đảo đã bị bại lộ. Rủi mà hên vì chàng đang băn khoăn, không biết làm cách nào đột nhập phòng riêng của Olsen thì gã đeo súng lục bỗng vác mặt tới. Chàng lừng khừng chưa trả lời thì người gác hỏi tiếp :


- Ông là ai ?


Hắn hỏi chàng như vậy có nghĩa là hắn không biết mặt chàng. Càng tốt. Chàng chắt lưỡi, bộ điệu phớt đời :


- Bạn của cô Nana.


Hắn nheo mắt, quan sát chàng từ đầu xuống chân, giọng bối rối :


- Quái lạ, tại sao cô chủ không dặn tôi tiếp rước ông ?


- Cô chủ vừa đi thuyền máy với ông Vôn-hốp.


- Vâng, sáng nào cô chủ cũng ra ngoài, tập bơi qua nước xoáy. Nhưng ... ơ kìa, tôi chưa hề biết ông.


- Trước lạ, sau quen.


- Ông vào đây bằng đường nào ?


Văn Bình chỉ cánh cửa sắt. Người gác hoảng hồn đưa bàn tay lên nách. Hắn chưa kịp rút súng thì Văn Bình đã ngáng chân, quét hắn ngã nhào. Tội nghiệp, đầu hắn rơi nhằm bình ắc quy, loại bình ắc quy xe hơi chạy điện lớn và nặng gấp chục lần bình ắc quy xe hơi chạy xăng thông thường. Hắn choáng váng, gắng gượng hồi lâu mới bò dậy nổi. Mặt hắn nhăn như bị rách :


- Ông đánh đau quá ! 


Văn Bình cười :


- Mới dọa chơi đã sống dở chết dở, nếu đánh thật chẳng hiểu anh sẽ ra sao. Lấy áo mặc vào, nhanh lên. Và ném khẩu súng ăn hại kia xuống đất.


Người gác vâng dạ líu lưỡi. Hắn luýnh quýnh đến nỗi gài lộn khuy áo nhiều lần. Miệng hắn mếu máo, cử chỉ hắn vụng về :


- Thưa ... ông cần gì ạ ?


Văn Bình mở cửa xe Daihatsu điện :


- Trèo lên. Lượn một vòng.


- Dạ, đi đâu ?


- Gặp cô Riga.


- Thưa, giờ này văn phòng chưa mở.


- Thì đến phòng ngủ.


- Trời đất ! Không ai được phép vào khu tư thất. Cô Riga ở sau giẫy phòng của ông chủ, nơi đó là cấm địa. Nhân viên nào sớ rớ đến gần là bị đuổi khỏi đảo.


- Anh dẫn tôi tới đó rồi về một mình.


- Dạ, nhưng ...


- Chẳng nhưng với nhị gì cả. Trèo lên.


- Dạ, tôi xin trèo lên xe. Sở dĩ tôi ngần ngại là vì tôi chưa nói qua với nó ...


- Nói qua với nó ? Anh cần xin phép ai ?


- Dạ, không phải xin phép. Nó là chúa hay ghen. Thường hay ghen bóng ghen gió, ghen ngược mới chết chứ. Nó đang chờ tôi trong phòng, tôi ra đây lấy chai rượu thì đụng ông. Lát nữa, không thấy tôi vào, nó tưởng tôi đi tò tí te với bọn tớ gái trẻ đẹp của cô chủ, nó sẽ nổi cơn tam bành. Tôi sẽ mất ăn mấy ngủ vì nó ...


- Anh hơi mập, cũng nên mất ăn mất ngủ một thời gian cho thân hình được cân đối.


- Lạy ông, ông cho phép ...


Té ra gã đàn ông mặt đỏ oai vệ, thân hình nghênh ngang này lại là cao thủ về môn ... râu quặp. Văn Bình bật cười:


- Không phép tắc gì cả. Anh có hiếu với vợ hơi nhiều. Ráng can đảm lên.


- Ông ơi, ông sai gì tôi cũng làm răm rắp, duy ông đừng bắt tôi trái lời nó. Nó dữ như cọp gấm. Nó là võ sĩ nhu đạo đai đen. Kìa, ông ơi ...


Văn Bình nghe tiếng đằng hắng. Cô vợ "dữ như cọp gấm" vừa hiện ra, tay chống nạnh, mặt hầm hầm. Đúng là Văn Bình ra ngõ gặp gái, từ hồi tối đến giờ vướng mắc toàn chuyện lãng nhách. Sự so sánh của anh chồng sợ vợ không sai mấy: mụ vợ của hắn quả là con cọp. Về tuổi tác, mụ trạc 42, 43 nghĩa là hơn chồng gần chục mùa ... đông, gương mặt xồn xồn của mụ nổi bật những nét hung hãn với cái mũi sư tử, cái miệng cá ngão rộng hoác và cặp mắt, eo ơi, đầy ứ tròng trắng và gân máu đỏ tươi. Trên người mụ chỉ được bộ ngực và cặp giò là sạch nước cản. Tuổi tác không ảnh hưởng gì đến bộ ngực rắn, tròn và khiêu khích, không thua báu vật của kiều nữ đôi mươi tràn trề nhựa sống. Cặp giò của mụ thuộc loại chân dài thòng. Dài mà không chênh lệch với chiều cao của thân hình. Văn Bình được tự do quan sát cặp giò vì mụ vợ mặc áo ngủ, thứ áo bằng voan chẳng che đậy được gì hết. Thấy người lạ, mụ hơi ngượng ngùng, nhưng lời phát biểu của anh chồng làm mụ tức lộn ruột, quên cả giữ gìn. Mụ nghiến răng ken két:


- Hừ, tôi làm gì anh mà anh chê tôi dữ như cọp gấm?


Gã chồng chết lặng, da mặt tái mét. Mụ vợ khệnh khạng tiến lại, xỉa xói:


- Đàn ông nói xấu vợ với khách lạ là đàn ông hèn, đàn ông ăn hại, đàn ông vô dụng. Anh có giỏi hãy lặp lại tôi nghe ...


Gã chồng lí nhí:


- Tôi lỡ miệng. Mình đừng quật tôi, tội nghiệp.


Mụ vợ phân vua với Văn Bình:


- Chẳng qua kiếp trước tôi vụng tu nên kiếp này mới gặp anh chồng rác rưởi này. Đàn ông gì mà không biết miếng võ nào. Đàn ông gì mà chưa nói đã khóc rưng rức. Nể ông nên tôi chỉ răn dạy cảnh cáo ...


Nói dứt, mụ vợ chộp cánh tay anh chồng vặn nhẹ. Anh chồng sợ gãy xương phải nhảy lên như con choi choi. Mụ vợ rùn chân, xuống tấn, hất anh chồng qua vai. Nạn nhân bị quăng ra xa, ngã rụp xuống góc nhà, không bò dậy nổi. Danh dự truyền thống của giống đực thức dậy rần rần trong lòng Văn Bình. Chàng không thể cho phép mụ vợ lăng loàn tiếp tục hiếp đáp chồng trước mặt chàng nữa. Nhưng chàng cũng không thể xử dụng quyền cước. Chàng đành nhẫn nhục lôi anh chồng dậy, xoa nắn các khớp xương của hắn. Mụ vợ đá vào hông chàng, giọng dấm dẳn:


- Ông đứng lên ngay. Tôi không thích người ngoài can thiệp vào chuyện riêng giữa vợ chồng tôi.


Dĩ nhiên là chàng ngồi lì. Không những thế, chàng còn nhăn răng cười. Mụ vợ dẫm chân thình thịch:


- Nếu ông còn lừng khừng, ông đừng trách tôi.


Lối cười của Văn Bình mỗi lúc một thêm ngạo mạn. Gã chồng đã tỉnh hẳn. hắn giương cặp mắt ốc nhìn vợ. Mụ vợ lại co chân đạp xương sống Văn Bình. Mụ vận toàn lực với mục đích hạ nhục chàng ngay đòn đầu tiên. Kể ra tài nghệ của mụ không đến nỗi xoàng, mụ mang đai đen thật thụ trăm phần trăm. Khốn nỗi tài nghệ của Văn Bình đã tới trình độ thượng thừa nên ngọn cước cực kỳ lợi hại kia trở thành trò phủi bụi. Lãnh cái đá trời giáng giữa lưng, Văn Bình không hề suy xuyển. Mụ vợ điên tiết thoi luôn hai quả vào màng tang chàng. Quả đấm thứ nhất trệch khỏi mục phiêu. Quả đấm thứ nhì dội bắn trở lại, như thể nắm tay mụ là trái bóng cao su và da thịt Văn Bình là bức tường bê tông cốt sắt. Mụ kêu "ối" một tiếng rồi ngã khuỵu. Văn Bình không hề giơ tay, không hề xuất chiêu mà mụ đàn bà dữ như cọp gấm đã lăn ra bất tỉnh. Gã chồng lật mí mắt vợ rồi hỏi Văn Bình:


- Nó ngủ chừng nào mới dậy hả ông?


Văn Bình đáp:


- Nửa giờ.


Gã chồng râu quặp mặt tươi như hoa nở:


- Cho chừa. Nó bắt nạt tôi từ 5 năm nay. Trên đảo này ai cũng ngán nó. Tôi muốn ly dị nhiều lần mà không nổi. Nó tự khoe là đệ nhất võ sĩ. Bị ông hạ đo ván hôm nay là nó hết ăn tục nói phét. Ông vừa rửa nhục giùm tôi. Tôi xin đội ơn ông. Ông muốn gặp cô Riga, tôi sẽ dẫn ông đến. Bị đuổi, bị mất việc, tôi cũng chẳng thiết.


Câu chuyện trời ơi đất hỡi giữa đường đã kết thúc thuận lợi cho Văn Bình. Chàng trèo lên xe hơi Daihatsu song gã chồng râu quặp xua tay:


- Đi thuyền máy mới đến được tận nơi.


Trời bắt đầu nắng lớn. Gã chồng coi giờ nói:


- Khoảng 30 phút nữa cô chủ mới về. Còn kịp chán.


Gã chồng ra hiệu cho chàng bước xuống chiếc ca nô vỏ lát tích thuôn tròn như điếu xì gà. Hắn cầm lái, chân vịt rẽ nước chạy băng băng. Hồ tắm ăn thông với con sông đào, bề ngang vừa đủ cho 4 thuyền máy ngược chiều tránh nhau. Thì ra lưu thông trên đảo gồm hai phương tiện: xe hơi điện và thuyền máy. Có những khu chỉ có thể đi lại bằng xe hơi điện. Và có những khu hoàn toàn xê dịch bằng ca nô. Hai bờ sông đào được lót đá nhẵn bóng, nổi vân nhiều màu, trông như cẩm thạch Ý đại lợi. Cách quãng lại có ghế xích đu sơn màu sặc sỡ kê dưới cái lọng lớn, cạnh những cây kè lùn, lá rộng xanh mướt. Con sông thẳng tắp, nước trong veo, ngồi trên thuyền có thể nhìn thấy những viên sỏi trắng tròn trịa dưới đáy. Ca nô chạy được nửa cây số thì giảm tốc độ. Trước mặt, một vườn cây leo xanh rì um tùm hiện ra. Đan mạch là xứ lạnh mà Olsen trồng toàn thảo mộc nhiệt đới, chỉ riêng số tiền săn sóc vườn cây leo này cũng lớn hơn ngân sách quốc phòng nhiều nước Á châu. Ca nô luồn dưới giàn cây leo đến một khu vườn hoa và giãy nhà nóc bằng một tầng, xây theo hình cánh cung đối diện hướng mặt trời mọc. Gã râu quặp nói:


- Vòng giẫy nhà này là đến biệt thự của cô Riga.


Văn Bình hỏi:


- Giẫy nhà này ai ở?


- Ông chủ Olsen.


- Nơi ông chủ ở tại sao lại không thấy người gác?


- Ông đừng thấy quang cảnh vắng vẻ mà tưởng bở. Ông chủ Olsen vốn ưa tĩnh mịch, ghét đông đúc nên hệ thống phòng vệ ở đây rất kín đáo. Hầu hết đều do máy an bài điện tử đảm nhiệm. Gia nhân không được phép đột nhập. Trừ phi ông chủ kêu. Ai tò mò đến gần sẽ bị bọn chim báo cáo liền với máy computer. Khi ấy, ban an ninh mới xuất hiện, và a lê hấp, tống khỏi đảo.


- Anh nói sao? Ông Olsen dùng chim để canh gác?


- Vâng, thể thức canh gác bằng chim rất đắc lực. Tuy nhiên, tôi mới nghe nói chứ chưa biết bọn chim canh gác ra sao. Trên đảo có chừng 500 con chim. Dường như ông chủ còn nuôi cá để canh gác dọc bức tường quanh đảo nữa. Kia kìa, có lẽ mấy con chim mỏ đỏ vắt vẻo trên giàn cây leo đã nhìn thấy ông và tôi.


Trời không nóng mà Văn Bình chảy đầy bồ hôi. Nếu hệ thống phòng thủ được giao cho chim và cá thì chắc chắn sự hiện diện của chàng đã bị bại lộ. Và chàng sắp bị sa bẫy không chừng. Dùng loài vật canh gác thay người là khám phá mới mẻ của những năm cuối thập niên 60. Năm 1954 1, người ta nẩy ra ý kiến đeo gắn dụng cụ điện tử trên mình loài vật để nghiên cứu, quan sát nếp sống của chúng.


Dần dà, kỹ thuật điện tử được cải tiến vượt bậc. Những cái máy cồng kềnh nặng 200 gờram, tầm hoạt động 25 mét được thu nhỏ bằng đầu que diêm, tầm hoạt động lại gia tăng theo tỉ lệ nghịch. Những cái máy nhậy cảm này được gắn trên mình thú dữ trong rừng sâu, chim muông bay trên trời cao, tôm cá bơi lượn ngoài khơi bao la để đo nhiệt lượng thân thể, áp huyết, nhịp thở của chúng. Thậm chí còn theo dõi sự làm tình, sự sinh đẻ, và các loại bệnh tật của chúng nữa. Phép đo này mang tên là sinh trắc viễn. Cuối thập niên 60, khoảng 200 trung tâm sinh trắc viễn được thiết lập trên khắp thế giới, giúp ích rất nhiều cho công cuộc tìm hiểu loài vật. Những ký hiệu do máy điện tử đeo gắn trên mình loại vật được phát ra và vệ tinh bay quanh địa cầu ghi lại, chuyển về trung tâm nghiên cứu trung ương đã cho phép các khoa học gia ngồi nhà mà vẫn theo dõi được từng giây, từng phút mọi biến chuyển xảy ra cách hàng trăm, có khi hàng ngàn, hàng vạn cây số 2. Những khám phá này được các khoa học gia của Quốc an xã Hoa kỳ 3 du nhập vào địa hạt điệp báo và quốc phòng.


 Họ nhận thấy loài chim và nhiều loài thú khác, nhất là muông cầm sống xa loài người, thường có nhịp tim đập, nhiệt lượng và phản xạ đặc biệt khi chúng gặp loài người. Muông cầm bị thợ săn giết hụt một lần lại nhậy cảm khác thường. Dựa trên sự nhạy cảm ấy, các chuyên viên Quốc an xã chế tạo một số dụng cụ điện tử sinh trắc viễn đeo gắn cho chim, cá được nuôi theo thể thức riêng. Hễ thấy người lạ, chúng gián tiếp trình báo bằng ký hiệu về máy computer trung ương, và sự hiện diện của người lạ được phát giác ngay lập tức, dầu còn ở xa, hoặc được ngụy trang vô cùng hữu hiệu. Văn Bình thấy mấy con chim mỏ đỏ đang chuyền nhảy trên giàn giây leo. Chúng vẫn bình thản, hồn nhiên như mọi giống vẫy vùng thảnh thơi giữa cảnh trời cao biển rộng.


Gã đàn ông sợ vợ ngó chàng bằng cặp mắt sợ hãi. Hắn đang nắm tay chàng bỗng giật ra rồi vùng chạy. Tuy có thời giờ ngáng chân hắn ngã nhào, nhưng chàng vẫn mặc cho hắn chạy. Hắn chạy về phía sông đào, nơi đậu thuyền máy. Chàng thì chạy về phía giãy nhà trệt nóc bằng. Trên giàn cây leo xanh ngắt, mấy con chim đỏ mỏ rủ nhau kêu chin chít. Tiếng chin chít như tiếng kêu của chuột. Giữa buổi sáng rực nắng, khí hậu hiền hòa mà tiếng chin chít lại làm dựng tóc gáy.


Hai chân của Văn Bình phóng nhanh như đầu xe hỏa đổ giốc.


Chin chít ... chin chít ...
 --------------------------------


	1	dụng cụ sinh trắc viễn đầu tiên này do Cobert D. Le Munyan phát minh năm 1954 ở Hoa kỳ.

	2	sinh trắc viễn là biotelemetry, biotélémétrie. Danh từ gốc gác Hy lạp: bio nghĩa là đời sống sinh vật, tele là xa, viễn, metry là đo đạc ( trắc ). Trung tâm sinh trắc viễn lớn nhất thế giới tọa lạc tại Mỹ, thuộc quyền sở hữu của trường đại học Minnesota, gọi là trung tâm Cedar Creek Tracking System.

	3	National Security Agency. Muốn hiểu rõ Quốc an xã xin đọc "Gián điệp quốc tế" và "Bạn muốn làm gián điệp" đã xuất bản. 


  




X

Những chuyện lạ lùng

Khi ấy nếu bấm đồng hồ ghi tốc độ chắc Văn Bình đã được coi là vô địch thế vận về môn chạy 100 mét.


Giãy nhà nóc bằng trông hao hao như nhà mát tiền chế do các công ty kiến ốc Mỹ sản xuất để ráp hoặc gỡ cấp tốc ở bờ biển và núi cao. Kiến trúc của nó rất đơn giản : mái bằng nhựa ép có tác dụng ngăn chặn ánh sáng mặt trời và hãm thanh, tường bằng gỗ mỏng dán thành nhiều lớp. Trời nóng, sống trong nhà thì mát. Trời lạnh thì ấm. Văn Bình thấy một hàng cửa sổ vuông vức gắn kiếng trong suốt, phía sau được che riềm trắng kín mít. Trong chớp mắt, Văn Bình đã chạy đến nơi. Chàng nhảy lên hàng ba. Những giàn cây leo ở đây tuyệt đẹp. Nó là cây leo không trổ hoa mà đẹp hơn bồn hoa đang nở. Vẻ đẹp siêu phàm của nó nằm trong sự lựa chọn những giống cây lá nhỏ và dài như lá liễu, mình lá óng ánh như dát bạc, nhiều thân cây leo chụm lại, xoắn xuýt nhau thành hình long phượng. Nếu có hoàn cảnh thuận tiện, Văn Bình đã dừng lại chiêm ngưỡng. Nghệ thuật uốn kết cây leo trong vườn nhà tỉ phú đã đạt trình độ độc nhất vô nhị. Văn Bình suýt kêu tiếng " ồ " sửng sốt : dọc hàng ba chàng vừa nhìn thấy những cái chậu trồng cây uốn. Uốn rồng, uốn phượng đã khó, nhưng chưa khó bằng uốn hình người. Uốn hình mỹ nhân. Chao ôi ... những cây uốn trước mặt Văn Bình cao bằng người, và tuy là cây leo chúng lại giống người thật. Giống những cô gái xõa tóc trần truồng.


Cửa chính vào nhà đóng chặt.


Văn Bình cầm quả nắm kéo ra. Chàng quả có sức mạnh phi thường. Quả nắm đồng bị giật băng khỏi cửa, để lại một lỗ tròn. Nhưng cánh cửa vẫn không suy xuyển. Chàng hất cùi chỏ, phát atémi kinh thiên động địa làm cánh cửa bướng bỉnh tuột văng bản lề. Chàng nghe tiếng kêu :


- Có biến, có biến ! 


Một người đàn ông trạc ngũ tuần, mặc đồng phục trắng, bốn túi cổ cao, ngực thêu tên bằng chữ đỏ như trong quân đội, đang ngồi sau bàn vụt đứng dậy. Cái bàn được kê gần cửa ra vào. Văn Bình vốn trọng ông già bà cả, ngũ tuần chưa già nhưng chàng vẫn nể nang. Cực chẳng đã chàng mới hạ độc thủ. Tiếng kêu " có biến " bị tắc ngay trong cuống họng gã ngũ tuần vì Văn Bình hất hắn ngã nhào vào tường. Chàng đang ở trong một căn phòng giống phòng đợi của y sĩ đông khách. Tường dán giấy trang hoàng nhiều màu mát dịu, ăn nhịp với những hàng ghế bọc da kê san sát. Giữa nhà chễm chệ giãy chậu cổ Trung hoa cao hơn một mét, trồng cây kiểng lá nhỏ lăn tăn như lá đinh lăng, song thuôn hơn, nhọn hơn, mềm hơn, và -kỳ lạ thay- gân lá óng ánh như trét kim nhũ. Bức tường đối diện trổ một khung cửa lớn. Lớn như cửa rạp hát. Nó gồm 8 cánh lót nhung đỏ. Chắc là cửa vào xa lông. Muốn gặp Olsen, khách phải ngồi chờ trong xa lông. Chàng đoán trật lất. Vì cửa vừa được mở ra, phía sau Văn Bình chẳng thấy bàn ghế gì cả. Ngoại trừ cái bàn. Cũng kê gần cửa. Với hai cô gái cũng mặc đồng phục trắng, bốn túi, cổ cao, ngực thêu tên bằng chữ đỏ. Họ còn rất trẻ, gương mặt mĩ miều, sáng sủa và quí phái. Chàng biết họ là gia nhân. Nhưng là gia nhân hạng nhất. Thứ gia nhân phải tốt nghiệp đại học, được huấn luyện công phu, lương tháng không thua lương tổng giám đốc xí nghiệp. Cả hai đều nhìn chàng bằng luồng mắt hoảng hốt. Dường như đây không phải là nơi Olsen tiếp khách, và chàng là người lạ mặt đầu tiên léo hánh tới động tiên bí mật của ông già tỉ phú kỳ quặc. Văn Bình nói bằng tiếng Anh :


- Ông Olsen có hẹn với tôi.


Một trong hai cô toan đóng cửa lại sau khi ngó thấy gã đàn ông ngũ tuần nằm sùi bọt mép trên đất. Văn Bình luồn một chân qua khe cửa. Cô thứ nhì lùi lại, giọng lập bập :


- Ông chủ đau nặng.


Văn Bình bước hẳn vào bên trong :


- Ông chủ đau nặng nên tôi càng cần giáp mặt. Tôi là Văn Bình, tức đại tá Z.28. Phiền các cô trình ông chủ.


- Rất tiếc. Mời ông liên lạc với cô bí thư Riga. Đây là tư thất, không ai được đến tư thất ông chủ. Xin ông thông cảm, ông lọt vào đây đã là vi phạm quá mức, chúng tôi sẽ bị đuổi khỏi sở làm.


Văn Bình vẫn tiến lên. Hai thiếu nữ ngăn lại :


- Yêu cầu ông tôn trọng quy tắc.


Chàng gạt nhẹ :


- Hai cô tránh sang bên.


Một cô nắm tay chàng, giọng khẩn thiết :


- Thưa ông, ông nên nghe lời em. Ông Olsen đang đau nặng. Tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Hiện ông bị bán thân bất toại. Ông lại không nói được nữa vì họng và lưỡi đã hư. Vì vậy ...


Văn Bình đẩy nàng ra ra :


- Tôi đến chữa bệnh tê liệt và cấm khẩu cho ông chủ.


Chàng không chờ hai cô gái cho phép. Chàng xăm xăm mở cửa hông. Mừng rỡ xiết bao, đây là cửa phòng riêng của nhà tỉ phú Olsen. Chàng biết đây là phòng riêng vì trên tường được treo một bức họa truyền thần của Olsen. Nét chì than của họa sĩ thật tài tình, bức truyền thần sống động như người thật bằng xương bằng thịt. Dường như Olsen trong hình mỉm cười với chàng, lối cười nhân hậu mà ngạo nghễ, lối cười coi thiên hạ bằng nửa con mắt của người từng thành công rạng rỡ về mọi phương diện trên đường đời.


Luồng nhỡn tuyến của Văn Bình dán chặt vào những cái tủ gỗ mỏng lét kê sát tường, cao đến trần nhà, lắp kiếng trong suốt. Trong tủ, toàn bài là bài. Chàng nhìn thấy cả những loại bài đen đỏ được chơi ở nước nhà như tam cúc, bài chắn, tứ sắc, bài xẹp ... Chàng đã có dịp ngắm nghía tủ kiếng triển lãm bài xưa của ông Olsen trong " phòng rượu " buổi đầu đến đảo. Chàng đã nuốt nước bọt ừng ực trước những cỗ bài hình tròn Ấn độ, nghĩa là bài xưa nhất lịch sử, trị giá mấy trăm ngàn mỹ kim một bộ. Tuy nhiên, so sánh với những cỗ bài ở đây thì nó chẳng thấm tháp gì. Văn Bình đang lạc vào bảo tàng viện đổ bác đầy đủ nhất thế giới. Mặt chàng muốn tóe đom đóm. Chàng từng nghe nói một số văn hào nước Pháp ngày xưa dùng con bài để viết thư tình hoặc viết tác phẩm để đời. Thì đây, một lá bài với những giòng chữ bay bướm của Vontaire 1. Chưa hết, còn những con bài biến thành thiệp cưới, và thiệp mời tiệc của thế kỷ 17. Rồi đến chân dung vua chúa từ đông sang tây ghiền chơi bài. Chân dung in nổi trên giấy láng từ mấy trăm năm qua mà còn mới tinh, đẹp không kém kỹ thuật ấn loát ốp sét hiện đại.


Một lần nữa, những đồ sưu tập hi hữu được ông Hoàng say mê lại nằm trong tầm tay của chàng, chàng có thể chiếm hữu. Song le chàng không thể la cà trước những con bài quý báu. Vì Olsen đang nằm trên giường. Cái giường rộng thênh thang tưởng như được sản xuất cho một tiểu đội nằm. Về chiều dài, giới đóng giường quốc tế đều coi giường của tướng Pháp De Gaulle là ngoại lệ. Nhưng giường của ông Olsen còn dài hơn nhiều. Dài gấp rưỡi. Cái giường rộng mênh mông choán hết giữa phòng, Văn Bình không thể không thấy nó. Sở dĩ chàng quan tâm đến giẫy tủ kiếng đựng bài là vì Olsen bị đống chăn đệm che khuất.


Một cô gái ngồi gần đầu giường. Nàng mặc áo choàng trắng y tá. Olsen nằm cao, lưng độn gối bông tròn. Chàng mới gặp ông ta hồi tối. Nước da ông nâu nâu, cho thấy ông còn dồi dài sức khỏe, và ông là đệ tử của những cuộc tắm biển ngập nắng. Vậy mà Olsen giờ đây nằm trên giường lại hốc hác. Hốc hác gần nhưng kiệt quệ. Hốc hác một cách dễ sợ. Olsen đã gỡ mái tóc giả, đầu ông tròn láng như hòn bi, trán ông vẫn rộng nhưng không hiểu sao lại răn rúm. Mắt ông cũng vậy, hồi tối nó sáng quắc như tóe lửa cương nghị, giờ đây nó lại lờ đờ, mệt mỏi.


Mặt Olsen lộ vẻ mừng rỡ khi thấy Văn Bình. Ngay trong giây đồng hồ đầu tiên, Văn Bình đã có linh cảm lạ lùng. Chàng có linh cảm là Olsen mong gặp chàng, còn mong hơn con chờ quà mẹ về chợ. Tại sao ? Văn Bình chưa biết. Chàng chỉ ngầm biết là nội vụ chứa nhiều trục trặc.


Cô gái ngoài phòng nói là Olsen bị cấm khẩu, nhưng Olsen đã cất tiếng :


- May quá. Đợi ông mãi.


Giọng nói hơi yếu ớt song vẫn trong trẻo, nghĩa là Olsen không bị đau cuống họng. Không khéo ông ta bị tê liệt cũng nên. Olsen tiếp :


- Ông cảm phiền. Tôi bị ngã bệnh bất thần nên không tiếp ông đàng hoàng được. Vẫn cái bệnh tê thấp kinh niên đáng ghét, chữa mãi không khỏi. Hồi tối, ông vừa về thì tôi bị ngất. Rồi bại luôn hai chân.


Văn Bình lại gần giường. Chủ tâm của chàng là xây mặt ra cửa hầu kiểm soát được mọi sự hiện diện thù địch. Cô gái mặc bờ lu đứng dậy, dáng điệu sợ sệt.


Chàng nói với Olsen :


- Ông đã biết các chuyện xảy ra từ hồi tối đến giờ chưa ?


Văn Bình muốn nhắc đến những vụ ám sát dây chuyền mà chàng là mục phiêu chính. Song ông Olsen lại nghĩ khác :


- Biết. Nên tôi yêu cầu được gặp lại ông để thảo luận rõ ràng hơn, và thẳng thắn hơn. Tôi là người làm ăn lớn, nghiêm chỉnh và sòng phẳng. Đã hứa là giữ lời. Không bao giờ bội ước. Tôi vẫn giữ mức thù lao như đã nói. Ông chê ít ư ?


Trời ơi, 8 triệu đôla là số tiền khổng lồ có thể thay đổi cục diện một nước, một vùng. Cộng với tiền huê hồng, không biết chàng sẽ mang về cho tủ két rỗng tuếch của ông Hoàng bao nhiêu sung sướng nữa. Chàng chưa hề chê ít. Chàng chưa hề phàn nàn sự cư xử của Olsen. Chàng cũng chưa hề hoài nghi sự đứng đắn của Olsen.


Chàng nói :


- Tôi cũng vậy, tôi luôn luôn tôn trọng lời cam kết.


- Tại sao ông không đến đây gặp tôi hồi 10 giờ sáng như đã thỏa thuận ?


- Thưa ông Olsen, tôi rất muốn đến đúng giờ. Tôi rất muốn hợp tác với ông. Nhưng ông đã viết thư cho tôi, yêu cầu đình hoãn.


- Tôi viết thư cho ông ?


Văn Bình đưa mảnh giấy ghi những lời nói qua điện thoại. Chàng về đến quán Âu châu thì nhận được thư. Olsen cầm đọc rồi ném xuống giường, lẩm bẩm :


- Quái gở ... tôi không kêu giây nói cho lữ quán Âu châu. Có kẻ đã mạo danh tôi.


- Cô bí thư cũng xác nhận là ông ra lệnh bãi bỏ công việc định giao cho tôi.


- Ông đã nói chuyện thẳng với Riga ?


- Vâng.


Tỉ phú Olsen quay sang cô gái mặc áo choàng trắng bệnh viện :


- Kêu Riga đến ngay.


Văn Bình nhận thấy nét mặt Olsen sa sầm. Dường như ông cũng có linh cảm là những trục trặc phát xuất từ bên trong. Những người được ông đối xử như bát nước đầy đã chờ ông nằm xuống để phá phách tan hoang. Ông Olsen chỉ cái ghế của cô gái mặc bờ lu vừa bỏ trống :


- Mời ông ngồi. Tôi rất khổ tâm, ông ơi. Nếu chân tôi không bị tê bại bất thần, tôi đã lôi cổ đứa mạo danh ném xuống biển.


- Cô Riga có đáng tin cậy không ?


- Tôi dùng người hết sức cẩn thận. Phải là nhân viên trung thành mới được kết nạp vào văn phòng bí thư. Trường hợp Riga còn đặc biệt hơn nữa. Mẹ cô ta là người yêu của tôi ngày nhỏ. Riga là con một, cô ta bị mồ côi cả cha lẫn mẹ từ hồi nhỏ. Tôi mang cô ta về nuôi ăn học, tôi thương yêu Riga không thua con gái của tôi là Nana. Tôi không tin Riga dám tự ý xóa bỏ khẩu ước giữa ông và tôi.


Tỉ phú Olsen oặn mình đau đớn. Văn Bình kéo tuột tấm mền đắp chân ông. Chàng hỏi :


- Ông đau ở đâu ?


Olsen nhăn nhó :


- Khắp châu thân. Bác sĩ Von-hốp nói là bệnh tê thấp kinh niên của tôi bị biến chứng.


- Biến chứng ?


- Vâng. Biến chứng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Von-hốp là nhà châm cứu đại tài. Tôi đang nhức mỏi tứ chi, Von-hốp điểm nhẹ trên da là tôi khỏe lại ngay.


- Điểm bằng kim ?


- Không. Thường thường Von-hốp điểm bằng đầu ngón tay.


Văn Bình không thể nghiên cứu kinh huyệt trên đùi tỉ phú Olsen vì cô gái mặc bờ lu trắng đã ló mặt ở ngưỡng cửa. Cùng đi với nàng là một cô gái ... già. Mà chàng đoán là nữ bí thư Riga.


Cô gái già cất tiếng :


- Thưa, ông cho gọi con.


Tỉ phú Olsen nói với Văn Bình :


- Giới thiệu với ông, đây là Riga. Ông cứ hỏi thẳng cô ta.


Văn Bình chết sững trong khoảnh khắc. Riga thuộc loại già thân hình mà trẻ tuổi tác, nghĩa là nàng khó thể vượt qua cái mốc tứ tuần. Nhưng mặt nàng, da nàng, ngực và bụng nàng thì già kinh khủng. Thân thể gì mà khòng khoèo như thể đẻ quá nhiều, tẩm bổ lại thiếu hụt nên không còn bắp thịt nào đứng vững, chỉ còn trơ xương xẩu. Mặt nàng cũng chán mớ đời. Mắt, mũi, môi, miệng, chẳng có bộ phận nào đáng được nốt trung bình. Ngực lép, mông còm, vai so, nếu được đền bù bằng khuôn mặt khêu gợi thì cũng đỡ khổ, đằng này ngực đã lép, mông đã quá còm, và vai đã quá so mà khuôn mặt lại hãm tài hết chỗ nói. Chỉ an ủi được một điểm : ấy là mặt nàng chỉ hãm tài chứ không cay nghiệt. Nàng có vẻ hiền. Đụt thì đúng hơn. Loại gái già ... đụt này khó thể dúng tay vào chuyện kinh thiên động địa.


Giọng nói của nàng lại không chua lòm như chàng đã hân hạnh được nghe trong điện thoại. Vẻ hiền của diện mạo đã được tăng gia với giọng nói dịu dàng và khả ái. Dù giận muốn chết, chỉ trò truyện với Riga một phút là phải cười xòa, 9 bỏ làm 10. Nói cách khác, Riga đang đứng trước mặt chàng không phải là Riga với giọng chua dấm thanh, với cung cách phát ngôn hách xì xằng trong dây nói. Văn Bình nhìn Olsen rồi nhìn Riga :


- Người nói điện thoại với tôi và tự xưng là Riga không phải là cô.


- Thưa ... ông nói điện thoại hồi nào ?


- Hồi tối. Sau khi rời đảo về Côpenhay.


- Thưa ... phi cơ của tôi mới đáp xuống lúc 4 giờ sáng. Tôi đi Na Uy vắng từ tuần nay. Về đến phòng, tôi lên giường, chưa kịp ngủ thì ông chủ kêu lên trình diện ngay. Nghe cô bạn thuật lại dường như ông phàn nàn tôi về một chuyện gì gì đó. Trước mặt ông chủ, tôi xin xác nhận : thứ nhất, trong lúc câu chuyện xảy ra, tôi đi vắng ; thứ hai, cho dẫu tôi ở nhà, tôi cũng không khi nào mạo lệnh ông chủ mà tôi kính yêu hơn cha ruột.


- Tôi lầm, cô đừng giận. Người dính líu vào vụ tréo cẳng ngỗng này có lẽ là cô phụ trách tổng đài.


- Hình dáng cô ta ra sao ?


- Tôi chỉ mới tiếp xúc lần đầu bằng điện thoại. Căn cứ vào giọng, cô ta trạc 30. Giọng nói hơi trầm song rất êm tai.


- À, đó là giọng nói của Măng Cầm. Tôi có ba nữ tổng đài viên, tuổi từ 28 đến 32. Mỗi người mang một biệt hiệu riêng. Cô làm việc đêm qua được đặt tên là Măng Cầm vì giọng trầm mà êm như đàn măng cầm. Ông cần giáp mặt Măng Cầm không, tôi xin dẫn đến.


Văn Bình quay hỏi ý kiến Olsen bằng mắt. Nhà tỉ phú ôm ngực húng hắng ho. Lát sau, ông nói một cách vất vả :


- Ông được toàn quyền hành động. Tôi sẽ ra lệnh cho toàn thể nhân viên trên đảo đặt dưới sự điều khiển và kiểm soát của ông.


Văn Bình theo nữ bí thư Riga ra phòng ngoài. Gã đàn ông ngũ tuần bị chàng hất nhào vào tường đang ngồi xoa nắn các khớp xương. Hắn lườm nguýt chàng, vẻ tức tối đọc rõ trên mặt. Riga lớn tiếng :


- Đứng dậy để chào ông đại tá.


Hắn rền rĩ :


- Thưa cô, ông đại tá đánh tôi suýt gãy xương sống.


- Đáng kiếp. Anh hiếp thiên hạ hoài, ai cũng ngán võ nghệ của anh nên anh tha hồ múa gậy vườn hoang. Ông đại tá sửa lưng anh là đúng. Nào ... có chịu đứng dậy thi lễ hay là ăn thêm đòn ?


Gã đàn ông ngũ tuần mặc đồng phục trắng 4 túi hoảng hồng vịn ghế đứng dậy. Hai cô gái quen mặt, ngực áo thêu tên mĩ miều bằng chỉ đỏ, thi nhau mở cửa thật nhanh, và khom lưng tiễn Văn Bình ra vườn, nơi đó đã đậu sẵn chiếc xe hơi điện vàng. Trên vè trái, chàng nhìn thấy chữ R. to tướng kẻ sơn xanh trên nền trắng. R. là Riga, chắc xe hơi chạy bằng ắc quy điện là phương tiện xê dịch riêng của nữ bí thư Riga.


Xe hơi điện nhỏ bé mà có tài xế đàng hoàng. Tài xế nhấc mũ chào Văn Bình. Trong chớp mắt, xe hơi đã qua khỏi những giàn cây leo xanh tươi đến một sân cỏ rộng, diện tích bằng ba sân bóng tròn. Cỏ ở đây xinh xắn và mịn màng, thiết tưởng cỏ các sân vũ cầu quốc tế cũng khó đẹp bằng. Phía sau sân là giãy nhà trệt trong đó có cái biệt thự của nữ bí thư Riga.


Xe đang chạy nhanh bỗng giảm tốc độ, thì ra tài xế bớt ga xăng để Văn Bình có thể nhìn thấy một đàn chim sáo sậu, lông xanh láng như cẩm thạch, ngoại trừ cái bụng trắng phếu, đang từ giàn cây leo chuyền xuống bay xà vào xe. Hai con lớn nhất kêu chiêm chiếp nhảy đậu lên vai Riga. Nàng đỡ một con, đặt nó trên lòng bàn tay của nàng. Sự quấn quýt của bầy chim đối với Riga làm Văn Bình ngạc nhiên. Chàng không phải là nhà chơi chim có hạng, nhưng tồi ra chàng cũng có thể phân biệt trên 300 giống chim khác nhau từ đông sang tây, giống chim biết nói được dùng coi nhà lại là một trong các bộ môn thành thạo của chàng. Chàng ngạc nhiên vì hai con sáo sậu đang nhở nhơ nô đùa với Riga thuộc loại chim rất hiếm. Nó không hẳn là sáo sậu, mặc dù thân hình nó hơi mập, giống hệt sáo sậu. Dân chơi chim triệu phú gọi nó là sáo sậu mai nơ. Nó giá trị như kim cương vì hiện nay nó gần như bị tuyệt chủng, chỉ tìm thấy ở Viễn Đông, và sống tập trung tại Bali, thuộc xứ Indônêxia. Sáo sậu mai nơ là vua loài chim biết nói, cũng như phong lan là vua loài hoa. Riga hỏi chàng :


- Ông đại tá biết giống chim này không ?


Chàng giả bộ lắc đầu. Riga vuốt ve bộ lông óng ả của hai con mai nơ rồi nói :


- Nó là giống sáo sậu Bali. Mỗi con được huấn luyện lành nghề trị giá 5.000 đôla. Tôi đích thân đi Inđônêxia, thuê người gài bẫy bắt được mấy chục con sáo sậu trong rừng rồi mang về cho chuyên viên dạy. Hiện nay, con nào cũng nói được tiếng người. Nói không nhiều, khoảng 200, 300 tiếng cần thiết mà thôi. Ông đến đảo ban ngày, chứ nếu ban đêm thì bọn sáo sậu mai nơ này đã làm ông té ngã.


- Chúng biết bắn súng ?


- Không. Chim sáo sậu là một thành phần trong hệ thống phòng thủ đảo. Chúng tôi dùng hai thứ chim cả thảy, vòng ngoài thì chim mỏ đỏ, loại chim cu gáy phát xuất từ nước Bôlivi, Nam Mỹ 2, vòng trong giao cho sáo sậu. Chúng đều đeo dụng cụ điện tử sinh trắc viễn. Riêng sáo sậu cừ khôi hơn, chúng canh gác như người, con ở ngoài báo cho con ở trong, và những con này sẽ bấm nút bắn đạn thuốc mê. Hàng rào quanh tư thất ông chủ được canh gác bằng chim sáo sậu và súng bắn thuốc mê loại đặc biệt.


- Canh gác cả ngày lẫn đêm ?


- Như tôi vừa nói, chỉ canh gác ban đêm.


Hú vía. Nếu hệ thống phòng thủ bằng chim hoạt động 24 giờ trên 24 giờ, chàng đã bị quất xụm từ nãy. Chàng bắt chước Riga vuốt ve con sáo sậu đậu trên tay nàng, nó bỗng giằng ra, kêu lên mấy tiếng :


- Khách lạ, khách lạ ...


Cả hai con sáo sậu tinh khôn vuột bay khỏi xe hơi. Đột nhiê Riga thở dài :


- Ông chủ đã dẫn ông đến phòng kê tủ sắt chưa ? Hồ sơ Pro-15 của ông chủ được cất trong ấy. Tủ sắt chỉ đựng hồ sơ Pro-15 thôi, ngoài ra không có gì nữa. Ông chủ thiết lập một màng lưới điện tử tối tân vây quanh tủ sắt, con kiến nhỏ xíu cũng không qua lọt, chứ đừng nói là người nữa. Cho dẫu vượt được mang lưới điện tử thì cũng phải đầu hàng trước sự hiện diện của đàn chim sáo sậu. Thế mà, thưa ông, hồ sơ đã biến mất dễ dàng, biến mất không để lại dấu vết cỏn con. Gian phi đã hóa giải được hệ thống điện tử từng được coi là bất khả xâm phạm, đồng thời bịt mắt được 5 con sáo sậu mai nơ.


- Theo phép suy luận thông thường, gian phi phải là người nhà ...


- Vâng, người nhà đã được chim sáo sậu quen mặt. Trên đảo này có cả thảy 118 nhân viên, gồm nhân viên văn phòng, và gia nhân. Một phần ba số 218 nhân viên này, nghĩa là hơn 70 người sinh sống ở vòng trong, được ông chủ Olsen tin cậy, và do đó được chim quen mặt. Gian phi phải ở trong đám 70 người đó.


- Cô có đủ hồ sơ lý lịch về họ không ?


- Dạ đủ. Lát nữa, em xin trình đại tá.


Tài xế đậu lại. Riga nói :


- Tổng đài điện thoại và văn phòng ở khu này. Mời ông vào gặp Măng Cầm.


Giọng nói của cô gái tổng đài hỗn danh Măng Cầm đã êm lại ngọt ngào, buổi tối được nàng nằm bên đọc truyện cho nghe thì tuyệt. Tuy nhiên, Văn Bình đã có nhiều kinh nghiệm về nữ giới, giọng nói càng êm và ngọt thì mặt mũi càng xấu. Chàng có ấy tượng Măng Cầm là hậu duệ của Chung vô Diệm. Nàng không xấu thì mệt cho chàng. Chàng vốn cưng đàn bà đẹp. Nàng xấu như ma mút thì chàng còn có thể giở thói vũ phu (xin lỗi quý bà, quý cô từng có cảm tình đặc biệt với điệp viên nịnh đầm Z.28) chứ nếu nàng là giai nhân ...


Phòng tổng đài điện thoại được đóng kín. Riga xoay quả nắm, cửa được khóa bên trong nên nó không lay chuyển. Riga gõ cửa. Gõ chán, nàng đấm ình ình. Không ai trả lời. Riga ngó quanh quất không thấy ai. Nàng chép miệng " quái gở, quái gở, lẽ nào giờ này chưa ai chịu làm việc ? ". Riga lại kêu :


- Măng Cầm, mở cửa !


Vẫn không ai trả lời.


Mặt Riga xanh lét. Dường như nàng có linh tính một tai nạn thê thảm vừa xảy ra. Tai nạn đã xảy ra thật. Văn Bình lùi lại, lấy trớn tông mạnh bờ vai vào cửa. Cánh cửa gỗ lim dầy bị húc đổ sang bên. Cảnh tượng trong phòng có thể làm người yếu bóng vía lộn mửa. Máu, máu, ở đâu cũng thấy máu. Máu trên mặt đất lót gạch hoa trắng láng bóng, máu bắn tung tóe lên tường, máu nhuộm đỏ ghế ngồi của điện thoại viên. Hai cái mũ nghe vứt lỏng chỏng trên bàn cũng rây máu bê bết.


Căn phòng trống trơn. Ngoại trừ tổng đài điện thoại kê choán một phía đường, hai cái ghế song song đều bị bỏ trống vì người ngồi trên ghế đã bị xô ngã.


Hai nạn nhân nằm chận lên nhau trên vũng máu nhầy nhụa. Máu chưa đông, màu còn đỏ tươi, chứng tỏ họ mới bị hạ sát. Họ bị giết bằng dao. Mỗi nạn nhân lãnh từ 5 mũi trở lên, theo lối đâm có hệ thống từ cổ xuống ngực. Trong khoảng này chỉ một nhát cũng đủ kết liễu tính mạng.


Măng Cầm nằm ngửa, mắt trợn trừng. Diện mạo nàng khá xinh, nàng đã chết mà còn dễ thương, khi nàng còn sống chắc nhiều chàng trai phải trồng cây si thường trực và trung thành. Nàng đang ngồi, cặm cụi trước bàn điện thoại thì bị đâm. Hung thủ đứng cạnh nâng mặt nàng lên rồi hươi dao đâm túi bụi. Khi hung thủ buông nàng ra, nàng gục luôn xuống đất. Nạn nhân thứ hai bị giết sau Măng Cầm. Dường như nạn nhân tìm cách kháng cự và hung thủ không dè gặp phản ứng quyết liệt nên phóng loạn xạ nhiều nhát dao chí tử.


Nữ bí thư Riga che mắt, khóc rưng rức. Gã tài xế đang nện gót hùng dũng như quân nhân chuyên nghiệp dự cuộc diễn hành ngày quốc khánh bỗng há miệng tròn vo, tay chân run bần bật.


Hai người đàn bà thập thò ngoài cửa. Một người la lớn rồi bỏ chạy, nhưng chỉ đến hành lang thì té xỉu. Người thứ hai vịn đường, thở hồng hộc như kẻ yếu tim vừa trèo giốc. Văn Bình kêu :


- Vào đây. Các cô thấy ai lảng vảng tại đây hồi nãy không ?


Thiếu phụ lắc đầu lia lịa. Rồi cũng té xỉu.


Riga nép đầu vào ngực chàng. Tấm thân cá mắm của nàng chẳng có gì hấp dẫn, nhưng khi ấy Văn Bình lại có thiện cảm đặc biệt. Chàng ôm ngang lưng nàng. Riga khóc to hơn, không hiểu nàng khóc vì thương bạn, khóc vì sợ, hay khóc vì được chàng mơn trớn.


Trong chốc lát, xe cứu cấp đã đến. Đảo Olsen là một tiểu quốc, nhân viên bệnh xá được trang bị y cụ tối tân không thua nhân viên y viện lớn của Nhà nước. Họ làm việc nhanh như máy. Văn Bình dìu Riga ra xe. Nàng vẫn xụt xùi :


- Ông ơi, ông che chở cho em ... Giết xong Măng Cầm, họ sẽ giết em ...


Văn Bình đỡ nàng lên băng xe. Nàng luýnh quýnh hồi lâu mới chui lọt được vào chỗ ngồi. Chàng nhận thấy nàng xúc động cực độ. Có lẽ nàng đã linh tính được hung thủ là ai. Chàng hỏi Riga :


- Cô về phòng nghỉ khỏe ?


Nàng xiết chặt tay chàng :


- Không, em đi với ông. Ông đi đâu, ông mang em theo. Em không dám về nhà nữa.


Trời đất ! Nàng bám gót chàng thì chàng ... hết đời. Giá nàng là mỹ nhân hoặc là phân nửa mỹ nhân, chàng sẵn sàng cho nàng cặp kè. Đằng này, nàng quá già và quá xí. Tuy nhiên, Riga giải thích ngay để đánh tan sự hiểu lầm :


- Ông ơi, em muốn rời đảo. Ông làm phước chở em ra sân bay.


- Cô đi đâu ?


- Chưa định đi đâu, huống hồ thoát khỏi Côpenhay.


- Cô sợ ?


- Vâng, ông đừng hỏi em nữa.


Giọng nàng hạ thấp, dường như đâu đây có vành tai nghe trộm :


- Họ nghe được thì khổ thân em.


Văn Bình nhìn quanh. Nhân viên bệnh xá đang bận rộn ở xa. Người đứng gần nhất cũng cách 4, 5 mét. Da mặt Riga xanh mét, hai chân rung rung. Nàng ngồi trên xe mà mất thăng bằng như sắp ngã. Văn Bình ôm nàng, giọng an ủi :


- Họ là ai hung thủ là ai ?


Riga bỗng cứng người. Miệng nàng mở rộng, chắc nàng muốn kêu la mà mệnh lệnh của óc không thể chuyền được xuống họng. Tiếng nói của nàng chỉ lí nhí một cách tuyệt vọng.


Bụp một tiếng.


Tiếng bụp bé nhỏ mà ghê rợn này phát xuất từ vè trái, nghĩa là ngay hông Riga. Nữ bí thư của tỉ phú Olsen, cô gái có bộ mặt hãm tài và tấm thân chán mớ đời gục xuống. Nhưng việc sau đó đã diễn ra với tốc độ của phản lực cơ siêu thanh. Văn Bình trông thấy nòng súng. Thật ra, đó là cái quẹt máy bằng vàng khối do hãng Feudor sản xuất. Quẹt máy cũng có lửa đàng hoàng, nhưng bên trong được giấu khẩu súng tí hon, bắn đạn xi a nuya. Tiếng bụp Văn Bình vừa nghe do một viên đạn xi anuya vọt khỏi nòng. Bất cứ trúng đâu nó cũng làm nạn nhân tắt thở trong phút chốc.


Giết xong Riga, " hung thủ " không thể không giết chàng. Nói cho đúng, hắn muốn giết chàng trước mà không gặp dịp. Chàng luôn giữ thái độ cầm chừng. Chàng không ngờ hắn là tay sai của địch. Tuy nhiên, chàng vẫn đề cao cảnh giác nên nhiều lần hắn rút quẹt máy giả vờ châm thuốc nhưng chưa thể bóp cò. Riga sắp sửa tiết lộ một bí mật ghê gớm. Bí mật này sẽ giúp chàng phăng ra toàn bộ tổ chức của địch nên hắn không thể chần chừ nữa. Hắn là gã tài xế hiền lành đội mũ kết mạ vàng, dáng dấp ngoan ngoãn. Hắn nhấc mũ chào khi chàng lên xe. Khi chàng xuống xe, hắn nép một bên. Té ra sự ngoan ngoãn này chỉ là tấn kịch. Riga đã biết hắn ở phía phe địch, vì vậy nàng đòi bỏ nước mà đi. Nàng không dám nói to sợ gã tài xế nghe. Trời ơi, nếu chàng hiểu được dụng ý của nàng.


Cái quẹt máy đang chĩa về phía chàng. Văn Bình thấy rõ ý định sát nhân của gã tài xế trước đó một phần trăm tích tắc đồng hồ. Chàng nghiêng người, vung bàn tay. Chàng không chộp được khẩu súng độc nhất nhưng thủ quyền của chàng đã dấy lên hơi gió cực mạnh khiến gã tài xế bắn trượt. Luồng chưởng phong của Văn Bình từ trên cao chụp xuống, gã tài xế nhanh tay bấm nút song viên đạn giết người đâm xuống sàn xe. Loại súng bật lửa này chỉ chứa hai viên đạn. Phát thứ hai cũng là phát cuối cùng. Gã tài xế quăng súng, toan chạy trốn. Văn Bình lao qua cửa xe. Chàng ôm địch, ngã nhào trên đất. Tuy nằm dưới, bị hơn 70 kí xương thịt rắn chắc của chàng đè chặn, hắn vẫn không mất sáng kiến tấn công nhờ môn võ săm bô của Nga la tư. Võ săm bô ngày nay hầu như bị thất truyền, chỉ còn môn sinh tại Nga và một số quốc gia ở Âu châu. Nó có một số đòn bí kíp mà ít môn võ nào sánh bằng : ấy là lừa địch chiếm thượng phong để phản thế, bẻ trẹo xương hàm và chặn nghẽn mạch máu dẫn lên não bộ.


Văn Bình vừa đè hắn thì lập tức hắn hoành tay thộp cổ chàng. Suýt nữa chàng lọt vào thế võ săm bô tối hiểm. Vất vả lắm chàng mới gạt được hai gọng kềm và thúc cùi chỏ đánh hắn bị thương ở ngực. Hắn kêu một tiếng ngắn, xoay tròn người, tung ra đòn chân, cũng là đòn hiểm săm bô. Đòn chân này quặp cổ chàng -săm bô chuyên đánh mặt và cổ- nhằm bẻ rời đốt xương sống sau gáy. Văn Bình hất băng chân gã tài xế, đoạn rướn theo quạt atémi vào đầu gối hắn. Bản tâm chàng là đánh què, chàng cần giữ hắn sống để khai thác. Rộp ... xương đầu gối của gã tài xế dập nát. Văn Bình bồi thêm cú đấm vẹo xương sườn. Hắn ngã mọp, da thịt hắn biến thành bún. Văn Bình dựng hắn dựa vào băng xe, chàng chỉ cái chân què :


- Anh mới què một chân, chân trái, nghĩa là anh còn đi được. Tôi sẽ làm anh què thêm chân phải. Anh chỉ có thể xê dịch bằng nạng. Anh nghe rõ chưa.


Gã tài xế nói :


- Nghe rõ. Ông muốn tôi khai ?


- Đúng. Tôi sẽ cứu anh khỏi què.


- Vô ích, ông ơi ! tôi mới què một chân, chứ nếu què cả 2, tôi cũng không nói. Ông làm thử thì biết.


- Đồ ngu. Có mất mát gì đâu.


Gã tài xế nhắm nghiền mắt. Dung mạo hắn không có nét nào lì lợm thế mà khi ấy hắn lại lì lợm hết chỗ nói. Chàng thấy vẻ mặt hắn rất thản nhiên. Thản nhiên đón đợi cực hình. Thản nhiên đón đợi cái chết. Văn Bình dỗ dành :


- Anh muốn tiền, muốn rời Đan Mạch với đầy đủ giấy tờ, tôi sẽ cung cấp. Nói đi ...


Gã tài xế tiếp tục ngậm miệng, đến khi hắn hé răng ra thì máu đã trào ra mép. Hắn ngước nhìn chàng, dáng điệu kiêu căng. Máu đỏ vẫn tuôn xối xả. Hắn phun ra một miếng thịt lầy lụa.


Thì ra hắn đã cắn lưỡi tự tử.


Lát nữa hắn mới chết. Nhưng với nửa cái lưỡi đứt lìa, hắn đã hoàn toàn á khẩu. Hắn không còn hữu ích đối với chàng nữa. Chàng bèn trèo lên xe. Máy xe đang nổ. Văn Bình lái qua những giàn cây leo, trở lại khu tư thất vắng vẻ của ông Olsen. Chuyến xuất quân điều tra của chàng thất bại từ đầu chí cuối. Thêm 4 người nữa đã chết vô ích. Dầu muốn dầu không, chàng phải gánh chịu trách nhiệm về cái chết của nữ bí thư Riga. Nếu chàng không ngờ vực nàng, đòi nàng phải đến trình diện ngay sau khi nàng từ ngoại quốc về, và bắt nàng tháp tùng đến tổng đài điện thoại thì nàng vẫn còn sống.


Văn Bình thở dài chua chát.


Đường rộng đầy nắng và gió. Con sông đào nước trong xanh chảy lững lờ trong tầm mắt của chàng. Chiếc thuyền máy chở chàng đến tư thất của tỉ phú Olsen đang đậu ngoan ngoãn dưới cái lọng nhiều màu chói lọi, gần những cây kè lùn xinh tươi. Phong cảnh buổi sáng trên đảo thật đẹp. Nhưng chàng không thể tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên vì từ bên phải, nơi có con sông đào, chiếc thuyền máy, cái lọng và đám kè lùn vừa vọng lại những tiếng " tacata tacata " khô khan và hung hãn. Tiếng nổ của súng tiểu liên. Gió thổi mát rợi mà gáy chàng nóng ran, và chàng có cảm giác đứng gần lửa bị cháy xém mảng tóc. Thì ra một viên đạn ác ôn vèo qua đầu chàng. Chàng hút chết.


Một tràng tacata nổ tiếp. Lần này địch nhắm bắn lốp xe. Địch là nhà thiện xạ vì những phát đạn này đều cắm xuyên qua bánh trước. Vô lăng xe hơi đột nhiên cứng lại. Văn Bình nhoài người phóng ra ngoài. Chiếc xe điện vẫn chạy nhanh. Cũng may tốc lực của loại xe hơi này bị hạn chế, nếu là xe hơi chạy bằng xăng thì Văn Bình đã phóng tối đa 130, 160 cây số giờ là ít, và ở tốc độ ấy vỏ lốp xe bị bắn xẹp là tai nạn xảy ra tức khắc.


Chàng cuộn tròn trên thảm cỏ. Chiếc xe không người lái tiếp tục chạy băng băng và đâm sầm vào cột trụ xi măng bên đường. Trong khi ấy, những tiếng tacata tacata chết chóc vẫn tiếp tục xé tan màn không khí yên lặng trên đảo Olsen thần tiên.
 --------------------------------


	1	Voltaire, Jean Jacques Rousseau : hai văn hào Pháp. Tác phẩm này là Rêverie d'un promeneur solitaire.

	2	loại sáo sậu quý giá này, tiếng Anh gọi là Rothschild's myna. Con chim mỏ đỏ xứ Bôlivi được gọi là cock-of-the-rock. Đặc điểm của chim mỏ đỏ là nó chỉ ưa sống trong những cánh rừng có mưa quanh năm. Sáo sậu Bali và chim mỏ đỏ xứ Bôlivi là hai giống chim giữ nhà khôn nhất.


  



























































































XI

Ma thuật châm cứu

Văn Bình nắm dán trên đất, phía sau một thân cây khá lớn. Cây đã trụi lá, trơ cành khẳng khiu nhưng cái gốc bạnh tròn kếch sù của nó đủ sức cản đạn bắn chiến xa nên chàng có thể an toàn nấp chờ tiếng súng ngưng nổ. Như thể những chuyện xảy ra là sản phẩm của tưởng tượng hoang đường, hung thủ núp ở mé sông không nhả đạn tiếp. Tiếng súng chát chúa câm bặt. Văn Bình đưa mắt lục lọi trong đường kính nửa cây số và không tìm thấy gì hết. Hung thủ đã mất tăm.


Chiếc xe hơi điện quay lộn nhiều vòng trước khi nằm chỏng gọng giữa đường. Hỏa hoạn không xảy ra vì xe không chạy bằng xăng. Từ đầu đến đuôi nó bị méo mó, vậy mà động cơ vẫn nổ tròn trịa. Hai chiếc xe điện chạy ngược chiều từ phía tư thất của ông Olsen chạy đến ngang nơi tai nạn thì thắng lại. Một toán đàn ông lực lưỡng nhảy xuống. Người nào cũng đeo súng ở thắt lưng, bộ mặt sát khí đằng đằng. Họ tiến lại chiếc xe hơi bẹp rúm của Văn Bình. Một người reo lên :


- A, ông đại tá không ở trong này ! 


Cả bọn nhớn nhác nhìn chung quanh. Khi ấy Văn Bình mới ló mặt ra. Toán người võ trang này là những cận vệ thân tín của tỉ phú Olsen. Ông Olsen ngồi ở băng sau chiếc xe điện lớn gần bằng xe Hoa Kỳ ló đầu ra gọi :


- Ông đại tá.


Văn Bình cười với ông Olsen. Olsen nói :


- Ông lên đây với tôi. Nghe nói Riga chết, ông bị phục kích, tôi hoảng hồn, phải đến tận nơi đón ông. Cận vệ của tôi đều được tôi tin cẩn 100 phần trăm. Họ làm với tôi từ lâu, họ đều giỏi võ, thành thạo bắn súng. Tôi không ngờ địch dám biến hòn đảo yên tĩnh của tôi thành lò sát sinh. Chuyến này tôi quyết ăn thua đủ với họ.


Văn Bình hỏi :


- Ông đã biết địch là ai ?


Olsen thở dài :


- Chưa. Song tôi có cảm tưởng địch đang lẩn quất đâu đây.


Bọn cận vệ tủ gương ngồi vây quanh ông Olsen tứ phía. Cho dẫu đạn bắn xối xả hoặc mìn claymore nổ tung, tính mạng chủ nhân Olsen trong xe vẫn được an toàn. Olsen đã trên dưới lục tuần mà dáng dấp còn nhanh nhẹn, hoạt bát hơn cả trai tráng 35, 40. Thỉnh thoảng ông lại nheo con mắt, hoặc cười nhếch bên mép khiến ông trở nên duyên dáng khác thường. Xe hơi về đến nhà, bọn cận vệ xúm lại đỡ Olsen xuống băng ca, loại băng ca tối tân trông như ghế xích đu có thể vặn nằm, ngồi đủ kiểu, chân gắn bánh xe cao su trơn tru. Hai nữ y tá mặc bờ lu trắng hồ bột cứng nhắc, trịnh trọng đẩy băng ca vào phòng. Theo sau là một đống cận vệ. Sau khi ngồi ngay ngắn trên giường, ông Olsen sai rót rượu đoạn kêu gã cận vệ to con nhất và tương đối già dặn nhất đến gần. Ông nói với hắn :


- Chắc anh đã biết ông đây là ai ?


Gã cận vệ đáp :


- Thưa, ông đây là đại tá Z.28.


- Đúng. Tôi mời đại tá Z.28 chỉ huy cuộc điều tra trên đảo. Các anh phải triệt để tuân theo mọi mệnh lệnh của đại tá.


Gã cận vệ chụm chân chào Văn Bình theo lối nhà binh :


- Xin vâng.


Tỉ phú ngoảnh sang Văn Bình :


- Nambu là trưởng đội cận vệ. Tôi tin nó cũng như tin Riga. Tôi đích thân nuôi nó từ nhỏ đến lớn, cho nó ăn học, và đã mất cả mấy chục ngàn đôla cho nó học võ và tác xạ.


Quan sát Nambu, Văn Bình không ngăn được thắc mắc. Nambu là tên người Á châu, người Nam dương hoặc người Diến điện. Nhưng Nambu lại chẳng có nét nào Á đông. Tên Á đông 100 phần trăm mà từ thân hình đến mặt mũi lại 100 phần trăm tây phương. Văn Bình hỏi :


- Nambu sinh trưởng ở Á châu ...


Olsen cười :


- Không phải đâu. Nó là dân Đan Mạch chính cống. Nó lấy tên Nambu là do sự tình cờ. Số là tôi gởi nó sang Nhật thụ giáo nhu đạo tại trường Kôđôsan, tại đó nó gặp được nhà quán quân quốc tế tác xạ. Nó được nhà quán quân quốc tế này thu nhận làm môn đệ. Nó khởi thủy nghề bắn súng bằng các kiểu súng do Nhật chế tạo. Một trong các kiểu súng ngắn thông dụng này được gọi là Nambu. Vì vậy, mọi người đặt hỗn danh nó là Nambu. Ông biết không, súng lục Nambu được sản xuất từ ngày xửa ngày xưa, từ năm 1914, bắt đầu thế chiến thứ nhất thì phải. Nó đã học súng Đức và súng Ý nên thấy súng Nambu chẳng có gì độc đáo, ruột khá tốt, song mã ngoài hơi thô kệch, lại quá nặng, sử dụng không quen là giật lùi gẫy ngón tay và bị thương như chơi. Thằng đội trưởng cận vệ của tôi mang tên Nambu vì nó cũng thô kệch, và nặng kí như khẩu Nambu. Nó mang tên Nambu thành thử nó bắt đội cận vệ dùng súng Nambu. Tôi hoàn toàn mít đặc về súng, nghe nói súng Nambu rất tồi nhưng nó đòi mua nên tôi phải chiều ý. Từ nhiều năm nay, đội cận vệ chưa phải đấu súng lần nào dữ dội nên tôi chưa có dịp xem xét súng Nambu tốt hay xấu.


Đối với Văn Bình, " gu " chơi súng có thể được ví với " gu " đàn bà. Mỗi người tuyển lựa một cách. Bởi vậy, có những nữ lưu ngực ômêga, bụng võ sĩ đô vật, chân khẳng khiu như que tăm vẫn đắt chồng như tôm tươi. Súng Nambu (hoặc các kiểu súng khác) cũng thế, nó cục mịch mà bắn thật ngon.


Olsen nói với Văn Bình trong khi cầm khẩu súng Nhật của Nambu hất tung trên lòng bàn tay :


- Nambu sẽ đi theo ông. Giờ đây, ông cần gì không ?


Văn Bình đáp :


- Tôi cần đến phòng có tủ sắt đụng tài liệu Pro-15.


- À, tủ sắt ở cạnh đây.


Văn Bình được dẫn ra cửa hông. Sau cửa là một hành lang dài, hẹp, không có cửa, ban ngày vẫn thắp đèn nê ông. Cuối hành lang, đến cầu thang xuống hầm. Mỗi cửa đều gắn ổ khoá. Nhà hầm khá rộng, được điều hòa khí hậu nên Văn Bình cảm thấy thoải mái. Tủ sắt được xây chìm trong khối bê tông. Văn Bình lại gần tủ sắt nhưng không thấy hệ thống phòng vệ điện tử. Chàng hỏi Nambu :


- Cô Riga nói là tủ sắt này được bao bọc bởi hàng rào điện tử và chim sáo sậu tinh khôn bất khả xâm phạm.


Nambu đáp :


- Vâng. Từ trước đến nay, không ai vượt qua nổi hàng rào điện tử chứ chưa nói đến vòng vây sáo sậu biết nói tiếng người và biết bắn đạn thuốc mê nữa. Thế mà tài liệu công thức Pro-15 vẫn bị mất ngon ơ. Ông chủ Olsen đã ra lệnh ngưng chạy hệ thống điện tử, và mang bầy chim sáo sậu đi sau khi công thức Pro-15 bị trộm.


- Phiền anh nói rõ hơn về tác dụng của hệ thống điện tử và của bầy chim sáo sậu.


- Chim sáo sậu đeo trên cổ một dụng cụ khuếch đại âm thanh tuy nặng 10 gờ ram mà sức khuếch đại cực mạnh. Tiếng thì thào ở xa, tai người thật thính không nghe được thì nó khuếch đại bằng tiếng thét kiai của võ sĩ đạo. Dụng cụ khuếch đại trên cổ chim có nhiệm vụ thu mọi tiếng động dưới hầm, đặc biệt là tiếng chân người. Kẻ trộm bước nhẹ đến mấy cũng gây ra tiếng động, dụng cụ khuếch đại trình báo về óc điện tử và óc điện tử phóng ra luồng khói thuốc mê, đồng thời chuông báo động reo vang trong phòng cận vệ ở tầng trên. Chúng tôi đã thí nghiệm 50 lần và lần nào kẻ đột nhập cũng bị bất tỉnh vì khói mê. Ngoài ra, chim sáo sậu còn nói được tiếng người, gặp người lạ chúng sẽ kêu lên. Có thể nói hệ thống phòng thủ tủ sắt ở đây là hệ thống kiên cố bậc nhất của tư nhân.


- Còn về hàng rào điện tử ?


- Tôi không biết thể thức tác động của nó. Ngay cả cô Riga cũng không biết nữa là bọn tôi.


- Vậy mà quân gian biết.


Nambu lặng thinh, rồi thở dài :


- Tôi sống từ nhỏ bên cạnh ông chủ, chưa bao giờ gặp chuyện rắc rối và đẫm máu như thế này. Thưa, ông muốn hỏi thêm chi tiết nào nữa không ?


- Không. Tôi biết đã quá đủ.


- Quá đủ nghĩa là ông đại tá đã tìm ra thủ phạm ?


- Dĩ nhiên. Thộp cổ thủ phạm chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đã biết hắn là ai. Tôi chưa tóm hắn vội vì muốn kiểm chứng thêm một vài chi tiết phụ.


Trưởng đội cận vệ Nambu không nói gì thêm nữa trên đường trở về phòng ông Olsen. Hắn hơi ngạc nhiên vì trước cửa phòng đóng kín có hai gã đàn ông đồ sộ đứng gác, xua tay không cho Văn Bình lại gần. Nambu hỏi :


- Bác sĩ Von-hốp ?


Một tên gác đáp bằng tiếng Nga :


- Vâng. Bác sĩ đang chữa bệnh


Nambu nói với Văn Bình :


- Phiền ông đại tá chờ một lát. Lệnh của bác sĩ rất nghiêm nhặt. Trong khi bác sĩ chữa bệnh, trừ cô chủ Nana, kỳ dư mọi người đều không được phép có mặt trong phòng.


- Von-hốp sợ thiên hạ học lỏm mất nghề châm cứu ?


- Thưa, không phải thế. Châm cứu cũng như võ nghệ, bắt chước đâu phải dễ. Phải mất nhiều năm tập luyện, học hỏi kiên nhẫn may ra mới đạt trình độ cao đẳng. Nghe nói bác sĩ Von-hốp được tôn làm bậc thầy của khoa châm cứu. Ông Von-hốp không muốn người lạ đứng bên giường bệnh là vì ông điều trị bệnh tê thấp bằng bí kíp vận công. Sự hiện diện của người lạ có thể làm nguyên khí của ông bị phân tán, và ông sẽ mang bệnh nội thương, dễ nguy đến tính mạng.


- Bác sĩ Von-hốp nói như thế ?


- Thưa, tôi chưa hề được trò chuyện với ông Von-hốp. Ông ta kênh kiệu lắm, suốt ngày cặp kè với cô chủ Nana, nếu không thì đến phòng ông Olsen, có bao giờ thèm gặp bọn cận vệ tốt đen chúng tôi đâu. Chẳng qua mấy cô ý tá thuật lại. Họ nghe ông Von-hốp ra lệnh đuổi mọi người ra ngoài, và cho người chặn cửa ra vào.


- Hai anh gác cửa này là cận vệ của ông chủ ?


- Thưa không. Nếu là thuộc viên của tôi, chúng đâu dám ngăn cản tôi. Hai thằng này là người Nga. Bác sĩ Von-hốp đi đâu, chúng bám gót đến đấy. Cũng may chúng chỉ nói được tiếng Nga. Tiếng Đan Mạch và tiếng Anh hoàn toàn mít đặc. Thôi, ông đại tá đừng gợi chuyện với chúng, phí lời. Chúng không nghe ai, ngoài bác sĩ Von-hốp. Úi chao, chúng trung thành với ông Von-hốp hơn chó trung thành với chủ nuôi nữa.


Hai gã đàn ông Nga vểnh tai nghe Nambu nói, gương mặt phẳng lì như tấm bia nhà mồ. Không một nụ cười. Không một cử chỉ thân thiện. Cả hai đều xoạc chân, tay buông thõng, chân hơi chùn như thể đang ở tư thế chuẩn bị tác chiến. Bề cao tên nào cũng xấp xỉ thước chín, tóc chúng húi ngắn như bàn chải ngựa, bộ mã cục cằn, dữ tợn. Văn Bình bèn nói tiếng Nga :


- Tôi có hẹn với bác sĩ.


Một tên khuỳnh khuỳnh cánh tay lông lá rậm rì :


- Chờ một lát.


Hắn trả lời trống không, thái độ khinh khỉnh một cách đáng ghét. Có lẽ hắn vững tin ở khối thịt một tạ của hắn. Văn Bình tiến lên một bộ :


- Tránh sang bên.


Giọng chàng trở nên hách dịch, chứ không đượm vẻ nhũn nhặn như trước nữa. Cả hai gã đàn ông Nga vẫn giữ nguyên thế đứng. Một tên gục gặc cái đầu :


- Đứng ngay lại.


Nambu vội nắm vạt áo chàng, hắn nói, giọng van vỉ :


- Đợi 5, 10 phút có sao đâu, ông đại tá chúng hỗn như gấu. Đụng tới là chúng phạng liền, chẳng biết trên dưới gì sất. Tôi không đến nỗi yếu đuối thế mà tuần trước cũng bị một thằng xô té, suýt gẫy xương.


Văn Bình vẫn thản nhiên bước tới. Một tên Nga giang tay ra. Rồi tên thứ hai. Bốn cánh tay được giàn thành hàng ngang như hàng rào cản xe cộ lưu thông mỗi khi tàu hỏa chạy qua đường phố. Nambu kêu to :


- Đại tá ơi ! 


Nambu chỉ kêu một tiếng ngắn, rồi đứng sững. Sự việc diễn ra đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Hắn đinh ninh Văn Bình bị 4 cánh tay thép trui hất bắn vào bức tường đối diện. Điều hắn không dè là Văn Bình vẫn tỉnh bơ. Chàng dừng lại, mặt mày thư thái như người nhàn tản trong khi hai gã người Nga phồng má trợn mang, da dẻ đỏ gay, miệng thở phù phù như thổi bễ. Văn Bình phì cười :


- Hai anh làm trò gì thế ? Ráng đẩy mạnh thêm nữa đi.


Một tên lùi lại, hắn thu hết sức lực lao đầu vào bụng Văn Bình. Không những chàng tiếp tục đứng yên, da thịt chàng lại cứng rắn như đúc trong bê tông, khiến đối phương bị đau choáng váng. Hắn húc trúng bụng Văn Bình mà hắn lại lăn kềnh ra đất, bọt mép sùi trắng xóa, tay chân giẫy đành đạch như bệnh nhân động kinh. Văn Bình vẫy tên còn lại :


- Anh kia, còn pháp thật cao cường nào nữa, giở hết ra đi.


Tròng mắt trợn trừng như sắp phọt ra ngoài, tên đàn ông Nga quật trái bàn tay vào mặt Văn Bình. Lối đánh cương thủ này là một trong những môn ruột của võ sămbô Nga la tư. Thiết tưởng bàn tay của hắn có thể xán vỡ hàng chục viên gạch dầy xếp chận lên nhau. Kinh ngạc xiết bao ... màng tang của điệp viên Z.28 còn kiên cố hơn đất sét nung nhiều lần, bằng chứng là hắn đấm ngay mặt chàng mà chàng vẫn phây phây, còn hắn thì nhăn nhó và kêu oai oái. Văn Bình túm cổ áo hắn :


- Anh còn bít cửa nữa thôi ?


Hắn liếm mép, giọng nhũn như con chi chi :


- Thôi, thôi, mời ông tự nhiên.


Văn Bình lắc nhẹ tay, khối thịt của tên đàn ông Nga văng luôn vào cánh cửa gỗ lim. Cửa được khóa lại hẳn hòi, nhưng sức ném cực mạnh đã làm mở toang. Nạn nhân bắn như hỏa tiễn vào giữa phòng, rồi rớt xuống kêu ạch một tiếng lớn.


Tỉ phú Olsen đang nằm ngửa trên giường, đống mền gối được xếp ngay ngắn sát tường, ống quần bi da ma kéo lên gần bẹn để lộ cặp giò gân guốc duỗi song song. Bác sĩ Von-hốp mặc bờ lu trắng, đeo ống nghe và kiếng cận thị trắng, vẻ mặt trang nghiêm ngồi bên. Nana cắn móng tay, dáng điệu lo âu và bối rối. Nàng vẫn phục sức xuềnh xoàng mà hợp thời trang. Nàng đang chăm chú theo dõi bàn tay của Von-hốp xòe rộng, đặt trên đùi ông Olsen. Một nữ y tá dựa lưng vào đường, mắt lấm la lấm lét.


Tiếng động khô khan đột ngột do khối thịt gần 100 kí gây ra trên nền gạch đã làm không khí trong phòng hoàn toàn biến đổi. Von-hốp ngoảnh lại thấy Văn Bình. Nana cũng thấy chàng. Nàng há miệng :


- Khổ quá.


Bác sĩ châm cứu Von-hốp còn sửng sốt hơn nàng. Không những sửng sốt, hắn còn bàng hoàng nữa. Bàn tay hắn rút khỏi đùi ông Olsen, rồi đưa lên ngực. Hắn ho mấy tiếng khúc khắc, đoạn gục đầu xuống nệm. Nana vụt dậy, giọng mếu máo :


- Khổ quá, ông đại tá Z.28 ơi ! Ai bảo ông vào trong này làm Von-hốp bị trúng phong. Trời ơi, ông hại anh ấy, không khéo anh ấy chết mất.


Von-hốp gượng đứng thẳng, tay vịn thành giường. Cử chỉ của hắn khi ấy là cử chỉ của nhà lực sĩ kiệt sức sau cuộc tranh tài vất vả, sắp bị té xỉu. Da mặt hắn tái xanh. Hai chân hắn rung rung. Bàn tay hắn bất thần nâng lên hạ xuống loạn xạ, giống bàn tay bắt chuồn chuồn của bệnh nhân lâm chung. Cô y tá hoảng hốt ôm ngang lưng Von-hốp. Nana quát Nambu :


- Xe đâu, chở bác sĩ về phòng nghỉ.


Von-hốp ngó Văn Bình bằng cặp mắt lạc thần. Thường ngày, hắn vốn không đẹp trai, biến cố vừa xảy ra còn làm dung mạo hắn rầu rĩ và thê thảm hơn một bậc. Nếu không được cô y tá dìu một bên với sự phụ lực của Nana, có lẽ Von-hốp đã lăn chiêng ra đất. Olsen theo dõi cảnh tượng trong phòng mà không thốt nửa lời. Mọi người lục tục ra ngoài, tiếng máy xe hơi rú nhẹ, Olsen mới nhìn Văn Bình, nói nhỏ :


- Mỗi lần bị cắt quãng bất tình lình như thế này, bác sĩ Von-hốp sẽ có thể bị giảm thọ một năm.


- Giảm thọ một năm ?


- Phải. Ông đại tá không am hiểu phép vận chân khí kỳ bí của người Trung hoa nên không biết rằng Von-hốp chữa bệnh tê liệt cho tôi bằng luồng điện riêng lấy từ tạng phủ ra gọi là nội lực. Theo lời Von-hốp, phương pháp chữa bệnh bằng nội lực đòi hỏi nhiều năm luyện tập siêng năng. Von-hốp học mất 6 năm mới nắm vững được tinh hoa của phép châm cứu Trung hoa kỳ lạ này. Mỗi khi châm cứu như thế phải giữ cho bầu không khí tuyệt đối yên tĩnh. Do đó, tôi cấm người lạ vào phòng. Von-hốp nói với tôi rằng sự có mặt của người lạ làm cho nội lực của ông ta bị tán loạn. Thay vì nó dâng lên cánh tay và dồn đều ra các ngón, nó chạy vô trật tự bên trong các kinh mạch. Và kết quả là ông ta bị đau đầu, mỏi rừ thân thể và tuổi thọ có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.


- Phương pháp của Von-hốp có hiệu nghiệm lắm không ?


- Nếu ông ta có đủ điều kiện sử dụng nội lực thì có lẽ hôm nay tôi đã bình phục hoàn toàn. Đáng tiếc là ông ta chỉ có thể sử dụng một tuần hoặc 10 ngày một lần. Và sau mỗi lần là phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng để phục hồi sức khỏe. Tôi e sự trục trặc hôm nay sẽ làm chương trình điều trị bị gián đoạn. Tính tôi vốn bộc trực cho nên dầu đại tá phiền lòng, tôi vẫn phải nói rằng thái độ của đại tá là một thái độ khó hiểu.


- Thưa ông, chẳng có gì khó hiểu. Tôi phải gặp ông cấp tốc để bàn cách ngăn chặn thủ phạm tẩu thoát.


- Ông đại tá đã tìm ra manh mối ?


- Vâng. Nhưng đó là việc sau. Giờ đây, tôi xin nối tiếp nhiệm vụ của Von-hốp. Mời ông kê chân lên gối để tôi châm cứu.


- Té ra ông đại tá cũng biết châm cứu ?


- Tôi học nghề mọn này từ lâu rồi. Nào, ông bị liệt từ háng trở xuống chứ gì ? Ông ngo ngoe ngón chân cái thử xem sao.


Tỉ phú Olsen mắm môi, mặt đỏ bừng, bồ hôi giỏ giọt, mọi sức lực còn lại trong cơ thể được huy động mà ngón chân cái vẫn không cục cựa. Ông thở dài, giọng chán chường :


- Không được ông ơi. Cho đến sáng nay, tôi còn cử động được cả 10 ngón chân, chứ không riêng ngón cái. Bbác sĩ Von-hốp nói rằng sau khi châm cứu, tôi sẽ cử động được bàn chân. Thế mà ...


- Ông yên tâm. Phương pháp điều trị của tôi rất nhanh


Văn Bình kéo ghế ngồi sát đường hàng sửa soạn vận khí thì cửa kẹt mở, Nana ùa vào như trận bão. Cùng trở về với nàng là cô y tá quen mặt. Nana khựng lại, mặt đằng đằng sát khí :


- Ông Z.28, xin ông đứng dậy ngay và đi ngay cho, xe hơi của tôi sẽ chở ông về Côpenhay. Tôi không muốn nhìn mặt ông nữa. Mến phục tài ông, tôi đã yêu cầu ba tôi mời ông cộng tác, không dè ông đến đây chỉ để phá hoại.


Văn Bình cười :


- Tôi phá hoại những gì, xin cô cho biết.


- Ông tự biết lấy.


- Cám ơn cô. Tôi đang bận. Lát nữa, cô kể tội tôi cũng chưa muộn.


- Ông là người đàn ông đầu tiên được tôi kính trọng, nhưng sự kính trọng này đã hết. Ông nên liệu lý cho đẹp, đừng bắt tôi khiếm lễ.


- Cô dọa đánh tôi ?


Tỉ phú Olsen mắng con gái :


- Nana, dầu sao ông đại tá cũng là thượng khách của ba. Con không nên đối xử lỗ mãng. Vả lại, theo chỗ ba hiểu, võ thuật của con chưa thấm tháp gì với ông đại tá.


Nana vòng tay chào Văn Bình :


- Mời ông. Tuy là phụ nữ, tôi cũng học dăm thế nhu đạo. Ông hạ được tôi, thì tôi chịu thua.


Tỉ phú khoát tay, giọng năn nỉ :


- Con ơi, cái tính ưa gây gổ, ưa đập lộn của con, ba tưởng con đã chừa hẳn sau khi gặp Von-hốp, ngờ đâu con vẫn ngang ngược như cũ. Một lần nữa, ba xin con. Von-hốp vị tất thắng đại tá Z.28, huống hồ con ...


Ngoảnh về phía Văn Bình, ông nói :


- Đại tá đừng chấp, con gái tôi được nuông chiều từ khi lọt lòng mẹ. Nó mồ côi mẹ, tôi nuôi nấng nó nên không được hoàn hảo. Nó cậy giỏi võ, bạ ai nó cũng kiếm chuyện, bạ ai nó cũng đánh, ông ơi. Từ trước đến nay, nó chưa thua ai, nó chỉ mới chịu thua Von-hốp.


Nana xắn tay áo :


- Ba đừng xía vào chuyện riêng của con. Ba lầm lắm, con thua anh Von-hốp không phải vì anh ấy giỏi võ. Ba chỉ lo làm giàu, giàu ngàn triệu chưa đủ, lại đòi được giàu vạn triệu. Ba có đoái hoài gì đến đứa cô gái duy nhất của ba đâu. Ông đại tá Z.28, ông hèn lắm ... Sao ông không đánh trước


Văn Bình nhăn nhó :


- Đàn ông không được quyền đánh trước, cô ơi.


- Hừ, nếu vậy tôi phải đánh trước.


- Thong thả. Trước khi giao đấu, cô phải nói rõ lý do.


- Thứ nhất, ông làm Von-hốp mất sức, tuổi thọ bị đe dọa. Thứ hai, bệnh tình của ba tôi sẽ trở nặng vì Von-hốp phải tạm ngưng công cuộc điều trị. Thứ ba, tự nhiên tôi ghét ông, tôi muốn sửa lưng ông.


Văn Bình xây lưng về phía Nana :


- Vâng, được mỹ nhân sửa lưng, tôi đâu dám trốn tránh. Lưng tôi đây, mời cô tấn công.


Nana hơi ngạc nhiên :


- Ông đùa hả ? Ông đừng quên là tay không, tôi có thể chặt gẫy 5 viên gạch nung.


- Vậy cô chặt cổ tôi xem nó có cứng bằng 5 viên gạch hay không.


Nana ngần ngừ một giây, dường như nàng cho rằng Văn Bình là anh chàng mắc bệnh khùng. Song nàng không thể chần chừ được mãi vì trong cử chỉ, lời nói của Văn Bình có cái gì khiêu khích và chướng mắt. Nàng bèn mím miệng, giáng đòn karatê vào khớp xương vai chàng. Nàng nghĩ thầm " anh trêu tức tôi, tôi làm cho anh bị thương nặng, nằm bệnh viện cả chục tuần lễ cho bõ ghét ". Vì vậy, nàng đánh Văn Bình bằng tất cả sức mạnh của nhiều năm luyện tập karatê. Cả ông Olsen lẫn cô y tá đều kêu " ối " một lượt. Họ lo sợ cho thịt của Văn Bình. Điều họ không ngờ là Văn Bình vẫn trơ như đá, vững như đồng, sống bàn tay của nữ võ sĩ Nana chặt trúng mục phiêu nhưng nó không gây ra tiếng " rộp " của khớp xương gẫy lìa và vỡ nát. Nó lại vang lên tiếng " bình " phũ phàng. Nana có cảm tưởng như vai của Văn Bình là vỏ lốp xe hơi được bơm căng, thật căng. Đòn của nàng bị dội lại, nàng đánh Văn Bình mà rốt cuộc bàn tay nàng lại quật ngược vào ngực nàng, nàng đau điếng châu thân, ngã nhào xuống đất. Nana muốn nhổm dậy, song gân cốt nàng bị ê ẩm. Nàng không giơ nổi cánh tay. Hai chân nàng như bị cắt khỏi thân nàng. Hai mông nàng đau đến nỗi như vừa bị đánh mấy trăm hèo vãi máu. Nàng ngồi được nửa chừng rồi té run lại. Nàng không ngờ ... Trời ơi, nàng không ngờ ... Nàng đánh Văn Bình bằng độc thủ, chàng thản nhiên chịu đòn. Chàng không hề gồng mình, chàng không hề trả đòn, thế mà nàng đã bị thua tan hoang. Ba nàng nói đúng, ông đại tá Văn Bình không phải là con người. Ông ta là quỷ. Ông ta là tiên. Giọng ông Olsen thật thiểu não :


- Ông đại tá ơi, cô gái tôi có hề gì không ?


Văn Bình đáp :


- Không. Cô Nana sẽ khỏe lại ngay.


Hai cha con nhà tỉ phú không hiểu được rằng Văn Bình cố tình biểu diễn một màn tài nghệ độc đáo. Chàng đã vận kình để hứng đòn của Nana, và làm nàng té ngã. Chàng sẽ vận kình, truyền nội lực cho nàng để nàng khỏi đau nhức trong chớp mắt. Văn Bình quỳ xuống cầm tay Nana :


- Cô cứ đứng lên, không sao cả đâu.


Nana rên rỉ :


- Xương chân gẫy vụn rồi, đứng lên không được.


Văn Bình chà xát đùi nàng. Úi chao, đùi nàng vừa dài vừa thuôn. Chàng làm mặt nghiêm mặc dù máu nóng của chàng muốn phá tung các huyết quản. Giai nhân như nàng mà bị Von-hốp làm chủ thật uổng phí. Nàng đang kêu đau không ngớt bỗng lim dim cặp mắt. Cánh mũi nàng phập phồng, cũng phập phồng như bộ ngực. Da thịt nàng đang lạnh ngắt bỗng trở nên âm ấm. Rồi nóng ran. Văn Bình lại giục :


- Đứng lên, bây giờ cô đứng vững được rồi đấy.


Nana ngoan ngoãn nghe lời chàng. Thoạt tiên, nàng còn e dè, nhưng đến khi nàng không cần vịn mà hai chân vẫn không run, nàng bèn bước thử. Bàn tay chà xát của điệp viên Z.28 như có phép màu. Nàng không còn đau đớn. Nàng đã lấy lại sinh lực. Nàng ôm chầm Văn Bình, cám ơn rối rít :


- Em cám ơn ông, em xin lỗi ông.


Olsen chắt lưỡi :


- Ba đã nói, con không chịu nghe. Giờ đây con cám ơn và xin lỗi như con nít.


Nana cười rộ :


- Con không là con nít thì là người lớn với ai, hả ba ?


Olsen cười theo và ôm con gái hôn. Nhưng mặt ông sa sầm ngay. Văn Bình hỏi :


- Ông bị nhức nhối ?


Olsen chỉ đầu ngón chân :


- Vâng, đầu ngón chân như thể bị kim nhọn đâm lút.


Văn Bình lật ngửa gan bàn chân của Olsen lên quan sát. Nana đứng cạnh, mặt chứa chan cảm tình. Chàng dí ngón tay trỏ vào chỗ lõm giữa gan bàn chân của Olsen :


- Tôi bắt đầu chuyền nội lực của tôi sang cho ông. Ông cảm thấy ra sao, cho tôi biết.


Nana theo dõi các động tác của Văn Bình. Cặp mắt nàng trợn tròn, kinh ngạc và bàng hoàng. Chàng mới nói dứt Olsen đã kêu lên :


- Bàn chân tự nhiên nóng lên, ông ơi ! 


- Nóng lên đến đâu ?


- Bên dưới mắt cá.


- Theo khoa châm cứu Trung hoa, huyệt tôi đang châm cứu là huyệt dũng tuyền. Chừng nào nóng gần bỏng là được.


- Ôi chao, nóng quá, ông ơi ! 


Văn Bình chuyển sang huyệt kế cận. Đột nhiên bàn chân của Olsen lạnh ngắt. Chàng nhìn Olsen, mỉm cười :


- Ông thấy ra sao ?


Olsen cử động ngón chân. Rồi bàn chân. Ông la lớn :


- Bàn chân tôi sống lại rồi, ông đại tá ! 


Nana vồ lấy Văn Bình. Nàng ôm chàng hôn. Thật ra, nàng chỉ hôn má và trán, nhưng Văn Bình đã tinh quái hôn môi nàng. Không rõ chàng có pháp thuật nào mà sau khi được chàng cọ môi, nàng bỗng đờ đẫn, ngồi phịch xuống đệm giường, tơ lơ mơ hồi lâu như hít bạch phiến. Chàng làm ra vẻ không quan tâm đến phản ứng khác thường của nàng. Chàng cặm cụi điểm tiếp những huyệt tê trên chân Olsen. Trong chốc lá, Olsen co duỗi được chân trái, véo nhẹ cũng biết đau. Ông mừng rú, toan nhảy phăng xuống đất song Văn Bình đã chặn lại. Ông Olsen líu lưỡi, nói không ra hơi :


- Còn chân phải nữa ông ! 


Chàng kéo đầu gối cho ông nằm xuống, giọng dịu dàng nhưng cương quyết :


- Nội lực của tôi đã vợi gần hết. Tôi cần tĩnh tọa từ giờ đến tối mới bồi bổ lại được. Yêu cầu ông chờ đến đêm. Nội đêm nay là chân phải của ông bình phục.


Olsen hơi xìu :


- Chờ đến mấy giờ hả ông ?


Văn Bình đáp :


- Khoảng 12 giờ.


- Tôi sẽ đi đứng lại đàng hoàng như cũ chứ ?


- Ông có thể chạy nhảy như thanh niên. Hơn thế nữa, ông có y vọng giảm thiểu được bệnh phong thấp kinh niên.


- Sự tê liệt hai chân này là hậu quả của bệnh phong thấp ?


- Không hẳn. Bệnh phong thấp chỉ gây ra sự nhức mỏi, đau đớn, chứ không thể làm bại liệt. Sự bại liệt của ông do một nguyên nhân khác mà ra.


Văn Bình bắt tay tỉ phú Olsen. Suốt từ nãy đến giờ, Nana vẫn thẫn thờ, hai mắt nhắm nghiền. Chàng cáo từ, sửa soạn rời phòng Olsen, nàng mới choàng tỉnh. Giọng nàng đượm chất ma túy :


- Ông đại tá, em có chuyện muốn nói với ông.


Chàng hỏi :


- Chuyện gì ?


- Chuyện riêng. Chuyện tâm sự. Em chưa từng thổ lộ với ai. Em nghĩ là ông có thể giúp được em. Em mắc bệnh. Một chứng bệnh tâm lý kỳ quặc. Ba em kiếm thầy, chạy thuốc mãi không khỏi. Em có ấn tượng là ông chữa khỏi được bệnh em.


Văn Bình coi đồng hồ tay :


- Nếu tôi trò truyện với cô, kinh mạch của tôi sẽ bị kiệt quệ và rối loạn. Bác sĩ Von-hốp không cho phép người lạ vào phòng cũng là một cách bảo vệ kinh mạch. Cô ráng đợi đến sau nửa đêm. Dầu cô chưa nói, tôi cũng đã biết bệnh của cô.


Ông Olsen hỏi, giọng run run vì xúc động :


- Con tôi chưa nói, tại sao ông biết ?


Văn Bình đánh trống lảng bằng cách ra hiệu cho cô y tá mặc áo choàng trắng tươm tất tiến lại góc phòng có đặt cái bàn nhỏ và các dụng cụ cấp cứu y khoa. Đặc biệt là cái máy thở dưỡng khí tối tân loại xách tay. Chàng ra lệnh cho cô y tá :


- Đêm nay, tôi cần máy thở dưỡng khí này. Yêu cầu cô sửa soạn trước.


Cô y tá hỏi :


- Thưa, để làm gì ?


Cô y tá ngạc nhiên là đúng vì ông Olsen không cần đến máy ban phát ôxygien. Phổi ông vẫn làm việc tốt. Nana lại càng không có lý do sử dụng. Cô y tá ngạc nhiên hơn khi Văn Bình đáp :


- Để dùng cho cô Nana. Tôi sẽ điều trị căn bệnh của cô chủ bằng phép châm cứu, nhưng trước đó phải dùng dưỡng khí theo một công thức riêng.


Văn Bình tiến ra cửa, Nana chạy theo :


- Ông đi đâu ?


Chàng nhún vai :


- Tôi thấy phòng bên để trống. Nếu được ông và cô cho phép ...


Cô y tá cắt lời chàng :


- Phòng bên là phòng của cô Nana.


Nana cầm tay Văn Bình :


- Chẳng sao. Những hai phòng, không phải 1. Ông có thể nghỉ tạm phòng trong.


Nana chỉ nói được hết câu thì tay chân bủn rủn. Rồi nàng nhào nghiêng như khúc cây vô tri giác.
  
XII

Thủ phạm

Nana không bị thương vì Văn Bình đã giang tay đỡ kịp thời. Chàng bế nàng lại đi văng. Cô y tá cuống quýt lấy ống chích và hộp thuốc trợ tim, song chàng gạt phắt :


- Khỏi cần. Cô bưng hộp dưỡng khí lại đây là đủ.


Cô y tá sững sờ trước lệnh lệnh của Văn Bình. Nhưng rồi nàng vẫn ngoan ngoãn tuân theo. Nàng sững sờ vì tại trường điều dưỡng, nàng đã được dậy cặn kẽ phương pháp hồi sinh bệnh nhân bị xỉu bất thần. Tiêm thuốc tỉnh hầu như là việc bắt buộc. Đại tá Z.28 từng gây kinh ngạc với lối chữa bệnh bại liệt bằng đầu ngón tay. Giờ đây là sự kinh ngạc về kỹ thuật cấp cứu.


Ông Olsen loay hoay với đống chăn gối. Ông muốn nhảy xuống giường chạy lại hỏi han con gái. Văn Bình nghiêm giọng :


- Coi chừng, ông Olsen, ông đang còn yếu. Kinh mạch chưa được điều hòa, ông trượt té thì khốn.


Chàng chõ miệng ra cửa kêu Nambu. Hắn đã xuất hiện trước đó nửa phút. Chàng sai hắn coi sóc ông Olsen, rồi hỏi :


- Ngoài anh ra, còn ai nữa ?


Nambu đáp :


- Tôi đã huy động toàn thể nhân viên canh gác. Biện pháp an ninh cũng được vận dụng tối đa.


- Tốt. Dặn anh em cấm mọi sự xuất nhập. Ai không tuân lệnh thì bắt giữ. Nếu cần, bắn bỏ.


Cô y tá đã đẩy cái bàn gắn bánh xe lại sát đi văng. Mặt nàng vô cùng bối rối, chốc chốc nàng lại liếc Nana đang nằm thẳng băng, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng mệt nhọc. Nếu được Văn Bình ghé tai nói nhỏ một câu ngắn thôi, nàng sẽ không còn băn khoăn nữa. Nana chết giấc chẳng phải lý do trục trặc nội tạng. Tạng phủ nàng vẫn hoàn hảo. Nàng chết giấc do thủ thuật độc đáo của Văn Bình. Khi nàng nắm tay chàng, chàng nhân dịp điểm nhẹ một mê huyệt gần cườm tay nàng. Và nàng bất tỉnh tức khắc. Cứ mặc nàng nằm yên thì 5, 10 phút sau nàng sẽ ra khỏi cơn mê. Văn Bình cho nàng hít ôxygien là để sửa soạn một kế hoạch đặc biệt.


Cái hộp đựng máy thở xách tay trông như cái va li hạng trung của hãng Samsonite. Từ mấy năm nay, việc hít ôxygien không còn là xa xỉ phẩm cồng kềnh, khó sử dụng, chỉ dành riêng cho bệnh nhân sắp chết. Người ta đã dùng nó trong các cuộc tranh tài thể thao. Thậm chí người ta còn biến nó thành tiện nghi phổ biến, ai muốn thở dưỡng khí nguyên chất và thở lúc nào cũng có, chỉ cần bỏ tiền ra 1. Do sự phổ biến này, máy thở dưỡng khí dần dà được thu nhỏ. Gần đây, nó chỉ bằng hộp bánh bích quy.


Văn Bình mở van, nhét đầu dây thở vào lỗ mũi Nana, đồng thời chàng điểm huyệt giải mê. Nàng cựa mình, ú ớ mấy tiếng rồi mở mắt. Nàng ngó Văn Bình trân trân, lát sau nàng hỏi :


- Em bị ngất đi ?


Chàng gật đầu :


- Vâng, vì cô hơi mệt. Cô nên về phòng nghỉ.


Không đợi nàng trả lời, Văn Bình vòng cánh tay ngang lưng nàng, dìu nàng ra hành lang. Nambu rảo bước theo :


- Thưa đại tá, tôi phải ngồi luôn trong phòng ông chủ ?


Chàng gật đầu.


Tư thất của Olsen được kiến trúc một cách độc đáo. Đối diện phòng Olsen là phòng của Nana, được ngăn cách bằng một hành lang rộng, vuông vức như cái hộp. Tiếng gọi là " phòng ", nhưng thật ra nó gồm một giãy phòng đâu lưng vào nhau, ít nhất có hai phòng ngủ rộng rãi. Nana nhường một trong hai phòng ngủ này cho Văn Bình.


Nana theo cô y tá vào gian phòng bên trái. Văn Bình mở cửa phòng đối diện. Cách trang trí trong phòng không khác cách phục sức của Nana bao nhiêu. Quần áo nàng thật giản dị. Đồ đạc ở đây cũng giản dị, gần như xuềnh xoàng. Dường như nàng ghét màu sắc chói lọi. Nàng cũng ghét trẻ trung quá đáng. Văn Bình có cảm tưởng Nana là cô gái bệnh hoạn. Một chứng bệnh không do vi trùng gây ra, mà tác hại của nó lại ác liệt gấp mấy chục lần vi trùng.


Chàng tắt đèn, để nguyên quần áo, lăn ra giường. Trước khi ngủ, chàng không quên uống nửa chai aquavít. Nếu không bị quấy rối, chàng còn ngủ liền tù tì đến nửa đêm. Trong căn phòng tối om, đột nhiên chàng từ từ mở mắt theo sự thúc hối của linh tính. Chàng tỉnh lại ngay song chàng vẫn nắm bất động. Chàng không thở mạnh, mắt đảo nhẹ quan sát chung quanh. Chàng thoáng thấy một bóng đen mảnh mai ngồi ở đầu giường. Hơi thở ấm áp của bóng đen làm chàng dễ chịu. Chàng nghe tiếng gọi nhỏ :


- Ông đại tá ?


Chàng biết là Nana. Chàng bèn nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại mà không ngủ. Nana chỉ kêu một tiếng rồi im. Hồi lâu nàng mới nắm bàn tay chàng nâng lên hôn. Nhanh như đánh atémi, Văn Bình nhỏm dậy. Và Nana chưa kịp hiểu nếp tẻ ra sao, chàng đã kéo mặt nàng sát mặt chàng, rồi tất cả những kinh nghiệm thu lượm được trong tình trường đã thể hiện trong cái hôn môi chàng trao cho nàng. Nàng rên một tiếng ngắn. Rồi mềm nhũn châu thân. Văn Bình ôm nàng, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc ngắn, mềm mại. Nàng run bần bật như đang lên cơn sốt rét kinh niên. Bóng tối vẫn tràn ngập căn phòng. Bỗng nàng khóc nức nở. Chàng vẫn ngồi yên. Chờ nàng khóc một hồi, chàng mới âu yếm lau nước mắt cho nàng. Đôi vai tròn trịa của nàng rung rung :


- Ông ơi, ông tha lỗi cho em.


Văn Bình ghì chặt hơn :


- Tôi biết cô mang trong lòng một tâm sự u uẩn. Cô cứ nói tôi nghe. Tôi hứa giúp cô ...


- Hồi trưa, chẳng hiểu sao em lại thổ lộ với ông. Vâng, thưa ông, em mắc từ lâu một tâm bệnh nan y.


- Cô đã lo sợ một cách phi lý. Bệnh ở tuyến niêm dịch của cô không có gì nguy hiểm đâu 2.


- Trời ơi, tại sao ông biết em đau tuyến niêm dịch ?


- Trước khi đến đây, tôi đã đọc hồ sơ lý lịch về cô. Dường như hồi nhỏ, cô đang nô đùa với bạn thì bị té ngã. Hồi ấy cô được 4, 5 tuổi thì phải. Con nít 4, 5 tuổi té ngã là chuyện thường, riêng cô chẳng may chạm một rễ cây cứng, và bị thương nơi gáy. Phần dưới của não có một cái hạch gọi là tuyến niêm dịch. Nó là một trong các trung tâm phát động cảm xúc của con người. Khi trái gái hôn nhau say sưa, tuyến niêm dịch sẽ tiết ra kích thích tố A.C.T.H. 3. Kích thích tố này ảnh hưởng đến một tuyến hạch khác ở kế cận khiến một số hóa chất được tiết ra làm tăng áp huyết, buồng phổi nở phồng để cung cấp thêm ôxygien cho nhịp tim đang gia tốc và bồ hôi vã ra. Một khi tuyến niêm dịch bị đau, con người sẽ không còn những phản ứng cuồng nhiệt này nữa. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh lãnh cảm 4.


Tai nạn hồi cô 4, 5 tuổi đã làm cô lãnh cảm. Và để khắc phục nó, cô đã lăn lưng vào mọi hoạt động thể dục, thể thao của đàn ông. Cô học bắn súng, học phóng dao, học võ thật. Cô còn chơi cả những môn thể thao dữ dằn chỉ giành cho nam giới như bóng bầu dục, đô vật ... Cô đinh ninh sự phung phí sức lực trên sân vận động sẽ làm cô quên được tâm bệnh của mình. Lại có y sĩ tiên liệu cuộc sống xông xáo thường trực ấy có thể giúp cô khỏi bệnh. Nhưng, dường như ...


- Ông đại tá ơi, ông đừng nói nữa, khổ lòng em lắm. Vâng, em vẫn mang tâm bệnh quái ác này từ nhiều năm nay. Ba em kiếm ăn bằng nghề khuấy động dục vọng con người, phần nào cũng vì thương em, muốn điều trị dứt bệnh cho em. Buồn thay, bệnh em không thuyên giảm thì chớ, trong vòng một năm nay, nó lại có mòi nặng thêm.


- Nặng thêm, nghĩa là thế nào ?


- Nghĩa là em trở nên hung hãn, tàn bạo, suốt ngày chỉ nghĩ đến đấm đá, tra tấn, giết chóc. Em không còn là đàn bà nữa. Em biến thành quái vật. Ba em tung ra hàng chục triệu mỹ kim để khai thác những khía cạnh giật gân nhất của kỹ nghệ khoái lạc nhằm mục đích giúp em khuây khỏa. Trớ trêu thay, ba em không nghĩ đến tiền mà tiền cứ chảy về như nước. Còn em thì tiếp tục suy đồi thêm. Thân thể em chỉ là phiến đá vô tri giác, không người đàn ông nào làm da thịt và tâm hồn rung động được. Năm ngoái đây, em gặp một tài tử điện ảnh, em yêu chàng, chàng cũng yêu em. Ba em tưởng em đã phục hồi được nếp sống bình thường, nào ngờ chỉ là cơn ác mộng. Vì khi chàng hôn em, chẳng hiểu sao em lại phá lên cười nắc nẻ như bị ai thọc lét. Thành ra yêu thì yêu tha thiết mà vẫn phải đoạn tuyệt với chàng 5. Biến cố tình cảm này đã xô em xuống đáy cùng của vực thẳm. Hơn một lần, em nảy ra ý định quyên sinh. Ba em phải cắt cử cận vệ thân tín và nữ điều dưỡng chuyên môn canh chừng, săn sóc em 24 giờ trên 24. May thay, trời đưa bác sĩ Von-hốp đến cho em.


- Tình cờ ?


- Em không nhớ rõ. Trong một buổi dạ vũ, Von-hốp làm quen với em. Đây là buổi dạ vũ đặc biệt do hội Zombie Incorporated tổ chức, quy tụ mấy trăm quan khách trong một tòa nhà lớn gần bãi biển. Em dùng chữ " đặc biệt " vì muốn tham dự phải mắc một chứng bệnh sinh lý bất thường. Von-hốp từ Đức tới, chàng là bác sĩ châm cứu nổi tiếng. Chàng còn nổi tiếng trên địa hạt sinh lý học. Như mọi người đàn ông khác, chàng mời em khiêu vũ. Và cũng như mọi lần, em nhận lời. Nhận lời chán chường, hầu như miễn cưỡng. Nhận lời tuyệt vọng, không bao giờ dám tin mình khỏi bệnh, mình biết đỏ mặt thẹn thò, biết run rẩy sung sướng khi được đàn ông hôn môi. Vậy mà phép màu đã xảy ra, Von-hốp dìu em ra góc sàn nhảy rồi chàng từ từ hôn em. Em quên hết chàng đã ôm hôn ra sao. Em chỉ nhớ mang máng là lần thứ nhất trong đời thân thể em thành lò lửa. Lò lửa yêu đương phụt cháy.


Em đưa Von-hốp về nhà giới thiệu thiệu với ba em. Vấn đề gây dựng hạnh phúc cho con là vấn đề quan trọng số một đối với ba em nên ngay sau đó ba em tán thành sự lui tới của Von-hốp để tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Thoạt đầu em có cảm nghĩ là chúng em sẽ làm lễ cưới chớp nhoáng. Em hỏi ý kiến ba em, thì ba em vui vẻ gật đầu đáp " con muốn bất cứ lúc nào cũng được, chẳng có gì là khó khăn, vì công việc của ba hơi bận rộn, ba hay xuất ngoại sợ không có mặt thường xuyên. Bởi vậy con nên báo tin bằng điện thoại cho ba biết trước. Tốt nhất thì trước 1, hai ngày để ba còn sửa soạn tiệc tùng này nọ ... "


Trong khi ba em quá sốt sắng thì Von-hốp lại lững lờ. Chàng nói là con người có nhiều tính xấu hơn tính tốt. Nguyên nhân của nhiều vụ ly hôn là do trai gái hối hả cưới nhau, không chịu khó chờ đợi một thời gian để " ngửi " tính xấu của nhau. Chàng cho biết là chàng có cả đống tính xấu, chàng khuyên em kiên nhẫn vài ba tháng. Nhưng 6 tháng trôi qua, em ngụp lặn trong hạnh phúc, em ráng tìm kiếm mà chẳng thấy tính xấu nào của chàng cả. Dưới mắt em, Von-hốp là người đàn ông hầu như hoàn toàn. Em bàn chuyện hôn nhân với chàng. Và chàng ưng thuận.


Em hí hửng đến gặp ba em thì mặt ông đang vui bỗng sa sầm. Ông không nói một tiếng. Dường như lễ cưới của em là tai nạn thảm thê đối với ông. Mãi sau ba em mới nói là ông bị đau tê thấp nặng. Theo em nghĩ bệnh tê thấp của ba em không phải là lý do khiến ba em nguội hẳn sự nồng hậu ...


- Von-hốp không tranh thủ được thiện cảm của ba cô ?


- Chàng rất dễ thương. Ông thấy không ? Chàng có thể bảo đảm hạnh phúc cho em, chàng lại có sản nghiệp riêng, chàng chưa hề đụng đến tiền bạc của ba em, chàng không phải là kẻ đào mỏ ...


- Có thể ba cô nghĩ lầm như vậy.


- Em không tin. Ba em coi tiền bạc như cỏ rác. Cho dẫu Von-hốp nuôi dụng tâm đào mỏ, ba em cũng không quan tâm. Ba em giàu kinh khủng, cả 100 người đào mỏ vị tất đi đến đâu, phương chi một mình Von-hốp.


- Nói tóm lại, ba cô phản đối ?


- Nếu đó là sự phản đối thì em được rảnh tay hơn nhiều vì em đã trưởng thành, xứ Đan Mạch lại không phải là xã hội phong kiến, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ba em phản đối, em sẽ thoát ly tức khắc, chúng em sẽ tự làm lễ cưới. Đằng này ba em không phản đối và cũng không chấp nhận, như em đã nói với ông, ba em chỉ viện cớ bệnh hoạn, một cớ không đứng vững. Mặt khác, em không thể làm mạnh vì Von-hốp khuyên em chờ đợi, khuyên em cố gắng thuyết phục ba em. Von-hốp còn dứt khoát hơn nữa : chàng tuyên bố là chàng chỉ chịu thành hôn với em với sự chấp thuận và đỡ đầu chính thức của ba em.


- Thế mới rầy rà ...


- Vâng, cái rầy rà này kéo theo cái rầy rà khác ... tinh thần em đang bấn loạn thì vụ trộm tài liệu Pro-15 xảy ra. Báo hại em phải giành hết thời giờ để giúp ba em một tay.


Nana ngừng bặt. Lý do khiến nàng ngậm miệng bất thần là luồng nhỡn tuyến khác thường của chàng. Nàng đoán được ý muốn của chàng, bằng chứng là nàng ngửa mặt, và hé cặp môi ươn ướt. Lần này, chàng hôn thật lâu và thật đã đời. Chàng buông nàng ra hồi lâu mà nàng vẫn quờ bàn tay trong không khí như nắm giữ lấy chàng, sợ chàng tan biến. Chàng ghé tai Nana :


- Cô nghĩ ra sao về tôi ?


Nàng đáp :


- Lúc Von-hốp hôn em, em nghĩ rằng chàng là người đàn ông độc nhất trên đời khả dĩ chữa em khỏi bệnh tuyến niêm dịch. Nhưng sau khi được ông hôn, em mới thấy ...


Nana lại ngừng bặt. Chắc nàng xấu hổ. Đối với người mang bệnh lãnh cảm thâm niên như nàng thì đỏ mặt, xấu hổ là triệu chứng khích lệ. Chàng bèn nựng cằm nàng :


- Bệnh lãnh cảm, như cô đã hiểu, có nhiều căn nguyên. Sở dĩ cô không rung cảm từ trước đến nay vì cô được hôn quá " nhẹ ". Hôn cũng như đấu quyền Anh, được phân chia thành nhiều cấp. Có nơi chia làm 4 cấp 6. Có nơi đo cân được cả sức nặng. Đối với người bình thường thì cái hôn nặng 2, ba kí đủ tạo sự rung cảm. Cái hôn thật say mê phải đến ... 5 kí. Cái hôn thuộc loại siêu đẳng vào khoảng ... 10 kí. Tôi nghĩ, Von-hốp cũng như tôi, chúng tôi thuộc hạng trên chục kí trở lên 7.


Nana thè lưỡi liếm mép trong bóng tối :


- Lạ thật, lần đầu em nghe nói đến sức nặng của cái hôn.


Văn Bình cười :


- Nói là sức nặng cũng không đúng. Sự thật như thế này : khi hôn đàn bà, đàn ông thường kéo sát mặt đàn bà lại, ghì chặt, và đè lên cặp môi đàn bà một sức nặng. Do đó, một số phụ nữ đã bị gẫy răng, trẹo hoặc vỡ xương quai hàm sau một nụ hôn say sưa. Thậm chí có người hôn say đắm đến nỗi lọi luôn ... 3, 4 cái xương sườn.


- Ông đã từng hôn ai ... lọi xương sườn chưa ?


- Chưa. Nhưng được ngồi tù thì hơi ... nhiều. Chuyến nào ghé thủ đô Ba tây, tôi cũng bị phạt tiền lu bù. Hôn quá trớn trên bãi biển thường bị phạt từ 20 đến 60 đôla. Hôn một cái mà bị phạt nhiều như vậy kể cũng quá đắt. Tuy bị mất tiền, tôi vẫn thích vì phụ nữ Ba tây thật thà lắm cô ơi ... 8


- Em thật thà bằng phụ nữ Ba tây không, đại tá ?


- Không. Cô chẳng thật thà chút nào. Nói toạc ra, chắc cô giận, nhưng thà để cô giận còn hơn.


- Em chưa hề giấu diếm ông điều gì.


- Có. Cô giấu diếm rất nhiều. Giấu diếm nhiều điều quan trọng.


- Yêu cầu ông đưa bằng chứng.


- Chẳng hạn : cô cố tình giấu diếm mọi chi tiết liên quan đến vụ tài liệu Pro-15 bị mất trộm.


Nana vừa đứng lên vội ngồi phịch xuống. Văn Bình thấy rõ tia mắt sáng rực của nàng. Có lẽ nàng đang kinh ngạc tột độ. Văn Bình nghiêm giọng :


- Nana, cô không che đậy sự thật được đâu. Nếu cô không chịu nói hết sự thật tôi sẽ không chữa bệnh cho cô nữa.


Nana thở dài :


- Vâng, em xin nói hết. Ông muốn hỏi em những gì ?


- Rất giản dị. Tôi muốn hỏi về vai trò của cô trong vụ bố trí ăn trộm tài liệu Pro-15. Tại sao cô làm như vậy cô cất giữ tài liệu Pro-15 ở đâu ?


Nana nhổm dậy như bị ong đốt. Rồi tiếp tục thở dài. Tiếng thở dài báo hiệu sự khuất phục :


- Em xin lỗi ông từ khi em vào phòng. Vâng, em dính líu vào vụ trộm. Đúng ra em chủ mưu. Em biết ba em rất gắn bó với chương trình sản xuất đại qui mô thuốc Pro-15. Ông trù liệu kiếm được một số lời khổng lồ, đủ nâng ông lên hàng đầu các nhà tỉ phú thế giới, giấc mộng từ lâu ông hằng ôm ấp. Tuy nhiên, đây còn là vấn đề nhân đạo và phục vụ xã hội nữa. Em dự tính cất giấu hồ sơ Pro-15 một thời gian rồi bố trí cho Von-hốp tìm lại, hoàn trả cho ba em, uy tín cá nhân Von-hốp sẽ lên như diều, em và chàng sẽ làm lễ thành hôn với sự bảo trợ của ba em ...


- Tại sao ba cô không nhờ Von-hốp tìm ?


- Em chưa kịp nói với ba em thì ngẫu nhiên ông xuất hiện tại vườn địa đàng Tivoli. Mấy tên gian ngu xuẩn đã làm kế hoạch của em thất bại. Ba em đọc báo và biết ông. Dường như có bạn bè giới thiệu, ông lại là nhân vật khét tiếng năm châu nên ba em quyết mời ông hợp tác bằng được. Ba em có ngờ đâu thủ phạm là đứa con gái cưng, và tài liệu Pro-15 chưa hề rời khỏi đảo, nó chỉ di chuyển từ phòng tủ sắt đến phòng ba em.


- Cô giải thích ra sao về những mưu toan đẫm máu trên đảo ?


Nana ngồi im. Qua màn tối Văn Bình thấy mắt nàng lonh lanh. Nàng khóc. Chàng không hỏi thêm nữa. Chàng chỉ trầm ngâm vuốt tóc nàng. Bỗng nàng rùng mình như bị ớn lạnh, rồi ho khèn khẹt. Nàng ôm ngực, thở ra một cách vất vả. Sau đó nàng nấc cục. Nàng nấc một dây dài. Văn Bình đặt nàng nằm nghiêng, vuốt ngực nàng, bệnh nấc cục chỉ tạm ngưng rồi tiếp tục. Giữa hai tiếng nấc, nàng thều thào :


- Em thường nấc cục như thế này, ông đừng sợ. Để em nghỉ một lát là lành. Phiền ông kêu Nambu cho em.


Chàng bật đèn, mở cửa. Nambu đang khoanh tay đứng sững giữa hành lang. Điều này có nghĩa là hắn luôn luôn theo nàng như bóng với hình. Nàng tin cậy hắn hết mực. Có thể hắn đã nghe hết câu chuyện giữa hai người. Thấy chàng, Nambu hơi khựng người :


- Thưa, cô chủ kêu tôi?


Văn Bình nắm vai hắn :


- Phải, cô chủ kêu anh vì bị nấc cụt. Anh lảng vảng ở đây từ hồi nào vậy ?


Nambu đáp :


- Thưa ông, đây không phải lần đầu cô chủ vào phòng đàn ông lạ, và đây cũng không phải lần đầu tôi gác ngoài cửa. Cô Nana thường có những cơn bệnh bất tử, khi gần gũi đàn ông năm thì mười họa cô mới được hưởng khoái lạc, tuần nào cô cũng lên cơn, nặng thì ngất xỉu hoặc la hét, đập phá dữ dội, nhẹ thì cười sằng sặc hoặc nấc cục ...


Nambu xốc Nana gọn gàng lên cánh tay. Nana ngó Văn Bình bằng đôi mắt cảm ơn. Chàng theo gã cận vệ trung thành qua phòng nàng. Nàng quay mặt vào tường, tiếng nấc nhỏ dần, cắt quãng rồi ngưng bặt. Nàng ngủ say. Văn Bình ra lệnh cho Nambu :


- Nửa đêm anh kêu tôi dậy.


Văn Bình đóng cửa phòng nhưng không ngủ. Chàng trèo lên nệm, xếp bằng để tĩnh tọa.


Đồng hồ quả lắc treo ở hành lang vừa dứt hồi chuông thánh thót nửa đêm thì Nambu gõ cửa nhè nhẹ. Chàng ra lệnh cho hắn mời Nana đến phòng Olsen. Chợp mắt được một lát, nàng có vẻ thư thái. Nàng ngoan ngoãn vâng lời nằm xuống đi văng, trong khi cô y tá quen chậm rãi đẩy cái bàn có máy dưỡng khí lại. Ông Olsen mặc đồ ngủ, dựa lưng vào tường, nét mặt mặt nghiêm trọng. Ông không trò truyện với Văn Bình. Ông chỉ đăm chiêu theo dõi từng cử chỉ của chàng. Đột nhiên ông hỏi :


- Tại sao Nana phải thở dưỡng khí ?


Văn Bình đáp :


- Thở ôxygien trước khi châm cứu để điều trị một số bệnh tâm não là một khám phá mới, dựa trên nhiều cuộc thử nghiệm về trị liệu thần kinh, điển hình là cuộc thử nghiệm tại Hoa Kỳ 6. Người ta nhận thấy ông già bà cả hay kém và mất trí nhớ phần nào là do thiếu dưỡng khí. Tuổi già làm động mạch cứng lại, sức bơm của trái tim bị suy yếu, Do đó ôxygien không được bơm đều đến mọi mạch máu nhỏ trên óc. Trong một cuộc thử nghiệm, 13 bệnh nhân già tuổi trung bình là 68 được thở ôxygien nguyên chất bằng máy suốt trong hai tuần lễ. Kết quả là trí nhớ của họ trở nên minh mẫn. Sau khi ngừng thở dưỡng khí, họ liền quay lại tình trạng cũ. Sự kiện này cho thấy ôxygien liên hệ mật thiết đến trí nhớ và một số chức phận của cần kinh hệ.


Không riêng người già, tuổi trẻ cũng cần ôxygien. Từ tuổi 35 trở đi, mỗi ngày khoảng 100.000 nơ ron óc bị chết vì thiếu ôxygien và không được thay thế. Một số bệnh nhân thần kinh trẻ khi được thở ôxygien cũng đã biểu lộ dấu hiệu thuyên giảm. Cô Nana mắc bệnh lãnh cảm, tuy còn trẻ, nhưng vì mang bệnh từ lâu nên rất nhiều nơ ron trong tuyến niêm dịch và các trung khu thần kinh kế cận bị hủy hoại, hoặc bị tê liệt. Trong lúc Nana thở ôxygien, tôi sẽ điểm một số não huyệt. Ôxygien và chân khí sẽ quyện vào nhau, lưu thông điều hòa với máu. Tùy bệnh nặng nhẹ, thời gian trị liệu sẽ lâu hay mau. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng là cô Nana sẽ bình phục nhanh chóng.


Olsen suýt soa :


- Thiên hạ khâm phục ông, nhưng thú thật tôi không dè ông còn là danh y nữa.


Văn Bình cười, khiêm tốn :


- Chẳng có gì huyền bí cả, thưa ông. Bất cứ võ sĩ nhu đạo nào trên tứ đẳng đều am thường kinh huyệt. Võ sĩ Thiếu lâm cao đẳng thường giỏi kinh huyệt hơn võ sĩ nhu đạo. Tôi thắt đai đen đệ tứ nhu đạo, tôi còn là võ sĩ cao đẳng Thiếu lâm, và được học khoa châm cứu, cho nên tôi biết trị liệu.


Chàng ngoảnh sang cô y tá :


- Kiểm soát bình ôxygien chưa ?


- Thưa, tôi đã đích thân kiểm soát.


- Mở đầu van ra.


Cô y tá rón rén đút đầu ống cao su vào lỗ mũi Nana. Nàng ngước mắt nhìn Văn Bình, dáng điệu nồng nàn. Tiếng hơi thoát ra khỏi bình kêu xè xè. Văn Bình bỗng chặn tay cô y tá :


- Thong thả, chưa cho cô chủ thở vội.


Cô y tá hơi luống cuống, lùi một bước. Văn Bình cầm sợi dây cao su dẫn dưỡng khí từ bình ra :


- Có thật ôxygien không ?


Cô y tá xanh mặt :


- Thưa, nếu không ôxygien, thì là gì ạ ? Ông đại tá nói gì tôi không hiểu.


Văn Bình nhếch mép cười nhạt :


- Cô không hiểu lời tôi, song chắc chắn cô phải hiểu việc cô vừa làm.


Chàng sai Nambu :


- Diêm đâu ?


Hắn lon ton đưa cho chàng cái quẹt máy. Chàng bật lửa, mở đầu van bình ôxygien, ngọn lửa đang bùng cháy bỗng phụt tắt. Văn Bình hỏi cô y tá :


- Theo sự hiểu biết khoa học của cô, ôxygien làm cháy hay làm tắt lửa ?


Cô y tá ngó quanh quất rồi vùng chạy. Chưa ra được đến cửa, nàng đã bị Nambu thộp cánh tay. Nàng giằng mạnh, Nambu hất nàng ngã chúi vào cái bàn gắn bánh xe. Văn Bình dựng nàng dậy, gằn giọng :


- Ai ra lệnh cho cô thay ôxygien bằng hơi độc ?


Cô y tá khóc nức nở khóc. Văn Bình tát trái, nàng bay vèo vào góc phòng. Lối đánh của chàng thật tàn nhẫn. Nana rụng rời hồn vía quay mặt ra chỗ khác. Chàng nhấc cô y tá, ném gọn vào ghế bành :


- Tôi đã biết kẻ ra lệnh cho cô là ai, nhưng tôi muốn tự miệng cô nói ra. Cô ngậm miệng làm gì, dại dột đó. Dầu sao cô cũng chỉ là tay sai cấp dưới. Người ta đã ngu xuẩn sa vào bẫy của tôi. Tôi bày ra trò thở ôxygien để người ta giết cô chủ, nhân chứng nguy hiểm nhất còn sống sót. Cô nói đi. Ai ra lệnh cho cô ?


Từ ngưỡng cửa vọng vào tiếng nói cộc lốc :


- Tôi.


Văn Bình giữ nguyên tư thế, không quay lại. Thủ phạm đã xuất đầu lộ diện. Chàng thừa biết thủ phạm có súng trong tay. Nana kêu lên sửng sốt :


- Trời ơi, anh Von-hốp.
 --------------------------------


	1	nhiều nơi bán ôxygien nguyên chất này đã được thiết lập tại Đông kinh, Nhật. Khách chỉ mất khoảng 100 bạc VN (theo hối xuất 500 một mỹ kim) là được hít thở trong vòng 60 giây đồng hồ. Các máy bán ôxygien này giúp cho người Nhật sạch sẽ hóa được lá phổi bị khí trời làm ô nhiễm.

	2	tuyến niêm dịch, tiếng Pháp là glande pituitaire, tiếng Anh là pituitary gland.

	3	A.C.T.H., viết tắt của chữ adreno-cortico-trophie hormone, danh từ khoa học Việt dịch là nang thượng thận hưng phấn tố.

	4	bệnh lãnh cảm là frigidité, frigidity.

	5	được đàn ông hôn mà cứ cười sằng sặc như bị thọc lét là một hiện tượng thác loạn sinh lý. Theo bác sĩ William Raye, thác loạn nhẹ hơn thì phản ứng bằng cách cắn, cấu hoặc văng tục, hoặc la ó tùm lum. Ngồi đờ, hoặc run rẩy thường là phản ứng thích hợp nhất.

	6	các nhà khoa học tại trường đại học Kansas, Mỹ chia thành 4 cấp hôn. Họ sáng chế ra máy đo hôn (osculometer), gồm hai quai nắm bằng sắt, trai gái mỗi người nắm một quai. Khi họ hôn nhau thì một dòng điện vi ti được truyền qua quai lên môi họ rồi được máy đo, với 4 cấp độ : thường, khá, siêu, và cao siêu.

	7	việc đo sức nặng của cái hôn được thực hiện trong xưởng chế tạo mỹ phẩm bậc nhất thế giới Max Factor, Hoa Kỳ.

	8	tiến sĩ Santos, giám đốc cảnh sát Rio de Janeiro, Ba tây, huy động hai đội cảnh sát đi mô tô để ngăn chặn hôn hít quá trớn trên bãi biển. Tại bãi biển Copacabana ở Rio và các hoa viên ở Buenos-Ayres, cảnh sát được lệnh ngăn chặn thẳng tay lối hôn " Mỹ ", nghĩa là hôn theo cấp siêu, và cấp cao siêu như điệp viên Z.28 của chúng ta.

	9	cuộc thử nghiệm quan trọng này được thực hiện với kết quả tốt đẹp tại bệnh viện Veterans Administration Hospital tại Buffalo, Hoa Kỳ.
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Phải, thủ phạm của những vụ rắc rối điên đầu, tốn tiền, và đẫm máu vừa xảy ra chính là bác sĩ hữu danh Von-hốp, chồng chưa cưới của Nana. Hắn cầm mỗi tay một khẩu súng. Hắn vào phòng êm ru, không vị toán cận vệ của Olsen cản trở, điều này có nghĩa là hắn đã mua chuộc được hoặc đã triệt hạ được họ. Tỉ phú Olsen nhìn chàng rể hụt bằng nhỡn tuyến bình thản, hầu như phớt lờ. Dường như ông chờ đợi cuộc đối diện từ lâu. Sự có mặt của Von-hốp đã làm những nét trang nghiêm và ưu tư trên vầng trán rộng của ông tan biến. Không nói nửa lời, ông tiếp tục theo dõi quang cảnh trong phòng với thái độ của khách bàng quan.


Von-hốp đáp, giọng kiêu căng :


- Vâng, chính tôi. Ông Z.28 cứ đứng thẳng như thế, và ông xây lại phía tôi. Được, cám ơn ông. Cả cô Nana nữa. Tấn trò đính hôn của cô và tôi đến đây hạ màn.


Nana tiến một bước, vẻ mặt đau khổ :


- Anh Von-hốp, em van xin anh. Em sẵn sàng vâng theo những yêu sách của anh. Em chỉ xin anh đừng làm phiền ba em, và ông đại tá Z.28.


Von-hốp lớn giọng :


- Nana, cô không chịu hiểu gì cả. Mục đích của chúng tôi là dùng cô làm phương tiện tiến tới kiểm soát các cơ sở ấn loát, xuất bản, điện ảnh, du lịch, đổ bác, du hí, chế tạo mỹ phẩm và dụng cụ trợ tình của đại hệ thống Olsen. Hiện nay hệ thống Olsen do ba cô làm chủ có trên 100.000 nhân viên rải rác trên khắp thế giới, với hơn 100 triệu khách hàng sỉ và lẻ, có đầy đủ tên, lý lịch, ...


Mắt Nana sáng quắc :


- Té ra anh phỉnh phờ tôi.


- Nói cho đúng, tôi không có ý phỉnh phờ cô. Đó là nhiệm vụ nghề nghiệp bắt buộc. Tôi cũng đại tá như ông Z.28 vậy. Tên thật của tôi không phải là Von-hốp.


Tôi là người Nga chính cống.


Tỉ phú ngắt lời Von-hốp :


- Ông là đại tá R.U. ?


Von-hốp gật đầu :


- Thưa vâng. Hai kẻ thù của chúng tôi là CIA của Mỹ và MI5 của Anh quốc đã núp sau tấm bình phong khích động tình dục của ông để chơi chúng tôi những vố đau điếng. Ông Olsen ơi, thời kỳ múa gậy vườn hoang ấy đã cáo chung. Giờ đây, chúng tôi nắm ưu thắng. Đại tá Z.28, anh còn thắc mắc gì cần tôi soi sáng nữa không ?


- Gã quản gia chở tôi bằng xe hơi từ đảo về Côpenhay là nhân viên của anh ?


- Hắn mới làm việc dưới quyền tôi nên còn thiếu kinh nghiệm. Đáng tiếc là trái bom được giành cho anh lại giết hắn chết. Xét cho đúng, ngu ngốc như hắn thì chết cũng đáng đời.


- Cũng đáng đời như cái chết của tên gài mìn claymore cửa phòng tôi trong lữ quán Âu châu.


- Thú thật với anh, tôi không trực tiếp ra lệnh. Tôi chỉ dặn họ vắn tắt là phải trừ khử anh bằng mọi cách vì tôi có linh tính anh sắp sửa phăng ra tôi.


- Rốt cuộc tôi vẫn sống nhăn, và phây phây đến đảo.


- Cho nên miễn cưỡng tôi phải bịt miệng Riga. Thật ra Riga chưa hề là nhân viên R.U. Nàng chưa hề lãnh của tôi một cắc bạc nào. Chẳng hiểu sao nàng biết tôi dính líu đến vụ Pro-15. Có lẽ vì nàng rất thông minh. Dù biết, mà nàng không dám hé răng. Dầu sao nàng cũng mắc nợ tôi về tình cảm. Nàng là gái già chưa chồng. Tôi đã giúp nàng quên được phần nào cảnh chăn đơn gối chiếc. Do đó, nàng ngậm miệng để đền ơn tôi. Tôi đành hạ thủ nàng vì không còn lối nào khác.


- Anh hơi tàn nhẫn. Thiếu gì cách : bắn súng, đánh atémi chẳng hạn. Cần gì anh phải đâm chém tàn bạo Măng Cầm và cô phụ trách tổng đài điện thoại.


- Xin anh thông cảm. Tôi là ... nghệ sĩ giết người mà anh. Trong đời chưa bao giờ tôi dùng dao. Trường hợp cực khó thì mới dùng súng. Bình thường thì tôi giết người bằng hai bàn tay không. Hai cô gái trong phòng điện thoại bị đâm chém man rợ, máu chảy xối xả là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, do nhân viên của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ rất lịch sự với anh.


- Thành thật cám ơn. Anh cũng tỏ ra khá lịch sự đối với Nana. Nàng yêu anh, nàng luôn luôn bênh vực anh, nàng chỉ mong làm vợ anh. Vậy mà anh nỡ dùng hơi độc giết nàng.


- Anh lầm. Đây không phải hơi độc. Nó chỉ là hơi mê. Hít vào, nàng chỉ bất tỉnh một giờ đồng hồ. Đành rằng việc tôi kết thân với nàng chỉ là một phần của kế hoạch hành động, tôi đâu có thể hạ sát nàng. Tôi chỉ làm anh mất uy tín để phải rời đảo, nhưng anh lại chủ tâm lột mặt nạ tôi. Vạn bất đắc dĩ, tôi phải xuất đầu lộ diện. Nào giữa anh và tôi, mọi thắc mắc được giải tỏa rồi nhé. Mời anh chắp tay lên đầu và bước ra cửa.


- Đang còn một thắc mắc nữa. Thắc mắc cuối cùng. Anh cho phép nêu ra không ?


- Mời anh. Thủ đoạn kéo dài thời giờ của anh chẳng ăn thua gì đâu.


- Anh Von-hốp ơi, anh đã kéo quy lát cho đạn lên nòng chưa ?


- Đừng lộn xộn.


- Nói thật đấy. Hồi nãy anh mất tinh thần nên quên nạp đạn.


- Vậy tôi bắn thử vào chân anh xem có đạn hay không.


Bác sĩ Von-hốp giơ súng, trịnh trọng nhắm bàn chân trái của Văn Bình. Tiếng quát dõng dạc của Nana vang vang trong gian phòng lớn :


- Không được.


Dường như Nana quen ra lệnh, và Von-hốp đã quen nghe theo ý muốn của nàng nên ngón tay hắn vừa đặt lên cò bỗng rụt lại. Thì ra Nana cũng có súng. Nàng giấu súng ở đâu, không ai biết. Khẩu súng nhỏ của nàng nhỏ nhắn, song nòng thật dài. Loại súng này bắn rất chính xác. Nana lại nổi tiếng bắn giỏi nên Von-hốp tuân lệnh nàng chỉ là chuyện dĩ nhiên. Tuy vậy, Văn Bình vẫn có cảm tưởng nàng không muốn nặng tay với hắn. Vì nàng đứng sau lưng hắn, nàng có thể bắn hắn bị thương dễ dàng. Von-hốp dường như cũng không muốn cạn tàu ráo máng. Hắn thủ hai khẩu súng trong tay, hắn chỉ cần vẫy nguợc lại là Nana trúng đạn.


Von-hốp nhìn nàng bằng cặp mắt sửng sốt, rồi chậm rãi nói với nàng :


- Nể cô, tôi không bắn. Nhưng tôi chỉ nhường nhịn chứ không thua đâu. Cái đồ chơi bé tí teo của cô chẳng làm ai sợ.


Nana đáp :


- Riêng anh lại sợ. Vì anh biết tài tôi. Đành rằng anh có hai khẩu súng, anh bắn tuyệt giỏi, nhưng trong khi ăn bắn tôi chết thì tôi cũng bắn anh chết. Dầu sao chúng ta cũng có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Chúng ta không hề thù oán. Các anh giết nhau, tôi không ngăn cản, nhưng trên hòn đảo yên tĩnh này đã có quá nhiều máu đổ. Tôi yêu cầu các anh hưu chiến. Von-hốp, phiền anh kêu cận vệ của anh vào đây.


Một trong hai tên cận vệ ruột của Von-hốp hiện ra lù lù giữa khung cửa mở rộng. Hắn cầm ngang khẩu tiểu liên sô viết. Bọn em út của Nambu quả là phường giá áo túi cơm. Cả lũ đang xếp hàng chữ nhất, úp mặt vào bức tường đối diện.


Nana nhích mũi súng :


- Ném xuống ! 


Gã cận vệ khổng lồ không vứt súng như Nana dự liệu. Hắn mím miệng chĩa họng tiểu liên về phía Nana bóp cò. Nhưng Nana đã bóp cò trước hắn một phần trăm tích tắc đồng hồ. Viên đạn của nàng xuyên qua cánh tay hắn nên tràng đạn tiểu liên bắn trật xuống nền phòng. Những hòn chì chạm mặt đất cứng thia lia vào chân Nana. Nàng ngã rụp. Hai bàn tay của Von-hốp cũng được nâng lên một lượt. Bản tâm hắn là triệt hạ Văn Bình. Hắn không ngờ chàng đã tiến lên, và cách ngực hắn chưa đầy hai mét, chàng phóng độc cước. Không tiên đoán được phản ứng táo bạo mà hữu hiệu của Văn Bình, Von-hốp bị đá ngã chúi đầu vào cái bàn đựng dụng cụ cứu cấp y khoa. Trớn tấn công của địch đã bị ngáng chậm, Văn Bình nhoài theo ôm hắn. Lọt trong vị thế cận chiến này, hai khẩu súng dữ dằn của Von-hốp trở thành vô dụng. Hắn buông súng, chộp lấy chàng. Chàng nằm trên, tạm thời chiếm ưu thế. Ưu thế này chỉ kéo dài nửa giây đồng hồ. Văn Bình chưa kịp đánh atémi thì bị hất lộn ra sau. Té ra Von-hốp là cao thủ quyền Tàu. Hắn làm chàng mất thăng bằng, và phải nhả hắn ra bằng một cùi chỏ, tiếp theo đòn đầu gối độc đáo. Độc đáo vì nhu đạo và karatê không có. Văn Bình không dè Von-hốp am tường đường lang trảo nên không giữ gìn, và do đó bị ngã nhào. Nếu da thịt chàng thiếu luyện tập chàng đã nằm mọp luôn, không dậy nổi nữa.


Đường lang, tiếng Tàu là bọ ngựa. Văn Bình đã mất nhiều công phu tìm thầy thụ giáo về môn võ bọ ngựa. Trong chuyến công tác lạ lùng từ Thái lan qua Tân gia Ba 1, chàng từng sống dở chết dở vì đường lang quyền. Tân gia Ba ở sát nách Trung quốc thì giỏi võ bọ ngựa còn có thể hiểu được, chứ Đan Mạch là một nước xa lắc xa lơ, thế mà đại tá R.U. Von-hốp ở Đan Mạch đã làm Văn Bình thất điên bát đảo về môn đánh cùi chỏ, lên gối cổ điển của ... bọ ngựa cái.


Ngạn ngữ có câu " bé hạt tiêu ", nhưng muốn thật đúng phải đổi lại là " bé ... bọ ngựa ". Bé bọ ngựa vì bữa ăn của nó phải gồm những thức ăn nặng bằng sức nặng của nó, nghĩa là nếu con người ăn khỏe như nó thì mỗi bữa tồi ra cũng phải ngốn 50, 60 kí cơm thịt. Con bọ ngựa nặng 7 gờ ram mà nó nâng được kẻ địch nặng 170 gờ ram, nặng gấp nó 24 lần. Nghĩa là nếu Văn Bình khỏe bằng bọ ngựa, chàng phải vận chuyển được ... hai tấn. Ăn khỏe, khiêng khỏe chưa đủ, bọ ngựa còn làm tình rất khỏe. Sơ sơ 7 lần một lèo 2.


Bé ... bọ ngựa, vì trải qua 40 triệu năm từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, nhiều giống sinh thực vật đã bị hủy diệt theo tiêu chuẩn mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết. Loài bọ ngựa vẫn tiếp tục sinh tồn khơi khơi, không những thế nó còn sinh sôi nảy nở thành 1.500 giống khác nhau, còn phong phú hơn cả giống người nữa.


Đường lang quyền là tên chung để gọi những môn võ bắt chước loài bọ ngựa. Một phần tinh hoa của đường lang quyền được một phái ở Hoa nam đúc kết thành Bạch mi quyền phổ. Von-hốp vừa hất Văn Bình từ trên lưng xuống đất bằng một thế tuyệg kỹ của Bạch mi quyền. Chàng chồm ngay dậy, đầu chưa hết xửng vửng thì Von-hốp đã bồi tiếp một đòn đường lang khác bằng cạnh bàn tay. Hắn chém cạnh bàn tay trông như atémi, kỳ thật không giống võ Nhật hoặc võ Đại hàn. Vì đánh atémi, người ta phải vận dụng những đường gân và thớ thịt của toàn cánh tay, từ vai trở xuống. Đòn đường lang thì khác hẳn. Cánh tay không cử động. Chỉ cử động từ cườm tay ra đến ngón tay. Kình lực được tập trung vào một diện tích nhỏ hơn nên sức công phá của nó ác liệt hơn. Bị chặt giữa bả vai, Văn Bình đau điếng. Cũng may không trúng khớp xương quai xanh. Nếu trúng, chàng đã bại một bên vai.


Dầu sao, địch cũng múa rìu qua mắt thợ hơi nhiều, Văn Bình không thể điềm nhiên cho Von-hốp biểu diễn võ bọ ngựa thêm nữa. Hắn chơi đòn bọ ngựa, chàng chơi lại cũng bằng đòn bọ ngựa cho hắn biết mặt. Chàng bèn cuộn tròn lăn lại gần Von-hốp khi ấy đang nằm nghiêng trên nền phòng, hếch nhẹ cùi chỏ tay trái. Cộp ... Von-hốp lãnh đòn dưới cằm. Răng hắn cắn phải lưỡi, máu tuôn xối xả. Có lẽ hắn bị gẫy hết răng cửa. Song hắn vẫn còn tỉnh táo. Hắn duỗi chân, đạp mạnh bụng chàng rồi phóc dậy. Văn Bình lao theo, húc Von-hốp bắn vào chân tường. Bức tranh sơn dầu trị giá hơn 1.000.000 đôla của một danh họa Ý thời Phục hưng đóng khung vàng chóe rớt độp xuống, chặn ngang ức Von-hốp.


Cả tranh lẫn khung nặng chừng 15 kí, rơi từ trên cao hai mét rưỡi không thể làm Von-hốp trọng thương. Chàng thấy hắn nằm thẳng băng, chân xoạc ra, người bất động. Chàng chưa muốn hắn chết. Hắn phải sống, ít ra là một thời gian ngắn nữa, để cung cấp cho chàng những bí mật đáng giá. Văn Bình cúi xuống sửa soạn nhấc bức tranh đồ sộ đang đè trên mình hắn. Chàng quên bẵng Von-hốp là võ sĩ có hạng về đường lang quyền. Một trong các đặc điểm của bộ quyền bọ ngựa là phỉnh gạt đối phương. Mỗi đòn tung ra có thể ví với thế đà đao cực kỳ lợi hại. Thì ra Von-hốp tương kế tựu kế, lợi dụng tình trạng bức tranh che khuất nửa thân trên để thi thố một thế " đà đao " chân truyền. Văn Bình đang khom lưng thì Von-hốp vụt nhổm dậy, bàn tay xương xẩu vung tròn, chộp cứng cổ chàng, bóp chặt như gọng kềm sắt. Né tránh không kịp, chàng chỉ còn cách vẫy vùng cho gọng kềm tuột ra. Nhưng càng lúc gọng kềm càng xiết chặt. Trong khoảnh khắc, nếu chàng không gỡ được thế khóa hiểm ác này, chàng sẽ bất tỉnh vì máu không lên được óc, dưỡng khí bị thiếu hụt. Chàng bèn quỳ một chân, dùng nó làm điểm tựa đứng phóc lên, đồng thời kéo bật Von-hốp ra sau. Sức kéo của chàng mạnh đến nỗi Von-hốp bay bổng khỏi vai chàng. Bàn tay hắn vẫn chưa chịu rời cổ chàng. Tuy nhiên, sau cùng chàng đã xoay tròn được 180 độ khiến Von-hốp bị sái cườm tay. Hắn thả chàng ra. Chàng xô hắn với sức mạnh của sự căm hờn và của 20 năm tập luyện nội kình.


Chàng đã dành phần thắng. Von-hốp vèo qua khung cửa lớn vừa mở. Von-hốp không bị gẫy xương như Văn Bình toan tính. Hắn uốn lưng tôm, nhanh nhẹn lập lại thăng bằng. Khi ấy hắn ra đến giữa hành lang. Cạnh đó, tên cận vệ người Nga vẫn tiếp tục dí súng áp đảo Nambu và bọn nhân viên vô tích sự. Von-hốp có hai cận vệ thì một tên đã bị Nambu bắn ngã, đang co quắp trên vũng máu, miệng không ngớt rên xiết. Von-hốp chạy như bay ra vườn tối om. Tên cận vệ còn lại rút theo chủ nhân. Hắn lia khẩu tiểu liên thành hình vòng cung làm bọn Nambu bị bắn ngã như rạ. Hắn đã dành một xạc giơ để bắn tưới vào phòng Olsen. Văn Bình lọt giữa tầm đạn của hắn, nhưng chàng đã nhanh mắt ép sát tường.


Tacata ... tacata ... Tên cận vệ không chủ trương bắn chết tất cả. Hắn chỉ bắn chận cho Von-hốp thoát lên xe. Một chiếc xe hơi chạy bằng ắc quy điện đậu sẵn dưới giàn cây leo. Tiếng máy nổ dữ dội. Von-hốp và đồng bọn đã tẩu thoát.


Văn Bình toan rượt theo thì Olsen đã gọi giật lại :


- Ông không bắt kịp họ được đâu. Trên đảo này, không xe nào chạy nhanh bằng xe riêng của Von-hốp. Vả lại, con gái tôi bị thương nặng, ông ơi ...


Nana đang dựa vào tường, mặt nhăn nhó. Nàng đau đớn chứ không bị thương như Olsen nói. Chàng đỡ nàng ngồi lên ghế. Nàng nhắm nghiền mắt, vẻ mệt mỏi khác thường. Sự trở mặt quá đột ngột của Von-hốp đã làm nàng đau đớn gấp trăm lần những vết sây sát do đạn chì gây ra trên da thịt nàng. Nàng cần nghỉ ngơi một thời gian cho tâm tư lắng dịu. Nếu có chàng một bên, chàng sẽ giúp nàng lấy lại sức khỏe và hạnh phúc dễ dàng. Nhưng chàng còn có nhiều công việc phải làm.


Nambu khập khiễng bước vào. Một viên đạn cắt đứt mảng đùi, máu chảy dầm dề, nhưng xương còn nguyên. Đàn em của hắn sui sẻo hơn, bị trúng đạn la liệt, nằm ngồi hỗn độn ngoài hành lang, rên la ầm ỹ.


Văn Bình chào Olsen :


- Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Nếu ông không cần gì thêm thì tôi xin kiến.


Olsen hỏi :


- Ông đi ngay ?


- Vâng.


- Về Sàigòn ?


- Vâng. Tôi sẽ đáp chuyến phi cơ sớm nhất qua Ba lê trên đường về nước.


- Thành thật cảm tạ và ngợi khen ông. Nhân tiện xin nhờ ông hỏi thăm ông tổng giám đốc Hoàng. Như đã thỏa thuận, tôi xin gởi ông tấm chi phiếu.


Olsen lấy dưới gối ra cuốn sổ séc. Chi phiếu 8.000.000 đôla đã được viết sẵn nhưng chưa xé. Olsen trầm ngâm một phút đoạn lật sang viết trên tờ khác thay vì 8 triệu, ông viết 9.000.000 đôla. Ông ký tháu, xé tờ séc ra khỏi cuống, đưa cho chàng :


- Biếu riêng ông một triệu. Tôi tin tưởng là ông không từ chối.


Văn Bình nhét tờ séc vào túi, thái độ dửng dưng hoàn toàn. Trong đời điệp viên hành động, chàng đã nhiều lần nắm trong tay những món tiền khổng lồ từ 5, 10 triệu mỹ kim trở lên, nên phản ứng lạnh nhạt của chàng không có gì quá đáng. Nhưng ít ra chàng cũng phải cám ơn tỉ phú Olsen về khoản 1.000.000 đôla tiền thưởng. Buộc boa một triệu đôla là buộc boa lớn nhất chưa từng thấy trong những năm làm công của chàng. Thế mà chàng không thốt nửa lời cám ơn. Chàng lừng khừng ra cửa, quên cả bắt tay từ biệt ông chủ Olsen hào phóng. Olsen gọi giật lại :


- Ông đại tá, ông còn quên ...


Văn Bình quay lưng lại, mặt vẫn lạnh như tiền :


- Quên gì, thưa ông ?


- Ông quên giải huyệt tê cho tôi.


- Xin lỗi ông. Tôi quên. Tôi xin làm liền. Chẳng qua thấy ông quên nên tôi cũng bắt chước quên theo.


- Tôi quên gì ?


- Vâng, ông quên nói sự thật.


- Trời ơi, ông ngờ vực cả tôi nữa ư ?


- Dĩ nhiên, 9.000.000 đôla không phải là số tiền nhỏ.


- Nhưng ông đã lột mặt nạ Von-hốp, đoạt lại công thức Pro-15, mang về cho tôi mấy ngàn triệu đôla.


- Ha ... ha ... tôi chưa hề báo cáo là đã đoạt lại công thức Pro-15. Tôi giả vờ cáo từ, ông bèn hối hả trả tiền. Ông Olsen, ông không quan tâm đến công thức Pro-15 vì lẽ dễ hiểu ông đã biết rõ thủ phạm là ai, và vật mất trộm được cất tại đâu. Tôi đã ghé thăm phòng có tủ sắt. Không riêng gì tôi, ngay cả một thẩm sát viên còn non tuổi nghề cũng có thể kết luận là hệ thống an ninh của tủ sắt thuộc loại bất khả xâm phạm.


- Ông đại tá đã biết, tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa. Vâng, kẻ chủ mưu là con gái tôi. Nó mở két, lấy tài liệu để tạo áp lực với tôi. Thưa ông, xin ông giữ kín bí mật ghê gớm này cho tôi. Vì nếu ai phăng ra ...


Văn Bình cười nhạt :


- Thưa ông, bí mật ông vừa mới nói mới chỉ là bí mật hạng nhì.


- Bí mật hạng nhì ?


- Vâng. Có hạng nhì, tất có hạng nhất. Tôi chỉ giải huyệt tê trong trường hợp ông thổ lộ bí mật hạng nhất.


- Có lẽ ông ... giàu óc tưởng tượng.


- Ông Olsen, ông mắc bệnh tê thấp kinh niên, các đường gân của ông đã trùng dãn. Bệnh này trở nên trầm trọng là do tinh thần ông bị bấn loạn cực độ dưới nhiều áp lực từ bên ngoài tới. Tuy nhiên, hai chân khó thể bị bại liệt hoàn toàn sau những ngày, những đêm khủng hoảng thần kinh ... Nguyên nhân chính là cuộc châm cứu trị liệu của Von-hốp.


- Ủa, Von-hốp làm tôi què ?


- Phải. Von-hốp khá giỏi về huyệt đạo. Khá, nhưng chưa đạt trình độ thượng thừa. Vì nếu Von-hốp đạt trình độ thượng thừa, giờ đây tôi đã phải bó tay, không thể đặt điều kiện với ông. Điều kiện của tôi như thế này : ông nói thật tại sao ông chịu trả gần 10.000.000 đôla cho một vụ trộm ... khôi hài. Đền lại, tôi sẽ cứu ông khỏi tê liệt chân trái.


- Ông Văn Bình ơi, ông du tôi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã ký giấy cam kết ...


- Ông sợ hả thì thôi, vấn đề thông cảm giữa ông và tôi có thể ngừng lại ở đây.


Văn Bình trả tờ séc 9.000.000 đôla cho tỉ phú Olsen :


- Sở Mật Vụ của ông Hoàng đang cần tiền. Cần tiền kinh khủng. Nếu không có tấm séc của ông, chẳng biết chúng tôi phải xoay xở ở đâu. Nhưng tôi không thể nhận nó vì tôi đã tự vạch ra một nguyên tắc bất di bất dịch : chỉ nhận những món tiền biết rõ xuất xứ. Ông Olsen ơi, bí mật hạng nhất ấy như thế nào ?


- Họ sẽ khiển trách tôi, song họ cũng phải nhìn nhận tôi không còn con đường nào khác ngoài con đường dẫn đến sự thật. Thưa ông, từ nhiều năm nay, tôi có liên hệ mật thiết với tổ chức K. Tổ chức K được thành lập từ đầu thập niên 60, do sáng kiến của MI-6 Anh quốc và CIA Mỹ. Sau đó được sự hưởng ứng của một số cơ quan điệp báo tây phương. Mục đích của tổ chức K là núp sau bình phong thương mãi kỹ nghệ quốc tế để thâm nhập, lũng đoạn và tiến tới tê liệt hóa R.U. sô viết. Với số vốn tiên khởi của tổ chức K, tôi đầu tư vào lãnh vực khai thác dục tình. Nhờ óc tổ chức quy củ, sắc bén và gan góc, tôi bành trướng hoạt động thật nhanh, và chẳng bao lâu trở thành một trong những người giàu nhất nhì Âu châu. Dầu muốn dầu không, tôi lên đến địa vị tỉ phú ngày nay là do sự yểm trợ kín đáo mà vô cùng hùng hậu của tổ chức K.


Trong quá khứ, tôi đã giúp tổ chức K nhiều việc quan trọng. Nhưng chưa việc nào làm tôi lo lắng, buồn phiền bằng vụ Von-hốp. Một đằng là tổ chức K, một đằng là con gái tôi. Bên nào cũng nặng ... Nana, như ông đã biết, là nguồn sống của tôi. Nó lấy ai tôi cũng hoan nghênh, phương chi chồng tương lai của nó lại là bác sĩ Von-hốp, và nó đã tìm thấy hạnh phúc bên cạnh Von-hốp. Điều khổ sở cho tôi là tôi chỉ khám phá ra lý lịch của Von-hốp sau khi con gái tôi đã có những liên hệ sâu đậm với hắn. Thẳng thắn mà nói, tôi không ghét hắn. Trên nhiều khía cạnh, tôi còn ưa hắn là khác. Nhưng công việc là công việc. Tổ chức K ra lệnh cho tôi loại trừ Von-hốp. Tôi đáp là Von-hốp rất giỏi võ thì họ giới thiệu ông.


- Trước khi xảy ra vụ lộn xộn tại vườn địa đàng ?


- Không. Sau đó. Tôi không rõ có phải tổ chức K đã bố trí vụ lộn xộn hay không. Như thường lệ, họ rất hà tiện lời nói. Họ chỉ yêu cầu tôi liên lạc với ông Hoàng, và đặt vấn đề thù lao 8.000.000. Họ cho rằng 8 triệu là số tiền phải chăng vì hai lẽ. Thứ nhất, sự có mặt của ông bắt buộc R.U. phải huy động đông đảo nhân viên để hạ sát ông. Nhưng rốt cuộc, số nhân viên này sẽ bị ông hạ sát. Phá vỡ được màng lưới địch ở Đan Mạch, kèm theo một số nhân viên ưu tú R.U. bị loại khỏi vòng chiến thì 8 triệu còn rẻ. Thứ hai, ngoài ông ra không điệp viên tây phương nào hội đủ khả năng võ thuật và thủ đoạn nghề nghiệp hầu đánh bại Von-hốp. Đệ tứ đẳng huyền đai nhu đạo, tốt nghiệp trường Kodokan Đông kinh, đệ ngũ đẳng thái cực quyền Đại hàn, võ sư sambô Nga la tư, võ sư Thiếu lâm cấp trung đẳng. Von-hốp lợi hại như vậy mà xổng thoát, kể cũng uổng.


Văn Bình nhìn giữa mắt tỉ phú Olsen :


- Không bắt giữ được Von-hốp, ông tiếc lắm ư ?


Olsen đáp bằng giọng bâng khuâng :


- Vâng, tiếc lắm.


Văn Bình dằng từng tiếng :


- Tiếc lắm, nhưng hồi nãy ông cầm sẵn súng trong tay, ông muốn bắn Von-hốp lúc nào cũng được mà ông chẳng làm gì cả. Ông Olsen, đòn phép của ông không qua nổi mắt tôi đâu.


Mặt Olsen tái mét không còn hột máu :


- Ông quả là thầy phù thủy. Vâng, hồi nãy tôi cầm sẵn súng trong tay. Tôi giấu thật khéo, đinh ninh ông không nhìn thấy, ai ngờ ông có con mắt sau lưng. Sở dĩ tôi không bắn Von-hốp là vì ... là vì ...


Văn Bình giơ hai ngón tay thành hình chữ V, biểu hiệu của chiến thắng :


- Là vì theo nguyên tắc cơ bản của nghề điệp báo : bắt giữ hoặc loại trừ nhân viên địch chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn hết là hiểu rõ nội bộ địch. Nhân viên R.U. thâm nhập tổ chức K đã bị lột mặt nạ cùng với Von-hốp trên đảo. Nhưng còn thượng cấp của Von-hốp ở bên ngoài. Nếu tôi không lầm, ông không bắn hạ Von-hốp là để tạo điều kiện cho hắn chạy trốn. Và tại sao ông cho phép hắn chạy trốn ? Là vì ông muốn Von-hốp vô tình dẫn ông đến một đầu mối lãnh đạo ở Côpenhay. Đúng hay sai, ông Olsen ?


Ttỉ phú Olsen chết lặng trên giường. Ông há miệng không nói được thành tiếng. Lát sau ông mới thú nhận :


- Toàn bộ kế hoạch đều do hai ông tổng giám đốc MI-6 và CIA phối hợp định đoạt. Tôi chỉ là kẻ thừa hành. Vâng, tôi được lệnh nhắm mắt cho Von-hốp chạy trốn, khẩu súng tôi giấu dưới mền chỉ có mục đích ngăn hắn đe dọa tính mạng người khác. Tổ chức K được tin giám đốc trú sứ R.U. tại Bắc Âu là một nữ lưu, song chưa khám phá ra tung tích. Họ chỉ biết trú sứ R.U. Bắc Âu gồm 5 quốc gia Thụy điển, Na uy, Tây Đức, Hòa lan và Đan Mạch, và giám đốc trú sứ hiện sống lén lút ở Côpenhay, trực tiếp điều khiển Von-hốp. Bị bại lộ, Von-hốp phải đến trình diện nữ giám đốc trú sứ, và chắc chắn cả hai sẽ rời Đan Mạch trong thời gian gần nhất. Nhân viên của MI-6 đang theo dõi xe hơi của Von-hốp. Họ sẽ hợp lực với Phản gián Đan Mạch ập vào bắt Von-hốp và giám đốc trú sứ R.U.


Chuông điện thoại reo. Tỉ phú Olsen mừng rỡ :


- Chắc nhân viên MI-6 đã rượt Von-hốp đến tận sào huyệt R.U. và đang khởi sự cuộc ruồng xét. Ông đại tá đừng giận nhé. Tôi không được phép nói hết với ông.


Olsen mới áp ống nghe vào tai, bỗng khựng người. Ông hỏi dồn trong điện thoại :


- Gì hả ? Nghe không rõ. Nói to lên. Và nói thật chậm ...


Olsen quăng máy điện thoại xuống giường, rồi thở hồng hộc :


- Chết rồi. Chết tôi rồi.


Nana chạy vội đến bên phụ thân :


- Von-hốp tẩu thoát được hả ba ?


Ông gật đầu :


- Ừ, chẳng hiểu sao cái hộp phát luồng sóng được gắn trong xe Von-hốp chỉ kêu bíp bíp được 5 phút, nghĩa là đủ thời giờ cho Von-hốp ra đến đường lớn thì câm họng. Máy phát tuyến này không thể hư nổi vì nó gồm ba bộ phận cả thảy. Cái thứ nhất hỏng, thì cái thứ hai thay, rồi còn cái thứ ba. Điều này có nghĩa là Von-hốp đã hẹn đồng lõa đậu xe sẵn dọc đường để chở về thủ đô. Con ơi, con mở giùm ba cái két ở đầu giường xem sao ...


Té ra ở đầu giường Olsen nằm có một cái ngăn bí mật. Nana ấn nút, mặt gỗ nứt ra để lộ một khung vuông. Nàng tra chìa khóa mở ra, phía sau là cái tủ sắt nhỏ. Nàng bỗng la lên :


- Trống trơn, ba ơi ! 


Olsen run rẩy bẩy :


- Con lục lại coi.


- Thưa ba, có gì mà lục. Tủ két rỗng không.


Olsen lẩm bẩm, giọng khản đặc :


- Trời ơi, thế là mất luôn hồ sơ Pro-15 và mấy chục triệu đôla. Hừ, hắn mắc bệnh ăn cắp kinh niên, tưởng hắn chỉ ăn cắp vặt, không bao giờ đụng đến cái gì to lớn, mắc tiền. Té ra hắn lường gạt mình.


Văn Bình hỏi Olsen :


- Von-hốp mắc bệnh ăn cắp vặt kinh niên ?


Olsen đáp như mếu :


- Phải, hắn mắc chứng bệnh tâm lý kỳ quặc này từ nhỏ, chữa mãi không khỏi. Nhưng hắn chỉ chuyên ăn cắp ví. Hắn thường đến các công viên, móc túi du khách. Móc cho vui thôi, chứ không lấy tiền hoặc lấy giấy tờ của ai. Hắn móc tài lắm, ông ơi. Có lần hắn biểu diễn cho tôi mục kích, và tôi phục lăn. Thế mà theo lời hắn, em hắn còn giỏi hơn nhiều.


- Em gái ?


- Phải, em gái.


- Tôi muốn về Côpenhay ngay bây giờ. Ông có phương tiện lưu thông nào thật nhanh khả dĩ giúp tôi bắt kịp Von-hốp không ?


- Trực thăng. Tôi có hai chiếc trực thăng riêng. Nhỏ, nhẹ, nhưng rất tốt. Một chiếc luôn luôn được hâm nóng, có thể bay bất cứ lúc nào.


Olsen kêu Nambu :


- Dẫn ông đại tá ra sân bay.


Văn Bình lôi sềnh sệch Nambu ra vườn. Chàng không thèm để ý đến tiếng rên xiết của hắn. Hắn bị thương ở đùi ư ? Mặc kệ. Hắn còn trù trừ thì chàng đã nắm tay hắn kéo chạy. Sân bay trực thăng nằm bên hông trái giẫy nhà trệt. Tứ phía được xây thường cao, cây leo nhằng nhịt, rậm rịt, nên đứng gần cũng không nhìn thấy. Đó là một khoảng đất rộng, tráng xi măng, diện tích bằng bãi bóng chuyền. Khi Văn Bình đến nơi, đèn trên sân đã được bật sáng. Hai chiếc trực thăng châu đầu vào nhau ở góc, kiểu du lịch do Mỹ sản xuất, điều khiển dễ dàng, chiếc lớn sơn đỏ, chiếc nhỏ sơn trắng. Chiếc nhỏ trông như đồ chơi trẻ con, xinh xắn, nhìn ngoài nó bé tí teo mà bên trong ngồi được ba người, kể cả hoa tiêu.


Hoa tiêu -1 gã râu mép mỏng lét, nước da bóng loáng như bôi mỡ, thân hình to ngang- chào Văn Bình. Nambu toan trèo lên thì bị Nana quát xuống. Nàng chạy theo ra sân trực thăng lúc nào Văn Bình không biết. Nana tiu nghỉu như mèo cắt tai. Văn Bình ra lệnh cho hoa tiêu bay với tốc độ tối đa về hướng Côpenhay. Hoa tiêu hỏi " thưa đáp xuống đâu ? ", chàng nhún vai :


- Gần vườn địa đàng.


Hoa tiêu tròn mắt :


- Thưa, ở khu vực này không có bãi đáp.


- Chẳng sao. Cứ đậu bừa xuống đường.


- Như vậy vi phạm luật lưu thông. Cảnh sát sẽ rút bằng lái của tôi. Đụng xe cộ và người đi đường thì nguy.


- Giờ này rất vắng, không gặp ai đâu. Anh đậu xuống, rồi bốc lên ngay, họ không thể biết nổi. Dầu họ biết thì thiếu gì cách bào chữa. Trực thăng đột nhiên hỏng máy chẳng hạn. Mà nếu họ không tin thì anh nộp bằng lái cho họ. Thiệt hại bao nhiêu tiền, ông chủ sẽ đền sau. Chịu không ?


Hoa tiêu càu nhàu nhưng vẫn hối hả mở máy cho trực thăng rời sàn xi măng. Hắn lái khá vững, đường về thủ đô như được vẽ sẵn trong tiềm thức hắn. Hắn thản nhiên lái, không cần mở đèn. Hắn lầm bầm mãi không thôi. Nếu chàng am hiểu lộ trình, chàng đã hất hắn nhào, và thay chỗ hắn trước cần lái. Chàng đành nuốt bồ hòn làm ngọt, mặc hắn lè nhè than thở một mình.


Trực thăng thâm nhập vùng trời Côpenhay bằng hướng bắc. Lòng Văn Bình bằng nhiên bồi hồi. Đan Mạch là thiên đường của ái tình, và Côpenhay là thiên đường của Đan Mạch, thú vui nào cũng có, và đặc biệt hơn nữa là lứa tuổi nào cũng tìm thấy thú vui thích hợp với mình. Côpenhay còn có những hộp đêm, những nơi hẹn hò giành riêng cho nam nữ từ tuổi trung niên trở lên, thậm chí già 55, 60 cũng không sợ sống cảnh chăn đơn gối chiếc. Nhưng chàng ghé Côpenhay chỉ để vật lộn với Tử Thần.
 --------------------------------


	1	những chi tiết về môn võ bọ ngựa, cũng như về điệp vụ này đã được tường thuật trong tác phẩm " Bão ngầm trên biển Phong Lan " đã xuất bản.

	2	nhà côn trùng học lỗi lạc Henri Fabre đã mục kích một nàng bọ ngựa làm tình một lèo 7 lần, và ăn thịt luôn 7 chàng bọ ngựa. Nàng bọ ngựa có thói quen làm tình xong thì ăn thịt chàng. Theo sự quan sát của giới khoa học thì cứ 4 chàng bọ ngựa chỉ có một chàng sống sót sau cuộc truy hoan.


  




XIV

Đoàng...Đoàng

Thiên đường Côpenhay đã trở thành địa ngục đầy chết chóc đối với chàng.


Hoa tiêu nghiêng về phía chàng :


- Tôi đang bay dọc vườn bách thảo, ba phút nữa quẹo trái. Mời ông sửa soạn.


Văn Bình gật đầu. Trên cao nhìn xuống thành phố thật đẹp. Nhà cửa san sát trong ánh đèn, chen lẫn màu xanh đậm của biển và hồ.


Trong chớp mắt, trực thăng đã hạ xuống đại lộ Norre Voldgade. Hạ xuống giữa đường, ngay trung tâm thành phố. Văn Bình ôm xốc Nana vọt ra ngoài, rồi chạy lên vỉa hè đối diện. Nana vừa đặt chân trên đường bỗng kêu đau. Phút này, những vết thương làm da thịt nàng trầy trụa mới ngấm đau. Nàng lẽo đẽo bước cà nhót theo chàng, miệng rên rỉ :


- Gọi taxi đi anh, em không bước nổi nữa.


Kiếm được taxi giữa đêm khuya vắng vẻ không phải chuyện dễ. Văn Bình đi bộ đến ngã tư. Nếu không có taxi, chàng phải trổ ngón ăn trộm xe. Cũng may, một chú taxi lò dò xuất hiện. Chàng vẫy rối rít. Cửa xe vừa mở, chàng đã vung tay quất sụm tài xế. Cẩn tắc vô áy náy, chàng nhét giẻ đầy miệng hắn đoạn trói tay chân hắn còng queo. Tuy nhiên, chàng không quên đút túi hắn tờ bạc 100 đôla. Tỉnh dậy, gã tài xế còn lời chán.


Văn Bình phóng qua khu phố ban ngày cấm xe lưu thông, được gọi là Stroget. Những con đường nhỏ mang tên rí rỏm như đường Ngỗng, đường Nhà vệ sinh, đường Phòng tắm lần lượt diễn qua. Chàng tốp xe trước tòa nhà 8 tầng. Chàng đã đến đây một lần. Đến ban đêm với một cô gái diễm lệ. Chàng không biết tên nàng nên gọi nàng là " cô gái Đan Mạch ". Sáng hôm sau, chàng điểm huyệt cho nàng mê man rồi tìm đường chuồn êm. Vì chàng sợ dây mơ rễ má tai hại. Té ra những dây mơ rễ má này vẫn đeo đuổi chàng. Chàng không thể quên được những giây phút ái ân thần diệu trong căn phòng bầy biện như nhà xác, và trong cỗ quan tài phủ vải đen trắng rùng rợn. Nàng là hội viên Zombie. Cũng như Nana. Cũng như Thu Thu. Chàng nhớ nhất nơi nàng cặp giò dài, khỏe, tưởng như lực sĩ chạy việt dã. Nàng sở dĩ khoe cặp giò không biết sụm là vì chung cư của nàng không gắn thang máy. Mỗi ngày nàng chạy veo veo 20 lần lên lầu 8, và chạy veo veo 20 lần từ lầu 8 xuống đất.


Nàng gặp chàng trước vườn địa đàng Tivoli. Nàng móc túi quần sau của chàng, thó cái ví cá sấu. Ăn cắp vặt là thói quen trong máu của nàng, nàng đã tâm sự với chàng như vậy. Tỉ phú Olsen vừa cho biết nữ giám đốc trú sứ R.U. tại Đan Mạch cũng có thói quen ăn cắp vặt. Ăn cắp vặt không phải là chứng bệnh tâm lý thông thường. Trong số hàng chục vạn người mới tìm thấy vài ba người mắc chứng bệnh kỳ lạ này. Do đó, chàng phăng ra cô gái Đan Mạch và nữ giám đốc trú sứ R.U. chỉ là một. Sự suy dẫn chẳng có gì khó khăn vì trong phòng nàng, chàng bắt gặp một bức hình bán thân của Von-hốp.


Cầu thang gạch lên lầu 8, lầu cao nhất của bin đinh, gồm hơn 200 bậc. Văn Bình nhảy ba bậc một mà khi đến nơi vẫn không thở dốc. Nana đau chân phải ngồi lại trong xe mặc dù nàng không muốn rời chàng nửa bước. Văn Bình có cảm tưởng như đang đặt chân lên vùng quê hương thân thuộc. Chàng mới lên phòng cô gái Đan Mạch một lần mà như thể đã ở đó một thời gian dài. Lần trước, là cuộc tình gặp tình cờ, người đàn ông giang hồ được người đàn bà tứ chiếng rủ nhau về căn gác nên thơ để cùng hưởng khoái lạc, để rồi mỗi người chia tay một ngả với những kỷ niệm thật đẹp. Lần này, người đàn ông và người đàn bà đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Không ai được quyền nhân đạo. Không ai được quyền tha thứ cho ai. Hễ gặp là giết. Nghĩ như vậy, đầu gối Văn Bình bỗng chùng lại. Chàng không muốn tiến thêm nữa. Vì tiến thêm nữa là phải cạn tàu ráo máng. Chàng phải giết nàng.


Chàng đang ngần ngừ thì cửa phòng hé mở. Chàng nép vội vào khuỷu hành lang. Cái đầu rối bù của tên cận vệ R.U. ló ra. Hắn không nhìn thấy chàng. Đầu hắn thụt vào. Văn Bình phi thân tới bên cửa. Đồ đạc trong phòng vẫn y nguyên như khi chàng đến đêm trước. Trong phòng có 5 người. Tên cận vệ đồ sộ đứng sau cửa, tay cầm súng lục. Tên thứ nhì, bạn hắn, đang nằm trên đi văng, cánh tay duỗi ra cho cô y tá R.U. làm thuốc. Von-hốp xây lưng lại, đang lúi húi với cái va li. Cô gái Đan Mạch vẫn tươi trẻ, khỏe mạnh, và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Nàng ngồi trong trong ghế bành, vắt chân chữ ngũ, khoan thai, tuy vẻ mặt hơi trầm ngâm. Điếu thuốc lá dài đầu lọc tỏa khói trên môi. Cặp môi dày luôn luôn thèm hôn với nghệ thuật hôn kỳ diệu.


Thấy chàng, nàng kêu " ủa ". Tên cận vệ cầm súng cũng trông thấy chàng. Hắn nâng súng bóp cò song Văn Bình nhả đạn nhanh hơn hắn một phần trăm tích tắc. Hắn trúng đạn ngay mặt, ngã lộn vào chân tủ. Cô y tá cũng phản ứng thần tốc. Lối rút súng và nhắm bắn lẹ làng của nàng chứng tỏ nàng là nhân viên R.U. hành động được huấn luyện chu đáo, Văn Bình không thể sử sự một cách ga lăng. Chàng phải bắn trước. Viên đạn 9 li của chàng xuyên qua vú trái nàng, trổ ra sau lưng, cắm vào cánh cửa tủ. Tên cận vệ bị thương nhỏm dậy trên đi văng. Von-hốp buông cái va li nặng chĩu, quay lại. Văn Bình nhận thấy Von-hốp không rút súng. Cô gái Đan Mạch chỉ thốt tiếng " ủa " tỏ lộ sự kinh ngạc rồi thôi. Nàng không nhăn mặt. Không sợ hãi. Văn Bình ra lệnh cho Von-hốp :


- Anh ngồi xuống bên cô giám đốc trú sứ.


Cô gái Đan Mạch nhấc điếu thuốc khỏi môi :


- Bà. Không phải cô.


- Vâng. Bà giám đốc trú sứ.


- Giữa chỗ quen biết, chẳng nên khách sáo làm gì. Ta nên gọi nhau thân mật như trong cái đêm hẹn nhau ở đây. Anh sẽ kêu tôi là Ingô. Ingô là tên thật của tôi hồi nhỏ, hồi tôi còn sống trên đất Nga. Tôi là bà vì trên giấy tờ hộ tịch chính thức là vợ của anh Von-hốp.


- Trời ! 


- Anh kêu trời nghĩa là anh có cảm tình thật sự với em. Thành thật cám ơn anh. Em là vợ, song chỉ là vợ trên giấy tờ. Từ lâu, chúng em đã thỏa thuận mỗi đứa có đời sống sinh lý yêu đương riêng biệt. Sở dĩ có sự thỏa thuận tay đôi này là vì vợ chồng em đều mắc bệnh thác loạn tình dục sau nhiều năm phục vụ ở hải ngoại. Buồn thay, anh là đại tá Z.28, còn em là giám đốc trú sứ R.U. Tuy nhiên, chúng ta đều là con người biết rung động. Anh cất súng đi, em sẵn sàng thực hiện những điều anh muốn.


- Tài liệu Pro-15 và các giấy tờ tiền bạc trong tủ sắt của Olsen.


- Vâng. Von-hốp bỏ trong va li, em xin hoàn trả đầy đủ.


Văn Bình vẫn đứng yên với họng súng sửa soạn khạc đạn. Ingô hơi bất bình :


- Đây không phải là giám đốc trú sứ mà là Ingô nói với anh. Anh ráng tin em đi. Nói thật với anh, nếu em chủ tâm giết anh thì chẳng khó mấy. Em móc bóp phơi của anh, mở ra coi, anh không mang tên Văn Bình trong căn cước nhưng em dư biết anh là Văn Bình. Anh có đường vân tay độc đáo. Em đã rắc thuốc lên ví, chụp hình vân tay, và em đã phăng lý lịch của anh. Anh là kẻ thù bất cộng đái thiên của R.U. nên mọi trú sứ R.U. ở nước ngoài đều giữ hồ sơ tướng mạo và vân tay của anh. Đêm ấy anh ngủ say, em hại anh lúc nào chẳng được. Em đã không xuống tay vì hai lý do : thứ nhất, người đàn ông khả ái như anh chết uổng, thứ hai, chúng mình chẳng hề thù oán nhau.


Văn Bình lẳng lặng ném khẩu súng xuống giường. Ingô nói đúng. Nàng có đủ điều kiện giết chàng đêm ấy. Ingô cười tươi như hoa nở. Nàng cặm cụi mở khóa va li, lấy ra cái hộp bích quy vuông. Bỗng Von-hốp quát :


- Ingô, không được đưa cái hộp cho địch.


Ingô ngẩng nhìn chồng với vẻ kinh hoàng vì thấy Von-hốp thủ súng trong tay. Hắn kiếm được khẩu súng trái khế này ở đâu, không ai biết. Văn Bình nhìn thấy thì đã muộn. Hắn cách chàng hơn ba mét, chàng khó có hy vọng đoạt súng. Chàng đành chôn chân bất động. Von-hốp toan giằng cái hộp khỏi tay Ingô song nàng đã lùi lại. Giọng nàng run run vì giận dữ :


- Von-hốp, anh không được làm bậy. Nể lời tôi, người ta mới bỏ súng. Anh đừng để người ta khinh tôi về tội thất hứa.


Von-hốp cười nhạt :


- Bà yên tâm. Người ta không còn sống nữa đâu để khinh bà.


- Hạ súng xuống ngay, tôi ra lệnh cho anh đó. Tôi là thượng cấp trực tiếp của anh trong Sở.


- Bà hết quyền ra lệnh rồi. Bà không còn là thượng cấp của tôi nữa. Bà đã phản bội. Bà biết hắn là Z.28 mà bà nhắm mắt cho hắn tung hoành. Nếu bà giết hắn đêm ấy thì tổ chức của ta đâu đến nỗi điêu đứng như đêm nay. Cộng với tội phản bội Sở, bà còn phạm thêm tội phản bội chồng. Dầu sao bà cũng là vợ tôi. Bà ngủ với hắn. Bà yêu hắn. Bà mê hắn. Bà dám bán rẻ tất cả. Nào ... bà chịu xê ra không ? Bà hãy xê ra để tôi đối phó với hắn. À ... à ... bà định đem thân làm mộc đỡ đạn cho thằng tình nhân của bà, hả ?


Ingô đứng chận tầm bắn của Von-hốp. Hắn nghiêng mình, nâng mũi súng về phía Văn Bình. Hết lối thoát thân, Văn Bình đành giữ nguyên tư thế, nhưng Ingô đã giải quyết tình trạng bế tắc giùm cho chàng. Von-hốp không ngờ bị vợ cướp súng nên không giữ gìn. Nàng chỉ tiến lên nửa bộ là chộp được cườm tay chồng. Võ nghệ của nàng chưa thể sánh với chồng nhưng Văn Bình đã lợi dụng cơ hội hai người giằng co để tung đòn chớp xẹt. Von-hốp bị đá trúng mạng sườn, loạng choạng để vuột khẩu súng. Với vốn liếng phong phú về đường lang quyền, Von-hốp khó bị mất khí giới nếu ngọn phi cước phản công của Văn Bình thiếu hai yếu tố đột ngột và thần tốc.


Hắn chồm dậy được ngay, cùi trỏ vung ra trong một thế bọ ngựa diễm ảo. Văn Bình cũng hươi đòn cùi trỏ. Dĩ độc trị độc, chàng quyết trổ tài đường lang quyền cho hắn biết mặt. Dầu sao giai nhân Ingô cũng đứng bên. Chàng muốn đánh sụm Von-hốp thì ít, mà muốn làm người đẹp lác mắt thì nhiều. Hai cùi trỏ đụng nhau, kêu bình. Kình lực của Von-hốp còn thua xa kình lực của Văn Bình nên hắn bị văng ra cửa, nằm chặn lên xác chết đầy máu của tên cận vệ đồ sộ.


Ingô giang rộng cánh tay ra hiệu cho Văn Bình ngưng cuộc giao đấu. Sau đó, nàng quỳ xuống đỡ chồng. Thái độ chăm sóc của nàng lại làm Von-hốp điên tiết. Như kẻ mất trí, hắn vung quyền đánh nàng. Nàng ngã vật ra sau. Von-hốp quên bẵng Văn Bình, quên bẵng mọi chuyện vừa xảy ra. Hắn chỉ nghĩ đến cách trừng trị Ingô thật tàn nhẫn cho hả cơn ghen. Hắn chườn theo, đè nàng xuống nền phòng. Hai bàn tay kếch sù và gân guốc của hắn xiết quanh cổ nàng. Nàng vận toàn lực gạt ra nhưng hắn càng bóp chặt thêm. Dưỡng khí bị chặn nghẹt, nếu Văn Bình không tiếp cứu nàng sẽ chết ngạt. Văn Bình quát Von-hốp :


- Buông ra ! 


Von-hốp biến thành con hổ dữ, mỗi lúc một gia tăng sức ép. Văn Bình thúc đầu gối vào hông hắn. Hắn ôm đùi chàng, vặn ngược từ phải sang trái. Chàng vùng mạnh, gỡ ra. Von-hốp đâm atémi vào tử huyệt ở hạ bộ. Rõ ràng là Von-hốp đánh đòn chết ! Văn Bình không thể tiếp tục nhân nhượng được nữa. Chàng đáp lại bằng ba ngón tay chụm nhọn thọc giữa yết hầu địch. Von-hốp hự một tiếng ngắn rồi rúc đầu vào gầm tủ.


Văn Bình đang xoa nắn cho Ingô thì có tiếng chuông. Không phải chuông điện thoại, mà là chuông cửa. Không kêu reng reng liên hồi. Chỉ kêu mấy tiếng khô khan rồi ngưng bặt. Ingô hoảng hốt vịn vai chàng, giọng nàng yếu hẳn :


- Nhân viên an ninh Đan Mạch đang lên cầu thang.


Chàng hỏi :


- Sao em biết ?


- Em đặt sẵn người gác ở lầu 1. Chắc Olsen đã trình báo với Phản gián.


- Von-hốp và em định đi đâu ?


- Vượt biên giới về Liên sô. Nhưng bây giờ thì không được nữa. Biên giới đã bị đóng chặt. Em cũng không thể ra khỏi tòa nhà này. Chung cư này đứng lẻ loi, chung quanh không có nhà lớn. Tuy anh và em mỗi người phụng sự một tổ chức khác nhau, em vẫn có ý nghĩ là anh sẵn sàng cứu em.


- Em muốn gì, nói đi.


- Cải trang làm linh mục, em mới thoát nổi. Trong chung cư có một nhóm tu sĩ Thiên chúa giáo, thuộc dòng tu nhập thế. Em cần từ 8 đến 12 phút để sửa soạn. Cảnh sát sẽ lên đến tầng này trong vòng 3, 4 phút. Phiền anh giữ họ ở cầu thang.


Văn Bình nghe tiếng đế giày lộp cộp. Chàng ù té chạy ra ngoài. Một đầu người nhô lên. Chàng quát :


- Đứng lại.


Không đợi bóng đen tỏ phản ứng, chàng bắn vẹt qua đầu. Có tiếng sôn xao " cẩn thận, nó có súng ", rồi im lặng. Im lặng như thể tòa nhà đồ sộ với mấy trăm người ở trong đã biến thành sa mạc hoang vu.


- Không được nổ súng. Đây là cảnh sát.


Tiếng nói dõng dạc từ dưới cầu thang xi măng vọng lên. Văn Bình làm thinh. Tiếng nói dõng dạc lại tiếp :


- Chung cư bị bủa vây chặt, đầu hàng thì khỏi chết. Nhân danh luật pháp, tôi long trọng bảo đảm một sự xét sử công khai và dân chủ trước tòa án.


Văn Bình đáp :


- Xạo.


- Tôi là phó giám đốc Phản gián Côpenhay. Cùng đi với tôi có ông chánh sở Tư pháp của cảnh sát, và ông phó biện lý. Chúng tôi có đầy giấy tờ hợp lệ. Các ông được phép suy nghĩ ba phút đồng hồ. Sau đó, khi tôi lên tiếng, các ông hãy quăng khí giới, tay chắp trên đầu, và bước từ từ lại cầu thang. Quá hạn ba phút, nếu các ông không đầu hàng, chúng tôi sẽ phóng lựu đạn cay. Trong trường hợp ấy, biện pháp khoan hồng sẽ không được áp dụng nữa.


Văn Bình xì một tiếng, rồi nói :


- Xạo. Các ông không phải là nhân viên an ninh. Chẳng qua các ông lừa tôi. Nếu đúng là nhân viên an ninh chính cống, các ông đã không lên đây.


Thì thào bàn tán, một gã đàn ông ló mặt. Hắn chưa kịp mở miệng, Văn Bình đã đẹt một phát. Chàng cố tình bắn dọa, nếu chàng bắn thật, hắn đã vỡ sọ.


Lại tiếng dõng dạc quen thuộc :


- Các ông là ai ?


Văn Bình đáp :


- Nhân viên an ninh.


- Lạ thật. Nhân viên an ninh thuộc cơ quan nào ?


- Các ông không được quyền hỏi tọc mạch.


Một giọng nói oang oang nổi lên :


- Đại tá Z.28 phải không?


Văn Bình nhận ra giọng nói của Nambu. Tỉ phú Olsen đáo để thật. Sợ chàng ăn mảnh một mình nên lão sai Nambu đến tận nơi, với sự yểm trợ hùng hậu của cảnh sát và phản gián.


- Phải đại tá Z.28 đây. Ai đó ?


Nambu mừng rú :


- Tôi đây. Nambu đây mà.


- Té ra anh. Anh bị họ đón bắt rồi lôi lên đây hả ?


- Ai bắt ?


- Bọn R.U. ?


- Đại tá ơi, không phải R.U. Chính là nhân viên an ninh.


- Vậy hả suýt nữa tôi bắn lầm.


Nambu cười ha hả. Hắn nhảy lên hành lang. Theo sau hắn là một thanh niên râu ngạnh trê được hắn giới thiệu một cách trịnh trọng là phó giám đốc Phản gián. Người nào người nấy đều võ trang tận răng như thể đương đầu với một trung đội thiện chiến của địch. Họ mừng lộ ra mặt khi Văn Bình báo cáo là Von-hốp đã bị hạ. Viên tổng giám đốc nhanh nhẩu :


- Còn mụ tổng giám đốc trú sứ R.U. ?


- Cũng bị chết.


Trong phòng có một xác phụ nữ. Xác cô y tá. Văn Bình có thể tha hồ nói dối. Tuy vậy, lực lượng an ninh vẫn rón rén từng bước. Cửa phòng mở toang, mọi người khựng lại vì một ông cha mặc áo chùng đen, đeo kiếng cận thị dày cộm đang ban phép cho Von-hốp. Cha làm dấu thánh giá rồi đứng dậy, cuốn thành kinh áp vào ngực. Gương mặt khắc khổ và già khằn. Văn Bình đã biết là Ingô đội lốt mà vẫn sửng sốt. Giống như người già thật, giống đến nỗi chàng tưởng sự việc vừa xảy ra chỉ là mộng mị. Linh mục nói với Văn Bình :


- Xong rồi, tôi xin kiếu.


Văn Bình nói :


- Cám ơn cha. Cha còn phải làm phép ở nơi khác, phải không? Để con tiễn cha xuống.


Nambu chặn lại :


- Cha ở đâu đến?


Văn Bình đáp thay Ingô :


- Cha ngụ ở khu phố bên. Von-hốp xin được xưng tội trước khi chết nên tôi phải xuống mời cha.


- Cảnh sát gác đầy dưới nhà. Hai đầu đường đều có nút chặn xét. Cha đeo cái pát sa này, họ mới cho cha đi.


Nambu quàng vào ống tay áo chùng của Ingô cái vòng vải màu đỏ. Văn Bình dìu vị linh mục giả hiệu ra cầu thang. Không gặp ai nên họ tuột xuống thật nhanh. Nambu nói đúng : tầng dưới cùng và trước cửa chung cư, nhân viên an ninh tụ tập đông nghẹt. Văn Bình lớn tiếng yêu cầu họ dạt ra. Hai người đi bộ một quãng, ngược chiều với nơi Văn Bình đậu xe. Ingô chỉ cái xe hơi đua mui trần đậu ở góc đường :


- Xe của em đó. Anh lái. Nhanh lên anh.


Trong loáng mắt chiếc xe nhỏ xíu biến nhòa vào đêm khuya Côpenhay. Ingô dặn chàng quẹo trái rồi rẽ vào lề. Trong khi ấy nàng hối hả cởi áo chùng đen, và tháo gỡ mặt nạ cao su. Nàng vừa trút xong lốt linh mục thì xe hơi cũng vừa dính sát vỉa hè. Và cũng vừa khi ấy hai họng súng tiểu liên từ bóng tối dầy đặc lao ra, ngừng lại trước cửa xe. Văn Bình biết là những họng súng này giành sẵn cho chàng. Chàng không thể kháng cự vì xe đua quá chật chội, gần như chàng bị kẹt cứng. Khẩu Luger lại đã hết đạn. Tuy nhiên, chàng vẫn giữ nguyên hai bàn tay trên vô lăng, chờ phản ứng của Ingô. Nàng dấm dẳn :


- Các anh làm trò gì vậy ?


Một trong hai gã đàn ông đáp :


- Thưa ... thưa, hồi nãy bà ra lệnh.


Ingô gắt :


- Hồi nãy khác, bây giờ khác. Xe của mình ở đâu ?


- Thưa, chiếc Mercedès 250 SE, sơn trắng, đậu bên trái, cách đây 15 mét.


- Các anh quay lại xe Mercedès chờ tôi.


Hai gã đàn ông vạm vỡ tuân lệnh Ingô một cách ngoan ngoãn. Chẳng nói chẳng rằng, chúng đeo tiểu liên lên vai, lùi lũi bước lại chiếc xe hơi dài nằm dưới bóng cây rườm rà. Con đường này toàn là biệt thự và cây to, ánh điện không xuyên phá được những khoảng tối lớn. Văn Bình ngoảnh sang Ingô :


- Em đổi ý kiến ?


Nàng đáp, giọng buồn buồn :


- Muốn được chọn làm giám đốc trú sứ phải hội đủ 12 điều kiện, và điều kiện nào cũng khó. Trung ương R.U. đã liệt em vào danh sách giám đốc xuất sắc vì em là con người không tim. Trong điệp vụ này em mới biết em lầm. Trung ương cũng lầm. Tim em không rung động là vì chưa đến thời kỳ, chưa gặp hoàn cảnh rung động. Em tưởng có thể cưỡng lại tình yêu, nên khi anh cản trở nhân viên an ninh Đan Mạch, em kêu dây nói cho thuộc hạ trong trú sứ dặn họ chờ tại đây. Bản tâm em là đoạt lại cái hộp tài liệu. Đến khi họ dí súng uy hiếp anh thì lương tâm em và trái tim em thức dậy cùng một lượt. Vâng, em yêu anh, em chịu thua anh, em đổi ý kiến.


- Cám ơn em.


- Chúng mình xa nhau đêm nay, không biết đến ngày nào mới được tái ngộ. Và không biết lần tái ngộ ấy, chúng mình còn có điều kiện âu yếm nhau, và ... che chở cho nhau như đêm nay nữa không.


- Chắc là có.


- Cuộc đời gián điệp éo le thật, anh nhỉ ?


Ingô ghì chặt Văn Bình. Cái hôn dài hơi bất chợt của nàng làm chàng choáng váng.


Giới khoa học thường nói là cái hôn làm nam nữ giảm thọ. Mỗi cái hôn rút ngắn 180 giây đồng hồ của cuộc đời. Sau 480 cái hôn là đi đoong một ngày trong tuổi thọ, và muốn giảm thọ một tuần thì cứ hôn 3.360 cái 1. Lý do hôn giảm thọ là vì mỗi lần hôn, nhịp tim thường tăng gấp đôi, và áp huyết thường tăng gấp rưỡi.


Cái hôn của Ingô có thể làm chàng đi đoong 360 giây đồng hồ của cuộc đời là ít. Nhưng chỉ mất ngần ấy mà được tê mê thì còn rẻ chán. Cho nên mặc cho các chuyên viên của Sở Mật Vụ hùng hục khuyên chàng tiết chế sự hôn, chàng vẫn cứ làm ngơ, tai điếc mà cứ hùng hục hôn.


Những ngày mưa dầm dề, thiên hạ nhức mỏi xương cốt, Văn Bình vẫn khỏe ru. Ai hỏi bí quyết, chàng đáp nhỏ " đàn bà ". Mọi người đua nhau tập thể dục thẩm mỹ để nhẹ cân, bớt mỡ, riêng Văn Bình lại bảo vệ sự cân đối của cơ thể bằng ... đàn bà. Và sau hàng chục năm ngụp lặn trong khoái cảm, chàng vẫn trẻ, vẫn mạnh. Có người nói chàng còn trẻ hơn, còn mạnh hơn xưa nữa 2.


Vì thế chàng đã đáp lại cái hôn choáng váng của Ingô bằng cái hôn choáng váng gấp 10.


Ingô ngồi giờ lâu, hai mắt lim dim. Rồi nàng mở cửa xe. Giọng nàng như mếu :


- Em đi.


Văn Bình thẫn thờ nhìn theo như người mất hồn. Ingô đi được mấy bước bỗng quay lại. Nàng mở va li xách tay lấy cái hộp tròn như hộp thuốc lá 50 điếu trao cho chàng :


- Suýt nữa em quên. Đây là hộp đựng phim ảnh. Ông Hoàng có một nữ phái viên tại Đan Mạch, phụ trách Bắc Âu, tên là Thu Thu. Cô ta là hội viên Zombie Inc. Có lẽ làm việc quá sức nên sinh lý bị thác loạn. Trú sứ em đã lén chụp được nhiều cảnh khá giật gân. Những cuộn phim này có thể làm cuộc đời hoạt động của cô ta gãy đổ hoàn toàn. Em không biết cô ta là ai. Em không biết anh quen cô ta đến đâu. Nhưng em có cảm tưởng là anh cần thu hồi hộp phim. Biếu không anh đấy. Để đánh dấu cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa đôi ta.


Trời ơi, ông Hoàng dặn chàng tìm kiếm hộp phim mà chàng không nhớ gì cả. Đúng như Ingô nói " cuộc gặp gỡ kỳ lạ " giữa hai kẻ thù nam nữ đã đảo lộn tất cả. Đột nhiên chàng nghĩ đến an ninh của nàng. Chàng hỏi Ingô :


- Em đưa hộp phim cho anh, thuộc hạ của em không thể không nhìn thấy. Em sẽ ...


Ingô ngắt lời :


- Thôi, em đi.


Thân hình cao lớn của Ingô uốn éo trên mặt đường. Đặc điểm của nàng là nàng nặng quá khổ mà bước chân vẫn uyển chuyển.


Đoàng ... đoàng ... Chàng giật mình. Hai phát súng nổ tiếp nhau. Chiếc Mercedès rú máy ròn rã rồi phóng nhanh. Văn Bình lái xe đua lại gần. Dưới ánh đèn pha, chàng nhìn thấy hai xác chết đàn ông. Hai khẩu tiểu liên còn nằm nguyên trong tay. Nạn nhân bị hạ sát giữa lúc không ngờ nhất. Văn Bình cắn môi đến tóe máu. Chiếc xe sơn trắng của Ingô không thấy đâu nữa. Ánh đèn sau của nàng cũng đã tan biến trong đêm.


Điệp vụ Đan Mạch đã thành công vẻ vang : 8.000.000 đôla và hộp phim vô giá. Giai nhân Nana đang chờ chàng trước tòa nhà 8 tầng.


Nhưng sau cái hôn thần diệu với Ingô, lòng chàng bỗng mất hết hứng thú. Ngoài Ingô ra, vũ trụ chỉ là Bắc băng dương lạnh lẽo. Văn Bình loay hoay mãi mới lái được xe rời nơi hai nhân viên R.U. nằm chết. Dường như da chàng, môi chàng biến thành nước đá.


Chàng rùng mình lẩm bẩm :


- Không khéo mình gia nhập hội Zombie cũng nên !


NGƯỜI THỨ TÁM
 --------------------------------


	1	đây là kết quả một công trình thử nghiệm tại trường đại học London University, Anh quốc. Phụ nữ tóc nâu (brunatte) nhậy cảm với cái hôn hơn phụ nữ tóc vàng hoe (blonde). Phụ nữ tóc đen (nghĩa là có cả phụ nữ Việt) ... lại nhạy cảm hơn phụ nữ tóc nâu tây phương nữa.

	2	đúng. Văn Bình không xạo chút nào. Thuật lại kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu, bác sĩ David Reuben bên California, Hoa Kỳ, một nhà sinh lý học lỗi lạc, xác nhận trong cuốn " Everything you always wanted to know about sex " rằng làm tình luôn có thể khỏi bệnh tê thấp. Bệnh này được điều trị bằng chất cọt ti don (cortisone). Mỗi lần làm tình thì tuyến niêm dịch kích thích chất adrênalin, và chất này sản xuất nhiều cọt ti don. Cũng theo bác sĩ Reuben thì khoa học đã khám phá ra mỗi lần làm tình, cơ thể tiêu xài khoảng 150 calo-nhiệt, tức là mỗi lần như vậy tương đương với 30 phút đi bộ nhanh hoặc 40 phút tập thể dục. Bạn đọc nghĩ sao ?
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Lời chú thích: Tác giả trân trọng nhắc lại là mặc dầu dựa vào thực tế địa lý và thời sự, các nhân vật và tình tiết của bộ truyện gián điệp này chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Vạn nhất có sự trùng hợp với sự việc đã xảy ra, đó chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết.
 



I. Chiếc ghế điện
 
 Bồ hôi ướt đầm, Bôrin giật mình tỉnh dậy. Suốt đêm không ngủ, mãi đến gần sáng mới chợp được mắt thì cơn ác mộng hiện ra. Y mơ thấy đắm tàu trên một giòng sông đen kịt như hắc ín, những con thuồng luồng nhầy nhụa, kinh tởm, đua nhau róc rỉa thân thể của y. Đột nhiên, một rặng núi to lớn, đá nhọn chĩa ra tua tủa, chạy xô tới, sấm sét nổ đùng đùng, tia lửa bắn ra, quyện lấy người y, đốt cháy như cây đuốc tẩm xăng. 
Bôrin thét lên một tiếng hãi hùng. Theo thói quen, y đưa tay trái lên xem giờ: nơi y thường đeo chiếc đồng hồ vàng 10 ca-ra nạm hạt soàn óng ánh, chỉ còn lại một vết dài trắng bệch, nổi bật trên nền da nâu sẫm. Bôrin sực nhớ y đang ở trong khám, trong khu tử hình lạnh lẽo và ghê rợn của nhà lao Sing Sing, gần bến tàu Nữu ước. Từ ngày bị giam trong khu tử hình, đợi ngày lên ghế điện, y mất hẳn ý niệm về thời gian. Ngọn đèn vàng ệch treo ngoài hành lang được bật ngày đêm, lúc nào mí mặt cũng nặng chĩu song y không tài nào ngủ nổi. 
Có tiếng chân người và khóa cửa rỏn rẻng. Một người gác đẩy cái xe nhỏ chở thức ăn nóng hổi tới. Nhìn tách cà phê bốc khói nghi ngút, Bôrin lẩm bẩm: sáng rồi. 
Rồi y thở dài, một giọt nước mắt lăn trên gò má xương xẩu. Sáng rồi! Còn mấy giờ nữa, Bôrin sẽ bị dẫn lên ghế điện. Trưa qua, y được đưa tới "phòng đợi" này, một xà-lim nhỏ, tường bằng thép sơn những màu mát mắt. Bôrin bỗng thèm được trở lại căn phòng số 13, nơi y bị giam cầm gần sáu tháng trường. Cũng như các xà-lim khác trong khu tử hình, phòng 13 sâu 3 th 60, rộng 2 th 70, trần quét vôi xanh nhạt, chân tường cẩn gạch nâu, đồ đạc gồm một cái giường xinh xắn trắng muốt, cái chậu rửa mặt, cái bàn nhỏ trên có mấy cái ly bằng giấy, một xấp giấy và một cái bút chì. 
Con số 13 làm Bôrin liên tưởng tới văn phòng chỉ huy trung ương tại Mạc Tư Khoa. Tổng hành doanh Smerch cũng ở nhà số 13.[1] Phòng bí mật nhất ở lầu hai cũng sơn mầu xanh ôliu như trần xà-lim Sing Sing, khác một điều là nền nhà được lót thảm len sặc sỡ đắt tiền, và ở góc phòng có một cái bàn vĩ đại bằng gỗ quí, lợp nhung đỏ, bên cạnh là tám cái ghế da, một cái bàn dài dùng cho các phiên họp, và bốn bức ảnh khung mạ vàng treo ngay ngắn trên tường. Đó là văn phòng đại tướng G.[2] người cầm đầu Smerch. 
Bôrin là nhân viên Smerch. 18 tháng trước, y được gọi tới tổng hành doanh. Tướng G. - người có lông mày sâu róm, mắt cú vọ, đầu cạo nhẵn thín như hòn bi - chăm chú nhìn y rồi nói, giọng lạnh lùng: 
- Thiếu tá Bôrin, tôi rất hài lòng về những tiến bộ của anh trong thời gian huấn luyện đặc biệt tại Kuchino[3]. Ngày mai, anh sẽ lên đường sang Mỹ, anh không còn là thiếu tá Bôrin nữa mà là trung sĩ Bôrin, làm tài xế cho tùy viên không quân tại sứ quán Liên Bang Sô Viết. Nếu công tác tôi giao cho anh được hoàn thành, anh sẽ được vinh thăng đại tá. 
Bôrin đứng nghiêm chào tướng G. Một tuần sau, Bôrin trở thành bác tài ngây ngô trong sứ quán tại Hoa Thịnh Đốn. Nhiệm vụ của Bôrin được thu vỏn vẹn vào trong một giòng chữ đánh máy: tìm mọi cách để biết những người Việt nào làm việc tại tổng hành doanh tình báo Mỹ C.I.A. và họ đã bí mật liên lạc với ai ở Hànội để lấy tài liệu. Bôrin có đủ khả năng để làm việc này, vì y nói tiếng Việt rất giỏi. Điều đó không lạ, cha y người Nga, mẹ là người Việt. Là thủy thủ trên một chiếc tàu buôn Sô Viết, đi lại trên biển Nam Hải, cha y cũng là nhân viên do thám cho Smerch. Trong thời gian hoạt động tại Hànội, cha y ăn ở với một thiếu phụ Việt rồi đẻ ra y. Sau thế chiến, gia đình Bôrin về nước, y trở thành công dân Nga. Lớn lên, y gia nhập Smerch và tòng sự trong ban Việt Vụ, ban chuyên về các vấn đề Việt Nam. 
Sau nhiều ngày dò xét khôn ngoan, y phăng ra tung tích một người Việt, nhân viên C.I.A. Một đêm tối trời, Bôrin mò đến nhà riêng, một căn nhà lầu kín đáo ở ngoại ô Hoa Thịnh Đốn, Bôrin dùng tiền bạc và lời đường mật dụ dỗ. Người ấy nhận lời. Trong buổi gặp gỡ để trao tài liệu đầu tiên, diễn ra tại một công viên tối om, Bôrin cùng đi với viên tùy viên không quân. Bôrin không ngờ mắc mưu công an FBI: nhận tài liệu xong, y vào một hộp đêm gần đấy để chuyển cho người tùy viên không quân thì bị công an ập vào bắt. Y lính quýnh chưa định xử trí ra sao thì đèn điện vụt tắt. Tiếng súng nổ ròn. Đèn bật lên, một cảnh sát viện bận đồng phục nằm chết trong vũng máu. Ai bắn, Bôrin không biết. Người tùy viên không quân đã biến mất. Công an đổ riết cho Bôrin là hung thủ mặc dầu y không bắn. Y khai trước tòa y không mang súng trong mình, song quan tòa không tin. Và y bị kết án tử hình. Bôrin còn nhớ rõ mồn một những giòng chữ đen ghi trong án lệnh: 
"Nay ra lệnh cho các viên chức khám đường Sing Sing thi hành bản án này đối với Anáttát Bôrin, đúng theo luật định. Anáttát Bôrin phải bị hành quyết trong khám đường..." 
Tử tội Bôrin thở dài áo não. Là nhân viên Smerch, y thừa hiểu chánh phủ Liên Sô không bao giờ giơ ngón tay trỏ lên bảo vệ cho y. Đó là luật hành nghề. Song Bôrin vẫn hy vọng. Từ mấy năm nay, nhiều phạm nhân gián điệp đã được trao đổi gữa Nga và Mỹ. Bôrin hy vọng tướng G. sẽ nhấc máy điện thoại có ghi hình chữ V. Ch.[4] màu trắng lên, gọi cho điện Cẩm Linh yêu cầu bộ Ngoại Giao can thiệp cho y. Trong thời gian bị giam giữ, Bôrin đã gặp phó lãnh sự Sô Viết hai lần, lần nào y cũng được nghe những lời hớa đầy hy vọng. 
Nhưng rồi Bôrin được giải về Sing Sing. Chiếc xe bít bùng chở tử tội trên xa lộ, dọc giòng sông Hớtsơn[5] hùng vĩ. Mùi nước sông thơm thơm bay vào mũi Bôrin. Bên tay, y nghe thoang thoáng tiếng ầm ầm của con tàu chạy vào thị trấn Nữu ước. Y muốn trốn, song chân bị xiềng, tay xích chặt vào một công an viên, nét mặt lì lợm. Trên băng trước là người tài xế và hai công an viên khác, võ trang súng máy. 
Một tòa nhà màu xám hiện ra: khám đường Sing Sing. Bôrin bàng hoàng khi thấy căn nhà hai tầng bằng gạch in rõ trên nền trời buổi sáng, nơi hành quyết tử tội. Xe dừng, y bước vào một căn phòng vuông sặc mùi thuốc sát trùng. Trên tường treo một cái đồng hồ quả lắc màu trắng to tướng. Đó là lần cuối trong đời Bôrin được nhìn thầy đồng hồ. Y lãnh thẻ bài 7613 - trời, con số 13 của định mạng - rồi cởi bỏ quần ảo cho hai người gác và một y sĩ khám xét. Lỗ tai, lỗ mũi, hậu môn, đều bị nắn bóp. Y sĩ dùng đèn bấm cực mạnh soi vào lổ tai. Người gác chải đầu Bôrin bằng cái lược riêng. Mọi đồ vật đều bị giữ lại, kể cả thư từ, hoặc một que diêm, vì đã có tử tội nuốt diêm tự vận. 
Bôrin được dẫn qua một khu vườn hoa thơm nhè nhẹ, cỏ cắt xanh rờn, tới một hàng rào sắt. Y nhìn trời lần chót, và thở lần chót khi trời trong Iành. Y bước vào khám tử hình: những cửa thép dầy nặngnề, những hành lang vắng tănh. Y đếm được tám cửa sắt. Những cửa này dẫn vào ba khu xà lim tử hình. Hai người mặc sơ mi trắng cụt tay hiện ra. 
Bôrin lại cởi quần áo lần nữa. Một tiếng chuông reo lên rền rĩ, một cánh cửa mở ra. Bôrin bị đẩy vào một "nhà tắm", phía trên có những vòi nước và hoa sen kếch sù. Cửa đóng, nước ấm tuôn xuống rào rào. Phía sau cửa kính, một giọng nói cất lên: 
- 7613, kỳ cọ nhanh lên. 
Tự nhiên, căn phòng sực nức một mùi khó chịu. Làn da của Bôrin đau buốt như bi trầy trụa dưới bong bóng xà bông. Vòi nước bị cắt. Một người gác bẻ quặt tay Bôrin ra sau lưng, người thứ hai dùng khăn lông màu lục chà sát da thịt y thật mạnh đến nỗi y tưởng như tóe máu. Đó là sự tiếp đón đặc biệt của khám tử hình: tội nhân bị kỳ cọ bằng hóa chất để cạo bỏ mọi chất độc - nếu có - được dính vào da. Xong xuôi, Bôrin được lãnh một đôi giầy không giây, quần y cũng không có giây lưng. 
Cửa sắt lại mở, Bôrin vào xà lim số 13. Y được đọc sách nhưng sách đã bị tháo rời ra từng tờ. Y có thể hút thuốc, nhưng người gác đứng ngoài song sắt châm diêm cho y. Đã hết đâu, một cái chậu lớn đầy nước xà bông được bưng đến, y lại cởi bỏ quần áo, giặt dũ trước sự chứng kiến của giám thi. Việc giặt dũ là biện pháp cuối cùng để tẩy bỏ chất độc lẫn trong quần áo. Giặt xong, phơi quần áo lên, giám thị mới ra ngoài, vì sợ tử tội uống nước xà bông quyên sinh. 
Nghĩ tới đó, Bôrin lại thở dài. Y không ngờ mới hăm mấy tuổi đầu đã phải lìa đời một cách thảm thương. 
- 7613. Bữa ăn đặc biệt hôm nay anh dùng gì? 
Bôrin giật mình đánh thót. Bữa ăn đặc biệt! 
Bữa ăn trước khi lên ghế điện. Y ngồi im, hai mắt lờ đờ phóng vào khoảng không. Biết ăn gì đây? Người gác buông ra một tiếng: 
- Tôm chiên, xà lách, rượu vang đỏ, xì gà Ha van nhé? 
Bôrin rùng mình như bị cảm lạnh. Thực đơn của người gác vừa đánh thức trong lòng y một kỷ niệm êm đềm. Vợ y - một thiếu nữ Việt y gặp tại Mạc tư khoa trong trường đại học âm nhạc đã ăn tôm chiên, xà lách và uống rượu vang đỏ với y trong đêm vợ chồng xa nhau, chồng đi Mỹ, vợ về quê ở Hànội. Nước mắt đầm đìa hai má, Bôrin nhớ tới người đàn bà mảnh khảnh, lông mày thanh như vẽ, hàm răng đều trắng muốt. Tên nàng là Lệ. Vương Lệ. Nàng không biết y là nhân viên gián điệp Smerch. Đêm qua Bôrin viết thư cho vợ. Viết xong, y xé đi vì y không muốn làm nàng bị liên lụy. Trong một phút phẫn nộ, Bôrin chỉ trích thái độ bạc bẽo của nhà cầm quyền Sô Viết. Họ đã đưa y vào chỗ chết một cách tàn nhẫn. 
Người gác đưa thức ăn vào thấy Bôrin gục đầu vào hai tay bèn lặng lẽ đi ra. Bên ngoài, nhân viên khám đường đang lặng lẽ sửa soạn cuộc hành quyết. Linh mục đã ngồi ở phòng đợi, tay đặt lên cuốn thánh kinh. Người thợ điện đeo cà-vạt đen đi vào phòng ghế điện. Y đứng lặng một phút, ngắm chiếc ghế ba chân, trông hao hao như ghế nha y. Khi tử tội ngồi vào, ghế sẽ ngã về phía sau, những sợi giây do to lớn sẽ cột tay chân y lại. Con dao điện được kéo lên, hai ngàn vôn. Năm giây sau, điện hạ xuống một ngàn vôn. Năm giây nữa, xuống năm trăm vôn. Trong sáu phút, tử tội chỉ còn lại cái xác không hồn. 
Trong xà-lim, Bôrin cũng đang nghĩ tới lúc bị trói vào ghế. Chết bằng điện có lẽ sướng hơn chết bằng hơi ngạt, mấy viên độc dược xi-a-nuy được bỏ vào thùng át-xít trong phòng đóng kín. Có lẽ còn hơn cả chết treo, bước 13 bậc, đút đầu vào thòng lọng, thạp gỗ bị giựt tụt xuống, cổ mắc tòn teng trong giây thừng ni lông, xương cổ vỡ nát, lưỡi lè ra màu tím gớm ghiếc. Tuy nhiên, nếu máy điện riêng của nhà lao bị hỏng, phải dùng điện cao thế ngoài đường trên 2.600 vôn, Bôrin sẽ có thể bị cháy đen như thịt nướng trên than hồng. 
Bôrin lấy khăn mặt lau bồ hôi. Y từ chối không tiếp linh mục. Tâm trí y đang nghĩ tới một người. Người đó là phó lãnh sự Sô Viết. 
Cửa xà-lim mở toang. Bốn người lực lưỡng tiến vào, sơ mi trắng, giày ban màu xanh, đế bọc chì, khi hữu sự có thể biến thành khí giới đắc lực. Giám thị trưởng nói với Bôrin: 
- 7613. Đến giờ rồi. 
Bôrin đứng dậy, mắt y hoa lên. Y cố trấn tĩnh để khỏi ngã xuống. Hai người xốc nách y dìu ra phòng ghế điện. Nhìn thấy ghế, y nhắm nghiền mắt lại. Trong hai phút nữa, tử thần sẽ đến cướp y. Biết không còn hy vọng nữa, y bặm môi lại, cố nén khóc òa lên. Dầu sao y cũng là thiếu tá của sở gián điệp Smerch. 
Bôrin liến nhìn mọi người. Một mùi khét đặc biệt từ phòng ghế điện xông vào mũi tử tội. Đột nhiên, có tiếng chân người chạy rầm rập. Một viên giám thị hớt hãi mở toang cánh cửa sắt ngoài hành lang, kêu to: 
- Thong thả. 
Bôrin giật mình. Da mặt y đang xanh mét trở nên hồng hào. Văn phòng thống đốc vừa gọi giây nói tới. Hú vía! Cuộc hành quyết được hoản lại. Hai nhân viên FBI tiến đến gần Bôrin: 
- Chào ông. Ông có phải là Bôrin không? 
Dĩ nhiên, tử tội không là Bôrin còn ai nữa? Bôrin sững sờ trước câu hỏi bất thần 
- Mời ông đi theo chúng tôi, xe hơi đang chờ ngoài cửa. 
Bôrin hỏi, giọng yếu ớt: 
- Đi đâu? 
- Đi tới tòa đại sứ Sô Viết. 
Bôrin khựng người một giây. Rồi như cây gỗ, y ngã lăn xuống đất bất tĩnh. 
Bên ngoài, trời trong không một gợn mây.
***
Hăm bốn giờ trước khi Bôrin bị đưa sang phòng hành quyết, một hội nghị quan trọng diễn ra tại số 13, đường Stretenska Ulitsa, Mạc-tư-khoa, dưới quyền chủ tọa của đại tướng G. Ngoài tướng G. ra còn có hai tướng lãnh khác, đại diện cho công an KGB và sở tình báo RUMID của bộ Ngoại Giao. 
Phiên họp kéo dài trong một tiếng đồng hồ. Mọi người đều nói nhỏ, dường như sợ lọt âm thanh xuống con đường phía dưới vắng tanh, đầy binh sĩ võ trang đứng gác. Cử tọa lục tục ra về, tướng G. ở lại một mình trong văn phòng, ưỡn ngực đầy huy chương, tay xoa lên đầu nhẵn thín. Cửa kẹt mở, một sĩ quan phụ tá tiến vào chờ lệnh. Tướng G. hất hàm: 
- Mang hồ sơ Bôrin lên đây. 
Tướng G. châm lửa, rít một hơi thuốc Vônga[6] thơm phức. Đoạn ngồi xuống bàn, uống một ly nước lạnh, giở cái bìa màu vàng trên góc có một ngôi sao đỏ và hai chữ S.S.[7] ra coi. Bên trong có một xấp ảnh và một hồ sơ đánh máy chữ đen chi chít. Tướng G. ngắm tấm hình toàn thân của thiếu tá Bôrin. Đó là một thanh niên cao thước bẩy, gầy guộc, xương lưỡng quyền nhô lên, yết hầu lộ ra ngoài, mắt sâu trũng, lông mày thưa, tóc ngắn, ngón tay dài tháp bút. Bức hình chụp Bôrin đứng bên một sạp báo ở Nữu-ước. 
Tướng G. Nhún vai đọc hồ sơ: 
"Bôrin sinh ngày 13-7-1940 tại Hànội, Bắc Việt. Đã theo học trường đại học Lênin và Kuchinô. Gia nhập Smerch ngày 4-9-1960, tòng sự tại ban Việt Vụ. Vợ là Vương Lệ, người Việt, hiện làm việc tại bộ Ngoại Giao nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bôrin thành hôn với Vương Lệ ngày 2-2-1960 tại Mạc-tư-khoa. Tuy đã gia nhập đảng Cộng Sản và lập nhiều thành tích tốt đẹp, Vương Lệ vẫn chưa đoạn tuyệt được với quá khứ tiểu tư sản do liên hệ gia đình để lại. Cũng vì lý do này. Sở đã đưa Vương Lệ về Hànội, sống xa chồng, trong khi Bôrin công tác tại Hoa Kỳ." 
Chắc lưỡi ra vẻ chán nản, tướng G. mở qua trang khác. Đó là bản báo cáo của ban Y khoa đặc biệt. Bản báo cáo về Bôrin như sau: "Tuân lệnh đại tướng, Bôrin đã được giải phẫu ngày 8-11-1963. Cuộc giải phẩu đã thành công, tuy nhiên thỉnh thoảng y bị nhức đầu và khi nào xúc cảm mạnh thì ngất đi. Đại để những biến chứng nhỏ này không làm phương hại tới sức khỏe của Bôrin, và địch không thể biết được. Sau khi dưỡng bệnh một tháng tại Hắc Hải, y được đưa về Kichinô, theo lớp huấn luyện cấp tốc. Trước ngày qua Mỹ, y đã có một sức khỏe hoàn toàn." 
Tướng G. Hít một hơi thuốc Vônga nữa rồi lẩm nhẩm đọc bức điện báo do đại sứ Sô Viết từ Hoa Thịnh Đốn đánh về hồi đêm: 
"... Vâng lệnh bộ Ngoại Giao, tôi đã đích thân tới gặp ngoại trưởng Mỹ Rớt[8]. Rớt phải qua Ba-lê và Luân Đôn nên mặc dầu tôi hối thúc nhiều lần, mãi đến hai tuần sau tôi mới được gặp Rớt. Vì sự đình hoãn này, công việc điều đình phải bị chậm trễ. Mở đầu câu chuyện, tôi nói với Rớt về sự giao hảo ngày một tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Liên Bang Sô Viết. Rớt lấy làm vui sướng. Nhưng đến khi tôi đề cập tới vụ Bôrin thì Rớt sa sầm nét mặt. Ông ta cho biết tuy giữa hai quốc gia có sự thông cảm, việc xét lại bản án của Bôrin rất khó khăn, vì lẽ tòa án ở Mỹ là cơ quan biệt lập, không tuân theo lệnh Hành Pháp. 
"Tôi mỉm cười đáp lại là nếu tòa án Mỹ biệt lập thì sao Gubít-sép[9] bị xử 15 năm tù mà bộ Ngoại Giao Mỹ lại can thiệp cho miễn nghị và hồi hương, tại sao Aben[10] bị 30 năm tù mà lại được đem đổi với Paoớt[11]. Ngoại trưởng Rớt ngồi im một lát rồi trả lời là vụ Bôrin ở ngoài quyền hạn của ông, ông còn phải trình lên tổng thống Dônsơn. Tôi nói là ngày hành hình Bôrin đã tới, tôi cần biết dứt khoát quyết định của chính phủ Mỹ. 
"Ba giờ sau, tôi được mời gấp tới bộ Ngoại Giao. Ông Rớt cho biết là tổng thống Dônsơn đồng ý vì không muốn làm mất lòng chính phủ Liên Sô. Tuy nhiên, điều kiện đưa ra lại quá nặng nề. Ông Rớt nói rằng Bôrin sẽ được ân xá và hồi hương với điều kiện là 5 người Mỹ bị cầm tù ở Bắc Việt phải được trả tự do, ngoài ra về phí tổn, Liên Sô phải trả một triệu đô la. 
"Tôi tỏ sự bất mãn trước điều kiện quá khắc nghiệt của chính phủ Mỹ, thì ông Rớt nói: - Tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển tới ông quyết định của tổng thống Dônsơn sau phiên họp của Hội Đồng Nội Các. Nói đoạn, ông Rớt cáo từ, viện cớ phải đi dự một phiên nhóm quan trọng của bộ. 
"Tôi xin đính sau đây bản tường thuật tỉ mỉ về hai cuộc tiếp xúc với ông Rớt. Tôi cũng xin trình chính phủ nên xét lại vụ Bôrin, vì tôi thiển nghĩ Bôrin chỉ là một sĩ quan trung cấp, không mấy quan trọng. Trong khi hành sự, y lại phạm một lỗi lầm không tha thứ được, đó là hốt hoảng rút súng hạ sát nhân viên FBI. Tôi xin đề nghị bác bỏ những điều kiện quá đáng của chính phủ Mỹ." 
Tướng G. ném bức điện sang bên, cười khinh miệt: 
- Hừ, đồ ngu như bò. 
Chợt nhớ ra, tướng G. lẩm bẩm một mình: 
- Hắn ngu cũng phải. Vì hắn có biết quái gì về Bôrin. Đặt điều kiện phóng thích năm người, và nộp một triệu đô la, chứ gấp mười lần như vậy ta cũng nhận. 
Tướng G. ấn nút, ra lệnh cho bí thư: 
- Đánh gấp một mật điện cho đại sứ của ta ở Hoa-thịnh-đốn. Nói là chính phủ hoàn toàn chấp nhận các điều kiện của ngoại trưởng Rớt. Nội ngày nay, năm người Mỹ sẽ được thả. Một triệu đô la sẽ được chuyển tới sứ quán Mỹ ở Mạc Tư Khoa. 
Tướng G. cười khà, ra vẻ thõa mãn. Chợt nhìn đồng hồ, tướng G. hỏi bí thư: 
- Nguyễn Văn Kỉnh đến chưa? 
Bí thư, một sĩ quan nét mặt khắc khổ, cung kính đáp: 
- Thưa đại tướng, ông ta ngồi đợi đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi. 
Tướng G. khoác tay: 
- Đưa y lên đây. 
Nguyễn Văn Kỉnh là đại sứ Bắc Việt tại Mạc Tư Khoa. Y bước nhẹ lên tấm thảm len sặc sỡ, sợ kinh động bầu không khí trang trọng của tổng hành doanh Smerch. Trên bức tường, bức ảnh tướng Sêrốp, bộ trưởng An Ninh, nhìn y bằng con mắt tóe lửa. Y cúi đầu chào tướng G. Không cần bắt tay, tướng G. nói một hơi: 
- Tôi gọi đồng chí tới đây để cho đồng chí biết rằng Smerch rất bất mãn về sự ấu trĩ của nền tình báo Bắc Việt. Trong vòng ba tháng qua, hai nhân viên bị bại lộ ở Hồng Kông, ba cơ sở lớn ở Nam Việt bị phá vỡ một cách thảm hại. 
Nhìn giữa hai mắt đại sứ Bắc Việt, tướng G. hỏi, gay gắt: 
- Vụ mất tài liệu đi đến đâu rồi? 
Nguyễn văn Kỉnh rụt rè: 
- Thưa đại tướng.... tài liệu trong bộ Ngoại Giao vẫn bị mất và Phản Gián Hànội chưa tìm được đầu mối. 
Tướng G. Nghiêm nét mặt: 
- Tôi sẽ tìm cách cứu các đồng chí một lần nữa. Đồng chí hãy báo ngay cho thủ tướng Phạm Văn Đồng biết một phái đoàn Smerch sắp đi Hànội cùng với Bôrin. 
Mắt Nguyễn Văn Kỉnh sáng lên: 
- Thưa, thiếu tá Bôrin bị kết án tử hình và giam tại Sing Sing. 
Tướng G. đập tay xuống bàn: 
- Phải, Bôrin. Bôrin là ân nhân của các đồng chí. 
Tướng G. lặng lẽ châm thuốc Vônga. Cửa phòng được khép lại nhè nhẹ. Chuông điện thoại reo lên. Đầu giây có tiếng nói chắc nịch: 
- Đây là tướng Sêrốp. Yêu cầu đồng chí G. tới văn phòng tôi ngay để thảo luận về vụ Bôrin. 
Gác điện thoại xuống, tướng G. vỗ vào đùi đánh đét, dáng điệu hể hả: 
- C.I.A., lão Hoàng, ngày tận số của bọn mi đã tới.
 



II. Ông Hoàng
 
 - Huýt-ky. 
Nghe Văn Bình gọi thêm huýt-ky, người bồi trợn mắt kinh ngạc. Trong đời hầu bàn, y đã gặp nhiều tay thần tửu, song uống rượu như Văn Bình y mới thấy lần đầu. Vì đặc biệt là uống rượu sáng sớm, thay cho bữa ăn điểm tâm, và uống vô hồi kỳ trận. Loáng một cái, Văn Bình đã cạn hết ly thứ sáu. Gã bồi có cảm tưởng ông khách súc miệng rồi nhổ ra chứ không uống. Y nghễnh cổ, nhìn quanh ghế. Văn Bình cười xòa: 
- Cho thêm hai huýt-ky lớn nữa. 
Mộng Kiều tì tay lên bàn, nhìn ngây ngất vào đôi mắt sáng quắc của chàng. Ngày tháng trôi qua Văn Bình vẫn không già, mớ tóc quăn lòa xòa trên vầng trán rộng bướng bĩnh, lông mày sắc như nét mác, cái miệng hay cười, lúc cười đĩ thõa, lúc cười lạnh ngắt như nước đá. Chàng mặc sơ mi ngắn, lộ những bắp thịt rắn chắc trên nền da hồng hào, bộ ngực lực sĩ cân đối nổi bật sau làn vải ni-lông màu xám nhạt. 
Mộng Kiều quen chàng từ lâu. Thỉnh thoảng, chàng đến thăm nàng trong căn phòng ấm cúng ở đường Võ Tánh, rồi chàng đột ngột ra đi, không biết đi đâu. Nàng là vũ nữ nổi tiếng của Sàigòn hoa lệ, hàng chục người đàn ông triệu phú sẵn sàng cất nhà vàng, mua sâm banh uống thay nước lã, để mời nàng mà nàng vẫn dững dưng. Thấy chiếc nhẫn kim cương óng ánh đeo ở ngón tay trắng muốt, Văn Bình hỏi đùa: 
- Em sắp lên xe hoa phải không? 
Nàng sa sầm nét mặt. Lặng lẽ, nàng lột nhẫn đưa phía sau chàng xem. Trên nền bạch kim, chàng đọc được hai chữ VB. Chàng thở dài: 
- Xin lỗi em. Em đã biết anh ưa sống trôi nổi, không thể lập gia đình. 
Nàng cũng thở dài: 
- Em cũng biết thế, song định mạng đã an bài rồi, anh ạ. Sáng nay, anh đưa em đi uống rượu sớm, em đoán là anh sắp lên đường, và chúng mình sắp xa nhau rồi. Anh không nói anh làm nghề gì nhưng em là đàn bà, em biết lắm, em chỉ cầu nguyện cho anh được yên lành trở về và đừng quên em, thế thôi. Còn chúng mình thành vợ chồng hay không, đó là chuyện phụ, vì em biết anh có rất nhiều người yêu. 
Văn Bình kéo bàn tay mềm mại của Mộng Kiều lên môi, và hôn nhè nhẹ. Một tiếng nói làm chàng giật mình: 
- Lố lăng quá. 
Chàng nhìn sang bàn bên. Hai gã to lớn, mặt mũi gân guốc, da dẻ một màu nâu bóng như đồng hun, ôm nhau cười một cách khả ố. Văn Bình không chấp, gọi bồi trả tiền. Chàng đứng dậy, đưa Mộng Kiều ra cửa, thì một tên xô ghế, cố tình chạm người nàng. Cái xắc cầm tay bị văng xuống đất. Mộng Kiều phải vịn vào bàn để khỏi ngã. Biết bị gây sự, Văn Bình vẩn thản nhiên cúi xuống nhặt cái xắc, những tên thứ hai đã dẫm lên. 
Không nhịn được nữa, Văn Bình quắc mắt: 
- Các anh định đọ sức với tôi phải không? 
Mộng Kiều ôm lấy vai chàng: 
- Thôi anh. Gây chuyện làm gì. 
Tên to béo trả lời bằng một trái đấm vào mặt Văn Bình. Cực chẳng đã, chàng phải ra oai, cho hai đứa một bài học. Quả thôi sơn chưa tới nơi đã bị chàng hoành tay, hất mạnh ra, đối thủ ngã mèo xuống đất. Tên thứ hai phóng chân đá, Văn Bình bắt lấy và tống y vào đống ghế hỗn độn. Thực khách trong nhà hàng nhao lên. Chàng khoát tay Mộng Kiều, sửa soạn đi ra thì có tiếng la: 
- Cẩn thận chúng có dao. 
Tiếng gió vèo vèo sau lưng. Văn Bình không thèm ngoảnh lại, chỉ nghiêng người sang bên. Lưỡi dao nhọn hoắt rơi gọn vào tay chàng. Tên thứ hai đấm móc từ dưới lên trong một thế võ cực kỳ nguy hiểm. Văn Bình tặng y một ngọn cước bất thần vào giữa ngực. Lần này, y ngã xuống và không lóp ngóp bò dậy được nữa. 
Văn Bình đánh diêm châm điếu Salem. Thấy hai đối thủ nằm mọp rên rỉ trên nền gạch ướt át, chàng không nỡ đánh thêm và chỉ nói một câu ngắn ngủi: 
- Chào hai anh. 
Rồi chàng lững thững ra đường giữa hàng chục cặp mắt thán phục. Chàng mở cửa xe cho Mộng Kiều lên. Chiết Cọt-ve sơn trắng, thấp lè tè, mui trần, nằm khoe sắc dưới ánh nắng trời hè rực rỡ. Chàng gài số hai, giựt xe ra khỏi lề, phóng như tên bắn trên đường Tự Do. Tới chợ Bến Thành, chàng dừng lại cho nàng xuống xe. Nàng hôn lung tung vào má và tóc chàng: 
- Chừng nào anh về? 
- Không biết nữa. Nhưng chắc chắn là sau khi về Sàigòn, anh sẽ lại em ngay. 
Văn Bình quay xe về đại lộ Nguyễn Huệ. Hồi sáng, ông Hoàng đã sai người gọi chàng. Sau một tháng dưỡng sức, chơi bời và tiêu tiền thả cửa, chàng lại lao đầu vào cuộc sống nguy hiểm. Tổng hành doanh của ông Hoàng đã rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhứt và được thiết lập cuối đường Nguyễn Huệ, gần bờ sông, trong một binh-đinh tám tầng, cao bằng lữ quán Caraven, đội lốt một công ty tư nhân tên là công ty Việt Nam Điện Tử. 
Theo lệnh ông Hoàng, chàng vòng xe ra đường Phú Kiệt, đậu trước một tiệm ăn Tàu, rồi bách bộ về phía binh-đinh. Trụ sở của ông Hoàng không khác những nhà buôn ở đường Nguyễn Huệ là mấy: phía trước quét vôi trắng toát, cửa sổ che riềm, bên dưới một người Chà đứng gác. Văn Bình chăm chú đọc tấm biển đồng gắn vào tường, suýt phì cười. Nếu ông Hoàng không cho biết địa chỉ, chàng cũng chịu bó tay, đừng nói là địch nữa. 
Chàng không ngạc nhiên khi thấy bên dưới toàn nhân viên lạ hoắc. Chàng cúi đầu chào một thiếu nữ ngồi sau bàn "chỉ dẫn". Thiếu nữ nhoẻn miệng cười lịch sự: 
- Thưa ông, ông cần gặp ai? 
Thiếu nữ có cái miệng duyên dáng quá! Suýt nữa chàng quên cả lời ông Hoàng dặn. Chàng nói: 
- Tôi là kỹ sư Vạn. Tôi có hẹn với ông Đồng ở phòng giám đốc. 
Đang cười, thiếu nữ vụt trở nên nghiêm nghị. Nàng mở rộng đôi mắt, nhìn chàng từ đầu xuống chân, nửa kinh ngạc, nửa mừng rỡ. Đoạn nàng ấn phít điện thoại: 
- Allô, có chị Ngọc đấy không? Một ông khách xưng là kỹ sư Vạn đang ngồi dưới này, nói là có hẹn với ông Đồng. À vâng, chị Ngọc đấy à? Tôi bảo ông ấy lên nhé. 
Thiếu nữ đứng dậy, cử chỉ xuồng xã không còn nữa: 
- Xin mời ông đi vòng ra đường Tự Do. Tòa nhà này không ăn thông ra đường ấy. Đến căn nhà sơn xanh, có gắn biển "Công ty Việt Nam Điện Tử" xin ông bấm chuông, có người sẽ đưa ông lên gặp ông Đồng. 
Văn Bình chưa chịu đi. Chàng hỏi, giọng tiếc nuối: 
- Cô có đôi mắt và cái miệng đẹp quá. Xin lỗi, tên cô là gì? 
Thiếu nữ bật cười thật tươi: 
- Thưa ông, em quên mất tên rồi. Ông hỏi ông Đồng thì biết tên em. 
- Mời cô tối nay đi ăn với tôi được không? 
- Rất hân hạnh cho em. Nhưng ông phải xin phép ông Đồng đã. 
- Kỳ quặc. Không lẽ muốn lấy chồng, cô cũng phải xin phép ông Đồng? 
Cô gái phì cười: 
- Ông nói đúng. Nếu ông Đồng cho phép, em sẽ đi ăn tối nay với ông. Em ở đây cho tới 8 giờ tối. 
- Tôi sẽ đón cô ở nhà riêng. 
- Em ở luôn ở sở. Ông hỏi ông Đồng thì biết phòng em. 
Văn Bình lẩm bẩm: 
- Ông Đồng, ông Đồng. Hắn ta là ai mà có quyền thế? 
Thiếu nữ mỉm cười không đáp. Văn Bình cũng không biết "ông Đồng" là ai. Lát nữa, gặp ông Hoàng, chàng sẽ nhờ "cụ via" xài xể cho ông Đồng phải gió kia một trận. 
Văn Bình vứt mẩu thuốc Salem xuống đường, rảo bước về phía bờ sông. Lòng chàng ấm hẳn lên. Chàng mong trời chóng tối, để chàng khoác tay cô gái, hôn lên môi, lên mắt nàng cho đỡ cơn thèm. Một đống hòm gỗ để chật lề đường trước hãng thuốc tây Rút-sen, Văn Bình phải đi xuống đường nhựa. 
Chàng dừng lại, móc điếu thuốc Salem cuối cùng ra hút, chưa kịp châm lửa thì một chiếc xe đua không biết từ đâu tới, phóng như điên vào người chàng. Trong thành phố, trên con đường hẹp, tài xế dám chạy trên trăm cây số một giờ, lại không thèm bóp còi báo hiệu nữa. Chiếc xe sơn đen còn cách chàng hai thước, chàng mới sực nhớ ra cái chết gần kề. Vội vàng, chàng phi thân, nhảy vọt lên. Chàng ngã sóng soài trên lề đường, song vùng dậy được ngay. 
Chiếc xe đua thắng đến kít ở đầu đường. Máu nóng trào lên thái dương Văn Bình. Chàng quyết cho tài xế bài học thấm thía về nghệ thuật lái xe trong một thành phố đông đúc. Phủi quần áo, Văn Bình thọc tay vào túi quần, khệnh khạng tiến về chiếc xe đua. Đó là một chiếc Mercédès 190 SL, loại xe ngốn đường nhanh như chớp nhoáng do Đức sản xuất, ở Sàigòn có rất ít. 
Đã giận, chàng càng giận thêm vì xe đậu rồi mà tài xế không thèm bước xuống xem chàng còn sống hay chết. Nắm tay gân guốc trong túi quần run lên. Chàng định tặng cho tên lái xe ngạo ngược một quả thôi sơn vào giữa miệng, xin y bốn cái răng cửa để từ nay trở đi không thể mở miệng ví von và hôn môi người đẹp nữa. 
Chàng rút tay ra khỏi túi quần, xoa xoa vào áo như để mài cho sắc. Kinh ngạc xiết bao, một giọng nói ngọt như kẹo Hòa Lan và thơm như nước hoa Chanel số 5 từ chiếc xe đua cất lên: 
- Anh việc gì không? Em thành thật xin lỗi anh. 
Cửa xe đóng đánh sầm. Trên xe, bước xuống một thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Nàng mặc váy ngắn cũn cỡn nên khi xuống xe để lộ cặp giò phía trên trắng như ngó sen, đều đặn như nặn trong cẩm thạch, lại không mang một vết thẹo nhỏ. Văn Bình bối rối trong một giây đồng hồ. Chàng nổi danh bình tĩnh trước thần Chết, song lại có nhiều yếu điểm trước đàn bà. 
Chàng ngây người ngắm nàng. Nàng trạc hai mươi, tuổi thần tiên của giống cái, mớ tóc dài lòa xòa rủ xuống vai, làm nổi bật khuôn mặt dài, đôi mắt to, đen láy, hàng mi dài cong vút, cái mũi dọc dừa, hơi cao như người đàn bà phương Tây, cái miệng nhỏ hình trái tim - chao ôi, miệng đã đẹp, môi và răng còn đẹp hơn, môi đỏ, chon chót như thoa son, răng đều và trắng. 
Thân hình của nàng là một kỳ công của tạo hóa. Nàng cao gần thước bảy - dĩ nhiên phải trừ hao đôi giày một tấc, không mập, không gầy, bụng thắt lại, mông nở ra tròn trịa, khiến Văn Bình muốn vỗ vào đó một cái và nhứt là bộ ngực không mềm, không cứng hơi rung rung khi nàng ưỡng ẹo xuống xe. Đột nhiên, Văn Bình cảm thấy khát nước. Có lẽ vì chàng tưởng lầm ngực nàng là hai trái lê Nhật Bản trắng muốt, thứ lê tròn, bày bán ở khắp chợ Bến Thành. 
Thiếu nữ mặc áo thun bằng sợi đan mắc cáo để lộ đồ mặc bên dưới, hở đến nách, khoe đôi cánh tay thon trắng, bàn tay dài, ngón tháp bút, cổ tay bắp chuối, khuỷu tay tròn, bờ vai thuôn thuôn, tỏa ra một mùi thơm, không phải mùi nước hoa, mù là mùi da thịt còn trinh. Thiếu nữ cúi đầu chào chàng: 
- May quá, anh không hề gì. Một lần nữa, em xin anh tha lỗi. 
Văn Bình sững sờ, không biết trả lời ra sao. Lúc nàng nghiêng mình, cái áo thun hở cổ quá sâu cố tình dâng cho cặp mắt hau háu của chàng những trái cấm độc nhất vô nhị. Chàng lắp bắp: 
- Cô đẹp quá nên... tôi không chết được. 
Thiếu nữ phá lên cười: 
- Anh ăn nói duyên dáng và lịch sự quá. May phúc cho em, nếu em đụng phải người khác thì đã ăn bạt tai cháy má rồi. 
- Trời, quỉ sứ cũng không dám đánh cô nữa là người. Tôi bị hút chết, tôi không đánh cô, nhưng tôi muốn bắt đền cô. 
Mắt thiếu nữ sáng lên: 
- Vâng, lỗi tại em, anh muốn đền bao nhiêu, em cũng xin nhận. 
Văn Bình nháy mắt, tình tứ: 
- Không, cô phải đền tôi bằng cách đi ăn tối nay với tôi. Tám giờ, cô bằng lòng nhé? À, tên tôi là Văn Bình, tên cô là gì nhỉ? 
- Gớm, anh tham quá. Hỏi ba câu một lúc làm em ngạt thở, trả lời không xuể. Tên em là Quỳnh Loan, Trương thị Quỳnh Loan. Em không thích ăn cơm và đi chơi với người lạ. Em tin anh đúng đắn nên sẵn sàng nhận lời. Sau tám giờ, em sẽ chờ anh ở đây. 
Văn Bình định hỏi địa chỉ nàng song Quỳnh Loan đã tất tưởi trèo lên xe, và trong chớp mắt nàng đã phóng như tên bắn. Chàng thở dài nhìn theo chiếc xe xinh xắn. Trời ơi! mới chín giờ sáng, nghĩa là còn mười một tiếng nữa, vị chi 680 phút hoặc 39.600 giây đằng đẵng nữa chàng mới được tái ngộ mỹ nhân. Chàng cầu Trời, khấn Phật cho ông Hoàng không bắt chàng đi ngay. Dầu phải từ chức, dầu bom nguyên tử rơi xuống Sàigòn, chiều nay, chàng quyết ăn cơm tối với Quỳnh Loan, ôm cái eo thon đẹp của nàng, nhảy một bài luân vũ, và, và, và.... Văn Bình không dám nghĩ thêm nữa. Nàng đáo để lắm, không phải chơi đâu. Khi chàng giả vờ ngã vào người nàng, ghé vào đôi môi hoa nở hôn đùa một cái, chắc chắn nàng sẽ tặng cho chàng một cái hôn thấm thía bằng mười ngón tay dài có móng sắc. Bất giác, Văn Bình lấy tay xoa má. Trong đời, chàng đã bị đàn bà tát nhiều lần. Song lần nào chàng cũng được đền bù lại bằng những phút mê ly đến sụm đầu gối. 
Nhẩn nha chàng dừng chân trước căn nhà nhỏ son xanh, gắn biển đồng "Công ty Việt Nam Điện Tử" lúc nào không biết. Bỗng chàng giựt mình đánh thót. Chết rồi, chàng đã hẹn đi ăn với cô-gái-không-tên đúng tám giờ, chàng lại hẹn đi ăn với Quỳnh Loan cũng đúng tám giờ. Cả hai đều đẹp, song Quỳnh Loan sắc sảo và khêu gợi hơn nhiều. Chàng nhủ thầm: "lát nữa, gặp thằng cha gọi là ông Đồng, mình lờ luôn đi, đứng nhắc tới chuyện hẹn hò với cháu gái hắn nữa". Nhưng nếu ông Đồng là ông Hoàng? 
Bồ hôi ướt đẩm cổ áo, Văn Bình đưa tay bấm chuông. Đúng ba chục giây sau, cửa mở, một thiếu nữ - trời, sao ông Hoàng chỉ dùng toàn thiếu nữ làm nhân viên - ló đầu ra, giọng ỏn ẻn: 
- Thưa, ông là kỹ sư Vạn phải không? 
- Chàng gật đầu. Nàng xích sang bên, nhường chỗ cho chàng vào. Nàng đi trước, qua một cái hành lang sơn màu đọt chuối ngoạn mục. Văn Bình chỉ để ý tới đôi giò mềm mại và cái mông uốn éo của nàng. Đến thang máy, nàng mở cửa, mời chàng vào. Không hiểu vì thang máy hẹp hay vì nàng cố ý, nàng áp ngực vào người chàng. Trong một giây, Văn Bình ngạt thở. Phen này, có lẽ chàng phải xin phép ông Hoàng cho làm thư ký quèn ở tổng hành doanh một thời gian. 
Thang máy dừng ở lầu tư. Thiếu nữ dẫn chàng qua hành lang khác, trải nệm cao su ngăn tiếng động, đến một cánh cửa thép, sơn đỏ, bên ngoài có miếng giấy hình chữ nhật đề chữ "phòng đợi". Bước vào phòng đợi, Văn Bình choáng mắt. Đó là một căn phòng trần thiết cực kỳ sang trọng, không có cửa sổ, vì được gắn máy điều hòa không khí riêng, tường quét vôi xám, không treo ảnh. Trên trần, chàng thấy bốn cái lỗ tròn, đó là bộ phận dẫn hơi lạnh vào phòng. Chàng nhìn kỹ và hoảng hồn. Một trong bốn lỗ tròn là ống ảnh bí mật của vô tuyến truyền hình. Mọi việc xảy ra trong phòng đợi đều được thu vào phim nhựa, chuyển tới một trung tâm kiểm soát. 
Tuy nhiên, điều làm Văn Bình hoảng hồn nhất là sự hiện diện của ba thiếu nữ trạc hai mươi, ngồi sau bàn, một cái bàn dài trông như quầy bán vé xi-nê, cô nào cũng xinh tươi như hoa hồng trong nắng sớm. Một cô đứng dậy, ngực phập phồng sau làn áo mỏng dính như giấy bóng: 
- Xin mời kỹ sư Vạn ngồi chơi một lát. Ông Đồng đang bận. 
Chàng nhún vai, ngồi xuống ghế, rút thuốc Salem ra hút. Ba thiếu nữ châu đầu vào nhau, nói nhỏ một hồi, rồi ngó chàng cười khúc khích. Chàng nhìn cô ngồi giữa, cô đẹp nhất: 
- Ông Hoàng có ở đây không cô? 
Thiếu nữ ngạc nhiên: 
- Thưa, ông Hoàng nào ạ? 
- Có cô Nguyên Hương không? 
- Thưa, cô Nguyên Hương nào ạ? 
Văn Bình thở dài. Ba thiếu nữ lại rúc rích cười. Để khỏi ngượng, Văn Bình vớ lấy tờ báo Anh ngữ lên đọc. Chàng nâng tờ báo ngang mày, cốt khỏi nhìn ba cặp mắt to và đen, có mãnh lực thu hồn đàn ông. Bỗng chàng để ý tới một cái tựa dài năm cột ở đầu trang nhất: "Một cuộc phóng thích lạ lùng: tử tội Bôrin được trả cho Nga Sô." Nội dung bản tin như sau: 
"Theo tin của hãng Mỹ Liên Xã, chính phủ Hoa Kỳ vừa bất thần ân xá cho một tử tội nguy hiểm làm gián điệp cho Nga Sô, và đưa y về Mạc-tư-khoa. Tên y là Anáttát Bôrin, tài xế sứ quán Sô Viết tại Hoa-thịnh-đốn, bị bắt cách đây không lâu về tội dọa dẫm một nhân viên C.I.A. và bắn chết một cảnh sát viên FBI. Ra tòa, Bôrin bị kết án tử hình. Đơn xin ân xá của tử tội đã bị tổng thống Dônsơn bác bỏ và Bôrin phải lên ghế điện thọ hình trong khám đường Sing Sing. 
"Một phút trước khi họ hình, Bôrin được trả tự do, theo lệnh hỏa tốc của tòa Bạch Ốc. Chính phủ Hoa Kỳ chưa ra thông cáo về vụ này, song theo nguồn tin thành thạo, người ta được biết tử tội được ân xá sau khi chính phủ Sô Viết tích cực can thiệp với bộ Ngoại Giao Mỹ. Việc phóng thích một tử tội Sô Viết mới xảy ra lần đầu trong lịch sử nền Tư Pháp Hoa Kỳ. 
"Dư luận Mỹ rất xôn xao. Theo tin chưa được phối kiểm, dường như trung ương tình báo C.I.A. đã phản đối với tổng thống, song sự phản đối được đệ lên quá muộn vì tử tội Bôrin đã rời phi trường Nữu-ước. Người ta chưa hiểu tại sao tòa Bạch Ốc không tham khảo ý kiến với C.I.A. trước khi ra lệnh ân xá Bôrin. Được tin thêm, bản báo sẽ loan tiếp". 
Văn Bình vừa đặt tờ báo xuống bàn thì chuông điện reo lên nhè nhẹ. Thiếu nữ ngồi giữa đứng dậy, giọng ngọt ngào: 
- Mời ông tới gặp ông Đồng. 
Một cánh cửa bí mật trong tường được mở ra. Lại một hành lang nữa, Văn Bình khen thầm tài tổ chức của ông Hoàng. Thiếu nữ đi sát chàng, mùi da thịt thơm tho quạt vào mũi, khiến chàng ngây ngất. Chàng hỏi: 
- Cô làm đây lâu chưa? 
Thiếu nữ lắc đầu: 
- Ông Đồng không cho phép chúng em trò chuyện với khách. 
Bực bội, Văn Bình há miệng, định rủa mát ông Đồng, song chợt nghĩ phải lịch sự với phái yếu, chàng lại nín thinh. Thiếu nữ mở một cách cửa bọc da, rồi đứng sang một bên. Chàng xô cửa thật mạnh để tỏ vẻ bất mãn, đồng thời cất tiếng chào châm biếm: 
- Kỹ sư Vạn xin chào ông Đồng. 
Ngạc nhiên xiết bao, một tiếng oanh vàng từ sau bàn buy-rô thỏ thẻ đáp: 
- Chào anh Z.28. 
Thẹn đỏ mặt, Văn Bình ngây người như khúc gỗ. Nếu biết phép thần thông như Tề Thiên Đại Thánh, chàng đã hóa ngay ra con muỗi trốn nhủi dưới chân bàn để khỏi nhìn cặp mắt nhung huyền dịu dàng và trách móc đang hướng vào chàng. "Ông Đồng" là một người đàn bà trên 25 tuổi, song trẻ măng như con gái mười tám, da trắng muốt, miệng cười siêu đình đổ quán, thân hình đều đặn, thướt tha sau làn vải trắng mỏng. Nàng vén mớ tóc lòa xòa trên trán, miệng nở nụ cười hồn nhiên, nụ cười mà Văn Bình không thể quên được từ bao năm nay. Đối với chàng, nàng không phải là người xa lạ. Nàng là bí thư của ông tổng giám đốc Mật Vụ. 
Văn Bình gượng cười đáp lại: 
- Tưởng ai, hóa ra Nguyên Hương. 
Nguyên Hương chỉ cái ghế nhung đặt trước bàn mời chàng ngồi: 
- Anh không ngờ ông Đồng là em phải không? Anh không ngờ là phải. Từ ngày anh đi xa đến giờ, Sở đã được tổ chức lại, bí mật và cầu kỳ hơn trước nhiều. Lâu ngày gặp anh, em không thấy anh già hơn chút nào. Có lẽ còn trẻ thêm nữa. 
- Em cũng vậy. Nếu biết em là "ông Đồng", anh đã xô cửa vào đây, không thèm chờ nữa. 
- Anh không tới nổi phòng em đâu. Ngoài hành lang có nhiều tấm cửa thép bí mật, chỉ bấm nút điện là xập xuống, nhốt anh vào trong. Lại có những viên gạch mở ra, để lộ cái hố đen ngòm, lôi anh xuống hầm. Vả lại,.... 
Nguyên Hương ngừng một giây. Văn Bình chăm chú nhìn nàng. Năm tháng trôi qua, nhan sắc của nàng vẫn đầy sinh lực như trái dâu chín vắt vẻo trên cành xanh biếc, kẻ đi qua phải thèm rỏ giãi. Đã nhiều lần chàng hôn lên đôi môi chúm chím và lần nào chàng cũng cảm thấy chưa đủ. Chàng muốn dính môi với nàng mãi mãi, cho đến khi nào hai người hợp thành một, biến làm luồng khói ngũ sắc bay bỗng vào cõi hư vô của tình ái. 
Cặp mắt trìu mến của nàng vụt trở nên nghiêm nghị. Nàng nói, giọng trách móc: 
- Vả lại, anh có còn nhớ tới Nguyên Hương nữa đâu. 
Văn Bình giựt mình đánh thót. Nguyên Hương yêu chàng từ lâu. Có lần người ta tưởng hai người thành vợ, thành chồng. Cuộc sống hải hồ, đưa chàng tới những nơi xa lạ, ngày đêm đùa rỡn với tử thần, không cho phép chàng bận tâm vì hôn nhân. Cách đây một năm, nàng đã thở dài nói với chàng: 
- Mỗi khi anh lên đường, em thường đốt hương trước bàn thờ Phật, thành kính cầu nguyện cho anh sớm trở về lành lặn. Nhưng lần này, em lại nảy ý muốn anh bị thương, bị mất một cánh tay, để anh không ở xa em nữa, để em được sống gần anh cho đến trọn đời. 
Nhìn nét mặt hờn giận của người yêu, Văn Bình nói: 
- Nghe lời em, anh không còn bê tha như trước nữa. 
Nguyên Hương phá lên cười. Văn Bình lạnh toát cả người, như bị ném vào thùng nước đá một ngày lạnh rét. Nguyên Hương bấm nút trên bàn. Chàng nghe tiếng rè rè của cuộn băng nhựa ghi âm, rồi những câu nói quen thuộc được cất lên: 
".... Cô có đôi mắt và cái miệng đẹp quá. Xin lỗi, tên cô là gì? Thưa ông, em quên mất tên rồi, ông hỏi ông Đồng thì biết tên em. Mời cô tối nay đi ăn với tôi được không? Rất hân hạnh cho em, nhưng ông phải xin phép ông Đồng đã. Kỳ quặc, không lẽ muốn lấy chồng, cô cũng phải xin phép ông Đồng.... Tôi sẽ đón cô ở nhà riêng..." 
Văn Bình choáng váng như vừa bị đánh cú đìa-rét vào giữa mặt. Những lời tán tỉnh nhăng nhít của chàng đã bị cô gái quái ác thu vào băng nhựa, chuyển lên cho Nguyên Hương, để nàng dằn vặt chàng. Nguyên Hương lại bấm nút. Máy ghi âm lại nín bặt. Nàng nói: 
- Anh nghe rõ chưa? Em vặn lại anh nghe nhé? 
Văn Bình xua tay: 
- Thôi, anh chịu thua rồi. Em tha lỗi cho anh. 
Giọng Nguyên Hương buồn man mác: 
- Không, em có muốn coi anh là của sở hữu riêng một mình em đâu. Anh là sĩ quan điệp báo đại tài, anh lại là người đàn ông có đủ điều kiện làm đàn bà say mê như điếu đổ. Em đã biết anh có nhiều nhân tình, em chưa phải là vợ anh, em không được quyền phiền trách, vả lại, nếu em làm vợ anh nữa, em cũng sẵn sàng làm ngơ cho anh. Nhưng anh ơi, em đã 25 rồi, chẳng bao lâu nữa, em sẽ ba mươi, em sẽ trở thành cô gái quá lứa. Em lo lắm. Em lo hình ảnh của em sẽ phai nhòa trong trí anh. 
Mắt nàng rơm rớm, Văn Bình siết chặt bàn tay mũm mĩm của nàng: 
- Anh vốn có tính đùa cợt như vậy, chứ không có tình ý gì đâu. Tối nay, anh sẽ ăn cơm với em, em bằng lòng không? 
Nguyên Hương cười tươi tỉnh và hôn vào trán chàng. Bỗng chàng nhớ tới lời thề non hẹn biển với Quỳnh Loan. Chết rồi! Quỳnh Loan sẽ không tha thứ cho chàng. Vui như chim sơn ca, Nguyên Hương nói: 
- Anh thấy nữ nhân viên của em thế nào? Đẹp không? 
Văn Bình gượng đáp: 
- Đẹp, nhưng lẳng lơ và láu cá lắm. 
- Đó là mục phiêu mà em đặt ra khi thành lập ban Biệt Vụ. Chắc anh chưa biết Sở có ban Biệt Vụ do chị Thu Thu và Katy điều khiển, nhân viên toàn là phụ nữ. Một trường huấn luyện đã được mở ngay tại đây, khóa thứ nhứt có năm chục học viên. Những thiếu nữ anh gặp trong "phòng đợi" đều là khóa sinh xuất sắc tốt nghiệp khóa thứ nhứt. Số hiệu của họ là YT không phải là Z như anh và em. Việc tuyển nạp rất chặc chẽ: ứng viên phải cao trên 1 thước 55, thân thể phải cân đối, diện mạo đẹp đẽ, và có bằng tú tài toàn phần. Chương trình giảng dậy căn bản gồm thể dục thẩm mỹ, cận vệ chiến, bắn súng, dùng dao ngắn, dùng những dụng cụ làm đẹp để giết địch như lược, gương, kẹp tóc, đế giày, xắc tay, dù. Họ đều được học ngoại ngữ, kỹ thuật truyền tin, liên lạc và mê hoặc nam giới. Sau đó, họ được chia làm nhiều tổ riêng, mỗi tổ theo một chương trình huấn luyện thích hợp với công tác tương lai, tổ học nghề nữ thư ký hành chánh, hãng buôn, tổ học nghề chiêu đãi, diễn viên ca sĩ và vũ nữ, và sau cùng là tổ hành động. 
Các sở điệp báo phía sau bức màn sắt đã huấn luyện nữ giới từ lâu. Nga Sô đã có hai trường dạy ái tình. Nhiều trường tương tự đã được thiết lập trên lãnh thổ Đông Đức và Bảo-gia-lợi. Gián điệp Bắc Hàn đã bí mật mở một lớp huấn luyện yêu đương tại Hán Thành trong trận chiến tranh Cao Ly. Tại Bắc Kinh, có một viện đại học dạy phụ nữ làm gián điệp, phần đông là học nghề thanh lâu. Cộng Sản Bắc Việt cũng đưa một số phụ nữ tốt nghiệp trường ái tình vào chiến trường miền Nam. Đương đầu với sự kiện này, ông Hoàng đã mất một thời gian dài để thuyết phục chính phủ lập ban Biệt Vụ. 
Ngừng một phút, Nguyên Hương tiếp: 
- Nếu anh ngoan ngoãn, em sẽ giới thiệu các cô YT với anh. Họ gọi em là "ông Đồng". Anh coi chừng, tuy anh giỏi võ, họ vẫn có thể quật anh ngã và ném anh xuống sông Sàigòn nếu anh không bỏ cái thói sàm sỡ. 
Văn Bình nhún vai: 
- Anh sợ rồi. 
Nguyên Hương nhấc điện thoại: 
- Bây giờ, em đưa anh vào gặp ông Hoàng. 
Văn Bình cảm thấy nhẹ nhõm như vừa cất được quả tạ trăm cân đè lên ngực. Chàng nhủ thầm từ nay trở đi không dám nhăng nhít với mấy nữ quái của ban Biệt Vụ nữa. 
Một ngọn đèn đỏ trên nóc tủ két gắn vào tường ở góc phòng vừa bật lên. Rồi cánh cửa tủ sắt mở ra nhè nhẹ. Thì ra cái két là cửa bí mật ăn thông với văn phòng ông Hoàng. 
Phòng ông Hoàng hình vuông như cái hộp, sơn màu xám, đèn nê ông xanh biếc tỏa xuống một ánh sáng dìu dịu. Ông tổng giám đốc già nua ngồi thu mình sau cái bàn bán nguyệt bằng sắt đầy ắp hồ sơ và điện thoại đủ màu. Thấy chàng vào, ông Hoàng ngẩng đầu lên: 
- Z.28. Lâu lắm mới gặp lại anh. Lần này, triệu anh tới gấp có cản trở chương trình du hí của anh không? 
Chàng đưa hai tay lên trời, dáng điệu đau khổ: 
- Thưa ông, oan cho tôi quá. Sở cho nghỉ hai tháng, tôi chỉ lên Đà Lạt và ra Cấp dưỡng sức, chứ có dám đi đâu đâu. 
Ông Hoàng nhìn xuống tập hồ sơ trước mát: 
- Phải, anh chỉ lên Đà Lạt và ra Cấp, song không phải anh đi dưỡng sức như hứa với tôi mà là đi phí sức. Có hai người đàn bà đẹp cùng ở với anh trên Đà Lạt. Ra Cấp, anh ngụ chung phòng với người đàn bà thứ ba, có hai ba ngày anh nằm mọp trong phòng, không ra tắm biển. Nhưng thôi, đàn bà là món ăn cần thiết của anh, cũng như sinh tố B, C, đối với con người nên tôi sẵn sàng bỏ qua. Còn vấn đề rượu, tôi bắt buộc phải khuyên anh hạn chế lại. 
- Thưa, có bao giờ tôi say đâu? 
- Ồ, làm gián điệp mà say thì mất mạng còn gì! Anh không say, anh bình tĩnh trước nguy hiểm, anh bền bĩ trong công tác, vì quả tim anh tốt, tim anh đập 39 lần trong một phút, giống như tim các nhà quán quân thế giới về xe đạp và quyền Anh. Trong vòng một tháng nay, tim anh đập nhanh tới 60 một phút, thói quen súc miệng buổi sáng một chai huýt-ky, thứ nặng nhất. Giá tim anh bằng sắt, rượu huýt-ky cũng có thể làm mòn, huống hồ anh là con người, anh lại là con người cần có sức khỏe, sức chịu đựng, và trí sáng suốt phi thường để hoàn thành những công tác vô cùng khó khăn. Nếu công việc tôi và anh đang làm chỉ can dự tới vài ba ngàn người, tôi sẽ buông thả cho anh, tha hồ anh trác táng, tha hồ anh rượu chè, tha hồ anh bài bạc, nhưng đây lại là công việc liên quan tới hàng triệu người. Tôi có bổn phận chăm sóc anh, còn hơn cha chăm sóc con, ông bầu chăm gà nòi nữa. 
- Thưa ông, tôi sẽ bỏ rượu buổi sáng. 
- Anh đáng khen lắm. Ngoài vấn đề sức khỏe, tôi còn nhận thấy võ nghệ của anh chưa được như cũ. 
- Có lẽ người ta báo cáo sai với ông. Bằng chứng là sáng nay, tôi đã hạ hai tên du đãng cầm dao trong nháy mắt và thoát chết trong một tai nạn xe hơi, nhờ phản ứng nhanh nhẹn. 
Ông Hoàng rút trong túi ra một cái kéo bằng vàng nhỏ xíu, trịnh trọng cắt điếu thuốc xì gà Havan, rồi châm hút. Thấy trên bàn một bịch Salem, Văn Bình lấy một gói, bóc ra, bật lửa phì phèo. Ông Hoàng nhìn thẳng vào giữa mắt chàng, cười tủm tỉm: 
- Anh đã phạm hai lỗi lầm trong khi đánh ngã hai người gây sự với anh trong quán rượu. 
Văn Bình giật mình: 
- Thưa, họ là người của ông? 
- Dĩ nhiên. Họ là nhân viên của Sở. Tôi sai họ gây sự với anh để xem anh đã phục hồi phong độ chưa. Anh đã quật họ ngã trong vòng một phút vì anh giỏi võ hơn họ. Nếu anh gặp địch đồng cân đồng lạng thì sáng nay anh phải bị thương. Trái đấm thứ nhứt của người to béo tống vào mặt anh, anh nhớ chứ? Anh hoành tay gạt y ngã lăn xuống đất. Anh quên đó chỉ là đấm dứ, không phải đấm thật. Ngã cũng giả vờ, không phải ngã thật. Thế mà anh không biết. Cả lúc đánh dao cũng vậy. Nếu anh không bị ma men ám ảnh, anh đã phăng ra kẻ gây sự là bạn anh, đằng này, anh đã vận dụng toàn lực để đánh họ. Sự kiện này chứng tỏ khả năng quan sát của anh không còn tinh tế như trước nữa. Chung quy cũng do rượu buổi sáng mà ra. 
Văn Bình lặng thinh. Ông Hoàng tắt đèn, căn phòng tối om. Chàng nghe tiếng rè rè của máy chiếu phim. Thì ra cuộc ấu đả chớp nhoáng trong quán rượu đã được Sở Mật Vụ chụp lại để xét tài chàng. Chàng xấu hổ khi thấy trên tường Mộng Kiều hiện ra, gục đầu vào vai chàng, cử chỉ vô cùng âu yếm. Chàng biết trong bóng tối, ông tổng giám đốc đang chăm chú nhìn chàng. 
Đến chỗ chàng đấm đối thủ, phim được quay chậm lại. Văn Bình bàng hoàng. Quả chàng đã bị lừa một cách tai hại. Hai đối thủ chỉ vờn chàng, chứ không thật tâm tấn công. 
Tắt máy, đèn bật lên, ông Hoàng nói, giọng trìu mến: 
- Anh thấy chưa? Nhứt cử nhất động của anh, tôi đều theo dỏi tỉ mỉ. Không riêng gì óc quan sát, ngay cả phản ứng trước sự nguy hiểm cũng mòn hơn trước. Bằng chứng, anh đã phản ứng chậm một phần trăm giây đồng hồ khi cô Quỳnh Loan phóng xe tới. 
- Quỳnh Loan? 
- Anh ngạc nhiên phải không? Quỳnh Loan cũng là nhân viên của Sở. Các nữ nhân viên trong ban Biệt Vụ đều bắt đầu bằng chữ Quỳnh. Nữ nhân viên tiếp khách tại công ty Việt Nam Điện Tử, đường Nguyễn Huệ là Quỳnh Mai. Cô gái xinh đẹp đưa anh vào văn phòng "ông Đổng" là Quỳnh Như. Cả ba đều là điệp viên xuất sắc. 
Riêng cô Loan suất xắc hơn cả. Có phải anh mời cô Loan đi ăn tám giờ tối nay phải không? 
Văn Bình cứng họng: 
- Thưa phải. 
Ông Hoàng cười: 
- Có lẽ anh không nên đi với cô Loan thì hơn. Tháng trước, Triệu Dung đã bị một mẻ khiếp vía. Anh còn nhớ Triệu Dung, biệt hiệu "anh Cả" chứ? Dung là nhân viên cừ khôi của ta tại Bắc Việt, anh đã có dịp gặp nhiều lần. Trí dũng song toàn. Dung xứng đáng là người thay tôi, nếu chẳng may tôi tạ thế. Bây giờ Dung là giám đốc công ty Điện Tử. 
Thấy cô Loan đẹp, lại học giỏi, Dung bèn mời đi bơi thuyền trên sông Sàigòn. Chẳng hiểu Dung nghịch ngợm thế nào làm cô Loan chơi cho một vố, bị ướt như chuột lột. 
- Thưa, Triệu Dung bị đẩy xuống sông? 
- Phải. Cô Loan lừa Dung ôm ngang lưng rồi dùng một thế võ cực hiểm, hất anh ta lăn tùm xuống nước. Về võ nghệ, trên đất Việt Nam này, chỉ có Dung mới dám đương đầu với anh. Về mưu lược, Dung cũng không kém. Dung lại hơn anh ở chỗ không sàm sỡ với đàn bà. Thế mà vẫn bị uống một bụng nước. Xô Dung xuống xong, cô Loan điềm nhiên chèo vào bờ. Báo hại Triệu Dung phải bơi hết hơi mới về được bến đò Thủ Thiêm. Hôm đó, trời bão, nếu Dung bơi kém thì đã mất mạng. Từ hôm bị ngã, Dung không dám léo hánh tới ban Biệt Vụ nữa. 
- Quỳnh Loan giỏi võ lắm, phải không ông? 
- Thường thôi. Cô ta mới là đai đen đệ nhị. Nhưng anh đừng quên chỉ có rất ít phụ nữ Việt Nam lên tới đai đen đệ nhị về nhu đạo. Cô Loan còn sở trường môn tự vệ bằng dù, loại dù đàn bà che nắng ấy mà... Khi nào anh thích ăn bụi, anh thử trêu chọc cô Loan xem. 
Nghe ông Hoàng nói, Văn Bình tức uất lên. Chàng phải nghĩ cách trả thù cho Triệu Dung. Chàng phải ôm Quỳnh Loan hôn cho bõ ghét. Chàng sẽ làm cho nàng tương tư, chết mê chết mệt vì chàng. 
Ông Hoàng rít một hơi xì gà thơm phức: 
- Võ nghệ siêu quần, nhan sắc tuyệt vời, cô Quỳnh Loan còn là một nữ trí thức nữa. Cô ta tốt nghiệp ưu hạng cử nhân luật, và định thi tiến sĩ. Vì ham thích phiêu lưu, cô xin gia nhập ban Biệt Vụ. 
Tôi sai cô Loan phóng xe cán anh, anh nhảy kịp, song anh đừng vội tự hào, vì nếu tôi đưa ra một vài bằng chứng, anh sẽ phải bỏ rượu suốt đời không uống nữa. Lệ thường, anh chỉ cần rún nhẹ là vọt lên đầu xe hơi, đằng này.... 
Văn Bình thở dài: 
- Tôi hiểu rồi.... Xin phép ông cho tôi được tập dượt lại. 
- Anh không cần tập dượt đâu. Chỉ cần từ bây giờ đến tối. Trước khi anh xuống phòng tập, tôi muốn cho anh biết đại cương của chuyến đi quan trọng này. Anh sẽ ra Hànội một lần nữa, và lần này, anh sẽ phải đọ sức với ba cơ quan gián điệp: Bắc Việt, Nga Sô và Trung Cộng cùng một lúc. Chính vì thế, tôi cần anh bắn súng thật giỏi, giết người thật lẹ, nhảy xe thật nhanh. 
Trầm ngâm một lát, ông tổng giám đốc mở tập hồ sơ dầy cộm trước mặt: 
- Trước hết, anh cần biết về Bôrin, Anáttát Bôrin, nhân viên Smerch Sô Viết. 
- Thưa, tôi vừa đọc tin về Bôrin trong báo. 
- À, tờ báo để trong phòng đợi. Tôi dặn cô Quỳnh Như để sẵn cho anh đọc trước khi vào đây, cho khỏi mất thời giờ. Cũng như công luận quốc tế, anh đã biết Bôrin giết cảnh sát viên FBI, bị kết án tử hình, và được phóng thích trước giờ lên ghế điện trong khám đường Sing Sing. Anh lại biết C.I.A. phản đối việc trả tự do cho Bôrin. Tất cả việc này đều là giả tạo. Hoàn toàn giả tạo, anh rõ rồi chứ? 
Việc tha Bôrin nằm trong kế hoạch của trung ương tình báo Mỹ C.I.A. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu báo chí loan tin như vậy để phỉnh phờ địch. Bôrin đóng vai tài xế trong tòa đại sứ Sô Viết để tiếp xúc với các nhân viên C.I.A., người Bắc Việt. Y đã thành công, do sự bố trí của C.I.A. Tưởng cần nói anh biết, một số điệp viên Bắc Việt hoạt động ở hải ngoại đã qui thuận Tây phương, và về làm cho C.I.A. tại Hoa-thịnh-đốn. Nhờ những đầu mối này, C.I.A. đã liên lạc với một số viên chức cộng sản tại Bắc Việt để lấy tài liệu quốc phòng. C.I.A. thực hiện kế hoạch này với sự thỏa thuận và sự trợ giúp của ta. 
Nhiều tài liệu bí mật của Bắc Việt bị lọt vào tay thế giới tự do mà cộng sản không tìm ra manh mối, Smerch bèn lập mưu, dùng Anáttát Bôrin làm mồi. 
Vụ Bôrin có lẽ là lần đầu tiên áp dụng những tiến bộ mới nhứt của khoa học vào công tác gián điệp. Thật vậy, tiến bộ đáng kể nhứt về khoa học sau đại chiến thứ hai là kỹ thuật mổ óc và nắm quyền kiểm soát thần kinh hệ. 
Ông Hoàng bấm nút anh-téc-phôn cho Nguyên Hương: 
- Bác sĩ Võ Hoài tới chưa? Tới rồi hả? Mời vào trong này ngay. 
Võ Hoài là một người thấp, béo, cận thị nặng, trán hói, dáng điệu từ tốn và mơ màng. Văn Bình quen Võ Hoài từ lâu. Hoài là bác sĩ quân y, được biệt phái sang Sở Mật Vụ, chuyên về thần kinh. Ông Hoàng nói: 
- Hai anh quen nhau đã lâu, tôi miễn phải giới thiệu. Yêu cầu anh Hoài trần thuật cho Z.28 nghe khía cạnh kỹ thuật của vụ Bôrin. 
Võ Hoài móc thuốc lá, nhồi đầy cái tẩu Đơn-bin da sần sùi, chậm chạp châm lửa, rồi bắt đầu: 
- Óc con người là một bộ máy vô cùng tinh vi, có thể nói là tinh vi nhứt, gồm 14 tỷ tế bào, danh từ chuyên môn gọi là nơ-ron[12]. Nhờ các nơ-ron, khối óc có thể chứa được một trăm tỷ tỷ - anh nhớ rằng một tỷ có chín con dêrô phía sau, một trăm tỷ tỷ là hai chục dêrô - tin tức, khi cần tới là có ngay. 
Mỗi nơ-ron có thể so sánh với một tổng đài điện thoại tối tân, trong chớp mắt có thể thông tin với ba ngàn tế bào khác. Mỗi phân khối vủa óc lại chứa đựng từ ba đến bốn chục ngàn trung tâm phân loại tin tức. 
Trong số 14 tỷ nơ-ron, khoa học chỉ mới biết sơ sài về vai trò của bốn tỷ, còn mười tỷ kia, chưa ai khám phá ra. Hiện nay, các nhà bác học từ Đông sang Tây đang nỗ lực tìm hiểu sự thật lạ lùng bên trong. Bác sĩ Nhựt Phucutômê[13] ở Kyôtô đang điều khiển một nhóm chuyên viên vật lý học chế tạo một bộ óc nhân tạo giống như óc người. Mỗi nơ-ron của bác sĩ Phucutômê lớn bằng hộp diêm, nghĩa là muốn làm một bộ óc người, người ta phải chất các hộp diêm điện tử kia cao thành một bin-đinh mười tầng. 
Với đà tiến bộ này, chỉ trong một thời gian nữa, các nhà bác học có thể biến óc người thành bộ máy điện tử, hoặc làm một bộ máy điện tử thay cho óc người. Con người đang hiền lành có thể trở thành sát nhân, kẻ buồn bực có thể trở thành vui sướng. Mùa thu năm 1964, bác sĩ Đengađô[14] đã hoàn thành tại Mỹ một cuộc thí nghiệm sai khiến óc người vô tiền khoáng hậu. Đengađô mổ óc một bệnh nhân, bỏ vào người điện cực[15] nhỏ li ti bằng sợi tóc. Những điện cực này được điều khiển bằng vô tuyến điện. Bác sĩ Đengađô đi theo bệnh nhân ra đường. Đột nhiên, bệnh nhận đập nắm tay vào tường, cười rũ rượi, rồi nằm lăn ra vĩa hè ngáy o o giữa lúc viên chức tan sở ra về đông đảo. Bác sĩ Đengađô ra lệnh cho bệnh nhân cười và ngủ bằng một cái máy vô tuyến tí hon giấu trong túi áo. 
Bắt chước Đengađô, sở gián điệp Nga Sô đã mổ óc một số nhân viên, bỏ điện cực vào, rồi dùng vô tuyến sai khiến họ ám sát các lãnh tụ cao cấp trong thế giới tự do. Việc này còn ở giai đoạn thí nghiệm. Bôrin có lẽ là nhân viên gián điệp Sô Viết đầu tiên được mổ óc và đưa sang Hoa Kỳ. 
Nóng ruột, Văn Bình ngắt lời: 
- Để ám sát tổng thống Mỹ? 
Bác sĩ Võ Hoài khoát tay: 
- Không, Bôrin bị mổ óc không phải để gắn điện cực sai khiến bằng vô tuyến mà là gắn một máy thu thanh tí hon. 
Võ Hoài ngưng bặt, nhìn ông Hoàng đợi lệnh. Ông Hoàng đóng tập hồ sơ trước mặt, nói giọng trầm trầm: 
- Sống lâu trong làng điêp báo, hai anh đã biết một phần lớn thắng lợi thu hoạch được đều do tình cờ mà ra. Cũng nhờ tình cờ C.I.A. khám phá ra mưu mô của Nga Sô trong vụ Bôrin. 
Sau khi bị bắt, Bôrin bị thẩm vấn suốt ngày đêm. Y bất tỉnh ba lần. Thỉnh thoảng, y lại kêu nhức đầu. Một hôm, y ngất đi quá lâu, trong lúc cứu chữa, các y sĩ phăng ra một vết thẹo đường kính chín ly trên đầu. Vết thẹo này là dấu tích của một cuộc mổ óc. Khi Bôrin tỉnh lại, y sĩ hỏi y trước kia đã bị giải phẩu lần nào chưa, y đáp chưa. Sinh nghi, người ta bèn cho y uống một ly cà phê pha thuốc, y ngất đi trong năm giờ đồng hồ. 
Tại bệnh xá đặc biệt của C.I.A. người ta dùng quang tuyến và một số dụng cụ khác, chụp hình óc Bôrin. Kết quả làm ai nấy giựt mình. 
Bôrin mang trong óc một cái máy ghi âm nhỏ xíu. Mọi tiếng động qua vành tai Bôrin đều được thu vào băng nhựa nhỏ bằng phần trăm sợi tóc trong óc. Máy ghi âm này tự động mở chạy khi một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt Bôrin. Hẳn hai anh đã biết công an Mỹ có thói quen dùng đèn rất sáng chiếu vào mắt người tình nghi trong khi thẩm cung. 
Nói tóm lại, máy ghi âm trong đầu Bôrin được dùng để thu các cuộc thẩm cung. 
Lúc nãy, tôi nói là một số điệp viên Bắc Việt đầu hàng Tây phương và làm việc trong tổng hành doanh C.I.A.. Họ gồm tám người cả thảy. Gián điệp Bắc Việt hoạt động ở nước ngoài đều ở dưới sự điều khiển của Smerch Sô Viết. Cộng sản không biết những điệp viên qui thuận là ai, hiện ở đâu, vì lẽ họ đột nhiên mất tích, không rõ là tự ý chọn tự do, bị bắt cóc mang đi, hoặc bị giết. 
Cuộn băng ghi âm trong óc Bôrin sẽ có thể giúp tướng G. biết những nhân viên người Việt của C.I.A. thẩm cung Bôrin là ai. Từ đó họ sẽ có thể tìm ra đầu mối những tài liệu không cánh mà bay ở Hànội. 
Tuy nhiên, đó mới là một trong hai mục đích mà tướng G.. Mục đích thứ nhì của tướng G. là dùng Bôrin để phăng ra hai nhân viên Bắc Việt gắn điện cực trong óc. 
Thật vậy, Nga Sô đã bố trí cho hai điệp viên quy thuận C.I.A. mang điện cực trong óc mà họ không biết. Khi cần tới, tướng G. sẽ cử một người sang Mỹ, dùng vô tuyến điện điều khiển họ ám sát các lãnh tụ cao cấp. Có lẽ tướng G. định giết tổng thống Mỹ và ông tổng giám đốc C.I.A.. 
Việc điều khiển điện cực bằng vô tuyến có cái phiền toái là tầm hoạt động của máy tờrăndítto rất hẹp, người điều khiển phải ở gần nhân viên đeo điện cực trong vòng mấy trăm thước. Nga Sô không biết họ ở phòng nào trong tổng hành doanh C.I.A. Nhân một cuộc khám bệnh thường xuyên, y sĩ C.I.A. tìm ra hai nhân viên điện cực. Thấy Bôrin tới, C.I.A. bố trí cho họ ở trong ban thẩm vấn. 
Nhứt cử nhứt động của Bôrin đều được bí mật chụp hình. Khi hai nhân viên điện cực xuất hiện, người ta thấy mắt Bôrin sáng lên một cách thõa mãn và kiêu ngạo. Có lẽ trước ngày sang Mỹ, Bôrin đã được coi ảnh họ để dễ nhận diện sau này. 
Tương kế tựu kế, C.I.A. bèn trình nội vụ lên tổng thống Dônsơn, và đề nghị nếu Nga Sô yêu cầu phóng thích Bôrin thì kéo dài cuộc thương thuyết, đến phút cuối cùng mới nhận lời và đòi điều kiện thật nặng. Như các anh đã thấy, Nga Sô đã phải trả tự do cho năm người Mỹ bị cầm tù ở Hànội, kèm theo số tiền một triệu đô la. 
C.I.A. tiên đoán sau khi rời Mỹ, tướng G. sẽ cử người điều khiển điện cực tới. Họ đã bố trí sẵn sàng, chờ nhân viên Smerch xuất đầu lộ diện thì tóm cổ. 
C.I.A. gởi cho tôi một bản sao hồ sơ về vụ Bôrin. Tôi bèn nghĩ ra một kế. Kế lợi dụng Bôrin để đập nát những mối liên hệ cuối cùng giữa Nga Sô và Trung Cộng. 
Từ ngày Sít-ta-lin tạ thế, Cút-sép lên cầm quyền, Bắc Kinh đã hục hặc với Mạc-tư-khoa. Cút-sép bị hạ, giây liên lạc Nga-Hoa lại căng thẳng thêm. Tôi vừa nhận được tin Hồng Quân Nga-Hoa đã được huy động dọc biên giới hai nước. Nếu có cách nào làm Trung cộng tin rằng Nga Sô cố tình phá họ, ta sẽ rút ngắn được chiến tranh du kích ở Đông Dương, đẩy Nga Sô vào cái thế phải đi đôi với Hoa Kỳ, và cô lập luôn đế quốc Trung cộng. 
Việc ly gián này, tôi giao cho anh đảm trách. Thực hành đề nghị của tôi, C.I.A. bố trí bằng những lời nói úp mở khôn ngoan trong cuộc phỏng vấn cho Phan Mỹ, phó giám đốc điệp báo Bắc Việt, bị tình nghi liên lạc với Tây phương. Phan Mỹ là con cưng số một của Trung cộng trong địa hạt gián điệp. Hiện Phan Mỹ cấu kết với Trung cộng để loại trừ ảnh hưởng của Nga Sô ra khỏi Bắc Việt. 
Nắm được bằng chứng Phan Mỹ "phản thùng", Nga Sô sẽ hối thúc Phạm Văn Đồng thanh trừng y và có thể ám hại y. Phan Mỹ bị hạ, Trung cộng sẽ ra mặt đập tan hệ thống điệp báo Sô Viết tại Hànội để trả thù. 
Ngao cò tranh chấp, như ông thủ lợi, sứ mạng của anh là làm cách nào cho ngao cò giết nhau để mình thủ lợi. Anh sẽ được toàn quyền. Anh lên đường sáng mai. Các chi tiết phụ, anh xuống hỏi ban Hành Động. 
Văn Bình toan hỏi thì chuông điện thoại kêu nhè nhẹ. Ông Hoàng nhắc ống nói siêu tầng số lên nghe, sau khi bấm nút trên máy, đảm bảo an ninh cho cuộc nói truyện bằng vô tuyến không sợ bị người ngoài nghe trộm. 
Điện đàm kéo dài trong năm phút. Nghe xong, mắt ông tổng giám đốc sáng lên sau làn kính cận thị dày cộm. Ông Hoàng nói với Văn Bình: 
- Tôi vừa được điện thoại của tổng hành doanh C.I.A. Đông Nam Á từ Vọng-các. Họ cho biết chương trình hành động của ta có thể tiến nhành theo dự tính. Bôrin đã từ Mạc Tư Khoa tới Hànội cùng với một phái đoàn Smerch do đại tá Kamốp cầm đầu. 
Thoạt tiên, C.I.A. không dám chấp thuận đề nghị của tôi, vì họ sợ Bôrin bị giữ tại Mạc-tư-khoa, không đi Hànội. Bây giờ, họ phục tôi sát đất. Từ lâu, tôi đoán Bôrin phải đi Hànội vì Nga-Hoa đang tranh nhau từng li từng tí ở Bắc Việt, Smerch lợi dụng Bôrin, giả vờ giúp Phạn Văn Đồng để hất cẳng Trung cộng, cho nên tướng G. phải đưa Bôrin đi Hànội hầu phô trương thanh thế. Mặt khác, để C.I.A. không thể ngờ được Smerch sắp gởi nhân viên sang Hoa Kỳ để hạ sát các lãnh tụ cao cấp. 
Ông Hoàng mở một hồ sơ khác trên đề sáu chữ "Kế hoạch xâm nhập Bắc Việt". Biết câu chuyện đã kết thúc, Văn Bình đứng dậy. Chuông điện thoại trên bàn lại reo lên.
 



III. Văn Bình ngồi khám
 
 Nguyên Hương đợi chàng ở phòng ngoài với cái khay ni-lông để một chai huýt-ky mới khui và hai ly pha lê trắng tinh. Trong lúc chàng nói chuyện với ông Hoàng, nàng đã chải lại tóc, tô lại đôi môi chúm chím và phớt chút phấn hồng lên má, trông nàng xinh đẹp bội phần. 
Bác sĩ Võ Hoài vịn tay vào bàn, mắt nhắm lại, giả vờ ngất xỉu: 
- Trời, tôi bị đứng tim mất rồi. 
Văn Bình đập vai bạn: 
- Anh bị mệt chắc ở đây không được đâu. Anh xuống phòng tập trước, dặn họ sửa soạn đợi tôi. Uống xong ly rượu, tôi sẽ xuống. 
Biết Văn Bình đuổi khéo, Võ Hoài nguýt hai người một cách rí rỏm, đoạn mở cửa bước ra ngoài hành lang. Trong phòng còn lại Văn Bình và Nguyên Hương; chàng ngồi xuống ghế rót rượu, nàng cúi xuống chiếc máy chữ điện IBM, má đỏ hây hây, dáng điệu ngượng ngùng. 
Tuy quen chàng và yêu chàng đã lâu, nàng vẫn thẹn thò khi sắp ngã vào vòng tay rắn chắc của chàng. Chàng đưa ly huýt-ky lên môi: 
- Cám ơn em đã nghĩ đến anh. Em hết giận anh chưa? Ông Hoàng cấm anh không được say rượu buổi sáng nữa rồi. 
Sực nhớ ra, chàng vội nói: 
- Ừ nhỉ, suýt nữa quên mất. Anh phải tập dượt dưới hầm đến tối mịt mới xong. Không biết chúng mình còn có thời giờ đi ăn với nhau không. 
Nguyên Hương đứng dậy, tiến lại phía chàng, hờn dỗi: 
- Nếu quả anh bận, em xin hoãn đến khi anh về. Còn nếu anh nói dối em để hẹn hò với người khác thì coi chừng. Em sẽ bảo cô Quỳnh Loan cắt lưỡi anh đi. 
Văn Bình giựt mình đánh thót khi nghe nhắc đến tên Quỳnh Loan. Nàng đã xô Triệu Dung xuống sông Sàigòn. Vốn thích việc khó, chàng quyết chinh phục nàng cho bằng được dẫu bị mất lưỡi. Chàng kéo Nguyên Hương vào lòng, vít đầu nàng xuống. Hương tóc và da thịt thơm thơm thấm vào người chàng. Đê mê, chàng hôn vào đôi môi vừa mở hé. Nàng nhắm nghiền mắt lại, như muốn kéo dài giây phút thần tiên. 
Đột nhiên, nàng mở mắt, gỡ ra khỏi vòng tay của chàng rồi tát vào má chàng một cái. Văn Bình bàng hoàng: 
- Ơ kìa, sao em lại đánh anh? 
Nàng trợn tròn mắt: 
- Em còn đánh anh nữa. Anh nghĩ đến cô nào mà hôn em một cách bờ hững như vậy? 
Giác quan thứ sáu của đàn bà, nhứt là đàn bà làm gián điệp, thật kinh khủng! Quả chàng đã tơ tưởng tới đôi môi như vẽ của Quỳnh Loan trong khi ôm hôn Nguyên Hương. Bèn chối bai bải: 
- Em đa nghi như Tào Tháo. Anh đâu dám nghĩ đến ai ngoài em. 
Tay chống nạnh, Nguyên Hương nói: 
- Em sẽ cho người theo anh, từ bây giờ cho đến khi anh từ giã Sàigòn. Anh không giữ lời hứa thì chết với em nghe chưa? Em đã trình với ông Hoàng ròi. Nếu anh còn lăng nhăng, em sẽ bắt anh phải cưới em làm vợ ngay khi anh trở về. Em sẽ nhốt anh trong phòng này, không cho đi đâu hết. 
Xoa má, Văn Bình kêu đau. Tưởng thật, Nguyên Hương ôm chầm lấy chàng: 
- Khổ quá, em đánh chơi thôi mà. Anh bị đau thật ư? Em xin lỗi anh. Để em đền cho anh. 
Nàng hôn Văn Bình một hơi dài. Ông Hoàng gọi nàng qua anh-tét-phôn từ nãy mà nàng không biết.
***
Phòng tập ở tầng dưới cùng, cách mặt đất mười thước, bên trên là văn phòng công ty Điện Tử. 
Văn Bình xuớng bằng một thang máy riêng. Lúc ấy đã 12 giờ trưa, phòng tập vắng tanh. Đó là một căn phòng rộng 10 thước, dài hơn trăm thước, tường bê-tông gắn cao su hãm thanh. Một làn ánh sáng xanh mát tỏa xuống nền gạch màu vàng. 
Văn Bình bắt tay thiếu tá Lê Diệu, chuyên viên tác xạ. Lê Diệu mỉm cười: 
- Lâu lắm mới gặp lại đại tá ở phòng tập. Đồ tập vừa được mua ở Hoa Kỳ về, còn mới nguyên và tối tân hơn trước nhiều, nào, xin mời đại tá bắt đầu. 
Đối diện Văn Bình, kê sát tường, là sáu cái ca-bin nhỏ, giống như ca-bin điện thoại công cộng. Lê Diệu đưa cho chàng sáu tấm ảnh lớn: 
- Khi tôi bấm nút điện, sáu cửa ca-bin sẽ mở ra, từ mỗi ca-bin sẽ có một hình nộm bằng thép bọc ni-lông mềm bật ra. 5 hình nộm là cảnh sát viên, hình nộm thứ sáu là tên cướp mà đại tá cần hạ sát. Cửa ca-bin mở ra, đại tá phải rút súng ra khỏi vỏ và bắn liền, tuy nhiên, đại tá phải bắn đúng tên cướp, bắn lầm cảnh sát viên là mất điểm. Bắn tên cướp cũng phải trúng tim hoặc giữa mặt, nếu không cũng mất điểm. Tên cướp bắn bằng điện tử nên bao giờ cũng trúng, xin đại tá cẩn thận. Ba lần đấu súng cả thảy, ít nhất phải hạ được tên cướp hai lần. Tôi tin đại tá bắn trúng vì ở Sở, đại tá là người bắn giỏi nhất. 
Văn Bình nhìn kỹ sáu tấm hình. Sáu người đều mặc quần áo giống nhau, sơ mi ngắn bỏ ngoài quần, miệng phì phèo thuốc lá, một tay thọc túi quần cồm cộm. Diện mạo cũng gần giống nhau, chỉ khác một điều là tên cướp có một vết thẹo dài trên má trái và đi giầy màu nâu trong khi các hình nộm cảnh sát dận giày đen. 
Chàng đã quen với lối bắn hình nộm này bên Mỹ, trong các trường huấn luyện công an FBI. Muốn thắng điểm phải hội đủ ba điều kiện: thứ nhứt, nhận diện thật nhanh, để phân biệt tên cướp và năm cảnh sát viên, thứ nhì, rút súng thật nhanh, ít ra là nhanh bằng máy điện tử, và thứ ba là bắn thật trúng. 
Thiếu tá Lê Diện hỏi: 
- Đại tá vẫn dùng súng Luger chứ? 
Văn Bình đáp: 
- Tôi đánh mất rồi. Cho tôi khẩu nào cũng được. 
Lê Diện ngần ngừ: 
- Tôi đề nghị đại tá xử dụng khẩu SM 38[16]. 
Văn Bình suy nghĩ một phút. SM 38 là một trong những súng Côn thường dùng của công an Mỹ. Có hai loại súng ngắn: súng cất trong bao đeo ở thắt lưng, hoặc đeo giấu dưới nách, và súng nhỏ hơn, chỉ cất trong túi riêng, hoặc giấu dưới nách. Ngoại trừ cảnh sát cơ giới là dùng súng nòng dài còn hầu hết đều dùng nòng ngắn, để rút ra nhanh chóng, bao da khỏi kềng càng. Cảnh sát ít dùng súng tự động, đạn để trong gắp mà mà dùng súng rulô. Súng lục tự động bắn chậm hơn súng rulô, nếu bị đạn hóc, đạn thối thì chết. Bắn hết đạn, người ta phải xử dụng cả hai tay để thay bì đạn trong súng tự động, một tay giữ báng súng, tay kia bấm nút cho bì đạn tuột ra, rồi còn phải kéo qui lát cho một viên nhảy lên nòng. Còn súng rulô thì chỉ cần một tay mà thôi. 
Sở dĩ Văn Bình ưa súng lục tự động vì nó nhỏ hơn, nhẹ hơn, dễ giấu, lại dễ bắn, và có thể nổ được nhiều phát hơn. Song le, đây là cuộc tập dượt nên chàng nhận thấy súng côn rulô là khí giới thích hợp. Chàng liền hỏi Lê Diệu: 
- Thiếu tá đề nghị loại SM 38 nào. 
- Thưa có 10 loại 38 đặc biệt. 39 Quân Cảnh, 38 K, 38 Chiến Đấu, 38 nặng, 38 Vệ Sĩ, 38 Teriê, 38 Ngoại Xạ, 38 Không Lượng, 38 Thủ Lãnh, 38 Xentênian, 38 Đặc Biệt Thủ Lãnh, đại ta muốn lấy thứ nào 3[17]. 
- Ồ, những loại này rẻ tiền, bắn không sướng, yêu cầu thiếu tá cho tôi khẩu Mắcnom 33 đặc biệt.[18]

Lê Diệu trố mắt, kinh ngạc. Khẩu Mắcnom 44 đặc biệt là súng rulô đắc tiền nhứt, giá bán tại Mỹ gần 150 đô la. Nó là loại nặng, nòng dài, xử dụng cồng kềnh, chỉ những tay thần xạ mới dám mó tới. 
Nghĩ tới những lời phê bình gay gắt của ông Hoàng, Văn Bình cảm thấy sung sức hẳn lên. Chàng quyết dùng súng Mắcnom nặng chình chịch để tỏ cho ông Hoàng biết chàng không quá tồi mặc dù nghiện rượu buổi sáng. Chợt nhìn lên trần, thấy mấy cái lỗ tròn của máy điều hòa khí hậu, chàng hỏi Lê Diệu: 
- Vô tuyến truyền hình ở đây được chuyển lên phòng nào? 
- Theo thường lệ, được chuyển về ban An Ninh. Nhưng ông tổng giám đốc vừa ra lệnh chuyển lên phòng ông. Giờ này, ông tổng giám đốc đang sửa soạn ngồi trước khung ảnh, chờ anh biểu diễn bắn hình nộm. 
Văn Bình nhún vai ra lệnh cho Lê Diệu. Lê Diệu bấm một cái nút màu đỏ. Đeo khẩu Mắcnom bóng loáng ở thắt lưng, Văn Bình khuỳnh chân, hai tay duỗi ra sát đùi, mắt mở rộng, nhìn thẳng vào 5 ca-bin đóng im ỉm. 
Một tiếng "cách" thật lớn nổi lên, sáu cánh cửa sắt cùng mở toang một lượt. Sáu hình nộm cao lớn cùng nhảy ra, trên tay lăm lăm khẩu súng. Nhanh như chớp, Văn Bình nhận diện được tên cướp có thẹo dài trên mặt. Chờ y nâng súng lên, chàng mới ngã lăn xuống đất. 
Hai phát súng chát chúa nổ vang. Hình nộm bị bắn trúng tim, gây ra một lỗ lớn đen sì. Viên đạn của hình nộm bắn ra bị lạc vào tường. Đạn được nhồi một thứ bột riêng, nhuộm màu đen, đụng đâu bẩn đấy, song không làm chết người. Văn Bình đứng dậy, phủi quần áo giữa tiếng vỗ tay hoan hô của thiếu tá Lê Diệu. 
Cửa ca-bin đóng lại, rồi mở ra lần thứ hai, thứ ba. Mỗi lần, hình nộm tên cướp được đổi sang vị trí khác, song lần nào Văn Bình cũng bắn trúng, phát thứ nhì vào yết hầu, phát thứ ba vào giữa hai con mắt. Mãi tới phát thứ ba, hình nộm mới bắn vào người chàng, song viên đạn chỉ sướt qua tay áo, để lại một vết đen nhỏ. Lê Diệu cười to: 
- Đại tá giỏi lắm. Ba năm nay, tôi mới thấy lại một tay thiện xạ như đại tá. 
Văn Bình uống một ly nước lọc - nước lọc chứ không phải huýt-ky - rồi theo Lê Diệu sang phòng bên. Ở góc nhà, đứng sừng sững một hình nộm, mặc theo lối cao bồi miền Tây nước Mỹ. Mỗi bên lưng hình nộm đều có một khẩu súng lục cán bạc nòng ngắn, nhô lên khỏi bao da thêu kim tuyến rực rỡ. Lê Diệu bảo: 
- Bây giờ đến tập rút súng. Đại tá cũng đeo hai khẩu như hình nộm. Khi tôi bắn phát súng lệnh thì đại tá phải rút khí giới và lảy cò. 
Văn Bình đứng xa hình nộm 10 thước. Hình nợm trừng mắt thủy tinh nhìn chàng. Nó được điều khiển bằng điện tử. Một cái máy IBM ở trong óc tính hộ hình nộm khi nào phải rút súng và bắn vào đâu. Lệ thường, hình nộm rút và bắn nhanh hơn người. 
Phát súng lệnh của Lê Diệu nổ dòn, đồng thời mở máy toán điện tử. Văn Bình đang đứng thẳng, đột nhiên quay nửa người và nhanh như cắt ngồi thụp xuống, nã luôn hai phát, khói súng xanh lè, quyện một mùi khét lẹt. Kết quả khả quan: hình nộm trúng đạn vào mắt. Văn Bình chỉ bị thương ở vai. Lê Diệu bắt tay chàng, dáng điệu hân hoan. 
Văn Bình nói: 
- Nào, còn chém giết ai nữa thì đem ra đây một thể. 
Lê Diệu cười: 
- Ông Hoàng đặn tôi đưa đại tá lên ghế quay. 
Văn Bình cau mặt. "Ghế quay" là một thứ ghế riêng, trông như ghế chữa răng, lắp một động cơ riêng, người ngồi lên là ghế quay tít như chong chóng và hất ngã xuống. Người mới tập phải mặc một bộ quần áo đặc biệt để khỏi bị thương. Ghế quay dùng để làm quen với phương pháp nhảy tàu hỏa, nhảy xe hơi, trong khi chạy nhanh. Lê Diệu lấy bộ áo đặc biệt cho Văn Bình mặc, song chàng gạt đi. Chàng phải biểu diễn lần nữa thật đẹp cho ông Hoàng khỏi dè bĩu. 
Chàng ngồi ngay ngắn trên ghế. Lê Diệu vặn cho ghế cao lên, rồi bấm nút. Chiếc ghế ngã ra sau, rồi quay sang trái, quay sang phải, trước khi quay tít mù. Nếu là người yếu tim thì đã bất tỉnh, song Văn Bình vẫn thản nhiên như không. Chiếc ghế đột nhiên tung chàng xuống nền xi-măng, chàng lẹ làng uốn mình nhảy vọt lên, rồi đứng dậy, không bị xây sát, nét mặt bình thường, trên trán không một giọt bồ hôi. Lê Diệu lặng người trong một phút. 
Chợt một tiếng nói vang lên trong phòng: 
- Được rồi, không cần tập nữa. Thành thật khen ngợi Z.28. 
Đó là tiếng nói quen thuộc của ông Hoàng. Lê Diệu móc trong túi ra một chai huýt-ky dẹt: 
- Xin mừng đại tá. 
Văn Bình mở nút, nốc cạn một hơi. Rượu vừa chảy qua cuống họng, chàng cảm thấy cồn cào, rồi mắt hoa lên, hàng ngàn con đom đóm xanh đỏ múa nhảy trước mặt. Chàng ném chai rượu xuống đất vỡ nát, loạng choạng một giây, trước khi ngã xụm vào ghế bành. 
Cửa phòng tập mở toang. Hai người mặc áo trắng, tiến vào, khiêng theo một cái băng-ca. Họ lẳng lặng đặt Văn Bình nằm cứng đơ như khúc gỗ vào băng-ca, rồi khiêng thẳng ra thang máy, lên lầu tư. 
Văn Bình được đưa vào một căn phòng sực nức mùi thuốc sát trùng, ba y sĩ vẻ mặt nghiêm nghị đã chờ sẵn. Chàng được khiêng đặt lên chiếc bàn mạ kền bóng loáng, một y sĩ lắp giây điện vào cổ tay, ngực và đầu chàng, hai y sĩ khác đeo ống nghe chăm chú cúi xuống. Bầu không khí bệnh xá im lặng lạ thường. Người ta có thể nghe được hơi thở của ba y sĩ. 
Mười phút sau, y sĩ lớn tuổi nhất bỏ ống nghe tiến lại máy điện thoại: 
- Alô, xin báo cáo. Các bộ phận trong người đều tốt. Duy có một điều lạ: dung lượng rượu trong máu còn rất nhiều. 
Ở đầu giây, ông Hoàng suýt kêu lên một tiếng sửng sốt. Sự kiện này chứng tỏ Văn Bình càng uống rượu càng sáng suốt. Ông thở dài nhè nhẹ. Từ cổ chí kim, tạo hóa mới sản xuất được một điệp viên kỳ lạ như Z.28. 
Ông Hoàng hỏi: 
- Đã lắp A-16 vào chưa? 
Viên y sĩ trưởng đáp: 
- Thưa rồi. 
- Xong xuôi, các ông đưa Z.28 xuống phòng nghỉ. 
Ông Hoàng gác điện thoại, dáng điệu mơ màng. Trông ông, ai cũng tưởng là một thi sĩ già đang tìm vẩn thơ, chứ không ai ngờ được ông là một trong những nhân viên nguy hiểm nhứt và quan trọng nhứt của nhân loại.
***
Văn Bình tỉnh lại trong một căn phòng sơn trắng toát, trang trí vô cùng sang trọng. Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy nằm trên giường. 
Nhìn chung quanh, chàng lại ngạc nhiên hơn nữa. Quỳnh Như, cô gái đẹp nhứt trong "phòng đợi" đang ngồi trầm ngâm trên ghế bành, kê sát giường. Thấy chàng tỉnh dậy, nàng cất giọng thỏ thẻ: 
- Anh khỏe quá, bác sĩ nói anh bảy rưỡi mới tỉnh mà bây giờ mới sáu giờ anh đã ngồi dậy rồi. 
Văn Bình ngồi phắt dậy trên giường: 
- Tôi bị thương à? Sao tôi lại ở đây? 
Quỳnh Như mỉm cười: 
- Không đâu. Ông Hoàng cho anh uống huýt-ky pha thuốc mê, để xem xét các bộ phận trong người anh, khi bị bất tỉnh ra sao. Ông Hoàng muốn biết phản ứng của anh nếu chẳng may anh bị địch chích thuốc mê hoặc huyết thanh sự thật[19]. Các y sĩ cho biết anh tốt lắm. Địch bắt được anh cũng chẳng làm gì nổi. 
- Tôi đang ở trong tổng hành doanh phải không? 
- Vâng, ở lầu hai. Ông Hoàng dặn anh có thể trở về nhà sau khi thức dậy. Trong khi anh bị mê, các y sĩ đã gắn vào răng hàm anh một cái A-16. Khi hữu sự, anh chỉ cắn mạnh một cái là máy chạy. Hễ anh thấy miệng tê tê là A-16 bắt đầu chạy. Nó có thể chạy trong 72 giờ đồng hồ mới ngừng. Ông Hoàng sai em nói lại vời anh chỉ dùng A-16 trong trường hợp đặc biệt anh bị bắt ở Hànội, giam trong phòng kín mà không có hy vọng trốn thoát. 
Văn Bình giựt nảy người. A-16 là loại máy phát tín hiệu tí hon nhưng tân tiến nhứt của Sở Mật Vụ. Tín hiệu này sẽ lọt vào tai một máy thu âm đặc biệt trong đường kính ba cây số. Chàng vụt hiểu. Ông Hoàng đã cài sẵn nhân viên ở Hànội, trong trường hợp chàng lâm nạn sẽ tìm cách tiếp cứu. 
Vuôn vai, Văn Bình bước xuống giường. Mùi son ngòn ngọt như kẹo trên môi Quỳnh Như tạt vào mũi chàng. Nàng mặc một bộ din mỏng, bó sát lấy tấm thân ngà ngọc, làm nổi bật đôi gò bồng đảo phồng nhựa sống. Ngây ngất, chàng nắm lấy tay nàng, kéo lại. Nàng lặng yên cho chàng vuốt ve. Chàng hôn vào môi nàng. Nàng ghì chặt lấy chàng, hôn trả rất lâu. 
Đoạn buông chàng ra, Quỳnh Như nói, giọng tiếc nuối: 
- Em vừa vi phạm điều 25 trong nội qui. Cấm không được mềm lòng đối với đồng nghiệp nam giới. Đến giờ rồi, thôi anh về đi. Một chiếc xe cọt ve sơn xanh đang chờ anh trên đường Nguyễn Huệ. Chìa khóa công-tắc để dưới nệm xe. Chào anh và chúc anh may mắn. 
Quỳnh Như đua chàng ra thang máy xuống dưới nhà. Chàng gạ hỏi thêm, song nàng lặng thinh, đôi mắt mơ màng nhìn đâu đâu. Có lẽ nàng đang nghĩ tới sự khiển trách nghiêm khắc của "ông Đồng". 
Chàng vừa ra tới đầu đường Tự Do, đối diện khách sạn Ma-dét-tích, thì chạm trán Triệu Dung. Trong thế chiến, Dung và chàng đều là nhân viên quân báo OSS[20], tung hoành ở châu Âu. Dung học tới năm thứ 5 trường Thuốc thì dấn thân vào nghề điệp báo. Đến khi gia nhập tổ chức ông Hoàng, ra Hànội hoạt động với tư cách lãnh tụ phong trào Yêu Nước, chàng mở phòng mạch, ban đêm là Z.30 làm cộng sản sợ toát bồ hôi, ban ngày là y sĩ đông khách. 
Gặp chàng, Văn Bình mừng rú. Hai người bắt tay đến cháy bỏng da. Triệu Dung lôi chàng lên vĩa hè bách bộ dọc đường Nguyễn Huệ. Dung từ Hànội vào Nam được gần một năm, sau khi ông Hoàng cải tổ lại guồng máy hoạt động, đưa phần lớn tổ chức vào vòng bí mật, đội lốt công ty kỹ nghệ như tình báo liên bang Tây Đức của tướng Ghêlen[21]. 
Triệu Dung nói: 
- Sáng mai tôi đưa anh lên phi trường, mang theo chỉ thị cần thiết cho anh. Đêm nay anh ở đâu? Ông Hoàng cho biết anh ngủ đêm ở đường Võ Tánh, trong phòng cô Mộng Kiều. 
Chàng dẳn mạnh hai tiếng "Mộng Kiều" điểm thêm một cái cười ý nghĩa: 
- Mộng Kiều đẹp lắm phải không anh? 
Văn Bình hơi ngạc nhiên về sự thay đổi tính tình của Triệu Dung. Từ lâu, Triệu Dung vẫn nổi tiếng là nghiêm nghị, không thích đùa cợt, nhứt là không ưa gần đàn bà. Như đọc được tư tưởng của bạn, Triệu Dung nhún vai: 
- Tôi đã 42 rồi, anh biết không? Hai phần ba đời người mà vẫn sống vò võ một mình. Làm nghề gián điệp hành động, ít ai sống đến tứ tuần, nên 42 tuổi đối với tôi cũng như 70 đối với người khác. Bỗng nhiên, tôi thấy trống trải lạ lùng. Tôi muốn trở lại quá khứ, trở lại thuở còn là sinh viên, ôm hôn một cô gái mũm mĩm và nói chuyện bâng quơ suốt sáng. 
- Anh quên vụ chết đuối rồi sao? 
Triệu Dung phá lên cười: 
- À, ông cụ già lắm chuyện đã thuật lại anh nghe. Đúng thế, cô Loan đã lừa xô tôi xuống sông. Cô bé đáo để lắm, tôi đòi hôn nó, nó bằng lòng, lim dim đôi mắt, và ngã vào lòng tôi. Thấy ngon quá, tôi quên cả giữ gìn. Nó chỉ đẩy nhẹ là tôi lăn tòm xuống nước. Nói đúng ra, Quỳnh Loan không xô tôi ngã nổi nếu trước đó Nguyên Hương không lừa tôi uống cà phê. Anh vốn biết tôi nghiện cà phê đen. Nguyên Hương bỏ thuốc vào cà phê, làm tay chân tôi bải hoải. Nên tôi bị thua dễ dàng. À, mai kia có dịp đi chơi với Quỳnh Loan, anh làm ơn rửa hận giùm tôi. Cả Sở đều khiếp cô ta, chắc chỉ có anh mới trị nổi. 
Lời nói của Triệu Dung làm Văn Bình miên man nghĩ đến bộ ngực và cái mông bất hủ của Quỳnh Loan. Đêm nay, chàng quyết ra tay bẻ khóa động đào, tạo kỷ lục cho Sở Mật Vụ kính nể. Cúi nhìn đồng hồ, chàng nhếch nụ cười bí mật: 
- Chào anh. Tôi có cái hẹn. 
- Hẹn với Quỳnh Loan hả? Cẩn thận, không khéo bị uống nước vỡ bụng đấy. 
Hai người vui vẻ chia tay. Văn Bình trèo lên tắc xi, dặn lái loanh quanh một hồi, rồi đậu lại cuối đường Phú Kiệt. Chiếc xe hơi mui vải sơn trắng của chàng đậu hồi sáng trước một tiệm ăn Tàu đã được nhân viên Sở lái về cất trong ga-ra riêng. Ông Hoàng dành cho chàng một chiếc Cọt-ve khác, sơn xanh, nằm lẻ loi trước Tổng Ngân Khố, lù mù ánh đèn. 
Huýt sáo miệng, chàng mở cửa xe, chui vào. Đột nhiên, chàng khựng người. 
Quỳnh Loan đã ngồi trong xe, không biết tự bao giờ. Thấp thoáng sau màn tối, nàng đẹp mê hồn như hồ ly mỹ nhân trong truyện Liêu Trai, khiến Văn Bình rùng mình. Nàng mỉm cười: 
- Z.28 sợ em phải không? Anh yên tâm, em không xô anh suống sông Sàigòn đâu. 
Văn Bình đóng cửa xe, giọng thoải mái: 
- Ồ, trời nóng thế này, được xuống sông tắm mát thì còn gì thú bằng. 
Quỳnh Loan nũng nịu: 
- Anh cứ riễu em mãi. Lái nhanh đi, kẻo "ông Đồng" thấy thì chết. Nếu em không lầm, tối nay anh có hẹn với "ông Đồng". 
- Bọn em sợ Nguyên Hương đến thế kia ư? 
- Trời! Chị nào phạm lỗi phải phạt một tuần không được ra phố, mỗi sáng phải dậy từ 4 giờ, đeo ba lô nặng như cối xay trên vai, đi bộ đúng ba chục cây số mới được nghỉ ăn lót dạ. 
Văn Bình ấn ga nhè nhẹ, chiếc xe Mỹ gọn gàng lướt ra khỏi lề, bon bon về phía Bờ Sông, gió thổi phần phật. Lái được một quãng, chàng hỏi Quỳnh Loan: 
- Chúng mình đi đâu? 
- Tùy anh. Nếu có thể, chúng mình vào Chợ Lớn. Ăn trong ấy kín đáo hơn. Đêm nay, em phải trực, chậm lắm là gần mười một giờ em phải về. 
Mùi nước hoa "Văng-ve" Ba-lê - thứ nước hoa của đàn bà Âu châu quý phái đa tình - thoang thoảng vào mũi chàng. Những sợi tóc dài của Quỳnh Loan thổi tạt qua tay lái, mơn man da thịt chàng, gây ra một xúc cảm ngây ngất như vừa uống một chai rượu mạnh buổi sáng. 
Đại lộ Trần Hưng Đạo đầy nghẹt xe hơi. Văn Bình vẫn phóng nhanh như tên bắn, đèn pha vặn chói lòa. Qua ngã tư Nguyễn Thái Học, Văn Bình nghe còi síp-lê cảnh sát thét bên tai. Chàng lại phóng nhanh thêm. Quỳnh Loan dựa má vào vai chàng. Văn Bình tê mê, quên cả thực tại, hàng chục xe hơi bị chàng rồ máy vượt qua, tài xế buông miệng chửi rủa mà chàng không nghe tiếng. 
Chàng quẹo vào đường Huỳnh Quang Tiên, tránh chiếc mô tô của cảnh sát giao thông rượt theo, rồi tắt đèn, chạy từ từ dọc bờ sông. Quỳnh Loan mở choàng mắt: 
- Anh coi chừng đấy. Đêm nay, em không muốn nằm trong xà-lim cảnh sát đâu. 
Chàng vuốt má nàng âu yếm: 
- Trái lại, anh muốn ngủ khám với em đêm nay. 
Văn Bình dừng xe trước tiệm ăn Diamond. Hai người chọn một cái bàn khuất trong góc. Chàng mỉm cười trong khi Quỳnh Loan dặn bồi mang lại một chai huýt-ky và hai cái ly. Nàng nói: 
- Em uống thật say với anh tối nay để chúc anh lên đường may mắn. 
Văn Bình bâng khuâng nhìn vào cái cổ trắng nõn của nàng. Chàng ghé miệng sát mặt nàng, hôn nhẹ vào má, nàng lắc đầu, giọng ngọt ngào: 
- Đừng anh, tiệm ăn đông người, thiên hạ cười cho đấy. 
Chàng vừa uống xong ly rượu thứ nhứt thì cửa xịch mở, một toán cảnh sát viên võ trang ập vào. Giựt mình, Văn Bình nhìn Quỳnh Loan, dáng điệu cầu cứu. Nàng nhún vai: 
- Không phải họ đến tìm anh đâu. Chắc họ vào xét giấy. Một vụ khủng bố vừa xảy ra cách đây mười phút trước cửa một tiệm nhảy. 
- Sao em biết? 
Quỳnh Loan cười, rút cái walkie talkie nhỏ xíu trong xắc ra: 
- Lúc nãy, khi anh ra quầy rượu chọn huýt-ky, em mở máy ra nghe. Lệ thường, em vẫn liên lạc với ban An Ninh ở tổng hành doanh, nhứt là ban đêm. 
Văn Bình đẩy đĩa tôm chiên lăn bột vàng rộm lại trước mặt nàng. Nàng khoác tay: 
- Em no lắm rồi. Chúng mình về đi. 
- 11 giờ em mới về kia mà. 
- Không khí ở đây ngột ngạt lắm. Ra ngoài dễ chịu hơn. 
Một ý nghĩ nhú lên trong óc Văn Bình. Vì nghề nghiệp, chàng thuê một số phòng trong thành phố, bày biện sang trọng nhưng để trống, chỉ khi nào hoạt động mới tới. Chàng định mang Quỳnh Loan tới đấy, xem nàng có dám xô chàng xuống sông không. 
Thấy chàng đậu xe trước một bin-đinh gần Ngã Bẩy, Quỳnh Loan ngạc nhiên: 
- Anh dẫn em lên phòng phải không? Em không lên đâu. 
Văn Bình hôn vào gáy nàng: 
- Anh chỉ mời em uống rượu thôi. Sáng sớm anh đi rồi, em dễ dãi một chút với anh không được sao? 
Quỳnh Loan run rẩy dưới cái hôn kỳ lạ của chàng điệp viên đẹp trai giàu kinh nghiệm. Như cái máy, nàng theo chàng lên cầu thang. Văn Bình rất sành tâm lý phụ nữ. người đàn bà khó nhứt thường trở nên dễ nhứt khi đàn ông đánh trúng yếu điểm. 
Men rượu làm má nàng đỏ hồng. Không để ý ới đồ đạc đắt tiền trong căn phòng tối tân, gắn máy điều hòa khí hậu. Quỳnh Loan ngồi xuống ghế, xiêm nàng vén cao quá dầu gối, để lộ cặp giò thon tròn và trắng như ngó sen. Nàng mặc một cái áo len mỏng ngắn tay, bó sát ngực. Con mắt quan sát thành thạo của chàng cho biết bên dưới nàng không mặc đồ lót. 
Văn Bình giả vờ vô ý gạt tay làm chùm chia khóa để trên bàn rơi xuống đất. Quỳnh Loan cúi xuống lượm. Cổ áo nàng trễ ra, để lộ một nửa ngực trên, chất chứa một sức quyến rũ lạ lùng. Không cầm được lòng, chàng ôm ghì lấy nàng. 
Bỗng nhiên nàng kêu lên: 
- Trời ơi! 
Cái khóa sắt sau lưng áo len đã được Văn Bình kéo xuống, làn da lưng nõn nàng phô bày lồ lộ dưới ánh đèn sáng quắc, chiếc áo len phong phanh chỉ đợi chàng giựt nhẹ là tuột ra khỏi người. Toàn thân Quỳnh Loan nóng bừng lên, ngũ quan nàng đang bị kích thích với tốc độ cao nhất. 
Tiếng kêu của Quỳnh Loan làm chàng ngưng tay vuốt ve. Gỡ chàng ra, nàng vội đứng dậy: 
- Khổ quá, em để quên cái xắc dưới xe rồi. Anh có khóa xe lại không? 
Ngẫm nghĩ một giây, Văn Bình đáp: 
- Không. 
Bất giác, chàng rờ túi quần sau. Khổ quá, cái ví da đựng giấy tờ và tiền bạc của chàng cũng bay đâu mất. Chàng sực nhớ lúc ôm hôn nàng trong xe, tay chàng mân mê đùi nàng, chạm phải một vật cồm cộm lành lạnh mà chàng không để ý. Có lẽ túi quần cạn, cái ví tuột ra ngoài, nằm trên đệm xe. 
Quỳnh Loan kéo lại phét-mơ-tuya. Văn Bình buồn thiu, nghĩ đến trái dâu chín mọng sắp lọt vào tay thì nàng nhớ tới ví da phải gió bỏ quên. Sợ nàng trở về, chàng dặn: 
- Anh xuống một mình. Em ngồi trên này đợi anh. 
Quỳnh Loan hôn chùn chụt vào má chàng: 
- Mau lên nhé. Cái xắc bị mất thì nguy lắm. Bên trong, có một số giấy tờ. 
Văn Bình không mấy quan tâm tới cái ví chàng. Tiền mất hết thì thôi, sẽ có tiền khác. Giấy tờ toàn là đồ giả, ông Hoàng đã làm sẵn cho chàng hàng chục căn cước khác nhau. Nếu Quỳnh Loan không khẩn cầu bằng con mắt rơm rớm, chàng sẽ ở lại trong phòng. Đàn bà muốn thì Trời muốn, chàng nhủ thầm. Lát nữa, chinh phục tấm thân ngà ngọc kia cũng chẳng muộn. 
Gió mát buổi tối quạt vào mặt chàng. Đường phố vắng tanh. Chàng đi bộ một quãng mới tới nơi đậu xe, dưới một cây bàng lớn, cành lá đen sì, ánh điện ở đầu đường không đủ sức chiếu tới. 
Chợt lông mày chàng nhíu lại. 
Chàng không thể nào lầm được. Có kẻ đang núp trong xe chàng. Chắc là bọn "thổi xe". Cách cây bàng năm thước, Văn Bình lũi vào mái hiên một ngôi nhà tối om, vận nhơn tuyến nhìn về phía xe Cọt-ve nằm trơ trọi trên đường vắng. 
Tiếng động cơ rú lên nhè nhẹ. Chết rồi, trong một tích tắc nữa, chiếc Cọt-ve sẽ vọt khỏi lề, xắc tay và ví da của hai người chắp cánh bay mất. Nhanh như chớp, Văn Bình phóng lại xe. Qua bóng tối mờ mờ, chàng nhận ra một gã to lớn đang lúi húi thử đề ma rơ. Thấy Văn Bình, y tông cửa xe, nhảy vọt ra ngoài, tay cầm cái xắc của Quỳnh Loan, chạy biến về đường Minh Mạng. 
Văn Bình co giò đuổi theo. 
Phải là vô địch một ngàn thước mới bỏ rơi được chàng. Trong ba phút ngắn ngủi, chàng bắt kịp tên gian. Lúc ấy, hai người chạy qua một nhà ngoại kiều, có nhân viên cảnh sát đứng gác. Văn Bình chỉ cần đòi lại cái xắc rồi bỏ qua câu chuyện, song chàng vừa tới nơi, chưa kịp lên tiếng, tên du đãng đã giáng một đòn quyết tử vào mặt chàng. 
Đối với người xông pha chiến trận như Văn Bình thì một chứ mười tên du đãng cũng chẳng thấm vào đâu. Chàng né sang bên, quả đấm bị trượt ra ngoài. Không chịu thua, y lại đấm nữa. Văn Bình lại né. Tên anh chị rút dao bấm ra, lưỡi sắc như nước, lấp lánh dưới ánh đèn. 
Bực mình, Văn Bình phải chống đỡ. Nhân viên cảnh sát thổi còi ré lên. Tên du đãng hoảng hốt đâm mạnh vào cổ Văn Bình. Chàng bắt lấy tay cầm dao bẻ ngược, y ngã chúi xuống đất. 
Bỗng một tiếng kêu thất thanh nổi lên. Mũi dao chổng ngược đâm vào tim tên anh chị bất hạnh. Văn Bình vội cúi xuống. Nạn nhân xoay ngửa ra, máu tuôn như suối. Người cảnh sát ré còi liên hồi. May thay, một xe Hồng Thập Tự vừa chạy qua. Hai người trên xe nhảy xuống, khiên nạn nhân vào băng ca. Nạn nhân nằm thẳng đơ, cổ ngoẹo xuống vai, da mặt tái mét. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, song Văn Bình sẽ bị rầy rà. 
Nhân viên cảnh sát nói với chàng: 
- Xin mời ông về Quận lấy lời khai. 
Văn Bình chưa kịp đáp thì một xe díp công an ập tới. Chàng định yêu cầu trở về căn buồng đường Minh Mạng gặp Quỳnh Loan và nhờ nàng báo tin về Sở, song lại đổi ý kiến. Nguyên Hương sẽ không tha thứ cho chàng nếu nội vụ lọt vào tai. 
Tới ty cảnh sát quận Ba, chàng được đưa thẳng vào phòng ông phó quận. Chàng được mời ngồi và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Chàng bèn ghi số điện thoại của Triệu Dung, nhờ viên phó quận gọi báo tin. Viên phó quận hơi thay đổi nét mặt khi đọc thấy giây nói riêng của Sở Mật Vụ. 
- Nếu tôi gọi được, thì sẽ xưng tên ông là gì? 
Văn Bình đáp: 
- Xin ông nói giùm là người bạn thân nhất của "ông Đồng" bị nạn. chắc ông đã nghe nhân viên báo cáo tên gian định trộm xe hơi của tôi, cướp giật cái xắc bị tôi đuổi theo, dùng dao đâm tôi, song chẳng may y ngã xuống bị mũi dao đâm vào ngực. 
Viên phó quận nhấc máy điện thoại: 
- Vâng, ông để tôi xét xem. Bây giờ tôi gọi số ấy cho ông. 
Gọi một hồi, không nghe ai trả lời, viên phó quận trả máy vào giá: 
- Giờ này, nơi đó đóng cửa rồi, phiền ông đợi đến sáng lai. 
Văn Bình tỏ vẻ ngạc nhiên. Sở Mật Vụ thường có người gác điện thoại suốt ngày đêm. Nghĩ đến cảnh bó gối suốt đêm trong bót cảnh sát đầy muỗi, lại thiếu thuốc Salem và huýt-ky, Văn Bình vật nài: 
- Ông làm ơn gọi lại lần nữa xem. 
Dường như không nghe lời khẩn khoản của chàng, viên phó quận xô ghế, đứng dậy, gọi: 
- Thường trực. 
Hai cảnh sát viên đeo súng lục tiến vào. Viên phó quận chỉ Văn Bình ngồi ủ rũ trên băng gỗ lạnh lẽo: 
- Đưa ông này xuống dưới nhà. 
Văn Bình phản đối, song viên phó quận đã hối hả bước ra ngoài. Chàng không còn cách nào hơn, ngoài cách thui thủi đi giữa hai nhân viên công lực lầm lì xuống nhà giam. 
Z.28 xộ khám. 
Xộ khám vì mê gái. 
Tức uất người, chàng muốn đạp toang cửa vi-ô-lông, tống cho tốp lính gác ngã rụi, rồi trèo lên xe díp, phóng như điên tới căn phòng thơ mộng đường Minh Mạng. 
Song cánh cửa nặng nề đã đóng chặt rồi. Một mình trong căn phòng nhỏ xíu, với chiếc đi-văng gỗ đen sì bồ hôi, với hàng trăm chú rệp đói khát đang chờ đợi. Văn Bình đâm ra chán nản lạ lùng. 
Chợt nghĩ ra, chàng tự tát vào má một cái đau điếng. Ngu quá, có thế mà không biết. Quỳnh Loan đã cho chàng vào xiếc. Tại sao viên phó quận không thèm hỏi lý lịch, cũng không thèm lấy một chữ khẩu cung. Tại sao y gọi đúng số Sở Mật Vụ mà không ai trả lời? Phải rồi, thông đồng với Quỳnh Loan, y đã cố tình gọi lộn số. Quỳnh Loan muốn chàng ngủ bót đêm nay cho biết thân. 
Chàng bèn đập cửa ầm ầm. 
Một cảnh sát viên chạy lại, giọng gắt gỏng: 
- Gì thế? Có im cho mọi người ngủ không? 
Văn Bình nói, giọng khẩn khoản: 
- Tôi là Văn Bình, đại tá Tống Văn Bình. 
Người cảnh sát viên cười ré lên: 
- Nếu ông bạn là đại tá Văn Bình, thì tôi là thống tướng Oét-mô-re-len. Thôi bồ, đừng xạo nữa, nằm xuống sạp ngủ một giấc cho thiên hạ đỡ khổ. Sáng mai, lên biện lý rồi tha hồ nói phét. 
Thờ dài sườn sượt, Văn Bình đành ngồi xuống đi-văng. Ngọn đèn nê-ông ngoài hành lang lập lòe như trêu ngươi chàng. Bao năm vào sinh ra tử, hàng trăm phụ nữ đẹp quì mọp dưới chân, giờ đây chàng bị thua mưu một cô gái hai mươi tuổi. Phen này, nhân viên Mật Vụ được một mẻ cười vỡ bụng! 
Văn Bình cố xua đuổi ý nghĩ hờn giận ra khỏi tâm trí để chợp mắt, song chàng không tài nào ngủ được. Chàng nhớ tới lời nói ỏng ẹo của Quỳnh Loan trên xe: 
- Anh coi chừng đấy, đêm nay em không muốn nằm trong xà-lim cảnh sát đâu. 
Và câu trả lời ngu độn của chàng: 
- Trái lại, anh lại muốn ngủ khám với em đêm nay. 
Chàng đã được ngủ khám. Nhưng là ngủ một mình. Giờ này, chắc Quỳnh Loan đã ngủ say rồi. Chàng không biết nàng theo thói quen nào, thói quen phương Đông mặc quần áo ngủ che kín, hay thói quen phương Tây cởi bỏ hết rồi chui vào trong chăn. 
Gần nhiều đàn bà, chàng ít thấy có làn da lạ lùng như làn da Quỳnh Loan. Trời nóng, rờ vào thì mát, tưởng như được uống một ly nước lạnh bỏ đá, đêm đông giá rét nàng lại tỏa ra một hơi ấm khác thường. 
Bồ hôi là mối lo số một của phụ nữ, nhứt là phụ nữ đẹp. Nhiều người đệm bông dưới nách để hứng bồ hôi! Mặc áo dài ni-lông bó kín lấy phía trên, hoặc mang quần din ôm chặt mông dưới, bồ hôi thường đổ ra, tạo thành cái mùi mằn mặn, gây gây, khiến đàn ông khó tính có thể lợm mửa. Đặc điểm của Quỳnh Loan là không có bồ hôi. Mỗi khi nàng dơ tay, nách nàng tiết ra một mùi hương lạ, không phải mùi nước hoa đắt tiền để át bồ hôi, mà là một mùi da thịt ngất ngây, mùi quyến rũ nhẹ nhàng của người xử nữ. 
Văn Bình thở dài lần nữa. 
Chàng dựa lưng vào tường vôi bẩn thỉu, thu thiu ngủ. Muỗi rệp thi đua hành hạ chàng. Chốc chốc, chàng lại bật dậy, nhìn thấy trước mặt miệng cười châm chọc của Nguyên Hương, Quỳnh Loan, Quỳnh Như, Quỳnh Mai, Thu Thu, Thúy Liễu và Mộng Kiều. 
Mệt quá, chàng thiếp lúc nào không biết. 
Mãi đến khi mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ chấn song, tiếng chân người thình thịch ngoài hành lang, và tiếng khóa mở rỏn rẻn, chàng mới thức tỉnh. Chàng cảm thấy toàn thân ê ẩm, đầu nặng chĩu như bị đánh. 
Một cảnh sát viên mở cửa phòng giam, ra hiệu cho chàng ra. Cơn giận hồi đêm xông lên ngùn ngụt, chàng vùng dậy, định phóng cho y một cái đá nên thân, nhưng hãm kịp, nhờ một giọng nói quen thuộc cất lên: 
- Văn Bình đấy à? Khổ quá. 
Giọng nói đầy ái ngại của Truiệu Dung. Dung chống nạnh trước xà-lim nói tiếp: 
- Tôi đã bảo rồi mà. Anh không chịu nghe tôi nên bị họ chơi cho một vố. 
Văn Bình cười gượng: 
- Ai báo cho anh biết? 
Triệu Dung cười tủm tỉm: 
- Ôi chao, đêm qua họ có thèm báo cho tôi biết đâu. Nguyên Hương rủ tôi đi ăn mãi tới gần nửa đêm mới về. Trong bữa ăn, nàng nhờ tời nói lại anh nên chừa thói trăng hoa bừa bãi đi. Sinh nghi, tôi hỏi nàng Quỳnh Loan đi đâu, nàng nhún vai đáp: Anh không can thiệp nổi đâu, em quyết tặng Z.28 một bài học. Tôi cáo mệt, đòi về, nàng kiếm cớ giữ tôi lại, khi chỉ 11g45, nàng mới buông tha. Về nhà, tôi gọi điện thoại cho Quỳnh Loan thì nàng nói là hồi tối không gặp anh. 
Văn Bình rủa: 
- Nói láo! 
Triệu Dung vỗ vai bạn: 
-Tôi cũng biết con bé nói láo, song đành chịu vậy. Tôi van xin nó, cho tôi biết anh ở đâu thì nó ré lên cười, rồi gác điện thoại. Tội nghiệp cho tôi, đêm hôm khuya khoắt, tôi phải lái xe ra bờ sông, lên xa lộ, đi khắp tám quận đô thành tìm anh. Không thấy, tôi mò lên cả bót Tân Bình. Ác hại nhứt là tôi vào quận ba, hỏi lão phó quận thì y lắc đầu nói không biết. Tôi có ngờ đâu anh bị nhốt trong bót quận ba. 
- Anh để tôi thưởng cho y một quả đấm.... 
- Thôi, tôi can anh. Y là nhân viên ngoại vi của Nguyên Hương. Y phải tuân lệnh nàng. Sáng nay, y thú thật với tôi y không biết anh là Văn Bình vì Nguyên Hương gọi điện thoại lại lúc 10 giờ đêm nói là ông Hoàng ra lệnh giam giữ một người mạo nhận Z.28 đến mai hẵng hay. 
Suốt đêm, tôi không ngủ được. Mãi đến năm giờ sáng, Nguyên Hương mới nói sự thật cho tôi biết. Nàng dọa nếu anh không chừa, lần sau còn khổ hơn nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa cho biết anh bị nạn ở đâu. Đúng 7 giờ, Nguyên Hương sai người đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, trên ghi mấy chữ "đến bót quận ba mà lãnh quỉ sứ", tôi vội lấy xe tới đây liền. 
Hai người ra đến sân. Ánh nắng buổi sáng chiếu một màu hồng tươi tắn trên cảnh vật. Triệu Dung mở cửa xe cho Văn Bình lên, và dặn tài xế: 
- Trường bay Tân Sơn Nhứt. 
Văn Bình ngạc nhiên: 
- Đi ngay à? Tôi chưa sửa soạn gì cả. Không lẽ lại để đầu bù, tóc rối, áo quần nhàu nát thế này? 
- Tôi đã lo đủ cho anh. Va li của anh cất trong thùng xe. À, còn bức thư Quỳnh Loan gởi cho anh nữa. 
Triệu Dung ném lên đùi chàng một tờ giấy viết tay, chữ bay bướm và mềm mại: 
- Tôi vừa lên xe thì tùy phái mang lại cho tôi. 
Văn Bình lẩm nhẩm đọc: 
"Anh Văn Bình thân mến, 
"Xin anh tha tội cho em. Quả tình em không muốn chơi xấu, nhưng ông Đồng ra lệnh, em phải tuân theo. Trong khi em ngồi chung xe với anh, ông Đồng lái xe đi theo. Em chúc anh thượng lộ bình an, khi anh về, em xin đền lại, chắc anh sẽ bằng lòng và không giận em nữa. Anh có nhìn thấy vết đo đỏ cạnh chữ ký của em không? Vết son ở môi em đấy! Anh biết không, môi em tô son riêng, có một mùi thơm thoang thoảng như bạc hà mà anh ưa thích. Vì anh mê thuốc lá Salem nên em tô son bạc hà đó! Em đã hôn vào đó một trăm lần. Anh cũng hôn vào đó nhé! 
"Quỳnh Loan hỗn láo của Z.28". 
Văn Bình buông lá thư xuống xe. Triệu Dung hỏi: 
- Anh nghĩ sao? 
Văn Bình cau mặt: 
- Hừ, toàn là một bọn nói phét. Anh nói đêm qua đi ăn với Nguyên Hương nửa đêm mới về. Quỳnh Loan viết thư nói là Nguyên Hương lái xe đi theo tôi. Anh nói phét hay Quỳnh Loan nói phét? 
Triệu Dung ngồi im như khúc gỗ. Chiếc xe dài ngoằng sơn đen phóng như bay qua trạm xăng Caltex, án ngữ con đường vào phi trường. Một đoàn máy bay phản lực rú lên, rầm rộ vượt bức tường âm thanh. Cuốn phim những ngày hoạt động sôi nổi bắt đầu, mở dần ra trước mắt Văn Bình. 
Đột nhiên, chàng nắm tay Triệu Dung. 
Hai người ôm nhau cười như nắc nẻ.
 



IV. Vượt bức màn tre
 
 Ánh nắng buổi trưa ở phi trường Đồng Mương làm da mặt Văn Bình rát bỏng. Chàng đã cảm thấy nóng thêm, vì sau hai giờ đồng hồ trên trời cao được hít thở không khí lạnh mát cũa chiếc phi cơ thương mãi tối tân của hãng hàng không Thái. 
Chàng uống liên tiếp không biết bao nhiêu ly huýt-ky nữa. Một phần vì suốt đêm qua bị muỗi rệp hoành hành, đâm ra thèm rượu, nhưng phần khác vì mấy cô chiêu đãi viên đẹp một cách chết người, nhứt là cô chiêu đãi chuyên bưng rượu cho khách. 
Trời ơi, Văn Bình muốn Nam Cực Tiên Ông nhấc Vọng-các ra khỏi vùng Đông Nam Á, sát nách Sàigòn mà đặt mà đặt sang bên kia Tây bán cầu, để con chim sắt khổng lồ phải bay mãi, bay suốt ngày, bay suốt đêm, để chàng được sống gần mỹ nhân. Các chuyên viên sắc đẹp trên thế giới đều đồng ý đàn bà Thái có cái cổ đẹp nhứt. Văn Bình cứ tưởng bọn đàn ông Tây phương nịnh đầm, song đến khi chiêm ngưỡng cái cổ trắng ngần của cô chiêu đãi chàng mới thấy mạch máu chạy rần rật hai bên thái dương, cuống họng khô lại, uống cạn nước sông Đồng Nai cũng vị tất hết khát. 
Nàng cúi xuống ỏn ẻn: 
- Mời ông sơi rượu. 
Mời ông, mời ông, hai tiếng Anh thánh thót của nàng kỳ diệu làm sao! Chàng bỗng bực mình khi nhớ tới cái áo dài màu xanh da trời, thêu hai con rồng ở cổ của các nữ chiêu đãi hàng không Việt Nam. Đàn bà đẹp có cái cổ, cái vai thì Air Việt Nam lại che kín như bưng. Chàng nhủ thầm chuyến này về Sàigòn phải gởi một bức thơ phản đối lầm lỳ và quyết liệt lên cho ban giám đốc Air Việt Nam, đòi nữ chiêu đãi viên được mặc áo hở cổ, và nếu cần.... 
Cô chiêu đãi né sang bên: 
- Chào ông. 
Văn Bình nhoẻn miệng cười. Nàng trạc hăm hai - dĩ nhiên là chưa có chồng - má không cần phấn hồng vẫn tươi như hoa hồng của những khu vườn triệu phú ở Vọng-các. Con mắt lịch lãm của chàng đã khám phá ra một bí mật phi thường: nàng không phải là môn đệ của chủ nghĩa cao su mút, một trong những chủ nghĩa thịnh hành trong nữ giới ở Sàigòn. 
Tia nắng xiên khoai của trường bay như quả đấm thôi sơn tống vào đầu Văn Bình. Chàng liếm mép, tỏ vẻ thèm muốn những giọt huýt-ky cuối cùng của người đẹp trên phi cơ, rồi nhún vai, bước xuống cái thang cao ngất ngưởng màu trắng. 
Công An. Quan Thuế. Văn Bình rút khăn mặt lau bồ hôi lấm tấm trên trán. Báo hại, trời nóng trên 30 độ mà chàng phải nhốt mình trong bộ téc-gan màu xám, áo lót ni-lông, tất ni-lông, sơ mi dài ni-lông, cả cái mù soa sặc sỡ trong túi cũng ni-lông. 
Văn Bình trình thông hành cho nhân viên cảnh sát. Từ lúc từ giả Triệu Dung trèo lên phi cơ ở Tân Sơn Nhứt tới khi đáp xuống phi trường Đồn Mương, chàng chưa có dịp mở sổ thông hành ra coi. Nhân viên công an hỏi chàng: 
- Tên ông là gì? 
Chết rồi, chàng quên mất tên mà ông Hoàng vừa đặt. Lần này, ông Hoàng biến chàng thành một thương gia Phi Luật Tân. Thái Lan kỵ nhứt nhà báo, và niềm nở đối với nhà giàu từ ngoại quốc tới. Trong vòng 10 năm nay, Thái Lan đã thu hút rất nhiều tư bản nước ngoài, lấy tiền canh tân xứ sở. 
Văn Bình nhún vai: 
- Nếch-to. 
Nếch-to là một trong những tên họ thông dụng ở Phi Luật Tân. Nếch-to gì, chàng không nhớ nữa. Song nhân công công an chỉ hỏi tên lấy lệ. Y dở mấy trang, liếc sơ qua, rồi đóng vào một cái dấu to tướng. 
Văn Bình chỉ mất nửa phút trước bàn quan thuế. Chàng không mang theo gì hết: dụng cụ gián điệp, súng lục, bì đạn, chàng đều cất ở nhà. Trong va li vẻn vẹn một bộ áo ngủ, một com lê nhạt, hai cái cà vạt, hai đôi tất, và một đôi giày nhẹ. Một nhân viên vạch phấn lên mặt va li, Văn Bình thở ra, dáng điệu khoan khoái. 
Nhìn trong thông hành, chàng suýt phì cười. Tên chàng dài dằng dặc như bộ tóc mây của cô gái Việt đầu thế kỷ. Nếch-to Libêratuximê Phenănđê. 
Nếch-to! Chàng sực nhớ tới cuộc thi hoa hậu vừa kết thúc tại Sàigòn. Nhiều người bất mãn vì cái nây quá to của hoa hậu. Nây to với Nếch-to không khác nhau là mấy. Chắc hẳn anh chàng vâng lệnh ông Hoàng đặt tên cho Văn Bình đã ở trong đám người phản đối "nây to" của đệ nhứt giai nhân nước Việt. 
Văn Bình cũng không ưa đàn bà "nây to". Đàn bà lý tưởng, theo chàng, phải có cái bụng thót lại, tưởng như không bao giờ đựng cơm, cái ngực phải nhô ra, mổi khi người đẹp rún bước, phải có cử chỉ thật phiến loạn, chứ không được nằm bẹp trong nhà tù cao su mút. Vòng ngực ít nhất phải 95 phân, vòng bụng chỉ được phép từ 50 đến 55 phân là cùng. 
Chàng lau bồ hôi lần nữa. Gớm, không biết bồ hôi ở đâu mà ra nhiều thế. Phòng đợi của phi cảng được gắn máy điều hòa khí hậu không làm chàng quên được cái nóng nung người kinh khủng bên ngoài. 
Theo chương trình đã định, một nhân viên của Sở đã chờ sẵn ở phi cảng, đưa xe cho chàng về trung tâm thành phố cách xa ba chục cây số. Ông Hoàng không muốn tòa đại sứ Vọng-các dính vào sợ bại lộ. Vả lại, Văn Bình đã biến thành công dân Phi Luật Tân, không còn lý do để sứ quán Việt Nam giúp đỡ nữa. 
Tuy nhiên, chàng không thấy ai hết. Đối với chàng, thị trấn Vọng-các không xa lạ, nếu ông Hoàng không bày vẽ chuyện đón tiếp phiền phức, chàng có thể vẫy tắc xi, phóng một mạch về Erawan, khách sạn sang nhứt, tắm rửa, thay quần áo rồi xuống đường uống rượu với những cô gái đa tình. 
Một trong các điểm cốt yếu của nghề điệp báo là đúng hẹn. Phải thật đúng, không được sai một giây, chứ đừng đừng nói là một phút. Lệ thường, nhân viên gián điệp không được phép đến sớm, cũng như đến muộn, và chỉ chờ nhau lâu nhứt là năm phút. Văn Bình nhìn chiếc đồng hồ to tướng của nhà ga: chàng đã đợi đúng hai mươi phút. 
Hành khách cùng đi chuyến Sàigòn-Vọng-các với chàng đã lên xe đi hết. Loa vi âm đã rền vang tiếng gọi hành khách đi Âu châu của công ty hàng không Lufthansa - một công ty nổi danh trên thế giới nhờ cái mông rất tròn, rất cứng của các nữ chiêu đãi viên tình tứ. 
Trời đã xế trưa. Tuy Văn Bình đã ăn sáng khá nhiều ở Tân Sơn Nhứt - sáu quả trứng lập-là, một hộp ba tê gan, cái bánh mì dài ngoằng, ba tách cà phê đen có thể làm tượng đá phải nhảy tuýt, và hai ly huýt-ky uống trộm oai ông Hoàng - cộng với một kilô săng-uých, một thùng rượu trên phi cơ, dạ dày kinh khủng của chàng đã trống rỗng như từ lâu chưa ngửi mùi ẩm thực. 
Chàng không dám lại quán ăn, sợ nhân viên (phải gió) của sở không gặp chàng. Bụng đói meo, chàng đành hút thuốc Salem liên tiếp, hết điếu này đến điếu khác. Ác hại cho chàng, hơi thuốc bạc hà lại có tác dụng kích thích cường toan trong bao tử, khiến chàng đói thêm. Để đánh lừa ma đói, chàng bách bộ về phía bày bán cà vạt và đồ bạc, đồi mồi thủ công nghệ Thái. Xứ Thái có 2 đặc điểm: cà vạt và nút áo măng sét. Một đô-la một cái cà vạt lụa tơ tằm của Thái vừa bền, vừa đẹp, thắt hàng năm không bạc màu, không nát. Văn Bình đã dùng một cặp khuy măng sét trên sáu năm không gãy trong khi khuy mạ vàng đắt tiền gấp ba bốn lần của Pháp chỉ nặng tay là hỏng. 
Linh tính nghề nghiệp xui chàng quay lưng lại. Chàng thoáng thấy một cái xe hơi đen treo cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Việt, bay phất phới. Xe đậu lại, từ cửa sau bước xuống một người béo mập, da trắng, nét mặt oai vệ, dáng đi hách dịch. Văn Bình giựt mình đánh thót. Khổ quá, ông bự này là đệ nhất bí thư sứ quán. Hơn một lần, hắn đã chạm trán chàng, và chàng đã làm hắn ăn ngủ không yên trong thời gian hắc phục vụ tại Đông Kinh. 
Hắn không thương chàng, song rất gờm chàng, vì biết chàng là đại tá điệp báo, và là con hùm xám của ông Hoàng, chỉ phất mấy cái móng tay là cái ghế ngoại giao sơn son thếp vàng của hắn bị ngã sụm, biến thành củi đun bếp. Nghe phong phanh chàng đến, hắn mặc bộ đồ lớn đi đón chàng chăng? Gặp hắn thì chết, hắn sẽ bô lô ba la, giới thiệu lung tung với nhân viên sứ quán để tỏ ta đây quen toàn hung thần, hắn sẽ thuê cho chàng một cái phòng thơm phức, ga trải giường thơm phức, và cô bồi cũng thơm phức từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. 
Hoảng hồn, Văn Bình xách va li lại góc phi cảng, kiếm một cái ghế đông người, ngồi thu hình vào đấy. Sợ chưa được an ninh, chàng phải mua thêm một tờ báo tiếng Thái, di sát cào mắt, giả vờ đọc. Khốn nạn, chàng không biết đọc chữ Thái nên cầm ngược tờ báo, cặp trai gái đang mơn trớn nhau bên cạnh tới độ lâm ly nhứt cũng ngừng tay, nhìn chàng và ré lên cười. 
Văn Bình cũng cười theo. Nàng trạc hăm tám, hăm chín, cái tuổi lọc lõi trong tình trường, nếu không có một tá người yêu để hò hẹn ban đêm trong công viên tối om, thì cũng biết kháng chiến trong phòng the cửa đóng im ỉm. Lông mày nàng được nhổ gần hết, còn lại mấy sợi lăn tăn, và nàng đã vẻ bút chì cong veo, khiến đôi mắt ướt trở nên dâm dật lạ thường. Môi nàng rất dầy, đặc điểm của phụ nữ thèm đàn ông, thèm hôn như con người thèm ăn cao lương mỹ vị. Khi nàng cười, Văn Bình thấy hai cái răng chó xinh xắn lộ ra. Nàng không đẹp song có duyên. Nếu không bận việc chàng đã ngồi xích lại, trổ tài gạ gẫm, và chắc chắc đã đánh bại được "cậu" nhân tình hôi sữa. 
Eo oi, "cậu" nhân tình là một thiếu niên chưa được mười tám, nét mặt dại khờ, tay chân ngượng ngập, ngồi bên nàng, giống như em út với chị cả. Thế mà cô gái cũng bằng lòng cho hắn giựt toang cúc áo, mặc cho cái đầu bù xù của hắn rúc vào nách, vào ngực. Hành khách đi qua không thèm quan tâm tới. Một cảnh sát viên phì phèo thuốc lá tới gần, gã si tình vội rụt tay lại. 
Mãi nhìn cặp tình nhân âu yếm, Văn Bình không lưu ý tới một thiếu nữ Thái cao thon, ngực nở, mông tròn, rún rẩy đi quanh phòng đợi. Nàng phục sức theo lối Tây phương, xiêm áo một màu hồng gợi cảm, may ôm lấy tấm thân đều đặn. Mớ tóc dài man dại của nàng rũ xuống đôi vai tròn, nước da ngăm ngăm, trông như giai nhân của xứ Hạ-uy-cầm. 
Đến trước Văn Bình, nàng đứng lại. 
Cặp mắt to, đen láy, nhìn chàng soi mói. Nàng nhíu lông mày ra vẻ suy nghĩ, đi quanh một vòng nữa, rồi quay lại, và lần này ghé miệng sát mặt chàng, giọng ngọt ngào: 
- Thưa, ông có phải là Nếch-to Libêratuximê Phenănđê không ạ? 
Nhân viên của Sở đến đón chàng chăng? Không có lẽ. Ông Hoàng đã dặn kỹ càng: đại diện của Sở tại Vọng-các là đàn ông - đực rựa trăm phần trăm, không phải ái nam, ái nữ - 40 tuổi, mặt vuông, râu quai nón lởm chởm, mắt sáng như điện, sơ mi ngắn màu xanh, quần đen, ở cánh tay trái xâm một thiếu phụ trần truồng, đứng ưỡn ẹo dưới gốc cây xoài. 
Văn Bình chăm chú nhìn nàng, như nhìn con hổ lông vằn trong vườn Bách Thú. Không, nàng là đàn bà, không phải đàn ông cải trang, mặt dài trái soan, mũi dọc dừa, cầm chẻ hai, má lúm đồng tiền, cổ tay bắp chuối, đôi vú quả lê…. 
Tuy da nàng không trắng, màu ngăm ngăm còn quyến rũ hơn da đàn bà Tây phương nhiều. Trông nàng, ai cũng phải khen ngợi sự quân bình khác thường giữa bụng và ngực, nhứt là cặp giò thon thon không thua cặp giò lừng danh thế giới của minh tinh Angie Dickinson, và đôi mắt cá tròn trĩnh, đôi vàn chân đỏ chon chót…. Văn Bình líu lưỡi không trả lời được nữa. 
Lúc nãy, máu tức trào lên mặt, chàng định đấm cho thằng cha đại diện Sở một cái gẫy sống mũi, nhưng bây giờ, chàng lại nhũn như con chi chi. Ông Hoàng chơi khăm chàng thật. Nhân viên của Sở là nữ hồ ly, không phải Trư Bát Giới. 
- Thưa ông, ông có phải là Nếch-to Libêratuximê Phenănđê không? 
Văn Bình gật đầu một cách lịch thiệp. Người đẹp chia bàn tay thon dài, mười ngón như tháp bút ra: 
- Hân hạnh được gặp ông. Em là Hêlen. 
Nàng nói tiếng Pháp, giọng thánh thót như đầm. Hêlen để bàn tay mềm mại thật lâu trong tay chàng, giọng nũng nịu: 
- Xin lỗi ông, Môrít bị bận bất ngờ, nhờ em đến đón ông. 
Môrít là tên nhân viên của Sở được lệnh tới sân bay Đồn Mương rước chàng. Bao nhiêu hờn giận tiêu tan trong nháy mắt. Văn Bình quên bẳng đã chờ gần nửa tiếng đồng hồ, và cách đây năm phút, chàng định sửa cho Môrít một trận. 
Nàng tranh xách va li song Văn Bình giằng lại. Chàng cười: 
- Tôi khỏe hơn cô nhiều. 
Nàng ưỡn ngực, đôi tuyết lê dựng thẳng dậy như muốn chọc thủng con nhưng chàng: 
- Ông đừng tưởng. Sáng nào em cũng tập luyện gần hai tiếng đồng hồ. Em vừa tốt nghiệp đai đen nhu đạo tuần trước. 
Hai người đã ra đến chiếc xe Fiat sơn trắng, đậu chềnh ềnh giữa khoảng đất cấm. Một cảnh sát viên đeo kính cận thị đang lúi húi biên phạt. Hêlen rón rén đến sau lưng y, đập vào vai một cái thật mạnh. Y loạng choạng suýt ngã. Nàng ôm miệng cười một cách ngây thơ. 
Người cảnh sát đưa tay xuống bao súng, trong một cử chỉ tự vệ quen thuộc. Nhưng đến khi nhận ra một thiếu nữ đẹp như tiên nga, y buông tay sửng sốt. Hêlen nói liếng thoắng một tràng tiếng Thái: 
- Ông không biết tôi là em gái Thủ Tướng à? 
Rồi không đợi nhân viên trật tự trả lời, Hêlen trèo lên xe, rú ga phóng một mạch. Vừa ra khỏi phi cảng, nàng suýt đâm vào một công xa chạy ngược chiều. Ngồi bên nàng, Văn Bình thấy hai mắt hoa lên. Phái yếu thường lái ẩu, song lái ẩu như Hêlen chàng mới gặp lần thứ nhứt trong đời. 
Đoán được ý nghĩ của chàng, Hêlen nói: 
- Ông cười em lái ẩu phải không? 
Văn Bình chống chế: 
- Không, tôi đang nghĩ tới miệng cười như hoa nở của cô. 
Hêlen thích chí cười vang. 
Một lát sau, nàng nói: 
- Em mất trọn buổi sáng mới tìm ra thứ son đặc biệt này đấy. Ông biết không? Môrít dặn em liên lạc với hãng máy bay xem giờ ông tới, em định đi thật sớm, nhưng loay hoay suốt ba giờ mới sửa soạn xong. Môrít nói rằng ông rất xinh trai, ông rất ghét đàn bà xấu, nên em vất vả quá. Vì ông đấy. 
- Hêlen làm gì mà vất vả? 
- Trời ơi, phải gỡ tóc này, chải tóc này, đánh kem này, thoa phấn này, tô môi này, chọn áo quần này. Riêng cái khoảng y phục, em mất đúng 65 phút. 
Văn Bình hít hà: 
- 65 phút. 
Nàng trề môi: 
- Ông tưởng em đùa sao? Thoạt đầu, em mặc đồ Thái, nhưng ngắm trong gương thấy thô kệch, em phải thay bộ màu vàng. Ra đến xe rồi, nhìn trời nắng to, em sợ màu vàng làm ông chói mắt, em phải ba chân bốn cẳng chạy vào, lấy bộ Tây phương này. Ông bằng lòng không? 
Sự vui vẻ hồn nhiên của Hêlen lây qua chàng. Chàng bèn nói đùa: 
- Không, tôi thích cô mặc áo tắm kia. 
Đang phóng nhanh trên trăm cây số một giờ, đột nhiên nàng thắng gấp lại. Chiếc xe khựng dần rồi đứng giữa đường nhựa. Văn Bình bị xô ngã vào người nàng. Chàng ngất ngây như vừa được hít bạch phiến. 
- Em mặc đồ tắm đẹp lắm, ông không biết ư? Để về nhà, em mặc thử ông xem! 
Trời! Ngây thơ đến thế là cùng. Văn Bình chưa kịp đáp thì phía sau có tiếng xe hơi phanh đánh đét. Suýt nữa tai nạn xảy ra. Hêlen thò đầu qua cửa xe, nói to với tài xế xe sau: 
- Xin lỗi nhé. 
Tài xế xe sau là một gã đàn ông râu mép lún phún, trạc năm mươi. Y trợn tròn mắt nhìn nàng không nói được lời nào. Nàng thản nhiên sang số, cho xe chạy nhanh như trước. Văn Bình thở dài: 
- Hêlen lái xe như thế này thì có ngày chết. 
Hêlen nhún vai: 
- Em lái đã 5 năm rồi, ai cũng phải nhường em. Nếu ông không tin, chút nữa sẽ thấy. Qua đèn đỏ, em phóng bừa, cảnh sát sẽ không thổi còi bắt em đâu. 
- Tại sao họ sợ cô như thế? 
- Sợ là phải, vì nếu bắt em vào bót, họ phải mất thời giờ dỗ cho em nín. Em nổi tiếng khóc dai nhứt trường. 
- Cô học trường nào? 
- Đại học luật khoa. 
- Cô là… gì của Môrít? 
Nàng cười to, lộ hàm răng đều dặn và trắng muốt: 
- Em ấy à? Em là em ruột Môrít. Môrít thương em lắm, ông biết không? 
- Môrít đi đâu? 
- Em không biết. Sáng nay, anh ấy lấy xe, nói là đi khỏi thành phố có việc tối cần. Giờ này có lẽ Môrít về rồi. Ơ kìa, sao ông ngồi sát quá! Ông làm em ngạt thở mất. 
Văn Bình đã áp hông vào ngực nàng. Sức nặng quyến rũ của bộ ngực cân đối mơn trớn da thịt chàng, khiến chàng quên hết. Một bàn tay chàng đặt trên đùi nàng, làn da ấm truyền vào thần kinh chàng một cảm giác tê mê. Nàng không hất tay chàng ra, song lại nói: 
- Sắp đến chỗ quẹo rồi, ông không ngồi xê ra thì cả em lẫn ông ăn bụi đấy. 
- Tưởng gì chứ ăn bụi thì tôi sẳn sàng. 
- Em khuyên ông. Ông phải lành lặn để tối nay còn đưa em đi ăn và đi nhảy nữa chứ? Vả lại, nếu ông bị thương, anh Môrít sẽ giết em chứ chẳng chơi. 
- Môrít dữ lắm à? 
- Còn phải nói. Anh ấy trợn mắt một cái là hai ba người có thể mất mạng, hoặc ít ra là bị thương. Có lần Môrít đánh ngã năm tên gian một lúc. Môrít ít nói lắm, song anh ấy thường tâm sự với em. Năm ngoái, em đi xem chiếu bóng với Môrít, vừa ở rạp Sri Krung ra, em có linh tính bị theo sau. 
Đàn bà chúng em có linh tính kỳ quặc lắm. Em có cảm giác kẻ đi theo không phải là bọn thanh niên hiếu sắc bám gót để tán tỉnh như mọi lần mà là kẻ thù. 
Chắc ông chưa biết Môrít mang luôn trong người một con dao nhỏ xíu, mũi nhọn, thứ dao bằng kền của y sĩ giải phẫu. Môrít dùng dao rất tài, đã rút khỏi vỏ là có người chết. Bọn đi theo gồm ba đứa, Môrít thản nhiên nắm tay em vào một con đường nhỏ gần Bangkapi. Giữa hẻm có một xe hơi đen tắt đèn đậu sẵn. Ba đứa rảo bước tới sau lưng, dí súng bắt Môrít và em lên xe. 
Em tưởng Môrít ra tay liền, ngờ đâu lên xe anh ấy mới phản công chớp nhoáng. Xe hơi chật chội, bọn gian không dùng súng được, lưỡi dao của Môrít tha hồ tung hoành. Trong vòng một phút, cả bọn bị Môrít giết chết. 
Hêlen bóp kèn inh ỏi, một quân xa chạy ngược chiều suýt đâm sầm vào chiếc Fiat bé nhỏ. Tuy lái ẩu, Hêlen là người bình tĩnh khác thường. Bình tĩnh là đức tính hiếm có của nữ giới, trừ phi là nữ giới trong làng gián điệp. 
Khách bộ hành đông nghẹt hai lề đường. Từ các tiệp tạp hóa và quán giải khát, vẳng ra tiếng vi âm rộn rã. Văn Bình nhận ra khu Banglampoo, khu mua bán bình dân của thủ đô Vọng-các. Chàng muốn hỏi Hêlen về hoạt động của Môrít, song lại nín thinh. Môrít là nhân viên ưu tú của ông Hoàng, gây được nhiều thành tích trên đất Thái, nơi gián điệp Bắc Việt hoạt động rất mạnh trong giới kiều bào hải ngoại. Chàng không quen Môrít, không biết tên thật của y là gì, song ông Hoàng dặn chàng có thể tin cậy y để hoàn thành kế hoạch vượt bức màn tre ra Hànội. 
Hêlen phóng qua một dãy biệt thự trệt xinh xắn quét vôi trắng. Nàng nói: 
- Sắp đến nhà rồi đấy. Mời ông xuống xe, đi bộ tới. 
Văn Bình sửng sốt: 
- Ô kìa, cô không đưa tôi tới khách sạn sao? Tôi đã giữ phòng ở Erawan rồi. 
- Ông giàu quá, đại thương gia có khác. Erawan đắt nhứt, những ba trăm tỉ-can một ngày. Giá ông ở khách sạn rẻ hơn, để tiền em mua vé xinê có lợi không? Nhưng thôi, em nói đùa đấy. Môrít dặn em thưa lại với ông là chương trình giờ chót thay đổi. Ông về nhà em. Nếu Môrít nói câu ấy, Văn Bình đã lắc đầu không chịu. Ở ôten vẫn là thói quen bất dịch của chàng mỗi khi công tác nước ngoài. Đi lại tiện lợi, gặp gỡ cũng tiện lợi, ban đêm dẫn ai về phòng cũng tiện lợi. Nhưng Hêlen đề nghị, chàng nhận lời liền. Nằm trên nệm mút, tắm nước nóng pha nước hoa Ba-lê , thở khí hậu mát rợi được điều hòa bằng máy Mỹ tối tân, uống đủ thứ rượu đắt tiền trên thế giới tại lữ quán Erawan sướng thật đấy, song vẫn thua xa căn phòng của Hêlen, dầu nàng bắt chàng ngã lưng trên giường gỗ ọp ẹp, rửa mặt bằng nước sông Mahanát đầy bùn, ngửi mùi bồ hóng, mạng nhện, dầu hôi từ trong bếp thoảng ra và uống nước ngọt lao động. 
Hêlen đậu xe lại: 
- Ông xuống đi, Môrít dặn em không nên đưa ông đến tận nhà, sợ người ngoài biết. Nhà em ăn thông với hai mặt đường, phía trước là tiệm sách - Môrít là chủ nhà sách - phía sau là nhà ở. Cách đây hai trăm thước, ông thấy hiệu sách mang tên em, Hêlen, mời ông đi thẳng vào. Bên trong không có ai cả, em sẽ đợi ông sau tấm riềm màu xanh ở bên trái, trong cùng. 
Động cơ xe hơi rú lên. Hêlen mất dạng trong đám bụi mù. Mùi thơm của nàng vẫn thoang thoảng bên người Văn Bình. Chàng móc thuốc Salem ra hút. 
Vọng-các buổi trưa vẫn nóng như lò nướng bánh mì. Bộ téc-gan mới toanh đã ướt sũng bồ hôi, áo sơ-mi dán lấy da thịt, làm Văn Bình khó chịu. Chàng mong mau đến nơi để cởi bỏ quần áo, lau mặt cho tỉnh người, rồi nhắp một ly huýt-ky pha nước đá thật lạnh. 
Tiệm sách Hêlen là một ngôi nhà nhỏ, kiến trúc xưa, mặt hàng sơn trắng đã ngã sang màu nước dưa mà chưa được trang trí lại. Tấm bảng Hêlen - hiệu sách viết chữ đỏ trên nền trắng được treo cẩu thả trên cái tủ kiếng duy nhứt, bên trong bày sách bề bộn. 
Bước vào, Văn Bình nhận thấy giữa nhà một tủ kiếng dài, hai bên tường là các giá sách bám bụi và phai màu. Môrít mở hiệu sách ở khu không sầm uất nên ít khách tới thăm. Có lẽ Môrít cũng muốn ít người để ý tới. 
Mộtthiếu phụ đứng tuổi vén màn cửa đi ra. Văn Bình quay lưng lại, giả vờ coi sách. Thiếu phụ ra ngoài cửa, nhìn tứ phía, đoạn trở vào, nói với chàng: 
- Côi-thi-ni. 
Tiếng Thái "côi-thi-ni" là đợi ở đây. Văn Bình trả lời: 
- Su-oát-di. 
Su-oát-di là tiếng chào thông dụng, bất luận sáng chiều, gặp nhau hoặc tạm biệt nhau. Thiếu phụ tủm tỉm cười, đoạn nói một tràng tiếng Thái. Văn Bình chẳng hiểu gì hết, chỉ biết gật đầu cám ơn. Tấm riềm màu xanh run nhè nhẹ. 
Chàng ngửi lại mùi thơm kỳ dị của thân thể Hêlen. Không cần hỏi ý kiến thiếu phụ đứng tuổi, Văn Bình tiến nhanh về phía cánh cửa đóng kín. Bỗng nhiên thiếu phụ nắm lấy ve áo chàng, nét mặt dữ tợn. Văn Bình cất bước, thiếu phụ dằng lại, tưởng như muốn xé rách áo chàng. 
Sửng sốt, chàng vén riềm lên, đặt bàn tay vào nắm cửa. Thiếu phụ lôi chàng lùi lại. Không hiểu sao, chàng ẩy thiếu phụ ngã xuống rồi mở toang cửa. 
Văn Bình vừa ló đầu vào thì bị đánh vào tai khiến óc chàng run lên, đom đóm bay tung tóe trước mắt, tứ chi bải hoải. Miếng đòn thứ hai được giáng trúng vai làm chàng mất thăng bằng và khuỵu xuống. Cánh cửa đóng lại đánh sầm.
***
Ông Hoàng bấm nút anh-tét-phôn, gọi: 
- Nguyên Hương. 
- Dạ. Tiếng Nguyên Hương từ phòng ngoài đáp qua máy. 
- Đã có phúc đáp của Hànội chưa? 
- Thưa rồi. 
- Nội dung bức điện đánh ra sao? 
- Thưa, bức điện này mang số 0609, truyền đi đúng 10g22, giờ Sàigòn. Nội dung như sau: 
"Khẩn điện của tổng giám đốc. 
Gởi Z.62. 
Tham chiếu 307. 
Tiếp mật điện 0609 của tổng giám đốc ngày… tháng…. 
Hãy chuẩn bị chu đáo để đón Z.28 sẽ tới vào ngày…. Mọi hoạt động tạm thời ngưng lại, dồn tất cả vào việc yểm hộ hoạt động của Z.28. stop. 
Thời gian gặp gỡ: buổi tối ngày đến. stop. Nếu không gặp, hãy chậm lại 24 giờ. Giờ gặp là 20 giờ hoặc 22 giờ, giờ địa phương. stop. 
Địa điểm: bờ hồ Hoàn Kiếm, trước cửa Bưu Điện, trên ghế đá. stop. 
Ám hiệu: nhân viên của Z.62 mặc đồ trắng, tay trái cầm một đôi guốc Huế sơn đỏ, chưa đóng quai, tay phải xách một cái bị màu xanh, đan sợi mắt cáo, bên ngoài có thể nhìn thấy một đôi dép lốp xe hơi. stop. Z.28 mặc áo sơ-mi trắng cụt tay, quần sọt xanh, đi dép lốp xe hơi đen, cặp dưới nách trái một tờ báo Nhân Dân và một tờ Thủ Đô Hànội, miệng ngậm nửa điếu thuốc lá không châm lửa. stop. 
Nhân viên của Z.62 ngồi đợi trước trên ghế đá. stop. Z.28 đi từ phía đường Hàng Khay cũ tới. stop. 
Thấy Z.28, nhân viên của Z.62 đứng dậy, nhấc cái bị lên rồi lại ngồi xuống, Z.28 sẽ tới ngồi bên. stop. 
Ám ngữ: nhân viên của Z.62 nói trước: hôm nay trời nóng tới 32 độ. 
Z.28 đáp: Đồng chí lầm rồi, hàn thử biểu của tôi chỉ có 27 độ. 
Nhân viên của Z.62 nói: Mời đồng chí lên Cầu Gỗ ăn một cốc kem cho vui. 
Z.28 đáp: Ăn kem thì còn gì bằng. stop. 
Hai người cùng đứng lên đi. Dọc đường nhân viên của Z.62 cần ghi nhớ những lời yêu cầu của Z.28. Tới ga xe điện Bờ Hồ, nhân viên của Z.62 đi qua đường, lên Hàng Đào, còn Z.28 vào tiệm kem xế nhà ga, mười phút sau trở ra. 
Lời dặn quan trọng: Z.62 phải huy động nhân viên thân tín bố trí bảo vệ cho Z.28, đến khi rời tiệm kem ở Bờ Hồ mới giải tán. Hãy nghiên cứu chỉ thị này và điện về cho biết ý kiến. 
Tổng giám đốc . 
HH." 
Nguyên Hương ngừng lời; ông Hoàng hỏi: 
- Theo ban Chuyên Môn, liệu địch có hy vọng cỏn con nào chộp được bức điện của ta không? 
- Thưa, một trăm phần trăm không. Bức điện được di chuyển trọn vẹn trong vòng 3 giây đồng hồ. Máy trắc giác tối tân nhứt mà Nga Sô viện trợ cho Bắc Việt phải mất đúng 60 giây mới có thể khám phá ra nơi giấu điện đài thu nhận. 
- Z.62 trả lời ra sao? 
- Thưa, Z.62 cho biết xin tuân lệnh. Nội đêm nay, sẽ gởi một bản báo cáo bổ túc về Bôrin. 
- Z.28 tới Vọng-các chưa? 
- Thưa. Môrít điện về phúc trình Z.28 tới nơi bình yên. Tuy nhiên…. 
Ông Hoàng nhấc mục kỉnh, để tai gần anh-tét-phôn, sợ nghe không rõ: 
- Bị trục trặc phải không? 
- Thưa vâng. 
- Mang bức điện vào đây. 
Ông Hoàng xô đống hồ sơ dầy cộm sang bên và đỡ lấy tờ giấy màu vàng, góc trái phía trên đề hai chữ "tối khẩn". 
Đọc xong, ông Hoàng nhăn mặt: 
- Rầy rà nhỉ! 
Ông tổng giám đốc hít một hơi xì-gà Alhsmbra thơm phức, vẻ mặt đăm chiêu. 
Đứng cạnh, Nguyên Hương cũng băn khoăn không kém. 
Bỗng ông Hoàng mở choàng đôi mắt lim dim: 
- Xin ưu tiên cho tôi tổng hành doanh C.I.A. Đông-Nam-Á ở Vọng-các. 
Ông Hoàng đấm nắm tay xương xẩu xuống bàn: 
- May là Môrít, không thì hỏng hết.
***
Trong lúc bị đánh bất thần, Văn Bình cũng nghĩ đến Môrít. 
Chàng biết Môrít là nhân viên tin cậy, không thể nào phản bội. Hêlen chăng? Nếu Hêlen một mặt hai lòng, không lẽ Môrít cho nàng lên sân bay đón chàng? Hay là…. 
Đối phương vừa tấn công lần thứ ba. 
Căn phòng đóng kín cửa nên tối như bưng. Từ ngoài sáng vào, chưa quen với bóng tối, Văn Bình không nhìn thấy gì hết. Đối phương đã ám hại chàng bằng ma-trắc, một loại roi chì, bọc cao su, quất mạnh có thể làm dập xương. 
Nhờ dày công tập luyện, nghe tiếng gió vù vù, Văn Bình né được, khiến hai ngọn roi đầu tiên chỉ sớt qua, không làm chàng bị thương nặng. 
Tiếng gió lại kêu vù vù. Tuy bị đau choáng váng, muốn té xỉu, Văn Bình vẫn còn nguyên sáng suốt và dõng lực. Nhắm vào chỗ phát ra luồng gió, chàng phóng một ngọn độc cước. 
Cái đá của chàng đủ sức phá thủng một tấm cửa lim khóa chặt. Trúng người, nó sẽ làm thủng ruột, nạn nhân thiệt mạng vì nát bao tử, nát gan, nát lá lách. 
Văn Bình nghe tiếng "hự" rồi một cây thịt nặng chình chịch bổ chúi vào tường kêu rầm. 
Nhanh như chớp, chàng bật đèn điện lên. Một cảnh tượng hỗn độn diễn ra trước mắt. Hêlen bị trói quật cánh khuỷu vào chân giường Hồng Kông bằng đồng đồ sộ, miệng bị vải keo dán kín không kêu la được. 
Mặc dầu tứ chi ê ẩm, Văn Bình vẫn thấy thèm muốn bộc phát lên thái dương. Hêlen ngước cặp mắt to và đen láy nhìn chàng, dáng điệu cầu khẩn và thán phục. Song chàng không để ý tới đôi mắt đẹp của nàng. 
Chàng nhìn thấp xuống. Có lẽ Hêlen chống cự mãnh liệt trong khi bị trói nên áo nàng rách bươm và trễ xuống thắt lưng. Của báu ngàn vàng được phô bày nguyên vẹn: làn da trắng nõn nà, không một vết thẹo nhỏ, không một nốt ruồi đen, không một vết nhăn cỏn con ở bụng và bắp tay, chàng ngắm mãi hai cái núm hồng hồng và bộ ngực núi lửa lớn gấp rưỡi bộ ngực Diễm Thúy thường được coi là lớn nhất nhì Sàigòn. 
Quên cả thực tại, Văn Bình tiến đến, vội vã cởi trói cho nàng. Suýt nữa chàng mất mạng. Mất mạng vì gái. Địch vùng dậy, không biết từ khi nào, trong tay lăm lăm con dao sắc như nước. 
Y là một gã đàn ông Thái, nước da bánh mật, bắp thịt cuồn cuộn sau làn áo vải thun chật ních, ngực để hở lông lá đen sì, mỗi cánh tay đều xăm sọ người và hai cái xương chéo. Y nghiến răng đâm vào gáy Văn Bình. 
Hêlen hét lớn: 
- Nằm xuống. 
Câu nói của nàng chỉ lúng búng trong miệng song Văn Bình vẫn nghe rõ. 
Văn Bình tung người ra phía trước, cuộn tròn lại trên nền gạch trơn bóng. Lưỡi dao phớt qua vai chàng, mang theo một mảng áo, làm da chàng rớm máu. Chậm một phần trăm tích tắc nữa là khí giới giết người đã nằm gọn trong cuống họng chàng. 
Chàng phóng ra ngọn cước thứ hai. 
Đối phương chưa phải là kẻ đồng cân đồng lạng với chàng. Bị đá vào cườm tay, y bị văng dao, và ngã lộn mèo xuống đất. Văn Bình bồi thêm một đòn nữa, y nằm thẳng đơ như phiến gỗ không cục cựa. 
Việc đầu tiên của Văn Bình là gỡ miếng vải keo dán dính miệng Hêlen. 
Chàng giựt tấm keo quá mạnh, nàng kêu lên: 
- Đau em quá, anh ơi! 
Nàng không gọi chàng bằng "ông" như trước nữa. Cầm lòng không đậu, chàng hôn đại vào đôi môi nàng. Hêlen nhắm nghiền đôi mắt, ú ớ trong cơn sung sướng tràn trề. Một phút sau, nàng trách: 
- Hừ, anh lợi dụng tay chân em bị trói để hôn em. Cởi trói mau lên, để em đánh cho một cái về tội làm bậy. 
Văn Bình lia lưỡi dao một vòng. Những đoạn giây ni-lông đứt rơi lả tả xuống đất. 
Chàng chìa má cho nàng: 
- Đây, em đánh anh đi. 
Nàng giơ tay toan tát, nhưng không hiểu sao lại ôm chầm lấy chàng, hôn chàng một cách đắm đuối. Bộ ngực căng cứng lồ lộ của nàng đè vào cổ chàng, khiến chàng nghẹt thở trong khoan khoái. 
Chợt Hêlen buông chàng ra, kêu lên: 
- Chết em rồi, còn bà dì ngoài cửa hiệu nữa. 
Nàng chạy vội vào trong thay áo. Vừa khi ấy Môrít xô cửa bước vào, nét mặt lạnh như nước đá. 
Văn Bình xốc áo đứng dậy. Môrít nói: 
- Chào anh. Tôi là Môrít. Anh đã xem ảnh tôi ở Sàigòn, nên miễn phải trao ám ngữ. Hêlen đâu? 
- Nàng ở trong nhà. 
- Cả anh và nàng không hề gì chứ? 
- Không. 
Thiếu phụ đứng tuổi Văn Bình gặp hồi nãy cũng bước vào. Thấy chàng, thiếu phụ nhoẻn miệng cười: 
- Gớm, tôi giữ ông lại không kịp. Ông mạnh quá. 
Chàng sửng sốt khi nghe thiếu phụ nói tiếng Việt như người Việt. 
Môrít khoát tay: 
- Anh ngạc nhiên phải không? Chị ấy là người Việt chính cống. Nhân viên của Sở đấy. 
- Bà dì của Hêlen hả? 
Đang lầm lì, Môrít phá lên cười: 
- Hừ, anh lại nghe con quỉ Hêlen rồi. Nó nhận là em ruột tôi phải không? 
- Phải. 
- Để tôi cho nó ăn bạt tai mới được. Hêlen là nữ nhân viên ban Biệt Vụ. 
- Ban Biệt Vụ? 
- Phải. Ban Biệt Vụ gồm toàn phụ nữ ấy mà. Nó sang đây với tôi đã sáu tháng nay. Kinh khủng lắm anh ơi, lắm lúc tôi đứt hơi vì nó. Nhà tôi đi vắng, nên tôi chưa giới thiệu với anh được. Nào, chúng ta vào trong nhà. 
Hêlen hiện ra trong khung cửa. 
Nàng vào phòng, không phải để thay sơ-mi bị rách, mà là thay một bộ xiêm y hoàn toàn mới, màu cá vàng rực rỡ, may thật khít, Văn Bình reo lên: 
- Trời, cô Hêlen đẹp quá. 
Môrít thở dài: 
- Việc ngập đến cổ thế này mà còn khen đàn bà đẹp được, thú thật trên đời chỉ có anh là số một thôi. Nghe danh đã từ lâu, giờ mới gặp, quả thiên hạ đồn không sai. 
Hêlen trề môi: 
- Anh nói xấu Nếch-to Libêratuximê Phenănđê phải không? 
Môrít giơ hai tay lên trời, dáng điệu thất vọng: 
- Khiếp, tôi sống gần cô độ một tháng nữa thì tôi chết mất. May mà cô sắp đi rồi. 
Hêlen mừng rú: 
- Em được đi với Nếch-to ư? 
Môrít nói: 
- Không phải là Nếch-to mà là Văn Bình, tức Z.28. 
Hêlen sửng sốt, ngó Văn Bình trân trân. một phút sau, nàng mới nói được: 
- À ra anh là Văn Bình. Chị Nguyên Hương có nói với em nhiều về anh. 
Văn Bình cười: 
- Cám ơn cô. Nào, chúng ta bắt tay vào việc. 
Môrít dựng gã người Thái bất tỉnh dậy, bồi thêm một atêmi vào yết hầu, rồi lôi sềnh sệch vào nhà trong. 
Hêlen bấm một cái nút bí mật gắn trong tường. Một cánh cửa mở ra, để lộ miệng hầm đen ngòm. 
Ba người bước xuống bực thang trơn như mỡ. Môrít vặn đèn, ánh sáng nê-ông xanh biếc chiếu rõ căn phòng khá rộng, đồ đạc kê hỗn độn, cạnh những thùng tôn lớn, dường như chứa ét-xăng. 
Môrít gõ vào một cái thùng: 
- Trong thùng không có ét-xăng mà là rượu. Thùng nào cũng đầy ứ. Mỗi thùng đựng hai xác chết. 
- Đựng xác chết? Văn Bình hỏi. 
- Vâng, xác chết của nhân viên RU, Trung Cộng và Bắc Việt. Dưới hầm này, tôi đã giấu được mười mạng cả thảy. Chắc tướng Grubo không ngờ được tôi ướp xác nhân viên RU trong rượu. Trong vòng một năm nay, nhân viên địch nào léo hánh tới Vọng-các cũng đều bị tôi thủ tiêu một cách êm thắm và cho uống huýt-ky dưới hầm. 
Môrít kéo ghế mời Văn Bình ngồi, đoạn nói: 
- Gián điệp địch ở đây nhiều lắm, không ít như bên nhà tưởng đâu. Bọn chúng định thịt tôi nhiều lần, song đều bị tôi thịt trước. Tôi biết sớm muộn chúng sẽ vớ được tôi. Nhưng cần gì, anh nhỉ? Làm nghề này, sống chết không còn nghĩa gì nữa. 
Tuy mới sang, Hêlen đã giúp tôi được nhiều. Ngoài mặt, Hêlen là nữ sinh viên Luật trường đại học Watpo, dễ dãi với đàn ông và có tư tưởng chính trị tả khuynh. 
Hẳn anh đã biết ở Thái có một số sinh viên thân Cộng. Gián điệp RU hoạt động ở đây khá mạnh nhờ Nga Sô có tòa đại sứ. Anh tới đại lộ bắc Sathorn Road là thấy cờ đỏ búa liềm sô viết. Một số điệp viên Bắc Việt đã trà trộn trong hàng vạn Việt kiều ở các tỉnh đông khác. 
Hêlen đội lốt nữ sinh viên tả khuynh đã liên lạc được với đầu mối gián điệp của địch. Họ tin nàng lắm. Khổ một nỗi là phản gián Thái lại ghi nàng vào sổ đen. 
- Phản gián Thái không biết Hêlen là nhân viên của ta à? 
- Không. Tôi đã trình về, ông Hoàng dặn cứ lờ đi, để khi nào cần thiết mới cho họ biết. 
- Anh cho Hêlen lên trường bay đón tôi, còn anh lảng vảng bên ngoài, xem nàng bị ai theo, phải không? 
Môrít giật mình, thán phục: 
- Anh nói trúng phong phóc. Z.28 có khác. Vì kế hoạch đưa anh ra Hànội cần được bảo mật triệt để, tôi mới dùng Hêlen để thử lại bài toán, coi phản gián Thái còn nghi ngờ nàng nữa không. Anh còn lạ gì, người Thái rất khôn ngoan và thực tiễn. Bằng chứng là họ đã duy trì được độc lập và không bị trầy vây sứt vẩy qua hai trận thế chiến kinh khủng. 
Họ liên lạc ngoại giao với Nga Sô, song lại chống Cộng dữ dội. Họ ủng hộ cuộc chiến tranh của ta, song lại bằng lòng cho Việt kiều hồi hương về Bắc. 
Họ cho nhân viên theo dõi Hêlen để khám phá guồng máy hoạt động của phe Cộng ở đây. Lúc anh xách va-li ra khỏi ghi-sê quan thuế, tôi đã chờ sẵn ở ngoài. Lẽ ra Hêlen tới đúng giờ, nàng thay áo, tô môi mãi thành chậm. Chậm thế mà hơn, vì tôi có đủ thời giờ quan sát ở phi cảng. 
Anh vừa trèo lên xe với Hêlen thì ở phía sau, một nhân viên mật vụ Thái rút máy ảnh ra chụp. Xong xuôi, y lái xe rượt theo. Tôi đành phải dở trò lục lâm, chận đầu xe y ở dọc đường, đánh y bất tỉnh, đoạt lấy cuộn phim. 
Tôi không ngờ một nhân viên khác lại đợi anh trong nhà. Công chuyện đã lỡ dở thế này, tôi tưởng nên bảo thẳng cho họ biết. 
- Anh đã liên lạc với họ chưa? 
- Chưa. Nhưng tôi đã điện ngay về cho Sở. Vào giờ này, chắc ông Hoàng đã nhờ C.I.A. nói nhỏ với mấy cha nội Phản Gián Thái. Dầu sao, nhà tôi cũng bị lộ rồi, anh không nên lưu lại đây nữa. 
- Anh muốn tôi đi đâu? 
- Tôi đã gọi dây nói lấy phòng ở Royal Hotel cho anh. Hêlen ở khít phòng anh. Bây giờ anh tới khách sạn nghỉ ngơi chờ tôi. Chừng sáu giờ chiều tôi đến. 
- Chừng nào lên đường? 
- Chưa rõ. Có thể đêm nay hoặc đêm mai. Sáu giờ, tôi sẽ tin anh biết. 
- Còn thằng cha mật vụ bị tôi đánh ngã? 
- Anh để tôi phụ trách. Lát nữa, tôi sẽ vứt y xuống đường, đá một cái vào đít, và dặn đừng mò tới nhà tôi nữa. Tôi cũng đi luôn, có lẽ một vài tuần sau, khi anh rời Hànội, mới trở về. Người Thái dễ quên lắm, anh đừng sợ họ giận. 
Văn Bình cười nụ. Từ nãy đến giờ, Hêlen đặt hai bàn tay mềm mại lên đùi, ngồi yên không nói nửa lời. 
Môrít hỏi: 
- Hêlen có cần gì không? 
Nàng đứng dậy, quắc mắt: 
- Hừ, anh nói dối em. Anh bảo là phải ra ngoại ô có việc cần, ngờ đâu bí mật theo dõi em. 
Môrít cười: 
- Xin lỗi Hêlen. Tôi cận thị nên không nhìn thấy hai người hôn nhau trên xe đâu. 
Nàng "hừ" mát: 
- Hừ! Cận thị mà ban đêm không cần đeo kiếng anh vẫn thấy rõ đàn bà tắm trần truồng trên sông Chao Phya! 
Văn Bình quay lại phía Môrít, giọng vui vẻ: 
- Tôi không ngờ anh lại lập được thành tích vẻ vang như thế. 
Môrít thở dài: 
- Con bé nhớ dai thật! Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Đêm đó tôi đi xuồng máy với Hêlen. Trời tối thui, cách đền Wat Aroon một quãng xa, lố nhố trên bờ sông có đàn bà tắm. Không hiểu sao mắt tôi trở nên sáng như đĩa đèn. Tôi tưởng Hêlen kém mắt, ngờ đâu mắt nó cũng sáng như tôi, có lẽ còn sáng hơn nữa. Nó bắt được quả tang tôi đang nhìn. 
Văn Bình cười ha hả: 
- Thôi, hòa cả làng. 
Nhưng Hêlen chưa chịu hòa. Nàng đấm thùm thụp vào lưng Môrít: 
- Anh phải thú tội liền. Anh về đã lâu, song chưa vào vì còn bận nhòm qua lỗ khóa phải không? 
Văn Bình tái mặt. Môrít gớm thật! Té ra hắn đã chứng kiến cảnh chàng bị thu hồn trước bộ ngực phơi trần của Hêlen, và cảnh hai người ôm nhau hôn hít. Chàng hy vọng Hêlen đoán sai. 
Song nàng đã đưa bằng cớ: 
- Lúc anh bước vào, em đã khám phá ra liền. Anh vốn hay cười thế mà mặt anh lại lạnh như tiền. Chẳng qua anh sợ em biết anh nhìn trộm, làm ngậu lên, anh phải đóng kịch đứng đắn. Nào, anh còn chối nữa không, để em ra hỏi "bà dì"? 
Môrít xua tay: 
- Thôi, tôi xin cô. 
Văn Bình lắc đầu lia lịa: 
- May tôi chưa làm gì. Chứ nếu sàm sở thì chết. 
Môrít ngửa mặt lên trần nhà: 
- Anh là người có diễm phúc nhất thế gian này. Hêlen không dễ dãi đâu, anh đừng hiểu lầm. Nó gan lì như cóc tía và khắc nghiệt một cách kinh khủng. Cậu nào mó vào giày nó đều ăn bụi tức khắc. Nửa năm trường, nó ở chung nhà mà tôi chưa được hân hạnh vuốt má nó, chứ đừng nói là ghé sát miệng như anh vừa làm hồi nãy. 
Hêlen nói: 
- Ồ, vì anh sợ em mách với chị. Chị Môrít ghen ghê lắm, anh Z.28 biết không? Nếu Môrít nhănh nhít, em chỉ rỉ tai chị ấy một tiếng là tan xác. Em cũng xin giới thiệu với anh: chị Môrít là một nữ nhân viên cừ khôi của ban Biệt Vụ. 
- Chị đi đâu? Văn Bình hỏi. 
- Nhà tôi đi Chieng Mai, đêm mai mới về. Thôi, phiệu mãi, lỡ giờ mất rồi. Hêlen, cô dẫn anh Văn Bình ra cửa sau, gọi tắc-xi tới khách sạn. 
Văn Bình theo Hêlen đi qua một cái sân rộng thoang thoảng mùi thơm hoa hồng. Mùi hoa đã thơm, mùi da thịt nàng còn thơm hơn. Chàng hỏi: 
- Nhân viên Biệt Vụ đều manh tên Quỳnh. Tôi quen Quỳnh Loan, Quỳnh Mai và Quỳnh Như ở Sàigòn. Còn Hêlen tên Việt là gì? 
- Em là Quỳnh Ngọc. Thật ra Ngọc cũng chưa phải là tên em, vả lại, anh biết tên thật làm gì hả anh? 
- Quỳnh Ngọc, cái tên đẹp quá. Từ nay, tôi không gọi cô là Hêlen nữa, mà là Quỳnh Ngọc. 
- Tùy anh. Nhưng xin báo anh biết, Quỳnh Ngọc dữ hơn Hêlen nhiều. 
Hai người ra đến cửa hậu. Nàng sửa soạn mở. Văn Bình dồn nàng vào tấm cửa lim, nâng cằm nàng lên. Nàng ngoan ngoãn ngã vào vòng tay rắn chắc của chàng và hôn trả rất lâu, khiến chàng muốn trẹo quai hàm. 
Văn Bình luồn tay qua cổ áo rộng của nàng. Quỳnh Ngọc gỡ ra: 
- Z.28 tham lam lắm. 
Cánh cửa nặng nề mở toang. Ánh nắng xế trưa ùa vào làm Văn Bình nghẹt thở. Chàng vẫy một chiếc tắc-xi, sơn nhiều màu rực rỡ như đồ chơi trẻ con. Ném va-li qua cửa sau, chàng ra lệnh: 
- Đại lộ Rajdamnern. 
Khách sạn Royal ở cuối đường Rajdamnern. Nghĩ đến lúc được bơi lội trong hồ tắm nước trong xanh giữa một vườn hoa ngoạn mục, Văn Bình cảm thấy yêu đời lạ thường. 
Đúng 6 giờ, Môrít gõ cửa phòng, ba ngắn, một dài. 
Văn Bình tung chăn ngồi dậy. Quá mệt, chàng ngủ thiếp đi, quên cả giờ hẹn với bạn. 
Môrít không ngạc nhiên khi thấy Văn Bình cởi trần, chăn gối ngổn ngang trên giường. Văn Bình vớ lấy cái khăn lông: 
- Xin lỗi anh. Tôi vào phòng tắm hai phút thôi. 
Môrít đáp: 
- Không sao, còn nhiều thì giờ. Anh cứ tắm tự nhiên. Đêm nay, tôi ở lại với anh. À, báo tin anh biết, ông Hoàng đã can thiệp xong xuôi với phản gián Thái rồi. 
Huýt sáo miệng một bài ca tuýt thịnh hành, Văn Bình vặn nước. Những tia nước nóng làm thớ thịt chàng thoải mái từ cái hoa sen tối tân đổ xuống như mưa rào. Vừa kỳ cọ, chàng vừa trách thầm. Là điệp viên giàu kinh nghiệm, Môrít dư biết nguyên nhân chàng dậy muộn. 
Chuyến bay Sàigòn-Vọng-các mất một giờ rưỡi, không lấy gì làm mệt. Khí trời oi bức thật đấy, song Văn Bình không phải là kẻ nhàn hạ, được ngã lưng là ngủ trả thù. Lý do khiến chàng ngủ quên là Quỳnh Ngọc. 
Tới khách sạn, lên phòng, chàng mới rửa xong cái mặt, mở va-li thay đồ ngủ, định trèo lên giường thì Quỳnh Ngọc lò dò tới. Nàng mặc một cái sơ-mi ngắn tay, và đi giép thấp, quai da mạ vàng. Trong bộ y phục giản dị, nàng đẹp trội lên. Thấy chai huýt-ky uống dở trên bàn, nàng rót một ly uống cạn. Văn Bình khen ngợi: 
- Hêlen uống rượu tài quá. 
Nàng bặm miệng: 
- Ai cho phép anh gọi em là Hêlen? 
Sực nhớ ra, Văn Bình xin lỗi. Nàng rũ chân, quăng đôi giép xuống đất, nằm dài lên giường, tay dựa vào cái gối tròn. Qua làn vải mỏng, Văn Bình thấy rõ ngực nàng phập phồng. Chàng ngồi xuống bên nàng, quàng tay ra sau lưng. Nàng ẩy ra, song chỉ phản ứng lấy lệ. 
Biết trái cây đã chín, Văn Bình đứng dậy kéo riềm che kín cửa sổ. Quỳnh Ngọc nằm quay mặt vào tường. Chàng nghe rõ tiếng tim đập rồn rập của nàng. Hai người lặng lẽ tìm môi nhau. Bàn tay Văn Bình chạm vào làn da mát rợi, khiến toàn thân nàng run lên, như bị cảm. Văn Bình ngây ngất khi nghe tiếng nhạc nhẹ từ xa vọng lại. Trong đời chàng đã yêu nhiều, nhưng ít khi được yêu say đắm, yêu cuồng loạn như trong 60 phút với Quỳnh Ngọc ở Vọng-các. 
Nhìn đồng hồ, nàng nói; 
- Chết rồi, đã bốn rưỡi. Nếu Môrít biết em yêu anh thế này, hắn sẽ báo cáo về Sở, em bị triệu hồi lập tức. Lạ quá, ai cũng cho em cương quyết, không ngờ lại mang lụy vì anh. Em về phòng, anh nhá! 
Nàng khép cửa, chàng ngủ luôn một giấc. 
Tắm rửa xong, Văn Bình mặc bộ com-lê vừa ủi, chải lại mớ tóc phiến loạn, bước ra ngoài. Môrít gật gù: 
- Anh đẹp trai thật. Thảo nào Quỳnh Ngọc mê như điếu đổ. 
Song mừng rỡ thở dài: 
- Con bé ngoan lắm, tôi thương nó như em ruột. Trong công tác ở Hànội, phiền anh bảo vệ nó. Anh nó với tôi là bạn cùng lớp. Y làm phi công bị tử nạn trong một vụ ném bom xuống vùng địch. Gia đình không còn ai, y thường dặn tôi chăm sóc em gái, nên sau khi thiệt mạng, tôi xin cho nó gia nhập ban Biệt Vụ. Nó có khiếu tình báo nên được ông Hoàng cất nhắc. Tốt nghiệp ưu hạng khóa huấn luyệt Biệt Vụ, nó làm việc một thời gian ở tổng hành doanh, rồi tôi xin nó qua đây. 
Lệ thường, nhân viên gián điệp yêu nhau là điều tối kỵ. Tuy nhiên, tôi mặc cho Quỳnh Ngọc yêu anh vì hai lý do. Thứ nhứt, Quỳnh Ngọc chưa yêu ai bao giờ, gặp anh tại phi trường bị ngay tiếng sét ái tình, nó lại rất cương quyết và bướng bỉnh, đã làm thì Trời đánh không bỏ. Thứ hai, anh là người giàu kinh nghiệm, anh đủ tài khuyên nó rằng trong nghề gián điệp tình yêu ít khi dẫn tới hôn nhân. Vả lại…. 
Môrít thở dài lần nữa, rồi tiếp: 
- Chuyến đi này dữ nhiều, lành ít, tôi không dị đoan, tôi không bi quan tếu, song tôi biết trước sẽ có nhiều nguy hiểm chết người. Song, chết đối với anh và tôi là việc tầm thường, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại nao nao trong dạ. Có lẽ vì anh là điệp viên giỏi, tôi hằng mến phục, còn Quỳnh Ngọc là ruột thịt đau sót của tôi. 
Văn Bình ngồi im, tay đùa với cái quẹt máy. Lát sau, chàng hỏi: 
- Quỳnh Ngọc đi chưa? 
Môrít đáp: 
- Rồi. Nhờ nó yêu anh tha thiết, nó mới có đủ bình tĩnh thi hành kế hoạch táo bạo đêm nay. 
Bỗng, điện thoại trong phòng reo lên. 
Áp ống nói vài tai, Môrít biến sắc mặt. Chàng bịt điện thoại, nói riêng với Văn Bình: 
- Anh đóng va-li lại, đi ngay với tôi. Thằng cha mật vụ bị anh đánh ngã trong nhà tôi đã chết rồi. 
Văn Bình choáng cả người. Mật vụ Thái sẽ không dung tha cho Môrít nữa, mặc dầu họ có cảm tình nồng hậu với ông Hoàng. 
Môrít gác ống nói, rút thuốc ra hút: 
- Thật là mình bị xui. Tên mật vụ chết vì bị dập lá lách. Không ngờ cái đá của anh lại ghê gớm đến thế. "Bà dì" vừa báo tin tôi biết. Mật vụ Thái đã liên lạc với tòa đại sứ của ta, đòi bắt tôi về tội sát nhân. Do sự điều đình của ông Đại Sứ, họ thỏa thuận cho tôi rời Vọng-các, nếu tôi đến nạp mình. 
- Hừ, nạp mình để kế hoạch của ta bại lộ à? 
- Tôi cũng nghĩ thế. Bây giờ mình chỉ còn một lối thoát duy nhứt, rút vào bóng tối. Đêm nay anh lên đường, sáng mai, tôi đi Songkhla, cách Vọng-các 900 cây số, sát biên giới Mã Lai, xuống Kuala-Lumpur rồi tìm đường về nước. 
- Phiền quá, tôi làm anh mang lụy. 
- Hề gì. Tôi chỉ sợ công việc chung không thành thôi. Anh yên tâm, họ bắt tôi không phải dễ. 
Văn Bình chưa kịp đáp thì cửa phòng mở toang. 
Hai người đàn ông lực lưỡng ập vào. 
Trên tay lăm lăm khẩu súng lục bóng loáng.
 



V. Quỳnh Ngọc
 
 Nhìn vào tấm gương cao bằng đầu người trong buồng tắm, Quỳnh Ngọc thấy nhú trong lòng một niềm kiêu hãnh lớn lao. Nàng đẹp thật! 
Diện mạo đã đẹp, thân thể còn đẹp hơn nhiều. Có lẽ nàng là nữ nhân viên Biệt Vụ duy nhứt - cũng có lẽ là phụ nữ Việt duy nhứt - có vòng ngực đúng 98 phân, nghĩa là không thua mỹ nhân núi lửa Tây phương. Làn da trắng nõn làm nổi bật màu đen của tóc, và của đôi mắt đen láy, lông mi dài cong vút, màu đỏ tự nhiên của môi không cần thoa son, của gót chân xinh xắn, tròn trịa, và màu hồng khêu gợi của cặp nhũ hoa vươn ra phía trước. 
Bất giác, nàng cảm thấy xấu hổ, và nóng ran lên mặc dầu đang dội nước lạnh. 
Trên da thịt nàng, dường như còn vết tay mơn trớn của Văn Bình. Một mãnh lực dị thường đã xô nàng vào phòng chàng, bắt nàng nằm yên, tay chân bất động, trong khi xiêm áo bị ném dần lên ghế. Toàn thân nàng run lên lần nữa. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến Văn Bình. 
Nàng biết chàng không thể yêu đương được mãi vì còn công việc, còn tổ quốc, song nàng vẫn sẵn sàng dâng hiến cho chàng những báu vật của tuổi đôi mươi còn thơm mùi trinh tuyết. Đêm nay, nàng theo chàng ra Hànội, dấn thân vào cảnh hiểm nghèo. Không hiểu hai người còn sống sót để trở về Sàigòn, hay sẽ bỏ thây bên kia bức màn tre, nàng không dám nghĩ thêm nữa. 
Vì vậy, nàng cần yêu, yêu say mê, yêu đắm đuối. 
Mặc quần áo xong, Quỳnh Ngọc rắc nước hoa Diorissimo lên tóc, cầm cái xắc da lớn để trên bàn đêm, rồi mở cửa đi ra ngoài. 
Đột nhiên, nàng đóng cửa lại, buông mình xuống ghế bành, nét mặt trầm tư. 
Nàng mở xắc, rút ra một khẩu Bờraonin nhỏ xíu, cán mạ vàng. Loại súng tí hon này có thể giết người chính xác trong vòng ba thước. Sau khi kiểm điểm bì đạn, Quỳnh Ngọc bỏ vào túi sau quần din. Nàng bấm một nút bí mật ở quai xắc, cái quai bật tung khỏi xắc, để lộ ra một con dao lò xo. 
Kéo dao ra, nàng lắc nhẹ một cái, lưỡi dao mảnh mai vọt khỏi cán. Nàng lia dao gần một sợi tóc. Tuy không đụng lưỡi, sợi tóc vẫn đứt làm đôi. Lúc nàng khoa dao, tiếng gió rẹt rẹt nổi lên, thứ thanh âm đặc biệt của kiếm báu được rút ra khỏi vỏ. Với con dao sắc như nước này, nàng có thể hạ thủ những gã đàn ông nặng cả trăm kilô, cừ khôi về võ thuật. 
Cất con dao trong quai xắc, nàng lững thững ra thang máy. Môrít giao cho nàng một việc tế nhị, nàng quyết làm tròn. Không để ý tới luồng mắt soi mói của những người đàn ông sang trọng mặc com-lê thẳng nếp nhìn chăm chăm vào ngực nàng, như muốn bóc trần ra, Quỳnh Ngọc rảo bước ra đường. Đám thực khách thượng lưu này chắc vào gian phòng ăn lộng lẫy của lữ quán, mệnh danh là phòng Raja, chứa được 150 ghế, để thưởng thức những món ăn Pháp và rượu vang Pháp chính hiệu. 
Quỳnh Ngọc cũng muốn kéo Văn Bình vào một góc phòng ăn, vừa uống sâm-banh, vừa nắm tay chàng âu yếm, song nàng không được quyền du hí. Nàng là nhân viên sở Gián Điệp, phải đặt công tác lên trên hết. 
Thở dài, nàng gọi tắc-xi. 
Vừa trèo lên xe, nàng khựng người lại. Tài xế lái qua một cái xe đen, trên xe bước xuống hai người đàn ông mặc sơ-mi rộng thùng thình, bỏ ngoài quần, bên hông cồm cộm. Quỳnh Ngọc bảo tài-xế chạy một quãng rồi ngừng lại. 
Qua kiếng hậu, nàng thấy rõ hai người lạ mặt nghênh ngang tiến vào khách sạn Royal. 
Một hồi chuông SOS reo lên trong trí, nắng bắt tắc-xi quay vòng lại. 
Hối hả, nàng trèo cầu thang lên lầu. May nàng đi giày thấp nên không trượt ngã. 
Nàng thấy hai người lạ mặt khệnh khạng từ thang máy bước ra, nện đế giày cồm cộp về phía phòng Văn Bình. Biết có việc chẳng lành, nàng rón rén đi theo. Cũng may, hành lang vắng tanh, không có một ai. 
Hai người lạ mặt đạp tung cửa phòng Văn Bình, súng chĩa một loạt, kèm theo tiếng hô dọa nạt: 
- Dơ tay lên. 
Văn Bình đang lúi húi đóng va-li nên không kịp phản công. Môrít dựa lưng vào tường, còn bận nâng ly huýt-ky đầy ắp lên miệng. Hai tay cao thủ của làng do thám quốc tế vô tình bị mắc kẹt như con cá đút đầu vào rọ. 
- Dơ tay lên. 
Tuy bị mắc kẹt, Văn Bình và Môrít không hề biến sắc. Môrít thản nhiên hỏi: 
- Các anh có cho tôi đặt ly rượu xuống bàn không hay là phải đưa cả ly rượu lên đầu? 
Đó là kế mọn của chàng. Song hai người lạ mặt cũng khôn không kém. Một người cười rộ: 
- Hừ, Môrít đừng làm trò quỉ thuật nữa. Cứ dơ cả tay lẫn ly lên. Còn anh kia còn đợi ai nữa? 
Quay mặt lại, Văn Bình thoáng thấy Quỳnh Ngọc đi ngang cửa. Nàng rút khẩu súng tí hon ra khỏi xắc không biết từ lúc nào. Văn Bình nháy mắt, nàng nhắm bàn tay cầm khí giới của tên đứng gần nàng và lảy cò. 
Tiếng súng nổ rất nhẹ, chỉ lớn hơn tiếng nút bấc văng khỏi cổ chai sâm banh. Bị đạn vào ngón tay cái, nạn nhân kêu lên: 
- Trời ơi! 
Tuy bị đạn, y không chịu buông súng. Y định nhả đạn, thì Văn Bình đã phóng chân phải ra, nhanh như tên bắn. Ngọn cước thần sầu của chàng rơi đúng ngón tay bị thương của y, khẩu súng ru-lô 9 ly to tướng văng xuống sàn gác, lót đệm ni-lông không nghe tiếng động. 
Cũng trong lúc ấy, tên lạ mặt thứ hai bóp cò, lấy Môrít làm mục phiêu. Môrít quả không hổ danh là đệ nhứt đại diện của ông Hoàng trên đất Thái. 
Chàng phóng người nằm rạp xuống sàn, viên đạn cắm vào cuốn lịch treo trên tường. Văn Bình đã phi thân sát tên cầm súng, hoành tay phát ra một cú atêmi. 
Chàng không muốn hạ thủ y nên chỉ đánh nhẹ. Tuy vậy, y cũng lảo đảo, rồi ngã sóng soài vào khay huýt-ky, ly cốc chạm nhau vỡ loảng xoảng. 
Một cú atêmi thứ hai hạ nốt tên bị thương vào ngón tay. 
Môrít vội đóng cửa phòng, để Quỳnh Ngọc gác bên ngoài. Văn Bình lúi húi lục túi một tên, rút ra một tấm thẻ lát-tích trên có những dấu đỏ choé. Môrít giựt mình: 
- Hừ, nhân viên của đại tá Arun rồi. 
Văn Bình hỏi: 
- Arun là ai? 
- Phó chỉ huy Mật Vụ. 
Quỳnh Ngọc hé cửa nói vào: 
- Các anh yên tâm, không có ai đâu. 
Văn Bình hỏi ra: 
- Dưới đường, còn đứa nào nữa không? 
Quỳnh Ngọc đáp: 
- Còn một nữa. Cái xe màu đen đậu bên kia đường. Anh thấy chưa? 
Nhìn qua cửa kính, Văn Bình nhận ra một chiếc Fiat cỡ lớn nằm chềnh ềnh dưới một thân cây cành lá xum xuê. Trời nhá nhem tối, xe cộ chạy như mắc cửi, song chàng vẫn thấy rõ một người mặc sơ-mi đỏ ngồi vắt vẻo trước tay lái, miệng phì phèo thuốc lá. 
Chàng gọi: 
- Hêlen. 
Quỳnh Ngọc đáp: 
- Dạ. 
Nàng thò đầu vào. Văn Bình dặn Môrít: 
- Quỳnh Ngọc và tôi xuống trước, hạ tên tài-xế. Khi tôi lái xe vòng sang bên này đường, anh xuống thì vừa. 
Văn Bình khoác tay Quỳnh Ngọc ra khỏi lữ quán. Khi đi qua quày tiếp tân, chàng trả chìa khóa, kèm thêm hai chục đô-la. Nhân viên khách sạn cung kính hỏi: 
- Thưa, còn hành lý của ông nữa. 
Văn Bình khoác tay: 
- Mai tôi sẽ quay lại lấy. 
Chàng không muốn rềnh rang sợ lộ. Va-li của chàng không đựng đồ quí hoặc giấy tờ quan trọng, mất thì thôi, chàng sắm cái khác. 
Một mình trong phòng, Môrít bế hai nhân viên mật vụ Thái lên giường, nện cho mỗi đứa một atêmi, rồi kéo chăn lên cổ. Hai mật vụ viên sẽ ngủ một vài giờ nữa mới tỉnh. Khi ấy, chàng đã cao bay xa chạy. 
Chàng lượm mảnh ly vỡ, ném vào va-li, khóa lại. Xong xuôi, chàng ra cửa sổ theo dõi Văn Bình. 
Cặp tình nhân nhẩn nha bước ra đường giữa tiếng kèn, tiếng thắng ken két. 
Quỳnh Ngọc tiến lại phía đầu xe cho tên tài xế thấy chàng. Nàng đoán không sai, y ló cổ ra ngoài cửa xe, ngắm nàng từ đầu xuống chân bằng con mắt tóe lửa thèm muốn. 
Nàng lại gần y, giọng ỏn ẻn: 
- Xe đại tá Arun phải không anh? 
Y gật đầu, mắt híp lại: 
- Phải, sao cô biết. 
- Tôi là bạn của Arun. 
Nàng tì tay lên cửa xe. Y dại dột nắm lấy bàn tay trắng muốt của nàng. Văn Bình đứng sau Quỳnh Ngọc mà y không biết. Chàng chộp tay y, giựt mạnh. Y ngã chúi vào cửa xe, chàng giáng xuống một đòn, y bất tỉnh luôn. 
Văn Bình trèo lên xe, mở máy. Xe hơi mật vụ có khác, chàng chỉ vặn khóa là động cơ kêu ròn, ngọt sớt. Chàng vòng qua đường. Môrít ba chân bốn cẳng xuống đường. Văn Bình tống ga xăng, phóng thẳng một mạch. 
Dọc đường, chàng hỏi: 
- Chúng mình đi đâu? 
Môrít nói: 
- Tôi sẽ đưa anh tới một ngôi nhà kín đáo. 
Quỳnh Ngọc xen vào: 
- Khlong Hualan phải không? 
Môrít đáp: 
- Phải. 
Văn Bình nói: 
- Bây giờ anh tính sao? Mật vụ Thái bám sát thế này, sợ chúng tôi lộ mất. 
Môrít nhìn qua cửa xe, giọng lo lắng: 
- Tôi cũng sợ như vậy. 
Đột nhiên Quỳnh Ngọc nói to: 
- Văn Bình. Anh đậu lại cho em xuống. 
Văn Bình sửng sốt: 
- Em đi đâu? 
- Em tới gặp Arun. 
- Để y nhốt em vào khám ư? 
Môrít cười to: 
- Anh đừng lo. Arun không dám đụng tới Quỳnh Ngọc đâu. 
Văn Bình hỏi thêm: 
- Em đến Arun làm gì? 
Giọng nàng cương quyết: 
- Để bắt y không được cho người bắt Môrít nữa. 
Văn Bình cười ngất: 
- Hừ, em làm như Arun là ý trung nhân không bằng. 
Mặt Môrít vụt nghiêm nghị: 
- Anh không biết đấy thôi. Arun còn quí Quỳnh Ngọc gấp mười thế nữa. 
Giọng Văn Bình đổi khác, pha hằn học: 
- Té ra Quỳnh Ngọc có người yêu làm đại tá mật vụ Thái. Như vậy anh em mình còn sợ gì nữa. 
Quỳnh Ngọc cau mày: 
- Em không thích đùa đâu. Arun yêu em, em không phủ nhận. Nhưng em có yêu lại không, lại là chuyện khác. Nếu được cầm tay em, Arun có thể hy sinh cả tính mạng, chứ không như anh, chiếm được lòng em, được đời em, mà còn kênh kiệu và ghen tuông bóng gió. 
Môrít nói: 
- Quỳnh Ngọc nói đúng. Arun say nó như điếu đổ. Nó bảo Arun giết người, Arun cũng nghe ngay. Chính tôi đã bố trí cho Arun gặp nó và chết mê, chết mệt vì nó. 
Quỳnh Ngọc quắc mắt: 
- Ai cho phép anh gọi em là nó. Anh phải gọi là em, hoặc là cô, nghe chưa? 
Môrít xua tay: 
- Thôi, tôi sợ rồi, xin lỗi cô Ngọc. 
Nét mặt tươi tỉnh trở lại, nàng nói: 
- Các anh về Khlong Hualam đi, em đến thẳng văn phòng đại tá Arun. 
Văn Bình cầm tay nàng: 
- Đừng giận anh, tội nghiệp. 
Quỳnh Ngọc nhìn chàng bằng đôi mắt ướt: 
- Bao giờ em dám giận anh. Em chỉ sợ mai kia công tác hoàn thành, anh lại bỏ em thôi. 
Văn Bình nín thinh. Chàng không dám hứa với nàng. Quỳnh Ngọc lẳng lặng xuống xe, vẫy tắc-xi. Chờ tắc-xi của nàng khuất sau ngã tư, Môrít mới ngồi trước tay lái, thay Văn Bình, lái vòng vào một đường hẻm. Hai người không trò chuyện với nhau nữa. Một lát sau, Môrít nói: 
- Lúc nãy, anh ghen đùa hay ghen thật đó? 
Văn Bình thở dài: 
- Tôi cũng không biết nữa. Không khéo tôi yêu nàng cũng nên. Sau bao năm lăn lộn, bây giờ tôi mới chiêm nghiệm lời dặn của ông Hoàng là đúng: chớ đùa ái tình với nhân viên trong Sở. 
- Tôi cho mọi việc đều do định mạng an bài. Anh lấy được nàng còn gì bằng. Nàng đã đẹp lại đoan chính, còn anh, anh là điệp viên số một của Sở. Song tôi chỉ sợ giữa đường đứt gánh mà thôi. 
Văn Bình bâng khuâng rút thuốc Salem ra hút. Môrít lái xe đến một công viên tối om, đậu lại. Gần đấy, chàng thấy một chiếc Dauphine sơn trắng. Trông trước, trông sau, không thấy tài xế, Môrít nhanh nhẹn mở cửa xe, nối giây công-tắc. 5 giây đồng hồ sau, động cơ nổ ròn. Môrít sang số, chạy biến vào bóng tối.
***
Qua rạp chiếu bóng Chalern Khetr, gần cầu Yosay, Quỳnh Ngọc ra hiệu cho tắc-xi dừng lại. Ném cho tài xế 10 bath[22], nàng rảo bước lại một tiệp cà-phê cũ kỹ. Nàng đi thẳng vào trong, đến cánh cửa trên đề chữ "phòng riêng" thì đẩy vào. 
Bên trong, một người đàn ông cao lớn, ngồi hút xì-gà cạnh tổng đài điện thoại. 
Y mở to mắt nhìn nàng: 
- Đây là phòng riêng của chủ nhân. Cô hỏi ai? 
- Tôi hỏi Arun. 
- Arun là ai. Tôi không biết. Có lẽ cô lầm địa chỉ rồi. Tiệm giải khát này không có ai tên là Arun. 
Quỳnh Ngọc dằn cái xắc xuống bàn: 
- Tôi không có thời giờ ởm ờ với anh nữa. Arun ở lầu ba, phòng 17. Anh gọi điện thoại lên cho đại tá, nói là có người quen muốn gặp ngay. 
Y lắc đầu, vẻ mặt lo sợ: 
- Đại tá đang bận việc. Tôi không dám gọi. Trái lệnh, tôi sẽ bị bỏ tù. Ít nhứt một tuần vào xà-lim. Tôi xin cô tha cho. 
Quỳnh Ngọc quát: 
- Nếu anh còn trù trừ, tôi sẽ bắn nát óc. 
Nàng rút súng ra, lên đạn đánh soạch. Gã cao lớn run lẩy bẩy: 
- Thưa cô là ai? 
Nàng đáp, giọng hách dịch: 
- Hêlen. Cứ trình với đại tá là có cô Hêlen. Đại tá sẽ không bỏ tù anh, trái lại còn thưởng tiền anh để đi coi thoát y vũ nữa. 
Y lẩm bẩm: 
- Hêlen. Hêlen. 
Nàng giục: 
- Mau lên. Tôi sửa soạn bắn đây này. 
Ngón tay nàng đặt vào cò. Y lập cà lập cập, ấn phít điện thoại: 
- Xin cô cất súng đi, em xin gọi. 
Giọng nói gắt gỏng của Arun cất lên oang oang: 
- Gì thế? Mày không biết tao đang bận à? 
- Thưa…. 
Quỳnh Ngọc giằng lấy ống nói: 
- Em đây, Hêlen đây. 
Giọng Arun trở nên hiền khô: 
- Hêlen đấy à? Trời, tôi tìm cô mãi. Cô bảo thằng gác đưa lên phòng tôi ngay. 
Quỳnh Ngọc trèo cầu thang gỗ lên lầu ba. Tiệm cà-phê là một trong các trụ sở bí mật của mật vụ Thái. Arun đã lừa nàng lên phòng y một lần. Trong phòng Arun có một cái giường sắt nhỏ, sơn màu kaki, kiểu nhà binh, trải đệm cao-su dày một tấc. Arun định cưỡng ép nàng, song nàng nhứt định cự tuyệt, và nàng đã thắng. 
Arun chờ nàng ngoài cửa phòng, vẻ mặt ngạc nhiên: 
- Có việc gì gấp thế, Hêlen? 
Nàng ngồi phịch xuống ghế bành, ném cái xắc lên bàn: 
- Tôi đến để bắn anh đây. 
Arun biến sắc: 
- Hêlen loạn trí rồi. Tôi làm gì đâu mà cô đòi bắn? 
Nàng thở dài, nhìn Arun bằng luồng mắt đầy khổ não. Arun cao một thước sáu, người béo thu lu, da ngăm ngăm đen, lông mày chổi xể, miệng cá ngão, răng vàng ệch, bám đầy chất nicotin. Y mặc sơ-mi ngắn, để lộ những bắp thịt mềm nhũn, chứng tỏ y chỉ ngồi trong phòng giấy, thích rượu chè, gái đẹp, và lười hoạt động. 
Nàng dằn từng tiếng: 
- Anh nói anh yêu tôi, anh sẵn sàng hy sinh tất cả vì tôi. Lời cam kết của anh chỉ là láo khoét. Arun, nếu thật tình anh yêu tôi, tại sao anh lại cho người theo bắt Môrít. 
Hiểu ra, Arun cười tủm tỉm: 
- Ồ, Hêlen lầm rồi. Bắt Môrít có can dự gì tới mối tình của tôi đối với Hêlen. 
- Sao không can dự? Anh không biết tôi là nhân viên của Môrít hay sao? 
- Biết lắm chứ. Môrít là cấp trên của Hêlen, có dính líu gì đâu tới mối tình của hai ta, trừ phi…. 
- Anh đừng ghen ngược. Anh dư biết giữa Môrít và tôi không có gì hết. Anh còn biết tôi ghét hắn ghê gớm. Chẳng qua anh là kẻ bạc tình. Anh lợi dụng tôi, đến khi không cần nữa thì vứt bỏ. Trói dại yêu anh, tôi mới khổ sở thế này. Tôi phải giết anh, giết anh rồi tự vẫn. 
- Ô hay, ô hay, tôi xin thề với Trời là vẫn yêu Hêlen như hồi mới gặp. Hêlen quên rồi sao, tôi đã quỳ xuống lạy Hêlen, xin được ban một cái hôn mà Hêlen không chịu. Hêlen đẹp như tiên giáng trần, tôi phụ Hêlen sao được. Tôi thú nhận một phần là ghen tuông với Môrít, ghen tuông với kẻ có diễm phúc ở gần đệ nhất mỹ nhân, song phần chính Môrít bị theo bắt vì hắn phạm tội giết người. 
- Anh quá ghen nên trông gà hóa cuốc. Căn cứ vào đâu anh đổ tội sát nhân cho Môrít? 
- Hắn đã đánh nhân viên của tôi thập tử, nhứt sinh, hắn còn độc thủ làm một nhân viên bể lá lách mà chết. 
- Anh nói dối. 
Arun thở dài, ném xuống ghế một tập giấy đánh máy: 
- Hêlen đọc hồ sơ này sẽ biết tôi nói dối hay không. Y sĩ đã ký giấy chứng nhận nạn nhân bị đá mạnh vào bụng. Hêlen ơi, tôi nói dối làm gì, vì nói dối thì mất Hêlen. Nếu Hêlen biết tôi dành những cảm tình sâu sắc nhứt cho Hêlen thì sẽ không dằn vặt tôi nữa. Đây này, Hêlen nhìn xem. 
Arun lấy trong ngăn kéo ra một cái hộp cạt-tông lớn, rồi tiếp: 
- Hêlen nhìn xem. Cái hộp này đựng giấy phạt xe của Hêlen trong vòng 3 tháng, 3 tháng mà hơn một trăm giấy phạt. Tôi phải nói khéo với bên cảnh sát giao thông, người ta mới làm lơ cho. Tuần trước, Hêlen đâm cả xe hơi ông bộ trưởng Ngoại Giao, tôi cũng phải mang đầu đi xin. Hêlen cần nước hoa, tôi phải điện sang Ba-lê, mua gởi về ngay bằng phi cơ. Hêlen…. 
Quỳnh Ngọc dậm chân, giọng rưng rưng: 
- Còn gì, anh kể nữa đi. Anh có biết nổi khổ của tôi đâu. Môrít bênh vực tôi nên nhân viên của anh bị nạn. Nhân viên của anh toàn là một bọn hiếu sắc, thấy gái như mèo thấy mỡ. Anh có cho phép y đụng tới tôi không mà y dám trói tôi vào chân giường, rồi…. 
Một giọt nước mắt lăn trên gò má. Bị cảm xúc mạnh mẽ, nàng đẹp gấp bội. Arun xao xuyến đến cực độ, bàn tay hơi run run, y giục: 
- Rồi sao? 
- Rồi y xé áo em ra. 
Arun hỏi dồn: 
- Hêlen có việc gì không? 
Nàng òa lên khóc: 
- Không, vì Môrít về kịp. 
Nàng mở xắc lấy cái áo rách đặt lên bàn Arun. Y nói, giọng buồn bã: 
- Tôi không ngờ. Thôi, tôi xin lỗi Hêlen, tôi sẽ can thiệp cho Môrít được tự do. Để tôi hỏi xem hắn bị giữ tại đâu. 
- Môrít chưa bị bắt. Tôi vừa gặp hắn xong. Hắn nhờ tôi xin lỗi anh về việc thiếu nhã nhặn với hai nhân viên mật vụ tới bắt hắn tại lữ quán Royal. 
Arun la lên: 
- Trời, hắn lại đánh nhân viên của tôi nữa. Như thế, tôi không nương tay được. Tôi phải…. 
- Anh vừa hứa không bắt Môrít kia mà…. 
- Nể Hêlen, tôi tha tội cho hắn, không tóm cổ, nhốt vào xà-lim. Nhưng tôi sẽ trục xuất hắn, không cho ở lại phút nào trên xứ Thái nữa. 
Quỳnh Ngọc đứng dậy, giọng cầu khẩn: 
- Arun, đã thương thì thương cho trót. Môrít là một gã lưu manh, không vừa đâu. 
- Vì hắn lưu manh, tôi phải đuổi hắn về nước. 
- Cũng như Arun, tôi mong hắn cút đi cho rảnh mắt. Nhưng anh ơi, tôi đã nói, hắn không vừa đâu. Lúc nãy, gặp tôi, hắn cất tiếng dọa làm tôi xanh mặt. 
Arun sốt ruột: 
- Dọa làm sao? 
Quỳnh Ngọc lắc đầu: 
- Thôi, chào anh, tôi đi đây. Gieo gió tất gặp bão, tôi không phàn nàn gì hết. 
- Hêlen phải nói để tôi giúp cho. Kẻ nào chạm tới lông chân Hêlen, tôi sẽ vằm ra trăm mảnh báo thù. 
- Anh không vằm nổi Môrít đâu. Gặp tôi, hắn dọa nếu bị mật vụ trục xuất, hắn sẽ phúc trình với ông Hoàng về việc tôi bỏ việc, chạy theo đại tá Arun. 
- Không hề gì. Tôi sẽ thanh minh với ông Hoàng dùm cô. Ông Hoàng rất mến tôi. 
- Ông Hoàng mến anh đã đành, song tôi sẽ bị đuổi. 
- Hêlen sẽ làm việc với tôi. 
- Anh nói dễ quá. Tôi là công dân Việt, Môrít chỉ dơ ngón tay lên là tòa đại sứ đòi thông hành lại, bắt tôi hồi hương. 
- Cần gì. Tôi sẽ bảo đảm Hêlen nhập quốc tịch Thái. 
- Khổ lắm. Môrít còn nhiều thủ đoạn bẩn thỉu hơn nữa. Tôi nói với hắn rằng tôi bất chấp, tôi sẽ từ chức, tôi sẽ bỏ Việt tịch thì hắn cười mà đáp: hà, hà, Hêlen nói dùm với thằng Arun của Hêlen rằng tôi sẽ gửi thư cho bà vợ. 
Arun giựt nảy mình: 
- Tôi sẽ cho vợ tôi biết đó là thư nặc danh, vô giá trị. 
- Chao ôi, Môrít đã lén chụp được mấy bức hình tai hại. Anh còn nhớ cái đêm anh hẹn tôi trong khách sạn không? Hắn chụp được lúc anh cởi áo tôi. Hắn dọa chỉ một bức ảnh này là tôi mất việc, anh cũng bỏ đời. 
Arun rít lên: 
- Môrít, đồ chó má. 
Nàng cũng rít theo: 
- Hắn chó má như thế đấy. Theo tôi, anh nên nghe hắn là hơn. 
- Hắn muốn gì? 
- Ồ, hắn chỉ xin anh cho hắn được tự do, không bị bắt, không trục xuất. 
Đại tá Arun thở dài sườn sượt: 
- Thôi, Hêlen về đi. Tôi sẽ làm hắn thỏa mãn. Nhưng rồi hắn biết tay tôi. 
- Em can anh. Môrít nói hễ hắn bị nạn ở Thái Lan, bạn hắn sẽ công bố những bức ảnh bí mật. Hắn bảo anh có bổn phận bảo vệ an ninh cho hắn. 
Tức tối, Arun cầm cái dĩa gạt tàn thuốc lá, ném mạnh xuống đất. Quỳnh Ngọc cười thầm trong bụng, song bề ngoài nàng vẫn làm ra vẻ đau đớn. Nàng lại gần viên sĩ quan si tình, đặt bàn tay lên vai y. Y cầm tay nàng hôn. Nàng cúi xuống, hôn phớt trên trán y. 
Arun ngây ngất: 
- Bao giờ chúng mình gặp nhau? Đêm nay được không? 
- Chưa được đâu. Đêm nay em còn phải gặp hắn để điều đình cho xong đã. Hẹn anh tối mai. À, tối mai em phải học võ. Tối mốt vậy. Em sẽ làm anh thỏa mãn. 
- Đúng hẹn đấy. Hêlen. 
Nàng hôn gió một cái thật kêu rồi mở cửa ra ngoài. Trong phòng, đại tá Arun bấm nút vô tuyến, ra lệnh: 
- Alô, phân ban Hành Động phải không? Đại tá Arun đây. Hãy bãi bỏ các cuộc theo dõi và bắt bớ Môrít. Nghe không? Bãi bỏ hết. Nói với sứ quán Việt Nam rằng những chuyện vừa xảy ra chỉ là hiểu lầm. Môrít vẫn được ở lại Thái Lan.
***
Ngồi gác chân lên bàn. Văn Bình uống rượu như hũ chìm. Càng uống, mặt chàng càng tái, những tia sáng tóe lửa ra khỏi mắt. Môrít quay mặt vào tường, hì hục lau khẩu súng bị hóc đạn. 
Đồng hồ dạ quang treo trên nóc tủ đã chỉ 9 giờ tối. Từ nãy đến giờ, hai người không nói với nhau nửa lời. Tâm trí Văn Bình để tất cả cho Quỳnh Ngọc, người con gái nhí nhảnh mà chàng có cảm tình tha thiết. 
Chợt có tiếng xe đậu ngoài cổng. Hai người đều nói: 
- Quỳnh Ngọc về. 
Nàng xô cửa vào, trên môi nở nụ cười kiêu hãnh. Môrít đút khẩu súng vào thắt lưng: 
- Arun bằng lòng cho tôi ở lại rồi, phải không? 
Nàng giựt mình: 
- Phải, sao anh biết? 
Môrít cười: 
- Trông nụ cười của cô là biết ngay. Vả lại, tôi đưa Văn Bình về đây là có dụng ý. Arun biết địa chỉ này từ lâu. Chúng tôi chờ mãi, không thấy nhân viên mật vụ tới, điều đó có nghĩa là Arun đã bại trận. 
Quỳnh Ngọc khen: 
- Anh giỏi thật. 
Môrít nhún vai: 
- Arun không phải là tay cà mèng. Hắn thua cô lần này, nhưng lần sau sẽ không thua cô nữa. Cô đi rồi, tôi cũng rút vào bí mật, nếu không, hắn sẽ tìm cách ném tôi xuống dòng Chao Phya, và dìm mất xác. 
Ném điếu thuốc qua cửa sổ, Văn Bình hỏi: 
- Chúng mình đi chưa? 
Nhìn đồng hồ, Môrít nói: 
- Mới 9g15, còn 10 phút nữa. Đúng 10 giờ, ta phải có mặt tại đường Prajathi-phatai. 11 giờ, lên đường rời Vọng-các. Bây giờ, tôi xin nhắc lại những điều tôi nói lúc nãy, những điều tôi làm đúng theo chỉ thị của ông Hoàng. 
Chính phủ Thái không ưa Cộng Sản, nhưng vì lý do riêng không thể ra mặt công kích Bắc Việt. Thâm tâm người Thái là tìm cách tống khứ phần lớn dân Việt thân Cộng đang làm ung thối miền Đông-Bắc, sát Lào, được coi là đầu cầu thâm nhập nguy hiểm của Bắc Kinh và Hànội. 
Một số Việt kiều đã được hồi hương về Hải Phòng. Một số khác không về, vì được tin những toán về trước bị nhà đương cuộc Bắc Việt đối xử tàn nhẫn, như tịch thu tiền bạc, nữ trang, phân tán tới các công trường lao động. Cộng sản bèn bí mật tiếp xúc với chính phủ Thái, xin cho một phái đoàn Việt kiều qua Hànội để điều tra hư thật. 
Phái đoàn này gồm 10 người, toàn là phần tử thân cộng. Quỳnh Ngọc chài được tên trưởng đoàn là Phạm Bài. Trong số đoàn viên, có một người diện mạo và dáng dấp hao hao như Văn Bình. Đêm nay, ta sẽ đánh tráo cho Văn Bình gia nhập phái đoàn. Nếu Phạm Bài nghi ngờ, Quỳnh Ngọc sẽ tìm cách ru ngủ hắn. 
Văn Bình cắt quãng: 
- Arun không biết ư? 
Môrít đáp: 
- Arun không biết, vì việc này nằm trong thẩm quyền bộ Ngoại Giao mà sở tình báo lại cạnh tranh ráo riết với cơ quan mật vụ của Arun. Với sự sắp xếp của chính phủ Thái, phái đoàn sẽ đáp máy bay riêng, nói là đi Chieng Mai, kỳ thật bay thẳng ra Hànội. Tôi hy vọng kế hoạch trà trộn của ta sẽ thành công. 
Nhiệm vụ tôi đến đó là hết. Tôi không biết anh sẽ làm gì và gặp ai ở Hànội. Đêm chủ nhựt sau, phái đoàn về, anh sẽ gặp tôi đúng 12 giờ tại đây. Nếu anh và cô không hỏi thêm gì nữa, thì chúng ta lên đường. 
Quỳnh Ngọc tắt đèn, căn phòng tối đen như mực. Môrít ra trước, vào ga-ra lấy xe. 
Chiếc DS 19 sơn đen phóng nhanh trên con đường vắng tanh. Qua một rạp xi-nê, Môrít dừng lại cho Quỳnh Ngọc xuống. Nàng nắm tay Văn Bình: 
- Lát nữa, mình gặp nhau. 
Rồi quay lại Môrít, nét mặt nghiêm trọng: 
- Chào anh, em đi. Em gởi lời chào chị và "bà dì". 
Một luồng khí lạnh bốc lên trong xương sống Môrít. Chàng sang số, chạy từ từ, tâm hồng bâng khuâng. Bỗng chàng thở dài: 
- Lạ nhỉ? Chưa bao giờ Quỳnh Ngọc chào tôi một cách bịn rịn như thế. Nói ra là dị đoan, song tôi cảm thấy… 
Chàng nín bặt. 
Rồi chàng tiếp, giọng trầm trầm: 
- Xin lỗi anh Văn Bình. Lẽ ra, tôi làm nghề nhà văn mới hợp. Nhiều khi, tình cảm vu vơ tràn ngập tâm hồn. Trước giờ lên đường, có thái độ bi quan là điều tối kỵ. 
Văn Bình gạt đi: 
- Anh muốn người gián điệp phải như hòn đá hay sao? Trong đời, tôi đã xuống tay hạ sát cả trăm người, đôi lúc tôi coi như không, nhưng cũng nhiều lần run tay, tâm thần xúc động. Chính tôi, khét tiếng là có trái tim bằng sắt mà đã rớt nước mắt. Với anh tôi chẳng giấu làm gì, nếu không vì ông Hoàng, vì say mê nghề nghiệp, tôi đã bỏ Sở lâu rồi. 
Lúc nãy, anh bùi ngùi là đúng. Chúng mình không phải là kẻ lái ẩu, trên dốc phóng bừa xuống, bất kể sống chết, mà chính là tài tử đu bay hai mắt bịt kín, mười lăm thước bên dưới là sàn bê-tông, xảy tay là mất mạng. Hàng ngày, chúng mình biết chết mà vẫn phải biểu diễn cho khán giả ngồi xem. Một đêm kia…. 
- Trong một giây đồng hồ thiếu bình tĩnh, hoặc giây du bị đứt, chúng mình lao đầu xuống đất. 
- Và tan ra từng mảnh. Chuyến đi này, tôi sẽ cố gắng hết sức để giây đu không đứt. 
Môrít cười gượng: 
- Tôi cũng mong như thế. 
Xe hơi vòng một công viên, rồi tiến vào đại lộ Prajathiphatai. Đại lữ điếm Thai Hotel cao sáu từng - một công trình kiến trúc tân kỳ của thủ đô Vọng-các - đứng sừng sững giữa khu đất rộng, đèn thắp sáng trưng, như muốn thách thức với bầu trời đen kịt, loáng thoáng những ngôi sao yếu ớt và buồn ngủ. 
Môrít lái sát lề. Đồng hồ tay Môrít chỉ đúng 10 giờ 1 phút rưỡi. Môrít chỉ tòa nhà đen thui bên trái: 
- Tăng Minh ngụ trong bin-đinh này. Y là giáo sư đại học, thân cộng số một, vừa ở Pháp về. May cho anh, y về đây một mình, vợ đầm còn ở Ba-lê, y tính tình kênh kiệu, thích cô đơn, nên rất ít bạn, hoặc đúng hơn, không có người bạn nào. Y có tật mê gái, và Quỳnh Ngọc đã làm quen với y dễ dàng. 
- Tăng Minh quen ai trong phái đoàn không? 
- Không. Phạm Bài cũng không quen y. Vì điều kiện an ninh, các đảng viên cộng sản ở đây thường đeo mặt nạ che kín trong hội nghị. Phạm Bài chỉ biết Tăng Minh qua tấm hình. Vả lại, việc tuyển chọn phái đoàn là do chi bộ cộng sản Bắc Việt ở đây phụ trách. Họ tiếp xúc riêng từng người cử vào phái đoàn, gởi danh sách cho bộ Ngoại Giao. Phạm Bài không quen ai hết. 
- Có thể Tăng Minh quen ai ở Hànội không? Qưen một bộ trưởng chẳng hạn? 
- Tôi không biết. Cầu mong y không quen ai. Nếu quen thì nguy to. 
Môrít ngưng bặt. 
Từ cửa bin-đinh, một người đàn ông cao lớn vừa đi ra. Môrít nói: 
- Y đấy. Anh trông giống không? 
Tuy ở xa và tối, Văn Bình cũng nhận ra hình vóc và dáng đi của người lạ mặt. Một tay thọc túi quần, một tay đưa điếu thuốc lên miệng, chấm đỏ lập lòe trong đêm tối. Văn Bình đùa: 
- Tôi ngửi thấy mùi bạc hà. Chắc y cũng nghiện Salem như tôi. 
Tưởng bạn nói thật, Môrít nhổm người lên: 
- Mũi anh thính quá. Tăng Minh là một tay nghiền Salem và rượu huýt-ky. Nghĩa là giống anh như đúc. À quên, còn bệnh mê gái nữa. Duy khác một điều: y chỉ giỏi ôm lưng đàn bà ném lên đệm cao su mút, hoặc xoay tròn trên sàn nhảy, chứ không biết bắn súng, phóng dao, thậm chí không biết đấm quả đìa-rét nữa. 
- Y dạy ở đâu? 
- Trường đại học Chulalongkorn. Nhưng y đã nghĩ rồi. Bị cưỡng ép từ chức, anh hiểu không? Y tuyên truyền nhiều quá, quên cả dạy, sinh viên làm rùm beng, bộ Giáo Dục phải cho y nghỉ hè dài hạn không lương. Y chuyên về tâm lý học. Về khoa này, chắc anh chẳng thua ai, chứ đừng nói là thua y. Có lẽ anh hơn y về tán dóc nữa. 
Nhớ nhé, Tăng Minh có thói quen uống sữa buổi sáng. Uống sữa tươi, một ly to tướng, không súc miệng bằng huýt-ky, hoặc tiêu thụ hàng lít cà-phê đen như ông Z.28 đâu. Ra ngoài đó, sáng dậy đòi rượu thì hỏng bét. Trước khi phái đoàn lên đường, chi bộ ở đây đã gởi báo cáo tỉ mỉ cho Hànội biết lý lịch từng người, kể cả tính tốt và tật xấu. 
Còn cái này nữa, anh nhớ nốt: Tăng Minh đau mũi kinh niên, suốt ngày phải dùng mù-soa. 
- Còn món ăn thường ngày của y? 
- Y thích nhậu nhẹt theo kiểu Ba-lê. Thích nói tiếng Pháp, Thích nhắc lại những kỷ niệm êm đềm trong thời gian du học tại Mạc-tư-khoa. Nhờ phúc ấm, anh cũng hoạt động ở Nga Sô, nên cũng biết mặt mũi phi trường Vờnucôvô[23], con sông Mótcôva[24] và đại lộ Gọtki ra sao. 
- Có lẽ tôi còn thạo hơn y nữa. Tôi còn biết phi trường Vờnucôvô tối câm, không một ánh sáng, sợ gián điệp Tây phương chụp hình. Sông Mốtcôva buồn thiu, bờ tráng xi-măng, đại lộ Gọtki[25] - đường Tự Do của thủ đô Nga Sô - bề ngang sáu bảy chục thước, hai bên toàn nhà tám từng mới cất, cùng một kiểu, nhìn đau mắt. Đó là ban ngày, còn ban đêm…. 
- Tôi hỏi thật anh, anh đã nếm mùi ái tình ở Mạc-tư-khoa chưa? 
- Rồi. Chán mớ đời, anh ạ. Con gái toàn đeo tạp-dề dài lê thê, đi ủng cao su, đầu quấn khăn to tướng. Họ mặc quần áo rộng thùng thình, không ai nhận ra đâu là ngực, đâu là bụng nữa. Ôi chao, các ổ thanh lâu đắt riền ra phết. 
- Hừ, chuyến này có Quỳnh Ngọc đi kèm, chắc anh không dám mò xuống Khâm Thiên, hay Vạn Thái nữa. 
- Anh nói đúng. Lần trước, tôi gặp nhiều ả khéo đáo để, song họ không còn ở Khâm Thiên, hay Vạn Thái nữa. Anh có thể tìm thấy ở Hàng Đào. Không nói dối anh đâu, tuần sau tôi mang về cho vài bộ ảnh, cũng tử 32 đến 64 kiểu, không kém gì anh mua trên đại lộ Rama ở đây, hoặc trong hành lang Eden ở Sàigòn vậy. 
- Hà, hà…. 
Môrít nín lặng, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước. 
Tăng Minh đứng trên lề đường,dưới ngọn đèn sáng, mắt liếc ngược xuôi. Một phút sau, biết chắc không bị ai theo, y rảo bước sang bên kia lề, đi nhanh về phía Môrít. 
Môrít hích vai bạn: 
- Cá sắp vào rọ rồi. 
Chờ Tăng Minh tới gần xe, Văn Bình đẩy cửa. Khoảng đường này bị bóng cây che phủ nên Tăng Minh không thấy gì hết. Y bước lùi lũi, sát vào mái hiên, dường như sợ ánh đèn bắt gặp. 
Y mặc com-lê màu sẫm, đội mũ phớt vành to, trên miệng còn nửa điếu thuốc cháy dở. Tiếng giầy đế da gắn cá sắt gõ cồm cộp trên lề đường vắng hoe. 
Văn Bình móc túi lấy gói thuốc. 
Tăng Minh còn cách chàng hai thước. chàng gọi: 
- Này ông. 
Y dừng lại, vẻ ngờ vực lóe trong đôi mắt sáng quắc. Văn Bình nói: 
- Xin ông chút lửa. 
Tấn kịch xin lửa này đã diễn ra hàng chục lần trong nghề điệp báo quốc tế. Gián điệp Sô Viết giả vờ xin lửa hút thuốc để bắt cóc bác sĩ Liusờ[26] tại Tây Bá Linh. Đến lượt gián điệp Việt giả vờ xin lửa. 
Tăng Minh chìa điếu thuốc cháy dở cho chàng, rồi bước thẳng. Nhanh như chớp, chàng vung bàn tay trái vào mặt y. Ngón atêmi "đệ nhứt cao thủ" của chàng quật y ngã, êm như ru. Chàng bước tréo sang bên, hứng cây thịt nặng trên 70 kilô đang xỉu xuống, rồi lôi sềnh sệch về phía xe hơi, cửa sau há miệng đen ngòm. 
Chiếc DS 19 thấp lè tè vọt ra khỏi lề. 
Ngồi ở băng sau, Văn Bình lột quần áo Tăng Minh, mặc vào. Môrít hỏi vọng: 
- Vừa không? 
Văn Bình chắt lưỡi: 
- Khổ quá. Đi giầy không vừa. Chân tôi 42, y chỉ độ 40 là cùng. 
- Dùng tạm giầy anh vậy. 
- Giày tôi đóng ở Sàigòn, có tên hiệu dưới gót. Thôi được, để tôi gỡ miếng da ra. 
- Còn quần? 
- Bề dài thì vừa vặn. Nhưng còn bụng. Tăng Minh ăn hút quá nhiều nên vòng bụng rộng hơn của tôi một gang tay. 
- Phiền nhỉ. Mặc rộng sợ chúng nó nghi ngờ. Hay là… 
- Anh muốn tôi tháo miếng vải thêu tên tiệm may rồi khâu vào bên trong vét-tông của tôi phải không? 
- Đúng thế. 
Văn Bình xé xoạt một tiếng. Chàng nhét mảnh vải vào túi trên, rồi lúi húi dốc hết đồ trong túi nạn nhân ra. Tăng Minh mang theo một ví tiền dầy cộm, và một xâu chìa khóa lớn. Chàng lẩm bẩm: 
- Quái, bỏ chia khóa vào túi làm gì cho nặng! 
Cầm chùm chìa khóa lên xem, chàng thấy ba cái dẹt, bốn cái tròn, hình thù quái dị. Một ý nghĩ khác thường thoáng qua óc, chàng định bàn với Môrít song lại nín lặng. 
- Đến nơi chưa? Chàng hỏi. 
Môrít tống mạnh ga xăng, chiếc DS chồm lên: 
- Còn một cây số nữa. Tôi bỏ anh xuống gần rạp xi-nê Krung Kasem, chỗ Quỳnh Ngọc xuống hồi nãy. Anh nhớ địa chỉ chứ? Số 1045. Cầu thang bên trái. Lên đến lầu ba, quẹo sang tay mặt. Phòng số 19. 
- Cám ơn anh, tôi nhớ. 
- Chuẩn bị đi. Một phút nữa, tôi dừng xe. 
Văn Bình thấy lòng nao nao. Nao nao không vì sợ hiểm nghèo - vì trong đời, cái chết là cơm bữa đối với Z.28 - mà vì chàng sắp được gần Quỳnh Ngọc. 
Môrít nắm chặt bàn tay Văn Bình: 
- Tuần sau, hai đứa mình gặp nhau. Tôi sẽ dẫn anh đi xem thoát y vũ. Thứ giựt gân hạng nhứt, hoàn toàn cởi hết, chứ không úp úp, mở mở như Sàigòn của anh đâu. Nếu anh cần, tôi giới thiệu với anh những cái mông thật tròn, thật cứng và thật tốt. 
- Còn tôi, tôi sẽ biếu anh những xấp hình ly kỳ nhứt Bắc Việt. 
Văn Bình bước xuống đường. 
Một tích tắc sau, chiếc DS của Môrít đã biến vào bóng đêm mù mịt của đế đô Vọng-các. 
Môrít lái ngược lên phi trường Đồn Mương. Được nửa đường, chàng rẽ vào một con đường đất. Chạy được một quãng, thấy hiện ra sừng sững một tòa biệt thự cổ, tứ phía tường cao kín mít. Cổng trại mở rộng, chàng phóng vào trong sân. 
"Bà dì", thiếu phụ đứng tuổi, nhân viên ban Biệt Vụ, đợi chàng trước ga-ra, một ngôi nhà nhỏ lợp tôn uốn, nằm khuất dưới cây xi to lớn. 
Môrít tắt đèn pha, thiếu phụ chạy tới. Chàng nói: 
- Chào chị Hải. 
Thiếu phụ đáp: 
- Chào anh. "Nó" đâu? 
Môrít mở cửa sau, lôi Tăng Minh xuống. Y bị đánh bất tỉnh, nằm thẳng đơ trên nền cỏ ướt. Môrít dặn thiếu phụ: 
- Tôi bận độ 15 phút. Phiền chị pha cho tôi ly cà-phê. À, mình phải ở lánh trong trại độ một tuần, chờ họ về. Chị có mang đủ đồ hộp theo không? 
Thiếu phụ gật đầu: 
- Tôi chở đầy thùng xe Fiat, ăn nửa tháng cũng chưa hết. 
Môrít khiêng Tăng Minh vào trong nhà xe. Chàng bật đèn, đóng kín cửa sổ, rồi lục trong góc ga-ra lấy ra một cái xẻng. Nền ga-ra bằng đất mềm, chàng đào loáng trong mấy phút được một cái hố sâu nửa thước, vừa đặt cái hòm. 
Chàng gói Tăng Minh vào cái bạt ni-lông, sửa soạn ném xuống hố, đột nhiên một mùi kỳ lạ bắt chàng dừng tay. 
Đó là mùi long não. 
Mở bạt ra, chàng nhìn kỹ người chết. Phát atêmi thứ nhì của Văn Bình đã làm nạn nhân nghẹt thở, lưỡi lè ra, da mặt tím ngắt, một tia máu đen trào ra mép. Giáo sư đại học Tăng Minh có con mắt đa tình, đôi môi đĩ thõa, và khung mặt xinh trai chỉ còn là xác chết xám ngoẹt, tròng trắng mở ra trừng trừng, chứa đầy ngạc nhiên và tức tối, mớ tóc rối bù phủ trên cái trán sưng húp. 
Mùi băng phiến từ bộ com-lê cũ kỹ của y toát ra. Bộ âu phục rẻ tiền, và sờn chỉ của Tăng Minh làm chàng ngạc nhiên. Tăng Minh vốn là kẻ ăn diện, áo quần đầy tủ, lẽ nào y ra Hànội với bộ com-lê xấu xí, vứt xó từ lâu trong tủ còn thơm mùi long não. 
Môrít thừ người nghĩ ngợi. 
Chàng lấp đất lại thật nhanh, chặn một miếng ván lên trên. Thiếu phụ bưng ly cà-phê nóng hổi xuống. Chàng uống cạn một hơi, rồi nói: 
- Tôi phải về Vọng-các ngay bây giờ. Quá ba giờ sáng, nếu tôi chưa về, tức là bị nạn. Chị phải điện gấp cho ông Hoàng, sau đó hủy điện đài, và trốn vào tòa đại sứ, chờ chỉ thị Sàigòn. 
Giọng "chị Hải" run run: 
- Anh đi đâu? 
- Tôi nghi trong vụ này có một vài bí ẩn. Tôi phải khám phá cho bằng được, nếu không, Văn Bình và Quỳnh Ngọc phải chết. 
- Tôi sẽ đi giúp anh một tay. 
- Chị phải ở đây. Nếu tôi không về, chị nhớ dặn nhà tôi vào sứ quán với chị. Biết thế này, tôi đã bắt chước Văn Bình không lấy vợ nữa. Chị dặn giùm nhà tôi giữ gìn cái thai trong bụng. 
Mặt thiếu phụ tái đi: 
- Ơ kìa, anh say rượu hay sao mà nói toàn chuyện gở thế. Hoạt động ở Vọng-các, đâu phải ở Hànội mà anh sợ? 
Môrít cười nhạt: 
- Tôi mến chị và trọng chị như chị ruột, song chị là đàn bà nông cạn, biết một không biết hai. Tôi không say đâu, tôi tỉnh lắm. Tôi đã hứa với thằng anh con Quỳnh Ngọc là bảo vệ em nó, dầu phải trả bằng sự hy sinh nào. Tôi có cảm tưởng vì tôi mà nó mang thân vào chỗ chết. Chính tôi giới thiệu nó vào ban Biệt Vụ, chị nhớ không? Cũng chính tôi đề nghị nó ra Hànội với Văn Bình. Và cũng chính tôi yêu cầu ông Hoàng đưa hai người vượt bức màn tre bằng đường Vọng-các. Tôi phải gánh hết trách nhiệm. Chào chị, tôi đi đây. 
Môrít gài số hai, phóng tuột ra đường. Thiếu phụ thẫn thờ đưa bàn tay lên chùi mắt. 
15 phút sau, chàng lái qua đường Prajathiphatai. Tòa nhà Tăng Minh chìm trong bóng đêm dày đặc. Sương khuya phủ trắng một vùng. Chàng đậu xe trong hẻm, rồi đi bộ lại. 
Trước nhà, chàng không thấy ai. 
Đó là một bin-đinh gồm nhiều phòng, cho thuê tháng. Người thuê đều có chìa khóa riêng mở cửa sắt bên dưới. 
Chàng loay hoay trong một phút với xâu chìa khóa giả. Cánh cửa sắt được lau dầu thường xuyên mở ra không gây tiếng động. Chàng khép lại, thong thả trèo cầu thang xi-măng lên lầu. 
Tăng Minh ở lầu 2, trong căn phòng cuối. Môrít tái mặt khi thấy ánh đèn trong phòng Tăng Minh hắt ra nhợt nhạt. Chàng vặn nhẹ quả nắm. 
Bên trong không khóa. 
Chàng đẩy mạnh vào. 
Một người đàn ông lạ mặt đang lom khom trước tủ áo, vụt quay lại. 
Thấy Môrít, y khựng người. 
Môrít lưồn tay vào trong áo. Nhưng người lạ rút súng nhanh hơn. Y quát bằng tiếng Thái trọ trẹ: 
- Đứng im. Hai tay giơ lên.
***
Văn Bình ngẩng nhìn số nhà. 
1045. Đúng số Môrít dặn. Một ngọn đèn vàng ệch 30 oát được treo lủng lẳng bên cạnh bảng số. Cửa ra vào bằng gỗ sơn xanh, nhiều chỗ tróc hết sơn. 
Đối với khách chơi đêm, số nhà 1045 là một ổ thanh lâu ấm cúng. Trên lầu hai, khách sẽ gặp những cô gái phục sức kỳ quặc: mặc toàn đồ voan đen, áo rộng thùng thình, phủ từ vai xuống mắt cá, mở sau lưng bằng một hàng cúc dài. 
Trong sự kỳ quặc đã có sự thích thú, vì phía sau làn vải mỏng hơn giấy bóng, và có những lỗ mắt cáo, các cô gái không mặc thêm gì hết. Lối phục sức này làm người đàn bà khêu gợi hơn khỏa thân hoàn toàn. Khách có thể hút á phiện, đánh bạc, giải sầu, hoặc coi phim đặc biệt, coi những màn thoát y trắng trợn nhứt thế giới. 
Lầu hai và lầu ba khác nhau một vực, một trời. Nếu lầu hai là sào huyệt mãi dâm thượng lưu sực nức mùi nước hoa, mùi bồ hôi, mùi da thịt trần truồng, mùi rượu mạnh, mùi thuốc sát trùng, suốt đêm ồn ào như ong vỡ tổ thì ngược lại một màn im lặng vô hình bao phủ lầu ba. 
Lên hết cầu thang bên trái, Văn Bình có cảm giác lạc vào một tòa nhà vắng, chủ chết đã lâu, hiện không có người ở. Mạng nhện giăng đầy tường, màu vôi trắng loang lổ đã ngả sang màu vàng, một màu vàng khó tả. 
Các cửa phòng đều đóng im ỉm. Ở hành lang - một hành lang sâu thăm thẳm, gió lạnh xoáy vào làm kẻ yếu bóng vía dựng tóc gáy - chỉ có một ngọn đèn vàng mười nến trần truồng, lắc lư cuối sợi giây đen lòng thòng, giống như thủ cấp của người bị treo cổ chao đi, chao lại trên thòng lọng. 
Văn Bình dẫm lên tấm thảm ni-lông rêu phong kín mít. Gót giày của chàng bị lún xuống rêu. Chàng tưởng như một bàn tay bí mật giữ chân chàng lại. 
Thái độ bình tĩnh, chàng đến phòng 19. Con số 19 được viết nguệch ngoạc bằng phấn trắng học trò trên nền gõ bẩn thỉu. Chàng đặt ngón tay vào chuông điện. 
Một tiếng rè rè nổi lên bên trong. Không cần ngó quanh, chàng đã biết những cặp mắt vô hình đang theo dõi chàng từng bước. 
Hai phút qua, cánh cửa mở ra nhè nhẹ. 
Trong phòng tối om. 
Chàng nghe tiếng người thì thào: 
- Nund sarm hah[27]. 
Chàng đáp, giọng đủ nghe: 
- Yee sib[28].

Đèn điện được bật lên. Chàng nhận ra Quỳnh Ngọc đang đứng với một gã gầy nhom, nét mặt giang hồ, đôi môi mỏng dính tương phản với cặp kiếng cận thị gọng đồi mồi to tướng, xập xuống dưới mũi. Chàng biết là Phạm Bài. 
Quỳnh Ngọc cất tiếng, giọng nghiêm nghị: 
- Chào đồng chí Tăng Minh. Đồng chí lại chậm ba phút. 
Không nói lời nào, Phạm Bài xô cửa sang phòng bên. Tám người - năm đàn ông, ba đàn bà - đang ngồi trò chuyện nho nhỏ trên ghế sa-lông. Thấy Tăng Minh, mọi người quay lại, song không đứng dậy. 
Phạm Bài nhìn đồng hồ tay: 
- Còn năm phút nữa, chúng ta lên đường. Tôi xin nhắc lại nội quy của cuộc tham quan đặc biệt này: tôi là trưởng đoàn, các đồng chí được đặt hoàn toàn dưới sự điều khiển của tôi. Nữ đồng chí Thái Phượng làm phó trưởng đoàn - y vừa nói vừa chỉ Quỳnh Ngọc - yêu cầu các đồng chí triệt để tôn trọng kỷ luật. Sở sĩ chúng ta phải tuyệt đối thận trọng vì bộ Ngoại Giao Thái chấp thuận cho chúng ta ra Hànội, song một vài cơ quan khác không đồng ý. 
Ngoài ra, phe địch cũng muốn phá hoại cuộc tham quan này. Chúng có thể bắn súng, ném lựu đạn bất thần (Văn Bình cười thầm). Khi nào phi cơ tới vùng trời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chúng ta mới tạm yên tâm. Các đồng chí cần hỏi thêm gì nửa không? 
Không ai lên tiếng. Phạm Bài ra lệnh: 
- Yêu cầu các đồng chí nộp hết giấy tờ căn cước trong mình cho nữ đồng chí phó trưởng đoàn. 
Văn Bình chạm vào da Quỳnh Ngọc khi trao giấy tờ của Tăng Minh cho nàng. Nàng hơi run run, có lẽ vì khoái cảm. Văn Bình phải tránh luồng mắt của nàng, trong lòng lo ngại. Yêu nhau bậy thật, chàng nhủ thầm. Nếu nàng không chế ngự nổi cảm xúc, sớm luộn hai người cũng bại lộ. Nàng cần nhớ chàng là giáo sư Tăng Minh, không phải là Văn Bình tức điệp viên Z.28. Và nàng là tình nhân của đoàn trưởng Phạm Bài. 
Lòng chàng se lại. 
Phạm Bài khoát tay ra hiệu. Cả bọn - trừ một người đàn ông, tóc hoa râm - lùi lũi theo cửa riêng xuống đường bằng lối sau. Ngoài sân, một chiếc xe chở hàng kiểu Vônvaghen đã đậu sẵn. Phạm Bài trèo lên băng trước với Quỳnh Ngọc. 
Tài xế lái lên trường bay Đồn Mương. Cách phi trường chừng nửa cây số, một chiếc cam-nhông bít bùng khác chạy ngược chiều, nháy đèn ra hiệu. Theo lệnh Phạm Bài, mọi người xuống xe, dồn lên cam-nhông. Năm phút sau, đoàn hành khách được đưa thẳng vào phi đạo, không phải qua quan thuế. 
Một nhân viên bô Ngoại Giao Thái cầm đống căn cước mà mọi người nộp cho Quỳnh Ngọc, trèo lên phi cơ, đi qua các hàng ghế, hỏi tên họ và so với ảnh căn cước. Đến trước Văn Bình, y dừng giây lâu, nhìn đi nhìn lại. Y định hỏi gì song lại thôi. Văn Bình hú hồn. Nếu y là bạn của Tăng Minh thì kế hoạch hỏng bét. 
Xong xuôi, y trao cho Phạm Bài một cái phong bì, trong đựng chiếu khán chung cho phái đoàn. Trước khi xuống phi cơ, y còn ngoái lại nhìn Văn Bình lần nữa, trên mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác và băn khoăn. Văn Bình điềm nhiên châm thuốc lá. 
Ngọn đèn đỏ trước phòng phi hành bật lên. "No smoking. Fasten your belt"[29] giòng chữ chàng đã đọc qua hàng ngàn lần lại hiện ra trước mặt. Chàng dụi tàn thuốc, kéo dây lưng, buộc lại. Quỳnh Ngọc ngồi phía trên, cạnh Phạm Bài. Mùi tóc nàng thơm thơm thoàng vào mũi chàng. 
Máy bay cất cánh. 
Thế là xong. 
Xong màn đầu của vở trường kịch đùa rỡn với Thần Chết.
***
Nghe tiếng quát "dơ tay lên", Môrít tuân theo, nhưng không phải để đầu hàng. 
Khẩu Colt Super 38, nòng sáng xanh, chĩa về phía chàng không làm chàng sợ. Vì chàng thấy ống hãm thanh đen sì, to tướng, nhô ra dài ngoằng ở đầu nòng. Địch dùng silencieux, điều này chứng tỏ không phải nhân viên Công An Thái. Y cũng ở trong làng gián điệp bí mật như chàng. 
Chàng nhún vai: 
- Ban đêm, anh vào phòng tôi làm gì? Ăn trộm chăng? Tôi báo trước là không có tiền. 
Địch cười nhạt: 
- Hừ, anh đóng kịch vụng quá. Anh không phải là Tăng Minh. 
- Anh lầm đúng hơn. Nếu anh cần coi căn cước, tôi đưa anh xem ngay. 
Y quát: 
- Không được bỏ tay xuống. Mày không lừa nổi tao đâu. Đồ chó săn của chính phủ bán nước. 
Môrít đoán biết y là ai rồi. Chàng chỉ sợ Arun chơi khăm. Một khi Arun dính vào, chàng khó thoát. Sàigòn với Vọng-các là bạn, Arun có thể giết chàng mà ông Hoàng phải khoanh tay, vì sợ làm mất lòng đồng minh Thái Lan. 
Nhưng sự việc lại khác. Người lạ mặt tưởng chàng là Phản Gián Thái. 
Y lắc nòng súng, vẻ mặt dữ tợn: 
- Lùi vào tường, quay lưng ra. 
Môrít nhếch mép ngạo mạn: 
- Để anh tước súng phải không? Tôi có hai khẩu, mất khẩu dưới nách, tôi còn khẩu ở thắt lưng 
- Câm miệng, không tao bắn nát lưỡi. 
Môrít quay lưng lại. Chàng nín thở nghe tiếng giày người lạ dẫm lên thảm cói. Trong chớp nhoáng, chàng hình dung tướng mại của đối phương để tìm kế phản công: một thanh niên vạm vỡ, cao gần một thước bảy, nặng chừng 70 kilô - nghĩa là vào hạng gạo cội của làng đánh đấm - mắt đỏ như máu, lông mày dựng ngược, mũi cà chua, mồm mím lại, một cái thẹo chạy từ mép ra mang tai bên trái, cổ to như cột nhà, vai dày, đủ sức khiêng bổng một cái xe hơi, ngực nở sau làn vải ni-lông huyết dụ, cánh tay dài như vượn, ngón tay sần sùi, đặt lên cò súng một cách thành thạo. 
Đối phương là kẻ có sức mạnh phi thường. Song Môrít nhận thấy y phản ứng chậm chạp, nặng nề, chưa phải là tay giết người chuyên nghiệp. Lưỡi dao bá phát bá trúng của chàng nằm ép dưới ngực toát ra hơi lành lạnh. Vốn ghét dùng súng, chàng chỉ chơi dao. Nếu chàng mang súng thì đâu đến nỗi bị dồn vào tường như bây giờ. Song chàng chưa tuyệt vọng. Chàng tin địch sẽ hớ hênh, tạo điều kiện ngàn năm một thuở cho chàng. 
Tiếng giày đến gần đến gần thêm nữa. Giọng y sắc như dao cạo: 
- Đứng yên, nghe không. Tao không chủ tâm giết mày đâu. Nhưng nếu mày cử động…. 
Không chờ địch nói hết, Môrít đã phản công. Địch đã phạm một lỗi lầm căn bản của phương pháp dùng súng khi tiến tới gần chàng. Nhanh như máy điện tử chàng quay ngược lại, chân phải phóng ra ngọn cước kinh hồn. 
Y né đã nhanh, nhưng cái đá của Môrít xẹt tới như lằn chớp, trúng vào cườm tay cầm khí giới. 
Khẩu súng bị đá văng vào trong tủ áo. Biết nguy, địch vớ ngay cây đèn bằng đồng nẵng chĩu để trên bàn. Y giựt một cái mạnh, sợi dây điện đứt lìa ra, cây đèn biến thành một võ khí tấn công cực kỳ nguy hiểm. Thấy Môrít bước lên, y xoạc chân ra như xuống tấn, vận sức vào hai cánh tay, giáng cây đèn vào đầu chàng. Với khối thịt 75 kilô, cây đèn có thể đập óc chàng nát ngướu, phương chi địch lại am tường phép đánh kiếm kenđô tinh vi của sõ sĩ Nhựt. 
Không dám khinh thường, Môrít phải nhảy tréo sang bên để tránh, song địch đã chuyển cây đèn, phạt vào hông chàng. Lần này, chàng phải nằm lăn trên sàn nhà, cuộn tròn lại, dùng một thế nhu đạo cực hiểm, tống mũi giầy vào bụng y. 
Mũi giầy của Môrít được gắn một miếng thép nhọn hình tam giác, khi xử dụng cũng ghê gớm như lưỡi dao. Miếng thép sắc lẻm cắm vào bao tử địch, ngọt sớt như xuyên qua đất sét. Y thét lên một tiếng, mùi máu làm y hăng đòn, mắt y đã đỏ lại đỏ hơn lên. Môrít bồi thêm một cái đá thứ hai vào mạng mỡ, địch vẹo người, quạt cây đèn vào chân chàng. 
Suýt nữa, bàn chân của chàng bị dập bấy. Chàng không bị thương nặng nhờ tấm thảm cói bị kéo sộc sệch khiến địch loạng choạng, ngón đòn sát nhân trượt ra ngoài. 
Môrít nhẩy bổ vào người y, tóm lấy bàn tay cầm đèn, bẻ gập xuống. Xương gẫy kêu răng rắc. Địch ngã ngồi trên thảm, thở hồng hộc như con heo bị thọc huyết. Môrít bẻ mạnh thêm nữa. Y rên lên: 
- Đau quá, trời ơi. 
Chàng tát vào mặt y: 
- Mày là ai? Ai sai mày tới? Mày vào phòng Tăng Minh để làm gì? Nói mau không tao bẻ luôn xương chân. 
Bồ hôi toát ra đầm đìa, pha lẫn với máu. Y van vỉ: 
- Đau quá, anh tha cho tôi. 
- Vậy thì khai đi. 
- Tôi không biết gì hết. Người ta sai tôi đi. 
- Đến đây làm gì? 
- Để xem Tăng Minh có mặc bộ com-lê màu xanh sẫm không. 
Môrít vụt hiểu: 
- Trong bộ com-lê có gì? 
Y Suýt soa: 
- Tôi không biết. 
- Ai sai mày tới? 
- Tôi không dám nói. Người ta giết tôi mất. 
Môrít nghiến răng: 
- Thế thì được. Tao sẽ bẻ nốt tay trái. 
Y run lên cầm cập: 
- Vâng, tôi xin nói. 
- Ai, nói mau. 
- Saratiên. 
Môrít bàng hoàng như bị ai đánh vào đầu. Chàng không lạ gì Saratiên. Y đứng đầu một tổ chức khủng bố bí mật. Tổ chức này liên lạc mật thiết với thủ tướng thân Cộng Pờrađi bị hất khỏi chính quyền, sau một cuộc đảo chính, hiện sống ở nước ngoài, và nuôi ảo vọng trở về. Ông Hoàng đã ra lệnh cho chàng theo dõi bọn Saratiên. Mật vụ Thái cũng muốn đè bẹp Saratiên. 
Saratiên liên quan như thế nào với Tăng Minh? Tại sao Saratiên muốn Tăng Minh mặc bộ com-lê cũ ra Hànội? Chàng phải tìm ra manh mối. 
Chàng nhìn thẳng vào mắt địch: 
- Saratiên đợi mày ở đâu? 
Y lắp bắp: 
- Đúng 11 giờ rưỡi, trước lữ quán Trocadero, đại lộ Suriwongse. 
- Khẩu hiệu? 
- Không cần khẩu hiệu vì y biết mặt tôi. Saratiên đi xe Fiat màu vàng. 
- Có mấy người? 
- Saratiên ngồi sau. Phía trước có tài xế. 
- Y dùng khí giới gì? 
- Tôi không biết. Dường như trong xe có hai khẩu tiểu liên. 
Môrít đứng dậy. Chàng nhìn đồng hồ. 11g15. Đi ngay bây giờ, Môrít có hy vọng gặp Saratiên. Chàng ngó tên nhân viên của Saratiên, tỏ vẻ thương hại. Chàng không muốn giết y, song y còn sống, kế hoạch của chàng sẽ hỏng. Phản Gián Thái tìm ra y, sẽ phăng ra Tăng Minh liên lạc với Saratiên. Văn Bình sẽ bị khó dễ. 
Nhìn thấy tia mắt dữ dội của Môrít, y mếu máo: 
- Tôi khai hết rồi, anh tha cho tôi. 
Không đáp, Môrít cúi xuống, sống bàn tay của chàng phạt ngang vào yết hầu. Y ngã xuống tấm thảm, giãy lên đành đạch rồi tắt thở. 
Môrít khóa trái cửa, thản nhiên xuống đường. 
Còn hai phút tới 11 giờ rưỡi. 
Nhận thấy một chiếc Fiat đậu sát lề. Môrít lững thững bước tới, một tay bỏ trong túi quần, nắm chặt khẩu súng Colt Super 38. 
Đi qua cửa xe, còn cách hai thước, Môrít gọi to: 
- Saratiên. 
Người tài xế ló đầu ra. Môrít nã một phát trúng đầu. Chàng chĩa súng qua cửa sau nhả đạn. Gã đàn ông lực lưỡng ngồi trên băng gục xuống chết không kịp trối. Môrít tiến sát, bắn thêm một phát vào giữa mặt y. 
Ba phát súng bắn qua ống hãm thanh chỉ gây tiếng động nhỏ, chung quanh không ai nghe thấy. Môrít trở lại xe DS, trên miệng nở nụ cười khoái trá. 
Chàng vừa ngồi trước tay lái, chưa kịp mở máy thì cảnh hỗn loạn diễn ra. 
Một chiếc xe hơi đen không biết từ đâu tới phóng vụt qua, tóe ra những tia lửa đỏ. Tacata… tacata…. tiếng súng tiểu liên. Cánh tay trái của Môrít bại đi. Biết trúng đạn, chàng nghiến răng ấn đề-ma-rơ, tống ga rượt theo. 
Một tràng nữa bắn vỡ nát kiếng trước của chiếc DS. Mảnh kiếng văng tung tóe vào mặt chàng, khiến chàng mù tịt, không thấy gì nữa. Không chịu thua, chàng ấn lút ga xăng. Kim tốc độ chỉ trên một trăm. Chàng phóng nhanh hơn, bốn bánh xe nghiến ken két trên đại lộ Suriwongse vắng tanh. 
Còn cách chiếc xe đen một quảng ngắn, chàng rút súng. Tay trái bị đạn, chàng giữ vô-lăng, tay phải nhả đạn. Viên đạn 9 ly bắn trúng lốp trái, phía sau. Chiếc xe lạng sang bên, chàng bắn phát nữa, trúng vỏ bên phải. 
Chiếc xe loạng choạng đâm vào cột đèn rồi thắng gấp lại, trên xe nhảy xuống hai bóng đen. 
Môrít hụp đầu xuống để tránh băng tiểu liên nã qua khung kiếng vỡ. Chàng mở cửa xe, lăn xuống đường nhựa. Mặc dầu toàn thân nhức nhối, chàng vẫn còn đủ sáng suốt nhận ra hai bóng đen quì trên vĩa hè, một đứa cầm súng lục, một đứa đang thay gắp đạn mới vào khẩu tiểu liên. 
Bụp… bụp…. 
Môrít nã liền hai phát. 
Hai bóng đen ngã sóng soài trên đất. 
Chờ một phút không thấy gì, Môrít trèo lại lên xe, lái lên trường bay Đồn Mương. 
Máu chàng chảy ra như xối, ướt sũng áo sơ-mi. 
Tay trái bị liệt hoàn toàn, chàng phải cầm vô-lăng bằng tay phải. Mắt chàng hoa lên, song chàng cứ tiếp tục chạy trên 150 cây số một giờ. 
Chàng phóng như điên vào trong trại. 
"Chị Hải" rú lên khi thấy mình mẩy chàng đầy máu. Chàng lảo đảo bước xuống, vịn vào vai thiếu phụ, bước khập khiễng vào nhà. Vào đến sa-lông, chàng ngã lăn ra. 
Thiếu phụ bật đèn, quỳ xuống coi vết thương. Nàng tái mặt khi thấy sơ-mi Môrít đen sì thuốc súng. Nàng hỏi, giọng lo lắng: 
- Môrít, anh việc gì không? 
Chàng đáp: 
- Tôi không biết bị mấy viên đạn cả thảy. Nhưng tôi bị mất máu nhiều lắm. 
- Anh chờ tôi một lát. Tôi lái xe đi tìm bác sĩ. 
Môrít lắc đầu: 
- Không kịp đâu, chị Hải. 
Mắt thiếu phụ rơm rớm: 
- Không có y sĩ, anh sống sao nổi. 
Môrít cười gượng: 
- Chị đừng sợ, tôi khỏe lắm. Chị xuống ga-ra, lấy bộ com-lê Tăng Minh lên đây cho tôi. 
Khi thiếu phụ đặt bộ áo quần nhàu nát và dính đất lên ghế. Môrít nói: 
- Chị lấy gối kê vào đầu tôi, và đỡ tôi dậy. 
Chàng đau nhói ở ngực, song cố làm ra vẻ thản nhiên. Chàng xé toang vải bọc trong vét-tông ra, đưa cho thiếu phụ: 
- Chị xem có gì không? 
Nhìn kỹ một hồi, thiếu phụ đáp: 
- Không. 
Chợt nghĩ ra, chàng nói: 
- Chị mang va-li đựng hóa chất cho tôi. 
Thiếu phụ bưng ra một cái va-li da nặng, bên trong đựng đầy chai lọ. Chàng dốc một chai thuốc vàng lên vải. Không thấy gì. Chàng đổ luôn mấy chai thuốc khác. 
Thiếu phụ la lên: 
- Thấy rồi, anh ạ. 
Ngay chỗ dán tên tiệm may mà Văn Bình xé bỏ. Môrít thấy hiện ra những giòng chữ li ti. Một bức thư bí mật! Lấy kiếng hiển vi đọc, chàng giựt mình sung sướng, quên mất những vết thương chí tử trong người. 
Chàng nói với thiếu phụ: 
- Thư của bọn Saratiên gởi mật vụ Bắc Việt, xin giúp đỡ để tiến hành cuộc đảo chính. Chị lấy máy chữ chép ngay ra giấy cho tôi. 
Thiếu phụ nhìn chàng: 
- Không, anh để tôi chở anh đi bệnh viện đã. 
Môrít quắc mắt: 
- Chị là thuộc viên của tôi, chị phải tuân lệnh. Tôi không chết được đâu. Nếu tôi chết nữa, cũng là chuyện thường. Bức thư này liên quan tới vận mạng của Quỳnh Ngọc và Văn Bình. Phải chết để cứu họ, tôi sẵn sàng chết, chị hiểu chưa? 
- Thưa anh, tôi hiểu. 
- Thì chị còn đợi gì chưa thi hành lệnh tôi? 
- Tôi không thể thi hành lệnh anh được, dầu anh là cấp chỉ huy trực tiếp. Theo điều lệ, thuộc viên có quyền cãi lệnh thượng cấp, trong trường hợp thượng cấp mất sáng suốt hoặc ở trong trường hợp nguy ngập. Anh đang bị thương nặng. Tuân lệnh anh, thì anh phải chết. Tôi không muốn anh chết. Anh phải sống để phục vụ đất nước. 
- Chị gàn dở quá. 
- Tôi không gàn dở đâu. Nào anh ngồi dậy để tôi dìu anh ra xe. 
- Chị Hải! Tại sao chị hy sinh đời chị, bỏ hết lạc thú gia đình, một gia đình nhà cao, cửa rộng vàng bạc đầy két, để lao đầu vào nghề tình báo bạc bẽo, cọ sát với tử thần? Tại sao chị không nghĩ đến lấy chồng? Tại sao chị không bắt chước các bạn gái của chị, mở nhà thuốc, khai thác mảnh bằng dược sĩ quốc gia mà chị tốt nghiệp ưu hạng trường đại học Ba-lê? 
- Vì đất nước còn đau khổ. 
- Đấy, vì đất nước còn đau khổ chị phải hy sinh. Tại sao chị không cho phép tôi làm giống chị? 
- Tôi không muốn lý luận thêm với anh nữa, máu anh ra nhiều quá. 
- Tôi cũng vậy. Nếu chị cố tình trái lệnh, tôi sẽ tự tử. 
Môrít rút lưỡi dao trong áo ra, kề mũi vào tim. Thiếu phụ nghẹn ngào: 
- Vâng, tôi xin nghe anh. Giờ anh muốn tôi làm gì? 
- Chị chép bản mật thư ấy đi. À, xin chị cho tôi một phát mọt-phin. 
Thiếu phụ thở dài, nước mắt trào ra hai bên gò má. Nàng nấu kim, chích mọt-phin cho Môrít xong, mang máy chữ lại, gõ lóc cóc. Môrít ngồi yên, lưng dựa vào đống gối bông. Chàng biết không còn sống lâu nữa. Nếu đi bệnh viện, chàng có hy vọng thoát chết, song ở Hànội, hai người bạn, thân của chàng sẽ chết. 
Chàng đặt bàn tay trước ngực. Máu cứ trào ra. Phía bên trái của chàng không cử động được nữa. Chàng lâm râm khấn vái xin cho chàng được sống đến lúc liên lạc xong với ông Hoàng. 
Chàng hỏi: 
- Chị Hải xong chưa? 
Thiếu phụ ngẩng đầu lên: 
- Còn một giòng nữa. 
- Đánh xong rồi, chị mang giấy bút cho tôi. Mang cả điện đài lại đây nữa. 
Chàng loay hoay thảo bức điện mật mã. Trong khi ấy, thiếu phụ đã kéo ăn-ten lên khỏi máy, nối vào giây thép phơi quần áo bên ngoài. Chàng ném bức điện xuống ghế: 
- Phiền chị đánh giùm tôi. 
Sàigòn trả lời liền. Mặt Môrít bừng sáng. Chàng lẩm nhẩm lại phần cuối bức điện: 
"Xin ông can thiệp ngay mới cứu nổi VB và QN. Bức mật thư này, tôi xin ông chuyển cho chính phủ Thái. Chắc họ không giận tôi nữa. Phút này, tôi kiệt lực rồi. Bị nhiều phát đạn vào ngực, tôi chỉ sống được mươi phút nữa thôi. Xin ông nói giùm với vợ tôi là ở bên kia cõi thế, tôi vẫn thương nàng. Trân trọng chào ông, chào VB và QN." 
Phúc điện của ông Hoàng rất ngắn: 
"Đã nhận được. Sẽ liên lạc ngay với nhân viên của ta ở Hànội để báo tin cho VB. Ra lệnh cho anh phải đi ngay bệnh viện. Bà Hải có nhiệm vụ săn sóc cho Môrít. Chúc bình phục". 
Môrít cười đau đớn: 
- Ông Hoàng thương tôi lắm, nhưng bây giờ thì muộn rồi. 
Thiếu phụ đỡ chàng đứng dậy: 
- Phiền anh ôm lấy vai tôi. Trong mươi phút nữa, người ta sẽ mổ gắp đạn ra cho anh. 
Môrít lắc đầu: 
- Chậm quá rồi chị ạ. 
Thu tàn lực vào cánh tay, chàng xé toạc sơ-mi ra. Thiếu phụ rú lên khi thấy ngực chàng đen sạm thuốc súng, từ nhiều lỗ nhỏ máu tuôn ra đỏ lòm. 
Môrít nói: 
- Chị thấy không. Bọn Saratiên bắn đạn ghém. Tôi chỉ có hy vọng thoát chết, nếu tôi lái thẳng từ đường Suriwongse tới bệnh viện, và không về đây. Lúc tới trại, tôi quyết định rồi. Chị Hải ơi…. 
Giọng chàng yếu hẳn đi. Thiếu phụ quỳ xuống bên chàng. 
- Chị Hải ơi! Tôi coi chị như chị ruột thịt song chưa bao giờ chị thổ lộ tâm tình cho tôi nghe. Tại sao chị lại bỏ anh ấy? 
Giọng thiếu phụ ướt đẫm nước mắt: 
- Cám ơn lòng tốt của Môrít. Tôi bỏ hứa hôn, trả nhẫn lại vì anh ấy chỉ có mảnh bằng cao cấp, bằng thạc sĩ y khoa, song lòng anh ấy, hồn anh ấy quá tầm thường. Suốt đời, anh ấy chỉ nghĩ đến tiền, đến trốn trách nhiệm làm người. Tôi sửa soạn vào nhà tu thì may thay tôi gặp ông Hoàng. Rồi tôi gia nhập ban Biệt Vụ. 
- Anh ấy là ai? 
Thiếu phụ lắc đầu: 
- Môrít biết tên con người vô lại ấy làm gì? 
- Không, tôi muốn biết. Chị không thỏa mãn ý muốn cuối cùng của kẻ lâm chung được sao? 
Thiếu phụ thở dài, đau đớn: 
- Môrít ơi, người ấy là anh ruột của Môrít. 
Môrít lạnh người, trân trân ngó nàng, không chớp mắt. Chị Hải nói tiếp: 
- Môrít giận anh nên mới xâm hình cô gái đợi tình nhân dưới gốc cây soài ở cánh tay, và bỏ nhà ra đi. Hồi còn nhỏ, Môrít đã xung đột với anh ấy nhiều lần. Môrít giận anh vì toàn gia đình đều phẫn nộ khi được tin tôi thoái hôn, vì anh quá tầm thường. Môrít chỉ nghe tên tôi mà chưa biết mặt. Nhà tôi là một trang trại soài rộng mênh mông. 
Môrít ơi, tôi xin ông Hoàng sang Vọng-các để hoạt động với Môrít. Không lấy được anh của Môrít, tôi nguyện chăm nom cho Môrít được khỏe mạnh mãi. Vợ của Môrít là em con dì của tôi, chính tôi đã hỏi nàng cho Môrít, nàng biết rõ tâm sự tôi, song nàng không hé răng cho Môrít biết. Giờ đây tôi đã nói hết. Môrít tha thứ cho tôi. 
Môrít vùng dậy, nắm chặt tay nàng: 
- Thưa chị, tôi mãn nguyện lắm rồi. Xin vĩnh biệt chị…. 
Chàng ngoẹo đầu xuống gối, tắt thở nhẹ nhàng. Thiếu phụ gục đầu trên xác chàng, khóc nức nở. 
Kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm.
--------------------------------
	1
	Tiền Thái, 20 bath là một đô-la Mỹ.

	2
	Vnucovo.

	3
	Moscova.

	4
	Gorky.

	5
	Bác sĩ Walter Liuse, chủ tịch Hội Luật Gia Tự Do, một tổ chức tình báo chống Cộng tư nhân, hoạt động ở Đức quốc.

	6
	Tiếng Thái, tức là 1, 2, 3.

	7
	Tiếng Thái: 20.

	8
	Không được hút thuốc, cột giây lưng lại.


 



VI. Nguy hiểm chết người
 
 Suốt chuyến bay ra Hànội, Văn Bình ngồi thu hình trong một góc, không nhìn ngang, nhìn ngửa, theo thói quen, cũng không thốt một lời. Mùi tóc thơm thơm của Quỳnh Ngọc vẫn quạt vào mùi chàng. Chàng ngồi im, thưởng thức mùi hương kỳ diệu ngấm dần qua thớ thịt, tâm thần ngây ngất. 
Phía trước, Phạm Bài trò chuyện như bắp rang với Quỳnh Ngọc. Thỉnh thoảng nàng lại ré lê, cười như bị đàn ông cù nách. Máu ghen trong lòng Văn Bình sôi lên. Nếu y không phải là trưởng đoàn, và chàng không phải là giáo sư Tăng Minh giả hiệu, chàng đã vùng dậy, tống vào giữa mặt y một quả đấm. 
Ba người đàn bà ngồi ở hàng ghế phía sau chàng. Lúc lên máy bay, chàng chỉ liếc sơ qua đủ chụp được hình ảnh họ vào trong óc. Cả ba đều ăn mặc soàng sĩnh theo kiểu Thái, trên người không đeo nữ trang. Về nhan sắc, họ ở mực trung bình, tuy nhiên về thân thể cân đối, và chắc nịch, họ không đến nỗi thua kém những ả mỹ miều đã vào chung kết giải hoa hậu. 
Người trẻ nhứt, có cái tên dịu dàng và thơ mộng, Thiên Nga, cũng là người có bộ ngực nở nhứt và cái eo đẹp nhứt. Nàng trạc hăm mốt tuổi, mớ tóc dài rủ xuống nửa vai, mặt dài không có nét nào đặc biệt, ngoại trừ cái miệng hay cười và đôi môi dày luôn luôn ướt, dường như vừa hôn đàn ông xong. 
Thiên Nga là một cán bộ tuyên truyền từ miền Đông Bắc Thái Lan, được ban chỉ huy cử về Vọng-các để qua Hànội. Cũng như Văn Bình, nàng không nói chuyện với ai hết, nhưng hễ cất tiến là sặc mùi cán bộ chính trị. 
Mấy người đàn ông ngồi sau không có điểm nào đặc sắc. Họ đều mặc com-lê, đeo kiếng cận thị và hút thuốc lá luôn miệng. 
Văn Bình ngả lưng vào ghế, chúi mắt vào tờ tạp chí bằng hình trước mặt. Chàng đọc đi đọc lại cả chục lần, đến nổi nhớ cả tên chủ nhiệm và phóng viên nhiếp ảnh. Phạm Bài soắn suýt lấy người đẹp, quên hết phái đoàn. Văn Bình hy vọng y cứ quên mãi như thế, để chàng rảnh tay hoạt động ở Hànội. 
Phi cơ tắt máy từ nãy. 
Chàng biết là hoa tiêu sửa soạn đáp xuống. 
Nhìn ra bên ngoài chàng không thấy gì hết. trời vẫn tối om. Bên dưới loáng thoáng những chấm sáng của phi trường. 
Ngọn đèn "no smoking - Fasten your belt" lại bật sáng. Phạm Bài đứng lên, tì tay vào Quỳnh Ngọc để lấy thăng bằng, giọng oang oang: 
- Đến nơi rồi. Tôi cần dặn các đồng chí một lần nữa. Trong thời gian tham quan ở Hànội,các đồng chí cần gì hãy liên lạc với tôi, trưởng đoàn. Từ ăn uống, đến đi ra đường, các đồng chí phải sinh hoạt tập thể. Ai muốn làm việc riêng, phải xin phép tôi, hoặc đồng chí phó trưởng đoàn. 
Vừa nói, Phạm Bài vừa liếc Quỳnh Ngọc, vẻ mặt kiêu hãnh. Trong thái độ câng câng, Văn Bình muốn giựt cặp kiếng cận thị ra khỏi mắt y, rồi ném xuống đất để trêu tức. Chàng bỗng xấu hổ thầm khi thấy nàng đứng sát Phạm Bài, dáng điệu lạnh lùng dường như không nghe tiếng y nói. 
Chiếc máy bay đảo một vòng rồi xà xuống phi trường Gia Lâm. Lén vào miền Bắc nhiều lần, lần nào cũng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, Văn Bình không còn xúc động nữa khi đặt chân xuống đất địch. Tuy nhiên, lần này chàng cảm thấy nao nao. 
Trong quá khứ, chàng ra Bắc bằng tàu ngầm, ghé Sầm Sơn, những đêm tối om, hoặc nhảy dù từ những phi cơ không mang số hiệu, sơn màu sám, giữa trời trăng sáng. Tới nơi là có người đón, đưa về chỗ an toàn, trong mình chàng lại mang võ khí đầy đủ từ lưỡi dao lò so, khẩu súng 9 ly, tới những cái bút máy đựng chất nổ cực mạnh và lát tích lựu đạn đặc biệt, giúp chàng đối phó và thoát thân nếu va chạm đối phương. 
Lần này chàng đến Hànội bằng cửa trước, trên máy bay của địch, giữa đoàn người thân tín của địch, đặt chân lên phi trường Gia Lâm của địch, lính gác bốn bề, một con chim bay không lọt. 
Nếu địch biết, chàng phải chết. Chàng không sợ chết, song sợ Quỳnh Ngọc vì chàng mà chết. Cặp mắt bâng khuâng, chàng nhìn nàng thoăn thoắt xuống cầu thang. 
Trường bay Gia Lâm tối thui, không một ánh đèn. Mãi tới khi bước vào nhà ga, chàng mới thấy những ngọn đèn, chao, sơn đen, và những riềm cửa bằng vải dầy cộm. Chàng chợt nhớ ra Bắc Việt đang phải phòng thủ thụ động ban đêm, trước chiến dịch oanh tạc dữ dội của không lực Hoa Kỳ. 
Nếu người ta không báo trước Gia Lâm, thì chàng không bao giờ dám nhận giãy nhà buồn tẻ, vắng tanh ấy là phi trường Gia Lâm, mạch máu của Hànội băm sáu phố phường. Trong phòng đợi, trước kia đông đúc và ồn ào, giờ đây chỉ là mấy bức tường quét vôi vàng trơ trẽn và hiu quạnh. 
Mùi ét-xăng, mùi khí ép, mùi quen thuộc của các phi trường, cũng không có nữa, Văn Bình đâm ra nhơ nhớ. Lâu rồi, chàng được một cô bạn đưa ra trường bay Gia Lâm. Lần đó, chàng bắt đầu cuộc đời phiêu bạt trong hàng ngũ gián điệp OSS. Nàng kéo chàng vào góc phi cảng, ôm hôn lung tung, hai má đẫm lệ. Chung quanh chàng, nhiều cặp trai gái khác cũng tình tự với nhau trước giờ từ biệt. Từ bấy đến giờ, lao thân vào gió bụi. Miền Bắc đổi chủ, chàng không gặp lại cô bạn đa tình này nữa. Một nỗi buồn mênh mông dâng lên trong lòng chàng. 
Chàng nhìn sang bên: Phạm Bài sánh vai Quỳnh Ngọc, tấm thân gầy guộc siêu vẹo dưới sức nặng của chiếc va-li. Phái đoàn tới Gia Lâm không kèn không trống: theo một yêu sách của bộ Ngoai Giao Thái, cuộc tham quan của phái đoàn phải được giữ kín, không có đón rước rầm rộ, thiếu nhi không được quàng hoa vào cổ, cán bộ không đọc diễn văn dài dằng dặc. 
Một viên chức bắt tay Phạm Bài ở phi đạo, ngay khi máy bay đáp xuống. Song không có ai xách giùm va-li cho Phạm Bài. Kể ra, nếu không có đồ đoàn của Quỳnh Ngọc, va-li của hắn cũng không đến nỗi nặng chĩu. Văn Bình nhìn hắn khệ nệ, vừa đi vừa vấp mà thương. 
Dưới ánh đèn tù mù, một chiếc xe ca chạy tời bên cửa đậu lại. Cả bọn trèo lên, không ai nói với ai một lời. Văn Bình ngồi đối diện Quỳnh Ngọc, trong bóng tối câm đặc, chàng vẫn nhận ra luồng mắt linh lợi và âu yếm của nàng. Mùi thơm da thịt nàng thoảng vào mũi, chàng có cảm tưởng như chỉ có riêng chàng ngửi được mùi hương kỳ dị ấy. 
Mọi người dựa lưng vào thành xe để khỏi mệt sau mấy tiếng đồng hồ trên phi cơ bị sóc. Văn Bình vẫn khỏe khoắn như thường. Chàng ngó ra ngoài: tứ phía đồng không mông quạnh, gió mát tạt vào mặt chàng. 
Xe ca phóng nhanh, hai lùm đèn pha yếu ớt lập lòe như ma trơi trên đường nhựa. Nghe inh inh phía dưới, chàng biết là qua cầu Long Biên. Hồi chàng đi học, tối tối chàng đạp xe qua cầu với bạn gái, hò hẹn vu vơ dưới trời trăng sáng. Lớn lên, chàng cũng đạp xe qua cầu buổi tối, nhưng không phải đi chơi với bạn gái ngây thơ, mà là kiếm thú tiêu khiển bên Gia Quất, bên cạnh những chai rượu nóng cháy ruột, và những thân hình nảy nở, dường như được thần Sắc Đẹp tạo ra để ôm ấp đàn ông chưa vợ. 
Kỷ niệm ấy mờ rồi, giờ đây Văn Bình qua cầu Long Biên để dấn vào một cuộc vật lộn hiểm nghèo. 
Tài xế dừng lại ở Bến Nứa. Từ phi trường tới đó, xe ca đã dừng bốn lần để trình giấy. Được lệnh trước, công an không hề mở cửa, đòi xét căn cước hành khách trong xe. Dưới ánh sáng màu vàng từ trong vọng gác hắt ra. Văn Bình nhận ra nét mặt người cán bộ Bắc Việt, cùng đi với đoàn từ Gia Lâm, đang ngồi bên tài xế. Trông mặt y, chàng ngờ ngợ. 
Có lẽ chàng đã gặp y một lần. 
Gặp ở đây, chàng không nhớ nữa. 
Chàng đau nhói ở tim. Các kế hoạch tinh vi của Sở Mật Vụ có thể than thành mây khói nếu người lạ ngồi ở băng trước biết chàng. Hoạt động nhiều lần ở cố đô, chàng đã chạm trán với công an và phản gián. Họ đã giữ hồ sơ về chàng. Họ đã tóm được chàng, song chàng đã trốn thoát. Nhờ may mắn, nhờ tài giỏi…. 
Nhưng còn, lần này…. 
Văn Bình đã được sửa lại khuôn mặt trong một chuyến công tác năm ngoái. Song người quan sát giỏi vẫn có thể nhận ra. Vả lại, dấu tay chàng không thay đổi. Dáng đi ngang tàng, cái cười đĩ thõa, tia mắt sáng ngời chất thép pha trộn với lẳng lơ, cũng không thay đổi. 
Người lạ đột nhiên quay về phía sau, nhìn chàng chăm chú. Y có đôi mắt lươn ti hí, song giữa hai mắt nhỏ tóe ra một lằn sáng soi mói, tưởng như chọc thủng màn tối, đâm vào da thịt chàng. 
Nhìn chàng hồi lâu, người lạ không nói gì hết. Y nhận ra chàng rồi chăng? Văn Bình coó giữ thái độ thật bình tĩnh. Tài xế rồ máy, cho xe chạy về phía Tây thành phố. Tuy không sinh trưởng ở Hànội, Văn Bình đã là người Hànội một trăm phần trăm. Ban đêm, bịt mắt lại, ném chàng xuống đâu, chàng tìm ra tên phố tức khắc. 
Đối với chàng, mỗi thị trấn, mỗi đường phố, đều có mùi vị riêng. Mùi bồ hôi đàn bà, mùi nước hoa, mùi phấn son, mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá trộn lẫn với nhau thành một mùi đặc biệt, báo hiệu khu ăn chơi. Lê gót qua những xóm thanh lâu trên thế giới, chàng đã có nhiều dịp ngửi lại cái mùi nửa thanh nửa tục này. Qua khu ẩm thực, trừ khi tịt mũi, còn ai cũng ngửi thấy mùi mỡ béo ngậy, mùi thức ăn ngào ngạt, nếu là quán ăn Tàu thì có thêm mùi lạp xưởng gây gây, mùi hôi nách của mấy chú phổ ky cởi trần trùng trục, nhứt là của các ả múi mặc áo cánh cũn cỡn, mỗi lần đếm tiền là phô bày lông nách đen ngòm và một hương vị khó tả. Còn nếu là quán ăn Tây phương sang trọng thì bao giờ cũng phảng phất mùi huýt-ky, sâm banh, mùi nước hoa Ba-lê, mùi sáp môi Át-đen, mùi quần áo mới giặt, cổ hồ cứng đét của bồi, mùi thuốc lá Mỹ, mùi da thịt thèm muốn của cô gái ngồi két và của những người đàn bà mỗi tối đều tắm gội nước thơm để quàng vai đàn ông, say sưa đến ba, bốn giờ sáng. 
Văn Bình nhắm mắt lại. 
Chàng giựt mình. Hànội ban đêm đã mất hẳn những mùi vị quen thuộc. Mùi cốm vòng Hàng Than, mùi gà vịt và trái cây ven chợ Đồng Xuân, mùi thuốc đánh đồng ở khu Hàng Sắt, không còn nữa, chàng chỉ còn ngửi thấy một mùi ẩm mốc, chặn lấy cuống họng, hệt cái mùi lạ lùng từ dưới mộ dâng lên trong bãi tha ma rùng rợn. 
Chàng liếc nhìn tài xế. 
Loáng thoáng dưới ánh đèn táp-lô, chàng nhận thấy cái cổ tròn bạnh , vành tai xệ xuống của kẻ quen nghề đấm đá. Cặp mắt tóe lửa của y in vào kiếng chiếu hậu, làm chàng rợn người. 
Trong bóng tối, chàng biết Quỳnh Ngọc đang âm thầm nhìn chàng và cũng có ý nghĩ như chàng. 
Như cái máy, chàng quay mặt sang bên. Chàng lại bắt gặp tia mắt của tên cán bộ. 
Dường như y nhìn trộm chàng đã lâu. Văn Bình ngạc nhiên không hiểu sao con người mắt lươn hấp háy kia lại có được vừng trán rộng của giai cấp trí thức, đôi lông mày sắc như nét mác, cái cằm vuông, bộc lộ tính tình quả cảm và cương nghị. 
Y dựa cánh tay vào ghế, giọng lạnh lùng: 
- Mời đồng chí hút thuốc. 
Hừ, y giả vờ mời thuốc để bật lửa, nhận diện mình đây. Chàng nghĩ thầm. Thoạt tiên, chàng định từ chối, và rút Salem ra hút. Giáo sư Tăng Minh là tay ghiền Salem nổi tiếng kia mà. Song chàng nhận lời. Nhận lời, cho y biết là chàng không sợ. Muốn bắt chàng, y phải huy động ít ra một tiểu đội võ trang tận răng. Trong chớp mắt, chàng có thể ăn gỏi cả bọn trong xe. 
Cử chỉ thản nhiên, pha lẫn ngạo nghễ, chàng cho điếu thuốc vào miệng. Bằng mắt, chàng muốn cho y biết: 
- Phải, tôi là Văn Bình, tức Z.28 đây. Anh nhận được tôi rồi phải không? Có giỏi cứ ra tay đi. Coi chừng, Z.28 sẽ làm anh mất mạng. 
Dáng điệu khệnh khạng, y cho tay vào túi áo trên, rút ra cái quẹt máy Trung cộng. Y bật lên, một bàn tay che gió, ngọn lửa bốc lên cao làm khuôn mặt Văn Bình hiện ra rõ từng nét. Chàng ngồi nghiêng, ghé miệng lấy lửa, luôn luôn thủ thế. Bàn tay che gió của y có thể vung ra, quạt vào họng chàng. Trúng đòn, chàng sẽ nghẹt thở. 
Song le, người lạ không có cử chỉ gây hấn nào hết. Chờ Văn Bình hít một hơi dài, y mới nói, giọng đều đều: 
- Thuốc lá Tam Đảo đấy. Dĩ nhiên, không ngon bằng Salem, nhưng nó đậm đà hơn. 
Văn Bình ngồi dán xuống ghế. Hừ, y biết chàng hút Salem. Nghĩa là y đã nhận được chàng. 
Xe ca dừng trước một tòa nhà bốn từng mới cất ở Hàng Mành. Trời còn tối. Thành phố Hànội đã trở dậy, những đoàn người dài lê thê, mặc áo thun, quần cộc, chạy thình thịch ngoài đường, xe bò chở nặng gõ lóc cóc, máy phóng thanh ồn ào từ trong nhà vọng ra, một hai, một hai, tiếng hô tập thể dục buổi sáng. 
Văn Bình không sửng sốt khi thấy tòa nhà không phải là một lữ quán. Sự kiện này chứng tỏ nhà đương cuộc Hànội giữ kín chuyến đi của phái đoàn. 
Người cán bộ bước xuống trước, bấm chuông. 
Cánh cửa được mở hé, từng người bước vào trong. Đó là một căn phòng rộng, trần thiết giản dị, giản dị đến nỗi tạo ra cảm nghĩ trần truồng. Tường quét vôi trắng, không treo chân dung các lãnh tụ như thường lệ. Những đồ cần thiết như tấm lịch, hoặc đồng hồ quả lắc cũng không có. 
Kê sát tường, Văn Bình thấy một dãy ghế gỗ dài, đánh si bóng loáng. Giữa nàng là cái bàn mộc, phía sau một người đàn ông, vẻ mặt lì lợm ngồi đọc sách. Y vụt đứng dậy, nói lí nhí với gã cán bộ. Văn Bình nghe không rõ. 
Gã cán bộ đóng chặt cửa, mời mọi người ngồi xuống ghế, rồi nói, giọng nghiêm trọng: 
- Hân hạnh được tiếp đón các đồng chí ở đây. Vì điều kiện đặc biệt, như các đồng chí đã biết, việc đón tiếp không thể mang tính chất công khai và rầm rộ. Căn nhà này dành riêng cho thượng khách, trên lầu có đầy đủ tiện nghi, không kém ở Vọng-các, tuy bên dưới sơ sài và nghèo nàn. Sở dĩ chúng tôi phải thận trọng vì sợ con mắt dòm ngó của địch. 
Tay sai của địch hoạt động ở đây rất nhiều, tôi xin nhắc với các đồng chí lần nữa. Bây giờ xin mời các đồng chí lên gác nghỉ lưng. Sáng nay, sau khi điểm tâm, sẽ chưa làm gì hết, vì các đồng chí còn mệt. Lát nữa, tôi sẽ mang chương trình tới. 
Y lặng lẽ bắt tay từng người. Phạm Bài ôm hôn vào má theo lối cộng sản. Y khẽ nghiêng đầu chào Quỳnh Ngọc; dáng điệu lễ phép. Nàng mỉm cười đáp lại. 
Văn Bình đứng sau chót. Đến trước mặt chàng, y nhìn thẳng vào làn nhỡn tuyến sáng quắc, miệng nói từ từ: 
- Tôi là Vũ Kính. Nghe tiếng bạn đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Tôi có nhiệm vụ hướng dẫn phái đoàn đi các nơi. Phòng tôi mang số 16, tôi cùng ở đây với các bạn. 
Văn Bình cảm thấy lạnh ở xương sống. Hừ, y không gọi chàng là đồng chí mà là bạn, tiếng bạn cộc lốc, trắng trợn, hăm dọa. Y nghe tiếng Z.28 đã lâu, tại sao chưa bắt? Phải rồi, y định áp dụng thủ đoạn "giây thừng dài", mặc cho chàng hoạt động, chờ chàng tiếp xúc với nhân viên của ông Hoàng rồi mới tóm trọn ổ. 
Suýt nữa, chàng nói toạc với y chàng là Văn Bình. Song chàng nén lại, giọng điềm tĩnh: 
- Chào đồng chí, tôi là Tăng Minh, giáo sư đại học Choulalongkorn. 
Vũ Kính nheo một con mắt: 
- Tôi biết. Tôi biết bạn nhiều lắm. Biết cả quá khứ và thành tích của bạn nữa. Thôi, tôi phải đi, nội ngày nay, mình sẽ gặp nhau. 
Nói xong, y quày quả ra ngoài. Văn Bình lặng lẽ trèo lên lầu. Cầu thang bằng xi-măng bẩn thỉu tương phản với bức tường sạch sẽ không một vết bụi. Sự tương phản hiện ra rõ rệt khi chàng đặt chân lên tấm thảm cói ở lầu nhứt. 
Bên dưới tồi tàn bao nhiêu thì bên trên sang trọng bấy nhiêu. Hai dãy phòng, cửa bọc da đỏ. Những cây đèn nê-ông sáng xanh, mơn man da thịt. Một cái độc bình Giang Tây đắt tiền đứng nghênh ngang trên cái bàn lợp phót-mi-ca xanh, gần cửa sổ, chứa những bông lê-dơn mới nở chúm chím, màu hồng, màu vàng và màu ngọc thạch. 
Một thiếu nữ mặc đồng phục xanh, may chẽn, cúi đầu chào chàng và đỡ lấy chiếc va-li. 
Nàng trạc hai mươi, lông mày nhổ gần hết, áo may rộng song người ngoài cũng thấy bộ ngực đồ sộ. 
Một đoàn ba thiếu nữ mặc đồng phục tương tự túa ra. Văn Bình may mắn - biết là may hay rủi - được cặp kè với cô gái có duyên nhất đám. 
Nàng nói: 
- Thưa đồng chí, em là Lệ Mai. Đồng chí cần gì, xin bấm chuông kêu em. Giờ nào em cũng có mặt. 
Chàng nhún vai: 
- Cả ban đêm nữa chứ? 
Không hiểu câu hỏi ví von của chàng, Lệ Mai tủm tỉm gật đầu. Phòng Văn Bình mang số 25 được bày biện diêm dúa đến nỗi chàng không ngăn được sửng sốt. Bàn ghế, giường tủ đều bằng gỗ trắng. Cái giường kiểu Tây phương thấp lè tè, choáng một góc. Chàng để ý nhiều tới cái "ga" trắng muốt, vừa được ủi xong, nhứt là cái gối màu hồng, dua đăng-ten, bên trên thêu hình hồ Hoàn Kiếm bằng chỉ ngũ sắc. 
Lệ Mai ấn nút trong tường, cái tủ lạnh nhỏ xíu bật ra. Nàng mở tủ, giọng ngọt ngào: 
- Em đã để sẳn nước ngọt và rượu cho đồng chí. Đồng chí muốn gì cũng có. 
Chàng tiến lại gần thiếu nữ, ngó chăm chăm vào ngực nàng: 
- Tôi muốn cái này được không? 
Thiếu nữ ngơ ngác: 
- Thưa đồng chí, cái gì ạ? 
Chàng quàng tay ngang lưng nàng: 
- Cô. 
Chàng đinh ninh cô gái tát cho chàng một cái, hoặc ít nhất cũng gỡ ra, thái độ vùng vằng, khó chịu. Nhưng không, nàng vẫn ngọt ngào: 
- Nếu đồng chí muốn, em xin vâng. 
Văn Bình nóng bừng mặt. Chàng không ngờ cô gái lại dễ tính đến thế. Chắc nàng đã được chỉ thị đặc biệt của Phản Gián. Trước khi tặng cho chàng một viên đạn vào gáy, họ dùng mỹ nhân kế để moi móc bí mật của chàng. 
Chàng hôn nhẹ vào mũi nàng: 
- Bây giờ được không? 
Nàng cười duyên dáng: 
- Đồng chí mới xuống phi cơ còn mệt. Sau bữa cơm trưa, em xin tới. 
Nàng vén tấm riềm màu hồ thủy sang bên: 
- Đây là buồng tắm, có cả nóng và lạnh. Chai nước hoa Cologne để sẵn trên tủ, với bánh xà-bông Coty, mời đồng chí dùng tự nhiên. Đồng chí dùng món gì điểm tâm? 
Chàng lại đùa: 
- Xăng-uých caviar, dồi Franckfort, sâm-banh Mum. 
Ba món caviar, dồi Đức Franckfort, và Mum là thực đơn tư bản, tay triệu phú ở Vọng-các vị tất tìm ra trong các đại lữ điếm, huống hồ chàng ở Hànội, một thành phố ăn khoai luộc và xôi đậu buổi sáng. 
Song cô gái không tỏ vẻ sửng sốt. Hình như trước chàng, nhiều thực khách đã đòi những món đắt tiền, và khó kiếm hơn nữa. Nàng gật đầu lễ phép: 
- Thưa vâng. Lát nữa, em sẽ mang lên cho đồng chí. 
Văn Bình sướng rơn. Trong thời gian ở Hànội, chàng tha hồ ăn caviar, và nốc sâm-banh khỏi phải trả tiền. Nếu biết được ăn uống như tiên, các đồng nghiệp của chàng ở Sở Mật Vụ đã xếp hàng, rút thăm, tranh nhau ra Hànội. Thiếu nữ bỗng hạ thấp giọng: 
- Em được lệnh khoản đãi đồng chí. Thứ nào ở đây không có, em sẽ liên lạc với câu lạc bộ sứ quán Liên Sô để lấy. Bây giờ, em xin chào đồng chí. 
Cô gái ra rồi, Văn Bình bàng hoàng như vừa tỉnh mộng. Đúng rồi, trước khi bị hành quyết, tử tội thường được ăn một bữa phủ phê, đủ nem công, chả phượng. 
Chàng tặc lưỡi: 
- Mình cứ ăn cho khoái khẩu đã, đến đó hẳng hay. 
Chàng vứt vét-tông xuống giường, vào buồng tắm rửa mặt. Chắc hẳn Quỳnh Ngọc đang ngồi bó gối trong phòng riêng, tơ tưởng đến chàng. Lau mặt xong, chàng trèo lên giường, tắt đèn. Chàng ngủ lúc nào không biết. 
Trong giấc ngủ xáo trộn, chàng mơ thấy khuôn mặt lạ lùng của cán bộ Vũ Kính. 
Thọc hai tay vào túi quần, y trừng mắt nhìn chàng. Chàng không còn được nằm trong căn phòng sang trọng, giường lò so, máy nước nóng và lạnh nữa. Giang sơn của chàng được thu hẹp vào cái xà-lim nhỏ xíu, tường bê-tông cốt sắt lạnh lẽo, sàn xi-măng ướt át, tù nhân cuộn tròn trong bao bố rách nát, rận rệp bò lổm ngổm. 
Xà-lim thông hơi bằng một hàng rào song sắt to tướng đen sì, phía ngoài lắp một ống khóa lớn gấp rưỡi cuốn tự điển. Toàn thân chàng ê ẩm, mắt hoa lên, chàng không thấy gì hết, ngoài bộ mặt tiều tụy của Quỳnh Ngọc trong xà-lim đối diện. 
Dưới ánh đèn nhợt nhạt, chàng nhận rõ những quầng thâm trên đôi mắt rất đẹp của nàng. Móng tay dài, dũa tròn, bôi màu hồng thật quyến rũ, đã bị nhổ gần hết. Chàng đã chứng kiến lúc nàng bị nhổ móng. Vũ Kính cười nhạt, ra lệnh cho đàn em. 
Quỳnh Ngọc nghiến răng, chịu đau, nước mắt trào xuống má, nhứt định không rên la. Cái kìm trắng toát cắn lấy móng tay, tên cán bộ giựt mạnh, một mảng thịt văng theo, máu tuôn như xối. Nàng ngoẹo đầu, ngất đi. 
Nàng cứ tỉnh lên, ngất xuống nhiều lần như thế. Văn Bình muốn bẻ gãy song sắt, chạy sang với nàng, nhưng sức lực kiệt rồi. Bỗng Vũ Kính mở cửa. Y bảo chàng: 
- Mày chịu khai đi, tao sẽ tha con bé. Nếu không tao sẽ nhổ nốt mười móng chân, trước khi khoét vú, cắt tay, chọc mũi. 
Đau đớn, chàng đáp: 
- Anh tha nàng ra, tôi bằng lòng khai. Tha nàng ngay bây giờ. Anh muốn biết những bí mật nào tôi cũng khai hết. 
Từ xà-lim đối diện, nàng thét lên, yếu ớt: 
- Đừng anh. Đừng quá yêu em mà khai. 
Nàng chưa hiểu mưu kế của chàng. Nàng được trả tự do, chàng sẽ không khai gì hết. Thu hết tàn lực, chàng sẽ hạ sát bọn thẩm cung rồi tự vận. Quỳnh Ngọc vẫn thét: 
- Đừng, em van anh. Chào anh. Vĩnh biệt anh. 
Nàng giãy đành đạch rồi nằm im, một giòng máu ri rỉ trên mép. Nàng đã cắn lưỡi quyên sinh. 
Văn Bình đập mạnh vào chấn song: 
- Ngọc, Ngọc! Trời ơi, vĩnh biệt em. 
Một cái phát thật mạnh vào má làm chàng tỉnh dậy. Chàng ngơ ngác nhìn tứ phía. 
Quỳnh Ngọc đứng bên giường, vẻ mặt bí mật. Giấc mộng hãi hùng làm chàng toát bồ hôi. Chàng định nói: 
- Em không hề gì, may quá. Anh vừa mơ thấy em bị bắt. 
Song chàng im ngay. Nàng đưa ngón tay lên môi. Nàng mở cửa buồng tắm. Hiểu ý, chàng vào theo. Nàng mở hết các vòi nước. Nước tuôn ra ồ ồ. Nàng ôm ghì lấy chàng: 
- Trời ơi, nhớ anh quá. 
Văn Bình vuốt tóc nàng: 
- Anh vừa mơ thấy em bị bắt. 
- Em nghe anh gọi tên em. Em phải đánh thức anh dậy. Phòng ngoài có mấy cái loa ghi âm, anh biết chưa? 
- Biết rồi. Trong buồng tắm, mình cho nước chảy, có tài thánh cũng không thu thanh nổi. Em ở phòng nào? 
- 17. Ở đầu hành lang, cạnh phòng Phạm Bài. Hắn đang ngủ như chết. 
- Em tốt với hắn quá. 
- Bậy nào. Cũng như anh, hắn ngáy o o vì bị đánh thuốc mê. Toàn thể phái đoàn đều bị đánh thuốc mê. Mấy cô chiêu đãi vào các phòng, lục lọi từng li từng tí. 
- Chắc họ đã vào phòng anh? 
- Cố nhiên. Hai sợi tóc nhỏ xíu anh dán vào khóa va-li đã rơi xuống đất. Họ lục giỏi lắm, quần áo còn y nguyên, không bị lộn xộn. 
Văn Bình hứ một tiếng. 
Quỳnh Ngọc nói tiếp: 
- May cho em, em bị mệt nên không uống cà-phê. Vả lại, nếu khỏe, em cũng từ chối. Đàn bà chúng em có cái mũi bén nhậy lắm. Em ngửi thấy mùi là lạ. Em muốn báo cho anh biết, nhưng không có cơ hội. Em về phòng, giả vờ chui vào mền ngủ. Họ cũng vào phòng em. Cả thảy hai người. Chỉ huy là cô gái lông mày nhổ gần hết xách va-li cho anh hồi nãy. 
- Tên cô ta là Lệ Mai. 
- Hừ, anh có cái tài là tên cô gái nào cũng biết. Nếu em không lầm, anh đã tán tỉnh rồi. Anh coi chừng đấy. Lệ Mai không phải là bồi phòng tầm thường đâu. Em nghe cô bé cùng đi với nàng vào phòng em kính cẩn gọi nàng là "thưa đồng chí đại uý". 
- Đại úy. 
- Phải, đại úy mật vụ. 
- Tại sao em sang phòng anh lúc này? Nhỡ họ biết thì nguy. 
- Anh đừng ngại. Họ đinh ninh anh và em còn ngủ lâu mới dậy. Em nghe Lệ Mai nói với cô bé là đến 10 giờ hãy bưng điểm tâm lên. 
Chàng nhìn đồng hồ tay. 9g30. 
- Theo em, họ có nghi mình không? 
Nàng đáp: 
- Em thì không. Nhưng còn anh, em chưa rõ. 
- Em nghĩ thế nào về Vũ Kính? 
- Dường như y phăng ra anh. Trên xe, y nói nhiều câu úp mở, làm em lo quá. 
Văn Bình cười: 
- Anh chỉ lo cho em thôi. Em còn trẻ quá. Còn anh, anh quen với cái chết từ lâu rồi. 
- Anh đừng khinh em. Em không sợ chết đâu. 
Nàng ngừng bặt. 
Có tiếng chân người ngoài hành lang. Đó là tiếng giầy đế kếp, tuy dẫm lên thảm cói rất nhẹ. Văn Bình cũng đoán ra đàn ông. Quỳnh Ngọc vừa tắt vòi nước, sửa soạn bước ra. 
Chàng giữ tay nàng lại. Người lạ đến trước cửa phòng 25 dừng lại. Rồi bước lui. 
Hai phút sau, y quay lại. Văn Bình trèo lên giường, kéo chăn trùm kín mít. Quỳnh Ngọc khép cửa buồng tắm, và kéo cái riềm màu hồ thủy. 
Nằm trong mền, Văn Bình nghe rõ tiếng hơi thở dồn dập của người lạ. 
Cánh cửa nhè nhẹ mở ra. Văn Bình đã rút chia khóa, để trên bàn đêm. Quỳnh Ngọc mở được cửa nhờ nàng theo học lớp huấn luyện kỹ thuật của sở gián điệp. Còn người lạ? Y phải là gián điệp, nếu không là nhân viên của lữ quán. 
Qua lỗ mền, Văn Bình thấy rõ nét mặt người lạ. Chàng hơi giựt mình. Y là gã đàn ông lì lợm, lạnh lùng, ngồi đọc sách dưới nhà khi xe ca chở phái đoàn tới. 
Y đóng cửa lại. Chàng nhận thấy y đeo găng tay, một điều khác thường. Trời không lạnh lắm để đeo bao tay bằng da. Trừ phi y không muốn để dấu tay lại trong phòng. 
Y ngó chàng trong một phút. Dường như chưa biết chắc chàng ngủ hay thức, y tiến lại, mở chăn ra. Văn Bình ngáy đều đều. Người lạ nhoẻn nụ cười bù. 
Nụ cười tắt ngúm khi y nhìn thấy bộ âu phục sang trọng của chàng vắt trên ghế. Y cầm áo vét-tông lên xem, rồi bật ra một tiếng nhỏ: 
- Lạ nhỉ? 
Mặt biến sắc, y mở va-li của chàng. Lục lọi một lát, không thấy vật định kiếm, y cúi xuống gậm giường, mở hộc tủ xem xét. Y lại thốt lên: 
- Quái, hắn cất bộ ấy ở đâu? 
"Bộ ấy"? Văn Bình biết y đến tìm một bộ quần áo, chắc là bộ âu phục cũ kỹ Tăng Minh mặc trong người. 
Người lạ mân mê chùm chia khóa dẹt kỳ quặc của Tăng Minh trong tay rồi từ từ bỏ vào túi quần Văn Bình. Đoạn, y bước về phía buồng tắm. 
Văn Bình có cảm giác đau nhói ở tim. Chàng không coi người lạ ra gì, chỉ một phát atêmi đủ quật y ngã gục xuống sàn gác. Song chàng không muốn bị lộ trước khi bắt tay vào việc. 
Trong buồng tắm, Quỳnh Ngọc khựng người. Nếu kẻ lạ khám phá ra nàng, nàng phải đánh bài liều. Võ thuật của nàng có thể hạ, ba, bốn người đàn ông một lúc trong nháy mắt. Giả sử y giỏi hơn, nàng còn có Văn Bình giúp sức. Và nàng tin tưởng kẻ lạ không phải là đối thủ của Văn Bình, một tay chọc trời khuấy nước lừng lẫy. 
Nàng nín thở, ngồi thụp xuống bồn tắm ướt át. Người lạ còn cách nàng nửa thước. Y chưa thấy nàng vì còn tấm màn hồ thủy. Y đặt tay vào giây thép, sửa soạn kéo ra. Quỳnh Ngọc vận sức vào mười ngón tay, móng dài, sắc. Nàng có thể đâm y mù mắt, và chẳng may y chạm vào người nàng… 
Bỗng người lạ lẩm bẩm: 
- Hay là…. 
Tiến đàn bà kêu nheo nhéo ở cầu thang vọng lên. Giựt mình, y rảo ra phòng ngoài. Văn Bình vẫn ngủ. Người lạ nhún vai mở cửa. 
Hú vía. 
Cửa vừa khóa, Văn Bình tung mền ngồi dậy. Quỳnh Ngọc mỉm cười với chàng: 
- Em phải về phòng đây. 
Văn Bình thò đầu ra ngoài. Một cô gái mặc đồng phục xanh, xô cửa phòng 17, phòng của Quỳnh Ngọc, và mất hút. Quỳnh Ngọc nhanh nhẹn dẫm lên thảm cói. Giờ ăn sáng đã tới. Đồng hồ chỉ đúng mười giờ kém năm. 
Văn Bình ấn nút, mở tủ lạnh gắn trong tường. Chàng vớ lấy huýt-ky tu một hơi ồng ộc như uống nước lạnh. 
Tiếng gõ cửa vang lên. Chàng cất tiếng: 
- Ai đó, cứ vào. 
Một giọng đàn bà dịu dàng đáp lại: 
- Em, Lệ Mai đây. 
Lệ Mai bưng một cái khay Nhựt bằng ni-lông, đựng thức ăn sang trọng làm chàng chóa mắt. Đủ hết, không thiếu thứ gì. Nàng đặt xuống bàn, ngoan ngoãn chờ lệnh. Chàng mãi ngắm chai sâm-banh đặc biệt dầm trong xô nước đá vụn, và đĩa xăng-uých caviar nên quên bẵng người đẹp. 
Nàng ỏn ẻn: 
- Xin mời đồng chí. 
Sau bộ áo xanh, nàng khêu gợi lạ lùng. Dường như để chàng mê mệt thêm, nàng đã dùng sáp môi có mùi rượu do Mỹ chế tạo. Gò má được thoa phấn hồng nhiều hơn hồi sáng, nét chì xanh trên lông mày cũng đậm hơn, đĩ hơn. 
Văn Bình bước lại. Lệ Mai cúi xuống khui rượu, cổ áo trễ ra, và không hiểu vô tình hay cố ý, nàng không gài nút ngực, nàng lại quên mặc đồ lót, làm chàng thấy hết. Tuy nhiên, vẫn chưa thõa mãn, chàng banh cổ áo thêm rộng, đẩy nàng xuống giường, và cho một tay vào trong nắn lấy trái lê căng nhực và mát rợi. Nàng ngồi yên, không kháng cự, hai mắt nhắm nghiền. 
Chàng hôn vào cổ nàng, giọng êm ái: 
- Em có bộ ngực đẹp quá. 
Nàng vẫn nín thinh. Bất ngờ chàng hô to: 
- Nghiêm. 
Lệ Mai vụt tung ra, đứng dậy, thẳng tắp. Chợt biết bị lỡm, nàng thẹn chín người, nhìn chàng trân trố, giống như cô gái nhà lành lần đầu cởi trần truồng trước một đám sinh viên mỹ thuật. Hô "nghiêm" là một trong các mánh khóe thường dùng trong thế chiến thứ hai để khám phá quân nhân của địch cải trang làm thường dân. 
Chàng cười nghịch ngợm: 
- Ồ, em là quân nhân mà anh không biết. 
Lệ Mai chỉ biến sắc qua rồi trấn tĩnh được ngay. Nàng nói: 
- Anh đáo để ghê. Ở đây, phụ nữ được quân sự hóa nên em có thói quen đứng dậy khi ai hô nghiêm. 
Quyết vào hang hùm bắt cọp con, chàng không e dè nữa. Chàng rót sâm-banh vào ly pha lê, bưng tận miệng Lệ Mai: 
- Em uống chung cho vui. 
Nàng lắc đầu: 
- Sâm-banh dành riêng cho khách, bọn em không được uống. 
Chàng cười nửa miệng: 
- Đừng sợ, anh không lén bỏ thuốc mê vào đâu. 
Mặt nàng lại tái xanh. Sự kiện này chứng tỏ nàng không phải là gián điệp chuyên nghiệp. Như cái máy, nàng mặc cho chàng xô xuống giường, và cởi áo. Văn Bình biết nàng quá sợ, chứ không đóng kịch mơn trớn như trước nữa. Tấm thân đều đặn và chắc nịch của nàng phô bày lồ lộ dưới ánh sáng vàng chói bên ngoài lọt vào. Nàng không đẹp lắm, song cũng đủ sức làm vừa ý những người đàn ông khó tính. 
Chàng liên tưởng tới Quỳnh Ngọc. Nàng tốt nghiệp lớp mỹ nhân kế của ban Biệt Vụ, trong đời chắc phải có lần nàng thản nhiên cho người đàn ông lạ cởi bỏ quần áo. Chắc Lệ Mai đã học khóa ân ái của sở tình báo Hànội, nàng đã biết cách thoát y khêu gợi, làm thế nào chỉ vuốt ve vài ba cái mà đàn ông phát động dục tình, làm thế nào đánh lừa đàn ông trong khi ân ái, làm thế nào không bị có mang. 
Trước chàng, có lẽ nhân viên của ông Hoàng đã sa vào cạm bẫy Lệ Mai. Và nàng đang diễn lại tấn trò yêu đương chết người ấy. Văn Bình đặt tay vă lưng quần nàng, đột nhiên nàng nhỏm dậy, van vỉ; 
- Anh chưa ăn sáng. 
Văn Bình lắc đầu: 
- Anh no rồi. 
- Song anh còn mệt. 
- Em không chịu thì thôi, đừng viện cớ nữa. 
Nàng thở dài, ai oán: 
- Vâng, em xin chìu anh. Nhưng xin anh cho em 5 phút. 
- Làm gì? 
- Em về phòng sửa soạn lại cho đẹp. 
Chàng không đáp, nhìn nàng mặc áo, xỏ đôi chân thon nhỏ vào dép cao-su Thái Lan màu vàng. Nàng hôn vào trán chàng, thỏ thẻ: 
- Anh chờ em đúng 5 phút. 
Chàng rộ lên cười, cái cười mai mỉa và kinh dị. Cô gái giật nẩy mình trước tiếng cười lạ thường. 
Văn Bình nắm lấy tay cô gái, xoay nửa vòng. Nàng kêu ái, tỏ vẻ đau đớn. Chàng tát vào má nàng một cái đau điếng. Nàng loạng choạng suýt ngã vào chai rượu sâm-banh. 
Chàng quát lên: 
- Đồ nói dối. 
Ôm má, nàng sụt sùi: 
- Tại sao đồng chí đánh em? 
- Cô là con nói dối. 
- Thưa anh, thật đấy, em về phòng để thay đổi đồ lót cho sạch sẽ. 
Chàng tát thêm cái nữa - lần này nhẹ hơn, cốt cho nàng sợ - dằn giọng: 
- Hừ, cô không lừa nổi Tăng Minh này đâu. Giả vờ thay đồ lót để báo cho mấy đứa khác đặt máy chụp hình hả? Trong khi cô nằm tênh hênh, giở trò ân ái với tôi thì bên ngoài người ta thu hình vào phim nhựa. Cô là đại úy mật vụ, đừng chối nữa. 
Mặt Lệ Mai tái mét, không còn giọt máu. Chàng nói tiếp, giọng đay nghiến: 
- Cô bỏ thuốc mê vào cà-phê rồi lẻn vào phòng tôi lục soát hành lý. Tại sao cô làm thế? Không tin tôi phải không? Tôi sẽ mang chuyện này nói với báo chí Vọng-các. 
Nàng nức nở: 
- Em xin lỗi anh. Dầu sao anh cũng là đồng chí trong… Đảng. Em chỉ tuân lệnh của thượng cấp. 
- Ai cho gắn loa thu thanh trong phòng này? 
- Ở đây, phòng nào cũng có loa. Sở Công An gắn sẵn từ trước. 
- Có ai ngồi nghe băng nhựa trong lúc này không? 
- Không. Mỗi tối, em sẽ gỡ ra, mang về Sở. 
- Mấy giờ em về? 
- Thưa, tối nay, chừng 10 giờ. 
- Cuộn băng ghi trong phòng này, em phải hủy đi. 
- Thưa…. 
- Tôi cho cô biết, nếu cô không nghe lời tôi sẽ báo cáo với bộ Nội Vụ là cô lẻn vào phòng tôi lục soát. Nếu tôi không lầm, việc lục soát phải được giữ kín và bộ Nội Vụ sẽ thanh minh là không ra lệnh. Cô sẽ bị hy sinh. Mất việc. Trục xuất. Thà người ta hy sinh cá nhân Lệ Mai còn hơn làm mất lòng hàng vạn Việt kiều ở Thái. 
- Vâng. Em xin nghe theo lệnh anh. 
- Được. Bây giờ cô hãy nghe tôi. Tôi không cưỡng ép cô, nếu cô bằng lòng, cứ đến với tôi, và xin nhớ, không được dặn người núp ở ngoài chụp hình lén. 
- Em không dám nữa. 
- Tại sao hành lý của phái đoàn bị lục soát? 
- Thưa, đó là thủ tục thông thường ở đây. Hành lý của các quan khách đều bị khám xét, không chừa một ai. 
- Vũ Kính là cấp trên của em phải không? 
- Không. Kính là thiếu tá công an. Em là nhân viên của Cục Tình Báo. Các chiêu đãi viên đều thuộc quyền em. 
- Còn đồng chí gác cửa dưới nhà? 
- À, đó là Sáu Ngọt, phụ trách an ninh của trạm. 
- Trạm gì? 
- Nhà này gọi là Trạm 4. Trạm chiêu đãi số 4. 
Thấy mắt nàng rơm rớm lệ, chàng động lòng ôm hôn. Nàng rút đầu vào vai chàng: 
- Một lần nữa, xin anh tha cho em. Thật ra, mới gặp anh, em đã có thiện cảm đặc biệt. Thú thật, từ ngày ở Mạc-tư-khoa về, em chưa gặp người đàn ông nào đẹp trai bằng anh. Đêm nay, em sẽ đến với anh. Anh cứ khóa cửa, em có chìa khóa riêng. 
- Mỗi phòng có mấy chìa khóa? 
- Chỉ có hai mà thôi, một cái do khách giữ, cái thứ hai trong văn phòng của em. 
- Em là chỉ huy, tại sao lại phụ trách riêng anh? 
- Thật ra, em không phải chiêu đãi. Nhiệm vụ của em là điều khiển chị em chiêu đãi trong trạm. Không hiểu sao gặp anh, em thấy lạ thế nào ấy…. Cho nên, em đã xung phong xách va-li cho anh. Anh còn nhớ chứ? 
- Nhớ. 
Lệ Mai định ra cửa, song vội quay lại: 
- À, còn cái này nữa. Để em tắt máy ghi âm giùm anh. 
Nàng nhấc cây đèn đêm lên, bấm vào cái nút nhỏ xíu dưới đế. Nàng nói tiếp: 
- Nút này ăn thông với máy. Băng nhựa sẽ ngưng chạy. Căn nhà này được kiến trúc theo họa đồ riêng của KGB Sô Viết. Cách đây nửa năm, hai ký giả Pháp ngụ ở đây, tưởng vào buồng tắm, vặn nước chảy ào ào là tha hồ trò chuyện, ngờ đâu loại máy ghi âm này được chế tạo riêng, có thể phân biệt được tiếng người nói và tiếng nước chảy. 
- Nghĩa là các cuộc nói chuyện mật của họ đều bị thu băng hết? 
- Vâng. Kết quả là ngày hôm sau họ bị mời ra phi trường. 
Văn Bình giựt mình đánh thót. Chàng hôn nàng lần nữa rồi hỏi: 
- Máy ghi âm đặt ở đâu? 
- Trong văn phòng em, ở tầng lầu trên. 
- Anh lên được không? 
Nàng cau mày nghĩ ngợi. Một phút sau, nàng đáp: 
- Kể ra người lạ không được lên. Em còn bận tới thăm các phòng khác. Đây, chìa khóa phòng em. Anh nhớ nhé, lầu ba, phòng ở đầu, bên trái, ngoài cửa có dán một miếng giấy đỏ, trên đề một chữ O bằng mực xanh. Các nữ chiêu đãi còn bận tíu tít dưới bếp, không có ai trên đó dâu. Cái máy ghi âm kê ở góc, những cuộn băng đều mang số, từ 1 đến 30, phòng anh 25, tức là cuộn băng 25. Anh tháo ra, xóa hết đi. Bây giờ là 10g15. Đúng 10g25 anh phải xuống. Vì 10g30, thiếu tá Vũ Kính tới. 
Nàng mở cửa phòng, cùng đi với Văn Bình đến cầu thang. Nàng chờ chàng lên khuất mới quay lại. 
Chàng mừng như bắt được của. Nếu không gặp may, chàng và Quỳnh Ngọc đã bại lộ thảm thương. Chàng dè đâu vòi nước chảy không át được máy ghi âm tối tân của KGB. 
Lầu ba được trần thiết một cách giản dị và lạnh lùng. Chàng tìm ra phòng O được ngay. 
Căn phòng rất rộng được chia ra làm hai phần. Phần đầu ở ngoài là văn phòng, phía sau là buồng ngủ. Văn phòng chật ních bàn ghế và máy móc. Tủ đựng máy ghi âm đứng sừng sững ở góc. Chàng quan sát một lúc: trên tấm thép hình vuông, 30 cuộn băng ghi âm được đặt ngay ngắn, toàn thể đang quay, trừ số 25, số phòng chàng. Cuộn băng nhỏ như sợi tóc màu hung hung, có thể ghi âm một ngày một đêm mới hết. 
Chàng nhấc cuộn băng ra, lắp vào máy bên cạnh. Cái máy ghi âm đồ sộ này do Nga Sô chế tạo, song chàng đã biết cách xử dụng nên không vấp váp. 
Tiếng người nói phát ra. Đó là cuộc trò chuyện giữa chàng và Lệ Mai khi chàng mới vào phòng, hồi rạng đông. Chàng vặn cuộn băng chạy thật nhanh, cho ngừng, rồi quay từ từ. Chàng nghe tiếng nước chảy nho nhỏ, trước khi nghe tiếng người, tiếng nói của chính chàng. Chàng vội vặn thật nhỏ, chỉ mình chàng nghe được. 
Băng nhựa thu lại không sót chi tiết nào. Chàng vội quay lộn lại, rồi bấm nút cho xóa hết. Xóa xong, chàng nghe lần nữa, cuộn băng chỉ còn phát ra âm thanh rè rè mà thôi. 
Chàng trả cuộn băng vào số 25. Đồng hồ tay đã chỉ 10g24. Chàng lục ngăn kéo bàn làm việc của Lệ Mai, nhưng không tìm thấy tài liệu nào quan trọng. 
Tặc lưỡi, chàng ra ngoài, thản nhiên xuống lầu. Chàng gặp Quỳnh Ngọc ở đầu hành lang, sánh đôi với Phạm Bài. Y nói với chàng: 
- Đồng chí đi đâu, tìm không thấy. Bây giờ chúng ta qua phòng họp. 
Phòng họp là hai căn phòng khít vách, tường ngăn đôi được phá bỏ. Thiếu tá Vũ Kính đợi phái đoàn quanh một cái bàn bán nguyệt đánh vẹt-ni bóng loáng. 
Vũ Kính nhìn đảo một vòng rồi nói, giọng trịnh trọng: 
- Từ giờ đến chiều, các đồng chí sẽ nghỉ lại đây cho khỏe. 5 giờ chiều, sẽ có cuộc tiếp xúc tại bộ Ngoại Giao với đồng chí bộ trưởng. Đêm nay, ca vũ nhạc tại rạp Hồng Hà. Sáng mai, tới thăm các kiều bào hồi cư hiện đang tham gia xây dựng thủ đô. Chiều mai, tiếp tân. Tối mai, chớp bóng thành tích của nước nhà tại rạp Hòa Bình. 
Về ăn ở, có đồng chí nào thắc mắc không? Chúng tôi sẽ hết sức phục vụ, xin các đồng chí đừng e ngại. 
Vũ Kính đứng dậy. 
Mắt lươn ti hí của y chiếu vào mặt Văn Bình. Dáng điệu thản nhiên, chàng nhìn lại. Chàng biết giờ đụng độ sắp tới. 
Bỗng y bước lại phía chàng. Chàng thọc tay vào túi, miệng phì phèo thuốc lá. Y nói, giọng khô khan: 
- Tôi có chuyện cần nói với đồng chí. 
Văn Bình nói: 
- Tôi xin nghe. 
Y lắc đầu: 
- Về phòng tiện hơn. 
Quỳnh Ngọc biến sắc khi thấy chàng ra ngoài với Vũ Kính. Dọc đường, hai người đều lầm lì. Văn Bình hít một hơi dài, cho không khí tràn đầy lồng ngực. Chàng cảm thấy sức lực toàn vẹn, đủ chống trả những đòn mãnh liệt của địch. 
Y nhường cho chàng vào phòng trước. Y khoan thai quay lưng về phía chàng đóng cửa. Chàng ngắm cái gáy sâu trũng của đối phương. Một phát atêmi bất thần có thể giết y trong chớp mắt, không gây tiếng động. 
Túi quần bên trái của y hơi cồm cộm, dĩ nhiên y có súng và đạn được lên nòng sẵn. Chàng không lo ngại vì tay không chàng dư sức đoạt súng của đối phương. Nếu Vũ Kính có cử chỉ khả nghi, chàng sẽ hạ thủ, rồi đưa Quỳnh Ngọc đi trốn. 
Thái độ rềnh rang, Vũ Kính mở tủ lạnh lấy rượu. Y rót huýt-ky ra hai cốc, mời chàng uống. Chàng nhìn kỹ, không thấy y bỏ thuốc độc, bèn cầm lên. 
Vũ Kính cho tay vào túi. 
Tròng mắt tóe lửa, Văn Bình khựng người. Bàn tay của đối thủ vừa rút ra, chàng nghiêng mình sang bên, sửa soạn phản công. 
Bỗng tiếng đập cửa nổi lên. Giọng nói oang oang của Sáu Ngọt, gã lì lợm đã vào lục soát trong phòng Văn Bình: 
- Thiếu tá Vũ Kính. Có điện thoại gấp của Sở. 
Vũ Kính rút ra bàn tay không. Có lẽ vì quá tự đắc, y không để ý tới sự thủ thế của Văn Bình. 
Y nhìn thẳng vào mắt chàng, nói rõ từng tiếng: 
- Chào anh. Lát nữa tôi lại. 
Hú hồn, chàng nhếch mép chào y. Cửa mở, chàng thoáng thấy Quỳnh Ngọc đi vụt qua. Nàng đã bố trí sẵn để tiếp cứu chàng. 
Trở vào phòng, nhìn khay điểm tâm còn nguyên, chàng đói cồn cào. Chàng uống hết một góc chai huýt-ky và nhai ngấu nghiến đĩa săng-uých đầy ắp. 
Để luôn quần áo, chàng trèo lên giường. Chàng cần ngủ một giấc để lấy sức đối phó với Thần Chết.
***
Sau nhà pha Hỏa Lò, đường Hàng Bông Thợ Ruộm, đứng sừng sững một biệt thự lầu ba tầng quét vôi trắng xóa. 
Đứng ngoài trông vào, người ta không thấy gì hết. Tường cao gần ba thước, bên trên còn có một hàng rào kẽm gai truyền điện 220 vôn suốt ngày đêm. Cổng ra vào bằng sắt, bịt kín bằng những tấm tôn dày sơn trắng. Mọi cánh cửa trên lầu đều đóng chặt. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng chủ nhân đi vắng. 
Thật ra, đó là một trong những cơ sở hoạt động mạnh nhứt Hànội, trong văn phòng gắn máy điều hòa khí hậu tối tân từ Nga Sô chở tới, lúc nào cũng có người. 
Đó là tổng hành doanh Việt Nam của Smerch, cơ quan ám sát kinh khủng của điệp báo Sô Viết. 
Lúc Văn Bình trèo lên giường ở Trạm chiêu đã số 4 đường Hàng Mành, đại tá Kamốp, trưởng đoàn Smerch vừa từ Mạc-tư-khoa đến mấy ngày trước, vặn đèn văn phòng lên, trầm ngâm ngồi trước đống hồ sơ cao ngất. 
Kamốp trạc 45, người cao và gầy, mặt choắt lại, hàm răng bám đầy chất nicôtin vàng ệch, bàn tay sần sùi của kẻ quen dùng khí giới giết người. Mỗi khi Kamốp ngước mắt, người ta phải rùng mình vì lưồng nhỡn tuyến lạnh như nước đá, sắc như dao cạo. 
Kamốp cúi gằm xuống một tập hồ sơ dày cộm, mang ngoài bìa nhiều giòng chữ Nga bí mật và chữ "Bôrin". Trán y nhăn lại, tỏ ra y suy nghĩ nhiều lắm. Kamốp bận suy nghĩ đến nỗi cái tẩu thuốc lá đã tắt ngúm, và tàn thuốc bắn tung tóe vào bộ quân phục vàng mà y không biết. 
Vâng lệnh chỉ huy trưởng Smerch, tướng G., đại tá Kamốp đáp phi cơ riêng từ Mạc-tư-khoa tới Hànội, cùng thiếu tá Anáttát Bôrin và một phái đoàn chuyên viên Smerch. Ngay sau khi tới Hànội, Bôrin đã được mổ óc, kết quả mỹ mãn. 
Bôrin được ngỉ dưỡng sức một tuần lễ, sau đó đã khai với các chuyên viên những điều mắt thấy, tai nghe, trong thời gian bị thẩm vấn và giam giữ trên đất Mỹ. Tất cả người lời khai của Bôrin, nội dụng của cuộn băng nhựa giấu trong óc y, và bản đúc kết của các chuyên viên đã hợp thành đống hồ sơ vĩ đại trên bàn giấy của Kamốp. 
Tiếng chim hót lanh lảnh trong phòng. 
Kamốp cầm lấy điện thoại. 
Y ghét tiếng reng reng điếc tai của chuông điện thoại thông thường nên đã thay bằng tiếng chim hót. Tiếng hót êm tai đã được một hãng đồng hồ Đông Đức cử người vào rừng rậm Phi châu thu thanh các giống chim muôn và chọn khúc hay nhứt, chế thành chuông điện thoại cho Kamốp. Đi tới đâu, Kamốp mang cuộn băng ghi tiếng chim hót đi theo. 
Y nói nhỏ nhẹ, như sợ người ngoài nghe được: 
- Mời đồng chí ấy lên. 
Năm phút sau, cửa phòng mở ra. Cánh cửa bằng thép mở ra êm ái như là cửa gỗ. Kamốp đứng dậy, chia tay ra: 
- Chào đại tướng. 
Người được Kamốp gọi là đại tướng trạc năm mươi, lùn, mập, mặt tròn xoe, mặc thường phục theo kiểu Trung cộng, áo bốn túi, gài kín cổ màu vàng, miệng phì phèo thuốc lá Mỹ. Đó là Võ Nguyên Giáp, đại tướng tổng tư lệnh kiêm tổng trưởng Quốc Phòng. 
Bận thường phục, Giáp không khác cái hồi làm giáo sư Sử Địa ở Hànội hơn hai chục năm trước là mấy, vẫn nét mặt lì lợm, phẳng lì, chỉ khác là thân hình béo lẳn, chứng tỏ một cuộc sống sung túc. Bụng Giáp vượt ra đằng trước, không còn nhỏ như ngày ở chiến khu năm 1945. 
Giáp ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc lá mới: 
- Lâu lắm mới gặp lại đại tá. Sợ đại tá chờ, tôi phải đến ngay. Tôi phải đi xe riêng, và mặc thường phục, như đại tá dặn. 
Kamốp gật gù: 
- Cám ơn đại tướng. Tôi mời đại tướng tới để bàn vụ Bôrin. Các chuyên viên Smerch đã nghiên cứu xong những cuộn băng ghi âm đặt giấu trong óc Bôrin. Đến phút này, tôi có thể đoán chắc một điều quan trọng, đó là sự phạm tội của Phan Mỹ. 
Giáp giựt mình như châm giây điện: 
- Có bằng chứng cụ thể nào không? 
Giọng Kamốp đều đều: 
- Nếu có bằng chứng cụ thể thì tôi đã bắt Phan Mỹ, không cần phải triệu đại tướng tới đây. Kế hoạch của tôi là cho người bám sát Phan Mỹ từng bước, kể từ hôm nay. 
- Có thể là địch dùng mưu ly gián không? 
Kamốp nghiêm sắc mặt: 
- Đại tướng không hiểu được kỹ thuật điệp báo bằng tôi. Smerch bố trí đưa Bôrin sang Mỹ, địch chẳng biết gì hết. Smerch có những chuyên viên nổi tiếng khắp thế giới, chúng tôi không thể và không bao giờ lầm được. 
Giáp dấu dịu: 
- Tôi chỉ hỏi đồng chí thế thôi, chứ trong thâm tâm không dám coi nhẹ Smerch. 
Kamốp cười ha hả: 
- Đại tướng coi nhẹ sao được, vì Smerch là thầy học của đại tướng, là cha đẻ của đại tướng. Nếu không có Smerch, đại tướng vẫn chỉ là đảng viên thường, khó trèo lên tới Trung Ương, chứ đừng nói là tổng tư lệnh kiêm bộ trưởng Quốc Phòng nữa. 
Giáp nuốt nước bọt, ngồi im như phỗng đá. Kamốp nói tiếp, dáng điệu kẻ cả: 
- Tôi đã biết vì sao đại tướng lo ngại. Vì Phan Mỹ là tay chân thân tín của đại sứ Trung quốc. Song đại tướng thừa rõ chúng tôi không chịu lép vế ai hết, và quyết ở lại đây. Tôi càng có thêm lý do để ngờ vực Phan Mỹ vì các tài liệu bị mất cắp đều liên quan tới hoạt động ngoại giao của Liên Bang Sô Viết nhằm thương thuyết với Hoa Kỳ. Tòa đại sứ Trung quốc và phe Phan Mỹ đang tìm cách hất cẳng chúng tôi ra khỏi Bắc Việt. Tôi vời đại tướng đến đây để hỏi dứt khoát: đại tướng dứng về phe nào? 
Giáp đưa một tay lên trời: 
- Cố nhiên, là đứng về phe các đồng chí. 
Kamốp đóng tập hồ sơ trước mặt: 
- Nếu thế thì cuộc nói chuyện có thể kết thúc được rồi. Cám ơn đại tướng. Tôi chỉ cho người theo dõi, nhưng chưa bắt. Khi nào nắm được đầu mối cụ thể, tôi sẽ báo tin cho đại tướng. 
Kamốp nhìn Võ Nguyên Giáp bước ra ngoài thang máy, không chìa tay ra bắt. 
Đoạn nhấc điện thoại, quay số tòa đại sứ Sô Viết.
***
Về đến phòng, Văn Bình mệt nhoài, song không dám đi ngủ. Sự việc xảy ra từ tối đến giờ đã làm mắt chàng mở rộng, không sao nhắm lại được nữa. 
Đã nửa đêm. 
Nửa đêm đối với các thị trấn quốc tế là giờ thần tiên, xe cộ nối đuôi nhau trên những đại lộ sáng trưng như ban ngày, những người đẹp bằt đầu xuất hiện trên sàn nhẩy, trong phòng riêng khách sạn. Nhưng nửa đêm ở Hànội lại im lặng vắng vẻ khác thường. Văn Bình tưởng như dân chúng đã rút hết về quê, đường xá quạnh hiu, đèn phố lập lòe, tiếng người rao phở cũng không có nữa. Hồi chiều, một cái xe ca lớn chở phái đoàn Việt kiều tới bộ Ngoại Giao. Cuộc tiếp tân không có gì là đặc sắc. Phái đoàn đưởc nghỉ xả hơi một lát trước giờ đi dự ca vũ kịch nên chàng lợi dụng ra ngoài đường. 
Theo lệnh ông Hoàng, chàng sẽ tiếp xúc với một nhân viên của Z.62 tại bờ hồ Hoàn Kiếm. Chàng không quen Z.62, chàng cũng không biết nhân viên của Z.62 là ai. 
Bách bộ khỏi Hàng Mành, đến khi vào phố Hàng Bông, chàng giựt mình đánh thót. 
Chàng nhớ rõ mồn một lời tuyên bố của Phạm Bài và thiếu tá Vũ Kính. Trong thời gian ở Hànội, nhân viên phái đoàn phải sinh hoạt tập thể, nghĩa là ăn chung, đi chung. Tại sao Sáu Ngọt, phụ trách an ninh của Trạm, không ngăn lại khi chàng xuống cầu thang? Phải rồi. Họ đã giăng bẫy bắt chàng. Họ chờ chàng tiếp xúc với tổ chức của ông Hoàng rồi mới ập tới. 
Đi được một quãng, chàng dừng lại dưới một cây lớn. Chưa đến giờ gặp. Đèn quanh hồ lù mù, khiến chàng kiểm soát phía sau được dễ dàng. Quả chàng đoán đúng, một gã đàn ông nhỏ thó hút thuốc lá phì phèo đang lẽo đẽo theo chàng. 
Chàng quẹo ra đường Hàng Khay, y cũng rượt theo. Chàng nhảy lên tàu điện, chỉ một phút sau, chàng thấy y co chân vọt vào toa. Chàng gọi xe kéo lên chợ Đồng Xuân. Tới phố Hàng Chiếu, chàng bước xuống, lững thững quay xuống Hàng Đường. Qua cửa kiếng, chàng nhận rõ gương mặt của kẻ đi theo. 
Y trạc 25, ăn mặc tần thường, răng khấp khểnh, mũi cà chua, cổ nhẳng, tay chân khẳng khiu. 
Chàng có thể cho y ăn bụi, hoặc tặng y một bài học nhu đạo, song sợ lộ chuyện. Sau một phút suy nghĩ, chàng lẳng lặng về Hàng Mành. Sáu Ngọt ngồi đọc sách dưới nhà, không thèm ngẩng lên, và không thèm hỏi chàng một tiếng. 
15 phút sau, phái đoàn lên xe ca đi xem ca vũ nhạc kịch. 
Trong hơn ba tiếng đồng hồ, bó gối trong rạp hát đông nghẹt, Văn Bình nhìn lên sân khấu, song không thấy gì hết. Chàng bận nghĩ tới kế hoạch phải thực hiện đêm nay để thoát khỏi nanh vuốt mật vụ. Cuộc tiếp xúc có thể hoãn lại 24 giờ, đêm mai, chàng sẽ gặp lại nhân viên của Z.62. Đêm nay, chàng phải rời lữ điếm. Chàng băn khoăn không biết nên mang Quỳnh Ngọc đi theo không. 
Tiếng vỗ tay làm chàng điếc tai. Chàng cảm thấy nóng bức, muốn cởi bỏ quần áo, nhảy xuống sông dầm một lúc cho khỏe. Sự nóng bức này một phần do rạp hát đông người mà ra, nhưng phần nàno cũng vì luồng nhỡn tuyến của Vũ Kính thỉng thoảng lại hắt vào mặt chàng. Chàng không tránh tia mắt thách thức của y, đôi khi chàng trả lại, điệu bộ bướng bĩnh. 
Đã nửa đêm. 
Theo thói quen những ngày hoạt động trong lòng địch, chàng không thay quần áo ngủ. Chàng hút thuốc lá và uống rượu liên miên. Các phòng dọc hành lang đã tắt đèn từ lâu. Chàng cũng tắt đèn, ngồi thu hình trong bóng tối, tin tưởng một việc bất thường phải xảy ra trong đêm nay. 
Một giờ sáng. 
Chàng nghe tiếng chân người sau cánh cửa. Điếu Salem cuối cùng đã tắt ngúm. 
Nhếch nụ cười bí mật, chàng chui vào chăn. 
Cửa mở ra nhè nhẹ. 
Kẻ lạ mặt bước vào, trên tay lăm lăm một lưỡi dao sáng loáng.
 



VII. Xác chết trong bồn tắm
 
 Ánh dao lập lòe trong căn phòng tối om. Nhờ nhỡn tuyến tinh tế, Văn Bình đã nhận ra người lạ. Đó là Sáu Ngọt, phụ trách an ninh của Trạm. Hồi trưa, y đã lẻn vào phòng chàng lục lọi một lần. Song lần ấy, Sáu Ngọt không mang khí giới. 
Hơi thở dồn dập và mùi rượu mạnh của y quạt vào giác quan chàng. Chàng đinh ninh Sáu Ngọt tiến lại giường, chém xuống một nhát, nhưng không, y chỉ đứng nhìn chàng trong bóng tối. Nằm trong chăn, Văn Bình chuẩn bị sẵn. Nếu y cử động cánh tay cầm dao, chàng sẽ tung người lên, ném cái mền vào mặt y. 
Dáng điệu khoan thai, Sáu Ngọt vặn đèn lên. Y lấy cán dao đập nhẹ vào chăn, miệng gọi: 
- Tăng Minh. 
Văn Bình giả vờ ú ớ, rồi cựa mình, mặt ngoảnh vào tường. Sáu Ngọt thốt ra một câu tục tĩu: 
- Mẹ kiếp, ngủ đếch gì say thế. 
Y kéo tấm mền, vứt sang bên, miệng hô lớn: 
- Tăng Minh. Dậy đi. 
Văn Bình mở choàng hai mắt, ngó quanh quất một phút rồi ngồi lên. Khi thấy Sáu Ngọt, chàng giả vờ sửng sốt. Sáu Ngọt gằn giọng: 
- Dậy mau. Tôi có chuyện cần nói với anh. 
Văn Bình vuôn vai: 
- Mệt quá. Không đợi đến sáng mai được sao? 
- Cần lắm, không đợi được. 
- Ừ thì dậy. Mấy giờ rồi đồng chí? 
- Hơn một giờ sáng. 
- Hừ, một giờ sáng mà xô cửa vào phòng, dí dao vào người, đòi nói chuyện cần, thú thật tôi không hiểu anh tí nào hết. Nếu tôi không lầm, anh là Sáu Ngọt, phụ trách an ninh của Trạm. 
- Phải, tôi là Sáu. Sở dĩ thiên hạ thêm tiếng Ngọt ở sau, vì tôi dùng dao ngọt sớt, không thấy tôi vung dao mà đối thủ đã bị thương, và tôi đã ra tay thì giỏi đến mấy cũng mất mạng. 
- Tôi có làm gì đâu mà anh phải dùng dao đe dọa. 
Sáu Ngọt lắc đầu lia lịa: 
- Không, tôi không dọa anh. Tôi chỉ muốn nói chuyện thân mật với anh thôi. 
Rồi hạ giọng: 
- Bộ com-lê cũ màu xanh của anh đâu? 
Chàng vụt hiểu. Song chàng giả vờ ngây ngô: 
- Bộ com-lê nào? 
Sáu Ngọt liếc lưỡi dao vào gan bàn tay: 
- Bộ com-lê mà Saratiên dặn anh mặc lên phi cơ ấy. 
Chàng buông thõng: 
- Tôi bỏ quên ở Vọng-các rồi. 
Sáu Ngọt trợn mắt: 
- Nói láo. Anh đưa cho ai rồi, nói mau. 
- Tôi là một đại trí thức. Tôi không thích ai nghi tôi nói láo. Đêm khuya rồi, mời anh ra khỏi phòng tôi. 
Sáu Ngọt quắc mắt: 
- Nói dễ nghe nhỉ. Tôi chỉ ra khỏi phòng sau khi anh nộp bức thư cho tôi. 
- Bức thư nào? 
- Đừng đóng kịch ngu si nữa. Bức thư viết bằng mực bí mật trong áo com-lê, chứ còn gì nữa. 
- Thú thật với anh, tôi không biết. 
- Mày phải khai thật, nếu không tao chém chết. 
Thấy Sáu Ngọt dở giọng đểu cáng, chàng biết tấn trò không kéo dài lâu nữa. Chàng nhún vai, giọng lạnh lùng: 
- Cấm anh không được ăn nói láo xược. Sáng mai, tôi sẽ báo cáo với đồng chí Vũ Kính. 
Sáu Ngọt cười ngạo mạn: 
- Hừ, Vũ Kính! Mày định báo cáo với Công An hả? Khi cần đến, tao có thể nghiến nát như tương. Vả lại, mày đã nhận tiền ở Vọng-các để mang mật thư của Saratiên ra Hànội cho sứ quán Trung Hoa. Lộ ra, mày sẽ chết trước tiên. 
Văn Bình ngây người. Chàng bắt đầu hiểu rõ sự thật. Sáu Ngọt và Vũ Kính là hai người khác nhau. Sáu Ngọt là nhân viên bí mật của Trung cộng, còn Vũ Kính là thiếu tá công an. 
Sáu Ngọt khoa dao trước mặt chàng, mắt lườm lườm: 
- Tao không có thời giờ chờ đợi mày nữa. Đếm từ một đến mười, nếu mày không chịu thú tội, tao sẽ xin mày tí huyết. 
Văn Bình ngửa mặt cười: 
- Mày đếm tới ba có mau hơn không? 
Tức giận, Sáu Ngọt cất tiếng chửi thề rồi vung dao quét vào tóc chàng. Bản tâm của y là hớt một mảng tóc cho chàng sợ. Nhưng chàng thản nhiên, chờ lưỡi dao gần tới mới né sang bên. Chàng phóng chân trái vào bụng đối thủ. 
Khinh địch, chàng tưởng y là tay mơ nên không nặng đòn. Sáu Ngọt bắt được bàn chân chàng, bẻ ngược theo một thế nhu đạo. Chàng phải uốn mình, nhảy vọt lên để khỏi gãy xương. Thấy chàng biết võ, Sáu Ngọt cũng không dám coi thường. Y thủ dao trong tay phải, bước lên, chém mạnh vào bả vai chàng. 
Chàng phải ngã người ra sau. Sáu Ngọt thu võ khí lại, lần này bổ từ trên xuống, định chặt chàng ra làm đôi. Văn Bình tránh thật nhanh, đồng thời xử dụng một thế võ tuyệt kỹ, đoạt lấy dao và quật ngã đối phương xuống sàn gác. 
Sáu Ngọt lộn nhào xuống giường. Văn Bình tiến theo, bồi một trái đấm ghê hồn vào giữa mặt. Một tia máu đỏ ri rỉ trên miệng, Sáu Ngọt nằm lịm đi. 
Chàng lôi y dậy, giựt tóc mai cho tỉnh, rồi hỏi: 
- Ai sai mày tới? 
Sáu Ngọt thở dài, thiểu não: 
- Tao đã nói rồi, mày không nhớ sao? Tòa đại sứ Trung Hoa sai tao đến. Mày lường gạt tòa đại sứ, mày sẽ mất mạng. 
- Yên tâm. Mày sẽ chết ngay bây giờ. 
Tưởng dọa chết, y sẽ run sợ, trái lại, y nhìn chàng bằng cặp mắt kiêu ngạo: 
- Có giỏi cứ giết tao đi. 
Văn Bình còn trù trừ, chưa định hạ sát hay chỉ đánh ngất thì y đã bất thần vùng dậy, thu tàn lực chồm vào người chàng, mười ngón tay chĩa ra tua tủa, chọc vào mắt. Miễn cưỡng, chàng phải gạt y ngã. Sáu Ngọt gầm lên, ôm lấy vai áo chàng, khuỷu tay hoành ra, định hạ chàng bằng atêmi. 
Đánh atêmi là sở trường của chàng, nên chàng nhẹ nhàng đưa một tay đỡ, còn tay kia phạt ngang cuống họng Sáu Ngọt. Nạn nhân lăn kềnh, chết không kịp trối. 
Cuộc xung đột diễn ra trong vòng hai phút đồng hồ. Chàng phải giải quyết thật nhanh, sợ có người tới. 
Vừa khi ấy, chàng nghe có tiếng chân người ngoài hành lang. Vội vàng, chàng ôm xác Sáu Ngọt vào buồng tắm, đặt năm dài trong bồn nước. 
Cửa phòng 25 mở toang. 
Người buớc vào là thiếu tá Vũ Kính, hai tay thọc túi quần, dáng điệu nghiêm trọng. 
Biết không lùi được nữa, Văn Bình vén riềm buồng tắm đi ra. Chàng đã thủ thế sẵn, nếu cần sẽ giết luôn Vũ Kính. 
Giọng khô khan, y hỏi chàng: 
- 2 giờ sáng rồi, anh chưa ngủ ư? 
Chàng nhận thấy y không gọi chàng là "đồng chí" nữa. Chàng đáp: 
- Còn anh? Đã hai giờ rồi, sao anh còn thức? 
Văn Bình hạ thấp giọng: 
- Anh chưa biết tôi là ai phải không? Nhưng tôi biết anh. Anh đừng ngại. 
- Tôi không hiểu anh nói gì hết. 
Y nhìn giữa mắt chàng, nói từ từ: 
- Hôm nay, trời nóng tới 32 độ.

Văn Bình giựt mình. Nhìn lại, chàng nhận ra Vũ Kính mặc sơ-mi trắng, quần trắng, bàn tay trong túi rút ra cầm một đôi guốc Huế sơn đỏ nhỏ xíu, chưa đóng quai, ở tay trái lủng lẳng cái bị màu xanh, đan sợi mắt cáo, bên trong có đôi dép xe hơi sơn đen. 
Y phục trắng, guốc Huế sơn đỏ, bị màu xanh, giép lốp sơn đen là những vật giúp chàng nhận diện nhân viên của Z.62 ở Hànội, và câu "hôm nay trời nóng tới 32 độ" là mật hiệu liên lạc. 
Văn Bình đáp luôn: 
- Đồng chí lầm rồi, hàn thử biểu của tôi chỉ có 27 độ.

Vũ Kính nói tiếp: 
- Mời đồng chí lên Cầu Gỗ ăn cốc kem cho vui.

Đó là ám ngữ thứ hai, Văn Bình cười rộ: 
- Hừ, 2 giờ sáng mới ăn kem. Nhưng "ăn kem thì còn gì bằng".

Đời rõ oái oăm. Người tưởng là thù thật ra là bạn. Vũ Kính không phải là kẻ muốn giết chàng mà là chiến hữu với chàng, Văn Bình à một tiếng rồi nói: 
- Không ngờ nhân viên của Z.62 lại là thiếu tá Vũ Kính của Sở Công An Hànội. 
Vũ Kính cười: 
- Thật ra, tôi không có nhiệm vụ tiếp xúc với anh. Vào giờ chót, Z.62 cử tôi, sau khi nhận được khẩn lệnh của ông Hoàng từ Sàigòn. Vì một éo le bất ngờ, anh đã bị lộ. Ông Hoàng cho biết Tăng Minh được phe cựu thủ tướng Thái Pờradi nhờ mang một mật thư ra Hànội, yêu cầu viện trợ để tổ chức đảo chánh. Thế nào họ cũng tiếp xúc với anh. Biết anh là Tăng Minh giả hiệu, họ sẽ gây chuyện. 
- Họ đã tiếp xúc rồi. 
- Tôi biết. Lúc Sáu Ngọt vào phòng anh, tôi núp ở ngoài. 
- Tại sao Sáu Ngọt chống anh? 
- Giản dị lắm. Các sở gián điệp cộng sản bằng mặt mà không bằng lòng nhau. Sáu Ngọt bí mật làm gián điệp cho Trung cộng, tất đố kỵ công an. 
- Còn Lệ Mai của cục Tình Báo? 
- Lệ Mai ấy à? Anh tài quá, mới đến mà đã chinh phục trái tim người đẹp. Cục Tình Báo được đặt dưới quyền của Smerch Sô Viết. 
- Anh biết tôi làm quen làm sao với Lệ Mai chưa? 
- Tôi biết. Tôi đã đặt lén máy ghi âm trong phòng anh. 
- Lại máy ghi âm? 
- Phải. Máy khác, không phải máy của Lệ Mai đâu. Anh lầm to khi tin Lệ Mai đã phục tòng anh. Nàng là con cưng của Smerch. Sớm muộn, nàng sẽ báo cho họ. 
- Nguy quá. Anh đã đối phó với nàng chưa? 
- Rồi. Lệ Mai đang ngủ vùi trong phòng. Nếu tôi không lầm, anh đã hạ Sáu Ngọt. Lát nữa, tôi sẽ khiêng y lên phòng nàng. Cho cả hai nốc nhiều rượu vốt-ka, cởi hết quần áo, rồi đặt nằm chung giường. Say rượu và ăn nằm với người đẹp thường bị "thượng mã phong" phải không anh? 
- Liệu họ có nghi ngờ không? 
- Đừng lo. Anh để mặc tôi xử trí. 
- Nếu Lệ Mai trung thành với Cục Tình Báo, tại sao nàng cho tôi lên phòng, xóa băng nhựa thâu thanh? 
- Nàng tưởng cuộn băng này không có gì hết. 
- Con người phồng nhựa sống như nàng chết thật tội nghiệp. 
- Anh lầm rồi. nàng không còn xuân sắc như anh tưởng. Nàng là chiêu đãi viên chuyên nghiệp của Trạm. Chiêu đãi ở đây có nghĩa là thỏa mãn quan khách về cả vấn đề sinh lý. 
- Nàng là đại úy mật vụ. 
- Không, đại úy chiêu đãi. Nàng tốt nghiệp lớp tình dục của Cục Tình Báo. Việc thăng cấp tùy theo thành tích thu lượm được trong nam giới. Ra trường, thì được đeo lon thiếu úy. Cứ mười người đàn ông si tình bị cho vào xiếc, nữ cán bộ tình dục được thăng lên một cấp. Từ ngày ra trường đến giờ, ít nhứt Lệ Mai đã đánh ngã hơn hai chục cậu con trai si tình rồi. 
Văn Bình lặng thinh. Chàng nhớ lại câu nói sống sượng của nàng khi chàng ôm ngang lưng đòi nàng thỏa mãn, "nếu anh muốn, em xin vâng. Anh mới xuống phi cơ còn mệt, hẹn sau bữa cơm trưa". 
Người phương Tây, nhứt là con cháu của hoàng đế đa tình Nã-phá-luân thường có thói quen ân ái sau bữa cơm trưa, khác với các dân tộc Á đông. Chắc Lệ Mai đã vướng phải thói quen này trong thời gian theo học ở Mạc-tư-khoa. 
Vũ Kính nói: 
- Anh cần gì, tôi xin cố gắng giúp. Tôi không được biết anh ra ngoài này làm gì, song tôi được lệnh xếp bỏ mọi việc để hỗ trợ anh. 
Văn Bình đáp: 
- Cám ơn anh. Tại sao anh không tiếp xúc sớm hơn với tôi. Suýt nữa tôi giết lầm một chiến hữu. 
- Khó tiếp xúc lắm. Lệ Mai và Sáu Ngọt có mặt suốt ngày ở Trạm. Vả lại, trong thâm tâm tôi cũng muốn trì hoãn, đợi đối phương xuất đầu lộ diện. Hồi tối, Sáu Ngọt mặc cho anh ra phố để đi theo. Hắn chỉ có nhiệm vụ giữ an ninh trong Trạm, không được phép hoạt động bên ngoài. Việc này do tôi đảm trách. Cho người đi theo anh, điều này chứng tỏ hắn là đồng chí của bọn Saratiên. 
À, bắt đầu từ sáng mai, chương trình tham quan được tổ chức rất nặng. Tôi đề nghị anh nên có mặt. Còn ban đêm, anh muốn đi đâu tùy ý. Tôi sẽ ở lại Trạm, chờ anh về. 
- Ngoài tôi ra, anh còn được lệnh giúp đỡ ai nữa? 
- Cô Thái Phượng, phó trưởng đoàn. 
Văn Bình không hỏi nữa. Vũ Kính chỉ biết Thái Phượng, chứ không biết Quỳnh Ngọc với Thái Phượng chỉ là một. Có lẽ Kính cũng không biết chàng là Z.28. 
Thấy chàng tần ngần, Vũ Kính mỉm cười: 
- Thôi, chào anh Z.28. 
Chàng giựt mình: 
- Anh cũng biết tôi ư? 
- Ai lại không biết anh? Tôi có cả hồ sơ đầy đủ về anh ở nha Công An Hànội. Anh nên nhớ là thủ cấp của anh đáng giá một triệu đô-la. Các sở gián điệp cộng sản đều trả tiền nhân viên ở hải ngoại bằng đô-la Mỹ, chắc anh không lạ gì. Họ đã treo thưởng để bắt sống hoặc giết anh. Nhưng anh yên tâm. Trừ phi tôi chết, tôi còn sống phút nào sẽ không cho họ động tới anh. 
- Anh ra đây lâu chưa? 
- Không. Tôi ở lại Hànội, sau hiệp định Gơ-neo, theo lệnh của Sở. 
Văn Bình nhìn Vũ Kính bằng cặp mắt cảm mến. Trong đời, có lẽ chưa có công tác nào nguy hiểm bằng công tác ở lại trong vùng địch, từng giờ, từng phút cọ sát với Thần Chết. 
Chợt Vũ Kính nhìn đồng hồ tay: 
- Đến giờ rồi, tôi phải liên lạc với Z.62. Phiền anh lo giùm vụ Sáu Ngọt - Lệ Mai. 
- Nếu vì lẽ nào đó, anh phải xa tôi, tôi phải tiếp xúc với Z.62 theo thể thức nào? 
- Tôi báo cáo với Z.62. Nội ngày mai sẽ tin anh biết. 
- Vào giờ này có ai ngoài hành lang không? 
- Bọn nữ chiêu đãi ngủ hết rồi. Dưới nhà có người gác, song y không được phép lên lầu. 
Vũ Kính nheo mắt chào chàng rồi ra ngoài. Văn Bình vén tấm màn hổ thúy trong buồng tắm. Sáu Ngọt nằm co quắp trong bồn nước, mắt trợn ngược, da mặt bầm tím. 
Chàng xốc y lên vai, trèo lên lầu ba. 
Đèn điện tắt gần hết vì tiết kiệm. Chàng mò mẫm mấy phút mới tới phòng Lệ Mai. 
Nàng nằm ngửa trên giường kê sát vách tường, cây đèn đêm màu xanh để trên bàn ngủ hắt vào mặt nàng một luồng sáng nhợt nhạt. Chàng biết Vũ Kính cố tình đùn cho chàng làm cái việc tàn nhẫn này. Không phải lần đầu tiên chàng giết người, đặc biệt là giết đàn bà, song trong nghề gián điệp ít khi chàng giết kẻ thù không khí giới. 
Phương chi nạn nhân là một thiếu phụ ngủ say dưới áp lực thuốc mê. 
Chàng đặt Sáu Ngọt xuống đất, lẳng lặng cởi bỏ quần áo xác chết. Chàng ngắm Lệ Mai một giây rồi đặt bàn tay lên cúc áo nàng. Đột nhiên, nàng cựa mình, ú ớ. Nàng quay mặt ra phía ngoài, hơi thở đều đều, chứng tỏ nàng còn ngủ say. 
Cái áo màu xanh được cởi ra từ từ, bên dưới nàng không mặc gì hết. Bộ ngực được tập luyện và xoa thuốc nhiều nên vẫn tròn trịa và cứng chắc. Văn Bình thở dài, kéo quần tuột xuống. Lệ Mai nằm trần truồng, đầy vẻ khêu gợi. 
Chàng vắt y phục của hai người lên ghế rồi bắt đầu cuộc dàn cảnh. Biết công an và mật vụ sẽ điều tra tỉ mỉ, chàng không bỏ sót chi tiết nào để tỏ ra Sáu Ngọt chết vì "thượng mã phong" và trước khi tắt thở, vô tình hoặc hữu ý, y đã bóp mạnh vào yết hầu Lệ Mai khiến nàng thiệt mạng luôn.[30]

Lệ Mai tiếp tục ngáy đều, Văn Bình nghiến răng ấn vào tim nàng: ngón atêmi lạ lùng này giết người không lưu lại dấu vết. Nạn nhân bị đứng tim trong khoảnh khắc. Sau đó, chàng lấy bàn tay của Sáu Ngọt đặt quanh cổ Lệ Mai, bóp chặt lại. Chàng nghe tiếng xương gẫy. 
Chàng tắt đèn đêm, rón rén về phòng. 
Kinh ngạc xiết bao lúc chàng trèo lên giường, chàng chạm phải một làn da mát. 
Quỳnh Ngọc đợi chàng không biết từ bao giờ. Thấy nàng, chàng khoát tay: 
- Họ biết thì khốn. 
Nàng cười nhỏ nhẹ: 
- Anh sợ ư? Phạm Bài ngủ đến sáng mới tỉnh. Anh còn thương Lệ Mai nên không muốn nằm với em phải không? 
Chàng giựt mình: 
- Em biết chuyện Lệ Mai ư? 
- Sao lại không. Em còn biết anh vừa giết người xong. 
Chàng không đáp, hỏi lại: 
- Hừ, em gặp Vũ Kính khi nào? 
- Nửa đêm. Sau khi ở rạp hát về. 
- Em không quen, cũng không được lệnh tiếp xúc với Kính. Tại sao em biết hắn là người của mình? 
- Em vừa về phòng thì Kính bước vào, chìa ra một nửa tờ bạc 5 đồng. Lúc em rời Vọng-các, Môrít đưa cho em một nửa tờ 5 đồng. Dấu cắt ăn khít với nhau. Biết Kính không phải là kẻ thù, em mừng quá. Anh ấy dặn em đi sát với Phạm Bài vì y là nhân viên bí mật của Cục Tình Báo. Rồi sang chuyện Lệ Mai. 
- Em lập mưu để anh tự tay hạ sát Lệ Mai phải không? 
- Đúng. Em muốn anh tự tay giết nàng. Tuy nhiên, anh chưa phải là sát nhân thực thụ. Nếu anh không giết, nội đêm nay nàng cũng chết. Vì em cho nàng uống gấp đôi thuốc độc. 
- Không ngờ em ghen như thế. 
- Rồi anh sẽ thấy. Lệ Mai chết là phải, vì nàng sẽ báo cáo Cục Tình Báo. Trong tương lai, người đàn bà nào dính đến anh, dầu không phải là gián điệp địch, cũng bị em giết. Em muốn anh thuộc về em hoàn toàn. Chết, em sẽ mang hình ảnh anh xuống suối vàng. 
- Đừng nói bậy. 
- Thế thì anh nằm lại gần em. Anh ôm em đi. 
Nàng hôn vào cặp môi mở hé. Ông Hoàng từng dặn không nên đùa bỡn với phụ nữ, nhứt là phụ nữ làm gián điệp. Chàng rùng mình. Quỳnh Ngọc tắt ngọn đèn đêm.
***
Ông Hoàng áp điện thoại vào tai. Ở đầu giây là tiếng nói của ông tổng trưởng: 
- Chào ông. Khuya rồi, ông còn thức à? Người ta đồn ông làm việc mỗi ngày 20 tiếng, bây giờ tôi mới thấy đúng. Hội Đồng Nội Các sẽ họp bất thường sáng mai. Vấn đề chính được cứu xét là đường lối và chiến thuật áp dụng đối với Hànội. Theo sự nhận xét của ông, các đại sứ của ta ở nước ngoài đã có thể tấn công hòa bình được chưa? 
Ông Hoàng đáp: 
- Bây giờ, còn sớm. Tôi xin ông tổng trưởng một tuần hoặc 10 ngày là chậm nhứt. Nhân viên của tôi đã có mặt ở Hànội, và bắt đầu kế hoạch ly gián đối phương.. 
- Liệu có thành công không? 
- Hiện nay, tôi chỉ bảo đảm được 60 phần trăm. Hai ngày nữa, tôi sẽ trình rõ hơn. 
- Cám ơn ông. Gần sáng rồi, ông đi nghỉ đi. Làm việc quá sức, nhỡ rụp xuống thì nguy cho quốc gia. 
- Thưa ông tổng trưởng, tôi già lắm rồi, tôi tự biết không còn sống bao lâu nữa. Đêm khuya là giờ hoạt động của nhân viên tôi trong vùng địch. Lẽ nào họ thức, tôi lại ngủ, huống hồ họ bị sự chết chóc luôn đe dọa. Vả lại, tôi phải thức để liên lạc vô tuyến với họ. Chắc ông tổng trưởng đã biết điện đài chỉ hoạt động ban đêm. 
Không để ý tới tiếng thở dài ái ngại của ông bạn già tổng trưởng, ông Hoàng gác điện thoại. Nguyên Hương đã đứng bên, với ấm cà-phê đặc sịt như hắc ín, và tờ giấy màu vàng. Nàng nói: 
- Thưa, Z.62 vừa điện về. 
Vẻ mặt hân hoan, ông Hoàng cầm lấy bức điện. Nội dung như sau: 
… Z.62 kính gửi HH. 
1) Tuân lệnh ông, tôi bãi bỏ cuộc tiếp xúc dự định với Z.28 trước Bưu Điện Bờ Hồ và đã cử Z.91 gặp Z.28 hồi quá nửa đêm nay. stop. Việc dùng Z.91 có cái lợi là đầy mạnh công tác, song có thể làm Z.91 bị bại lộ. stop. Vậy xin HH cho biết: trong trường hợp bị bại lộ, Z.91 phải xử trí ra sao? 
2) Đã trừ khử được nhân viên của Saratiên. stop. Tuy nhiên, đối phương vẫn có thể phăng ra Z.28 bất cứ lúc nào. stop. 
3) Bôrin đã về nhà với vợ là Vương Lệ, sau khi được mổ óc và khai thác. stop. Ngôi nhà của Phan Mỹ đã bắt đầu bị canh chừng. stop. Xin chỉ thị để chuyển cho Z.28 thi hành.

Ông Hoàng ném tờ giấy vàng xuống bàn, suy nghĩ. Một phút sau, ông choàng dậy, đọc cho Nguyên Hương ghi tốc ký: 
… HH gởi Z.62. 
Phúc đáp điện số… 
1) HH trao toàn quyền quyết định cho các nhân viên của Z.62 trong trường hợp bị bại lộ. stop. Nhứt yếu: bảo vệ tổ chức và bí mật triệt để. stop. Áp dụng mọi biện pháp để ru ngủ địch, vì nếu địch biết là ta dính vào, toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ. stop. Thứ yếu: bảo vệ nhân mạng. stop. 
2) Thành thật khen ngợi. stop. Phải tìm cách nào cho Z.28 không bại lộ, ít ra là trong giai đoạn đầu. stop. 
3) Báo cho Z.28 biết thời gian hoạt động chỉ được thu hẹp trong 72 giờ đồng hồ. stop. Không được kéo dài thêm nữa. stop. Yêu cầu báo cáo thường xuyên. stop. 
HH.

Ông Hoàng ngẩng đầu lên, dặn Nguyên Hương: 
- Liên lạc ngay với bộ Tổng Tham Mưu, cho tôi biết rõ kế hoạch oanh tạc miền Bắc trong 72 giờ sắp tới. Gọi điện thoại cho đại tá tư lệnh Hải Quân, mượn cho tôi một tiềm thủy đỉnh nhẹ, có thể lên đường bất cứ lúc nào kể từ 0 giờ đêm mai. Nếu bị bại lộ, Z.28 chỉ có thể thoát thân bằng tàu ngầm. 
- Thưa, từ sáng đến giờ, ông chưa ăn gì cả. 
- Thế à? Quái, sao tôi không đói. 
- Anh vệ sĩ sắp bưng cơm vào. 
- Thôi. Tôi còn bận. Sáng mai, ăn một thể. Lê Diệp đâu rồi? Bảo Lê Diệp vào đây. 
Đột nhiên, ông Hoàng nhìn Nguyên Hương. Mặt cô thư ký chuyển sang màu xanh tái. Ông Hoàng hỏi, giọng thương hại: 
- Cô muốn đi theo phải không? 
Nàng gật đầu, mắt rơm rớm: 
- Thưa vâng. 
Ông tổng giám đốc lắc đầu: 
- Đại sự trên hết. Cô phải ở nhà với Triệu Dung. 
Ông Hoàng lại cúi đầu xuống đống hồ sơ. Ngoài đường Nguyễn Huệ, nhân viên vệ sinh đã bắt đầu lê cái chổi dài trên mặt lộ đầy rác.
***
9 giờ sáng. 
Trời Hànội âm u như sắp nổi cơn bão. Trước kia, trong tháng mưa giá rét, người Hànội mong nắng bao nhiêu, bây giờ ghét nắng bấy nhiêu. Vì nắng to, máy bay Mỹ sẽ bay nhiều, còi báo động kéo liên tiếp, mọi người phải chạy xuống hầm tối om, chật chội và ướt át. 
Đèn điện trong trụ sở bộ Ngoại Giao vẫn bật sáng. Nhân viên cao cấp đi làm từ rạng đông. Xế chiều, họ sẽ làm đến khuya. Buổi trưa, văn phòng vắng tanh, vi phòng thủ thụ động. 
Trong một căn phòng rộng gắn máy điều hòa khí hậu, Phan Mỹ, trưởng ban Tình Báo ngồi bâng khuân trước tấm hình một thiếu phụ mảnh mai, có đôi lông mày thanh tú, cái miệng nhỏ, môi đỏ như thoa son. Nàng là Vương Lệ, thư ký của bộ. 
Y thở dài ngó bức chân dung nửa người của vợ, trong cái khung vàng, dựng trên bàn giấy, cạnh cuốn tự vị Nga-Việt. Y thở dài vì vợ y sánh với Lệ khác nhau một vực một trời. Lệ người gầy thì vợ y béo mập, da dẻ dày cộm, tay chân thô tháp, khuôn mặt bầu bĩnh thiếu mỹ thuật lại kèm thêm cái miệng rộng hoác, đôi mắt tầm thường, cái cổ tròn nung núc mỡ, chân đi chữ bát. 
Vợ y rất xấu, song lại có cái tên rất đẹp. Thùy Dương. Y cưới nàng từ thưở là giáo sư trung học, trước ngày vào đảng, lăn lưng trong khói lửa kháng chiến, và trèo lên nấc thang cao nhứt của bộ Ngoại Giao: trưởng ban tình báo, chức vụ quan trọng hơn cả bộ trưởng. Phan Mỹ được nể vì, vì y là con cưng của tòa đại sứ Trung Hoa nhân dân. Ngược lại, Phan Mỹ không được lòng các cơ quan gián điệp Sô Viết ở Hànội, GRU, Smerch và KGB.[31]

Cũng như nhiều thủ lãnh do thám khác, y mắc một tật xấu nghiêm trọng: chơi bời. Rượu, y uống không bao giờ say, á phiện, hút mấy chục điếu cũng chưa hết thèm, song về gái đẹp thì lúc nào cũng được, bao nhiêu cũng được, chưa khi nào chán mệt, chưa khi nào y chịu mỏi chân trong cuộc tìm kiếm đàn bà. 
Cuốn an-bom dán toàn hình mỹ nhân, y cất sẵn trong ô kéo. Bên trong, y đã dán được hơn một trăm bức ảnh, hầu hết là khỏa thân. Thường lệ, sau cơn ân ái, y lấy luôn máy ảnh đem theo mình - một cái Canông của Nhựt thật tốt, kiếng 0,9, chụp trong nhà không cần đèn - bấm lia lịa một hồi. 
Ban đêm, y chụp bằng hồng ngoại tuyến, người đẹp nằm tô hô trên giường, không biết. Y lại mê phim màu, nên hình nào cũng đẹp. Song cái đẹp của tấm ảnh có lẽ do y khéo chụp mà ra, người đàn bà nằm nghiêng, tay gối dưới tóc, ưỡn ngực, thót bụng, toàn phía trước từ đầu xuống chân được thu vào phim nhựa. 
Phan Mỹ chụp hình để làm kỷ niệm, nhưng cũng để làm hồ sơ nghề nghiệp nữa. Y mất hàng giờ ngồi nghiên cứu một bức hình bằng kiếng hiển vi, xem có bao nhiêu vết thẹo, bao nhiêu nét nhăn, hầu sau này làm mồi cho công tác gián điệp. 
Vương Lệ có bộ mặt dễ coi, không đáng liệt vào giai nhân, song về thân thể, nàng có thể chiếm ưu hạng. Thật ra, Phan Mỹ chưa có cơ hội làm chủ xác thịt nàng. Mỗi lần nàng ôm hồ sơ vào phòng, y chỉ cầm tay, vuốt ve mười ngón xinh xinh, hôn bừa lên má hồng hồng, chứ chưa dám động tới cúc áo của nàng. Sở dĩ y biết Vương Lệ có thân hình cân đối toàn mỹ, là do một nữ mật báo viên, bạn thân của nàng, trình lên. 
Vả lại, hoa đã có chủ. 
Chủ là Anáttát Bôrin, thiếu tá lai Việt của sở ám sát Smerch. 
Đột nhiên mặt y đỏ bừng. Y bấm chuông gọi thư ký. Một thiếu phụ dứng tuổi mở cửa vào (vợ y không cho phép y dùng thư ký còn trẻ), Phan Mỹ hất hàm: 
- Kêu đồng chí Vương Lệ. 
Thiếu phụ vâng một cách kính cẩn rồi bước ra, khép cửa nhè nhẹ. Vương Lệ mặc đồ đầm, may khít người, tôn hẳn giá trị của đôi chân dài thon thon. Phan Mỹ chợt nhớ câu thơ xưa "trường túc bất chi lao". Nàng khép nép đứng trước bàn giấy. 
Y khoác tay: 
- Lệ ngồi xuống. 
Nàng vén xiêm ngồi vào chiếc ghế bành bọc nhung trắng. Phan Mỹ cau mặt: 
- Tôi đã mua vé sẵn, sao Lệ không đi xem? Tôi ngồi chờ mãi trong rạp Hồng Hà. 
Nàng thở dài: 
- Thưa đồng chí, Bôrin ghen lắm. 
- Tôi không thích Lệ gọi là đồng chí. Dùng tiếng anh thân mật hơn. 
- Em không dám. 
- Tôi mời Lệ đi ăn tối nay, Lệ bằng lòng không? 
- Khi nào em cũng bằng lòng. Được anh chiếu cố là một vinh dự, tuy nhiên, Bôrin dọa giết em, nếu em…. 
- Bôrin có biết việc Lệ hay gặp tôi không? 
- Thưa không. Vả lại, anh cũng chưa làm gì hết. 
- Bây giờ, tôi muốn… làm gì, thì sao? 
- Em sợ lắm. Bôrin có khẩu súng lớn lắm. 
- Lớn bằng chừng nào? 
- Bằng rưỡi khẩu súng của anh vẫn để trong ô kéo. 
Phan Mỹ cười vang. Lát sau, y nói: 
- Về súng, không cứ gì lớn mới tốt. Để tôi cho Lệ xem một thứ súng mới, do xưởng công binh ở Thượng Hải chế tạo, dành cho nhân viên hải ngoại. 
Y rút ở túi trên ra một cái bật lửa, bề ngoài trông như bật lửa Ronson của Anh quốc, cũng xinh xắn, vừa tay, cũng mạ một nước sơn vàng bóng loáng. 
Y nhìn quanh quất trong phòng tìm mục tiêu. Chợt nhớ ra, y ngoắc tay: 
- Ra ngoài này mà xem. 
Vương Lệ theo y ra ngoài hành lang. Y mở một cánh cửa: giữa căn phòng rộng rãi, thoáng khí, có một cái cũi gỗ lớn, trong có ba con chó. Giống chó săn lông ngắn này được mua riêng từ Đông Đức gửi về bộ Ngoại Giao để tập dượt. Huấn luyện xong, chúng được chuyển tới các tòa đại sứ và lãnh sự ở ngoại quốc để gác ngày đêm tủ sắt đựng tài liệu mật. 
Ba con bẹt-giê, thân hình tròn lẳn, lông vàng chấm đen, tai dài lê thê, đuôi ngắn cũn cỡn, mở mắt thao láo nhìn Phan Mỹ. Y kéo Vương Lệ lại gần, chĩa bật lửa vào chuồng. 
Một tiếng bụp nho nhỏ. 
Con thứ nhứt - một con đực thật đẹp - nằm lăn trên sàn gỗ. Rồi con thứ hai. 
Vương Lệ níu áo Phan Mỹ: 
- Thôi anh, em biết rồi. Em sợ lắm. 
Y cười ha hả: 
- Em sợ là đúng. Ai thấy súng này cũng sợ như em. Đó là súng lục thuốc độc xi-a-nuya. Kẻ nào chống lại tôi cũng sẽ chết một cách nhanh chóng và êm thắm như hai con bẹt-giê. 
- Em có dám chống lại anh đâu. 
- Vậy tối nay em đi ăn với tôi. 
- Thưa, tối nay Bôrin ở nhà. 
- Khi nào đi? 
- Thưa, anh ấy được nghỉ mấy ngày. 
Phan Mỹ ôm cằm suy nghỉ. Chuông điện thoại reo vang. Cầm lên nghe, y tái mặt. Ở đầu giây, giọng nói của ông bộ trưởng không còn vẻ thân mật và chiều chuộng như thường lệ: 
- Phan Mỹ đấy à? Đã tìm ra manh mối vụ mất tài liệu chưa? 
Y đáp: 
- Thưa chưa. Tuy nhiên, tôi xin hứa chỉ một thời gian ngắn nữa là tìm ra được. 
- Thời gian ngắn là bao nhiêu? 
Phan Mỹ trù trừ: 
- Ba hoặc bốn tuần. 
- Lâu quá. Tôi không thể chờ được nữa. Tôi vừa nhận được khiển trách chính thức của phủ Thủ Tướng. Một mới tài liệu quan trọng khác vừa được lọt vào tay địch. 
Phan Mỹ sửng sốt: 
- Lạ nhỉ? Tôi không biết gì hết. 
- Bận chơi như anh còn thời giờ nào rỗi nữa mà biết. 
- Thưa ông bộ trưởng, đàn ông ai lại không tiêu khiển. Riêng tôi, tôi làm việc rất mẫn cán và đắc lực. Không tin, ông hỏi lại phủ Thủ Tướng. 
- Tôi hỏi rồi. nếu không có sự bảo lãnh của tòa đại sứ Trung quốc, người ta đã cất chức anh rồi. Anh hiểu giùm cho, tôi không muốn làm mất lòng anh. 
- Người ta cất chức tôi? Thưa ông, người ta là ai? 
- Thủ Tướng chứ còn ai nữa. 
- Giả sử tôi bị cất chức, các bạn của tôi sẽ không để yên. Người ta không thể cất chức tôi vì lý do chính trị. 
- Hừ, tôi với anh đều theo một phe, anh chẳng lạ gì. Song tôi cảm thấy không thể bảo vệ anh được nữa. Vì người ta cất chức luôn tôi. 
- Tôi sẽ phản kháng đến cùng. 
- Anh can đảm đấy. Nhưng lần này, tôi e anh không phản kháng đến cùng được đâu. Vì người ta đã nắm được tài liệu cụ thể. Cách đây ba tháng, đồng chí ngoại trưởng Liên Sô sang Hànội có đến thảo luận riêng với tôi tại văn phòng của bộ. Cuộc thảo luận liên quan đến một số bí mật ngoại giao. Không hiểu sao C.I.A. lại tóm được. 
- Tóm được tài liệu ư? 
- Không phải. Họ tóm được một vào chi tiết quan trọng đã được đề cập trong cuộc thảo luận. Hồ sơ này được cất trong két sắt, chỉ có tôi, đồng chí đổng lý và anh có chìa khóa. 
- Như vậy có nghĩa là một trong ba chúng ta là gián điệp cho địch. 
- Phủ Thủ Tướng chưa kết luận giản dị như thế, nhưng anh thừa rõ tôi ít bị nghi hơn anh. 
- Hừ, hay là người ta bịa ra để hạ tôi cho dễ. 
- Tôi không biết nữa. Tôi nói trước để anh chuẩn bị. 
- Ông có biết ai đưa tin cho phủ Thủ Tướng không? 
- Không rõ. Có lẽ là Smerch. 
Phan Mỹ rít lên: 
- Smerch. Thảo nào đại tá Kamốp có mặt ở Hànội. 
Giọng ông bộ trưởng hạ thấp, dường như sợ một vành tai bí mật nghe trộm: 
- Kamốp thế lực lắm, anh không hạ nổi đâu. 
- Tôi cũng không đến nỗi cô độc. Tôi sẽ báo cho Kamốp biết y không thể lợi dụng cuộc tranh chấp ý thức hệ giữa các đồng chí Trung quốc và phe xét lại Cút-sép mà bôi nhọ tôi được. 
- Hai ta là chỗ thân tình, tôi thành thật khuyên anh. 
- Cám ơn lòng tốt của đồng chí bộ trưởng. 
Phan Mỹ ném điện thoại đánh rầm xuống bàn. Ngoảnh sang bên, y giựt mình thấy Vương Lệ đứng yên, hai tay khoanh trước ngực nở nang, da mặt tái xanh. Trong cơn lo lắng, nàng bỗng đẹp khêu gợi hẳn lên. 
Nàng hỏi, giọng từ tốn: 
- Anh bị người ta kiếm chuyện phải không? 
Phan Mỹ cười kiêu ngạo: 
- Hừ, tôi không phải là cán bộ trung cấp để thiên hạ muốn làm gì cũng được. Tôi chỉ sợ Vương Lệ kiếm chuyện với tôi thôi. 
Nàng bật cười: 
- Thôi được, để tối nay em đi với anh. Em gặp anh ở đâu? 
- Đúng 8 giờ. Đường Nguyễn Thái Học, trước cửa hợp-tác-xã thủy tinh cao cấp Dân Chủ, số nhà 154. Anh lái xe qua, đón em. 
Nàng chìa bàn tay trắng muốt ra. Phan Mỹ cầm lấy, đưa lên môi hôn. Nàng lặng yên, trong lòng rạo rực. Từ ngày Bôrin ở Mỹ về, nàng không còn những cảm giác rạo rực như cái thưở yêu nhau ở Mạc-tư-khoa nữa. Đời sống nguy hiểm, nhứt là thời gian giam cầm trong khám tử hình Sing Sing đã biến chàng nàng là con người khác. 
Bôrin là đàn ông, song là đàn ông bất lực. 
Nàng thở dài, một giọt nước mắt long lanh. Nàng cảm thấy Bôrin xa xôi, lạ lùng quá. Nàng thèm sống những đêm dài tràn ngập ân ái, nhưng Bôrin đã mất hẳn khả năng mang lại hạnh phúc. Nàng không yêu Phan Mỹ,, tuy nhiên, nàng khó thể dững dưng nếu y cho nàng sống lại chuỗi này tân hôn thần tiên với Bôrin. 
Vương Lệ rút khăn lau mắt. Phan Mỹ nhìn theo nàng, cánh mũi phập phồng trong sự sung sướng vô biên.
***
Bôrin gấp cuốn sách lại, ném xuống đất, dáng điệu tức tối. Trong một giờ đồng hồ, y không đọc hết một trang chữ lớn. Không hiểu sao mắt y hoa lên, cơn nhức đầu quái lạ nổi phừng phựt làm y choáng váng. 
Y mắc bệnh nhức đầu từ ngày sang Mỹ. Các y sĩ của Smerch cho biết y đau óc kinh niên, cần giải phẩu mới bình phục. Trước kia, y không hề đau óc, nhưng Smerch đã ra lệnh, y phải tuân theo. Mổ óc xong, y đâm ra thờ thẫn, mất một phần trí nhớ, và đặc biệt là mất một phần sức lực đối với đàn bà. 
Đó là một sự thiệt hại lớn lao và đau khổ vì Bôrin vốn là đệ tử trung thành của khoái cảm xác thịt. 
Từ nhà lao Sing Sing, y được đưa tới sứ quán Sô Viết, rồi đáp phi cơ riêng về Mạc-tư-khoa. Y không được gặp tướng G. Một nhân viên cao cấp cho y biết y được đi Hànội để xum họp với vợ. Y vừa vui, vừa buồn, vui vì được gặp lại người bạn đầu gối, tay ấp, từng làm y thỏa mãn, buồn vì không hiểu có còn đủ sức làm nàng thỏa mãn nữa không. 
Chân ướt, chân ráo tới Hànội, Bôrin được dẫn vào trình diện đại tá Kamốp. Bằng giọng nhát gừng, y thuật lại những việc đã làm trong thời gian ở Hoa Kỳ, và không quên nhấn mạnh tới sự thay đổi trong thân thể cường tráng của y. 
Kamốp gật gù: 
- Chắc bệnh óc của đồng chí chưa khỏi hẳn nên bộ phận sinh dục bị thương tổn. 
Bôrin phản đối: 
- Thưa đại tá, tôi chưa bao giờ bị đau óc. Có lẽ các y sĩ đã lầm. 
Kamốp nhăn mặt: 
- Y sĩ của Smerch không thể lầm. Và Smerch cũng không thể lầm. Thiếu tá vừa phạm nội qui của Sở. Một sự phạm thượng không thể tha thứ được. 
Mặt Bôrin tái mét: 
- Thưa đại tá… 
Kamốp gạt phắt: 
- Tôi vừa hỏi các y sĩ xong. Họ nói là trong thời gian bị giam giữ, thiếu tá kém can đảm, lại sợ chết, nên thần kinh bị yếu kém như cũ. Nếu thiếu tá biết coi thường ghế điện như các nhân viên xứng đáng của Smerch thì đâu đến nỗi. 
Vì nghĩ đến công lao của thiếu tá, tướng G. đã can thiệp ráo riết cho thiếu tá được tự do. Một triệu đô-la, 5 tù binh Mỹ được phóng thích, đó là cái giá mua sự tự do cho thiếu tá. Thiếu tá cần cảm tạ Smerch, cảm tạ tướng G. 
- Thưa, tôi không khi nào dám quên. 
- Tướng G. lại cho thiếu tá về Hànội với vợ. Lệ thường, nhân viên Smerch yếu tinh thần là bị bỏ tù, tống đi Tây-bá-lợi-á, hoặc giản tiện hơn, tặng một phát đạn vào gáy dưới hầm lao thất Lubiănka, chứ chưa bao giờ được biệt đãi như thiếu tá. 
- Thưa, tôi biết. 
- Xét thấy thiếu tá là nhân viên trung thành, tướng G. đã ra lệnh cho tôi tìm cách chữa khỏi bệnh thần kinh, giúp thiếu tá lấy lại phong độ cũ. 
Kamốp mỉm cười ý nhị: 
- Phong độ ấy, thiếu tá cần lắm phải không? 
Bôrin nín thinh. 
Kamốp nói từ từ: 
- Thiếu tá sẽ được giải phẫu lần nữa. 
- Thưa, mổ óc lần nữa? 
Bôrin định thét lên "không, không, tôi không muốn giải phẫu nữa, tôi không đau óc, thà vợ tôi ngoại tình, thà đàn bà lánh xa tôi", nhưng luồng mắt nghiêm nghị của Kamốp làm y cứng họng. Kamốp nói tiếp: 
- Tôi báo cho thiếu tá biết, đây là lệnh của tướng G. Hoặc thiếu tá được bình phục hoàn toàn, hoặc bất lực hẵn. Thiếu tá phải tuân lệnh thượng cấp. 
Bôrin choáng váng, ngất luôn trên ghế. 
Trong ba ngày, ba đêm liên tiếp, y phải tường trình mọi chi tiết nghe, thấy, trong ban thẩm cung của công an Mỹ. Ngày thứ tư, y bị đưa tới phòng mổ. 
Một tuần sau, Bôrin được dẫn về nhà riêng, một ngôi nhà khang trang ở đường Chợ Hôm. Gặp vợ, y mừng rú như được của. Nàng lặng người trong một phút, rồi ôm chầm lấy chồng, hôn lấy, hôn để. 
Nhưng chỉ nửa giờ sau, tiếng cười của nàng tắt ngúm. Căn phòng im lặng một cách thê thảm. 
Y vùng dậy, vứt cái gối thêu xuống đấtn dẫm lên trên, bông tung ra tản mát. Vương Lệ nằm trên giường, nước mắt tràn trề. Nàng không ngờ sự thật lại phũ phàng đến thế. Bôrin cũng khóc rống lên. Trong một giây loạn trí, y căm thù tướng G., căm thù các y sĩ giải phẫu, căm thù Smerch. 
Rồi y bó gối nhìn vào khoảng không. 
Bôrin lượm cuốn sách lên, cố đọc hết trang. 
Những giòng chữ màu đen múa nhảy trước mắt, Bôrin lại nhức đầu. Tê tái, Bôrin nằm phịch xuống giường. 
Đồ lót mình bằng ni-lông mỏng dính của vợ treo lủng lẳng trên mắc. Bôrin không quên được cái áo ni-lông đắt tiền này,y đã đích thân mua cho Vương Lệ tại Mạc-tư-khoa, trong tuần trăng mật nên thơ. Y mường tượng tấm thân trắng trẻo, đều đặn của nàng, thấp thoáng sau làn vải ấm áp. 
Mặt y nóng bừng. 
Y giựt cái áo, hít một hơi dài. Rồi như người điên, y nghiến răng xé toạc, vùi mảnh áo xuống đệm. 
Bôrin giựt mình vì có tiếng xe hơi ngoài đường. 
Từ nhiều năm nay, thành phố Hànội vắng tiếng xe hơi, xa xí phảm dành riêng cho chính quyền và chuyên viên ngoại quốc. Bôrin là công dân Sô Viết, có nhà riêng và xe hơi riêng. 
Tiếng động cơ xe hơi quen thuộc như nhát búa giáng vào đầu Bôrin. chiếc Tatra xinh xắn này, y mua ở Mạc-tư-khoa và Vương Lệ đã mang về Hànội. 
Nàng đi làm về. 
Nhìn đồng hồ, Bôrin tái mặt. Từ bộ Ngoại Giao đến Chợ Hôm, nhiều nhứt là 5 phút trên con đường rộng thênh thang và vắng ngắt, thế mà Vương Lệ lái mất nửa giờ. Nửa giờ! 25 phút kia nàng đi đâu? Bôrin nhớ rõ nét mặt ngơ ngác và đau khổ của vợ buổi trưa đầu tiên hai người ái ân trong phòng. Nàng lẳng lặng mặc quần áo, ra nhà ngoài, ngồi bên chai rượu vốt-ka. Trong một phút, nàng uống luôn ba ly đầy ắp, hai má đỏ bừng. 
Bôrin giằng lấy ly rượu thứ tư, nàng cưỡng lại, chiếc ly pha lê tụt xuống, vỡ tan tành. Vương Lệ bưng mặt khóc nức nở. 
Đêm đến, Bôrin thí nghiệm lần nữa, và cũng như hồi trưa, y thất bại ê chề. Cáu tiết, y ném chiếc giầy vào tấm gương vỡ toang. Rồi đập cổ chai mai quế lộ, uống ừng ực. Vương Lệ lại lủi thủi ra nhà ngoài, chong đèn suốt sáng, hai mắt đỏ ngầu phần vì rượu, phần vì hờn tủi. 
Chiếc Tatra nhỏ bé 4 mã lực chạy từ từ vào trong sân. Trên xe bước xuống, cái xắc tòn ten trên vai tròn, Vương Lệ vui như chim sơn ca. Nghĩ tới vẻ mặt đưa đám của vợ buổi sáng, Bôrin nổi cơn ghen. Y lẩm bẩm: 
- Vừa ngửi hơi đàn ông có khác. 
Đang vui, Vương Lệ khựng người. Nàng nhớ tới thái độ giận dữ của chồng mỗi khi thất vọng trong phòng the. Như cái máy, nàng xô cửa bước vào. 
Định nhoẻn miệng chào "Anáttát, em về đây", nàng ngừng bặt. Tia lửa trong mắt Bôrin tóe ra như sắp gây ra hỏa hoạn. 
Y đứng dậy, cục xương yết hầu lòi hẳn ra ngoài, giữa những đường gân xanh lè, sần sùi: 
- Lệ, sao em về chậm thế? 
Nàng về chậm vì Phan Mỹ giữ lại trong phòng để tâm tình vụn. Nàng chống chế: 
- Sáng nay, ở sở có nhiều việc quá. 
Bôrin tiến lại, vung tay ra: 
- Cô đi đâu, phải nói thật với tôi. 
Vương Lệ mở to mắt nhìn chồng: 
- Tính tình anh thay đổi lạ lùng, em không hiểu nổi. Về chậm là thường, anh không biết sao? 
- Phải, tính tôi thay đổi lạ lùng! Song sự thay đổi của cô còn lạ lùng hơn nữa. Cô lạnh nhạt với tôi vì tôi vì tôi không còn là người đàn ông sung mãn như trước. Cô là một đứa khát tình. Giả vờ đi làm, cô hẹn hò với người khác. Với những thằng đàn ông khỏe mạnh hơn chồng cô. 
- Anh đừng ghen ngược. 
- Ghen, ghen? Tôi không ghen bóng, ghen gió như ai đâu. Nay tôi báo cho cô biết. Tôi sẽ bắn nát thây nếu cô ngoại tình. 
Vương Lệ cười khẩy: 
- Anh hay gây sự quá. Nếu có chứng cớ rành rành, anh mới có quyền ghen, bằng không…. 
Bôrin nắm lấy cổ áo sơ-mi trắng của vợ: 
- Rồi tôi sẽ đưa bằng chứng. 
Nàng gỡ ra, giọng lạnh lùng: 
- Khi nào có bằng chứng hẵn ghen. Giờ anh cho em được tự do, để em ăn cơm và nghĩ trưa. Làm việc sáng nay mệt quá. 
Nghe vợ kêu mệt, Bôrin lồng lộn: 
- Phải, bê tha suốt buổi sáng làm gì không mệt. 
- Em đã yêu cầu anh đừng ghen ngược mà. 
- Còn tôi, tôi yêu cầu cô không được đi làm nữa. 
- Anh loạn óc rồi. Đảng có thể bắt tôi nghỉ việc, anh chỉ là chồng, anh không có quyền gì hết, dưới chế độ này. 
- Câm miệng, không tôi đánh bây giờ. 
- Hễ anh mó vào mình tôi, tôi sẽ xin ly dị anh liền. 
- À, à, cô kiếm cớ bỏ tôi để sống với người khác. Coi chừng, cô không lừa được tôi đâu. Nếu cô xin ly dị, tôi sẽ giết cô. Giết cô như giết con ruồi. 
Bôrin cầm gói thuốc lá Tam Đảo để trên bàn, bóp bẹp ra rồi vứt xuống đất. 
Vương Lệ lạnh người. Nàng biết Bôrin nói là làm. Y sẽ băm vằm nàng ra trăm mảnh nếu bắt được tang chứng giữa nàng với Phan Mỹ. Đành rằng giữa nàng và trưởng ban tình báo chưa có sự ăn nằm mờ ám, Bôrin vẫn không tha. Y đã mất hết lý trí và trở thành kẻ thù nguy hiểm của nàng sau khi không được thỏa mãn tình dục. 
Nàng bèn dấu dịu: 
- Giận em làm gì, Ánátát. Mai em sẽ về đúng giờ cho anh vui lòng. 
Bôrin sướng rơn, kéo vợ vào lòng. Nhưng đến khi hôn vợ, y lại thấy ruột đau như thắt. Trong cánh tay lực lưỡng của chồng, nàng không run rẩy vì khoái lạc như thường lệ. Nàng thản nhiên như bức tượng đá ngoài công viên. 
Cơn giận trong lòng Bôrin bùng lên. Điên cuồng, y xô nàng ra, đập đầu vào tường. 
Vương Lệ giữ tay chồng lại. Bôrin vùng vằng, rồi đứng thẳng người, quát to: 
- Đồ ngoại tình. 
Nàng chưa kịp đáp thì Bôrin xấn tới kéo cái áo nàng rách toạt. 
Vương Lệ lùi vào tường, Bôrin rượt theo giựt một cái nữa. Cái xú chiêng ni-lông tuột xuống, để lộ đôi nhũ hoa tròn trịa, phập phồng. Run run, y níu lấy lưng quần nàng, định xé nữa. Song nàng vùng ra kịp, chạy thật nhanh ra xe hơi. 
Tới sân, sắp mở cửa xe, nàng sực nhớ ra nửa người trên trần truồng, và chạy lộn vào. Mắt đỏ như tóe máu, Bôrin túm lấy tóc vợ, quật ngã xuống. 
Vương Lệ đau ê ẩm cả người. Bôrin xòe bàn tay xương xẩu ra, định bóp cổ nàng, nhưng mắt y lại hoa lên, đầu nhức như búa bổ. Y nằm vật trên sàn gạch hoa, bọt trắng xùi ra mép. 
Một niềm thương hại vô biên dân lên trong lòng, Vương Lệ quỳ xuống bên chồng, nước mắt tràn trề. Bôrin ngất đi. Vương Lệ hốt hoảng nắm tóc mai chồng giựt mạnh. Bôrin mở choàng mắt. nhận ra vợ, y ré lên khóc như đứa trẻ. Vương Lệ cũng khóc. 
Tiếng khóc của cặp vợ chồng trẻ bất hạnh bi thảm trong tiếng máy phóng thanh vừa cất lên oang oang ở nhà bên.
***
Văn Bình rẽ thật nhanh vào đường Lãn Ông. Hànội đã bắt đầu lên đèn. 
Chàng mừng thầm vì dưới ánh đèn phòng thủ thụ động, thành phố Hànội trở nên tối om, sương mù hoàng hôn lại đổ nhiều, đi xa nhau mười thước không nhận rõ mặt. 
Sau một ngày tham quan mệt mỏi, hết khu Việt kiều cư trú đến nhà máy dệt kim Đông Xuân, công trình xây cất Ba Đình, phái đoàn trở về Trạm Hàng Mành nghỉ ngơi một lát rồi sửa soạn đi dự tiếp tân, ca nhạc. Nhờ sự thu xếp của Vũ Kính, chàng có thể cáo ốm ở lại, và mọi người vừa lên xe, chàng đã lẻn ra cửa sau - một lối riêng do Vũ Kính chỉ dẫn - trà trộn vào đám người đông đúc đi làm về. 
Chàng phục sức giống như người dân Hànội nên không bị để ý. Tuy nhiên, chàng vẫn thận trọng, chốc chốc dừng lại, giả vờ ngắm hànghóa bày trong tủ kính, hoặc đọc một tờ bích chương to tướng, in chữ lòe loẹt dán trên tường, để liếc lại phía sau. 
Đến khi biết chắc không bị ai theo, chàng mới lên tàu điện xuống phố Huế. 
Qua rạp xi-nê, chàng nhảy xuống, tản bộ sang bên phải rồi đứng đợi dưới một gốc cây lớn. 
Một toán công an viên võ trang đạp xe lướt qua. Văn Bình điềm nhiên châm thuốc Salem. 
Một cái xe hơi nhỏ sơn đen, cũ kỹ đậu sẵn bên lề đối diện, vặn pha lên, rồi vòng qua đường về phía chàng. Tài xế tắt đèn, phì phèo thuốc lá, trước khi mở cửa xe, cúi xuống nhìn lốp trước dường như để kiểm điểm xem bánh có bị xẹp lốp không. 
Đứng cách ba thước, Văn Bình huýt sáo bài "Diệt phát-xít", bài ca thịnh hành năm 1945, hiện được đài bá âm Hànội dùng đoạn đầu làm tín hiệu. 
Nghe tiếng huýt sáo, tài xế trèo lên xe. Văn Bình tiến lại gần, và lên tiếng trước: 
- Chào anh. Có phải xe hơi của đồng chí Liêm không? 
Tài xế - một thanh niên gầy gò, nét mặt lì lợm - ném mẫu thuốc lá xuống đường, đáp: 
- Không phải, đây là xe riêng của bác sĩ Minh. 
Chẳng nói, chẳng rằng, Văn Bình mở cửa trước, chui vào. Tài xế chìa tay ra bắt: 
- Z.62 dặn tôi chờ anh ở đây. Chiếc Moskwich này tuy nhỏ, máy lại rất mạnh. Tôi đã gắn một bình xăng riêng, có thể chạy 150 cây số một giờ. Anh cần tôi đi theo không? 
- Không. Cám ơn anh. Anh nói lại giùm với Z.62 rằng, nội đêm nay, tôi sẽ để xe ở vườn hoa Cửa Nam. 
- Vâng. Tôi sẽ làm theo ý anh. 
- Trong thùng còn bao nhiêu xăng? 
- Mới đổ hồi chiều đầy ắp. Ở đây không có cây xăng tư nhân. Phải có phiếu mới mua được. Anh có thể chạy ba trăm cây số mới hết. Ở băng sau, còn hai cái bi-đông, mỗi cái hai chục lít, anh tha hồ dùng. Hànội có ít xe, anh lái chiếc Moskwich này, công an tưởng anh là cán bộ cao cấp, không dám chặn lại xét giấy tờ đâu. 
- Số xe thật hay giả? 
- Dĩ nhiên là giả. Trong thùng sau, còn có 5 bảng số giả nữa. Anh chỉ bấm một cái nút là tấm bảng tuột ra, thay số chỉ mất ba giây đồng hồ thôi. 
- Còn võ khí? 
- Dưới chân, gần cái thắng, có một khẩu Nagan. Anh cần gì nữa không? 
- Đủ rồi. Chào anh. 
Người lạ xuống xe. Văn Bình rồ máy, biến vào bóng tối. Vừa lái, chàng vừa khen thầm tài tổ chức chu đáo của ông Hoàng. Với chiếc Moskwich này, chàng có thể nổ tung Hànội mà địch không tài nào phăng ra thủ phạm. 
Mỡi lần công tác ở Hànội, chàng thường bực mình về vấn đề xe cộ. Kiếm được một cái xe hơi riêng là điều rất khó, có lẽ còn khó hơn tư nhân mua máy bay ở Sàigòn. Đến khi xoay được xe rồi, chàng vẫn chưa hết bực mình. Loại xe chế tạo ở Nga Sô rất kém về tốc độ, chàng lại có thói quen phóng nhanh. Ngồi trước vô-lăng, chàng lười gài số một, cho máy nổ từ từ rồi sang số hai, mà là nhảy thót lên số hai, xả hết ga xăng, làm hộp số kêu ken két, như muốn vỡ tung. Hộp số xe hơi Nga cứng đét, lại hay bị hóc, khiến Văn Bình không thể làm trò quỷ quái. 
Qua khỏi Chợ Hôm, chàng lái xe qua đường Thái Phiên. Gần đến nơi rồi. Dọc đường, chàng ôn nhẩm lại những việc xảy ra và phải làm. 
Cái chết của Sáu Ngọt và Lệ Mai đã được giữ kín hoàn toàn. Vũ Kính thông báo với công an, rạng sáng, trong lúc mọi người đang ngủ say trong phòng, một chiếc xe đen ập tới, một toán người mặc thường phục trèo lên lầu, dưới sự hướng dẫn của Vũ Kính, không gây ra tiếng động khác nào kẻ trộm. 
Lên đến nơi, người đi đầu giựt mình, tay che lấy miệng để khỏi bật ra tiếng kêu. Hai cán bộ trung cấp Sáu Ngọt và Lệ Mai nằm trần truồng trong một tư thế dâm dật. Rờ tim, cả hai chết cứng không biết tự bao giờ. Người ta phải gỡ Lệ Mai ra khỏi vòng tay tham lam của gã đàn ông. 
Thi thể hai người được gói vào tấm mền mỏng rồi khiêng lén xuống nhà, tống lên xe hơi. Công an không chụp hình, không thẩm cung, cũng không lưu lại trong ngôi nhà quá năm phút đồng hồ. Trước khi ra về, người chỉ huy dặn dò Vũ Kính: 
- Phiền quá, tôi không ngờ họ lại đốn mạt đến thế. Lệ Mai đã có vị hôn phu, còn Sáu Ngọt vợ con đề huề. Yêu cầu thiếu tá giấu kín vụ này, không cho phái đoàn kiều bào biết. Tôi sẽ thu xếp riêng với thượng cấp. 
Vũ Kính cười thầm. Sáng dậy, chàng nói lại với Văn Bình. Một nhân viên công an đến thay Sáu Ngọt. Văn Bình đi theo phái đoàn thăm viếng trong thành phố. 
Chập tối, Vũ Kính đẩy cửa phòng, bước vào, đưa tận tay chàng một cái phong thư nhỏ. Mở ra, chàng thấy một tờ giấy đánh máy. Đó là nguyên văn bức điện ông Hoàng đánh ra Hànội, nhờ Z.62 chuyển cho chàng. Bức điện được viết theo một kiểu mật mã hiểm hóc, chỉ một mình Văn Bình dịch được. 
Nội dung bức điện như sau: 
"HH gởi Z.62, nhờ chuyển hỏa tốc cho Z.28. 
Do một đảng viên nhị trùng, ta đã tiết lộ cho phủ Thủ Tướng Hànội biết là một tài liệu về Ngoại Giao của Phan Mỹ vừa lọt vào tay ta. stop. Việc này sẽ làm Phan Mỹ bị nghi ngờ thêm. stop. Trên thực tế, ta chưa lấy được gì trong văn phòng Phan Mỹ. stop. Z.28 phải đánh cắp nội đêm nay bất cứ tài liệu nào của Phan Mỹ rồi chuyển cho Z.62 hầu Z.62 trao cho đảng viên nhị trùng làm bằng chứng. stop. Cẩn thận. Z.28 có thể bị lộ bất cứ lúc nào. stop. Gặp trường hợp nguy biến, Z.28 hãy tuân theo chỉ thị. stop. Hết." 
Bức điện này, Văn Bình đã đốt ra than, ném vào ống nước. Trước giờ lên đường ở Sàigòn, chàng đã được ông Hoàng dặn dò những việc phải làm, tuy nhiên, không hề có việc đánh cắp tài liệu của Phan Mỹ. Có lẽ ông Hoàng đổi một phần kế hoạch để rút ngắn thời gian hoạt động của chàng ở Hànội. 
Chàng đã bị lộ, điều đó chàng không lạ gì. Song le, chàng đã loại được Sáu Ngọt và Lệ Mai, hai chướng ngại vật quan trọng. Vậy còn trở lực nào nữa? Còn ai có thể khám phá ra chàng? 
Văn Bình tống thêm ga xăng. 
Chàng lái vòng quanh một hồi rồi tắt máy. Tứ bề vắng tanh. Chàng đút khẩu súng vào túi, rồi lững thững đi vào bóng đêm dày đặc. 
Một tòa nhà lớn sừng sững bên trái, hàng rào thấp, phủ đầy dâm bụt. Nhảy qua tường vốn là biệt tài của chàng, phương chi đây chỉ là một bức tường thấp bằng cây lá, nên chàng không phải vận sức. 
Đèn trong vườn tắt hết. 
Đây là một ngôi nhà lầu, nằm gọn giữa một khu vườn rộng, gần nơi đóng binh cũ của người Pháp. Văn Bình nhìn kỹ: chiếc xe hơi Tatra xinh xắn trơ vơ trước cửa ga-ra. 
Điều này có nghĩa là Nàng ở nhà. 
Nàng ở nhà, song còn hắn, hắn đi đâu? 
Chắc lưỡi, chàng mở cửa phòng khách, ngang nhiên như chủ nhà. 
Cửa sổ đều kéo riềm nên ánh sáng không lọt ra ngoài. Một thiếu phụ, thân hình mảnh mai, ngồi quay lưng lại phía cửa, nên không thấy chàng vào, vả lại, bản lề mở ra rất nhẹ, nhẹ đến niỗi thính tai như chàng cũng không nghe tiếng động nào hết. 
Văn Bình rón rén lại gần. 
Nàng ngồi bâng khuâng trước tập âm nhạc mở rộng. Ngón tay búp măng của thiếu phụ bắt đầu lượn thoăn thơát trên phím ngà. Tiếng nhạc dìu dặt vang lên. 
Văn Bình đặt chân lên cầu thang. Thiếu phụ vẫn say sưa với đàn dương cầm. 
Lên tới trên, Văn Bình thấy ba cánh cửa. Vặn cánh cửa thứ nhứt: khóa chặt. Cánh cửa thứ nhì: mở. Bên trong không có người, vì là phòng sách. Cánh thứ ba: buồng ngủ. Trên giường có một người đàn ông quen mặt. 
Ông Hoàng đã cho chàng nghiên cứu kỹ lưỡng khôn mặt người lạ trên hàng chục tấm hình khác nhau, và chàng đã khắc sâu vào trí nhớ đôi lông mày thưa, mắt sâu thũng như người mất ngủ kinh niên, xương gò má nhô lên, và yết hầu lộ ra ngoài, báo hiệu chết yểu. 
Người lạ đang ngủ say. 
Mỉm nụ cười bí mật, Văn Bình tiến tới gần, dơ cao bàn tay, sửa soạn chém xuống. 
Phía sau, một giọng nói vang lên: 
- Ai đó? Ông định làm gì thế?
 



VIII. Một đêm bạc triệu
 
 Văn Bình buông tay xuống, bước tréo sang bên thủ thế. Tiếng nói của người lạ không làm Văn Bình sửng sốt. Chàng đã biết là ai rồi. 
Chàng quay lại, mỉm cười: 
- Chào cô Vương Lệ. 
Vương Lệ chĩa khẩu súng cán ngà xinh xắn vào ngực chàng, đôi môi cong lại, khiến sức thèm muốn tăng lên: 
- Ông là ai? 
- Tôi là bạn của cô và của Bôrin. 
- Tên ông là gì? Ông vào đây đêm hôm với mục đích gì? 
- Gớm, cô hỏi nhiều quá. Cô không cho Bôrin ngủ sao? 
- Nhà tôi còn ngủ say. Ông là ai? Nếu ông nói thật, miễn cưỡng tôi phải gọi điện thoại cho nhà chức trách. 
- Nếu cô quên số giây nói, để tôi nhắc. Số 3070 phải không cô?[32]

Thiếu phụ giựt mình. 
Dưới ánh đèn đêm, Văn Bình thấy nàng có bộ ngực và cặp giò tuyệt đẹp. Vẻ mặt khôi ngô và thân hình cân đối của Văn Bình cũng làm nàng xao xuyến không ít. 
Tuy nhiên, nàng giựt mình vì chàng vừa nhắc đến số điện thoại 3070. Số điện thoại của Phan Mỹ. 
Chàng nhìn vào giữa mắt nàng: 
- Bây giờ cô còn muốn gọi điện thoại cho công an nữa không? 
Nàng thở dài sườn sượt: 
- Ông muốn gì, nói đi. Tại sao ông lại lẻn vào nhà tôi, và ám hại Bôrin? 
Chàng đáp: 
- Cô lầm rồi. Tôi không định giết Bôrin, mặc dầu Bôrin chết sẽ có lợi nhiều cho cô. Tôi chỉ muốn Bôrin ngủ một giấc dài, để tôi được tự do nói chuyện riêng với bà. Song tôi biết rồi. Tôi biết Bôrin còn lâu mới dậy. 
- Tại sao? 
- Tại bà đã cho chồng uống thuốc ngủ. 
Không hiểu sao Văn Bình lại gọi nàng là bà, sau khi dùng tiếng "cô" ngọt sớt. Tiếng bà có lẽ làm nàng khó chịu. Chàng nói tiếp: 
- Nhìn cái miệng, đôi mắt, cách nằm, và nghe hơi thở, tôi biết ngay. Tôi còn ngửi thấy mùi thuốc ngủ nữa. Phải không cô Vương Lệ? 
Thiếu phụ đưa móng tay lên miệng cắn, không nói gì hết. Ngón tay của nàng đẹp lạ lùng. Thảo nào nàng học đánh dương cầm, cốt cho đàn ông chiêm ngưỡng mười ngón tay tháp bút, trắng phau phau, không một vết nhăn, không một hột bụi. 
Biết tâm trạng nàng đang bấn loạn, Văn Bình giáng thêm một đòn tâm lý nữa: 
- Đêm nay, chắc cô bận nhiều nên không cho Bôrin uống bạcbitan, amitan, hoặc evipan[33], vì những thứ thuốc ngủ này chỉ công dụng từ 6 đến 2 giờ thôi, phải không cô? Tôi ngửi thấy một mùi quen quá, thứ thuốc cô cho Bôrin uống, dân anh chị bên Mỹ thường đổ vào rượu để đầu độc nhau. 
Vương Lệ hét lên: 
- Tôi van ông. Ông muốn gì, nói đi? 
Chàng kéo dài giây phút bấn loạn bằng giọng nói từ từ, ngạo nghễ: 
- Tôi chẳng muốn gì hết. 
- Vậy mời ông ra ngay, tôi bận việc. 
- Hừ, cô bận việc nên cho chồng uống hyđờrát cờlo[34]. 
Giọng nàng run run, chứa đầy sợ sệt: 
- Trời, ông là ma xó, cái gì cũng biết. 
- Cái mùi hăng hăng ấy, ai chả biết. Tôi còn biết thêm hyđờrát cờlo là một chất màu trắng, dễ trộn với rượu, nhứt là huýt-ky thì người uống không nhận ra được. Trong vòng 15 phút, Bôrin nặng mí mắt, và ngủ lăn ra như khúc gỗ. Vào máu, chất hyđờrát cờlo biến thành thuốc mê, thứ thuốc mê người ta chụp vào mũi bệnh nhân trong phòng mổ ấy mà… Song cô nên thận trọng, vì ưống quá liều, Bôrin có thể đứng tim mà chết. 
Nước mắt ràn rụa, nàng lại thét lên: 
- Em van ông, em lạy ông, ông làm gì em cũng chịu. Ông đừng đay nghiến em nữa. 
Chàng cười nửa miệng: 
- Cô nói khẽ chứ. Tuy bị mê, Bôrin có thể bị tiếng ồn đánh thức dậy bất cứ lúc nào. Hyđờrát cờlo khác thuốc ngủ thông thường, cô quên rồi sao? 
Nàng rút mù-soa lau mắt: 
- Vâng, em mời ông sang phòng bên. Phòng ngủ của em. 
Văn Bình thản nhiên bước vào căn phòng bày biện sang trọng: một cái giường thấp trải ga màu hồng, gối thêu một người đàn bà khỏa thân, một cái tủ áo bằng gỗ trắng, hai cái ghế dựa lợp nhung vàng, trên tường treo la liệt chân dung Vương Lệ mặc áo tắm hai mảnh nhỏ xíu. 
Nàng ngồi bệt xuống giường: 
- Em xin nghe ông. 
Văn Bình châm thuốc lá: 
- Cô hẹn mấy giờ với Phan Mỹ? 
Đột nhiên mặt nàng biến sắc: 
- Ông là ai? Ông là nhân viên phủ Thủ Tướng hay là của đại tá Kamốp? 
- Yêu cầu cô trả lời tôi. Tôi là ai, cô không cần và không nên biết. 
- Em chưa thất thân với Phan Mỹ, xin ông đừng nghi lầm. Giữa Bôrin với em, hố cách biệt đã sâu lắm rồi. 
- Cô có hẹn mấy giờ với Phan Mỹ? 
Nàng òa lên khóc: 
- 8 giờ. Tại sao ông chỉ muốn biết giờ em hẹn mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân xa cách giữa em và Bôrin. Vả lại, em cũng chưa hẳn yêu Phan Mỹ. 
- Không yêu tại sao lại hẹn? 
- Bôrin ghen tuông vô lý, em không chịu được. Bôrin lại…. 
Nàng lặng thinh. Văn Bình mỉm cười: 
- Tôi biết rồi. Bôrin bất lực, không thỏa mãn được đòi hỏi của cô, nên cô tìm đến Phan Mỹ. Nhưng tôi tin rằng Phan Mỹ cũng chưa thỏa mãn được cô. Nói đúng hơn, chưa biết cách. 
Nàng rùng mình ớn lạnh. 
Văn Bình nghiêm nét mặt: 
- Qua 8 giờ rồi, sao chưa đi gặp Phan Mỹ? 
- Trưa nay, em cãi lộn với Bôrin. Anh ấy giận em, lên lầu ngủ đến chiều. Em pha thuốc mê cho Bôrin để đi tối cho dễ. Nhưng đến khi thấy chồng ngủ say, em lại hối hận. Em gọi giây nói cho Phan Mỹ khất đến hôm khác. 
- Y trả lời ra sao? 
- Phan Mỹ cũng bận đến 11 giờ. Anh ấy đòi em phải đi với anh ấy đêm nay. 
- Y không sợ Bôrin ư? 
- Anh ấy biết chồng em đã ngủ say. 
- Y đã đưa hyđờrát cờlo cho cô? 
- Vâng. 
- Khi nào y đến? 
- Sau mười một rưỡi. 
Văn Bình lẳng lặng lại bàn, rót đầy hai ly vốt-ka, đưa cho nàng một ly. Chàng cụng ly, giọng thân mật: 
- Mời cô uống cạn với tôi. 
Nàng uống một hơi hết sạch. Mặt đỏ bừng hơi men, nàng nhắc lại: 
- Ông muốn em làm gì? 
Văn Bình nói: 
- Tôi muốn cô điện thoại cho Phan Mỹ, hẹn gặp tại bộ Ngoại Giao. Trong văn phòng của y. 
- Có ông đi cùng không? 
- Dĩ nhiên là có, song tôi núp trong thùng xe. 
- Trời ơi, em không thể giúp ông giết Phan Mỹ. 
- Tôi chỉ nhờ cô đưa tôi lọt lên lầu, qua khỏi các vọng gác. 
- Để làm gì? 
- Cô tò mò quá. Cô tha hồ hú hí, tôi sẽ đứng ngoài. Khi về, cô lại cho tôi vào thùng xe. Ra đường, ta sẽ từ biệt. 
- Thôi tôi hiểu rồi, ông định ăn trộm tài liệu. Ông đừng mong tôi làm đồng lõa trong việc bất nhân ấy. 
- Tội chồng chung vợ chạ còn bất nhân hơn nhiều. 
- Mời ông ra ngay. Tôi không sợ đâu. 
- Ồ, cô đuổi tôi ư? Cô không sợ tôi báo cho Bôrin biết sao? 
Nàng cười hiểm độc: 
- Mời ông tự tiện. Ông quên tôi là công dân Liên Bang Sô Viết. Chế độ cộng sản cho phép tôi được tự do ly dị. 
- Cô muốn thảo luận chủ nghĩa mác-xít nữa ư? Năm 1924, Lênin ra lệnh cấm đa thê, song cộng cuộc tập thể hóa đã làm hàng triệu gia đình tan vỡ nên sau khi Lênin chết, đạo luật hôn phối 1927 cho phép tự do ly dị. Chồng muốn bỏ vợ chỉ cần báo tin cho sở hộ tịch là được ăn ở với người đàn bà khác. Vợ cũng vậy, người vợ có quyền ngủ với nhân tình và tự do bỏ chồng. 
- Ông nói đúng đấy. Tôi sẽ dựa vào luật 1927 để bỏ Bôrin. 
- Cô còn quên đạo luật 1936 của Sít-ta-lin. Luật này chỉ cho phép ly hôn nếu hai bên thỏa thuận. Luật 1944 còn nghiệt ngã hơn, ai muốn ly dị phải ta tòa án nhân dân, và nộp phạt hai ngàn rúp, một số tiền khá lớn. 
- Đối với tôi, hai ngàn rúp không có nghĩa gì. 
- Nhưng chồng cô sẽ không thỏa thuận ly dị. 
- Phan Mỹ có nhiều thế lực hơn Bôrin. Và tôi sẽ được thỏa mãn. 
- Vương Lệ, cô gan thật. Song tôi có thể báo tin cho vợ Phan Mỹ biết nữa. 
- Càng tốt. Tôi càng được ăn ở dễ hơn với Phan Mỹ. 
Văn Bình trợn mắt: 
- Cô là một con hồ ly. 
Vương Lệ nhún vai: 
- Còn ông, ông là quỉ sứ. 
Chàng điềm nhiên dứng dậy: 
- Chào cô, tôi đi đây 
Vương Lệ không thèm để ý đến thái độ bỡn cợt của chàng. Nàng chỉ mong chàng đi cho rảnh mắt. Ra đến cửa, chàng quay lại: 
- Chào cô nhé. À, còn điều này nữa, quên mất. Côrê có lời hỏi thăm cô. 
Chàng khép cửa từ từ. Quả chàng đoán đúng, Vương Lệ chồm lên, hỏi gấp: 
- Côrê? Côrê? Ông là bạn của Côrê phải không? Trời ơi! 
Côrê là một thanh niên Đông Đức, làm gián điệp cho Tây phương, đã trốn sang Mỹ năm 1959 một năm trước khi Vương Lệ thành hôn với Bôrin ở Mạc tư khoa. 
Côrê là một trong những người yêu lạ lùng của nàng. Văn Bình rút ví đưa cho nàng tấm hình. Nàng cầm lấy, mặt tái không còn hột máu. 
Tấm hình chụp một lũ nam nử trần như nhộng bên cạnh đống chai ly lổn nhổn. Trong hình Vương Lệ đứng cạnh Côrê. Người đàn ồng ôm ngang lưng nàng, trong một cử chỉ vô cùng dâm dật. 
Nàng buông mình xuống nệm, nước mắt lại trào ra. Trong một giây đông hồ, nàng nhớ lại rõ rệt những đêm vui thú với Côrê và bè bạn trong một cái hầm rượu bỏ trống ở Đông Bá linh. 
Hồi ấy, nàng là sinh viên trường Hành chính Phong trào bit-ních[35] lan rộng trong giới sinh viên. Nàng gặp Côrê trong một tiệc rượu bí mật đo đám sinh viên hưởng lạc trong trường tổ chức. 
Côrê là sinh viên thật đẹp trai, nhiêu tiền, và lịch lãm. Nàng yêu y liền. Y dẫn nàng tới những cuộc vui khác. 
Nơi nàng thường đến mỗi đêm là cái hầm rộng mênh mang của một tòa nhà cũ bị oanh tạc trong thế chiến còn bỏ hoang. 
Bên trên, cửa hầm được chấn bằng một phiến bê tông lớn. Ban đêm, cả bọn hì hục khuân phiến bê tông sang bên. Một cánh cửa gỗ lợp cao su được gắn vào để che ánh sáng và ngăn tiếng động. 
Cái hầm ở trong một khu vực vắng vẻ, không canh gác, nên cả bọn tha hồ truy hoan. 
Tổng cộng 15 sinh viên, 5 nam, 10 nữ. Muốn nhập bọn, trai phải nuôi tóc dài đến gáy, hoặc cắt lởm chởm như tù nhân, áo quần sặc sỡ, quần chật ống, áo bờ lu dông da đen đánh bóng loáng, khóa thắt lưng to tướng bằng sắt, giầy nhọn đóng cá, mắt đeo kiếng đen ngày cũng như đêm, còn gái thì tóc xõa không uốn, có đứa dài quá mông, áo len chật, quần din, môi thoa son đỏ chót, quầng mắt vẽ tím, lông mi giả dài thườn thượt, quần phu la trắng. 
Cả bọn lần lượt đến hầm, đồ ăn, thức uống được lo liệu từ trước. Côrê có biệt tài xoay sở: phải tháo vát lắm mời tìm được, hộp cá khoanh dăm bông, chai vốt-ka ở Đông-bá-linh, thế mà Côrê lại có đầy đủ, nhiều khi thừa nữa. 
Mỗi lần đi "bum", Côrê mang tới hàng kilô dăm bông loại tốt nhứt, hàng chục chai rượu mạnh, hàng tút thuốc lá thơm. Mãi sau này, Côrê bỏ trốn, Vương Lệ mới biết y là gián điệp Tây phương. 
Việc đầu tiên khi xuống hầm, đóng cửa lại, là lột bỏ hết quần áo. Đêm thứ nhứt, nàng thẹn thò còn e ấp chiếc áo tắm hai mảnh màu đen. Bọn con trai ùa lại giựt xuống và xé nát. 
Trai gái trần truồng ôm nhau nhảy cuồng loạn theo nhịp điệu man rợ của những đĩa hát lạ lùng do Côrê mang tới. 
Nhảy chán rồi ăn, rồi uống. Uống say mèm lại ôm nhau nhảy. Dưới ánh sáng lung linh của ba ngọn bạch lạp, cả bọn quên hết thực tại. Trai thiếu gái thừa nên con gái thường nhảy với nhau. 
Quá nửa đêm, cả bọn mệt nhoài, nằm sóng sượt trên, sàn hầm, tha hồ ân ái. 
Bọn họ yêu nhau không lựa chọn, may ai thì được, nhiều khi trách nhau, bọn gái cấu xé và chửi rủa như lính lê dương trong các cuộc hành quân trừng phạt ở thuộc địa. 
Vương Lệ đã chụp hình trần truồng với đám trai gái khát tình trong hầm. Và bức ảnh kinh tởm đang nằm trong tay nàng. 
Nàng ngó Văn Bình, cặp mắt van lơn: 
- Anh là bạn của Côrê phải không? Bây giờ Côrê ở đâu? 
Chàng đáp: 
- Côrê đang ở Pháp. Côrê dặn tôi đến tìm em. Cố nhiên, em không bao giờ muốn tấm hình này lọt vào tay công an Hànội. Thật ra, tôi không có ý hại em, mà chỉ xin được điều đình với em. Mặt khác, tôi còn có thể giúp em sống lại những phút thần tiên như hồi với Côrê. 
Vương Lệ buông tấm ảnh xuống, chống tay lên nệm, nhìn chàng trân trân. Mỉm cười bí mật, chàng tát một cái. Nàng ngã lộn nhào, năm ngón tay in rõ trên má. Nàng thét đau đớn: 
- Trời ơi, sao ông đánh em? 
Chàng nắm cánh tay nàng, kéo giựt lại trong một cữ chỉ tàn bạo. Rồi hôn thật mạnh vào môi. Nàng dãy dụa rồi nhũn người ra. Chàng nghe rõ tiếng rên nho nhỏ của nàng. 
Song chàng đã xô thiếu phụ xuống và tát thêm cái nữa. Tiếng rên của nàng trở nên to hơn. Văn Bình nhìn quanh quất, thấy gần bàn phấn một cái phất trần. 
Vương Lệ nằm ngửa dưới đất, mắt mở lớn, toàn thân không động đậy. 
Văn Bình dơ cao phất trần, song không vụt xuống. Đột nhiên, nàng rên rỉ: 
- Đánh em đi, đánh em đi, anh ơi! 
Chàng tứm lấy vạt áo, xé ngược lên, nửa thân trên hiện ra lồ lộ. Bộ ngực của Vương Lệ nhỏ nhắn nhưng rắn chắc. Bụng nàng lép kẹp, không một vết nhăn. 
Chàng đánh tréo xuống. Một vệt đỏ nằm ngang trên vú. Thiếu phụ la lên: 
- Đau quá, trời ơi, sướng quá! Sướng quá, anh đánh thêm nữa, thêm nữa. 
Văn Bình tuột hết quần áo của nàng, lật nàng nằm nghiêng, quất liên tiếp vào mông. 
Vút, vút, trên chục ngọn roi giáng xuống, một bên đít bị tóe máu. Nàng không còn kêu đau nữa, chỉ rên khừ khừ. Rồi lồm cồm bò dậy, nhào vào người Văn Bình: 
- Anh ơi, anh ơi, em yêu anh lắm, anh ơi! Trời ơi, năm sáu năm nay mới có một người hiểu được lòng em…. 
Văn Bình lấy gót chân tắt ngọn đèn đêm. Căn phòng chìm trong bóng tối. 
Phía dưới, thiếu phụ rên như sắp nghẹt thở. Tâm trí chàng vẩn sáng suốt. Chàng ân ái với thiếu phụ một cách thản nhiên, như người lực sĩ rướn mình chạy nhanh tới đích. 
Trước khi ra Hànội, chàng đã nghiên cứu đời tư, nhứt là đời tình của Vương Lệ. 
Nàng lao đầu vào cuộc sống cuồng dâm với Côrê hồi còn đi học, vì Côrê đã khám phá ra bí mật của nàng. Không hiểu vì một lệch lạc thần kinh nào, nàng mắc bệnh masôsít[36] - một biến thái về tình dục, có bị hành hạ đau đớn thân thể thì mới hưởng lạc được - và Côrê đã dùng roi da đánh nàng trong mỗi cuộc truy hoan. 
Vương Lệ ôm cứng lấy chàng, như sợ chàng biến mất: 
- Anh ơi, anh là ai? Chưa bao giờ em được như đêm nay. 
Văn Bình ghé miệng vào tai nàng: 
- Em chịu đưa anh tới bộ Ngoại Giao không? 
- Anh muốn gì, em cũng bằng lòng. Em không yêu Phan Mỹ đâu, y ghê tởm lắm. 
- Còn anh? 
- Đêm nay, anh phải ở lại với em. 
Vương Lệ đứng lên, lấy khăn lông quấn quanh người, cầm điện thoại. Giọng rè rè của Phan Mỹ vẳng ra: 
- Em đấy à? Bây giờ mới mười giờ rưỡi. Trong vòng một giờ nữa, anh tới. Hắn ngủ say rồi chứ? 
- Rồi. Em muốn tới bộ, tiện hơn. 
Phan Mỹ suy nghĩ một giây. Rồi đáp: 
- Càng hay. Để anh dặn lính gác đưa em lên phòng. 
- Không. Anh cho chúng nó về đi. 
- Về cả sao được. Nhỡ đứa nào ám sát anh thì sao? Lại còn tài liệu của bộ nữa. Thôi được, nếu em muốn, anh đuổi bọn gác ra ngoài cổng hết. Em lái xe vào sân sau. Anh sẽ tắt đèn ở cầu thang, em lên gác khỏi ai nhìn thấy. 
Vương Lệ quay lại nhìn Văn Bình vẻ mặt kiêu hãnh. Ái ngại, chàng vuốt ve bộ ngực của nàng bị phất trần để lại những vết đỏ chằng chịt. Nàng mỉm cười: 
- Không hề gì đâu. Thịt em lành lắm, chỉ tắm nước nóng một lần là lặn hết. 
Văn Bình chỉ sợ nàng vặn hỏi tông tích, song nàng đã mở tủ lấy áo, mặc vào. Nhìn đồng hồ, nàng nói: 
- Đi chứ anh. 
Nàng hôn chàng vào má, rồi dắt xuống gác. Chàng biết đã chinh phục được nàng. Bọn masôsít có thể quỳ mọp trên đất, van xin tình yêu nếu gặp người nắm được yếu điểm. Đã lâu Vương Lệ xa Côrê. Đã lâu nàng như đứa trẻ bị bỏ đói, chợt thấy gói kẹo bèn vồ lấy, nhai nuốt vội vàng. 
Chàng bỗng thương hại Bôrin và Smerch. Nếu tướng G. của Smerch khám phá ra dĩ vãng của Vương Lệ. Bôrin sẽ không được thành hôn với nàng. Dục tình biến thái là mối nguy lớn nhứt trong nghề điệp báo. Một đại tá Áo, giám đốc Phản Gián, trở thành phản quốc, làm giám đốc cho Nga vì mắc bệnh đồng tính ái, lỡ yêu một thiếu niên 16 tuổi. Hai nhà toán học Mỹ trốn sang Mạc-tư-khoa với nhiều bí mật quốc phòng cũng do dục tình biến thái mà ra.[37]

Thật ra, Côrê, tình nhân của Vương Lệ, không phải là gián điệp thật thụ của Tây phương. Tình cờ C.I.A. phăng ra Côra và đám sinh viên hưởng lạc. Kết quả là Côrê ăn cắp tài liệu trao cho C.I.A.. 
Khi sắp bại lộ, y trốn sang Tây-bá-linh, nhà chức trách cộng sản mở cuộc điều tra, song không tìm ra manh mối. Vương Lệ thoát nạn, sang Nga học lớp tu nghiệp rồi gặp Bôrin. 
Chiếc Tatra nhỏ xíu, chàng phải nằm cong queo nắp thùng xe mới sập xuống được. Cho chàng được thoáng khí và có chỗ cử động. Vương Lệ nhích băng sau ra phía trước. Sự đụng chạm xác thịt đã làm nàng vui như chim sơn ca, và trò chuyện với chàng thân mật như đã yêu nhau từ lâu lắm. 
Lái xe từ từ ra đường, nàng đùa với chàng: 
- Anh dễ tin thật. Em phản thùng, nộp anh cho công an thì sao? 
Chàng cười ròn rã: 
- Đánh cuộc ngàn ăn một với em, anh cũng không dám phản thùng. Giữa hai đứa mình đã có nhiều sự liên hệ, nhứt là liên hệ xác thịt. Anh bị bắt bị giết, ai sẽ mơn trớn em? 
Nàng rùng mình, ớn lạnh. 
Chàng nói đúng. Nếu chàng không còn nữa, không biết nàng sẽ ra sao. Có lẽ nàng chết dần chết mòn trong cô độc và lạnh lẽo. Bôrin bất lực đã đành, Phan Mỹ cũng chưa hiểu nàng và trong tương lai khó tìm ra một người đàn ông tế nhị, khôn ngoan và tài ba như chàng. 
Vương Lệ dừng xe, lái qua vọng gác. Tiếng người lính cất lên: 
- Ai đó? 
Nàng đáp, giọng hách dịch: 
- Tôi đây. 
Nhận ra nàng, người gác tháo sợi xích chắn ngang cổng sắt, và mở rộng cửa. 
Nàng phóng thẳng vào trong, và theo lời dặn của Phan Mỹ, nàng đậu ở sân sau, gần cầu thang. 
Ngọn đèn dưới ban-công đã tắt. Phan Mỹ đã giữ đúng lời hứa. Chắc không phải lần đầu y hẹn đàn bà tới phòng. 
Trông tứ phía không có ai, Vương Lệ gõ nhẹ vào thùng xe. Văn Bình đẩy lên, rồi lăn mình nhảy xuống, nhẹ như lá rụng. Cầu thang tối om, nàng đi trước, Văn Bình cách sau ba bước. 
Từ trên, Phan Mỹ hỏi vọng xuống: 
- Lệ phải không? 
Nàng đáp: 
- Thưa anh, em đây. 
Đèn bên trên bật sáng, Văn Bình phải nép sang bên cho Phan Mỹ khỏi nhìn thấy. Cũng may, giá một người gác nào đi vào, chàng sẽ bị lộ và mất mạng như chơi. 
Phan Mỹ uống rượu mặt đỏ gay. Y nắm tay Vương Lệ kéo lên. Nàng nhõng nhẻo: 
- Chết, sao lại vặn đèn? 
Vừa nói, nàng vừa tắt đèn. Văn Bình mừng thầm. Vương Lệ đã tỏ ra trung thành với chàng. 
Thế mới biết, xác thịt mạnh thật. Trong 15 phút, chàng đã phá vỡ được phòng tuyến kiên cố nhứt của địch. 
Phan Mỹ đóng cửa, giọng âu yếm: 
- Trời đêm nay lạnh ghê! Có em bên cạnh, anh ấm hẳn lên. 
Phan Mỹ vén tấm riềm ngăn văn phòng làm đôi sang bên, để lộ một cái giường trải ga trắng toát. Y ngồi xuống ghế, giọng nói sặc sụa rượu vốt-ka: 
- Em uống với anh một ly nhé. 
Sau cuộc ân ái, trong lòng lành lạnh, nàng bỗng thèm rượu hơn bao giờ hết. 
Nàng uống một hơi ba ly đầy ắp. Rượu vào, má nàng đỏ hây hây như cô gái đêm động phòng hoa chúc. Phan Mỹ ngây người ngắm nàng. 
Nàng ngồi xuống giường, cử chỉ ngượng nghịu. Phan Mỹ ôm bừa lấy nàng, và xô đầu nàng xuống gối. Những lần khác, nàng kháng cự quyết liệt, song lần này nàng để yên, hai tay buông thõng, mắt lim dim. Tâm trí nàng đang tơ tưởng tới chàng thanh niên cường tráng, khôi ngô vừa mang nàng vào động Thiên Thai. 
Nàng cũng nhớ đến lời dặn của chàng: Phải hết sức chiều chuộng con yêu râu xanh Phan Mỹ, phải làm cách nào cho hắn mê mệt. 
Phan Mỹ cọ râu vào má nàng, giọng say đắm: 
- Lệ ơi, anh yêu em nhứt đời. Em yêu anh không? 
Câu tỏ tình khách sáo này, y đã nhắc lại cả trăm lần trên cái giường lò so êm ái. Nàng không đáp lại vì tai nàng đã ù, nàng chẳng nghe gì hết. Tưởng nàng bằng lòng, Phan Mỹ giựt phăng cúc áo của nàng. 
Đột nhiên nàng choàng dậy. 
Một luồng khí lạnh rợn người chạy khắp xương sống nàng. Ái ân thiếu hành hạ bằng roi vọt đối với nàng là một sự thất bại ê chề. Vì kỷ luật, nàng đã kéo dài sự thất bại ê chề trong 5 năm dài đăng đẳng với thiếu tá Bôrin. 
Nàng nói, giọng lạnh lùng: 
- Tắt đèn đi anh. 
Căn phòng tối om, tiếng máy điều hòa khí hậu chạy rè rè. 
Vương Lệ không để ý tới thân thể đang bị Phan Mỹ dầy vò. Nàng đã quên hẳn tiếng thở hổn hển của gã đàn ông thèm khát. Nàng lại nghĩ đến chàng. Tên chàng là gì, nàng chưa hỏi. Chàng ở đâu, làm gì, nàng cũng chưa biết. 
Vả lại, nàng không quan tâm đến hoạt động của chàng. Nàng không nên tò mò, vì biết rõ thêm hại. 
Nàng là đảng viên cộng sản, song gần như bị bỏ rơi. Giả sử nàng là người khác thì những mảnh bằng chuyên môn cao cấp ở Đông-bá-linh và Mạc-tư-khoa đã nâng nàng lên địa vị chủ sự hoặc trưởng ban. Song nàng vẫn giữ chức thư ký tầm thường. 
Sự lãnh đạm của Đảng đối với nàng cho phép nàng được lãnh đạm lại. Nàng không thiết tha tới Đảng, tới chế độ. 
Nàng cũng không thiết tha tới sự tranh chấp thường xuyên giữa các cơ quan ở Hànội. Chàng là nhân viên phủ Thủ Tướng, nhân viên Smerch, hay là nhân viên C.I.A. nữa, chi tiết ấy không can dự đến nàng. 
Nàng chỉ cần yêu, yêu đúng phương pháp, đúng theo đòi hỏi của sinh lý. Chàng đã biết cách thỏa mãn nàng. Đối với nàng, chàng là Đảng, là vũ trụ, là Thượng Đế. 
Vương Lệ thở dài. 
Phan Mỹ sửng sốt: 
- Kìa, đang yêu anh, sao lại thở dài? 
- Thế à? Em thở dài à anh? 
Như kẻ mất hồn, nàng thở dài mà không biết. Nàng biết thành viên bột vô tri giác, ai muốn nắn bóp, nhào nặn ra sao tùy thích. 
Bỗng Phan Mỹ kêu lên: 
- Lạ nhỉ, sao em lạnh thế này? 
Nàng đáp cộc lốc: 
- Em vẫn lạnh. 
Ở phòng ngoài, Văn Bình bàng hoàng. Lúc nàng yêu cầu tắt đèn cũng là lúc chàng lén mở cửa. Một phút sau, chàng đã chế ngự được ổ khóa tối tân và bước vào, đặt chân lên tấm thảm cói êm ái. 
Chàng định thần một lát trước khi tiến lên. Sở dĩ chàng dè dặt, vì rút kinh nghiệm các ổ khóa cửa thường được gắn liền với một cơ quan bắn đạn tự động. Người lạ chạm vào ổ khóa sẽ làm khẩu súng máy nổ cò. 
Vào được trong rồi, chàng nằm rạp sát đất một lúc. 
Ngoài bộ phận súng máy bí mật, căn phòng các thủ lãnh gián điệp còn được trang bị một "con mắt thần" đặc biệt. Con mắt này là một ống ảnh điện tử, dùng tia hồng ngoại có thể chụp được mọi vật cử động trong phòng, ban ngày cũng như ban đêm. 
Chàng bớt băn khoăn vì Phan Mỹ không thể không đóng "mắt thần" trước khi tiếp đón người đẹp. 
Chàng lia cái đèn bấm nhỏ như bút máy lên bàn. 
Giấy tờ bừa bộn, hồ sơ chồng cao đầu người, một dãy điện thoại. Văn Bình không mó tới đồ đạc trên bàn giấy. Lát nữa, sau cuộc truy hoan, trở lại công việc. Phan Mỹ sẽ khám phá ra tài liệu bị mất. 
Chuông điện thoại reo. Phan Mỹ càu nhàu: 
- Hừ, giờ này còn kêu. À, không khéo tòa đại sứ Trung quốc gọi anh. Em chờ anh một phút được không? 
Giọng Vương Lệ sắc như dao cạo: 
- Trên thế giới, có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên phũ phàng với đàn bà. Trong lúc này, bom nổ trên mái nhà cũng mặc kệ, huống hồ một cú điện thoại. Nếu anh coi em là cái máy ân ái thì mời anh ngồi dậy nghe tòa đại sứ của anh. Bằng không…. 
- Thì thôi. Anh thử lòng em, em phản đối là đúng. 
Vương Lệ cười dòn tan: 
- Giá có kẻ gian nào lợi dụng anh hú hí với em lẻn vào phòng giấy ăn cắp tài liệu thì sao? 
- Kẻ gian nào lọt được trong bộ Ngoại Giao! Tường cao quá đầu người, đêm ngày đều có giây kẽm truyền điện 220 vôn, đụng phải bổ ngữa, chân tường bên trong lại được chôn mìn, bước vào là tan xác. Nghĩa là muốn đột nhập, phải qua cổng lớn, và cổng này được canh gác nghiêm mật. Bốn người thường trực ngoài cổng, cộng với sáu người đi tuần quanh hàng rào là mười. Mười khẩu tiểu liên K-50 với ba chục bì đạn, 20 lựu đạn, hai chục khẩu súng lục chưa đủ bảo vệ hay sao? 
- Nhưng nếu kẻ gian lọt nổi vào đây thì sao? 
Phan Mỹ cười hô hố: 
- Lọt vào cách nào được? Trừ phi em giấu người trong thùng xe. 
Nàng lại đùa dai thêm nữa: 
- Anh đoán đúng đấy. Em đã chở lén một người trong thùng xe. 
Phan Mỹ chậc một cái. Cứ bỡn cợt mãi. Hôn anh đi. Ôm chặc lấy anh. 
Hoản hồn, Văn Bình chiếu đèn bấm lên tủ đựng hồ sơ. Chàng không sợ Phan Mỹ. Năm người lực lưỡng hơn y, chàng cũng đánh ngã như chơi. Chàng chỉ sợ lộ chuyện, phải ra tay hạ Phan Mỹ, làm kế hoạch mà ông Hoàng lao tâm khổ trí chuẩn bị, bị thất bại. 
Tia đèn bấm của chàng không thể lọt vào giường phía trong, vì ngoài tấm màn dày cộm, còn một tủ áo đồ sộ nữa. Chắc Phan Mỹ đã ngăn đôi một cách chu đáo để được ấm cúng và tự do vói người đẹp. 
Đây là một loại tủ sắt, gồm nhiều ô kéo, khóa cái trên là mọi ô khóa khác đều đóng chặt. Chàng hân hoan vì cC.I.A. khóa còn nằm trong ổ. Có lẽ Phan Mỹ đang bận xem hồ sơ thì Vương Lệ vào. 
Ngăn kéo tuột ra từ từ. Dưới ánh đèn màu xanh, Văn Bình suýt reo lên. Chàng đọc thấy một hàng chữ lớn viết trên bia cứng, bên trong chứa tài liệu: "nhận xét về các giàn tên lửa Sam II của Liên Sô tại nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 
Theo nguyên tắc do thám, chàng phải chụp lại rồi cất hồ sơ vào chỗ cũ. Song thời giờ gấp rút, chàng đành rút luôn tập tài liệu mật, gập đôi lại, nhét vào túi quần sau. 
Chàng rón thêm một tập hồ sơ về "những khuyết điểm của nền tình báo Sô Viết" mở áo ra bỏ dưới thắt lưng. Tủ sắt của Phan Mỹ gồm toàn tài liệu liên quan tới hoạt động của Nga Sô tại Bắc Việt, chứng tỏ y có liên quan mật thiết với sứ quán Trung cộng, và ngập đến cổ vào cuộc tranh chấp Nga-Hoa. 
Chàng định mở coi một số hồ sơ khác, song Phan Mỹ đã la lên: 
- Kìa, người em lạnh quá! Lạ nhỉ, sao em lại xô anh ra thế này? 
Tiếng Vương Lệ trở nên gay gắt: 
- Chiều chuộng đến thế, anh vẫn chưa bằng lòng sao? Nếu vậy thì thôi, em về đây. 
Văn Bình nghe rõ tiếng cây thịt của gã đàn ông bị hất xuống giường, lò xo kêu ọt ẹt, rồi tiếng người đàn bà ngồi vụt dậy, bất thần vặn đèn lên. 
Vương Lệ đã quên lời chàng dặn. 
Lúc ngồi trên xe, chàng đã ân cần dặn nàng cố thủ trong 15 phút, và khi nào nghe tiếng chuột rúc hãy bật đèn, đòi về. Có lẽ những cữ chỉ âu yếm không đúng chỗ của Phan Mỹ làm nàng nhột nhạt và bực bội. Cũng có lẽ nàng giận chàng. Nàng không phải là con điếm để chàng ép nằm với khách. Trong cơn tủi nhục, nàng cảm thấy tức tối, hất hủi Phan Mỹ để xuống nhà mắng Văn Bình một trận. 
Nhanh như cắt, chàng lùi ra cửa, mở cửa nhẹ nhàng. 
Không quen vị trí đồ đạc, chàng vướng một quyển sách, rơi xuống thảm kêu bộp một tiếng. 
Bản năng gián điệp chuyên nghiệp thức dậy trong trí Phan Mỹ. Y la to: 
- Ai đó? 
Sực nhớ đến người bạn trai ở ngoài, Vương Lệ càu nhàu: 
- Chuột chứ còn ai nữa. 
Phan Mỹ gắt: 
- Phòng này gắn máy lạnh, cửa đóng kín, chuột vào sao được. Không khéo…. 
Nàng đột ngột tắt đèn, Phan Mỹ lại bật lên. Nàng sẵn giọng: 
- Anh chưa chán hay sao mà cứ vặn đèn lên ngắm mãi. Tắt đi cho em mặc quần áo. Trần truồng trước mặt người lạ, em xấu hổ lắm. 
Phan Mỹ ngoái tay xuống gầm giường vớ khẩu súng, lên đạn đánh soạch. Nàng thét lớn: 
- Anh giết em ư? 
Y khua chân tìm giày: 
- Không. Anh phải ra ngoài, khóa tủ đựng hồ sơ. Mất tài liệu thì chết. 
Nàng vùng dậy, nắm lấy cánh tay đầy bồ hôi của Phan Mỹ: 
- Mặc quần áo vào đã. Lính gác trông thấy, em còn thể thống nào nữa. 
Kế mọn của nàng đã giúp Văn Bình thoát hiểm. Ra ngoài hành lang, chàng nhẹ nhàng khóa cửa lại. 
Phan Mỹ bấm một cái nút riêng, mọi ngọn đèn trong phòng vụt sáng. 
Cái quần đùi cũn cỡn màu xanh sọc trắng che đôi chân mập, sần sùi đầy lông lá, dưới cái bụng bự, mỡ nhày nhèo, tạo cho viên trưởng ban tình báo một phong cách trào lộng. 
Y cầm súng chạy ra. Vương Lệ tất tả theo sau. 
Không thấy ai, nàng mới hoàn hồn và ngồi xuống ghế, nâng chai vốt-ka lên miệng tu ừng ực. 
Phan Mỹ đẩy ngăn kéo tủ sắt vào, rút chìa khóa ra. Uống xong, nàng quay lại: 
- Rõ báo hoảng. Anh làm em suýt hụt hơi. 
Phan Mỹ cười chữa thẹn: 
- Thôi, anh đền thêm cho. 
Nàng lắc đầu: 
- Em phải về. Khất anh lần khác. Bôrin sắp dậy rồi. 
Liếm mép tiếc rẻ, Phan Mỹ nói: 
- Để anh đưa em xuống. 
Văn Bình đi men dọc hành lang tối om. 
Đột nhiên, một cánh cửa mở tung, đèn sáng quắc, một gã đàn ông lực lưỡng xách tiểu liên ở trong bước ra, nện giầy cồm cộp. 
Thấy chàng, y dừng lại, miệng há hốc. Chàng tiến tới, giọng thân mật: 
- Chào đồng chí. 
Khi ấy, y nhận ra chàng là người lạ nên lùi lại, giơ họng súng lên. 
Chàng không ngờ bị xô vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. 
Giết tên cầm súng là chuyện dễ, song giết y, Phan Mỹ sẽ phăng ra. Tha y cũng không được. Chàng đành phóng ra ngọn atêmi quen thuộc. Tên cầm súng bị tấn công bất ngờ, không kịp tránh, bị ngón đòn quái ác chém vào cuống họng. 
Y ngã chúi vào trong phòng. 
Chàng rượt theo, đá thật mạnh vào tim. Y nằm thẳng đơ trên sàn gạch hoa. Chàng khiêng xác y vào buồng tắm, ngẫm nghĩ một giây, đoạt rút giây lưng nạn nhân, chế thành sợi thòng lọng. Sáng mai, người ta sẽ khám phá ra một vụ tự tử. 
Chàng hy vọng nạn nhân không bị giải phẫu, vì y sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân: y thiệt mạng trước khi đút đầu vào thòng lọng. Sợ liên lụy đến Vương Lệ, chắc hẳn Phan Mỹ sẽ giấu nhẹm vụ này. 
Chàng phóng mình xuống cầu thang vừa lúc tiếng giầy cao gót của Vương Lệ từ phía sau vẳng tới. 
Bên dưới, đèn điện vẫn tắt, theo lệnh Phan Mỹ. 
Chiếv Tatra nằm sát bực cấp, chàng mở "cốp" chui vào, nằm khoanh tròn. 
Phan Mỹ đưa nàng tới tận xe. Y hôn phớt vào má nàng: 
- Mai nhé. 
Nàng nhún vai: 
- Nếu Bôrin ngủ say như đêm nay. 
- Anh sẽ đưa em một viên thuốc mạnh hơn. Ngủ ít nhất 12 tiếng đồng hồ. 
Nằm trong thùng xe, Văn Bình nghe rõ hai người hôn nhau chùn chụt. 
Bỗng Vương Lệ nói đùa: 
- Anh mở thùng xe xem em chở lậu kẻ gian nào không? 
Phan Mỹ cười: 
- Em cứ bông đùa mãi. 
Y ngừng bặt, rồi đổi giọng: 
- Ừ, em nói đúng. Biết đâu kẻ gian chẳng lợi dụng, chui vào xe em, lẻn lên văn phòng anh. Để anh gọi lính gác tới. 
Y quay ra sân gọi lớn: 
- Lính đâu. 
Hai tên vệ sĩ mặc đồ kaki vàng sồng sộc chạy tới. Một tên đứng nghiêm: 
- Thưa, ông kêu chúng em. 
Vương Lệ kéo tay Phan Mỹ, hờn dỗi: 
- Anh nghi em tư thông với địch hẳn? Thôi, tình nghĩa đôi ta đến đây là dứt. Chìa khóa "cốp" đây, anh đưa cho bọn vệ sĩ. 
Phan Mỹ chết điếng người. Y tần ngần giây lâu rồi xua tay: 
- Anh không cần các em nữa. 
Vương Lệ nổ máy. Nằm trong thùng xe, Văn Bình cất khẩu súng vào túi dưới nách. Chỉ một tí nữa là hỏng bét. Đàn bà đáng sợ thật! 
Xe chạy được một quãng, nàng quay lại: 
- Xong rồi, anh xô cái băng sau mà ra. 
Ngồi yên vị, Văn Bình trách: 
- Gớm, em làm máu anh đông lại. Suýt nữa thì mất mạng. 
Nàng trề môi: 
- Ồ, còn em đấy, ai dám mở thùng xe. 
Ban đêm, đường phố Hànội vắng ngắt như chùa Bà Đanh. 
Ngọn gió lạnh từ sông Hồng thổi lại, giựt hàng loạt lá vàng ném xuống mặt lộ, bánh xe nghiến xào xạt. 
Vương Lệ gạt mớ tóc lòa xòa trên trán: 
- Đêm nay, anh về đâu? 
- Em thả anh xuống gần nhà em. 
- Bap giờ chúng mình gặp nhau? 
- Nếu có thể, đêm mai. 
- Anh đến với em nhé. Đừng bắt em nằm một mình tội nghiệp. Em không biết anh là ai, song có cảm tình đặc biệt với anh. Anh muốn em làm gì, em cũng tuân theo. Em muốn đi trốn với anh, anh bằng lòng không? 
- Thong thả. Anh còn vài việc phải lo. 
Chàng định nói thêm, song lại ngậm miệng sững sờ. 
Qua kiếng hậu, chàng thấy một cái vét-pa phóng vùn vụt. Lúc rời bộ Ngoại Giao, chàng cũng thấy cái vét-pa ấy. 
Nàng hỏi: 
- Anh nghĩ gì thế? 
- Không. Dường như có ai theo sau. 
- Anh đừng sợ. Xe Tatra của em chạy nhanh lắm. Em sẽ cho họ ăn bụi. 
- Có phải Phan Mỹ cho nhân viên theo dò không? 
- Em không rõ. Có lẽ là Phan Mỹ, cũng có thể là người khác. Đại tá Kamốp của cơ quan Smerch chẳng hạn. Còn anh? Anh chống Phan Mỹ, em biết rồi, song anh cũng chẳng ưa gì Kamốp, đúng không? 
- Đúng. 
Nàng thở dài: 
- Anh là ai? 
Chàng thở dài theo: 
- Rồi em sẽ biết. Hiện giờ, anh chưa muốn nói. Em có thể tin chắc một điều: anh không hại em đâu. 
- Em hiểu lắm. Nhưng dầu anh giết em nữa, em cũng không nuối tiếc. Gần anh một đêm, em thấy hạnh phúc hơn 5 năm sống với Bôrin. 
Chiếc vét-pa phóng đến gần xe hơi. 
Trời quá tối. Văn Bình không nhận được mặt người ngồi vét-pa. Cả thảy hai người. Họ đều cao lớn lực lưỡng. 
- Em chạy nhanh thêm nhé. 
Nàng tống hết ga, trong khoảnh khắc, kim tốc độ vượt qua con số 100. Chiếc vét-pa mất hút. Nàng chạy chậm lại, một phút sau, hai người lạ mặt lại lẽo đẽo phía sau. Nàng hỏi: 
- Anh tính sao? 
Chàng đáp: 
- Em vòng ra bờ Sông. Ngoài ấy tối hơn, anh sẽ liệu. 
Gió sông thổi vù vù. Gần Phà Đen, chàng ra lệnh cho nàng quẹo bên phải. Con đường phía trước không còn một ánh đèn. Nàng rẽ sang trái, thắng lại cho chàng nhảy xuống. Chàng dặn vói: 
- Em chờ anh ở góc đường. 
Chàng cuộn tròn trên vệ cỏ, và đứng dậy ngay. Rút ống hãm thanh, chàng vặn vào nòng súng. Chiếc vét-pa vọt qua, chàng lia một phát. 
Tên lái xe hự một tiếng. Viên đạn trúng màng tang làm y chết tức khắc. 
Chiếc vét-pa không người điều khiển chạy vọt lên lề, đâm vào một gốc đại thụ. 
Mọi việc xảy ra trong mười giây đồng hồ. Phát đạn chỉ gây ra tiếng bụp khô khan. Văn Bình ngồi im, chờ địch cựa quậy là nhả đạn tiếp, song tên thứ nhì đã ngã quay trên đất bất động. 
Lại gần chàng nghe tiếng rên nho nhỏ. Mặc dầu không trúng đạn - vì chàng bắn có một phát để triệt hạ rên lái xe - nạn nhân vẫn bị thương nặng khi chiếc vét-pa đâm vào gốc cây hất y ngã xuống rất mạnh. 
Chàng quỳ một chân, nâng đầu y lên. Y nói trong sự đau đớn: 
- Gẫy xương… chở tôi đi bệnh viện. 
Chàng hỏi, giọng nhã nhặn: 
- Ai ra lệnh cho hai anh theo cô Vương Lệ , 
Y thều thào: 
- Đại tá Kamốp. 
- Ngoài hai anh ra, còn ai nữa? 
- Còn một đồng chí túc trực trước nhà. 
- Hai anh đi theo từ khi nào? 
- Từ khi cô Lệ ra khỏi nhà. 
- Đã báo cáo về cho đại tá chưa? 
- Chưa. Tôi chết mất. Phiền anh đưa tôi tới bệnh viện. 
Mắt chàng phát ra tia lửa dữ tợn. Chàng ấn vào xương yết hầu của địch. Nạn nhân giãy lên đành đạch rồi tắt thở. 
Vương Lệ đậu xe chờ chàng ở chỗ hẹn. Nàng hỏi rối rít: 
- Họ đâu cả rồi? Anh giết rồi phải không? 
Giọng chàng thản nhiên: 
- Rồi. Em lái về nhà đi. Trước nhà em đang còn một nhân viên của Kamốp nữa. Để anh giải quyết luôn cho khỏi hậu hoạn. 
Từ bờ Sông về đến Chợ Hôm, nàng không nói lời nào nữa. Hai mắt nàng bâng khuâng nhìn vào khoảng không đen ngòm. Cách nhà Vương Lệ hơn một trăm thước, chàng ra lệnh: 
- Cho anh xuống đây. 
Nàng bỏ tay lái, vít đầu chàng xuống, hôn lung tung vào mặt. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào má chàng. Chàng hỏi: 
- Sao em lại khóc? 
- Em sợ chúng mình không gặp nhau nữa. 
Chàng cười an ủi: 
- Dị đoan quá. Đêm mai anh tới với em. 
- Nhớ nhé. Đừng bỏ em, anh nhé. 
Nàng đi rồi, Văn Bình còn bâng khuâng, chưa thấy người nào thay đổi mau chóng như nàng. Nàng là địch, nhưng 15 phút ân ái đã biến thành bạn. Nàng còn thân hơn bạn nữa. Nàng cảm thấy cần chàng như con người cần dưỡng khí. Trong cơn nghĩ miên man, chàng liên tưởng tới Quỳnh Ngọc. 
Nàng trung thành với Sở, trung thành với chàng, điều đó không ai dám phủ nhận. Một đêm kia, trong cánh tay chắc nịch của một gã đàn ông có thiên tài về mơn trớn, liệu Quỳnh Ngọc còn trung thành nữa không? 
Văn Bình không có thời giờ luận cổ suy kim nữa vì cách chàng một quảng, thấp thoáng trước hành rào dâm bụt, chàng nhận ra một bóng đen to lớn. 
Chắc bóng đen chưa thấy chàng nên đứng thẳng lên không giữ gìn. 
Chàng men hàng rào đi về phía y. Giép cao-su của chàng không gây tiếng động khiến chàng đến sát sau lưng mà người lạ không biết. Đến khi y quay lại thì đã muộn. 
Bàn tay phải của chàng xòe ra giáng một atêmi. 
Chàng không ngờ đối phương cũng là võ sĩ nhu đạo có hạng. Y vẹo người sang bên để tránh, ngón đòn ác độc trượt xuống vai làm y đau nhói. Nhưng y vẫn đứng nguyên, không ngã. 
Văn Bình tống vào hàm y một cú đìa-rét bằng tay trái. 
Y hoành cánh tay lực lưỡng lên đỡ. Chàng đánh mạnh nên y lạng người. Chàng bồi thêm một quả đấm móc, địch lại thót bụng chịu đòn. 
Văn Bình xoay ra tai-kwan-đo, sóng bàn tay chàng biến thành lưỡi dao sắc bén, quạt vào hông địch. 
Bóng đen đỡ đòn, tê dại cả hai tay. Y rú lên một tiếng đau đớn rồi lảo đảo muốn té. 
Văn Bình tiến lên, đặt một ngọn cước vào giữa bụng. Lần này, y mới chịu nằm dài trên đất. 
Chàng tát vào má y: 
- Đại tá Kamốp sai mi đến đây làm gì? 
Y nhổ một bãi nước bọt: 
- Làm gì mặc tao. Mày đừng lục vấn vô ích. 
Chàng tặng cho y một trái thôi sơn vào giữa miệng. 
Mấy cái răng gẫy theo nước miếng đỏ lòm văng ra. Chàng dằn từng tiếng: 
- Hai thằng bạn mi tao đã giết rồi, chỉ còn mi nữa thôi. Mi khai ra thì sống. Kamốp chờ mi ở đâu? 
Bóng đen cười ha hả: 
- Chết đến đít rồi còn loạn ngôn. 
Văn Bình giựt mình. 
Một chiếc xe hơi tắt đèn đang chạy lại từ từ. Không lỡ một giây, chàng đè cuống họng của địch. 
Nạn nhân cố vùng ra, nhưng chiếc kềm tay cứng như sắt nguội của chàng đã làm y ngạt thở. Y ngoẹo đầu sang bên, thở hắt ra. 
Chiếc xe tắt đèn - một chiếc xe chở hàng bít bùng - đậu lại. Từ cửa trước, một cái đầu đổi mũ kết thò ra: 
- 32. 
Văn Bình không đáp. Giọng lúc nãy lại cất lên, hách dịch: 
- 32. Đi đâu rồi? 
Qua bóng tối, chàng nhận ra hai người ở băng trước. 
Tên thứ hai còn để tay trên vô-lăng. Chàng chĩa súng bóp cò. Một tiếng "bụp" khô khan. Một tiếng rú thảm thiết "ối chao". Một cây thịt gục xuống. 
Cửa xe đượng tông ra, một bóng đen nhảy xuống. Văn Bình nã phát thứ hai. Viên đạn xuyên qua yết hầu, y chết không kịp trối. 
Không nghe tiếng động nào nữa, chàng biết là trên xe chỉ có hai người. 
5 nhân viên của đại tá Kamốp bị thiệt mạng trong một đêm. Lẵng lẽ, chàng khiêng ba cái xác còn nóng lên xe. 
Lục soát trong người nạn nhân, chàng không tìm thấy giấy tờ nào hết, ngoài một tấm lắc tròn bằng đồng, trông giống như đồng bạc hoa xòe cũ. 
Dưới ánh đèn bấm, chàng thấy ở trên có một cái lỗ nhỏ tiếp đến những chữ số khắc sâu vào kim khí. 
Ba tấm lắc manh những chữ số khác nhau, 032, 017, 065…. Đó là số hiệu của nhân viên Smerch. Giữa tấm lắc, được khắc, nét tinh vi, một cái sọ người, hai xương tréo, một lưỡi dao nhọn và một cái búa. 
Văn Bình cất ba tấm lắc vào trong túi. Những huy hiệu này sẽ rất có lợi cho nhân viên của Sở hoạt động tại Bắc Việt. 
Chàng vặn đề-ma-rơ, động cơ chiếc xe hàng cũ kỹ rú lên đều đều. Chàng lái ra đường bờ Sông. 
Đến hẽm tối lúc nãy, chàng vẫn còn thấy chiếc vét-pa nằm lỏng chỏng trong bóng tối, bên cạnh hai thi thể co quắp. 
Chàng lại khiêng hết lên xe, chất gần đầy phía sau. 
Chàng lau tay cho hết máu, rồi đánh diêm châm thuốc Salem. Càng về khuya, trời càng lạnh. Chàng kéo cái bạt bằng vải dầu xuống che phía sau. 
Bổng chàng khựng người. 
Một trong năm xác chết đã nhỏm dậy không biết từ lúc nào. Tuy trời tối, chàng nhìn thấy khẩu súng lăm lăm trên tay. Y còn sống nhăn, không phải quỷ nhập tràng. 
Y quát - giọng quát yếu ớt, có lẽ vì vết thương mất máu -: 
- Dơ tay lên. 
Văn Bình nói: 
- Máu anh ra gần hết rồi, còn bắt tôi dơ tay làm gì nữa. Nếu anh biết điều, tôi sẽ buộc vết thương giúp anh, rồi chở anh vào nhà thương. 
Y cười ghê rợn: 
- Mày đừng phỉnh tao nữa. Tao biết không còn sống lâu nữa đâu. Mày đánh lừa chở vào bệnh viện dể giữa đường hạ thủ tao một cách hèn nhát. Đừng quên con ạ, tao chỉ bóp nhẹ vào cò là một viên đạn phọt ra cắm vào tim mày. 
Song tao chưa bắn, tao chỉ bắt mày dơ tay lên, vì muốn bắt sống mày, để các đồng chí của tao tra khảo xem mày là ai. Nào, có chịu tuân lệnh không thì bảo. 
- Cái gì thì dơ tay lên trời thì tôi lại rất sẵn lòng. Đây này, tôi giơ tay rồi đấy, anh bằng lòng chưa? Nhưng tôi muốn hỏi anh, không lẽ anh dí súng, tôi giơ tay đến sáng ư? 
- Mày yên tâm. Tao còn đủ sức lực, đủ trí khôn để tính toán mọi việc. Bây giờ mày quay lưng lại, mau lên, và không được xỏ xiên. Tao bắn vào hạng cừ khôi. Chỉ một cử chỉ nhỏ của mày cũng đủ cho mày ăn một viên kẹo đồng mất mạng. 
Văn Bình quay lưng lại từ từ. 
Chàng nghe tiếng động trong xe. Tên gián điệp Smerch đang xô xác chết đồng đội sang bên để trèo lên băng trước. Chàng nghe tiếng rè rè. 
Chàng sực nhớ ra: địch đang gọi vô tuyến về trung ương. Chàng bèn nghĩ ra mưu đối phó. Tiếng nói của y vang lên: 
- 017… 017…. gọi 520… báo cáo quan trọng… 
Văn Bình đi lùi. Bỗng chàng nghe quát: 
- Không được nhúc nhích. 
Chàng đứng yên như cũ. 017 tiếp tục gọi: 
- 017… 017…. gọi 520… báo cáo quan trọng…. 
Một giọng nói khàn khàn hắt ra: 
- 520 đây, báo cáo đi. 
017 nói một hơi: 
- Bốn nhân viên của ta vừa bị hạ sát. Tôi đã lừa bắt được hung thủ. Hiện tôi bị thương nặng. Yêu cầu trung ương cho người đến ngay. Địa điểm cuối đường 211. 
- Biết hung thủ là ai chưa? 
- Chưa. 
- Được, sẽ cho một xe hơi đến ngay với ba nhân viên. Cẩn thận, phải giữ kín chuyện này. 
Văn Bình cười thầm. Họ phải giữ kín vì đây là một cuộc thanh toán nội bộ giữa các cơ quan tình báo Nga Sô và Trung cộng. 
Máy vô tuyến im lặng. Văn Bình lùi một bước. Lại một tiếng quát: 
- Đứng lại. Khôn hồn thì nghe lời, trong năm phút nữa có người đến, anh sẽ được đối xử tử tế. Bằng không, tôi phải bắn anh. 
5 phút nữa… Chàng không được phép trù trừ, vì trù trừ là chết, phản công cũng chết, thà phản công may ra có hy vọng lật ngược thế cờ. Chàng bèn bổ nhào xuống đất. 
Song địch đã bóp cò kịp thời. 
Tiếng súng nổ chát chúa. 
Văn Bình cảm thấy đau nhói ở lưng, song vẫn đủ sức cuộn tròn, lăn ra khỏi tầm bắn của địch. Chàng núp bên hông xe, nín thở. Tay chàng sờ vào chỗ đau nhói. 
Phát đạn của địch nhắm trúng mạng mỡ của chàng, nhưng ở đó chàng đã giắt tập hồ sơ dầy cộm gấp làm hai. Những tờ giấy xếp chồng lên nhau biến thành một tấm áo giáp hữu hiệu, viên đạn không thể xuyên qua được. 
017 lên tiếng: 
- Đâu rồi. Mày đã trúng đạn. Muốn sống, bò lại đây, tao rịt vết thương cho. 
Y không ngờ Văn Bình còn lành lặn, và núp cạnh xe. Chàng rướn mình lên, phóng kềm tay chụp lấy khẩu súng, luôn tiện lôi luôn đối phương xuống đất. 
Y lộn nhào vào người chàng. 
Chàng né một bên, cây thịt nặng nề rớt xuống đường nhựa, gây ra một tiến ồn khô khan. Chàng bước theo giáng một phát atêmi. 
Xong xuôi, chàng rút túi lấy một con dao nhíp nhiều lưỡi thật sắc, rồi chui xuống gầm xe. Chàng vận toàn lực đâm mũi dao vào thùng chứa xăng. Phụp một tiếng, lưỡi dao cắm phập vào tôn, xăng tuôn xuống ồng ộc. 
Chàng lục trong xác chết, tịch thu hai quả lựu đạn mãng cầu, mở sẵn kíp, nằm phục sát bờ rào chờ đợi. 
Đúng năm phút sau, một chiếc xe hơi dài ngoằng phóng tới. Trên xe bước xuống hai người. Hai xe hơi đậu cách nhau một thước. Mùi ét-xăng xông lên nực mũi. Một tên đứng lại, giọng lo lắng: 
- Có mùi xăng sống. Lạ nhỉ? 
Tên khác cất tiếng gọi: 
- 017? 017 đâu? 
Không nghe trả lời, cả bọn chột dạ. Chúng rút súng ra khỏi vỏ, thận trọng mở cái bạt sau xe. Giây phút quyết định đã tới: Văn Bình nghiến răng quăng trái lựu đạn vào vũng xăng lênh láng. 
Oác… oác…. Tiếng nổ điếc tai của lựu đạn không át nổi tiếng kêu cứu và rên xiết. Hai nhân viên Smerch bị tan xác. Tên thứ ba ngồi trong xe bị thương vì miễng lựu đạn. Ngọn lửa gặp ét-xăng gây ra một đám cháy lớn. 
Văn Bình tung trái lựu đạn thứ hai. Tên thứ ba gục đầu trước vô-lăng. Đám cháy lan rộng sang hai xe, sáng rực một vùng. 
Văn Bình rảo bước sang bên kia đường. 
Siổ chiến công của chàng đêm nay ghi được tám xác chết nhân viên gián điệp Smerch. Chàng mở cửa xe Moskwich, gài số hai, ấn lút chân ga. Chiếc xe nhỏ xíu bắn vọt lên phía trước. 
Chàng lái về trung tâm thành phố. Liền khi đó, vang rền tiếng xíp-lê cảnh sát và tiếng kèm toe toe thảm thiết của xe cứu hỏa.
 



IX. Chiếc chìa khóa bí mật
 
 Văn Bình vòng vào đại lộ Lý Thường Kiệt rồi lái từ từ ra vườn hoa Cửa Nam. 
Chương trình đêm nay của chàng tạm xong, chàng định trả xe rồi về phòng kéo một giấc ngủ đến sáng. Tiếng máy êm ái của chiếc Moskwich làm chàng bằng lòng. Mặc dầu có bốn máy và 1358 phân khối, và bốn tốc lực như chiếcc Simca của Pháp, chiếc Moskwich của Z.62 lại chạy rất nhanh như xe đua. 
Đến trước cửa hàng mậu dịch quốc doanh ở vườn hoa, chàng đậu lại, cất chìa khóa công-tắc xuống dưới chân, sửa soạn bước xuống. Bỗng chàng nhận ra một bóng đen từ vĩa hè tiến lại. 
Chàng khựng người, đặt tay vào khẩu Nagan. Nhưng người lạ đã cất tiếng: 
- Chào đồng chí Liêm. Bác sĩ Minh đây. 
Câu nói này là một phần ám ngữ hồi tối chàng trao đổi với nhân viên của Z.62 mang xe cho chàng ở chợ Hôm. Người đàn ông gày gò, nét mặt lì lợm mở cửa xe, chui vào phía tay lái, giọng nhỏ nhẹ: 
- Tôi đây. Gớm, đợi anh hơn một tiếng đồng hồ. 
Văn Bình ngồi xê sang bên: 
- Anh dặn tôi đậu xe ở đây ồi về nhà kia mà. 
- Vâng. Nhưng Z.62 lại ra lệnh cho tôi chờ anh để đưa anh tới trụ sở. 
- Z.62 muốn gặp tôi? 
- Vâng. Có chuyện gấp. 
- Gặp ở đâu? 
- Tôi không biết. Tôi chỉ có nhiệm vụ chở anh tới hẻm Gia Ngư. 
Văn Bình ngồi yên, lặng lẽ hút thuốc lá. 
Chàng thầm khen Tổ Chức của Z.62. Vũ Kính cũng không liên lạc trực tiếp với Z.62, và người này cũng vậy. Đề phòng bại lộ, Z.62 đặt ra một hệ thống trung gian, mỗi nhân viên dưới quyền chỉ được biết một phần công việc. 
Xe chạy đến giữa hẻm Gia Ngư thì đâu lại. 
Tứ phía tối om. 
Văn Bình thấy phía trước một cái xe hơi đen, đèn đỏ đằng sau nháy lên hai cái rồi tắt. 
Người lạ nói với chàng: 
- Thôi, chào anh. Hẹn anh lần khác. Chiếc Vônga đậu phía trên xe đưa anh tới trụ sở bí mật. 
Chàng tiến nhanh lại chiếc Vônga, cửa sau đã mở sẵn. Tài xế chờ chàng đóng cửa, rồi lái đi, không hề nhích mép. 
Đã quen với xe hơi phía sau bức màn sắt, chàng nhận ra đây là chiếc Vônga M-21[38] một loại xe khá lớn, 2448 phân khối - nghĩa là bằng Métxêđét 250 của Đức - sang số tự động, được ráp tại xưởng Gọtki, Nga Sô. 
Xe chạy gần năm phút, đã hết đường Cửa Đông mà tài xế vẫn câm như thóc, chàng bèn gợi chuyện: 
- Đi đâu hả anh? 
Tài xế cất tiếng đáp làm chàng giựt mình: 
- Tôi không phải là "anh" mà là "cô". 
Thì ra tài xế là phụ nữ. Giọng nàng êm êm như tiếng ru ngủ của các cô gái phòng trà thanh lịch ở Đông Kinh. Văn Bình ồ lên một tiếng, để tỏ ra sự kinh ngạc. 
Chàng gạ gẫm: 
- Ồ, tôi không ngờ ở Hànội lại có đàn bà lái xe giỏi như thế! 
Nàng phì cười: 
- Em nghe danh anh từ lâu rồi. Z.62 dặn em không được trò chuyện với anh. 
- Vì sao? 
- Vì anh là tay tán gái nguy hiểm nhứt. 
- Chắc Z.62 lại ghen rồi. 
- Anh lầm. 
Chàng định phản đối thì nghe tiếng còi huýt. Tài xế thắng lại. Xe hơi vừa qua bót cảnh sát Hàng Dậu. 
Từ trên xe díp đậu sát lề, một nhân viên công an nhảy xuống, chạy tới, trên tay lăm lăm khẩu tiểu liên Tiệp-Khắc K-50. Văn Bình chột dạ, chuẩn bị phản công. 
Người công an hỏi: 
- Xe ai đấy? 
Tài xế đáp, ỏn ẻn: 
- Các anh điên rồi sao? Thử nhìn bảng số xem xe của ai rồi hãy chặn lại. 
Người công an nói: 
- Tôi nhìn rồi. Đây là xe của đại sứ quán Trung quốc. 
Thiếu nữ nhún vai: 
- Vậy anh đứng xê ra cho tôi chạy. Anh có biết chặn xe của đại sứ quán Trung quốc lại sẽ xảy ra hậu quả nào không? 
Người công an liếm mép: 
- Xin lỗi đồng chí. 
Rồi y tiu nghỉu như mèo cắt tai, trở về xe díp. Thiếu nữ tống ga, lên đường Hàng Thao. Văn Bình hỏi nàng: 
- Có thật xe của tòa đại sứ Trung cộng không cô? 
Nàng cười: 
- Nó cũng thật như tên anh là Tăng Minh và tên em là Nguyệt Thanh vậy. 
- Nhỡ họ chặn liều lại thì sao? 
- Không dám đâu. Tòa đại sứ Trung cộng là ông trời con ở đây. Công an sợ họ như hét. Vả lại, em đã mang sẵn giấy tờ. Họ đã chặn em nhiều lần rồi, lần nào họ cũng xin lỗi em. 
- Cô nói giọng lơ lớ, chắc không phải người Hànội. Cô ra đây từ bao giờ? 
- Bí mật nghề nghiệp. 
- À, cô ở lại sau hiệp định Giơ-neo phải không? 
- Em đã bảo bí mật nghề nghiệp mà. Anh hỏi lôi thôi lắm. Để em mách với Z.62. 
- Hừ, lát nữa tôi sẽ tặng cho y một quả đấm. 
Nàng cười ngây thơ: 
- Em chỉ sợ anh không dám dơ tay lên thôi. 
- Cô có đánh cuộc với tôi không? 
- Đánh cuộc thế nào? 
- Nếu tôi đấm Z.62 một cái, cô sẽ phải cho tôi…. 
- Em biết anh muốn gì rồi. Được, em sẽ bằng lòng cho anh hôn. 
- Vào môi. 
- Dĩ nhiên. Chẳng lẽ lại hôn vào mũi. 
- Hôn hai cái, cô chịu không? 
- Hai, chứ năm cái, em cũng bằng lòng. Nhưng nếu anh thua? 
- Tôi sẵn sàng ăn đòn. 
- Anh giỏi võ lắm, đánh anh chỉ tổ đau tay em. 
- Vậy cô muốn gì? 
- Em muốn anh hôn con mèo tam thể của em. Một con mèo cái. Nó xinh lắm. 
- Ồ, tưởng gì khó khăn, chứ giản dị như thế thì tôi xin ký cả hai tay. 
- Anh đừng vội cho là giản dị. Nhục lắm, anh ạ. Nếu các cô ở Sàigòn biết chuyện anh hôn mèo cái, thì cả đời anh sẽ không dám tán tỉnh nhăng nhít nữa. Thôi, em không muốn hạ nhục anh. Em bằng lòng cho anh rút lại lởi cam kết. 
Văn Bình bực mình hết sức. Hồi ở Sàigòn, Quỳnh Loan đã xỏ chàng một vố suýt chết, suốt đêm nằm còng queo trong một bót quận III với muỗi rệp. Bọn con gái trong ban Biệt Vụ đã cười chàng có lẽ đến thế kỷ sau mới hết. Lẽ nào chỉ đấm Z.62 rồi được ôm hôn mỹ nhân mà chàng chịu thua. Trừ phi Z.62 là một võ sĩ vô địch thế giới về hạng nặng, kiêm thêm chức vô địch nhu đạo. 
Xét ra chàng không đến nỗi tồi về võ thuật. Dầu Z.62 ba đầu sáu tay, và am tường cả chưởng phong, chàng cũng đấm y được một cái. Chà, đấm xong, rồi kéo người đẹp vào lòng, cho đôi nhũ hoa áp vào vai, trước khi từ từ xúi xuống, hôn thật mạnh vào cặp môi hàm tiếu. 
Bất giác, chàng nhìn vào gương chiếu hậu. 
Nửa khuôn mặt trái xoan của Nguyệt Thanh in lên trên, đôi mắt to và sáng long lanh dưới làn mi dài cong vút, cái mũi dọc dừa như nặn, và cái miệng (chao ôi, miệng của nàng đẹp đến nỗi một cuốn thường thiên lục bát như Kim Vân Kiều, một thi bá như Nguyễn Du cũng tả không hết) lúc nào cũng hé ra như muốn đòi hôn. 
Nàng mặc áo kín cổ nên chàng không thấy gáy và vai, song chắc nàng có thân hình trắng trẻo và đều đặn. Nàng phải là nhân viên cừ khôi của ban Biệt Vụ. 
Nguyệt Thanh lái vào một con đường tối gần nhà máy điện Yên Phụ. 
Văn Bình nhận ra một biệt thự mênh mông. Nàng phóng qua cửa cổng mở rộng vào trong. 
Chàng hỏi: 
- Khiếp, ngôi nhà lớn quá. 
Nàng cười: 
- Không phải của Z.62 đâu. Đây là nhà công của chính phủ Hànội. 
Xe chạy thẳng vào ga-ra. Chàng thấy ba cái xe khác đậu sẵn. Nguyệt Thanh mở một cửa hông trong nhà xe. 
- Mời anh. 
Chàng giựt mình khi thấy một con đường hầm. Nguyệt Thanh nói: 
- Bậc đá hơi trơn, xin anh cẩn thận. Em không thể bật đèn sợ lộ. Bên cạnh là một trại lính. Cả thảy có 17 bậc. Z.62 cho làm 17 bậc để nhắc nhân viên nhớ tới vỹ tuyến 17, chia đôi hai miền Nam Bắc. 
Văn Bình bước xuống. Nguyệt Thanh bấm một cái nút bí mật, cánh cửa nhẹ nhàng đóng kín lại. Lúc ấy nàng mới vặn đèn, tuy nhiên, ngọn đèn quá yếu, chỉ tỏa một ánh sáng mờ mờ. 
Một tiếng nói vọng lên: 
- Ai đó? 
Nguyệt Thanh đáp: 
- Mùa thu. 
Một ngọn đèn khác bật lên. Văn Bình đặt chân xuống nền gạch khô ráo. 
Chàng nhận ra một nhà hầm lớn, tường đúc bê-tông. Một người đàn ông để râu mép, mặc binh phục Bắc Việt, cầm tiểu liên, chạy lại. Thấy chàng, y chìa bàn tay: 
- Chào anh, Z.62 đang đợi anh trong phòng. 
Y đứng sang bên cho Văn Bình và Nguyệt Thanh bước qua một cánh cửa hình tròn. 
Bên trong là một căn phòng nhỏ, có ghế ngồi, tứ phía toàn máy móc kỳ dị. Nguyệt Thanh kéo ghế: 
- Mời anh chờ một phút. Em vào báo cáo xong rồi đưa anh vào. 
Văn Bình bắt chân chữ ngũ, phì phèo điếu Salem. Tuy ở dưới hầm, không khí vẫn dễ thở. Nguyệt Thanh bước ra, thấy chàng hút thuốc bỗng tái mặt: 
- Chết. Ở dưới này không hút thuốc được đâu. Anh dụi đi, kẻo nguy to. 
- Cô sợ hỏa hoạn hả? 
- Vâng. Phòng này đựng toàn chất nổ và vật dễ bắt lửa. May quá, nếu anh đãng trí tung tàn thuốc vào góc phòng thì đã nổ toang cả rồi. 
Văn Bình dẫm lên trên mẫu thuốc cháy dở. Ngoan ngoãn, chàng theo Nguyệt Thanh vào phòng trong. Chàng trù định khi gặp Z.62 sẽ đấm nhẹ một cái vào bụng, nếu y ngạc nhiên thì sẽ cười trừ và nói: 
- Xin lỗi anh. 
Nụ cười tren môi chàng tắt ngúm khi chàng được đối diện Z.62. Nguyệt Thanh lôi áo chàng, diễu cợt: 
- Z.62 đấy. Anh đấm đi. 
Văn Bình chết đứng như Từ Hải. Một lần nữa, chàng đã bị con bé 18 tuổi cho vào xiếc. Trên đời, chàng có thể đấm mọi người, song không thể đấm Z.62. 
Vì Z.62 là đàn bà.

Một thiếu phụ già da mặt nhăn nheo, tóc bạc phơ. 
Bà già đang cầm trên tay khẩu súng lục vội đặt xuống bàn, một cái bàn mộc xiêu vẹo, trên để một cái máy vô tuyến và ba quả lựu đạn. Thiếu phụ nheo đôi mắt sau làn kính dày cộm: 
- À, Z.28. Chào anh. 
Văn Bình chôn chân, miệng cứng lại, như bị gắn hàm thiếc. Chàng lúng búng: 
- Chào bà… Z.62…. Thú thật, tôi không ngờ. 
Thiếu phụ nói, giọng hiền hậu: 
- Anh không ngờ Z.62 là đàn bà chứ gì? Anh thua cuộc rồi. Rõ con Nguyệt Thanh đáo để thật. 
Văn Bình nhìn thẳng vào mắt thiếu phụ: 
- Thưa, cô Thanh đã trình với bà phải không? Tôi xin chịu thua. 
Nguyệt Thanh xen vào: 
- Ồ, ông phải hôn con mèo cái của em rồi. 
Thiếu phụ quát: 
- Con nhãi, mày phá vừa vừa chứ! Mày có chịu tạ tội với ông bạn của tao không nào. 
Văn Bình ngơ ngác không hiểu sao thì thiếu phụ tiếp: 
- Con dại, cái mang, xin ông thể tình cho. Nó là con gái ruột của tôi và nghịch như quỷ sứ. 
Rồi bà thở dài: 
- Không biết trời cho tôi sống bao lâu nữa. Tôi chỉ còn mụn con cuối cùng này thôi. Sinh được bốn đứa, ba trai một gái, thì ba đứa trai bị chết vì công vụ. 
Chợt nhớ lại một mẩu tâm sự mà ông Hoàng nói với chàng cách đây đã lâu, Văn Bình tần ngần: 
- Thưa bà, phải chăng bà là Hoa, bạn thân của ông Hoàng hồi còn trẻ? 
Mắt bà lão trở nên mơ màng: 
- Phải, tên thật của tôi là Hoa. Huyền Hoa. Tên thật của ông Hoàng bắt đầu bằng chữ Ng, chắc ông đã biết. Hoa và Ng là Hoang, thêm dấu Huyền là Hoàng. Ông ấy lấy bí danh là Hoàng như là món quà biếu người bạn cố tri gần nửa thế kỷ trước. 
- Thưa, ông Hoàng năm nay đã trên sáu mươi rồi. 
- Tuổi thật 65. Ông ấy hơn tôi 7 tuổi. Năm nay tôi 58. Tôi với ông Hoàng là người đồng hương. Quê chúng tôi ở Cái Bè, trên đường Mỹ Tho, xứ sản xuất cam rất ngọt, anh đã biết. Hồi nhỏ, chúng tôi đi học cùng trường, cả hai đều giỏi toán. Chúng tôi lên Sàigòn tiếp tục trung học. 
Trong thời gian này, ông Hoàng đưa tôi gia nhập một Tổ Chức chống thực dân, đòi độc lập. Ông Hoàng phụ trách ban tình báo, tôi là phụ tá, chúng tôi có khiếu tình báo từ nhỏ. Đại chiến thứ nhứt xảy ra, Tổ Chức bị vỡ, ông Hoàng xuống tàu trốn sang Âu châu. Chúng tôi hẹn nhau gá nghĩa trăm năm, song vì hoàn cảnh gia đình tôi phải lấy chồng. Khi ông Hoàng trở về, tôi đã thành gia thất. 
Từ đó, ông Hoàng phiêu bạt khắp bốn phương trời. Sau đó, tôi được tin vợ ông đã bị hạ sát trong một vụ thanh toán quốc tế tại Ba-lê. Rồi ông Hoàng về nước, điều khiển ngành gián điệp. Nhà tôi cũng tạ thế., nhưng chúng tôi đã lớn tuổi, công việc quốc gia lại nặng nề, nên không dám nghĩ tới chuyện vợ chồng nữa. Triệu Dung được gọi về Sàigòn, tôi bèn xin ra ngoài này, lãnh đạo phong trào. Từ bao năm nay, tôi không hề thổ lộ đời tư cho cộng sự viên biết. Anh là người đầu tiên, vì ông Hoàng coi anh như con. 
Tôi ở Hànội, bị địch vây tỏa tứ bề, song vẫn hoạt động được. Con Thanh làm thư ký riêng cho tôi, cũng như cô Nguyên Hương đối với ông Hoàng. 
- Thưa, cô Thanh bao nhiêu tuổi? 
- 25. Trông nó trẻ như con gái 18. Nó phải cái tính nghịch tinh thôi, còn công việc thì giỏi lắm. Về võ nghệ, nó vào hạng khá, nhiều phen không có nó đi theo thì tôi đã mất mạng. 
Thiếu phụ cầm khẩu súng lên ngắm nghía: 
- Thôi, chuyện hão mãi, mất thời giờ. Sở dĩ tôi cho mời anh đến đây vì có việc cần. Lẽ ra, khi anh đến Hànội, tôi cho nhân viên tới gặp anh ở Bờ Hồ, song vì một chuyện bất ngờ xảy ra ở Vọng-các, chương trình tiếp xúc phải bãi bỏ. Môrít đã tử nạn rồi, anh biết không? 
Văn Bình bàng hoàng: 
- Thưa bà không. 
- Vào phút chót, trước khi anh lên phi cơ, Môrít khám phá ra việc Saratiên lợi dụng Tăng Minh để mang một mật thư ra Bắc Việt. Anh ấy hạ sát Saratiên và bị trúng đạn. Nếu Môrít chịu vào bệnh viện gắp đạn thì không chết, đằng này, lại cố về nhà đánh điện báo cáo tự sự với ông Hoàng. Vì Môrít sợ trì chậm, địch sẽ phăng ra anh ở Hànội. 
Văn Bình ngồi im, nét mặt buồn rầu. Trong đời gián điệp, chàng đã mất nhiều người bạn thân nhưng cái chết của Môrít đến quá đột ngột, và đau sót. Thiếu phụ nói tiếp, giọng đều đều: 
- Biết địch bố trí người chờ anh ở Trạm 4 để lấy tài liệu, tôi phải ra lệnh cho Vũ Kính tiếp xúc thẳng với anh. Kết quả là Sáu Ngọt và Lệ Mai bị loại trừ. Đêm nay hay ngày mai, tôi tin là địch còn tới nữa, tôi báo anh biết để liệu đối phó. 
Hai cái chết xảy ra trong một đêm làm địch bối rối. Tôi lo Vũ Kính sẽ bị lộ, nên từ phút này Kính không liên lạc với anh nữa. 
- Rầy rà quá. Việc gì phải trá làm Tăng Minh, đáp máy bay từ Vọng-các ra Hànội, để gặp bao nhiêu phiền phức. Giá ông Hoàng cho tôi nhảy dù xuống có tiện hơn không. 
Thiếu phụ nhấc mục kỉnh: 
- Có lẽ ông Hoàng chưa cho anh biết phần cuối của kế hoạch. Hiện nay, ta có một số người cần đưa về Sàigòn. Khi phi cơ từ giả Hànội, người của ta sẽ giả làm nhân viên phái đoàn. Việc đánh tráo rất dễ vì Vũ Kính được chính quyền Bắc Việt cử ra để đảm trách an ninh cho phái đoàn. Nhất cử lưỡng tiện, ta vừa đưa được người về, vừa thủ tiêu được một số nhân viên của địch. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận là khi đề ra kế hoạch kể trên, ông Hoàng không ngờ có vụ Saratiên. Việc phiến loạn Thái nhờ Tăng Minh chuyển mật thư ra Hànội đã làm kế hoạch của ta bị đảo lộn. Chính vì thế ông Hoàng đã ra lệnh cho anh phải hoàn thành công tác trong vòng 72 giờ đồng hồ. Nội đêm mai, ông Hoàng sẽ chờ anh ngoài khơi trong tàu ngầm, đề phòng anh bại lộ. 
- Ngoài này đã có nhiều nữ nhân viên giỏi, việc gì phải đưa thêm Quỳnh Ngọc ra nữa? 
- À, cô Ngọc có hai nhiệm vụ. Thứ nhứt, tiếp tay với anh trên đường về, thứ hai, ru ngủ trưởng phái đoàn Phạm Bài, một kẻ khá nguy hiểm. Phạm Bài đã hạ sát một số nhân viên của ta ở Thái Lan. Một mũi tên bắn hai con chim, ta sẽ nhân cơ hội bắt y hoặc giết y. 
Văn Bình vuốt mớ tóc xõa xuống trán: 
- Tôi bắt đầu hiểu rõ rồi. Bây giờ bà muốn tôi làm gì? 
Thiếu phụ nói: 
- Tài liệu anh lấy được đâu, đưa cho tôi. 
Văn Bình đặt lên bàn hai tập hồ sơ. Mắt thiếu phụ sáng lên: 
- Sáng mai, phủ Thủ Tướng sẽ nhận được bản sao của tài liệu này. Đó là bằng chứng cần thiết để loại trừ Phan Mỹ. 
- Nếu họ không bắt Phan Mỹ thì sao? 
- Anh yên tâm. Hai phe thân Tàu và thân Nga chống nhau dữ dội lắm, có thể ăn tươi nuốt sống nhau được. Dưới áp lực của đại tá Kamốp, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp phải cho bắt Phan Mỹ. 
- Nếu Phan Mỹ bị bắt? 
- Thì Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh và sứ quán Trung cộng sẽ ra mặt phản đối, hoặc ít ra cũng đá ngầm phe thân Nga. Sở dĩ ông Hoàng cử anh ra đây, vì anh là tay bắn giỏi nhất Sở. Anh có nhiệm vụ hạ sát một số nhân vật thuộc hai phe để đổ thêm dầu vào lửa. 
- Đêm nay, tôi vừa giết 8 nhân viên Smerch rồi. 
- Tôi biết. 
- Thưa, tại sao bà biết? 
Thiếu phụ cười: 
- Tôi đã cho nhân viên theo anh. 8 người của Smerch bị giết, thế tất Kamốp sẽ nghi Phan Mỹ. Nội ngày mai, họ sẽ ra lệnh bắt y. À, ông Hoàng vừa cho tôi biết anh bắn súng tài hơn trước nhiều. Đó là điều may. 
Văn Bình ngồi nghe, toát bồ hôi. Thảo nào ông Hoàng sai Quỳnh Loan lái xe cán chàng để xem phản ứng, và bắt chàng biểu diễn tác xạ. 
Thiếu phụ quay lưng, kéo tấm riềm màu xám cùng màu với tường, để lộ ra cái tủ lớn, không có cửa, bên trong để toàn súng. Súng ngắn, súng dài, súng tiểu liên đủ cỡ của Nga Sô và Trung cộng. 
Thiếu phụ bưng hai khẩu súng trường đặt lên bàn, và hỏi Văn Bình: 
- Anh biết súng gì không? 
Chàng quan sát kỹ 2 khẩu súng chế tạo tại Nga Sô, khẩu nào cũng dài ngoằn và gắn ống viẽn kính để bắn xa. 
- Thưa, một khẩu MN và một Tôkarếp[39]. 
Thiếu phụ xoa tay có vẻ mãn nguyện: 
- Tài lắm. Chỉ có anh mới biết xử dụng các loại súng do phe cộng sản chế tạo. Anh em ở đây chỉ ở vào mức trung bình thôi. Súng đã lạ, mục tiêu lại cách xa một, hai trăm thước, lại chỉ được bắn một phát thôi, phi anh, không ai có thể làm nổi. Anh định dùng khẩu nào? 
Chàng lắc đầu: 
- Loại súng trường này có cái lợi là dễ nhắm, và bắn xa được, bì đạn chứa 5 viên, to và dài, trúng vào người là mất mạng, song tôi thấy cồng kềnh và chậm chạp lắm. Mặt khác, hai khẩu này đã được chế tạo từ hơn một phần tư thế kỷ trước, không sánh nổi các võ khí hiện thời. Súng trường của bộ binh Sô Viết được coi là kém nhất thế giới. Nếu có thể, xin bà cho tôi một khẩu tiểu liên nhỏ. 
Thiếu phụ bưng 5 khẩu tiểu liên để trước mặt Văn Bình: 
- Anh tha hồ chọn. Tôi còn có cả trung và đại liên. 5 khẩu tiểu liên này đều bắn đạn 7,62 ly , khẩu 34/38, chứa 25 viên, khẩu PPD 1940[40] băng đạn tròn chứa 71 viên, khẩu PPSh 1941[41], chứa 71 viên, khẩu Sudarếp PPS 1942[42], cán gập, băng đạn chứa 35 viên, và sau cùng khẩu PPS 1943. 
Không suy nghĩ, chàng đáp ngay: 
- Tôi xin lãnh một trong hai khẩu sau cùng. Các khẩu kia có tầm bắn xa, từ 50 đến 500 thước, xa gấp đôi khẩu PPS, song lại nặng tới 4 kílô, lại hơi dài. Súng PPS không có báng gỗ, có thể giấu trong người. Giữa hai kiểu PPS 1942 và 1943, tôi chọn loại sau. 
- Súng PPS 1943 tiện đây, song theo tôi, nó hơi dài. Các khẩu PPD và PPSh tuy dài thật, báng lại bằng gỗ, có thể cắt ngắn. Cả nòng và báng dài 0m75, cắt nửa cái báng đi, còn lại nửa thước. Anh nghĩ thế nào? 
- PPS là súng của binh chủng nhảy dù Sô Viết, bắn rất chính xác. Tôi có thể cưa cho ngắn đi 20 phân. 
- Thế thì được. Tôi cho lau dầu lại, và đưa cho anh khi cần đến. Bao giờ anh gặp lại cô Vương Lệ? 
Văn Bình sửng sốt: 
- Trời, sao bà biết? 
- Anh đừng quên tôi là phụ tá của ông Hoàng. Tính mạng của anh rất quý, ông Hoàng đã ra lệnh cho tôi đình chỉ mọi công việc, dốc toàn lực vào việc bảo vệ và giúp đỡ anh. 
Chàng thở dài nhè nhẹ: 
- Thưa bà, Vương Lệ hẹn tôi đêm mai. 
Thiếu phụ đứng dậy: 
- Có lẽ tôi còn có dịp trò chuyện với anh nữa. Thôi anh về, Nguyệt Thanh lái xe cho anh. 
Văn Bình cảm thấy phải hỏi một câu để thỏa mãn tính tò mò cố hữu: 
- Thưa, ngôi nhà này của ai? 
- Của ủy ban thành phố. Người ở trong nhà là một viên chức cao cấp trong Đảng và Nhà Nước. Họ đi Đồ Sơn nghỉ mát cuối tuần rồi. Họ có hai gia nhân. Gia nhân đều là nhân viên thân tín của tôi. Chiếc Vônga anh đi lúc nãy là của Nhà Nước. Tôi cho thay bảng số luôn luôn. Trong xe có một thùng thuốc nổ cực mạnh. Chỉ ấn nút ở táp-lô là xe nổ tung. 
Nguyệt Thanh đã đứng ở ngưỡng cửa. 
Ngắm nàng, Văn Bình tê tái cả lòng. Bộ ngực căng cứng của nàng chứng tỏ nàng là con gái chưa hề bị đàn ông tàn phá. Tuy nhiên, trước mặt bà mẹ, chàng không dám giương đôi mắt hau háu để bóc trần thân thể cân đối, nõn nàng của cô con gái rượu. 
Hai người đi sát nhau ra ngoài. 
Mùi hương da thịt của nàng thơm thơm như có chất men. Lúc Văn Bình lên tới nhà xe, tứ phía vẫn đen ngòm và vắng tanh. Chàng hỏi nàng: 
- Quái, nhà của viên chức cao cấp sao không có người gác thế này? 
Nàng cười ngây thơ: 
- Có chứ, anh không thấy họ đấy thôi. Họ đều núp trong bụi rậm. Ngoài ra còn có ba con bêt-giê kinh khủng nữa. Chúng chạy thật nhanh mà không gây ra tiếng động, khi nghe được thì cuống họng đã bị cắn đứt lìa. 
- Bẹt-giê ở đâu? 
- Người gác nhốt lại rồi. Anh là thượng khách nên không muốn bọn bẹt-giê làm phiền. 
- Người gác là nhân viên của mình à? 
- Dĩ nhiên. Nếu không anh đã được ăn một băng đạn tiểu liên. Ồ, họ bắn tài lắm, cách xa 20 thước có thể bắn tắt ngọn nến. 
Gió đêm trên đê Yên Phụ quạt nhè nhẹ vào da thịt chàng. Nàng lái từ từ, dáng điệu khoan thai như người dạo mát. Chàng phàn nàn: 
- Giá tôi được ngồi cạnh cô thì vui biết mấy. 
- Không được đâu. Em phải làm tài xế. Vả lại, má em đã dặn kỹ. Em sớ rớ đến anh, bà đánh chết. 
- Mẹ nào đánh chết con được. 
- Hừ, anh chưa biết đấy thôi. Má em giỏi nhu đạo lắm. May anh không đấm bà ấy, chớ lơ mơ thì gãy xương tay. Em nghe tiếng anh giỏi nhu đạo, song má em đã học được nhiều miếng kỳ lạ. Ôi chao, khi má em nổi xung, phát cho một cái vào mông thì cả tuần phải nằm sấp. 
- Để tôi xoa mông cho đỡ đau. 
- Xấu hổ chưa, ai cho phép anh đụng vào mông em. 
- Thì cô cho vuốt má vậy. 
- Lại nguy hơn nữa. Má em dặn nếu son trên môi bị nhạt, nghĩa là em hôn anh, sẽ phải ăn đòn. Anh biết không? Son phấn ở đây chỉ bán chợ đen, dân thường không tài nào mua được. Mọi ngày, má vẫn cho em dùng tự do. Từ chiều nay, bà ấy cất thỏi son đi. 
Xe hơi đã chạy hết đường Cửa Đông. Nàng đậu lại: 
- Chỗ này tối, anh xuống đi bộ về Hàng Mành. 
Lợi dụng trời tối, chàng nhỏm dậy, vòng tay qua cổ nàng, giọng thân mật: 
- Nguyệt Thanh phải đền tôi đi. 
- Đền gì anh? 
- Lúc nãy cô làm nhục tôi, giờ đây cô phải cho tôi hôn đền. 
Nàng giẫy nẫy: 
- Chết, anh đừng hôn vào môi em. 
- Tôi hôn vào cổ nhé. Cô có cái cổ đẹp quá. 
Nàng ngửa cổ, cười khúc khích. 
Chàng hôn vào, nàng co rúm người lại trong khoái cảm vô biên. Chàng kéo toạc hàng cúc bấm, vạt áo trước của nàng mở toang, bên dưới nàng không mặc gì hết. 
Qua bóng đêm mờ mờ, da thịt nàng hiện ra trắng như tuyết. Chàng ôm ghì lấy nàng. Song nàng gỡ ra: 
- Từ trước đến nay, anh làm như vậy mấy trăm lần rồi? 
Chàng sững sờ, không thốt được một tiếng. Nàng tiếp, giọng âu yếm: 
- Thú thật, từ thuở cập kê đến giờ, em chưa gặp người con trai nào đáng yêu như anh. Em đã 25 rồi, không còn con nít nữa. Nếu má em không căn dặn, em đã ngã vào lòng anh, mặc anh làm gì tùy ý. Nhưng anh ơi, em sợ ăn phải bùa mê tình ái của anh rồi dứt không ra nữa. Em lai sợ cô nào đó tặng cho viên kẹo đồng vào ngực. 
- Tôi đã làm gì có vợ. 
- Nhưng anh có nhiều người yêu. 
- Làm người giữa thế kỷ nguyên tử này, ai chẳng có người yêu. 
- Riêng anh, anh đã hứa hôn. 
- Trời. 
- Đúng hơn, anh bị hứa hôn. Vị hôn thê của anh nguy hiểm lắm, cô ấy có thể làm mất mạng như chơi. 
- Ai thế? 
- Anh cứ đùa mãi. Cô Nguyên Hương chứ còn ai nữa! Má em cho biết cô Hương là con nuôi của ông Hoàng. Em coi ông Hoàng như dượng tuy má chưa phải vợ chính thức. Nguyên Hương và em là hai chị em. Lẽ nào em lại cướp người yêu của chị? Cho anh hôn một cái là đủ lắm rồi, anh đừng đòi hỏi thêm nữa. 
Văn Bình đắng họng, buông nàng ra. Nàng nói: 
- Anh đừng nghĩ lầm về em, tội nghiệp. Em yêu anh lắm, họa là phỗng đá mới dững dưng trước một người đàn ông vẹn toàn như anh. Nhưng anh ơi…. 
Chàng lặng lẽ mở cửa xe. 
Từ ít lâu nay, Nguyên Hương đâm ra ghen lạ lùng. Nàng đã lập kế làm chàng thất điên bát đảo ở Sàigòn. Con mắt vô hình của nàng lại theo chàng ra tận Hànội. Câu nói của nàng ở trong bin-đinh Nguyễn Huệ ở Sàigòn, trước khi chàng lên đường, còn văng vẳng bên tai pha lẫn hờn trách và đe dọa quyết liệt: 
- Em sẽ cho người theo anh từ bây giờ cho đến khi anh từ giả Sàigòn. Anh không giữ lời hứa thì chết với em nghe chưa? Em đã trình với ông Hoàng rồi. Nếu anh còn lăng nhăng, em sẽ bắt anh phải cưới em làm vợ ngay khi anh trở về. Em sẽ nhốt anh trong phòng này không cho đi đâu hết. 
Tới gần Hàng Mành, Văn Bình rẽ vào đường hẻm. 
Hẻm này ăn thông với cửa sau của Trạm trú ngụ. Lối đi nhỏ vừa tối, vừa khuất, nên chàng không sợ bại lộ. 
Chàng tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa gỗ mở ra êm như ru. 
Chàng rảo qua một cái sân lớn, mở cánh cửa thứ hai, rồi trèo cầu thang riêng, giành cho nhân viên cứu hỏa. 
Đèn hành lang đã tắt hết. Mọi người đã ngủ một giấc say sưa, và sắp trở dậy, vì trời đã gần sáng. 
Vào phòng, việc thứ nhứt của chàng là cởi bỏ quần áo, vặn nước rửa mặt. Bụi và bồ hôi dính đầy người, chàng vẫn có thói quen dội thật nhiều nước trước khi lên giường. 
Chàng lại tức tối khi thấy nước chảy ri rỉ từng giọt, vàng khè, ngửi sặc mùi phèn. Chàng chỉ kịp rửa cái bàn chải đánh răng là vòi nước tắt tịt. 
Thở dài, chàng đi ra ngoài, nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán, bâng khuâng nhớ đến những buồng tắm đủ nước lạnh và nóng sực nức mùi hoa và sà-phòng đắt tiền. Lê chân qua khắp thế giới, ngủ đêm trong hàng trăm lữ điếm, chàng rất sợ khi phải hoạt động phía sau bức màn sắt. 
Tại Mạc-tư-khoa, nhiều khi vòi nước cũng nghẹt cứng. Nhiều đêm ở Đông-bá-linh, chàng thức dậy, vặn đèn kên đọc sách thì điện tắt, vì nhà đương cuộc tiết kiệm hơi thắp. Chả bù với những ôten cao chọc trời ở Nữu-ước, Ba-lê, chỉ cần đạt chân xuống Miami, Vọng-các, Đài-bắc cũng đủ thưởng thức những tiện nghi sang trọng. 
Chàng không quên được khung cảnh thơ mộng của lữ điếm Koxankian ở khu Tây Nam Đông-kinh, gần núi Phú-sĩ hùng vĩ, 170 căn phòng tối tân, tràn đầy ánh nắng ban mai và màu xanh cây cỏ. Có lần Văn Bình mặc kimônô ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, uống rượi sakê với gà quay - món ăn đặc biệt của khách sạn - bên cạnh một cô gái có sắc đẹp mê hồn. 
Muốn lên cao thì ngụ tại khách sạn Đại-sứ[43] ở Hồng-kông, cao đúng 19 tầng, gồm 375 phòng, nhìn thẳng ra biển, hoặc khách sạn Mỹ[44] gồm một ngàn phòng đẹp như động tiên. Văn Bình lại biết những ô-ten cao hơn, như Vương-điếm[45], cao 22 tầng, 275 phòng, với những ngọn đèn kỳ lạ, khiến du khách có cảm tưởng lạc chơi non bồng, nước nhược, ở giữa thủ đô Đan-mạch. 
Những quốc gia chậm tiến như Thổ-nhĩ-kỳ, Ai-cập, Li-băng, Libéria, Do-thái, Mã-lai cũng có những khách sạn đồ sộ như lâu đài, bên trong đầy đủ tiện nghi một ngàn một đêm lẻ. 
Khách sạn Hiutơn[46] ở Thổ đứng sừng sửng bên bờ đại dương, ở Li-băng, khách sạn Phượng-hoàng[47] 14 tầng, rực rỡ màu xanh của bờ biển Địa-trung-hải… ở Ai-cập, khách sạn Hiutơn 12 tầng, 400 phòng, bên giòng sônG Nin[48] huyền bí, với những cô hầu gái tuyệt đẹp và học giỏi và phần đông đã kết hôn với du khách từ phương xa lại…. 
Văn Bình không thể nào quên được những ngày thần tiên ở Cactơn[49] trên đảo Bétmuýt[50], phòng nào cũng mở rộng ra biển, ngày nào chàng cũng mặc đồ nhái lặn xuống nước để bắn cá, hoặc rủ những cô gái đẹp, bơi ra xa, trèo lên mỏm đá, cởi bỏ hai mảnh bikini nhỏ xíu trên mình ra nằm ngửa tắm nắng và hưởng lạc. 
Thích cô đơn thì tìm tới Mễ-tây-cơ, thuê một ngôi nhà riêng trong khách sạn Hiutơn[51]. Có 62 nhà riêng mà những 41 hồ tắm đặc biệt. Còn nếu muốn trốn tránh cuộc đời ô trọc thì đi Ba-tây, ở giữa rừng núi bao la, gần thác nước trắng xóa[52], cách thủ đô gần ngàn cây số, không có điện thoại trong phòng, cũng không có tiệm bán đồ. 
Năm ngoái, nhân được nghỉ xả hơi giữa hai công tác hiểm nghèo, Văn Bình đã lén đi Ba-tây, ở lì với một cô bạn gái Nam-Mỹ, người căng phồng như cao-su, bụng vừa trét tay, miệng và tóc thơm phức. Chàng khóa kín cửa suốt một tuần lễ, hai người ăn toàn đồ hộp, ăn xong lại nằm, cho đến khi mệt nhoài chàng mới lên phi cơ trở về. 
Văn Bình lại thở dài. 
Mình mẩy ngứa ngáy, chàng nằm mãi không ngủ được. Chàng ngồi dậy móc túi lấy thuốc lá. Chùm chia khóa dẹt của Tăng Minh tuột ra khỏi túi rơi xuống đất kêu keng một tiếng. Tiếng kêu hơi khác thường của chùm chìa khóa làm chàng nghĩ ngợi. 
Chàng nhặt lên ngắm nghía: ba cái dẹt, bốn cái tròn hình thù quái dị. Lúc còn ở Vọng-các, chàng đã tần ngần khi cất chùm chia khóa to tướng vào túi. Ra Hànội, chàng quên bẵng, ném xuống dưới đệm nằm chận lên trên. Tình cờ chàng tìm ra và bỏ lại vào túi. 
Chàng thả chùm chia khóa xuống sàn lần nữa. Âm thanh do các chìa khóa gây ra không đều. Chàng sực nhớ tới đồng xu kền Mỹ mà công an liên bang F.B.I. bắt được, nhờ một chú bé bán báo. Một hôm tung đồng xu chơi, chú bé nhận thấy tiếng kêu không dòn, chứng tỏ đồng xu rỗng ruột, và sau đó F.B.I. khám phá ra bên trong một cuộn phim nhỏ xíu của gián điệp Sô Viết. 
Văn Bình không thể lầm được: trong bẩy cái chìa khóa, ít ra một cái rỗng ruột. Chàng móc con dao đặc biệt ra, dùng một cái lưỡi cong, nậy đầu cái chìa lớn nhất hình tròn. Chàng hì hục gần nửa tiếng đồng hồ, bồ hôi toát ra như tắm mà cái chìa vẫn trơ trơ. 
Tuy nhiên, chàng không nản trí. Chàng biết bên trong có sự lạ. Nếu có cây đèn xì, chỉ một phút là xong. Ngọn lửa cực mạnh phun vào, sắt chảy ra, đầu khóa bị bật tung dễ dàng. 
Văn Bình suýt reo lên một tiếng. Quả chàng đoán đúng: cái chìa khóa bị rỗng ruột. Chàng dốc ngược, một sợi tóc nhỏ li ti cuộn tròn tuột ra. Đó là một cuộn phim vi ti. Không có dụng cụ để coi phim, chàng đành giấu sợi tóc vào buồng tắm cùng cái chìa khóa mà chàng không bít lại được, rồi trèo lên giường. 
Lần này, chàng ngủ được liền. Có lẽ chưa bao giờ chàng ngủ mê như đêm nay. Trời lại gần sáng, thời khắc thuận tiện nhứt một đêm cho giấc ngủ say. Chàng ngủ say đến nỗi cửa phòng mở ra, một bóng đen khoan thai bước vào mà chàng không biết. Lệ thường, chỉ một tiếng động khác thường là chàng được linh tính đánh thức. 
Bóng đen thản nhiên vặn đèn lên. Ánh đèn đột ngột làm chàng chói mắt. Song chàng vẫn còn ngái ngủ. Chàng quay mặt vào tường gát: 
- Gì thế? Có cho người ta ngủ không? 
Bóng đen - một người cao lớn, nắm tay to bằng quả phật thủ, mặc đồ kaki vàng, dáng điệu cứng nhắt như quân nhân chuyên nghiệp - nhìn Văn Bình nằm trên giường bằng cặp mắt trừng trừng. Y cần nhìn thật lâu để tìm yếu huyệt. 
Văn Bình lại trở mình. Cái huyệt dưới vú lộ ra. Huyệt này ăn thông với thần kinh hệ, làm nạn nhân bất tỉnh tức khắc, nếu bị đánh trúng. Văn Bình kêu "hự" một tiếng rồi ngoẹo đầu sang bên. Chàng thiếp đi luôn. 
Bóng đen mở cửa, kêu hai người khác vào. Họ gói Văn Bình vào cái mền rồi khiêng lên vai xuống đường bằng cửa hậu, cánh cửa lúc nào cũng khóa chặt mà Văn Bình đã mở hồi tối. Một chiếc xe hơi dài ngoằng đậu sát lề. 
Trời tối sầm lại. Đó là giây phút chuẩn bị cuối cùng trước rạng đông của ban đêm. 
Nước lạnh vã vào mặt, Văn Bình tỉnh dậy. Một ngọn đèn sáng quắc chiếu vào giữa mắt chàng. 
Chàng nhắm nghiền mắt, định thần trong một phút. Thì một tiếng quát chói tai vẳng lên: 
- Tăng Minh? 
Tiếng quát dữ dội không làm chàng lo sợ, trái lại, chàng càng yên tâm hơn trước. Chàng đã đoán ra bọn bắt cóc chàng là ai. Chắc họ đưa chàng về một trụ sở bí mật để tra khảo về vụ bộ com-lê và chùm chia khóa đựng tài liệu. 
Chàng yên tâm vì biết chưa bị bại lộ. Họ còn tin chàng là giáo sư Tăng Minh. Chàng còn có hy vọng thoát hiểm. Tiếng quát chát chúa lại cất lên: 
- Tăng Minh, tại sao anh phản? 
Chàng giả vờ giựt mình sửng sốt: 
- Phản? Phản ai mới được chứ? Tôi không hiểu anh nói gì hết. 
Ngọn đèn hơn năm trăm nến làm mắt chàng chói lòa. Chàng chỉ thấy lờ mờ bóng người phía trước. Họ cố tình dùng đèn thật sáng để chàng mệt mỏi, mất tinh thần, và để chàng không nhận diện được ai. 
- Đừng vờ vịt nữa. Tại sao anh lại phản Saratiên? 
Chàng nhỏm dậy, phản đối: 
- Trước khi trả lời, tôi muốn biết đây là đâu, các anh là ai? Tôi là tân khách của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và là một nhân vật biết tiếng trong giới Việt kiều ở Thái-lan. Sự coi thường luật pháp của các anh sẽ đưa tới hậu quả tai hại. Công an Hànội sẽ không để các anh yên đâu. 
Một tràng cười ròn rã chứa đầy ngạo mạn trả lời chàng. Rồi người lúc nãy tiếp: 
- Công an, công an, ha ha…. anh đừng hy vọng hão huyền, công an không tài nào tìm ra, và tìm ra nữa, cũng chẳng làm gì được chúng tôi. Chúng tôi còn là cha công an Hànội nữa, anh biết không? 
- Hừ, bọn cướp đường, bọn tai sai đế quốc. 
Văn Bình giả vờ dùng miệng lưỡi thân cộng để dò xét phản ứng đối phương. Thì họ đáp ngay: 
- Anh mới là tay sai đế quốc. 
Chàng chồm lên: 
- Tôi cấm anh không được hỗn xược. Tôi là yếu nhân của chi bộ cộng sản hải ngoại. 
Tiếng cười vụt tắt, một giọng nói nghiêm nghị khác nổi lên: 
- Anh là yếu nhân cộng sản, sao lại phản Saratiên? 
Chàng lắc đầu: 
- Các anh lầm rồi. Tôi không bao giờ phản ai cả. Chính Saratiên đã đánh lừa tôi. 
- Đánh lừa thế nào? 
- Tôi không nói. Đó là một bí mật, sống để dạ, chết đem đi. 
- Chúng tôi có cách bắt anh nói. 
- Muốn làm gì, tùy ý, tôi không sợ. 
Chàng dọa già vì biết bọn họ không dám làm mạnh. Dầu sao chàng cũng là nhân viên trong phái đoàn tham quan Việt kiều. Nếu muốn thủ tiêu chàng, họ phải đợi tới khi chàng về Vọng-các mới ra tay. Chàng nhắm mắt lại. Ánh điện năm trăm nến làm chàng bắt đầu đau sói vào óc. 
Tiếng ra lệnh lúc nãy lại vang lên: 
- Đưa nó sang phòng tra tấn. 
Tra tấn! Trong đời, Văn Bình đã nghe tiếng này cả trăm lần. Chàng đã chịu mọi hình thức tra tấn kinh khủng của nghề gián điệp, và chưa bao giờ hé răng. 
Chàng bị lôi vào một căn phòng bẩn thỉu tường quét vôi trắng đã cũ, đầy vết máu khô. Sát tường là một bể nước hình vuông, chứa hai phần ba một thứ nước đen đen, xông lên mùi hôi thối nồng nặc. Trên một cái bàn sắt lớn, chàng thấy đủ binh cụ. Chàng tưởng như lùi lại thời tiền sử với cảnh khoét mắt, xẻo tai, lột da nhồi trấu và lăng trì. 
Bên tai chàng rú lên một giọng cười ghê rợn: 
- Mày đã nếm mùi tra tấn của Dét-ta-pô[53] chưa? Ai đã vào Dét-ta-pô đừng hòng trở về với cuộc sống loài người. Thế mà ở đây chúng tao còn tàn nhẫn hơn Dét-ta-pô một bậc. Tăng Minh, nếu mày chưa muốn chết, chưa muốn mất hết móng tay, móng chân, chưa muốn cắt đứt bộ phận sinh dục thì khai đi, thành thật khai đi. Tài liệu của Saratiên, mày để đâu? 
Văn Bình nính thinh. Chàng không lạ gì kỹ thuật thẩm vấn thần sầu quỷ khốc của mật vụ quốc xã. Chàng đã nếm một lần trong thời gian phục vụ trong hàng ngũ OSS ở châu Âu trong đại chiến thứ hai. May thay, chàng vượt ngục trốn thoát, nếu không, chàng đã mất mạng, hoặc nếu còn sống thì cũng thân tàn ma dại. 
Trong một phần trăm giây đồng hồ, cuốn phim tra tấn rùng rợn của thời quốc xã xa xưa được chiếu lại trong óc chàng. Những người yêu nước bị bắt còng tay, xiềng chân suốt ngày đêm và nhốt trong những căn phòng nhỏ xíu ngạt thở. Mười ngày sau khi bị bắt, họ bị dẫn tới phòng khảo cung. 
Nạn nhân phải quỳ trên một cái ghế hình tam giác, một nhân viên mật vụ đứng trên vai nhún xuống. Hoặc tay chân trói còng queo bằng giây kẽm, và treo tòng teng vào chấn song, vào móc thịt, cho đến khi bất tỉnh. Răng, móng tay, móng chân, bị nhổ ra bằng kềm sắt. Vú và chỗ kín bị châm thuốc lá cháy đỏ vào. Nhiều khi Dét-ta-pô còn dùng đèn xì để đốt nữa. 
Tra điện là một hình thức thông thường: một đầu giây cột vào mắt cá chân, đầu kia dính vào vú hoặc bộ phân sinh dục. Gan bàn chân bị cắt nát bằng dao cạo, sau đó nạn nhân phải bước vào muối. Ngoài ra còn có những miếng bông tẩm ét-xăng được nhét vào kẽ tay và kẽ chân rồi châm lửa cháy xèo xèo. 
Hình thức "đi tàu ngầm" được coi là khiếp đảm nhất. Nạn nhân bị còng tay ra sau lưng, dìm đầu vào bể nước lạnh 4 độ, pha lẫn nước tiểu và xú uế, cho đến khi bụng trương lên và ngộp thở. Khi ngất đi, nạn nhân được lôi tóc cho tỉnh dậy, rồi tiếp tục uống nước nữa. 
Như cái máy, Văn Bình ngồi xuống cái ghế siêu vẹo, đối diện bàn đựng hình cụ. Lỏng chỏng trong một cái thau nhôm, chàng đếm được 10 cây kềm đủ cỡ lớn nhỏ bê bết máu. Móng tay, móng chân, răng hàm còn dính thịt lổn nhổn vứt la liệt trên bàn. 
Một tiếng quát điếc tai: 
- Chìa tay ra. 
Văn Bình lặng lẽ tuân theo. 
- Nhổ tay trái trước. 
Văn Bình cố nghĩ đến một cô gái đẹp, một chai huýt-ky hảo hạng và một bịch thuốc Salem thơm mùi bạc hà. Uống hết nửa chai, chàng nhìn người đẹp cởi bỏ áo quần rồi ôm nàng vào lòng. Trong căn phòng mát rợi, chỉ còn một ngọn đèn đêm màu hồng dịu dàng. Văn Bình muốn kéo dài giây phút tưởng tượng thần tiên ấy mãi. Chàng hy vọng quên được phần nào nỗi đau đớn về thể xác dưới cây kềm sắt. 
Miệng kềm đã cắn vào móng ngón cái của chàng, kèm theo giọng nói vỗ về: 
- Tăng Minh, anh nói thật đi, chúng tôi không muốn anh thành kẻ tàn phế. Đời đẹp lắm, anh quên rồi ư? Mất hết móng, mất hết răng, anh không còn bảnh trai như trước nữa. Con gái đẹp sẽ không thèm ngó ngàng đến anh. Chúng tôi biết anh rất thích đàn bà. Anh có nhiều nhân tình, cô nào cũng đẹp và nẩy nở. Một đoàn thoát y vũ nổi tiếng vừa ghé Vọng-các. Mấy ngày nữa, anh được xem rồi. Chết trong lúc này, chết không đáng chết, uổng quá. Nghĩ lại đi, Tăng Minh. Chúng tôi sẽ cho anh thật nhiều tiền. Nếu anh cần gái đẹp, chúng tôi sẽ đưa anh hàng tá, tha hồ chọn lựa. Đàn bà Hànội đẹp lắm, anh biết không? Họ trắng như trứng gà bóc chứ không ngăm ngăm như ở Thái-lan đâu. 
Văn Bình vẫn ngồi yên. Chàng giả vờ run rẩy: 
- Tôi đã khai thật mà các anh không tin. Phút chót, Saratiên chẳng đưa gì cho tôi cả. 
Văn Bình bị tát mạnh vào mặt. Chàng ngã chúi xuống đất. Tiếng chửi nổi lên: 
- Láo khoét. Mất mấy móng tay rồi mày phải nói. 
Văn Bình bị đạp thêm một cái vào ngực nữa. Thường lệ chàng đã vùng dậy, tặng cho đối phương một bài học về nhu đạo. Song chàng chợt nhớ ra Tăng Minh là một thanh niên chơi bời, trói gà không chặt. Chàng đành mím môi chịu đòn. 
Một giọng lạ mà quen - lạ vì mới cất lên lần đầu từ khi Văn Bình được đưa tới nhà giam bí mật, quen vì chàng đã nghe hồi tối - ngọt ngào rót vào tai chàng: 
- Tăng Minh, anh bướng bĩnh như vậy làm gì, tổ thiệt thân mà thôi. May tôi đến kịp nếu không anh đã tàn phế. Thôi các đồng chí, đừng tra tấn nũa, để tôi dùng lời thuyết phục Tăng Minh. Trời đã khuya rồi các đồng chí nên đưa Tăng Minh về Trạm. 
Văn Bình không tỏ vẻ sửng sốt. Giọng nói ngọt ngào này là của Phan Mỹ, trùm gián điệp của bộ Ngoại Giao. Nếu Phan Mỹ khám phá ra chàng là người lập mưu lẻn vào văn phòng đánh cắp tài liệu, y sẽ không ngọt ngào nữa. Việc chàng bị Phan Mỹ bắt cóc đã làm sáng tỏ thêm những vấn đề đang làm kế hoạch của ông Hoàng chậm lại. 
Rủi mà may, như Tái Ông mất ngựa, vụ Saratiên xô chàng vào một tình trạng khó khăn dễ bại lộ, mặt khác, lại giúp chàng khám phá ra nhiều bí mật động trời. Ngoài bức thư quan trọng Môrít đoạt được ở Vọng-các, viết bằng mực riêng vào ve áo vét-tông, ông Hoàng còn có cuốn phim tí hon giấu trong chiếc chìa khóa hình tròn nữa. Văn Bình nhủ thầm sẽ tìm cách liên lạc cấp tốc với bà Huyền Hoa, tức Z.62, để chuyển cuốn phim về Sàigòn cho ông tổng giám đốc. 
Văn Bình chưa kịp đáp thì một cái bao bố dầy cộm được chụp vào đầu chàng. Chàng để yên không phản kháng. Chàng biết là sắp được tự do. Phan Mỹ ra lệnh chụp bao bố để chàng không nhận ra địa chỉ nhà giam. 
Bao bố quá dầy, chàng không còn thấy gì nữa. Đèn đóm bỗng tắt ngúm. Phan Mỹ nắm bàn tay chàng, thân mật: 
- Anh Tăng Minh, Saratiên đưa cho anh mấy cái chìa khóa? 
Văn Bình đáp liều: 
- Tôi không nhận được gì cả. 
Phan Mỹ mân mê chùm chìa khóa trong tay: 
- Anh có cả thảy mấy chìa? 
- Sáu chìa. Ba cái dẹt, ba cái tròn. 
Vừa trả lời, chàng vừa lo ngại. Chiếc chìa khóa dẹt chàng đã giấu trong phòng tắm cùng với cuộn phim. Nếu đàn em Phan Mỹ lục lọi trong phòng tắm, chàng sẽ mất mạng. 
Phan Mỹ lại hỏi, vẫn bằng giọng đều đều: 
- Sáu chìa này, anh dùng để mở tủ nào? 
- Trong văn phòng của tôi. 
- Lạ nhỉ. Tôi chưa hề thấy loại chìa nào kỳ cục như của anh. Này anh Tăng Minh, nếu anh có điều gì chưa dám nói, anh cứ nói ra, tôi không làm phiền anh đâu. Tôi long trọng cam kết giữ kín những điều anh tiết lộ. Về tiền, anh cần bao nhiêu, tôi cũng đủ sức cung cấp cho anh. Nhưng thôi, tôi chưa muốn anh quyết định ngay bây giờ. Để anh về phòng ngủ cho lại sức. Đêm mai, tôi sẽ mời anh tới đây lần nữa. À, tôi chỉ cần dặn anh một điều. Cấm anh không được hé môi với ai về những việc xảy ra đêm nay. Tôi rất tốt nhưng rất ác đối với những kẻ coi thường lệnh tôi. Anh tâm sự với ai, tôi cũng biết, và khi ấy tôi sẽ tàn nhẫn hết sức. Anh đừng hy vọng công an Hànội sẽ giúp anh. Vì tôi còn mạnh hơn công an Hànội nữa. Anh nhớ chưa? 
Văn Bình đáp: 
- Vâng, tôi nhớ. 
Chàng được dìu qua một hành lang lạnh toát rồi trèo đúng hai chục bậc thang lên trên. Tiếng động cơ xe hơi từ xa vọng lại cho chàng biết gian phòng tra tấn được ăn sâu dưới đất. Nghe tiếng bánh xe cán sỏi lạo xạo và tiếng hô quen thuộc của người gác, chàng khấp khởi mừng thầm: căn nhà bí mật là hầm bộ Ngoai Giao. 
Xe hơi chạy được một quãng, Văn Bình bỗng đau nhói ở bắp đùi. Tay chân chàng bỗng nhiên tê dại. Chàng vận dụng nghị lực để chống chọi với sự thèm ngủ đang xâm lấn thân thể, song sức chàng chỉ có hạn. Thuốc mê được tiêm vào thịt chàng có tác dụng vô cùng ghê gớm. Chàng ngoẹo đầu vào nệm xe, ngủ mê man. 
Chàng tỉnh dậy thì trời đã sáng từ lâu. Nhìn tứ phía, chàng nhận ra căn phòng quen thuộc ở Hàng Mành. Ánh nắng vàng hoe lọt vào cửa sổ chiếu vào cái giường chăn mền xô lệch. Chàng ngáp dài, khua chân tìm dép. Miệng chàng khô đắng như hồi khuya vừa uống nhiều rượu mạnh. Đầu chàng nặng chĩu một cách lạ lùng. 
Chàng vụt nhớ mọi việc xảy ra. 
Những phút trong tổng hành doanh dưới đất của bà Huyền Hoa, cánh tay phải của ông Hoàng ở miền Bắc. 
Những phút trong tổng hành doanh dưới đất của Phan Mỹ, cánh tay phải của tòa đại sứ Trung Hoa cộng sản. 
Những phút say sưa với Vương Lệ, vợ hờ của Bôrin, tình nhân của Phan Mỹ. 
Nhất là những phút dị thường với Nguyệt Thanh, cô con gái rượu của Z.62, có khuôn mặt như nặn, tấm thân nõn nàng, và làn hơi thơm mát. 
Văn Bình thở dài. Chàng vừa nhớ lại lời nói của Phan Mỹ. Đêm nay, hắn sẽ cho người tới đây nữa. 
Chàng không sợ tra tấn, cũng không sợ thần Chết, song cảm thấy bị dồn vào tình trạng cá chậu chim lồng. Phan Mỹ còn nghi ngờ nên giả vờ ngọt ngào cho chàng về, và sai người theo dõi. Đàn em của hắn sẽ không rời chàng phút nào. Chắc Phan Mỹ có đàn em trong Trạm Hàng Mành nên chàng bị bắt cóc và trả về mà không ai biết. 
Muốn hoạt động hữu hiệu, chàng phải rời Trạm Hàng Mành. Chàng quyết định báo tin cho Quỳnh Ngọc biết. 
Chàng vừa mặc quần áo xong thì tiếng đằng hắn ngoài cửa. Tiếng đằng hắng của một người đàn bà. Tiếp theo tiếng sột soạt. Rồi một tờ giấy được luồn qua khe cửa vào phòng. 
Nhanh như cắt, chàng vặn khóa, mở cửa. Hành lang vắng tanh. Người đàn bà bí mật đã biến đâu mất. 
Văn Bình lượm mảnh giấy lên đọc. Bên trong chỉ có một giòng chữ nguệch ngoặt bằng bút chì: 
"Đúng mười một giờ, phố Hàng Gai".
8.
Văn Bình hiểu liền. 6 cộng với 2 là 8. Z.62 vừa gửi thư cho chàng. Như vậy có nghĩa là Z.62 gài được cộng sự viên trong Trạm. Chàng nhìn đồng hồ: 10.45. 
Còn 15 phút nữa. 
Vào giờ này, phái đoàn kiều bào đã đi hết. Chương trình tham quan còn hai ngày nữa thì kết thúc, phái đoàn sẽ từ giả Hànội về Vọng-các. Chàng cũng còn nhiều nhất là hai ngày nữa để hoàn thành kế hoạch của ông Hoàng. 
Chàng đang băn khoăn không biết làm cách nào ra đường mà không bị nhân viên của địch theo dõi thì đột nhiên một hồi còi rú lên. 
Còi báo động phi cơ Mỹ. 
Từ ngày chàng ra Bắc, đây là lần đầu có báo động. Chàng không tin cuộc báo động này là ngẫu nhiên. Chắc bà Huyền Hoa đã can thiệp với ông Hoàng. Vì có báo động, mọi người đua nhau xuống hầm trú ẩn, bà mới có thể gặp chàng dễ dàng trên đường phố ngày thường đông đúc, đầy rẫy tai mắt của địch. 
Tiếng còi rú lên thê thảm như hàng triệu con heo bị chọc tiết. 
Còi báo động được đặt ở nhà Bưu Điện Bờ Hồ và Cửa Đông, gần Hàng Mành nên Văn Bình nghe rõ mồn một. 
Dường như tiếng còi trốn phi cơ oanh tạc có ma lực làm bầu trời Hànội đang nắng chang chang, và trong vắt không một chút gợn, bỗng tối sầm lại một màu tang tóc ảm đạm. Thành phố Hànội đang ồn ào đột nhiên câm họng, như thành phố của những người chết. 
Quả chàng đoán đúng, bọn cán bộ trong Trạm chiêu đãi đã bỏ chạy xuống hầm ở đầu đường, để lại căn nhà trống trải, rộng mênh mông. 
Người gác thường trực gần cầu thang cũng không còn nữa. 
Văn Bình đốt thuốc Salem thản nhiên xô cửa ra ngoài đường. Tiếng còi vừa dứt. Ngoài đường đang còn đông người. Mặt ai nấy cũng đượm vẻ hốt hoảng. Mỗi người mặc một thứ y phục khác nhau: kẻ có y phục chỉnh tề, người ở trần bận quần cụt, hầu hết phụ nữ đều chạy chân đất, song người nào cũng xách nơi tay hoặc đeo sau lưng một cái bị đựng gia tài điền sản. 
Văn Bình suýt đụng phải nhiều người chạy ngược chiều. Họ không có thời giờ xin lỗi và cũng không để ý đến chàng. 
Một thiếu nữ trạc hai mươi từ trong nhà chạy vụt ra suýt ôm chầm lấy chàng. Chàng kéo luôn nàng vào lòng, đặt cái hôn nhẹ lên môi. Buông ra thấy một người đàn ông lạ, thiếu nữ bẽn lẽn bỏ chạy mất vào đám đông lôi thôi lếch thếch. 
Văn Bình ra đến đường Hàng Gai. 
Chàng giả vờ nép vào hàng hiên, liếc lại phía sau. 
Chàng không ngăn được bực bội vì một tên chó săn đang lẽo đẽo theo chàng, cách chừng năm chục thước. Không hiểu hắn cố ý cho chàng thấy hay hắn là nhân viên kém kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong lúc này, chàng không muốn ai đi theo hết. Chàng phải tìm cách cho hắn ăn bụi mới được. 
Văn Bình bách bộ trên đường Hàng Gai. 
Đường sá sắp sửa vắng tanh rồi, nếu chàng không gặp bà Huyền Hoa, chàng không thể đi một mình lù lù trên vĩa hè thế này trong khi toàn thể dân Hànội đã chui xuống hầm trú ẩn. 
Bà Hoa dặn chàng tới đường Hàng Gai, nhưng không nói rõ tới chỗ nào. 
Bỗng chàng giật mình. 
Biết đâu không phải thư của Z.62. Biết đâu Phan Mỹ lập mưu đưa chàng vào xiếc. Văn Bình đứng lặng một giây đồng hồ. Chàng thường làm việc theo linh tính. Linh tính của chàng ít khi bị lầm. Chàng tin chắc là thư của bà Huyền Hoa. 
Một hồi còi thứ nhì kéo lên rền rĩ. 
Loạt còi này báo hiệu phi cơ Mỹ sắp tới không phận Hànội. Trong một hay hai phút nữa, mọi người đều phải xuống hầm. Ngoài đường chỉ còn một số ít nhân viên phòng thủ thụ động và xe hơi cứu thương. 
Quái, bà Hoa đợi chàng ở đâu? 
Trước hết, chàng phải đối phó với tên tay sai của Phan Mỹ lẽo đẽo phía sau. 
Chàng tạt vào mái hiên, hút thuốc lá chờ hắn tới. Lạ lùng xiết bao, vừa khi ấy, một chiếc xe mang dấu hiệu chữ thập đỏ bên hông và trên mui - xe cứu thương - từ đường Hàng Mành chạy tới, đậu xịch ngay cạnh tên đi theo. 
Cửa xe mở ra, trong chớp mắt, hắn trèo lên. Văn Bình giựt mình. Có lẽ Phan Mỹ lợi dụng tình trạng báo động để bắt cóc và thủ tiêu chàng. 
Trông trước, trông sau, Văn Bình bố trí đường lối thoát thân. Cách chàng hai thước là một bức tường thấp, chàng nhún lên là có thể vượt qua. Đường Hàng Gai có ngõ hẻm quanh co bên trong. Chàng lại thuộc làu, bắt được chàng không phải dễ trừ phi chúng có nhiều người. 
Nhưng nếu người ta có súng tiểu liên trong xe? 
Một họng súng đen ngòm chĩa ra, chàng không thể nhảy tường được nữa, vì trong vòng ba bốn thước, súng máy có thể giết chết một con ruồi. 
Chàng bèn cho tay vào túi lấy dao. Phó mặc cho may rủi, nếu địch chậm tay trong vòng một phần mười tích tắc đồng hồ, chàng có thể phóng lưỡi dao lá liễu vào ngón tay bóp cò của tên cầm súng. 
Chiếc xe cứu thương sơn trắng đã đậu lại. Giờ phút quan trọng đã đến. 
Như chàng dự tính, cửa trước mở ra, Văn Bình nghiêng mình sang bên, lưỡi dao mỏng dính nhảy vào lòng bàn tay. 
Tacata… Tacata…. 
Tacata… Tacata….
***
Trước đó mấy giờ đồng hồ, khi Văn Bình còn ngủ mê mệt, tòa biệt thự 3 tầng quét vôi trắng sau nhà pha Hỏa Lò, đường Hàng Bông Thợ Ruộm đã hoạt động ồn ào. Đó là tổng hành doanh Smerch ở Hànội. 
Chiếc ZIM đồ sộ sơn đen của đại tá Kamốp vượt qua cánh cổng lớn bịt kín bằng tôn dầy sơn trắng. Một quân nhân Sô Viết, cổ áo không đeo huy hiệu cấp bực, chờ Kamốp trên thềm, nét mặt đăm chiêu. 
Bước xuống xe, Kamốp giựt mình: 
- Chào thiếu tướng. 
Người quân nhân không đeo lon là thiếu tướng Hôlếp, tùy viên quân sự tòa đại sứ Nga Sô tại Hànội, kiêm giám đốc trú sứ các cơ quan gián điệp Sô Viết[54]. 
Hôlếp chỉ độ 40 là cùng. Y thuộc vào "đợt sóng mở" của ban lãnh đạo mật vụ Sô Viết và là bồ bịch của Sêmisátni[55], trùm do thám Nga Sô. Nếu Kamốp gầy, cao, mặt choắt, hàm răng bám chất nicôtin vàng ệch, bàn tay sần sùi, nhỡn tuyến lạnh như nước đá, sắc như dao cạo, thì ngược lại, thiếu tướng Hôlếp có một thân hình tầm thước, đậm bề ngang, răng trắng như ngà, bàn tay mềm mại như bàn tay của nhạc sĩ dương cầm, và đôi mắt, dịu dàng, ấm áp, loại mắt mà đàn bà thích nhất. 
Tuy nhiên, cái mã ngoài hiền lành và đĩ điếm ấy lại chứa đựng một bộ óc kinh khủng của nghề do thám. Hôlếp giết người như ngóe, mười ngón tay tháp bút xinh xắn kia đã am tường những miếng nhu đạo bí hiểm nhất thế giới, và chỉ cần đụng vào người là đối phương chết không kịp trối. 
Ít khi Hôlếp thân chinh đến văn phòng của đại tá Kamốp, trừ phi có công việc vô cùng quan trọng. Bắt tay Kamốp, thiếu tướng Hôlếp nói, giọng nhỏ nhẹ: 
- Tôi vừa nhận được điện thoại của phủ Thủ Tướng. 
- Về vụ gì, thưa thiếu tướng? 
Hôlếp hạ thấp giọng: 
- Vụ Phan Mỹ. 
Kamốp khựng người: 
- Xin mời thiếu tướng vào trong này. 
Cánh cửa bằng thép mở ra êm như ru. Hôlếp ngồi xuống ghế bành, Kamốp đặt cái tẩu thuốc lá cháy dở xuống bàn. Y vốn biết tính của Hôlếp: tính ghét thiên hạ hút thuốc trước mặt. Hôlếp khoát tay: 
- Đồng chí cứ hút đi. Dân nghiện mà…. Chúng mình sắp có nhiều việc phải làm. 
Nhặt cái tẩu lên, Kamốp nói: 
- Xin lỗi thiếu tướng. 
Hôlếp nói giọng đều đều: 
- Phủ Thủ Tướng đã nắm được bằng chứng cụ thể về việc Phan Mỹ tạo phản. 
- Tôi đã tiên đoán việc này từ nhiều ngày nay. Tuy nhiên, tôi đang băn khoăn chưa biết xử trí ra sao. Trừ khử được Phan Mỹ không phải là dễ. Tòa đại sứ Trung quốc sẽ làm rùm beng lên. 
Hôlếp lắc đầu: 
- Họ làm gì, kệ họ. Phủ Thủ Tướng sẽ đối phó với hắn, ta chỉ dứng ngoài mà thôi. Sở dĩ tôi đích thân gặp đại tá vì Phan Mỹ đã cung cấp cho địch một hồ sơ quan trọng nhan đề là "những khuyết điểm của nền tình báo Sô Viết". 
- Trời! 
- Tôi muốn đại tá bố trí bắt Phan Mỹ nội trong ngày nay. Đêm qua, hắn giết một loạt tám nhân viên của ta, tôi không thể tha thứ được. 
- Thưa, nếu bắt không được? 
- Tùy đại tá lo liệu, tôi không cần biết rõ chi tiết. Đại tá nhớ chưa? Bắt đầu từ phút này, tôi không muốn nghe ai nói đến tên Phan Mỹ nữa. Tên hắn phải được gạch khỏi sổ bộ bằng bất cứ cách nào. 
Hôlếp xô ghế đứng dậy: 
- Nội ngày nay, đại tá phải báo cáo kết quả cho tôi. 
Kamốp định đưa Hôlếp ra tận xe, nhưng Hôlếp gạt đi: 
- Tôi ra một mình cũng được. Thời giờ gấp trút lắm, đại tá phài làm ngay mới kịp. Sáng mai, Phan Mỹ đã đi Bắc Kinh rồi. 
Kamốp tái mặt. Hôlếp chỉ đích thân điều khiển những công tác quan hệ và hiểm nghèo. Hôlếp đã ra lệnh là phải thành công. Ngay đến ông đại sứ cũng sợ Hôlếp như cọp. Kamốp mới vinh thăng đại tá được ba tháng, nếu công việc thất bại, lon đại tá có thể bị bốc hơi như chơi mặc dầu y là một nhân viên nồng cốt và có uy thế của cơ quan ám sát Smerch. 
Chờ cho Hôlếp ra khỏi phòng, Kamốp ấn chuông. Một nhân viên bận thường phục xô cửa vào. Kamốp hất hàm: 
- Vào phút này, Phan Mỹ đang ở đâu? 
Tên nhân viên đáp như máy: 
- Thưa, toán X19 vừa báo cáo về xong. Phan Mỹ đang ở bộ Ngoại Giao. Bên phủ Thủ Tướng gọi sang có chuyện cần nhưng hắn cáo bận không tới. Hắn vừa gọi điện thoại cho ông bộ trưởng. 
- Bọn họ nói với nhau những gì? 
- Thưa, điện thoại của Phan Mỹ được gắn dụng cụ an toàn[56] do Liên Sô cung cấp nên nghe trộm không được. 
Kamốp sẵn giọng: 
- Cơ quan nào cung cấp dụng cụ an toàn cho hắn? 
- Thưa Smerch. Chính đại tá đã ký giấy chấp thuận, năm ngoái. 
Kamốp thở dài: 
- Hừ, gậy ông đập lưng ông. Anh em đã bố trí sẵn sàng chưa? 
- Thưa rồi. Phan Mỹ cũng phòng vệ chu đáo lắm. Từ mấy hôm nay, đi đâu hắn cũng mang hai toán vệ sĩ đi theo. Xe hắn đi giữa, một chiếc díp mở đường, chiếc thứ hai chạy sau. Trên mỗi xe đều có 4 nhân viên trang bị tiểu liên K-50. Xe hơi của Phan Mỹ lúc nào cũng quay kiếng kín mít. Tưởng cần báo cáo thêm với đại tá là xe hắn được lót bằng tôn dầy 5 ly, đạn thường bắn không thủng. Kiếng xe cũng được chế riêng tại Mạc-tư-khoa, có thể ngăn lằn đạn. Xe hơi khóa bên trong, bên ngoài không tài nào mở được. Loại xe này Hànội chỉ có 4 cái. 
Kamốp gát: 
- Biết rồi. Tao biết rồi. Mày đừng dậy tao nữa. Chiếc xe của Phan Mỹ được ráp tại xưởng Gọt-ki. Tao đã nghiên cứu kỹ lưỡng, bề ngoài nó là một pháo đài bằng thép, nhưng bên trong nó có một vài yếu điểm. Tuy nhiên, tao có cần mày ném lựu đạn hoặc bắn vào xe Phan Mỹ đâu mà bàn đến chuyện này. Tao chỉ muốn mày bắt sống hắn. Bắt sống hắn một cách êm thắm. 
Tiếng chim hót vang lanh lảnh trong căn phòng điều hòa khí hậu. Đó là tiếng chuông điện thoại. Kamốp áp ống nghe vào tai, vẻ mặt đăm chiêu. Da trán y nhíu lại. Ở đầu giây là tiếng nói của một người Việt, dùng Nga ngữ thông suốt nhưng giọng chưa sõi. 
Kamốp nhếch mép: 
- Chào đại tướng. Tôi vừa gặp đồng chí Hôlếp xong. Vụ Phan Mỹ sẽ được hoàn tất nội ngày nay. 
Người Việt được Kamốp gọi là đại tướng nói: 
- Đồng chí thủ tướng và tôi đã kêu Phan Mỹ tới văn phòng để bào chữa, song hắn thoái thác không tới. Chúng tôi định lừa hắn qua phủ Thủ Tướng rồi giữ lại luôn. Nhưng hắn là con cáo già nên đánh hơi thấy liền. Hồi 9 giờ, đồng chí Trường Chinh và đại tướng Nguyễn Chí Thanh gặp tôi và yêu cầu xếp bỏ vụ Phan Mỹ lại. Họ nói rằng vụ Phan Mỹ là một âm mưu ly gián của địch, hoặc ít ra cũng là một kế hoạch bẩn thỉu của bọn phản động trong tòa đại sứ Sô Viết. Tôi đã nặng lời với họ. Tôi hỏi họ bọn phản động này là ai thì họ cho biết sẽ triệu tập đại hội Trung Ương Đảng, và sẽ dùng đa số áp đảo, loại trừ chúng tôi ra ngoài. Họ nói thật, không dọa đâu. Hiện nay, họ đang nắm đa số trong Trung Ương Đảng. Đại tá nghĩ sao? 
- Tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Phan Mỹ là cái gai đâm vào mắt, để chậm ngày nào, hư mất thêm ngày ấy. 
- Nhưng bây giờ không thể lừa bắt được đâu. 
- Tôi có cách khác. 
- Nếu vậy thì còn gì bằng. Tuy nhiên, tôi xin báo đại tá biết là vụ Phan Mỹ phải được thi hành một cách kín nhẹm, nếu để tùm lum ra, vị trí anh em tôi trong Trung Ương sẽ bị nguy ngập. Chỉ còn ngày nay nữa thôi, đúng 5 giờ sáng mai, hắn sẽ đáp máy bay đi Bắc Kinh, và hắn ở lì bên Trung quốc cho tới khi Trung Ương nhóm họp. Diệt được hắn trong lúc này sẽ làm phe hắn mất tinh thần, đa số của Trung Ương sẽ ngả về phía anh em tôi. Trăm sự tôi trông cậy vào Smerch, vào tướng Hôlếp, vào sự lãnh đạo cừ khôi của đại tá. 
Kamốp mỉm cười: 
- Cám ơn. Đồng chí đừng lo, cứ ăn no ngủ kỹ, mặc tôi hành động. 
Kamốp gác điện thoại. 
Một tiếng chim hót khác lại nổi lên. 
Mặt Kamốp vụt tươi tỉnh. Một nhân viên báo cáo về: 
- Thưa đại tá. Phan Mỹ sửa soạn rời bộ Ngoại Giao. 
- Hắn đi đâu? 
- Thưa, đi tới tòa đại sứ Trung quốc. 
- Có biết khi nào hắn về văn phòng không? 
- Thưa, đến trưa. 
- Được. Mày cứ túc trực ở đó chờ lệnh. 
Kamốp quay ra phía tên nhân viên mặc thường phục đợi trong phòng: 
- Kêu Bôrin tới đây gặp tôi ngay có việc cần. 
- Thưa, thiếu tá Bôrin? 
- Phải, thiếu tá Anáttát Bôrin. Tôi cần gặp Bôrin nội buổi sáng này. 
- Thưa, Bôrin còn đau. 
- Mặc kệ. Nếu y không đi được thì vực lên cáng, khiêng về đây. 
- Thưa, Bôrin đâu đến nỗi phải nằm băng-ca. Hai hôm nay, y ghen với cô vợ nên nằm mọp trong phòng. 
Kamốp lẩm bẩm: 
- Ghen! Hừ, ghen vậy mà hay. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tacata… Tacata…. 
Tiếng súng máy nổ dòn. Nhưng đó không phải từ trong xe Hồng-thập-tự phát ra. Hàng loạt phát đại liên nữa nổ tiếp. Có lẽ giàn cao xạ ngoài bờ sông Hồng Hà đang bắn lên không. Tuy nhiên, không có tiếng phi cơ nào. 
Lưỡi dao mỏng dính sắp được phóng ra bỗng chùn lại. Văn Bình vừa nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Người lái xe cứu thương là một bà già tóc bạc phơ. 
Bà Huyền Hoa tức Z.62, cánh tay phải của ông Hoàng ở Bắc Việt. Sau làn kiếng trắng dày cộm, cặp mắt bà Hoa vụt sáng một cách dị thường. Hiểu ý, Văn Bình nhảy lên xe. Chiếc Rờnô cũ kỹ lách ra khỏi lề, phóng một mạch trên con đường vắng tanh. 
Bà Hoa mỉm cười: 
- Chào anh. Tên nhân viên của địch đi sau anh đã bị con Nguyệt Thanh hạ thủ. 
Chàng hỏi: 
- Tại sao hắn lại dại dột trèo lên xe như thế? 
Nguyệt Thanh ló mặt ra khung cửa hình chữ nhật ngăn phòng lái với phía sau xe, nhí nhảnh: 
- Anh nổi tiếng là đệ nhất điệp viên mà khờ khạo quá! 
Bà Hoa mắng át con: 
- Con quỷ sứ! Mày thử bớt hỗn một chút xem nào. Mày phải xin lổi đi nếu không lát nữa tao đánh đòn. 
Văn Bình xen vào: 
- Cô Thanh nói đúng đấy. Xin bà tha lỗi cho cô. 
Nguyệt Thanh reo lên: 
- Đấy, "cụ" thấy chưa. Anh ấy xin lỗi cho con rồi. Anh Văn Bình ơi, sở dĩ thằng nhân viên của Phan Mỹ trèo lên xe vì hắn thấy em dơ tay vẫy. Trời ơi, em đâu đến nỗi xấu. Được một thiếu nữ đẹp gọi đến, phỗng đá cũng phải chạy lại, huống hồ là một anh đàn ông quèn. 
Văn Bình định đáp bằng một câu "nịnh đầm" nhưng sực nghĩ tới bà mẹ nghiêm khắc ngôi bên, chàng đành nín lặng. Bà Hoa vừa sang số, vừa nói: 
- Phan Mỹ không thể biết được nhân viên của hắn đi đâu vì lát nữa, tôi sẽ ngâm xác chết vào thùng át-xít. Trong 24 tiếng đồng hồ, thân thể sẽ tan ra nước.Tôi không ngờ một thanh niên lực lưỡng, được huấn luyện về do thám, mà không chịu nổi một ngón đòn tầm thường của con Thanh. 
Nguyệt Thanh cười dòn tan: 
- Con đánh trúng vào huyệt tử của hắn. Hắn chết không kịp ngáp. 
Bà Hoa nói: 
- Con để yên cho mẹ bàn chuyện với Z.28. 
Rồi ngoảnh sang phía Văn Bình: 
- Lẽ ra, đêm nay hay ngày mai tôi mới liên lạc với anh, nhưng tôi đổi ý kiến vì tình thế biến chuyển quá nhanh. Hồi khuya, anh bị Phan Mỹ bắt đưa về bộ Ngoại Giao, tôi cho người đi theo. Tôi biết họ chưa dám làm gì anh nên không ra tay can thiệp. Nhưng dầu sao anh cũng sắp sửa bị lộ. Phan Mỹ là một người thông minh và có biệt tài gián điệp, sớm muộn hắn sẽ phăng ra. 
Vụ này quá quan trọng nên mẹ con tôi phải đích thân làm lấy, không thể giao cho anh em cộng sự viên biết. Biết gặp anh ban ngày rất khó, tôi phải điện cho ông Hoàng xin một phi đội phản lực bay vào vùng trời Hànội. Dân chúng Hànội rất sợ báo động. Nghe tiếng còi rú, người nào người nấy đều bỏ hết mọi việc, chạy bán sống bán chết xuống hầm. Những cuộc oanh tạc kinh khủng ở Thanh Hóa, Nam Định và Lạch Tray đã làm họ xuống tinh thần rất nhiều. Trong khi thiên hạ nhốn nháo, anh có thể ra đường dễ dàng. Tôi cũng có thể gặp anh dễ dàng. 
Văn Bình ngắt lời: 
- Xe cứu thương này thật hay giả, thưa bà? 
Bà Hoa đáp: 
- Thật một trăm phần trăm. Chắc anh chưa biết tôi là bác sĩ của bệnh viện Phủ Doãn. Bác sĩ cũng thật một trăm phần trăm, cũng như Triệu Dung ngày trước. Làm nghề bác sĩ, đi lại được dễ dàng, không bị công an để ý. Tôi lại ở trong ban cứu thương phòng thủ thụ động. Mỗi lần báo động, tôi tha hồ xách xe chạy rong trong thành phố. Bắt ai, giết ai, lúc này là tiện nhất. 
Văn Bình hỏi: 
- Thưa, bây giờ bà cần làm gì? 
Bà Hoa nheo mắt: 
- Cần cái tài bách bộ xuyên dương của anh? 
- Thưa, bắn ai? 
- Một yếu nhân của địch. Khẩu tiểu liên PPs, anh chọn hồi hôm tôi đã cho cưa báng, anh có thể giấu vào trong người. Bây giờ là mười một giờ mười lăm. Còn 45 phút nữa. 
- Bắn Phan Mỹ hay Kamốp? 
- Cần gì ám sát hai người ấy. Phan Mỹ llà đứa nham hiểm, để hắn sống thì cuộc tranh chấp giữa hai phe thân Nga và thân Tàu ở đây mới xâu xé nhau quyết liệt. Giết Kamốp thì Smerch mất một tay đa mưu túc kế. Phải có hai hổ đồng cân, đồng lạng thì cuộc vật lộn mới luôn luôn gay cấn và thích thú. Vả lại, trong lúc này, ám sát được Phan Mỹ và Kamốp chẳng phải dễ. Vì vậy tôi đã nghĩ đến một mục phiêu khác. Phải giết một người nào mà hai phe gầm gừ nhau thêm. Người đó là Hôlếp. 
- Thiếu tướng Hôlếp? 
- Phải. Hắn là thiếu tướng RU. Bề ngoài hắn chỉ là tùy viên quân sự sứ quán Sô Viết, nhưng thật ra hắn là tay quan trọng nhất, phụ trách việc điều hợp hoạt động của các cơ quan điệp báo Sô Viết ở đây như RU, KGB và Smerch. Kể ra, hắn kiểm soát cả RUMID, cơ quan gián điệp thuộc bộ Ngoai Giao, nhưng lại vướng Phan Mỹ. Hắn lôi Phan Mỹ về nhiều lần không được, nên giữa hai người đã có sự thù hằn. Hôlếp bị ám sát, mặc nhiên dư luận phải nghi ngờ Phan Mỹ. 
- Thưa, kế hoạch hành động ra sao? 
- Tổng quát, các yếu nhân điệp báo ở Hànội đều được phòng vệ hết sức thận trọng. Xe hơi của họ đều bọc sắt. Sắt bên hông dầy 5 ly, còn sắt dưới sàn xe dầy những 10 ly, nổ bom dưới gầm xe không thể làm người ngồi trong xe bị tử thương. Kiếng cửa cũng được chế bằng vật liệu riêng, trừ phi đạn bắn chiến xa mới xuyên qua nổi. Tuy nhiên, tôi vẫn trù tính việc ám sát Hôlếp bằng cách bắn vào xe hơi. 
- Thưa, Hôlếp đi xe loại nào? 
- Như anh đã biết, các yếu nhân ở đây đều dùng xe Zil. Xe của Hôlếp là loại Zil III, thứ được chế tạo đặc biệt. Lòng máy của nó tương đương với xe Hoa-kỳ cỡ lớn, nghĩa là trên 6.000 phân khối, tốc lực tối đa 170 cây số một giờ. Nó cũng cồng kềnh như xe Mỹ, dài trên sáu thước, rộng trên hai thước. Trong xe có đủ tiện nghi tối tân: một cái tủ lạnh đựng đồ uống, hai máy thu thanh âm thanh nổi, một máy điện thoại siêu tần số liên lạc với tổng hành doanh, một bàn viết, ghế ngồi có thể biến thành giường ngủ êm ái. 
- Còn võ khí? 
- Ở phía trước, cạnh tay lái, có một cái nút riêng, ấn vào, bốn quả tạc đạn sa mù nổ cùng một lúc. Trong một tích tắc đồng hồ, cả khu vực sẽ bị sa mù che kín, không thể nhìn thấy gì hết. Khi bị tấn công bất ngờ, tài xế sẽ ấn nút nổ tạc đạn, và sau đó đeo một cái kiếng riêng vào mắt, lái xe ra khỏi vùng nguy hiểm, hoặc nhìn thấu qua làn sương tìm ra kẻ tấn công. 
Còn võ khí thi trong xe có ba khẩu đại liên tự động, tương tự như súng máy gắn trên phi cơ Mig-19. Hẳn anh đã biết loại Mig-19 này đeo ở mũi hai khẩu đại bác 37 ly và hai khẩu khác 23 ly ở hai cánh. Tóm lại, xe hơi của Hôlếp được võ trang như một chiến xa hạng nặng. 
- Thưa trong xe có mấy người? 
- Phía trước là tài xế và người phụ. Còn ở băng sau là Hôlếp và một vệ sĩ. 
- Lạ nhỉ, một vệ sĩ thì Hôlếp ngồi ở đâu? 
- Anh thắc mắc rất đúng. Lệ thường, hai vệ sĩ phải ngồi kèm hai bên, biến thành cái mộc chắn đạn. Nhưng Hôlếp lại mắc một chứng bệnh kỳ quặc: hắn không thể vào nơi đông người. Hễ đông là hắn ngộp thở. Cũng vì sợ ngộp thở nên hắn không muốn vệ sĩ ngồi ép hai bên. Hắn có thói quen ngồi sát cửa. 
- Nếu xe chạy chậm lại, tôi có thể bắn trúng được. Nhược bằng…. 
- Thong thả. Hôlếp mặc trong người một cái áo giáp khá dày, loại áo bằng ni-lông mà binh sĩ Hoa Kỳ mặc trong cuộc chiến tranh Cao-ly ấy mà. Loại áo này dày hơn, bằng bẩy lớp chỉ ni-lông đặc biệt, đạn thường khó thể xuyên qua. 
- Vì vậy tôi sẽ nhắm vào đầu. 
- Đúng. Anh chỉ có thể bắn vào màng tang. Và chỉ có thời gian bắn một phát. 
Bà Hoa lái xe vào một ngõ hẻm mà Văn Bình không biết tên ở khu Cửa Đông. Chiếc xe cứu thương chạy lọt vào trong sân một ngôi nhà rộng cửa cổng vừa mở. 
Bà ra lệnh cho Văn Bình: 
- Anh xuống trước đi. Mời anh vào phòng khách, tôi sẽ đưa bản đồ cho anh nghiên cứu. 
Văn Bình bước vào một căn phòng trang trí theo lối cổ với bộ trường kỷ gỗ mun khảm xa cừ, với cái sập chân quỳ chạm long phượng, và những cái thống Giang Tây cao lớn in các đoạn trong truyện Tam-quốc-chí. 
Bà Hoa mời chàng ngồi, đoạn nói: 
- Rượu huýt-ky để sẵn trên bàn, mời anh dùng tự nhiên. Tôi không biết uống rượu. 
Chờ Văn Bình cạn một hơi ba ly rượu đầy ắp, bà Hoa nói, giọng thản nhiên như người kể chuyện: 
- Hôlếp là một biệt tài về do thám, song y đã phạm phải hai khuyết điểm. Khuyết điểm thứ nhất mà anh đã biết là bệnh ngộp thở. Còn khuyết điểm thứ hai khả dĩ giúp chúng ta thực hiện kế hoạch được dễ dàng là sự tôn trọng giờ giấc đến cực độ. Thật vậy, đức tính căn bản của nghề do thám là sinh sống không chừng mực, mỗi lúc một khác, mỗi ngày một khác, không có giờ giấc nào nhất định, khiến đối phương không biết được ta ăn giờ nào, ngủ khi nào, và ăn ngủ ở đâu. Hôlếp lại sống như một cái máy tốt. Buổi sáng, đúng 7 giờ hắn thức dậy, tập thể dục đúng mười phút, đến 7 rưỡi hắn dùng điểm tâm và bữa nào hắn cũng uống một ly sửa và ăn một mẩu bánh mì phết bơ, kẹp dăm-bông. 8 giờ, hắn ra vườn, lên xe đi tới tòa đại sứ. Dầu bận việc đến đâu, đúng 12 giờ rưỡi hắn cũng về nhà. Nhà hắn là một tòa biệt thự lớn, phòng thủ kiên cố ở đại lộ Lý Thường Kiệt. Xe hơi của hắn về đến cổng vừa đúng 1 giờ kém 5 phút. 
Vào đến sân, hắn xuống xe, ôm vợ hắn hôn rồi đùa một hai phút với bầy chó Đan-Mạch. Tưởng anh cần biết vợ hắn còn trẻ, rất trẻ, chỉ trên hai mươi là cùng, và hắn cưng vợ vô cùng. Thời gian anh có thể hành động là khoảng từ 1 giờ kém 4 phút đến 1 giờ đúng. Tuy nhiên…. 
- Có phải bà muốn nói là chung quanh không có căn nhà nào cao để núp bắn phải không? 
Bà Huyền Hoa trải một tấm bản đồ thành phố Hànội lớn bằng cái chiếu xuống đất: 
- Đúng thế. Muốn bằn trúng Hôlếp, phải núp một vị trí cao hơn, hoặc trên cây, hoặc trên sân thượng một nhà đối diện. Trên đại lộ Lý Thường Kiệt có nhiều cây me và cây bàng xum xuê, song tôi không tin là anh trèo lên được vì nhân viên công an gác nhan nhản. Về nhà thì chỉ có biệt thự của Hôlếp là cao nhất trong khu vực. 
- Tường nhà Hôlếp cao bao nhiêu? 
- Gần bốn thước, chưa kể hàng rào giăng bên trên. 
Văn Bình nhún vai: 
- Thế thì khó lắm. Bà nghĩ xem dọc đường Hôlếp có dừng lại đâu, hoặc tài xế phải chậm lại ở ngã tư nào không? 
Bà Hoa mỉm cười: 
- Tôi đã nghĩ đến rồi. Anh còn nhớ vụ Hêđờrích[57] bị kháng chiến Tiệp-Khắc ám sát chứ? 
- Thưa nhớ. 
- Kế hoạch của tôi không khác gì họ mấy. Bao giờ Hôlếp cũng qua đường Hàng Lọng để về Lý Thường Kiệt. Từ hôm qua, ở góc đường Hàng Lọng có một chỗ công nhân thủy điện đào xuống sửa chữa. Theo chỗ tôi biết, chiều nay họ mới làm xong. 
Bà Hoa lấy bút chì mầu đánh một cái dấu chữ thập đỏ vào bản đồ. Văn Bình gật gù: 
- À, tôi nhận ra rồi. Nơi này gần đường xe lửa, và đối diện với một nhà ngủ ba tầng. 
- Phải, nhà ngủ này đã được trưng dụng cho nhân viên của bộ Ngoại Giao ở. 
- Nhân viên của bộ Ngoại Giao? 
- Phải. Nói rõ hơn nhân viên của Phan Mỹ. Từ lầu nhất, anh có thể bắn trúng Hôlếp khi xe hắn chậm lại một vào giây đồng hồ. 
- Tôi vào nhà bằng cách nào? 
- À, đó là một chung cư nên đi vào không bị để ý. Có người gác nhưng vào giờ ấy y còn bận tắm rửa. Anh có thể trèo cầu thang và vào thẳng căn phòng đã định. 
- Có những ai trong phòng, thưa bà? 
Bà Huyền Hoa thở dài: 
- Thú thật với anh là tôi chưa biết. Lệnh của ông Hoàng ban ra gấp quá, tôi không có đủ thời giờ đi sâu vào chi tiết. Vả lại, xin anh hiểu cho là tôi đang thiếu người. 
Văn Bình gạt đi: 
- Thiết tưởng cũng không quan trọng lắm. Nếu Hôlếp cho xe chạy chậm lại trong một giây đồng hồ, tôi sẽ có thể hạ sát hắn dễ dàng. 
Chàng đứng dậy. Bà Hoa nhìn đồng hồ: 
- Đúng 12 giờ. Ta lên đường thì vừa. 
Nguyệt Thanh đặt lên bàn một cái hộp đàn vĩ cầm màu đỏ đẹp mắt. Nàng mở nắp đàn, lấy ra khẩu súng máy PPs Sô Viết, nheo mắy nhì chàng một cách ý nhị. 
Văn Bình quan sát kỹ càng nòng súng, thử lảy cò, cho bì đạn vào và cầm súng gọn trong tay, giả vờ nhắm bắn. Khẩu tiểu liên này khá thích hợp. Chàng chỉ cần bắn một phát. Nhiều lắm là hai phát. 
Bà Hoa nói: 
- Báo động đã hết từ nãy. Bây giờ Nguyệt Thanh lái xe đưa anh tới gần Hàng Lọng và chờ anh ở ngoài. Thôi, chúc anh may mắn. 
Bà Hoa đi thẳng vào bên trong. Văn Bình thầm phục tài tổ chức của bà Hoa khi thấy Nguyệt Thanh giấu xe cứu thương vào trong ga-ra và nổ máy một chiếc Citroen sơn đen cũ mèm. 
Nàng vừa vặn đề-ma-rơ vừa nói: 
- Anh đừng khinh cái xe cà tàng này. Vị tất xe đua của anh đã chạy kịp nó. 
Văn Bình cười: 
- Sao em biết anh có xe đua? 
Nàng trề môi: 
- Ối chao, ai lại không biết. Anh là ông vua xe đua ở Sàigòn. Xe nào, anh cũng dùng một năm là bán lại, mua xe khác. 
- Biết anh là vua xe đua, sao còn dám coi thường? 
- Vì chiếc Citroen này của em có một bộ máy đặc biệt. Lệ thường, xe Citroen có hai loại, 11 và 15 mã lực, xe của em thuộc loại 11, có thể chạy tới 145 cây số một giờ. Nhưng anh ơi, bên trong không còn là máy Citroen nữa mà là máy xe đua Ferrari, 23 ngựa, trọng lượng gần bốn ngàn phân khối, nghĩa là lớn bằng máy xe Hoa Kỳ. Tốc độ bao nhiêu anh biết không? 
Văn Bình làm thinh, Nguyệt Thanh nói: 
- Ba trăm cây số một giờ. Còn nhanh hơn cả Mercédès 300SL nữa. 
Văn Bình mỉm cười: 
- Đường sá Hànội chỉ chạy đến một trăm một giờ là lật xe rồi, cần gì phải ba trăm. 
Nguyệt Thanh nhăn mặt, phụng phịu: 
- Anh không thích thì thôi, việc gì phải công kích em. 
Xe hơi đã ra khỏi hẻm. Trông mặt dễ thương của Nguyệt Thanh, chàng muốn ôm ghì lấy, ngoạm một miếng vào má, song chàng sực nhớ đang ở Hànội, và ban ngày ban mặt. 
Như đọc được ý nghĩ xấu trong đầu chàng, nàng dơ ngón tay trỏ lên: 
- Anh định làm liều phải không? Anh coi chừng đấy, em cho xe hơi vào cột điện. 
Nàng lái một tay, và lơ đễnh trong một phần trăm giây đồng hồ nên chiếc Citroen từ bên phải chạy sang bên trái, loạng choạng như say rượu. Một cam-nhông quân sự từ phía trước phóng nhanh tới. Chiếc Môlôtôva sơn màu xám, che lưới ngụy trang để tránh máy bay oanh tạc, sửng sững như đầu máy xe lửa đang xả hết tốc lực, có lẽ đến trăm cây số một giờ. 
Khi ấy Văn Bình mới thấy tài lái xe cừ khôi của cô gái nhí nhảnh. Nhanh như điện, nàng bẻ hết vô-lăng về bên hữu rồi trả lại, chiếc cam-nhông khổng lồ vụt qua, cách xe hai người một gang tay. Văn Bình liếc nhìn Nguyệt Thanh. 
Trên khuôn mặt tươi như hoa nở của nàng, không hề hiện ra một nét sợ hãi. Nàng vẫn giữ thái độ thản nhiên như hồi nãy dùng atêmi hạ sát nhân viên của Phan Mỹ ở đường Hàng Mành. Nổi tiếng là điệp viên bình tĩnh nhất Sở, Văn Bình lại thấy nàng bình tĩnh không kém, có lẽ còn hơn nữa, nếu nàng là đàn ông. 
Ngoảnh mặt về phía chàng, Nguyệt Thanh tủm tỉm cười: 
- Anh sợ chúng mình tan xác phải không? Anh đừng lo, ngày nào em cũng lái xe hú tim như thế. Em đã bảo rằng chiếc Citroen cà khổ này chạy nhanh hơn xe đua thượng thặng mà anh không tin. Giờ đây, anh đã thấy chưa? 
Văn Bình thở phào ra: 
- Anh mất đến một lít máu rồi. Em đừng chơi đùa như vậy nữa. 
- Thôi được. Em tạm tha cho anh. Chừng nào em vào Sàigòn, sẽ thi lái xe trên xa lộ Biên-Hòa với anh một bữa. Em cam đoan một ăn mười là anh sẽ thua em. 
- Ừ, anh chịu thua. 
Chàng bỗng nhớ ra từ nãy giờ xưng hô quá thân mật với nàng. Trong giây phút, chàng quên bẵng Quỳnh Ngọc, quên bẵng những người đàn bà xinh như mộng đang mỏi mắt chờ đợi ở Sàigòn, hoặc ở khắp nơi trên trái đất. Bàn tay hơi run, chàng bật lửa châm thuốc Salem. 
Nguyệt Thanh lái loanh quanh một hồi rồi hướng về đường Hàng Lọng. 
Đồng hồ trên xe chỉ đúng 12 giờ 45 phút. Nàng lái xe sát lề, đậu lại: 
- Em chờ anh ở đây. Trong vòng 30 phút nữa, Hôlếp sẽ qua chỗ anh núp. Nghĩa là vào lúc 12g45. Xong xuôi, anh xách túi đàn đựng súng lại đây. 12g50 hoặc 12g55, chúng mình về được rồi. 
Mặt Nguyệt Thanh bỗng trở nên nghiêm trọng. Nàng đưa cái hộp hình bầu dục bên trong đựng tiểu liên cho chàng. Trong giây phút này, đột nhiên Văn Bình cảm thấy tâm hồn lạnh lẽo lạ thường. Chàng muốn ôm ghì nàng vào lòng. 
Một ý nghĩ tương tự cũng nhú lên trong đầu Nguyệt Thanh. Từ khi gặp chàng, nàng đã nôn nao trong dạ. Nhưng nàng đã tuân theo lời dặn của mẹ. Chàng như cái bóng, hoạt động một thời gian ngắn ở Hànội rồi biến đi nơi khác, bà Hoa không muốn nàng trở thành cô gái thất tình đêm ngày chờ đợi hạnh phúc không bao giờ thành tựu. 
Nàng phải vận dụng hết nghị lực để khỏi trái lời mẹ. Song mỗi lần được ở gần chàng, nàng cảm thấy sớm muộn nàng sẽ ngã vào lòng người thanh niên đầy quyến rũ ấy. Linh tính phụ nữ đột ngột báo cho biết một sự bất tường sắp xảy ra. 
Văn Bình ngoảnh lại nhìn nàng. 
Nàng vội quay mặt ra chỗ khác. Nếu không nước mắt sẽ ràn rụa trên má, và nàng sẽ thét lớn: 
- Ở lại với em, đừng đi nữa. Em sợ lắm. 
Lần thứ nhất trong đời nguy hiểm, nàng biết sợ. Sợ gì nàng không biết. 
Tiếng kêu rè rè từ táp-lô xe hơi vảng ra. Nàng giật mình, bồ hôi toát đầm. Đó là tiếng kêu của máy walkie-talkie[58] bí mật liên lạc giữa nàng và mẹ. Bà Huyền Hoa chỉ kêu vô tuyến cho con mỗi khi gặp trường hợp khẩn cấp. 
Nổi tiếng bình tĩnh nhất mà nàng bỗng run run. Ngón tay run run của Nguyệt Thanh ấn vào nút nghe. 
Ngoài xe hơi, ánh nắng vẩn vàng lóe trên con đường nhựa lồi lõm, trên những máu tôn màu xám ảm đạm. Văn Bình vừa đi khuất sau một thân cây lớn.
 



X. Vỏ quýt dày…
 
 Đồng hồ tay của Z.62 chỉ đúng 12g5 phút khi chiếc Citroen cọc cạch của Văn Bình ra khỏi ngõ hẻm, phóng nhanh trên con đường đầy nắng. 
Bà Huyền Hoa - tức Z.62 - chậm rãi đứng dậy. Phần quan trọng của công việc đã xong. Bà tin vào tài thiện xạ của Văn Bình. Hôlếp bị bắn chết, nút thòng lọng cuối cùng sẽ xiết chặc vào cổ Phan Mỹ. Văn Bình có thể quay về Sàigòn. Vả lại, đêm nay, phái đoàn Việt kiều cũng đáp máy bay trở lại Vọng-các. 
Bà Hoa xoa bàn tay ra vẻ bằng lòng. Bà lại bàn rót một ly nước lạnh uống rồi mở cửa xuống nhà xe. Chiếc xe cứu thương sơn trắng đã được Nguyệt Thanh lái vào từ nãy. Đúng 12 g19, bà Hoa sẽ nổ máy từ từ ra đường. 
Tuy nhiên, bà còn phải xử trí với xác chết xám ngoẹt nằm còng queo trong xe. 
Bà kéo xác chết xuống đất, rồi dùng khăn ướt lau sạch sàn xe. Xong xuôi, bà bấm một cái nút bí mật trong ga-ra. 
Nút này ăn thông với một cánh cửa hình tròn xuống hầm. Bà hì hục khiêng hai thùng đựng đầy khoai ở góc nhà xe sang bên. Trông bà già nua, tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo mà khỏe mạnh khác thường. 
Phía dưới là một vòng tròn nhỏ bằng sắt, gắn liền vào phiến đá - nền nhà được lót toàn bằng đá hình vuông. Bà xoay vòng tròn theo chiều cây kim đồng hồ rồi nhấc phiến đá lên, nhẹ như bằng giấy. Tấm cửa bí mật này là một công trình chế tạo khôn ngoan của bà, rút theo kinh nghiệm nước ngoài. Lệ thường, muốn mở một con ốc, người ta phải vặn từ tả sang hữu, ngược với chiều kim đồng hồ. Bà đã làm trái lại. Thỏi son đựng phim vi ti, cán dù chứa đạn thuốc độc của các gián điệp cũng được chế tạo cách này, nghĩa là muốn mở ra phải vặn trái cựa. 
Phiến đá nhấc lên, để lộ cái miệng đen ngòm của nhà hầm. Bà Hoa vác xác chết lên vai, bước xuống. Bà bật đèn lên, mở nắp một cái thùng kẽm lớn chứa quá nửa một thứ nước sền sệt. Loại thùng này trước kia được dùng để đựng ét-xăng. Giờ đây, bà Hoa dùng để tiêu hủy xác chết. 
Kê sát tường, cả thảy có 5 thùng đậy nắp kín mít, bên trong là cường toan. Một số nhân viên của địch mất tích bí mật trong thành phố. Không ai tìm ra dấu vết vì kẻ mất tích được dìm vào thùng át-xít, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, chỉ còn trơ lại vài khớp xương và mảng răng bịt vàng. Một thời gian nữa, những mẫu xương cuối cùng tan ra nước. 
Dáng điệu thận trọng, bà Hoa thả xác chết vào thùng cường toan rồi đậy nắp lại. Phản gián của địch không tài nào tìm ra, vả lại nếu họ tìm ra, họ cũng không mảy may hy vọng bắt sống được bà. Dưới căn nhà bề ngoài cổ xưa, hiền lành, đã được chôn sẵn một số thuốc nổ cực mạnh. Chỉ cần kéo con dao điện lên là tòa nhà phát nổ. Bà Hoa đã nghiên cứu kỹ địa thế: bên cạnh là kho vật liệu của báo Nhân Dân, không có người ở. 
Lên trên, bà Hoa đóng cửa hầm lại, mở ga-ra, sửa soạn lái xe ra. 
Gài số de, bà ngoái cổ lại phía sau và chợt nhận ra một xái quẹt máy nằm lọt trong kẽ ghế. Bà nhặt lên ngắm nghía. 
Bỗng bà rùng mình ớn lạnh. Đó là một cái bật lửa Trung cộng mạ kền còn mới nguyên, ánh kền lập lòe trong bầu không khí tranh tối tranh sáng của nhà xe. Bà Hoa mở nắp ra, bật thử. Bánh xe của bật lửa nằm lì ở một chỗ. Không phải vì quẹt máy hết đá lửa, mà vì bánh xe được hàn luôn vào thân quẹt máy. 
Một cái quẹt máy giả. 
Thoạt trông, ai cũng bị lầm. Song con mắt chuyên môn của bà Hoa không thể lầm được. 
Bà lật phía dưới lên xem. Lệ thường phía này để hở, nhồi bông để đổ xăng. Nhưng nó lại kín như bưng. Bà Hoa đưa tay lên lắc mấy cái. 
Bây giờ, bà đã biết rõ. Chiếc quẹt máy là một dụng cụ phát tuyến đặc biệt. Nó phát ra những tiếng tè tè tạch tạch riêng, bỏ vào túi một nhân viên công tác trong thành phố, trung ương có thể biết từng giây từng phút y ở đâu. 
Bà Hoa không ngờ Phan Mỹ lại bắt nhân viên mang dụng cụ phát tuyến trong người. Bà đinh ninh hắn là thằng ngốc. Rốt cuộc, hắn không ngốc chút nào hết. Có thể hắn tiên liệu Văn Bình sẽ ra đường để bắt liên lạc và Văn Bình sẽ triệt hạ tên nhân viên đi theo. Trong khi tên nhân viên hớ hênh bị đánh bất tỉnh, Văn Bình ung dung dựa lưng vào nệm xe cứu thương, trò chuyện với bà Hoa thì ở phía sau - có thể là cách một quãng khá xa - một chiếc xe hơi khác, gắn ăn-ten vô tuyến dài lê thê lặng lẽ rượt theo. Trong xe, chuyên viên trắc giác của Phan Mỹ thản nhiên hút thuốc lá, đeo mũ nghe vào đầu. Xe cứu thương của bà Hoa đi đâu, họ cũng biết. 
Và dĩ nhiên như hai với hai là bốn, họ đã biết bà Hoa lái xe về trụ sở bí mật trong đường hẻm vô danh ở Cửa Đông. Văn Bình đi ra Hàng Lọng, tất Phan Mỹ đã phái người tới ám sát. Kế hoạch hạ thủ Hôlếp sẽ thất bại. Văn Bình sẽ bị bắt cùng với Nguyệt Thanh. 
Nghĩ đến lúc con gái duy nhất và quí yêu của mình bị sa vào tay địch, đưa vào phòng tra tấn, chịu những trận đánh dã man, bà Huyền Hoa rùng mình. 
Tuy nhiên, bà vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Mặt bà chỉ hơi tái rồi thản nhiên như cũ. Bà đã quen với nếp sống thần kinh căng thẳng từ bao năm nay. 
Bà Hoa lẩm bẩm: 
- Phan Mỹ giỏi thật. 
Song Z.62 cũng không tầm thường. Trong xe Citroen, bà đã lắp một máy vô tuyến cực mạnh, được sản xuất tại Tiệp-Khắc. Dáng điệu từ tốn, bà rút trong cái túi đựng đồ ở băng trước xe ra một cái hộp vuông màu đen. 
Bà Hoa ấn nút, cái ăn-ten nhỏ xíu từ trong máy vươn ra dài gần nửa thước. Bà ấn một cái nút khác. Máy walkie-talkie này dùng một tần số bí mật, Phản Gián Hànội không biết. Tiếng máy kêu rè rè, bà Hoa cất giọng đều đều: 
- 1, 2, 3, 4… Long Biên kêu Cầu Giấy. 1, 2, 3, 4, alô, alô, Long Biên kêu Cầu Giấy. 
Cùng khi ấy, tiếng rè rè nổi lên trong xe Citroen. Nguyệt Thanh cúi xuống nghe giọng nói quen thuộc và can trường của mẹ. Nàng đáp: 
- Cầu Giấy đây, Long Biên nói đi. 
Giọng nói hiền từ của bà Hoa từ máy walkie talbie tuôn ra: 
- Z.28 xuống chưa? 
Nguyệt Thanh đáp: 
- Thưa rồi. Xuống cách đây một phút. 
- Hỏng rồi. Bãi bỏ kế hoạch đã định. Con phải phóng xe lại tận nơi đưa Z.28 đi ngay. Địch đã phăng ra trụ sở của mẹ và đang theo sát con. 
- Vâng, con đi ngay. 
- Nếu không kịp, con phải bỏ lại Z.28. 
- Nguy cho anh ấy lắm. 
- Con không được cãi lệnh. Tính mạng của một người quan trọng thật đấy, song không quan trọng bằng tính mạng của một Tổ Chức. Này con, mẹ cũng không muốn ép con làm gì, tùy con định liệu. Chào con, chúc con may mắn. Mẹ đang bố trí thoát vòng vây đây. Thế nào mẹ cũng thoát. Còn con, con hãy coi lại cái nhẫn ở ngón tay xem. Mẹ thương con, nên không muốn con bị địch tra tấn. Hôn con nhé. 
Tiếng nói quen thuộc câm bặt. 
Bất giác, Nguyệt Thanh nhìn ngón tay đeo nhẫn ở bàn tay trái. Nàng chưa đính hôn với người nào. Cái nhẫn bạch kim chạm trổ tinh vi này thật ra chỉ là dụng cụ chứa thuốc độc xi-a-nuya. Nàng được lệnh cắn vỡ con sư tử bằng ny-lông ở giữa cái nhẫn và nuốt độc dược. Mẹ chẳng nói xi-a-nuya tác động rất nhanh và rất êm, trong vòng mấy giây đồng hồ là xong hết. Nguyệt Thanh bậm môi để khỏi òa lên khóc như đứa trẻ. 
Tuy giỏi võ, giàu kinh nghiệm hoạt động trong vùng địch, Nguyệt Thanh vẫn là phụ nữ, đúng hơn một thiếu nữ thơ ngây, từ nhỏ đến lớn quấn quít cạnh mẹ. Con người gián điệp phớt tỉnh, tàn bạo bỗng nhiên nhường bước cho con người đầy tình cảm và ẻo lả. 
Nhưng chỉ một giây sau, nàng trấn tĩnh lại được. Mắt nàng quắc lên như sửa soạn giết ai. Như cái máy, nàng mở đề-ma-rơ. Từ chỗ nàng đậu xe đến chung cư của nhân viên bộ Ngoại Giao, nơi Văn Bình mai phục để bắn thiếu tướng Hôlếp, nàng chỉ cần hai phút. Nàng sẽ lên gác kéo chàng xuống. Trong thành phố, bà Hoa có nhiều trụ sở kín đáo, nếu bỏ rơi được bọn theo sau, nàng và chàng sẽ thoát hiểm. 
Nàng lái xe giỏi, Văn Bình lại là tay thần xạ. Họ mang một cam-nhông đầy nhóc lính chạy sau cũng vị tất chặn được bàn tay cầm súng bá phát bá trúng của chàng. 
Một tia hãnh diện lóe lên trong mắt. Tiếng động cơ nổ dòn. Nguyệt Thanh đặt bàn chân xuống ga, sửa soạn phóng lên. 
Nàng nghe một tiếng động khô khan. Nàng thò tay vào túi rút súng nhưng không kịp. 
Bốn cửa xe đều mở toang ra một lúc. 
Bốn họng súng đen ngòm chĩa vào người nàng. Nhìn sang tả, sang hữu, quay lưng lại, nàng đều thấy súng. Bốn người đàn ông này đều mặc đồng phục màu xám, gài kín cổ treo kiểu Trung quốc. 
Ba người đứng ngoài, đóng cửa lại đánh sầm. Người thứ tư trèo lên xe, ngồi gần nàng, giọng nhỏ nhẹ: 
- Chào cô. Cô bỏ dùm tay ra khỏi túi. Dầu cô bắn giỏi đến mấy cũng không diệt được cả bốn chúng tôi đâu. Vả lại, chúng tôi đều là tay súng cừ khôi cả. 
Nguyệt Thanh buông thỏng: 
- Không dám. Ông muốn gì? 
Người lạ bỏ khẩu súng của nàng vào túi quần rồi hỏi: 
- Hắn đâu rồi? 
Nàng quắc mắt: 
- Hắn là ai? 
Người lạ mặt cười điểu giả: 
- Là cái thằng cùng ngồi với cô, tay xách cái đàn ấy. 
Nguyệt Thanh bàng hoàng. Song nàng vẫn thản nhiên: 
- Tôi không biết. 
Người lạ mặt nghiến răng: 
- Rồi cô sẽ biết. Tôi đã cho người theo hắn rồi. Sở dĩ tôi hỏi cô là để xem cô có thật tình hay không? Bây giờ, tôi cho cô một hy vọng lập công chuộc tội nữa: bạn cô đi đâu? đi gặp ai? gặp về chuyện gì? 
Nguyệt Thanh mừng thầm. Địch chưa biết Văn Bình đi giết Hôlếp. Nàng bèn nhún vai, tìm kế hoãn binh: 
- Ông tìm hắn mà hỏi có hơn không? 
Người lạ mặt nói: 
- Đây này, để tôi nói cho cô biết. Cô lái xe đưa hắn đến đây rồi ngồi đợi, tất hắn chỉ vắng mặt một lát rồi quay lại. Cô đừng tưởng chúng tôi đến đây là chuyện tình cờ. Chúng tôi đã theo cô từ đường Hàng Mành lên Cửa Đông. Nếu cô chịu giúp, chúng tôi có thể tóm hắn mà không phí một viên đạn. Chúng tôi biết hắn mang súng trong người. Hắn kháng cự, buộc lòng chúng tôi phải nổ súng, và một chọi bốn, thế tất hắn sẽ chết, nếu không cũng trọng thương. Mục đích của chúng tôi là bắt sống. Nếu tôi không lầm, cô là người yêu của hắn. Cô không muốn hắn còn sống để tiếp tục yêu cô sao? 
- Còn sống? Ông tưởng tôi là trẻ con sao? Các ông sẽ đưa chúng tôi vào phòng tra tấn. Tra tấn chưa chết, chúng tôi sẽ chết trong nhà giam, hoặc bị đem đi hành quyết. 
Người lạ mặt vẫn cười đanh ác: 
- Cô biết một mà không biết hai: Bị tra tấn, bị hành quyết là việc thường xảy ra trong nghề gián điệp, song đã có nhiều kẻ bị bắt mà không bị giết. Cuộc đời của cô, của người đàn ông yêu cô, tùy thuộc vào thái độ của cô lúc này. Lát nữa, về trụ sở, cô còn có dịp chứng minh lần nữa. Nếu cô chịu khai hết, chịu làm với chúng tôi, cô sẽ được sống, và có thể sẽ được tự do nữa. 
Nguyệt Thanh thở dài: 
- Ông muốn tôi làm gì? 
Vẻ mặt đắc thắng, người kia hỏi: 
- Khi nào người yêu cô trở lại? 
- Anh ấy dặn chừng 15 phút đến nửa giờ. 
- Đi đâu? 
- Tới đầu Hàng Lọng. 
- Làm gì? 
- Gặp một người bạn. 
Người kia dặn nàng: 
- Bây giờ, tôi để cô ngồi một mình trong xe, anh em tôi sẽ rút vào ngồi trong quán nước đối diện. Thấy người yêu lại, cô đừng tỏ vẻ lo sợ gì hết, nghe chưa. Cô cứ để hắn trèo lên. Rồi chúng tôi sẽ tới. À, tôi cần khuyên cô một điều: hai tay cô phải để ngay ngắn trên vô-lăng. Nếu không, tôi sẽ nổ súng. Thôi, chào cô. 
Hắn mở cửa xuống vỉa hè. Trước khi xuống, hắn không quên rút chìa khóa công-tắc bỏ túi. Giá còn chìa khóa, Nguyệt Thanh có thể thừa cơ phóng ra khỏi lề. Xe hơi của họ, dầu thuộc loại cừ khôi, cũng không có hy vọng đuổi theo chiếc Citroen cà tàng của nàng. Mất chìa khóa, nàng có thể nối hai đầu giây điện cho máy nổ, song hắn đã bắt nàng để tay trên vô-lăng, không được rút xuống. 
Vừa khi ấy, chiếc xe dài ngoằng bệ vệ của Hôlếp phóng qua. 
Nguyệt Thanh nhắm mắt lại. Nàng không dám nghĩ đến những việc sẽ xảy ra nữa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bà Hoa lặng người trong một giây đồng hồ. Bà vừa ra lệnh cho Nguyệt Thanh dùng độc dược để quyên sinh nếu chẳng may rơi vào tay địch. Từ ngày đưa con gái vào đường hoạt động nguy hiểm, bà đã dặn con nhiều lần, song chưa lần nào bà nhận thấy quyết liệt bằng lần này, vì địch là kẻ vô cùng xảo quyệt. 
Trong đời gián điệp, bà Hoa đã thấy nhiều đồng nghiệp đưa ngón tay lên miệng, hoặc cắn vỡ răng giả. Mặc dầu trái tim đã trui lại, bà cũng xót xa, phương chi nạn nhân sắp tới lại là đứa con gái duy nhất của bà, là nguồn hy vọng duy nhất và cuối cùng của bà. 
Bà Hoa lắc đầu nhè nhẹ để xua đuổi những tư tưỏng ủy mị ra khỏi óc. Mất con gái, bà mất gần hết cuộc đời, song không vì quyền lợi cá nhân mà là quên sứ mạng. Nguyệt Thanh cũng là một điệp viên dưới quyền bà, như hàng chục, hàng trăm điệp viên vô danh khác, nếu Thượng Đế, nếu tổ quốc muốn nàng hy sinh, bà vẫn phải dặn nàng sẵn sàng. 
Bà Hoa lên nhà trên, mở tủ lấy ra một khẩu tiểu liên PPD 1940[59], băng đạn tròn, chứa 7 viên đạn. Với khẩu súng này, bà sẽ quét ngã một tiểu đội của địch trước khi tử thương. Bà cho viên đạn đầu tiên vào nòng, nâng súng lên ngang vai, ngắm bắn, rồi lặng lẽ tiến lại cửa sổ, nhìn ra hẻm. 
Cánh cửa đóng kín, bà áp tai vào nghe. Bên ngoài vẫn không có tiếng động nào khả nghi. Có lẽ địch bao vây chứ chưa bắt. Hoặc có lẽ địch bắt Văn Bình và Nguyệt Thanh trước rồi tấn công trụ sở này sau. 
Bỗng bà Hoa nghe tiếng chân người lệt sệt. Bà khựng người chĩa họng súng vào cửa lớn. Bà nghe tiếng ho, tiếng ho quen thuộc của người đồng chí già tàn tật sau cửa 
- Gì thế, bác Tư? 
Già Tư nói vào: 
- Bà mở cửa cho tôi. 
Bà Hoa mở khóa và them cửa. Tấm cửa lim dày 5 phân đủ sức cản lằn đạn trung liên, chưa kể hai cái khóa Yale và một then cửa bằng sắt. Muốn phá cửa vào, địch phải mất từ 5 đến 10 phút. Cửa ga-ra còn khó phá hơn, vì nó toàn sắt bên trên chông nhọn hoắt, trừ phi địch dùng ba-dô-ka bắn xụp tường. 
Già Tư rón rén bước vào. Đó là một ông già trên 55, quần áo rách rưới, bẩn thỉu, trông như hành khất. Già Tư đội một cái nón lá, tuột vành đen sì, và dận một đôi dép lốp cao-su kiểu Bình-Trị-Thiên. Móng tay, móng chân bám đầy đất và dầu mỡ, bộ râu muối tiêu dài lê thê, dường như không bao giờ được sửa gọt. Tuy nhiên, nhìn kỹ, người ta thấy cái cằm vuông, bộc lộ sự cương nghị, vầng trán cao thông minh và quả cảm, nhất là cặp mắt, một cặp mắt rộng và sáng, lúc quắc lên như bắn ra tia điện. 
Đóng cửa lại, già Tư hỏi: 
- Họ vây kín rồi, bà biết chưa? 
Bà Hoa gật đầu: 
- Biết rồi. 
- Sao bà chưa trốn đi? 
Bà Hoa cười: 
- Trốn sao được. Tôi phải đợi bác về đã. Định ra ngoài hẻm gọi thì bác về. 
- Bà lôi thôi lắm. Bổn phận tôi là gác bên ngoài bảo vệ bà. 
- Bổn phận tôi là đảm bảo cho những đồng chí trung kiên và tài ba như bác khỏi sa vào tay địch. 
Già Tư thở dài: 
- Chỉ 5 phút nữa, họ sẽ ùa vào đây. Mời bà đi ngay cho. 
Bà Hoa cũng thở dài: 
- Bác cùng đi với tôi, may ra có thể thoát hiểm. 
- Không được đâu. Phải có người ở lại kháng cự để nghi binh. Vả lại…. 
Giọng già Tư trở nên nghẹn ngào: 
- Tôi chắc cô Thanh đã bị họ bắt. Bị bắt tất cô Thanh sẽ tự vận. Bà phải sống để trả thù. Bà phải sống để lãnh đạo anh em. 
- Cám ơn lòng tốt của bác. Nhưng tôi đã quyết rồi. Tôi chẳng còn sống bao lâu nữa. Bác là đàn ông lại ít tuổi hơn, bác phải ở lại dìu dắt anh em thanh niên. 
- Nếu bà chấp nê, địch vào đây, bà và tôi đều chết. Chết một cách ngu xuẩn. Chết một cách vô ích. Tổ chức sẽ kết tội bà, lịch sử sẽ kết tội bà. Không có bà trong giờ phút nghiêm trọng này, Tổ Chức sẽ như con rắn mất đầu, anh em sẽ phân tán, sứ mạng do Tổ Chức và ông Hoàng giao cho sẽ thất bại. 
Bà Hoa cúi đầu suy nghĩ. Đoạn bà ngửng đầu, giọng sắc như dao: 
- Tôi chỉ bằng lòng ra đi với hai điều kiện. 
- Mời bà nói đi. Nếu là điều kiện hợp lý thì tôi chấp thuận. 
- Hai điều kiện, xin bác nhớ cho. Thứ nhất, rút thăm, đúng tên ai, người nấy phải ở lại. Thứ hai, nếu chẳng may là bác, tôi sẽ ở lại cầm cự một thời gian, đến khi gần hết đạn, tôi mới đi. 
Già Tư nói: 
- Bà bướng bĩnh thật. Ông Hoàng nói vậy mà tôi không tin, giờ đây tôi mới thấy rõ ràng. Vâng, bà đã muốn, tôi xin vâng. 
Nói xong, già Tư lại bàn, lấy giấy ra viết. Già đưa cho bà Hoa một mảnh giấy: 
- Bà viết tên bà đi, còn tôi viết tên tôi. 
Bà Hoa nắn nót chữ Z.62, rồi gấp tư mẩu giấy lại, trao cho già Tư. Già Tư cho vào cái nón lá xóc một hồi rồi nói: 
- Mời bà rút thăm. 
Tim đập hồi hộp, bà Hoa rút miếng giấy phía trên và mở ra đọc. Bà tái mặt, già Tư mỉm cười: 
- Tên bà phải không? 
- Không, tên bác. 
- Tôi đã bảo mà… Ông Trời có mắt, không bao giờ lầm cả. Thế là xong, tôi xin ở lại. 
Ngần ngừ một giây,, bà Hoa nói: 
- Còn tờ thứ hai, phiền bác mở ra coi. 
Già Tư cười: 
- Khổ quá, có hai miếng giấy, cái đề tên bà, cái đề tên tôi, bà đã rút tên tôi rồi thì cái còn lại phải mang tên bà. Tôi không ngờ bà chị lại lẩn thẩn như thế. 
Bà Hoa vụt đứng dậy, và lấy mẩu giấy còn lại trong nón, già Tư giật lại không kịp. Già Tư ngồi phịch xuống ghế, mắt đỏ hoe. Quả bà Hoa đoán đúng: miếng giấy thứ hai cũng đề chữ Z.64, bí hiệu của già Tư. 
Bình sinh, già Tư là người giỏi quỷ thuật. Hồi còn trẻ, già Tư lang thang đây đó, trổ tài biến giấy ra trứng, nặn bột thành chim để kiếm tiền độ nhật. Chống Pháp bị bắt, đầy ra Côn Đảo, bác kết bè vượt biển trốn về. Sau một tuần lênh đênh trên biển khơi, hai bạn đồng hành chết khát phải ném xác xuống nươc, bác dạt vào đất Thái. Nhờ dân địa phương có cảm tình - và có lẽ cũng nhờ bác thạo tiếng Thái - bác thoát khỏi màng lưới của thực dân, và từ đó bác tá túc ở nước ngoài, tiếp tục sứ mạng giải phóng đất nước. Bác gặp ông Hoàng, gia nhập Tổ Chức gián điệp dưới bí hiệu Z.64, rồi ra Hànội phục vụ dưới quyền bà Huyền Hoa. Bác coi bà Hoa như chị cả, và nhiều lần vào sinh ra tử, đi sát bà Hoa như hình với bóng, bác đã cứu bà Hoa khỏi nanh vuốt của kẻ địch. 
Bà Hoa nói: 
- Tôi biết mà… 
Già Tư lắc đầu: 
- Tôi giỏi nghề quỷ thuật, chắc bà chị không lạ gì. Nhưng thôi, tôi quyết ở lại, bà không lay chuyển được tôi đâu. 
Bà Hoa định nói: "Tôi cũng quyết ở lại" song vội im bặt. Tiếng chân người chạy thình thịch trong hẻm vang lại. Đến trước cửa trụ sở của bà Hoa, toán người dừng lại. 
Rồi một tiếng quát vang lên: 
- Mở cửa. 
Tiếp theo là tiếng báng súng đập vào cửa: 
- Mở cửa. Công an. 
Già Tư lên tiếng: 
- Các ông đòi mở cửa làm gì? 
Tiếng bên ngoài trở nên gắt gỏng: 
- Mở cửa để xét nhà. 
Già Tư nói: 
- Ông chủ đi vắng rồi. Lát nữa mời các ông lại, tôi không có chìa khóa. 
- Đừng ỡm ờ nữa. Con mẹ chủ đang ở trong nhà. Mày là đứa giả ăn mày ngồi ngoài ngõ phải không? Khôn hồn thì mở ngay, nếu không chúng tao sẽ nã đạn vào, chết không kịp ngáp. 
Già Tư rít lên: 
- Phải, lão là đứa giả hành khất ngoài hẻm đây. Các ông có bao nhiêu đạn cứ bắn vào đây, lão sẵn sàng trả lời. 
Ngoài hẻm, một chiếc xe díp gắn máy thu phát thanh đã đậu sẵn. Bốn người đàn ông mặc đồng phục xám kéo nhau sang kho chứa vật lệu bên cạnh để bàn bạc. Người chỉ huy nói: 
- Chúng có súng. Anh em nghĩ sao? 
Có tiếng đáp: 
- Tôi đề nghị phá cửa vào. Phía sau đã bố trí xong. Chúng không thoát được đâu. 
- Chúng có mấy đứa? 
- Tôi không biết. Ít ra là hai, mụ già và thằng ăn mày giả hiệu. Hai đứa già này không kháng cự được bao lâu đâu. 
Cả bọn trở lại trước cửa nhà bà Hoa. Người chỉ huy cao giọng: 
- Tôi cho những người trong nhà ba phút để suy nghĩ. Sau ba phút nếu không mở cửa và đầu hàng, tôi sẽ ra lệnh bắn nát cửa và ném lựu đạn vào. 
Bà Hoa ra hiệu bằng mắt cho già Tư, hai người đều im lặng. Già Tư mân mê khẩu tiểu liên trong tay, tia mắt sáng như điện. Bà Hoa hé cửa sổ nhìn ra sân. Chắc chắn địch phải trèo lên mái nhà bên, rồi truyền xuống sân, hoặc vượt tường nhảy vào 
Bà Hoa đoán không sai. Một cái đầu vừa nhô lên khỏi bức tường. Bà định lảy cò, song già Tư chặn lại. Một người mặc đồ xám nhảy vọt lên đỉnh tường, sửa soạn tuột xuống. Khi ấy già Tư mới nhả đạn. Bác chỉ bắn một phát khô khan. Người áo xám ngã nhào xuống sân. 
Bên ngoài có tiếng kêu: 
- Đồng chí Mạnh bị chết rồi. Anh em, xung phong vào. 
Già Tư nhún vai, ra vẻ khinh bỉ. Một loại tiểu liên nổ dòn. Cánh cửa lim vẫn đứng vững. Lại một loạt nữa, tacata, tacata…. Bà Hoa ghé súng qua chấn song sắt ra sân. Một bóng người nhô lên tường, bà Hoa thản nhiên nhả đạn. Một tên khác bò lồm cồm trên mái nhà, già Tư tặng cho hắn một phát văo giữa óc. Hai xác chết đẩm máu lăn long lóc xuống sân. 
Tacata… tacata…. 
Cánh cửa lung lay. Tacata…. Cánh cửa bật tung, một tràng đạn tuôn vào. 
Bà Hoa và già Tư đã rút vào phòng trong. Bắn một hồi không nghe phản ứng, bọn công an ùa vào. Hai khẩu PPD cùng khạc lửa ra một lượt. Tốp đi đầu nằm xuống như sung rụng. 
Trong khi ấy, hai công an viên khác đã nhảy lọt xuống sân. Già Tư chĩa súng ra, song cả hai đều cuộn mình núp vào góc. Bà Hoa đóng chặt cửa ăn thông ra phòng ngoài. Một loạt đạn từ ngoài sân nổ ran làm nát cánh cửa sổ, mảnh gỗ bắn tung tóe vào vai già Tư. Bà Hoa bắn trả rồi khom lưng đi luồn vào trong. 
Ngôi nhà gồm 5 phòng và một ga-ra. Địch đã vào đến phòng ngoài và sửa soạn tông cửa vào phòng thứ nhì. Hai công an viên ngoài sân sắp sửa phá cửa ga-ra. 
Bà Hoa kéo già Tư vào phòng thứ tư. Đó là căn phòng kiên cố nhất, tường bằng bê-tông cốt sắt, và không có cửa sổ. Ra vào bằng một cửa lớn, ngoài là gỗ lim, trong là tôn dày. 
Già Tư nói: 
- Thôi, bà đi đi. Tôi có thể cản chúng được 5 phút nữa. 
Tiếng súng vẫn nổ dòn, xen lẫn tiếng quát ra lệnh quăng súng đầu hàng. Hai tiếng oang oác nổ lên. Bà Hoa giật mình: địch bắt đầu dùng lựu đạn cay mắt. Với khí giới trong tay, bà có thể chống cự không lùi, nhưng bà không có mặt nạ phòng hơi ngạt. 
Già Tư húng hắng ho. Gian phòng được gắn máy điều hòa không khí, đóng chặt cửa, hai người còn cầm cự được lâu nữa. Nhưng địch đã cúp điện. Đóng cửa thì ngộp thở, còn mở cửa thì hơi cay lọt vào làm đau mắt và rát họng. 
Tứ phía, khói trắng bay mù. Già Tư nắm lấy tay bà Hoa: 
- Bà đi đi. 
Bà Hoa lắc đầu: 
- Không, tôi ở lại với bác. 
Già Tư quắc mắt: 
- Khổ quá, tôi nói mãi mà bà không chịu nghe. Bà đừng hy vọng trôi cùng trốn với bà, vì nếu cả hai cùng trốn, địch sẽ phăng ra. Bà Hoa…. 
Vừa nói, già Tư vừa chĩa súng xuống chân bắn một phát. Bà Hoa rú lên: 
- Trời ơi, bác Tư! 
Già Tư mĩm cười kiêu hãnh: 
- Bà đã thấy chưa. Bây giờ tôi què rồi, bà muốn mang tôi đi cũng không kịp nữa. Nếu bà trù trừ, tôi sẽ bắn nốt chân kia. Bà đi đi. Sau khi bà đi khỏi, tôi sẽ đóng chặt cửa phòng này lại. Trừ phi chúng dùng cốt mìn, hoặc súng ba-dô-ka, họ không vào nổi đâu. Tôi sẽ bắn cho đến viên đạn cuối cùng, sau đó tôi giật mìn cho nổ, nổ tung, nổ hết. 
Nước mắt ràn rụa - phần vì hơi cay, phần vì xúc động tới cao độ - Bà Hoa cúi đầu vái già Tư: 
- Bác Tư, xin vĩnh biệt bác. 
Già Tư ngồi phịch xuống ghế, máu dưới chân chảy lênh láng: 
- Kính chào bà chị. 
Đeo khẩu súng lên vai, bà Hoa hỏi: 
- Bác muốn dặn lại điều gì không? 
Già Tư lắc đầu: 
- Tôi là kẻ tứ cố vô thân từ một phần tư thế kỷ nay, không vợ, không con, không họ hàng, thân thích, thi có ai mà nhắn nhủ. Nếu Trời phò hộ cho bà còn sống, về Sàigòn có dịp gặp ông Hoàng thì nói giùm với lão già ấy là thằng Tư vẫn nhớ nó, vẫn phục vụ nó cho đến phút cuối cùng trong đời. 
Bà Hoa nghẹn ngào: 
- Vâng, tôi xin nói. 
Một tràng đạn chát chúa cắt đứt câu chuyện của hai người. Già Tư nhặt khẩu tiểu liên, tra thêm bì đạn khác. Bà Hoa lặng lẽ đến bên tường, bấm nút. 
Cánh cửa bí mật trong tường mở ra. Bà bước xuống một địa đạo ăn ngầm từ trụ sở, xuyên qua kho vật liệu của báo Nhân Dân. Mùi ẩm mốc xông lên mũi. Từ lâu, bà Hoa chưa xuống địa đạo này. 
Tiếng súng bên trên nhỏ dần rồi im bặt. Bà Hoa bấm đèn chiếu sáng đường hầm. Trước kia, đó là một ống cống lớn được đào dưới thời Pháp thuộc. Bà Hoa cho đào rộng thêm, và mở nhiều đường nhỏ, tỏa ra tứ phía. 
Trần hầm được chống bằng những cây gỗ lớn, nền hầm lót tôn, nhưng trời mưa luôn nên nước ngấm vào ngập đến mắt cá chân. Một con dơi cánh lớn bằng nửa cái quạt bay vù vù ngang mặt bà Hoa. Đến chỗ rẽ, bà dừng lại nghe ngóng. 
Bên trên là kho vật liệu. Hầm ăn thông qua đường cái, tới một ngôi nhà bỏ trống. Ngôi nhà này của một người Tàu phú thương vào Nam tị nạn sau hiệp định Giơ-neo, để lại cho con gái ở. Nhiều đêm, vợ chồng người con gái giật mình thức dậy thấy một con ma mặc đồ trắng xõa tóc đứng dưới bếp cạnh hồ nước, hoặc tiếng khóc nỉ non nho nhỏ trong bếp vọng ra. Hoảng sợ, họ bèn ngăng nhà ra làm hai, bỏ trống dưới bếp, chỉ ở nhà trên. Họ không thể nào biết được con ma mặc đồ trắng là Nguyệt Thanh, và tiếng ma nỉ non là từ một băng nhựa ghi âm vẳng ra. 
Biết vợ chồng chủ nhân tin ma quỷ, bà Hoa đã lập mưu chiếm cái bếp, đào đường hầm tới đó. Đến nơi, bà Hoa nghỉ một giây cho lại sức, rồi vận toàn lực vào hai vai, nâng phiến đá lên. 
Bên trên, tối om như hũ nút. Vợ chồng chủ nhà đã dùng nhiều tấm tôn lớn, đóng vào cửa sổ cho con ma thất tình khỏi lang thang ra ngoài. 
Bà Hoa cởi quần áo ngoài, lục trong cái bồ đựng giấy vụn kê ở góc lấy ra một bộ y phục Trung Hoa. Bà lau chân cho khô rồi xỏ vào đôi giày Tàu. Xong xuôi, bà mở cửa. Những cái đinh lớn đóng vào tấm tôn đã được gỡ ra từ trước. Cửa này nhìn ra một cái hẻm nhỏ, đi vừa lọt hai người, ngày xưa được dành cho phu vệ sinh. 
Bộ điệu thản nhiên, bà Hoa đi ra khỏi hẻm tới phố Hàng Đồng. 
Thoát nạn. 
Cách bà một quãng, một chiếc xe díp đậu ngang đường, giữa những chướng ngại vật. Khu phố Cửa Đông đã bị công an chặn lại. Họ không ngờ người chủ mưu mà họ ruồng bắt lại là thiếu phụ Tàu, đầu trùm khăn chỉ hở nửa mặt, một chân bị thọt, rềng rang tiến về phía chợ Đồng Xuân. Một giọt lệ long lanh trên mắt thiếu phụ. Bà Hoa khựng người. 
Một tiếng nổ long trời lở đất làm bà choáng váng. Tiếng mìn nổ trong trụ sở: già Tư vừa bấm nút hy sinh. 
5 phút trước, già Tư lặng lẽ nhìn bà Hoa xuống địa đạo. Chờ bà Hoa đi khuất, già Tư bình thản đứng dậy, trên môi phảng phất một nụ cười lạ lùng. Rốt cuộc, bà Hoa chịu thua. Già Tư lẩm bẩm một mình: 
- Mình ở lại là phải. 
Một loạt đạn bắn vào tung tóe. Già Tư nằm rạp xuống đất. Đoạn bò lại sát cửa. 
Bên ngoài có tiếng thét: 
- Hàng đi thì khỏi chết. 
Già Tư đáp lại bằng nửa băng tiểu liên. Lại một tốp công an viên ngã xuống, già Tư rú lên cười sằng sặc. Tiếng người chỉ huy quát lớn: 
- Nó ở ngay cửa buồng. Bắn mạnh vào. 
Già Tư không cười thêm được nữa. Hơi cay làm bác mù mắt, không còn thấy gì hết. Bác phải vận dụng nghị lực mới khỏi phát lên tiếng ho, làm đích cho địch bắn vào. 
Bác có thể đóng chặt cửa rồi bấm nút cho mìn nổ. Song bác chưa muốn. Bác cần đợi cho bà Hoa sang đến đường hẻm bên kia, mặc y phục thiếu phụ Tàu, lẻn ra đường Hàng Đồng, rồi thi hành ý định cũng chưa muộn. Bác hình dung trong trí một người đàn bà Tàu trăm phần trăm - bà Hoa đúng là đàn bà Tàu trăm phần trăm, vì bà từng ở bên Tàu, nói tiếng Quảng Đông rất thạo, mặc áo sườn xám màu xanh thẫm, quấn khăn che nửa mặt, dận đôi giày ban đen, thoăn thoắt đi giữa đám người ngơ ngác và run sợ gần chợ Đồng Xuân. 
Xế cửa chợ là một trụ sở khác, có một đồng chí túc trực. Bà Hoa sẽ tới đó thay quần áo khác, rồi lên xe - một chiếc xe hơi đeo bảng số của bộ Quốc Phòng - về một tổng hành doanh ở Yên Phụ. Lát nữa,bà Hoa sẽ ngồi trước điện đài, kêu ông Hoàng ở Sàigòn. Ông già lù khù đeo kính cận thị dầy cộm, nổi danh khắp năm châu về điếu xì-gà Ha-van và bộ com-lê bạc màu, chật ních, tuột đường chỉ, chắc sẽ giật nảy người khi cầm bản dịch của bức điện trong tay. 
Già Tư chết! Nếu có người bạn già nào được ông Hoàng thương nhiều nhất, sẵn sàng tha thứ nhiều nhất, người ấy phải là già Tư. Hai người quen nhau từ lâu, từ thuở già Tư là tên tù vượt khám Côn Đảo sau khi giết chết hai cặp-rằng Pháp độc ác, còn ông Hoàng là một thanh niên giang hồ, ném dao, bắn súng khét tiếng trên các bến tàu quốc tế, giang hồ với mối thù quốc phá gia vong chưa trả được. Bí danh là Tư, lại già trước tuổi - một mái tóc bạc phơ từ năm chưa bốn mươi - nên người ta gọi là già Tư. 
Già Tư chết! Chắc ông Hoàng sẽ nhớ lại những đêm luân lạc phải kiếm đủ tiền cho thằng em vong mạng uống rượu. Mà uống đâu ít! Không uống thì thôi, đã uống thì từ hai chai huýt-ky vuông trở lên, uống suốt ngày không say. Nhiều lần già Tư làm bậy, ông Hoàng sẵn sàng tha thứ cho rằng ngựa hay thường đá chủ. Cho đến khi ông Hoàng về nước điều khiển ngành tình báo và gián điệp. Già Tư theo về, và trong những giờ phút gay go nhất đã vâng lời ra Hànội, phụ tá bà Hoa, người đàn bà đáng kính trước kia là bạn đường thân thiết của ông Hoàng. 
Tacata, tacata… 
Già Tư phải lăn mình núp sau tường, giòng tư tưởng trong óc cũng đứt quãng. Áp lực của toán người xung phong đang lên tới cao độ nhất. 
Vừa nép vào tường tránh đạn, già Tư vừa kiểm điểm lại vị trí phòng thủ và đạn dược. Trong lúc này, địch chưa thể bắn trúng, vì tường bê-tông chỉ có một cửa ra vào, tuy nhiên,, chắc họ sẽ ném lựu đạn. Khi ấy, già Tư đóng chặt cửa. Có phá được cửa cũng mất 5 phút, và ít nhất là một tiểu đội tử thương. Trong khẩu PPD, già Tư còn gần nửa bì đạn. Với 30 viên, bác có thể quét ngã những tên nóng ruột muốn lập công đầu. Lại còn lựu đạn nữa. Già Tư vừa buộc vào giây lưng hai trái lựu đạn Nga RGD. Loại lựu đạn này có thể làm hàng chục công an viên tan xác. 
Già Tư tủm tỉm cười một mình. Bác vẫn có thói quen cười một mình như thế. Hồi hoạt động ở hải ngoại, ông Hoàng thường nói với bác: 
- Già Tư ơi, có lẽ trước khi chết, chú cũng cười. 
Phải, trước khi chết, bác vẫn cười. Oác… oác… Một trái lựu đạn miễng F1 vừa được quăng vào, bàn ghế trong phòng đối diện vỡ nát. May bác không hề gì. Tiếp theo một loạt đạn. Già Tư giật bắn người. Đó là trung liên G-13, với băng đạn dài dằng dặc 250 viên, hết băng này có thể thay băng khác trong chớp mắt[60]. Sự lâm trận của trung liên G làm tan rã hy vọng cầm cự của người anh hùng đơn độc. 
Già Tư nín thinh, không bắn trả. Trung liên G. khạc đạn một hồi cũng câm bặt. Mọi tiếng ồn khác cũng nín theo. Một sự im lặng khác thường, báo hiệu cho thần Chết đè xuống ngôi nhà siêu vẹo, bàn ghế đổ nát, ngói rớt đầy sân. 
Lát sau có tiếng người nói: 
- Chúng bị đạn rồi. Tiến lên, anh em. 
Già Tư nắm chặt trong tay quả lựu đạn RGD. Chờ cho tên thứ nhất gần tới, bác tung ra. Phát nổ làm tường bê-tông rung chuyển tưởng như đổ sập xuống. Những tiếng kêu thất thanh vẳng ra. Toán xung phong bị giết không còn một mống. Già Tư thản nhiên quăng trái thứ hai, rồi đứng dậy. 
Giây phút trọng đại nhất đời đã đến. Bác đặt khẩu súng lên ghế, rồi quỳ xuống lâm râm đọc kinh. Tuy sống ngang tàng, bác là người sùng đạo, ít chủ nhật nào vắng mặt ở nhà thờ. Đọc kinh xong, bác ngồi ngay ngắn, châm thuốc lá hút phì phèo, như kẻ nhàn tản. 
Một loạt đạn chát chúa nữa. Tiếng viên chỉ huy: 
- Mày chịu hàng không? 
Già Tư nói to: 
- Chịu hàng. 
- Vứt súng xuống đất rồi đi ra ngoài, hai tay để lên đầu. 
Già Tư cười ha hả: 
- Hết đạn rồi, đừng sợ. 
- Mày không ra, chúng tao sẽ ném lựu đạn vào. 
- Ném đi, tôi không sợ. 
Một giọng nói ngọt ngào: 
- Được, nếu anh không muốn ra thì vứt súng xuống thật mạnh, chúng tôi sẽ vào. Này, tôi báo trước, chúng tôi đông lắm, anh không lừa nổi đâu. À, còn bà già… 
- Trúng đạn rồi. 
Một tiếng "ồ" đáp lại. Già Tư biết họ cần bắt sống để khai thác nên chịu tổn thất sinh mạng. Song bác đã quyết ở lại vĩnh viễn trong ngôi nhà quen thuộc này. 
Tiếng giầy đến trước cửa dừng lại: 
- Anh ở đâu, lên tiếng cho biết. 
Khói súng tỏa mù, gần nhau không thấy gì hết. Già Tư đáp: 
- Tôi đây, tôi ở trong góc. 
- Tiến ra gần cửa. 
- Bị thương nặng, không đi được. 
Một tia đèn bấm xuyên qua vùng khói. Hai người đứng ở ngưỡng cửa. Già Tư nghiến răng bóp cò. Rồi chạy đến gần cửa chĩa súng ra ngoài khạc đạn liên tiếp. Viên đạn cuối cùng đã ra khỏi nòng, già Tư hậm hực vứt súng xuống, lùi lại một bước. 
Tay bác nắm lấy cái vòng sắt gắn vào tường bê-tông. Bác vận toàn lực rút mạnh ra. Bác vặn một cái đinh ốc bằng kền óng ánh: nút nổ. Bác đến nhẩm trong miệng, 1, 2, 3, 4, 5, 6,…. Một tiếng nổ kinh thiên động địa làm bác bắn lên trần nhà rồi vật xuống. Căn phòn tan ra làm triệu mảnh. Toàn ngôi nhà bị đổ sụp. Kho vật liệu báo Nhân Dân trong phút chốc biến thành đám cháy lớn. 
Trừ tốp nhân viên công an đứng ngoài đường, tất cả những người ở trong trụ sở bí mật của bà Hoa đều bẹp dí dưới đống gạch vụn. Trong căn phòng bê-tông, một sự kỳ lạ đã xảy ra: không một món đồ nào còn nguyên vẹn, kể cả khẩu tiểu liên sặc mùi thuốc đạn, già Tư văng vào góc phòng, chân tay gãy nát, mà gương mặt không hề suy xuyển. 
Mặt bác Tư vẫn tươi tỉnh, pha chút ngạo nghễ như khi còn sống. Và đặc biệt là nụ cười. Đầu bác lìa khỏi cổ mà nụ cười tiếp tục nở trên cái miệng cương nghị. Đúng như ông Hoàng đã nói, già Tư vẫn cười đến khi chết, cười khinh miệt cuộc sống, khinh miệt bạo lực và súng đạn.
***
Dáng điệu bình thản, tay xác túi đàn vĩ cẩm đựng súng, Văn Bình bước rảo lại chung cư của nhân viên bộ Ngoại Giao ở đường Hàng Lọng. 
Ánh nắng xiên khoai buổi trưa làm chàng chói mắt. Vừa đi chàng vừa nhớ tới cái nhìn đầy ý nghĩa của Nguyệt Thanh. Chàng phải thu hết nghị lực nếu không hồi nãy chàng đã kéo nàng vào lòng, quên mất phận sự. Phận sự trên hết, chàng nhủ thầm. 
Trước mặt chàng, hiện ra tấm bảng của ty công chính. Như bà Hoa nói, công trường ăn ra đến giữa đường, làm xe cộ chạy chậm lại. Đường Hànội ít xe hơi, song lại nhiều xe đạp. Hơn 12 giờ là giờ tan sở, một thác người cưỡi xe đạp đổ ùn về đường Hàng Lọng ra ngoại ô. Nếu xe hơi của Hôlếp chạy qua, bắt buộc tài xế phải thắng lại, và trong thời gian một giây đồng hồ, Văn Bình có thể thi hành ý định. 
Bỗng chàng thấy nong nóng sau gáy. Cảm giác lạ kỳ này chàng thường có mỗi khi bị theo sau. Ai theo sau? Văn Bình bàng hoàng. Nếu có người theo sau, tất chàng đã bị lộ. Và mẹ con Nguyệt Thanh cũng bị lộ. Tất nhân viên của địch đã ập vào xe hơi Nguyệt Thanh và bắt nàng rồi. 
Văn Bình nảy ra tư tưởng muốn quay lại để giải cứu cho nàng. song chàng vội đổi ý kiến. Phận sự trên hết. 
Chàng giả vờ đứng lại mua thuốc lá. Đặt túi đàn xuống đất, kẹp giữa hai chân, chàng khoan thai bóc gói Tam Đảo, và châm lửa. Trong một thoáng, chàng nhận ra hai người lùi lũi theo sau. Thấy chàng đứng, họ cũng đứng lại. 
Cặp mắt Văn Bình phóng ra một tia lửa ghê gớm. Được, chàng sẽ cho bọn theo sau một bài học đắt tiền. Chàng cầm túi đàn, lặng lẽ tiến lại chung cư. Đó là một ngôi nhà lầu mới cất, sơn phết sạch sẽ, trên lầu có ban-công nhìn ra đường. Không ngần ngừ, Văn Bình đi thẳng vào. Theo kinh nghiệm, chàng không ngần ngừ khi đột nhập một căn nhà lạ. Thái độ đàng hoàng sẽ làm người trong nhà tưởng là bạn quen. 
Dưới nhà là căn phòng rộng, có hai lối lên gác. Giữa hai cầu thang bằng xi-măng là một cái bàn mộc. Đúng với dự định của bà Hoa, người gác đã ra sau tắm rửa. Văn Bình trèo thang gác. 
Chàng không dừng ở lầu nhất mà trèo thẳng lên lầu nhì, rồi tựa lan can nhìn xuống. Một trong hai gã đàn ông theo chàng ngoài đường thoăn thoắt chạy lên. Trong một phần trăm giây đồng hồ, chàng đã nhận rõ tướng mạo hắn. Trạc 30, râu mép lún phún, tay chân khẳng khiu, cặp mắt chậm chạp, hắn chưa phải là đối thủ đồng cân đồng lạng của chàng. Đối với ngữ "dài lưng tốn vải" này, chàng chỉ cần khoèo chân nhẹ là ngã lăn ra đất, khỏi phải xử dụng atêmi nữa. 
Trông bộ điệu hớt hải của hắn, chàng biết hắn là tay mơ, được cấp trên phái đi theo rồi về báo cáo. Hạng nhân viên có quyền bắt bớ phải có những cử chỉ bình tĩnh và nhanh nhẹn hơn. 
Vào giờ ngủ trưa nên lầu nhì vắng ngắt, ngoại trừ ở cuối hành lang có mấy đứa trẻ đánh đáo với nhau. Văn Bình bước xuớng cầu thang và đụng đầu người lạ ở thềm lầu nhất. Chàng mỉm cười: 
- Anh đi đâu vội thế? 
Người lạ lúng búng như ngậm hột thị: 
- Khôôông. 
Văn Bình tiến lại cánh cửa thứ nhì hé mở. Lúc nãy dưới đường chàng đã quan sát địa thế. Từ ban-công phòng này, chàng có thể ngắm bắn Hôlếp dễ dàng. 
Chàng xô cửa vào, khoan thai như chủ nhà. Cũng may trong phòng không có ai. Tên có râu mép rảo bước qua, chàng nhoài ra nắm lấy áo hắn, kéo mạnh vào. Chàng chưa cần dụng võ mà người lạ đã bổ chửng trên sàn nhà. 
Văn Bình xốc hắn lên, đánh một atêmi vào mặt. Hắn nằm mọp xuống, không cửa quậy nữa. Vừa khi ấy, cửa vào bếp mở tung ra, Văn Bình thấy hai người, có lẽ là cặp vợ chồng, Văn Bình mừng thầm vì không thấy con nít. Sự hiện diện của trẻ em sẽ ngăn cản phần nào công việc của chàng, một công việc tàn nhẫn và độc ác. Vì nếu có con nít, chàng không thể cho chúng tự do trong khi chàng sửa soạn ám sát Hôlếp. Nhưng nếu bắt chúng im đi, chúng lại la thét ầm ĩ, trừ phi đánh cho một cái chết ngất, điều chàng không bao giờ muốn. Vả lại, bình sinh Văn Bình cố tránh phải vũ phu với đàn bà, phương chi là con nít. 
Người chồng cởi trần để lộ bắp thịt tay cuồn cuộn. Hắn cao hơn chàng một cái đầu, mặt vuông, mũi bẹp dí, có lẽ là võ sĩ quyền Anh. Người vợ há miệng nhìn chàng không thốt ra lời nào. Văn Bình nghiêng đầu: 
- Xin lỗi. 
Giọng người chồng hách dịch (có lẽ hắn là công chức cao cấp): 
- Cái gi thế? 
Văn Bình nhã nhặn: 
- Thằng này lẻn vào ăn cắp. Tôi đuổi hắn lên đây và vừa quật hắn ngã. 
Người chồng khuỳnh cánh tay lực sĩ: 
- Anh là ai? 
Chàng buột miệng một câu hớ hênh: 
- Nhân viên công an. 
Người chồng dằn giọng: 
- Công an, công an. Công an ở đâu? Anh biết tôi là ai không? 
Văn Bình bước lại gần người chồng. Có lẽ tin vào bắp thịt rắn chắc của mình nên hắn đứng nguyên, không thèm giữ thế. Người chồng lại nói: 
- Nhân viên công an hả? Anh đưa chứng minh thư tôi coi? 
Văn Bình đáp: 
- Thưa đây. 
Chàng cho tay vào túi áo. Người chồng cúi xuống. Văn Bình rút ra bàn tay không, và bàn tay vô địch này đã phạt vào cuống họng đối phương. Người chồng tinh mắt, định lùi lại đỡ, nhưng không kịp nữa. Ít ai tránh được cú đánh bất thần của Văn Bình. Người chồng loạng choạng rồi ngã gục vào tường. 
Cô vợ rú lên: 
- Trời ơi. 
Văn Bình tát trái vào má thiếu phụ. Chàng cố tình đánh thật nhẹ, song năm đầu ngón tay của chàng đã in lằn trên cái má trắng nõn. Thiếu phụ ngã ngồi xuống ghế. 
Chàng nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa, Hôlếp mới tới. Chàng vực tên có râu mép dậy, tát vào má cho hắn tỉnh. Hắn mở mắt ra, chàng căn vặn: 
- Ai sui mày theo tao? 
Mặt hắn tái mét như gà cắt tiết. Hắn ngó chàng rồi nhắm mắt lại. Văn Bình giật tóc hắn: 
- Nói mau. ai sai mày? 
Hắn lắp bắp: 
- Bộ. 
- Bộ Ngoại Giao phải không? 
- Phải. 
- Phan Mỹ sai mày hả? 
- Phải. 
- Mày theo từ ở đâu? 
- Từ hẻm Cửa Đông. 
Văn Bình choáng váng. Từ Cửa Đông, nghĩa là Phan Mỹ đã phăng ra trụ sở bí mật của bà Hoa. Nghĩa là lưỡi hái của Thần Chết đã giáng xuống đầu chàng. 
Chàng bấm vào xương vai hắn: 
- Mày theo tao làm gì? 
Hắn kêu lên: 
- Ái, ái, đau quá, ông tha cho tôi. Tôi chỉ được lệnh theo ông, còn những người khác đợi dưới xe. 
- Ở đâu? 
- Chỗ cô bạn gái của ông đợi xe. 
Văn Bình à một tiếng: 
- Còn người cùng đi với mày? 
- Y chờ dưới nhà. 
- Có lên đây không? 
- Trong 5 phút, nếu tôi chưa xuống thì y lên. 
Văn Bình đã biết những điều cần biết. Chàng giáng vào thái dương hắn một atêmi. Lần này hắn giãy lên đành đạch và tắt thở. 
Chàng mang túi đàn ra ngoài ban-công, đặt xuống một cái ghế đẩu. Đường Hàng Lọng vẫn đầy ắp xe đạp, xe xích-lô và xe bò. Chàng cho viên đạn thứ nhất lên nòng, và cầm súng để thử nặng nhẹ. Đoạn chàng kéo ghế lại sát lan can. Lâm sự, chàng chỉ cần cúi xuống, nạng khẩu tiểu liên lăn, dựa vào lan can và bóp cò. 
Tiếng kêu xe hơi toe toe đặc biệt vang lên. Xe hơi của thiếu tướng Hôlếp. 
Kèn này kêu mỗi lần ba tiếng liên tiếp, có thể làm phụ nữ yếu bóng vía phải giật mình. Đó là một hớ hênh của con cáo già gián điệp Hôlếp. Vì kẻ ám sát chỉ cần nghe tiếng kèn là tìm ra. 
Văn Bình nhìn về phía hữu. Chiếc Zil III sơn đen bóng lộn có thể soi gương được đang phóng nhanh bỗng thắng lại và đi từ từ. Sát lề đường lúc ấy là hai cái xe bò chở đầy gạch do người đẩy ì ạch và ba cái xe đạp đi cùng hàng. Thấy xe Zil bệ vệ, người lái xe đạp vội lách vào trong, chạm xe bò. Một người ngã xuống. 
Tài xế xe Zil lại ấn còi toe toe toe. 
Đứng tì lan can nhìn xuống. Văn Bình thấy rõ cổ và đầu của Hôlếp. Y ngồi sát cửa xe, dáng điệu đăm chiêu, dường như không quan tâm đến cảnh kẹt xe. Cạnh y, ngồi sát cửa đối diện là một tên vệ sĩ người to như hộ pháp, hai tay đặt xuống nệm, dường như thủ sẵn khẩu tiểu liên. Phía trước chỉ có một mình tài xế mặc đồng phục trắng, đội kết trắng, đang dán mắt vào khúc đường hẹp bị xe bò án ngữ. 
Toe, toe, toe…. 
Bà Hoa đã nói cho Văn Bình biết đầy đủ về kế hoạch hạ sát Hôlếp, song cố tình quên một điều. Đó là sự hiện diện vào phút chót của một thiếu nữ đi xe đạp vụng về. Thiếu nữ này đậu xe ở đường vòng, khi thấy chiếc Zil dài ngoằng của thiếu tướng Hôlếp hiện ra đằng xa mới trèo lên xe đạp lại chỗ công nhân lục lộ đặt chướng ngại vật. Sự vụng về của thiếu nữ đã làm nghẽn giao thông trong một tích tắc đồng hồ. Bà Hoa không cho chàng biết chi tiết này, phần vì sợ sự sắp đặt bị hỏng vào phút quyết định, phần khác, vì không muốn chàng ỷ vào thiếu nữ đi xe đạp để bắn hụt. 
Toe, toe, toe… 
Thiếu nữ mặc áo trắng đã rướn lên phía trước. Hai chiếc xe bò sát lề, xa phu đứng lại lau bồ hôi, ngước nhìn chiếc Zil sang trọng ra vẻ kính nể. 
Văn Bình chỉ còn nửa giây đồng hồ nữa. Như cái máy, chàng nắm lấy khẩu tiểu liên, đặt lên lan can của ban-công và bóp cò. 
Đoàng. 
Mặc dầu miệng súng được gắn ống hãm thanh riêng, phát nổ cũng vang dội. Chàng chỉ bắn một phát rồi đặt súng xuống, nhìn xuống đường. 
Chàng thấy rõ Hôlếp gục đầu vào cửa xe. Tên vệ sĩ ngước lên, dường như phăng ra chàng. Song chàng đã nã thêm phát thứ hai, tên vệ sĩ ngã luôn bên chủ. Tên tài xế thắng gấp lại, rồi oác, oác, bốn tiếng nổ cùng một lúc. Lựu đạn sa mù trong xe vừa được bắn ra. Trong một phản ứng tự động, tài xế bấm nút phóng lựu đạn sa mù để bảo vệ cho Hôlếp. 
Một màn sương trắng che kín chiếc Zil III. Sương mù lan ra thật nhanh, khiến Văn Bình không thấy gì nữa. Chàng rút khăn tay lau báng súng, để xóa hết dấu tay, đoạn mang súng vào, đặt vào tay tên công an viên nằm chết giữa nhà. 
Vừa ra đến hành lang, chàng chạm phải tên công an thứ nhì. Sau 5 phút, chưa thấy bạn xuống, hắn mò lên. Gặp Văn Bình, hắn lính quýnh định rút lui, song chàng đã tiến lên phóng một ngọn cước vào mạng mỡ hắn. 
Hắn ngã lộn xuống cầu thang. Tiếng nhốn nháo ngoài đường vọng vào. 
Văn Bình chạy xuống nhà, thản nhiên ra cửa. Dân chúng xô nhau chạy như bị máy bay thả bom. Liếc nhìn phía xa, Văn Bình nhận ra chiếc Citroen của Nguyệt Thanh vẫn đậu nguyên chỗ cũ. Mắt chàng tóe ra một tia lửa căm hờn. Chàng biết địch đang mai phục để chờ chàng đút đầu vào thòng lọng. 
Tiếng súng nổ và tiếng tạc đạn sa mù làm 4 công an viên gác xe Citroen thay đổi kế hoạch. Hai tên xách súng chạy lại. Hai tên còn lại tiến ra xe, dí súng bắt Nguyệt Thanh mở cửa, trèo lên băng sau. Một tên nhìn chừng, tên kia lúi húi rút còng, định khóa tay nàng. 
Hắn không dè cô gái ẻo lả kia lại là một nữ võ sĩ nhu đạo cừ khôi. Cái còng sắt vừa tra vào cổ tay tròn trĩnh và trắng trẻo, Nguyệt Thanh đã vung ra, hắt vào giữa mặt hắn. Hắn ngồi xuống. Nàng sắp đoạt được súng thì tên thứ hai đứng ngoài lên đạn đánh soạch kèm theo tiếng quát giết người: 
- Ngồi yên, không tan óc. 
Bị vướng xe chật, nàng không thi thố tài năng được. Tên cầm súng ra lệnh: 
- Để hai tay xuống nệm. 
Hắn mở cửa sau, dơ báng súng định giáng cho nàng một cái. Vừa may, Văn Bình tới. Lưỡi dao trong tay chàng loáng lên rồi cắm vào gáy đối phương. Nạn nhân khựng người, khẩu súng lục rơi xuống vỉa hè. 
Nhanh như cắt, Nguyệt Thanh trèo lên băng trước, nối giây công-tắc. Hai tên lúc nãy nghe súng nổ vội vã quay lại. Đoàng, đoàng. Chúng ở quá xa nên bắn không trúng. Cả hai co chân chạy về chiếc xe Citroen. 
Quang cảnh đường Hàng Lọng hỗn độn không thể tả. Sương mù do tạc đạn phát ra vẫn giăng đầy một khoảng đường. Tài xế xe Zil III bắt đầu ấn còi cấp cứu, tiếng kêu thê thảm như còi xe chữa lửa vang thét giữa buổi trưa nắng gắt. 
Các cửa hiệu gần nơi xảy ra án mạng đều đóng cửa kín mít. Xe đạp, bộ hành vội vã chạy về nhà ga Hàng Cỏ, khúc đường xe Zil đậu trở nên vắng tanh. Một hồi còi cấp cứu nữa ré lên. Xe díp công an từ đầu Hàng Lọng phóng tới, thắng lại kêu ken két. 
Hai tên công an cầm súng còn cách xe Citroen chừng 10 thước. Nguyệt Thanh đã nối xong công tắc, máy nổ dòn. Nàng định vào số cho xe chạy, Văn Bình vội nói: 
- Thong thả một phút, để anh hạ thủ hai thằng này đã. 
Hai phát súng lục nổ chát chúa. Chúng ngắm bắn Văn Bình và Nguyệt Thanh qua kính xe phía trước. Một phát trúng vào kính xe, phát kia trật ra ngoài. Nguyệt Thanh cúi xuống tránh còn Văn Bình vẫn ngồi yên, trong cử chỉ chờ đợi. Khi hai công an viên còn cách chàng 5 thước, lọt vào tầm súng lục, chàng mới nhả đạn. Mỗi viên một nạn nhân. Văn Bình tặng cho mỗi tên viên kẹo đồng vào giữa mặt. 
Trong khi đó, Nguyệt Tanh lái xe, vòng chữ U về ga Hàng Cỏ. Chiếc Citroen dưới tay nàng lướt nhanh như tên bắn. Văn Bình nhìn vào kính chiếu hậu. 
Mặt chàng hơi tái. Một chiếc xe hơi lạ đang bám riết chiếc Citroen. Hànội không phải là Ba-lê hoặc Nữu-Ước để có thể đuổi bắt kinh khủng bằng xe hơi xả tốc lực trên trăm cây số một giờ, và có thể trốn thoát. Con đường dài nhất trong thành phố Hànội không quá ba cây số, và trừ những đại lộ ở phía Nam hồ Hoàn Kiếm, phố xá đều nhỏ bé, không phải nơi đua tài của xe hơi. 
Tuy nhiên, Nguyệt Thanh vẫn phóng nhanh. Nàng lái trên đại lộ Lý Thường Kiệt với một tốc độ khiếp đảm, ít nhất trên 120 cây số một giờ. 120 cây số một giờ, giữa những xe bò, xe đạp, trên một con đường lồi lõm: quả Nguyệt Thanh là một tay đua có tài. Vừa lái, nàng vừa hỏi chàng: 
- Họ còn rượt theo nữa không anh? 
Văn Bình đáp: 
- Còn. Có lẽ mình phải hạ thủ luôn bọn này. 
Nguyệt Thanh nói: 
- Không được đâu. Họ đã gọi vô tuyến khắp nơi, thế nào cuối đường Lý Thường Kiệt, họ cũng chặn lại. 
- Anh hiểu rồi. Bây giờ em thử giảm bớt tốc lực xem sao. 
Nàng giảm ga xăng. Lạ lùng xiết bao, chiếc díp theo sau cũng chạy chậm lại. Nguyệt Thanh phóng nhanh, nó cũng rượt theo. 
Văn Bình nghiến răng tức tối: 
- Hừ, chúng nó muốn chơi trò ú tim với mình. Thôi được, em đưa vô-lăng cho anh. Em hãy trèo ra băng sau. Anh sẽ lái vòng qua nhiều con đường hẻm. Đến đoạn nào không thấy chiếc díp phía sau, em sẽ nhảy xuống và tìm cách thoát thân. 
- Còn anh? 
- Anh sẽ liệu kế thoát thân sau. Thành phố Hànội nhiều hẻm lắm, anh thuộc lòng như cháo, khi có cơ hội anh sẽ bỏ xe lại, tối nay mình sẽ gặp nhau. 
- Không được đâu. Theo em, chỉ có một cách: bắn chết bọn đi theo. Cuối đường Lý Thường Kiệt, chắc chắn họ sẽ chắn ngang đường, chi bằng ra tay từ bây giờ. Gấp lắm rồi, anh nên nghe em. Khẩu tiểu liên, em giấu dưới đệm xe, anh nhấc đệm lên, bấm nút ở dưới, nắp bật lên trong đó có súng và 5 băng đạn, anh tha hồ dùng. 
Trong nháy mắt, khẩu K-50 quen thuộc đã nằm gọn trong tay chàng. Chiếc díp màu xanh còn cách xe Citroen năm chục thước. Với khoảng xa này, tiểu liên K-50 có thể bắn nát một con chim. Văn Bình lên đạn, thò đầu ra ngoài cửa xe, bắn tràng đầu tiên. Chàng lia súng từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới, cốt bắn vào hai lốp trước và bắn xuyên qua kính lái. 
Chiếc díp loạng choạng rồi đâm vào gốc cây bên đường. Một giây đồng hồ sau, nó biến thành một đám cháy. Nguyệt Thanh định lái vào một con đường hẻm, nhưng một chiếc xe đen không rõ từ đâu tới đã quay ngang đường, từ trong có nhiều loạt đạn bắn ra chát chúa. Nguyệt Thanh thắng gấp rồi quay đầu lại. Một viên đạn vèo qua cửa xe cắm vào cánh tay trắng nuốt của nàng. 
Nàng nghiến răng chịu đau, vòng lại đường cũ, bàn chân đạp lút ga xăng. Văn Bình xả hết băng đạn thứ nhì vào chiếc xe đen. Máu loang ra đầy áo Nguyệt Thanh. chàng ngồi sát lại người nàng, đỡ lấy vô-lăng, trong khi nàng trèo ra băng sau, xé vải buộc vết thương. Chiếc xe đen đang rồ máy đuổi theo. Chiếc Citroen đã vào đến ngõ Nam Ngư. Văn Bình ra lệnh cho Nguyệt Thanh: 
- Em còn đủ sức nhảy xuống được không? Nhảy đi. 
Nàng ngần ngừ: 
- Trong hẻm này có căn nhà của Sở. Em chắc chắn thoát được. Còn anh? 
Văn Bình gắt: 
- Nhảy xuống đi. Xe chúng nó chưa tới. 
Nguyệt Thanh tông cửa xe nhảy phắt xuống vỉa hè. Văn Bình chờ nàng chạy khuất vào một ngõ hẻm nhỏ, đưa tay vẫy, mới xả hết ga phóng ra đường lớn. Chàng định lái qua vườn hoa Cửa Nam rồi thoát ra đường hẻm gần chợ Hàng Da, song chiếc xe đen đã rượt gần tới. Một kế hoạch táo bạo nổi ra trong trí, Văn Bình nghiến răng phanh xe lại giữa đường, lượm lấy khẩu súng, lăn mình xuống vệ cỏ. Vừa cuộn tròn mình lại gần hàng rào dâm bụt xum xuê, chàng vừa nhả đạn liên tiếp. 
Không may cho chàng, chàng chỉ bắn được nửa băng thì kẹt đạn. Từ chiếc xe đen nhảy xuống hai người đàn ông bận âu phục xám, cả hai đều cầm tiểu liên. Kỳ lạ thay, thấy chàng kẹt đạn, họ không bắn mà chỉ núp sau thân xe chờ đợi. Văn Bình muốn chồm dậy nhưng toàn thân bị ê ẩm. Có lẽ vì chàng nhảy vội nên bị sái một bên vai. Chàng đành thản nhiên chờ chết. Dọc ngang mãi rồi, bây giờ bị chết chàng không tiếc nuối nữa. Vả lại, chàng đã cứu được nàng. Thế là đủ rồi. 
Tiếng súng kết liễu đời Văn Bình vẫn không chịu nổ. Chàng đứng dậy, ném khẩu K-50 vô dụng xuống đất: 
- Các anh còn đợi gì nữa? 
Một tiếng đáp nhẹ nhàng: 
- Dơ tay lên, tiến lại đây. 
Chàng lặng lẽ tuân theo. Một người mở cửa đẩy chàng lên. Phút này chàng mới nhận ra chiếc Zim, một trong các loại xe đắt tiền nhất, chỉ dành cho nhân vật cao cấp. Chàng ngồi giữa hai tên cầm tiểu liên, thân thể đồ sộ như tủ đựng quần áo. 
Họ không thèm ngó chàng, họ cũng không thèm nói với chàng nửa lời. Câm như thóc, tài xế xả ga, phóng vào trung tâm thành phố ngập nắng. 
Sau những ngày tung hoành, Văn Bình đã trở thành một tử tội.
 



XI. Đêm cuối cùng của tử tội
 
 Bôrin gài số hai cho xe vượt như tên bắn khỏi cánh cổng đồ sộ của trụ sở Smerch. Nhìn cái tháp canh hình tròn của nhà pha Hỏa Lò đứng ngạo nghễ ở góc đường Hàng Bông Thợ Ruộm, Bôrin cảm thấy trái tim đau nhói. Bệnh nhức đầu đột nhiên trở lại làm mắt hoa lên. 
Chòi gác của khám đường trung ương vừa đánh thức trong lòng Bôrin những kỷ niệm đau đớn. Hắn sang Mỹ, lao đầu vào công tác nguy hiểm, để lại Vương Lệ một món tiền thưởng lớn lao, tưởng vợ hắn thủy chung, ngờ đâu đã bỏ hắn theo nhiều người đàn ông khỏe mạnh và xinh xắn khác. 
Ruột gan Bôrin sôi lên. Hắn vừa nói chuyện với đại ta Kamốp. Ngồi sau bàn giấy, Kamốp nhoẻn miệng cười thân mật khi Bôrin tới: 
- Chào thiếu tá. Anáttát vẫn mạnh giỏi chứ? 
Bôrin trịnh trọng nâng ly Vốt-ka do Kamốp rót lên môi. Chắc có việc quan trọng Kamốp mới cho mời hắn đến gấp. Thoạt tiên, hắn tưởng bị khiển trách, nhưng khi thấy Kamốp đối xử nồng hậu hắn cảm thấy yên dạ. Kamốp chìa thuốc lá mời, giọng nhẹ nhàng: 
- Tôi kêu thiếu tá đến đây để cho thiếu tá biết là thiếu tướng Hôlếp đã đề nghị với trung ương ban tặng huân chương Lênin cho thiếu tá để tưởng thưởng những nỗ lực phục vụ ở Hoa Kỳ. 
Bôrin choáng váng cả người. Huân chương Lênin là phần thưởng quý báu nhất đối với con người cán bộ Sô Viết. Miệng hắn khô lại, hắn muốn thốt lời cảm tạ nhưng tiếng nói bị vướng trong cổ họng. Kamốp đứng lên: 
- Chỉ có thế thôi. Thiếu tá có thể trở về nhà nghỉ. Trong vài ba tuần nữa sẽ có hồi âm của trung ương. Về đời sống vật chất, thiếu tá còn cần thêm gì nữa không? Đồng chí Hôlếp ra lệnh cung cấp đủ mọi tiện nghi cho thiếu tá. 
Bôrin sướng run lên, giọng lắp bắp: 
- Thưa đại tá, tôi đã đủ rồi. 
Lúc ra đến cửa, chợt Kamốp hỏi: 
- Dạo này, Vương Lệ đã khá hơn trước chưa? 
Bôrin giật mình: 
- Thưa…. 
- Té ra thiếu tá chưa biết. Thôi, thiếu tá còn mệt, đừng quan tâm tới lời tôi vừa nói nữa. 
Bôrin trợn tròn mắt kinh ngạc: 
- Thưa đại tá, tôi biết, tôi biết lắm. Lợi dụng tôi đi công cán xa, vợ tôi đã ngoại tình với người khác. Tôi đội ơn đại tá nếu cho tôi biết đứa dâm phu là ai. 
Kamốp thở dài: 
- Bôrin, tôi thương đồng chí rất nhiều. Tôi đau đớn khi được tin gia đình đồng chí cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Không nói thi ấm ức, nói ra thì đồng chí cũng chẳng làm gì được. 
- Tôi sẽ giết chết kẻ nào ngoại tình với Vương Lệ. 
- Thôi, đồng chí không giết được hắn đâu. Hắn là nhân vật có thế lực ở đây. tình địch của đồng chí là Phan Mỹ, trưởng ban RUMID của bộ Ngoại Giao. 
Bôrin xây xẩm mày mặt, phải dựa vào tường để khỏi ngã. Kamốp rót thêm một ly vốt-ka: 
- Đồng chí uống cho lại sức. 
Mắt đỏ ngầu, Bôrin uống một hơi hết sạch. Uống xong hắn xin ly nữa, rồi ly nữa, đến khi chai vốt-ka cạn hai phần ba, hắn dằn mạnh cái ly pha-lê xuống bàn, giọng đầy căm hờn: 
- Nếu đại tá cho phép, tôi sẽ giết hắn ngay bây giờ. 
Kamốp vỗ vai Bôrin: 
- Theo tập quán, người Nga có danh dự không khi nào để kẻ khác cướp vợ mình. Kẻ nào lăng nhăng với vợ tôi, tôi sẽ băm vằm ra hàng trăm mảnh, vì thế tôi thông cảm nổi khổ tâm của đồng chí. Tôi sẵn sàng giúp một tay cho đồng chí, miễn hồ đồng chí hành động nhậm lẹ và hữu hiệu. 
Nói đoạn Kamốp rút ngăn kéo, đưa cho Bôrin một tấm hình. Cầm xem, Bôrin tái mặt: trong hình, Vương Lệ đang ngồi trên ghế, mặt ngước lên cho Phan Mỹ hôn, một tay Phan Mỹ luồn dưới áo mân mê bộ ngực tròn trịa. Khốn nạn, nếu Bôrin biết là hình ghép thì sẽ không nghiến răng, quắc mắt, đấm tay thình thịch vào ngực. Một lát sau, Bôrin trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn thẳngvào mắt Kamốp: 
- Xin đại tá cho tôi mượn khẩu súng xi-a-nuya. 
Giọng Kamốp nghiêm nghị: 
- Nếu xảy ra chuyện gì, đồng chí đừng nói là súng của tôi, nghe chưa. Đồng chí lấy cái xe nhỏ trong ga-ra mà đi, chiều nay trả lại cho Sở. 
Quên cả chào thượng cấp, Bôrin chạy tuốt ra sân, trèo lên chiếc Warburg nhỏ xíu, phóng như bay. 
Xe hơi đến bộ Ngoại Giao. Lính gác cản lại, Bôrin thò đầu qua cửa xe, giọng hách dịch: 
- Có việc gấp. Còn đợi gì mà chưa mở cửa. 
Thấy bộ quân phục thiếu tá Hồng Quân, tên lính hoảng sợ, vội dạt sangbên. Bôrin chạy thẳng vào sân sau. Tắt máy vội vàng, Bôrin trèo lên gác. Người lính ở cầu thang đứng nghiêm chào, Bôrin hất hàm đặt chân lên hành lang trải nệm êm ru. 
Một người lính nữa cầm tiểu liên trước văn phòng của Phan Mỹ. Chẳng nói chẳng rằng, Bôrin tiến lên quạt một quả đìa-rét vào giữa mặt. Tên lính ngã chúi vào tường. Bôrin xô cửa bước vào. 
Bản năng gián điệp chuyên nghiệp thức dậy trong lòng. Bôrin trở nên điềm tĩnh một cách lạ thường. Một phép lạ mầu nhiệm đã làm hắn khỏi bệnh nhức đầu. Hắn đút một tay vào túi, làn da chạm vào cái bật lửa xinh xẻo bằng vàng tây, bên trong chứa ba viên đạn xi-a-nuya nhỏ xíu, mỗi viên trong vòng ba thước có thể giết chết một con tê giác khổng lồ. 
Bôrin đã gặp Phan Mỹ một lần tại Mạc-tư-khoa. Giáp mặt lần đầu, hắn đã tỏ ra khó chịu trước cái nhìn đĩ điếm và trịch thượng của viên trưởng ban tình báo bộ Ngoại Giao. Hắn còn nhớ rõ cái bắt tay lạnh lùng của Phan Mỹ tại trụ sở trung ương Smerch. Hắn không ngờ còn gặp Phan Mỹ lần thứ hai, và có thể là lần cuối cùng trong đời. Vì Phan Mỹ phải chết. Chết vì dám ngoại tình với người vợ đầu gối tay ấp của hắn. 
Hắn sửa soạn một nụ cười khinh miệt để chào Phan Mỹ. Chào xong, hắn dự định kéo ghế ngồi xuống rồi rút khẩu súng xi-a-nuya dơ lên ngang ngực tình địch, kèm theo những lời kết tội đanh thép và rùng rợn: 
- Phan Mỹ, anh ngoại tình với Vương Lệ, tôi phải giết anh. Anh muốn trối trăng điều gì không? Tôi dành cho anh một phút trước khi từ giã cõi đời. 
Nụ cười khinh miệt vừa nở trên môi Bôrin bỗng tắt ngúm như ngọn đèn dầu tù mù trước cơn gió cuồng bạo, Bôrin đứng sững trên ngưỡng cửa. 
Phan Mỹ đã chờ hắn không biết từ bao giờ. Chờ hắn với một khẩu súng 9 ly, đầu gắn ống hãm thanh dài ngoằng và đen sì. Phan Mỹ dựa lưng vào bàn giấy đầy ắp hồ sơ, khẩu súng quái ác thủ sẵn trong tay đeo găng trắng, dưới chân là hai con chó mát-típ lông ngắn màu đen, mõm lọ nồi, mặt vuông, đuôi vểnh, tai cụp, loại chó săn được huấn luyện đặc biệt cho các công tác gián điệp. 
Phan Mỹ lắc mũi súng, giọng đều đều: 
- Chào bạn Anáttát Bôrin, tôi đợi bạn từ lâu. 
Bôrin nói: 
- À ra anh biết tôi đến. 
- Cố nhiên. Xe hơi anh vào đến cổng tôi đã biết rồi. Vì tôi ra lệnh cho lính gác nên anh được tự do lên đây. Nếu không anh đã tan xác ngay từ khi đặt chân lên thang lầu. Hừ, anh đáo để thật, dám đánh ngã tên vệ sĩ của tôi ngoài hành lang. Bôrin, anh đến thăm tôi về việc gì? 
- Anh là kẻ lòng lang dạ thú đã cướp đoạt vợ tôi. Tôi đến đây để tặng anh một viên đạn. 
- Hà, hà, anh lạc quan quá. Anh rút giùm bàn tay ra khỏi túi. Chắc anh đã biết hai con mát-típ này. Chính trung ương Smerch đã huấn luyện giùm tôi tại Mạc-tư-khoa. Tôi chỉ suỵt nhẹ một tiếng là chúng cắn anh nát ngứu. Bây giờ, mời anh ngồi xuống ghế, chúng ta sẽ đàng hoàng trò chuyện với nhau. Dầu sao, chúng ta cũng là người trí thức, đúng hơn là những nghệ sĩ trong nghệ thuật giết người. 
- Anh đừng tưởng tôi sợ. Tạm thời, tôi thua anh vì anh có súng trong tay, nhưng lát nữa hoặc mai đây, cán cân lực lượng sẽ nghiêng về tôi, và tôi sẽ giết anh. Giết anh về tội ngoại tình. 
- Bôrin, anh ngu lắm. Ngoại tình là danh từ trong từ điển của những thằng đàn ông hèn nhát. Sở dĩ người đàn bà chán chồng đi tìm thú vui với kẻ khác là vì anh chồng bất tài. Vương Lệ không yêu anh nữa, lẽ ra anh nên lấy làm hổ thẹn, anh nên nghiên cứu xem nàng bỏ anh vì sao, còn như ghen tuông xuẩn động, mang súng đến đây đòi giết người không phải là giải quyết vấn đề. 
Tôi không dấu anh là có cảm tình với Vương Lệ. Song tôi coi nàng cũng như hàng trăm người đàn bà khả ái khác đã gặp trong đời. Bông hồng mới nở còn đẹp và thơm, tôi là khách yêu hoa, hái về cắm vào bình. Trong một tuần lễ, hoa hồng tàn tạ, tôi sẽ vứt vào sọt rác. 
Phan Mỹ cười rít lên một cách khoái chí: 
- Anh tin hay không tùy ý. Tuy nhiên tôi sẵn lòng mời anh coi cuốn an-bom người đẹp của tôi. Mời anh dở ra xem có hình vợ anh chưa? Chưa, trăm phần trăm chưa. Làm đến chức vụ cao cấp như tôi thiếu gì đàn bà, lai đeo đẳng một người đàn bà có chồng. 
Bôrin ngồi ngây ra như tượng. Phan Mỹ vẫn giữ nụ cười đắc ý trên làn môi xám xịt: 
- Anh lầm rồi. Lầm to rồi. Người ta đã lợi dụng anh để nhổ một cái gai đâm vào mắt. 
Bôrin chống chế: 
- Không ai lợi dụng tôi cả. Vương Lệ ngoại tình, tôi muốn giết kẻ tình địch, thế thôi. 
Phan Mỹ đổi giọng nghiêm nghị: 
- Bôrin, anh đừng chối cải nữa. Tôi đã biết. Cái gì, tôi cũng biết. Kamốp đã lợi dụng anh. Kamốp thù tôi song không giết nổi tôi nên mới bày ra tấn trò ghen tuông để hạ thủ tôi. Ha, ha…. Phan Mỹ không đến nỗi khờ khạo như đại tá Kamốp lầm tưởng. 
Bôrin đứng phắt dậy: 
- Chào anh, tôi về. 
Phan Mỹ khoát tay: 
- Đâu dễ như thế được. Mời anh ngồi yên trên ghế. Tôi đã sai người dọn phòng cho anh rồi. 
Chuông điện thoại reo vang. Cầm lên nghe, Phan Mỹ đột nhiên biến sắc. Hắn nói: 
- Phải rượt bắt cho kỳ được. Bắt sống, không được bắn chết, nghe chưa? Xong xuôi, mang hắn về đây ngay. 
Đoạn Phan Mỹ quay về phía Bôrin ngơ ngác: 
- Tôi báo cho anh biết một tin quan trọng, vô cùng quan trọng. Thiếu tướng Hôlếp vừa bị ám sát trên đường Hàng Lọng, và tôi đã biết được kẻ chủ mưu. 
Mặt Bôrin tái xanh như tràm đổ. Hắn lắp bắp: 
- Thiếu tướng Hôlếp bị giết…. 
- Phải, tướng Hôlếp. Người chủ mưu là ai, anh biết không? Là đại tá Kamốp. 
Bôrin há miệng toan phản đối, song Phan Mỹ khoát tay: 
- Tôi biết anh sẽ gân cổ cãi giùm cho Kamốp. Anh ngu lắm. Anh chỉ là con cờ trong tay Kamốp. Hắn bố trí ám sát Hôlếp để đổ tội cho tôi. Song tôi đã nắm được bằng cớ cụ thể. Tôi là nhân vật có thế lực. Mặc dầu anh là thiếu tá Hồng Quân, nhân viên của Smerch, tôi vẫn có thể giết anh như giết một con ruồi. Nhưng anh là người vô tội. Vì thương hại anh, vì không muốn vợ anh phải góa bụa, tôi sẵn sàng tha chết cho anh. Với một điều kiện… 
Bôrin lặng thinh. Phan Mỹ bấm chuông, hai vệ sĩ to như hộ pháp hiện ra ở cửa hông bí mật. Hắn chậm rãi ra lệnh: 
- Dẫn thiếu tá xuống phòng A-8. 
Rồi quay về phía Bôrin: 
- Tối nay, tôi sẽ cho anh biết điều kiện. 
Bôrin vùngvằng: 
- Anh không có quyền bắt giữ một sĩ quan Sô Viết cao cấp. 
Phan Mỹ cười ha hả: 
- Tôi cứ bắt, anh làm gì tôi. 
Bôrin lùi lũi bước ra cửa. Một tên vệ sĩ níu lấy áo hắn, giật mạnh. Bôrin hoành tay, đánh một đòn nhu đạo cực hiểm. Nhưng một quả phật thủ đã giáng vào đầu. Bôrin loạng choạng một giây rồi ngã gục xuống. Tên vệ sĩ xốc hắn lên vai, nhẹ như nhái bén, rồi chạy thoăn thoắt ra ngoài hành lang. 
Một nữ thư ký từ cửa hông bước vào trao cho Phan Mỹ một tờ giấy màu xanh lá cây. Hắn hất hàm: 
- Dấu tay của hung thủ phải không? 
Người thư ký cung kính dạ một tiếng. Vừa đọc qua giòng chữ thứ nhất. Phan Mỹ giật mình: 
- Trời ơi, lại hắn nữa. 
Hắn ngoảnh lại tên vệ sĩ: 
- Xuống phòng giam giải hung thủ lên đây. Phải xiềng hai chân lại và còng tay ra sau lưng, nghe chưa. Hắn là đứa nguy hiểm lắm đấy. Nguy hiểm số một ở Đông-Nam-Á. 
Một mình trong phòng, Phan Mỹ chắp tay sau đít, miệng lẩm bẩm: 
- Hừ, Z.28. Phen này liệu mày còn trốn thoát được không? 
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Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy tài xế lái vào bộ Ngoại Giao và chạy thẳng vào sân sau. Chàng được dẫn vào một căn phòng nhỏ, cửa đóng kín mít, có lối đi xuống hầm. Chàng được biết phần lớn cơ sở của Phan Mỹ đều ở dưới hầm, một cái hầm rộng, đào sâu năm thước, trang bị đủ tiện nghi. 
Nhà hầm thắp đèn nê-ông sáng như ban ngày. Chàng ngồi xuống ghế sắt nét mặt bình thản. Chàng thừa biết số phận địch dành cho chàng. Tra tấn. Khai thác. Hành quyết. Sau nhiều lần hoạt động nghênh ngang ở Hànội, chàng là tử thù của các cơ quan an ninh, chàng bị bắt và đã trốn thoát trong đường tơ kẻ tóc, lần này chắc họ không để chàng trốn thoát nữa. Vì vậy chàng vẫn điềm tĩnh. Điểm tĩnh chờ cái chết. Điềm tĩnh chờ cơ hội cao bay xa chạy. 
Một thiếu phụ đứng tuổi mặt lạnh như tiền bưng một cái hộp sắt hình vuông đến bên chàng. Nắp hộp mở ra, Văn Bình hơi giựt mình. Bên trong là dụng cụ lấy dấu tay. 
Thiếu phụ cầm bàn tay của Văn Bình đè lên một tấm kính phết mực màu đen. Năm ngón tay của chàng được in rõ ràng lên giấy trắng. Trong vòng mười phút, những dấu tay này sẽ được đưa xuống phòng căn cước, và nhân viên của Phan Mỹ chỉ cần nửa giờ là phăng ra chàng. 
Tống Văn Bình, tức Z.28 bị bắt! Phan Mỹ sẽ mở yến tiệc ăn mừng. Z.28 sa lưới, cơ quan an ninh Hànội từ nay được ăn no ngủ kỹ. 
Lăn tay xong, thiếu phụ còng tay chàng lại như cũ. Mùi bồ hôi nồng nặc từ người thiếu phụ tỏa ra làm chàng lộn mửa. Bộ ngực vĩ đại của thiếu phụ - một thành tích vẻ vang về kích thước cũng như về mũi nhọn không kém thua các cô đào nguyên tử - phập phồng sau làn vải mỏng, không gây được xúc động nào trong lòng chàng, không phải vì chàng rầu rĩ - vì Z.28 là con người độc nhất vô nhị có thể vui như Tết giữa pháp trường - mà vì mùi hôi khó tả. Ngạt thở, chàng quay mặt ra nơi khác. Dường như đọc được tư tưởng của chàng, thiếu phụ nguýt chàng một cái thật dài. 
Chợt có tiếng giày lộp cộp. Một người đàn ông cao lớn, mỗi bên hông tòn ten một khẩu súng sáu to tướng, hùng hổ bước tới, kèm theo tiếng quát hách dịch: 
- Tư đâu? 
Người được gọi là Tư là tên lính giải chàng xuống hầm. Hắn đang chúi vào góc rít trộm một điếu thuốc lào. Nghe kêu, hắn giật nảy người, đứng nghiêm: 
- Dạ, em đây. 
Người đeo hai súng dõng dạc: 
- Sao mày chưa xiềng chân phạm nhân lại? 
Tên lính còn trù trừ thì tiếng quát thứ hai tiếp theo: 
- Lấy cái xích sắt đeo quả tạ 25 cân, nghe chưa? 
25 cân mỗi bên, vị chi cái xiềng nặng 50 cân. Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình đưa chân cho tên lính xiềng lại. Thấy chàng phớt tỉnh, tên lính văng tục rồi nói: 
- Hừ, đóng trò khéo lắm. Liệu lát nữa mày còn giữ được vẻ mặt xấc láo như bây giờ nữa không? 
Văn Bình nhún vai không thèm đáp. Tên lính trợn mắt, tát chàng một cái cháy má. Không chịu được nữa, chàng đứng vụt dậy, giáng cái còng vào mặt hắn. Miệng hắn bị đánh nát bét, máu tuôn ra ồng ộc. Hắn rú lên một tiếng đau đớn rồi rút súng, lên đạn đánh soạch: 
- Tao sẽ bắn mày què chân. 
Người đeo hai súng khoát tay: 
- Tư, đừng lộn xộn. Có cất súng đi không nào. 
Tư mếu máo: 
- Thưa trung úy, nó đánh em gẫy mất ba cái răng. 
- Kệ xác mày. Nhanh lên, đồng chí Phan Mỹ đang chờ. Nếu đồng chí Phan Mỹ cho phép, mày tha hồ trả thù. Tao sẽ bằng lòng cho mày nhổ sáu cái răng của nó. 
Người đeo hai súng ra lệnh cho Văn Bình: 
- Đi. 
Văn Bình lắc đầu: 
- Nặng lắm, đi không được. 
- Nặng cũng phải đi. 
Văn Bình cười nhạt: 
- Tôi không đi, các anh làm gì tôi. Đây này, tôi bảo cho biết, mặc dầu bị còng tay và xiềng chân, tôi còn thừa sức ăn gỏi các anh. Dầu sao tôi cũng chết về tội ám sát thiếu tướng Hôlếp. Tôi giết hai anh rồi cũng bị bắn mà thôi. Các anh hãy lên báo cáo với Phan Mỹ rằng tôi không thích bị xiềng chân. Hoặc muốn tôi lên khỏi hầm, hai anh phải bưng quả tạ cho tôi khỏi nặng. 
Người đeo súng sáu nghiến răng: 
- Được. Chúng tôi sẽ bưng quả tạ cho anh. 
Văn Bình thản nhiên đi trước, hai nhân viên của Phan Mỹ khệ nệ bưng hai quả tạ nặng 50 kilô theo sau. 
Phan Mỹ đón chàng ngoài cửa phòng giấy, vẻ hớn hở hiện rõ trên mặt. 
Văn Bình ngồi phịch xuống ghế bành bọc nỉ trắng toát. Người đeo súng quắc mắt: 
- Ai cho phép anh ngồi xuống đây? 
Văn Bình cười nửa miệng: 
- Tôi là thượng khách của Phan Mỹ, anh không biết sao? 
Phan Mỹ nghiêm sắc mặt: 
- Thôi, cho hai anh ra ngoài. 
Sau khi đóng cửa kỹ lưỡng, Phan Mỹ đứng yên ngắm chàng như ngắm con hổ vừa bị bắt trong rừng già, đưa đến vườn bách thú. Hắn cười, nhe răng vàng: 
- Chào anh Z.28. 
Văn Bình ngước mắt nhìn hắn: 
- À, anh đã biết tên tôi. Phải, tôi là Z.28, tức Văn Bình, cộng sự viên số một của ông Hoàng. 
Phan Mỹ cười nửa miệng: 
- Anh còn quên chưa giới thiệu thêm Z.28 là Tăng Minh, đảng viên cộng sản, giáo sư trường đại học Chulalongkorn ở vô cùng, nhân viên phái đoàn Việt kiều Thái-Lan qua Hànội tham quan. 
Vừa nói hắn vừa quan sát Văn Bình để dò la phản ứng. Văn Bình không ngạc nhiên. Khi bị lấy dấu tay, chàng biết là vai trò của chàng sẽ bị lộ vì các cơ quan an ninh ở Hànội đều có hồ sơ về chàng. Vả lại, nếu ngạc nhiên chàng cũng không tỏ ra ngoài cho địch biết. 
Tuy vậy, chàng phập phồng lo ngại. Trước khi đi, chàng được ông Hoàng dặn kỹ là tìm đủ cách che dấu cho khỏi bị lộ. Một khi địch phăng ra căn cước của chàng, kế hoạch ly gián do ông Hoàng lao tâm khổ trí vạch ra sẽ tan thành mây khói. 
Phan Mỹ gật gù: 
- Nghe tiếng anh đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Tiếng đồn về anh quả không ngoa chút nào. Tôi thành thật khen ngợi thái độ bình tĩnh của anh. 
Văn Bình không đáp. Phan Mỹ tiến lại bên chàng, rút chìa khóa trong túi ra mở còng và mở xiềng. Trong lúc đối phương cúi xuống, chàng có thể đánh hắn bất tỉnh, song chàng không dám. Chàng biết hắn đã đề phòng chu đáo. Dường như đọc được tư tưởng của chàng. Phan Mỹ đứng dậy giọng thân mật - một sự thân mật giả tạo: 
- Anh định hạ tôi rồi thoát thân phải không? Tôi mong anh đừng nghĩ tới việc đó. Nếu anh tấn công tôi trong lúc cúi xuống mở xiềng, anh sẽ bị ăn đạn ngay. Không tin anh nhìn lên tường xem… Anh thấy tấm ảnh Hồ chủ tịch chứ? Đó là ảnhgiả, phía sau tôi đã gắn một ống kính riêng, vệ sĩ của tôi túc trực ở phòng bên sẵn sàng nhả đạn nếu thấy qua ống kính tôi bị anh uy hiếp. 
Văn Bình vẫn ngồi im không nói. Chàng duỗi chân cho khỏi tê. Phan Mỹ rót huýt-ky mời chàng: 
- Biết anh là bợm huýt-ky, tôi đã dành sẵn một chai hảo hạng mời anh. Trên bàn, tôi đã để cho anh một gói Salem, mời anh tự nhiên. 
Không đợi địch mời lần thứ hai, chàng cầm ly rượu đầy ắp, uống cạn một hơi, và bóc gói Salem mới toanh, lấy một điếu. Phan Mỹ bật lửa châm thuốc cho chàng. 
Thở khói lên trần, Văn Bình hỏi hắn: 
- Chắc anh có chuyện muốn điều đình với tôi phải không? 
Phan Mỹ giật bắn người. Hắn lừ mắt nhìn chàng thanh niên lực lưỡng, xinh trai, mớ tóc quăn lòa xòa, da mặt xạm nắng, miệng cười ngạo nghễ, ngồi điềm nhiên trong ghế bành bọc nỉ trắng. Văn Bình đã đi guốc trong bụng hắn. Quả hắn muốn điều đình. Văn Bình rót thêm một ly huýt-ky nữa, miệng nói: 
- Tôi sẵn sàng bàn chuyện với anh nếu anh muốn. 
Đột nhiên, Phan Mỹ đổi sắc mặt. Hắn nhìn chàng, cười gằn: 
- Anh lầm rồi. Anh tưởng mở còng và mở xiềng cho anh là tôi có chuyện muốn điều đình. Chẳng qua là tôi đối xử nhân đạo với anh đấy thôi. 
- Cám ơn lòng tối của anh. 
- Anh đừng rễu cợt. Tôi đối xử với anh một cách tuyệt đối thành thật. Là kẻ ở trong nghề đã lâu, anh thừa hiểu tội anh là tội chết. Anh đã ám sát tướng Hôlếp, nhân vật tình báo quan trọng nhất của Liên Sô ở Bắc Việt. Riêng tội này đã đưa anh ra pháp trường hàng chục lần rồi, phương chi từ ngày đội lốt Tăng Minh đến đây, anh đã nhúng tay vào nhiều vụ phá hoại và án mạng. 
Tuy tôi là kẻ thù không đội trời chung của anh, tôi luôn tôn trọng truyền thống cao thượng của nghề điệp báo, ấy là sẵn sàng khoan hồng, sẵn sàng đối xử nhân đạo đối với kẻ thù dưới ngựa. 
Văn Bình ném điếu Salem vào cái đựng tàn: 
- Anh cho phép tôi nói sự thật này với anh. Bước chân vào nghề điệp báo, tôi cũng như anh, đều coi cái chết là thường. Các anh thèm giết tôi từ lâu. Nhiều lần tôi bị các anh bắt, và nhiều lần tôi đã thoát thân trong đường tơ, kẻ tóc. Riêng anh, tôi biết anh chưa muốn giết tôi trong lúc này. Chúng ta đều là tay lão luyện cả, anh cần thương nghị gì, xin cứ nói ra, bằng không, xin anh cho tôi một viên đạn, tôi lên đường xuống âm phủ cho sạch nợ. 
- Nhân viên của tôi còn tra khảo anh, bắt anh cung khai rồi đưa ra tòa án trước khi anh bị bắn. 
- Dọa nhau làm gì, anh Phan Mỹ? Anh thừa rõ tra tấn đối với tôi là thường. Anh cắt tai, xẻo mũi, khoét mắt tôi vị tất tôi hé răng chứ đừng nói là nhổ móng tay, tra điện, dí lửa vào da thịt, như các anh thường làm nữa. Tôi cũng như mọi người khác, tài chịu đau không phi thường đâu, tuy nhiên, tôi hiểu rõ rằng nếu tôi khai, tôi cũng chết, không khai tôi cũng chết, bởi vậy ngậm miệng là hơn. Vả lại, thiếu gì phương pháp quyên sinh hả anh? Dầu anh còng tay, xiềng chân, tôi vẫn có thể tự tử dễ dàng. Anh đừng quên tôi là Văn Bình, Z.28. 
- Hừ, anh giỏi chịu đòn, song không kháng cự nổi huyết thanh sự thật đâu. 
- Mời anh chích mét-xa-lin cho tôi. Rồi anh xem tôi có khai không. 
Tợp một ly huýt-ky, Văn Bình nói tiếp: 
- Anh Phan Mỹ. Đừng ỡm ờ nữa. Anh muốn gì, nói ra, nếu có thể được, tôi xin nghe. 
Phan Mỹ đi đi, lại lại trong phòng, dáng điệu suy tư. Đột nhiên, hắn ngồi xuống ghế, ấn một cái nút trên bàn. Văn Bình mỉm cười: 
- Anh tắt máy ghi âm phải không? 
Phan Mỹ khựng người, trố mắt nhìn Văn Bình. Lát sau, hắn nói: 
- Anh có cặp mắt tinh đời thật. Đáng tiếc anh không phải là đồng chí của tôi. Anh nói đúng, tôi tắt máy vi âm vì tôi muốn câu chuyện giữa chúng mình được hoàn toàn giữ kín, và nhân viên của tôi ở phòng bên không nghe được. 
Như anh đã biết, làm nghề gián điệm bị địch bắt chỉ còn cách thoát thân, hoặc chết. Anh thoát thân nhiều lần rồi, lần này tôi đã bố trí cẩn thận, trừ phi anh hóa thành con muỗi như Tề Thiên Đại Thánh mới có hy vọng trốn khỏi bộ Ngoại Giao. Nghĩa là sớm muộn anh phải chết. 
Nói cho đúng, người tài như anh hàng trăm năm mới có, nếu giết thì uổng vô cùng. Song không giết cũng không được, vì anh sẽ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi trong tương lai. Dỗ dành anh qui thuận càng không được nữa, và tôi biết anh thà chết chứ không bao giờ phản bội ông Hoàng. Tuy nhiên, giữa những người gián điệp chuyên nghiệp với nhau, vẫn có thể tìm ra một sự thỏa thuận. Tôi bằng lòng xét lại số phận anh, nếu anh cho tôi biết chuyến này anh đội lốt Tăng Minh ra Hànội với công tác gì. 
Văn Bình lắc đầu: 
- Anh đừng hỏi, mất thời giờ vô ích, tôi không nói đâu. 
Phan Mỹ cười hềnh hệch: 
- Ồ, tôi hỏi chơi anh đấy thôi. Anh không nói, tôi cũng biết. Ông Hoàng phái anh ra đây để gây chia rẽ trong hàng ngũ điệp báo Trung quốc và Liên Sô. Thú thật với anh, mới đầu tôi không biết, song từ khi thấy anh ám sát Hôlếp tôi phăng ra liền. Tôi không chối cãi là Kamốp muốn thịt tôi, song họ giết tôi không phải dễ. Họ muốn nắm hết các cơ sở do thám và Phản Gián ở Hànội, nhưng tôi cương quyết chống lại. Họ bèn bịa ra chuyện tài liệu mật bị đánh cắp. Nếu tôi không lầm, RU và Smerch đã mượn tay C.I.A. và ông Hoàng để hạ bệ tôi. Văn Bình, anh là người quân tử, anh có xác nhận điều ấy không? 
Văn Bình nín thinh. Phan Mỹ hỏi tiếp: 
- Chính anh đã giết chết 8 nhân viên Smerch của Kamốp để đổ tội cho tôi, rồi cũng chính anh giết Hôlếp để thúc đẩy tòa đại sứ Liên Sô đánh lá bài quyết liệt. Song anh không ngờ tôi cho người theo sát anh từng bước. 
Văn Bình nhìn giữa mắt Phan Mỹ: 
- Bây giờ anh muốn gì? 
Phan Mỹ nhún vai, cười dòn tan: 
- Muốn anh hợp tác với tôi. 
- Tôi đã nói rõ rồi. Anh đừng hy vọng tôi đầu hàng. 
- Không, tôi không buộc anh đầu hàng. Tôi chỉ muốn anh hợp tác với tôi để triệt hạ Kamốp. 
- Nếu tôi từ chối? 
- Tôi không tin anh từ chối. Anh nổi tiếng khôn ngoan, chắc chắn anh nhận lời. Vì anh chẳng thiệt gì cả. 
- Nếu tôi nhận lời? 
- Giản dị lắm. Tôi chỉ cần anh ra làm chứng cho tôi. Nội ngày nay, sẽ có một phiên tòa đặc biệt của Trung Ương đảng Lao Động để xét xử vụ tranh chấp giữa tôi và Kamốp. 
- Số phận tôi sẽ ra sao? 
- Tôi sẽ trả tự do cho anh. 
- Như thế nào? 
- Ồ, tòa án sẽ kết tội anh chung thân hoặc tử hình về vụ hạ sát Hôlếp. Nhưng tôi đã lãnh anh về đây. Và đêm nay, tôi sẽ bố trí cho anh trốn thoát. Anh thừa hiểu rằng tôi không nuốt lời. 
- Tôi không nghi anh đâu, song muốn nói với anh điều này: nếu tòa xử anh thắng Kamốp, anh sẽ vọt lên ngôi vị lãnh tụ số một về tình báo ở đây, mặt khác, ảnh hưởng Sô Viết sẽ bị suy sụp. Thành ra anh lợi nhiều quá. 
- Vậy, anh đòi gì nữa? Anh cần tiền ư? Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. 
- Anh cho phép tôi nghĩ ngợi một lát. Trên nguyên tắc, có thể coi như tôi đã chấp thuận đề nghị của anh. 
Phan Mỹ tươi hẳn lên, bắt tay Văn Bình. Chàng nắm lấy bàn tay mềm mềm của địch. Chàng lộ vẻ mừng rỡ như bắt tay một người bạn thiết. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bà Huyền Hoa ngồi im như pho tượng. Nguyệt Thanh thẫn thờ nhìn mẹ, mắt nàng rưng rưng như muốn khóc. Thật ra nếu bà Hoa không nghiêm khắc, nàng đã gục vào lòng bà khóc nức nở. Nàng cảm thấy xúc động trước cử chỉ hy sinh đẹp đẻ của Văn Bình. Thấy mẹ nhìn qua cửa sổ ra sân - một cái sân rộng thênh thang đầy cây trái - nàng đánh bạo hỏi: 
- Thưa mẹ, vì con mà anh ấy bị bắt. 
Bà Hoa quay lại phía con gái, giọng dịu dàng: 
- Con lầm rồi. Con đừng tưởng Văn Bình yêu con. Anh ấy vẫn sẵn sàng chịu chết thay cho mọi người. Từ nãy đến giờ mẹ buồn không phải vì sợ Văn Bình chết. Sa vào tay địch, chết là chuyện thường, phương chi Văn Bình là người đã cọ sát với tử thần nhiều lần trong đời. 
- Trời ơi, con không ngờ trái tim mẹ lại sắt đá như vậy. 
- Không phải đâu. Tim mẹ cũng biết xúc động như con. Mẹ đã ứa lệ khi trốn khỏi trụ sở Cửa Đông, để bác Tư ở lại. Nghe tin Văn Bình bị bắt, ruột mẹ nát như tương. Mẹ thương Văn Bình như con, con biết không? Song mẹ còn phải nghĩ đến Sở, đến tính mạng của anh em trong Tổ Chức, đến sứ mạng phải hoàn thành, đến tiền đồ của tổ quốc. Thương Văn Bình chỉ là tình riêng, ở vào địa vị chỉ huy như mẹ không được phép đặt tình riêng lên trên nhiệm vụ. 
- Mẹ ơi, nếu mẹ không ra tay tất Văn Bình phải chết. 
- Mẹ đang nghĩ đây. Tuy nhiên, mẹ phải chờ lệnh ông Hoàng. 
- Lúc nào mẹ cũng nói chờ lệnh ông Hoàng. Đến khi ông Hoàng biết tin thì Văn Bình đã chết. 
- Ông Hoàng hiện đang ở trong một tiềm thủy đỉnh ngoài khơi, trực tiếp ra chỉ thị cho mẹ. 
Nguyệt Thanh vùng vằng đứng dậy: 
- Muộn rồi, mẹ ạ, con không đợi được nữa, con nóng ruột như lửa đốt. Con đi cứu Văn Bình đây. 
- Con cứu bằng cách nào? 
Nguyệt Thanh nín lặng. Quá yêu Văn Bình, nàng muốn cứu chàng, song chưa biết sẽ cứu bằng cách nào. Bà Hoa đặt bàn tay răn reo lên vai con gái, giọng hiền từ: 
- Con đi nghỉ một lát cho khỏe. Tối nay, sẽ có nhiều việc quan trọng phải làm. Mẹ sẽ cần tới tài bắn súng và nhu đạo của con. 
Nguyệt Thanh chưa kịp trả lời thì tiếng chuông reo nhè nhẹ trên bàn. Chuông này ăn thông ra cổng, có một nhân viên bí mật ngồi gác. Y bấm chuông vào báo hiệu công an tới nhà. 
Bà Hoa tiến lại cửa sổ đóng kín. Qua một lỗ hổng khoét trong gỗ, bà nhìn ra đường. Một chiếc xe díp sơn xanh vừa đậu lại, bốn người đàn ông mặc thường phục nhảy xuống, một tay thọc túi quần. Bà Hoa trao khẩu tiểu liên K-50 cho con gái: 
- Con gắn ống hãm thanh vào. Nếu họ lên đây con sẽ lãy cò. Mẹ muốn con giết luôn bốn người một lúc. 
Bà Hoa xách cái cặp da đầy ắp giấy tờ quan trọng, mở cửa tủ áo, chui vào trong. Biệt thự này là của một viên chức cao cấp, vợ đau phổi nằm trong bệnh viện, chồng xuất ngoại vì công vụ, ở nhà chỉ có một người gác, và người này là nhân viên của bà Hoa. Việc công an ập vào khám xét không làm bà Hoa ngạc nhiên: biệt thự này đã bị lộ khi một nhân viên liên lạc đã bị bắt. Nhưng bà đành ở lại vì trời chưa tối, không thuận tiện cho việc di chuyển, hơn nữa, bà phải chờ Nguyệt Thanh. Theo thông lệ, mổi lần thoát hiểm nàng đều về biệt thự này trước. 
Nguyệt Thanh hỏi mẹ: 
- Cả bốn người đều vào à mẹ? 
Bà Hoa đáp: 
- Cả bốn người. Họ đang bắt chú Ba mở cổng cho xe chạy vào. Như vậy càng hay. 
Tiếng xe díp rồ máy rồi đậu lại dưới sân. Chú Ba - nhân viên của bà Hoa - nói lớn cốt cho trên lầu nghe tiếng: 
- Ông tổng giám đốc đi Trung quốc rồi, tuần sau mới về. Mời các ông tuần sau lại. 
Một người công an quắc mắt: 
- Anh còn bướng nữa tôi sẽ bắn cho vỡ óc. 
Chú Ba gắt lại: 
- Mời anh bắn thử. 
Một người khác xen vào: 
- Anh là người gác nhà, không được phép can thiệp vào việc của chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng cần nói anh biết là anh phải theo chúng tôi về Sở. 
Chú Ba lặng thinh. Một công an viên nói: 
- Yêu cầu anh đi trước, dẫn chúng tôi lên lầu. 
Nguyệt Thanh nghe rõ tiếng chân người trèo thang gác. Nàng hé mở cửa, núp sau, ngón tay đặt lên cò súng, dáng điệu bình tĩnh lạ thường. Bọn công an đều rút súng cầm tay, mặt đầy sát khí. Thấy cửa mở, một tên nói: 
- Ta vào phòng này trước. 
Nguyệt Thanh nép sát vào tướng. Cánh cửa bị đạp tung ra. Bốn tên công an sồng sộc bước vào. Nguyệt Thanh lia một loạt đạn. Cả bọn ngã rạp xuống như lá rụng. Tiếng tiểu liên nổ rất nhẹ, tựa như tiếng nút chai sâm-banh. 
Chú Ba đứng ở ngưỡng cửa, lau bồ hôi trán. Bà Hoa xô cửa tủ bước ra, miệng nói: 
- Lộ hết rồi, chúng ta đi thôi. 
Chú Ba là một thanh niên trạc ba mươi, thân thể gày gò, lông mày chổi xể, cái miệng nhỏ xíu, mỗi khi cười lộ ra hai cái răng cời. Y hỏi bà Hoa: 
- Thưa bà, tôi có đi không? 
Bà Hoa đáp: 
- Chú cũng đi. Ở đây, người ta sẽ đến bắt chú. 
Nguyệt Thanh gói khẩu tiểu liên vào một tấm vải lớn, đoạn cắp ngang nách lững thững xuống cầu thang, bà Hoa xách cặp tài liệu theo sau. 
Xuống nhà dưới, chú Ba hỏi: 
- Thưa bà, bây giờ đi đâu? 
- Về trụ sở bí mật. 
Nguyệt Thanh lái chiếc Tatra từ nhà xe ra. Bà Hoa mở cửa trèo lên. Bỗng chú Ba nói: 
- Chết. Tôi còn để quên cái ví đựng tiền. Xin bà hai phút. 
Bà Hoa đáp, giọng điềm tĩnh: 
- Được, chú cứ vào lấy. 
Năm phút sau, chú Ba trở ra. Nguyệt Thanh lái bon bon ra ngoài đường, phóng một mạch dọc Bờ Sông. Tuy ngồi vào một góc, bà Hoa vẫn chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu. Lát sau, qua viện Bảo Tàng, bà ra lệnh cho con gái: 
- Con lái xuống đường Láng. 
Nguyệt Thanh ngạc nhiên, trụ sở bí mật ở khu Yên Phụ, không phải ở Láng. Vả lại, ở Láng không có nhân viên nào ở. Song le, nàng ngoan ngoản tuân theo lệnh của mẹ. 
Chạy được một quãng, đến một khúc đường vắng, bà Hoa đập vào vai Nguyệt Thanh: 
- Đậu lại con. 
Đã ngạc nhiên, Nguyệt Thanh càng ngạc nhiên thêm. Tứ phía là cánh đồng vắng ngắt. Bà Hoa nói: 
- Dường như có xe rượt theo. 
Chú Ba đáp: 
- Bà lầm rồi. Tôi không thấy xe nào cả. 
Bà Hoa cười, giọng gay gắt: 
- Tôi không lầm. Anh lầm thì đúng hơn. 
- Thưa bà…. 
- Anh lầm vì tưởng tôi già rồi, tôi không biết. Nhưng anh quên rằng tôi già tuổi mà trí còn sáng suốt. Tôi đã thấy rõ những việc anh làm. Tôi còn thấy rõ những điều anh nghĩ. 
Mặt gã đàn ông đột nhiên tái mét. Nguyệt Thanh quay phắt lại trố mắt nhìn mẹ. 
Bà Hoa vẫn nói, giọng đều đều: 
- Hồi nãy, anh vào trong nhà làm gì? 
- Thưa bà… 
- Anh định nói vào trong nhà lấy ví tiền phải không? Hừ, tôi biết anh đã gọi giây nói cho họ. 
Gã đàn ông khựng người, toan cho tay vào trong bọc. Bà Hoa lắc đầu: 
- Anh rút súng làm gì, vô ích. Bì đạn tôi đưa anh hồi trưa toàn là đạn giấy, bắn ruồi không chết. 
Hắn buông tay ra, đặt lên đùi, toàn thân run run, bồ hôi vã ra như tắm, giọng lẩy bẩy: 
- Thưa bà… xin bà tha cho tôi. 
Bà Hoa ngó thẳng vào mắt hắn: 
- Anh điện thoại cho họ rằng tôi đi về trụ sở bí mật phải không? 
- Thưa, vâng. 
- Họ ra lệnh cho anh ra sao? 
- Thưa, bảo đi theo. 
Nguyệt Thanh hỏi, giọng sửng sốt: 
- Thưa mẹ, chú Ba phản mình à? 
Bà Hoa cười: 
- Phải. Chú Ba làm việc cho Phản Gián Hànội. 
Nguyệt Thanh mở gói lấy khẩu súng: 
- Mẹ cho phép con bắn hắn một phát. 
Bà Hoa xua tay: 
- Con nóng nảy quá! Để yên cho mẹ hỏi. 
Gã đàn ông chấp tay lạy: 
- Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy bà. Người ta bắt tôi phải làm, nếu không, giết vợ giết con tôi. Trong một phút mềm yếu, tôi đã nhận lời, nhận lời một cách hèn hạ và nhục nhã. 
- Sao anh không trình với tôi? 
- Tôi sợ lắm. 
- Người ta dặn anh những gì? 
- Thưa, họ giả vờ cho công an tới khám nhà, buộc bà phải giết họ, và mang tôi theo đến trụ sở bí mật. Tôi đã van vỉ họ, cho họ biết bà là người có cặp mắt thần thông, nhìn thấu tâm can thiên hạ, song họ nhất định bắt tôi phải tuân lệnh. Thưa bà, tôi có ba đứa con, hai trai một gái, đứa lớn nhất mới lên 5. Tôi chết đi, chúng sẽ thành mồ côi, và lâm vào cảnh đói rét. 
- Song nếu anh sống, tiếp tục làm nghề mật thám cho địch, hàng ngàn hàng vạn trẻ em khác sẽ mồ côi, sẽ đói rét, cha mẹ chúng sẽ bị bỏ tù, bị giết chết. 
- Thưa bà, tôi biết tội rồi. Bà vẫn được tiếng là sáng suốt và nhân từ, xin bà tha chết cho tôi. Rồi bà sai gì tôi cũng làm. 
- Nếu anh tuyệt đối tuân theo lệnh tôi, kể từ phút này, tôi sẽ tha tội chết cho anh. 
Nguyệt Thanh phản đối: 
- Mẹ. 
Bà Hoa gạt đi: 
- Con biết gì mà nói. 
Rồi quay sang phía gã đàn ông: 
- Anh thừa hiểu tôi không bao giờ thất hứa. Song tôi chỉ tha anh nếu anh hoàn toàn nghe lời tôi. Hoàn toàn, anh nhớ chưa? 
- Thưa, nhớ. 
Bà Hoa phóng tay nhanh như chớp vào màng tang gã đàn ông. Hắn gục đầu xuống nệm bất tỉnh. Bà Hoa ra lệnh cho con: 
- Con lái về chợ Hôm. 
Cho xe chạy, nàng hỏi mẹ: 
- Sao không về trụ sở đường Yên Phụ? 
- Về sao được. Đó là trụ sở quan trọng nhất của ta, địch khám phá ra thì hết chỗ nương thân. 
- Mẹ biết chú Ba phản bội từ lâu chưa? 
- Lâu rồi, song mẹ vẫn để yên. Nói cho đúng, trước kia mẹ chỉ nghi ngờ hắn, nhưng chưa tìm ra bằng chứng cụ thể. Đến khi biết chắc hắn là tay sai của địch, mẹ mới bố trí cho hắn ở gần mẹ, tạo cho hắn cơ hội phản bội. Vì thế, sau khi trốn khỏi trụ sở cửa Đông, mẹ về đó chờ con. 
- Giả sử địch tới bắt ngay thì sao? 
- Ồ, bắt như vậy trái ngược với nguyên tắc nghề nghiệp, con ạ. Bao giờ người ta cũng đợi tóm trọn ổ. Họ thừa rõ nếu mẹ bị bắt, mẹ sẽ tự vận liền. Bắt một xác chết là việc hoàn toàn vô ích. Mẹ chết đi, người khác lại lên thay mẹ. Tốt hơn là chờ cho mẹ về tổng hành doanh để ập bắt, nắm lấy hồ sơ mật. Con thấy họ khôn ngoan không? Họ hy sinh bốn nhân viên để mẹ bắt buộc phải mang chú Ba về trụ sở trung ương. Hừ, họ tưởng mẹ là một bà già gần kề miệng lỗ… Phen này, họ sẽ thấy. 
Chiếc Tatra trở lại trung tâm thành phố. Chợt Nguyệt Thanh hỏi lại bà Huyền Hoa: 
- Mẹ định dùng chú Ba làm cái chìa khóa để mở cửa nhà giam cứu Văn Bình phải không? 
Bà Hoa cười: 
- Con đoán đúng. Tuy nhiên, con gái của mẹ ăn nói bóng bẩy quá, mẹ chịu không hiểu nổi. 
Nghe mẹ nói, Nguyệt Thanh thẹn đỏ mặt. Nàng tống ga xăng, chiếc Tatra phóng nhanh như tên bắn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Buổi chiều đổ xuống một cách vội vàng. Quỳnh Ngọc ngồi bên cửa sổ, ruột nóng như lửa đốt. 
Nàng ngồi đợi thiếu tá Vũ Kính. Kính mới gặp nàng cách đây nửa giờ mà nàng tưởng như nửa năm. Vì Kính cho nàng biết Văn Bình đã bị bắt. 
Tin chàng bị bắt như sét đánh ngang tai nàng. Nàng lặng người trong một phút. Nổi tiếng gan dạ và bình tĩnh, nàng bỗng trở nên mềm yếu, xao xuyến. Nàng hỏi dồn 
- Bị bắt ở đâu? Bắt về chuyện gì? Hiện giam ở đâu? 
Vũ Kính lắc đầu: 
- Tôi chưa biết. Phiền cô đợi tôi đến tối. Vả lại, đêm nay phái đoàn phải về Vọng-các, tôi phải có mặt ở đây để thúc giục mọi người sửa soạn. 
Vũ Kính đi rồi, Quỳnh Ngọc cảm thấy trống trải lạ thường. Trong những ngày ở Hànội, nàng ít có dịp gần Văn Bình, tuy nhiên thỉnh thoảng gặp nhau ở ngoài hành lang, nàng nhìn chàng đắm đuối và chàng cũng nhìn lại, như muốn dùng tia mắt bảo nàng: 
- Quỳnh Ngọc ơi, anh yêu em lắm. 
Có lần, nàng lén vào phòng chàng. Hai người đoàn tụ với nhau không được lâu, song một phút ôm ấp chàng là một tháng hạnh phúc của nàng. Gần đàn bà, chàng có một sức lôi cuốn kỳ lạ, người nào ngã vào vòng tay chàng là không thể gỡ ra được nữa. 
Bây giờ Văn Bình bị bắt! 
Bị bắt trong lúc sắp sửa lên phi cơ trở về đất Thái. 
Nàng thở dài nhìn qua cửa sổ. Bỗng nàng nhận ra bóng dáng quen thuộc của thiếu tá Vũ Kính. Chàng vừa xuống xe, vội vã vào trong lữ quán. 
Nàng mở hé cửa chờ chàng. Nàng chột dạ khi thấy vẻ mặt long trọng của Vũ Kính. Chàng lẳng lặng đóng cửa, tắt máy ghi âm bí mật giấu trong ngọn đèn đêm, đoạn nói giọng đủ nghe: 
- Tôi vừa nhận được chỉ thị của Z.62. Cô sẽ phụ trách việc loại trừ Phạm Bài và nhân viên khác của địch trong lữ quán. Đúng ba rưỡi sáng, phi cơ sẽ cất cánh. 
- Còn anh ấy? 
- Z.28 ấy à? Tôi chưa nhận được tin tức gì thêm. Z.62 cho biết ông Hoàng vừa đánh điện ra lệnh công tác cứ tiếp tục như thường. 
- Nghĩa là phái đoàn lên máy bay không đợi Z.28 nữa. 
Vũ Kính nhún vai, vẻ mặt buồn buồn: 
- Tôi không biết. Nhiệm vụ của tôi là mang lệnh của ông Hoàng và Z.62 cho cô, thế thôi. Còn Z.28 về hay không, việc này ở ngoài phạm vi của tôi. 
- Phiền anh đưa tôi đến gặp Z.62. 
- Không thể được. 
- Lạ nhỉ, tại sao anh lại giấu cả tôi. 
- Tôi không dám giấu cô. Sở dĩ tôi không mang cô đi gặp Z.62 được vì lẽ giản dị tôi không biết Z.62 ở đâu, và Z.62 là ai nữa. 
- Trời ơi! 
- Sự thật là thế. Cô còn lạ gì, tôi là sĩ quan công an có thể bị địch lột mặt nạ bất cứ lúc nào, Z.62 không muốn tôi biết nhiều sợ có hại cho tôi, nếu chẳng may tôi bị lộ. 
- Anh tiếp xúc với Z.62 bằng cách nào? 
- Qua trung gian. 
- Anh có điện đài liên lạc thẳng với Sàigòn không? 
- Không. Z.62 phụ trách việc này. 
- Anh có cách nào liên lạc với Z.62 ngay bây giờ không? 
- Không. 
- Liên lạc khẩn cấp? 
- Trong trường hợp liên lạc khẩn cấp, phải 24 giờ sau tôi mới gặp được nhân viên trung gian. 
Quỳnh Ngọc đứng dậy, vẻ mặt sầu muộn: 
- Z.62 còn dặn anh điều gì nữa không? 
- Dặn nói lại với cô rằng Tổ Chức đang tìm cách cứu Văn Bình. 
- Mấy giờ người của mình tới? 
- Lát nữa tôi mới biết. 
Quỳnh Ngọc mở ngăn kéo, lôi ra một con dao sáng quắc. Nàng liếc cái lưỡi vào gan bàn tay. Trong cơn lo âu giận dữ, nàng đẹp lên một cách dị thường. Vũ Kính đứng yên nhìn nàng. Một lát sau, nàng nói: 
- Dầu biết là vi phạm kỷ luật, tôi cũng đi cứu Z.28. Tôi không thể nào để anh ấy chết một mình. Cứu được Z.28, tôi mới chịu về Vọng-các, nếu không tôi sẽ ở lại. 
- Chị phải nghĩ đến nhiệm vụ, đến Tổ Chức. Chị quên mất lời thề long trọng khi gia nhập rồi ư? 
Nghe Vũ Kính nhắc lại lời thề "trung thành với Tổ Chức, để phục vụ quyền lợi tối cao của tổ quốc, sẵn sàng hy sinh hết quyền lợi riêng", Quỳnh Ngọc xao xuyến cõi lòng. Một giọt lệ long lanh trong khoé mắt nàng. Nàng khóc. 
Quỳnh Ngọc, nữ nhân viên ban Biệt Vụ của sở gián điệp Việt Nam, nữ xạ thủ hữu danh, nữ võ sĩ nhu đạo đai đen, đã khóc. Nàng khóc vì tình. Nàng khóc vì trót nặng lòng với Văn Bình, người con trai lạ lùng có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với phụ nữ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trong khi Quỳnh Ngọc ngồi tư lự ở Hàng Mành, Văn Bình được đưa ra xe bít bùng, giải đến một tòa nhà rộng lớn gần Hồ Tây. 
Chiếc xe sơn đen vượt qua hàng rào binh sĩ cầm súng lưỡi lê tuốt trần đứng gác. 
Trời đã tối hẳn. Giữa hai công an viên mặc đồng phục, Văn Bình được điệu vào một căn phòng lớn trên lầu. 
Căn phòng quét vôi trắng, trống trơn, ngoại trừ tấm chân dung đồ sộ của Hồ Chí Minh trên tường. Dưới bức ảnh lồng khung sơn son thếp vàng là một cái bục dài trên đặt cái bàn chữ nhật. Bên dưới, đối diện cái bục là nhiều dãy ghế gỗ. 
Đèn điện sáng trưng. 
Trong khoảnh khắc, Văn Bình thấy xe hơi đậu lố nhố ngoài sân, binh sĩ hô nghiêm dõng dạc và lách cách bồng súng chào, rồi nhiều người lặng lẽ vào phòng ngồi trên ghế, vào chỗ đã định sẵn. Mọi cánh cửa đều đóng chặt, ngoại trừ hai cửa ra vào có lính gác. 
Một lát sau, thiếu tá Bôrin bị giải tới, tay bị còng. Hắn được đẩy xuống ghế cạnh Văn Bình. Phan Mỹ và đại tá Kamốp tới sau, nét mặt đăm chiêu, mỗi người ngồi yên một góc. 
Bỗng một tiếng hô "nghiêm". Mọi người trong phòng đứng thẳng dậy. 
Phiên tòa bắt đầu. 
Bốn người đàn ông đứng tuổi xuất hiện từ một cánh cửa hông, khoan thai trèo lên bục, ngồi nghiêm chỉnh sau bàn chữ nhật. Người ngồi giữa trạc năm mươi, mặt răn reo đầy vết thẹo, đeo kính cận thị gọng vàng, mặc áo cổ đứng bằng hàng kaki ngoại hóa, đứng dậy, giọng long trọng: 
- Nhân danh Trung Ương đảng bộ đảng Lao Động, tôi long trọng khai mạc phiên tòa đặc biệt này. Phiên tòa đặc biệt này được triệu tập do quyết nghị của ban Thường Vụ trung ương, nhóm họp khẩn cấp vào hồi ba giờ chiều nay. 
Đúng ra, đây không phải là một phiên tòa, cũng không phải là một vụ xử đúng nghĩa của nó mà chỉ là một phiên nhóm đặc biệt để cứu xét một lời khiếu nại nghiêm trọng của đảng viên Phan Mỹ phụ trách tình báo tại bộ Ngoại Giao. 
Như các đồng chí đã biết, thiếu tướng Hôlếp, tùy viên quân sự trong tòa đại sứ liên bang Sô Viết ở Hànội, đã bị kẻ gian ám sát bằng súng tiểu liên trưa nay tại đường Hàng Lọng. Ngay sau khi án mạng xảy ra, tòa đại sứ Liên Sô, qua sự đại diện của đại tá Kamốp, trưởng phái bộ tình báo Smerch tại nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã gởi một kháng thư khẩn cấp lên chính phủ và Trung Ương Đảng. Vì tính cách tối mật và tối khẩn của nội vụ. Trung Ương Đảng và Hội Đồng chính phủ đã nhóm họp lập tức và cũng lý do kể trên này không thể đem ra thảo luận công khai. Kháng thư của sứ quán Liên Sô cho biết đồng chí Phan Mỹ đã chủ mưu trong việc ám sát thiếu tướng Hôlếp. 
Đồng chí Phan Mỹ đã gởi một bức thư trần tình lên ban Thường Vụ Trung Ương, bác bỏ lời buộc tội của đại tá Kamốp. Phiên nhóm hôm nay được triệu tập để xét xem ai phải, ai trái, và sau đó sẽ đúc thành một bản kết luận đệ lên Trung Ương, hầu quyết định biện pháp trừng phạt. Bây giờ, tôi nhường lời cho đại tá Kamốp. 
Viên chánh thẩm cất tiếng: 
- Đồng chí Kamốp. 
Kamốp mặc quân phục đại tá Hồng Quân bước ra. Chánh thẩm nói: 
- Yêu cầu đồng chí trình bày tự sự cho Tòa biết. 
Kamốp nói bằng tiếng Nga. Giọng hắn dõng dạc và lanh lãnh như tiếng chuông 
- Thưa các đồng chí đại diện cho Trung Ương, thưa toàn thể các đồng chí có mặt ở đây hôm nay. Sở dĩ tòa đại sứ Liên Sô gởi kháng thư là vì đã nắm được chứng cớ cụ thể Phan Mỹ toa rập với địch, làm ly gián hàng ngũ, làm gián điệp cho đế quốc và âm mưu hạ sát thiếu tướng Hôlếp. 
Tôi xin lưu ý phiên tòa về tính tình xảo quyệt của Phan Mỹ. Hắn dám ngang nhiên bắt cóc thiếu tá Anáttát Bôrin, sĩ quan Smerch, và giải ra tòa, tay bị còng, như một tên phạm nhân. Lát nữa, tôi biết rõ hắn sẽ tìm cách ngậm huyết phun người, song tôi tin là quý tòa có đủ sáng suốt để vạch trần thủ đoạn đê tiện của Phan Mỹ. 
Thứ nhất, Phan Mỹ đã tư thông với tình báo đế quốc. Vừa làm trưởng ban tình báo tại bộ Ngoại Giao, vừa làm cho C.I.A.. Phan Mỹ quả là một tên đại gian ác, đáng bị tử hình. 
Nói đoạn, Kamốp mở cặp, lấy ra hai tập tài liệu. Đó là bản in hai hồ sơ Văn Bình lấy trộm được trong văn phòng của Phan Mỹ, về vị trí các giàn tên lửa SAM II và những khuyết điểm trong nền tình báo Sô Viết tại Bắc Việt. 
Cử tọa rì rào. Viên chánh thẩm đập búa gỗ xuống bàn: 
- Yêu cầu tuyệt đối im lặng. 
Nhìn Kamốp trình Tòa hai tập tài liệu. Phan Mỹ hơi tái mặt song chỉ một giây đồng hồ sau, hắn đã lấy lại bình tĩnh. 
Kamốp nói thật chậm, cốt gây xúc động trong cử tọa: 
- Tôi xin nói rõ là các tài liệu này do phủ Thủ Tướng chuyển tới cho tôi, nhờ điều tra. Trên tài liệu được ghi rõ xuất xứ: Phòng Nghiên Cứu, bộ Ngoại Giao. Theo tin của phủ Thủ Tướng, tài liệu này đã được Phan Mỹ bán cho C.I.A., và nhân viên nhị trùng của phe xã hội chủ nghĩa đã tìm cách chụp lại, gởi về Hànội. Nếu cần tôi sẽ trình thêm một số bằng chứng khác về việc Phan Mỹ làm gián điệp cho đế quốc. 
Đó là tội thứ nhất. Thứ hai là tội phá hoại cơ quan Smerch, bằng cách giết 8 nhân viên dưới quyền tôi và bố trí vụ ám sát thiếu tướng Hôlếp của tòa đại sứ Liên Sô. 
Viên chánh thẩm quay sang phía Phan Mỹ: 
- Đồng chí được Tòa cho phép bào chữa. 
Phan Mỹ đảo mắt nhìn Tòa, rồi nói, giọng từ tốn: 
- Thưa các đồng chí, tôi rất buồn khi phải ra đây hôm nay, tôi càng buồn hơn nữa khi được nghe một kẻ phá hoại, phản bội phe xã hội chủ nghĩa lên mặt thầy đời. Kẻ đốn mạt ấy là Kamốp. Những tài liệu hắn vừa trình trước Tòa hoàn toàn là tài liệu giả tạo. Hắn bịa ra để hạ tôi cho dễ. 
Hắn sợ tôi còn sống sẽ phanh phui tội ác của hắn với nhân dân Liên Sô, nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Nếu hắn nắm được hồ sơ là tôi liên lạc với địch, sao hắn không mang tôi ra Tòa lại bí mật sai người ám sát tôi. Tôi xin đưa ra một nhân chứng. Người này là nhân viên thân cận của đại tá Kamốp. Thiếu tá Bôrin. 
Viên chánh thẩm đằng hắng rồi gọi: 
- Thiếu tá Anáttát Bôrin. 
Bôrin khựng người đứng dậy, lên ghế nhân chứng. Viên chánh thẩm nói: 
- Nhân danh đại diện Trung Ương đảng Lao Động, tôi yêu cầu thiếu tá khai sự thật, không được giấu diếm một chi tiết nào, dẫu là cỏn con. 
- Tôi xin khai sự thật. 
- Thiếu tá là cộng sự viên của Kamốp phải không? 
- Phải. Tuy nhiên, tôi bị đau sau chuyến công tác ở Mỹ nên được nghỉ phép. 
- Phan Mỹ nói rằng thiếu tá vâng lệnh Kamốp lẻn vào bộ Ngoại Giao tìm cách ám sát phải không? 
Kamốp phản đối: 
- Phan Mỹ nói láo. 
Viên chánh thẩm gắt: 
- Tòa không hỏi đồng chí. Yêu cầu toàn thể giữ trật tự. 
Rồi quay sang hỏi Bôrin: 
- Thiếu tá thuật lại cho Tòa nghe. 
- Thưa, tôi nhìn nhận lọt vào bộ Ngoại Giao hôm nay, vào tận phòng Phan Mỹ. 
- Để bắn hạ Phan Mỹ. 
- Vâng. 
- Tại sao lại bắn một nhân vật cao cấp? 
Bôrin lặng thinh. Không khí trong phòng bỗng khó thở. Mọi người đều nhìn miệng Bôrin. 
- Kamốp ra lệnh cho thiếu tá thủ tiêu Phan Mỹ phải không? 
Đột nhiên Bôrin phá lên cười như điên. Viên chánh thẩm quắc mắt: 
- Mưu giết một nhân vật cao cấp có thể bị tử hình. Thiếu tá thích chết hay sao mà cười? 
Bôrin đáp: 
- Vâng, tôi thèm chết lắm. 
- Thèm chết. Thiếu tá điên ư? 
- Tôi không điên chút nào. Tôi vẫn tỉnh táo như đồng chí. Mọi người đều lầm, cả Tòa cũng lầm. 
- Thiếu tá không được hàm hồ. 
- Vậy đồng chí cũng không được dọa tôi. Tôi là công dân Sô Viết, chỉ có tòa án Sô Viết được quyền kết tội tôi. 
- Đây không phải tòa án tư pháp, mà là Tòa án của Đảng. Tòa đại sứ Liên Sô đã chấp thuận cho phiên Tòa này được triệu tập. Tôi yêu cầu lần nữa thiếu tá phải trả lời nghiêm chỉnh. 
- Tòa muốn tôi khai những gì? 
- Khai tại sao thiếu tá mưu giết Phan Mỹ? 
Bôrin lại cười ha hả. Toàn thể cử tọa đều ngạc nhiên. Cười chán, Bôrin òa lên khóc. Trong phòng hoàn toàn im lặng. Lát sau, Bôrin thở dài: 
- Tôi thành thật xin lỗi các đồng chí. Tôi muốn cười lớn để vơi bớt đau khổ, song chỉ có thể cười ra nước mắt mà thôi. Phải, tôi nhìn nhận mưu giết Phan Mỹ, nhưng vụ này không liên quan đến đại tá Kamốp, đến đảng, hoặc đến ai hết. Vụ này chỉ liên quan đến vợ tôi. 
- Vợ đồng chí? 
- Phải, liên quan đến Vương Lệ, vợ tôi. Tôi mưu giết Phan Mỹ vì hắn ngoại tình với vợ tôi. 
Lời nói của Bôrin như gáo nước lạnh dội xuống cử tọa. Viên chánh thẩm trợn tròn mắt trong sự kinh ngạc. Phan Mỹ phản đối: 
- Thưa, Bôrin nói láo. 
Bôrin lồng lên: 
- Mày là kẻ lòng lang, dạ thú. Mày đã đoạt vợ tao mà không dám thú nhận. Tao sẽ băm vằm mày ra hàng trăm mảnh. 
Viên chánh thẩm đập xuống bàn ra lệnh im. Bôrin ngồi ghế, mặt buồn rười rượi. Viên chánh thẩm gọi to: 
- Nhân chứng Vương Lệ. 
Nghe gọi tên vợ, Bôrin giật mình. Văn Bình cũng giật mình, Vương Lệ có mặt trong phòng khi nào mà chàng không biết. Nàng mặc bộ áo đầm may chật, lộ cái mông no tròn và bộ ngực nẩy nở khiến cử tọa xì xào. 
Viên chánh thẩm hỏi: 
- Đồng chí có xác nhận lời nói của Bôrin là đúng không? 
Vương Lệ nghẹn ngào: 
- Thưa, Bôrin đã mất trí sau cuộc công tác ở Hoa Kỳ. Bôrin ghen với tất cả mọi người, và trong nhiều vụ cãi lộn, tôi đã yêu cầu được ly hôn. 
- Tôi chỉ cần biết Bôrin nói sai hay đúng. 
- Thưa sai. Tôi không phạm tội ngoại tình. 
Bôrin lại lồng lên. Nếu không bị hai người lính giữ lại, hắn đã hành hung vợ. Vương Lệ quay lại, nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ. Viên chánh thẩm xua tay: 
- Cám ơn đồng chí. 
Trên ghế bị cáo, Phan Mỹ nở nụ cười đắc thắng. Kamốp ngồi im, mặt đỏ vì tức giận. Tòa lại gọi: 
- Hung thủ đâu? 
Hung thủ là Văn Bình. Tay bị còng, chàng được dẫn tới đối diện quan tòa. 
- Tên anh là gì? 
- Nguyễn văn Lập. 
- Bao nhiêu tuổi? 
- 34. 
- Ngày sinh, tháng đẻ? 
- Ngày 3 tháng 9 năm…. 
- Cha mẹ? 
- Mất. 
Viên chánh thẩm gắt: 
- Trước Tòa, anh phải giữ lễ độ. 
- Vâng. 
- Anh làm việc ở đâu? 
- Với Smerch. 
Kamốp chồm dậy: 
- Hắn không phải là nhân viên của tôi. 
Viên chánh thẩm lại đập bàn: 
- Nếu đại tá còn ngắt lời, bắt buộc tôi sẽ mời ra ngoài. 
Kamốp ngồi phịch xuống, mặt cau có: 
- Anh có giấy tờ gì chứng tỏ là nhân viên Smerch? 
- Phan Mỹ đã tịch thu chứng minh thư của tôi. 
Viên chánh thẩm lục hồ sơ, lấy ra một tấm thẻ lát-tích. Kamốp lại phản đối: 
- Thưa, đó là chứng minh thư giả. 
Không thèm để ý đến Kamốp, viên chánh thẩm hỏi Văn Bình: 
- Tại sao anh ám sát thiếu tướng Hôlếp? 
- Kamốp ra lệnh cho tôi. 
Kamốp xô cái ghế ngã lăn ra đất, giọng dữ dằn: 
- Đây là một vụ dàn xếp bẩn thỉu. Tôi sẽ phản đối với đại sứ quán Liên Sô. 
Viên chánh thẩm gằn giọng: 
- Mời đại tá ra ngoài mà phản đối. 
Hai quân cảnh đưa Kamốp ra ngoài. Trong phòng ai nấy đều nín thở. 
- Kamốp ra lệnh ra sao? 
- Dặn tôi mai phục ở Hàng Lọng bắn xả vào xe của Hôlếp, rồi tẩu thoát. Không may tôi lại bị bắt. 
- Kamốp còn dặn gì nữa? 
- Dặn nếu bị bắt thì đừng khai cho Smerch, mà đổ tội cho Phan Mỹ. 
- Anh có biết ám sát một nhân vật cao cấp như tướng Hôlếp thì sẽ bị tội gì không? 
- Kamốp cam kết sẽ bảo vệ cho tôi bằng cách đưa tôi về giam trong nhà lao của Smerch rồi bố trí vượt ngục, đưa tôi qua Liên Sô. 
Viên chánh thẩm "hừ" một tiếng. Phan Mỹ cười tươi như hoa nở. Văn Bình giả vờ giọng nói run run, da mặt tái xanh. Viên chánh thẩm ra lệnh: 
- Đồng chí Phan Mỹ. Tòa giao hung thủ Nguyễn văn Lập cho đồng chí giam giữ, và lập hồ sơ đưa ra tòa án. Phiên nhóm đến đây là hết, tòa sẽ tường trình tức khắc lên ban thường vụ trung ương. Kết luận của phiên tòa là đồng chí Phan Mỹ vô tội, người gây ra mọi việc là đại tá Kamốp. Số phận Kamốp sẽ do chính phủ Liên Sô định đoạt chiếu theo đề nghị của Trung Ương đảng Lao Động và Hội Đồng chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 
Mọi người răm rắp đứng dậy chào. Phan Mỹ đã đứng kề bên Văn Bình. Hai nhân viên áp giải Văn Bình ra xe bít bùng. Trước khi lên xe về khám, Văn Bình nhận thấy luồng mắt thiết tha của Vương Lệ. 
Bóng đêm bao phủ thành phố Hànội.
***
Khóa cửa sắt rỏn rẻn, Văn Bình bị đẩy vào sà lim và cửa sắt nặng nề đóng lại. 
Đàn muỗi đói bay lên vù vù trong bầu không khí nghẹt thở toàn mùi mốc meo và xú uế. Phan Mỹ ngồi xuống bục xi-măng dùng làm giường, trên có miếng chiếu rách, rút thuốc lá mời chàng. Văn Bình xua tay: 
- Cám ơn anh. Bao giờ tôi được tự do? 
Phan Mỹ cười vui vẻ: 
- Tôi cám ơn anh mới đúng. Anh đóng trò khéo quá. Nội đêm nay, tôi sẽ bố trí cho anh trốn khỏi khám. Lát nữa, tôi đích thân mang họa đồ khám đường cho anh đúng giờ đã định, anh được tháo cũi sổ lồng. 
- Yêu cầu anh cho tôi một khẩu súng. 
- Đồng ý. Anh bị giam dưới hầm, chỉ có một lối lên duy nhất. Từ sà lim ra cầu thang lên trên, có ba vọng gác cá nhân. Anh sẽ triệt hạ ba nhân viên của tôi, trèo lên ga-ra, lái xe ra đường. Tôi sẽ cho anh biết khẩu hiệu. 
- Tôi được phép giết người không? 
- Dĩ nhiên. Nếu không có án mạng, người ta sẽ nghi ngờ tôi. Vả lại, đêm nay tôi sẽ kiếm cớ di vắng. Thôi, tôi lên đây, anh ráng đợi một lát. 
Văn Bình nghe tiếng giầy của kẻ thù nhẹ dần, nhẹ dần, ngoài hành lang xi-măng. Sà lim của chàng là một căn phòng đúc bê-tông, ngang dài bằng nhau hai thước, trần ba thước, phía trước là chấn song sắt. Có lẽ chàng là tù nhân duy nhứt bị giam dưới hầm kiên cố này, vì chàng không nghe tiếng người. Tứ phía vắng lặng, thậm chí nghe được tiếng muỗi bay vo vo, thậm chí nghe cả tiếng động do con thiêu thân đâm vào ngọn đèn nê-ông ngoài hành lang gây ra. 
Phan Mỹ hứa sẽ thả chàng. Thật ra, chàng đã giúp Phan Mỹ đắc lực bằng cách nhận là nhân viên Smerch, đổ mọi tội lên đầu đại tá Kamốp. Song chàng không bao giờ tin Phan Mỹ giữ đúng lời cam kết. Sở dĩ chàng đứng về phe hắn, vì chàng muốn kéo dài thời giờ. Kamốp bị loại, ông Hoàng bớt được một đối thủ nguy hiểm. Phan Mỹ không thể giết chàng trong lúc này vì Trung Ương Đảng, nhất là sứ quán Sô Viết sẽ ngờ vực hắn. Hắn cũng không thể cho chàng sống lâu, vì nếu lời khai của chàng được duyệt lại, người ta sẽ khám phá ra chàng nói láo. 
Lối thoát độc nhất cho Phan Mỹ là bố trí cho chàng bỏ trốn rồi tìm cách hạ sát. 
Tuy vậy, chàng cũng bỏ trốn. Đêm nay, phái đoàn kiều bào sẽ lên đường về Vọng-các, Quỳnh Ngọc không thể hành động một mình. Chàng vững tin ở số mạng. Nếu vận chàng đã hết, chàng không tránh khỏi. Còn nếu chàng chưa đến số chết, Phan Mỹ chưa có thể hại chàng. 
Là người trong giang hồ, không tin gì hết, ngoài khối óc và võ thuật của mình, Văn Bình lại tin tướng số. Trong những ngày lênh đênh ở Trung Hoa, chàng đã học tử vi. Ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật Vụ, cũng là tay diệu toán về tử vi. Nếu ông Hoàng bỏ nghề tình báo, về mở cửa hàng đẩu số, chắc chắn sẽ kiếm được hàng triệu. Hồi đầu năm, ông Hoàng đã chấm lại số cho chàng và tiên đoán chàng còn gặp may. 
Chàng thở dài lẩm bẩm: 
- Biết đâu! 
Biết đâu đêm nay chẳng là đêm cuối cùng trong đời chàng, đêm cuối cùng của tử tội. Đêm cuối cùng của thiếu tá Bôrin trong khu tử tội Sing Sing, hắn còn nuôi hy vọng thoát thân. Còn chàng, chàng không hy vọng ông Hoàng điều đình với chính quyền Hànội. Trên giấy tờ, Sở Mật Vụ của ông Hoàng không hề có. Vả lại, nhà đương cuộc Bắc Việt sẽ từ chối nếu ông Hoàng thương thuyết, vì họ chẳng dại gì thả hổ về rừng lần nữa . Bắt được chàng, họ phải giết chàng… 
Chàng chợt nhớ ra cái răng vàng trong miệng…. 
Trước giờ chàng lên đường, ông Hoàng đã sai gắn vào răng hàm của chàng một cái A-16. 
A-16 là loại máy phát tín hiệu tối tân nhất của Sở Mật Vụ. Chàng cắn mạnh vào răng là máy chạy. Một dụng cụ thu thanh riêng đặt trong đường kính ba cây số sẽ bắt được bịp bịp do nó phát ra, và nhờ phép trắc giác, người ta sẽ phăng ra chỗ chàng bị giam. 
Song, người ta là ai? 
Là Nguyệt Thanh? Bà Huyền Hoa? Quỳnh Ngọc? Thiếu tá Vũ Kính? Hay một nhân viên bí mật nào khác? Ông Hoàng không cho chàng biết. 
Văn Bình cho tay vào miệng: cái răng phát tuyến vẫn nằm ở chỗ cũ. Chàng bấm vào cái nút nhỏ, đẩy cái vỏ bằng vàng nhô lên, rồi cắn thật mạnh. Chàng nghe một tiếng động nhỏ, rồi miệng chàng tê đi, như bị truyền điện nhẹ. Một phút sau, cảm giác tê tê bị biến mất. Máy A-16 bắt đầu hoạt động.
***
Quỳnh Ngọc lắng tai nghe động tĩnh. 
Nhân viên phái đoàn được phép tự do ra phố để mua sắm trước khi ra trường bay. Ngôi nhà rộng rãi chìm trong bầu không khí im lặng. Thiếu tá Vũ Kính cũng đi đâu từ nãy. Phạm Bài, trưởng phái đoàn, rủ nàng đi dạo, song nàng từ chối. Nàng muốn được ngồi một mình trong phòng để tưởng tới Văn Bình. 
Chợt nàng nghe tiếng chân người nhè nhẹ dừng trước cửa phòng. 
Rồi tiếng gõ cửa, cũng nhè nhẹ. 
Lấy tờ báo Nhân Dân phủ kín con dao sắc như nước, để trên bàn trong tầm tay, Quỳnh Ngọc ra mở cửa phòng. 
Nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy khách lạ là một thiếu nữ đẹp tới mức độ khác thường. 
Từ nhiều năm nay, Quỳnh Ngọc vẫn tự hào chỉ có nàng là có nhan sắc khuynh quốc, khuynh thành. Nàng tự hào chỉ có nàng là đủ ma lực quyến rũ những người đàn ông có trái tim bằng thép. Thật ra, nàng rất đẹp. 
Sắc đẹp của nàng đã làm nam giới ở Vọng-các xiểng liểng. Nàng nhoẻn miệng cười, đại tá Arun của Sở Phản Gián Thái đã vội vàng quỳ xuống chân, dâng hiến nàng tất cả những bí mật tày trời. Môrít đã ví nàng với hậu thân của Tây Thi và Dương quý phi tổng hợp với bộ ngực nguyên tử của diễn viên màn ảnh thượng thặng Hoa-lệ-ước. 
Đứng trước Nguyệt Thanh, Quỳnh Ngọc lạnh người. 
Vì thiếu nữ là Nguyệt Thanh, con gái của bà Huyền Hoa, chỉ huy phân sở ở miền Bắc. 
Mặt Nguyệt Thanh tỏa ra một sức hấp dẫn dị kỳ: hấp dẫn vì đôi mắt đen láy luôn luôn mở rộng, hấp dẫn vì cặp lông mày thạnh tú, hấp dẫn nhiều nhất vì cái miệng vừa vặn, với hàm răng đều đặn trắng muốt, và làn môi trái tim, hơi cong, và hơi dầy, lại hơi ướt và đỏ chót, hình như vừa hôn đàn ông xong và đòi hôn nữa. 
Bộ ngực tròn trịa của Nguyệt Thanh tố cáo nàng còn con gái. Nàng hơn Quỳnh Ngọc ở chỗ có nhan sắc già dặn, song vẫn còn lại hương vị thanh tân của người xử nữ, chưa hề chăn gối với đàn ông. 
Quỳnh Ngọc ngây người ngắm nàng, quên cả trao đổi khẩu hiệu. Nguyệt Thanh cũng đứng sững một giây đồng hồ. Niềm hãnh diện đệ nhất hoa khôi của nàng tan dần, tan dần... Lần đầu nàng đã gặp một người đàn bà không đến nỗi thua kém nàng... 
Nguyệt Thanh nói trước: 
- Chào chị. Có phải chị là Phong Liên không? 
Quỳnh Ngọc đáp: 
- Không, tôi là Thái Chân. 
Đó là mật hiệu liên lạc. Lúc rời Vọng các nàng được Mồrít dặn học thuộc mật hiệu này, báo hiệu người đến gặp là nhân viên quan trọng của ông Hoàng ở Hà nội. 
Quỳnh Ngọc nói: 
- Em chờ chị đã lâu. 
Nguyệt Thanh đưa một ngón tay lên môi: 
- Gấp lắm. Mời chị theo em. 
Hai người đàn bà đẹp sánh vai nhau xuống nhà dưới. Hai người công an trố mắt nhìn bộ ngực của mỹ nhân, quên không hỏi Quỳnh Ngọc đi đâu. 
Ra đên đường, Quỳnh Ngọc hỏi hạn: 
- Chị vào tận đây, đưa em ra không sợ lộ à? 
Nguyệt Thanh cười: 
- Mục đích của em là cốt cho địch biết. 
- Cốt cho địch biết? 
- Vâng. Để địch phái người đi theo. 
- Trời ơi. 
- Nếu không, chúng ta sẽ không thể cứu Văn Bình được. Đêm nay, chắc chắn anh ấy bị giết. 
- Văn Bình bị giam ở đâu? 
- Em chưa biết. Vì thế, em phải dùng chị làm cái mồi. 
- Bây giờ chung ta đi đâu? 
- Đen trụ sở gặp mẹ em. 
- Xin lổi, bà cụ là ai? 
- Em quên khuấy đi mất. Mẹ em là Z.62. 
- Z. 62 là một bà già. 
Nguyệt Thanh cười: 
- Không riêng gì chị, Văn Bình cũng sửng sốt khi gặp mẹ em. Anh ấy đinb ninh Z. 62 phải là một người đàn ông lưng heo, hàm én, cân nặng một tạ, nhu đạo đệ thất đẳng, có thể giết người trong trăm thước như lấy đồ trong túi. 
Nguyệt Thanh mời nàng lên một chiếc Citroen cũ kỹ. Quỳnh Ngọc hỏi: 
- Sao chị không cho Vũ Kính biết? 
- Mẹ em dặn không nên cho anh ấy biết sợ lộ. Em bị lộ rồi, em nên ra mặt là hơn. 
- Chị đã nhìn thấy địch núp ở đâu chưa? 
- Chúng gác nhan nhản ở bên ngoài. Sở dĩ Văn Bình bị bắt vì địch đặt người ngoài đường và đi theo. 
Nguyệt Thanh lái băng băng trên đường đầy xe đạp và xe bò chở nặng hàng hóa. Tuy lái xe giỏi, Quỳnh Ngọc phải thầm phục tài lái xe của cô bạn gái mới quen. 
Thốt nhiên, Nguyệt Thanh la lên: 
- Có xe chạy sau. 
Quỳnh Ngọc ngồi nghiêng sang bên, nhìn lại đằng sau. Tuy xe sau tắt hết đèn, nàng cũng nhận ra. Nguyệt Thanh lái vào một con đường vắng vẻ và tối om. Quả nhiên, chiếc xe lúc nãy cũng quẹo theo. Nguyệt Thanh mỉm cười, bảo bạn: 
- Nhiệm vụ của em đã thành công phần đầu. 
- Còn phần sau? 
- Em chưa biết. Còn tùy theo thái độ của địch. 
- Chúng ta về đâu? 
- Về chợ Hôm chờ địch tới. 
Nguyệt Thanh đáp lại bằng giọng bình thản như nói đùa. Quen với Thần Chết, Quỳnh Ngọc cũng rợn người. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canh bạc ở Hànội đã đến hồi "tháu cáy", nên bà Huyền Hoa quyết định thi hành kế hoạch táo bạo của ông Hoàng. 
Ông tổng giám đốc đang lập tổng hành doanh trên tàu ngầm bí mật ngoài khơi. 
Bức điện đánh cho ông Hoàng báo tin Văn Bình bị bắt, và đưa ra "tòa án", vừa được chuyển đi, 5 phút sau đã có hồi âm. Ông Hoàng ra lệnh dốc toàn lực đánh ván bài "tháu cáy". 
Bà Hoa đã gặp Vương Lệ và trò chuyện khá lâu với nàng. Nàng yên lặng ngồi nghe, đoạn lại đàn dương cầm dạo một bản nhạc cổ điển. Bà Hoa nghe nàng tấu nhạc, không thốt một tiếng. Một lát sau, Vương Lệ ngừng tay, ôm mặt khóc rưng rức. 
Bà Hoa vuốt tóc nàng: 
- Tôi biết là việc này rất khó khăn. Tính mạng của người đàn ông quen cô, và tính mạng của nhiều người khác hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của cô. 
Vương Lệ ngẩng đầu nhìn bà Hoa, giọng đẫm nước mắt: 
- Thưa bà, tôi xin nhận lời. 
Bà Hoa lái xe ra khỏi biệt thự của Vương Lệ, vòng đường chợ Hôm lên nhà pha Hỏa Lò, rồi rẽ sang đường Hàng Bông Thợ Ruộm. Đến trước tòa nhà đồ sộ dùng làm trụ sở của Phản Gián Smerch, bà đậu lại. 
Một tên lính Nga đeo tiểu liên chạy ra, giọng hách dịch: 
- Bà hỏi ai? 
Bà Hoa đáp: 
- Tôi có hẹn với đại tá Kamốp. 
Bà Hoa được mời vào liền. Lần đầu tiên vào Smerch, nghĩa là vào giữa hang hùm với hai bàn tay không, bà Hoa không để lộ trên mặt một nét lo âu hoặc sửng sốt nào. 
Kamốp ngồi sau bàn, thấy bà Hoa vào không thèm đứng dậy, cũng như không thèm mời khách ngồi. Hắn nhìn tận mắt bà, giọng gay gắt: 
- Có phải bà vừa gọi điện thoại cho tôi phải không? Bà có biết tới đây là ký tên vào bản án tử hình không? 
Thiếu phụ cười khinh miệt: 
- Tôi không ngờ một yếu nhân tình báo Sô Viết lại tuyên bố một cách khờ khạo như thế. Khi gọi điện thoại cho ông, tôi đã nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra. 
- Bà muốn nói chuyện gì với tôi? 
- Ở nước tôi, đàn bà thường được trọng vọng. Ít ai để đàn bà đứng giữa phòng mà không mời ngồi. Tôi du lịch đã nhiều, được nghe đàn ông Nga rất lịch thiệp đối với phái yếu. Tôi đã lầm. 
Kamốp tái mặt. Hắn định bấm chuông, gọi vệ sĩ vào, tống thiếu phụ xuống xà-lim, nhưng chợt nghĩ đến nội dung những lời úp mở hồi nãy trong điện thoại, hắn vội dằn cơn giận. 
Hắn đứng dậy, đổi vẻ tươi cười: 
- Xin lỗi bà, tôi bận quá nhiều việc nên tính tình thay đổi luôn. Mời bà ngồi xuống ghế rồi ta nói chuyện. 
Bà Hoa nói: 
- Tôi hiểu rõ nên không giận ông. Mục đích tôi đến đây là thương thuyết với ông. 
- Bà là ai? 
- Ông chóng quên quá. Tôi là bà Huyền Hoa, tức Z.62, chỉ huy phân sở của ông Hoàng ở Hànội. 
- Bà nói láo. Tôi chưa hề nghe nói đến bà. Theo tin tức của tôi, Z.62 là đàn ông. Vả lại, dầu bà là Z.62 đi nữa, một nhân vật điều khiển không dại gì mang thân vào miệng địch. 
- Ông tin hay không tùy ý. Chả lẽ tôi phải trình chứng minh thư cho ông. Thật ra, tôi chỉ huy một Tổ Chức bí mật nên trong người không có chứng minh thư như ông, chỉ huy Smerch. Ông nói đúng, yếu nhân tình báo như tôi không bao giờ mang thân vào miệng địch, song ông quên rằng tôi đến đây với tư cách đồng minh với ông. 
- Đồng minh với tôi? Bà điên rồi. Thôi, tôi nể bà già nua, nên rộng lòng nhân đạo tha chết cho bà. Mời bà ra ngay, kẻo lát nữa tôi đổi ý kiến, ra lệnh cho thuộc viên giết bà. 
Bà Hoa cười lớn: 
- Cám ơn ông đã có lòng nhân đạo với tôi. Nhưng thưa ông, tôi không cần cái lòng nhân đạo ấy. Còn ông muốn giết tôi, ông cứ ra lệnh giết. Tôi già rồi, lại mang đầy bệnh trong người, được chết bằng súng đạn, nhất là súng đạn của địch, còn sướng hơn chết trên giường bệnh. Đại tá Kamốp ơi, tôi không điên, chính ông mới điên. Vì nếu ông không hợp tác với tôi, ông sẽ bị Phan Mỹ triệt hạ. Triệt hạ một cách nhục nhã. 
Kamốp ngồi yên trong sự kinh ngạc. Giọng nói sang sảng của thiếu phụ làm hắn chột dạ. 
Thiếu phụ đã có cặp mắt thông thiên nhìn thấu ruột gan hắn. Quả thật Kamốp đang ở vào tình thế gần như tuyệt vọng. Bản phúc trình của "phiên tòa" đặc biệt đã được nộp cho Trung Ương đảng Lao Động và sứ quán Liên Sô. Nếu hắn không tìm ra chứng cớ để lột mặt nạ Phan Mỹ, hắn sẽ bị chính phủ Sô Viết thanh trừng, mặc dầu trong thâm tâm không ưa gì Phan Mỹ, tay sai của Trung quốc, mặc dầu các cơ quan tình báo Sô Viết vẫn theo đuổi kế hoạch bóp nghẹt Phan Mỹ. 
Nhìn sự thay đổi trên mặt Kamốp, bà Hoa nói tiếp: 
- Tôi xin hỏi ông lần nữa. Ông muốn hợp tác với chúng tôi không? Chúng tôi sẽ giúp ông triệt hạ Phan Mỹ. 
- Nếu bà giúp tôi giết hắn, bà đòi gì tôi cũng bằng lòng. 
- Ồ, tưởng phải dùng mưu, chứ nếu dùng sức thì dễ. Nội đêm nay, tôi sẽ giúp ông tự tay giết Phan Mỹ. 
- Bà đòi bao nhiêu tiền? 
- Tiền ấy à? Tuy nghèo, chúng tôi không cần tiền. Chúng tôi chỉ yêu cầu ông phóng thích ngay ba người. 
- Ba người nào? 
- Ba nhân viên của tôi bị Smerch bắt tuần trước. 
- Chúng tôi lấy khẩu cung chưa xong. 
- Ông đừng hòng bắt họ khai. Nhân viên của tôi sẽ ngậm miệng cho đến chết. 
- Tôi không thể tha được vì họ là người quan trọng. 
- Trời ơi, ai lại dám đánh lừa giám đốc Smerch? Vả lại, sự hiện diện của tôi cạnh ông kể từ phút này đủ bảo đảm rồi. 
- Bà sẽ đi với tôi? 
- Vâng, tôi sẽ dẫn ông tới nơi phục kích giết Phan Mỹ. 
- Bà coi chừng! Bà không phỉnh gạt được tôi đâu. Nếu bà vâng lệnh Phan Mỹ đến đánh lừa tôi thì mất mạng. 
Bà Huyền Hoa cười: 
- Ông đa nghi quá. Xin ông mang vệ sĩ theo. 
Kamốp thọc tay vào túi quần: 
- Được, tôi chấp thuận. 
Kamốp ra trước. Đến phòng khách, bỗng hắn quay lại hỏi bà Hoa, giọng thân mật: 
- Thú thật, trong đời tình báo của tôi từ đông sang tây, mấy chục năm nay, tôi chưa gặp người nào can đảm bằng bà. Tôi xin hỏi bà: nếu bị tôi bắt, bà sẽ tính sao? 
- Ồ, ông tưởng tôi sẽ trả lời là nuốt độc dược tự vẫn chứ gì? Không đâu. Nuốt xy-a-nuya trong nửa phút là yên, song một yếu nhân tình báo như ông sẽ không khi nào chậm chạp để tôi có đủ thời giờ lấy độc dược xử dụng. Ông đã có đủ phương tiện khoa học để khám phá những nơi giấu độc dược trên người. 
Tôi xin nói thẳng để ông biết rằng nếu bị bắt, tôi sẽ chịu tra tấn, chứ không uống xy-a-nuya. 
Kamốp trợn mắt kinh ngạc: 
- Tôi rất kính phục sự gan dạ của bà, song chúng tôi đã có hàng trăm mánh khoé tra tấn bắt người can đảm nhất phải hé miệng. 
- Ông nói đúng. Tôi không dám khinh thường nghệ thuật thẩm vấn của ông. Tôi biết rõ không ai vào đây mà ngậm miệng được mãi. Nhưng, thưa ông, nhiều nhân viên của tôi đã bị bắt, bị tra tấn chết đi, sống lại hàng chục lần, tôi là cấp chỉ huy, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, tôi có bổn phận nếm trải sự đau đớn để có thể đánh giá được mực độ hy sinh của nhân viên dưới quyền. Vì thế, tôi sẵn sàng chịu tra tấn. Chịu tra tấn đến chết. 
Đại tá Kamốp ơi, đại tá đùa mãi. Tôi chết thì đại tá cũng chết. Phan Mỹ sẽ không tha đại tá. 
Kamốp lại nín thinh. Đến bậc tam cấp, hắn hỏi bà Hoa: 
- Bà dẫn tôi đi đâu? 
Bà Hoa đáp: 
- Về trụ sở bí mật của tôi. 
Nhận thấy Kamốp trù trừ, bà Hoa tiếp: 
- Tại đó, tôi sẽ gọi điện thoại vô tuyến cho Phan Mỹ. Khi hắn tới, tôi sẽ giao hắn cho sự quyết định của đại tá. 
Kamốp ngoắt một vệ sĩ. 4 nhân viên cao lớn, mặc đồng phục, đeo súng tiểu liên chạy ra xe. Bà Hoa lắc đầu: 
- Ông làm thế này, Phan Mỹ biết mất. Vệ sĩ của ông nên mặc thường phục, và ông cũng không nên dùng công xa. Nếu tôi không lầm, nhân viên của Phan Mỹ đứng gác ở đầu đường Hàng Bông Thợ Ruộm. 
Kamốp lầm lì trèo lên chiếc Citroen đen, mang bảng số giả. Hắn không tin thiếu phụ. Nhưng hắn phải đến tận nơi cho biết. 
Kamốp ra lệnh cho tài xế: 
- Lái sau xe của người đàn bà. Phải hết sức cẩn thận, nghe chưa? 
Bóng đêm phủ đầy thành phố Hànội. Gió đông thổi vù vù. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Phan Mỹ giật mình như bị điện giật. Trong đời, ít khi hắn được chiêm ngưỡng những người đàn bà đẹp như thế này. Thật vậy, hai người đàn bà chụp trong ảnh có một nhan sắc phi thường, khiến hắn nhìn ngắm nửa giờ rồi không chán. 
Đó là tấm ảnh chụp bằng phim hồng ngoại tuyến, chụp qua màn tối, không cần đèn riêng. Trong ảnh, hai người đàn bà - đúng hơn, hai thiếu nữ, trạc 23, 24 - đang sánh vai đi với nhau trên đường. 
Con yêu râu xanh họ Phạm đã thưởng thức hàng ngàn sắc đẹp khác nhau, thuộc mọi niên kỷ, và thuộc mọi màu da, song lần đầu tiên hắn được thấy hai mỹ nhân hơ hớ. 
Cả hai đều có những nét đều đặn và gợi tình như nhau, kẻ nửa cân, người tám lạng. Mặt người nào cũng nặn hình trái xoan, miệng nhỏ, môi chúm chím như sắp ngửa ra nhận một cái hôn đắm đuối. Cái eo nhỏ một cách lạ lùng, và lạ lùng hơn là những đường tròn trên ngực, một bộ ngực căng cứng, như muốn đâm rách mắt đàn ông đa tình. 
Phan Mỹ quay lại hỏi viên thư ký: 
- Bây giờ họ ở đâu? 
Viên thư ký đáp: 
- Thưa, họ vào một ngôi nhà lớn, gần Chợ Hôm. Nhân viên của ta đang canh gác bí mật ở ngoài. 
Phan Mỹ tiến lại máy ghi âm Akai đặt ở góc phòng. Một cuộn băng nhựa vừa được mắc vào. Viên thư ký nói: 
- Thưa, đây là những lời báo cáo của mật viên AX. 
Sự nhớ ra, Phan Mỹ nhoẻn miệng cười: 
- À, thế thì công viêẹc sắp xong rồi. Chúng mình sửa soạn mở tiệc ăn mừng. 
Viên thư ký trố mắt: 
- Thưa, ta sắp triệt hạ được Kamốp? 
Phan Mỹ múa tay: 
- Còn quan trọng hơn nữa. Ta sắp phá tan được hệ thống do thám của lão Hoàng ở phía bắc vĩ tuyến 17. 
Băng ghi âm bắt đầu chạy dè dè. Những tiếng khàn khàn nổi lên: 
- Thưa AX xin báo cáo… Nhân viên công an đi xe díp đến đều bị hạ sát… Tôi đang theo Z.62 tới tổng hành doanh bí mật. Tới nơi, tôi sẽ gọi vô tuyến về ngay… Alô, AX…

Tiếng nói im bặt. 
Viên thư ký nói: 
- Thưa còn bản báo cáo thứ hai nữa. Vừa tới cách đây 90 phút. Trong khi ông đi vắng, tôi đã cho thi hành đúng chỉ thị. 
Máy ghi âm lại vẳng ra giọng nói khàn khàn quen thuộc: 
- Alô, AX xin kính cẩn báo cáo…. Hiện thời, tôi đang ở trong tổng hành doanh của Z.62 đặt trong biệt thự số 75 đường Thái Phiên… xin trân trọng nhắc lại, biệt thự số 75 đường Thái Phiên… Cửa ra vào bao giờ cũng khóa, chúng tôi vào bằng cửa hông, còn xe hơi đậu ở ngoài, cách một quãng xa, trên đường chợ Hôm…. 
Alô, trong nhà hiện có Z.62 tức bà Huyền Hoa và cô con gái duy nhất tên là Nguyệt Thanh…. Alô… Họ đang còn bàn chuyện với nhau trên lầu, tôi không nghe được vì cửa lim quá dầy, họ lại nói rất nhỏ…. Tuân theo mệnh lệnh, tôi không dáp áp tai vào lỗ khóa, sợ họ biết…. 
Alô… họ đang xuống dưới nhà. Xin phép được ngưng một lát, xin báo cáo tiếp.

Băng nhựa vẫn quay từ từ. Giọng nói im một phút rồi tiếp tục: 
- Alô, AX xin báo cáo tiếp… Hai mẹ con bà Huyền Hoa dặn tôi coi nhà rồi mỗi người trèo lên xe hơi riêng, giấu trong ga-ra, phóng ra đường. Tôi không biết họ đi đâu. Trong biệt thự chỉ còn tôi với một tên vệ sĩ thân tín của bà Huyền Hoa. Thừa cơ hắn ngồi hút thuốc lá trong phòng khách, tôi lẻn xuống ga-ra báo cáo bắng walkie-talkie về trung ương. 
Trân trọng xin trung ương cho chỉ thị mới.

Phan Mỹ hỏi viên thư ký: 
- Anh đã ra chỉ thị mới cho hắn chưa? 
Viên thư ký đáp: 
- Thưa rồi. Tôi đã dặn hắn giữ thái độ tuyệt đối bình tĩnh, sau này sẽ trọng thưởng. Đồng thời, tôi còn ra lệnh cho hắn báo cáo đầy đủ chi tiết. Biệt thự ở đường Thái Phiên rất rộng. AX chỉ cần lánh vào một xó xỉnh nào đó, nói nhỏ vào máy vô tuyến là ta nghe được. Mụ Huyền Hoa không thể phăng ra. 
- Nhân viên của ta đã đến đường Thái Phiên chưa? 
- Thưa, họ đã bố trí xong từ lâu. Bản phúc trình mới nhất của toán theo dõi cho biết Nguyệt Thanh lái xe tới trạm chiêu đãi số 4 ở Hàng Mành. Nàng vào trong và lát sau trở ra cùng với một người đàn bà khác. 
Theo chỗ chúng tôi biết, người đàn bà này là Thái Phượng, phó truởng đoàn Việt kiều vừa từ Vọng-các tới Hànội tham quan tuần trước, hiện ngụ tại trạm chiêu đãi số 4. 
Chúng tôi đã chụp hình hai người và cho gởi phim hỏa tốc về. Xe của chúng tôi chạy sau rất xa, bọn họ không hề hay biết…. 
Phan Mỹ ra lệnh cho viên thư ký tắt máy ghi âm và cầm lấy tấm hình đặt trên bàn, mắt sáng lên một sự thèm muốn vô tả. 
Viên thư ký chỉ tay vào ảnh, giải thích: 
- Người thấp, gầy ở phía trái là Thái Phượng, còn người kia là Nguyệt Thanh, con gái bà Huyền Hoa… 
- Ta có hồ sơ về họ không? 
- Thưa, tôi đã cho lục rồi. Thư khố của ta không có hồ sơ nào về Thái Phượng. Còn về Nguyệt Thanh… 
- Anh đưa cho tôi coi. 
- Thưa, chẳng có gì quan trọng cả. Trong hồ sơ,tên nàng không phải là Nguyệt Thanh. Mà là tên Tàu. Ta chỉ biết lờ mờ nàng hát rất hay, đánh đàn cũng rất hay, thế thôi. 
Phan Mỹ đứng yên giờ lâu. 
Bỗng cửa phòng mở toang. Một cộng sự viên tất tả chạy vào, giọng run run: 
- Thưa, có báo cáo gấp của toán B. 
Phan Mỹ chạy sang phòng bên. Ba nhân viên đội mũ nghe, đang ngồi chăm chú trước máy liên lạc vô tuyến. Một người đứng dậy chuyển mũ nghe cho Phan Mỹ. 
- Alô, alô, toán B phải không? Hoành Sơn đây, có gì báo cáo đi. 
"Hoành Sơn" là bí danh của Phan Mỹ trong việc điều khiển công tác theo dõi ở ngoài. 
- Alô, toán B xin báo cáo với Hoành Sơn. Chúng tôi theo bà Huyền Hoa đến đường Hàng Bông Thợ Ruộm. Bà Hoa lái xe vào trụ sở Smerch.

- Trụ sở Smerch? Anh có thể xác định một trăm phần trăm không? 
- Thưa, trăm phần trăm. Tôi lái xe sau bà Hoa chừng 15 thước. Vì tôi không mở đèn nên bà Hoa không nhìn thấy. Trong khi bà Hoa lái qua trụ sở Smerch, tôi đậu lại, gần nhà pha Hỏa Lò, và dùng ống nhòm theo dõi. Bà Hoa vào trụ sở Smerch một cách tự nhiên, dường như có hẹn từ trước.

- Anh cứ túc trực ở đấy, tôi sẽ cho người tới phụ lực. Cẩn thận, khi nào có chi tiết mới, anh phải báo cáo ngay cho tôi. 
Phan Mỹ xoa tay vào nhau lẩm bẩm: 
- Z.62 lại gặp Kamốp. Hừ, lạ thật! Lạ thật! Phen này rồi bọn bay chết hết! 
Từ máy vô tuyến, vẳng ra lời báo cáo của toán C: 
- Alô, toán C xin báo cáo với Hoành Sơn. Từ nãy đến giờ, Nguyệt Thanh và Thái Phượng ở luôn trong biệt thự đường Thái Phiên không ra nữa.

Phan Mỹ nói: 
- Các anh gác ở đâu? 
- Thưa, ở hai đầu đường và một ở căn nhà kế cận, nhìn sang biệt thự.

- Biệt thự có đèn sáng không? 
- Thưa không.

- Có chó bẹt-giê không? 
- Thưa không.

- Ngoài hai người đàn bà và AX của ta, trong biệt thự còn ai nữa không? 
- Hình như còn một người đàn ông lực lưỡng, luôn luôn đeo kính râm to tướng, vệ sĩ của bà Huyền Hoa.

- Thôi được. Các anh cứ đóng ở vị trí cũ, đợi tôi ra lệnh. 
Tiếng nói của toán C vừa tắt thì toán B tiếp theo: 
- Alô… toán B xin báo cáo với Hoành Sơn. Chiếc Citroen của bà Hoa vừa rời trụ sở Smerch. Lúc nãy bà Hoa đi một mình, giờ đây thêm một người khác nữa, một người đàn ông…

- Anh nhìn rõ mặt hắn không? 
- Thưa, xe Citroen vừa phóng vút qua. Tôi nhận ra rồi, trời ơi… người đàn ông này là đại tá Kamốp.

Tuy giọng nói rõ ràng khúc triết, Phan Mỹ vẫn tưởng nghe lầm. Hắn hỏi lại: 
- Anh nói sao? Kamốp ngồi cùng xe với Z.62 ư? 
- Vâng. Ngồi cùng xe.

- Ai lái? 
- Bà Huyền Hoa.

- Có thể bà Hoa bị Kamốp giải đi không? 
- Thưa không. Kamốp dựa cửa xe, ung dung hút thuốc lá.

- Có ai đi sau không? 
- Thưa, một cái xe riêng của Kamốp, trên có 4 vệ sĩ mặc thường phục.

- Đi sau có xa không? 
- Thưa, gần trăm thước.

- Anh đã cho nhân viên lái theo chưa? 
- Thưa rồi. Xin ông cho lệnh tiếp.

- Anh cũng đi theo xem Kamốp và bà Huyền Hoa về đâu. 
Im lặng trong 5 phút. Rồi tiếng nói quen thuộc lại nổi lên: 
- Alô… toán B xin báo cáo với Hoành Sơn. Bà Hoa đang lái xe vào trong sân biệt thự đường Thái Phiên. Cửa sắt vừa được đóng lại…

Phan Mỹ buông máy nghe, hối hả lại bàn giấy. Hắn chụp cái mũ dạ vành mềm lên đầu, khoác áo măng-tô vào người, rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ: 
- Nào, chúng ta lên đường. 
Sương đêm lành lạnh phủ kín thành phố Hànội. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Đại tá Kamốp, trưởng ty phản gián Smerch ở Hànội, bước vào nhà khách, cùng 4 vệ sĩ. 
Đội vệ sĩ của Kamốp là một rặng núi đồ sộ, tên nào cũng cao xấp xỉ hai thước và nặng trên một trăm ký. Cả 4 người đều mặc áo bành tô, bên trong đeo súng lục Tôkarếp, bút máy bắn đạn hơi ngạt chế tạo tại Hung-gia-lợi, và một khẩu tiểu liên Sô Viết, báng gập, dài 30 phân, dành riêng cho nhân viên do thám. 
Vào nhà, bọn vệ sĩ vẫn lầm lì đút tay trong túi quần. Họ có thể bắn qua quần áo, không cần rút tay ra. Tên bắn kém nhất có thể bắn đứt một cái nút chai trong vòng 10 thước. Tên giỏi võ nhất có thể bẻ cong song sắt 16, bàn gỗ lim chỉ đấm xuống là bể nát. 
Bà Huyền Hoa chỉ ghế: 
- Mời các ông ngồi. 
Riêng Kamốp chịu ngồi, còn vệ sĩ chia nhau gác bốn góc phòng. Kamốp giục bà Hoa: 
- Bao giờ Phan Mỹ đến đây? 
Bà Hoa cười: 
- Nếu tôi không lầm, Phan Mỹ sắp đến rồi. Tuy nhiên, muốn chắc ăn hơn, xin đại tá đợi tôi một phút, nhân viên của tôi sẽ gọi vô tuyến, đánh lừa Phan Mỹ tới đây. 
- Tôi bận nhiều việc, không thể ở lại lâu. 
- Không riêng gì ông bận việc. Tôi cũng thế. Bây giờ xin nhắc lại điều kiện: ông ra lệnh phóng thích ba người của tôi, rồi tôi sẽ gọi cho Phan Mỹ. 
- Tôi sẽ trả tự do cho họ tức khắc. Nếu Phan Mỹ không đến, miễn cưỡng tôi phải bắt bà. 
Bà Hoa đáp: 
- Vâng, tôi xin thỏa thuận. 
Kamốp quay ra nói nhỏ với một tên vệ sĩ. Hắn vội vã đi ra ngoài. Kamốp nói với bà Hoa: 
- Trong vòng 5 phút nữa, 3 nhân viên của bà sẽ được chỡ tới đây. 
- Vậy trong vòng 6 phút nữa, tôi sẽ gọi vô tuyến cho Phan Mỹ. 
Kamốp ngước nhìn bà Hoa, vẻ mặt ngạc nhiên: 
- Thú thật tôi không hiểu bà là ai mà đánh lừa được con cáo già Phan Mỹ . 
Bà Hoa cười: 
- Phan Mỹ là con cáo già đối với đàn ông, song lại là con cừu đối với đàn bà. Đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, bảo gì, Phan Mỹ cũng làm. Không giấu gì ông, tôi đã dùng mỹ nhân kế dụ hắn đến đây. 
Bà Huyền Hoa vỗ tay một cái. 
Cánh cửa bên hông được mở ra. Nguyệt Thanh và Quỳnh Ngọc uyển chuyển bước vào. Kamốp sững sờ: 
- Trời ơi! 
Bà Hoa bảo con gái: 
- Con rót rượu mời đại tá sơi cho ấm bụng. Kamốp xua tay: 
- Cám ơn, tôi không uống. 
Nguyệt Thanh nhí nhảnh: 
- Đại tá sợ em bỏ xy-a-nuya vào rượu chứ gì? Em không thèm giết người một cách khiếp nhược như vậy đâu. Dầu sao, trong phút này đại tá là đồng minh của em. Mai kia, trở lại kẻ thù bất cộng đái thiên, nếu cần em sẽ thách đại tá đấu súng, hoặc đấu võ. 
Kamốp nhún vai: 
- Tôi hy vọng được cô chỉ bảo trong tương lai. 
Bà Hoa quát con: 
- Không được hỗn với khách quý của mẹ. 
Nguyệt Thanh kéo Quỳnh Ngọc ngồi xuống ghế, không nói nửa lời. Cửa ra sân mở: ba người đàn ông mặc đồ xám bước vào. Trông thấy bà Hoa, họ đứng sững, vẻ mặt sửng sốt. Bà Hoa đứng dậy: 
- Chào các anh. Tôi vừa điều đình với đại tá Kamốp để trả tự do cho các anh. Giờ đây, Nguyệt Thanh dẫn các anh lên lầu ngồi đợi. 
Kamốp nói: 
- Con đường Thái Phiên đã được tôi cho người bao vây chặt chẽ. Các anh chỉ có thể ra khỏi sau khi công việc của tôi hoàn thành. Vậy, tôi yêu cầu các anh ở trên lầu, đừng đi đâu hết. Nhân viên Smerch đã nằm trên các nóc nhà, nếu các anh lởn vởn ra ngoài, bị bắn chết, đừng trách tôi không nói trước. 
Ba người đàn ông lầm lì ra ngoài, không thèm quan tâm tới lời nói của Kamốp. Viên đại tá Smerch phải gọi giật lại: 
- Các anh có nghe tôi nói không? 
Một người dừng lại, quắc mắt nhìn Kamốp: 
- Giọng nói của anh oang oang như lệnh vỡ, người điếc cũng nghe, huống hồ chúng tôi, đã có vành tai rất thính sau những năm hoạt động bí mật, ngày đêm chờ bọn anh đến bắt. Vâng, tôi đã nghe lời anh nói, song anh hiểu cho rằng, chúng tôi không nhận lệnh của anh. Dầu sao, anh là kẻ thù của chúng tôi. 
Kamốp tức tràn lên họng: 
- Dĩ nhiên, chúng ta vẫn là thù địch. Nhưng trong phút này, tôi là đồng minh tạm thời của các anh. 
Bà Huyền Hoa khoát tay: 
- Thôi các bạn. Đại tá Kamốp nói đúng. Phiền các bạn lên lầu, đừng đi đâu cả. 
Kamốp nói với bà Hoa: 
- Họ cứng đầu thật. 
Bà Hoa cười: 
- Nhân viên nào của tôi cũng cứng đầu cả. Cứng đầu là đức tính của kẻ hy sinh thân mình để tranh đấu cho tổ quốc. Ông coi, họ cứng đầu như vậy, song tôi bảo gì họ cũng nghe liền. Sở dĩ Tổ Chức chúng tôi được tồn tại và phát triển mạnh mẽ ở đây là vì có những nhân viên cứng đầu với kẻ thù và tuyệt đối tôn trọng kỷ luật nội bộ. 
- Hừ, cũng có ngày tôi bắt được bà. Để xem khi ấy bà còn cứng đầu nữa không. 
- Ông cứ về nhà cầu nguyện đi. Khi ấy, ta mang lại câu chuyện hôm nay ra bàn cãi cũng chưa muộn. Nhưng đại tá Kamốp ơi, yêu cầu đại tá bình tĩnh lại. Tôi sắp cho gọi Phan Mỹ đây. 
Một người đàn ông ngồi thu hình ở góc phòng đứng lên. Hắn là "chú Ba" cộng tác viên của Phan Mỹ. Bà Hoa chỉ hắn, giới thiệu với đại tá Kamốp: 
- Phan Mỹ đã gài một người bên cạnh tôi. Người này liên lạc thẳng với Phan Mỹ bằng vô tuyến. Nếu tôi không lầm, Phan Mỹ đã cho bố trí sẵn sàng, đợi đại tá và tôi ra thì bắt. 
Kamốp bĩu môi: 
- Mời bà cứ gọi cho hắn. 
"Chú Ba" rút walkie-talkie trong túi ra, gọi: 
- Alô…. AX gọi Hoành Sơn.. AX gọi Hoành Sơn… 
Có tiếng đáp ngay: 
- Hoành Sơn đây… AX báo cáo đi… 
"Chú Ba" ngước mắt nhìn bà Huyền Hoa rồi nói một hơi - bài nói hắn đã học thuộc từng dấu chấm phết -: 
- Alô, alô, AX xin báo cáo với Hoành Sơn… Đại tá Kamốp của Smerch đang họp bàn bí mật với bà Huyền Hoa ở đây… Xin Hoành Sơn cho chỉ thị… 
- Alô… AX đang ở đâu trong biệt thự? 
- Thưa, trong ga-ra. 
- Nói trong ga-ra, địch nghe được không? 
- Thưa, họ đều ở trên lầu, tôi có phận sự canh gác bên dưới. 
- Kamốp đến một mình, hay với những ai? 
- Thưa, với một vệ sĩ. 
- Tên vệ sĩ này đứng đâu? 
- Thưa, ở dưới nhà, ngay cầu thang lên lầu. 
- Liệu AX hạ thủ được hắn không? 
- Tuy hắn to lớn, tôi vẫn có thể hạ thủ được, song tôi sợ bại lộ. Vả lại, hắn có súng tiểu liên… 
- Đừng ngại. Hoành Sơn sẽ lo liệu cho. Nguyệt Thanh và Thái Phượng ở đâu? 
- Thưa, Thái Phượng là ai? 
- Là cô gái cùng đi với Nguyệt Thanh về biệt thự ấy. 
- Thưa, cả hai cũng ở trên lầu. 
- Phòng nào? 
- Thưa, phòng lớn nhất, nhìn ra đường. Cửa sổ đều đóng kín. 
- AX có chắc là Kamốp chỉ mang theo một vệ sĩ không? Nhân viên lưu động vừa cho biết Kamốp mang theo 4 đứa. Những tên này ngồi xe sau và đều vào nhà cùng với Kamốp một lượt. 
"Chú Ba" liếc nhìn bà Hoa. Kamốp thản nhiên hút thuốc lá. "Chú Ba" nói tiếp: 
- Thưa, trong nhà chỉ có một tên. Tôi không thấy tên nào nữa. Có thể họ gác ở ngoài chăng? 
- Được, cứ bình tĩnh, để Hoành Sơn xem lại. Đây này, AX phải nghe cho kỹ, trong vòng từ 10 đến 15 phút nữa, lực lượng của ta sẽ ập vào. Cẩn thận, khi nghe tiếng chim hít-cô kêu, nhớ chưa, chim hít-cô kêu ba tiếng thì lẻn ngay lên nhà trên, hạ sát tên vệ sĩ ở cầu thang, AX phải làm cách nào để hắn không kịp kháng cự lại, và không kêu được tiếng nào. Nếu hắn kêu lên, công việc sẽ hỏng bét. AX phải nhớ là xong vụ này được thưởng công hậu hĩ, tuy nhiên, nếu thất bại sẽ bị lôi thôi, vô cùng lôi thôi, và gia đình AX cũng bị lôi thôi không kém. 
Giọng "Chú Ba" run run: 
- Thưa Hoành Sơn, tôi xin nhớ. 
"Chú Ba" cất cái walkie-talkie vào trong người. Bà Hoa nói: 
- Chú dùng một chút rượu cho khỏe. 
Đại tá Kamốp đứng dậy: 
- Bà định theo kế hoạch nào? 
Bà Huyền Hoa lắc đầu: 
- Tôi chẳng có kế hoạch nào cả. Mục đích của tôi là đánh lừa Phan Mỹ lên đây cho đại tá tùy nghi xử dụng. 
Kamốp vứt điếu thuốc cháy dở xuống đất, đi đi lại lại quanh phòng, ra dáng suy tư, 4 tên vệ sĩ khổng lồ vẫn đứng như pho tượng ở góc phòng, tay thọc túi quần, nét mặt lì lợm. 
Từ lúc rời trụ sở Smerch đến giờ, Kamốp bắt đầu lo sợ. Vì hắn là tay gián điệp lành nghề nên nỗi lo sợ này được giữ kín trong lòng, không để lộ ra ngoài mặt. Hắn bắt đầu sợ bà Huyền Hoa. 
Ngay từ khi nhận lời bà Hoa, Kamốp đã nẩy ra một kế hoạch tàn bạo. Hắn sẽ cho Phan Mỹ một bài học, sau đó bắt bà Hoa và trọn ổ gián điệp của ông Hoàng. Nhưng thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng của bà Hoa cho hắn thấy thực hiện kế hoạch không phải dễ. 
Có thể bà Hoa lập mưu giết luôn hắn lẫn Phan Mỹ. Song nếu muốn giết hắn thì mang Nguyệt Thanh và Thái Phượng đến làm gì. Hắn không biết rằng bà Hoa dùng hai thiếu nữ đẹp để làm mồi câu con cá háu ăn Phan Mỹ. Thấy gái đẹp, Phan Mỹ sẽ quên hết nguy hiểm và mò đến. 
Kamốp soát lại trong óc hệ thống an ninh của Smerch: ngoài toán vệ sĩ theo hắn từng bước, còn hai toán khác túc trực ở hai đầu đường, chưa kể một đại đội võ trang súng nặng đợi sẵn ở gần Chợ Hôm đợi lệnh ứng phó. 
Tất cả những lời nói trong phòng đều được bí mật thu thanh bằng 5 cái máy nhỏ xíu giấu trong túi Kamốp và túi 4 vệ sĩ. 5 cái máy này chuyển âm ra ngoài, được thu vào băng nhựa đặt trong một cái xe vô tuyến điện, đậu cách tòa biệt thự hai trăm thước. Nếu có chuyện gì bất trắc, nhân viên Smerch sẽ ập vào biệt thự sau đó hai phút. 
Trong khi đó, Phan Mỹ cũng thừ người suy nghĩ trên xe đang phóng nhanh về đường Thái Phiên. 
Cũng như Kamốp, Phan Mỹ bắt đầu lo ngại. Song hắn không cho là bị lừa. 
Hắn đinh ninh là đối phương bị lừa. Hy sinh 4 nhân viên để gài AX vào trụ sở bí mật của bà Huyền Hoa, hắn đã đánh một nước cao, thí chốt để bắt xe. 
Duy hắn lo ngại tại sao Kamốp lại liên kết với Huyền Hoa. Tại sao? Hắn chịu không trả lời nổi. Có thể Kamốp khám phá ra hung thủ giết tướng Hôlếp là nhân viên của ông Hoàng, và Phan Mỹ đã tạm thời liên minh với ông Hoàng để diệt Smerch nên lập mưu quật lại. Nghĩa là Kamốp liên kết với bà Hoa, đại diện của ông Hoàng ở Hànội để giết hắn. Đúng ra để bàn cách giết hắn. Song họ không ngờ hắn đã biết hết. 
Bỗng hình dáng khêu gợi của hai cô gái mũm mĩm, đầy hương thơm thanh tân, hiện ra trước mắt. Hai cô gái của lão Hoàng đẹp hơn Vương Lệ một trời một vực. Đã lâu, hắn chưa được tận hưởng lạc thú tuyệt trần với mỹ nhân. Người đẹp ở Hànội, mỗi ngày một khan hiếm. Toàn là đàn bà khô khan, da dẻ răn reo, bộ ngực lép kẹp, ăn mặc lam lũ. Toàn là đàn bà quê mùa, quên cả phương pháp trang điểm tối thiểu, và chưa bao giờ được cầm trong tay những đồ lót mình bằng ni-lông mỏng như giấy bóng, và lọ nước hoa Ba-lê, rắc một giọt lên tóc ba ngày cũng còn thơm một cách quyến rũ. 
Thái dương Phan Mỹ nóng ran. Từ xưa đến nay, hắn vẫn thích đàn bà đẹp. Câu châm ngôn éăn để mà sống, không phải sống để mà ăn" đối với hắn phải được sửa lại là "ăn để mà sống, sống để yêu đàn bà". Thật vậy, nếu không có đàn bà, Phan Mỹ sẽ không tài nào sống được. Hắn cần đàn bà như người nghiện nặng, sáng, trưa, chiều, phải kéo vài ba điếu á phiện mới khỏi bải hoải chân tay. Hơn một lần, hắn đã xuất bạc vạn để mua gái đẹp còn nguyên ở Hồng-Kông. 
Xe hơi đã qua Chợ Hôm. 
Phan Mỹ không ra lệnh cho tài xế rẽ vào đường Thái Phiên mà là chạy thẳng. Đến một cái hẻm, hắn xuống xe, đi bộ. Cùng đi với hắn là 2 vệ sĩ đệ tam đẳng đai huyền đen. Hắn không cần mang theo nhiều người: 2 vệ sĩ này đủ sức đối phó với 2 đại đội của địch, hoặc bằng tay không, hoặc bằng khí giới. Phần lớn lực lượng của Phan Mỹ đều đi sau, và phân tán ra làm nhiều đơn vị, sẵn sàng ứng chiến, nếu được gọi tới. 
Phan Mỹ không ập vào cửa trước của biệt thự đường Thái Phiên, bên trong có bà Huyền Hoa, đại tá Kamốp, Nguyệt Thanh và Quỳnh Ngọc. Hắn đi vòng lối sau, qua nhà của vợ chồng Vương Lệ. 
Vào giờ này, một chiếc xe hơi sơn đen, rèm che kín mít phía sau - công xa của Phan Mỹ - chạy vào đường Thái Phiên, rồi dừng lại cách biệt thự 100 thước. Trên xe, một người hao hao như Phan Mỹ. Người này ngồi ở băng sau với ba vệ sĩ. Đó là kế mọn của Phan Mỹ: trong khi Phan Mỹ giả ngồi trong xe trrên đường Thái Phiên, Phan Mỹ thật trèo tường, vượt mái, lẳng lặng đột nhập vào biệt thự bí mật. 
Hắn vừa ngảy êm ru như lá rụng vào vườn căn nhà của Bôrin và Vương Lệ. Bôrin bị giam dưới hầm bộ Ngoại Giao, chỉ còn Vương Lệ ở nhà một mình. Do một sự tình cờ hi hữu, nhà của Vương Lệ chỉ cách tòa biệt thự bí mật một ngôi nhà nhỏ. 
Vương Lệ đã ngủ say. 
Phan Mỹ ung dung mở cửa nhà dưới bằng chìa khóa riêng. Hắn ra lệnh cho vệ sĩ chờ hắn bên dưới rồi tất tả lên lầu. 
Cửa phòng Vương Lệ không khóa. 
Bên trong tỏa ra một ánh điện màu xanh lờ mờ. Vương Lệ nằm trên giường, một chiếc chăn mỏng che bụng, toàn thân trần truồng. Nàng đã tập thói quen ngủ trần truồng của đàn bà phương tây. Phan Mỹ ngây người, miệng khô lại. 
Hắn cúi xuống hôn nàng. Nàng giật mình tỉnh dậy. Thấy hắn, nàng kêu nho nhỏ: 
- Anh. Anh lên đây bằng cách nào? 
Phan Mỹ hôn vào ngực nàng: 
- Bằng chìa khóa của em. Em đưa cho anh hồi tối, em quên rồi sao? 
Nàng ôm lấy hắn: 
- Em lạnh lắm. Anh ở lại với em. 
Hắn gỡ tay nàng ra: 
- Anh bận đi giết Kamốp. 
Nàng giật mình: 
- Giết Kamốp? Phiên tòa của Đảng đã xử hắn thua anh rồi, anh còn muốn gì nữa? 
- Bị xử thua, hắn sẽ phải về nước. Hắn không là công dân Việt nên anh không thể đưa ra tòa án thường xử tử hình. 
- Vậy anh giết hắn sao được? 
- Anh sẽ bắt hắn quả tang tư thông với địch. 
- Trời ơi! 
- Em thức dậy đợi anh. Trong vòng 15 phút nữa, anh sẽ quay lại. Em tắt hết đèn đi, ngồi chờ anh trong ga-ra và chuẩn bị lái xe cho anh. 5 phút nữa, em xuống xe, rồ máy cho nóng sẵn. Hễ anh tới là em phóng liền về bộ Ngoại Giao vì anh sợ địch đuổi theo ráo riết. 
Vương Lệ hôn vào môi Phan Mỹ, dáng điệu say sưa: 
- Vâng, em xin tuân lệnh anh. 
Nàng vứt cái chăn đơn, uyển chuyển xuống giường. Trông người đẹp kiều diễm uốn éo trước mắt, hoàn toàn khỏa thân, Phan Mỹ run lên. Nếu không bận công tác quan trọng, hắn đã vật nàng xuống giường và ở lại với nàng đến sáng mới về. 
Hạ thủ Kamốp là công tác quan trọng, không những cho riêng hắn, mà còn cho cả tòa đại sứ Trung quốc nữa. Phải hạ thủ Kamốp mới làm lu mờ được áp lực của Liên Sô… 
Phan Mỹ hối hả xuống vườn. 
Hai vệ sĩ cầm tiểu liên K-50 kèm bên. Phan Mỹ trèo lên nóc ga-ra, nhìn sang biệt thự của bà Huyền Hoa. Ánh đèn leo lét chiếu ra ngoài cho hắn thấy những thân cây lớn và những cánh cửa đóng kín. 
Hắn nhảy xuống. 
Còn một bức tường thấp nữa là đến tòa biệt thự bí mật. 
Phan Mỹ rút trong túi ra một cái xíp-lê đặc biệt. Hắn cho lên miệng thổi. Tiếng kêu não nuột của chim hít-cô nổi lên. Hắn thổi lại lần nữa. 
Hắn lờ mờ nhìn thấy AX từ dưới nhà chạy lên, chân vận xăng-đan không gây tiếng động. Phan Mỹ tuột xuống vườn, rồi nép mình vào bụi rậm. 
Tứ phía im lặng như tờ. 
Phan Mỹ chạy vào cửa sau, dẫn vào cầu thang. Hắn bắt gặp AX đang chùi lưỡi dao dính máu vào riềm cửa. Miệng hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Kamốp chết đến nơi rồi. Không một quyền lực nào cứu sống được nữa. 
Hành lang tối om. 
Đến căn phòng giữa, nhìn ra sạn trước, hắn đứng lại, ra hiệu cho hai vệ sĩ. Một tên ghé vai vào cánh cửa xô một cái thật mạnh. Tấm cửa lim bật vào trong. Hai khẩu tiểu liên hiện ra cùng một lúc. 
Một tiếng nói quen thuộc cất lên: 
- Buông súng xuống, không mất mạng. 
Hai khẩu tiểu liên nổ ròn. Vệ sĩ của Phan Mỹ bắn trước, hòng đoạt ưu thế, song đạn không trúng người vì căn phòng trống không. Tiếng nói vừa cất lên là do máy khuếch âm phát ra. 
Biết bị lừa, Phan Mỹ hối hả quay lại, song không kịp nữa. Hai tên vệ sĩ gục ngã dưới một băng đạn trung liên từ cuối hành lang bắn tréo lại. Phan Mỹ đứng chôn chân như tượng đá. 
Lại giọng nói quen thuộc, giọng nói của đại tá Kamốp: 
- Phan Mỹ, lẽ ra tôi đã tặng anh một băng đạn như hai vệ sĩ của anh rồi, nhưng dầu sao chúng ta cũng là địch thủ thượng lưu. Tôi cho phép anh chọn cái chết trong vinh dự. Chết bằng cách đấu võ hoặc đấu súng với tôi. Anh được một phút đồng hồ để quyết định. 
Phan Mỹ nhìn tứ phía. Không thấy Kamốp đâu cả. Chắc hắn đang núp trong phòng bên. Phan Mỹ tự biết là số mình đã tận. Hắn đinh ninh hạ được kẻ thù không đội trời chung Kamốp, và ngang nhiên làm chủ hai mỹ nhân, ngờ đâu lại đem thân vào miệng kẻ thù. Võ thuật và tác xạ không phải là sở trường của Phan Mỹ. Hắn không lạ gì Kamốp một đai huyền đen khét tiếng về nhu đạo, một tay súng cừ khôi, hễ rút súng ra là đối phương mất mạng. 
Song Phan Mỹ không còn lối thoát nào nữa, nhận lời thách thức của Kamốp là chết, nhưng thà nhận lời để kéo dài thời giờ, chờ cơ hội lật ngược thế cờ. 
Vì vậy, hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: 
- Được, tôi sẵn sàng đấu súng với anh. 
Cửa phòng đối diện Phan Mỹ mở toang, đại tá Kamốp đi ra. Gặp hắn, Kamốp mỉm cười sâu độc: 
- Trong đời, biết ai hơn ai, phải không đồng chí? Bây giờ, mời đồng chí vào đây. 
Như kẻ mất hồn, Phan Mỹ theo Kamốp vào phòng. Đồ đạc trong phòng đã được dọn sạch, chỉ còn trơ lại mấy cái ghế kê sát trong góc. Nhìn thấy 2 vệ sĩ khổng lồ của Kamốp dựa lưng vào tường, Phan Mỹ nói: 
- Tôi chỉ đấu súng với anh nếu tinh thần thượng võ được tuyệt đối tôn trọng. Anh giết được tôi thì chẳng nói làm gì, nhược bằng tôi bắn hạ anh, các vệ sĩ của anh sẽ báo thù. 
Kamốp cười nửa miệng: 
- Anh muốn người của tôi tránh ra xa chớ gì? Tôi sẵn lòng. Nếu tôi không lầm, nhân viên của anh đã gác đầy đường Thái Phiên, và một số đang đứng ngoài biệt thự, đợi anh ra lệnh để xổ vào. Tôi sẽ cho vệ sĩ của tôi xuống nhà ngay bây giờ. Họ chỉ nổ súng nếu đàn em của anh nhảy vào biệt thự. Còn ở trên này chỉ có mình tôi với anh. Anh Phan Mỹ ơi, tôi cần nói trước là anh sẽ chết. Anh sẽ chết như con muỗi bẹp dí dưới gót giày tôi vậy. Giết anh xong, tôi sẽ lên phi cơ về Liên Sô. Vụ sắp xếp đê hèn của anh trước Tòa để hãm hại tôi không đi đến đâu. Vì tôi đã nắm được bằng chứng cụ thể anh bắt tay với lực lượng của lão Hoàng. 
- Cỏn anh cũng bắt tay với mụ Huyền Hoa, tay sai của lão Hoàng, để thủ tiêu tôi và tòa đại sứ Trung quốc. 
Kamốp hừ một tiếng: 
- Anh nói đúng. Nhưng anh sẽ không còn sống trên cõi đời này nữa để khiếu nại. Trong 3 phút, anh sẽ xuống âm phủ. 
Ngoảnh lại phía vệ sĩ, hắn ra lệnh: 
- Xuống dưới nhà, 10 phút nữa lên đây, nhặt xác Phan Mỹ. 
Hai tên vệ sĩ lùi lũi đi ra ngoài. 
Trong khi ấy, một biến chuyển quan trọng xảy ra trong phòng khách rộng mênh mông dưới nhà. Kamốp chỉ bằng lòng lên lầu chờ Phan Mỹ, với điều kiện bà Hoa và toàn thể nhân viên tập họp trong sa-lông dưới sự canh chừng của 2 vệ sĩ Kamốp. Còn 2 vệ sĩ theo hắn lên gác. 
Vào những lúc Thần Chết gần kề, người ta mới thấy quyền lực của sắc đẹp. Bà Hoa đã dùng mỹ nhân kế kéo Phan Mỹ tới biệt thự gặp Kamốp, một lần nữa, bà Hoa lại dùng mỹ nhân kế lung lạc 2 tên vệ sĩ khổng lồ của Smerch. 
Thoạt tiên, chúng ngồi trên ghế ở cửa ra vào, nét mặt lầm lì, khẩu súng đặt trên đùi, sẵn sàng nhả đạn. Song chỉ một phút sau, trước nụ cười tươi như hoa nở của Nguyệt Thanh và Quỳnh Ngọc, chúng đã bớt khó chịu. Cặp mắt xanh biếc của hai gã đàn ông Nga đột nhiên đỏ ngầu. 
Nguyệt Thanh thản nhiên rót vốt-ka uống. Hơi men làm má nàng hây hây như trái đào mới chín. 
Bỗng nàng đứng dậy, nghiêng người, nhìn ra vườn. Ánh đèn chênh chếch làm tăng những đường cong uyển chuyển trên ngực và vai nàng. Tên vệ sĩ cao gần 2 thước ngó theo nàng, miệng mím lại. Rồi hắn buông một tiếng Nga tục tĩu. Bạn hắn quắc mắt: 
- Đừng làm bậy. 
Nhưng hắn không nghe lời khuyên của bạn. Hắn khệnh khạng đứng dậy, tiến về phía Nguyệt Thanh. Nàng giả vờ thét lên, rồi đi lùi, đi lùi ra cửa. Phía sau là một hành lang dài tối om. 
Tên vệ sĩ khổng lồ cứ bước theo trong khi Nguyệt Thanh cứ lùi. Ra đến hành lang, nàng vùng bỏ chạy. Hắn quát lớn: 
- Đứng lại, không bắn. 
Nàng chạy vòng vào phòng ăn. Tên vệ sĩ chạy theo. Hắn không ngờ rằng Nguyệt Thanh đã thủ sẳn một con dao nhọn hoắt trong tay. Tên vệ sĩ vừa ló đầu vào, nàng đã phóng lưỡi dao ra. Trúng cuống họng, hắn loạng choạng một giây rồi ngã gục. 
Thấy bạn chưa vào, tên thứ hai sốt ruột, tiến ra cửa, song không quên chĩa khẩu tiểu liên vào mọi người trong phòng. Hắn nghe tiếng kêu của Nguyệt Thanh. Trong một giây đồng hồ thiếu bình tĩnh hắn chạy tới. Quỳnh Ngọc mở ngăn kéo lấy một lưỡi dao khác. Không thấy bạn, tên vệ sĩ vội chạy vào. 
Soẹt một tiếng. Lưỡi dao cắm giữa tim, cây thịt trăm cân húc vào tường, rồi trở thành cái xác không hồn. 
Toàn thể mọi người đều vụt dậy như máy. Phan Mỹ đã lên lầu từ nãy. Bà Huyền Hoa mở tủ buýp-phê, lôi ra hai sợi dây điện, nối đầu vào nhau. Trong vòng 5 phút, biệt thự sẽ nổ tung, dưới sức mạnh của một khối lát-tích chôn ngầm ở cầu thang. 
Quỳnh Ngọc rút cầu chì. Toàn căn nhà chìm trong bóng tối. Bà Hoa dẫn đường, mọi người chạy vút ra sân trèo tường, vượt sang biệt thự của Vương Lệ. 
Hai tên vệ sĩ của Kamốp vừa ra đến cầu thang thì đèn tắt. Biết là có biến, chúng vội vàng quay lại. Đèn tắt giữa lúc Kamốp và Phan Mỹ rút súng. Chưa ai kịp bắn thì một tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra. Trong chớp mắt, ngôi nhà đồ sộ đổ xụp, gạch ngói bay tan tác. 
Ngoài đường, súng máy lác đác nổ. Nhân viên của Kamốp và Phan Mỹ bắt đầu xung đột. Trước khi bị một thanh sắt bay vèo trúng đầu, vỡ nát thái dương, Kamốp còn nhả được một viên đạn vào giữa tim Phan Mỹ. Tay ôm vết thương chí tử, khẩu súng văng xuốn sàn nhà, Phan Mỹ gục vào tường. Bức tường đổ sụp, hai thủ lãnh tình báo lọt xuống vườn, dưới hàng tấn gạch đá, toàn thân nát ngướu không kịp kêu lên một tiếng. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trên chiếc xe nhỏ xíu, cả thãy có 8 người, 3 người đàn ông vừa được Kamốp trả tự do, "chú Ba", người đóng vai trò quan trọng trong âm mưu đánh lừa Phan Mỹ mang thân vào hang cọp, Nguyệt Thanh, Quỳnh Ngọc, Vương Lệ và bà Huyền Hoa. 
Vụ nổ kinh hồn và cuộc chạm súng trước biệt thự đã tạo cơ hội thuận tiện cho 8 người thoát khỏi vòng vây. Chạy được một quãng, xe dừng lại. Một chiếc xe hơi đeo số bộ Ngoại Giao đậu sẵn bên đường. Nguyệt Thanh và Quỳnh Ngọc ngồi chung xe với Vương Lệ, còn 5 người sang xe hơi mới. 
5 phút sau, Vương Lệ lái vào bộ Ngoại Giao. Lính gác cản lại, Vương Lệ thò đầu ra cửa xe, đưa chứng minh thư. Nhận ra Vương Lệ, lính gác không hỏi gì nữa. 
Xe đậu lại, Vương Lệ tiến vào cầu thang sau. Một tên lính mặc đồ trận giơ súng đuổi nàng. Bụp một tiếng, viên đạn qua đầu súng hãm thanh bằng cao-su trúng giữa trán, tên lính vứt khẩu tiểu liên, chúi vào thang gác. 
Vương Lệ mở cửa xuống hầm. 
Nàng không ngờ có người gác, núp sau cánh cửa. Một viên đạn vèo qua mặt nàng. Suýt nữa nàng mất mạng. Quỳnh Ngọc chĩa súng vào góc. Tên lính rú lên một tiếng đau đớn. 
Trong khi đó, Nguyệt Thanh đặt một cái hộp to bằng nửa cái va-li lên sàn nhà. Nàng đeo mũ nghe vào tai. Tiếng bịp bịp vẳng ra rõ ràng. Nàng đi ra cửa, tiếng bịp bịp giảm bớt. Ghé xuống miệng hầm, tiếng bịp bịp gia tăng cường độ. 
Nàng bỏ mũ nghe, ngẩng đầu lên: 
- Đúng rồi. Anh ấy bị giam dưới hầm. 
Nguyệt Thanh cầm tiểu liên, mai phục bên cửa. Quỳnh Ngọc theo Vương Lệ xuống hầm. Đèn dưới hầm được bậc sáng trưng. Tuy nhiên, không có người gác nào. Quỳnh Ngọc gọi lớn: 
- Văn Bình. 
Đang ngồi bó gối trong xà-lim, Văn Bình vùng dậy. Thấy chàng sau song sắt, Vương Lệ rú lên: 
- Trời ơi, anh. 
Nàng chạy bổ lại, nắm lấy tay chàng, đưa lên môi hôn. Quỳnh Ngọc lặng người như bị sét đánh. Văn Bình nhìn thấy sự thay đổi trên mặt nàng. 
Quỳnh Ngọc đưa súng cho chàng. Chàng xả một loạt đạn vào cửa. Cánh cửa nặng nề mở ra. Cả ba chạy ra cầu thang. 
Bỗng có tiếng gọi khẩn thiết: 
- Vương Lệ, Vương Lệ. 
Đó là tiếng gọi của Bôrin, Vương Lệ đứng khựng lại. Nàng lặng lẽ chĩa súng vào ổ khóa. Khi nhận lời đi cứu Văn Bình, nàng quên bẵng Bôrin, chồng nàng. 
Nhưng Bôrin không quên nàng. Hắn đợi nàng từ lâu. Trong giấc mơ, hắn thấy nàng xuống hầm, khoác vai một người đàn ông lạ. Máu ghen sôi lên, hắn ôm chặt lấy nàng. Vương Lệ rú lên. Cái muỗng bằng nhom được mài nhọn như lưỡi dao đã xiên qua họng nàng. Nàng buông chồng ra, gục chết trên nền xi-măng ướt át. 
Như người điên, Bôrin túm lấy áo Văn Bình. Trong lúc bất thần chàng tránh không kịp, mũi nhọn đâm ngập vào vai chàng. Chàng lảo đảo, dựa vào tường. Bôrin rượt theo, chàng phóng ngọn cước vào mặt hắn. Bị bắn vào cửa sắt, hắn toan bò dậy thì Quỳnh Ngọc đã nổ súng. Viên đạn 9 ly làm miệng hắn vỡ nát. 
Lúc hai người lên đến miệng hầm thì nhiều tiếng súng nổ vang. Chiếc xe tiếp ứng của bà Huyền Hoa đậu ngoài đường bị phát lộ. Văn Bình chạy vội lên xe, Nguyệt Thanh lái phăng phăng ra cửa. Một viên đạn cắm vào kính trước, nàng cúi rạp xuống vô-lăng, phóng vào đêm tối mù mịt. 
Từ xe bà Hoa, nhiều tia lửa đỏ ối vụt ra. Trong chớp mắt, vọng gác trước bộ Ngoại Giao im bặt tiếng súng. 
Văn Bình hỏi Nguyệt Thanh: 
- Chúng mình đi đâu? 
Nàng đáp: 
- Ra phi trường, về Vọng-các. 
Trời gần sáng, đường sá vắng tanh. Đến đường Hàng Vôi, Nguyệt Thanh thắng lại, nàng quay về phía Văn Bình: 
- Chúng mình ở đây đợi Vũ Kính. 
Hai tiếng "chúng mình", nàng nói bằng giọng vô cùng âu yếm. Quỳnh Ngọc nhìn hai người trong sự sửng sốt vô biên. Nàng đinh ninh Văn Bình chỉ biết mình nàng. Nàng không ngờ còn hai người đàn bà khác nữa. 
Một lùm đèn pha từ đầu đường chiếu tới. Nguyệt Thanh nói: 
- Anh cứ ngồi yên trong xe. Mẹ em đã thu xếp xong xuôi rồi. 
Ngang xe bà Hoa, lùm đèn pha dừng lại rồi tắt ngúm. Văn Bình thấy một đoàn người lố nhố trèo lên chiếc cam-nhông-nét. Mọi việc xảy ra quá nhanh, Văn Bình không kịp theo dõi chi tiết. Bà Hoa đã đến bên chàng không biết khi nào. Dưới ánh sáng mờ mờ, bà trông như nữ lão tướng đang chỉ huy trận địa. Bà nói với Văn Bình: 
- Chúc anh thượng lộ bình an. 
Chàng ngạc nhiên: 
- Thưa bà, xong rồi à? 
- Xong rồi. Không ai ngăn cản ở phi trường nữa đâu. Kamốp và Phan Mỹ đã chết. Tôi đã thay 5 người trong phái đoàn bằng 5 người của ta. Con Nguyệt Thanh cùng đi với anh. Tôi nhờ anh trông nom nó. Trông nom như người anh ruột đối với em gái khờ dại. Nếu có chuyện gì, anh chết với tôi. 
Nguyệt Thanh phản đối: 
- Mẹ làm như con là con nít lên ba ra đường sợ mẹ mìn bắt ấy. 
Bà Hoa nghiêm sắc mặt: 
- Sự đời còn nhiều lắt léo, con chưa hiểu được đâu, vì thế mẹ mới căn dặn anh Văn Bình. Thôi, đến giờ rồi, thiếu tá Vũ Kính sẽ đưa phái đoàn lên phi cơ. 
Văn Bình nói: 
- Vũ Kính có phải rút vào bí mật không? 
- Lát nữa, sau khi phi cơ cất cánh, Vũ Kính sẽ đi Sầm Sơn, xuống tàu ngầm của ông Hoàng. Ông Hoàng cho biết là công việc đã hoàn tất mỹ mãn: hai tòa đại sứ Trung cộng và Nga Sô còn đánh nhau hàng năm nữa chưa hết. 
Bỗng Quỳnh Ngọc xen vào: 
- Thưa bà, tôi xin được ở lại. 
Bà Hoa mỉm cười: 
- Tôi đã biết tại sao cô đòi ở lại. Song giá cô cùng về với Văn Bình thì hơn. Sở dĩ tôi cho con Thanh tới mời cô dự cứu Văn Bình là để cô thu thập thêm một kinh nghiệm nghề nghiệp. Tôi không muốn nói rõ hơn sợ cô buồn, vì tôi biết con gái tôi cùng ở vào hoàn cảnh như cô. 
Quỳnh Ngọc nín thinh. Bà Hoa lái xe trở về trung tâm Hànội. Trên mắt Nguyệt Thanh long lanh một giọt lệ. Song miệng nàng mỉm cười. Nàng khóc vì xa mẹ, nhưng lại cười vì được ở gần chàng thanh niên khôi ngô và tài tuấn. Quỳnh Ngọc bặm môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Thiếu tá Vũ Kính ra lệnh cho tài xế lái lên cầu Long Biên. 
Văn Bình ngồi yên trong góc. Ba giờ nữa, chàng sẽ có mặt ở Vọng-các. Vết thương ở vai làm chàng đau buốt, nhưng trái tim chàng còn đau buốt hơn. Đương đầu với những con cáo gioà như Kamốp và Phan Mỹ chàng không hề run sợ. Nhưng thái độ của những thiếu nữ hơ hớ xuân tình lại làm chàng run sợ lạ thường. 
Gió lạnh quạt vào mặt chàng. Chàng ngâm nho nhò: 
- Yêu là chết trong lòng một ít.
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[1] Smerch là Smiert Spionam (tử hình đối với gián điệp), cơ sở sát nhân ghê gớm của gián điệp Sô Viết, đóng tổng hành doanh tại số 13, đường Stretenska Ulitsa. Mạc Tư Khoa , có 40.000 nhân viên nam nữ hoạt động khắp thế giới.
[2] Đó là tướng Grubozaboyschikoc. Tướng Grubo hiện vẫn là tổng giám đốc Smerch.
[3] Tức là Kuchino, trường huấn luyện do thám thâm nhập, ở vùng phụ cận thủ đô Nga Sô, Mạc Tư Khoa.
[4] V. Ch. Là Vysokochastoty, điện thoại siêu tần số. Mạc Tư Khoa có chừng năm chục máy điện thoại siêu tần, liên lạc giữa các viên chức cao cấp, mọi điện đàm đều được thâu thanh, song không ai nghe trộm được.
[5] Hudson.
[6] Moskwa-Volga, một thứ thuốc lá thơm của Nga Sô.
[7] S.S. là viết tắt của danh từ Sovershennoz Sekrelno, tức là tối mật.
[8] Dean Rush.
[9] Tức Valentin Gubishev, nhân viên Sô Viết tại Liên Hiệp Quốc, bị bắt quả tang nhận tài liệu mật của Judith Coplon, nhân tình người Mỹ.
[10] Tức đại tá Abel, trùm do thám Sô Viết tại Mỹ.
[11] Tức đại úy không quân Gary Powers, lái chiếc U-2 thám thính bị bắn rơi trên đất Nga, bị lên án 10 năm tù, sau được đổi với đại tá Abel.
[12] Neurone.
[13] Bác sĩ Fukutomé.
[14] Bác sĩ M.B. Delgado, của đại học đường Yale, Hoa Kỳ. Bác sĩ V.H. Mart, đại học đường Havard, Hoa Kỳ đã áp dụng phương pháp trên, để làm tiêu tan nỗi đau đớn và khổ cực của các bệnh nhân ung thư hấp hối. Các bác sĩ Mỹ Theodore Reik, William E. Rusk (trung tâm Rockefeller). W. Wetzel (đại học đường Michigan) đang tiếp thục thí nghiệm trong địa hạt này. Tại bệnh viện Massachusetts General Hospital (Boston - Mỹ), và Viện Pavlov (Léningrad - Liên Sô) người ta đang thí nghiệm thay đổi tính tình trên súc vật và đạt được kết quả mỹ mãn.
[15] Électrodes.
[16] Là Smith and Wesson 38 special.
[17] Theo thứ tự, những súng này là Military and Police 38 special. K-Masterpiece 38 special, Combat Masterpiece 221.R 38 special, 38/44 Heavy Duty, 38 Bodyguard, 38 Terrier, 38/44 Outdoorman, Military and Police, Airweight 38 special, Chief's special Airweight, 38 Centennial, Chief's special.
[18] 44 Magnum special (Smith and Wesson).
[19] Huyết thanh sự thật là sérum de la vérité, bằng chất scopolamine được dùng để chích vào người bị can để lấy cung. Dưới áp lực của nó, bị can phải khai hết những điều giấu trong tiềm thức.
[20] OSS tức là Office of Strategic Services của Mỹ, trong thời chiến, OSS đã được giải tán và thay thế bởi trung tâm tình báo Central Intelligence Agency.
[21] Tướng Gehlen, chỉ huy điệp báo Tây Đức, người được mệnh danh là "ông tướng không mặt" khét tiếng trong làng do thám quốc tế.
[22] Tiền Thái, 20 bath là một đô-la Mỹ.
[23] Vnucovo.
[24] Moscova.
[25] Gorky.
[26] Bác sĩ Walter Liuse, chủ tịch Hội Luật Gia Tự Do, một tổ chức tình báo chống Cộng tư nhân, hoạt động ở Đức quốc.
[27] Tiếng Thái, tức là 1, 2, 3.
[28] Tiếng Thái: 20.
[29] Không được hút thuốc, cột giây lưng lại.
[30] Các cơ quan gián điệp đã có thể dàn cảnh "thượng mã phong" với những tang chứng tài tình, bác sĩ luật y không tài nào khám phá ra. Tác giả không thể thuật lại vì không muốn trình bày những chi tiết kém tao nhã, xin bạn đọc hiểu ngầm và lượng thứ.
[31] GRU là phòng Nhì của Hồng Quân. KGB là công an mật vụ. Smerch là cơ quan ám sát bí mật. Nga Sô còn một tổ chức khác, RUMID, chuyên về do thám ngoại giao.
[32] Điện thoại ở Hà Nội gồm 4 số, chứ không 5 số như ở Sàigòn.
[33] Barbital, amytal, evipal, thuốc ngủ.
[34] Hydrate de chlore (choral hydrate) một thứ thuốc mê cực mạnh, do nhà bác học Liebig phát minh ra năm 1832.
[35] Beatnik, lớp người theo nếp sống cuồng loạn ở tây phương.
[36] Masochisme, một chủ thuyết về tình dục. Người ta dùng danh từ masochiste để chỉ kẻ nào đòi bị hành hạ trong khi ân ái. Masochiste viết theo tên của Léopold von Sacher-Masoch, người Áo, sinh năm 1836. Masoch xuất bản năm 1870, một tập đoản thiên, mô tả những cảnh đàn bà đánh đàn ông trong khi ân ái. Đặc biệt là truyện "Vệ Nữ khoác áo lông" thuật lại vụ nàng Wanda trói tình nhân Serepin rồi đánh bằng roi da trước giờ ân ái.
[37] Đại tá này là Alfred Redl, còn hai nhà toán học là William Martin và Bernon Mitchell, nhân viên của NASA. Cục an ninh quốc gia Mỹ. Muốn biết rõ thêm, xin đọc Gián điệp quốc tế đã xuất bản, cũng của tác giả NTT.
[38] Volga M-21. Loại xe này trông hao hao như Chevrolet của Mỹ, đời 1950.
[39] MN là Moisin-Nagant. Moisin là tên đại tá Sergeivanovich Morin. Tôkarếp là súng do tướng Tôkarev sáng chế.
[40] PPD 1940 do tướng Degtuarov chế tạo vào năm 1940.
[41] Năm 1941, súng PDSh ra đời do Shpaghin vẽ kiểu, nên có chữ Sh ở sau.
[42] Hai loại súng PPS này do Suradev chế tạo trong năm 1942 và 1943. Tiểu liên Suradev được trang bị cho binh sĩ nhảy dù Sô Viết. Vì là súng tốt nên Nga Sô chỉ gởi một số rất ít cho các quân đội chư hầu.
[43] Tất cả những khách sạn mà Văn Bình vừa nhớ lại đều mới được cất xong. Đây là khách sạn Ambassador, xây mất 5 triệu mỹ-kim, hàng năm, trên 25.000 du khách tới, trong số có Z.28.
[44] American
[45] Royal Hotel
[46] Hilton, ở Istamboul, trên bờ biển Bosphore
[47] Hotel Phoenica, ở Beyrut
[48] Khách dạn Hilton, bên dòng sông Nil, 27 cô gái hầu bàn đã tìm được chồng trong đám du khách
[49] Carlton beach, tiền phòng từ 6 đến 8 ngàn bạc VN một ngày.
[50] Bermudes
[51] Hilton Hotel ở Las Brisax (ngọn gió mát) Acapulco, tiền phòng từ 5 ngàn đến 17 ngàn bạc VN một ngày, phòng nào cũng có tủ lạnh riêng chứa đầy trái cây tươi.
[52] Hotel des Cataralas tại thác nước Iguacy mất 15 năm mới hoàn thành, xung quanh toàn kỳ hoa dị thảo - Điệp viên Văn Bình đã lê thân khắp thế giới, và những ô-ten kể trên mới là những phần trăm những nơi Z.28 ngụ lại.
[53] Tức là Gestapo, Die Geheime Staatspolizei. Tiếng Đức, Geheime là bí mật. Die Geheime Staatspolizei là công an mật vụ quốc gia, gọi tắt là Gestapo.
[54] Giám đốc trú sứ là đại diện gián điệp tại một nước hải ngoại.
[55] Tức là Vladimir Y. Semichastny, trên ba mươi tuổi. Semichasrny thay thế Aleksandr N. Shelepin, một người cũng mới trên tứ tuần. Hiện Nga Sô đang trẻ trung hóa ngành do thám công an.
[56] Dụng cụ an toàn: một thứ máy riêng gắn liền vào điện thoại mà công dụng là ngăn không cho người ngoài nghe trộm, hoặc lắp trộm máy ghi âm. Nó trị giá trên một ngàn mỹ kim. Ở Sàigòn hiện có dụng cụ an toàn.
[57] Vụ ám sát này là mẫu mực của thể thức ám sát người đi xe hơi. Người bị ám sát là Hêđờrích (Heydrich), thống đốc bảo hộ nước Tiệp-Khắc, cựu tổng giám đốc mật vụ Đức-quốc-xã. Năm 1942, quân đội quốc-xã thắng như chẻ tre. Tiệp-Khắc bị chiếm đóng và biến thành bảo hộ. Dưới sự thống trị của Hêđờrích, nhân dân Tiệp gia nhập kháng chiến đông đảo, và một nhóm ba thanh niên được huấn luyện tại Anh quốc trở về xứ ám sát Hêđờrích. Nạn nhân ngồi cạnh tài xế, ở băng trước xe Mercédes, đến một chỗ đường giốc phải chậm lại, một thanh niên chạy ra bắn một loạt đạn, thanh niên thứ hai lăn một quả bom tới xe và nổ tung. Sau này, bị bao vây trong một nhà thờ, các thanh niên ái quốc này kháng cự đến người cuối cùng.
[58] Walkie-talkie là loại máy vô tuyến bỏ túi, thứ nhỏ nhất bằng gói thuốc lá có thể liên lạc giữa hai người trong đường kính một cây số. Loại máy của cảnh sát Sàigòn có tầm hoạt động rộng hơn. Hiện nay, các sở do thám đã chế tạo một thứ walkie-talkie chỉ nhỏ bằng phân nửa gói thuốc Bastos mà có tầm liên lạc xa 5 cây số, và nghe rõ như điện thoại trong thành phố.
[59] Đó là súng máy Sô Viết Degtyarov, cỡ 7,Z.62 ly, nặng độ 4 kilô, tầm bắn từ 50 đến 500 thướcx. PPD 1940 là một trong những súng máy bắn rất nhạy của Hồng Quân Sô Viết.
[60] Tức Goryunov 1943, cỡ đạn 6,Z.62 ly. Loại trung liên này được coi là rất chính xác và nguy hiểm, vì nó xử dụng dễ và nhẹ.



Mục Lục
I. Chiếc ghế điện
II. Ông Hoàng
III. Văn Bình ngồi khám
IV. Vượt bức màn tre
V. Quỳnh Ngọc
VI. Nguy hiểm chết người
VII. Xác chết trong bồn tắm
VIII. Một đêm bạc triệu
IX. Chiếc chìa khóa bí mật
X. Vỏ quýt dày…
XI. Đêm cuối cùng của tử tội



        
            
                
            
        

    Người Thứ Tám
Z.28 Đêm Loạn Hăm Bua
Tạo ebook mytho
 
Văn Bình/ Z.28 là điệp viên hành động, không phải là nhà văn, nhưng đôi khi cũng nổi hứng cầm bút. Bộ truyện sau đây là thiên hồi ký thứ hai của Văn Bình (tiếp sau - Điệp Vụ Săn Người) đã xuất bản nên từ đầu đến cuối, bạn đọc chỉ gặp tiếng "tôi" tự thuật.
NGƯỜI THỨ TÁM










 
 
 
CHƯƠNG I

Z.28 MẤT NGỦ !
Tôi là người có giấc ngủ hết sức dễ dàng.Lệ thường người ta chỉ ngủ ban đêm, nhà giầu ngủ thêm buổi trưa, giới sân khấu, hộp đêm, phòng trà ngủ bù buổi sáng. Về phần tôi, tôi có thể ngủ cả đêm, ngủ trưa, ngủ sáng, ngủ hai ba ngày, hai ba đêm liên tiếp không chán.
Lạc đà trên sa mạc cũng như tôi trên giường nệm, tôi có thói quen thức trắng cả tuần lễ rồi ngủ đền. Nhiều người phải nằm dài ra mới ngủ được, về phần tôi, tôi có thể ngủ nằm, ngủ ngồi, ngủ đứng. Có lần bị địch săn đuổi ráo riết trên núi, tôi đã ép mình trong kẹt đá ngủ một giấc ngon lành. Một lần khác, đánh cuộc với một người đẹp, tôi đã buộc vai và lưng bằng dây da vào bao lơn tòa nhà chọc trời đang xây cất ở Nữu-Ước và...ngủ say sưa nửa đêm đến sáng, đến khi cảnh sát được cấp báo, hoảng hốt bố trí công cuộc cứu sống tôi mới chịu tỉnh dậy.
Bạn bè trong Sở Mật vụ đều coi tôi là kỳ quan của sự Ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi đột nhiên mất ngủ. Mất ngủ một hơi nửa tháng. Tôi đã tự chữa bằng mọi cách., thoạt tiên là uống rượu huýt-ky vô hồi kỳ trận, uống luôn mấy chai không hề thấm thía, tôi bèn pha với si-rô nước đường cho say nhưng rốt cuộc vẫn không say; sau đó, tôi tắm nước nóng và nước lạnh. Hai mắt vẫn mở thao láo, tôi liền tập đếm; đêm ấy, tôi đếm mỏi miệng, và tưởng tượng đến những đàn bò vàng rộm theo đúng sách vở dậy ngủ. Vẫn không ngủ, tôi dành dùng thuốc, nhưng các liều thuốc ngủ mạnh nhất đã trở thành nước lã. Y sĩ riêng của ông Hoàng nhốt tôi trong bệnh xá để chẩn mạch, và thí nghiệm để tìm ra nguyên nhân. Y sĩ cho biết thần kinh hệ của tôi có một số bộ phận lạ kỳ không chịu ảnh hưởng của thuốc ngủ. Mặt khác, vì tôi đã tập quen với quá nhiều độc dược nên thuốc ngủ đã mất hẳn tác động.
Trong bản trình mật lên ông Tổng giám đốc, y sĩ viết rằng đại tá Z.28 bị khủng khoảng tinh thần tột độ, có lẽ do cập lụy của cuộc sống đầy hiểm ngèo kéo dài trong nhiều năm mà ra...Vì vậy, cần được nghỉ ngơi và điều trị trong một thời gian. Nếu không trong tương lai có thể bị điên...
Ông Hoàng liền mời một nhóm y sĩ hữu danh Tây phương đến Sài gòn điều trị. Phái đoàn Hoa Đà tân tiến này chưa kịp đặt chân xuống sân bay Tân sơn nhất... thì, như có phép thuật.. tôi bỗng lấy lại giấc ngủ quen thuộc. Hôm ấy, tôi lang thang ngoài vườn bệnh, tâm thần trống rỗng mặc dầu trời trông thật đẹp, hoa thược dược thật thơm và quang cảnh đầu xuân thật thú vị. Vòng qua ga-ra, tôi được thấy chiếc Mazda HOS sơn trắng ngà nằm ngoan ngoãn dưới mái tôn ni-lông xanh. Ánh trăng lọc qua ni-lông tạo thành một màu xanh quyến rũ khác thường.
Tôi đích thân tậu chiếc xe đua này tại Nhật, động cơ của nó thuộc loại tân kỳ nhất nhì thế giới. Nó chạy mỗi giờ trên hai trăm cây số nhưng tôi còn cho là chậm nên đã thay bình xăng để tốc độ lên tới 280 cây số-giờ. Giá tiền hơn 5000 đô-la chưa kể các sắc thuế. Xe về đến Sài gòn, chưa kịp cắt chỉ thì tôi đã mang bệnh mất ngủ quái gở. Ga-ra chứa toàn xe hơi của các nhân vật cao cấp trong Sở nên có người gác thường trực ngày đêm.
Người gác ga-ra là học trò cũ của tôi về nhu đạo. Thấy tôi hắn choàng dậy, đon đả :
- Thưa, đại tá lấy xe ?
Bệnh xá của Sở được canh phòng nghiêm mật. Hầu hết là điệp viên hành động - đều bị "cấm trại", từ sau 7 giờ tối, mọi kẻ ra vào đầu phải xuất trình giấy phép đặc biệt. Tôi nằm trong bệnh xá nhiều lần, lần nào cũng ẩu, lười xin giấy phép và đêm nào cũng trốn ra ngoài du hí, toán an ninh đã nhẵn mặt tôi, hoặc ngán gây sự với tôi, nên nhắm mắt cho tôi xuất nhập tự do. Người gác ga-ra đã quen với cảnh nửa đêm bị tôi dựng dậy đòi chìa khóa công tắc; bởi vậy, tôi vừa cất tiếng hỏi hắn vừa mở cửa xe Mazda xinh xắn, còn thơm mùi vải nệm, mùi lát-tích mời tôi trèo lên.
Xe hơi nằm ụ một thời gian dài, bình điện bay hết hơi, tôi "đề" hoài mà động cơ vẫn câm lặng sau khi tạch tạch vài tiếng nhỏ. Tôi vốn mê xe tự động, tôi o bế nó còn thiết tha hơn cả bế đàn bà đẹp nữa, các chú nhỏ trong phòng máy của Sở lỡ quên hắt bụi, chậm nhớt, đổ xăng, rà thắng, cạo bu-gi, "tăng" cu-roa..và nhất là quên kiểm soát bình điện thì... liệu hồn. Kỹ sư chỉ huy cơ xưởng sợ tôi hơn cả sợ bà xã ở nhà, tuy tôi không hề nói nặng, không hề hăm dọa, cũng không hề thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Hễ hắn quên đôn đốc nhân viên chăm sóc xe hơi cho tôi - mà tôi đâu có ít xe, thường cả chục chiếc trở lên, dủ kiểu, đủ cỡ, đủ cả khó khăn kỹ thuật - là tôi tìm đến, chìa bàn tay thân mật ra bắt. Hắn chỉ bông-rua tôi một lần rồi cạch đến già. Vì tôi vận công bóp xương hắn suýt bẹp rúm. Hắn ngán bông-rua, tôi liền chơi trò giơ tay chào hoặc thổi bằng miệng. Tôi điều động chân khí lên bàn tay hoặc đưa vào cuống họng. Tiếng gió phát ra cũng đủ xô hắn ngã chúi vào tường.
Trong suốt 5 năm giòng dã, viên kỹ sư phục vụ tại cơ xưởng, bảy xe thiên lý mã của tôi được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà đêm đầy trăng đẹp ấy, bình điện của chiếc Mazda HOS mà tôi chiều chuộng hết mực lại nằm chết nhăn răng.
Tôi nổi giận với người gác :
- Thằng cha kỹ sư trưởng chết rồi hả ?
Tôi là con người, không phải ông thánh, hoặc nhà tu, nên có đủ hỉ, nộ, ai lạc ; tôi lại mang tật xấu là vui hay buồn đều quá trớn những khi tức tối (mà phần nhiều là tức tối phi lý), tôi thường rủa bậy. Viên kỹ sư chết thế quái nào được, hắn còn trẻ hơn tôi nhiều, mặt hắn trông bấm ra sữa gui-gô, cởi trần bắp thịt nổi cuồn cuộn, chơi tơ nít một cây,chưa hề biết huýt-ky và nhảy đầm là gì, vợ lại hiền, đẹp và luôn giữ riệt hắn trong nhà...
Nhưng người gác ga-ra lại đáp:
- Thưa đại tá, ông kỹ sư mới thất lạc tuần trước.
Tôi hoảng hồn:
- Anh định đùa dai hả ?
Người gác cũng hoảng hồn (vì hắn đã có dịp được thưởng thức món quà atêmi ngọt ngào của tôi:
- Thưa, em đâu dám đùa dai với cấp trên. Ông kỹ sư chết cách đây 4 ngày vì bệnh tim.
Té ra hắn chết thật, hắn đã chết đứ đừ nên không ai săn sóc bình điện xe Mazda. Tôi thở dài ra hiệu cho người gác:
- Anh đẩy xe ra ngoài!
Xe tuột giốc, tôi gài số và "đề", máy nổ ròn rã, tôi lái loanh quanh một hồi trong vườn. Khu vườn rộng thênh thang, rộng không thua hoa viên dinh Độc Lập, tứ phía có hàng rào cao ngất, bên trong vườn, đường đi được tráng nhựa đàng hoàng, xe hơi tha hồ biểu diễn tốc độ. Nhưng tôi chỉ lái được một quãng rồi đậu lại. Tôi không nhớ là xe hơi tự tắt máy hay là tôi tắt công-tắc. Tôi cũng không nhớ bàn chân đạp thắng hay xe hơi từ từ thắng lại.
Vì khi ấy, tôi buồn ngủ ghê gớm. Buồn ngủ như thể từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa được ngủ. Tôi gục đầu vào vô-lăng, và ngáy o o. Thế là tôi khỏi bệnh. Nhưng khỏi mà chưa khỏi. Vì tôi chỉ có thể ngủ dễ dàng nếu ngồi trong xe hơi, tay cầm vô-lăng. Phái đoàn "Hoa đà" mang tôi đi chụp hình, đủ thứ hình lục phủ ngũ tạng, đo óc đo tim, đo đủ bộ phận và thử đủ thứ, từ máu, tủy xương sống, đờm rãi đến...Họ kết luận trong tập hồ sơ dầy gần 300 trang giấy đánh máy - vâng, khoảng 300 trang khổ dài, chữ li ti - cho rằng tôi vẫn bình thường, bệnh mất ngủ của tôi chỉ là phản ứng bất thường của cơ thể; tôi ngủ trong xe hơi cũng như một nhà quí tộc người Pháp giữa thế kỷ XIX trong sáu năm đằng đẵng mắt mở thao láo, chỉ ngủ nổi trong xe song mã thả rông ngoài vườn 1. Tôi sống quen trên phi cơ, trong xe hơi, sống quen không khí khẩn trương của các cuộc săn đuổi, đấm đá, bắn giết nghẹt thở nên trở về cuộc đời phè phỡn sớm vác ô đi lối vác về ở tổng hành doanh, tôi bị... "sốc". Họ đề nghị ông Hoàng cho tôi lang thang một chuyến thật xa, và thật bềnh bồng.
Phái đoàn y sĩ Tây-phương đã xét đúng. Sau điệp vụ tại Hồng kông, tôi bị tê liệt 2 ông Hoàng cho tôi nghĩ xả hơi dài hạn, dài hạn đến nỗi tôi lên thêm cả chục kí thịt, vòng bụng sửa soạn cạnh tranh với vòng ngực. Nằm khàn ở nhà, thành phố bị giới nghiêm, khiêu vũ cấm đoán, thú vui bị thu hẹp đến mức tối thiểu. Quỳnh Loan lại giới nghiêm tôi chặt chẽ hơn luật lệ và lính kiểm tục, phái đoàn bác học nghĩ rằng nếu tôi được du hí thả cửa, du hí ở nơi nào có nhiều môn du hí khoái nhất là tôi sẽ bình phục hoàn toàn.
Hăm-bua là nơi có nhiều môn du hí khoái nhất trên trái đất. Trước đây, mỗi lần phái tôi qua Âu châu, ông Hoàng vẫn ra lệnh cho tôi lánh xa Hăm- bua. Ông Hoàng tính rằng tôi là đứa ham chơi gái đẹp, Hăm-bua sẽ làm tôi giảm thọ.
Giờ đây, phái đoàn danh y vô tư đã long trọng và thiết tha đề nghị. Thành ra bỗng dưng hổ đói được thả vào chuồng dê béo ngậy. Và không đợi ông Hoàng năn nỉ, tôi thót ngay lên chiếc máy bay sớm nhất.
--------------------------------
	1
	Bệnh nhân kỳ lạ này tên là Coco Romien - người Ba-lê. Y phải tìm giấc ngủ trong xe ngựa ngoài vườn từ năm 1840 đến năm 1846.

	2
	Điệp vụ này đã được tường thuật trong bộ truyện "Kẻ cắp Bà gịà" đã ấn bành.


CHƯƠNG II

TRÊN CẢNG HĂM-BUA
Giới yến hoa quốc tế đã đặt câu vè:
Một đời chễm chệ ngôi vua
Vẫn chưa bằng ngủ Hăm-bua một tuần.
Câu vè này không phải là lộng ngữ. Vì Hăm-bua, hải cảng Đức quốc, được liệt vào hàng thị trấn đẹp: nếu không đẹp, mỗi năm một triệu rưỡi du khách tứ chiếng đã chẳng nườm nượp kéo đến. Hăm-bua đẹp, đẹp nên thơ với hai cái hồ nước trong veo, với những con sông lạch lăn tăn chạy ngang thành phố. Nhưng cái thi vị chưa đáng kể bằng cái đa tình. Đa tình vì nữ đông hơn nam. Dân số tổng cộng hai triệu thì đàn bà nhiều hơn đàn ông những 200.000 mạng. Giống cái đông hơn giống đực thì tất nhiên giống cái phải đấu tranh tìm kiếm ái tình.
Thị trấn trai thiếu gái thừa Hăm-bua thích hợp với mọi túi tiền, nghèo như mấy chú thủy thủ lợi dụng tàu cặp bến thoát lên bộ tìm hoa thì có cả chục xóm Chú Ía, và Chuồng Chó 1 bình dân; giầu rủng rẻng thì có thể tận hưởng nhất dạ đế vương kiểu Hồng Kông cũng thua xa, đặc biệt hơn nữa là đàn bà chồng, con gái thèm của lạ khỏi sợ cô dơn, bỏ tiền ra là mua điíợc những chàng trai khôi ngô hơn đệ nhất diễn viên màn bạc; giới đồng tính luyến ái cũng được tuyển lựa, "mua bán " thả cửa...
Trung tâm của Hăm-bua là khu St Pauli. Khu này thâu gồm tất cả những gì gọi là thanh lâu, hồng lâu, với nhiều đường phố chuyên một kỹ nghệ dạ lạc, và hàng trăm cửa tiệm dạ lạc khác nhau.
Nổi danh nhất trong khu này là đường Her- bertstrasse. Tên đường hơi dài — tiếng Đức thường dài ngoằng một cách đáng yêu và cũng đáng ghét như vậy— nên tôi đề nghị độc giả gọi là đường Thanh môn. Vì, xin thưa, đặc điểm nơm-bơ-oăn của nó là những cánh cửa lớn sơn màu xanh lục tức là thanh môn theo chữ nho.
Lệ thường, các xóm chơi trên thế giới đều treo đèn đỏ, Hồng lâu mà lị. Người Đức chọn mầu xanh lục; không phải là sự ngẫu nhiên, theo ý họ, màu xanh lục là mầu của sự tự do, đèn giao thông ở ngã ba, ngã tư chuyển sang xanh lục thi xe cộ được tha hồ xả máy. Màu xanh lục ở con đường bất hủ này ngụ ý là sự tự do du hí, du hí quên đời, du hí chết thôi...
Con đường Thanh môn rất ngắn, đầu đường và cuối đường đều có cửa sắt chắn ngang; đúng ra là 3 cánh cửa, 2 ở bên lề và 1 ở giữa đường. Cửa giữa lớn gấp đôi cửa hai bên chỉ dành cho xe cộ cảnh sát; an ninh ở đây không bết bát, dân anh chị đã được đấm mõm sòng phẳng nên ít gây chuyện phá phách, đôi khi ẩu đả xảy ra thì xe cảnh sát bóp kèn inh ỏi chạy rần rần qua cửa giữa. Mục đích của Thanh-môn là ngăn những con mắt tò mò (và cấm vị thành niên lai vãng). Nhưng theo nhận xét riêng của tôi thì đó là mánh lới khôn ngoan để đánh thức sự tò mò và "câu" khách, không khác mánh lới của vũ nữ thoát y mờ mờ ảo ảo....
Khu Thanh môn có chừng hai chục ổ nhện với hơn ba trăm bông hoa biết nói; đó là những ngôi nhà với ba, bốn tầng trệt có những cửa sổ thấp lè tè bên trong là kiều nữ đợi khách. Họ làm việc có giờ giấc chứ không phí sức lao động như "chị em ta"; họ chia ra kíp ngày và kíp đêm, từ chập tối đến sáng rõ.
Đọc đến giòng này, chắc nhiều độc giả nhăn mặt; quý vị đạo đức sẽ trách tôi hư thân mất nết; quí bà, quí cô, nhất là các cô bạn gái của tôi ở quê hương sẽ không ngần ngại gọi tôi là "đồ tồi". Vượt hàng bao ngàn dặm để tìm thú vui trong các ổ điếm chẳng là "đồ tồi" thì còn là gì nữa ? Quí vị nổi giận rất đúng, nhưng mặt khác quý vị cũng cho phép tôi biện hộ, tôi xin lấy danh dự mà nói rằng trong những ngày, những đêm ở Hăm-bua tôi không hề tiêu tốn một đồng nào, tôi cũng không hề miệt mài trong xóm Bạch-mi thần. Sở dĩ tôi mô tả rành rọt con đường Thanh môn là vì có nhiều độc giả chưa có dịp qua viếng Hăm-bua. Vả lại, dầu muốn hay không, tôi đã tạm thời bước chân vác nghề viết,tôi phải khêu động những chi tiết giật gân thì độc giả mới theo dõi từ trang đầu đến trang cuối...
Nói như vậy không có nghĩa là tôi hiền như cậu học trò mới từ nhà quê ra tỉnh học. Chính phái đoàn dann y đã yêu cầu tôi du hí thỏa thích. Song đó là chuyện khác. Dường như kiếp trước tôi là đàn bà nên kiếp này luôn luôn nặng nợ vời đàn bà. Tôi vừa chân ướt chân ráo đến nơi, chưa kịp thăm hết các xóm ăn chơi thì gặp Nàng.
Xin chú ý, đây là chữ N viết hoa. Tôi cũng xin nói ngay là nàng rất đẹp.
Cách đây không lâu, hai nữ phóng viên nhật báo chặn tôi phỏng vấn trong quán Cái Chùa trên đại lộ Tự Do. Cả hai cô đều cho là tôi xạo:
- Ông là Văn Bình phải không ? - Tôi lễ phép đáp ngay: Thưa hai cô, chính tôi!). Ông là người đàn ông nói xạo nhất nước !
Tôi hỏi tại sao thì một nàng dẩu mỏ: (Ôi chao ôi, phút này gân tay tôi còn run run và nước miếng còn rệu ra mép):
- Không phải riêng tôi mà tất cả bạn gái, bạn trai của chúng tôi đều cho là ông xạo; ông khoe là gặp và quen rất nhiều đàn bà, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến nỗi tượng đá cũng phải nhảy từ trên bục xuống...Tôi không tin là trên thực tế đã có những giai nhân núi lửa siêu đẳng mà ông hằng ca tụng...
Tôi trả lời không cần suy nghĩ :
- Chẳng phải tìm kiếm đâu xa, ngay ở Sài Gòn cũng có vô khối người đẹp
- Người đẹp, người đẹp ở đường nào hả ông ?
- Đường Tự Do ?
- Đường Tự Do, tại sao chúng tôi không gặp.
- Vì các cô không thể nhìn thấy họ.
- Họ là Hồ ly như trong chuyện Liêu trai ?
- Không. Họ có đủ xương thịt, họ cũng biết ăn bánh ngọt như hai cô và làm nghề...phóng viên cũng như cô.
Vừa nói, tôi vừa ngó tròng trọc vào bộ phận trên thân thể cô phóng viên xinh nhất, bộ phận được nhà văn gọi là "núi lửa". Nàng chớp mắt, hai má bóng đỏ hây hây. Tôi mỉm cười:
- Cô đẹp lắm, cô đẹp không thua những người đẹp tôi đã tả trong các truyện, hồi ký. Có lẽ còn đẹp hơn nữa...
Không đợi nàng trả lời, tôi vẫy bồi trả tiền rồi nghiêng chào hai giai nhân nõn nà rồi bước vội ra cửa. Nhưng cô nàng được tôi khen ngợi chặn lại :
- Xin ông một câu hỏi nữa, câu hỏi cuối cùng. Địa chỉ thường trực của ông ở đâu?
Rồi nói tiếp, như để khỏa lấp sự ngượng ngùng:
- Chẳng giấu gì ông, ông là nhân vật được độc giả báo chúng tôi chú ý đến nhiều, cho nên...
Tôi bèn nhún vai, viết tháu một cái địa chỉ. Về chỗ ở thì tôi có sẵn hàng chục chỗ ở Sài gòn. Chưa nói phòng trong lữ quán sang trọng hoặc cao ốc tối tân, riêng về biệt thự cũng có khá nhiều. Thật ra những cơ sở bạc triệu này không phải của tôi mà là của Sở..., song tôi được toàn quyền xử dụng như chủ nhân. Cô phóng viên xin địa chỉ để tiếp tục cuộc phỏng vấn. Và để làm cô vui lòng, tôi đã cho một địa chỉ thật nên thơ, có vườn rộng bao la quanh nhà trồng toàn phong lan, có cả hòn giả sơn kiểu Phù Tang nước chảy róc rách, cá vàng cá bạc óng ánh, bên trong lại có những căn phòng lót ni-lông hãm thanh, gắn máy điều hòa khí hậu, và hệ thống âm thanh nổi của hãng Marantz, đắt tiền nhất nhì thế giới. Và dĩ nhiên là có những tấm nệm mút dầy từ 20 phân trở lên..
Ngay tối hôm ấy, một cô phóng viên - cô xinh nhất - đơn thương độc mã đến tìm tôi. Nàng không tin là nàng dẹp, tôi phải đóng vai họa sĩ kiêm y sĩ sắc đẹp mà xác định với nàng.. Thoạt đầu tôi chỉ cho nàng biết, nàng có khuôn mặt đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, cằm đẹp, tay đẹp, tai đẹp...Sau đó đến vẻ đẹp thân hình. Hôm ấy nàng không giấu tôi gì hết. Sở dĩ tôi thuật lại chuyện này là để chứng minh Sài gòn không thiếu người dẹp. Nhiều cô gái thấy không đẹp nhưng con trai lại cho là đẹp, Cái đẹp là hòn bột dẻo, có thể thay đổi hình thù tùy theo bàn tay nhào nặn. Vả lại, đàn bà có những cái tuyệt đẹp mà chính họ không biết.
Cô gái mang quốc tịch Đức tôi gặp iại hải cảng Hăm-bua cũng làm nghề phóng viên (nhưng là phóng viên thực thụ hay giả hiệu tôi cũng không rõ nữa). Nàng đang ngồi uổng rượu nhẩn nha một mình trong nhà hàng thì tôi lò dò bước vào. Nam nữ gặp nhau trong nhà hàng là chuyện thường, nhưng trường hợp này được giác quan thứ 6 ngầm báo tôi là chuyện bất thường.
Bất thường, vì đây là quán rượu Thế Giới tên Đức là Mehrer, một trong những nơi bắt bò lạc chuyên nghiệp của Hăm-bua ; đành rằng gái thanh lâu có nhiều người đẹp, song tôi đã mòn đôi giầy khắp nơi mà chưa hề thấy gái thanh lâu nào như nàng (nếu quả thật nàng là gái thanh lâu). Vì, xin thưa, nhan sắc của nàng đượm vẻ tươi non, còn tươi non hơn gấp chục lần vẻ tươi non làm ứa nước miếng của con gái nhà lành nữa...
Điều bất thường thứ hai: bò-lạc trong quán Thế Giới có thói quen gạ gẫm đàn ông. Giống cái đến đó là để "đi khách" nên tự ý làm quen, ít khi để giống đực làm quen. Nàng đã đẹp như tiên giáng trần, nàng cond xun xoe làm quen với tôi, thế mới lạ.
Quán rượu Thế Giới tọa lạc gần đường Đại Tự Do, nơi tập trung các tổ quỷ bậc trung. Nó nằm dưới đất nên tương đối kín đáo, khách chỉ bước mấy bậc thang là xuống đến nơi. Khi ấy tôi đã la cà ở Hăm-bua được đúng một tuần, ăn mòn bát đĩa các phạm điếm sang trọng, và quen thuộc từng ngõ ngách của hải cảng ban đêm. Tôi ghé quán Thế Giới nhiều lần song lần nào cũng về một mình, vì như các bạn đã biết, tôi vốn không thích "trả thù dân tộc" ở ngoại quốc một cách bừa bãi.
Tối hôm ấy, tôi trả tiền vào cửa như thường lệ, vừa kéo ghế ngồi xuống thì gặp nàng ; đúng hơn gặp luồng nhỡn tuyến luôn phun thạch cháy bỏng của nàng. Tôi quên chưa nói rõ là quán rượu Thế Giới có một đặc đểm lý thú : bàn nào cũng đặt máy điện thoại, và tửu khách có thể quay số để gọi cho nhau. Điện thoại là một trung gian thuận tiện và đắc lực, bạn nhìn thấy cô gái ngồi một mình, chỉ cần nhớ số bàn rồi kêu cho nàng, đối với gái "đi khách" thì nhập đề chớp nhoáng, bao nhiêu tiền, ở đâu, ngay bây giờ được không, đắt quá, hạ giá nhé... còn đối với bò-lạc tài tử thì tha hồ tán tỉnh...
Tôi dự định uống hết góc chai huýt-ky rồi quay số. Dĩ nhiên là quay số cho nàng. Vì đám đàn bà trong quán gồm toàn những gương mặt bự phấn, son đỏ như son mi-ni-om, mông và ngực chẳng có gì là ngon !ành. Nói cách khác, họ đều là thợ chọi có môn bài. Tôi không ưa hạng người rao bán dễ dàng nên mắt tôi dán chặt vào thân thể nàng. Tôi nhận thấy điện thoại của nàng luôn luôn bận rộn. Nàng vừa gác máy thì lập tức có kẻ khác gọi. Tôi đếm được một chục gã đực rựa, nàng là ngôi sao sáng nhất dưới vòm trời, điện thoại nàng bị kẹt là chuyện dĩ nhiên.
Tôi liếc nhìn nàng, Nàng đáp lại bằng cái nhìn đậm đà. Đánh bạo, tôi nhấc ống nói. Nhưng tôi chưa kịp nhả ngọc phun châu thì đã nghe giọng nói thánh
thót :
- Chào ông bạn số 28.
Lạ thật! Số hiệu của tôi trong sở Mật vụ là Z.28 chẳng hiểu định mạng run
rủi cách nào lại rớt đúng cái bàn mang số 28 trong quán Thế Giới.
Tôi đáp : - Hân hạnh, cô ngồi bàn số mấy ?
- Ông bạn dễ thương ơi. Ông đừng giả vờ nữa, ông thừa biết tôi là ai.
- Bàn cô số 19 phải không ?
- Đúng.
Hai bàn số 28 và 19 cách nhau khoảng 10 thước. Nàng ngước nhìn tôi vì tôi cũng ngước nhìn nàng. Hai nữ phóng viên mà tôi gặp tại nhà hàng Cái Chùa thuộc hạng giai nhân, nhưng họ lại quá nhỏ nhắn, quá dịu dàng. Sắc đẹp của giai nhân ngồi bàn số 19 biểu hiện cho sự đồ sộ và sự khiêu khích, cổ nàng, vai nàng và ngực nàng (xin lỗi, tôi chỉ nhìn đến ngực vì phía dưới bị cái bàn tai ngược chắn ngang) rất đồ sộ nhưng không phũ phàng, nhỡn tuyến và miệng cười của nàng rất khiêu khích nhưng không xấc xược. Nàng cao gần bằng tôi, giá tóc nàng không phải chải kiểu trẻ trung, rạp sát vào da đầu và giá nàng không dận xăng-đan mỏng theo lối nữ sinh viên thì nàng cao hơn tôi. Nhưng về sức nặng, nàng thua tôi độ 20 kí, vì thân thể nàng có đường ranh-giới dứt khoát giữa thịt và mỡ, hầu hết đều là thớ thịt rắn chắc chứ không dính mỡ bèo nhèo như đa số phụ nữ xấp xỉ ba mươi.
Vâng, nàng trạc tam tuần, trước kia, tôi thường có thành kiến với phụ nữ tây-plurơng tấp tểnh ba-mươi, tôi nghĩ rằng quen dùng kem phấn quá trớn, quen uống rượu thức đêm và quen du hí quên đời, phụ nữ tây phương dễ biến thành bà cụ non sau 30 tuổi. Khi ấy, tôi mới biết là ngu. Nàng sắp 30 mà da dẻ vẫn mát rợi như con gái cập kê, cặp mắt vẫn bốc lửa cuồng si như con gái mới yêu lần đầu. Sở dĩ tôi đoán tuổi nàng gần 30 vì sau nhiều năm lăn lộn tôi đã thu thập được một mớ kinh nghiệm, bằng cách căn cứ vào đuôi mắt, vào lối nhìn và miệng cười của nàng.
Ngàng ghé sát môi vào ống nói :
- Nếu tôi không lầm thì ông là người Á-đông lai.
Tôi đáp:
- Cô không lầm tí nào, còn cô, có phải cô là người Bắc-âu.
Gái Bắc-âu sinh sống ở xứ lạnh nên thường to con và ăn nói dạn dĩ. Nàng cười duyên:
- Vâng ! Sinh quán tôi ở Na-uy, nhưng tôi theo học ở Đức. Ông mới ghé Hăm-bua phải không ?
- Phải. Tôi đang bỡ ngỡ như mọi da đỏ. Mấy ngày nay, tôi phải ngoạn cảnh một mình, tôi lạc đường cả chục lần, buồn cười ghê.
- Ông nói xạo. Cái mặt của ông không có chút nào ngây ngô, ông nói xạo với tôi làm gì, hả ông ?
- Nói thật đấy. Tôi xin phép cô được lại ngồi cùng bàn, cô bằng lòng nhé ?
- Ông lại ngồi cùng bàn để làm gì ?
- Trò truyện.
- Hừ, ông đã biết khách vào quán Thế Giới dùng điện thoại để làm gì chưa ?
- Biết rồi.
- Tại sao ông chưa vào đề ?
- Vào đề chuyệ gì, thưa cô ?
- Ông cứ ỡm ờ mãi. Vào đề, hỏi giá tiền ấy mà.
- Hỏi giá tiền ?
- Bẩm ông, vâng... Giá tiền với các cô gái thông thường là từ 20 mã khắc (tiền Đức, 20 mã-khắc tương đương với 5 đô-la Mỹ) đến 40 mã- khắc.
Nhưng ở quán Thế Giới, đàn ông phải trả nhiều hơn, xoàng ra cũng 100 mã-khắc. Tôi nghe nói có người chịu chi trên 400 mã-khắc. Về phần ông, ông đề nghị bao nhiêu ?
- Trời đất, cô nói đùa ác đức quá ! Tôi đến đây không phải để tìm thú vui ấy. Và tôi cũng biết cô là phụ nữ thượng lưu, quý phái.
- Ông tài thật. Tại sao ông biết ?
- Linh tính bảo tôi như vậy.
- Hên cho ông và hên cho cả tôi nữa. Nếu ông đề nghị giá tiền, tôi sẽ cúp dây nói liền. Hoặc tôi sẽ tiến lại bàn số 28, bắn cho ông một phát đạn.
- Chỉ có thế mà cô giết người được ư ?
- Ông lầm. Tôi bắn đạn giả, chứ không bắnđạn thật. Chả vì dạo này du đãng đầy nhóc thành phố, ở xó xỉnh nào chúng cũng rình rập đàn bà con gái đi ngu ngơ một mình để giật xắc, cướp nữ trang, hoặc liều lĩnh hơn, chúng bắt hãm hiếp, cho nên phụ nữ Đức đều sắm súng thuốc mê, anh nào lộn xộn thì tương cho một vài viên. Một viên thôi cũng đủ, vì bị trúng đạn là ngã nhào và ngủ thẳng cẳng một giấc dài...
- Cô sắp cho tôi ngủ thẳng cẳng chưa ?
- Đâu dám. Ông là người đàng hoàng. Tôi nói ông hên là vì vậy. Cả tôi cũng hên nữa.
- Cô cũng hên ?
- Chính thế. Vì ông biết không, tôi thấy ông lịch sự và khôi ngô nên muốn làm quen. Tôi mới đến Hăm-bua được một ngày.
- Đến chơi ?
- Không, Đến vì công việc. Vì nghề nghiệp. Tôi làm phóng viên cho một tuần báo tranh ảnh ở Tây Bá Linh. Còn ông, ông làm nghề gì ?
- Gián điệp.
- Bậy nào. Trông ông, tôi cỏ cảm tưởng ông là con trai nhất của vua mỏ dầu hỏa châu Á. Nhưng ông ơi, tôi không thèm cái két bạc của ông đâu, tôi chỉ khoái bộ mặt dễ thương của ông thôi. Tuy nhiên, trước khi đi chơi với nhau, tôi cần đặt một số điều kiện.
- Cô đừng ngại, tôi là con người đúng đắn.
- Đàn ông đúng đắn là đàn ông bỏ đi. ông hiểu chưa ? Vả lại, quan sát cặp mắt sáng quắc của ông tôi không tin ông là con người đúng đắn.
-Vậy cô thích đàn ông lưu manh ?
- Ngoài khẩu súng bắn đạn thuốc mê ra, tôi biết đánh atêmi nhu đạo. Đàn ông sàm sỡ đừng hòng mó vào da thịt tôi, tôi chỉ vung tay nhẹ là húp cháo cà tháng.
- Khổ quá, ruột gan tôi đã nóng như lửa đốt. Điều kiện của cô ra sao, xin cô cho biết.
- Ông ơi, ruột gan ông bị nóng là do ham muốn dục tình mà ra... Ham muốn vậy rất xấu.
- Thưa cô...
- Ông thưa gửi làm gì mất công. Tôi vốn ghét sáo ngữ.
Tôi nổi giận, vùng vằng thét vào điện thoại:
- Tôi cũng vậy, tôi vốn ghét đàn bà giả đạo đức. Đời người rất ngắn, tôi thuộc thành phần sống vội, yêu cuồng. Cô tìm người khác hợp hơn. Thôi chào cô...
Chiến thuật làm dữ của tôi đã thành công. Cô gái ngồi bàn 19 vội đấu dịu :
- Em mới nói đùa mà anh đã giận ư ?
Không trả lời, tôi gác điện thoại. Rồi phớt tỉnh đứng dậy, tiến lại bàn nàng. Cô gái rút găng tay trắng muốt cho tôi hôn tay. Nàng có cử chỉ điệu nghệ của con nhà quyền quỷ. Gái thượng lưu đến quán hẹn hò Thế Giới kể cũng lạ...
Nàng đẩy chai rượu và cái ly của nàng đến trước mặt tôi, giọng trong trẻo :
- Anh uống đi. Em quen nhiều bạn trai, nhưng chưa gặp ai khó tính và đáng yêu như anh.
- Em cũng vậy. Đáng yêu mà khó tính kinh khủng. Tại sao em lại la cà vào đây? Bọn đàn ông ăn chơi tưởng lầm em là gái thanh lâu thì phiền biết mấy !
- Tòa báo của em yêu cầu em viết một thiên phóng sự về các quán rượu hẹn hò ở Hăm-bua. Em ngồi đây từ chập tối, đã có mấy chục cú điện thoại gọi cho em và em đều trả lời là đừng đụng đến em vì em đã có chồng vô địch quyền Anh hạng nặng..Mục đích thứ nhất là nghề nghiệp, nhưng cũng còn mục đích thứ hai nữa. Em là đứa con gái cứng đầu từ tấm bé, hồi lên 5, lên 6, em chỉ huy một toán con gái cùng tuổi trong khu phố chuyên bắt nạt con trai, và lần nào phe em cũng thắng. Lớn lên, vào trường, em đã được nam sinh đặt hỗn danh là Nữ Hoàng lộn xộn. Đển tuổi cập kê, em không hốt hoảng kiếm chồng giầu, hoặc chơi bời thỏa thích trước khi bị hôn nhân xiềng xích, mà lại mua một khẩu súng săn, mấy hộp đạn, và xin vé tầu thủy qua Phi Châu, lần mò vào tận rừng rậm để bắn voi và cọp. Em bắn trong một tuần lễ và hạ được 12 con thú. Tài bắn của em được một nhà tỉ phú ở nam bộ Phi châu để ý, ông ta thuê phản lực đến đón em và chở em về Na-uy, với hy vọng hỏi em làm vợ. Y hứa tặng em một viên kim cương trị giá 10 triệu đô-la làm của hồi môn, khi ấy, trong túi em chỉ còn 5 đô-la nhưng em vẫn cương quyết từ chối.
- Chắc y xấu như ma-mút.
- Không đúng. Y đẹp trai không kém ông hoàng Ali Khan. Như em đã nói với anh, em có tính bốc đồng, thích là thích ngay, thích liều mạng bất chấp khó khăn và hậu quả, mà không thích là giầu hơn vua hạt soàn, đẹp trai hơn Va-Iăn-ti-nô em cũng liệng vào xọt rác.
- Tại sao em không liệng anh vào xọt rác.
- Giờ đây thì không. Nhưng lát nữa, hoặc để mai thì chưa biết chừng. Nào chủng mình lên đường.
Nàng ưỡn ẹo đứng đậy. Mông nàng đã tuyệt, giò nàng còn tuyệt hơn. Người ta thường ca tụng mông giò của giai nhân Na-uy, sự bốc thơm này không phải là quá đáng. Riêng cặp chân dài, thuôn thuôn, tròn trịa của nàng đủ chứng tỏ nàng có sức bền bỉ vô địch, hạng đàn ông sồn sồn tóc muối tiêu hoặc hạng thanh niên tim đập trên 75 cái một phút xớ rớ vào là chết ngay trong nửa hiệp đầu.
Thấy tôi ngắm chân nàng một cách say mê, nàng ưỡn ngực, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ :
- Anh đang điều nghiên chiến trường hả ? Anh nên chuẩn bị thật nhiều sức khỏe. Chúng mình sẽ đi khiêu vũ, em có thể khiêu vũ liên tiếp một ngày một đêm không mỏi. Em nghe nói đàn ông Á-đông thường ngậm sâm Cao Ly mỗi khi du dương với nữ phái. Xế cửa quán rượu Thế Giới có một tiệm tạp hóa ba Tàu chuyên bán dụng cụ và dược phẩm ái tình, và có cả sâm Cao Ly thứ thượng hạng, 150 đô-la một hộp đựng 2 củ. Đề nghị anh mua ngậm, vì... chẳng giấu gì anh, em khỏe hơn anh nhiều.
- Em đừng vội tự phụ.
- Sự thật đấy. Kẻo đến khi thở hồng hộc, tay chân mỏi rời đầu nhức, mắt nổ đom đóm, anh lại oán trách là em độc ác, không báo trước.
- Cám ơn em.
- Ha, ha, anh cũng thuộc loại cứng đầu như em. Em khoái đàn ông cứng đầu. Dầu sao anh cũng nên tự lượng sức mình. Đêm nay em dự định du hí suốt sáng. Và nếu anh chưa bị thân bại danh liệt, em sẵn sàng so găng với anh suốt ngày mai và suốt cả đêm mai.
Tôi mỉm cười, đưa tay cho nàng khoác. Tôi chưa kịp trả tiền thì người đẹp Na-uy đã ném một đống mã-khắc xuống bàn. Nàng chi tiền rượu sang hơn tôi nữa. Tôi không tin nàng là nữ phóng viên chính hiệu. Biết đâu nàng là con mồi thơm như múi mít của một cơ quan điệp báo thù hoặc bạn nào đó, biết tính tôi "tham ăn", họ mưu kéo tôi vào bẫy. Trí óc tôi khi ấy rất sáng suốt nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại đông đặc như bị nhét vào trong tủ lạnh, tôi bèn chắt lưỡi rồi dẫn nàng ra cửa.
Nhưng nàng đã chặn tôi lại, giọng vui vẻ:
- Anh nhìn thấy hai thằng cha to như tủ gương ngồi ghếch chân lên bàn gần cửa ra vào không?
Tôi đã nhìn thấy họ từ nãy. Cả hai cộng lại cân nặng 250 ki-lô là ít. Mũi cà-chua lủng lẳng, tai vểnh tòn ten, tay dài lòng thòng, cằm vuông bạnh chứng tỏ họ là võ sĩ quyền Anh cừ khôi. Đàn ông si tình đấm đá nhau sứt đầu, lỗ mặt trong nhà hàng, hộp đêm để giành giựt người đẹp là chuyện cơm bữa, riêng tôi cũng bị lôi cuốn vào vòng chiến như vậy cả chuchj lần, cho nên tôi sẵn sàng bảo vệ người đẹp. Tôi hỏi nàng:
- Em muốn anh tặng cho hai con đười ươi gác cửa một bài học một bài học về quyền thuật phải không?
Nói đoạn, tôi xấn đến, hai tay chống nạnh, mắt gờm gờm. Không hiểu sao, khi ấy tôi lại có thể lố bịch đến thế. Té ra đàn ông khi bị "mái sùy" khó giữ được bình tĩnh...Giờ đây, nhớ lại tôi thẹn chín cả mặt, nhưng khi ấy mặt tôi vênh váo, chân xoạc rộng, quên hết lịch sự tối thiểu.
Tôi chỉ chờ một trong hai tên ngửng đầu lên là phóng trái thôi sơn kinh thiên động địa. Xoàng ra, quả đấm giáo đầu cũng làm đối phương mất nửa hàm răng. Song cả hai vẫn tiếp tục cúi mặt, mặc dầu vẫn tiết tục gác chân lên bàn. Họ không khiêu khích thì tôi khiêu khích vậy..đàn bà muốn là Trời muốn, tôi phải làm giai nhân vừa lòng.
Tôi tiến lên một bước, vung tay ra nhưng người đẹp Đức-quốc đã gọi giật:
- Đừng anh ? Ai bảo anh đánh họ ?
Chết chưa, nàng sui tôi đánh, giờ đây nàng lại giở trò nhân nghĩa. Tiếng kêu của giai nhân như dòng điện 220 vôn chạy qua cơ thể làm cả hai tủ gương xương thịt giật mình. Cả hai cùng ngẩng đầu lên và trời đất quỉ thần ơi, suýt nữa tôi mắc phải tội ác không thể tha thứ.
Đó là tội ác hành hung người mù.
--------------------------------
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CHƯƠNG III

BIỆT PHÒNG
Vâng, hai gã khổng lồ đang ngồi đối diện tôi là người mù trăm phần trăm. Hồi nãy, họ ngồi nghiêng nên tôi không nhìn thấy. Tôi thở dài, buông tay xuống. Người đẹp nhăn mặt :
- Em định giới thiệu anh với họ, chứ có nhờ anh đánh họ đâu ?
Tôi lắp bắp, ngượng ngùng :
-Xin lỗi, anh cứ tưởng...
- Tưởng như vậy thì có ngày vào khám. Luật lệ ở đây nghiêm khắc lắm, xà-lim Hăm-bua lại đầy muỗi rệp. Chắc anh thích đánh lộn thì phải.
Tôi ngậm thinh. Nàng dí ngón tay vào vai tôi:
-Em định giới thiệu vì hai thằng cha mù này nổi tiếng khắp Hăm-bua về tài nắn bóp. Nhảy suốt đêm, hai chân muốn long đinh vít, họ chỉ xoa nhẹ vài ba phút là thớ thịt nóng ran. Đàn ông vào đây sợ thua đàn bà thường thuê họ tẩm quất.
Nàng cười rí rỏm :
- Anh thuê họ tẩm quất đi. Được họ tẩm quất, lát nữa anh khỏi phải tốn tiền mua sâm Cao Ly.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nàng chắt lưỡi kéo tôi ra ngoài. Nhưng một cánh tay rắn như thép nguội đã nắm chặt bả vai tôi,kèm theo lời hăm dọa chát chúa:
- Thong thả đã bồ.
Tôi quay lại. Kẻ vuốt râu hùm là một gã râu quai nón xồm xoàm, miệng nồng nặc hơi la-de. La-de Đức quốc ngon nhất nhì thế giới, uống la-de pha với huýt-ky có thể làm say quên trời đất. Gã râu quai nón này vừa khiêng xong một chai huýt-ky và nửa két la-de hộp. Hắn phả hơi men vào mặt tôi :
- Ai cho phép anh bắt nạt người mù ?
Khổ quá, tôi lại phải ra tay vì gă râu quai nón đeo cứng lấy vai áo vét-tông của tôi. Nhưng tôi chưa tẩn công vội. Tôi hy vọng hắn chỉ chửi rủa vài ba câu tục tĩu rồi thả ra, Trong trường hợp bị hắn hạ nhục bằng ngôn ngữ, tỏi sẵn sàng chịu đựng. Khốn nỗi, hắn lại đinh ninh tôi yếu như sên và rát như thỏ đế nên đã co chân, hích đầu gối vào bụng tôi. Tôi vẫn chịu đựng bằng cách phình bao tử ra hứng đòn. Tôi tưởng công lực thâm hậu của tôi làm hắn kinh sợ, không dè hắn chỉ đánh đòn gió bằng đầu gối, còn đòn thật, đòn nặng được phóng bằng ba ngón tay chụm lại, nhằm huyệt trung huyền, ngay dưới hoành cách mô. Tôi phải vẹo người để tránh, tuy vậy cú đánh ác liệt của hắn cũng làm tôi xiểng liểng.
Tôi lùi lại một bộ, tiếp tục nhường nhịn. Cô gái ngồi bàn số 19 (xin phép bạn đọc phải gọi như vậy vì khi ấy tôi chưa được vinh hạnh biết tên nàng) đã tung ra một chiêu tay trái tuyệt vời. Gã râu quai nón xồm xoàm bị đánh móc vào huyệt kiên-tuấn phía trên yết hầu ngã nhào xuống nền nhà hàng lót gạch lảt-tích hãm thanh sặc sỡ. Cô gái thản nhiên cầm ly la-de đầy ắp trên bàn kế cận giót giữa mặt nạn nhân, miệng nàng cười sằng sặc. Đoạn nàng ra hiệu cho tôi vượt qua ngưỡng cửa, trèo cầuthang, lên khỏi miệng hầm, thở không khí trong lành (à quên, không khí đầy bụi bặm) bên trên.
Tôi nheo mắt nhìn nàng :
- Em thắt lưng đen nhu đạo phải không ?
Nàng ỏn ẻn :
- Vâng.
- Đệ mấy đẳng ?
- Đệ nhất đẳng cách đây 7 năm.
- Không, anh muốn hỏi đẳng cấp hiện tại của em kia.
- Thôi, anh hỏi làm gì, kẻo lại sợ xanh mặt rồi thoái thác nhức đầu, đau bụng, không dám cập kè với em đêm nay nữa.
- Đệ nhị đẳng ?
- Cách đây 4 năm.
- Nghĩa là hiện thời em thắt lưng đen đệ tam.
Nàng ré lên cười như bị ai cù nách :
- Bé cái lầm rồi, anh ơi. Em nói láo đấy. Em chưa thắt lưng đen, lưng đỏ gì hết ráo. Chẳng qua em học mót được vài ba thế đánh, đủ để quật ngã bọn đàn ông lộn xộn. Võ nghệ của em chỉ là muỗi tép đối với anh. Em trót dại múa rìu qua mắt thợ, anh đừng cười nhé.
- Ai bảo em là anh giỏi võ ?
- Hi, hi, anh quá tò mò. Nếu anh còn khoái đi chơi với em thì bỏ cái tật tọc mạch đi.
Tôi thở dài sườn sượt. Phút này, thuật lại câu chuyện đêm ấy tại Hăm-bua, tôi còn xấu hổ sao mình ngu ngốc đến thế? Nàng nói là tôi giỏi võ, điều ấy chứng tỏ nàng chẳng lạ gì tôi. Nàng đã ngầm bảo tôi là Văn Bình, Z. 28. Nếu tôi còn đôi chút sáng suốt, chưa bị nhan sắc kỳ lạ của nàng hớp hồn, tôi đã biết nàng là ai.
Đêm ấy, tôi mất hết sáng suốt vì nàng cứ dí sát vào người tôi, nàng không dùng nước hoa như mọi phụ nữ làm đỏm khác mà vẫn thơm tho, chao ôi,da thịt của nàng còn nồng nàn và ngon lành hơn cả da thịt con gái thanh lâu nữa, nàng lại tìm mọi cách cho bàn tay tôi chạm ngực nàng để biết rằng phía sau không có đồ lót, và không có đồ giả.
Nàng đã đẹp, thành phố khoái lạc Hăm-bua cũng đẹp không kém. Chứng tôi đi qua trung tâm Khoái lạc. Vâng, Hăm-bua có một khách sạn sạn khá bề thế, đặt tên là trung tâm Khoái lạc, tỏn nhỉ" đồ sộ xểp theo hình mỏng ngựa, gồm 6 tòa nhà đồ sộ xếp theo hình móng ngựa, mỗi tòa nhà có 25 gian phòng lớn cỏ đủ nơi tắm rửa, nấu nướng, và... ngủ.
Bạn đọc mường tượng ra rất dễ, nó không khác trung tâm giải sầu ngày nọ ở Vườn Lài, nếu khác thì chỉ khác ở điểm khu Bình Khang thiếu lộng lẫy, thiếu tiện nghi tân tiến, không có ga-ra ngầm dưới đất để vương tôn công tử đậu xe Mét-xê-đét, Ca-đi-lắc. Thời đại điện tử có khác, bên cạnh giường ngủ êm ái có gương lớn trong suốt (giống như Bình Khang) người ta đã ngầm gắn một nút báo động mà nếu như khách nào bê bối không trả tiền hoặc giở trò vũ phu, thì người đẹp chỉ ấn nhẹ là... a-lê hấp, nhân viên an-ninh của Trung tâm xuất hiện tống cổ ra đường.
Thấy tôi dán mắt vào tấm bảng nê-ông nhiều mầu rực rỡ, nàng hích thật mạnh vào ngực tôi (khiến chút nữa tôi gẫy sườn non), giọng chan chứa đầy trách móc :
- Anh mê cái khoản này lắm hả ?
Tôi giật bắn người :
- Không, không...
Nàng cười nhạt :
- Thôi, cha nội... Người ta đã ngoảnh mặt đi rồi đấy, có nuốt nước miếng thì cứ... tha hồ. Người ta không thèm ngó đâu. Rõ kinh tởm.
Tôi chống chế :
- Đâu có.
Nàng phì cười, đổi giận ra vui :
- Anh đánh lừa được thiên hạ. nhưng đừng hòng đánh lừa được phóng viên nhà báo như em. Em thấy nước miếng cuộn lên, làm họng anh cồm cộm, và anh phải ngậm miệng vì sợ nó trào ra. em chê cười.
- Em không cười đâu. đàn ông đi qua trung tâm Khoái lạc thèm chảy nước miếng là thường. Dầu sao, là bạn anh, em cũng có bổn phận cảnh cáo anh rằng trung tâm Khoái lạc ngày nay không còn sạch sẽ, nhã nhặn và an toàn như hồi mới khai trương, gái lại xấu và bẩn nữa...
Tôi mở to mắt nhìn nàng. Tuy tự hào có nhiều kinh nghiệm, tôi vẫn chưa hiểu được nàng. Hồi nãy, nàng có ngôn ngữ lịch sự đượm vẻ thượng lưu quí phái ; đột nhiên, nàng trở nên thô lỗ và tục tằn như cô gái bán "bar" trơ trẽn trên đường Đại Tự do. Tuy vậy, tôi vẫn không dám so sánh nàng với những cô gái bán "bar", vì lạ lùng thay, những danh từ sống sượng gần như vô giáo dục từ cái miệng xinh tươi của nàng phát ra lại dịu dàng và êm tai hơn bao giờ hết. Bỗng nàng níu tay tôi, giọng chớt nhả :
- Anh vào Regina không ?
Regina là một trong các hộp đêm thoát y nổi danh đường Đại Tự do. Cái tên Đại Tự do được dùng đúng răng rắc, bề dài con đường chẳng có bao nhiêu mà tôi đếm được hai chục hộp đêm với các nàng múa khỏa thân, hàng đống nhá hàng và một ổ thanh lâu có môn bài chính thức, đàn ông và đàn bà được... đại tự do du hi. Tòi đã đến hộp đêm này một lần, một ông bự ở sứ quán nói thầm vào tai tôi rằng ghé Hăm-bua mà quên ghé hộp đêm Regina thì cũng như lạc bước vào vườn đào tiên của bà Tây vương mẫu mà quên hái trộm đào ăn thọ ngàn năm. Ông bự ở sứ quán quảng cáo thêm là đạo nữ binh thoát y tại Regina có nghệ thuật uốn éo độc nhất vô nhị trong những xen cởi bỏ quần áo. Đêm trước, tôi đã ngồi liền lù tì khi màn thoát y thứ nhất mở đầu đến màn thoát y cuối cùng kết thúc, nghĩa là từ 9 giờ tối đến đúng tối 5 giờ sáng, trải qua đúng 5 tuồng thoát y, mỗi tuồng chia ra iàm 10 cảnh, vị chi là 50 lần được rửa mắt thả cửa.
Lời quảng cáo của ông bự ở sứ quán không ngoa. Các cô nương Regina chưa được xinh như mộng nhưng về phương diện thẩm mỹ thân thể thì đệ nhất vũ thần sếch-xy Sài gòn còn thua cả trăm cây số. Tôi tưởng giai nhân Đức quốc lôi đi nhảy đầm, chứ rủ vào bồng lai thoát y vũ Regina thì khỏi cần được mời lần thứ nhì. Tôi bước vào cửa, nàng chặn tôi lại :
- Trống ngực anh đập gì mà dữ vậy ?
Nàng quả có vành tai rất thính. Tim tôi thuộc loại đập chậm, giống như tim cua-rơ xe đạp xuất sắc, nhưng nhiều khi đối diện với người đẹp nó lại gõ thình thình. Nghe nàng nói, tôi sượng sùng không đáp. Song nàng đã thở dài :
- Anh tham ăn quá. Nhưng thôi, em cũng ráng chiều anh. Rồi đừng giận trách em đấy, nghe chưa ?
- Tại sao lại giận ? Tại sao lại trách ? Tôi không để ý đến lời nói của nàng khi ấy. Sau này, tôi nhớ lại thì đã muộn.
Bên trong trong tối mù, ngoại trừ sân khấu bật đèn sáng quắc. Cô gái múa may trên bục gỗ đang trình diễn giai đoạn cuối cùng của vở tuồng thoát y khoa học. Trên thân thể nàng chỉ còn một miếng vải kim tuyến lớn bằng hai hộp quẹt. Mùi thuổc lá, mùi nước hoa, mùi da thịt đàn bà xông vào mũi tôi. Nàng kéo tôi ngồi xuống, bồi te te chạy lại, nàng hất tay ra lệnh :
- Sâm banh.
Lệ thường tôi giành quyền gọi rượu, Vì đàn ông biết phép xã giao không thể khoán trắng cho nữ giới. Và khi gọi rượu tôi thường coi huýt-ky là ưu tiên sổ một. Nhưng nàng kêu sâm-banh tôi cũng không phản đối, đến khi nàng véo tôi suýt tóe máu thì tôi mới quay lại. Thì ra miếng vải kim tuyến lớn bằng hai hộp quẹt trên sân khấu đã lôi tôi ra khỏi cõi sống thực tại. Nàng dằn từng tiếng:
- Ngắm khoái không ?
Dĩ nhiên là khoái đệ nhất. Tôi xuất ngoại thường trực, được nhìn vũ nữ thoát y thường trực mà còn khoái đệ nhất, huống hồ bạn bè tôi và nhất là độc giả gương mẫu sẽ khoái đến đâu nữa. Tôi không dám loạn ngôn, nhưng sự thực là cô gái trên bục có những đường cong mĩ miều ngoài sức tưởng tượng. Ngoảnh mặt về phía khán giả nàng cười tình với tôi, rồi dứt bỏ miếng vải kim tuyến cuối cùng, quay nhiều vòng trên tay trước khi ném vào người tôi. Không hiểu sao miếng vải mỏng lét, chỉ hà hơi nhẹ cũng bay, lại rớt trúng vai tôi mặc dầu bàn tôi kê cách sân khấu trình diễn gần 3 thước. Không hiểu sao gian phòng tối om, sân khấu sáng rực, nàng lại trông thấy tôi mà liệng đồ. Mãi sau này tôi mới khám phá ra.
Thưa các bạn, một điệp viên tập sự hạng bét của ông Hoàng cũng biết đó là sự sắp xếp. Vậy mà mũi tôi nở phồng, mắt tôi long lanh, tay chân tôi ngứa ngáy, khi ấy tôi cứ tưởng cô gái thoát y quanh mảnh kim tuyến che thân tặng tôi vì nàng vì nàng thấy tôi dễ thương, tôi là thằng đàn ông khôi ngô và cường tráng nhât tại hộp đêm thượng thặng Regina...
Tôi mở lớn mắt chiêm ngưỡng báu vật ngàn vàng. Trên thân thể nàng chẳng còn gì hết, ngoại trừ sợi dây đeo cổ bằng bạch kim nạm kim cương óng ánh, tòn ten trước ngực và đôi tất dài màu đen. Viên kim cương lớn trên 2 ca-ra được gọt cắt thật đẹp không phải là món trang sức ai cũng sắm nổi. Theo giá thị trường Âu châu — tôi không nói đến Á-châu, vì ở đây kim cương không có giá nhất định, do chiến tranh, bất ổn chính trị và lạm phát xảy ra như cơm bữa — nó đáng 5000 đô-la Mỹ. Giá 5 ngàn còn rẻ, vì tôi từng thấy những viên kim cương 2 ca-ra được bán 9 ngàn đô-la. Giời chơi hạt soàn ở nước nhà chỉ biết mỗi một thứ mầu trắng, hoặc không có màu, hoặc màu vàng nhạt, màu xanh nhạt, ít người biết đến kim cương màu hồng tươi, thứ này đắt gấp hai, gấp ba. Vị chi trên cổ nàng có trên 10 ngàn đô-la Mỹ...
Úi chao, nói đến kim cương thì vô cùng, xoàng ra viên kim cương của cô đào Liz Taylor cũng trên một triệu đô-la, mỗi lần đem ra đeo phải huy động một đạò binh thám tử hùng hậu tiền công mất 1500 đô-la... Người la kháo với nhau rằng viên kim cương Taylor rất đẹp, nhưng tôi cho rằng viên kim cương 2 ca-ra màu hồng tươi của cô gái thoát y này còn đẹp hơn nhiều...
Vì thưa các bạn, nó được đi đôi với bộ ngực. Nó được cắt gọt theo hình tuyết lê, gồm 58 mặt đều đặn tỏa phát hàng ngàn tia sáng hồng tươi rực rỡ, hai trái tuyết lê thật sự của nàng cũng đều đặn, cũng tỏa phát màu hồng tươi rực rỡ. Thật vậy da nàng trắng hồng, không phải do phấn sáp mà là do thiên nhiên. Nàug đứng thẳng, đan hai bàn tay sau gáy, đỡ mái tóc lên, ưỡn ngực ra để khoe ba tuyết lê thần tiên:
- Ngắm khoái không ?
Cô bạn phóng viên ngồi bên vừa lặp lại câu hỏi đầy vẻ ghen tuông. Song tai tôi ù điếc, tôi chẳng còn nghe được gì nữa, ngoài tiếng chân bước cùa giai nhân khỏa thân đang uyển chuyển từ bục gỗ tiến về phía tôi, nàng bước đến đâu, ánh đèn theo nàng đến đấy, muôn vạn hào quang múa nhảy dật dờ trên tấm thân hoàn mỹ của nàng.
Nàng bước đến trước mặt tôi thì dừng lại. Nàng cúi xuống, nói nhỏ vào tai tôi :
- Anh thấy em ra sao ?
Chết tôi rồi... lẽ ra đàn ông gạ gẫm đàn bà, đằng này đàn bà lại gạ gẫm đàn ông. Tôi cứng họng, nhìn nàng trân trân, nước miếng liên tục trào lên miệng. Ông cụ sắp về với đất cũng phải thèm phát điên huống hồ là tôi, vì lạ lùng thay, tấm thân nõn nà của nàng không có một vết thẹo hoặc nốt tàn nhang, nàng múa nhảy suốt 30 phút đồng hồ nên bồ hôi đầm đìa song chất bồ hôi lại thơm thơm. Bồ hôi thơm thơm là điều khó tìm thấy trong giới thoát y vũ. Tôi đã có dịp cọ sát da thịt các ngôi sao sáng thoát y vũ quốc tế, nếu hơi người không khó ngửi thì cũng chẳng thơm thơm.... Tại sao bồ hôi nàng lại thơm thơm ? Tôi ngu quá, nếu tôi còn tí tí sáng suốt và đặt ra nghi vẩn sơ đẳng này thì tôi đã không bị lôi vào cạm bẫy.
Vâng, cô gái thoát y này có những kho tàng vô tiền khoáng hậu là cạm bẫy mà tôi có bổn phận đề phòng. Song tôi đã quên đề phòng. Một trái tuyết lê chín mọng lủng lẳng cách mặt tôi nửa gang tay. Trong chớp mắt, nó mơn trớn má tôi. Tôi đang bối rối thì cô gái thoát y tinh quái đã ôm chầm lấy tôi, đôi môi đầy hấp dẫn của nàng vội bám lấy môi tôi. Của trời cho dại gì không hưởng. Vì vậy tôi xiết nàng trong vòng tay.
Và tấn trò ẩu đả xưa như trái đất diễn ra..Đàn ông rửng mỡ đánh nhau để tranh giành đàn bà đẹp là chuyện hàng ngày ở Sài gòn huống hồ Hăm-bua có
nhiều gái đẹp, nhiều trò chơi hấp dẫn gấp ba, gấp bốn Sài gòn ; tuy nhiên, đối với nhân viên điệp báo hoạt động ở nước ngoài đó lại là điều cấm kị.
Môi nàng đang đè mạnh môi tôi thì một trái đấm tàn bạo từ phía sau giáng vào vai tôi. Tôi choáng váng, buông nàng ra, và phải vịn mép bàn để khỏi té xỉu. Kẻ đánh lén phải là yêng hùng karatê, vì xương vai tôi đau điếng đến tủy, nếu tôi kém công phu tập luyện thì nó đã gẫy lìa. Quả đấm của hắn lại được đặt đúng chỗ, ngay giữa huyệt canh-vĩ, tôi loạng choạng, mắt tóe đom đóm là vì thế.
Tôi chỉ nghe loáng thoáng có tiếng người chửi rủa tục tĩu và hậm họe :
-Tao sẽ giết chết mày. Ai cho phép mày đụng đến bồ yêu của tao ?
Theo đúng cẩm nang nghề nghiệp,tôi phải áp dụng chiến thuật "tránh voi chẳng xấu mặt nào", hoặc nếu đào tẩu không xong tôi phải tốc chiến, tốc thắng nghĩa là tôi phóng cho đối phương một atêmi rồi bỏ rơi người đẹp, chuồn thẳng một mạch trước khi cảnh sát rầm rộ kéo đến.
Năm ngoái, trước khi tôi xuất ngoại qua Âu-Mỹ đã không quên dặn tôi :
- Đáng lý ra tôi không nên nhắc anh vì đây là một điều sơ đẳng trong nghề, bất cứ điệp viên nào mới tốt nghiệp đều thuộc làm lòng. Tôi nhắc, tôi nhắc, anh đừng giận, vì tôi tin rằng đối phương sẽ lợi dụng triệt để tính hảo ngọt của anh để "săng-ta". Đối phương mà tôi muốn nói không phải là GRU, KGB, Quốc tế Tình báo Sở, mà là các cơ quan tình báo mệnh danh là bạn... Anh còn nhớ Cô-rin, phó Giám đốc tình báo Liên bang Tây-Đức, đặc trách hành động ở Hải ngoại không ?
Nếu ai khác thì tôi không nhớ. Cô-rin là giai nhân nên tôi phải nhớ. Tôi phải nhớ Cô-rin hơn nhớ các giai nhân khác vì cách đâu không lâu nàng đã xỏ tôi một vố chua cay đắng sót 1.
Tôi bèn đáp dõng dạc :
- Thưa ông, suốt đời tôi vẫn nhớ.
Trước ngày tôi lên đường đi Hăm-bua, ông Hoàng cũng yêu cầu tôi thận trọng và tôi đã vênh vang:
- Xin ông tin tôi. Trong trường hợp Cô-rin xớ rớ đến tôi, tôi sẽ làm nàng thất điên bát đảo.
Khi bị đánh trộm sau lưng trong hộp đêm thoát y vũ Regina, tôi có linh tính đang bị nữ thần nhan sắc Cô-rin chơi xỏ vố nữa. Nhưng tôi không có thời giờ suy nghĩ vì đòn thứ hai đã từ bên trái vèo tới. Hai gã đàn ông hộ pháp, mặt đầy thẹo, ùa vào đánh tôi, cả hai đều xử dụng bàn tay sắt Mỹ. Thảo nào cú đánh xương vai đã làm tôi lảo đảo !
Tôi vung tay ra hai bên như người bơi ếch. Cử chỉ của tôi trông có vẻ nhẹ nhàng và chậm chạp kỳ thật rất nặng đòn và thần tốc. Đó là một trong những chiêu bí truyền của thần hầu quyền. Hai gã hộ pháp bị tôi gạt bắn ra xa, một tên lóp ngóp bò dậy, chưa kịp lượm nắm tay sắt thì tôi tặng cho một ngọn cước, hắn chui tọt luôn xuống gầm sân khấu, và kẹt trong đó, không tài nào chui ra được nữa. Tên thứ nhi lãnh ngọn cước thụt sâu lăn đùng xuống đất, nằm thẳng cẳng như bị điện giật chết.
Hộp đêm Regina chìm trong cảnh hỗn độn. Những cái ghế không biết từ đâu đến rớt lỏng chỏng chung quanh tôi. Lưng tôi bị hai ba vỏ chai la-ve ném trúng. Tôi phải tả xung hữu đột mới khỏi bị nhốt trong vòng vây. Hai gã hộ pháp bị tôi đánh nốc-ao chắc là con nhà giàu hào hoa mã thượng, vung tiền không đếm, được mọi người thương mến nên khán giả thoát y mới xúm lại đón tiếp tôi bằng đòn hội chợ như vậy. Thoạt đầu là khán giả, sau đến là nhân viên trong giàn nhạc sống của hộp đêm. Chưa hết, bọn gái ăn sương cũng rủ nhau đánh hôi nữa.
Nhanh như cắt tôi đạp ngã hai cái bàn, biến thành chướng ngại vật tạm thời để liệu cơ đối phó. Đối phương đông thật nhưng toàn là thư sinh mặt trắng, tôi chỉ quét nhẹ là ngã như sung rụng. Đáng sợ là bọn gái chơi, họ lăn lộn nhiều, thu thập được kinh nghiệm già dặn, nên nuôi móng tay dài, thật dài, lại gọt nhọn hoắt, họ có thể làm mặt tôi nát bét như chơi, tôi thì lại không dám thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với họ.
Một ả mập thù lu lao vào người tôi, 10 ngón tay xỉa ra như 10 mũi dùi ; vạn bất đắc dĩ tôi phải xô ả chúi vào đống ly chén vỡ nát. Chẳng may cho tôi, cô ả bị miễng chai la-ve xóc đầy mình, la inh ỏi. Đạo binh phụ nữ hiện diện trong hộp đêm ùa lại, quyết ăn thua đủ với tôi. Tôi đành phi thân qua hai cái bàn, chạy bán sống bán chết ra cửa. Tôi tưởng cô bạn phóng viên chạy chậm, không ngờ nàng lại có cặp giò dài hơn tôi. Tỏi còn nghĩ đến nàng, còn nàng, nàng chẳng thèm nghĩ tới tôi, thấy lộn xộn, nàng đã áp dụng câu nói của người xưa "tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng".
Đám đông lũ lượt rượt theo tôi; cẳng bàn chân ghế, máy pha rượu cốc-tay, vỏ chai la-ve cán đù, giầy cao gót... bất cứ vật gì cầm vừa đều được họ tận dụng làm khí giới. Tôi né tránh như máy, nếu không hàng chục cái ly đã bay vào mặt. Tôi giằng được cái ghế sắt của gã bồi rượu, và lia tròn một vòng, đám đông hùng hổ ngã rạp. Gã bồi rượu cũng ti toe nhu đạo nên hăng hái xấn lại, chụp cổ áo tôi, toan quật. Hắn cao to như vô địch nhu đạo ngoại hạng thế giới Anton Geesink, người Hòa lan, chỉ khác một điều là Anton thắt đai đen đệ ngũ và năm 1961 đánh bại vô địch Nhật đệ lục, còn gã bồi rượu này xuất chiêu một cách vụng về và chậm như...rùa bò.
Tôi suýt bị đo ván vì khinh địch. Cái khệnh khạng của gã bồi giống cái khệnh khạng của xe tăng, chậm mà chắc, nếu tôi gỡ đòn kém lẹ làng thì ô hô...xương sống đã bị gẫy. Vì hắn đã dùng một biến thế bí truyền kala-guruma, một thế nhu đạo nắm cổ áo, nâng bổng đối phương lên vai rồi quăng ra xa.
Thế ném guruma được dậy trong các lớp nhu đạo nhập môn, chẳng phải đeo thắt lưng mầu này mầu nọ mới học nổi, nhưng trong làng võ ít ai thấu triệt được những biến thể huyền ảo của nó. Thế guruma do đại võ sư Kanô đặt ra, Kanô là sư tổ sáng lập nhu đạo Nhật bản ; sở dĩ ông đặt ra thể này là vì hồi trẻ tầm sư học thuật, ông có thân hình quá bé nhỏ không quật nổi những đối thủ đồ sộ. Một đại võ sư khác tên là Mifunê đã hiện đại hóa thế ném guruma, ngày nay chỉ những đai đen từ đệ ngũ trở lên mới biết cách đánh đỡ guruma thần diệu. Gã
bồi dài lưng tốn vải đã làm tôi toát bồ hôi, tứ chi xửng vửng với miếng quật ngã diễm tuyệt của hai đại võ sư Kanô và Mifunê.
Muốn thoát hiểm, tôi phải hạ độc thủ. Bình sinh, chỉ trong trường hợp tối nguy nan tôi mới hạ độc thủ. Vẫn biết tôi có thể canh đòn, ước lượng nặng nhẹ, đòn mê, đòn liệt, đòn què hay đòn chết nhưng đó chỉ là trường hợp tôi giữ vai trò chủ động. Đằng này tôi phải giải vây trối chết nên hạ đòn nào tôi đánh đòn nấy. Tôi quạt atêmi vào hông gã bồi rượu, hắn nghiêng mình tránh nhưng rốt cuộc vẫn nằm sóng soài trên đất.
Cô bạn phóng viên kêu thất thanh :
- Mau lên anh !
Tôi đạp hai gã đàn ông ngã chổng kềnh rồi thoát ra ngoài. Giá người đẹp quên gọi tôi, và lỉnh đi một mình, tôi cũng không dám rềnh rang đi phút nào nữa. Vì xíp lê cảnh sát đã thét inh ỏi. Cảnh sát Tây Đức được trang bị tân tiến và tập luyện thuần thục, gian phi đừng hòng trốn thoát, trừ khi mọc cánh.
Cô bạn phóng viên tỏ ra binh tĩnh và gan dạ khác thường. Nàng giắt tay tôi — xin lỗi, như thể bà chị giắt tay em út — chạy vụt vào hẻm tối gần đấy. Rút kinh nghiệm, nơi có nhiều ánh đèn sáng cũng là nơi có nhiều bóng tối. Mờ mờ ảo ảo vốn là đặc điểm của xã hội dạ lạc. Tôi nghe tài xế xe tuần cảnh thắng gấp, tiếng kèn cấp cứu vẫn rú liên hồi làm ruột gan nao nao, tiếng đám đông hộp đêm thoát y vũ nhao nhao chạy ra "bắt lấy bắt lấy chúng nó, chúng nó kia kìa..", và đáng lo hơn hết là tiếng súng ngắn bắt đầu đoàng đoàng
Trong chớp mắt, chúng tôi đã lọt được vào mặt hậu của một hộp đêm thoát y vũ. Đường Đại Tự Do là đường của dục tình, cho nên tôi lạc vào một sân khấu múa nhảy khỏa thân khác không phải là chuyện lạ.
....Dường như hộp đêm này chuyên chiếu phim con heo. Phía trước bán rượu mạnh, trình diễn thoát y vũ. Đi sâu vào trong có nhiều căn phòng rộng được giành để chiếu phim đặc biệt cho đàn ông khát tình. Và sau "rạp chớp bóng" là một dẫy biệt-phòng.
Tôi đã mở tự điển nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được một danh từ chính xác nên đành dùng tạm danh từ "biệt-phòng". Biệt phòng nghĩa là những buồng nhỏ ở trong phòng lớn, đưọc ngăn chia ra bằng riềm mỏng hoặc dầy. Bên trong biệt phòng, khách có thể thuê vũ nữ thoát y, trình diễn cho coi riêng sau đó giải sầu tùy thích. Để che đậy tính cách mãi dâm trắng trợn, "chị em ta" làm việc tại biệt phòng thường không nhận tiền mặt, mà chỉ lấy hoa hồng trên số sâm-banh do khách uống. Tối thiểu ông khách, phải kêu nửa chai. Song với nửa chai sâm-banh, khách chỉ được quyền coi thoát y và rồi sử dụng...bàn tay, ngoài ra, không thể làm gì nữa. Muốn làm chủ hoàn toàn, bắt buộc phải gọi cả chai, uống hay không uống không thành vấn đề. Loại gái biệt phòng này khá đắt, vì giá sâm-banh lên đến ba, bốn chục đô-la Mỹ một chai...
Tôi bước qua cái sân rộng thênh thang và đặt chân lên hành lang đèn lối mờ mờ. Đối diện hành lang là một loại biệt phòng che riềm hồng gợi cảm.
Tôi gặp một cô gái thỗn thện từ sau riềm bướcra. Thời tiết không lấy gì làm nóng (bằng chứng là đi chơi khuya vẫn hắt hơi sổ mũi), đàn ông đang mặc vét-tông. vậy mà nữ giới trên đại lộ Đại Tự Do lại hà tiện quần áo một cách quá đáng. Cô gái thỗn thện này không phải thợ chọi chính hiệu, có lẽ nàng làm nghề giữ dù, mũ, áo choàng cho khách. Nàng đội cái mũ két nhỏ xíu vắt vẻo trên mái tóc cao vòi vọi, trên mũ két có giòng chữ đỏ trên nền trắng ngà "xin quý vị giao đồ cho em cất ".
Ngoài cái mũ két tí teo ra, nàng không còn đeo, còn mặc gì nữa. Tôi dùng chữ "hà tiện quần áo" để mô tả nàng là vì thế. Nói cho đúng, nàng có mặc quần áo đàng hoàng, nhưng, xin thưa các bạn. bộ đồ maxi của nàng mặc từ vai dài ngoằng xuống đến gần mắt cá chân thì lại được may bằng vải tuyn. Nếu bạn chưa tin, xin bạn lấy cái mùng mặc thay quần áo thì sẽ tin ngay. Mùng ở nhà được coi là hàng mỏng, nhưng vải mùng may áo maxi của cô nàng thỗn thện lại mỏng gấp hai, gấp ba. Đáng kể hơn nữa là lỗ tuyn lớn bằng đầu ngón chân cái. Kết quả là nàng mặc áo che kín mít mà chẳng kín mít chút nào, giá nàng mặc như bà Eva của thời hồng hoang còn bớt khiêu khích nhỡn tuyến đàn ông hơn.
Tuy vậy các bạn đừng hân hoan vội. Trên thân hình cô gái thỗn thện chỉ có cái mũ két và cái áo maxi bằng tuyn mắt cáo là đẹp. Sở dĩ tôi nhấn mạnh chữ " thỗn thện" vì da thịt nàng bèo nhèo, mềm nhũn và... Thấy hai chúng tôi, nàng tưởng là khách đã giữ chỗ nên toét miệng cười, và cuốn riềm, giọng cung kính:
- Xin mời quý khách vào.
Nàng hạ riềm xuống, căn phòng được che kín tứ phía. Cô gái thỗn thện hỏi:
- Thưa, mội hay hai chai sâm-banh ?
Tôi giơ hai ngón tay làm hiệu. Trước khi ra ngoài, cô gái thỗn thện vươn cổ hỏi lại:
- Thưa, ông kêu hai chai ? - Tôi gắt :
- Hai chai hay hai chục chai cũng được, cô em cứ bưng ra đây. Giờ đây cô em đã nghe rõ chưa ?
Thú thật, đôi khi tôi có tính bốc đồng như vậy. Về khả năng tiêu thụ, đôi khi tôi đốn ngã cả két sâm- banh như chơi, tuy nhiên chưa bao giờ tôi uống đến chai thứ 20. Không phải vì tôi sợ say (sâm-banh đối với tôi chỉ là thứ nước lã thượng lưu không hơn, không kém), mà vì bao-tử tôi không đủ dung lượng chứa nổi.
Tôi tưởng làm mặt giận cô gái thỗn thện sẽ phải ngậm miệng, và lỉnh ra ngoài. Không dè nàng lại dai như đỉa đói (mãi sau này tôi mới biết nàng có lý):
- Thưa ông, ông cho phép em nhắc lại là giá sâm-banh ở đây những 30 mỹ-kim một chai.
- Biết rồi..
- Khách kêu sâm-banh nhưng thật ra là kêu...
- Biết rồi. Mỗi chai là một em.
- Thưa... ông đã có...bà đi theo, giờ ông kêu hai em, vị chi là ba.....
- Ừ thì ba, ba người đàn bà trong phòng này đã chết ai chưa ?
- Thưa,..ông muốn kêu họ biểu diễn ? Vì theo thông lệ, khách nào gọi hai chai sâm-banh là để trả tiền biểu diễn cho một cặp nữ tài tử.
- Hừ..tôi là con người bình thường trăm phần trăm cũng như cô em, cuộc biểu diễn này chỉ giành cho giới đồng tính luyến ái, tôi không cần đến.
Cô bạn phóng viên xen vào:
- Ngoài sự biểu diễn ái tình đồng tính, còn sự biểu diễn nào lạ mắt nữa không.
Tôi giơ bàn tay, toan bịt miệng nàng, nhưng không kịp. Nàng khoe khoang là kinh nghiệm đầy mình, nhưng xuyên qua lời nàng nơi tôi nhận thấy nàng còn ngây thơ một cách xuẩn ngốc như con gái 13,14. Hăm-bua là thiên đường của nghệ thuật ăn chơi, mà nghệ thuật này có hàng họ, lối biểu diễn khác người...
Nhưng cô gái thỗn thện đã đáp ngay, giọng hân hoan như nhấc bỏ được gánh nặng trên vai:
- Có chứ, ba chai sâm-banh...vâng, đúng ba chai, đoàn xiệc kỳ lạ nhất Hăm-bua, kỳ lạ nhất thế giới sẽ biểu diễn hầu ông bà...Đoàn xiệc này chỉ gồm một thiếu nữ 20 tuổi, bị câm từ bé, nhưng lại biết tấu nhạc....sống. Ông nghe nói đến nghệ sĩ Bomba ở Pháp chưa ? Thiếu nữ câm này còn tài hoa hơn Bomba gấp bội. Ông cho phép em kêu nhé?
Cô bạn phóng viên tinh quái đã gật đầu đồng ý trước khi tôi tỏ thái độ. Thật ra, nếu nàng phản đối tôi cũng thuyết phục nàng chấp thuận. Vì đây là một cuộc trình diễn độc nhất vô nhị. Nếu nước nhà đã có đoàn xiệc Bomba, tôi chỉ dán tường thuật bằng vài giòng ngắn ngủi. Nhưng tôi tin rằng bạn đọc — kể cả bạn đọc từng trải đã lê gót chân khắp Viễn Đông — khó có cơ hội được chứng kiến nghệ thuật phát âm bằng... hậu môn nên tôi mạn phép được kể lể con cà con kê.
Bình thường, như các bạn và tôi, người ta phát âm bằng miệng, Một số người không cần há miệng cũng nói thành tiếng, họ phát âm bằng bụng và cuống họng. Song còn một số người khác, số này rất ít, trên trái đất độ ba, bốn người như họ là cùng, lại phát ngôn bằng đại trường. Trước thế chiến thứ nhất, Joseph Pujol xuất hiện tại Ba Lê và nổi danh như cồn. Đi đến đâu, y cũng được tán thưởng nồng nhiệt, y có tài bắt chước giọng nói của các danh nhân, các ca sĩ cừ khôi, thậm cí quốc vương Bỉ mến tài y đã phải cất công sang Pháp xem y trình diễn. Sau thế chiển thứ hai, nước Pháp sản xuất một nghệ sĩ tương tự đặt tên là La Bomba. Bomba hành nghề dọc bờ biển miền Nam tại những đô thị có đông du khách và giới thượng lưu nghỉ hè. Trong những ngày hoạt động ở Tây phương, tôi đã mầy mò đến gặp La Bomba. Y sống trong một biệt thự rộng giữa những rặng thông thơm tho, nhìn ra biển xanh. Y không trình diễn công khai tuy tài nghệ đạt tới trình độ siêu đẳng, vì lý do giản dị trình diễn công khai thì phải... cởi quần, điều không đẹp mắt đối với khán giả. Cho nên ai hâm mộ thì tạt qua nhà riêng của y.
Tôi ở trong số những người hâm mộ La Bomba. Sống trên cõi đời đấm đá lộn xộn này, tôi đã chán tiếng nói và giọng hát bằng miệng. Dầu sao, La Bomba là đàn ông, thật lý thú nếu kẻ diễn trò phát âm bằng ruột già là đàn bà và là đàn bà đẹp.
Tôi khoan khoái ngay từ phút đầu tiên, tấm màn ngăn được vén lên và Nàng rón rén bước vào. Cùng đi với nàng là một cô bé trạc 12, 13 tuổi, tóc cặp, mặt đầy nốt tàn nhang và trứng cá báo hiệu dậy thì, tay xách cái túi vải lớn khá nặng.
Sâm-banh sủi bọt trong ly pha-lê, tôi mời nữ nghệ sĩ uống song nàng lắc đầu từ chối. Nàng câm hoàn toàn, mỗi khi muốn phát biểu, nàng giơ ngón tay làm dấu, gật đầu hoặc lắc đầu, hoặc phát biểu bằng...hạ bộ. Thưa các bạ, nàng khá xinh xắn, tuy là người Đức mà lùn có độ thước năm, thoạt gặp, tôi tưởng lầm là nữ ca sĩ duyên dáng của "hòn ngọc Viễn Đông", da trắng bón, mắt to, tóc ngắn xếp cong trên má, chuyên mặc áo nhạt, nổi tiếng khi còn cắp sách đi học và có tên hiện bắt đầu bằng chữ Phương (xin bạn đọc và ca sĩ này tha thứ, tôi không dám viết hết tên vì có thể bị thưa kiện lôi thôi).
Động tác thứ nhất của nàng sau khi nàng bước vào là cởi áo, cái áo pull ngon lành màu đỏ rực. Phía sau nàng mặc đồ bikini, loại thật nhỏ gồm hai tréo vải rằn ri. Tôi nhìn kỹ thì thấy miếng vải bên dưới được khoét một lỗ tròn, giống như loại quần hổng đít mà tôi bị mặc hồi nhỏ. Với hai mảnh bikini tí hon,
nàng rất hấp dẫn, còn hấp dẫn hơn cả diễn viên sếch-xy múa may đủ kiểu trên sân khấu Đại nhạc hội Sài gòn nữa.
Cô bé cắp tóc khệ nệ bưng tới một chậu đầy nước lạnh. Tôi hiểu lập tức: nàng sửa soạn hút nước vào bụng dưới, giống như Pujol và La Bomba tiền bối. Nàng ngồi phịch xuống thau nước, nhắm nghiền mắt, nhắm kín miệng và nín thở. Một tiếng lục cục nổi lên, nước trong chậu thau như được hút bằng máy bơm, chạy ngược vào ruột nàng. Trong chớp mắt, chậu thau đã cạn đến giọt nước cuối cùng.
Nàng đứng dậy, bước lùi. Tôi thấy rõ những bắp thịt trên bụng nàng xoắn tròn như được một bàn tay vô hình nhào nặn. Cô bé cặp tóc nói lớn:
- Phi tiễn !
Phụt một tiếng điếc tai nổi lên. Nàng cong lưng, một luồng nước từ bụng nàng bắn ra xa gần hai thước. Xong xuôi, nàng cúi xuống chào chúng tôi một cách cung kính. Hút nước và bắn nước là một hình thức "xúc miệng" như ca sĩ xúc miệng bằng nước bạc hà cho thơm trước khi lên máy vi âm. Cô bé cặp tóc lại nói:
- Xin quí vị lưu ý ! Nữ nghệ sĩ bắt đầu tấu nhạc.
Giọng của cô bé cặp tóc reo sang sảng không khác giọng các hoạt náo viên lỗi lạc của các chương trình tạp lục trên ti-vi. Những tiếng pằng pằng bụp bụp đua nhau phát ra, tôi nhận ra tiếng trống và tiếng kèn của ban nhạc tứ quái bít-tơn, ban nhạc từng làm thế giới mê mẩn. Dĩ nhiên, nhạc giả khó có thể hay bằng nhạc thật, nhưng phẩm chất âm thanh không dở chút nào nếu đem ghi vào băng nhựa và đem phát qua ăm-li Sansui 5000 A và qua cặp loa CS 99 cho công chúng sành điệu thưởng thức thì đố ai dám đập bàn huýt sáo chê bai. Tiếng nhạc đang phừng phừng đột nhiên được dịu xuống, nàng chuyển sang bài Giòng Sông xanh. Nàng ca bản Over You của Đệ nhất danh ca thời đại Mỹ quốc Gary Pukett...Chắc chắn nhiều độc giả đã nghe Gary hát, và chắc chắn đã phải nhảy cỡn lên theo nhịp điệu giật gân thần diệu của bài Over You. Khi nàng dứt bài ca, tôi vỗ tay đôm đốp.
Nữ nghệ sĩ mỉm cười đáp lễ. Cô bé hoạt náo viên lại cất tiếng lanh lảnh :
- Giờ đây là tiếng phi cơ, một cuộc không chiến dữ dội trên kênh đào Su-ê.
Rừ rừ ầm ầm (khổ quá, tôi bóp nát trán mà không tìm được danh từ chính xác để mô tả thanh âm do phi cơ phản lực gây ra), rõ ràng là chú phản lực cơ loại một chỗ ngồi do Mỹ chế tạo, đang bay xoắn từ mặt đất lên không trung bao la và pằng pằng...nó chọc thủng bức tường âm thanh, rồi nó gặp phi cơ địch, hai phi cơ gầm rú, giáp chiến ác liệt, đạn đại liên 20 nổ liên hồi, một chiếc bị trúng thương bay loạn xạ một phút trước khi đâm đầu xuống biển. Nữ nghệ sĩ không bỏ sót chi tiết cỏn con nào, kể cả tiếng phi công chui qua mặt nước kêu bụp bụp cũng được ghi nhận trọn vẹn.
Tôi đang ngây người thì nữ nghệ sĩ cử bài Quốc ca Do thái. Thì ra Do thái thắng, Ả-rập bại. Sau đó là bài quốc ca Liên bang Tây-Đức. Hết bài này là tiết mục kết thúc. Nữ nghệ sĩ lại cung kính chào, mặc quần áo, rồi tiến ra ngoài, cô bé cặp tóc le te chạy theo sau.
Trung phòng chỉ còn lại cô bạn phóng viên và tôi. Tôi quên bẵng những biến chuyển dồn dập vừa xảy ra. Vì sự trình diễn của nữ nghệ sĩ kỳ quan đã đánh thức sự thèm muốn bị dồn ép trong lòng tôi. Tôi nắm lấy cánh tay của cô bạn phóng viên, nàng lặng yên cho tôi hôn. Đàn ông và đàn bà sung sức ở trong phòng kín không thể hôn xuông, phải không hả các bạn ? Cô bạn phóng viên lại thơm ngon trên mức trung bình, bởi vậy sau khi hôn nàng tôi liền tổng tấn công quyết liệt.
Nàng hăm cò súng bắn đạn tê liệt, hăm có vẻ du-đô, nhưng giá nàng có một trung đội súng nặng và đàn quân khuyển hung hãn bảo vệ nữa tôi cũng a-la-sô. Nhưng....
Tôi xin phép bạn đọc được chấm câu bỏ lửng.....
--------------------------------
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CHƯƠNG IV

BÀ NĂM
Thấy tiếng "nhưng", nhiều bạn đoán già là tôi sắp xớ rớ đến động đào Lưu Nguyễn thì bị một khẩu súng nạp đạn sẵn dí sát lưng, kèm theo khẩu lệnh hách dịch "giơ tay lên, kẻo ăn kẹo đồng". Có bạn ghét tôi - trong số này phần nhiều là nữ giới trong Sở mật vụ, nhún vai cười mũi "cho chết, cho chết, ăn tham như hắn thì chết cũng chẳng ai thương". Họ đinh ninh là tôi vừa đặt vào đại thiên thai thì cô nàng phóng viên thoi tôi một quả chết giấc, rồi một gã hộ pháp vén riềm chạy vào xốc tôi lên vai, không quên đấm tôi thêm mấy cú trời giáng nữa.
Tôi xin nói ngay rằng những sự việc ấy không hề xảy ra. Dưới ánh đèn sáng dịu, trong bầu không khí ngát hương thơm của nước hoa, phấn sáp và da thịt tôi đã thành công hai phần ba, không phải tiêu tốn nước miếng cũng như sức lao động. Thật vậy, tôi chinh phục nàng dễ dàng : lệ thường, đàn bà mê đàn ông đến mấy cũng kháng cự lại bàn tay thám hiểm, nếu không kháng cự quyết liệt thì phải kháng cự màu mè ; đằng này nàng chẳng kháng cự gì hết, tôi muốn làm gì tùy ý ; hơn thế nữa, nàng còn ngoan ngoãn giúp tôi đốt cháy giai đoạn.
Trong vòng 60 giây đồng hồ, cô bạn phóng viên đã trở thành bà Eva (các bạn thấy chưa, tôi đâu dám loạn ngôn, 60 giây đồng hồ là kỷ lục, tôi cam kết biếu một năm tiền lương cho bạn nào phá được kỷ lục 60 giây, vì chỉ cuốn đôi tất dài thòng dán sát da thịt cũng đã mất 60 giây, đó là chưa kể trên thân thể ngàn vàng, còn hàng chục món 20 giây khác nữa...) và tôi cũng sửa soạn trở thành ông A-đam.
Đại phước cho tôi, nếu tôi đã trở thành ông A-đam thì không biết khi ấy tôi trốn đi đâu để khỏi xấu hổ. Vì tôi đang cười sung sướng, chuẩn bị "rẽ mây cho tỏ lối vào thiên thai" thì trước mặt tôi, vâng, trước mặt chứ không phải từ sau lưng, một giọng nói quen thuộc cất lên :
- Ông làm trò gì vậy, ông đại tá Văn Bình ?
Trần nhà, mái nhà của tòa bin-đinh bốn tầng đổ sụp xuống đầu tôi. Tôi có cảm giác là vòm trời bao la nặng nề cũng đang xụp xuống. Không cái dại nào giống cái dại nào, tôi đã thận trọng, ông Tổng giám đốc đã năm lần bảy lượt dặn tôi thận trọng rốt cuộc đâu vẫn hoàn đấy, bệnh Tề tuyên vô nguyên tắc đã làm tôi thân bại danh liệt. Tôi long trọng cam kết với ông Hoàng là sẽ trả thù Sở Tình báo Tây Đức, và riêng phó giám đốc đặc trách hành động Hải ngoại kiem đệ nhất giai nhân Cô-rin tôi sẽ tặng một bài học để đời. Ngờ đâu phen này tôi lại thua nàng. Cũng thua nàng liểng xiểng như lần trước:
- Ông làm trò gì vậy, ông đại tá Văn Bình ?
Giọng nói quen thuộc này là của thiếu phụ trạc 60, mũi lõ, mắt xanh, da trắng đỏ, mà tôi đã gặp cách đây không lâu trên đất Ấn. Bà là phụ tá thân tín của Phó giám đốc mỹ miều Cô-rin. Hồi gặp tôi, bà xưng tên là Cô-rin. Sau này, ông Hoàng cho tôi hay bà già lục tuần tinh quái chỉ là đàn em hoạt động của Phó giám đốc thơm tho Cô-rin.
Tôi bật ngửa, suýt đánh rơi áo sơ-mi vừa cởi ra :
- Té ra đi đâu tôi cũng gặp bà, bà Cô-rin !
Bà già cười tình:
- Cô-rin là tên thượng cấp của tôi, giờ đây hẳn ông đã biết. Anh chị em trong cơ quan thường kêu tôi là bà Năm. Ông và chúng tôi là chỗ thân tình, từng làm việc chung với nhau, xin ông cứ tự nhiên gọi tôi là bà Năm.
- Bà Năm, hay bà Sáu, bà Chín...là việc riêng của bà và của ban Hành động Hải ngoại, không liên hệ đến tôi. Tôi ghé Hăm-bua chuyến này hoàn toàn với mục đích du hí, ông Hoàng không giao cho công tác nào cả. Bà đã già, đã trải qua thời trẻ trung cuồng nhiệt, bà không nên phá quấy cuộc vui của chúng tôi.
- Ông Z.28 ơi, trước khi ông cãi tay đôi với tôi, xin ông mặc áo, thắt cà-vạt, và gài nút lại đàng hoàng.
Tôi đỏ mặt tía tai. May mới cởi sơ-mi chứ nếu bà Năm cố tình đến chậm một phút nữa thì...ô hô nữa. Tôi đành khoác vội sơ-mi vào người, giòng máu nóng hổi đang chạy rần rần trên thái dương đột nhiên lạnh ngắt. Trong khi ấy, cô bạn phóng viên xấu hổ nằm úp mặt vào tường. Dĩ nhiên nàng phải che mặt vì bà Năm đột nhập nhanh như tên bắn, nàng không kịp vớ đống y phục vứt lỏng chỏng trên bàn đêm. Nhưng nàng che mặt cũng như không, lưng nàng, mông nàng, nhất là cặp giò thượng thặng của nàng đã hiện ra lồ lộ.
Giọng bà Năm vụt trở nên nghiêm nghị, đúng là giọng cấp chỉ huy quở trách thuộc viên bất tuân :
- Cô Ba, cô còn định nằm vạ trên giường đến bao giờ nữa? Rõ ê cái mặt... không những ê mặt cô, mà còn ê cả mặt tỏi, ê cả mặt bà phó giám đốc nữa !
Sở Tình báo Tây Đức dường như ăn lầm phải đũa đồng bào tôi nên bắt đầu đặt tên cộng sự viên là bà Năm, cô Ba...Nhưng kia... cô Ba là nhân viên của bà
Năm, có nhiệm vụ lôi tôi vào xiếc, và nàng làm tròn nhiệm vụ một cách vinh quang tại sao bà Năm lại nói là sở Tình báo bị ê mặt ?
Bà Năm vẫn gióng dả :
- Ngồi dậy đi, hay là cô muốn chờ tôi đến, tét cho mấy cái quắn đít ? Ngồi dậy đi, mặc quần áo cho thật nhanh. Xấu chửa, gần ba chục tuổi đầu, 8 năm trong nghề, tốt nghiệp 4 khóa huấn luyện, có 3 bằng tưởng lục, bắn súng lục một cây, võ du-đô tấp tểnh đai đen, vậy mà... hỡi ôi... chỉ giỏi cởi quần áo.
Tôi vội quay mặt đi. Đản bà thường có thói quen kỳ lạ, họ có thể hiến dâng trọn vẹn nhưng khi mặc quần áo họ lại không muốn đàn ông nhìn thấy. Tôi nghe tiếng sột soạt. Tiêng sột soạt êm ái và gợi cảm của ni-Iông. Không hiểu sao tôi cầm lòng không đậu và ngoảnh nhìn nàng, Nàng liếc tôi bằng đuôi mắt. một cách âu yếm trong khi khoa chân xuống đất tìm giày. Bà Năm nói, gần như tru tréo :
-Tài xế đang chờ ngoài đường, cô lên xe bảo lái về ngay trụ sở, bà Phó giám đốc cần gặp cô.
Nàng nguýt dài bà Năm :
- Bà nghiêm khắc với em quá. Dầu sao đại tá Z.28 là bạn, không phải thù, em đã muối mặt lừa chàng đến đây cho bà gặp, lẽ ra...
Bà Năm nổi cơn thịnh nộ :
- Như vậy mà em cho là muối mặt được ư ? Theo lệnh, em phải dẫn ông ta vào hộp đêm bên cạnh, và em phải nhập đề cấp tốc, nhưng em đã quên hết ; em tự động đến đây và kêu bọn xiếc vào hiện diện để kéo dài thời giờ, Nếu tôi đến không kịp, chắc em đã mời ông ta ra sân bay, lấy luôn vé cho ông ta rời đất Đức.
- Thưa bà... như em đã trình với bà, em sẽ sẵn sàng áp dụng mỹ nhân kế đối với kẻ thù như GRU, còn đối với ông Văn Bình...em không thể cạn tàu ráo máng...
- Lệnh là lệnh, cô không được cãi.
- Vâng, khi xưa người Đức không được cãi vì nước Đức do đảng Quốc xã và nhà độc tài Hit-le coi là của riêng, nhưng ngày nay nước Đức đã được dân chủ hóa ; hàng triệu người Đức đã chết để tổ quốc được dân chủ hóa, Vì vậy em không thể tuân lệnh mù quáng như anh cả em, như cha em mấy chục năm trước.
-Trời đất, con gái nứt mắt đòi dậy chính trị cho bà già tóc bạc.
- Em có lối diễn tả vụng về, bà Năm đừng chấp. Khi bà phó giám đốc kêu em đến văn phòng giao việc, em đã tỏ ý thắc mắc về một vài chi tiết trong công tác, nhưng bà phó khoát tay đuổi em ra ngoài. Thật ra, em không dám cưỡng lệnh, em định nhắm mắt thi hành rồi đến đâu thì đến, nhưng bà Năm ơi, khi em nói chuyện với chàng tại Regina em mới biết là nói dễ làm khó. Lương tâm em không cho phép em phỉnh gạt chàng vào phòng vắng, giở trò xác thịt hạ cấp để rồi lén chụp hình.
- Im miệng. Cô Ba, cô không được hạ nhục cả Tổ chức. Cô cũng không được tiết lộ bí mật công tác. Hẳn cô còn nhớ điều 43 của bản nội lệ.
-Thưa bà nhớ. Tiết lậu bí mật công tác cho người ngoài biết thì bị truy tố ra tòa án quân sự. Nhẹ thì 5 năm tù, còn nặng thì 20 năm. Ngoài ra, bà phó giám đốc còn có thể ký giấy giam cứu điều tra hàng 4, 5 năm, khỏi cần đưa ra tòa, khỏi cần xử án lôi thôi. Nói vậy, em biết là lỡ miệng, Nếu em không lầm, trong cái cặp da của bà đã có máy ghi âm. Cuộn băng nhựa này sẽ làm em rũ tù. Nhưng thôi, bụng làm dạ chịu, tự em gây ra cớ sự, em sẵn sàng đi tù.
- Tôi đã bảo im miệng sao cô cứ tiếp tục nói ong ỏng. Dại ơi là dại, càng nói càng vạch áo cho người ngoài xem lưng. Cô mặc xong quần áo rồi đấy, không cần đi tất nữa, cô dùng tạm đôi giầy được rồi, phiền cô ra xe, về văn phòng, tôi còn bận thảo luận vớí ông đại tá.
- Bà sẽ đuổi Em khỏi Sở ?
- Tôi không có quyền. Đó là quyền của bà phó giám đốc Cô-rin. Nhưng theo chỗ tôi biết thì đuổi khỏi Sở mới là một phản ứng hành chính.
- Xô người ta vào cảnh thất nghiệp, không có tiền trả tiền thuê nhà, không có tiền cấp dưỡng cha mẹ, như vậy mới là phản ứng hành chính thôi ư ? Còn những phản ứng nào nữa xin bà Năm kể hết ra.
- Cô Ba, cô đã mất hết bình tĩnh. Tôi là cấp chỉ huy trực tiếp của cô, tôi lại lớn tuổi hơn cô, thiết tưởng cô nên giữ lễ độ.
- Tôi kính nể bà nhưng tôi không tể kính nể những người cũng là đàn bà như tôi lại buộc tôi phải làm tình với một sĩ quan cao cấp bạn rồi chụp hình làm thành phim con heo để "Săng-ta"... Ôi, xấu xa lắm, tôi cương quyết phản đối, bà cứ giam tôi đi, bà cứ lôi tôi ra tòa đi, tôi không cần, tôi không sợ...
Nói đoạn, cô gái phóng viên kiêm nhân viên tình báo Tây Đức bưng mặt khóc hu hu. Phụ nữ bị uất ức hoặc nóng giận cực độ thường tìm khuây trong nước mắt, cho nên tôi đứng yên, không dỗ dành. Từ nãy đến giờ, tôi thu hình trong góc, không can thiệp nửa lời vào cuộc cãi lộn lý thú giữa bà Năm và cô Ba phóng viên. Té ra Cô-rin và tình báo Liên bang toan dở trò săng-ta dục tình bẩn thỉu với tôi ? Họ thật ngây thơ, nếu chưa nói là ngu xuẩn. Chụp được cảnh ân ái trong phòng kín, với tôi là diễn viên chính thì đã chết ai chưa ? Họ chụp được một tấm, chứ chụp cả triệu tấm, tôi vẫn vững như bàn thạch. Tôi chỉ là đại tá đồng hóa, chưa nằm ngày nào ngoài mặt trận, cũng chưa ắc-ê phút nào trong quân trường. Sự bê tha của tôi không ảnh hưởng đến tập thể quân đội. Vả lại, tôi là đại tá ma (lần đầu tiên, tôi tiết lộ chi tiết này) mặc dầu tôi gia nhập Sở Mật vụ với cấp bực là đại úy, rồi thăng dần lên là ; mở hết hồ sơ quân đội ra, không thể tìm thấy tên đại tá Tống Văn Bình. Cho dẫu, tôi là đại tá thực thụ, có tên tuổi hồ sơ đàng hoàng, thì...lả lướt với một cô gái đẹp ở ngoại quốc, có phải là có tội không, thưa các bạn ? Hành động này được mệnh danh là "trả thù dân tộc" nên tình báo liên bang chiếu phim con heo biết đâu tôi lại được gắn huy chương...trả thù...
Tuy nhiên, tôi chưa vội tin Cô-rin ngây thơ và ngu xuẩn. Có thể bà phó giám dốc gian ngoan này chụp hình tôi để toan tính khác. Tôi chỉ thương hại cô Ba, khi không dính vào tôi, để rồi bị thượng cấp làm tình làm tội một cánh oan uống.
Bà Năm lớn tiếng:
- Chú Tám đâu ?
Người được bà Năm gọi là chú Tám hiện ra ở đầu giường như có ảo thuật. Hắn là người Đức trăm phần trăm, da dẻ đỏ hoát, mũi lõ dài ngoẵng, mặt bấm ra la-ve, tóc dựng lởm chởm như bàn chải sắt cọ sân. Về sự đồ sộ, hắn gấp rưỡi tôi, nếu phải quần thảo với hắn, tôi khó thể khinh thường. Hắn nhìn tôi lườm lườm, tay chống nạnh, chân rùn xuống, như thể sửa soạn ăn gỏi tôi. Tôi phớt tỉnh, hút một điếu thuốc Sa-lem, rồi phì khói vào mặt cái tủ gương mang tên chú Tám.
Không quan tâm đến cử chỉ khiêu khích của tôi, bà Năm dõng dạc ra lệnh:
- Chú áp giải cô Ba về văn phòng cho tôi.
Chú Tám nắm cánh tay người đẹp sửa soạn kéo đi. Nàng cưỡng lại, nước mắt vẫn chảy ròng ròng :
- Hai chân tôi còn tốt, tôi có thể đi được, khỏi cần chú xốc nách. Chú có chịu buông ra không ?
Chú Tám cười hềnh hệch rồi lôi nàng ra cửa. Nàng níu lấy chân giường, cái giường khá nặng bị chú Tám kéo băng băng. Bất đắc dĩ tôi phải ra tay, giữ nó lại. Bà Năm tỏ vẻ bất bình :
- Ông Z.28 ơi, chúng tôi trừng trị nhân viên, mắc mớ gì đến ông mà ông can thiệp ?
Tôi cười nhạt :
- Ba thừa biết tôi nhường nhịn, nhưng sự nhường nhịn này có giới hạn, nếu thằng tay sai mập thù lu của bà làm cô bạn của tôi xây xát, tôi sẽ phải thất lễ.
- A, ông dọa đánh tôi ?
- Bà Năm, bà đừng hàm hồ. Bà đáng tuổi mẹ tôi, tôi đâu dám hỗn xược. Nhưng tôi sẽ bẻ gẫy xương nhân viên của bà.
- Lý do ?
- Để phản đối sự đối xử vô nhân đạo. KGB và Tình báo Sở là hai cơ quan khét tiếng trên thế giới về sự đối xử vô nhân đạo đối với thuộc viên, song họ cũng chưa vô nhân đạo bằng tình báo Tây Đức...
- Giờ đây ông muốn sao ?
- Muốn bà hạ lệnh cho thằng mập thả nàng !
- Nể ông, tôi sẵn sàng.
Cô bạn phóng viên xoa bắp thịt, mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Bà Năm ngoảnh về phía nàng:
- Cô Rô-sa, tôi yêu cầu cô lần chót. Ông đại tá là người Việt. Cô là người Đức, cô phải tuân theo luật pháp nước Đức. Cô là nhân viên tình báo Đức, cô phải tuân theo những mệnh lệnh của giới chỉ huy tình báo Đức. Nếu cô nằng nặc bám riết ông Văn Bình, cô sẽ bị truy tố về tội phản quốc. Tội này có thể dẫn đến án tù chung thân, cô đừng có coi thường.
Rô-sa thở dài chua chát :
- Vâng, em xin nghe lời bà.
- Chào anh, anh tha lỗi cho em.
Dứt lời, nàng ngoan ngoãn theo "chú Tám" ra ngoài. Trong biệt phòng còn bà Năm và tôi, bên cạnh chai sâm-banh chưa uống. Tôi đứng dậy, giọng chán nản:
- Đến lượt tôi chào bà :
Bà Năm sửa lại gọng kiếng :
- Ông chưa đi được đâu !
- Bà lấy quyền gì cấm đoán tôi ?
- Ấy chết, ông quá nặng lời. Bà phó giám đốc Cô-rin dặn tôi gặp ông để bàn bạc một vài chuyện thân tình.
- Hừ...dùng mỹ nhân kế làm nút thòng lọng thắt cổ người ta mà là "thân tình" ư ? Bà muốn gì thì nói ngay đi, kẻo lát nữa tôi có thể thay đổi ý kiến.
- Nói nhỏ với ông nhé ! Ông không thay đổi ý kiến được đâu vì chúng tôi đã nghiên cứu và bố trí kỹ lưỡng. Mỹ nhân kế với cuốn phim con heo chỉ là kế phụ. Kế chính của chúng tôi nằm trong chuyến đi của ông tại Thụy-sĩ.
Nghe bà Năm nói, tôi toát bồ hôi. Tình báo Tây Đức quả đã nghiên cứu và bố trí kỹ lưỡng thật! Mục đích chuyến xuất ngoại này của tôi là ghé thăm du hí ở Hăm-bua, nhưng ông Hoàng thường áp dụng phương châm "một công đôi việc", nhân tiện tôi đổi phi cơ ở Du-rich, ông nhờ tôi tiếp xúc với ông Cô-la, nhà tỉ phú kiêm chủ ngân hàng nổi danh trên thế giới. Đáng ra, tên cúng cơm của ông chủ nhà băng này không phải là Cô-la, tên ông là gồm một dòng chữ dài ngoằng rất khó đọc và rất khó nhớ ; Sở dĩ tôi không ghi tên thật là vì giờ này ông ta còn sống, ông ta còn hợp tác mật thiết với ông Tổng giám đốc sở Mật vụ về phương diện tài chính.
Hẳn các bạn muốn biết tại sao tôi gọi ông ta là Cô-la. Giản dị lắm, gia tài của ông ta khoảng ba, bốn tỉ mỹ kim, ỏng ta có cái hầm rượu lớn bằng dinh Gia Long, chứa đủ thứ rượu trên trái đất, trong số có cả rượu cần vùng thượng du nước ta và ba-xị-đế nữa, mỗi cuộc tiếp tân do ông tổ chức tốn cả vạn đô-la bạc rượu mạnh, vậy mà ông ta chỉ biết uống mỗi một loại nước ngọt người Mỹ thường giành cho thiếu niên, nước ngọt côca côla.
Ông Cô-la không còn trẻ nữa, xuân thư của ông xẩp xỉ bằng ông Hoàng. Hồi ông Hoàng lang thang khắp Âu châu với cái máy ảnh cà-tàng trên vai thì ông Cô-la cũng là cậu thanh niên thi hỏng, nghèo rớt mồng tơi bị đuổi ra khỏi trường vì bệnh... ba hoa đô la. Ông Côla không có đồng trinh dính túi mà hễ mở miệng là nói đến bạc triệu, nhà trường hạch hỏi tại sao gia đinh ông chưa nộp tiền trọ (trên thực tế, măng-đa đã được gửi đến nhưng ông ta đã xài hết...) thì ông ta gân cổ đáp rằng vài ba trăm đô-la ăn thua gì, cứ cho ông chịu sau này ông giàu bạc triệu sẽ trả gấp ngàn lần...
Bị tống xuất khỏi ký túc xá, ông Cô-la dấn thân vào nghề cuôc-chê thị trường chứng khoán, và chẳng bao lâu ông trở thành triệu phú. Khi ông Hoàng thành lãnh tụ điệp báo khét tiếng trên thế giời ở Việt nam thì ông Cô-la cũng thành ông bự ngân hàng khét tiếng trên thế giới ở Thụy sĩ. Một phần ngoại tệ của Sở Mật vụ đã được chuyển cho ông Cô-la để sinh lợi ; nhiều lần tủ sắt rỗng tuếch, Sở sắp xập tiệm, ông Hoàng đã phải cầu viện ông Cô-la. Nói cách khác, ngoài tình bạn thâm niên, ông Cô-la còn là cái vú sữa của ông Hoàng.
Khác ông Hoàng, chỉ có một bà vợ Maria, khi bà thất lộc thì ông nhất quyết ở vậy không tục huyền, ông chủ ngân hàng tỉ phú Cô-la lại đèo bồng kinh khủng. Ông có hàng tá vợ nhưng lại không có con. Thật ra ông ta có một đứa con trai do một cô vợ giang hồ đẻ rơi, đẻ rớt ; ông ta không nhìn nhận nó song trên giấy tờ hộ tịch nó đã chính thức mang tên ông : sau nhiều năm rẻ rúng, ông ta bắt đầu thương nó vì nó đã sản xuất một con kháu khỉnh. Ông Hoàng thuật lại là đàn cháu này xài tiền như phá song ông Cô-la vẫn thương vì đồng tiền không phải là điều ông quan tâm. Thằng cháu trai được ông cưng nhất chuyên môn đánh bạc và chơi gái ở vương quốc Mô-na-cô. Tôi mạn phép kể lể dài giòng về giòng họ ông Cô-la vì định mạng oái ăm đã dính tôi vào ông ta.
Số là ông Hoàng yêu cầu tôi vận động với ông Cô-la cho mượn tiền để mua phân nửa cổ phần một công ty chế tạo võ khí nặng. Nếu đặt công ty này thuộc quyền kiểm soát của ông Hoàng tức là đã có thể tự cung cấp về võ khí. Tôi không lưu ý đến chi tiết chuên môn nên không rõ số tiền giật tạm của ông Cô-la là bao nhiêu, nhưng căn cứ vào lời nói của ông Hoàng thì chắc chắn nó phải từ chục triệu đô-la trở lên. Ông Cô-la tiếp rước tôi khá hậu hĩ và hẹn trong vòng hai tuần lễ sẽ trả lời dứt khoát. Trong thời gian này, tôi vù qua Hăm-bua để "rửa mắt" và "giải phiền"...
Chuyến đi Du-rích của tôi giữ kín, thế mà bà Cô-rin tinh quái lại phăng ra. Nếu bà ta phá đám thì nguy. Lời nói của bà Năm làn tôi toát bồ hôi là vì vậy. Nhưng tôi vẫn giữ bộ mặt thản nhiên. Bà Năm bèn nhoẻn miệng cười cầu tài :
- Ái chà, ông có trái tim cứng đấy ! Nếu là người khác thì đã bất tỉnh, ông biết không ? Ông đang cần những sự liên lạc thân mật với ông chủ nhà băng Cô-la. Đúng hay sai, thưa ông đại tá Z.28.
Dĩ nhiên là đúng, đúng không sai một ly. Tôi đành gật đầu. Gật đầu xong không hé răng vì chưa đoán được bà Năm sẽ xuất chưởng gì mà chuẩn bị đón đỡ.
Bà Năm đủng đỉnh:
- Trong trường hợp ông Cô-la nổi giận, ông ta sẽ không cho ông Tổng giám đốc của ông mượn tiền nữa. Hẳn ông cũng biết rằng nhà máy chế tạo mọt-chê và trung liên kia rất cần thiết cho quốc gia ông.
- Hiểu rồi, Sở Tình báo liên bang của bà Co-rin đã nắm được thóp của chúng tôi. Bà định "săng-ta " tôi những gì, xin bà cho biết ?
- Thong thả, ông Văn Bình. Ông làm một hớp sâm-banh nhá ? Tôi biết ông ghét sâm-banh, và chỉ ưa huýt ky, tuy nhiên sâm-banh ở đây khá ngon.
- Cám ơn bà Năm, tôi không khát. Dẫu khát, tôi cũng không còn bụng dạ nào uống nổi. Bà bắt tôi phải làm việc hầu bà, nếu không bà dọa can thiệp với ông già Cô-la cúp tiền cho Sở Mật vụ Sài-gòn vay phải không ?
- Hà...hà...ông đại tá rất minh mẫn, song sự thật không hẳn như vậy đâu. Chẳng giấu gì ông, ông già Cô-la có một đứa cháu trai hoang tàn, hiện nó có mặt tại Hăm-bua.
- Thằng con trai ham chơi ấy không liên quan gì đến tôi ?
- Liên hệ lắm chứ thưa ông ! Bằng chứng là cách đây nửa giờ, ông vừa đánh nó bươu đầu sứt trán.
- Bươu đầu sứt trán ở đầu ?
- Trong hộp đêm thoát y vũ Regina !
Trong ổ nhện này, hàng chục người đã ùa lại đánh tôi, và tôi đã đánh lại hàng chục người lăn kềnh, chắc cháu trai ông già tỉ phú Cô-la ở trong số thanh niên mất dạy bị tôi cho ăn đòn. Tôi không biết mặt hắn, vả lại, tôi cũng chẳng cần quen cái của nợ ấy làm gì ; tuy nhiên tôi nhớ mang máng một thanh niên trên 20 gầy nhẳng, mũi cà chua, răng thưa, cổ cò, vai long đình như ông già Cô-la đứng chống nạnh ra vẻ chỉ huy, miệng hò hét bọn hộ pháp mặt thẹo phanh thây xé xác tôi ; tôi nổi sùng choang cho hắn một quả vào miệng, hắn rúc luôn xuống gậm bàn, bị kẹp giữa cặp giò kếch xù của một mỹ nhân về chiều sộc sệch, máu chảy chan hòa, một nắm răng trắng hếu nhuộm đỏ rớt lổm ngổm trên nền nhà.
Bà Năm giơ bốn ngón tay, giọng nghiêm trọng:
- Cháu cưng của ông Cô-la bị đánh rụng 4 cái răng. Rụng răng cửa mới nguy chứ ! Nếu chúng tôi cho ông Cô-la thưởng thức tấm hình chụp cảnh ẩu đả, chắc chắn là nhà máy võ khí sẽ được bán cho khách xộp khác, cho chính quyền Bắc Việt chẳng hạn.
Tôi đắng họng, không nói được lời nào. Cay ơi là cay, tôi ăn cả tấn ớt mọi cũng chưa cay bằng vố Regina mà tình báo Tây Đức nhằm chơi tôi. Dĩ nhiên, nhiều bạn đọc sẽ thắc mắc làm sao một vụ cay tiền quan trọng đến thế mà có thể xôi hỏng bỏng không vì một trận đấm đá vô nghĩa, và vì sự ton hót của một thằng cháu cao bồi...Thắc mắc như vậy là đúng, nhưng bạn đọc phải hiểu ông Cô-la hơn nữa mới thấy sự vô lý trở thành hữu lý.
Tòa lâu đài của ông Cô-la tọa lạc ở ngoại ô Du-rích, rộng gấp 50 lần dinh Độc Lập ở Sài Gòn, cửa cổng mở ra đứng ngoài đường không nhìn thấy nhà bên trong vì bị cây cối che khuất ; nhà rộng đến nỗi nhân viên an ninh phải đi tuần bằng xe hơi, nhân viên nhà bếp lên nhà trên cũng phải dùng xe hơi. Trong nhiều năm, ông Cô-la chỉ sắm một mác xe duy nhất ; tôi không tiện nói tên mác xe này vì có thể ảnh hưởng đến thanh danh của họ, tôi chỉ có thể tiết lộ là hãng xe này về xe chạy nhanh, động cơ bền tốt, giá đắt kinh khủng, trụ sở chính ở Đức quốc. Ông Cô-la có nhiều phần hùn trong công ty, và cuộc thương thuyết đã diễn ra trong nhiều tháng tiến tới việc ông tăng gấp đôi phần hùn.
Luật sư cố vấn đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, chỉ chờ ông Cô-la phê ký là xong. Chẳng hiểu ma đưa lối hay quỉ đưa đường mà thằng cháu ác ôn của ông Cô-la đụng nhầm cô con gái thơm ngon của ông tổng giám đốc công ty xe hơi trong cuộc tiếp tân đến sáng mù mờ, rượu huýt-ky thơm lừng cả chục cây số, trai gái thanh lịch sánh vai trong khu vườn trồng toàn kỳ hoa dị thảo...
Con trai chim chuột con gái là chuyện thường, và trong tiệc rượu hắn cũng giở trò tán tỉnh ; giá hắn biết ngừng lại ở ranh giới cuối cùng (ranh giới cuối cùng, vượt qua binh sĩ sẽ bắn..) thì chuyện bé chẳng xé ra to, làm phiền đến người lớn và công cuộc kinh doanh hàng chục triệu mỹ-kim ; nhưng hắn lại cậu có gia tài tiền rừng bạc biển của ông nội nên có thái độ quá sàm sỡ. Kết quả là người đẹp cự tuyệt thẳng thừng. Hắn bèn nổi máu anh hùng..rơm chờ người đẹp sửa soạn khiêu vũ, xông ra đòi quyền nhảy chung. Người đẹp từ chối, hắn không thèm nhe cứ tiếp tục níu kéo, khiến một chàng trai nóng mắt phải ra tay hiệp sĩ, tặng cho hắn cái tát nổ đôm đóm mắt.Câu chuyện tranh gái chỉ có thế, người trí thức thường giấu nhẹm vì sợ thương tổn uy tín. Song thằng cháu hư hỏng lại gây áp lực, đòi ông nội hủy bỏ lời cam kết vỡi hãng xe hơi. Mới có cái tát mà công việc làm ăn xong đến 90 % còn bị xếp xó, huống hồ lần này, thằng cháu trời đánh mất những 4 cái răng, công việc còn lang bang 40-50 %...
Bởi vậy tôi không còn cách nào ngoài cách thấp cơ thua trí đàn bà phen nữa...
Bà Năm lấy khăn tay chấm giọt bồ hôi, đọng trên đầu mũi, giọng vui vẻ:
- Có thế chứ ! Tôi biết trước thế nào ông cũng đồng ý.
Hừ, tôi chưa gật đầu mà bà Năm đã biết tôi đồng ý ! Tôi giận tím ruột, nếu bà Năm có con gái hoặc cháu gái, tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ tặng cho một kỷ vật để đời.
Bà Năm lại nói, giọng vui vẻ hơn lên ;
- Nhân danh tình báo liên bang và nhân danh bà phó giám dốc Cô-rin, tôi thành thật xin lỗi ông. Phải dùng đến thủ thuật này để lôi kéo ông, chúng tôi rất xấu hổ, nhưng nếu ở vào hoàn cảnh chúng tôi. Ông cũng phải làm như vậy. Trước hết, tôi xin nói rõ là vụ ẩu đả tại hộp đêm Regina sẽ được xử chìm xuồng, không ai biết đại tá Z.28 đánh cháu cưng của ông già Cô-la gẫy 4 cái răng cửa ; mặt khác, để trả công ông, chúng tôi đã can thiệp kín đáo để cuộc điều đình giữa sở Mật vụ của ông Hoàng và nhà tỉ phú Cô-la được thành tựu xuôn xẻ..
Tôi thở dài :
- Bà muốn tôi giết ai ?
Bà Năm cười (chao ôi, bà ta đã lục tuần mà miệng cười còn đầy duyên, không rõ bà ta ba, bốn mươi tuổi bà còn hấp dẫn đến đâu nữa ; tôi đoán chắc là toàn thể ông già trên 60 trên khắp trái đất si mê miệng cười của bà Năm), và nâng ly sâm-banh mời tôi :
- Không, không chẳng có giết ai hết. Việc giết chóc đâu dám nhờ đến ông, bọn nhân viên trung cấp của chúng tôi dư sức làm tròn, sở dĩ chúng tôi phải triệu thỉnh ông vì đây là cuộc đấu trí gay go, hết sức gay go. Dĩ nhiên, đấu trí thường đi đôi với đấu sức, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đấu trí quan trọng hơn đấu sức..
- Bà hơi dài dòng...
- Ông còn trẻ nên ghét sự rềnh rang, nhưng ông ơi, vài chục năm nữa khi ông bằng tuổi tôi ông sẽ ghét sự cấp tốc. Mỗi tuổi một lối sống, phải không ông? Tôi xin lỗi đã quá dài giòng, song nếu ông muổn ra khỏi nơi này ngay bây giờ cũng không được
- Cũng không được ? Bà Năm ơi, bà điên rồi... tôi đâu có phải là cô Ba mà bà có quyền hét ra lửa ?
- Hừ, tôi không điên. Tôi làm gì có quyền hét ra lửa, nhưng ông đại tá Z.28 ơi, bộ tham mưu của địch không điên và họng súng của địch núp trong bóng tối đã có quyền hét ra lửa.
Tôi đứng phắt dậy, vẻ mặt ngơ ngác.
Bà Năm xua tay mời tôi ngồi xuống. Tôi đứng giữa nhà như bị xiềng chân. Bà Năm rút trong cặp da ra cái walkie-talkie nhỏ xíu. Thoạt nhìn tôi tưởng là loại máy Midland do Nhật chế tạo, loại 2 oát, chạy bằng pin, giá tiền rẻ mạt từ 10 đến 50 đô-la một cái, có thể liên lạc dễ dàng trong vòng vài ba trăm mét. Walkie-talkie là một trong các phát minh dễ yêu của hậu chiến thứ hai, hầu hết các quốc gia sản xuất đều thua Nhật, máy đã rẻ lại tốt. Nhưng đến khi bà Năm cho máy chạy, không cần bấm nút cho ăn-ten trồi lên, và đến khi tôi nhìn thấy cái ô vuông trên máy hiện ra một bóng người (dĩ nhiên là xinh xắn). Tôi sợ cứng cuống họng.
Thì ra bà Năm cố tình biểu diễn cho ttôi ngạt thở. Bà muốn nói cho tôi biết rằng kỹ thuật tình báo Đức quốc đã tiến xa thăm thẳm, đừng ngo ngoe mà ốm đòn. Tôi phát ngộp, vì ông Hoàng đã tiêu tốn gần 5 triệu đô-la mà các nhà bác học của Sở Mật vụ vẫn chưa tìm ra phương pháp liên lạc walkie-talkie vô tuyến kèm theo hình người nói. Có hình người nói hiện trong máy, công việc thông tin giữa nhân viên gián điệp khỏi bị đối phương giả giọng để đánh lừa, nên ông Hoàng sẵn sàng đổ thêm 5 triệu đô-la nữa vào phòng thí nghiệm.
10 triệu đô-la... Tình báo Tây Đức đang treo miếng mồi béo ngậy trước mũi tôi. Họ khôn như ranh.. Bà Năm không quan tâm đến cặp mắt thèm thuồng của tôi (xin các bạn đừng nghĩ oan rằng điệp viên Z.28 chỉ có cặp mắt thèm thuồng trước đàn bà đẹp, nhiều khi trước khẩu súng tối tân hoặc một dụng cụ điệp báo kỳ lạ, tôi còn thèm thuồng đến rệu nước miếng)ghé miệng vào máy alô-alô đoạn hỏi :
- Nó còn lảng vảng ở đó nữa không ?
Hình cô gái trên máy cất tiếng đáp :
- Thưa bà, còn !
- Vẫn hai đứa.
- Chỉ còn một. Đứa thứ nhất trèo lên xe hơi lái thẳng cách đây 5 phút. Đứa thứ hai vẫn túc trực bên xe mô-tô.
- Diện mạo.
- Nó không có đặc điểm nào hết, người tầm thước, vai trung bình, mặc bộ quần áo thợ máy mầu xanh thẫm, mặt trắng trẻo như sinh viên đại học, đeo cặp kiếng che khuất nửa mặt, mũi nhòm mồm, khi nhe miệng cười để lộ ba cái răng vàng ở hàm trên, râu cứng lởm chởm...
Cô gái trong máy đang báo cáo thao thao bất tuyệt thì bà Năm ngắt:
- Đủ rồi, nó đứng ở đâu ?
- Thưa, tréo góc với em 33 độ !
- Cám ơn em, cứ tiếp tục theo dõi.
Bà Năm tắt máy walkie-talkie rồi cắt nghĩa
- Tréo góc 33 độ nghĩa là nhân viên địch đứng cách hộp đêm này một quãng ngắn chừng 15 thước, bên trái.
Tôi tẩn mẩn gõ ngón tay vào mặt máy truyền tin:
- Bà giải thích giùm tôi điều này nhé, đêm đã khuya đèn đường không lấy gì làm sáng, nhân viên của bà có mắt-thần phải không ?
Tôi có cảm tưởng cô gái walkie-talkie chỉ học thuộc bài, chứ không theo dõi nhân viên địch. Có thể bà Năm bịa chuyện để bí mật hóa nội vụ, và đánh phủ đầu tôi rằng "ông Văn Bình ơi, đừng lộn xộn nghe, cơ quan chúng tôi được tổ chức chặt chẽ và hữu hiệu, chúng tôi sẽ bám sát ông từng bước..."
Bà Năm nghiêng đầu, ra vẻ nghễnh ngãng :
- Ông nói gì ạ ?
Hừ..bị lật tẩy rồi còn giả vờ lãng tai... Không nể nang gì nữa, tôi bèn nói toạc móng heo :
- Thưa bà, trời tối thui tôi nghĩ rằng nhân viên của bà phải có mắt thần mới nhìn thấy rõ râu cứng lởm chởm và ba cái răng vàng ở hàm trên...
- Ông đoán đúng. Nhân viên điệp báo nước tôi đều có mắt thần.
Bà Năm rí rỏm ngó tôi (thật ra, bà ngó cái miệng há hốc vì sửng sốt của tôi) rồi mở cặp da, lấy ra một cặp ống nhòm, trông hao hao như ống nhòm 20 x 50 nặng khoảng một kí, kiểu thông dụng cho khán giả sân cầu, giá bán từ 30 đến 40 đô-la. Bà đưa cái ống nhòm cho tôi, giọng đàn chị :
- Tôi hiểu rồi, ông tưởng tôi đòn phép. Đây ống viễn kính này chứng tỏ tôi nói thật trăm phần trăm. Nó là một phát minh mới của tình báo liên bang Tây Đức: bề ngoài, ai cũng cho nó là ống nhòm thông thường, trên thực tế nó có thể nhìn xa rõ ràng, rõ ràng như đứng cách một mét, trong vòng hai trăm mét, rất tiện lợi cho điệp vụ theo dõi, rượt bắt. Nó lại nhìn xuyên màn sương và màn tối, nhậy cảm gấp 5 lần viễn kính hồng ngoại tuyến tốt nhất hiện bầy bán trên thị trường thế giới. Ông thử nhìn xem : ban đêm, trong phòng tối, ông đeo kiếng này có thể đếm được nốt tàn nhang trên mặt bạn gái của ông, ông thích cặp ống nhòm này không ?
Dĩ nhiên là tôi thích. Nhưng không lẽ lại nói "thưa bà, tôi rất thích, thích ngoài sức tưởng tượng". Tôi đành ngậm thinh. Bà Năm bèn cười cầu tài :
- Tôi xin hứa với ông, nếu công việc trôi chảy, tôi sẽ biếu riêng ông cái walkie-talkie có hình và cặp ống nhòm mắt-thần. Trong trường hợp ông Hoàng muốn chế tạo, chúng tôi sẽ phái kỹ sư sang tận Sài gòn. Hoặc nếu ông Hoàng chỉ cần độ vài ba trăm cái thì chúng tôi sẽ biếu không. Đây là một trong các điều khoản của bản khế ước cho công việc mà ông sắp thực hiện cho chúng tôi. Bản khế ước bằng miệng này đã được bà phó giám đốc Cô-rin chấp thuận.
....Ông Hoàng sẽ vay được tiền muôn bạc triệu của ông già tỉ phú Cô-la để tậu nhà máy đúc súng... Ông Hoàng có thể trang bị walkie-talkie có hình và ống nhòm mắt-thần cho nhân viên nam nữ hoạt động trong nước... Những quyên lợi này khá lớn, bà Năm không năn nỉ tôi cũng vồ lấy huống hồ... Việc gì tôi cũng nhận tuốt luốt, Tôi thúc giục :
- Vâng, tôi đã sẵn sàng.
Bà Năm chìa thuốc lá Salem, đon đả :
- Mời ông. Nếu tôi không lầm, từ tối đến giờ ông chưa kịp ăn uống gì. Đề nghị ông dùng bữa với tôi.
Trong đời, tôi kị dùng bữa với đàn bà có tuổi. Tôi luôn luôn theo phương châm "kính lão đắc thọ" nhưng tôi vẫn không thể ngồi cùng bàn với họ vì lẽ giản dị họ ăn chậm mà tôi thì ngấu nghiến như hổ đói, rượu thi nốc hết hàng chai, Tuy nhiên, đó chưa phải là lý do chính ; ngồi trước giai nhân trẻ măng tôi còn ăn nhiều hơn và uống nhiều hơn, lý do chính là sự khoái khẩu. Dường như thi sĩ Tản Đà kiêm đệ nhất anh hào ẩm thực từng nói là thức ăn ngon sẽ kém ngon nếu người cùng ăn không ngon. Tôi ưa cùng ăn vói người đẹp non tơ vì bữa ăn sẽ tăng phần bổ dưỡng và ngon lành, Vì vậy, bà Năm vừa đề nghị tôi vội vàng từ chối.
Nhưng bà Năm phù thủy đã đọc rõ tư tưởng của tôi. Bà nói, dằn từng tiếng :
- Ông chê mụ già này xấu xí, khọm khẹm, ăn mất thú phải không? Ông đừng chống chế nữa, tôi đã biết hết tính tốt, tật xấu của ông. Ông vẫn phải ngồi ăn với tôi, vì ông ra đường lúc này chưa thuận tiện.
- Bà đừng ngại. Tôi đã lớn, tôi có đủ bản lãnh quật ngã nhân viên của địch.
- Hừ... ngoài cửa mới có một ngoe ốm yếu ông chỉ búng nhẹ là nó nằm luôn không dậy nữa. Mục đích của chúng tôi không phải để ông đánh gục một ngoe.
- Má là đánh gục cả bọn ?
- Không. Mục đích của chủng tôi là rềnh rang, hầu địch có đủ thời giờ chuẩn bị.
- Để đón tiếp tôi ? - Phải !
- Tình báo Tây Đức dùng tôi làm con mồi ư ? Thiếu gì nhân viên tài ba mà bà phải vời đến tôi.
- Dùng họ không được.
- Bà đừng cho tôi uống nước đường. Tình báo Tây Đức nổi tiếng trên thế giới về số lượng nhân viên lão luyện. Riêng về kinh nghiệm hoạt động,số người có trên 10 năm đấu trí với đối phương Sô- viết gồm hơn năm chục. Thưa bà, con số toi đưa ra đúng hay sai ?
- Đúng. Con số chính xác là 58 nhân viên. Tuổi trung bình của họ là 42. Nghĩa là họ chưa già !
- Còn về võ thuật, bà có gần một trăm đai đen, trong đó có 4 nhân viên thượng thặng đệ ngũ và 20 đệ tam... thưa bà, đệ tam đệ tứ không phải là bằng cấp trung học để bất cứ Sở điệp báo nào cũng có.
- Ông quá khiêm tốn. Vâng, chúng tôi có 4 nhân viên thắt lưng đen nhu đạo đệ ngũ đẳng, nhưng khốn nỗi họ chỉ nhanh tay, nhanh chân, còn óc họ lại chậm như rùa bò. Đó là tôi chưa muốn nói thêm rằng họ chỉ là đệ ngũ đẳng trên giấy tờ, trên thực tế họ còn chạy bở hơi tai mới theo được cấp đệ tứ của ông. Tuy nhiên, ở đây vấn đề tài nghệ chưa quan trọng bằng vấn dề an ninh hoạt động.
- Bà sợ bại lộ ?
- Vâng Tôi không nói, ông cũng biết, cho nên tôi chẳng ngại ngần gì mà nói với ông. Sở điệp báo của chúng tôi gồm nhiều Vụ, song quan trọng và đông đảo nhân viên, đầy đủ dụng cụ tân tiến nhất là vụ Hành động Hải ngoại hiện do bà Cô-rin điều khiển. Theo sơ đồ tổ chức, vụ Hành động Hải ngoại của bà Côrin chỉ hoạt động ở ngoài nước: nói cách khác chúng tôi tha hồ làm mưa làm gió ở ngoài trước, còn ở trong nước chúng tôi vô thẩm quyền. Mọi điệp vụ trên lãnh thổ Liên bang đều do Vụ Phản gián đảm trách.
- Thì bà nhờ bên Phản gián..,
- Trong quá khứ, bà Cô-rin hợp tác mật thiết với bên Phản gián, nhưng sự ăn ý này đã chấm dứt từ mấy tháng nay.
- Xung đột quyền lợi? Theo kinh nghiệm, gà cùng một mẹ bôi mặt đá nhau là thường. Tại Hoa kỳ, C.I.A, coi tình báo quốc phòng D.I.A. như tình địch, còn ở Liên-sô nhân viên GRU bị KGB bắt giam và tra tấn thừa sống thiếu chết là thường...
- Đây không phải vấn đề xung đột quyền lợi. Mà là vấn đề đối phương trà trộn vào cơ sở Phản gián ở Hăm-bua. Vụ Phản gián được đặt dưới quyền điều khiển của một giám đốc và 5 phụ tá đặc biệt ; mỗi phụ tá đặc biệt coi một khu, và chúng tôi đã nắm được tài liệu chứng tỏ khu trưởng Phản gián Hăm-bua lãnh tiền của địch.
- Tôi hiểu rồi. Bà dùng tôi vì nhân viên người Đức của bà có thể bị bên Phản gián quen mặt.
- Ông nói đúng. Khu trưởng Hăm-bua tên là A-lanh. Chúng tôi đã thành
công trong việc gài người bên cạnh A-lanh.
- Nắm được tài liệu đầy đủ thì bà còn đợi gi mà chưa thộp cổ A-lanh, lôi hắn ra tòa ?
- Nếu có tài liệu trong tay, tôi đã không dám làm phiền đến ông. Cộng sự viên của bà Cô-rin báo cáo về là đã đoạt được tài liệu. Nhưng...
- Phe A-lanh đã biết ?
- Vâng. Vì người này đã bị phe A-lanh bắt giữ.
- Và tôi có nhiệm vụ giải cứu.
- Vâng. Tôi tin là ông thành công.
- Hiện cộng sự viên của bà Cô-rin bị phe A-lanh giam giữ ở đâu ?
- Tôi không biết.
- Hăm-bua là thành phố của bà, còn tôi là người lạ, tôi một mình không có bản đồ còn sợ lạc đường, nói chi đến việc lục soát ngõ ngách đễ giải cứu nhân viên của bà.
- Ông đừng ngại. Phe A-lanh sẽ gián tiếp giúp ông. Đây, ông hãy tìm đến địa chỉ ghi trong mảnh giấy này. Chắc chắn phe A-lanh sẽ bám sát ông từng bước.
- Họ bám sát tôi với mục đích gì ?
- Rất giản dị. Họ bắt giữ cộng sự viên của chúng tôi để đoạt lại bằng chứng. Nhưng người này không khai ; đúng hơn, là chưa chịu khai. Họ đinh ninh ông dẫn họ đến chỗ cất giấu tài liệu.
- Mệt quá, bà Năm ơi ! Bây giờ đến tôi kiếu bà được chưa ?
Bà Năm lại coi giờ :
- Ông đi được rồi. À quên, còn điều này xin ông ghi nhớ. Bà Cô-rin nhờ tôi chuyển lời thăm ông và chúc ông may mắn. Việc bà Cô-rin ủy thác cho ông là việc công, nhưng cũng là việc tư nữa. Vì cộng sự viên bị phe A-lanh giam giữ có liên hệ máu mủ với bà Cô-rin. Nói rõ hơn, người này là em của bà.
- Em trai ?
- Ông khôn lắm. Ông đoán biết người này vì em gái của bà Cô-rin mà ngoài miệng lại hỏi là em trai. Tên nàng là Linh-đa.
- Linh-đa cái tên đẹp ghê !
- Ông đã gặp nàng một lần trên đất Thổ nhĩ kỳ, ông quên rồi ư ?
Tôi đờ người trong giây lát. Cách đây không lâu tôi tiếp xúc với bà Năm tại một phi trường quân sự Thổ. Cùng đi với bà là một cô gái mảnh dẻ mà căng cứng và ngon lành, diện mạo cũng như thân hình giống bà Cô-rin, phó giám đốc tình báo Tây Đửc như hệt. Khi ấy, tôi đã nghĩ Linh-đa là em ruột của bà phó giám đốc. Tôi vốn có giòng máu 35 nên làm ẩu, ôm nàng hôn đại trên xe hơi chật chội, và nàng đã để yên cho tôi hôn, không những thế, nàng còn hôn trả một cách mãnh liệt nữa. Tôi từng hẹn lòng sau này sẽ tìm hỏi tung tích Linh-đa. Té ra nàng đã bị phản giản Hăm-bua bắt giữ.
Tôi bèn gật đầu lia lịa như chày máy:
- Không, tôi không quên. Bà cứ tin ở tôi.
Bà Năm thân mật xiết tay tôi :
- Ông phải thanh toán vụ này thật nhanh. Vì phe A-lanh có thể sẽ tra tấn nàng. Và sau đó họ giết nàng cho phi tang.
Tôi nhún vai, uống cạn ly sâm-banh bà Năm vừa rót. Rồi tiến ra cửa.
Nhưng tôi vội quay lại. Bà Năm nheo cặp mắt cận
thị, giọng ái ngại :
- Ông cần gì tôi nữa ?
Tôi toan nói song miệng tôi bỗng lúng búng như ngậm hột thị. Mãi một phút sau tôi mới bật được thành tiếng :
- Thưa bà. hiện nay tôi rất bối rối. Nếu bà không giúp, tôi sẽ khó làm tròn nhiệm vụ.
Bà Năm nhanh nhẩu :
- Tôi xin giúp ông tận tình, ông muốn gì, xin ông cho biết.
- Muốn bà xét lại vụ cô Ba.
- Cô Rô-sa ấy à ? Ông muốn tôi xử chìm xuồng vụ này, không báo cáo lên bà phó giám đốc và ghi vào hồ sơ cá nhân phải không ?
- Thưa bà, phải. Tôi thành thật cám ơn bà, Nếu bà cho là yêu cầu của tôi không quá đáng thì xin bà...
Tôi cứng họng, không phát biểu tiếp được nữa.
Bà Năm bật cười :
- Nghĩa là ông yêu cầu về... cô Rô-sa.
Tôi nuốt nước miếng :
- Vâng.
- Trên nguyên tắc, tôi không thể thỏa mãn. Nhưng với tư cách riêng, tư cách bằng hữu, tôi sẽ chiều lòng ông. Tuy nhiên, Rô-sa chỉ có thể gặp ông sau khi xong việc.
Bà Năm vén riềm bước ra. Trong gian phòng nhỏ chỉ còn tôi với đống chai sâm-banh. Cô gái đội mũ kết, mặc áo ma-xi bằng tuyn mỏng dính thỗn thện chạy vào. Nàng cố tình chạy vào để tôi ôm. Tôi dễ tính thật đấy, song không thể dễ tính đến mức ôm miếng thịt bèo nhèo đầm đìa bồ hôi dầu này vào người. Mặt lạnh như người Ăng-lê chính cống, tôi xua tay. Đoạn tôi thọc tay túi quần, đếm bước một ra ngoài đại lộ tràn trề ánh đèn nê-ông và sực nức mùi da thịt truy hoan.
CHƯƠNG V

RƯỢT ĐUỔI
Cũng như các bạn, tôi là người Việt trăm phần trăm, tuy lê chân khắp năm châu, nếm đủ các món ăn ngon nhưng không sao quên được giá sống, rau muống và nước mắm. Nói như vậy để xác nhận lần nữa rằng Z.28 không hề vong bản ; song lẽ nếu các bạn muốn tôi bộc lộ tâm tình, tôi xin thành thật thú nhận là đôi khi tôi thèm... của lạ. Của lạ thèm nhất là những tiến bộ khoa học và tiện nghi sinh hoạt. Vấn đề yêu đương cũng là một trong nhiều của lạ mà nhiều người (không riêng tôi) rệu nước miếng.
Nói đến ái tình, chúng ta chỉ nghĩ đến ái tình nam nữ, chứ không dám cho rằng đàn ông có thể yêu đàn ông, và đàn bà có thể yêu đàn bà. Yêu trái luật thiên nhiên — và nhất là trái luật kiểm tục — như vậy, gọi là đồng tính luyến ái. Ở Sài-gòn, đàn ông đàn bà yêu nhau ngoài đường còn dễ bị làm bạn với muỗi rệp và ăn cơm hẩm cà mắm, huống hồ... yêu nhau theo kiểu đồng tính luyến ái...
Tôi có thiện cảm đặc biệt với hải cảng Hăm-bua là vì thế.
Tuy luật lệ nước Đức còn coi đồng tính luyến ái là tội đáng ngồi tù, các quan tòa, các ông công an và dư luận nói chung, lại rất khoan dung, khoan dung đến độ thị trấn Hăm-bua trở thành thiên đường hạ giới của xã hội đồng tính luyến ái. Kể ra, sự khoan dung này chẳng có gì lạ, Hoa-kỳ là nước kỳ thị một cây, vậy mà nhiều tiểu bang cũng đã cho phép tự do, và từ đông sang tây ít nhất là gần hai chục quốc gia chánh thức công nhận quyền yêu nhau ra rít của thành phần đồng tính (xin nhớ, chỉ có người lớn thôi đấy, vị thành niên không được xớ rớ tới), nước Đức lại chết quá nhiều trong hai trận đại chiến nên đồng tính luyến ái đã được coi là "mốt" thời thượng nếu không là lẽ sống của đàn ông đàn bà sung sức.
Bởi vậy, tôi không mảy may ngạc nhiên khi cầm trong tay mảnh giấy ghi một địa chỉ trên đường Ree-perbahn, con đường có nhiều hộp đêm và ổ nhện đồng tính luyến ái nhất Hăm-bua. Kinh nghệm cho biết càng ở trong hẻm sâu càng có lắm thú lạ. Căn phòng mà bà Năm nói là chỗ ở của giai nhân Linh-đa
lại tọa lạc ở cuối một hẻm sâu hun hút chỉ có đèn bên ngoài là sáng, bên trong cũng không thiếu đèn, song toàn là đèn lờ mờ, thứ đèn các snack-bar Sài gòn gồm các nữ chiêu đãi viên không thẻ nhân dạng và không mặc áo choàng đúng luật...
Từ giã bà Năm, tôi không kêu tắc-xi. Tôi cũng không ngồi chờ 10 phút như bà Năm yêu cầu. Tôi nện gót nghênh ngang trên vỉa hè, mắt liếc ngang nhìn dọc, tuy vậy tôi không hề quay lại. Theo nguyên tắc điệp báo, nguyên tắc mà khóa sinh trường điệp sơ đẳng phải học làm lòng, mỗi khi tản bộ trên đất lạ, nghi ngờ bị đối phương theo sau, là thỉnh thoảng dừng lại, giả vờ ngắm đồ đạc bầy trong tủ gương để quan sát sau lưng, hoặc cúi xuống giả vờ cột lại dây giầy để nhìn qua hai chân, hoặc thay đổi lộ trình, thay đổi phương tiện xê dịch. Tôi biết nhân viên của A-lanh đang đếm bước theo tôi song tôi không cần biết mặt mũi họ, cũng không cần trốn tránh họ nên không quay lại. Các bạn từng đi chợ, khuya hẳn đã có dịp nện gót giầy; đừng tưởng nện gót giầy là buồn chán, trái lại, nện gót giày làm cho tâm thần thoải mái; một đại chuyên viên đấm bóp Nhật cho tôi hay rằng nện gót giầy là một môn thuốc mầu nhiệm, bị người đẹp cho leo cây hoặc bị vợ cắm sừng chỉ vẹt một vài li cao-su ở đế giầy là nỗi sầu tiêu tan; bị cô nhân tình trẻ măng, thân thể sung mãn chê bai là... yếu như sên, quý ông mang hai thứ tóc trên đầu hãy nghe tôi nện gót cồm cộp ban đêm trên phổ vắng, chỉ một vài cuốc cô đơn như vậy là sinh lực được phục hồi mạnh mẽ như nước lụt cuốn phăng bờ đê.
Bên phải và bên trái tôi toàn là bảng đèn nê-ông. Lệ thường, dưới biển hiệu có vài ba chú bé mặc đồng phục, đội kết viền chỉ vàng, quần sọc đỏ hoặc xanh chờ tắc-xi đậu lại là ùa ra rước khách. Hoặc vài ba cô gái phấn son lòe loẹt, quần áo lòe loẹt (và may thật hà tiện vải) biểu diễn trò nắm nắm kéo kéo. Nhưng ở đây tôi chẳng thấy các chú nhóc hoặc các giai nhân bán rao rẻ tiền...
Mà chỉ thấy rặt một thứ đàn ông...
Đàn ông nhưng phục sức giả đàn bà. Hăm-bua có chừng 170 hộp đêm công khai cho giới đồng tính luyến ái, trên dưới một ngàn "điếm" đực rựa với giá biểu trên dưới 10 đô-la Mỹ; con đường tôi đang đi là con dường có rất đông đĩ..đàn ông. Họ diện đủ thứ quần áo, cũng đồ mi-ni ngắn cũn cỡn đến nửa đùi non, cũng đồ maxi dài lòng thòng xuống gần mắt cá chân, đồ mầu chói lọi, hàng vẽ hoa híp-py, hàng đăng-ten lưới để lộ đồ gợi cảm...Có nhưng"cậu-gái" phô trương cặp đùi to tồng ngồng, thẹo ngang thẹo dọc, kem phấn không che giấu nổi, song cũng có những cặp đùi đáng đồng tiền bát gạo, nó thuôn thuôn, nó dài dài ; cho đến đàn bà chính hiệu cũng vị tất cân đối và hấp dẫn bằng...
Thú thật là tôi cũng mê, chứ đừng nói đến những người mắc bệnh đồng tính. Thử hỏi, không mê sao được, khi họ cũng nhỏ nhắn, cũng hiền hậu như đàn bà chính hiệu, mặt họ cũng trang điểm diêm dúa, môi tô son bóng nhẫy, lông mi giả cặm rợp, tóc giả uốn tuyệt đẹp, họ còn nói năng nhỏ nhẹ và ngọt ngào thậm chí có người lo sợ chưa được hấp dẫn còn bỏ tiền cho y sĩ thẩm mỹ mổ sống mũi, đệm silicon cho nó đều đặn nữa...
Tôi tạt qua một hộp đêm giành cho đàn ông. XKin thưa, đồng tính luyến ái cũng... kỳ thị chủng tộc đáo để, nam và nữ có nơi du hí rièng. kẻ giống lẻo hánh đến thì có chầu ốm đòn. Hai cậu-gái mặt hoa da phấn cười khúc khích làm duyên với tôi ; tôi lẳng lặng bước qua họ đành rượt theo nắm cánh tay mời mọc ; tôi phải ngoại giao khan cuống họng mới gỡ thoát.
Tôi quẹo như chạy vào hẻm. Phía sau bọn tay sai của A-lanh chắc phải vắt giò lên cổ mới bắt kịp tôi. chả vì tôi đã học qua phép khinh-công ; hồi tỉ thí khinh công bên Nhật tôi còn làm nhiều võ sĩ đồ bồ hôi hột huống hồ đám nhân viên bị thịt nặng nề của phản gián Hăm-bua.
Tôi đoán không sai, khi tôi đến cầu thang thì bọn họ mới bắt đầu dẫn xác vào hẻm. Tôi nhảy ba bậc thang lên lầu nhất. Đây là một tòa nhà nhiều tầng, lối đi chung cho người thuê phòng không có ai gác cửa ; phòng của Linh-đa lù lù ở ngay lầu nhất nên tôi chẳng phải tốn công tìm kiếm lôi thôi.
Tôi thấy một cái tủ gương mặc com-lê sẫm đứng nhẩn nha ngoài hành lang. Hắn đang hút thuốc lá vặt. Mẩu thuốc lá cháy ở vứt la liệt trên sàn gác bẩn thỉu không trải thảm. Gặp tôi, hắn có vẻ bối rối. Hắn vứt điếu thuốc mới hút non nửa chưa kịp dí gót giày lên trên, tôi đã tiến lại nhoẻn miệng cười chào hắn.
Hắn lùi một bước thủ thế, giọng khàn khàn như tiếng vịt đực :
- Ông hỏi ai ?
Tôi bắc bàn tay lên tai làm loa, giả vờ điếc, và hỏi lại :
- Anh cần gì ?
Hắn há miệng toan nói thì tôi đã quạng một trái suynh ngon lành vào hàm, khốn nạn thân hắn, khối xương thịt nặng gần một tạ bật lùi vào tường rồi ngã nhào. Tôi mở cửa phòng Linh-đa.
Bên trong, quang cảnh thật hỗn độn. Trận động đất cũng chưa phá phách dữ dội bằng sự lục lọi của những bàn tay bí mật đã đến phòng Linh-đa trước tôi. Khăn trải giường bị kéo tuột xuống sàn, nệm giường bị lật ngược, ngưòi lục lọi không quên dùng dao xẻ nát. Đế đèn đêm cũng bị tháo tung, tủ lạnh bị bê ra, thức ăn đồ uống lỏng chỏng, cái máy điều hòa khí hậu chỉ còn cái khung tênh hênh.
Tủ áo và bàn phấn là hai nạn nhân thê thảm nhất của bọn lục lọi thô bạo. Áo xống của nàng bị rạch nát; trên bàn phấn, nuớc hoa, hộp phấn, thỏi son ném vứt la liệt, hỗn độn. Chắc họ không tìm thấy vật muốn tìm nên họ phá phách thẳng tay.
Tôi nghe tiếng giầy cồm cộp ở cầu thang. Không cần nhìn ra, tôi biết có hai tên đi theo. Cả hai quên cả bài học thận trọng ở trường huấn luyện, sợ tôi vù mất, họ chạy bở hơi tai từ dưới đường lên phòng của Linh-đa.
Tôi bèn mở cửa buồng tắm,Linh-đa phải là con gái cưng của ông tỉ phú, hoặc là một cây tham nhũng của tình báo Đức mới có đủ tiền trang trí buồng tắm sang trọng như vậy. Trong cuộc đời lang thang, tôi đã vào nhiều nhà tắm của phụ nữ gần như là thông lệ, phụ nữ đẹp luôn luôn o bế phòng tắm, góc nào cũng thơm tho, đồ đạc toàn thứ đắt tiền. Tôi từng mở vòi nước bằng vàng khối, vùng vẫy trong bể tắm đáy ngọc thạch ; tuy nhiên tôi vẫn chưa khoái bằng được vào phòng tắm của Linh-đa. Vì, trời đất ơi, nàng dùng bốn bức tường lót phọt-mi-ca trắng muốt làm phòng trưng bày tranh mỹ thuật.
Tôi suýt ngộp thở, trước mắt tôi có đến một trăm bức hình, hình đen trắng, hình màu, hình in vào sứ, hình chụp trên lụa, hình vẽ bằng chì than bằng bột màu, bằng sơn dầu. Giá nàng mặc quần áo đầy đủ, nàng cũng đã quá đẹp, đằng này lại cố tình học đòi bà Eva thời thượng cổ, chẳng mặc gì ngoài làn da ngó sen và những đường cong núi lửa thiên nhiên. Trong ảnh, nàng đứng, ngồi, nằm đủ kiểu, nàng cười, cau mày, mếu, khóc, đủ kiểu. Trần phòng là một tấm gương sáng quắc, gương khổng lồ này phụ họa với mấy chục tấm gương tròn, bầu dục, vuông, chữ nhật, hình thoi ngôi sao... gắn vào tường đã biến phòng tắm Linh-đa thành tòa lâu đài ngàn một đêm lẻ.
Chỉ tiếc là nàng không có mặt trong phòng % xương bằng thịt để tôi có dịp so sánh giữa ảnh và thật. Và tiếc là tôi đang bận công vụ, nhân viên phản gián của A-lanh đang ngấp nghé sau lưng.
Hai nhân viên Phản giản đã chạy lên đến lầu nhất. Có lẽ khi lên đến nơi họ chợt nhớ lại bài học ở trường nên đứng khựng lại, rồi rón ra rón rén bước vào phòng Linh-đa.
Tôi quan sát hai đối thủ từ đầu xuống chân qua cửa buồng tắm. Nếu họ lại gần, họ có thể nhìn thấy lưng tôi dễ dàng, vì tôi quay mặt vào tường. Song họ lại đứng như trời trồng giữa nhà, mắt đảo thiên đảo địa, tay thọc sẵn vào túi, như thể sửa soạn bóp cò khẩu súng giấu trong quần.
Tôi gọi là đối thủ e không đúng ; họ chỉ to con, bề ngang gần gấp rưỡi người tôi. Bề cao cũng hơn tôi một cái đầu, song vóc dáng đồ sộ với cái cổ ứ thịt và thùng nước lèo lớn quá khổ của họ đã tố cáo họ là những kẻ lười biếng, quen nhậu nhẹt và chơi bời, không màng đến sân vận động và phòng tập võ thuật.
Cả hai đều mập mạp như nhau, nhưng khác nhau về nước da, một gã có nước da trắng như dồi phấn, gã kia đen ròn không thua dân Phi châu nhiệt đới là bao
Gã da trắng thở hỗn hển nói :
- Quái lạ, hắn biến đâu rồi !
Gã đen bịt miệng bạn, thì thầm :
- Hắn núp trong buồng tắm.
Nói đoạn, hắn cất bước êm ru lại cửa buồng tắm. Hắn bắt đầu khám phá ra tôi. Khi ấy, tôi đang lom khom vặn cái hoa sen. Thật ra, tôi không quan tâm đến hoa sen tắm của Linh-đa, nó cũng không hỏng để cần tôi sửa chữa, chẳng qua tôi cố tình vặn cho nó lỏng ra rồi đóng chặt lại.
Gã đen rút súng, dõng dạc :
- Bồ ơi, bồ không còn thời giờ tắm nữa đâu.
Bàn tay tôi đang dính vào đầu hoa-sen. Tôi giả vờ hấp tấp rút lại. Gã trắng xấn đển:
- Bồ giấu cái gì thế ?
Tôi không trả lời. Gã trắng hạ lệnh :
- Yêu cầu bồ quay mặt lại. Bọn tôi gồm hai tay súng cừ khôi, bồ đừng ti toe rút súng mà toi mạng, nghe chưa ? Vả lại, nếu bồ có pháp thuật thịt được hai thằng tôi thì dưới đường đang còn vô số anh em đứng chờ nữa.
Ôi chao, nhân viên của A-lanh quả là bọn ngu như bò... Gã trắng đã dại dột tiết lộ bí mật quan trọng mà tôi cần biết. Tôi khệnh khạng quay mặt lại, nhe răng cười với hai chú mập. Gã đen cũng cười, nhưng mà cười một cách xỏ xiên :
- Bồ thèm được tẩm quất phải không ?
Tôi cười lớn hơn :
- Dĩ nhiên. Con gái Hăm-bua tẩm quất êm nhất thế giới. Chả thế mà nửa giờ đòi những 50 đô-la.
- Câm cái miệng.Muốn ăn đòn hả?
- Dĩ nhiên.
Gã trắng múa khấu côn đen sì trong tay :
- Này, tớ bảo cho bồ biểt, bọn này dữ như cọp, đừng có lộn xộn. Chịu khó chắp hai tay lên đầu, xoạc chân ra.
Tôi nhún vai :
- Dĩ nhiên.
Gã đen tức giận le te đến trước mặt tôi, phô trương quả phật thủ bờm xờm lông lá:
- Từ nãy đến giờ mày chỉ nói một tiếng "dĩ nhiên" làm tao điên cả ruột. Tao chịu đựng hết nổi nếu mày còn tiếp tục nói "dĩ nhiên" tao sẽ tẩn cho một trận thấy ông bà, ông vải.
Tôi lại nhún vai:
- Dĩ nhiên.
Gã đen quạt trái đấm kếch sù vào màng tang tôi. Kể ra đòn tấn công của hắn không đến nỗi bết bát, nểu hắn qua Sài gòn biểu diễn quyền Anh, đồng bào mộ điệu sẽ vỗ tay rằm rầm, hoặc ít ra cũng không nghĩ đến chuyện đòi tiền lại. Nhưng khốn nỗi lối đánh của hắn chỉ thích hợp với các trận đấu hữu nghị hoa hòe và bay bướm, cho nên tôi chỉ bước xéo và nghiêng đầu là hắn hụt đòn, mất trớn, vướng vào bàn chân tôi vừa duỗi ngang, và ngã chổng kềnh. Danh từ "chổng kềnh" không sai chút nào vì hắn dộng đầu xuống trước, kêu "bộp" một tiếng, bốn vó chổng lên trời trước khi nằm thẳng kềnh, miệng kêu la chí chóe. Tôi đá phóc giữa miệng bắt hắn im thin thít đoạn tôi quay ra nghênh đón gã trắng.
Nhân viên của A-lanh chỉ được cái nặng cân mà không nặng đòn, gã trắng đấm đá đẹp mắt hơn gã đen nhưng ngoài những đường quyền phù phiếm hắn chẳng còn gì nữa hết. Bởi vậy, tôi chờ hắn thộp cổ áo, xiết chặt, phồng mang trợn má sửa soạn quật tôi ngã tôi mới rún người, đẩy hắn ra. Tôi vận công nhẹ nhàng, không chủ trương xô mạnh, vậy mà gã trắng cũng bị bắn vào chân cái máy ti vi. Tội nghiệp cho cái máy Grundig vô tội. Nó là máy thâu hình màu, thứ tốt, mới chế tạo, trị giá trên 500 đô-la, bên trên đặt một bình hoa pha lê cắm hoa hồng xinh tươi ; khối thịt nặng nề của gã trắng đã làm bốn chân máy gãy băng như bị tiện, bình hoa lăn xuống, vỡ làm ba mảnh ; vẫn chưa hết, cánh tay hắn giang rộng đã kéo luôn cái bàn phấn mũm mĩm và thơm tho đổ loảng xoảng, hàng chục ve nước hoa thượng hảo hạng của người đẹp tưới đẫy sàn nhà.
Lẽ ra tôi tha hắn. Nhưng hắn có bộ mặt câng câng đáng ghét quá, nên tôi đạp một cái vào vai. Chủ tâm của tôi là ru hắn ngủ 5 phút, song chẳng may tôi vừa co chân thì hắn xây mặt lại nên đế giầy tôi chặn ngang miệng hắn, khiến hắn rụng mất 4 cái răng cửa, máu phun có vòi. Đau điếng hắn chỉ kịp giẫy nhẹ rồi bất tỉnh.
Tôi ung dung đốt thuốc Salem, ung dung xuống cầu thang, ung dung tản bộ ra đầu hẻm. Nhân viên của A-lanh núp trong tối chắc đang nín thở theo dõi tôi từng giây đồng hồ, sở dĩ tôi ung dung vì tôi biết họ không dám bắn tôi. Họ chỉ được lệnh bắt tôi. Tôi sẵn sàng giúp họ thỏa mãn.
Hai cái tắc-xi đậu chềnh ềnh sát vỉa hè. Tài xế tì tay vào vô-lăng, ung dung hút thuốc lá thơm như tôi. Thấy tôi khệnh khạng từ trong hẻm đi ra, hai chú tài xế choàng dậy như ông già 70 được chích thuốc hồi xuân, đột ngột trở lại thời sung sức cực thịnh bên cạnh một cô gái ngon lành.
Gã tài xế ở bên trái mở toang cửa xe, ló đầu ra, miệng cười toe toét :
- Ông đi xe ?
Câu hỏi của hắn hơi thừa. Nếu không đi xe tôi đã không tự ý dẫn xác lại gần hắn. Mình làm việc cho ngoại bang, dại gì hà tiện, bách bộ mỏi chân, phải không, các bạn ?
Vả lại, trước khi ra đến đầu hẻm tôi đã biết trước sẽ gặp tắc-xi. Hăm-bua là thành phố ăn chơi, tắc-xi ban đêm chạy rần rần, kiếm tắc-xi không phải chuyện khó. Tôi nghĩ rằng A-lanh cần tôi nên không thể không cho tắc-xi đậu ngoài đường chờ tôi.
Vâng, hai cái tắc-xi sạch sẽ và xinh xẻo này là của A-lanh, của ty Phản gián Hăm-bua. Gã tài xế lúc lắc cái mũi dài ngoằng như muốn dính lấy môi trên
- Mời ông. Ông đi dâu ?
Người tầm thước vai trung bình, mặt trắng trẻo như mặt sinh viên đại học, mũi nhòm mồm ba cái răng vàng ở hàm trên, râu cứng lởm chởm, cặp kiếng che khuất nửa mặt, hồi nẫy tôi đã được nghe miêu tả tướng mạo của gã nhân viên phản gián. Những chi tiết này đúng hệt với tướng mạo gã tài xế đang nhe răng cười với tôi, tuy nhiên hắn đã rút cặp kiếng ra khỏi mắt, và cổ cuốn phu-la sặc sỡ.
Hừ, "ông đi đâu" tôi toan nói "lái tôi về gặp ông A-lanh, chủ của anh", nhưng sực nghĩ đến đống bạc mỹ-kim và những cam kết chảy nước miếng của bà Năm tôi không dám bốc đồng nữa. Tôi bèn cười lại :
- Đi chơi. Anh biết nơi nào ngon không ?
Hắn cười hềnh hệch :
- Biết. Chỗ này có toàn em ngon hạng nhất. Ông cứ dựa lưng vào đệm ngủ để lấy sức.
Phải rồi, hắn khuyên tôi ngủ lấy sức vì lát nữa đẩy về đến trụ sở Phản gián hắn sẽ nhét tôi vào xà-lim, và cả bọn sẽ cho tôi nếm đòn hội chợ. Giờ đây tôi còn được ngồi nệm êm ái, lát nữa, tôi sẽ phải thưởng thức ghế gỗ và sàn xi-măng.
Tôi hỏi :
- Bao lâu thì đến nơi ?
Gã tài xế nhún vai :
- Nửa giờ.
Nửa giờ, nghĩa là 30 phút, nhiều khi trong nghề điệp báo hành động được ngủ 5 phút đã là phần thưởng quý hóa, phương chi được ngủ những 30 phút. Tôi quên chưa báo cáo với các bạn là cái bệnh mất ngủ tinh quái của tôi, hồi ở Sài gòn bụi bặm và nghiêm nghị, đã biến mất nhanh chóng như cục đường nhỏ rớt trong ấm nước sôi sùng sục, tôi vừa đặt chân xuống Hăm-bua là hạch ngủ trong cơ thể bắt đầu hoạt động trở lại. Cho nên gã tài xế vừa nói 30 phút là tôi nhắm mắt ngủ liền.
Các bạn đã ngủ xe, ngủ tàu bao giờ chưa ? Ngủ như vậy không phải là sống đầu đường, xó chợ đâu, giới trẻ ngày nay ở phương Tây đã coi ngủ xe, ngủ đường là cái thú thần tiên. Mỗi năm, hàng vạn thanh niên đã ngủ tàu trong ba tháng hè. Âu-châu có 13 đường xe lửa tối tân, chạy dài trên 160.000 cây số, tốc độ trên 160 cây số-giờ, ban đêm nằm ngủ trong toa, trong khi con tàu chạy từ nước này sang nước khác thật là khó có thú nào bằng. Đừng tưởng ai muốn ngủ tàu cũng được, trước khi khởi hành phải mua một tấm vé đường trường đặc biệt 1 một tháng là 140 đô-la ; với tấm vé này được xê dịch tha hồ, và ban đêm khỏi cần tốn phòng trọ, cứ leo đại lên bất cứ con tàu nào ngủ một giấc..
Tôi khoái ngủ trên xe như hồi nhỏ. Hồi nhỏ, cha tôi cưỡi ngựa vào rừng, chở tôi sau lưng, thường ngủ say sưa từ nhà cho đến nơi cha tôi buộc ngựa để săn thú. Những ngày đầu thế chiến hai luân lạc tại Âu châu, tôi chuyên đáp tàu đêm (hồi ấy xe cộ chạy đêm vì sợ phi cơ oanh tạc) để... ngủ lưu động. Tôi khoái ngủ trên xe từ khi các giới chức xe hỏa Âu châu chưa phát minh thể thức "tấm vé đặc biệt". Nhiều lần xuống trường bay Tân sơn nhất, từ đó về đến trung tâm thành phố chỉ mất 10 phút đồng hồ mà tôi còn...ngủ, huống hồ gã tài xế của A-lanh cho biết còn những 30 phút dài dằng dặc nữa.
Tuy nhiên, trước khi ngủ, tôi nghe được loáng thoáng gã tài xế lẩm bẩm một mình:
- Thằng cha này kỳ cạc thật ! Đặt mình xuống là ngủ được ngay, chẳng bù với mình uống cả ống thuốc ngủ cũng không chợp được mắt.
Tưởng hắn đòi làm tổng thống mới khó, chứ nếu chỉ đòi được ngủ say thì tôi có thể giúp hắn dễ dàng. Hắn muốn ngủ ít, ngủ nhiều, tùy thích tôi luôn luôn có sẵn một thứ thuốc mê thật tốt... atêmi. Nghệ thuật ru ngủ bằng atêmi tuy dễ mà khó ; chưa cần thắt đai đen, võ sĩ nhu đạo đã có thể điểm huyệt cho đối phương mê man, nhưng phải là đai đen đệ tam, đệ tứ trở lên may ra mới am tường bề sâu và vị trí chính xác của các huyệt đạo; còn muốn tính giờ, tính phút cho giấc ngủ của đối phương thì phải có bàn tay... nghệ sĩ, như bàn tay nắn phím vĩ cầm hoặc bàn tay mổ óc, tiếp tim của nhà giải phẫu đại tài. Dầu đã khổ công tập luyện, tôi chưa đạt tới trình độ cao siêu này, cho nên giờ giấc thường nhanh chậm dăm ba phút. Nói dễ hiểu hơn, tôi trù liệu đánh đối phương ngất 10 phút, nhưng có thể đối phương chỉ ngất 5 hoặc 10 phủt. Muốn được chính xác, tôi phải nín thở, không được ăn no, song cũng không được quá đói, và nhất là bao tử không dược chứa nước lõng bõng....
Tắc-xi chạy phom phom vào những con đường tối. Gã tài xế vẫn tiếp tục lẩm bẩm :
- Quái, tại sao thằng cha này không ngáy, không cựa mình gì cả ? Không khéo nó nốc quá nhiều rượu, bị trúng gió thì mình bỏ mẹ !
Hắn hoảng sợ thắng vội lại. Là "cớm" nhà nước có khác, hắn không thèm lái xe vào sát lề, cứ đậu chềnh ềnh giữa lộ. Cũng may xe chạy trên đường vắng nên hắn được tự do múa gậy vườn hoang. Hắn nhổm người khỏi ghế và cất tiếng gọi:
- Đến rồi, ông nội.
Tôi giả vờ ú ớ :
- Đến đâu ?
Hắn lỡ miệng :
- Đến gần trụ sở của Ty.
Hết hồn, hắn nói chữa :
- À quên, đến gần trụ sở của hội Vũ nữ Thoát y.
Tôi cười rộ :
- Anh vẫn còn quên. Hăm-bua làm gì có hội Vũ nữ Thoát y. Nói dối nhau tội nghiệp, phải không, anh bạn công an ?
- Té ra..
- Hừ... té ra anh chơi trò lưu manh, lái xe về trụ sở ty Phản gián. Liệu hồn, chớ đụng vào tôi mà què tay. Thằng phó giám đốc A-lanh của anh tôi cũng ăn gỏi, huống hồ anh chỉ là đàn em hạng bét của nó.
Gã tài xế chưng hửng, buông phịch xuống ghế, miệng há hốc nhưng không nói được lời nào. Sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi cực độ đã làm giây thần kinh phát ngôn của hắn cứng đơ.
Tôi bèn quát :
- Mở cửa.
Hắn hỏi, giọng run run :
- Mở cửa để làm gì hả ông ?
- Đồ ngu. Mày mở cửa cho tao xuống.
Gã tài xế nhoài tay toan mở cửa sau nhưng tôi đã chặn lại :
- Không được. Mày mở cửa cho tao xuống rồi trèo lên băng trước, lái xe giùm mày.
Gã tài xế khúm núm theo đúng lệnh tôi. Tôi ngồi ngay ngắn trước vô-lăng, phất bàn tay trái ra ngoài cửa xe. Hắn bị đánh trúng cằm, ngã ngửa, và rớt bịch xuống mặt đường nhựa trơn bóng. Tôi thở dài sang số cho xe chạy. Sở dĩ tôi thở dài vì thấy nhân viên của A-lanh bết quá, chắc bà Cô-rin đã cướp hết tinh hoa đàn ông của nước Đức nên phó giám đốc kiêm ty trưởng Phản giản Hăm-bua phải vơ quàng, vơ xiên nhân viên tập sự thiếu kinh nghiệm. Nếu gã tài xế được học qua lớp "hành động tâm lý" —nghĩa là lớp sơ đẳng điệp báo, dậy cách giữ bình tĩnh để đối phó trong trường hợp khẩn cấp— thì hắn đã có vô khối thời giờ luồn tay vào bụng rút khẩu súng giắt ở thắt lưng. Khi hắn bước xuống đường, vạt áo dạt ra, tôi đã nhìn thấy rõ ràng bá súng xanh lè của một khẩu chín li tối tân.
Tôi xả thêm ga xăng, tự khen mình và chê địch :
- Chán như cơm nếp nát.. Ngu xuẩn như vậy mà cũng đòi chơi trèo với đệ nhất mưu sĩ Cô-rin....
Tôi sửa soạn tự khen thêm nữa, nhưng vội á khẩu. Vật tôi vừa nhìn thấy trong kiếng chiếu hậu đã chứng tỏ hùng hồn phó giám đốc A-Ianh không quá đần độn như tôi suy luận. Kẻ đần độn là tôi.
Vì, thưa các bạn, gã tài xế lái tắc-xi của công an mà tôi vừa xô ngã lăn kềnh chỉ là một cách của A- lanh để thử lại đáp số bài toán. Có lẽ hắn không đến
nỗi cà mèng về võ thuật. Hắn cố tình run sợ, cố tình vụng về, cố tình kém cỏi là để nhường cái tắc-xi cho tôi và xem tôi lái đi đâu.
Vật tôi vừa nhìn thấy trong kiếng chiếu hậu, không phải là xe hơi, loại xe hơi vô danh, đen sì, xấu xí, méo mó mà các sở phản gián thường dùng để theo dõi kẻ tình nghi.
Mà đó chỉ là cái cột sắt vô danh, đen sì, xấu xí và méo mó. Cột sắt được trồng dọc đường để mắc day điện thoại....
--------------------------------
	1
	Tấm vé hỏa xa đặc biệt này đượcc gọi là Eurailpass 3 một tuần giá 110 đô-la,một tháng 140 đô-la, hai tháng giá 180 đô-la, khách được ngồi hạng nhất.


CHƯƠNG VI

VĂN PHÒNG "DU LỊCH"
Sợi dây điện thoại vừa nhắc tôi nhớ lại một mánh lới kỹ thuật tầm thường nhưng vô cùng hữu hiệu. Chắc chắn Phản gián A-lanh đã cho gắn dưới gầm xe một dụng cụ phát tuyến. Tôi lái xe đi đâu, hộp điện tử sẽ kêu tu tu tút tút bộ phận kiểm thính của Phản gián túc trực trong xe cách tôi một vài cây số dùng trắc giác học có thể khám phá ra địa chỉ tôi sẽ đến.
- Gớm thật!
A-lanh đinh ninh tôi đến phòng của Linh-đa để lấy "tài liệu mật" đem về nộp cho bà Năm. Hắn chờ tôi gặp lại bà Năm mới ra tay. Tuy nhiên, hắn không thể biết rằng tôi chẳng có tài liệu mật nào cả.Tôi đến nhà Linh-đa là để mang thân vào miệng hùm.
Vỏ quýt dầy... móng tay nhọn... đã thế tôi cho bọn nhân viên của A-lanh thức cả đêm cho biết mặt. Tôi không lái xe về lữ quán mà tôi có phòng trong thời gian lưu lại Hăm-bua. Đến ngã tư quen tôi quẹo trái, đậu trước một ổ nhện danh tiếng.
Ổ nhện này mang cái tên thích hợp "Thuồng luồng tình ái". Nó gồm một bin-đinh nhiều tầng, tầng cao nhất là sòng bạc, sát phạt đêm ngày không nghỉ, các tầng khác được giành cho thú vui xác thịt. Đủ mốt yêu dương, đủ loại giai nhân chỉ mất từ 50 đến 100 đô-la là có thể du hồn thiên thai bên cạnh những tấm thân núi lửa, trong bầu không khí nhạc nhẹ, nước hoa thơm tho và rượu huýt-ky say nồng...
Tuy nhiên, tôi chưa trèo lên tầng trên. Đến hành lang lầu nhất, tôi quẹo trái. Đây là "văn phòng" của Du lịch Hướng đạo Xã. Tên Đức của nó còn dài gấp đôi, gấp ba như vậy, nó do một ông già lục tuần đeo mục kỉnh đạo mạo làm giám đốc. Trên giấy tờ chính thức, cũng như căn cứ vào tấm biển quảng cáo treo trước văn phòng, nó chuyên cung cấp hướng đạo viên cho du khách ngoại quốc, mới đến Hăm-bua lần đầu. Nhưng nguyên tắc lý thuyết là một việc, còn hoạt động thực tế lại là việc khác, hoàn toàn khác.
Trên thực tế, Du lịch Hướng đạo Xã chỉ gồm toàn nhân viên đực rựa, và chỉ giao dịch với du khách phái nữ, đặc biệt là các bà mệnh phụ, các bà giầu tiền nứt đố đổ vách nhưng nghèo tình. Nói cho đúng, văn phòng chỉ có hai nữ thư ký, mỗi người thường trực 12 giờ đồng hồ, nghĩa là suốt ngày đêm ai gọi điện thoại cho văn phòng cũng được trả lời. Ông giám đốc già khọm khẹm ngủ trên ghế bố phía sau, thỉnh thoảng mới ló mặt ra ngoài, cơm nước đều được bưng vào tận nơi. Ông ta sống một mình, không vợ không con,cũng không có bạn thân. Ngoài cô thư ký trực ra, ông không còn ai giúp việc nữa; nhưng trong tủ sắt của ông lại có hàng trăm hồ sơ... hướng đạo viên.
"Hướng đạo viên" thường là đàn ông khôi ngô và khỏe mạnh. Đó là hai điều kiện căn bản vì đàn bà chỉ có thiện cảm với đàn ông khôi ngô, và "hướng đạo viên" phải khỏe mạnh mới có thể ở lại đêm với khách và chiều chuộng những đòi hỏi mệt mỏi nhất của khách, đàn ông được chia làm nhiều loại: cao, trung bình, thấp, béo, gầy, tuổi từ 18 đến 55, da cũng gồm đủ mầu, nhưng trắng chiếm phần đông. Nữ du khách sợ lạc ư ? Cứ gọi dây nói cho ông già giám đốc, muốn cần loại nào cũng có, ngay giá biểu lại khá... bình dân, từ 3 đến 4 đô-la Mỹ một giờ, nhưng kể từ 12 giờ đêm xấp đi đến 6 giờ sáng thì (cũng như cuốc xe tắc-xi) giả biểu được tăng gấp đôi, đôi khi tăng gấp ba nếu du khách đến tuổi tóc bạc, da mồi...
Tôi không cần đến tiền công để dẫn thăm thắng cảnh trong thành phố, và bầu bạn trong phòng riêng, vì lẽ giản dị tôi không phải là đệ của chủ nghĩa đồng tính luyến ái.
Tôi ghé lại văn phòng "du lịch" là để làm tròn bộ phận nghề nghiệp. Như các bạn đã biết, tôi được ông Hoàng cho đến Hăm-bua chuyến này với mục đích du hí và dưỡng bệnh, nhưng ông Hoàng thường có thói quen một công đôi ba việc, nhân tiện tôi xuất ngoại, ông nhờ tôi đôi ba công tác tin cậy, không thể giao cho người khác. Và hoạt động của lão giám đốc Du lịch Hướng đạo Xá chính là một công tác điên đầu mà ông Hoàng muốn tôi giải quyết.
Tôi chưa hề quen lão giám đốc ma-cô. Lão cũng chưa hề quen tôi. Đèn ống thắp sáng chưng. Cách cửa thang máy một quãng ngắn, một tấm bảng nhỏ bằng chữ nê-ông đỏ chói "văn phòng mở cửa suốt ngày đêm, xin bấm chuông, cảm ơn quýkhách..."
Cô thư ký đang ngồi ngáp vặt sau bàn máy chữ. Máy chữ cũ rích, cô thư ký lại mặc cái áo đầm cũ rích hơn nữa; giá nàng có bộ ngực và bờ mông nẩy nơ thì áo xấu, áo đẹp không cần lắm, đằng này nàng ốm nhách, mông lép ngực phẳng lì, và đau đớn nhất là nàng hơi... già, mặt nàng hơi..rỗ, dẫu nàng tốn khá nhiều kem phấn đắt tiền.
Ông Hoàng cho biết hai cô thư ký không dính dáng đến hoạt động của lão giám đốc ma-cô kiêm "hộp thư" do thám. Thấy tôi, cô thư ký choàng dậy, và chào tôi bằng miệng cười thật xinh. Tất cả trên thân thể nàng đều ở dưới điểm trung bình khá xa, trừ cái miệng. Hàm răng nàng trắng, và đều, môi nàng dầy và đỏ, đỏ tự nhiên, chứ không phải đỏ vì thoa son. Tôi cũng nhoẻn miệng cười chào lại, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng hỏi, tôi đã tiến sát nàng và hôn gọn vào môi nàng. Nàng mặc cho tôi hôn, không phản đối. Hôn xong, tôi ngó nàng trân trân, nàng cũng ngó lại, biết là nàng chưa thỏa mãn, tôi đành hôn thêm cái nữa.
Nàng còn ngơ ngẩn thì tôi đã xô cửa phòng viên giám đốc. Lão gia vẫn tỉnh như sáo sậu. Về niên kỷ hắn thuộc thành phần "gần đất xa trời" nhưng có gặp mặt hắn mới thấy hắn còn quá trẻ. Trông khuôn mặt hắn, và luồng nhỡn tuyến tinh anh của hắn, tôi đoán hắn trạc 42, 43 là cùng.
Hắn đon đả :
- Chào ông, ông cần gặp tôi về việc gì ?
Tôi tuôn ra một tràng mật khẩu. Hắn bật dậy, như ngồi chạm đầu dây điện :
- Té ra ông là... ông là...
Tôi kéo ghế:
- Hà tiện cái miệng một chút, ông ơi ! Bút giấy đâu, đưa dây ?
Tôi giằng cuốn lốc-nốt trên tay hắn và hí hoáy viết. Trong óc tôi đã có sẵn bức mật điện gửi về cho ông Hoàng. Bức điện gồm cả thảy 200 chữ số, song tôi chỉ mất gần 2 phút là viết xong. Tôi quăng cuốn lốc-nốt vào lòng lão giám đốc rồi nói:
- Yêu cầu ông gửi ngay.
Hắn nhăn nhó :
- 5 giờ sáng mới đánh đi được.
Tôi gật đầu :
- Tốt lắm.
Tôi vỗ nhẹ vai hắn trước khi quay ra. Hắn hỏi với :
- Ông ở đâu ?
Tôi đáp gọn lỏn :
- Ông biết địa chỉ của tôi làm gì, thêm tổn thọ.
- Nhưng tôi có thể giúp ông điều gì được không ?
-Không, tôi có thể nhắm mắt đi ban đêm trong thành phố mà không sợ lạc. Nếu ông có lòng tốt thì cho tôi hôn cô thư ký của ông một cái.
- Hừ... ông đã hôn nàng hai lần rồi, ông vẫn chưa bằng lòng ư ?
- Chưa. Tại sao ông biết ?
Lão giám đốc chỉ cái máy truyền hình nhỏ xíu đặt trên bàn. Chết tôi rồi, tôi thấy cô thư ký ngồi ngáp vặt trước cái máy chữ Underwood cổ lỗ sĩ suy luận là đồ đạc trong văn phòng du lịch hướng đạo xã cũng cổ lỗ sĩ không kém. Không ngờ, lão giám đốc lại xử dụng toàn máy móc điện tử tối tân, có máy vô tuyển truyền hình chụp quang cảnh xảy ra bên ngoài.
Lão giám đốc cười ruồi với tôi :
- Cô ta có cái miệng ngon nhất nhì Hăm-bua đấy. Hên lắm, ông biết không ?
- Chắc ông đã thưởng thức nhiều lần ?
-Tôi ấy à? Đừng hòng.Cô ta khó tính kinh khủng.. Năm ngoái, khi cô ta mới đến làm tôi thử hôn chơi thì bị tát cháy má. Sau đó, cô ta xin thôi, tôi phải xin lỗi cô ta mới chịu ở lại. Nhưng thôi, ông còn cần gì nữa không ?
- Không.
- Vậy ông nên rút lui thật nhanh. Trước khi lên văn phòng tôi, ông đã kiểm soát đàng hoàng chưa ?
- Rồi. Chỉ có mấy thằng nhãi theo tôi đến dưới đường.
- Trời đất ơi, nghĩa là họ biết ông đến đây.
- Phải. Nhưng họ đang đứng ngoài đường. Đây là bin-đinh nhiều tầng, khách chơi ra vào nườm nượp, họ tưởng tôi lên tìm thú tiêu khiển, chứ đâu...
- Ông lầm to. Nếu biết rắc rối thế này tôi đã đóng cửa, không tiếp ông. Hoạt động ở Hăm-bua mệt óc lắm, ông biết không ? Tôi là công dân Đức, theo luật tôi không được ăn lương của tinh báo ngoại quốc. Phản gián phăng ra thì tôi rũ tù...
- Chẳng sao... Tình báo Tây Đức với sở Mật vụ của ông Hoàng là anh em.
- Ông đừng lắm lời. Tôi hoạt động ở đây 5, 7 năm mà vẫn an toàn, bỗng dưng ông đến phá rối, phiền ông đi ngay cho, tôi sẽ đánh bức điện trước giờ sáng.
Tôi đặt tay vào nắm cửa, lão giám đốc du lịch ma-cô ra hiệu cho tôi dừng lại :
- Ông chớ xuống đường ngay đấy nhé !
Tôi hỏi hắn :
- Ông muốn tôi ở lại với ông ư ? Vậy thì tuyệt. Cô thư ký của ông chẳng đẹp đẽ gì nhưng cái miệng lại khá thơm tho.
Lão giám đốc trợn mắt :
- Nói bậy. Hôn hít lăng nhăng thì được, chứ ngủ đêm lại thì ông đừng mơ mộng hão huyền. Cô ta đã có chồng, và là chồng vô địch quyền Anh Hăm-bua,lơ mơ thì rụng hết hai hàm răng. Bây giờ ông ra hành lang, vào thang máy, lên lầu 6. Lầu 6, ông nhớ chưa ? Lầu 6 có một giãy phòng đấm bóp kiêm giải trí... lành mạnh.
Tôi huýt sáo miệng chào hắn. Hắn nheo mắt chào lại. Tuy nhiên trước khi cáo từ, tôi còn dặn dò :
- Ông cụ ơi, ông nhớ đánh điện cho Sài gòn nhé ! Ông lỡ quên thì chết tôi.
Quên sao được. Nhưng nếu gặp trở ngại bất thần thì có thể hoãn lại đến tối mai.
- Hoãn lại cũng nguy hiểm không kém bỏ quên. Bức điện này thuộc loại tối cần và tối khẩn.
Lão giám đốc đặt một ngón tay lên môi :
- Ông mới làm thịt được một điệp viên Đông Đức hả ?
Tôi ngần ngừ một phút rồi nói, giọng thật nhỏ chỉ đủ cho hắn nghe :
- Kể ra, tôi không được phép tiết lộ. Nhưng mình là chỗ đồng nghiệp tin cậy thì giấu nhau làm gì, lố bịch quá. Ông nghe tai này rồi cho bay ra tai kia nhé, ai nghe được thì khốn...
Tôi lấm lét nhìn quanh phòng đoạn hạ thấp giọng thêm nữa. Lão già giám đốc ghé sát tai vào miệng tôi để nghe cho rõ. Tôi kể hắn nghe nội dung việc mà bà Năm ủy thác. Hắn sợ tôi nói quá lớn nên áp tai gần hơn nữa, gần đến nỗi trống ngực hắn nghe đập thình thình như tiếng trống giật gân của kỳ tài Mắc-Các Ni trong ban danh nhạc Bít-tơn
Hắn ôm vai tôi, bộ điệu săn đón :
- Tôi phụ trách an ninh cho ông nhé ?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy :
- Cám ơn ông.
Khi tôi ra phòng ngoài, cô thư ký có cặp môi cong dầy và bóng nhẫy vẫn ngồi ngáp vặt sau chiếc máy chữ cà tàng. Giờ đây tôi mới khám phá ra sự thật. Nàng ngáp, không phải vì thèm ngủ. Mà là thèm tình. Nhưng tôi xấn lại hôn nàng thì nàng xô tôi ra, giọng lạnh lùng :
- Đừng lộn xộn, lão giám đốc ghen thấy mồ...
Tôi thở dài, bước ra hành lang. Thang máy rộng thênh thang, bên trong mát rợi và thơm tho, vậy mà khách lên lầu 6 chỉ có một mình tôi. Vẫn biết đa số dân Hăm-bua lấy đêm làm ngày, nhưng trời đã gần sáng, ít người còn lang thang như tôi.
Thang máy quạnh hiu chừng nào thi lầu 6 sầmuất chừng nấy. Tôi vừa chui ra khỏi thang máy thì tiếng cười ròn rã đẩ nỗi lên. Trên cái đi-văng đệm mút dầy
gần nửa thước (vâng, dầy gần 50 phân tây, tôi không dám dại ngôn) lót nỉ hồng mát mắt, hai cặp nam nữ đang ngồi dính nhau. Nữ không xấu song cũng không đẹp; tuy nhiên, lối phục sức không kín đáo, song cũng không hở hang đầy thủ đoạn lọc lõi đã làm hai cô nương đẹp hẳn ra ; tôi không phải là kẻ đói tình mà ngó thấy cũng nhồn nhột ở cuống bao tử.
Hai cô nương căng phồng nhựa sống đang ôm cứng hai gã đàn ông tóc dài chấm vai, râu ria xồm xoàm, quần áo sặc sỡ may chật ních, đi giầy bốt, mùi da thuộc trộn lẫn mùi bồ hôi của nhiều ngày nhiều tuần không tắm, xông vào mũi tôi khiên tôi cảm thấy lởm lợm. Thì ra đây là hai cặp híp-py Đức. Híp-py là hiện tượng đáng buồn mà cũng đáng khoái của đệ nhị bán thế kỷ 20 : họ là những người hiền như cục đất (có lẽ còn hiền hơn cục đất nữa), thiết tha với hòa bình, không bịn rịn tiện nghi vật chất, thích sống theo thiên nhiên, và đặc biệt là thích... làm tình bừa bãi.
Híp-py Đức quốc là thành phần thác loạn nhất trong thế giới híp-py. Tôi nghe nói dân híp-py tụ tập ở Hăm-bua để tận hưởng bầu không khí tự do yêu đương, tuy nhiên, tôi chưa có cơ hội gặp họ. Nhịp sống của họ thác loạn đến độ họ thay đổi vợ chồng và tình nhân dễ dàng, tất cả đối với họ đều là của chung, dùng chung đồ đạc, thực phẩm đã đành, còn dùng chung cả vợ chồng, và tình nhân nữa.
Hai cặp nam nữ ngồi trên đi-văng đang ở giai đoạn giật gân nhất của lề lối làm tình. Nếu họ biểu diễn ở Sài gòn, thì nhẹ tội nhất cũng lãnh 5 năm tù, không phải về tội công xúc tu xỉ ở nơi công cộng, mà là về tội phá rối trật tự an ninh công cộng, và... khích động nổi loạn.
Họ không thèm quan tâm đến sự có mặt của người lạ. Tôi xô cửa căn phòng gắn cửa kính mờ kẻ những chữ đỏ như sau "đấm bóp khoa học, mời vào". Một đạo nữ binh tròn trịa quây quần lấy tôi. Tôi có cảm tưởng là bị bắt cóc vì tôi chưa kịp mở miệng, hai cô ả mặc đồ tắm bikini hai mảnh tí xíu đã chộp cánh tay, kéo tôi vào buồng, đẩy tôi nằm dài trên ghế dài, và hăng hái cởi bỏ quần áo giùm tôi.
Tôi thành thật cáo lỗi bạn đọc vì sau đó nhiều chuyện ly kỳ đã xảy ra rồn rập, nếu tôi yếu tim hoặc luống tuổi thì phải nằm dưỡng đường cả tháng mới hồi phục được sức khỏe, nhưng tôi không thể miêu tả lại, dầu bằng một ngôn ngữ bóng gió và lờ mờ. Chắc bạn đọc đã thông cảm cho tôi : Nửa giờ sau là tôi mệt nhoài (xin nhắc lại là mệt nhoài thật sự), ba cô gái đấm bóp khoa học cũng mệt nhoài (xin nhắc lại là mệt nhoài thật sự), toàn thể chúng tôi đều nằm quay ra ngủ.
Một cái tát cháy má lay tôi tỉnh dậy. Bình sinh, tôi đang ngủ ngon, kẻ nào đánh thức là tôi gây sự bất luận là ai. Lê Diệp đối với tôi như con chấy cắn đôi mà hơn một lần đã bị tôi tặng atêmi. Nhưng lần này bị đánh ben bét mặt tôi không hề giận dữ. Không những thể, còn thầm khoái nữa.
Vì "họ" đã ngu độn chui vào thông lọng của tôi. "Họ" là ai, đến đoạn cuối của tập hồi ký bạn sẽ biết.
Họ gồm những 4 mạng. Vâng, trong căn phòng nhỏ bé chỉ kê vừa vặn cái đi-văng, ở góc có bồn tắm hình chữ nhật bằng sứ màu cẩm thạch và cái tủ gương. 4 gã hộ pháp mặc âu phục may tréo đứng gần chật ních. Bốn bức tường lót gạch men xanh phía dưới, nửa phía trên gắn toàn gương soi bóng loáng, óng ánh đèn nê-ông, nên 4 gã hộ pháp hóa thành chục khối thịt to lớn.
Cớm ở đâu vẫn là cớm, lối phục sức và cử chỉ của họ đều sặc mùi cớm. Kỹ nghệ Tây Đức thiếu gì hàng nhạt mát mắt, họ lại mặc toàn màu đen ảm đạm, màu đen của vải dạ phủ quan tài người chết, vét- tông tên nào cũng cồm cộm dưới nách, tố cáo túi đeo súng lục, còn quần thì rộng hoác, ống chân voi của nhà độc tài sô-viết Kút-sếp cũng thua xa.
Mặc đồ đen, cà vạt đen, sơ-mi xám cũng chưa đủ, cả bọn còn rủ nhau mang kiếng đen nữa. Các bạn nghe nói đến cặp kiếng đen của vua Pha-rúc chưa ? Tội nghiệp, ông vua Ai-cập bị phế này đã về với đất, lẽ ra nên để người chết được yên, nhưng vì tôi không tìm được cặp kiếng nào đen hơn và lớn hơn cặp kiếng đen của dâm vương Pha-rúc, tôi đành phải gợi tro tàn dĩ vãng... Bổn cặp kiếng đen của bốn tủ đứng xương thịt đang đứng lù lù trước mặt thì có thể làm con nít khóc thét. Nó lớn kinh khủng, che quá nửa mặt nó lại tròn xoe, mỗi mắt lớn bằng cái phích pha cà-phê.
Tên vừa tát tôi nặng kí nhất trong bọn. Hắn toan đánh tiếp song tôi đã chồm
dậy.
Hắn chổng nạnh ra lệnh :
- Đứng lên, ông nội.
Tôi nhăn mặt :
- Ông nội đang ngủ, các cháu làm gì vậy ?
Hắn sừng sộ :
- Đứng lên, chúng tôi đợi rã ống chân rồi, lộn xộn chỉ thêm đau vào thân thôi, con ạ.
Tôi đứng thẳng, hai chân chụm lại :
- Ừ thì đứng. Còn gì nữa, hãy tiếp tục.
- Ngoan đấy. A-lê, đi ra ngoài.
- Ừ, thì đi ra ngoài.
Tôi nghênh ngang nện bước ra hành lang. Giờ đây, trong tòa nhà dạ lạc mọi người đều ngủ say như chết, người nào còn thức thì ngái ngủ, nhân viên ngồi sau quầy bàn giả vờ đeo kiếng đen để lim dim cặp mắt, hoặc ngủ gà ngủ gật trong thang máy. Vì vậy, hành lang không có ai, ngoại trừ một cô gái mặc đồ ngắn cũn cỡn, dựa lưng vào tường đang thả hồn tênh hênh vào cõi mộng, và một cậu bồi ngáy rồn rột trên bậc xi-măng.
Và cũng vì hành lang vắng tanh vắng ngắt nên suýt nữa kế hoạch của tôi và kế hoạch của bọn A-lanh bắt tôi bị phá hỏng... một cách khôi hài.
Số là tôi theo chủ nghĩa tây phương trong khi ngủ, hạn chế phục sức đển mức tối... tối thiểu. Mức tối thiểu của tôi là bắt chước ông A-dam thời thượng cổ. Khi bọn đàn em của A-lanh dựng tôi dậy, tôi không có mảnh vải nào trên mình. Họ chỉ nghĩ đến ra lệnh cho tôi xuống đường vì họ chờ tôi quá lâu, họ thèm chất rượu, và nhất là thèm ngủ. Thú thật là khi ấy tôi cũng chỉ nghĩ đến cách đấu khẩu gàn bướng với họ, chứ không quan tâm đến tình trạng thoát y.
Kể ra, thoát y không phải chuyện hãn hữu ở Hăm-bua. Phụ nữ thoát y công khai dưới ánh đèn 500 nến sáng rực, và trước hàng trăm cặp mắt đàn ông nẩy lửa. Đàn ông cũng biễu diễn thoát y như đàn bà cho nữ khán giả thưởng thức. Đôi khi trời nóng đàn ông thoát y ra bến tắm, hoặc đi tồng ngồng trong xóm ăn chơi. Cảnh sát chỉ thổi còi te te rồi tống đương sự lên xe cây, trả về nhà....
Tôi cứ thế rời thang máy, tiến ra đường. Đường phố cũng vắng tanh,vắng ngắt.
Nếu không có xe díp tuần cảnh chạy ngang, và nếu ông xếp của toán tuần cảnh không phải là lão già khắc nghiệt, ghét mi-ni duýp hơn cả nhà độc tài phát-xít Hít-Le ghét dân Do Thái, không hiểu tôi còn tiếp tục biểu diễn thoát y đến giờ nào nữa. Lệ thường xe tuần cảnh vọt qua, không đậu lại, vì khu ăn chơi này tương đối ít chuyện lôi thôi, hôm ấy, ông đội-xếp già ra lệnh cho tài xế lái vào vỉa hè vì thấy hai ngọn đèn đường tắt ngúm. Ông đội xếp già muốn tìm biết nguyên nhân đèn tắt. Dân đạo chích Hăm-bua thường tháo gỡ bóng đèn đường để cả một khu chìm vào bóng tối, trước khi chúng tổ chức ăn-hàng...
Ông đội xếp già vừa xuống xe, chưa kịp duỗi chân tay thì bốn con khỉ đột của ty Phản Giản áp giải tôi ra đường.
Thấy tôi trần như nhộng, lão vớ lấy xíp-lê thổi liên hồi. Cảnh sát viên trên xe nhảy tới tấp xuống mặt đường, súng ống lăm lăm, như thể sắp đối phó với một đảng cướp hùng hậu.
Lão đội xếp ra lệnh oang oang cho nhân viên tuần cảnh :
- Vây thật kín, kẻo chúng trốn thoát.
Tôi đang chắp hai bàn tay ngoan ngoãn lên đầu nên lão già tưởng tôi là nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc giả tôi vừa xổng khỏi nhà thương điên. Miệng súng của nhân viên tuần cảnh không những chĩa vào tôi mà còn chĩa cả vào bốn tên đàn em đồ sộ của A-lanh nữa. Lão đội hất hàm hỏi tôi :
- Quần áo anh để đâu ?
Tôi giật mình nhìn xuổng. Té ra tôi bỏ quên quần áo trong phòng. Tôi quên, bọn Phản gián cũng quên, cả bốn tên đều quay lại nhìn tôi đều "ồ" một tiếng.
Lão dội già khoát tay :
- Các anh đi đâu ?
Tôi cười ruồi :
- Đi cướp nhà băng.
Lão đội già rút súng khỏi vỏ :
- Giơ tay, giơ tay lên !
Tôi vẫn giơ tay mà hắn không nhìn thấy. Hắn dí miệng súng trước ngực gã Phản gián đứng gần tôi
- Giấy tờ ?
Gã Phản gián bình thản rút bót-phơi. Lão đội già mân mê tấm thẻ lát-tích in đầy dấu tròn đỏ hoét, giọng nói trở nên bớt hách dịch:
- Các ông là nhân viên bên Phản gián ?
- Dĩ nhiên. Yêu cầu ông già ra lệnh cho bọn tiểu yêu cất súng và cút đi cho được việc. Nể ông già lắm, nếu không tôi đã bắn cho mỗi thằng một phát. Cảnh sát xớ rớ đến Phản gián là rừ đòn, ông già biết không ?
Lão đội già nuốt nước miếng :
- Thôi, chỗ anh em đồng nghiệp cả mà... Chúng mình xí xóa nhé...
Nói dứt, lão kéo bọn đàn em lên xe phóng thẳng. Tôi nhẩn nha trèo bậc cấp trở vào bin-dinh nhưng bị gọi giật :
- Trốn hả ?
Tôi đưa bàn tay làm hiệu, ngụ ý muốn lên phòng để lấy quần áo. Hắn gạt phắt :
- Không cần. Không mặc quần áo càng tốt.
Tôi bị đẩy lên xe Mét-xê-đét. Nước Đức thời hậu chiến có khác, sự thịnh vượng của công kỹ nghệ đã lan đến guồng máy Nhà nước, khiến sở Phản gián cũng có tiền sắm Mét-xê-đét. Loại Mét-xê-đét 250, 280 hoặc 300 đã khét tiếng trên thế giới, chạy êm như ru, ghế ngồi còn khoái hơn giường nệm mút đại lữ quán, nhưng đem so với Pullman 6 cửa 600 thì cũng như đem so vòng ngực của hoa hậu Việt nam với vòng ngực của hoa hậu Hợp chủng quốc... Vâng, chiếc Mét-xê-đét đón tôi đêm ấy thuộc loại Pullman 600, gắn điều hòa khí hậu tỏa hơi thơm tho, nhạc bít-tơn lại nổi phừng phừng, nghe máu phát nóng.
Tôi vừa an vị thì một gã Phản gián ấn cho tôi cái áo tơi mưa :
- Khoác vào, ông nội.
Gã thứ nhì bắt tôi ngả người, và vươn cổ ra để lãnh một băng dạ đen dầy cộm ngang mắt. Băng bịt mắt này được chế tạo khá khoa học, phía sau ót bằng nhựa dẻo, gã Phản gián kéo hai đầu băng và chập lại, thế là cuộn băng dạ được dính cứng. Họ bịt mắt tôi ngay từ khi xe hơi nổ máy, điều này có nghĩa là họ không muốn tôi tò mò tìm hiểu chi tiết của ổ chức. Nghĩa là ty trưởng Phản gián A-lanh sẽ không giết tôi.
Xe Pullman đã êm ái, lại được gắn máy và lót ni-lông hãm thanh, ngồi bên trong hoàn toàn cách biệt với cuộc sống náo nhiệt bên ngoài nên tôi chẳng nghe được tiếng động nào hết, ngoại trừ tiếng khịt khịt của gã ngồi bên, tiếng chửi thề lầm bầm của gã ngồi phía trước, cạnh tài-xế, và tiếng nhạc của một đài FM.
Âm thanh nổi là thần dược làm con người đang mệt thành khỏe, đang già hóa trẻ lại. Kỹ nghệ âm thanh nổi của Đức lại đứng đầu trên thế giới, giá bọn nhân viên của A-lanh không khịt mũi và không chửi thề thì tôi sung sướng biết bao. Phương chi từ bốn cái loa tròn trong xe lại phát ra giọng hát ấm áp và gợi cảm độc nhất vô nhị của McCarney, linh hồn của ban danh nhạc tứ quái bít-tơn từng được nữ hoàng Anh gắn mề đay tối danh dự và từng tự phụ là lừng lẫy hơn cả đức Chúa Ki-tô. Các bạn trẻ khoái nhạc, rất khoái ban bít-tơn, và đã khoái ban bít-lơn tất khoái McCartney, anh chàng đẹp trai có đôi mắt mơ màng này vừa ca, vừa đệm, kiêm luôn nghề gẩy ghi-ta và gõ trống thi tuyệt... cú mèo. McCartney đang hát một bài thời danh nên tôi cảm thấy tâm thần lâng lâng, tôi ngủ lúc nào không biết.
Đến khi người ta gỡ băng dạ che mắt ra tôi mới chịu tỉnh dậy. Tôi đang ngồi trong một căn phòng lớn, chắc là ở trên lầu cao, vì cửa số không kéo kín riềm, tôi được tha hồ nhìn ra ngoài mà chẳng thấy gì cả, trừ một mảnh trời láng mượt như nhung điểm những ngôi sao kim cương óng ánh.
Xe đã đậu lại, người ta đã mở cửa kéo tôi ra và khiêng lên lầu, tôi vốn tỉnh ngủ không hiểu sao tôi lại chờ đến khi ngồi ngay ngắn trong ghế bành mới chịu rút hồn ra khỏi cõi mộng...
Tiếng nhạc đâu đây nổi lên, rún rẩy quá, ngon lành quá, nên tôi không thể không đứng dậy, quan sát tứ phía. Gian phòng khá rộng nhưng không có ai. Chỉ có mỗi mình tôi với giàn âm thanh stereo bất hủ kê dọc bờ tường đối diện trên những cái kệ bằng gỗ nổi vân mầu nâu sẫm trông như gỗ cẩm lai. Chính giữa là cái máy thu thanh 19 của Mazant hai bên có hai cái loa S8R đồ sộ Lansing. Trời đất ơi, A-lanh phải là dân chịu chơi số một, chỉ riêng máy và loa này đã phải mua đến ba ngàn đô-la Mỹ, chưa nói tới ămp-ly máy quay đĩa và máy quay băng, máy Cát-sét cũng thuộc loại thượng hạng nữa. Tôi cũng có tính kén chọn như A-lanh, không chơi nhạc thì thôi, nếu chơi thì phải xài đồ tốt. Tôi có tật xấu đổi xe mỗi năm, đôie xe mãi đâm chán, tôi quay ra chơi máy, làm ông Hoàng tốn rất nhiều tiền.
Đồng bệnh tương lân, đột nhiên tôi nẩy ra có thiện cảm với A-lanh.
Tôi hình dung trong trí óc là một người đàn ông đứng tuổi, thân thế ốm nhách, phục sức cẩu thả, suốt ngày đêm chúi mũi vào đống hồ sơ điệp báo tối mật. Tôi có cảm tưởng bà Năm và Cô-rin phỉnb phờ tôi. A-lanh không ăn lương của địch như họ nhồi sọ tôi. Nếu không mắc kẹt vì ông Hoàng, tôi đã vồn vã bắt tay A-lanh, và nói "chào ông, tôi có thiện cảm với ông vì ông cũng khoái chơi đồ đắt tiền như tôi".
Nhưng tôi chưa kịp cất tiếng vồn vã thì một giọng vồn vã vang ngân trong phòng :
- Chào ông.
Tiếng chào ngọt lật như đường phổi Quảng ngãi. Tuy chưa quay lại, tôi đã biết người đàn ông vừa vồn vã chào tôi là A-lanh, ty trưởng Phản gián Hăm-bua. Giá tôi còn thù hận, thì tiếng chào ngọt lật này đã đủ làm tôi thay đổi ý kiến.
Nhưng chỉ một tích tắc đồng hồ sau, tôi đã lạnh toát châu thân, da nổi đầy vẩy ốc.

A-lanh vẫn tiếp tục giọng nói ngọt lật, song không phải để bày tỏ thiện cảm, mà là báo hiệu sự hiện diện của Tử Thần :
- Chào ông. Thật là vinh dự cho tôi được trò chuyện vài ba phút trước khi ông chết.....
CHƯƠNG VII

TRƯỞNG TY A-LANH
Trong đời, tôi đã bị dọa giết nhiều lần, có thể tính cả trăm lần, song tôi không hề nao núng. Chẳng phải vì tôi kiêu căng quá đáng, nếu các bạn vào hoàn cảnh tôi các bạn cũng không hề run như tôi. Làm nghề gián điệp hành động, từng giết nhân viên của địch như ngóe, thì khi bị bắt có run sợ nữa cũng vô ích. Thà phớt tỉnh, đặt mạng sống của mình vào tay (nữ) thần may rủi, rồi đến đâu hay đến đó, địch hớ hênh thì phóng atêmi chuyển bại thành thắng, giả sử bị thua thì cũng chẳng đau đớn gì. Một viên đạn bắn trúng tim hoặc xuyên óc có thể làm chết tức khắc. Khi biết là bị trúng đạn thì đã nằm thẳng đơ, hồn bay lên không gian.
Bởi vậy, thái độ thông thường của tôi trước lời dọa giết của đối phương là phớt tỉnh, hoàn toàn phớt tỉnh.
Nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi lại không thể phớt tỉnh được trước lời dọa giết của A-lanh
Hắn phì phèo điếu Salem, một tay thọc túi quần, thái độ nhàn nhã như những sự việc đang diễn tiến chỉ là trò đùa. Tôi đinh ninh hắn là ông già khọm khẹm, nếu không khọm khẹm bằng ông Hoàng thì cũng có mái tóc muối tiêu, cặp kính trắng đeo trễ trên sống mũi, và bộ com-plê rộng thùng thình hoặc chật như áo thun lá.
Tôi đã hoàn toàn sai lầm. A-lanh không già khẳng cũng không là đàn ông trung niên. Đứng trước mặt tôi là một gã đàn ông trẻ măng. Tôi dùng chữ "trẻ măng" vì hắn chỉ trạc 25, 26 tuổi là cùng. Tuổi này là tuổi mới tốt nghiệp, khó ai 25, 26 tuổi được chọn làm ty trưởng Phản gián, trừ phi là tinh hoa nghề nghiệp hoặc là con ông, cháu cha trong ngành.
A-lanh hội đủ điều kiện chinh phục những bông hoa biết nói khó tính nhất : hắn có đôi vai thuôn tròn bụng nhỏ và mỏng, cặp mắt đa tình, miệng cười quyến rũ và mớ tóc bờm sờm một cách mỹ thuật, tuy rối beng và ăn sâu xuống cổ và má như tóc híp-py mà vẫn có vẻ ngăn nắp và tỉa xén đàng hoàng. Tôi thuộc hạng cao Á-đông, dạo chơi giữa đám đông Tây-phương tôi cũng không đến nỗi mang mặc cảm tự ti, vậy mà sánh đôi với A-lanh tôi đã thua lút rõ ràng. Hắn cao gần lm90 vai thuôn tròn tạo ra ấn tượng cao thêm. Không những đè bẹp tôi bằng chiều cao, A-lanh vượt xa tôi về chiều ngang nữa.
Thoạt nhìn ai cũng biết hắn là đệ tử trung thành của sân vận động và võ đường. Đàn bà mê hắn vì hắn đẹp nhưng cũng vì hắn có tấm thân cân đối và đồ sộ khiến đàn bà núp trong vòng tay của hắn cảm thấy an toàn như được bảo vệ bằng công sự xi-măng cốt sắt.
Mối thiện cảm đối với hắn vụt tan biến. Tôi biết hắn sẽ không tha tôi. Loại đàn ông khôi ngô, đa tình thường là khối kim khí vô tri vô giác trong nghề điệp báo, đừng tưởng họ cười hiền lành mà sợ dúng tay vào máu ; khi cần đàn ông đẹp trai còn tàn nhẫn hơn cả đồ tể trong lò sát sinh nữa...
Tôi hỏi hắn :
- Anh là A-lanh ?
Hắn gật đầu :
- Phải. Tôi không hỏi tên anh vì biết trước anh sẽ không nói thật. Nhưng tôi chẳng cần biết tên anh. Vì trong giây phút nữa anh sẽ chết.
- Vậy anh còn chờ đợi gì nữa ?
- Chờ anh thương lưọng.
- Hừ, anh là trưởng ty Phản gián một thị trấn lớn ở Đức mà ngu quá, ngu đến nỗi tôi ngờ anh là A-lanh giả.
-Tôi không ngu đâu. Sở dĩ tôi chờ anh thương lượng vì tôi đã khám phá ra anh không phải là nhân viên thường trực của bà Cô-rin.
- Thì đã sao chưa ?
- Quan trọng lắm chứ ! Cánh tay phải của phó giám đốc Cô-rin là bà Năm, mọi công việc tối mật Cô-rin đều giao cho bà Năm, và bà Năm có hàng tá nhân viên giỏi võ, giỏi mưu lược, nhưng lại chỉ tin cậy được ba, bốn tên là cùng. Những người này, tôi đã có sẵn hồ sơ và hình ảnh trong tay, và trong số ấy, nhất định không có anh.
- Tôi là nhân viên tân tuyển.
- Đừng ỡm ờ nữa, anh là người ngoài, cho dẫu bà Năm hứa trả anh một món tiền khổng lồ anh cũng không thể đổi lấy tính mạng. Đúng không anh ?
- Không đúng.
- Họ thuê anh bao nhiêu ?
- Ơ kìa, anh vừa dọa giết, giờ đây anh lại hỏi giá tiền để mua tôi.
- Vì tôi đoán chắc anh sẽ hợp tác với tôi nếu tôi trả giá cao hơn. Thế nào, họ thuê anh bao nhiêu, 5 chục ngàn đô-la ? Một trăm ngàn đô-la.
- Mới có 3 con dê-rô, còn ít quá, anh ạ. Phiền anh tăng thêm nữa.
- Trăm ngàn là 4 con dê-rô. Trăm ngàn đô-la, với số tiền này anh xài chục năm chưa hết.
- Phải, hà tiện vắt cổ chày ra nước thì xài chục năm chưa hết, khốn nỗi tôi lại biết tiêu tiền nên 4 con dê-rô chưa thấm vào đâu.
- Ừ thì 5 con dê-rô.
- 6 được không ?
- Chu choa, những 6 con dê-rô, nghĩa là cả triệu mỹ-kim... Bộ anh tưởng tôi in được đô-la hả ?
- Chuyện đó không ăn nhập đến tôi. Miễn hồ anh đừng trả của giả là được. Cô-rin không in được đô-la mà vẫn sẵn sàng thuê tôi bằng chi phiếu gồm 6 con dê-rô.
- Xạo. Đem cả sắc đẹp thân thể của Cô-rin bán đứt cho vua dầu hỏa Ả-rập cũng vị tất kiếm được bạc triệu. Tôi không có thời giờ mặc cả ngơ ngẩn với anh. Bao nhiêu ?
- Tôi cũng không có thời giờ tính toán từng đô-la.
- Khổ quá, tôi đã biểu dương thiện chí tối đa mà anh vẫn tiếp tục ngoan cố, ngoan cố một cách dại dột. Lần này là lần chót, anh muốn chết hay muốn sống?
- Theo anh thì nên chết hay nên sống ?
- Con kiến cũng thích sống huống hồ con người. Vả lại, thích chết anh đã không lẻo hánh đến Hăm-bua.
- Ha, ha... tôi đến Hăm-bua là để tìm cái chết, anh hiểu chưa. Đàn bà con gái xứ anh xấu như ma mút...
A-lanh đập mặt bàn kêu rầm một tiếng lớn, đĩa hát đang chạy bỗng nhảy ra ngoài, cái máy hát quý giá trong nháy mắt trở thành đống sắt vụn. Tôi có ý nghĩ hắn vận dụng công lực để gây cho tôi sự sợ hãi, chứ chẳng phải vì hắn nóng nẩy. Tôi bèn cười ruồi :
- Bàn tay anh cứng ghê, Đây này, anh hãy coi bàn tay tôi.
Tôi chém sống bàn tay vào hộp loa S8R. Cái loa trị giá ngàn đô-la bị chẻ làm đôi, mỗi nửa văng một nơi. A-lanh lẳng lặng quan sát tôi từ đầu xuống chân rồi nói :
- Nghĩa là anh cứng đầu, nhất định không chịu thương lượng? Được, tôi đã có cách.
Cửa phòng được mở rộng.
Bốn gã hộ pháp hồi nãy lần lượt hiện ra. A-lanh sẵng giọng ra lệnh :
- Giam nó xuống hầm.
Tôi chờ tên khổng lồ thứ nhất xán lại gần mới hoành tay, gạt hắn ngã nhào. Tên thứ hai chưa kịp tìm hiểu nếp tẻ thì tôi đã khoèo chân, hắn theo gương bạn hắn đo ván thẳng cẳng trên nền nhà. Tên thứ ba khôn ngoan hơn, rút súng lục ra khỏi vỏ, giọng chát chúa :
- Ông nội giỏi võ nhỉ ? Để rồi giao đấu với Diêm vương. Giơ tay lên !
Tôi không thèm giơ tay. Hắn ria họng súng, mặt đỏ hoét như vừa uống một két la-ve :
- Bướng hả ? Ông nội có chịu giơ tay lên hay là muốn ăn kẹo đồng 9 li vào sọ dừa ?
Tôi cười ha hả :
- Chú em đừng lộn xộn, cao cấp như trưởng ty A-lanh mà còn chưa dám mó đến lông chân của anh huổng hồ chú em chỉ là rơm rác. Khôn hồn thì cất súng vào túi rồi mời đàn anh xuống hầm.
Lối nói khinh bạc của tôi làm hắn thộn mặt. Có lẽ từ ngày bước chân vào nghề, hắn chưa gặp ai ngang ngược như tôi. Phần khác, hắn ngẩn tò te vì tôi đã đi guốc vào tim đen hắn. Cho hắn một triệu đô-la, hắn cũng không dám lảy cò. Vì A-lanh cần tôi sống để khai thác. Hắn còn dùng dằng thì tôi tiếp tục lên giọng thày đời :
- Cất súng đi, táy máy vào cò nó nổ trúng người đàn anh thì chú em ốm đòn.
A-lanh trừng mắt :
- Ai bảo mày cất súng ? Mày cất súng để nó làm thịt tất cả thì sao ? Nó là thằng tù, mày không thể tuân lệnh nó. Cứ chĩa súng bắt nó xuống hầm, nếu nó dở trò tao cho phép mày bắn. Miễn không bắn nó chết là được, kỳ dư mày được tha hồ dùng chân tay nó làm bia. Nó què chân, què cũng không sao, mày nghe rõ chưa ?
- Thưa ông, nghe rõ.
A-lanh khệnh khạng quay đi chỗ khác. Gã trưởng ty Phản gián cố tình nện gót giày mạnh để khiêu khích tôi. Bốn tên thuộc viên hắn đã rút súng lăm lăm. Tuy nhiên, không tên nào dám tới gần tôi, trận đòn chớp nhoáng vừa xảy ra đã làm chúng tởn.
Ra đến hành lang, tôi bỗng ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Đúng là đàn bà đẹp. Vì đàn bà xấu, da mốc thếch, bồ hôi dầu khen khét có xức nước hoa một ngàn đô-la một ve cũng chẳng thơm chút nào. Tôi hít hà :
- Thơm quá, các chú !
Cả bọn lặng thinh, không đáp. Tôi nhìn quanh quất song không nhìn thấy bậc nữ lưu kiều diễm. Chắc nàng vừa đi qua, vì trong mùi thơm nước hoa còn nguyên mùi thơm da thịt và mùi tóc mới gội chải.
Tôi được dẫn qua một hành lang dài thăm thẳm. Vì không có cửa sổ nào mở nên tôi không quan sát được bên ngoài. Sau đó, tôi được ấn vào thang máy. Liếc sơ cái nút bấm bên trong thang máy, tôi biết là căn phòng A-lanh gặp tôi tọa lạc ở lầu ba. Bin-đinh này khá cao vì có nút bấm mang 9.
Nhưng sau khi thang máy đóng chặt và tụt xuống tôi đã mỉm cười. Một tên nhe răng hỏi, giọng nham nhở :
- Cười gì vậy, ông nội ?
Tôi nhún vai :
- A, cười cái ngu của các anh. Cái ngu của A-lanh.
- Không được hỗn với ông trưởng ty. Căn cứ vào đâu mà anh dám phê bình ông A-lanh ngu.
Hừ.... tòa nhà này không cao 9 tầng như được ghi trên nút bấm thang mảy. Mà là 15 tầng trở lên. Các anh đã bịt mắt tôi một cách vô ích. Thành phố Hăm-bua có hàng trăm bin-đinh, nhưng tỉm kiếm bin-đinh cao 15 tầng chẳng phải là chuyện khó.
- Tốp cái miệng lại.
- Ừ thì không nói nữa. Nhưng chú em ơi, tại sao da mặt chú em lại bỗng nhiên xanh tái, giọng chú em lại bỗng nhiên run run như vậy ?
Hắn toan cãi song bạn hắn đa vỗ vai bảo im. Cả bọn lầm lì tống tôi vào một căn phòng dưới hầm. Đường xuổng hầm phải qua một khung cửa tròn, lớn gấp đôi cửa tròn tàu ngầm từ ca-bin lên boong, ấn nút điện nó mở dựng lên nhẹ nhàng. Hầm được thiết trí gọn ghẽ và sạch sẽ, và đặc biệt là được điều hòa khí hậu.
Nói là tôi bị giam trong căn phòng nhỏ, thật ra đó là xà-lim hẳn hoi, ba phía là tường bê-tông dày kiên cố, gõ vào không nghe âm thanh cồm cộp thường lệ, còn phía ngoảnh ra hành lang là một hàng chấn song sắt, loại sắt tròn lớn bằng ngón chân cái. Hai bên hành lang, tồi đếm nhẩm cả thảy được 10 xà-lim. Tôi hy vọng A-lanh cho tôi nằm trong căn phòng có giường nệm êm lưng, có tủ lạnh đựng thức ăn tươi ngon, có vô tuyến truyền hình và nhạc FM để thỉnh thoảng vặn mở cho đỡ buồn, và nhất là có đầy đủ tiện nghi nước điện. A-lanh phải o-bế tôi để hy vọng tôi giúp đỡ. Té ra hắn nhốt tôi trong chuồng cọp ; giường chẳng thấy đâu, chỉ thấy tấm chăn dạ rách bươm như tổ đỉa nằm tênh hênh trên sàn xi-măng lạnh lẽo, dụng cụ vệ sinh cũng không có, ở góc lù lù cái thùng sắt tây tròn, cáu bẩn, méo mó vả hôi nồng nặc.
Tôi thở phào khi bị đẩy vào xà-lim. Thế là tôi vỡ mộng, A-lanh điều hòa khí hậu nhà hầm là để tù nhân khỏi bị ngạt thở, chứ thật ra hắn có thương xót gì đâu. Sài gòn là xứ chậm tiến mà xà-lim công an còn thơm hơn phòng ngủ A-lanh giành cho tôi nhiều. Tôi muốn tống cho bọn thuộc viên của A- lanh một loạt atêmi nhưrg đã quá muộn.
Cửa đóng kêu sầm.
Giờ đây tôi mới nhận thấy có một tiện nghi tân tiến trong xà-lim. Cửa xà-lim
được gắn ổ khóa tự động, xập vào là nó đóng chặt, không phải bưng xâu chìa khóa lách cách dài ngoằng và rỉ sét đến loay hoay đóng. Và ổ khóa của xà-lim cũng không được đóng mở bằng chìa đàng hoàng với những răng cưa lồi lõm. Mà là đóng mở bằng điện
Mọi cánh cửa xà-lim đều mở toác hoác. Riêng xà-lim giam tôi được đóng lại. Thì ra nút điện mở cửa xà-lim được gắn trên tường ở đầu hành lang. Hồi nãy, khi mới xuống hầm, tôi đã nhận thấy một tấm bảng lớn hình chữ nhật, lớn gần bằng bảng đen ở nhà trường. Tấm bảng được sơn đen sì, bên trên có một đống nút đỏ và trắng. Với kỹ thuật giam cầm khoa học này, tôi sẽ hết hy vọng xổ lồng.
Vả lại, tôi cũng chưa cần trốn thoát. Tôi phai ở lại xà-lim để theo dõi những màn kịch mà tôi đoán sẽ xảy ra.
Không có giường nệm tôi đành ngả lưng xuống nền xi-măng. Hồi ở bên nhà nằm trên cao-su mút thượng hạng tôi lại mắc bệnh mất ngủ, vậy mà ở đây tôi ngủ rất dễ dàng. Giấc ngủ gần sáng thường có nhiều mộng, đêm ấy, tôi có nhiều mộng đẹp, nhưng không hiểu sao tuyệt nhiên không dính dáng đến đàn bà mặc dầu Hăm-bua là thiên đường đàn bà.
Tiếng ồn ào đập xuyên nhĩ tai làm tôi bừng tỉnh. Tôi vốn thận trọng ngôn ngữ song đêm ấy tôi không ngăn nổi một câu rủa tục tằn. Bạn đọc miễn cho tôi nhắc lại vì đến nay, nhớ lại "sáng tác văn chương" của mình trong xà-lim của A-lanh, tôi vẫn sượng mặt như thể thầy giáo gạ gẫm nữ sinh trong lớp bị nhổ đầy má nước bọt.
Sở dĩ tôi buột miệng thô lỗ là vì A-lanh cố tình phá giấc ngủ của tôi. Đàn em của hắn đã truyền điện vào người tôi. Thật ra nền xi-măng xà-lim có chất dẫn điện đặc biệt, người bên ngoài bấm nút là tôi đang ngủ say như chết cũng phải chồm dậy.
Toàn thân tôi đau ê ẩm. Hồi còn nhỏ ở nhà, mẹ tôi thường không cho phép tôi nằm ngủ trên nền phòng, nói là hơi đất xông lên rất độc, nhất là trong mùa mưa. Thoạt đầu, tôi bướng không nghe nhưng đến khi tay chân mỏi rừ như thể các khớp xương bị tra tấn tôi mới biết mẹ tôi nói đúng. Ngày xưa, nằm sàn xi-măng bị ê ẩm một thì trong xà-lim của ty Phản Gián Hăm-bua, tôi bị ê ẩm mười, đến nỗi tôi nhấc cánh tay lên không được, hai chân thường ngày dẻo như kẹo kéo đã trở lên cứng nhắc và dính chặt lấy nền phòng.
Té ra A-lanh vừa tra tấn tôi. Ông Hoàng cho biết tình báo liên bang Tây Đứcmới phát minh một phương pháp tra tấn tân kỳ, không cần đánh đập nạn nhân, hoặc bắt nạn nhân nhịn đói nhịn khát, nửa đêm lôi lên phòng thẩm vấn trước ngọn đèn bật chói lòa. Phương pháp thông dụng tại Tây-phương là chích huyết thanh sự thật cho nạn nhân, cũng bị phương pháp tân kỳ này liệt vào hạng...cù lần. Vì nó còn để lại dấu vết. Nó có thể làm nạn nhân bị thương tổn thần kinh hệ. Nhiều khi nạn nhân đã được chích quen hóa chất thì nó trở thành vô ích.
Phương pháp truyền điện của Tây Bức rất giản dị, nạn nhân bị đau ê ẩm
khắp mình, nghị lực mất hẳn, sự phòng vệ của thần kinh hệ không còn nữa, sau đó người ta chỉ cần tiêm cho nạn nhân một phát thuốc bí mật là nạn nhân mở miệng nói thao thao bất tuyệt, nói hết những điều cần giấu diếm.
Tôi không sợ bị tra tấn bằng điện và thuốc chích ; Vì lẽ dễ hiểu là tôi chẳng có gì phải nói dối với A-lanh. Nếu hắn muốn, tôi sẵn sàng nói toạc vào mặt hắn. Tôi có cảm tưởng là hắn đang đòn phép. Giữa hắn và tôi, ai là phù thủy cao tay ẩn thì người ấy thắng.
Tôi đang bâng khuâng với những ý nghĩ trong óc và những khớp xương méo xẹo thì có tiếng kêu la từ xa vọng lại. Tiếng kêu la này rất quen, mới nghe tôi nhận ra liền.
- Đau quá, đau quá, đồ khốn nạn !
- Đau quá, đau quá, đồ khốn nạn !
Đó là tiếng kêu la của người đàn ông bị tra tấn ở xà-lim cuối hành lang.
Tôi đã biết nạn nhân là ai. Song tôi vẫn lặng thing, ngồi bó gối sau chấn song sắt. Nạn nhân lại liên tiếp kêu la :
- Đau quá, đau quá, chúng mày quên cả luật pháp rồi hả ? Tra tấn tao rồi chúng mày coi chừng....
- Ha ha, đã thế bọn ông nặng tay thêm nữa.
Nạn nhân không cất tiếng oang oang nữa. Có lẽ hắn bị đấm vào miệng. Tôi nghe tiếng ẳng ặc rồi tiếng khối thịt ngã vùi, không khí hầm giam chìm trong im lặng. Lát sau, tiếng giầy đế cao su kêu lệt sệt, bọn nhân viên của A-lanh tống nạn nhân vào xà-lim xế cửa xà-lim giam tôi.
Tôi chờ cho nạn nhân nghỉ ngơi một lát lại sức rồi mới gõ ngón tay tạch tè, cộp cộp vào tường cát-sô. Tôi nghe rõ tiếng nạn nhân cựa mình, song hắn không trả lời. Chắc hắn còn mệt. Hoặc giả vờ điếc. Giả vờ không nghe, không thấy, không biết là đức tính mà các điệp viên cần tập luyện áp dụng mỗi khi bị sa vào tay địch.
Tôi lại gõ ngón tay. Hắn vẫn tiếp tục điếc. Tôi bèn cáu tiết, ghé miệng sát cửa :
- Điếc hả, ông già ?
Hắn vẫn tiếp tục điếc. Tuy nhiên, hơi thở rồn rập của hắn lọt vào tai tôi rõ mồn một. Hắn cũng đang dựa sát tường xà-lim tập trung thần kinh để nghe ngóng động tĩnh như tôi.
Tôi lặp lại :
- Ông già, tôi đây mà...
Hắn bắt đầu mở miệng, nhưng giọng hắn lí nha lí nhí như ngậm hột thị :
- Ai đó ?
Tôi đáp :
- Bạn.
- Bị nhốt trong này thì bạn với nhau là chuyện dĩ nhiên. Nhưng tôi chưa được hân hạnh gặp anh ngoài
đời. Tên anh là gì ?
- Ông già ơi ?
- Chết tôi rồi. Tưởng ai té ra là anh.
Rồi hắn thở dài sườn sượt :
- Tôi đã cảnh cáo năm lần bảy lượt mà anh khăng khăng một mực không nghe. Kết quả của thái độ bất cẩn ngu xuẩn này là...
- Ông bị tóm ?
- Phải, tôi đã bị bắt một cách phi lý.
- Còn phi lý gì nữa ?
- Yêu cầu anh ngậm miệng. Cái máy hát bô bô của anh đã làm tôi liên lụy. Giá anh kín đáo chút nữa thì tôi đâu đến nỗi.
- Xin lỗi ông già, tôi không ngờ là bọn chó chết lại rình rập ngoài hành lang.
- Không những thế, chúng còn chực sẵn trong thang máy nữa. Anh vừa ra khỏi là chúng ập vào.
- Rồi bắt ông đi.
- Hứ, nếu chúng chỉ đến để tán gẫu hoặc nhờ tôi kiếm gái tơ thì tôi đã không gặp anh tại đây.
- Bắt về tội gì ?
- Thiếu gì tội. Thằng A-lanh khét tiếng về thủ đoạn lươn lẹo. Hắn bịa ra tội nào mà chẳng được. Mỗi lần thấy mặt hắn tôi phát lợm mửa.
- Ông quen hắn ?
- Còn hơn là quen nữa kia. Hắn cũng chẳng lạ gì tôi. Từ lâu hắn đã biết tôi có hai nghề, Nghề làm ma-cô cho phụ nữ ban ngày, và chập tối. Và nghề "hộp thư" cho ông Hoàng ban đêm.
- Vách tường có tai, ông già...
- Dĩ nhiên, anh và tôi trò truyện với nhau, nhân viên của hắn đã ghé tai nghe trộm từ nãy đến giờ, vả lại, tôi cũng mong hắn nghe trộm để lát nữa dễ cư xử. Chẳng qua là lỗi tại anh, nếu anh không vác mặt đến trụ sở của tôi một cách
ngây thơ như con gái còn trinh thì hắn đã không phăng ra...
-Hắn đã phăng ra ông làm "hộp thư" cho Sài gòn..
- Ồ, đó là chuyện xưa. Không riêng tôi, hầu hết "hộp thư" của tình báo tây phương ở Hăm-bua đều bị A-lanh biết rõ ngọn ngành. Hắn cbỉ biết để bụng, chứ không phá, vì như anh đã hiểu, nếu hắn dở ngón lưu manh thì các "hộp thư" của Tây Đức ở Sài gòn cũng sẽ bị ông Hoàng phá... có đi, có lại, phải không anh ?
- Vậy thì sợ gì, hắn chơi xỏ anh, mai kia về Sài gòn tôi sẽ tìm cách chơi xỏ lại hắn.
- Không được đâu. Vì hắn đã nắm được tẩy tôi.
- Nắm được tẩy ?
- Phải. Chẳng giấu gì anh, lương ông Hoàng trả cũng khá, nhưng tôi phải cái tật ham đánh bạc, nên..
- Làm bậy ?
- Cũng gần như vậy. Tôi dính líu với bọn cung cấp ma túy cho các hộp đêm ở Hăm-bua.
- Ái chà, ông để tiền ở đâu cho hết ?
- Nướng vào sòng bạc nên kiếm tiền thật nhiều cũng như không. Thằng A-lanh bắt tôi đặt điều kiện với anh. Anh từ chối thì hắn sẽ tống tôi vào khám, ra tòa sơ sơ tôi cũng lãnh chục năm khổ sai. Tôi đã lớn tuồi lại ốm o so bại, chỉ ngồi tù một vài năm cũng mất mạng, huống hồ lại làm tù khổ sai ở miền Bắc lạnh buốt xương...
- Điều kiện ra sao ?
- Tôi chưa rõ. Hắn chỉ mới nói có thế, tôi chưa kịp há miệng hỏi thì hắn ra lệnh cho bọn đàn em dẫn tôi xuống đây.
- Bọn đàn em tra tấn ông đau lắm phải không?
- Tra tấn hả ? Tôi bị tra tấn hả ? Ai nói với anh là tôi bị bọn đàn em của hắn tra tấn ?
- Ông kêu la muốn xụp hầm, người mang bệnh điếc lòi điếc đặc cũng nghe thấy tiếng nữa là....
- Tôi kêu la muốn xụp hầm hồi nào ?
Lão giám đốc du lịch vươn cổ và nhìn tôi qua song sắt bằng cặp mắt sửng sốt. Sửng sốt thật sự không phải giả vờ. Tôi cũng sửng sốt không kém hắn. Tôi vốn thính tai, một tiếng động nhẹ như ngòi bút chạy trên giấy cũng nghe rõ, lại có khả năng phân biệt và nhớ lâu, âm thanh nào đã lọt vào tai là hàng chục năm sau tôi cũng không quên. Hồi nãy, lão già giám đốc đã kêu oang oang nhiều lần " đau quá, đau quá, đồ khốn nạn... "
Tôi đáp :
- Cách đây 15 phút.
Im lặng một lát. Rồi tiếng lão già ma-cô ong ỏng :
-Lạ quá, đồng hồ tay tôi vẫn chạy, và từ mấy chục năm nay nó chỉ giờ, chỉ phút rất đúng, tôi lại vừa mang đi lau dầu chu đáo. Trước khi bị nhốt vào xà-lim này, tôi đã coi giờ đàng hoàng. Nghĩa là tôi mới có mặt tại đây được 10 phút.
- Trước đó, ông ở đâu ?
- Trong phòng ráp phim và thâu âm.
- Cua ty Phản Gián.
- Ty Phản Gián nào ? Đấy !à phim trường.
- Phim trường quay phim xi-nê ấy à ?
- Thưa ông nhà quê, vâng. Chẳng lẽ phim trường được dựng nên để ngắm cho sướng mắt. Vâng, đây là phim trường của A-lanh. Cơ sở làm ăn này không liên quan đến ty Phản Gián.
- Ông đã đến đây lần nào chưa ?
- Nhiều lần. Nhắm mắt lại, tôi có thể đi qua các phòng không đụng đồ đạc và máy móc. Chẳng giấu gì anh, hầu hết những tài tử đóng phim do A-lanh sản xuất đều do văn phòng du lịch của tôi cung cấp. Vì vậy, tôi mới nói là tôi với hắn không lạ gì nhau. Và cũng vì vậy tôi mới ngạc nhiên khi nghe anh hỏi về vụ tra tấn. ChoA-lanh ăn kẹo, hắn cũng không dám sai đàn em mó vào thân thể tôi. Hắn cỏ thể phịa tội, lôi tôi ra tòa, phết cho mấy năm tù đập đá thì được, chứ bố bảo hắn...
Tôi ngắt lời lão già ma-cô. Câu chuyện mỗi lúc một thêm lý thú. Phim trinh thám cũng vị tất sôi nổi bằng những tình tiết vừa xảy ra trong hầm giam của "phim trường". Sở dĩ tôi không cho hắn nói hết câu vì ruột gan tôi bỗng sôi sùng sục như bị ngâm trong vạc dầu lửa đỏ. Tôi muốn biết tại sao A-lanh là ty trưởng Phản Gián Hăm-bua, kình địch nguy hiểm của phó giám đốc phụ trách Hải ngoại Cô-rin, lại có phim trường? Phải chăng hắn kiêm luôn nghề sản xuất và đạo diễn màn bạc ?
- A-lanh quay phim gì mà lấy tài tử của ông ?
- Ồ, dễ hiểu như vậy mà anh cũng băn khoăn... Tôi là kho hàng cung cấp thịt tươi cho đàn ông, và đàn bà khỏe mạnh, giầu có. Nếu A-lanh sản xuất phim ảnh cừ khôi để chiếu trong các rạp lớn trên thế giới, hắn đã nhờ đến những Sô-phia Lô-ren, Bi-gít Bạt-đô, chẳng phải cầu cạnh đến tôi.
- Hắn quay phim con heo ?
- Đích thị. Hắn là nhà sản xuất phim con heo lớn nhất Hăm-bua. Chiếu trong nước xong, hắn còn xuất cảng nữa. Mỗi năm hắn kiếm được cả chục triệu đô-Ia tiền lời, anh sợ chưa ?
Thiếu niên 15, 16 tuổi còn không sợ phim con heo, huống hồ tôi. Không biết ai đặt ra danh từ "phim con heo" trong Việt ngữ, có lẽ để miêu tả sự khiêu động con heo lòng, nếu tôi biết tôi sẽ làm thỉnh nguyện thư trình lên chính phủ xin gắn mề-đay. Vì danh từ "phim con heo" rất xác đáng. Nghệ thuật lôi cuốn dục tình đã đươcj tinh vi hóa, những người chưa hề rung cảm trước đàn bà cũng phải rung cảm ầm ầm khi được xem phim con heo, những phim đen trắng hoặc màu, chiếu trên màn ảnh nhỏ, hoặc màn ảnh đại vĩ tuyến, chiếu lén lút trong căn phòng trọ tiêu điều hoặc trong rạp hát sang trọng gắn máy điều hòa khí hậu. Trong những năm gần đây, kỹ nghệ làm phim con heo đã tiến bộ vượt bực, và lan rộng khắp nơi trên thế giới. Sài gòn cũng có phim trường có hãng phim hẳn hòi (dĩ nhiên hẳn hòi ở đây không có nghĩa là có tên chủ nhân, có nộp môn bài cho Nhà Nước, nhưng là có địa chỉ đàng hoàng...) nhưng nếu so sánh với Đông Kinh thì mới một vực một trời. Đông kinh so sánh với Hăm-bua còn kém xa lăng lắc. Vì Hăm-bua là anh cả trong làng sản xuất phim con heo quốc tế.
Các sở điệp báo ngày nay từ đông sang tây phải tiêu tiền như nước nên cũng phải tìm cách kiếm tiền như nước. Phương pháp làm giàu nhanh chóng và ngon lành nhất là buôn lậu. Buôn thuốc phiện lậu, buôn súng lậu, buôn đủ thứ hàng lậu.
Gần đây, họ chuyển sang nghề làm phim ảnh khích gợi dục tình, ông Hoàng là vị tổng giám đốc mật vụ có lương tâm và đạo đức vào bậc nhất nhì trên thế giới, song lương tâm con người và đạo đức của nhà lãnh đạo vẫn không ngăn cấm ông bí mật điều khiển một số cơ sở kinh tài quái gở. Tôi xin thú nhân với bạn đọc rằng ông Hoàng cũng làm chủ một hãng phim... con heo, song không chiếu ở trong nước (điều này tôi xin bảo đảm trăm phần trăm) mà chỉ được giành cho xuất cảng, và phim ảnh do ông sản xuất đang phải cạnh tranh đổ bồ hôi hột với phim ảnh của Trung ương Cục (Bắc Việt) và Quốc tế Tình báo Sở (Hoa lục).
Làm phim con heo là một trong các đòn phép làm ăn của giới điệp báo cho nên tôi không ngạc nhiên khi nghe lão già ma-cô đả động đến nghe tay trái của A-lanh. Điều làm tôi ngạc nhiên là tại sao A-lanh kiếm tiền quá dễ dàng như vậy mà còn phải làm tay sai cho địch để lấy tiền ?
Thoạt tiên, tôi tưởng câu chuyện Hăm-bua chẳng có gì bí hiểm. Dần dà, tôi mới thấy nó hóc búa. Tôi đang thừ người suy nghĩ, lão giám đốc ma-cô lại đoán là tôi bị mệt nên hắn nheo nhéo :
- Anh còn đau hả? Thằng A-lanh láo thật, hắn dám cam đoan với tôi là không cho đàn em mó lông chân anh.
Tôi đáp :
- Không, tôi không đau. Đàn em của A-Ianh cũng không xử tệ với tôi. Tôi xử
tệ với chúng nó thì có.
Tôi toan nói tiếp thì một tiếng kêu lớn làm tôi ngậm miệng, vẫn giọng nói quen thuộc của lão giám đốc ma-cô hồi nãy :
- Đau quá, đau quá, đồ khốn nạn !.....
CHƯƠNG VIII

TRÊN ĐƯỜNG ĐÀO TẨU
Tôi phá lên cười, lão giám đốc ma-cô cũng phá lên cười theo. Thì ra tôi không nghe lầm, tôi chỉ đoán lầm mà thôi. Quả là giọng nói của lão giám đốc nhưng là giọng nói giả tạo. Không riêng gì tình báo Tây Đức lừng danh trên thế giới về kỹ thuật điện tử, ban Chuyên Môn của ông Hoàng đã có thể giả giọng nói mọi người như thật, có lần ông Hoàng phát cho tôi nghe một cuộn băng, tôi nghe rô ràng là giọng của tôi, song tôi cố moi trong óc mà không nhớ nổi tôi đã tuyên bố nhăng nhít như vậy khi nào. Té ra đó là tiếng nói giả do ban Chuyên Môn chế tạo...
Lão giám đốc ho khẹt khẹt rồi nối :
- Mấy thằng trời đánh thánh đâm đã giả tạo giọng nói của tôi. Bọn A-lanh dọa tôi đấy, anh hiểu chưa ?
Một giọng nói lạ hoắc đã trả lời giùm tôi. Giọng nói này từ cuối hành lang vọng lại.
- Hiểu rồi.
Đó không phải là tiếng nói của người. Mà là tiếng nói của rô-bô điện tử từ loa vi-âm phát ra. Thằng người máy cao to gấp đôi người thường khệnh khạng bước qua chấn song sắt. Loại rô-bô này tôi đã gặp một lần tại Luân đôn khi tôi đến trình diện ông M. Tổng giám đốc điệp báo Anh chí lợi (1). Tôi nghe nói rô-bô Đức còn tối tân hơn rô-bô Anh một bậc, giờ đây tôi mới có dịp chứng kiến tận mắt.
Nếu tôi không lầm thì A-lanh cũng rình dịp này để khoe khoang những phát minh mới của phản gián Tây Đức. Nghĩ đến đó, tôi bỗng giật mình.Tại sao A-lanh cần khoe khoang với tôi ?
Chết rồi... Hắn cần khoe khoang những phát minh mới của phản gián Tây Đức vì hắn đã biết hết ngọn ngành về tôi. Hắn đã biết thẳng tôi không phải là cộng sự viên tầm thường của người đẹp Cô-rin. Hắn đã biết tôi là dân anh chị trong làng điệp báo năm châu. Không khéo hắn đã biết tôi là Z.28, đại diện cho ông Hoàng, cũng nên.
Tôi không cần suy luận thêm nữa. Hắn đã biết tôi là Z.28. Vì trước đó hắn đã biết tung tích của lão giám đốc ma-cô. Những câu hỏi bí hiểm chồng chất trong óc tôi đột nhiên không còn bí hiểm nữa. Tôi bắt đầu hiểu. Trong khi ấy người máy rô-bô cho miệng vào xà-lim của tôi, giọng kêu to như lệnh vỡ :
- Hiểu rồi.
Người máy cũng mặc y phục đàng hoàng. Đàng hoàng, nghĩa là cắt theo thời trang trong năm, vét- tông ba khuy lớn, may thật chật, xẻ hai miếng sau lưng, quần ống rộng, cổ sơ-mi to tướng trông như cổ áo lính thủy. Nghĩa là đàn bà có thể yêu hắn được lắm. Nếu hắn không phải là người máy thì vô khối con gái nộp đơn. Mặt hắn cũng khôi ngô ra phết, lớp cao-su bằng nhựa dẻo porotherme che kín cổ và mặt với những bộ phận mắt, mũi, miệng, tai, má, cằm cân đối, dễ bị tưởng là là mặt thật. Hắn lại đeo kiếng mát nên không ai biết được là mắt hắn bằng thủy tinh, bên trong chứa đầy tăng-di-to.
Tôi tưởng người máy mở cửa xà-lim nên tôi vận khí chờ đợi. Rô-bô điện tử có sức mạnh ghê gớm, phải dùng xe cần trục hạng nặng mới lôi đi nổi, tuy nhiên tôi hy vọng đánh được nó ngã gục bằng cách tấn công các yếu điểm ở sau lưng, nơi có nhiều đầu dây nhất.
Nhưng thằng người máy lại không ghé vào xà-lim tôi. Nó chỉ ngoảnh mặt ngó tôi qua cặp kiếng đen sì to tướng, miệng cười hềnh hệch. Chao ôi, nó cười giống người không sai một li. Dưòng như cuộn băng kim khí trong óc nó ghi âm sẵn 300 lối cười khác nhau chờ trường hợp để xử dụng. Tôi xin nhắc lại : 300 lối cười. Trong ngôn ngữ ta chỉ thấy 10 lối cười là cùng, như cười mỉm, cười hềnh hệch, cười ha hả, cười hô hố.... nhưng theo sự kiểm kê khoa học thì có hơn 300 lối cười cả thẩy. Cái cười hềnh hệch pha đầy vẻ đểu cáng của thằng người máy làm tôi điên tiết. Nếu được tự do, tôi đã nhảy lại, nện một cái phá vỡ tan bộ máy điều khiển.
Thằng rô-bô dừng trước xà-lim giam lão già ma-cô. Tôi nghe tiếng cửa sắt nhẹ nhàng mở ra. Và tiếng nói của lão giám đốc :
- Tôi lên gặp A-lanh đây. Chờ tôi một lát nhé.
Thằng người máy dậm chân ầm ầm.
- Nhanh lên, ông cụ, đừng lộn xộn.
Lão giám đốc được giải đi đường khác nên tôi không nhìn thấy. Tôi ngồi bó gối một mình trong xà-lim giữa hầm giam rộng rãi, nhẩn nha nghĩ đến thành phố
Hăm-bua đầy mộng đẹp và đàn bà đẹp.
Tôi đang lơ mơ thì có tiếng chân người. Tiếng chân người có xương có thịt chính hiệu chứ không phải là rô-bô cơ khí. Rồi đến tiếng nói nheo nhéo của lão giám đốc ma cô :
- Các chú đừng làm phách. Để tôi đi từ từ. Tôi bị đau tê thấp từ mấy tuần nay, các chú chưa biết ư ?
Tiếng đáp ;
- Chưa biết. Biết nữa thì cũng chẳng coi vào đâu. Hơn 90% đàn ông ở Hăm-bua đều mắc bệnh mỏi chân và long đầu gối. Thanh niên hai ba chục tuổi còn đau, ông già khọm khẹm chưa phải chống nạng như vậy là phước lắm đấy, còn than thơ gì nữa.
- Mày không được hỗn xược. Dầu sao tao cũng là bạn của ông ty trưởng A-lanh.
- Xin lỗi ông già nhé, chúng cháu vui miệng nên quá lời. Nghe nói ông già co cô con gái ruột ngon và ngoan tuyệt trần, ông già cho chúng cháu làm rể hờ nhá.
- Xỏ lá, đồ đểu, đồ mất dậy.
Lão già ma-cô còn tiếp tục chửi rủa nhiều nữa, song tôi không dám nhắc lại hết. Cửa xà-lim tôi bỗng mở ra. Mở bằng điện có khác, nó mở lúc nào tôi không hề biết.
Hai thuộc viên hộ pháp của A-lanh đứng án ngữ ngoài hành lang, lão giám đốc ma-cô bước vào xà-lim bắt tay tôi. Vẻ mặt hắn không lấy gì làm vui nên tôi đoán được ngay A-lanh đã nói với hắn những gì.
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy hắn nháy mắt ra hiệu. Nhưng chỉ một tích-tắc đồng hồ sau tôi khám phá ra ý định của hắn. Nhanh như tên bắn, tôi bước tréo sang bên, cùi tay trái của tôi thọc vào hông tên khổng lồ đang loay hoay với cái dây lưng da to bản bị trễ xuổng gần háng, vì đeo khẩu súng lục và túi đạn hơi nặng.
Tên khổng lồ này ở sau lưng tôi trong lúc ấy nên đòn "Diêm vương đoạt ấn" của tôi đã trúng đích ngon lành. Thế võ Thiếu lâm vừa kể gồm hai động tác, thoạt đầu đánh bằng cùi trỏ trái, sau đó xoay mặt đánh tạt tay phải vào yết hầu đối phương. Nhưng nạn nhân đã xiểng liểng ngay sau miếng đòn cùi trỏ và tôi khỏi cần phí sức thêm nữa vì hắn đã lăn kềnh trên sàn xi-măng. Đòn thụt hậu của tôi trúng giữa huyệt khí môn huyết uyển nằm dưới vú trái. Nó là một trong những huyệt hiểm nghèo ở thượng bộ, nhẹ thì bị trọng thương, còn nặng thì về chầu Tổ ngay tức khắc. Tôi không nỡ đánh chết nên chỉ vận dụng một phần ba kình lực. Tuy vậy hắn vẫn thở hồng hộc trước khi phải duỗi chân, duỗi tay rồi nằm thẳng đơ.
Lão giám đổc ma-cô không phải là cây sậy khẳng khiu và ốm o như tôi lầm tưởng. Quan sát kỹ thuật tung đòn của hắn, tôi là võ sĩ khó tính nhất cũng phải trầm trồ khen ngợi. Đòn hắn đánh dài mà gọn đánh chậm mà nhanh, đánh nhẹ mà nặng, luyện tập 5, 7 năm siêng năng cũng vị tất đạt được trình độ biến hóa diễm ảo như vậy. Hắn chỉ vươn nhẹ hai ngón tay là tên khổng lồ thứ bai, tên này cân nặng 80 đến 90 kí thịt chắc nịch, kêu hự một tiếng ngắn rồi ôm bụng chúi đầu vào chân tường.
Ngón atêmi độc địa của lão già giám đốc gày nhom đã chạm huyệt quải-bảng gần bọng đái. Tôi đinh ninh hắn hiền như cục đất, giá ai nhổ nước bọt vào mặt giữa đám đông hắn cũng phớt tỉnh như không, không những không giận hờn, lại còn sẵn sàng tha thứ nữa. Trông mặt mà bắt hình dong quả là sai lầm, vì đòn đánh vào dây thần kinh của huyệt quải bảng đã được các cao thủ võ lâm coi là đòn táng tận. Nghĩa là con nhà võ chỉ đem ra sử dụng trong những trường hợp bất khả kháng.
Trong trường hợp này hắn chỉ đánh nạn nhân mê man cũng đủ. Hắn lại xử dụng đòn chết, sự kiện này chứng tỏ hắn coi mạng người như cỏ rác. Hắn là đối thủ lợi hại, nếu mai kia tôi phải giao đấu với hắn, tôi vẫn có thể bị hắn làm thịt nếu không thận trọng.
Tôi vộì la lên :
- Ơ kìa, tại sao ông giết hắn ?
Lão giám đốc ma-cô suýt soa :
- Xin lỗi, tôi lỡ tay. Nhưng cũng chẳng sao !
Tôi không có thời giờ hài tội hắn nữa vì từ đầu hành lang gã rô-bô điện tử đã khệnh khạng tiến tới. Lão giám đốc nhìn thằng người máy bằng cặp mắt tỉnh bơ. Tôi vận chân khí lên cánh tay chuẩn bị phang một đòn ác liệt vào hộp điện trên lưng gã rô-bô, nhưng lão giám đốc ma-cô đã hành động trước. Hắn không tấn công hộp điện mà luồn tay dưới nách thằng người máy, giật nhẹ. Té ra dưới nách rô-bô có một đầu dây nhỏ li ti mà tôi không biết. Đầu dây này ấn thông với bộ phận điện tử chỉ huy. Gã rô-bô đang hùng hổ bỗng đứng khựng. Rồi ngã vập xuống nền nhà. Gã rô-bô nặng đến mấy trăm kí, bằng chứng là mặt hắn đập sàn xi-măng vỡ nát và lún sâu xuống gần đốt ngón tay. May phước cho tôi chưa giao đấu với thằng người máy vì với sức nặng kinh khủng và giáp trụ kiên cố như vậy, tôi bị trọng thương là cái chắc.
Những trở ngại trên đường đào tẩu vừa được loại bỏ trong chớp mắt. Thấy tôi rềnh rang, lão giám đốc giục :
- Mau lên, bọn vệ sĩ ở tầng trên sắp xuống.
Tôi co giò chạy thẳng song lão giám đốc đã khoát tay ra hiệu cho tôi trở lui.
- Không được. Lối này an toàn hơn.
Tôi theo lão giám đốc ma-cô đặt chân lên cầu thang bê-tông. Đến bậc cuối cùng, tôi hỏi hắn :
- Ông quen thuộc địa thế căn nhà này không?
Lão giám đốc ma-cô gật đầu :
- Hừ... còn quen hơn cả chồng quen vợ nữa. Nếu chạy thẳng, anh sẽ mắc kẹt trong phòng ráp phim và thu thanh, nơi đó được canh phòng cẩn mật, mình khó có hy vọng thoát hiểm. Cầu thang này dẫn lên nhà kho. Anh yên tâm, còn khuya bọn đàn em của A-lanh mới làm thịt tôi được.
- A-lanh đặt điều kiện gì với ông ?
- À, hắn bắt buộc anh phải từ giã Hăm-bua ngay lập tức.
- Chỉ có thế thôi ư ?
- Nếu chỉ có thế thì tôi đã yêu cầu anh chấp thuận gấp. Hắn nói là hai cái vé máy bay đã được mua sẵn cho anh và tôi, xe hơi cũng đã chờ sẵn đưa ra phi trường. Nhưng trước khi phi cơ cất cánh anh phải nộp hoàn cái ấy cho A-lanh.
- Cái ấy ?
- Phải, hắn chỉ nói bóng gió là "cái ấy", tôi hỏi gặng "cái ấy" là "cái gì" thì hắn đáp là tôi không được quyền biết.
- Thú thật với ông, ngay bản thân tôi cũng chưa rõ "cái ấy" mà A-lanh nhắc đển là cái gì ?
- Nó chẳng liên quan đến tôi nên tôi cũng chẳng cần hỏi anh. Tôi chỉ có bổn phận cứu anh ra khỏi cạm bẫy của thằng quỷ A-lanh, thế thôi. Ông Hoàng trả lương cho tôi khá hậu hĩ mà tôi chưa giúp được công việc nào xứng đáng, đây là cơ hội đầu tiên. Chỉ tiếc cơ hội đầu tiên này cũng là cơ hội cuối cùng, vì tôi phải bỏ nước Đức mà đi...
- Theo tôi nghi, ông vẫn có thể ở lại.
- Dĩ nhiên, nếu tôi bằng lòng ở lại trong nghĩa địa. Thằng A-lanh sẽ giết tôi về tội bội ước.
- Ông đã hứa với hắn ?
- Không những hứa, tôi còn đặt bàn tay lên tim thề lấy, thề để, hắn mới tin. Tôi mang đầu vợ tôi và mấy đứa con tôi ra thề, nghe lâm ly quá, thằng A-lanh mời bằng lòng cho tôi thảnh thơi trở xuống hầm giam để thuyết phục anh. Chứ nếu hệ thống phòng thủ điện tử chưa được khóa lại thì dù cho phi cơ dội bom xuống cũng vị tất phá vỡ được nhà hầm bê-tông cốt sắt.
- Tội nghiệp cho vợ ông và mấy đứa con của ông. Người Việt chúng tôi kiêng ghê lắm.
- Anh tưởng người phương Tây chúng tôi không kiêng hả. Cũng kiêng cữ một cây. Tỏi biết A-lanh là một cây dị đoan, tuy hắn có trái tim bằng thép nguội nhưng hắn lại tin vào lời thề thốt, tôi vươn cổ thề nếu tôi bội ước thi trời tru đất diệt vợ hiền của tôi và ba thằng con trai béo tốt của tôi. Nhưng anh ơi, anh cũng ngu như thằng A-lanh vậy, tôi làm đếch gì có vợ và có con, con vợ đầu gối tay ấp đã bỏ tôi đi với thằng khác từ thuở hàn vi, giá nó chết vì lời thề tôi thì tôi càng khoái. Về khoản con cái thì ngoại trừ con vương con vãi, còn con được khai sinh theo họ tôi thì chẳng có mống nào.
- Chà, ông khôn dóc tổ.
- Gọi tôi bằng "ông" không thân mật tí nào. Tôi lớn tuổi thật đấy nhưng không quá già như anh nghĩ đâu. Chẳng qua tôi cố tình hóa trang cho già thêm. Anh cứ dùng tiếng "anh" cho tiện.
Tôi há miệng thì lão già ma-cô giơ bàn chặn lại. Hắn thính tai thật. Từ xa vẳng lại tiếng chân người. Chúng tôi đã lên khỏi hầm. Tầng trên tối om. Đúng là nhà kho vì mùi ẩm mốc, và mùi đồ đạc để lâu ở nơi thiếu ánh sảng, xông lên.
Lão giám đốc rón rén bước lại gần cửa. Nhà kho chỉ có một cánh cửa ra vào độc nhất. Cửa được khóa bên ngoài, nhưng từ bên trong mở ra rất dễ dàng.
Tôi ló đầu qua khe cửa mở hé để quan sát bên ngoài. Tôi thấy một cái sân rộng, rộng gần bằng sân bóng tròn, đèn ống sáng hoắc, tưởng chừng đánh rớt cây kim gút cũng tìm thấy ngay. Giữa sân là một hồ tắm cẩn gạch men nhiều mầu sặc sỡ, những giãy ghế vải kê dọc theo bờ hồ tắm cũng sơn nhiều mầu sặc sỡ.
Chỉ ngó mấy cái ghế õng ẹo tôi cũng đã phát thèm. Trời gần sáng, nhảy xuống bể tắm dầm chân một lát thì tuyệt. Tôi còn thèm hơn vì hồ tắm được trang trí theo kiểu mới trong năm. Trang trí bằng cách thuê họa sĩ vẽ bằng sơn trên đáy, tùy theo sở thích của chủ nhân có thể là hình long ly quy phượng hình núi non, nhưng phần lớn là hình người đẹp khỏa thân.
Tôi không thấy rõ hình cô gái khỏa thân từ đầu xuống chân nhưng cũng rung động mãnh liệt. Họa sĩ dùng thật nhiều mầu hồng, mầu da thịt đàn bà, nên cảnh vật có vẻ dịu dàng mà hấp dẫn đặc biệt.
Một toán người đang lộp cộp bước tới.
Bọn này là nhân viên thân tín của A-Ianh, tên nào cũng to mập, bụng thon, tay chân kếch xù. Tuy vậy, không tên nào mang súng. Tôi nhận thấy hai tên đi đầu đeo dao quắm trong bao da.
Cả thẩy có 8 tên. Đối với con nhà võ thì đấu với một cũng như đấu với nhiều đối thủ, nếu thắng được một thì thắng nhiều không mấy khó khăn. Trừ khi đám đông được võ trang bằng súng hoặc khí giới sắc nhọn. Nguyên tắc căn bản mà môn võ nào cũng áp dụng để khống chế đám đông là đánh tỉa, chọn kẻ địch có nhiều khí lực nhất mà trấn áp.
Tên đầu đàn bị đánh bại thì cả bọn trở nên vô hại như rắn mất đầu.
Bọn nhân viên của A-Ianh dận giầy đế cờ-rếp nghĩa là loại đế êm ru, thông dụng của giới đi khuya về tối, nhưng vì thân thể chúng nặng quá khổ nên gây ra âm thanh lộp cộp. Lão giám đốc ma-cô kéo vạt áo tôi làm hiệu, tôi vội khép cửa nhà kho. Hắn ghé vào tai tôi, thì thầm :
- Đừng ra ngoài. Chờ bọn chúng vào đây, mình hành động tiện hơn.
Lẽ ra tôi đã hỏi chặn họng lão giám đốc "tại sao ông già lại biết trước bọn chúng vác xác vào đây", song tôi chẳng nói gì hết. Tôi lùi vào bóng tối của đống thùng gỗ mốc thếch. Chẳng biết đống thùng gỗ đồ sộ này chứa đựng gì ở trong, nhưng chắc là đồ máy móc vì xen lẫn mùi mốc meo, tôi còn ngửi được một mùi dễ chịu, mùi của gỗ đánh vẹt-ni và dây điện. Có lẽ A-lanh dùng nhà kho này để trữ máy móc và vật dụng làm phim.
Bọn nhân viên của A-lanh còn rềnh rang bên ngoài, chưa chịu vào, lão giám đốc ma-cô lại nép sát tường, miệng câm như hến, tôi không biết trò truyện với ai, đâm ra tay máy, khẽ lách mấy ngón tay vào góc một cái thùng gỗ đối diện. Thùng này được đóng kín mít, không những nắp bằng gỗ dầy, đóng đinh dài, lại còn được quấn đai sắt mỏng chung quanh nữa. Nhưng dẫu cẩn thận đến đâu cũng có một kẽ hở nhỏ, và ngón tay tôi đã luồn gọn qua kẽ hở này, nhè nhẹ tách rộng ra, rồi tiến sâu, tiến thêm nữa, tiến sâu thêm nữa cho đến khi xuyên thủng một lớp cạt-tông và ba lớp giấy dầu khá dầy.
Hơi lạnh của kim khí trong thùng truyền vào đầu ngón tay tôi. Không cần khui thùng tôi đã biết dung tích của nó. Nó không phải là dụng cụ điện ảnh như tôi đoán tưởng.
Mà là súng.
Vâng, toàn là súng tiểu liên. Tôi lách kẽ hở dài ra để ngón tay có thể thảm sát tường tận hình thù của khẩu súng. Tỏi không thể lầm lẫn, đây là tiểu liên UZI do Do Thái chế tạo. Đúng hơn, súng này do nước Do Thái phát minh, nhưng từ ít lâu nay một số quốc gia trên thế giới đã lén lút sản xuất súng UZI. Nguyên nhân : súng UZI rất nhẹ, bắn rất trúng, rất lợi hại, xử dụng lại giản dị, dễ dùng. Nó được liệt vào hạng tiểu liên đàn anh trên thế giới ; súng AK cũng nhẹ, và chính xác song sức công phá lại thua xa, súng M.16 có thể cạnh tranh với nó về phương diện lợi hại nhưng lại.. quá nặng.
Tôi vội rút bàn tay để mở một thùng khác. Thùng nào được kê ở góc, ở dưới cùng, và cách thùng trước mấy thước. Tôi làm như vậy để kiểm soát xem có phải toàn thể những thùng gỗ trong nhà kho đều chứa đựng võ khí hay không.
Tôi không đến nỗi phải thất vọng. Vì cũng như thùng thứ nhất, thùng này cũng đầy ắp súng tiểu liên UZI, còn nguyên mùi thơm dầu mỡ và mùi thơm của giấy bọc ngoài. Tại sao súng còn thơm mà nhà kho sực nức mùi mốc meo.
Tự hỏi rồi, tôi giải đáp được ngay. Kỹ nghệ quốc phòng tân tiến đã chế rạo nhiều loại thuốc pháo kỳ lạ. Chỉ cần một một lít thuốc nước là nhà kho rộng thênh thang có thể mang những mùi vị khác nhau, mùi thơm, mùi thối, mùi khai nồng, mùi khét lẹt, mùi cóc chết, mùi mốc meo... A-Ianh cho phun thuốc mốc meo cố đánh lừa những kẻ tò mò rằng đây là hàng hóa cũ mèm. Kỳ thật đây là võ khí chưa cắt chỉ, A-lanh phun thuốc mốc meo vào đống tiểu liên UZI mới toanh này làm gì ?
Tôi không có thời giờ đào bới trong óc để tìm đáp số nữa vì bọn đàn em thiêu thân đáng thương của A-lanh đã xô cửa nhà kho. Trước khi lũ lượt kéo vào cả bọn đứng lại một phút vì một tên (tên này xứng đáng với tiền lương của ty Phản gián) bật thốt lên :
- Quái lạ, cửa này luôn luôn khóa chặt lại sao bây giờ lại mở toang hoác?
Một tên khác nói :
- Mày run hả ? Run thì thôi, cho mày đứng gác cửa, để bọn tao vào cũng được.
Cả bọn phá lên cười. Tên dẫn đầu chiếu đèn bấm sáng rực. Chúng đi xuyên qua nhà kho để xuống hầm. Theo đúng nguyên tắc, lão già ma-cô phải nhắm mắt làm ngơ cho bọn chúng đi khuất. Sau đó sẽ tim cách thoát khỏi phim trường.
Nhưng lão giám đốc lại thích gây sự. Tôi nghe huỵch một tiếng lớn, tên chiếu đèn bấm bị đánh ngã vào đống thùng đựng võ khí. Tên thứ hai chưa kịp nhận định phương hướng vì nhà kho đã chìm vào cảnh tối om thì lão già ma-cô ra tay tiếp, và nạn nhân dập mặt xuống nền xi-măng cứng đét, miệng phát ra tiếng kêu ối thảm thiết.
Trong loáng mắt, hai tên mang dao quắm, và cũng là hai tên chỉ huy đã bị đo ván. Số còn lại thì chỉ là giặc cỏ không đáng đếm xỉa, Vì vậy, tôi vẫn phớt tỉnh, dựa lưng vào thùng gỗ ; tiếc là tôi không có thuốc lá Salem để phì phèo, và nhất là không có rượu huýt-ky để tu ừng ực. thưởng thức trận đấu quyền Anh khá lý thú...
Huỵch... huỵch... hai tiếng khác tiếp theo, nhũng cây thịt ngờ nghệch còn lại dựa vào nhau mà té ngã. Lão giám đốc rna-cô đánh đòn ngon lành, ngon lành đến nỗi tôi tưởng như tất cả sự việc xảy ra chỉ là một cảnh xi-nê được tập rượt đúng ngắc từng giây đồng hồ. Kể ra, võ công của hắn cũng khá cao siêu, một trái đấm có thể tống ngã hai ba tên cùng một lúc ; nhưng dầu sao tôi cũng nhận thấy bọn thuộc viên của ty trưởng Phản gián A-lanh quá bết bát..
Lão giám đốc cất tiếng gọi tôi :
- Trốn đâu rồi ?
Tôi cười đáp :
- Trốn ở đây !
Hắn gắt :
- Anh tệ thật. Nhường xương xẩu cho thằng già hom hem này. May mà tôi đã học được vài ba món nghề, chứ không đã bị xụm xương. Bây giờ chúng mình có thể tự do rút ra khỏi phim trường được rồi, chẳng còn sợ ai nữa.
- Đi lối nào ?
- Qua hồ tắm. Sau cánh cửa sắt sơn xám có con đường nhỏ ra cổng hậu. Trèo lên xe là xong.
- Xe của ai ?
- Của ty Phản gián và của xưởng phim. Ôi chào, họ thiếu gì xe Mẹt-xê-đét, cây nhà lá vườn mà lị...
Tôi ngang nhiên mở cửa ra ngoài. Tôi chẳng cần lẩn trốn nữa, vì tôi biết giờ phút này A-lanh vẫn chưa đụng đến da thịt tôi. Có chăng thì cũng lát nữa.
Nhưng đến khi ấy...
Tôi mỉm cười một mình. Đến khi ấy, người ta mới có thể biết ai là vỏ quýt dầy, và ai là móng tay nhọn.
Tôi chắt lưỡi ra vẻ thèm muốn khi bước qua hồ tắm. Nước xanh ngắt, thiết tưởng nước hồ thu trong thơ xưa cũng chỉ dám xanh ngắt đến thế là cùng. Trên đáy hồ cẩn gạch men trắng như làn da cô gái Tây phương, nổi bật hình vẽ bốc lửa một giai nhân lớn gấp 5, gấp 6 lần người thật. Giai nhân trong hình vẽ không mặc quần áo, họa sĩ thuộc trường phái hiện thực nên không rụt rè trong cách dùng màu sắc và vẽ đúng những chi tiết thiên nhiên. Làn nước dật dờ, hình vẽ vệ-nữ khỏa thân cũng dật dờ theo, đố ai ở vào hoàn cảnh giật gân này mà gân lại không giật.
Thành thật mà nói, gân tay tôi cũng giật, nhưng phần nào tôi là do giả vờ. Tôi giả vờ si mê người đẹp khỏa thân dưới hồ để có thể đứng lại quan sát địa thế phim trường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đã chụp hết chi tiết vào trong trí nhớ.
Lão giám đốc ma-cô tưởng tôi trồng cây si với người đẹp xanh đỏ vô tri vô giác nên xấn đến, vỗ vai tôi bành bạch :
- Còn khệnh khạng gì nữa, anh bạn đa tình.
Tôi suýt soa :
- Đẹp quá, anh già nhỉ ?
Còn phải nói. Người thật, không phải người giả đâu Cô gái làm mẫu là hoa khôi Hăm-bua đấy. Riêng tiền công của họa sĩ đã hơn ngàn đô-la. Cái hồ tắm này trị giá 50 ngàn đô-la, nghĩa là bằng cả gia sản một ông nhà giầu. Nhưng thôi, chuồn ngay mới kịp.
Quả như hắn nói, đi hết hồ tắm và cái bồn trồng cỏ non cắt xén tuyệt vời, tôi đến một mái hiên bê-tông, và dưới mái hiên là cánh cửa sắt sơn xám, trên cũng vẽ hình sặc sỡ. Cũng hình đàn bà hà tiện quần áo, nhưng ở đây toàn là hình híp-py nghiện ma túy, nên bút pháp xiên vẹo, mầu sắc cũng quấn quít lấy nhau loạn xà ngầu.
Lão giám đốc tiến lên mở cửa giùm tôi, phía sau cửa là một hành lang nhỏ hai bên tường trắng chạy thẳng. Hành lang dài gần trăm mét. Lại một cánh cửa khác. Không khí lành lạnh nhưng dễ chịu ở bên ngoài ùa vào buồng phổi. Tôi đã ra đến sân sau.
Bên trái tôi thoáng thấy một đoàn xe Mẹt-xê-đét. Đoàn xe đậu ngoan ngoãn trong ga-ra lợp mái nhưng không có tường và dĩ nhiên là không có cửa. Tôi dạo qua một lượt, xe nào cũng có sẵn chìa khóa công-tắc.
Đọc tới đây chắc chắn dân chơi xe Sài gòn toát bồ hôi lạnh. Vì ở xứ "hòn ngọc Viễn đông" thần tiên này, xe hơi được khóa cửa đàng hoàng, rút chìa khóa công-tắc đàng hoàng, đôi khi còn cúp bình điện đàng hoàng nữa mà trong nháy mắt đã không cánh mà bay vụt, khổ chủ chỉ còn biết bỏ tiền đăng báo, cam kết "tôn trọng luật giang hồ"...
Tôi chọn chiếc Mẹt-xê-đét sang nhất, trèo lên. Rrrr..... động cơ nổ ròn tan, tôi lái ra cổng. Cửa cổng đồ sộ đang đóng kín bỗng mở ra nhanh như có phép quỷ thuật. Qua kiếng chếu hậu, tôi liếc nhìn về phía sau. Hồi nãy, trong khi bị bịt mắt kín, tôi đã đoán đúng. Đó là một bin-đinh gồm nhiều tầng cao ngất ngưởng được xây trên thửa đất rộng chừng hai mẫu tây. Một mét vuông đất ở khu thị dân Hăm-bua nổi tiếng là đắt, bảo là đắt như vàng cũng không ngoa, đằng này bin-đinh của A-lanh choán những hai mẫu đất, điều này chứng tỏ hắn đang ngồi xổm trên đống bạc. Hắn làm chủ hàng núi tiền, tại sao hắn lại ngửa tay lãnh tiền của "địch" ?
Bài toán hóc búa mỗi lúc một hóc búa thêm. Tuy nhiên lão giám đốc ma-cô lại phá rối, không cho tôi tập trung tư tưởng để tìm đáp số. Hắn thúc cùi trỏ vào ngực tôi :
- Lái thẳng ra bến tàu được không ?
Tôi hỏi :
- Tại sao không đến phi trường ?
- Tại đó, nhân viên của A-lanh túc trực 24 giờ trên 24 đông như kiến cỏ, chúng mình chường mặt ra là bị nhón liền. Chắc giờ phút này A-lanh đã được báo động, hắn nhấc điện thoại lên là một con chim không ra khỏi phi trường. Nhưng bến tàu rộng mênh mông, tàu lớn, tàu nhỏ đậu cả trăm, lại có hàng chục lối lên xuống, chúng mình có thể tẩu thoát dễ dàng.
- Đồng ý, chúng mình sẽ ra bến tàu. Còn anh, anh không tạt qua nhà lấy hành lý ư ?
- Muốn lắm nhưng không dám. Dụng cụ truyền tin được cất giấu ở rhột nơi kín đáo, trong văn phòng của tôi chỉ toàn là hồ sơ du lịch kiếm gái. Kể ra cũng khá uổng, sau bao năm kí ca kí cóp, thu nhặt từng tấm ảnh nhỏ, từng chi tiết cỏn con, đến khi lập được một cơ sở vững vàng, đồng ra đồng vào bắt đầu rả rích thì...
Hắn hắt ra tiếng thở dài chua chát :
- Thì phải chuồn...
Tôi chép miệng để tỏ sự ái ngại. Xe Mẹt-xê-đét vẫn chạy bon bon. Đường nhựa ở Đức tốt ghê, tôi muốn bánh xe xập xuống ổ gà thật sâu để có cơ hội thử xem loại ống nhún mới của hãng Mẹt-xê-đét có tốt như họ từng quảng cáo rùm beng hay không, nhưng tôi lái cả chục cây số mà đệm vẫn êm như đang ngồi trên ghế xa-lông của phu nhân Tổng thống Mỹ trong tòa Bạch Cung.
Tôi ngoảnh lại và bắt gặp tia mắt sáng rực của hắn. Tôi hỏi :
- Bị theo hả ?......
Hắn lắc đầu :
- Không. Còn khuya bọn nhãi của A-lanh mới biết nổi !
Số xe ? Cảnh sát công lộ nhận ra số xe thì nguy !
- Ha..Ha.. xe Mẹt-xê-đét ở Hăm-bua cũng như xe xích-lô đạp ở Hồng-kông, thánh sống cũng không thể tìm ra huống hồ bọn cảnh sát lười biếng quen nhậu la-ve và chơi gái. Vả lại, tôi đã đổi số xe từ nãy.
Đổi số xe ? Lời nói của lão giám đốc làm tôi ngạc nhiên. Đổi bảng số xe
đâu phải là chuyện dễ, ít ra hắn phải tháo đinh-vít, và thay bảng mới. Hì hà hì hục 5 đến 10 phút chưa chắc đã xong, đằng này tôi không hề thấy hắn mở bảng số, và hắn cũng không cầm trong tay bảng số nữa. Trừ phi....
Trừ phi xe hơi được gắn trên táp-lô một dụng cụ điện tử mà giới điệp báo quốc tế gọi lóng là "múa quạt". Dụng cụ này gồm hai cái nút nhỏ có chất từ thạch, hễ đặt gần kim khí là dính chặt nên có thể gắn vào bất cứ chỗ nào trong xe hơi, bấm nút trắng thì bảng số ở phía trước và phía sau xe lật ngược ; bấm nút đen thì bảng số vẫn y nguyên nhưng một làn khói nhiều màu tỏa rộng, và trong nháy mắt gây ra tác động đặc biệt thay đổi các con số. Thật ra, các con số không hề thay đổi, chẳng qua làn khói này làm quáng mắt.
Như thường lệ, Tây Đức là quốc gia đàn anh về kỹ thuật tân tiến nên phần lớn những phát minh kỳ lạ đều xuất xứ từ Tây Đức. Dụng cụ "múa quạt" được chế tạo một cách giản dị, tuy nhiên giới bác học đã mất khá nhiều kinh phi và thời giờ,và nó đã giúp một phần đắc lực vào việc bảo toàn hoạt động của nhân viên điệp báo.
Lão giám đốc nhe răng cười "cầu tài" với tôi :
- Tôi vừa bấm nút máy "múa quạt". Tháng trước, tôi đã gửi về Sài-gòn mội cái làm mẫu để ông Hoàng chế tạo. Anh đã có dịp dùng chưa ?
Dĩ nhiên là chưa vì lâu lắm tôi không hoạt động ở nhà. Chuyến vừa rồi, tôi ở Sài gòn khá lâu nhưng lại mang bệnh mất ngủ nên chẳng làm gì hết. Tôi chỉ nghe mang máng ông Hoàng dặn Nguyên Hương trình ông họa đồ của máy "múa quạt". Từ lâu Sở Mật vụ của ông Hoàng đã nghiên cứu phương pháp thay đổi bảng số xe nhanh chóng, song chưa phương pháp nào sánh ngang dụng cụ "múa quạt" của ty Phản gián Liên bang Tây Đức.
Tôi vòng xe quanh một công trường rộng mênh mông rồi quẹo bên phải, tay lái ôm cua thật sát, tốc độ 90 cây số-giờ, khiến cho lốp xe nghiến trên mặt đường nhựa kêu rèn rẹt ghê răng.
Lão giám đốc la oai oái :
- Ra bến tầu sao lại quẹo ngả này ?
Tôi nhún vai :
- Xin lỗi anh một phút. Tôi rẽ vào đây trông chốc lát để lấy đồ.
- Quần áo, va-li thì cần gì? Tôi có sẵn chiếc du thuyền dưới bến, trong đó có đầy đủ quần áo, anh đừng lo mặc không vừa, vì quần áo của tôi gồm đủ kiểu, đủ cỡ, và đủ mầu. Nếu chúng mình lần khần, bọn đàn em của A-lanh sẽ tìm thấy. Tôi đề nghị anh chạy thẳng ra bến.
- Không được đâu. Vì...
- Vì công việc quan trọng hả ?
Tôi trả lời bằng cái chắt lưỡi. Thái độ im lặng một phần của tôi làm hắn cau mặt. Nhưng sau đó hắn tươi lại ngay. Hắn xoa bàn tay.
- Thôi cũng được. Còn xa không ?
- Không xa mấy. Trong 5 phút nữa sẽ đến nơi.
Nếu có người Việt nào (nhất là phụ nữ Việt đẹp tuyệt vời) ngồi ở băng sau xem tôi lái xe tất phải vô cùng khâm phục. Khâm phục vì tôi mới đến Hăm-bua mà quen thuộc đường phố như thể quen thuộc đường phố Sài-gòn. Tôi lái vèo vèo, không thèm nhìn bảng tên đường, cũng không thỉnh thoảng bớt giảm tốc độ để kiểm điểm lại lộ trình.
Nhưng sự thật lại không thơ mộng như vậy. Sở dĩ tôi lái vèo vèo là vì trong thâm tâm tôi không định đi đâu, hễ nơi nào có đường thẳng là phóng bạt mạng, nơi nào có khúc quẹo là bẻ hết vô-lăng. Tôi trả lời lão giám đốc ma-cô là "trong 5 phút nữa sẽ đến nơi " nhưng nếu chạy cả đêm cũng chẳng bao giờ đến nơi. Tôi lái lòng dòng là để tìm một địa điểm tốt.
Trước mặt tôi, đèn nê-ông bỗng sáng rực như ban ngày. Té ra tôi vừa tạt qua một xóm ăn chơi. Hình một cô gái phục sức diêm dúa nổi bật trong đêm. Khuôn mặt và đường cong trên thân thể được làm toàn bằng đèn ống mầu hồng. Kỹ thuật kết đèn đã lên tới trình dộ cao siêu vì tuy biết là giả trăm phần trăm, người nhìn thấy vẫn có ấn tượng là thật, và máu trong huyết quản bỗng sôi lên.
Thành phố Hăm-bua ban đêm có rất nhiều bảng hiệu nê-ông uốn thành hình mỹ nhân. Bảng hiệu đẹp nhất là của nhà hàng Keese, tọa lạc trên một con đường sầm uất, có nhiều ổ nhền nhện nhất. Tôi thích tiệm Keese vì ở đó bầu không khí dễ thở hơn, mặc dầu đàn ông đàn bà đến tìm thú vui.
Nhưng trong sự trao đổi xác thịt vẫn có mùi vị tài tử. Ở một thị trấn dạ lạc thì kiếm tình yêu... tài tử cũng khó như kiếm phụ nữ răng trắng không ăn trầu cách đây nửa thẽ kỷ ỏ Miền Bắc, giữa triều đại cực thịnh của răng đen nhai trầu bỏm bẻm. Đàn ông cô đơn đến hộp đêm Keese để kiếm đàn bà cô đơn là chuyện dĩ nhiên, không cần ở Keese, mà ở bất cứ hộp đêm nào, bất cứ thủ phủ nào đều cũng có nhan nhản.
Song lẽ tôi đâ lê mòn gót giầy trên năm đại châu mà thỉnh thoảng mới được gặp một thiên đường nam giới như hộp đêm Keese.
Vì, thưa các bạn, đặc điểm của hộp đêm này là gái tìm trai, đàn bà gạ gẫm đàn ông.
Sàn nhảy bóng có thể soi thấy cả sợi tóc bạc vì đèn thắp sáng choang ; bàn ghế được kê sát tường trong những ngăn riêng, mỗi ngăn đủ chỗ cho từ 6 đến 8 người ngồi. Từ 9 giờ đêm trở đi, hộp đêm đông như hội với những cô gái đến tìm con trai, và những cậu con trai mong được con gái lôi đi. Lối gạ gẫm của phụ nữ rất giản dị, người đẹp chỉ cần tiến lại, đập nhẹ vào vai, và chàng trai nào được người đẹp lựa chọn không được quyền từ chối... nhảy một bài. Và sau khi khiêu vũ là choàng vai, bá cổ đưa nhau...đi tìm tổ ấm.
Cô gái bằng đèn nê-ông bắt tôi nhớ lại hộp đêm Kesse và bắt tôi rút bàn chân
ra khỏi bàn đạp ga-lăng Chiẽc Mẹt-xê-đét lộng lẫy chạy chậm, lão giám đốc ma-cô hỏi:
- Anh xuống đây hả ?
Tôi gật bừa vì xe hơi đã chạy ra khỏi vùng sáng và đang lăn từ từ vào vùng tối. Bên tay phải, sừng sững một tòa cao ốc đang xây cất dở, bên ngoài che chắn kín mít, cửa cũng đóng kín mít. Ngoài ngọn đèn vàng treo lủng lẳng dưới khung cửa ra thì không còn ánh sáng soi mói nào nữa.
- Lão giám đốc lại hỏi :
- Đến nơi chưa ? Nhanh lên. Đến nơi chưa?
Hắn đã thúc giục tôi vô ích. Vì không cần được hắn nhắc nhở, tôi đã thắng lại. Xe Mẹt-xê-đét nổi tiếng trên thế giới về bộ phận thắng đĩa. Tôi vừa đạp nhẹ, bốn bánh đã cắn sát mặt đường, gần hai tấn kim khí nặng nề dừng lại một cách thật ngon lành và êm ái. Và trước khi xe hơi dừng lại, tôi đã xử dụng nghề mọn triệt hạ lão giám đốc ma-cô một cách cũng thật ngon lành và êm ái. Thật ra, nếu hắn có một ly ngờ vực trong lòng hắn đã giữ miếng và tôi phải nặng tay lắm mời ru được hắn ngủ. Tôi đã đóng kịch với hắn từ đầu đến cuối. Hồi ở nhà, Nguyên Hương thường chê tôi đóng kịch vụng về. Nếu nàng có mặt ở đây, nàng phải phục sát đất.
Cạnh bàn tay tôi chém xuống trũng gáy của lão giám đốc ma-cô. Tôi canh đòn vừa vặn, không làm hắn trọng thương, mà chỉ đánh ngất. Thân thể gầy nhom của hắn trở thành mềm nhũn, tôi xốc hắn lên vai, kéo tấm tôn che cửa rộng ra để chui vào.
Trong tòa nhà rộng mênh mông khi ấy chỉ có mỗi mình tôi. Và lão giám đốc ma-cô đang tòng teng bất tỉnh trên vai tôi. Tôi trèo cầu thang lên lầu. Nhờ ánh đèn đường chiếu sáng, tôi không vấp váp. Lầu nhất đã được xây cất xong, tường đã quét vôi lắp cửa, thậm chí các phòng cũng gắn điện đàng hoàng. Tôi khép các cửa sổ nhìn xuống đường — con đường vắng tanh, nửa tối nửa sáng, thỉnh thoảng mới thấy một bóng xe hơi chạy vụt qua như bị ma đuổi
xuống đường — con đương vắng tanh, nửa tổ sảng, thỉnh thoảng mới thấy bóng xe hơi chạy qua như bị ma đuổi — rồi ung dung đặt lão giám đốc ma-cô xuống nền phòng, dựa lưng vào tường. Tôi vận chân khí lên ngón tay, điểm huyệt cho hắn tỉnh dậy.
Hắn mở mắt thao láo nhìn chung quanh. Khi thấy tôi, hắn run bắn châu thân như thể hắn là tử tội mà tòi là đao phủ thủ đang giải hắn lên máy chém.
Tuy vậy, hắn vẫn còn đủ minh mẫn và nhanh nhẹn luồn bàn tay vào trong áo.
Tôi lạnh lùng gạt tay hắn và nói :
- Đừng giở trò khỉ nữa, ông cụ..........
--------------------------------
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CHƯƠNG IX

TRÒ KHỈ
Danh từ "trò khỉ" này không có gì là quá đáng Trên thực tế, hắn đã biểu diễn trò khỉ với tôi (cũng như với ông Hoàng). Hắn đinh ninh ông Hoàng ngây thơ khôrg biết. Hắn không thể ngờ là ông Hoàng đã biết. Biết hết ngọn nguồn. Biết mà vẫn dùng hắn làm tai mắt của Sở tại cảng Hăm-bua. Ông yêu cầu tôi đến Hăm-bua là để tìm cơ hội thử lại đáp số bài toán.
Cô-rin, bà Năm, A-lanh và lão giám đốc ma-cô vô tình gián tiếp giúp tôi thành công.
Tôi xách tai hắn như thày giáo già xách tai thằng học trò lớp tiểu học ngỗ nghịch :
- Đã biết tội chưa ?
Hắn dụi mắt ngơ ngác :
- Tội gì ?
- Tội bép xép.
- Đôi khi muốn giữ mạng sống, người ta phải bép xép. Bép xép là điều cấm kị trong nghề điệp báo, nhưng đôi khi lại được coi là cần thiết. Hom hem, bệnh hoạn như tôi mà khư khư ngậm miệng thì chết uổng...Xin anh thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của tôi. Dầu sao tôi cũng là công dân Đức, các cơ quan an ninh có thể bỏ tù tôi rục xương nếu...
- Nghĩa là anh đã thú nhận...?
- Vâng, trong một phút đồng hồ mềm yếu sợ bị A-lanh tra tấn, tôi đã dại dột lỡ miệng.
- Hừ, anh giấu đầu hở đuôi một cách quá vụng về. Cách đây nửa giờ anh khoe khoang là bồ với A-lanh, và hắn không dám tra tấn anh. Nhưng thôi, tôi cứ tạm cho là anh dại dội lỡ miệng vậy. Anh đã dại dột lỡ miệng những gì với trưởng ty Phản gián A-lanh?
Nghe tôi hỏi, lão giám đốc ma-cô nuốt nước bọt, ngồi trơ trơ như phỗng đá.
Tôi thản nhiên lấy thuốc lá hút. Tôi không muốn vội vàng vì lão giám đốc ma-cô là người lớn tuổi, phải giành cho hắn đầy đủ thời giờ suy nghĩ. Hắn đã trưởng thành sau ngày Hít-le nắm quyền ở nước Đức, bành trướng thế lực của đảng Quốc Xã. Hắn đã hoạt động đắc lực trong hàng ngũ Quốc xã trong thế chiến thứ hai. Chế độ độc tài xụp đổ, hắn vẫn không bị liên lụy, sự kiện này chứng tỏ hắn khéo xoay sở. Nói đúng ra, chẳng riêng mình hắn có tài xoay sở, tướng Ghê-len, hỗn danh là "ông tướng không mặt" một cây tình báo xanh rờn của Đức dưới thời Hít-le, đã được Hoa kỳ và chính phủ Đức thời hậu chiến trọng dụng.
Ông Hoàng không lạ gì quá khứ của hắn. Ông cũng không lạ gì một trong các nguyên tắc cơ bản nghề gián diệp : nguyên tắc bảo vệ mạng sống bằng những hoạt động nhị trùng. Nhưng ông vẫn cứ dùng hắn. Vì ông nghĩ rằng dùng hắn lợi hơn dùng người khác. Hắn đòi ít tiền hơn. Hắn lại tháo vát và giàu kinh nghiệm hơn bọn thanh niên mới tốt nghiệp.
Và đặc biệt là hắn không thể phản bội Sở Mật vụ để chạy theo các cơ quan điệp báo sau bức màn sắt một cách dễ dàng.
Sau khi bị tôi đánh ngất và mang vào trong tòa nhà đang xây cất dở, hắn đang còn hy vọng là tôi chỉ mới ngờ vực. Nhưng sau khi tôi nêu ra những câu hỏi hóc búa, và sau khi theo dõi nét mặt của tôi, hắn biết là Sở Mật vụ của ông Hoàng không hề bị hắn cho vào xiếc như hắn đã tưởng lầm.
Hắn đành mở đầu cuộc thú tội bằng một tiếng thở dài dứt ruột :
- Anh tha lỗi cho tôi. Hầu hết những nhân viên tình báo Đức từng làm việc ngày xưa với Sở A-3 đều ở vào hoàn cảnh như tôi. Vâng, tôi thú nhận là có hoạt động nhị trùng. Trước khi làm việc cho ông Hoàng, tôi đã làm việc cho Phản gián Đức. Cũng như trước khi làm việc cho Phản gián Đức, tôi đã làm việc cho A-3 và cho nhiều tổ chức điệp báo khác nữa. Anh cần hỏi những gì, xin anh cho biết ? Tôi xin trả lời một cách thành thật...
Tôi cắm điếu thuốc mới đốt vào miệng hắn giọng ấm áp :
- Hút đi. Hút đi rồi chúng mình nói chuyện.
Qua làn khói xanh nhẹ, tôi thấy rõ mặt hắn đang chăm chú nhìn tôi. Hắn hóa trang thât khéo, phải quan sát kỹ lưỡng mới khám phá ra những lớp phấn hóa học ở trán, cổ, đuôi mắt và mép, cố tạo ra nhiều nếp răn cho già thêm. Hắn chỉ độ 50 là cùng, nếu tôi căn cứ vào tia sáng của cặp mắt. Nhưng nếu lấy nụ cười khinh bạc của hắn làm chuẩn thì tuổi hắn chỉ trên 40. Còn nếu đoán tuổi hắn bằng nếp răn, bằng tóc bạc, và dáng đi lọm khọm thì hắn phải thuộc vào đẳng cấp lục tuần trở lên.
Khuôn mặt hắn không có đặc điểm nào đáng nhớ mắt, mũi, miệng đều giống mọi người, nghĩa là hắn rất thích hợp với nghề chiến sĩ bóng tối "vô danh". Phảng phất hắn còn có những nét hiền lành của một ông thầy thuốc già tận tâm với con bệnh. Cho nên ai gặp hắn lần đầu cũng chan chứa cảm tình.
Thỉnh thoảng miệng hắn mím lại, cánh mũi hơi nở tròn, và nhất là cặp mắt
phát ra hai luồng sáng tinh anh người ta mới biết hắn là con nhà võ, am tường phép vận công và những thế đánh cực hiểm.
Tôi được ông Hoàng kêu vào văn phòng trước giờ tôi lên phi trường Tân sơn nhất để dặn dò như thường lệ mỗi lần xuất ngoại công tác hoặc du hí.
Tiền quỹ của Sở mỗi ngày một thiếu hụt nên ông Hoàng không thể cho phép tôi xài hàng ngàn đô-la ở Hăm-bua, cho dẫu là tôi cần du hí ở đó để chữa bệnh mất ngủ.
Bởi vậy, ông Hoàng thường nghĩ đến "một công, đôi ba việc", tôi xuất ngoại du hí nhưng cũng phải phục vụ cho Sở.
Một trong những việc tôi có bổn phận giải quyết là lão giám đốc ma-cô.
Ngày xửa, ngày xưa, hắn là nhân viên S.D. (1) của Đức quốc xã. Hồi đó, nước Đức có ba cơ quan mật vụ cả thảy. Người la thường lầm lẫn là trong số 3 cơ quan mật vụ này Gestapo là tổ chức khát máu và rùng rợn nhất, có lẽ vì Gestapo đã tra tấn và giết hại khá nhiều người trong các quốc gia bị chiếm đóng trong thế chiến thứ hai. Thật ra, tổ chức rùng rợn nhất là S.D. được thành lập trước thế chiến, độ 6,7 năm gì đó, thoạt đầu chỉ chuyên về công việc lập hồ sơ về các đảng viên Quốc Xã, sau dó, nó nghiễm nhiên biến thành cơ quan điệp báo.
A-3 là một bộ phận tối mật nằm trong trung ương S.D. Ngoài mặt, nó chỉ điều tra, thiết lập hồ sơ đảng viên Quốc xã nhưng bên trong nó còn nhiều trách vụ quan trọng khác. Phải là đảng viên Quốc xã tin cậy mới lọt được vào bên trong. Và phải có quan thày hạng nặng nâng đỡ mới nhảy được lên ghế trưởng phòng A-3 như lão giám đốc ma-cô.
Ngày xửa, ngày xưa hắn là trưởng phòng A-3 có quyền tiền trảm hậu tấu. Hít-le chưa tự vận dưới hầm bê-tông của thủ đô Bá Linh tàn phá, hắn đã đánh hơi thấy sự thảm bại và nhanh chân chạy tọt sang Thụy sĩ, đầu quân cho tình báo Mỹ.
Một thời gian dài sau ngày chiến tranh chấm dứt, Đức quốc được sống trong bầu không khí dân chủ chánh trị và thịnh vượng, hắn mới lặng lẽ trở về Đức, rồi cũng như 7.000 cựu nhân viên mật vụ ác ôn Quốc xã khác (2), hắn lập nghiệp tại Liên bang Tây Đức. Nhờ giỏi chuyên môn, lại có sẵn những móc nối cũ đúng với truyền thổng "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", hắn lại làm nhân viên tình báo như trước; tuy nhiên hắn vẫn lo ngay ngáy vì có thể một ngày kia người ta sẽ khui ra mọi hoạt động trong dĩ vãng và lôi hắn ra trước vành móng ngựa như 70.000 cựu đồng liêu sắp bị xét xử và 40.000 cựu đồng liêu khác đang bị các cơ quan tư pháp điều tra về tội trạng trong thời chiến (3).
Ông Hoàng không cho tôi biết trong trường hợp nào lão giám đốc ma-cô đã ăn lương của Sài gòn. Ông chỉ yêu cầu tôi tìm hiểu tại sao hoạt động của Sở tại Hăm-bua lại được tiến hành một cách quá êm ái. Đành rằng Tây Đức không phải là đất nghịch, nhưng dầu là bạn, Tây Đức vẫn không thể bưng tai, bít mắt trước những hoạt động tình báo của ông Hoàng. Trên thực tế, ông Hoàng đã gặp nhiều trở ngại ở Anh hoặc Mỹ, nghĩa là ở những nơi được coi là lãnh thổ đồng minh. Ngoài ra, tình báo các nước Tây-phương nói là giúp đỡ tận tình, nhưng bên trong họ tìm trăm phương ngàn kế thọc gậy bánh xe. Không phải là ngoa, khi tôi nói rằng tình báo các nước Tây-phương còn muốn cho ông Hoàng chết nữa. Vì ông Hoàng còn sống ngày nào, bọn họ còn phải tốn bộn tiền. Mỗi lần thuê ông Hoàng, Ông M của MI.6 và ông Sì-mít của C.I.A lại méo mặt.
Tình báo Tây Đức được liệt vào danh sách đàn anh trên thế giới ; ở ngoài nước họ không hề bết bát, chả lẽ ở trong nước họ lại bết bát đến như vậy, phân cục của ông Hoàng ở Hăm-bua được nghênh ngang hoạt động như ở chỗ không người. Các phi vụ tài tình của lão giám đốc ma-cô đã khiến cho ông Hoàng nghi ngờ. Ông bèn âm thầm điều tra và sau một thời gian, ông khám phá ra lão giám đốc ma-cô là nhân viên nhị trùng của A-lanh.
Tôi chờ lão giám đốc thở khói thuốc lên trần nhà và liếm mép một cách khoan khoái rồi mới hỏi :
- Anh làm cho ông Hoàng theo lệnh của A-lanh phải không ?
Hắn gật đầu :
- Phải.
- Tại sao ?
Vì A-lanh đã nắm được tẩy của tôi. Không biết hắn xoay sở bằng cách nào mà có được hồ sơ đầy đủ của tôi trong A-3. Chẳng giấu gì anh, hồi đó tôi đã dúng tay vào một số vụ phá hoại và ám sát theo lệnh của SD. Nếu A-lanh khai ra tôi sẽ bị truy tố và khó tránh khỏi từ 10 đến 20 năm khổ sai. Tôi không còn trẻ nữa, nên tôi không còn lối nào khác ngoài việc nhắm mắt làm việc theo lệnh của A-lanh.
- Hừ, ông Hoàng biết anh làm nhị trùng cho A-lanh từ lâu, cho nên phái tôi giả vờ đến gặp anh tạo điều kiện cho anh báo cáo với A-lanh. Tôi còn vờ để cho đàn em A-lanh bắt, xem anh xử trí ra sao và rốt cuộc anh đã chui vào thòng lọng.
- Vâng, tôi chịu thua anh. Khi thấy anh nhảy vào vòng chiến tôi biết thua mà đành phải chịu. Tôi đã hết lời năn nỉ A-lanh loại tôi ra ngoài nhưng hắn một mực không nghe, hắn không dám tra tấn anh vì sợ động đến ông Hoàng nên hắn bắt tôi đóng trò khổ nhục kế, giả vờ bị bắt, triệt hạ bọn gác, rồi lái xe đưa anh ra bến tàu thoát khỏi Hăm-bua, A-lanh lý luận là trên đường đào tẩu, anh sẽ phải ghé lại nơi cất giấu tài liệu; bằng không chờ anh xuống tàu, lênh đênh trên biển thì tôi ra tay cũng chưa muộn. Nhưng đến khi trèo lên xe tôi mới thấy là A-lanh lý luận sai bét..
Tôi cười :
- Anh cũng khôn lắm.
Lão giám đốc ma-cô thở dài :
- Thưa anh, trong đời thằng khôn đi làm đầy tớ thằng dại là chuyện bình thường. Đến khi trèo lên xe, tôi mới thấy anh không có bản tài liệu M.14 nhưng đã quá muộn.
Thấy tôi đứng im, lão giám đốc ma-cô kéo tôi ngồi xuống và nói, giọng trầm trầm :
- Tôi từng trải nhiều, một nửa đầu đã bạc nên biết tiến thoái đúng lúc, anh đừng ngại. Tôi đã chịu thua anh thì tôi phải kể hết đầu cua tai nheo cho anh nghe. Những việc vừa xảy ra chỉ là kết quả của một cuộc tranh chấp, đúng hơn là kết quả của một cuộc săng-ta vô tiền khoáng hậu giữa một số nhân viên điều khiển ngành điệp báo liên bang.
Chắc anh đã biết Cô-rin, phó giám đốc kiêm trưởng ban hành động hải ngoại ; cô ta chưa đến ba mươi, nghĩa là trạc tuổi A-lanh, nhưng về kỹ thuật thì đến lục tuần, khộm lưng trong nghề cũng phải mở nón khâm phục. Cô ta hội đủ điều kiện để cầm đầu một cơ sở tình báo quan trọng : về nhan sắc thi hoa hậu vị tất ăn đứt, về võ nghệ thì võ sĩ nhu đạo đai đen cũng chưa thấm vào đâu, về học vấn thì đậu luôn hai bằng tiễn sĩ vật lý nguyên tử và luật khoa. Tuy vậy, tôi không tin là anh biết rõ về đời tư của Côrin..
Đối với tôi (Z.28), Cô-rin chẳng phải xa lạ. Tôi đã gần nàng, đã ôm nàng hôn say sưa trong thời gian ở Ấn Độ. Tôi đã bị chơi xỏ một vố suýt đứt mạch máu.
Nhưng về đời tư của nàng, nàng yêu những ai, nàng sinh trưởng ở đâu, thì thú thật là tôi chưa biết. Lòng tôi đang xao xuyến về nàng, kẻ nào giúp tôi hiểu rõ bề sâu của đời nàng sẽ được tôi tôn làm ân nhân, nên sự tiết lộ của lão giám đốc ma-cô làm tôi mừng rú.
Hắn ngửa cổ rít tiếp thuốc lá rồi chậm rãi :
- Cô-rin là cháu ruột của bà Năm, hiện chỉ huy các điệp vụ quan hệ trong ban hành động hải ngoại. Bà Năm từ Thụy sĩ hồi hương về Đức cách đây 2 năm, sau ngày Cô-rin được thăng chức phó giám đốc. Kể ra bà Năm là một phụ nữ lão luyện nghề nghiệp, trên thế giới hiện nay khó tìm được một phụ nữ nào như bà ta... nhưng anh ơi, bây giờ bà Năm cũng mắc kẹt như tôi.
- Nghĩa là cũng dính vào các hoạt động Quốc xã của SD và A-3 trong thời chiến.
-Úi chao, người Đức chúng tôi bị kẹt nhiều chuyện, làm việc cho mật vụ Quốc xã mới là một chuyện điên đầu. Trong thời chiến, bà Năm hoạt động cho Đồng minh, chống lại chế độ Quốc xã.
- Như vậy thì sao lại bảo là bà Năm mắc kẹt?
- Tình hình rắc rối là vậy. Từ năm 1939 đến năm 1945 bà Năm hoạt động tình báo cho Đồng minh, bà ta bị bắt nhiều lần và đều trốn thoát, lần cuối bà ta bị kết án tử hình, đưa ra pháp trường thi được một toán du kích Đồng minh đến cứu. Nghĩa là ngược giòng thời gian mấy chục năm trước bà Năm là công dân có công với nước Đức, nhưng giờ đây lại có thể bị coi là kẻ thù...
- Tôi hiểu rồi. Trong thời chiến, Liên sô là một quốc gia trong khối đồng minh chống phát-xít. Bà Năm cộng tác - với tình báo Sô-viết phải không ?
- Chỉ gần như vậy chớ chưa đúng hẳn. Hồi ấy, nhiều người Đức yêu nước, chống đối Hít-Le nhưng không lật đổ được Hít-Le bằng võ lực nên quay ra liên kết với các cơ quan tình báo ngoại quốc. Một số may mắn đã móc nối được với tình báo Anh quốc. Một số khác kém may mắn hơn — trong đó có bà Năm — chỉ móc nối được với tình báo Sô-viết. Nói đúng ra, tình báo Sô-viết hồi ấy hoạt động rất khôn ngoan, họ chỉ cho biết họ chống Hít-Le chứ không tiết lộ họ chịu mạng lệnh của Tổ chức Số Một, cơ quan tình báo Sô-viết đặc trách Âu-châu do Ku-dờ-nét-xốp điều khiển. Bà Năm phục vụ bên trong Giàn Nhạc Đỏ, phân cuộc của Tổ chúc Số Một tại Bá Linh, dưới quyền chỉ huy của trung úy không quân Bôi-sen (4). Mãi sau này bà ta biết đó là đầu não gián điệp cộng sản nhưng đã muộn, vì chiến tranh đã chấm dứt, và bà ta đành lưu vong qua Thụy Sĩ.
- Tài liệu M-14 là hồ sơ của bà Năm trong Giàn Nhạc đỏ ngày xưa phải không ?
- Phải. A-lanh quả là kẻ có ma thuật ghê gớm, xoay đưọc hồ sơ của tôi trong A-3 đã là khó khăn; hắn lại xoay được hồ sơ của bà Năm trong Giàn Nhạc đỏ nữa mới tài tình... Hẳn dọa nếu bà Năm không chấp thuận những điều kiện do hắn đặt ra hắn sẽ tìm cách phổ biến tài liệu M-14. Bà Năm đành phải chấp thuận vì trong những năm gần đây tình báo Đức bị phe Cộng trà trộn nên chính phủ có mặc cảm, hễ nghi ngờ ai là thải hồi. Nếu một mình bà Năm bị liên lụy thì chẳng sao, đằng này sự ra đi của bà Năm có thể sẽ kéo luôn cả sự ra đi của phó giám đốc Cô-rin nữa. Vả lại, A-lanh cũng không đòi hỏi những điều quá đáng, hắn chỉ yêu cầu được rảnh tay làm tiền. Cho nên Cô-rin và bà Năm tương kế tựu kế, ngoài mặt chấp thuận nhưng bên trong nghĩ cách đoạt lại tài liệu M-14.
- Tại sao A-lanh cần nhiều tiền như vậy ?
- Điều ấy tôi không biết, Tôi chỉ có thể nói là hàng tháng hắn kiếm được cả triệu đô-la. Riêng kỹ nghệ làm phim con heo, thao túng thị trường trong nước và xuất cảng trên khắp châu Âu cũng đã mang lại cho hắn trên nửa triệu đô-la trong vòng ba, bốn tuần lễ.
- Còn vấn đề buôn bán súng lậu ?
- Trời ơi, anh cũng đã biết vụ A-lanh buôn súng lậu ư ? Vâng, đó là nguồn cung cấp lợi tức lớn lao nhất. Hầu hết các phong trào du kích ở Phi Châu, Trung Đông và châu Mỹ la-tinh đều mua võ khí của A-lanh.
- Các cơ quan an ninh liên bang chết cả hay sao mà không phản ứng?
- A-lanh làm việc rất kín đáo. Nhưng dầu công an cảnh sát có phăng ra nữa cũng chẳng đi đến đâu vì sở gián điệp được phép mặc thị buôn súng lậu để gây tiền quỹ. Công việc này do phó giám đốc Cô-rin phụ trách. Nhưng A-lanh đã giành lấy, hắn kiếm được 10 thì chỉ khai có 2,3 thành ra hắn ung dung thu tiền hàng tháng với sự che chở và đồng lõa miễn cưỡng của Cô-rin. Cho đến ngày Linh-đa xuất hiện...
- Linh-đa là em gái của bà phó giám đốc Cô-rin ?
- Vâng, Linh-đa là em út, nhỏ tuổi nhưng rất tài giỏi. Nàng tốt nghiệp thủ khoa khóa huấn luyện cao đẳng điệp báo tại Bonn và được bổ nhiệm vào Sở Hành động Hải ngoại của bà Cô-rin. Anh đã được giáp mặt nàng chưa ? Úi chao, đến tôi ốm o xo bại và già khẳng như thế này mà còn rung động huống hồ đang còn cường tráng như anh ? Cô-rin đẹp hơn Linh-đa thật đấy, song Linh-đa có nhiều nhựa sống hơn chị, mai kia công việc xong xuôi anh sẽ có cơ hội khi thấy nhận xét tôi nói đúng.
Tôi mỉm cười với lão giám đốc ma-cô. Khỏi cần hắn giới thiệu rườm rà tôi đã biết vẻ đẹp của Linh-đa. Không những tôi có vận hên ôm hôn bà chị, tôi còn được ôm hôn cô em nữa.
Thành thật mà nói, Cô-rin đẹp hơn, vì nàng xấp-xỉ 30, nàng lại nếm mùi đàn ông nhiều nên nhan sắc của nàng có vẻ chín muồi hơn, thân thể nàng có thể làm tượng thần Vệ nữ phải ganh tị về điểm cân đối và nảy nở. Đứng bên chị, Linh-đa chỉ đẹp bằng hai phần ba của chị ; tuy nhiên đàn ông giàu kinh nghiệm thường ưa em hơn chị vì nhan sắc cô em tươi mát như đóa hoa hồng trong sương mai, được gần nàng người ta có cảm tưởng như được uống thang thuốc đại bổ hồi xuân...
Lão giám đốc ma-cô châm lại điếu thuốc vừa tắt rồi tiếp, giọng vẫn khoan thai như thể hắn không thèm biết đến giờ giấc :
- Linh-đa xuất hiện theo lời yêu cầu của bà Năm và Cô-rin. A-lanh nổi tiếng đẹp trai, con gái Hăm-bua chết mê chết mệt vì hắn, con gái trên toàn nước Đức cũng khó cưỡng lại sức quyến rũ của hắn. Anh biết không ? Hắn có hàng trăm chứ đừng nói là hàng chục nhân tình nữa, nhưng nhân tình nào cũng chỉ cặp kè với hắn được dăm ba tuần lễ là lâu nhất. Hắn chưa yêu ai bền bỉ. Thói quen của đàn ông có số đào hoa là thích tìm kiếm những nhan sắc khó khăn, càng khó khăn càng si mê, cũng giống như nhà sưu tập danh họa mầy mò tìm kiếm với bất cứ giá nào những bức tranh nổi tiếng. Vì vậy vừa gặp Linh-đa, thằng cha A-lanh mê ngay. Hắn biết là Cô-rin chơi trò mỹ nhân kế, hắn đinh ninh cao tay ấn hơn Cô-rin, không ngờ "ghét của nào trời trao của ấy" hắn bố trí lôi chị em Cô-rin vào xiếc nhưng rốt cuộc hắn lại dại dột tự lao mình vào xiếc...
- Hắn trồng cây si thành thật với Linh-đa ?
- Dĩ nhiên. Và Linh-đa đặt điều kiện là nếu hắn muốn làm em rể của Cô-rin và cháu rể của bà Năm thì phải hoàn trả bản tài liệu M-14 tai hại. Hắn còn dùng dằng thì đùng một cái, bản tài liệu quan trọng đã biến mất. Tài liệu này được cất giấu trong một tủ sắt kiên cố. Nước Đức chiếm vai vế đàn anh trong kỹ nghệ ché tạo két sắt kiên cố, cái két sắt của A-lanh lại được liệt vào hạng kiên cố thượng đẳng ; không hiểu sao người đẹp Linh-đa lại khám phá ra nơi đặt, và đáng kể nhất là khám phá ra cách mở với cả chìa khóa. Rồi trong một cuộc truy hoan mê ly. A-lanh ngủ vùi, người đẹp lén dậy mở két, cuỗm bản tài liệu M-14 rồi bỏ trốn một mạch.
Cũng may cử chỉ khác thường của nàng bị bọn cận vệ của A-lanh để ý nên một mặt chúng theo dõi Linh-đa, mặt khác, chúng đánh thức A-lanh dậy. A-lanh liền bố trí kế hoạch đoạt lại tài liệu. Linh-đa bị theo dõi chặt chẽ từ nhà riêng của A-lanh đến nhà riêng của nàng, dọc đường không ngừng xe tại đâu nên A-lanh suy luận là tài liệu M-14 được giấu trong xe hoặc trong phòng nàng. Người đẹp về đến phòng chưa kịp xếp va-li và thay quần áo thì cận vệ của A-lanh ập vào, áp giải nàng về tư thất. Bị A-lanh cật vấn, nàng thú nhận là có mở tủ sắt và ăn trộm bản tài liệu M-14. Nhưng không cho biết đem cất ở đâu. Nếu kẻ trộm là ai khác thì A-lanh có thể tìm lại dễ dàng, hắn có hàng chục phương pháp và dụng cụ tra tấn hữu hiệu, không lưu lại dấu vết, nhưng khốn nỗi kẻ trộm lại là "cây si" của đời hắn nên hắn đành giữ nàng ở lại trong phòng, chứ đừng nói là dám tra tấn nàng nữa.
Nhưng trong khi ấy hắn lại thông báo cho Cô-rin biết là hắn sẽ không ngần ngại thủ tiêu Linh-đa nếu bản tài liệu M-14 không được hoàn trả. Tôi không tin là Cô-rin đã nắm được bản tài liệu, bằng chứng là nàng phải cậy nhờ anh, công việc thành tựu thì tốt, bằng không A-lanh cũng phải có thái độ kinh nhi viễn chi đối với anh vì Cô-rin nghĩ rằng hắn chẳng dại gì đụng đến anh để làm mất lòng ông Hoàng, và làm mất lòng một tố chức điệp báo hành động khá lợi hại của Đồng minh.
Lão giám đốc ma-cô ngưng nói, mơ màng thở khói thuốc lên trần nhà. Hắn không còn trẻ trung nữa, song cái lối thở khói của hắn lại bay bướm hơn cả vương tôn công tử 30 tuối. Hắn không cần chụm môi mà khói thuốc vẫn tuôn ra thành vòng tròn không cùng một kích thước, tuần tự từ nhỏ đến lớn, khiến tôi có cảm tưởng là hắn thở ra một sợi dây xích hình nón bằng khói xanh lam. Nhiều người đã khen tôi có tài thở khói, nhưng so với hắn tôi còn thua xa ; bằng chứng là tôi học thở khói cả chục năm mà chưa vẽ đưọc chữ, còn lão giám đốc ma-cô chỉ loe miệng nhẹ nhàng là một lô những con số 8, con số 88 nối đuôi nhau bay ra...
Thở khói xong, hắn dịu dàng hỏi tôi :
-Tôi đã nói hết, không giấu anh một chi tiết cỏn con nào. Giờ đây, tôi có thể giúp anh được việc gì không ?
Tôi nhìn giữa mắt hắn :
- Trước hết anh phải cho tôi biết : xe Mẹt-xê-đét có máy ghi âm chuyển những lời đối thoại hồi nãy giữa anh và tôi về văn phòng của A-lanh không ?
Hắn đáp ngay ;
- Có. Nhưng máy không mở. A-lanh tin tưởng là tôi sẽ thành công. Vả lại, tai anh thính một cách kinh khủng, máy thâu băng chạy êm đến mấy anh cũng nghe được.
- Chừng nào anh phải trình diện A-lanh ?
- Tùy theo chương trình đào tẩu, và tùy theo thái độ của anh. Trong trường hợp anh hớ hênh để lộ nơi giấu tài liệu M-14, tôi sẽ gọi điện thoại vô tuyến cho toán nhân viên thường trực. sau đó, tôi sẽ về gặp A-lanh.
- Anh có tin tôi cất giữ tài liệu M-14 không ?
- Như tôi đã nói trước đây thì tin, nhưng từ khi lên xe tôi biết chắc là không.
Tôi có cảm tưởng là tài liệu này chưa rời tư thất của A-lanh. Người đẹp Linh -đa mở tủ sắt, lấy cắp tài liệu, song không mang ra khỏi nhà. Mai kia, mọi việc được dàn xếp xong xuôi, nàng quay lại lấy cũng chưa muộn. Hoặc giả nàng tiêu hủy tài liệu rồi cũng nên.
- Xe Mẹt-xê-đét được gắn dụng cụ phát-tuyến?
- Vâng. Hộp phát-tuyến có chất từ thạch này được đặt dưới gầm xe.
- Nghĩa là phút này A-lanh đã biết xe hơi đang dừng lại tại đây.
- Vâng. Hắn đoán là anh yêu cầu dừng xe để lấy tài liệu.
Tôi đứng dậy, vứt điếu thuốc lá cuối cùng vào góc phòng. Tôi đã trữ sẵn hai gói Sa-lem để hút trọn cả đêm song thằng cha giám đốc ma-cô đã đốt của tôi gần nửa gói. Hắn hút thuốc như thể đun bếp, vèo một cáí hết bay điếu thuốc. Hắn lại chơi sang, điếu nào cũng hút non nửa rồi quăng vứt tứ tung.
Thái độ hút thuốc nửa điếu rồi vứt này thật ra không phải do sự chơi sang mà ra. Một số người không thể hút hết vì tâm thần bối rối, họ phải châm thuốc luôn luôn đế che giấu mặc cảm. Tuy nhiên, tôi không tin rằng lão giám đốc ma-cô hút thuốc như đun bếp để che giấu mặc cảm. Mà đó là hậu quả của một căn bệnh tâm lý lạ lùng. Căn bệnh này thường xảy đến cho một số cựu nhân viên gián điệp Đức.
Tôi không quên được những ngày, những tuần ở thành phố Bá Linh bị quân đội Đồng minh chiếm đóng, chia năm xẻ bẩy với những màu cờ Anh, Mỹ Pháp, Liên sô sau khi đại chiến thứ hai chấm dứt.Thủ đô Bá Linh sầm uất đã biến thành đống gạch vụn khổng lồ, người chết hàng ngàn, đàn bà con gái bị cưỡng hiếp hàng vạn và hàng chục vạn dân chúng địa phương run rét vì lạnh, run rét vì đói ăn. Trong những ngày, những tuần thê thảm ấy, điếu thuốc lá đắt gần như vàng. Một gói thuốc Mỹ được mua đến 150 mã-khắc. Mỗi khi hút điếu thuốc, người ta không dám châm lửa lớn, và không dám rít mạnh. Lửa phải nhỏ và rít phải từ từ để khỏi tốn thuốc, và hút đến cháy đầu ngón tay cũng không vứt. Tàn thuốc và mẩu thuốc li ti còn lại thì được quấn thành điếu mới.
Cơn túng thuốc lá đã thay đổi hoàn toàn tâm tính của một số người Đức. Hòa bình vãn hồi, nước Đức trở nên thịnh vượng, những người xưa kia phải hút thuốc đến cháy ngón tay lại đâm ra hoang phí, chỉ hút sơ qua rồi vứt bỏ. Dường như hoang phí này là một hình thức trả thù tâm lý. Nhân viên gián Điệp Đức thường hút thuốc nhiều, họ cũng khổ sở rất nhiều trong thời gian hậu chiến, kiếm thuốc khó khăn lại trốn chui trốn lủi, cho nên khi được tự do họ hút thuốc thật hoang phí để...trả thù.
Lão giám đốc ma-cô cũng đứng dậy theo tôi. Tôi đặt bàn tay lên bờ vai gầy guộc của hắn. Tôi đặt rất êm ái, nhưng kỳ thật tôi đã vận công vào đầu ngón tay, với dụng ý mời hắn nếm thử tài mọn điểm huyệt. Hắn không còn là tay mơ trong làng võ, tất hắn phải đoán biết tôi biểu diễn nghệ thuật thuật atêmi là để hăm dọa phủ đầu.
Hắn bèn suýt soa :
- Tội nghiệp tôi lắm, anh ơi ! Anh cần gì tôi xin chiều anh ngay, tôi không dám bóp cẳng anh đâu.
Tôi bèn cười thân ái :
- Giờ đây tôi muốn gặp A-lanh.
Mắt lão giám đốc ma-cô long lanh như đang đứng trước cô gái có tấm thân ngon lành :
- Dễ lắm. Mời anh ra xe rồi chúng mình trở về phim trường. Có lẽ A-lanh đang ngồi đợi trong văn phòng.
Tôi nghiêm giọng bảo hắn :
- Cảnh cáo anh lần đầu và cũng là lần cuối. Nếu anh lơ tơ mơ, chơi xỏ tôi, tôi sẽ bóp xương anh nát vụn. Anh giỏi võ thật nhưng đọ với tôi, anh chỉ chịu được một góc hiệp là cùng. Nếu anh còn muốn sống để du bí, sống để tiêu xài tiền nong đặt trong nhà băng Thụy sĩ, anh phải tuân lệnh tôi, triệt để. Tuân lệnh triệt để, anh nhớ chưa?
Hắn rùng mình :
- Anh khỏi cần cảnh cáo tôi cũng nhớ. Họa là điên tôi mới dám vuốt râu hùm đại tá Z.28.
Tôi cười nhường hắn ra trước. Hắn bước thật nhẹ, như thể hắn sợ bước hơi mạnh tôi sẽ nổi cáu mà choảng hắn một trận. Chốc chốc hắn lại ngoảnh lại nhìn tôi. Hừ... hắn chưa hiểu rõ tôi, nếu hiểu rõ hắn sẽ yên tâm hơn, vì tôi là người không hề đánh kẻ địch sau lưng.
- Lần này anh lái, tôi ngồi bên.
Đường phố vẫn vắng tanh vắng lặng. Bóng tối có vẻ tối hơn. Dường như là thông lệ, đèn đường ở mọi thành phố lớn nhỏ trên thế giới đều biết buồn ngủ, biết trời tối trời sáng như người vậy. Thật thế sau khi đọc những giòng này, các bạn thử thức đêm nay, chờ đến gần sáng, ra ngoài đường quan sát sẽ thấy tôi nói không sai. Gần sáng, ngọn đèn đường nào cũng hấp ha hấp háy, những con muỗi mắt vây quanh bóng đèn cố vẻ đông đảo hơn, ánh sáng đèn có vẻ mỏi mệt hơn...
Lão giám đốc ma-cô có vẻ mỏi mệt như ánh đèn đường Hăm-bua đêm ấy, ngược lại tôi vẫn tỉnh khô. Hắn mở máy, quay đầu xe. Trước mặt chúng tôi là hai rặng cây cao lêu nghêu, cành lá xum xuê. Ban đêm, dìu em bé đến dưới cành lá xum xuê tối om này mà tình tự thì tuyệt.
Tôi nhận thấy lão giám đốc ma-cô liếc trộm tôi bằng đuôi mắt. Tôi bèn hỏi :
- Sợ hả ?
Hắn giật nảy mình, đít nhổm khỏi băng xe như thể ngồi xe gắn máy lọt vào ổ gà :
- Trời ơi, làm sao anh biết tôi sợ ?
Làm người, ai cũng sợ, không cứ gì tiểu nhân, đại anh hùng cũng sợ. Nhưng mỗi người sợ một khác, kẻ yếu bóng vía, chưa lăn lộn nghề nghiệp thường sợ xanh mặt, hoặc toát bồ hôi, hoặc run rẩy tay chân ; người có hai thứ tóc trong xã hội đi khuya về tối có lối sợ kín đáo hơn, lặng lẽ hơn. Lão giám đốc ma-cô không còn là nhân viên tập sự vắt mũi chưa sạch, về tuổi đời hắn đã thuộc vào hạng trung niên, về tuổi nghề hắn cũng hơn tôi một quãng dài, nghĩa là hắn chỉ có thể sợ một cách kín đáo và lặng lẽ.
Lời nói của tôi phải gây ra một tác động khác thường nên hắn mới lóng cóng như vậy. Tôi ngồi im hắn vội hỏi dồn :
- Anh Văn Bình, tại sao anh biết tôi sợ ?
Tôi cười nhạt :
- Phiền anh soi gương sẽ thấy. Mặt anh xám ngoẹt, môi anh rung rung, mắt anh lấm la lấm lét, đứa con nít cũng biết anh sợ huống hồ là tôi. Tôi biết anh đang sợ A-lanh. Thú nhận đi rồi tôi giúp cho.
Hắn thở dài sườn sượt ;
- Tôi xin ngả nón chào anh. Vâng, đúng là tôi sợ. Tôi sợ A-lanh. Thằng cha đáo để thật. Hắn cam kết cho tôi thảnh thơi hoạt động một mình, thế mà người của hắn, và không khéo cả hắn nữa, lại lén lút đi theo sau lưng.
- Anh đã hiểu nguyên nhân chưa ?
- Rồi... vì hắn không tin tôi.
- Không phải đâu. Không phải A-lanh không tin anh. A-lanh chỉ lo anh hợp tác với tôi để chơi xỏ hắn thôi. Hắn dùng anh bằng phương pháp săng-ta. Anh cũng có thể bị tôi săng-ta. Anh bị kẹt mọi mặt, trong trường hợp bị tôi săng-ta anh không còn lối thoát nào khác ngoài lối bắt tay tôi, phải không anh ?
- Phải. Anh thấy cái Mẹt-xê-đét đen trong kiếng chiếu hậu đã lâu chưa ?
Chiếc Mẹt-xê-đét này thuộc kiểu Pullman thượng đẳng, kiểu giành riêng cho giới tỉ phú. Nó rừ rừ lái theo từ khi chúng tôi rời tòa nhà cất dở trên con đường tranh tối tranh sáng. Nó cách chúng tôi gần hai trăm thước nhưng vì đại lộ thẳng băng, không cong queo, nền đường lại rộng thênh thang mà không có bóng xe qua lại nên tôi có thể nhìn thấy nó dễ dàng. Tuy trời tối, kiếng gió lại được nhuộm xanh, tôi vẫn loáng thoáng nhận diện được người ngồi trong xe.
Cặp mắt của lão giám đốc ma-cô không kèm nhèm như tôi tưởng. Hắt giảm bớt tốc độ trong khi nhỡn tuyến dính chặt lấy mặt gương chiếu hậu. Hắn à lên một tiếng rồi nói :
- Đúng rồi. Trong xe có mặt thằng khốn nạn.
Tôi giả vờ hỏi :
- Thằng khốn nạn nào ?
Lão giám đốc ma-cô nhăn nhó như vừa ăn lầm nắm ớt mọi cay xè :
- Khổ quả, anh còn đùa dai làm gì nữa. Thằng khốn nạn ấy là A-lanh. Bây giờ anh tính sao ?
- Chẳng tính sao cả. Chờ hắn đến nơi sẽ hay.
Lão giám đốc ma-cô lính quýnh, chân đang rà thắng bỗng đạp mạnh ga xăng, chiếc Mẹt-xê-đét ngoan ngoãn nhảy vọt lên. Nhưng chỉ một vài phút sau hắn lại đạp thắng. Đạp thật mạnh. Chiếc xe đang ngon trớn vội ngừng ngay lại.
Tôi hích cùi trỏ vào ngực lão giám đốc ma-cô. Hắn gục đầu xuống vô-lăng. Tôi hất hắn ngã rồi cướp tay lái. Chiếc Mẹt-xê-đét theo sau còn cách độ một trăm mét. Tôi ấn lút ga xăng, trong loáng mắt, chiếc xe hơi đã chạy trên 140 cây số-giờ...........<
--------------------------------
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CHƯƠNG X

MỘT TRIỆU ĐÔ LA
Trời tối, đường vắng, thì đua tốc độ là một trong các thú vui thường nhật của tôi. Thú vui này tôi không được hưởng trong những ngày nghỉ xả hơi giữa hai đợt công tác ở Sài gòn. Thành phố "hòn ngọc Viễn đông" chỉ có một xa lộ độc nhất, xa lộ Biên hòa, muốn phóng nhanh phải lái xe ban đêm nhưng ban đêm khu vực này lại bị giới nghiêm chặt chẽ. cho dẫu tôi có giấy phép đặc biệt, tôi vẫn phải chốc chốc dừng lại xuất trình. Lái xe như vậy khác nào hẹn hò yêu đương với đàn bà có chồng, ở trong phòng kín mà sợ nơm nớp đức lang quân bị cắm sừng xô cửa vào với ông thừa phát lại để làm biên bản thông dâm. Không được phóng xe thỏa thích ở nhà cho nên mỗi lần bay ra nước ngoài, tôi đều không quên lái bạt mạng.
Ngay trong mấy phút đầu tiên tôi đã cho xe sau ngửi bụi. Nói thật nếu tôi chủ tâm bỏ chạy, tôi chỉ cần lái ngoằn ngèo, rẽ trái, rẽ phải lung tung một lát rồi biến dạng vào hẻm tối. Tài xế xe sau chưa phải là chuyên viên đuổi bắt thượng thặng. Nhưng màn chót của tấn kịch chưa vén, bắt buộc tôi phải chạy chậm cho xe sau rượt kịp.
Và 10 phút sau tôi nép vào lề đường cho xe sau vượt qua. Tài xế thắng gấp và chặn ngang đầu xe. Từ trên xe nhảy xuống hai người đàn ông lực lưỡng, tay cầm súng lục.
Tôi mỉm cười khi họ ra lệnh cho tôi xuống xe. A-lanh ngồi sẵn ở băng sau, phì phèo thuốc lá. Hắn lừ mắt khi thấy tôi :
- Chạy hả.Chạy đâu cho thoát ?
Tôi không đáp. Hắn chỉ lão giám đốc ma-cô; và hỏi tôi, giọng hách dịch :
- Anh đánh hắn ngất ?
Tôi nhún vai :
- Dĩ nhiên.
Hắn ném điếu thuốc mới hút một phần qua cửa xe, vừa được quay kiếng để thay đổi không khí :
- Tài liệu đâu, anh trả cho tôi.
- Tài liệu M-14 phải không ?
- Phải. Chuyện riêng giữa người Đức chúng tôi không can dự gì đến anh. Giữa nhân viên chỉ huy một cơ quan điệp báo thì xung đột, bóp cẳng nhau là chuyện thường. Anh nên trả lại bản tài liệu M-14 rồi đi đâu tùy ý.
- Thú thật với anh, tôi chưa hề trông thấy bản tài liệu M-14 chứ đừng nói là cất giữ nữa.
- Nói láo.
- Trong đời, tôi đã giết nhiều người hỗn xược dám dùng lời lẽ nặng nề, vu cáo đối với tôi.
- A, anh định giết tôi hả ?
- Hiện giờ thì chưa. Vì thuộc viên của anh đang chĩa súng lăm lăm. Nhưng đến khi anh miễn cưỡng phải trả tự do cho tôi, tôi sẽ tặng anh một bài học.
A-lanh cười xòa :
- Anh pha trò hay ghê ! Anh vừa dọa giết tôi rồi lại dọa tặng tôi một trận đòn. Anh yên tâm, tôi cũng biết nghề đấm đá như ai. Chúng ta là đồng minh, vấn đề giết nhau là không thể đặt ra, nhưng về vấn đề đấu quyền thì bất cứ giờ phút nào tôi cũng sẵn sàng. Nhưng trước hết, anh phải trả lại cho tôi bản tài liệu M-14.
Ngừng một vài giây đồng hồ, A-lanh nói tiếp :
- Tôi bằng lòng trả gấp đôi giá tiền bà Năm hứa trả. Thế nào, anh đòi bao nhiêu ?
- Một triệu đô la.
- Như tôi đã có dịp nói với anh, tôi không phải là nhà in giấy bạc, mà dầu tôi có là nhà in giấy bạc nữa, tôi cũng không có quyền in một đô-la. Đồng tiền bây giờ rất khó kiếm, anh đòi một tấc đến trời như vậy, tôi thỏa mãn sao nổi.
- Thì thôi.
- Yêu cầu anh bớt xuống.
- Tiền lời buôn súng lậu và cung cấp phim ảnh con heo mỗi tháng của anh lên đến gấp mười số tiền một triệu đô-la.
- Bậy nào, thằng cha già ma-cô nói xạo. Đổ bồ hôi sôi nước mắt cả năm mới thu vén được 5 triệu. Mà tôi có bỏ túi được đủ 5 triệu cho cam. Còn phải chia sớt cho mỗi nơi một ít. Rốt cuộc chỉ còn lại phân nửa.
- Hai triệu rưỡi ?
- Trời đất, anh là người bạn khó tính nhất tôi được gặp trong đời. Vâng, tôi chịu trả anh một triệu. Tài liệu đâu ?
- Dễ nghe nhỉ ? Đưa tài liệu ngay bây giờ cho anh để anh mở cửa xe đạp tôi xuống đường ấy à?
- Tiền trao cháo múc. Anh đưa tài liệu, tôi kiểm soát lại xem thật hay giả rồi tôi mới trả tiền.
- Ha. ha, rồi anh trả bằng tiền "Lèo" thì sao? Thời đại chiến thứ hai lão Bát-dơ-na ở Thổ nhĩ kỳ đã dại một lần, các anh trả toàn bạc giả, đến nỗi bây giờ nghèo kiết xác một xu không có. (1)
- Được, anh đã chắc lép thi tôi cũng chiều anh. Tôi trả tiền trước, lấy tài liệu sau. Nhưng coi chừng, đừng lộn xộn mà chết mất xác, tôi rất sòng phẳng nhưng cũng rất tàn nhẫn. Đối với người sòng phẳng tôi sẽ giữ đúng lời hứa, còn đối với người lươn lẹo tôi sẽ tàn nhẫn một cách kinh khủng.
Tôi cười khì, dựa lưng vào ghế, lim dim cặp mắt Nệm xe êm ái không phải là chuyện lạ, trong đời tôi đã ngồi hàng trăm nệm xe êm ái ; tôi mê nệm xe êm ái cũng như mê thuốc Sa-lem và rượu huýt-ky vì một lý do dễ hiểu. Bạn đọc đã thừa trí phán đoán nên xin miễn cho tôi phải giải thích lý do dễ hiểu này trên mực đen giấy trắng.
Tôi có thiện cảm với xe Mẹt-xê-đét dĩ nhiên vì nệm nó phá kỷ lục thế giới về êm ái, xe DS do Pháp chế tạo còn thua xa xe 300 SE của hãng Mẹt-xê-đét ; nệm xe Pullman lại êm ái gấp đôi nệm xe 300 SE, tôi dựa lưng vào ghế lim dim cặp mắt là vì thế. Chắc A-lanh bại thận và đau xương sống nặng nên nệm xe của hắn được nhồi toàn bằng lông tơ của một loại dê cái sinh sống trong vùng núi Hy-mã-lạp-sơn. Lông tơ này vừa êm ái tuyệt trần, nó vừa có dược tính kỳ lạ ; mùa đông nó chứa ủ sức nóng để truyền vào da thịt, mùa hè nó lại tỏa ra hơi mát, và kỳ lạ nhất là nó có tác dụng trị bệnh đau lưng của thanh niên ham chơi.
Phải có hàng chục kí lông tơ mới nhồi đủ mấy tấm nệm, giá tiền mỗi kí lông lơ đắt bằng kí vàng, riêng điều này chứng tỏ A-lanh giầu nứt đố đổ vách.
Hắn nheo mắt hỏi tôi :
- Đi đâu ?
Tôi đáp :
- Về phim trường.
- Tại sao lại về phim trường ? Tôi đề nghị chúng ta cùng đi đến nơi cất tài liệu.
- Anh cứ lo liệu đầy đủ một triệu đô-la. Sau đó, tôi sẽ nộp bản tài liệu M-14, đúng theo điều khoản tiền trao cháo múc.
- Anh cất tài liệu trong mình ?
- Không nên tò mò, anh ạ.
- Anh đừng ngại, tôi không lật lọng đâu.
- Dầu anh muốn lật lọng cũng không xong. Anh phải giết được tôi mới có hy vọng đoạt tài liệu. Nếu tôi chết dưới tay anh, sở Mật vụ Sài-gòn và ông Hoàng sẽ rượt đuổi anh đến tận cùng trái đất.
A-lanh ngồi im, ra vẻ suy nghĩ. Tôi chờ cho câu nói của tôi ngấm sâu mới thong thả tiếp :
- Hừ... giết tôi cũng không dễ nào.
- Vâng, tôi biết lắm !
Từ phút ấy, A-lanh không nói gì nữa. Tôi nhận thấy hắn bối rối một cách khác thường.
Chiếc xe Mẹt-xê-đét lộng lẫy phóng như bay trên con đường rộng rãi và vắng vẻ. Ngồi bên tôi, lão giám đốc ma-cô vẫn bất tỉnh. Hơi thở hắn đều đặn, hắn còn ngủ mê cả giờ nữa mới tỉnh.
Cổng hậu của phim trường được mở sẵn, tài xế lái vào ga-ra. Thấy tên cận vệ chĩa súng lăm lăm, tôi quắc mắt :
- Cất đi. Người nhà cả. mày làm cái trò gì vậy ?
Lời nói hách dịch của tôi đã có hiệu nghiệm tức khắc. Tên cận vệ vội ngoan ngoãn bỏ súng vào bao dưới nách, quên cả xin lệnh A-lanh. Nếu hắn xin lệnh chắc chắn A-lanh cũng cho phép hắn cất súng. Nhưng dầu sao thái độ ngoan ngoãn của hắn cũng chứng tỏ bọn em út Phản Gián rát như cáy. Đáng sợ chỉ có ty trưởng A-lanh ; bề ngoài ăn chơi đàng điếm của A-lanh đã che giấu bên trong một trí thông minh siêu đẳng và mội tài nghệ võ thuật phi thường. Muốn thắng hắn, tôi phải hết sức thận trọng...
A-lanh mời tôi vào một căn phòng thiết kế lộng lẫy ở lầu ba. Một góc tường choán đầy kệ gỗ nổi vân như cẩm lai bên trên có hàng trăm cái hộp tròn đựng phim. Những cuộn phim con heo này đã mang lại cho A-lanh một sản nghiệp kếch sù.
Chứng tích của sản nghiệp kếch sù này đã được tìm thấy ngay trong phòng với hơn chục tác phẩm điêu khắc của Matisse. Tay chơi nghệ thuật từ đông sang tây không lạ gì danh họa Matisse của những ngày cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, trong phòng ăn, phòng khách chỉ cần treo một bức sơn dầu của Matisse là thiên hạ đã lác mắt. Tuy nhiên, tác phẩm điêu khắc của Matisse còn đắt liền hơn tranh vẽ, và rất khó kiếm vì trong đời ông ta chỉ sản xuất trên dưới 70 bức tượng.
Tôi cũng ưa tượng Matisse vì hầu hết đều là tượng đàn bà. Đàn bà đẹp đã đành, những siêu phẩm này lại toàn là người mẫu khỏa thân. Tôi ưa tượng Matisse vì nó hợp với quan niệm về phụ nữ của tôi, nghĩa là có đôi chân thật dài theo kiểu "trường túc" và cái lưng "tế yêu". Hơn mười bức tượng phụ nữ khỏa thân bằng đồng đỏ được bày ngay ngắn trước mắt làm tôi ngây người. Riêng căn phòng này đã trị giá 5, 7 triệu đô-la. Bởi vậy, A-lanh mua bản tài liệu M-14 với giá một triệu mỹ-kim thì cũng như ông nhà giàu bố thí vài ba ngàn bạc cho một cơ sở xã hội.
Ngoài những cái kệ đựng phim ảnh con heo và các tác phẩm điêu khắc của Matisse ra, trong phòng không còn đồ đạc nào khác. A-lanh nheo mắt cười tình với tôi rồi bấm nút trên tường gần tấm lịch Playboy với chân dung toàn thân của một cô gái Mỹ tốt da tốt thịt, bộ phận nào trên người cũng tròn trịa và ngon lành.
Tường nứt đôi, từ trong tường chạy ra một bộ xa-lông gồm hai cái ghế và một cái bàn được lắp trên hai thanh sắt mạ kền song song như đường rầy xe hỏa. Trên bàn đã có đủ rượu, ly chén và thuốc hút. A-lanh vỗ vai tôi, giọng thân mật :
- Anh ngồi xuống đây, đợi tôi lấy tiền.
Hắn rút dưới ghế xa-lông ra một két nhỏ bằng nhôm. Tôi biết đây là tủ sắt điện tử, nó rất nhẹ vì vỏ ngoài bằng nhôm đặc biệt, chủ nhân có thể mang theo bên mình dễ dàng và tiện lơi. Nó rất gọn và rất nhẹ, nhưng lại rất an toàn. Người lạ đừng hòng xớ rớ đến nó vì vỏ ngoài của nó được truyền điện. Một con mắt điện tử nhỏ xíu quan sát tứ phía, con mắt này sẽ mở máy điện sau khi thấy người đụng đến nó không phải là chủ nhân, đồng thời nó réo lên hồi chuông báo dộng, ở xa nửa cây sổ cũng nghe thấy tiếng. Không có cách nào ngăn được hồi chuông báo động ; trong trưòng hợp kẻ gian dùng kéo bằng máy cắt vỏ nhôm ra thì một hệ thống tự hủy trong két sẽ châm ngòi bom, đồ vật cất bên trong sẽ nổ tung thành từng mảnh vụn, một luồng khói đặc tuôn ra, người lạ ngửi nhầm sẽ bất tỉnh và bại xuội tức khắc.
Loại tủ sắt điện tử xách tay này là một phát minh đáng kể của nước Đức ; tuy nhiên, đây không phải là nước Đức phía tây, đồng minh của ông Hoàng, mà là nước Đức phía đông, kẻ thù bất cộng đái thiên (không đội trời chung). Giá tiền của nó khá đắt, nghe nói từ ba đến năm chục ngàn Mỹ-kim một cái.
Tôi chăm chú nhìn cái két tân kỳ vuông vức và xinh xẻo nằm gọn trên bàn xa-lông. Hắn lấy trong túi ra cái quẹt máy bằng vàng y. Hắn bật lửa nhưng lửa không cháy. Vì bật lửa này chỉ là cái khóa đặc biệt để mở tủ sắt. Tôi nghe "rẹt" một tiếng nhỏ, nắp két bật lên, để lộ những xấp giấy bạc loại một trăm đô-la mới tinh và thơm phưng phức.
Tôi đếm nhẩm bằng mắt được đúng 24 xấp. Mỗi xấp chừng nửa triệu đô-la. Nghĩa là xiu xíu cái tủ sắt tí hon này đựng được 12 triệu mỹ-kim. Với 12 triệu mỹ-kim tôi có thể tậu một hòn đảo ngoài khơi Thái bình dương, xây biệt thự, mua sắm xe hơi, du thuyền, và tha hồ tiêu xài.... A-lanh đang xây lưng về phía tôi, tôi chỉ cần chém cạnh bàn tay vào gáy hắn là hắn ngã gục, và tôi chiếm đoạt 12 triệu đô-la thần tiên một cách ngon lành. Song tôi vẫn ngồi yên. Không phải tôi chê tiền, đồng tiền có thể làm thần linh quáng mắt, huống hồ người trần mắt thịt ham chơi như tôi, sờ dĩ không vung atêmi vì tôi nghĩ rằng A-Ianh đang trương bẫy cho tôi mắc kẹt. Chắc cái két bạc đang còn một dụng cụ bí mật phòng vệ nào khác, nếu tôi cựa quậy hắn sẽ cho tôi ăn một phát đạn thuốc mê. A-Ianh đặt ngay ngắn trên bàn, chềnh ềnh trước mắt tôi hai xấp giấy nửa triệu. Hắn nói, giọng ngọt ngào :
- Đúng một triệu đô-la, không thiếu một tờ. Anh có cần kiểm điểm lại không ?
Tôi lắc đầu giọng tự tin :
- Không. Nếu thiếu, tôi sẽ đòi anh sau.
- Đủ tiền rồi đấy, giờ đây đến lượt anh. Tài liệu M-14 đâu, anh trả cho tôi ?
- Anh cứ cất tiền vào túi, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ có tài liệu.
- Ô kìa, tại sao anh lại nói là mang sẵn tài liệu trong mình ?
- Hừ, trừ phi là thằng ngu tôi mới giấu nó trong túi. Nhưng anh đừng sợ, tôi chỉ nhận tiền sau khi trao tài liệu.
A-lanh cau mặt lẩm bẩm :
- Chơi với anh khó ghê !
Tôi làm thinh không đáp, hắn vươn vai thở phào rồi nhét hai xấp đô-la vào túi vét-tông,giọng bực bội:
- Nào, ta đi.
Tôi khoát tay :
- Thong thả. Trước khi đi, tôi yêu cầu anh một điều.
- Còn điều gì nữa ?
- Tôi muốn gặp cô Linh-đa.
- Linh-đa không liên hệ gì đến vụ thỏa thuận giữa anh và tôi.
- Đồng ý. Nhưng tôi chỉ có thể trao tài Iiệu và lãnh tiền thưởng nếu nàng còn sống.
A-lanh trợn tròn mắt, như thể tôi là con quái vật thời tiền sử :
- Anh nói gì? Anh cho là tôi đã giết Linh-đa rồi ư ?
- Bà Năm nói với tôi rằng Linh-đa đã chết. Anh đã giết nàng.
- Ha, ha, đồ ngốc...
- Anh nên giữ mồm giữ miệng. Tôi sẽ tặng anh một quả đấm rụng răng nếu anh không rút lại lời nói thô bỉ ấy.
- Xin lỗi anh, tôi vẫn có những phản ứng tự nhiên như vậy. Sở dĩ tôi có lời nói thô bỉ đối với anh là vì chuyện thủ tiêu Linh-đa là chuyện không xảy ra, không thể xảy ra, không bao giờ có thể xảy ra....
- Nói là một việc, làm lại là việc khác.
- Chẳng có gì khác. Vì lẽ Linh-đa là người yêu đầu gối tay ấp của tôi, nàng yêu tôi tha thiết và tôi cũng yêu nàng tha thiết, nếu con mụ phải gió kia không bầy mưu lập kế thì nàng đã chẳng lấy cắp tài liệu M-14, tôi đã chẳng mất ăn mất ngủ và sắp sửa mất một triệu đô-la...
Tôi vẫn ngồi yên tỏ vẻ chưa hiểu, A-lanh hạ thấp giọng, giải thích :
- Anh chưa rõ ngọn ngành nên tôi xin kể hết anh nghe. Linh-đa yêu tôi thật sự, tôi không thể cưỡng ép nàng, tôi cũng không hề bắt giữ nàng như bà Năm đã nói với anh. Nếu tôi không yêu nàng thật sự tôi đã tra tấn nàng và nàng đã phải cung khai nơi cất giấu tài liệu. Tôi phải chấp thuận điều kiện của anh vì tôi yêu nàng thật sự, tôi không dám đụng đến lông chân nàng, anh biết chưa ?
- Biết rồi.
- Vậy, chúng ta lên đưoowfng.
- Nhưng anh phải mời nàng ra đây để cho tôi thấy mặt.
- Tưởng gì, chứ nếu chỉ cần thấy mặt nàng tôi sẵn sàng chiều theo ý của anh. Và khi gặp nàng, tôi cho phép anh tự do hỏi chuyện nàng. Nàng sẽ xác nhận những điều tôi vừa nói.
A-lanh tiến lại góc phòng. Hắn lại bấm nút (gớm, trong phòng hắn, toàn nút là nút), một cái máy điện thoại màu hồng từ trong tường chui ra. Hắn nhấc lên, và nói :
- Anh đây, A-lanh đây, em đấy hả ? Anh đang ở trong phòng số 8, em đến ngay nhé ?
Giọng nói ngọt như đường phèn của cô gái tôi đã gặp một lần tại Trung đông dội từ máy điện thoại vào tai tôi :
- Đến ngay để làm gì ? Em mới chợp mắt mà anh gọi. Đợi em ngủ dậy được không ?
Nghe Linh-đa nói tôi mới sực nhớ là trời gần sáng. Té ra suốt đêm tôi lang thang trong thị trấn Hăm-bua. Phần đông đàn bà đẹp Ham-bua đều lấy đêm làm ngày, chắc Linh-đa đã uống rượu say sưa và khiêu vũ mỏi chân từ chập tối đến 3, 4 giờ sáng. Tôi không thể quên được giọng nói ngọt như đường phèn của nàng. Chỉ nghe nàng nói, tôi có thể ăn cả thúng trái chua mà không biết chua. Da thịt nàng, và môi nàng cũng ngọt như đường phèn. Một ngày một đêm sau khi ôm hôn nàng hồi ấy tôi vẫn còn ngơ ngẩn, áo quần tôi, miệng tôi, tay tôi đều thơm mùi đường phèn.
Tự dưng tôi lại cảm thấy đắng họng. Linh-đa giờ đây đã là hoa có chủ, nếu tôi mà để ý đến nàng, thằng cha ghen ngược A-lanh sẽ không buông tha.
Hắn hôn chùn chụt trong dây nói rồi ỏn ẻn như con gái làm nũng :
- Không đợi dược. Việc cần lắm. Việc này liên quan đến bản tài liệu M-14.
A-lanh mỉm cười khoái trá, và gác điện thoại.Hắn quay lại phía tôi, phân vua :
- Anh đã nghe rõ chưa ? Thế nào, nàng thành thật yêu tôi hay là tôi bắt giữ nàng ?
Tôi thọc tay vào túi quần, đi đi lại lại trong phòng vẻ mặt chứa đầy lo nghĩ và bối rối. Thật ra, mỗi khi cần suy tư tôi không có thói quen đi đi lại lại như con cọp trong vườn Bách Thú. Chẳng qua tôi muốn lừa hắn. Trong mấy phút nữa tôi phải hành động, tôi giả vờ băn khoăn đi đi lại lại để được tự do quan sát và tìm lợi thế.
Cửa phòng mở ra.
Linh-đa tha thướt bước vào.......
--------------------------------
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CHƯƠNG XI

LINH - ĐA
Trời đất ơi, tôi đã ghé thăm hàng ngàn tiệm may trên thế giới, đã biết mọi kiểu áo ngủ, song tôi thú thật là chưa thấy cái áo ngủ nào may đẹp bằng cái áo ngủ nàng mặc trên người. Nó được may bằng vải sợi kim tuyến vàng óng ả, làn da hồng của nàng nổi bật dưới mắt lưới kim tuyến. Có lẽ nàng đinh ninh trong phòng 8 chỉ có một mình A-lanh nên mới mặc áo ngủ hở hang. Cũng có thể nàng linh tính sẽ gặp người lạ là tôi. Ruột gan tôi sôi sùng sục vì ngoài cái áo ngủ mắt lưới mỏng dính ra, nàng không mặc gì khác bên ngoài cũng như bên trong.
Nhác thấy tôi, nàng khựng lại rồi lắp bắp :
- À anh !
A-lanh sửng sổt :
- Em ! Em cũng quen đại tá Z.28 ư ?
Tôi đỡ lời giùm nàng :
- Còn hơn quen nữa anh A-lanh ạ. Xin anh tha lỗi vì cách đây không lâu tôi trót phạm thượng đến nàng...
Tôi tuởng chọc tức được hắn. Ngờ đâu Linh-đa đã cắt ngang, giọng cong cớn :
- Anh nói gì thế ? Anh định chia rẽ chúng tôi phải không? Còn lâu mới thành công, đại tá Z.28 ơi !
Mặt A-lanh vừa sa sầm bỗng tươi lại. Lời thanh minh đúng lúc của người đẹp đã chích vào thân thể hắn một liều thuốc đại bổ. Trước mặt người lạ, nàng đã xác nhận rõ ràng là nàng yêu hắn.
Nàng chỉ đống đô-la trên bàn và hỏi A-lanh :
- Thuê hả ?
Nàng hỏi bằng giọng gái nhà giầu, coi tiền như cỏ rảc, và coi người làm công cũng như cỏ rác. Nàng hỏi ngay A-lanh song cái lối phát âm khinh bạc của nàng dường như giành riêng cho tôi.
Tôi bèn gài bẫy :
- Phải. A-lanh thuê tôi một triệu đô-la để lấy lại bản tài liệu M-14.
Linh-đa buột miệng :
- Làm gì...
Nàng ngưng lại ngay. Nhưng hai tiếng "làm gì" ngắn ngủi này đã gói ghém nhiều ý nghĩa hơn cả những câu nói tràng giang đại hải. Nàng ngưng lại ngay vi biết hớ hênh, một sự hớ hênh vô cùng dại dột A-lanh cũng không đến nỗi tối dạ nên đoán được ngay Linh-đa định nói những gì. Hắn quên bẵng tôi, quay lại phía Linh-đa hỏi dồn :
- Em đang cất giữ bản tài liệu M-14 phải không ?
Linh-đa tái mặt, nín thinh. A-lanh lay vai nàng, giọng gay gắt :
- Ô kìa, tại sao em lại nín thinh ? Tôi yêu em, tôi tin em, không dè em lại lừa tôi.
Linh-đa sẵng giọng :
- Tôi lừa anh ra sao ?
- Hừ, cô lợi dụng được tôi tin cậy đang đêm mở tủ sắt lấy trộm bản tài liệu M-14. Tôi hỏi thì cô đáp là cô quá thương Cô-rin, quá thương bà Năm nên đã có hành động nông nổi. Cô lại nói là cô bỏ quên tài liệu trong phòng cô song không nhớ ở đâu. Tôi ngây thơ cho người tìm kiếm, tôi đinh ninh thằng cha Z.28 đã chiếm được bản tài liệu nên chịu mua lại bằng một triệu đô-la... trời đất ơi, lão luyện trong nghề như tôi mà bị một cô gái 20 tuổi phỉnh gạt, phỉnh gạt như một đứa con nít miệng còn hơi sữa... Giờ đây, cô phải khai sự thật. Cò cất giấu ở nơi nào ? Nếu cô ngậm miệng, tôi sẽ.....
Linh-đa dẩu mỏ :
- Anh sẽ tra tấn tôi ?
A-lanh gật đầu :
- Dĩ nhiên.
Linh-đa cười nhạt :
- Anh đừng hòng lấy vải thưa che mắt thánh! Anh không thể nhẫn tâm tra tấn tôi nêu chỉ cần đoạt lại bản tài liệu M-14. Bản tài liệu quan trọng thật đấy song chỉ quan trọng đối với bà Năm. Ngay cả đối với bà Năm nữa. nỏ cũng chỉ có một tầm quan trọng tương đối.
- Như thế nghĩa là thế nào?
- Giản dị lắm, như thế nghĩa là anh không ngần ngại tra tấn tôi, hạ sát tôi nếu tôi không trả lại một bản tài liệu quan trọng.
- Bản M-14 ?
- Còn giả vờ làm gì nữa, A-lanh ? Tôi vừa nói, anh quên rồi sao ? Tài liệu M-14 chỉ có một tầm quan trọng tương đối. Đang còn một tài liệu quan trọng hơn nhiều. Quan trọng tuyệt đối.
A-lanh khựng người :
- Tôi hiểu rồi. Cô đã lôi tôi vào xiếc. Nhưng giờ đây tôi vẫn còn thời giờ đối phó.
- Anh sẽ giết tôi ?
- Không, tôi sẽ điều đình với cô. Cô trả lại cái ấy cho tôi, đền lại, tôi sẽ từ giã Hăm-bua ngay bây giờ sau khi ký giấy sang tên cho bà Năm những cơ sở kinh tài bạc tỉ do tôi làm chủ tại liên bang Tây- Đức.
Linh-đa rút khẩu súng lục ra cầm tay không biết từ bao giờ. Nàng lùi lại một bước rồi nói với tôi :
- Sở dĩ A-ianh nắm được hàng đống tài liệu về hoạt động trong quá khứ của bà Năm là do tướng Misa (1) cung cấp. Anh đã nghe nói đến tướng Misa bao giờ không? Misa là hiệu trưởng trường điệp báo ở Đông Bá Linh, một tay đầu sỏ mật vụ của Liên sô A-lanh là cộng sự viên đắc lực của Misa. Từ năm 1955 đến nay, gần 20.000 nhân viên gián điệp Đông Đức đã được tung vào Tây Đức, và một số khá lớn đang nắm giữ địa vị then chốt trong guồng máy an ninh liên bang. A-lanh rất khôn song không ngoan, hắn cất giữ những giấy tờ tối mật trong cái két sắt điện tử đinh ninh là bất khả xâm phạm ; trên thực tế nó là cái tủ thép bất khả xâm phạm, hễ người lạ đụng vào là bị đạn thuốc mê bắn gục nhưng em đã lén đặt máy ảnh trong phòng chụp được cách mở két và em lừa hắn ngủ say để lấy trộm tài liệu. Tài liệu làm A-lanh thất điên bát đảo là một chứng minh thư do tướng Misa cấp phát, giao cho hắn quyền điều khiển ba hệ thống gián điệp nòng cốt của HVA (2) tại liên bang Tây Đức.
Chứng minh thư này được thu nhỏ bằng phương pháp nhiếp ảnh vi-ti thành dấu chấm trên đầu chữ i dán trên một bức hình em tặng hắn. Em mở két lấy bản tài liệu M-14 và một số giấy tờ khác, luôn ca bức hình.
A-lanh chưa biết rõ em cố tình hay vô tình đánh cắp bức hình. Hắn cũng chưa biết em đã khám phá ra chứng minh thư trên dấu chữ i, nên hắn chỉ giữ em lại chứ không đả động đến thân thể em. Vả lại, hắn định chơi trò đổi chác lưu manh, hắn giả vờ lăng xăng tìm kiểm bản tài liệu M-14 nhưng kỳ thật là dùng em để làm cái mồi để nhử bà Năm và Cô-rin tới. Và hắn sẽ chộp luôn. Trả lại tài liệu và bức hình thì hắn buông tha, bằng không..
Miệng súng của Linh-đa vẫn nhằm ngực A-lanh hắn vừa nhích sang trái thì miệng súng nhích theo. Linh-đa gằn giọng :
- Anh còn chờ gì mà chưa giơ tay ?
A-lanh tỏ vẻ sửng sốt :
- Tôi muốn điều đình, và tôi cũng tin là phe cô muốn điều đình. Tài sản của tôi ở đây không phải là nhỏ. Vâng, tôi không phủ nhận là cộng sự viên gần gũi của tướng Misa. Làm nghề này thì bị lột mặt nạ là thưowngf ; trong quá khứ hàng chục thủ lãnh điệp báo đông-tây cùng cỡ như tôi đã bị lột mặt nạ, song đều được đi ra thong thả. Cô Linh-đa, tôi đề nghị với cô lần nữa và là lần cuối cùng. Nếu cô không chấp thuận, tôi sẽ liều mạng cướp súng. Chắc chắn cô sẽ lảy cò trước và tôi sẽ trúng đạn. Nhưng tôi sẽ gây khó khăn cho cô. Võ nghệ của tôi có thể làm cô táng mạng. Đó là tôi chưa nói đến bọn đàn em của tôi đang túc trực bên ngoài cửa. Cô đừng quên, xưởng phim rộng mênh mông này là giang sơn của tôi, là pháo đài kiên cố của tôi, dẫu giết được tôi, cô cũng khó hy vọng ra thoát.
Linh-đa cười khẩy :
- Vâng xưởng phim này là pháo đài kiên cố, nhưng đó là kiên cố với anh. Anh đừng nghĩ đến bọn đàn em trung thành nữa, giờ đây sào huyệt của anh đã bị bao vây......
Nàng chưa nói dứt câu thì A-lanh đẩ xồ lại. Lối đá tréo của hắn đã đạt đến trình độ siêu đẳng của cước pháp karaté, hắn đá vừa nhanh lại vừa lợi hại. Linh-đa vẹo người để tránh đòn, song cái mũi giầy da cứng nhọn của hắn đã móc vào hông nàng.
A-lanh chỉ cần một ngọn cước giản dị để lập lại thế quân bình. Linh-đa chưa bị trọng thương, nhưng đã bị loại khỏi vòng chiến trong khoảnh khắc. Khẩu súng đắc lực giúp nàng giữ vững tình thế ưu thắng đã vuột khỏi bàn tay búp măng của nàng,rớt "phịch" trên nền nhà lót li-nô-lê-um hãm thanh. Nàng kêu hự một tiếng rồi loạng choạng xỉa vào đống giấy bạc đô-la mới toanh, còn thơm mùi mực in và mùi giấy mới.
Nếu A-lanh tấn công bằng đòn nhẹ, tôi cũng không thể khoanh tay làm thinh. Phương chi hắn lại dùng đòn chết. Cú đá của hắn nhắm thẳng vào huyệt đạo dưới nách. May nàng đổi thế kịp, nếu không nàng đã trở thành khối thịt không hồn.
Đánh đàn bà đẹp bằng bông hồng là cử chỉ còn có thể tha thứ, cho nên không một giây đồng hồ nghĩ ngợi tôi vù tới, và ngay trong thế võ khởi trận tôi đã vận dụng độc thủ. A-lanh cũng đón tôi bằng độc thủ. Phép đánh đỡ của hắn sặc mùi karaté Xung Thằng, nghĩa là một loại karaté chính giáo gồm nhiều thế chân truyền.
Người ta thường đặt tên cho võ karaté xuất hiện tại đảo Xung Thằng là không-thủ đạo. Thật ra,không-thủ đạo được khai sinh từ Trung quốc từ trên ba ngàn năm nay, trong khi nhu thuật chỉ có 250 tuổi và nhu đạo 80 tuổi; đòn của không-thủ đạo thường ác liệt hơn, tập luyện cũng khó khăn và mất nhiều công phu hơn. Tôi đã có nhiều dịp trau dồi không-thủ đạo ở miền nam và miền Bắc nước Tàu, võ miền nam chuyên về tay, còn võ miền Bắc chuyên về chân, nên sau khi thấy A-lanh xuất chiêu tôi biết ngay hắn đã theo học cước quyền Hoa-Bắc. Dường như hắn chỉ đá chứ không dùng tay, ngón đá của hắn cũng vô cùng độc đáo, hắn không tấn công thượng bộ là khu vực có nhiều huyệt đạo mà chỉ hướng vào hạ bộ, nhất là dạ dưới, dịch hoàn ở phía trước và đốt xương xương cụt và tọa cốt thần kinh ở sau lưng.
A-lanh chào tôi bằng ngọn cước vào dịch hoàn, tôi hoành tay hất ra thân tôi hơi nghiêng, hắn tiếp theo với đòn mũi giầy vào đốt xương cụt. Nghĩa là hắn không nhân nhượng. Hắn chủ tâm giết tôi một cách nhậm lẹ và tàn bạo.
Tôi gạt luôn hai đòn chết của A-lanh, tuy nhiên tôi chỉ phòng vệ. Thái độ cầm chừng của tôi không phải là thủ đoạn võ lâm thông thường kéo dài thời giờ để nghiên cứu tài nghệ đối phương. Tôi đã biết rõ nguồn gốc không-thủ đạo của hắn cũng như biết rõ các tên hiệu xe đua quốc tế. Hắn theo một phái ở Miền tây bắc Trung hoa chuyên về cước pháp liên hoàn. Tối thiểu hắn phải phóng ra hai ngọn cước liên tiếp, và mỗi khi tấn công hắn phải thót bụng và nhịn thở, vận khí xuống chân. Nếu đá trật mục phiêu, hắn sẽ bị suy giảm một phần chân khí, thượng bộ bị để trống. Vì vậy, tôi chờ cho A-lanh tống ra bốn cái đá kinh thiên động địa. Hắn vừa rút chân về, chưa kịp chuyển thế tôi đã vụt lên, chĩa đầu ngón tay vào mặt hắn. Hắn thụp xuống để tránh, nhưng lại vướng phải cùi tay của tôi.
Xương khuỷu tay của tôi đánh trúng huyệt kiốtsu trên ức. Tôi chỉ nghe tiếng "rụp" rồi A-lanh ngã vật ra sau. Trong khi ấy, Linh-đa lồm cồm bò dậy.
Nàng còn lảo đảo song tinh thần nàng đã phục hồi sự minh mẫn cần thiết. Bằng chứng là nàng chuồi tay xuống sàn phòng lượm khẩu súng đánh rơi hồi nãy.
Nàng đã thấy tôi đánh A-lanh ngã. Nàng cũng đã thấy A-lanh nằm sóng sượt; tay bắt chuồn chuồn. Vậy mà nàng vẫn quyến luyến khẩu súng. Nàng cầu cứu đến khí giới chẳng phải để triệt hạ A-lanh.
Mà là triệt hạ tôi.
Tôi giả vờ luống cuống cho nàng lượm xong khẩu súng mới bước xéo lên, khóa tay nàng lại. Ngón tay nàng đã bóp cò. Viên đạn bay ra khỏi nòng thép hãm thanh kêu "bụp" êm tai, nhưng kẻ trúng đạn lại là A-lanh. Tôi đã chủ tâm điều khiển cho viên đạn đồng quái ác xuyên qua ức nạn nhân. Lồng ngực A-lanh vỡ toang.
Linh-đa thét lớn :
- Trời ơi, anh hại tôi !
Tôi mỉm cười, hất khẩu súng trong tay nàng rớt lại xuống đất :
- Hại nhân thì nhân hại, có gì đâu mà cô em phải la hoảng ? Giờ đây A-lanh đã chết đứ đừ, chết vì viên đạn của cô em, không phải vì đòn atêmi vào xương ức của tôi. Phen này cô em định chơi xỏ tôi, không ngờ lại bị tôi chơi xỏ lại...
Linh-đa quắc mắt giơ tay tát tôi. Tôi không né tránh. Hơn thế nữa tôi còn chìa má cho nàng tát. Đức Phật dậy rằng hễ bị kẻ yếu đánh thì nên chịu đòn, (xin lỗi quý vị am tường kinh Phật, có lẽ Phật chỉ dậy mang máng như thế, tôi ít đọc sách nên nhớ lõm bõm...). Da thịt tôi được luyện tập nhiều năm đã đạt tới mức độ cứng như sắt, tôi đinh ninh cái tát của mỹ nhân chỉ có tính cách phủi bụi mà thôi.
Không dè cô em Linh-đa mảnh mai kia lại có cú đánh sấm sét, tôi đã vận công mà vẫn cháy má như thường. Nàng tát tôi dau điếng, tôi lại trình luôn má bên trái cho nàng:
- Em giận anh ư ? Em tát anh nữa đi, tát thêm nữa cho bớt giận...
Nàng bần thần nhìn tôi rồi như tuân theo một mạng lệnh vô hình, nàng ôm chầm lấy tôi hôn lấy hôn để. Nước mắt nong nóng của nàng chảy vào vết đau trên má tôi, và thấm vào miệng tôi một mùi mằn mặn. Chao ôi, Linh-đa có lối hôn kỳ lạ, môi nàng như có chất điện làm tôi rung rung rung rung, toàn thân tôi cũng rung rung rung rung...
Chúng tôi đang quên đời trong cái hôn dài vô tận thì cánh cửa xẹt mở, thằng cha giám đốc ma-cô lù lù dẫn xác vào.
Và trên tay hắn cũng có súng. Khẩu súng 12 li to tướng còn bốc khói ngun ngút.
Hắn cất tiếng lanh lảnh :
- Mời ông đại tá buông cô Linh-đa ra và rút lui ngay !
Tôi nhả người đẹp ra nhưng chưa chịu rút lui. Tôi tiến lại két giấy bạc, thu lại thành đống, lấy tờ báo trải rộng ra, gói lại rồi ung dung cặp dưới nách. Linh-đa thở dài bảo lão giám đốc ma-cô :
- Cất súng đi. Mình thua rồi. Mình dùng ông Z.28 để giết A-lanh, trút hết trách nhiệm vào đầu ông Hoàng, không ngờ A-lanh lại cbết vì viên đạn của tôi.
Lão giám đốc ma-cô cũng thở dài, nhét khẩu súng vào túi. Tôi ôn tồn bảo hắn :
- Cám ơn anh đã lái xe lính quýnh cho A-lanh rượt theo kịp. Chúng ta đã mất khá nhiều thời giờ đòn phép với nhau. Thú thật, tôi đã quen nhiều điệp viên xanh vỏ đỏ lòng, song chưa quen ai xanh vỏ đỏ lòng bằng anh. Anh lãnh lương của ông Hoàng, đồng thời làm việc cho A-lanh và cho bà Năm, anh lãnh nhiều lương như vậy tiêu xàí đâu cho hết ?
Hắn nhỏ nhẻ đáp :
- Nhưng chung cuộc tôi đã trung thành với bà Năm và sở Hành động Hải ngoại. Nghĩa là chúng ta ở cùng phòng tuyến. Tôi đã làm thịt bọn đàn em của A-lanh bên ngoài cho anh được thong dong đấu lý và đấu sức với A-lanh.
Tôi lẳng lặng nhặt khẩu súng của Linh-đa lên tay và hỏi, giọng lơ đãng :
- Lần này, anh đã nói thật chưa ?
Hắn giương cặp mắt hấp háy :
- Nói thật. Nói thật trăm phần trăm.
Tôi liền nâng họng súng ngang ngực lão giám đốc ma-cô:
- Tôi đã có nhiều dịp xác định sự nói thật trăm phần trăm của anh. Nếu anh trung thành với bà Năm anh đã không giả vờ bất tỉnh trên xe.
- Khổ quá, lòng tôi sáng như mặt nguyệt, anh đã nghi oan cho tôi.
- Hừ, lòng anh là mặt nguyệt nhưng là mặt nguyệt một đêm cuối tháng mưa dầm bị mây đen che phủ. Tôi hích cùi tay vào giữa ngực anh, anh là con nhà võ tất biết giữa ngực có một huyệt chết duy nhất, võ Tàu gọi là huyệt thiên-bình-trâm, đặc điểm của huyệt này là đánh trúng thì chết không kịp ngáp nhưng nếu đánh trệch ra ngoài, chỉ trệch một vài phân tây lại chẳng hề hấn, nặng nhất là bị đau điếng, chứ không thể gây ra bất tỉnh. Tôi đã xuất đòn rất nhẹ, và thận trọng đánh xa huyệt thiên-bình-trâm những ba phân tây, nghĩa là tôi không chủ tâm đánh anh ngất. Song trên thực tế, anh đã ngất; anh đã giả vờ ngất, và tệ hơn nữa anh đã ngất thật lâu. Tại sao vậy ? Vì A-lanh dặn anh theo tôi để tìm cách đoạt lại tài liệu của tướng Misa, anh đã vận dụng mọi thủ đoạn lừa lọc ngọt ngào nhưng thất bại, cho nên anh giao trả tôi cho A-lanh để hắn làm tình làm tội tôi. Đúng hay sai, hả anh bạn giám đốc du lịch đưa gái ?
Lão giám đôc ma-cô nín thin thít. Tôi tiếp tục hài tội hắn bằng giọng gay gắt :
- Tôi đã tạo cho anh ít nhất một cơ hội cải tà quy chính, bỏ rơi A-lanh để về với chúng tôi mà anh vẫn ngoan cố. Tôi hỏi là máy ghi âm bí mật trong xe được tắt hay mở, anh đã dõng dạc trả lời rằng "tắt". Anh lừa tôi sao nổi ? Loại máy ghi âm này do sở kỹ thuật GRU chế tạo, nút mở tắt nó được nối vào cái cần nháy đèn pha trên trên vô-lăng. Vỏ quít dầy, móng tay nhọn, anh già ơi, khi rời phim trường tôi giành lấy tay lái, nhưng sau khi từ tòa nhà cất dở ra tôi lại nhường tay lái anh để thử lại lòng anh. Đèn pha đã bật sáng, anh lại tắt đi và nháy đèn để mở máy ghi âm báo tin cho A-lanh. Khi về đến đây, A-lanh đã phạm phải một lỗi lầm tai hại cho anh, anh là tù nhân mà hắn không hề ra lệnh giam giữ...
Lão giám đốc ma-cô nhe răng cười, một giọng cười ghê rợn :
- Vâng, tôi xin bái phục anh sát đất. Tôi là Cộng sự viên của A-lanh. Những điều anh vừa nói rất đúng vói sự thật. Tôi đã cảnh cáo A-Ianh mà hắn một mực không nghe. Hắn tự cho tài ba hơn anh. Tôi thua anh là việc dĩ nhiên, tôi chỉ ân hận là sau hàng chục năm lăn lộn trong nghề với hai thứ tóc trên đầu mà còn dại...
- Bây giờ anh tính sao ?
- Con kiến cũng thèm sống huống hồ con người, Tuy nhiên, tôi không dám xin anh khoan hồng. Vì tôi đã lật lọng quá nhiều. Giá lần này tôi hoàn toàn thành thật, tôi không nói dối một li, anh cũng không tin tôi. Cho nên tôi sẽ không xin xỏ. Tính mạng tôi nằm gọn trong ngón tay anh. Anh bóp cò thi tôi phải chết. Và tôi sẽ chết một cách an phận.
Nòng súng đang chĩa thẳng ngực lão giám đốc ma-cô, tôi bèn nghiêng góc 45 dộ. Nghĩa là nếu tôi lảy cò, viên đạn sẽ cắm xuống đất. Cử chỉ này chứng tỏ minh bạch là tôi không chủ trương giết hắn. Lão giám dốc ma-cô khựng người một giây, hai mắt mở rộng, cánh mũi phập phồng, gân cổ căng thẳng, mặt đang xanh mét trở nên hồng hào. Hắn tiến lên một bước, giọng khản đặc vì kinh ngạc :
- Anh không giết tôi ?
Tôi lắc đầu :
- Không.
Hắn rướn cổ hỏi tôi,giọng vẫn chưa hết kinh ngạc:
- Điều kiện ?
Tôi cười xòa :
- Nói ở đây bất tiện. Chúng ta sẽ thảo luận sau.
Trong nghề điệp báo hành động, sắp giết rồi tha giết là chuyện xảy ra như cơm bữa. Lý do của sự tha giết là phe thua chấp thuận điều kiện của phe thắng. Lão giám đốc ma-cô tự hào có nhiều kinh nghiệm, đinh ninh tôi coi hắn là con gà đẻ trứng vàng...tin tức tối mật, nên hỏi gặng tôi đưa ra những điều kiện gì. Hắn không thề ngờ rằng tôi chỉ giả vờ tha giết. Tôi tha giếi không phải vì tôi muốn khai thác hắn. Tôi tha giết chỉ vì tôi không thể lảy cò. Luật lệ liên bang Tây Đức khá cứng rắn, họ có thể lôi tôi ra tòa về tội sát nhân. Bà Năm và người đẹp Cô-rin sẽ chẳng ngần ngại tiếp tay với quan tòa phết cho tôi từ 10 đến 20 năm tù, mặc dầu trên nguyên tắc cũng như trên thực tế chúng tôi là đồng minh keo sơn, và tôi đang phục vụ cho ban Hành động Hải ngoại của điệp báo Tây Đức.
Câu hỏi dại dột của lão giám đốc ma-cô và câu đáp ngắn ngủi của tôi làm cho Linh-đa đứng bên điên ruột. Nàng nổi xung là đúng, vì tôi vừa gián tiếp báo cho nàng biết là tôi sẽ trọng dụng lão giám đốc ma-cô, mượn tay hắn để moi móc những bí mật động trời trong guồng máy an ninh của giai nhân Cô- rin. Linh-đa là em gái của Cô-rin, nàng phải tìm cách bảo vệ chị nàng. Vì vậy Linh-đa đã chộp lấy khẩu súng và bắn luôn ba phát.
Nếu tôi không cho phép nàng cướp súng thì đến kiếp sau nàng cũng thất bại. Tôi đã cố tình nhích lại gần nàng, bàn tay áp hờ trên bá súng, tạo điều kiện ngon ơ cho nàng thành công.Nhưng tôi chỉ cho phép nàng hạ thủ lão giám đốc ma-cô rồi đòi lại khẩu súng. Vì có thể trong cơn tức tối nàng sẽ cho tôi ăn đạn đồng.
Giá nàng bắn xoàng lão giám đốc ma-cô cũng bị trúng đạn. Phương chi nàng lại là nhân viên hành động ưu tú. Cho nên cả ba viên đạn chết chóc đều cắm vào da thịt nạn nhân. Hắn nhìn thấy Linh-đa vừa đoạt súng, và trong vi-phân thời khắc trước khi đáp chuyến tàu suốt sang bên kia thế giới hắn đã khám phá ra thủ đoạn ác độc của tôi. Hắn toan nhảy xồ lại, đánh ván bài tháu cáy nhưng ba viên đạn đã phóng khỏi nòng nhanh hơn. Rốt cuộc hắn ngã khuỵu. Song hắn chưa chịu chết. Viên thứ nhất xuyên qua lồng ngực, suýt trúng tim. Hai viên sau phá thủng ruột non. Hắn lấy bàn tay ôm ngực và bụng, miệng thều thào :
- Hừ... đồ khốn nạn...
Tôi biết là hắn giành những danh từ nặng nề này cho tôi. Nhưng Linh-đa lại tưởng hắn chửi nàng. Vì vậy nàng nã thêm cho hắn một loạt đạn nữa. Nàng bắn liên tục đến khi xạt-giơ rỗng không mới bừng tỉnh. Lẽ ra nàng phải tiết kiệm đạn đồng đế biếu tôi một viên. Nàng quay mũi súng về phía tôi nhưng tôi đã cười hì hì :
- Hết đạn rồi, cô em !
Nàng nghiến răng bóp cò. Song chỉ nghe "cụp" một tiếng. Nàng nhăn mặt ném khấu súng vô dụng xuống đất.
Rồi bưng mặt khóc hu hu.
Nhiều người thường ví điệp viên Z-28 với bức tượng đồng hun ngoài công viên, năm tháng cứ việc trôi qua, nhân thế cứ việc già, xã hội cứ việc mà thay
đổi, bức tượng vẫn không hề suy xuyển. So như vậy là sai; vì trên thực tế trái tim tôi còn mềm hơn nệm mút và còn ròn tan dễ vỡ hơn cả bánh phồng tôm Sa-giang chính hiệu nữa. Đứng trước đàn bà khóc tỉ tê, nhiều khi tôi xửng vửng ; nên tôi cảm thấy mủi lòng khi thấy Lynh-đa tiếp tục rót nước mắt xuống hai bàn tay ngón búp măng, trắng như ngà...
May phước cho tôi..., nếu giai nhân sụt sùi thêm vài phút nữa là bao nhiêu công trình của ông Hoàng trở thành dã tràng xe cát.
May phước cho tôi..., vì trong lúc tôi đang hoang mang thì cửa xịch mở, bà Năm bước vào. Đúng hơn, bà Năm hấp tấp chạy vào phòng. Bà vẫn mặc bộ y phục hồì tối, cặp kiếng trắng đeo trễ trên mũi, nhưng sự tự tin bách chiến bách thắng trên dung mạo của bà đã nhường chỗ cho những nét lo lắng.
Hai xác chết nóng hổi nằm co quắp trên nền phòng làm bà Năm đứng khựng. Bà suýt vấp phải lão giám đốc ma-cô, mặt bà đã tái xanh lại càng tái xanh hơn. Bà nhìn thi thể lão giám đốc, nhìn tôi rồi nhìn Linh-đa, giọng nói khản đặc như thể cuống họng bị bóp nghẽn :
- Ai bắn ?
Tôi nhanh nhẩu trả lời :
- Thưa bà, không phải tôi.
Một giọt bồ hôi lạnh chảy trên vầng trán răn reo, bà Năm quay về phía Linh-đa :
- Cháu nổ súng ?
Linh-đa gật đầu, dáng điệu thiểu não. Bà Năm cúi xuống xem xét vết thương từng nạn nhân. Giây lâu bà đứng lên, thở dài với tôi :
- Ông là hiện thân của quỷ sứ !
Tôi cười mỉm, chỉ tay lên cuốn lịch in hình một cô gái khỏa thân thỗn thện treo trên tường :
- Cám ơn bà đã khen tôi. Hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần. Theo tín ngưỡng của người theo đạo Thiên Chúa cổ xưa thì ngày thứ sáu trong tuần là ngày nên biến làm quỷ sứ.
Lời giải thích vặn vẹo của tôi làm bà Năm giận tím mặt. Vì tôi đã chơi chữ một cách xấc xược với bà. "Quỷ sứ thứ sáu" là một loại quỷ sứ nhà Trời, nó làm đán ông xấu trai thành đẹp trai, đàn ông ghét tình thành khoái tình, nó là ông Tơ bà Nguyệt giúp đỡ những chàng trai lẻ loi, và hơn thế nữa, nó còn là thần Tài mang tiền bạc đến ê hề...
Tôi tưởng thái độ châm chọc của tôi làm bà Năm nổi tam bành. Tuy nhiên, bà chỉ tím mặt chứ không lớn tiếng. Bà hạ thấp giọng :
- Ông Văn Bình, ông hại tôi.
Tôi giả vờ nhăn nhó :
- Thưa bà, bà kết tội hoàn toàn không đúng, A-lanh là cộng sự viên của tướng Đông Đức Misa còn lão giám đốc Du lịch hướng đạo xã là cộng sự viên của A-lanh. Họ là nội tuyến gián điệp cộng sản, tội của họ đem tùng xẻo ra từng miếng cũng còn nhẹ...
Giọng bà Năm trở nên rền rĩ thêm:
- Ông càng nói tôi càng thêm đau đớn. Ông Văn Bình ơi, ông hại tôi, giờ đây chúng tôi biết ăn làm sao, nói làm sao với ông tổng giám đốc.
Tôi ngắt lời bà :
- Thưa bà, ông tổng giám đốc Hoàng vẫn luôn luôn quý mến bà, và bà phó giám đốc Cô-rin.
- Ông Văn Bình, ông còn định xỏ ngọt tôi nữa ư? Ông thừa biết ông tổng giám đốc tôi vừa nhắc đến là ông tổng giám đốc điệp báo liên bang Tây Đức, nghĩa là thượng cấp trực tiếp của Cô-rin và tôi.
Tôi giả vờ ngẩn tò te, bà Năm chỉ thi thể lão giám đốc ma-cô đang nằm nhăn răng rồi tiếp tục :
- Thế là hết bao nhiêu cố gắng hòa giải của tôi sắp trở thành công cốc.
Tôi lại giả vờ ngu si :
- Thưa bà, hòa giải với ai ?
- Trời đất quỷ thần ơi, trừ phi ông cố tình đóng trò, ông thừa biết là từ lâu nay có sự bất hòa giữa Cô-rin và ông tổng giám đốc. Tôi phải đứng ra dàn xếp. ông tổng giám đốc đã sẵn sàng thông cảm thì đàn em thân tín bị chúng tôi giết.
- Lão ma-cô này là đàn em thân tín của ông tổng giám đốc ?
- Phải. Ông Hoàng dùng hắn làm tai mắt ở Hăm-bua vì không lạ gì về quá khứ cũng như hoạt động hiện tại của hắn. Hắn được ông tổng giám đốc của chúng tôi che chở, chúng tôi không rõ nguyên nhân. Giờ đây hắn bị bắn chết có khác nào Cô-rin khai chiến với ông tổng giám đốc.
Bà Năm gằn giọng hỏi Linh-đa :
-Tại sao, tại sao ?
Linh-đa đáp như khóc :
- Cháu cũng không biết nữa. Thật ra, cháu định bắn ông Văn Bình, nhưng ông ấy đã nắm tay cháu, bẻ lạc miệng súng...
Bà Năm nghiến răng :
- Hiểu rồi, hiểu rồi. Song cũng chẳng sao. Ông Văn Bình, ông đừng vội kiêu ngạo. Những việc vừa xảy ra trong phòng này chỉ có mình ông chứng kiến, cảnh sát, tòa án và ông tổng giám đốc sẽ nghĩ rằng thủ phạm là ông.
Tôi mỉm cười :
- Thưa bà, bà là người trên, bà dậy sao thì người dưới được nhờ, tôi đâu dám phản đối. Tuy nhiên, lần này tôi xin bà tha lỗi. Vì hồi nãy ngoài tôi ra còn có một người nữa.
Bà Năm mở tròn mắt :
- Còn có một người nữa ? Và là người của ông.
- Thưa vâng. Người này là chuyên viên nhiếp ảnh.
- Chết tôi rồi. Té ra ông đã lén lút chụp hình.
- Vì vậy tôi mới xin bà tha lỗi.
- Người chụp hình của ông đâu rồi ?
- Thưa bà, phút này hắn đã ngồi an toàn trong phòng tối. Nhưng hắn chưa rửa thành phim. Hắn còn chờ lệnh tôi. Nếu kết quả của cuộc điều đinh khả quan, hắn sẽ...
- Hiểu rồi, hiểu rồi... ông Văn Bình trời đánh thánh vật ơi, tôi mang hai thứ tóc trên đầu mà vẫn bị phỉnh gạt dễ dàng. Vâng, tôi xin đầu hàng ông; tôi bằng lòng điều đình để lấy lại cuộn phim vừa chụp, điều kiện ra sao, xin ông cho biết.
Tôi sướng rơn song ngoài mặt vẫn phải nghiêm trang. Vì nếu tôi vui mừng lộ liễu thì bà Năm sẽ khám phá ra tôi nói láo. Vâng, tôi đã phịa ra hoàn toàn (như Ngưòi thứ Tám từng tiểu thuyết hóa các hoạt động của tôi ), sự thật là trong phim trường này chỉ có mình tôi, không có mống cộng sự viên nào hết. Tôi vuốt cằm ra vẻ suy tư, hồi lâu mới chịu trả lời :
- Thứ nhất, tôi xin phép bà được lấy hết số tiền đựng trong két của A-Ianh, đây không phải là tiền mang về nộp cho ông Hoàng, mà là tiền tiêu riêng về phần tôi. Chẳng có là bao, tôi tin bà sẽ chấp thuận (hàng triệu đô-la Mỹ mà "chẳng có là bao" ư, bằng chứng là bà Năm nhăn mặt song vẫn không dám từ chối). Điều kiện thứ hai, tôi còn lưu lại Hăm-bua 24 tiếng đồng hồ nữa, và trong thời gian này xin bà cụ thể hóa những điều cam kết về nhà máy sản xuất võ khí và các dụng cụ điện tử nghề nghiệp. Sau đó...
Bà Năm ngắt lời tôi là làm. Tuy nhiên...
Đến phiên tôi ngắt lời bà Năm :
- Bà sợ ông tổng giám đốc của bà phiền lòng về vụ đàn em thân tín bị giết phải không ? Xin bà yên tâm. Có ăn tất có chịu, tôi sẽ gánh hết trách nhiệm. Bà tha hồ đổ tội cho tôi sau khi tôi lên máy bay.
Bà Năm cười, lần này bà cười một cách vui vẻ thật sự : Nhưng miệng bà vội mím lại vì bà vừa bắt gặp luồng nhỡn tuyến của Linh-đa. Nàng nhìn tôi đắm đuối bằng đuôi mắt. Không bỏ lỡ cơ hội tôi buớc lại bên nàng. Tôi nắm tay nàng, và hôn vào cặp môi chín mọng, Bà Năm toan cản lại nhưng không kịp nữa, môi Linh-đa đã đeo cứng môi tôi, bà Năm đành quay mặt ra chỗ khác.
Chúng tôi đang rủ nhau vào cõi mộng thì có tiếng giầy cồm cộp sau lưng và gã hộ pháp có cái tên rất Việt-nam là Chú Tám lù lù hiện ra, bàn tay chuối mắn của hắn quặp cổ tôi, toan lôi ra khỏi vòng tay bốc lửa cùa người đẹp. Da dẻ hắn đỏ hỏn, mặt hắn dữ tợn và gớm ghiểc, hắn trương mắt ngó tôi, như muốn bảo tôi "liệu hồn".
Hồi tối gặp hắn, tôi đã định cho hắn một bài học. Hắn đừng tưởng con cháu vua Hùng bé nhỏ không dám chơi trèo với khổng lồ phương Tây hai mét. Sở dĩ tôi chưa ra tay là vì vuốt mũi còn phải nể mặt. Nhưng tôi không thể nhẫn nhục thêm nữa vì hắn đã cố tình hạ nhục tôi trước mặt người đẹp. Tôi bèn gồng người, hai chân tôi biến thành cột sắt chôn sâu xuống đất, hắn phồng má trợn mang mà tôi vẫn đứng trơ trơ. Hắn phải buông tôi ra để thở, tôi bèn cười khì một tiếng rồi tung quyền. Năm ngón tay của tôi nằm gọn trên cái má bánh đúc, hắn kêu rú đau đớn, khối thịt nặng trên dưới một tạ quay tròn hai vòng.
Tuy vậy hắn chỉ quay tròn như chong chóng mà chưa chịu ngã. Tôi co chân, sửa soạn biểu diễn đòn đầu gối bắt hắn đo ván. Song một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Giai nhân Linh-đa đã giải quyết giùm tôi. Tôi không hiểu tại sao nàng lại đánh ngã chú Tám, vệ sĩ của bà Năm và là cộng sự viên của nàng. Có lẽ hành động phá dám của chú Tám đã khiến nàng nổi giận.
Chú Tám đáng thương lãnh cú đá móc khá độc vào bao tử. Nạn nhân chỉ hự được một tiếng nhỏ rồi nằm mọp luôn lên trên nền nhà.
Được Linh-đa bênh vực, tôi vui vẻ ôm vai nàng. Tôi cúi xuống, chuẩn bị thưởng nàng cái hôn thật xứng đáng. Tôi đinh ninh nàng đang ngửa mặt, hé cặp môi hàm tiếu để đón nhận. Cho nên tôi nhắm mắt lại.
Tôi không ngờ — vâng, trong đời này chắc mọi người đàn ông đều không ngờ như tôi — là Linh-đa chờ tôi cúi xuống gần đụng môi nàng mới giang thẳng tay đốp cho tôi một cái tát như trời giáng. Nàng tát hụt xuống cổ nhưng tôi cũng đã choáng váng. Tôi chưa hiểu nếp tẻ ra sao thì nàng xấn theo, đấm thùm thụp vào lưng tôi. Tôi không dám tránh đòn cũng chưa dám phản công vì vừa đấm nàng vừa rủa "anh chết đi, anh chết đi, anh chết đi". Cử chỉ giận hờn và nũng nịu này chứng tỏ nàng đang lên cơn ghen. Tại sao nàng ghen ? Tôi chưa kịp tìm ra lý do thì Linh-đa đã ôm chầm lấy tôi vag khóc rưng rức.
Lần này bà Năm phải vất vả lắm mới gỡ được cô cháu đa sự ra khỏi tay tôi. Bà nói mếu máo như muốn khóc :
- Cháu ơi, cháu làm trò gì thế ? Có chịu buông đại tá Z.28 ra không ? Buông rau ngay, mọi người trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa ?
Bà Năm kéo Linh-đa ra xe hơi. Tôi lặng lẽ nhìn theo bà. Phim trường vẫn vắng tanh không có một ai. Tôi bách bộ ra cổng. Trời đã sáng. Thị trấn yêu đương Hăm-bua vừa thức sau một đêm dài cuồng loạn. Tôi cũng vừa thức một đêm dài cuồng loạn.
Tôi vẫy tắc-xi. Chắc chắn đây là tắc-xi của tình báo Tây Đức. Tôi chắt lưỡi trèo lên rồi cười duyên với gã "cớm chìm" ngái ngủ, ra lệnh cho hắn lái ra bờ biển Busum.
Busum đối với Hăm-bua cũng như Vũng Tàu đối với Sài gòn, chỉ gần hai giờ đồng hồ xe hơi là đến nơi. Cũng có bãi cát nên thơ, sóng biển nên thơ, và những cuộc gặp gỡ nên thơ. Nhưng về phương diện tiện nghi tình ái, Busum vượt xa Vũng Tàu hàng trăm cây số. Vì Vũng Tàu là thiên đường của đàn bà đẹp. Ra Cấp, mặc đồ tắm hai mảnh nhỏ xíu và mỏng dính, người đẹp có tấm thân cân đổi, rắn chắc trở thành trung tâm điểm của vũ trụ, đàn ông đuổi đi cả ngày cả đêm không hết. Ngược lại, Busum là thiên đường của đàn ông đẹp. Đàn bà Đức đói tình thường rủ nhau đến Busum. Tại đó, hàng chục, hàng trăm thanh niên khôi ngô và cường tráng đã túc trực chờ đợi. Họ làm việc có giá biểu đàng hoàng, tiền giờ, tiền ngày hoặc tiền tháng. Lão giám đốc du lịch ma-cô khoe có đại lý ở Busum đủ khả năng giải sầu cho những nữ thân chủ khó tính nhất.
Phương châm hoạt động của Sở là "một công đôi ba việc". Tôi đến Busum lá để du hí, nhưng du hí chỉ là phụ thuộc. Một điệp vụ hiểm nghèo đang chờ tôi trên bãi cát trắng mát gồm những mỹ nhân da dẻ trắng mát.....
NGƯỜI THỨ TÁM










(Viết theo lời tự thuật của điệp viên Z-28)










1 . Đó là tướng Markus Wolf, bí danh Mischa, hiệu trưởng trường huấn luyện HVA tọa lạc tại vùng ngoại ô thị trấn Đông Bá linh.
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  Như mọi lần, tác giả trân trọng nhắc lại là mặc dầu dựa vào thực tế địa lý và lịch sử, những tình tiết và nhân vật mà cuốn truyện Điệp Viên Áo Tím chứa đựng chỉ là sản phẩm tưởng tượng, và do đó mọi sự việc xảy ra ngoài đời chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết. Xin cám ơn.NGƯỜI THỨ TÁM
 


Trước khi vào truyện

Trời cao và trong. Những đám mây xanh phớt, hình thù cổ quái, từ biển Bêrinh và Ôkốt thổi tới, báo hiệu 1 ngày nắng lớn.


Trung tâm Baikônua, ở tây bộ Tây bá lợi Á, trên lãnh thổ Sô viết, ngày thường trầm lặng như ông già ngủ say bỗng nhộn nhịp khác thường. Baikônua là 1 vùng đất cao, tứ phía núi non và rừng rú bao bọc kín mít, khí hậu quanh năm ấm áp gần giống khí hậu tiểu bang Florida của Hoa Kỳ. Và cũng vì thời tiết giống Florida nên Baikônua được chọn làm trung tâm thí nghiệm bí mật các võ khí không gian phía sau bức màn sắt.


Sáng hôm ấy, theo lệnh đặc biệt của Mạc tư khoa, mọi con đường dẫn tới Baikônua đều bị chặn lại, cách xa trung tâm 100 cây số. Vùng trời Baikônua cũng bị cấm ngặt, mọi phi cơ thương mãi cũng như quân sự đều phải đổi đường bay. Lối ra vào trung tâm bị đóng chặt, có chiến xa trí súng đại liên canh phòng cẩn mật, xuất nhập bất cứ ai đều phải có thông hành riêng do trung tướng tư lệnh ký. Đúng 6 giờ sáng, khi trời bắt đầu ửng hồng, 1 đoàn phi cơ trực thăng từ dưới căn cứ bay lên, lượn quanh nhiều vòng rồi phun ra 1 trận mưa bụi trắng xóa. Những hột trắng li ti nhẹ như bông gòn này có tác dụng che mờ ống kính chụp hình của hàng chục vệ tinh do thám của Hoa Kỳ bay liên tục trên thượng tầng vũ trụ. Sở dĩ các biện pháp an ninh tối đa được áp dụng là vì có 1 hỏa tiễn chiến lược quan trọng bậc nhất được quân lực Sô viết bắn lên mặt trăng buổi sáng ấy tại Baikônua. Đây không phải là loại phi thuyền không gian mà Nga sô thường phóng lên quỹ đạo trong cuộc chạy đua khám phá cung Hằng. Mà là 1 báu vật khoa học, kết quả của nhiều năm tháng tìm tòi dưới hầm bê tông, với 1 ngân khoản khổng lồ tương đương với 2 tỉ đôla.


Sau những tiếng ầm ầm làm rừng núi Tây bá lợi Á chuyển động, tiếp theo những tia lửa da cam cao ngút trời, chiếc hỏa tiễn MBR [1] sơn ngân nhũ óng ánh rời giàn phóng bay vút lên tầng cao với vận tốc kinh khủng trên 45.000 cây số một giờ (2).


Khoảng cách từ trái đất lên mặt trăng 370.000 cây số, hỏa tiễn MBR chỉ bay trong vòng 9 giờ đồng hồ. Hỏa tiễn không chở theo phi hành gia. Ngoài các bộ phận máy móc cần thiết, nó được trang bị 1 số dụng cụ điện tử bí mật. Trung tướng tư lệnh căn cứ Baikônua đích thân tới giàn phóng, điều khiển việc ráp gắn các dụng cụ này, rồi đích thân niêm phong phi thuyền lại. Nhờ công cuộc chuẩn bị chu đáo và điều kiện thời tiết lý tưởng, kế hoạch phóng hỏa tiễn không người lái lên nguyệt cầu được tiến hành mỹ mãn.


Không khí trong phóng điều khiển bê tông dưới đất trở nên ngột ngạt (mặc dầu hệ thống điều hòa trong căn cứ Baikônua được coi là tối tân nhất nhì thế giới) khi phi thuyền sửa soạn đáp xuống nguyệt cầu. Phòng điều khiển được xây kiên cố như pháo đài chống bom nguyên tử cỡ lớn dưới mặt đất gần 100 thước. Các chuyên viên Sô viết ngồi im lặng, hầu như bất động trước nhiều khung kính vô tuyến truyền hình và dụng cụ kiểm soát kỳ lạ. Đột nhiên, đại tá Lôkanốp, giám đốc kế hoạch thí nghiệm, đứng bật dậy. Lôkanốp hô to trong máy vi âm:


- Cẩn thận … Hãy bấm nút cho phi thuyền đáp xuống.


Một ngón tay ấn nhẹ vào cái nút đỏ trong phòng điều khiển. Mệnh lệnh vô tuyến vọt lên cao với vận tốc của ánh sáng. Trong vòng 2 giây đồng hồ, nó nhập vào óc điện tử của phi thuyền. Một âm thanh kinh thiên động địa nổi lên, máy trong phi thuyền nổ ròn. Sức mạnh của máy đẩy phi thuyền ra khỏi quỹ đạo, và đáp nhẹ xuống nguyệt cầu. Thiếu tá Kanin, phó tổng giám đốc, đưa ngón tay cái lên làm hiệu. Lôkanốp hỏi:


- Xuống chưa?


Kanin đáp:


- Rồi. Êm như lá rụng.


- Tốt. Thử lại máy AQ-65 chưa?


- Rồi. Hoàn hảo.


AQ-65 là tên của cái máy đắt tiền nhất trong phi thuyền. Khi phi thuyền sửa soạn hạ xuống mặt trăng trên cái chạc 3 chân bằng nhôm êm hơn cả phi cơ du lịch nữa thì máy AQ-65 bắt đầu hoạt động. Nó gồm nhiều cánh tay bằng thép, ni lông và cao su, cử động gọn gàng không kém cánh tay người, từ những cửa sổ của phi thuyền lần lượt thò ra, xúc sâu xuống đất. Vật liệu được thu nhập sẽ nằm gọn trong 1 cái hộp kín, mang về địa cầu cho các khoa học gia nghiên cứu.


Phi thuyền chỉ lưu lại cung Quảng 1 giờ đồng hồ rồi trở xuống trái đất. Mặt thiếu tá Kanin đang tươi tỉnh bỗng nhiên thất sắc. Kanin buột miệng kêu:


- Trời ơi!


Đại tá Lôkanốp vội ném điếu thuốc chưa đốt vào dĩa đựng tàn và hỏi:


- Gì vậy?


Kanin thở hổn hển:


- Lạ lắm, lạ lắm, tôi chưa thấy bao giờ. Có lẽ người Mỹ đã đoán đúng. Nếu vậy thì Liên sô sẽ giàu nhất thế giới.


Lôkanốp cũng tái mặt:


- Ký hiệu vô tuyến có thể lầm được không?


Kanin lắc đầu, giọng quả quyết:


- Không. Chúng ta không thể lầm được. Giờ đây, xin đồng chí gọi điện thoại cho trung tướng. Mặt khác, tôi sẽ cho hoãn ngày về của phi thuyền.


Đại tá Lôkanốp hấp tấp chạy ra cửa. Hắn vấp phải 1 thanh niên, và lảo đảo suýt ngã. Thanh niên này là tiến sĩ vật lý học nguyên tử Phikốp, 1 trong những khối óc khoa học không gian trẻ trung nhưng cừ khôi của trung tâm Baikônua sô viết.


Phikốp tiến đến sau lưng thiếu tá Kanin:


- Thiếu tá định hoãn bao lâu?


Thiếu tá Kanin suy nghĩ giây lâu rồi đáp, giọng run run:


- Theo tôi, ít nhất là 1 hay 2 tuần lễ. Vì Trung ương đã dặn trước trong trường hợp phi thuyền thành công, chúng ta phải tạm thời gián đoạn mọi liên lạc vô tuyến giữa nó và căn cứ kiểm soát hầu đánh lừa địch.


- Đánh lừa địch? Nghĩa là …


- Còn nghĩa là gì nữa … Chương trình thám hiểm tại chỗ của ta đã dựa trên 1 loạt tài liệu nghiên cứu của cơ quan không gian Hoa Kỳ. Nếu địch khám phá ra trên mặt trăng có mỏ kim cương, họ sẽ dồn hết tài nguyên quốc gia vào chương trình Apollo với mục đích quân sự. Họ gởi người lên trước, và chiếm hết các khu vực ngon lành. Đến khi chúng ta có mặt thì chỉ còn lại xương xẩu khó nuốt.


Kanin định nói nữa thì chuông điện thoại trên bàn reo lảnh lót. Kanin áp ống nghe vào tai. Đứng bên, Phikốp không ngăn được xúc động. Trống ngực hắn đập ầm ỹ liên hồi như tiếng trống của giàn nhạc yé yé. Hắn vội nín thở để nghe giọng nói quen thuộc, nhỏ như đàn bà, của trung tướng tư lệnh ở đầu giây.


Chỉ 1 câu ngắn ngủi nhưng đầy đủ :


- Chấp thuận.


Phikốp bàng hoàng trong 1 phút. Việc hắn sắp làm sẽ là việc trọng đại nhất đời hắn. Từ 18 tháng nay, từ ngày trung tâm Baikônua được dùng để thí nghiệm dụng cụ AQ-65, người ta đã hứa cho hắn 1 món tiền khổng lồ. Lương chuyên viên khoa học cao cấp là lương cao nhất ở Nga sô, song hắn lãnh lương cả đời cũng chưa bằng món tiền được giữ sẵn cho hắn trong 1 trương mục vô danh ở Thụy sĩ.


Món tiền 500.000 đôla.


Từ 18 tháng nay, Phikốp đã cung cấp ra nước ngoài 1 số tin tức và tài liệu quan trọng. Đền lại, người ta đã trả 500.000 đôla. Cách đây 6 tháng, khi máy AQ-65 bắt đầu được thí nghiệm, người ta ra lệnh cho hắn đình chỉ hoạt động.


Đình chỉ để chờ đợi giây phút quyết định.


Và giây phút ngàn năm 1 thuở này đã tới.


Hai chân run lẩy bẩy như người bị sốt rét nặng, tiến sĩ vật lý nguyên tử Phikốp ra thang máy ngoài hành lang để lên mặt đất.


° °
°


Ông Sìmít, tổng giám đốc Trung ương Tình báo Mỹ CIA, đang ngủ li bì thì bị điện thoại dựng dậy. Hồi hôm, ông thức đến 2 rưỡi sáng. Ba giờ mới trèo được lên giường, ngủ bù lại 1 tuần lễ không chợp mắt thì lại bị phá đám giấc ngủ. như thường lệ, ông Sìmít (3) buông ra 1 tiếng càu nhàu rồi mới chịu chống tay lên bàn đêm. Từ điện thoại vẳng ra tiếng phúc trình chậm rãi của nhân viên trực thân tín:


- Thưa ông, theo lời ông dặn, tôi đã cho ghi âm bản tin của đài Mạc tư khoa.


Ông tổng giám đốc bừng tỉnh như vừa lãnh 1 thùng nước đá lạnh vào cái đầu hói còn vài cọng tóc bạc phơ ở 2 bên thái dương:


- Thông tấn xã Tass nói ra sao?


- Thưa, tôi xin mang đến trình ông ngay.


- Không cần. Đọc tôi nghe cũng được.


- Thưa, nội dung như sau:


"Sáng hôm nay, cơ quan không gian Liên sô đã phóng 1 phi thuyền lên quỹ đạo nguyệt cầu. Vụ phóng này là 1 phần của chương trình chinh phục không gian của Liên sô và phe xã hội chủ nghĩa. Tin tức sơ khởi cho biết công tác kể trên đã được tiến hành mỹ mãn."


- Còn đài Jodrell Bank? (4)


- Thưa, đài thiên văn Jodrell lại cho biết là phi thuyền của Nga sô không bay vòng quỹ đạo nguyệt cầu mà là đáp xuống, rồi gởi tín hiệu về trái đất. Nhưng sau đó 1 lát thì im lặng. Các chuyên viên không tin rằng máy truyền tin trên phi thuyền bị hỏng.


- Đã có tin của Quốc an Xã (5) chưa?


- Thưa, bên ấy vừa điện thoại cho tôi cách đây 5 phút. Vì vậy, tôi phải đánh thức ông, mặc dầu ông còn mệt mỏi. Hệ thống nghe ngóng bằng vệ tinh Miđát (6) đã bắt được 1 bức mật điện từ Baikônua đánh đi. Mật điện này chắc chắn không phải của nhân viên phụ trách căn cứ. Vì không dùng mật mã thường lệ.


- Có thể là mật mã mới không?


- Thưa không. Vì kẻ đánh mật điện này đã dùng làn sóng điện lên thẳng hướng vào vệ tinh viễn thông.


- Liệu có dịch nổi mật điện ấy không?


- Thưa, tôi đã chuyển cho máy IBM, nhưng theo lời ông trưởng ban điện cơ thì vị tất máy IBM tìm ra chìa khóa mật mã. Thưa ông, ta có nhân viên ở Baikônua không?


- Nếu có thì ban điện cơ đã chẳng phải làm việc. Ông tiếp xúc với bên MI (7) chưa?


- Thưa, họ vừa hỏi tôi xong. Tôi trả lời không biết thì họ bảo tôi giấu nghề. Tôi đành phải yêu cầu họ chờ đến sáng sớm, chờ ông ngủ dậy để ông đích thân giải thích với ông tổng giám đốc MI.


- Liên lạc ngay với nhân viên Mạc tư khoa, dặn theo dõi phản ứng của cơ quan không gian và mật vụ.


- Tuân lệnh.


- Rồi triệu tập ngay phiên họp của các phó tổng giám đốc. Trong nửa giờ nữa, tôi sẽ đến dự.


- Tuân lệnh.


- Dặn kỹ sư trưởng cho máy 7090 chạy sẵn chờ tôi (8).


Ông Sìmít rót 1 ly đầy cà phê nóng. Dầu ông thức hay ngủ, suốt ngày đêm ông đều có bình thủy đựng cà phê nóng bên mình. Tuy là người Mỹ, ông lại ghét cà phê làm sẵn. Ông sai nhân viên mua cà phê thượng hạng ở Ba tây, về rang, xấy khô và cất vào hộp các tông kín. Dân nghiện cà phê cho rằng đựng trong hộp thiếc hoặc chai, cà phê sẽ mất hương vị thơm ngon. Mùi cà phê rang chín tới và pha đúng nghệ thuật làm tâm thần lâng lâng, sảng khoái. Ông tưởng như vừa trẻ lại 20 tuổi. Trên thực tế, máy 7090 đã giúp cho nhân viên CIA trẻ mãi không già. 7090 là 1 kỳ công điện tử của công ty IBM. Nó là máy toán lớn nhất thế giới, được dùng để giải quyết những bài toán điên đầu về không gian.


Chuông điện thoại reo. Ông Sìmít nhún vai, ấn nút điện trên bàn đêm để gọi vệ sĩ.


° °
°


Trong khi ấy, điệp viên Văn Bình đang du hí quên đời, cách xa văn phòng ông tổng giám đốc CIA và trung tâm hỏa tiễn Baikônua hàng ngàn cây số.









I

GẶP GỠ NỬA ĐÊM

Kể ra, dùng từ "du hí quên đời" có vẻ bất công và tội nghiệp đối với Văn Bình. Vì chàng ghé Mônacô với "giấy phép" hẳn hoi của ông Hoàng (và dĩ nhiên của cả Nguyên Hương), chứ không phải chàng tự ý. Văn Bình đến Môncô vì 2 lý do. Thứ nhất, công vụ. Nhân dịp qua Mỹ gặp ông Sìmít, tổng giám đốc CIA, sau khi hoàn thành tốt đẹp công tác rượt bắt kinh thiên động địa trên biển Nam hải (9), chàng được yêu cầu mở cuộc điều tra ngắn về bọn cờ bạc bịp quốc tế vừa héo lánh tới vương quốc Mônacô. Thứ hai: việc riêng.


 Vương quốc tí hon của bà hoàng màn bạc Grace Kelly ngày nọ đang ở vào thời kỳ gió mát trăng thanh nhất trong năm. Lâu lắm, Văn Bình chưa được gặp lại nữ minh tinh Grace. Tuy nàng đã có chồng, và chồng làm vua Mônacô, và có con lớn, Grace vẫn còn đẹp, vẻ đẹp trang nghiêm và quyến rũ.


Một công, đôi ba việc, Văn Bình ghé thăm Grace đồng thời chiêm ngưỡng luôn chiếc xe hơi Marzal hiện nàng đang lái thử. Marzal là xe hơi tân kỳ năm 2000. Bốn chỗ ngồi, do Bertone -đệ nhất họa sĩ của ngành xe hơi- vẽ kiểu, và do Lamborghini -đệ nhất nghệ sĩ của ngành động cơ xe đua - cung cấp động cơ. Trên thế giới chỉ có 1 chiếc Marzal duy nhất, từ Ý mang đi khắp nơi triển lãm, tứ phía toàn kiếng, hình thù kiều diễm như thần Vệ nữ chỉ mặc voan trắng mỏng dính. Và chiếc Marzal duy nhất này được trưng bày trên vương quốc của ông hoàng Rainier và bà hoàng Grace. Du khách tứ chiếng lũ lượt tới ngắm báu vật Marzal, lẽ nào Văn Bình là môn đệ trung thành và thiết tha của Thần Xe hơi mà lại đi thẳng về nước sao?


Dĩ nhiên, việc riêng của Văn Bình không hẳn chỉ tới xứ Mônacô ngàn một đêm lẻ để ngắm mỗi một bảo vật xe hơi. Một cuộc thi hoa hậu đang diễn ra náo nhiệt tại đó, nghĩa là cả trăm, cả ngàn người đẹp từ khắp ngũ đại châu đều có mặt. Bệnh yêu sắc đẹp đã trở thành bệnh kinh niên, bệnh nan y đối với đại tá Z.28. Sắc đẹp một mình đã đủ lôi kéo Văn Bình, huống hồ Mônacô lại có thêm sòng bạc đỏ đen vĩ đại nhất thế giới, và cuộc đua xe hơi cũng vĩ đại nhất thế giới. Phần vì tương tư mã lực xe hơi, phần vì tiền gần cạn, Văn Bình vùi đầu vào cuộc tập rượt để tham dự cuộc đua sắp tới. Sự miệt mài với nghệ thuật cơ khí đã giúp chàng xa được sòng bạc bịp bợm và sắc đẹp đầy gai góc. Nhưng hỡi ôi, cũng vì sự miệt mài này mà Văn Bình lại gặp nhiều việc bịp bợm và gai góc hơn nữa.


Một buổi chiều, sau khi lái xe suốt 4 giờ liên tục, gân cốt mỏi nhừ, Văn Bình đang dựa lưng trên đệm xe, lim dim đôi mắt tận hưởng cơn gió mát ngoài khơi Địa trung hải trong xanh thổi lại, thì đột nhiên có người chạm vào má chàng. Nàng đã đứng bên không biết từ khi nào?!


Nàng là người Pháp. Pháp từ giọng nói êm ái, ngọt ngào của dân thị tứ Ba lê. Pháp đến bộ áo đầm cũn cỡn, chật chội, may đúng thời trang gần như khỏa thân, và có lẽ còn khêu gợi hơn khỏa thân nữa. Nàng thuộc vào loại mỹ nhân ngực nở, eo thon, chân dài (tới nách), lưng ong, nghĩa là hợp nhãn với điệp viên tham lam Văn Bình. Nàng tủm tỉm cười:


- Anh lái xe giỏi ghê!


Hừ, vai trò do Thượng đế an bài là đàn ông phải tán tỉnh đàn bà đã bị nàng đổi ngược. Đàn bà ở Mônacô lại tán tỉnh đàn ông! Chàng bèn mời mọc:


- Cô dạo mát với tôi 1 lát nhé?


Nàng bình thản trèo lên xe, nghiễm nhiên như quen chàng từ lâu. Và 5 phút sau, Văn Bình đã ôm cứng nàng trong căn phòng ở 1 khách sạn tráng lệ. Chàng thủ thỉ bên tai nàng:


- Anh hỏi thật em, ai bảo em tìm cách làm quen với anh?


Chàng đinh ninh người đẹp sẽ lắc đầu õng ẹo trả lời "em bảo em, chứ còn ai bảo em nữa ", song người đẹp mở đèn đêm, hôn thật lâu vào miệng chàng rồi thỏ thẻ:


- Ba em.


Văn Bình giật bắn người:


- Em đừng ỡm ờ nữa. Nói thật đi.


- Khi người ta nói thật thì ông lại không tin. Ông không tin thì thôi, chúng mình chia tay nhau.


Văn Bình xuống nước năn nỉ:


- Em đừng giận anh. Sở dĩ anh không tin vì anh không thể cho rằng ba em lại ra lệnh cho em làm quen với anh.


- Sự đời thường vẫn éo le như vậy đó. Ba em muốn em quen anh để yêu cầu anh một việc.


- Việc gì?


- Yêu cầu anh đừng quan tâm đến hoạt động của ba em nữa. Nghe nói anh được cảnh sát quốc tế Interpol mời tới Mônacô điều tra về hoạt động của các tay bạc bịp. Ba em là 1 trong những người ấy. Anh mở cuộc điều tra trong vòng bí mật nhưng ba em đã biết, điều này chứng tỏ ba em có tai mắt ở khắp nơi. Kể ra ba em có thể hại anh, chẳng hạn phá hoại ống dẫn dầu thắng, vặn lỏng ốc tay lái … Nhưng ông không làm.


- Ba em thị tài quá, không biết anh là tay đua thận trọng.


- Nói vậy mà anh không ngượng với em ư? Trong 3 ngày, 3 đêm nay, ít ra ba em đã có 4 cơ hội giết anh ngon ơ, giết anh mà không để lại dấu vết cỏn con. Cơ hội thứ nhất: cách đây 2 hôm, anh dậy muộn, xuống đường lấy xe đi thẳng không hề xem xét như thường lệ. Ba em chỉ cần 2 phút là đặt xong dụng cụ phá hoại nơi gầm xe, và anh đạp thắng 20 lần là gặp tai nạn. Đường phố Mônacô toàn là khúc quẹo thẳng nước thợ, lên xuống ngoằn ngoèo nên dự tính độ 5 phút sau khi anh rời khách sạn là …


- Ồ, em biết một mà không biết hai. Cách khách sạn 1 quãng đường ngắn, anh đậu lại, kiểm soát máy móc rồi mới thật sự lên đường.


- Anh làm như em là con nít mới lên 5 ấy. Em lái xe theo anh suốt từ khi anh đi, tới khi anh về, nghĩa là đúng 92 phút, anh không hề xuống xe, không hề dừng lại đâu cả. Em nói đúng hay sai?


Văn Bình thở dài:


- Đúng.


Nàng tát âu yếm vào má chàng:


- Cơ hội thứ hai còn dễ dàng hơn nữa. Nó xảy ra hồi 12 giờ đêm, cái đêm anh lân la làm quen với cô gái tóc vàng, chuyên đóng vai mặc ít quần áo của hãng phim MGM Hoa Kỳ ấy!


Văn Bình toát bồ hôi hột. Nàng nói đúng không sai đường tơ kẽ tóc. Theo thói quen, hễ trèo lên xe hơi là Văn Bình mở ca pô xem lại hệ thống điện và thắng. Địch có thể gắn ngòi nổ vào đề ma rơ, vào công tắc đèn và kèn. Địch cũng có thể đục lỗ cho dầu thắng chảy ra ngoài, hoặc mài dũa cho ống tay lái, hoặc vít vặn bánh xe trở thành mỏng lét, cọ sát 10 đến 15 phút là xụt vô lăng hoặc bánh xe. Gặp cô gái tóc vàng của hãng điện ảnh MGM, Văn Bình quên cả thận trọng cần thiết. Chàng vứt xe trong bóng tối, không khóa cửa xe, không quay kiếng, thậm chí còn để luôn chùm chìa khóa nơi công tắc nữa. Chàng vứt xe lỏng chỏng như vậy trong vòng 2 giờ đồng hồ, rồi đến khi giai nhân bằng lòng đi chơi, chàng vội vã nhảy lên xe, cho máy nổ, rồ ga phóng nhanh sợ nàng đổi ý kiến.


- Té ra em luôn luôn theo dõi anh?


- Dĩ nhiên. Bốn lần ba em định hại anh, cả 4 lần ba em đều không ra tay vì em không bằng lòng. Em không nói ra, song ba em biết là em yêu anh. Tuy nhiên, ba em cũng đặt điều kiện.


- Tôi không phải là hạng người dễ gây áp lực. Tưởng cô yêu tôi thành thật, té ra cô yêu theo lệnh cha. Tôi rất ghét ái tình còm măng. Thôi, chào cô.


- Anh ơi, nếu anh từ chối thì em phải chết.


- Ai giết cô ?


- Em.


- Tự tử là dại.


- Vâng, mang tiếng dại với người mình yêu còn hơn bất tín với cha.


- Cô hứa với ba cô ra sao ?


- Hứa thuyết phục anh chấm dứt cuộc điều tra. Ngược lại, ba em cam kết sẽ bỏ Mônacô mà đi. Anh bằng lòng không ?


Hai má nàng hồng hồng, lại thêm ướt nhèm nước mắt. Chấm dứt cuộc điều tra về bọn cờ bạc bịp thì cũng chẳng chết ai. Vương quốc Mônacô bị sạt nghiệp hay không thì cũng chẳng dính dáng đến nước Việt Nam xa lắc xa lơ của Văn Bình.


Bởi vậy chàng gật đầu.


Nàng dẫn chàng tới hộp đêm khiêu vũ suốt đêm. Trưa hôm sau, chàng tỉnh dậy thì thấy nàng ngồi ngay ngắn trước bàn với đống bài xì trước mặt. Nàng kéo chàng hôn lên, hôn lấy hôn để rồi nói :


- Để em giúp anh 1 vài mánh khóe đánh bài.


Về đánh bài đàng hoàng cũng như đánh bài bịp bợm, Văn Bình không còn là tay mơ nữa. Tuy nhiên, trong quá khứ có lần chàng tự phụ nên suýt thua Kiều Nga không còn manh áo mặc trong người (10). Chàng dự định « tầm sư học đạo » thêm.


.


Giai nhân xóc xóc đống bài trên tay, đôi mắt long lanh :


- Không giấu gì anh, em là cháu của Miraben (11) nên đánh bạc môn nào cũng thắng. Tài bịp của Miraben dựa trên 4 điều kiện căn bản : biết chơi mọi thứ bài trên thế giới, biết sở đoản của từng môn để khai thác, có trí nhớ bén nhọn để theo dõi nước bài, và ghi nhớ những con bài mình đã bí mật làm dấu, có cặp mắt sáng như điện để khám phá bài của đối phương, sau cùng là tay chân thật nhanh nhẹn để giấu bài hoặc đổi bài.


Văn Bình mừng rỡ như bắt được của. Từ lâu, chàng tìm kiếm gia đình Miraben để thụ giáo nghề bạc bịp vì Miraben được coi là « vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa » với những nước lừa bay bướm khiến người thua sạch túi cũng không tức giận.


Kể ra, cẩm nang của môn bài bịp chỉ gồm 9 mánh khóe, nhưng với Miraben 9 đã trở thành 90. Mánh khóe thông dụng của dân bịp trong thế kỷ 19 là cắt xiên bài vào 1 li ở 1 đầu để làm dấu. Họ cắt bằng kéo thật sắc. Dần dà, người ta châm kim vào bài. Không phải cứ lấy kim đâm ẩu là xong, mũi kim phải hơi cùn, và đâm từ bề mặt có hình lên bề trái, đôi khi người ta còn bẻ góc con bài ra, đâm kim rồi dán lại. Dân bịp cần luyện cho bàn tay thật nhạy cảm. Vì vậy, phần đông dân bịp quốc tế đều mang găng tay suốt ngày đêm, và chỉ lột ra khi chơi bài. Có người lấy đá bọt mài cho mỏng da đầu ngón tay. Từ sau thế chiến, 1 số còn ngâm tay vào nước pha axít riêng hầu gia tăng xúc giác. Khi trời ẩm ướt, bài thường bị dính, dân bịp có thể căn cứ vào mực độ trơn trượt để đoán là bài hình hay bài số. Họ đoán không khó vì bài được nhà chế tạo thoa gôm nhựa cho láng, khi trời ẩm ướt nhựa trở nên dính, bài hình được in nhiều màu nên dễ dính hơn bài số. Để dễ phân biệt, dân bịp còn thoa 1 lớp xà bông mỏng lên lưng bài hình như xì, già, đầm, bồi. Còn bài từ 2 đến 9 thì thoa 1 lớp tùng hương (colophane).


Sau thế chiến thứ hai, nghệ thuật bịp đã được hiện đại hóa. Đại bịp Áđisơn (12) đánh dấu bằng mực lân tinh lên lưng bài, và đeo kiếng xanh đặc biệt để nhìn. Một số dân bịp đeo dưới nách 1 cái máy riêng, chỉ cần duỗi chân hoặc co tay lại là 1 con bài thượng thặng từ cái máy chạy dọc theo ống tay áo rơi gọn vào bàn tay. Lại có những dân bịp đeo kiếng hồng ngoại tuyến, hoặc liên lạc với đồng lõa bằng vô tuyến điện.


Kỹ thuật khám phá gian lận cũng tiến triển mạnh mẽ, cho nên gần đây giới bịp quốc tế lại quay về những mánh khóe cổ điển, tôn Miraben làm bậc thầy.


Văn Bình kéo cô gái vào lòng, giọng âu yếm :


- Vậy còn gì bằng … Em dậy anh đi.


Đột nhiên nàng ẩy chàng ra rồi hối hả mở cửa chạy ra ngoài. Chàng rượt theo, song nàng đã về phòng, đóng chặt cửa, nằm khóc 1 mình.


Tối hôm ấy, nàng bỏ đi


Đi đâu, Văn Bình không biết.


Chán nản, chàng đành trở lại bầu bạn với chiếc xe đua sau khi điện về Hoa thịnh đốn, yêu cầu giao việc điều tra cho người khác. Chàng đã lầm khi tin rằng cuộc gặp gỡ kỳ lạ với cô gái bạc bịp là cuộc gặp gỡ kỳ lạ cuối cùng của chàng tại vương quốc đổ bác Mônacô.


Nhưng định mạng đã chuẩn bị xô chàng vào 1 cuộc gặp gỡ kỳ lạ khác.


° °
°


Mưa rơi lất phất.


Nếu mưa rơi lất phất là bạn của những kẻ yêu nhau thì lại là kẻ thù của giới đua xe quốc tế. Đua xe ở Mônacô còn thù mưa hơn nữa vì đó là cuộc đua đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, nhiều tài ba, nhiều gan dạ nhất và hứa hẹn nhiều nguy hiểm nhất. Vòng đua xuyên qua đường phố Monte Carlo dài 3 cây số, với 10 khúc rẽ rợn xương sống, nhiều chặng lên xuống bất thần. Tay đua phải chạy 100 vòng, xử dụng hộp số khoảng 1.500 lần. Năm 1963, tay đua vô địch John Surtees phá kỷ lục phóng nhanh, lái 1 vòng mất 1 phút 34,5 giây đồng hồ, trên xe Ferrari. Chọn Mônacô để tranh tài, Văn Bình không phải coi trời bằng vung như ếch ngồi đáy giếng. Trong quá khứ, chàng từng chiếm địa vị khả quan trong các cuộc đua bền sức dài 500 dặm ở Indianapolis, Hoa Kỳ. Chàng từng có mặt trong cuộc đua 1.000 dặm tại Ý năm 1957, năm xảy ra nhiều tai nạn chết người nhất. Như các tay đua lỗi lạc khác, hàng năm nếu có hoàn cảnh, chàng đều đến Pháp dự cuộc đua dài 24 tiếng đồng hồ tại Le Mans. Văn Bình mê xe đua không kém mê đàn bà đẹp. Hồi đèn pha iốt và thắng đĩa mới phát minh, chàng vội vã nhờ 1 người bạn ở sứ quán Việt Nam bên Ba lê mua về, rồi hì hục tháo ráp vào xe. Chàng bày đồ đoàn thành hàng dài trên bàn, ngắm hoài ngắm mãi không chán như thể ngắm bộ ngực trần của hoa hậu sắc đẹp thế giới. Lê Diệp thấy chàng ngơ ngẩn mất hồn ngồi hàng giờ bên đống sắt thép, vội hỏi :


- Thất tình hả ?


Chàng đáp :


- Không.


- Vậy anh ngồi làm gì ?


- Ngồi ngắm.


- Hừ, không lẽ anh ngồi ngắm mấy cái đèn pha và đĩa thắng bẩn thỉu này chăng ?


- Đúng thế, tôi đang ngồi ngắm đèn và thắng đĩa.


Hôm ấy, vì mê phụ tùng xe hơi mà Văn Bình quên dự 1 phiên họp khẩn cấp của Sở. Lần khác, chàng mất trọn 2 ngày 2 đêm để đôn đốc thợ máy thay cái động cơ Citroen 15 ngựa của ông tổng giám đốc bằng động cơ Corvette đua, lớn gấp ba. Ráp xong, chàng trèo lên xe lái 1 mạch lên Đà lạt, rồi xuống Nhatrang để rà máy. Rà đúng 1.500 cây số theo lời dặn của nhà chế tạo, chàng mới chịu lái về Sàigòn.


Sở dĩ trong chuyến ghé Mônacô này, chàng ghi tên tham dự cuộc đua quốc tế là vì hãng Aston Martin, hãng sản xuất xe đua nổi tiếng nhất thế giới, cho chàng « mượn » 1 chiếc Lola T70-MKIII. Đối với môn đệ trung thành của thần tốc độ thì Lola là báu vật. Chiếc T70-MKIII lại là ông vua trong triều đình Lôla. Với lòng máy 5.044 phân khối, nó không thua những động cơ lớn nhất thế giới, nó lại chạy nhanh gấp rưỡi : 330 cây số giờ nhờ thân hình xì gà thuôn dài, vỏ bằng plát tích và nhôm nhẹ. Giá tiền xe đua Lola T70-MKIII còn đắt hơn xe đua Ferrari, nghĩa là đắt hơn những xe đắt kinh khủng, chỉ có thiểu số tỉ phú mới mua nổi.


Văn Bình vừa mở cửa xe thì 1 người bồi khách sạn chạy vội tới trao cho chàng bức điện. Mở ra, chàng biết ngay là điện của cô gái không biết tên, ái nữ của ông hoàng bài bịp. Nội dung bức điện bằng tiếng Pháp như sau :


« Xin anh tha lỗi cho em vì đã bỏ đi đột ngột. Hiện em đang sống ở ngoại ô Ba lê. Ba em nhờ em cám ơn anh, và dặn anh nên thận trọng vì người ta vẫn không
muốn để anh yên thân. Tốt hơn, anh đừng tham dự cuộc đua ngày mai nữa. Nếu anh còn nhớ đến em, xin ngày này tháng sau gặp nhau tại Tháp Bạc, 75 Quai Tournelle, Paris.


Yêu anh. »


Văn Bình vò nát tờ giấy và bỏ vào túi. Chàng không thể nghe lời nàng. Nguy hiểm vốn là bạn đường của chàng từ nhiều năm nay. Vả lại, chàng đang sung sức, cuộc đua ngày mai sẽ mang lại phần thắng cho chàng … Chàng đạp ga nhè nhẹ. chiếc Lola sơn màu lá mạ, vẽ mũi tên trắng ở đầu xe -màu sắc truyền thống của là xe đua Aston Martin- vọt ngay lên 80 cây số giờ mặc dầu chàng mới gài số 1. Hộp số Hewland gồm 5 số tới, 1 số lui, thích hợp của loại xe thần tốc, ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của bàn tay nhanh nhẹn và cương quyết. Tám xy lanh kêu ròn như sấm. Trong thoáng mắt, chiếc Lola đã vượt khỏi khúc rẽ hiểm nghèo và phóng tới lữ quán Ba lê với tốc độ nghẹt thở 180 cây số giờ.


Hôm nay là ngày tập rượt của các tay đua trước cuộc tranh tài tối hậu. Trên sân thượng lữ quán, khán giả đứng khá đông mặc dầu trời còn mưa, mặt đường trơn trượt 1 cách khó chịu. Ngày mai, sân thượng này sẽ nghẹt cứng người, không còn chỗ chen chân. Thiên hạ cũng sẽ đứng đông đặc trên sân thượng của khách sạn Métropole bên trường đua, và chắc chắn trong đám khán giả mộ điệu sẽ có nhiều giai nhân núi lửa, sẵn sàng hôn gởi hoặc ném mù soa thơm hương da thịt xuống tặng.


Cuộc đua Mônacô đã được giới chuyên môn quốc tế đặt tên là cuộc đua Ngàn Khúc Rẽ vì ở đâu cũng thấy đường quẹo. Và đường quẹo nào cũng làm tóc gáy dựng tua tủa và đổ bồ hôi đầm đìa vì khúc cua quá gắt. Đang suýt soát 200 cây số giờ chợt tụt ngay xuống 40 - 50 trước khúc rẽ, để rồi xả tiếp tốc độ, không phải là việc ai cũng làm được. Mắt phải tinh đã đành, bàn tay phải thoăn thoắt lên số, xuống số, còn thoăn thoắt hơn nhà ảo thuật lấy con thỏ trong mũ ra. Trong khi đó chân phải đạp ga, đạp thắng thoăn thoắt, chân trái đạp ăm bay da thoăn thoắt. Rồi bàn tay trái thoăn thoắt điều khiển vô lăng. Rồi óc, mắt, tay chân, thân thể của tài xế xe đua phải hoàn toàn ăn khớp với nhau như thể các tay đàn, tay trống trong 1 đại ban nhạc hòa tấu, không thể đánh nốt thấp hơn hoặc cao hơn 1 ly … Văn Bình thường so sánh việc lái xe đua với việc làm ái tình. Muốn chiến thắng toàn vẹn, người đàn ông phải biết tiến thoái hợp thời, biết phối hợp tài tình giữa cương và nhu, giữa nhanh và chậm … Đàn bà càng đẹp lại càng khó tính, cũng như chiếc Lola xì gà của Văn Bình. Tay mơ trèo lên, tay mới đụng tới vô lăng, chân mới xớ rớ vào bàn đạp ga xăng nó đã lồng lên, hất ngã xuống đường. Nhưng dưới sự điều khiển khéo léo của Văn Bình, nó lại khả ái hơn bao giờ hết, cũng khả ái như những mỹ nhân khó tính mà chàng gặp trong đời tình ái.


Văn Bình sắp lái tới chặng hiểm nghèo nhất. Con đường đột nhiên đổ giốc, tài xế không dám phóng nhanh sợ đứt thắng. Vì đứt thắng là nhào xuống biển. Tuy nhiên, đường dốc cũng chưa hiểm nghèo bằng xuyên hầm. Đang từ ngoài trời sáng cói, chui vọt vào hầm với tốc độ nhanh như tên bắn, tài xế có thể bị mù trong một giây đồng hồ, đủ gây ra tai nạn. Rồi từ trong tối, tài xế lại lao ra ánh sáng gần 200 cây số giờ…Trong 3 giờ của cuộc đua, tài xế phải từ sáng vào tối, từ tối ra sáng phũ phàng 100 lần như thế. Văn Bình nheo mắt lại khi qua hầm. Chàng đã quen lộ trình, quen những bất trắc của cuộc đua xương xẩu nên không gặp trở ngại. Và chàng đã chạy hết vòng đua một cách mỹ mãn.


Chàng đậu xe lại. Toán thợ máy của công ty Aston Martin chờ sẵn túa ra. Viên kỹ sư ôm chầm lấy chàng. Hắn là đại diện chính thức của hãng. Chiếc Lola trị giá cả trăm ngàn đôla, và là con cưng của hãng. Mọi người vây kín lấy Văn Bình.


- Khá lắm. Hôm nay trời mưa mà anh lái một vòng mất có 1 phút 35 giây. Nếu ngày mai hết mưa, đường khô ráo, anh có thể phá kỷ lục của Surtees về phóng nhanh. Surtees là nhà vô địch đua xe quốc tế.


Văn Bình hỏi viên kỹ sư :


- Tin tức khí tượng ra sao ?


Viên kỹ sư đáp:


- Từ nửa đêm, thời tiết sẽ rất tốt. Mai sẽ nắng to. Anh thấy xe mình có khuyết điểm nào không?


- Có lẽ nên chú trọng tới vỏ lốp. Nó không được cắn đường.


- Đứng ngoài quan sát, tôi cũng nhận thấy như vậy. Phải là tay đua lọc lõi, chứ nếu là thanh niên non choẹt trong nghề thì hồi nãy anh đã bị lật xe 3, 4 lần rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ đích thân săn sóc xe đua cho anh. À, anh định về khách sạn chưa?


- Về ngay bây giờ.


- Vậy anh lấy xe tôi mà đi. Chiếc Matra của tôi dâu? Tôi đã dặn họ mang đến đây rồi kia mà ? !


Viên kỹ sư ghé vào tai chàng nói thì thầm :


- Họ không thể tuân lệnh anh vì chiếc Matra Djet đã cháy. Cháy ra than.


Văn Bình hơi biến sắc :


- Cháy khi nào ?


- Năm phút sau khi anh rời khách sạn.


Khi rời khách sạn, Văn Bình định lái chiếc Matra nhưng vì trời lấm tấm mưa nên chàng đâm lười. Vả lại, viên kỹ sư của hãng lại mang xe đến đón. Nếu Văn Bình xử dụng chiếc Matra, giờ đây chàng đã nằm trong nhà xác, toàn thân cháy đen thui.


Chàng hỏi viên kỹ sư :


- Tại sao bị cháy ?


Viên kỹ sư đáp nhỏ :


- Phá hoại. Không biết ai lén gắn ngòi nổ đồng hồ vào đề ma rơ, vì vậy tôi phải đích thân tới đây đợi anh. Công an Mônacô yêu cầu được gặp anh để hỏi vài điều.


- Bao giờ họ muốn gặp ?


- Lát nữa, nếu anh bằng lòng tiếp.


- Nên hoãn lại chiều mai, sau cuộc đua.


- Ông tổng giám đốc hãng đã điện sang cho biết anh được quyền không tham dự cuộc đua, và hãng sẽ rút tên anh, vì hãng không muốn tính mạng anh bị đe dọa.


- Anh đã báo cáo về trung ương ?


- Phải, tôi đã gọi điện thoại cho ông tổng giám đốc. Ông ấy phỏng đoán 1 hãng xe đua cạnh tranh bất chính nào đó đã thuê người thủ tiêu anh vì sợ anh thắng.


Văn Bình nhún vai :


- Vậy tôi lại càng không được quyền bỏ cuộc.


Viên kỹ sư nói :


- Tôi cũng trả lời ông tổng giám đốc như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên gia tăng thận trọng. Chiếc Lola của anh từ phút này sẽ được nhân viên của hãng và công an Mônacô canh phòng đến khi đua xong. Anh cũng nên mang súng trong người, và không nên đi đâu xa 1 mình …


- Hừ, anh làm tôi như đứa con nít …


- Anh tha lỗi cho. Nếu anh có mệnh hệ nào thì riêng tôi, tôi sẽ mất 1 người bạn có biệt tài lái xe đua mà tôi hằng mến phục. Anh là nguồn lợi lớn của hãng. Trên thế giới, các hãng lớn Ford, Chaparral, Ferrari đang cạnh tranh ráo riết để chiếm ngôi vị đàn anh sản xuất xe đua. Sự có mặt của anh và của chiếc Lola T70-MKIII đang làm họ mất ăn mất ngủ. Ford đã đốt không biết bao nhiêu triệu đôla mới sản xuất được chiếc xì gà Mark 4, máy nó lớn hơn máy của mình, tốc độ tối đa của nó cũng hơn 200 cây số giờ. Chiếc Ferrari 330 P-4 còn nguy hiểm hơn Ford nữa. Còn chiếc Chaparal của hãng Chevrolet lại nhẹ bằng xe của mình, tốc độ tối đa cũng suýt soát … Vì thế, người lái là yếu tố quan trọng để thắng. Ông tổng giám đốc nói nếu anh thắng, hãng sẽ có thể lời 1 triệu đôla. Như đã thoả thuận trước, anh sẽ hưởng một phần ba …


Một phần ba triệu nghĩa là 300.000 đôla. Tính sơ sơ giá chính thức cũng được 36 triệu bạc Việt Nam, còn nếu đổi theo hối suất chợ đen thì khoảng 50 triệu … Lệ thường, hãng xe thắng cuộc đua chỉ lời mấy trăm ngàn đôla là cùng. Lời đây là lời sau khi sản xuất xe mới. Lần này, con số trèo tới 1 triệu là do đánh cá. Một đại diện không chính thức của Ford đến gặp tổng giám đốc Aston Martin thách 1 triệu … Viên kỹ sư của hãng Aston Martin chạy đôn chạy đáo tìm 1 tay đua lỗi lạc để lái báu vật Lola T70-MKIII. Tình cờ Văn Bình lù lù dẫn xác tới vương quốc Mônacô một tuần lễ trước cuộc tranh tài. Chàng vốn quen viên kỹ sư từ lâu nhân một chuyến đua 24 giờ tại Le Mans, và hắn lại mến tài chàng nên gặp chàng, hắn mừng như được của. Văn Bình hội đủ điều kiện : chàng là tay đua hữu hạng, đối phương lại chưa quen mặt, quen tên chàng.


Văn Bình cười :


- Với một phần ba triệu đôla, tôi tha hồ thao túng các sòng bạc.


Viên kỹ sư cũng cười :


- Riêng tôi, tôi chỉ hy vọng anh có đủ tiền du hí một vài tuần lễ … Ba trăm ngàn, chứ ba triệu nữa cũng bị anh nướng bay dễ dàng. Vả lại, đàn bà ở đây đắt giá kinh khủng.


Văn Bình bắt tay viên kỹ sư rồi trèo lên chiếc Abarth 1300 nhỏ xíu. Chiếc xe Ý này lớn chưa bằng tắc xi con cóc, song chạy nhanh gấp đôi, xấp xỉ 200 cây số giờ, đủ bản lãnh cho hàng chục loại xe đua cừ khôi khác ăn bụi trên đường trường. Tuy vậy, Văn Bình lái thật chậm. Sau những phút đồng hồ say sưa với tốc độ kinh hồn, chàng muốn ngồi thoải mái trên nệm xe, tay chân duỗi thẳng, từ từ chạy qua những đường phố chật hẹp, thở hơi khói Salem thơm phức, và nhìn ra bên hè để thưởng thức những đường cong lác mắt của các giai nhân từ 8 phương trời đổ tới dự cuộc đua tài điện ảnh và xe hơi quốc tế.


Cơn mưa đáng ghét và những đám mây trắng nhầy nhụa đã biến đâu mất. Chắc hẳn liên đoàn người đẹp trên thiên đình đã can thiệp với Thần Thời tiết để trả lại ánh nắng mặt trời cho vương quốc, và cho Văn Bình để cuộc du hí của chàng điệp viên hào hoa khỏi bị gián đoạn. Văn Bình đậu xe trước khách sạn Métropole. Trong kiếng chiếu hậu, chàng luôn luôn thấy một xe hơi đen. Nhân viên công an đã không rời chàng 1 giây. Sự chăm chút này làm chàng bực bội, song chàng không thể ra lệnh cho sở công an vương quốc, phương chi lại còn toán nhân viên đặc biệt của hãng xe đua trời đánh nữa. Chàng vào thang máy, lên lầu hai. Sau khi tắm nước lạnh, chàng thay quần áo nhẹ rồi bước ra hành lang. Hai công an viên mặc sắc phục đã chờ sẵn. Thấy chàng, họ lách sang bên, đầu hơi ngúc chào. Chàng xuống cầu thang, họ lẳng lặng xuống theo. Văn Bình quay lại hỏi, giọng hơi khó chịu :


- Công an ?


Họ không trả lời, Văn Bình chẳng buồn hỏi nữa. Chàng xuống quầy rượu gọi một chai Vat 69. Từ sáng đến giờ, đây là chai rượu thứ nhất. Chàng uống rượu không sợ say nhưng hãng Aston Martin đặt điều kiện là dầu không sợ say, chàng cũng phải kiêng cữ cho tới sau cuộc đua. Chàng mang rượu ra ngoài sân thượng, ngồi uống 1 mình, nhìn xuống đường. Sáng mai, hàng chục người đẹp sẽ chen chúc nhau bên lan can để ngắm đoàn xe xì gà phóng qua. Trong khoảnh khắc, chai Vat đã vợi phân nửa. Ở những bàn bên, tửu khách đã ngồi đông đảo. Họ trò chuyện với nhau bằng đủ thứ tiếng. Chàng cố nghe song không ai nói tiếng Việt. Lòng chàng dâng cao một nỗi buồn vô hạn. Quê cha đất tổ của chàng là 1 giải đất quá nhỏ bé, lại bị tàn phá vì chiến tranh cốt nhục nên chưa có điều kiện vươn lên. Có luôn luôn sống xa quê hương như chàng mới cảm thấy thấm thía mối sầu xa xứ. Nhiều khi chàng thèm nghe tiếng mẹ đẻ gấp trăm lần sản phụ thèm của chua nữa. Lúc ấy, chàng không dám mong được nghe giọng nói thánh thót của cô gái Việt đáng yêu, mà chỉ hy vọng được nghe tiếng thét the thé của me Mỹ, me Pháp gây sự với chồng ngoại quốc… Mỗi lúc nhớ nhà, chàng lại nhớ mùi nước mắm Phú quốc. Hồi ở Sàigòn, chàng rất ghét nước mắm, nhưng ra khỏi nước, chàng mới nhận thấy mùi nước mắm hôi thối, tanh tưởi thật ra rất ngon, và là tiêu biểu cho quốc hồn quốc túy.


Rồi từ nhớ nhà, Văn Bình đâm ra lo sợ vô cớ. Sợ gì, sợ ai, chàng không biết. Chàng chỉ biết 1 điều duy nhất là sợ. Nỗi sợ kỳ lạ từ nội tâm chàng trào ra, và từ ngoại cảnh ập vào, hòa hợp với nhau biến thành băng tuyết làm toàn thân chàng run rẩy, và bắt chàng uống hết ly huýt ky này đến ly huýt ky khác. Chai Vat hết nhẵn, không còn 1 giọt mà Văn Bình vẫn chưa đủ khát. Gã bồi đứng bên kính cẩn cúi đầu, đợi chàng ra lệnh. Giới chiêu đãi trên thế giới thường trọng vọng những bậc thần tửu như Văn Bình, song chàng khoát tay, ra hiệu cho hắn đi chỗ khác. Chàng lầm lì vào phòng ăn. Tự dưng, chàng ăn không thấy ngon. Có lẽ vì chàng không kêu thực đơn đặc biệt, nhưng cũng có lẽ vì miệng chàng đột nhiên bị đắng. Một giờ sau, chàng lặng lẽ lên phòng. Phía sau, 2 công an viên vẫn theo lẽo đẽo. Chàng định kêu lại, biếu 1 đòn atémi vào huyệt mê làm quà cho công an Mônacô, nhưng đến khi hé cửa phòng thấy cô bồi phòng khá đẹp, khá khêu gợi, chàng vội thay đổi ý kiến. Cô bồi đang thay giường và áo gối. Nàng trạc đôi mươi, suối tóc vàng óng ánh trên bờ vai tròn, dẫn tới bộ ngực khá cân đối và rắn chắc. Thoáng nhìn qua chàng biết ngay nàng cuộc loại siêu văm. Thấy khách -1 ông khách xinh trai, cường tráng và nhã nhặn- cô bồi ngoáy ngay cái mông:


- Chào ông.


Chàng véo mông nàng. Nàng giẫy nẩy:


- Đau em lắm, ông ơi!


Văn Bình cười:


- Cô không chịu ư?


Nàng nhăn nhó:


- Em bắt đền ông đấy.


- Cô muốn đền gì?


- Gì thì ông tự biết.


- Tôi đâu dám đền tiền.


- Dĩ nhiên. Nếu cần tiền, bọn em vòi vĩnh ông già chứ không bao giờ phiền nhiễu thanh niên.


- Tôi không còn là thanh niên nữa đâu, cô gõ lầm cửa rồi, cô nên kết bạn với người khác.


- Ồ, ông còn trẻ măng như cậu sinh viên.


- Bậy nào, tôi đã 48.


- Sai rồi. Ông chưa đầy 40. Em lén coi thông hành của ông cất trong ngăn kéo.


- Cô đã phạm luật lệ khách sạn. Tôi sẽ …


- Ngoài hành lang có 2 ông công an thường trực, nếu ông cần phạt em thì chẳng phải đi đâu xa cho mỏi chân. Để em ra ngoài gọi cho ông nhé?


- Thôi, tôi chịu đầu hàng. Cô muốn tôi hôn đến phải không?


- Phải.


- Lại đây.


Trong vòng nửa phút đồng hồ sau, cô gái Mônacô liến thoắng đã trở thành khối thịt bất động tuy vẫn nghe thấy, nhìn thấy và cảm thấy. Hoan lạc bất ngờ và rồn rập đã làm tay chân và miệng lưỡi nàng tê liệt. Nàng đờ người ra, rồi run bần bật như người không quần áo đi lang thang dưới trời mưa tuyết Bắc cực. Nàng rên rỉ:


- Ông ơi!


- Thôi.


Văn Bình gỡ hai bàn tay nàng đang xiết cứng ra khỏi vai:


- Hẹn đến mai.


- Mai lâu quá. Lát nữa, em chờ ông.


- Không được. Mai tôi phải đua xe.


- Ái tình là thuốc thánh, thuốc bổ vô song, ông quên rồi sao ?


- Ừ, là thuốc thánh, thuốc bổ nhưng loại thuốc này làm cho cơ thể bải hoải, tai ù, mắt hoa, tứ chi bại xuội. Mấy giờ ?


- Sau nửa đêm, em sẽ gõ cửa phòng. Chào ông nhé.


Chàng tắt đèn, lên giường nằm nghỉ. Chàng nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Lẽ ra chàng phải ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai, không hiểu sao chàng lại nhận lời của cô gái tóc vàng đa tình. Và không hiểu sao, chàng không tài nào chợp được mắt. Chàng lại mở đèn đêm, rút tập báo để dưới bàn ra đọc. Chàng hy vọng đọc truyện trinh thám sẽ giúp chàng dễ ngủ song mắt chàng vẫn mở thao láo như vừa uống nhiều maxitông.


Chàng đành ngồi dậy, nhìn đồng hồ tay. Còn 10 phút nữa đến 12 giờ đêm. Tứ phía chìm vào yên tĩnh. Khách sạn đã đi ngủ. Con đường phía trước cũng đã đi ngủ. Duy có một mình chàng chưa ngủ. Chàng che miệng ngáp, rồi lục va li lấy đồ tắm và lặn dưới nước. Chàng không chờ cô gái tóc vàng nữa. Chàng phải ra biển tắm lội 1 lát cho mạch máu chảy đều. Ban đêm có bạn tắm bao giờ cũng vui nên chàng chần chờ ở thang máy, cốt đợi 2 nhân viên công an nhưng họ đã đi đâu mất. Chắc đang ngủ gục dưới nhà. Hoặc biết đâu đang li bì trên giường 2 cô gái nào đó.


Chiếc Abarth 1300 của viên kỹ sư nằm tênh hênh ở góc sân. Gã thợ máy được lệnh thức để gác xe đã ngủ quay lơ trên vô lăng. Tiếng ngáy ầm ỹ của hắn không thua gió từ ngoài khơi Địa trung hải thổi vào. Văn Bình đập vai hắn. Hắn chỉ ú ớ ngẩng mặt lên rồi vập ngay xuống tay lái, ngủ say lại như trước. Ngữ này giữ xe chỉ trong nháy mắt là xe nổ tan. Chàng bực bội buột miệng 1 tiếng tức tối, bàn tay trái phóng xuống. Trúng đòn, gã thợ máy mềm nhũn toàn thân. Hắn tha hồ ngủ. May ra đến sáng sớm mai thì tỉnh dậy, nếu không thì đến trưa mai.


Đường ra bãi biển không lấy gì làm xa. Giẻo cát hình cánh cung nằm thưỡn dưới ánh trăng vàng. Văn Bình đậu xe, ưỡn ngực hút thở không khí trong mát rồi đặt chân xuống cát. Khí trời ven biển dường như chứa đựng 1 sức sống mãnh liệt kỳ lạ. Ban đêm, nhất là nửa đêm, khí trời ven biển còn đượm thêm chất liệu quyến rũ. Văn Bình ngây ngất như uống rượu đêm tân hôn với người đàn bà chàng yêu, rượu cần nấu bằng nếp lam riêng, và rượu tình do làn môi, khóe mắt, đồi ngực, tạo nên. Những mảnh vàng to lớn óng ánh trên mặt nước phẳng lặng. Màu vàng của trăng sắp đến rằm không nhợt nhạt như đêm đầu tuần mới mọc hoặc đêm cuối tuần sắp lặn. Lưỡi liềm trăng non thường yếu ớt như cô gái bé nhỏ, ngực lép kẹp, rụt rè và ngây thơ, cơ thể chưa được nẩy nở vì còn thiếu tuổi và thiếu cọ sát. Lưỡi liềm trăng già quá, cằn quá, và lầy lụa quá.


Trăng đêm nay trên đầu vương quốc Mônacô là vầng trăng đúng cữ, tròn trạnh, sáng rực, khác nào người đàn bà đôi mươi mới nếm mùi đời, hoặc mới có con đầu lòng. Tâm thần Văn Bình rạo rực. Ngày mai, trời sẽ nắng to. Vòng đua sẽ khô ráo, chàng tha hồ xả ga. Tuy nhiên, chặng đường xuyên qua hầm sẽ tối om và nguy hiểm. Nhưng chàng sẽ thắng. Chàng phải thắng … Chàng đeo mặt nạ dưỡng khí, buộc lại giây lưng, rồi từ từ bước xuống nước. Thói quen ra biển của chàng là lặn ban đêm, nhất là lặn 1 mình. Lặn sâu dưới nước cũng lâng lâng như bay cao trong không gian, nhưng ở dưới nước cảm giác lâng lâng lại làm chếnh choáng nhiều hơn. Nữ nhân viên ban Biệt vụ thường rủ Văn Bình ra Nhatrang săn cá. Săn cá dưới biển là môn thể thao thích hợp với đời sống hoạt động, song vì mới được du nhập vào nước nhà nên số huấn luyện viên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bắt được chàng, các giai nhân Biệt vụ mừng như tìm ra mỏ kim cương, vì chàng không những là huấn luyện viên cừ khôi, mà còn am tường nhiều mánh khóe của nghề lặn dưới nước nữa. Trước khi ngụp xuống, thợ lặn chuyên nghiệp thường chà sát ô kiếng trên mặt nạ che ngang mắt bằng lát khoai tây, hoặc tưới nước … tiểu lên trên đề phòng ống kiếng bị hơi nước che mờ. Vùng vẫy dưới nước mà ô kiếng mắt bị che mờ khác nào người mù lái xe. Muốn xuống thật sâu mà khỏi bị mê man, thợ lặn phải lấy ngón tay bịt chặt mũi và xì ra thật mạnh như thể hỉ mũi. Còn đang bơi mà bị chuột rút thì 2 bàn tay nắm chặt bàn chân, bẻ nửa vòng, bàn chân bị sái sẽ làm hết chuột rút.


Ngoài khơi Nhatrang có lần Văn Bình được hoan hô nhiệt liệt nhân 1 chuyến săn bạch tuộc. Nhiều người đã bắn mũi tên trúng thân bạch tuộc song lại kéo không lên. Tuy bị thương nặng, bạch tuộc vẫn còn sức bám chặt lấy đá ngầm dưới nước. Ngược lại, Văn Bình săn bạch tuộc 1 cách dễ dàng. Chàng áp dụng 1 thủ đoạn giản dị: sau khi bắn tên, chàng chưa kéo giây về vội. Chàng trồi lên mặt nước để thở, hoặc bơi ra xa, mấy giây đồng hồ sau mới quay lại. Trong khi ấy, con bạch tuộc đã vận dụng mọi cái vòi của nó, bám chặt mũi tên hòng rút tên ra khỏi vết thương. Điệu hổ ly sơn, bạch tuộc rời khỏi tảng đá trở thành 1 con cá tầm thường, chàng chỉ cần giật mạnh là tóm được. Muốn săn bạch tuộc không mất công thì lặn xuống đáy, đặt những thùng sắt rỗng mới còn óng ánh -giống như đàn bà thích áo trắng thêu chỉ bạc- nên bạch tuộc chui vào trong làm nhà. Thợ lặn chỉ cần xuống thò tay vào thùng nhặt lấy.


Đối với người kém võ nghệ thì săn dưới biển đã trở thành môn thể thao quá ư nguy hiểm. Trên bộ, con cá nặng 5, 10 kí là vật vô nghĩa lý trước mắt người, song ở dưới nước, và nhất là khi nó bị trúng thương nó có thể giết người dễ dàng. Suýt nữa một con cá hanh 7 kí đã giết chết một nhân vật cao cấp tại Nhatrang nếu Văn Bình không can thiệp kịp thời. Bị mũi tên vào bụng, con cá lồng lộn bơi lại phía xạ thủ. Dầu sức tàn, lực kiệt, nó có thể lợi dụng sức đẩy của nước để lao đầu quẫy đuôi vào người xạ thủ, gây nguy hại đến tính mạng. Hoảng hốt, xạ thủ bỏ chạy. Văn Bình phải phóng atémi vào mắt con cá. Mắt mũi bị vỡ nát, nó mới chịu buông tha xạ thủ. Trên thực tế, nhiều người săn cá dưới biển đều luyện ngón tay thật cứng để chọc thủng mắt cá.


Ít khi Văn Bình bơi lặn 1 mình. Nhưng đêm nay, chàng lại bơi lặn 1 mình trên biển Địa trung hải. Làn nước âm ấm mơn man da thịt chàng. Chàng đứng hồi lâu để làm quen với nhiệt độ của nước biển. Về bên trái của chàng, ánh đèn sáng rực. Hàng chục du thuyền đậu san sát. Phải giàu nứt đố đổ vách mới có tiền sắm du thuyền. Du thuyền ghé vương quốc đổ bác lại cuộc loại tối tân nhất, sang trọng nhất thế giới. Xa hơn, trơ trọi trên biển rộng, cách bãi cát chừng 1 cây số, Văn Bình thấy 1 du thuyền cỡ lớn, có lẽ là lớn nhất trong bọn. Nó được sơn toàn trắng, vỏ tàu nổi bật trên nền nước trong xanh của Địa trung hải càng nổi bật hơn dưới ánh trăng vàng dìu dịu. Thoạt đầu, chàng tưởng du thuyền của nhà tỉ phú chủ tàu Onassis, người Hy lạp. Nhưng 1 phút sau, chàng biết là lầm. Onassis đã mời chàng lên tàu nhiều lần nên chàng đã quen với hình thù du thuyền thần tiên Christina mà riêng tiền trần thiết các phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm bên trong đã tốn tới 600 triệu bạc Việt Nam.


Văn Bình nhoài người, bơi một quãng về phía du thuyền màu trắng, song chỉ mấy phút sau chàng đổi hướng. Du thuyền hạng sang thường có người canh gác. Tưởng chàng là quân gian, bọn cận vệ sẽ tặng chàng 1 vài phát đạn thuốc mê. Không nên. Sáng mai, chàng phải dự thi. Không nên lấy ách giữa đàng đem quàng vào cổ. Trừ phi chàng có bổn phận lẻn lên du thuyền. Lệnh này phải do ông Hoàng ban ra. Hoặc do viên chỉ huy tối cao ngự trị trong lòng chàng. Viên chỉ huy tối cao ấy là ái tình.


Là bệnh say mê mỹ nhân.


Trăng thanh, đêm vắng, mỹ nhân đã đi đâu hết thành ra Văn Bình phải ngụp sâu xuống nước để tạm quên những giây phút trống trải, lạnh lùng. Trên cạn, Văn Bình nhanh nhẹn, chính xác như con beo vằn, dưới nước chàng lại cử động như cá. Nước vốn là bạn thân của chàng từ nhỏ. Mỗi ngày đeo ná vào rừng, cậu bé Văn Bình đều không quên trầm mình dưới suối, nghênh ngang giữa giòng nước chảy xiết. Quê hương Văn Bình lại ở bên bờ sông. Mùa lụt nước cuốn phăng phăng hàng trăm, hàng ngàn rễ cây, phiến gỗ to lớn từ mạn ngược về. Nhiều kẻ ham hố bơi ra vớt đã bị tử thương, hoặc bị cuốn theo giòng nước, mất xác dưới suối. Duy 1 số rất ít, có thiên tài về bơi lội mới dám vượt qua sông vớt gỗ. Trong số này có cậu bé Văn Bình. Chàng bơi đã nhanh, chàng lên lại nhanh hơn. Chàng nhảy ùm xuống nước, đi ngầm sang bên kia sông nhờ tài nhịn thở phi thường. Lớn lên, với đầy đủ dụng cụ bơi lặn được phát minh, Văn Bình hoạt động dưới đáy biển như thể lái xe hơi trên đường lộ.


Chàng ngụp xuống, ngụp sâu xuống, sâu xuống nữa … Biển ở khoảng này nổi tiếng là sâu. Muốn ngụp sâu phải được huấn luyện thành thạo và đúng phương pháp, nếu không Thần Chết có thể viếng thăm bất cứ lúc nào. Dưới mặt biển 10 thước, con người lạc vào 1 thế giới kỳ quái, màu sắc hoàn toàn thay đổi, ý niệm thông thường về chiều dài, chiều rộng, chiều cao và chiều sâu của sự vật cũng hoàn toàn thay đổi. Xuống dưới quá 10 thước, con người có cảm tưởng là đã rớt xuống thủy cung, cách xa đất liền bên trên hàng cây số, và nước biển trở nên đặc sệt như thủy ngân. Xuống sâu hơn nữa, trong khoảng từ 30 đến 90 thước -có người đã xuống sâu hơn 120 thước- thợ lặn sẽ chếnh choáng, tối tăm mặt mày, rồi say li bì như vừa uống cả vò rượu, do chất đạm (adốt) gia tăng áp lực trong cơ thể. Tuy nhiên, Văn Bình đã quen với bề sâu của biển cả cũng như bề cao của không gian bao la.


Sở dĩ chàng học nghề thợ lặn cũng vì đàn bà. Nàng đẹp và đa tình kinh khủng, song không chàng trai nào bén mảng được tới chân nàng, vì mỗi khi cậu nào buông lời ong bướm là nàng mặc đồ lặn, lái ca nô ra ngoài khơi, nhảy xuống. Thiên hạ hỏi tại sao thì nàng đáp:


- Lặn sâu dưới biển, tôi có thể quên được cuộc sống tầm thường với những người đàn ông tầm thường.


Văn Bình quyết chinh phục cho bằng được người đẹp thợ lặn. Và chàng đã thắng. Chàng lặn sâu gần 200 thước mà vẫn không bị say. Nhưng 1 ngày kia, chàng và nàng từ dưới biển ngoi lên thì chàng bị say bí tỉ mặc dầu chàng mới xuống tới mực sâu 20 thước, mực sâu của thợ lặn tập sự… Nguyên nhân của bệnh say khác thường này là bệnh ái tình. Chàng đã mê đắm ái tình dưới nước. Bạn bè cho rằng Văn Bình giả say để nịnh người đẹp, nhưng sự thật là chàng cố cưỡng lại mà không được. Cũng như anh chàng thợ lặn hào hoa của hải quân Anh quốc năm 1958 lặn xuống cửa sông Thames để vớt xác tàu. Hắn cũng say mèm như Văn Bình mặc dầu hắn là thợ lặn cừ khôi, và mực sâu hôm ấy chỉ có 20 thước. Lên mặt nước, hắn nằm quay ra, mặt đỏ gay. Nhưng ngày hôm sau, hắn lại xung phong xuống nước (khác nào Văn Bình xung phong ngụp lặn với người đẹp) rồi can đảm làm việc trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đến khi trở lên, hắn lại say mèm như cũ. Lo lắng cho sức khỏe của nhân viên, Hải quân Anh bèn kiểm soát lại đồ trang bị của gã thợ lặn, đồng thời đưa hắn cho y sĩ khám xét. Và người ta đã khám phá ra nguyên nhân của bệnh say. Chẳng qua hắn uống quá nhiều huýt ky nên say. Hắn tìm thấy 1 ngăn chứa đầy rượu dưới biển, bèn chế 1 ống hút, giấu trong tay áo. Trong khi làm việc, hắn hút rượu, trộn với nước sông, và uống vô hồi kỳ trận.


Nhớ đến gã thợ lặn uống vụng rượu, Văn Bình phá lên cười. Hồi ấy, chàng bị say cũng vì làm vụng ái tình. người đẹp trêu chọc chàng suốt cả tuần lễ, nàng gọi chàng là thợ lặn … hạng bét. Đang cười vui 1 mình, đột nhiên Văn Bình nín bặt.


Một tia điện vừa chớp qua trong óc.


Chàng đạp mạnh 2 chân cho người trồi lên rồi quay lưng lại. Trước mặt chàng là 1 bóng đen. Bóng đen này cũng mặc y phục thợ lặn như chàng. Nhưng hắn hơn chàng ở bình dưỡng khí khá lớn đeo ở trên lưng, và nhất là khẩu súng bắn tên bằng hơi ép. Nghĩa là hắn phải từ xa đến. Và hắn không có mục đích nhàn tản như chàng.


Miệng súng đang được nâng lên, chĩa vào ngực Văn Bình. Khẩu súng to tướng như ba dô ka, mũi tên mà nó phóng ra có thể xuyên thủng tường gạch chứ đừng nói là da thịt con người nữa. Tại sao gã thợ lặn lại đón đường chĩa súng vào ngực chàng? Hắn không hăm dọa mà là làm thật. Vì ngay khi ấy, 1 luồng hơi cực mạnh bắn về phía Văn Bình. Chàng phản ứng nhanh như chớp. Tuy nhiên, mũi lao chỉ cách hông chàng độ 2 lóng ngón tay. Chàng chỉ chậm trong nháy mắt là thân thể đã bị xuyên thủng.


Gã thợ lặn không thể bắn lầm, bằng chứng là hắn đang sửa soạn bắn tiếp. Văn Bình cũng không thể khoanh tay chờ chết.


Và 1 trận thủy đấu dưới biển diễn ra trên Địa trung hải lấp loáng ánh trăng vàng.
 --------------------------------


	1. 	MBR là Mezhkontintentalnaya Ballìsticheskaya Raketa. Cho tới nay, các hỏa tiễn được chạy bằng nhiên liệu đặc biệt. Tuy nhiên, nhiên liệu đặc biệt nhất là sức đẩy của hơi i-on (hiện trong phòng thí nghiệm) có thể nâng vận tốc hỏa tiễn lên 160.000 cây số giờ, gấp 4 vận tốc hiện thời.

	2. 	các vệ tinh Explorer (Mỹ) và Lunik III (Nga sô) đã đạt được vận tốc 37.000 cây số giờ từ lâu. Hiện thời, con số 45.000 cây số giờ không còn là giả tưởng như khi bộ truyện này được khởi soạn.

	3. 	trong bộ truyện Z.28 NÚI ĐÁ TIÊN TRI, xuất bản năm 1965, tác giả đã mô tả văn phòng của ông tổng giám đốc Sìmít.

	4. 	đài thiên văn Jodrell Bank, Anh quốc, là đài thiên văn lớn nhất thế giới, hoàn thành năm 1953, tổn phí 2.100.000 đôla.

	5. 	Quốc an Xã là National Security Agency, cơ quan phụ trách an ninh Hoa Kỳ.

	6. 	Midas là 1 trong nhiều vệ tinh viễn thông gián điệp của Hoa Kỳ.

	7. 	MI là Military Intelligence, cơ quan Quân báo Anh quốc. Dư luận thường gọi tình báo Anh là Intelligence Service, nhưng thật ra MI mới phụ trách tình báo. MI gồm nhiều nha, ngành khác nhau coi về tình báo, do thám, phản gián, ngụy tạo tin tức, chiến tranh tâm lý, v.v..

	8. 	người Mỹ giữ kín, không cho biết nhiều về máy IBM 7090. Đó là 1 bộ óc điện tử tân kỳ, có thể đọc hết trong vòng 1 phút 6 bộ tiểu thuyết Z.28 trên băng nhựa. Và cũng trong 1 phút, nó có thể viết lại 6 bộ tiểu thuyết trên băng nhựa. Tình báo Trung ương CIA hiện dùng 1 biến thể của máy 7090. Ngoài ra, họ còn có máy in cấp tốc IBM 1604, mỗi phút in được 15.640 chữ, có thể chụp hình và in cuốn Thánh kinh trong 45 phút.

	9. 	xin đọc Z.28 MÈO XIÊM CỌP THÁI, đã xuất bản, để theo dõi cuộc phiêu lưu sôi động của Văn Bình trên biển Nam hải.

	10. 	câu truyện Văn Bình chơi xúc xắc nói dối (liar dice) với Kiều Nga tại Huế đã được tác giả thường thật trong Z.28 MÁU LOANG CHÙA THÁP, đã xuất bản.

	11. 	Mirabel (Miraben) nổi tiếng trong các sòng bạc quốc tế, đặc biệt ở Âu châu, trong những năm đầu tiên của thế kỷ 20, vì Mirabel bịp xuất thần nên không sòng bạc nào dám mời chơi. Bị coi như phong cùi, Mirabel đành phải qua Buenos Aires, thủ đô Á căn đình, Nam Mỹ, để hành nghề, nhưng không hiểu tại sao lại bị hoàn toàn khánh kiệt.

	12. 	tức Ardisson. Y đeo kiếng xanh, giả vờ bị tê thấp phải chống can, tay chân luôn luôn run rẩy. Y ngụ tại khách sạn ở đường Promenade, Nice bên Pháp, và chơi bài tại câu lạc bộ Privé. Ardisson đeo kiếng để nhìn dấu bài, và giả vờ run để đổi bài xấu. Chẳng may lần ấy tại Nice, Ardisson chạm trán 1 tay bịp khác cũng đeo kiếng xanh, và bị lộ tẩy.


  




II

HỘP BÍCH QUY MA

Gã thợ lặn sửa soạn bắn phát thứ hai. Lần này, hắn không thể bắn trật vì Văn Bình đã đến gần hắn 3 xải tay. Đến gần, gã thợ lặn có cái lợi là dễ trúng mục phiêu, nhưng lại có cái hại là dễ bị đoạt súng. Văn Bình phải đoạt súng của đối phương mới có hy vọng thoát hiểm, vì tuy bơi giỏi chàng sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc giao đấu dưới nước.


Nạp đạn xong, gã thợ lặn nâng mũi súng lên. Văn Bình quẫy đôi chân vịt, rẽ sóng tới nhanh hỏa tiễn Pôlarít từ đáy biển phóng lên. Bàn tay chàng nắm được nòng súng, và đẩy ép vào ngực đối phương. Bốn mắt nhìn nhau như tóe lửa làm nước Địa trung hải sôi sùng sục. Toàn thân nóng ran, Văn Bình thúc khuỷu tay vào mặt gã thợ lặn song hắn đã kéo tuột chàng xuống nước. Về sức nặng, hắn gần gấp rưỡi Văn Bình. Dưới nước, sự hơn kém này có thể quyết định được thắng bại. Có lẽ hắn cố ý dìm chàng vì thấy đồ trang bị của chàng quá sơ sài, khiến cho sớm muộn chàng sẽ bị ngạt thở. Mất khẩu súng, hắn vẫn còn con dao sắc lẻm đeo ở thắt lưng. Cuộc thủy đấu mới khởi đầu, Văn Bình đã biết hắn đối phương là thợ lặn chuyên nghiệp và không nhiều thì ít am tường kỹ thật thủy chiến. Trên thực tế, hắn đã dùng 1 thế võ cực hiểm chặn không cho Văn Bình ngoi lên. Buồng phổi Văn Bình đã căng phồng đến mực độ báo động, tưởng như sắp sửa nổ tung. Mạch máu 2 bên màng tang chàng cũng căng thẳng, đe dọa đứt phựt. Biết chàng sắp bất tỉnh vì thiếu dưỡng khí, gã thợ lặn cố đè chàng xuống nữa, xuống nữa. Chàng nghiến răng vận công, phá tung gọng kềm kiên cố của đối phương. Song chàng vừa ra khỏi 2 cánh tay khóa chặt của gã thợ lặn thì lưỡi dao sáng loáng đã xé nước vèo tới. Văn Bình nghiêng đầu, lạng sang bên, vung tay bắt lấy cườm tay cầm dao của hắn, và cố bẻ gẫy. Lưỡi dao tuột khỏi tay hắn, chìm luôn xuống đáy. Đồng thời chàng chụp nòng súng, quay mũi về phía gã thợ lặn.


Một tiếng nổ dữ dội vang lên.


Văn Bình có cảm giác như nhĩ tai chàng bị vỡ nát, hàng ngàn, hàng vạn hạt nước li ti xuyên qua cao su, đâm sâu vào da thịt chàng. Hơi thán khí từ nòng súng bốc ra làm Văn Bình mờ mắt, không còn nhìn thấy gì nữa. Chàng ôm cứng lấy gã thợ lặn, và hai người bập bềnh theo làn sóng. Mũi dao từ nòng súng hơi ép vọt ra, từ dưới bắn lên phá toang mặt nạ dưỡng khí của gã thợ lặn bất hạnh, xuyên qua miệng hắn, chẻ óc ra làm hai mảnh, chất óc và máu bầy nhầy bắn tung tóe vào mặt Văn Bình.


Chàng buông hắn ra rồi trồi lên mặt biển.


Chậm vài giây đồng hồ nữa thì lá phổi của chàng đã trở thành tàn phế. Khí trời trong lành và mát mẻ tuôn vào cơ thể chàng như liều thuốc cải tử hoàn sinh. Chàng nằm dài trên biển để thở cho thỏa thích.


Chị Hằng vẫn tròn trạnh dưới vòm trời trinh nguyên vì không bị gợn mây sàm sỡ nào che kín. Quang cảnh hoàn toàn im lặng và vắng vẻ. Ngoài tiếng sóng và tiếng gió rì rầm ngoài khơi thổi vào, Văn Bình chỉ nghe loáng thoáng tiếng nhạc nhẹ trên bờ. Dãy du thuyền đậu bên tay trái đã tắt đèn gần hết. Cách bờ 1 cây số, chàng vẫn thấy du thuyền màu trắng to lớn, lộng lẫy, nghênh ngang dưới trăng vàng. Biển đêm Mônacô đã yên giấc ngủ. Nếu không kể thi thể còn nóng hổi của gã thợ lặn vô danh thì trên khoảng rộng bao la này chỉ có 1 mình Văn Bình.


Chàng ngụp xuống, bơi nhanh vào bờ.


Khi lên bãi cát, chàng mới biết là lầm.


Vì trên bờ có người.


Ít ra là một người. Và đó là đàn bà.


Thật ra, ngoài người đàn bà trên bãi cát Mônacô đêm ấy đang còn nhiều người thức, và liên quan đến công tác của điệp viên Z.28. Một trong những người này là Pôlốt, quốc tịch Mỹ, gốc Hy lạp, tỉ phú, chủ nhân công ty điện tử không gian Vũ Trụ, được coi là quan trọng nhất nhì tây bán cầu. Khi Văn Bình bơi về đến bờ và gặp người đàn bà lạ thì tỉ phú Pôlốt đang ở trên đại du thuyền trắng toát mà Văn Bình thấy bồng bềnh ngoài khơi Địa trung hải.


Pôlốt hơi mập -có lẽ vì đã xấp xỉ ngũ tuần- song thân hình vẫn không nặng nề, và nhìn kỹ lại còn chứa đựng nhiều duyên dáng nữa. Nhiều duyên dáng nhất là cặp mắt và cái miệng. Cặp mắt như có thần lực xuyên thấu tâm tư mọi người. Còn cái miệng thì khi nghiêm nghị có thể làm thiên hạ rụng rời chân tay, nhưng khi tươi tỉnh thì kẻ đối thoại khó tính nhất cũng bị chinh phục dễ dàng. Tài thuyết khách của Pôlốt thật phi thường, từ xưa đến nay Pôlốt chưa thất bại lần nào, đặc biệt đối với đàn bà.


Vậy mà Pôlốt lại là kẻ thù của đàn bà.


Trớ trêu thay, Pôlốt không ưa đàn bà song lại đặt tên du thuyền là Man Singh [1], tên 1 ông hoàng sinh sống ở thế kỷ 16 tại Ấn độ, khét tiếng lịch sử về thành tích 1.500 vợ và 4.000 con, trai gái đầy đủ.


Giờ ấy, trong ca bin riêng, Pôlốt đang nằm dài trên giường, bên cạnh đống hồ sơ tối mật. Công ty Vũ Trụ cung cấp cho các cường quốc mọi máy móc và dụng cụ điện tử tân tiến để dùng trong chương trình khám phá không gian. Cuộc cạnh tranh thương mãi giữa công ty Vũ Trụ và các công ty khổng lồ của Tây phương và sau bức màn sắt đang tới thời kỳ gay cấn tột độ. Hàng chục, hàng trăm triệu đôla được tung ra để khám phá bí mật trong phòng thí nghiệm và xưởng sản xuất của đối phương. Vì vậy, Pôlốt luôn luôn mang hồ sơ bên mình, cất trong tủ sắt kiên cố, dưới sự canh phòng cẩn mật của 1 đạo quân thám tử và cận vệ võ trang đến tận răng.


Tỉ phú Pôlốt ít khi rời văn phòng trung ương ở Nữu ước, trừ những cuộc xuất ngoại để ký khế ước cung cấp hàng hóa, hoặc nghỉ hè. Lần này, không phải ký khế ước với nước ngoài, cũng không phải nghỉ hè mà Pôlốt ghé vương quốc Mônacô. Y đến Mônacô để thực hiện 1 kế hoạch đặc biệt mệnh danh là kế hoạch « hộp bích quy ». Kế hoạch này do Pôlốt tự ý soạn thảo. Sự thành công của y sẽ có thể thay đổi bàn cờ thế giới. Pôlốt che miệng ngáp, 1 tay bấm nút điện thoại :


- Alex đó phải không?


Có tiếng đáp ngay :


- Vâng, đây là Alex. Thưa có chuyện gì không ạ ?


- Nó đi chưa ?


- Thưa rồi.


- Lúc mấy giờ ?


- Thưa, hiện giờ là 2 giờ sáng. Nó đi lúc 1 giờ.


- Khi nào về ?


- Thưa, còn tùy trên ấy. Nó được lệnh đợi ngoài biển. Tuy nhiên, chậm lắm là 5 giờ nó phải có mặt ở đây. Vì sau 5 giờ, trời bắt đầu rạng đông.


- Liệu có thể gặp trục trặc không ?


- Tôi không tin, vì công việc đã được chuẩn bị chu đáo.


- Tốt. Mấy đêm không ngủ nên tôi hơi choáng váng. Chừng nào nó về, đánh thức tôi dậy.


- Thưa vâng.


Pôlốt tắt đèn trong ca bin.


° °
°


Nhưng trên bãi biển lại có ánh đèn lấp lóe. Ánh đèn bấm từ tay 1 người đàn bà mảnh mai, đường như núp sẵn chờ Văn Bình ngoi lên thì chạy tới.


Ai có mặt trên bờ vào giờ này?


Chắc là nhân viên của địch. Một tên chờ chàng dưới nước. Một tên mai phục trên bờ. Không giết được chàng dưới nước, địch sẽ thi hành kế hoạch trên bờ. Song cũng có thể là nhân viên công an có bổn phận bảo vệ chàng. Văn Bình không tin vội. Vì nhân viên của địch, hoặc nhân viên công an Mônacô khó thể là đàn bà. Trông dáng đi, chàng biết nàng còn con gái, hoặc là đàn bà chưa lấm nhiều bụi đời. Chàng lại biết nàng đẹp, thân hình tuy gày gò song vẫn chưa mất hết đường cong. Da nàng trắng như tuyết khiến Văn Bình quên mất đề phòng như đã dự tính. Nàng mặc vỏn vẹn trên người cái bikini 2 mảnh nhỏ xíu, đủ che các bộ phận cần thiết theo lệnh kiểm tục, may thật ôm, thật khéo. Vải bikini màu sẫm nổi bật trên nền da nõn nà, vờn ánh trăng khuya mát lạnh.


Cách chàng 1 quãng ngắn, nàng dừng lại. Khuôn mặt mỹ miều hình trái tim của nàng có vẻ sững sờ. Dường như nàng bị xúc động trước tấm thân cân đối nở nang của người đàn ông khôi ngô vừa từ dưới nước ngoi lên. Tuy nhiên, nàng chỉ bối rối trong giây lát, chờ cho Văn Bình nhận ra nàng, nàng mới nói:


- Anh đến hơi chậm.


Giọng nàng có vẻ trách móc. Chết rồi, nàng lầm Văn Bình với người yêu. Hai người hẹn nhau đêm khuya trên bãi cát vắng vẻ. Người con trai đến muộn bắt người con gái đợi chờ chồn chân mỏi gối dưới trăng.


Văn Bình bèn đáp:


- Thành thật xin lỗi.


Chàng nói lơ lửng vì không biết nên xưng hô là cô hay em cho tiện. Thiếu nữ lại nói:


- Tại sao anh lên bờ?


Văn Bình sửng sốt như chú mán trên rừng xuống đô thị tân tiến. Chắc nàng hẹn tình nhân dưới nước. Nàng mặc bộ bikini có lẽ là để hẹn hò trong làn nước biển. Phải rồi … tình nhân của nàng là gã thợ lặn xấu số. Hắn đã giết chàng vì ghen tuông, hoặc đinh ninh chàng là người lạ đến làm tiền hắn. Không ngạc nhiên trước sự im lặng của Văn Bình, thiếu nữ nói tiếp, giọng hơi khó chịu:


- Anh quên ư? Theo lệnh, anh phải ở dưới nước, chờ tôi xuống tắm.


Nàng chìa ra 1 cái gói nhỏ, bọc giấy ni lông kín mít bên ngoài. Không hiểu sao Văn Bình lại cầm lấy. Thiếu nữ ân cần dặn chàng:


- Anh phải mang về ngay. Và giao tận tay. Nhớ chưa ?


Văn Bình hỏi lại :


- Giao tận tay ?


Lẽ ra, chàng phải hỏi « giao tận tay ai », song như vậy sẽ làm cô gái nghi ngờ nên chàng chỉ hỏi lửng lơ. Giọng thiếu nữ bắt đầu bực bội :


- Phải. Giao tận tay Alex.


Văn Bình tiến lên 1 bước, chàng nảy ý định ôm nàng vào lòng, nhưng còn rụt rè vì thấy cặp mắt xanh biếc của nàng quá lạnh lùng. Mắt nàng dường như thức khuya nhiều nên lờ đờ. Hoài của … Ít khi chàng gặp 1 cô gái Mỹ có tròng mắt xanh biếc như vậy. Thiếu nữ lùi lại rồi bước rảo lên mặt đường. Văn Bình định rượt theo thì nàng đứng lại nói lớn:


- Anh xuống đi. Xuống ngay đi. Còn ở trên bờ làm gì nữa?


Nghĩa là sau khi nhận gói hàng, chàng phải xuống nước, bơi ra khơi, giao cho 1 người tên Alex. Nhưng Alex ở đâu? Alex là ai? Văn Bình không dám hỏi thêm nữa. Trong khi ấy, cô gái biến mất. Văn Bình đứng bần thần 1 mình trên bãi cát rộng, với cái gói quái quỷ trong tay. Chàng có cảm tưởng đang lạc vào mê hồn trận của 1 vụ gián điệp mà chàng không muốn dính dấp (vì lẽ dễ hiểu chàng đang tạm thời nghỉ khỏe). Nhưng đây lại là 1 vụ gián điệp ngây ngô, với những nhân viên do thám ngây ngô như cô gái quàng khăn đỏ trong truyện giải trí.


Văn Bình thay quần áo rồi trở lên xe hơi. Chàng cần ngủ 1 lát để lấy sức tham dự cuộc đua xe hơi. Chiếc Abarth 1300 vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ. Tuy bề ngoài nó nhỏ nhắn, xinh xẻo không khác gì chiếc Fiat 850 coupés, nhưng bên trong nó lại là 1 kỳ quan về động cơ chạy xăng vì nó có thể phóng tới 180 - 200 cây số giờ, nghĩa là tốc độ kinh khủng của loại xe đua xì gà thượng thặng. Chàng rọi đèn bấm khắp xe để kiểm soát, đến khi biết chắc không có vật dụng hoặc sợi dây điện nào khả nghi chàng mới trèo lên xe ngồi trước vô lăng. Chàng khoan khoái đốt điếu Salem, rồi thò đầu ra ngoài cửa thở khói. Hơi khói bạc hà quen thuộc làm chàng dễ chịu. Giá có chai huýt ky với mấy viên đá tủ lạnh nữa thì tuyệt. Văn Bình móc túi lấy chìa khóa công tắc và bàn tay chàng chạm phải làn giấy ni lông lành lạnh của gói đồ mà cô gái lạ mặt trao cho chàng dưới bãi cát. Cái hộp từa tựa như hộp bánh bích quy Lu. Dưới ánh trăng, chàng nhận thấy bên ngoài được dán keo nhựa chằng chịt, chắc hẳn để xuống biển khỏi thấm nước.


Chàng đút chìa khóa vào đề ma rơ.


Lạ lùng, xe không nổ máy. Chàng vặn hết vòng khóa, chân ga đạp đi, đạp lại nhiều lần mà máy xe vẫn không nổ. Lạ lùng hơi nữa là động cơ lặng thinh, không kêu 1 âm thanh nhỏ nào. Sự kiện này thường xảy ra khi bình điện bị hoàn toàn hết hơi, hoặc giây nóng, hoặc giây "mát" quá lỏng, không dính vào cọc bình nên điện không được dẫn vào máy. Văn Bình ghét nhất là vừa tắm rửa xong, tay chân sạch sẽ lại phải mó vào máy móc đầy dầu nhớt. Chàng vốn say mê xe hơi, mê lái xe, cũng như mê chữa xe, nhưng không thể mê các loại xe cà rịch cà tang. Chưa bao giờ chàng dùng xe hơi chạy dầu, phun khói xanh lè. Thà chàng đi bộ chứ chàng không thể tự giam mình trong những cái hòm bằng sắt rỉ sét. Xe hơi của chàng phải là báu vật cơ giới, tiêu thụ xăng như rồng cuốn nước, nhưng ngốn đường cũng nhanh ghê gớm. Bấm nút là kiếng màu lên xuống êm ru, ăn ten thu thanh và thu hình tự động trồi lên, tụt xuống, tủ lạnh mở ra, máy ghi âm cát sét, và máy điều hòa khí hậu cực mạnh. Xe hơi của chàng phải là căn phòng lưu động, ghế có cái dựa đầu, có thể lật ngửa ra để nằm nghỉ thoải mái, bình điện có thể được dùng để thắp đèn và nấu nướng mỗi khi cần tới, nhất là mỗi khi chàng lái xe đưa giai nhân lên bìa rừng, ven núi để "cắm trại".


Xe hơi hỏng máy, không nổ là chuyện mà Văn Bình không cho phép xảy ra. Vì vậy, chàng nhăn mặt trước thái độ bất hợp tác của chiếc Abarth 1300 mà giá tiền còn đắt hơn xe Mercédès 250 SE nữa. Chàng xuống xe, mở ca bô phía sau ra xem xét. Chàng lại mở cốp xe phía trước để quan sát bình điện. Bình điện còn mới toanh, sơn đen bóng, cọc bình màu vàng tươi, lấp lánh dưới ánh trăng. Hệ thống điện trong máy cũng mới toanh. Chàng sực nhớ chủ nhân chiếc Abarth 1300 này là viên kỹ sư của công ty xe đua, nghĩa là 1 kẻ cũng nâng niu máy móc như chàng. Vậy nguyên nhân nào đã làm chiếc Abarth nổi tiếng tốt phải câm họng?


Văn Bình trèo lại lên xe, máu nóng rần rật bên thái dương. Nếu xe hơi không chịu chạy nữa thì tất có ma. Nhưng chìa khóa mới vặn được nửa vòng sang bên phải thì động cơ đã nổ ròn. Tiếng nổ của chiếc Abarth 1300 bom bom … bom bom … tròn trịa hơn cả tiếng nổ vui tai của các xe đua xì gà gắn ống sáp măng đặc biệt. Lẽ ra tiếng nổ của động cơ làm Văn Bình vui vẻ vì đêm đã khuya, chàng phải về ngủ cho khỏi mất sức, nhưng chàng lại cau mặt. Đúng là chiếc Abarth có ma. Vì hồi nãy chàng mở ca bô và cốp xe chỉ quan sát hệ thống điện, thử lại mấy mối giây bình, thử đen cô, bô bin, và bu di, chứ chưa hề sửa chữa. Tại sao hồi nãy xe hơi nằm lì? Tại sao bây giờ xe hơi lại nổ máy? Chàng định sáng mai nói cho viên kỹ sư công ty Aston Martin biết. Chàng đạp ăm bay da, gài số 2 -chàng vẫn khoái gài số 2 hơn là số 1 để phóng nhanh- sửa soạn tống ga xăng, nhưng chàng giật mình, nhìn xớn xác chung quanh. Suýt nữa chàng quên 1 vật quan trọng. Đó là cái gói mà cô gái lạ mặt trao cho chàng trên bờ biển cách đây hơn nửa giờ. Thì ra, trong giây phút cáu kỉnh vì động cơ câm họng, chàng đã ôm cái gói ra ngoài, rồi để quên.


Chàng nhún vai, ném điếu Salem ra xa. Cái gói tuy nhỏ nhưng lại nặng, chắc bên trong là 1 dụng cụ bằng kim khí. Chàng cần về ngay khách sạn để mở ra xem. Cái gói được đặt trên cảng xe phía trước. Văn Bình cầm lên, đi nhanh lại cửa xe đang mở rộng, và ném xuống băng, gần vô lăng. Một ngọn gió lạnh từ ngoài khơi thổi tới. Chàng cảm thấy lạnh dọc xương sống. Không phải vì thời tiết, mà vì 1 nguyên nhân kinh dị: động cơ đang nổ bom bom ròn rã, bỗng nhiên hổn hển thở dốc mấy tiếng rồi im bặt. Im bặt như cũ.


Văn Bình suy nghĩ 1 phút rồi đề máy trở lại. cũng như hồi nãy, đề ma rơ nằm yên, dòng điện hoàn toàn bị cắt. Chàng nhìn quanh nhìn quất trong xe, vẻ mặt ngạc nhiên. Bàn tay chàng chạm vào cái hộp bích quy nằm lỏng chỏng bên người. Chàng buột miệng:


- Biết đâu cái hộp này …?


Chàng mở cửa, bước xuống xe lần nữa. Và lần này chàng không quên mang cái hộp theo. Chàng đặt cái hộp xuống mặt đường, rồi quay lại mở máy.


Bom … bom … bom bom… Thanh âm ròn tan vui tai của chiếc Abarth 1300 lại reo lên.


Văn Bình xuống xe, lên xe với cái hộp bích quy. Kỳ lạ thay, cả thảy 3 lần. Lần nào khi cái hộp được mang vào xe, động cơ cũng ngưng chạy. Và lần nào chàng mang cái hộp ra khỏi xe thì mới có thể "đề " cho máy chạy được. Chàng bắt đầu hiểu nội dung của bài toán nát óc. Gã thợ lặn có hẹn với cô gái Mỹ trên biển để nhận cái hộp sắt. Cái hộp có tác dụng cắt ngăn giòng điện. Nhưng người ta dùng nó để làm gì? Chàng đã nghe nói nhiều tới kỹ thuật điều khiển phi thuyền không gian bằng vô tuyến điện. Con tàu vũ trụ bay vòng quanh quỹ đạo địa cầu hoặc nguyệt cầu, hoàn toàn được đặt dưới sự chỉ huy của các nhà khoa học dưới đất, trong trung tâm kiểm soát. Hộp bích quy này là 1 loại chìa khóa điện tử tối tân mà các nhà khoa học xử dụng để điều khiển phi thuyền.


Văn Bình giấu cái hộp xuống dưới ghế rồi lái về lữ quán. Dọc đường, chàng chạy vòng tròn nhiều lần để kiểm soát phía sau. Chàng cảm thấy an tâm vì không có xe nào theo sau. Chàng về đến khách sạn thì đồng hồ tay đã chỉ 3 giờ sáng. Gã thợ máy có nhiện vụ canh gác xe hơi của viên kỹ sư vẫn ngáy như kéo bễ. Chàng lôi gã lên xe, ấn đầu xuống vô lăng. Xong xuôi, chàng trèo cầu thang bên hông lên phòng. Không thấy nhân viên công an nào hết. Văn Bình mừng rỡ mở cửa phòng. Chàng kéo riềm che cửa sổ, vặn đèn bàn làm việc rồi nhanh chóng mở cái hộp bích quy. Gói giấy bên ngoài gồm 3 lớp. Lớp thứ nhất là ni lông dày cốt giữ cho khỏi thấm nước. Lớp thứ hai là giấy dầu trơn bóng, chắc để ngăn ngừa rỉ sét. Và lớp thứ ba là giấy chì. Mở 3 lớp ra, bên trong là cái hộp bằng nhựa bakêlít đen, có bản lề và nút mở, giống như cái tráp nhỏ đựng nữ trang thời xưa. Tráp không khóa. Văn Bình nhấc nắp ra, và thấy 1 cái hộp khác bằng thiếc, dán băng keo. Chàng đặt tay vào song lại rút ra vì sợ có chất phóng xạ. Chàng ngẫm nghĩ 1 lát rồi cương quyết giứt bỏ băng keo. Nếu có chất phóng xạ, vỏ hộp tất bằng chì, chứ không thể là kẽm. Sau hết trong hộp thiếc, chàng thấy 1 cái ống tròn, dẹt, 1 đầu có lỗ tròn bỏ vừa lọt 2 ngón tay, như đầu chìa khóa. Còn đầu kia thì phân ra làm nhiều nhánh như chữ T dính vào nhau.


Cái ống tròn này đã cắt dòng điện trong xe hơi Abarth làm động cơ ngưng nổ. Văn Bình mân mê trong tay rồi đưa lên gần mắt, quan sát tỉ mỉ. Giữa ống, chàng đọc được 1 hàng chữ liti. Đây không phải chữ la mã, hoặc chữ tàu. Mà là chữ Nga:


HOBbIM ROZOM (2). Nghĩa là "cung chúc tân xuân".


 Từ lâu, Văn Bình được biết Nga sô chế tạo 1 số dụng cụ điện tử để điều khiển phi thuyền không gian, mệnh danh là dụng cụ "cung chúc tân xuân". Đột nhiên ngọn đèn đêm trên bàn tắt ngúm, thì ra Văn Bình để cái ống tròn "cung chúc tân xuân" quá gần. Chàng ném cái ống xuống giường, cách ngọn đèn 2 thước. Đèn điện vụt sáng lại. Sau 1 hồi thí nghiệm, chàng đến kết luận tạm thời là cái ống tròn "cung chúc tân xuân" có tác dụng phá điện trong đường kính 2 thước. Hàng chục câu hỏi quay cuồng trong đầu Văn Bình. Càng cố tìm hiểu, chàng cảm thấy bí mật dầy đặc thêm. Chàng vớ chai huýt ky tu 1 hơi, hy vọng hơi men quen thuộc sẽ giúp chàng thêm sinh lực và trí sáng suốt để giải quyết bài toán hóc búa.


Tuy chai rượu đã vợi 2 phần 3 mà Văn Bình vẫn chưa


ra khỏi khởi điểm. Cô gái Mỹ mảnh khảnh và Alex là 2 cái mốc cho chàng bám lấy. Song tìm cô gái không phải là dễ. Về tên người Alex thì ở đâu cũng có. Tìm tên Alex khác nào tìm người họ Nguyễn, lót là "văn" ở Việt Nam! Chàng tu nốt phần ba chai rượu còn lại. Mắt long lanh, chàng nhìn qua cửa sổ. Rồi chàng thốt lên 1 mình:


- Ừ nhỉ, việc gì mình phải đi tìm? Mình giữ cái ống tròn "cung chúc tân xuân" tất họ sẽ mò đến. Hừ, mình đinh ninh chuyến này ghé Mônacô chỉ để điều tra lăng nhăng rồi du hí quên đời, ai ngờ …


Văn Bình nói đúng. Sấm sét điệp báo sắp nổ tung trên vương quốc đa tình. Những khối óc giảo hoạt nhất trên thế giới đang hướng vào chiếc chìa khóa "cung chúc tân xuân" điện tử kỳ lạ. Bắt đầu là nhà triệu phú Pôlốt, chủ nhân công ty không gian Vũ Trụ.


° °
°


Người đàn ông mang tên Alex đứng trên boong du thuyền từ 2 đến 5 giờ sáng. Mặt trăng đã xuống gần hết chân trời phía tây, và bị mây đen che phủ 2 phần 3. Ánh vàng tha thướt đã loãng nhạt trên mặt biển bập bềnh sương muối. Alex không đội mũ, không áo choàng dạ mà không thấy lạnh. Ban đêm, ít ai dám đội trời đứng trên boong tàu lâu như vậy mà không bị cảm hàn. Alex vốn là kẻ cẩn thận, luôn luôn lo nghĩ đến sức khỏe, nhưng đêm nay tâm trí y bị rối như tơ vò nên y quên bẵng. Từ 2 giờ sáng, sau khi trò truyện với Pôlốt bằng điện thoại, Alex đã bỏ ca bin, trèo lên boong. Khi ấy trời bắt đầu tối. Những trận gió liên tiếp không làm Alex run lạnh, vì ruột gan y đang nóng như ở trong lò nấu thép, lò nấu thép khổng lồ của công ty Vũ Trụ mà y là 1 bàn tay xây dựng đắc lực.


Alex trạc tứ tuần, râu mép gọt tỉa công phu nổi bật trên nền da trắng xanh, như da của người quanh năm giam hãm trong văn phòng lười biếng. Cái miệng chỉ ưa cười 1 nửa như thể cười lớn thì hàm răng bám đầy chất nicôtin vàng ố sẽ bị ngấm lạnh. Tuy mang căn cước Mỹ, theo quốc tịch Mỹ, Alex không phải là dân Mỹ chánh cống vì giọng nói của y lơ lớ như giọng nói của người Bắc Âu di cư qua tây bán cầu. Có lẽ y sinh tưởng ở Bắc Âu nên thái độ luôn luôn lạnh lùng, đôi khi lạnh lùng với đàn bà nữa.


Ống viễn kính cực mạnh trên tay Alex run run như muốn rớt xuống biển. Một cơn gió nữa lại thốc qua. Du thuyền chồng chềnh sang bên. Alex cảm thấy bồ hôi lấm tấm trên lưng và trên mặt. Vì y chẳng nhìn thấy gì hết. Y lẩm bẩm:


- Quái, nó là kẻ làm ăn trung thành, đứng đắn, chưa bao giờ trật trẹo hoặc sai hẹn. Có lý nào …


Y định nói "có lý nào 1 tay thợ lặn nổi tiếng như nó lại gặp tai nạn trên 1 vùng biển yên lặng được", song chỉ nghĩ thoáng trong óc chứ không dám nói thành lời. Vì trong trường hợp này, kế hoạch của ông chủ Pôlốt -và cả kế hoạch riêng của y nữa - sẽ tan tành như bọt biển trong 1 ngày bão lớn. Gã thợ lặn tên là Kane, cựu vô địch bơi lội, cựu vô địch săn bắn dưới biển, và cựu vô địch quyền Anh. Nhờ 3 thành tích vẻ vang này -đó là chưa nhắc tới hàng chục thành tích thể thao khác nữa- Kane được thu dụng vào công ty điện tử Vũ Trụ. Ngược lại, Kane cũng dựa vào đó để đòi những món tiền thù lao khổng lồ. Công ty sẵn sàng trả thật nhiều tiền, miễn hồ Kane phục vụ giỏi, và nhất là kín miệng. Trên thực tế, y đã làm tròn được 2 điều ấy. Công tác đêm nay của Kane đêm nay không có gì khó khăn và nguy hiểm. Y chỉ cần nhảy từ du thuyền xuống biển trong bộ đồ thợ lặn, tiến về bờ, chờ nhận cái gói. Rồi trở về du thuyền. Trong quá khứ, y đã dấn thân vào nhiều công tác khó khăn và nguy hiểm gấp trăm lần.


Vậy mà Kane vẫn biền biệt không về.


Alex cúi nhìn đồng hồ tay. 5 giờ sáng. Y không thể chờ lâu thêm nữa. 5 giờ sáng là giờ hẹn cuối cùng. Có hay không, Kane cũng phải trở về du thuyền trước thời hạn 5 giờ sáng. Là kẻ bình tĩnh khét tiếng mà Alex cũng tái mặt. Y bước vội xuống cầu thang, tiến về phía ca bin của chủ nhân Pôlốt. Một thủy thủ hộ pháp án ngữ trước cửa. Thấy y, gã vệ sĩ lên tiếng:


- Ông dậy sớm thế, có việc gì không?


Gã vệ sĩ không biết là Alex đã thức trắng đem. Alex khoát tay, giọng kẻ cả:


- Việc quan trọng.


Gã vệ sĩ nói:


- Phá giấc ngủ như thế này, ông chủ mắng chết.


Alex đặt tay vào nắm cửa:


- Anh yên tâm, để tôi trình với ông chủ.


Khi vào phòng, y hơi giật mình thấy Pôlốt đang ngồi dựa lưng vào đầu giường đọc hồ sơ. Y vội nói:


- Chào ông.


Pôlốt ngẩng đầu lên hỏi:


- Cái hộp đâu?


Alex tỏ vẻ ngượng nghịu:


- Thưa …


Pôlốt hất hàm hỏi tiếp:


- Nó về tàu chưa? Chưa về hả?


- Vâng, chưa về.


- Tại sao?


- Tôi chưa biết.


Pôlốt ném tập giấy xuống nền tàu, giọng gắt gỏng pha lẫn lo lắng:


- Thì anh phải ráng tìm cho biết. Có thể nào em gái tôi lỡ hẹn được không?


Alex đáp:


- Dầu lỡ hẹn thì vào giờ này Kane cũng phải về. Tôi sợ …


- Tai nạn?


- Vâng. Vì vậy tôi xin phép ông để gọi điện thoại thẳng cho cô Carôlin.


- Phiền thật. Người ngoài nghe được thì hỏng việc. Em gái tôi có tính nhí nhảnh, anh nên lựa lời mà nói, kẻo lộ hết.


- Ông đừng ngại. Ngay cả cô Carôlin cũng không biết cái gói đựng gì ở trong nữa.


- Ừ thì gọi. Có gì báo cho tôi biết.


Alex hối hả về phòng riêng ở gần mũi tàu. Du thuyền có đường dây điện thoại nối với đất liền nên y có thể quay số gọi khách sạn nơi Carôlin trọ. Không hổ với truyền thống hiện đại và nhanh chóng ở các đại lữ quán trên thế giới, Alex mới nhấc ngón tay ra khỏi đĩa số, ống nghe mới u u được vài tiếng thì ở cuối đường dây đã có người lên tiếng. Sau khi nghe y nói cần gặp Carôlin, cô nhân viên tổng đài có vẻ ngần ngại:


- Thưa ông, tôi rất muốn làm ông vừa lòng, nhưng …


- Nhưng gì?


- Vì cô Carôlin đã dặn chúng tôi không được quấy rầy trong khi cô ngủ. Xin ông tha lỗi. Vì cô Carôlin là em gái của ông Pôlốt. Đa số cổ phần khách sạn này do ông Pôlốt làm chủ. Do đó, tôi không thể trái lệnh ông Pôlốt … Vâng, không thể trái lệnh cô Carôlin.


- À, cô khỏi lo vì tôi đang gọi từ du thuyền Man Singh của ông Pôlốt đậu ngoài khơi. Tôi có việc gấp.


- Vâng, tôi xin kêu chuông ngay.


Im lặng 1 phút, rồi nhân viên tổng đài than thở:


- Ông có thể chờ 1 lát được không?


Alex nói, giọng hơi gắt:


- Tôi sẵn sàng chờ, song tôi không có thời giờ chờ lâu.


- Thưa ông, trời còn tối. Hồi hôm, cô Carôlin thức khuya. Cô dự dạ vũ đến gần 4 giờ sáng mới về. Bây giờ là 5 giờ, nghĩa là cô mới ngủ được chưa đầy một giờ.


Alex thét to:


- Làm mất thời giờ của tôi nhiều quá! Tôi yêu cầu lần chót, khách sạn có cho tôi nói chuyện với cô Carôlin không?


Nhân viên tổng đài sợ cuống quít:


- Vâng, vâng, xin tuân lệnh.


Hai phút sau, Alex nhận ra giọng nói êm ái, nhưng đượm phần mệt mỏi, của Carôlin:


- Alex hả? Giờ này anh vẫn còn thức ư?


Y đáp:


- Tôi thức khuya là thường. Vả lại, mỗi đêm tôi chỉ ngủ rất ít. Thế nào, công việc xong xuôi rồi chứ?


- Rồi. Vì anh đấy, nếu không tôi đã đi dạ vũ từ chập tối. Báo hại mãi tới sau nửa đêm mới đến được. Các mục vui đã gần mãn. Lần này là lần cuối, lần sau anh nhờ người khác. Phiền anh trình với anh tôi như vậy. Tôi không thích làm nghề bưu tá, lang thang ngoài bãi biển vắng ngắt, để gặp 1 người đàn ông lạ.


- Cô có món hàng ấy chưa?


- Có rồi. Nếu không thì tôi ra bờ biển làm gì? Anh thừa rõ tôi không phải là thi sĩ cần ra bãi biển để tìm vần thơ.


- Cô đã gặp người ấy?


- Rồi.


- Đúng giờ?


- Hơi chậm. Tôi cáu giận, định bỏ về thì hắn lù lù từ dưới biển lên.


- Từ dưới biển lên?


- Phải. Tôi đã xài xể hắn. Theo lời anh dặn, hắn không được lên bãi mà chỉ chờ dưới nước. Nghe tôi trách móc, hắn chỉ nhe răng cười. Khiếp, hắn có hàm răng đẹp thật trắng, thật đều, và thật đẹp.


Alex toát bồ hôi. Vô địch thợ lặn Kane không có hàm răng trắng, đều và đẹp như nàng mô tả. Tuy nhiên, hắn vẫn cố níu lấy ảo hy vọng là ánh trăng đã làm Carôlin quáng mắt.


Y hỏi tiếp:


- Cô đưa cho hắn chưa?


Nàng đáp, nhỏng nhẻo:


- Rồi. Khiếp, anh tìm đâu ra 1 người cân đối và khỏe mạnh đến thế! Nếu không nghĩ đến anh, tôi đã rủ hắn lên bộ.


Máu nóng trào lên mặt, Alex dằn xuống, và cố hỏi giọng ôn tồn:


- Hắn cao hay thấp?


Nàng cười ròn rã:


- Anh ghen hả? Báo tin cho anh biết là hắn cao hơn anh.


Alex đau nhói nơi tim. Gã thợ lặn nhận đồ của Carôlin không phải là Kane, vì Kane lùn mập, trông như hòn bi ve.


Y vội nói:


- Cô Carôlin ơi, nguy đến nơi rồi.


- Theo tôi, chẳng có gì nguy cả, vì còn hàng vạn năm nữa, trái đất mới nổ tung, nạn hồng thủy mới xảy ra. Khi đó, tôi đã thành cát bụi rồi.


- Cô không nên đùa bỡn, vì đây không phải là lúc đùa bỡn. Gã đàn ông mà cô trao gói đồ ấy không phải là người tôi sai đi.


- Ồ, chính anh mới đùa bỡn.


- Không, tôi nói thật dấy. Ông Pôlốt đã ra lệnh cho tôi kêu điện thoại cho cô. Cô còn nhớ vóc dáng, và diện mạo của hắn không ?


- Còn.


- Cô chờ tôi ở khách sạn. Tài xế sẽ đến đón cô.


- Anh không cho tôi ngủ ư?


- Chỉ 1 lát thôi. Xong xuôi, cô tha hồ ngủ đến chiều, đến tối, hoặc đến giờ đi dạ vũ.


- Không được. Cuộc đua sẽ bắt đầu sau bữa cơm trưa.


- Cô bằng lòng vậy. Nếu không …


- Anh là kẻ tàn ác.


- Trong 30 phút nữa, tài xế sẽ tới khách sạn. Chào cô Carôlin nhé.


Gã đàn ông kết thúc cuộc điện đàm bằng cái cười ròn rã. Y đinh ninh cô gái sẽ cười lại như thường lệ, nhưng ở cuối đường giây nàng đã ném ống nghe xuống giá. Đột nhiên nàng nhớ người đàn ông đàn ông « bô » trai, còn bô hơn tài tử điện ảnh quốc tế mà nàng thoáng gặp trên bãi cát.


° °
°


Giờ ấy, người đàn ông bô trai đang … ngủ li bì. Theo chương trình, Văn Bình định ngủ 1 giấc dài để dành dụm sinh lực cho cuộc tranh tài trên đường phố vương quốc Mônacô. Chàng muốn 1 giấc ngủ bình lặng trong gian phòng điều hòa khí hậu, hoàn toàn xa rời âm thanh náo nhiệt của sòng bạc và nhất là xa rời sự mơn trớn mất sức của người đẹp nào đó. Tuy nhiên, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Văn Bình đã tính toán khóa chặt cửa phòng, dặn tổng đài điện thoại không được cho ai gọi tới quấy rầy chàng ban đêm thế mà rốt cuộc vẫn bị phiền nhiễu 1 cách êm ái. Chàng mới ngủ được 1 lát thì cửa phòng mở nhè nhẹ. Kẻ đến thăm chàng là cô gái tóc vàng. Nàng thản nhiên trèo lên giường, nằm sát bên chàng. Nàng vuốt ve cho cho tỉnh dậy, song chàng vẫn vô tình nằm thưỡn ra, tiếp tục ngáy đều đều. Nàng phải bật đèn đêm và cù vào nách chàng. Lúc đó, chàng mới giật mình mở mắt ra thấy nàng. Chàng hoảng hốt nhỏm dậy :


- Kìa cô, cô vào phòng tôi khi nào ?


Nàng ôm cứng lấy chàng, giọng nũng nịu :


- Em vào lâu rồi. Anh tệ thật, hẹn em mà ngủ như chết. Bắt đền anh đấy.


Chàng thở dài :


- Mai tôi phải đua xe.


Nàng dề môi :


- Đua xe thì có sao đâu ?


- Phải không sao đâu, chỉ rã rời tay chân thôi. Nếu cô hại tôi, muốn tôi cầm đèn đỏ thì cứ cưỡng ép …


- Anh yên tâm. Em bảo đảm, sức khỏe anh sẽ được gia tăng gấp bội. Đàn bà là thuốc bổ, anh quên rồi sao ?


Chàng đành chép miệng :


- Ừ, thì thuốc bổ. Vì nó quá bổ nên đàn ông giảm thọ.


Cô gái tóc vàng đáp lại bằng tiếng cười rúc rích, trong trẻo, quyến rũ. Chàng duỗi người, lắc đầu quầy quậy. Nàng cứ lì nằm sát chàng và ve vuốt cơ thể chàng. Và chàng phải đầu hàng. Đầu hàng vô điều kiện. Kể ra giống đực trên trái đất rất muốn được đầu hàng vô điều kiện mỗi đêm như Văn Bình vì cô gái tóc vàng có tấm thân hấp dẫn, vòng ngực, vòng mông, và vòng eo không thua ứng viên hoa hậu về kích thước. Có lẽ còn hơn nữa về phần rắn chắc.


Nhưng Văn Bình lại như con nhà gia giáo, kín cổng cao tường, thèm tình yêu có thể chết được mà vẫn giả vờ « em chả … em chả … », sau khi ân ái xong chàng khẽ xô nàng ra, giọng lo lắng :


- Chết chửa, sắp sáng rồi… Vui chơi mãi, quên bẵng cả giờ giấc … Có ai lên phòng thì nguy.


Nàng bẹo yêu má chàng, õng ẹo :


- Em đã lo liệu chu đáo. Trước khi vào đây, em đã dặn tổng đài là có ai gọi điện thoại thì sau 10 giờ sáng mới được phép chuyển vào phòng anh. Biết anh sắp tham dự cuộc đua, bồi phòng đều bảo nhau để yên cho anh nghỉ ngơi. Ngoài cửa phòng anh, em đã treo tấm biển « YÊU CẦU GIỮ IM LẶNG TUYỆT ĐỐI ». Nghĩa là anh và em tha hồ …ôm ấp, yêu nhau. Em lại được nghỉ phép nữa.


Khi Alex gọi dây nói từ du thuyền tới khách sạn cho Carôlin, Văn Bình mới bắt cuộc tình. Sau cùng, chàng đã được người đẹp siêu văm tóc vàng Mônacô … tạm thời buông tha, và cho phép quay mặt vào tường, kéo 1 giấc mê man trong khi nàng vẫn khỏe khoắn, rón rén vào phòng tắm, mở nước lạnh tắm rồi trang điểm trước tấm gương lớn. Đúng 7 giờ sáng, nàng từ giã Văn Bình sau khi đắp mền cho chàng và hôn âu yếm lên vầng trán rộng.


° °
°


Cũng đúng 7 giờ sáng, viên kỹ sư của hãng xe đua danh tiếng Aston Martin, hãng đã cung cấp báu vật tốc độ Lola cho Văn Bình tranh tài tại vương quốc Mônacô, trèo lên chiếc Abarth 1300 ở khách sạn. Trước cuộc đua, hắn thường không ngủ được. Nếu là cuộc đua thường thì hắn chỉ thức trắng 1 đêm. Còn cuộc đua quan trọng thì có khi cả tuần hắn vẫn mở thao láo. Cuộc đua chấm dứt, gà nòi của hắn giật giải hắn mới yên tâm về lữ quán, khóa chặt cửa, ngủ luôn 1 hơi hai ngày liên tiếp. Viên kỹ sư ăn điểm tâm lúc 6 giờ sáng, 1 điều mới lạ đối với phong tục tây phương. Hắn ngồi 1 mình trên sân thượng lộ thiên, nhìn xuống đường đua phía dưới. Cuộc tranh tài trưa nay sẽ quyết định ngôi bá chủ giữa 4, 5 công ty sản xuất xe đua trên thế giới, đồng thời quyết định cho cả tương lai của hắn nữa. Vì hắn sẽ được thưởng 1 món tiền khổng lồ. Hắn xoa tay hể hả. Hãng đã tìm được 1 nhà vô địch kỳ lạ, có sức khỏe hơn người, và đảm lược cũng hơn người. Chắc hãng Aston Martin sẽ đại thắng.


Ra đến biển, hắn đậu lại, xuống xe. Đứng trên bờ, hắn vuôn vai hít thở không khí mát lành ban mai. Quê hương hắn cũng nằm dài trên bờ biển. Song biển ở Mônacô hiền hơn. Biển ở quê hắn cuộc vào loại dữ, quanh năm lồng lộn, réo lên như nước bị đun sôi, tia nước đen sì bắn lên có thể làm da thịt chảy máu, và thân cây trầy trụa. Hắn mở ca bô chiếc Abarth 1300 ra ngắm nghía, vẻ mặt thỏa mãn và kiêu hãnh. Bề ngoài, nó nhỏ xíu mà trên xa lộ lại dư sức bỏ rơi những anh chàng khổng lồ cơ khí Hoa Kỳ như Cadillac, Mustang, …


Một tiếng nói chợt vang lên phía sau :


- Chà, xe đẹp quá !


Tuy đã trên 30, viên kỹ sư vẫn còn tính ưa khen nịnh, dễ phổng mũi như cậu bé khờ dại. Hắn quay lại, đối diện với 1 thanh niên mặc áo Montagut dài tay, màu cát, điếu xì gà dài ngoằng rung rinh giữa đôi môi dày, và cặp kiếng thể thao gọng lát tích che gần kín nửa mặt phía trên. Tuy nhiên, cách phục sức và cử chỉ của người lạ làm viên kỹ sư chột dạ. Hắn nhớ tới chiếc xe Matera của hãng vừa nổ tung nên vội vã lùi lại 1 bước, tay khuỳnh ra thủ thế, nhưng gã thanh niên đã kéo áo Montagut cho viên kỹ sư thấy khẩu súng giắt ở thắt lưng, rồi cười nhạt :


- Thấy rõ chưa ?


Viên kỹ sư giật mình :


- Ông muốn gì ?


- Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn trò chuyện 1 vài phút với ông cho đỡ buồn.


 -Trò chuyện thì tại sao lại dùng súng ?


- Ồ, chuyện này hơi đặc biệt.


- Anh muốn tôi rút chiếc Lola ra khỏi cuộc đua phải không? Xin anh hiểu cho, quyền tham dự hay không tham dự là do ông tổng giám đốc và ban quản trị ở Luân đôn quyết định, tôi chỉ là thuộc cấp, không thể trái lệnh trung ương.


- Anh bạn lầm to. Đây không phải là truyện xe Lola.


- Té ra anh không liên hệ đến cuộc đua xe hơi sắp diễn ra trưa nay.


- Không, hoàn toàn không. Anh là chủ chiếc Abarth 1300 này phải không?


- Phải. Tôi đích thân sang Ý, vào tận ga ra của hãng Abarth để lựa chọn. Tôi có giấy tờ hẳn hoi. Anh mất xe hả? Giấy tờ tôi cất trong xe, để tôi lấy anh xem.


- Đồ dốt. Tôi không muốn coi giấy tờ về chiếc xe Abarth, mà chỉ muốn anh trả lại cái ấy.


- Cái ấy? Cái ấy là cái gì?


- Con khỉ, đừng ỡm ờ nữa. Tại sao anh dám liều mạng nhận cái hộp của tôi ?


- Lúc nãy là cái ấy, bây giờ là cái hộp…Chắc anh lầm tôi với người khác. Tôi chưa hề nhận cái hộp mà anh nói.


- Anh là chủ chiếc Abarth mang số lưu hành ở La mã phải không?


- Phải. Như tôi đã nói với anh.


- Anh cao thước mấy ?


- 1 thước 76.


- Vậy thì đúng rồi.


- Đúng gì ?


- Im miệng. Không được hỏi ngược lại.


- Anh không có quyền ra lệnh cho tôi.


- Dĩ nhiên, nhưng khẩu súng của tôi có quyền. Nó có thể làm sọ dừa của anh vỡ đôi trong nháy mắt. Này, tôi hỏi thêm câu này nữa. Anh biết lặn ở dưới nước không ?


- Tôi sống từ nhỏ trên bờ biển nên đó là chuyện thường.


- Đến Mônacô, anh đã mặc đồ thợ lặn lần nào chưa ?


- Nhiều lần rồi. Nhưng anh hỏi vớ vẩn như thế làm gì ? Chuyện làm chủ chiếc Abarth, cao 1m76, và mặc đồ thợ lặn ban đêm nhảy xuống biển không ăn nhập với nhau. Tôi có cảm tưởng là anh vừa trốn khỏi dưỡng trí viện. Phiền anh tránh ra cho tôi lên xe, nếu không bắt buộc tôi phải gọi cảnh sát.


Một trái đấm thôi sơn vèo tới. Viên kỹ sư bạch diện thư sinh lãnh trọn vào hàm dưới, ngã chúi vào vè xe hơi, máu ri rỉ ra mép và lỗ mũi. Hắn rên rỉ :


- Đồ sát nhân.


Gã thanh niên diện áo Montagut trợn tròn mắt :


- Cái hộp đâu, trả lại cho tao


Viên kỹ sư vẫn rên rỉ :


- Tôi không nhận được cái hộp nào hết.


Trái đấm thứ nhì rớt đúng màng tang, viên kỹ sư lộn 1 vòng trước khi nằm sóng soài trên cỏ ướt. Gã thanh niên diện áo Montagut cúi xuống gằn giọng :


- Tao gia hạn cho mày từ giờ đến trưa phải trả cái hộp. Nếu mày bướng bỉnh, tao sẽ có thái độ tàn nhẫn. À, mày đừng giở trò thậm thụt báo với cảnh sát, nghe chưa ? Chúng tao sẽ ăn thịt vợ con mày, hỏa thiêu căn nhà của mày, làm cỏ họ hàng của mày, nghe chưa ?


Viên kỹ sư chỉ nghe loáng thoáng được 1 vài lời rồi hắn bất tỉnh. Hắn chỉ tỉnh lại trong bệnh viện mấy giờ sau. Hộp bích quy ma được giao lầm cho người. Và 1 người khác lại lãnh đòn ! Viên kỹ sư tỉnh giấc trên giường bệnh thì Văn Bình cũng tỉnh giấc … trên giường ân ái.
 --------------------------------


	1. 	Man Singh, tiểu vương Jaipur, Ấn độ, lên ngai vàng Jaipur từ 1592 đến 1614.

	2. 	thật ra những chữ HOBbIM ROZOM chưa hoàn toàn đúng. Nga ngữ viết theo chữ cyrillique, khác với chữ la mã nên tác giả đành phải chọn những chữ gần giống để viết thành HOBbIM ROZOM. Xin lỗi bạn đọc.


  




III

NGƯỜI ĐẸP BẠCH PHIẾN

Văn phòng của ông Simít, tổng giám đốc CIA, im lặng đến nỗi có con muỗi nhỏ xíu bay ngang qua, mọi người cũng nghe tiếng cánh nó đập vo vo.


Trước bàn ông Simít, các cộng sự viên thân cận đã có mặt đầy đủ. Cuộc bàn luận đang diễn ra sôi nổi thì chuông điện thoại reo. Một yếu nhân dân sự của Quốc an Xã gọi tới, nói truyện thẳng với ông tổng giám đốc CIA. Điện đàm chỉ kéo dài đúng 60 giây đồng hồ. Và 60 giây ngắn ngủi này đã dọn đường cho 1 loạt biến cố lớn lao, sôi động sắp diễn ra trên khắp thế giới, đặc biệt tại vương quốc Mônacô.


Ông Sìmít đặt ống nói xuống, trầm ngâm 1 lát rồi hướng về các cộng sự viên:


- Như quý vị đã biết, bức điện đánh đi từ trung tâm thí nghiệm sô viết Baikônua chỉ được vệ tinh viễn thông tiếp nhận: vệ tinh Midas của Quốc an Xã, vệ tinh Mắt Thần của nhóm đại công ty viễn thông điện tử Hoa Kỳ. Quốc an Xã không có nhân viên tại Baikônua, thế tất kẻ gởi bức điện oái oăm này chỉ có thể là mật báo viên của tổ hợp công ty viễn thông. Tôi đã cho điều tra cấp tốc. Tuy nhiên, tổ hợp này được bảo vệ quá nghiêm mật nên chúng ta chưa tìm ra đầu mối. May thay, một mật báo viên Quốc an Xã đã giúp chúng ta rút ngắn công cuộc điều tra. Mật báo viên này cho biết kẻ nhận bức điện là công ty Vũ Trụ. Sau khi nhận được bức điện, tổng giám đốc công ty là Pôlốt đang từ Nữu ước đã vội đáp máy bay riêng tới miền đông nam nước Pháp, nơi y có một du thuyền cỡ lớn. Du thuyền của y đang lẩn quẩn ngoài khơi vương quốc Mônacô.


Nhờ nắm được chìa khóa mật mã, chúng ta đã thông hiểu nội dung bức điện. Phi thuyền không gian của Nga sô đáp xuống nguyệt cầu, đã hốt được 1 số kỳ thạch, mà căn cứ vào những tấm hình chuyển về trái đất cùng với những chi tiết khoa học khác được máy tính nghiên cứu, người ta cho là kim cương. Nhà chức trách không gian sô viết đã cắt đứt liên lạc vô tuyến với phi thuyền, cố tình gây cho thế giới cái cảm tưởng là phi thuyền đã hư hỏng, nhưng kỳ thật là họ đang chuẩn bị cho nó trở về.


Phó giám đốc, đặc trách Hành động, đứng lên:


- Vậy Pôlốt đến Mônacô làm gì?


Ông Sìmít khoát tay:


- Không biết.


Phó giám đốc đặc trách Kế hoạch đề nghị:


- Theo tôi, cách đối phó nhanh chóng và tiện lợi nhất là hợp tác với Pôlốt. Y đòi bao nhiêu tiền, ta sẽ trả. Vì nhu cầu an ninh quốc phòng, y không thể từ chối.


Ông tổng giám đốc CIA lắc đầu:


- Đề nghị của ông có thể được chấp thận nếu chúng ta biết rõ Pôlốt đi tới Địa trung hải làm gì. Đằng này, chúng ta chưa biết gì hết. Chúng ta yêu cầu hợp tác, Pôlốt giả vờ thỏa thuận, nhưng rồi sau đó qua mặt thì chúng ta cũng không khám phá nổi. Vả lại, chúng ta đừng quên 2 điều sau đây: thứ nhất, Pôlốt không dám nói thật vì như vậy là phạm luật an ninh quốc phòng, y có thể bị truy tố cho nên bắt buộc y phải nói dối ; thứ hai, vì bắt buộc phải nói dối, Pôlốt bắt buộc phải gia tăng biện pháp bảo vệ bí mật, chúng ta sẽ hoạt động trong những hoàn cảnh khó khăn gấp bội. Và nguy hơn nữa là Nga sô có thể biết chúng ta xía vào khiến cho chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Bởi vậy, chúng ta chỉ có 1 cách đối phó thích ứng: ấy là theo sát Pôlốt.


Phó tổng giám đốc Hành động nói:


- Thưa, đại tá Văn Bình của điệp báo Nam Việt đang ở Mônacô. Tôi tưởng y là điệp viên xuất sắc nhất của thế giới tự do, có đủ bản lãnh để theo sát Pôlốt.


Ông Sìmít quay sang phía phó giám đốc Kế hoạch đang cặm cụi lau chùi kiếng cận thị:


- Ông nghĩ sao?


Phó giám đốc kế hoạch đáp:


- Về tài năng thì trên thế giới tự do hiện nay chỉ có đại tá Văn Bình là đáng cho chúng ta tin cậy. Nhưng tôi lại không yên tâm 1 điều. Đó là vấn đề thù lao. Rẻ ra y cũng đòi 1 triệu đôla. Một triệu giữa lúc cán cân chi phí của Hoa Kỳ bị thâm thủng, không phải là món tiền nhỏ. Cho nên tôi đề nghị xử dụng nhân lực cây nhà lá vườn. Nếu tôi không lầm, bên cạnh Pôlốt chúng ta đã gài được 1 phụ tá có uy thế. Thiết tưởng chúng ta có thể giao việc này cho y.


Ông tổng giám đốc lặng thinh nhìn tách cà phê bốc khói trên bàn giấy. Lát sau, ông nói:


- Tôi cũng nghĩ như ông, nhưng cũng rất lo ngại. Nhân viên của chúng ta bên cạnh Pôlốt là S-67. Y là người tháo vát, song về mưu lược còn thua Văn Bình xa. Đời tư của y lại gồm nhiều nét đáng chê hơn là đáng khen.


- Thì thưa ông, đời tư của đại tá Văn Bình có điểm nào đáng khen đâu? Gặp người đàn bà nào, y cũng tán tỉnh, chim chuột cho bằng được. Rượu mạnh nốc hàng chai, tính tình thì bướng bỉnh, kiêu căng.


Ông Sìmít cười nhẹ:


- Ông lầm rồi. Y chỉ đáng chê nếu y là con quỷ râu xanh, chuyên hiếp đáp phụ nữ. Đằng này, theo các báo cáo đầy đủ đúng đắn từ nhiều năm nay thì phụ nữ lại yêu y, thích được ái ân với y, chứ y chưa hề có hành động cưỡng ép vũ phu. Y có tật xấu về uống rượu chứ chưa bao giờ say rượu. Y bướng bỉnh là chuyện thường, vì thiên tài từ cổ chí kim không ai là người ngoan ngoãn như con cừu non. Vào địa vị y, tôi cũng kiêu căng. Đó là sự kiêu căng hữu lý của 1 quốc gia nhỏ bé, nghèo tiền bạc, tài nguyên thiên nhiên, và dân số ít ỏi. Vậy mà luôn luôn thành công trong trận chiến tình báo.


- Thưa, nghĩa là ông muốn dùng Văn Bình?


- Muốn lắm. Sở dĩ tôi ngần ngại là vì vấn đề thù lao. Quỹ của Sở hiện rất eo hẹp. Trước kia, tiền hoạt động của chúng ta nằm rải rác trong ngân khoản dành cho các bộ, đặc biệt là Quốc Phòng và Ngoại Giao. Nhưng vừa rồi, Quốc Hội đã cắt 1 số tiền lớn nên chúng ta phải giật gấu vá vai. Tôi mời các ông đến đây họp là để thảo luận về việc nên hay không nên dùng đại tá Văn Bình. Đúc kết ý kiến của hội nghị, tôi nhận thấy toàn thể đều cho là không nên. Vì vậy, tôi đã ra lệnh cho S-67 bắt tay vào việc.


Trầm ngâm 1 lát, ông tổng giám đốc Sìmít nói tiếp:


- Chúng ta phải hoạt động cực kỳ khôn ngoan mới có hy vọng thành công. Đối phương hoặc Pôlốt không đáng sợ bằng đồng minh Văn Bình. Chúng ta không thể công khai hạ thủ đối phương, còn đối với đồng minh, kể cả những đồng minh luôn luôn chơi chúng ta những vố đau điếng, chúng ta phải giữ tình hòa hiếu. Cái khổ tâm của chúng ta là ở chỗ đó. Nếu hội nghị đồng ý, tôi sẽ cho áp dụng 1 số biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự tò mò tai hại của đại tá Văn Bình.


Những tiếng "đồng ý" nối tiếp nhau trong gian phòng rộng, không trổ cửa sổ, tường toàn bằng bê tông lót ni lông ngăn tiếng động.


Quyết nghị của ban tham mưu CIA đã ảnh hưởng tới những biến cố ở vương quốc Mônacô.


° °
°


Văn Bình ú ớ 1 hồi rồi mới tỉnh giấc.


Chàng ngủ say kinh khủng, ngủ say đến nỗi 5 phút sau khi tung mền, chống tay lên nệm, chàng vẫn chưa ngồi vững. Chẳng bù với những buổi sáng đã qua trong cuộc đời điệp báo xung kích, chỉ nghe 1 âm thanh thoáng nhẹ là chàng đã thức tỉnh hoàn toàn. Chàng ngủ say kinh khủng, không phải vì rượu mặc dầu 1 hàng vỏ chai còn ở trên bàn, chứng tích của 1 đêm dài lúy túy. Nguyên nhân của sự ngủ say quên hết trời đất, là vì Nàng.


Là cô gái tóc vàng.


Nàng ngồi bên giường, nhoẻn miệng cười thân mật. Nàng không phải là bồi phòng chuyên nghiệp, mà là nữ sinh viên ở Marseille, qua Mônacô kiếm việc làm thêm trong dịp hè. Ánh nắng vàng chóe lọc qua riềm cửa sổ màu xanh lơ vào phòng khách sạn, vờn bóng trên khuôn mặt gợi cảm của nàng. Nàng dịu dàng cầm tay chàng :


- Khiếp, em lay mãi anh mới chịu dậy.


Chàng nghển cổ ngắm cái ức trắng muốt của nàng lồ lộ sau cổ áo may rộng :


- Thế à ? Mấy giờ rồi em ?


- Gần 12 giờ trưa, anh dậy sửa soạn thì vừa. Vả lại, 5 phút nữa sẽ có người lên phòng.


- Ai ?


- Nhân viên công an.


- Công an tới phòng anh làm gì?


- Họ nói có nhiệm vụ bảo vệ anh.


- Em gọi điện thoại cho khách sạn nói là anh không cần ai bảo vệ.


- Vô ích, em đã giải thích rồi, và họ không chịu. Họ nói là sau khi viên kỹ sư bạn anh bị hành hung, thương tích trầm trọng, công an vương quốc bắt buộc phải theo sát anh ngày đêm.


Văn Bình nhảy vội xuống giường, quơ áo ngủ choàng lên người:


- Viên kỹ sư bị hành hung ở đâu?


- Ngoài bờ biển, hồi sáng sớm. Hiện ông ta đang nằm điều trị trong bệnh viện.


Nàng đứng dậy. Chợt nhớ ra, Văn Bình hỏi:


- Em không phải làm việc ư?


Nàng lắc đầu:


- Không. Hồi 7 giờ, em ra ngoài hành lang thì đụng viên quản lý. Hắn định làm khó dễ em nên em đã xin thôi. Xong rồi, em trở lên phòng, ngồi canh cho anh ngủ. Lát nữa, khi anh ra khán đài, em sẽ về Pháp.


- Về Pháp! Em về Pháp làm gì?


- Vì Pháp là quê hương của em. Em không thể ở lại vì lẽ giản dị trường của em sắp khai giảng.


- Té ra em là sinh viên ?


- Sinh viên Dược. Còn 1 năm nữa tốt nghiệp. Học các danh từ chuyên môn buồn quá, em phải mò qua Mônacô. Trời run rủi cho em gặp anh. Chúng mình tận hưởng hạnh phúc tưởng cũng tạm đủ …


- Nếu anh không lầm, em có 1 tâm sự buồn …


- Đúng …Buồn, nên em đi hoang theo kiểu nữ sĩ Sagan. Nhưng bây giờ em hết buồn rồi.


- Riêng anh lại bắt đầu buồn. Em cho anh biết tên và địa chỉ được không ?


- Em không hỏi tên anh, thì anh cũng không nên hỏi tên em làm gì. Tình 1 đêm thường thi vị hơn tình nhiều năm phải không anh?


Có tiếng gõ cửa. Cô gái tóc vàng chìa môi, từ biệt :


- Em đi nhé ?


Văn Bình kéo nàng lại :


- Đi đâu ? Em phải ở lại với anh. Đua xe xong, anh sẽ lái xe đưa em về Pháp.


- Nhưng …


- Chẳng nhưng với nhị gì cả.


- Em ở đây bất tiện.


- Thì chúng mình lấy phòng ở khách sạn khác.


Tiếng gõ cửa mỗi lúc 1 mạnh thêm. Văn Bình sẵng giọng :


- Ai đó, cứ vào.


Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy khách là 1 gã trung niên gày ốm, vẻ mặt hiền lành gần như chất phác, mặc thường phục rẻ tiền, cũ kỹ, đội mũ phớt cong vành, đeo kiếng trắng gọng nhựa.


Chàng hỏi trước :


- Ông là nhân viên công an ?


Khách đáp :


- Vâng.


Rồi hắn đưa cho chàng coi tấm thẻ bọc lát tích :


- Đây là chứng minh thư.


Văn Bình không cầm lên coi mà chỉ nhún vai :


- Tôi biết rồi. Cô bạn này vừa nói là ông đến đây để bảo vệ tôi. Tính tôi độc lập đã quen, xin ông …


Nhân viên công an lắc đầu:


- Về điểm này thì chúng tôi không thể chiều ý ông được, xin ông tha lỗi. Từ nhiều năm nay, vương quốc Mônacô vẫn sống yên tĩnh, du khách từ 5 lục địa đổ xô tới hàng triệu. Nếu chúng tôi bất lực trong việc bảo đảm an ninh tối thiểu, du khách sẽ đi nơi khác. Với sự đồng ý của ông, tôi sẽ cắt cử 2 nhân viên thuộc bộ phận hành động theo sát ông ngày đêm trong suốt thời gian ông ở đây. Và tôi xin nói rõ là sự hộ vệ này là hoàn toàn miễn phí. Ông định lưu lại đến khi nào?


- Tôi cũng chưa định. Có lẽ sau cuộc đua, tôi đi. Nhưng cũng có thể tôi ở lại.


- Chẳng sao. Chúng tôi có đầy đủ nhân viên.


Cửa lại mở. Một thanh niên mặc áo Montagut màu cát bỏ ngoài quần, ngậm xì gà dài ngoằng khệnh khạng bước vào. Hắn nhanh nhẩu bắt tay Văn Bình. Nhân viên vào trước giới thiệu:


- Đây là bạn tôi.


Gã diện Montagut nói:


- Thưa, tôi vừa được tin trong phòng ông có chất nổ.


Văn Bình chắt lưỡi:


- Tôi làm gì mà họ gài chất nổ?


- Biết đâu đấy, thưa ông. Cạnh tranh về đua xe chẳng hạn. Sáng nay, nếu chúng tôi can thiệp không kịp thì ông kỹ sư hãng Aston Martin đã thiệt mạng. Nếu họ mưu sát ông kỹ sư thì lẽ nào họ lại tha ông?


- Vì sao ?


- Vì ông có nhiều triển vọng mang lại phần thắng vẻ vang cho màu cờ Aston Martin sau nhiều năm để cho Ferrari và Ford thay nhau làm bá chủ.


- Nghĩa là ông nghi cho hãng Ferrari và Ford ?


- Chết chửa, tôi đâu dám hồ đồ như vậy. Làm nghề công an, chúng tôi chỉ có thái độ sau khi nắm vững bằng chứng cụ thể trong tay. Hiện giờ, chúng tôi được mật báo trong phòng ông có mìn hoặc lát tích.


- Các ông muốn khám xét?


- Vâng. Biết là phiền nhiễu, nhưng chúng tôi cũng cứ đề nghị, để được ông cho phép.


- Các ông cứ tự do.


- Chất nổ ngày nay được chế tạo tối tân, chỉ cần 1 cái bút máy, hoặc bật lửa, hoặc đôi khi cái khuy măng xét nhỏ xíu cũng đủ làm 1 gian phòng lớn như phòng này nổ tung, và gây ra tai nạn chết người. Vì vậy, chúng tôi phải lục lọi kỹ lưỡng.


Không đợi Văn Bình chấp thuận, 2 nhân viên công an chia nhau ra, xem xét tỉ mỉ khắp phòng. Con mắt và bàn tay chuyên nghiệp của họ không bỏ sót 1 hẻm hóc nào. Thậm chí họ còn trèo lên bàn cầu tiêu, luồn tay vào khuấy trong thùng giật nước. Ngẫm nghĩ 1 lát, họ lại dùng lắc lê mở ốc để vặn ống nước dưới lavabo, mở tung máy điều hòa không khí, lật ngược bàn giấy ra xem. Cái thảm trải sàn cũng được họ cuộn tròn lại, và họ lần lượt gõ từng viên gạch một để coi nền nhà có rỗng ruột hay không.


15 phút sau họ mới hoàn tất việc khám xét.


Văn Bình vẫn ngồi trước bàn, kê gần cửa sổ, uống rượu li bì, dường như huýt ky chỉ là nước ngọt, và trong phòng chỉ có mình chàng. Hết chuyện nói -và có lẽ cũng vì ngượng ngập trước những người lạ- cô gái tóc vàng mở xắc lấy bộ đồ móng tay ra gọt rũa.


Nhân viên mặc áo Montagut ném điếu xì gà mới hút non nửa qua cửa sổ xuống vườn, móc túi lấy điếu khác, khệnh khạng châm lửa. Xong xuôi, hắn kéo ghế ngồi chếch với Văn Bình. Hắn hỏi chàng, giọng ngọt ngào:


- Chúng tôi muốn quấy rầy ông 1 chút nữa, ông bằng lòng không?


Văn Bình đặt ly huýt ky xuống mặt bàn:


- Được, tôi xin sẵn sàng.


- Vậy xin ông cho tôi coi sổ thông hành.


- Sổ thông hành ư? Theo tôi, việc này không liên quan đến vụ gài chất nổ lén lút trong phòng.


- Tôi cũng nghĩ như ông, nhưng vì … thưa ông, tôi cần ghi sống thông hành và quý danh để về làm báo cáo với cấp trên.


- Ô, tưởng gì, nếu chỉ có thế thì lát nữa, ông hãy tiếp xúc với phòng tiếp tân bên dưới. Trước khi lấy phòng, tôi đã ghi tên và số của sổ thông hành đàng hoàng.


- Xin ông thông cảm, chúng tôi muốn hoạt động kín đáo, càng kín đáo càng có lợi.


- Lợi cho ai?


- Ông nói lạ! Lẽ nào lại lợi cho chúng tôi. Nếu có, thì cũng phần nào. Chúng tôi có lợi là giữ gìn an ninh để du khách yên lòng. Nhưng ông có lợi nhiều hơn. người ta sẽ không ám hại ông.


- Cám ơn. Tôi không sợ ai ám hại. không ai có thể ám hại được tôi, cho dẫu những người định ám hại tôi đang ở trong phòng này.


Gã mặc áo Montagut đứng dậy, mặt sửng sốt:


- Trời ơi, ông dám nghi cho cả công an Mônacô muốn ám hại ông nữa ư? Thế này thì hết chỗ nói. Thôi, chúng tôi xin kiếu ông, và sẽ về trình cho thượng cấp để xin quyết định.


Văn Bình chìa gói thuốc Salem:


- Trước khi ra về, mời ông dùng điếu thuốc bạc hà với tôi cho khỏi đắng miệng. Tôi nhận thấy điếu xì gà của ông đã tắt ngúm. Đừng, ông đừng châm lại nữa, vô ích. Ông bối rối, tinh thần bấn loạn dữ dội nên phà nước miếng ướt cả 2 đầu thuốc.


Gã mặc áo Montagut trợn mắt, thọc bàn tay vào túi quần:


- Hừ, ông điên, nếu không phải là cố tình nhục mạ nhân viên công an đang đổ xương máu để bảo vệ ông. Yêu cầu ông rút lại lời nói, nếu không …


Văn Bình nghển cổ:


- Nếu không, ông sẽ rút súng ra phải không? Ồ, ông cứ rút súng ra đi. Cả ông bạn của ông cũng sắp rút súng ra rồi đấy. Nhưng để tôi nói cho 2 ông biết, các ông đừng hòng lộn xộn, công an thực thụ của vương quốc Mônacô sẽ không tha đâu. Vì thưa 2 ông, ngay từ phút đầu tiên, tôi đã biết 2 ông là nhân viên công an giả mạo.


Gã mặc áo Montagut rút súng ra nửa chừng rồi đẩy lại vào bao. Còn gã trung niên, vẻ mặt hiền lành, ung dung đối đáp:


- Vậy hả, ông tài thật! Vâng, chúng tôi không phải là công an chính cống.


Văn Bình hỏi:


- Ông hạ thủ nhân viên công an gác gần phòng tôi rồi ư?


- Không.Chúng tôi là nghệ sĩ, không phải là bọn vũ phu. Chỉ khi nào bắt buộc mới giết người. Chú công an ngoài hành lang tỏ ra ngoan ngoãn nên tôi chỉ nhét giẻ vào miệng, và trói vào chân giường. Hiện hắn vẫn còn nguyên, ông đừng ngại. À, chỗ anh em hỏi chơi, tại sao người anh em lại biết chúng tôi cải trang công an viên.


- Giản dị lắm, ông bạn ngây thơ ơi! Nếu là công an thật thì chẳng khi nào họ vào phòng tôi lục lọi như vậy. Họ sẽ mời tôi xuống nhà, mời toàn thể khách trọ ở tầng lầu này xuống nhà, rồi sai toán chuyên viên gỡ mìn đến. Vả lại, nếu tìm chất nổ họ không lục lọi lung tung như các ông đâu. Tôi có cảm tưởng là 2 ông muốn tìm kiếm 1 vật nào khác.


Gã thanh niên mỉm cười thân thiện:


- Khá lắm, khá lắm! Nhờ sự thẳng thắn của anh chúng tôi đã biết biết kiệm được nhiều thời giờ vào đề dài dòng, và nước miếng vô ích. Phải, bọn tôi muốn tìm kiếm 1 vật đặc biệt. Vật này đang do anh giữ mặc dầu nó không cuộc quyền sở hữu của anh.


Văn Bình nhún vai:


- Vật gì nhỉ?


Gã trung niên mím môi:


- Anh lại giở thủ đoạn ra rồi. Vật ấy là cái hộp nhỏ bằng hộp bích quy, gói giấy tờ ni lông mà anh nhận bừa trên bãi biển đêm qua. Anh nên thành thật thì hơn, vì chúng tôi đã truy nguyên 1 cách rõ ràng rồi. Hồi sáng, chúng tôi lầm anh với viên kỹ sư hãng Aston Martin. Giờ đây, chúng tôi không lầm nữa.


- Thật bậy. Các anh đã nặng tay với bạn tôi.


- Chân thành xin lỗi.


- Đánh người vô tội mang thương tích để rồi xin lỗi xuông …Hừ, tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi 1 cách quá giản dị, quá dễ dãi như vậy.


- Vậy anh muốn sao?


- Muốn lôi mấy đứa hỗn xược ấy ra quạt cho 1 trận nên thân.


- Không xong đâu anh bạn ơi, vì mấy đứa hỗn xược ấy đang ở trong phòng với anh.


- Thế hả? Càng đỡ phiền phức cho tôi. Anh nào muốn được tôi khoan hồng thì hãy nhận tội trước.


Gã mặc áo Montagut khuỳnh tay, mắt gườm gườm:


- Khiếp nhỉ? Anh làm như là vô địch quyền thuật, còn chúng tôi là bọn thanh niên chưa ráo máu đầu ấy à? Anh có trò hay, phép lạ nào, cứ phô trương ra, bọn tôi xin đối đáp. Chỉ sợ cái mã bị thịt như anh không chịu được 1 trái đấm nhẹ mà thôi.


- Ha, ha, mời anh ra quân trước.


Gã trung niên đã rút súng, chĩa vào ngực Văn Bình:


- Bọn tôi đến đây không phải để đùa, cũng không phải để biểu diễn võ nghệ. Cái hộp đâu, đưa ngay ra, nếu không tôi sẽ cho anh về chầu Diêm chúa.


Văn Bình đáp, giọng ngạo nghễ:


- Anh định bắn tôi hả? Thôi, tôi xin can anh. Loại súng lục phải gió này bắn điếc tai. Thám tử khách sạn sẽ chặn hết thang máy và lối ra vào, và tóm các anh như cá trong lưới.


Gã mặc áo Montagut dề môi:


- Khỏi cần súng. Chỉ 1 cú atémi là đủ.


Nói đoạn hắn vung tay tấn công Văn Bình. Chàng né đòn chứ không đánh trả. Hắn đấm tiếp, chàng lại tránh tiếp. Hai lần trật mục phiêu làm gã mặc áo Montagut tức sôi lên. Hắn phồng mang, nhảy xổ vào người chàng, ngón tay chĩa ra tua tủa. Văn Bình mỉm cười gạt nhẹ từ dưới lên trên. Đối phương kêu rú lên như con heo bị thọc huyết rồi ôm bàn tay bị thương ngã ngồi xuống giường. Thế nhu quyền trông nhẹ như trò đùa của Văn Bình đã phát ra 1 kình lực ghê gớm, khả dĩ đánh xập bức tường. Nạn nhân không ngờ nên thối đòn không kịp. Dầu hắn biết được cũng vô ích, vì đòn nhu quyền lúc chậm thì như sên nhưng khi nhanh thì không kém tên bắn. Một loạt xương đốt tay của hắn gãy kêu răng rắc. Miệng sùi bọt, mắt đục ngầu, nạn nhân rên rỉ:


- Đau quá, anh ơi, nó có pháp thuật.


Gã trung niên bình tĩnh quan sát trận địa. Thái độ thận trọng này chứng tỏ hắn có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Thấy bạn bị đánh gãy các ngón tay, hắn vội lùi lại 1 bước, khẩu súng vọt vào lòng bàn tay, nhưng bàn chân trái của Văn Bình đã được phóng ra không biết từ lúc nào. Chỉ có 1 tiếng cộp khô khan, khẩu súng rớt xuống sàn nhà.


Văn Bình gật gù:


- Thế nào, anh bạn yêu quí? Còn sức quần thảo với nhau nữa không?


Gã trung niên ngậm miệng, mặt cúi gằm. Văn Bình đặt nhẹ đầu ngón tay trỏ lên vai hắn làm hắn thét lên kinh hoàng:


- Ối, trời ơi!


Văn Bình nhấc ngón tay khỏi xương quai xanh, giọng vui vẻ pha lẫn hài hước:


- Nhột hả?


Gã trung niên vội vái lia lịa:


- Thưa anh, không nhột, mà là đau, đau như xương vai bị gãy nát.


- Anh đã nếm mùi đau vai như vậy bao giờ chưa?


- Thưa, chưa. Hôm nay mới là lần đầu.


- Vậy, anh cần nếm 1 vài cái nữa cho khỏi quên.


Gã trung niên hoảng hốt lùi lại:


- Tôi không dám vuốt râu hùm nữa. Anh dạy gì, bọn tôi xin nghe theo.


- À, anh kêu đau thì thôi. Môn võ ấy gọi là điểm huyệt theo Thiếu lâm quyền. Tứ chi anh bủn rủn vì bị tôi đánh trúng huyệt tsien-tsing, Đó là tôi vuốt nhẹ, chứ nếu nặng tay chút nữa thì xương đòn gánh của anh đã gãy lìa.


- Vâng, tôi phục tài anh rồi. Nếu tôi biết trước, Alex sai đi tôi đã từ chối.


- Alex ?


- Vâng, Alex.


- Hắn chờ các anh ở đâu ?


- Trên du thuyền Man Singh.


- Hắn làm nghề gì?


- Phụ tá cho ông Pôlốt, tổng giám đốc công ty điện tử không gian Vũ Trụ.


- Cái hộp gói giấy ni lông là của ông Pôlốt?


- Tôi không biết, vì ông Pôlốt không ra lệnh. Bọn tôi là vệ sĩ của Alex trên tàu Man Singh.


- Nếu lấy cái hộp, các anh sẽ được thưởng bao nhiêu tiền?


- Năm trăm đôla.


- Được, cho 2 anh về. Và báo cáo cho Alex là cái hộp còn nguyên.


- Vâng.


- Trong hộp có gì anh biết không?


- Không.


- Alex sai các anh bắt tôi hay giết tôi?


- Bọn tôi chỉ có bổn phận lấy lại cái hộp bằng sức mạnh, hoặc bằng mua chuộc. Nếu thất bại, thì bắt anh mang về tàu.


- Bây giờ các anh về nói với Alex là không cần bắt tôi mang về tàu nữa, vì tôi sẽ đích thân tới.


- Vâng, xin cám ơn anh.


Cả 2 lủi thủi trở ra ngoài. Lúc vào, gã mặc Montagut ngang tàng bao nhiêu thì khi ra lại khiêm tốn bấy nhiêu. Hắn cung kính chào chàng, mặt tái mét, 2 tay bỏ thõng vì các khớp xương gãy làm nhức buốt tận óc.


Từ nãy đến giờ, cô gái tóc vàng ngồi yên như bị thôi miên. Cửa phòng đóng lại, Văn Bình ngồi xuống giường, uống rượu huýt ky mà nàng không biết. Rồi nàng lóng cóng đánh rơi cái rũa móng tay xuống sàn nhà. Văn Bình dõng dạc:


- Em đóng chặt cửa sổ lại, bật đèn lên cho sáng.


Cô gái tóc vàng ngoan ngoãn tuân lệnh. Chàng chìa giày ra:


- Cởi cho anh.


Nàng quỳ xuống, kê chân chàng lên đùi, cởi tuột tất rồi ngước mặt lên như để đợi lệnh mới. Văn Bình cởi áo sơ mi, nằm dài trên nệm. Chàng nghiêm giọng:


- Em lên đây.


Nàng ngồi ngay 1 bên, như thể người mất hồn. Chàng lại ra lệnh:


- Nằm xuống.


Nàng lại nằm xuống. Văn Bình kéo nàng ngồi dậy:


- Ai cho phép em mặc quần áo?


Chẳng nói chẳng rằng, nàng từ từ cởi bỏ xiêm y, vắt vào ghế. Rồi như kẻ đói tình, nàng ôm ghì lấy chàng. Thân thể nàng nóng ran. Văn Bình vẫn ung dung, thoải mái trước sự tấn công vũ bão của hoan lạc. Nửa giờ sau, chàng vớ sơ mi mặc vào người:


- Anh đi đua xe đây!


Cô gái tóc vàng quấn cái khăn tắm của khách sạn vào người, ngồi lên, nắm tay chàng:


- Anh ơi, em nhớ anh quá!


Văn Bình giật ra:


- Nhớ thật hay nhớ giả?


- Khổ quá, anh không tin em ư? Hay là …


- Tôi không tin vì lẽ cô không thành thật với tôi. Cô là nhân viên của Alex, phải không?


Nàng rơm rớm nước mắt:


- Thưa anh, vâng.


- Alex ra lệnh cho cô khi nào?


- Sáng nay. Em rời phòng anh, sửa soạn về Pháp thì gặp Alex. Em đành ở lại để lừa anh.


- Lừa đưa nhân viên của Alex lên phòng tôi, nói láo là nhân viên công an đến tìm ngòi nổ?


- Vâng, nhưng sau đó em hối hận.


- Hối hận? Hối hận nên giữa trưa nắng chang chang, cô ngoan ngoãn nằm ngủ với tôi, phải không?


- Em lạy anh. Dầu sao, em cũng là con nhà tử tế.


- Không phải, mà là gián điệp cho GRU.


- GRU là gì hở anh ?


- Giả vờ ngây thơ hả ? Thưa cô, GRU là gián điệp sô viết.


- Không phải. Alex là đặc phái viên CIA.


- Em làm cho CIA ?


- Vâng. Em có cô bạn, nhân tình của Alex. Em cần tiền học, nên bạn em giới thiệu em với Alex để em đi làm kiếm mỗi tháng 500 đôla. Mỗi vụ hè, em phải qua Mônacô, giả làm bồi khách sạn để nghe ngóng. Làm trong 2 tháng, được 1.000 đôla, không phải là ít.


- Đêm qua, Alex ra lệnh cho cô chiều chuộng tôi?


- Anh đùng khinh bỉ em như vậy. Đêm qua là tự lòng em.


- Còn hồi nãy ?


- Thoạt đầu, vì em sợ quá, nhưng sau vì tình yêu cuồng loạn. Được yêu anh thì chết em cũng cam. Em lấy tin cho Alex để lãnh lương. Hắn không có quyền bắt em làm theo ý muốn. Hắn không bắt, chứ nếu bắt, em cũng không theo.


Văn Bình cười nhạt, lẳng lặng cuộn tròn quần áo của cô gái tóc vàng thành 1 gói nhỏ. Nàng hoảng hốt bước xuống giường :


- Anh mang quần áo của em đi đâu thế ?


Chàng chắt lưỡi :


- Để giặt cho sạch sẽ.


- Trời ơi, đồ mới thay mà.


- Nếu vậy, để anh vứt xuống đường.


- Anh giận em ư ? Tại sao anh giận em ? Anh vứt quần áo em xuống đường thì em lấy gì mặc?


- Thôi được, để anh mang gởi dưới nhà. Chiều nay anh sẽ trả lại cho em.


- Trong khi anh đi vắng, bồi phòng sẽ vào dọn dẹp. Em là nhân viên cũ của khách sạn. Họ thấy em trần truồng như thế này, em còn thể thống nào nữa?


- Để phạt em về tội phản thùng.


- Oan em lắm, anh ơi! Không tin, anh lục ví em mà xem. Alex đưa cho em 1 khẩu súng bắn đạn "thuốc mê". Anh lãnh 1 viên vào mặt là bất tỉnh. Vậy mà em không bắn mặc dầu bọn nhân viên của Alex hồi nãy thúc giục em.


Văn Bình giốc ngược cái xách tay của cô gái tóc vàng xuống mặt bàn. Nàng nói đúng: bên trong tuột ra 1 khẩu súng nhỏ xíu bắn đạn thuốc mê do CIA chế tạo. Chàng đã xử dụng súng này nhiều lần, bị trúng đạn thì mãnh thú cũng ngã, riêng đối với người thì chỉ ngửi hơi là té xỉu. Lảy cò súng lại nhẹ, bắn lại không giật như súng lục thường, nên bất cứ ai cũng dùng được. Chàng cầm lên quan sát: 1 viên đạn đã được nạp sẵn, nghĩa là cô gái tóc vàng có thể triệt hạ chàng dễ dàng, song nàng không làm. Vì nàng yêu chàng. Niềm hối hận dâng lên trong lòng Văn Bình. Suýt nữa chàng phủi ơn người đẹp bằng trò ném quần áo tinh nghịch, bắt nàng khỏa thân cho bõ ghét. Thấy chàng đổi nét mặt, nàng mừng rú lên, bá lấy cổ chàng, giọng nũng nịu tha thiết:


- Anh đã hiểu lòng em chưa? Anh đã bắt đầu yêu em chưa? Em sẵn sàng bỏ tất cả: bỏ quê hương, bỏ tổ chức, để được theo anh.


Chàng cúi xuống hôn nàng. Giọng nàng đứt quãng vì hơi thở rồn rập và hổn hển:


- Còn sớm mà anh, còn sớm. Anh ra sân đua làm gì vội. Anh ở lại một lát với em nhé?


- Em tham quá! Không sợ bội thực ư?


- Ồ, thức ăn thì bội thực, nhưng còn ái tình thì "ăn" bao nhiêu cũng còn đói.


Căn phòng khách sạn chìm trong im lặng. Bên ngoài trời vẫn nắng ráo. Cuộc đua xe hơi sắp sửa khởi hành.


° °
°


Suýt nữa thì Văn Bình lỡ cuộc đua.


Còn đúng 5 phút thì đoàn xe xì gà khởi hành.


Không phải lần đầu Văn Bình suýt lỡ cuộc đua. Lần ở Macao, chàng vừa đến nơi thì các tay đua đã nổ máy. Lần nào cũng bị chậm vì …đàn bà. Nếu ở Macao, sắc đẹp cân đối nẩy nở của Yên Hà đã giữ riết chàng trong phòng thì ở Mônacô, chàng lại ngả trong vòng tay của cô gái tóc vàng siêu văm. Chàng thua sát ván nhiều lần vì …gái. Cả đêm mất ngủ, sáng dậy tay chân rời rã, mắt hoa, tai ù, thì cầm đèn đỏ trong cuộc đua xe hơi đã là đại phúc, vì lẽ ra phải gặp tai nạn chết người. Vậy mà có lần sự mất ngủ và sự chậm trễ đã cứu chàng khỏi chết.


Lần ấy xảy ra năm 1961 trên vòng đua khét tiếng Monza. Vòng đua này ở miền Bắc nước Ý, dài chừng 6 cây số, khét tiếng vì tai nạn. Năm ấy, 21 chiếc xe dự giải, với nhiều nhà vô địch thế giới. Văn Bình tham gia với tư cách tài xế phụ cho hãng Ferrari. Vì bệnh mê gái bất trị, chàng đến chậm 2 phút. Không ai đợi chàng, viên kỹ sư hãng Ferrari phải chọn người khác thay thế. Văn Bình năn nỉ để được thay phiên nhưng viên kỹ sư cương quyết từ chối:


- Cám ơn anh. Anh nên về khách sạn để "lái" người đẹp thì hơn. Hãng tôi không thích tài xế bê tha.


Thấy chàng nín lặng, viên kỹ sư bèn dịu giọng:


- Anh không nên trách tôi khó tính. Thể lệ đua xe của hãng nào cũng đều nghiêm ngặt như thế. Tôi để anh ở ngoài cuộc đua là muốn cứu anh. Nếu anh ngồi lái hôm nay, chắc chắn anh sẽ mất mạng.


Viên kỹ sư đã tiên tri đúng. May mắn chàng bị gạt ra ngoài, nếu không chàng đã chết thảm thương. Vì trong sự nóng lòng đoạt giải, bá tước Von Trips, tay đua hữu danh hoàn vũ, đã phóng chiếc Ferrari đỏ từ hạng nhì lên hạng đầu. Xe xì gà của Von Trips vọt qua hàng rào cản, đâm bổ vào dân chúng khiến hơn 10 người chết và 20 người bị thương. Giá Văn Bình theo đúng quy tắc, nghĩa là không thức đêm, không uống rượu, không gái gung thì chàng đã ngồi bên bá tước Trips trong cuộc đua định mạng, và thành người thiên cổ.


Có lẽ vì hồng vận Monza nên lần đua nào chàng cũng bê bối và khệnh khạng. Thấy chàng trên xe nhảy xuống, nhân viên của hãng Aston Martin reo hò vang dậy. Chiếc Lola sơn màu lá mạ, vẽ chỉ tên màu trắng, nằm thườn dưới nắng, khỏe mạnh và khiêu khích. Công an và thám tử riêng của hãng túc trực ngày đêm bên chiếc Lola, đề phòng phá hoại. Giờ đây, nó sẽ giúp Văn Bình phóng nhanh đến chiến thắng.


Chàng hỏi phụ tài xế:


- Coi lại đầy đủ chưa?


Có tiếng đáp:


- Rồi. Máy đã được chạy nóng, đụng nhẹ vào đề ma rơ là nổ. Anh có sung sức không?


Chàng nhún vai:


- Sung sức hơn bao giờ hết. Tôi có thể đánh bại cả 1 đội phụ nữ chân dài nhất thế giới.


Mọi người cười ồ. Đám thiếu nữ mặc xiêm ngắn cũn cỡn, áo hở nách, hở rốn -để lộ những cặp chân dài khêu gợi- đứng bâu quanh chiếc Lola với cặp mắt và lời nói trầm trồ khâm phục, vội dãn ra, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.


Trước khi trèo lên xe, buộc giây lưng ghế, và đội mũ an toàn, Văn Bình giơ tay vẫy 1 vòng. Chàng thấy công chúng lố nhố vẫy lại. Đối diện nơi đậu xe là sân thượng của lữ quán Bristol, trai thanh gái lịch tụ tập dưới những cái lọng che nắng sặc sỡ, quanh bàn giải khát. Nếu có ống viễn kính, Văn Bình sẽ nhận ra được trong đám đông khán giả cuộc đua có sự hiện diện cô gái ngồi trên bãi biển đêm ấy. Nàng là Carôlin, em gái nhà tỉ phú Pôlốt. Văn Bình không nhìn thấy nàng, nhưng nàng nhìn thấy chàng rõ ràng nhờ ống nhòm cực mạnh.


Động cơ xe xì gà thi nhau nổ bum bum. Không khí ngập đầy mùi xăng làm mọi người ngây ngất. Trong khi đó, ống viễn kính trên mắt Carôlin đảo 1 vòng. Nàng vẫn có thói quen quan sát bằng viễn kính. Bỗng nàng giật mình, 2 tay run run. Nụ cười hồn nhiên trên môi nàng ngưng lại, nàng thè lưỡi liếm mép tuy nàng vừa uống 1 ly lớn nước cam vắt, rồi kiễng chân, vận nhỡn tuyến qua ống viễn kính. Vì nàng vừa nhận ra người đàn ông đẹp trai. Sợ lầm, Carôlin chiếu ống nhòm từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Đúng rồi, nàng không thể lầm được. Đêm ấy, chàng mặc đồ lặn, dán lấy thân thể, nên nàng để ý tới bắp tay tròn lẳn, bộ ngực nở, và cái bụng thon. Hôm nay, chàng mặc áo màu trắng, cũng may sát da thịt.


Ồ, chàng mỉm cười và bất thần ngoảnh về phía sân thượng đưa tay gởi cái hôn gió. Tim Carôlin đập thình thịch. Nàng có cảm giác là chàng vừa nhìn thấy nàng, và đưa tay hôn gởi nàng. Lòng nàng dâng lên 1 hơi nóng lạ lùng, khiến nàng tê mê, còn tê mê hơn khi nàng hít bạch phiến nữa.


Pôlốt đặt ly rượu xuống bàn, hỏi em:


- Carôlin, em nhìn ai mà say sưa như thế?


Nàng nhấc ống nhòm ra khỏi mắt, quay lại nói với anh ruột, giọng hơi run:


- Đúng rồi, anh ạ. Đúng là người ấy …


- Người mà em trao cái hộp của anh ấy à?


- Thưa anh, vâng.


Pôlốt đỡ ống nhòm của em gái và nàng nâng ngang mày. Sau 1 phút quan sát, y quay lại nói với Alex ngồi bên:


- Lạ thật, hắn là tay đua của hãng Aston Martin. Hãng này chỉ thu dụng các nhà vô địch, vậy mà tôi chưa quen mặt hắn. Hồi nãy, anh sai bọn đàn em đến gặp y phải không?


Alex phải vịn mép bàn để lấy lại bình tĩnh. Vì lời nói của nhà tỉ phú điện tử đã làm hắn bàng hoàng. Hắn tin tưởng sắt đá là bọn đàn em thành công dễ dàng như lấy đồ trong túi. Vì đây không phải lần đầu hắn hoạt động ở hải ngoại, cũng không phải lần đầu hắn hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn. Mônacô là đất bạn, việc chế ngự 1 gã đàn ông cô thế chẳng có gì là nguy hiểm. Vậy mà đàn em của hắn ra đi chưa về, còn đối phương thì nghênh ngang trèo lên xe đua chấp nhận những luồng mắt hoan nghênh đầy cảm tình của phụ nữ, trong số có Carôlin.


Nghẹn lời, hắn đáp:


- Vâng.


Nhà tỉ phú Pôlốt như quên bẵng cái hộp quí giá bị mất. Y ngắm Văn Bình giây lâu rồi chép miệng:


- Khiếp, đàn ông sao mà đẹp thế? Cô em tôi bị khủng hoảng tinh thần là đúng.


Ngồi bên, Carôlin dẩu mỏ:


- Anh nói xấu gì em?


Pôlốt cười:


- Đâu dám. Anh chỉ nói rằng thằng nhỏ ấy đẹp trai ghê. Giá anh là đàn bà, anh cũng mê hắn. Mũi hắn không được cao mấy, có lẽ hắn là người Á đông?


Thấy em gái im lặng, Pôlốt tưởng nàng phật ý nên quay lại nói chữa:


- Anh nói đùa đấy, em đừng giận nhé.


Cô gái phụng phịu:


- Em không thích nói đùa, nhất là người nói đùa là anh ruột của em.


- Xin lỗi em. Anh lớn tuổi mà đôi khi cười cợt như con trai 18. Em hãy quên những lời anh vừa nói.


- Quên sao được!


- Vậy em cứ tiếp tục hờn mát nữa đi.


Carôlin vùng cười lớn:


- Anh lôi thôi, vớ vẩn ghê. Chung quy cũng tại anh cả, anh kéo em làm gì vào việc này nọ để bây giờ bao nhiêu rắc rối xảy ra.


- Không sao. Anh trông mặt hắn có vẻ thanh lịch và quân tử, thế nào hắn cũng trả lại cái hộp.


- Nếu hắn không trả?


- Thì Alex sẽ đòi. Anh giao toàn quyền cho Alex. Hắn muốn chuộc tiền, anh sẵn sàng, bằng không sẽ áp dụng biện pháp khác.


- Không, anh đừng nhờ Alex. Em đưa lầm cho hắn, anh để em lấy lại. Em tin chắc sẽ thành công.


- Ha, ha …, em bắt đầu mê hắn rồi.


Carôlin nín thinh, ngón tay táy máy gõ vào ống viễn kính, 2 má đỏ ửng, luồng mắt bâng khuâng. Nhà tỉ phú đứng dậy:


- Anh bận 1 vài việc quan trọng, phải về trước. Em ở lại coi đua xe, lát nữa về với Alex.


Carôlin toan đứng dậy theo anh, nhưng Alex đã trừng mắt. Cái nhìn sắc nhọn của Alex làm gan ruột nàng đau buốt. Nàng vừa nhổm lên đã vội ngồi xuống. Chờ cho nhà tỉ phú đi khuất, Alex mới cất tiếng:


- Tôi cần nhắc cho cô nhớ: cô đừng quên lời cam kết giữa cô và tôi.


Đang vui, Carôlin sa xầm nét mặt :


- Anh muốn gì, tôi đều chiều chuộng hết, anh còn đòi hỏi gì nữa.


- Như vậy cũng chưa đủ.


- Trời ơi, còn chưa đủ nữa ư ? Tôi là con gái chưa chồng, con nhà quý phái, của hồi môn hàng triệu đôla, phải là đại thượng lưu mới hòng mó được vào da thịt tôi. Vậy mà khi nào anh muốn là tôi thỏa mãn tức khắc. Đêm nào anh cũng mò sang cabin tôi, đến nỗi xác thịt ê chề, tôi phải trốn lên bộ thuê phòng khách sạn. Anh vẫn chưa bằng lòng sao ? Chẳng qua hồi ở nội trú trong trường, tôi trót dại nghe lời chúng bạn nên đa mang thuốc phiện trắng. Và anh đã lợi dụng tôi.


- Hừ, kẻ hít bạch phiến là kẻ thù, là cặn bã của xã hội. Nếu người ta khám phá ra cô em gái cưng của tỉ phú Pôlốt, tổng giám đốc đại diện công ty điện tử Vũ Trụ, ghiền nặng bạch phiến thì thanh danh anh cô, thanh danh gia đình cô sẽ tan tành trong phút chốc.


- Vâng, tôi muốn giữ gìn thanh danh nên mỗi đêm phải nhắm mắt, nghiến răng mở cửa cho anh vào phòng, và trèo lên giường.


- À, cô không thích ôm ấp tôi thì thôi. Từ phút này, chúng ta sẽ trở lại cương vị cũ.


- Anh đừng cư xử tàn nhẫn.


- Nào có gì tàn nhẫn ? Tình yêu là sự thuận mua vừa bán, cô bằng lòng cho tôi ân ái chứ tôi không hề ép buộc. Vả lại, ép buộc em gái 1 ông tỉ phú mà rũ tù à ? Giờ đây, cô đã chán ngán thì tôi đành phải rút lui.


- Nghĩa là anh đe dọa ngưng cung cấp bạch phiến cho tôi ?


- Đâu có. Tại cô muốn ngưng đấy chứ.


- Anh là đồ súc vật.


- Ấy chết, người đẹp như cô không nên nói tục. Sự thô lỗ sẽ làm hơi thở kém thơm tho.


- Mặc tôi.


- Tùy cô, tôi không ép. Vả lại, như cô đã biết, con người chỉ là súc vật có bộ óc khôn ngoan. Tôi đã hy sinh nhiều vì cô mà cô chóng quên quá. Vì hơn ai hết, cô phải hiểu rằng luật pháp mọi nước trên thế giới đều trừng phạt nặng nề kẻ cung cấp ma túy. Tôi phải qua tận Marseille để mua thuốc tốt cho cô, rồi khi về giấu trong vỏ lốp xe hơi, có lần suýt bị bắt.


- Yêu cầu anh đi ra chỗ khác, tôi không muốn nghe nữa.


- Anh cô ra lệnh cho tôi ngồi đây, đợi đưa cô về. Nhưng nếu cô phản đối thì tôi xin đi. Và 1 lần cuối, tôi xin hỏi cô : cô nhất định đoạn giao với tôi chứ ?


Carôlin không đáp vì bận nhìn đoàn xe đua, bận nhìn Văn Bình. Dưới ánh nắng xế trưa, và trong bộ y phục đua xe, chàng còn quyến rũ hơn đêm ấy trên bãi biển dưới trăng vàng. Trong khoảnh khắc, nàng quên tất cả. Nàng không nghe tiếng lẩm bẩm tức tối của Alex. Y nhắc lại câu hỏi lần nữa. Nàng không trả lời, y bèn rít lên :


- Giỏi ! để rồi xem cô em có tài nhịn thuốc đến bao giờ.


Y bóp ngón tay kêu bộp 1 tiếng khô khan, rồi xô ghế đứng dậy.


Cuộc đua xe bắt đầu.
  




























IV

SẤM SÉT

Ngồi trong chiếc xe xì gà dài ngoằng và lùn tịt, sơn màu lục, vẽ mũi tên trắng -mũi tên bắn tới thành công- vai và bụng được buộc chặt bằng giây da vào lưng ghế, Văn Bình thản nhiên chờ hiệu lệnh khởi hành. Khi ấy, chàng thèm hơi khói Salem hơn bao giờ hết. Nhưng chàng không dám hút. Tốc độ rợn người sẽ làm điếu thuốc tắt ngúm. Vả lại, việc hút thuốc sẽ cản trở việc lái xe.


Cả thảy 21 chiếc xe nằm thành hình chữ nhật, đủ kiểu, đủ màu. Trông bề ngoài xe nào cũng ngoan ngoãn như cô gái rút rát mới về nhà chồng. Nhưng coi chừng, lát nữa đây đoàn cừu non hiền lành sẽ vụt biến thành hổ dữ, ngốn đường với tốc độ đứng tim.


Chàng nhìn 2 bên. Lần đầu tiên, hãng Honda tham dự. Tuy mới góp mặt vào làng đua quốc tế, Honda đã tạo vũ bão. Người tài xế bên phải nhe hàm răng trắng nhởn chào chàng. Hắn cũng da vàng, mũi tẹt như chàng. Khác nhau 1 chi tiết : mắt hắn 1 mí. Vì là công dân Nhật bản. Tài xế xe đua Nhật bản nổi tiếng gan dạ, gần như khinh miệt thần Chết. Sự liều lĩnh này cộng với động cơ tân tiến đã giúp Honda trèo ngay lên đỉnh thang danh vọng. Nếu muốn nắm phần thắng, chàng phải bám riết 2 chiếc xe xì gà Honda.


Tinh hoa của nghệ thuật chế tạo và điều khiển xe đua năm châu đều có mặt đầy đủ. Văn Bình hơi rùng mình khi thấy chiếc Porsche tròn lăn, lừng danh bền bỉ, chiếc Mustang đặc biệt uống xăng như rồng cuốn nước, có thể phóng đến 300 cây số giờ mà xe vẫn không rung chuyển.


Như thường lệ, Văn Bình nhìn về phía khán giả. Dĩ nhiên đàn bà đông hơn đàn ông. Theo định luật éo le của tạo hóa, dân số đàn bà thường nhiều hơn dân số đàn ông. Lẽ ra xã hội văn minh phải cổ súy đa thê để đàn bà khỏi ở góa lạnh lùng thì người ta lại đấu tranh nam nữ bình quyền. Dại dột hơn nữa, đàn bà lại đấu tranh bình quyền mạnh mẽ và quyết liệt. Kết quả là gái già mỗi ngày một nhiều. Kết quả gái già lũ lượt kéo đến những cuộc tranh đua thể thao nguy hiểm thường dành cho nam giới. Văn Bình mỉm cười 1 mình. Chàng đã có kinh nghiệm về gái già. Nhiều nàng chỉ già về tuổi chứ không già về phương diện khác. Lắm khi gái già lại hấp dẫn hơn thiếu nữ măng tơ.


Ngọn cờ màu lục được hạ xuống.


Màu lục là màu khởi hành. Màu vàng là màu báo hiệu tay đua chậm lại. Và màu đen là lệnh ngừng cuộc đua. Ngọn cờ màu lục như có mãnh lực lôi kéo Văn Bình ra khỏi giấc mộng đa tình. Không khí như sặc mùi thuốc súng do những luồng khói xanh lè từ 21 ống sắp măng cực mạnh tống ra. Chắc chắn trong đám đông đã nhiều người phải ôm ngực húng hắng ho, hoặc ngây ngất vì mùi xăng đốt. Nhưng Văn Bình cảm thấy thoải mái.


Chàng gài số 2, đạp lút chân ga và trả ngay chân ăm bay da. Chiếc Lola thùy mị đang nằm yên bỗng chồm lên như được 1 bàn tay thiên thần cầm ném về phía trước. Toàn thân Văn Bình cũng bị xô về phía trước trong khi tốc độ gia tăng. Bốn vỏ lốp ni lông của chiếc Lola rít lên những tiếng hãi hùng. Khói tóe ra trên mặt đất do sự va chạm tàn bạo của cao su. Đoàn quái vật cơ khí lần lượt băng mình trên đường nhựa, thoạt đầu hơi loạng choạng, nhưng chỉ 1 giây đồng hồ sau đã trở lại ngay ngắn.


Văn Bình vọt qua chiếc Mustang sơn đỏ, và dẫn đầu phóng qua lữ quán Paris giữa tiếng reo hò vang dậy và rừng mù soa sặc sỡ của người đẹp tung cao. Ngay trong ra phút ra quân đầu tiên, Văn Bình đã chiếm ngôi vị đàn anh. Có lẽ vì động cơ Lola ngầm chứa 1 sức mạnh phi thường. Có lẽ cũng vì chàng là tay đua xung kích. Làm nghề điệp báo, chàng đụng đầu hàng ngày, nhiều khi đụng đầu hàng giờ, hàng phút với nguy hiểm và chết chóc nên trên vòng đua không làm chàng nao núng. Lòng chàng sôi sục hân hoan. Nếu chiếc Lola tiếp tục nổ máy tròn trịa, không bộ phận nào bị trục trặc, chàng có nhiều hy vọng đoạt giải nhất, đồng thời đoạt phần ba triệu đôla. Chàng sẽ xin hãng Aston Martin chiếc xe xì gà thắng trận mang về Sàigòn lái chơi trên xa lộ cho thiên hạ méo miệng và lác mắt.


Phía trước chàng không có ai. Toàn thể tay đua đều bị dính chùm sau lưng. Vỏ lốp Firestone tuyệt hảo cắn đường ngon lành. Tuy nhiên, chàng vẫn thận trọng. Còn 300 cây số nữa. Cứ mỗi giây đồng hồ chàng phải xử dụng chân ga, chân ăm bay da, chân thắng và cần số liên tục hòa hợp. Trong hơn 2 tiếng đồng hồ căng thẳng đến nghẹt thở của cuộc đua, động cơ bằng kim khí đặc biệt, vỏ lốp bằng cao su ni lông đặc biệt còn bị mòn vẹt, hoặc chết rũ, huống hồ con người.


Bên phải Văn Bình là bức thường đá cao. Bên trái là biển. Biển Địa trung hải quanh năm làn nước trong xanh. Địa trung hải với những mối tình hồ hải, những cô gái căng cứng chàng gặp trên tàu, hò hẹn 1 vài đêm rồi xa cách. Địa trung hải với nhiều bãi cát trắng xóa thần tiên, với hàng trăm, hàng ngàn thân hình vệ nữ cân đối nằm phơi nắng, mặc 2 mảnh bikini nhỏ xíu vô nghĩa, hoặc chẳng mặc gì hết.


Văn Bình đã lênh đênh trên các đại dương nhưng không có cảm tình với thủy lộ nào bằng Địa trung hải, vì trên mặt biển này chàng được Thần Tình Ái chiếu cố tới nhiều nhất trong những ngày cuối cùng của thế chiến thứ hai khi chàng bắt đầu nghề điệp báo vào sinh ra tử hiển hách và si mê.


Lần thứ nhất, chàng theo đội người nhái đồng mình đổ bộ lén lút lên bờ biển Ý đại lợi, khi ấy đang bị quân phát xít kiểm soát. Toàn thể đều tan xác vì đụng phải thủy lôi.


Trừ chàng.


Theo kế hoạch, đội người nhái trú đêm tại 1 nông trại. Nhưng đêm ấy, Văn Bình là khách trọ duy nhất. Chàng bị thương nên phải lưu lại nhiều tuần lễ để điều trị. Một cô gái ngây thơ được cử ra săn sóc cho chàng. Nàng là ái nữ của trại chủ. Và nàng yêu chàng, dầu biết rằng sau khi bình phục, chàng sẽ ra đi.


Lần thứ hai, chàng đáp phi cơ hoàng gia Anh với nhiệm vụ nhảy dù xuống miền nam nước Pháp, tiếp xúc với hàng ngũ kháng chiến. Phi cơ trúng đạn bị rớt xuống biển Địa trung hải 1 đêm tối trời, và sương mù dầy đặc. Chàng và nhân viên phi hành đoàn còn sống sót bơi vào bờ và được dân làng mang lên núi giấu trong khi quân đội Đức có chó săn đi kèm hành quân lục soát khắp vùng. Nhân viên kháng chiến tiếp tế đồ ăn thức uống mỗi ngày cho chàng cũng là …1 cô gái. Và là con gái đẹp. Và cũng như lần trước, giai nhân cũng đã ngoan ngoãn ngả vào lòng chàng.


Do có nhiều kỷ niệm êm đềm với Địa trung hải nên Văn Bình thường mong là khi chết được ném xác tro thiêu xuống đáy biển quen thuộc.


Tuy nhiên hôm nay, chàng lại lo sợ.


Chỉ lái vô lăng sang trái là chàng sẽ yên giấc ngàn đời trong lòng nước Địa trung hải. Chàng bèn xuống số xe, mắt chăm chú nhìn vào đồng hồ đếm vòng quay máy, đồng thời giảm bớt ga xăng. Tốc độ đang suýt soát 180 cây số giờ trên giốc. Miệng hầm đen ngòm đang há rộng trước mắt. Chàng đã nhiều lần lái xe như bay qua hầm đá, song hôm nay tự nhiên gân cốt của chàng kém hẳn mềm mại. Giờ đây là sự lo ngại. Một sự lo ngại vô cớ. Một sự lo ngại khó hiểu. Dường như giác quan thứ sáu của chàng đang thức dậy.


Ống sắp măng cực mạnh của chiếc Lola gầm thét trong không khí đầy nắng. Trong đường hầm hun hút, âm thanh hung dữ này được nhân lên hàng chục, hàng trăm lần khiến Văn Bình có cảm giác là sấm sét đang vang dội từ phía, làm mặt đất nứt rạn, vách đá lăn lông lốc. Một vùng sáng hình bán nguyệt hiện ra khung kiếng chắn gió. Văn Bình lại hạ số. Ngón tay đeo găng da của chàng vặn vô lăng nhè nhẹ sang bên, theo đúng đường cong của hầm đá.


Xe chạy sắp hết hầm đá.


Mắt Văn Bình đang mở rộng bỗng khép nhỏ lại. Kinh nghiệm cho biết nếu tiếp tục mở rộng như ở trong hầm, mắt chàng sẽ bị ánh sáng mặt trời bên ngoài xuyên thẳng vào như thể mũi dùi nhọn hoắt. Chàng có thể bị mù trong khoảnh khắc. Nếu không bị mù thì sẽ gặp tai nạn khủng khiếp.


Tai nạn ! Tai nạn ! Hai tiếng « tai nạn » nhưng hồi chuông bất tận reo vang trong nội tâm chàng. Tai nạn đẫm máu nhất trong lịch sử đua xe quốc tế xảy ra năm 1955 mà Văn Bình vẫn tưởng như mới hôm qua. Hơn 80 người thiệt mạng trong số đó có Pierre Levegh, vô địch đua xe người Pháp. Nơi xảy ra tai nạn là Le Mans, cách Ba lê gần 200 cây số về phía tây - bắc. Cuộc đua xe Le Mans không nguy hiểm bằng Mônacô nhưng lại kéo dài 1 ngày 1 đêm, từ 4 giờ chiều hôm trước đến 4 giờ chiều hôm sau, lúc mặt trời lặn và mặt trời mọc là thời khắc dễ gây tai nạn nhất. Chạy liên miên 24 giờ đồng hồ không nghỉ, máy cũng gãy gục huống hồ là con người. Năm ấy, Văn Bình cũng có mặt trong vòng đua dài 13 cây số đường tráng nhựa. Suýt nữa chàng mất mạng tại khúc quẹo Nhà Trắng, khúc quẹo hình chữ C hoa lộn ngược. Năm nào cũng có tay đua lâm nạn tại khúc quẹo ngặt nghèo này. Văn Bình chỉ bị xây sát qua loa song vẫn bỏ cuộc vì xe hư.


Vì xe hư nên chàng còn sống.


250.000 người từ năm châu ùn ùn kéo tới Le Mans. Tại khúc quẹo định mạng, xe xì gà Mercédès của Levegh chồm qua mui 1 chiếc xe Astin với tốc độ 200 cây số giờ, phát hỏa dữ dội, húc vào bức tường xi măng trước khi nhảy vào khán đài. Trong đường kính 100 thước, mảnh kim khí và xương thịt lả tả nhuộm hồng vòng đua. Văn Bình lộn mửa, không ăn được thịt luôn mấy ngày. Mỗi khi ngồi trước bàn ăn, thấy món nào màu đỏ chàng bâng khuâng như bị ma hốt mất hồn. Rượu vang đỏ của Pháp nổi tiếng ngon mà chàng nhìn thấy và ngửi mùi tanh tưởi, cũng tanh tưởi như máu. Sau thảm kịch Le Mans, Văn Bình bỏ nghề đua xe. Song cũng như nhiều lần trước -cũng như nhiều lần định ly dị với Nàng điệp báo- chàng lại quay lại vòng đua. Đua xe như nghiện thuốc phiện, ai đã đa mang là khó dứt nổi. Vì vậy, Văn Bình đã quay lại vương quốc Mônacô.


Chiếc Lola từ hầm đá phóng ra ánh sáng mặt trời, nhanh như viên đại bác bắn ra khỏi nòng. Văn Bình lái nhẹ vô lăng sang bên tả, rồi vặn sang bên hữu, bốn bánh xe cắn chặt lấy đường nhựa với tiếng rít kinh hồn. Trước mặt chàng là bức tường bằng bao cát. Phía sau bao cát là Địa trung hải trong xanh, sẵn sàng há miệng khổng lồ để đón những tay đua vụng về.


Thế là xong vòng đua thứ nhất. Chàng đã biến thành người máy, hễ đến khúc quẹo thì đạp ăm bay da, đạp thắng, tay nhón vô lăng và kéo cần số. Chàng không nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa ! Hàng chục cặp mắt và hàng chục vành tai của tiềm thức đã nhìn và nghe giùm chàng. Chàng lại tống ga xăng, nâng tốc độ của chiếc Lola lên mức tối đa. Xa xa đằng sau là chiếc Mustang. Sau nữa mới đến chiếc Ferrari sơn đỏ loét, từng được coi là ông vua của các cuộc tranh hùng tốc độ. Lẽ ra những lúc này, Văn Bình rất bình tĩnh. Bình tĩnh vẫn là đức tính cố hữu của chàng. Chàng đã vọt lên đầu, tin tưởng vào khả năng phong phú của Lola, tin tưởng vào nghệ thuật và sức chịu đựng bản thân, chàng còn bình tĩnh hơn nữa.


Vậy mà xương sống chàng lạnh toát.


Lạnh toát như thể đang đối diện Tử Thần.


Có lẽ vì chàng vừa nghe thấy tiếng lốp xe nghiến mạnh trên đường nhựa. Lốp xe rít vang là thường trong mọi cuộc đua, có gì mà chàng sợ ? Vậy mà sợ, linh tính của chàng ít khi lầm lẫn. Trời đã phú cho chàng biệt tài nhìn vào vị lai, cảm thấy những việc chẳng lành sắp xảy ra, bắt buộc sẽ xảy ra. Nhưng việc chẳng lành này là việc gì ? Trước khi chàng trèo lên xe, nhân viên hãng Aston Martin đã xem xét kỹ lưỡng, từng mối hàn, từng con ốc. Họ thường kiểm soát chu đáo như vậy. Vì 1 chiếc xe đua của hãng bị nổ tung, vì viên kỹ sư của hãng bị hành hung trọng thương, họ càng kiểm soát chu đáo hơn nữa. 15 nhân viên thành thạo đã tháo các bộ phận trong xe ra rồi ráp lại. Những chỗ nghi ngờ, họ đều quan sát bằng kiếng lúp. Thậm chí họ còn thử ngay tại chỗ ét xăng và dầu nhớt, đề phòng đối phương trộn hóa chất bậy bạ. Như vậy đối phương không thể phá hoại khiến chiếc Lola gặp nạn dọc đường.


Bồ hôi lạnh giỏ giọt trên trán. Văn Bình bắt đầu run tay. Chàng vận kình lực vào các đường gân, giữ cho tinh thần và tứ chi sáng suốt. Chàng không thể dừng xe lại vì chưa có chứng cớ rõ rệt là nguy hiểm sắp tới. Một phút, một giây trong lúc này rất quý. Chiếc Mustang lẽo đẽo sau lưng, chỉ rình chàng sơ hở 1 giây đồng hồ ngắn ngủi là vượt lên cho chàng ngửi bụi. Không, chàng không thể bỏ cuộc giản dị và dễ dàng. Chàng phải tiếp tục. Chàng đang dẫn đầu.


Chiếc Lola ra khỏi hầm đá. Mắt chàng hơi nhíu lại. Chàng giảm tốc độ, một tay lái nhẹ vô lăng sang bên tả như trong vòng đua trước. Khi chàng vặn vô lăng sang bên hữu thì lốp xe kêu điếc tai hơn thường lệ. Chiếc xe xì gà gắn ống nhún tuyệt diệu lại đảo sang bên, dường như mất thăng bằng. Chiếc Lola vẫn quyến luyến phần đường bên trái, không chịu nhích qua bên phải.


Mọi việc xảy ra quá nhanh, còn nhanh hơn tư tưởng trong óc chàng nữa. Vô lăng của chiếc Lola đột nhiên cứng lại, mũi xe đâm nhào vào những bao cát xếp thành hàng cao trước mặt xen lẫn với những bao rơm. Văn Bình vội thắng lại. Sức nặng toàn thân chàng đè bàn đạp thắng sát vào nền xe. Tuy nhiên, 4 đĩa thắng tối tân cộng với 2 hệ thống thắng phụ thuộc vẫn không giữ nổi chiếc Lola trong cơn tốc độ cuồng loạn. Nhờ có kinh nghiệm, chàng vội tuột từ số 3 xuống số 2, rồi từ số 2 xuống số 1 trong khi đạp thắng. Xe đang phóng nhanh mà trở về số 1 gấp rút, nghĩa là hy sinh luôn hộp số.


Nghĩa là hy sinh luôn cuộc đua.


Văn Bình biết vậy, nhưng đành phải làm vậy. Vì nếu chàng thắng không kịp, tai nạn sẽ xảy ra. Mũi xe Lola húc vào đống bao cát, mở ra 1 con đường trống dẫn tới bức tường đá. Chân đạp thắng, tay phải sang số, tay trái kéo vô lăng thật mạnh nửa vòng, Văn Bình hy vọng có thể tránh được chướng ngại vật cuối cùng. Càng xe, vè xe trước cùng kêu xẹt 1 tiếng lớn khi đụng vào đá.


Chiếc Lola mới toanh, nước sơn lục bóng loáng soi gương được đã biến thành đống sắt méo mó trong chớp mắt.


Tuy vậy, Văn Bình không bị thương.


Kiếng chắn gió rạn ra thành nhiều hình kỷ hà to nhỏ song không vỡ vụn. Đó là điều may cho chàng vì mảnh kiếng sắc có thể làm chàng mù mắt, hoặc ít ra là nát mặt. Hai sợi giây da to bản buộc cứng vai và bụng chàng vào ghế nên đầu chàng chỉ ngả nhẹ về phía trước chứ không vập mạnh vào vô lăng.


Hãng Aston Martin đã mất khá nhiều công phu và tiền bạc để bảo đảm an toàn cho tài xế xe đua Lola khi gặp tai nạn. Vô lăng được chế tạo bằng gỗ, khi ấn mạnh thì cả vô lăng lẫn trục tay lái bằng sắt tụt xuống. Táp lô được lót toàn bằng cao su mút nhuộm đen. Các bộ phận khác trong xe, từ cái đồng hồ chỉ tốc độ đến cần sang số cũng đều bọc nhựa mềm, cạnh tròn đụng vào không sây sát. Phàm khi gặp tai nạn, tài xế thường xô người ra đằng trước, đụng vô lăng rồi bị hất ra đằng sau: kết quả là xương cổ bị gãy, nạn nhân tàn phế suốt đời hoặc mất mạng. Vì vậy, ghế ngồi của xe xì gà Lola được gắn thêm cái dựa đầu bằng cao su mút êm ái.


Chiếc Mustang theo sau, lao qua vun vút. Sườn nó chỉ cách xe Lola trong gang tấc nên Văn Bình nóng bỏng cả mặt vì khói của ống sắp măng nổ rền như sấm.


Rồi đến chiếc Ferrari.


Rồi đến những xe khác.


Đột nhiên, 1 làn hơi hăng hắc xông vào mũi Văn Bình. Tưởng ngửi lầm, chàng thò đầu ra ngoài. Đúng rồi …Đó là xăng. Loại xăng máy bay này bắt cháy dễ dàng. Không cần châm lửa, chỉ cần cọ sát 2 miếng sắt, tóe sức nóng là xăng bốc cháy nổi lửa rần rần. Thì ra thùng xăng của xe Lola đã bị vỡ. Tại sao bị vỡ, chàng không biết. Dầu biết, chàng cũng không có thời giờ kiểm soát lại. Ngồi trong nhà tù kim khí, giữa tiếng ồn inh tai nhức óc của 20 chiếc xe đua đang phóng với tốc độ kinh hồn, Văn Bình lại nghe được 1 âm thanh nhỏ bé. Thật vậy, chàng nghe rất rõ, tưởng như âm thanh này được khuếch đại nhiều lần, cốt ý cho chàng biết mà phòng thân.


Ồng ộc … ộc … ộc …


Tiếng ồng ộc này là tiếng xăng chảy khỏi xe. Mùi hăng hắc mỗi lúc một gia tăng. Văn Bình có cảm giác là trái tim chàng ngừng đập khi nhìn thấy xăng đọng thành vũng trên đường, bên cạnh chiếc Lola lâm nạn.


Trời ơi! Khi ấy chàng mới nhớ ra. Chàng ngu thật, có điều sơ đẳng ấy mà lại quên khuấy. Hễ gặp nạn, việc đầu tiên của các tay đua là tắt công tắc, vậy mà chàng vẫn để cho máy chạy. Động cơ chiếc Lola vẫn tiếp tục kêu bum bum 1 cách kiêu hãnh và thách thức.


Trời ơi! Chỉ 1 tàn lửa nhỏ xíu, 1 tàn lửa nhỏ xíu mà thôi, từ ống sắp măng vọt ra là cả trăm lít xăng máy bay phựt cháy cấp kỳ. Xe sẽ phát nổ và thân thể nát tan của chàng bị thiêu ra than. Chàng vội vàng quay chìa khóa sang trái. Động cơ ngưng bặt. Chàng thở phào ra, hú vía. Nhưng đó mới là 1 mối nguy trong nhiều mối nguy đang đè nặng trên đầu Văn Bình. Đoàn xe xì gà sắp sửa trở lại. Chàng nhận thấy họ chạy chậm hơn trước, có lẽ vì họ nhận thấy chàng bị tai nạn nên giảm tốc độ. Chàng không tin là họ nhận thấy vũng xăng chảy lênh láng. Vô tình, tia lửa sắp măng của họ sẽ gây hỏa hoạn. Và Văn Bình sẽ bỏ mạng. Bỏ mạng thảm thương ở nơi đất khách quê người. Xa những kẻ chàng thương yêu. Xa căn phòng ấm cúng của Mộng Kiều. Xa sự ghen tuông thi vị giữa Quỳnh Loan và Nguyên Hương. Xa Văn Hoàng, đứa con mũm mĩm của chàng với nữ điệp viên Biệt vụ Quỳnh Loan. Xa Sàigòn rực rỡ tà áo con gái, thơm lừng mùi da thịt trinh nguyên và mùi rượu huýt ky, mùi thuốc lá bạc hà Salem.


Đời đáng sống lắm, đời là vườn hoa hồng huyền diệu. Văn Bình chẳng dại gì dứt áo ra đi giữa tuổi trung niên tràn trề ân ái. Chàng phải đánh đuổi sự chết để cướp lại sự sống. Chàng phải ngăn cho vũng xăng khỏi bốc cháy. Chàng phải tìm cách thoát khỏi xe hơi xì gà trước khi tai họa xảy ra.


Chàng đặt bàn tay vào khóa giây lưng an toàn. Chàng bấm nút cho nó tuột ra, song nó vẫn dính chặt lấy nhau. Tim Văn Bình đập thình thịch: giây lưng an toàn đã bị kẹt. Chàng phải thoát nhanh, thoát thật nhanh, nếu không … Chàng bèn hít 1 chân khí vào đầy phổi, không khí sặc mùi xăng mà chàng bắt buộc phải hít. Rồi chàng nín thở, vận nội lực lên bụng. Chàng rùng mình 1 cái nhẹ theo thuật Ninjitsu làm 2 sợi giây lưng an toàn buộc tréo qua vai và qua ngực bị đứt tung ra.


Nhưng chàng vẫn chưa hoàn toàn thoát nạn. Vì mui xe, cửa xe bị méo mó, bẹp dúm nhốt chàng trong cabin. Cabin xe đua thường chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho tài xế ngồi, duỗi chân duỗi tay cho khỏi bị cấn, giờ đây còn chật hẹp hơn nữa vì nó đã bẹp rúm. Nếu chàng có thể xử dụng vai hoặc chân, cửa xe sẽ dễ dàng bị chàng đạp tung. Khốn nỗi, chàng gần như bị giam chặt trong cái hòm sắt, vừa khít thân thể chàng. Chàng bèn tì cánh tay vào vô lăng, vận ngoại công để xô tuột vào trong táp lô. Cái vô lăng tròn trịa tuân lệnh chàng 1 cách ngoan ngoãn. Cabin đã bắt đầu rộng hơn trước 1 chút. Bên trái bị kẹt tường đá, chàng không thể ra được. Chàng chỉ còn 1 lối thoát duy nhất: phá tung cửa xe bên phải. Chàng nắm cửa xe bằng 1 bàn tay -vì bàn tay kia bị kẹt, chưa rút ra được- miệng thét lên 1 tiếng "kiai" vung tay đẩy mạnh vào cửa, nhưng cánh cửa vẫn tiếp tục ngoan cố dính chặt vào sườn xe. Mùi xăng xông lên nồng nặc. mũi chàng ngửi thấy xăng đã đành, hơi xăng còn ùa vào mắt, miệng chàng và dường như đã xông lên óc làm chàng choáng váng.


Nếu trong 1 phút nữa, chàng chưa ra khỏi xe, chắc chắn chàng sẽ bất tỉnh.


Rồi chàng sẽ chết cháy.


Hình ảnh của sự chết đã làm sức lực Văn Bình gia tăng. Chàng nghiến răng xô cánh cửa láo xược lần nữa với tất cả sức mạnh. Cửa bung ra, kêu ầm 1 tiếng. Chàng vừa chui ra khỏi xa thì đám đông chạy tới. Sự việc vừa qua chỉ diễn ra trong vòng 60 giây đồng hồ phù du mà chàng tưởng như 60 phút dài giằng giặc. Tuy bên ngoài không khí cũng sặc mùi xăng, Văn Bình lại thấy thoải mái, lồng ngực chàng không bị chặn ép như trước nữa. Một người dìu chàng đứng dậy. Rồi nhiều tiếng nói xôn xao như từ cõi xa xăm nào vọng lại. Chàng còn tỉnh song chàng chỉ nghe được tiếng người mà không nhìn thấy được ai.


Những câu hỏi cất lên rồn rập:


- Không sao cả chứ?


- Có bị sây sát không?


- Coi lại chân tay xem có bị thương không?


- Nhìn anh ta mà xem, đường như anh ta sắp bị ngất … Coi chừng, thần kinh hệ bị thương thì khốn.


Văn Bình đáp "không" 1 tiếng ngắn để trả lời 1 loạt nhiều câu hỏi khác nhau. Chàng lại ngồi phịch xuống. Thân thể chàng đau rừ như vừa bị tra tấn bằng roi chì bọc cao su. Mùi xăng làm chàng nhờ lại thực tại. Chàng kêu lên:


- Khéo cháy xe!


Chàng đã thận trọng vô ích vì ngay sau khi chàng thoát khỏi cabin, đội cấp cứu đã tưới tuyết than khí trắng xóa trên chiếc xe xì gà mặc dầu xe chưa bốc lửa. Tuyết thán khí cũng phủ lấp vũng xăng trên đường nhựa.


Những lá cờ màu lục lại được hạ xuống. Cuộc đua tạm ngưng 1 lát đã được tiếp tục. Một nhân viên cứu hỏa chạy vọt sang bên kia đường vừa lúc đoàn xe từ trong hầm tối phóng ra nhanh như hỏa tiễn rời giàn phóng. Các tay đua vẫn say mê với tốc độ tìm cách rượt bắt và qua mặt nhau. Tiếng ống sắp măng nổ long trời lở đất, bụi bay loạn xạ, có lẽ không ai biết việc gì đã xảy ra. Đám cháy đã được dập tắt trước khi bắt đầu. Nếu đội cấp cứu can thiệp trễ, vũng xăng lênh láng đã biến chiếc Lola sơn màu lục do Văn Bình lái thành đống sắt cháy bùng đỏ rực. Văn Bình bâng khuâng nhìn chiếc xe xì gà nổi tiếng bách chiến bách thắng của hãng Aston Martin nằm khuất dưới lớp bọt trắng. Vậy là 1 phần ba triệu đôla tiền thưởng đi đời nhà ma! Và suýt nữa ông Hoàng nhận được bức điện:


"Z.28 bị chết cháy ra than hôm nay trong cuộc đua xe hơi tại Mônacô."


Những bức hình rùng rợn sẽ được đăng lên trang nhất các nhật báo lớn trên thế giới. Chắc chắn kẻ thù của ông Hoàng sẽ không quên phân ưu 1 cách mỉa mai, chua chát. Chẳng hạn họ sẽ gởi cho ông 1 bó hoa hồng tuyệt đẹp. Rồi các nữ đồng nghiệp của chàng trong Sở Mật vụ sẽ góa bụa. Bé Văn Hoàng sẽ bồ côi cha.


Tất cả những hình ảnh thê thảm ấy đã rình rập cơ hội từ nhiều năm nay để xảy tới cho điệp viên Z.28. Nhưng 1 lần nữa, chàng lại thoát chết.


Một nhân viên phụ trách an ninh cuộc đua hỏi lớn:


- Gọi xe hồng thập tự nhé?


Văn Bình giật mình, hỏi lại 1 cách ngớ ngẩn:


- Gọi để chở ai?


Nhân viên này cười xòa:


- Ô, tôi cứ tưởng ông bị thương.


Văn Bình cười theo:


- Yên chí. Tôi không việc gì hết.


Một tiếng nói sau lưng:


- Hút thuốc nhé


Chàng quay lại, cầm điếu thuốc vừa châm lửa. Chàng thèm khói thuốc nên không kịp xem lại là thuốc lá hiệu gì. Hiệu nào chàng cũng hút. Dường như lá phổi của chàng đang bóp lại vì tương tư chất thuốc. Một nhân viên hãng Aston Martin đã tới bên chàng với thần dược huýt ky. Không đợi được mời, chàng cầm chai rượu tu 1 hơi dài.


Mọi người lần lượt rời khỏi nơi tai nạn. Chiếc xe xì gà Lola đã được đẩy sát vào vách đá. Nhân viên hãng Aston Martin hỏi chàng:


- Anh đã biết nguyên nhân chưa?


Chàng lắc đầu:


- Chưa. Tuy nhiên, tôi có thể xác định là không phải lỗi tại tôi. Tự dưng vô lăng bị kẹt.


- Vô lăng bị kẹt ư? Thảo nào …


Đoàn xe đua lại vút qua trong tiếng ồn sấm sét và khói bụi bay mù.


Chiếc Ferrari đỏ loét dẫn đầu. Nếu không bị nạn Văn Bình có thể làm tài xế chiếc Ferrari điên đầu. Muốn đánh bại chàng, hắn phải xả hết tốc lực, cọ sát từng tích tắc đồng hồ với Thần Chết. Nhưng dầu hắn phóng thục mạng, hắn cũng khó thể qua mặt chàng. Vì chàng còn thục mạng hơn hắn. Nhưng giấc mộng vô địch vòng đua Mônacô, giấc mộng 1 triệu đôla tiền thưởng đã tan ra mây khói. Văn Bình thẫn thờ nhìn toán thợ máy của công ty Aston Martin đang lật nghiêng chiếc Lola bẹp rúm, khám xét các bộ phận bên dưới để tìm nguyên nhân tai nạn. Tuy không ở gần, và tuy không đích thân tháo gỡ các bộ phận xe hơi, Văn Bình cũng biết rõ. Kinh nghiệm đua xe đã giúp chàng nhìn thấy sự thật như người có thiên lý nhãn. Đứng sau toán thợ máy là 2 thẩm sát viên công an. Họ là công an thứ thiệt, không phải công an giả hiệu mà Văn Bình gặp hồi sáng trước khi tới vòng đua. Một người đang cặm cụi biên chép vào cuốn sổ tay, người thứ hai ghé máy vô tuyến walkie -talkie vào tai rồi kéo ăng ten cho dài ra. Có lẽ hắn đang liên lạc với cấp trên ở khán đài trung ương.


Văn Bình lững thững bước tới.


Bỗng 1 người thợ máy kêu lên:


- Tìm ra rồi! Trời ơi!


Mọi người đổ xô lại. Riêng Văn Bình vẫn đứng im.


Tiếng người thợ máy:


- Cái vòng bi …cái vòng bi ở trục vô lăng. Vòng bi này không phải của hãng chúng tôi. Lạ thật, lạ thật!


Thẩm sát viên công an đỡ lấy vòng bi đầy dầu mỡ vừa được tháo khỏi trục tay lái đưa lên mắt quan sát:


- Phải, nó bị vỡ 1 miếng. Chắc là có người lạ thừa cơ ráp vào.


Hắn hỏi Văn Bình:


- Trước giờ khởi hành, ông cho coi lại máy móc kỹ càng không?


Văn Bình nhường lời cho viên kỹ sư phụ tá hãng Aston Martin. Nghe hỏi, chàng khẽ lắc đầu, và chỉ người đàn ông trạc 45 tuổi, râu mép tỉa gọt tươm tất, đeo kiếng trắng 2 tròng, đang dí mũi vào đống đinh ốc vừa được tháo ra khỏi xe, và xếp thành hàng trên tấm vải ni lông trắng.


Viên kỹ sư phụ tá ngẩng đầu lên:


- Có. Chúng tôi đã kiểm soát kỹ càng. Không riêng chúng tôi, hãng nào cũng đều kiểm soát kỹ lưỡng như vậy cả. Lần này, chúng tôi còn làm kỹ hơn mọi khi, và kỹ hơn các hãng khác nữa vì như 2 ông đã biết, chúng tôi sợ bị đối phương phá hoại.


- Theo ông, đối phương là ai?


- Nếu biết họ là ai, chúng tôi đã chẳng dám nhờ công an. Chúng tôi chỉ biết là 1 chiếc xe hơi bị cháy và ông kỹ sư trưởng bị hành hung trước giờ cuộc đua bắt đầu. Nay đến lượt vô lăng chiếc Lola bị phá hoại vòng bi …


- Ai điều khiển việc kiểm soát chiếc Lola?


- Tôi. Chính tôi.


- Trong lúc nhân viên tháo gỡ các bộ phận, ông có mặt tại chỗ không?


- Tôi đứng ngay đó.


- Ông có đi uống nước, hoặc …


- Hiểu rồi. Tôi chẳng đi đâu hết.


- Ê kíp tháo gỡ gồm mấy người?


- 5 người.


- Hiện họ ở đâu ?


- Toàn thể đang ở đây.


Một người thợ máy xía vào :


- Đây mới có 4. Còn thiếu 1 người nữa.


Viên kỹ sư phụ tá hỏi ngay :


- Thiếu ai ?


- Thiếu anh chàng tóc đỏ, chân thọt, người Pháp.


- Quái, chính tôi mời hắn uống rượu mà. Khi chiếc Lola bị nạn, hắn đã đưa ống viễn kính cho tôi theo dõi từ đầu đến cuối. Và tôi đã dặn hắn cùng đến đây với tôi. Hay là …


Thẩm sát viên công an đặt máy walkie -talkie sát tai, sửa soạn gọi. Văn Bình hỏi :


- Ông gọi ai ?


Gã công an nhăn mặt :


- Cho ông trưởng ban điều tra đang chờ trên khán đài trung ương.


- Để tìm anh chàng tóc đỏ, chân thọt ư?


- Phải. Ông có biết hắn ?


- Không biết. Nhưng theo tôi, ông không nên gọi cho ông trưởng ban điều tra thì hơn.


- Tại sao?


- Vì tôi không tin giờ này hắn còn sống trên cõi đời này nữa.


- Trời ơi, ông nói như thầy bói. Mônacô mà ông coi như Chicago. Ông cho là gã tóc đỏ bị giết rồi ư? Tôi không tin, vì việc này chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết. Chúng tôi không phải là văn sĩ. Vả lại, …


- Ông nên nghe tôi, cất máy vô tuyến đi.


- Kỳ quặc! Ông muốn quân gian hoạt động tại vương quốc ngang nhiên như chỗ không người ư?


- Ông muốn làm rùm beng là quyền của ông, vì tôi chỉ là người ngoại quốc. Nhưng hoạt động êm thấm có lợi hơn là ồn ào. Một khi đối phương đã phá hoại được chiếc Lola này, tất họ có đông nhân viên túc trực quanh vòng đua và cũng có máy walkie -talkie. Tất họ biết rõ các ông sửa soạn làm gì …


Gã công an có vẻ bực bội:


- Ông cũng là nhân viên an ninh?


Văn Bình cười mỉm:


- Không.


- Nếu vậy yêu cầu ông đừng can thiệp vào chuyện riêng của chúng tôi.


Văn Bình quay mặt ra chỗ khác. Máy vô tuyến xách tay nổi lên rè rè :


- Alô, anh muốn hỏi anh chàng tóc đỏ, chân thọt, thợ máy của công ty Aston Martin hả ?


- Phải.


- Hắn vừa được chở đi bệnh viện cách đây 1 phút.


- Chở đi bệnh viện? Trời ơi, hắn đau bệnh gì? Hay là hắn bị ám sát ?


- Không rõ là bị ám sát hay đau bệnh. Chỉ biết là sau khi chiếc Lola bị nạn, hắn rời khán đài trung ương ra ngoài giải khát. Hắn trở vào, rồi kêu chóng mặt. Hắn ôm đầu, ngã lăn xuống ghế. Tôi phải kêu xe Hồng thập tự tới.


- Hắn có nói gì không ?


- Không.


- Liệu hắn bị nguy đến tánh mạng không ?


- Hiện nay chưa rõ. Khi hắn ngã xuống, y sĩ thăm mạch cho biết là tim hắn đập rất yếu, có thể ngưng lại bất cứ lúc nào.


- Tôi sẽ vào bệnh viện gặp hắn ngay bây giờ.


- Được, tôi cùng đi với anh. Nhưng thong thả đã, chờ tôi nghe điện thoại từ bệnh viện gọi về.


Im lặng.


Một sự im lăng nặng nề.


Mọi người cảm thấy mọi sự im lặng mặc dầu cuộc đua vẫn tiếp tục với những âm thanh điếc tai, với những chiếc xe xì gà lấp lánh nắng chiều vụt qua như tên bắn. Chiếc Ferrari đỏ loét đã tụt xuống hàng thứ ba. Dẫn đầu là chiếc Honda nhỏ bé, lùn thấp của Nhật. Tiếp theo là chiếc Mustang do Hoa Kỳ chế tạo to lớn, kênh kiệu, tưởng như có thể nuốt gọn đối thủ Honda trong cái miệng khổng lồ dài ngoằng của nó. Đôi Honda - Mustang đang giành nhau ngôi bá chủ, động cơ nổ vang như sấm. Tài xế Mustang đã tống hết ga xăng, qua mặt được chú Honda, nhưng báu vật bé hạt tiêu của nước Nhật bản da vàng mũi tẹt vẫn không chịu nhường nửa bánh xe. Và trong chớp mắt, nó đã vượt qua cái ca bô đồ sộ của chiếc Mustang hùng dũng.


Lời tiên liệu của Văn Bình đã được thực tế xác nhận. Tây phương có thể làm bá chủ nếu trội hơn Đông phương về cơ khí, nhưng nếu phải đua trí và đua sức thì chắc chắn thua. Trên vòng đua, tài xế xe Honda đã tỏ ra khôn ngoan và kiên nhẫn, 1 sự khôn ngoan và kiên nhẫn thuần túy Á đông, giả vờ yếu kém để thiên hạ khinh thường, luôn luôn giữ thái độ khiêm nhượng, mặc cho thiên hạ tranh nhau chạy đầu. Mãi đến những phút cuối cùng của cuộc đua, tài xế Honda mới thi thố hết tài năng. Tiếng nổ sắp măng, tiếng cao su nghiến đường ren rét, tiếng hò reo vỗ tay mỗi lúc 1 thêm xáo động. Vậy mà Văn Bình không nghe gì hết. Tâm hồn chàng lắng xuống. Giác quan thứ sáu chỉ có thể hoạt động trong sự im lặng tuyệt đối lúc con người hoàn toàn tách khỏi ngoại vật. Chàng vừa thoáng thấy 1 quang cảnh rùng rợn.


Quang cảnh của sự chết.


Máy vô tuyến walkie -talkie lại kêu rè rè:


- Thế nào anh đã có kết quả của bệnh viện chưa ?


- Rồi. Như tôi hằng lo ngại, hắn đã …


- Chết ?


- Phải, hắn đã chết.


- Vào đến bệnh viện mới chết


- Không. Chết trên xe hồng thập tự 2 phút sau khi được khiêng lên bằng băng ca.


- Nguyên nhân ?


- Y sĩ nói là phải đợi kết quả của cuộc giải phẫu mới biết chắc được. Nhưng căn cứ vào 1 số triệu chứng thì có thể nói nạn nhân chết vì đầu độc.


- Đầu độc bằng xi a nuya?


- Một hoá chất tương tự như xi a nuya. Trước đó, hắn ra ngoài uống rượu. Người ta đã chờ hắn để mời hắn uống.


- Có ai biết tướng mạo của hung thủ không?


- Không. Còn anh, chiếc Lola ra sao?


- Bị phá hoại.


- Nguy quá, tai nạn cứ xảy ra đều đều như thế này thì chẳng mấy chốc du khách bỏ vương quốc mà đi. Ông giám đốc vừa gọi điện thoại tới, la hét ầm ầm như kèn xe hơi.


Gã công anh đặt máy vô tuyến xuống, khe khẽ thở dài. Văn Bình ngó hắn bằng cặp mắt ý nhị:


- Tôi đã bảo trước, ông không nghe.


Giọng nói của gã công an đã bớt trịch thượng:


- Thật không ngờ, ông ạ. Tôi làm việc ở đây đã 14 năm, chưa bao giờ lại có những chuyện rắc rối chết người như vậy. Tôi hy vọng ông sẽ giúp chúng tôi vì tôi tin rằng ông đã nắm được 1 số bằng cớ mà ông chưa tiện cho chúng tôi biết.


Văn Bình nhún vai:


- Có lẽ ông hiểu nhầm. Nếu có bằng cớ, tôi đã thông báo ngay cho cơ quan an ninh biết rồi.


Một chiếc DS của công an chạy tới. Từ băng sau, bước xuống 1 người đứng tuổi mặc thường phục, gương mặt hiền lành như tu sĩ. Gã công an đang nói chuyện với Văn Bình vội đứng nghiêm chào, rồi giới thiệu : 


- Thưa, đây là ông trưởng phòng điều tra.


Văn Bình bắt tay :


- Hân hạnh.


Viên trưởng phòng mở cửa xe DS, nói với Văn Bình :


- Phiền ông về văn phòng chơi 1 lát.


Văn Bình lắc đầu:


- Tôi đang bận. Ông hoãn khi khác được không ?


- Xin ông cố gắng cho. Ông kỹ sư trưởng của hãng ông đã có mặt tại đó, và cũng khẩn khoản mời ông đến. Nếu ông mắc việc, thì chúng tôi chỉ dám xin ông nán lại từ 15 phút đến nửa giờ. Chẳng qua vì có quá nhiều vụ xảy ra : 2 chiếc xe hơi bị phá hoại, viên kỹ sư trưởng bị hành hung phải vào bệnh viện, 1 nhân viên an ninh chìm bị đánh bất tỉnh và trói còng queo, tọng giẻ vào miệng ngay trước phòng ông, rồi đến 1 người thợ máy của hãng Aston Martin bị uống rượu pha thuốc độc mà thiệt mạng. Lời khai của ông sẽ giúp chúng tôi tìm ra thủ phạm.


Văn Bình buông thõng tiếng "vâng" ngắn ngủi rồi trèo lên xe DS.


Cuộc đua đã tới giai đoạn chót.


Hiện giờ chiếc Honda xì gà bé hạt tiêu đã dẫn đầu rõ rệt. Chiếc Mustang xưng hùng xưng bá của Mỹ giữ vững hạng nhì được mấy vòng rồi chậm dần. Chiếc Ferrari sơn đỏ mà ai cũng tin sẽ nắm phần thắng dễ dàng lại phải ngừng 1 thời gian trong trạm sửa chữa vì bộ phận bơm xăng và ống sắp măng bị nghẹt. Lợi dụng tình trạng 1 mình 1 chiếu, tài xế Nhật lái chiếc Honda đã gia tăng tốc độ tối đa.


Viên trưởng phòng điều tra chép miệng:


- Hoài của! Nếu ông không bị nạn bất thường, ông đã có rất nhiều hy vọng đoạt giải. Các ký giả thể thao đều nói như vậy. Cách lái của ông có vẻ già dặn lại rất can đảm. Kể ra, trong số những người tham dự đua hôm nay chỉ có 1 vài tay mơ, còn hầu hết đều già dặn trong nghề. Tuy nhiên, về can đảm thì ông trội nhất. Ông rút lui, chỉ còn tay đua Honda là có hy vọng về nhất.


Văn Bình không đáp. Quang cảnh cuộc đua hào hứng, tràn đầy âm thanh sấm sét, tràn đầy khán giả mộ điệu đang mờ dần, mờ dần trước mắt chàng. Chàng cảm thấy chán ngán tất cả. Giờ đây chàng cần ngủ. Chàng thản nhiên dựa lưng vào đệm xe DS. Xe Citroen của Pháp khét tiếng thế giới nhờ ống nhún dầu, chạy đường ổ gà sâu hoắm mà vẫn êm ái như trượt trên bông gòn. Nệm xe DS cũng khét tiếng êm ái không kém.


Chàng lim dim cặp mắt.


Lệ thường, chàng nhắm mắt là ngủ ngay. Chàng vốn có biệt tài ngủ trong nháy mắt, ngủ bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm, trưa cũng như sáng, và bất cứ ở tư thế nào, nằm, ngồi, hoặc đứng đều được. Hoàng đế Nã phá Luân của Pháp cũng có tài ngủ trong nháy mắt, trong óc như có đồng hồ, cứ đúng giờ là thức dậy. Nhưng Văn Bình lại còn có tài ngủ đứng trên thang, ngủ 1 mạch từ nửa đêm đến sáng mà không té ngã.


Nhưng lần này, chàng muốn ngủ mà nội tâm lại rạo rực bắt chàng phải thức.


Một tiếng gọi vô hình thét lớn bên tai làm chàng vùng dậy. Bên cạnh chàng, viên trưởng phòng điều tra đang hút thuốc lá, vẻ mặt đăm chiêu. Gã công an hồi nãy xử dụng máy walkie -talkie đang trò chuyện tầm phào với tài xế ở băng trước. Cổ họng Văn Bình như bị ai chặn nghẹt. Chàng cảm thấy thần chết đang lởn vởn đâu đây. Xe đang chạy ngon trớn bỗng tài xế kêu lớn:


- Lạ quá.


Đến ngã ba, tài xế đạp thắng để ngừng lại thì lốp trước bẹp dí thình lình khiến vô lăng lạng sang bên, suýt đâm vào xe chạy kế bên. Xe DS của công an Mônacô được lắp vỏ Michelin đặc biệt không ruột. Vỏ thường không ruột bán ngoài thị thường đã có tác dụng là giữ cho lốp xe không bao giờ bị xẹp trong khi xe chạy. Vỏ không ruột đặc biệt này của hãng Michelin lại nâng mức an toàn lên tối đa.


Vậy mà bánh trước vẫn bị bẹp dí.


Tài xế ngạc nhiên song Văn Bình không ngạc nhiên chút nào. Kỹ nghệ điệp báo đã tiến tới trình độ tinh vi, chỉ cần 1 ống xì đồng nhỏ xíu như thỏi son môi của phụ nữ bên trong chứa 1 cất hơi riêng là có thể bắn thủng lốp xe hơi đang chạy trong vòng 100 thước. Tài xế càu nhàu, mở cửa toan nhảy xuống thì Văn Bình đã hét lớn:


- Đừng xuống. Xuống thì chết!


Chàng đoán không sai. Hai phát súng từ bên trái vèo qua ô cửa gió kêu đoàng đoàng liên tiếp. Cả 2 viên đạn đều trượt vào táp lô bằng cao su nên không ai bị thương. Viên trưởng phòng ra lệnh:


- Cúi đầu xuống ! 


Một phút nặng nề trôi qua. Tiếng súng không nổ nữa. Cảnh sát giao thông thổi kèn toe toe, tiếng chân người rồn rập đổ sô vào bin đinh đối diện ngã ba. Tòa nhà này cao 8 tầng. Chắc chắn là tên bắn lén đã trốn thoát dễ dàng. Xe cộ dính chùm ở ngã ba. Văn Bình nhỏm dậy, bảo tài xế :


- Xong rồi. Cho xe chạy đi.


Tài xế run run mở chìa khóa công tắc. Viên trưởng phòng điều tra nhìn Văn Bình bằng cặp mắt kính phục :


- Tại sao ông biết địch bắn lén ?


Văn Bình quay sang bên :


- Thú thật với ông, tôi biết 1 cách tự nhiên như có người bảo bên tai vậy. Nhà khoa học nói đó là giác quan thứ 6.


- Nhờ ông có giác quan thứ 6, nếu không tài xế của tôi đã bị trúng đạn. Vụ mưu sát này làm tôi điên đầu … Giả sử thủ phạm là hãng xe hoặc cá nhân cạnh tranh không muốn ông đoạt giải, thì không lẽ cuộc đua đã chấm dứt, họ còn núp bắn ông nữa ? Tôi có cảm tưởng là thủ phạm nhằm mục đích nào khác ngoài mục đích cạnh tranh thương mãi hoặc ghen tài cá nhân. Nhưng việc xảy ra từ 1, 2 ngày nay cũng không do 1 người sắp xếp. Mà là 1 tổ chức đại qui mô. Theo ông, ông nghĩ thế nào ?


- Tôi không nghĩ gì cả vì lẽ giản dị tôi là tay đua xe hơi. Trong đời, tôi chỉ say mê tốc độ. Xin ông tha lỗi, vì tôi rất ghét nghề điều tra. Tôi sống lênh đênh, không ràng buộc đã quen. 


Viên trưởng phòng điều tra nhìn thẳng vào mắt chàng :


- Bao giờ ông từ giã vương quốc ?


Văn Bình cau mặt :


- Nói tóm lại, công an Mônacô muốn trục xuất tôi?


- Đâu dám. Chúng tôi chỉ trục xuất du khách trong trường hợp phạm pháp quả tang. Riêng ông, ông vẫn tôn trọng luật lệ của vương quốc. Tuy nhiên, đôi khi vì an ninh quốc nội, chúng tôi cũng yêu cầu 1 số du khách rút ngắn thời gian thăm viếng.


- Thế nào là an ninh quốc nội?


- Ông dư hiểu ý nghĩa của danh từ « an ninh quốc nội ». Có lẽ ông chỉ muốn tôi giải thích sự liên quan giữa danh từ này với hoàn cảnh ông hiện thời. Nếu ông cho phép thành thật thì tôi xin đề nghị với ông …


- Rời khỏi vương quốc càng sớm càng hay, phải không, thưa ông trưởng phòng điều tra?


- Thưa, cũng gần như vậy.


- Tôi hiểu rồi. Ông muốn khi nào tôi phải ra biên giới?


- Như ông vừa nói, càng sớm càng hay.


- Vậy tôi chỉ ở lại đêm nay. Một đêm nữa thôi vì tôi còn vài việc chưa giải quyết xong.


- Vâng. Ông vẫn lấy phòng ở Métropole chứ ?


- Vẫn.


- Tôi sẽ gọi điện thoại cho ngay khách sạn dặn ban giám đốc là sáng mai ông trả phòng sớm.


- Vâng. Chào ông. Xin ông cho đậu xe ở đây.


- Ô kìa, tại sao ông không quá bộ đến thăm văn phòng của tôi 1 vài phút? Sắp đến rồi, chỉ quẹo trái và chạy thêm mấy trăm thước nữa thôi.


- Cám ơn ông. Tôi tin rằng trong thâm tâm, ông không muốn tôi về trụ sở với ông. Ông mời tôi lên xe chẳng qua chỉ để yêu cầu tôi rời vương quốc 1 cách êm thấm mà thôi vì như ông đã nói, tôi là người tôn trọng luật lệ của vương quốc.


- Xin ông thông cảm. Lẽ ra tôi không có nhiệm vụ thuyết phục ông. Người ta đã đùn cho tôi cái gánh nặng bạc bẽo đó. Ông tính coi, 1 xứ bé nhỏ như Mônacô, diện tích 370 mẫu, dân số 20.000 người, thì dám làm dữ với ai. Chẳng qua vì hoàn cảnh cả.


- Ai can thiệp với các ông bắt tôi phải rời vương quốc « càng sớm, càng hay »


- Đây không phải là cá nhân tôi.


- Nghĩa là quốc gia đứng bên lề. Chà, hân hạnh cho tôi biết mấy ! Một du khách tầm thường như tôi mà được đại cường chú ý tới. Nga sô hay Hoa Kỳ, hả ông trưởng phòng ?


- Tôi không được phép tiết lộ. Ông làm rùm beng thì tôi mất việc. Xin ông thương tôi. Tôi có gia đình phải nuôi, có con đi học, có vợ nằm nhà hộ sinh.


- Ông đừng ngại. Tôi xin cam kết là sẽ không làm ông liên lụy. Cộng sản hay Tây phương muốn đuổi tôi ra khỏi Mônacô ?


- Không phải cộng sản.


- Tức là Hoa Kỳ.


- Ông muốn hiểu ra sao tùy ý.


- Nếu ông không nói, tôi sẽ ở lì, không đi nữa. Ông muốn đối phó ra sao tùy ý.


Văn Bình cố nhại lời viên trưởng phòng điều tra để không khí 2 người bớt căng thẳng. Song viên trưởng phòng vẫn nhăn nhó, giọng thảm hại :


- Xin ông thương tôi, đừng bắt tôi nói thêm nữa.


Văn Bình buông 1 câu hỏi cộc lốc :


- Hoa Kỳ phải không?


Viên trưởng phòng trả lời :


- Phải.


- Đại diện CIA tới gặp ông


- Tôi chỉ là nhân viên cấp dưới. Dường như đại diện CIA tới gặp 1 yếu nhân trong hoàng gia.


- Chỉ yêu cầu tôi rời vương quốc 1 cách lặng lẽ hay là còn kiếm chuyện gì nữa


- Theo lệnh trên, tôi phải hết sức kính nể ông. Tôi sẽ mượn cớ mời ông về văn phòng, nhưng khi về đến nơi hoặc ở dọc đường, tôi bắt chuyện và đá động tới vấn đề ông rút ngắn thời gian cư ngụ. Nếu ông cương quyết không đi, thì phải van vỉ. Và khi cần, tôi có thể tiết lộ rằng cơ quan điều tra của vương quốc đã bị áp lực từ bên ngoài tới.


Từ ngã ba gặp tai nạn đến giờ, chiếc DS chạy vòng vòng, chứ không trực chỉ văn phòng công an. Dường như tài xế đã được chỉ thị từ trước. Khi câu chuyện đến đoạn cuối thì xe hơi cũng về đến gần lữ quán Métropole. Viên trưởng phòng điều tra chìa tay ra, giọng tiếc nuối :


- Một lần nữa, xin ông tha lỗi. Nghe danh ông đã lâu, bây giờ mới được hân hạnh gặp mặt, tôi đinh ninh được mời ông tới 1 quán rượu kín đáo, thết 1 chầu huýt ky, và xem thoát y vũ, không ngờ … 


Văn Bình ngắt lời :


- Người ta đã cho ông biết tên thật của tôi ?


- Vâng.


- Tôi là Văn Bình.


- Vâng, đại tá Văn Bình, Z.28, con cọp chúa trong rừng điệp báo thế giới. Người ta bảo rằng ông không hoạt động chống lại vương quốc, nhưng sự hiện diện của ông sẽ biến vương quốc hiền hòa này thành bãi chiến thường đầy thây chết. Trên thực tế, nhiều người đã bị giết hoặc bị thương. Tôi không tin ông gây ra mọi chuyện. Nhưng thưa ông, lệnh là lệnh, nhân viên thừa hành không được quyền trái lệnh thượng cấp.


- Không sao. Ông cứ về báo cáo với thượng cấp là đại tá Z.28 sẽ từ giã Mônacô đúng kỳ hẹn.


- Thành thật cám ơn ông. Đêm nay, ông có cần tôi giúp điều gì không ?


- Không.


- Cần gì, ông cứ nói, ông đừng ngại. Chẳng hạn ông muốn nghỉ đêm ở 1 nơi nên thơ hơn phòng khách sạn Métropole. Tôi là thổ công ở đây, ông muốn gì cũng có. Nếu ông cho phép, lát nữa tôi xin đến mời ông đi ăn. Sau đó, mình sẽ tìm nơi giải trí.


- Giải trí suốt đêm ?


- Vâng. Mônacô có những tiệm ăn, tiệm nhảy mở cửa đến sáng. Bảo đảm với ông là có nhiều món lạ.


- Tôi không chấp thuận đề nghị của ông vì đó là 1 cách theo dõi tôi từ giờ cho đến sáng mai, nghĩa là cho đến khi tôi lên đường.


- Ông hiểu lầm hảo ý của tôi.


- Thì cứ cho là hiểu lầm đi, nhưng đã nói thì phải nói cho hết. Tôi chỉ lên đường với điều kiện sau đây : nhân viên của ông không được rình rập tôi. Đêm nay, nếu ông thất hứa, bắt buộc sáng mai tôi cũng phải thất hứa. Và tôi quyết tâm ở lại thì không sức mạnh nào bắt tôi được. Tôi không dám lỗ mãng đối với ông, song ông cũng nên hiểu rằng sở công an Mônacô với 1 dúm nhân viên lèo tèo chưa thể là đối thủ của tôi. Vậy, ông đã hiểu chưa


- Thưa đại tá, tôi hiểu rồi.


- Tốt lắm. Đã đến lữ quán, xin tài xế đậu lại cho tôi xuống.


Mặt viên trưởng phòng điều tra xám ngoẹt. Người ta dặn hắn Z.28 là tay hóc búa, thiên lôi đánh không chết, giờ đây hắn mới thấy đúng. Hắn có cảm tưởng là Z.28 sẽ không ngần ngại đương đầu với công an, phản gián Mônacô nếu bị phật ý.


Văn Bình đứng trên bậc cấp, giơ tay vẫy các nhân viên công an ngồi trong xe DS. Chàng thấy viên trưởng phòng vẫy lại, nhưng cử chỉ sặc mùi gượng gạo. Chàng chỉ còn lưu lại 1 đêm ở vương quốc, nhưng đối với chàng thì 1 đêm đã là thời gian đầy đủ cho chàng vén màn bí mật. Chàng tin chắc nội đêm nay sẽ tìm ra chủ nhân và ý nghĩ của chiếc chìa khóa điện tử. Và chàng sẽ đích thân xuống du thuyền Man Singh để gặp Alex. Hắn không muốn gặp chàng, chàng vẫn đến tận nơi. Từ xưa đến nay, chàng vẫn có thói quen vào hang hùm để bắt cọp. Tuy nhiên con cọp nguy hiểm mà chàng định bắt lại không núp trốn trong hang. Mà lại ra khỏi sào huyệt, tìm đến khách sạn Métropole.


Con cọp này xuất hiện dưới dung mạo nõn nà của 1 cô gái tây phương. Nàng đang ngồi trước vô lăng của chiếc Caddy tuyệt đẹp, gần cửa lữ quán. Caddy là xe DS.21 của hãng Citroen được xưởng Chapron sửa đổi lại, với giá tiền gấp đôi giá xe DS.21. Chỉ nhà giàu mới dám xài xe mui trần Caddy.


Nàng chăm chú nhìn theo Văn Bình. Dường như chàng có cặp mắt ở sau gáy nên bất thần chàng cảm thấy nhột nhạt, và quay mặt lại. Hai luồng nhỡn tuyến chạm nhau trong không khí hoàng hôn của vương quốc thanh bình Mônacô. Cuộc gặp gỡ đêm trước trên bãi biển đã thổi tới 1 trận gió cực mạnh. cuộc gặp gỡ chiều nay tại lữa quán Métropole sẽ gây ra …nhiều sấm sét.


Sấm sét đe dọa sự an toàn của thế giới.
  
V

TRÊN DU THUYỀN BÍ MẬT

Cô gái ngồi trong xe Caddy lộng lẫy là Carôlin. Nàng ngồi đợi Văn Bình từ lâu, từ sau khi tai nạn xảy ra cho chiếc xe hơi xì gà Lola. Ruột nóng như lửa đốt, nàng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tuy trời còn nắng, nàng lại bấm nút cho mui xe tụt xuống. Nàng lại quên đậu xe dưới bóng cây dâm mát. Nàng không cảm thấy những tia nắng gay gắt đang chiếu xuống mặt nàng.Vì lòng nàng khi ấy còn nóng hơn ngoại vật.


Chốc chốc nàng lại nhìn đồng hồ tay. Chàng vẫn chưa về. Nàng biết chắc là chàng không bị thương. Vậy chàng đi đâu ? Chàng đi với ai? Cuộc đua đã bế mạc. Không lẽ chàng đi chơi với bạn gái mà không về khách sạn thay quần áo?


Biết chàng là tay đua của hãng Aston-Martin, nàng chỉ mất 5 phút để tìm ra địa chỉ của chàng. Nàng còn biết số phòng và tên chàng, thậm chí số thông hành của chàng là bao nhiêu, nhân viên lữ quán cũng cho nàng biết. Với sắc đẹp khác thường, nàng có thể sai khiến đàn ông dễ dàng. Phương chi, nàng còn là em gái của ông vua tiền Pôlốt mà mọi người ở vương quốc Mônacô đều nghe tiếng và nể sợ.


Mãi khi hoàng hôn gần buông xuống, Carôlin mới thấy chàng về. Chàng vẫn giữ nguyên bộ đồ đua xe trên người. Đêm qua, dưới ánh trăng vàng trên bãi biển, chàng có vẻ đẹp cường tráng và quyến rũ như lực sĩ. Hôm nay, chàng còn đẹp hơn nhiều. Chàng bước xuống xe, ngoảnh mặt về phía nàng, song không nhìn thấy nàng. Cách chàng trăn thước, nàng vẫn thấy đôi mắt sáng rực của chàng. Dường như mắt chàng có hào quang. Chàng nhìn đến đâu là bóng tối lui xa đến đấy. Dường như mắt chàng có quang tuyến X. Hễ chàng nhìn ai, nhất là đàn bà, thì tia mắt chàng có thể xuyên qua quần áo, bóc trần ra, quan sát bên trong và làm họ bủn rủn tay chân.


Chàng quay mặt lại.


Hai luồng nhỡn tuyến chạm nhau trong không khí hoàng hôn của vương quốc thanh bình Mônacô.


Luồng nhỡn tuyến của Văn Bình như mang theo khí lạnh Bắc băng dương thổi ào ào vào cõi lòng nung nóng hơn 100 độ nhiệt của người đẹp Carôlin. Đang nóng sôi, nàng đột nhiên cảm thấy tâm tư mát rợi. Lạc bước trên sa mạc mênh mông, được nghỉ chân dưới bóng dừa, và thưởng thức ly nước ngọt ướp lạnh, tưởng cũng chưa tràn trề hoan lạc bằng nàng khi ấy. Nếu trời đất phải có đủ 12 tháng mới tạo được 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, thì lòng Carôlin lại trải qua 4 thời tiết nóng, lạnh, mát, ấm trong vòng 1 vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Thật vậy, tâm hồn nàng đang nóng bỏng tưởng như có thể đun sôi ấm nước trong khoảnh khắc đã vụt thành lạnh ngắt. Rồi hơi mát nhẹ nhàng trào dâng khắp lục phủ ngũ tạng. Hơi mát nhẹ nhàng dần dần nhường chỗ cho hơi ấm, 1 hơi ấm kỳ diệu, hơi ấm của những buổi sáng đầu xuân rực rỡ nắng vàng, thướt tha cánh bướm muôn màu, lung linh vườn hoa vạn sắc. Từ thuở lớn lên đến giờ, Carôlin sống trong tiền bạc song chưa hề tìm thấy hạnh phúc. Những đêm giao hoan bất đắc dĩ với Alex đã làm nàng ghê tởm. Bệnh ghiền á phiện trắng đã hoàn toàn biến đổi cơ thể nàng, Một cơ thể nóng lạnh thất thường, lúc nóng thì nóng như trên sa mạc Sahara, còn khi lạnh thì lạnh hơn Bắc băng dương. Chưa bao giờ nàng được hít thở khí trời ấm áp.


Chiều nay là lần đầu.


Văn Bình mỉm miệng cười với nàng.


Nàng dơ bàn tay đeo găng trắng muốt lên, ra hiệu cho chàng lại gần xe hơi. Giá nàng là cô gái lạ, Văn Bình cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Dầu công việc bận rộn đến đâu, chàng cũng dành chút thời giờ cho những cuộc hẹn hò với mỹ nhân. Huống hồ chàng không bận rộn gì cả. Chiếc chìa khóa điện tử đã gây ra bao nhiêu tai nạn, nhưng đó là ách giữa đàng bỗng quàng vào cổ, chàng không muốn có. Trong đời điệp báo, chàng đã phải quàng nhiều ách nguy hiểm vào cổ rồi. Thêm 1 lần nữa, cũng chẳng sao. Vì vậy, chàng phải ra xe gặp nàng.


Vả lại, 1 công đôi việc, chàng sẽ hỏi nàng về vụ cái hộp bích quy trao lầm.


Thấy chàng đi tới, Carôlin nhích sang bên, nhường vô lăng cho chàng. Nàng có dáng điệu tự nhiên, như thể 2 người quen nhau từ lâu, và chàng là ý trung nhân. Nàng mỉm cười thân mật khi chàng mở cửa xe, trèo lên. Chàng trầm trồ khen ngợi :


- Chiếc Caddy của cô đẹp ghê !


Nàng đáp :


- Em mua 35.000 quan đấy.


Là dân sành xe hơi, Văn Bình đã biết giá mua đắt kinh khủng của loại DS thượng lưu này. Giá bán tại hãng của DS-21chỉ đến 18.000 quan, xưởng Chapron mang về sửa đổi thành xe mui vải mà chém tới gấp đôi. Kể ra 35.000 quan cũng chẳng lấy gì làm cắt cổ. Chàng đã có dịp lái những chiếc DS do hãng Chapron chế biến, từ chiếc Dandy 2 cửa, mui sắt, chiếc Leman cũng 2 cửa nhưng rộng hơn, đến chiếc Majesty, loại mui kiếng 5 chỗ ngồi, giống xe riêng của tổng thống Pháp De Gaulle. Xe DS vốn đã êm ái, hãng Chapron còn làm cho êm ái thêm nữa, phóng 180 cây số giờ mà ngồi trong xe vẫn tưởng 60, đường đầy ổ gà sâu hoắm mà ống nhún dầu đặc biệt vẫn tạo cảm giác đang an vị trong ghế xa lông thượng hạng.


Carôlin mặc đồ vàng nhạt, hợp với màu vàng cát biển của chiếc Caddy kiều diễm. Kiểu may cắt chiếc váy ngắn ngủn và bó sát thuộc loại quần áo mới ra lò của Jacques Fath ở Ba lê, trên thế giới chỉ có 1 bộ đồ độc nhất.


Chàng đặt tay lên vô lăng :


- Hân hạnh được gặp lại người đẹp đêm trăng.


Nàng cười ròn rã :


- Em cũng vậy. Em cứ sợ là không có cơ hội tái ngộ vị hoàng tử đêm trăng nữa. May mà Mônacô không rộng là bao. Quả đất ngày nay đã trở thành chật hẹp, phải không anh?


- Phải. Tôi có ý nghĩ là cô muốn gặp tôi là vì công việc. Một công việc trọng đại và cấp bách.


Chiếc Caddy từ từ lăn bánh trên đường nhựa láng bóng. Carôlin tỏ vẻ không hiểu :


- Công việc ư ? Em có công việc trọng đại cấp bách nào đâu ?


- Cô quên rồi.


- Có thể em quên. Anh nhắc cho em nghe đi..


- Ồ, mới đêm qua mà cô đã vội quên. Đêm qua, cô trao cho tôi cái hộp bích quy. Hộp này là của người khác.


- Vâng, nó là của người khác.


- Trong hộp có cái vòng kim cương trong suốt trị giá 500.000 đôla, cô biết không?


- Vậy hả? Thế mà em cứ đinh ninh là cái chìa khoá.


- Chìa khóa? Vô lý, ai lại bỏ chìa khóa vào trong hộp bao giờ ! 


- Em cũng cảm thấy vô lý.


- Nói một đàng, làm một nẻo vẫn là nếp sống của con người. Cô cảm thấy vô lý mà cô lại chờ tôi ngoài cửa khách sạn để đòi lại chiếc chìa khoá.


- Không đâu. Em không muốn dính dấp vào những chuyện điên đầu, vỡ óc. Anh muốn trả hay không, tùy ý. Vả lại, đó là bổn phận của Alex, không phải của em. Alex nhờ em nhận cái hộp trong tay 1 người lạ trong thành phố, rồi trao lại cho người đàn ông mặc đồ lặn trên bờ biển. Đêm qua, anh là người độc nhất mặc đồ lặn em gặp trên biển.


- Cô nói là nhận cái hộp này trong tay người lạ. Người lạ ấy là ai?


- Anh này ngây thơ hơn cả con nít nữa. Em đã bảo hắn là người lạ, thì người lạ em làm sao biết tên được ?


- Cô không biết tên vì người ta thường dùng tên giả, nhưng ít nhất cô đã biết mặt.


- Thú thật với anh, em chẳng biết gì hết.


- Cô không biết mặt hắn ư ?


- Không.


- Cô có biết mặt tôi không ?


- Tuy trời tối, em nhìn qua 1 lần là nhớ mãi. Vả lại, em quên mặt anh sao được.


- Tại sao cô lại quên mặt hắn ?


- Vì lẽ giản dị em chưa hề gặp hắn.


- Vậy cô gặp ai?


- Em đậu xe dọc đường, tắt đèn, bước xuống, và hút thuốc lá chờ. Đúng 3 phút sau, người lạ đến. Hắn ném cái hộp vào băng trước xe em rồi đi thẳng.


- Trời tối hay sáng ?


- Khi ấy đang tối. Tuy nhiên, nếu muốn thì em vẫn có thể nhớ mặt.


- Cô không nhìn ?


- Không.


- Tại sao?


- Khổ quá, anh cứ lục vấn em mãi. Em không quay mặt lại vì 2 lý do : -thứ nhất Alex dặn em như vậy, nhưng nếu Alex không dặn, em cũng không muốn biết mặt người lạ là ai, xưa nay tính tình em vẫn bốc đồng vui buồn thất thường, và khi ấy em đang buồn ghê gớm ; -thứ hai, cơ thể em bị dằn vặt dữ dội.


- Cô đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại sao cơ thể cô lại bị dằn vặt dữ dội?


- Em chưa thể nói được. Nhưng dần dà anh sẽ biết. Thật ra, em cũng chẳng muốn giấu anh làm gì, nhưng …


Carôlin lặng thinh, nhìn qua khung cửa. Thủ đô Mônacô buổi hoàng hôn đúng với từ ngữ "ngựa xe như nước, áo quần như nêm". Chung quanh chỉ thấy xe là xe. Quần áo là quần áo. Xe hơi cũng là loại đắt tiền nhất, sang trọng nhất, phóng nhanh nhất. Và quần áo đều là đồ hợp thời trang của Pháp, đủ kiểu, đủ màu. Người đẹp cũng đủ loại, da trắng, da vàng, da đen, cao, thấp, béo, gày. Con gái ngây thơ thật sự hoặc thơ ngây giả hiệu đi một mình. Thiếu phụ bỏ chồng phô trương đường cong trong quần tắm bikini bé tí xíu, hy vọng đoạt 1 tấm chồng giàu sụ. Nữ tài tử màn bạc đốt giấy bạc trong các sòng bạc thượng lưu. Và những cô gái tấp tểnh làm tài tử đang đua nhau mặc thật ít quần áo, lượn qua lượn lại như đèn cù nhiều lần trên bãi biển, ở chỗ đông người nhất nơi có nhiều phó nhòm nhất, hoặc đua nhau theo chân đàn ông về phòng khách sạn ở lại nhiều đêm, nhiều tuần lễ.


Thấy Carôlin lặng thinh, Văn Bình không hỏi gặng thêm nữa. Bằng đuôi mắt, chàng thoáng gặp vẻ mặt ngượng ngập khác thường của nàng. Đột nhiên, mặt nàng đỏ gay rồi tái mét, gân tay nàng run run, hàm răng bắt đầu đập vào nhau cầm cập. Chàng liếc thấy, nàng vội quay mặt đi, dường như không muốn cho chàng biết những biến chuyển lạ lùng trên mặt, trên tay nàng. Chàng chợt nhớ đến lời nàng "cơ thể em bị dằn vặt dữ dội". Nàng đã quay lưng về phía chàng, song nàng không thể che dấu được cơn rét run mỗi lúc một tăng thêm cường độ. Thoạt đầu, nàng run như con bệnh đang lên cơn sốt rét kinh niên. Nhưng chỉ 1 vài phút sau, mọi thớ thịt trên mặt nàng đều giựt giựt, ngón tay nàng run bần bật như thể người bị động kinh. Chàng định hỏi nàng, nhưng chàng lại ngồi yên vì chàng vừa nhớ lại luồng mắt của nàng. Mắt nàng lờ đờ 1 cách mỏi mệt và rầu rĩ. Một sự mỏi mệt và rầu rĩ khác thường.


Văn Bình lảng sang chuyện khác:


- Cô vừa nhắc đến tên Alex. Cô có thể nói rõ Alex là ai không?


Carôlin thở dài, giọng ngao ngán:


- Alex là kẻ em ghét nhất trong đời. Anh đừng bắt em nhắc đến hắn thì hơn, vì trong lúc này nhắc đến Alex thì em điên mất.


- Nhưng hắn là ai ?


- Phụ tá cho anh ruột em.


- Tức là ông Pôlốt, tổng giám đốc công ty điện tử Vũ Trụ?


- Phải.


- Nếu tôi không lầm, cô ghét Alex vì hắn đã lợi dụng cô.


- Anh chẳng lầm chút nào cả. Hắn đã lợi dụng em, và đang muốn lợi dụng em thêm nữa.


Giọng nàng rít nhọn như mũi dùi thép xoắn vào không khí:


- Hừ, hắn là gã đàn ông đểu cáng, khốn nạn. Em sẽ cho hắn biết tay.


Bỗng nàng mở choàng mắt, rồi òa lên khóc. Văn Bình lái xe vào lề, ôm nàng vào lòng. Chàng vuốt tóc nàng, giọng vỗ về:


- Cô tin ở tôi. Tôi sẽ báo thù cho cô.


Nàng ôm cứng lấy chàng:


- Anh báo thù cho em hả? Trời ơi, em sung sướng quá! Em yêu anh lắm, anh biết không?


Nhưng chỉ 30 giây đồng hồ sau, nàng buông chàng ra rồi thở dài đau đớn:


- Không thể được. Em không thể làm như vậy được.


Văn Bình ghé mặt gần đôi môi đỏ mọng của nàng:


- Tại sao lại không được?


Nàng chấm giòng nước mắt trên má:


- Rồi anh sẽ hiểu. Bây giờ em nói ra chưa tiện. Thôi, chúng mình bắt sang chuyện khác.


- Chuyện gì?


- Chuyện anh. Em là Carôlin, quốc tịch Mỹ. Nữ sinh viên cao học Thương mãi, học mãi mà vẫn lẹt đẹt ở lại lớp và không biết đến năm nào mới tốt nghiệp. Còn anh?


- Văn Bình.


- Nghề nghiệp?


- Quân nhân. Người ta thường gọi tôi là đại tá, mặc dầu tôi chưa đánh trận bao giờ.


- Quốc tịch ?


- Việt Nam.


- Anh nói dối. Nước anh đang đánh nhau lớn, lẽ nào đại tá như anh lại được qua Mônacô du hí. Em hỏi thật nhé, anh đến đây với nhiệm vụ gì?


- Ồ, tôi nói ra cô sẽ không tin, nhưng sự thật là tôi ghé vương quốc với mục đích xả hơi.


- Anh làm việc ở ngành nào?


- Ngành của tôi không có tên, không có danh sách nhân viên gì cả. Tôi lãnh lương đại tá nhưng nhiều khi lại đeo lon hạ sĩ, hoặc thiếu tướng.Và thường thường thì mặc quần áo dân sự. Lúc thì đi buôn, hoặc làm thợ. Khi thì làm nhà báo. Lại có khi làm kẻ trộm, hoặc tướng cướp nữa.


- Nghề của anh thú vị ghê!


- Đọc trong truyện hoặc nghe thiên hạ kể lại thì nó rất thú vị, nhưng ở trong cuộc thì chẳng thấy thú vị chút nào, vì quanh năm suốt tháng tôi phải đương đầu với cái chết.


- Chắc anh là võ sĩ có hạng?


- Vâng, tôi cũng biết dăm ba miếng võ sơ sài đủ quật ngã Alex và bất cứ ai dám làm cô buồn và làm cô khóc.


- Cám ơn anh. Anh nói thật hay nói dóc?


- Thật hay dóc chỉ là những tính từ thông dụng rỗng tuếch. Gặp cô, tôi có cảm tình ngay với cô. Như vậy là thật hay dóc hả cô?


- Anh nói khó hiểu quá.


- Khó hiểu vì nói theo nghĩa bóng. Tôi là người Việt, phải nói tiếng Anh với cô tất không diễn đạt được hết ý nghĩ trong đầu. Lẽ ra chúng ta phải nói chuyện với nhau bằng thế giới ngữ.


- Bằng tiếng Esperanto?


- Phải.


- Anh nói tiếng Mỹ như người Mỹ thật, thì cần gì phải dùng tiếng Esperanto. Vả lại, em học dốt kinh khủng nên chưa nói được thế giới ngữ.


- Nhưng cô vẫn hiểu được.


- ???


- Và chẳng riêng cô, toàn thể phụ nữ trên thế giới, phụ nữ tân tiến Âu Mỹ, hay phụ nữ hậu tiến Á Phi thảy đều hiểu được. Và họ đều có thể trả lời được.


- Quái, không học thế giới ngữ thì làm cách nào hiểu được và trả lời được?


- Tôi sẽ dạy cô.


- Chúng mình làm gì có thời giờ? Vả lại, em vốn ghét ngoại ngữ. Em học tiếng Pháp đã 6 năm mà chỉ biết được mấy câu đối thoại tầm thường như "chào ông, ông lịch sự với phái yếu ghê! ". Muốn học thế giới ngữ, em sợ phải đóng cửa trong phòng, ê a như con vẹt đến ngày tóc em bạc, da em nổi mốc mất.


- Không sao. Cô sẽ thành tài trong chớp mắt.


- Hừ, học thế giới ngữ thành tài trong chớp mắt. Em e anh điên mất rồi.


- Rồi cô sẽ thấy tôi không điên chút nào.


- Vậy anh dạy em đi.


- Tôi xin hỏi cô lần nữa: cô có thật tâm muốn học thế giới ngữ hay không?


- Muốn lắm chứ! Nhất là thày giáo đẹp trai, ăn nói duyên dáng như anh. Anh muốn em học vỡ lòng ngay trên xe hơi hay chúng mình về du thuyền?


- Học ngay trên xe hơi cũng được.


- Anh là con người bí mật nhất thế gian mà em được gặp. Nào, thày giáo bắt đầu dạy học trò đi. Học trò xin vểnh tai và nín thở để nghe! 


- Không cần vểnh tai. Chỉ nín thở cũng đủ.


- Đích thị là anh điên rồi. Học mà không nghe bằng tai thì làm cách nào hiểu được và nhớ được?


- Tai là phụ. Mắt và miệng mới là chính.


- À, em hiểu rồi. Anh muốn em nhìn miệng anh nói để bắt chước giọng. Và em sẽ căn cứ vào đó để luyện giọng.


- Cũng gần như thế.


Chiếc Caddy đẹp lộng lẫy đã đậu ngoan ngoãn dưới 1 tàng cây lớn, cành lá xum xuê. Một chiếc lá nửa đỏ, nửa vàng rớt nhè nhẹ xuống ca bô xe hơi dưới cơn gió mát hoàng hôn dìu dịu. Hơi biển mằn mặn thổi vào mặt Văn Bình. Chàng đắm đuối nhìn nàng. Chàng nhận thấy mắt nàng ươn ướt. Chàng nói :


- Phiền cô ngẩng đầu lên.


Nàng nũng nịu :


- Thày giáo khắc nghiệt quá ! Ừ, thì em ngẩng đầu lên đây. Dậy thì dậy ngay đi !


- Xong rồi. Bây giờ cô hãy nhắm mắt lại.


- Lạ thật, cách đây 1 phút anh bắt em mở mắt ra nhìn anh, bây giờ anh lại bắt em nhắm mắt lại !


- Học trò không được phép cãi lệnh thày


- Vâng, em xin tuân lệnh thày giáo. Nào, em nhắm mắt rồi đó, anh đã dạy chưa ?


- Không được cử động.


- Vâng, em sẽ không cử động.


Mặt Carôlin ngửa ra, làn môi mấp máy. Người ngoài có thể cho rằng nàng ngây thơ giả vờ. Nàng đã quá tuổi vị thành niên, quen thuộc với kỹ thuật ve vãn của đàn ông, không thể không hiểu rằng những lời bóng gió của Văn Bình chỉ là để mở đầu cho cái hôn nồng cháy. Là kẻ giàu kinh nghiệm trên tình đời cũng như tình trường, Văn Bình lại nghĩ khác. Theo chàng, Carôlin ngây thơ 1 cách thật tình. Có lẽ vì nàng yêu chàng nên lý trí bị con tim phủ lấp khiến nàng răm rắp tuân lệnh không cần tìm hiểu nội dung.


Văn Bình kéo nàng vào sát ngực chàng mà nàng vẫn mê mẩn như người bị thôi miên. Thân thể đang run rẩy của nàng bỗng nhiên run lẩy bẩy nhiều hơn khi chàng cúi xuống hôn lên cặp môi hé mở. Nhưng chỉ mấy tích tắc đồng hồ sau đó, cơn run kỳ lạ đã tan biến như thể viên đường thả vào chậu nước, không tìm thấy dấu vết đâu nữa. Tay nàng, chân nàng duỗi thẳng ra rồi cứng đơ. Như kiện hàng được cần trục móc từ hầm tàu lên bờ, Carôlin đeo cứng lấy chàng, đeo cứng và không chịu thả ra. Chàng đặt nàng dựa lưng vào ghế. Nàng vẫn ghì chặt người chàng, rồi những ngón tay dài bắt đầu bấu vào vai, vào lưng chàng. Móng tay sắc nhọn của nàng làm chàng tóe máu. Vừa cấu chàng, nàng vừa rên rỉ :


- Anh ơi, em yêu anh quá !


Văn Bình nghiến răng chịu đau. Chàng không dám xô nàng ra. Vả lại, hơn ai hết, chàng đã biết là không sức mạnh nào trên trái đất có thể dứt nàng khỏi cơn cuồng say hoan lạc. Nhìn thoáng qua, chàng biết nàng không phải là cô gái bình thường. Những thay đổi đột ngột về nóng lạnh, về sự co dãn của đường gân đã chứng tỏ nàng ghiền ma túy. Chàng thấy rõ tròng mắt lờ đờ, cánh mũi nở rộng, và làn môi lắp bắp. Dưới tác động của thuốc phiện trắng, Carôlin đã mất hết rung cảm tạo hóa vẫn dành cho nữ giới. Nàng gần đàn ông mà có cảm giác rằng nàng cũng là đàn ông. Sự đòi hỏi sinh lý bị đẩy dồn vào hẻm hốc sâu kín nhất của tiềm thức. Dầu khỏa thân hoàn toàn trước mặt đàn ông, nàng cũng không biết thẹn nữa.


Cảm quan tình ái bị chai sạn của nàng đã chai sạn thêm sau những cuộc ân ái miễn cưỡng với Alex. Nàng trở thành cái máy, ngoan ngoãn phục tùng ý muốn của người xử dụng. Nàng nằm trong tay Alex, 1 gã đàn ông không đến nỗi xấu xí, nhưng thân thể nàng và thần kinh bất động, không buồn cũng không vui, và Alex làm gì nàng, nàng cũng không biết, hoặc nếu biết thì cũng không cần lưu ý tới.


Cho đến đêm trăng huyền diệu, nàng gặp người đàn ông hào hoa phong nhã, mặc đồ lặn trên bãi biển. Tiếng sét ái tình đã đánh bạt những mặc cảm thụ động trong lòng Carôlin. Nàng bắt đầu biết yêu. Và yêu với sự thèm khát rồn rập, sự vội vã giục dã. Tình yêu của nàng mạnh hơn tình yêu của đàn bà bình thường gấp chục, gấp trăm lần. Nàng cảm thấy phải cấu, phải xé chàng cho trầy da, đổ máu thì khoái lạc mới không tắt ngúm trong lòng nàng. Vất vả lắm Văn Bình mới không bị thương. Chàng phải nín thở, vận công cho da thịt trở nên cứng rắn như sắt thép. Nhưng vì chàng đối phó quá chậm nên cái áo bằng ni lông dày đua xe bị rách 1 đường dài, móng tay nàng đã làm máu chảy ra ri rỉ và làm chàng buốt xót. Mùi máu tanh tanh nong nóng làm Carôlin bật tỉnh. Nàng nhìn lưng áo và làn da bị cào cấu chảy máu đỏ lòm của chàng và thét lên :


- Trời ơi, em xin lỗi anh !


Văn Bình cười gượng :


- Không sao cả mà.


Chàng lái xe ra đường. Bóng chiều đã xuống gần hết trên thành phố Mônacô tráng lệ. Carôlin ngồi sát chàng, nhìn ra cửa xe, đón gió biển thổi tới làm tóc bật lòa xòa. Chàng hỏi nàng :


- Chúng mình đi đâu ?


Nàng đáp :


- Anh ruột em nhờ em mời anh xuống du thuyền chơi. Tối nay, du thuyền có cuộc tiếp tân đặc biệt. 


Chàng chắt lưỡi :


- Anh không quen Pôlốt.


- Thì em sẽ giới thiệu.


- Sợ Pôlốt có ý xấu về anh. Dầu sao, anh cũng đã nhận bừa cái chìa khóa điện tử đựng trong hộp.


- Mặc kệ chuyện ấy, anh đừng nghĩ đến nữa. Anh Pôlốt muốn gặp anh vì thấy anh là tay đua xe hơi hữu hạng, chứ không phải vì đòi cái hộp.


- Tại sao bọn nhân viên của Pôlốt lại tìm cách bắt anh, hành hung anh ?


- Làm gì có việc ấy. Chắc anh lầm.


- Anh không lầm. Bọn họ đã thú nhận với anh như vậy. Họ đều là thủy thủ và vệ sĩ dưới du thuyền Man Singh. Sở công an cũng đang mở cuộc điều tra. Anh sợ Pôlốt bị liên lụy.


- Pôlốt là người đàng hoàng, anh gặp rồi thấy. Em sống bên Pôlốt từ nhỏ, anh ruột em rất ghét sự ẩu đả và chém giết. Em nghi là mọi việc do Alex sắp đặt.


- Alex là cộng sự viên thân cạn nhất của Pôlốt kia mà ?


- Em có cảm tưởng hắn chỉ trung thành ngoài miệng, còn trong lòng thì phụng sự cho chủ khác. Hắn là kẻ hám tiền, tiêu xài thì vô cùng hoang phí, lại mắc chứng bệnh hảo ngọt, chuyên môn mang tiền cho gái đẹp.


- Theo em, hắn phụng sự cho ai?


- Có lẽ trung ương tình báo CIA.


- Tại sao em biết?


- Có lần hắn buột miệng nói với em.


- Hắn buột miệng như vậy trong trường hợp nào?


- Một buổi tối cách nay 3 tháng. Hắn đến nhà gặp Pôlốt. Anh ruột em đang bận khách trên lầu nên hắn phải ngồi đợi. Hắn đợi hàng giờ là thường. Nhiều khi hắn phải đợi từ sáng đến chiều mới được gặp Pôlốt, vì hết khách này ra đến khách khác vào, toàn là khách quan trọng nên phải dành ưu tiên cho họ. Hắn là nhân viên thân tín nên phải gặp sau. Trong khi ngồi đợi, hắn pha cốc tay cho em uống. Thú thật với anh, vì em có quá nhiều tiền, lại có quá nhiều thời giờ nhàn rỗi nên đa mang rượu nặng. Cốc tay do Alex pha có vị ngon say đặc biệt. Uống vào là mê say. Tối hôm ấy, ông khách cuối cùng ở lì trong xa lông không chịu ra về. Em uống đến cốc tay thứ 8 thì bắt đầu chuếnh choáng, trong khi ấy Alex đã kéo đến ly thứ 15.


- Hắn đã say chưa?


- Rồi. Hắn cầm ly rượu, hắt vào ghế rồi nói lầm bầm 1 mình: "rượu ngon ghê, rượu ngon ghê, nhưng còn thua rượu của ông xếp mình ở Langley."


- Ở đâu?


- Langley. Anh hiểu không?


- Hiểu. Langley là nơi tọa lạc các cơ sở đầu não của Trung ương Tình báo Mỹ.


- Nghe hắn nhắc đến Langley, em bèn hỏi lại: "anh là nhân viên chìm CIA hả? ". Dường như câu hỏi bất thần của em là gáo nước lạnh dội xuống đầu làm hắn sực tỉnh rượu. Hắn đứng trân người giữa phòng, mặt đang đỏ chuyển sang xanh tái. Mãi lát sau, hắn mới nói rằng hắn đúng là nhân viên CIA. Hắn gia nhập CIA từ trước khi về làm cho công ty điện tử Vũ Trụ do anh ruột em điều khiển. Nghe hắn thú nhận, em giật mình lo sợ thì hắn ném cái ly pha lê xuống đất vỡ nát rồi hăm dọa: "này, tôi bảo cho cô biết, nếu cô hé miệng tiết lộ cho người khác, tôi sẽ đập đầu cô vỡ nát như cái ly này."


- Em có sợ không?


- Sợ lắm. Nên em ngậm miệng không dám nói lại với anh Pôlốt. Nhưng chẳng hiểu sao, anh em lại biết.


- Em biết có ai báo cáo không?


- Không. Chỉ biết rằng trong 1 buổi ăn sáng, anh Pôlốt nhìn em vào mắt và nói chậm rãi: "Carôlin nè, anh được tin thằng Alex là nhân viên chìm của Sở tình báo CIA, em nghĩ sao? ". Em đáp ngay: "vậy anh nên tống cổ hắn ra khỏi công ty để trừ hậu hoạn". Anh Pôlốt liền cười lớn rồi giải thích: "tưởng hắn là nhân viên tình báo cộng sản, chứ nếu hắn là nhân viên CIA thì chẳng sao … Anh chỉ nghĩ đến cạnh tranh thương mãi, không can dự đến bí mật quốc phòng. Nếu đôi khi có nhờ người đánh cắp bí mật quốc phòng nữa thì cũng chỉ hoạt động ở sau bức màn sắt, nghĩa là anh đã gián tiếp phục vụ cho quyền lợi Mỹ quốc."


Em nói thêm rằng: "Alex sẽ báo cáo mọi điều tai nghe, mắt thấy trong công ty cho CIA " thì Pôlốt điềm nhiên đáp: "càng hay chứ sao, anh chẳng có làm gì phi pháp. Giả sử có việc gì phi pháp thì anh không cho hắn biết". Tuy Pôlốt nói vậy, em vẫn chưa an tâm. Pôlốt ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói "kể ra, anh cũng sợ, nhưng dầu sao thì ván đã đóng thuyền, anh không thể nào đuổi hắn, phương chi hắn là cộng sự viên đắc lực nhất, và đã giúp anh gây dựng công ty từ bao lâu nay."


- Pôlốt có nói rõ là sợ gì không?


- Có. Pôlốt nói là "Alex làm cho CIA, không đáng sợ, điều đáng sợ là nếu hắn mượn lốt CIA để làm cho kẻ khác".


- Kẻ khác là ai ?


- Pôlốt không nói. Và em cũng không hỏi.


- Nếu em hỏi, liệu Pôlốt có nói không ?


- Lệ thường, em không đi sâu vào công việc của Pôlốt. Anh Pôlốt rất thương em vì chúng em bồ côi từ nhỏ, Pôlốt bỏ quê hương ở Hy lạp sang Hoa Kỳ lập nghiệp và gia nhập quốc tịch Mỹ, nhưng về công việc thì rất kín miệng. Em là người ít tò mò, Pôlốt lại ghét kẻ tò mò nên mỗi khi bàn bạc với Pôlốt, em ngồi nghe nhiều hơn là đặt câu hỏi.


Đang vui vẻ, bỗng nhiên Carôlin sa sầm nét mặt. Mắt nàng chớp liên hồi, bàn tay nàng lại run cầm cập. Chàng nắm chặt tay nàng, giọng nghiêm nghị :


- Anh cần em nói hết sự thật. Tại sao em lại giấu anh ?


Nàng thở hổn hển như người trèo giốc cao :


- Em đã nói hết sự thật. Em chẳng giấu anh điều gì cả. Tại sao anh lại nghi ngờ em như vậy ?


- Anh nhận thấy từ nãy đến giờ, em bị ớn lạnh 2 lần, và lần nào em cũng kiếm cớ quay mặt đi, không dám ngó thẳng vào mắt anh. Cử chỉ này là cử chỉ của dân ghiền thuốc.


Carôlin ngồi bất động, 2 tay đặt trên đùi, mặt cúi xuống. Văn Bình tiếp :


- Carôlin, em ghiền thuốc phiện trắng, phải không?


Một giọt lệ rơi trên má nàng, nàng đáp :


- Thưa phải.


- Ghiền từ bao giờ ?


- Em không nhớ nữa, nhưng có lẽ chỉ độ dăm ba tháng nay thôi.


- Em bắt đầu hít bạch phiến từ khi nào ?


- Từ ngày nội trú. Pôlốt đưa em vào nội trú ở thường đại học Nữu ước. Thường lệ, những ngày nghỉ hoặc ngày lễ, bọn trai gái trong lớp tổ chức dạ vũ với nhau. Em thấy bạn bè hít thuốc nên em bắt chước. Dần dà em cảm thấy thích, nhưng khi ấy em chưa ghiền thực thụ.


- Ai cung cấp ma túy cho em?


- Mấy con bạn cùng lớp. Chúng nó mua của bọn bán ma túy lậu ở bến tàu Nữu ước. Thoạt tiên, thỉnh thoảng vui chị em, em mới dùng, và mỗi lần chỉ dùng 1 gói. Một thời gian sau, ăn quen bén mùi, em tăng lên.


- Em nói mới ghiền độ dăm ba tháng nay. Ghiền bạch phiến tuy dễ mà khó. Theo chỗ anh biết, phải hàng năm mới ghiền được. Vả lại, còn vấn đề cung cấp thuốc. Sinh viên ghiền không phải là chuyện lạ, nhưng từ trước đến nay rất ít sinh viên ghiền nặng trong vòng 1 năm. Vì như em đã rõ, mua thuốc rất gay go.


Chàng hạ thấp giọng, và nói chậm rãi:


- Trừ phi được cung cấp thuốc đầy đủ.


Chàng lật ngửa mặt nàng lên:


- Carôlin, em nhận thuốc của Alex từ khi nào?


Nàng giật bắn người. Văn Bình quả có tài nhìn thấu ruột gan thiên hạ.


Nàng sụt sùi:


- Thưa anh, khoảng 1 vài tháng nay.


- Tại sao hắn biết em thích thuốc phiện trắng?


- Em không rõ. Hôm ấy, em được về phép thăm anh Pôlốt. Những dịp em ra trường đều được thông báo trước cho Pôlốt, và anh Pôlốt đều đợi em ở nhà. Hôm ấy, Pôlốt lại bận tiếp khách, 1 phái đoàn kỹ nghệ gia từ Viễn đông tới.


Em cảm thấy choáng váng nên về phòng nghỉ. Alex đến, và xin phép em để mời bác sĩ. Anh Pôlốt có 2 bác sĩ riêng, muốn kêu giờ nào cũng được. Song em từ chối, vì em biết rằng sự mệt mỏi của em chẳng có gì đáng ngại. "Bói ra ma, quét nhà ra rác", ông bác sĩ nào cũng moi ra bệnh trên những cơ thể lành mạnh nhất. Vả lại, trong thời gian ở nội trú, em từng bị nhiều lần xây xẩm mặt mày như thế và lần nào em cũng tự ý chữa khỏi được ngay bằng cách hít bạch phiến hoặc tiêm nước ma túy vào thịt. Khi hít hoặc tiêm, chứng bệnh tiêu tan ngay, tâm thần lại lâng lâng như cỡi mây ngũ sắc bay trên trời.


Em vừa dùng xong 1 gói thuốc thì Alex vào. Lẽ ra, sau khi em từ chối hắn phải ra ngoài, đằng này hắn đứng lại, nghếch mũi tìm kiếm khắp phòng, miệng lẩm bẩm "quái có mùi gì lạ quá! " Rồi 1 phút sau, hắn ngó thẳng vào mắt em, dằn từng tiếng "cô Carôlin, cô vừa hít bạch phiến, phải không? ". Em nín thinh không đáp. Hắn bèn trợn mắt "hừ, con gái mà ghiền ma túy, để tôi mách ông Pôlốt mới được." Hoảng hốt, em phải thú thật với hắn, và van vỉ hắn tìm cách giúp em. Hắn nói bạch phiến rất độc, phải tìm cách cai càng sớm càng tốt. Nghe hắn đề nghị, em nhận lời liền.


- Rồi hắn đưa em tới bệnh viện giải độc?


- Không. Hắn nói 1 y sĩ bạn thân của hắn vừa phát minh thứ thuốc chích rất tốt, tiêm vào bệnh nhân vẫn không mất cảm giác say sưa, mà lại có thể chữa được bệnh ghiền. Mới đầu, em còn ngờ vực, nhưng sau khi hắn chích cho em phát đầu tiên thì không những em hết ngờ vực mà em còn tin cậy hắn hết mình nữa. Vì ngay sau khi mũi kim được rút ra, em cảm thấy toàn thân lâng lâng, còn lâng lâng hơn là chích ma túy.


- Mỗi ngày hắn chích cho em mấy mũi?


- Tuần thứ nhất, mỗi ngày 2 mũi. Chích vào sáng sớm và trước khi đi ngủ. Nhưng đến tuần thứ hai, hắn viện cớ là thuốc cai chế tạo không kịp, nên em phải nghỉ điều trị 1 thời gian. Em chịu đựng được 1 ngày, qua ngày sau thì em sinh ra ngáp vặt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, da thịt ngứa ngáy muốn điên lên. Em lạy lục hắn, hắn mới kiếm thêm cho em 1 hộp. Hắn lại tiếp tục chích 2 mũi một ngày như cũ, song vì bị nghỉ 2 ngày em yêu cầu hắn chích nhiều hơn. Vậy là em bắt đầu chích 4 mũi một ngày, phần nhiều là chích ban đêm.


- Hừ, Alex đã chích ma túy cho em! Hắn cố tình làm em quen thuốc để bắt em phải tuân lệnh hắn. Có phải không, Carôlin?


- Thưa anh vâng. Em gần 20 rồi mà còn ngu như đứa trẻ lên 5. Có lẽ vì khoái lạc của bạch phiến đã làm sự phán đoán của em thui chột. Mỗi ngày 4 mũi, rồi tăng lên 5 mũi, 6 mũi, dần dần em đi sâu vào bệnh ghiền ma túy mà không biết. Khi thấy em quen thuốc, hắn mới ra điều kiện: đêm ấy, hắn vào phòng em, thay vì để chích thuốc như mọi lần, hắn không mang theo gì hết.


- Hắn đòi sinh lý?


- Vâng, hắn đặt điều kiện là lấy thuốc rất nguy hiểm, có thể bị đi tù bất cứ lúc nào nên hắn không thể tiếp tục tìm thuốc được nữa.


- Em đáp lại ra sao?


- Nghe tin, em choáng váng như bị đánh vào đầu. Em hỏi hắn thuốc cai á phiện thì có gì phi pháp đâu mà sợ thì hắn mỉm cười đáp "cô lầm rồi, đó là thuốc phiện trắng chế thành nước, và là thuốc thượng hảo hạng, giá tiền 10 đôla một mũi, phải nhập cảng từ bên Pháp qua." Em làm dữ, và nhảy tới cấu xé hắn. Hắn để mặc cho em hành hạ, đến khi em mệt lử, nằm dài trên giường mà thở thì hắn ngồi xuống và nói "dầu sao, chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ tùy cô định đoạt." Đêm ấy, em đuổi hắn về. Nhưng anh ơi, em không tài nào chợp mắt nổi. Em biết em hèn yếu, nhưng nếu anh đã trải qua cảnh ghiền, anh mới hiểu được nỗi đau đớn của em khi ấy.


- Anh hiểu. Anh hiểu. Trên thế giới, đã có hàng ngàn, hàng vạn người bị lừa xô vào cạm bẫy sát nhân như em. Em là người có nghị lực nên mới đuổi hắn ra ngoài. Người khác thì đã đầu hàng ngay. Tuy nhiên, nghị lực của em đã bị ma túy làm hư hỏng. Giỏi lắm là em kháng cự được 24 tiếng đồng hồ.


- Vâng, em bị con ma ghiền hành hạ tâm hồn và thể xác suốt đêm ấy, và cả ngày hôm sau. Ngoài những triệu chứng như ngáp vặt, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt, ngứa ngáy, em còn bị đau nhói ở bao tử và ruột non. Em cố uống rượu để mượn cơn say trùm lấp cơn đói thuốc, song càng uống rượu em càng đau. Em ăn cơm vào thì nôn ọe ra ngay. Thậm chí, ăn 1 cái bánh bích quy nhỏ chiêu với tách sữa, em cũng bị mửa. Em nghĩ ra kế uống thuốc ngủ, vì nếu ngủ thiếp đi 1 đêm, sáng hôm sau em có hy vọng quên được bạch phiến.


- Chắc em ngủ không nổi vì sự đòi hỏi ghê gớm của ma túy lấn át công hiệu của thuốc ngủ.


- Nổi anh ạ. Nhưng khi ngủ dậy, em mới biết là lầm. Bao nhiêu nghị lực còn lại của em đã được dùng vào việc mang lại giấc ngủ. Sau giấc ngủ đêm ấy, em trở thành con người yếu đuối hơn bao giờ hết. Tay chân em rời rã như vừa bị tra tấn bằng roi chì đầu bọc cao su. Em cố gắng vói tay tắt ngọn đèn trên bàn đêm mà không tài nào nhúc nhích được. Bồ hôi vã đầy mình, em mới chuyển được bàn tay. Nhưng anh ơi, em chuyển được bàn tay thì mắt em lại nổ đom đóm, đầu lại quay cuồng khiến em không nhìn thấy ngọn đèn, không nhìn thấy cái bàn vuông vắn, xinh xẻo, lót phót mi ca màu hồng đâu nữa. Một lát sau, mắt em bớt hoa, trán em bớt nhức, em bắt đầu nhìn thấy cái bàn đêm thì bàn tay em lại dán chặt vào nệm giường. Và tệ hơn nữa là tạng phủ em đột nhiên đau như xé, đau như thể ai mổ bụng em, lôi tim em, lôi ruột em ra lấy dao chặt vụn ra nhiều mảnh.


Em ngắc ngoải như vậy từ nửa đêm cho đến rạng sáng. Một phần ba ống thuốc ngủ cực mạnh chỉ đem lại cho em một giờ đồng hồ chợp mắt. Nghĩa là muốn ngủ 8 giờ mỗi đêm như hồi ở trong trường, em phải uống gần ba ống thuốc. Em sẽ quên được thuốc phiện trắng nhưng lại đa mang thuốc ngủ và sẽ chết vì thuốc ngủ.


- Rồi em thua Alex ?


- Vâng, thua con quỷ sa tăng Alex. Nghe em thở hổn hển trong giây nói, hắn phớt tỉnh, và hỏi em "thế nào, cô ngủ ngon giấc không? ". Em mệt đến nỗi nói không ra hơi nữa. Em chỉ thều thào "tôi cần gặp anh ngay ", hắn hỏi lại "gặp để làm gì? ". Em đáp bừa "làm gì cũng được, tôi sẵn sàng vâng theo ý muốn của anh." Hắn gác điện thoại và đến ngay phòng em. Và hắn …


Nói đến đây, Carôlin bưng mặt khóc rưng rức.


Văn Bình để yên cho nàng khóc. Chàng rời đường phố đông đúc, lái xe vào những đại lộ rộng thênh thang và vắng vẻ. Chàng nhận thấy trong lúc này, nàng cần khóc, khóc thật nhiều cho ưu tư vợi bớt. tâm sự đau khổ của nàng bị dồn ép từ lâu đang bật lên mạnh mẽ như lò so. Nàng khóc lại lát rồi im tiếng, dựa đầu vào thành ghế xe hơi, nhắm mắt cho gió biển hoàng hôn mơn man da mặt.


Văn Bình lựa lời an ủi:


- Anh đã gặp 1 số thiếu nữ con nhà khuê các bị bọn lưu manh lường gạt để mắc nghiện, và bị tống tình như em.


Nàng rút mù soa lau khóe mắt:


- Em là con đàn bà khốn nạn. Lẽ ra em phải kháng cự đến cùng. Em không ngờ lại có thể dễ dãi với hắn đến thế.


Chàng đặt bàn tay lên vai nàng:


- Vì khi ấy em có còn là em nữa đâu.


- Alex quả là đứa độc ác nhất thế gian. Từ đấy, hắn tiếp tục cung cấp bạch phiến cho em, nhưng với điều kiện là em phải thỏa mãn đòi hỏi sinh lý của hắn. Và hồi nãy, hắn định cưỡng bức em, nhưng em từ chối, cương quyết từ chối. Thà chết, em không đầu hàng nữa. Anh ơi, không hiểu sao em đã tìm lại được 1 phần nghị lực đã mất. Có lẽ là vì anh. Gặp anh, em yêu anh ngay. Anh đã đem lại sự sống cho em.


Nói đoạn, nàng lại khóc vùi.


Văn Bình vuốt tóc nàng:


- Tại sao em khóc?


Nàng đáp qua nước mắt:


- Em cảm thấy không xứng đáng nữa. Giờ đây em thèm chết hơn là thèm sống, mặc dầu được sống bên anh là điều mộng ước nhất đời em.


- Anh sẽ điều trị cho em. Rồi em sẽ khỏi bệnh ghiền. Rồi …


- Muộn rồi, anh ạ.


- Chưa muộn đâu em. Miễn hồ em giúp anh 1 tay. Tối nay, anh sẽ xuống du thuyền. Em hãy nói cách nào với Pôlốt để anh lưu lại dưới tàu.


- Vâng. Pôlốt sẽ nghe em. Nhưng còn Alex?


- Để anh định liệu. Bây giờ, anh lái đưa em về khách sạn. Anh cần thay y phục và giải quyết 1 vài việc vặt.


Carôlin ngoan ngoãn nép vào vai chàng. Mắt nàng nhắm nghiền như ngủ say.


Chiếc Caddy đậu lại trước lữ quán Métropole. Carôlin níu tay chàng, bước xuống. Văn Bình định mời nàng vào bar uống 1 vào ly khai vị, song vội đổi ý kiến vì chàng vừa thấy 1 chiếc xe hơi DS. Chiếc DS quen thuộc của công an Mônacô.


Chàng bèn giữ nàng lại:


- Để anh xuống 1 mình tiện hơn.


Nàng ngẩng mặt định hỏi thì chàng chỉ tay về phía trái, nơi đậu xe DS. Nàng hiểu liền và hỏi:


- Công an?


Chàng gật đầu:


- Phải, công an đến trục xuất anh ra khỏi vương quốc.


- Anh phạm tội gì mà bị trục xuất?


- Chẳng phạm tội gì cả. Người ta không ưa anh ở đây thì họ có quyền bắt anh đi nơi khác.


- Mônacô là xứ tự do, không phải là chư hầu cộng sản sau bức màn sắt. Công an không có quyền trục xuất 1 cách độc đoán như vậy.


- Đành là độc đoán, nhưng họ vẫn có quyền, vì đây là giang sơn của họ.


- Lát nữa, em sẽ khiếu nại với Pôlốt.


- Anh không tin là Pôlốt có thể can thiệp hữu hiệu, dầu hắn là nhà tỉ phú có tiếng tăm.


- Pôlốt có cổ phần trong kỹ nghệ giải trí ở vương quốc. Nếu họ không nghe, anh ruột em sẽ rút tiền, mang sang nước khác. Nhiều nhà tư bản sẽ bắt chước. Mônacô sống nhờ vào du khách và tư bản ngoại quốc. Em đánh cuộc với anh là công an sẽ năn nỉ mời anh ở lại. Vả lại, còn điều này nữa: anh Pôlốt quen thân nhiều nhân vật trong hoàng gia. Chỉ 1 cú điện thoại của anh ấy, là mọi việc sẽ được dàn xếp ổn thỏa.


- Cũng chẳng sao. Công an đuổi thì anh đi.


- Anh không xuống du thuyền với em nữa ư? 


- Có chứ. Anh vào phòng thu tập hành trang rồi đi luôn, trừ phi em sợ công an, không dám chứa chấp anh.


- Còn lâu. Em chỉ sợ anh bỏ em thôi.


Văn Bình hôn phớt lên trán nàng rồi nói:


- Tuy vậy, mình cũng nên đề phòng vì còn Alex nữa. Em lùi xe vào khoảng tối, ngồi chờ anh. Anh chỉ vào khách sạn 10 phút là lâu nhất. Khi thấy anh ra, em phóng xe ngay lại đón. Thôi, anh đi nhé.


Văn Bình đoán không sai 1 li. Chàng vừa đặt chân vào phòng tiếp tân của lữ quán thì viên trưởng phòng điều tra công an, có bộ mặt hiền lành như tu sĩ, đã vội vã từ quầy két bước ra, chìa tay bắt. Văn Bình ung dung thọc 2 tay vào túi quần, không thèm bắt tay hắn. Hắn cất tiếng:


- Chào ông, tôi đợi ông từ nãy đến giờ.


Chàng hất hàm:


- Ông đợi tôi có việc gì?


Hắn kéo chàng ngồi xuống ghế xa lông dài, giọng thân mật:


- Tôi thân chinh đến để xin lỗi ông.


Chàng đáp cộc lốc:


- Không dám.


- Và tiện thể nói rõ với ông về đề nghị hồi nãy.


- Về lệnh trục xuất?


- Chúng tôi đâu dám trục xuất 1 nhân vật quốc tế như ông. Hồi nãy, tôi bằng lòng mời ông lưu lại đến mai, nhưng bây giờ …


- Bây giờ thì không được ở lại phút nào nữa?


- Xin ông đoái thương tôi. Thượng cấp buộc tôi phải đến khách sạn gặp ông ngay. Tôi đã mạn phép ông thanh toán tiền phòng với ông quản lý.


Văn Bình nhìn về phía quầy két. Cái va li bằng vải không thấm nước của chàng đã được xách xuống đấy từ bao giờ. Từ nhiều năm nay, đi đâu chàng cũng chỉ mang theo 1 cái va li, phần nhiều là va li vải hoặc cạc tông ép. Chàng không thích đồ da hoặc nhôm. Quần áo của chàng rất nhiều, để đầy tủ này đến hết tủ khác trong nhiều căn phòng khách sạn ở Sàigòn, nhưng mỗi khi xuất ngoại chàng chỉ bỏ 1 vài bộ. Tại nhà Mộng Kiều -cũng như tại nhà 1 số người đẹp chung tình khác- chàng đã đóng sẵn 1 số va li, khi cần chỉ tạt qua xách ném lên xe thật nhanh.


Nhìn cái va li quen thuộc, dán đầy nhãn hiệu máy bay và lữ quán trên thế giới, Văn Bình cảm thấy nóng mặt. Viên trưởng phòng điều tra công an đã vượt quá xa thẩm quyền, khiến tự ái của điệp viên Z.28 bị va chạm nặng nề.


Văn Bình gằn giọng:


- Chính ông đã cho mang hành lý của tôi xuống đây, phải không?


Viên trưởng phòng công an nhã nhặn đáp:


- Thưa vâng. Xin ông miễn chấp. Tôi đã biết như vậy là không lịch sự.


- Thì ông còn đợi gì mà không mang va li lên phòng cũ của tôi ?


- Phòng đã có người khác thuê rồi.


- Té ra tôi bị đuổi phòng ! Ông được đằng chân, nay lân đằng đầu. Thái độ của ông không thể nào chấp nhận được.


- Nếu ông làm khó dễ, tôi sẽ mất việc. Bây giờ, tôi xin đề nghị với ông điều này: trước mặt mọi người, ông hãy đánh tôi 1 trận. Tôi sẵn sàng ăn đòn, sẵn sàng chịu mất danh giá, chứ còn mất việc …


Lời nói mát rợi, đáng thương của viên trưởng phòng công an làm Văn Bình nguôi giận. Chàng nhìn hắn, nhìn viên quản lý, nhìn đám nữ nhân viên mặc đồ ngắn cũn cỡn may chật ních, phô đùi, phô ngực, nhìn chiếc va li vải nằm chềnh ềnh trên nền gạch bông rồi nói:


- Thôi được, tôi đi.


Viên trưởng phòng thở phào:


- Thật là ông cứu tôi chết đi, sống lại.


Ra gần đến cửa, Văn Bình hỏi hắn:


- Ông giám đốc đích thân ra lệnh, phải không?


Hắn đáp nho nhỏ như sợ tường gạch có tai:


- Phải. Nhưng ông giám đốc cũng chẳng hơn gì tôi. Ông ta cũng phải tuân lệnh trên.


- Lệnh của ai?


- Của nhân viên thân cận với ông hoàng và bà hoàng Mônacô. Dường như là bạn thân của bà hoàng. Chắc ông còn nhớ bà hoàng Grace trước kia là tài tử màn bạc ở Hồ ly vọng nên có rất nhiều bạn. Nhân vật này gọi điện thoại cho ông giám đốc, nói phải tìm cách trục xuất ông ra khỏi vương quốc nội đêm nay.


- Tại sao phải nội đêm nay?


- Tôi đã hỏi ông giám đốc như vậy và ông đáp là ngay cả thượng cấp ra lệnh ấy cũng không biết lý do nữa. Sở dĩ chúng tôi phải dàn xếp cấp tốc vì sợ phật lòng ông chủ tịch công ty điện tử Vũ Trụ.


- Pôlốt?


- Vâng. Bất cứ ai ở Mônacô cũng đều nghe tiếng ông Pôlốt. Đồng tiền là huyết mạch, ông Pôlốt kiểm soát phần lớn kỹ nghệ du hý ở đây. Ông Pôlốt muốn là trời muốn, đặt vào địa vị chỉ đâu đánh đó như tôi, ông sẽ thấy tôi không còn con đường nào khác.


- Pôlốt đích thân yêu cầu?


- Ông ta không bao giờ ra mặt. Dưới quyền ông ta có hàng tá phụ tá và thư ký. Ông ta chỉ thở nhẹ là sở Công an tí hon của chúng tôi bay tuốt xuống biển.


- Tôi muốn gặp được không?


- Gặp ông tổng giám đốc công an ấy à?


- Không. Gặp cái của nợ ấy làm gì, tôi muốn gặp Pôlốt.


- Eo ôi, Pôlốt là nhà tỉ phú, vệ sĩ đông như kiến cỏ. Ông ta lại sợ ám sát nên muốn hội kiến không phải dễ. Ông phải liên lạc trước nhiều ngày với ban thư ký. Tuy nhiên, trong lúc này, ông Pôlốt đang nghỉ dưỡng sức, không tiếp khách.


- Vậy tôi tìm gặp em gái của ông ta. Ông bạn dẫn tôi đến bến đậu du thuyền nhé?


- Tôi lạy ông. Ông mắng chửi tôi xin nghe, ông đánh đập tôi cũng xin chịu, nhưng dẫn ông đến du thuyền Man Singh thì tôi không dám. Nào, chúng ta ra xe.


Viên quản lý khách sạn đứng xun xoe trước mặt. Văn Bình hất hàm:


- Ông đã lấy gói đồ trong tủ sắt cho tôi chưa?


Hắn khép nép:


- Thưa rồi. Tôi đã mang đến cho ông.


Văn Bình cầm cái gói nhỏ cất vào túi. Viên trưởng phòng điều tra công an tò mò:


- Hạt soàn?


Văn Bình lắc đầu:


- Không. Ngòi nổ nguyên tử. Tôi chỉ bấm nút ở cái gói nhỏ xíu này sẽ làm vương quốc nổ tung. Ông sẽ chết. Ông hoàng và bà hoàng sẽ chết. Và lão Pôlốt phải gió sẽ chết.


Viên trưởng phòng nhìn dáo dác, mặt hơi tái:


- Ông nói hơi lớn, người ta nghe được thì tôi hết đời. Một lần nữa, xin ông thương tôi.


Văn Bình cười tủm tỉm:


- Ừ thì thương.


Đến lượt viên quản lý phân bua:


- Thưa ông, từ ngày tôi làm quản lý đến nay, đây là lần đầu tiên tôi phải có hành động khiếm nhã với khách. Điều này làm lương tâm tôi cắn rứt. Tuy nhiên, tôi tin là ông đã hiểu lý do bên trong.


Văn Bình phải cười nhân nhượng cái nữa. Chàng bước vội ra hàng hiên để phải khỏi nghe 2 công dân Mônacô tiếp tục xin lỗi, và chàng phải miễn cưỡng cười trừ.


Trời đã tối hẳn.


Nhưng ánh điện sáng rực trước khách sạn đã cho chàng thấy chiếc DS của công an. Chưa kịp trèo lên thì Carôlin đã gọi xéo:


- Anh đi đâu đấy?


Thấy nàng, viên trưởng phòng điều tra công an khựng người 1 giây. Văn Bình đáp:


- Bị công an trục xuất.


Carôlin tông cửa xe nhảy xuống, giọng chứa đầy sửng sốt pha lẫn tức giận:


- Người đi bên anh là nhân viên công an hả?


Viên trưởng phòng phải lên tiếng:


- Thưa cô, vâng.


Văn Bình thêm vào:


- Ông ấy là viên trưởng phòng điều tra của sở công an. Ông ấy nói là văn phòng ông Pôlốt yêu cầu công an trục xuất anh.


Carôlin án ngữ giữ 2 người:


- Có đúng như vậy hay không, thưa ông trưởng phòng điều tra?


Viên trưởng phòng nuốt nước bọt:


- Thưa phải.


- Ông biết tôi là ai không ?


- Biết. Cô là em gái của ông Pôlốt.


- Tôi gọi giây nói ngay bây giờ cho anh tôi. Và tôi tin trăm phần trăm là anh tôi không đưa ra yêu sách quái gở như vậy.


- Thưa cô, …


- Đồng thời tôi sẽ điện thoại cho ông tổng thư ký của hoàng cung. Ông là nhân viên công an cao cấp ở đây tất phải biết gia đình tôi quen thân với ông hoàng và bà hoàng. Tôi phải làm cho ra lẽ.


Nàng dằn từng tiếng :


- Tôi phải làm cho ra lẽ. Nội đêm nay, ông tổng giám đốc công an sẽ ký giấy tống ông về vườn, ông hiểu chưa ?


Viên trưởng phòng lắp bắp :


- Thưa cô, tôi chỉ là nhân viên thừa hành. Đó là lệnh của ông tổng giám đốc.


Carôlin gắt lớn :


- Ai nói với ông tổng giám đốc là anh tôi đòi trục xuất ông bạn thân này của tôi ?


Giọng nói của viên trưởng phòng điều tra khô cuộn lại :


- Thưa, tôi không biết.


- Không biết thì đừng làm bậy. Nào, ông có chịu đứng xê ra không ?


Thấy viên trưởng phòng tần ngần, nàng sẵng giọng :


- Hay là ông định bắt cả tôi ?


Viên trưởng phòng sợ cuống cuồng :


- Thưa, tôi không dám.


Văn Bình mở cửa xe Caddy, trèo lên :


- Thôi em, người ta chỉ là cấp trung gian. Để lát nữa gặp anh Pôlốt, em yêu cầu cũng được.


Viên trưởng phòng vội nói :


- Xin mời ông tự nhiên. Cô Carôlin can thiệp cũng đủ. Một lần nữa, tôi xin lỗi ông và … cô.


Carôlin không thèm đáp, đóng cửa xe kêu sầm 1 tiếng. Văn Bình xả thẳng tay cho xe hơi lăn từ từ trên đường nhựa láng bóng ánh đèn nê ông. Viên trưởng phòng công an lủi thủi lên xe DS ra lệnh cho tài xế lùi xe rồi quẹo trái, tan biến vào bóng tối. Xe chạy được 1 quãng, Carôlin nói với Văn Bình :


- Anh cứ lái thẳng, khi nào đến chỗ quẹo, em sẽ nói. Chắc là Alex đây. Kỳ lạ thật, hắn cứ xía vào nếp sống của anh. Em có cảm tưởng hắn coi anh là kẻ thù bất cộng đái thiên.


- Hắn có thế lực với công an Mônacô đến thế kia ư ?


- Chẳng qua hắn núp bóng anh Pôlốt. Phen này em phải cho hắn 1 bài học.


- Em đừng quên hắn có thể bêu xấu em, phá hoại danh giá của Pôlốt nữa.


Carôlin thở dài. Lát sau nàng mới nói :


- Nghe anh nhắc, em mới nhớ. Em phải giết hắn thì mới giữ kín được mọi việc.


Văn Bình hôn nhẹ vào má nàng:


- Như anh đã nói hồi nãy, em đừng nóng nảy vì nóng nảy là hỏng việc. Em hãy giao hết cho anh.


Một chiếc ca nô nhỏ chạy xăng đã đậu sẵn sát bờ biển. Văn Bình tắt máy xe Caddy, đi vòng đầu xe, mở cửa cho Carôlin xuống. Hai thủy thủ mặc đồng phục trắng từ sau thân cây lớn tiến ra, nghiêng đầu chào:


- Chào cô. Chào ông. Xin mời cô và ông xuống.


Văn Bình đỡ Carôlin xuống trước. Chàng cần thận trọng vì kinh nghiệm cho biết lúc xuống ca nô, mặt boong đang tròng trành là lúc dễ bị thanh toán nhất. Chỉ cần 1 người núp sẵn với lưỡi dao nhọn có thể thừa cơ nhảy xổ ra đâm vào người chàng. Và chàng sẽ ngã luôn qua mạn thuyền máy, rơi xuống nước. Nhưng chàng đã thận trọng vô ích vì tai nạn chờ đợi không xảy ra. Hai gã thủy thủ lăng xăng dọn chỗ cho Carôlin ngồi.


Vầng trăng đã ló ở chân trời hướng đông. Mặt biển Địa trung hải phẳng lì, không chút gợn sóng lăn tăn. Gió mát dường như chỉ thổi nhẹ bên trên mặt nước biển. Thời tiết lý tưởng này rất thích hợp với những cặp trái gái yêu nhau. Ăn tối xong, bách bộ dọc bờ biển, hút thuốc lá Salem thì tuyệt. Tuyệt hơn nữa là chờ thức ăn dồn xuống ruột, sánh vai 1 cô gái thân hình đều đặn, căng cứng, bơi lượn dưới nước và dưới trăng.


Một thủy thủ bỗng kêu lên:


- Ơ kìa, lạ thật!


Hắn đang loay hoay trước táp lô trong phòng máy. Tên thủy thủ thứ nhì đứng ngoài chõ miệng vào ca bin:


- Cái gì thế?


Tên thứ nhất đáp:


- Máy vừa chạy ròn tan, sao bây giờ lại chết đứ đừ. Đề mãi mà không nghe tiếng nổ. Không lẽ hết điện?


- Hết điện sao được. Chính tao thay bình điện mới hồi chiều. Cũng chính tao coi lại bu di, và bình xăng. Động cơ đã nổ chưa?


- Chưa. Có lẽ giây đề ma rơ đứt.


Cả 2 tên thủy thủ càu nhàu.


Ngồi sát phòng lái, Văn Bình đã biết nguyên nhân động cơ câm lặng. Đó là cái chìa khóa điện tử chàng cất trong túi. Chàng gởi viên quản lý khách sạn Metropole bỏ vào tủ sắt. Viên quản lý vừa trả lại trước giờ chàng rời lữ quán. Chàng thong thả đứng dậy, tiến về phía đuôi ca nô. Đột nhiên máy nổ rì rì, tròn trịa, vui tai. Tên thủy thủ thứ nhất văng tục rồi nói với bạn:


- Mày thấy lạ chưa? Mới đó 1 phút nằm yên, không động đậy, bây giờ nó lại chạy ngon như trước. Không khéo thuyền có ma, mày ạ. Ông Alex có lần đã nói với tao như vậy.


- Nói rằng ca nô có ma ư?


- Ừ, vì năm ngoái 1 thằng nhóc mang gái xuống ca nô tò tí te, chẳng may gặp sóng lớn bị lật xuống biển, và cả hai đứa chết mất xác. Chúng nó chết oan nên trở thành ma. Ma thiêng chứ không phải ma gà mờ.


- Sắp đến thế kỷ thứ 21 rồi mà còn sợ ma. Kiến thức khoa học mày học ở trường để đâu vậy?


- Đừng nói bậy. Vợ chồng nó sẽ bóp nát cổ mày ra bây giờ.


Tên thứ hai vươn cổ ra giọng thách thức:


- Hừ, muốn bóp nát cổ tao ít nhất cũng phải là đệ nhị đẳng đai đen nhu đạo.


Tên thứ nhất quay lại hỏi Văn Bình:


- Ông tin ma quỷ không?


Văn Bình ở trong số những người am hiểu vũ trụ siêu hình hơn hết trên thế giới, vì các cơ quan điệp báo quốc tế đều nghiên cứu ma quỷ. Riêng Sở Mật vụ của ông Hoàng có 1 đặc ban để nghiên cứu bí mật siêu hình hầu đem áp dụng vào hoạt động điệp báo. Về phương diện cá nhân, Văn Bình tin ma là có thật. Bạn bè thường cho chàng là con người mâu thuẫn, 1 mặt ưa chuộng khoa học, mặt khác lại sùng thượng dị đoan. Theo chàng, tin có ma hay không, không phải là dị đoan vì ma là sinh thể của những thế giới khác chứ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú. Nghe tên thủy thủ hỏi, chàng buột miệng đáp :


- Tin lắm chớ !


Tên thủy thủ thứ hai cười ngặt nghẽo :


- Vậy thì con ma dưới biển sắp vật tôi chết rồi. Nhưng …


Hắn chỉ nói được tiếng « nhưng » rồi câm bặt. Dưới ánh đèn phòng lái, da mặt hắn đang hồng hào bỗng trắng bệch. Trước đó 1 tích tắc đồng hồ, bên hông trái của ca nô có tiếng máy nổ ròn. Phụ họa với tiếng động cơ của ca nô chở Văn Bình và Carôlin, nó làm mọi người ù tai. Tuy nhiên, thính giác vô cùng bén nhạy của Văn Bình vẫn phân biệt được 1 âm thanh lạ. Âm thanh này hoàn toàn bị tiếng máy nổ khỏa lấp, song chàng nhận ra được ngay vì đối với chàng, đó là âm thanh rất quen thuộc. Chàng đã nghe nó thường ngày từ nhiều năm nay. Đó là tiếng « đoàng » của viên đạn bắn khỏi nòng súng.


Văn Bình đang ngồi ở khoảng giữa ca nô. Chàng cố ý ngồi xa phòng lái vì sợ chiếc chìa khóa điện tử kỳ quái ảnh hưởng đến động cơ thuyền máy. Bên cạnh chàng là Carôlin. Dưới ánh đèn, nàng đẹp 1 cách lạ thường, ướt át và da diết. Tiếng súng nổ và khuôn mặt xám ngoẹt của tên thủy thủ báo hiệu cho Văn Bình thấy nguy hiểm. Nhanh như điện, chàng xô Carôlin ngã xuống sàn ca nô rồi nhào theo, nằm chận lên trên với mục đích bảo vệ cho nàng. Carôlin kêu lớn :


- Gì vậy anh ?


Chàng đáp nhanh :


- Súng bắn.


Viên đạn thứ nhì xuyên qua bên hông thuyền máy làm vỡ nát cái máy thu thanh Zénith 3001 để trên bàn sắt, đối diện ghế ngồi của Văn Bình. Nếu còn ngồi chỗ cũ, chàng đã lãnh viên đạn thấu lưng, và đã tắt thở không kịp trối. Chàng nghe 1 tiếng « ối » từ phòng lái vẳng lại. Tiếng « ối » vĩnh biệt của tên thủy thủ còn sống sót. Hắn ngã nhào vào táp lô thuyền máy. Con thuyền đang chạy ngon trớn trên Địa trung hải bỗng kêu tạch tạch mấy tiếng rồi chậm lại, trước khi đứng hẳn.


Tên thủy thủ vừa bị trúng đạn thét lên :


- Ma, ma, trời ơi ma !


Văn Bình lại nghĩ khác. Đây là những tiếng súng hẳn hòi, không phải tác động của ma quỷ. Đèn điện trong cabin đột nhiên tắt ngúm. Carôlin ôm chầm lấy chàng, người nàng run như cầy sấy. Chàng vội gỡ tay nàng ra, và nói :


- Chúng mình phải nhảy xuống biển ngay bây giờ.


Nàng hỏi, giọng đầy sợ hãi :


- Tại sao ?


- Vì động cơ sắp phát nổ. Địch nhắm bắn vào thùng xăng để gây đám cháy làm ca nô nổ tung, nhưng may cho chúng mình đạn lại trúng hệ thống điện. Lần này, chắc địch không bắn trật nữa đâu. Vì anh tin là địch đang ở trên ca nô bên hông trái, cách chúng mình ba, bốn chục thước, lại bắn bằng súng dài gắn ống ngắm hồng ngoại tuyến.


Văn Bình đoán đúng. Bụp 1 tiếng, viên đạn không biết từ đâu tới phá vỡ thùng xăng. Những tia lửa da cam đầu tiên vụt lên, rồi tỏa rộng trong không trung bát ngát. Văn Bình đã kéo Carôlin ra đến đuôi thuyền máy. Thuyền không người lái, tròng trành sang bên, mặt thuyền mấp mé mặt nước. Chàng đẩy nàng xuống biển và trườn theo.


Chàng bơi 1 tay, còn tay kia xải ra cho nàng bám lấy. Nàng bơi rất giỏi nhưng không hiểu sao đêm nay lại lóng cóng, hoảng hốt như người chưa bao giờ xuống nước. Trong chốc lát, 2 người đã ra khỏi vùng đạn lửa. Chiếc ca nô sơn trắng xinh xắn đã biến thành đống lửa đỏ ối, sáng rực 1 khu vực lớn, cách bờ 500 thước. Văn Bình nhìn thấy đèn pha cấp cứu bật sáng trên bãi biển. Tiếp theo là tiếng kèn đặc biệt của đội cấp cứu hàng hải. Trong khi ấy, chiếc ca nô ở phía trái đã xả hết tốc lực biến dạng ra khơi.


Văn Bình ngoi đầu lên, Carôlin đã lấy lại phong độ bình tĩnh thường nhật. Nàng buông khỏi vai chàng, và bắt đầu bơi song song với chàng. Mặt biển trở nên ồn ào khác thường. Tuy vậy, 2 người vẫn nghe tiếng nói của nhau. Văn Bình hỏi :


- Du thuyền Man Singh đậu còn xa không em?


Nàng đáp:


- Trước mặt, cách chúng mình độ 200 thước, anh thấy chưa?


- Thấy. Em còn đủ sức bơi tới du thuyền không?


- Đủ. Hồi còn ở trong trường em đã dự nhiều cuộc thi bơi lội sinh viên, và em luôn luôn giật giải. Chúng bạn tặng em biệt hiệu là "con rái cá đa tình". Biển động, sóng dữ, nước lạnh mà em còn bơi được 5, 7 cây số, huống hồ đêm nay lại phẳng lặng, mát mẻ, đường xa chỉ hai, ba trăm thước là cùng.


Đang bơi song hàng với Văn Bình, bỗng Carôlin chùn lại, cánh tay bơi xải đều đặn, đúng phương pháp của nàng trở nên loạc choạc. Văn Bình lên tiếng:


- Em làm sao thế?


Chàng thấy nàng cố gắng rướn đầu lên khỏi mặt nước, dường như để cưỡng lại 1 sức nặng vô hình đang nhận nàng chìm xuống đáy biển Địa trung hải.


Một đợt sóng kéo qua.


Sóng biển bập bềnh là thường, đối với người bơi giỏi như Carôlin thì dầu sóng dâng cao cũng không sặc nước. Nhưng toàn thân nàng đột nhiên rời rã, nàng không còn đủ sức lực nhô đầu lên nữa. Nước mặn ùa vào miệng và mũi nàng. Đôi mắt cay xè, nàng chẳng còn thấy gì hết. Nàng bắt đầu ho sặc sụa, tứ chi nàng run bần bật. Biển Địa trung hải phẳng lặng, mát mẻ mà nàng vừa ca tụng đã biến thành đại dương sóng to, gió lớn, nước lạnh buốt xương.


Không nghe tiếng nàng trả lời, Văn Bình hỏi lại:


- Em làm sao thế?


Nàng vẫn không trả lời. Hoảng hồn, Văn Bình quay lại. Và chàng không thấy nàng đâu nữa. Biển Địa trung hải rộng mênh mông, tưởng như không có bờ. Chung quanh chàng chỉ thấy biển là biển. Biển tối đen, kinh sợ và bí mật. Biển tối đen chất chứa Thần Chết. Văn Bình thét lớn:


- Carôlin, Carôlin?
  














































VI

BIỂN XANH HUYỀN BÍ

Trong khi ấy, cuộc tiếp tân diễn ra tưng bừng trên du thuyền trng lệ Man Singh. Boong tàu sơn trắng toát, thép inốc lấp lánh dưới ánh trăng, và ánh đèn ngũ sắc rực rỡ. Từ mũi đến đuôi tàu, hàng chục giãy đèn tắt, cháy, tắt, cháy tạo ra 1 khung cảnh huyền ảo. Giữa boong, nhiều cái bàn hình chữ nhật được kê sát với nhau, bên trên trải khăn màu hồng, bày toàn là hoa hồng. Những bông hồng vừa kịp nở, chở từ bên Pháp tới, cuống còn thơm mùi nhựa cây, hương hoa quyện trong gió biển mát rợi. Dọc lan can, cũng có hoa hồng. Nhưng là hoa hồng để trong giỏ, hoặc cắm trong bình pha lê. Riêng khoảng hoa hồng trang hoàng cho đêm tiếp tân của tỉ phú Pôlốt, chủ nhân du thuyền Man Singh, đã mất 5.000 đôla.


Pôlốt kị đàn bà, mặc dầu y còn sung sức, hội đủ điều kiện vật chất -về tiền bạc cũng như về cơ thể- để theo kịp những đòi hỏi cuồng loạn của phụ nữ đợt sóng mới, tôn thờ đường cong hỏa diệm sơn, nhạc giật gân, và y phục hở hang tột độ. Pôlốt kị đàn bà mặc dầu y thuộc vào loại đàn ông khôi ngô, có luồng mắt và nụ cười khá quyến rũ. Bệnh kị đàn bà của Pôlốt làm nhiều người kinh ngạc. Ngay cả những người thân cận như Carôlin và Alex cũng không hiểu nguyên nhân. Vì Pôlốt ít nhắc đến chuyện riêng, và không ưa bất cứ ai xía vào chuyện riêng. Chuyện riêng này xảy ra từ nhiều năm trước, từ ngày ông chủ tịch công ty điện tử Vũ Trụ Pôlốt mới thành công lần đầu trong làng kinh doanh, được lợi nhuận 1 triệu đôla. Một triệu đôla đối với 1 thanh niên Hy lạp, sang Tây bán cầu lập nghiệp, bước lên bến tàu Nữu ước vẻn vẹn cái va li nhỏ và đôi giày há mõm, đã là thành công lớn lao. Nhưng Pôlốt chỉ cho đó là thắng lợi mở đầu.


Y quyết biến 1 triệu thành chục triệu. Và y đã đạt sở nguyện. Tuy nhiên, sở nguyện tha thiết nhất của y là tìm kiếm bạn lòng. Hồi nhỏ, ở quê hương Hy lạp, y làm thư ký quèn cho ông chủ hãng sữa, mà dám tấp tểnh đũa mốc chòi mâm son, ti toe với cô gái rượu của ông chủ. Ông chủ hãng bắt gặp 2 người trò chuyện với nhau đã tặng y 1 cái tát tai nảy lửa kèm theo câu nói miệt thị :


- Con gái tao lá ngọc cành vàng, không thể làm quen với thằng thơ ký đói rách. Pôlốt định đánh trả nhưng nhìn cặp mắt đỏ hoe của cô gái, và nhất là con chó bẹt giê lớn như con cọp đứng giữa 2 gã vệ sĩ khổng lồ, y đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Y bỏ đất mẹ ra đi, thề sẽ kiếm thật nhiều tiền, nhiều hơn lão chủ hãng sữa, và khi ấy sẽ trở về rửa thù.


Pôlốt đinh ninh cô gái khép cửa phòng xuân, sẵn sàng chờ đợi ngày về của ý trung nhân. Y đã lầm. Y vừa xuống tàu, thì nàng lên xe hoa. Y thù đàn bà từ đó. Với tiền bạc kiếm được như nước, y mua ái tình của những cô gái tuyệt đẹp. Nhưng sau nhiều đêm say sưa với đàn bà lạ, y bỗng thèm thú vui gia đình, thú vui có 1 người vợ. Định mạng đã gài y vào hoàn cảnh thật éo le : nhiều cô gái yêu y, mà y lại không yêu, để rồi tiếng sét ái tình xô y phải lòng 1 cô gái hạ lưu, nghĩa là cũng thuộc đẳng cấp với y ngày xưa. Nàng là bồi phòng, 1 trong hàng chục bồi phòng của tòa nhà rộng như hoàng cung của y. Gặp nàng, y mê liền. Một đêm, y lấy cớ cho quản gia nghỉ phép, giữ cô bồi phòng duyên dáng lại, rồi kêu nàng vào sai việc.


Nàng bưng cà phê lên cho y uống thì y ôm chầm lấy nàng để hôn. Nàng không cưỡng lại, cũng không kêu la nhưng người nàng cứng đơ như khúc gỗ. Khi y buông nàng ra, nàng rút mù soa lau miệng. Y nổi giận :


- Tại sao tôi hôn cô mà cô dám lau môi ?


Nàng đáp :


- Vì thưa ông, tôi không dám nhận cái hôn của ông.


- Cô cứ nhận đi. Tôi đã hôn cô 1 cách thành thật. Tôi không coi cô là gia nhân đâu. Đối với cô, tôi có 1 cảm tình khác lạ.


- Thưa ông, đó là cảm tình của người quen dùng cao lương mỹ vị bỗng thèm rau đậu, dưa cà tầm thường.


- Không phải thế, cô lầm rồi.


- Thưa ông, tôi không lầm.


- Cô lầm rồi. Tôi yêu cô. Yêu cô chân thành.


- Xin ông nghĩ lại. Dầu sao tôi cũng là bồi phòng hạ tiện. Ông là ông chủ. Là nhà tỉ phú.


- Tôi đã suy nghĩ.


- Vậy thì đến lượt tôi, tôi cũng cần suy nghĩ.


- Cô không yêu tôi ư ?


- Thưa ông, tình yêu là vấn đề quái dị nhất của con người. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng mua tình yêu không được. Thôi, tôi xin chào ông.


- Nghĩa là cô từ chối ?


- Ông có hàng trăm triệu đôla, dưới tay có hàng ngàn nhân viên, chắc đã có thừa thông minh để hiểu.


- Cô lấy tôi, cô sẽ làm bà chủ tất cả những cái tôi có. Gia tài tôi còn tăng gấp mười, gấp trăm lần hơn nữa. Cô được tự do tiêu xài, muốn đi đâu có phi cơ riêng, và hoa tiêu lái đi.


- Cám ơn ông chủ. Tôi đã có vị hôn phu.


- Kẻ có diễm phúc nhất trần gian ấy là ai ?


- Thưa chẳng phải là ai xa lạ. Anh ấy là tài xế phụ của ông.


- Trời đất ơi, cô không nhận lời làm vợ ông chủ giàu nứt đố đổ vách, tiếng tăm lẫy lừng lại về sống trong căn nhà ổ chuột của 1 anh tài xế phụ ư ?


- Thưa ông, vâng.


- Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ tặng ngay cô cái nhẫn hạt soàn trị giá 300.000 đôla.


- Thưa ông chủ, tôi làm việc suốt đời cũng không mua nổi cái cà rá nhỏ bằng 1 phần trăm cái cà rá ông định tặng tôi. Nhưng tôi không thích kim cương.


- À, cô chê tiền. Tôi biết gia đình cô rất nghèo, nghèo đến nỗi không có tiền mua than để sưởi mùa rét nữa. Gia đình cô rất nghèo, các em cô còn sống lêu lổng, nhặt vỏ đồ hộp đem bán, mẹ cô phải đi rửa chén thuê và cha cô làm gác gian.


- Thưa ông, đói cho sạch, rách cho thơm, giấy rách phải giữ lấy lề, gia đình tôi rất nghèo song đều tự lực kiếm ăn, và kiếm ăn lương thiện, chứ không cướp giật của ai nên tôi lấy làm hãnh diện về gia đình tôi.


- Cô đừng nói ẩu. Tôi gọi cha mẹ cô lại, chìa tấm xéc hàng trăm ngàn đôla ra là mọi việc êm xuôi. Chỉ 1 phút là xong hết.


- Ồ, ông chủ mới là người nói ẩu. Tấm xéc của ông có thể mua được biệt thự, mua được thú vật, nhưng chắc chắn không mua được tình yêu. Cha mẹ tôi sẽ khước từ.


- Nếu cha mẹ cô không khước từ ?


- Ồ, việc này có thể xảy ra lắm. Khi ấy tôi có cách giải quyết. Tôi sẽ mở vòi ga tự vẫn.


- Hừ, cô bị thằng tài xế phụ của tôi đầu độc. Nội sáng mai, tôi sẽ ra lệnh cho quản gia tống cổ hắn ra khỏi nhà tôi.


- Ông không cần ra lệnh cho ai cả. Lát nữa, tôi sẽ cho anh ấy biết. Và sáng mai, anh ấy sẽ không đến phục vụ ở nhà ông nữa. Về phần tôi, tôi cũng xin kiếu ông.


- Cô không được xin thôi. Vả lại, cô phải ở lại để lãnh lương. Còn 1 ngày nữa là hết tháng, cô quên rồi sao ?


- Tôi không quên. Tôi nghèo thật đấy, song đã sống bằng bánh mì khô và nước lã quen rồi. Tôi biếu ông chủ tiền lương tháng này.


Nàng dập cửa đánh sầm. Pôlốt đứng chôn chân giữa phòng như người mất hồn. Thái độ của cô bồi phòng làm hắn bàng hoàng, rồi từ bàng hoàng y trở nên xấu hổ. Mối thù đàn bà của y bùng dậy trong lòng. Từ đó, đàn bà không còn chỗ đứng trong trái tim thép của y nữa. Pôlốt trở nên mỗi ngày 1 tàn nhẫn. Bất cứ phương pháp nào có thể mang lại nhiều tiền đều được y tận dụng. Bởi vậy, trong 1 thời gian ngắn, y trở thành tỉ phú.


Tuy nhiên, y vẫn chưa mãn nguyện. Y còn muốn giàu hơn nữa mặc dầu y không cần tiền làm gì nữa. Không biết tình yêu vợ con. Pôlốt chỉ còn yêu tiền. Tình yêu tiền đã đưa y từ Mỹ qua Địa trung hải. Trong vài ba ngày nữa, y sẽ kiếm được hàng ngàn triệu đôla. Hàng ngàn triệu đôla mà không tốn 1 giọt bồ hôi. Kế hoạch kiếm tiền lạ lùng này được hắn mệnh danh là kế hoạch « hộp bích quy ».


Như thường lệ, mỗi lần ghé vương quốc Mônacô, Pôlốt đều tổ chức tiếp tân vô cùng trọng thể. Lần này, y khoản đãi trọng thể hơn các lần trước với mục đích rõ rệt. Mục đích bịt mắt các cơ quan điệp báo quốc tế.


Quan khách đã có mặt đông đảo. Những cặp trai thanh gái lịch bắt đầu ôm nhau dìu dặt theo nhịp đàn trên sàn tàu trơn bóng giữa hàng trăm chai sâm banh thượng hảo hạng. Pôlốt lách qua đám quan khách, cười nói luôn miệng. Nhưng khi ra khỏi đám đông, y lại thở dài nhè nhẹ. Hai cận vệ theo sau Pôlốt như bóng với hình. Pôlốt quay lại hỏi :


- Cô Carôlin đến chưa ?


Một tên cận vệ đáp :


- Thưa chưa.


- Vậy là trễ bao nhiêu phút ?


- Thưa, hơn 80 phút.


Pôlốt bần thần nhìn qua lan can tàu rồi nhìn vào bờ biển bên trái. Carôlin là lẽ sống của y. Y quý em gái hơn cả bản thân nữa. Từ nhỏ, Carôlin đã quen đúng hẹn. Năm thì mười họa, nàng mới chậm trễ. Ruột gan nóng như lửa đốt, y lại hỏi cận vệ :


- Đã cho đi tìm chưa ?


Người cận vệ hồi nãy đáp :


- Thưa rồi. Chính tôi đã sai 2 nhân viên lái ca nô đi tìm. Gọi điện thoại thì ban giám đốc khách sạn nói là cô Carôlin đã đi trên xe Caddy. Lẽ ra đã về đến du thuyền từ lâu.


- Các anh báo cáo cho Alex biết chưa ?


- Thưa rồi. Alex dặn tôi lo liệu.


- Alex bận việc gì ?


- Thưa, bị đau.


- Tôi vừa gặp hắn xong. Hắn vẫn khỏe như con bò mộng.


- Thưa, Alex trượtchân bị té, dường như mắt cá chân trái bị bong gân.


Pôlốt dừng lại trước ống viễn kính đặt trên cây chạc ba chân ở mạn tàu. Viễn kính này có tầm quan sát rất xa, ban đêm tối om vẫn dễ nhìn như ban ngày có ánh sáng mặt trời nhờ được trang bị dụng cụ hồng ngoại tuyến. Du thuyền Man Singh có hàng chục dụng cụ điện tử tối tân như ống viễn kính này. Bề ngoài, đó là con tàu mảnh khảnh chỉ dùng để đi biển đổi gió, nhưng bên trong lại là 1 tiểu pháo đài. Khi cần, Pôlốt ở trong văn phòng tầng dưới chỉ bấm 1 cái nút nhỏ màu đỏ, trên đề 2 chữ « cấp cứu » thì 1 phòng tuyến vô hình nhưng vô cùng lợi hại được thiết lập chung quanh du thuyền, ngăn ngừa mọi cuộc thâm nhập ngoại lai. Những con mắt điện tử gắn chìm vào thân tàu sẽ quét chân trời theo đường tròn 360 độ, phong cảnh trên biển tức thời được thu vào màn ảnh vô tuyến truyền hình đặc biệt, 1 con chim nhỏ bay lạc trên đầu ngọn sóng cũng bị khám phá ra ngay.


Cửa từ trên boong dẫn xuống tầng dưới được tự động đóng, không chìa khóa nào, không thủ đoạn nào có thể mở được. Cho dẫu người lạ lọt được xuống cabin bên dưới thì 1 hơi khói trắng, thoang thoảng mùi thơm mật ong sẽ từ các lỗ nhỏ bên cửa bay ra, tràn ngập hành lang nhỏ hẹp trong khoảnh khắc. Người lạ sẽ bất tỉnh vì hơi mê và ngã xuống. Nếu người lạ đeo mặt nạ phòng hơi ngạt thì bộ óc điện tử trung ương sẽ được báo động. Bộ óc IBM này sẽ tìm cách đối phó, hoặc bằng 1 thứ hơi ngạt khác thấm vào cơ thể qua lỗ chân lông, hoặc bằng những cạm bẫy đặt ngầm dưới thảm chân, hoặc bằng súng : 1 loại súng bắn hơi ép, bị trúng đạn người lạ có cảm giác như bị tảng đá lớn húc vào người, nạn nhân sẽ bị làn hơi ép đè chặt vào vách sắt, chờ đội cận vệ của Pôlốt đến bắt.


Pôlốt tần ngần 1 phút trước khi ra lệnh cho cận vệ xoay ống viễn kính cao lên. Ban đêm, tản bộ trên boong giữa trời cao và biển rộng, tỉ phú cô đơn Pôlốt thường quan sát cảnh vật bằng ống kính hồng ngoại tuyến. Giàn nhạc da đen hữu danh đang chơi những bản êm đềm, song Pôlốt lại cảm thấy bực bội. Y muốn tiêu khiển 1 lát với ống viễn kính quen thuộc. Y cúi xuống. Rồi khựng người. Y thấy phía trước rõ mồn một. Tim y đập thình thịch như sắp phá toang lồng ngực rắn chắc mà vọt ra ngoài vì điều y không bao giờ đến đã xảy ra. Trước mắt y, bồng bềnh trên sóng biển Địa trung hải, y thấy Carôlin tung 2 cánh nhỏ bé chới với. Hoảng hốt, y ra lệnh cho tên cận vệ đứng gần :


- Nhảy xuống biển nhanh lên. Cô Carôlin sắp bị chết đuối. Cách tàu chừng 100 thước, đằng kia.


Không đợi chủ nhân nhắc lại lần thứ hai, tên cận vệ và thủy thủ đã chạy tới. Hai ngọn đèn pha sáng quắc từ trên mạn tàu chĩa xuống mặt nước đen ngòm. Ánh trăng xuất hiện được 1 lát rồi biến đâu mất, biển Địa trung hải trở nên tối om. Giàn nhạc cũng ngừng tấu. Nữ ca sĩ da đen mặc áo ngắn đỏ loét đang oằn oại và rền rĩ bản hát gợi tình đàn ông vụt ngậm miệng lại và nín thin thít. Quan khách nhao nhao :


- Có chuyện gì thế ?


Có tiếng đáp lớn :


- Cô em ông Pôlốt sắp chết đuối. Yêu cầu toàn thể bình tĩnh.


Trong đám đông lố nhố, 1 số đàn ông mặc dạ phục sang trọng hấp tấp bước ra và đua nhau nhảy xuống biển tuy chưa biết nạn nhân đang bị nước cuốn ở hướng nào. Hình như họ không muốn để người đẹp trên du thuyền chê cười nam giới rút rát và ích kỷ. Họ đã nghe nói nhiều đến nhan sắc của Carôlin, nhất là nghe đến của hồi môn của nàng. Số người nhảy xuống biển đông đến nỗi cuộc tiếp cứu biến thành cuộc tắm mát ngông cuồng của thanh niên hippy như đã xảy ra nhiều lần ở Tây phương. Người ta thuật lại những buổi dạ hội của giới hippy, coi trời bằng vung, coi luân lý của thế kỷ thứ 20 như cỏ rác. Mọi người nhảy nhót theo điệu nhạc cuồng loạn, đến khi mệt nhoài thì nhảy bừa xuống hồ bơi, mặc luôn quần áo trên mình. Thoạt tiên, vài ba cặp nam nữ nổi máu song tàng tuột hết quần áo nhảy xuống tắm, sau cùng tất cả đều trần truồng, lúc nhúc dưới nước.


Khi tên cận vệ thứ nhất của Pôlốt nhào qua sườn tàu xuống biển, thì Văn Bình cũng vừa thấy lại Carôlin. Mặt biển đang phẳng lì đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn. Một đợt sóng lớn ào tới, kéo nàng ra xa. Chàng kêu thất thanh :


- Carôlin, Carôlin


Nàng nghe rõ mồn tiếng kêu của chàng, tuy nhiên nàng không thể cất tiếng trả lời vì nước biển mặn đã ập vào miệng nàng, chảy ồng ộc xuống bao tử, chặn nghẹt hơi thở. Nàng nhoài người ra, định nằm ngửa trên nước để khỏi mệt, và khỏi bị sóng lớn nhận chìm nhưng thần kinh hệ của nàng bỗng dưng đặc sệt như bị đổ hắc ín vào. Mệnh lệnh do óc nàng ban truyền không được đưa xuống tứ chi nữa. Tay chân nàng cứng ngắc, nàng định đạp chân thật mạnh cho người nổi lên song chân nàng bị cụp lại. Trong cố gắng cuối cùng, nàng vung 2 cánh tay lên trời, khuôn mặt khả ái của nàng lọt vào tầm quan sát viễn kính. Tên cận vệ của Pôlốt can thiệp thần tốc song vẫn không kịp phản ứng nhanh như điện xẹt của điệp viên Z.28. Carôlin đang vùng vẫy cách chàng 5 thước, Văn Bình phóng mình trên làn nước. Có lẽ vô địch thế vận về môn bơi lội nhào nước cũng không phóng xa bằng Văn Bình. Khối thịt trên 70 kí của chàng lao vút tới hướng Carôlin như tên bắn. Chàng chộp lấy cánh tay sắp chìm lỉm của nàng. Chậm nửa tích tắc đồng hồ nữa thì Carôlin đã làm mồi ngon cho Hà bá vì lúc ấy chỉ còn nửa bàn tay trắng muốt ngo ngoe trên mặt. Nàng bơi thành thạo, nhưng dưới áp lực của cơn ghiền bạch phiến, nàng trở thành vật nặng vô tri, hễ xuống nước là chìm luôn. Chàng nắm được vai nàng, đẩy cho mặt nàng nhô lên khỏi mặt nước, rồi tiếp tục bơi đứng dìu nàng về phía ánh đèn rực rỡ. Bọn cận vệ của Pôlốt đã bơi tới. Ngọn đèn pha sáng quắc cũng vừa chiếu vào người Văn Bình.


Carôlin nằm thẳng đơ khi được khiêng lên xuồng cao su, chèo về du thuyền Man Singh. Văn Bình trèo lên cầu thang lên tàu, quần áo ướt sũng dán chặt vào da thịt. Hàng chục người khác lếch thếch theo sau, dạ phục may đúng thời trang cũng ướt mèm. Vì mọi người đều ướt nên không ai quan tâm đến chàng. Chàng đảo mắt nhìn đám đông. Trong số quan khách và thủy thủ không 1 bóng người quen. Mỗi lần hoạt động ở hải ngoại, chàng rất sợ gặp người quen. Bạn đàn ông thì không nên là người chiến tuyến địch, họ đã nghe tiếng chàng, đã biết mặt chàng, và đã nhận được lệnh thủ tiêu chàng. Gặp bạn đàn bà thì lại thật là rắc rối. Đàn bà đẹp còn gây ra đủ thứ rắc rối nữa. Họ sẽ ùa lại, trố mắt nhìn xem chàng có đúng là đại tá Văn Bình hay là người nào khác. Và đến khi biết chắc chàng là đại tá Văn Bình họ sẽ bám cứng lấy chàng hỏi han lăng xăng. Mọi bí mật chàng muốn giấu giếm sẽ được phô bày ra thiên hạ chiêm ngưỡng. May thay người quen của chàng lại không có mặt du thuyền Man Singh của tỉ phú Pôlốt.


Đinh ninh được hưởng phút cô đơn thần tiên trong trong đám đông hỗn tạp, Văn Bình tiến lại bàn rượu. Khí trời mát mẻ thật đấy song chàng ngâm mình hơi lâu dưới nước với bao tử rỗng tuếch, không được miếng ăn nào, và nhất là không được giọt huýt ky nào nên người bắt đầu ren rét. Chàng cảm thấy cần tự thưởng 1 chai rượu mạnh. Thấy chai Vat 60 mới khui, chàng cầm lấy rót ra ly pha lê màu hồng, đưa lên miệng uống cạn. Chàng rót ly thứ hai, và cũng uống cạn 1 hơi như ly trước. Chàng uống huýt ky mà như uống nước ngọt. Hơi men thân thuộc làm cơ thể chàng ấm áp và thoải mái. Chàng kéo chai Vat thứ hai lại gần, sắp sửa rót rượu ra ly thì sau lưng có tiếng người chào hỏi :


- Hân hạnh được đón tiếp ông trên du thuyền Man Singh.


Văn Bình quay phắt lại.


Tuy mới thấy mặt lần đầu, chàng đã biết y là Pôlốt, giám đốc tỉ phú công ty điện tử Vũ Trụ, anh ruột của Carôlin, chủ nhân du thuyền bí mật Man Singh. Văn Bình nhận ra Pôlốt dễ dàng vì bộ mặt phương phi của người đứng đối diện phải là bộ mặt của kẻ có hàng trăm triệu đôla trở lên. Pôlốt cũng mặc dạ phục như mọi người đàn ông khác du thuyền nhưng Văn Bình liếc qua đã biết đó là hàng Shatusa, thứ len nhân tạo đắt nhất thế giới. Len này được lấy từ lông cổ con dê ở Ấn độ, được nuôi trên sườn núi Hy mã lạp sơn. Màu trắng đắt tiền nhất, nên cái áo vét tông mà Pôlốt mang trên người phải ba ngàn đôla là ít, còn cái quần đen độ ngàn rưởi. Vị chi bộ lễ phục của y xấu xấu là bốn, năm ngàn đôla, nghĩa là 1 triệu bạc Việt Nam.


Pôlốt chìa tay ra bắt. Văn Bình thấy khuy áo măng sét của y là kim cương. Những hột kim cương lớn hơn hột bắp, trong suốt, không chút gợn. Chàng cúi đầu, giọng nhã nhặn :


- Không dám. Hân hạnh được quen ông Pôlốt. Và xin ông tha lỗi cho bộ y phục quê mùa và ướt sũng nước của tôi đêm nay.


Pôlốt nói :


- Ông tài thật. Tôi chưa xưng tên mà ông đã biết được tôi là Pôlốt.


Rồi đổi giọng trầm trầm :


- Mọi người trên tàu này đều mặc quần áo ướt sũng nước biển như ông. Chẳng qua tại em gái tôi. Xin ông thông cảm cho.


Văn Bình nói :


- Chắc ông đã biết tôi là người cùng đi với Carôlin về đây.


Pôlốt gật đầu :


- Biết. Tôi tìm ông từ nãy, bây giờ mới gặp. Nếu không cảm thấy phiền, thì xin mời ông xuống cabin thay quần áo. Tôi có sẵn mấy trăm bộ y phục đủ cỡ, đủ màu, đủ loại vải, đủ loại hàng trong ca bin, để dành cho bạn bè. Vì như ông đã thấy, bạn bè tôi thường nhảy xuống biển tắm mát mà không chịu cởi bỏ quần áo. Chủ nhân du thuyền nào cũng đều lo xa như tôi, nếu không sẽ mất dần khách.


Văn Bình đang tần ngần thì Pôlốt rót rượu huýt ky vào ly pha lê cho chàng :


- Xin ông cụng ly với tôi. Em tôi còn sống là nhờ ông.


Văn Bình cụng ly nhưng chưa uống :


- Nàng đã tỉnh lại chưa, thưa ông ?


Pôlốt đáp :


- Rồi. Y sĩ vừa cho tôi biết xong. Em tôi chỉ bị uống nước sơ sơ, bộ máy hô hấp chưa bị thương tổn.


Y đặt ly pha lê, gõ ngón tay đều đặn xuống bàn rồi bất thần nhìn giữa mắt Văn Bình :


- Ông có thể thuật lại tại sao ca nô chở em tôi với 2 thủy thủ lành nghề bị nạn không ?


Văn Bình cầm ly rượu trên tay, bâng khuâng nhìn ra mạn tàu. Những tiếng ồn ào phía sau đã hết. Quan khách lục tục ra về, trên boong chỉ còn lại 1 số bạn thân và thủy thủ đoàn. Thấy Pôlốt bận trò truyện với Văn Bình, họ rủ nhau lùi ra xa để 2 người có thể tự do bàn bạc. Pôlốt đã đến bên Văn Bình, tì tay vào lan can du thuyền. Văn Bình hỏi ngược lại :


- Ông đã nhận được phúc trình của nhân viên chưa ?


Pôlốt đáp :


- Trưởng ban cận vệ vừa báo cáo là dường như ca nô đang chạy cách du thuyền Man Singh độ 250 thước thì thủy thủ bị bắn chết, và ca nô phát hỏa dữ dội. Sau đó, ông dìu em tôi nhảy xuống biển, cố bơi về đây. Nhưng nửa đường thì em tôi đuối sức. Báo cáo đó đúng hay sai hả ông ?


- Đúng. Mọi việc xảy ra quá đột ngột và nhanh chóng nên tôi trở tay không kịp. Nếu không vướng cô Carôlin, tôi đã có thể rượt theo bọn bắn lén.


- Chúng cũng đi ca nô ?


- Vâng. Sau khi tai nạn, chúng xả hết tốc lực biến mất về phía bờ biển.


Pôlốt thờ thẫn 1 phút, miệng lẩm bẩm :


- Lạ thật ?


Văn Bình hỏi, giọng chắc nịch :


- Tại sao trưởng ban cận vệ của ông lại biết rõ chi tiết tai nạn như vậy ?


- À, tôi quên cắt nghĩa. Ban cận vệ của tôi gồm rất nhiều nhân viên. Ngoài 1 số phục vụ trên tàu, đang còn 1 số khác tuần tiễu dưới biển, đề phòng người lạ xâm nhập. Hẳn ông đã biết tôi có nhiều kẻ thù. Làm nghề như tôi thì có nhiều kẻ thù là thường. Trên tàu tôi lại có nhiều tài liệu quan trọng. Các công ty hoặc cơ quan cạnh tranh có thể trả cả chục triệu đôla để chiếm đoạt tủ sắt đựng tài liệu tối mật này. Một toán tuần tiễu gần du thuyền đã mục kích tai nạn. Tuy nhiên họ cũng như ông, trở tay không kịp.


- Bọn hung thủ đã bắn họ?


- Phải. Ca nô của họ cũng bị lật sau loạt đạn tiểu liên đầu tiên. Họ phải nhảy xuống biển, hối hả bơi về tàu. Họ lo thân chưa xong nên không thể lo cho thiên hạ được.


- Khi ấy, ông đã được báo cáo ngay về tai nạn chưa?


- Chưa. Đó là lỗi tại tôi. Mỗi khi tiếp tân hoặc trong tất cả cuộc vui, tôi thường cấm nhân viên nhắc đến công việc, bất luận công việc nào, lành hay dữ. Tuân lệnh tôi, thuyền trưởng chỉ cho tôi hay tự sự sau khi tôi lên boong.


- Các quan khách có ai nghe tiếng súng nổ không?


- Dường như là không có ai. Ông tính coi, giàn nhạc đang dùng hết tâm trí được chơi các bản yé yé thì bom nguyên tử nổ trên đầu cũng chẳng ai nghe tiếng, huống hồ là mấy loạt súng.


- Quan khách toàn là người đứng tuổi, có địa vị cao cấp mà ban nhạc lại trình tấu những bản nhạc của thanh thiếu niên lập dị, kể cũng hơi lạ.


- Tôi cũng nghĩ như ông, nhưng đây là cuộc vui của khách. Vả lại, em gái tôi đang còn trẻ. Trông ông cũng khoảng 30, 35 tuổi là ít. Chắc ông không ưa loại nhạc ồn ào?


- Thưa ông, tôi thích nghe mọi thứ nhạc.


- Như vậy ông sung sướng hơn tôi. Tôi muốn vui, muốn trẻ song không thể nào vui và trẻ 1 cách hồn nhiên được. Tôi vùi đầu vào kinh doanh, hằng tưởng đồng tiền sẽ mang lại hạnh phúc, kể cả hạnh phúc khó khăn nhất. Đến khi tôi có nhiều tiền, nhiều tiền đến nỗi không biết tiêu xài cách nào cho khỏi ngốt, tôi mới biết là mình lầm. Thấy cuộc sống của ông, tôi thèm quá. Nếu có thể đổi cả sản nghiệp và thanh danh để được phân nửa hạnh phúc của ông, tôi cũng chấp nhận không suy nghĩ.


- Tôi biết, tôi biết.


Một cơn gió mạnh thổi qua boong làm ly chén đụng nhau, bay xuống đất vỡ loảng xoảng. Bọn thủy thủ vội vã thu dọn trong khi người khách cuối cùng xuống ca nô trở về đất liền. Pôlốt cau mày:


- Quái, mùa này mà cũng có gió lớn ư?


Một cận vệ tiến lại:


- Thưa ông, sắp có bão. Xin ông xuống ca bin.


Pôlốt hỏi:


- Thiên văn nói, phải không?


Gã cận vệ nói:


- Thưa vâng. Phòng hoa tiêu vừa nhận được bản tin tức khí tượng mới nhất.


Pôlốt hừ 1 tiếng, rồi nói:


- Hồi sáng, mấy ông khí tượng bảo đảm là trời tốt. May mà khách đã về hết, nếu không thì thật phiền.


Gã cận vệ đáp:


- Thưa ông, đài khí tượng tiên đoán thời tiết đêm nay rất xấu, song cô Carôlin yêu cầu chúng tôi nói ngược lại vì sợ ông ra lệnh bãi bỏ cuộc tiếp tân.


Pôlốt phân vua với Văn Bình:


- Em gái tôi ngỗ nghịch như thế đấy! Trên đời này, tôi chỉ còn nó là nguồn an ủi duy nhất, và nương tựa tinh thần. Ông tính coi, tôi giàu bạc tỉ mà như kẻ tứ cố vô thân, vợ con không có, thân quyến cũng không. Vì vậy, tôi rất nuông chiều Carôlin. Nó muốn tổ chức dạ vũ để mượn cớ mời ông lên thăm du thuyền. Theo phép lịch sự thông thường, thiếp mời phải được gởi trước 10 ngày hoặc 1 tuần, đằng này nó quyết định cho mời ngay. Báo hại tôi phải gọi điện thoại chở hoa hồng đến bằng máy bay. Một vườn hoa hồng được hái trụi mà vẫn chưa đủ.


Hai người đã xuống tầng dưới. Tiếng đồn quả không ngoa: du thuyền Man Singh là 1 lâu đài ngàn một đêm lẻ trên biển. Văn Bình có cảm tưởng như lạc vào tòa nhà sang trọng của năm 2000. Ánh điện chiếu sáng dịu dàng, thảm lót chân và vách tàu đều có đặc tính ngăn tiếng động, không khí được điều hòa tự động. Thoang thoảng mùi thơm hoa hồng, các cửa đều bằng nhôm, đóng mở bằng điện.


Tên cận vệ đứng gác ở cuối cầu thang, nghiêng đầu chào. Pôlốt hỏi:


- Cô Carôlin đã khỏe chưa?


Hắn đáp:


- Thưa rồi. Cô cho mời ông xuống, nhưng vì ông đang mắc khách nên không ai dám lên.


Văn Bình theo nhà tỉ phú điện tử vào ca bin bên trái. Tường sơn màu nước dưa nhạt, màu hợp thời trang trong năm. Đồ trang trí gồm nhiều màu vàng và màu lục, tạo cho căn phòng 1 không khí vui tươi và sống động. Carôlin đang nằm trên giường ở góc. Nàng nằm cũng như ngồi vì lưng nàng được kê trên 2 cái gối vuông lớn. Y sĩ và điều dưỡng viên ngồi trên ghế đối diện. Thấy Pôlốt, họ cung kính đứng dậy.


Y sĩ là 1 ông già gần lục tuần, tóc bạc phơ, cặp kiếng trắng gọng kền trễ xuống mũi, thân thể gày nhom tưởng như chỉ ghé miệng thổi phù là ngã xiểng liểng. Y sĩ mặc áo choàng màu vàng lục ngắn tay, trên ngực đeo vuông vải đỏ thêu chữ "du thuyền Man Singh" kèm theo hình chữ thập đỏ nền trắng. Điều dưỡng viên cũng mặc áo choàng màu vàng lục như y sĩ, nhưng về tuổi tác và thân hình lại khác hẳn. Nếu y sĩ là trái cây héo úa, da dẻ răn reo, co rúm thì ngược lại, điều dưỡng viên là bông hoa mới nhú trên cành non chan hòa sương sớm. Nàng còn rất trẻ, rất trẻ, chỉ độ 20 là cùng. Nàng có vẻ thiếu bình tĩnh khi đứng trước ông tổng giám đốc công ty điện tử tỉ phú. Nàng đứng sau viên y sĩ già, liếc mắt nhìn trộm, hết nhìn trộm Pôlốt đến nhìn trộm Văn Bình. Tuy cách nàng 1 thước, chàng vẫn nghe rõ tiếng tim nàng đập như ngựa phi nước đại trong lồng ngực no tròn gần 100 phân tây của nàng. Tại sao nàng hồi hộp? Nàng gặp tiếng sét ái tình chăng? Chàng không tin. Cặp mắt hơi xếch và sáng như dao ấy không phải của người đa cảm, đa tình, thấy bất cứ chàng trai khôi ngô nào cũng rung động. Thêm vào đó, vấng trán nhô ra kia đã chứng tỏ nàng có nghị lực, đầy đủ bản lãnh chế ngự những rạo rực của nội tâm mỗi khi cần thiết. Chàng cũng không tin nàng rung động vì Pôlốt. Khi ấy, mắt Pôlốt vẫn nhìn thẳng về phía giường Carôlin. Y không nhìn ngang, nhìn ngửa như bọn đàn ông hồi xuân cùng độ tuổi. Thái độ lạ lùng này cho thấy y không ưa phụ nữ, cho dẫu cô gái điều dưỡng có thừa đường cong quỷ thuật trên ngực và trên mông để làm ông chủ ngũ tuần mang 2 thứ tóc trên đầu phải đỏ bừng hoặc tái xanh mặt vì thèm muốn nhu cầu xác thịt.


Trông thấy Văn Bình và Pôlốt, Carôlin tung cái mền mỏng trên người ra, bước xuống giường, miệng kêu lớn:


- Anh! Anh!


Hai tiếng "anh" liên tiếp chứa đựng nhiều nghĩa. "Anh" có thể là anh ruột, nhưng cũng có thể là anh yêu dấu. Văn Bình đã đọc thấy sự cuồng nhiệt trong tiếng "anh" tha thiết. Pôlốt lại tưởng nàng gọi anh ruột nên đi vội đến:


- Em khỏe chưa?


Carôlin ngả đầu vào vai anh, khóc nức nở. Pôlốt vuốt tóc nàng:


- Lạ quá, tại sao em khóc?


Nàng cười trong nước mắt:


- Vì em sung sướng quá. Em tưởng không còn được gặp lại anh nữa. Anh tính …


- Hừ, em lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít.


Quay lại y sĩ, Pôlốt hỏi:


- Cô Carôlin không hề gì chứ?


Y sĩ đáp:


- Thưa, không sao. Sau khi được chích thuốc khỏe, cô Carôlin đã hoàn toàn bình phục.


Carôlin nhảy 1 chân xuống sàn tàu, miệng reo lên:


- Em khỏe gấp hai mọi ngày. Anh bảo giàn nhạc lên boong chơi lại cho vui đi.


Pôlốt cười, khoan dung:


- Họ về cả rồi. Nếu em muốn, anh sẽ cho ca nô lên bờ mời họ xuống lại. Nhưng em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?


- Em là đứa con gái không thích đeo đồng hồ và không thích coi giờ. Vả lại, không riêng gì em, phần đông đàn bà đều như vậy vì phụ nữ rất sợ ngày tháng, sợ thời xuân sắc trôi qua. Nhưng thôi, trời đã khuya, em không quấy rầy anh nữa.


- Ừ, em ngoan, anh rất bằng lòng.


- Anh vừa nói em đã lớn rồi mà. Con gái lớn ngày nay không ngoan như anh tưởng đâu.


- Em không sợ ông khách cười cho sao?


- Ồ, cười anh chứ không cười em, vì anh mời khách xuống du thuyền dự cuộc tiếp tân mà lại đưa xuống ca bin.


Văn Bình nói:


- Thật ra, tôi cũng muốn xuống ca bin, xa cuộc tiếp tân ồn ào để hầu chuyện ông Pôlốt.


Pôlốt xoa 2 bàn tay vào nhau, dáng điệu trịnh trọng:


- Ông nói đúng. Nếu ông không nóng ruột trở về lữ quán, tôi xin mời ông ở lại 1 đêm, vì câu chuyện tôi định thảo luận với ông hơi dài. Ông lại cần thời giờ suy nghĩ.


Carôlin nhăn mặt:


- Anh nói khó hiểu quá!


Nàng đưa tay lên miệng che cái ngáp bất thần. Văn Bình nhận thấy mặt nàng tái mét. Dường như nàng đã cố gắng điều khiển bộ máy hô hấp nhưng rốt cuộc đành phải đầu hàng. Đến khi miệng nàng há rộng, hơi thở ra ào ào, nàng mới biết là đang ngáp. Đối với người thượng lưu quí phái, ngáp là cử chỉ khiếm nhã. Phụ nữ đẹp kị nhất việc che miệng ngáp ở nơi nhĩ mục quan chiêm.


Dầu sao Văn Bình cũng là khách lạ.


Carôlin cưỡng lại mà miệng nàng vẫn ngáp. Sự kiện này chứng tỏ nàng ngáp không phải vì buồn ngủ. Mà vì lý do sâu xa khác. Lý do này chỉ riêng Carôlin và Văn Bình biết. Tuy nhiên, nhà tỉ phú điện tử lại đinh ninh em gái ngáp vì đói ngủ sau nhiều đêm thức trắng trong sòng bạc, và trên sàn nhảy của vương quốc dạ lạc Mônacô. Y chỉ hơi bực dọc khi thấy Carôlin quên bẵng nguyên tắc sơ đẳng của phép xử thế. Y không biết rằng nàng ngáp vì con ma thuốc phiện hành hạ.


Văn Bình chăm chú theo dõi phản ứng của lão già y sĩ và cô gái điều dưỡng. Cả 2 thấy rõ cái ngáp khác thường của Carôlin song nét mặt họ vẫn bình thản. Pôlốt giả vờ rút thuốc ra hút để che đậy sự ngượng ngập, rồi nói với Carôlin:


- Em đã ríu mắt lại rồi. Bây giờ em lên giường ngủ đi, anh về cabin với ông khách.


Carôlin nũng nịu:


- Không, em không buồn ngủ. Anh cho em đi theo với.


Pôlốt đáp:


- Em đang còn mệt, nên nghỉ thì hơn.


Carôlin phân vua với viên y sĩ già đang cất ống mạch vào trong cái va li nhỏ xách tay:


- Bác sĩ bảo đảm cho tôi đi.


Viên y sĩ lặng thinh, nghiêng đầu chào rồi rón rén ra ngoài. Cô điều dưỡng có cái thân hình hấp dẫn, mỉm nụ cười khó hiểu trước khi đóng cửa cabin, theo viên y sĩ ra hành lang. Pôlốt nhìn em gái, giọng nghiêm nghị:


- Anh muốn nói chuyện riêng với ông khách.


Carôlin ngẩng đầu lên, như muốn khiêu khích anh ruột:


- Trân trọng giới thiệu với anh, ông khách của anh là Văn Bình, đại tá Văn Bình.


Mặt nhà tỉ phú thoáng biến sắc. Y hỏi Văn Bình:


- Em tôi nói đúng hay sai, thưa ông?


Văn Bình đáp:


- Đúng.


- Vậy ông là đại tá Z.28, người Nam Việt?


- Ồ, bạn bè thường gọi tôi là Z.28, nhưng lần này tôi nghỉ phép, không dính dáng đến công vụ nên tôi thích được kêu là Văn Bình.


- Ông là đại tá Văn Bình thì mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng khác.


- Việc nào?


- Việc yêu cầu ông trả lại cái hộp bích quy đựng chìa khóa điện tử bên trong. Dĩ nhiên, chìa khóa này là của tôi, không phải của ông. Nhưng trong nghề làm ăn, cái gì cũng nên thanh thỏa, nên tôi sẵn sàng đài thọ sở phí, nếu ông …


- Ông định trả công cho tôi?


- Tôi đâu dám.


- Vậy ông bồi thường?


- Vâng, nếu ông cho rằng danh từ "bồi thường" thích hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại.


- Ông có thể trả bao nhiêu?


- Tùy ông. Tôi xin bồi thường tương xứng với công dụng của cái chìa khóa điện tử này.


- Công dụng của nó ra sao, thưa ông?


- Nếu ông là người khác thì tôi nhất định không giải thích. Nhưng ông lại là đại tá Z.28, tôi không giải thích, ông cũng tìm ra ý nghĩa. Hơn nữa, từ lâu tôi vẫn có cảm tình với ông. Chìa khóa điện tử này là 1 kỳ công khoa học, nó có thể làm tắt dòng điện của mọi động cơ.


- Trong vòng 2 thước.


- À ra ông đã có dịp thử nghiệm. Vâng, nó có thể làm tắt dòng điện trong đường kính một vài thước. Chẳng hạn ông đề xe hơi, máy đang nổ ròn, mang chìa khóa điện tử tới thì máy vụt tắt. Tuy nhiên, công dụng của nó không phải chỉ có vậy. Ông đã mở ra nghiên cứu, tất thấy hàng chữ HOBBIM REZOM, nghĩa là "cung chúc tân xuân". Đó là bí danh của 1 dụng cụ điện tử không gian do nhà máy Sao Băng chế tạo.


- Nhà máy Sao Băng cách Mạc tư khoa non trăm cây số?


- Đích thị. Chắc ông đã biết đó là xí nghiệp sản xuất những dụng cụ, máy móc bí mật được người Nga dùng trên khắp thế giới. Các chính phủ Tây phương đã tung nhân viên, tung tiền bạc lén lút vào nhà máy Sao Băng với mục đích đánh cắp cho kỳ được chìa khóa điện tử Hobbim Rozom này. Nhưng cho đến nay, mọi người đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Tôi là người đầu tiên ở bên này bức màn sắt nắm được trong tay chìa khóa "cung chúc tân xuân".


- Ông hoạt động cho Quốc an xã NASA [1]?


Văn Bình định dùng tiếng CIA, nhưng nhận thấy CIA có vẻ sặc mùi gián điệp nên dùng tiếng Quốc an xã cho hiền lành hơn, mặc dầu CIA hay Quốc an xã cũng là cơ quan hoạt động tối mật của Hoa Kỳ, có nhân viên trên lãnh thổ sô viết.


Nhà tỉ phú điện tử lắc đầu:


- Không, tôi không hoạt động cho Quốc an xã, hoặc cho CIA, hoặc cho bất cứ tổ chức tình báo nào của Tây phương, mà chỉ phục vụ cho công ty Vũ Trụ do tôi sở hữu và điều khiển. Từ nhiều năm nay, tôi tập trung mọi nỗ lực vào việc khám phá những bí mật của phe cộng sản, đặc biệt là của Nga sô.


- Ông làm như vậy với dụng ý gì?


- Ồ, rất giản dị. Lấy 1 ví dụ cụ thể: muốn tiến đến chế tạo cái chìa khóa điện tử Hobbim Rozom, chính phủ Sô viết đã phải xuất ra 1 số tiền khổng lồ tương đương của một ngàn triệu đôla. Mặt khác, gần 300 nhà bác học cùng 2.000 nhân viên kỹ thuật trong nhà máy Sao Băng phải cặm cụi ngày đêm trong gần 36 tháng trời dòng dã. Về phần tôi, tôi chỉ mất vài ba trăm ngàn đôla. Ông thấy lợi chưa chỉ bỏ ra vài trăm ngàn để hưởng mối lợi cả ngàn triệu mỹ kim. Tôi dám chắc ai cũng thích.


- Chính phủ Hoa Kỳ không làm khó dễ ông hay sao?


- Không. Vì công ty của tôi không có hoạt động nào chống lại an ninh quốc nội cũng như quốc ngoại của Hoa Kỳ. Vả lại, tôi hoạt động kín đáo, chứ có ra ngã ba đường la lớn lên cho mọi người nghe tiếng đâu. Tuy tôi vẫn liên lạc thường xuyên với tình báo Hoa Kỳ, phần nhiều là liên lạc gián tiếp.


- Nghĩa là ông nhận chỉ thị của họ?


- Không đúng như vậy. Ăn cây nào, rào cây ấy. Tôi gia nhập quốc tịch Mỹ, sinh sống và lập nghiệp trên đất Mỹ, nhưng hiến pháp Mỹ lại cho phép mọi công dân được tự do kinh doanh. Tôi chưa hề nhận chỉ thị nào của tình báo Mỹ, và ngược lại, họ cũng chưa hề ra lệnh. Có lẽ họ thừa biết là tôi sẽ thẳng thắn từ chối.


- Ông vừa nói là có liên lạc gián tiếp!


- Liên lạc gián tiếp nghĩa là là CIA biết tôi hoạt động sau bức màn sắt, song không can thiệp. Họ có 1 số nhân viên trà trộn trong công ty của tôi để nghe ngóng, thu thập tin tức, tôi chẳng lạ gì nhưng tôi tảng lờ như không biết. Tình trạng này rất lợi cho tôi.


- Trong trường hợp họ đòi ông cung cấp những bí mật đoạt được, thì ông nghĩ sao?


- Tôi là nhà kinh doanh, rất có óc thực tế. Tùy theo giá trị của tài liệu, tôi sẽ định giá tiền. Vì như ông đã đoán biết, tôi phải tiêu tốn nên không thể biếu không. Tuy nhiên, tôi sẽ đối xử với Tình báo Mỹ 1 cách đặc biệt.


Ngẫm nghĩ 1 phút, Pôlốt nói tiếp:


- Nhưng trên thực tế, CIA chưa mua bán gì với tôi. Họ có mặc cảm, hay đang bố trí theo dõi tôi, thú thật với ông là tôi chưa rõ. Tôi cũng chẳng cần tìm hiểu xa xôi vì Hoa Kỳ là quốc gia tự do, hoạt động của tôi không nhiều thì ít cũng có lợi chung. Ông là đại tá Z.28, nghĩa là ông cũng hoạt động chống phe cộng như tôi. Chỉ khác 1 điều: tôi nắm mục đích thương mãi, còn ông phụng sự cho lý tưởng. Tuy mục đích không giống nhau, chúng ta vẫn có thể hợp tác chặt chẽ với nhau.


Văn Bình thọc 2 tay vào túi quần, giọng lừng khừng như khiêu khích:


- Hợp tác để làm việc gì?


Nhà tỉ phú điện tử không để ý đến thái độ trịch thượng của Văn Bình:


- Để hoàn thành kế hoạch "hộp bích quy". Có lẽ cũng cần nói thêm rằng từ nhiều tháng nay, tôi e ấp 1 kế hoạch đại quy mô. Trong trường hợp thành công, kế hoạch này sẽ đảo lộn cán cân ưu thắng không gian giữa 2 phe tự do và cộng sản. Và nhất là mang lại cho công ty điện tử Vũ Trụ do tôi điều khiển 1 lợi tức khổng lồ. Kế hoạch này được tôi đặt tên là "hộp bích quy". Thoạt tiên, tôi định giao cho Alex thực hiện, nhưng …


Pôlốt ngừng bặt.


Alex xô cửa từ từ bước vào, bộ râu mép gọt tỉa cẩn thận nổi bật trên nền da trắng xanh. Như thường lệ, hắn mang bộ mặt lạnh lùng. Thấy hắn, Pôlốt cười vui vẻ:


- Anh khỏi chân rồi ư?


Alex co chân trái lên, giọng khàn khàn:


- Thưa, chỉ đau chút đỉnh.


Rồi quay sang Văn Bình, hắn nói như thể phân trần:


- Ngày thường, tôi đi giày nhẹ, riêng hôm nay có dạ vũ nên dùng giày đế da cứng. Không biết tôi trượt phải vỏ trái cây hay giấy bọc kẹo trên boong mà suýt nữa dập đầu vào lan can. Nhờ tập thể thao, gân cốt bền bỉ, nếu không tôi đã phải vào bệnh viện.


Văn Bình quan sát Alex. Trông hắn, nhiều người tưởng lầm là thư sinh trói gà không chặt, nhưng con mắt lão luyện của điệp viên Z.28 đã đoán biết hắn là võ sĩ có hạng, với bàn tay chắc nịch và chai đá, luồng mắt tóe hào quang và lối đứng luôn luôn chuyển thế, lúc nghiêng người như né đòn, khi dồn xuống như lấy trung bình tấn để chịu đòn. Pôlốt giới thiệu:


- Chắc ông đã biết Alex là cộng sự viên thân cận nhất của tôi. Chúng ta có thể trò truyện với sự hiện diện của Alex. Và đây là đại tá Văn Bình.


Alex chậm rãi chìa tay:


- Hân hạnh … hân hạnh. Nếu không có đại tá thì đêm nay cô Carôlin đã bị chết đuối.


Văn Bình nhún vai:


- Chung quy cũng tại tôi. Tôi không đáp ca nô tới du thuyền thì tai nạn chẳng xảy ra. Hung thủ định giết tôi, cô Carôlin chỉ là nạn nhân.


Alex hỏi:


- Ông biết tại sao người ta âm mưu hại ông không?


Văn Bình định đáp "tôi chưa biết, vì thế nên tôi hỏi anh", nhưng phải nín lặng.


Vì Pôlốt vừa ôm bụng nhăn nhó. Alex vội đỡ lấy nhà tỉ phú điện tử:


- Khổ quá, cơn bệnh của ông chủ lại tái phát rồi.


Pôlốt thở ra rồi nói, giọng thều thào:


- Xin ông Văn Bình tha lỗi. Tôi đau cuống ruột non. Bây giờ tôi mạn phép ông để về phòng riêng cho bác sĩ chích thuốc. Chỉ 10, 15 phút là khỏi. Trong thời gian chờ đợi, ông cứ bàn luận với Alex. Mọi việc tôi đều giao cho Alex.


Hai cận vệ lực lưỡng chạy tới dìu nhà tỉ phú ra hành lang. Văn Bình lững thững lên boong. Nền trời đen mướt như nhung, điểm nhiều hạt kim cương lóng la lóng lánh. Bên dưới, mặt nước Địa trung hải đang phẳng lặng hơn bao giờ hết, phẳng lặng đến nỗi Văn Bình quên bẵng sự việc phũ phàng và đẫm máu vừa xảy ra. Nghe tiếng chân người, Văn Bình quay lại. Alex từ bóng tối nhô ra, khuôn mặt vẫn đượm vẻ lạnh lùng cố hữu. Văn Bình lên tiếng trước:


- Chào anh. Tôi chờ anh trên boong đã lâu.


Alex khựng người, mắt hơi chớp:


- Tại sao anh biết tôi đến mà chờ?


- Vì chúng ta còn nhiều chuyện cần nói với nhau. Cô Carôlin đã ngủ trong cabin. Ông Pôlốt đang được bác sĩ chích thuốc khỏe. Thời giờ này rất thuận tiện cho cả anh lẫn tôi. Anh muốn gì, cứ cho biết, tôi xin sẵn sàng.


- Tôi chỉ cần nói 1 lời với anh mà thôi. Đó là đường ai nấy đi, yêu cầu anh đừng can thiệp vào công việc của tôi.


- Việc gì?


- Việc gì cũng vậy. Tôi là người ôn hòa, nhưng khi cần đến lại có thể tàn nhẫn 1 cách kinh khủng.


- Bằng chứng là anh đã ra lệnh khủng bố hoặc giết hại 1 số người vô tội, như viên kỹ sư trưởng và anh thợ máy của hãng Aston Martin. Đêm nay, anh lại nhẫn tâm sai người bắn chết 2 thủy thủ ca nô. Nếu tôi không lầm, anh định giết cả cô Carôlin và tôi.


- Lấy danh dự con người, tôi xin thề là không dính líu đến những vụ anh vừa kể.


- Nghĩa là anh không bố trí hành hung viên kỹ sư trưởng của hãng Aston Martin?


- Không.


- Cũng không bố trí cho anh thợ máy uống độc dược pha trong rượu?


- Không.


- Cũng không điều khiển vụ bắn giết và đốt cháy ca nô cách đây 1 giờ đồng hồ?


- Không.


- Cái gì anh cũng không cả. Chắc về vụ phá hoại chiếc xe đua do tôi lái anh cũng sẽ trả lời là vô can, hoàn toàn vô can.


- Một lần nữa, tôi xin xác nhận rằng tôi, Alex, không hề sai thuộc viên lén tháo vô lăng xe đua của anh ra để ráp vòng bi hỏng vào với mục đích làm lạc tay bánh, gây ra tai nạn.


- Hừ, anh chối leo lẻo, khiến tôi phải ngượng thay cho anh. Chính thằng cha mặc áo mông ta gu bị tôi đánh ngã trong phòng khách sạn đã thú nhận anh là kẻ giật giây. Thằng cha mặc áo mông ta gu trực tiếp nhận lãnh chỉ thị của anh. Rồi con bé tóc vàng đóng trò ân ái trên giường tôi nữa. Cô ta cũng nói anh là cấp chỉ huy. Sợ tôi chưa biết rõ, cô ta còn nói thêm rằng anh là Alex, cánh tay mặt của nhà tỉ phú điện tử Pôlốt. Tôi hỏi gặng anh ở đâu, thì cô ta chỉ ra khơi, khai anh đang ở trên du thuyền Man Singh. Vậy anh còn tiếp tục chối leo lẻo nữa hay thôi?


- Anh lầm rồi. Tôi chưa hề chối họ không phải là nhân viên của tôi.


- Thằng mặc áo mông ta gu và cô bé tóc vàng đa tình đều do anh sai đi?


- Đích thị. Tôi chỉ ra lệnh cho họ tìm mọi cách lấy lại cái chìa khóa điện tử Hobbim Rozom. Nếu anh đòi tiền bao nhiêu thì cũng chấp nhận. Trong trường hợp anh cương quyết từ chối mới phải dùng võ lực, hành hung anh để đoạt chìa khóa, hoặc bắt cóc anh mang về du thuyền. Hiện nay, họ còn ở trên bờ, tôi sẵn sàng gọi điện thoại cho họ đến đây đối chất. Khi ấy, anh sẽ thấy tôi là người đàng hoàng.


- Tôi ráng tin anh, nhưng về phần anh, anh cũng phải giúp tôi xóa bỏ mọi ngờ vực. Anh không giết, thế ai giết? Ai ra lệnh phá hoại xe đua do tôi lái?


Alex trầm ngâm 1 lát rồi thở dài:


- Tôi đang kẹt trong hoàn cảnh tình ngay, lý gian. Anh chưa tin tôi là phải vì tôi chưa thể chứng minh được sự trong trắng của tôi trong những vụ bắn giết đẫm máu và phá hoại tàn bạo. Nhưng rồi anh sẽ thấy, anh sẽ thấy tôi là người đàng hoàng.


Trong bóng tối, Văn Bình nhếch mép cười. Alex tự cho mình là "người đàng hoàng" 2, 3 lần mặc dầu hắn đã dùng thuốc phiện trắng để cưỡng bức sinh lý 1 thiếu nữ ngây thơ.


Chàng nhắc lại câu hỏi:


- Anh trả lời đi, nếu anh không ra lệnh thì ai mới là người gây ra những vụ đổ máu thê thảm?


Alex lại thở dài:


- Chính tôi cũng muốn tìm biết thủ phạm. Như anh đã thấy, tôi là người đàng hoàng.


Lần này thì Văn Bình phá lên cười. Alex sửng sốt và bực bội:


- Tại sao anh cười?


Văn Bình đáp cộc lốc:


- Vì tôi thích cười.


- Từ phút này trở đi, tôi yêu cầu anh đừng cười nữa. Tôi đã biết lý lịch của anh. Anh là võ sĩ khét tiếng, chưa đối thủ nào so găng với anh mà còn nguyên vẹn. Nếu họ không mất mạng thì cũng trọng thương. Tài bắn của anh cũng được liệt vào bậc thầy. Nghĩa là anh đã hội đủ điều kiện để đương đầu với mọi hăm dọa. Nhưng tôi -đúng hơn, chúng tôi- đã sửa soạn đầy đủ. Anh có thể giết được tôi, chứ không thể phá tan được 1 tổ chức. Phương chi đây lại là tổ chức hùng hậu nhất nhì trên hoàn vũ. Chúng tôi có thể nghiến nát 1 quốc gia, 1 lục địa. Anh chỉ là cá nhân nhỏ bé, tầm thường, nên nhường nhịn là hơn.


- Tổ chức của anh là gì ?


- Là gì, chắc anh đã biết.


- CIA?


- Vâng, CIA, Trung ương Tình báo Mỹ. Tôi là phái viên của CIA, bí số S.67, hiện phục vụ trong công ty điện tử Vũ Trụ. Thừa lệnh cấp trên, tôi tháp tùng Pôlốt qua Địa trung hải.


- Cấp trên của anh không muốn tôi xía vào nội vụ ?


- Phải. Tôi vừa tiếp được mật điện từ Hoa thịnh đốn chuyển tới, yêu cầu anh rời khỏi du thuyền càng sớm càng tốt.


- Lý do?


- Vụ này là của CIA.


- Trời ơi, cấp trên của anh lại muốn ra lệnh cho cả tôi nữa ư ? Xin anh nhớ rằng, tôi là công dân Việt Nam, là nhân viên điệp báo Việt, tôi chỉ tuân lệnh của chính phủ Việt. Nói rõ hơn nữa, tôi chỉ tuân lệnh của ông Hoàng.


- Vâng, tôi vẫn nhớ. Tuy nhiên, anh cũng nên biết rằng giữa Trung ương Tình báo Mỹ và Sở Mật vụ của ông Hoàng đã có 1 số thỏa ước hợp tác đặc biệt. Trong quá khứ, anh đã nhiều lần hoạt động dưới quyền điều khiển của CIA. Và nếu tôi không lầm, hiện nay anh đang ở trong hoàn cảnh biệt phái.


- Hà, hà, các anh sợ phải trả tiền chứ gì?


- Tôi là thuộc cấp nên không có thẩm quyền trả lời.


- Phiền anh báo cáo về Hoa thịnh đốn là lần này tôi sẽ giảm bớt tiền công tác phí. Tôi chỉ đòi 1 số tiền tượng trưng mà thôi.


- Vâng, anh sẽ bàn vấn đề này với Hoa thịnh đốn. Còn tôi, tôi chỉ thi hành chỉ thị.


- Nghĩa là anh cương quyết đuổi tôi?


- Chữ "đuổi" hơi nặng, tôi chỉ mời anh lên bộ và giã từ vương quốc.


- Nếu tôi cứ ở lì trên tàu?


- Cái đó tùy anh. Nhưng trong trường hợp này, anh sẽ gánh chịu hậu quả.


- Sẵn sàng. Anh có bùa phép nào hãy biểu diễn cho tôi thưởng thức.


- Đại tá Văn Bình, anh đừng ngạo đời. Nội đêm nay, tôi sẽ liên lạc về Trung ương, và xin thượng cấp thông báo thái độ vô kỷ luật của anh cho Sàigòn biết. Tôi tin là trước khi sáng rõ, anh sẽ nhận được mệnh lệnh của ông Hoàng.


- Đến khi ấy chúng ta sẽ đặt lại vấn đề.


- Vậy xin hẹn anh đến sáng mai.


Alex quày quả định đi, Văn Bình ngăn lại:


- Thong thả, tôi muốn hỏi anh 1 việc.


Alex nhìn chàng trân trân:


- Tôi đoán biết anh định hỏi gì rồi. Đánh cuộc 10 ăn 1, anh định hỏi tôi về những lời tố cáo của cô Carôlin.


Văn Bình hơi giật mình. Vì trời tối nên Alex không nhận thấy nét mặt Văn Bình đổi khác. Alex không là tay mơ như chàng tưởng. Chàng đọc được tâm can hắn thì ngược lại, hắn cũng đọc được tâm can chàng.


Hắn đặt bàn tay lên vai Văn Bình:


- Xin anh tha lỗi nếu tôi dùng danh từ sống sượng. Carôlin phàn nàn tôi lợi dụng bệnh ghiền thuốc phiện trắng của nàng để đêm đêm cưỡng dâm phải không?


Văn Bình gật đầu:


- Phải. Và thái độ này không thể được coi là thái độ của người đàng hoàng.


- Để trả lời câu hỏi của anh, tôi xin đưa ra 1 dẫn chứng thực tế. Đồng bạc bao giờ cũng có 2 mặt, mặt trên và mặt dưới, hoặc mặt trái và mặt phải. Anh mới thấy 1 mặt của câu chuyện giữa Carôlin và tôi. Tôi chưa rõ Carôlin đã tâm sự với anh những gì, nhưng chắc chắn là nàng bêu xấu, nhục mạ tôi.


- Anh cho rằng Carôlin bịa đặt?


- Bảo rằng bịa đặt e không đúng. Sự thật là vụ nàng ghiền bạch phiến và bị cưỡng dâm gồm nhiều khía cạnh éo le.


- Anh lên tiếng thanh minh đi.


- Cám ơn anh. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Tôi nói bây giờ vô ích, vì anh sẽ không tin.


- Anh đừng ngại. Nếu anh đưa được ra bằng chứng cụ thể, tôi sẽ tin. Và tôi sẽ giã từ du thuyền Man Singh như anh mong muốn. Sở dĩ tôi cù nhầy ở lại vì ngờ vực anh.


Một ngọn gió lớn thổi vù qua boong du thuyền Man Singh. Đột nhiên Văn Bình cảm thấy lạnh. Khí trời gần sáng thường lạnh trên mặt biển. Tuy nhiên, Văn Bình lạnh vì gió thì ít mà lạnh vì tiếng nói từ sau lưng vẳng tới thì nhiều:


- Đại tá Văn Bình! Anh đừng tin, đừng nghe những lời chạy tội đường mật của hắn. Anh phải giúp em triệt hạ bọn đàn ông cẩu trệ như Alex.


Đó là tiếng nói của Carôlin. Nàng lên boong không biết từ lúc nào. Có lẽ nàng đã nghe hết cuộc đấu khẩu giữa 2 người đàn ông thù nghịch. Giọng nàng rít trong tiếng gió, nghe ghê cả hàm răng. Carôlin bước tới, trong tay thủ sẵn khẩu súng lục. Nàng chĩa họng súng vào ngực Alex :


- Tôi sẽ bắn nát tim anh. Anh lợi dụng lúc tôi ở dưới cabin để xuyên tạc sự thật. Anh là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Alex, anh phải chết!


Văn Bình bước lên, đứng án ngữ giữa 2 người. Chàng ngoảnh mặt về phía Carôlin, giọng dịu dàng nhưng cương quyết:


- Yêu cầu cô bỏ súng xuống.


Nhưng Alex vội thốt lời:


- Anh đừng ngại. Tôi không tin là cô Carôlin lảy cò. Vả lại, khẩu Luger này là của tôi. Tôi dùng để dạy ông Pôlốt tập bắn nên xạt giơ toàn đạn mã tử. Cho dù bắn hết băng đạn, 1 con muỗi cũng không chết, huống hồ con người.


Rồi hắn chìa tay:


- Cô Carôlin, phiền cô trả súng cho tôi.


Carôlin ném khẩu Luger xuống sàn du thuyền rồi bưng mặt khóc nức nở. Alex tiến lên nhặt súng, đút vào túi. Văn Bình định cất tiếng hỏi thì hắn đã nói trước:


- Gần sáng rồi, có lẽ chúng ta cần đi ngủ cho khỏe. Như tôi nói hồi nãy, anh không nên dính líu vào công việc của chúng tôi. Chào anh. Chào cô Carôlin.


Carôlin vẫn sụt sùi khóc. Gió biển bỗng thổi mạnh. Carôlin ngước mặt nhìn chàng. Nàng có đôi mắt thật đẹp. thuốc phiện trắng đã làm tròng mắt lờ đờ, song sức tàn phá của ma túy vẫn chưa làm mất hết vẻ đẹp quyến rũ.


Như bị thôi miên, nàng đâm bổ vào người chàng.
 --------------------------------


	1. 	Quốc an xã là National Security Agency, viết tắt là NASA, phụ trách nghiên cứu, tiến hành kế hoạch chinh phục không gian, đồng thời hoạt động điệp báo điện tử.


  



























































VII

BẮT CÓC CHỊ HẰNG

Các nhà khoa học sô viết ở dưới hầm bê tông cốt sắt kiên cố của trung tâm thí nghiệm Baikônua, tây bộ Tây bá lợi Á cũng khựng người như bị thôi miên. Vì 1 mệnh lệnh đặc biệt vừa được chuyển từ thủ đô Mạc tư khoa tới. Trên mặt đất, trời vẫn cao và trong. Baikônua là 1 trong những vùng băng tuyết gần Bắc cực mà khí hậu quanh năm luôn luôn ấm áp và tốt đẹp, thuận lợi cho chương trình thí nghiệm phi thuyền vũ trụ. Từ 48 giờ trước, khu vực bao quanh trung tâm trong đường kính 200 cây số được hoàn toàn cô lập hóa. Biện pháp phòng vệ cẩn mật này chỉ được áp dụng trong trường hợp phái đoàn chính phủ trung ương đến tham quan.


Nhưng phái đoàn không thấy đến.


Đúng nửa đêm, điện thoại reo trong phòng đại tá Lôkanốp, tổng giám đốc kế hoạch thí nghiệm. Sau khi trò truyện của thượng cấp thuộc bộ quốc phòng, Mạc tư khoa, đại tá Lôkanốp tung mền, nhảy xuống giường, bấm chuông gọi tài xế và cận vệ. Lôkanốp là người làm việc siêng năng nhưng không ưa làm việc ban đêm. Chắc phải là công tác thập phần quan trọng nên Lôkanốp mới chịu thay đổi thói quen mà ra văn phòng chỉ huy vào lúc 12 giờ đêm. 15 phút sau, toàn thể các chuyên viên đều tập trung đầy đủ trước bàn giấy của Lôkanốp.


Gần sáng, chuông điện thoại lại reo. Lôkanốp xưng tên trong ống nói, giọng cung kính :


- Đại tá Lôkanốp, tôi nghe đây. Dạ, thưa trung tướng. Tuân chỉ thị của trung tướng, tôi đã cho tập hợp toàn thể nhân viên.


Người được gọi là trung tướng, hỏi bằng giọng khàn khàn ở đầu giây :


- Còn biện pháp an ninh?


- Thưa đã áp dụng tối đa.


- Tôi được tin 1 vài nhân viên về thủ đô nghỉ phép. Tại sao đại tá cho phép họ rời trung tâm như vậy?


- Thưa trung tướng, họ đã lên đường trước khi có lệnh cấm trại 100%.


- Mấy người về?


Lôkanốp tái mặt. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Mạc tư khoa xía vào những chi tiết sinh hoạt nhỏ nhặt của trung tâm, như vấn đề cấp giấy phép. Hắn đánh hơi thấy 1 biến cố trọng đại. Hắn đáp nhanh:


- Thưa, 5 người. Gồm 2 cặp vợ chồng chuyên viên khoa học, và 1 sĩ quan cận vệ.


- Trong số 5 người này, có ai được coi là khả nghi không?


Lôkanốp giật mình đánh thót. Phải là công dân sô viết được tin cậy mới được phục vụ tại trung tâm Baikônua. Văn phòng trung ương mật vụ KGB tại Mạc tư khoa có 1 tủ sắt riêng đựng hồ sơ nhân viên Baikônua. Muốn được thu dụng phải giỏi khoa học không gian đã đành, còn phải lọt qua những cuộc sàng sẩy vô cùng nghiệt ngã và tinh vi của KGB nữa. Hồ sơ nhân viên Baikônua được coi là hồ sơ ghi chép tỉ mỉ nhất thế giới. Đương sự phải khai hết tương quan gia đình nội ngoại, bạn thân, bạn sơ. Ngoài cha mẹ, ông bà, đương sự còn phải khai rõ về ông cố, cũng như về khoản bạn bè thì phải khai tên tất cả bạn bè từ nhỏ đến lớn. Riêng mục "gia đình", mỗi đương sự cũng đã khai đến 100 trang giấy đánh máy. Mục "sở thích cá nhân" lại còn tốn giấy hơn nữa: như khoản "hút thuốc lá" thì khai "có hút" chưa đủ, phải cho biết hút loại thuốc nào, thuốc điếu xì gà hay ống tẩu, tên loại thuốc là gì, hút 1 ngày mấy điếu, châm lửa bằng diêm hay bằng quẹt máy, hút hết điếu thuốc rồi mới quăng đi hay chỉ hút phân nửa, quăng điếu thuốc bằng cách búng tay hay bằng cách vứt xuống đất, dí gót giày lên trên. Ấy là chưa kể những chi tiết vụn vặt khác như cách cất gói thuốc, cách gạt tàn.


Mật vụ KGB không bỏ sót chi tiết nào, nhất là về phương diện đảm bảo chính trị. Nếu trong đám thân quyến hoặc bằng hữu có phần tử khả nghi, lập tức đương sự bị KGB gạch tên ra khỏi sổ nhân viên phục vụ tại trung tâm Baikônua. Nói cách khác, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng -và trường hợp này chưa hề xảy ra- nhân viên tại Baikônua đều là nhân viên tin cậy, hoàn toàn tin cậy. Vấn đề nghi ngờ không thể được đặt ra.


Lôkanốp đáp:


- Thưa, trước khi đến Baikônua, mọi nhân viên đều trải qua 1 cuộc điều tra tỉ mỉ của cơ quan an ninh. Vì vậy, …


- Đó không phải là lý do xác đáng. Vẫn biết cơ quan an ninh đã điều tra tỉ mỉ, xong địch có thể bố trí cho điệp viên của chúng lọt vào.


- Trời đất ơi! Điệp viên của địch đã thâm nhập trung tâm Baikônua?


- Hừ, bây giờ đại tá mới biết thì đã muộn.


- Thưa, Trung ương đã bắt được chúng?


- Chưa. Nếu tóm được, tôi đã không hỏi đại tá. Trong số 5 nhân viên nghỉ phép, có ai đáng ngờ không?


- Thưa, tôi chưa thể trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng họ đều là thành phần trung thành, như đã được ghi trong hồ sơ cá nhân cất giữ tại văn phòng tôi.


- Hồ sơ này được làm xong cách đây 6 tháng. Vạn vật biến chuyển không ngừng, kẻ trung thành 6 tháng trước có thể trở thành phản bội hiện nay. Gái đẹp, tiền bạc, … họ là con người chứ không phải ông thánh, mà là con người thì dễ bị đàn bà và cuộc sống xa hoa lung lạc. Trong số 5 nhân viên về thủ đô nghỉ phép, tôi nhận thấy tên Kanin, thiếu tá Kanin, phó giám đốc. Đại tá có ý nghĩ gì về Kanin?


Lôkanốp đau nhói nơi tim. Phó giám đốc Kanin được coi là cột trụ của trung tâm Baikônua. Hắn có mặt tại Baikônua từ những ngày đầu tiên, khai sơn phá thạch. Hắn không thể phản bội. vì hắn là đảng viên cộng sản cao cấp trung kiên. Vì hắn được đảng sủng ái, đòi gì được nấy, thậm chí đòi những chuyện đội đá vá trời như cướp vợ bạn cũng được cấp trên nhắm mắt làm lơ.


Gái đẹp và tiền bạc có thể nào làm mờ mắt thiếu tá Kanin được chăng?


Lôkanốp đáp lưỡng lự:


- Thưa, tuần trước Trung ương vừa cấp bằng tưởng lục cho Kanin. Tôi không tin là Kanin …


- Không. Tôi không nói Kanin là kẻ phản bội. Một yếu nhân Trung ương đảng đã bảo lãnh cho hắn về mọi mặt. Nhưng biết đâu đấy. Vả lại, trong thời gian qua, Kanin đã tiêu xài quá rộng rãi. Tuy tin cậy hắn, tôi vẫn cần biết hắn đào đâu ra tiền để vung vãi trong các ổ đĩ điếm và cờ bạc như vậy. Vì thế tôi đã quyết định bắt giữ Kanin cách đây 1 giờ. Hắn đang ở khách sạn.


- Tôi không giám bàn luận về các quyết định của thượng cấp. Song trong trường hợp Kanin, …


- Anh khuyên tôi nên thận trọng ư ? Dầu sao tôi cũng mang 2 thứ tóc trên đầu, gần 30 năm sống trong nghề an ninh, không đến nỗi là cậu thiếu niên ngây thơ và khờ dại. Tôi nhắc lại: Kanin không phải là hạng người dễ phản bội, nhưng hắn là hạng người dễ bị đối phương lợi dụng.


- Thưa trung tướng, Kanin có khai gì không?


- Thong thả 1 chút. Hiện Kanin bị thẩm vấn ở phòng bên. Hắn bị cứng họng khi được yêu cầu giải thích về chứng bệnh tiêu xài hoang phí của hắn.


Điện thoại tạm ngưng. Lôkanốp cầm ống nghe, bồ hôi trán chảy ra đầm đìa. Tiếng nói quen thuộc lại tiếp tục:


- Đại tá Lôkanốp đấy hả? Ừ, tôi dây. Ngay trong phút thẩm vấn đầu tiên, Kanin đã nhìn nhận là tiêu xài hàng tháng 1 số tiền lớn gấp 3 số lương của hắn.


Lôkanốp chết lặng. Phó giám đốc Kanin vốn có tính hảo ngọt, đối với người đẹp thường không bao giờ so kè. Với số lương và bổng ngoại khá lớn, Kanin có thể mua chuộc được những bông hoa đắt giá nhất. Hơn 1 lần, Kanin đã giới thiệu bạn gái cho Lôkanốp. Và hơn 1 lần, 2 người đã du hí chung với nhau.


Lôkanốp bèn hỏi, giọng rụt rè:


- Thưa trung tướng, Kanin có nhìn nhận là lấy tiền của địch không?


- Không, không. Hắn không lấy tiền của địch. 1 chuyên viên ở Baikônua đã cho hắn vay mà không đòi, Kanin bị địch lôi vào xiếc, nhưng chưa phản bội.


- Thưa …, nhân viên của địch này là ai?


- Nếu biết tên, tôi đã không đích thân gọi điện thoại cho anh. Kanin đang ngồi trong phòng thẩm vấn thì bị đứt gân máu trên óc. Cuộc sống rượu chè, đĩ điếm, bài bạc thâu canh của hắn đã gây bệnh xung huyết não. Hắn chỉ thoi thóp được 15 phút thì chết.


- Thưa …, trong 15 phút hấp hối ấy …


- Hắn đã mê man, chẳng còn biết gì nữa. Các y sĩ hữu danh đã cố gắng tột độ nhưng đành phải bó tay.


- Kanin đã chết?


- Phải. Chết cách đây mấy phút. Giá hắn sống thêm 1 lát thì chúng ta đỡ khổ biết bao. Vì hắn chết, chúng ta phải đốt cháy giai đoạn. Tương kế tựu kế để bắt địch xuất đầu lộ diện. Tôi đã thỉnh ý Ủy ban Trung ương, anh hãy gấp rút sửa soạn cho phi thuyền rời khỏi nguyệt cầu với máy AQ-65.


- Thưa, theo kế hoạch đã được chấp thuận thì trong vòng 3 tuần lễ nữa mới đưa phi thuyền đáp xuống.


- Tôi muốn thu ngắn thời gian 3 tuần lễ này còn 24 hoặc 48 tiếng đồng hồ.


- Thưa, thu ngắn để làm gì?


- Được tin phi thuyền sắp rời nguyệt cầu, tên địch trà trộn trong trung tâm sẽ đánh điện thông báo cho quan thầy của hắn. Cho dẫu hắn dùng làn sóng lên thẳng để liên lạc, chúng ta cũng có thể tìm ra. Đồng thời, yêu cầu anh gia tăng biện pháp canh chừng. Tôi có linh tính tên phản bội ở trong số các chuyên viên cao cấp. Nhớ chưa?


- Thưa, nhớ.


- Được, có gì lạ, báo cáo ngay cho tôi biết.


Đại tá Lôkanốp gác giây nói, toàn thân bàng hoàng như nhà võ sĩ suýt bị nốc ao từ võ đài bước xuống giữa 2 người săn sóc. Sự thật phũ phàng đã xảy ra quá nhanh chóng khiến hắn không kịp suy nghĩ. Hắn có cảm tưởng như trái đất đang nổ xụp trước mặt hắn. Tiến sĩ vật lý Phikốp nắm cánh tay hắn, giọng ái ngại:


- Tại sao anh lại thừ người như vậy?


Phikốp là bạn thân của đại tá Lôkanốp, và cũng là bộ óc khoa học lỗi lạc của trung tâm. Phikốp cũng hảo ngọt không kém Kanin, có lẽ còn hảo ngọt hơn Kanin nữa. Lệ thường Lôkanốp không giấu bạn điều gì, trừ những bí mật mà thượng cấp ra lệnh giữ kín. Không hiểu sao hôm nay, hắn lại chột dạ. Hắn ngần ngừ định thuật lại chuyện Kanin, song lại ngậm miệng. Hắn cảm thấy không khí trong hầm bê tông đượm 1 vẻ khác lạ. Nhưng Phikốp hỏi thêm:


- Chuẩn bị cho phi thuyền hạ xuống phải không?


Đại tá Lôkanốp gật đầu:


- Phải. Trung tướng ra lệnh thu hồi phi thuyền càng sớm càng hay.


- Nghĩa là khi nào?


- Nội ngày mai.


Phikốp lầm bầm:


- Ngày mai e không kịp.


Phikốp nghĩa khác đến « ngày mai », nhưng đại tá Lôkanốp lại tưởng tiến sĩ vật lý Phikốp là ngại không sửa soạn kịp cho phi thuyền nguyệt cầu trở về mặt đất nội « ngày mai ». Lôkanốp bèn hỏi, giọng kinh ngạc :


- Còn những 24 tiếng đồng hồ, sao lại không kịp ? Mọi lần trước, chúng ta chỉ cần 12 giờ để sửa soạn, anh quên rồi ư ?


Phikốp giật nảy mình :


- Ừ nhỉ ! Còn những 24 tiếng đồng hồ.


Hắn sực nhớ lời nói hớ hênh của mình, 1 sự hớ hênh có thể làm hắn mất mạng. Hắn bèn nói chữa :


- Tuy vậy, tôi vẫn lo sốt vó vì những lần trước, Kanin có mặt ở trung tâm. Kanin rất tháo vát, lại quen việc.


- Ừ, thiếu Kanin kể cũng phiền.


- Đề nghị anh gởi khẩn điện cho hắn. Tôi tin là hắn về đây kịp.


- Không được đâu.


- Sao lại không được ? Tôi có địa chỉ của hắn. Gởi điện ngay bây giờ thì chỉ 30 phút sau hắn nhận được. Hắn không vợ, không con, chẳng phải từ biệt ai cả. Vả lại, nếu được triệu hồi cấp tốc, hắn sẽ ra trường bay tức thời.


- Hắn không thể ra trường bay, hắn không thể trở về trung tâm Baikônua này được nữa.


- Tại sao ? Tại sao ?


Phikốp nắm chặt bàn tay cho bớt run. Tuy nhiên, đại tá Lôkanốp không nhận thấy sự thay đổi lộ liễu trên mặt, trên bàn tay của tiến sĩ vật lý Phikốp.


Giọng Lôkanốp nhỏ xuống:


- Hắn đã chết. Chết sau khi bị KGB bắt.


Phikốp trợn mắt nhìn Lôkanốp:


- Thiếu tá phó tổng giám đốc Kanin bị KGB bắt? Lẽ nào 1 sĩ quan được tín nhiệm như Kanin lại có thể …


- Có thể lắm chứ! KGB nghi có điệp viên Tây phương trà trộn trong trung tâm Baikônua. Kanin biết tên, biết mặt tên điệp viên này, nhưng chưa kịp khai thì chết. Vấn đề lột mặt nạ tên chó săn của địch phải được tính từng giờ, từng phút. Trung ương đã ra lệnh cho tôi áp dụng các biện pháp phòng gian bảo mật tối đa. Hai phi cơ chở đầy nhân viên KGB sắp sửa hạ cánh xuống Baikônua.


Tiến sĩ vật lý Phikốp đứng lặng giờ lâu. Đại tá Lôkanốp dõng dạc ra lệnh cho thuộc viên tập hợp trong văn phòng, song Phikốp chẳng nghe thấy gì. Da thịt hắn lạnh như tảng băng Bắc cực trong khi ruột gan hắn sôi lên sùng sục. Hắn liên tưởng đến món tiền khổng lồ đang nằm an toàn trong 1 ngân hàng ở Lausanne, Thụy sĩ.


Món tiền 500.000 đôla.


Từ 18 tháng nay, Phikốp đã cung cấp 1 số tin tức và tài liệu quan trọng cho 1 tổ chức tình báo ở Hoa Kỳ. Tuần trước, khi máy AQ-65 thu lượm được kết quả mỹ mãn trên nguyệt cầu, hắn đã gởi tin ra ngoại quốc. Bức điện được viết bằng mã số đặc biệt, và truyền đi bằng phương pháp đặc biệt qua làn sóng điện lên thẳng, với sự tiếp vận của vệ tinh viễn thông bay trên vùng trời sô viết. Chủ nhân hắn từ ngoại quốc đã gởi cho hắn 1 phúc điện nội dung như sau:


"Đã nhận được điện số 4328-AG, ngày …


Thành thật ngợi khen.


Hãy theo sát tình hình, khi nào được tin phi thuyền vũ trụ trang bị máy AQ-65 rời khỏi nguyệt cầu trở về trái đất thì cấp tốc thông báo cho Trung ương biết.


Những chi tiết cần thông báo:


a- ngày, giờ phi thuyền vũ trụ từ giã nguyệt cầu.


b- đường bay đích xác của phi thuyền vũ trụ.


c- khu vực đáp xuống trái đất của phi thuyền vũ trụ.


d- chương trình được dự liệu để thu hồi phi thuyền vũ trụ sau khi rớt xuống.


Như đã hứa trước, Trung ương sẽ huy động mọi phương tiện sẵn có để đưa bạn ra khỏi lãnh thổ Liên sô, nếu bạn muốn.


Chúc bạn thành công.


LHM."


LHM là chữ ký tắt của cơ quan tình báo ngoại quốc mà tiến sĩ vật lý Phikốp là nhân viên. Phikốp lãnh lương của LHM, và tiếp tục phục vụ trung thành cho LHM trong một trường hợp vô cùng giản dị. Hai năm trước, hắn có chân trong phái đoàn kỹ thuật gia sô viết qua thăm 1 số quốc gia Tây phương. Hắn được phép xuất ngoại nhiều lần nên lần ghé Ba lê và Luân đôn khi ấy đối với hắn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mọi sự đã thay đổi hoàn toàn sau khi hắn gặp 1 cô gái xinh đẹp và dịu hiền. Nàng ngã vào lòng hắn. Ngược lại, hắn nghe lời nàng, cung cấp tài liệu và tin tức cho 1 tổ chức tình báo kỹ nghệ. Biết trước, sớm muộn sẽ bị KGB thộp cổ, Phikốp đã sửa soạn kỹ lưỡng kế hoạch thoát thân. Một khi hắn ra khỏi trung tâm thí nghiệm Baikônua, thì các cơ quan an ninh sô viết sẽ không tài nào tìm ra.


Và đã đến lúc Phikốp đánh lá bài chót.


Mệnh lệnh thu hồi phi thuyền nguyệt cầu được ban ra quá đột ngột khiến các nhà khoa học sô viết trong trung tâm Baikônua khựng người như bị thôi miên. Tuy nhiên, họ chỉ sửng sốt chứ không lo sợ. Người lo sợ là tiến sĩ vật lý Phikốp. Mặc dầu có quan thầy ở trung ương, hắn đoán biết sẽ không tránh khỏi án tử hình nếu bị khám phá. Quan thầy chỉ có thể che chở cho hắn trác táng hủ hóa, chứ không thể làm ngơ mặc hắn bán tin tức cho kẻ thù tư bản chủ nghĩa. Bất giác Phikốp đặt bàn tay lên ngực. Hắn cảm thấy đau nhói như bị dùi sắt nung đỏ đâm xuyên qua xương sườn thấu tim. Viên đạn hành quyết bắn vào thân thể cũng gây ra cảm giác đau cháy như vậy.


Hắn lặng lẽ bước ra thang máy ngoài hành lang. Trung tâm Baikônua được xây cất theo kiến trúc tối tân thượng đẳng, hầu hết mọi cơ sở đều ăn sâu dưới đất. Từ trên mặt đất xuống dưới hầm hoặc lộn lại, không có cầu thang thông thường, mà chỉ có thang máy. Sáu cái thang máy khổng lồ hoạt động ngày đêm, chuyên chở nhân viên và dụng cụ. Một tiểu đội an ninh phụ trách bảo vệ thang máy, lối ra vào độc nhất của trung tâm. Trên mặt đất có 1 công sự bê tông đủ chịu đựng được bom nguyên tử, bên trong có nhiều máy móc kiểm soát, đặc biệt là máy vô tuyến truyền hình, theo dõi những ai ra vào thang máy.


Trong giờ làm việc, không một ai được phép lên mặt đất, cho dẫu là chuyên viên khoa học lỗi lạc Phikốp. Ra đến cửa thang máy, Phikốp vội đứng lại. Hắn sực nhớ đến luật lệ khe khắt của trung tâm. Hết giờ làm việc hắn mới có thể ra khỏi hầm bê tông. Hết giờ làm việc hắn mới có thể trở về căn nhà nhỏ bé nhưng xinh xắn và tiện nghi ở cách hầm 5 cây số. Khu cư xá của khoa học gia được xây cất dọc theo vách núi đá thẳng giốc, gồm nhiều biệt thự trệt, kiến trúc trên cọc bê tông. Sở dĩ khu cư xá được xây cất theo kiểu nhà sàn là để đề phòng động đất do các cuộc thí nghiệm nguyên tử ngầm dưới đất hoặc bom nổ khi địch tấn công.


Bên ngoài biệt thự được sơn trắng để khỏi chói mắt, nhưng bên trong lại có nhiều màu rực rỡ. Tường được sơn màu pát ten, màu vàng phớt lục, dịu dàng mà trang nhã rất thịnh hành ở Tây phương. Đồ đạc cũng bằng lát tích hoặc phót mi ca vàng rơm, vàng rượu péc nô, vàng cát. Giữa 4 bức thường màu vàng gợi cảm ấy, Phikốp đã sống nhiều đêm lạnh lẽo. Lạnh lẽo vì thiếu đàn bà.


Nói cho đúng, KGB đã cung cấp 1 số đàn bà cho trung tâm, nhưng chính sách ái tình "còm măng" này chỉ giải quyết được ối đọng sinh lý chứ không an ủi và khích động được những tâm hồn trống trải. Phikốp là 1 trong những nhà khoa học có cõi lòng trống trải nhất trung tâm Baikônua.


Lát nữa, hắn sẽ khóa trái cửa phòng, lái xe vào cư xá theo 1 lộ trình bí mật được định trước. Lộ trình này sẽ dẫn hắn qua các đồn gác của trung tâm Baikônua để vượt biên giới. Hắn nhẩm lại nội dung bức điện mà hắn sắp nhờ vệ tinh viễn thông chuyển đi:


"Phi thuyền nguyệt cầu AQ-65 sẽ trở về trái đất trong vòng 24 giờ đồng hồ.


Cũng như các cuộc bay thử đã qua, phi thuyền sẽ men theo hành lang TRS để trở về bầu khí quyển và dự định rớt xuống Đại tây dương, ở điểm 543-H.


Hạm đội KB-9 sô viết đã được mật lệnh rời Địa trung hải trực chỉ khu vực phi thuyền đáp xuống.


Trân trọng báo với LHM là sau khi chuyển bức điện này, tôi sẽ đình chỉ hoạt động và trốn khỏi lãnh thổ Liên sô theo kế hoạch giải thoát đã được chấp nhận."


Tiến sĩ vật lý Phikốp kéo cao cổ áo dạ cho đỡ lạnh. Dường như toàn thể hơi lạnh của Bắc cực băng giá đều theo trận gió luồn vào tâm can hắn.


Hắn rùng mình nhè nhẹ.


° °
°


Bức điện của tiến sĩ vật lý Phikốp vượt trùng dương trong khoảnh khắc đến du thuyền Man Singh buông neo trên Địa trung hải, đối diện vương quốc Mônacô. Nhà tỉ phú Pôlốt, tổng giám đốc công ty điện tử Vũ Trụ, cũng rùng mình nhè nhẹ khi 1 cận vệ xô cửa phòng bước vào, trên tay cầm cái phong bì màu đỏ, ở góc trái bên trên có ngôi sao 5 cánh màu trắng. Loại phong bì này được dùng để đựng các báo cáo vô tuyến điện do nhân viên của công ty hoạt động sau bức màn sắt gởi tới. Phong bì được hắn kỹ bằng xi, đóng dấu nổi. Bên trong, còn có phong bì thứ hai màu vàng đậm. Sau cùng mới đến mảnh giấy gấp tư ghi chép bức điện. Dĩ nhiên, bức điện của Phikốp được viết bằng mật mã.


Cơn đau kinh niên của nhà tỉ phú điện tử vụt biến đâu mất. Tuy là người bình tĩnh, quen với những trường hợp khẩn trương, Pôlốt cũng cảm thấy run tay khi bức mật điện được rút khỏi 2 phong bì bằng giấy dầy, và đặt trước mặt.


Pôlốt dặn tên cận vệ:


- Tôi mệt quá, cần nghỉ 1 lát. Anh bảo người gác ở đầu hành lang đóng cửa lại, không cho ai vào, nghe không


Tên cận vệ ra rồi, Pôlốt tiến lại tủ sắt gắn chìm vào thân tàu. Nhìn ngoài, ai cũng tưởng đó là tủ đựng quần áo hoặc đồ đạc tùy thân thông thường trên tàu biển. Sự thật đó là cơ quan bí mật của du thuyền Man Singh, du thuyền có nhiều máy móc tân tiến nhất thế giới. Tủ sắt được lắp ống khóa Yale to tướng, mạ kền sáng loáng, song ống khóa này chỉ có mục đích trang trí và đánh lừa kẻ tò mò. Nếu kẻ đạo chích lão luyện dùng chìa khóa đặc biệt hoặc đèn xì để mở thì 2 cánh cửa thép vẫn không nhúc nhích. Vì lẽ tủ sắt được đóng mở bằng nút điện bí mật.


Pôlốt bấm nút giấu dưới giường. Hai cánh cửa từ từ mở bung ra. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Và bên trong cũng không phải là tủ đựng đồ vật, mà là 1 thang máy nhỏ dẫn xuống tầng thấp nhất của du thuyền nằm chìm dưới nước. Thang máy nhỏ xíu này chỉ vừa chỗ cho 2 người đứng. Nó chạy bằng sức hút của từ thạch, không dùng hơi điện nên không gây ra tiếng động, lại không lo bị kẹt trong trường hợp động cơ phát điện của du thuyền bị hư hỏng.


Thang máy dừng lại.


Đèn bên trong từ màu xanh chuyển sang màu đỏ. Pôlốt mở cửa bước ra. Trước mặt y là 1 dãy bàn dài bằng sắt, bên trên có hàng trăm cái đồng hồ tròn, với những cây kim đủ màu, và những khung ảnh vô tuyến truyền hình lớn nhỏ đủ cỡ. Đó là phòng chỉ huy bí mật của Pôlốt. Phòng chỉ huy này được trang bị dụng cụ điện tử cực kỳ tối tân cần tới trong chiến dịch "hộp bích quy".


Pôlốt ngồi xuống trước 1 cái máy chữ IBM. Trông thì là máy chữ, nhưng đến khi ngọn đèn bên trên phựt cháy, người ta mới biết nó là máy dịch mật mã IBM. Pôlốt đút tờ giấy ghi bức điện mật mã vào cái khe nhỏ, rồi bấm nút. Chỉ nghe "xạch" 1 tiếng khô khan, 1 miếng cạc tông mỏng từ khe hở giữa máy tuột ra. Bức điện đã được dịch xong. Nếu là người dịch thì phải mất ít nhất nửa giờ đồng hồ. Và là chuyên viên thành thạo. Trong khi ấy, bộ máy của Pôlốt chỉ dịch mất 5 giây đồng hồ, kể cả việc viết ra thành chữ. Pôlốt cầm miếng cạt tông lên đọc. Y ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỏ miếng cạt tông vào lò đốt. Trong nháy mắt, tất cả đã biến thành than, và theo 1 ống cống nhỏ rớt xuống biển. Pôlốt vào lại thang máy, trở lên phòng. Y nhìn đồng hồ, rồi nhấc điện thoại gọi thuyền trưởng.


Du thuyền Man Singh đang từ từ rời khỏi hải phận êm ả của vương quốc Mônacô trên đường vượt biển tới Đại tây dương mông mênh.


° °
°


Trong khi nhà tỉ phú điện tử sửa soạn tiến hành kế hoạch "hộp bích quy" kinh thiên động địa thì tấn bi kịch vẫn tiếp tục diễn ra trên boong du thuyền Man Singh. Như bị thôi miên, Carôlin đâm bổ vào người Văn Bình. Nàng có dụng ý từ trước nên ôm ghì lấy chàng. Alex đi được mấy bước bỗng quay lại. Hắn nhìn Carôlin âu yếm Văn Bình, rồi nhếch mép, giọng khinh khỉnh:


- Cô không tự kềm chế 1 lát nữa được sao?


Văn Bình buông Carôlin ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Chàng ngạc nhiên vì nhận thấy Alex cố tình khiêu khích. Và Carôlin cũng vẫn, nàng cũng cố tình khiêu khích. Tại sao 2 người lại cố tình khiêu khích nhau? Tại sao Carôlin cố tình ôm hôn chàng ngay trước mặt Alex, cố làm hắn nóng mắt và lên tiếng chỉ trích? Tại sao Alex quay lại, dùng lời nói miệt thị để chê trách Carôlin. Văn Bình có cảm tưởng là giữa 2 người đã có 1 sự bí mật.


Chàng phải khám phá cho ra.


Carôlin chống nạnh, nhìn Alex bằng luồng nhỡn tuyến tóe lửa:


- Cám ơn anh đã có lòng tốt dạy tôi 1 bài học về tình yêu trai gái. Tuy nhiên, việc này không liên quan đến anh. Hay là anh bắt đầu ghen?


Alex quắc mắt:


- Một lần nữa, tôi nhắc lại cho cô biết là đời cô, tương lai cô hoàn toàn nằm trong bàn tay tôi. Tôi chỉ bóp nhẹ 1 cái là tất cả sẽ nát bét.


Carôlin cười nhạt:


- Tôi không tin anh lại có thể đểu giả đến mức độ ấy.


Alex từ từ rút thuốc lá ra đốt, thở 1 hơi dài rồi phun khói ra khơi:


- Vậy cô nên nghe tôi. Du thuyền sắp sửa rời Mônacô, cô nên xuống ca nô đi.


- Tàu này là của anh tôi, nghĩa là của tôi. Tôi muốn ở lại hay muốn đi tùy ý tôi.


- Nghĩa là cô từ chối điều kiện hòa giải do tôi đưa ra?


- Anh đừng ép buộc tôi. Từ trước đến nay, anh ép buộc tôi mãi rồi. Con giun bị xéo mãi cũng quằn, anh biết điều ấy không?


- Tôi rất biết điều, cô ạ. Tôi chỉ yêu cầu cô trở lên Mônacô, trở lên sòng bạc để tiêu tiền cho sướng. Cô nói cô yêu Văn Bình lắm mà. Cô yêu, tại sao cô không chịu lên bộ để phụng sự tình yêu?


- Kệ tôi.


- Cô không thích ai đá động tới sự riêng tư của cô, thì ngược lại cô cũng không nên đá động tới sự riêng tư của kẻ khác.


- Tôi sẽ giết chết anh.


Alex nhún vai:


- Cô dọa tôi lần này là lần thứ nhì. Lần đầu, cô vừa dọa miệng, vừa dọa súng. Còn khẩu súng khác trong người, cô còn đợi gì mà chưa rút ra ?


Văn Bình chứng kiến cuộc xung đột giữa Carôlin và Alex trong sự ngạc nhiên gia tăng, còn ngạc nhiên hơn chú mán xuống tỉnh nữa. Dần dà chàng cảm thấy sự hiện diện của chàng trên du thuyền Man Singh đã đượm nhiều nét lý thú. Chàng muốn tấn bi kịch kéo dài thêm nữa để chàng khám phá toàn bộ bí mật. Nhưng 1 tiếng kêu lớn đã phá đám giữa lúc Văn Bình cần yên lặng nhất. tiếng kêu từ cầu thang vọng lại:


- Ông Alex! Ông Alex!


Alex lên tiếng:


- Tôi đây.


Người vừa lên boong và gọi tên Alex là phụ tá thuyền trưởng. Hắn vội bước tới, vừa nói vừa thở:


- Khiếp, tôi tìm ông mãi. Ông chủ cần gặp ông ngay dưới phòng ngủ.


Alex quay về phía Carôlin:


- Xin phép cô được hưu chiến ở đây.


Carôlin hỏi viên phụ tá :


- Anh tôi có cho mời tôi không ?


Viên phụ tá đáp :


- Thưa có. Cả cô và ông khách mới đến nữa.


Carôlin bèn nheo mắt thách thức với Alex :


- Ông tổng giám đốc Pôlốt gọi, anh có bằng lòng cho chúng tôi ở lại trên tàu không ?


Alex mím miệng không đáp. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ căm hờn. Song vẻ giận dữ chỉ thoáng qua, hắn nhếch mép cười, nụ cười gượng gạo được che dậy rất khéo :


- Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Nào chúng ta cùng xuống gặp ông chủ.


Pôlốt đang ngồi đăm chiêu trước bàn giấy bỗng dưng đứng dậy khi 3 người bước vào. Y bắt tay Văn Bình và Alex rồi ra lệnh cho cận vệ :


- Anh đưa cô Carôlin về phòng.


Đoạn y nói với Carôlin :


- Anh cần thảo luận với đại tá Văn Bình về công việc làm ăn. Đêm quá khuya rồi, en nên đi nghỉ.


Chẳng nói, chẳng rằng, Carôlin nghiêng đầu chào rồi ra khỏi phòng. Hồi nãy, nàng cứng cỏi bao nhiêu trước mặt Alex thì giờ đây, đối diện Pôlốt, nàng lại mềm mỏng bấy nhiêu.


Carôlin ra rồi, Pôlốt nói với Văn Bình :


- Em gái tôi còn trẻ nên tính tình thất thường, đôi khi gàn dở và ngang bướng 1 cách khó hiểu. Ông nên nghĩ đến tôi và tha lỗi cho em tôi.


Văn Bình vội đáp :


- Thưa ông …


Pôlốt gạt ngang :


- Ông đừng bênh vực cho em gái tôi nữa. Nó là ruột thịt của tôi nên tôi biết rõ. Alex đã hiểu tính nó mà lắm lúc còn phải điên cái đầu nữa là … ông mới quen nó. Nhưng thôi, tôi mời ông đến chẳng phải để bàn chuyện gia đình. Vả lại, ông làm gì có thừa thời giờ để tri kỷ vụn như vậy được.


Nhìn thẳng vào mắt Văn Bình, y nói chậm từng tiếng một, dường như sợ nói nhanh chàng nghe không kịp :


- Tôi mời ông đến là để yêu cầu ông giúp 1 tay vào việc thực hiện kế hoạch "hộp bích quy".


- Ông vừa nhắc đến kế hoạch "hộp bích quy" hồi nãy, song chưa cho biết chi tiết.


- Vì tôi bị đau bất thần. Tôi đâu cuống ruột non từ lâu, từ ngày kiếm được triệu đôla đầu tiên. Hàng chục y sĩ nổi tiếng đã điều trị cho tôi song chứng bệnh chỉ thuyên giảm được 1 thời gian rồi khi tôi không ngờ đến, nó lại tái phát. Dường như nó là con ma rình rập những lúc tôi tính chuyện kinh doanh lớn thì hiện ra cho tôi 1 vố. Nhưng phần nào cũng do tôi mà ra, ông ạ. Vui bè bạn, tôi thường uống rượu. Đau tiểu trường mà đa mang lưu linh thì khác nào đổ dầu xăng vào đám cháy dưới trời gió lớn. Tôi đã lớn tuổi, tiền bạc, danh vọng đã có quá nhiều, nhiều đến nỗi không muốn có thêm nữa. Tôi chỉ muốn làm được vài ba việc kinh thiên động địa cho người đời sau nhắc nhở. Cổ nhân có câu « vuốt râu hùm », tôi đang sửa soạn vuốt râu hùm Nga sô bằng cách chiếm đoạt phi thuyền vũ trụ của họ.


- Phi thuyền nào ?


- Phi thuyền Phương đông số 8, phóng từ trung tâm Baikônua lên nguyệt cầu. Theo tin riêng tôi vừa nhận được, phi thuyền này sắp khai hỏa từ mặt trăng để trở về trái đất. Trên phi thuyền có 1 bộ máy kỳ lạ, tên là AQ-65, chuyên tìm kiếm và phân tích khoáng sản nguyệt cầu. Chỉ riêng phi thuyền Phương đông số 8 cũng đã trị giá xấp xỉ 2 tỉ đôla, kết quả của 6 năm nghiên cứu ngày đêm của hàng ngàn bác học và chuyên gia sô viết. Chiếm đoạt phi thuyền Phương đông, ta sẽ nắm được 1 số vốn khổng lồ. Phương chi máy AQ-65 còn mang về những hình ảnh và vật liệu chứng tỏ trên nguyệt cầu có mỏ kim cương nữa.


- Mỏ kim cương trên mặt trăng ?


- Phải. Tin tức này đúng hay sai, tôi chưa có đủ cơ hội phối kiểm. Dầu sai, thì ta cũng đã làm chủ được phi thuyền Phương đông số 8 và bộ máy AQ-65. Nhược bằng đúng thì trời đất ơi, ta sẽ thành hàng tỉ lần tỉ phú.


Nhà tỉ phú Hy lạp ngửa cổ lên trần cabin du thuyền, vẻ mặt hân hoan :


- Hồi còn trẻ, tôi bỏ Hy lạp chôn nhau cắt rốn để sang Mỹ vì nghe nói Mỹ là nước giàu nhất thế giới. Sự thật đúng như vậy. Mỹ là nơi cất giữ 15 ngàn triệu đôla vàng khối [1]. À, ông đã có dịp đến thăm đồn Fort Knox chưa ?


Fort Knox, cách thủ đô tiểu bang Kentucky 50 cây số về phía tây-nam là kho chứa nhiều vàng khối nhất trên hoàn cầu. Văn Bình đã ghé thăm nhiều lần, lần đầu tiên với tư cách du khách chàng chỉ được phép ngắm nghía bên ngoài không được vào trong. Song những lần sau, chàng được tự do xuống hầm, đến tận pháo đài chứa vàng khối để quan sát và nghiên cứu kỹ thuật phòng thủ hầu về áp dụng ở nước nhà. Tuy vậy, khi nghe Pôlốt hỏi, Văn Bình lại lắc đầu :


- Chưa. Tôi mới nghe nói chứ chưa có cơ hội đến tận nơi.


Pôlốt gật gù :


- Cho dẫu đến tận nơi nữa, ông cũng không được xuống hầm. Dưới đó có cả thảy 800 ngàn thoi vàng, nặng cả thảy 8.800 tấn. Mỗi thoi trị giá 14.000 mỹ kim. Cánh cửa sắt của phòng cất vàng nặng trên dưới 20 tấn. Ha, ha, ha, ha … nếu kế hoạch "hộp bích quy" thành công, ta sẽ giàu hơn đồn Fort Knox, giàu hơn cả Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nữa. Vậy mà từ lâu, tôi vẫn phục Paul Getty. Của chìm, của nổi của Getty chỉ hơn một ngàn triệu đôla mà y đã được coi là giàu nhất thế giới. Ông nhớ không, tiền bán máy đã tới 2 tỉ, nghĩa là hai ngàn triệu đôla. Đó là chưa kể tới mỏ kim cương có thể có trên mặt trăng nữa. Ha, ha … ha, ha, ta sẽ làm bá chủ toàn thể thiên hạ trong vòng 24 giờ đồng hồ nữa.


Văn Bình cười nửa miệng :


- Ông vừa nhắc đến tiếng « chúng ta » : « chúng ta » sẽ giàu hơn cả Hoa Kỳ, « chúng ta » sẽ làm bá chủ toàn thể thiên hạ … xin ông cho biết « chúng ta » gồm những ai ?


Nhà tỉ phú điện tử choàng dậy như người ngủ mê sực tỉnh :


- Ừ nhỉ ! Tôi quên nói rõ với ông, thảo nào ông đang còn thắc mắc. « Chúng ta » ở đây có nghĩa là ngoài tôi và những cộng sự viên tin cậy của tôi ra, còn có ông nữa. Hai tỉ đôla là món tiền khổng lồ, 1 người không sao tiêu thụ hết. Tôi vốn sợ bội thực, ông Văn Bình ạ. Ăn ít no lâu, phải không, ông Văn Bình Z.28?


- Nói cách khác, ông sẽ chia phần đồng đều cho tôi sau khi chiếm đoạt được phi thuyền nguyệt cầu ?


- Đúng thế.


- Tôi sợ ông chỉ đúng phần nào thôi, vì có thể tôi từ chối không hợp tác với ông trong kế hoạch "hộp bích quy".


- Ông nói đùa đấy.


- Vâng, có thể là nói đùa, song cũng có thể là nói thật.


- Tôi không tin 1 người giàu kinh nghiệm trường đời, trí óc minh mẫn như ông lại có thể khước từ 1 số tiền bạc tỉ.


- Con người thường có lòng tham không đáy. Tôi không tham nhưng biết đâu đồng tiền sẽ làm tôi tối mắt, và tôi khước từ hợp tác là để ăn trọn gói.


- Ha, ha … tôi biết là ông cố tình nói đùa mà. Ông là người quân tử, không có hành động tráo trở. Nhưng giá ông muốn lật lọng cũng không xong, vì kế hoạch "hộp bích quy" đang nằm trong tay tôi. Vả lại, ông đừng quên là tôi có thể hưởng thụ 1 mình, không cần đến sự tiếp tay của ông. Vậy mà sau khi gặp ông, tôi đã mời ông hợp tác và sẵn sàng chia phần với ông.


- Ông quả là con người phúc đức.


- Ha, ha … đại tá Văn Bình lại riễu cợt rồi. Dầu sao đại tá cũng phải nhìn nhận rằng tôi là người không có lòng tham quá đáng.


- Vâng, tôi xin nhìn nhận. Nhưng ngược lại, tôi cũng cần nói rằng ông mời tôi hợp tác, mời tôi chia tiền, chẳng phải hoàn toàn vì mến tài lái xe đua của tôi, hoặc vì cô em Carôlin của ông có thiện cảm sâu xa với tôi. Mà vì 1 nguyên nhân thực tế. Thưa ông, tôi đã nắm trong tay chiếc chìa khóa điện tử Hobbim Rozom, tôi lại liên quan đến 1 số sự việc xảy ra trên du thuyền Man Singh. Tính tôi lại rất tò mò, nếu ông không mời dự phần, tôi đã lao đầu vào. Và như ông đã biết, tôi đã lao đầu vào là quyết đi đến tận cùng, không bao giờ chịu thua dễ dàng. Không giết được tôi, tất ông phải dùng tôi. Đúng hay sai, ông Pôlốt ?


- Ông muốn nghĩ ra sao tùy ý. Tôi rất thành thật với ông. Sự ngờ vực quá đáng của ông chỉ là méo mó nghề nghiệp. Nhưng dầu ngờ vực, ông vẫn hợp tác với tôi, phải không ông?


Văn Bình nhún vai không đáp.


Pôlốt đích thân khui chai sâm banh trên bàn, rót vào ly pha lê rồi mời Văn Bình :


- Nào chúng ta cụng ly, để đánh dấu cuộc hợp tác tình cờ giữa 1 tài hoa điệp báo lỗi lạc trên hoàn vũ và 1 chủ tịch công ty điện tử. Ha, ha … chúng ta sắp sửa bắt cóc chị Hằng. Báo chí, đài bá âm khắp thế giới sắp sửa nói đến hành động xuất quỷ nhập thần của chúng ta. Đại tá Văn Bình, mời đại tá cạn ly với tôi.


Du thuyền Man Singh đã ra khỏi hải phận vương quốc Mônacô.
 --------------------------------


	1. 	15 ngàn triệu đôla là tính đến ngày 24-7-1963. Trong thời gian gần đây, số trữ kim khổng lồ này đã giảm đi nhiều.


  




VIII

ĐẠI TÂY DƯƠNG BỐC LỬA

Địa trung hải được coi là cái hồ lớn nên mặt nước quanh năm phẳng lặng, trong khi Đại tây dương có nhiều gió mạnh và sóng dữ. Nhưng ngày hôm ấy, biển Đại tây dương lại phẳng lặng hơn cả Địa trung hải, phẳng lặng hơn cả những mặt hồ phẳng lặng nhất nữa. Sở Khí tượng sô viết tiên đoán thời tiết sẽ phẳng lặng khác thường nên phi thuyền nguyệt cầu chở máy AQ-65 được bố trí để đáp xuống Đại tây dương mênh mông.


Đối với người giàu tưởng tượng thì mặt nước phẳng lặng không phải do ngẫu nhiên mà là tạo hóa cố tình sắp đặt trước khi phi thuyền nguyệt cầu trở về quỹ đạo trái đất, và biến Đại tây dương thành lò lửa kinh khủng của mặt trận gián điệp giữa Nga sô và công ty điện tử Vũ Trụ do nhà tỉ phú ghét đàn bà Pôlốt làm tổng giám đốc. Vì vậy Văn Bình đã tỏ ra lo lắng khi du thuyền tối tân Man Singh tiến vào Đại tây dương.


Gần 24 giờ đã trôi qua kể từ lúc những tòa nhà rực rỡ ánh đèn nê ông muôn màu của vương quốc dạ lạc Mônacô nhòa nhạt trong ống viễn kính của Văn Bình. Giờ G -giờ phi thuyền đáp xuống biển- sắp đến. Như thường lệ, trong cảnh giao tiếp giữa ban đêm và ban ngày, bầu trời tối xầm hẳn lại. Tuy hồi hôm thức khuya vì Pôlốt mời chàng uống rượu và tri kỷ vụn, Văn Bình đã dậy từ rạng đông. Đúng ra, chàng đã thức trọn đêm. Về cabin, chàng để nguyên quần áo, nằm dài trên giường, nhắm mắt và duỗi gân cốt, chứ không ngủ mặc dầu buồn ngủ ghê gớm. Sau nhiều đêm tận hưởng khoái lạc của Mônacô ban đêm, Văn Bình thèm ngủ hơn bao giờ hết. Chưa đến 12 giờ khuya, mắt chàng đã ríu lại song chàng đã vận dụng nội công để cưỡng lại con ma ngủ. Chàng phải thức vì có linh tính là nhiều biến cố sẽ xảy ra trên du thuyền Man Singh trong đêm cuối cùng, đêm mà kế hoạch "hộp bích quy" chiếm đoạt phi thuyền nguyệt cầu sô viết được thực hiện. Một lần nữa, linh tính của điệp viên Z.28 đã được thực tế xác nhận. 5 giờ sáng, chàng đang luyện công trong cabin thì nghe ngoài hành lang có tiếng động.


Du thuyền Man Singh được kiến trúc theo 1 họa đồ đặc biệt, có những khu riêng, thủy thủ đoàn không được bén mảng tới. Những căn phòng ăn, ngủ, và vệ sinh của gia đình Pôlốt được coi là cấm khu, ngày đêm đều có cận vệ võ trang đứng gác. Người gác cũng chỉ được phép ở ngoài, cách các phòng bên trong 1 tấm cửa thép nặng 5 tấn, đóng mở bằng nút điện, trông như cửa nhà hầm chứa vàng thoi của ngân hàng. Vì vậy tiếng động ngoài hành lang bắt Văn Bình phải nhảy xuống giường, áp tai vào ổ khóa nghe ngóng. Tiếng động này là tiếng chân người. Văn Bình biết rõ là đàn ông vì bước hơi nặng tuy là giày đế cờ rếp.


Tiếng giày đế cờ rếp đến gần phòng chàng thì ngưng bặt. Hành lang gồm 6 cabin. Cabin của Văn Bình đối diện cabin của Carôlin. Cabin của Alex và Pôlốt ở cuối hành lang. Chàng nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ. Chàng không thể lầm mặc dầu chỉ được theo dõi bằng thính giác. Người lạ đang mở cửa vào phòng của Carôlin. Hồi khuya, nàng đã uống thuốc an thần để chống lại sự dằn vặt của ma túy. Sau đó nàng về phòng. Trước khi đóng cửa, nàng bắt tay chàng và hứa :


- Em mệt lắm, anh ạ. Song em sẽ cố gắng. Chưa biết em có thể chịu nổi đêm nay không.


Chàng lựa lời an ủi thì nàng nói tiếp :


- Thôi, anh đừng an ủi em nữa. Em là người có tội. Thật vậy, em là người có tội, nhiều lần em định nói hết nhưng anh ơi, em không có can đảm. Em hy vọng ngủ được đêm nay để sáng mai có can đảm nói hết cho anh nghe.


Nói đoạn, nàng khóa cửa. Văn Bình bần thần giây lâu trước cửa cabin. Nàng thú nhận có tội, nhưng là tội gì? Tội đa mang thuốc phiện trắng? Tội lao đầu vào vực thẳm ái ân xác thịt bừa bãi? Tội nói dối anh ruột? Giờ đây, có kẻ vừa xuất hiện trước phòng nàng. Người lạ bước nhẹ vào phòng nàng. Cửa cabin lại được đóng lại. Văn Bình từ từ mở khóa, ló đầu ra hành lang. Như thường lệ, bên ngoài chẳng có ai. Người gác phải đứng sau cửa sắt. Thế tất kẻ vừa đột nhập cabin của Carôlin là 1 trong những người có phòng trong hành lang. Pôlốt không thể vào phòng em gái lúc gần sáng, vậy chỉ có Alex.


Đúng là Alex vì Văn Bình vừa nghe giọng nói quen thuộc của hắn trong cabin của Carôlin:


- Chào cô. Cô đã thức dậy rồi ư?


Tiếng Carôlin dấm dẳn và khô khan:


- Vâng, chào anh. Anh dư biết tôi có thói quen dậy sớm, nhất là những đêm tôi không có thuốc. Tuy nhiên, tôi nói vậy không phải để xin xỏ và cầu cạnh anh.


Alex khép cửa lại nhè nhẹ song tiếng nói của hắn vẫn lọt vào tai Văn Bình:


- Hôm nay cô dậy sớm không phải vì thiếu thuốc, vì bị ma túy hành hạ. Cô lừa được Văn Bình, nhưng không lừa được tôi. Tuy đã nghiện rất nặng, cô không cần xin xỏ và cầu cạnh tôi nữa vì lẽ giản dị cô đã có hê rô in. Tôi đã biết ai đã cung cấp bạch phiến cho cô.


- Hừ, anh đã nhẫn tâm cắt đứt tiếp tế, lại còn ăn nói hàm hồ. Đâu, bạch phiến ở đâu, anh lấy ra cho coi?


- Giữa bà già và kẻ cắp còn đòn phép với nhau làm gì nữa, hả cô Carôlin? Tôi đã khám xắc da và hành trang của cô. Gustav vừa đưa cho cô 1 gói lớn, dùng cả tuần lễ mới hết. Bởi vậy, cô không cần tôi nữa. Nhưng Carôlin ơi, cô lầm rồi. Nếu cô bội ước, bắt buộc tôi phải tố cáo với ông Pôlốt, và nhất là với đại tá Văn Bình.


- Tôi có tội gì mà tố cáo?


- Tội dan díu và làm tay sai cho Gustav. Tôi không thèm cãi khi cô nói rằng bị tôi cưỡng hiếp mỗi đêm. Hơn ai hết, cô đã biết đó là kết quả của sự thỏa thuận. Vả lại, cô đâu còn là con gái trinh nguyên nữa. Cô đã rơi vào cạm bẫy của Gustav. Hắn len lỏi vào đám sinh viên dại dột trong số có cô, tập cho nghiện hê rô in, rồi lợi dụng để làm chuyện xằng bậy. Nếu cô không bị Gustav sai khiến, tôi đã chẳng dùng thủ đoạn lưu manh.


- Từ ngày gặp tôi, chưa khi nào Gustav xui tôi làm chuyện xằng bậy. Anh đừng ngậm máu phun người.


- Phải, cô cứ bênh hắn chầm chập song tôi đã có bằng cớ. Gustav đã mạo danh tôi để sai bọn đàn em hành hung, ám sát Văn Bình. Gớm thật, hắn định đổ vấy cho tôi. Hắn không ngờ tôi đã đề phòng cẩn mật. Hắn đinh ninh tôi có mặt trên ca nô với cô nên bố trí bắn hạ. Một công đôi việc, hắn tưởng vừa loại được tôi và cô, vừa loại được 1 đối thủ mới là Văn Bình. Té ra, tôi còn ở trên du thuyền, cả cô lẫn Văn Bình lại không bị trầy da tróc vẩy. Sở dĩ tôi đến phòng cô đêm nay là vì biết trước Gustav sắp sửa ra mặt. Hắn sẽ ra mặt, bắt cô phải giúp hắn cướp đoạt phi thuyền nguyệt cầu. Dĩ nhiên, sau khi thành công, hắn sẽ giết cô, giết ông Pôlốt, và cao bay xa chạy. Lần này là lần đầu, và cũng là lần cuối tôi yêu cầu cô bỏ hắn, và hợp tác với tôi, hợp tác với CIA. Dầu sao, cô cũng là công dân Hoa Kỳ, cô có bổn phận hợp tác với Trung ương tình báo CIA của Hoa Kỳ.


Giọng nói của Carôlin bắt đầu run run:


- Khổ quá, tôi điên đến nơi rồi. Anh tự nhận là nhân viên CIA. Gustav cũng tự nhận là nhân viên CIA. Tôi sẵn sàng hợp tác với CIA, nhưng giữa anh và Gustav, ai là CIA thật, còn ai là CIA giả ?


Alex cười gằn, đắc thắng :


- Khỏi cần bàn cãi, hắn là giả, còn tôi mới là thật. Vả lại, cô đã có dịp coi chứng minh thư của tôi do ông phó tổng giám đốc CIA cấp.


Carôlin thở dài :


- Gustav cũng có chứng minh thư do ông phó tổng giám đốc CIA cấp.


- Nghĩa là cô không tin tôi ?


- Tin hay không tin, tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Các anh đều lợi dụng tôi. Nếu tôi giỏi võ, tôi đã hạ anh.


- Ha, ha … vì cô mới có người đàn ông thứ ba. Hắn đẹp trai hơn, nho nhã hơn, khỏe mạnh hơn.


- Anh đừng hỗn xược.


- Nói sự thật mà cô cho là hỗn xược ư ? Cô muốn loại trừ tôi vì tôi là cái gai đâm vào cặp mắt tuyệt đẹp của cô. Tôi còn sống, Văn Bình sẽ biết cái xấu, cái đê tiện của cô. Hắn sẽ không mê cô nữa. Cô sẽ sống trong cảnh đau khổ. Carôlin, cô là người đàn bà cần đàn ông, cần sinh lý hơn cả bệnh nhân cần thuốc.


- Yêu cầu anh ngậm miệng, nếu không tôi sẽ la lớn lên ngay bây giờ.


- Cứ la lên, tôi không ngăn cản. Tôi sẽ mở rộng cửa cho tiếng kêu của cô lọt ra ngoài, đến tai ông Pôlốt.


- Hừ, anh đã nắm đầu cán còn tôi chỉ nắm đầu lưỡi. Vì vậy anh bắt chẹt tôi.


- Sắp đến giờ rồi, tôi không thể nói truyện cà kê với cô thêm nữa. Đây này, lát nữa thằng Gustav đến, cô hãy pha viên thuốc màu đỏ vào cà phê cho hắn uống. Hắn nghiện cà phê do cô đích thân lọc. Chỉ cần1 viên nhỏ bằng nửa hạt đậu là hắn về chầu Chúa. Ba phút thôi, cô nhớ chưa ? Sau 3 phút là thuốc tiên cũng không cứu nổi. Hắn ngã xuống rồi, cô mới được gọi tôi.


- Anh đã bắt tôi cung cấp sinh lý, cung cấp tin tức, giờ đây lại bắt tôi giết người. Tôi không thể tuân theo mọi sở thích, mọi mệnh lệnh của anh.


- Cô từ chối ?


- Phải. Anh giết tôi đi, tôi yêu đời thật đấy nhưng khi cần vẫn có thể chết 1 cách bình thản.


- A, té ra cô yêu thằng chó chết Gustav. Vậy cô phải thế mạng cho hắn.


Alex tiến lên, mặt đỏ gay đầy vẻ dữ tợn. Carôlin chột dạ đứng dậy nhưng ngay khi ấy cửa cabin mở ra rồi có tiếng nói quen thuộc của 1 người đàn ông (mà Văn Bình nghe rõ mồn một) :


- Cô Carôlin rất đáng khen.


Hoảng hốt, Alex rút súng. Trong phòng đối diện, Văn Bình nghe 1 tiếng động khô khan do khẩu súng lục tuột từ bao da vào tay Alex. Nhưng 1 giọng nói quen thuộc từ tốn, dịu dàng đã cất lên:


- Alex, anh muốn đánh thức ông Pôlốt và Văn Bình dậy để chúng ta đều bại lộ cả sao? Gustav đây mà.


Văn Bình giật mình đánh thót. Tiếng nói vừa cất lên là của viên y sĩ già gần lục tuần, tóc bạc phơ, mắt đeo kiếng trắng dày cộm, gọng kền nghiêm nghị, thân hình gày nhom tưởng như gió thổi là ngã. Lão thầy thuốc này là Gustav, con người bí mật đã cưỡng dâm Carôlin, đã bố trí nhiều chuyện kinh thiên động địa. Gustav khó thể dưới 60 tuổi. Vào tuổi này, gân cốt thường xụm dần, tay chân lóng cóng, đòi hỏi về sinh lý không còn nữa. Dĩ nhiên, cũng có những ông già lục tuần đang còn bắp thịt rắn chắc, con mắt sáng như đĩa đèn, và những thúc bách ái ân không thua kém thanh niên ba, bốn mươi. Song đó chỉ là ngoại lệ.


Văn Bình đã có dịp quan sát lão thầy thuốc từ đầu đến chân. Trừ phi hắn cải trang. Văn Bình buột ra 1 tiếng "tức quá" nho nhỏ. Chàng vẫn tự hào có nhãn tuyến thông thiên, chỉ nhìn thoáng qua là khám phá ra hư thật. Vậy mà chàng không biết Gustav cải trang.


Chàng hé cửa cabin nhìn xéo qua phòng của Carôlin. Cũng may cửa phòng này chưa đóng. Chàng đoán đúng: Gustav đã cải trang tuyệt khéo. Hắn vẫn mang bộ tóc bạc phơ và cặp kiếng dày cộm song Văn Bình đã thấy lưng hắn thẳng băng, chứ không gập xuống như trước nữa. Cánh tay hắn vung ra, tuy vẫn gày guộc nhưng là thứ gày guộc của người tập luyện võ công lâu năm, cơ thể đã tan hết mỡ, thịt teo lại nhập vào xương thành những thỏi sắt đặc biệt dao bén chém không đứt. Alex quay lại, bàng hoàng:


- À anh!


Gustav cười khà khà:


- Anh dư biết tôi có mặt ở đây, bằng chứng là anh đã rút súng. Tuy nhiên, anh nên nghe tôi khuyên thì hơn vì tôi cũng có súng trong tay. Anh bắn, tôi cũng bắn, cả 2 ta đều chết. Dại gì làm ngao cò tranh chấp ngu dại để ngư ông thủ lợi, phải không anh?


Alex nghiến răng:


- Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Yêu cầu anh ra khỏi phòng.


Gustav vẫn cười:


- Anh mới là người phải ra khỏi phòng cô Carôlin. Vì tôi xuống đây theo lệnh riêng của ông Pôlốt. Tôi xuống đây với tư cách y sĩ, chữa bệnh cho cô Carôlin. Vả lại, tôi làm việc với ông Pôlốt đã lâu. Anh là kẻ đến sau tôi, tôi nhắm mắt cho anh hoạt động đã là quá tử tế. Anh đừng tưởng tôi nhu nhược để mà lộng hành.


Alex buông thõng 1 câu ngắn, giọng nói bớt gay gắt:


- Vậy anh muốn gì?


Lão thày thuốc khoát tay, cử chỉ thân thiện:


- Điều đình với anh.


- Về vụ phi thuyền nguyệt cầu.


- Đúng. Đã đến lúc chúng ta lật ngửa con bài trên chiếu không giấu diếm nhau gì nữa. Chúng ta đều là nhân viên CIA, phải không anh? (hắn nhìn Alex miệng mỉm cười). Chúng ta vào làm việc trong công ty điện tử Vũ Trụ không phải để lãnh lương tháng, dầu lương ở đây khá lớn, cũng không phải để mỗi đêm trèo lên giường cô em gái của ông chủ không cần nghệ thuật tán tỉnh …


Carôlin quát:


- Đồ khốn nạn. Tôi cấm ông không được dùng những danh từ thô bỉ, vô giáo dục như vậy.


Gustav vẫn tiếp tục nói với Alex, dường như không nghe tiếng quát giận dữ của Carôlin:


- Hẳn anh đồng ý với tôi là công việc của chúng ta đang tiến hành khả quan, sắp có kết quả tốt đẹp thì 1 tên cướp cạn lù lù dẫn xác tới. Nếu 2 ta hục hặc, chống đối lẫn nhau, Văn Bình sẽ hưởng lợi. Và như anh đã rõ, hắn không phải là 1 đối thủ tầm thường. Chúng ta hợp tác với nhau chặt chẽ cũng vị tất quật ngã được hắn, huống hồ mỗi người chạy theo 1 ngả. Nghĩ đến quyền lợi chung, tôi đã xóa bỏ tất cả tị hiềm, và đề nghị …


Carôlin lại xen vào:


- Té ra các anh mượn phòng riêng của tôi để mà cả chuyện làm ăn bất chánh.


Gustav nghiêm mặt:


- Tôi yêu cầu cô nín lặng. Chẳng phải bây giờ chúng tôi mới tính chuyện làm ăn bất chánh, cô hiểu chưa mà là từ lâu tôi, từ ngày chúng tôi bước vào văn phòng ông Pôlốt.


- Vậy các anh là gián điệp?


- Dĩ nhiên. Nhiều lần tôi đã cho cô biết tôi là nhân viên CIA, cũng như Alex.


- Bọn anh là CIA giả hiệu.


- Thế hả ? Cô tố cáo với chính phủ Hoa Kỳ đi.


- Anh khỏi phải dọa. Tôi sẽ đến phòng anh Pôlốt ngay bây giờ. Tôi tố cáo thẳng với anh tôi.


Nói đoạn, Carôlin xăm xăm bước ra ngoài. Alex cản lại :


- Cô chưa thể ra ngoài trong khi chúng tôi bàn bạc.


Carôlin quắc mắt :


- Đây là phòng tôi. Du thuyền này cũng của gia đình tôi. Các ông lại là cộng sự viên của anh tôi. Các anh không có quyền. Nếu các anh còn ngăn cản trái phép, tôi sẽ …


Gustav chận ngang cửa phòng, và nói với Carôlin bằng giọng ôn tồn nhưng đầy hăm dọa :


- Cô đừng quên tôi là y sĩ trên du thuyền. Ông Pôlốt tuyệt đối tin cậy tôi. Tôi không có quyền ra lệnh cho cô, nhưng lại có quyền coi cô là bệnh nhân phải ở trong phòng.


- Tôi chẳng mắc bệnh gì cả. Phiền anh tránh cho tôi ra.


- Có. Cô mắc 1 bệnh khá nặng.


- Bệnh gì ?


- Bệnh tò mò. Bệnh biết quá nhiều. Yêu cầu cô vén tay áo cho tôi chích thuốc.


Hoảng sợ, Carôlin lùi lại, nhưng Gustav đã tiến lên. Với bề ngoài già nua, gày còm, chậm chạp, hắn lại cử động nhanh nhẹn và chính xác như trai táng. Carôlin còn đang tiến thoái lưỡng nan thì mũi kim nhỏ xíu đã đâm phập vào cánh tay nàng. Nàng ngồi phịch xuống, há miệng toan la thì Alex đã xòe bàn tay rộng như nan quạt ra bịt lại. Trong chớp mắt thuốc tiêm đã ngấm, Carôlin rên lên 1 tiếng nhỏ rồi ngã sóng soài trên nền cabin. Gustav bồng nàng bất tỉnh đặt lên giường, lấy mền đắp tới ngực. Xong xuôi hắn quay lưng, cười nhẹ với Alex :


- Nào, chúng ta bắt tay nhau thật chặt chẽ để đánh dấu cuộc hợp tác thành thật và lâu dài.


Liền khi ấy, kèn báo động réo vang trên du thuyền Man Singh. Trên mặt biển đầy sóng nhấp nhô, mặt trời vừa ló. Sau những đám mây màu xám, màn sương mù trắng xóa và bụi nước lăn tăn xanh biếc, trái cầu mặt trời đỏ rực đã biến thành màu hồng.


Giờ G trọng đại đã đến.


Trong vòng 1 phút đồng hồ, toàn thể thủy thủ đều túc trực ở vị trí định sẵn. Không khí trong phòng chỉ huy của du thuyền căng thẳng đến tột độ. Thuyền trưởng đăm đăm nhìn máy anh tét phôn, chờ lệnh của tổng giám đốc Pôlốt. Nhà triệu phú không có mặt trong phòng chỉ huy. Khi ấy, y vẫn ở cabin riêng ở tầng dưới. Y bấm nút gọi thuyền tưởng :


- Alô, tất cả đã sẵn sàng chưa ?


Thuyền tưởng đáp :


- Thưa, hoàn toàn sẵn sàng. Mọi lần tập hợp, thủy thủ mất từ 60 giây đến 120 giây đồng hồ mới xong. Hôm nay chỉ có 90 giây, thời gian kỷ lục. Họ đang chờ lệnh ông.


- Tốc độ của tàu bao nhiêu ?


- 15 hải lý.


- Được. Cứ tiếp tục. Hướng đông-đông nam như cũ.


- Tuân lệnh.


- Alex đã lên chưa ?


- Thưa, vừa đến. Ông cần dặn gì không ?


- Nói với Alex mặc đồ lặn. Cả ông Văn Bình nữa. Xong xuôi, họ lên boong chờ tôi. Tôi sẽ lên ngay bây giờ.


- Tuân lệnh.


Trong cabin riêng, Pôlốt đeo mũ nghe vô tuyến vào tai. Y đang theo dõi những tín hiệu trao đổi giữa trung tâm kiểm soát trung ương Baikônua và các trạm địa phương. Phi thuyền nguyệt cầu sô viết đã xuyên qua bầu khí quyển bao quanh trái đất. Trong khoảnh khắc, nó sẽ lao xuống Đại tây dương.


Miệng hơi mím lại, Pôlốt đút cái chìa khóa Hobbim Rozom vào cái khe trong bộ máy điện tử lớn bằng 3 cái tủ gương kê sát vách tàu. Đèn trong máy phựt đỏ rồi phựt xanh. Bắt đầu từ phút này, mọi liên lạc vô tuyến giữa phi thuyền với hệ thống kiểm soát của Liên sô hoàn toàn bị gián đoạn. Bị gián đoạn vì tác động ghê gớm của chìa khóa Hobbim. Xong nhanh như cắt, Pôlốt mở cửa cabin, vào thang máy riêng lên boong. Một vệ sĩ thân hình vạm vỡ, bàn tay luôn luôn thọc túi quần, lầm lì bước theo chủ nhân.


Quang cảnh chờ đợi nghẹt thở diễn ra trên boong. Vầng đông đã lóe ánh sáng mặt trời màu đỏ. Hai chuyên viên chăm chú theo dõi phi thuyền trên khung ảnh radar. Đột nhiên có tiếng kêu thất thanh:


- Nó đây rồi. Nó đây rồi.


Một tiếng kêu tiếp:


- Chú ý. Một vật sáng trên trời.


Pôlốt dõng dạc:


- Đo lại lần nữa xem. Liệu nó có rớt đúng khu vực của mình không?


Văn Bình, Alex và Gustav đã tề tựu đầy đủ. Văn Bình lại ngạc nhiên khi thấy 2 kẻ thù Alex và Gustav đứng bên nhau, nét mặt tươi tỉnh như là bạn thân. Gustav đã trở lại là viên y sĩ già, tóc bạc, lưng còng, đạo mạo và khiêm tốn.


Tiếng báo cáo của chuyên viên kiểm soát trên màn radar:


- Thưa, cho đến phút này thì nó rớt đúng vùng biển mà mình mong muốn.


Pôlốt lớn tiếng ra lệnh cho thuyền trưởng:


- Gia tăng tốc độ, 25 hải lý.


Hàng chục ống viễn kính được nhân viên trên du thuyền chiếu lên trời. Văn Bình đỡ lấy cặp ống nhòm cực mạnh do Pôlốt đưa rồi chĩa về phía tây. Chàng cảm thấy hồi hộp như thể cậu bé trung học trong trường thi, gặp được đề tài đã học thuộc ở nhà nhưng vẫn sợ làm sai. Ít khi chàng hồi hộp như vậy, vì đối với chàng thì trong đời này chẳng có gì trọng đại cả … ngoại trừ ái tình. Chàng hồi hộp vì đây là lần đầu có thể mang về cho Sở hàng trăm triệu đôla 1 cách ngon ơ. Lệ thường, muốn kiếm tiền cho Sở phải có những kế hoạch tinh vi, bộ máy hoạt động của ông Hoàng được vận dụng đến mức tối đa nhưng lần này hàng trăm triệu đôla bỗng nhiên rơi vào túi Văn Bình như thể có phép thần của bà tiên, nhân một chuyến du hí lang bang trên vương quốc đổ bác Mônacô.


- Tốc độ đã gia tăng. 25 hải lý.


Thuyền trưởng vừa báo cáo với Pôlốt. Qua viễn kính, Văn Bình thấy rõ mồn một phi thuyền nguyệt cầu hiện ra như cái bóng đèn điện sáng rực 1 góc trời, còn sáng hơn cả những tia nắng ban mai, đang đâm đầu từ không trung cao vòi vọi xuống Đại tây dương với 1 tốc độ kinh hồn. Đuôi phi thuyền lóe ra những đóm sáng kết thành dây tua, trông như vì sao chổi lạc đường bay. Trong khi Văn Bình say mê theo dõi phi thuyền thì thuyền trưởng và các chuyên viên lại hướng ống viễn kính theo vòng tròn 360 độ để tìm kiếm bóng dáng những con tàu lạ. Trên môi thuyền trưởng hiện ra nụ cười thỏa mãn. Y nói nhanh:


- Thưa ông tổng giám đốc, phi thuyền vẫn giữ đường bay cũ. Chung quanh không có chiếc tàu nào cả.


Giọng Pôlốt tràn ngập phòng chỉ huy:


- Không có hay không thấy?


Thuyền trưởng đáp:


- Hiện giờ thì chưa thấy.


Pôlốt lại hỏi:


- Còn trên vùng trời có thấy phi cơ không?


Thuyền trưởng liếc màn radar rồi đáp:


- Thưa không.


- Được. Liệu nó rớt xuống cách tàu của mình chừng bao hải lý?


- Thưa, nếu không có gì thay đổi vào phút chót thì cách chỉ độ 1 hoặc 2 hải lý là cùng.


- Tốt lắm. Alex và Văn Bình đã mặc xong đồ lặn chưa?


- Thưa rồi.


- Tốt lắm.


Trên trời, mỗi lúc phi thuyền hiện ra một rõ. Tốc độ của nó vừa được hãm bớt, với cái dù khổng lồ nhiều màu sặc sỡ được mở ra ở đuôi. Rồi nó khựng lại, lửng lơ trên không trước khi nhào xuống mặt nước Đại tây dương xanh biếc. Tiếng Pôlốt lanh lảnh trong máy khuếch âm:


- Yêu cầu tiến hành kế hoạch vớt phi thuyền.


Văn Bình theo Alex chạy về phía mũi tàu. Bộ đồ lặn kèm theo bình dưỡng khí, mặt nạ, chân vịt và súng bắn hơi ép làm chàng vướng chân nên chạy không được nhanh. Hai thủy thủ mặc đồ lặn nhảy ùm xuống nước. Phi thuyền sơn màu đen nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cách du thuyền chừng 300 thước. Alex ra hiệu cho Văn Bình bơi trước. Chàng rẽ sóng tiến thẳng về phía phi thuyền.


Dưới nước chàng cử động thoải mái như ở trên bộ. Nước vốn là bạn thân của chàng từ thuở để chỏm. Vì vậy, chàng xuống nước sau mà vẫn đến trước Alex và 2 thủy thủ. Một thủy thủ trèo lên phi thuyền, gỡ cái dù ra khỏi những cái móc lớn. Thủy thủ thứ hai vội vã thu gộp đống vải dù trải rộng thùng thình, buộc lại thành gói tròn rồi bơi về du thuyền. Nhiệm vụ của Văn Bình là giữ cho phi thuyền được nổi. Hai bên hông phi thuyền đã gắn sẵn phao cao su. Tuy nhiên, chàng móc thêm vào dưới bụng 2 cái phao đặc biệt. Trong lần phóng phi thuyền đầu tiên, Hoa Kỳ suýt mất toi bạc triệu vì phi thuyền gặp sóng dữ làm chìm xuống biển. Tuy được vớt lên kịp, phi thuyền cũng bị hư 1 số dụng cụ điện tử. Từ đó cơ quan không gian đã chế tạo 1 hệ thống phao đặc biệt bằng cao su để giữ cho phi thuyền được nổi. Với tư cách điều khiển 1 công ty điện tử không gian to lớn, Pôlốt đã học được kinh nghiệm đáng giá ấy.


Alex xuất hiện sau cùng. Hắn loay hoay 1 vài phút ở mũi phi thuyền với 1 sợi giây thép lớn. Thì ra đó là dây cáp từ tàu Man Singh dòng tới. Alex móc đầu dây vào cái khoen tròn trên phi thuyền rồi vặn vít cho chặt lại. Hắn dơ cánh tay lên làm hiệu.


Phi thuyền được kéo từ từ về tàu.


Văn Bình tỏ vẻ bối rối khi Alex quẫy mạnh để tránh xa sợi cáp lớn bằng ngón tay. Chàng bối rối vì nhiều nghi vấn đột nhiên hiện ra trong óc chàng. Chàng đã quan sát kỹ lưỡng: trên boong tàu không có máy trục, vậy Pôlốt làm cách nào để kéo phi thuyền về tàu được? Kéo về đã khó, nhưng cũng chưa khó bằng nâng nó lên khỏi mặt biển rồi thả xuống boong. Dùng sức người chắc không được, phần vì số thủy thủ không lấy gì làm đông, phần vì có sự bất tiện. Cho dẫu Pôlốt đưa được phi thuyền lên tàu thử hỏi y có phù phép nào để có thể thủ tiêu phi thuyền trong vòng 5, 10 phút đồng hồ, thời gian cần thiết cho phi cơ hoặc chiến hạm sô viết tiến đến nơi phi thuyền rớt? Khiêng xuống tầng dưới ư? Cầu thang quá hẹp không đủ bề ngang cho phi thuyền lọt xuống. Pôlốt chỉ còn cách duy nhất là tháo rời ra, cất giấu các bộ phận quan hệ còn vỏ phi thuyền thì đem quăng xuống đáy biển. Tuy nhiên, muốn tháo rời phi thuyền, 1 công trình khoa học tân tiến, thì 5, 10 phút không sao kịp được. Phải mất cả giờ, chưa nói cả ngày, và trong khi đó nhân viên sô viết đã rầm rộ kéo đến.


Trừ phi …


Một tiếng rè rè điếc tai nổi lên. Tiếng rè rè của động cợ. Văn Bình hiểu liền. Chàng chỉ lo sợ hão huyền cho Pôlốt. Y đã lo liệu từ trước. Thì ra sợi cáp bằng thép không kéo phi thuyền lên boong du thuyền Man Singh, mà là đưa nó chìm xuống biển.


Và chui vào bụng du thuyền.


Tiếng rè rè vừa vang âm cảnh rạng đông trên Đại tây dương là tiếng động cơ cần trục cực mạnh giấu trong hầm tàu. Một cánh cửa bí mật được mở ra, giống như con tàu đổ bộ của thủy quân lục chiến há mõm ra cho binh sĩ nhảy xuống bãi biển. Ụp, 1 tiếng mạnh. Ụp, ụp … phi thuyền bị hút qua ô cửa mở rộng vào bao tử du thuyền. Văn Bình bơi theo Alex và 2 thủy thủ. Trong gian phòng đầy nước biển này, đèn đuốc thắp sáng như sao sa. Alex nắm tay chàng, kéo về bên trái. Văn Bình nhận thấy 1 cầu thang xoắn ốc bằng nhom trắng. Cầu thang này dẫn lên tầng trên. Alex vừa trèo hết cầu thang thì 1 cánh cửa trên đầu, hình vuông, mở dạt sang bên. Bên trên hoàn toàn khô ráo. Tiếng động cơ vẫn tiếp tục kêu rè rè. Phi thuyền được hút từ tầng dưới ngập nước lên tầng trên khô ráo. Bên tai Văn Bình bỗng nổi lên 1 âm thanh lanh lảnh, như thể hàng chục, hàng trăm tiếng kèn síp lê cảnh sát chập lại. Đó là âm thanh sịt sịt do hơi ép gây ra, để dồn nước biển ra ngoài du thuyền.


Văn Bình cởi mặt nạ cao su ra cầm tay. Triệu phú Pôlốt phải mất nhiều ngày tháng mới hoàn bị được nơi cất giấu phi thuyền nguyệt cầu. Y đã dự liệu mọi việc sẽ xảy ra, không thiếu 1 chi tiết cỏn con nào. Nếu định mạng đêm ấy không sui khiến chàng ra biển mặc đồ thợ lặn và gặp Carôlin thì kế hoạch "hộp bích quy" cướp đoạt phi thuyền nguyệt cầu sô viết sẽ trở thành bí mật kín nhẹm nhất của thế kỷ. Alex cũng đã gỡ bỏ mặt nạ. Hắn nhe răng cười tình với chàng. Chàng cũng nhe răng cười lại. Hắn đập vào vai chàng, giọng thân mật:


- Xong màn thứ nhất rồi, chúng mình lên boong ngay để kịp đóng màn hai.


Văn Bình nheo mắt ra vẻ không hiểu:


- Màn thứ nhất, màn thứ hai? Chúng mình đang đóng kịch ư?


Alex cười lớn:


- Trông khuôn mặt ngớ ngẩn của anh, tôi không biết thật hay giả vờ nữa. Màn thứ nhất là màn vớt phi thuyền trên biển, và nuốt vào trong bụng. Màn thứ hai là đấu trí với hạm đội sô viết. Vì như anh đã biết, Nga sô đã đưa nhiều chiến hạm vào Đại tây dương tham dự cuộc vớt phi thuyền rớt xuống. Tàu Man Singh chạy trong vùng phi thuyền rớt, hạm đội Liên sô không thể không nghi ngờ. Lát nữa, anh sẽ thấy tài ông Pôlốt.


Cả bọn trèo lên 1 cầu thang trôn ốc nữa. Cánh cửa mở lên phía trên, vào phòng tổng giám đốc. Alex lên sau cùng, dập cánh cửa lại như cũ, rồi trải thảm lên. Trên tấm thảm là cái giường sắt. Người lạ không thể nào ngờ được dưới giường có cánh cửa bí mật dẫn xuống hầm bí mật.


Pôlốt đang ngồi trầm ngâm bên chai sâm banh. Văn Bình đon đả:


- Thú thật với ông, tôi không ngờ. Những việc vừa xảy ra đã làm tôi kinh ngạc và thán phục.


Văn Bình nói bằng giọng săn đón và tha thiết nên không hiểu là chàng thành thật hay giả vờ nữa. Pôlốt có vẻ băn khoăn, nhìn chàng 1 giây rồi đáp:


- Cám ơn ông. Theo tôi, đang còn nhiều khó khăn nữa. Họ đã xuất ra hàng tỉ đôla không lẽ khoanh tay nhìn đứa con cưng của họ bị thiên hạ bắt cóc. Trên màn radar, ta vừa thấy 1 đoàn tàu. Chẳng mấy chốc họ sẽ theo kịp du thuyền Man Singh.


Thay đồ xong, Văn Bình lên boong. Chàng cảm thấy thơ thới, muốn huýt sáo miệng 1 bài ca thời trang yé yé. Đột nhiên, chàng trẻ lại. Có lẽ vì giữa cảnh trời nước bao la, vĩ đại, con người trở lại nhỏ bé, nên Văn Bình không thấy mình già nữa. Chàng lẩm bảm 1 mình:


- Vả lại, mình đâu đã già.


Alex đi bên chàng không biết từ lúc nào, chêm vào 1 câu phê bình:


- Khi nào anh già thì nhân loại sẽ đến ngày tận thế.


Rồi hắn phá lên cười. Văn Bình nhăn mặt, định quạt cho hắn 1 atémi sửa trị. Nhưng hồi kèn báo động lại vang lên. Trên boong đầy nắng ban mai và gió lộng, Văn Bình nghe rõ tiếng báo cáo của thuyền trưởng với chủ nhân ông Pôlốt:


- Thưa, có 1 con tàu đang từ hướng tây tiến tới. Chạy với vận tốc rất nhanh.


Tiếng Pôlốt:


- Đã biết tàu nước nào chưa?


- Thưa chưa.


- Tàu buôn hay …


- Thưa, có lẽ là chiến hạm.


Văn Bình chiếu ống viễn kính về phía chân trời. Trên nền biển thẳng tắp, chàng thoáng thấy 1 chấm đen lớn. Ngay khi ấy, thuyền trưởng báo cáo chi tiết:


- Thưa, đúng là chiến hạm.


- Của Liên sô ?


- Vâng, chúng tôi đã thấy hạm kỳ. Nó là 1 diệt lôi hạm cỡ trung bình, chạy nhanh, trang bị máy dầu cặn tân tiến, và toàn đại bác hạng lớn.


- Vận tốc ?


- Khoảng 40 hải lý, nghĩa là gấp rưỡi vận tốc hiện tại của tàu Man Singh.


Một chuyên viên phòng kiểm soát đang dán mắt vào ống viễn kính lại kêu lên :


- Thưa, diệt lội hạm đang đổi hướng chạy. Nó không đuổi theo ta nữa, mà là chạy về phía tây.


Thuyền trưởng cau mày :


- Không phải đâu. Nó phóng nhanh về phía tây để chặn đầu.


Quay về phía Pôlốt, y đề nghị :


- Thưa, tôi muốn cho tàu giảm bớt tốc độ lại.


Pôlốt ngẫm nghĩ 1 phút rồi đáp :


- Ông nói đúng. Vì 1 du thuyền không có lý do gì để phải hối hả chạy đến 35 hải lý một giờ. Thoạt tiên, tôi cũng định giảm bớt tốc độ xuống còn 25 hoặc 20 hải lý để tàu địch khỏi hoài nghi hơn. Từ nãy đến giờ, địch đã theo dõi du thuyền Man Singh trên màn radar tất biết rõ tốc độ, và chắc chắn hạm trưởng cũng đã tự hỏi "quái, tại sao du thuyền với ấy tại phóng nhanh như vậy? ".


Thuyền trưởng thở phào:


- Vâng, vâng, địch sẽ phăng ra là chúng ta định bỏ trốn.


Nhưng nhà triệu phú Hy lạp Pôlốt lại lắc đầu:


- Không, chúng ta tiếp tục chạy nhanh như cũ. Và nếu cần, cứ tăng thêm tốc độ. chạy nhanh chừng nào tốt chừng nấy.


- Thưa ông, còn lý do?


- Giản dị lắm. Chúng ta sẽ nói với bọn GRU trên diệt lôi hạm là trên du thuyền có người bệnh.


Gustav đứng bên, đang cắn móng tay. Nhà tỉ phú hỏi bất thần làm hắn giật bắn người:


- Carôlin đã bớt nhiều chưa, bác sĩ?


Hắn vội đáp:


- Thưa, còn mệt lắm.


Giọng thuyền trưởng đượm vẻ lo âu:


- Trên chiến hạm sô viết loại này chắc chắn là có y sĩ. Họ có thể đòi gặp mặt bệnh nhân. Cô Carôlin bị đau thật đấy, nhưng …


Gustav ngắt lời:


- Thuyền trưởng yên tâm. Mỗi người lo 1 việc. Tôi bảo đảm là y sĩ của địch không thể nghi ngờ.


Thuyền trưởng nín thinh. Tuy nhiên, mắt hắn vẫn chớp lên, chớp xuống nhiều lần chứng tỏ nội tâm vẫn chưa hết lo âu. Diệt lôi hạm mỗi lúc 1 đến gần. Qua ống nhòm, Văn Bình thấy rõ lá cờ đỏ búa liềm vàng bay phất phới trên cột buồm, và những giòng chữ Nga ở hông tàu. Thuyền trưởng hỏi Pôlốt:


- Thưa, ông muốn liên lạc với họ bằng vô tuyến điện hay bằng máy khuếch âm?


Pôlốt đáp:


- Máy khuếch âm.


Diệt lôi hạm đã chạy song hành với du thuyền Man Singh. Thân tàu dài, tròn lẳn như con cá trắm, lướt sóng nhanh không thua xe hơi chạy trên bộ trong khi động cơ dầu cặn của du thuyền ráng muốn đứt hơi mà chỉ đạt được vận tốc 37 hải lý một giờ. Văn Bình thấy nhiều dàn ca nông 75, 81 nối đuôi nhau trên boong, nơi nào cũng có, ổ này chồng chặn lên ổ kia, trông như tổ ong. Chỉ cần 1 viên đạn lớn bằng cái ấm tích của diệt lôi hạm bắn trúng là du thuyền Man Singh lả lướt, sang trọng, trị giá cả triệu đôla, bị mất quân bình và chìm luôn xuống biển. Biển chỗ này lại rất sâu, 1 khi bị chìm là làm mồi luôn cho Hà bá, không có hy vọng được trục lên nữa. Vả lại, họ không cần dùng ca nông cho phí đạn, những họng đại liên 37 đang hướng vào hông du thuyền đã đủ gây tai họa trong chớp mắt. Văn Bình lại thấy những ống viễn kính đen sì trên boong diệt lôi hạm. Địch chưa muốn lên tiếng. Họ đang chờ du thuyền tỏ thái độ. Giọng thuyền trưởng oang oang trong loa khuếch đại:


- Đây là thuyền trưởng du thuyền Man Singh. Yêu cầu quý ông thận trọng vì tàu các ông chạy quá gần du thuyền, có thể gây ta tai nạn.


Trên boong diệt lôi hạm có tiếng đáp tức khắc, bằng Anh ngữ đúng giọng và mẹo luật:


- Không sao cả đâu.


- Yêu cầu quý ông lách ra xa 1 chút.


- Được. Tuy nhiên, chúng tôi muốn biết: du thuyền của các ông đi đâu?


- Mônacô. Chúng tôi phải về vương quốc thật gấp.


- Biết lắm. Biết lắm. Tàu các ông đang chạy những 37 hải lý một giờ. Nếu tôi không lầm, vận tốc tối đa của các ông chỉ đến 37, 38 hải lý. Tại sao các ông lại chạy quá nhanh như vậy?


Giọng thuyền trưởng pha vẻ bực bội:


- Chạy nhanh hay chậm là quyền của chúng tôi.


Một sĩ quan sô viết mặc quân phục đeo lon đại tá xuất hiện rõ ràng trên boong diệt lôi hạm. Y đáp lời thuyền trưởng cũng bằng giọng khó chịu, như thể ra lệnh cho cuộc cấp:


- Các ông không nên phản đối thì hơn.


Thuyền trưởng trả lễ:


- Quý ông cũng không nên lạm quyền thì hơn. Đây là hải phận quốc tế, tàu bè muốn chạy nhanh hay chậm tùy ý miễn hồ không vi phạm luật lệ hàng hải.


- Các ông muốn nghĩ ra sao, tùy ý, nhưng chúng tôi hỏi thì phải trả lời. Vào địa vị 1 du thuyền nhỏ bé, mảnh khảnh chắc không ai muốn đọ sức với diệt lôi hạm. Xin báo các ông biết, đại bác của chúng tôi đã lắp đạn sẵn.


- Quý ông dọa bắn chúng tôi?


- Dĩ nhiên. Nếu các ông nhất định không hợp tác.


- Như vậy là hành động của bọn cướp biển. Tôi sẽ phản đối với chính phủ Liên sô. Tôi sẽ thông báo cho dư luận toàn thế giới biết.


- Tha hồ các ông muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ phải hợp tác với chúng tôi. Tại sao du thuyền của các ông lại chạy đến vận tốc tối đa?


- Trên tàu có người bệnh.


- Nếu có người bệnh tại sao không tìm cách cập bến gần nhất mà lại cất công về tận vương quốc Mônacô?


- Vì chúng tôi khởi hành từ Mônacô. Vả lại, ở đó có đầy đủ phương tiện điều trị.


- Yêu cầu các ông tắt máy, cho tàu đậu lại.


- Lạ thật! Quý ông muốn người bệnh của chúng tôi bị nguy đến tính mạng chăng?


- Một lần nữa, tôi ra lệnh cho du thuyền Man Singh đậu lại, nếu không đại bác sẽ khai hỏa.


- Ừ thì đậu. Chẳng qua vì bọn ông có súng, bọn ông có sức mạnh. Tôi không ngờ bọn ông dám ngang nhiên chà đạp lên các quy ước hàng hải quốc tế.


Thuyền trưởng ra lệnh cho phòng máy tắt động cơ. Thủy thủ trên diệt lôi hạm dòng xuống 1 ca nô khá rộng. Một tốp người Nga mặc thường phục, đeo súng tiểu liên nhảy vào ca nô, bơi về phía du thuyền Man Singh. Pôlốt lừ mắt nhìn thuyền trưởng:


- Từ phút này, ông để mặc cho tôi đối đáp với toán kiểm soát GRU sô viết.


Rồi quay về phía Gustav:


- Ông ráng làm cách nào cho họ tin là em tôi đau nặng.


Gustav nghiêng đầu ra vẻ hiểu ý chủ nhân rồi bước nhanh xuống cầu thang. Tay thọc túi quần, Pôlốt thản nhiên nhìn tốp người Nga cập ca nô vào hông du thuyền và trèo lên, dàn thành hàng một, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Văn Bình nhận thấy Pôlốt thản nhiên gượng gạo. Có lẽ y cố tạo bề ngoài cứng cáp để thuộc viên khỏi lo ngại, nhưng kỳ thật ruột gan y đang nát bấy như tương. Vì nếu vụ đánh cắp phi thuyền bị khám phá, chắc chắn y sẽ phải ngồi tù. Bọn mật vụ sô viết thường nóng nảy và táy máy cò súng. Trong 1 giây đồng hồ bốc đồng, họ có thể biến boong du thuyền thành bãi chiến trường. Đi đầu tốp GRU võ trang là 1 đại tá hải quân sô viết. Đến trước mặt thuyền trưởng, hắn đứng lại, giọng hách dịch:


- Chúng tôi muốn xuống thăm người bệnh. Trong khi ấy, binh sĩ của tôi sẽ lục soát du thuyền. Yêu cầu ông ra lệnh cho nhân viên dưới quyền dành mọi dễ dãi.


Thuyền trưởng hất hàm:


- Các ông có súng, muốn làm gì mà chẳng được.


Pôlốt bước lên với mục đích làm cho bầu không khí bớt căng thẳng:


- Tôi là chủ nhân du thuyền này. Người bệnh là em gái tôi. Nếu ông muốn, tôi xin dẫn ông xuống cabin.


Viên đại tá quan sát Pôlốt 1 giây rồi nghiêng đầu thi lễ:


- Té ra ông là nhà tỉ phú điện tử Pôlốt. Tôi nghe tiếng ông đã lâu nay mới có dịp diện kiến. Ông chỉ nghỉ mát trên Đại tây dương hay còn công việc nào nữa?


Pôlốt lắc đầu:


- Không. Tôi cần đổi gió vì trong người không được khỏe. Em gái tôi nhuốm bệnh bất thần nên tôi phải cho tàu về ngay Monte Carlo vì ở đó tôi có bệnh xá riêng. Chẳng hay các ông lục soát du thuyền của tôi để làm gì


- Vì 1 chuyện riêng. Khó … nói quá, xin ông thông cảm.


- Tôi là nhà kinh doanh, không quan tâm đến chính trị. Công ty do tôi điều khiển đang bán hàng qua Liên sô cũng như mua nguyên liệu của Liên sô, cho nên tôi chẳng dại gì làm bạn hàng mất lòng. Tôi xin lấy danh dự bảo lãnh với ông, trên tàu tôi không có 1 công dân sô viết phạm pháp nào cả. Thủy thủ đoàn đều toàn người Hy lạp và Mỹ. Nếu ông đòi hỏi, tôi sẽ ra lệnh cho thuyền trưởng xuất trình sổ bạ thủy thủ.


Thuyền trưởng phản đối:


- Thưa ông, theo luật hàng hải …


Pôlốt gạt phắt:


- Như tôi đã nói, chúng tôi đối với họ là bạn, họ muốn gì chúng ta phải cố gắng chiều họ.


Rồi hỏi viên đại tá, giọng thân mật:


- Ông tìm kiếm ai?


Viên đại tá ngần ngừ:


- Không, chúng tôi không tìm kiếm ai cả, mà là tìm kiếm 1 vật. Nhưng thôi, bây giờ tôi muốn xuống thăm bệnh nhân.


Vẻ mặt tươi tỉnh, Pôlốt dẫn viên đại tá lại cầu thang. Tên thủy thủ đứng gác nhìn tốp GRU bằng cặp mắt tóe lửa. Vào cabin của Carôlin, viên đại tá giới thiệu với Pôlốt 1 người trung niên đeo kiếng cận thị đi bên:


- Đây là y sĩ của chúng tôi.


Gustav vuốt mái tóc bạc nói với viên đại tá :


- Căn phòng này hơi chật, tôi đề nghị mọi người rút ra ngoài hành lang để bệnh nhân khỏi ngạt thở.


Pôlốt nhún vai :


- Vậy tôi xin ra.


Viên đại tá rảo bước đi theo. Văn Bình giả vờ lẩm bẩm bằng tiếng Anh cốt cho viên đại tá sô viết nghe :


- Chỉ vì cái « của nợ » mà ách giữa đàng bị quàng vào cổ. Họ cứ rềnh rang mãi thế này thì cô Carôlin nguy mất.


Viên đại tá chộp lấy câu nói của Văn Bình :


- Ông vừa nhắc đến « của nợ ». Của nợ này là cái gì ?


Mặt Văn Bình có vẻ sợ sệt. Chàng nhìn Pôlốt như muốn cầu cứu. Viên đại tá kéo chàng ra 1 góc, hỏi nhỏ :


- Ông thấy nó rớt xuống biển phải không?


Chàng ngập ngừng :


- Phải.


- Nó rớt xuống đâu ?


- Phía tây bắc, cách đây 15 phút.


- Du thuyền có lại gần không ?


- Không. Vì bệnh của cô Carôlin mỗi lúc một nguy kịch. Vả lại, ông Pôlốt nói rằng vẩn thạch rơi xuống biển là thường. Hàng năm, có đến 5, 6 lần vẩn thạch rơi xuống nam Đại tây dương như vậy.


- Ông vừa nói gì ? Vật rớt xuống là vẩn thạch ư ?


- Vâng.


Viên đại tá chép miệng ra vẻ thất vọng. Pôlốt tỏ vẻ thích thú khi nghe Văn Bình đối đáp chan chát. Ngay khi ấy, viên y sĩ của chiến hạm sô viết nặng nề ra khỏi cabin. Thấy viên đại tá đứng bất thần, hắn nói nhanh :


- Thưa, xong rồi.


Cả bọn lầm lì kéo nhau lên boong. Tốp thứ hai có nhiệm vụ khám xét du thuyền cũng vừa ló đầu lên khỏi cầu thang mạ kền bóng loáng. Viên đại tá hỏi :


- Có gì không ?


Tên trưởng tốp đáp :


- Thưa không.


Viên đại tá bắt tay Pôlốt :


- Xin ông cảm phiền. Chúng tôi lên tàu ông là vì 1 công tác đặc biệt. Một lý do bất khả kháng.


Pôlốt cười vui vẻ :


- Không sao, không sao. Hân hạnh được gặp ông. Nếu có dịp mời ông ghé qua du thuyền uống rượu. Tôi sẵn sàng giúp đỡ khi các ông cần đến.


Viên đại tá hải quân sô viết cười gượng:


- May mà gặp ông có thiện cảm với chúng tôi, chứ gặp người khác thì rầy rà biết bao! Hồi nãy, 1 phụ tá của ông cho biết 1 vẩn thạch rớt xuống biển về phía tây bắc, ông có thể thuật lại rõ ràng hơn được không?


Pôlốt nhìn đồng hồ tay:


- Vâng, khoảng 15 hoặc 20 phút lộn lại.


- Rơi cách du thuyền độ bao xa?


- Chừng 10 cây số.


- Căn cứ vào đâu ông cho đó là vẩn thạch?


- Tôi không mục kích tận mắt, chỉ nghe thủy thủ đoàn nói lại. Em gái tôi bị đau thình lình nên ruột gan rối như tơ vò, tôi lại nằm lì trong cabin mãi đến khi được tin các ông rượt theo, tôi mới lên boong.


- Có ai trên tàu quan sát vật rơi bằng màn ảnh radar và ống viễn kính không?


- Tôi cũng không rõ. Ông để tôi hỏi lại xem.


- Thôi, thôi, ông chẳng cần hỏi lại làm gì. Ngoài du thuyền Man Sing, ông có biết còn tàu nào chạy trong khu vực này không? Nhất là chiến hạm hoặc phi cơ quân sự Mỹ?


- Có lẽ có. Một chiếc tiềm thủy đĩnh chạy bằng nguyên tử năng của Mỹ vừa đụng đầu du thuyền cách đây chừng 30 phút. Nó đang nổi lên bỗng ngụp xuống.


- Tại sao?


- Không biết. Chắc để bảo vệ bí mật. Từ nhiều tháng nay, tàu ngầm nguyên tử Mỹ hoạt động tại Đại tây dương và Địa trung hải được lệnh chỉ nổi lên ban đêm không có trăng sáng hoặc ban ngày khi chung quanh hoàn toàn vắng vẻ vì họ sợ bị chụp hình, ông không hiểu ư? Tàu ngầm Mỹ vừa được trang bị hỏa tiễn hải-không Poseidon mạnh gấp chục lần hỏa tiễn Polaris nên họ giấu diếm kỹ lắm.


- Tại sao ông đoán là tàu ngầm của Mỹ?


- Trời đất ơi, tôi là người Mỹ, lại là tổng giám đốc 1 công ty điện tử chuyên cung cấp dụng cụ điện tử cho hải quân nhiều quốc gia trên thế giới mà chưa phân biệt được tàu ngầm Mỹ và tàu ngầm nước khác ư? Thôi, chào ông. Tôi còn phải xuống cabin để thăm bệnh tình của em tôi.


Viên đại tá sô viết ngần ngừ định hỏi thêm song lại ngậm miệng. Mặt buồn so, hắn xiết chặt bàn tay nhà tỉ phú rồi lùi lũi tiến lại mạn tàu, trèo xuống canô.


Đứng bên, thuyền trưởng hỏi:


- Thưa, bây giờ cho chạy vận tốc tối đa được không?


Pôlốt gật đầu:


- Được rồi.


Thuyền trưởng lại hỏi:


- Thưa, vẫn về Mônacô chứ?


Pôlốt nhìn thuyền trưởng bằng cặp mắt khó hiểu:


- Vẫn như cũ. Chừng nào đến nơi?


- Thưa, nếu dọc đường không gặp trở ngại bất ngờ thì độ 7 giờ tối.


- Phiền ông điện về khách sạn dặn họ thay hoa mới trong phòng tôi, đồng thời sửa soạn 1 bữa tiệc cho 50 người.


- Ông định mời ai?


- Toàn thể thủy thủ. À, còn ông nữa … như tôi đã hứa, công việc xong xuôi, ông sẽ được nghỉ 3 tháng và đi du lịch vòng quanh thế giới. Mọi phí tổn tôi đài thọ, ngoài ra tôi sẽ thưởng ông 1 món tiền tương xứng với công lao của ông.


- Thưa, tôi nào có công lao gì. Ông đã trả lương tôi gấp đôi lương thuyền trưởng nơi khác, thỉnh thoảng ông còn cho tiền riêng. Sự đãi ngộ hậu hĩ đã quá đủ.


- Không được. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, tôi không thể xóa bỏ lời cam kết.


- Vâng, ông có lòng thương, tôi xin lãnh. Nhân tiện, tôi xin xác nhận lại lòng trung thành tuyệt đối của tôi, cũng như toàn thể anh em chuyên viên và thủy thủ đối với riêng ông và công ty Vũ Trụ.


- Cám ơn ông nhiều. Chiều nay, trước khi tới bến, tôi sẽ khoản đãi các ông 1 bữa tiệc rượu sâm banh. Tôi sẽ đưa ông 300.000 đôla: 200 cho riêng ông, còn 100 chia cho anh em.


- Thưa, có lẽ ông quên. Theo thỏa thuận, tiền thưởng chung là 150.000 đôla. Như vậy là ông cho gấp đôi.


- Phải, gấp đôi. Nhưng tôi không quên đâu, ông yên tâm. 300.000 đôla kể ra cũng còn ít. Sau này, bán được phi thuyền nguyệt cầu, tôi còn chia thêm nữa.


- Thái độ quân tử và rộng rãi của ông làm tôi vô cùng cảm động.


Pôlốt vỗ vai thuyền trưởng:


- Ông cũng làm tôi cảm động theo. Thôi, tôi cần nghỉ khỏe đến chiều. Sau nhiều ngày tính toán và chờ đợi, thần kinh tôi đã bị căng thẳng cực độ. Nếu không được chợp mắt 1 lát, tôi sẽ loạn trí mất.


Thuyền trưởng chắp tay, vẻ mặt lo lắng và ái ngại:


- Vâng, từ hơn tuần nay, ông bị mất ngủ. Người ông gầy trông thấy.


Trước khi rời boong tàu trở xuống cabin, Pôlốt còn ngoái cổ dặn thuyền trưởng:


- À, ông nhớ đặt cận vệ canh gác trước cửa phòng tôi cẩn mật. Bất cứ ai cũng không được vào.


- Kể cả cô Carôlin?


- Em tôi đang mệt, chắc nó không đến đâu. Vả lại, từ trước đến nay chưa bao giờ em tôi vào phòng tôi quấy rầy trong khi tôi ngủ.


- Xin tuân lệnh.


Xuống được mấy bậc thang, nhà triệu phú sực nhớ ra, lộn lên. Thuyền trưởng nghe tiếng động quay lại:


- Thưa ông, còn điều gì nữa ạ?


Pôlốt lại gần, nói nhỏ vào tai thuyền trưởng:


- Tôi quên chưa dặn ông về việc tăng cường canh gác phòng chứa phi thuyền.


- Việc này, tôi tưởng ông giao cho Alex?


- Không, Alex là phụ tá riêng của tôi, nhưng tôi nhận thấy ông đáng tin cậy hơn. đồng tiền có thể làm con người tối mắt, nên tôi sợ.


- Ông nghi Alex?


- Nghi thì không nghi, nhưng tôi không còn tin cậy hoàn toàn như trước nữa.


- Tại sao, thưa ông?


- Khó nói lắm. Bây giờ ông cho người nhái nghe ngóng dọc thân tàu, đồng thời xử dụng tối đa máy sonar.


- Xin tuân lệnh.


Vẻ mặt tươi vui, nhà triệu phú điện tử bắt tay thuyền trưởng lần nữa. Thuyền trưởng nhìn chủ nhân ông đại công ty Vũ Trụ đi khuất sau thường cầu thang, trên làn môi mỏng và hàm răng thưa nở 1 nụ cười kỳ lạ.


Tại sao thuyền trưởng cười nửa miệng? Thời gian sẽ trả lời


° °
°


Du thuyền Man Singh là nơi có nhiều bí mật, vì trong khi thuyền trưởng cười nửa miệng, nhà triệu phú điện tử xuống đến nửa cầu thang cũng cười 1 mình và cười nửa miệng. Vào phòng riêng, Pôlốt đang có dáng điệu chậm chạp gần như lừng khừng bỗng trở nên nhanh nhẹn khác thường. Dường như khối thịt bất động của y vừa được chích thuốc hồi sinh. Y khóa cửa cabin, bấm nút khóa an toàn rồi mở tủ lấy rượu uống. Nút khóa an toàn có tác dụng đề phòng người lạ lẻn vào phòng bằng chìa khóa giả. Khi ấy, chuông điện sẽ reo lanh lảnh. Vả lại, nút khóa an toàn này chỉ là biện pháp đề phòng sơ sài, vì ổ khóa được gắn ở cửa phòng cuộc loại đặc biệt, được chế tạo riêng cho các ngân hàng lớn, kẻ đạo chích giỏi mở khóa nhất hoàn vũ cũng phải bó tay chịu thua vô điều kiện.


Uống xong ly rượu, Pôlốt cảm thấy ấm bụng, tâm thần sảng khoái. Dạo này y có nhiều ưu tư nên uống rượu luôn. Y bấm nút tủ két giấu dưới giường, cửa tủ két khổng lồ chìm trong thân tàu nhẹ nhàng bung ra, bên trong là thang máy dẫn xuống tầng hầm bí mật. Hai phút sau, thang máy dừng lại, y bước rảo qua "phòng chỉ huy", mở 1 cánh cửa tròn, tiến vào phòng cất giấu phi thuyền nguyệt cầu.


Y đứng lặng người giây lâu trước thân phi thuyền hình nón cụt, sơn màu xanh xám, bên trên để những giòng chữ Nga ngoằn ngoèo. Y cúi nhìn đồng hồ tay. Mới 9 giờ sáng.


Mọi người đinh ninh ông tổng giám đốc nghỉ khỏe trong cabin. Khi ngủ, ông bỏ ăn là thường. Không ai ngờ Pôlốt vẫn tỉnh sờ sờ, không nhắm mắt trên giường, cũng không ngáy o o, mà là hoạt động một mình trong hầm tàu du thuyền Man Singh. Pôlốt lẩm bẩm:


- Còn đủ thời giờ chán.


"Còn đủ thời giờ" để làm gì? Trừ Pôlốt ra, không ai đoán được y sẽ làm gì bên cạnh phi thuyền sô viết. Y cởi áo ngoài, lột cà vạt vứt xuống ghế, chỉ còn giữ lại áo thun lá bên trong cho được thoải mái. Y ngẫm nghĩ 1 phút rồi bắt tay vào việc. Một việc vô cùng quan trọng tới tương lai thế giới.
  









































































ĐOẠN KẾT

ĐIỆP VIÊN ÁO TÍM

Pôlốt lấy trong túi ra 1 tấm họa đồ in trên giấy ni lông không thấm nước, trải rộng trên nền tàu, cúi xuống nghiên cứu trong 5 phút đồng hồ. Đoạn y chắt lưỡi đứng dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc lấy cái đèn xì. Loại đèn xì này do công ty Vũ Trụ chế tạo, nhỏ như cây đèn bấm 1 pin, mở cái nút tròn ở đầu theo chiều kim đồng hồ là 1 tia lửa xanh biếc phụt ra. Sức nóng ghê gớm của đèn xì sẽ làm các mối hàn trên phi thuyền chảy ra. Tia lửa đèn xì tạo ra 1 âm thanh khá lớn, song Pôlốt tỏ vẻ không quan tâm vì cabin được điều hòa khí hậu và gắn dụng cụ hãm thanh tân tiến. Súng nổ trong cabin đứng ngoài còn không nghe được, huống hồ chỉ là tiếng xè xè đều đều của đèn xì.


Nửa giờ sau, Pôlốt luồn tay vào ô vuông mở rộng của phi thuyền, dùng kềm thép cắt đứt các đường dây điện và rút ra 1 cái máy kỳ lạ bằng nhom trắng và lát tích đen. Y ngây người ngắm như thể ngắm bộ ngực căng phồng của giai nhân khỏa thân. Có lẽ vì y ghét đàn bà nên mối tình say mê ngực nở, eo lép và mông tròn đã được dành cho máy móc điện tử.


Bồ hôi vã đầy trán Pôlốt. y dựa lưng vào ghế thở phào ra khoan khoái. Mắt y nhắm nghiền, y liên tưởng đến những khuôn mặt quen cuộc khác trên du thuyền Man Singh.


° °
°


Như đoạn cuối của cuốn phim chứa đầy tình tiết rồn rập, gay cấn muốn nổ tung màn ảnh đại vĩ tuyến, du thuyền Man Singh đang phóng với vận tốc tối đa trên Đại tây dương nơi là sân khấu dành cho 1 loạt biến cố sôi nổi và kỳ lạ. Trong khi nhà triệu phú điện tử thu dọn đồ nghề, mặc lại áo sơ mi, sửa soạn ra thang máy bí mật để lên phòng ngủ thì ở tầng trên, Văn Bình thọc tay vào túi quần, phì phèo thuốc lá Salem, bước vào cabin của Carôlin. Nhưng chàng vừa đặt tay lên nắm cửa thì bị chặn lại. Một cái tủ gương đồ sộ bằng xương thịt ẩy chàng ra ngoài. Chàng rút điếu thuốc cầm tay, vẻ mặt thản nhiên như không nhìn thấy gã cận vệ nặng hơn 1 tạ, bàn tay to như cái quạt, cái mũi lõ bẹp dí kết quả của nhiều năm tập luyện quyền Anh và thượng đài ác liệt. Gã cận vệ níu Văn Bình lại, giọng bực bội :


- Đi đâu ?


Văn Bình xô cửa cabin :


- Đi đâu, anh hỏi làm gì ?


- Yêu cầu ông lùi lại, nếu không …


- A, a, anh dọa tôi. Anh không biết tôi là thượng khách của chủ anh ư?


- Biết. Nhưng đây là cấm khu. Mời ông lên boong.


Văn Bình cười nhạt:


- Tôi lười lắm. Một khi đã xuống đây tôi phải ở lại 1 lát cho đỡ mệt.


Gã cận vệ trợn cặp mắt ốc lồi:


- Một lần nữa, tôi cảnh cáo ông. Nếu ông không nghe, bất đắc dĩ tôi phải hành động…


Văn Bình dí đầu điếu thuốc Salem cháy đỏ vào mặt hắn:


- Hành động đi. Tôi ngứa tay quá rồi.


Phản ứng bất ngờ của Văn Bình đã làm hắn bị cháy mất 1 mảng da trên má. Hắn nắm cánh tay chàng, nghiến răng bẻ quẹo sang trái. Bị rơi vào thế bẻ này, ít ai tránh khỏi gẫy xương, nhưng khốn nỗi xương Văn Bình lại cứng hơn sắt nguội. Hắn bẻ quẹo tay chàng sang trái thì lại bị tay chàng vặn sang phải giống như anh lơ xe mới vào nghề quay ma ni ven xe chở hàng bị nó quay lộn lại, làm gân cốt đau ê ẩm. Hắn vội buông chàng ra, kêu ái 1 tiếng. Văn Bình vỗ nhẹ vào hông hắn:


- Tội nghiệp, để tôi nắn lại cho.


Tuy chàng vỗ nhẹ, gã cận vệ vẫn có cảm giác như 1 khối bê tông vừa lao vào xương sườn. Tiếng "ái" của hắn thành tiếng rú thảm thiết:


- Cha mẹ ôi! Ra nó có pháp thuật! 


Văn Bình tiến lên 1 bước:


- Còn nhiều pháp thuật nữa nếu anh chưa chịu mở cửa cho tôi vào.


Hắn méo miệng, thở dài:


- Vâng, ông muốn vào cứ vào. Sự thật, tôi cũng chẳng thù ghét chi ông, chẳng qua tôi là cấp dưới, ông Alex chỉ đâu tôi phải đánh đó.


- Alex ra lệnh cho anh canh gác cabin của cô Carôlin với mục đích gì?


- Để cấm mọi sự ra vào.


- Cấm ai?


- Cấm tất cả, kể cả ông chủ.


Văn Bình chưa kịp hỏi tiếp thì nghe cộp 1 tiếng. Gã cận vệ to như con bò mộng lãnh 1 hòn bi sắt vào giữa trán, sưng vù lên bằng quả ổi tím ngắt, rú lên rồi ngã nhào vào vách tàu. Alex từ đầu hành lang đi tới, 2 bàn tay đang cuộn tròn cái ná cao su để bỏ vào túi quần. Hắn cười toe toét với Văn Bình và nói:


- Thằng hỗn láo. Tôi không hề bảo nó làm loạn như vậy. Nó chỉ có nhiệm vụ gác phòng cô Carôlin không cho người vô phận sự vào.


Alex đá mũi giày vào vai gã cận vệ. Nạn nhân chỉ bị mê man chứ không nguy đến tính mạng. Hắn mở cửa, nhường cho Văn Bình vào trước, giọng thân thiện:


- Cô Carôlin còn mê man, chưa tỉnh. Trong vòng nửa giờ nữa mới giã thuốc.


Nhìn vào cabin, Văn Bình thấy Carôlin nằm thiêm thiếp trên giường, tấm mền len được kéo che đến miệng. Nàng quay vào tường nên chàng không thấy rõ được khuôn mặt. Alex kéo 2 ghế xa lông bằng sắt tròn uốn mạ kền bóng loáng lại đối diện nhau, gần giường Carôlin:


- Mời anh ngồi xuống đây. Tôi có câu chuyện quan trọng cần nói với anh.


Văn Bình nhún vai:


- Biết rồi. Anh định điều đình với tôi lần cuối. Cũng như lần trước, anh ra điều kiện bắt tôi rời du thuyền Man Singh để anh ở lại 1 mình. Để anh khỏi mất thời giờ, tôi xác nhận là chẳng đi đâu cả.


Vừa nói, chàng vừa chăm chú dò xét phản ứng của Alex. Đối với hắn, thời gian mèo vờn chuột đã chấm dứt sau khi phi thuyền nguyệt cầu sô viết được giấu an toàn trong bụng du thuyền Man Singh. Với số vốn võ nghệ phi thường, Văn Bình có thể chờ đối phương rút súng ra rồi đánh rớt vẫn còn kịp. Chàng đã khôn ngoan ngồi nhớm trên ghế, tay đặt ngay ngắn trên tay ghế để được thoải mái trong khi hành động.


Tuy vậy, chàng vẫn thất bại.


Thất bại vì Alex không rút súng để trấn áp chàng như chàng dự liệu mà xử dụng tiện nghi điện tử tân tiến.


Xuống con tàu của nhà triệu phú Hy lạp, Văn Bình đã nghe nói đến hệ thống cạm bẫy điện tử vô cùng tinh vi nên không dám khinh xuất. Song chàng không dè cạm bẫy ghê gớm này lại được giấu cả trong cái ghế bọc da đen, trông hao hao như ghế trong tiệm hớttóc. Loại ghế có 1 chân tròn và có thể xoay quanh vòng dễ dàng này được coi là sản phẩm thời trang rất thịnh hành ở Âu châu nên chàng không tỏ vẻ ngờ vực. Đến khi chàng khám phá ra thì đã muộn.


Chàng thấy tròng mắt Alex đột nhiên đổi khác, nghĩa là hắn sắp sửa ra tay. Chàng vội đứng lên nhưng 1 sức mạnh đã kéo chàng ngồi xuống. Sức mạnh này là 2 sợi dây to bản từ mỗi bên tay ghế chui ra, nhanh như chớp xẹt, và quấn lấy khuỷu tay chàng. Một vòng dây thứ ba trói 2 chân chàng vào ghế. R


ồi vòng dây thứ tư … Mọi việc chỉ xảy ra trong 1 vi phân tích tắc đồng hồ, xảy ra thần tốc đến nỗi khi Văn Bình biết mình sa bẫy thì tay chàng, bụng chàng, chân chàng đã bị dây da đen trói cứng, biến chàng thành khúc dồi.


Biết cựa quậy vô ích, chàng đành ngồi yên. Ngoài mặt, chàng giữ vẻ bình thản nhưng trong thâm tâm chàng cảm thấy đau nhói và tức tối như có thể thổ huyết ra chết như đô đốc Chu Du đời Tam quốc. Vì cách đấy không lâu, trong 1 cuộc hội thảo thu hẹp tại văn phòng tổng giám đốc Mật vụ, chàng đã cười mũi khi nữ bí thư Nguyên Hương thuyết trình về các dụng cụ điện tử mới được phát minh trong ngành điệp báo. Một trong các sáng chế kỳ lạ này là cái ghế xoay biết buộc dây trói và cởi trói trong nháy mắt. Thấy nụ cười khinh mạn của chàng, Nguyên Hương có vẻ không bằng lòng:


- Anh không nên coi thường. Một khi anh bị nó trói thì chỉ có nước ngồi thở dài mà thôi. Ghế này do 1 kỹ sư Hung gia lợi chế tạo, sau đó được sản xuất bên Mỹ. Các nhân vật doanh nghiệp giàu có thường sắm loại ghế này, đặt trước bàn giấy, đề phòng bọn cướp giả làm khách hàng đến tống tiền. Trong trường hợp này, người ta chỉ cần bấm cái nút nhỏ dưới chân, và trong nháy mắt -xin nhớ trong nháy mắt- các sợi dây da giấu ngầm trong ghế sẽ bung ra, kẻ ngồi trên ghế trở tay không tài nào kịp.


Văn Bình lắc đầu không tin:


- Đây này, để tôi giải thích cho bà nghe. Cái dây da phải từ trong tay ghế và lưng ghế chui ra, dầu nhanh đến đâu nó cũng không thể nhanh bằng phản ứng con người. Khi nó chạm vào da thịt thì kẻ ngồi trên ghế đã đứng dậy từ lâu rồi. Nếu bà không đồng ý, xin mang cái ghế "bẫy chuột" đến đây, tôi xin xung phong làm thí nghiệm. và tôi sẵn sang đánh cuộc 10 ăn 1 với bà.


Giọng Nguyên Hương vẫn bình thản, dường như nàng không quan tâm đến luận cứ bào chữa mà nàng thường gọi là "cãi cối, cãi chày" của chàng thanh niên hào hoa, khôi ngô được nàng ôm ấp hình bóng trong tim từ nhiều năm nay:


- Hơn ai hết, em biết anh là võ sĩ tuyệt luân, sức khỏe địch lại 100 người, coi súng đạn như trò chơi con nít. Nhưng anh ơi, chúng ta đang sống trong hậu bán thế kỷ 20, con người sắp lập nghiệp trên mặt trăng, thì mãnh lực của máy móc, nhất là máy móc điện tử được dùng trong nghề điệp báo, còn ghê gớm gấp ngàn lần võ thuật và mưu trí của con người. Vâng, em luôn luôn kính phục anh, song em nhận thấy trong những năm tháng gần đây anh đã mắc bệnh tự kiêu, tự đại trầm trọng. Em không thể đánh cuộc với anh vì em biết trước anh sẽ thua.


- Hừ, bà đừng dọa non, dọa già nữa.


- Không phải dọa non, dọa già mà là sự thật, sự thật quá giản dị như 2 với 2 là 4. Những sợi dây da trong ghế được phối hợp chế tạo với nhiều hóa chất bí mật. Nếu từ thạch để gần sắt thì sắt bị hút lại, còn nếu dây da này được phóng ra thì da thịt người ngồi trên ghế đã bị tê liệt. Em không có ghế ở đây nên chưa thể thí nghiệm, nhưng em đã đọc kỹ báo cáo của nhân viên gởi về. Em có bổn phận báo tin anh biết, kẻo mai kia bị nó trói chặt anh lại phàn nàn là em không cảnh cáo trước.


Văn Bình đằng hắng một tiếng rồi nói:


- Vâng, kẻ hèn này xin tuân lệnh theo lời cảnh cáo.


Nói dứt, chàng quày quả định ra khỏi phòng. Khi ấy trong phòng chỉ có Văn Bình, Nguyên Hương và Lê Diệp. Một tiếng "bụp" nho nhỏ nổi lên. Thoạt nghe, ai cũng lầm với tiếng nổ của nút chai sâm banh, hoặc tiếng đạn bắn qua nòng súng hãm thanh cao su. Trong cuộc đời hành động hiểm nghèo, Văn Bình đã luyện được phản ứng tự động nghĩa là đạn bắn sau lưng hoặc đối phương tấn công bất ngờ, chàng có thể tránh được, nhưng lần này chàng chưa kịp xoay mình thì chân chàng đã cứng lại như khúc gỗ. Chàng quay lại, nhăn mặt khi thấy Nguyên Hương đang thủ khẩu súng bắn hơi trong tay. Loại súng bắn hơi tí hon này được kỹ nghệ Hoa Kỳ phát minh để giúp phụ nữ đi đêm 1 mình khỏi bị làm hỗn. Nó cũng giống súng lục thông thường cán bằng lát tích trắng, nòng bằng thép đen láng bóng. Nếu khác là chỉ khác bên trong với xạc giơ đạn hơi. Trong vòng 5 thước, có thể bắn 1 người đàn ông nặng 70 kílô té xỉu.


Viên đạn không làm Văn Bình té xỉu nhưng cũng làm chàng xửng vửng trong mấy giây đồng hồ. Nguyên Hương nhằm vào mặt chàng, sửa soạn lảy cò lần nữa. Văn Bình vội xua tay bai bải:


- Khổ quá, sao em lại bắn anh?


Nguyên Hương quắc mắt:


- Bắn để cho anh chừa. Vì còn thương anh nên chỉ dùng đạn hơi ép. Lần sau, em sẽ nạp đạn thật, đạn chì, anh nhớ chưa?


- Nhớ. Nhưng anh có làm gì đâu?


- Làm gì hay không, anh tự biết lấy.


Nàng gườm gườm nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống trước khi ra cửa, bước vào thang máy. Trong khi ấy, Lê Diệp phá lên cười 1 cách khoái trá. Văn Bình đập tay xuống mặt bàn giấy bằng sắt:


- Tại sao anh cười?


Lê Diệp vẫn cười:


- Cười vì thấy anh ngu quá. Nàng bắn anh vì ghen mà anh không biết, hoặc cố tình không biết.


- Nguyên Hương ghen?


- Phải. Nàng ghen vì lần đầu tiên, anh gọi nàng là "bà".


- Có gì đâu. "bà" là tiếng thân tình, cũng như nhiều lần tôi gọi anh bằng "ông", hoặc bằng "cậu" thì sao?


- Nhưng tôi khác, nàng khác. Anh đừng quên nàng đã quá 30. Đối với đàn ông thì 40 mới bắt đầu cuộc đời, nhưng đối với đàn bà thì 30 tuổi là bắt đầu xuống giốc.


- Ừ nhỉ!


- Nàng giận anh là đúng. Nàng đang ngày đêm tìm cách trẻ lại thì anh tôn lên địa vị "bà" mặc dầu nàng còn son giá. Anh là thằng con trai vô tình nhất nước. Anh có biết dạo này nàng hay nghỉ việc bất thần không?


- Không. Nhiều khi tôi đến văn phòng, thấy nàng vắng mặt, cứ tưởng nàng bận việc hoặc nhức đầu, sổ mũi gì đó.


- Nàng chẳng bận việc hoặc nhức đầu sổ mũi gì hết. Nàng nghỉ việc là để đến mỹ viện.


- Để sửa sắc đẹp?


- Trời đất ơi! Không lẽ phụ nữ đến mỹ viện để tập ném dao bắn súng? Phải, nàng thường đến mỹ viện là để sửa sang sắc đẹp. Ông Hoàng không lạ gì về lý do vắng mặt luôn luôn của nàng, nhưng ông giả vờ không biết. Ông cụ tỏ vẻ ái ngại, muốn tôi làm mai mối cho nàng nhưng mỗi lần tôi ướm hỏi, nàng đều từ chối kịch liệt. Nàng không nói lý do, song tôi ngầm hiểu là nàng vẫn đợi anh như ngày xửa, ngày xưa. Từ 6, 7 tháng nay, mỗi tuần nàng đi mỹ viện ít nhất là 3 lần. Và lần nào cũng mất đứt nửa ngày. Nào là xoa bụng, nắn ngực, chải tóc, ủi mặt, hút mụn cá ở lưng, giải phẫu để che cái thẹo nhỏ xíu ở đùi. Ôi chào! Hàng chục thứ làm đẹp. Nếu nàng xấu như ai kia thì nàng đi mỹ viện cũng đúng, đằng này nàng vẫn là đệ nhất giai nhân của văn phòng bí thư, nên sự chăm lo nhan sắc của nàng làm tôi lo lắng. Nàng đinh ninh đã lớn tuổi, nhan sắc tàn tạ, không lôi cuốn nổi anh nữa. Giá nàng là nhân viên trung cấp thì nàng vắng mặt một tuần 3 lần, chứ hàng chục lần cũng chẳng sao. Nhưng nàng lại là cánh tay phải của ông tổng giám đốc, một tay nàng lo liệu trong bao nhiêu năm mọi việc lớn nhỏ của Sở. Nàng là kho tài liệu vô giá. Bắt cóc được nàng, địch sẽ lợi hàng chục triệu đôla.


Văn Bình hỏi, giọng băn khoăn:


- Vậy chúng ta tính sao?


Lê Diệp đáp:


- Chẳng tính sao. Hễ nàng ra khỏi Sở, tôi đều cho người theo dõi từng giây, từng phút để bảo vệ an ninh. Nhưng bảo vệ an ninh trong 1 thành phố gần 3 triệu dân, chống lại những khí giới tân tiến điện tử không phải là chuyện dễ. Tôi chỉ còn 1 cách: ấy là nhờ anh khuyên nhủ nàng. Anh đừng làm nàng phật ý, chẳng hạn như hồi nãy.


- Nàng vừa đi đâu, anh biết không?


- Biết chứ. Nàng đang trên đường tới mỹ viện. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lái xe ra mỹ viện đón nàng, và lựa lời xin lỗi nàng.


Thế là hôm ấy, Văn Bình lù lù dẫn xác đến 1 tiệm làm đẹp ở đại lộ Lê Lợi, ngồi phòng ngoài, chờ cho Nguyên Hương sửa tóc, sửa tai, và sửa nhan sắc xong, để mời nàng ăn cơm. Báo hại hôm ấy chàng đợi đúng 4 tiếng đồng hồ dài giằng dặc, nàng mới chịu sửa soạn xong. Lẽ ra nàng có thể về trong vòng hai giờ, song nàng cố tình bắt chàng ngồi đợi.


Sau khi ăn xong, trước khi chia tay nàng còn dặn đi dặn lại:


- Anh nhớ nhé! Hễ thấy ghế sắt theo kiểu ghế thợ cạo thì hãy cẩn thận. Đặc điểm của nó như thế này này …


Nàng mô tả tỉ mỉ cho chàng nghe. Chàng giả vờ lắng tai nhưng kỳ thật chẳng nghe gì cả. Tâm trí chàng còn bận theo đuổi những chuyện trời ơi, đất hỡi ở đâu đâu. Nếu chàng chịu nghe lời Nguyên Hương căn dặn thì đâu đến nỗi bị trói gô như khúc dồi trên du thuyền Man Singh giữa lúc tấn kịch chuyển sang màn cuối. Alex bước lại gần Văn Bình, quan sát chàng từ đầu đến chân. Sau khi biết chắc chàng đã bị trói cứng trong dây da, hắn mới cất tiếng:


- Xin lỗi anh nhé. Thật ra, tôi không muốn hành tội anh. Chẳng qua anh thích xía vào công việc của người khác.


Văn Bình nhổ nước bọt vào giữa mặt hắn và mắng nhiếc:


- Anh là thằng hèn.


Chàng dụng tâm khiêu khích để hắn nổi giận. No mất ngon, giận mất khôn, cơn giận bất thần sẽ có thể làm hắn dại dột lại gần chàng hơn nữa, hoặc giả hắn sẽ đánh chàng. Nhưng hắn đã tỏ ra khôn như ranh. Hắn lấy tay áo chùi nước bọt trên má, rồi cười:


- Khiêu khích tôi hả? Anh đừng hòng. Vả lại, tôi đang có nhiều việc phải làm. Lát nữa, phi thuyền nguyệt cầu được trục sang tàu khác, chúng ta trò truyện cũng chưa muộn.


- Té ra anh lừa tôi. Anh không phải là đặc phái viên trung ương tình báo Mỹ.


- Thôi, anh bạn Z.28, đừng giả vờ nữa. Cô Carôlin có thể lầm vì đang còn trẻ người, non dạ. Lão nhà giàu Pôlốt cũng có thể lầm vì chỉ quen đếm đôla, và hạnh họe thuộc viên. Nhưng anh, anh không thể lầm được. Hơn ai hết, anh đã biết tôi không phải là nhân viên CIA. Nếu thế, lẽ nào tôi lại tuyên bố tùm lum, phải không anh? Theo nguyên tắc bảo mật, tôi phải giấu kín tung tích. Song tôi chẳng cần đóng kịch với anh thêm nữa. Tôi không phải là nhân viên CIA. Mai kia, nếu anh còn sống và trở về đất Mỹ, phiền anh báo cáo với ông tổng giám đốc Sìmít và bọn cộng sự viên giá áo túi cơm của ông ta rằng S.67 thành thật cám ơn.


- Anh là S.67 của CIA?


- Đích thị S.67 ăn lương tháng hẳn hòi. Ông Sìmít ra lệnh cho tôi chơi Pôlốt 1 vố. Ông ta không ngờ tôi chỉ làm cho CIA để lãnh lương và tạm trú 1 thời gian. Đã đến lúc tôi phải xuất đầu lộ diện. Tôi chỉ là Alex giả hiệu. Tên thật của tôi, anh cũng không nên nhớ làm gì. Nếu cần, anh chỉ nhớ tôi là đại tá hiện dịch của SIM.


- Cơ quan điệp báo của Cuba?


- Vâng, tôi là công dân Cuba trăm phần trăm. Được Pôlốt tin cậy, tôi đã khám phá ra âm mưu cướp đoạt phi thuyền nguyệt cầu của Liên sô. Cấp trên của tôi ra lệnh cho tôi đóng kịch đến phút cuối cùng. Lát nữa đây, 1 tiềm thủy đĩnh Cuba sẽ nổi lên bên hông du thuyền.


Hắn nhìn đồng hồ tay rồi nói tiếp:


- Phút này, tiềm thủy đĩnh đang sửa soạn nổi lên. Nó chỉ lặn cách du thuyền 200 thước.


Văn Bình nín lặng. Chàng vừa khám phá thêm 1 bí mật nữa. Song chàng không nói ra vì sợ Alex giết chàng để bảo vệ đồng lõa. Chắc chắn Alex có đồng lõa trên du thuyền. Đồng lõa của hắn là ai, Văn Bình đã biết. Alex lại nhìn đồng hồ:


- Còn nhiều chuyện lý thú khác nữa sắp xảy ra.


Hắn bấm nút điện thoại trên bàn. Giọng nói quen cuộc của Gustav, gã y sĩ giả mạo, vọng lên. Alex nói:


- Xong rồi.


Tiếng Gustav:


- Tôi xuống ngay bây giờ.


Alex xoa bàn tay ra vẻ khoan khoái. Văn Bình đọc thấy ý nghĩ thầm kín của hắn trong tròng mắt. Mấy phút nữa, hắn sẽ dí súng bắt Gustav giơ tay. Vì thời gian công tác miễn cưỡng đã hết. Tiếng giày của Gustav dẫm bình bịch trên tấm thảm len ngoài hành lang. Alex đút tay vào túi quần, thản nhiên ngó ra cửa.


Cửa mở.


Gustav, phải, kẻ bước vào là Gustav, không phải là con thiêu thân khờ khạo vì hắn ló đầu vào cabin cùng 1 lúc với cái họng đen ngòm của khẩu súng 12 li, nổi tiếng hay giật. Alex chưa kịp rút súng ra thì Gustav đã quát:


- Không được. Để nguyên 1 tay trong đó.


Alex trợn tròn mắt:


- Anh lạ lùng quá.


Gustav chắt lưỡi:


- Tại sao lại lạ lùng?


- Vì chúng ta là đồng minh của nhau. Anh đã thỏa thuận với tôi là cùng hưởng chiến lợi phẩm, mỗi người một nửa. Anh yêu cầu tôi bắt giữ Văn Bình, và tôi đã thi hành đúng lời cam kết. Dầu giữa anh và tôi chỉ có cam kết bằng miệng.


- Vâng, tôi đã cam kết với anh là chúng mình chia đôi. Nhưng anh Alex ơi, tôi không thể nào chia đôi được vì lẽ anh là nhân viên của SIM, nghĩa là có họ hàng ruột thịt với GRU sô viết. Còn tôi lại là nhân viên Quốc tế Tình báo Sở. Liên sô của anh, và Trung Hoa nhân dân của tôi khó thể hùn vốn chung với nhau, phải không anh?


Mặt Alex trở nên xám ngoẹt :


- Anh là nhân viên Tình báo Sở ? Vậy mà anh nói dối với tôi.


- Kẻ cắp, bà già gặp nhau có gì là lạ. May mà trú sứ Mônacô đã cho tôi biết. Nhưng anh yên tâm, tôi không hại anh đâu. Dầu sao chúng ta cũng là người đồng chí hướng. Tôi chỉ mạn phép chở phi thuyền nguyệt cầu đi thôi. Nào, anh làm ơn quay lại để tôi còng tay anh vào tay ông bạn Văn Bình.


- Trời, anh có thể tệ với tôi đến thế kia ư ?


- Nếu tôi không lầm, anh cũng đã nghĩ cách hạ tôi và trói tôi còng queo trong cabin. Trong nghề này, kẻ nào nhanh tay là thắng. Chuyến này tôi nhanh hơn anh. Hy vọng chuyến sau, anh sẽ nhanh tay hơn tôi. Và chúng mình huề.


Gustav không rời Alex bằng mắt dầu chỉ trong 1 phần trăm tích tắc đồng hồ. Khẩu súng của hắn luôn chĩa vào ngực đối phương. Trước khi Alex quay lưng, hắn đã thận trọng bước sang trái, đề phòng Alex đá tréo. Song hắn không dè Alex không phản công bằng võ thuật mà bằng chiếc quẹt máy tí hon giấu trong túi quần. Viên đạn xi a nuya chì nhỏ bằng hột mè xuyên qua chiếc quần len dầy bắn vào đầu gối của Gustav. Nạn nhân khuỵu ngay xuống.


Alex nhảy vọt lên, quét ngang sống bàn tay. Tuy bị đạn thuốc độc, Gustav vẫn còn hơi sức ngả người ra phía sau để tránh phát atémi hiểm nghèo, nhưng rồi hắn nhào luôn xuống đất, và không dậy được nữa. Miệng cười ha hả, Alex nâng đầu Gustav lên xem. Nạn nhân đã tắt thở. Alex xô xác chết vào vách tàu, miệng lẩm bẩm :


- Còn 5 phút nữa. Bây giờ đến lượt lão già Pôlốt.


Pôlốt -nhà tỉ phú Pôlốt, công dân Mỹ gốc gác Hy lạp, con người ghét cay ghét đắng đàn bà, con người có những hành tung vô cùng bí mật- hiện ra sừng sững giữa khung cửa cabin. Alex đang chờ Pôlốt, song không hề nghĩ rằng Pôlốt biết trước mọi việc 1 cách tinh tế như vậy. Vì nhìn vẻ mặt của Pôlốt, Văn Bình nhận thấy y đã biết trước sự tráo trở của Alex cũng như diễn biến ghê gớm trong phòng bệnh của Carôlin.


Pôlốt ung dung hút xì gà, dựa lưng vào tường. Trong tay y không có 1 mẩu sắt. Nét mặt tự mãn của y chứng tỏ y tin chắc sẽ khuất phục được Alex bằng 2 tay không. Pôlốt buông thõng :


- Lão già Pôlốt đã có mặt.


Alex hốt hoảng lùi lại 1 bộ. Pôlốt cười nhạt :


- Anh có thể lừa được Văn Bình, lừa được Gustav, nhưng đừng hòng lừa được tôi. Khẩu súng quẹt máy cất trong túi quần trái của anh chỉ bắn được 1 viên đạn duy nhất. Giờ đây, nó trở thành dụng cụ vô ích. Khẩu súng bắn đạn thường của anh lại ở trong túi quần bên phải, anh muốn rút ra phải mất 15 giây đồng hồ là lẹ nhất. Trong thời gian ấy, tôi có thể làm anh nổ banh xác. Hẳn anh đã biết điếu xì gà trên miệng tôi là 1 ngòi nổ vô cùng lợi hại. Một nửa là thuốc hút, nửa còn lại là bột nổ cực mạnh. Hễ ném xuống đất là nổ.


Vậy anh nên nhường nhịn là hơn. Từ bao lâu nay tôi đã khờ dại nuôi ong tay áo. Lẽ ra tôi phải giết anh và quăng xác anh xuống Đại tây dương cho cá mập ăn thịt để trừng trị về tội phản bội. Nhưng thôi, oan cừu nên cởi, không nên buộc. Tôi bằng lòng cho anh rời khỏi du thuyền với 1 điều kiện, đó là yêu cầu chiếc tiềm thủy đĩnh đang chạy theo tàu Man Singh phải đổi lộ trình.


Alex đứng sững, trên mặt đầy vẻ sửng sốt. Pôlốt dằn giọng, nói tiếp :


- Thú thật là từ lâu, tôi đã nghi ngờ anh không phải nhân viên CIA, nhưng mãi đến hôm nay tôi mới khám phá ra anh có liên lạc với cơ quan SIM của Cuba. Anh biết hầu hết hệ thống cạm bẫy khác được tôi giữ hoàn toàn bí mật. Vì vậy mọi cuộc nói chuyện trong phòng này được ghi âm và chuyển thẳng lên phòng tôi mà anh không biết. Tôi có thể chờ cho tiềm thủy đĩnh ngoi lên rồi xuất kỳ bất ý nã 1 loạt đạn đại bác 75 li. Chỉ cần 1 trái 75 vào phòng máy là đủ cho tàu ngầm chìm lỉm. Nhưng tôi không muốn có thái độ gây hấn, dầu là gây hấn trong trường hợp tự vệ chính đáng. Vì tôi là tư nhân, tôi chẳng lợi lộc gì trong việc gây thù chuốc oán với những tổ chức điệp báo quốc tế mặc dầu tôi không ưa SIM, và SIM cũng không ưa tôi. Tiện đây, anh cũng cần biết là trên tàu Man Singh tôi đã bí mật đặt 4 ổ súng 75. Loại ca nông 75 này hoàn toàn tự động. Tôi bấm nút điện là đạn tự động bắn đi, tự động tìm mục phiêu bằng hồng ngoại tuyến.


Alex nhìn Pôlốt chằm chằm rồi nhếch mép cười :


- Ông giỏi thật. Tôi tưởng ông là con người chỉ biết có tiền nên đã khinh thường. Và tôi đã thua. Đường đời còn dài, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Xin ông tin rằng lần sau tôi sẽ thận trọng hơn.


Pôlốt gật gù :


- Tốt lắm. Bây giờ mời anh ra bàn, bấm nút điện để tháo dây trói cho Văn Bình, đồng thời liên lạc vô tuyến với tiềm thủy đĩnh.


Pôlốt quá tin vào ưu thế của mình nên đã thảm bại dễ dàng. Y vừa nói dứt lời thì bị 1 phát atémi chém vào sau gáy và ngã ngồi xuống, điếu xì gà rớt xuống sàn tàu. Kẻ đánh Pôlốt là 1 thủy thủ lạ mặt. Alex hất hàm hỏi tên thủy thủ :


- Đến chưa ?


Tên thủy thủ đáp :


- Rồi.


Alex vực Pôlốt dậy, rồi khiêng đặt ngồi trên ghế. Nửa phút sau, nhà tỉ phú điện tử cũng bị trói gô bằng dây da như Văn Bình. Alex vỗ nhẹ vai Văn Bình, giọng thân mật :


- Chào anh nhé ! Trong vòng 5 phút, cần trục sẽ đưa phi thuyền nguyệt cầu sang tiềm thủy đĩnh. Sau khi rời khỏi tàu, tôi sẽ ra lệnh cho thuyền trưởng xuống cabin cởi trói cho anh.


Hắn cười ha hả, ra hiệu cho tên thủy thủ ra khỏi cabin. Tiếng khóa kêu lách cách bên ngoài. Rồi tiếng giày trèo lên cầu thang. Chờ cho tứ phía im tiếng động, Văn Bình mới cất tiếng gọi :


- Ông Pôlốt ? Ông Pôlốt ?


Nhà tỉ phú ngoẹo đầu vào lưng ghế nên Văn Bình không thấy rõ mặt. Y bị đánh trúng huyệt gáy và bất tỉnh. Sớm nhất cũng phải 10, 15 phút nữa y mới thức dậy được. Văn Bình quay nhìn Carôlin. Nàng vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, chăn che đến miệng. Dưới đất, xác Gustav nằm cong queo. Chàng vận chân khí vào 2 cánh tay, nghiến răng vùng dậy thật mạnh. Tuy chàng có nội công phi thường, sức lực của chàng chỉ là châu chấu đá xe đối với hệ thống dây da điện tử. Chàng càng cựa quậy, dây trói càng xiết chặt vào da thịt khiến chàng thêm đau đớn.


Chàng đành thở dài, chờ đợi.


Căn phòng được hãm thanh nên tiếng động bên ngoài chỉ lọt vào thoang thoáng. Có lẽ cửa lên boong đã được đóng kín nên quang cảnh rầm rộ của tiềm thủy đĩnh cập bên hông du thuyền Man Singh chỉ tạo ra những tiếng rì rì nho nhỏ.


5 phút lạnh lùng trôi qua.


Văn Bình lại gọi :


- Pôlốt ?


Nhà tỉ phú vẫn nằm bất động. Văn Bình cố di chuyển chiếc ghế nhưng cố gắng của chàng trở nên vô ích. Chân ghế bằng từ thạch đã đóng cứng vào nền tàu.


Chàng đành kiên nhẫn gọi tiếp :


- Dậy đi, ông Pôlốt. Ông Pôlốt ?


Nhà triệu phú vẫn nằm bất động. Bực mình, Văn Bình rủa mát :


- Hừ, có một phát atémi nhẹ như bông mà cũng ngất đi được. Lão nhà giàu nứt đố đổ vách này có sống nữa cũng chẳng ích lợi gì. Thà chết quách cho được việc.


Điệp viên Z.28 không ngờ -vì trong đời ai mà đoán trước được chữ ngờ, phải không các bạn? - nhà triệu phú lại nghe rõ mồn một câu nói rủa mát của chàng. Bằng chứng là Pôlốt nhỏm dậy, mặt tỉnh táo và thản nhiên như chưa từng bị đánh atémi vào gáy, và chưa từng mê man.


Y ngó chàng và nhoẻn miệng cười.


Văn Bình cảm thấy sượng sùng và bối rối hơn bao giờ hết. Tưởng bị mê ngủ, chàng lấy tay dụi mắt để quan sát cho rõ. Không, chàng không nằm mơ. Những việc mà chàng mục kích đều là sự thật, cũng như cái xác còn nóng hổi của Gustav trên sàn tàu và khối thịt thẳng băng của Carôlin trên giường sắt. Chàng ít khi sửng sốt nhưng lần này chàng đã sửng sốt thật sự. Vì không những Pôlốt tỏ vẻ khỏe khoắn và ung dung. Nhà triệu phú còn đưa bàn tay lên vẫy chàng nữa.


Nếu chàng không quáng mắt -vả lại, điệp viên Z.28 quáng mắt, trông gà hóa cáo thế nào được ? - thì rõ ràng là cách đây 1 phút, Pôlốt còn bị trói nghẹt vào ghế bằng những sợi dây da dầy cộm, to bản và đen sì. Rõ ràng Văn Bình nhìn thấy Alex bấm nút điện ở bàn, rồi nhiều sợi dây quái ác từ trong ghế chui ra, trói nhằng nhịt quanh cánh tay, bắp vế, bụng, cổ Pôlốt. Vậy mà giây phút này, tay y không bị trói, những sợi dây gớm ghiếc trên bụng và ngực y cũng đã biến đâu mất. Phải, biến đâu mất như thể Pôlốt có pháp thật cao cường.


Đúng ra, Pôlốt không có pháp thật cao cường, mà là võ nghệ cao cường. Phát atémi đánh vào gáy có thể làm nhiều người bất tỉnh. Nhưng Pôlốt thì không. Tuy vậy, nhà triệu phú điện tử vẫn nhăn nhó rồi nhắm mắt ngã xuống. Y giả vờ mê man nằm yên cho Alex vực lên ghế, bấm nút điện cho dây da bung ra, trói chặt lại. Như vậy vẫn còn chưa đủ. Y còn tiếp tục đóng kịch để lỡm điệp viên Z.28 nữa. Văn Bình có con mắt nhận xét vô cùng tinh tế. Chàng chỉ nhìn thoáng qua 1 người là biết được đối phương mê man thật sự hay giả vờ. Nhưng Pôlốt giả vờ từ đầu đến cuối mà Văn Bình không biết. Văn Bình buột miệng bàng hoàng :


- Té ra ông giả vờ ?


Pôlốt cười :


- Dĩ nhiên. Tôi xin lỗi ông nhé.


Y bấm cái nút bí mật ở bàn. Trong nháy mắt, Văn Bình được cởi trói. Chàng xoa nắn cánh tay cho máu lưu thông, rồi hỏi :


- Lạ thật, cái nút ở bàn, ông vẫn ngồi trên ghế, tại sao dây da lại mở ra ?


Pôlốt mở bàn tay trái cho Văn Bình quan sát. Bàn tay y không có gì cả. Y nắm chặt bàn tay rồi xòe ra ngay : 1 vật nhỏ trông như khẩu súng lục của phụ nữ từ trong ống tay áo tuột xuống. Pôlốt giơ tay lên rồi nói :


- Tôi là người cho chế tạo ra cái ghế biết trói, tất nhiên phải biết cách cởi trói. Khẩu súng trong tay tôi vừa là khí giới lợi hại, bắn đạn độc dược, vừa là dụng cụ đặc biệt điều khiển bằng vô tuyến điện những sợi dây da trong ghế. Tôi chỉ bóp nhẹ bàn tay là dụng cụ hoạt động, rút các dây trói về vị trí cũ.


Giọng Văn Bình vẫn chưa hết sửng sốt :


- Nghĩa là ông đã đoán trước bị đánh bất thần và bị trói vào ghế ?


Pôlốt gật đầu :


- Vâng, cũng gần như vậy.


- Ông đã biết chân tướng của Alex ?


- Vâng.


- Tại sao ông lại để hắn thoát thân với phi thuyền nguyệt cầu ? À, tôi hiểu rồi …


- Ông hiểu như thế nào ?


- Nếu tôi không lầm, ông đã đánh tráo phi thuyền ?


- Không, tôi không đánh tráo phi thuyền, vì họ sẽ khám phá ra dễ dàng. Tôi chỉ đánh tráo 1 số bộ phận điện tử vô cùng quý giá bên trong. Do đó, ông đã phăng ra lý do tại sao tôi không giết Alex, mà lại để hắn tự do rời du thuyền. Vì giết hắn là việc vô ích. Trên tàu Man Singh, không phải chỉ có 1 mình hắn phản bội.


Pôlốt tiến lại giường sắt ở góc phòng. Trên giường, Carôlin vẫn nằm thiêm thiếp. y ghé tai nghe tim đập, rồi cầm cổ tay nàng bắt mạch. Mặt y đang buồn thiu bỗng trở nên tươi tỉnh. Y nói với Văn Bình :


- May quá, em tôi không hề gì.


Văn Bình định hỏi song lại nín thinh. Chàng còn nhiều điều chưa biết nên băn khoăn trước khi nêu câu hỏi đầu tiên. Từ trước đến nay, chàng đã hoàn toàn xét lầm Pôlốt. Chàng đi từ sửng sốt này đến sửng sốt khác : cách nghe tim mạch của y chứng tỏ y từng được huấn luyện thành thạo về y thuật. Muốn chịu đựng atémi vào gáy mà không xửng vửng như Pôlốt thì ít ra cũng phải 5 năm tập luyện nội ngoại công.


Pôlốt khoát tay :


- Đến ông mà cũng ngạc nhiên nữa ư ? Phiền ông vác em gái tôi lên vai. Chúng ta cần hành động gấp mới kịp.


Như cái máy, Văn Bình cúi xuống. Carôlin nằm vắt trên vai chàng, nhẹ như gối bông. Hơi thở nong nóng của nàng phà vào mũi chàng.


Pôlốt cất tiếng :


- Bây giờ chúng ta đi đâu, ông biết không ?


Văn Bình đáp ngay :


- Đi tìm thuyền trưởng.


Pôlốt giật mình đánh thót :


- Ông giỏi lắm. Tôi tưởng ông gà mờ. Không ngờ ông phăng ra ngọn nguồn 1 cách nhanh chóng như vậy. Ông biết thuyền trưởng là đồng lõa của Alex khi nào ?


Văn Bình đáp :


- Từ sau khi đặt chân lên du thuyền.


Pôlốt gật gù ra vẻ thán phục. Y không dè Văn Bình nói dối. Không hiểu sao chàng lại nói dối. Sự thật là chàng khám phá ra tự sự nhân 1 câu nói hớ hênh của Alex. Theo tiết lộ của Alex, 1 tiềm thủy đĩnh Cuba chỉ lặn cách xa du thuyền Man Singh 200 thước, và sửa soạn nổi lên. Với những tiện nghi điện tử tân tiến hiện nay, người ta có thể nghe thấy, nhìn thấy 1 con cá mập trong vòng 200 thước, huống hồ tiềm thủy đĩnh lại là vật lớn gấp ngàn lần con cá mập, và gây ra những tiếng động lớn gấp trăm lần. Trừ phi trên du thuyền có kẻ cố tình giả mù, giả điếc. Máy radar được đặt trong phòng chỉ huy của thuyền trưởng. Trừ phi thuyền trưởng tiếp tay với Alex. Sự thật phũ phàng đã nổ bùng ra 1 cách giản dị.


Pôlốt hơi chớp mắt, rồi cười nói :


- Còn tôi ? Ông đã khám phá ra tôi là ai chưa ?


Văn Bình lắc đầu :


- Tôi thành thật chịu thua ông.


- Ông chịu thua là đúng, vì trên thế gian này không ai hiểu được tôi, trừ 1 người. Không ai biết được hành tung bí mật của tôi, trừ 1 người.


- Pôlốt, ông là ai ?


Pôlốt đặt 1 bàn tay lên vai Văn Bình :


- Tôi ấy à ? Tên trong tài liệu hộ tịch của tôi là Pôlốt, cùng họ với nhà tỉ phú Niarchos sản xuất thương thuyền ở Hy lạp. Còn tên riêng của tôi là … điệp viên
áo tím.


- Điệp viên áo tím ?


- Phải, ông không tin tôi ư ?


- Thưa ông, tôi đã bắt đầu tin, nhưng tôi vẫn tưởng mọi việc xảy ra là cơn ác mộng


Pôlốt « điệp viên áo tím » bỗng đưa ngón tay lên miệng, suỵt nhẹ 1 cái. Hai người đã ra khỏi cửa cabin, sửa soạn đi ngược hành lang tới cầu thang lên boong. Thì nguy hiểm chết người xảy ra. Xảy ra nhanh như chớp xẹt.


Văn Bình tinh mắt nhoáng thấy 1 luồng hào quang sáng loáng từ bên trái vụt tới.


Rồi 1 tiếng « ối » rợn người.


° °
°


Alex trèo lên boong tiềm thủy đĩnh.


Đây không phải lần đầu hắn làm quen với mùi nước biển và mùi thuốc sát trùng trên tàu ngầm vì trong quá khứ, hắn là sĩ quan hải quân đặc trách tình báo trước khi được biệt phái sang cơ quan SIM, đeo lon đại tá. Dĩ nhiên, Alex không phải là tên thật. Hạm trưởng đang chờ hắn trên boong là bạn đồng hội đồng thuyền với hắn ở SIM. Hạm trưởng chìa tay bắt:


- Hân hạnh được gặp lại anh. Thủ tướng vừa ký giấy khen thưởng anh, đồng thời vinh thăng anh lên cấp thiếu tướng.


Alex khựng người:


- Thiếu tướng. Trước khi lên đường vào yết kiến thủ tướng và được hứa thăng cấp, tôi sung sướng và hy vọng. Nhưng giờ đây, tôi lại lo sợ.


Hạm trưởng nói:


- Tôi có mang nghị định thăng cấp theo tàu. Và mang cả lon thiếu tướng nữa. Năm ngoái, anh nói với tôi là chỉ mong được lên tướng để khỏi phải hoạt động ở hải ngoại. Hy vọng của anh đã thành sự thật, anh còn lo sợ gì nữa?


- Khó nói lắm. Đối phương không phải là bọn tầm thường. Sau khi rời ca nô, trèo lên boong tàu ngầm, tôi bỗng có linh tính lạ lùng.


- Chắc là linh tính gặp người đẹp. Trung tâm nghỉ khỏe của Sở gần thủ đô vừa tuyển mộ được 1 tiểu đội giai nhân núi lửa. Toàn là gái Bắc Âu chứ không phải đồ nội hóa Cuba đen sì, và hôi rình mùi đường mía rượu rom đâu. Anh biết không con gái Bắc Âu da trắng như tuyết, lại cao và khỏe, thật hợp với bệnh tham ăn độc nhất vô nhị của anh. Hàng hóa còn nguyên, đợi anh về mới cắt chỉ. Nào, anh bằng lòng chưa?


- Không, tôi không linh tính đến đàn bà. Mỗi lần đánh hơi thấy thú vui xác thịt, tôi thường nong nóng ở màng tang. Nhưng lần này, tôi lại cảm thấy lạnh. Lạnh tay. Lạnh chân. Lạnh đan điền. Bồ hôi lạnh rơi từng giọt, từng giọt trên trán và sau gáy, tuy trời mát rợi.


- Chơi với anh đã lâu, tôi chưa bao giờ thấy anh ngán ai. Tôi có ấn tượng là anh bị mệt nên suy xét thiếu chính xác. Anh nên xuống cabin nằm nghỉ 1 lát. Phi thuyền đã được cất giấu kỹ lưỡng trong phòng kho. Chúng mình sẽ chạy 1 mạch về Cuba.


- Phiền anh dẫn tôi xuống phòng kho.


- Để làm gì?


- Để kiểm soát lại phi thuyền.


- Anh sợ cái gì?


- Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Tôi chỉ cảm thấy sợ mà thôi. Có lẽ tôi linh tính đúng.


- Tại sao anh cho là đúng?


- Vì lần này tôi thành công quá dễ dàng, dễ dàng đến nỗi tôi tưởng là trò đùa. Tôi tán tỉnh, phỉnh phờ, bắt chẹt được Carôlin, rồi lôi Pôlốt, lôi Văn Bình vào xiếc … quá dễ dàng. Khi ấy tôi chưa nghĩ ra. Giờ đây, tôi mới thấy là những đối thủ ghê gớm như Văn Bình khó thể bị thua quá dễ dàng như vậy.


- Văn Bình, Z.28 của Mật vụ Nam Việt cũng có mặt trên du thuyền Man Singh?


- Có, chính hắn. Tôi trình về xin chỉ thị thì Trung ương lại bắt tôi áp tải phi thuyền về Cuba, mọi việc còn lại giao cho đồng chí thuyền trưởng giải quyết. Chẳng qua Trung ương sợ gây va chạm ngoại giao. Hoa Kỳ đang tìm cớ làm dữ. Nếu ta giết Pôlốt, họ có thể bé xé ra to.


- Nghĩa là Trung ương không cho phép anh giết Văn Bình?


- Cũng không hẳn vậy. Đồng chí thuyền trưởng được lệnh nổ mìn trong phòng máy để giết toàn thủy thủ, Văn Bình và Pôlốt. Phải giết toàn thể mới phi tang được. Song thuyền trưởng chỉ châm ngòi mìn khi du thuyền về gần đến bờ biển Mônacô. Tôi sợ đến lúc đó hơi chậm. Yêu cầu anh liên lạc ngay với đồng chí thuyền trưởng.


- Không được. Trung ương cấm mọi liên lạc vô tuyến sau khi chúng ta đoạt được phi thuyền nguyệt cầu.


- Vậy thì nguy quá.


Hai người đã xuống đến phòng kho ở tầng dưới. Tấm cửa sắt nặng nề vừa mở ra, Alex vội chạy tới gần phi thuyền nguyệt cầu, bàn tay loay hoay với cái mở đinh vít. Mặt hắn đang hồng hào bỗng tái nhợt. Hắn vung tay cản hạm trưởng:


- Đứng lại, đứng lại, anh có nghe tiếng gì không?


Hạm trưởng bàng hoàng:


- Tiếng gì? Tiếng ở đâu?


Alex chỉ phi thuyền:


- Trong đó.


Hạm trưởng nín thở, lắng tai nghe :


- Phải, trong đó có tiếng động. Đúng rồi, tiếng tích tắc của đồng hồ.


Alex cuống cuồng :


- Sắp chết … sắp chết … chúng mình sắp chết cả nút. Đâu, cái đèn đâu rồi ?


- Đèn gì ? Đèn bấm hả ?


- Đồ khỉ. Cần đèn bấm làm gì. Tôi hỏi anh cất đèn xì ở đâu. Phải có đèn xì mới tháo hông phi thuyền ra được. Tôi linh tính không sai mà. Chúng nó lừa tôi. Bên trong phi thuyền có bom, bom đồng hồ. May ra thì tôi gỡ ngòi nổ kịp. Đâu, đèn xì đâu ? Nhanh lên.


Hạm trưởng chạy lại góc phòng, vồ lấy cái đèn xì. Alex quát lớn :


- Cắm điện vào để tôi cho máy chạy. Nhanh lên, còn trù trừ gì nữa, ông nội ?


Ngọn đèn xì reo xè xè. Vỏ thép bên ngoài phi thuyền nguyệt cầu từ từ bong ra. Alex ngừng tay, tiếng tích tắc đồng hồ mỗi lúc một thêm rõ rệt, như xoáy mạnh vào nhĩ tai hắn. Hắn lẩm bẩm trong miệng :


- Lạy trời !


Alex lạy trời ngăn cho trái bom cực mạnh giấu trong ruột phi thuyền nguyệt cầu đừng nổ. Tội nghiệp cho đại tá Alex của điệp báo Cuba vì trái bom sẽ nổ không theo ý muốn của Thượng đế, mà là theo ý muốn của Pôlốt, kẻ gài bom và vặn giây thiều đồng hồ.


Bùng … bùng … ầm … ầm …


Nhiều tiếng nổ kinh thiên động địa tiếp theo nhau như giây chuyền sấm sét. Phi thuyền nguyệt cầu vỡ nát, bắn tung tóe ra tứ phía. Hạm trưởng và Alex bị miểng vụn giết chết ngay trong phút đầu tiên của tai nạn. Alex đang nói « lạy trời » thì 1 mảnh sắt nhọn dài bằng gang tay bắn xuyên qua cuống họng. Hắn ngã nhào xuống, hoàn toàn tắt thở trước khi sức tàn phá ác liệt của bom nổ làm đầu hắn lìa khỏi thân, và cơ thể bị nát bét.


Cũng ngay trong phút đầu tiên khi bom nổ, 1 lỗ hổng lớn bị toét ra ở hông tàu, nước biển tràn vào ồ ồ, nhanh chóng. Thủy thủ đang ở trong cabin kế cận đều bị hất tung xuống sàn tàu bất tỉnh. Tiềm thủy đĩnh đã lặn sâu xuống nước nên chìm lỉm ngay khiến những người sống sót trở tay không kịp. Tất cả đều thiệt mạng.


° °
°


Trong khi ấy, du thuyền tối tân của nhà triệu phú Pôlốt vẫn rẽ sóng tiến về vương quốc Mônacô. Không một ai trên tàu biết được tấn thảm kịch vừa xảy ra trên tiềm thủy đĩnh Cuba. Và cũng không ai biết được tấn thảm kịch đang xảy ra dưới boong tàu.


Phản ứng thần tốc của nhiều năm tập luyện công phu đã giúp Văn Bình thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thoáng thấy luồng hào quang sáng loáng, chàng vội nép mình vào vách tàu. Lưỡi kiếm sắc như nước chém hụt vào người Văn Bình, chạm vào tường thép kêu coong 1 tiếng. Nhưng còn mũi gươm thứ hai cùng tấn công 1 lượt với lưỡi kiếm dài nữa. Văn Bình phóng chân phải ra cốt đạp cho Pôlốt ngã xuống để tránh bị thương tích, nhưng đối phương đã đâm trúng trước đó 1 phần trăm giây đồng hồ. Pôlốt rú lên rồi khuỵu ngã xuống.


Văn Bình chỉ kịp nhoài người, thả Carôlin đang nằm trên vai xuống nền hành lang rồi phải trổ tài tuyệt luân để tránh lưỡi kiếm hiểm độc khác đang bổ xuống đầu chàng. Về kiếm thuật, chàng không phải là võ sĩ tầm thường. Chàng đã am tường những thế kiếm đánh đỡ kỳ bí của phái Côn lôn và Nga mi ở Trung quốc. Về kiếm đạo Kenđô Nhật bản, chàng đã đạt được thành tích lẫy lừng trong thời gian thụ giáo Takanô [1], đại võ sư Kenđô của xứ Phù tang Tam đảo. Tại Nhật, chàng được tôn làm ren-si [2]. Ngoài kiếm thuật, chàng còn nổi danh về các môn đánh thương, trường côn, đoản côn, và phi đao [3]. Vì vậy, sau thế chém mở đầu của đối phương, Văn Bình biết ngay hắn cũng là tay kiếm thuật lỗi lạc.


Hắn không phải ai xa lạ. Chính là gã thuyền trưởng. Trong tay, hắn thủ cây kiếm dài gần 1 thước và con dao ngắn mũi quằm. Thế song kiếm, cái dài cái ngắn này, võ nhật gọi là ni-tô [4], chỉ có võ sĩ kiếm thuật dày công luyện tập mới xử dụng được kiến hiệu.


Với thanh đoản đao, gã thuyền trưởng đã đâm lút cán vào vú trái của Pôlốt. Văn Bình không có thời giờ coi xét vết thương của Pôlốt xem nặng hay nhẹ và tìm cách cầm máu vì đối phương đã tiếp tục tấn công như vũ bão. Thế chém bổ từ trên xuống là 1 trong 8 thế căn bản của Kenđô. Nó là thế dễ đánh nhất, song lại khó trúng đích nhất. Đỡ được thế chém bổ cũng rất khó, nếu đối phương có trình độ cao siêu, có thể biến hóa khôn lường. Đó là trường hợp của gã thuyền trưởng vì đang chém vào đỉnh đầu Văn Bình theo thế của Kenđô thì nửa chừng hắn đã biến hóa thành thế hiđari-yôkô-mên, giáng xuống phía trái. Đồng thời hắn phóng luôn ngọn đoản đao vào hạ bộ của chàng.


Cuộc tấn công và phản công đã diễn ra theo vận tốc điện tử : lưỡi trường kiếm còn cách tóc Văn Bình 1 tấc thì chàng đã đảo bộ sang trái, cùng lúc bàn tay chàng vung ra, quạt thật mạnh, ngọn phi đao bay lạc vào tường như thể gặp trận cuồng phong. Hoảng hồn, gã thuyền trưởng thu trường kiếm lại để nghĩ cách hạ thủ chàng, nhưng Văn Bình đã lao người về phía trước, chộp được bàn tay cầm kiếm của đối phương.


Thế là hết. Công phu tầm sư học đạo của gã thuyền trưởng đã bị hóa giải trong nháy mắt. Văn Bình bẻ cườm tay hắn ngược theo cây kim đồng hồ. Keng 1 tiếng, thanh trường kiếm rớt xuống sàn tàu, Văn Bình rướn theo giáng atémi vào yết hầu gã thuyền trưởng. Hắn loạng choạng nhưng chưa chịu ngã. Văn Bình phải kết thúc bằng ngọn cước vào đan điền. Gã thuyền trưởng hộc ra 1 búng máu tươi rồi té xỉu, dựa lưng vào vách tàu. Mắt hắn lạc thần, nhưng giọng nói vẫn còn tỉnh táo. Một tay ôm ngực, tay kia hắn xỉa xói Văn Bình :


- Tôi đã chết về tay anh. Tôi không oán than vì anh giỏi võ nghệ hơn tôi. Nhưng anh đừng ăn mừng vội vì lát nữa anh sẽ chết. Anh sẽ chết thảm thương.


Hắn ngoẹo đầu tắt thở. Văn Bình xốc Carôlin lên vai song vội bỏ xuống vì phía sau có tiếng kêu yếu ớt nhưng tha thiết của Pôlốt :


- Z.28 ! Z.28 !


Chỉ có người thân mới gọi số hiệu của chàng. Chàng bỗng cảm thấy 1 sự khác lạ vì tiếng gọi của Pôlốt đã đượm vẻ thân mật chưa từng có :


- Z.28 ! Z.28 !


Văn Bình quì xuống bên Pôlốt. Ngực áo vét tông của nhà tỉ phú ướt sũng máu. Y đã cuộn tròn 2 cái mù soa trắng để bịt vết dao đâm song máu vẫn trào ra ồng ộc. Y mỉm cười khi thấy chàng. Chàng định đỡ y ngồi dậy nhưng y thều thào :


- Thôi, cám ơn anh. Mũi dao đã đâm vào mạch máu gần tim, tôi chắc chỉ còn sống được vài ba phút nữa mà thôi. Anh đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi nhờ anh săn sóc Carôlin, và mang nàng về Sàigòn, giao tận tay cho ông …


Pôlốt ho sặc sụa. Máu từ vết thương lại tuôn ra như suối. Văn Bình thúc giục :


- Giao cho ai ?


Pôlốt ngó chàng trân trối :


- Ông Hoàng.


Văn Bình giật mình, bắn lên như có lò so :


- Sao ? Ông Hoàng hả ? Tại sao lại giao cho ông Hoàng ? Ông là nhân viên của ông Hoàng ư?


Pôlốt đáp :


- Không, tôi không phải là nhân viên của ông Hoàng. Mà là bạn. Bạn từ ngày xửa, ngày xưa. Hồi ấy, ông Hoàng đã đứng tuổi, tôi còn thanh niên. Tôi trở thành tỉ phú, tiền bạc vứt đi không hết, và ông Hoàng trở thành ông thần gián điệp. Chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau. À, dạo này ông Hoàng còn bị áp huyết thấp như trước nữa không ?


Văn Bình tái mặt. Bệnh áp huyết thấp là 1 trong nhiều chứng bệnh của ông tổng giám đốc mật vụ. Tuy nhiên, chỉ trừ 1 số ít cộng sự viên thân tín, không ai được biết, kể cả các nhân viên cao cấp trong chính phủ. Áp huyết của ông Hoàng xuống thấp đến nỗi y sĩ riêng phải lo ngại. Nhiều khi chỉ đo tới 8 là cao nhất. Thường lệ, người mắc bệnh áp huyết thấp luôn luôn bị nhức đầu, chóng mặt, cơ thể bần thần và gày còm. Nhưng công việc trí óc bề bộn đã giúp ông Hoàng quên được những triệu chứng khó chịu.


Pôlốt ngước mắt chờ Văn Bình trả lời. Chàng đáp :


- Thưa dạo này đã khá.


Pôlốt thở dài :


- Vậy tôi là kẻ thua cuộc. Sáu năm trước, gặp ông Hoàng ở Ba Lê, tôi ngỏ ý ái ngại về sức khỏe suy sụp của ông, thì ông cười nói là còn lâu mới chịu đầu hàng tử thần. Ông lại đùa là nếu phải chết, ông sẽ hối lộ tử thần để được chết sau tôi. Không ngờ ông đùa mà thành sự thật, phải không anh? Lát nữa đây, điệp viên áo tím sẽ nhắm mắt mãi mãi.


Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống Văn Bình. Bốn chữ « điệp viên áo tím » gieo trong lòng chàng 1 âm thanh kỳ lạ. Như đoán được tư tưởng của chàng, Pôlốt giải thích :


- Anh đang băn khoăn tại sao tôi lại lấy tên là « điệp viên áo tím » phải không? Đó là cả 1 giai thoại nên thơ. Hồi ông Hoàng sinh sống ở Âu châu, ông có bà vợ người Ý tuyệt đẹp tên là Maria, tính tình cũng đẹp như người. Bà xum vầy với ông được 1 thời gian ngắn thì thiệt mạng. Cái chết của bà Maria làm ông Hoàng vô cùng đau đớn. Từ đó, đi đâu ông cũng mang theo 1 di vật của vợ mình. Anh có biết di vật này là cái gì không ?


Tuy ở gần ông Hoàng, Văn Bình không hề biết rõ tình tiết thầm kín ấy. Giọng nói của nhà tỉ phú bỗng như gia tăng sinh lực nhờ 1 thần dược kỳ lạ :


- Di vật này là 1 cái áo lót mình màu tím. Bà Maria chuyên dùng đồ tím. Hỏi bà, thì bà nói là theo tục lệ phương tây, màu tím, màu của hoa đồng thảo (violette) được coi là tượng trưng cho sự nhũn nhặn, sự khiêm tốn. Bà thích màu tím để luôn luôn nhớ đến sự khiêm tốn. Ông Hoàng cũng thích hoa đồng thảo như bà, nhưng ông lại cắt nghĩa cách khác. Hoa này có 5 cánh đều nhau, và theo ông 5 cánh này tiêu biểu cho 5 đức tính cần có của người Đông phương. Ấy là « nhân, nghĩa, lễ, trí, tín ». Vì vậy, để nhớ bà Maria, để nhớ mối tình bạn thâm niên, tôi đã mang bí danh « điệp viên áo tím ».


Văn Bình tê tái nhìn Pôlốt. Một phút sau chàng mới đủ can đảm hỏi tiếp :


- Ông thực hiện kế hoạch "hộp bích quy", đoạt phi thuyền nguyệt cầu sô viết là tự ý, hay có sự sắp xếp trước với ông Hoàng ?


- Hừ … tôi đã giàu đến mức chán ghét tiền tài, tôi còn đoạt phi thuyền sô viết làm gì nữa ? Chẳng qua ông Hoàng yêu cầu tôi. Chỉ có tôi mới làm được công việc tày trời này. Và tôi đã hoàn toàn nhiệm vụ, nhờ sự tiếp tay của anh.


- Carôlin là em gái ông ?


- Phải. Em tôi bị bọn Alex và Gustav lợi dụng. Không phải tôi không biết. Nhưng tôi biết hơi muộn. Tôi đành giả vờ mù điếc. Dầu sao, em tôi cũng đã sa cạm bẫy ma túy của địch. Tôi đành giả vờ để rình rập cơ hội báo thù. Giờ này, con tàu chở Alex đã nổ banh xác.


- Ông cất phi thuyền thật ở đâu ?


- Thôi, anh nên thoát lên boong ngay đi. Anh có nghe gã thuyền trưởng nói gì không ? Tôi chắc hắn đã gài bom nổ chậm trên du thuyền. Anh đi đi, may ra còn kịp.


- Ông để tôi cõng luôn thể.


Nụ cười quảng đại nở trên cặp môi nhợt nhạt của nhà tỉ phú điện tử :


- Cám ơn anh. Tôi sắp chết rồi. Về đến Sàigòn, phiền anh nhắc với ông Hoàng là điệp viên áo tím có lời hỏi thăm cố tri. Còn anh, anh sẽ còn nhớ điệp viên áo tím không ?


Văn Bình chưa kịp trả lời, thì con tàu bỗng rùng mình chuyển động. Trong chớp mắt, nó chồm lên không, rồi rớt xuống mặt biển như thể bị người khổng lồ tung hê đùa bỡn. Rồi 1 loạt tiếng nổ điếc tai nổi lên. Văn Bình chỉ nghe được tiếng nổ thứ nhất. Sau đó, tai chàng bị ù, mắt chàng mờ đi, chàng chẳng còn nghe, còn thấy gì nữa.


Khi chàng lồm cồm bò dậy được, quờ quạng sờ chung quanh để tìm Carôlin. Chàng suýt thét lên vì tay nàng, ngực nàng, mặt nàng ướt sũng máu. Toàn máu là máu. Chàng gọi tên nàng song nàng vẫn nằm yên. Bên cạnh nàng là xác chết nóng hổi của Pôlốt, điệp viên áo tím. Chàng cặp Pôlốt và Carôlin vào 2 nách, nhẹ nhàng như cậu học sinh cắp sách đến trường, rồi chạy như bay lên boong.


Trời tối trên Đại tây dương bỗng sáng rực như ban ngày đầy nắng. Những tiếng nổ đã hết. Giờ đây đến lượt thần lửa hoành hành. Thủy thủ nằm chết la liệt trên boong. Dưới ánh lửa, Văn Bình nhìn lại lần cuối gương mặt khả ái của Carôlin, người đẹp bạch phiến, và Pôlốt, điệp viên áo tím kỳ lạ. Người sống sót cuối cùng trên tàu đã nhảy xuống biển. Xa xa là ánh đèn, là bãi cát quen thuộc của vương quốc đổ bác Mônacô. Mới đêm nào, chàng mặc đồ thợ lặn bơi từ bãi cát ra ngoài khơi, kinh ngạc vì quang cảnh tráng lệ của du thuyền Man Singh. Mới đêm nào, chàng gặp Carôlin trên bãi cát, và nhận từ bàn tay mềm dịu của nàng cái hộp bích quy đựng chìa khóa Hobbim Rozom định mạng.


Từ nay Mônacô không còn là thiên đường nghỉ chân giữa 2 công tác của điệp viên Z.28 nữa. Mônacô đã biến thành nghĩa trang kỷ niệm.


Thở dài, Văn Bình lao xuống biển.


Nửa giờ sau, chàng bước thất thểu trên bãi cát lạnh lùng giữa tiếng khóc nghẹn ngào của sóng nước Đại tây dương.


NGƯỜI THỨ TÁM/b>
 --------------------------------


	1. 	tức là soigeyoshi takano (1877 - 1957).

	2. 	từ đệ tứ đến đệ lục đẳng được tôn là ren-si, còn từ đệ bát đến đệ thập đẳng kenđô được tôn là han-si.

	3. 	môn đánh thương hoặc thường kiếm là naginata, môn trường côn là bô-jutsu, môn đoản côn là tambô, môn phi đao là shuri-ken-jutsu. Môn đánh thương naginata thường là môn kiếm của phụ nữ, võ khí gồm lưỡi dao cong dài 30 phân, cắm trong cán gỗ cứng dài từ 2 đến 3 thước. Yari cũng là trường kiếm, nhưng ngắn hơn naginata, lưỡi dài chừng 20 phân,thẳng và nhọn. Trường thương là odachi, dài 1th50.

	4. 	ni-tô là song kiếm pháp, nghĩa là nghệ thuật đánh 2 kiếm, một tay cầm đoản kiếm (oakizasi), tay kia cầm katana, dài từ 70 đến 90 phân.
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    Z.28 ĐIỆP VỤ SĂN NGƯỜI
Người Thứ Tám
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Tiểu thuyết gián điệp
 
 Từ mười mấy năm nay, khoảng bốn chục công tác gián điệp của Văn Bình đã được Người Thứ Tám tiểu thuyết hóa, và in thành sách. Đây là bộ truyện đầu tiên về hành động phi thường của Z.28 được chính người trong cuộc, Z.28, thuật lại. Người Thứ Tám chỉ có nhiệm vụ ghi chép. Vì vậy từ trang đầu tiên đến trang cuối, bạn chỉ thấy tiếng "tôi" tự thuật của Văn Bình.

 



I. Hư quyền
 
 Nhìều kẻ thương tôi hoặc ghét tôi đều cho tôi là con người sung sướng nhất trên trái đất.
Sung sướng nhất, vì tôi có quá nhiều tiền, muốn tiêu bao nhiêu cũng có, chơi xe hàng chục ngàn đô la một chiếc mà thay đổi hàng năm. Nhà hàng, khách sạn đắt tiền nào cũng đến như cơm bữa. Đàn bà đẹp thì nhét đầy cam nhông đổ xuống sông Đồng nai không hết. Tim phổi lại tốt kinh khủng, bao tử như được bọc thép, uống cả thùng rượu huýt ky, ăn cả mâm đại yến vẫn khỏe như không. Và võ nghệ lại độc nhất vô nhị, từ thuở mang bí số Z.28, tung hoành từ đông sang tây, từ bên này sang bên kia bức màn sắt, chưa hề chịu thua ai.
Thật ra, thiên hạ đã lầm. Vâng, tôi xin công nhận là tôi không khổ, nhưng bảo rằng sướng nhất đời thì chẳng đúng chút nào. Tôi có nhiều tiền là do thừa lệnh ông Hoàng làm thuê cho các sở gián điệp giàu sụ như Trung ương Tình báo CIA, MI của Anh quốc, đồng tiền kiếm ra là đồng tiền xương máu, mấy ông trùm tư bản quốc tế sẽ chẳng xì ra một cắc nếu nhân viên của họ có thể làm nên việc. Tôi đổi xe đua luôn luôn, nhưng có được thảnh thơi ở Sàigòn để diện với người đẹp đâu, và hàng năm tôi mua xe mới là vì sợ giữ xe cũ, các cơ quan do thám thù địch sẽ cho tôi ăn bom. Vâng, đàn bà đẹp thì tôi được hân hạnh quen nhiều, song thưa quý bạn, phương ngôn ta có câu "lắm mối tối nằm không", có một người yêu, hoặc có một người vợ duy nhất sung sướng hơn nhiều vỉ khỏi bị ghen tuông. Trời ơi, đàn bà tuyệt đẹp ghen tuông lại ghê gớm gấp chục lần đàn bà trung bình. Cái khổ của tôi là họ đều gỉỏi võ, xoàng ra cũng thắt lưng đen nhu đạo …
Nói ra sơ quý bạn chê cười nhưng sự thật là tôi đã hơn một lần phải vào bệnh xá của Sở Mật vụ để khâu những vết thương "tình ái" trên lưng và trên mặt. Từ ngày tôi có con với một nữ đồng nghiệp ban Biệt vụ, tôi vẫn tưởng cuộc đời sẽ được phẳng lặng sau bao nhiêu năm tháng bão tố, ngờ đâu sóng gió lại nhiều hơn trước.
Chịu không nổi, tôi đành phải xin ông Hoàng xuất ngoại thường xuyên. Lần này, sau khi hoàn thành mỹ mãn một điệp vụ ở Hoa Lục, tôi được phép nghỉ xả hơi 6 tuần lễ. Trước kia, nghỉ xả hơi là những ngày, những giờ, những phút, những giây đồng hồ thần tiên đối với tôi, nhưng từ ngày bệnh ghen tuông trở thành thói quen bên trong ban Biệt vụ, tôi sợ được nghỉ xả hơi còn hơn con nít sợ ông kẹ nữa. Bởi vậy, tôi chuồn một mạch lên Tân sơn nhứt, đợi chuyến máy bay sớm nhất để qua Vọng Các.
Cái số của tôi còn nặng nợ với phụ nữ nên hôm ấy đã run rủi cho tôi đụng đầu võ sĩ Ree trên sân bay. Ree là huấn luyện viên hiệp khí đạo của CIA Mỹ. Một công dân Cao Ly làm huấn luyện viên hiệp khí đạo cho khóa sinh CIA không phải là chuyện lạ, vì hiện nay họ dùng rất nhiều võ sĩ ngoại quốc, nhất là người Á đông. Nhưng Ree không giống các võ sĩ khác ở điểm độc đáo: Ree là một trong số rất ít võ sĩ nổi danh về "khí đạo" còn sống trên thế giới.
Tôi cũng là chuyên viên về "khí đạo". Khí đạo là một bộ môn võ thuật, gần như có vẻ siêu hình: chỉ xử dụng các đầu ngón tay và đầu ngón chân, khi đánh thì vận chân khí trong người ra. Không chạm thân thể đối phương mà đối phương vẫn bị trọng thương hoặc táng mạng. Nhà văn kiếm hiệp Kim Dung đã mệnh danh một cách hoa mỹ bộ môn này là "chưởng phong". Kể ra Kim Dung bịa đặt khá nhiều. Tuy nhiên, trên một vài phạm vi, những điều tưởng tượng của nhà văn Trung hoa này đã gần sát với sự thật.
Về khí đạo, tôi chưa đạt tới trình độ thưọng thừa, nhưng cũng không đến nỗi kém cỏi. Nhắc đến khí đạo, trong làng võ cũng như nhắc đến kỹ thuật chế tạo phi thuyền Apollo đổ bộ nguyệt cầu, cho nên khi gặp tôi Ree tay bắt mặt mừng. Tôi cũng mừng không kém. Vì các võ sĩ khí đạo phải giao đấu luôn mới khỏi mai một tài nghệ.
Vì tôi đi Vọng Các để đổi gió, chứ không có công việc chính thức nào của Sở nên Ree đề nghị tôi ở lại giao đấu, tôi nhận lời liền. Ree và tôi về võ đường riêng của Sở, tọa lạc dưới hầm tòa bin đinh cao ngất ngưởng của Công ty Điện tử ở đại lộ Nguyễn Huệ, gần bờ sông. Tại đó, dưới quyền chủ tọa của ông Hoàng, chúng tôi giao đấu với nhau.
Đã 5 năm, Ree và tôi không gặp nhau. Ree là môn đệ của Koichi Tohei[1], một trong những võ sĩ có biệt tài đánh chưởng, cách xa 20 phân có thể làm đối phương bất tỉnh. Tôi học chưởng phong của một trường phái[2] xưa kia hùng cứ ở vùng biên giới Trung hoa và Tây tạng. Những lần giao đấu trong quá khứ tôi đều hòa với Ree.
Nhưng hôm ấy, tôi vừa vận khí từ đan điền[3] lên ngực để truyền ra ngón tay thì bị chặn nghẹt. Thì ra khí lực của Ree đã mạnh hơn tôi bội phần.
Nghĩa là tôi bị đại bại.
Tôi là người ham học võ, dầu phải trèo non lội suối đến tận cùng thế giới để tìm thày tôi cũng đi. Trận thua này làm tôi xấu hổ. Xấu hổ vì Nguyên Hương nhìn tôi, cười khinh khỉnh:
-Kết quả đấy, anh đã thấy rõ chưa?
Nguyên Hương dùng tiếng "kết quả" để chỉ cái thú thức thâu đêm, uống rượu như hũ chìm và yêu đương vô hồi kỳ trận của tôi. Tôi thường tự hào là có lục phủ ngũ tạng bê tông cốt sắt, càng bê tha càng khỏe. Lời nói của Nguyên Hương như hàng trăm mũi dao nhọn đâm sâu vào tim tôi.
Nên tôi quyết gác chuyện yêu đương một thời gian để tầm sư học đạo. Được tin ở gần Thimbu có một võ sư chuyên về khí đạo, tôi bèn mầy mò lên đường qua vương quốc Butan. Tuy Butan là một quốc gia Á châu. Đại đa số người Á châu đều không biết, nhưng đối với tôi nó lại là một quê hương quen thuộc. Thimbu là kinh đô Butan. Butan là một dẻo đất đầy rừng gồm chưa đầy một triệu dân, nói tiếng Tây tạng, ở phía đông Hy mã lạp sơn, nằm lọt giữa Tây tạng, Ấn độ và Sikkim.
Butan là quê hương quen thuộc vì gái Butan ngoan ngoãn và hiền lành vô tả. Một công đôi việc, tôi đi Butan để luyện thêm bí thuật vận chân khí, và cũng để thăm lại những cô nàng có bộ ngực nở nang, cái eo nhỏ xíu, và nhất là cái mông tròn trịa và cặp giò thon cứng nhờ quanh năm ngày tháng trèo núi và trèo núi …
Nói cho đúng, gái Butan dễ thương thật đấy, nhưng nếu chỉ có thế thì tôi cũng chẳng cất công đến vương quốc sơn cùng thủy tận này làm gì. Sở dĩ tôi mượn cớ lên đường là vì Butan ở gần một nơi mà tôi vẫn coi là thiên đường ở hạ giới.
Nơi này là một khu đồi cao thuộc tiểu bang Assam, phía đông bắc Ấn độ, phía dưới vương quốc Butan nên thơ.
Lẽ ra tôi giữ kín hành động của tôi trong những ngày lưu trú tại Butan và đặc biệt là tại Assam. Vì nói ra là thiên hạ sẽ biết. Hồi xưa lục địa Mỹ còn bán khai, vùng viễn tây đầy bệnh tật và dã thú nguy hiểm, vậy mà khi nghe nói có vàng và đồng ruộng phì nhiêu là hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn người lũ lượt kéo tới. Huống hồ bây giờ nếu tôi tiết lộ về thiên đường hạ giới…
Bè bạn đàn ông thường trách tôi tham lam, du lịch khắp hoàn vũ, hiểu biết và thưởng thức đủ mọi của ngon vật lạ thượng đẳng mà không chịu chia sớt cho ai. Sự thật tôi không tham lam lắm đâu, chẳng qua tôi mắc bệnh hay quên, nhiều kẻ còn nặng hơn tôi nhiều.
Lần này, tôi còn nhớ chút đỉnh nên tôi kể lại hầu quý bạn. Tôi đến Thimbu, ở lại gần hai tháng mà không tìm ra ông thầy dạy khí đạo. Tôi bèn đáp phi cơ về biên giới phía bắc Ấn độ.
Người Việt ta - và có lẽ nhiều dân tộc khác trên thế giới - đã hiểu lầm hoàn toàn về Ấn độ. Ta dễ hiểu lầm vì Ấn kiều ở Sàigòn, tục gọi là chà và đều đen thủi đen thui. Chà nghèo thì làm nghề gác cửa mặc cái quần không ra quần, thân thể bẩn thỉu như thể cả năm không được vọc nước. Chà giàu hoặc chà có học thức thì làm chủ nhà, chủ đất, hoặc buôn ngoại hóa dọc đại lộ Tự Do. Đàn bà Ấn phục sức một cách phi thẩm mỹ, một xúc vải mỏng xổ ra rồi quấn lung tung quanh người, trên vai. Da dẻ cũng như cột nhà cháy. Trông họ ai cũng tưởng họ không biết yêu là gì. Ấy thế họ lại là những người có nhiều kinh nghiệm vê ân ái nhất thế giới. Quý bạn nghe nói đến Kama Sutra không? Đó là kinh điển của giới yêu nhau. Tác giả này là một người Ấn. Kama Sutra nghĩa là Siêu nghệ thuật Ân ái. Nó là một thi tập gồm trên dưới một ngàn hai trăm câu, mô tả tất cả những cái gì bí mật nhất giữa nam nữ, kèm theo các thủ thuật để gia tăng tình yêu[4].
Tôi đến biên giới đông bắc Ấn độ, trong tiểu bang Assam, là để sống bên cạnh những người am tường siêu nghệ thuật ân ái. Giới thám hiểm quốc tế cũng đến nơi này, song họ lại dại dột quan tâm đến tê giác hơn là đến ân ái như tôi. Tưởng cũng nên nhắc rằng gần triền núi Hy mã bao la có loại tê giác kỳ lạ, rất to lớn, rất khôn ngoan, và thân thể rất quý, nhiều bộ phận được dùng làm thuốc khỏe dành cho đệ tử phòng the… Thôi thì hàng chục thứ thuốc khác nhau, mang về các đô thị lớn bán cả trăm đô la một liều cũng có người mua dùng.
Hiện nay chỉ còn vài trăm con tê này sinh sống trong vùng đó. Tôi cất công đến Kaziranga và chỉ ở lại một ngày rồi lên đường đi Silong.
Silong là một tiểu thị trấn khá đẹp. Hồi thuộc Anh, các nhà triệu phú Anh, chủ đồn điền trà, thường gửi vợ con từ miền xuôi lên Silong để đổi khí hậu. Đường phố nhỏ xíu chạy ngoằn ngoèo trên những ngọn đồi thoai thoải, nếu không có bóng dáng binh sĩ biên phòng Ấn, súng ống kè kè thì du khách có thể lầm tưởng là Baguio ở Phi luật Tân.
Silong tạo cho du khách một cảm nghĩ thoải mái với những rừng thông xanh um thẳng tắp và những tòa nhà nghỉ mát hùng vĩ quét vôi trắng, cửa sơn đen. Baguio có khách sạn Thông Reo thì ở đây cũng có khách sạn Thông Reo.
Tôi đích thân lái xe từ Kaziranga đến Silong và ngụ tại khách sạn Thông Reo. Hôm sau, tôi băng đồi, xuyên rừng, tiến sâu vào triền núi Hy mã đến một vùng hiểm trở, tứ phía là vách núi thẳng tắp, giữa là thung lũng sâu như chậu nước rửa khổng lồ. Giữa thung lũng này sinh sống một bộ lạc không chịu ảnh hưởng của nền văn minh loài người, quanh năm chỉ quan tâm đến ái tình. Về ái tình, bộ lạc Muria[5] đã có những phong tục hết sức tự do. Bộ lạc sinh sống trong lòng chảo thiên nhiên này còn có những phong tục tự do hơn về tình ái.
Trai gái của bộ lạc đều sống chung với nhau trong những nhà ngủ cộng đồng gọi là gô-tun. Mục đích của tập quán này là tạo điều kiện cho nam nữ đến tuổi lập gia đình được học hỏi kinh nghiệm và thực tập trước.[6]
Hiện nay, một số quốc gia tiên tiến cũng cổ súy và thực hiện phong trào tự do sinh lý nhưng vẫn không thú vị bằng phong tục gô-tun, vì ở đây có sự công bằng tuyệt đối, không có ái tình vụng trộm, hoặc ân ái độc quyền. Tất cả đều luân phiên, và nội lệ gô-tun không cho phép bất cứ cặp trai gái nào được ngủ chung với nhau trong ba đêm liên tiếp.
Tuy nhiên, cuộc sống cộng đồng này được diễn ra trong bầu không khí kỷ luật. Từ nhỏ, nam nữ đã được làm quen với gô-tun. Ban ngày, chúng làm lụng với cha mẹ, nhưng đến tối chúng phải về gô -tun để học, song phải từ 13, 14 tuổi chúng mới được thu nhận vào phòng ngủ. Khi vào đấy, hội viên phải triệt để tuân theo lệnh một trưởng phòng do toàn thể bầu lên.
Tối đến, toàn thể trai gái ngồi chung quanh đống lửa, ca hát và kể chuyện cho nhau nghe. Bẩn thỉu, lười biếng và bướng bỉnh là những tội khiến hội viên có thể bị trục xuất. Viên trưởng phòng phụ trách việc cắt đặt sự luân phiên ân ái cho mỗi đêm, không phân biệt đẹp, xấu, thích hay không thích nhau. Phong tục kỳ lạ này có cái lợi là tận diệt được sự ghen tuông và sự bất công như thường thấy trong xã hội văn minh.
Nhờ một người quen tôi được sống trong gô-tun. Những ngày ở đó cũng là những ngày sung sướng nhất của đời tôi. Không phải vì trong gô-tun có nhiều con gái đẹp. Tôi đến triền núi Hy mã không phải để tìm thú vui xác thịt vì thú này đầy rẫy trong các thủ phủ lớn. Tôi không còn là cậu thanh niên ngây thơ nên người đẹp gô-tun chưa đủ mãnh lực lôi cuốn tôi. Trên thế giới chưa nơi nào có nhiều của lạ bằng Hồng kông, Đông kinh, Hăm bua … vậy mà gót chân tôi đã quen hết hang cùng ngõ hẻm của ba thiên đường nhan sắc ấy.
Sở dĩ tôi đến triền núi Hy mã là để rũ sạch bụi đời. Tôi là nạn nhân của sự ghen tuông thường trực, thần kinh tôi bị căng thẳng cực độ. Tôi phải chứng kiến những cảnh ân ái dối trá, giấu diếm mỗi ngày. Tôi phải đến đây để hòa mình vào bầu không khí ái ân phóng khoáng và bình đẳng. Còn một lý do khác khiến tôi ngụ tại khách sạn Thông Reo đèo heo hút gió. Số là con gái chung chạ tự do với con trai trong gô-tun mà tỉ lệ thọ thai rất nhỏ, tối đa là 4 phần trăm. Nhiều nhà khoa học đã đến tại chỗ để nghiên cứu hiện tượng này và kết luận rằng phụ nữ địa phương ít mang thai vì họ thường ăn một lá cây đặc biệt. Lá cây này chỉ mọc trong hang đá phía bắc giải núi Hy mã hùng vĩ.
Đặc tính của nó thật lạ lùng. Hái về phơi khô, đổ nước xắc lên, nó trở thành một môn thuốc trừ thai hiệu nghiệm có một không hai trong lịch sử y học. Mỗi lần uống một thang thuốc như vậy, đàn bà con gái sẽ tránh thụ thai được ba tháng. Thuốc ngừa thai hoặc dụng cụ ngừa thai của Tây phương thường làm tính tình con người thay đổi, thậm chí cơ thể và nhan sắc cũng có thể thay đổi bất lợi nữa. Môn thuốc lá của nam nữ bên sườn núi Hy mã lại bồi bổ sức khỏe, và nhất là bồi bổ nhan sắc. Con gái uống vào sẽ có làn da mịn màng, cặp mắt long lanh, hơi thở thơm tho. Nghĩa là tóm lại môn thuốc lá này làm xấu hóa đẹp, biến yếu thành khỏe, đồng thời ngừa thai đắc lực. Một đại công ty dược phẩm cho biết tôi sẽ giàu hàng trăm tỉ nếu tôi mang được thứ lá kỳ dị này về tìm cách gây giống. Tôi không thích giàu song nghĩ rằng nếu kiếm thêm được dăm bảy chục triệu bạc cho ông Hoàng thì cũng tốt nên tôi mới hối hả lên đường. Ngoài ra (điều này, tôi xin quý vị tha lỗi cho tôi) trong một phút bốc đồng bên cạnh người đẹp, tôi trót bép sép khoe rằng có một thứ thần dược, vừa ngừa thai lại vừa tăng đẹp, khiến cho một số nhân viên Biệt vụ và bạn gái của tôi cuống cuồng lên đòi tôi đi hái cho bằng được. Sự sốt sắng quá mức của họ chứng tỏ rằng phái yếu ngày nay không còn là phái yếu nữa, vì nếu họ yếu họ đã không đủ sức yêu cuồng sống vội đến nỗi phải có thuốc kè kè bên mình.
Mọi lần ông Hoàng đều sai người đến phá đám những ngày nghỉ xả hơi của tôi. Lần này may thay ông Hoàng đã ban cho tôi hai chữ "bình yên". Sau gần ba tuần lễ chán chê, tôi sửa soạn về nưóc thì mới thấy sứ giả của ông tổng giám đốc lò dò tới.
Ông Hoàng liên lạc với tôi ở hải ngoại bằng hai cách. Cách thông dụng là Lê Diệp hoặc Triệu Dung đáp máy bay đến tận nơi, chờ đêm khuya tôi đang bù khú trong phòng thì xô cửa xồng xộc bước vào. Triệu Dung là "Anh Cả" trong Sở nên cư xử có phần nghiêm trang hơn. Nghĩa là gọi dây nói báo tin trước, hoặc nếu là công tác tối mật không muốn đối phương biết thì đích thân tới nhưng gõ cửa đàng hoàng chứ không có hành động thảo khấu như gã sếu vườn đáng ghét và cũng đáng yêu Lê Diệp. Thật ra ông tổng giám đốc không hề ra lệnh cho Lê Diệp phá đám, nhưng Lê Diệp vốn thân tình với Nguyên Hương và một số nữ yêu trong ban Biệt vụ nên hắn cố tình chơi xỏ tôi cho bõ ghét. Chẳng hạn hắn rình ngoài cửa chờ tôi tắt đèn trên bàn đêm mới đập cửa ầm ầm, giả làm nhân viên công an đến xét giấy tờ. Thậm chí hắn còn dùng chìa khóa giả mở cửa vào phòng, núp sau tấm riềm… Chao ôi, nếu muốn kể hết đòn vặt của Lê Diệp đối với tôi thì phải viết đầy cuốn bách khoa tự điển.
Cách liên lạc thứ hai là bằng mật khẩu hoặc mật liệu. Mật khẩu nghĩa là trước khi lên đường tôi phải học thuộc một số câu nói và đáp để sau này tiếp xúc với sứ giả của Sở. Tôi có tính ham vui nên hay quên, hơn một lần tôi đã quên mật khẩu nên trong thời gian gần đây ông Hoàng đã áp dụng kỹ thuật mật liệu. Mật liệu tức là xử dụng một vật nào đó trong người như sơ mi, cà vạt, giầy, quẹt máy, bao thuốc để nhận diện nhau. Trong chuyến đi này, tôi được ông Hoàng đưa cho một cái cà vạt đen. Bề ngoài nó không khác cà vạt đen bằng lụa nhân tạo bày bán trong tiệm bách hóa sang trọng. Nhưng sự thật lại khác. Cà vạt được dệt bằng tay, lụa cũng là lụa riêng, cách dệt độc đáo. Ông Hoàng chỉ cho dệt hai cái giống nhau. Đuôi cà vạt được cắt theo hình răng cưa, nếu cà vạt này ăn khớp đường răng cưa với cái cà vạt kia là đúng.
Khi tôi khăn gói ra sân bay, ông Hoàng ân cần dặn tôi:
-Tôi đã chọn lộ trình của anh để khi cần họ có thể tiếp xúc kịp thời. Có lẽ họ sẽ đến khách sạn Thông Reo tìm anh. Mật liệu nhận diện là cái cà vạt này.
Tôi bèn nhăn mặt. Tưởng tôi từ chối, ông Hoàng vội giải thích trường giang đại hải là "ta đang đói tiền nên phải tiếp tục làm thuê cho nhà giàu, và trong Sở chỉ có anh là có bản lãnh để hoàn thành những công tác khó khăn nhất" nhưng tôi đã gạt đi. Sở dĩ tôi nhăn mặt vì tôi biết nhân viên của sở gián điệp đồng minh nhà giàu sẽ đến gặp tôi không phải là giai nhân mà là đực rựa. Vì lẽ y mang cà vạt. Không lẽ đàn bà lại đeo cà vạt nghễu nghện trên cổ. Trừ phi là loại cà vạt dành cho nữ giới mặc với đồ "din". Nhưng cà vạt này phải nhỏ xíu, màu sắc phải sặc sỡ. Trong khi cái cà vạt ông tổng giám đốc đưa cho tôi lại to bản do hãng thời trang nổi danh Jacques Fath ở Ba Lê vẽ kiểu, và dành cho đàn ông. Lang thang nơi đất nước người mà phải hoạt động chung với đực rựa thì chán hơn cơm nếp nát nữa …
Tôi sửa soạn bước ra cửa thì ông tổng giám đốc kêu giật lại:
-Thong thả, anh Văn Bình. Lần này không phải làm thuê cho ông Sì-Mít như trước nữa đâu.
Tôi hơi giật mình. Từ nhiều năm nay, mỗi khi phải mang sức lao động ra đổi lấy tiền cho Sở, tôi đều làm thuê cho ông Sì-Mít, tổng giám đốc CIA cơ quan điệp báo lắm tiền nhất thế giới. Kể ra, ông Hoàng không gắn bó mấy với CIA, chẳng qua vì giá biểu của ông quá cao, còn cao hơn đỉnh núi Hy mã lạp sơn nữa nên chỉ có ông Sì-Mít là có đủ đô la để trả. Đôi khi tình báo Anh quốc MI cũng nhờ vả ông Hoàng, nhưng chỉ bỏ tiền mua tin tức hoặc tài liệu, tối đặc biệt mới dám mở hầu bao. Tuy nhiên, trước khi ký xéc cũng tốn hàng lít nước bọt kỳ kèo mặc cả.
Những người không ở trong nghề cứ tưởng các sở do thám Tây phương tiêu xài đế vương lắm. Trên thực tế, họ so kè từng xu. Chẳng qua họ bó tay họ mới chịu vung ra hàng triệu đô la để mướn tôi. Nhờ trời, tôi đi làm thuê đã nhiều lần, lần nào cũng cách cái chết có một đốt ngón tay mà rốt cuộc vẫn sống phây phây.
Nghe ông Hoàng nói, tôi hơi giật mình vì nghĩ rằng nếu không đi làm thuê cho CIA thì biết làm thuê cho ai. Tiền công của tôi hơi đắt, song có đắt thì xông pha lằn tên mũi đạn mới thú. Sợ ông Hoành túng nên phải tính, túng nên phải nhận bừa những món tiền quá ít.
Nhưng ông tổng giám đốc đã nhìn thấu ruột gan tôi. Ông già đứng dậy, mân mê điếu xì gà Ha-van một cách khoái trá (có lẽ còn khoái hơn là tôi mân mê núi của nõn nà của hoa hậu Á Châu nữa), miệng mỉm cười:
-Tôi quên chưa nói với anh là cách đây ba tháng Sở ta đã ký một thỏa ước điệp báo tay đôi với Cộng hòa Liên bang Tây Đức. Đúng ra đó là bản mật ước giữa sở điệp báo Tây Đức và ta. Mật ước này quy định việc giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là Tây Đức viện trợ tài chánh và dụng cụ điệp báo cho ta và ta trả lại bằng nhân lực.
Sự thành công của anh trong thời gian qua tại phía sau bức màn sắt, nhất là tại Liên sô và các quốc gia chư hầu Đông Âu đã làm ông tổng giám đốc điệp báo Tây Đức lưu ý. Hẳn anh đã biết Liên sô và các chư hầu Đông Âu chính là khu vực hoạt động truyền thống của Tổ chức Gehlen, sau này là sở điệp báo thống nhất Tây Đức. Nhân viên Tây Đức đã quen khu vực này như thể quen cách trang trí trong gia đình. Vậy mà từ 18 tháng nay họ đều thất bại.
Nói chung, mọi hoạt động quy mô của gián điệp đồng minh tại vùng đất phía đông đều thất bại. Trừ anh… Vì vậy Tây Đức muốn anh giúp họ.
-Thưa, vấn đề thù lao?
-Họ trả không hậu hĩ bằng Hoa kỳ, nhưng cũng được 80 %, nghĩa là còn hậu hĩ hơn Anh quốc. Tây Đức là cường quốc kinh tế hậu chiến vượt cả Anh và Pháp. Họ không thiếu gì tiền bạc. Họ chỉ cần được việc. Như thường lệ, anh sẽ hợp tác với họ. Dĩ nhiên, làm thuê để lấy tiền nên cái gì giấu được anh cứ giấu, nếu tiện tôi sẽ liên lạc với anh sau. À, còn điều này nữa, CIA không lạ gì anh, nhưng đối với điệp báo Tây Đức anh còn là người lạ. Người Đức vốn là một dân tộc tôn trọng nguyên tắc một cách cứng nhắc. Vi vậy, có thể họ sẽ thử tài anh.
Thử tài thì thử, tôi không cho đó là quan trọng. Họ bỏ ra nhiều tiền tất có quyền kiểm soát xem hàng hóa tốt hay xấu. Ông tổng giám đốc sợ tôi phật ý, làn sóng tự ái dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Trái lại, tôi vẫn tỉnh bơ.
Tỉnh bơ vốn là bản tính của tôi. Nhưng hôm ấy, tại khách sạn Thông Reo dưới chân núi Hy mã, tôi không thể tỉnh bơ được nữa. Vì sứ giả của tình báo Tây Đức đến gặp tôi là một người đàn bà. Một cô gái có sắc đẹp hớp hồn. 
Tôi cứ đinh ninh là cà vạt chỉ dành cho đàn ông nên cho rằng sứ giả Tây Đức phải là đực rựa. Nhưng đến khi đứng trước một nữ lưu thượng đẳng, ngực nở, vai thuôn, bụng lép, mông tròn, đùi dài, tôi mới bàng hoàng như sét đánh ngang tai.
Định mạng oái oăm cứ bắt tôi gặp toàn mỹ nhân. Tôi muốn trốn họ mà Trời không cho tôi biết thuật tàng hình, phân thân thì tôi trốn sao được. Tôi gặp nàng một buổi hoàng hôn nắng vàng dịu hiền trong phòng ăn của khách sạn Thông Reo.
Tôi đang ngồi hút thuốc một mình nghĩ đến những cặp đùi gày teo và ghẻ hờm của một số giai nhân Sàigòn thì nàng tới, và tha thướt qua mặt tôi, ngào ngạt nước hoa Ghét-lanh của Pháp. Kể ra nàng khỏi cần nước hoa đắt tiền này, nàng cũng đã quá thơm, cái thơm rạo rực của tuổi cập kê, làn môi đang mềm, đồi ngực còn cứng, tâm thần cũng như thể xác còn trinh trắng.
Lang thang từ nhiều năm nay trên khắp trái đất, tôi không có mấy cảm tình với phụ nữ của lục địa Ấn. Dĩ nhiên vì da họ đen. Về một phạm vi nào đó, phụ nữ da đen đáng đồng tiền bát gạo hơn phụ nữ da trắng (phải là người giàu kinh nghiệm mới thấu triệt chân lý này), nhưng nói chung thì họ không phải là hoa hậu của lòng tôi.
Đến khi khám phá ra ở Ấn cũng có đàn bà da trắng tôi bắt đầu thay đổi thái độ. Thái độ của tôi đã hoàn toàn thay đổi khi được đi sâu vào đời sống tình yêu cổ truyền, với những cẩm nang kỳ lạ như Kama Sutra mà nước Việt bốn ngàn năm văn hiến của tôi chưa có.
Tuy nhiên mỗi khi đến Bombay và phiêu lưu vào xóm yên hoa được coi là hoạt động công khai và rầm rộ nhất Đông nam Á, tôi vẫn chưa rũ bỏ được một thành kiến khó chịu. Thành kiến này là mùi cà ry. Ở Sàigòn nếu ai chưa ăn cà ry thì nên tạt qua một tiệm ăn Ấn độ. Nhưng mùi cà ry ở tận Ấn độ còn mạnh hơn nhiều. Nhiều đến nỗi đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi ấy. Thậm chí ôm cô gái Ấn vào lòng, nàng cũng toát ra mùi cà ry.
Thành kiến cà ry của tôi chỉ được hoàn toàn rũ bỏ sau khi tôi được hân hạnh nghỉ khỏe một đêm (và dĩ nhiên nhiều đêm sau đó nữa) trong phòng riêng của một nữ ký giả Ấn từng tòng học ở Tây phương. Nàng giải thích rằng nếu không có cà ry đàn bà Ấn sẽ mất hết mãnh lực yêu đương. Tôi phản đối thì nàng hỏi:
-Tại sao anh không ưa cà ry Ấn độ mà lại ưa nước mắm? Sở dĩ đàn bà nước anh có làn da mịn, có lửa yêu đương ngùn ngụt cháy làm đàn ông thế giới say mê là nhờ nước mắm. Anh đã đọc bản phúc trình của một nhóm khoa học gia về đặc tính của nước mắm chưa? Chắc là chưa, vì nếu đã đọc rồi anh phải biết rằng trong nước mắm có một chất đặc biệt, ngoài chất đạm, làm cho cơ thể người đàn bà quyến rũ hơn[7]. Cà ry cũng vậy, nó tạo cho phụ nữ Ấn một sự hấp dẫn khác thường mà phải nhập cuộc mới biết rõ.
Cà ry Ấn khác gì ngapi của Diến điện hoặc dưa cải kim chi của Cao ly, mỗi quốc gia có một món ăn riêng thích hợp với phong thổ và bản tính dân tộc… Em ăn cà ry buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và ban đêm. Miệng em, tóc em, da thịt em sặc mùi cà ry, tại sao anh yêu em? Em hôi lắm phải không?
-Không, em có mùi thơm đặc biệt.
-Đó là mùi cà ry đó. Nhưng thôi, anh đã ghét cà ry thì còn yêu con gái Ấn làm gì nữa?
Đêm ấy, tôi phải đầu hàng người đẹp vô điều kiện. Thú thật là người nàng rất thơm tho mặc dầu nàng nghiện cà ry hơn là tôi nghiện rượu huýt ky và thuốc lá Salem nữa.
Và cũng từ đêm ấy tôi mới yêu cà ry Ấn, tôi yêu người Ấn, tôi yêu đàn bà Ấn.
Cho nên tim tôi suýt ngừng đập khi tôi thấy một cô gái Ấn mặc đồ din bó sát thân thể, lượn qua ghế tôi. Mắt tôi hoa lên vì trên ngực nàng, giữa cặp nhũ hoa đồ sộ và căng cứng của nàng, chễm chệ một cái cà vạt đen, cái cà vạt mật liệu mà ông Hoàng dặn tôi lưu ý.
Té ra người đẹp là sứ giả của tình báo bạn.
Nàng chỉ lướt qua bàn ăn của tôi rồi lững thững ra sân đi khuất sau những bụi cây rực rỡ màu đỏ. Tôi vội vã rượt rheo. Thấy tôi rượt theo nàng bước nhanh thêm. Tôi cứ lẽo đẽo theo như vậy cho đến khi nàng trở vào khách sạn và lên lầu. Cửa phòng nàng mở hé, tôi đánh bạo xô vào. Thật ra, chẳng có gì đáng trách vì nàng với tôi là đồng nghiệp, tôi lại có nhiệm vụ tiếp xúc với nàng.
Lúc tôi vào đến nơi thì nàng đã cởi cà vạt ra khỏi cổ và vắt trên ghế. Nàng đứng bên cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm tôn thêm những đường cong trên ngực nàng. Nàng nhoẻn miệng cười, tay chống nạnh khiến tôi khựng người. Tôi muốn chạy tới ngoạm vào miệng nàng một cái, nhưng nàng đã ỏn ẻn:
-Cà vạt của ông đâu?
Khi ấy tôi mới nhận thấy ngu xuẩn. Tôi muốn tiếp xúc với nàng mà lại cất cà vạt trong va li để trong phòng. Tôi đang ấp úng thì nàng xua tay:
-Thôi, ông khỏi cần trưng cà vạt ra nữa vì chúng tôi đã biết ông là đại tá Văn Bình. Tuy nhiên, theo chỉ thị thượng cấp, tôi phải thử lại cho chắc.
Tưởng làm gì, chứ nàng muốn "thử" thì tôi sẵn sàng ký cả hai tay. Nàng bảo tôi:
-Phiền ông giơ tay lên?
Giơ tay… ôi chao, người đẹp cẩn thận quá. Nhưng tôi cũng cứ tuân lệnh vì nhận thấy chẳng mất mát gì, biết đâu còn có lợi nữa là khác.
-Quay lưng lại, tiến vào sát tường.
Tôi tiếp tục tuân lời nàng.
-Đứng như vậy không được, ông phải đứng nghiêng, thân với tường thành góc 60 độ, hai chân xoạc ra.
-Cô sợ tôi hại cô?
-Nếu ông là Văn Bình giả mạo thì rất đáng sợ.
-Nhưng cô đã biết tôi là Văn Bình chính hiệu.
-Giấy tờ trong bóp phơi.
-Vì thế, tôi mới yêu cầu ông đứng yên để lục túi. Bây giờ ông cứ đứng yên không được cựa quậy, vì tôi đã hướng nòng súng vào xương sống ông, ông có cử chỉ nào khả nghi thì tôi lảy cò.
-Tôi chẳng dại gì làm bậy để chết một cách vô ích. Nếu phải chết, tôi cũng xin được ngắm cô một lát.
-Ông đa tình ghê…
-Cô là người đàn bà đẹp nhất mà tôi đưọc gặp trong đời.
Tôi đang tán tỉnh thì phập một tiếng, khẩu súng bắn đạn bằng dây nhựa êpôxy kêu lên một tiếng khô khan. Hai viên đạn nhựa dán chặt hai bàn chân tôi xuống đất.
Tôi la lên:
-Ơ kìa, tại sao cô lại hành hạ tôi như thế này?
Thiếu nữ cười:
-Để thử xem ông là Văn Bình thật hay giả, tôi đã nói mà ông quên rồi sao? Nào, ông chịu khó một lát tôi chỉ cần đo áp huyết của ông thôi.
Tôi nghe tiếng giầy của nàng. Nàng rón rén đến sau lưng tôi, đeo cái máy áp huyết vào cánh tay. Chưa hợp tác với tình báo Đức hậu chiến lần nào nên khi ấy tôi có cảm tưởng ban giám đốc của họ gồm toàn người điên. Muốn đo áp huyết thì để tôi nằm dài trên giường rồi tha hồ đo, tại sao lại bắt đứng như tượng, tay chân bị trói bằng dây nhựa? Vả lại, đo áp huyết để làm gì? Áp huyết cao hay áp huyết thấp là chuyện của tôi, chẳng ăn nhập gì đến tình báo Tây Đức…
Súng bắn đạn nhựa là một trong những phát minh mới nhất của kỹ nghệ gián điệp. Có nhiều loại súng êpôxy: súng bắn ra những sợi dây dính vào tường, trong chớp mắt biến thành cái thang dây dai bền như dây thép, người đứng dưới đất có thể đánh đu trèo lên bin-đinh cao chục tầng ; súng bắn ra những hòn bi tròn, đụng vào vật cứng tóe ra nhiều nhiều sợi dây nhỏ lăn tăn, dùng để trói.
Nhựa êpôxy nổi tiếng rắn chắc, tuy nhiên tôi vẫn có đủ tài nghệ giật phăng ra. Khi vận công, tôi có thể bẻ gẫy xiềng sắt, huống hồ dây nhựa. Nhưng tôi vẫn không thể đổi thế. Tôi cần kiên nhẫn xem người đẹp còn giở thêm trò gì nữa.
Nàng thấp hơn tôi cái đầu nên nàng phải kiễng chân lên để cột chặt máy đo áp huyết. Nàng chỉ cách tôi một gang tay, hơi thở thơm tho của nàng phà vào mặt tôi. Rồi tóc nàng, làn tóc mềm mềm, chạm mũi tôi. Tâm thần tôi mê mẩn, tôi từ từ cúi mặt xuống.
Như bị điện giật, nàng ngẩng phắt đầu lên. Tôi hôn ngay vào môi nàng. Nàng ôm ghì lấy tôi và hôn trả. Chúng tôi quấn chặt vào nhau như vậy có lẽ đến 5 phút đồng hồ.
Nàng còn trẻ mà có nhiều kinh nghiệm như thiếu phụ lọc lõi trường đời. Cái hôn của nàng có thể làm đàn ông yếu tim phải đứt mạch máu mà chết. Lực sĩ vô địch thế vận chỉ ôm hôn nàng một phút trước khi tranh tài chắc chắn sẽ bị đại bại. Vì nàng có ma lực làm tay chân rời rã, tôi đang đứng trên nền phòng mà tưởng đang lơ lửng trên chín từng mây xanh, chân tay tôi dính vào mông mà tưởng như rơi rụng đâu mất.
Tôi đang bàng hoàng nửa mê nửa tỉnh thì phía sau có tiếng ra lệnh:
-Xong rồi.
Nàng vội buông tôi ra. Nàng nhả tôi một cách đột ngột và phũ phàng như thể ném cái vỏ đồ hộp vừa ăn hết vào thùng rác.
Một tiếng cười khanh khách nổi lên. Tôi nín thở, vận chân khí lên đầu ngón tay và xẹt một tiếng, tôi đã dứt hai tay ra khỏi dây nhựa êpôxy. Tiếp theo là hai chân được tự do.
Tiếng cười khanh khách tôi vừa nghe là của một bà già da mồi tóc bạc đứng ở góc phòng. Thì ra trong phòng từ nãy đến giờ ngoài tôi và cô gái Ấn khêu gợi đang còn người thứ ba nữa. Bà ta trạc 60, mũi lõ, mắt xanh, da trắng đỏ, có lẽ là người Đức. Tuy đã già khọm khẹm, bà ta còn đẹp, Katherin Hepburn 60 tuổi được coi là rất đẹp, bà ta còn đẹp hơn Hepburn nhiều. Khuôn mặt bà ta cũng phảng phất khuôn mặt quyến rũ của Hepburn, thần tượng màn bạc mấy chục năm trước.
Bà ta nghiêng mình thi lễ:
-Chào đại tá, tôi là Côrin, đặc phái viên của ông tổng giám đốc tình báo Liên bang Tây Đức.
Tôi giận tím mặt song nể bà Côrin tuổi già nên lễ phép chào lại. Bà Côrin chỉ cô gái Ấn:
-Đây là một trong các nữ nhân viên của tôi.
Tôi lớn tiếng:
-Thưa bà Côrin, tôi rất kính trọng bà, song đó không phải là lý do để tôi không phản đối thái độ của bà. Xin bà cho biết tại sao bà lại dùng tôi làm trò hề?
Bà Côrin ngồi xuống ghế:
-Ông thấy không, tôi đã sai đặt sẵn ba cái ghế thật êm trong phòng là để chúng ta cùng ngồi trò truyện thân mật. Tôi được nghe ông Hoàng nói nhiều về ông, giờ đây tôi mới tin. Thú thật với ông, từ trước đến nay tôi không tin nên tôi mới thử lại.
-Bà thử tôi?
-Vâng, tôi thử ông, ông đừng giận tôi nhé. Ông thường nhường nhịn đàn bà, tôi lại là đàn bà già, chắc ông đã sẵn lòng tha thứ cho tôi rồi. Bây giờ ông đã hết ghét tôi chưa?
Tôi bí xị, không biết trả lời ra sao nữa. Bà Côrin bằng tuổi mẹ tôi, nếu giờ này mẹ tôi còn sống. Bà xin lỗi không lẽ tôi còn bắt lỗi bà nữa. Phương chi còn có cô gái Ấn đẹp tuyệt trần đang nhìn tôi, cười tủm tỉm… Tôi đành lui binh, và trả lời bằng nụ cưòi hòa giải.
Bà Côrin chìa thuốc lá mời tôi:
-Nghe nói ông ưa Salem nên tôi chờ được gặp ông mới dám bóc gói Salem này. Sở dĩ tôi phải bày trò lố lăng như vậy là để thử xem ông phản ứng ra sao trước sự khêu gợi của nữ giới. Vì những công việc mà chúng tôi sắp giao cho ông liên hệ quá mật thiết với đàn bà.
Cầm cái máy đo áp huyết xinh xắn lên tay, bà Côrin giải thích tiếp:
-Thật ra, đây không phải là máy đo áp huyết như ông thường thấy tại bệnh viện. Mà đây là máy đo phản ứng con người trước yêu lực đàn bà. Khi người ta hôn nhau, mọi bộ phận trong cơ thể đều làm việc dữ dội, mạch máu gia tăng áp lực, hạch bồ hôi tiết ra, hơi thở cũng mạnh hơn mực bình thường. Tóm lại, cơ thể xúc động dữ dội. Hôn là một nghệ thuật khó khăn, nhưng nghệ thuật hôn chỉ có lợi trong nghề gián điệp nếu người đàn ông truyền cảm xúc mạnh mẽ cho đàn bà, bắt người đàn bà tuân theo mệnh lệnh của mình ; còn nếu hôn mà đàn ông lại bị đàn bà sai khiến thì vứt đi.
Từ trước đến nay, các sở gián điệp chỉ dạy nhân viên mồi chài đối phương, nhưng chưa có cách nào đo được mực độ hữu hiệu chính xác. Cái máy đo phản ứng này là phát minh vô cùng quan trọng của tình báo Liên bang Tây Đức. Tôi rất hài lòng là ông được máy chấm đậu hạng tối ưu.
-Bà nói đùa đấy chứ?
-Tôi nói thật, ông ạ. Với đống tuổi trên đầu như thế này, tôi nô đùa với ông làm gì. Máy này vừa đo phản ứng đàn ông trong khi gần gũi đàn bà, lại vừa chấm điểm. Có nhiều hạng khác nhau, từ tốt xuống xấu, tuy nhiên cách cho điểm lại rất công bằng, còn công bằng hơn giáo sư cho điểm học sinh nhiều lắm. Nó có một bộ óc điện tử tối tân, chứa đựng hồ sơ của hơn hai trăm ngàn nhân viên điển hình mà nó đã đo. Sau khi đo ông, máy đo hỏi ý kiến của bộ óc điện tử, bộ óc liền tham khảo thư khố, so sánh kỹ lưỡng rồi cho điểm. Từ lúc đo đến lúc cho điểm chỉ mất một phút đồng hồ. Nếu là óc người thì phải làm toán cả tuần lễ cũng chưa xong.
Theo chỗ tôi biết, ông là một trong số rất ít nam nhân trong thế giới tự do được máy chấm đậu tối ưu? Tỉ lệ tối ưu này chỉ chiếm 1/5000, nghĩa là trong số 5.000 nhân viên ưu tú mới có được 1 nhân viên tối ưu. Nhân danh tình báo Tây Đức, tôi lấy làm vinh hạnh được hợp tác với ông.
-Bà quá khiêm tốn. Ông Hoàng dặn tôi đặt mình dưới sự điều khiển của bà.
-Ông nói quá đáng. Một người tài ba kỳ lạ như ông không thể nào lại chịu sự điều khiển của tôi được. Chúng tôi còn thua kém ông rất nhiều.
Chà, khách sáo quá! Hoạt động với phụ nữ già thường con cà con kê lằng nhằng như vậy. Nếu tôi không dứt khoát, bà Côrin còn đưa đẩy ngọt ngào cho đến đêm cũng chưa hết. Tôi đành hỏi toạc:
-Thưa bà, chừng nào tôi nhận việc?
Bà Côrin cất cái máy đo phản ứng vào ví, cái ví kếch sù, lớn bằng cạt táp của học sinh trung học:
-Nếu ông không có điều gì trở ngại thì tôi xin giao công tác cho ông ngay bây giờ.
-Vâng, tôi xin sẵn sàng.
-Vậy ông hãy bắn chết một nữ điệp viên của địch. Bắn chết rồi lấy dao vằm nát mặt để khỏi nhận diện.
Giọng tôi hơi run:
-Thưa bà… tôi phải bắn chết và vằm nát mặt một người đàn bà …
-Phải, một người đàn bà tuyệt đẹp…
 



2. Tôi giết người đàn bà ấy…
 
 Giết người là công việc thường ngày của tôi từ khi tôi bước vào nghề gián điệp hành động. Nói vậy không phải là tôi thích giết. Vì nếu tôi không giết, tôi sẽ bị giết. Sau hơn 10 năm trong nghề, tôi không còn nhớ đã giết bao nhiêu người nữa. Có những kẻ đáng chết, song cũng có những kẻ chết oan. Đôi khi để bảo vệ một bí mật liên quan đến tính mạng của hàng triệu người tôi đã phải nhẫn tâm hy sinh tính mạng của một vài người.
Tuy vậy, tôi rất thận trọng khi phải xử trí với đàn bà. Tôi đã thẳng tay từ chối những điệp vụ mà đàn bà sẽ là nạn nhân của tôi. Nhưng cũng có trường hợp tôi không được quyền từ chối.
Sở Mật vụ của nước tôi cần tiền, tôi phải làm thuê để kiếm tiền. Nếu tôi từ chối, ông Hoàng sẽ nguy đến nơi. Hàng trăm nhân viên trên khắp thế giới sẽ lâm vào tình trạng khốn đốn. Tổ chức lấy tin tức có thể sẽ bị đình trệ và suy sụp.
Vì thế tôi phải nhận lời.
Theo lời bà Côrin, nạn nhân của tôi là một thiếu phụ Ấn có sắc đẹp mê hồn (Trời đất ơi, tại sao tôi cứ gặp toàn đàn bà có sắc đẹp mê hồn thế này…) tên là Kira. Nàng là nhân viên của KGB, hoạt động vô cùng đắc lực tại Ấn độ. Gần một chục yếu nhân có khuynh hướng thân thế giới Tự do đã bỏ mạng vì nàng.
Nàng giết người bằng một pháp thuật xưa như trái đất: mỹ nhân kế. Thân thể nàng đẹp như tượng thần Vệ nữ nên đàn ông gặp nàng là mê chết thôi. Nàng tổ chức những cuộc hẹn hò ân ái rồi bố trí cho KGB hạ sát. Bọn KGB hạ sát một cách kín đáo, thầm lặng song rất hữu hiệu: họ không dùng súng hoặc dao mà là dùng atémi chặn nghẹt cuống họng, nạn nhân tắt thở họ quăng xác xuống sông. Sông ngòi ở Ấn độ lớn như biển, xác chết rớt xuống cũng như cây kim rơi trong đống rác, tìm cả đời cũng không ra. Phương chi nước lũ dâng lên thường trực, chỉ trong vài ba phút là cuốn xác đi mất tích.
Tình báo Tây Đức muốn thủ tiêu Kira vì lần này nàng dám xớ rớ đến một nhân viên cao cấp trong sứ quán Tây Đức ở Tân Đềli. Nhân viên này đội lốt phụ tá tùy viên thông tin, kỳ thật y là trưởng ban gián điệp Tây Đức trên toàn cõi Ấn độ. Chẳng hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường hay do bùa mê thuốc lú nào mà Kira chinh phục được gã trưởng ban gián điệp đã có hai thứ tóc trên đầu. Tên hắn là Hêlốt.
Bà Côrin dặn đi dặn lại như sau:
-Tôi không nói dấu ông rằng Kira là con ma sắc đẹp. Tôi cũng không giấu ông rằng nếu nhân viên Tây Đức có thể hạ sát được Kira thì chúng tôi đã không nhờ đến ông. Kira có một sức hút lạ lùng, ai gần nàng cũng bải hoải chân tay. Một số nhân viên Tây Đức đã xin từ chức vì thế. Mặt khác, nàng lại rất giỏi võ. Về tác xạ, nàng cũng không phải là hạng tầm thường. Muốn giết được nàng, phải có trái tim sắt đá, võ nghệ cao cường, nếu không …
Bà Côrin không nói hết câu. Tôi cũng không yêu cầu bà thuyết giảng thêm nữa. Ván đã đóng thuyền, ông Hoàng đã nhận lời và nhận tiền ứng trước nên tôi phải đi.
Tôi chỉ tiếc là phải xa cô bé Ấn độ có tấm thân cân đối và gợi cảm tuyệt vời. Nàng cũng có vẻ thích tôi, nhưng sợ bà Côrin nên chỉ dám yêu tôi bằng mắt.
Tôi đáp phi cơ về phía nam.
Kira đang hưởng tuần "trăng mật" với gã Hêlốt ngu xuẩn tại một trang trại hẻo lánh gần ngôi đền Kônarắc. Du khách nào đến Ấn độ, nhất là du khách đa tình, đều không thể không thăm viếng hoặc nghe nói đến đền Kônarắc, một trong những kỳ quan của thế giới yêu đương. Đền này được một ông vua sùng đạo xây cất vào năm 1250, ở gần bờ biển, trong tiểu bang Orítsa, cách thành phố Calcutta 250 dặm Anh về phía nam. Ngày nay, phần lớn ngôi đền đã đổ sụp, nhưng tàn tích của nó vẫn còn nguyên vẹn. Sở dĩ đền Kônarắc nổi tiếng vì nó là nơi mang nhiều di tích tình ái của dân tộc Ấn độ nhất.
Người ta đặt tên cho ngôi đền này là Đền Đen, tuy bề ngoài nó chẳng đen chút nào. Có lẽ dưới ánh sáng hoàng hôn giữa cảnh núi rừng quạnh quẽ đền Konarắc in một khoảng đen trên nền trời nên mới có danh hiệu " Đền Đen". Hay phải chăng thú vui xác thịt là thú vui " đen" của con người? Vì trong đền, ngoài đền, chỗ nào cũng thấy tượng là tượng. Và toàn là tượng trần truồng. Không phải trần truồng một cách rụt rè mà là trần truồng trắng trợn. Đến hậu bán thế kỷ 20, phi thuyền Apollo đáp xuống mặt trăng mà con người ở nhiều quốc gia còn lấy tay che mắt trước sự lõa lồ, trong khi ấy người Ấn độ đã ca tụng sự lõa lồ trong tình yêu trai gái từ 700 năm trước…
Nói ra nhiều người lại bảo tôi nói láo. Nhưng sự thật là thế. Sự thật là Ấn độ đã coi tình yêu trai gái như báu vật đáng tôn thờ. Tôi đã từng đến thăm những ngôi đền táo bạo hơn đền Kônarắc nữa. Chẳng hạn một ngôi đền mà vật linh nhất là một tảng đá trạm trổ tỉ mỉ được cất giữ cẩn thận. Phụ nữ Ấn thường mang hoa đến khấn vái. Và đó là … bộ phận (khó nói quá!) kín đáo của đàn ông.
Trước khi đến trang trại của Kira, tôi phải đi qua đền đen Kônarắc. Trời bắt đầu ngả chiều. Buổi chiều ở thôn dã thường xuống chậm một cách khác thường. Dường như thời gian đứng nguyên một chỗ.
Ngoài tôi và chiếc xe đua nhỏ bé, chung quanh hoàn toàn quạnh quẽ. Nếu có, thì chỉ có những con chim lạ lông màu lục hoặc màu đen giương cặp mắt lớn từ cành cây cao nhìn xuống. Tứ phía toàn rừng là rừng. Dường như tôi được một vị thần cao siêu cho lùi lại thuở khai thiên lập địa. Trước mặt tôi, những di tích gợi cảm của ngôi đền tình ái được phơi bày toàn vẹn. Những cảnh trai gái yêu nhau bị con người văn minh coi là bẩn thỉu xấu xa thì ở đây đã được tạc thành tượng cho hàng trăm triệu tông đồ chiêm ngưỡng…
Khi ấy tôi mới cảm thấy sự bẩn thỉu và xấu xa của con người trong thế kỷ nguyên tử. Yêu là lẽ sống của tạo hóa, tại sao luật lệ lại cấm yêu theo đòi hỏi của tạo hóa? Phải chăng vì bị cấm yêu nên các đô thị lớn biến thành xóm thanh lâu, trai gái lén lút yêu nhau trong bóng đêm công viên, lữ quán và xa lộ?
Tôi đã la cà khắp những nơi có đàn bà, đàn bà đối với tôi là món ăn hàng ngày mà nhiều khi đứng trước vũ nữ đang thoát y tôi cũng rạo rực. Nhưng đứng trước đền đen Konarắc hoang tàn, những bức tượng ân ái, nam nữ trần truồng, tôi lại không rạo rực chút nào. Tôi chỉ nghĩ đến cái đẹp thuần túy, cái đẹp của nghệ thuật siêu phàm.
Tôi muốn lưu lại ngôi đền một đêm nhưng đành phải trèo lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Vì đêm nay là đêm cuối cùng của Kira ở Ấn độ. Sáng hôm sau, nàng sẽ lên đường sang Âu châu, và có lẽ nàng trốn luôn vào Liên Sô. Bà Côrin muốn rằng đêm cuối cùng của nàng ở Ấn độ cũng là đêm cuối cùng của nàng trên cõi thế.
Nghĩa là nội đêm nay tôi phải giết nàng và vằm nát mặt nàng. Tôi chỉ là tên côn đồ đâm thuê chém mướn. Nhiều người đinh ninh gián điệp là nghề phong lưu mã thượng, hàng vạn thanh niên lại coi tôi là anh em ruột thịt, nhưng nếu họ biết tôi lãnh tiền (dẫu là lãnh tiền cho Sở Mật vụ của ông Hoàng) để đi giết một thiếu phụ chưa quen, và chưa biết mặt, chắc chắn họ sẽ chán ngấy.
Sự thật là như vậy. Sự thật là trên con đường nhỏ ngoằn ngèo giữa rừng già dẫn đến trang trại của Kira tôi chỉ nghĩ đến cách nào giết Kira cho nhanh chóng và êm thắm. Sợ nhan sắc siêu quần bạt tụy của nàng làm tâm thần tôi mê mẩn, tôi dự tính khi gặp nàng là xuống tay tức khắc. Tôi sẽ tặng ngay một atémi trời giáng vào hầu hạch, và nàng sẽ ngã xuống chết không kịp trối. Sau đó tôi sẽ lấy dao rạch nát mặt nàng trước khi quăng xác xuống suối. Chỉ mấy ngày sau là cái thân thể ngon lành và thơm tho ấy sẽ chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu nằm gác trên lòng suối chảy xiết…
Cõi lòng thơ thới, tôi đậu xe cách trang trại ba trăm thước đúng theo kế hoạch của bà Côrin rồi đi xuyên qua rừng sim, tiến lại phía sau. Căn nhà mát của Kira được làm toàn bằng vật liệu rừng rú, tường và mái đều bằng tre. Bốn thân cây cổ thụ đẽo vỏ trơn tru nâng ngôi nhà lên khỏi mặt đất, chênh vênh bên sườn núi, một ngọn núi cao ngất ngưởng như thể sắp chọc thủng nền trời màu tím sẫm nhá nhem.
Cách trang trại đúng một trăm thước, tôi dừng lại nằm phục sát mặt cỏ. Sở dĩ tôi phải thận trọng vì trên mái nhà của Kira có một vọng gác luôn luôn có người canh gác. Trang trại đứng giữa một khu đất trống, ai muốn đến gần phải đi qua một con đường độc nhất. Nếu tôi ló mặt ra, người gác sẽ nhìn thấy dễ dàng. Ban đêm, sự canh phòng cũng cẩn mật và hữu hiệu như ban ngày nhờ một hệ thống viễn kính hồng ngoại tuyến.
Theo lời bà Côrin, tôi chỉ có thể đột nhập bằng lối sau sát với triền núi. Lối này được chôn mìn nên sự canh phòng có vẻ chểnh mảng. Chẳng hiểu sao bà Côrin đã nắm được bản họa đồ của bãi mìn. Nếu tôi nghiên cứu kỹ lưỡng họa đồ, và nếu Trời còn cho tôi sống, tôi có hy vọng nhảy vào trong vườn.
Tôi đã dành gần một giờ đồng hồ để nghiên cứu họa đồ. Nhắm mắt lại, tôi cũng có thể đi nhanh không vấp váp. Về điểm này, tôi hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tôi không dám hoàn toàn tin tưởng vào sự may mắn. Vì nếu bản họa đồ bãi mìn của tính báo Tây Đức không đúng thì tôi sẽ chết banh xác. Chẳng có ai quen tôi, hoặc thương tôi có mặt tại xó rừng khỉ ho cò gáy này để đổ ra một giọt nước mắt điếu tang. Thân thể tôi sẽ bị xé nát ra hàng trăm mảnh nhỏ, và chỉ đến nửa đêm là chim kên kên đã ăn hết. Cái nghề gián điệp hành động nó tàn bạo và bấp bênh như thế đó! Từ nhiều năm nay, thánh đã cho ăn lộc, nhưng có thể đêm nay thánh sẽ bỏ rơi điệp viên Văn Bình…
Tôi nằm dài trên cỏ ướt. Trời đã tối hẳn. Tôi nhẩm lại trong óc những chi tiết mà bà Côrin dặn tôi học thuộc về người đẹp Kira.
Nàng có một số thói quen bất di dịch. Đúng 7 giờ, nàng dùng cơm tối. 8 giờ, nàng dùng cơm xong, ra phòng khách ngồi tấu dương cầm. Nàng đánh quyền đã giỏi, nàng bắn súng còn giỏi hơn, nàng chơi nhạc còn giỏi hơn nữa. Khi nàng tấu nhạc nhẹ, thiết tưởng tượng đá trong đền Konarắc cũng phải bò dậy, ngóc đầu lên nghe. Nàng tấu dương cầm cho đến 12 giờ đêm rồi vào phòng tắm.
Từ nửa đêm cho tới sáng, nàng dành cho tình yêu. Nàng yêu một cách vũ bão và bền bỉ, ít người đàn ông nào có đủ tài nghệ cầm cự lại. Chính vì vậy mà nhiều yếu nhân Tây phương đã chết.
Sau thời khắc yêu đương nàng lại ra phòng ăn. Ăn xong thì trời sáng rõ. Mặt trời lên gần sườn núi, nàng mới đi ngủ. Ngủ đến chiều mới dậy. Nghĩa là nàng lấy đêm làm ngày, ngày làm đêm, và một phần tư của một ngày đêm được dùng cho nhu cầu ân ái.
Đồng hồ dạ quang trên cườm tay tôi chỉ đúng 7 giờ. Phút này, nàng bắt đầu ăn, đàn chó sói của nàng từ ngoài vườn rủ nhau vào trong nhà, phủ phục dưới chân nàng. Bà Côrin dặn tôi quan tâm đến giờ giấc là để tôi khỏi đụng đầu với đàn chó sói dữ tợn, ăn thịt người đã quen.
Chó sói là sống vật đáng sợ đối với nghề gián điệp hành động. Bẹt giê giữ nhà, cho dẫu quân khuyển được huấn luyện săn người, cũng chưa đáng sợ bằng. Phương chi đàn chó sói của Kira lại khôn ngoan như người. Bầy sói này không sủa thành tiếng, khi báo động chỉ gừ gừ trong miệng rồi nằm ép bụng xuống đất, quan sát mục phiêu tường tận. Chúng chỉ tấn công khi chắc ăn và hễ chúng đã tấn công là đối thủ sẽ mất mạng, hoặc ít ra là bị trọng thương.
Tôi rút cái bút máy Pạc-ke đeo nơi mép túi trên ra cầm tay, chĩa ngòi về đằng trước. Trông hình thù ai cũng tưởng đây là bút máy Pạc-ke 75 thật thụ, cũng dài, cũng đường kính như vậy, và cũng có ngòi vàng đàng hoàng ; nếu khác, chỉ khác không có ruột chứa mực.
Chiếc Pạc-ke này là một phát minh của tình báo Tây phương, nó có tác dụng nghe thấy hơi thở của quả mìn vô tri và bất động chôn giấu đất. Đầu bút có một ngọn đèn nhỏ xíu, cháy sáng chỉ như cái vệt bằng sợi tóc. Cách nơi chôn mìn một thước thì ngọn đèn sợi tóc tự động bật sáng, ra khỏi vùng nổ của mìn thì ngọn đèn tự động tắt. Bà Côrin giao cho tôi cái bút Pạc-ke để phối hợp xử dụng với bản họa đồ bãi mìn.
Từ phía tối om, trang trại của Kira cũng tối om vì được che riềm nhung dầy kín như bưng. Tuy vậy, tôi chỉ dám bò sát mặt ssất để tránh tầm kiểm soát của viễn kính hồng ngoại tuyến từ trên mái nhà chiếu xuống.
Con đường tránh mìn được vẽ theo hình chữ chi, có những chỗ chỉ vừa lọt thân người lách qua. Nhiều lần tôi nằm im, không cựa quậy vì đưa sang phải, sang trái, đưa ra phía trước tôi đều thấy ngọn đèn tí hon phựt đỏ. Tôi phải loay hoay mãi mới thoát qua bãi mìn đúng 50 thước. Trời, 50 thước mà dài như 50 cây số. Tuy trời lạnh teng teng, bồ hôi vẫn chảy đầm đìa làm ướt sũng cả bộ têrilen màu đen tôi mặc trên người.
Hết bãi mìn, tôi còn phải vượt qua một con sông nữa. Đúng ra, đó chỉ là một lạch nước thiên nhiên từ triền núi chảy xuống đồng bằng, và vòng qua trang trại, biến thành cái hào kiên cố. Nước lạch sâu lút đầu người nên tôi không thể băng qua như tôi đã từng băng qua giòng sông Bến Hải hàng chục lần, từ bờ bắc xuống bờ nam hoặc từ bờ nam lên bờ bắc trong cuộc đời hoạt động bóng tối.
Tôi cũng không thể bơi đứng. Phương pháp duy nhất là lặn qua sông. Dầm thân dưới nước rồi trèo vào phòng riêng của người đẹp với bộ quần áo nặng chĩu nước lạch bẩn thỉu là điều cấm kỵ nên tôi phải mặc bộ đồ têrilen đặc biệt, thứ sợi không thấm nước. Giày và tất của tôi cũng được làm bằng vật liệu không thấm nước.
Tôi lặn qua con lạch một cách dễ dàng như trở bàn tay. Lên đến bên kia bờ tôi vẫn phải nằm sát đất, và từ từ trườn lên như con rắn mối. Sau lạch nước chỉ còn hàng rào cây nữa là chướng ngại vật cuối cùng trước khi lọt được vào trong vườn.
Bà Côrin cho biết là tuy hàng rào bằng gỗ đơn sơ trên trồng toàn cây leo kỳ thật nó được nối liền với một hệ thống báo động tân tiến. Chạm vào hàng rào tức thời chuông báo động sẽ reo vang trong nhà. Muốn vượt qua tôi phải dùng tài phi thân.
Tôi bỗng hiểu tại sao tình báo Tây Đức lại chịu xuất ra cả triệu đô la để thuê tôi giết một người đàn bà. Hạ được đàn chó sói đã là chuyện ít điệp viên làm nổi, vọt qua bức tường cao hơn hai mét lại là chuyện khó khăn hơn nữa, trừ phi phải là lực sĩ thế vận. Tôi không phải là lực sĩ thế vận song lại có thuật phi thân, tường cao ngần này chứ cao hơn nữa tôi cũng vượt qua trong nháy mắt. Tôi lại học được đả cẩu pháp bí truyền nên đàn chó sói không làm tôi lo ngại.
Và giá trong trang trại có một tiểu đội võ sĩ nhu đạo đai đen tôi cũng tiến vào như thường. Tôi không hề có ý nghĩ kiêu ngạo, mà chỉ phát biểu một sự thật. Trong nghề này nếu không giỏi võ thì đã về với đất ngay từ chuyến ra quân đầu tiên.
Tôi nín thở rún mình êm như ru vọt qua bức tường. Hai bàn chân đặt xuống đất cũng êm như ru. Sở dĩ tôi nhảy cao mà đáp xuống êm như ru là vì cộng với kinh nghiệm Ninjutsu Nhật bản, tôi còn am tường thần ảo công.
Lọt vào trong vườn, tôi vẫn chưa dám đứng dậy. Tôi cần nằm sau bụi rậm để tập quen với bóng tối. Mắt tôi vốn quen với bóng tối, nhiều khi vứt cây kim trong xó nhà và tắt hết đèn, tôi nhận nhỡn tuyến lên là tìm thấy được ngay. Vậy mà ở đây tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ quang cảnh chung quanh, đủ biết là trời quá tối. Người ta bảo rằng đêm ba mươi Tết trời tối nhất nhưng nếu so sánh với trời tối đêm ấy thì chỉ là một vực một trời.
Trời tối đến nỗi ngón tay xòe ra tôi phải nhìn kỹ mới thấy được đốt và móng. Tôi nằm xấp, toàn thân được chống lên bằng đầu ngón tay và đầu ngón chân giống như phép luyện Phục hổ công của quyền Thiếu Lâm. Hoặc nói đơn giản hơn, giống mang máng như động tác "hít đất" của thể thao hiện đại (các bạn ở quân trường chắc không lạ gì động tác "hít đất" này). Phục hổ công là phương pháp luyện cho đầu ngón tay và đầu ngón chân có sức mạnh. Nhưng tôi nằm xấp như vậy không phải để ôn lại Phục hổ công mà là để vận công cho thần trí gia tăng sáng suốt.
Trong nháy mắt, hơi nóng chạy rần rần khắp người từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Tròng mắt tôi như được lắp ống viễn thị. Tôi bắt đầu nhìn thấy con đường nhỏ thẳng tắp dẫn tới bao lơn phòng khách và những cánh cửa đóng chặt của ngôi nhà lớn đứng chênh vênh trên những thân cột khổng lồ.
Sau khi đã chụp hết vị trí của ngôi nhà vào trong óc, tôi lặng lẽ bò đến bao lơn. Tôi đã khôn ngoan chọn hướng gió ngược để tiến vào nhà. Hướng gió ngược là đồng minh đắc lực của tôi vì nhờ nó tôi có thể lừa được bọn chó sói thính tai và thính mũi.
Tôi thoáng nhận thấy một đống tròn, dài, trăng trắng ở bên tả, cách tôi gần 10 bộ. Đống tròn, dài di động này là một con chó sói. Khi ấy nó vừa đánh hơi thấy tôi, song nó chưa tấn công vội. Nó dí mũi sát đất, tai vểnh lên, bốn chân chùng xuống. Nó sửa soạn bay lại phía tôi, ngoạm một miếng đứt cổ.
Con vật sơn lâm này đã lầm. Nó không thể biết rằng tôi đã chờ nó sẵn sàng. Giống chó sói bao giờ cũng hươi mõm đi trước nên tôi chỉ đưa bàn tay lên, giáng xuống đúng lúc là giải quyết xong. Nó lăn lông lốc như khúc củi khô trên nệm cỏ. Tôi chém trúng huyệt cổ nên nó không kêu được tiếng nào. Huyệt cổ của loài vật, nhất là chó sói, nằm sâu hơn huyệt cổ của người nên tôi phải dùng sức nhiều hơn.
Tình trạng bỗng trở nên căng thẳng vì con chó sói thứ hai từ trong một bụi cây um tùm gần đó chạy ra, thấy bạn bị hạ, vội đứng lại ghếch mõm sủa. Nó vừa ăng ẳng thì một viên đạn tròn của tôi đã ném vào giữa hai con mắt. Đúng ra đây không phải là đạn súng mà là một loại bi tròn bằng thép cứng, có cạnh nhọn, to bằng đầu ngón tay cái, gần giống bi xe hơi. Trong vòng 10 thước, loại bi này có thể giết chết một người nặng hơn 100 kí không gây ra tiếng động. Con chó sói lại dại dột đến gần tôi chừng 5 thước.
Cũng như bạn nó, con này bị tử thương một cách lặng lẽ. Nhưng vì thân xác nó lớn hơn, lại rớt xuống nền đá nên tai tôi nghe một tiếng "bộp" khô khan. Tiếng "bộp" này có thể tố cáo sự hiện diện của tôi với chủ nhân. Tôi định thần quan sát quanh vườn lần nữa. Chỉ có xác chết hai con chó co quắp ngoài ra không còn ai nữa. Tôi có thể ung dung trèo lên cầu thang gỗ để lên bao lơn nhà sàn, căn nhà sàn sang trọng của con hổ cái tình báo Sô viết Kira.
Người gác trên mái không thể nhìn thấy tôi vì tôi đã bị một giàn cây leo che khuất. Trong bóng tối, tôi vẫn nhận ra những bông hoa trắng lốm đốm như cúc áo bằng ngà trên nền lá láng mượt. Và nhất là ngửi được một mùi hương lạ. Dường như là mùi xạ hương và mộc dược[8].
Mùi này thường có tại hậu cung của vua chúa Á rập ngày xưa.
Tôi bàng hoàng trong một phút. Tôi phải thở ra một hơi dài để khỏi bị mùi hương lạ này lôi cuốn. Giới phù thủy ái tình của nước Thổ nhĩ Kỳ trong các thế kỷ trước đã trộn xạ hương và mộc dược để làm mê hồn hương. Bất cứ ai ngửi thấy, dầu là đàn ông khỏe mạnh, trái tim cứng như sắt, cũng bị mê mẩn.
Mùi mê hồn hương mỗi lúc một sực nức. Giờ đây, tôi mới cảm thấy dại dột. Nếu tôi nghe lời bà Côrin mang mặt nạ phòng hơi độc theo mình thì chẳng đến nỗi nào. Chẳng qua tôi quá tự kiêu, tự kiêu một cách xuẩn động, quá tự tin ở tài vận công. Muốn hóa giải mê hồn hương, tôi chỉ còn phương pháp vận công liên tục, dùng chân khí cực mạnh tiềm chứa trong cơ thể đê đẩy lùi hương độc ra ngoài, đồng thời lọc sạch không khí để đưa vào buồng phổi. Nhưng sức người chỉ có hạn, tôi không thể vận công như vậy được mãi.
Tôi trèo hết cầu thang gỗ và đặt chân lên bao lơn trơn bóng. Sàn gỗ này còn trơn bóng hơn cả sàn gỗ vũ trường nữa. Tôi bước nhanh lại cửa ra vào, mở ra và lách vào trong. Tôi đinh ninh bên trong không có mùi mê hồn hương, ai ngờ hương thơm bên trong còn mạnh gấp bội hương thơm bên ngoài nữa.
Nơi phát ra mùi thơm này là cái lư đồng hun đồ sộ có quai xách kê giữa nhà trên cái cẩm đôn bằng sứ đời Khang Hy. Những vòng khói tròn xanh lam từ từ bay lên tỏa rộng khắp phòng, luồn vào cơ thể tôi khiến tôi có cảm giác là các thớ thịt đang dãn ra co lại, dãn ra co lại và tôi phải nắm chặt bàn tay để gân khỏi run.
Tôi đã dại dột mang thân vào miệng cọp mà không biết. Con hùm cái linh thiêng đang ngồi ở góc phòng, làn khói mê hồn hương vờn cuộn, múa nhảy trên khuôn mặt dài, đều đặn và nõn nà. Nàng tì tay vào cái bàn nhỏ để bên, phía trên có chai rượu huýt ky mới khui song chưa rót vào hai cái ly bằng ngọc thạch Diến Điện.
Đèn trong nhà chiếu sáng lờ mờ như đèn trong các hộp đêm trình diễn thoát y vũ. Thấy tôi, nàng đứng dậy. Nàng không tỏ vẻ vội vàng hoặc hoảng hốt. Cử chỉ từ tốn và đài các của nàng làm tôi chột dạ. Tôi biết ngay là bị sa bẫy.
Nàng đã bố trí để đón tiếp tôi. Đón tiếp bằng mê hồn hương cho tay chân tôi bủn rủn. Và sau đó, đón tiếp bằng mũi dao nhọn đâm trúng tim.
Thái độ ung dung pha lẫn kiêu hãnh của Kira như có ma điện bắt tôi luống cuống. Trước khi vào đây, tôi nhất quyết hạ nàng bằng atémi. Nếu đứng xa, tôi sẽ dùng súng, và chẳng nói chẳng rằng tặng nàng một viên kẹo đồng 9 li vào giữa cái miệng hàm tiếu. Đạn 9 li sẽ phá nát mặt nàng đỡ cho tôi phải băm vằm tàn nhẫn.
Nhưng quyết tâm anh hùng của tôi đã tiêu tan trong chớp nhoáng như vốn liếng của chàng con trai măng sữa trước kinh nghiệm cuốn hút già dặn của một yêu nữ lăn lộn nhiều năm trên trường giao đấu ái tình quốc tế. Tôi đứng khựng trên ngưỡng cửa, bàn tay muốn đưa lên nách để lấy khẩu súng thân yêu mà mệnh lệnh của óc không được tứ chi tuân hành. Miệng tôi há tròn, tôi muốn thốt ra một tiếng để phục hồi quân bình của thần kinh hệ, song tiếng nói giải thoát này đã bị chặn lại ở cuống họng.
Kira ỏn ẻn:
-Chào anh, em đợi anh đã lâu. Ô kìa, tại sao anh không khép cửa lại? Bên ngoài lạnh lắm, em lại là người ghét lạnh.
Khi ấy tôi mới hoàn hồn. Tôi chỉ mới hoàn hồn chứ còn thân thể thì vẫn tê dại vì tác động soắn sâu của mê hồn hương.
Tôi hơi biến sắc khi nghe tiếng gừ gừ. Thì ra dưới chân nàng có hai con beo vằn, loại beo nhỏ nhưng lẹ làng và vô cùng dữ tợn, sinh sống trong rừng rậm bên triền núi Hy mã, chỉ táp nhẹ một cái là lớn như con trâu nước cũng ngã khuỵu. Con beo thứ nhất cong đuôi, nhổm lên sửa soạn vọt tới, còn con thứ nhì trườn lại phía sau, như bảo vệ cho chủ nhân được hữu hiệu hơn.
Nhưng nàng đã quát lên lanh lảnh:
-Z.28, làm cái gì thế?
Tôi lạnh toát cả người. Nàng quát tôi chăng? Nhưng tại sao nàng lại biết tôi là Z.28? Tôi chưa kịp hỏi thì nàng đã quát tiếp:
-Z.28, nằm xuống, không được hỗn! Nếu mày không nghe, tao sẽ cho một trận bây giờ.
Tôi thở phào ra. Z.28 không phải là tôi mà là tên con beo vằn. Bí số của tôi chẳng có gì là hấp dẫn mà thiên hạ vẫn cầm nhầm. Gần đây, một hãng xe hơi lớn ở Hoa Kỳ đã mượn tên tôi để đặt cho một loại xe đua cực mạnh, xe Camaro Z.28, cũng như một đơn vị CS đã "thó" tên Z.28 . Lấy tên người để đặt tên phố hay tên người thân là chuyện thưòng, nhưng phải là danh nhân được kính phục mới có vinh dự ấy. Đứa con trai đầu lòng của tôi với Quỳnh Loan, nữ nhân viên Biệt vụ, được tôi đặt tên là Văn Hoàng để tỏ sự mến yêu của chúng tôi đối với ông Hoàng.
Nhưng lấy tên người đặt tên cho con beo giữ nhà thì thật quá đáng. Từ nhiều năm nay, mật vụ sô viết KGB thường có cái thú đặt tên quái ác đó. Để trả thù Tổng thống Mỹ Truman giúp Hy Lạp đánh bại cộng quân dược Nga sô hậu thuẫn năm 1947, một tổng giám đốc KGB đã gọi tên con chó gác văn phòng là Truman.
Con beo ngoan ngoãn nằm bẹp xuống đất. Lúc thấy tôi vào nó dữ tợn bao nhiêu thì giờ đây nó lại hiền hậu bấy nhiêu, còn hiền hậu hơn cả chó Nhật lông xù mà đàn bà con gái đa tình thương ôm bên mình nữa.
Nghe gọi tên Z.28, tôi hơi tái mặt vì tức giận. Dường như hiểu được phản ứng của tôi, nàng vội đon đả:
-Xin lỗi anh nhé! Em gọi con beo vằn của em là Z.28 là để chứng tỏ thiện cảm mật thiết đối với anh, chứ em không hề dám có ý nghĩ khinh nhờn anh. Vả lại, người đàn ông được phụ nữ trên thế giới theo đuổi như anh, em dám khinh nhờn sao được?
Tôi nhìn vào giữa cặp mắt đen láy của nàng:
-Cô đã biết tôi?
Kira đáp:
-Biết. Nhưng chỉ mới được biết trong hình, biết theo người ta kể lại tài ba, duyên dáng và hành động xuất quỷ nhập thần. Mãi đến đêm nay em mới được hân hạnh gặp anh bằng xương bằng thịt.
-Cô có biết tôi đến tìm cô đêm nay để làm gì không?
Nàng cười ròn rã:
-Theo chương trình, đàn ông đến tìm đàn bà tại một ngôi nhà hẻo lánh ở trong rừng rậm, cách đô thị hàng ngày đường hiểm trở, phải có một mục đích rõ rệt. Hoặc đến để ghen tuông, nhưng em chưa hề quen anh, chưa hề yêu anh nên ghen tuông là chuyện vô lý. Hoặc đến để ăn trộm nữ trang đáng giá, nhưng em chẳng có gì đáng giá cả. Vả lại vẻ hào hoa phong nhã tuyệt vời của anh xác định anh không thể làm nghề thảo khấu. Hoặc đến để tỏ tình… Phải đấy, anh đã vượt hàng ngàn cây số đến đây chắc để tỏ tình vớí em…
Tôi nhăn mặt:
-Cô lầm. Tôi đến đây vì một mục đích khác.
Giọng cười của nàng càng ròn rã hơn, khiêu khích hơn:
-Ha ha… anh thử nói mục đích ấy cho em nghe. Em không tin là anh có can đảm nói.
-Cô lầm. Tôi đến đây là để giết cô.
Nói được ra, tôi cảm thấy trút được gánh nặng ngàn cân. Dầu sao ván đã đóng thuyền, tôi đã nói là giết nàng, tôi sẽ phải giết nàng. Nàng không hề thay đổi sắc diện. Nàng phải là người có những dây thần kinh cứng như sắt. Hoặc nàng đóng trò rất giỏi.
-Em không tin. Em không tin con người giang hồ xuất chúng như anh, tay không đánh bạt võ khí, hàng trăm địch thủ cũng coi như không, lại đi nhận lời hạ sát một thiếu phụ yếu đuối và cô đơn nhhu em.
Lới nói của Kira như kim đâm vào ruột gan tôi. Phải nàng nói đúng. Đánh kẻ địch đàn ông trong những lúc tôi gần kề cái chết mà tôi còn không đánh sau lưng, phương chi kẻ địch của tôi lại là phụ nữ liễu bồ. Tuy nhiên, nhiệm vụ nghề nghiệp đòi hỏi tôi phải tàn nhẫn, tôi liền đáp:
-Tôi nghe nói cô rất giỏi võ. Tôi bằng lòng đấu quyền với cô, và chấp cô ba đòn.
-Cám ơn anh, anh chấp em ba đòn chứ chấp cả chục đòn em cũng nắm chắc phần bại.
-Vậy tôi chấp cô hai tay và một chân, nghĩa là tôi chỉ đấu một chân với hai tay và hai chân của cô.
-Chao ôi, trên thế giới có ai lại chưa biết một chân của võ sĩ Z.28 mạnh hơn trăm chân của thiên hạ. Với một chân, anh chỉ đá nhẹ một cái là em mất mạng.
-Đề nghị cách nào cô cũng từ chối cả. Bây giờ cô định liệu ra sao?
-Em chẳng định liệu ra sao cả.
-A, tôi nghĩ ra rồi. Cô bắn súng cũng nổi tiếng. Bây giờ cô lấy ra hai khẩu súng. Tôi chỉ giữ một viên độc nhất trong nòng, còn cô được xài cả xạt giơ. Hai ta cùng nổ súng một lượt.
-Thôi thôi… đấu súng còn nguy hiểm hơn nữa. Người ta thuật lại là từ xưa đến nay anh chưa hề phải bắn đến viên đạn thứ hai. Giết ai, anh chỉ cần một viên. Anh đã nâng súng lên là đối thủ phải chết. Em còn nghe bạn bè ca tụng có lần một đại tá Quốc tế Tình báo Sở đã nâng súng lên hẳn hòi, chỉ lảy cò nữa là xong. Vậy mà anh còn đủ thời giờ rút súng đeo ở thắt lưng và triệt hạ được đối thủ. Em bắn không đến nỗi tồi, song em chỉ dọa được bọn điệp viên chập chững vào nghề. Còn đối với bậc đàn anh siêu quần bạt tụy như Z.28 em không dám. Vâng, em không dám…
-Trời đất ơi, tôi chỉ còn đề nghị cuối cùng, đề nghị này rất hại cho tôi nhưng cô là đàn bà, tôi không thể không nhường nhịn. Cô cứ mang súng ra đi, tôi xin đứng cho cô bắn trước.
-Bắn cách xa bao nhiêu?
-Tôi đứng ở đầu phòng, cô đứng ở cuối phòng. Nghĩa là cách xa độ 10 thước.
-10 thước đối với em còn quá xa.
-Tùy cô, cô có thể lại gần hơn nữa.
-5 thước?
-Đồng ý.
Kira tiến lại gần tôi, vẻ mặt ngạc nhiên:
-Anh điên ư? Anh quên rằng trong vòng 5 htước em có thể bắn trúng một con ruồi.
Tôi lắc đầu:
-Không, tôi không điên. Súng đâu, mời cô lấy ra. Tôi cần giải quyết gấp cho xong, để lòng dòng như thế này phiền lắm.
Nàng bặm môi như để ngăn tiếng khóc:
-Anh gớm thật, anh định thủ đoạn cả với em. Anh nói là anh không điên, anh vẫn tỉnh, vẫn tỉnh mà dám chìa ngực cho em bắn trong vòng 5 thước… Như vậy có nghĩa là anh có tài né tránh phi thường. Em chưa kịp bắn thì anh đã nằm rạp xuống đất, và dĩ nhiên anh sẽ bắn trả. Và … em sẽ chết dưới tay anh.
-Trời đất ơi, không lẽ cô muốn tôi đứng thẳng như pho tượng để cô bắn vào ngực!
-Tùy anh đấy. Anh thử nghĩ lại xem. Em chẳng làm gì nên tội để bị anh giết.
-Cô đừng hy vọng thuyết phục tôi.
-Nghĩa là anh đã nhất quyết?
-Dĩ nhiên. Tôi là nhân viên trung cấp của một cơ quan điệp báo, cấp trên ra lệnh cho tôi tìm cô để giết. Tôi chưa muốn ra tay là để cô tự xử lấy.
-Em phạm những tội gì?
-Tôi không phải là chánh án, mà chỉ là đao phủ thủ. Trước khi giết cô dầu sao tôi cũng cần cho cô hiểu rằng tôi không hề ghét cô, thù cô. Cô và tôi đều là những con cờ trên bàn cờ điệp báo quốc tế. Mai kia, xuống suối vàng cô đừng giận tôi.
Nàng nhìn tôi, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi vốn là kẻ sắt đá, khi đã giết là nhắm mắt giết, không suy nghĩ, không rụt rè, không rung động. Không hiểu sao đứng trước Kira tôi nhắm mắt giết không được? Tôi không suy nghĩ, không rụt rè, không rung động không được. Nàng đã mồi chài một loạt nhân viên Tây Đức, nàng lại toan lôi kéo giám đốc trú sứ tình báo Tây Đức ở Ấn độ vào cõi chết. Tội nàng nặng thật đấy, song nặng mà cũng không nặng. Bọn đàn ông mê gái (như tôi chẳng hạn) thì chết đáng đời.
Nghĩ đến đó, tôi nẩy ra ý tưởng tha chết cho nàng. Nhưng lời dặn dò của ông Hoàng lại văng vẳng bên tai tôi:
-Túng gì mà túng quá thế này … Tôi đang cần hai triệu đô la mà chạy mãi không ra. Chắc nghe tôi phàn nàn túng thiếu, anh lại hỏi tôi mấy triệu anh mang về năm ngoái để đâu, tôi xin trả lời trưóc rằng tổ chức của Sở dạo này như tằm ăn lên, bao nhiêu cũng vẫn chưa đủ. Trước đây, thỉnh thoảng ta còn lươn lẹo mập mờ đánh lận con đen trong ngân sách chính phủ, ghi là chương mục quốc phòng nhưng kỳ thật là để tài trợ cho Sở. Nhưng từ nửa năm nay nguồn lợi tức nhỏ bé cuối cùng này cũng đã bị chặn lại. Nghĩa là ta phải làm việc thật nhiều cho Chính phủ mà Chính phủ không có đồng nào để trả. 
Hiện tôi cần tiền để thiết lập đường dây điệp báo xuyên qua lục địa Trung hoa, qua Tây bá lợi á, Nga sô đến Âu châu. Hàng trăm nhân viên, hàng chục triệu đô la máy móc dụng cụ, ngoài ra còn phải đài thọ cho chương trình vệ tinh viễn thông để chuyển nhận mật mã của các nhân viên từ sau bức màn sắt gửi về nữa. Tôi vốn biết anh, anh như con bướm, thích thì đậu lại, không thích thì bay đi. Tôi hy vọng anh đừng quên tôi, đừng quên tình trạng tài chính khánh kiệt của Sở.
Tôi nổi sung hỏi lại ông tổng giám đốc:
-Ông còn những điều gì muốn nói, sao ông không nói luôn một thể cho hết?
Ông tổng giám đốc nâng ly huýt ky đến tận miệng tôi:
-Tôi già rồi, anh ơi. Tôi cũng chẳng còn quấy rầy anh bao lâu nữa đâu! Anh ráng đi vài ba chuyến nữa, sự cố gắng của anh sẽ là lời cầu nguyện cho tôi chết được nhắm mắt.
Tôi thừ người, không nói thêm được lời nào nữa. Ông Hoàng đã có một áp lực vô cùng hữu hiệu đối với tôi. Mỗi khi tôi làm reo, ông lại mang tuổi già của ông ra, mang cái chết sắp đến ra hăm dọa. Ông biết là tôi không muốn ông buồn. Ông lại biết là nếu ông chết tôi buồn hơn cả người thân nhất của tôi chết nữa.
Thành ra tôi nhận lời. Tôi có ngờ đâu Tình báo Cộng hòa Tây Đức lại bắt tôi đâm thuê chém mướn. Giết một điệp viên thượng thặng của địch là việc tôi sẵn sàng làm, nhưng bảo tôi giết một thiếu phụ tuyệt đẹp thì …
Nhưng tiếng nói của ông Hoàng vẫn tiếp tục réo vào tai tôi. Tôi bịt tai lại, tiếng nói sang sảng ấy lại từ trong óc tôi phát ra như tiếng kèn báo động trong thế chiến thứ hai.
Vì vậy ý nghĩa tha chết cho Kira chỉ thoáng qua rồi tắt phụt. Không, tôi không được quyền mềm yếu. Tôi phải giết nàng. Dầu nàng cởi bỏ hết y phục, đứng khỏa thân dưới ánh đèn mờ mờ, và kéo tôi vào người nàng, tôi cũng không thể nao núng…
Kira nức nở:
-Anh ơi, anh nhất định giết em phải không?
Tôi đáp, giọng cương quyết:
-Nhất định rồi, không mãnh lực nào có thể lay chuyển được lòng tôi nữa. Dầu sao tôi cũng cho cô mấy phút để sửa soạn.
-Sửa soạn làm gì, hả anh? Nếu anh cương quyết giết em thì xin ban ân một phát atémi.
-Cô là người đàn bà kỳ lạ. Trên đời tôi chưa thấy ai khó hiểu như cô. Tôi tạo điều kiện cho cô chống cự thì cô khăng khăng từ chối mà chỉ đòi chết. Tại sao cô không ra lệnh cho hai con beo vằn?
-Chúng nó chỉ chịu được một đòn của anh là vỡ óc. Em không nỡ nhìn chúng chết oan vì em. Sở dĩ em không chống cự vì biết trước chống cự vô ích, hoàn toàn vô ích. Chết đi, em chẳng oán trách anh đâu, trái lại ở dưới suối vàng em sẽ phù hộ cho anh gặp hên trong nghề gián điệp hành động. Nếu có em chỉ oán trách em thôi. Vì anh ơi... em đã tính lầm...
-Cô tưởng giết được tôi chứ gì?
-Thú thật với anh, nếu em định giết anh thì không khó. Ngay từ khi anh từ trong rừng tiến ra bãi trống, em đã biết. Khi anh bơi qua lạch nước, em chỉ cần lảy cò khẩu đại liên đặt trên nóc nhà là mọi việc xong xuôi. Trên nóc nhà có hai khẩu đại liên 20, không phải đại liên 20 thông thường mà là đại liên 20 hoàn toàn mới sáng chế, khi bắn chỉ cần nhìn qua ống viễn kính gắn trên nòng súng, hễ nhìn mục phiêu hiện rõ nét là có thể lảy cò. Nói cách khác, ống viễn kính tự động tìm mục phiêu. Đã bắn là trúng đích. Tỉ lệ chính xác trăm phần trăm.
-Tại sao cô không bắn?
-Nếu em trí trá em sẽ nói rằng sở dĩ em không bắn là vì yêu anh. Nhưng em không ưa trí trá như vậy. Đàn ông như anh nghe đàn bà tỏ tình là chuyện quá thường. Em không bắn anh là vì em tin chắc sẽ mê hoặc được anh và lôi kéo anh về phe em.
-Cô định mê hoặc tôi?
-Phải. Và em đã thất bại. Tội nghiệp cho em, em mất hàng ngày trời sửa soạn mà thất bại vẫn hoàn thất bại... Anh thử nhìn em từ đầu xuống chân em xem, có phải em sửa soạn tươm tất hay không?
Nghe nàng mời mọc, tôi mới nghĩ đến ngắm nghía nàng. Không hiểu sao tôi là kẻ thích chiêm ngưỡng đàn bà đẹp mà đêm ấy tôi lại không nhìn ngang, nhìn ngửa mà lại nhìn thẳng một cách đúng đắn.
Ngay trong giây đầu tiên tôi đã toát bồ hôi. Quỷ thần ơi! Tôi quả là thằng ngu. Vì có ngu tôi mới quên chiêm ngưỡng Kira. Đúng ra, tôi là thằng mù. Vì tôi được vinh dự lớn lao đứng trước núi Thái sơn của Sắc đẹp mà chẳng biết vận dụng tròng mắt.
Phụ nữ Ấn độ nổi tiếng có mũi đẹp. Mũi của Kira lại đáng được bầu làm mũi đẹp số một. Song mũi nàng còn thua mắt nàng, thua miệng nàng, thua khuôn mặt nàng. Dầu là giám khảo cận thị số 15, hoặc giám khảo già khọm khẹm, hoặc giám khảo mắc bệnh chấm thi nghiệt ngã nhất chăng nữa cũng phải cho nàng 9 điểm trên 10. Về phần tôi, nếu tôi làm giám khảo mà nàng là thí sinh hoa hậu sắc đẹp, tôi sẽ cầm bút đỏ cho ngay 15 điểm, xin nhớ là không phải 15 điểm trên 20 mà là 15 điểm trên 10. Nói như vậy, tôi không tếu chút nào: trên thực tế đã có những tác phẩm hoàn mỹ đến nỗi 10 điểm trên 10 còn là quá ít.
Đàn bà có khuôn mặt đẹp ít khi có cả thân hình đẹp. Một khi mặt đẹp, thân đẹp, thì hỡi ôi, da dẻ lại lốm đốm vết tàn nhang. Có lần tôi được kết thân với một cô gái khá đẹp. Mọi bộ phận của nàng đều đáng đồng tiền bát gạo. Trừ một cái. Đó là bồ hôi của nàng. Nàng đã dùng đủ loại nước hoa, phấn thơm, tốn cả ngàn đô la để nhờ mỹ viện săn sóc vậy mà nách nàng vẫn tiết ra một thứ nước vàng vàng, mỗi khi nàng có nhã ý nâng cánh tay lên là tôi lại suýt ngộp thở. Thân thể nàng ngon ghê, còn ngon gấp trăm lần bữa cơm ở tiệm tàu Chợ Lớn sau một tuần lễ nhịn ăn nữa, song tôi chỉ dám kính nhi viễn chi mà thôi.
Những ai đã lăn lộn trên trường đời, quen thuộc với nhiều kiểu giường, mới hiểu được sự "dại dột" của tôi. Vì chỉ trong khi ấy, mùi hôi mới hôi dội lên, hôi đến nỗi đem mặt nạ phòng hơi ngạt vẫn lộn mửa như thường.
Nhưng Kira lại thuộc vào đẳng cấp giai nhân riêng biệt. Mọi của báu của nàng đều đẹp và thơm.
Từ nãy đến giờ tôi có mắt cũng như mù vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng thưởng thức những đường cong phiến loạn nhất. Nàng mời tôi quan sát từ đầu xuống chân là đúng. Nàng đã mất khá nhiều thời giờ để may áo kimônô đặc biệt mà nàng đang mặc trên người. Áo này bằng gấm Hồng kông màu đỏ cánh sen. Đỏ cánh sen là màu tình tứ nhất trong các màu đỏ. Tác dụng của nó là người càng đẹp nó càng làm đẹp thêm, nhưng người càng xấu nó lại càng làm xấu thêm. Bởi vậy phái yếu thường thận trọng trong việc chọn áo cánh sen. Tôi không phải là họa sĩ nên không thích thú một màu riêng nào. Đôi khi để khỏi phật ý các cô bạn gái cầu toàn trách bị, tôi đã thử chọn màu lý tưởng, nhưng kết quả mỗi lúc tôi chọn một khác. Lúc tôi khoái trắng, lúc tôi có thiện cảm với đen, có khi tôi lại mê đỏ, mê vàng, và mê tím Huế. Nhưng tóm lại màu đỏ vẫn được tôi thương hơn hết.
Và trong đại gia đình màu đỏ tôi lại kết tình với màu cánh sen. Hồi còn đi học, tôi thường ngâm ong ỏng một bài thơ trữ tình dường như do Tản Đà dịch, trong đó có câu:
Chẳng hay em có chồng rồi,
Yêu em anh tặng một đôi ngọc lành,
Vấn vương những cảm tấm tình,
Em đeo trong áo lót mình cánh sen.
Màu cánh sen lưu lại trong lòng tôi nhiều thích thú, phần nào cũng do một kỷ niệm ngày xưa. Nói là ngày xưa e có vẻ tiểu thuyết hóa vì thật ra chuyện này xảy ra độ mươi năm về trước, khi ấy tôi đã về nước, lăn lưng vào hoạt động gián điệp. Nhân một chuyến về Huế, tôi đến ở trong một khu trại nhỏ có hồ sen và hoa sen nở tuyệt đẹp (xin thưa trước, đây không phải là khu Tịnh Tâm mặc dầu sen hồ Tịnh Tâm là sen tuyệt đẹp, tôi không tiện nói rõ địa chỉ vì người trong cuộc đã yên bề gia thất từ lâu).
Người trong cuộc là một cô gái chưa chồng (lại ... đàn bà... bạn đọc tha lỗi cho điệp viên Z.28 này nhá). Nàng chỉ trạc 16, 17 gì đó. Nàng là con nhà trâm anh thế phiệt, từ nhỏ đến lớn luôn luôn kín cổng cao tường. Sức khỏe nàng ở trên mức trung bình vậy mà không hiểu sao đến tuổi dậy thì thì nàng mắc chứng ... điên.
Nàng mắc chứng điên nên suốt ngày chẳng nói lời nào, và ăn uống rất ít, ngoại trừ ăn sen: chè hạt sen, cháo hạt sen, uống nước tim sen, ăn canh ngó sen, và muốn thổi cơm cho nàng phải đậy bằng lá sen bên trên, nếu thiếu mùi sen là nàng không thèm dúng đũa. Bệnh mê sen của nàng lên đến cực độ, áo quần của nàng đều nhuộm màu cánh sen. Áo ngoài, áo trong, đồ lót, tất cả đều một màu cánh sen phơn phớt như nhau.
Khi tôi đến trại thì chứng điên của cô gái đã tới thời kỳ trầm trọng. Gặp ai nàng cũng gây gổ, ai không nhường nhịn là nàng cấu xé, rồi thỉnh thoảng nàng lại dọa quyên sinh. Chiều nào cũng vậy nàng đều ra hồ sen sau trại ngồi thơ thẩn một mình ngắm sen, tỉa sen, chơi sen, đến khuya nàng cũng chưa chịu về phòng. Dần dà nàng ở lì cả ngày cả đêm bên hồ sen, ăn luôn bên hồ, ngủ luôn bên hồ. Gia đình nàng sợ nàng đau ốm nên đã nghĩ ra diệu kế cất luôn một căn nhà nhỏ bên hồ. Nhưng nàng lại... điên thêm một bực nữa bằng cách cởi hết quần áo tô hô đi dạo cho thiên hạ chiêm ngưỡng tấm thân vàng ngọc, nếu không là nhảy ùm xuống hồ sen bẻ sen chơi. Gia đình nàng đành phải quây hàng rào và che tôn kín mít để bảo vệ cô gái điên khỏi con mắt tò mò của hàng xóm.
Chủ nhân của khu trại có liên hệ ruột thịt với một người bạn thâm niên của tôi. Vì vậy khi tôi về đấy, họ đối xử với tôi rất tốt. Tôi được dẫn đến thăm cô gái điên bên hồ sen. Trong lúc nói chuyện, tôi nhận thấy nàng không quá điên như mọi người lầm tưởng. Đêm đến, tôi nhất định khám phá ra chân lý.
Chờ cho cả nhà ngủ say tôi lén mở cửa, men theo hàng rào dâm bụt ra hồ sen. Tôi vào thì cô gái còn thức. Nàng đang ngồi bên đống hoa sen mới hái mùi thơm ngào ngạt. Dưới ngọn đèn điện 25 nến pha với ánh trăng rằm từ bên ngoài chiếu vào nàng có vẻ đẹp mê hồn như mỹ nhân trong Liêu Trai Chí Dị.
Tôi chưa kịp thốt lên lời nào thì nàng đã nắm chặt lấy bàn tay tôi. Thú thật tôi là đứa du hí, nhưng không bao giờ làm chuyện sàm sỡ. Nhất là sàm sỡ với một thiếu nữ điên trong một gia đình nề nếp coi tôi như con cháu.
Nhưng chẳng hiểu một ma lực nào đã bắt tôi quên hết. Tôi cũng không còn nhớ là sau khi nàng nắm tay tôi, tôi đã làm gì nữa. Tôi chỉ nhớ là đêm ấy tôi nằm cùng giường với nàng và đêm sau tôi cũng nằm cùng giường với nàng. Nếu quả thật nàng điên, nàng không tài nào kham nổi. Thế mà nàng lại khỏe ăn ra. Nàng đòi ăn gấp đôi, uống gấp đôi, và bắt đầu lấy quần áo đẹp cất trong tủ ra diện. Người nhà tíu tít là lượt, sửa soạn cho nàng, nàng vẫn chưa vừa ý.
Tôi ở trại được đúng một tuần thì nàng hết điên. Nàng xin gia đình cho tôi đưa nàng đi chơi phố. Khi tôi ra phi trường, nàng khóc như mưa như gió. Có lẽ lúc ấy người nhà mới biết. Biết song không nói ra, vì tôi đã chữa khỏi bệnh cho nàng. Gia đình nàng coi tôi là ân nhân, toàn thể già trẻ lớn bé đều tiễn chân tôi. Tôi hẹn xong việc sẽ quay về song tôi đi luôn một mạch không dám trở lại nữa. Vì tôi sợ nàng bám riết lấy tôi cũng như tôi bám riết lấy nàng.
Trong những đêm gần gũi nàng, tôi khám phá ra nguyên nhân làm nàng điên. Chẳng qua nàng sống trong kỷ luật quá khắt khe của gia đình, nàng lại là con thiêu thân tình ái nên nàng chịu đựng không nổi. Bị dồn ép, thần kinh nàng bấn loạn, nàng đâm ra mất trí. Khi nàng còn cắp sách đến trường, nàng bị một nam sinh chim chuột và dở trò sằng bậy. Hai đứa thường mang nhau ra gần hồ sen để tình tự. Thằng con trai đã cho nàng nếm mùi đời rồi quất ngựa truy phong. Những cảnh ân ái vụng trộm nhưng đượm thú thần tiên bên hồ sen với hoa sen đỏ hồng phơn phớt đã khắc ghi vào tiềm thức nàng, nên khi nàng mắc chứng điên nàng phải tìm hoa sen để trút bỏ nỗi niềm...
Tôi đã giúp nàng thoát khỏi cơn dồn nén. Và nàng trở lại bình thường. Gần một năm sau, tôi được tin nàng lấy chồng. Đám cưới của nàng được tổ chức thật linh đình. Nàng bắt nhà trai phải gửi rể. Cha mẹ nàng tưởng nàng đòi gửi rể là để ở lại gần gia đình nhưng theo tôi thì nàng muốn chồng nàng sống bên hồ sen và trên cái giường mà tôi có dịp làm quen. Sau này, gặp tôi nàng còn cho biết thêm là trong suốt tuần trăng mật vợ chồng nàng uống rượu trong đôi ly bằng sành mà nàng đã rót rượu mời tôi ngày nọ.
Cái áo kimônô màu cánh sen của cô gái điên ngày nọ gần giống cái áo kimônô rộng buông phủ tha thướt trên tấm thân kiều diễm và cân đối cua người đẹp Kira.
Tôi lặng người trong chốc lát như bom nguyên tử vừa nổ trong thung lũng. Gấm Hồng kông được phụ nữ ưa thích vì mình nó không mỏng và không lõa lồ song khi may thành áo lại mỏng và lõa lồ. Nó dán chặt lấy ngực và mông, tạo cho người mặc những sự dật dờ quyến rũ.
Kira tiến lại gần tôi:
-Anh đã nhìn kỹ chưa?
Tôi nuốt nước bọt, giọng khan đặc:
-Rồi. Cô đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng ...
Nàng ngắt lời tôi:
-Chưa, anh chưa nhìn kỹ. Nếu anh nhìn kỹ anh đã thấy áo kimônô của em cài nút ở phía sau lưng.
Tôi hơi ngạc nhiên. Nút áo được cài sau lưng hay cài trước ngực chẳng phải là một sự kiện đáng nói. Y phục may theo lối Tây phương cài nút sau lưng rất thường. Dạo này, nhiều cô gái ở Sàigòn đã mặc áo dài cài nút sau lưng để tôn giá trị đồ sộ của bộ ngực. Nhưng đến khi Kira từ từ quay lưng lại - trời ơi, nàng có lối quay lưng uyển chuyển của người mẫu nổi tiếng trình bày kiểu áo - và mùi xạ hương lùa mạnh vào lỗ mũi, tôi mới nhớ ra. Nàng đã mời tôi. Mời một cách hàm xúc...
Mùi xạ hương là mùi nước Thổ nhĩ Kỳ, xứ sở của nghệ thuật yêu đương. Đấng tiên tri Mô ham mét của đạo Hồi cũng chuyên tẩm xạ hương vào quần áo và da thịt mỗi khi đến với thê thiếp. Với mùi xạ hương và cái áo cài nút sau lưng, Kira muốn nhắc tôi một phong tục thú vị của người Thổ nhĩ Kỳ.
Trong đêm hợp cẩn, tân lang và tân nhân kiêng mặc y phục cài nút, nhất là cài nút sau lưng. Mẹ của tân lang thường soát kỹ quần áo của tân lang, hễ chỗ nào cài nút thì phải mở ra, vì quần áo cài nút ngăn cản vợ chồng mới cưới làm tròn nghĩa vụ vợ chồng. Tân lang mặc quần áo cài nút sẽ trở thành đàn ông ... vô dụng.
Kira ngầm bảo cho tôi biết nàng là tân nhân và tôi là tân lang. Mắt tôi vừa sáng rực bỗng hoa lên. Nhưng lần này tôi ráng trấn tĩnh. Tôi dằn từng tiếng:
-Cô là con quỷ cái, tôi phải giết cô, tôi không thể trần trừ thêm nữa ...
Tôi bước lại, toan vung tay ra chộp lấy cái cổ trắng muốt của người đẹp KGB. Không hiểu nghĩ sao, tôi rụt tay lại. Tôi nhất định giết nàng nhưng tôi không thể xử dụng bàn tay. Dầu sao bàn tay tôi là bàn tay tập luyện của con nhà võ. Tôi đã hứa dùng bàn tay để cứu khổn phò nguy, giúp đỡ nạn nhân bị hiếp đáp. Dùng bàn tay thành thạo bí thuật atémi để bóp ngạt một thiếu phụ yếu ớt phỏng còn thể thống nào nữa.
Tôi rút khẩu súng ra cầm nơi tay.
Nhìn thấy mặt tôi hầm hầm, nàng biết không còn phương kế nào thoát hiểm nữa bèn quỳ xuống. Cái áo kimônô rộng như có pháp thuật tuột khỏi vai nàng và rớt cả xuống đất.
Bức tượng Vệ nữ thần bằng xương bằng thịt hẳn hòi đang quỳ trước mặt tôi. Nếu tôi không hành động ngay, chỉ trong một vài giây đồng hồ nữa tôi sẽ phải mềm lòng mà bỏ qua cho nàng.
Tôi la lớn:
-Nhắm mắt lại, tôi bắn.
Ngón tay tôi run run, tôi có cảm giác như khẩu súng sắp văng ra khỏi tay tôi. Tôi không ngờ tôi lại bết bát đến thế. Tuy nhiên, tôi đã cấp tốc lấy lại bình tĩnh, nâng miệng súng lên ngang cổ Kira. Kira đã nhắm nghiền mắt, sẵn sàng đợi chết.
Tôi cũng nhắm nghiền mắt như nàng. Tôi can đảm thật đấy song không đủ can đảm nhìn cuống họng người đẹp bị nát bét vì viên đạn tàn bạo. Thôi, một liều ba bẩy cũng liều, tôi nghiến răng bóp cò.
Cộp một tiếng khô khan.
Tôi nghe tiếng cò súng kêu nhưng không nghe tiếng đạn nổ. Chắc viên đạn thứ nhất bị thối. Thật là sui cho tôi. Tôi bèn nghiến răng bóp cò lần thứ hai. Cũng như lần trước, tôi vẫn chỉ nghe tiếng cộp khô khan.
Tôi mở mắt ra.
Phía sau tôi vừa vang lên một chuỗi cười ròn rã. Kẻ cất tiếng cười kiêu ngạo này chẳng phải ai xa lạ. Đó là bà Côrin, đặc phái viên của tình báo liên bang Tây Đức. Chính bà Côrin đã thuê tôi giết người đep Kira.
 



3. Đàn bà là cái chi chi…
 
 Tôi không nhớ đã có dịp nào mở một tập thơ xưa và đọc bên trong mấy chữ " ái tình là cái chi chi… " Nếu đạo văn không phải là một tội thì tôi xin sửa lại như sau " đàn bà là cái chi chi!" Vâng, đàn bà là cái chi chi vì họ là cái dễ hiểu và rất khó cắt nghĩa, là cái dễ thương và rất dễ ghét, là cái làm cho đàn ông sống và làm cho đàn ông chết, là cái tạo ra chiến tranh và tạo ra hòa bình…
Trong đời, tôi đã gặp quá nhiều đàn bà, da vàng có (là lẽ dĩ nhiên vì tôi cũng mũi tẹt, da vàng như họ), da trắng có, và da … đen cũng có. Tôi vốn chủ trương nam nữ bình quyền nên vấn đề tuổi tác tôi cũng bình quyền. Tôi không kỳ thị đàn bà 17 tuổi hay 50 tuổi, đối với tôi điều kiện cần thiết là sắc đẹp, đẹp diện mạo cũng như đẹp thân hình, niên … kỷ chỉ là phụ. Ông vua đàn đại hồ cầm Casals quá 80 còn được một cô gái chưa quá 20 yêu tha thiết, nữ danh ca Piaf gần 50 còn kết hôn được với chàng thợ hớt tóc Shapiro bằng nửa số tuỗi, vậy thì bình quyền tuổi tác như tôi là đúng. Về thế giới đàn bà, tôi dám tự hào là nhiều y sĩ hoặc tâm lý gia lỗi lạc còn thua tôi xa. Tôi biết rõ nhiều điều mà họ không biết. Tôi chỉ nhìn thoáng qua một cô gái là biết rõ nàng chưa chồng hay có chồng, nàng dễ dãi hay khó khăn, nàng là tiên nga hay là quỷ sứ phòng the...
Vậy mà đêm ấy, trong khu nhà chơ vơ gần triền núi Hy mã đầu óc tôi lại đặc kín như thể vừa bị đổ đầy bê-tông. Thấy bà Côrin, tồi thẹn chín cả mặt. Nếu một buổi chiều đẹp trời nào đó, trai thanh gái lịch lượn như đèn kéo quân trên đường Tự Do, tôi mặc vét-tông bảnh bao bị một cô gái tát cho mấy cái vào má cũng vị tất tôi xấu hổ cho bằng đêm ấy.
Chỉ có Kira là khán giả độc nhất mà tôi lại xấu hổ lạ thường.
Thì ra tình báo Tây Đức đã thử tài tôi. Mán đầu là thử phản ứng của động mạch sau khi tôi ve vãn cô gái nõn nà mặc đồ "din" dán sát da thịt. Màn nhì là thử sự cương quyết của tôi trong khi thi hành nhiệm vụ cho dẫu phải giết một người đàn bà tuyệt đẹp.
Bà Côrin vưa từ phòng bên mở cửa vào. Giọng cười của bà vẫn lanh lảnh như hôm tôi gặp bà lần đầu. Bà vẫn đẹp. 60 năm trên trái đất chỉ làm tóc bà trắng xóa, da bà răn reo nhưng không làm sao át nỗi sự cân đối tình tứ trên khuôn mặt của bà.
Bà Côrin bước lại gần tôi, chia bàn tay ra, giọng thân mật như thể quen tôi từ nhiều năm:
- Ông rất xứng đáng. Nhân danh ông tổng giám đốc tình báo liên bang Tây Đức, tôi xin thành thật khen ngợi ông.
Tôi không quan tâm đến cái bắt tay xã giao của bà Côrin. Theo phép lịch sự tối thiểu, tôi phải tiến lại phía bà vì bà lớn tuổi hơn lôi, về tôn ti trong Tổ chức bà còn là thượng cấp của tôi nữa. Vậy mà tôi cứ đứng ì ra, dường như hai bàn chân bị vặn đinh vít vào nền nhà.
Tôi không nhúc nhích không phải vì giận bà Côrin đã xỏ tôi một vố cay hơn ớt mọi. Bà có tiền, dĩ nhiên bà có quyền trắc nghiệm khả năng nghề nghiệp của nhân viên dưới quyền. Tôi không nhúc nhích là vì một lý do khác.
Là vì người đẹp Kira vừa đứng dậy. Nàng chĩ cách tôi một thước. Cái áo kimonô tuột khỏi vai nàng đang nằm dài tha thướt trên mặt đất. Nàng không cúi xuống nhặt lên mà cứ đứng nhìn tôi. Bộ áo thiên nhiên của nàng là một báu vật vô tiền khoáng hậu, giá tôi là nhà đại tỉ phú, chủ nhân hàng trăm mỏ dầu trên trái đất tôi cũng sẵn sàng bỏ hết tài sản đi làm thợ hạng bét để được hò hẹn …một lát với nàng. 
Nhiều người chưa có kinh nghiệm đinh ninh rằng đàn bà đẹp không mang quần áo trên mình chỉ bộc lộ hết cái đẹp nếu họ đứng thẳng, và đàn ông chỉ chiêm ngưỡng bề trước. Quan niệm như vậy là sai: trong hoàn cảnh này, họ đứng nghiêng mới đẹp. Đứng hơi nghiêng, đàn ông mới có cơ hội quan sát đầy đủ đường cong. Trời ơi, Kira đã nắm được bí quyết chinh phục đàn ông, nàng cố tình xoay người hơi nghiêng, hai gót chân rón lên nhè nhẹ, và như thể ngần ấy động tác cũng chưa đủ làm cho tôi đứng tim, nàng còn ưỡn ngực, đưa hai tay ra đàng sau, đan sau gáy dưới mái tóc bồng bềnh nữa.
Cho đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu tại sao khi ấy tôi chưa đứng tim mà chết. Vì khi ấy tim tôi đập ình ình, tiếng đập của búa tạ trong xưởng rèn cũng chỉ kêu ình ình đến thế là cùng. Mắt tôi phóng ra hàng vạn con đom đóm nên tôi chỉ thấy loáng thoáng là bà Côrin chìa bàn tay ra và mỉm miệng cười đợi tôi đáp lễ.
Thấy tôi trơ như đá vững như đồng, bà Côrin vội ra lệnh cho người đep Kira:
-Trời lạnh lắm, em mặc ngay quần áo vào kẻo bị cảm. Chúng mình phải đi ngay bây giờ.
Tôi bừng tỉnh mộng. Kira uyển chuyển đi sang phòng bên. Nàng cố tình khêu gợi tôi vì nàng cứ để nguyên như thế mà đi, và đi từ từ, rất từ từ, và cứ bước được vài ba bước nàng lại dừng, ngoảnh đầu ra sau cười duyên với tôi.
Bà Côrin tiếp tục cho tôi uống nước đường ngọt lật:
-Ông là sĩ quan tình báo đầu tiên dám giết Kira. Nhân danh ông tổng giám đốc tình báo liên bang Tây Đức, tôi xin thành thật khen ngợi ông.
Tôi không cần bà Côrin khen mà chỉ cần có Kira một bên. Vả lại, cách đây mấy phút, bà đã khen tôi một cách khách sáo. Tôi buồn héo ruột vì có linh tính Kira đang bỏ tôi đi mất. Trong khi ấy bà Côrin vẫn lải nhải:
-Mời ông ngồi xuống đây, tôi sẽ giao công tác cho ông.
Công tác nào nữa? Tôi không còn bụng dạ để nghĩ đến công tác nữa. Hình ảnh Kira đã choán đầy tâm khảm tôi. Tôi bèn đáp, giọng bực bội:
-Thưa bà, tôi không thể nghe lời bà được.
Bà Côrin đứng vụt dậy, vẻ mặt vô cùng sửng sốt:
-Tại sao?
-Vì tôi chán rồi.
-Ông không thể chán như vậy. Mọi việc đã được sửa soạn chu đáo, chỉ còn chờ ông nữa thôi. Nếu ông từ chối vào phút chót thì nền an ninh chung sẽ bị hăm dọa nặng nề. Tôi tin là ông sẽ xét lại quan điểm. Tuy nhiên, tôi cũng xin ông cho biết lý do ông chán.
-Trời ơi, chính tôi cũng chưa biết lý do tại sao tôi chán nữa.
Một tiếng nói trong trẻo lại cất lên:
-Nhưng em lại biết.
Tôi vội quay lại. Người vừa lên tiếng là Kira. Nàng mặc đồ Tàu, cánh tay và bắp chân đều đặn trắng nõn của nàng tương phản dịu dàng với màu áo sường sám cánh sen, cũng bằng gấm Hồng kông. À, ra Kira là đệ tử của màu cánh sen gợi cảm.
Nàng cười với tôi:
-Em đã biết rõ. Anh muốn em nói ra không?
Lưỡi tôi đột nhiên cứng đơ. Tôi muốn bà Côrin hiểu ngầm cho tôi chứ tôi không muốn nàng nói. Ai ngờ nàng lại xuất hiện. Đàn bà quả là cái chi chi… Tôi sành tâm lý đàn bà, nhưng ngược lại đàn bà lại sành tâm lý nam nữ hơn tôi.
Bà Côrin dục nàng:
-Em cứ nói đi. Chị sẽ phục em sát đất nếu em nói đúng. Và chị sẽ biết ơn em thuyết phục được đại tá Văn Bình nhận công tác.
Kira nói:
-Ông đại tá nói đùa đấy. Em biết chắc chắn trăm phần trăm là ông đại tá đã nhận lời. Vì nếu ông đại tá từ chối, em bắt buộc phải hoạt động một mình trên đất địch, võ nghệ em kém, mưu trí em xoàng, thế tất em phải mất mạng. Ông đại tá nỡ nào bỏ mặc cho em chết, phải không thưa bà chị Côrin?
Bà Côrin ngúc đầu:
-Em nói đúng.
Nàng đặt bàn tay lên vai tôi:
-Phải không, anh đại tá Văn Bình?
Nàng chỉ hỏi tôi lấy lệ vì nàng đã biết tôi nhận lời. Tôi vốn là người được Trời sinh ra để bênh vực phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp cô thế. Vả lại, thoạt đầu tôi từ chối vì tôi tưởng không có Kira. Nếu được hoạt động với nàng thì bảo tôi lẻn vào điện Cẩm Linh - pháo đài kiên cố nhất thế giới - để xin ông Thủ tướng Liên sô tí huyết tôi cũng ký liền hai chân, hai tay, huống hồ...
Huống hồ đây chỉ là một điệp vụ thông thường. Danh từ chuyên môn gọi là điệp vụ "xuất nhập". Đưa một nhân viên gián điệp vào bên trong quốc gia địch được gọi là "tàng nhập". Hoạt động xong, nhân viên gián điệp phải trở về. Các biện pháp đảm bảo sự trở về an toàn gọi là "xuất nhập". 
Trong quá khứ, tôi đã tàng nhập nhiều lần vào bên trong lãnh thổ sô viết. Xuất nhập không dễ song cũng không khó lắm. Phương chi lần này lại có giai nhân Kira giúp sức một bên.
Kira là người đẹp Ấn trăm phần trăm, chứ không phải giả hiệu. Nàng sinh trưởng tại một tiểu bang phía tây nên da nàng trắng, mũi nàng cao. Thân thể nàng đẹp không phải là chuyện lạ vì từ hồi còn ở trường đại học, nàng đã chiếm giải nhất về môn thể dục thẩm mỹ. Nàng còn là vô địch bơi lội, con sông Gange rộng mênh mông, nước chảy xiết mà nàng bơi qua bơi về như thể tôi lái xe hơi phom phom sáng sớm trên xa lộ Biên Hòa. Về võ thuật và tác xạ, nàng cũng nổi tiếng ; chả thế mà tình báo liên bang Tây Đức còn quý nàng hơn cả hạt soàn nữa.
Vâng, nàng là điệp viên ưu tú và tin cậy của Tây Đức hoạt động trên lục địc Ấn độ. Nàng đã xử dụng những đường cong núi lửa độc nhất vô nhị của nàng để mồi chài các nhà ngoại giao Ấn độ vì nước này theo chủ nghĩa trung lập, và rất bồ bịch với Liên Sô. Núp sau chiêu bài ngoại giao bất khả xâm phạm của cộng hòa Ấn độ mà hoạt động do thám cho Tây Đức thì KGB ba đầu sáu tay cũng trở thành điếc tai và mù mắt.
Tình báo Tây Đức gài Kira vào một tòa báo bản xứ. Hàng ngày, nàng tiếp xúc với các yếu nhân chánh quyền, và chỉ mấy tháng sau nàng đốn ngã được một thanh niên trên 30, giữ chức tham vụ tại bộ Ngoại Giao. Gã đàn ông dại gái này có nhiều quan thầy trong đảng Quốc Đại, đảng cầm quyền tại Ấn, nên thăng chức như diều gặp gió. Hắn đã có vợ, có con đùm đề, Kira lại quá đẹp, hắn không thể giấu nhẹm mối tình trên bộc trong dâu được mãi. Nên hắn phải vận động để được bổ nhiệm ở hải ngoại.
Mới đầu, hắn qua Ba Lê. Kira lén lút đi theo. Một thời gian sau hắn được thuyên chuyển sang Mạc tư Khoa. Trong thời gian ấy, hắn đã chạy chọt để Kira thành thư ký trong sứ quán. Và từ đó nàng nghiễm nhiên trở thành vợ bé của ông đệ nhị tham vụ sứ quán Ấn độ tại Mạc tư Khoa.
Kira vừa từ thủ đô Liên Sô về thăm nhà hai tuần trước. Tiếng là để thăm nhà, nhưng thật ra là để nhận chỉ thị mới và tiếp xúc với tôi. Nàng quen Mạc tư Khoa như chiếc mù soa trong túi áo, bà Côrin nói rằng kinh nghiệm và tài tháo vát của nàng sẽ giúp tôi được nhiều. Tôi không muốn đáp bà Côrin rằng có lẽ tôi còn quen Mạc tư Khoa hơn Kira nhiều lần vì tôi sợ phải hoạt động một mình thì nguy. Vì vậy, tôi chỉ ừ hữ. Bà Côrin nói dứt, Kira chìa bàn tay cho tôi hôn rồi thoăn thoắt đi ra. Tôi giữ nàng lại song bà Côrin lắc đầu:
-Ông chồng hờ của nàng đang đợi. Ông nên để nàng về thì hơn. Phải về ngay mới kịp. Tôi tin rằng ông đang còn nhiều cơ hội gặp nàng tại Liên Sô.
À ra tình báo Tây Đức cũng khôn như ranh! Biết tôi mê gái đẹp, họ dùng Kira để dụ tôi...
Tôi thở dài nhìn theo nàng khuất trong bóng tối. Nửa giờ trước, tôi không thích phục vụ cho tình báo Tây Đức. Giờ đây, tôi lại thích hơn cả ông Hoàng nữa. Và tôi chỉ muốn trèo lên phi cơ, bay vù qua bức màn sắt để tái ngộ Kira.
Nhưng bà Côrin không cho phép tôi nhớ nhung vẩn vơ nữa. Bà đeo cặp kiếng lão vào mắt, mở hồ sơ ra tham khảo rồi bắt đầu vào việc:
-Công tác mà ông sắp thi hành liên hệ đến một vấn đề hiện được bàn tán sôi nổi trên khắp thế giới. Vấn đề võ khí chiến tranh hóa học và vi trùng.
Hẳn ông đã biết công ước Giơ-neo cấm mọi hình thức chiến tranh hóa học và vi trùng nhưng trên thực tế các cường quốc đều dành những ngân khoản lớn lao cho công cuộc nghiên cứu và sản xuất loại võ khí kinh khủng ấy. Hàng năm, Hoa Kỳ chi tiêu từ 400 đến 500 triêụ đô la. Số tiền do Liên Sô xuất ra có thể lên gấp đôi. Tây Đức không có hoàn cảnh và phương tiện như Nga, Mỹ song lại là quốc gia có nhiều nhà khoa học lỗi lạc về chiến tranh hóa học và vi trùng. Trong số này, lỗi lạc nhất là bác sĩ Faben. Hiện thời Faben đang bị kẹt tại Mạc tư Khoa.
Tôi ngắt lời bà Côrin:
-Bị bắt?
-Theo tin tức nhận được thì Faben bị bắt, và đang bị giam tại khám đường Lubiănka. Nhưng cũng có thể vụ bắt giam này chỉ có tính cách dàn cảnh. Một số khoa học gia Đức từng bị KGB bắt giam như vậy, thật ra là họ tự ý cộng tác với Liên Sô. Cho nên trong trường hợp Faben, chúng tôi chưa thể xác định là ông ta bị bắt giam thật sự hay đã tự ý cộng tác với họ.
Sự ra đi của Faben là một mối nguy lớn, không những cho cộng hòa liên bang Đức mà còn cả cho toàn Tây phương nữa. Vì Faben là một trong số rất ít khoa học gia Tây phương từng phục vụ tại các trung tâm thí nghiệm võ khí hóa học và vi trùng mạnh nhất của Hoa Kỳ. Faben lại tham dự một khóa hội thảo đặc biệt tại trung tâm thí nghiệm võ khí hóa học và vi trùng tối mật ở Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Thuỵ điển. Faben đã lưu trú gần 6 tháng tại căn cứ Detrick, Edgewood và Dugway, nghĩa là những căn cứ thí nghiệm, sản xuất và tích trữ võ khí hóa học và vi trùng mạnh nhất của Hoa Kỳ. Faben lại tham dự một khóa hội thảo đặc biệt tại trung tâm Porton, Anh quốc. Faben còn đến cả nhà máy Bouchet và Tarbes của Pháp để quan sát tận mắt thể thức chế tạo nữa. Tóm lại, Faben là một pho tự điển sống, nếu KGB khai thác được ông ta thì hậu quả sẽ rất tai hại.
-Tôi nghĩ rằng Liên Sô không đến nỗi thua kém Tây phương trên địa hạt sản xuất võ khí hóa học và vi trùng hữu hiệu. Có lẽ còn hơn nữa.
-Ngay sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt, Liên Sô đã bắt một số khoa học gia Đức về nước và lập phòng thí nghiệm, nhưng tiến bộ của họ về hóa học và vi trùng học lại rất chậm. Tuy nhiên, vấn đề làm chúng tôi lo ngại không phải là sợ Liên Sô cóp nhặt thể thức chế tạo, mà là sợ trường hợp Liên Sô khám phá được các công thức độc dược mới của Tây phương, họ sẽ không chịu thương thuyết đúng đắn về việc hủy bỏ võ khí hóa học và vi trùng nữa.
Tưởng anh nên biết là từ nhiều tháng nay, một cuộc thương thuyết thầm lặng đã diễn ra trên cấp bậc ngoại giao giữa Liên Sô và Hoa Kỳ cùng một số quốc gia Tây phương nắm được bí quyết chiến tranh hóa học và vi trùng. Cuộc thương thuyết này nhằm đạt tới một sự thỏa thuận chung, hủy bỏ toàn diện các võ khí giết người man rợ kể trên. Liên Sô chỉ chịu thương thuyết nghiêm chỉnh nếu họ còn thua Hoa Kỳ, nhưng một khi họ đã ngang sức với Hoa Kỳ họ sẽ tìm cách lảng ra. Trung Cộng sẽ lợi dụng tình trạng bế tắc này để lao đầu vào công cuộc sản xuất. Đến một ngày nào đó, Mao trạch Đông hoặc một Thủ tướng Sô viết hiếu chiến bấm nút chiến tranh hóa học và vi trùng thì Tây phương không còn cách nào khác ngoài cách trả đũa. Anh thử tưởng tượng xem, cuộc đại chiến toàn diện này gồm đủ mọi võ khí, kể cả siêu bom hạch tâm, chớ không riêng gì hóa chất và vi trùng. Khi ấy trái đất sẽ vỡ nát, nhân loại sẽ bị hoàn toàn hủy diệt.
Muốn khai chiến nguyên tử, người ta phải bắn hỏa tiễn. Một vài chục hỏa tiễn vị tất triệt hạ được Tây phương, vì còn hàng rào điện tử chống hỏa tiễn mỗi ngày một gia tăng tính chất hữu hiệu. Liên Sô có thể phá hủy Hoa Kỳ, nhưng không dám khai chiến vì sợ Hoa Kỳ phá hủy lại. Nhưng về lãnh vực hóa học và vi trùng thì thật là khó khám phá ra ai là kẻ gây chiến. Chỉ một trái bom, một hỏa tiễn cũng đủ chinh phục một lục địa rộng lớn. Hoặc, trên một quy mô hạn chế hơn, chỉ cần một toán biệt kích thâm nhập vào quốc gia địch là đủ đầu độc hàng trăm triệu dân trong vòng vài ba giờ đồng hồ.
Tôi xin đơn cử một võ khí vi trùng hiện được coi là khủng khiếp nhất: vi trùng botulinus, nghĩa là một loại vi trùng gây bệnh dịch hạch. Chỉ cần một gờ-ram là có thể giết chết một ngàn triệu người... Anh nghe rõ chưa? Muốn giết hết dân chúng Hoa Kỳ, người ta chỉ cần chế một viên thuốc nhẹ một phần năm gờ-ram, có thể giấu bất cứ chỗ nào...
Tuy nhiên vi trùng dịch hạch cũng chưa nguy hiểm bằng hơi độc GB hoặc VX mà tác động làm tê liệt thần kinh hệ nạn nhân. Sở dĩ óc con người ra lệnh được cho thân thể, và thân thể tuân theo là nhờ một chất đặc biệt gọi là acétylcholinestérase. Hơi độc GB và VX tiêu diệt hết chất này, thần kinh hệ trở thành bất lực, con người trở thành khúc gỗ sau khi hít phải hơi độc.
Bây giờ giả sử Trung Cộng phóng một trái bom hơi độc vào Hoa Kỳ. Hai trăm triệu dân Mỹ sẽ trở thành hai trăm triệu khúc gỗ vô tri giác. Cái lợi của hơi độc GB hoặc VX là chỉ sau mấy giờ đồng hồ sẽ tan biến. Sau khi người Mỹ nằm xuống, binh sĩ Trung Cộng sẽ thản nhiên đổ bộ lên tây bán cầu, chiếm trọn lãnh thổ mà không cần bắn một phát súng.
Riêng hơi độc GB đã có thể làm nhân loại sợ toát bồ hôi lạnh. Phương chi hơi độc VX lại mạnh hơn hơi độc GB. Trong thời gian gần đây, các nhà bác học Thụy điển đã tìm ra một hơi độc mạnh gấp hơi độc GB 20 lần. Mạnh gấp 20 lần! Phòng thí nghiệm của Mỹ ở Fort Detrick lại tìm ra một hơi độc độc hại hơn 10 lần nữa!
Ông thấy chưa? Liên Sô mới sản xuất được một loại GB và VX thông thường. Và bác sĩ Faben là người đã ít nhiều liên quan đến những phát minh ghê gớm ở Thụy điển và Hoa Kỳ về lãnh vực võ khí hóa học và vi trùng. Nếu không có cách nào thu hồi Faben, Liên Sô sẽ nắm được một kho tàng tài liệu vô giá, và cuộc thương thuyết bãi bỏ võ khí tàn sát sẽ bị vô hiệu hóa.
-Tại sao một khối óc khoa học siêu đẳng như Faben lại có thể rơi vào tay Liên Sô dễ dàng như vậy?
-Nhiều yếu nhân phản gián Tây phương cũng nêu câu hỏi này như anh. Trên thực tế, Faben được bảo vệ an ninh vô cùng nghiêm mật. Ngày cũng như đêm, nhân viên an ninh luôn luôn bám sát ông ta. Ông ta ăn cơm, nhân viên an ninh phải nếm trước. Ông không được ăn uống bất cứ cái gì ở bên ngoài. Đi đâu, ông ta cũng phải mang theo bình thủy đựng nước riêng kè kè bên mình. Mỗi khi ông ta xê dịch, ông ta đều có tiền hô hậu ủng, và ông ta ngồi trong xe hơi bọc thép đặc biệt, đạn bắn không thủng. Vậy mà ông ta lại biến mất như làn khói mới lạ lùng chứ!
-Faben mất tích ở đâu?
-Bá Linh. Tây Bá Linh. Phòng thí nghiệm của Faben được đặt trong một khu an toàn, cách thủ đô Bonn 50 cây số. Chẳng hiểu nhân viên an ninh làm ăn ra sao mà Faben trốn được tới Tây Bá Linh, và từ đó người ta không nghe nói đến ông ta nữa. Cho đến ngày chúng tôi được tin đích xác ông ta bị giam trong khám đường Lubiănka. Sau đó, ông ta xuất hiện trong một cuộc họp báo ở Mạc tư Khoa trước gần một trăm ký giả, trong số có 10 thông tín viên Tây phương.
-Faben nói là tự ý trốn sang Liên Sô?
-Đại để như thế. Cuộc họp báo chỉ kéo dài trong 15 phút, chỉ vừa đủ cho Faben tuyên bố mấy câu vô thưởng vô phạt, cho các nhiếp ảnh viên làm việc và cho nhân viên phiên dịch.
-Nhiệm vụ của tôi là sang Mạc tư Khoa bắt Faben mang về?
-Thượng sách là mang ông ta về. Vì chúng tôi muốn biết tại sao ông ta biệt tích. Các phòng thí nghiệm Tây phương cũng đang cần bộ óc cừ khôi của ông ta.
-Bà vừa nói đến thượng sách, thế tất phải có trung sách. Tôi có quyền giết Faben trong trường hợp không thu hồi ông ta được không?
-Ông được toàn quyền. Mang về hay giết, ông sẽ được ttoàn quyền định đoạt tại chỗ.
-Kira sẽ là tiếp xúc của tôi tại Mạc tư Khoa.
-Phải. Nàng sẽ cho ông biết thêm tin tức và chi tiết cần thiết. Ngoài ra, nàng sẽ cung cấp phương tiện cho ông trốn khỏi Liên Sô.
Tôi xô ghế đứng dậy, nhưng bà Côrin lại ra hiệu cho tôi ngồi xuống:
-Thong thả. Tôi mới trình bầy một nửa của công việc. Nửa còn lại mới quan trọng. Ông không sang Liên Sô một mình, vì còn có một người đàn bà nữa.
-Trời ơi, lại đàn bà… Đàn bà là cái chi chi? Tôi muốn trốn mà không được.
-Chẳng qua đó là tại ông. Ông có cảm tình quá đáng với đàn bà nên ông ráng chịu khổ. Người đàn bà cùng đi với ông sang Mạc tư Khoa là vợ của Faben.
-Vợ chính hay vợ lẽ?
-Không chính cũng không lẽ. Vì bà vợ chính của ông ta đã chết từ lâu trong một tai nạn máy bay. Faben đã lớn tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu. Tuy vậy ông ta vẫn còn nhiều duyên thầm, và cũng khá khỏe mạnh, và khá gắn bó với nữ sắc. Sau khi góa vợ, Faben không chịu tục huyền, không phải vì ông ta thương vợ cũ, mà vì ông ta thích tự do để dễ hẹn hò hơn. Nhưng rốt cuộc ông ta cũng sa vào lưới.
-Lưới săng ta của tình báo?
-Không, lưới tình. Đây chỉ là lưới tình vì Lôlô là một bông hoa tuyệt sắc.
-Nàng là Lôlô, tất sinh trưởng ở Ý?
-Không, người ta gọi nàng là Lôlô vì nàng giống nữ minh tinh màn bạc Ý Gina Lollobrigida như thể chị em ruột. Nàng trẻ hơn, tươi hơn, và thân thể còn hấp dẫn hơn Lollobrigida nữa.
-Lão già Faben thật tốt phước!
-Không thể biết là tốt hay xấu. Tôi rất tin vào bản lãnh của ông nhưng chỉ sợ ông mê luôn Lôlô thì hỏng to. Tuy nhiên, công việc chính là thu hồi Faben, ông làm cách nào xong việc là được, còn ông yêu vợ Faben hay không là chuyện khác, chúng tôi không quan tâm đến. Chắc ông cũng hiểu tại sao chúng tôi chọn ông vì ông hội đủ điều kiện làm thân với Lôlô. Nàng có quốc tịch Mỹ, hiện sống ở Nữu Ước. Faben viết thư về, yêu cầu nàng sang thăm. Bộ Ngoại Giao Mỹ đã chấp thuận cho nàng qua Mạc tư Khoa.
Tất cả tài liệu, hình ảnh liên quan đến Lôlô và Faben được đựng trong cặp da này. Ông đọc xong, nhớ kỹ, rồi hủy đi. Thân ái chúc ông thành công. 
Cái tủ không lấy gì làm chật song tôi vẫn cảm thấy vướng víu và khó chịu. Có lẽ vì Lôlô có quá nhiều quần áo, toàn là quần áo sang trọng mua ở tận Ba Lê, kinh đô của thế giới thời trang. Nhưng cũng có lẽ vì tôi đứng trong tủ quá lâu.
Chẳng hiểu kiếp trước tôi có phạm tội nào thật nặng để đến kiếp này tôi phải đa mang cái nghề gián điệp hành động. Nữu ước là một trong các thiên đường dạ lạc trên trái đất, đố người đàn ông nào sung sức đến Nữu ước mà dám ở lì trong khách sạn, vì đường phố đông như hội, đèn sáng như sao sa, về khoản đàn bà thì chao ôi, tuổi nào cũng có, cỡ nào cũng có, túi tiền nào cũng có.
Nữu ước khi chiều đổ xuống là cõi Thiên thai.
Tôi là kẻ khoái bay nhảy, vậy mà từ khi đặt chân xuống trường bay đến giờ tôi chưa hề được một phút đồng hồ rỗi rãi để phụng sự thần Tình yêu. Vừa ra khỏi phi cảng, tôi đã đụng đầu một phái viên CIA. Hắn tống tôi lên xe, lái loanh quanh trong thành phố, vừa lái vừa cho tôi biết thêm một số chi tiết cần thiết.
Điệp vụ tôi có trách nhiệm thi hành ở Mạc tư Khoa là một điệp vụ phối hợp giữa tình báo Tây Đức và tình báo Mỹ. Gã phái viên CIA nói nhai nhải một hồi lâu thì trời đã nhá nhem tối. Hắn đưa tôi đến một tiệm ăn ở khuất trong hẻm, tôi chỉ có đủ thời giờ nhai ngấu nghiến một cái xăng-uých gà với hai ly huýt ky xếch là phải đến nhà của người đẹp Lôlô.
Tôi không được phép vào động đào bằng cửa trước, nghênh ngang bấm chuông mà là lẻn vào bằng cửa sau, chờ cho tối hẳn, không ai nhìn thấy mới lén lút mở cửa sổ chui vào trong nhà.
Giá vào nhà rồi được kéo ghế ngồi nghỉ chân thì tôi đâu dám phàn nàn… Đằng này tôi phải biến ngay vào cái tủ đựng quần áo của nàng.
60 phút trôi qua. Những ai từng trốn trong tủ mới hiểu tâm trạng của tôi khi ấy. Trước đây, nhiều người đã nói mà tôi không tin. Tôi không tin rằng đứng trong cái tủ cao hơn đầu người, bề dài hơn hai thước, bề dầy hơn nửa thước là một cực hình. Tôi cứ đinh ninh mùi thơm da thịt còn dính trong quần áo sẽ làm tôi quên được thời gian chờ đợi.
Tôi đã lầm to. Quần áo của Lôlô rất thơm, nhưng không phải thơm mùi nước hoa như của mọi người đàn bà khác đâu. Mùi thơm của Lôlô gây gây như xạ hương. Đàn ông già, gần kề miệng lỗ, ngửi mùi xạ hương cũng phát điên, huống hồ còn là thanh niên gân sức như tôi. Hồi ở trên núi Hy mã lạp sơn, tôi đã bàng hoàng vì mùi xạ hương. Tôi tưởng mùi đàn bà Mỹ phải khác mùi đàn bà Ấn, ngờ đâu đàn bà ở đâu cũng là đàn bà... Đàn bà là cái chi chi...
Té ra họ khôn ngoan dùng mùi xạ hương để chinh phục đàn ông...
48 giờ đồng hồ trước, tôi ở Ấn độ. Giờ đây, tôi đã ở Nữu ước. Hai đại lục mênh mông cách nhau một biển Thái bình Dương mênh mông. Bà Côrin đã bố trí đầy đủ. Tôi lái xe qua đền ái tình Konarắc, dọc đường trời tối như hũ nút. May mà xe tốt, đèn pha thuộc loại i-ốt, nghĩa là loại đèn sáng nhất, bốn bánh xe lại gắn thắng đĩa, nên tôi đã về đến nơi đến chốn an toàn.
Từ Calcuta, tôi đáp máy bay đi Vọng Các. Và từ Vọng Các, thẳng một mạch tới Hoa Kỳ. Nhờ Trời, các nữ chiêu đãi viên hàng không trong chuyến đi này của tôi không đến nỗi khó tính và "hãm tài", do đó nỗi nhớ Kira cũng nguôi phần nào trong lòng tôi.
Nhiều bạn tôi thường băn khoăn tại sao tôi dành cho giới nữ chiêu đãi viên hàng không một cảm tình quá nồng hậu. Lý do thứ nhất: tôi đáp máy bay thường xuyên, gần như tuần nào cũng gặp họ thành ra quen thuộc cũng như ông chồng quen thuộc bà vợ, hoặc cậu học sinh trung học quen thuộc cô hàng cà phê xế cửa trường vậy.
Tuy nhiên, lý do thứ nhất không vững bằng lý do thứ hai: sở dĩ tôi có cảm tình với họ vì họ ở trong số những người mà nghề nghiệp bắt cho eo phải thon, thân thể không được tăng thêm kí, nhất là tăng thêm mỡ bèo nhèo. Tôi không dám bịa đặt, các bạn cứ hỏi giới nữ tiếp viên phi hành thì biết (tôi xin lỗi các cô của công ty hàng không Air-Vietnam). Giai nhân hàng không phải săn sóc đường cong một cách thận trọng, vì nếu hơi nặng cân một chút, chớ chưa dám nói là xồ xề nữa, là tức khắc bị cho nghỉ ở nhà, làm việc dưói đất, khi nhịn cho thon lại mới được trở lại cuộc sống " đi mây về gió".
Lý do thứ ba: chưa chồng. Một số công ty hàng không chỉ thu nhận nữ tiếp viên chưa chồng, khi lấy chồng phải bỏ nghề. Luật lệ này rất có lợi đối với đàn ông chưa vợ như tôi.
Lý do thứ tư: một số công ty lại hạn định tuổi tối đa, có khi đến 32 tuổi là nữ tiếp viên phải rời không gian mà xuống phục vụ dưới đất. Luật lệ này cũng rất có lợi đối với tôi vì sau nhiều ngày, nhiều đêm mỏi mệt tôi cần ngắm đàn bà thon, trẻ và đẹp. Ngồi trên phi cơ bay với tốc độ siêu thanh mà phải ngắm gái xề thì chán chết...
Vượt qua Thái bình Dương, tôi tưởng được nghỉ xả hơi một đêm, ai ngờ CIA lại tính thời giờ sát nút. Như thể tôi là lực sĩ chạy đua phải rút thật nhanh, không được bỏ phí một phút nào.
Cho nên tôi mới bị nhét vào tủ chứa quần áo thơm mùi xạ hương này để chờ chủ nhân về. Tôi lẻn vào phòng người lạ không biết là lần thứ mấy trăm nữa, nhưng tôi nhớ mang máng là chưa khi nào tôi lại chui vào tủ quần áo, nhất là tủ treo toàn quần áo đàn bà. Dầu quần áo này thuộc loại thượng lưu quý phái, và đượm mùi thơm, tôi cũng rất khổ tâm. Tôi nhớ hồi nhỏ mỗi buổi đi học về phải băng qua cái sân rộng phơi quần áo. Thấy tôi đi bên dưới quần áo đàn bà, mẹ tôi gọi vào rầy la. Lớn lên, tôi luôn luôn ghi khắc lời dặn của mẹ tôi, hễ thấy giây kẽm phơi quần áo đàn bà thì tránh ra nơi khác.
Nhưng hôm nay đồ lót mình của phụ nữ lại tòn teng ngay trong tầm tay tôi, cọ vào má tôi. Tôi giận điên người, song vẫn phải đứng yên như trời trồng.
Người đẹp Lôlô phải có một trương mục gồm nhiều con số dêrô ở ngân hàng mới dám ngự trong tòa nhà oai vệ này. Nó tọa lạc ở ngoại ô Nữu ước nhưng cũng chẳng xa trung tâm thị trấn là bao nhiêu. Nó nằm giữa một khu đất vuông vắn, trồng toàn cỏ non, dưới ánh đèn nó xanh rờn và láng mượt. Phần nhiều biệt thự ở Mỹ không có hàng rào nên tôi chỉ rún nhẹ là vọt được vào trong vườn. Tôi phải thận trọng tuyệt đối vì gã nhân viên CIA hộ tống tôi cho biết là tòa nhà của Lôlô bị nhân viên của địch canh chừng.
Gã nhân viên CIA đậu xe chờ tôi cách đó gần ba trăm thước và liên lạc với tôi bằng làn sóng cực ngắn. Hắn bảo đảm với tôi rằng tôi có thể yên tâm thực hiện kế hoạch vì hai nhân viên của tòa đại sứ Nga lảng vảng ngoài đường không nhìn thấy tôi. Hắn chúc tôi thành công rồi cúp điện điện đàm.
Tôi hé cửa tủ để quan sát bên ngoài. Nhà của Lôlô là nhà trệt gồm 6 phòng. Phòng khách và phòng ăn thì rộng, song phòng ngủ lại hẹp. Cả thảy có 2 phòng ngủ, nhưng tôi biết chắc là phòng bên được dành cho khách vì hồi nãy tôi ngửi được mùi mốc ở riềm cửa, khăn trải giường và ngăn kéo bàn phấn. Vả lại trong tủ cũng như bàn phấn chẳng có đồ đạc gì cả.
Đồ đạc trong nhà không lấy gì làm nhiều. Lôlô chỉ bầy biện đơn sơ cái gì cần thiết mới sắm, nhưng hễ sắm thì rất sang trọng. Vì vậy phòng ngủ của nàng chỉ có một cái giường đôi, nệm dầy 2 tấc tây hình bầu dục, bàn phấn cũng hình bầu dục, bàn đêm cũng hình bầu dục. Mọi vật từ lớn đến nhỏ trong phòng đều rập khuôn hình bầu dục trong khi mọi vật trong phòng khách lại mang hình tròn cân đối.
Hình thù của đồ đạc đã đặc biệt, màu sắc lại còn đặc biệt hơn nữa. Tường, riềm cửa, mùng mền, nệm, mặt bàn, nhất nhất đều một màu pát-ten, thứ pát-ten bóng và mát mắt mà nhiều tài tử điện ảnh trẻ trung ham thích.
Cái tủ đựng quần áo nằm choán một góc, đối diện cửa buồng tắm. Bàn phấn được kê gần cửa buồng tắm. Từ tủ chênh góc 45 độ tôi nhìn thấy cái giường. Chà, loại giường này êm ghê! Nàng phải sắm nệm 2 tấc là đúng, vì trong nhiều năm gần đây lưng con người bỗng yếu hẳn, nhất là lưng đàn ông. Nghĩ đến các cụ ngày xưa chuyên nằm trên bộ ván cứng đét mà rùng mình! Chỉ bắt tôi nằm độ một đêm là tôi phải đầu hàng vô điều kiện. Mang đi tra tấn, dùng kềm nhổ móng tay, móng chân, đốt da thịt cháy xèo xèo, tôi lại không sợ. Tôi chỉ sợ đau lưng mà thôi.
Trông cái giường của Lôlô tôi đâm ra đau lưng. Tôi càng đau lưng hơn nữa khi thấy vị trí bàn phấn và cánh cửa buồng tắm. Cạnh bàn phấn có một tấm bình phong bằng sơn mài rực rỡ. Mỗi khi cần thay quần áo, nàng đứng sau tấm bình phong thấp này. Tấm bình phong chỉ che được con mắt tò mò nhìn trộm qua ổ khóa cửa phòng ngủ, chứ không che được mắt tôi. Nếu Lôlô đứng ở đó - vả lại, trong phòng không có chỗ nào thuận tiện khác nữa - tôi sẽ được tha hồ rửa mắt. Bà Côrin ca tụng Lôlô có những đường cong tóe lửa, chẳng biết có tóe lửa là thật không hay là tôi phải bỏ chạy tóe khói...
90 phút đã trôi qua.
Tôi đã chôn chân trong tủ đúng một giờ rưỡi. Tôi muốn đạp tung cửa tủ, nhảy ra ngoài. Nhưng vừa co chân tôi lại nhớ đến ông Hoàng, nhớ đến số tiền mà ông nhận của tình báo Tây Đức. Ông tổng giám đốc chỉ biết nhận tiền chứ đâu biết đến nông nỗi này của tôi. Các nữ đồng nghiệp của tôi đặc biệt là Nguyên Hương và Quỳnh Loan, cứ đinh ninh hễ xuất ngoại là du hí thả cửa. Nếu họ biết tôi phải khom lưng giữa đống quần áo đàn bà trong cái tủ chật chội này họ sẽ thương tôi, và sẽ không ghen bóng, ghen gió nữa...
Trời đã tối mịt không biết từ bao giờ. Nhân viên CIA căn dặn tôi là dẫu Lôlô về muộn tôi cũng phải kiên trì đứng đợi vì sáng sớm mai nàng sẽ đáp phi cơ qua Ba Lê rồi từ đó qua thẳng Mạc tư Khoa. Tôi chỉ còn đêm nay để tiếp xúc với nàng.
Thời gian cứ từ từ đi qua. Đồng hồ tay tôi kêu rất nhỏ, đôi khi ghé tai vào mà chỉ nghe tiếng máy chạy êm ái, vậy mà tôi tưỏng như nó đang đập ình ình bên tai tôi, và cứ 5 phút lại giục tôi một lần " đến giờ rồi, đến giờ rồi... "
5 phút này qua rồi 5 phút kia đến, bàn chân tôi bắt đầu tê vì dồn máu. Tôi không thể tiếp tục đứng lâu thêm nữa. Nếu người đẹp còn la cà trong nhà hàng thì đêm nay tôi phải cưa chân... Tôi đâm ra oán bà Côrin, oán giai nhân Kira, oán ông Hoàng, và oán cả cha mẹ tôi nữa. Vì nếu cha mẹ tôi không đẻ Văn Bình ra thì làm gì có điệp viên Z.28, làm gì có cái cảnh tôi phải giam mình trong tủ như thế này...
Tôi đang than thân trách phận thì có tiếng xe hơi chạy vào trong vườn. Rồi tiếng giầy đàn bà.
Giau nhân Lôlô đã về.
Nàng mở cửa một cách chậm rãi, gần như khệnh khạng. Theo kinh nghiệm, loại đàn bà này rất nguy hiểm trên trường tình ái. Họ dụng ý rềnh rang để khêu gợi đàn ông, máu nóng sôi sùng sục trong huyết quản, nếu không nguội kịp thì trái tim có thể bị luộc chín vì thèm muốn.
Nàng từ từ bước vào. Vì mấy cái áo lót mình ni lông quái ác che khuất mắt nên tôi chỉ nhìn được đôi giầy và cặp giò của nàng. Giầy nàng thuộc loại gót vuông, mũi cũng vuông. Kiểu giầy này rất thịnh hành trong giới trẻ. Như vậy nghĩa là Lôlô còn trẻ. Nếu không còn trẻ về năm tháng thì cũng trẻ về tinh thần và đường cong trên thân thể.
Cặp giò của nàng cũng khá đẹp. Có được cặp giò đẹp không phải là dễ. Thứ nhất, phải có sự nâng đỡ của tạo hóa, nếu ông Trời chỉ cho một cặp giò gầy như que tăm, hoặc lớn như cột nhà thì tập luyện vô ích. Thứ hai là khổ công bồi dưỡng, bằng hóa chất làm đẹp đặc biệt. Cặp giò của Lôlô không mập cũng không gầy, song phải hơi dài. Dài quá khổ nên vẻ đẹp cân đối cần thiết bị suy giảm. Nhưng bù lại nhiều đàn ông vẫn khoái đùi dài quá khổ, đúng với tiêu chuẩn "trường túc" của nghệ thuật cung phụng yêu đương.
Lôlô mặc cái áo may liền với xiêm, rộng thùng thình màu pát-ten, màu sở thích của nàng. Loại "rốp" rộng thùng thình này là loại thịnh hành của đợt sóng mới. Áo nàng ngắn đến nách, lượn vòng tròn dưới cổ, để lộ phân nửa bộ ngực no tròn.
Khuôn mặt nàng hiện ra trước mắt tôi. Nàng chỉ cách tôi độ 5 thước, khoảng cách này chẳng lấy gì làm xa đối với cặp mắt đèn pha của tôi. Tôi có thể thấy rõ mồn một những sợi lông mi giả của nàng, và nhất là những sợi lông tơ màu vàng óng ánh trên miệng nàng nữa. Bà Côrin nói đúng. Lôlô không khác nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng Lollobrigida là bao, nhưng nhìn kỹ, và đối chiếu từng bộ phận trên thân thể thì chưa sắc sảo và quyến rũ bằng.
Bất giác tôi giật mình đánh thót như bị ai nghịch tinh châm kim vào gan bàn chân. Bà Côrin đã mô tả nhan sắc của Lôlô hơn cô đào chớp bóng. Nhưng các bạn có biết cô đào chớp bóng Brigida bao nhiêu xuân xanh rồi không? Xin thưa 40 cái xuân xanh. Lôlô đang ở trước mặt tôi trẻ hơn thật đấy, nhưng chỉ trẻ hơn độ vài ba tuổi là cùng.
Nghĩa là về tuổi tác, nàng không thuộc vào hạng trẻ đối với tôi. Nhưng cũng chẳng sao vì bổn phận của tôi là dựa hơi nàng để hoạt động tại Mạc tư Khoa cho tình báo bạn, chớ đâu phải được trả tiền cả chục triệu đô la để làm tình với nàng.
Nàng đóng cửa lại, ném chìa khóa xuống giường bằng một cử chỉ phớt đời, cũng phớt đời như cậu công tử Bạc Liêu ngày nọ ném tờ bạc cái lư cho chú hành khất. Xong rồi nàng nhảy đại lên nệm dày 20 phân mà tôi rất thích, nhún lên nhún xuống như tập thể dục. Thật khổ cho tôi, đứng trong tủ mà nóng ran cả người, trái tim tôi cũng nhún lên nhún xuống như nàng. Nếu cứ tiếp tục giam hãm trong trong xó tủ chật chội này thì tôi phải chết, chết đứ đừ...
Nhún lên nhún xuống một lát có lẽ đã thấy tay chân mềm dẻo, nàng đứng lên, vòng hai tay ra, ôm không khí và đi một bài xì-lô. Vừa khiêu vũ với không khí Lôlô vừa hát nho nhỏ. Tôi vốn là người biết khiêu vũ, nên phải thầm khen lối nhảy mềm mại và bay bướm của nàng. Nàng nhảy một mình, chứ nếu được ôm người khác (chẳng hạn là tôi) thì còn mềm mại và bay bướm hơn nhiều nữa.
Nhảy xong, nàng lại tủ buýp-phê rót rượu uống. Tôi thè lưỡi liếm mép khi thấy nàng uống huýt ky. Có lẽ nàng uống rượu cho thân thể được nóng, trước khi thay quần áo.
Tôi đinh ninh khi làm công việc kín đáo ấy, nàng phải núp sau tấm bình phong sơn mài gần cửa buồng tắm. Không ngờ nàng lại thay quần áo ngay giữa phòng. Vâng, ngay giữa phòng dưới ngọn đèn sáng quắc và gần ngay mũi tôi.
Nàng kéo dài thật lâu, như thể vũ nữ thoát y trên sân khấu. Nhưng rồi lâu đến mấy cũng phải chấm dứt. Và 5 phút sau trên người nàng chỉ còn lại làn da trắng nõn nà và những đường cong đú đởn. Lệ thường, khi nhìn phụ nữ thoát y, đàn ông chỉ dán mắt vào kho tàng của người đẹp. Tôi cũng là con người có đủ xương thịt như thiên hạ nên không thể đi ngoài thông lệ.
Vậy mà đêm đó tôi lại dán mắt vào mấy cái nốt ruồi của nàng trên ngực. Tôi cam đoan nói sư thật, không thêm bớt. Cho đến nay, tôi cũng chưa hiểu tại sao khi ấy tôi lại khoái làm nghề tướng số chứ không dành trọn những giây, những phút đồng hồ vô cùng quý báu cho công việc "rửa mắt".
Có lẽ vì khi Lôlô bước vào phòng, và hếch mặt cho tôi nhìn, tôi đã thấy hai cái nốt ruồi gần đuôi mắt bên trái của nàng. Mặt người ta có thể có 95 chỗ cho ông Trời vẽ nốt ruồi, và trong số này chỉ có 4, 5 chỗ để nốt ruồi " ái tình" tọa lạc. Nốt ruồi ái tình là nốt ruồi bộc lộ bề sâu tình cảm của người đàn bà. Chỉ quan sát vị trí các nốt ruồi là có thể biết được giai nhân yêu nhiều hay yêu ít, yêu mạnh hay yêu nhẹ, giai nhân thuộc đẳng cấp thủy chung như nhất hay đẳng cấp chuyên môn "cắm sừng" lên đầu đàn ông.
Hai nốt ruồi trên mặt Lôlô là hai nốt ruồi mà tướng số kị nhất. Cái thứ nhất nằm trên đuôi mắt phải độ một phân rưỡi. Cái thứ nhì lại nằm phía dưới, cũng cách độ một phân rưỡi. Nếu chỉ có một nốt ruồi như vậy, Lôlô đã đủ say mê trăng hoa rồi, phương chi nàng lại có cả hai, cái trên, cái dưới đối diện. Nghĩa là theo khoa tướng diện Đông phương, Lôlô là người đàn bà dâm đãng trên mực độ trung bình. Hàng đàn bà chỉ chạy theo tình yêu xác thịt. Hạng đàn bà thay tình yêu như thay áo lót mình Va-li-de.
Trong vòng một sao đồng hồ, tôi đã hiểu nguyên nhân Faben gắn bó với Lôlô. Đối với bọn thanh niên sung sức thì Lôlô đã là keo nhựa, huống hồ Faben lại là ông già. Hắn đã dính vào nàng thì không sức mạnh nào trên cõi thế kéo được hắn ra nữa. Riêng tôi, tôi không ngán cỡ đàn bà như Lôlô. Cái giống đa tình như nàng rất hợp với cuộc sống ăn xổi ở thì của nghề gián điệp hành động. Vỏ quýt của nàng khá dầy song móng tay của tôi lại cũng khá nhọn. Chờ xem nàng thắng hay tôi thắng...
Sở dĩ tôi quá quan tâm đến nốt ruồi của nàng là vì trên ngực nàng có hai nốt ruồi dị tướng. Nốt ruồi có 2 loại, loại màu đỏ và loại màu đen. Đỏ là tốt, đen là xấu. Nốt ruối cũng có hiện và ẩn, mọc trong người là ẩn. Hai nốt ruồi gần đuôi mắt Lôlô đã lột trần bề sâu tâm tư của nàng. Nhưng 2 nốt ruồi trên ngực mới khó đoán vì cái nào cũng ngự trên núm nhũ hoa. Nốt ruồi đỏ thì chồng con tốt, nốt ruồi đen thì chồng con xấu ; nhưng hỡi ôi, nốt ruồi của Lôlô lại một đen một đỏ. Nghĩa là nửa tốt, nửa xấu. Nghĩa là Lôlô có thể vừa là nàng tiên vừa là con quỷ.
Tôi muốn quan sát kỹ lưỡng thêm nữa những nốt ruồi khác song nàng đã bất thần quay lưng lại. Rồi phi thân lên giường, kéo mền đắp. Rồi tắt đèn.
Tính từ lúc tôi chui vào tủ quần áo đến khi người đẹp tắt đèn vừa đúng ba giờ đồng hồ. Đọc sách báo khoa học tôi được biết năm 1900 có một anh chàng phá kỷ lục đi bằng hai tay trong 55 ngày liên tiếp trên một đoạn đường xa 871 dặm Anh[9]. Kỷ lục độc nhất vô nhị này làm thiên hạ lè lưỡi khâm phục. Nhưng ví thử nhà vô địch đi bằng hai tay này phải đứng trong tủ đựng quần áo bên cạnh một thần sắc đẹp khỏa thân như tôi thì giỏi lắm là kháng chiến được một giờ đồng hồ. Nhưng tôi, tôi đã anh dũng chịu đựng được đúng 3 giờ đồng hồ dài dằng dặc, mỗi phút, mỗi giây trong 3 giờ ấy là cả một cực hình của mắt, của tai, và của ngũ tạng lục phủ ...
Lôlô bắt đầu ngủ. Theo chỉ thị, tôi phải chờ đến khi nào nàng ngủ say rồi mới xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, xin các bạn hiểu giùm tôi, tôi xuất dầu lộ diện là để làm công việc hoàn toàn đúng đắn, chứ không có hành động này nọ như các bạn vẫn có thành kiến về điệp viên Z.28 đâu!
Bà Côrin căn dặn tôi (và gã nhân viên chờ ngoài đường cũng căn dặn tôi như vậy) là "phải chờ nàng ngủ say". Lệnh này quá co dãn vì căn cứ vào đâu để biết nàng ngủ say hay không. Thường lệ, khi ngủ say người ta phải ngáy. Nhưng theo khoa học, có người ngáy như sấm mà chưa ngủ say, cũng có người không ngáy mà ngủ lại say. Có người nằm hàng giờ chưa ngủ, có người mới đặt mình xuống đã cấp tốc gửi hồn vào cõi mộng...
Vì vậy tôi không chờ nữa.
Tôi xô cánh cửa tủ và bước ra ngoài. Được ra khỏi tủ quần áo, thoát khỏi vũ trụ thơm mùi xạ hương quái ác, tôi có cảm tưởng như được tha khỏi xà lim kinh khủng của khám đưòng Lubiănka.
Căn phòng hoàn toàn tối đen. Song tôi vẫn nhìn thấy rõ mọi vật. Nhất là nhìn thấy rõ Lôlô.
Nàng phải là lò lửa thiên nhiên vì trời khuya teng teng như thế này chẳng ai dám mở cửa sổ để ngủ. Tôi mặc vét tông mà còn lạnh, huống hồ nàng chẳng mặc gì cả. Nàng đắp mền nhưng chỉ đắp ngang bụng lấy lệ, có lẽ nàng muốn khí lạnh bên ngoài ùa vào, mơn man da thịt của nàng để làm giảm bớt nhiệt lượng cháy bỏng.
Tôi thấy Lôlô trắng phau phau, nằm hơi nghiêng, mặt hướng về phía tôi. Tôi ngồi ghé xuống giưòng, bóp nhẹ cánh tay cho nàng tỉnh dậy. Song nàng đã tỉnh dậy ngay sau khi tôi buông khối thịt 70 kí của tôi xuống cái nệm dầy 20 phân tây.
Nếu tôi không phản ứng nhanh nhẹn, mọi việc đã thất bại từ khi chưa được hân hạnh mở đầu. Nàng há miệng toan kêu. Cổ họng khá lớn của nàng có thể phát ra những tiếng kêu cứu không kém sấm sét, nhưng tôi đã chặn bàn tay ngang cổ nàng. Nàng vùng vằng, móng tay nhọn của nàng phóng ra tua tủa. Tôi xô nàng xuống nệm, miệng nói:
-Sao cô lại làm thế? Tôi là nhân viên CIA đây mà…
Tôi buông tay ra khỏi cái miệng thơm ngon của nàng. Nàng ngồi yên, có nhìn xuyên qua màn tối xem người vừa lôi nàng dậy là ai.
-Ông là nhân viên CIA ư? CIA đến phòng tôi đêm khuya để làm gì?
Tôi đáp:
-Về việc liên quan đến bác sĩ Faben.
-Mai tôi sẽ sang Mạc tư Khoa để thăm "nhà tôi".
-Vì thế tôi đến đây đêm nay.
-Ông muốn nói chuyện gì?
-Nhiều chuyện lắm. Vì nếu trời còn cho sống, tôi sẽ qua Liên Sô cùng cô.
-Vâng. Tôi sẵn sàng tiếp chuyện với ông. Nhưng không lẽ lại bàn luận trong bóng tối. Phiền ông mở đèn giùm tôi. Cái núm đèn đêm ở đầu giường ấy.
-Đề ngị không nên mở đèn.
-Tại sao? Tôi có cảm tưỏng ông đến đây với mục đích mờ ám nào đó. Hoa Kỳ là nước tự do, ông sợ gì mà phải tắt đèn?
-Nếu có mục đích mờ ám tôi đã tán thành bật đèn. Vì hẳn cô không quên là cô đang trần tuồng. Cái mền cô đắp trên người đã rớt xuống đất. Dưới đèn điện, tôi sẽ quan sát thân thể cô một cách rõ ràng hơn. Thưa cô, đàn ông từ xưa đến nay đều thích ngắm đàn bà đẹp khỏa thân, vậy mà tôi không hề lợi dụng việc bật đèn.
-Ừ nhỉ, tôi quên khuấy. Xin lỗi ông nhé. Mỗi khi đi ngủ, tôi vẫn có thói quen này. Và tôi chắc hầu hết phụ nữ Tây phương đều khỏa thân trên giường như tôi. Bây giờ ông nhặt giùm cái áo ngủ và cái mền dưới đất đưa cho tôi. Khi tôi mặc áo xong, ông hãy mở đèn. Ông nhớ đấy! Tôi chưa mặc áo xong mà ông mở đèn tôi sẽ la lớn.
-Cô sợ tôi nhìn phải không? Khổ quá, nếu tôi khoái nhìn thì đã mở đèn từ nãy… Dầu sao cô cũng nên an tâm vì mắt tôi sáng như đèn pha hồng ngoại tuyến. Tôi đã chiêm ngưỡng cô từng li, từng tí trong khi cô thay quần áo nên …
-Ông xấu quá. Té ra ông nhòm trộm!
-Vậy thì đàn ông trên thế giới đều xấu. Vì đàn ông nào cũng nhòm trộm đàn bà.
-Ông đừng ngụy biện nữa. Tôi đã mặc áo rồi đấy, ông bật đèn lên đi.
-Không được. Dưới đường có người.
Nhà của Lôlô là nhà trệt song được xây trên nền cao gần như nhà lầu. Đứng trong nhà có thể nhìn dưới đường rõ mồn một. Trước cửa sổ phòng ngủ có một cây sầu đông lớn, cành lá xum xuê của nó biến thành tấm bình phong ngăn chặn những con mắt tò mò. Tuy nhiên, những con mắt tò mò của KGB vẫn có thể theo dõi nhất cử nhất động trong phòng bằng viễn kính đặc biệt.
Nàng bước xuống giường, giọng bán tín bán nghi:
-Dĩ nhiên dưới đường lúc nào chẳng có người. Không có luật lệ nào cấm thiên hạ dừng lại trước nhà tôi. Ông là nhân viên CIA có khác, chỉ trông gà hóa cuốc.
Tôi đáp:
-Đó là sự thật. Cô nên nghe tôi. Bọn KGB đang rình rập ngày đêm, bật đèn lên họ sẽ thấy tôi.
-KGB là gì hả ông?
-Là sở mật vụ Liên Sô. Hiện Faben bị KGB giam giữ.
-Tôi không tin "nhà tôi" bị họ giam giữ.
-Nghĩa là theo cô, Faben đã tự ý sang bên kia bức màn sắt.
-Cũng không hẳn như thế. Tôi cho là bên trong vụ nhà tôi biệt tích còn nhiều uẩn khúc. Vì vậy tôi phải cất công sang tận nơi.
-Để gặp Faben?
-Vâng, nhà tôi viết thư về nói là nhà chức trách Sô viết sẽ không cấm đoán tôi gặp nhà tôi.
-Faben viết thư về khi nào?
-Chuyện riêng của tôi, ông không nên tìm hiểu làm gì.
-Tôi sẽ không tìm hiểu nếu trong thư chỉ toàn những lời âu yếm. Nhưng tôi có bổn phận tìm hiểu nếu Faben viết về một số chi tiết khác.
-Nhà tôi chẳng nói gì cả, mà chỉ hỏi thăm sức khỏe của tôi, và giục tôi xin chiếu khán để đi Liên Sô.
-Cô nhận được mấy cái thư của ông Faben?
-Từ ngày ấy chỉ có một cái. Cách đây đúng ba tuần lễ bức thư được gửi thẳng từ Mạc tư Khoa qua hệ thống bưu chính.
-Tòa đại sứ Sô viết đã cấp chiếu khán cho cô chưa?
-Rồi. Tôi đến xin thì họ cho liền. Trong khi đó, bộ Ngoại giao Mỹ bắt tôi chờ hơn hai tuần lễ mới chịu cấp thông hành.
-Mai cô đi?
-Vâng, tôi đáp phi cơ Air France từ Nữu Ước tới Ba Lê rồi đổi qua máy bay của hãng Aeroflot đi Mạc tư Khoa.
-Chừng nào cô trở về?
-Tôi cũng chưa định. Tôi sẽ yết kiến Thủ tướng Sô viết để hỏi rõ về trường hợp nhà tôi.
-Nếu Faben thật sự bỏ sang Liên Sô, cô có dự tính ở lại với ông ta không?
-Tôi chưa thể phát biểu ý kiến về một việc chưa xảy ra.
-Cô có muốn Faben rời Mạc tư Khoa không?
-Rất muốn. Nhưng muốn là một việc, thực hiện cái muốn của mình lại là việc khác. Tôi rất muốn Faben trở về Tây Đức rồi qua luôn Hoa Kỳ lập nghiệp. Ô kìa, ông hỏi tôi nhiều quá, như thể ông là nhân viên điều tra còn tôi là kẻ bị thẩm vấn. Ông tự nhận là nhân viên CIA song chưa hề xuất trình thẻ hành sự.
-Cô đừng lầm nhân viên CIA với nhân viên công an FBI. Nhân viên FBI có giấy tờ hành sự. Nhưng CIA thì không. Dầu có nữa, chúng tôi cũng chẳng dại gì mang kè kè bên mình.
-Vậy thì ai cũng có thể vỗ ngực xưng mình là nhân viên CIA. Tôi cũng bắt chước ông và tự nhận là tổng giám đốc CIA.
-Tổng giám đốc là đực rựa, không phải giống cái.
-Tôi không đùa với ông nữa. Ông xuất trình chứng minh thư cho tôi coi, bằng không xin ông ra khỏi phòng tôi.
-Tuy tôi không có chứng minh thư, nhưng tôi lại am tường một số chi tiết khả dĩ chứng minh rằng tôi là nhân viên CIA. Chẳng hạn, cách đây hai hôm, khi cô vào sở FBI để nhận thông hành, cô được đưa tới gặp một người đàn ông mang tên là Bill. Tôi nói đúng hay sai?
-Đúng. Nhưng điều đó chưa đủ để thuyết phục tôi tin ông.
-Ông Bill đề nghị biếu cô một số tiền lớn, song cô ngần ngại. Bill bèn rút trong ngăn kéo bàn ra một xấp bạc trăm, đếm được 20.000 đô la, trao cho cô và cô đã cầm lấy bỏ vào trong sắc. Đúng hay sai hả cô?
-Đúng. Ông Bill nói rằng đây là tiền lương của nhà tôi do chính phủ Đức gửi trả tôi mới chịu nhận.
-Ông Bill còn nói là khi cô đến Mạc tư Khoa, cô sẽ được gặp một nhân viên hoạt động chìm của bộ Ngoại giao Mỹ. Nhân viên này tên là Dôn. Đúng hay sai hả cô?
-Đúng. Và ông là Dôn?
-Vâng. Hiện nay người ta gọi tôi là Dôn.
-Tại sao hiện nay tên ông mới là Dôn? Còn trong quá khứ thì sao?
-Vì tôi có quá nhiều tên, nhiều đến nỗi tôi quên luôn luôn. Nếu là tên do cha mẹ đặt ra hoặc tự tôi tìm lấy thì tôi phải nhớ: đằng này tên của tôi hoàn toàn do thiên hạ đặt. Đối với cô thì tên tôi là Dôn, còn đối với thiên hạ tôi dùng tên khác.
-Ông Dôn, tôi bắt đầu tin ông rồi đấy. Sở CIA phái ông sang Mạc tư Khoa để giải thoát nhà tôi phải không?
-Phải. Tôi chỉ có thể làm tròn nhiệm vụ nếu cô chịu hợp tác chặt chẽ với tôi.
-Về vấn đề này, tôi xin sẵn sàng. Tuy nhiên, tôi chưa được biết mặt ông thì làm cách nào tiếp xúc với ông tại Mạc tư Khoa được.
-Đối với phụ nữ, tôi có một cách nhận diện giản dị song rất hữu hiệu. Cách này hơi phiền cho cô, trừ phi cô không khó tính.
-Tôi vốn là phụ nữ dễ tính.
-Vậy cô cho phép tôi nhé.
Tôi nắm vai nàng kéo nàng về phía tôi. Nàng ngoan ngoãn tuân theo ý muốn của tôi. Tôi đẩy nhẹ cho mặt nàng ngửa ra rồi đè môi tôi lên môi nàng. Tôi chưa thi thố hết tài hôn mà nàng đã cuống cuồng như sợ tôi bỏ chạy nên đeo cứng lấy tôi. Như vậy vẫn chưa đủ vì nàng còn sợ tôi hóa thành con muỗi mà trốn mất. Nàng bèn bấu chặt da thịt tôi và ép ngực nàng vào ngực tôi làm tôi ngộp thở.
Da thịt tôi rất cứng, khi cần có thể đỡ được lưỡi dao sắc bén. Nhưng muốn hứng đòn tôi phải vận công. Tôi cũng có một lớp bì phu kiên cố, atémi đánh vào huyệt cũng không xuy xuyển. Tuy nhiên, sức cứng phi thường của bì phu sẽ giảm xuống một phần ba khi tôi cọ sát với đàn bà, và còn một phần sáu khi tôi làm tình trực tiếp với họ. Cho nên, tôi là võ sĩ có sức địch trăm người song cũng là võ sĩ chưa đánh đã thua. Vâng, nếu đối phương lừa tôi ân ái với giai nhân mà tung đòn quyết liệt thì tôi sẽ bại không còn manh giáp.
Bởi vậy, những móng tay sắc nhọn của Lôlô đã làm tôi chảy máu. Nàng không chủ tâm hại tôi, chẳng qua trong cơn mê man nàng không kềm hãm được phản ứng cuồng nhiệt. Nàng không biết rằng máu tươi thấm đầy áo sơ mi tôi.
Tôi nghiến răng chịu đau, tôi chưa muốn đẩy nàng ra là vì muốn nàng nhớ mãi cái hôn trong phòng tối. Nàng run lẩy bẩy ngồi bệt xuống giường. Nàng mặc áo ngủ trong như giấy bóng kiếng nên mặc cũng như không. Tôi ghé vào tai nàng, nói nhỏ:
-Mai kia nếu gặp tôi tại Mạc tư Khoa, cô có sợ lầm không?
Lôlô lắc đầu:
-Không. Vì anh có một lối hôn kỳ lạ, lối hôn chưa từng có. Người ta có thể giả diện mạo, giả giọng nói song không thể nào giả được lối hôn. Vì đây là một thiên bẩm. Anh vừa có thiên bẩm lại thu thập được quá nhiều kinh nghiệm. Thú thật là từ thuở dậy thì đến nay, em chưa hề được hưởng một cái hôn nào như cái hôn của anh đêm nay.
Từ địa vị "ông" tôi được nàng hạ xuống làm "anh". Và nàng cũng xưng "em" ngọt lịm với tôi. Một chặng đường dài đã vượt qua, chính tôi cũng phải sửng sốt. Nàng yêu cũng quá nhanh, ghét cũng quá nhanh như hai nốt ruồi đen đỏ, nốt ruồi ma quỷ và nốt ruồi tiên nữ trên nhũ hoa nàng đã chứng tỏ. Nghĩa là khi nàng chán, nàng có thể giết tôi một cách thản nhiên.
Tôi gỡ tay nàng và đứng dậy. Nàng níu áo tôi, giọng khẩn khoản:
-Anh đi đâu đấy?
Tôi đáp:
-Đêm đã khuya, mai cô phải lên đường, cô cần ngủ để lấy sức.
Lôlô cười ròn rã:
-Trời ơi, anh khỏi phải lo cho em. Em thức cả tháng cũng như không. Càng thức em lại càng khỏe.
Tôi vội bịt miệng nàng:
-Khẽ chứ, Lôlô... Nhân viên KGB dưới đường có thể nghe được tiếng cười của em.
Nàng phụng phịu:
-Tại anh đấy.
-Khổ quá, tôi làm Lôlô giận ư? Tôi thành thật xin lỗi. Tính tôi vốn mộc mạc...
-Em không giận anh. Chẳng qua vì anh hôn em song chỉ hôn nửa chừng nên môi em còn nhột nhạt quá...
Tôi sợ toát bồ hôi. Vâng, tôi nói thật đấy, không dám phóng đại sự thật. Tôi là cao thủ về nghệ thuật hôn, hồi nãy tôi đã trổ hết tài năng hôn bằng cách nào cho mọi đường gân, thớ thịt liên quan đến tiềm lực tình dục của nàng bị xúc động mãnh liệt. Đàn bà vào loại "văm", từng triệt hạ những thanh niên cường tráng, chỉ lãnh một cái hôn của tôi là đủ kiệt sức. Mà cái hôn của tôi có ngắn ngủi cho cam. Lệ thường, tôi chỉ hôn ba, bốn phút. Lần này tôi đã hôn gấp đôi thời gian. Vậy mà Lôlô vẫn còn đòi thêm.
Tôi sợ toát bồ hôi vì thế.
Trước kia, mỗi khi được đàn bà đẹp thách thức, tôi cảm thấy hân hoan và vinh hạnh. Nhưng từ chuyến công tác tại Vọng Các, trong khuôn khổ của kế hoạch "Phục Kích"[10], tôi bị một cô thày bói siêu văm làm cho thất điên bát đảo trong phòng the, tôi bắt đầu biết sợ. Cái sợ của tôi giống như cái sợ của ông tổng thống độc tài ngự trị hàng chục năm chỉ ho một tiếng là dân gian quỳ mọp bỗng nhiên bị một thằng bé bắn cho một phát đạn suýt chết.
Tôi bắt đầu biết sợ vì đêm ấy ở Vọng Các tài nghệ yêu đương của tôi suýt bị mai một. Cho nên khi Lôlô đòi hôn tôi thêm, tôi không còn khoái cảm nữa. Nhưng nàng đã ôm chầm lấy tôi. Nửa giờ trước, tôi đóng vai chủ động, giờ đây tôi trở thành hoàn toàn bị động.
Gã nhân viên CIA đang đợi tôi ngoài xa đã dặn tôi cẩn thận (có lẽ người ta đã cho hắn biết tôi là kẻ hay lú ruột bên cạnh đàn bà) là sau khi trò chuyện với Lôlô tôi phải rút êm. Rút êm vì lẽ nhân viên KGB có thể lẻn vào nhà nàng. Nhân viên KGB bắt gặp tôi đang nằm trên giường với nàng thì mọi mưu kế thần sầu của tình báo Tây Đức và CIA sẽ trở thành dã tràng xe cát. Ông Hoàng đáng thương của tôi sẽ không được lãnh một đô la nào nữa.
Lôlô nói nhỏ vào tai tôi:
-Anh ơi, anh hôn em nữa đi!
Vâng, tên tôi mọi này xin tuân lệnh nữ hoàng... Tôi mong cho nàng chóng nhả ra để tôi có thể trở về với gã nhân viên CIA. Vì theo kế hoạch tôi phải ra trường bay ngay sau khi rời khỏi nhà nàng. Giờ đây, chiếc phi cơ quân sự đặc biệt của CIA chắc đã được quay nóng máy, chỉ chờ tôi nữa là cất cánh rời Nữu ước. Nhưng Lôlô vẫn không chịu buông tha. Hôn xong rồi, nàng còn nũng nịu:
-Ngồi lại với em chút nữa nào đã nào! Anh của em đáng ghét quá!
Trời đất ơi, mới đó nàng đã gọi tôi là "anh của em". Tôi đành ngồi lại, bụng bảo dạ "ừ thì ngồi lại với em lát nữa cũng chẳng chết chóc ai". Gã nhân viên CIA có thể đợi được, vả lại nếu trời có tuyết thì xe hơi của CIA đã có máy sưởi tối tân...
Nhưng tôi lại tự nhủ là chỉ ngồi lại 10, 15 phút mà thôi, chứ không thể rềnh rang hơn nữa.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại... bệnh hảo ngọt của tôi nên óc tôi ra lệnh 10, 15 phút nhưng mắt tôi, da thịt tôi lại cứ rềnh rang. Tôi quả quyết chỉ ngồi bên nàng, trò chuyện tầm phào. Nếu nàng ép buộc thì mơn trớn nàng, hôn hít nàng lấy lệ, ngoài ra không được làm gì hết. Rốt cuộc sự quả quyết của tôi chỉ có giá trị như cục nước đá, lấy ra khỏi tủ lạnh là tan thành nước. Cục nước đá là tôi chạm phải hơi nóng mấy trăm độ của nàng nên ý chí và nghị lực của điệp viên Z.28 đã tan thành nước trong khoảnh khắc.
Vì vậy, tôi không ngồi mà là nằm xuống. Nằm xuống bên nàng. Tôi không có đủ can đảm mô tả thêm nữa. Đêm ấy là đêm khổ nhất đời tôi.
 



4. Tôi lên đường sang Nga
 
 Nghe tôi than thở, chắc chắn toàn thể giống đực trên trái đất sẽ la ầm lên:
-Đồ xạo! Được yêu đương rả rích với người đẹp Lôlô mà bảo là đêm khổ nhất đời!
Oan tôi lắm, vì sự thật là thế. Sự thật là vẻ đẹp của nàng không thua vẻ đẹp của minh tinh điện ảnh Lôlô là bao. Tôi chưa được vinh dự biết tài của minh tinh Lôlô trong phòng the, nhưng theo linh tính thì đến Lôlô chính hiệu cũng thua Lôlô của tôi đêm ấy tại Nữu ước.
Vậy mà đêm ấy, cái đêm có thể trở thành thần tiên ấy, lại là đêm khổ nhất đời tôi… Vì thưa các bạn, tình báo Tây Đức và CIA cố ý quên ghi một số chi tiết vào chương trình. Họ trả nhiều tiền tất họ cũng có quyền nói dối với tôi. Họ đã làm tôi bực mình và tẽn tò đêm ấy.
Đêm ấy, sau một trận mưa hôn vũ bão, Lôlô kéo tôi nằm xuống để làm chuyện vợ chồng. Thường lệ, tôi thuyết phục đàn bà, thỉnh thoảng đàn bà mới phải thuyết phục tôi. Đêm ấy, Lôlô lại hoàn toàn bắt tôi theo sở thích của nàng.
Thân thể tôi đang sửa soạn thì tai tôi bỗng nghe một âm thanh lạ. Đó là một tiếng "tách" nho nhỏ. Nhờ biết phân biệt tiếng động, tôi biết ngay là tiếng "tách" của máy chụp hình. Tài phân biệt tiếng động của tôi đã vượt khỏi trình độ cao cấp, tôi chỉ nghe hơi thở cũng đủ đoán được người núp sau cửa là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, biết võ nghệ hay không biết võ nghệ nữa. Tôi còn có khả năng nghe được một số tiếng động siêu thanh. Về tiếng "tách" này, tôi đã có dịp nghe một lúc gần 50 tiếng tương tự trong phòng thí nghiệm của Sở Mật Vụ. Mỗi máy ảnh có một tiếng "tách" riêng, nên tiếng "tách" vừa lọt vào tai tôi là âm thanh của máy Rollei.
Máy Rollei khét tiếng thế giới về nét hình sắc và rõ. Chắc người lạ đã dùng phim hồng ngoại tuyến, loại phim bắt nhanh để chụp.
Tiếng "tách" này làm tôi lồm cồm bò dậy. Lôlô kêu lên một tiếng sửng sốt:
-Anh?
Nàng tưởng tôi điên hoặc tôi bị trúng gió. Nàng đâu biết rằng tôi chẳng điên, chẳng trúng gió gì hết. Sở dĩ tôi hấp tấp buông nàng ra vì tiếng "tách" của máy ảnh Rollei là nhát búa tạ giáng vào đầu tôi. Họ đã lén chụp hình tôi và Lôlô vào giữa cái lúc không nên chụp hình nhất. Chụp hình ban đêm trong phòng kín bằng phim hồng ngoại tuyến là để … săng-ta. Chỉ có các cơ quan gián điệp mới chơi cái trò săng ta đốn mạt ấy (trên thực tế, ông Hoàng cũng đã săng ta như vậy nhiều lấn, nhưng riêng tôi, tôi vẫn cho cái trò săng ta này là đốn mạt). Trong những năm, những tháng đi khuya về tối, tôi đã hết sức thận trọng để tránh lọt bẫy săng ta bằng phim nhựa. Chẳng phải vì tôi là người danh giá mà vì tôi sợ bạn gái của tôi bị liên lụy.
Nhưng đêm ấy tại Nữu ước, tôi lại không sợ bạn gái Lôlô bị liên lụy, mà là sợ cho chính bản thân tôi. Nếu nhân viên KGB chụp được tấm hình tôi đang sửa soạn làm tình với Lôlô thì vai trò của tôi sẽ bị bại lộ ngay từ khi chưa xuất đầu lộ diện. Tôi sẽ bị CIA và tình báo Tây Đức mời… về vườn. Các cô đồng nghiệp ác khẩu trong ban Biệt Vụ sẽ cho rửa hàng chục tấm hình thất đức ấy, mỗi tấm lớn bằng nửa cái giường và treo trong phòng bí thư để mỗi khi vào gặp ông tổng giám đốc tôi phải chiêm ngưỡng.
Lôlô cũng choàng dậy:
-Anh đau ư?
Tôi nhảy xuống đất:
-Cẩn thận. Có người chụp hình trộm.
Lôlô kêu lên tiếng "vậy hả, chết em rồi" rồi cũng nhảy phóc xuống theo.
Nhưng từ góc phòng tiếng người chụp hình trộm đã cất lên:
-Tôi đây mà… anh đừng sợ.
Lúc ấy, tôi có cảm giác thân thể tôi đang biến thành cây đuốc, chạm vào đâu là gây hỏa hoạn. Té ra thằng cha chụp hình không phải là nhân viên KGB không đội trời chung mà là thàng bạn phải gió của CIA. Thằng bạn có nhiệm vụ chờ tôi dưới đường.
Hắn vội nói lớn:
-Đừng bật đèn, Lôlô.
Nàng dựa vào người tôi:
-Ai hả anh?
Tôi thở dài:
-CIA.
Nàng chửi thề một tiếng thật tục tĩu rồi nói:
-Em không ngờ… em không ngờ anh lừa dối em ăn nằm với em để cho bạn anh chụp hình.
Tôi định nói thẳng vào mặt nàng rằng tôi không hề lừa nàng, vì chính tôi đã bị nàng lôi kéo vào vòng ân ái, và chính tôi cũng không hề biết CIA bố trí chụp hình lén lút. Nhưng tôi chưa kịp giải bầy oan khuất thì gã nhân viên CIA khốn nạn đã nói:
-Mặc quần áo vào ngay đi, ông nội. Ông muốn biểu diễn bắp thịt lực sĩ thế vận cho KGB chụp hình nữa phải không .
Tôi muốn tát vào mặt hắn một cái song tôi phải tự chế vì hai lý do. Lý do thứ nhất: CIA và Tây Đức trả tiền, tôi là người làm công. Tôi đánh hắn thì hết hy vọng nhận tiền, vả lại thân hình hắn mảnh dẻ như vậy, sợ chỉ ăn cái tát của tôi là táng mạng. Lý do thứ hai: biết đâu hắn chụp hình trộm là để ngăn chặn Lôlô có thái độ hàng hai.
Tôi đành riu ríu mặc quần áo. Trong khi đó, Lôlô vẫn để nguyên tấm thân lõa lồ, hai tay vẫn tiếp tục xỉa xói và miệng vẫn tiếp tục tuôn ra những danh từ không lấy gì làm đẹp. Gã nhân viên CIA đeo máy ảnh Rollei vào vai rồi dằn giọng với nàng:
-Cô nói nhiều quá. Tôi xin xác nhận rằng vụ chụp hình này đã được thi hành theo lệnh của ông tổng giám đốc CIA. Chúng tôi chấp thuận cho cô sang Liên Sô, bề ngoài là để thăm Fabien, nhưng bên trong là để tìm cách đưa Fabien về nước. Cô đã hứa giúp đỡ chúng tôi, tuy nhiên lời hứa của đàn bà, nhất lại là đàn bà như cô, khác nào trái cam ai biết được ngọt chua trong lòng, có thể cô qua đấy rồi ở luôn. Faben vốn yêu cô, nếu có cô bên mình Faben sẽ không bao giờ chịu hồi hương nữa.
Lôlô rít lên:
-À ra các ông săng ta cả tôi.
-Làm nghề này, muốn khỏi thất bại thì phải nắm vững đầu cán. Trong trường hợp cô định lưu lại Liên Sô, chúng tôi sẽ chuồi tấm hình ân ái của cô cho Faben. Hẳn cô cũng biết Faben là con người phá kỷ lục về ghen. Ông ta sẽ ăn thịt cô nếu thấy cô tằng tịu thể xác với người đàn ông khác, trẻ trung hơn, khỏe mạnh hơn và khôi ngô hơn ông ta…
-Đồ đểu!
-Ha ha, lâu lắm không nghe đàn bà nói tục, giờ đây nghe cô chửi rủa tôi lại thấy khoan khoái. Lôlô ơi, cô cứ chửi nữa đi… Dầu sao cô cũng đã nhận tiền của những người mà cô gọi tên là " đồ đểu". Hai chục ngàn đô la đâu phải ít, hả cô?
-Tôi không thèm. Tôi sẽ vứt trả lại ngay bây giờ.
-Trản tiền là dại vì ai biết dò vào đâu. Lúc cô nhận tiền, CIA đã bắt cô hạ bút ký. CIA lại đã chụp hình và ghi âm đầy đủ. Nhưng thôi, cô Lôlô ơi, cô nên bớt giận làm lành, chúng tôi chỉ muốn giúp cô chứ không muốn phá cô. Như đã hẹn trước, nếu có thuyết phục được Faben trở về, cô sẽ được biếu riêng một triệu đô la. Cô sẽ trở thành vợ chính thức của Faben. Mọi hồ sơ và tài liệu về quá khứ không lấy gì làm danh giá của cô sẽ được thiêu hủy, hoàn toàn thiêu hủy.
Lôlô chộp cái gạt tàn thuốc lá định ném vào mặt gã nhân viên CIA. Hắn nhoẻn miệng cười:
-Sao cô lại làm vậy? Bọn KGB dưới đường nghe trong nhà ồn ào sẽ vác mặt tới. Cô sẽ không đi Mạc tư Khoa nữa.
Lôlô thở dài:
-Đồ đểu. Cút ngay đi. Nếu không tôi sẽ cào nát mặt bây giờ.
Gã nhân viên CIA cong miệng:
-Đi thì đi.
Hắn bước ra cửa rồi đứng lại, nói với tôi:
-Mời anh.
Lôlô nắm tay tôi, như không muốn buông nữa:
-Anh phải đi với hắn ư?
-Vâng, tôi phải đi. Hẹn gặp em ở Mạc tư Khoa.
-Anh đã biết em ngụ tại khách sạn nào chưa?
-Em khỏi lo. Em ở đâu CIA cũng biết.
Trước khi cho phép tôi thoát ra ngoài, nàng còn bắt tôi hôn nàng nữa. Không phải hôn một cái mà là hôn luôn một hơi. Nàng ép tôi mạnh đến nỗi tôi là võ sĩ xương đồng da sắt mà cũng ngộp thở.
Lôlô vẫn chẳng mặc gì hết, giơ tay vẫy tôi. Tôi cắm đầu đi một mạch, sợ vẫy lại nàng sẽ xà tới đòi hôn thêm. Và biết đâu nàng còn đòi tôi làm chuyện khác nữa. Töi đã gặp nhiều phụ nữ nhưng phụ nữ như nàng rất hiếm.
Trong chốc lát, chúng tôi đã nhảy hàng rào sang nhà bên. Té ra nhà bên là cơ sở CIA. Bọn KGB túc trực ngoài đường có mắt thông thiên cũng không thể nhìn thấy chúng tôi chuồn vào ga ra, trèo lên một chiếc xe Ford to tướng, và lái ra một con đường khác.
Trong khi hắn lái, tôi véo tai hắn, giọng hăm dọa:
-Tại sao anh không cho tôi biết trước?
Hắn cười ruồi:
-Lệnh trên, anh ơi!
-Khôn hồn, anh đưa cuộn phim cho tôi.
-Anh muốn lấy cả máy ảnh tôi cũng đưa, huống hồ cuộn phim. Nhưng thú thật với anh là chẳng có cuộn phim nào cả.
-Nghĩa là anh chụp không?
-Vâng.
-Anh điên hả?
-Tôi không điên. Văn phòng tổng giám đốc gọi điện thoại vô tuyến cho tôi, nói là phi cơ đang chờ. Họ đoán là anh đang hú hí với Lôlô nên cho phép tôi vào làm cái trò chụp hình. Anh mới dính với nàng lần đầu nên chưa biết đấy thôi. Nàng là con hồ ly kinh khủng nhất Nữu ước. Đàn ông nào tò tí với nàng là mất sạch vốn liếng. Chúng tôi muốn anh còn nguyên thân thể, sức khỏe và trí khôn để sang Mạc tư Khoa nên đành phải cắt đứt ngang xương màn tình ái cụp lạc.
-Hồi nãy anh nói là CIA có hồ sơ bất hảo về nàng. Nàng là gái giang hồ phải không?
-Không. Nàng là con nhà quý phái nhưng phải cái giao du bừa bãi, làm ăn với bọn buôn lậu ma túy khét tiếng. Nàng là con người tham lam số một. Đêm nào nàng cũng phải yêu. Không yêu không chịu được. Chưa ai đối địch lại nổi nàng. Có lẽ thượng cấp chọn anh vì vậy. Tôi hy vọng anh trở về không đến nỗi phải chống nạng gỗ.
Tôi ngắt lời hắn:
-Ra phi trường quốc tế Nữu ước phải không?
Hắn lắc đầu:
-Không. Phi trường quân sự.
-Đi đâu?
-Dĩ nhiên là Liên sô. Nhưng cuộc hành trình được chia ra làm nhiều chặng. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa anh ra phi trường. Lành lặn khỏe khoắn, không bị sứt mẻ hoặc nhức đầu sổ mũi. Còn anh đi đâu, đi bằng cách nào, đó là nhiệm vụ của người khác.
*
Thế là một lần nữa tôi lại lên đường đến thăm quê hương của Lênin và Sítalin.
Cách đây không lâu, tôi giả làm chuyên viên quảng cáo Hạ uy di, đáp máy thẳng từ Hoa kỳ đến Liên sô, nghênh ngang bước vào bằng cửa trước, và ngụ tại đại khách sạn quốc doanh Metropole giữa đám nhân viên mật vụ KGB, rồi nghênh ngang đi Anbani[11]. Lần này, tôi chỉ đưọc biết là đi Liên sô, chứ không được biết sẽ tàng nhập bằng cửa trước hay cửa sau, bằng cách ung dung trình thông hành tại sân bay, hay vượt hàng rào kẽm gai, nhảy dù ban đêm xuống lãnh thổ Nga lần nữa.
Lúc tôi đến phi trường quân sự, một người mặc quân phục đã đợi sẵn. Tôi mừng rơn vì người này là đại tá Pít, bạn tri kỷ của tôi[12]. Pít reo ầm lên khi nhận ra tôi. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Anh không ngờ là tôi ư?
Pít đáp:
-Nếu ngờ là anh thì tôi đã mang theo bịch thuốc Salem và thùng huýt ky hạng tốt, và nhất là an bom ảnh mới nhất về những người đẹp có kích thước lớn nhất thế giới. Té ra vị anh hùng sang Nga là anh. Hồi tối ông Sì-mít kêu tôi lên văn phòng và dặn ra đây đón một phái viên của tình báo Tây Đức. Nếu ông Sì-mít nói là đón phái viên của ông Hoàng thì tôi biết là anh. Gớm, cái ông già Sì-mít kín miệng quá … Dạo này anh đầu quân cho Tây Đức rồi ư?
-Không. Làm thuê.
-Thế này nhá! Anh sẽ đội lốt một công dân Libăng.
-Libăng? Tôi chẳng nói được tiếng Libăng nào cả.
-Nhưng anh đã đến Libăng lần nào chưa?
-Rồi, độ 4, 5 lần.
-Vậy anh còn hơn tôi. Ba tháng trước, tôi cũng đội lốt công dân Libăng như anh mặc dầu tôi chỉ mới biết Libăng tlần đầu tiên trên bản đồ địa dư thế giới. Thế mà cũng chẳng sao cả.
Thật ra tôi chưa hề hoạt động tại Libăng nhưng xứ này không xa lạ lắm đối với tôi. Khu vực Trung Đông được thiên hạ biết nhiều sau những trận chiến chớp nhoáng bằng máy bay, xe tăng, nhưng Trung Đông cũng được thiên hạ biết nhiều về những thú vui ban đêm. Có người cho rằng nói đến thú vui là nói đến đàn bà, mà đàn bà ở đâu cũng giống nhau thì thú vui phải giống nhau. Tôi không đồng ý như vây. Đàn bà giống nhau thật đấy song chỉ giống nhau dưới con mắt của nhà khoa học với đấy đủ bộ phận cơ thể, còn trong tình yêu mỗi người là một vũ trụ riêng.
Trung Đông có rất nhiều sa mạc, tình yêu ở Trung Đông cũng hiếm như giếng nước trên sa mạc, nhưng hễ có thì hết sức thần tiên. Lý do là truyền thống đạo Hồi. Theo đạo này, phụ nữ phải đeo mạng, ngay cả ở trong nhà cũng không được phép nhìn ai ngoại trừ nhìn chồng, thậm chí để hở cái miệng cho người lạ ngó thấy cũng không được nữa. Phụ nữ Hồi giáo bị dồn ép mạnh mẽ nên khi được giải phóng họ ùa ra ánh sáng văn minh như người bị giam hàng năm dưới hầm tối, tình yêu của họ trở nên những cơn bão táp lạc thú bất tận.
Trên sa mạc Trung Đông, có 4 ốc đảo tình yêu: Bêrút, Kerô, Ít tan bun và Telavi. Tôi đã đến tận nơi và nhận thấy Telavi, thủ đô Do Thái, quá kênh kiệu vì người Do Thái, còn lo đánh nhau ngày đêm với Árập, đàn bà cũng phải đi lính, nam nữ chỉ ưa đại hòa tấu, ca vũ và chiếu bóng.
Thú nhất là Bêrút, thủ đô Libăng. Xứ này chỉ có 3 triệu dân, nửa Hồi giáo, nửa Công giáo, có lối sống phóng khoáng của người Pháp, cái duyên mặn mà của phụ nữ Árập bên bờ biển Địa trung Hải, và túi tiền vô tận của những giếng dầu trên bãi cát. Tôi đã miệt mài đêm này qua đêm khác tại Bêrút trong những hộp đêm kỳ lạ để thưởng thức tài nghệ uốn éo của các vũ nữ múa bụng, luôn luôn đeo mạng che miệng song lại công khai phô trương từ miệng trở xuống… Cách bờ biển 20 cây số, có một thiên đường hạ giới mang tên là Maamaltein với những người đẹp tứ chiếng, và sòng bạc lớn nhất Âu Á.
Trên nguyên tắc, nhân viên do thám Tây phương tàng nhập các quốc gia cộng sản thường cải trang làm công dân một nước trung lập khuynh tả. Tại Liên sô, giả làm công dân Cuba là tốt nhất vì Cuba bồ bịch với Liên sô, lại được o bế để quấy rầy Hoa Kỳ. Không hiểu sao mấy ông bự tình báo Tây Đức và Mỹ lại muốn tôi đội lốt công dân Libăng để qua Mạc tư Khoa vì Libăng không được Mạc tư Khoa trọng đãi. Năm 1958, thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ lên xứ này để ngăn chặn nội loạn thân cộng. Bởi vậy khi nghe đại tá Pít nhắc đến Libăng tôi ngẩn tò te như cô gái tiền sử lạc vào … phòng ngủ gồm giường nệm ấn nút điện của nhà tỷ phú đa tình thế kỷ hai mươi mốt.
Đại tá Pít vỗ vai tôi:
-Sướng nhé!
Tôi ngẩn tò te thêm:
-Cái gì mà sướng hả anh?
-Thôi, tôi xin ông, ông còn giả vờ mãi. Được du hí với Lôlô tại Mạc tư Khoa là sướng nhất đời. Tôi thèm địa vị ông mà ông Sì-mít không cho phép.
-Anh hết râu quặp rồi ư?
-Ồ, mới lấy vợ là khác, bây giờ là khác. Mới đó tôi sắp ba con rồi. Anh tính...
Tôi không kịp tri kỷ vụn với đại tá Pít thêm nữa vì phi cơ đã sửa soạn cất cánh. Trong chiếc phản lực cơ rộng thênh thang, ngoài phi hành đoàn, chỉ có một mình tôi. Vâng, tôi là hành khách độc nhất. Thế mới biết họ lắm tiền! Chẳng bù với sở Mật vụ của ông Hoàng, nhân viên di chuyển phải dùng phi cơ thương mãi, và trong số nhân viên xuất ngoại thường trực có lẽ chỉ có tôi dám mua vé hạng nhất... Thật ra, đã có lần tôi được ngồi một mình trên phi cơ, song đó chỉ là phi cơ cánh quạt. Những chuyến nhảy dù xuống miền Bắc, tôi mang tiếng là hành khách độc nhất nhưng phi cơ lại chở theo hàng tấn "hàng hóa" để nhảy dù xuống với tôi, nhất cử lưỡng tiện. Tính tôi vốn thích tiện nghi nên một số cơ quan điệp báo Tây phương đã dụng ý đưa ra những điều kiện ngon lành để kéo tôi về với họ nhưng tôi vẫn cứ ở lại với ông Hoàng.
Nếu tôi ưa khuếch đại, tôi sẽ giải thích rằng đó là hành động yêu nước, "ta về ta tắm ao ta, dầu trong dầu đục ao nhà vẫn hơn". Nhưng trong thâm tâm, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến những mục phiêu cao quý và to tát như vậy. Tôi chỉ nghĩ đến ông Hoàng. Các bạn có thể trách tôi nhưng sự thật là thế, mà tôi là con người tôn trọng sự thật.
Thế là một lần nữa tôi lại lên đường đến quê hương của Lênin và Sítalin...
Phi cơ quân sự vừa cất cánh tôi đã nằm lăn ra ngủ trên tấm nệm dầy. Có lẽ tấm nệm này do đại tá Pít mang lên cho tôi. Vì Pít biết tôi mắc bệnh đau lưng, rất ghét và sợ nằm trên giường cứng. Phần vì mệt nhoài, phần khác vì nệm cao su quá êm nên tôi ngáy o o. Chẳng còn biết trời đất gì nữa.
Mãi đến khi viên trung tá Mỹ lay dậy tôi mới chịu mở mắt. Tuy nhiên tôi vẫn nằm ì trên nệm và hỏi:
-Đến chưa?
Viên trung tá cười:
-Rồi.
Cửa phi cơ mở rộng. Té ra bên ngoài là ban đêm. Ban đêm ở mọi phi trường trên thế giới đều ngập tràn ánh sáng và âm thanh nhưng ở đây lại tối hoàn toàn, và im lặng hoàn toàn. Viên trung tá thân mật bắt tay tôi:
-Chào ông và chúc ông thượng lộ bình an.
Tôi hỏi y:
-Trung tá không xuống ư?
-Không. Nhiệm vụ của chúng tôi đến cửa phi cơ này là hết. Bên dưới đã có người đón ông. Sau khi ông xuống, chúng tôi sẽ lấy nhiên liệu và lái phi cơ trống trở về Mỹ.
-Đây là đâu?
-Thổ nhĩ Kỳ.
Té ra tôi đã ngủ một giấc quá dài. Đối với tôi, Thổ không phải là vùng đất xa lạ. Tôi đã đến đấy nhiều lần, tôi còn có nhiều bạn gái địa phương kiều diễm và ngoan ngoãn nữa. Nếu có thời giờ tôi sẽ đến thăm họ.
Nói ra thì ít ai tin nhưng phong tục đất Thổ rất hợp với đàn ông đa tình. Thổ theo đạo Hồi mà đạo Hồi lại cho phép đa thê. Đấng Giáo chủ Môhammét có đến mười một bà vợ, người dân thường cũng có thể lấy bốn vợ. Tuy có nhiều vợ, đàn ông vẫn được tự do, không bị bứt tóc, nắm tai như ở Việt Nam vì theo tập quán không có vợ chính, vợ phụ, toàn thể đều bình đẳng. Vấn đề hưởng thụ được chia đồng đều nên nạn tranh giành, ghen tuông không xảy ra.
Tôi thích nuớc Thổ vì tại một vài vùng dân gian còn theo một lề thói cổ xưa vô cùng thi vị: đó là du khách có quyền thuê vợ. Nghĩa là tôi có thể mời một thiếu nữ về ở chung một thời gian, đối xử mặn mà như vợ, nàng sẽ chăm nom cơm nước, quần áo cho tôi, và sau đó tôi có thể xách va li ra trường bay, không sợ nàng níu lại đòi tiền … bồi thường.
Tôi thích nước Thổ vì ở đó ái tình được trọng vọng, trước khi yêu cũng như sau khi yêu, và cả trong khi yêu nam nữ đều cầu kinh một cách nghiêm trang. Chứ không yêu lén lút theo kiểu "tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh" ở nhiều nước châu Á.
Ngọn gió phi trường quạt hơi lạnh ban đêm vào mặt tôi. Tôi phồng ngực thở khoan khoái. Dường như không khí ở Thổ được pha trộn một hóa chất đặc biệt khiến các thớ phổi nở rộng, dưỡng khí chạy ùn ùn trong huyết quản, mắt tôi sáng ra, và chân tay tôi trở nên thoải mái như vừa được tắm hơi nước nóng và đấm bóp đúng phương pháp Nhật bản. 
Dưới chân cầu thang chỉ có một người đàn ông độc nhất. Y là người Mỹ, căn cứ vào giọng nói chào hỏi. Y mặc đồ không quân, đeo lon thiếu úy. Y rập chân chào tôi theo nghi lễ quân cách đoạn mời tôi lên xe díp.
Xe chạy được một quãng tôi mới thấy tòa nhà đồ sộ của phi trường. Hồi nãy, tôi không nhìn thấy ánh điện vì phản lực cơ đậu phía sau giãy nhà kho cao ngất, cửa đóng then cài kín mít. Tòa nhà phi trường cũng đóng cửa im ỉm, tầng dưới hắt ra một ánh sánh vàng vàng.
Tài xế đậu lại và lễ phép mời tôi xuống. Song tôi đã nhảy xuống trước khi được mời. Vì qua cánh cửa mở rộng tôi vừa nhìn thấy một giãy tủ lạnh nhỏ, loại tủ lạnh tự động bán nước ngọt và la ve. Té ra viên thiếu úy mời tôi vào căn tin giải khát. Trong căn tin không có ai mặc dầu đèn thắp sáng chưng, cái máy hát dĩa tự động ở góc đang ong ỏng tuôn ra một điệu nhạc pốp giật gân, và trên quầy kẽm có mấy chai huýt ky chưa khui và một đống ly cốc sặc sỡ. 
Viên thiếu úy mở chai côca và ngước mắt ngó tôi, tôi lắc đầu. Hiểu ý, y chỉ chai huýt ky, tôi gật đầu. Y toan bỏ đá lạnh vào ly, tôi giằng lấy. Tôi chọn cái ly lớn nhất, loại ly dùng uống la ve, và rót đầy ắp huýt ky. Viên thiếu úy le lưỡi, tôi nhún vai làm luôn một hơi. Một ly chưa đủ, tôi tiếp theo ly thứ hai, ly thứ ba.
Thấy tôi quăng ly xuống quầy tỏ vẻ đã uống say sưa, y mới nghiêng mình:
-Mời ông ra xe.
Tôi hỏi:
-Căn cứ Ađana phải không?
-Thưa phải.
-Nhân viên căn cứ đi đâu cả mà tôi không thấy ai hết?
-Vì hôm nay có ông đến nên đại tá phó tư lệnh tập trung mọi người lại trong phòng họp để chiếu phim. Một phim tình hay kinh khủng.
-Họ không được phép gặp tôi?
-Thưa không. Mọi lần có nhân viên điệp báo từ Hoa thịnh Đốn tới, họ vẫn được đi lại tự do. Hồi đại tá Pao-ớt lái phi cơ thám thính U-2 từ đây bay qua Liên Sô, nhiều người còn đến bắt tay và mời uống rượu nữa. Nếu được phép gặp ông chắc chắn phần đông nhân viên của căn cứ đã bỏ dở cuốn phim mà rủ nhau ra đây. Vì họ có cảm nghĩ rằng những ai dám vượt biên giới vào Liên sô phải là con người siêu đẳng.
-Hừ… thiếu úy có thấy tôi khác mọi người ở điểm nào không?
-Thưa không. Vì vậy khi ông từ phi cơ bước xuống, tôi đã có thái độ kinh ngạc. Lệ thường tôi là đứa nói cười luôn miệng nhưng sau khi gặp ông, tôi trở thành cấm khẩu. Tôi đoán ông phải là một người có hành tung bí mật, mắt đeo kiếng đen to tướng, đội mũ dạ xụp xuống trán, mặc ba-đờ-suy kín mít, vai và lưng đeo đầy súng ngắn, súng dài, và đặc biệt là mặt đầy thẹo ngang, thẹo dọc hậu quả của những cuộc đấu võ, còn bàn tay thì lớn gấp đôi bàn tay người thường. Trái lại, ông chẳng có nét nào đáng sợ.
-Thì có gì để thiếu úy kinh ngạc đâu?
-Tôi kinh ngạc vì … vì ông quá đẹp trai. Thoạt thấy ông, tôi tưởng ông là tài tử màn bạc, chứ không phải là nhân viên gián điệp cao cấp.
-Tại sao thiếu úy biết tôi là nhân viên gián điệp cao cấp?
-Đại tá tư lệnh phó dặn tôi là Hoa thịnh Đốn gửi mật điện ra lệnh tổ chức đón tiếp thật kín đáo nhưng cũng thật trang trọng. Mời ông ra xe, đại tá đang đợi ông để đưa ông về thành phố.
Thành phố đây là Ađana, ở miền đông nam nước Thổ, một trong các căn cứ quan trọng của Hoa Kỳ và khối Minh ước phòng thủ Trung Đông, dọc theo bức màn sắt sô viết.
Viên thiếu úy chạy vòng một hồi lâu rồi tắt máy bên cạnh một chiếc Falcon kiểu mới sơn đen đậu ngoài phi trường. Từ trên xe Falcon bước xuống một thanh niên cao lớn mà tôi đoán là viên đại tá phó tư lệnh.
Y chờ cho viên thiếu úy lái xe lộn lại vào căn cứ rồi mới chìa tay bắt, giọng thân mật:
-Tôi là bạn của đại tá Pít. Hân hạnh được biết ông.
Y rút thuốc Salem mời tôi:
-Tôi cũng hút Salem như ông. Song lại uống huýt ky rất kém. Đại tá Pít nói là ông uống bao nhiêu cũng không say, càng uống càng tỉnh ra nữa nên tôi để sẵn trong thùng xe một két huýt ky thượng hạng.
-Ông cũng là nhân viên CIA?
-Trước kia tôi là đại diện CIA tại vùng này. Nhưng bây giờ thì không. Tôi chán cái nghề điệp báo một cách kinh khủng. Vì tôi có vợ, lại có con. Người vợ thứ nhất đã bỏ tôi đi theo gã đàn ông khác vì quanh năm suốt tháng tôi phải sống xa nhà. Bây giờ là người vợ thứ hai. Vợ tôi dọa ly dị nếu tôi tiếp tục đèo bòng công tác gián điệp, nên tôi phải xin rút khỏi CIA để trở về quân đội. Thú thật với ông nếu vợ tôi không mè nheo, tôi cũng phải bỏ nghề vì thần kinh tôi đã bị căng thẳng quá độ, tôi có thể loạn trí bất cứ lúc nào. Tôi lấy làm lạ tại sao ông hoạt động thường trực như vậy mà vẫn không loạn trí.
-Ông tập uống huýt ky đi. Trong rượu huýt ky có một chất làm nhân viên giám điệp giữ được quân bình thần kinh hệ.
-Tôi không tin. Y sĩ nói là uống rượu sẽ đau gan. Hàng năm trên thế giới có hàng vạn dân nhậu chết về đau gan.
-Vậy ông hãy yêu thật nhiều.
-Chịu thôi. Tôi có mấy ông bạn mới hơn ba chục tuổi mà đầu đã bạc phơ như ông cụ ngũ tuần. Đàn bà là món làm đàn ông chóng già, và chóng chết nhất.
Viên đại tá cười. Tôi cũng cười theo. Tuy nhiên y cười thành thật. Tôi có cảm tưởng là tình báo Tây Đức và Trung ương Tình báo CIA đang gài bẫy tôi. Tại sao đại tá Pít lại nói cho viên đại tá này biết về tôi? Đại tá Pít không phải là hạng người bô bô cái miệng. Trừ phi ông Sì-mít cho phép hắn bô bô cho thiên hạ biết.
Khi ấy tôi muốn nói thẳng vào mặt viên đại tá hiểu rằng tôi cũng chán ngấy hơn y nữa. Sở dĩ tôi vẫn phải đa mang nghề gián điệp bạc bẽo, lật lọng và bẩn thỉu này là vì ông Hoàng cần tiền.
Đường từ phi trường về trung tâm thị trấn dài độ 12 cây số, cũng ngoằn ngoèo như khúc đường gần Tân sơn nhất. Nhưng lại khác Tân sơn nhất vì nó gồm hai con đường song song. Trời tối mà xe cộ chạy rất ít.
Viên đại tá phó tư lệnh lái đến ngoại ô thành phố thì cho xe chạy chậm lại trước khi tạt vào bên lề. Y vẫn để máy nổ, quay sang nói với tôi:
-Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa ông đến đây. Trong giây lát ông sẽ gặp người khác.
Từ khi bắt tay vào việc, tôi đã nghe nhiều lần cái điệp khúc cũ rích này. Kira chỉ có nhiệm vụ thử năng lực tôi trên triền núi Hy mã lạp sơn. Gã nhân viên CIA chỉ có nhiệm vụ đưa tôi từ phi trường Nữu ước về nhà người đẹp Lôlô. Đại tá Pít chỉ có nhiệm vụ tiễn tôi ra phi cơ. Viên trung tá Mỹ chỉ có nhiệm vụ mời tôi xuống thang phi cơ, đặt chân lên nền bê tông. Viên thiếu úy Mỹ chỉ có nhiệm vụ lái xe cho tôi uống huýt ky và gặp đại tá phó tư lệnh và đại tá phó tư lệnh cũng chỉ có nhiệm vụ đưa tôi đến ngoại ô Ađana. Người ta cố tình gây ra những sự phiền phức ấy để làm gì?
Tại sao không giản dị hóa bằng cách dặn mật khẩu cho tôi tiếp xúc với Kira tại Mạc tư Khoa, khỏi phải cất công đến tận núi Hy mã? Tại sao họ không để đại tá Pít đón tôi ỏ Nữu ước, đưa tôi về phòng Lôlô, chờ lái tôi ra phi trường rồi hộ tống tôi đến Ađana? Dĩ nhiên, điệp báo là hàng trăm, hàng ngàn sự phiền phức, lẽ ra đi thẳng người ta lại theo đường vòng. Chẳng hạn từ Tân sơn nhất về trụ sở của ông Hoàng gần bờ sông Sàigòn, nhân viên từ nước ngoài trở về không được dùng đường thẳng Công Lý - Lê Lợi - Nguyễn Huệ mà là Phú Thọ - Chợ Lớn - Trần Hưng Đaọ hoặc Phú Nhuận - Hai Bà Trưng hoặc Gia Định - Xa lộ. Nhưng ông Hoàng bắt nhân viên dưới quyền phải đi vòng là để bảo vệ an ninh trong trường hợp bị đối phương theo dõi, còn trong hoàn cảnh tôi thì "vòng vo Tam quốc" lại nguy hiểm vì càng gặp nhiều người, tôi càng dễ bị lộ.
Trước chiếc Falcon độ 20 thước có hai ngọn đèn đỏ vừa sáng lên rồi tắt. Rồi sáng lên một lần nữa. Thì ra một chiếc xe hơi lớn đã đợi sẵn và tài xế vừa mở đèn hậu để báo hiệu. Viên đại tá cựu nhân viên CIA bắt tay vồn vã:
-Chuyến về, nếu được đáp xuống Ađana, ông nhớ tạt qua tôi chơi nhé. Vợ tôi ở lại Mỹ, không qua đây, nên tôi có thể tiếp rước ông theo kiểu đàn ông chưa vợ. Đàn bà Thổ kháu khỉnh và ngoan ngoãn lắm, ông biết chứ?
Tôi lí nhí cám ơn rồi nhảy xuống. Y dặn vói theo:
-Tôi không phải trao mật khẩu cho ông nên tôi có cảm tưởng là người ông sắp gặp đã quen mặt. Thôi, chào ông nhé!
Y quay đầu xe, phóng ngược về căn cứ Ađana. Tôi xách cái va li mỏng lét, một tay thọc túi quần, ung dung tiến tới xe hơi phía trước. Mỗi lần xuất ngoại tôi có thói quen mang theo rất ít quần áo. Thiếu đến đâu tôi mua sắm đến đó. Dùng xong tôi lại vứt bỏ ở khách sạn, trở về một mình với cái cạc táp nhỏ xíu. Chuyến đi này, tôi lại hạn chế tối đa, không phải vì lười biếng mà vì bà Côrin đã yêu cầu. Không hiểu sao trên con đường nhựa vắng tanh dưới trời tối này tôi lại có linh tính là sắp tái ngộ bà Côrin, đặc phái viên của Tình báo liên bang Tây Đức.
Tôi không ngạc nhiên khi thấy một cái rờ mọt hạng trung do chiếc Fiat 1500L kéo. Từ ít lâu nay, các cuộc tiếp xúc gián điệp thường diễn ra trong xe rờ mọt vì loại xe này có đầy đủ dụng cụ nghề nghiệp và tiện nghi sinh hoạt không kém văn phòng.
Chiếc rờ mọt này do công ty Elnach ở Milan chế tạo, mang cái tên thi vị là Pôke, bên trong khá rộng rãi tuy chỉ nặng 635 kí. Nhắm 1 mắt lại, tôi cũng có thể biết rõ cách trang trí, một phòng ăn kiêm phòng khách có bàn và ghế nệm, một phòng bếp đủ tủ ga, tủ lạnh, tủ đông để chứa đồ ăn, tủ rửa bát đĩa, tủ hong khô quần áo, một phòng tắm cẩn gạch men sang trọng có nước lạnh nước nóng, và sau cùng là một phòng ngủ có giường gấp, nệm 10 phân, đủ nằm hai người.
Tôi vốn khoái loại rờ mọt Pôke vì nó có thể chạy nhanh, leo giốc, thắng điện rất ăn, ống nhún lại êm, giá tiền phải chăng. Cái rờ mọt đang đứng sừng sững trước mặt còn làm tôi khoái hơn nữa nhờ được gắn máy điều hòa khí hậu, trời nóng trời lạnh chỉ cần bấm nút là không khí trong xe trở nên mát hoặc ấm.
Linh tính của tôi không đến nỗi xa rời thực tế vì người mở cửa rờ mọt đón tôi là bà Côrin. Bà mỉm cười chào nhưng không nói thành tiếng, tôi cũng mỉm cười lặng lẽ chào bà.
Bà mời tôi trèo vào phòng ngủ ở cuối rờ mọt. Tôi không nhìn được bên trong chiếc Fiat 1500L ở đằng trước nhưng đoán chắc là có người, ngoài tài xế ra còn ít nhất một người khác nữa.
Phòng ngủ trong rờ mọt đã được biến thành phòng làm việc, cái giường lớn được dựng lên, giấu sau tấm riềm nhung đỏ. Có một cái bàn nhỏ trên đặt điện thoại và một số dụng cụ thu thanh, phát tuyến và phiên dịch mật điện. Đối diện cái bàn nhỏ là cái ghế xô pha êm ái gắn vào vách sắt của rờ mọt.
Bà Côrin nhìn đồng hồ báo thức trên bàn rồi nói:
-Người mà ông đội lốt đang ngụ tái khách sạn Metropole trong thị trấn. Tên hắn là Bêra, công dân Libăng.
Tôi nhắc lại lời đã nói với đại tá Pít tại Nữu ước:
-Xin thưa bà rõ là tôi không biết nói tiếng và cũng không quen với nước Libăng.
-Điều này không quan trọng. Người trí thức Libăng thường nói tiếng Pháp. Vả lại, tôi hy vọng là ông chẳng phải nói một tiếng Libăng nào cả ở Mạc tư Khoa. Chúng tôi bố trí cho ông đến Liên sô vào ngày cuối tuần. Ông sẽ không tiếp xúc với tòa đại sứ Libăng. Đến khi họ nghe nói đến ông thì ông đã rời Mạc tư Khoa.
-Thưa bà, nếu tôi không lầm sở dĩ tình báo nước bà chọn Bêra vì hiện nay Liên sô ra sức o bế các công dân Libăng quen lớn nhà cầm quyền nước này…
-Ông không lầm chút nào. Trước đây, chúng tôi định dùng lốt công dân Cuba nhưng nhận thấy đại sứ Cuba có vẻ hục hặc với một số nhân viên KGB về chuyện riêng nên phải đổi ý kiến. Vụ tranh chấp ở Trung Đông giữa hai khối quốc gia Árập và Do Thái có thể bùng nổ thành chiến tranh võ trang với sự xuất hiện của các tổ chức du kích Pa-lét-tin chống Do Thái đã mang lại cho chúng tôi một cơ hội mới. Ông hẳn biết tin Al-Fatah, tổ chức du kích chiến Pa-lét-tin lớn nhất, đụng độ với quân đội Libăng? Al-Fatah muốn dùng nước này làm bàn đạp để tấn công Do Thái song bị cản trở nên súng đã nổ. Cuộc thương thuyết đang diễn ra giữa đại diện phe du lích và chính phủ Libăng. Chính phủ Libăng bị lâm vào thế trên đe dưới búa: nếu không cho du kích mượn đường thì du kích sẽ đánh phá, nhưng nếu bắt tay du kích thì bị Do Thái trả đũa. Vừa rồi, tướng Bustani, đại diện Libăng đã gặp Arafat, lãnh tụ phe du kích, để tiến hành cuộc điều đình. Liên sô không nắm được các tướng lãnh Libăng, mặt khác, lại không thể giúp đỡ du kích Al-Fatah một cách quá lộ liễu. Vì vậy họ mới gia tăng nỗ lực chinh phục cảm tình của nhà cầm quyền Libăng.
Ông đã thấy chưa? Bêra là một trong những người có liên hệ mật thiết và có ảnh hưởng mạnh mẽ với giới tướng lãnh Libăng. Hắn chỉ là một thương gia nên không bị để ý. Bêra được mời sang Mạc tư Khoa để nghiên cứu việc xuất nhập cảng.
-Hơi rầy rà… vì thưa bà, bộ Ngoại thương Sô viết đã quen mặt tôi, khách sạn Metropole ở Mạc tư Khoa cũng quen mặt tôi. Tôi mới đến đó năm ngoái, và làm nhiều chuyện kinh thiên động địa… Tôi sợ là họ bắt tôi ngay tại phi trường. Xin bà hiểu giùm là tôi không sợ chết mà chỉ sợ công việc thất bại trước khi khởi đầu.
-Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện ấy trước khi mời ông. Nhà cầm quyền Sô viết qua trung gian tòa đại sứ Libăng ngỏ ý đón tiếp Bêra một cách long trọng song Bêra đã từ chối. Hắn đặt điều kiện là có được du hành kín đáo và thoải mái hắn mới chịu sang Mạc tư Khoa. Hắn bằng lòng gặp gỡ viên chức Nga để bàn việc móc nối các tướng lãnh Libăng nhưng lại nhấn mạnh là hắn chỉ bằng lòng gặp gỡ sau khi đi thăm Lêningờrát và Hắc Hải trở về. Hắn dự định lưu lại Mạc tư Khoa một tuần trước khi đi Lêningờrát. Như vậy nghĩa là ông có một tuần lễ để hoàn thành công tác. Nhưng tôi không tin ông cần một thời gian quá dài như vậy. Vì càng dài càng dễ lộ. Vả lại, giờ này Lôlô đã đến nơi, và nàng đang sửa soạn các thủ tục để được tái ngộ bác sĩ Faben.
-Tôi đến Mạc tư Khoa bằng cách nào?
-Bằng phi cơ thương mãi kiểu nhỏ từ đây đến Adétbêzan. Rồi từ đó thẳng tới Mạc tư Khoa bằng phi cơ phản lực Sô viết. Về những vấn đề liên quan đến việc giải cứu Faben, ông sẽ liên lạc sau với Kira. Tôi gặp ông hôm nay là để hướng dẫn ông loại trừ Bêra và đội lốt hắn để lên phi trường. Ông đã đến Ađana tất biết lữ quán Metropole.
Dĩ nhiên, đến Ađana mà không biết lữ quán Metropole thì cũng như đến Sàigòn mà không biết Caravelle vậy. Tôi không quá quen lữ quán Metropole của Ađana như lữ quán Metropole của Mạc tư Khoa nhưng ít ra cũng quen cách dúi tiền cho bồi và hé cửa ban đêm để đón giai nhân Thổ "nhảy dù".
Tôi gật đầu. Bà Côrin tiếp:
-Trong vòng 30 phút nữa, một tắc xi riêng sẽ đến chở Bêra rời khách sạn. Ông…
Tôi ngắt lời:
-Xin lỗi bà, tôi có điều này cần hỏi. Tôi giống Bêra độ bao nhiêu phần trăm?
-Nhìn chung, chừng 50 phần trăm. Ông cao hơn Bêra 4 phân, cân cũng nặng hơn nhưng lối đi đứng rất giống. Quan trọng là lối đi đứng, nên không đáng lo. Về diện mạo ông không giống lắm, song ông sẽ đeo kiếng đen, đội mũ phớt vành to và mặc ba-đờ-suy kéo cao cổ áo.
-Còn vấn đề thông hành?
-Chúng tôi đã làm sẵn cho ông. Thông hành chính hiệu do công an Libăng cung cấp.
Bà Côrin lại nhìn đồng hồ. Có tiếng động cơ nổ ròn. Rờ mọt từ từ chuyển bánh. Bà Côrin nói: 
-Tôi sẽ đưa ông đến gần khách sạn. Ông sẽ ngồi chờ Bêra.
-Từ khách sạn ra?
-Không. Cách khách sạn một trăm thước có một tiệm ăn Thổ. Giờ này Bêra đang ăn với một người đẹp.
-Con mồi của bà?
-Vâng, người đàn bà này là nhân viên dưới quyền tôi. Ngay sau khi Bêra đến Ađana, nàng đã chài được hắn. Nàng sẽ lừa hắn trèo lên tắc xi do ông lái. Rờ mọt của tôi chạy trước, ông sẽ theo sau. Khi nào rờ mọt đậu lại, ông sẽ đánh cho Bêra mê man. Sau đó, ông để mặc Bêra cho chúng tôi xử trí.
Rờ mọt đã vào đến trung tâm thị trấn. Ađana là một thành phố gần 300.000 dân, đa số là tín đồ Hồi giáo. Làn gió cách mạng sau thế chiến đã canh tân nếp sống của người Thổ nên thỉnh thoảng tôi mới gặp đàn bà che mạng. Dáng đi của họ mềm mại và hút cuốn như dạo nào tôi dừng chân ở Ađana. Tôi đinh ninh được lưu lại một đêm hoặc ít ra vài ba giờ để hẹn hò với phái yếu bản xứ mà tôi vẫn có cảm tình thắm thiết. Tôi không ngờ bà Côrin lại bắt tôi đi ngay.
Rờ mọt đậu lại. Bà Côrin kéo riềm che phía sau chỉ chiếc tắc xi Rờnô 4 ngựa ngoan ngoãn nằm sát lề dưới bóng cây um tùm. Ánh đèn của tiệm ăn chỉ chiếu ra đến nửa vỉa hè, bóng cây và xe tắc xi chìm trong cảnh nửa tối, nửa sáng. Bà Côrin nói:
-Ông cứ hoạt động tự do, cảnh sát Thổ ít khi quan tâm đến ngoại kiều. Tôi sẽ theo dõi việc ông làm tại Mạc tư Khoa qua trung gian của Kira. Và tôi chờ ông ở Tây Bá Linh.
-Nếu tôi còn sống…
-Tôi không nói dối ông và ông cũng đã biết rằng công tác này rất nguy hiểm. Đi đã khó mà về còn khó hơn nữa. Nếu không khó lắm thì có lẽ chúng tôi không nhờ đến ông. Vì vậy, ông nên lấy làm hãnh diện, không những hãnh diện cho riêng ông mà còn hãnh diện cả cho nước ông nữa. Chúng tôi đã bàn luận kỹ càng và mang cho óc điện tử IBM tính toán. Căn cứ vào thành tích của ông từ trước đến nay, máy IBM đã kết luận cho phép tính sác xuất[13] rằng ông có 80% hy vọng trở về. Phàm trong nghề này, nhiều khi hy vọng chỉ có 5 hoặc 10% mà người ta còn làm, huống hồ ông có những 80%.
Tôi bước xuống đường. Rờ mọt chạy thêm một quãng nữa rồi tạt vào lề. Cửa tắc xi không đóng, tôi ung dung trèo lên, chìa khóa công tắc đã treo tòng teng ở đề-ma-rơ. Ngồi sau vô lăng tôi quan sát tiệm ăn. Bảng hiệu chữ Árập ngòng ngoèo như con giun, tôi phải đọc hồi lâu mới hiểu được nghĩa. Tên tiệm ăn này là "pátima", trong tiếng Thổ nghĩa là "thịt bò tẩm ớt đỏ và phơi khô". Thịt bò pátima khá ngon, có lẽ còn ngon hơn thịt bò khô của các chú con Trời ở Sàigòn nữa.
Tôi rệu nước miếng vì mùi thịt nướng thơm phức. Dân Thổ chuyên ăn thịt cừu. Thịt cừu nấu nước có vị gây gây nhưng thịt cừu nướng chả thì ngon tuyệt. Cái ngon của nó ngang với cái ngon của "nai đồng quê" mặc dầu khi ăn vào miệng nó tiết ra một vị khác. Tôi ngửi được mùi thịt cừu nướng với cà tím, hành tây và cà chua nên đoán là món chả unkar bevendi. Cà tím, hành tây, cà chua, rau thơm, tất cả đều chiên vàng ngậy, nghiền nát ra nước, lấy thịt cừu cắt từng miếng nhúng vào nước này rồi đem xóc thành gắp dài, cứ một miếng thịt lại xen vào một miếng mỡ đuôi con cừu. Nướng thịt trên lò than đỏ, mỡ cháy xèo xèo, với bình rượu một bên thì ăn xuốt đêm cũng không no. Nếu ăn unkar bevendi, nhắm với rượu raki của Thổ xong rồi tìm một tổ ấm nào để tình tự thì trên đời này không còn thú nào hơn nữa.
Tôi bừng tỉnh mộng. Vì Bêra vừa xô cửa tiệm ăn khệnh khạng bước ra.
Lẽ ra tôi phải quan sát Bêra trước tiên, vì hắn là người tôi có bổn phận triệt hạ để thay thế. Vậy mà cặp mắt của tôi lại dán chặt vào bóng người mảnh mai cặp kè bên hắn. Bà Côrin đáng là lãnh tụ gián điệp mà tôi tôn kính nhất đời. Lúc ấy, tôi còn quý bà Côrin hơn cả ông Hoàng nữa. Nhờ bà tôi mới có cơ hội làm quen một số giai nhân sinh sống bên triền núi Hy mã lạp sơn.
Kira là người Ấn. Cô gái cùng đi với Bêra cũng là người Ấn. Nàng giống Kira như tạc. Thoạt nhìn, tôi suýt lầm nàng là Kira. Nhưng nhìn kỹ, tôi thấy nàng có vẻ trẻ hơn Kira, thân thể không cân đối và nảy nở bằng thân thể Kira, mắt mũi miệng cũng không đều đặn và quyến rũ bằng mắt mũi miệng của Kira. Có lẽ nàng là em gái ruột của Kira. 
Gã đàn ông có vẻ say nên phải vịn vào vai nàng. Mặt hắn đỏ như tô phẩm tường. Hắn khá đẹp trai, nhưng cặp mắt và cái miệng lại có vẻ điếm đàng và dâm dật. Bà Côrin nói rằng tôi giống hắn 50 phần trăm, nhưng sau khi quan sát hắn tôi nhận thấy chỉ giống độ 20 phần trăm là cùng. Môi hắn mỏng hơn môi tôi nhiều, loại môi "đi nói dối cha, về nói dối chú", răng hắn lại thưa mà răng thưa là người "ăn không nói có".
Về lối đi đứng tôi cũng không giống Bêra chút nào. Hắn có tướng đi của con lật đật, đầu luôn luôn chúi về phía trước, hai cánh tay đưa lên đưa xuống như đánh võng. Tôi có cảm tưởng là bà Côrin không thành thật.
Gã đàn ông ra đến nửa vỉa hè thì dừng lại, giọng lè nhè (lè nhè để vòi vĩnh hơn là lè nhè vì say):
-Tắc xi đâu?
Cô gái chỉ cái xe Rờnô 4 ngựa:
-Đây.
Bêra cười hô hố:
-Có đúng là tắc xi không đấy?
Cô gái cười lại, hàm răng đều và nhỏ hiện rõ giữa cặp môi đỏ chót hình trái tim cong:
-Anh say quá!
Hắn bóp bàn tay nàng:
-Mới uống nửa chai, anh say thế nào được?
Tôi mở cửa sau, chờ đợi. Cô gái dìu Bêra vào trước. Qua bóng tối, nàng thoáng nhìn tôi. Mắt nàng đẹp và sáng như mắt Kira. Lòng tôi xao xuyến lạ thường. Dưới ánh đèn táp lô, tôi nhận thấy diện mạo nàng có vẻ bình thản. Điều này chứng tỏ nàng không còn là tay mơ trong nghề gián điệp.
Bêra lại lè nhè:
-Đi đâu?
Cô gái đáp:
-Ra ngoại ô một lát cho giã rượu.
-Đã đến giờ rồi, anh phải về khách sạn.
-Còn sớm. Còn những 20 phút nữa.
Bêra gieo mình xuống nệm xe:
-Ừ, đi đâu cũng được. Miễn hồ em đừng lái anh xuống âm phủ.
Cô gái cười nửa miệng. Tôi bắt gặp cái cười chết chóc của nàng trong kính chiếu hậu. Nàng biết là tôi đang nhìn nàng trên gương. Không biết nàng dành nụ cười kỳ bí ấy cho ai. Cho Bêra hay cho tôi? Nếu không có Bêra tôi đã ôm nàng, hôn vũ bão vào miệng, vào mắt nàng.
Tôi xả ga xăng, lái theo chiếc rờ mọt. Tôi không phải chờ đợi lâu vì chỉ 5 phút sau rờ mọt quẹo sang bên trái rồi đậu lại. Tôi cũng tốp lại theo. Tắc xi của tôi cách rờ mọt độ 10 thước.
Thấy tắc xi đậu lại, Bêra chồm dậy:
-Ô kìa, tại sao không đi nữa?
Lẽ ra tôi bắt hắn câm họng ngay từ khi mở miệng. Nhưng vì bản tính lịch sự, tôi không muốn có thái độ thô bạo này. Bản tính lịch sự trước mặt phái yếu là sở đoản của tôi. Bêra vừa dứt lời tôi quạt atémi vào yết hầu hắn. Hắn ngã gục xuống, không kịp rên lên một tiếng. Cô gái đặt bàn tay nõn nà lên vai tôi:
-Chúa ơi, anh đánh atémi ngon quá!
Phát atémi của tôi ngon sao bằng bộ ngực núng nẩy và đôi môi cong cong thơm ngát của nàng. Khi ấy, tôi quên cả bà Côrin, quên cả thời khắc, quên cả công việc tại Mạc tư Khoa. Tôi chỉ nghĩ đến tình yêu. Trước mắt tôi chỉ có cái miệng chúm chím và đôi gò bồng đảo phập phồng là trung tâm điểm vũ trụ. Không suy nghĩ, không rụt rè, tôi kéo nàng vào sát người. Tôi ngồi băng trước, nàng ngồi băng sau, xe tắc xi Rờnô lại chật chội nên nàng phải chồm lên mới lọt được vào vòng tay tôi. Tội nghiệp cho Bêra, gót giầy bằng nhôm nhọn hoắt của nàng đã đạp lên ngực hắn. Trong cơn mê man tình ái, nàng lầm tưởng khối thịt bất tỉnh của hắn là cái thảm trái sàn nhà.
Bà Côrin mở cửa xe, và đập mạnh vào lưng tôi mấy cái tôi mới bừng tỉnh và buông nàng ra. Nàng còn tiếc rẻ hôn gỡ thêm cái nữa. Bà Côrin quát cô gái:
-Như vậy cũng chưa đủ ư?
Tôi cười:
-Thưa bà, hết đêm nay cũng vẫn chưa đủ.
Bà Côrin tỏ vẻ khó chịu:
-Nếu còn thời giờ, tôi chẳng hẹp hòi với ông. Nhưng vì xe đón Bêra sắp đến trước khách sạn. Ông là người đàn ông ham hố bậc nhất trên thế giới mà tôi được gặp.
Tôi tiếp tục cười "ngoại giao":
-Nhân viên của bà toàn là người đẹp. Tôi tiếc là không được hân hanh làm việc dưới quyền bà.
Bà Côrin đáp:
-Ông không nên tiếc. Vì tiếc là dại dột. Ông là tân khách, tôi mới đối xử dễ dãi, chừng nào ông làm việc dưới quyền tôi ông mới thấy tôi nghiêm khắc. Ông là người ham hố nhưng lại ham hố một cách khả ái. Dưới quyền tôi đã có một số thanh niên ham hố phũ phàng, ham hố liều lĩnh mà tôi còn chế ngự được dễ dàng, huống hồ là ông. Nói để ông biết, chúng tôi có đủ phương tiện trừng trị đàn ông ham hố sai nguyên tắc.
-Bà sẽ bắt giam? Hoặc "dần" cho một trận thừa sống thiếu chết? Hoặc thải hồi?
-Đó là cách xử trí của những cơ quan điệp báo mang tự ti mặc cảm. Chúng tôi giải quyết nhẹ nhàng hơn. Vả lại, chúng tôi không thể bắt giam nam nhân viên về tội đào hoa với nữ nhân viên. Áp dụng võ thuật còn khó hơn vì nam nhân viên có bệnh đào hoa thường là võ sĩ nhu đạo thượng thặng. Thải hồi họ còn khó hơn nữa vì thải hồi họ rồi lấy ai mà làm… Cho nên chúng tôi phải nghĩ ra những phương tiện trừng trị khoa học. Ông biết loại súng bắn hơi ép hoặc súng lục phát ra tiếng kêu báo động của phụ nữ không? Chúng tôi thay đạn hơi ép bằng đạn hơi, một thứ đạn hơi đặc biệt. Nó chỉ làm nạn nhân tê liệt trong khoảnh khắc, đủ thời gian cho nữ nhân viên chạy trốn. Tác dụng của nó rất hiệu nghiệm, nó làm cho đàn ông nguội hết tình dục. Không những nguội ngay khi ấy mà còn nguội luôn 5, 7 tháng nữa… Nữ nhân viên của tôi đều được võ trang súng lục kiểu này. Chúng tôi đặt tên là súng phản dục. Ông nên coi chừng, đừng xớ rớ quá đáng đến nữ nhân viên tình báo liên bang Đức để rồi trở thành đàn ông bất lực.
Nghe bà Côrin nói, tôi toát bồ hôi. Giọng nói của bà vẫn lạnh như băng tuyết trên đỉnh núi Êvơrét:
-Mời ông lái xe về khách sạn. Ông lên phòng 128. Đúng giờ đã định, tài xế lên kêu ông.
Bà Côrin biến vào bóng đêm. Cô gái mảnh dẻ có khuôn mặt và thân mình bốc lửa như Kira đã xốc khối thịt cứng đơ của Bêra lên vai. Nàng bước đi thoăn thoắt như thể mang trên vai một con búp bê bằng lát-tích. Bồ hôi lạnh ở sau gáy tôi bỗng đông lại thành đá. Té người đẹp còn là võ sĩ tuyệt luân! Phải mất nhiều công phu tập luyện nàng mới có thể ung dung vác gã đàn ông nặng chình chịch trên vai như vậy. May mà hồi nãy nàng có cảm tình với tôi, chứ nếu nàng ghét tôi, nàng đã cho tôi một atémi rụng mất hàm răng.
Lát sau tôi đã về đến lữ quán Metropole.
Đêm bắt đầu khuya. Tầng dưới vắng tanh, lão thư ký già đội mũ fez, loại mũ tròn cụt đầu của người Árập, đang ngáy ro ro ở góc phòng, bên cạnh bàn giấy. Tôi thản nhiên trèo thang, lên phòng số 128.
Phòng số 128 của khách sạn Metropole tại Ađana cũng giống như mọi phòng của khách sạn bậc trung ở châu Á nghĩa là giường nệm đều sạch sẽ song thiếu vẻ ấm cúng cần thiết. Tôi mở cái va li, đặt trên bàn ra xem xét.
Bêra là kẻ khoái ăn diện nên áo quần của hắn thuộc hạng tốt, may tận Ba Lê. Đống cà vạt đều mang màu xẫm và to bản, nghĩa là cà vạt kiểu mới. Hắn theo đạo Hồi lẽ ra không hút thuốc và uống rượu, vậy mà trong va li tôi thấy một tút thuốc lá xì gà và một chai cỏ nhát do Pháp sản xuất.
Cặp da đựng giấy tờ của hắn được giấu dưới đáy va li. Khóa va li thuộc loại dễ mở, nhưng khóa cạt táp thuộc loại an toàn của Đức. Lại Đức. Cái gì cũng Đức. Tôi đâm ra sợ nước Đức. Tôi sợ động cơ xe hơi Đức vì nó chạy quanh năm suốt tháng không hề suy xuyển, và mỗi khi đuổi bắt trên xa lộ, xe hơi Đức thường chiếm phần thắng. Xe Porsche từng khét tiếng về bền bỉ và phóng nhanh. Hợp tác với bà Côrin, tôi lại sợ thêm vì tình báo Tây Đức đã chế tạo súng bắn đạn hơi … bất lực để trừng trị bọn đàn ông ham hố. Cái khóa cạt táp Đức này là một kỳ công an toàn. Nó trông giản dị, hiền lành nhưng 98% gian phi trên thế giới phải bó tay. Cũng may tôi lại ở trong số 2% còn lại này nên tôi chỉ đổ bồ hôi trong vòng 120 giây đồng hồ.
Giấy tờ đựng trong cặp được viết bằng nhiều thứ tiếng, Árập, Pháp và Nga. Tôi bỏ qua tài liệu tiếng Árập mà chỉ đọc tài liệu tiếng Pháp và tiếng Nga. Mấy phút sau tôi đã có thể biết rõ địa vị xã hội và ý định của Bêra.
Nghe tiếng giầy ngoài hành lang và tiếng gõ cửa, tôi lên tiếng:
-Ai?
Cửa được xô vào, một gã đàn ông Thổ đội mũ fez ló bộ mặt đen đủi qua khung cửa hé, chào tôi. Chẳng nói chẳng rằng tôi theo hắn ra hành lang. Hắn xách va li của Bêra, khom lưng vượt qua mặt tôi và rảo bước ra thang gác.
Tắc xi đón Bêra là một chiếc Cọt-ve khá rộng rãi. Tài xế đặt va li lên băng trước, đóng cửa sau lại cẩn thận trước khi mở máy. Hắn lái loanh quanh một hồi rồi phóng ra ngoại ô. Sau cùng hắn đưa tôi vào một phi trường nhỏ cách thị trấn chừng 15 cây số.
Tôi đoán là phi trường vì thấy một bãi xi măng lớn. Tài xế chạy thẳng ra giữa bãi, thắng lại, đoạn mở đèn báo hiệu. Thái độ của hắn có vẻ bí mật, tôi đã ngờ bà Côrin nên càng ngờ thêm. Nếu Bêra là thương gia quang minh chính đại, tại sao lại lần mò đến xó phi trường vắng vẻ này, tại sao phi cơ lại cất cánh ban đêm như phi cơ của bọn buôn lậu quốc tế?
Tôi thấy phía trước một chiếc máy bay cỡ nhỏ, tuy nhỏ nhưng cũng lớn bằng hai chiếc Cessna, loại phi cơ nhẹ được dùng làm phi cơ tắc xi.
Tài xế tiếp tục lái xe đến sát chiếc phi cơ nhẹ. Hắn trao va li cho viên hoa tiêu vừa từ phi cơ bước xuống. Rồi hắn nghiêng đầu chào tôi. Từ lúc gặp tôi trên lầu khách sạn đến khi từ biệt hắn không hề nói với tôi nửa lời. Khi chào tôi hắn cũng ngậm miệng như thể sợ há miệng sẽ bị gió độc thổi vào lục phủ ngũ tạng.
Gã hoa tiêu có vẻ nhanh nhẩu và nồng nhiệt hơn tên tài xế. Hắn bắt tay tôi rồi nói:
-Mời ông lên.
Tôi chỉ là hành khách duy nhất. Hắn cũng là nhân viên phi hành đoàn duy nhất.
Trong chớp mắt, động cơ phi cơ nổ đều và con chim sắt bé nhỏ cất cánh khỏi sân bê tông. Trong chớp mắt, những ánh điện cuối cùng của thị trấn Ađana chìm vào màn tối mù mịt.
Mảnh trăng cuối tháng hiện ra phía sau rặng núi trùng điệp. Đây là núi Côcadơ. Tôi không quan sát được vì phi cơ bay khá cao, bên dưới lại toàn là đồng ruộng và đồi núi xa lạ trước khi đến rặng Côcadơ. Lệ thường, tôi lên máy bay là ngủ. Không phải ngủ gà ngủ gật mà là ngủ hẳn hoi, ngủ thẳng một giấc dài. Nhưng lần này tôi lại không ngủ được. Tôi bỗng xốn xang ở bao tử và đau nhói ở màng tang như người mới đi phi cơ cánh quạt lần đầu trong đời.
Dọc đường tôi không hề nghe hoa tiêu liên lạc với các đài kiểm soát không lưu bên dưới. Hắn tắt máy vô tuyến, thay đổi hướng bay và độ cao luôn luôn. Đang bay thật cao hắn xà xuống thật thấp, như sắp đụng ngọn cây trong rừng. Có lúc hắn bay dọc theo sườn núi chỉ lệch tay lái một li là húc vào vách đá dựng đứng, cả tôi lẫn hắn đều theo máy bay lao xuống vực thẳm đen ngòm. Quan sát cách lái của hắn tôi biết hắn là phi công giỏi, và đây không phải lần thứ nhất hắn bay từ căn cứ Ađana vượt qua biên giới Sô viết.
Trước khi đến vùng trời Sô viết, phi cơ bay dọc biên giới Syri và Irắc. Biên giới thường là khu vực được canh phòng nghiêm mật. Súng cao xạ của Thổ nhĩ kỳ, Syri và Irắc ở nơi này không phải là súng bắn nước của trẻ con. Vậy mà chiếc phi cơ nhẹ vẫn lướt gió bình thản, cũng bình thản như phi cơ riêng của nhà triệu phú Mỹ chở chủ nhân về miền quê câu cá một đêm cuối tuần.
4 giờ đồng hồ sau khi cất cánh khỏi Adana, hoa tiêu mới mở máy liên lạc siêu tần số. Hắn nói chuyện với một số người dưới đất. Tuy hắn dùng thổ ngữ Nga tôi vẫn hiểu được lõm bõm. Đại để hắn xin đáp xuống.
Hắn quay sang phía tôi:
-Ông có khát không?
Tôi lắc đầu. Biết đâu hắn chẳng lợi dụng ly rượu làm quen để bỏ thuốc mê. Thấy tôi từ chối, hắn rút trong túi ra hộp xì gà Ha-van cỡ trung bình:
-Ông hút thuốc?
Tôi lại tiếp tục lắc đầu. Hắn ngó tôi bằng đôi mắt kinh ngạc pha lẫn thất vọng:
-Xin ông tha lỗi. Vậy mà người ta nói rằng ông theo đạo Hồi nhưng vẫn dùng rượu và thuốc lá.
Tôi cười thân mật:
-Tôi chỉ uống rượu và hút thuốc khi người khỏe khoắn. Phi cơ bị xóc nên tôi hơi mệt.
Hoa tiêu nhún vai:
-Đêm nay trời tốt, nếu trời xấu như mọi hôm thì ông còn mệt hơn nữa.
Qua ánh sáng táp lô mờ mờ, tôi chạm phải tia mắt sắc nư dao của hắn. Hắn là người Thổ nhưng người Thổ lai Nga. Giọng nói ấm áp và nhanh nhẩu của người Thổ vẫn không khỏa lấp được bản chất lạnh lùng và thận trọng của người Nga sống dưới chế độ cộng sản Sô viết từ hơn nửa thế kỷ.
Trời dần dần sáng. Phi cơ lượn vòng tròn rồi hạ xuống. Đây là một sân bay lớn thuộc Adétbêzan ở miền nam Liên sô.
Chiếc phi cơ nhẹ đáp xuống êm ru như được một người khổng lồ bế đặt trên tấm nệm bông dầy. Tôi không nghe tiếng bánh cao su chạm nền bê tông. Bay trên một đoạn đường dài từ nửa đêm đến sáng mà hoa tiêu vẫn khỏe khoắn, tươi tỉnh, nơi khóe mắt không vướng một hột ghèn, mớ tóc nửa dài nửa ngắn vẫn nằm ép ngoan ngoãn, không một sợi xõa xuống trán, cái trán khá cao chứng tỏ sự thông minh song lại có nhiều nếp răn bị đứt, có nghĩa là hắn sống cuộc đời ba chìm, bảy nổi, thành công đã nhiều mà thất bại cũng lắm.
Gã hoa tiêu cũng quay mặt lại nhìn tôi. Luồng mắt tôi chạm phải luồng mắt hắn. Tôi nheo mắt lại để giảm bớt cường độ của nhỡn tuyến vì tôi sợ hắn nghi ngờ song không kịp nữa, hắn đã đập nhẹ vào vai tôi:
-Nói thế này ông đừng giận nhé! Ông có đôi mắt sáng lạ lùng. Tôi là con nhà võ nên biết rằng nội công của ông rất thâm hậu.
Tôi cười xòa:
-Ông nói đúng mà không đúng. Đúng vì tôi có học võ, thỉnh thoảng cũng mang găng tay nhảy lên đài, đấm đá cho đỡ buồn. Nhưng không đúng vì từ ngày học võ đến giờ tôi chưa thắng được trận nào nên thân.
Gã hoa tiêu nín lặng. Thái độ câm lì của hắn khi ấy làm tôi lo sợ. Có lẽ hắn đã khám phá ra anh chàng Libăng theo đạo Hồi không có cốt cách của nhà buôn.
Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác đối phó được nữa. Nếu phi cơ đang bay, tôi có thể giết gã hoa tiêu, đoạt tay lái để quay về căn cứ Ađana. Nhưng tôi đã đến hang hùm. Thượng sách là tiếp tục lao đầu vào, phó thác cho thần may rủi và cho tổ chức khoa học của tình báo Tây Đức và Hoa Kỳ.
Gã hoa tiêu nhảy xuống trước. Hắn đứng dưới cánh phi cơ, thân mật chào tôi và nói:
-Hy vọng sẽ được chở ông về Ađana.
Tôi bèn hỏi:
-Ông chờ tôi ở đây hay bay trở về bên ấy?
Hắn đáp:
-Không, tôi chờ lấy xăng nhớt rồi bay về ngay. Tôi cũng không biết là bao giờ ông về và tôi có được đón ông nữa hay không.
Cách chỗ tôi gần trăm thước đã có một phi cơ phản lực nằm chềnh ềnh trên phi đạo láng bóng. Loại phản lực cơ trung bình này được dùng trong hệ thống nội địa nên bay chậm và kém tiện nghi. Một người đàn ông mặc thường phục tiến tới, trò truyện với gã hoa tiêu rồi mời tôi trèo lên phản lực cơ.
Trên đó hành khách đã ngồi sẵn. Họ đã buộc dây lưng ghế, có lẽ chỉ chờ tôi nữa là phi cơ cất cánh. Tôi thản nhiên ngồi xuống cái ghế trống ở phía trước, sát cửa phòng phi hành. Khi lên phi cơ, tôi nhìn thẳng, không chào hỏi ai cũng không liếc mắt hai bên. Qua đuôi mắt, tôi biết rằng trong đám hành khách có mấy người đàn bà còn trẻ, phục sức sang trọng. Lệ thường, tôi đã dừng lại tặng mỗi người một nụ cười. Nhưng tôi không làm gì hết. Tôi đang nghĩ đến Kira. Nghĩ đến Lôlô. Nghĩ đến hang hùm Mạc tư Khoa...
 



5. Hang hùm… tình ái
 
 Thế là một lần nữa tôi lại dấn thân vào hang hùm.
Vâng, Mạc tư khoa là hang hùm vì từ xưa đến nay hàng chục, hàng trăm điệp viên Tây phương đã bỏ xác ở đó. Đối với tôi, hang hùm Mạc tư khoa còn đáng sợ hơn nữa vì cách đây không lâu tôi đã gây ra một vụ kinh thiên động địa tại Công trường Đỏ. Hình ảnh tôi, tướng mạo tôi còn nằm trên bàn giấy KGB. Tôi đã nghe nói họ đã lập một hồ sơ riêng về tôi dầy gần bằng cuốn lịch. Nếu họ bắt được tôi, họ sẽ không đưa ra tòa rồi đưa ra trường bắn. Vì như vậy là một cách đối xử hậu hĩ. Mà họ sẽ tra khảo tôi. Mật vụ KGB vừa phát minh ra một số phương pháp và dụng cụ tra tấn mới, tôi là người gan lì song sớm muộn cũng phải cung khai. Cho nên tôi chỉ vui được chốc lát khi phản lực cơ rời trường bay Adétbêzan. Đến khi trường bay Mạc tư khoa hiện ra lù lù bên dưới, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Dường như một khí lạnh khác thường làm máu tôi đông cứng lại.
Lôlô, và nhất là Kira là hai lò lửa có năng lực đun nóng Bắc băng dương, khiến hàng triệu tấn băng đá phải tan thành nước trong khoảnh khắc, vậy mà khi ấy vẫn không tống xuất được con ma lạnh lẽo đang hành hạ tâm thần và thể xác tôi.
Người đi xa về thường hay nói dối. Tôi cũng là kẻ hay nói dối. Nhưng lần này tôi không có đủ can đảm nói dối nữa. Thật vậy, giây phút này đặt bút viết lại những việc đã xảy ra tại thủ đô Liên sô, hai bàn tay tôi vẫn còn run, hai môi tôi còn đập vào nhau với tiếng kêu leng keng của hàm răng. Dĩ nhiên tôi run vì lạnh, vì trời Mạc tư khoa quá lạnh, nhưng cái lạnh của thời tiết khó thể đánh bại được quần áo bằng len thượng hạng tôi mặc trên người.
Chẳng qua tôi run vì sợ. Một số nhà tâm lý học thường bảo rằng sợ là phản ứng của kẻ rút rát. Tôi không tin vì tôi không hề rút rát. Trong đời, tôi đã sợ hàng chục, hàng trăm lần, nhưng chưa khi nào lại sợ bằng buổi chiều hôm ấy khi chiếc máy bay phản lực hạ xuống phi trường Chêrêmêtiêvô.
Dọc đường từ miền nam về thủ đô, tôi chẳng trò truyện với ai và cũng chẳng ai trò truyện với tôi. Cô ả tiếp viên bưng vốt ka lại cho tôi uống, và tôi uống như cái máy chứ không véo vào mông cô ả một cái như mọi khi, phương chi đó là cái mông rất tròn, rất nở và rất êm ái.
Tôi được đón tiếp một cách nồng hậu nhưng kín đáo ở trường bay. Khi tôi vừa xuống hết cầu thang phi cơ thì một cô gái trạc 20 mặc đồ nỉ xanh, may khá hợp thời trang đã chờ tôi. May phước là trời lạnh nên tôi đội lốt Bêra không mấy khó khăn. Cặp kiếng mát đã che nửa mặt trên, lại còn có thêm cái mũ phớt vành to tổ bố được xập xuống trán và nửa mặt dưới được giấu sau cổ ba-đờ-suy kéo lên. Nghĩa là cả bộ mặt của tôi gần như bị che kín, chỉ lộ ra ngoài có cái mũi. Và mũi của tôi rất giống mũi Bêra.
Cô gái không hỏi tôi có phải là Bêra hay không mà chỉ tiến lại, giọng thơm tho như nàng ngậm kẹo bạc hà:
-Mời ông đi theo em.
Tôi khựng lại:
-Cô đến đón tôi?
Nàng đáp:
-Vâng, mời ông đi theo em. Em đợi ông đã gần 2 giờ đồng hồ rồi. Vì phi cơ đến chậm. Chắc ông bị mệt. Trời xấu nên máy bay hay bị xóc.
Cô gái có giọng nói thật ngon. Tôi muống ghé vào tai nàng thủ thỉ rằng "em đừng ngại máy bay bị xóc, vì anh đã quen với nghề phi hành cũng như em quen với cái xú chiêng cỡ 98 phân tây của em vậy. Vả lại, em nên biết thêm rằng có lần máy bay nhồi lên nhồi xuống, hành khách mửa mật xanh mật vàng, nhân viên phi hành đoàn cũng tức bao tử, nôn nao cuống họng mà anh vẫn thản nhiên làm... ái tình " Nhưng tôi chỉ dám nói thầm trong bụng thôi, chứ không dám nói thẳng với nàng. Vì trong hồ sơ thanh niên mê gái trên thế giới, số người làm tình trên phi cơ bị xóc rất ít, khả dĩ đếm được trên đầu ngón tay, và nàng sẽ khám phá ra tôi là điệp viên Văn Bình.
Tôi ngoan ngoãn đếm gót theo nàng. Thú thật là khi ấy tôi không còn sợ nữa. Khi tôi sợ, tôi không hiểu vì sao tôi sợ. Nhưng khi tôi hết sợ, tôi đã biết vì sao tôi hết sợ. Xin thưa, nguyên nhân làm tôi hết sợ là cái thân hình đáng đồng tiền bát gạo của nàng.
Kể về sắc đẹp, nàng không đẹp lắm. Diện mạo nàng chỉ thuộc vào hạng trung bình, nghĩa là mắt nàng cũng rộng, cũng có tròng mắt xanh gợi cảm của hồ ly tình ái Tây phương, mũi cũng cao và thon, da cũng trắng không một mụn trứng cá hoặc vết tàn nhang, cằm cũng chẻ hai, và miệng cũng vừa vặn có làn môi dầy cong cong và hàm răng đều trắng tươi tỉnh như hoa hồng sáng sớm.
Tôi nói rằng nàng chỉ đẹp trung bình vì so với Kira nàng chỉ là em út. Nhưng nếu so với giai nhân Sàigòn thì nàng phải là ... hoa hậu. Xin nói rõ, hoa hậu thật sự, hoa hậu được chấm đậu đàng hoàng chứ không phải là hoa hậu còm-bin như từ trước đến nay đã xảy ra nhiều lần tại các cuộc thi tài sắc đẹp bên trong Hòn ngọc Viễn đông đa sự này.
Nếu lời tâm tình của tôi được lọt vào tai giai nhân Sàigòn, họ sẽ kết tội tôi vọng ngoại. Tuy nhiên ai là đàn ông, và rơi vào trường hợp như tôi cũng phải vọng ngoại. Tôi phải vọng ngoại vì cho đến một ngàn năm nữa, kỹ nghệ sắc đẹp nước nhà cũng không thể sản xuất được một công trình như cô gái mặc đồ xanh đang sánh bước bên tôi.
Về chiều cao, nàng cao hơn cả phụ nữ cao nhất ở Sàigòn. Tôi đã cao mà chỉ cao hơn nàng một vài phân. Giá nàng búi tóc cao, và đi giầy 10 phân thì tôi sẽ thành chú lùn. Cũng may nàng cắt tóc theo kiểu gạt-xon ngắn ngủn, và dùng giép thấp lè tè nên tôi chưa đến nỗi bẽ mặt. Về chiều dầy thì hai người đẹp Sàigòn chắp lại vẫn thua như thường. Ngực nàng tồi ra cũng trên 100 phân, và qua cổ áo choàng da không gài nút, tôi đoán biết nàng mặc xú chiêng nhỏ hơn một số để hạn chế sự hoành hành của đôi nhũ hoa loạn tặc. Thường lệ, thân hình to con, bộ ngực to con, cái mông to con thì eo cũng phải to con. Nàng lại khác đời ở chỗ eo nàng nhỏ xíu, chỉ độ 60 phân là cùng. Ngực và eo khác nhau 40 phân tây, nghĩa là hai gang tay, tôi xin đánh cuộc là Sàigòn không thể tìm ra những quái tượng vệ nữ như nàng.
Cho nên tôi đành vọng ngoại. Các bạn từng sống ở xứ lạnh tất hiểu rõ giá trị của bếp lửa. Bên ngoài tuyết đổ trắng xóa, không gì thú bằng ở trong phòng, nằm trên giường êm, thưởng thức sức nóng từ lò sưởi bốc ra. Nhưng nếu trời lạnh như vậy, bạn phải đi ra đường thì lấy cái gì làm lò sưởi?
Đang co ro tôi đã vớ được lò sưởi tối tân nhất thế gian. Lò sưởi này là nàng. Cho nên tôi đành vọng ngoại, xin quý bạn, nhất là phái nữ, niệm tình tha thứ cho điệp viên Z.28.
Cái lò sưởi độc nhất vô nhị ấy cứ sát dần, sát dần vào người tôi. Tuy quần áo tôi dầy cộm, hơi nóng của nàng vẫn xuyên qua được hai đốt ngón tay nỉ và len để cào vào da tôi trước khi tấn công lỗ chân lông để sưởi ấm các thớ thịt lạnh buốt.
Tôi quên hết sợ. Tôi lại cảm thấy khoan khoái như thể trong lòng tôi có một tiếng nói cất lên:
-Sướng thật! Ai dám bảo vượt bức màn sắt, tàng nhập Mạc tư Khoa của KGB là khổ?
Tôi hỏi nàng:
-Cô đưa tôi về đâu?
Nàng đáp:
-Lữ quán Quốc gia.
Lại hên nữa... nếu về lữ quán Metropole, tôi sẽ chết một cửa tứ. Bồi phòng, nhân viên quản lý biết mặt tôi đã đành, thậm chí rặng cây sầu đông gần đấy cũng biết cả mặt tôi nữa. Tôi không còn nghi ngờ bà Côrin nữa. Tình báo Tây Đức đã bố trí từng li từng tí. Trước khi tôi sang Nga họ đã biết là tôi sẽ được đưa về khách sạn Quốc gia.
Tôi lại tỉ tê:
-Trời lạnh quá, cô ơi! 
Nàng đáp hồn nhiên:
-Như thế này đã lấy làm gì lạnh. Nếu lạnh em đã không đi đầu trần và không mặc áo mỏng.
Nói đoạn, nàng mở cái áo choàng nỉ cho tôi nhìn bên trong. Nàng mặc áo mỏng thật, mỏng đến nỗi có thể thấy làn da trắng hồng. Nàng phanh ngực một cách bình thản, gần như phớt đời, khiến tôi băn khoăn, không biết nàng là con gái ngây thơ, là nhân viên KGB có nhiệm vụ lôi tôi vào xiếc, hay nàng là bệnh nhân sinh lý thích cởi áo cho đàn ông ngắm nữa? Về khoản "ngây thơ", tôi có thể trả lời ngay: mặt nàng còn rất trẻ song những đường cong trên thân thể nàng đã có vẻ thạo đời. Chắc chắn nàng là nhân viên KGB, và đã được huấn luyện kỹ thuật phanh ngực để mồi chài giống đực đa tình. Tuy nhiên tôi lại không tìm thấy trong cử chỉ của nàng một sự gượng gạo hoặc giả dối nào cả.
Có thể nàng là bệnh nhân sinh lý. Có hàng chục thứ bệnh sinh lý khác nhau, bệnh đồng tính luyến ái nghĩa là đàn ông yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà ; bệnh thích yêu xác chết ; bệnh yêu trẻ con ; bệnh "nhìn", hoặc thích được "nhìn"... và bệnh thèm ăn đòn trước khi yêu...
Tôi đang ray rứt với những ý nghĩ điên đầu thì nàng đã nói tiếp, vẫn bằng giọng hồn nhiên:
-Quê em ở miền đông còn lạnh gấp hai, gấp ba ở đây. Ông ở Libăng mà sướng. Khí hậu tốt, trời lại không lạnh.
-Té ra cô đã biết tên tôi?
Nàng cười ồ:
-Không biết tên, biết mặt, tại sao lại đi đón ông? Vả lại, em chẳng cần nhìn mặt hoặc xem giấy thông hành em cũng biết ông là ông Bêra. Vì ông là người ngoại quốc độc nhất trên chuyến bay từ Adétbêzan tới. Quần áo của ông cũng khác quần áo may ở Mạc tư khoa.
Tôi gạ gẫm:
-Cô có giọng nói ngọt ghê. Tôi nghe mãi không biết chán.
-Thưa ông, nghề của em là phải có giọng nói thật ngọt. Em là nhân viên Intourist. Nói không ngọt, du khách bỏ đi hết thì Nhà Nước lấy đâu ra tiền để trả lương em.
Intourist, sở Du Lịch, chính là một cơ quan mật vụ phụ thuộc KGB. Cô ả nhân viên Intourist có tấm thân bốc lửa khổng lồ và giọng nói thật ngọt này là tai mắt trung thành của KGB. Nàng sẽ bám sát tôi trong suốt thời gian tôi lưu lại Mạc tư khoa. Nếu cần, nàng có thể trèo lên giường, nằm cùng giường, và đắp cùng mền với tôi, để canh chừng tôi. Bị nhân viên mật vụ bám sát là chuyện thông thường, tuy nhiên tôi phải được KGB đối xử thật hậu hĩ mới hân hạnh có giai nhân núi lửa kè kè một bên. Chả bù với những chuyến trước, nhân viên đi theo tôi toàn là đực rựa, miệng sặc sụa mùi thuốc lá khét lẹt rẻ tiền và rượu vốt ka hạng bét.
Nghe nàng nói, tôi bỗng giật mình đánh thót. Nàng là nhân viên Intourist - KGB, nghĩa là KGB đã chờ tôi. Trời đất ôi, KGB còn lạ gì điệp viên Z.28! Cho dẫu tôi nhổ hết răng, vẽ thẹo chằng chịt trên mặt, giả vờ khập khiễng, hoặc nhuộm tóc bạc phơ, đeo râu quai nón giả, mặc y phục sặc sỡ, bôi da đen sì như người Phi Châu, KGB cũng nhận ra tôi. Huống hồ mặt tôi vẫn để nguyên, không thay đổi gì cả, ngoại trừ vành mũ phớt bẻ cong, cặp kiếng mát to tổ bố và cổ áo ba-đờ-suy kéo cao… Điều tôi lính tính ở Nữu ước đã thành sự kiện cụ thể. Tình báo Tây Đức và CIA trả tiền cho ông Hoàng là để Z.28 nhắm mắt nhảy vào hang hùm… dẫu đây là hang hùm … tình ái.
Từ phút ấy trở đi tôi chẳng nói gì nữa. Tôi ngoan ngoãn trèo lên chiếc ZAZ-966B nhỏ xíu, ngoan ngoãn nhìn nàng nổ máy, và ngoan ngoãn dựa đầu vào ghế. Nàng khoe với tôi:
-Lẽ ra sở Du Lịch phái tài xế mang xe ZIL đến đón ông. Nhưng vì ông yêu cầu nên phải dùng xe Zaporojetz của em. Xe em nhỏ lại không có tài xế, ông cảm phiền nhé!
Dĩ nhiên là tôi sẵn sàng cảm phiền. Vì điệp viên Z.28 ngự trên xe 114, loại ZIL sang trọng nhất Liên sô, dài những 623 phân, nặng 2.000 kí, để vuốt râu hùm KGB ấy à? Xe ZAZ-966B trông xinh xẻo như xe Fiat 600, song đẹp hơn. Tốc độ tối đa chỉ được 100 cây số một giờ, nhưng ét-xăng ở Nga hiếm như … hoa hậu Phi châu nên chẳng cần phóng nhanh làm gì. Bực mình nhất là hộp số luôn luôn nghiến răng kèn kẹt, động cơ lắp phía sau và được làm mát bằng không khí luôn luôn réo lên như sắp vỡ hết pít-tông. Có người đẹp một bên thì cũng chẳng sao. Chiếc ZAZ hai cửa này còn lợi cho tôi nữa. Xe hẹp bề ngang, thân thể nàng thuộc loại quá khổ tất tôi có cơ hội biểu diễn bàn tay được dễ dàng…
Xe chạy được một quãng, nàng ngoảnh sang bên, lườm tôi một cái thật dài:
-Ông làm em nhột quá!
Tôi làm nàng nhột thật. Nàng đang lái xe, tôi đã ngang nhiên vòng tay qua cổ nàng, rồi... Thôi, tôi không dám nhắc lại nữa. Người đàn bà khác còn nhột hơn nàng nhiều. Có điều hơi lạ là nàng kêu nhột nhưng không kéo bàn tay của tôi ra khỏi da thịt nàng. Khi nhột quá, nàng khúc khích cười, vô lăng chiếc xe bé bỏng lạng sang bên. Nàng giữ tay lái cho xe chạy thẳng rồi trách:
-Em không ngờ ông nghịch như vậy. Ông coi chừng đấy, nếu có xe chạy ngược chiều thì chết.
Tôi đành phải bỏ dở trò chơi vì ngay khi ấy có một đoàn công voa chạy ngược chiều. Chiếc ZAZ của nàng chỉ chạm nhẹ vào vè xe cam nhông 20 tấn cao lêu nghêu và nặng chình chịch kia là cả hai chúng tôi sẽ về chầu Diêm vương. Nhưng mấy phút sau, đoàn công voa chạy qua, con đường trước mặt lại trống trơn, tôi lại ngồi sát bên nàng. Xe ZAZ vốn chạy như rùa, nàng gài số 2, tốc độ 20 hoặc 30 cây số một giờ, nghĩa là chỉ nhanh hơn xe đạp một chút.
Tôi lả lơi hôn vào gáy nàng. Nàng không phản đối, tôi liền đạp vào bàn thắng cho xe đậu lại, và hôn thẳng thừng giữa môi nàng. Nàng xô tôi ra, giọng nói đang ươn ướt của nàng bỗng khô khan như thày giáo quở mắng học trò:
-Ông không nên như vậy. Công việc ông đang còn nhiều.
Theo kinh nghiệm, đàn bà thường xua đuổi đàn ông trong mưu toan cọ sát đầu tiên. Dầu thèm rỏ giãi, đàn bà cũng vẫn làm cao. Đến khi đàn ông tấn công tiếp tục, thành trì phòng thủ mới chịu xụp đổ. Đàn bà của KGB còn có nhiều phép lạ hơn nữa. Họ cố tình lãnh đạm để gia tăng khát vọng của đàn ông. Nghĩ vậy tôi bèn quấn chặt lấy người nàng. Lần này, nàng hất tôi ra một cách cương quyết, hầu như tàn nhẫn:
-Ông muốn xe lật phải không?
Tôi đáp miễn cưỡng:
-Dĩ nhiên là không.
-Vậy, yêu cầu ông ngồi yên. Sắp vào đến trung tâm thủ đô. Ngày thường, ông rất sáng suốt và khôn ngoan, tại sao hôm nay ông lại tối dạ và lú ruột đến thế?
Trời đất ơi, điệp viên Z.28 bị mắng tối dạ và lú ruột! Mặt tôi hầm hầm, máu nóng bắt đầu sôi trong huyết quản. Cô gái nói tiếp, giọng tỉnh khô:
-Có cái bệnh mê gái ấy, mãi ông vẫn không chừa! Em sợ chuyến này ông đến bỏ xác ở đây mất thôi!
Máu tôi đang sôi sùng sục trên 100 độ đột nhiên lạnh toát và đông cứng thành đá. Tại sao nàng biết tôi mắc bệnh mê gái? Tại sao nàng sợ tôi sẽ bỏ xác ở đây về bệnh mê gái? Nàng nói với gã Bêra, công dân Libăng hay nói với đại tá Văn Bình của sở Mật vụ Nam Việt? Trong tiềm thức bén nhạy của tôi, linh tính vừa tỉnh dậy. Chiếc ZAZ bé bỏng vẫn chạy từ từ trên con đường nhựa rộng thênh thang. Con đường trước mặt vẫn vắng tanh. Trời chập choạng tối.
Nàng đã biết tôi không phải là Bêra. Nàng giả vờ thùy mị để đưa tôi về trụ sở tra tấn KGB. Giờ đây, nàng không cần đóng kịch nữa. Nàng đã nói toạc ra cho tôi hiểu. Sở dĩ nàng có thái độ ung dung là vì...
Tôi nhìn vào kiếng chiếu hậu.
... Là vì phía sau có xe hơi rượt theo. Đó là xe hơi của mật vụ KGB. Xe hơi có nhiệm vụ canh chừng tôi. Nếu tôi giở trò, họ sẽ xuất hiện, tra còng sắt vào tay tôi. Tôi là võ sĩ hữu hạng, song đây là đất địch, thân cô thế tôi không hy vọng nào thoát hiểm.
Cô gái tủm tỉm cười với tôi:
-Ông nhìn gì thế? Nhìn chiếc GAZ-13 đang lẽo đẽo phía sau phải không?
Chết tôi rồi, nàng đã đi giày vào bụng tôi. Phải, tôi vừa nhìn thấy chiếc Tchaika dài ngoằng, còn dài hơn cả xe Hoa Kỳ, chỉ cách chúng tôi 100 thước phía sau. Tốc độ của nó là 160 cây số giờ nghĩa là hơn gấp rưỡi chiếc ZAZ của nàng, tài xế chỉ đạp ga xăng nhè nhẹ là trong chớp mắt vượt qua. Tôi cướp vô lăng, trổ hết nghệ thuật lái xe đua cũng vô ích.
Chiếc Tchaika nặng đúng hai tấn, nghĩa là nặng gần gấp ba chú bé ZAZ. Bọn nhân viên KGB đụng nhẹ vào sau đít là chúng tôi sẽ chết bẹp dí như con ruồi chết bẹp dí dưới đế giày.
Biết không có hy vọng tẩu thoát bằng xe hơi, tôi bèn nghĩ đến nhảy xuống đường. Nếu trời tối, tôi đã thực hiện ý định ngay. Nhưng trời chì mới nhá nhem. Tôi chưa kịp lăn mình xuống ruộng thì bọn KGB đã xỉa cho một băng đạn tiểu liên. Tuy nhiên, tôi không còn lối thoát nào nữa. Nếu bọn KGB bắn hụt, tôi có thể lần mò vào trung tâm thành phố, tìm đến một nhân viên của ông Hoàng. Nhân viên này không có phương tiện đưa tôi ra khỏi bức màn sắt nhưng lại có thể dành một chỗ an toàn cho tôi ẩn trú một thời gian, trong khi ấy ông Hoàng sẽ bố trí cho tôi xuất nhập Liên sô.
Đi bộ từ ngoại ô thủ đô vào đến gần Công trường Đỏ, trèo lên lầu cao nhất của một bin đinh của KGB để tiếp xúc với nhân viên của ông Hoàng không phải là chuyện dễ. Bại lộ, tôi đã chết đã đành, nhân viên đắc lực này cũng chết. Từ trước đến nay, mỗi khi hoạt động trên lãnh thổ địch, tôi không bao giờ để một nhân viên nào bị liên lụy. Nếu chết, tôi sẵn sàng chết một mình.
Tôi sửa soạn nhảy xuống thì cô gái bỗng phóng nhanh. Tôi đinh ninh chiếc ZAZ nhỏ xíu chỉ chạy nổi 100 cây số giờ là bở hơi tai, ngờ đâu nàng phóng quá con số 120, nó vẫn không hề suy suyển. Té ra vỏ ngoài là vỏ xe ZAZ nhưng động cơ là của xe khác, lớn hơn và khỏe hơn. Nhảy xe trong khi chạy nhanhn là một nghệ thuật tế nhị, phải tùy theo tốc độ, tùy theo mặt lộ, và tùy theo chiều gió. Thường thường muốn nhảy an toàn phải giảm tốc độ. Các trường huấn luyện điệp báo của CIA và MI-6 chỉ dạy nhân viên nhảy kịp tốc độ tối đa 60 cây số giờ, rất ít người dám nhảy xe ở tốc độ 70, 80 cây số giờ. Nhảy như vậy dễ bị thương, giỏi thì sây sát hoặc gãy tay chân, còn kém thì mất mạng.
Tôi không dám nói khoe, nhưng sự thật là tôi có thể nhảy xe ở tốc độ 90 hoặc 100 cây số giờ. Nhưng tôi chưa hề dám nhảy ở tốc độ 120. Phương chi cô gái lại ấn thêm ga xăng, đang từ 120 kim tốc độ vọt thẳng lên 140 cây số. 
Dầu đang ở hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi cũng phải khen ngợi cô gái KGB. Nàng lái xe rất khá. Lái xe Hoa Kỳ hoặc xe đua Ferrari 140 cây số một giờ là việc táo bạo. Vậy mà vô lăng vẫn thẳng, nàng vẫn ngồi ngay ngắn, không mắm môi, không nghiến răng, cũng không nín thở.
Nàng gia tăng tốc độ, chiếc Tchaika phía sau cũng gia tăng tốc độ. Đột nhiên, nàng thắng chậm lại. Kim tốc độ tuột xuống con số 100. Tôi sắp sửa nhảy được rồi, song nàng đã vỗ vai tôi:
-Ông định nhảy phải không?
Trời lạnh như cắt ruột mà tôi toát bồ hôi. Tôi cứng họng, không thể trả lời. Nàng cho xe chậm lại thêm nữa, giọng thân mật:
-Nhảy không được đâu, ông nên ngồi lại trên xe với em.
Tôi hỏi nàng:
-Tại sao cô dám nói là tôi nhảy?
Nàng cười:
-Trông mắt ông, đứa con nít cũng biết, huống hồ là em đã được huấn luyện sơ cấp và trung cấp về điệp báo.
-Cô là nhân viên KGB?
-Vâng, nhân viên sở Du lịch Intourist kiêm nhân viên KGB.
-Xe sau là của KGB?
-Vâng. Họ có nhiệm vụ theo ông.
-Tôi sẽ cực lực phản đối. Trước khi tôi lên đường, họ đã bảo đảm là tôi được xê dịch tự do trên lãnh thổ Sô viết. Nếu biết như thế này ...
-Ông yên tâm, KGB không bắt ông đâu.
-Tôi là công dân Libăng, tôi là bạn của chính phủ Liên sô, tôi có làm điều gì trái pháp luật đâu mà KGB bắt.
-Nếu vậy, tại sao ông lại sợ.
-Hừ, cô nói mò. Cô thấy tôi sợ bao giờ?
-Em không nói mò đâu. Khi ông nhìn kiếng chiếu hậu, em thấy nét sợ hiện rõ trong mắt ông. Đến khi em thấy ông sửa soạn nhảy xuống thì em không còn hoài nghi nữa. 
Tôi thở dài. Ai cũng cho tôi là điệp viên bình tĩnh, chính tôi cũng tự hào như thế. Giờ đây bản lãnh của tôi đã tiêu ma hoàn toàn trước tài quan sát tinh tế của một nữ nhân viên KGB tầm thường. Chẳng qua tôi để lộ xúc cảm trên mặt là vì tôi quá mê man sắc đẹp của nàng. Chung quy cũng vì đàn bà, vì cái bệnh mê gái muôn thuở bất trị của điệp viên Z.28. Nàng đã dọc được tư tưởng của tôi nên tôi không buồn nghĩ đến đào tẩu nữa. Chậc, đến đâu thì đến, nếu chẳng may mất mạng, cũng thôi ...
Xe hơi chạy qua Công trường Đỏ. Tôi hỏi nàng:
-Cô giải tôi về trụ sở KGB?
Nàng phá lên cười:
-Giải ông về trụ sở KGB để làm gì?
-Cô vừa nói rằng cô là nhân viên KGB.
-Vâng, em đâu có chối. Nhưng trong lúc này, em lại là nhân viên sở Du lịch có bổn phận lo liệu cho ông được thoải mái trong thời gian lưu lại Mạc tư khoa.
-Trời ơi, tôi điên mất cô ơi!
-Không nên điên ông ạ. Nếu ông điên, ông để những người đàn bà đẹp kia cho ai?
-Những người đàn bà đẹp nào?
-Đừng giả vờ nữa, ông ơi. Em biết ông sắp gặp nhiều người đàn bà thật đẹp.
Tôi ngó nàng sửng sốt. Tôi có cảm tưởng là sau nhiều năm căng thẳng thần kinh, tôi bắt đầu loạn óc. Nàng tự nhận là nhân viên KGB rồi lại nói là chỉ có nhiệm vụ o bế tôi. Trừ phi tôi nghe lầm (hoặc nàng cố tình nói xạo) chứ KGB chỉ chuyên bắt người, đánh người và giết người. Để dứt khoát tôi bèn bóp chặt bàn tay nàng, nàng vội thét lên:
-Đau em quá, ông ơi! 
Bàng hoàng, tôi buông tay nàng ra:
-Xin cô tha lỗi. Cô cho phép tôi đặt lại câu hỏi vớ vẩn này nhé. Có thật cô là nhân viên KGB không?
-Ông đã hỏi em lần thứ tư rồi. Em xin trả lời lần thứ tư và cũng là lần cuối rằng em là nhân viên KGB, tốt nghiệp trường huấn luyện Kuchinô, khóa 85, ăn lương tháng đàng hoàng, hiện biệt phái sang cơ quan Du lịch Intourist. Ông nghe rõ chưa?
-Rõ.
-Phiền ông nhìn trong kiếng chiếu hậu xem xe hơi của KGB đã đậu lại chưa.
Tuy trời bắt đầu tối đen tôi vẫn nhìn thấy chiếc Tchaika bệ vệ chạy rừ rừ phía sau. Như nàng tiên đoán, tài xế lái vào lề rồi đậu lại. Tôi bèn đáp:
-Đậu lại rồi.
Cô gái chìa má ra:
-Ông hôn em đi.
Hồi nãy nàng không mời mọc tôi cũng hôn. Và ngoài những cái hôn bằng miệng tôi còn mơn trớn bằng bàn tay nữa. Trong vòng 15 phút qua, nàng vẫn đẹp như vậy, nàng vẫn ngon như vậy, nhưng tôi không còn hứng nữa. Lòng tôi trở lại lạnh băng vì sợ.
Thấy tôi trù trừ, nàng giục:
-Hôn em nhanh lên, còn rềnh rang gì nữa?
Từ xưa đến nay, tôi quen ra lệnh cho đàn bà, ít khi đàn bà ra lệnh cho tôi trong tình yêu. Lần này, cũng như lần ở Nữu ước, đàn bà đã ra lệnh cho tôi. Nàng ra lệnh cho tôi hôn nàng một cách dõng dạc và oai vệ như thể nàng là đại tướng tổng tư lệnh còn tôi chỉ là anh chuẩn úy quèn. Tôi ngả về phía nàng. Nàng dẩu mỏ:
-Ôm chặt lấy em.
Vâng, tôi xin hôn, tôi xin ôm chặt lấy bà. Bà muốn nhân viên KGB chụp hình tôi làm trò con heo phải không? Tôi cũng chẳng cần. Trong thư khố của họ đã có hàng trăm tấm hình làm trò con heo của điệp viên Z.28. Thêm một vài tấm hình nữa cũng không chết ai. Tôi choàng vai nàng, sửa soạn biểu diễn tài nghệ thì nàng lại hất tôi ra:
-Xong rồi. Yêu cầu ông buông tôi ra.
Cái gì "xong rồi "? Nàng điên, hay tôi điên? Tôi đang lơ mơ như say khói thuốc phiện thì nàng nói:
-Trước mặt là khách sạn Quốc gia, ông đã nhìn thấy chưa? Người đàn bà ông có nhiệm vụ giúp đỡ hiện có phòng trong khách sạn. Phòng số 34. Phòng số 34, yêu cầu ông nhớ kỹ.
-Vâng, phòng số 34, nhưng người đàn bà ấy là ai, và cô, cô là ai?
-Tôi không được phép biết ông là ai và ông cũng không nên hỏi vặn tôi nữa. Tôi chỉ có nhiệm vụ thông báo rằng người đàn bà ấy đã đến Mạc tư khoa, và đang ở lại lữ quán Quốc gia, phòng số 34.
-Lôlô phải không?
-Lôlô nào?
-Hay là Kira?
-Kira nào? Nếu ông thích điên thì sau khi hoàn thành công tác, ông điên cũng chưa muộn. Tôi không biết Lôlô hoặc Kira là ai. Theo chỉ thị, ông phải tiếp xúc ngay với thiếu phụ ở phòng số 34. Tiếp xúc ngay, ông nhớ chứ?
-Nhớ.
-Trong trường hợp cần thiết ông mới được phép liên lạc bằng máy vô tuyến.
-Với ai?
-Với người đàn bà ông có bổn phận liên lạc.
-Tìm đâu ra máy vô tuyến?
-Trong túi ông. Tôi yêu cầu ông hôn tôi và ôm cứng lấy tôi để bỏ máy vô tuyến cầm tay vào túi áo ông. Ông là người đàn ông rất khôi ngô, rất lịch sự, tôi rất có thiện cảm nhưng xin ông đừng vội hiểu lầm thiện cảm với ái tình. Nếu ông là kẻ thù của tôi, tôi có thể đâm ông một lát dao vào tim không thương tiếc, cũng không hối hận.
-Trời, nghe cô dọa, tôi phát ghê răng.
-Ông coi lại túi áo đi... Máy vô tuyến được chế tạo theo một kỹ thuật riêng, lời nói được ghi trên băng kim khí và chuyển thành siêu âm, đối phương không tài nào nghe nổi. Mỗi lần nói không được lâu quá 3 giây đồng hồ, nghĩa là ông chỉ được dùng những câu rất ngắn. Ông đã nhớ chưa?
-Nhớ.
-Trong vòng một phút nữa, tôi sẽ đậu xe, tắt máy cho ông xuống. Ông sẽ theo tôi vào bên trong khách sạn. Từ khi ấy trở đi, ông là Bêra, công dân Libăng, còn tôi vẫn là nhân viên Intourist. Ông nhớ chưa?
-Nhớ. Tôi có cảm tưởng cô là bà giáo còn tôi chỉ là học trò đồng ấu.
-Ông là người lắm lời. Hoạt động ở đây mà lắm lời như ông thì chẳng mấy chốc trở thành đống xương trắng hếu dưới hầm trại giam mật vụ Lubiănka.
-Tôi đã đến đấy một vài lần.
-Phải, người ta cho tôi biết ông là điệp viên siêu đẳng, chỉ thắng và chưa bao giờ thua. Nhưng lần này ông ráng coi chừng... Nếu thua thì mất xác, chứ không quay về được đâu. Ông chết là điều đáng tiếc, hơn nữa nếu nạn nhân là tôi, vì tôi còn nhiều việc phải làm. Mất gần 10 năm trời sửa soạn bố trí, tôi mới lọt được vào KGB.
-Cô là nhân viên nhân viên của ông Sì mít?
-Sì mít là ai?
-Phải rồi, cô là nhân viên của bà Côrin.
-Hết Lôlô, Kira, giờ đến Sì mít và Côrin... Nếu tôi biết ông tò mò như thế này, tôi đã thẳng tay từ chối. Hoạt động ở Mạc tư khoa rất nguy hiểm, chỉ xểnh một giây đồng hồ là chết. Đến nơi rồi đó, ông mở cửa xuống đi.
Tôi tuân lời nàng như cái máy. Té ra nàng không phải nhân viên mật vụ Sô viết chính hiệu. Tuy nhiên, tôi chỉ biết được có thế. Tôi không thể biết nàng là nhân viên CIA hay nhân viên tình báo Tây Đức. Biết đâu nàng lại là nhân viên của Vêlana, người đàn bà bí mật đã giúp tôi hoàn thành điệp vụ Bóng Ma ...
Nàng còn trẻ nhưng có vẻ đã hoạt động lâu năm trên đất Nga nên có cử chỉ già dặn. Nàng chưa biết tôi là Z.28, vì nếu biết nàng đã không dạy tôi kín mồm kín miệng.
Tôi lẳng lặng theo nàng vào bên trong khách sạn Quốc gia.
Trời đã tối hẳn.
Đây là lần đầu tôi đến khách sạn Quốc gia. Về phương diện tiện nghi, nó là đàn em của khách sạn Metropole, mặc dầu khách sạn Metroploe còn đàn em của những khách sạn hạng trung ở Sàigòn. Nó tọa lạc không xa Công trường Đỏ, nghĩa là không xa trung tâm thủ đô bao nhiêu. Đứng trên bao lơn, khách có thể nhìn thấy tháp canh ngất ngưởng của nóc điện Cẩm linh và tòa bảo tàng viện Lênin, vuông vức, thô tháp, chẳng có đặc điểm nào đáng ghi vào lịch sử thẩm mỹ.
Trong văn phòng ông Hoàng đã có một cuốn chỉ nam dầy cộm về các lữ quán ở Liên sô. Tôi từng đọc đi đọc lại nhiều lần nên đã biết rằng lữ quán Quốc gia là một lữ quán già nua, riểm cửa bị mối ăn, trần phòng bị nứt nẻ, ghế ngồi không gắn lò xo nên rất khổ cho bắp thịt mông, nhất là bắp thịt mông quen với nệm dầy hai chục phân tây của đàn ông đau lưng và ... yếu thận. Nhưng tất cả những cái khổ ấy vẫn chưa bằng cái khổ của phòng tắm. Gọi là phòng tắm cho đẹp chứ thật ra chỉ là những căn buồng chật chội, mùi kê din nhức đầu không át nổi mùi khai khai của nước tiểu.
Nghĩ đến đó tôi suýt lộn mửa. Nhưng cô gái KGB Intourist đã giới thiệu tôi với một nhân viên phục sức chỉnh tề, có lẽ là quản lý khách sạn. Hắn chạy đến bắt tay tôi.
Tôi vội quay lại, và bắt gặp cái nhìn bốc khói của Lôlô. Vâng, Lôlô bằng xương bằng thịt. Lôlô khêu gợi và dâm đãng hơn bao giờ hết, đang ngồi trên ghế dài kê dọc bức tường. Nàng bắt chéo chân, lặng lẽ hút thuốc lá, mắt nàng dán vào người tôi. 
Y phục của nàng không hở hang như thường lệ. Có lẽ nàng cần phục sức đứng đắn để tỏ ra rằng nàng lặn lội sang Nga là để gặp "chồng" chứ không phải để du hí. Nhưng cũng có lẽ vì thời tiết không lấy gì làm ấm. Trời lạnh như thế này, nàng mặc áo hở cổ bằng hàng mỏng để mà sưng phổi ư? Tuy vậy, trong bộ xiêm áo bằng dạ màu tím nhạt, che kín cổ, che kín tay, che kín phân nửa đùi non, tôi vẫn nhìn thấy một cái gì khác lạ. Ngắm nàng, tôi vẫn có cảm tưởng là nàng đang lõa lồ.
Luồng mắt thật đĩ của nàng làm tôi khựng người. Nếu nàng cứ tiếp tục khiêu khích bằng mắt như vậy thì một trong hai trường hợp bất lợi sau đây sẽ xảy ra: hoặc tôi dằn lòng không nổi sẽ rảo bước lại ôm bừa lấy nàng, hoặc nhân viên khách sạn Quốc gia khám phá ra chúng tôi đã quen nhau từ trước. Tại Nữu ước, tôi đã dặn nàng kỹ lưỡng. Gặp tôi nàng phải làm bộ phớt tỉnh, coi tôi như người lạ. Vậy mà nàng không thèm nghe. Không những nàng nhìn tôi đắm đuối, nàng còn sửa soạn cười tình với tôi nữa.
Dường như cô gái KGB đã bắt gặp phản ứng của Lôlô. Bằng chứng là nàng hơi nhăn mặt. Lôlô không chịu phục thiện, nàng còn xây người lại ném cho cô gái KGB một luồng nhỡn tuyến thách thức, như thể muốn hắt vào mặt nàng câu nói bất chấp:
-Hừ, gã đàn ông này là vật sở hữu của tôi, chớ đụng vào mà mất mạng.
Tôi hối hả bước lại thang máy. Không hiểu sao lữ quán Quốc gia là lữ quán bậc trung mà thang máy lại chạy êm ru. Viên quản lý lễ độ theo tôi vào thang máy lên lầu ba. Thang máy không thơm tho như thang máy trong các khách sạn lớn ở Tây phương song cũng không đến nỗi hôi hám. Tôi dựa lưng vào vách thang máy trong khi viên quản lý nhìn tôi cười ruồi. Mặt hắn nung núc mỡ, bụng hắn phưỡn ra, vòng lưng phải đến một trăm phân là ít. Hắn đã mập ú, chân lại đi vòng kiềng nên thật chán mớ đời. Nếu hắn sống ở Sàigòn thì đến răng long bạc đầu cũng không tìm ra người yêu. Phụ nữ thời nay rất thèm tiền nhưng khó thèm nổi cái thùng nước lèo nghẹt thở ấy. Nhìn hắn, tôi có cảm giác như nhá phải miếng mỡ gây gây trong bí tết.
Viên quản lý không rền rang trong phòng tôi. Hắn chỉ dẫn tôi đến nơi, mở cửa cho tôi vào rồi nói, câu nói thông thường mà tôi đã nghe hàng ngàn lần:
-Ông cần gì xin bấm chuông hoặc gọi điện thoại. Chúng tôi có nhân viên thường trực suốt ngày đêm.
Rồi hắn quày quả đi ra.
Mỗi lần từ phi trường về lữ quán trong thành phố -dầu ở Sàigòn hay ở hải ngoại - việc đầu tiên của tôi sau khi đóng cửa phòng trọ là vào buồng tắm. Trước khi hành động, tôi phải tắm nước nóng kèm nước lạnh cho cơ thể sảng khoái. Tuy nhiên, lần này tôi lại ngồi yên trong ghế. Tôi quên cả uống huýt ky và hút Salem như thường lệ. Tâm trí đang chìm trong suy nghĩ.
15 phút sau, tôi mới nhấc máy điện thoại.
Tôi đinh ninh điện thoại viên là phụ nữ nhưng giọng nói khàn khàn như tiếng vịt đực đã làm tôi vỡ mộng. Ban đêm, tại nhiều khách sạn, nhân viên tổng đài thường là đàn ông. Theo tôi, cũng như theo ý thích của đa số du khách, đó là một lối tiết kiệm nhân lực phi lý và bất lợi. Trước khi đi ngủ và trước khi thức dậy, nam giới trên thế gian này, nhất là nam giới xa nhà, xa vợ con, xa người yêu, ưa được nghe giọng nói thánh thót như chim của giống cái hơn là giọng nói chuông rè của giống đực (nhân tiện, tôi cũng lưu ý lữ quán Caraven ở Sàigòn về sự vắng mặt của giai nhân tổng đài ban đêm).
Tôi yêu cầu gã đàn ông của tổng đài lữ quán quốc gia cho tiếp xúc với tòa đại sứ Libăng. Hắn vâng một tiếng cụt ngủn, rồi đường giây câm lặng. Chắc hắn đang mở điện thoại niên giám bí mật để tìm số (điện thoại niên giám ở sau bức màn sắt được liệt vào hàng tài liệu bí mật, chỉ được ấn hành rất ít, và không đầy đủ). Đồng thời ngón tay hắn mở máy ghi âm.
Tôi chờ đã lâu lắm hắn mới thèm báo tin:
-Phiền ông đợi một lát. Vì trời tối rất khó kêu.
Chờ "một lát", chứ nếu chờ một thế kỷ tôi cũng sẵn sàng. Tôi biết là ban đêm khó kêu nên tôi mới kêu, chứ là ban ngày ban mặt tôi đã chẳng dám liên lạc với sứ quán Libăng. Giấy tờ tôi là đồ giả, song là đồ giả thượng hạng, nhân viên lãnh sự và an ninh của sứ quán Libăng không thể nào khám phá ra.
Nghề nghiệp của tôi là nghề nghiệp của những người chuyên dùng thông hành giả. Một trong các nhiệm vụ hàng đầu của nhân viên ngoại giao ở hải ngoại là loại trừ, ngăn chặn thông hành giả, nên tôi bắt buộc phải giỏi hơn họ. Trước khi cất thông hành giả do bà Côrin đưa, tôi đã mở coi kỹ lưỡng. Tôi thận trọng đến nỗi bà Côrin phải lắc đầu le lưỡi. Nếu bà Côrin đã là điệp viên hành động, bà cũng phải thận trọng như tôi. Vì trong mấy chục năm qua, làng điệp báo trên thế giới đã có hàng chục, hàng trăm người chết oan vì sự cẩu thả của cơ sở làm giả thông hành.
Trong thế chiến thứ hai, sở thông hành giả của mật vụ quốc xã đã cẩu thả đến đỗi quên đóng dấu hoặc làm dấu sai. Ngay sau thế chiến, một số điệp viên Sô viết GRU hoạt động ở Trung đông và Á châu đã để rơi mặt nạ dễ dàng vì ... thông hành giả. Kỹ thuật làm giả của GRU đã khá cao siêu, nhưng họ lại bỏ xót nhiều chi tiết bé nhỏ mà quan trọng. Tôi còn nhớ chuyện một điệp viên Sô viết mang thông hành (giả) có nhiệm vụ ghé lại nhiều nước Árập, bề ngoài là đại diện một nhóm đại công ty đầu tư Tây phương để nghiên cứu mỏ dầu lửa, nhưng bên trong là tiếp xúc với màng lưới do thám GRU đặt tại Trung đông. Hắn lưu lại Do Thái ba tuần lễ trước khi đến Ai Cập, Dót đăn và một số quốc gia Árập khác. GRU đã lo liệu đầy đủ, đúng ra là quá đầy đủ vì trên thông hành của hắn đã có con dấu nhập cảnh của công an Do Thaí.
Lo liệu quá đầy đủ như vậy, GRU quên bẵng rằng theo thể lệ người Mỹ đến Do Thái được miễn chiếu khán nếu thời gian lưu lại không quá ba tháng. Và nếu là người Mỹ thì từ Do Thái qua Ai Cập và Dót đăn không ai dại gì chìa thông hành ra để lãnh cái dấu đỏ ối của công an Do Thái. Tại sao? Vì các nước Árập coi Do Thái là một nước không hề có. Du khách mang vết tích trên thông hành là đã đến Do Thái đều bị cấm nhập nội. Ông điệp viên GRU không bị làm khó dễ ở Ai Cập vì chính phủ này là kẻ thù của Do Thái nhưng không áp dụng biện pháp nghiệt ngã đối với du khách. Sang đến Dót đăn, hắn gặp trở ngại. Nếu hắn biết điều trở lui thì mọi việc đã êm xuôi. Đàng này trong một lúc bốc đồng -vì gần hắn có một cô gái đẹp- hắn đã hạch sách công an biên giới. Rốt cuộc hắn bị tạm giữ và nhà chức trách phản đối kịch liệt với lãnh sự quán Mỹ. Họ cho đó là một sự khiêu khích cố ý của Mỹ vì từ xưa đến nay bộ Ngoại giao Mỹ vẫn căn dặn công dân Mỹ qua thăm Do Thái nên tránh xin chiếu khán và dấu nhập cảnh Do Thái. Cuộc điều tra cấp tốc sau đó đã chứng tỏ rằng anh chàng du khách Mỹ kia là ... đại úy của GRU.
Xin dấu chiếu khán là cực hình, có khi phải đợi cả tuần, có khi ăn chực nằm chờ hàng tháng để rồi nghe họ đáp "không" một cách lạ lùng như dội nước lạnh vào mặt. Vì vậy, tôi chỉ thích nhập nội lén lút. Trong số những nước khó khăn, phe Árập đứng hàng đầu. Nước Árập Xê u đít chỉ cho nhập cảnh những người làm việc tại mỏ dầu hoặc người theo đạo Hồi đi hành hương thánh địa Mê ca. Còn Do Thái, Phật giáo, Thiên chúa, vân vân và vân vân... đều bị từ khước thẳng tay. Ku oét cũng vậy, sự cấm đoán cũng gay gắt không kém. Cho nên mỗi lần đến đó, tôi phải đội lốt giám đốc hãng dầu.
-Alô, alô, thưa ông ở phòng nào?
Tôi đang mơ mơ màng màng nghĩ đến những phiền toái của giấy thông hành và dấu chiếu khán thì trong điện thoại có tiếng ồm ồm phát ra. Tôi nổi cáu vì trên tổng đài điện thoại ghi số phòng, phòng nào kêu thì ngọn đèn mang số phòng ấy phựt đỏ. Không lẽ điện thoại viên không nhìn thấy?
Tôi bèn buông thõng:
-Quên mất số phòng rồi.
Giọng vịt đực trả lời ngay:
-Đồng chí quên số phòng thì thôi.
Nói đoạn hắn cúp điện thoại. Gã điện thoại viên tốt phước lắm mới được sinh ra ở Liên sô. Hắn là dân Liên sô mới dám cúp điện thoại của khách trọ như vậy. Vì nếu hắn là dân ở Tây phương (hoặc ở Sàigòn của tôi), và hắn gác tổng đài cho một khách sạn nào đó, hắn sẽ bị ... a lê hấp, ban giám đốc cho về nhà xua gà, bế con cho vợ. Làm dân nước cộng sản khổ thật đầy, song lắm lúc cũng sướng. Là nhân viên khách sạn mà được quyền coi khách trọ như ăn mày không sướng ư?
Thú thật khi ấy tôi cũng sướng như hắn vì nhờ hắn vô lễ, tôi mới được thoát khỏi cái nạn điện đàm với tòa đại sứ Libăng, một trụ sở ngoại giao mà tôi chưa được hân hạnh biết tên ai, chờ đừng nói đến quen ai nữa. Kể ra tôi liều thật. Nếu tòa đại sứ Libăng trả lời, ông đại sứ đang ngồi làm việc trong văn phòng, và cho tài xế lại khách sạn rước tôi thì tôi chỉ còn nước độn thổ.
Nhưng tôi yên tâm được ngay vì lẽ ngày thứ sáu trong tuần là ngày lễ của tín đồ đạo Hồi, tòa đại sứ phải đóng cửa. Nếu mở cửa thì nhân viên cũng vắng mặt. Thứ bảy là ngày bắc cầu với chủ nhật, ngày lễ của tín đồ đạo Thiên chúa. Libăng gồm phân nửa tín đồ đạo Hồi, phân nửa tín đồ công giáo tất tòa đại sứ không làm việc từ thứ sáu đến sáng thứ hai. Trừ phi ...
Chuông điện thoại reng reng.
Tôi nhận ra giọng nói đưa đẩy của viên quản lý. Hắn bắt đầu xin lỗi rối rít về vụ đường dây bị cắt. Tôi chưa kịp đáp thì hắn đã nói tiếp là gã điện thoại viên sẽ bị lôi ra trước hội đồng kỷ luật, nhẹ thì khiển trách ghi vào hồ sơ lý lịch, nặng thì đuổi khỏi khách sạn. Nếu là ở Tây phương, tôi đã xin tha cho nạn nhân. Tôi không phát biểu ý kiến vì cảm thấy vô ích. Chế độ Sô viết đã tạo ra con người bằng đá, tim óc không còn biết xúc động nữa.
Viên quản lý vẫn lải nhải:
-Sau khi nhân viên điện thoại hỗn xược với ông, tôi đã báo cáo ngay. Và tôi đã quay số gọi tòa đại sứ Libăng. Có lẽ họ sắp trả lời. Theo chỗ tôi biết, tòa đại sứ Libăng có người trực đêm tại tổng đài điện thoại. Ông cần nói chuyện với ai?
Tôi ngậm thinh. Viên quản lý đã gỡ mối bòng bong giùm tôi:
-Ông muốn báo tin cho tòa đại sứ hay là ông vừa đến Mạc tư khoa phải không? Khỏi cần, sáng thứ hai chúng tôi sẽ liên lạc với họ. Nhưng nếu ông cần gặp riêng ông đại sứ hoặc ông cố vấn, đó lại là chuyện khác.
Viên quản lý bỗng ngưng nói. Có lẽ hắn lấy bàn tay bịt kín ống nói. Rồi hắn thót ra, vui vẻ:
-May quá, họ trả lời rồi đấy!
Tôi cảm thấy đau nhói nơi tim. Chắc chắn viên quản lý đang ghé tai vào đường dây. Và chắc chắn nhân viên KGB đã mở máy ghi âm. Tôi sẽ nói gì đây?
Nhân viên trực tại sứ quán Libăng là đàn bà, đàn bà lớn tuổi hoặc đàn bà xấu như ma mút, vì nếu là con gái măng tơ, con gái tràn trề nhựa sống, mặt đẹp hoa hồng, thân thể cân đối bốc lửa thì giọng nói không thể dấm dẳn và chanh chua như vậy:
-Sứ quán cộng hòa Libăng đây. Ban đêm, sứ quán không làm việc. Ông cần gì, sáng thứ hai kêu lại.
Mụ đàn bà tuôn ra một hồi, suýt nữa tôi bị nghẹt thở. Nhưng nghẹt thở không phải vì giận dữ mà nghẹt thở vì sung sướng. Tôi lí nhí cám ơn rồi gác máy.
Tôi thở phào một tiếng nhẹ rồi buông phịch xuống ghế. Đít tôi bỗng nẩy lên, tôi phải vịn lấy mặt bàn giấy để khỏi ngã. Tôi có thói quen buông phịch xuống ghế nhưng quên mất rằng ghế ngồi của khách sạn Quốc gia không gắn lò so, nệm lại mỏng lét nên cứng như gỗ. Trong khi tôi bắn lên, cái hộp nhỏ bằng nửa gói thuốc lá mà cô gái KGB bỏ lén trong túi áo nhảy luôn ra ngoài.
Khi ấy tôi mới nhớ đến công dụng của nó. Dạo này kỹ thuật chế tạo phương tiện truyền tin đã lên tới trình độ siêu đẳng nên mới có hình thù nhỏ bé của cái máy walkie-talkie này. Nó có đặc điểm là chạy bằng hơi bình, chỉ cần cắm vào điện tường là có hơi, cứ xạc 8 giờ đồng hồ là đủ chạy 8 phút. Tuy nhỏ bé, nó có thể hoạt động trong tầm xa 3 cây số. Nó lại có một bộ phận riêng chuyển biến tiếng nói thông thường thành siêu thanh. Đối với tôi, loại máy điện tử này là bạn thân hàng ngày, cho nên tôi đã làm quen với mọi kiểu, tuy tôi không phải là kỹ sư, tôi vẫn biết cách sửa chữa.
Tôi nâng cái máy lên ngắm nghía, từ từ kéo ăn ten ra rồi bấm nút cho chạy. Tôi chỉ nghe tiếng rè rè. Tôi alô nhiều tiếng, bên trong có tiếng trả lời ngay. Tuy nhiên, khác với dự đoán của tôi, giọng nói không phải của Kira, mà là giọng nói đàn ông. Giọng nói khàn khàn như giọng nói người nghiện, chuyên hãm thuốc phiện với nước chè xanh. Ban đêm ở Mạc tư khoa thật lạ lùng, đàn bà trốn đâu hết mà chỉ thấy rặt đàn ông, và toàn là đàn ông nói giọng khàn khàn buồn ngủ.
Từ trong máy chỉ vẳng ra một câu ngắn:
-Chào ông. Tôi là máy ghi âm. Ông muốn gì, cứ nói đi. Tôi sẽ chuyển cho chủ nhân. Và trong còng 60 phút nữa, chủ nhân sẽ trả lời.
Té ra Kira được trang bị bộ máy truyền tin R-9. Bộ máy R-9 gồm một tổng đài trung ương và một số đài cá nhân, các điệp viên "con" hoạt động trong đường kính ba, bốn cây số có thể liên lạc với "anh em" hoặc với "mẹ"không sợ đối phương nghe trộm. Dầu có đầy đủ dụng cụ tầm đài tối tân và hữu hiệu, đối phương cũng phải bó tay vì trên thực tế, tổng đài "mẹ " chỉ gồm có một cái máy tiếp vận tự động, ghi âm những báo cáo của đài "con" cho đài "mẹ ", hoặc mệnh lệnh của đài "mẹ " cho đài "con". Chủ nhân của tổng đài "mẹ "có một hệ thống điện tử xách tay để liên lạc với máy tiếp vận, y ung dung hoạt động vì các phương tiện tầm đài hiện tại không thể khám phá. Bộ máy truyền tin R-9 là kết quả nhiều năm nghiên cứu, phát minh của tổ chức điệp báo Gehlen, ông tướng không mặt của Tây Đức. Các cơ quan điệp báo đông và tây đã cóp nhặt R-9 để chế tạo những bộ máy truyền tin riêng cho mình. Kira là phái viên của bà Côrin, nàng xử dụng bộ máy R-9 chỉ là chuyện tất nhiên.
Tuy vậy, tôi lại nhận thấy một điều khác thường. Hệ thống liên lạc R-9 chỉ được xử dụng trong trường hợp điệp viên chỉ huy không muốn xuất đầu lộ diện, hoặc điệp viên hành động không biết điệp viên chỉ huy là ai. Trong trường hợp của tôi, Kira không lạ tôi và tôi cũng không lạ Kira... Có thể nàng sợ lộ nên không ra mặt. Cũng có thể nàng muốn tôi ... lác mắt trước một sản phẩm truyền tin vô cùng tối tân của liên bang Tây Đức. Nhưng cũng có thể ...
Một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Tôi hừ một tiếng rồi nói vào máy:
-Tôi muốn được gặp mặt chủ nhân nội trong đêm nay.
Máy ghi âm đáp:
-Cám ơn ông. 60 phút nữa sẽ có trả lời.
Tôi thở dài nhè nhẹ rồi bước ra cửa sổ ngó xuống đường. Mỗi lần đến Mạc tư khoa, tôi thường đứng sau cửa sổ ngó xuống đường như vậy. Đứng trên lầu lữ quán Caraven ngó xuống đường còn vui, chớ ở Mạc tư khoa thì có gì vui đâu mà tôi thích ngó. Bên ngoài khung cửa là một hố đen thăm thẳm, ánh đèn yếu ớt không đủ sức xuyên qua màn lá dầy đặc của cây cổ thụ nằm chềnh ềnh trước khách sạn. 
Chợt tôi nghe tiếng động. Tôi vẫn quay mặt ra cửa sổ song vẫn "nhìn thấy ", bằng giác quan thứ sáu, sự việc đang xảy ra sau lưng. Cửa phòng không khóa đang được đẩy vào. Người lạ cố đẩy thật nhẹ nhưng vì khách sạn Quốc gia lười mở cửa, lười đổ dầu nhớt vào bản lề, nên một âm thanh kèn kẹt ghê răng nổi lên.
Tôi nghe tiếng giày, và tiếng thở rồn rập. Song tôi cứ tiếp tục đứng yên. Hai bàn tay man mát vòng qua đầu và bịt mắt tôi. Nghe tiếng thở và nhất là ngửi mùi nước hoa, tôi biết là Lôlô. Nàng táo gan thật! Nàng dám đột nhập phòng tôi để tình tự. Tôi được biết nàng là người đàn bà thèm làm tình hơn cả sản phụ thèm của chua. Ngày nào nàng phải "khắc khổ ", ngày ấy nàng đau rêm mình mẩy như bị vi khuẩn bệnh cúm hành hạ. Sau cơn truy hoan, nàng trở lại khỏe khoắn, yêu đời hăng say như thường lệ.
Nàng ngoạm vào tai tôi:
-Anh định bỏ rơi em phải không?
Tôi nhún vai:
-Đời nào!
-Tại sao thấy em đến, anh không ngoảnh mặt lại?
-Tôi tưởng là ông quản lý.
Nàng buông tay ra sau khi tặng cho tôi một cái hôn kêu ran. Nàng có vẻ bất cần. Nếu KGB đặt loa ghi âm trong phòng thì hỏng bét. May mà tôi đã quan sát kỹ lưỡng. Vì một nguyên nhân nào đó (nguyên nhân mà tôi lờ mờ đoán biết nhưng chưa tiện nói ra sợ bạn đọc mất hứng), KGB tạm tha cho Bêra.
Nàng đứng cách tôi nửa thước. Lửa tình từ thân thể nàng bốc ra ngùn ngụt. Tôi đã vận công để nhiệt độ trong người giảm hạ mà cũng cảm thấy nóng ran xương sống và hai bên màng tang.
Nàng đeo lấy cổ tôi suýt làm tôi nghẹt thở:
-Ô kìa, tại sao anh lại đứng như phỗng đá thế kia?
Tôi giả vờ ngây thơ:
-Lôlô muốn tôi làm gì?
-Làm gì thì anh biết đấy.
-Nhân viên lữ quán phăng ra thì còn mặt mũi nào nữa!
-Khỏi lo. Em đã trám miệng họ bằng đô la rồi. Em có thể ở lại đây với anh nửa giờ. Nửa giờ cũng tạm đủ, phải không anh?
-Lôlô gặp Faben chưa?
-Chưa. Em mới gặp nhà chức trách an ninh. Lát nữa, Faben sẽ đến khách sạn và lên phòng em.
-Ông ta không bị cầm giữ?
-Không. Hoàn toàn tự do như anh và em. Nhà chức trách cho biết Faben tự ý lưu lại Liên sô.
-Hắn đòi gặp Lôlô làm gì?
-Anh hỏi một câu thận buồn cười. Faben là chồng bán chính thức của em. Chồng không gặp vợ được ư? Vả lại, nếu em không muốn gặp Faben, em đã không cất công sang tận Mạc tư khoa tẻ ngắt và chán chường như nghĩa địa chôn người. À, em hiểu rồi, anh cần biết ngoài vấn đề thuyết phục em ở lại, Faben sẽ làm gì nữa. Giản dị lắm, Faben mê em hơn á phiện trắng, đã lâu hắn không được nằm với em. Nhưng anh ơi, em ngấy hắn kinh khủng. Vì vậy, trước khi hắn đến với em, em phải đến với anh.
Nàng đòi hỏi ái tình một cách trắng trợn như thể sét ty đòi nợ. Tôi sẵn sàng giúp nàng toại nguyện, nhưng khốn nỗi hình ảnh Kira cứ ám ảnh tâm trí tôi. Nàng cắn má tôi đến gần chảy máu:
-Anh đang nghĩ đến cô nào phải không?
Tôi chống chế:
-Không.
-Vậy anh yêu em đi.
Tôi rùng mình song vẫn đứng yên. Nàng kéo tôi lại giường và trong những phút đồng hồ sau đó tôi biến thành con búp bê bằng xương bằng thịt cho nàng thi thố tài nghệ yêu đương. 
Tôi chẳng cảm thấy thích thú gì cả. Da thịt tôi nhột nhạt như bị ai cù lét. Mỗi giây đồng hồ hôn nàng là một giờ đồng hồ cực hình đối với tôi. Thật vậy, tôi xin thề trước sự chứng giám của thân thể giai nhân thế giới (thề đàng hoàng chứ không thề cá trê chui ống như một số nữ đồng nghiệp trong ban Biệt vụ thường vu oan giá họa cho điệp viên Z.28 đâu) là nói sự thật, hoàn toàn sự thật, không thêm cũng không bớt. Tôi được yêu vậy mà lại run rẩy tay chân. Vì tôi sợ máy truyền tin trong túi áo lên tiếng. Vâng, thời gian 60 phút gần trôi qua. Nàng lần khân thêm 5, 10 phút nữa thì chết mất. May thay cho tôi, nàng đã chấm dứt cực hình trước giờ hẹn đúng 5 phút. Nàng mặc vội quần áo và nhìn đồng hồ rồi giẩy nẫy:
-Hại em quá, anh ơi. Họ đang chờ em tại phòng.
-Họ là ai? Faben đến sớm thế ư?
-Không phải Faben. Nhân viên an ninh. Lão giám đốc KGB Mạc tư khoa.
Nàng hối hả tông cửa chạy ra hành lang như mụ ăn cướp bị bắt quả tang. Tôi sợ toát bồ hôi nhìn theo nàng đi khuất rồi mới quay vào phòng.
Vừa đúng giờ hẹn với Kira. Từ máy truyền tin vọng ra tiếng nói trong trẻo quen thuộc của nàng. Nàng chào tôi và xin lỗi là không thể cho tôi giáp mặt được vì đang bị KGB bám sát. Tôi bèn nói:
-Faben sắp đến lữ quán Quốc gia để gặp Lôlô.
Nàng đáp:
-Em biết tin rồi. Anh phải tìm cách thuyết phục ông ta trở về, nếu ông ta từ chối anh sẽ được toàn quyền định liệu.
-Cô gái đưa anh từ phi trường là nhân viên của em phải không?
-Phải. Nàng thuộc thành phần đáng tin cậy.
-Yêu cầu em cho biết lộ trình xuất nhập.
-Chúng mình sẽ rút lui bằng con đường số 3.
Con đường số 3 là con đường nào? Thú thật tôi mới nghe Kira nhắc đến con đường số 3 lạ hoắc này lần thứ nhất. Điều này đáng làm tôi ngạc nhiên. Nếu cần ngạc nhiên, tôi đã ngạc nhiên tại sao Kira dùng hai tiếng "chúng mình". Vì theo chương trình đã được bà Côrin sắp xếp với sự thỏa thuận của CIA, Kira chỉ cung cấp tin tức cần thiết về phương tiện tẩu thoát, còn nàng phải ở lại. Như vậy có nghĩa là Kira cùng rời Liên sô với tôi. Có nàng một bên, tôi chẳng quan tâm đến lộ trình xuất nhập nữa. Con đường số 3 hay là con đường chạy rhẳng xuống âm phủ đã trở nên vô nghĩa đối với tôi.
Vì vậy sau khi nàng nói, tôi chỉ ừ hữ, không hỏi thêm chi tiết. Dầu muốn hỏi cũng vô ích vì tôi chưa kịp đáp nàng đã tiếp một hơi dài:
-Cô gái mà anh nghi là nhân viên KGB sẽ lái một chiếc cam nhông đến đường hẻm sau khách sạn, đậu lại chờ anh. Loại cam nhông chở hàng. Khi thấy anh, nàng sẽ mở đèn hiệu. Nàng sẽ chờ anh suốt đêm nay.
-Còn em?
-Em sẽ đến sau, vì ...
Nàng ngưng bặt. Tôi hỏi dồn:
-Kira, Kira, em làm sao thế?
Giọng nàng trở nên run run và cắt quãng:
-Ngọn đèn an toàn trước cửa sổ phòng em vừa tắt. Nghĩa là nhân viên KGB đã phăng ra trụ sở phát tuyến bí mật của em.
-Em hãy cố thoát thân và đến lữ quán quốc gia.
-Vâng ... vâng ... anh đợi nhé. Trời ơi, không kịp rồi, họ đã đến lầu em, họ đã dừng chân trước phòng em. Chào anh, chào anh ...
Tôi nghe những tiếng động khác thường trong máy truyền tin. Rồi có tiếng rè rè. Rồi hoàn toàn im lặng. Kira đã hủy toàn bộ máy R-9.
Tôi ngồi yên một phút. Lòng tôi trở nên bình thản hơn bao giờ hết. Tôi vươn vai, hút không khí vào đầy buồng phổi rồi lấy dao nhíp trong túi ra, nậy nắp máy truyền tin xem xét. Tôi đoán không sai.
Tôi lẩm bẩm một mình:
-Giỏi thật!
Rồi tôi ném cái hộp sắt điện tử xuống gậm giường. Tôi đã khám phá ra những điều cần thiết. Giờ đây tôi phải hành động.
Tôi mở cửa phòng, tiến ra hành lang. Giờ này là giờ ngủ của lữ quán. Chắc chắn là lữ quán có nhân viên mật vụ canh gác nhưng tôi không sợ. Nói đúng hơn, tôi không cần.
Trong chốc lát, tôi đã đến phòng Lôlô. Tôi nhác thấy một gã đàn ông cao lớn, đội mũ dạ vành to xùm xụp, tay thọc túi quần, miệng phì phèo thuốc lá đang đi đi lại lại, ra vẻ sốt ruột. Hắn quay lưng lại phía tôi. Tôi có thói quen quân tử tàu, ấy là trong bất cứ trường hợp nào cũng không đánh lén đối phương. Huống hồ gã nhân viên KGB này chỉ có bộ vó khổng lồ đất sét.
Tôi cất tiếng gọi hắn. Chắc hắn đã qua lớp huấn luyện tác xạ trung cấp KGB nên có phản ứng nhậm lẹ và khôn ngoan. Hắn xây người 60 độ, vừa đủ để liếc nhìn phía sau trong khi bàn tay hắn luồn vào trong áo vét tông. Tôi đã biết nhân viên KGB trong thời gian gần đây được trang bị một loại súng ngắn, kiểu trái khế trông hao hao như súng Detective Special của mật vụ viên FBI. Đặc điểm của khẩu Detective Special là nòng ngắn ngủn, mình súng lại mỏng và gọn, đeo dưới nách không bị cộm, rút ra lại nhanh. Cơ sở biến chế của KGB đã cải tiến loại súng lục Detective Special, và nhất là cải tiến bao đeo súng dưới nách nên nó trở thành một võ khí cận vệ chiến vô cùng đắc lực. Tầm bắn của nó không được xa song rất trúng và không giật lùi.
Trong mười phần giây đồng hồ, khẩu súng đã tuột vào tay gã nhân viên KGB, nhưng tôi đã tiến lên chộp lấy cổ tay hắn bẻ trẹo sang bên. Hắn rú lên một tiếng nhỏ, tôi quạt luôn atémi vào yết hầu. Hắn ngã chúi vào tường. Tôi lượm khẩu súng lên bỏ vào túi.
Tôi ung dung mở cửa phòng, lôi xác chết nóng hổi của gã nhân viên KGB xấu số vào, xô dập xuống sàn nhà.
Một người đàn ông trung niên đang ôm Lôlô nằm trên giường. Lôlô đẩy hắn ra và kêu lên:
-Trời ơi!
Tôi đứng chống nạnh giữa nhà, giọng bình thản:
-Chào bác sĩ Faben.
Người mà tôi gọi là Faben hoảng hốt ngồi dậy. Dĩ nhiên hắn không có mảnh vải nào trên người, và Lôlô cũng trần như nhộng. Song cả hai không hề thẹn thùng. Cặp mắt mở rộng của họ chứng tỏ rằng họ đang kinh hãi. Vả lại, họ không có lý do thẹn thùng. Dầu sao họ cũng là vợ chồng. Vợ chồng làm tình với nhau trong phòng kín là chuyện thông thường,phương chi họ sống xa nhau từ lâu, và đêm nay là đêm tái hợp. Vì tôi đã đột nhập vào phòng riêng của họ một cách trắng trợn và lỗ mãng.
Tôi chỉ mỉm cười nhìn Faben.
Hắn chẳng có nét nào đẹp trai trên mặt cũng như trên thân hình. Ngực hắn thuộc loại lép kẹp, nghĩa là loại ngực của những người quanh năm ở trong phòng giấy, không hề biết đến khí trời thoái mái của sân vận động. Đàn bà con gái thấy bộ ngực Ômêga ấy đều phải thở dài một cách chán chường.
Nhưng đem so với vòng bụng thì bộ ngực cũng chưa đáng chê. Vì, chao ôi, thùng nước lèo của Faben không thua kém thùng nước lèo của đồng chí lãnh tụ Cút Sếp. Phải là phụ nữ can trường bậc nhất Lôlô mới có thể làm tình với cái khối mỡ bầy nhầy như Faben.
Bộ ngực và cái bụng đã chán, diện mạo hắn còn chán hơn nữa. Theo tướng pháp Á đông, người có tướng ngũ lộ, nghĩa là mắt, mũi, tai, môi, và yết hầu đều lộ là xấu. Mắt hắn rất sáng song lại lồi ra ngoài nghĩa là hắn không thọ. Yết hầu nhọn hoắt, môi vểnh cũng là điềm báo hiệu chết non. Trán hắn cũng không lấy làm gì rộng. Hắn không phải là người kém học nhưng cũng khó thể là một nhà bác học siêu phàm. Vậy mà hắn là Faben...
Faben ... khối óc lỗi lạc trong lãnh vực chiến tranh hóa học và vi trùng. Faben ... cái mỏ kim cương mà Liên sô vừa chiếm đoạt được trong tay Tây phương. Faben ... "chồng" của giai nhân Lôlô.
Bà Côrin nói rằng Faben tuy già nhưng vẫn có duyên thầm. Tôi ráng tìm trên mặt hắn một chút "duyên thầm" nào để khỏi thất vọng song tôi đã hoàn toàn thất vọng. Cái được gọi là "duyên thầm" chỉ có thật trong trí tưởng tượng của bà Côrin.
Nói cho đúng, tôi đã được coi chân dung của Faben. Tuy nhiên, trong hình hắn không đến nỗi tệ như ở ngoài. Giới bác học vốn xấu trai -vì trên thực tế rất ít thiên tài khôi ngô như bác sĩ hỏa tiễn Von Braun- Faben đã quá tuổi thành niên tất phải xấu trai, nhưng Faben đang ngồi trước một tôi lại xấu một cách kinh khủng. Nếu hắn sang Việt Nam, quá bộ đến thăm các ổ nhện ở đường Tự Do và Nguyễn Huệ, chắc chắn "chị em ta "phải đòi trả tiền gấp đôi.
Tôi định mỉm cười thật vui vẻ và thân thiện để trấn an Faben nhưng nụ cười bỗng tắt ngúm. Môi và miệng tôi không chịu tuân lệnh "cười "của thần kinh nữa.
Faben khua chân xuống giường. Hắn vẫn ngậm miệng hột thị. Tôi ném cái quần cho hắn. Lôlô khoác áo ngủ vào người (xin thưa, đây là loại áo ngủ mỏng như giấy bóng của vũ nữ thoát y) rồi hỏi:
-Dôn, anh làm gì thế?
Nghe nàng hỏi, tôi chợt nhớ tên tôi là Dôn đối với tình báo Mỹ và CIA. Và Bêra đối với KGB. Faben trợn tròn mắt hỏi Lôlô:
-Em cũng quen người này ư?
Nàng ưỡn ngực ;
-Dĩ nhiên. Vì y là nhân viên đặc biệt của CIA.
Dường như Lôlô cố tình ưỡn ngực cho tôi để ý đến bộ ngực đồ sộ, biểu tượng sự dâm đãng của nàng. Cái áo ngủ màu pát ten rất hợp với ánh đèn vàng trong phòng đã tôn cao đôi nhũ hoa nhọn và cứng, và cặp chân dài, thật dài, còn dài hơn loại "trường túc bất chi lao "nữa. Qua làn vải tuyn mỏng, tôi thấy rõ hai nốt ruồi một đỏ, một đen, đóng đô trên núm nhũ hoa. Hai nốt ruồi dị tướng này, tôi đã từng thấy trong khi núp trong tủ áo phòng nàng tại Nữu ước.
Nhưng cử chỉ gợi tình của Lôlô đã thất bại. Tôi vẫn dửng dưng như thể đứng trước bức tượng đá. Kể ra, đứng trước bức tượng đá mỹ nhân, tôi cũng xúc động. Sở dĩ tôi lạnh như băng tuyết là vì đầu óc tôi vẫn chưa rũ bỏ được hết những băn khoăn về lão bác học già Faben.
Lôlô vẫn tiếp tục ưỡn ngực, và như thể sợ tôi quá cận thị nàng đã có nhã ý tiến lại gần tôi hơn và mở toang hai vạt áo ngủ mỏng tanh cho tôi "rửa mắt". Lôlô trạc 34, 35 tuổi, một số đàn ông thiếu kinh nghiệm trường đời thường cho rằng đàn bà trên 30 là đàn bà già. Thật ra đó là quan niệm nông cạn và sai lầm vì từ 30 trở lên mới nẩy nở toàn vẹn được cơ thể, và năng lực yêu đương. Theo kinh nghiệm của tôi, tuổi 35 là tuổi sung sức nhất của giống cái. Con gái 18, 20 có thể ví với đóa hoa nhưng lại là đóa hoa còn khép nụ, chưa có hương thơm. Nếu để ngắm nghía như một tác phẩm nghệ thuật thì được, còn để thưởng thức thì không được. Vì đàn bà trên 30 không còn là đóa hoa thơ mộng và e lệ trên cành nữa mà trở thành trái cây chín mọng, ngắm nghía cũng đẹp, vuốt ve lại thích thú hơn nhiều, và nhất là bóc ra để thưởng thức thì những con tì, con vị vô cùng khó tính cũng phải say mê ...
Bộ ngực vĩ đại của Lôlô là hai trái chín đang lủng la lủng lẳng trước mắt tôi. Lẽ ra, tôi phải dán mắt vào siêu phẩm ấy nhưng ngược lại, tôi vẫn nhìn Faben.
Hắn đã mặc xong quần áo, và lời nói của hắn có vẻ gay gắt hơn:
-Y là nhân viên đặc biệt của CIA? Đây là Mạc tư khoa, em mơ ngủ hả? Nhân viên CIA hay là KGB?
Lôlô đáp:
-CIA.
-Của Mỹ?
-Vâng, của Mỹ. Y từ Mỹ đến.
-Cùng chuyến phi cơ với em?
-Không. Y đến đây bằng cách nào, em không biết. Nhưng trước khi em lên đường, y đã đến nhà em tại Nữu ước, và đặt điều kiện. Y nói rằng điều kiện để em được qua thăm Liên sô là em phải thuyết phục cho anh hồi hương.
Faben dề môi:
-Thuyết phục cho anh hồi hương? Hừ, họ tưởng anh là con nít hả?
Hắn quay về phía tôi:
-Tôi nói thẳng ông biết, ông đừng thuyết phục vô ích, tôi đã quyết tâm ở lại Liên sô.
Tôi đáp ngay:
-Tôi cũng đã quyết tâm sang tận đây để mang ông về.
-Hừ ... mang tôi về ... Trừ phi ông bắt tôi, trói bỏ trong rọ và chở ra khỏi biên giới. Giả thuyết này khó thể thành tựu vì ông chưa ra khỏi khách sạn này thì đã lọt vào tay KGB. Vả lại, tôi chỉ la lên một tiếng là nhân viên khách sạn sẽ ập vào. Ông sẽ bị còng tay trong nháy mắt, và bị lôi đi sềnh sệch. Họ sẽ đem ông xuống hầm khám đường Lubiănka. Những ai đã đến Lubiănka đều không có hy vọng trở về.
-Vậy ông la lên đi. Ông nên la lớn vì ngoài hành lang vắng tanh, vắng ngắt.
-Ông không phải dọa. Tôi không la lên vì dầu sao tôi cũng là nhà trí thức. Tôi không muốn một người can đảm như ông bị mai một. Ông và tôi ở hai chiến tuyến khác nhau song tôi vẫn khâm phục ông là người can đảm, vô cùng can đảm. Chỉ có những nhân viên gián điệp can đảm phi thường mới dám hoạt động trên lãnh thổ Sô viết. Vì khâm phục ông, tôi không muốn ông bị bắt. Ông đang còn thời giờ suy nghĩ và thoát thân. Tôi xin cam đoan là không báo cáo với KGB về ông.
Tôi cười:
-Ông sẽ giải thích cách nào về vụ nhân viên KGB gác phòng ông bị giết chết bằng nhu đạo?
Faben nhún vai:
-Thiếu gì cách. Thôi, ông đi đi. Viên giám đốc KGB Mạc tư khoa có thể đến đây tìm tôi.
-Cách đây 15 phút, hắn đã đến rồi.
-Phải, hắn đến đây để thảo luận với Lôlô về trường hợp của nàng. Nàng phải cam kết với hắn là không trở về Mỹ nữa mới được hắn cho phép gặp tôi.
Tôi vẫn cười:
-Viên giám đốc KGB Mạc tư khoa đến đây càng vui chứ sao. Và tôi sẽ giết thêm được một nhân vật mật vụ Sô viết cao cấp nữa.
-Ông đừng nói bậy. Ông đi đi.
-Tôi chỉ rời khỏi phòng này với một điều kiện.
-Vâng, tôi xin chấp thuận mọi điều kiện của ông.
-Điều kiện là ông cùng đi với tôi.
-Trời ơi, đó là điều kiện duy nhất mà tôi không thể chấp thuận được.
-Vậy tôi phải dùng áp lực.
-Ông đánh đập tôi, hăm giết tôi phải không? Ông ơi, tôi không nao núng đâu. Ông không dám dùng sức mạnh vì sợ tôi bị thương tích. Thân thể tôi, khối óc tôi là cái mỏ vàng. Ông phải bảo vệ triệt để...
Tôi ngắt lời Faben một cách tàn nhẫn:
-Cấp trên của tôi đã ra chỉ thị rõ rệt: nếu ông thỏa thuận thì hộ tống ông an toàn ra khỏi Liên sô, nhược bằng ông không thỏa thuận thì phải hạ sát ông ngay tại chỗ. Không được ăn thì đạp đổ, ông hiểu chưa? Nếu không đưa được ông về, chúng tôi phải giết ông để cái mỏ vàng của ông không lọt vào tay xử dụng của KGB...
Faben hơi rùng mình. Tôi tiếp theo, giọng chát chúa:
-Ông chưa nên mừng vội. Tôi giết ông song không giết người yêu của ông. Nàng đẹp như tiên nga thế này, nàng chết thật uổng, phải không ông? Tôi sẽ để cho nàng sống. Chết xuống âm phủ ông cũng không nhắm mắt vì ông ơi, ông là vô địch về ghen ...
Faben rên rỉ:
-Im đi, yêu cầu ông im đi, tôi không muốn nghe ông nói nữa.
Tôi gằn giọng:
-Ông thèm sống, ông chưa thích chết hả? Được, nhưng ngược lại, tôi phải giết Lôlô. Còn ông, tôi đánh atémi cho ông mê man rồi nhét vào cốp xe hơi.
-Ông là kẻ khát máu ...
-Ha ... ha ..., thiên hạ chửi tôi đã nhiều song chưa ai chửi tôi là "kẻ khát máu ". Vâng, "kẻ khát máu " xin cám ơn bác sĩ Faben. Bác sĩ chỉ có 3 phút để quyết định.
Faben vùng vằng:
-3 phút chứ 3 năm nữa, tôi cũng không thay đổi ý kiến.
Lôlô nắm cánh tay Faben, giọng ai oán:
-Nghĩa là anh muốn em chết?
Faben giật bắn người:
--Bậy nào, anh muốn em chết bao giờ?
-Anh từ chối, ông Dôn sẽ giết em.
-Hắn nói xạo. Hắn không dám đụng tới em đâu.
-Em biết là ông Dôn không xạo vì ngoài ông Dôn, em còn gặp một số nhân vật chỉ huy CIA. Họ cố mới anh về, nếu anh không về, họ giết anh đã đành, họ còn giết cả em nữa.
-Họ đã nói rõ với em như thế?
-Vâng.
-Và em đã nhận lời?
-Vâng.
Faben thở dài:
-Chết rồi. Chết anh rồi. Em đã bị CIA gài bẫy.
Lôlô hỏi giọng ngây thơ (mặc dầu nàng đã 34, 35 cái xuân xanh):
-Họ đã gài bẫy em ra sao?
Faben tiếp tục thở dài:
-Em bị họ lường gạt mà không biết. Họ bằng lòng cho em xuất ngoại với điều kiện em thuyết phục anh về, nhưng kỳ thật là bắt buộc anh về. Vì nếu anh không về, cả anh lẫn em đều bị giết. Người mà em gọi là ông Dôn chỉ là tên đao thủ phủ được CIA phái theo em để thi hành án lệnh.
-Chẳng qua vì em ngu dại. Nhưng anh ơi, em ngu dại vì em yêu anh. Yêu anh nên em không cần suy tính hơn thiệt ... Anh nghe lời em mà về đi.
-Về hả? Không khi nào ...
-Anh đã không quan tâm đến mạng sống của em thì em còn hy vọng gì nữa? (Nàng mở toang ngực ra, núng nẩy trước mặt tôi). Đây, ngực tôi đây, xin ông cho một phát đạn.
Faben gạt nàng ra:
-Em không nên tuyệt vọng một cách dễ dàng như vậy. Chúng ta sẽ sống bên nhau trong hạnh phúc. Tên đao phủ Dôn sẽ không dám giết chúng ta vì ...
Lôlô cướp lời:
-Thôi, anh ơi, em khuyên anh, em lạy anh, anh đừng nghĩ đến cầu cứu với KGB nữa vì người Mỹ đã nói dứt khoát là trong trường hợp Dôn không đưa được anh về thì gia đình em sẽ bị liên lụy.
-Gia đình em? Em có còn người thân nào nữa đâu?
-Còn. Hầu hết đều sinh sống ở Tây Đức.
-Như vậy họ còn hung bạo hơn cả bọn phát xít nữa.
-Anh nói đúng. Và nếu họ chỉ dọa giết gia đình em mà thôi thì chẳng nói làm gì, đằng này họ còn nhẫn tâm dọa giết cả gia đình anh nữa ...
-Mẹ và em gái anh?
-Vâng. Họ nói em gái anh còn trẻ nên sẽ được ăn một viên đạn vào gáy, và công an sẽ đổ tội cho bọn du đãng. Còn bà cụ đã trọng tuổi nên họ cho hưởng biện pháp khoan hồng, nghĩa là chỉ bị bắt giam.
Mắt đục ngầu, Faben quay sang tôi, giọng căm hờn:
-Lôlô nói đúng hay sai?
Tôi nhún vai:
-Đúng.
-Nghĩa là các ông sẽ tàn sát hai gia đình vô tội nếu chúng tôi không chịu trở về?
-Vâng.
Faben ngồi xuống ghế, tay bóp trán ra vẻ nghĩ ngợi. Tôi liếc mắt nhìn Lôlô. Nàng đang mặc quần áo. Vừa mặc nàng vừa liếc nhìn tôi. Luồng mắt nàng sáng loáng như lưỡi dao thợ cạo. Tôi có cảm giác như da thịt tôi đang bị cứa chảy máu. Nàng mỉm cười với tôi một nụ cười đồng lõa.
Faben vụt đứng dậy:
-Thôi được, ông muốn đưa tôi đi đâu tùy ý.
Tôi bắt tay hắn để tỏ tình thân thiện song hắn rụt tay lại, giọng ngao ngán:
-Tôi không thể bắt tay với những kẻ sát nhân.
Tôi cất tiếng cười ha ha.
Nhưng tôi phải ngậm miệng, xương sống ớn lạnh vì sau lưng tôi cũng có một tiếng cười ha ha ngạo nghễ.
Tiếng cười kèm theo tiếng viên đạn nhảy vào nòng súng. 
 



6. Trên đường đào tẩu
 
 Dọc tới đây, chắc chắn nhiều bạn thân của tôi hoặc của những ai đã theo dõi hoạt động của tôi đều cho là tôi nói xạo. Trên thực tế, khi tôi đưa đoạn này cho Nguyên Hương đọc, nàng dề môi, nhún vai và tuôn ra một tràng tính từ:
-Xạo, xạo, xạo …
Vâng, tôi xin công nhận là xạo, nhưng chỉ xạo trên một phạm vi nào đó. Vâng, tôi không phải là hạng điệp viên bị đối phương dọa bắn sau lưng, khi nghe tiếng đạn nhảy xoạch vào nòng đã ớn lạnh xương sống. Vì tôi có vành tai rất thính, đối phương chưa kịp mở cửa vào phòng tôi đã nhìn thấy bằng giác quan thứ sáu. Cho dẫu đối phương vào hẳn trong phòng, tôi vẫn còn đủ thời giờ để phản công trong nhiều trường hợp.
Sở dĩ tôi ớn lạnh xương sống là vì một nguyên nhân khác mà bạn đọc sẽ mặc nhiên tìm thấy ở đoạn kết tập hồi ký này. Tôi không quay lại mặc dầu tiếng cười phía sau được thay thế bằng tiếng ra lệnh ngạo nghễ:
-Bêra, mặt nạ gián điệp của anh đã bị rớt.
Tôi thản nhiên đáp:
-Vậy anh còn đợi gì mà chưa lảy cò?
Vẫn tiếng nói ngạo nghễ:
-Anh muốn ăn đạn hả? Được, chúng tôi sẽ giúp anh toại nguyện. Nhưng bây giờ anh phải theo tôi về Lubiănka. Hai tay của anh cứ phải chắp trên đầu như vậy. Anh hãy quay mặt lại phía tôi. Quay mặt từ từ và đàng hoàng, không được lộn xộn nghe chưa?
Kẻ cầm súng ra lệnh cho tôi là một gã đàn ông trung niên, bụng hơi phệ, cổ nung núc mỡ thừa. Hắn cao độ thước sáu nghĩa là chiều cao tối thiểu ở Tây phương. Hoạt động nhiều lần sau bức màn sắt, tôi nhận thấy nhân viên cao cấp KGB và Tình báo Sở đều có một số đặc điểm như nhau về tướng mạo và thân hình: hầu hết đều lùn, và hầu hết đều mập. Nghề gián điệp là nghề bay nhảy cho nên tôi không hiểu được tại sao họ lại có nhiều mỡ thừa đến thế. Có lẽ họ ăn quá nhiều và quá ngon, và nhất là thụ hưởng sinh lý quá độ.
Faben buột miệng:
-Trời ơi, đồng chí phó giám đốc!
Phó giám đốc, đây là phó giám đốc cơ quan mật vụ KGB, khu vực Mạc tư khoa. Gã phó giám đốc nhăn mặt:
-Phải, cám ơn đồng chí Faben đã nhận ra tôi. Tuy nhiên, đồng chí cũng nên giơ tay lên và sửa soạn đi Lubiănka.
-Ông làm tôi ngạc nhiên và phẫn nộ. Tôi không phải là công dân Sô viết, tất không có bổn phận trung thành với tổ quốc Sô viết. Vả lại, trên thực tế, tôi chưa hề hợp tác với CIA. Chính họ đã dùng mạng sống của những người liên hệ ruột thịt để ép buộc tôi phải nghe theo họ.
-Đồng chí nói hơi nhiều. Tính tôi vốn ghét những kẻ đa ngôn.
Faben gằn giọng:
-Tôi cũng ghét cay ghét đắng bọn đạo đức giả. Các ông đã hứa hẹn trên trời dưới biển, và nói ngọt như mật ong để rủ rê tôi từ Bonn về đây. Tôi đã tin tưởng một cách khờ khạo mặc dầu mang hai thứ tóc trên đầu. Giờ đây tôi đã vỡ mộng. Phải, tôi đã chán ngấy các ông, tôi muốn trở về Tây phương. Các ông hãy giết tôi đi.
Viên phó giám đốc KGB Mạc tư khoa bĩu môi:
-Nếu đồng chí muốn chết thì rất dễ, chúng tôi có cả thảy 150 cách giết người khác nhau. Nhưng đồng chí chỉ có thể được chết êm ái nếu chịu ngoan ngoãn đi theo tôi.
Lôlô ưỡn ngực phản đối:
-Ông không có quyền bắt chúng tôi. Tôi phải báo tin cho sứ quán Mỹ biết.
Viên phó giám đốc chỉ máy điện thoại:
-Mời đồng chí.
Lôlô hầm hầm tiến lại bàn, chộp lấy máy điện thoại. Nàng alô một tiếng rồi nhăn mặt vứt máy xuống đất, miệng rít lên:
-Đồ đểu.
Tôi nhận thấy Lôlô ưa nói tục. Tại Nữu ước, nàng đã mắng «đồ đểu » như vậy. Đàn bà đẹp thường ưa nói tục, song thói quen nói tục của họ không trắng trợn và hạ lưu như thói quen của Lôlô. Nếu tôi không nhìn thấy khuôn mặt và thân thể của nàng mà chỉ được nghe giọng nói của nàng, tôi phải lầm tưởng nàng là con điếm hạng bét. Nàng nói tục một cách sống sượng, và bình thản khiến tôi nổi vẩy ốc. Gã bụng phệ KGB cười. Lôlô nhổ bẹt bãi nước bọt xuống đất, tiếp theo một loạt danh từ chửi rủa nữa.
Cười xong, gã phó giám đốc KGB Mạc tư khoa mới nói:
-Vâng, chúng tôi là đồ đều, nhưng so sánh giữa chúng tôi và CIA thì chúng tôi đểu ít hơn. Họ đã mượn cô để dẫn nhân viên CIA đến gặp Faben. Họ đểu quá! Riêng cô, cô cũng đểu không kém vì cô đã cam kết với chính phủ Liên sô là qua thăm chồng, nhưng thật ra cô đã ăn tiền của bè lũ CIA để lừa bắt chồng … Hừ, cô mới là đồ đểu hạng nhất!
Lôlô gầm lên:
-Mày là đồ đểu! Chính phủ Liên sô của mày mới là đồ đểu! Bà sẽ xé xác mày nhỏ ra!
Tôi giật mình đánh thót. Trong bao nhiêu năm lăn lộn -lăn lộn trong giới đàn bà quốc tế - tôi đinh ninh chỉ có nữ giới Á đông là lắm miệng. Giờ đây, tôi mới biết là lầm. Khi Lôlô cất tiếng chửi, miệng nàng tròn xoe, tay nàng quai lên, chân nàng xoạc rộng, tất cả những cái gì được gọi là thẩm mỹ trên thân thể nàng đều rủ nhau trốn hết. Tôi có ấn tượng là nàng có thể bỏ gọn tôi vào miệng mà nhai rau ráu.
Gã bụng phệ KGB hơi tái mặt trước cuộc tấn công ngôn ngữ của Lôlô. Hắn lùi lại, nhưng Lôlô đã bước theo, khoa chân múa tay xỉa xói. Hắn vội la lớn:
-Có chịu im đi không? 
Hắn đã đoán được ý định của tôi nhưng tôi đã hành động nhanh như điện xẹt nên khi hắn lách sang bên để miệng súng khỏi bị Lôlô che khuất, tôi đã phóng atémi vào cườm tay hắn. Khẩu súng bị đánh rớt xuống sàn phòng. Tội nghiệp cho hắn, mang danh phó giám đốc KGB Mạc tư khoa mà võ nghệ của hắn lại quá tầm thường. Tôi đảo ngược tình thế một cách dễ dàng bằng một ngọn độc cước vào đầu gối hắn. Hắn ngã quỵ xuống.
Faben lượm khẩu súng lục đưa cho tôi, thúc giục:
-Chúng mình phải trốn ngay.
Thật nực cười, cách đây 15 phút, Faben nằng nặc đòi ở lại cho bằng được, giờ đây hắn lại nằng nặc đòi trốn. Tôi chưa kịp cầm khẩu súng thì Lôlô đã thét lên phía sau:
-Chết, chết rồi!
Tôi nghiêng mình sang bên trái. Gã bụng phệ đã chồm dậy không biết tự bao giờ, trong tay lăm lăm lưỡi dao sáng loáng. Hắn vừa đâm tôi trượt. Tôi đã tính toán sai lầm. Bụng hắn to quá khổ nhưng khi cần mềm mại, hắn cũng có thể mềm mại không kém thanh niên có vòng eo 60 phân. Tôi đinh ninh hắn chì là võ sinh hạng bét, ngờ đâu hắn am tường phép đấu dao yari của kiếm đạo Phù tang tam đảo.
Yari là một loại dao ngắn, lưỡi dài chừng 2 tấc tây, cả hai phía đều mỏng và sắc, lưỡi thẳng và đầu nó nhọn hoắt. Đặc điểm của nó là khoảng dao ở gần cán có bề dầy, càng ra đến mũi thì mình nó càng mỏng. Nhờ vậy, người biết xử dụng yari chỉ cần đâm một nhát là lưỡi dao ngập lút đến cán. Hai chục phân tây sắt xuyên qua da thịt thì phải xương đồng da sắt may ra mới khỏi táng mạng. 
Gã bụng phệ đâm tôi trượt nhát đầu bèn xoay thế để tấn công tiếp. Hắn biết tôi có tài né tránh nên không đâm nữa mà là nhằm ngực tôi phóng tới. Ái chà, hắn lại am hiểu cả thuật shuri-ken jutsu, nghĩa là phép phóng dao độc nhất vô nhị của võ sĩ đạo Nhật bản. May nhờ Lôlô kêu lên kịp thời, tôi đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Tôi tiến lên một bộ, phóng ra ngọn cước sấm sét bằng bàn chân trái. Khối thịt bèo nhèo của gã phó giám đốc KGB Mạc tư khoa bị cái đá của tôi xô ngã trong chớp mặt. Hắn lăn vào chân tường.
Tôi chưa kịp xử trí ra sao thì đoàng, đoàng, đoàng, ba tiếng súng nổ luôn một dây. Như bắn bia, cả ba viên đạn đều găm vào bụng gã phó giám đốc KGB. Faben đăm đăm ngó khẩu súng như người mất hồn. Trong một phút hốt hoảng, Faben đã lảy cò. Giờ đây thấy gã phó giám đốc KGB nằm chết trong vũng máu lênh láng hắn mới sực nhớ lại hành động sát nhân của mình. Faben ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi bất thần quay miệng súng vào người. Hắn định tự tử, song hắn chưa kịp dí miệng súng vào màng tang thì Lôlô đã xấn đến giằng lấy. Một viên đạn cướp cò kêu đoàng nhưng bay lạc vào tủ quần áo.
Faben vùng chạy ra cửa. Tôi vội cản hắn lại:
-Ông chạy đi đâu?
Faben đáp không ra hơi:
-Trốn … Súng nổ … mật vụ viên KGB sẽ ập tới.
Lôlô nắm cánh tay Faben, mặt xanh như tàu lá chuối. Tôi mở hé cửa sổ quan sát dưới đường rồi quay lại gọi Faben. Hắn buông Lôlô ra, ríu ríu đến bên tôi. Tôi chỉ cái xe hơi đen sì đậu cách lữ quán 50 thước:
-Ông thấy không?
Hắn đáp:
-Thấy. Xe hơi riêng của lão phó giám đốc KGB Mạc tư khoa.
-Nghĩa là trên xe có tài xế?
-Và hai vệ sĩ.
Tôi ngẫm nghĩ một giây đồng hồ rồi nói:
-Giờ này, chắc nhân viên khách sạn đã ngủ gà ngủ gật. Bọn vệ sĩ ngồi đợi trong xe, hoặc lảng vảng trước cửa khách sạn. Chúng mình cứ xuống cầu thang, thản nhiên ra đường thế nào cũng thoát.
Faben thắc mắc:
-Sợ chúng khám phá ra …
Tôi gạt phắt:
-Nguy hiểm thật đấy nhưng tôi nghĩ không còn lối thoát nào khác. May ra chúng không để ý. Song nếu chúng để ý, tôi cũng không ngại.
Lôlô ngước cặp mắt đĩ thõa:
-Tại sao? 
Tôi khuỳnh cánh tay lại để phô bày bắp thịt cuồn cuộn. Tôi quên mất rằng bắp thịt lực sĩ thẩm mỹ của tôi đã bị nỉ dẩy che kín. Tuy vậy, cả hai người đều không nhận ra sự khoe khoang lố bịch của điệp viên Z.28. Lôlô mỉm cười. Tôi không hiểu tại sao nàng mỉm cười. Có lẽ nàng nhớ đến bắp thịt răn chắc của tôi đêm ấy trên giường êm ái tại thị trấn Nữu ước. Quả nàng là con yêu tinh, mặt nàng mới tái mét đã trở lại hồng hào như tô phẩm hường, mắt nàng vẫn ướt, môi nàng vẫn cong, ngực nàng vẫn đú đởn. 
Tôi lột y phục của gã nhân viên KGB đội mũ phớt, mặc đại vào người. Nếu gã phó giám đốc không lấm máu bê bết tôi đã mượn tạm quần áo của hắn vì hàng nỉ tốt hơn, cách may lại khéo hơn. Trong chốc lát, tôi đã biến thành « cớm » Sô viết. Có một điều là bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào, nhân viên an ninh mặc thường phục đều có những đặc điểm dễ nhận ra. Nếu là trời lạnh thì họ phải mặc áo bành tô rộng và dài, đội mũ phớt xùm xụp, tay luôn luôn đút túi. Trời nắng họ mặc sơ mi bỏ ngoài quần, nơi lưng nổi lên cồm cộm. Không kể sáng hay tối, họ đều rủ nhau đeo kiếng mát, loại kiếng đen sì như phết mực tàu. Loại « cớm » có học không phục sức một cách lập dị song trong cử chỉ của họ vẫn phảng phất sự lập dị. Lối đi đứng của họ thường ngổ ngáo, hoặc rụt rè. Khi cười, họ ráng mở toang miệng để tỏ vẻ hồn nhiên, thành thật, hoặc ngậm chặt hai môi như sợ hé ra thì vi trùng cùi sẽ bay vào cuống họng …
Đội lốt « cớm », tôi khệnh khạng bước ra ngoài hành lang. Lôlô reo lên:
-Trời, giống quá, giống quá!
Nàng phải là con người mắc bệnh hay quên kinh niên nên mới có thể vô tư vô lự như thế khi những nguy hiểm bậc nhất đang đè nặng trên vai nàng. Mật vụ Sô viết đông như kiến cỏ, họ có thể xuất hiện trong phút chốc vậy mà nàng vẫn dửng dưng như không. Không những nàng nhìn tôi một cách đĩ thõa, nàng còn cười một cách đĩ thõa hơn nữa. 
Faben bước xuống cầu thang trước tiên. Lôlô cố ý đi chậm lại để phà hơi thở vào mặt tôi, song tôi đã tránh sang bên. Nàng bèn phóng cho tôi một luồng nhỡn tuyến hờn giận như muốn hăm dọa:
-Coi chừng, anh không thoát khỏi tay tôi đâu!
Đèn bên dưới đã tắt gần hết. Đêm khuya, khách sạn tắt đèn là chuyện thông thường nhưng tôi nhận thấy phía sau bức màn sắt sự tiết kiệm đã thành sự biển lận. Một lữ quán rộng rãi như lữ quán Quốc gia mà từ trên lầu xuống từng dưới chỉ có vẻn vẹn một bóng đèn 25 nến. Vâng, tôi không dám nói ngoa. 25 nến là tôi rộng lượng, chứ thật ra chỉ độ 15 nến là cùng. Quầy tiếp tân cũng có một bóng đèn, lớn hơn và sáng hơn, nhưng tối đa là 40 nến. Diện tích bên dưới đang bị bóng đêm xâm chiếm là 200 mét vuông, cho nên đèn điện 100 nến chỉ tương đương với một cây đèn cầy nhỏ bằng cái bút chì đặt trong phòng ngủ.
Dưới cầu thang không có ai. Sau quầy tiếp tân, tôi chỉ thấy một gã đàn ông đầu hói. Hắn đang gục xuống cuốn sổ vãng lai. 
DDi trước, Faben khựng người vì một tủ gương bằng xương bằng thịt vừa nghênh ngang từ cửa chính khách sạn bước vào. Chắc hắn là một trong hai tên vệ sĩ của viên phó giám đốc KGB Mạc tư khoa. Hắn cũng đứng lại và hất hàm hỏi Faben:
-Đồng chí phó giám đốc đâu?
Tôi đã trả lời giùm Faben, nhưng không trả lời bằng ngôn ngữ mà là bằng một atémi vào màng tang hắn. Tôi ra đòn hơi mạnh nên hắn ngã khuỵu xuống đất. Hắn chết quá êm ái, không biết tại sao mà chết. Lôlô rú lên:
-Ôi chao, anh giết hắn rồi!
Tôi muốn vả vào miệng nàng một cái. Tuy lịch sự với phái yếu, tôi vẫn muốn đánh nàng vì nàng đã đóng trò đạo đức trơ trẽn và vụng về. Vì tôi biết là nếu giết ai, chắc chắn nàng sẽ không dùng atémi như tôi mà dùng dao nhọn mổ bụng, lôi hết ruột gan ra. Trong trường hợp tôi là nạn nhân, nàng còn có thể băm vằm thân thể tôi để làm ba tê cho bẹt giê ăn nữa. Nàng là hiện thân của quỷ Sa tăng.
Faben riu ríu theo tôi ra cửa. Nhân viên an ninh Sô viết đã lủi đi đâu hết chỉ còn trơ lại tên vệ sĩ thứ nhì của viên phó giám đốc KGB. Hắn đang phì phèo thuốc lá dưới tam cấp, ngoảnh bưng về phía tôi. Tôi định nhẹ tay vì đêm nay đã giết quá nhiều, tôi không muốn tiếp tục giết KGB vì sẽ làm KGB lâm vào tình trạng hao hụt nhân viên một cách vô ích.
Nhưng hắn lại bất thần xây lại. Tự hắn đã rước lấy tai họa. Miễn cưỡng tôi phải tặng hắn một cái đá móc vào tim. Mũi giày tôi không gắn lưỡi dao nhọn như tài tử chính của phim truyền hình Jim West nhưng cũng đủ phá gẫy xương sườn nạn nhân làm trái tim dẹp lép. Cũng như bạn hắn, hắn lăn nhào xuống vỉa hè.
Chiếc xe hơi đen của viên phó giám đốc đang nằm chềnh ềnh dưới một cây cổ thụ cành lá rườm rà. Đó là xe 2-603 do xí nghiệp quốc doanh Tatra của Tiệp khắc chế tạo. Kiểu 2-603 là kiểu xe độc nhất trên thế giới, động cơ 8 xy lanh lắp phía sau, mát máy bằng không khí. Nó dài hơn 5 thước, và cao hơn cả xe Rolls. Hình thù của nó chẳng có nét nào đáng yêu, thoạt trông người ta tưởng lầm là xe Buick Hoa Kỳ chế tạo sau thế chiến thứ hai mặc dầu nó được hãng Tatra sản xuất sau khi loại xe Buick cổ lỗ sĩ này bị vứt vào nghĩa địa xe hơi.
Tôi vốn ghét xe hơi cộng sản. Chẳng phải vì tôi là nhân viên điệp báo của ông Hoàng. Là chuyên viên, tôi chỉ chiếu cố đến khía cạnh kỹ thuật. Tôi lại mê xe hơi nên khía cạnh kỹ thuật lại càng quan trọng hơn đối với tôi. Xe Tatra, cũng như mọi xe khác ở phía sau bức màn sắt, chỉ được cái to con, cồng kềnh, nặng nề. Nếu đem dùng để húc tắc xi con cóc ở Sàigòn thì tuyệt vì càng nó không thua càng xe Mỹ, vỏ tôn nó cứng kinh khủng. Nhưng nếu để hưởng gió mát trên xa lộ thì hoàn toàn bất lực vì nó chạy rề rề như xe đám ma, vô phúc tài xế ấn lút ga xăng nó sẽ phóng luôn xuống ruộng. Hơn một lần tôi hút chết vì xe Tatra. Trên tốc độ 100 cây số một giờ, vô lăng của nó mất hẳn tính cách nghiêm trang, cứ muốn chạy ra khỏi lộ trình, bốn thắng lại toàn bằng bố, mà thắng bố là loại thắng tồi nhất trong kỹ nghệ sản xuất xe hơi hiện nay. Tiệp khắc là đàn anh chế tạo xe hơi nhưng lại là em út về kỹ thuật an toàn nên tôi không thể có cảm tình với các loại xe hơi cộng sản.
Tôi chậm rãi bước lại trước cửa xe Tatra 2-603. Tài xế đang dựa đầu vào băng, mùi thuốc lá khét lẹt từ trong xe bay ra. Hắn không nhìn thấy tôi. Tôi đập vào vai hắn mới choàng dậy, giọng hốt hoảng:
-Em đây, thưa đồng chí!
Có lẽ hắn cho tôi là « đồng chí » phó giám đốc của hắn. Tôi đối đáp lại bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ ấn mạnh vào xương quai xanh như thể gọng kềm. Trên vai có mê huyệt, võ Nhật gọi là mê huyệt đô kô, nằm ở khớp xương vai và xương cánh tay, hễ bị điểm trúng là toàn thân bủn rủn, và ngã nhào xuống bất tỉnh. Tên tài xế chỉ hự một tiếng nhỏ rồi vập mặt vào vô lăng. Tôi xô hắn sang bên rồi trèo lên. Faben và Lôlô lục tục trèo lên theo. Phía sau trống rỗng nhưng Lôlô lại thích ngồi phía trước. Nàng vội vã tranh chỗ như hành khách xe đò thời đaị thế chiến thứ hai. Tôi biết ngay lý do hấp tấp của nàng. Nàng chỉ muốn được cọ má kề vai với tôi mặc dầu có chồng hờ Faben một bên. Có vẻ nàng bất cần. Tôi rùng mình. Faben là anh chồng mắc bệnh đại ghen. Đường từ Mạc tư khoa qua Tây Âu còn xa hàng ngàn cây số, tôi chỉ sợ đổ máu…
Lôlô thét lên:
-Öi chao, ma …
Nàng chuyên dùng tiếng « ôi chao », vui cũng « ôi chao » mà buồn cũng « ôi chao». Cái đống bầy nhầy vừa bị nàng dẫm lên, và gọi là « ma » thật ra là thi thể nóng hổi của tên tài xế xấu số. Sau khi bị tôi đánh vỡ khớp xương vai, hắn chưa mê man hẳn, cánh tay còn cử động. Miệng hắn há lớn toan kêu cứu thì đế giày nhọn của người đẹp đã xoáy vào yếu hầu. Lôlô không phải là núi thịt nhưng sức lực nạn nhân đã kiệt quệ nên hắn bị đè chết tức khắc.
Tôi quát um:
-Ma đâu? Tên tài xế đấy!
Nàng càu nhàu:
-Anh lại giết người?
Tôi nhún vai không thèm trả lời. Ngay khi ấy nàng quay ra gây sự với Faben:
-Ôi chao, anh chận em bẹp dí … Anh rúc lên đây làm gì … xuống băng sau rộng rãi hơn không?
Quên cả hoàn cảnh nguy khốn, Faben nổi ghen:
-Còn em, em rúc lên đây làm gì?
Lôlô quắc mắt:
-Hừ … ghen, ghen, ghen … chết đến đít vẫn còn thích ghen.
Faben nghiến răng kèn kẹt:
-Anh tưởng em chừa rồi, ngờ đâu em vẫn tính nào tật nấy.
Tôi nổi máu anh hùng rơm muốn trả lời thay cho người đẹp Lôlô:
-Hừ … chừa sao được, ông già xấu trai! Ông xấu đến nỗi chỉ có Chung vô Diệm may ra mới yêu nổi ông. Mặt mũi tôi đẹp, thân hình tôi đẹp, tôi chịu làm vợ hờ của ông là quá lắm rồi, họa là điên cuồng tôi mới trung thành với ông. Đặt vào địa vị tôi, ông có muốn vọt lên băng trước ngồi chung với Bêra không?
Nhưng Lôlô không trả lời. Nàng ngồi yên. Dưới sàn xe, tên tài xế của KGB nằm ngửa, nghe hàm răng trắng nhởn và cặp mắt ốc nhồi nhìn nàng. Tôi chờ Faben xập cửa rồi gài số 2, đạp lút chân ga. Tôi quen lái xe đua nên gài số 2, và vận dụng hết mã lực trong phút đầu tiên. Chiếc Tatra béo ụt ịt này không phải là xe đua thành thử ra động cơ chỉ rẹt rẹt mấy tiếng động rồi câm bặt, bình xăng bị ngộp.
Những ai từng chơi xe không thể không biết qua nỗi khổ của bình xăng ngộp. Nóng ruột muốn đi ngay, người ta xả thật nhiều « ga » khi cho máy nổ, kết quả là xăng lên ồng ộc làm ướt bu di, nghẹt các ống, xe đành phải nằm ụ vài ba phút mới chạy được. Lăn lộn hàng chục năm trong nghề xe đua, tôi chưa bao giờ làm bình xăng ngộp vì đó là lỗi lầm ấu trĩ và tối kỵ. Tối kỵ cũng như ngày mồng một Tết đánh mạt chược, ván mở đầu mà phỗng đôi bạch vậy …
Mọi trường huấn luyện điệp báo sơ cấp từ đông sang tây, GRU cũng như CIA, đều giành ít nhất 10 giờ đồng hồ trong mỗi khóa để dậy phương pháp xử dụng xe hơi an toàn. Một phần ba của chương trình này gồm những bài học lý thuyết và thực tập hầu giúp điệp viên lái xe cách nào khỏi bị đối phương rượt bắt. Huấn luyện viên thường căn dặn khóa sinh tỉ mỉ về cách cho máy nổ thật lẹ mà bình xăng không ngộp. Vì trong khi cần tranh thủ từng giây, từng phút đồng hồ quý báu mà phải khoanh tay trước vô lăng chờ xăng rút xuống mới được phép khởi hành thì … chiếc mơ nốt sáng loáng đã xập vào cườm tay hoặc một viên kẹo đồng 9 li đã xuyên qua da thịt.
Lôlô cuống quýt hỏi dồn:
-Xe hư à anh?
Tôi gật đầu:
-Phải, xe hư.
Nàng nhìn dáo dác:
-Bây giờ làm sao hả anh?
Faben nhếch mép, giọng khinh bỉ:
-Còn làm gì nữa? Bình xăng ngộp, phải đợi một lát nữa mới « đề » trở lại được.
Tôi nhìn kiếng chiếu hậu. Trước cửa lữ quán Quốc gia, quanh cảnh vẫn vắng tanh và buồn thiu. Có lẽ quang cảnh Sàigòn giờ giới nghiêm ban đêm cũng chỉ vắng tanh và buồn thiu đến thế là cùng. Trời khá lạnh nên nhân viên an ninh Sô viết đã rúc vào trong phòng, quây quần bên lò sưởi. Đó là nhân viên cấp dưới, còn nhân viên cấp trên thì đã nằm gọn trong mền len, giữa hơi ấm của lò sưởi điện nhân tạo và hơi ấm của lò sưởi điện thiên nhiên.
Bất giác tôi nhớ lại những đêm lạnh ở thủ đô « Hòn ngọc Viễn Đông ». Sàigòn là xứ nóng, song nhiều khi lại lạnh ra trò. Nhiều đêm trời lạnh đến nỗi tôi có cảm tưởng là mùa đông Hà nội. Những đêm ấy bọn thanh niên chưa vợ như tôi bỗng run rét ngoài sức tưởng tượng. Tôi không thể nằm một mình, đắp chăn thì lạnh, mà vặn lò sưởi điện thì nóng chảy bồ hôi. Những đêm ấy chúng tôi chỉ có thể chiến đấu lại hơi đại hàn bằng cách tìm một lò sưởi đặc biệt. Thật vậy, tạo hóa đã phú cho đàn bà một phép màu độc nhất vô nhị. Khi nóng, da thịt họ tiết ra chất mát, khi lạnh, da thịt họ tiết ra chất ấm, hoặc một chất ôn nhu, không nóng, không lạnh.
Trời lạnh như thế này được trở lại khách sạn, đóng chặt cửa phòng, trèo lên giường với giai nhân thì tuyệt. Dường như Lôlô cũng đọc được ý nghĩ của tôi nên nàng nheo một bên mắt. Song tôi không dám nheo mắt trả lời, phần vì Faben ngồi lù lù sau lưng, phần khác vì một vật đen sì vừa hiện trên kiếng chiếu hậu.
Vật đen này là một chiếc Tatra, cũng thuộc loại 2-603, và cũng đen sì như chiếc Tatra của viên phó giám đốc KGB Mạc tư khoa. Đến trước cửa khách sạn, nó đậu lại. Hai gã đàn ông mặc sắc phục cảnh sát ôm súng tiểu liên nhảy xuống. Họ chạy vào bên trong. Trừ phi họ cận thị hơn ông Hoàng chục lần họ mới không nhìn thấy hai cái xác khác nữa. Nếu bình xăng xe Tatra của tôi tiếp tục làm reo, tôi phải lội bộ. Nhưng may thay, động cơ cất tiếng nổ tròn trịa. Thật vậy, ngày thường động cơ xe Tatra kêu lép ba lép bép song đêm nay nó lại thốt lên tiếng hát ròn tan…
Tôi vừa giật xe ra khỏi lề đường thì tài xế xe 2603 phía sau cũng bóp còi inh ỏi. Đối với Sàigòn là thành phố có nhiều tiếng ồn nhất nhì châu Á mà nhiều người nghe kèn xe bóp ban đêm từng hồi cũng phải giật mình, huống hồ Mạc tư khoa là thành phố vô địch im lặng.
Pin, pin, pin …
Pin, pin, pin, pin, pin, pin …
Tôi cứ gia tăng tốc độ, bất chắp tiếng kèn giục dã. Nhưng chiếc 2-603 cảnh sát đã tìm cách vượt lên. Đuổi bắt nhau bằng xe hơi ở Mạc tư khoa là một cuộc phiêu lưu vô cùng thú vị (miễn hồ nhà chức trách cho phép …!) vì mặt đường đã rộng lại vắng teo, không có lấy một con bẹt giê chạy rông chứ đừng nói tới con người nữa. Tuy vậy, tôi không cảm thấy thú vị chút nào. Vì chạy đua bằng con rùa cơ khí 2-603 này thà chạy đua bằng cặp giò sướng hơn. Vả lại, giác quan thứ sáu của tôi bảo thầm tôi rằng chạy đua vô ích (đọc những trang cuối của cuốn hồi ký tiểu thuyết này, bạn đọc sẽ hoàn toàn đồng ý với tôi, nhưng tôi xin thành thật yêu cầu bạn đọc cưỡng lại tính tò mò và cứ tiếp tục đọc từng trang, từng trang …) nên tôi chỉ đạp ga xăng đến mức 60 cây số một giờ.
Lôlô thét vào tai tôi:
-Nhanh nữa, nhanh nữa, anh ơi Xe hơi đang chạy phía sau là của KGB.
Tôi hỏi Faben:
-Có đúng không ông?
Faben đáp không ra hơi:
-Đúúúng …
Tôi thở dài:
-Động cơ của họ khỏe hơn nhiều, chắc không chạy thoát đâu. Bởi vậy, tôi …
Tôi không có thời giờ nói hết vì chiếc Tatra cảnh sát vừa qua mặt, tài xế vẫn tiếp tục rú kèn. Tôi lái vội vào đường hẻm gần lữ quán. Hẻm này cũng tối thui. Hoạt động gián điệp ở Liên sô khó mà dễ vì ban đêm có rất ít đèn. Cách đây ba, bốn năm, một điệp viên CIA bị thộp cổ ở gần điện Cẩm Linh, nghĩa là ở khu vực được canh phòng vô cùng cẩn mật, vậy mà vẫn trốn thoát nổi vì ngay sát điện Cẩm Linh có một khu vực tối thui, thừa cơ xe cây rề rề chạy qua đã nhảy vào hẻm.
Thành tích này vẫn chưa kỳ lạ bằng thành tích của một nhân viên giao liên MI-6, một thời gian sau ngày thủ tướng Kút Sếp bị cất chức. Y cũng bị bắt và vùng chạy. Bị đuổi theo ráo riết, y xông bừa vào một chung cư. Chẳng may cho y, chung cư này là của nhân viên cap cấp KGB, nghĩa là y đã dại dột chui đầu vào rọ. Chung cư này chỉ có một lối ra vào độc nhất. Công an bèn chặn cứng lại rồi yêu cầu từng gia đình lục soát các phòng trong phạm vi của mình. Sau một giờ đồng hồ lục soát, không ai khám phá ra nơi ẩn núp của gã giao liên MI-6. Công an yêu cầu lục soát lần thứ hai, nhưng cũng như lần đầu, vô ích vẫn hoàn vô ích.
Cực chẳng đã, công an phải đích thân lục soát. Nhưng cũng chẳng tìm thấy. Các ông bự KGB có nhà trong chung cư không tiếc lời mắng nhiếc họ cho rằng công an trông gà hóa cuốc, không lý do một tay sai của địch lọt vào chung cư gồm toàn gia đình mật vụ mà trốn thoát, trừ phi hắn có pháp thuật biến thành chim …
Công an đành tổ chức lục soát ở các chung cư kế cận, và cũng xôi hỏng bỏng không. Ngày thứ tư, công an vừa kết thúc công cuộc tìm kiếm thì gã giao liên MI-6 đàng hoàng từ chung cư KGB đi ra, thản nhiên gõ gót giày trên vỉa hè. Khi hắn trở về Luân Đôn và báo cáo lên ông tổng giám đốc, sự thật mới được hé lộ. Thì ra trong suốt ba ngày, và ba đêm hắn nằm trong phòng ngủ và trên giường ngủ của một … bà thiếu tá KGB. Mật vụ KGB gồm nhiều nữ nhân viên, phần đông phục vụ tại các cơ quan trung ương, chuyên về hành chính, hậu cần. Trong phút liều mạng, gã giao liên MI-6 ào vào phòng người đẹp. Vâng, bà thiếu tá KGB còn trẻ, khá đẹp, chồng bà là một cụ thiếu tướng gần lục tuần. Xuân xanh bà mới trên 30, bà lại là mỹ nhân nẩy nở, và sung sức. Ông chồng ờ nhà mà bà còn lạnh lẽo, thèm khát như điên, huống hồ ông chồng thiếu tướng lại đi vắng hơi lâu.
Thằng cha MI-6 kém bà thiếu tá đúng 7 tuổi, thân hình hắn vừa cao lại vừa to ngang, mặt mũi hắn lại mũm mĩm như đứa trẻ trong áp phích quảng cáo của các công ty sữa bột. Vì vậy gặp hắn, bà thiếu tá quên hết. Hắn làm cho bà đê mê nên khi công an vào phòng, bà hùng hổ mắng như tát nước vào mặt. Rốt cuộc, không chú công an nào dám vào phòng bà trong khi gã đẹp trai MI-6 cuộn tròn trên giường, áo quần vứt lung tung dưới đất.
Điệp viên được đàn bà che chở trong phòng ngủ là thường. Trong đại chiến thứ hai, hàng chục vụ tương tự đã xảy ra, nhưng đến khi gã đẹp trai MI-6 thoát nạn, các tổng hành doanh điệp báo Tây phương mới biết họ đã xét đoán sai lầm phản ứng của phụ nữ Sô viết. Họ tưởng phụ nữ Sô viết khó khăn, họ không ngờ rằng phụ nữ Sô viết còn đa tình hơn phụ nữ Tây phương nhiều lần. Từ đấy, kinh nghiệm của gã đẹp trai MI-6 được phổ biến bí mật trong giới điệp viên. Sau một cuộc hội thảo với ông tổng giám đốc MI-6, ông Hoàng đã thuật lại giai thoại này cho tôi nghe. Nguyên Hương đang ngồi bỗng vùng vằng đứng dậy. Ông Hoàng hỏi lý do nàng giận thì nàng đáp:
-Thưa ông, tôi nghĩ rằng hậu quả của buổi mạn đàm này rất tai hại. Trong hàng triệu người đàn bà ở Liên sô, may ra mới có một người như bà thiếu tá KGB. Văn Bình thích nhất những chuyện gì bào chữa cho tính bê tha. Nghe lời ông, Văn Bình sẽ làm ẩu, rồi …
Mọi người đều phá lên cười.
Xe hơi vừa lọt vào đường hẻm, tôi sực nghĩ đến gã đẹp trai tốt phước MI-6 nên cũng phá lên cười. Ngồi bên, Lôlô nắm cánh tay tôi, giọng kinh ngạc:
-Anh cười em hả?
Tôi bừng tỉnh mộng:
-Không.
Chiếc Tatra của cảnh sát đang nghiến thắng ken két phía sau tôi. Nếu thắng không ăn, tài xế đã húc vào cốp xe tôi. Tôi cố tình đậu lại gấp để gây tai nạn, nhân tiện thừa lúc nhốn nháo quạt cho bọn cảnh sát ngu xuẩn một loạt atémi. Nhưng hai tên cầm súng đã tông cửa xuống đường trước tôi. Nghĩa là trên xe có ba tên. Tôi triệt hạ hai tên cầm súng thì tên thứ ba sẽ tặng tôi một băng đạn tiểu liên. Dầu hắn bắn tồi, trong số 30 viên đạn 9 li thế nào cũng có một viên chui vào người tôi. Vì vậy tôi phải thận trọng.
Tôi quay lại dặn Faben:
-Ông cố giữ hai thằng kia lại. Tôi cần làm thịt thằng tài xế trước. Nhớ đấy, nếu chúng nghi ngờ mà lảy cò thì khốn.
Hai tên cầm súng xi la xi lô ngoài cửa xe. Faben xô cửa bước ra. Trong khi ấy, tôi đã tiến lại chiếc Tatra đậu dính phía sau. Tên tài xế ló đầu ra, chưa kịp hỏi thì tôi đã luồn tay vào. Xương yết hầu của hắn bị tôi bóp bẹp dí như trái chuối lũn. Bị đánh đòn chết bất thình lình, hắn vẫn ngồi yên, không cựa quậy để kháng cự cũng như không kêu được nửa tiếng.
Tôi vòng ra đầu xe phía trước. Hai khẩu tiểu liên chặn tôi lại:
-Thẻ hành sự của đồng chí thiếu tá đâu?
À ra Faben đã phong chức thiếu tá KGB cho tôi để kéo dài thời giờ. Tôi ưỡn ngực đáp « thẻ đây, hai đồng chí đợi một phút » và cho tay vào túi. Nhưng tôi chỉ rút ra cái quẹt máy và tống vào quai hàm tên đứng bên trái. Tôi cần loại hắn trước tiên vì hắn đứng cách tôi một thước, nếu hắn lảy cò, đạn có thể xuyên qua người tôi. Hắn ngã lộn ra phía sau, khẩu súng rớt xuống đường kêu cộp một tiếng khô khan. Trước khi hắn ngã, tôi đã đánh ngã tên đứng bên phải bằng bàn chân. Tôi dằn cạnh giày vào xương ống quyển của hắn. Hắn nằm dài trên đất, thần trí mê man mà không kịp hiểu tại sao.
Tôi cúi xuống dựng hắn ngồi dậy, xốc lên vai rồi lao thật mạnh vào mặt bạn hắn. Hai khối thịt tổng cộng 160 kí lô, chưa kể quần áo, đụng nhau kêu bốp. Mặt mày nát bấy, cả hai đều táng mạng trong chớp mắt. Gián điệp hành động vốn là nghề giết người, tuy vậy đêm ấy tôi đã giết người quá nhiều.
Tôi phủi tay trèo lên xe.
Đường hẻm chạy sâu vào bên trong độ trăm thước thì quẹo. Chiếc cam nhông lù lù ở khuỷu hẻm. Chắc là cam nhông của cô gái KGB, cộng sự viên thân tín của Kira. Tôi mở đèn cốt, nháy tắt hai lần như vậy tuy Kira không dặn tôi nháy đèn.
Xe cam nhông nháy đèn trả lời. Tài xế chỉ nháy mỗi một lần. Kể ra tôi liều thật. Hẻm này ở sau lưng khách sạn Quốc gia, nghĩa là ở trong phạm vi canh phòng chặt chẽ của công an mật vụ. Mở đèn xe hơi đã là chuyện bất thường, nháy đèn luôn hai lần còn là chuyện bất thường hơn nữa. Nếu có một tên cớm nào phất phơ quanh đây là kế hoạch thoát thân của tôi sẽ bị bại lộ.
Vâng, tôi liều thật. Nhưng là liều một cách tính toán. Khi nào đọc hết cuốn truyện này, độc giả thân mến sẽ thấy tôi liều có lý.
Cô gái KGB chờ tôi trên xe cam nhông. Đó là một loại cam nhông thông dụng ở Liên sô, động cơ Vônga 14 mã lực. Gắn vào xe du lịch, 14 mã lực này chỉ được tốc độ mỗi giờ tối đa là 135 cây số mặc dầu lòng máy gần 2500 phân khối, nghĩa là bằng lòng máy xe Métxêđét Tây Đức 2500 (thú thật, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao hai xe lòng máy tương đương mà Métxêđét phóng suýt soát 190 cây số giờ). Giàn cam nhông này cao lêu nghêu, bít bùng và dài bằng xe chuyên chở chung Vôngagen nên tốc độ tối đa từ 135 bị tuột xuống 90 hoặc 100 cây số giờ là cùng. Nhìn xe cam nhông nằm chềnh ềnh, tôi thở dài ảo não. Trốn khỏi Liên sô, vượt qua bức màn sắt sang Tây phương trên con rùa 100 cây số giờ này thì biết năm nào mới đến nơi? Đó là chưa nói đến hàng lô trở ngại sẽ gặp dọc đường … Mật vụ KGB chỉ cần cho nhân viên lái xe máy dầu 50 phân khối đuổi theo cũng có thể chặn lại dễ dàng, chẳng phải huy động đến xe ZIL ngốn đường như gió cuốn hoặc máy bay trực thăng bay lượn trên trời nữa.
Nhưng sự thật phũ phàng đã hiện ra trước mắt. Tình báo Tây Đức phối hợp với tình báo Hoa Kỳ không thiếu tiền bạc và phương tiện nhưng chỉ có thể cung cấp cho tôi một con rùa cơ khí.
Cô gái KGB mở cửa cho tôi trèo lên vì nền xe hơi cao. Nàng nói tiếng Anh trơn tru với Faben:
-Mời ông bà trèo lối sau. Bên trong có đầy đủ tiện nghi. Ông bà yên tâm, chúng tôi đã lo liệu chu đáo.
Sau khi nghe cửa sau đóng lại, tôi mới nhảy lên cạnh
cô gái KGB. Tôi chưa kịp chào thì nàng đã nhanh nhẩu chào trước, giọng ngon như tẩm mật ong rừng:
-Nhân viên Intourist - KGB trân trọng chào anh.
Hừ, nàng bắt đầu kêu tôi bằng "anh"… Tôi xiết bàn tay búp măng của nàng:
-Cô có thể cho tôi biết tên được không?
-Anh đòi biết tên em làm gì? Vì trong lúc này còn có nhiều việc quan trọng hơn nhiều, phải không anh?
Một chặng đường dài giằng dặc đã được vượt qua: nàng xưng "em" với tôi. Nhưng coi chừng, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nàng có thể cho tôi ăn atémi nếu tôi đốt cháy giai đoạn. Tôi bèn gật đầu:
-Phải. Việc Kira bị nạn chẳng hạn.
Nàng sửngg sốt:
-Kira nào?
Tôi cũng sửng sốt:
-Vậy cô không phải là cộng sự viên của Kira?
-Không.
-Ai phái cô lái xe đến đây chờ tôi?
-B.52.
-Đàn ông hay đàn bà?
-Không biết. Màng lưới phản gián ở đây rất chặt chẽ nên nhân viên hành động thường không được gặp mặt cấp chỉ huy. Cấp chỉ huy trực tiếp của tiểu tổ mà em là thành phần được gọi là B.52. Theo lệnh B.52, em phải đoạt một xe chở hàng của Intourist, đến đợi suốt đêm trong hẻm sau lưng khách sạn Quốc gia. Theo lệnh B.52, em phải hộ tống anh và hai chiến hữu đến vùng biên cảnh Liên sô. Theo lệnh B.52, em phải …
Tôi ngắt lời nàng bằng một tiếng cười ngắn. Thật ra tôi đã cố dằn, nếu không đã phá lên cười sằng sặc. B.52. B.52… là tên pháo đài bay của Mỹ khét tiếng ở chiến trường Nam Việt. Nó lơ lửng trên tầng cao, thả hàng trăm tấn bom xuống đất, người bên dưới không nghe tiếng máy của nó, đến khi bom nổ ầm ầm mới biết là bị oanh tạc. Kira quả là con người hài hước, cũng như phi cơ khổng lồ B.52 chơi trò du kích không gian, Kira đã chơi trò du kích nghề nghiệp với tôi. Nàng hẹn tôi tại Mạc tư khoa, nhưng đến phút chót lại biến mất. Nàng không định rút lui với tôi nhưng đến phút chót lại hẹn rút lui.
Tôi cười vì nhận thấy bí danh của Kira có vẻ trào lộng, nhưng cũng vì tôi nhớ lại một chuyện xảy ra cách đây 7, 8 năm. Hồi ấy, tôi đang du hí ở Luân Đôn và bắt bồ với một cô gái có thân hình vĩ đại của võ sĩ đô vật Nhật bản. Tôi không biết tên nàng, tình cờ một đêm đi lang thang trong xóm yên hoa gần Sôhô, nàng phóng xe nhanh như tên bắn suýt cán phải tôi. Nếu tôi không nhanh mắt, và nhanh chân nhảy lên lề đường thì đã ăn bánh xe của nàng. Nàng xuống xe hỏi han và xin lỗi. Trời nhiều sương lạnh, nàng mời tôi ngồi chung xe lái về lữ quán. Thế rồi thay vì về phòng trọ của tôi, tôi lại về thẳng phòng ngủ của nàng và ở lại luôn cả đêm. Té ra nàng là một giai nhân làm nghề kiểu mẫu quần áo tắm. Những đêm lạnh, ví tiền lép kẹp, nàng có thói quen lái xe đi tìm … bò lạc đàn ông. Tuy vậy, nàng là con nhà đứng đắn, không phải con điếm. Có thể gọi nàng là điếm, song là điếm thượng lưu, "nhảy dù ".Tôi không có đồng xu teng nào trong túi vì ông Hoàng (đúng ra Nguyên Hương, kẻ thù đáng … yêu và cũng đáng sợ của tôi) quên gửi chi phiếu. Giai nhân không đòi tiền, sáng hôm sau còn tặng tôi tiền về xe nữa. Tôi hỏi tên thì nàng đáp:
-Em nặng 90 kí, vòng ngực 107 phân, chồng thứ nhất của em lại là sĩ quan phi công nên tụi bạn gọi đùa em là B.52.
Quả đất tròn … lịch sử là sự tái diễn không ngừng … không hiểu vô tình hay hữu ý, Kira lại lấy bí danh B.52. Tôi đang cười thì cô gái KGB đập mạnh vào vai:
-Chừng nào trốn khỏi Liên sô hãy cười cũng chưa muộn. Anh đã lên đường chưa?
Cô gái KGB vừa sửa lưng tôi. Giọng nàng thánh thót nên tôi muốn được trò chuyện với nàng mãi. Vòng ngực 100, vòng co 60 ấy mà ôm gọn trong tay thì tuyệt. Giá được ôm nàng rồi ăn đạn của mật vụ Sô viết tôi cũng không tiếc đời nữa.
Nàng nhắc lại câu hỏi làm tôi choàng tỉnh:
-Chưa, vì còn phải đợi B.52.
Nàng nhìn vào đêm tối, thở dài:
-Chắc B.52 đã bị bắt.
-Tại sao cô biết?
-Em đoán như vậy. Theo quy ước đã định, sau khi em đậu xe ở đây, em phải gọi điện thoại vô tuyến cho B.52, và B.52 sẽ cho thêm chỉ thị mới. Nhưng B.52 không lên tiếng. Em đã thử tần số cấp cứu. Và tần số này cũng im lặng. Điều này có nghĩa là B.52 đã gặp trở ngại bất khả kháng.
Tôi tra chìa khóa công tắc:
-Cô không sợ bị lộ ư?
Cô gái KGB lắc đầu:
-Anh đừng lo. Vì sau khi anh nổ máy, em sẽ đeo mặt nạ. Mặt nạ này trông như thật. Vả lại, em là nhân viên có cổ cánh tại cơ quan Intourist. Một vài cấp bộ chỉ huy KGB sẵn sàng che chở cho em.
Thấy tôi nhìn nàng bằng con mắt soi mói, nàng đẩy tôi ra:
-Anh đã hiểu lầm em. Em không mua sự an toàn bằng hy sinh thể xác đâu, mà là bằng tình yêu thật sự. Vị hôn phu của em hiện giữ một chức vụ nòng cốt trong trung ương KGB. Nhưng thôi, em đến đây không phải để thổ lộ tâm tình với anh. Anh cứ lái thẳng ra ngoại ô. Giờ này chắc lệnh báo động chưa được ban hành. Công an Sô viết thường chậm như rùa trước khi đặt rào cản ở các trục giao thông chính vào thành phố. Họ phải gọi giây nói cho hàng chục cơ quan và ông lớn, rồi sau đó còn phải ký văn thư, còn nhiều thủ tục rườm rà nữa … Anh biết tại sao họ chậm như rùa không? Vì ai cũng sợ trách nhiệm trút lên đầu mình nên không dám nhận lãnh. Nhân viên báo cáo lên chủ sự, chủ sự báo cáo lên chánh sở, chánh sở báo cáo lên giám đốc. Trời lại khuya, các đồng chí bự cỡ chánh sở và giám đốc đang ngủ trong phòng sưởi ấm. Bọn đàn em không dám đến quấy rối. Vì vậy em có thể bảm đảm chắc chắn với anh rằng chúng mình sẽ yên ổn đêm nay. Nhưng bắt đầu từ ngày mai …
Tôi mở ô cửa ăn thông ra phía sau xe hơi. Qua ánh sáng táp lô mờ mờ, tôi thấy Faben và Lôlô ngồi đối diện nhau. Lẽ ra trong hoàn cảnh này họ phải dính chặt lấy nhau. Dường như cả hai đều đang đắm mình trong suy nghĩ. Họ suy nghĩ gì, chỉ có Trời biết.
Tôi gài số, đạp ga xăng, dứt cam nhông ra khỏi lề. Xe chồm lên, vọt ra giữa đường làm tôi hoảng hồn. Tôi đã lầm lẫn khi tưởng rằng chiếc cam nhông gắn động cơ Vônga chỉ là con rùa, chạy lạch bạch mỗi giờ được trên dưới trăm cây số. Căn cứ vào trớn xe, tôi biết động cơ cam nhông thuộc loại lớn nhất Liên sô, nghĩa là xoàng ra cũng phải là động cơ ZIL IIIG, 34 mã lực, khả dĩ kéo cam nhông tới tốc độ 180 cây số giờ.
Đọc được tư tưởng của tôi, cô gái KGB cười nửa miệng:
-Hừ … anh còn chê em nữa không?
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Nào tôi dám chê cô gì đâu?
Nàng nguýt một cái dài lê thê:
-Hừ … anh giấu em sao được? Cách đây 2 phút, anh chê em là không biết chọn xe tốt. Trước khi lên đường, em đã đắn đo kỹ càng. Thường lệ, xe chở hàng của Intourist đều mang động cơ Vônga, riêng những xe giành cho cán bộ KGB trong Intourist mới được gắn động cơ đặc biệt.
-Cô tài thật. Động cơ ZIL IIIG phải không?
-Cũng không. Động cơ này được gọi là chạy nhanh nhất Liên sô, nhưng so sánh với xe Mỹ thì vẫn chưa thấm tháp. Nè, anh mở rộng vành tai mà nghe, chiếc Vônga tầm thường anh đang lái đã được gắn động cơ 41 mã lực của công ty Ford Hoa Kỳ. Các xy lanh lại được Shelby xoáy rộng nên tốc độ của nó lên tới 230 cây số giờ. Anh đã yên tâm chưa? Với sức nhanh 230 cây số giờ, anh sẽ cho toàn thể xe hơi Sô viết ăn bụi. Dọc đường, nếu sợ thì chỉ sợ trực thăng mà thôi.
Lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm như vừa cất được gánh nặng. Xe cam nhông lướt trên đường nhựa, hùng hổ như xe đua. Thật vậy, tốc độ 230 cây số giờ là tốc độ ghê gớm, trên thế giới chỉ thua thấn mã Ferrari. Cô gái KGB đã lo liệu chu đáo, vậy mà tôi đã nghi oan cho nàng.
Trong chốc lát, chúng tôi đã ra đến ngoại ô. Từ trung tâm Mạc tư khoa ra đến ngoại ô, tôi không bị vọng gác nào chặn lại. Xe cộ rất thưa thớt, dường như người Nga không ra khỏi nhà ban đêm. Thỉnh thoảng tôi mới gặp một chiếc díp hoặc một quân xa nặng nề chạy rì rì trên con đường đen sì rộng gấp ba xa lộ Biên hòa.
Cô gái KGB cất tiếng hỏi:
-Anh định theo lộ trình nào?
Tôi quay lại nhìn nàng:
-Tôi cũng không biết nữa. Vả lại, người hướng đạo là cô, tôi chỉ có nhiệm vụ điều khiển vô lăng.
-Tại sao B.52 lại dặn chúng mình lái theo đường số 3?
Lẽ ra tôi phải hỏi lại "đường số 3 là đường nào ",tôi lại lặng thinh. Tôi chắt lưỡi nhè nhẹ rồi gật đầu:
-Ừ, thì dùng đường số 3.
Điệp viên Tây phương trốn khỏi Liên sô bằng nhiều đường khác nhau. Phát xuất từ Mạc tư khoa, họ có thể chọn các hướng bắc, nam hoặc tây chứ không thể đi về phía đông vì là trở vào nội địa hàng ngàn cây số đến vùng băng lạnh Tây bá lợi á. Đường về phía nam dẫn đến Hắc Hải, đến Thổ nhĩ kỳ hoặc biển Cát piên, đến Ba tư. Tuy nhiên, lộ trình này quá xa, những hơn hai ngàn cây số đường thẳng nên chỉ được xử dụng trong trường hợp đặc biệt. Theo chỗ tôi biết, điệp viên Mỹ thường dùng con đường này vì tổ chức giao liên của họ ờ nam bộ Liên sô được coi là khá kiên cố và hữu hiệu.
Đường lên phía bắc ngắn nhất và dễ nhất miễn hồ có đủ phương tiện vượt qua Etôni, một tiểu quốc chư hầu Liên sô, rồi vượt qua biển Ban tích vào Phần lan hay Thụy điển. Điệp viên Anh quốc thường đi từ Mạc tư khoa lên đến thành phố Lêningờrát, lén ra biển, xuống tàu chạy qua Phần lan cách đó trăm cây số, hoặc đi sâu lên phía bắc nữa, men theo hồ Lađôga để lọt vào đất liền Phần lan.
Con đường phía bắc được canh phòng cẩn mật. Tuy nhiên, từ đaị chiến thứ hai đến nay điệp viên Tây phương đã đi về ngon lành. Mãi đến khi bức tường ngăn đôi thị trấn Bá linh được xây cất, phản gián Sô viết mới chặn nghẹt con đường phía bắc nhờ áp dụng biện pháp kiểm soát tinh vi, và phần nào cũng nhờ sự phản thùng của các điệp viên Tây phương.
Con đường phía tây cũng dài hai ngàn cây số nhưng tương đối dễ thoát thân hơn vì dọc lộ trình không có thành phố lớn, toàn là đồng ruộng, đồi núi, lại xuyên qua ba quốc gia chư hầu Ba lan, Tiệp khắc và Đông Đức. Mặt khác, con đường này lại gồm hàng chuc con đường nhỏ khác, từ Mạc tư khoa chạy sang phía tây, binh sĩ và công an Sô viết chỉ có thể trấn giữ những trục giao thông quan trọng.
Trên hai ngàn cây số này, tình báo Tây phương đã đặt được nhiều trạm tiếp tế. Phản gián Sô viết cố gắng khám phá nhưng chẳng đi tới đâu. Mỗi cơ quan như CIA, MI-6, tình báo Tây Đức đều có đường riêng. Sở Mật vụ của ông Hoàng cũng lập được một đường riêng.
Con đường số 3 mà Kira nói là con đường nào?
Tôi nghĩ mãi không ra. Ngồi bên cô gái KGB chăm chú nhìn con đường nhựa thẳng băng mở dài ra phía trước. Ban đêm ở Liên sô thật là tĩnh mịch. Không gặp xe, gặp người đã đành, tôi lại không nghe cả tiếng côn trùng rỉ rả, hoặc tiếng chó sủa trăng suông nữa. Dường như chủ nghĩa cộng sản đã làm côn trùng câm họng. Tôi không nghe tiếng chó sủa mà không hiểu tại sao. Có người bạn trong MI-6 nói đùa rằng chó hết sủa vì trên thực tế dân Nga đã đánh đụng hết sạch. Tôi chưa nghe nói đến việc dân Nga khoái "nai đồng quê "nhưng người bạn ấy đã bảo đảm với tôi rằng món "mộc tồn" dân Nga còn giỏi hơn người Bắc ở nước Việt thân yêu của tôi nữa.
Cô gái KGB hỏi tôi:
-Anh có qua Minsk không?
Minsk là thị trấn bản lề dọc lộ trình từ Mạc tư khoa qua phía tây. Bất cứ đường xuất nhập nào cũng phải chạy qua thành phố Minsk. Không hiểu sao khi ấy tôi lại nhớ quay quắt Sàigòn. Giờ Sàigòn hơn giờ Mạc tư khoa 4 tiếng, giờ này ở Sàigòn đã gần sáng. Tôi yêu Sàigòn ban đêm song lại ưa Sàigòn gần sáng. Những khi được nghỉ xả hơi, không bị ông Hoàng quấy nhiễu hoặc các nữ đồng nghiệp ranh mãnh và đa tình trong ban Biệt vụ rình rập, tôi thường du hí suốt đêm. 3, 4 giờ sáng mới lò dò về phòng. Giờ ấy tắm nước nóng, dội nước lạnh thì tuyệt. Thật vậy, đó là thời khắc thanh khiết nhất trong ngày nên nước được trong và thơm. Không khí cũng trong và thơm không kém. Tắm xong lên giường ngủ, thú thật trong đời ít có khoái lạc nào bằng. Vì giấc ngủ xâm chiếm cơ thể một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như giấc ngủ hài nhi nằm trong nôi do mẹ đưa đẩy…
3, 4 giờ sáng cũng là thời khắc thần tiên nếu tôi không du hí trong trà đình, tửu quán mà chỉ làm bạn với nệm mút và bốn bức tường kín đáo. Vì đó là lúc lòng nam nữ bồi hồi và rung cảm nhiều nhất. Tình yêu trái gái lúc 3, 4 giờ sáng thường nồng nàn, say sưa hơn bất cứ giờ nào khác.
Sau lưng tôi thành phố Mạc tư khoa đã khuất hẳn trong màn đêm dầy đặc. Mạc tư khoa buồn như trấu cắn, với 5 triệu dân đã mất hết nụ cười giữa một ngàn đường phố họp thành 25 quận trên một diện tích mênh mông trên 35 triệu mét vuông. Nhưng Mạc tư khoa lại có những thú vị không nơi nào có, ấy là gần 80 nhà tắm công cộng. Tại Sàigòn, tắm vào lúc gần sáng là một thú vị khác thường. Tại Mạc tư khoa không có thú vị bằng tắm trong những ngày lạnh giá, hàn thử biểu tuột dưới không độ mà nước hồ tắm công cộng vẫn ấm, mà hơn 10 ngàn trai gái được bơi lội bên nhau… Chuyến đi này, tôi dự tính giành một buổi chiều tắm no nê tại hồ tắm Kropotkinskaia, nhưng …
Cô gái KGB thúc cùi trỏ vào ngực tôi:
-Trạm gác! Giảm bớt tốc độ!
Xe hơi đang phóng gần 150 cây số một giờ. Tôi đạp nhẹ vào bàn thắng, mũi xe nằm rạp xuống cắn chặt lấy mặt đường một cách ngoan ngoãn. Kẻ ráp bố thắng của chiếc cam nhông nặng nề này phải là một chuyên viên an ninh xe hơi. Thắng đĩa của xe đua Porsche khét tiếng nhất hoàn vũ cũng chỉ có thể hữu hiệu như thế này là cùng …
Đồng hồ tốc độ chỉ 50 cây số, tôi hỏi cô gái KGB:
-Có đậu lại không?
Nàng đáp:
-Phải đậu lại, rồi tùy cơ ứng biến.
-Cô có đủ giấy tờ di chuyển chớ?
-Có đủ. Em hơi lấy làm lạ. Con đường này tuần nào em cũng lái qua hai lần ban đêm, nhưng chưa lần nào em bị lính chặn lại.
-Nghĩa là lệnh truy tầm đã được ban hành?
-Có thể. Song em không tin. Em không tin là họ phản ứng nhậm lẹ như vậy.
Tôi thắng xe ngay trước vọng gác. Đó là một vọng gác bằng gỗ sơn đỏ, nằm lỏng chỏng bên đường, đối diện cây rào cản sơn trắng vắt vẻo ngang đường. Một tên lính đội mũ sắt, bồng súng tiểu liên đang đứng xoạc chân, dáng điệu hách dịch ở đầu cây rào cản vừa được hạ xuống. Trước vọng gác chỉ có một ngọn đèn điện vàng ệch, không đủ sức xua đuổi màn đêm. Tứ phía hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng xe hơi chạy ngược chiều hoặc từ phía sau phóng tới. 
Bên trong vọng gác tôi thấy hai tên lính gác đứng lố nhố. Với ba khối thịt vụng về và chậm chạp này, tôi chỉ cần nửa phút rượt quyền là giải quyết êm thắm. Tôi đã có cách làm chúng trở thành khúc gỗ bất động trước khi chúng lên đạn vào nòng cò súng.
Nhưng tôi đã thất vọng ngay vì bọn gác không gồm ba tên mà là hơn một tiểu đội. Trong chớp mắt, như tuân theo một mạng lệnh vô hình, chúng từ bóng tối xông ra, tên nào tên nấy đều nai nịt gọn ghẽ, súng ống cầm tay, vẻ mặt đằng đằng sát khí chứng tỏ chúng sẵn sàng nhả đạn. Tôi đếm được cả thảy 6 tiểu liên cùng chĩa vào xe cam nhông. Trong khoảng cách 5 thước, chỉ một khẩu tiểu liên cũng đủ làm tiêu tan mưu đồ chuyển bại thành thắng, huống hồ chúng có những 6 khẩu súng. Nghĩa là tôi chưa kịp cục cựa thì hơn 300 viên đạn 9 li sẽ bay ào ra một loạt. Trừ phi da thịt tôi bằng thép chiến xa tôi mới có hy vọng thoát chết.
Lôlô đập nhẹ vào ô kính ngăn đôi xe hơi. Cô gái KGB chõ miệng quát:
-Cứ ngồi yên đừng lên tiếng.
Tên lính đứng cạnh rào cản xốc lại khẩu súng, bắt đầu khệnh khạng tiến lại đầu cam nhông. Nga là xứ lạnh nên bọn lính phần nhiều to con, xoàng ra cũng nặng hơn tôi cả chục kí. Tôi vốn thích đọ tài với đối phương bị thịt vì quật ngã những tên gày còm làm tôi cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Tên lính đang bước tới có tròng mắt xanh biếc của người miền bắc, đôi vai và cái ngực lớn như cái tủ lạnh 220 lít.
Cô gái KGB vẫn nói đều đều vào tai tôi, giọng nàng bình tĩnh một cách lạ lùng:
-Anh đừng tỏ thái độ gì cả, chìa khóa để nguyên trong công tắc, chớ vội rút ra. Tốt hơn là anh vẫn gài số để khi động dụng có thể phóng qua rào cản. Em sẽ xuống xe, vào trạm gác trình giấy tờ cho bọn lính. Nếu em quay ra, miệng mỉm cười, nghĩa là mọi việc được trôi chảy. Nhược bằng anh nghe tiếng em kêu thét, tức là cơ mưu đã bại lộ, anh hãy xả hết ga, phóng thẳng. Thị trấn Minsk chỉ còn cách đây 150 cây số mà thôi. Nếu …
Nàng không có thời giờ nói hết vì tên lính đã đến ngang cửa xe. Hắn thò đầu nhìn vào tôi và cô gái KGB. Hắn nhìn cô gái KGB lâu hơn, và bằng cặp mắt khác. Tôi biết là từ lâu hắn chưa được ôm đàn bà. Tìm đàn bà đẹp ở Liên sô cũng khó như tìm đường cong 95, 60, 95 ở Sàigòn, thủ đô quốc tế của đồ giả bằng cao su mút vậy…
Giọng hắn ồm ồm:
-Đi đâu giờ này?
Tôi nghiêng vai ra ngoài, đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật:
-Đi chơi Tây bá lợi á.
Con đường này dẫn sang Tây phương, không thể đến Tây bá lợi á ở phía cực đông lãnh thổ Sô viết. Vả lại, trời lạnh như cắt ruột, không ai lại điên cuồng đi Tây bá lợi á, nơi sông đóng thành đá, hàn thử biểu xuống từ 35 đến 55 dưới không độ. Tây bá lợi á là nơi có nhiều trại giam. Ở Liên sô, người ta thường nói đùa đi Tây bá lợi á là đi tù khổ sai.
Trò chơi ngôn ngữ của tôi làm tên lính cũng như cô gái KGB sửng sốt. Tuy nhiên, sự sửng sốt của tên lính được pha trộn tức giận trong khi cô gái có vẻ lo lắng. Tên lính hạ mũi súng xuống, có lẽ để bắt tôi xuống xe song cô gái KGB đã nhảy xuống trước và nói bằng giọng kẻ cả:
-Tôi là sĩ quan KGB. Ai cho phép các chú chặn xe tôi?
Danh từ KGB như nọc ong độc châm vào mông đít khiến tên lính đứng khựng người, thái độ đang vênh vang bỗng trở nên vô cùng khiêm tốn. Cô gái KGB tiếp theo một hơi:
-Cấp chỉ huy của chú đâu? Đưa tôi vào gặp ngay. Lần sau không được hỗn xược nữa nghe!
Trên thực tế, tên lính chưa hề có cử chỉ hoặc ngôn ngữ hỗn xược. Hắn giữ trạm kiểm soát xa lộ, hắn có bổn phận và quyền hạn chặn mọi xe cộ lại. Chẳng qua nàng mắng hắn hỗn xược vì nàng là sĩ quan KGB. Thế mới biết làm nhân viên KGB ở Liên sô sướng thật! Thiếu úy KGB có thể tát tai đại úy Hồng quân hoặc bắt cấp tá Hồng quân bỏ tù. Chẳng bù với tôi, tôi đường đường là đại tá đeo 3 hoa mai bạc như ai mà lái xe ở ngã tư Sàigòn trót dại vượt qua đèn đỏ để rượt theo người đẹp cũng bị cảnh sát công lộ thổi còi kêu lại, ấn giấy tờ phạt màu trắng vào tay và rút luôn bằng lái xe để cảnh cáo:
-Luật là luật, tôi kính trọng cấp bậc của ông, song vì an ninh chung, và đặc biệt là an ninh riêng của chính ông, tôi miễn cưỡng phải biên phạt ông và rút bằng lái của ông. Sáng mai xin mời ông ra ty cảnh sát công lộ để lấy bằng lái về.
Ông cảnh sát áo trắng nói với tôi như vậy. Tôi suýt cười rộ lên khi nghe đoạn « an ninh riêng của chính ông ». Nếu y biết tôi là Văn Bình, y sẽ không đá động tới chữ « an ninh riêng », vì từ nhiều năm nay « an ninh riêng » là điều tôi không được quyền và được có thời giờ nghĩ đến. Nếu y biết tôi từng đoạt nhiều giải thưởng đua xe hơi quốc tế, lái 150, 200 cây số một giờ là chuyện cơm bữa, có lẽ y sẽ bỏ qua cho tôi. Khổ thân tôi, trên giấy tờ mang trong mình tên tôi lại không phải Tống Văn Bình, mật số Z.28, mà là ghi một cái tên vớ vẩn nào đó.
Trời nhá nhem tối, đèn đường chưa bật nên ông cảnh sát của tôi phải vận hết nhỡn tuyến mà vẫn không đọc được tên tôi và số bằng lái xe. Y bèn ngẩng đầu lên, giọng lịch sự:
-Thưa, đại tá tên gì?
Những giấy tờ này do Nguyên Hương đưa cho tôi. Lệ thường, Sở có hàng chục căn cước khác nhau, dán ảnh tôi, mang các chi tiết tướng mạo của tôi để tôi tùy nghi xử dụng. Sở dĩ tôi cần thay đổi giấy tờ thường xuyên là vì đối phương luôn luôn bám sát, rình rập sơ hở để làm thịt. Hôm ấy chẳng hiểu ai cho tôi ăn bùa mê thuốc lú mà tôi bỏ xấp giấy tờ vào túi, quên đọc lại. Vì vậy, tôi không biết tên tôi là gì, chớ đừng hỏi tôi số bằng lái là bao nhiêu, và địa chỉ hiện tại của tôi ở đâu nữa.
Nếu tôi đáp « phiền ông xem trong giấy tờ » thì cũng chẳng sao, đằng này tôi lại nín thinh. Thú htật, tôi không hề bối rối, tôi cũng không dám khinh miệt, chung quy vì một giai nhân mặc mini duýp vừa uốn éo bước qua mặt tôi. Chao ôi, loại mini duýp còn ngắn hơn loại ngắn nhất do Mary Quant, nữ tổ sư mini duýp sáng chế ra nữa. Xiêm càng ngắn, đùi càng lộ ra. Nàng lại có cặp giò ngon hơn thất trân, bát bửu ngàn lần nên mắt tôi, tai tôi đều hướng về phía nàng.
Ông cảnh sát của tôi ngó tôi bằng luồng nhỡn tuyến ngờ vực. Không khéo tôi là đại tá « nhảy dù » cũng nên! Thời buổi loạn ly này, gian phi hoặc quân khủng bố đeo lon ẩu là thường… Vâng, tôi vốn là đại tá « nhảy dù », nghĩa là không tốt nghiệp Đà lạt hoặc Thủ đức rồi từ từ leo từ úy lên tá mà chỉ là sĩ quan đồng hóa, nhưng theo thượng cấp thì tuy tôi không đánh trận cũng không đến nỗi bất xứng, xuyên qua bao phen vào sinh ra tử, bao thành tích và hàng trăm triệu đô la tôi mang về cho sở Mật vụ. Niềm ngờ vực với viên cảnh sát bỗng gia tăng, y bèn huýt còi gọi một anh bạn quân cảnh đang đứng bên kia đường lại, đồng thời y rút súng ra lăm lăm cầm tay. Tôi hỏi lý do thì y nghiêm giọng:
-Yêu cầu ông đứng yên. Chờ quân cảnh lại kiểm soát giấy tờ rồi ông mới được ra đi thong thả.
Tôi đành đứng yên chờ hồi sau phân giải. Giấy tờ của tôi là giấy tờ thật trăm phần trăm nhưng vì tôi không biết tên tôi, không biết tôi đang phục vụ tại đơn vị nào nên chắc chắn tôi sẽ bị mời về bóp, và chắc chắn tôi sẽ làm bạn với muỗi rệp ít nhất một đêm. Tôi nói « một đêm » vì sau khi tôi cho họ biết một số điện thoại để họ gọi tới, họ sẽ tiếp xúc với Nguyên Hương, nữ bí thư của ông tổng giám đốc nghe tin tôi bị kẹt sẽ lấy làm khoan khóai (vì nàng mắc bệnh ghen kinh khủng, nàng chỉ cầu Trời khấn Phật cho tôi nằm xà lim mỗi đêm cho tôi bớt la cà các nơi trà đình, tửu quán …) và nàng sẽ kiếm cớ kéo dài thời giờ để đầy đọa tôi trước khi lên tiếng bảo lãnh.
May cho tôi xuất hành nhằm giờ hỉ thần nên đêm ấy tôi không phải về ngủ bót vì gã quân cảnh le te chạy tới, và khi nhìn thấy tôi, y rú lên:
-Trời ơi, đại tá Z.28, đại tá làm gì ở đây? 
Té ra y là một trong các cựu vệ sĩ của ông Hoàng. Vì chuyện gia đình, y phải rời Sở. Y rất mến tôi vì tôi truyền cho y vài món võ nghệ ruột. Nghe gã quân cảnh kêu tá hỏa, viên cảnh sát đực người ra và hỏi:
-Vậy ông này là đại tá?
Gã quân cảnh cười đáp:
-Dĩ nhiên, như anh là cảnh sát mà tôi là quân cảnh vậy. Và không những đại tá, ông còn là đại tá Z.28.
Gã cảnh sát chồm lên:
-Có phải ông là Z.28 trong các bộ truyện gián điệp của Người Thứ Tám không?
Y nắm chặt ve áo tôi làm tôi muốn hụt hơi. Tôi bèn cười gượng:
-Thằng cha Người Thứ Tám này viết xạo. Sự thật không ly kỳ như được miêu tả trong tiểu thuyết đâu.
Y ôm chầm lấy tôi, hôn thục mạng vào má vào tóc như thể là nhân tình trẻ xa vắng hàng năm mới tái ngộ. Giọng y rền thét:
-Chu cha, vậy mà tôi không biết. Vợ tôi, các con tôi, bạn bè tôi và cả tôi nữa đều khoái theo dõi những hoạt động của ông. Tôi nghe nói ông là thần tửu, uống bao nhiêu cũng không say. Tôi là con sâu rượu từ xưa đến nay, chưa ai đốn ngã được tôi nên buồn ghê. Nếu được hầu rượu ông thì vinh hạnh cho tôi biết mấy.
Gã quân cảnh cười khì:
-Hừ, mày định múa rìu qua mắt thợ phải không? Không thắng nổi ông Z.28 đâu, đừng tí toe mà phải trả tiền rượu ốm đòn.
Tôi cười theo:
-Được. Nhà ông ở đâu, tôi xin đến tận nơi.
Bản thân tôi là đến uống với y rồi chịu thua y. Nhưng y đã cảnh cáo:
-Xin nói trước là cuộc đấu tửu phải được diễn ra hoàn toàn công bằng. Nếu ông nhường nhịn, tôi sẽ không dự.
Bạn y xì một tiếng rồi nói:
-Thôi, tao can mày. Ông Z.28 phạm luật giao thông phải không? Bây giờ mày đã quen biết ông Z.28, mày còn đợi gì mà không bỏ qua đi?
Viên cảnh sát lắc đầu:
-Pháp bất vị thân, tao chỉ có thể miễn rút bằng lái, còn khoản phạt thì vẫn giữ nguyên. Ông Z.28 phạm hai lỗi nặng, thứ nhất đèn đã đỏ từ khuya còn vượt qua ngã tư, thứ hai không giữ lề phải mà còn choán hết lề trái. Tuy nhiên, trong tao có hai con người cả thảy, con người cảnh sát bắt tao áp dụng luật nghiêm chỉnh, còn con người hâm mộ Z.28 bắt tao phải xuất tiền túi ra nộp phạt. Cũng chẳng bao nhiêu, tao nghèo thật đấy nhưng cũng đủ 400 đồng để nộp phạt.
Tôi vội rút ví lấy tiền. Viên cảnh sát đỏ mặt:
-Ông làm vậy là khinh tôi. Trong đời tôi kị nhất là bị khinh. Nếu ông còn …
Tôi ngắt lời y trong khi bỏ ví vào túi:
-Xin lỗi bạn.
Y vui vẻ tiễn tôi ra xe. Trước khi từ biệt, y còn ân cần dặn tôi:
-Ông coi chừng đấy, nhân viên công lộ có mặt khắp nơi, nếu ông tiếp tục bất chấp đèn đỏ thì tiền phạt một đêm sẽ bằng lương tháng của ông.
Tôi chỉ mỉm cười không nói. Có lẽ y nghĩ rằng tôi lãnh lương tháng như mọi viên chức. Y không thể biết rằng tôi có thể nộp phạt mỗi giây đồng hồ một vụ mà vẫn đủ tiền. Vả lại, tôi không sợ nộp phạt vì Nguyên Hương sẽ đóng tiền giùm tôi. Tôi chỉ sợ nàng xỏ ngọt, gọi điện thoại cho người ta cho tôi nằm bót. Và không riêng Nguyên Hương, hầu hết nữ nhân viên trong ban Biệt vụ, cũng như rất nhiều người đẹp ở thủ đô Sàigòn đều muốn tôi ngồi tù. Ngồi tù vì tội gì, chắc bạn dọc đã biết.
Không hiểu sao câu chuyện rí rỏm xảy ra tại một trục đèn giao thông đêm ấy lại được hồi sinh trong trí nhớ của tôi. Thì ra tên lính đang đứng gần xe cam nhông có khuôn mặt hao hao khuôn mặt của gã cảnh sát chặn tôi toan phạt ở Sàigòn. Tuy hắn cao hơn, to hơn người bạn cảnh sát công lộ của tôi, hắn vẫn không làm tôi quên được dĩ vãng vì mắt hắn, mũi hắn, và nhất là miệng hắn, chao ôi, giống quá! Vì vậy tôi không muốn giết hắn. Cho dẫu tình thế bắt buộc, tôi cũng tìm cách tha hắn.
Cô gái KGB theo chân tên lính vào vọng gác. Tốp lính trí súng tiểu liên thành vòng tròn chung quanh cam nhông. Tuy ở xa, tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng nói của cô gái KGB. Chưa bước qua cửa trạm canh, nàng đã nổ lên như sấm sét:
-Anh chỉ huy ở đây phải không? Các anh không biết tôi là thiếu tá KGB ư?
Tôi mỉm cười một mình. Đàn bà có khác. Người nào cũng tự coi mình là cái rốn vũ trụ. Làm cách nào bọn lính quèn gần Minsk biết được nàng là thiếu tá mật vụ? Tôi cười vì thái độ hách xì xằng của nàng nhưng cũng vì vừa phăng ra một bí mật. Đeo lon sĩ quan KGB là việc khó, đeo được lon thiếu tá còn khó gấp bội. Trên lãnh thổ Sô viết, con số nữ thiếu tá KGB chỉ vẻn vẹn trên dưới một trăm gồm toàn con ông cháu cha hoặc sĩ quan chuyên nghiệp có nhiều cấp bằng khá cao. Tuy nàng không thú nhận, tôi đã có thể biết tại sao nàng là thiếu tá. Chỉ riêng vòng ngực vĩ đại của nàng cũng đủ để đại tướng KGB chóa mắt mà ký nghị định phong cấp tá cho nàng, phương chi vòng bụng và vòng mông của nàng lại bốc lửa không thua vòng ngực là bao.
Cô gái nổi cơn thịnh nộ trong mấy phút. Thoạt đầu nàng nói một mình, sau đến tên thiếu úy chỉ huy vọng gác. Nàng dí tấm chứng minh thư vào mắt, hắn vội chụm chân vào nhau kêu cộp một tiếng, chào nàng cung kính theo quân cách. Rồi hắn ngoan ngoãn tiễn nàng ra tận xe. Nàng trèo lên, cả tốp lính đều đứng nghiêm, cây rào cản được rút lên, tôi xả hết ga phóng như điên vào đêm tối.
Nàng dựa đầu vào vai tôi, hơi miệngvà hơi tóc thơm tho của nàng làm tôi ngây ngất. Tôi tỉ tê hỏi:
-Có thật cô là thiếu tá KGB không?
Nàng nhoẻn cái miệng thật xinh:
-Thật trăm phần trăm. Em là thiếu tá KGB biệt phái qua cơ quan Intourist.
-Thiếu tá thật sự hay là …
-Ồ, tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự đàng hoàng… Nhưng thôi anh tò mò quá, em không thích.
Gió thổi tóc nàng vào lỗ mũ tôi, làm tôi nhột nhạt. Tôi bỗng nảy ra ý định dừng xe lại. Con đường tối om, hai bên toàn cây thẳng tắp, quang cảnh thật thích hợp với tình yêu. Phía sau hàng cây lấp lánh hàng ngàn ngôi sao. Nằm trên bờ ruộng khô nhìn lên nền trời mượt như nhung điểm những hạt kim cương óng ánh như thế này thì bất hủ. Nằm lẻ loi một mình cũng đủ thú vị, phương chi còn có giai nhân bên cạnh.
Nghĩ vậy, tôi giảm bớt ga xăng.
Nhưng nàng bỗng choàng dậy, miệng rú lên như bị rắn độc cắn:
-Trời ơi!
Tôi đạp chân vào bàn thắng. Nàng vội thét lớn:
-Không được. Đừng thắng lại.
-Tại sao?
-Anh nhìn kiếng chiếu hậu sẽ biết.
Không đợi nàng yêu cầu, tôi cũng đã thấy rõ. Phàm lái xe, chỉ có tài xế tồi mới không dùng kiếng chiếu hậu. Vả lại, nếu nó không cần thiết, người ta đặt ra nó làm gì? Lái xe trên đất địch mà thiếu kiếng chiếu hậu thì chết. Bởi vậy, ngay từ khi rời thủ đô Mạc tư khoa, tôi đã theo dõi kiếng chiếu hậu một cách siêng năng.
Trời đen như mực tàu song mắt tôi có thể nhìn xuyên qua màn tối nên nhất cử nhất động đều được thu hình đầy đủ. Trước khi cô gái KGB lên tiếng báo động, tôi đã thấy nhiều bóng đen đang chuyển động nhanh như tên bắn phía sau.
Tôi giả vờ làm theo lời nàng rồi lắc đầu:
-Lạ thật, tôi chẳng thấy gì cả.
Nàng gắt:
-Hừ … mắt anh nhìn gái sao rõ thế! Hai cái bóng xe bình bịch phóng hết tốc độ phía sau anh không thấy ư?
Tôi ú ớ:
-Ừ nhỉ!
Nàng thúc giục:
-Vậy anh còn rềnh rang gì nữa? Phóng lên, phóng nhanh lên, nếu không chết cả nút.
-Cô sợ ư?
-Hừ, chết đến nơi còn không sợ … Bọn lính cưỡi mô tô rượt theo đấy. Và lần này họ không cho chúng mình trốn thoát nữa đâu.
Tôi cười ha hả, ấn lút ga xăng.
Cuộc săn người bắt đầu. 
 



7. Thần chết đâu đây
 
 Đến đây chắc nhiều bạn đọc sẽ cười mũi, có vẻ hoài nghi. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại rằng tất cả những việc xảy ra đều có thật, hoàn toàn có thật. Kể ra, các bạn ngờ vực cũng đúng vì trên nguyên tắc không ai ở vào trường hợp nguy nan tột bực ấy mà còn có đủ can đảm để cười ha hả.
Nhưng nếu bạn đọc đã sống trong nghề gián điệp, cọ sát mỗi ngày với thần Chết thì sẽ không còn hoài nghi nữa. Vì khi quá sợ, con người thường có những cử chỉ tỏ ra không sợ. Nhà tâm lý học gọi đó là một cách dối lòng. Khi quá sợ, con người thường cười thật to hầu giảm bớt sợ.
Khi ấy tôi cười ha hả không phải để tự dối lòng. Vì lòng tôi bình tĩnh và sáng suốt hơn bao giờ hết. Tôi lái xe hơi ra giữa đường. Tuy bộ mã cồng kềnh, nó có thể làm bọn lính chạy theo phải hụt hơi.
Tôi cố ý cho tốc độ hạ xuống chốc lát chờ hai bình bịch đến gần. Đó là loại mô tô BMW của Đức quốc. So sánh tốc độ hai bình bịch với tốc độ xe hơi, tôi đoán phỏng đó là kiểu R/75-5 nghĩa là kiểu lớn nhất do hãng BMW chế tạo. Hãng này nổi danh về mô tô. Bình bịch BMW chạy không nhanh bằng bình bịch Honda song máy bền hơn.
Hai chiếc 75-5 này lớn 745 phân khối. Tốc độ tối đa chỉ có thể 175 cây số giờ, nên chúng khó có hy vọng bắt kịp xe Vôn ga. Vả lại, 175 cây số giờ trên xe hơi đã làm người lái xe đứng tim, mờ mắt, tứ chi run lẩy bẩy, bồ hôi lạnh toát đầm đìa, phương chi là 175 cây số giờ trên xe mô tô… Vì vậy, tôi vẫn tỉnh khô. Trừ phi hai tên lính phía sau đã được huấn luyện riêng về nghệ thuật rượt bắt bằng xe gắn máy … Nếu không, tôi chỉ cần gia tăng tốc độ là chúng sẽ rủ nhau chạy thẳng xuống … ruộng.
Nhưng tôi đã tính lầm. Cũng như chiếc xe chở hàng Vôn ga ốm o xo bại này, vỏ ngoài là rùa mà động cơ bên trong là ngựa thần. Hai chú bình bịch BMW không phải là bọn nhãi ranh 745 phân khối như tôi suy diễn. Chúng phải là BMW hạng 1.200 phân khối, nghĩa là mô tô lớn nhất thế giới. Động cơ của nó tương đương với động cơ xe hơi Pờ dô. Nó nhẹ cân hơn nhiều tất nó phải chạy nhanh như điện xẹt.
Tôi chưa từng cưỡi bình bịch 1.200 phân khối nhưng đã biết tốc độ của nó. Tốc độ tối đa 270 cây số giờ. Chao ôi, tôi đinh ninh chiếm phần thắng trong cuộc chạy đua đến thị trấn Minsk, ai dè mới ra quân tôi đã nếm mùi thảm hại.
Cô gái KGB thét như điên vào tai tôi:
-Ơ kìa, anh phóng nhanh nữa đi!
Tôi đã xử dụng đến mã lực cuối cùng của động cơ Vôn ga, đồng hồ tốc độ đã tới 180 cây số giờ vậy mà nàng vẫn cho là chậm. Vô lăng tròng trành, nếu tôi non tay lái thì cam nhông đã đâm vào hàng cổ thụ sừng sững bên đường. Mọi bộ phận trong xe đều kêu rầm rầm, tôi có cảm tưởng như ca bô sắp sửa bay tốc lên kéo theo tấm kiếng chắn gió. Ghế ngồi cũng nghiêng ngửa, tôi phải dựa vào cửa xe để khỏi mất thăng bằng. Nếu khóa cửa bị tuột, cánh cửa mở bật ra ngoài, tôi sẽ lộn nhào xuống đường nhựa và lãnh luôn bánh xe trên ngực.
Tôi cũng không hiểu tại sao bốn vỏ lốp còn đủ sức chịu đựng như vậy. Muốn không gặp tai nạn ở tốc độ 160 cây số giờ trở lên, người ta phải dùng lốp cao su đặc biệt. Nếu tôi không lầm bốn bánh xe Vôn ga chẳng có gì là mới. Hai bánh trước đã mòn 50 phần trăm. Nổ bánh trước là … chết. Dẫu lái rất khá, tôi vẫn khó cứu vãn được tình thế. Vì xe này là xe chở hàng cồng kềnh, nặng nề, không phải xe đua gọn gàng và nhẹ tâng mà tôi thường điều khiển. Mỗi khi đua xe, tôi lại gắn vỏ lốp đặc biệt còn mới toanh. Đúng là tôi uống thuốc liều vì chỉ có kẻ liều một cách ngu xuẩn mới phóng nhanh với những vỏ lốp ọp ẹp.
Toe, toe … Toe, toe … Trong chớp mắt, một chú mô tô từ đường vòng sau lưng nhô đầu ra chỉ cách xe hơi một trăm thước. Khi ấy đèn pha mô tô mới được mở lên sáng rực. Chắc là đèn pha i ốt nên ban đêm bỗng trở thành ban ngày. Tôi không dám khinh thường toán lính cưỡi mô tô nữa. Tên đi đầu vượt qua xe hơi, rú kèn toe toe, tay vẫy rối rít ra hiệu dừng lại. Tên thứ hai chạy trước đầu xe với mục đích chặn đường không cho tôi vọt lên.
Dẫu hắn không ngáng đường, tôi cũng giảm tốc độ vì cuộc đua giữa Vôn ga và bình bịch 1.200 phân khối hoàn toàn chênh lệch. Mặt khác, tôi đã có định kiến rõ rệt. Tôi sẽ đậu lại xem KGB phô trương đòn phép nào nữa.
Cô gái tức nẩy lửa, giằng lấy vô lăng:
-Anh điên hả? Tại sao anh đậu lại?
Tôi nhún vai:
-Tôi không điên. Mô tô của họ chạy nhanh hơn, bỏ chạyđể ăn đạn súng máy ư?
Nàng thở dài ngồi yên. Tuy nhiên, qua ánh đèn táp lô xanh nhợt nhạt, tôi thoáng thấy nàng rút trong xắc da ra một khẩu súng trái khế. Xe cam nhông đã dừng lại nghênh ngang giữa đường. Tôi lấy làm mừng vì ngoài hai tên lính cưỡi mô tô ra, không còn ai nữa. Với hai khối thịt đần độn này, tôi có thể ăn gỏi dễ dàng.
Một tên khệnh khạng bước lại gần cửa xe, giọng ồm ồm:
-Yêu cầu thiếu tá quay đầu xe.
Cô gái KGB nói vọng ra, vẻ mặt giận dữ:
-Quay đầu xe để làm gì?
-Để về Mạc tư khoa.
-Ai cho phép các anh chặn xe tôi?
-Lệnh trung ương. Một thiết giáp sắp đến để hộ tống thiếu tá và những người trong xe trở về. 
Tôi liếc thấy cô gái KGB tái mặt. Nàng đang đỏ gay vì tức tối bỗng xanh mét vì sợ hãi. Nàng còn trù trừ thì tên lính đã nói tiếp, vẫn bằng giọng ồm ồm hỗn xược, khác hẳn cử chỉ ngoan ngoãn, kính nể hồi ở trạm kiểm soát:
-Nhanh lên. Không hy vọng trốn thoát được đâu. Phía trước đã có nút chặn của một đại đội công an. Trên không lại có trực thăng bay lượn. Thiếu tá nên quay về thì hơn.
Cô gái KGB đã lấy lại bình tĩnh:
-Té ra các anh chẳng coi cấp bậc của tôi là gì cả. Các anh tưởng tôi là thiếu tá giả hiệu phải không? Để tôi gọi điện thoại siêu tần số ngay bây giờ cho thiếu tướng Vờlirết.
-Vâng, thiếu tá cứ gọi điện thoại đi. Chính thiếu tướng Vờlirết đã ra lệnh cho chúng tôi đuổi bắt xe này lại. Thiếu tá là sĩ quan KGB thực thụ, nhưng còn mấy người ngồi trong xe này …
Cô gái KGB lặng im. Họ đã biết hết. Tôi bèn nói lớn với tên lính:
-Đồng ý. Tôi sẽ trở đầu xe ngay.
Hắn lùi lại mấy bước đồng thời dặn với:
-Nếu ông chạy thẳng, bắt buộc chúng tôi nổ súng. Bạn tôi đã lên đạn sẵn sàng.
Tôi hích vào vai cô gái KGB:
-Em cầm vô lăng.
Nàng hỏi tôi:
-Anh định đầu hàng ư?
-Dĩ nhiên là không. Trong khi em trở đầu xe, anh sẽ bắn hạ thằng lính đứng giữa đường.
-Còn thằng đứng bên xe?
-Anh không quên hắn đâu, em yên tâm.
Nghiễm nhiên tôi gọi nàng bằng « em » và xưng « anh » ngọt sớt. Không hiểu sao tôi lại thân mật nhanh chóng với nàng như vậy. Tiếng « anh » và tiếng « em » thắm thiết tự tiềm thức vọt ra miệng, chứ tôi không hề có ý tưởng lợi dụng.
Cô gái KGB rồ ga, gài số de, lùi từ từ trước khi lái thật nhanh vòng qua đường. Trong khi ấy, tên lính cầm tiểu liên giữa đường vẫn xoạc chân, miệng súng luôn luôn chĩa thẳng vào xe. Tuy nhiên,, tôi không lo ngại vì hắn không chủ tâm bắn chúng tôi mà chỉ bắn lốp trước nghĩa là thượng cấp ra lệnh cho hắn bắt sống chúng tôi và áp giải về Mạc tư khoa an toàn.
Hắn đã tới số một cách oan uổng vì tôi không thể không giết hắn. Hắn đứng cách tôi khoảng 10 thước. 10 thước kể cũng khá xa đối với súng lục. Nhưng tôi có thể bắn trúng đích trong những khoảng cách xa hơn nữa. Cho nên tôi chỉ cần một viên đạn 9 li là đủ phá nát trái tim địch.
Súng tôi vừa nổ đoàng, hắn đã buông tiểu liên ngã gục xuống mặt lộ. Bạn hắn chưa kịp phản ứng tôi đã mở cửa xe, tông luôn cánh cửa nặng chình chịch vào người, đồng thời tôi co chân nhảy xuống.
May tôi nhảy xuống kịp nếu không đã bị ăn đạn vì tuy bị cánh cửa đập bất thần vào ngực, hắn vẫn còn tỉnh táo. Mới té ngã hắn đã lồm cồm bò dậy, rút phăng khẩu súng ngắn đeo ở bao thắt lưng. Tôi phóng cước vào bàn tay cầm súng, hắn cố tránh mà không kịp.
Sau khi bị đánh rơi súng, hắn ào vào người tôi. Và ngay trong phút đầu, hắn đã xử dụng quyền sămbô. Đối với tôi, quyền sămbô của Nga la tư không còn là môn võ xa lạ. Nhưng khốn nỗi trong đời hoạt động điệp báo tôi đánh đâu được đấy nên mang bệnh khinh địch trầm trọng. Thấy đối phương giở võ sămbô, tôi không thèm áp đảo, chờ hắn đứng thẳng dậy và ra đòn đối phó.
Quyền sămbô chuyên dùng hai tay. Cái tát sămbô có thể làm kẻ địch vỡ màng tang, long óc. Khi hắn hoành tay trái tát tôi, tôi mỉm cười chịu đòn. Tôi đinh ninh hắn là tên lính quèn, chẳng qua chỉ gãi ngứa giùm tôi là cùng. Tôi không thể ngờ rằng tên lính quèn công an lại là cao thủ sămbô nên chỉ suýt nữa là tôi rụng hết hàm răng. Vâng, suýt nữa tôi phải ăn cháo thay cơm, chờ cho hàm răng giả hoàn thành. Tôi giỏi nội công, cái tát săm bô cực mạnh cũng chỉ có thể làm tôi tàn phế chứ không thể giết được tôi. Nhưng nếu mất răng, phải đeo răng giả, tôi còn khổ hơn là bị giết nữa. Vì từ nay trở đi, tôi sẽ bị các bông hoa biết nói lánh xa. Họ yêu tôi vì cái miệng. Họ sẽ bỏ rơi anh chàng bị móm… 
Tôi chuyển thế nhanh như chớp xẹt nên cái tát sămbô trượt xuống cằm. Cằm của tôi được đúc trong bê tông cốt sắt. Tuy vậy, tôi cũng thất điên bát dảo trong vài giây đồng hồ. Tên lính hí hửng tống ra cái tát sămbô thứ hai. Hừ, ăn quen bén mùi, tôi khinh địch một lần đã hút chết rồi, đâu dám khinh địch lần thứ hai nữa. Bàn tay phải của tôi vút lên, chặng đứng cái tát hỗn xược đồng thời tôi trả lễ cho hắn bằng cùi tay trái kèm theo một cái lên gối. Cả hai cú atémi đều nhắm vào huyệt dương tùng[14].
Theo võ thuật thì đòn đánh vào huyệt dương tùng không phải là đòn chết. Người yếu đánh người khỏe thì đòn này chẳng thấm tháp gì. Hai người ngang sức nhau, nếu đánh mạnh lục phủ ngũ tạng có thể bị hư hại. Muốn làm đối phương chết thì phải dùng hết sức mạnh và tấn công đúng huyệt đạo.
Sức mạnh của tôi đủ giết hắn bằng một đòn. Chẳng hiểu sao tôi lại phóng cả hai atémi. Có lẽ vì tôi nóng lòng thanh toán để còn nghênh tiếp chiếc xe bọc sắt của KGB sắp đến.
Trừ phi bụng hắn cũng cứng như chiếc xe bọc sắt, hắn mới thoát chết. Bởi vậy hắn ngã nhào xuống đường, đầu gối lên gốc cây sù sì. Tôi cúi xuống lột quần áo của xác chết mặc vào người. Hồi nãy, tôi mặc quần áo của gã KGB bị giết tại Mạc tư khoa. Giờ đây là quần áo của binh sĩ KGB. Hắn cao hơn và to ngang hơn tôi nên bộ sắc phục rộng thùng thình. Tôi đội mũ vào đầu, ngoảnh nhìn cô gái KGB.
Tôi tưởng nàng đang ngồi run, nhưng không, nàng lại nghe răng trắng bóng ra cười tình với tôi. Tôi nhún vai đá hai thi thể vô tội còn nóng xuống ruộng.
Thì ngay khi ấy, một chiến xa rầm rộ chạy tới.
Tôi giơ tay vẫy cho xe tăng dừng lại. Tháp xe tăng mở rộng, một sĩ quan Nga ló mặt ra ngoài. Hắn quát oang oang:
-Xong chưa?
Tôi đáp:
-Thưa rồi. 
Tôi đã tiến đến sát chiến xa. Tôi nhìn thấy rõ cấp bực trên cổ hắn. Té ra hắn là đại úy. Hắn cũng nhìn thấy tôi rõ như ban ngày trong ánh đèn pha của xe Vôn ga. Mắt hắn bỗng chớp nhẹ một cái. Dường như hắn vừa khám phá ra tôi không phải là thuộc cấp của hắn. Nhưng muộn mất rồi, hắn chưa kịp thụt đầu xuống tôi đã ném trái lựu đạn tháo kíp sẵn vào lỗ hổng trên đầu chiến xa đồng thời tôi phi thân nằm rạp xuống mặt đường.
Ùm một tiếng … Lửa bốc cháy rần rần.
Thế là hết.
Tôi chạy vội lại xe Vôn ga. Cô gái KGB nắm chặt cánh tay tôi. Giọng nàng lạc hẳn đi:
-Trời ơi, em cứ tưởng là mộng!
Nàng nói đúng vì nàng đinh ninh tôi chỉ là điệp viên tầm thường như những điệp viên nàng đã gặp. Nhưng cô em ơi, rồi đây cô em còn mộng nhiều nữa! Giấc mộng của cô em vẫn chưa tàn đâu.
Nàng bị bàng hoàng nên máy xe chưa chịu nổ. Thì ra nàng say mê theo dõi quang cảnh trên đường và rút chìa khóa khỏi công tắc. Vẫn chưa hết, nàng còn đánh rơi chìa khóa xuống sàn xe báo hại tôi phải lom khom tìm mất ba, bốn phút mới thấy.
Nàng ôm chầm lấy tôi xin lỗi rối rít:
-Em mừng quá, em sướng quá nên em quên khuấy.
Nàng kéo tôi lại hôn. Tình trạng dầu sôi lửa bỏng như thế này mà nàng còn nghĩ đến yêu đương được kể cũng lạ. Xin thưa, đàn bà vốn là vật lạ nhất trên đời … Được nàng hôn, tôi không đợi thêm giây đồng hồ nào nữa. Tôi ghì nàng trong cánh tay, miệng thì hôn còn tay thì luồn vào trong áo nàng. Nàng giẫy lên như đỉa phải vôi, nhưng không phải giẫy lên để kháng cự mà là giẫy lên trong hoan lạc.
Xe Vôn ga không lấy gì làm chật chội nên tôi muốn đốt cháy giai đoạn, tiến lên một nấc nữa trong tình yêu trai gái. Có lẽ nàng cũng chờ tôi đòi hỏi nên chẳng thốt một lời mà nằm dài ngoan ngoãn trên băng xe. Trời khá lạnh, vậy mà y phục của nàng mở rộng (một phần tại tôi táy máy, phần khác là tại nàng …) da thịt trắng nõn lồ lộ ra ngoài.
Nếu tôi là ông thày tu già, từ nhỏ đến lớn luôn luôn minh chính, tôi cũng xà ngay xuống không ngần ngại chút nào, huống hồ tôi chỉ là con người nặng chĩu tục lụy. Vì vậy tôi đáp ứng một cách cuồng nhiệt. Nhưng (vâng, thưa bạn đọc còn chữ « nhưng » quái ác và tàn nhẫn này nữa) ô cửa ngăn đôi phòng lái với phía sau bỗng được kéo ra, và giọng nói sắc như lưỡi dao máy của cuối thế kỷ 18 ở Pháp được cất lên, khiến tôi rụng rời tay chân:
-Khổ quá, hoàn cảnh này mà ông bà còn định giở tró ân ái với nhau được ư?
Đó là giọng nói của Lôlô.
Tôi uất người, trái tim như ngừng đập. Lôlô đã phá tôi vào lúc không nên phá nhất. Giọng nói của nàng còn pha lẫn ghen tuông, một sự ghen tuông ghê gớm. Nếu tôi không nghe lời, nàng sẽ có thể tặng tôi một nhát dao chí mạng nữa.
Lời cảnh cáo của Lôlô cũng là gáo nước lạnh làm người đẹp đang chờ đợi trên băng xe giật mình tỉnh mộng. Lôlô vẫn chưa chịu buông tha:
-Thôi, ông bà cứ tiếp tục diễn trò đi kẻo lại trách chúng tôi quấy nhiễu! Cám ơn ông bà, vợ chồng chúng tôi xin xuống xe ở đây để ông bà được tự do.
Cô gái KGB vội phân bua:
-Nào chúng tôi đã làm gì đâu?
Lôlô mát mẻ:
-Xin lỗi. Vì mắt chúng tôi kèm nhèm.
Hừ, mắt nàng mà kèm nhèm! Trời tối hơn nữa nàng còn thấy rõ, phương chi đèn táp lô và đèn trong xe đều được mở sáng.
Nghe nàng nói, tôi bắt đầu sợ. Thật vậy, tôi không sợ súng tiểu liên cũng như xe tăng của KGB nhưng lại sợ đàn bà đánh ghen. Súng chỉ bắn đoàng một tiếng là chết hay bị thương chứ đàn bà đánh ghen thì hết âm thanh này đến âm thanh khác, hết giờ này đến giờ khác, cuộc hành quyết sẽ diễn ra từ từ nhưng ác liệt. Trong đời tôi vốn sợ bệnh ghen của phái yếu. Khi ghen, họ sẵn sàng quên nhiệm vụ, dầu là nhiệm vụ trọng đại bậc nhất.
Tôi đành nổ máy xe thật lớn để át giọng. Lôlô còn nheo nhéo nên tôi vội dọa:
-Coi chừng … dường như phía sau có xe.
Tôi nói hú họa cốt cho nàng im tiếng chứ thật ra phía sau chẳng có xe cộ gì ráo. Tôi xả hết tốc độ, phóng như bay. Cô gái KGB ngồi xê ra tận mút băng ghế. Ý nàng muốn chuộc tội với Lôlô đấy, tôi ngồi ra xa rồi đấy, đã bằng lòng chưa? Tôi thoáng gặp cái liếc mắt đưa đẩy của nàng. Bằng khóe mắt, nàng ngầm bảo:
-Em không chịu thua đâu, xin anh đừng hiểu lầm. Chẳng qua em nhịn nhục vì sợ hỏng việc lớn. Con bé Lôlô thật tham lam vô lối … Nó có đức lang quân kè kè một bên mà còn ghen ngược.
Tôi thở dài tiếp tục lái. Con đường thẳng băng, không một chỗ rẽ. Hai hàng cây cao cũng thẳng băng. Giờ này Nguyên Hương ở Sàigòn có thấu hiểu tâm sự của tôi không? Hẳn nàng cũng đang ghen ngầm. Nàng tưởng chuyến đi của tôi đầy ắp vui thú. Nàng có ngờ đâu thân tôi khổ sở như thế này …
Đột nhiên cô gái KGB thò mắt ra ngoài cửa xe. Tôi vội hỏi nàng:
-Cái gì thế?
Nàng ngoảnh vào, hỏi lại:
-Anh nghe tiếng gì không?
Thoạt tiên tôi chỉ nghe tiếng động cơ xe hơi và tiếng gió khuya thổi vù vù. Khốn nạn, tai tôi rất rhính nhưng vì ruột gan rối bời sau trận ghen tuông vô lý nên chẳng nghe thấy gì nữa.
Tôi lắc đầu:
-Không.
Cô gái KGB nói:
-Khổ quá, nó kêu lớn như thế mà anh không nghe thấy ư? Anh thử định thần lại xem …
Rừ rừ … rừ rừ … tôi nghe thấy rồi. Đó là tiếng động cơ nổ ròn trên đầu. Không phải tiếng động cơ xe hơi mà là tiếng trực thăng. Nghĩa là trực thăng công an đang theo dõi chúng tôi.
Cô gái KGB ngồi xích lại gần tôi:
-Liệu họ nhìn thấy mình không?
Tôi xả thêm ga xăng, mắt dán vào đồng hồ tốc độ. Động cơ đã chạy kiệt lực, tôi không thể cho chạy nhanh hơn nữa. Cho dẫu là xe đua Ferrari, tôi cũng có rất ít hy vọng thoát thân. Đường đã thẳng băng, xe cộ lại tịnh không có một chiếc nào, xe Vôn ga của tôi trở thành mục phiêu ngon lành cho xạ thủ trên trực thăng. Trừ phi xạ thủ mới học xử dụng đại liên, hoặc giả được lệnh bắn ra ngoài thì chúng tôi mới khỏi chết.
Nhưng …
Một loạt đạn nổ rền. Loạt đạn này chắc được bắn chỉ thiên. Trực thăng xà thấp xuống. Rồi bùng bùng … hai hỏa châu cùng được bắn ra một lượt, màu đỏ sáng rực một vùng. Tôi chưa kịp phản ứng thì trực thăng đã bay gần đụng ngọn cây. Rồi tacata, tacata …
Tôi không dám tiếp tục lái nữa vì phía trước là con đường trọc tếu, hai bên toàn là cây khô trụi lá. Ngồi trên trực thăng người ta có thể thấy cả điếu thuốc đang cháy trên môi tôi. Tôi thắng gấp, đậu lại rồi quát to:
-Xuống mau.
Cô gái KGB lăn tròn từ trên xe xuống vệ cỏ. Cách lăn này chứng tỏ nàng đã được huấn luyện khá thuần thục về cận chiến. Tôi chưa dám lủi xuống ruộng vì còn phải chờ cặp vợ chồng bất đắc dĩ Faben - Lôlô. Tôi đứng khơi khơi giữa đường trong khi trực thăng phành phạch lướt qua. Dưới ánh hỏa châu, tôi thấy tên xạ thủ mặc áo di lê chắn đạn đang ló đầu ra khỏi trực thăng. Nếu có súng, hắn đã bị tôi đuổi về âm phủ bằng một viên kẹo đồng vào giữa miệng.
Đúnglà xạ thủ chỉ được lệnh bắn cảnh cáo nên đạn cứ réo liên hồi, tôi cứ đứng khơi khơi mà da thịt vẫn y nguyên. Tôi đập cửa sau xe:
-Lôlô, còn đợi gì nữa?
Té ra trong cơn hoảng hốt, Lôlô đã khóa thêm một nấc nữa thay vì mở ra. Faben nhào ra trước. Không chút ngần ngại, tôi xô hắn ngã lăn chiêng xuống rìa đường. Lôlô ngồi thụp xuống rồi bò theo. Nhìn nàng tôi suýt cười to vì nàng chổng mông lên trong khi bò. Cái mông của nàng có bé nhỏ gì cho cam… Nó thuộc loại cao cấp trong làng mông nên phải là cận thị đeo kính ba chục đi ốp tri (xin thưa, số kiếng cận thị này kỹ nghệ chưa chế ra, và cũng chưa ai mang số nặng đến thế) thì mới không nhìn thấy. Thế mà bọn KGB ngự trị trên máy bay lại không nhìn thấy mới lạ chứ! Vì nếu nhìn thấy, gã xạ thủ đã lảy cò hàng tràng để dọa người đẹp.
Tacata … tacata … Trực thăng bay lộn lại, và lần này xuống rất thấp, đứng trên mui xe có thể sờ được da mặt sần sùi của gã xạ thủ đại liên. Và lần này thì hắn không bắn đùa nữa. Cả một dây đạn dài ngoằng cắm vào xe Vôn ga. Trong chớp mắt, lửa bốc đỏ rực.
Thế là xong. Phương tiện đào tẩu hữu hiệu duy nhất của chúng tôi đã bị hủy diệt. Từ đây đến Minsk, tôi đành phải đi bộ. Đến Minsk thì được, nhưng từ đấy đến biên giới, rồi còn từ biên giới sang phía Tây nữa…
Trực thăng đã bay đi. Đống lửa giữa đường nổ lên những tiếng bùng bùng cách xa hàng cây số cũng nghe rõ. Lửa vừa liếm vào thùng xăng. Tôi cất tiếng gọi vợ chồng nhà bác học. Nhưng cô gái KGB giữ tôi lại:
-Thong thả đã nào!
Lôlô phản đối:
-Phải chạy trốn chứ không …
Cô gái KGB ngắt lời:
-Biết rồi. Quãng đường này tôi quen như lối đi trong nhà vậy. Cách đường cái 5 cây số, toàn là ruộng khô, lại không có cây cối hoặc nhà cửa. Vì vậy, chạy trốn vô ích. Họ chỉ thả hỏa châu soi sáng là hết … đời. Tôi nghĩ chỉ còn nước liều lội bộ đến Minsk. Chỉ còn 25 cây số nữa thôi.
-Thì bắt đầu đi, còn đợi gì nữa?
-Hừ … anh chưa hiểu rõ kỹ thuật xạ kích của trực thăng Sô viết. Họ sắp quay lại để làm thịt chúng ta lần cuối vì họ phỏng đoán chúng ta sẽ từ dưới ruộng bò lên. Vả lại, họ cũng cần chụp hình … Đấy, anh đã nghe tiếng trực thăng chưa?
Cô gái KGB nói rất đúng. Trực thăng đã rầm rầm quay lại. Nó bay thấp hơn lần trước, từ trên cao xẹt ngang đỉnh cây, luồng xuống gần mặt đường. Tiếng đại liên nổ ròn như pháo đêm trừ tịch.
Tôi nằm ép xuống nệm cỏ, mặt hơi nghiêng để có thể theo dõi quang cảnh múa gậy vườn hoang của xạ thủ trực thăng. Cô gái KGB đã lăn xuống dưới xa. Tôi không nhìn thấy Faben và Lôlô đâu cả. Ruột gan tôi sôi sùng sục. Hoa tiêu trực thăng đang trêu tức tôi. Tôi bỗng mừng rú vì cách tôi mấy thước khẩu tiểu liên của tên lính bị giết đang nằm chềnh ềnh.
Tôi chồm dậy. Trực thăng vừa bay qua đầu tôi. Xạ thủ bắn liên hồi nhưng đạn đều rủ nhau bay xuống ruộng. Mọi người nằm lẫn với đất ruộng nên có lẽ hắn không thấy. Có thể hắn thấy nhưng hắn bắn tồi. Nhưng biết đâu đấy?
Trực thăng nghiêng 45 độ, tên xạ thủ vừa thấy tôi chồm dậy. Song hắn còn phải xoay mũi súng lại mới có thể bắn trúng. Trong khi ấy tôi đã tống lên không một tràng đạn. Súng thật tốt, cả băng rủ nhau vọt ra khỏi nòng nghe êm tai. Tên lính chưa bắn thử phát nào. Cũng may cô gái KGB mang từ trên xe xuống, nếu không chiếc máy bay lên thẳng kiêu căng này còn tiếp tục kiêu căng nữa.
Kể ra chỉ một viên đạn trúng trục cánh quạt đã đủ tiễn phi hành đoàn về chầu Diêm chúa. Song tôi đã bắn ria vào bên trong trực thăng cho chắc ăn hơn. Tôi thấy tên xạ thủ gục đầu xuống ổ đại liên 20. Trực thăng đã nghiêng nên lằn đạn của tôi quạt chết hoa tiêu. Mất thế quân bình trên không vì cánh quạt trục trặc, lại mất luôn cả người điều khiển, chiếc trực thăng hùng hổ của KGB Sô viết đã trở thành khối kim khí vô tri vô giác đâm nhào xuống đất.
Nếu nó đâm nhào xuống mặt đường thì chúng tôi sẽ gặp nạn. Trực thăng phát nổ, những mảnh vụn sắc nhọn bay tung tóe sẽ có thể găm vào thân thể chúng tôi. Trong trường hợp này tôi có nhiều hy vọng thoát hiểm hơn các bạn đồng hành vì tôi đã được huấn luyện phương pháp né tránh. Đại phúc cho chúng tôi vì trực thăng xẹt qua chòm cây cao rồi đâm xuống ruộng sâu bên kia xa lộ.
Đùng, đùng … đoàng, đoàng … ầm, ầm … Tôi đã hoạt động sau bức màn sắt nhiều lần, song ít có khi được nghe trong một đêm nhiều âm thanh tàn phá như đêm nay. Tôi nhảy vọt lên mặt đường, kêu gọi ơi ới. Lôlô dắt tay Faben. Cặp vợ chồng bất đắc dĩ chạy te te theo tôi. Tôi thấy cô gái KGB chùn lại, mặt nhăn nhó ra chiều đau đớn.
Nàng lết đứng dậy, tôi đỡ lấy nàng:
-Em trúng đạn hả?
Nàng thều thào:
-Không.
-Tại sao em không đi được?
-Em … em … bệnh cũ tái phát.
-Bệnh gì? Em mắc bệnh gì?
Nàng ngã vào người tôi như thể không có xương sống. Tôi xốc nàng lên vai, ra lệnh cho Lôlô:
-Chạy đi.
Faben chỉ cô gái KGB nằm bất động trên vai tôi:
-Còn người này?
Tôi gắt:
-Ông hãy lo thân ông trước, còn nàng để mặc tôi.
-Để mặc sao được? Vác nàng trên vai, ông sẽ không thể chạy nhanh, bọn KGB…
-Phiền ông ngậm miệng lại. Ông chạy đi, xem ông có chạy nhanh hơn tôi không.
Chẳng nói chẳng rằng Faben co chân phóng một mạch. Lôlô xách giày tất tưởi chạy theo. Chờ họ khuất dạng, tôi mới chạy theo. Cơ thể tôi mới vận dụng một phần tư sức lực mà tôi đã bắt kịp, và trong nháy mắt tôi đã vượt qua họ. Faben thở hổn hển:
-Trời ơi, ông chạy nhanh quá!
Tôi mỉm cười:
-Hừ, ông còn xạo nữa không?
Hắn đứng lại, bồ hôi nhễ nhại:
-Chịu thua ông rồi. Tôi có cảm tưởng ông là vô địch thế vận. Nếu đua ma ra tông quốc tế, ông cũng ăn đứt.
Tôi đành đứng lại chờ Faben nghỉ khỏe. Gã bác học già nua này đoán không sai, nếu dự đua nước bền tôi vẫn có thể làm nên chuyện. Faben không thể biết rằng tôi đã luyện khinh công, có thể chạy cả đêm cũng không mệt, và càng chạy hai chân càng dẻo. Bí quyết của khinh công là luyện tập gân cốt phối hợp với vận chuyển chân khí và cách hô hấp. Chạy nhanh cũng như chạy xa, người ta hay mệt vì không biết cách thở. Võ sĩ khinh công vừa chạy vừa thở đều hòa.
Tôi nghe tiếng Lôlô reo vang như đứa trẻ:
-May quá, có xe hơi!
Nghe nàng reo, tôi có cảm tưởng là xe hơi riêng của nàng đang chạy tới để rước nàng về Nữu ước. Quả thật, hai lùm đèn pha sáng rực đang từ phía trước phóng tới. Ban đêm ở Liên sô chỉ có binh sĩ, công an hoặc nhân viên cao cấp mới được xử dụng xa lộ. Cho nên tôi biết chắc người ngồi trên xe này có súng. Tôi ra lệnh cho Lôlô:
-Vẫy cho nó dừng lại.
Tôi đặt cô gái xuống vệ đường rồi cầm tiểu liên phục sau thân cây lớn. Chỉ một phút sau xe hơi lạ đã chạy đến gần. Thấy Lôlô giang hai cánh tay giữa đường, tài xế bèn thắng lại. Lúc tài xế đạp chân vào bàn thắng là lúc toàn thể hành khách trong xe từ giã cõi đất bụi bặm này để trở về với cụ Sít ta lin.
Đó là một chiếc xe díp của Hồng quân. Dĩ nhiên hành khách đều là quân nhân. Nửa băng đạn tiểu liên của tôi bắn gục hai người ngồi sau. Tôi có thể giết luôn tài xế nhưng tôi không dám. Vì nếu hắn chết, chiếc xe vô chủ sẽ đâm vào gốc cây bên đường, gây tai nạn. Bản tâm tôi là đoạt chiếc xe díp một cách an toàn.
Thấy người đứng vẫy giữa đường, tài xế chỉ thắng lại từ từ, đến khi nghe tiếng súng nổ hắn mới thắng thật gấp. Khi ấy tôi mới tặng hắn một viên đạn.
Lôlô và Faben hối hả trèo lên xe. Tôi đặt cô gái KGB ngồi ở băng trước, bên cạnh tôi. Mắt nàng nhắm nghiền, tôi bắt cườm tay nàng xem mạch, và thấy tim nàng đập rất yếu. Tại sao nàng bị ngất đi, tôi không biết. Chắc phải là một chứng bệnh trầm trọng.
Lôlô hỏi tôi:
-Anh định chở con bé này đi đâu?
Tôi vừa trở đầu xe vừa đáp:
-Minsk.
-Từ Minsk đến biên giới còn hơn 200 cây số nữa, sợ cô ta chết mất.
-Không, ta sẽ dừng lại Minsk để tìm thầy thuốc.
-Anh điên hả?
-Nàng là đồng nghiệp của tôi, tôi không có quyền được bỏ rơi đồng nghiệp giữa đường.
-Nhưng nếu so với tính mạng của chồng tôi thì tính mạng cô ta chỉ là hạt muối bỏ biển.
Faben phản đối:
-Em đừng nói thế.
Lôlô sừng sộ:
-À, anh định mê cả nó nữa phải không?
Faben thở dài, im lặng. Có lẽ nhà bác học xấu hổ vì bị vợ ghen ngược trước mặt người lạ. Tôi cũng xấu hổ thay cho Faben. Và tôi cũng bắt chước hắn thở dài, nhấn ga phóng tới thành phố Minsk. Dọc đường, không ai nói với ai một lời. Cô gái KGB vẫn nằm thiêm thiếp. 
Từ khi ấy cho đến khi xe díp vào đến ngoại ô, tôi vẫn không bị công an chặn lại. Tuy chưa đến thị trấn này lần nào nhưng tôi đã thuộc lòng vị trí của một số đường phố lớn. Tôi rẽ sang phải, lái đến bênh viện. Nhưng khi chạy qua một khu tối om tôi đậu xe lại, Lôlô nghển cổ hỏi:
-Đến nơi rồi à?
Tôi đáp gọn lỏn « rồi » và nhảy xuống đất. Lôlô định nhảy theo song tôi đã nắm lấy cánh tay nàng. Ngón tay cái của tôi điểm nhẹ vào huyệt uđêna - rasi. Huyệt này nằm trên đường gân bên dưới cùi trỏ. Nàng bị ngất tức khắc. Lão già Faben chưa kịp hiểu nếp tẻ ra sao thì ngón tay út của tôi đã thọc vào khoảng giữa đốt thứ 5 và đốt thứ 6 trên xương sống. Huyệt kuasasu tọa lạc trong khoảng giữa này. Nó cũng là mê huyệt, nghĩa là đụng vào thì bị bất tỉnh. Tôi chỉ dùng ngón út vì nếu dùng ngón trỏ có thể làm hỏng những đường dây thần kinh trong tủy xương sống của hắn. Tôi có trách nhiệm mang hắn về đến nơi đến chốn nên chỉ hạ atémi cho hắn tạm ngủ một thời gian ngắn, chứ không thể làm hắn bị thương tích.
Cặp vợ chồng Faben-Lôlô đã ngủ say. Độ 30 phút nữa họ mới tỉnh thì tôi đã làm xong công việc. Nếu khi ấy chưa xong, tôi sẽ cho họ nếm lại món atémi.
Giờ đây đến lượt cô gái KGB.
Tôi bắt mạch cổ tay nàng lần nữa. Mạch vẫn đập rất yếu như hồi nãy. Tôi vạch mí mắt nàng ra quan sát. Tròng mắt nàng hoàn toàn bất động. Nàng đã ngất đi thật sự.
Tôi suy nghĩ một giây đồng hồ, rồi chắt lưỡi đặt ngón tay vào mê huyệt nai -sôkô ở gần nơi tôi cầm tay nàng để chẩn mạch. Huyệt nai -sôkô nằm sát xương cổ tay, bấm thật nhẹ thì ngất nhưng nếu bấm mạnh thì cánh tay và bàn tay bị tê liệt, và tùy theo sức đòn nạn nhân có thể bị tê liệt từ 15 phút đến 24 giờ đồng hồ.
Cô gái KGB cũng bắt đầu ngủ say. Trên xe díp có 4 người song chỉ còn tôi là tỉnh. Tôi không muốn họ thức vì lát nữa đây tôi sắp đến một địa chỉ quan trọng, thập phần quan trọng.
Tôi định thần một lát để tìm phương hướng. Xe hơi chạy qua một ngã năm. Tôi lái xe sang bên trái rồi tiếp tục phóng nhanh. Chừng 5 phút sau tôi lái xe vào sân bệnh viện thành phố. Cửa cổng mở toang, trong sân lại không có bóng xe nên tôi được tha hồ hành động. Cũng may cho tôi trước bệnh viện cũng không có ai.
Tôi vứt xe giữa sân, bước rảo qua cái sân lớn đến giãy nhà phụ nằm khuất trong đêm tối và màn cây rườm rà. Tôi chưa đến bệnh viện Minsk lần nào song vẫn quen địa hình như bệnh viện Đồn Đất. Bệnh viện được chia làm hai khu, khu điều trị và khu hành chính. Đây là khu hành chính và là nhà riêng của các nhân viên cao cấp. Tôi còn biết rõ là khu điều trị có người gác cổng còn khu hành chính thì không.
Tôi đi vòng sau bếp, dừng bước trước một căn phòng lụp sụp. Tôi đằng hắng lên hai tiếng nhỏ rồi gõ cửa. Cộc, cộc, cộc, cộc … bốn tiếng ngắn, nghỉ đúng bốn giây đồng hồ, tiếp theo là ba tiếng « cộc » dài. Trong phòng có tiếng động nhẹ. Tôi cất tiếng:
-Ivan, Ivan, sao chưa dậy để nhồi bột đường làm bánh kasagurép đi?
Tôi nói bằng tiếng Nga cũng như tên Hai, tên Ba ở Việt Nam. Còn kasagurép là một trong các món bánh ngọt hấp cách thủy rồi bỏ lò khá ngon lành và khá thông dụng ở Nga cũng như bánh fờ lăng tại nhiều nhà hàng ở Sàigòn. Đối với người Nga, bánh kasagurép quý gấp mấy chục lần bánh fờ lăng đối với người Sàigòn và cách làm nhiêu khê hơn, tốn tiền hơn. Tôi đã có dịp thưởng thức bánh kasagurép, tôi vốn có thiện cảm với đồ ngọt, vậy mà chỉ ăn được một miếng thì phải đầu hàng vô điều kiện vì eo ôi, trong bột có mùi quế chi cay nồng, và cái mùi nhức đầu này lại trộn với súc cù là, hơn nữa còn lộn lạo đủ thứ mứt trái cây ngọt, chua, đắng và có mùi rượu rót lên trên … Nói một cách giản dị, bánh kasagurép là bánh tạp pí lù của người Nga.
Câu nói sặc mùi đường của tôi là mật khẩu. Chẳng hiểu tại sao ông Hoàng lại chọn cái bánh tạp pí lù này làm mật khẩu. Tôi suýt cười rộ khi nghĩ đến bộ mặt nhăn nhó của ông tổng giám đốc. Hễ tôi phàn nàn mật khẩu là những danh từ lố bịch, hoặc mật khẩu khó nhớ là ông rút điếu xì gà ra khỏi miệng, ngồi thừ trước bàn giấy, vẻ mặt nhăn nhó.
Tiếng động nhẹ trong phòng trở thành tiếng lục cục. Rồi tiếng bẻ ngón tay răng rắc. Tôi đếm được cả thảy 5 tiếng răng rắc đều đặn. Nhân viên của ông Hoàng đã trả lời. Tôi liền nói:
-Ivan, Ivan, đã có mứt trái đào chưa?
Có lẽ người đặt mật khẩu là Nguyên Hương. Nàng vốn khoái mứt đào lông, loại đào lông lột vỏ, cắt đôi vàng rộm bỏ trong nước xi rô, và được đóng hộp. Nàng rất sợ mập, vòng eo thêm một phân là nàng cuống cuồng như bị đầu độc. Vậy mà nàng cứ đớp tì tì đào lông xi rô, và chất ngọt này vẫn bảo vệ được đường cong của nàng.
Lẹt xẹt … lẹt xẹt … Nhân viên của ông Hoàng đi giép lẹt xẹt tiến ra. Tôi chưa từng gặp hắn. Ông Hoàng chỉ cho tôi biết hắn là phần tử quan trọng của Sở điều khiển lộ trình xuất nhập từ Mạc tư khoa qua phía tây. Tôi hỏi hắn là ai thì ông Hoàng cười không đáp. Thái độ ỡm ờ của ông ngầm bảo tôi rằng hắn là người quen. Bên trong có tiếng rút chốt cửa. Rồi tiếng mở khóa lách cách. Nhân viên của ông Hoàng phải là kẻ phá kỷ lục về khệnh khạng. Hoạt động ở hậu địch cần hỏa tốc song hắn vẫn rề rề như thể ông đồ già pha trà độc ẩm buổi sáng mùa rét. Được ông Hoàng cử vào đất Nga, và trấn giữ vị trí giao liên bản lề Minsk phải là nhân viên cực giỏi. Cho nên không khéo hắn cũng mắc bệnh khinh địch như tôi. Vâng, nhiều khi tôi đã khinh địch một cách ngu xuẩn. Nếu Trời không thương thì tôi đã nằm yên trong lòng đất từ lâu …
Lần này tôi không dám khinh địch cho dẫu 5 tiếng bẻ đốt tay răng rắc chứng tỏ người đang mở cửa đón tôi là nhân viên của Sở. Nghe tiếng cửa mở, tôi né sang bên sửa soạn đối phó nếu có chuyện bất thường xảy ra.
Trong khi tôi không lưu ý, kẻ địch đánh lén tôi còn khó, huống hồ tôi đã đề cao cảnh giác. Thế mà …
Tôi loạng choạng, mặt mày xây xẩm. Tôi chỉ nghe xẹt một tiếng nhỏ.
Rồi hết.




 8. Chút lòng trinh bạch …
 
 Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa
 Nguyễn Du (Kiều)
 
 Tỉnh dậy, tôi thấy đang nằm dài trên đi văng. Tôi hé mắt quan sát chung quanh rồi phi thân nhảy xuống đất. Nhưng một giọng nói hiền từ đã rót vào tai tôi, giọng nói người Việt sinh trưởng ở vùng châu thổ sông Cửu long:
-Z.28, tôi đây mà, 62 đây mà.
Dẫu bom nổ trên mái nhà cũng chưa làm tôi kinh ngạc bằng câu nói ấy. Tôi ngoảnh lại nhìn người vừa xưng tên là 62, Z.62. Đó là một thiếu phụ. Tôi mến ông Hoàng bao nhiêu thì tôi mến thiếu phụ này bấy nhiêu. Năm nay bà đã trên lục tuần, kém ông Hoàng 7 tuổi. Tuy đã lục tuần, bà chỉ như người 50.
Tên thật của bà là Huyền Hoa, bí số của bà là Z.62. Bà từng là người vợ chưa hề cưới của ông Hoàng. Tài ba xuất chúng, võ nghệ siêu quần, bà đã điều khiển phân bộ của Sở tại Hà nội một thời gian rồi trở về miền Nam[15]. Tôi đinh ninh bà còn ở Sàigòn vì bà già rồi, lớn tuổi như bà phải bỏ nghề để vui thú điền viên chứ không thể ra nước ngoài hoạt động, phương chi lại hoạt động ở một nước địch nguy hiểm, tại một vị trí nguy hiểm bậc nhất là thành phố Minsk.
Bà Huyền Hoa đang ngồi trên cái ghế đẩu thấp, kê gần đi văng. Nét mặt bà đã đổi khác, hoàn toàn đổi khác. Bà không đeo mặt nạ bằng cao su porotherme. Tuy nhiên, diện mạo đã được cải biến nhờ phẫu thuật thẩm mỹ tài tình. Mặt bà là mặt của bà lão già trên 70, đầy vẻ ngớ ngẩn và lẩm cẩm. Bà đội lốt nữ gia nhân Nga rất khéo. Tuy vậy tôi vẫn nhận ra được những tia mắt độc đáo của bà, những tia mắt đã gặp một lần là suốt đời không thể quên. Tôi nhớ mắt bà vì đó là cặp mắt thông minh như đọc thấu lòng người. Tôi nhớ mắt bà vì con gái duy nhất của bà, Nguyệt Thanh, cũng có cặp mắt tương tự. Nguyệt Thanh được liệt vào hạng giai nhân siêu đẳng, tôi vốn mê đàn bà đẹp nên làm sao quên được cặp mắt của nàng… và của bà Huyền Hoa mẹ nàng .
Tôi dụi mắt. Bà Huyền Hoa cười:
-Đúng là Z.62 đây, anh đừng ngại. Vả lại, tôi tin là anh đã nhận ra tôi.
-Bà vừa đánh tôi ngất?
-Không. Sợ không phải anh nên tôi bắn đạn thuốc mê. Ông Hoàng cho tôi biết là anh có thể sẽ qua đường Minsk.
-Trời ơi, tôi mới quyết định qua đường Minsk cách đây mấy giờ đồng hồ, tại sao ông Hoàng ở Sàigòn lại có thể đoán được tư tưởng của tôi?
-Thú thật với anh, tôi không biết. Tôi cũng vừa đến đây độ 3 tiếng đồng hồ.
-Bà không ở đây?
-Không. Sau khi gặp anh tôi phải lên Mạc tư khoa.
-Nguy hiểm lắm, bà lên sao được?
-Chẳng sao. Z.233 rất có thế lực với KGB[16]. Sau khi Bôrết và Khơrút tử nạn, Z.233 không bị KGB nghi ngờ. Trái lại còn tăng thêm uy tín nữa.
Tôi toát bồ hôi. Z.233 là Vêlana, người đẹp của KGB, và của …Sở sau bức màn sắt. Tôi tưởng nàng đang trốn chui trốn nhủi, không ngờ nàng còn sống và vẫn hoạt động được an toàn. Lẽ ra, nghe nàng còn sống tôi phải mừng rỡ. Sở dĩ tôi toát bồ hôi vì tôi nhớ đến lời nói của nàng trên bãi biển An ba ni trước phút từ biệt. Nàng tin là được an toàn vì có một yếu nhân KGB, giám đốc ban Hành động bao che cho nàng. Dĩ nhiên sự bao che ấy phải được trả công một cách tương xứng bằng thú xác thịt.
Tôi bèn hỏi bà Huyền Hoa, giọng rụt rè:
-Thưa bà, Vêlana còn ở … Mạc tư khoa?
Bà Huyền Hoa mỉm cười:
-Tôi hiểu anh định hỏi gì rồi. Anh muốn hỏi Vêlana đã lấy chồng chưa phải không?
Tôi nuốt nước bọt:
-Phải.
-Tôi cần nói ngay cho anh khỏi thắc mắc. Nàng đã lấy chồng, và như anh biết, chồng nàng làm giám đốc ban Hành động KGB. Dĩ nhiên, nàng lấy chồng để nương tựa. Nàng có hỏi thăm anh.
-Hỏi thăm tôi?
-Phải. Ô kìa, tại sao anh lại ngớ ngẩn như vậy? Làm công việc này thì đàn bà hiến thân cho địch là thường, tôi tưởng anh đã hiểu rõ. Tôi không ngờ sau hàng chục năm vào sinh ra tử, anh vẫn còn si tình như cậu con trai mới lớn.
Tôi cúi đầu nín lặng. Bà Huyền Hoa gần bằng tuổi mẹ tôi, vả lại bà trách móc rất đúng, tôi không thể bào chữa. Có lẽ bà cũng biết tôi buồn nên vội dịu giọng:
-Nàng biết anh đến Mạc tư khoa nhưng không thể đến gặp được. Nàng yêu cầu tôi xin lỗi. Tháng tới nàng sẽ qua Ba Lê với chồng, nàng hẹn anh bên ấy.
Tôi bỗng vui lên như đứa trẻ được mẹ cho tiền ăn kẹo. Đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, bà Huyền Hoa liền trở lại công việc:
-Từ đây qua biên giới Ba lan chắc anh sẽ không gặp trở ngại, tôi đã lo liệu phương tiện đầy đủ. Nếu sợ thì chỉ sợ lúc sắp vượt biên giới.
-Bà cũng biết tin về Kira?
-Không. Vụ này, tình báo Tây Đức ăn mảnh riêng với CIA. Họ chỉ thuê ta làm công nên không cho biết hết chi tiết. Song ta không cần, họ khôn thì ta sẽ ngoan với họ. Tôi không biết gì về Kira, chỉ nghe Vêlana thông báo là anh đã trốn qua thị trấn Minsk. Theo sự thỏa thuận, anh chỉ có nhiệm vụ bắt Faben mang về Tây phương, nhưng còn lộ trình xuất nhập thì họ phải bố trí. Té ra vào phút chót, họ bắt anh xoay sở một mình.
-Vêlana cũng nói cho bà biết như thế?
-Dĩ nhiên. Nàng đóng một vai vô cùng quan trọng trong vụ này tuy chỉ ở hậu trường.
-Thưa bà, tại sao bà lại biết vào phút chót tôi phải xoay sở một mình?
-Do Vêlana thông báo.
-Tại sao Vêlana biết?
-Vì cô gái cùng đi với anh trên xe là nhân viên của nàng.
Hồi nãy, tôi toát bồ hôi vì toàn thân nóng ran trong cơn ghen bừng dậy. Giờ đây, cũng toát bồ hôi nhưng vì lý do khác. Vì sợ. Tôi ngờ vực cô gái kiều diễm cùng đi với tôi là nhân viên hàng hai trung thành với KGB. Tôi định giết nàng trước khi vượt biên giới. May mà tôi chỉ điểm huyệt nhẹ, và chưa thi hành kế hoạch thủ tiêu. Nếu không, tôi đã giết oan một nữ đồng nghiệp.
Thấy tôi đổi sắc mặt, bà Huyền Hoa xua tay:
-Cô gái này là thiếu tá KGB, phục vụ dưới quyền viên giám đốc Hành động, chồng của Vêlana, chứ không phải là nhân viên của ta.
-Nghĩa là trung thành hoàn toàn với KGB?
-Phải. Cô ta có trách nhiệm đi theo anh để xem anh liên lạc với ai ở dọc đường. Vì con đường số 3 …
-Thưa, con đường số 3? Kira dặn tôi dùng con đường số 3 song tôi không biết nó là con đường nào, tôi chỉ biết mỗi con đường qua Minsk đến Lvov gần biên giới.
-Anh không biết cũng phải vì anh không chuyên về xuất nhập. Sở KGB đã khám phá ra hầu hết những con đường xuất nhập điệp báo của Tây phương, song về con đường số 3, con đường do ông Hoàng thiết lập thì cho đến nay, họ lại hoàn toàn mù tịt.
-Thôi, tôi hiểu rồi … KGB đã dùng tôi để phăng ra con đường số 3 của ông Hoàng…
Tôi đang nói bỗng ngừng lại. Bà Huyền Hoa nhìn tôi ra chiều áy náy. Tôi vụt đứng dậy, giọng đầy băn khoăn:
-Bà ơi, tôi chẳng hiểu ất giáp gì cả.
-Hừ, anh chưa hiểu tại sao cô gái KGB không chờ anh qua Minsk lại giả vờ mê man để bắt anh lái xe vào bệnh viện phải không?
Tôi giật nảy người như vừa bị phỏng nước sôi. Ông Hoàng là ma xó, cái gì cũng biết. Bà Huyền Hoa còn hơn ma xó một bực. Bà ngồi trong phòng kín ở Minsk mà biết cô gái KGB giả vờ mê man trên chiếc cam nhông Vôn ga do tôi cầm lái. Tôi trợn tròn mắt nhìn bà. Bà xoa làn da răn reo, mỉm cười:
-Không, tôi vẫn là Z.62, không phải là ma xó như anh tưởng đâu. Tôi được biết như vậy là vì mọi cuộc nói chuyện trên xe anh đều lọt vào tai tôi. Đúng hơn, KGB đã gắn máy ghi âm trong xe. Sở dĩ tôi có thể nghe trộm từ đầu đến cuối là vì Vêlana cho tôi biết tần số. Trung ương KGB biết anh đến Minsk, tôi cũng biết anh đến Minsk. Còn việc cô gái KGB giả vờ mê man để được chở thẳng đến bệnh viện, tôi chưa tìm ra lý do. Nhưng theo linh tính đàn bà, nhất là đàn bà mang hai thứ tóc trên đầu, tôi cho đó là tình yêu. Có lẽ nàng muốn dặn ngầm anh thận trọng. Nàng không dám nói ra lời, phần vì trung thành với KGB, phần vì sợ máy ghi âm. Song nàng cũng không muốn anh chết.
Tôi cảm thấy toàn thân đau nhói. Bà Huyền Hoa đoán đúng. Nàng có cảm tình sâu xa với tôi, vậy mà suýt nữa tôi giết nàng.
Bà Huyền Hoa trải bản địa đồ miền tây Liên sô trên bàn, lấy bút chì vạch một đường thẳng rồi nói:
-Lát nữa, anh sẽ rời Minsk bằng con đường này. Anh có đầy đủ giấy tờ của KGB. Không ai dám chặn anh lại đâu. Đó là tôi nói phòng xa, chứ tôi không tin là họ rượt theo. Vì tôi sẽ lừa họ đi đường khác. Tuy nhiên, chặng đáng lo ngại nhất là dọc biên giới …
-Tại sao?
-Vì KGB đinh ninh anh chưa rời Minsk. Chiếc Vôn ga vẫn đậu nguyên trong sân bệnh viện, dụng cụ trong xe cứ phóng tín hiệu đều đặn nên họ tưởng anh còn ở lại đây. Song tôi nghĩ chỉ lừa họ được vài ba giờ đồng hồ là cùng. Vì trên không phận, phi cơ của họ đang thám thính. Họ sẽ nhìn thấy xe hơi của anh trên đường đi biên giới. Họ đến đây để kiểm soát, đến khi họ biết bị phỉnh gạt, họ vẫn còn kịp thời giờ khóa chặt biên giới. Cách tường bên trái bệnh viện hai trăm thước, tôi đã đậu sẵn một xe ZIL, loại cực mạnh mang bảng số KGB địa phương. Bảng số thật hẳn hòi, không phải số giả đâu nhé. Đó là xe riêng của một nhân vật cap cấp, phụ trách Phản gián. Ngồi trên xe này, anh sẽ vững như bàn thạch. Anh không sợ chủ nhân đòi xe lại vì lẽ dễ hiểu tôi đã giết hắn và nhét xác trong cốp sau. Bây giờ anh đi đi.
Tôi mở cửa định bước ra song bà Huyền Hoa cản lại:
-Không, anh nên đi lối này.
-Thưa bà, tôi còn mấy người bạn đang chờ ngoài xe.
-Vợ chồng bác học Faben và cô gái thiếu tá mật vụ phải không? Tôi đã lo liệu xong đâu vào đấy rồi.
Tôi thoáng bắt gặp trong mắt bà Huyền Hoa một tia sáng khác thường. Tôi bèn năn nỉ:
-Bà có thể cho tôi một ân huệ được không?
Bà Huyền Hoa nghiêm nét mặt, giọng sang sảng:
-Tôi biết anh định xin ân huệ gì rồi. Anh muốn tha chết cho cô gái KGB phải không? Nếu anh coi nàng quý giá hơn cơ sở của Sở ở Liên sô thì tôi sẵn sàng …
-Thưa bà …
-Anh đừng vật nài, vô ích. Dầu nàng tốt với anh, dẫu nàng tốt với Sở hoặc muốn bỏ KGB để nhập Sở, tôi cũng giết nàng. Anh đã dự những cuộc hành quân du kích tất biết du kích quân không khi nào mang theo tù binh, và ngay cả thương binh của họ nhiều khi cũng bị bỏ rơi. Họ phải giết để bảo toàn bí mật. 
Nhân tiện tôi cần nói cho anh rõ là ông Hoàng đã chi tiêu gần 10 triệu đô la, hy sinh 5 nhân viên trung cấp và mất đúng 34 tháng giòng mới thiết lập xong con đường xuất nhập số 3 từ Mạc tư khoa qua Minsk, xuyên qua Ba lan, Đông Đức đến thị trấn Bá linh. Gần đây, Vêlana đã góp bao công của để giữ cho nó được hữu hiệu. 5 tháng trước, vì sự hớ hênh của một nam nhân viên trước mặt đàn bà nên con đường số 3 suýt bị KGB tìm ra. Suýt nữa trạm của ta ở Minsk bị bại lộ. KGB chỉ biết một điệp viên quan trọng của ta ở Minsk làm nghề y tế chứ chưa biết rõ là y sĩ hay điều dưỡng, đàn ông hay đàn bà và tên gì. Anh biết người anh tiếp xúc tại Minsk với bí danh Ivan và mật khẩu "bánh kasagurép" là ai không? Y là tùy phái già của bác sĩ phó giám đốc bệnh viện, trưởng khu phẫu thuật. Sau khi y gặp anh, y sẽ giới thiệu anh với bác sĩ phó giám đốc vì viên bác sĩ này mới là điệp viên thực thụ, đặc trách trạm Minsk. Lão tùy phái chỉ là liên lạc viên. Nếu tôi để y gặp anh, cơ sở sẽ bị lộ, sáng mai phản gián sẽ ập vào bắt y tra tấn, và từ y sẽ phăng ra viên phó giám đốc bệnh viện. Để bảo vệ cơ sở, tôi phải gạt nước mắt giết lão tùy phái. Trong nghề do thám này, quyền lợi của tổ chức phải đặt lên trên hết. Lão tùy phái là đồng nghiệp mà tôi còn phải xuống tay, huống hồ cô bạn gái của anh… Anh Văn Bình, từ hồi gặp anh ở Hà nội đến giờ, con Nguyệt Thanh của tôi đã tiến bộ rất nhiều, nó không còn xúc động một cách hời hợt như trước nữa, vậy mà anh chẳng tiến bộ chút nào[17]…
Tôi lại thở dài:
-Xin lỗi bà.
Bà Huyền Hoa mở cửa hông dẫn tôi sang phòng bên. Dưới ánh đèn đêm nhợt nhạt, tôi thấy một người đàn ông trên ngũ tuần, mái tóc muối tiêu, đeo kính cận thị đang gục đầu trên bàn. Bên cạnh là một ve thuốc nước màu đen đã uống gần cạn. Tôi biết y là tùy phái của bệnh viện Minsk, là đồng nghiệp của tôi. Y đã chết cho nghề nghiệp. Biết đâu sau này, bà Huyền Hoa hoặc tôi cũng sẽ chết thê thảm như y.
Chắc bà Huyền Hoa vừa đánh atémi vào tim làm y bất tỉnh. Tuy đã 60, bà còn đánh nổi những atémi sấm sét, đủ khuất phục bọn vệ sĩ trai tráng. Sau khi lão tùy phái mê man, bà Huyền Hoa đeo găng tay, nhét ve thuốc vào bàn tay y và nâng lên miệng uống. Xong xuôi, bà lau sạch những giọt thuốc vung vãi rồi đặt nạn nhân trên ghế, đầu chúi xuống. Phản gián Sô viết sẽ đến kết luận như sau: nạn nhân sợ bại lộ nên uống thuốc độc quyên sinh.
Thấy tôi tiếp tục thở dài ảo não, bà Huyền Hoa đặt bàn tay răn reo lên vai tôi:
-Anh Văn Bình, lẽ ra người thở dài phải là tôi …
Tôi ngắt lời:
-Vâng, tôi biết lắm.
-Anh lầm. Tôi không muốn nói đến vụ hy sinh của lão tùy phái mà chỉ muốn nói đến anh, đến sự sơ hở nghề nghiệp của anh trước khi anh bước chân vào đây.
Niềm tự ái vùng dậy trong lòng tôi. Trong đời, ít ai dám chê tôi ngu dốt. Ngay cả ông Hoàng cũng lựa lời mỗi khi cần chỉ trích. Nhưng trước lời chỉ trích gần như mắng mỏ của bà Huyền Hoa, tôi lại ngậm tăm. Vì bà nói đúng. Nếu người bắn tôi hồi nãy không phải là bà Hoa, và đó là đạn xi a nuya thì ô hô … Z.28 đã về với đất.
Bà Hoa nói tiếp, giọng ôn tồn:
-Thật ra tôi dùng danh từ "sơ hở nghề nghiệp" hơi quá đáng, anh đừng giận tôi nhé. Anh đã tỏ ra thận trọng bằng cách lách sang bên khi tôi mở cửa (tôi thầm cám ơn bà, vì tôi có lách sang bên đàng hoàng), nhưng tôi vẫn bắn được anh mặc dầu anh thận trọng là vì …
Tôi giật mình:
-Thưa bà, tôi hiểu rồi. Tôi bậy quá … Tôi xin hứa từ nay bỏ cái thói quen lách sang bên trái, núp sau bức tường và ló đôi mắt ra …
Từ nhiều năm nay, tôi vẫn có thói quen bất di bất dịch này mỗi khi gõ cửa nhà lạ. Nghĩa là khi cửa lách cách mở, tôi vụt bước sang bên trái, toàn thân đều trốn sau bức tường, chỉ trừ cái trán và đôi mắt. Bà Huyền Hoa đã biết rõ thói quen của tôi nên sau khi mở cửa chỉ hươi mũi súng thuốc mê sang phải và lảy cò êm ru là đủ triệt hạ được tôi. Cũng may địch không biết tôi có thói quen xuẩn động này …
B à Huyền Hoa lại nói, mỗi tiếng của bà là một gáo nước lạnh dội vào đầu tôi:
-Mến anh lắm tôi mới nói sự thật. Anh thấy không? Anh tưởng không ai biết anh có thói quen ló mặt ra ngoài nhưng rốt cuộc ông Hoàng đã biết, và ghi trong hồ sơ về anh. Nếu ông Hoàng biết, người trong Sở biết thì chắc chắn địch phải biết. Vì vậy, một lần nữa lấy tư cách một đồng nghiệp già, tôi khuyên anh gia tăng thận trọng. Thận trọng đối địch là chuyện dĩ nhiên, nhiều khi còn phải thận trọng cả đối với bạn nữa. Ông Hoàng phái tôi sang đây vì thấy tình báo Tây Đức và Hoa Kỳ có vẻ không hoàn toàn thành thật. Họ ỡm ờ là phải, của đau con sót, họ xuất ra hàng triệu đô la, họ phải thu lại những mối lợi tương xứng.
Bà Huyền Hoa mở một cánh cửa ăn thông ra sân sau của bệnh viện. Bà bảo tôi:
-Anh trèo qua tường, đi một quãng ngắn là thấy chiếc xe hơi. Chào anh, và hẹn gặp lại ở Sàigòn cuối tháng.
Ngoài trời tối om. Những vì sao trên nền mây đen đang hấp háy như buồn ngủ. Thời tiết rét lạnh như thế này đến chị Hằng trên cung Quảng cũng ríu mắt đòi lên giường, huống hồ mấy ngôi sao lẻ loi …
Đường xá vắng tanh. Chiếc ZIL của bà Huyền Hoa đậu lù lù dưới một thân cây lớn, hai người ôm không xuể. Dường như là định lệ nghề nghiệp, xe hơi của nhân viên điệp báo chỉ đậu dưới bóng cây rườm rà, và ở những xó đường nào tối nhất, ít người qua lại nhất. Bà Hoa không phải là chuyên gia xe hơi nên đã gọi lầm tên. Đó không phải xe ZIL mà là xe Zis. Thật ra ZIL hay Zis cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, bề dài của nó vẫn là 6th28, bề ngang hơn 2th, nặng gấp đôi xe Hoa Kỳ, động cơ xy lanh gần 6 ngàn phân khối nghĩa là uống xăng như khủng long uống nước. ZIL hay Zis thì mã ngoài của nó cũng đen sì, đồ sộ như xe tăng, tay lái cứng kinh khủng, và tốc độ như … rùa.
Từ sau thế chiến thứ hai, giới lãnh đạo Sô viết muốn xê dịch được tiện nghi và oai vệ nên sai chế tạo kiểu xe Zis. Như thường lệ, bất cứ cái gì vĩ đại ở Liên sô đều do Sít ta lin mà có nên chữ S trong tên xe này là Sít ta lin. Zis Zavod Imeni Staline. Năm 1956 nhà độc tài đỏ bị hạ bệ, người ta đổi tên Zis thành ZIL, chữ L là Likatcheva.
Tôi hơi xìu vì thấy xe Zis, không phải xe ZIL. Đành rằng Zis và ZIL như nhau nhưng xe Zis được sản xuất từ 10 năm trước, các bộ phận về máy và điện của nó đã xộc xệch và cũ kỹ. Tôi mở cửa trước nhìn vào bên trong. Cặp vợ chồng bất đắc dĩ Faben-Lôlô đã ngồi ngay ngắn trên băng sau. Tuy trời tối, tôi cũng nhìn thấy mắt họ nhắm nghiền. Tôi lại nghe cả tiếng ngáy của họ. Faben là đực rựa thì ngáy như kéo gỗ là chuyện có thể chấp nhận được, chứ còn Lôlô … Dầu sao nàng cũng là giai nhân, nếu không thuộc đẳng cấp ngoại lệ thì cũng chưa đến nỗi hạng xoàng. Lẽ ra nàng chỉ được phép ngáy rất nhỏ, đằng này nàng ngáy rừ rừ, rừ rừ như xe cam nhông nặng 20 tấn để máy chạy ra lăng ti, nghĩa là tuy tiếng ngáy rừ rừ mà tai tôi suýt bị điếc. 
Tối kị của nữ giới là bệnh ngáy. Đàn bà ngáy cũng như đàn bà … hôi nách, có đẹp như Tây Thi thời xưa, hoặc như Marilin Monroe thời nay thì cũng vô ích. Riêng tôi, tôi sợ nhất đàn bà ngáy. Hồi tôi mới lớn, chưa dấn thân vào cuộc sống ba chìm bảy nổi, tôi từng đem lòng yêu một cô gái có cái miệng đẹp như hoa đào nở trong nắng xuân và thơm như được tẩm mật ong. Mỗi khi gặp nàng, tôi chỉ ngắm cái miệng kỳ quan mà quên cả bản thân và vũ trụ. Cho đến một đêm kia … nhớ nàng quay quắt, tôi đánh bạo trèo qua tường, tốn khá nhiều thịt heo nướng cho con chó giữ vườn mới lọt được vào hàng hiên đối diện phòng ngủ của người đẹp tiên nga. Tôi dệt không biết bao nhiêu mộng đẹp nhưng … hỡi ơi, trong cảnh đêm khuya thanh vắng chỉ nghe tiếng ngáy rừ rừ, rừ rừ. Tôi mở cửa sổ nhìn vào giường thấy nàng nằm một mình, dưới ánh trăng lung linh từ bên ngoài chiếu vào, miệng nàng há hốc, một giòng nước miếng quái ác chảy ra mép, và rừ rừ … rừ, rừ… giai nhân tiếp tục ngáy. Trong chớp mắt, giấc mộng thần tiên của tôi tan biến.
Nàng choàng dậy và nhận ra tôi. Nàng mừng rú và gọi:
-Anh ơi, anh vào đây với em. 
Con trai đôi mươi ngày xưa không quá bạo dạn như ngày nay, nhưng tôi là con trai ngoại lệ, phái đẹp chưa mời đã xông xáo vào trận tuyến. Nay được giai nhân cất tiếng oanh vàng thỏ thẻ mời tôi nhập động thiên thai thì còn lạc thú nào bằng. Thế mà tôi vắt giò lên cổ, chạy một mạch, con chó của nàng tưởng trộm rượt theo ngoạm đứt ống quần, cọc rào nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt tôi nữa.
Kỷ niệm giai nhân nằm ngáy đêm ấy luôn luôn ám ảnh tâm trí tôi, cho nên khi nghe tiếng ngáy phiến loạn của Lôlô, tôi cảm thấy tay chân bủn rủn. Một phút sau lại thần, tôi mới mở cửa xe, rón rén ngồi xuống trước vô lăng.
Cũng may động cơ xe Zis này thuộc loại già nua nên rống lên như máy xe tăng "Con Cọp" trèo giốc. "Con Cọp" khét tiếng trong đại chiến thứ hai vì tiếng kêu inh tai nhức óc. Tiếng máy xe Zis trùm lấp tiếng ngáy của Lôlô, tôi liếc nhìn kiếng hậu và hai bên xe lần chót rồi nhả chân "côn" phóng thẳng trên con đường rộng hơn xa lộ Biên hòa.
Như bà Huyền Hoa trù liệu, tôi không gặp trở ngại đáng kể ở dọc đường. Bà Hoa không giải thích rõ ràng song tôi cũng hiểu. Liên sô không phải là rạp hát ai muốn ra vào cũng được. Mật vụ KGB cũng không phải là anh chàng ngây điếc. Chẳng qua họ giả vờ ngây điếc. Ván bài quyết định sẽ được đánh tại vùng biên giới. Từ đây đến đó còn 200 cây số đường thẳng, tôi có thể tha hồ hút thuốc lá, uống rượu huýt ky và thả hồn vào cõi mộng…
Nhưng lòng tôi vẫn buồn ray rứt. Tôi nhớ đến cô gái KGB. Chắc nàng đã chết. Bà Huyền Hoa hay ai đã giết nàng? Nàng bị giết bằng cách nào? Nàng được chết ngay hay phải hấp hối lâu hàng giờ vì bà Hoa cần biết một số tin tức của KGB?
Đột nhiên hình bóng kiều diễm của Kira hiện lên, choán hết trí tôi. Giờ này, nàng đang ở đâu? Nằm trong xà lim khám đường Lubiănka hay nằm trong lòng đất? Sau cùng, hình bóng của Kira cũng biến mất. Óc tôi, da thịt tôi, toàn thân tôi đều rung lên một lượt. Tôi chợt nghĩ đến Vêlana …
Đang lái xe, tôi bỗng kêu lên một mình:
-Tức quá đi mất!
Tại sao tôi tức, và tức ai, chính tôi cũng không biết. Vì tôi thét lớn nên ở băng sau Lôlô tỉnh dậy. Nàng hỏi tôi:
-Đây là đâu?
Tôi hơi giật mình:
-Sắp đến biên giới Ba lan.
Nàng dẩu mỏ:
-Anh điểm huyệt cho em mê man phải không? Phải rồi, anh muốn được tự do hú hí với người đẹp Liên sô …
Nhưng khi nhìn quanh không thấy cô gái KGB, nàng vội dịu giọng:
-Lạ nhỉ, người đẹp Liên sô đâu rồi? Nàng bỏ rơi anh rồi phải không?
Tôi nổi đóa:
-Yêu cầu bà ngậm miệng lại.
Nàng phụng phịu ngồi yên trong góc. Faben vẫn ngáy đều đều ngoan ngoãn. Lôlô bỗng ti tỉ khóc. Tôi mặc kệ nàng khóc. Giờ đây tôi ghét nàng hơn lúc nào hết. Có lẽ vì tôi còn nhớ Vêlana và cô gái KGB, nhưng cũng có lẽ vì tiếng ngáy thô bỉ của Lôlô đã làm nguội lạnh những thèm muốn xác thịt trong lòng tôi.
Trời tờ mờ sáng. Brest, thị trấn cuối cùng trước khi vượt biên giới đã hiện ra lù lù trước mặt. Buổi rạng đông trên đất Nga cũng tối mù như những buổi rạng đông mùa rét nhiều sương muối ở miền thượng du Bắc Việt. Gió thổi vào xe như những lưỡi dao nhọn cắt xẻo da thịt, xòe bàn tay phải nhìn kỹ mới thấy rõ ngón. Trời đầy sương như thế này xe hơi phải mở hết đèn pha mới khỏi gặp tai nạn, phương chi con đường dẫn đến biên giới là con đường tôi không quen. Vậy mà tôi không bật đèn, và cũng không giảm tốc độ.
Bắt đầu phóng qua thị trấn, tôi mới bật đèn. Kỳ lạ thay, bọn lính gác ở hai đầu thị trấn không quan tâm đến chiếc Zis của tôi. Sự an toàn này lại làm tôi thấp thỏm thêm. Lực lượng biên phòng Sô viết gồm 300.000 binh sĩ, càng xa Mạc tư khoa bao nhiêu, sự canh gác càng cẩn mật bấy nhiêu. Thời tiết lạnh chỉ là lý do phụ, tôi có cảm tưởng là KGB cố tình mở đường cho tôi đi. Nhưng họ sẽ cho tôi đi đến đâu? Đến đâu thì họ chặn lại?
Bà Huyền Hoa dặn tôi thận trọng khi vượt qua chặng đường gai góc cuối cùng này. Tôi đã nghe lời bà nhưng xe chạy qua Brest, tiếp tục bon bon đến sông Bug tôi cũng chẳng thấy ai. Bảng số KGB chềnh ềnh trên càng xe Zis là bùa hộ mạng chăng? Tôi không tin. Trừ phi một ông bự KGB nào gọi điện thoại cho các trạm canh phòng nhắm mắt cho tôi tẩu thoát. Ngày xưa, Quan vân Trường bỏ Tào về với anh, lộ trình ngắn hơn, màng lưới ngăn chận kém hữu hiệu hơn mà phải "quá ngũ quan trảm lục tướng". Ngày nay tôi phom phom từ Minsk đến lãnh thổ Ba lan lại chẳng cần bắn một phát súng hoặc xử dụng một ca lô ri nào để đánh atémi. Tại sao?
Tôi lái như bay lên cầu. Cây cầu dài này được bắc qua sông Bug. Bọn lính biên phòng Nga ở bên này cầu không thèm hỏi giấy tờ đã đành, cho đến trạm gác Ba lan ở bên kia cầu cũng để cho tôi nhập cảnh tự do mới lạ … Nhưng nghĩ cho cùng thì chẳng có gì là lạ. Xe Zis của tôi mang bảng số nhân vật cao cấp KGB mà ông lớn mật vụ Liên sô ngày nay cũng như đại quan trong triều ở Trung hoa cổ xưa, chặn xe lại thì … ốm đón. Bọn lính Nga đã cho đi thì bọn lính Ba lan đâu dám ngo ngoe. Vả lại, việc kiểm soát giấy tờ dọc biên giới không được áp dụng đối với nhân viên an ninh và quân sự.
Dầu sao tôi đã có thể thở phào ra khi cây chắn bằng sắt được kéo lên và chiếc Zis phóng nhanh vào nội địa Ba lan dưới ánh mặt trời hồng buổi sáng. Ba lan là chư hầu của Liên sô song hầu như không khí có vẻ nhẹ nhõm. Trong số các chư hầu Đông Âu, Ba lan được coi là nước "tự do ", chỉ đứng sau Tiệp khắc.
Có nhiều lý do khiến tôi cảm thấy an toàn hơn trước. Thứ nhất, dân số Ba lan gồm 33 triệu thì khoảng 30 triệu là tín đồ Thiên chúa giáo. Họ bị cưỡng bách theo cộng sản, còn lòng họ lại hướng về tự do. Yếu tố này đã giúp các điệp viên Tây phương hoạt động dễ dàng ở Ba lan. Thứ hai, so sánh với đàn anh KGB, sở Mật vụ Z-2 của Ba lan chỉ là đứa trẻ chập chững học đi. Theo sự sắp xếp bên trong khối minh ước Vạc sô vi mà Ba lan là một thành phần, mật vụ Z-2 chỉ đảm trách do thám các quốc gia thuộc khối Bắc Đại tây dương, cho nên việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng Z-2 nỗ lực hoạt động ở các nước ngoài còn ở trong xứ thì lỏng lẻo và bê bối. Sự bất lực của Z-2 cộng với một hệ thống an ninh rời rạc gồm 45.000 nhân viên khệnh khạng đã giúp những người có kinh nghiệm sau bức màn sắt như tôi vượt qua Ba lan dễ dàng.
Ba lan ở xa nước ta hàng vạn cây số nên nhiều đồng bào không biết. Nếu biết, cũng chỉ biết trên mặt báo, qua sự hiện diện của phái đoàn Ba lan trong Ủy hội Quốc tế, và thái độ thiên vị của phái đoàn này. Thành ra, một số người đã ghét oan Ba lan. Thật ra, nước Ba lan không giống với thái độ của mấy ông trong Ủy hội. Tôi đã qua Ba lan nhiều lần và lần này tôi vẫn cảm thấy bồi hồi như lần viếng thăm thứ nhất…
Các bạn thử ghé qua rồi biết … Người Ba lan có một truyền thống đầy thi vị, truyền thống "nhậu nhẹt". Họ ăn bất kể giờ giấc, ăn thật nhiều, ăn thật ngon, và ăn thật vui. Họ lại không tham ăn, hễ gặp khách là mời cho kỳ được. Lối ăn uống của họ rất thượng lưu, sau bữa ăn, khách khứa đều sắp hàng dài trước một … nữ chủ nhân để cám ơn và để … hôn tay. Chỉ tiếc một điều là nghệ thuật nấu nướng Ba lan còn quá kém cỏi.
Ngược lại, nghệ thuật làm tình của phụ nữ Ba lan thì tuyệt. Có một đêm … Tôi miên man nhớ lại một đêm đầy trăng, một cô gái Ba lan khá đẹp rủ tôi ra cánh đồng vắng để ăn bánh pierô. Xin thưa bánh pierô là một loại ba tê, gồm hai miếng bánh kẹp thịt, nấm, phó mát, rau, hoặc mứt trái cây ngọt lật. Ăn bánh này cũng như ăn hủ tiếu giá sống ở Miền Nam và phở ở Miền Bắc nước ta, nghĩa là dân gian rất khoái. Nhưng rủ trai ra cánh đồng vắng để ăn bánh pierô thì quả hơi lạ.
Người Ba lan cũng như người Tàu thích ăn mỡ nước. Mọi món ăn đều rưới mỡ nóng bỏng lên trên. Bánh pierô cũng vậy, khi ăn người ta rưới mỡ nóng. Vì thế, tôi hiểu rằng người đẹp mời tôi ra cánh đồng vắng chẳng phải để ăn bánh kẹp.
Thưa hải nội chư quân tử! Nàng không mời tôi ra cánh đồng vắng ăn bánh pierô, mà để biến tôi thành cái bánh kẹp pierô. Vâng, tôi không dám nói sai, đêm trăng ấy tôi bị hai cô gái Ba lan kiều diễm nhưng nặng … kí quần thảo đến bở hơi tai, long hết đinh vít đầu gối. Sách của tôi phải được trình kiểm duyệt mới được đem in, cho nên tôi không dám tả chân một cách quá … tả chân. Song dẫu không có bà cụ kiểm duyệt, tôi cũng xấu hổ mà yêu cầu bạn đọc thông cảm.
Bạn đọc hãy cố gắng tưởng tượng ra một cuộc đấu võ, đặc điểm của nó là hai người cùng đánh một người, chỉ đánh bằng một miếng võ và chỉ nhằm đánh một yếu huyệt. Đấu võ một chọi một như vậy chỉ lãnh một hoặc hai đòn là đủ lăn kềnh, phương chi đêm trăng lênh láng trên cánh đồng cỏ êm mượt ấy, tôi phải tả xung hữu đột suốt từ nửa đêm đến sáng bảnh mắt. Vâng, đến sáng bảnh mắt, thiên hạ ùn ùn ra ruộng đối phương mới chịu hưu chiến. Kể ra tôi không đến nỗi xoàng nên khi nổi kèn thu quân, nếu tôi thất điên bát đảo thì hai nữ địch thủ … ái tình cũng phải dựa gốc cây mà thở hồng hộc muốn chết. Thời gian trôi qua, tôi đã học thêm kinh nghiệm, giá hai kẻ thù mặt hoa da phấn ngày xưa xuất hiện ở góc đường, chặn xe lại đòi tái diễn trận đấu nghiêng ngửa, tôi quả quyết sẽ không thủ hòa nữa … mà sẽ thủ thắng để "trả thù dân tộc".
-Ô kìa, anh ơi!
Lôlô vừa cất tiếng gọi tôi. Thái độ của nàng có vẻ hốt hoảng. Tôi hỏi, giọng hơi khó chịu vì nàng đã phá đám giấc mộng nhung gấm của tôi về cặp võ sĩ yêu đương:
-Cái gì mà ngậu sị lên thế?
Nàng nói cuống quít:
-Chặn xe, người ta đang chặn xe mình lại!
Hừ, biết đâu giấc mộng vu sơn đã thành sự thật. Hai cô gái Ba lan ngon lành muốn tiếp đấu trận quyền bất phân thắng phụ. Lôlô quả có tài nhìn xa vì trên con đường thẳng tắp như thước kẻ học trò, cách gần 500 mét phía trước có một chiếc xe hơi đen vừa từ trong lề lái ra chắn ngang. Lôlô la thất thanh:
-Thắng mau, thắng mau đi anh! Quẹo sang đường khác kẻo chết!
Tôi phá lên cười vì chỉ có một con đường. Trừ phi chạy lui, còn quẹo trái, quẹo phải đều không có lối đi. Nhưng tôi không thắng lại cũng không chạy lui mà cứ tiếp tục xả hết tốc độ. Chiếc xe đen hiện rõ ra trước mắt. Lôlô nắm chặt cánh tay tôi, suýt nữa nếu tôi không tinh mắt và phản ứng nhậm lẹ thì vô lăng đã quẹo sang bên, đưa luôn chúng tôi xuống ruộng. Khi đến gần tôi mới đạp chân vào bàn thắng. Xe tôi dừng lại vừa xoẳn, chỉ nhích lên 10 phân tây nữa là cốp xe trước bẹp rúm. Lẽ ra phải sửng sốt trước thái độ phớt tỉnh khó hiểu của tôi, nàng lại phát vào lưng tôi một cái đau điếng, và nói bằng giọng rửng mỡ:
-Anh làm em suýt rụng tim!
Tôi biết là nàng đóng kịch. Nhưng về phần nàng, có lẽ nàng vẫn tưởng tôi là gã đàn ông ngu xuẩn. Tôi nhảy xuống, tài xế của chiếc xe chắn ngang đường mặc sắc phục đại úy quân đội Đông Đức đã dựa lưng vào cốp, điềm nhiên hút thuốc lá. Hắn là người Tây phương, mũi lõ, da trắng, còn rất trẻ chỉ độ 23, 24 tuổi là cùng. Những nếp răn ở đuôi mắt tố cáo hắn có nhiều kinh nghiệm lăn lộn dẫu tuổi đời còn non. Tôi đến bên hắn xổ ra một tràng tiếng Đức. Hắn vứt điếu thuốc xuống đường, dẫm chân lên trên rồi đáp lại, nhưng bằng tiếng Anh. Lôlô ngẩn tò te, hết nhìn tôi lại nhìn gã thanh niên lạ.
Tôi với hắn là người lạ nhưng lại rất quen nhau, và có thể tin cậy nhau vì hai câu nói tầm phào vừa trao đổi là mật khẩu nhận diện. Bà Huyền Hoa cho biết tôi sẽ gặp một sĩ quan Đông Đức chính hiệu trăm phần trăm, và hắn sẽ cung cấp đầy đủ phương tiện cho tôi đi Đông Bá linh được an toàn.
Hắn mời tôi hút thuốc, giọng thân mật:
-Báo hại tôi đang ngủ trong phòng có lò sưởi phải thức dậy từ 3 giờ sáng và lái đến đây chờ anh.
Tôi hỏi hắn:
-Anh nhận được lệnh khi nào?
-Như tôi vừa nói, đúng 3 giờ sáng. Nhưng thôi, anh tò mò làm gì, phiền lắm. Chúng mình như đám bèo trên sông, mỗi phút một thay đổi vị trí, chẳng thân ai và cũng chẳng quyến luyến nơi nào.
Chỉ xe hơi của hắn, một chiếc xe hơi sơn màu mát tích khá sạch sẽ, hắn giải thích:
-Bề ngoài, nó nhỏ xíu và sộc sạch nhưng coi chừng, trên đường trường nó không chịu thua ai đâu.
Thấy tôi dán mắt vào lớp sơn bóng loáng, hắn tủm tỉm cười:
-Anh ngạc nhiên vì thân xe đổi màu phải không? Chẳng qua nó được trang bị một dụng cụ phát khói màu làm nước sơn biến đổi. Màu thật của sơn là mát tích, không trắng hẳn và cũng không vàng hẳn. Khi cần, nói có thể thay sang màu đen và nâu sẫm. Nhiều luồng khói từ ống sáp măng sau xe tỏa ra, kết thành tấm màn khói và tạo ra ảo ảnh thị giác. Riêng bộ phận phun khói ngụy trang này đã trị giá 20.000 đô la Mỹ. Vả lại, cơ quan H.Z.V.D.[18] thiếu gì tiền, phải không anh?
Hồi ở Sàigòn, tôi đã được ông Hoàng nói nhiều đến một phát minh tân kỳ của kỹ nghệ điệp báo điện tử mà giới trong nghề mệnh danh một cách bay bướm là "khói Phù dung". Tùy theo là KGB hoặc CIA sản xuất, "khói Phù dung" mang nhiều hình thể khác nhau, nhưng đại để nó là một dụng cụ không quá cồng kềnh, có thể đem bên mình, gồm nhiều viên thuốc màu, hễ bấm nút thì viên thuốc rớt vào cường toan và bốc thành khói màu đen, trắng, đỏ, vàng hoặc xanh. "Khói Phù dung" được xử dụng vào mục đích ngụy trang. Trong đại chiến thứ hai nó giúp hải quân các phe tham chiến lẩn trốn tàu địch. Tuy nhiên, phải đợi đến sau chiến tranh Cao ly một thời gian nó mới được tối tân hóa để trở thành một dụng cụ gián điệp đắc lực. Tình báo CIA sáng chế một thứ sơn hấp riêng, hễ gặp "khói Phù dung" thì lập tức chuyển màu. Một màu có thể chuyển thành 3, 4 màu khác, và "khói Phù dung" chỉ phun một loại khói trắng.
Máy phun "khói Phù dung" trị giá 20.000 đô la là thường. Ông Hoàng đã sai chế tạo một số dụng cụ phun khói đắt gấp đôi. Tôi đồng ý với gã điệp viên là H.Z.V.D. không thiếu gì tiền. Vì lẽ đó là cơ quan chuyên in bạc giả của Đông Đức. Nhưng tại sao hắn lại nhắc đến H.Z.V.D.?
Tôi chưa kịp hỏi, hắn đã cắt nghĩa:
-Chiếc xe này là của nha H.Z.V.D. tọa lạc ở Lép dít (Leipzig). Nó có nhiệm vụ chở giấy bạc đến Ba lan. Công việc đã xong, nó đang lên đường về Đông Đức thì bị tôi chặn lại. Anh có thể lái một mạch đến Đông Bá linh, bảng số của nó còn oai hơn bảng số KGB nữa.
-Nhân viên trên xe gồm cả thảy mấy người?
-Một tài xế và bốn nhân viên võ trang. Nhưng đó là chuyến đi. Còn chuyến về chỉ có một mình anh tài xế. Và tài xế là anh.
-Giấy tờ?
-Phiền anh chờ hai phút.
Hắn lùi lại một bước, nâng cái máy ảnh Polaroid lên ngang mày. Tách một tiếng nhỏ, hắn đã chụp xong bức hình của tôi. Té ra hắn chụp ảnh tôi để dán vào phiếu công tác của tài xế. Tôi đoán già là hắn phải là cộng sự viên lâu năm của H.Z.V.D. nghĩa là có nhiều kinh nghiệm về giấy tờ giả nên từ việc chụp hình, dán hình, và đóng dấu nổi, hắn chỉ hoàn thành trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi. Xong xuôi, hắn ném xấp giấy tờ qua cửa xe vào bên trong và nói:
-Đêm nay, anh sẽ được nhảy đầm mỏi chân ở Tây Bá linh. Thấy anh về, tôi thèm nhỏ giãi.
Tôi hỏi hắn:
-Anh hoạt động ở đây lâu chưa?
Hắn khoát tay:
-Khá lâu.
Lôlô đã dìu Faben xuống xe. Vẻ mặt nửa ngủ nửa thức của lão già bác học trông thật thảm hại. Sung sức tình yêu xác thịt như Lôlô mà đeo lấy khối mỡ bèo nhèo Faben này kể cũng là chuyện lạ. Gã điệp viên da trắng ra lệnh cho Lôlô:
-Mời cô trèo lên.
Lôlô nhăn mặt khi thấy gã điệp viên da trắng chỉ vào cửa sau:
-Lên cửa này ấy à?
-Hừ, ngồi phía sau sướng hơn phía trước nhiều. Vả lại, đây là vấn đề an ninh.
Hắn đút một sợi thép nhỏ vào ổ khóa, lắc trái lắc phải và cái khóa tuột ra. Hắn lấy bá súng lục đập nát vòng si tròn màu đỏ nằm chềnh ềnh trên mép cửa, và xé toạc tờ giấy bên dưới, trên đó có hai chữ ký ngòng ngoèo như con giun. Thì ra H.Z.V.D. đã cẩn thận niêm phong cửa xe bằng dấu xi và chữ ký. Hắn quay lại phân bua với Lôlô:
-Cô thấy chưa? Cửa xe được niêm phong, không ai được phép mở. Từ đây về Bá linh cô tha hồ ngủ không sợ ai quấy rầy.
Lôlô uể oải trèo lên. Trước khi bước vào bên trong nàng còn nguýt tôi một cái. Nhưng không phải nguýt vì giận hờn mà vì thèm muốn. Cơn sốt ái tình đang dâng cao trong lòng nàng.
Gã điệp viên từ tốn đổ xi lỏng vào dấu cũ chờ đông lại, đóng một dấu tròn lên đoạn hắn dán tiếp theo một mảnh giấy vàng tự tay hắn ký. Từ động tác mở khóa đến giả mạo chữ ký niêm phong, hắn đều có cử chỉ khoan thai và quen thuộc chứng tỏ hắn là đàn anh trong nghề. Hắn xoa tay khoan khoái tôi vỗ lưng tôi:
-Chào anh nhá!
Tôi chỉ chiếc Zis to lớn:
-Còn cái của nợ này?
Hắn cười:
-Anh yên tâm. Tôi chỉ cần nửa giờ là làm thịt xong. Họ dùng kiếng lúp tìm từng tấc đất cũng chẳng thấy gì hết. 
Hắn lẳng lặng trèo lên xe Zis của tôi, gài số de rồi lái lộn lại về nẻo biên giới.
Chiếc xe sơn màu mát tích của H.Z.V.D. thuộc kiểu Wartburg 353 do Đông Đức chế tạo. Cũng là nước Đức nhưng phía tây thì toàn là công ty xe hơi nổi danh, sản xuất những thần mã tuyệt hảo, ngồi trên xe phóng trăm cây số mà êm như trong xa lông phòng khách với những Mercédès, Porsche, Audi, Volkswagen, NSU, trong khi đó ở phía đông lại chỉ vẻn vẹn một công ty xe hơi duy nhất. Tây Đức sản xuất hàng năm ba triệu chiếc thì Đông Đức lèo tèo 10 vạn chiếc. Và máy lớn nhất của Đông Đức còn nhỏ hơn máy xe Volkswagen …
Tôi nhớm ga nhè nhẹ, thử hộp số rồi lái nhanh vào lề đường. Tôi thở phào sung sướng như gã điệp viên da trắng nói trước. Chiếc 353 này không quá cù lần như tôi tưởng. Chắc động cơ Porsche thứ đặc biệt trên 2.000 phân khối.
Trời đầy mây xám như sắp mưa lớn. Tuy nhiên, đường vẫn khô ráo. Tôi được tự do xả ga, luôn luôn giữ tốc độ 130 cây số giờ, ngay cả trên những quãng đường khúc khuỷu hoặc gồ ghề. Chẳng bao lâu tôi vượt qua sông Vistule vào Vạc sô vi, thủ đô Ba lan trước khi vượt biên giới Tiệp khắc.
Phong trào dân chủ hóa đang lan tràn trên đất Tiệp. Cho dẫu tôi không có bùa phép của H.Z.V.D. cũng có thể lái xe thảnh thơi. Giờ đây, nếu các lãnh tụ điệp báo Đông Đức biết tôi xử dụng xe hơi của H.Z.V.D. họ sẽ sợ toát bồ hôi vì cơ quan này là cơ quan bí mật nhất của họ. Tại Lép dít, tổng hành doanh H.Z.V.D. được đặt ở ven đô, trong nhiều căn nhà xây ngầm dưới đất chứa những máy in, máy làm bản kẽm và thư khố tối tân. Ngoài mặt, nó là xưởng in giấy bạc cho các nước chư hầu cộng sản, nhưng thật ra nó còn phụ trách cả việc cung cấp giấy tờ và bạc giả cho điệp viên cộng sản hoạt động tại phương Tây.
Khi tôi lái qua trạm gác biên giới Tiệp để vào Đông Đức thì trời bắt đầu xế chiều. Sự an toàn dọc đường làm tôi chột dạ. Tôi không tin là đối phương còn để cho tôi an toàn trở về Tây Bá linh. Mật vụ S.S.D. tàn bạo và hữu hiệu không kém mật vụ Sô viết. Từ ngày bức tường bê tông và kẽm gai được xây cất, ngăn thị trấn ra làm đôi, làn sóng bỏ trốn của 17 triệu dân Đông Đức bị ngăn chặn, thì mật vụ S.S.D. có vẻ hả hê chớ không như trước kia phải hoạt động ráo riết mà không cản nổi ngọn trào chọn tự do. Dựa vào thái độ khinh địch này, tôi có thể thoát hiểm ngay trước mũi họ.
Tôi nghênh ngang chạy qua đường Freienwalderstrasse để vào thị trấn Đông Bá linh. Tại số 12 của đường này có một sở đặc biệt mà các điệp viên Tây phương thèm được đến coi. Sở này gọi là H.V.A. chuyên huấn luyện và điều khiển điệp viên hoạt động tại Tây Đức. Khỏi trụ sở H.V.A. một quãng ngắn có một bãi đất trống, bên trên chính quyền Đông Đức đang cho xây cư xá.
Bà Huyền Hoa đã dặn tôi kỹ càng. Thị trấn Bá linh đối với tôi cũng không xa lạ là bao nên không cần mang theo địa đồ, và không cần mở rộng mắt nhìn bảng tên đường, tôi vẫn có thể tìm thấy bãi đất trống. Theo chỉ thị, tôi lái xe vào một tòa nhà cất dở ở bên trái, phía ngoài xà bần, gạch bê tông và gỗ đá chất thành nhiều đống cao như núi.
Trời đã tối hẳn.
Tôi mở cửa sau cho Lôlô và Faben xuống. Suốt một ngày trời ngồi bó gối chắc họ đã bị đọng máu chân. Thời tiết khá lạnh song Lôlô vẫn vươn vai thở một hơi dài rồi hỏi tôi trong khi Faben giữ vẻ mặt lầm lì đáng ghét:
-Đông Bá linh hả?
Tôi gật đầu. Qua bóng tối tôi thấy nàng cười khoái trá:
-Khi nào vượt biên?
Tôi nhìn kim đồng hồ lân tinh trên cổ tay:
-Đúng ba giờ sáng. Sẽ có nhân viên CIA đến dẫn đi.
Lôlô hôn chùn chụt vào má chồng hờ Faben:
-Chúng mình sắp về đến nhà rồi. Sướng chưa anh?
Rồi quay sang tôi:
-Anh tài thật!
Tôi nhún vai:
-Tôi chỉ là bộ phận bé nhỏ bên trong một guồng máy rộng lớn.
Nàng ôm tôi hôn, bất chấp cả ông chồng ghen Faben, miệng khen tíu tít:
-Không, anh giỏi lắm. Bình sinh em chưa được gặp ai giỏi như anh.
Tôi nhớn nhác nhìn tứ phía rồi nói với nàng:
-Phiền cô và ông Faben núp sau bức tường trắng đang xây dở ở bên trái. Tôi phải đem xe đi dấu kẻo mật vụ thấy thì nguy.
Lôlô hỏi:
-Anh giấu ở đâu?
-Cũng quanh quẩn đây thôi. Cô nhớ đứng yên một chỗ, chậm lắm là 5 phút tôi sẽ trở lại.
Mặc cho Lôlô kỳ kèo, tôi vẫn cho xe chạy vào bóng tối. Nhưng đến gần một đống xà bần cao ngất ngưởng, tôi đậu lại bấm nút ở táp lô cho ăn ten tự động trồi lên. Máy thu thanh trong xe giấu sẵn phía sau một máy truyền tin cực mạnh. Tôi ghé miệng vào ống loa vi âm nói trong vòng hai phút đoạn tắt máy, hạ ăn ten xuống.
Tôi bách bộ trở lại bức tường bê tông và thấy Faben ngồi một mình. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi song không nói nửa lời. Dường như mắt hắn cảm thấy mệt mỏi và bất lực trong đêm tối. Từ lúc rời Mạc tư khoa đến giờ, hắn luôn luôn giữ thái độ câm lặng. Tôi hỏi hắn:
-Lôlô đâu rồi?
Nàng đã trả lời giùm hắn "em đây "ở sau lưng tôi. Nàng dùng dép thật êm nên tôi không nghe tiếng động. Tôi bảo nàng:
-Chúng mình vào trong này đợi.
"Trong này " là tầng hầm của tòa nhà bốn tầng. Tôi khép cửa hầm cho ánh sáng khỏi lọt ra ngoài rồi bật lửa châm dèn cầy. Ánh nến đỏ chiếu lung linh trên nền tường trần trụi chưa kịp tô xi măng. Lôlô đưa ngón tay lên môi, giọng lo lắng:
-Anh đốt đèn làm gì?
Tôi nhún vai:
-Cho sáng.
-Lính tuần có thể nhìn thấy tia sáng.
-Cũng chẳng sao.
Tôi thấy mặt nàng hơi tái. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang chớp lia lịa của nàng, gằng giọng:
-Cũng chẳng sao, phải không Lôlô? Vì tôi không thắp đèn cầy họ cũng biết.
Lôlô vội lùi lại, bàn tay phải quờ quạng như muốn lấy vật gì. Tôi cười nhạt:
-Cô định lấy súng hả? Dầu cô rút kịp cũng vô ích vì tôi đã đề phòng. Tôi đã tự ý gỡ mặt nạ tên công dân Bêra hiền lành thì cô cũng nên thú nhận đi. Chừng nào nhân viên KGB sẽ ập vào nhà hầm này?
Lôlô run rẩy:
-Em không biết.
-Hừ … cô không biết, nhưng cô đã biết giờ nhân viên KGB đến đón. Đúng 3 giờ, nghĩa là còn những 5 tiếng đồng hồ nữa. Cô ngu quá, cô đã bị tôi cho vào xiếc. Cô Lôlô yêu quý ơi, tôi sẽ rời chỗ này không phải vào lúc 3 giờ sáng mà là trong vòng 20 phút nữa. Tôi đoán cô sẽ báo cáo với KGB nên nói lỡm là 3 giờ. Ha, ha … gần 3 giờ, họ mới bủa vây, đinh ninh tóm được nhân viên CIA và cả tôi như lấy cá trong rọ, ngờ đâu chúng tôi đã đi trước. Ha, ha …
Tôi đã kiêu ngạo một cách dại dột vì Lôlô lợi dụng thái độ cha chú ngu ngốc của tôi để rút súng. Té ra nàng đeo súng ở bắp đùi, loại súng nhỏ nhưng bắn đạn ghém, trúng đâu là gây thương tích trầm trọng đến đấy, lại dễ trúng vì nòng không giật. Loại súng tí hon này KGB đã chế tạo riêng cho nữ điệp viên hoạt động ở hải ngoại. Bị địch dọa bắn, tôi có thể đoạt súng dễ như bỡn song đó không phải là súng đạn ghém bắn nhanh như máy điện tử của KGB. Và người bắn cũng không phải là điệp viên kinh nghiệm.
Trông cách rút súng và cầm súng của Lôlô, tôi toát bồ hôi hột. Trừ phi nàng trượt chân té ngã (hoặc nàng nổi máu đa tình mà tha chết cho tôi) tôi mới có hy vọng chuyển bại thành thắng.
Nàng đứng cách tôi 4 thước, họng súng chĩa vào tim tôi. Nàng ra lệnh bằng giọng lạnh lùng pha vẻ du đãng:
-Ông nội, ông còn đợi gì nữa?
Tôi đành giơ tay lên. Nàng phóng chân trái vào người Faben, chồng nàng, đang ngồi trên phiến bê tông. Bị đòn vào xương mỏ ác, lão bác học già lộn nhào xuống đất, và nằm thẳng cẳng. Tôi tiến lại song Lôlô đã quát lớn:
-Đừng giả vờ nhân đạo … Anh định cứu hắn phải không? Anh yên chí lớn, hắn chỉ mê man 10, 15 phút thôi, không chết được đâu.
-Cô là con người tàn nhẫn. Cô quên những phút đầu gối tay ấp rồi ư?
-Cám ơn anh. Anh là người đàn ông tôi thích nhất. Nhưng thích là một chuyện, còn giết lại là chuyện khác. Nói cho đúng, tôi không muốn giết anh, tôi chỉ tuân lệnh trên. Sau khi anh chết, tôi sẽ xin thượng cấp xác anh để tự tay chôn cất.
-Cô đưa tôi về trụ sở mật vụ ư?
-Không. Võ giỏi như anh, áp giải đến trụ sở mật vụ để anh tẩu thoát dọc đường mất à? Vỏ quít dày tất có móng tay nhọn, bồ ạ (xin thưa, hồi nãy nàng gọi tôi là « ông nội »). Bồ ngu như con bò (trời đất!), bồ xỏ tôi đến 3 giờ mới trốn sang phía tây, nhưng tôi lại khôn hơn và báo cáo yêu cầu xếp tôi đến ngay bây giờ.
-Ngay bây giờ?
-Dĩ nhiên. Anh nghe tiếng xe thắng ken két ở ngoài xa đấy không? Xe của xếp tôi đấy, thành thật xin ngài tha lỗi (hết « bồ » nàng lại tôn tôi làm « ngài »)…
Vận hên đã đến với tôi trong vòng một phần mười giây đồng hồ. Vâng, bây giờ thuật lại có lẽ hơi …
(thiếu hai trang!)
… hơi, trong chớp mắt toàn thân nàng bắn lên không trung rồi quất ngã xuống nền gạch đá lổm nhổm giữa bầy chuột đen sì kêu chin chít rùng rợn.
Lôlô nằm lăn ra và không cựa quậy nữa. Tôi chạy vội đến chỗ Faben nằm bất tỉnh nhưng mới xốc hắn lên vai, chưa kịp phóng ra cửa hầm thì một tiếng quát quen thuộc vang lên:
-Bỏ xuống. chậm quá rồi Z.28 ạ!
Tôi đinh ninh lừa được KGB, không ngờ kẻ bị lừa lại là tôi vì người có tiếng quát quen thuộc đã gặp tôi tại Mạc tư khoa, đã từng hạ lệnh cho tôi đầu hàng vô điều kiện. Hắn là phó giám đốc KGB Mạc tư khoa. Hắn đã lãnh ba viên đạn của Faben vào thùng nước lèo vĩ đại và nằm kềnh trên vũng máu lênh láng. Nhưng giờ hắn vẫn sống nhăn. Té ra chỉ là tấn kịch. Tôi không phải là diễn viên duy nhất. Tình báo Tây Đức và Hoa Kỳ đóng kịch, KGB đóng kịch. Ông Hoàng và tôi đóng kịch. Đúng là tấn kịch kẻ cắp bà già gặp nhau …
Gã phó giám đốc có bộ mặt đỏ gay dưới ánh nến. Chắc hắn vừa tu hết chai rượu vốt ka. Hắn đã béo quá khổ, nước da đỏ lòm càng làm hắn béo thêm, bụng hắn phưỡn ra như sửa soạn húc vào người tôi. Tôi đã có dịp đấu quyền với hắn. Hắn mập ú như hòn bi ve nhưng khi lâm trận lại di chuyển nhanh nhẹn như con nhái bén. Hắn xử dụng con dao yari Nhật bản nhậm lẹ, uyển chuyển và bén nhạy không kém những võ sư có chân tài ở Đông kinh.
Hắn lắc lư khẩu súng, giọng oang oang:
-Z.28, chuyến này anh đã hết thời. Anh tưởng 3 giờ sáng chúng tôi mới đến phải không? Còn lâu. Tôi giả ngây giả điếc cho anh vượt qua lãnh thổ Liên sô, Ba lan, Tiệp khắc và Đức quốc, nhưng tôi không thể nhắm mắt nhìn anh trở về Tây Bá linh. Giờ đây, anh đã chịu hàng chưa?
Tôi lặng thinh quan sát chiến trường. Gả phó giám đốc đã xuống hết bậc thang. Bọn nhân viên KGB lố nhố theo sau. Tôi đếm được cả thảy 10 tên. Trừ viên phó giám đốc cầm súng lăm lăm, toàn thể đều tay không. Chúng đinh ninh bắt sống được tôi. Vả lại, bên ngoài tòa nhà đang còn một vòng vây kiên cố khác. Đây là đất cộng sản, tôi có pháp thuật hóa thành con muỗi (hoặc ít ra thành con chuột lắt) mới hy vọng trốn thoát.
Bọn mật vụ Sô viết chia làm haí cánh, mỗi cánh 5 tên, xếp hàng một thành hình vòng cung, khép dần khép dần quanh tôi. Tôi vẫn đứng yên, mắt không chớp. Gã phó giám đốc KGB hô:
-Đứng lại.
Bọn thuộc viên đứng lại răm rắp như thể người máy tuân lệnh của tổng đài điện tử. Tên nào cũng khuỳnh tay chống nạnh. Đối với người Việt, tôi thuộc loại « sếu vườn » (xin lỗi « sếu vườn » Lê Diệp) nhưng ở giữa đám mật vụ KGB này, tôi bị tuột xuống hạng lùn. Vì tên thấp nhất trong bọn cũng xấp xỉ 180 phân bề cao. Và tên nhẹ nhất trong bọn cũng xấp xỉ 100 kí lô xương thịt.
Gã phó giám đốc dõng dạc:
-Tôi cho anh 60 giây để suy nghĩ. Nếu anh chịu đầu hàng, không kháng cự, tôi sẽ ra lệnh cho còng tay, giải về trụ sở. Bằng không, tôi sẽ lấy số đông đàn áp số ít. Anh rất giỏi võ, nhưng thân cô thế cô anh vẫn bại như thường. Nếu anh hạ được 10 thuộc viên của tôi, tôi sẽ gọi 10 thuộc viên khác vào đây, tiếp tục quần thảo với anh. Tôi có cả thảy 100 thuộc viên cao to và thông thạo võ nghệ. Đề phòng anh có sức địch trăm người, tôi đã cho hai chiến xa túc trực ngoài đường, đại bác của nó chỉ ho một tiếng là anh tan như xác cám.
Tôi thở dài:
-Vâng, tôi xin hàng.
Hai tên khổng lồ tiến lại, định bẻ quặt tay tôi ra sau lưng để còng. Tưởng như chúng đụng vào là bàn tay tôi bẹp nát nhưng không hiểu sao cả hai đều vận hết sức, phồng má, trợn mang, mắt gần tóe máu tươi mà tôi vẫn đứng trơ trơ như bức tượng được vặn đinh vít xuống nền nhà. Chẳng qua chúng chỉ có bộ mã hùng hổ, còn chân khí trong người chúng chỉ nhẹ như bông nên không lay chuyển được tôi. Tôi mỉm cười nhìn gã phó giám đốc KGB. Hắn quát ầm lên:
-Đồ ăn hại. Tụi bay lôi nó lại đây cho tao.
Hai tên nữa, rồi bốn tên nữa khệnh khạng bước lại. Nhưng cả 6 tên đổ bồ hôi, miệng thở phì phò trong khi tôi vẫn nhởn nhơ. Tôi gồng tay xô bạt cả bọn vào nhau, đứa này ngã chận trên đứa kia. Gã phó giám đốc ra lệnh ồm ồm:
-Giần cho nó một trận.
Toàn thể 10 nhân viên đô vật ùa vào người tôi. Phải tứ diện thụ địch, tôi không lo đối phó mà lại tủm tỉm cười. Tôi cười vì thái độ của gã phó giám đốc KGB đã gián tiếp báo tin là địch không giết tôi, ít ra là trong lúc này. Nếu địch còn cho tôi sống, tôi vẫn hy vọng phá vỡ vòng vây. Tôi đạp hai tên gần nhất ngã lăn cù rồi nhảy lùi lại, lớn tiếng nói với gã phó giám đốc:
-Anh không rửa cái nhục đấu dao ở Mạc tư khoa ư? 
Hắn chưa kịp đáp thì tôi đã cho ba tên khổng lồ khác đo ván. Vị chi trong vòng một phút đồng hồ, 5 tên đã bị loại ra ngoài vòng chiến. Kể ra bọn chúng không đến nỗi xoàng, chẳng qua vì chúng chưa đáng mặt đối thủ của tôi, huống hồ tôi đánh toàn đòn độc, phát atémi nào tôi cũng vận hết sức và nhắm vào yếu huyệt.
Gã phó giám đốc KGB hạ thấp miệng súng. Đoàng, đoàng, hai phút nổ liên tiếp. Hắn định bắn tôi què chân nhưng không ngờ cả hai viên đạn 9 li lại cắm vào đùi thuộc viên của hắn. Hai nạn nhân khuỵu xuống. Trong phòng chỉ còn lại 3 tên. Gã phó giám đốc chạy sang bên trái tôi, phen này tôi khó có hy vọng thoát nạn vì hắn chỉ cách tôi ba thước, nhưng một lần nữa ông Trời lại thương tôi. Faben, lão bác học đần độn và khó tính, đã chồm dậy húc vào mông hắn. Hắn tông đầu xuống đất, khẩu súng văng khỏi tay. Trong khi ấy, tôi đã thanh toán xong 3 tên mật vụ cuối cùng.
Giờ đây tôi mới nhận ra gã phó giám đốc không đi giày. Người Tây phương không đi giày là chuyện lạ. Ngoài trời lại rét kinh khủng. Lớp da non ở gan bàn chân chạm vào đống sỏi có thể làm đau buốt tận óc. Tại sao hắn không đi giày?
Khi hắn tung bàn chân đá vào mạng mỡ tôi, tôi mới tìm ra lý do. Hồi ở Mạc tư khoa, hắn đã thi thố nghệ thuật yari jutsu và shuri ken jutsu, nghĩa là nghệ thuật đấu đoản đao và phóng phi đao của nhu đạo, song đã bị tôi khuất phục. Hắn bèn tuột giày để đánh môn võ si lét vì hắn nghĩ rằng Z.28 am tường nhiều bộ môn nhưng không am tường võ si lét.
Nói về võ nghệ, nhiều khi người ngoại cuộc tưởng là hoang đường, song trên thực tế lại chẳng hoang đường chút nào. Chẳng hạn khi nói về đấu dao, người ta có định kiến là chỉ có thể đấu dao bằng tay, nhưng võ sĩ si lét lại đấu dao bằng chân. Vâng, đấu bằng chân, với con dao si lét kẹp giữa hai ngón chân.
Con dao si lét và nghệ thuật đánh dao bằng ngón chân xuất hiện vào giữa thế kỷ thứ 14 tại tỉnh Atjeh, thuộc đảo Sumatra, Nam dương. Nó chỉ dài chừng 2 tấc tây, lưỡi nó hơi cong, mũi nó nhọn hoắt, bản nó phình ra và có rãnh để có sức xuyên phá và cho máu chảy ra ngoài. Đặc điểm của nó là cái cán, cán nó không được gọt theo hình thẳng như mọi cán dao khác mà là gọt theo hình cong, trông như cái tẩu hút thuốc lá. Cán dao được tiện trong sừng trâu nước, loài trâu sống lâu năm trong rừng rậm có cặp sừng đen, búa đập không vỡ. Tục truyền sừng trâu còn có mãnh lực huyền bí hễ thấy thịt người là xấn tới như thể có mũi biết đánh hơi. Nhờ mãnh lực đánh hơi này, dao si lét ít khi đâm trệch mục phiêu. Hễ đâm vào ngực là nó phập giữa tim, vì tim là nơi tập trung nhiều máu nhất trong cơ thể.
Trong thế kỷ 16, đảo Sumatra bị đặt dưới nền đô hộ Hòa lan. Chế độ thuộc địa vô cùng hà khắc đã gây ra ngọn trào phẫn nộ trong dân chúng bản xứ và người Atjeh vùng dậy dùng phương tiện hạn chế và nhỏ bé của mình để kháng chiến chống xâm lăng. Họ thiếu thép tốt nên chỉ có thể chế tạo đoản đao. Loại đoản đao này trở thành dụng cụ vô ích đối với gươm dài hoặc lưỡi lê cắm đầu súng. Vì vậy, người Atjeh sản xuất dao si lét, tuy ngắn mà thành dài hơn gươm và lưỡi lê vì được đánh ba chân.
Từ năm 1955 đến năm 1957, môn si lét lại được xử dụng một lần nữa tại đảo Sumatra trong cuộc nội loạn của bộ lạc Atjeh chống lại chính phủ trung ương của cựu tổng thống Sukarno. Hồi ấy, một số sĩ quan điệp báo Liên sô giữ chức cố vấn cộng khai và bí mật bên cạnh tổng thống Sukarno. Cuộc dấy loạn bị dẹp tan nhưng GRU đã học được một môn võ độc đáo đem về nước truyền lại cho điệp viên. Môn đánh dao si lét được đưa vào chương trình huấn luyện của điệp viên GRU và KGB Sô viết sau năm 1960. Môn này rất thích hợp với người Nga vì võ sămbô của họ chuyên dùng chân tay, và chân thường dùng nhiều hơn tay. Võ sămbô gồm nhiều thế đá lợi hại có thể lấn át cả nhu đạo và cước quyền Trung quốc. KGB phối hợp môn đá của sămbô với môn si lét của người Nam dương thành một trường phái cước độc đáo.
Gã phó giám đốc KGB đứng tréo chân, vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên gương mặt. Hắn chắc mẩm sẽ làm thịt được tôi. Trên thực tế, nhiều điệp viên Tây phương đã mất mạng về môn si lét. Điệp viên Sô viết dấu dao nơi bắp chân, khi cần họ bố trí cho lưỡi dao tuột xuống bàn chân và phóng ra. Có khi họ còn chế lưỡi si lét mỏng tanh, đặt dưới gót giày, chỉ cử động nhẹ là mũi dao phóng ra.
Tôi nhận thấy mỗi bàn chân của hắn đều có một con dao si lét. Xử dụng được một con đã mất nhiều công phu tập luyện, gã phó giám đốc KGB phải là võ sĩ cừ khôi về đoản đao mới quặp được hai con ở ngón chân cùng một lúc. Đối với tôi, môn đánh dao Nam dương này không phải là một nghệ thuật mới lạ, tuy nhiên tôi phải thú thật là chưa được lãnh hội hết tinh túy của nó.
Muốn giỏi phải tập từ nhỏ, trẻ con ở Atjeh lên 5, lên 6 tuổi đã được các bậc cha anh dạy quặp que tre vào ngón chân. Quặp cho que tre không rớt ra ngoài là chuyện khó, quặp que tre mà đi hoặc chạy còn khó gấp bội. Trẻ con Atjeh phải quặp que tre trong ngón chân từ nhà đến trường, và khi ngồi học, sau giờ học ra chợ nô đùa chúng cũng không được rời bỏ. Dần dà, ngón chân trở nên vừa mềm vừa cứng, mềm để quấn tròn quanh que tre, và cứng để giữ cho que tre khỏi tuột. Sau một vài năm tập luyện như vậy, đứa trẻ đã biến ngón chân thành gọng kềm, người lạ muốn rứt que tre ra phải vận toàn lực.
Kể ra tôi cũng có thể quặp dao si lét một cách cứng chắc như dân bộ lạc Atjeh, nhưng vì trong thời gian qua tôi ham du hí nên chỉ học bữa đực bữa cái, mặt khác, muốn học phải cởi giày, cởi tất, đi chân không nên tôi sinh ra trễ nãi, lười biếng. Kết quả là khi đối diện gã phó giám đốc KGB, tôi cảm thấy hơi lúng túng.
Hắn cười sằng sặc như người bị cù lét khi thấy tôi co chân nhảy lùi lại. Hắn phóng luôn hai chân ra. Mũi si lét rất nhọn, có thể xuyên qua xương. Nếu nó được tẩm thuốc độc thì chỉ sướt qua da thịt là tôi đủ mất mạng. Vì vậy tôi phải thận trọng tuyệt đối.
Hắn đá thêm cái nữa, tôi lại phi thân tránh đòn. Hắn tiếp tục cười ngạo mạn:
-Sợ hả, đại tá Z.28!
Tôi nhìn hắn không chớp mắt. Tôi không dám trả lời vì cần tập trung chân khí, chờ cơ hội phản công. Giờ đây tôi chỉ có thể né tránh nhưng tôi không thể né tránh được mãi vì trong một vài phút nữa 10 tên thuộc khổng lồ của hắn sẽ tỉnh dậy. Rồi còn Lôlô, còn bọn nhân viên KGB đang túc trực bên ngoài.
Hắn từ từ tiến lại, tôi từ từ lùi về phía sau. Hắn thét lên một tiếng lớn, bàn chân phải của hắn đã tràn tới. Tôi đành nằm lăn xuống đất.
Vừa khi ấy, một loạt tiếng nổ ấm ấm nổi lên làm nhà hầm chuyển động dữ dội. May cho tôi đang nằm dài nên thoát nạn. Sức ép từ cửa hầm bung vào mạnh như nhiều trận cuồng phong chập lại thổi gã phó giám đốc bạt vào tường. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vẫn tiếp tục đập vào tai tôi, mọi ngọn đèn cầy đều đua nhau tắt phụt.
Tôi nghe tiếng Faben gọi thất thanh:
-Trốn nhanh lên, đại tá!
Tôi vọt như tên bắn về phía cửa hầm. Nhưng tôi chưa kịp băng ra ngoài thì bị húc vào người. Tiếng nổ đã ngừng, thay vào đó là đám lửa cháy ở phía trên. Ánh lửa chiếu xuống hầm giúp tôi quan sát được trận địa, kẻ vừa húc tôi là tên thuộc viên to con nhất của gã phó giám đốc KGB. Tôi hạ bàn tay xuống cái gáy nung núc mỡ của hắn. Hắn lăn lông lốc xuống hầm. Gã phó giám đốc oang oang:
-Z.28, mày chạy đi đâu cho thoát?
Hắn hươi chân đá vào bụng tôi. Hắn ở vị trí thấp hơn nên ngọn cước quặp dao si lét trở nên ngón đòn vô ích. Tôi gạt chân từ tả sang hữu, quét vào mê huyệt nai qua của hắn bên trên mắt cá độ một phân. Tôi nghe một tiếng "chát" khô khan rồi gã phó giám đốc lộn đầu xuống đống thịt lổm nhổm của bọn thuộc viên và bầy chuột cống phiến loạn.
Tôi vừa ló đầu khỏi hầm thì nghe tiếng súng nổ ran. Tôi không nhìn thấy ai bắn. Tôi cũng không có thời giờ ẩn núp nữa. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy miết.
Đúng theo chỉ thị, tôi quẹo sang trái, chạy qua một bức tường cao ngất ngưởng và một công viên đang xây dở. Một chiếc xe hơi nổ máy sẵn đang chờ tôi.
Đêm ấy, tôi vượt qua Tây Bá linh an toàn. Vì điều kiện an ninh, tôi không thể thuật lại tôi trống sang Tây phương bằng con đường nào. Tuy nhiên,, để khỏi phật lòng bạn đọc ái mộ, tôi xin nói rằng tôi không chui qua hầm mặc dầu gián điệp Tây phương có nhiều đường hầm bí mật. Tôi đi thẳng từ khu vực phía đông sang phía tây bằng xe hơi. Sở dĩ nhân viên mật vụ cộng sản không chặn lại vì tôi có bùa phép đặc biệt.
Cùng đi với tôi có cả lão già cù lần Faben. Tôi tưởng hắn cù lần, té ra khi động dụng hắn lại chẳng cù lần chút nào. Nếu hắn không can thiệp có lẽ tôi đã bỏ xác dưới hầm. Nhưng từ khi ấy trở đi, cũng như từ Mạc tư khoa đến Bá linh, hắn trở lại bộ mặt lầm lì đáng ghét.
Sở dĩ tôi còn ngồi đây kể chuyện hầu quí vị là nhờ sự bố trí đầy đủ của bà Côrin. Tôi gọi vô tuyến báo tin cho bà, và bà cho người chờ tôi bên ngoài tòa nhà đổ. Tôi sửa soạn lên đường thì bị Lôlô rút súng áp đảo, rồi tôi phải đối phó trối chết với bọn KGB. Nhân viên của bà Côrin đã dùng súng bắn mìn muỗi phá sập hai bức tường sau khi biết tôi bị vây khốn. Mìn muỗi có lân tinh nên gây ra đám cháy. Nhưng điều đáng nói nhất là những âm thanh kỳ lạ của mìn muỗi. Khẩu súng bắn mìn muỗi chỉ lớn bằng khẩu súng UZI của Do thái nghĩa là dài khoảng nửa thước, trông hao hao như tiểu liên song không có báng. Mỗi lần súng bắn được một viên mìn, và mìn có sức công phá ghê gớm, xô đổ bức tường bê tông như chơi, lại có sức nóng làm kim khí cũng chảy thành nước, và nhất là phát ra hàng chục tiếng nổ ầm ầm, mỗi tiếng nổ to không kém vụ nổ 50 kí lát tích. Loạt tiếng nổ trời long đất lở này đã làm nhân viên KGB rối loạn hàng ngũ.
Tôi sang đến phía tây thì trời đã gần sáng. Tuy vậy tôi vẫn tưởng như mới chập tối vì đèn đuốc thắp sáng như sao sa. Trước cửa hộp đêm, xe hơi nối đuôi nhau thườn thượt. Các cô em phục sức hở hang -mặc dầu thời tiết không nóng chút nào- cười ruồi với đàn ông tứ chiếng trên vỉa hè. Như kẻ chết đi sống lại, tôi giục tài xế phóng nhanh hơn nữa.
Bà Côrin đợi tôi trong một bin đinh sang trọng. Văn phòng của bà ở lầu 15. Tôi được dẫn vào thang máy riêng, có vệ sĩ đi kèm. Miệng bà cười tươi khi tôi bước vào. Tôi định nhăn mặt tuôn ra một tràng văn chương phản đối. Dọc đường tôi đã sắp xếp đầy đủ. Tôi sẽ phản đối tình báo Tây Đức và Hoa Kỳ là thiếu thành thật nhưng nghĩ đến thái độ thiếu thành thật thường xuyên của ông Hoàng đối với bạn điệp báo đồng minh, tôi đành lặng thinh. Tôi bắt tay chào bà một cách nhạt nhẽo song bà lại nồng nhiệt và vồ vập hơn bao giờ hết. Bà mời tôi ngồi rồi nói luôn một hơi:
-Nhân danh tình báo đồng minh, tôi thành thật cảm ơn anh. Cảm ơn, vì nhờ anh mọi việc đã được chu toàn, đúng theo kế hoạch. Cảm ơn, cũng vì anh có tinh thần "kính lão đắc thọ "đối với tôi. Tôi đinh ninh khi gặp tôi, anh sẽ nặng lời cho nên tôi rất ngạc nhiên và thán phục trước thái độ bình tĩnh, chịu đựng cao thượng của anh. Vâng, chúng tôi đã thiếu thành thật với anh ngay từ buổi đầu nhưng xin anh thông cảm … chẳng qua vì hoàn cảnh bắt buộc …
-Lôlô là nhân viên KGB từ bao giờ?
-Chúng tôi không biết rõ. Chắc đã từ lâu. Faben mê nàng một cách mù quáng nên bị nàng lôi vào xiếc. Nàng lừa cho Faben đến thị trấn Bá linh rồi bắt cóc sang Liên sô. Khi ấy chúng tôi chưa khám phá ra bộ mặt thật của nàng. Sau này, nhờ một cuộc điều tra tỉ mỉ và khôn khéo, chúng tôi mới biết. Chúng tôi mới tương kế tựu kế để đánh lừa KGB.
-Và tôi bị dùng làm con mồi …
-Thật ra, chúng tôi không muốn dùng anh nhưng sau nhiều ngày bàn luận, cân nhắc, chúng tôi nhận thấy nếu không dùng anh thì không phỉnh gạt được địch. Vì có anh địch mới cho là vụ đánh tháo Faben có tính cách vô cùng quan trọng.
-Nghĩa là trước ngày tôi sang Nga, địch đã biết Bêra là Z.28?
-Phải. Chúng tôi bố trí gặp anh tại Ấn độ rồi đưa anh qua Nữu ước, đáp phi cơ đi Thổ nhĩ kỳ, qua thật nhiều chặng trung gian nhằm mục đích báo cho họ biết. Vì không giấu gì anh, trong số những người tiếp xúc với anh từ Ấn độ sang Liên sô đã có điệp viên hàng hai. Địch phăng ra anh song chưa bắt hoặc giết vì lẽ họ cần mượn tay anh để phăng ra con đường xuất nhập số 3. Họ nghĩ rằng đến Đông Bá linh, họ chôn anh cũng chưa muộn. Và họ đã huy động một lực lượng hùng hậu tại Đông Bá linh, nhưng thất bại vì anh tài giỏi hơn họ, và chúng ta cũng chuẩn bị khôn ngoan hơn họ.
Bà Côrin đứng dậy bắt tay tôi từ biệt song tôi rụt lại, và nhìn vào giữa mắt bà:
-Thưa bà, nhiệm vụ của tôi là đưa Faben về Tây phương, và tôi không thành công. Tại sao bà lại khen ngợi?
Bà Côrin hơi đổi sắc mặt song lại cười được ngay:
-Anh gớm thật, tôi định giấu mà giấu không nổi. Phải, người đàn ông cùng về với anh không phải là Faben. Chúng tôi cử anh đi cốt để bắn tin cho KGB biết quả thật chúng tôi cần giải thoát Faben. Qua sự hiện diện của anh, KGB sẽ suy luận là Faben rất quý báu, không thể cho xổng chuồng. Sự thật là giá trị của hắn đã hết, chúng tôi không tha thiết đến hắn nữa mà chỉ muốn đưa một điệp viên quan trọng từ sau bức màn sắt về. Điệp viên này giữ một chức vụ cao cấp ở trung ương KGB, dung mạo hao hao giống Faben. Y xung phong đội lốt Faben đi tới Đông Bá linh, KGB phăng ra vai trò nhị trùng của y thì đã muộn. Nhưng …
Miệng cười của bà Côrin trở nên rí rỏm:
-Tôi đã nói thật, giờ đây anh cũng phải nói thật. Tại sao anh biết hắn là Faben giả?
Tôi cũng cười:
-Thưa bà, khi bà đưa bức ảnh Faben cho tôi xem, và đói lại ngay, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Lẽ nào một nhân vật khoa học lừng lẫy như Faben mà tình báo Tây Đức lại không có hình rõ nét để phải dùng ảnh cũ mờ? Mặt khác, ngay từ Nữu ước tôi đã nghi ngờ Lôlô là nhân viên KGB. Sự dễ dãi quá độ của KGB ở Mạc tư khoa đã xác nhận mối thắc mắc của tôi là đúng. Trên đường từ Mạc tư khoa ra biên giới, tôi điểm huyệt cho họ ngất xỉu, và thưa bà .. tôi đã có dịp quan sát những đặc điểm trên thân thể họ. Faben là nhà bác học trói gà không chặt, phải không bà? Vậy mà hắn đã dùng một thế nhu đạo cừ khôi giải vây cho tôi tại Đông Bá linh …
-Anh xứng đáng là điệp viên số một của đồng minh. Tôi nhờ anh chuyển lời thăm hỏi ông Hoàng. Đồng thời cũng phiền anh thưa giùm lại về tiền nong, chúng tôi không được dư dật lắm. Nói riêng với anh, chúng tôi đang cần rất nhiều tiền để chuộc Kira.
Tôi giật bắn người:
-Kira còn sống?
-Phải, nàng vẫn còn sống, và bị giam ở Lubiănka. Nếu ông Hoàng đòi tiền, chúng tôi sẽ không thể cứu được nàng.
Máu anh hùng sôi lên sùng sục trong người, tôi hăm hở đề nghị:
-Tôi có thể giúp được gì không?
Bà Côrin thở dài:
-Tôi biết anh có lòng thương Kira nhưng chỉ sợ ông Hoàng không chịu nghe anh thôi.
-Bà đừng ngại. Từ trước đến nay, tôi chưa hề xin ân huệ nào với ông Hoàng. Nếu bà không tin, tôi xin gọi điện thoại ngay cho ông Hoàng.
-Liệu ông Hoàng có chấp thuận cho chúng tôi trả 3 triệu đô la ngay tại đây cho anh không?
-Bà trả tiền cho tôi làm gì?
-Để anh hoàn lại cho chúng tôi chuộc mạng Kira. Họ đòi những 5 triệu đô la. Nhờ 3 triệu của anh, chúng tôi chỉ cần xoay thêm 2 triệu.
Tôi không suy nghĩ thêm phút nào nữa. Bà Côrin chìa tờ nhận tiền, tôi hăng hái ký ngay vào.
Lòng vui như mở hội, tôi rời Tây Bá linh. Trước khi lên đường tôi không quên dặn bà Côrin chừng nào Kira được trả tự do thì gửi điện cho tôi biết. Dầu ngày tận thế sắp đến, tôi cũng trèo lên chuyến máy bay sớm nhất để đi thăm nàng.
Và câu chuyện được chấm dứt ở đây.
° ° °
Thưa quý vị độc giả! Viết xong truyện này, tôi đưa cho Người Thứ Tám coi lại. Đọc đến đoạn cuối, y chẳng nói chẳng rằng vứt tập giấy đánh máy vào góc tường rồi làm mặt giận, đánh diêm hút thuốc lá. Tôi năn nỉ mãi y mới gằn giọng:
-Hừ, anh định đánh lừa cả tôi nữa ư? Câu chuyện chưa thể chấm dứt ở Bá linh. Chắc chắn đang còn đoạn quan trọng nhất mà anh cố giấu. Đúng rồi, anh sợ tôi cười nên mới tìm cách ỡm ờ, nửa nạc nửa mỡ. Này, tôi bảo anh biết, anh phỉnh phờ tôi thì dễ, chứ phỉnh phờ độc giả rất khó. Thế nào, về đến Sàigòn, anh bị ông Hoàng cạo sát ván phải không?
Tôi đành thở dài, và đầu hàng vô điều kiện. Vâng, tôi cố tình quên mất một đoạn. Quả như Người Thứ Tám nói, tôi đã viết xong lại xé bỏ vì đoạn này làm tôi mất ăn mất ngủ cả tuần lễ. Đi vào phòng nào trong trụ sở ở Sàigòn cũng bị các nữ đồng nghiệp ê ê xấu mặt một cách kinh khủng. Mở đầu giòng chữ tự thú, tôi xin nhắc lại hai câu Kiều:
Thân lươn bao quản lấm đầu,
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.
Phải, từ nay về sau, tôi xin chừa. Chừa nổi máu anh hùng (ngu dại), chừa ra vẻ hào hoa mã thượng (ngu dại) ...
Như mọi lần, trước khi về Sàigòn, tôi còn tạt qua các thủ đô dạ lạc trên đường bay để du hí. Từ châu Âu về Việt Nam chỉ mất mấy chục giờ đồng hồ phi cơ mà chuyến ấy tôi mất đúng hai tuần lễ. Hai tuần lễ là do ông Hoàng gọi gấp, nếu không phải hai tháng. Chắc ông Hoàng sai đi đâu có việc cần nên chân ướt chân ráo mới đáp xuống Tân sơn nhất chưa kịp rửa mặt, cạo râu, đem quà cáp biếu các cô bạn gái dễ thương, tôi phải chạy vèo về Sở.
Thấy tôi, ông Hoàng bật dậy như lò so. Ông không hỏi han tôi, cũng như mời tôi hút Salem và uống huýt ky, theo thói quen từ chục năm nay, mà lại rút trong tập hồ sơ mở rộng trên bàn ra một tấm ảnh lớn rồi chìa cho tôi coi, giọng ông nhẹ nhàng nhưng xoắn vào tim tôi như mũi dao si lét của viên phó giám đốc KGB tại Mạc tư khoa:
-Ai đây?
Đến lượt tôi xây xẩm mặt mày. Chết tôi rồi, tình báo Tây Đức kiện tôi ti toe với nữ nhân viên của họ đây. Tuy vậy, tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản:
-Thưa ông, đây là nữ nhân viên của bà Côrin đeo cà vạt ám hiệu gặp tôi tại Ấn độ.
Ông Hoàng dí bức hình sát mắt tôi như thể ông sợ tôi mắc bệnh cận thị nặng:
-Có đúng là người con gái đeo cà vạt ấy không?
Trời đất ơi, tôi vốn có trí nhớ kinh khủng, gặp ai một lần là không bao giờ quên. Nếu là đàn bà đẹp thì tôi càng không thể quên được. Tấm thân uốn éo, cái miệng ngon lành ấy, tôi quên sao nổi, hả ông Hoàng? Tôi bèn gật đầu lia lịa. Ông Hoàng thở dài não nuột:
-Hừ, họ xỏ mình ... Cô gái này là nhân viên KGB.
Tôi khựng người:
-Nhân viên KGB ư? Có lẽ ông lầm. Nàng cùng đi với bà Côrin, nàng là ...
-Tôi hy vọng bị lầm, nhưng Vêlana không lầm. Vêlana gửi về cho tôi một tập ảnh nữ nhân viên KGB trà trộn trong hàng ngũ tình báo Tây phương. Cô gái trong hình này là Kờ lốt, hiện hoạt động dưới quyền thiếu phụ tóc bạc mà anh gọi là bà Côrin.
-Bà Côrin biết biết Kờ lốt làm cho KGB không?
-Biết. Nhưng bà không nói với ta. Hừ ... họ ác thật. Họ dùng Kờ lốt làm giao liên khác nào bảo thẳng cho KGB biết kẻ đội lốt Bêra là anh. Nhận được tấm hình của Kờ lốt, tôi phái ngay bà Huyền Hoa sang Liên sô, vậy mà anh vẫn bị lôi vào xiếc như thường. Chẳng qua vì bệnh mê gái mà ra cả.
Sực nhớ đến Kira, tôi vội hỏi:
-Thưa, Kira cũng là ...
Ông Hoàng lại thở dài:
-Để tôi cắt nghĩa anh nghe. Kira là người đàn bà có thật bằng xương bằng thịt hẳn hòi, song Kira anh gặp tại Ấn độ chỉ là Kira giả. Kira thực thụ là vợ hờ của viên đệ nhị tham vụ sứ quán Ấn ở Mạc tư khoa. Nàng ăn lương của tình báo Tây Đức nhưng ló mòi phản bội nên họ mượn tay anh để KGB giết nàng. Nàng về Ấn thăm nhà, và cũng lên khu đền Kônarắc, song nàng không gặp anh mà là gặp người khác. Tình báo Tây Đức lừa anh lên đền Kônarắc là để Kờ lốt báo tin cho KGB. Kira trở về Mạc tư khoa, và bị bắt. Nàng đã hợp tác hàng hai với KGB nên cung khai thật tình, nhưng KGB tưởng nàng nói láo, vì theo lời Kờ lốt, Kira có nhiệm vụ giúp anh xuất nhập bằng con đường số 3. Kết quả KGB phải loại trừ Kira và gài một nữ nhân viên giả làm người thân tín của Kira để đi theo anh. Gớm thật, gớm thật ... họ vừa đoạt được Faben vừa diệt được nhân viên phản thùng, lại vừa xoay được một món tiền.
Tôi hoảng hồn trước câu nói của ông Hoàng. Gã đàn ông cù lần ấy là Faben ư? Thì ông Hoàng đã nói:
-Thôi, anh đừng băn khoăn nữa, họ đã cho anh uống nước đường và anh đã bội thực. Gã đàn ông cùng đi với anh về Bá linh chính là Faben, chứ không phải nhân viên KGB kiêm nhân viên tình báo Tây Đức đâu. Dại ôi là dại ...
Tôi đứng im thin thít. Tôi đã "kính lão đắc thọ "một cách ngu muội. Dẫu bà Côrin là phụ nữ lớn tuổi, tôi cũng sẽ bẻ cổ chết tươi nếu bà ta hiện ra trước mặt tôi.
Từ xưa đến nay, tôi bị lừa đã nhiều nhưng chưa lần nào bị lừa thảm hại như lần này.
Ông Hoàng rút ra một tấm hình khác. Nhìn vào, tôi thấy một người đàn bà khá đẹp. Ông Hoàng hất hàm:
-Kira phải không?
Tôi lắc đầu:
-Không.
-Không là đúng, vì người trong hình này mới là vợ viên tham vụ ngoại giao Ấn độ. Còn đây?
Ông Hoàng cho tôi chiêm ngưỡng tấm hình thứ ba. Kira, đúng là Kira. Trời ơi, trong ảnh nàng chưa đẹp bằng ở ngoài song không hiểu sao tôi nhìn ảnh mà lại có cảm tưởng là nàng đang đứng trong phòng, hương thơm da thịt nàng tỏa ra ngây ngất. Tôi nuốt nước miếng:
-Vâng, thưa ông, người này mới thật là...
Ông Hoàng ném bức ảnh màu vào đống hồ sơ, giọng ngao ngán:
-Nàng mới thật là Kira của anh phải không?
-Thưa... thưa ...
-Còn thưa với gửi gì nữa? Bây giờ anh đã chừa chưa?
-Thưa ông, chừa ... gì ạ?
Ông tổng giám đốc nhăn nhó:
-Hừ ... chừa cái bệnh mê gái rởm chứ còn bắt anh chừa gì nữa?
Tôi thở ra đánh sượt:
-Vâng, tôi xin chừa, nhưng ...
Tôi định mượn tiếng " nhưng " để bào chữa vì trong thâm tâm tôi nghĩ rằng nếu ông Hoàng còn trẻ như tôi và có số ... đèo bòng như tôi, thì chỉ gặp một giai nhân đẹp bằng một phần mười của Kira cũng bị hút dính như kim khí gặp từ thạch.
Song ông Hoàng đã đổi ra vẻ mặt tươi cười:
-Thôi, chuyện qua rồi, nhắc lại thêm bực mình. Tôi muốn anh chừa, nhưng tôi chắc đến ngày hai tay buông xuôi anh cũng không chừa nổi. Coi chừng đấy ... không khéo bị lụy vì đàn bà thì khốn. Hạn số năm nay của anh rất xấu, nếu anh không có sao tốt hóa giải thì vị tất còn về đến Sàigòn.
Nghe ông Hoàng luận tử vi, tôi giật mình. Mấy ông thầy tướng bảo tôi có số gần giống Lã Bố đời Tam quốc. Họ Lã là tướng vô địch trăm người, ba anh em Lưu, Quan, Truơng vây đánh bở hơi tai mà vẫn tỉnh bơ. Họ Lã lại có khuôn mặt đẹp trai số một thời ấy. Hạn của tôi năm nay gặp Phá, Kiếp, Kình, Đà hội hợp như Lã Bố khi bị mất mạng vì giai nhân Điêu Thuyền, nhưng tôi may phước không có mệnh an tại Mão, Thiên tướng tọa thủ, và gặp Sinh Vượng, Hồng, Đào, Tả Hữu, Quyền, Xương như Lã Bố, nếu không ...
Ông Hoàng lại khoát tay:
-Lại đang nghĩ đến tử vi phải không? Đúng lắm, không sai chút nào đâu.
Ông tổng giám đốc sửa soạn đánh trống lảng. Tôi vội hỏi:
-Thưa ông, thiếu phụ đội lốt Kira mà tôi gặp tại Kônarắc tên thật là gì?
Ông Hoàng nhún đôi vai gầy:
-Côrin.
Tôi sửng sốt:
-Thưa, còn bà già tóc bạc?
-Bà này không phải là Côrin, mà là phụ tá của Côrin.
-Thưa, Côrin hiện ở đâu? Nếu ông cho phép, tôi quyết đi ngay bây giờ, quyết bắt nàng về đây để hỏi tội.
-Không được đâu, đại tá Z.28, vì Côrin hiện là phó tổng giám đốc tình báo Tây Đức, đặc trách ban Hành động hải ngoại. Chung quanh nàng có cả trăm vệ sĩ và dụng cụ canh phòng điện tử. Nàng rất giỏi võ, về tác xạ nàng không thua anh đâu. Anh đụng phải nàng mà còn đủ xương thịt trở về là may mắn lắm rồi. Đó là bài học cho anh ...
Ông Hoàng cúi đầu xuống bàn giấy. Tôi cũng cúi đầu như cậu học trò không thuộc bài vừa bị phạt "công sinh". Tôi trở ra phòng nữ bí thư Nguyên Hương, thờ thẫn và bàng hoàng. Tôi đắng họng khi nghe giọng ngâm thơ châm chọc của nàng:
Thân lươn bao quản lấm đầu,
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa...
NGƯỜI THỨ TÁM
viết theo lời tự thuật của Văn Bình, Z.28
 

[1] hiện nay dường như Koichi Ohei còn sống.
[2] trường phái của Văn Bình là Thái cực quyền Trung quốc.
[3] đan điền là một vùng bên dưới lỗ rốn, cách lỗ rốn chừng 7 phân tây. Đan điền là trung tâm tụ khí của con người, nguyên khí được quy về đan điền trước khi được chuyển lên thượng bộ.
[4] tác giả thi tập kỳ dị Kama Sutra là Vatayuyana. Cuốn thơ này được viết bằng tiếng Phạn (sanskrit) và được Sir Richard Burton dịc sang Anh ngữ.
[5] bộ lạc Muria có phong tục yêu đương kỳ lạ nhất, hiện sinh sống ở trung bộ Ấn độ, trong tiểu bang Bastar.
[6] hiện nay Thụy điển và Đan mạch là hai quốc gia Bắc Âu có quan niệm phóng khoáng về tình yêu, vấn đề trai gái sống chung với nhau như vợ chồng để trao đổi kinh nghiệm đã được cu thể hóa thành những "nhóm hôn phối thực tập", một thiếu nữ đến sống chung với một toán thanh niên chưa vợ. Ở Copenhague, có chừng 20 câu lạc bộ như vậy.
[7] Người Thứ Tám đồng ý với nhận định này trong tự điển ma túy gợi tình Dictionary of Aphrodisiac của Harry E. Wedeck, trang 165, có nói đến nước mắm và cho đó là một thứ nước sốt khích dâm, gồm hai chất gợi tình là phốt pho và muối.
[8] xạ hương là musch, còn mộc dược là myrrh, hai dược liệu mà người Á rập ngày nay còn dùng để chế bùa yêu. Nhựa của nó đem trộn đều, phơi nắng, ủ sương để hấp thụ khí âm dương trong 21 ngày đêm.
[9] nhà vô địch này là Johann Huslinger, đi từ Vienne đến Ba Lê, mỗi ngày đi trong 10 giờ, mỗi giờ 1.76 dặm Anh (mỗi dặm Anh = 1,600 km)
[10] xin đọc "Cạm bẫy trên giòng Chao Phya" để hiểu mối tình của Văn Bình với nàng thày bói đa tình Prakun trên đất Thái.
[11] xin đọc Bóng ma trên Công trường Đỏ.
[12] xin đọc Cạm bẫy trên giòng Chao Phya.
[13] tức là calcul des probabilités.
[14] tiếng Pháp là plexus solaire.
[15] xin đọc tiểu sử bà Huyền Hoa trong "Đêm cuối cùng của tử tội " và "Nữ thần ám sát".
[16] xin đọc Z.233 tức Vêlana và mối tình của nàng với Văn Bình trong "Bóng ma trên Công trường Đỏ". Cuốn truyện này đã xuất bản.
[17] hồi ấy Nguyệt Thanh con gái của bà Huyền Hoa, yêu Văn Bình. Xin đọc "Đêm cuối cùng của tử tội " đã xuất bản cuối năm 1967.
[18] H.Z.V.D là những chữ tắt của Hilfzentrum fur Volksdokumenten, tức là Trung tâm Sưu tầm Tài liệu Nhân dân, một ngành quan trọng trong sở Điệp báo cộng sản Đông Đức chuyên chế tạo đồ giả. Ban H.Z.V.D. này bắt nguồn từ D.Z.II (Dokumentenzetrum) Trung tâm Sưu tầm Tài liệu số 2 của đô đốc Canaris thuộc mật vụ Gestapo, Đức quốc xã. Sĩ quan phụ trách D.Z. II là Jantchevich. Y bị Nga bắt năm 1945 khi Đức bại trận, và Nga đã đặt y trở lại guồng máy chế tạo đồ giả của cộng sản Đông Đức.



MỤC LỤC
I. Hư quyền
2. Tôi giết người đàn bà ấy…
3. Đàn bà là cái chi chi…
4. Tôi lên đường sang Nga
5. Hang hùm… tình ái
6. Trên đường đào tẩu
7. Thần chết đâu đây
8. Chút lòng trinh bạch …
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Người Thứ 8

Đoàn Vũ Khỏa Thân


 Chương 1 

Những vụ mất tích

N

hư mọi lần, tác giả trân trọng nhắc lại là mặc dầu dựa vào thực tế địa lý và lịch sử những tình tiết và nhân vật mà cuốn truyện Đoàn Vũ Khỏa Thân chứa đựng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, và do đó mọi sự gần gán hoặc trùng hợp, nếu có, với mọi việc sảy ra ngoài đời chỉ là việc ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết.


                                NGƯỜI THỨ TÁM



  
Chương I



 Những vụ mất tích





 Vụ mất tích đầu tiên xảy ra một ngày cuối mùa xuân ở kinh đô ánh sáng Ba lê.


 Mỗi năm, một thị trấn quốc tế dân cư đông đúc, đầy thú ăn chơi, có hàng trăm vụ mất tích như vậy. Nhưng vụ mất tích này hoàn toàn khác với những cơn động cỡn ái tình đã xảy ra. Vì nạn nhân không phải là anh chồng chán vợ, bỏ gia đình đi lập tổ ấm mới, cũng không phải là gã trai thất vọng vì bị vợ cắm sừng lên đầu hoặc bị mèo cho leo cây...


 Nạn nhân là một nhà khoa học tên tuổi, trên ngũ tuần, sinh sống phẳng lặng và giản dị với vợ con tại ngoại ô Ba lê. Tên nạn nhân là bác sĩ Tôni, người Pháp trăm phần trăm. Vì là người Pháp trăm phần trăm nên Tôni thích rượu sâm-banh thật ngon, thích đàn bà thật đẹp...


 Và cũng như nhiều nhà trí thức trung niên khác, có địa vị, tiền bạc và sức lực dồi dào, Tôni đã kết thân với một cô gái trẻ măng, thân hình căng cứng như cao su bơm hơi, có cái tên thi vị là Rose. Trong tiếng Pháp, Rose là hoa hồng. Da thịt của nàng tiết ra một mùi thơm kỳ lạ, giống như mùi thơm của hoa hồng trồng ở những khu vườn riêng dọc bờ biển miền nam nước Pháp.


 Tối hôm ấy, trời mưa lất phất.


 Không có gì làm lòng người đàn ông đến tuổi hồi xuân xúc động mãnh liệt bằng những buổi tối trời vừa lạnh, vừa mưa. Tôni đếm gót giày trên vỉa hè, xe cộ qua lại như mắc cửi với những âm thanh xé nhĩ tai song ông chẳng thấy, chẳng nghe được gì hết. ông đang nghĩ đến người đẹp hoa hồng đang chờ đợi trong căn phòng trọ xinh xắn được sưởi ấm, khung cửa sổ che kín bằng rèm nhung dầy.


 Lẽ ra Tôni phải ở lại trung tâm thí nghiệm để cùng các đồng nghiệp tới dự tiệc tại Maxim's, nhà hàng thượng lưu bậc nhất Ba lê. Tối thứ sáu, thực khách đều mặc dạ phục, một thói quen đã có từ trước đến nay ở Maxim's. Bữa tiệc đựợc tổ chức để khoản đãi một phái đoàn bác học Sô Viết vừa từ Mạc tư khoa tới, là phụ tá giám đốc Tôni không thể vắng mặt.


 Vậy mà Tôni vẫn tìm cách vắng mặt.


 Vì hồi trưa nàng đã gọi điện thoại tới.


 Tôni không báo tin cho vợ biết đêm ấy về muộn. Vợ ông đã 55 tuổi, nghĩa là quá cái tuổi ghen bóng ghen gió và yêu đương bồng bột. Bà chỉ vâng một tiếng nhỏ khi chồng từ trong phòng bước ra, tạm biệt vợ để tới trung tâm làm việc mỗi buổi sáng. Buổi trưa, ông ở lại sở. Dạo gần đây, ông thường ở lại ban đêm. Có lần vợ hỏi thì ông nhún vai:
 -    Có công việc riêng.


 Bà vợ nín lặng. Bà đã biết ông nghiên cứu một số bí mật khoa học quốc phòng.


 Đang bước đều, Tôni bỗng dừng lại. Không hiểu sao ông vừa nhớ đến vợ. Vợ chồng đã sống với nhau bơn 20 năm. Ông vừa nhớ đến vợ có lẽ vì mùi xúp bui-a-bét (soupe bouillabaisse) từ một tiệm ăn bay thoang thoảng ra đường, ông mê nhất món bui-a- bét do đầu bếp Mạc-xây( Marseille) nấu, với tôm, cá và ngao sò đặc biệt, ăn vào tưởng như sắp chết cũng sống lại.


 Bui-a-bét là món xúp bất hủ của miền Nam nước Pháp. Hồi ở trường, Tôni yêu bạn gái cùng lớp một cách si mê và vũ bão nên được đặt biệt hiệu là "chàng bui-a-bét'. Vì nấu món xúp này người ta không dùng nước lạnh như đối với các món xúp thông thường, với đồ biển, mà là dùng nước sôi sùng sục, và đun lửa thật lớn. Giới nấu ăn thành thạo gọi cách đun lửa này "cách đun lửa vũ bão".


 Trưởng thành, tốt nghiệp văn bằng tiến sĩ khoa học. Tôni lập gia đình. Công việc bộn bề và ràng buộc gia đình không cho phép ông tìm ái tình vũ bão vớì những người đàn bà lạ.


 Cho đến một đêm kia.


 Tôni gặp người đẹp hoa hồng. Nàng mới 25 tuổi, nghĩa là kém ông hơn 39 năm. Con gái lớn của ông còn nhiều tuổi hơn Rose, 25 tuổi, chưa chồng với tấm thân nẩy nở như vậy, nàng phải là cô gái giàu kinh nghiệm, ưa sống son giá để nếm mùi đời, chứ không phải vì thiếu ý trung nhân thích hợp.


 Nhà bác học Tôni không còn vóc dáng nhỏ nhắn của tuổi thanh niên nữa nhưng cũng không đến nỗi già khằn. Trên người ông, đàn bà chỉ chê cái bụng hơi phệ (nhưng thử hỏi các bà, đàn ông 57 tuổi đâu có ai mà không có bụng như Tôni), mái tóc muối tiêu và cặp mắt kiếng hai tròng dày cộm vắt vẻo trên đôi mắt ti hí vì luôn luôn ngồi dưới ánh đèn cực mạnh. Nhưng ông chỉ đáng cho đàn bà góa tứ tuần trở lên làm bạn. Thật là lạ lùng vi ông được lọt vào mắt xanh của Rose, một mỹ nhân chân dài có đủ điều kiện chinh phục những nhà triệu phú 30 tuổi.


 Ông già 57 tuổi Tôni lại không nhận thấy sự lạ lùng ấy. Sau nhiều năm cô đơn bên người vợ nghiêm nghị và khô khan, ông đói tình muốn điên lên dược. Nên gặp Rose và được nàng yêu, ông vội vàng lao đầu vào, không tìm hiểu lý do như thói thường của các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm.


 Nếu ông chịu khó suy nghĩ, ông sẽ thấy mối tình chênh lệch với cô gái hoa hậu chứa đựng nhiều nghi vấn rối beng. Nàng nói với ông là sống bằng nghề làm mẫu y phục. Nghề này có thể kiếm được rất nhiều tiền khi đã nổi tiếng. Nhưng nàng chưa nổi tiếng. Vậy nàng lấy tiền ở đâu để thuê những căn phòng sang trọng trong một binh-đinh tối tân ? Xe hơi của nàng, áo lông thú của nàng, tất cả những cái gì của nàng đều thuộc loại đắt tiền, người có lợi tức trên mức trung bình không tài nào sắm nỗi...


 Tội nghiệp cho Tôni... ông già 57 tuổi hảo ngọt chẳng còn nhớ gì nữa.


 Hồi trưa, nàng đã gọi điện thoại tới.


 Tôni mừng như bắt được của. Đã lâu, hai người không gặp nhau. Đã hơn ba tuần - ba thế kỷ dài lê thê trong ngục tù chai lọ, hóa chất và máy móc điện tử - ông không được gặp nàng, ở cùng phòng với nàng, tận hưởng những phút cọ sát thần tiên về da thịt với nàng, để rồi thưởng thức những ly rượu ngon, những đĩa ăn ngon thượng hạng mà ông chưa bao giờ được thấy sau mấy chục năm với vợ.


 Như thường lệ, nàng đậu xe chờ ông gần nhà hàng La Bourride trên con đường mang tên một họa sĩ hữu danh. Thực đơn đặc biệt của tiệm ăn chuyên về đồ biển này là bui-a-bét. Ông gặp nàng lần đầu trong tiệm La Bourride bên đĩa xúp bui-a-bét thơm ngập mùi dầu ô líu và mùi nghệ, nên đã lấy đó làm nơi hẹn hò.
 Bên trong nhà hàng được trang trí tầm thường nhưng đẹp mắt, với những con tàu, bản đồ, lưới cá treo ngang dọc trên tường. Mọi lần ông đến La Bourride gặp nàng rồi ăn luôn với nàng ở đấy trước khi lên xe do nàng lái về phòng riêng tình tự.


 Dưới ánh đèn nê-ông, Tôni nhìn thấy chiếc AMX lộng lẫy sơn màu hồng nhạt của Rose đậu sát lề. AMX là một trong các loại xe đắt tiền nhất trên thế giới. Nó do hãng Rambler, Hoa kỳ, chế tạo, động cơ của nó còn lớn hơn và mạnh hơn động cơ của xe hàng khổng lồ 12 bánh. Mỗi khi ngồi trên xe, bên cạnh Rose, dựa đầu vào nệm, nhìn nàng lái nhà bác học cảm thấy tâm thần lâng lâng như được rời cõi đất bụi bặm để lên thiên đường...


 Nhà bác học mở cửa xe, tránh sang bên cho người đẹp bước xuống. Nhưng nàng xua tay :
 -    Không, về nhà hơn.
 Tôni hơi ngạc nhiên :
 -    Chúng mình không ăn gì ư ?
 -    Nàng cười, đĩ thõa :
 -    Thiếu gì cái ăn. Em chưa đủ ngon lành cho anh ăn hay sao ? Nói đùa đấy, em đã mua sẵn rồi. Đêm nay lạnh, ăn ở nhà thú vị hơn ăn ở tiệm. Anh ở luôn đến sáng được không ?
 -    Được.
 -    Xin phép bà đầm chưa ?
 -    Anh đi đêm là thường. Dầu biết nữa, vợ anh cũng chẳng nói gì.
 -    Em hỏi thật anh nhé ! Anh yêu vợ không ?


 Nhà bác học thở dài. Chiếc AMX bóng loáng rời khỏi lề đường, ngoan ngoãn phóng nhanh dưới sự điều khiển mềm mại và khéo léo của Rose. Lát sau Tôni mới đáp :
 -    Nếu còn yêu vợ anh đã không bỏ tất cả để theo em. Biết là nguy hiểm, anh vẫn không ngần ngại. Đôi khi, anh tự hỏi lòng và không hiểu tại sao em lại có thể yêu một người đàn ông cằn cỗi, xấu xí gần 60 tuổi như anh.
 -Tuổi tác không phải là trở ngại đáng kể của hôn nhân. Anh biết nhạc sĩ đại tài Pablo Casals không ? 80 tuổi mà lấy vợ trên 20. Một ông thượng nghị sĩ lỗi lạc Hoa kỳ vừa cưới cô thư ký chưa bằng tuổi con gái. Chồng của nữ ca sĩ Edith Piaf không kém bà một đống tuổi hay sao ? Theo em, điều kiện làm đàn ông và đàn bà gần nhau, yêu nhau là sự thông cảm tinh thần. Em mê toán học từ nhỏ. Em coi các giáo sư toán đáng kính hơn cả thiên thần nữa. Anh là khối óc toán học độc nhất vô nhị, em không yêu, không mê sao được ?
 -    Hừ, em mê chữ số hay mê người ?
 -    Cả hai.


 Mọi đêm đi chơi với Tôni nàng thường đậu xe ở những quãng vắng rồi ôm hôn tíu tít như sợ gã đàn ông già biến mất. Đêm nay, nàng lại cho xe hơi chạy lòng dòng, tốc độ khi nhanh khi chậm thất thường, không ăn nhịp với đèn hiệu giao thông, và chốc chốc nàng lại liếc nhìn vào kiếng chiếu hậu.
 Nếu Tôni còn giữ được bình tĩnh sau cái hôn mơn trớn của nàng thì đã nhiều lần bắt gặp cái nhìn lấm lét của nàng. Dường như nàng sợ bị người lạ theo sau. Nàng không sợ bà vợ lớn tuổi của Tôni. Nàng không sợ bè bạn. Điều nàng sợ, nàng không thể nói cho ai biết...


 Tôni đã ngồi cùng xe với nàng nhiều lần. Nếu Tôni còn giữ được bình tĩnh sau khi nàng luồn tay vào cổ áo vuốt nhẹ xương sống từ gáy xuống gần xương cổ thì đã nhận thấy kiếng chiếu hậu vừa được thay mới, một loại kiếng đặc biệt có thể chiếu rõ cảnh vật phía sau ban đêm.
 Nhà bác học run lẩy bầy :
 -    Em ơi, sao chưa về phòng đi ?
 Rose ghé đôi môi bỏng nhẫy lại gần má Tôni giọng nũng nịu :
 -    Anh nhớ em đến thế kia ư ?
 -    Sao lại không ? Gần một tháng chờ đợi mòn con mắt rồi còn gì... Anh gọi điện thoại cho em cả trăm lần mà không nghe trả lời, tưởng em gặp nạn anh buồn thối ruột. Té ra em đi vắng. Tệ ghê, em đi khỏi Ba lê mà không cho anh biết. Thôi, đúng rồi, em lên núi trượt tuyết với một chàng thanh niên, đẹp và khỏe...
 -    Khổ quá, anh lại bắt đầu ghen. Em xin thề là đi xa có việc. Việc quan trọng. Chứ không tằng tịu với ai hết. Em nói dối thì quỷ sứ bóp cổ em chết.
 -    Nói bậy.


 Xe hơi đã tới một khu vắng vẻ. Chạy một quãng nữa là đến tổ ấm của hai người. Bỗng nàng giảm tốc độ, lái vào dưới một gốc cây lớn, đen sì, ánh đèn ở đầu đường không đủ sức xuyên qua màn tối dầy đặc. Khung cảnh kín đáo và thanh tịch này rất hợp với trai gái yêu nhau.
 Tôni hỏi:
 -    Em đậu lại đây làm gì ?
 Nàng ngồi sát lại, tỉ tê :
 -    Lạnh quá, em bị cóng tay, lái không vững nữa.
 Tôni định phản đối "em nói lạ thật, xe hơi gắn máy sưởi ấm áp như thế này mà em bảo là lạnh, vả lại anh thấy em đeo găng da bọc lông thú, tay em có run bao giờ đâu..." song chỉ mở miệng rồi ngậm lại ngay. Gã đàn ông 57 tuổi sợ phản đối làm ngươi đẹp mất lòng.
 Bèn đề nghị:
 -    Để anh lái cho.
 Nàng rúc vào nách nhà bác học :
 -    Anh đòi lái giùm em ấy à ? Thôi em xin anh. Mắt anh kèm nhèm như thế kia mà lái xe đua trời tối thì em phải vào bệnh viện sớm. Với lại nệm xe cũng khá rộng. Chung quanh chẳng có ai...
 Giọng nhà bác học khàn đặc :
 -    Em muốn chúng mình...
 Nàng gạt ngang :
 -    Chứ còn gì nữa ? Chúng mình yêu nhau giữa bốn bức tường mãi, chán chết, em đề nghị đêm nay đổi món. Chúng mình sẽ yêu nhau theo kiểu híp-py.


 Nói đoạn, nàng ôm cứng lấy nhà bác học. Da thịt nóng bỏng của cô gái thanh xuân làm nhà bác học đờ người. Những đêm hò hẹn trong căn phòng sang trọng, nàng pha cốc-tay kích thích để sẵn ngoài bàn rồi tung tăng vào buồng tắm. Khi trở ra, nàng mặc cái áo dài kim tuyến mỏng như giấy bóng khiến nhà bác học đa tình có thể nhìn thấy những nốt ruồi son của nàng ở ngực và bụng. Nàng ưỡn ẹo theo điệu vũ múa bụng Ai cập cho Tôni say mê rồi sà xuống. Trong khi ân ái, nàng chăm chút nhà bác học như thể mẹ chăm chút con nhỏ bú sữa.


 Thú vị độc nhất vô nhị ấy không thể có trong le hơi chật chội. Song Tôni đã bải hoải tay chân khi nàng bắt đầu vuốt ve. Gã đàn ông đầu hai thứ tóc thở hổn hển trên băng xe hơi, mắt nhắm nghiền trong cơn hoan lạc vô biên.


 Nàng cũng thở hồn hển, nhưng là giả vờ. Vì nàng vẫn sáng suốt. Nàng cung phụng ái tình cho Tôni một cách lạnh lùng như cái máy bán nước ngọt trên hè phố Ba lê. Ái tinh được tính toán, được sắp xếp từ trước. Nàng chỉ là một trong nhiều vai trò trong một vở trường kịch với những đạo diễn cừ khôi...


 Tôni rên khừ khừ :
 -    Anh yêu em lắm, em ơi ! Rose, em yêu anh không ? Kìa, tại sao em không ôm anh chặt thêm nửa?


 Nàng phải buông nhà bác học ra vì trong kiếng chiếu hậu vừa thấy bóng người thấp thoáng. Đó là một người đàn ông cao lớn, đội mũ cát-kết xùm xụp, khoác áo dạ rộng thùng thình. Hắn tiến lại gần cửa xe, hai tay thọc sâu trong túi áo.


 Trong khi ấy, nhà bác học đã tới độ cao nhất của tình yêu xác thịt. Toàn nhân ông giãy lên, ông rú lên từng tông nho nhỏ. Giá đạn đại bác cỡ lớn nổ ngay trên đầu hoặc đám cháy lớn ngay bên cạnh, ông cũng chẳng nghe, chẳng thấy.


 Rose từ từ luồn tay vào táp-lô xe hơi, lấy ra một ống xơ-ranh nhỏ xíu.


 Bóng đen đã đến sát cửa xe. Hắn đặt bàn tay vào quả nắm, sửa soạn mở.


 Phập một tiếng nhẹ, mũi kim tiêm đâm vào mông nhà bác học.
 Tôni kêu lên :
 -    Ái cha !


 Rồi buông mình xuống nệm. cửa xe mở ra. Bóng đen không để ý đến người đàn bà lõa lồ. Nàng mặc cái xiêm y, vẻ mặt bình thản như thay quần áo trong phòng kín.
 Bóng đen cầm cổ tay nhà bác bọc lên để bắt mạch :
 -    Hắn có phản ứng gì không ?
    Nàng đáp :
 -    Không.
 -    Nghĩa là hắn không biết gì hết ?
 -    Không. Hắn tưởng tôi lái xe đưa hắn về phòng như thường lệ. Đến khi tôi dừng xe, hắn cũng chẳng hỏi tại sao. Đối với hắn thì chỉ có ái tình, ái tình trên hết. Hạng đàn ông già lụ khụ như hắn được cặp kè một người đàn bà trẻ đẹp như tôi đã là đại phúc. Hắn chết cũng đáng đời, huống hồ hắn chỉ bị tiêm thuốc mê.


 Thiếu phụ có tên là Rose nói dứt lời bèn nhảy xuống đất, êm ái như lá rụng. Bóng đen đằng hắng :
 -    Cô đi đâu ?
 Nàng nhún vai:
 -    Đi uống ly vốt ka cho ấm bụng, và khiêu vũ đến sáng. Công tác của tôi xong rồi, bây giờ đến lượt anh.
 Bóng đen le lưỡi:
 -    Nghe cô nói, tôi đã quen cô mà cũng rợn tóc gáy.
 -    Hừ, anh cho tôi là con đàn bà ghê tởm ư ?
 -    Tôi thấy cô rất đẹp.
 -    Nghĩa là anh bắt chước lão già Tôni sửa soạn mê tôi...
 -    Tôi không dám.
 -    Vì anh mó vào người tôi, anh sẽ chết... Thứ nhất, không người đàn ông nào còn nguyên sức lực hoặc tính mạng sau khi được tôi yêu. Thứ hai, sắc đẹp của tôi chỉ dành riêng cho các nhà bác học ngoại quốc, anh đụng tới, Trung ương sẽ cho anh rũ tù. Thôi, chào anh nhé !


 Người đàn bà kỳ lạ rút thuốc lá trong túi ra hút, rồi từ từ đi bộ về phía trung tâm thành phố. Bóng đen nhìn theo thở dài não nuột, rồi đóng cửa xe đánh sầm trước khi trèo lên lái ra ngoại ô.
 Từ đêm ấy, bác sĩ Tôni biệt tích.
 Tôni đi đâu ? không ai biết.
 Tôni còn sống hay chết ? Cũng không ai biết. Trong khi ấy một vụ biệt tích quan trọng khác xảy ra. xảy ra ở một thành phố khác.
 Và nạn nhân cũng là một khoa học gia tên tuổi.


 *  *   *


 Địa điểm : trị trấn Đông Bá Linh
 Thời gian : một đêm tối trời mùa hạ.


 Đúng theo kế hoạch đã định, nhà khoa học Đông Đức Lêô (Léo)  rời căn phòng của gia đình ông trong một chung cư đồ sộ được canh phòng nghiêm mật để đến dự một cuộc tấu nhạc do chính quyền Đông Bá Linh tổ chức. Lêô mê âm nhạc hơn mọi cái trong đời ; hồi nhỏ, ở trường đại học, ông là nhạc sĩ dương cầm, tài nghệ và bộ mã đẹp trai của ông đã khiến ông lọt vào mát xanh của nhiều người đẹp.


 Nhưng rồi ông lập gia đinh, quanh năm cặm cụi trọng phòng thí nghiệm nên ít có thời giờ dành cho âm nhạc... và cho tình yêu. Bởi vậy, mỗi khi có cuộc trình diễn âm nhạc là khoa học gia Lêô không bỏ lỡ cơ hội.


 Lúc ấy đã gần 9 giờ tối. 9 giờ tối ở một thành phố heo hút như Đông Bá Linh cũng như 3 giờ sáng ở Sài gòn, phố sá vắng tanh, vắng ngắt, hàng quán đóng cửa im ỉm.


 Lêô hôn trán vợ, đùa vời hai đứa con trai đang ngồi đánh cờ trong góc phòng rồi bước vội ra ngoài, ông chưa đến 50 nhưng tóc đã bạc phơ, bắp thịt đã mềm xèo, nhiều cái răng đã bị rụng. Mã ngoài của ông không có gì là hấp dẫn; hồi là sinh viên đại học, ông chinh phục được cảm tình của bạn gái có lẽ là nhờ ông hiền lành như cục bột, và phần nào cũng nhờ ông học giỏi... học giỏi một cách kinh khủng. Giờ đây, ông vẫn còn được phụ nữ say mê vì... ông là nhà khoa học nỗi tiếng ở Đông Đức.


 Nhưng Lêô không thể đáp lại sự ngưỡng mộ của phái yếu vì bệnh ghen tuông độc nhất vô nhị của vợ. Bà vợ đã già trước tuổi, da mặt nhăn nheo, đôi thắt kèm nhèm, và nguy nhất là cái bụng đùn ra phía trước như có chửa 5 tháng, bộ ngực thót lại và chảy xuống một cách thảm hại như hai trái mướp.


 Bà vợ giữ ông ở trong nhà như giữ của hương hỏa. ông đi đâu một bước bà cũng nằng nặc đi theo, ông đành nghe theo ý muốn của bà, nếu không sóng gió hãi hùng sẽ xảy ra. Nhưng trong thâm tâm Lêô đã chán ngấy, ông đã chán ngấy cuộc sống buồn tẻ ở phía Đông, dưới sự cai trị của chính quyền cộng sản.
 Và ông đã chán ngấy bà vợ.


 Ông chỉ mong chờ cơ hội thoát ly. Cơ hội này đã đến với ông cách đây hai tuần lễ. Hôm ấy, ông đi nghe tấu nhạc thính phòng. Bà vợ của ông theo ông như bóng với hình song lại rất ghét âm nhạc nên ông được đi một mình... với vệ sĩ riêng của sở An ninh.


 Không hiểu vì vô tình hay hữu ý mà một thiếu phụ đẹp như trăng rằm lại ngồi cạnh ông.


 Đèn tắt, trong rạp không ai nhìn thấy ai, toàn thể đều nín thở theo dõi ngón tay thoăn thoắt của nhạc sĩ trên dương cầm, và nghe tiếng tơ thánh thót ru hồn người vào cõi mộng. Tên vệ sĩ có thân hình bằng đồng hun đen sì đang hút thuốc lá vặt bên ngoài. Nhà bác học tha hồ tận hưởng thời khắc thần tiên...


 Nàng rớt cái khăn tay xuống đất, và Lêô cuối xuống nhặt, ông thường có tính lịch sự đối với đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Từ hai chục năm nay, ông chưa hề gặp thiếu phụ nào đẹp bằng nàng. Chao ôi, trên diện mạo nàng, cũng như thân thể nàng, tất cá đều cân đối, tất cả đều vẹn toàn, tất cả đều bốc lửa...
 Lêô buột miệng :
 -    Hân hạnh được ngồi bên bà !
 Nàng ghé miệng vào tai nhà bác học, giọng êm êm như nhạc tình :
 -    Hân hạnh được quen tiến sĩ Lêô.
 Nhà bác học giựt mình đánh thót:
 -    Bà cũng biết tôi ư ?
 Miệng nàng ghé sát thêm nữa, tưởng như sắp hôn phớt vào má nhà bác học :
 -    Trời ơi, bất cứ ai ở phía Đông này cũng phải nghe danh nhà khoa học lỗi lạc Lêô.
 -    Vậy mà tôi chỉ mong được hóa kiếp để biến thành đôi giày của bà.
 -    Để làm gì ?
 -    Để được hầu hạ bà... Để được bà đạp lên trên.
 -    Không ngờ một nhà khoa học như ông lại có tâm hồn thi sĩ lẵng mạn... ông khỏi cần hóa kiếp, tôi muốn làm bạn với ông, ông chấp nhận không ?


 Dĩ nhiên là Lêô ký cả hai tay. Được kết thân với giai nhân, để quên cuộc sống địa ngục với bà vợ hay ghen và xấu như Chung vô Diệm tái sinh, thì phải nhảy vào đống lửa, Lêô cũng không ngần ngại..


 Nàng đưa cho Lêô một cái hộp nhỏ. Chỉ nhỏ hằng nửa gói thuốc lá, ngoài bọc nhung đen. Mở ra, ông hiểu liền. Bên trong có một cái nút nhỏ bằng đầu ngón tay út, và một điếu xì-gà ngắn. Cái nút nhỏ và điếu xì-gà này chính là cái loa để nghe và cái máy vi âm để nói của một dụng cụ truyền thanh vô cùng tinh vi do Liên sô chế tạo, dành riêng cho các chuyên viên của ngành do thám.


 Nàng cũng rút trong túi ra một cái hộp tương tợ. Nàng bỏ cục nghe vào lỗ tai và "điếu xì-gà" giả vào miệng. Ai cũng tưởng nàng hút thuốc lá nhưng quên châm lửa. Nàng không há miệng, cũng không lẩm bẩm trên môi mà vẫn thành tiếng, truyền đến tận tai nhà bác học một cách rõ ràng, như nói bên cạnh.
 -    Ông cứ đeo như vậy, tôi sẽ có chuyện nói với ông. Vì điều kiện an ninh, tôi phải đi chỗ khác ngồi, ông bắt đầu nghe chưa ?
 Nhà bác học lắp bắp :
 -    Thưa... bà... rồi.
 -    Điều thứ nhất tôi cần nói với ông là tiếng "bà" có vẻ quá nghiêm nghị. Hiện nay, tôi sống một mình, vậy ông nên gọi tôi là cô thích hợp hơn.
 -    Vâng, tôi sẽ dùng tiếng "cô".
 -    Ông biết tôi sắp nói chuyện gi không ?
 -    Không.
 -    Để tôi nói nhé ! Tôi đến đây gặp ông là theo lời yêu cầu của Rờnê (René).
 Nhà bác học giật mình :
 -    Cô vừa nói gì ? Cô vừa nhắc đến tên Rờnê hả ?
 -    Phải, Rờnê. Tiến sĩ vật lý Rờnê. Bạn thân của ông ngày xưa trong trung tâm nghiên cứu.
 -    Cô cũng quen Rờnê ?
 -    Phải. Quen thân như ông.
 -    Tội nghiệp, y với tôi như con chấy cắn đôi... nhưng bây giờ y không còn nữa.
 -    Ông Lêô, giữa ông và tôi không nên khách sáo làm gì... Vì ông đã biết Rờnê đi đâu, và hiện còn sống hay chết. Tôi cũng vậy.
 -    Thú thật với cô, tôi chỉ được tin y trốn từ Đông Đức sang phía Tây rồi qua Hoa kỳ lập nghiệp, chứ chưa hề liên lạc thư từ.
 -    Ông nghĩ ra sao về việc Rờnê bỏ đi ?
 -    Cô đừng hỏi tôi thì hơn.
 -    Sớm muộn, ông sẽ phải đối đầu với thực tế phũ phàng... Lẽ ra sau ngày Rờnê trốn khỏi Đông Đức, người ta đã loại trừ ông. Dĩ nhiên, ông không phải ở tù, nhưng ở suốt đời giữa bốn bức tường kiên cố của trung tâm thí nghiệm khoa bọc trong rừng rậm thì cũng như lãnh án chung thân khổ sai. Sở dỉ ông còn được tiếp tục phục vụ tại Đông Bá Linh là nhờ vợ ông. Vợ ông chẳng có nét nào hấp dẫn, nhưng lại có liên hệ ruột thịt với một nhân vật cao cấp trong ủy ban Trung ương Đảng. Vì vậy, ông chưa bị đổi đi... vả lại, người ta cũng chưa thể gạt bỏ được ông. Sự đóng góp của ông hiện rất cần thiết để tiến hành kế hoạch thí nghiệm hiện hữu. Nhưng ông ơi, sau khi hoàn thành công cuộc thí nghiệm họ sẽ mở lại hồ sơ... và tôi sợ rằng ông sẽ bị vứt vào xọt rác như múi chanh đã được vắt hết nước, ông Lêô, điều tôi vừa nói là sai hay đúng ?
 -    Đúng.
 -    Vậy ông ngần ngại gì nữa ?
 -    Ngần ngại gì hả cô ? Tôi chưa hiểu cô muốn nói gì.
 -    Tôi không ngờ ông lại tối dạ đến thế. Rờnê đang sinh sống ung dung ở ngoại quốc. Y có tiền mua biệt thự, tậu xe hơi mới toanh, và tha hồ du hí... ông biết không ? Lương tháng của y trên hai ngàn đô-la Mỹ. Trong khi ông làm cả năm mới được hai ngàn... Đó là tôi chưa kể số tiền thưởng riêng ngay sau khi ký khế ước nữa., ông thử đoán xem số tiền thưởng là bao nhiêu ?
 -    Tôi không đoán được.
 -    Ông ráng lên.
 -    Nếu vậy thì hai ngàn, ba ngàn đô-la...
 -    Ồ, số tiền thưởng mà chính phủ Hoa kỳ trả cho Rờnê đã nhiều gấp 20 lần số tiền hai ngàn đô-la. Nghĩa là Rờnê đựợc thưởng hai chục ngàn đô-la trước khi bước chân vào trung tâm nghiên cứu bên Mỹ. Đối với ông thì khác, số tiền này có thể được tăng thêm nữa.
 -    Cô nói sao ? Tôi hơi lãng tai, nghe không rõ.
 -    Dầu ông nghe rõ, tôi cũng cần nhắc lại vì nó định đoạt tương lai ông... Tôi nói rằng nếu ông nghe lời Rờnê thì số tiền thưởng sau khi ký khế ước cỏ thể tăng thêm gấp nhiều lần.
 -    Trời ơi, cô định rủ tôi bỏ trốn ư ?
 -    Ông đừng tìm cách tự dối lòng nữa. Tôi không rủ ông bỏ trốn mà là rủ ông chọn tự do... ông muốn ở lại với bà vợ gìà nua, xấu xí, và ghen tuông không ? ông muốn ở lại với cuộc đời tù nhân giam lỏng, ăn không đủ ngon, tiêu khiển không đủ thích để chết dần, chết mòn không ? ông đã lưu luyến kiếp sống thiên đường này thì tôi thuyết phục ông làm gì, vô ích. Chào ông và chúc ông tiếp tục hưởng hạnh phúc.
 -    Khoan đã, cô ơi ! Đặt vào hoàn cảnh tôi, cô sẽ thấy tôi tiến thoái lưỡng nan. Không giấu gi cô, trước kia Rờnê rủ tôi vượt biên giới từ Đông sang Tây Bá Linh, nhưng khi ấy tôi lại rụt rè. Nên Rờnê đành đi một mình. Qua Mỹ, y nhắn  người về nói là chính phủ Mỹ sẳn sàng trọng dụng tôi và sẳn sàng tổ chức cho tôi thoát ly, nếu tôi thỏa thuận... Đề nghị của Rờnê làm tôi băn khoăn cực độ, nhiều lần tôi sửa soạn lên đường rồi lại thay đổi ý định, sống bên vợ là cực hình đối với tôi, tôi muốn được giải thoát ngay lập tức, nhưng cô ơi, vượt biên giới không còn dễ đàng như ngày trước nữa. Ngày trước chỉ cần lên tàu điện từ phía Đông sang phía Tây. Ngày nay, người ta đã ngăn đôi thành phố bằng bức tương bê-tông kẽm gai...
 -    Ông đừng nói dài dòng nữa. Thành thật hỏi ông lần cuối, ông muốn chọn tự do như bạn ông không ?
 -    Muốn thì rất muốn, nhưng...
 -    Không có nhưng gì hết. Tôi sẽ giúp ông thực hiện được ý định.
 -    Bao giờ ?
 -    Tôi còn phải về báo cáo với thượng cấp. Tuy nhiên, theo tôi thì ông sẽ có thể lên đường trong vòng một đến hai tuần nửa, nhân dịp có một cuộc trình diễn âm nhạc thính phòng.
 -    Xin cô tha lỗi... cô ở đâu. cò có thể cho tôi biết địa chỉ được không ? Để tôi...
 -    Hừ, trên nguyên tắc an ninh nghề nghiệp, tôi không được phép cho ông biết chỗ ở. Song thái độ thông cảm của ông đã khiến tôi suy nghĩ lại. Vả lại ông cần được thưởng trước khi đặt bút ký vào khế ước. Ông sẽ được thưởng năm chục ngàn đô-la. Cùng với số tiền năm chục ngàn đô-la là... là một người đàn bà trẻ đẹp. Chúng tôi đã kiếm sẳn cho ông một cô gái hoàn toàn từ nhan sắc đến tính tình. Cô gái này chỉ mới 25 tuổi, rất có cảm tình với ông và tôi biết chắc ông sẽ bằng lòng.
 -    Nàng là ai, hả cô ? Theo tôi, tình yêu là sự thông cảm giữa hai người, tôi không tin là người con gái kiều diễm mà cô sắp giới thiệu ấy lại yêu tôi. Vì hẳn cô không quên tôi đã luống tuổi, lại chẳng có gì là khôi ngô.
 -    Tôi bảo đảm với ông một trăm phần trăm. Nếu ông không bận làm đêm, hoặc sợ bà đầm ở nhà, tôi xin giới thiệu nàng với ông ngay bây giờ.
 -    Ngay bây giờ ?
 -    Phải, ngay bây giờ, nếu ông muốn. Thôi, ông cũng đừng õng ẹo nữa... đàn ông sung sức như ông còn cần ân ái hơn xe hơi cần nhiên liệu, ông đã biết nàng từ lâu. Và từ lâu ông đã tỏ tình với nàng, song nàng không chấp thuận.
 -    Nàng là ai, hả cô ?
 -    Ông nóng ruột ghê ! Bây giờ ông đứng dậy, lẻn ra ngoài bằng cửa bên trái gần sân khấu, cửa thường dành cho nhạc sĩ. Nàng ở trong cái bin-đinh quét vôi vàng đối diện hí viện, ngay bên kia đại lộ.
 -    Ô, không khéo nàng ở cùng bin-đinh với cô thư ký riêng của tôi. Vì bên kia đường chỉ có một bin-đinh quét vôi vàng độc nhất.
 -    Cô thư ký của ông có phòng ở lầu mấy ?
 -    Lầu 3.
 -    Người con gái mặt hoa da phấn tôi giới thiệu với ông cũng có phòng ở lầu 3.
 -    Nhưng còn số phòng... Phòng nàng mang số mấy ?
 -       Số 15.
 -    Ôi chao, cô thư ký riêng của tôi cũng ở phòng mang số 15. Chắc cô lầm rồi. Không lý nào cô thư ký lại yêu tôi và sẳn sàng đón tiếp tôi như vậy.
 -    Tên cô thư ký riêng ấy là gì hả ông ?
 -    Kôrêlana.
 -    Đúng rồi, người con gái mà ông sắp gặp gỡ có cái tên khả ái là Kôrêlana.
 -    Vậy thì nàng là nữ thư ký của tôi từ nhiều tháng nay. Trời ơi, có thể nhứ thế được chăng ? Mới hôm qua tôi buông lời uớm thử thì nàng nghiêm mặt mắng tôi là "già chơi trống bỏi". Nếu được nàng đoái lòng thương tôi chết tôi cũng không dám từ.
 -    Ông nên mừng đi. Vì nàng sẽ thương ông. Nàng sẽ cho ông tận hưởng những thú vui chưa từng có. À, ông chớ quên điều này nhé ! Chỉ còn 60 phút nữa là buổi hòa nhạc kết thúc, ông chỉ được phép lưu lại trong phòng Kôrêlana đúng 30 phút rnà thôi, 30 phút là lâu nhất. Sao đó, ông hãy trở lại hí viện, ngồi vào ghế cũ, ông đừng ngại : nếu chẳng may bọn lính ở bin-đinh bắt gặp ông thì cũng không sao, họ sẽ không hạch sách ông về tội tí toe với cô thư ký riêng, vả lại, ở thành phố Đông Bá Linh này, có ông giám đốc nào của chính quyền là có thể tự hào không tí toe với nữ thư ký ?


 Giọng nói êm ái ngưng bặt. Như người say tơ lơ mơ ban đêm bụng đói, Lêô rút cái nút lát-tích ra khỏi lỗ tai, nhìn quanh quất tứ phía. Mọi người đang hướng lên sân khấu, tâm hồn bị lôi cuốn trong sóng nhạc dương cầm huyền diệu.


 Ghế bên cạnh trống không. Người đàn bà lạ còn lưu lại một mùi hương da thịt quyến rũ. Giá được ôm nàng sau một ngày làm việc vất vả thì tuyệt! Được ôm Kôrêlana vào lòng còn sướng hơn nhiều. Thật không ngờ... không ngờ Lêô lại có diễm phúc ngàn năm một thuở trèo lên cái giường thơm lừng như ướp nụ hoa hồng của giai nhân măng tơ Kôrêlana, dùng chung gối với nàng, đắp chung mền với nàng, biết rõ những bí mật kỳ lạ nhất trên thân thể cháy bỏng tình dục của nàng...


 Trống ngực đập thình thịch, Lêô trèo lên lầu 3. Ba chân bốn cẳng chạy đến phòng số 15.


 Dọc đường, ông chỉ sợ người đàn bà trong hí viện nói đùa. Phụ nữ cuồng loạn ngày nay đùa dai đàn ông trung niên sợ vợ như vậy là thường... Tuy nhiên, linh tinh sắc bén của ông cho ông biết là nàng nói thật...
 Gần đến phòng 15, Lêô dừng lại để thở.
 Bỗng ông lạnh toát cả người, miệng lẩm bẩm :
 -    Hay là mình bị mê ?


 Ông véo nhẹ vào bắp thịt tay bèo nhèo và cảm thấy đau đau. Nghĩa là ông không bị mê. ông vẫn tỉnh. Những việc đang xảy ra đều là thực tại.


 Kôlêlana đẹp phơi phới và lồng lộng như mùa xuân mở cửa phòng sổ 15, và nhoẻn miệng cưới với ông, cũng là thực tại bằng xương bằng thịt, có thể nhìn thấy, sờ thấy được. Nhà bác học tê tái trong khoảnh khắc, ông xà vào bộ ngực phi phàm của nàng, giọng lắp bắp :
 -    Kôrê... lana, thật không ngờ... không ngờ.
 Kôrêlana ôm Lêô hôn dài vào môi, rồi dìu ông ngồi xuống ghế xa-lông. ông đòi tiếp tục nói chuyện trên giường, song nàng gạt đi bằng giọng ngọt ngào, thỏ thẻ :
 -    Thông thả... hôm nay chưa tiện. Anh phải trở về hí viện kẻo người ta nghi ngờ. Hẹn anh khi khác. Giữa anh và em thì thiếu gì cơ hội. Thiếu gì cơ hội làm ái tình, phải không anh Lêô yêu dấu ?
 -    Đồng ý là chúng mình thiếu gì cơ hội, nhưng bao giờ ? Bao giờ anh sẽ được... ?
 Giọng nàng trở nên ráo hoảnh :
 -    Sau khi anh và em ra khỏi Đông Bá Linh.
 -    Chao ôi, em đặt điều kiện khắc nghiệt ghê.
 -    Ann không chấp thuận thì thôi.
 -    Sao lại không ? Nếu từ chối, anh đã không đến gặp em. Anh bằng lòng, bằng lòng nhận tất cả. Miễn hồ được có em bên cạnh. Nhưng, ít ra...
 -    Anh muốn thưởng thức trước phải không ?
 -    Phải., em đã đọc được tư tưởng của anh.
 -    Dễ lắm... Em sẳn sàng chiều theo ý muốn của khách hàng. Anh mở rộng mắt ra mà quan sát.
 Kôrêlana lùi lại một bước.


 Xoạc một tiếng, bộ xiêm y của nàng được may theo kiểu riêng, kiểu của vũ nử thoát y trên sân khấu, chỉ kéo nhẹ là cái phẹt mơ tuya chạy dài từ trên xuống dưới xé loang quần áo ra làm hai mảnh, rớt tung luôn xuống đất. Kôrêlana nghiêng người cho Lêô ngắm. Nàng khỏa thân hoàn toàn. Lêô bước lên, quờ tay, định ôm, song nàng xô ra :
 -    Không được, không được. Anh chỉ mới dạm mua chứ chưa phải là chủ nhân ông... Chỉ một vài tuần lễ nữa thôi...
 Và hai tuần lễ dài bằng hai chục năm trôi qua. Ngày hẹn với Kôrêlana đã tới.
 Lúc ấy đã gần 9 giờ tối.


 Như thường lệ, Lêô rời nhà riêng trên đường tới hí viện bằng xe hơi của sở, và có vệ sĩ đi kèm. Song vệ sĩ lại ngồi ngoài trong khi nhà bác học chìa thiếp mời danh dự cho nhân viên phòng vé.


 Bên trong, buổi tấu nhạc đã bắt đầu. Trong cảnh vắng lặng, dường như cử tọa đều nín thở để nghe tiếng nhạc dương cầm thánh thót. Lêô ngồi một lát rồi lẻn ra cửa hông.


 Kôrêlana đợi sẵn bên kia đường, trong một chiếc xe hơi đen dài ngoằng. Lêô chui vào nhưng cũng hỏi:
 -    Sao không lên phòng ?
 Nàng đưa một ngón tay lên miệng :
 -    Suỵt. Anh nói nhỏ chứ. Trên phòng em có người.
 -        Ai ?
 -    Công an.
 -    Trời ơi, công an đến phòng em làm gì ?
 -    Hỏi em về việc chúng mình thông gian với nhau.
 -    Trời ơi, anh đã được ngủ với em lần nào đâu mà họ bảo là thông gian.
 -    Không biết nữa. Hay là... để em quay xe lại, anh lên lầu hỏi họ.
 -    Đâu được ! Công an lôi thôi lắm. Chuyện bé họ thường xé ra to. Vả lại còn vợ anh, gia đình anh. Chỉ nội cái ghen của mụ vợ cũng đủ làm anh tan xương, nát thịt. Bây giờ em đi đâu ?


 Nhìn lên băng trước, Lêô mới nhận thấy người tài xế lù lù. Chột dạ, nhà bác học quay lại nhìn Kôrêlana.
 Nàng chắt lưỡi:
 -    Qua Tây Bá Linh.
 Nhà bác học sợ xanh mặt:
 -    Qua bằng lối nào ? Tường bê-tông xây kín mít, chỉ chừa lại mấy lối đi nhỏ được canh phòng cực kỳ nghiêm mật. Một con chim bay qua cũng bị bắn rơi huống hồ là anh và em đi bằng xe hơi.
 -    Anh yên tâm, em đã có phương pháp đưa anh ra khỏi thành phố.
 Xe hơi đậu lại.


 Kôrêlana dìu Lêô xuống. Tài xế rồ ga phòng chừng. Nàng dẫn nhà bác học qua cái sân rộng mênh mông của một thánh đường bỏ trồng. Phía trước, cách một giãy phố là bức tường bê-tông và kẽm gai bất khả xâm phạm ngăn đôi thành phố Ba Linh.


 Đi bên nàng, tuy mùi cơ thể nàng tỏa ra ngây ngất, nhà bác học vẫn nỗi da gà. Công an tóm được thì rũ tù. Hoặc bị lôi xuống hầm và nhốt trong xà-lim lạnh buốt, không được ăn uống, chờ đến khi mệt lả thì cho cả đàn chuột đói vào rỉa từng miếng thịt...


 Nhà bác học theo cô gái vào một gian phòng tối om, xoè bàn tay trước mặt cũng không nhìn thấy ngón.
 Lêô hoảng hốt:
 -    Kôrêlana, em đâu rồi ! Anh sợ lắm.
 Cô gái nắm tay nhà bác học :
 -    Sợ hả ? Sao anh yếu bỏng vía thế ? Nào, để em nắm tay cho anh khỏi sợ. Anh đứng sát vào người em đi.


 Ngoan ngoãn, nhà bác học nép vào ngực cô gái. Trong bóng tối, nàng mỉm nụ cười bí mật. Cái xơ ranh đựng thuốc mê đang được nàng giơ lên. Tối hôm ấy, bác sĩ Lêô biệt tích.
 Lêô đi đâu ? Không ai biết.
 Lêộ còn sống hay chết ? Cũng không ai biết. Trong khi ấy, một vụ biệt tích quan trọng khác xảy ra. xảy ra ở thành phố khác.
 Và nạn nhân cũng là một khoa học gia tên tuổi.


 *  *  *


 Nhưng nếu Tôni là người Pháp, Lêô là người Đức thì nạn nhân thứ ba lại là người Việt.


 Người Việt nhập quốc tịch Mỹ, tên Henry Phạm Thiên. Vụ biệt tích được tổ chức theo lề lối cổ điển từng được các cơ quan điệp báo trên thế giới áp dụng; tuy nhiên Phạm Thiên không bị thú xác thịt mê hoặc như Tôni, hoặc tha thiết với triển vọng chọn tự do như Lêô.


 Kẻ điều khiển việc bắt cóc bác sĩ Phạm Thiên khó thể là một giám đốc điệp báo tầm thường. Vì lẽ hắn không bỏ quên chi tiết cỏn con nào mà không khai thác.


 Thứ nhất là quá khứ của Phạm Thiên.


 Và thứ hai là Túy Vân, hòn máu duy nhất của Phạm Thiên, đã trở thành một thiếu nữ trẻ đẹp.


 Phạm Thiên đang sinh sống phẳng lặng tại một trung tâm thí nghiệm khoa học của Hoa kỳ thì đột nhiên một bàn tay bí mật thọc sâu vào quá khứ phủ phàng.


 Trong gần một phần tư thế kỷ Phạm Thiên cố quên quá khứ. ông nhập cảnh vào Mỹ trong những ngày cuối cùng của thế chiến thứ hai, và nhờ có đặc tài toán học, ông được Hoa kỳ trọng dụng. Để thưởng công, người ta cho ông gìa nhập quốc tịch Mỹ. Một cuộc điều tra sâu rộng và tỉ mỉ được giao cho cơ quan tình báo Trung ương C.I.A. và công an liên bang F.B.I.


 Kết quả của cuộc điều tra cho biết Phạm Thiện là thành phần tin cậy. Cho dẫu có một vài điểm nghi ngờ ông cũng vẫn được gia nhập quốc tịch Mỹ vì sự thúc hối của bộ Ngoại vụ. Trong một văn thư mật Ngoại trưởng Mỹ nói không nên ngăn cản việc bác sĩ Phạm Thiện trở thành công dân Mỹ vì nhiều quốc gia trên thế giới trong số có cả Anh, Pháp, Đức, Nhật, đã tỏ ý sẳn sàng tiếp rước ông, đồng thời tặng ông một món tiền thưởng khổng lồ hàng triệu đô-la.


 Trong gần một phần tư thế kỷ, Phạm Thiên cố quên quá khứ. Hồi ấy, ông là sinh viên cử nhân Toán lỗi lạc nhất ở Sài gòn. Tuy chưa tốt nghiệp, ông đã được toàn ban giáo sư mến phục, vì trên nhiều khía cạnh trò giỏi hơn thầy. Nhiều bữa trong lớp giáo sư tiến sĩ Toán đã nói với sinh viên Phạm Thiên :
 -    Tôi nhận thấy anh không còn lý do ở lại lớp học này nữa. Vì anh đã học hết chương trình, cử nhân từ khi đậu Tú tài, học hết kiến thức và kinh nghiệm của tôi trong năm thứ hai của chương trình cử nhân. Giờ đây, tôi không còn đủ năng lực dạy anh nữa.


 Toán học là lẽ sống của Phạm Thiên. Suốt ngày cặm cụi trên bàn giấy, trong phòng thí nghiệm chưa đủ, ban đêm ông còn nghĩ đến toán học trong mơ. Ông quá say mê chữ số nên có phần nào lơ là đối với vợ, cựu hoa khôi trường nữ trung học Gia long, nữ thần tương tư của hàng trăm, hàng ngàn thanh niên độc thân Sài gòn.


 Yêu tài ông, nàng nhận lời làm vợ. Nàng không còn nghĩ đến ai, ngoài chồng. Tuy nhiên, nàng còn trẻ, lại đẹp như thơ, nàng không thể nằm một mình nhiều đêm lạnh trong gian phòng rộng trong khi ông chồng chỉ gắn bó với nàng Toán học.


 Việc đã đến phải đến. Ba năm sau ngày cưới, nàng ngoại tình. Sự đời thật oái oăm, vì người yêu mới của nàng lại cũng là em chồng. Một đêm kia, vừa tìm ra đáp số một bài toán không gian điên đầu từng làm nhiều nhà bác học trên thế giới mất ăn, mất ngủ. Phạm Thiên hí hửng về phòng báo tin vui cho vợ.
 Và gặp em ruột mình trong phòng riêng của vợ.


 Cơn ghen nổi lên, ông vớ khẩu súng săn treo trên tường, bắn lia lịa. Trước sự dữ tợn của anh, người em cố phân trần nhưng đã muộn. Nạn nhân quằn quại trên vũng máu. Khi ấy, vợ ông đang có mang được 5 tháng, ông định bắn luôn nàng nhưng nhìn cặp mắt van lơn của nàng, ông vất súng xuống. Nàng nghẹn ngào níu tay ông nói "anh ơi, em vô tội, em vô tội", song Phạm Thiên hất vợ ngã nhào rồi tông cửa trốn biệt. 10 năm sau, nhân một sự tình cờ, Phạm Thiên khám phá ra sự thật. Trước khi chết vì vết thương trong bệnh viện, em ruột ông trối lại với y sĩ rằng y bị côn đồ hành hung ngoài đường nên tạt vào nhà chị dâu để lánh nạn, chứ không phải để ngoại tình. Nếu chị dâu có ngoại tình, thì là ngoại tình với người khác, chứ không phải với em chồng.


 Vô cùng hối hận Phạm Thiên trở về Sài gòn viếng mộ em ruột, và tìm vợ, tìm con. Nhưng con chim sơn ca đã bay bồng. Chỉ còn lại bức thư tuyệt mệnh nhờ một người bạn thân trao lại. Bức thư như sau :


"Anh Phạm Thiên

 Biết anh sớm muộn cũng về nên em viết thư này cho anh để nói rõ những điều anh hiểu lầm hoặc em cố tình giữ kín trong lòng. Thú thật với anh là sau ngay anh đi biệt, em đã lấy giấy bút ra nhiều lần định viết nhưng không lần nào viết nổi. Sau cùng em quyết định là sinh đẻ xong, mẹ tròn con vuông sẽ viết thư.
 Trước hết, em xin nói trắng chú Phạm Thanh hoàn toàn vô tội. Thời gian trôi qua chắc anh đã có dịp thấy rõ sự vô tội của chú, ở đây em xin miễn nhắc lại.


 Thưa anh, chú Thanh có yêu em, em không chống cãi điều đó. Hồi em còn đi học ở Gia long thì chú Thanh là một trong rất nhiều thanh niên có cảm tình tha thiết với em. Nhưng em đã về với anh, và từ ngày em có chồng em không còn nghĩ đến ai nữa, cũng như từ ngày em là chị dâu thì Thanh đối với em một mực cung kính. Trước vong linh người chết, không ai có đủ can đảm nói dối; em cũng không phải là hạng người ưa nói dối. Vì vậy, anh tin em đi, anh nên tin vào sự vô tội của chú Phạm Thanh đi.


 Kẻ có tội là em.


 Vâng, em đã có tội. Tội ngoại tình. Nhưng em chỉ yêu đương lãng mạn mà chưa hề tính chuyện trên bộc trong dâu. Em ngoại tình vì em không thể tiếp tục sống cô đơn, sống lạnh lẽo, có chồng cũng như không. Em ngoại tình vì em đã bị chồng em bỏ rơi ngay sau tuần trăng mật, hỡi ôi, một tuần trăng mật chỉ kéo dài có mẩy giớ đồng hồ ngắn ngủi. Anh vứt em trong tòa nhà rộng thênh thang để đi làm bạn với chữ số và chai lọ trong phòng thí nghiệm. Em đã than thở, van vỉ, cảnh cáo anh nhiều lần, anh không thèm nghe nên em mới ngoại tình...
 Em định yêu cầu luật sư đưa ra tòa lỵ dị, nhưng may thay em có thai. Bào thai đứa con đầu lòng trong bụng em đã giúp em bướt qua được ý muốn bỏ chồng.
 Chú Phạm Thanh thiệt mạng, anh bỏ đi tuyệt vô âm tín, em buồn nát ruột, muốn tìm cái chết. Nhưng em lại nghĩ đến con. Chú Thanh vô tội một phần thì nó vô tội cả trăm phần. Vì vậy em nhẫn nhục sống chờ nó chào đời.
 Và nó đã chào đời. Anh đi vắng, em mạn phép đặt tên con là Túy Vân. Túy Vân vì nó là con gái. Em tự cho con bú sữa, chứ không nuôi vú. Đúng 18 tháng, khi con đã cứng cát, em nhận thấy trách nhiệm của em đã tạm xong, nên giao con cho dì phước và...
 Em đi dâu, em làm gì... anh đã biết. Tại sao em lại xử sự như vậy chính em cũng không biết nữa. Anh là nhà thần toán anh thử đặt phương trình để giải quyết giùm em. Dầu sao chúng mình cũng đã sống bên nhau ba năm trời, nếu không được hạnh phúc đúng theo nghĩa người đời thì cũng đã lưu lại lòng nhau khá nhiều kỷ niệm.
 Túy Vân nó giống anh như đúc. Em là người mẹ bất hạnh không được nuôi con, nếu bức thư này được may mắn đến tav anh, xin anh đoái thương lấy giọt máu của chúng mình.
 Vĩnh biệt. Vợ anh : Túy Ngọc"


 Dĩ văng ấy, bức thư ấy, nhà toán học đã chôn vào tâm tư, sống để dạ, chết đem đi. ông tuyệt không cho ai biết, mặc dầu vẫn âm thầm tìm kiếm tông tích của Túy Ngọc và Túy Vân. Ông được tin nàng đã chết. Nhưng chết ở đâu ? Tại sao mà chết ? Không ai biết.


 Ông đến cô nhi viện để gặp dì phước, lãnh Túy Vân về nuôi thì dì phước đã từ trần trong một vụ oanh tạc chiến tranh. Ngôi nhà ọp ẹp được dùng làm cô nhi viện cũng đã đỗ xụp vì bom đạn, ban giám đốc và nhân viên phân tán khắp nơi, hồ sơ cô nhi lại bị thất lạc. Cuộc tìm kiếm của bác sĩ Phạm Thiên không mang lại kết quả khả quan. Thất vọng, ông trở lại Hoa kỳ, quyết sống trọn đời nơi đất khách quê người với kỷ niệm đau buồn.


 Ông đinh ninh được yên. nhưng "Họ" không để ông yên. Trung ương Tình báo C.I.A. và công an liên bang F.B.I. chỉ biết lờ mờ về quá khứ của Phạm Thiên, song "họ" lại biết rất rõ. Như con mèo rình chết, khi biết chắc chắn có thể nắm vững được Phạm Thiên. Họ mới xuất đầu lộ diện...


 Mùa thu năm ấy, bác sĩ Phạm Thiên cầm đầu một phái đoàn khoa học gia Hoa kỳ qua Viễn đông nghiên cứu theo lời yêu cầu của Liên hiệp quốc. Như mọi lần, ông không quên ghé lại Sài gòn để thăm viếng bà con và bằng hữu.


 Nhưng khác mọi lần, ông biệt tích luôn từ đó. Ông biệt tích ở đâu ? Không ai biết. Chỉ biết rằng ông không quay về Hoa kỳ cùng với phái đoàn bác học nữa.


 Tình báo C.I.A. tung một loạt điệp viên lợi hại vào địa khu Đông nam Á, với nhiệm vụ khám phá với bất cứ hy sinh xương máu và tốn kém tiền bạc nào nhữnng bí mật về vụ biệt tích. Công tác tìm kiếm của tình báo Mỹ vẫn không ra khỏi khởi điểm sau nhiều ngày hoạt động tích cực, với những phương tiện khoa học tân tiến.
 C.I.A. phải bỏ tay chịu thua,


 Khi ấy, một người đàn ông bé nhỏ, gầy gò, già khằn, tóc bạc phơ, đeo kiếng cận thị dày cộm, mặc bộ com-lê cà tàng cũ mèm, trông như tiểu chức về hưu, xuất hiện...


 Người đàn ông có bộ mã tầm thường, khiêm nhượng này được giới lãnh đạo điệp báo từ Đông sang Tây gọi một cách kính nể là "ông Hoàng"...


 Ông tổng giám đốc Hoàng xuất hiện để điều khiển công cuộc tìm kiếm các nhà bác học mất tích.



Người Thứ 8

Đoàn Vũ Khỏa Thân


 Chương 2 

Quần tiên đại hội

T

 hường lệ, ông Hoàng đóng đô ở Sài gòn. Ông thay đổi văn phòng và nhà ở luôn luôn, nhưng từ ngày tòa bin-đinh nhiều tầng, được trang bị đầy đủ tiện nghi tân tiến được hoàn thành tại đại lộ Nguyễn Huệ, không xa sông Sài gòn và tòa Đô chánh là bao, và được dùng làm trụ sở, thì ông tổng giám đốc không còn "di cư" như trước nữa. Ngày cũng như đêm, ông làm việc, ăn, ngủ trong khu nhà dành riêng cho cái được gọi là Công ty Điện tử.


 Phải là có việc quan trọng lắm ông mới chịu rời trụ sở Nguyễn Huệ. Các yếu nhân chính phủ liên lạc với ông bằng đường dây điện thoại riêng, không sợ bị ghi âm, hoặc bị nghe trộm. Nếu muốn thảo luận hoặc tìm hiểu chi tiết thì họ phải tìm đến văn phòng, chứ ông không chịu đi.


 Ông Hoàng ở lì giữa bốn bức tường không chịu "hạ sơn" không phải vì ông tự cao, tự đại sau khi đã gặt hái nhiều thành công vĩ đại trên địa hạt điệp báo. Sở dĩ ông không muốn ra ngoài vì trong thời gian gần đây hàng chục âm mưu ám sát ông đã bị lần lượt khám phá. Bằng súng lục, súng tiểu liên, bằng đạn đum-đum, đạn chống chiến xa, tên tẩm thuốc độc curare của bộ lạc ăn thịt người Nam Mỹ, bằng hơi ngạt chế tạo tại công binh xưởng Tiếp khắc, bằng tia sáng laser, bom đồng hồ, hỏa tiễn xách tay... thôi thì đủ loại khí giới, đủ hình thức bố trí.


 Vì vận hên chưa dứt, và cũng vì hệ thống phòng vệ hữu hiệu, vô cùng hữu hiệu, nên lần nào ông cũng thoát hiểm. Sau lần suýt chết trong đường tơ kẽ tóc, ông Hoàng được Thủ tướng đích thân đến thăm, và ân cần dặn ông "bế môn tỏa cảng" một thời gian.
 Một lý do khác khiến ông không chịu "hạ sơn" là vì ông bị công việc tràn ngập. Công việc mỗi ngày một nhiều, nhiều đến nỗi ông cặm cụi trên bàn giấy 20 giờ đồng hồ mỗi ngày cũng không xuể. Dường như ông cảm thấy chẳng còn sống bao lâu nữa nên còn ngày nào, giờ nào khỏe mạnh là ông vùi dầu vào hoạt động lãnh đạo điệp báo.




 Vậy mà hôm ấy ông Hoàng ngưng làm việc từ chập tối, bấm chuông gọi nữ bí thư Nguyên Hương lấy bộ com-lê mới hấp cho ông thay, đồng thời dặn Triệu Dung tạm quyền điều khiển sở Mật vụ.
 Thì ra ông đi họp.
 Họp trên một hàng không mẫu hạm khổng lồ buông neo trên vùng biển thuộc hải phận quốc tế giữa Đà Nắng và Phi luật Tân.


 Đúng 12 giờ đêm, phi cơ chở ông tổng giám đốc Mật vụ hạ cánh xuống boọng mẫu hạm đèn thắp sáng chưng, ông Hoàng được đưa ngay xuống phòng họp, một ca-bin lớn, các lối ra vào đều được thủy thủ võ trang canh gác cẩn mật, con muỗi cũng không chui lọt.


 Cử tọa đã có mặt đông đủ quanh cái bàn bầu dục bằng gỗ trắng, trên mặt có hàng chục cái máy điện thoại đủ cỡ, đủ màu. Những điện thoại đặc biệt này có thể liên lạc với mọi dinh tổng thống hoặc thủ tướng trên thế giới mà không phải chờ đợi.


 Thấy ông Hoàng, mọi người đều xô ghế đứng dậy. Sự đón tiếp trịnh trọng này chứng tỏ ông Hoàng được kinh nể. Dĩ nhiên, ai cũng kính nể ông Hoàng, nhưng sự kính nể của những ông già trong phòng họp mẫu hạm đêm ấy đã có một ý nghĩa vô tiền khoáng hậu. Vì họ không phải công dân thường.


 Họ chính là linh hồn của nền điệp báo tự do trên hoàn vũ. Hầu hết đều trên ngũ tuần. Đoán tuổi các lãnh tụ điệp báo là việc rất khó, càng khó không kém (có lẽ còn hơn nữa là khác) việc đoán tuổi đàn bà đẹp : có người còn thanh niên mà tóc đã bạc phơ vì đêm ngày chúi mũi vào hồ sơ không có thời giờ tập dượt thể dục hoặc tận hưởng tứ khoá[; lại có những cụ già 6, 7 mươi nhưng mặt lại trẻ măng như người trung niên, nhờ giỏi cải trang hoặc vì nếp sống ẩn sĩ và tu hành đã làm da không răn, tóc không bạc, mắt không có đuôi, và vai không còng.
 Ông Hoàng cúi chào toàn thể rồi kéo ghế, rón rén ngồi xuống, ông rón rén như thể cô gái mới ra trường lần đầu đi xin việc được vinh dự ông giám đốc tiếp kiến.
 Đối diện ông Hoàng, ở cuối cái bàn bầu dục, là ông tổng giám đốc Trung ương Tình báo Mỹ, giới trong nghề thường gọi là ông Sì-mít. Hoặc gọi tắt là ông s.
 Theo giấy tờ hộ tịch, ông s. mới 55 tuổi. Nhưng bề ngoài ông già hơn nhiều. Trái ngược vời ông Hoàng, ông s. phục sức khá chững chạc, hầu như sang trọng vả hợp thời trang VỚỊ bộ com-lê màu vàng nhạt, màu được xã hội híp-py và bit-tơn tôn là màu lý tưởng trong năm, ve áo to tướng choán gần nửa ngực, sơ-mi sọc cộ khuy gài cồ, và cà vạt vàng thẫm, mù-soa giắt nơi túi trên cũng vàng, nhưng là màu vàng pát-ten, màu vàng mới nhất.
 ông mới được bồ nhiệm tổng giám đốc C.I.A. nên chỉ nghe danh chứ chưa được gặp mặt ông Hoàng. Bởi vậy, từ khi ông Hoàng vào ông s. nhìn hoài không biết mỏi mắt. Và dường như sợ kiếng cận thị bắt bụi nhìn không rõ ông s. đã hai ba lần rút mục kính ra khỏi mắt, lấy miếng da trừu lau đi lau lại rồi đeo lên nhìn tiếp.
 Sau khi ông Hoàng ngồi xuống ghế, ông S. lẩm bẩm một mình :
 -    Lạ thật! Lạ thật!
 Ông S. cho là lạ vì ông Hoàng không hợp với mẫu lãnh tụ điệp báo hữu danh. Dáng đi, lối ăn mặc của ông có vẻ già nua và... cù lần. Cù lần... mặc dầu Nguyên Hương đã cho ủi lại bộ com-lê và chọn cho ông một cái cà-vạt đen sọc kim tuyến óng ánh.


 Ông M. cũng dán mắt vào thân hình khẳng khiu gió nhẹ thổi ngã của ông Hoàng, ông M. là tổng giám đốc điệp báo Anh quốc, Military Intehigence 6, viết tắt là MI-6, dân đi khuya về tắt từ đông sang tây gọi là ông M. cho tiện.


 Ông M. đã nổi tiếng từ đại chiến thứ hai tuy ông luôn luôn ở trong hậu trường, ông là vị chỉ huy điệp báo nhiều tuổi nhất của phiên họp quần anh đại hội. Có người bảo ông đã gần 80. Nhưng nhiều người lại quả quyết rằng tuổi thật của ông mới trên 70.


 Cho dẫu ông trên thất tuần, dung mạo ông vẫn trẻ hơn tuổi ông M. quen ông Hoàng đã lâu - từ thưở ông Hoàng còn lênh đên trên ngũ đại dương, hành nghề điệp báo cho các cường quốc tây phương nên ông Hoàng đã biết lý do khiến ông M. luôn luôn trẻ.


 Vì MI-6 là cơ quan điệp báo đầu tiên trên hoàn vũ có một "ban giải phẫu cải lão hoàn đồng". Nhờ sự cải tiến sinh hoạt, và sự phát minh thuốc trụ sinh và sinh tố, đời sống con người trong hậu bán thế kỷ 20 đã dài hơn trước, ông già bà cả sống 80, 90 tuổi ngày nay không còn là chuyện lạ nữa. Gần đây, giới y sĩ đã áp dụng nghệ thuật giải phẫu cấp ráp bộ phận mới vào cơ thể người già, khiến cho tuổi thọ càng tăng. Một trong các y sĩ lỗi lạc quan tâm đến người gìà này là Broca, phục vụ trong một bệnh viện dưỡng lão tại Pháp (1).


 Điệp báo MI-6 gửi một số y sĩ trẻ qua Pháp đễ nghiên cứu hoạt động của Broca. Trở về nước, số y sĩ này thiết lập "ban giải phẫu cải lão hoàn đồng", xử dụng lưỡi dao mỗ xẻ, kèm với các sinh tố, để giữ cho điệp viên khỏi già.


 Ông M. đã qua tay ban giải phẫu nhiều lần nên mỗi năm ông một trẻ thêm. Vì tình bạn, và cũng vì quý mến một siêu tài điệp báo sắp bị mai một trước thời gian, ông M. nhiều lần gửi thư hoặc gọi dây nói khẩn khoản mời ông tổng giám đốc Mật vụ Nam Việt sang Luân đôn để dự cuộc giải phẩu cải lão hoàn đồng. Nhưng ông Hoàng không chịu đi.


 Ngồi cạnh ông M. là một người vạm vỡ, răng luôn luôn cắn ống điếu. Mặt người này vuông chử điền, lông mày rậm chạy thẳng hình chử nhật, tỏ ra giàu nghị lực và cương trực, ông ta là tổng giám đốc tình báo Úc Đại Lợi, thường được gọi là ông P.


 Nếu ông Hoàng chuyên hút xì-gà, và là thứ xì- gà thửa riêng tại ngoại quốc ông P. lại dùng ống vố bằng bọt biển meershaum. Cái ống vố lắc lư trên miệng ông nặng đến gần nửa kí-lô, luôn luôn phun khói phì phì như ống sáp- măng xe đua trên vòng chảo, ông già như vậy mà hàm răng còn đủ sức cắn vững ống điếu nặng 500 gờ-ram, thì không biết hồi thanh xuân ông còn khỏe đến đâu nữa.


 Giới tình báo tây phương đồn đãi là năm lên 20 tuổi ông P. đã là một trong những lực sĩ có sức mạnh vô địch ở Úc châu. Bò Úc nỗi tiếng to lớn - có những con vĩ đại như xe thiết giáp - đạn bắn trúng chỗ hiểm cũng chưa chết, vậy mà ông P. chỉ cần vung nắm tay là ngã rụp. Tài thôi sơn độc nhất vô nhị này đã giúp ông thoát chết nhiều phen trong đại chiến thứ hai, Úc tham chiến bên cạnh Anh quốc.


 Hồi ấy, ông là đại tá biệt kích. Đơn vị do ông chỉ huy được lệnh đổ bộ lên một bãi biển của đảo Saipan đang bị quân Nhật chiếm giữ, với nhiệm vụ phá hủy các tiện nghi liên lạc vô tuyến và giàn súng cao xạ. Binh sĩ hai bên đánh sát lá cà trong đêm tối nên không dám dùng súng, mà chỉ dùng dao găm, lưỡi lè, hoặc lựu đạn. Gần sáng, đơn vị ông thắng thế, song đồng đội lại bị thương gần hết. Bên địch còn lại một số thanh niên giỏi nhu đạo. Họ vây kín lấy ông, quyết hạ thủ. Trái đấm độc nhất vô nhị của ông đã giải quyết chiến trường trong chớp mắt. ông vừa kéo các bạn bị thương vào hang đá thì đại bác của địch nổ rền, cầy nát nơi đấu quyền hồi nãy. Nếu cuộc đọ sức kéo dài thì ông đã bỏ mạng trên hải đảo san hô.


 Ông P. cũng là bạn của ông Hoàng. Không phải sau khi lên chức tổng giám đốc điệp báo hai người mới quen nhau. Họ quen nhau từ thuở ông P. còn là đại úy và ông Hoàng còn là nhà báo trá hình.


 Ít ra là họ thân nhau vì ý hợp tâm đầu trên một điểm : điểm nghiền thuốc lá. ông Hoàng mê xì-gà (mà phải là xì-gà Ha-van chính cống, xì-gà Cuba của nhà độc tài râu xồm thân Cộng Castro kia, chứ không phái xì-gà Ha-van giả hiệu, quấn tại Phi luật Tân hoặc Hoa kỳ), ông P, lại mê thuốc tẩu Dunhill, thứ Dunhill thái to sợi thơm mùi cam thảo.


 Cả hai đều hút suốt ngày đêm. Chỉ ngừng hút khi ngủ. Lên giường vẫn còn hút, thậm chí mùng mền bị cháy lỗ chỗ như bị ăn đạn ghém, cả hai đều trịnh trọng khi hút, tưởng như hút thuốc là nghi lễ tôn giáo thiêng liêng, chứ không phải hút bình thường.


 Các vị tổng giám đốc điệp báo khác đều ghét hút thuốc. Họ quan niệm rằng hút nhựa nicôtin vào phổi và bao tử là tự sát từ từ. Nhưng hai ông P. và Hoàng lại quan niệm rằng nhựa nicôtin là chất cần thiết cho cơ thể. Dĩ nhiên các nhà khoa học phục vụ dưới quyền không đồng ý với lập luận ấy. Song hai ông vẫn tiếp tục hút... hút liên miên, và tiếp tục sống dai.


 Quanh bàn bầu dục, ngoài các ông tổng giám đốc điệp báo Hoa kỳ, Anh quốc và Úc Đại Lợi ra còn có 3 vị khác trẻ hơn, cử chỉ cứng cát, mắt luôn luôn nhìn thẳng, có vẻ là cựu tướng lĩnh. Họ là chỉ huy trưởng điệp báo Thái lan, Đài loan và Phi luật tân.


 Sau khi ông Hoàng an vị, phiên họp bắt đầu. Chủ tọa là ông M. tổng giám đốc điệp báo Anh quốc.
 Bằng giọng sang sảng, ông M. loan bảo thủ tục khai mạc :
 -    Nhân danh hội viên cao niên nhất của Hội đồng cảnh giác Quốc tê, tôi xin khai mạc phiên họp bất thường hôm nay. Như quý vị đã biết. Hội đồng cảnh giác Quốc tế được thành lập cách đây 18 tháng, quy tụ các lãnh tụ điệp báo trong thế giới tự do. Phiên họp hôm nay chỉ duyệt xét tình hình Nam-Á và Thái bình dương nên một số đồng nghiệp vắng mặt.


 Trước ngày Hội đồng ra đời, giữa các chính phủ đồng minh đã có nhiều hình thức ký kết song phương hoặc đa phương về các vấn đề điệp báo, đặc biệt về vấn đề trao đổi tin tức và hợp tác hoạt động. Mối liên hệ thân tình này đã mang lại nhiều kết quả khả quan ; tuy nhiên trong thời gian gần đây chúng ta cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa vì đối phương đã lập một số cơ sở thống nhất. Tại Âu châu phản gián Smerch đại diện Liên sô thành lập ủy ban Điều hợp Tối cao, đặt tổ chức dọ thám các quốc gia minh ước Varsovie như Đông Đức, Ba lan, Tiệp khắc, Hung và Bảo Gia Lợi dưới quyền trực tiếp của ủy ban. Trên một vài phạm vi, tình báo Nam tư cũng hợp tác với ủy ban mặc dầu về phương diện chính trị Nam tự đứng ngoài sự chi phối của Liên sô. Tại Viễn đông, Bắc kinh thành lập Viện Thống nhất, gồm các sở gián điệp Bắc
 Hàn, Bắc Việt, Đông Lào, Lỗ ma ni và Anhani.


 Cảnh giác trước hiểm họa mới, các cơ quan tình báo bạn đã đốt cháy giai đoạn, xóa bỏ mặc cảm quá khứ, để ngồi lại với nhau. Theo quy ước, Hội đồng cảnh giác quốc tế chỉ cứu xét những vấn đề liên quan đến an ninh chung.


 Từ ngày khai sinh đến nay, Hội đồng nhóm cả thảy 3 lần, cứ 6 tháng một lần. Lần trước, chúng ta đã gặp nhau cách đây 5 tuần lể, lẽ ra còn gần 5 tháng nữa thì mới tái nhóm.


 Vì có một vấn đề quan trọng nên chúng ta phải họp phiên bất thường. Sau đây, tôi xin mạn phép nhường lời cho ông S., thuyết trình viên của buổi họp.


 Ông S., tổng giám đốc C.I.A. rút kiếng cận thị ra lau lần nữa. Trong vòng nửa giờ qua không biết ông đã lau mục kính đến lần thứ mấy.


 Giọng nói của ông S. có vẻ yếu ớt, hậu quả của cơn xuyển kinh niên vừa bắt ông nằm liệt giường gần một tháng. Ông mở tập hồ sơ trước mặt rồi nói:
 -    Vì thời giờ của quý vị rất eo hẹp nên tôi chỉ đề cập đến đại cương của nội vụ, dành chi tiết cho các chuyên viên sau này. Đề tài tôi thuyết trình hôm nay liên quan đến một loạt nhiều vụ mất tích lạ lùng.
 Quý vị hẳn còn nhớ vụ bác sĩ Tôni mất tích một đêm mưa lất phất giữa thành phố Ba lê, ngay trước mũi các vệ sĩ. Gần ba tháng sau đến lượt bác sĩ Lêô mất tích trên đường từ Đông sang Tây Bá Linh. Và gần đây là vụ bác sĩ Phạm Thiên mất tích ở Đông nam Á. Đó là những vụ được loan trên mặt báo vì đương sự là khoa học gia hữu danh hoặc các chính phủ và thân nhân của đương sự làm rùm beng trong công cuộc tìm kiếm.


 Nếu kể cả những vụ mất tích bí mật tích khác trong vòng 12 tháng qua thì có gần 50 khoa học gia từ Đông sang Tây đột nhiên ra đi không về nữa. 50 trong một năm, con số này được coi là khác thường, đáng lấy làm lo ngại, vì từ sau đại chiến thứ hai đến nay, chưa kể vụ di cư hoặc bắt ép một số khoa học gia Đức qua Hoa kỳ và Liên sô, thì hàng năm số người bỏ đi như vậy chỉ độ 5, 10 người là cùng, và toàn là chuyên viên hạng hhì.


 Dĩ nhiên, con số 50 mà tôi vừa đưa ra không bao gồm số chuyên viên tự ý rời quê hương ra ngoại quốc phục vụ, trong khuôn khổ của phong trào "xuất cảng trí tuệ" (2) được đẩy mạnh từ sau năm 1960 tại Tây phương.


 Thoạt đầu, khi Tôni mất tích, và Phòng Nhì Pháp nhờ tìm kiếm, tôi đinh ninh đó chỉ là một thủ đoạn của công ty Careers Inc. đặt trụ sở tại Luân đôn.


 Như quý vị đã biết, sáng lập viên kiêm giám đốc công ty Careers Inc. là VVihiam Douglas, và cách đây một năm Douglas lập chi nhánh ở Pháp để tuyển mộ chuyên viên đưa sang Hoa kỳ. Trong vòng ba năm qua, gần 700 kỹ sư và chuyên viên Anh quốc đã xuất dương. Đó là mới tính riêng Anh quốc ; nếu gồm chung các nước Âu châu thì còn nhiều hơn nữa.


 Phái viện của tôi có đến gặp Douglas tại Luân đôn. Thì xảy ra vụ Lêô tại Đông Bá Linh. Chính quyền Đông Bá Linh lên tiếng tố cáo C.I.A. bắt cóc Lêô. Nhà đương cục Sô viết chiếm đóng tại Đức cũng buộc tội Hoa kỳ bằng lời lẽ tương tự.


 Thật là oan cho C.I.A.. Ngoại trưởng Rusk nổi trận lôi đình, mời tôi đến, la hét rầm rầm, đòi tôi phải trả ngay Lêô lại cho Đông Đức. Tôi nói là C.I.A. không biết ất giáp gì về vụ Lêô thì ngoại trưởng Rusk thở dài, không tin. Đến ngoại trưởng cũng ngờ vực thì người ngoài ngờ vực chỉ là chuyện tất nhiên, vả lại, ngoại trưởng đã đưa ra một số bằng chứng do Nga sô cung cấp tỏ ra C.I.A. có không nhiều thì ít dính líu vào nội vụ.


 Một lần nữa, tôi mang danh dự ra bảo đảm với ông Rusk rằng C.I.A. hoàn toàn vô can. Thì ông Rusk trả lời là vô can hay không vô cạn chỉ là điều phụ, trong lúc Liên sô gặp khó khăn với Trung cộng thì thượng sách của Hoa kỳ là đừng làm họ mất lòng, và dầu không bắt cóc Lêô C.I.A. vẫn phải chịu trách nhiệm. Trong một phiên họp sau đó tại Bạch Cung, tôi được Tổng Thống đích thân cho bitết là trong một thời gian thật ngắn C.I.A. phải tìm cho ra Lêô.


 Được yêu cầu, Douglas tỏ ra hiểu biết và sẳn sàng hợp tác. Y mở hết hồ sơ mật cho nhân viên của tôi xem xét. Y lại móc nối nhân viên của tôi với nhưng người chuyên sống bằng nghề tuyển mộ khoa học gia ở Pháp.


 Sau 8 tuần lể hoạt động tích cực, nhân viên của tôi trở về Hoa thịnh đốn tay không.


 Vụ Phạm Thiên xảy ra là một thiệt thòi lớn cho Hoa kỳ song lại giúp chúng tôi dể thở được đôi chút. Vì chúng tôi có cớ để gửi kháng điệp cho Liên sô, trút tội bắt cóc cho họ. Lần này họ giẩy nẩy như bị bỏng nước sôi, họ kêu trời la đất là không hay biết gì về Phạm Thiên.


 Bằng được ít lâu, tôi lại đựợc gọi gấp tới Bạch Cung, cố vấn an ninh quốc ngoại của tổng thống cho tôi coi bức thư riêng của thủ tướng Sô viết Kosygine. Trong thư, ông ta nói trắng ra rằng Phạm Thiên chẳng hề biến mất như chúng tôi phàn nàn, mà sự thật là C.I.A. đã giấu Phạm Thiên tại một trung tâm thí nghiệm bí mật nào đó để lấy cớ ngậm máu phun người, vu cáo cho Liên sô, hầu lấp liếm tội bắt cóc khoa học gia Lêô.


 Ông cố vấn an ninh của tổng thống cho biết là bang giao Mỹ-Nga đang tới thời kỳ thoải mái nhất kể từ sau chiến tranh Cao ly đến nay, vụ Lêô và Phạm Thiên bị biệt tích làm Kosygine tức giận thì C.I.A. phải chịu hết hậu quả.


 Một loạt nhiều vụ mất tích lạ lùng khác xảy ra tiếp theo vụ Phạm Thiên. Liên sô mất 5 người, toàn là chuyên viên lỗi lạc. Hoa kỳ cũng mất 5 người. Rồi đến Anh quốc, Đức. Trung cộng cũng mất 4. Thậm chí Do thái và Ai cập là hai quốc gia nhỏ bé, có ít chuyên viên, cũng bị phỗng 3 nhà khoa học.


 Sự lộng hành này đòi hỏi chúng ta phải có phản ứng thích đáng. Vì vậy, tôi đã liên lạc với quý vị để triệu tập phiên nhóm bất thường hôm nay.


 Các nha sở C.I.A. và M.l. đã tập trung hồ sơ những vụ mất tích, đúc kết thành một phúc trình tỉ mỉ và rõ ràng. Phúc trình này đang được đặt trước mặt quý vị. Trước khi bước sang phần bàn cãi, tôi xin trân trọng mời quý vị đọc qua bản phúc trình. Xin tạm hết.


 Căn phòng lớn chìm trong sự yên lặng. Những mái đầu bạc cùng cúi xuống. Ông Hoàng sửa lại cặp kiếng vừa trễ trên mũi, cặm cụi đọc từng giòng chữ đánh máy mực đen trên giấy dày trắng tinh.
 Ông M. tổng giám đốc tình báo Anh quốc, rút bật lửa vàng châm xì-gà cho ông Hoàng rồi hỏi:
 -    Ông nghĩ sao ?
 Ông Hoàng thở khói xi-gà xanh um :
 -    Thường lệ, trong những vụ lớn, chúng ta không dính dáng thì phải là bên họ. Nhưng trong các vụ mất tích này, tôi có thể quả quyết là Liên sô không nhúng tay vào.
 Ông M. đáp :
 -    Vâng, tôi cũng nghĩ như ông. Sau đây là một đoạn trong bản phúc trình kết quả do các chuyên viên C.l. A. và MI-6 soạn thảo.


 Cử tọa chăm chú nghe ông M. đọc. Nội dung bản phúc trình như sau :


 "15 chuyên viên C.I.A. và 9 chuyên viên MI-6 họp tại Luân đôn trong thời gian 4 tuần lễ, nghiên cứu mọi hồ sơ, tài liệu, tin tức và chứng từ liên quan đến 50 vụ mất tích bí mật, đồng thanh nhận định : "tổng quát: đa số 50 khoa học gia mất tích đều là công dân Tây phương, phần đông là Hoa kỳ và Anh quốc, số còn lại gồm 20 vị, được chia làm hai, ba phần tư số này là công dân các quốc gia cộng sản ; kỳ dư là công dân các nước nhỏ như Do thái và Cộng hòa Á rập Thống nhất. Điều này tạm cho chúng tôi tin rằng các cường quốc Tây phương và cộng sản không dinh dáng vào phong trào mất tích.


 "Phân tích : Các cơ quan tình báo tây phương đã chính thức xác nhận là không chủ trương bắt cóc 50 khoa học gia kể trên ; chỉ còn lại Liên sô, song chúng tôi cho rằng cả Liên sô cũng vô can, vì :


 "a - 10 trong số khoa học gia mất tích là chuyên viên về kỹ thuật FOBS của Liên sô (3) và kỹ thuật MIRV của Hoa kỳ (4).


 "b - trong số 40 khoa học gia còn lại thì phần lớn là chuyên viên về tình báo điện tử không gian.


 Liên sô đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu lý thuyết, và đã bắt tay vào công cuộc thực hiện chương trình FOBS cũng như chương trình đại quy mô tình báo điện tử không gian nên không có lý do gì để cần tới 50 khoa học gia kể trên. Nếu cần tới thì phải là những quốc gia đang ở vào thời kỳ dò dẫm. Hoặc giả là một tố chức tư nhân nào đó muốn chiếm hữu những bộ óc kỳ tài về FOBS, MIRV và tính báo điện tử không gian, hầu tiến tới thao túng thế giới.


 Bác sĩ Tôni, mất tích tại Ba lê, là một trong số rất ít chuyên viên lỗi lạc về MOL (5) ông đang phục vụ tại trung tâm 754 gần sa mạc Nê-va-đa.


 Trong khuôn khổ của trương trình MOL hiện còn ở thời kỳ thí nghiệm, hai hoặc ba phi hành gia không gian sẽ bay lên quỹ đạo. và ở lại trên đó 30 ngày mà không cần mặc y phục đặc biệt. Họ được phóng lên bằng hỏa tiễn khổng lồ Titan IIM, trang bị máy chụp hình và máy nghe điện tử. Những thiết bị này ghi âm mọi tín hiệu và âm thanh vô tuyến điện trên mặt đất. Các phi hành gia ước định ngay tại chỗ giá trị của tin tức, rồi báo cáo xuống cho chính quyền địa cầu.


 Bác sĩ Lêô mất tích tại Đông Bá Linh, và bác sĩ Phạm Thiên mất tích tại Viễn đông đêu là những kỳ tài về tình báo không gian.


 Lêô được liệt vào danh sách 10 nhà khoa học nổi tiếng nhất trong thế giới cộng sản. Ông là linh hồn của trung tâm Sao Đỏ, ở vùng ngoại ô thị trấn Đông Bá Linh. Trung tâm Sao Đỏ do nhà đương cuộc Sô viết và Đông Đức bảo trợ chuyên nghiên cứu những kế hoạch dọ thám không gian tương tự như kế hoạch Vêla của Hoa kỳ.


 Tưởng cần nhắc lại Vêla là một vệ tinh viễn thông bí mật. Đầu năm 1963, Hoa kỳ chỉ cần 2 vệ tinh Vêla bay quanh trái đất là đủ theo dõi được các vụ nổ nguyên tử thí nghiệm của Liên sô trên không phận. Vệ tinh Vêla thường được phóng lên từng cặp, năm 1963, năm 1964 và năm 1965 đã có 3 cặp gồm 6 vệ tinh được phóng lên, cặp Vêla tối tân nhất được phóng lên vào năm 1967.. Mỗi cặp vệ tinh Vêla chỉ hoạt động được 18 tháng.


 Trung tâm Sao Đỏ dưới quyền điều khiển của bác sĩ Lêô còn nghiên cứu và hoàn bị một loại máy chụp hình mới, dành riêng cho phi thuyền không gian với mục đích gián điệp, đạt tên là máy P-32.


 Máy chụp hình không gian của Hoa kỳ có thể chụp hình ở độ cao từ 100 đến 300 dặm, theo sự điều khiển bằng tín hiệu của trung tâm kiểm soát dưới đất. Phim nhựa được đựng trong những cái ống dài nhiều tấc tây, đường kính hơn nửa tấc, nặng từ 100 đến 150 kí-lô. Chụp xong, các ống phim được tự động rớt xuống. Khi chạm bầu khí quyển của địa cầu. Vỏ ngoài của ống phim bị không khí cọ sát làm cháy đỏ rực, và rơi ra ngoài, để lộ lớp vỏ trong, vỏ này phát ra một tín hiệu liên tục giúp cho các phi cơ C-30 bay trong đường kính 300 cây số có thể tìm ra địa điếm ống phim rơi xuống, ở độ cao 12 ngàn thước, một cái dù màu đỏ cam và trắng từ đuôi ống xòe rộng ra, giảm vận tốc của ống phim. Phi cơ C-30 bay tới, dùng câu liêm móc vào dù, kéo ống phim vào thân phi cơ. Trong trường hợp ống phim bi rơi lạc, một bộ phận nổ tự động sẽ làm ống phim cháy rụi.


 Ống phim được chở về Caliíornie để rửa ra ảnh. Các chuyên viên không ảnh nghiên cứu kỹ lưỡng rồi báo cáo những tin tức nào được coi là đặc biệt về Hoa thịnh đốn.


 Máy chụp hình P-32 của trung tâm Sao Đỏ cũng tối tân không kém máy chụp hình không gian Hoa kỳ được chế tạo và xử dụng tại căn cứ không quân Vandenberg, cách thị trấn Los Angelês 200 cây số về phía tây-bắc, trên miền duyên hải Thái bình dương.


 Điều đáng chú ý là bác sĩ Phạm Thiên trước khi mất tích đã phục vụ tại căn cứ Vandenberg. Sự mất tích của Lêô và Phạm Thiên chứng tỏ rằng đối phương muốn nắm các bí mật ghê gớm của Hoa kỳ và Liên sô trên lãnh vực tình báo không gian.


 Phạm Thiên là một trong các nhà bác học đã sáng chế ra "máy nghe quỹ đạo", gồm những ống tròn dài khoảng một mét, đường kính một tấc, nặng gần một tấn rưỡi. Máy nghe này bay qua Liên sô và Trung cộng mỗi ngày hai lần, ghi âm mọi tín hiệu vô tuyến bí mật ở dưới đất, đồng thời tiếp vận những mật điện của điệp viên Mỹ hoạt động phía sau bức màn sắt.


 Phạm Thiên còn giữ một vai trò quan trọng trong công cuộc thực hiện kế hoạch phóng vệ tinh gián điệp MIDAS (6). Vệ tinh này dùng máy hồng ngoại tuyến để khám phá những hỏa tiễn Sô viết hoặc Trung cộng vừa được bắn lên không gian. Hiện nay Hoa kỳ có 12 vệ tinh Midas bay trên quỹ đạo Bắc cực, nghĩa là có đủ khả năng "nghe thấy, và nhìn thấy" mọi hỏa tiển Nga, Hoa ngay sau khi rời giàn phóng.


 Căn cứ vào ước lượng của Hoa kỳ thì mỗi kỹ sư tốt nghiệp làm thiệt 400 ngàn đô-la cho công quỹ. Mỗi chuyên viên hữu danh như Tôni, Lêô, hoặc Phạm Thiên trị giá gấp 20 lần như vậy, nghĩa là trị giá 8 triệu đô-la. 50 chuyên viên hữu danh từ Đông sang Tây bị mất tích trong 12 tháng qua đã làm thiệt 400 triệu đô-la.


 Mặt khác, sự ra đi của các chuyên viên nắm giữ bi mật lớn lao nhất về phòng thủ nguyên tử và đại tấn công hỏa tiển sẽ có thể đảo lộn thế quân binh Mỹ-Nga, và đe dọa hòa bình thế giới.


 Trên chiều hướng nguy hiểm này, hai biến cố đã xảy ra trong vòng 3 tuần qua.


 Vụ thứ nhất : ngày 22-7, hệ thống vệ tinh phòng thủ của Liên sô đột thiên bị náo loạn, một số bay sang quỹ đạo khác, số còn lại rớt xuống địa cầu và bị cháy rụi khi va chạm bầu khí quyển, sở dĩ có tai nạn hi hữu này là vì một tổ chức bí mật nào đó đã biết được tần số điều khiển, và xen vào những làn sóng phá rối. Chỉ có Lêô và các khoa học gia biệt tích am tường những tần số kể trên.


 Liên sô đã cấp tốc thay đổi tần số liên lạc giữa vệ tinh bay trên quỹ đạo và trung tâm điều khiển đưới đất, nhưng công việc còn lở dở thì vụ náo loạn xảy ra. Riêng trong vụ này, Liên xô đã thiệt hơn 500 triệu đô-la.


 Ngoại trưởng Sô viết Gromyko triệu đại sứ Hoa kỳ và Anh quốc tại Mạc tư khoa tới văn phòng để nhận kháng điệp, ngày 26-7. Mặc dầu chúng ta cực lực cải chính, họ vẫn tiếp tục đồ riệt cho ta.
 Vụ thứ hai: ngày 14-9 một tai nạn kỷ thuật xảy ra tại căn cứ thí nghiệm hỏa tiễn FOBS 438, thuộc cộng hỏa xã hội Sô viết Kazahtan ở trung bộ châu Á.


 Một hỏa tiển FOBS được phóng lên, theo chương trình dự liệu nó sẽ rớt xuống một mục phiêu cách căn cứ 43 một ngàn cây số. Nơi rớt xuống là một bãi sa mạc rộng mênh mông, không có dân cư, súc vật hoặc cây cối. Nhà chức trách Sô viết đã cấm dân chúng và phi cơ lai vãng đến gần. Trong quá khứ, họ đã thí nghiệm như vậy nhiều lần vả lần nào cũng thu lượm được kết quả khả quan, hỏa- tiên rơi trúng mục phiêu chứ không trật ra ngoài. Nhưng buổi sáng 14-9, hỏa tiễn FOBS đã rơi cách mục phiêu đã định hai ngàn cây số về phía Tây ; kết quả là nhiều xưởng máy bị phá hủy, số thương vong lên rất cao. Chính quyền cũng như báo chí Liên sô không loan tin, nên không rõ số thương vong thật sự là bao nhiên, nhưng theo tin tức điệp báo thì hôm ấy có 46 người chết và hơn 600 người bị thương, thiệt hại vật chất lên tới 800 triệu đô-la.


 Cũng may là hỏa tiễn FOBS thí nghiệm không mang đầu đạn nguyên tử, vì trong trường hợp bất hạnh ấy, số thương vong sẽ có thể lên tới hàng triệu, cộng hòa xã hội Sô viết Kazahtan sẽ bị xóa tên trêo bản đồ thế giới.


 Sau tai nạn kinh khủng này, đại sứ Liên sô tại Hoa thịnh đốn đã xin gặp Ngoại trưởng Dean Husk để trao một thông điệp miệng của chính phủ Mạc tư khoa. Theo thông điệp này thì Liên sô không thể chờ đợi thêm nữa, và họ đòi hỏi một cuộc điều tra tay đôi phải được tiến hành gấp rút với sự tham dự của các điệp viên Sô viết và Hoa kỳ.


 Chính phủ Mỹ nói chung, tình báo C.I.A. nói riêng, không thể bác bỏ đề nghị chính đáng này, tuy rằng kinh nghiệm dĩ văng đã cho biết rằng hợp tác điệp báo với Liên sô cũng như đánh đu với tinh. Vì vậy, Hoa thịnh đốn đã nhận lời.


 Hiện nay C.I.A. đang thương thuyết với GRU Sô viết, về cách thức hợp tác. Phái đoàn thương thuyết C.I.A. sẽ tìm cách trì hoãn, trong khi đó chúng ta cần tiến hành cấp tốc những cuộc điều tra riêng. Thời gian hoạt động này là hai tuần lễ. Sau thời gian này, nếu chúng ta chưa đoạt được kết quả cụ thể, bắt buộc chúng ta phải hợp tác với cơ quan GRU Sô viết.


 Tuy nhiên, trong trường hợp thành công, chúng ta cũng cứ hợp tác với GRU. Họ định lợi dụng hợp tác để khám phá bí mật của chúng ta thì ngược lại chúng ta giả vờ hợp tác để khám phá bí mật của họ.


 Cước chú : Kèm theo đây là một số chi tiết về cuộc điều tra sơ khởi của Hội đồng cảnh giác Quốc tế về các khoa học gìa bị mất tích.
 Kinh trình Ký tên
 Trưởng đoàn phân tích MI-6 và Trưởng đoàn phân tích C.I.A.


 Đọc đến đoạn cuối của bản phúc trình, ông M. tổng giám đốc tình báo Anh quốc, cố tình hạ bớt giọng. Dường như bầu không khí trong ca-bin hàng không mẫu hạm quá im lặng, quá trang nghiêm nên tiếng nói của ông vang ngân, xoắn sâu vào nhĩ tai, làm cử tọa buốt tận óc.


 Ông M. gập hồ sơ trước mặt lại, chận hai cùi tay lên trên, rồi nhìn ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ Nam Việt. Không hiểu sao toàn thể các nhân vật hữu danh điệp báo ngồi quanh bàn họp đều theo gương ông M. chăm chú nhìn ông già ốm o, quê mùa được gọi là ông Hoàng đang tỏ vẻ bâng khuâng sau màn khói thuốc xì-gà xanh xanh.


 Ông S., tổng giám đốc C.I.A., nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng rắn rỏi:
 -Trước khi ông đến, anh em chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Và tất cả đều đồng ý nhờ ông gỡ rối. Vì phi ông ra, không ai làm nổi. Nhân viên dưới quyền ông đều là sĩ quan điệp báo nổi tiếng nhất trên thế giới. Mặt khác, trong số các khoa học gia bị biệt tích đã có một người Việt nam, bác sĩ Phạm Thiên.
 Ông Hoàng gạt tàn xì-gà, giọng từ tốn :
 -    Vâng, các bạn đã có lòng thương nghĩ đến thì tôi cũng không dám từ khước.
 Rồi cười mỉm :
 -    Trước khi lên đường, tôi đã linh tínb bị các bạn trưng dụng nên đã tập trung các hồ sơ, tài liệu về vụ bác sĩ Phạm Thiên. Tôi nhận thấy vụ này rất phức tạp, song tôi sẽ có gắng hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ hạn ấn định.


 Tuy nhiên, như các bạn đã biết, tôi có thể tìm ra nhân viên phụ tá đắc lực để tiến hành công tác do Hội đồng cảnh giác giao phó không mấy khó khăn, nhưng đối với một quốc gia đang mở mang lại bị chiến tranh dằng dai thì tìm ra phương tiện vật chất mới là khó khăn bậc nhất.
 Ông S. ngắt lời:
 -    Xin phép ông Hoàng cho tôi được đóng góp ý kiến. Từ nhiều năm nay, chúng ta thường hợp tác mật thiết với nhau trên căn bản "kẻ có của, người có công" cho nên tôi nghĩ rằng phương tiện vật chất không phải là điều đáng lo. Nếu ông không phản đối, tôi xin cam kết là C.I.A. sẽ dành ngân khoản hai triệu đô-la đễ...
 -    Ông S. quả là người bạn quý, hiểu rõ nội tình chúng tôi hơn ai hết. Như các bạn đã biết C.I.A. hoặc M.l. đều có chương mục hẳn hòi trong ngân sách quốc gia ở Hoa kỳ và Anh quốc, trong khi ấy cái được gọi là sở Mật vụ do tôi có vinh hạnh điều khiển tại Nam Việt vẫn tiếp tục sống trong bóng tối, không được cấp một xu công quỹ, chính phủ hoàn toàn không biết tới. Chính phủ không đài thọ cho sở Mật vụ thì chớ, năm nay lại còn vay khéo nữa...


 Từ 6 tháng nay. sở tôi túng tiền kinh khủng, giật gấu vá vai không tài nào đủ nên phải mang công, mắc nợ. Các bạn đều là chỗ thâm tình, từng giúp đỡ tôi vì vậy tôi cũng chẳng giấu làm gì. Tính đến nay, sở tôi đã thiếu của ngân hàng Mỹ quốc ( Banh of America ) gần 8 triệu đô-la. Nẽu trình trạng bi thảm này tiếp diễn thì chỉ một năm nữa, tôi sẽ phải đóng cửa tiệm, hoặc biến sở Mật vụ do chinh quyền Sài gòn gián tiếp chi phối thành công ty trinh thám tư quốc tế.
 Vì vậy...
 Ông S., tổng giám đốc tình báo C.I.A. lại ngắt lời:
 -    Hiện ông cần bao nhiêu ? 8 triệu đô-la được không ?
 Ông Hoàng chậm rãi đáp :
 -    Quý quốc giúp chúng tôi quá nhiều, tôi không dám ngửa tay nhận thêm nữa. Tôi chỉ yêu cầu ông bạn can thiệp với ban giám đốc Mỹ quốc Ngân hàng cho sở tôi chịu lại một thời gian mà không phải trả tiền lời. Trong trường hợp ông bạn dư dật thì xin cho mượn 8 triệu để thanh toán, mai đây làm ăn khấm khú tôi sẽ hoàn trả...
 Ông S. xua tay :
 -    Không sao... không sao lát nữa tôi sẽ ra lệnh cho phụ tá quản trị của tôi tiếp xúc ngay với ngân hàng. Tại đó, C.I.A. còn ít ra 500 ngàn triệu. Tôi xin trích ra 8 triệu.
 Ngừng một phút, ông S. nói tiếp, giọng nhỏ hẳn xuống :
 -    Một lần nữa tôi xin xác nhận là công cuộc khám phá manh mối các vụ mất tích rất là quan hệ đối với chúng tôi. Nếu thu hoạch được kết quả thực rõ ràng thời gian hai tuần lễ thì 8 trệu chứ gấp đôi 8 triệu đô-la nữa, tôi vẫn có thể cung ứng được. Liệu 2 tuần được không ông Hoàng ?
 Ông Hoàng ung dung nhả khói xì-gà :
 -    2 tuần là thời hạn tối thiểu hay tối đa ?
 Ông S. đáp :
 -    Khó nói là tối thiểu hay tối đa. Theo, tôi, khó có thể thành công trong kỳ hẹn quá ngắn ngủi 2 tuần. Cộng sự viên của tôi đã hoạt động ráo riết cả tháng trường ròng rã, và đốt của ngân sách hơn 4 triệu đô-la mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng, không nhích khỏi khởi điểm được bước nào... Nhưng tôi hy vọng là ông có thể thành công trong kỳ hẹn ấy.


 Ông Hoàng nghiêng đầu sang bên để quan sát vẽ mặt ngạc nhiên của các bạn đồng nghiệp :
 -    Nếu tôi thành công sớm hơn kỳ hẹn...? Chẳng hạn thành công trong vòng một tuần, vâng một tuần là lâu nhất, kể từ hôm nay.


 Ông S. đứng phắt dậy, quơ bàn tay ra phía trước như muốn túm lấy ông Hoàng gầy gò, mảnh khảnh, sợ ông tan ra thành khói xì-gà Ha-van cuộn tròn trên không trước khi chui tọt vào khe máy điều hòa khí hậu :
 -    Ông nói thật hay nói chơi ?
 Giọng ông Hoàng trở nên nghiêm nghị:
 -    Xin hỏi ông bạn, tôi đã nói chơi mấy lần rồi ?
 Ông S. lắc đầu :
 -    Ông tha lỗi cho. Tôi thắc mắc như vậy vì sau bao năm lăn lộn trong nghề tôi chưa vấp phải vụ nào hóc búa bằng vụ các nhà bác học mất tích. Thắc mắc nên sinh ra hoài nghi.


 Ông Hoàng cười:
 -    Tôi xin nói rõ lại lần nữa. Nếu sở tôi tìm ra tung tích các nhà bác học trong vòng một tuần, các ông có bằng lòng thưởng công cho cộng sự viên của tôi không ?


 Ông M., tổng giám đốc tình báo Anh quốc, lên tiếng trước cặp mắt già nua tóe lửa quắc thước :
 -    Chắc ông đã thừa biết ngân sách của sở tôi so sánh với ngân sách C.I.A. của ông S. chỉ là một vực, một trời. Chúng tôi nghèo, chứ không phải "kẹo". Tôi xin xung phong lập quyển sổ vàng để thưởng công các cộng sự viên của ông nếu họ phăng ra ngọn ngành trong thời gian 7 ngày. Và riêng M.l. Anh quốc sẽ biếu 200 ngàn bảng.


 Ông Hoàng cười thầm. 200 ngàn bảng Anh vị chi 400 ngàn đô-la Mỹ. Nghĩa là món tiền khá lớn. Phải là tối quan trọng tối thiết yếu, tối cấp bách, ông M mới chịu xì ra món liền lớn như vậy. Trong quá khứ, ông chỉ buông nhả 5,7 chục ngàn là hết "phông".


 Tình báo Anh quốc khét tiếng trên thế giới về truyền thống "kẹo". Dĩ nhiên, họ không phải là nhà trọc phú như C.I.A. Mỹ, nhưng họ đâu đến nỗi nghèo kiệt như tình báo Viễn đông. Chẳng qua họ có máu "vắt cổ chảy ra nước".


 Ông M. lại là tay tổ của chủ nghĩa "kẹo". Vì ông sinh trưởng ở miền Bắc nước Anh, ở Tô Cách Lan, nơi sản xuất ra những nhà vô địch hà tiện trên thế giới. Đối với ông thì 200 ngàn bảng Anh đã là món tiền khổng lồ. Đối với ông thì thưởng công 200 ngàn bảng cho một vụ đã là một hành động cách mạng ; nói dại đổ xuống sông xuống biển, giả sử đảng Bảo thủ, đảng đã bổ nhiệm ông M., đảng trung thành tuyệt đối với ngai vàng, có thay đổi lập trường, ủng hộ việc lật đổ chế độ quân chủ thì cũng chưa cách mạng bằng...


 Tay tổ của chủ nghĩa "kẹo" quốc tế đã mở đầu quyển sổ vàng. Kế hoạch của ông Hoàng đã thành công, ông vua rán sành ra mỡ còn thưởng được 400 ngàn đô-la thì ông nhà giàu nứt đá, đổ vách tình báo Trung ương Hoa kỳ sẽ phải rút bót-phơi ra lần nữa, và biếu một số tiền gấp ba, gấp bốn.


 Sở Mật vụ nước Nam Việt nhỏ bé - bé hạt tiêu, luôn luôn cần tiền. Hiện nay, lại cần tiền hơn bao giờ hết. ông tổng giám đốc già nua cất công rời Sài gòn là để dự phiên họp bất thường do các đại đồng nghiệp triệu tập ngoài khơi Thái bình dương, nhưng một công, đôi việc, mục đích chính của ông là dùng phiên họp, dùng những tin tức tài liệu mà nhân viên dưới quyền ông thu thập được, để kiếm thêm một mớ đô-la cho cái tủ két rỗng không của Công ty Điện tử...


 Ông Hoàng coi tổng giám đốc C.I.A. và M.l. là bạn thân. Song nếu nhiều khi vợ yêu của mình, con người đầu gối tay ấp, chung giường chung chăn, mà mình còn không cho biết hết ẩn tình, thì ông Hoàng thiếu thành thật với đồng nghiệp C.I.A. và M.l. cũng không là chuyện lạ. Nói cho đúng, ông Hoàng rất có thiện cảm với họ. Nếu không có họ, ông sẽ khó đứng vững về mặt tài chánh. Trong cuộc vật lộn cam go với KGB, GRU, Smerch của Liên sô, Quốc tế tình báo Sở của Trung Hoa cộng sản, Trung ương Cục của Bắc Việt, ông Hoàng không thể thắng lợi nếu phải đấu tranh đơn thương độc mã.


 Nhưng thiện cảm của ông Hoàng cũng có chỉ có hạn. ông quan niệm rằng điệp báo cộng sản là kẻ thù, điệp báo Anh-Mỹ là người bạn. Song ông bạn Tây phương cũng chẳng lấy gì làm tốt. Họ sẵn sàng trả tiền, và trả nhiều tiền, chưa hẳn vì họ muốn thật tâm giúp đỡ, mà chính vì ông làm thuê cho họ, và làm thuê với giá phải chăng, nếu không muốn nói là rẻ.


 Bởi vậy, mỗi khi có dịp "đào mỏ" ông Hoàng đều không quên lợi dụng đến nơi, đến chốn.


 Ngay sau khi nhận được khẩn điện của Hội đồng cảnh giác Quốc tế ấn định ngày giờ và địa điểm nhóm họp, ông Hoàng gọi ngay Nguyên Hương và "anh cả" Triệu Dung vào bên bàn giấy.
 Ông hỏi Triệu Dung :
 -    Tình hình tiền nong của sở hiện nay ra sao ?


 Triệu Dung là phụ tá thân cận nhất, chuyên về tổng quản trị hành chính, ông Hoàng đã chuẩn bị từ lâu cho Triệu Dung lần lượt nắm vững, các nha phòng của sở để thay ông điều khiển trong trường hợp ông rút lui vì bệnh hoạn hoặc vì... trở về với đất.


 Triệu Dung là pho tự vị sống nên đáp ngay, không cần suy nghĩ:
 -    Thưa còn khá. Kể từ 5 năm nay, đây là lúc khá nhất. Tiền mặt còn trong tủ sắt của sở,và đặt trong 12 ngân hàng ở Sài gòn hiện nay là 300 triệu bạc. Trương mục ở Thụy sĩ, Hoa kỳ, Anh, Pháp gồm 43 triệu đô-la. Ngoài ra còn 16 triệu đô-la bỏ trong trương mục ngân hàng các quốc gia Á-Phi, Nam tư, Diến điện, Cam bốt, Năm dương, Ai cập và Cuba nữa.
 -    Còn vàng nén và hạt soàn ?
 -    Thưa vẫn như cũ. Từ 18 tháng nay, sở chưa xài đến vàng và kim cương. Tuy nhiên, có lẽ vài ba tuần nữa ta phải đem bán. Hiện tôi đang nhờ cuộc-chê dạm bán tại Hòa Lan và Thụy Sĩ.
 -    Còn thiếu tiền để thực hiện chương trình phát triển Ngũ niên phải không ?
 -    Thưa phải.
 -    Thiếu độ bao nhiêu ?
 -    Bao nhiêu cũng vừa. Nhưng ít ra phải có chừng 10 triệu trong vòng vài ba tuần nữa. Vàng và hạt soàn đang xuống giá trên thị trường quốc tế nên lôi sợ bị lỗ to.
 -    Mấy chục phần trăm ?
 -    Thưa, từ ba chục đến bốn chục. Nếu có thể, ta nên vay tạm ở đâu một chục triệu. Cuối năm nay, giá vàng và hạt soàn nhích lên ta sẽ bán để trả.
 -    Anh định vay của ai ?
 -    Thưa, cái đó tùy ông. Lệ thường, ta vay của C.I.A. hoặc M.l. Hoặc làm việc trừ nợ.
 -    Bây giờ họ cũng túng kinh khủng. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thi đua cắt xén ngân sách, nhất là ngân sách trá hình của các cơ quan tình báo nên ông bạn C.I.A. bị thiệt hại nặng nề. Phong trào phản chiến ở Anh quốc cũng ảnh hưởng đến ngân sách dành cho M.l. Tôi đã gián tiếp dò hỏi, và họ đều lần lượt lắc đầu. Họ đang túng song cái túng của họ còn giàu gấp ngàn, gấp vạn lần cái giàu của mình. Tôi nghĩ chỉ có lập mưu thì mấy ông tỉ phú ấy mới chịu nhả liền ra mà thôi.
 Triệu Dung ngần ngừ :
 -    Thưa... sở đang cần tiền gấp lắm.
 Ông Hoàng hỏi lại:
 -    Gấp lắm... là trong bao nhiêu ngày ?
 -    Ba tuần, hoặc bốn tuần. Vâng bốn tuần là tối đa.
 -    Được, Tôi hy vọng sẽ xoay ra tiền trước kỳ hạn ba, bốn tuần của anh. Dịp may đã tới. Nguyên Hương đã cho anh biết chi tiết chưa?


 Mặt Triệu Dung hơi ngượng nghịu :


 Ông Hoàng nói:
 -    Tôi sắp lên đường đi dự phiên họp bất thường của Hội đồng cảnh giác Quốc tế. Phiên họp sẽ thảo luận về phong trào mất tích đang diễn ra. Một tổ chức bí mật đã lần lựợt bắt cóc hàng chục nhà khoa học tên tuổi từ Đông sang Tây. Hoa kỳ và Anh quốc bị thiệt hại khá nặng nề. Chắc chắn họ phải nhờ đến ta. Khi ấy, tôi sẽ ra giá. Họ bị kẹt tứ phía tất không dám hà tiện nữa.
 Giọng "anh cả" Triệu Dung có vẽ lo lắng :
 -    Liệu họ có bằng lòng trả tiền cho mình không, thưa ông ?
 Ông Hoàng cười:
 -    Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, anh yên tâm.
 Rồi quay sang Nguyên Hương :
 -    Cô lấy hồ sơ "Luân vũ" ra đây cho Triệu Dung nghiên cứu.
 Nhìn bộ mặt ngạc nhiên của viên phụ tá tài ba, ông Hoàng nói tiếp :
 -    Ngay sau khi nhà khoa học đầu tiên bị mất tích, tôi đã cho người theo dõi, thu thập tin tức, tài liệu. Các vụ mất tích xảy ra đến đâu tôi đều cho bổ túc đến đấy. Cho đến vụ xảy ra gần đây nhất, vụ Phạm Thiên, thì tôi gặp hồng vận nên khám phá được một số đầu mối quan trọng.


 Đối diện bàn buya-rô của ông Hoàng người ta không thể không nhìn thấy một cái tủ sắt lớn, kê sát tường. Tủ này cao gấp rưỡi đầu người trung bình, dài 5 thước, gần choán hết bề ngang căn phòng, sâu một thước rưỡi.


 Tủ này được dùng để chứa đựng toàn bộ tài liệu. Nó không phải là tủ sắt thông thường, có nhiều ngăn kéo, đánh số từ A đến z, hoặc từ số 1 trở đi, hoặc đánh số theo thứ tự thời gian, theo mức quan trọng của từng điệp vụ, như các két sắt tài liệu được dùng trong mọi cơ quan điệp báo trên hoàn vũ.


 Nó là kỳ công phát minh và sáng chế của bộ phận kỹ thuật trực thuộc sở Mật vụ Nam Việt, vời sự hợp tác của một số công ty điện tử Tây phương, đặc biệt là công ty IBM của Hoa kỳ.


 Tên nó là Kim tinh, ông Hoàng đã tiêu tốn gần 35 triệu đô-la mới sản xuất được Kim tinh. Hiện trên thế giới chỉ có một tủ Kim tinh, cái đầu tiên đang được đặt trong văn phòng ông Hoàng. Tủ Kim tinh là một bộ óc điện tử vô cùng tinh vi và phức tạp mọi tin tức, tài liệu tình báo được chuyển thành ngôn ngữ riêng - bằng những, cái phiếu đục lỗ giống như phiếu ký toán điện cơ IBM - rồi đưa cho bộ óc Kim tinh học thuộc. Nó tự động xếp tin tức tài liệu thành hồ sơ hẳn hòi, khi cần đến chỉ phải bấm một số nút điện, hồ sơ liên quan sẽ từ một kẽ hở trong máy tuột ra.


 Hồ sơ là một cái hộp nhỏ như gói thuốc lá 10 điếu, bên trong đựng toàn phim ảnh vi ti. Bỏ cái hộp vào một kẽ hở khác trong máy, phim sẽ được chiếu lên một khung ảnh trước mặt. Khung ảnh này nhỏ xíu, chỉ nhỏ bằng diện tích bao quẹt gỗ, mắt người thường không tài nào nhìn thấy chữ.


 Muốn đọc được chữ trên khung ảnh nhỏ xíu, phải đeo một loại kính riêng. Kính này gắn liền với cãi mũ nghe, giống như mũ nghe của vô tuyến điện viên. Người ta chụp mũ nghe vào đầu, hai lỗ kính tròn sẽ là kính lúp làm tăng kích thước chử in và hình vẽ trong phim lên mấy chục lần. Phim chiếu đến đâu, có âm thanh kèm theo đến đấy, nhưng cũng như chữ in, tiếng nói của phim cũng rất khó nghe. Vì tiếng nói này được lọc qua một máy đảo âm (7), tương tự dụng cụ điện tử được gắn vào ống điện thoại của các yếu nhân chính quyền hầu đề phòng bị ghi âm hoặc bị người ngoài nghe trộm.


 Nguyên Hương bấm một trong nhiều nút trên tủ Kim tinn. Xẹt một tiếng nhỏ, một ngọn đèn xanh bật lên, rồi hộp phim nhựa từ trong máy rớt ra ngoài, vào một cái chậu hình vuông. Nàng đưa mũ nghe cho Triệu Dung đeo, rồi mở máy chiếu phim và phát tiếng, ông Hoàng ngả đầu trên ghế dựa, thản nhiên hút xì-gà. Ngoài tiếng xè xè của máy chiếu phim, trong phòng không còn tiếng động nào nữa hết.


 15 phút sau, cuộn phim được quay đến đoạn cuối. Triệu Dung tháo mũ nghe ra, ngẩng đầu nhìn ông tổng giám đốc. Ông dập điếu xì-gả vào đĩa đựng tàn rồi hỏi:
 -    Anh còn nhớ bức thư tuyệt mạng của Túy Ngọc, cô vợ ngoại tình của Phạm Thiên không ?
 Triệu Dung đáp :
 -    Thưa, nhớ.
 -    Trong thư, đoạn nào được anh cho là đáng kễ nhất ?
 -    Thưa, đoạn đúng "18 tháng, khi con đã cứng cát, em nhận thấy trách nhiệm của em đã tận lòng, nên giao con cho dì phước và... Em đi đâu em làm gì... anh đã biết. Tại sao em lại xử sự như vậy, chính em cũng không biết nữa. Anh là thần toán, anh thử đặt phương trình để giải quyết giùm em... Em là người mẹ bất hạnh không nuôi được con...
 -    Đúng, đúng. Chìa khóa của nội vụ nằm trong mấy giòng chữ này. Nghe xong, hẳn anh đã đoán là người vợ chưa chết. Nhưng Phạm Thiên lại nghĩ khác. Y lại nghĩ rằng vợ y đã chết. Cho đến ngày có nhiệm vụ qua Viễn đông ghé xuống Sài gòn...
 -    Thưa ông, tôi cho rằng nguyên nhân khiến Phạm Thiên biệt tích là vì y được tin Túy Ngọc và Túy Vân còn sống.
 -    Đúng, đúng. Chính vì vậy nên tôi mới tin tưởng là sở sắp có tiền, sắp có thật nhiều tiền do mấy ông nhà giàu bưng đến tận tay và tặng biếu một cách cung kính. Thôi, tôi sửa soạn đi, anh ở nhà tiếp tục theo dõi những biến chuyển của Luân vũ.


 Mọi việc đã diễn ra trên hàng không mẫu hạm đúng với dự tính của ông Hoàng. Như ông đã tiên liệu với Triệu Dung tại Sài gòn, sau một giờ họp mấy ông nhà giàu đã bưng thật nhiều tiền đến tận tay và tặng biếu một cách cung kính.


 Không lẽ chịu lép vế trước ông tổng giám đốc rán sành ra mỡ của điệp báo Anh Cát Lợi, ông S. của C.I.A., cơ quan điệp báo giàu nứt đá đổ vách, giàu đến nồi không biết tiêu sao cho hết tiền, bèn đằng hắng một cái, cốt cho cử tọa lưu ý rồi dõng dạc :
 -    Vâng, tiếp theo M., tôi xin ghi thêm 4 triệu đô la vào quyển sổ vàng.


 Từ nãy đến giờ ông P tổng giám đốc tình báo Úc Đại Lợi và ba chỉ huy trưởng điệp báo Thải, Phi và Đài loan chỉ ngồi yên. Trừ ông P. là có tiền, còn đều nghèo mạt rệp...


 Đại diện Đài loan chờ hai ông tổng giám đốc điệp báo Anh-Mỹ dứt lời mới đứng dậy. ông mặc cổ áo cao bằng hàng tẹt-gan đen, may theo mốt Mao trạch Đông, quần ống chân voi, giày ban mỏng lét. Chẳng cần coi căn cước ông, người ta cũng biết ông là công dân Tàu trăm phần trăm.


 Sau khi đứng dậy ngay ngắn, ông nhìn một vòng quanh bàn, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp thông báo với cử tọa một tin tức liên quan đến hòa bình và an ninh thế giới. Mọi người đều ngước nhìn ông. Tuy lớn tuổi ông vẫn phương phi, da trắng xanh, râu mép được gọt tỉa công phu. Lệ thường, tổng giảm đốc điệp báo phải gày nhom cho dầu hàng ngày được tẩm bổ cao lương mỹ vị và sâm nhung đại bổ. Vóc dáng đẫy đà và phong lưu của ông chứng tỏ nghệ thuật ẩm thực Trung hoa đã lên tới trình độ thượng thừa.


 Cữ chỉ khoan thai - khoan thai như nhà vua ở nước Tàu cổ xưa đặt bút lông thỏ vào mảnh giấy hoa tiên - ông mở cái cặp da láng bóng mà ông vừa đặt lên bàn, lấy ra một cái hộp hình chử nhật, bề ngoài trông như hộp đựng cà-vạt.


 Cái hộp bằng đồng bun mỏng dính, hai đầu chạm rồng uốn khúc, chính giữa đắp nỗi hình nhật nguyệt, ông Hoàng sành chơi đồ cổ nên biết ngay cái bộp đồng hun cũ kỹ này là di vật quý giá của thời Tam quốc. Quân sư Gia cát Lượng đã có một cái tương tự, luôn luôn mang bên mình để đựng kinh thư, và sách thiên văn địa lý. Gần đây trong một cuộc đấu giá đồ cổ ở Luân đôn, có nhà sưu tầm dám ký ngay tấm séc một triệu đô-la để mua cái hộp đồng hun mà vẫn bị người khác trả thêm tiền và phỗng mất.


 Ông Hoàng nghe nói hiện nay trên thế giới chỉ còn lại từ 3 đến 5 cái hộp đồng hun từ thời Tam quốc. Thảo nào mà ông đại diện Đài loan có thái độ vô cùng trịnh trọng...


 Chắc hẳn ông sắp tặng sở Mật vụ Nam Việt cái hộp đồng hun tối đặc biệt... để đánh dấu đêm hội ngộ lịch sử...


 Ông bưng cái hộp lên cao, rồi hạ thấp xuống từ từ cốt cho cử tọa có thời giờ chiêm ngưỡng những nét chạm trổ kỳ lạ. Ông M. buột miệng :
 -    Trời ơi, cái hộp của Khổng Minh !
 Đại diện Đài loan đáp :
 -    Vâng, đây là cái hộp của quân sư Khổng Minh, nhân vật có một không hai của Trung quốc và toàn thế giới. Nhân danh điệp báo Đài Loan, tôi xin tặng ông bạn Hoàng cái hộp này để nói lên lòng ưu ái và kính nể của chúng tôi đối với một kỳ tài không thua kém Khổng Minh đời tranh hùng Tam quốc.


 Cảm động, ông Hoàng cũng đứng dậy. Nhưng đại diện Đài loan đã xua tay :
 -    Xin toàn thể quý vị nín thở một phút trong khi tôi mở nắp hộp. Quý vị cần nín thở vì mê hồn hương sẽ bốc ra, có thễ làm cho ngây ngất.
 Cử tọa ngồi thẳng như pho tượng.


 Bùng bùng... Đại diện Đài loan tra chìa khóa vàng vào ồ khỏa. Nắp hộp bật lên, hai tiếng bùng bùng điếc tai được phát ra, và - như ông đã báo trước - một luồng khói đen sì từ trong cái bộp bằng đồng hun hình chữ nhật bay vọt lên trần nhà trước khi tỏa tròn, xòe rộng như cái tán của vụ nổ bom nguyên tử.


Chú thích:

 1.    Y sĩ người Pháp này tên là Philippe Monod-Broca, hành nghề tại bệnh viện dưỡng lão Bicêtre cũng đã viết một cuốn sách về kỹ thuật "giải phẫu người già".
 2.    Công ty Careers Inc. hiện đang hoạt động ráo riết tại các quốc gia Tây phương. Hàng năm Hoa kỳ cần thêm 75 000    kỹ sư vậy mà các trường đại học của họ chỉ có thể đào tạo được 45.000 nên họ phải tung tiền ra tuyển dụng 30.000    kỹ sư ngoại quốc. Tính theo tỉ lệ dân số thì Anh quốc đứng đầu các quốc gia tây phương bị Hoa kỳ bòn rút chuyên viên, thứ đến Tây Đức, và Thụy sĩ. Pháp đứng vào hàng cuối.
 3.    FOBS (Fractional Orbital Bombardment System) là kỹ thuật phóng một số vệ tinh lên quỹ đạo trái đất, mỗi vệ tinn chở một trái bom nguyên tử 100 mêgaton trở lên ; những bom này nổ cách mặt đất từ 50 đến 150 dặm sẽ có thể làm một phần lớn địa cầu tan tành.
 4.    MIRV (Multiple Independently-Targeted Re-entry Vehicle) của Hoa kỳ nhằm phóng lên quỹ đạo những phi thuyền chở hàng chục trái bom nguyên tử cơ nhỏ, mỗi trái nhằm vao một mục phiêu địch trên trái đất. Do đó, chi cần một vài hỏa tiển MIRV là đủ tiêu diệt một vùng đất rộng lớn như Liên sô.
 5.    MOL (Manned Orbiting Laboratory - Phòng thí nghiệm bay trên qnỹ đạo do nguời điều khiển) đựợc Hoa kỳ dự phóng vào năm 1968 nhưng vì dành ngân khoản cho chiến tranh Việt nam nên đình hoản đến cuối 1970. Những chuyến bay trong thời gian qua đã giúp Hoa kỳ đạt nền móng cho một hệ thống MOL có thể kiểm soát toàn diện địa cầu.
 6.    MIDAS (Missile Deíẹnss Alarm System). Loại vệ tinh do thám này nắm trong chương trình ngăn chặn mọi vụ tấn công nguyên tử bất thần, một chương trình đại quy mô đã tiêu tốn gần một tỉ đô-la (năm 1966 chỉ riêng một loại vệ tinh gián điệp cũng đã mất hơn 100 triệu đô-la).
 7.    Loại máy này, tiếng Anh gọi là scrambler. Một cái scrambler lập vào điện thoại, cỡ nhỏ, không gồm các bộ phận đảo âm phức tạp, được bán trên thị trường Mỹ vào khoảng ba, bốn trăm đô-la. Loại dành cho yếu nhân chính quyền lên tới cả ngàn đô-la. 



Người Thứ 8

Đoàn Vũ Khỏa Thân


 Chương 3 

Bồi bích

M

 uốn hỏi về tâm tình, nên chọn qua ngày thứ sáu trong tuần, thứ Sáu 13 càng tốt. Bói thấy lá bích thì xấu, lá bồi bích báo hiệu sự phản trắc của một người trai trẻ, khôi ngô nhưng gian manh.


 Nghe tiếng nói, cả 3 cô gái đều ngừng tay. Văn Bình mới bị lột áo sơ-mi. Bên trong chàng quên mặc áo thun lá nên bắp thịt cánh tay, ngực và bụng của chàng có cơ hội triển lãm trước con mắt háu đói của cử tọa phái nữ. Nếu tiếng mật ngọt kia đến chậm một phút nữa, Văn Bình đã trở thành ông A-dông.
 Văn Bình ngước nhìn nàng. Đèn trong phòng vừa được mở sáng nên chàng thấy rõ cả những nếp nhăn ở khóe mắt nàng. Té ra ở góc nhà có một cầu thang uốn dẫn lên tầng trên mà hồi nãy chàng không nhìn thay vì trời tối lờ mờ. Nàng từ trên lầu đi xuống. Đến nửa chừng, nàng dừng lại. Có lẽ nàng không chế ngự được sự xúc động mãnh liệt dâng cuồng cuộn trong lòng sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm xa cách. Và cũng có lẽ vì nàng vừa trông thấy Văn Bình bị ba cô gái làm thịt.
 Văn Bình cười với nàng :
 -    Phù Dung, Phù Dung, trời ơi, em vẫn như ngày xưa...
 Phù Dung nhảy xuống đất, chạy về phía chàng, xà luôn vào lòng chàng và khóc nức nở. Ba cô gái phục sức quái dị đã bấm nhau lỉnh đâu mất, trong phòng chỉ còn Văn Bình và Phù Dung đang gục vào vai chàng, nước mắt lã chã. Khóc một hồi, nàng mới buông chàng ra và nói:
 -    Em tưởng không bao giờ được gặp lại anh nữa... Anh khác xưa nhiều lắm.


 Văn Bình gọi Phù Dung bằng "em" một cách hồn nhiên, quên bẵng nàng lớn hơn chàng một giáp và ngược lại nàng cũng xưng em ngọt sớt với chàng, như thểvề tuổi đời nàng chỉ là em. Dường như tình yêu có sẵn sức mạnh vô song khả dĩ phá tan mọi chướng ngại vật, chướng ngại vật giai cấp, cũng như chướng ngại vật tuổi tác.


 Dĩ nhiên Văn Bình mắc bệnh nịnh đầm - cũng nịnh đầm như chính phủ Mỹ không bắt buộc phụ nữ Mỹ phải ghi rõ số tuổi trên giấy thông hành - nên chàng luôn luôn quên số tuổi thật của đàn bà, nhưng giá chàng không nịnh đầm, chàng cũng phải nhìn nhận là Phù Dung chưa già. Chưa già, nếu so với số tuổi trên 40 của nàng.


 Nếu tuổi 40 làm người ta liên tưởng đến trái cây chín thì đàn ông 40 là trái cây vừa chín, mùi thơm ngào ngạt, ăn vào bồ dưỡng ngon lành, ngược lại, đàn bà 40 là trái cây đã chín nẫu, mùi chua sửa soạn nhường chỗ cho mùi hôi, nghĩa là trái cây sắp bị liệng vào thùng rác (tác giả thành thật các nữ đọc giả trên tứ tuần, vì sự mô tả của tác giả không áp dụng cho trường hợp quý vị mà tác giả biết là còn trẻ, rất trẻ...). Tuy nhiên người thiếu phụ đang áp má vào da thịt chàng vẫn còn nguyên hương vị tuổi xuân. Vai nàng vẫn thuôn tròn chứ không xẹp xuống thành vai long đình. Mông nàng không bạnh ra một cách thô tháp, và vòng ngực không xệ xuống để cân xứng với vòng eo một ngày một lớn. Và nhất là ngấn cổ và cằm mặt không biến thành kho chứa mỡ thừa.
 Phù Dung hôn lấy hôn để vào má, vào trán chàng :
 -    Chúng mình xa nhau mười mấy năm rồi nhỉ ?
 Chàng chưa ki.p đáp thì nàng đã sụt sịt:
 -    Em già rồi, mới đó em...
 Văn Bình vội chặn lời nàng :
 -    Còn lâu em mới già. Ngày nào bọn con trai như anh da mồi tóc bạc đầu gối kêu lạo rạo thì em mới chịu già...


 Văn Bình không cho nàng nói hết câu vì sợ trong giờ phút hồi tưởng qua dĩ vãng đầy thơ và mộng nàng sẽ than vãn số tuổi 45, 46 của nàng. Nàng là đàn bà có khác, được đàn ông khôi ngô khen trẻ đã nở phồng cánh mũi rồi ôm cứng lấy chàng. Chàng phải luồn tay vào trong, xô nhẹ ra, để khỏi ngộp thở. Nàng tiếp tục hôn chàng rồi hỏi:
 -    Anh vẫn chưa lập gia đình chứ ?
 Chàng lắc đầu :
 -    Chưa.
 Chàng nhìn nàng một cách ý nhị trước khi tiếp :
 -    Chừng nào em lấy chồng, anh sẽ lấy vợ.
 Nàng cười ròn rã :
 -Đồ xạo... em lấy chồng, anh cũng sẽ không lấy vợ. Em mới làm việc cho ông Hoàng được 6, 7 năm, nhưng em biết hết. Biết hết mặc dầu từ ngày lãnh lương của sở đến giờ em chưa hề về Sàigòn lần nào. Các chị trong ban Biệt Vụ qua Âu Châu công tác thường ghé Thụy Sĩ chơi và em đều hỏi thăm anh. Anh chưa lập gia đình, chẳng qua anh không chịu nỗi cuộc sống gò bó và sự chỉ huy của bà xã, với lại, anh hứa hưu hứa vượn hơi nhiều, anh sợ lấy vợ, vì hàng chục cô vợ... hờ và nhân tình chính hiệu khác sẽ róc thịt anh ra nấu... canh chua.


 Văn Bình rướn người vớ cái áo sơ-mi và cái vét-tông. Khi ấy, Phù Dung mới nhớ ra chàng đang ở trần. Ba cô gái trời đánh đã cởi bỏ phần trên của chàng, sửa soạn bắt chàng thoát y trăm phần trăm - xin nhắc lại, trăm phần trăm, chứ không phải 75 phần trăm như một số hộp đêm Sàigòn - thì Phù Dung xuất hiện.
 Nàng gài nút sơ-mi, thắt lại cà-vạt cho chàng, giọng rí rỏm :
 -    Khổ quá.... Em nóng ruột, xuống dưới nhà đợi anh, chứ nếu em rềnh rang nằm trong phòng như mọi bữa thì  anh... ốm đòn.
 -    Ốm đòn ?
 -    Phải, các cô ấy sẽ rần anh một trận.
 -    Em nói như thể anh là hòn bột muốn nặn hình thù nào cũng được. Anh không thuộc hạng đàn ông thượng cẳng tay hạ cẳng chân với đàn bà, song anh không thể đứng yên cho họ đánh.
 -    Anh trổ tài nhu đạo ?
 -    Nhu đạo chỉ là một trong nhiều môn võ anh biết.
 -    A, anh sẽ áp dụng những ngón đòn hiểm độc hơn nhu đạo nhiều...
 -    Phù Dung, anh không thích ỡm ờ... Tại sao họ lại đánh anh ?
 -    Giản dị lắm. vì họ đinh ninh anh là ông khách sộp từ Ba Lê đến. Có thể liệt ông ta vào loại sộp nhất Âu Châu.
 -    Khách sộp ? Té ra em mở...
 -    Đừng vội xuyên tạc. Đây không phải là xóm yêu hoa. Mà là một trung tâm hồi phục sinh lý học.
 -    Chà... những chữ dao to búa lớn như "trung tâm hồi phục sinh lý học" anh nuốt không nỗi. Tại sao em không nói trắng ra đây là nơi tiếp đón những anh đàn ông mắc bệnh bất lực, phải nghe lời quát mắng hoặc ăn roi vọt bò lê bò càng thì mới làm tình được.
 Phù Dung cười:
 -    Giải thích trắng trợn như vậy thì có vào nhà đá sớm. Nhà nước Thụy Sĩ không hiền như ở Tây Đức đâu. Em phải làm ăn lén lút, chỉ thân chủ quen mới biết, và em phải lấy hẹn trước. Tuy nhiên, anh đừng vội giận em, khinh em, em không đứng ra mở cái tổ quỷ này. Chủ nhân thật sự là ông Hoàng...
 -    Hừ... em không nên đổ tội cho người ở xa. ông Hoàng đã già lụ khụ, lại ghét cay ghét đắng bọn đàn ông sa-đích.
 -    Ghét của nào, Trời trao của ấy là chuyện thường. Nói cho đúng, ông Hoàng không bỏ tiền, lập bảng hiệu, tất cả đều do mấy chú điệp viên ở sau bức màn sắt mà ra. Chẳng hiểu sao chú nào được phái qua đây cũng mắc cái bệnh dở dở ương ương ấy. Một chú thấy bở bèn mở tiệm. Hắn kiếm tiền như nước. Vô phúc cho hắn gặp em. Hắn trở thành bồ của em. Em trình về Sàigòn. ông Hoàng ra lệnh cho em tặng hắn một viên thuốc. Hắn ngủ luôn một mạch, không dậy nữa, và em ngẫu nhiên nhảy lên làm chủ nhân mặc dầu em không phải xuất ra một phật-lăng nào. Chỉ phải cái phiền phức là em không ưa mà phải ưa... Nào, anh bằng lòng chưa ?
 -    Rồi. Em không biết anh từ Ba Lê tới đây hôm nay ư ?
 -    Biết. Nhưng người ta nói là anh đi máy bay. Em đòi ra phi trường đón song người ta không cho phép, em đành ở nhà chờ anh. Máy bay đến luôn mấy chuyến mà không thấy anh nên em tưởng anh hoãn đến mai. Em nằm trên lầu bỗng cảm thấy ruột nóng như lửa đốt, Vội chạy xuống... Thoạt đầu, em sợ dưới nhà có chuyện lộn xộn vì bọn khách ma quái này thường lộn xộn bất tử. Té ra... gặp anh... anh ngày xưa của em.
 -    Lão khách sộp từ Ba Lê đến đây để cởi bỏ quần áo và ăn đòn ư ?
 -    Vâng. Hắn chưa "điều trị" ở nhà em lần nào, sở dĩ hắn đến là do một người bạn giới thiệu. Dường như ngày xưa hắn là ông bự của mật thám quốc xã, hắn bắt bớ, tra tấn, bắn giết quá nhiều nạn nhân vô tội nên sau ngày bại trận, hắn phải trốn chui trốn nhủi để khỏi bị lôi ra tòa. Hậu quả của cuộc sống trốn tránh này là hắn mang chứng bất lực sinh lý. Mỗi khi muốn phục hồi hắn phải cởi bỏ quần áo và ăn đòn, có lẽ ông Trời bắt hắn phải chịu hình phạt ấy để đền bù lại phần nào tội ác lột truồng và đánh đập hai chục năm về trước. Úi chao, hắn không phải là trường hợp duy nhất, em đã có khá nhiều thân chủ như hắn, anh ở lại đây chơi đến tối sẽ thấy, có những ông tổng giám đốc công ty kỹ nghệ, chủ nhà băng, viên chức cao cấp chính quyền đáp máy bay riêng đến Giơ-neo để xin em hành hạ...
 -    Họ nỗi cơn hứng thì em làm sao ?
 -    Anh lại nghi oan em rồi đấy. Em chỉ "điều trị" cho họ, chứ em không cung cấp xác thịt, nhưng nếu họ đòi hỏi, em có thể lo liệu đầy đủ. Những căn nhà ở sát nách chuyên về việc này. Tuy nhiên, ít khi họ tìm hoa ở đây, họ trả từ một đến hai ngàn phật-lăng Thụy Sĩ để được ăn đòn (1) nên thường thường họ có sẵn những bông hoa đắt giá.
 -    Trời ơi, em đánh người ta đau điếng mà đòi cả trăm đô-la Mỹ một lần ư ?
 -    Ai bảo anh là đánh đau điếng ? các cô làm cho em đều là chuyên viên tốt nghiệp đàng hoàng, họ đánh đau thì thật đau song cũng thật sướng, trên thân thể người ta có một số đường dây thần kinh gây ra cảm khoái, họ chỉ chạm vào những chỗ này. Vả lại, hai, ba trăm đô-la không phải là nhiều, ở Hăm-bua, xỉu xỉu cũng mất 50 đô-la, lối hành hạ lại thiếu khoa học, và nhất là địa điểm thiếu kín đáo, thiếu sang trọng, ở đây, cái gì cũng tân tiến hơn, khung cảnh Thụy Sĩ lại hoàn toàn thích hợp, ngoài ra chính quyền lại hết sức nghiệt ngã đối với vấn đề sex nên lập được một phòng điều trị bệnh bất lực không phải là dễ. Phải rải tiền khắp nơi, nếu không...


 Văn Bình và Phù Dung đã lên đến lầu trên. Nếu nhà dưới chỉ có bốn bức tường trần truồng và lạnh lùng thì lầu trên là một thiên đường đầy đặn và ấm cúng. Nàng dẫn chàng qua một hành lang rộng trải thảm len ni-lông êm ái, tường lót gạch lát-tích trắng hãm thanh và bước vào phòng nàng.


 Mặt nàng đang hân hoan bỗng sa sầm. Văn Bình nhận thấy nguyên nhân khiến nàng buồn đột ngột là những con bài nhiều màu rực rỡ xếp thành hàng dài trên bàn kê gần cửa sổ. Căn phòng được điều hòa khí hậu, cửa đóng kín nên tiếng động bên ngoài không lọt được vào. Dầu mở toang các cửa, căn phòng cũng vẫn im lặng vì cái ngõ độc nhất vô nhị này ở sau lưng những đường phố đông đúc và sầm uất, có khi cả giờ đồng hồ trôi qua mà không thấy bóng xe hơi.


 Phù Dung buồn, và Văn Bình cũng cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng tràn ngập lòng chàng. Hình ảnh những con bài tây mỹ miều vừa đánh thức trong trí chàng những hình ảnh của quá khứ xa xôi mà gần gũi.
 Phù Dung là một trong những thiếu phụ lưu lại trong tâm thần và thể xác Văn Bình vết hằn sâu xa nhất. Trên một phạm vi nào đó, nàng đã dạy vỡ lòng cho chàng về tình yêu nhục thể. Mười mấy năm trước, nàng truyền bài học nhập môn trên cái giường rộng, kê gần cửa sổ nhìn ra vườn im lặng và gần cái bàn trên đặt cái khay sơn son thếp vàng đựng yến chưng đường phèn và cỗ bài tây xếp thành hàng dài rực rỡ. Mở đầu, nàng mời chàng ngồi xuống giường, nhìn nàng bói bài. Nàng có thói quen bói bài tốt thì mới làm tình, nếu bói bài xấu thì chỉ trò chuyện suông. Định mạng thú vị đã giúp chàng và nàng có con bài thật hên, và nàng mở nắp lồng bàn trên khay sơn son thếp vàng để lộ hai cái bát kiểu màu hồng xinh xắn, rồi bưng một bát yến lên tận miệng chàng.


 Đời nàng là kết tinh của những sự dị đoan lạ lùng. Dường như mọi đều hay trong đời nàng đều xảy ra trong ngày 13 hoặc liên hệ đến số 13, nên trong khi thiên hạ tránh xa con số 13 nàng lại thích thú được gần. Nàng nói với chàng rằng làm tình trong ngày 13 là điềm hên, nếu được ngày thứ sáu 13 thì còn hên hơn nữa.


 Nàng bói bài rất giỏi, và trước khi làm việc gì, kể cả việc ân ái nàng đều mang bài ra hỏi thời vận. Có lẽ trước khi chàng đến nàng vừa kinh bài và rải ra bàn. Và có lẽ nước bài không có gì tốt nên nàng không vui.


 Phù Dung kéo ghế :
 -    Anh ngồi xuống đây. Em vẫn đa mang yến chưng đường phèn. Anh thấy không ? Bát kiểu màu hồng, khay sơn son thếp vàng, lồng bàn thép, bài tây... tất cả đều là vật cũ, em cất kỹ trong tủ sắt, hôm nay được tin anh đến em mới mang ra khoản đãi.


 Phù Dung cầm bát yến, đưa cho Văn Bình. Chàng hơi bối rối vì chưa tìm thấy muỗng. Phù Dung cười:
 -    Em biết rồi, anh đang cần cái muỗng. Dùng muỗng thìa là lối sống của người Âu Tây, nhưng để ăn canh, ăn súp thì đúng điệu, còn nếu để thưởng thức món yến chưng đường phèn thuần túy Á Đông thì sai bét. Anh cứ đưa lên miệng húp đi, nó kém văn minh, kém lịch sự thật đấy, song hương vị nó thấm thìa hơn nhiều. Dầu là muỗng sứ, muỗng nhom hoặc muỗng ni-lông, nó cũng gây ra cái mùi là lạ, làm giảm hương vị đặc biệt của yến trộn với đường phèn. Anh dùng đi, hừ... anh chóng quên quá, ngày đó anh cũng bối rối, và em cũng phải giải thích như hôm nay anh mới hiểu.


 Một lần nữa, Văn Bình lại thấy Phù Dung sa sầm. Bằng khóe mắt, nàng liếc những con bài trên bàn, trong khi nàng trả cái bát hồng vào chỗ cũ trên cái khay đã tróc sơn. Văn Bình hơi rùng mình. Nàng vẫn ưa bói bài 13 lá như ngày xưa. Bất cứ cái gì, nàng cũng tiếp nối với con số 13. Đêm ấy, nàng giảng bài cặn kẽ như thể chàng là cậu học trò ngây thơ và nàng là ông giáo trung niên (và sự thật thì Văn Bình cũng chẳng hơn cậu học trò ngây thơ là mấy):
 -    Anh cứ tin em đi, thiên hạ ngớ ngẩn kinh khủng, con số 13 có gì đáng ngại đâu ! Đừng tưởng người Âu Mỹ giỏi hơn người mình, họ còn ngu hơn người mình nhiều, bằng chứng là người Hoa Kỳ tự hào là văn minh mà những cao ốc của họ lại sợ, không dám mang số 13, từng thứ 13 thì lại mang tên thứ 14, riêng tại Nữu Ước đã có hơn 50 khách sạn như vậy (2). Hải quân Anh chẳng hiểu nỗi danh trên thế giới về khoảng nào, chứ về khoản sợ con số 13 thì họ đáng dẫn đầu, trời đất ơi, trong trận thế chiến thứ nhất, một ông đại đô đốc kiệm bộ trưởng hải quân đã cho tàu chiến ra khơi đánh quân Đức vào ngày 11 mặc dầu ngày 13 mới đúng là ngày xuất trận (3)...


 Phù Dung còn nói nhiềụ, nhiều nữa. Nàng không tiếc lời đả kích "cái bệnh sợ số 13" (4) từng làm người Mỹ thiệt gần 300 tỷ đô-la. (5) Phần nào cũng vì Phù Dung mà chàng có duyên với ngày thứ 13, ngày mà người phương Tây mất ăn mất ngủ, thay mèo đen hoặc thang dựng thì chạy trốn như bị ma đuổi, hễ vỡ ly họặc vỡ gương soi mặt là sợ toát mồ hôi lạnh, và tiêu phí không biết bao nhiêu tiền của để mua bùa ngãi, và mua... muối vãi sau lưng hầu xua đuổi tà ma.


 Văn Bình đang bâng khuâng với những kỷ niệm quá khứ thì Phù Dung đã mở đèn cho sáng thêm rồi lấy ngón tay chỉ những con bài cơ rô chuồn bích nằm dài trên bàn, giọng nàng như bị nghèn nghẹn vì thịt dư ở cổ họng :
 -    Chắc em nguy mất, anh à.
 Văn Bình nhìn theo ngón tay nàng :
 -    Làm nghề này thì khi nào cũng nguy cả. Nhưng từ phút này trở đi, em có thể được yên tâm. Đành rằng ông Hoàng phái anh sang Thụy Sĩ, nhưng nếu không có em ở đây thì vị tất anh chịu vứt bỏ cuộc sống dưỡng sức bên đó. Anh xin bảo đảm với em... Em có thể trở về Sàigòn nghỉ ngơi một thời gian, như em từng yêu cầu.


 Phù Dung cầm một con ách chuồn lên ngắm nghía rồi thả xuống, giọng nàng vô cùng buồn thảm :
 -    Em tin ở tài anh, nhưng "chữ tài liền với chữ tai một vần, anh ạ". Dầu sao, còn có định mạng gì nữa. Mà định mạng lại không tốt đẹp gì với em. Anh ơi, em chết mất.
 -    Nói nhảm.
 -    Từ nhỏ đến giờ, trước khi làm việc gì em cũng đều bói bài. Mười mấy năm trước, em bói được con "đầm cơ" với con "bồi cơ" ở bên tay phải nên em tất tưởi ra phố, vì nước bài cho biết em sẽ hội ngộ với một thanh niên rất trẻ, rất đẹp trai, rất khả ái, và dầu xa nhau cả chục năm, cũng sẽ rất trung thành. Và em đã gặp anh và dâng hiến cho anh... Sáng nay, được tin anh đến, em cũng mang bài ra kinh, nhưng anh ơi...
 Văn Bình đăm đăm nhìn con bài mang chữ J ở góc :
 -    Em bói thấy con bồi bích ?
 Nàng gật đầu, mặt tái mét:
 -    Vâng.
 -    Nghĩa là thần bài 32 lá tiên đoán em bị một người đàn ông còn trẻ tính chuyện lường gạt. Và sở khanh này là anh.


 Phù Dung vội bịt miệng chàng :
 -    Bậy nà. Con "bồi bích" này không phải là anh. Anh thấy rõ chưa ? Nó lại lộn ngược, bồi bích lộn ngược đã nguy, nó lại bị con bẩy bích án ngữ bên tay phải mới nguy hơn nữa. Nước bài này cho biết em sắp bị tai nạn có thể thiệt hại tính mạng, và tai nạn này do một tên bất lương được em yêu thương, em sửa soạn lấy làm chồng gây ra.
 -    Mai Lăng ?
 -    Thưa anh vâng, Mai Lăng, em lỡ yêu Mai Lăng... trời ơi, anh cũng nghe nói đến chuyện giữa em và Mai Lăng ư ?
 Văn Bình không đáp. Vì điện thoại trên bàn vừa reo. Phù Dung tần ngần. Văn Bình hỏi nàng :
 -    Em có hẹn với ai không ?
 Nàng đáp gọn :
 -    Không.
 Chuông điện thoại vẫn reo. Nàng đặt bàn tay lên ống nghe song vẫn chưa nhấc lên :
 -    Lạ thật, anh ạ. số điện thoại này chỉ có một số người thân biết. Nếu là bạn thường hoặc khách hàng thì phải gọi qua điện thoại dưới nhà rồi họ chuyển lên đây cho em. Em sợ không khéo Mai Lăng... ?
 -    Mai Lăng gọi cho em.
 -    Có thể. Nhưng giữa hắn và em, đến đây là hết.
 -    Em vừa nói sẽ làm vợ hắn, giờ đây em nói là hết duyên, hết nghĩa. Anh chẳng hiểu ất giáp gì cả. Tại sao người ta lại bảo là anh đến đây để giúp em một tay, lo vụ hoàng tử Phakanvong ?
 -    Vâng, vụ hoàng tử Phakanvong liên hệ mật thiết đến em, đến Mai Lăng và...


 Nàng ngừng lại. Điện thoại vẫn reo hoài, reo hủy. Phù Dung như bị điện giựt, hoảng hốt cầm lấy ống nghe. Khi ấy, Văn Bình cũng có cảm giác như bị điện giật. Phù Dung vừa nâng điện thoại lên, chưa kịp áp vào vành tai thì hơn 70 kí xương thịt của điệp viên Văn Bình đã nhào lại, nàng ngã rụp xuống đất và chàng đè chặn lên trên, ống nói tuột khỏi tay nàng, treo tòn teng trên mặt đất.


 Bùng, boàng... bùng, boàng.... nhiều tiếng bùng boàng liên tiếp nổ trong phòng, ống điện thoại vỡ nát, bắn từng mảnh tứ tán. Đèn điện phụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ.


Chú thích:

 1.    Đồng tiền Thụy Sĩ gồm hai đơn vị, Franc (phật-lăng) và centime (xăng-tim, xu), một đồng đôla Mỹ ăn chừng hơn 4 phật-lăng Thụy Sĩ.
 2.    Đó là vào năm 1955, hiện nay, con số khách sạn không có tầng 13 này đã lên tới số 85, chỉ riêng ở Nữu Ước.
 3.    Đô đốc này là Fisher, và vụ này xảy ra vào năm 1914, trước khi phái hai chiến hạm Invincible và Inflexible vào Nam bộ Đại Tây Dương, đô đốc Fisher đã tránh ngày thứ sáu 13 tháng 11.
 4.    Bệnh dị đoan số 13 này, người Mỹ gọi là Triskedekaphobia, họ còn lập ra Hội 13, Chủ Tịch sáng lập là Nock Matsoukas (tên gồm 13 chữ), ra đời vào ngày 13-6, con thứ 13 của một gia đình gồm 13 người con, và ngày 13-12 tốt nghiệp đại học, ngày 13-9-46 lập ra hội trên.
 5.    Con số 300 tỉ đã được xác nhận. 
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 êm ấy, Sàigòn mưa như trầm như trút.


 Lệ thường Sàigòn chỉ mưa từng cơn. Có khi lất phất vài ba giọt đe dọa khách bộ hành rồi trời lại tạnh ráo như cũ. Có khi hàng vạn tấn nước mưa thi đua đổ xuống nhưng cơn tàn phá ác liệt chỉ kéo dài độ nửa giờ.


 Tuy nhiên đêm ấy, thông lệ đã bị phá bỏ : trận mưa dữ dội từ khi mặt trời lặn tiếp tục cho đến khuya. Các khu xóm lao động biến thành sông lạch trong chớp mắt. Từng đoàn xe hơi tối tân, động cơ bị ngập nước, nằm vạ la liệt trên những con đường sang trọng ở trung tâm thành phố. Đâu đâu cũng thấy nước. Đâu đâu cũng thấy quang cảnh buồn tênh.


 Từ lầu 6 một bin-đinh đồ sộ nhìn xuống đường, Nguyên Hương cũng cảm thấy buồn tênh. Lầu này là một trong nhiêu nhà của sở Mật Vụ. Rời sân bay, ông Hoàng không về trụ sở công ty Điện Tử ở đại lộ Nguyễn Huệ mà là về một tòa chung cư mới xây cất ở đường Ngô Đức Kế, trong đó ông Hoàng thuê trọn một tầng lầu.


 Cuốn phim ký ức hồi sáng tại phi trường Tân Sơn Nhứt đột nhiên quay lại trong trí Nguyên Hương.




 Từ phòng vệ sinh ở đuôi phi cơ Mystère hai động cơ bước ra, ông Hoàng hoàn toàn đổi khác.


 Trong quá khứ, ông đã đổi khác nhiều lần, đặc biệt là những lần bí mật xuất ngoại với mục đích bịt mắt kẻ thù. Song trong những lần cải trang đã qua, ông chỉ dùng hóa chất biến đổi màu tóc, cách chải tóc, gọng kiếng, sống mũi, bộ răng và y phục.


 Chứ chưa khi nào ông đổi khác hoàn toàn.


 Khuôn mặt bằng cao su của ông Hoàng trông hệt như mặt thật. Nguyên Hương có luồn nhỡn tuyến tinh tế và chuyên nghiệp mà cũng không nhận ra khuôn mặt giả. Khuôn mặt này được chế tạo bằng nhựa dẻo porotherme, thứ cao su nhân tạo được một công ty Tây Đức dùng để sản xuất vỏ bao vô-lăng xe hơi (1). Kỹ nghệ làm khuôn mặt giả bằng cao su chặn lên mặt thật đã tiến bộ vượt bực trong những năm gần đâỵ. Các cơ quan điệp báo quan trọng như C.I.A. Hoa Kỳ, và KGB-GRU Liên Sô đều thiết lập phòng thí nghiệm sản xuất khuôn mặt giả cho nhân viên thay hình đổi dạng.


 Mớ tóc bạc phơ và thưa thớt của ông Hoàng đã biến đâu mất. Thay vào đó là mái tóc đen tuyền, mềm mại của thanh niên, được chải phồng theo đường rẽ nghiêng, thoang thoảng mùi thơm của bi-ăn-tin đắt tiền.


 Chỉ riêng mái tóc này đã đủ kéo số tuổi của ông già tổng giám đốc lại một phần ba thế kỷ. Nguyên Hương đã được nghe nói về cách thức làm mái tóc trong phòng thí nghiệm khuôn mặt giả : từ đầu đến cuối đều bằng tay, một nữ công nhân khéo tay và thành thạo dùng kim xâu từng sợi tóc một vào da đầu.
 Đặc điểm trên mặt ông Hoàng là cặp mắt kiếng dày cộm. Rút kiếng ra, ông chẳng còn nhìn thấy gì hết. Xòe bàn tay trước mắt, ông cũng chỉ có thể nhận ra những đường nét lờ mờ. Vậy mà khuôn mặt cao su diêm dúa lại không đeo kiếng. Để thay kiếng trắng, ông Hoàng đeo kiếng sát tròng nhỏ xíu, nằm gọn trong mắt. Mắt là bộ phận dễ lộ đồ giả nhất nên ông Hoàng đã thận trọng phủ kín bằng một đôi kiếng mát kiểu ốp-a to chềnh ềnh, tuy nhiên để Nguyên Hương ngạc nhiên, ông đã lấy kiếng mát ra cầm tay.


 Sống mũi ông được thu nhỏ lại và nâng cao hơn. Hàm răng cũng được tô sửa lại toàn diện. Nguyên Hương không còn nhận thấy những mảng ni-cô-tin vàng ệch và đen sì như trước nữa. Điều này làm nàng bối rối nhiều nhất. Vì nàng biết rằng khuôn mặt cao su chỉ biến đổi được tóc, tai, mắt, mũi, má, miệng, môi, cằm, chứ không biến đổi được hàm răng. Muốn biến đổi nhờ đến nghệ thuật của nha sĩ, nghĩa là mất khá nhiều thời giờ sau khi đeo mặt nạ.


 Đằng này, ông Hoàng chỉ mất vỏn vẹn mấy phút đồng hồ để thay đổi màu sắc của hàm răng ám chất thuốc lá. Nếu nàng hỏi ông tổng giám đốc thì nàng sẽ biết là ông có trong túi một ống thuốc riêng, trông như hộp đựng xà bông cạo râu do hãng Gilette chế tạo - ấn vào cái nút ở đầu thì bọt xà bông trắng xóa từ trong hộp phun ra. Nhưng nhỏ chỉ bằng một phần trăm. Cũng như loại xà bông Gilette trắng xóa được xì ra, ông Hoàng hứng vào lòng bàn tay rồi đem thoa vào răng, thoa đến đâu răng trắng ra đến đấy. Màu trắng này dính chặt vào men răng, phải xúc miệng bằng một nước hóa học khác thì nó mới tan biến.


 Sự biến đổi về khuôn mặt được phối hợp mật thiết với sự biến đổi thân hình, ông tổng giám đốc vốn là người vai vuông, từ ngữ bình dân châm biếm thường gọi là "vai long đình". Đàn ông vai vuông thường kém hấp dẫn đối với đàn bà, vai vuông mà người lại gầy như ông Hoàng thì góc vuông càng vuông thêm, thân hình càng kém hấp dẫn thêm. Nhưng, kỳ lạ thay, sau bộ vét-tông bằng hàng terilin ca-rô đôi vai long đình đã trở nên xuôi tròn một cách khả ái.


 Hiệu may nào cắt bộ com-lê này cho ông Hoàng phải là viên ngọc quý trong giới chuyên môn thời trang. Vì không những vai ông Hoàng vuông mà còn lệch một bên nữa. Quan sát lối cắt và đường chỉ, Nguyên Hương biết rằng xuất xứ của bộ com-lê phải là Luân-Đôn, thủ đô quốc tế của nghệ thuật may cắt.


 Trước kia, nàng phụ trách việc sắm sửa y phục cho ông tổng giám đốc. Nói cho đúng, ông chẳng cần gì để sắm sửa thường xuyên. Xuân, hạ, thu, đông, năm này qua năm khác, ông luôn luôn mặc một bộ đồ duy nhất, mặc đến khi rách khuỷu tay thì mạng lại, chứ không thay bộ mới. Sau này, vì công việc văn phòng quá bộn bề, và cũng vì ông Hoàng bắt buộc phải cải trang hằng ngày để tránh bị đối phương ám sát nên Nguyên Hương giao trách nhiệm lo liệu quần áo cho ban Chuyên Môn.


 Ông Hoàng mỉm cười khi thấy Nguyên Hương ngó mình trân trối. Rồi ông dịu dàng lên tiếng :
 -    Thế nào, có nhận ra tôi không ?
 Nguyên Hương lúng túng :
 -    Thưa, ông cải trang khéo quá. Nếu tôi không ngồi chung với ông hồi nãy trong phi cơ thì bây giờ không tài nào đoán nổi.
 -    Nghệ thuật cải trang điệp báo đã tiến bộ nhanh như thế đấy ! Bên Tây Đức vừa gởi cho tôi 10 khuôn mặt khác nhau, chỉ cần 3 phút đồng hồ là ráp vào được, về Sàigòn, tôi sẽ yêu cầu ban Chuyên Môn còm-măng cho cô 10 khuôn mặt cao su. Có lẽ từ nay trở đi, mọi nhân viên cao cấp văn phòng đều phải mang mặt nạ giả mỗi khi ra ngoài. Bởi vì tình hình càng ngày càng tế nhị và khó khăn.


 Trong khi ông Hoàng trò chuyện với Nguyên Hương, phi cơ đã hạ cánh an toàn xuống phi đạo bê-tông.
 Tuy đã luống tuổi lại mang nhiều bệnh trong người, ông Hoàng không hề cảm thấy mệt mỏi. Bên dưới, nhân viên sở Mật Vụ mặc đồng phục nhân viên hàng không Việt Nam đã đẩy xe thang lại sát cửa phi cơ. ông Hoàng xách cái va-li nhỏ từ từ bước xuống. Ánh nắng mặt trời ban mai chiếu thẳng vào làm ông chói mắt.


 Nguyên Hương đi sau ông một quãng ngắn, ông rẽ vào ghi-sê kiểm soát công an và quan thuế.


 Phi cơ chở ông Hoàng được ngụy trang là phi cơ của công ty hàng không Việt Nam từ Nha Trang tới. Hành khách đi lại trong nội địa không phải xuất trình thông hành và khám xét hành lý nên ông Hoàng được tự do tiến ra cửa lớn.


 Trên hàng ghế dài kê sát tường, các ký giả đang ngồi ngổn ngang, máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm để la liệt. Họ dán mắt vào đám hành khách vừa xuống chuyến bay "Nha Trang", ông Hoàng không đi thẳng ra sân phi cảng mà lại dừng bước, ông cho tay vào túi để tìm quẹt máy.


 Không hiểu ông bỏ quên quẹt máy trên phi cơ, hay là ông cố tình làm như vậy. Đi sau, Nguyên Hương có cảm nghỉ là ông Hoàng cố tình dừng lại để xin lửa. Nàng sợ toát mồ hôi. Nếu các ký giả khám phá ra người khách trung niên tóc chải bóng, đeo kiếng mát ốp-a, thắt cà-vạt hợp thời trang, và dận giày da cá sấu mũi vuông là ông tổng giám đốc Mật Vụ, họ sẽ bủa vây kín mít để "làm thịt".


 Ông Hoàng hơi nghiêng về phía trước trong khi một ký giả trẻ tuổi châm que diêm cháy đỏ vào điếu thuốc xì-gà trên miệng ông Hoàng Quả ông Hoàng là Ba Giai, Tú Xuất tái sinh ! Trước mắt đạo quân báo chí, mắt sáng như điện có thể nhìn xuyên qua lớp vải nỉ dày cộm, mũi thính kinh khủng, chỉ thoáng ngửi qua là biết được tên hiệu điếu thuốc mà ông Hoàng ngang nhiên hút xì-gà đặc biệt. Loại xì-gà được làm riêng cho ông. Loại xì-gà chỉ riêng ông có trên toàn cõi Việt Nam. Loại xì-gà có mùi vị và hơi khói độc nhất vô nhị. Hút xì-gà ấy là một cách gián tiếp bảo đám ký giả :
 -    Tôi là ông Hoàng, tổng giám đốc Mật Vụ mà các bạn đang tìm kiếm đây. Thân chào các bạn !


 Ông Hoàng rít một hơi dài, nhả khói lên không trung, cúi đầu chào rồi mới rời khỏi phòng đợi.
 Hú vía !
 Ông Hoàng đã thắng cuộc. Không ai đã có thể nhận ra ông Hoàng với khuôn mặt cao su giả và bộ com-lê độn vai tròn.
 Già đi xe già, trẻ đi xe trẻ, nếu từ trước đến nay ông già tổng giám đốc chuyên dùng chiếc xe hòm đen Citroën cà rịch cà tang (dĩ nhiên động cơ của nó không cà rịch cà tang chút nào) trông như xe đòn đám ma, thì sáng nay ông tổng giám đốc cải lão hoàn đồng lại ngự trên một báu vật cơ khí do một công ty Hoa Kỳ chế tạo.


 Theo lệnh ông, Thu Thu đã lái chiếc Camaro đến chờ ngoài phi cảng.


 Camaro là loại xe 2 cửa của hãng Chevrolet, nổi tiếng có mã ngoài sang trọng, động cơ lại ngốn đường như vũ bão. Sở Mật Vụ có đủ kiểu xe trên thế giới, những thứ đắt tiền nhất là Rolls Royce của Anh Cát Lợi, Mercédès 600 Pullman 6 cửa của Đức quốc cũng có, nên lẽ ra khi thấy chiếc Camaro Nguyên Hương không thể tỏ vẻ ngạc nhiên.
 Vậy mà nàng lại xúc động mãnh liệt.
 Trống ngực nàng đập thình thịch như nàng vừa chạy đua 100 thước thế vận, mặt nàng đang hồng hào bỗng tái mét.
 Nàng xúc động mãnh liệt vì chiếc xe hơi sơn trắng mới toanh đậu dài dưới nằng trùng tên với người đàn ông nàng yêu tha thiết.
 z.28.
 Tên chiếc Camaro này là z.28.


 Không hiểu vì tình cờ hay hữu ý, công ty Chevrolet đã lấy số hiệu của Văn Bình để đặt tên cho một kiểu xe đua Camaro vào mùa thu năm 1967. Sau đó, ban giám đốc đã gửi chiếc z.28 thứ nhất vừa ra khỏi xưởng ráp qua Sàigòn để tặng Văn Bình (2).


 Được tin hãng Chevrolet biếu xe, Văn Bình hứa sẽ lái Nguyên Hương lên cao nguyên đổi gió, nhân tiện để rà máy. Nàng hối hả vào thương xá Nguyễn Huệ mua một va-li đầy ứ đồ lạnh. Chuyến đi Đà Lạt được dự định bắt đầu sau khi Văn Bình từ Vọng Các về. Chàng đã về đúng hẹn, nhưng là trở về để vào bệnh viện. Chiếc z.28 vẫn nằm yên từ bấy đến nay trong gă-ra của sở (3).


 Dọc đường từ thành phố về trung tâm thành phố, Nguyên Hương không nói nửa lời. Thu Thu cất tiếng hỏi, nàng chỉ trả lời nhát gừng, về đến bin-đinh Ngô Đức Kế, nàng đáp "vâng" một tiếng gọn lỏn, và khô khan khi ông Hoàng dặn :
 -    Cô nên ngủ cho lại sức. Đêm nay chắc chắn cô phải thức vì ta phải bắt tay vào việc ngay mới kịp.


 Đêm ấy, Sàigòn mưa như trầm như trút.


 Từ lầu 6 một bin-đinh đồ sộ nhìn xuống đường Ngô Đức Kế, Nguyên Hương cảm thấy buồn tênh. Nàng nhớ thương Văn Bình tưởng như có thể chết được. Nếu chàng đứng một bên, nàng sẽ ôm ghì lấy, cấu xé da thịt cho tóe máu. Nhưng giờ này chàng đang nằm trong dưỡng đường vắng lặng, một mình với chiếc giường sắt lạnh lùng, nửa mê nửa tỉnh dưới áp lực của mọt-phin. Chàng đã bình phục song mỗi đêm y sĩ vẫn chích ma túy để an thần. Tuần trước đến thăm chàng, Nguyên Hương suýt òa lên khóc. Chàng gầy hơn 15 kí-lô, đôi mắt trũng sâu, cặp mắt ngày nào sáng như đèn điện đã trở nên lờ đờ.


 Nguyên Hương ngồi phịch xuống ghế. Nàng cố tập trung tư tưởng để nghĩ đến công việc quan trọng sắp tiến hành. Tập hồ sơ "Luân vũ" liên quan đến các vụ mất tích động trời mở rộng trước mắt. Đúng 25 trang đánh máy chữ nhỏ chi chít được dành riêng cho Phạm Thiên.


 Nàng đọc lại lý lịch của nhà bác học mất tích.


 Lý lịch của tiến sĩ Phạm Thiên.
 "Phạm Thiên sanh ngày 16-7-1915 tại thị xã Long Xuyên. Từ nhỏ đến khi đậu cử nhân Toán, y học ở Sàigòn. Từ lớp II đến Tú Tài, ở trường Chasseloup Laubat, nay là trung tâm giáo dục Lê Quí Đôn, tọa lạc ở đại lộ Hồng Thập Tự.


 Phạm Thiên luôn luôn chiếm giải nhất về toán. Năm 1935, y đậu thủ khoa cử nhân Toán. Có lẽ y là cử nhân Toán trẻ tuổi nhất (20 tuổi). Năm 1936, y được học bổng, xuất ngoại sang Pháp, và năm 1939 tốt nghiệp Tiến Sĩ Toán tại đại học đường Sọt-bon. Năm 1942, y đậu Thạc Sĩ Toán, cũng tại Ba Lê.


 Cùng năm ấy, Phạm Thiên lấy vợ. Vợ y là một nữ sinh viên Viện Cao Đẳng Âm Nhạc Pháp, tên là Túy Ngọc. Hôn lễ được cử hành tại Ba Lê theo nghi thức công giáo, cả hai vợ chồng đều là tín đồ công giáo. Phạm Thiên chưa kịp hưởng tuần trăng mật với tân nhân thì phải hối hả về nước vì phụ thân đau nặng.
 "Hai vợ chồng về đến Sàigòn thì phụ thân của Phạm Thiên đã qua đời. Song thân Phạm Thiên là nghiệp chủ ở Long Xuyên. Tuy Phạm Thiên là con trai duy nhất, y còn 3 người chị gái. Phạm Thanh - người mà y hạ sát vì ghen tuông lầm lạc - là em cùng cha khác mẹ, đúng hơn là con của bà vợ thứ.


 Phần vì Âu Châu đang sống trong cảnh chiến tranh, phần vì nghe theo lời trối trăn của phụ thân, Phạm Thiên đã ở lại quê nhà. Y dạy toán tại trường đại học, đồng thời lập phòng thí nghiệm toán học.


 Năm 1945, Phạm Thiên bắn chết em trai Phạn Thanh rồi trốn qua Cao Miên, từ Miên, y nhập cảnh vào Mỹ và được chính phủ Hoa Kỳ trọng dụng. Từ 1946 đến 1955, Phạm Thiên giữ nhiều chức vụ quan trọng trong cơ quan N.A.S.A. (Quốc An xã), đặc trách về toán học không gian, và gần đây là siêu tình báo không gian.


 Năm 1955, sau ngày Việt Nam chia đôi, Phạm Thiên hồi hương. Y không sợ bị bắt vì tội giết em vì gia đình y giấu nhẹm chuyện này, khiến dư luận đinh ninh Phạm Thanh chết vì bệnh. Vả lại, khi ấy Phạm Thiên đã nhập quốc tịch Mỹ, mang tên Henry.


 Y xuống Thủ Đức để tìm con vì được tin sau ngày y bỏ đi Túy Ngọc sinh hạ được một đứa con gái, đặt tên là Túy Vân.


 Hồi hai người lấy nhau, họ đi du lịch vòng quanh thế giới để hưởng tuần trăng mật, nhưng khi đang ở Nam-Mỹ thì phải về nước để thọ tang.


 Trong thời gian thăm viếng Nam-Mỹ, hai vợ chồng son đến núi Kilimanjaro. Chiều hôm ấy, đỉnh núi trắng xóa màu tuyết, mây bay vờn bên trên lảo đảo trông như những hình nhân say rượu. Phạm Thiên vô cùng xúc động Phạm Thiên nói với vợ là nếu say này để con gái thì đặt tên nó là Túy Vân để nhớ những đám mây sau rượu trên núi Kilimanjaro.


 Phạm Thiên đã khám phá ra nỗi oan khiên của vợ và em trai, và được biết tên con gái đầu lòng là Túy Vân nên đã dành nhiều thế giới tìm kiếm.


 Nhưng y đã cố gắng vô ích. Túy Ngọc đã đi đâu mất. Y đành lên đường trở về Hoa Kỳ và bỏ tiền thuê một số thám tử tư tiếp tục công việc tìm kiếm.


 Chi tiết về vụ Phạm Thiên mất tích:  


 "Tháng 9-1967, Phạm Thiên rời Hoa Kỳ, trên đường qua Vọng Các, tham dự một hội nghị quốc tế về thám hiểm không gian được triệu tập dưới sự bảo trở của Liên Hiệp Quốc.


 Phi cơ Pan American Aimays bay qua Thái Bình Dương, và như thường lệ ghé lại Sàigòn trước khi tiếp tục bay tới Vọng Các. Theo chương trình, hành khách chỉ lưu lại phi trường Tân Sơn Nhứt hai tiếng đồng hồ, nhưng vì một động cơ bị trục trặc nên chuyến bay được hoãn từ trưa đến chập choạng tối.


 Hôm ấy trùng vào rằm tháng tám âm lịch, phố  xá Sàigòn rộn rịp như mắc cửi nên phái đoàn bác học Hoa Kỳ được mời dạo xe một vòng trong thành phổ. Đúng ra, một số nhà bác học, trong đó có Phạm Thiên, ngỏ ý muốn xuống phố thăm bằng phương tiện riêng nên vì điều kiện bảo vệ an ninh tòa đại sứ Hoa Kỳ phải cung cấp cho một cái xe buýt lớn, có một đơn vị an ninh hộ tổng.


 Vào phút chót, phi cơ vẫn còn bị trục trặc, chuyến bay đã phải hoãn đến nửa đêm. Do đón phái đoàn bác học dùng cơm tối tại nhà hành nổi Mỹ Cảnh ở bến tàu.
 Xong xuôi, phái đoàn trở lên Tân Sơn Nhứt và máy bay P.A.A. đã cất cánh an toàn đúng 12 giờ đêm.


 Khi đến sân bay Don Muong (Vọng Các), phái đoàn bác học vẫn đầy đủ, không thiếu một ai. Nhưng khi ra ngoài cửa phi cảng thì Phạm Thiên mất tích.


 Sự mất tích này rất lạ lùng. Phái đoàn bác học đều đi chung, luôn luôn có nhân viên an ninh theo bên. Tại ghi-sê công an, quan thuế, Phạm Thiên còn cúi xuống cột dây giày. Nghĩa là y đã mất tích trên một hành lang dài hai trăm thước. Từ đó đến nay, không ai tìm ra dấu vết về Phạm Thiên nữa.


 "Trên đây là những chi tiết rút ra trong các bản phúc trình điều tra của trung ương tình báo Mỹ C.I.A. và tình báo quốc phòng Mỹ D.I.A. Phái đoàn điều tra Mỹ đến tận phi trường Don Muong và đồng thanh kết luận là Phạm Thiên không thể nào mất tích được dọc theo hành lang phi cảng. Tuy nhiên, phái đoàn không đưa ra suy dẫn nào khác.
 "Tuân lệnh văn phòng bí thư, chúng tôi đã cử nhân viên sang Vọng Các chụp hình lối đi từ chỗ máy bay đậu đến ngoài phi cảng. Chúng tôi lại đích thân đến nhà hàng Mỹ Cảnh dọ hỏi trong đám bồi bếp và chiêu đãi viên.
 "Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thu hoạch được kết quả khả quan.


 Nguyên Hương thở dài nhè nhẹ, và đóng hồ sơ "Luân Vũ" lại. Bên trong còn một xấp giấy dầy cộm nữa song nàng nhận thấy đọc vô ích. Bất giác nàng nhìn sang phòng bên. ông Hoàng cũng vừa xô ghế đứng dậy. Với những tin tức nửa nạc nửa mỡ này ông Hoàng làm cách nào để có thể hoàn tất công cuộc điều tra trong vòng một tuần, như ông đã long trọng cam kết tại phiên nhóm bất thường của Hội Đồng cảnh Giác Quốc Tế ?


 Nàng đã nghe ông Hoàng nhắc đến vai trò của Uyên-sơn, cựu tham vụ sứ quán Anh, nhân viên MI-6, nhưng Uyên- sơn làm gì trong vụ Phạm Thiên thì nàng chưa biết.


 Ông Hoàng rút mục kỉnh ra lau, giọng hiền từ :
 -    Theo cô thì Phạm Thiên mất tích ở đâu ?
 Nguyên Hương đáp ngượng ngập như học sinh không thuộc bài bị thầy giáo gọi trúng tên :
 -    Thưa... chắc không phải ở Vọng Các.
 -    Dĩ nhiên. Cô đã đến Don Muong nhiều lần, hẳn không lạ gì lối đi từ ghi-sê quan thuế ra ngoài phi cảng. Trừ phi biến thành con muỗi Phạm Thiên mới thoát khỏi tầm mắt bảo vệ an ninh. Tuy nhiên, nếu có bàn tay của một cơ quan điệp báo quan trọng xía vào thì Phạm Thiên vẫn thoát khỏi dễ dàng....
 -    Thưa, bằng lối nào ? Tôi nghĩ mãi không ra.
 -    Hừ.... đám nhà báo ăn chực nằm chờ tại phòng đợi sân bay Tân Sơn Nhứt cũng nghĩ mãi không ra như cô.


 Nguyên Hương giật mình như bị điện giật, ừ, giản dị như thế mà nàng không hiểu ! Vụ mất tích không tối đen như đêm củ mật mà là sáng quắc như trên sàn quay xi-nê, dưới hàng chục ngọn đèn cực mạnh. Không nhà báo nào là không biết mặt ông Hoàng qua nhiều tấm hình được chụp lén trong quá khứ. Họ đã in rửa hàng trăm tấm, phóng đại thật lớn, đặt ngay trước mặt để thuộc lòng từng nếp nhăn, từng vị trí của sợi tóc. Vậy mà ông tổng giám đốc vẫn khơi khơi bước qua mặt họ, và hơn thế nữa, ông còn đứng lại rút cái quẹt quen thuộc ra, bật lửa bằng cử chỉ quen thuộc và rít một hơi dài xì-gà quen thuộc, thứ xì-gà Ha-van độc nhất vô nhị ở Sàigòn vì bề dài quá khổ của nó, cũng như hương thơm đậm đà của nó....


 Sở dĩ ông Hoàng thành công trong màn ảo thuật này là do nghệ thuật cải trang... là do cái mặt nạ bằng cao su mềm.
 Nàng vội cất tiếng :
 -    Thưa, chắc Phạm Thiên đeo mặt nạ...
 Ông Hoàng cười tủm tỉm :
 -    Tại sao hắn lại đeo mặt nạ?


 Nguyên Hương nín lặng. Câu hỏi của ông già tổng giám đốc kỳ dị vượt khỏi tầm suy luận của nàng, ông Hoàng gạt tàn xì-gà rồi nói tiếp :
 -    Chỉ có hai giả thuyết. Hắn tự ý đeo mặt nạ để thoát khỏi màn lưới bảo vệ an ninh nghĩa là hắn tự ý hợp tác với một cơ quan tình báo địch. Hoặc Phạm Thiên ở phi trường Vọng Các hôm ấy là Phạm Thiên giả, một nhân viên địch đeo mặt nạ ngồi trên phi cơ từ Tân Sơn Nhứt đến Don Muong, rồi trong khi phái đoàn bác học tíu tít với thủ tục ở phi trường thì hắn lẻn vào phòng vệ sinh, gỡ bỏ mặt nạ, thản nhiên trở ra ngoài.


 Ngay sau khi nắm hồ sơ Phạm Thiên, tôi đã nghiên cứu hai giả thuyết nêu trên. Muốn biết Phạm Thiên tự ý hay không, tôi phải tìm giải đáp ở Sàigòn. Và tôi đã nhờ bà Thu Thu tiếp xúc với những người hầu bàn tại nhà hàng Mỹ Cảnh, đêm rằm tháng tám, đêm Phạm Thiên và phái đoàn bác học ăn cơm tại đó.


 Nói đoạn, ông Hoàng lấy trong túi áo ra một hộp băng cát-sét, loại thường bán trên thị trường, lớn bằng gói thuốc lá, rồi bỏ vào máy hát cát-sét sách tay Sanyo.
 Giọng nói quen thuộc của Thu Thu vẳng ra :
 "Đêm ấy, phái đoàn bác học dùng cơm trong phòng máy lạnh. Nhân viên an ninh Việt-Mỹ canh gác bên ngoài, không cho ai vào, ngoại trừ 4 cô hầu bàn người Tàu.
 "Ăn cơm xong, đến món tráng miệng, Phạm Thiên gọi tăm xỉa răng. Mộr nữ chiêu đãi viên thuật lại cho tôi nghe chính chị ta mang ống tăm lại, đặt trên bàn, trước mặt Phạm Thiên sau khi nghe y nhắc đi nhắc lại hai tiếng ngà xím. Trong tiếng Quảng Đông, ngà xím là tăm.
 "Trong khi uống cà-phê, nhà bác học ngồi đối diện Phạm Thiên đánh rơi muỗng xuống đất, Phạm Thiên vẫy bồi bàn tới và nói bằng tiếng Việt:
 - Lấy cho cái thìa.
 "Tôi hỏi bồi bàn là Phạm Thiên nói giọng Bắc hay giọng Nam thì y không nhớ...."


 Ông Hoàng vặn tắt cát-sét, rồi chắp tay sau lưng, đi đi lại lại quanh phòng. Ngoại trừ tiếng máy điều hòa khí hậu chạy rè rè, trong phòng không còn âm thanh nào hết. Bỗng ông quay phắt lại, hỏi nữ bí thư Nguyên Hương :
 -    Cô nghĩ sao về bữa cơm tại Mỹ cảnh ?
 Nguyên Hương đáp, giọng tin tưởng :
 -    Thưa, tôi có cảm tưởng rằng Phạm Thiện ngồi ăn tại nhà hàng Mỹ cảnh không phải là Phạm Thiên thật. Hắn sinh trưởng tại Long Xuyên, không lẽ lại nói tiếng Bắc. Người Nam gọi thìa là muỗng.
 Ông Hoàng gật gù :
 -    Đúng. Điều thứ hai, hắn quen với nếp sống Tây phương, ăn cơm xong không dùng tăm xĩa răng. Bà Thu Thu hỏi người chiêu đãi về giọng nói của Phạm Thiên thì được biết là y chỉ lơ lơ tiếng Quảng Đông. Trên thực tế, hắn thạo tiếng Quảng Đông như người Tàu.
 -    Thưa ông, đến Sàigòn là Phạm Thiên giả ?
 -    Không. Kẻ đến Sàigòn là Phạm Thiện bằng xương bằng thịt. Sự đánh tráo chỉ xảy ra trong bữa ăn. Phạm Thiên vào phòng tắm, hoặc bị lừa vào phòng tắm, bên trong có người đợi sẵn. Người lạ đeo mặt nạ, thay Phạm Thiên trở ra bàn ăn, còn Phạm Thiên thật thì trèo qua cửa sổ và nhảy xuống nước.
 -    Vậy hắn đi đâu, thưa ông ?
 -    Hội Đồng cảnh Giác Quốc Tế đã thuê ta cả chục triệu đô-la để tìm ra câu trả lời. Hiện nay tôi chưa biết hắn đi đâu. Nhà hàng Mỹ cảnh mới trang hoàng lại sơn bên ngoài chưa khô, bà Thu Thu nhận thấy dưới cửa sổ có dấu tay vịn để trèo xuống. Lấy đèn quang tuyến X và hồng ngoại tuyến chiếu vào thì chụp được vân ngón tay. Đem đối chiếu với hồ sơ thì đúng là vân ngón tay của Phạm Thiên. Có lẽ người nào đó đã lái xuồng đến dưới cửa sổ chờ hắn. Hắn khó thể đi đâu ngoại trừ đi đến chỗ hẹn với con gái.
 -    Túy Vân ?
 -    Phải. Túy Vân vẫn sinh sống ở Sàigòn. Nàng là vũ công nổi tiếng chuyên múa thoát y trong các hộp đêm thượng lưu. Đặc biệt là ở Maxim's và Eden Roc.
 -    Vậy thì....
 -    Cô đề nghị đến gặp Túy Vân phải không ? Nếu công việc giản dị như vậy thì đêm nay cô và tôi không cần thức.
 -    Nghĩa là Túy Vân cũng biệt tích ?
 -    Phải. Sau khi Phạm Thiên biến dạng thì nàng bỏ đi đâu, không ai biết. Muốn tìm kiếm nàng, thì ta phải mượn tay Uyên-sơn. Vì hắn là một trong những người đàn ông được Túy Vân tỏ cảm tình mật thiết. Nói cách khác, hắn là nhân tình của nàng. Trước khi nàng mất tích một ngày, người ta gặp nàng cặp kè với Uyên-sơn.
 -    Thảo nào ông muốn Uyên-sơn trở lại Sàigòn !
 -    Tôi hy vọng là địch trở tay không kịp. Vì nếu biết Uyên-sơn trở lại, địch sẽ không để yên. Hắn thường trọ tại đại lữ quán Continental. Cô điện thoại viên ban đêm ở Continental là nhân viên của sở. Giờ này có lẽ Uyên-sơn sắp đến Tân Sơn Nhứt. Cô gọi dây nói cho Continental xem Uyên-sơn có đánh điện báo tin chưa?


 Nguyên Hương chưa kịp đáp thì chuông điện thoại đã reo lanh lãnh. Mặt ông Hoàng bỗng sáng lên. Ông áp ống nghe vào tai. Đầu kia là một giọng đàn bà :
 -    Thưa hắn sắp tới bằng đường Hồng Kông.


 Ông tổng giám đốc chỉ cần biết có thế. Nếu là chuyến bay từ cảng Thơm tới thì còn 45 phút nữa. ông Hoàng ra lệnh cho nữ bí thư Nguyên Hương :
 -Đi.


 Chuyến bay của hãng hàng không Air-France đáp xuống Tân Sơn Nhứt.


 Mỗi lần dùng phi cơ, Uyên-sơn đều chọn Air-France. Chẳng phải vì y có cảm tình với nước Pháp Máy bay Air-France êm ái, sang trọng, an toàn thật đấy, nhưng từ nhiều năm nay, máy bay thương mãi của bất cứ công ty nào trên thế giới cũng êm ái, sang trọng và an toàn như nhau.


 Y khoái Air-France vì thức ăn ngon. Y là người Anh, từ nhỏ chỉ biết nấu hai món : luộc hoặc chiên. Cá thịt không luộc thì chiên, không chiên thì luộc, người Anh chỉ biết đổ nước lạnh vào đun sôi sùng sục hoặc đổ mỡ vào chiên vàng rộm, thế thôi. Tuy chỉ cách nước Pháp một eo biển ngắn ngủi, Anh cát lợi khác nước Pháp về phương diện ẩm thực, và đứng bét về nghệ thuật phụng dưỡng thần khẩu.


 Thế gian có ba sự khó chừa thì Uyên-sơn mê cả ba. Tửu, y không uống huýt-ky, dầu là huýt-ky hạng nhất của miền Bắc Anh quốc, mà là uống cỏ nhát và sâm-banh. "Dê béo" thì phải là món ăn nấu theo lối Pháp hoặc lối Tàu, còn "gái vừa đang tơ" thì phải là gái Á-đông hiền lành phục tòng, và đặc biệt là phải nhỏ nhắn và rắn chắc.


 Trong thời gian phục vụ tại Sàigòn, y đã lưu lại khá nhiều kỷ niệm xác thịt. Lệnh thuyên chuyển đến quá đột ngột, y chỉ kịp xếp hành trang vào va-li rồi lên phi trường. Y đang nghĩ tại Hồng Kông thì nhận được lệnh trở lại Sàigòn.


 Uyên-sơn mừng rơn như người trúng số độc đắc. Nói cho cùng, trúng số độc đắc, y cũng chưa sướng bằng. Vì y có cơ hội gặp lại người đẹp.


 Không có gì buồn bằng trời mưa. Nhất là mưa đêm. Và nhất là mưa đêm ở một thành phố có lệnh giới nghiêm. Từ tối, người ta đã đóng cửa im ỉm. Trời mưa, người ta còn đóng cửa im ỉm hơn nữa.
 Vậy mà tư trên phi cơ bước xuống, Uyên-sơn không nhìn thấy trời mưa. Cũng may là mưa đã thưa hột. Chứ còn nếu mưa tầm tã như hồi tối thì gã đàn ông đa tình đã ướt sũng như chuột lột.


 Mãi đến khi nước mưa thấm vào cổ áo và chảy từng giọt trên da thịt Uyên-sơn mới dừng lại, lấy bàn tay vuốt mặt.


 Hành khách đã tề tựu đông đủ trước ghi-sê quan thuế. Uyên-sơn là nhân viên trung cấp ngoại giao nên không được qua khu VIP dành cho các yếu nhân. Y từ Hồng Kông đến một cách vội vàng, tòa đại sứ Anh chưa kịp biết tin để tiếp đón, song dầu họ biết tin y tới, họ cũng chỉ phái một xe hơi có tài xế lên phi trường là cùng.


 Uyên-sơn đặt cái va-li nhỏ xuống đất, rút khăn tay lau nước mưa. Y mới giã từ Sàigòn mà có cảm tưởng đã ra đi từ lâu lắm. Dưới mắt y, phi trường Tân Sơn Nhứt đã đổi khác. Nhân viên phi trường có vẻ ít nói hơn, đèn điện ban đêm có vẻ sáng hơn, âm thanh máy bay lên xuống có vẻ ồn hơn.


 Đột nhiên, y đau nhói ở cuống tim. Dung mạo phi trường Tân Sơn Nhứt mờ dần, mờ dần, nhường chỗ cho dung mạo một người đàn bà, đúng hơn một cô gái Việt kiều diễm.


 Nàng có cặp mắt, sống mũi, làn môi rất Tây phương, thoạt nhìn ai cũng tưởng nàng mang hai dòng máu trong người. Thân hình nàng còn Tây phương hơn nữa, vương tôn công tử của Sàigòn văn vật đều cho nàng là gái lai, vì phải lai ngoại quốc mới có được bờ vai thuôn tròn, nước da trắng như trứng gà bóc, suối tóc đen vàng óng ánh, cái mông tròn trịa, vòng eo nhỏ xíu và nhất là vòng ngực.... vòng ngực vĩ đại không dưới một trăm phân, thừa bản lãnh cạnh tranh với núi của các giai nhân quốc tế....


 Đàn bà đẹp có bộ ngực một trăm phần không phải là vật dễ thấy, theo bản thống kê chính thức thì trong số một chục ngàn phụ nữ may ra mới tìm được là hội đủ điều kiện. Trong cơn lốc tiến bộ của những năm hậu chiến, con số giai nhân có bộ ngực một trăm phân ngày một gia tăng, tuy nhiên, họ không thể nào so sánh với nàng được, vì vật của nàng không bắt nguồn từ phòng giải phẩu thẩm mỹ, không dựa trên chất si-li-côn và lát-tích, mà hoàn toàn thiên nhiên, khiến nàng không phải cần đến các dụng cụ nhân tạo bằng cao su mút.


 Từ khi bước chân vào đời, Uyên-sơn đã nhiều lần gặp gỡ. Song chưa thấy ai bằng nàng. Y cũng chưa thấy ai khó bằng nàng. Y là thanh niên khá khôi ngô, ăn diện đúng thời trang Ba Lê, cơ thể cân đối, bót phơi lại luôn luôn đầy ắp. Vậy mà nàng chỉ có cảm tình tha thiết chứ chưa hoàn toàn gắn bó với y....
 Cho đến khi Uyên-sơn bị triệu hồi đột ngột về nước....


 Xa y, nàng mới nhận thấy cuộc đời trống trải. Y cũng nhận thấy không thể sống xa nàng. Lần này, y sẽ trở lại Sàigòn. Y sẽ lấy nàng làm vợ. Nếu MI-6 không cho phép, y sẽ đệ đơn từ chức. Đối với tài xoay xở của y giữa một thị trấn quốc tế như Sàigòn, thì Uyên-sơn kiếm tiền không khó.
 Nàng là Túy Vân, hoa khôi của Sàigòn hoa lệ... Uyên-sơn nhắc thầm trong miệng :
 -    Túy Vân.... Túy Vân....


 Y là môn đệ trung thành của ánh đèn màu và sàn gỗ bóng loáng, nên không đêm nào là không có mặt tại những vũ trường danh tiếng. Kể ra, nhân viên sứ quán không được quyền rong chơi bừa bãi, nhưng y lại được quyền vì chức vụ ngoại giao chỉ là cái vỏ bề ngoài. Tấm thẻ nhân viên MI-6 như ngọn đĩa thần cho phép y được thụ hưởng theo sở thích.


 Nhưng tình trạng khẩn trương đã dẫn đến lệnh đóng cửa vũ trường. Trong nhiều đêm liên tiệp, Uyên-sơn mất ngủ. Thường lệ, ba bốn giờ sáng y mới lên giường được. Các thú vui ban đêm bị ngăn chặn, phố xá đóng cửa từ trước giờ giới nghiêm, bắt buộc Uyên-sơn phải về phòng từ 10 giờ tối. Y mua hàng đống sách trinh thám để đọc hầu trám bít những giây, những phút buồn tênh, song những màn đấu võ kinh hồn trong tiểu thuyết vẫn không làm y quên được không khí ngạt mùi thuốc lá thơm của tiệm nhảy, những giai nhân hỏa diệm sơn được tác giả miêu tả chỉ là sản phẩm tưởng tượng càng khiến y nhớ đến người đẹp bắng xương bằng thịt quay cuồng trên sàn gỗ hơn bao giờ hết.


 May thay, y đã tìm được một chân trời mới.


 Vũ trường đóng cửa, một kỹ nghệ son phấn khác đã âm thầm xuất hiện. Và một đêm kia, Uyên-sơn được giới thiệu đến một câu lạc bộ đặc biệt dành riêng cho khách chơi ngoại quốc.


 Uyên-sơn không thuộc hết đường phố Sàigòn, tuy nhiên nếu phải nhắm nghiền hai mắt ban đêm, y vẫn tìm ra tòa nhà ban phát lạc thú kia ở gần ngã tư Kỳ Đồng - Trương Minh Giảng, trong một khu vực phẳng lặng, gồm toàn biệt thự đồ sộ, sang trọng.


 Bề ngoài, nó cũng giống như hàng chục, hàng trăm biệt thự thượng lưu khác, được xây cất theo kiến trúc tân tiến, với ba tầng lầu và nhiều phòng gắn máy điều hòa khí hậu, nhìn xuống cái sân rộng trồng toàn hoa lạ, có cả hòn giả sơn nước phun tung tóe theo điệu nhạc vui tai, lại có cả hầm rượu đắt tiền, và ở trên sân thượng một bể bơi nước luôn luôn trong xanh, phảng phất hương thảo mộc nữa...


 Bên trong nó là một ổ thanh lâu quý phái. Mọi thú vui cầy kỳ trên trái đất đều có sẵn : nếu muốn, khách có thể bỏ tiền ra để trở thành "nhất dạ đế vương" bên cạnh những cung tần mỹ nữ phục sức bằng hàng mỏng nhất thế giới, hoặc ít ra khách cũng được thưởng thức những cuốn phim màu đặc biệt.
 Và đặc biệt nhất là môn thoát y vũ.


 Có được một vũ nữ thoát y đẹp và có chân dài đã là khó khăn ở một thị trấn luật lệ nghiêm khắc, vậy mà tòa nhà này lại cung cấp được cả một đoàn vũ nữ thoát y, phần đông là gái ngoại quốc du nhập hợp lệ hoặc lén lút vào Nam Việt.


 Động đào này được tổ chức theo nguyên tắc bí mật tình báo. Muốn vào phải qua nhiều trạm kiểm soát. Tòa nhà rộng thênh thang trên thửa đất ba ngàn mét vuông được xây tường gạch cao hơn đầu người, bên trên được che kín bằng tôn lá, và bên trên tôn lá còn có kẽm gai nữa. Từ ngày Sàigòn có nhiều ngoại kiều ưa sống kín đáo và an ninh, những hàng rào bằng tôn uốn đã trở thành vật quen thuộc, cho nên dân chúng ở kế cận không lấy làm ngạc nhiên.


 Vả lại, họ muốn tò mò cũng chẳng nhìn thấy hoặc nghe thấy được gì. Hàng rào tôn uốn không có một kẽ hở cỏn con nào để con mắt hiếu kỳ của người lạ có thể quan sát bên trong. Nếu ai đánh bạo lại gần thì đàn chó bẹt-giê thính hơi kinh khủng sẽ sủa vang. Một người gác sẽ ra ngoài, mời kẻ hiếu kỳ đi nơi khác. Còn nếu có ai có tài phi thân qua lớp kẽm gai tua tủa vào trong vườn thì phải đối phó với chó săn được huấn luyện để cắn nát cổ, tuy nhiên, bọn bẹt-giê nguy hiểm này còn chưa nguy hiểm bắng bọn đà điểu cao lêu nghêu có thể đè bẹp những khối thịt nặng trăm cân.


 Mọi bức tường trong biệt thự đều được lót cao su hãm thanh nên tiếng động - kể cả tiếng đàn hát ồn ào - không thể lọt ra ngoài.


 Hội viên "câu lạc bộ" có thẻ riêng, đánh số hẳn hoi, và thẻ mỗi tháng, đôi khi mỗi tuần, mỗi đồi. Khách vượt qua vọng gác cửa được dẫn vào phòng đợi, tại đó, người ta kiểm soát thẻ hội viên xong xuôi khách mới được tự do đột nhập động đào.


 Uyên-sơn trở thành hội viên trung thành, và y đã tìm thấy trong câu lạc bộ này những thú vui tân kỳ mà cả những khu dạ lạc hữu danh trên thế giới như xóm Sôhô, Luân Đôn, xóm Mông-mác, Ba Lê, bến tàu Hăm-bua, Đức quốc, Peitou, Đài Loan, Đồng pha lan, Vạn Tượng.


 Tuy nhiên, sự trung thành của Uyên-sơn còn bắt nguồn từ một nguyên nhân tình cảm khác.
 Vì Túy Vân....
 Vì trong những đêm miệt mài truy hoan y đã lọt được vào mắt xanh của đệ nhất vũ nữ thoát y Túy Vân....


 Đêm nay, trở lại Sàigòn, Uyên-sơn hồi hộp như kẻ ly hương nhiều năm vừa được nhìn thấy đất mẹ.
 Y đang nhẫn nha xách va-li ra ngoài hành lang phòng đợi thì đụng đầu một cô gái tuyệt đẹp.


 Y khựng người trong giây phút, vốn là kẻ đắm say nữ sắc, Uyên-sơn không thể không bắt chuyện với nàng. Khuôn mặt trái soan, miệng cười hoa nở, cặp mắt đen láy, hàng mi cong vút của nàng chứng tỏ nàng là phụ nữ Việt, nhưng ngực nàng, eo nàng, mông nàng, và nhất là cặp giò thuôn dài trong bộ din bó chặt lại phản phất bản sắc nẩy nở và rắn chắc của giai nhân Tây phương.


 Y còn bối rối, chưa tìm ra cách nhập đề thì người đẹp đã lên tiếng trước. Nếu y biết tên người đẹp là Nguyên Hương, bí thư trưởng của ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật Vụ Nam Việt thì y sẽ không mừng rỡ như trở cờ trong dạ nữa.
 Tội nghiệp cho điệp viên MI-6 Uyên-sơn ! Y đã quen mặt các yếu nhân Mật Vụ song Nguyên Hương lại đeo mặt nạ bằng porotherme nên y tưởng nàng là người lạ.
 Nguyên Hương chặn Uyên-sơn lại, giọng sỗ sàng :
 -    Ông là Uyên-sơn, nhân viên tòa đại sứ Anh quốc ?
 Uyên-sơn giật mình :
 -    Vâng, tôi là phụ tá tùy viên thương mãi.
 Nguyên Hương chỉ cánh cửa bên trái:
 -    Mời ông vào đây có chút vệc.


 Giá Nguyên Hương là đàn ông, Uyên-sơn đã trố mắt hỏi lý do của sự triệu mời khó hiểu này. Song Nguyên Hương lại là đàn bà, và là đàn bà có khả năng hớp hồn đàn ông. Nên y tuân lệnh răm rắp.
 Uyên-sơn ngoan ngoãn theo Nguyên Hương vào căn phòng, bên ngoài có tấm bảng nhỏ, viết chữ đỏ "quan thuế". sáu khi y bước vào, cửa phòng đóng lại thì bên ngoài, một thiếu nữ khác mặc đồng phục áo dài xanh đính con rồng vàng bằng chỉ thêu đã nhanh nhẹn gỡ tấm biển, cất vào cặp da xách nơi tay.
 Uyên-sơn nhìn người đàn ông trung niên phục sức chải chuốt ngồi sau bàn buy-rô bằng cặp mắt khinh khỉnh. Đây là lần thứ nhất quan thuế chặn y lại ở phi trường. Y không vi phạm luật lệ quan thuế, vả lại, dầu y vi phạm nữa thì y cũng không ngại. Truyền thống ngoại giao quốc tế cho phép y mang ngoại tệ vào Sàigòn.


 Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên bắt gặp tia mắt miệt thị của Uyên-sơn, rồi nói:
 -    Mời ông ngồi xuống.
 Uyên-sơn cau mặt:
 -    Cám ơn, tôi đứng quen rồi. Đêm đã khuya, tôi cần về thành phố trước giờ giới nghiêm để kịp hẹn. ông cần gặp tôi có việc gì ?
 -    Việc riêng.
 -    Ông là nhân viên quan thuế ?
 -    Cũng gần như vậy. Phiền ông cho coi giấy tờ.
 -    Nhân viên quan thuế không có quyền xét chứng minh thư của nhân viên ngoại giao. Tôi sẽ....
 -    Vô ích, ông Uyên-sơn ạ. Thứ nhất, ông không phải là nhân viên được hưởng quy chế ngoại giao. Thứ hai, trong phòng này chỉ có ông và tôi. Nếu ông phản đối, bắt buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh.
 -    Vậy ông cứ áp dụng biện pháp mạnh đi, tôi sẵn sàng thù tiếp, ông đừng quên là tôi có thể phản đối mạnh mẽ với chính phủ ông. Và ông sẽ mất chức và ra tòa.
 -    Đó là việc sau, ông muốn phản đối với ai tùy ý. Yêu cầu ông xuất trình giấy tờ... vì chúng tôi được mật báo ông là Uyên-sơn giả hiệu. Uyên-sơn thật sự đang ở Luân Đôn.
 -    Tưởng gì.... chứ nếu ông ngờ tôi là Uyên-sơn đội lốt thì tôi xin sẵn sàng xuất trình thông hành. Xin báo ông biết, ông là nhân viên an ninh hạng bét, trước khi tới đây, nếu ông liên lạc với sứ quán Anh quốc thì đã rõ tôi là Uyên-sơn thật sự trăm phần trăm, từ Hồng Kông đến.


 Vừa nói, Uyên-sơn vừa ngồi xuống ghế. Y rút bót phơi đưa thông hành cho người đàn ông trung niên. Nguyên Hương đứng bên giật luôn cái bót phơi đầy ắp giấy tờ. Uyên-sơn phản đối:
 -    Ô kìa....
 Nguyên Hương mỉm cười:
 -    Ông cũng phản đối cả tôi nữa sao?


 Uyên-sơn nín thinh. Nguyên Hương đưa cái bót phơi cho người đàn ông trung niên. Người ấy đứng dậy, mở cửa sang phòng bên. Nguyên Hương lại gần Uyên-sơn, nhìn vào giữa mắt y, giọng ôn tồn nhưng chứa đựng đe dọa :
 -    Phiền ông đợi một lát. Chỉ một lát thôi.
 Uyên-sơn chắt lưỡi:
 -    Vì cô nên tôi chịu ép một bề. Cô đừng tưởng tôi sợ.
 Nguyên Hương cười:
 -    Tôi biết lắm.


 Hơi thở thơm tho của nàng phà vào mũi Uyên-sơn. Y há miệng toan nói song lại ngậm tăm. Hơi thở giai nhân như có thuốc mê. Tim y đập thình thịch, y mọc vẩy ốc khắp người. Y muốn rướn lên, chạm bàn tay vào hai trái tuyết lê khiêu gợi của nàng song thân thể y bị dán chặt vào ghế. Nàng đủng đỉnh hỏi:
 -    Ông có lấy làm phật ý không ?
 -    Không.
 Nàng nhún vai:
 -    Ông nghĩ rất đúng. Vào địa vị ông, tôi không những không phật ý mà còn giữ kín chuyện này nữa. Vì nói ra, ông sẽ gặp bất lợi... khá nhiều bất lợi.
 -    Hừ, cô hăm dọa tôi. Tôi đã nói hồi nãy rằng tôi không sợ. Lẽ ra tôi làm thinh, nhưng giờ đây tôi sẽ không làm thinh nữa. về đến khách sạn, tôi sẽ điện thoại cho bộ ngoại giao.
 -    Để làm gì, thưa ông Uyên-sơn ?
 -    Làm gì thì cô biết lấy.
 Nguyên Hương nghiêm sắc mặt:
 -    Xin ông nhớ lại những việc ông đã làm tại Sàigòn. Nếu ông há miệng phản đối, chúng tôi sẽ tìm cách tống khứ ông về Luân Đôn. ông sẽ không được đoàn tụ với người yêu của ông ở đây nữa.
 -    Trời ơi, té ra...
 -    Chuyện riêng của ông, ai chẳng biết. Chúng tôi có đủ phương tiện để ngăn ông gặp lại Túy Vân.
 Sau mấy phút đồng hồ bàng hoàng. Uyên-sơn đã lấy lại sự bình tĩnh của người nhân viên tình báo chuyên nghiệp. Y thách thức Nguyên Hương bằng cặp mắt tóe lửa :
 -    Vâng. Tôi xin bái phục cô đã khám phá ra mối tình thầm kín của tôi. Nhưng Sàigòn là đất tự do, người ngoại quốc yêu phụ nữ bản xứ không phải là một tội. Túy Vân là vũ nữ, nàng muốn yêu ai mà không được. Nàng lại chưa chồng, nàng có quyền lựa chọn bạn trăm năm. Còn tôi, tôi là trai chưa vợ....
 -    Ông chóng quên quá... ông quên người đàn bà chung sống với ông tại Luân Đôn rồi sao
 ?
 Uyên-sơn lịm người như vừa nghe sét đánh ngang tai. Phải, trước ngày sang Sàigòn, y đã chung sống với một thiếu phụ trên căn bản "già nhân ngãi, non vợ chồng". Nàng là con hổ cái, khi ghen có thể xé xác y làm trăm mảnh. Y hứa hẹn trời biển với nàng nên nàng đinh ninh khi y trở về sẽ cưới nàng làm vợ. Nếu nàng phăng ra sự thật...


 Tuy nhiên, ở Sàigòn xa Luân Đôn hàng vạn cây số. Y sẽ ở lì ở Sàigòn, không về nữa. Trên pháp lý, nàng chưa phải là vợ y. Nghĩ đoạn, Uyên-sơn cười nhạt:
 -    Cô định săng-ta tôi phải không ? Sự liên hệ của tôi với người đàn bà ở Luân Đôn chưa đủ để tôi phải nghe theo mệnh lệnh của cô. Bây giờ tôi đã biết cô là ai. Cô là nhân viên của ông Hoàng. Phiền cô về trình với ông Hoàng là Uyên-sơn không còn là điệp viên tập sự nữa, vả lại, trên nguyên tắc, MI-6 là đồng minh của sở Mật Vụ....
 -    Ông biện hộ giỏi lắm. Nhưng ông Uyên-sơn ơi, ông còn quên nhiều việc khác nữa. ông có quyền phụ bạc người yêu của ông ở Luân Đôn, song ông không có quyền vi phạm luật lệ nước tôi.
 -    Vi phạm luật lệ? Tôi có cảm tưởng là cô đang mê ngủ.
 -    Thưa ông, trong cơn mê ngủ, tôi đã nhìn thấy một thiếu nữ Việt làm thư ký đánh máy đang viết đơn khiếu nại về vụ một ông phụ tá tùy viên thương mãi xâm phạm tiết hạnh....
 -    Gớm thật... cái gì ông Hoàng cũng biết. Vâng, tôi thú nhận là có đi lại với nàng. Tuy nhiên... tôi đã điều đình và nàng đã chấp thuận điều kiện do tôi đưa ra. Trước ngày tôi về nước, nàng đã rút đơn thưa kiện...
 -    Ông lầm rồi. Nàng đang nhờ luật sư đưa nội vụ ra tòa.


 Uyên-sơn toát mồ hôi. Chung quy cũng vì bệnh hảo ngọt mà ra... Cô gái trong cuộc là thư ký đánh máy trong sứ quán. Y dại dột dính chùm với nàng, và rốt cuộc nàng bắt y phải gánh chịu hậu quả. Một hậu quả mỗi ngày một lớn.... Cái bào thai trong bụng nàng....


 Uyên-sơn ngước nhìn Nguyên Hương, vẻ mặt lo lắng. Y biết là sở Mật Vụ Nam Việt vừa xô y vào "ổ phục kích". Tự điển điệp báo có một danh từ bóng bẩy, "ổ phục kích", mô tả tình trạng điệp viên bị một cơ quan thù hay bạn xập bẫy để săng-ta.


 Là nhân viên MI-6, tổ chức điệp báo nổi tiếng trên thế giới về nghệ thuật "phản phục kích", Uyên-sơn đã học một khóa huấn luyện đặc biệt. Trong thời gian ba tuần lễ, các giảng viên đã dạy Uyên-sơn mọi cách để chống lại các cám dỗ và thủ đoạn. Phó tổng giám đốc MI-6 từng dặn dò Uyên-sơn trước ngày y xuất ngoại:
 -    Các bạn phải tuyệt đối thận trọng để khỏi rơi vào ổ phục kích. Smerch, GRU và Quốc Tế Tình Báo sở có một đạo binh phụ nữ kiều diễm và dễ dãi chuyên mồi chài nhân viên ngoại giao tây phương. Vì vậy, nhất cử nhất động mà các bạn nghi ngờ phải được báo cho thượng cấp biết kịp thời, hầu để chuẩn bị đối phó. Các bạn cũng nên nhớ là không riêng gì địch phục kích ta. Ngay cả các cơ quan điệp báo của thế giới tự do đã có sự hợp tác khá mật thiết cũng chưa có ai hoàn toàn thành thật với ai. về phương diện quyền lợi, mỗi quốc gia có quyền lợi riêng, chẳng hạn Anh quốc công nhận ngoại giao các chế độ cộng sản như Trung Hoa thì Hoa Kỳ chống lại, do đó, MI-6 hợp tác với C.I.A. nhưng không cho C.I.A. biết hết những bí mật ở Hoa Lục.


 Nếu chẳng may các bạn đề phòng mà vẫn rơi vào ổ phục kích - đặc biệt là ổ phục kích của đồng minh - thì thượng sách là giả vờ nghe theo rồi liệu thời cơ phúc trình về trung ương. Trong quá khứ, một phái viên MI-6 hoạt động tại Hông Kông bị rơi vào ổ phục kích của C.I.A. và C.I.A. lợi dụng kế mỹ nhân buộc phái viên này cung cấp cho họ một số tài liệu liên quan đến chính thể cộng sản Bắc Kinh. Phái viên MI-6 giả vờ thỏa thuận rồi bí mật báo về Luân Đôn. Trung ương MI-6 bố trí "phản phục kích" nhân viên C.I.Ạ. tại Hồng Kông bằng cách lén lút chụp hình và ghi âm buổi trao tài liệu, rồi thông báo cho trung ương C.I.A. biết, rốt cuộc, C.I.A. phải triệu hồi nhân viên của họ về để cảnh cáo mặc dầu nhân viên này phục vụ hoàn toàn theo lệnh trên, đồng thời C.I.A. phải hủy bỏ kế hoạch săng-ta đã định.


 Lời nói của viên phó giám đốc MI-6 kêu vang trong óc Uyên-sơn như âm thanh của cuộn băng nhựa. Y bèn tương kế tựu kế, giả vờ gật đầu.
 Song Nguyên Hương đã nhếch mép cười:
 -    Tôi cần nói rõ là chiến thuật giả vờ của ông chỉ làm hại cho ông thôi, ông nên thành thật, đừng mong phúc trình về Luân Đôn.
 -    Cô đã hiểu lầm....
 -    Vâng, tôi hy vọng là đã hiểu lầm.... Nhưng ông Uyên-sơn ơi, tôi đọc thấy ý nghĩ của ông trong cặp mắt. Chúng tôi đã bố trí chặt chẽ : trong trường hợp ông giở thủ đoạn hàng hai, chúng tôi sẽ tóm ông và lôi ông ra tòa án quân sự về tội ăn cắp tài liệu quốc phòng.
 -    Bịa đặt.... láo khoét....
 Nguyên Hương nghiêm mặt:
 -    Chúng tôi đã chụp hình và ghi âm đầy đủ. Cô thư ký trong sứ quán mà ông yêu thương tha thiết lại là nhân viên của ông Hoàng. Theo lệnh ông Hoàng, nàng đã xô ông vào "ổ phục kích". Nàng cung cấp những tấm hình chụp yếu nhân của sở Mật Vụ để ông bán cho bảo tàng viện Tút-sô. Một số tài liệu ông mang về cho MI-6 cũng do chúng tôi đưa cho nàng.... ông thua sát ván rồi... ông Uyên-sơn ơi, ở vào hoàn cảnh ông, tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với sở Mật Vụ. Ông sẽ được ở lại Sàigòn, du hí với người yêu, ông sẽ lãnh lương tháng nhiều gấp đôi lương MI-6. Thế nào, ông đã suy nghĩ xong chưa?


 Uyên-sơn thở dài, tiếng thở dài não nùng như gã viên chức máu mê cờ bạc vừa nướng hết tiền quỹ trong sòng ru- lét:
 -    Vâng, tôi cũng chẳng còn con đường nào khác nữa. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nhận lời dứt khoát, sau khi....
 Nguyên Hương cắt ngang :
 -    Điều kiện chấp thuận.


 Giọng nói của nàng có vẻ đàn chị, dõng dạc và sang sảng. Dường như nàng cố ý cắt ngang lời nói của gã đàn ông với mục đích gieo vào đầu y mặc cảm tự ti. Uyên-sơn há miệng toan tiếp lời thì một lần nữa, Nguyên Hương lại cúp :
 -    Yêu cầu ông đứng dậy.
 Vẻ mặt Uyên-sơn ngơ ngác :
 -    Đứng dậy... đứng dậy để làm gì hả cô ?
 Nguyên Hương gắt:
 -    Từ phút này trở đi, ông không được phép đặt câu hỏi nữa. Mà chỉ được phép tuân lệnh. Từ phút này trở đi, ông là nhân viên của sở Mật Vụ Nam Việt, và là thuộc cấp của tôi.
 Uyên-sơn nhìn nàng bằng cặp mắt chăm chú :
 -    Nhưng... cô là ai ?
 Nguyên Hương đáp :
 -    Là ai, ông không cần biết. Nào, tôi đã ra lệnh cho ông đứng dậy, tại sao ông lại ngồi xuống ?
 Uyên-sơn lại thở dài:
 -    Vâng, tôi xin ngồi xuống. Nhưng cô bắt tôi ngồi xuống để làm gì ?
 -    Ông Uyên-sơn, ông dễ mất tinh thần quá. Tôi không hề yêu cầu ông ngồi xuống...
 -    À, vâng.... xin lỗi cô, tôi quên. Cô yêu cầu tôi đứng dậy. Tôi thường lẩm cẩm như vậy.
 -    Làm việc dưới quyền ông Hoàng, ông còn lẩm cẩm nữa thì có ngày mất mạng. Bây giờ ông đứng lên. Đứng lên để nghênh tiếp ông tổng giám đốc.
 -    Ông Hoàng ?
 -    Phải, ông Hoàng, thượng cấp trực tiếp của ông kể từ phút này.


 Có tiếng giầy da đế cao su kêu lẹt xẹt ở phòng bên, tiến lại gần cửa.


 Rồi một người đàn ông nhỏ thó, già nua hiện ra giữa khung gỗ. Người đàn ông này là ông Hoàng. Khuôn mặt cao su porotherme đã được tháo gỡ, ông tổng giám đốc trầm ngâm nhìn Uyên-sơn qua cặp kiếng cận thị dày cộm. Trên tay ông có cái bót phơi đựng giấy tờ của Uyên-sơn. Y giơ bàn tay trước ngực như sợ ông Hoàng biến thành mũi dao nhọn đậm vào tim y, giọng lo sợ :
 -    Thưa... người đàn ông trung niên hồi nãy.


 Y định nói thêm "là ông..." song cuống họng bị chặn nghẹt vì cảm xúc quá độ. Y sực nhớ đến bộ âu phục chải chuốt : vai thuôn, rờ-ve nhỏ xíu, cổ sơ-mi nhọn, cà-vạt màu vàng nhạt - màu thời trang trong năm của thủ đô Ba Lê - gốc mù-soa trắng nhô khỏi túi áo vét-tông, giày mũi vuông.... lối trưng diện ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, dáng điệu ấy chỉ có thể là của người 45, 50 tuổi là cùng. Y không biết tuổi thật của ông tổng giám đốc sở Mật Vụ Nam Việt, nhưng theo lời ông tổng giám đốc MI-6 thì ông Hoàng khó thể dưới 65 hoặc 60 tuổi....


 Vậy mà kỹ thuật cải trang với nhựa dẽo porotherme đã hoàn toàn biến đổi ông thành người trẻ, với ba bốn chục tuổi lùi về quá khứ... Uyên-sơn bất giác rùng mình. Y đã nghe nói nhiều về tài ba xuất quỷ nhập thần của ông Hoàng. Giờ đây y mới thấy đúng, ông Hoàng chỉ cần 5 phút đồng hồ để cải đồng hoàn lão hoặc cải lão hoàn đồng.


 Thói thường, những người có bộ mã đồ sộ, bắp thịt nồi cuồn cuộn, cổ to như cột nhà, mới làm cho thiên hạ ngán sợ. Nhưng với ông Hoàng, tình trạng trái ngược đã xảy ra. Thân hình ông ốm nhom, ông lại thấp lùn, tay chân ngắn ngủn, ngực lép như đồng hồ Oméga, đôi mắt kèm nhèm vì cận thị quá nặng, cử chỉ chậm chạp lừng khừng, vậy mà ai gặp ông, đối thoại với ông đều phải rụt rè, kính nể.


 Vì đôi mắt đeo kiếng cận thị dày cộm ấy lại ngầm chứa một mãnh lực dị thường. Khi ông nhìn ai, một luồng nhỡn tuyến vô hình tỏa ra bao trùm lấy, như thể mẹ ấp con. Nhiều khi luồng nhỡn tuyến vô hình ấy lại lóe sáng như có chất thép. Giọng nói của ông thường ngày rời rạc, buồn tẻ, có thể trở nên rắn rỏi, sang sảng như giọng nói của viên tướng trẻ điều binh ngoài mặt trận.
 Uyên-sơn rùng mình như lên cơn sốt rét. Y khép nép lên tiếng :
 -    Kính chào ông.
 Ông Hoàng trả lại cái bót phơi cho Uyên-sơn :
 -    Ông đừng phiền nhé. Trước khi gia nhập ngành điệp báo, ai cũng phài trải qua những phút bực mình như vậy. Vì ông có liên hệ gia đình với ông tổng giám đốc M1-6 nên được nhận thẳng vào tổ chức. Ngày xưa, khi tôi đầu quân cho o.s.s. người ta còn lục vấn tôi từ sáng đến tối nữa kia. Từ nay, chúng ta là bạn. Nếu ông thành thật, và luôn luôn cố gắng, tôi sẽ đặc biệt nâng đỡ ông.
 -    Thưa ông... tôi sẽ làm những gì ?
 Ông Hoàng nhún vai:
 -    Ô, chẳng có gì là khó khăn cả. Tôi sẽ cho ông biết sau. Bây giờ ông cần nghỉ ngơi một vài ngày cho lại sức. Tôi cũng không gấp đâu. À, ông nên bỏ cái này vào túi....


 Ông Hoàng ấn vào tay Uyên-sơn một cái gói giấy báo to bằng nửa hộp bích quy. Y biết ngay là giấy bạc. Bạc 500 đồng xếp cao như vậy có thể là một triệu trở lên. Với một triệu bạc, Uyên-sơn tha hồ phè phởn. Y rụt tay lại, giọng tần ngần :
 -    Thưa ông, tôi không dám nhận.
 Ông Hoàng vỗ vai y :
 -    Ông cứ nhận đi. Đây mới là một triệu rưởi. Khi nào tiêu hết, ông cứ điện thoại cho tôi biết.


 Trọng khi đưa gói bạc cho Uyên-sơn, ông Hoàng hất nhằm cái bót phơi đang nằm trên bàn,. Cái ví da căng phồng rớt xuống đất, giấy tờ và tiền bạc bắn tung tóe.


 Uyên-sơn cúi xuống nhặt, ông Hoàng cũng cúi xuống nhặt giùm. Gã nhân viên MI-6 quay lưng lại nên không thể nhìn thấy nụ cười bí hiểm trên môi ông tổng giám đốc sở Mật Vụ Nam Việt. Y tưởng cái bót phơi bị rớt vì ông Hoàng có cử chỉ vụng về. ông đã có ý vụng về để một tờ đô-la xanh 5 đồng - đúng hơn phân nửa tờ đô-la - rơi ra ngoài.


 Và ông cúi xuống chỉ để lượm mảnh giấy bạc cắt đôi ấy. Tờ đô-la được cắt bằng kéo bén thành một đường tréo ngoẳn ngoèo. Trong thế chiến thứ hai, các điệp viên tây phương nghĩ ra kỹ thuật tiếp xúc với nhau bằng cách cắt đôi tờ giấy bạc theo một kiểu riêng, mỗi người giữ một nửa, gặp nhau rập hai mảnh lại, nếu khít là đúng. Kỹ thuật giản dị này đã được giới ma-cô quốc tế bắt chước, nhất là ở các xóm đĩ điếm Đông Kinh, Ba Lê, Hăm Bua khi họ dẫn khách xộp vào những ồ nhện kín đáo đắt tiền....


 Ông Hoàng cầm mảnh giấy bạc lên quan sát. Mặt Uyên-sơn bỗng ửng đỏ. ông Hoàng không hỏi y nhưng y cảm thấy có bổn phận phải trả lời. Dầu sao y cũng đã nhận tiền của sở Mật Vụ Nam Việt. Y bèn cất tiếng :
 -    Thưa ông... đây là mật hiệu liên lạc để vào câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội ở đường Yên Đỗ...


 Ông Hoàng giả vờ lãng tai, khiến Uyên-sơn phải lập lại lần nữa, mặt y đỏ lại thêm đỏ. Cái được y gọi là câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội thật ra là một trong những tổ quỷ quốc tế. Y là khách chơi nhẵn mặt, vậy mà không hiểu sao trước mặt Nguyên Hương y lại cảm thấy xấu hỗ.


 Ông tổng giám đốc sở Mật Vụ cũng không lạ gì câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội. Tại nước Hy-lạp cổ xưa, phụ nữ thường tổ chức một cuộc lễ hàng năm kéo dài trong 5 ngày (tức là ngũ nhật), mệnh danh là liên hoan Thesmophoria để tưởng nhớ hai nữ thần ân ái, Persephone và Demeler. Tập tục kỳ lạ này lan rộng ra ngoài biên giới Hy-lạp với vùng Hắc Hải và cả tới Trung và Cận Đông nữa.


 Trước hội lễ 9 ngày, phụ nữ phải hoàn toàn chay tịnh về ân ái. Mục đích của sự chay tịnh này là để sửa soạn cho những cuộc ái ân cuồng loạn trong Ngũ Nhật Hội.


 Ông Hoàng bỏ nửa tờ đô-la vào túi trên của Uyên-sơn rồi chắc lưỡi:
 -    Có, tôi biết. Tôi đã nghe báo cáo về câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội. Tuy nhiên, việc đối phó không thuộc thẩm quyền của Sở tôi. Vả lại, tổ chức những cuộc vui kín đáo cho một số người được lựa chọn đâu phải là phi pháp, phải không ông ? Chúng ta là con người, và con người phải sống, phải yêu, cho nên tôi rất thông cảm đối với sự du hí của các cộng sự viên. Ông đừng ngại... Thôi, đêm đã khuya, ông phải ra xe ngay mới kịp.


 Như người mất hồn, Uyên-sơn cúi xuống xách va-li. ông Hoàng ung dung hút xì-gà, nhìn gã nhân viên MI-6 mất hút trong bóng đêm của phi cảng Tân Sơn Nhứt.


Chú thích:

 1.    Tác giả đã đề cập đến khuôn mặt giả này trong tác phẩm "Mèo Xiêm Cọp Thái" đã xuất bản, vô-lăng bằng chất POROTHERME hiện được bán tại Sàigòn. Bạn đọc cũng có thể thấy khuôn mặt giả trong phim truyền hình Mission impossible ở Sàigòn.
 2.    Kiểu xe z.28 được triển lãm tại Nữu Ước mùa thu năm 1967, và bắt đầu được sản xuất năm 1968. Hình xe Camaro z.28, được in trong cuốn sách này.
 3.    Xin đọc Mèo Xiêm Cọp Thái đã phát hành. 
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 ần nửa đêm, Uyên-sơn về đến khách sạn. Vì còn độc thân, y không ở nhà riêng như các nhân viên khác trong sứ quán, vả lại, y có cảm tình đặc biệt với đại lộ Tự Do, nhất là về buổi chiều và ban đêm cuối tuần, hoặc những ngày đầu tháng.


 Tuy là người ngoại quốc, Uyên-sơn đã nhìn thấy trên đường Tự Do nhiều điều mà người Việt không có cơ hội nhìn thấy. Y gặp gỡ nhiều lần đến nỗi quen mặt, và quen cả cách phục sức của những người sống bằng nghề đổi tiền chợ đen, hoạt động trong cửa tiệm đàng hoàng, phía sau tủ kiếng đựng sách báo hoặc đồ bách hóa, hoặc lưu động trên vĩa hè, trong các snack-bar, trong đường hẻm Eden và đường hẻm của một hãng sơn mài mỹ thuật.


 Trời mưa - đặc biệt là những buổi nhá nhem trời mưa lất phất - Uyên-sơn nhớ nhất những người đàn bà thuộc đủ lứa tuồi, trung niên có, trẻ măng có, ăn mặc lõa lồ có, đoan trang có, đi đi lại lại như đèn cù chặn ngang khách lại và hỏi thăm xuồng xã như thể bạn thân, kèm theo đề nghị mua bán ái tình....


 Trước kia, Uyên-sơn là thân chủ thường trực của... đường Tự Do. Nhưng từ ngày gặp Túy Vân, thưởng thức những lạc thú thần tiên trong câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội, y đã trở thành người đàn ông chưa vợ gương mẫu, rảo bước bưng tai trước những lời mời mọc và cử chỉ níu kéo tha thiết.


 Đêm nay, bước vào thang máy lên phòng ở lầu ba lữ quán Đại Lục, Uyên-sơn cũng vội vã một cách khác thường. Nhưng y lên phòng không phải để rửa mặt, thay quần áo, và sửa soạn lên giường kéo một giấc ngủ đền bù. Sau khi cất va-li vào tủ, y mở hé cửa ra bao lơn, nhìn xuống công trường đối diện. Giờ đây, ngoài những nhân viên an ninh và khách chơi đêm, đường Tự Do không còn ai.


 Uyên-sơn nhìn đồng hồ. Mới gần 11 giờ. Còn một giờ nữa mới đến giờ giới nghiêm. Y tắt đèn trong phòng, rón rén ló đầu ra ngoài hành lang. Một du khách say bí tỉ đang loay hoay với cái chìa khóa cửa. Thang máy đã xuống tầng dưới. Y bèn tiến lại cầu thang bê-tông.


 Mưa đã tạnh. Gió mát từ bờ sông thổi lên khiến Uyên-sơn thoải mái. Y bước qua đường giữa lúc một chiếc xe hơi du lịch bất chấp đèn hiệu giao thông phóng vèo vèo. Chậm một li nữa là Uyên-sơn đã bị nghiến chết. Y rút mù-xoa ra lau mồ hôi lạnh trên trán, buông một tiếng chửi rủa vu vơ rồi men lề đường đến gần nhà hàng Pagode.


 Y quẹo trái, đến trước cửa văn phòng công ty hàng không Việt Nam thì cúi xuống, buộc lại dây giầy. Sự thật là y dùng giầy đóng theo lối Mỹ, không cột dây, mà được khép chặt bằng giây thun cao su. sở dĩ y cúi xuống là để có thể nhìn qua hai ống quần để quan sát phía sau.


 Trống ngực Uyên-sơn đập thình thịch. Y là điệp viên MI-6, được huấn luyện thành thạo, nên không lạ gì các kỹ thuật được áp dụng của sở Mật Vụ. Chắc chắn ông Hoàng đã ra lệnh cho nhân viên thân tín theo dõi y từng giờ, từng phút, ngay sau khi y rời trường bay Tân Sơn Nhứt.


 Phía sau, y không thấy bóng dáng nào khả nghi. Y hơi chột dạ vì một thiếu phụ thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền rựợt theo. Thiếu phụ này là nhân viên của ông Hoàng chăng ? Nàng vượt qua chỗ y đang cúi xuống, dừng lại rồi nói bằng tiếng Anh bập bẹ :
 -    Chào anh.
 Uyên-sơn giật mình đứng dậy :
 -    Không dám. Chào cô.
 Thiếu phụ nắm tay y, giọng thân mật:
 -    Anh đi với em nhé ?


 Uyên-sơn thở phào ra. Té ra thiếu phụ là đệ tử của thần mày trắng. Y tự phụ quen hết các khuôn mặt trên đường Tự Do vậy mà thiếu phụ đang áp ngực vào vai y vẫn làm y rợn tóc gáy.
 Y hất nàng ra, rồi nói giọng dấm dẳn :
 -    Cám ơn. Tôi không quen cô.
 -    Cần gì phải quen nhau, hả anh ? Em chỉ cần anh bằng lòng là được. Trông em có sạch nước cản không anh ?
 -    Yêu cầu cô tránh ra cho tôi đi. Nếu không bắt buộc tôi phải kêu cảnh sát.


 Thiếu phụ trố mắt nhìn y. Có lẽ lần đầu nàng sửng sốt khi thấy một người đàn ông ngoại quốc đẹp trai đi một mình ban đêm đe dọa tố cáo với nhân viên an ninh. Thiếu phụ hừ một tiếng rồi đi thẳng.


 Hú vía ! Uyên-sơn vòng trở lại đường Tự Do, cúi xuống buộc dây giầy lần nữa, trước khi xô cửa một quán rượu còn sáng đèn bên trong. Y gạt bọn gái lõa lồ sang bên, kiếm ghế trống trong góc, ngồi xuống gọi whuýt-ky. Nhưng y chỉ gọi rượu mà không uống. Y xĩa tiền trên bàn, rồi lẳng lặng tiến lại máy điện thoại.
 Đêm nay Uyên-sơn cần gọi điện thoại. Y không dám dùng điện thoại ở lữ quán vì sợ nhân viên của ông Hoàng nghe lọt. Một niềm lo sợ vô biên tràn ngập tâm hồn gã nhân viên MI-6. Y bỗng cảm thấy lạc lõng và cô đơn. ông Hoàng có tai, có mắt khắp nơi, nếu ông Hoàng biết được hoạt động thật sự của y....
 Y lẩm bẩm một mình :
 -    Trời đất! Đúng là lão già Hoàng đã biết. Nếu vậy thì nguy. Mình phải liên lạc ngay mới kịp    
 Cô gái giữ két che miệng ngáp bằng bàn tay đeo đầy nhẫn kim cương giả và vàng tây. Nàng không để ý đến Uyên- sơn .Y nhấc máy điện thoại, áp vào tai, hối hả quay số. Ban đêm, tiếng chuông reo ròn rã, tưởng như có thể đánh thức người chết dưới mồ. Uyên-sơn nhột nhạt ở xương sống : đêm nay, nếu y hớ hênh và vụng về, y sẽ mất mạng.
 Y sẽ phải nằm trong lòng đất lạnh lẽo cho đến ngày xương thịt rã rời.
 Uyên-sơn mừng rú như bắt được của. Đầu dây vừa có tiếng "alô, tôi nghe đây" quen thuộc. Y nói nhanh :
 -    Rạp chiếu bóng Đại Nam đây. Tôi muốn hầu chuyện ông phó giám đốc.
 Trong máy có tiếng đàn ông đáp :
 -    Ông phó giám đốc đi Vũng Tàu vắng. Tuần sau mời ông kêu lại.
 Giọng nói trong máy bỗng trở nên hách dịch, như thể quan lớn truyền lệnh cho chốt đen :
 -    Uyên-sơn phải không ?
 Uyên-sơn rụt rè :
 -    Vâng, tôi đây.
 -    Tới khi nào ?
 -    Thưa, mới tới xong.
 -    Tôi đã dặn anh chờ tôi ở lữ quán, trong vòng 24 giờ nữa sẽ tiếp xúc, tại sao anh lại gọi điện thoại trực tiếp như vậy ? Anh có biết như vậy là vi phạm nguyên tắc an ninh tối thượng không ?
 -    Thưa... tôi biết. Nhưng tôi không thể nào chờ 24 giờ đồng hồ. Tôi phải gặp ông ngay bây giờ.
 -    Lộ rồi hả ?
 -    Vâng, lộ rồi. Lão Hoàng vừa chặn tôi lại ở phi trường Tân Sơn Nhứt. Yêu cầu ông đề phòng.
 -    Ha ha, anh định dạy khôn tôi nữa ư ? Anh đang ở đâu ?
 -    Trong một snack-bar đường Tự Do.
 -    Đúng 15 phút nữa, tôi sẽ đến góc đường Nguyễn Thiệp, đối diện tòa nhà mới cất của hãng National. Anh biết chỗ chưa ?
 -    Biết. Ông vẫn lái chiếc xe đua thường lệ chứ ?
 -    Không. Lần này tôi đi chiếc Fiat 1500L sơn đen, đeo bảng số El... có tài xế. Tôi ngồi băng sau. Anh sẽ lộn lên lộn xuống nhiều vòng trên đường Tự Do, khi nào chắc chắn không bị theo mới được phép ra đường Nguyễn Tiệp gặp tôi. Tôi sẽ chờ anh đúng 3 phút. Nếu không thấy anh, tôi sẽ quay lại đúng 30 phút sau. Anh nhớ chưa?


 Người đàn ông có giọng nói kẻ cả đã cắt điện đàm. Uyên-sơn gác máy, tâm thần bâng khuâng. Y ngoảnh sang quầy két. Cô gái giữ két vẫn tiếp tục che miệng ngáp. Từ nảy đến giờ nàng ngáp liên hồi. Thoạt đầu nàng còn che miệng, bây giờ thì nàng ngáp tự do. Miệng nàng há rộng như miệng cá ngão, bên trong đầy răng vàng. Uyên-sơn không dám nhìn sâu hơn vào miệng nàng. Lưỡi và nướu nàng xám xịt, chứng tỏ nàng là đệ tử của ả phù dung. Nàng ngáp muốn trẹo quai hàm có lẽ vì nhớ thuốc. Nhưng cũng có lẽ vì đêm qua không ngủ. Quan sát khuôn mặt bự phấn trắng và khóe mắt bị răn trước tuổi của nàng, Uyên-sơn biết nàng đã đa mang nghề khác, ngoài nghề thâu tiền. Trước kia, đồng bệnh tương lân, y thường cất tiếng mời mọc. Nhưng đêm nay, y không dám nghĩ đến nữa.


 Y chỉ nghĩ đến cái hẹn sắp xảy ra ở đường Nguyễn Thiệp. Không phải lần đầu y hoạt động hàng hai, song đây là lần đầu y sợ. Nhà hàng Bờrôđa tắt đèn nên con đường Nguyễn Thiệp chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Vậy mà Uyên-sơn lại thấy ánh sáng chói lòa. Còn chói lòa hơn giữa trưa đầy nắng nữa.


 Y có cảm giác như hàng chục, hàng trăm cặp mắt tò mò đang cắm vào lưng y, bám sát từng bước một của y. Và trong những cặp mắt tinh quái này có nhân viên của ông Hoàng....


 Hốt hoảng, Uyên-sơn quay lại. Phía sau chỉ có một gã ngoại kiều say khướt mồng tơi đang dựa vào vai cô gái ăn sương, thân hình gầy nhom như cả tháng chưa được ăn cơm. Những chiếc xe cuối cùng trước giờ giới nghiêm phóng nhanh trên đường nhựa láng bóng. Đám người đi xe hai bánh rước khách chơi ngoại kiều cũng đã rồ máy.


 Uyên-sơn liếc nhìn cổ tay. Còn đúng một phút nữa đến giờ gặp gỡ. Trên môi y, một nụ cười khoái trá vừa nở. Trừ phi nhân viên của ông Hoàng là con muỗi, y mới không nhìn thấy.


 Sự tin tưởng trong lòng Uyên-sơn, y không còn lo lắng và sợ hãi như trước đó 5 phút. Qua tiệm bán đồ thêu trước khi đến góc đường. Uyên-sơn dừng lại. Dáng điệu khoan thai, y cho tay vào túi lấy thuốc lá, từ từ cắm một điếu vào miệng, và che bàn tay để châm lửa.


 Y ngửa cổ thở khói lên trời giữa lúc chiếc Fiat sơn đen cao lêu nghêu từ đường Tự Do rà rà tới. Xe đảo nhẹ vào lề trái, cửa sau được mở ra, và nhanh như tên trộm, Uyên-sơn nhảy vọt lên.


 Tài xế lái ra đại lộNguyễn Huệ, quẹo tay phải lên phía Bắc thành phố.


 Ngồi sẵn ở băng sau là một gã đàn ông trên 40 đeo kiếng đen, kiểu kiếng đồ sộ dành cho người đi mô-tô, mặc áo ngắn tay mông-ta-gu và quần màu sẫm. Uyên-sơn chưa ngồi yên vị thì hắn đã hỏi:
 -    Kiểm soát phía sau đàng hoàng chưa ?
 Uyên-sơn đáp :
 -    Rồi.
 -    Kể lại vụ Tân Sơn Nhứt cho tôi nghe.
 -    Vâng.... Câu truyện hơi dài, phải mất 10 phút tôi mới kết thúc được. Sau đó tôi còn phải trở lại khách sạn. Tôi sợ....
 -    Giờ giới nghiêm phải không ? Xe tôi có giấy phép riêng, đi đến sáng cũng được, vả lại, lát nữa anh sẽ gặp nàng và ở lại đêm.
 -    Nàng đang chờ tôi ở câu lạc bộ ?
 -    Im cái mồm, có xe lạ phía sau.


 Uyện-sơn nghiêng người, nhìn qua kiếng sau. Đại lộ Hai Bà Trưng rộng thênh thang và vắng tanh nên y thấy rõ chiếc Pontiac kiểu mới tắt đèn chạy sau gần 50 thước. Uyên-sơn vội ra lệnh cho tài xế :
 -    Quẹo sang bên phải.
 Tài xế gằn giọng :
 -    Anh sống đã lâu ở Sàigòn mà không biết đường Phan Đình Phùng chạy một chiều hay sao ? Quẹo bên phải để nghe cảnh sát thổi còi tu-huýt bắt dừng lại ấy à ?


 Gã đàn ông mặc mông-ta-gu vẫn lặng lẽ quan sát phía sau. Chiếc Pontiac rẽ trái xuống Phan Đình Phùng. Hắn nhún vai:
 -    Cứ theo lộ trình cũ. Mấy phút nữa, mình sẽ biết là họ có theo hay không. Dầu họ theo nữa cũng chẳng ăn thua gì. Trừ phi họ có đôi tai thần mới nghe được tiếng nói trên xe.... Uyên-sơn, mặc kệ họ, anh thuật lại cho tôi nghe đi.


 Bằng giọng đều đều như trả bài. Uyên-sơn kể lại những chuyện đã xảy ra tại phi cảng Tân Sơn Nhứt. Ngồi bên gã đàn ông mặc mông-ta-gu, y tăng thêm tin tưởng, như thể đứa trẻ nằm gọn trong lòng mẹ.


 Nhưng Uyên-sơn đã lầm.


 Gã đàn ông mặc mông-ta-gu cũng lầm.


 Ông Hoàng đã có đôi tai thần để theo dõi cuộc đối thoại trong xe Fiat sơn đen chạy trên đường Hai Bà Trưng. Khi ấy ông Hoàng đang ở trên trời. Trong một máy bay trực thăng cỡ nhỏ bay vòng tròn trên đầu thành phố ngủ say.


 Ban đêm, dân chúng Sàigòn đã quá quen với tiếng động cơ trực thăng, nhất là từ khi biện pháp không kiếm được tăng cường đến mức tối đa để ngăn ngừa hỏa tiễn của địch. Sàigòn lại là thành phố có nhiều tiếng động nhất nhì thế giới nên dầu đêm khuya thanh vắng, tiếng động cơ trực thăng cũng vẫn bị chìm lắp.


 Trong ca-bin phi hành, ngoài hoa tiêu ra, còn có ông Hoàng và nữ bí thư Nguyên Hương. Trực thăng được trang bị những dụng cụ nghe trộm điện tử tối tân, bay trên cao nó có thể nghe rõ mồn một những tiếng thì thầm dưới đất.


 Ông Hoàng đeo mũ nghe vào tai, Nguyên Hương ấn nút trên cái máy trước mặt:
 -    Thưa ông, Uyên-sơn đã lên xe hơi ở góc đường Nguyễn Thiệp.
 Ông Hoàng gật đầu :
 -    Tốt lắm. Bây giờ cô chụp hình chiếc xe đi.


 Dưới bụng trực thăng có nhiều ống kiếng chụp hình kỳ dị. Một trong các ống kiếng này có thể chụp xuyên qua vật cứng. Nói cách khác, nó có thể chụp xuyên qua mui sắt của chiếc xe hơi Fiat 1500L để thấy rõ người ngồi bên trong.


 Thoạt đầu, các nhà địạ chất dùng máy ảnh đặc biệt này để chụp các lớp đất bên dưới của địa cầu với mục đích thám hiểm và khám phá giếng dầu lửa và quí kim. Dần dà, công dụng của nó được phổ cập vào nghề gián điệp : các vệ tinh không gian của Hoa Kỳ đã được trang bị bằng những ống kiếng tương tự để có thể nhìn xuyên qua lớp tôn ngụy trang các căn cứ quân sự hoặc lớp bê-tông dầy của hầm chứa giàn phóng hỏa tiễn xuyên lục địa phía sau bức màn sắt Sô Viết.


 Tình báo trung ương Hoa Kỳ C.I.A. là cơ quan điệp báo đầu tiên trên thế giới dùng loại máy hình đặc biệt này để chụp kẻ tình nghi hoặc nhân viên của địch họp trong những trụ sở an toàn. Ban Chuyên Môn của sở Mật Vụ Nam Việt đã dựa vào nó để chế tạo loại máy hình xách tay, cân nặng 10 kí-lô, trông hao hao như máy chụp hình vô tuyến truyền hình. Hình nó chụp rất rõ, không cần chuyên viên không-ảnh giải thích, người thường cũng có thể hiểu được.


 Đặc điểm của nó lại giống như máy Polaroid của Mỹ, nghĩa là sau khi chụp độ một phút đồng hồ là có ảnh rửa in luôn trong máy.


 Nguyên Hương đưa tấm ảnh còn ướt đưa cho ông Hoàng xem. Hình được chụp nghiêng góc 45 độ nên thấy mặt ba người ngồi trong xe. ông Hoàng ra lệnh :
 -    Cô yêu cầu ban Truy Tầm Căn Cước cho biết hai tên cùng đi với Uyên-sơn là ai. Tôi muốn biết kết quả nội đêm nay.


 Nguyên Hương vâng một tiếng nhỏ. Ban Truy Tầm Căn Cước có một thư khố vĩ đại, ảnh chân dung, tướng mạo, chi tiết về đời sống của hàng chục triệu người ghi chụp đầy đủ trên phim nhựa vi-ti. Hồ sơ được phân loại một cách khoa học, nhân viên ban Truy Tầm chỉ mất một thời gian ngắn là tìm ra tông tích kẻ lạ.


 Tuy nhiên, trời đã khuya. Như thường lệ, ban Truy Tầm chỉ mở cửa ban ngày. Lát nữa về sở, Nguyên Hương phải nhờ vệ sĩ lái xe đến nhà từng nhân viên, sồng sộc vào phòng riêng, lôi cổ họ dậy trước cặp mắt ngơ ngác, chán nản và tức tối của vợ họ, rồi ấn họ vào trong xe bít bùng, áp giải như phạm nhân đến văn phòng. May ra với phương pháp bắt cóc độc đoán ấy, Nguyên Hương mới có hy vọng đệ trình kết quả cho ông Hoàng trước khi trời sáng.


 Ông Hoàng chỉ ra lệnh, và ngồi chờ thuộc viên thi hành, chứ không biết đến nỗi khổ tâm của nữ bí thư trưởng Nguyên Hương, ông Hoàng là bậc thầy của nghề điệp báo, cái gì ông cũng biết, việc gì ông cũng làm được, song nhiều khi ông lại nghệ sĩ hơn cả nghệ sĩ chính cống nữa. Ông đã già, không vợ con, không gia đình nội ngoại, không dây dưa tình ái, nên có thể làm việc bất kể giờ giấc, đêm cũng nhự ngày, ông quên rằng hầu hết nhân viên của sở đều phải... nghỉ đêm ở nhà, vì bổn phận làm cha, làm... chồng. Đối với họ thì thức đêm, hoặc bị lôi dậy ban đêm là một cực hình.


 Vậy mà họn phải đi đêm gần như cơm bữa. "Đi đêm có ngày gặp ma", một nhân viên cao cấp ban Truy Tầm bị vệ sĩ của ông Hoàng vào phòng the mời đi một đêm trời mưa như trút nước. Trời mưa tầm tã làm con người văn minh lười mặc quần áo, và lười ra ngoài đường. Sàigòn là thành phố quán quân về nóng chảy mỡ, đêm nào có mưa là thiên hạ mới ngủ được.


 Nhân viên cao cấp ban Truy Tầm đang say sưa giấc điệp bên cạnh cô vợ trẻ măng thì thiên lôi gõ cửa. ông chồng vểnh tai nghe rồi thì thầm với vợ :
 -    Có lẽ là mấy thằng trời đánh của sở... Em bảo họ là anh đau nặng...


 Hai gã vệ sĩ đen trùi trũi xô cửa bước vào với nụ cười "xin lỗi anh chị, đây là lệnh trên" trên môi cả hai sắp sửa ngồi xuống bên giường thì cô vợ đã đặt ngón tay lên miệng :
 -    Suỵt, nhà tôi đau.
 Một gã cười:
 -    Trời mưa to, lại ba bốn giờ sáng thế này thì đàn ông đều mắc bệnh như nhau. Bệnh lười. Phương chi bên cạnh còn có nàng tiên kiều diễm nữa.


 Hắn tưởng ca ngợi nhan sắc của nàng sẽ làm nàng phồng mũi. Ngờ đâu, mắt phượng tròn xoe :
 -    Tôi không thích nói đùa. Phiền hai anh về sở trình lại là anh ấy không đi được.
 -    Thưa chị....
 -    Yêu cầu anh nói nhỏ kẻo nhà tôi thức dậy.


 Một gã nóng ruột cầm mép mền, toan kéo. Cô vợ nắm lấy bàn tay hắn, giọng bực bội:
 -    Tôi yêu cầu các anh lần cuối. Từ nhiều tháng nay, tôi đã rình cơ hội làm dữ để ông Hoàng đuổi chồng tôi ra khỏi Sở. Thà anh ấy đạp xích-lô nuôi tôi ngày một bữa rau đậu còn hơn làm ông bự ở ban Truy Tầm...


 Nói đoạn, nàng xô gã vệ sĩ một cái thật mạnh. Bị xô bất thần, hắn chúi vào tường. Gã thứ nhì nhảy vào can thì bị cô vợ "sư tử Hà Đông" nện cho một phát karatê vào cổ. Té ra nàng là vỏ sĩ karatê mà hai gã vệ sĩ không biết...


 Nếu giao đấu thật tình họ sẽ ăn gỏi nàng. Song họ là đàn ông, và là bạn của anh chồng. Nên họ đành nhịn nhục về Sở, thuật lại tự sự với Nguyên Hương. Sau khi vợ hành hung vệ sĩ của ông tổng giám đốc, anh chồng hoảng hồn vội đội mưa đến tìm Nguyên Hương để tạ lỗi. Nội vụ được dàn xếp êm thắm, nhưng từ đấy đám vệ sĩ rủ nhau lảng trốn để khỏi phải "xâm nhập gia cư" các bạn đồng liêu theo lệnh ông Hoàng...


 Ông Hoàng... Ông Hoàng... Bất giác Nguyên Hương nhìn trộm ông Hoàng đang tập trung tư tưởng trước máy khuếch-ba. Từ lâu, kỹ nghệ điệp báo tư nhân đã chế tạo được một số dụng cụ điện tư nhạy cảm, có thể nghe trộm trong đường kính một hai cây số. Trong khoảng cách này, người ta chỉ cần chĩa một dụng cụ giống như cây đèn pha xe hơi thẳng vào chỗ phát ra âm thanh là nghe rõ mồn một như đứng bên. Nếu không gặp chướng nhại vật như cửa, đồi núi, người ta còn có thể nghe trộm xa hơn.


 Máy khuếch-ba do ông Hoàng xử dụng là một kỳ công khoa học, gắn trên phi cơ vẫn nghe rõ tiếng trò chuyện trong phòng đóng kín cửa dưới đất, qua trung gian của một bộ phận tiếp vận tí hon, nhỏ bằng hột đậu hoặc mỏng dẹt như tờ giấy. Trong lúc "tịch thu" giấy tờ của gã điệp viên MI-6 tại phi trường, ông Hoàng đã dán vào đáy bót phơi một miếng da hình vuông. Troạt trông, nó là da thuộc, đồng màu với da bót phơi, kỳ thật nó được chế tạo bằng một chất kim loại nhẹ và dẻo, có khả năng tiếp vận âm thanh và phóng lên không trung.


 Giọng báo cáo đều đều của Uyên-sơn vang lên trong ống nghe. Y thuật lại từ đầu đến cuối, nhưng không quên tiểu thuyết hóa để tăng phần hấp dẫn. Tuy nhiên gã mặc mông-ta-gu vẫn thản nhiên như tay đánh xì chuyên nghiệp, mặt luôn luôn lạnh như tiền, miệng hơi mím, không biết là buồn hay vui nữa.


 Uyên-sơn ngừng nói. Gã mặc mông-ta-gu hất hàm :
 -    Còn gì nữa không ?
 Uyên-sơn đáp :
 -    Hết. Sau đó tôi về thành phố, giả vờ lên phòng rồi bí mật xuống đường, đi vòng quanh một hồi trước khi gọi điện thoại cho anh.


 Uyên-sơn đã lấy lại bình tĩnh cho nên không xưng hô khách sáo và sợ sệt như trước nữa. Y liền nhìn vẻ lì lợm của gã mặc mông-ta-gu rồi nhún vai:
 -    Tôi thành thật xin lỗi anh. Lẽ ra tôi không nên gọi điện thoại thẳng cho anh như vậy. Nhưng đây là trường hợp bất khả kháng.
 Gã mặc mông -ta-gu đáp gọn lỏn :
 -    Không sao.


 Xe hơi không chạy về hướng Yên Đỗ như Uyên-sơn chờ đợi. Tài xế tống mạnh ga xăng, vọt qua cầu Công Lý. Uyên- sơn hỏi, giọng ngạc nhiên :
 -    Tại sao không xuống câu lạc bộ ?
 Gã mặc mông-ta-gu đáp :
 -    Nàng đang chờ anh tại Trương Tấn Bửu.


 Uyên-sơn ngồi im. Gặp lại nàng cũng như người sắp chết đuối trên biển rộng được tàu buôn đến cứu, song y lại không vui. Niềm vui chớm nở hồi nãy đã tan biến. Y bắt đầu lo sợ. Y có linh tính là nhiều việc rùng rợn sắp xảy ra. Y bèn nói lớn với tài xế :
 -    Thắng lại ! Thắng lại cho tôi xuống !
 Xe đã rẽ vào đường Trương Tấn Bửu. Tài xế xuống số, cho xe giảm tốc độ. Gã mặc mông-ta-gu hỏi Uyên-sơn :
 -    Anh muốn xuống ở đây ư ?
 Uyên-sơn lí nhí:
 -    Vâng.
 Tài xế quay đầu lại:
 -    Tôi đậu xe lại nhé ?
 Gã mông-ta-gu ra lệnh :
 -    Ừ, lái sát lề cho hắn xuống.


 Xe hơi đang phóng nhanh được hãm lại êm ru. Gã mông-ta-gu mở cửa sau :
 -    Tùy anh, anh không muốn gặp nàng đêm nay cũng được. Vì đó là việc riêng của anh, không liên quan gì đến tôi. Uyên-sơn choàng tỉnh mộng, xua tay rối rít:
 -    Không, không, tôi nói lầm. Tôi không xuống nữa đâu. Anh tha lỗi cho tôi.
 Gã mông-ta-gu lẩm bẩm:
 -    Đồ con nít.


 Nếu là lúc khác, Uyên-sơn đã xin hắn một cái răng cửa. Y là kẻ rất nhiều tự ái. Hồi còn đi học, y đánh lộn ngày một với bạn. Lớn lên, y vào lính, y nổi tiếng là ba gai. Có lẽ vì tính hiếu động này mà y được tuyển nạp vào sở Gián Điệp.


 Nhưng lần này Uyên-sơn lại ngậm thinh trước lời chửi rủa của gã đàn ông mặt đá ngồi bên. Vì y vừa có những phản ứng ngây ngô như đứa trẻ lên 10. Y đành ngồi thu trong góc, mặt cúi xuống.
 Tài xế lái vào một biệt thự lớn trong hẻm tối om. Gã mặc áo mông-ta-gu xuống trước, pha trò :
 -    Sắp gặp người đẹp rồi đấy. Sướng không ?
 Lần đầu tiên, gã mặc mông-ta-gu pha trò. Uyên-sơn cười toét miệng :
 -    Dĩ nhiên.


 Lâu lắm, y chưa được ôm nàng vào lòng. Y đã hy sinh tất cả - hy sinh danh vọng, hy sinh sự tin cậy của ông tổng giám đốc MI-6 để đổi lấy những phút ân ái thần tiên với nàng. Nhiều phen y hối hận nhưng chỉ hối hận thoáng qua, sự đòi hỏi ghê gớm của xác thịt đã hoàn toàn trấn áp tiếng gọi của lương tâm.


 Y ngoan ngoãn theo chân gã mặc mông-ta-gu vào phòng khách. Tài xế mở đèn sáng. Tiếng máy điều hòa khí hậu kêu vo vo. Gã mặc mông-ta-gu kéo riềm che kín cửa, đoạn chỉ ghế xa-lông, bảo Uyên-sơn :
 -    Phiền anh ngồi đợi một lát.


 Hắn nháy mắt ra hiệu cho gã tài xế rồi bước rảo sang phòng bên. Uyên-sơn tần ngần, nhìn ngang ngửa rồi rút thuốc lá ra hút, bàn tay hơi run run. Trong những ngày hò hẹn với nàng, y đã đến nhiều phòng khách lạ, tuy vậy y vẫn tìm thấy ở đó một bầu không khí quen thuộc. Chứ không phảng phất một vẻ rợn người như ở đây.


 Nàng là vũ nữ thoát y, chuyên phô bày thân thể trắng ngần, cân đối và kiều diễm cho thiên hạ chiêm ngưỡng hằng đêm nên có cảm tình đặc biệt với loài hoa trắng ngần, cân đối và kiều diễm. Nàng ở đâu là có hoa ở đấy, hiếm đến mấy cũng phải tìm ra bằng được và cắm trong bình cũng màu trắng kê ở góc phòng khách, gần cửa ra vào. Nàng mê hoa đến nỗi trong xe hơi lúc nào cũng mang theo bình pha lê đựng hoa hồng trắng. Mỗi lần đến ngủ đêm với Uyên-sơn, nàng đều không quên bình hoa.
 Nàng thường tâm sự với y :
 -    Hoa là đời em, là lẽ sống của em....


 Đêm nàng ăn lễ sinh nhật, phòng nàng gần chìm ngập trong rừng hoa trắng. Hàng chục, hàng trăm bó hồng trắng muốt được bầy khắp nơi do vương tôn công tử gởi tặng. Phần nhiều là hoa hồng trồng tại những thửa vườn riêng trên đồi Đà Lạt. Song cũng có những bó hồng, giá mua đắt như bạch kim, được gởi từ ngoại quốc tới bằng máy bay qua trung gian của hãng Interflora.


 Gã đàn ông mặc áo mông-ta-gu dặn Uyên-sơn đợi nàng. Nhưng sau một phút quan sát với nhãn quan tinh tế của người làm điệp báo, Uyên-sơn bắt đầu chột dạ. Nàng không có mặt tại nhà này vì lẽ giản dị, y không nhìn thấy hoa hồng trắng.
 Y ném điếu thuốc lá mới hút được một hơi xuống đất, khói bốc nghi ngút, rồi vội vàng đứng dậy. Gã tài xế chặn y lại, vẻ mặt hung dữ :
 -    Anh đi đâu ?
 Uyên-sơn hơi tái mặt:
 -    Đi tìm Túy Vân.
 -    Nàng chưa đến.
 -    Tại sao ông Chấn lại nói với tôi là nàng đang ngồi đợi trong phòng ?
 -    Ông Chấn nào ?
 -    Trời, đến anh cũng không biết ông Chấn ư? ông Nguyễn Chấn là cái ông mặc mông-ta-gu mầu sẩm cùng đi xe Fiat với anh đến đón tôi tại góc đường Nguyễn Thiệp chứ còn ai nữa !
 -    Thế hả ? Lần đầu tiên tôi mới hân hạnh được biết bạn thân của tôi là Nguyễn Chấn.
 -    Vậy tên thật của hắn không phải là Nguyễn Chấn?
 -    Dĩ nhiên. Cũng như nghề của tôi không phải là nghề tài xế, mặc đồng phục lái xe hầu ông phụ tá tùy viên thương mãi tòa đại sứ Anh quốc.
 -    Anh nói gì tôi không hiểu.
 -    Ráng mà hiểu.
 -    Ông Chấn đâu rồi. Tôi không chịu nỗi thái độ hỗn xược của anh nữa. Dầu sao tôi cũng giúp các anh được nhiều việc quan trọng mà chẳng lấy đồng xu teng nào cả... Các anh có bổn phận phải trọng đãi tôi.
 -    Hừ, đồ chó săn, đồ dại gái... Còn lâu mới được chúng tao trọng đãi.


 Uyên-sơn giận tím mặt trước sự thay đồi ngôn ngữ sống sượng của gã tài xế. Y tiến lên một bước, vung tay định đánh. Vì nhu cầu nghề nghiệp, y được huấn luyện nhu đạo và đã trèo lên cấp đai đen đệ nhất. Trong thời gian phục vụ tại Pháp, y đã học võ Panache, một môn võ cận chiến được phát minh trước thế chiến thứ hai (1) gồm những tinh hoa của võ Nhật và Sambo. Cách đánh đỡ của võ Panache hao hao như Vovinam, nhưng khi lâm trận thì ác liệt hơn.


 Ngón tay của Uyên-sơn sắp xỉa vào mặt gã tài xế thì y bị trựợt ngã. Khi ấy, y mới sực nhớ nền nhà bằng gỗ đánh vẹt-ni bóng loáng như sàn nhảy vũ trường. Uyên-sơn lồm cồm bò dậy để lãnh một quả đấm tàn bạo vào giữa ngực. Nhờ được tập tành, y chỉ chúi xuống chứ chưa bị đo ván. Nếu y không phí sinh lực trong cuộc sống truy hoan thường xuyên thì vị tất trái thôi sơn của gã tài xế đã làm nên chuyện.


 Máu nóng dồn lên màng tang, Uyên-sơn nhảy bổ vào người gã tài xế. Hai người ôm nhau lăn tròn trên sàn gỗ. Uyên- sơn đè bên trên, sống bàn tay hùng hồ chặt xuống. Y nhắm vào khớp xương vai, với mục đích làm đối phương gãy lìa cánh tay. Song gã tài xế đã vùng dậy kịp thời bằng một thế gỡ tuyệt diệu.


 Nghĩa là đối phương cũng am tường bí quyết của môn cận vệ chiến như Uyên-sơn.


 Tuy nhiên, gã tài xế không nghĩ đến đấu quyền với Uyên-sơn. Mà tìm cách áp đảo bằng súng. Gã tài xế lăn tròn hai vòng để ra khỏi tầm đánh của Uyên-sơn, tay luồn vào trong áo rút ra khẩu súng trái khe nòng ngắn, kèm theo tiếng quát:
 -    Uyên-sơn, đứng yên !
 Tiếng cười ngạo nghễ tiếp theo :
 -    Uyên-sơn, mày thua tao rồi.
 Uyên-sơn quắc mắt!
 -    Tao đâu chịu thua. Chẳng qua mày có súng. Liệu hồn, cất súng đi, ông Nguyễn Chấn bắt gặp thì mày tan xương nát thịt.
 -    Đồ ngu. Chính Nguyễn Chấn đã dặn tao canh chừng mày.


 Uyên-sơn choáng váng như sét đánh ngang tai. Hồi nãy, giác quan thứ sáu đã báo y biết mà y không chịu nghe theo. Tuy vậy, y vẫn không tin. Y không tin Nguyễn Chấn lại có thể đổi trắng, thay đen quá dễ dàng như vậy.


 Y nhớ lại một đêm mưa to gió lớn, Túy Vân trình diễn một điệu vũ khỏa thân Nam Mỹ tại câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội. Thời tiết bên ngoài đang từ 25 độ tụt xuống 15 độ, y ngồi trong phòng gắn máy điều hòa, mặc com-lê chỉnh tề mà rét run như cầy sấy. Y là người Anh, sống quen với trời lạnh, nếu không còn rét run nhiều hơn nữa.


 Vậy mà điệu vũ thoát y đã làm không khí trong phòng ấm lại, ấm lại như có lò sưởi. Y ngây người ngắm nàng uốn éo trên bục gỗ, tất cả những nét kín đáo trên cơ thể điều đặn, trắng nõn của nàng được phơi bày rõ rệt dưới ngọn đèn sáng quắc. Kỹ thuật thoát y vũ của Túy Vân đã lên đến trình độ tuyệt diệu khiến cử tọa mê man như chàng trai 18 mới vào đời được một người đàn bà trung niên, giàu kinh nghiệm, mơn trớn trong phòng kín.


 Y lân la làm quen với nàng; Rồi lọt vào mắt xanh của nàng. Y đang tận hưởng hạnh phúc thì bão tố xảy ra. Nàng thú thật là nhân viên của một tổ chức bí mật, và thủ lãnh trực tiếp của nàng là Nguyễn Chấn. Chấn ra lệnh cho nàng lôi kéo Uyên-sơn. Nếu nàng thất bại. Tổ chức sẽ nghiêm trị.


 Đang đêm, y vùng dậy như bị điện giật, hốt hoảng vặn đèn lên, và hỏi Túy Vân :
 -    Nguyễn Chấn muốn anh giúp hắn những gì ?
 Nàng nức nở :
 -    Em không biết.
 -    Đừng sợ. Anh sẽ tìm cách cứu em ra khỏi nanh vuốt của hắn. Hắn mó vào người em, anh sẽ cho hắn một bài học.
 -    Vô ích. Anh ạ. Anh có thể giết được Nguyễn Chấn nhưng không có thể giết được đồng lõa của hắn. Bọn hắn đông như kiến cỏ, ở đâu cũng có.
 -    Hắn là nhân viên gián điệp cộng sản ?
 -    Em không biết. Nhưng dường như tổ chức của hắn do một nhóm tư nhân quốc tế thành lập.
 -    Anh sẽ yêu cầu chính phủ Sàigòn can thiệp.
 -    Như vậy, em sẽ bị bắt, chúng mình sẽ sống xa nhau.
 -    Nhưng sau một thời gian chúng mình sẽ được đoàn tụ. Anh sẽ bảo lãnh cho em trở về, và chúng mình sẽ sang Anh quốc lập nghiệp.
 -    Đó chỉ là hy vọng hão huyền. Ngày em ra tù, đồng lõa của Nguyễn Chấn sẽ hạ sát em. Vả lại, em còn có gia đình... Người Việt vốn có truyền thống gia đình, em không thể xuất ngoại hưởng hạnh phúc, bỏ mặc thân nhân em....
 -    Nghĩa là Nguyễn Chấn lợi dụng mối tình của anh đối với em để săng ta ?
 -    Không phải Nguyễn Chấn. Kẻ khốn nạn là em. Lẽ ra em phải nói rõ anh biết mưu mô thâm độc và đê hèn của hắn ngay từ phút đầu tiên. Nhưng em không có can đảm. Em đã nhẫn tâm phỉnh phờ anh. Em không xứng đáng với tình yêu cao thượng của anh nữa....


 Nói đoạn, Túy Vân khoác áo ngủ vào người, mở tủ lấy rượu uống. Biết nàng cần say để quên sự thật phũ phàng, Uyên-sơn không ngăn cản.


 Té ra nàng uống thuốc độc để tự vận. Thấy nàng quay mặt vào tường khóc tỉ tê. Uyên-sơn cất tiếng gọi:
 -    Thôi, đi ngủ đi em. Đến mai chúng mình sẽ liệu....


 Túy Vân vẫn ngồi bất động. Uyên-sơn đi chân đất lại bàn, lựa lời dỗ dành nàng. Và y suýt đứng tim khi thấy ống thuốc ngủ Epanal 10 nằm lỏng chỏng bên ly rượu đã cạn. Epanal 10 là loại thuốc ngủ cực mạnh, chỉ uống một viên cũng ngủ quay lơ. Y nhớ lại hồi tối nàng tạt vào hiệu thuốc ở đầu đường để mua một ống thuốc ngủ. Nàng thường mất ngủ sau những đêm dài phô bày thân thể dưới ánh đèn sáng quắc.


 Ụyên-sơn dốc ngược ống thuốc vào lòng bàn tay. Bên trong chỉ còn một viên màu nâu. Nghĩa là nàng đã uống cả ống. Y vội nắm vai nàng lắc mạnh :
 -    Túy Vân, em uống Epanal phải không ?
 Nàng không đáp. Y mếu máo :
 -    Trời ơi, em nông nổi quá, dại dột quá ! Em chết thì anh biết sống với ai... vả lại tình hình đâu đến nổi vô phương giải quyết để em phải trốn tránh nợ đời. Túy Vân.... em mới uống thuốc, thuốc đang còn trong bao tử chưa kịp tan ra đâu. Em cho tay vào cuống họng móc cho nó mửa hết ra....


 Nàng vẫn ngồi bất động, hai mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không. Uyên-sơn quỳ xuống van lơn :
 -    Anh lạy em, em móc hết thuốc ra đi, kẻo rượu mạnh làm thuốc tan rất nhanh. Anh phải chở em vào bệnh viện rửa ruột thì khổ. Sứ quán sẽ biết chuyện, anh sẽ....


 Túy Vân vẫn không trả lời. Có lẽ tai nàng đã ù, nàng không nghe tiếng năn nỉ thống thiết của Uyên-sơn nữa. Cuống quýt, y bế nàng lại giường. Nàng vùng vay không cho y cứu chữa. Nàng thét lên :
 -    Đừng anh... đừng anh.... Anh để em chết, em là kẻ có tội, em đã cố tình phản bội người yêu nhất đời em....


 Cử chỉ của Túy Vân càng làm Uyên-sơn như điên như dại. Nàng đã tỏ cho y biết nàng yêu y bằng mối tình trọn vẹn. Vì vậy, y phải cứu nàng với bất cứ giá nào. Y sẽ vâng lời Nguyễn Chấn.


 Đêm mưa tầm tã ấy, Túy Vân thoát chết. Uyên-sơn phải đè nàng xuống, đấm vào cằm cho nàng mê mang mới có thể luồn tay vào miệng, ngoái lia lịa. Túy Vân thoát chết nhưng không thoát khỏi màn lưới của Nguyễn Chấn, và từ đó Uyên-sơn tuột dốc. Y cộng tác với Nguyễn Chấn mặc dầu y không lạ gì thủ đoạn săng-ta, một trong các cạm bẫy sơ đẳng của nghề gián điệp mà y là thành phần kinh nghiệm.


 Tuy nhiên, Nguyễn Chấn đã ưu đãi y một cách đặc biệt.
 Uyên-sơn không hề ngữa tay nhận tiền, Nguyễn Chấn cũng không hề đề cập đến vấn đề thù lao. Nhưng trên thực tế Uyên-sơn cần gì cũng có. Y không ngờ Nguyễn Chấn có thể trở mặt đột ngột như vậy. Vì y là nguồn cung cấp tin tức quý giá. Trong lúc này, y vẫn còn cần thiết đối với tổ chức của Nguyễn Chấn.


 Trừ phi....
 Một tia chớp lóe vụt trong óc Uyên-sơn. Trong khi hồi tưởng quá khứ, tình cờ Uyên-sơn khám phá ra nguyên nhân khiến Nguyễn Chấn trở mặt đột ngột.


 Y không còn hoang mang nữa. Vì y đã đoán thấy số phận mà Nguyễn Chấn dầu muốn dầu không sẽ dành cho y. Nghĩa là Nguyễn Chấn sẽ thủ tiêu y để bảo vệ bí mật. Tuy nhiên, cả y lẫn Nguyễn Chấn đều bị rơi vào một cạm bẫy tinh vi. Y bắt đầu thấy rõ sự thật. Nguyễn Chấn vẫn còn mù tịt. Song y không thể giải thích cho Nguyễn Chấn biết. Vì nếu thấy rõ sự thật, Nguyễn Chấn sẽ phải tàn nhẫn hơn nữa.


 Uyên-sơn chưa muốn chết. Đời sống ở Sàigòn với Túy Vân thần tiên biết bao ! Y đã chung chạ nhiều đêm với nàng, thân mật hơn cả vợ chồng, nhưng vẫn chưa khám phá được hết những bí quyết siêu đẳng trên thân thể nàng, trong nụ cười lẳng lơ mà đoan chính của nàng, nơi bộ ngực rắn chắc mà mềm mại của nàng... Trời ơi, Túy Vân là một kho báu vô tận, y phải chiến đấu để sống.


 Nghĩ vậy, Uyên-sơn không nổi giận trước lời nói hỗn xược của gã tài xế nữa. Gã tài xế đã gọi y là đồ ngu, đồ dại gái, đồ chó săn. Nhưng y không thèm quan tâm. Y chỉ quan tâm tới khẩu súng trái khế đang nằm gọn trong tay đối phương.
 Uyên-sơn dịu giọng :
 -    Chắc anh nghe lầm. Các anh với tôi vẫn là bạn. Hồi nãy chính Nguyễn Chấn đã nói như thế.
 -    Hắn nói những gì ?


 Gã tài xế đã phạm phải một khuyết điểm không thể tha thứ được. Lẽ ra Uyên-sơn phải đứng trong tầm súng, hắn lại dại dột cho Uyên-sơn tiến lên một bộ. Đến khi hắn phăng ra ý định ghê gớm của Uyên-sơn thì khẩu súng trong tay đã bị một ngọn cước vũ bão quét văng xuống đất.


 Uyên-sơn vận dụng hết tinh hoa của võ Panache trong cú đánh móc vào xương hàm đối phương. Gã tài xế hự một tiếng ngắn rồi ngã ngồi xuống đi-văng. Đúng ra, Uyên-sơn phải bồi thêm một đòn ác liệt nữa vào cuống họng gã tài xế trước khi tẩu thoát để ngăn ngừa hậu hoạn. Song y lại vội vã chạy băng ra cửa.


 Uyên-sơn chưa kịp đặt tay vào quả nắm thì cánh cửa đồ sộ đã được xô mạnh từ bên ngoài vào. Y đụng phải cánh cửa lim dầy cộm và nặng nề, trán sưng u một cục to bằng trái ổi, mắt tóe đom đóm. Chướng ngại bất thần đã làm kế hoạch bỏ trốn của Uyên-sơn chậm lại nửa phút đồng hồ. Và đó là nửa phút đồng hồ bất hạnh nhất đời gã nhân viên MI-6.


 Vì Nguyễn Chấn, lẳn mình trong cái áo mông-ta-gu đàng điếm, đã có đủ thời giờ quan sát quanh phòng và rút súng, lảy cò.


 Viên đạn được bắn qua ống hãm thanh nên chỉ tạch một tiếng vui tai. Nguyễn Chấn nhắm giữa miệng Uyên-sơn đang há hốc trong cơn kinh ngạc và hoảng hốt. Nạn nhân ngã nhào xuống nền phòng khách.


 Tuy vậy, Uyên-sơn vẫn chưa chết. Nguyễn Chấn ghé miệng thổi luồng khói khét lẹt từ nòng súng bay ra, rồi nói:
 -    Chẳng qua vì hoàn cảnh. Anh đừng giận tôi nhé !


 Nguyễn Chấn phân bua bằng giọng thản nhiên, cũng thản nhiên nhự thể thày giáo vừa lỡ tay đồ mực của học trò. Nếu chỉ nghe giọng nói của hắn không ai có thể tưởng tượng được hắn vừa giết người bằng viên đạn 9 li vào miệng.


 Nạn nhân nằm tênh hênh, mắt vẫn mở thao láo. Y không nói được thành tiếng nên dường như muốn nói bằng mắt. Trong giây phút gần về với đất, Uyên-sơn trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết. Một quyền lực vô hình đã giúp y nhìn thấy vị lai, nhìn thấy rõ ràng như những nét của bức họa tĩnh vật treo ngay ngắn trên bức tường đối diện.


 Nguyễn Chấn quỳ xuống, vuốt mắt Uyên-sơn :
 -    Sở dĩ tôi giết anh là vì công việc bắt đầu bị lộ. Từ anh, ông Hoàng sẽ có thể phăng ra Túy Vân rồi ra tôi. An ninh của tổ chức phải được đặt trên tính mạng cá nhân. Anh yên tâm, tôi sẽ mai táng anh tử tế.


 Uyên-sơn cố ngồi dậy để hét lớn vào mặt gã mặc áo mông-ta-gu. Song toàn thân y đã biến thành tảng đá. Y nghoẹo đầu sang bên, trái tim ngừng đập từ từ. Nếu có thể biến ý nghĩ cuối cùng trong óc thành âm thanh, Uyên-sơn đã nói
 -    Hừ, tôi là thằng ngu.... Tôi bị ông Hoàng lừa, và anh, anh cũng bị ông Hoàng lừa. Tôi chết trước rồi anh chết sau, anh biết chưa ?


 Nguyễn Chấn nhăn mặt khi thấy tên tài xế thất thểu tiến lại, một tay ôm ngực. Gã tài xế rên khừ khừ :
 -    Đau quá !
 Nguyễn Chấn cười nhạt:
 -    Mày đau ở chỗ nào ?


 Gã tài xế đứng khựng lại trước câu hỏi đượm vẻ miệt thị khác thường của Nguyễn Chấn. Vì từ lâu, họ đã sống bên nhau, hành động mật thiết với nhau trong một tổ chức. Mỗi khi vui miệng, nhất là sau khi chè chén say sưa, họ thường gọi nhau bằng mày. Nhưng là tiếng "mày" thân mật. Tiếng "mày" gần gũi. Tiếng "mày" đầy tình mến thương.


 Tiếng "mày" của Nguyễn Chấn giáng vào nhĩ tai gã tài xế lạnh lùng, rùng rợn, như tiếng quan tòa tuyên án tử hình. Gã tài xế bừng tĩnh mộng. Giấc mộng phũ phàng của nghề điệp báo. Hắn biết là tình bạn giữa hắn và Nguyễn Chấn đã hết.
 Hắn vội níu lấy cánh tay Nguyễn Chấn :
 -    Tôi đang bị thương nặng, anh không tìm cách cứu tôi sao ?
 Nguyễn Chấn nhún vai:
 -    Đang nghĩ nhưng chưa tìm ra. Anh nên giúp tôi, vì dầu sao chúng mình cũng là bạn thân của nhau từ nhiều năm nay. Xương hàm của anh đã bị đánh gẫy, tôi phải chở anh vào bệnh viện mới có đủ tiện nghi rọi kiến và bó bột. Dạo này, người ta tò mò lắm. Nhân viên bệnh viện sẽ căn vặn tại sao anh vỡ xương hàm. Anh không thể khai láo được. Vả lại, còn tôi nữa....


 Giọng gã tài xế thều thào ướt nhèm nước mắt:
 -    Vậy anh lái tôi đến ông bác sĩ ở đầu đường Trương Tấn Bửu. Tôi sẽ vào chữa một mình.
 Nguyễn Chấn lắc đầu :
 -    Cũng không được. Anh và tôi, chúng mình đều dùng căn cước giả. Công an, Phản Gián đông như kiến cỏ, họ có thể phăng ra chúng mình dễ dàng. Vì an ninh chung của tổ chức, tôi không thể mang anh đến nhà thương.


 Nguyễn Chấn dìu gã tài xế xuống đi-văng rồi nói tiếp, giọng thản nhiên một cách rùng rợn :
 -    Từ lâu anh vẫn tuyệt đối trung thành với tổ chức. Một lần nữa, tôi thành khẩn yêu cầu anh....
 -    Anh muốn tôi làm gì... ? Trời ơi, anh muốn thủ tiêu luôn cả tôi, bạn thân và là đồng chí của anh ư ?
 -    Tôi không còn con đường nào khác.
 -    Anh là con người khô khan nhất, tàn bạo nhất thế giới.
 -    Vào hoàn cảnh tôi, anh cũng sẽ hành động như tôi. Nếu tôi nể tình bạn không giết anh, thượng cấp cũng sẽ giết tôi về tội bất cẩn. Hơn thế nữa, anh đã bắt đầu bất mãn. Theo nội quy, sự bất mãn thường dọn đường đến phản bội. Phải ngăn chặn phản bội bằng cách ngăn chặn bất mãn. Tôi sẽ hết sức nhẹ tay cho anh chết được toàn thây.
 Gã tài xế gầm lên :
 -    Mày đừng hòng giết tao ! Về võ nghệ, tao không đến nỗi thua mày....


 Nguyễn Chấn lạnh lùng lùi lại một bước. Hắn không muốn phí thời giờ thêm nữa. Vì đêm nay, thời giờ đối với hắn rất quý báu.


 Tạch.... Khẩu súng hãm thanh lại kêu lên một tiếng nhỏ. Gã tài xế chưa kịp lao người vào bàn tay cầm súng của Nguyễn Chấn thì đã lãnh trọn viên đạn 9 li vào miệng. Nguyễn Chấn có một cái thú giết người kỳ quặc : thú bắn vào miệng, khiến cho nạn nhân nát răng, nát lưỡi, nát cuống họng.
 Cái thú ấy luôn luôn ám ảnh hắn từ gần 10 năm nay. Trước kia, hắn là một công chức cần cù của Sở Giây Thép Vạn Tượng. Nếu Ai Lao tiếp tục giữ nếp sống thanh bình, phẳng lặng, không bị quay cuồng trong cơn lốc khói lửa thì có lẽ anh thư ký Bưu Điện không bỏ sở, bỏ gia đình êm ấm, dấn thân vào cuộc đời giang hồ.


 Vì hắn giữ quá nhiều tiền nên thiên hạ rủ đánh bạc. Thoạt đầu, hắn từ chối. Nhưng mỗi ngày người ta mỗi lôi kéo hắn. Nếu không muốn đánh thì đến coi cho vui. Bùi tai, Nguyễn Chấn bước chân vào sòng tài xỉu ở gần Chợ Mới. Hồi ấy, món tài xỉu mới được du nhập vào Vạn Tượng song trình độ sát phạt không thua các sòng bạc quốc tế như Macao....


 Như mọi người khác mới đam mê, thoạt đầu Nguyễn Chấn cương quyết đứng xem, không chơi. Nhưng dần dà hắn nể bạn đặt một vài trăm bạc. Đặt tài được tài, đặt xỉu được xỉu, Nguyễn Chấn bắt đầu ham. Rồi hắn lao đầu xuống dốc lúc nào không biết.


 Hắn nướng hết tiền két của Bưu Điện vào sòng tài xỉu. Thua cay, đáo gỡ, hắn phải xoay sở để "phục thù". Và để hoàn lại những số tiền đã mượn ẩu. Nguyễn Chấn đâm ra ăn cắp công quỷ. Vẫn không đủ, hắn quay ra hợp tác với bọn buôn lậu. Ai Lao là thiên đường của nghề buôn lậu nên Nguyễn Chấn kiếm tiền như nước.


 Việc đáng đến đã đến. Trong những ngày đêm miệt mài bên bàn tài xỉu, bên mâm đèn thuốc phiện, Nguyễn Chấn đã lọt vào mắt xanh một cô gái khá xinh đẹp. Nếu chỉ lọt vào mắt xanh thì cũng chưa đến nỗi, đằng này hắn lọt luôn vào vòng tay tràn trề nhựa yêu của nàng. Hắn tung tiền ra để nhốt nàng trong lầu son, gác tía, giữ nàng độc quyền cho hắn. Nàng thề non hẹn biển là chỉ yêu một mình hắn.


 Nguyễn Chấn đinh ninh nàng sẽ quỳ xuống chân hắn van xin. Song sự thật đã xảy ra khác hẳn. Thấy hắn vào phòng, nàng thản nhiên ngồi dậy, hỏi hắn :
 -    Anh đấy à ? Tại sao anh vào phòng mà không gõ cửa ? Đàn ông gì mà bất lịch sự như vậy ?
 Nguyễn Chấn rít lên :
 -    Cô là vợ tôi, cô mang trai về nhà ân ái, cô còn chưa biết tội ư ?
 Cô vợ cười khanh khách :
 -    Ai bảo với anh tôi là vợ anh ? Anh lầm to, tôi chỉ là gái bao, anh hết tiền tôi phải đi ngủ với người khác.


 Lời nói của vợ hắn trân tráo và sống sượng đến nỗi hắn lặng người một lát trong sửng sốt và kinh hoàng. Lời nói tàn nhẫn này đã xô đời hắn vào một khúc rẽ quyết liệt. Giấc mộng ái ân nồng thắm hoàn toàn bị sụp đổ. Nguyễn Chấn lao đầu vào sự giết chóc.


 Thật ra hắn không muốn giết nàng. Vì dầu sao hắn cũng còn đôi chút thương hại. Nàng chết vì đã dại dột khiêu khích hắn. Nàng không thèm mặc quần áo, trần như nhộng, bước xuống giường, tay chỉ cánh cửa :
 -    Mời anh ra ngoài đợi một lát.
 Nguyễn Chấn rút súng ra, hăm dọa :
 -    Nếu cô còn tiếp tục hỗn xược, tôi sẽ bắn vỡ miệng.
 Nàng há miệng ra, thách thức :
 -    Miệng tôi đấy, anh bắn thử coi.


 Như người điên, hắn đút luôn khẩu súng vào miệng nàng bóp cò. Mặt nàng nát bét. Tên tình nhân của nàng xông vào cũng lãnh đạn vào miệng.


 Hình ảnh của cặp trai gái mất răng, mất lưỡi, mất xương hàm bám chặt trí nhớ của Nguyễn Chấn từ đó, để rồi không bao giờ phai nhạt nữa. Từ đó, hắn chỉ khoái giết người bằng cách bắn vào miệng nạn nhân.


 Nguyễn Chấn chắt lưỡi nhìn hai cái xác nằm co quắp trên nền nhà. cả hai đều nát miệng, cả hai đều mở mắt trừng trừng. Nguyễn Chấn lẩm bẩm một mình :
 -    Chúng mày đừng giận tao nhé !Hắn tắt đèn trong nhà, đóng chặt các cửa rồi ra xe. Mấy phút sau, chiếc Fiat 1500L sơn đen đã chạy bon bon trên đường Yên Đỗ. Hắn ung dung rút thuốc lá ra hút. Trong bóng tối xe hơi, hắn nhoẻn miệng cười. Dường như nụ cười kiêu hãnh này muốn nói "thế là xong" mọi việc đã chu tất"....


 Nếu biết ông Hoàng đang bay vòng tròn trên không phận Sàigòn trong chiếc trực thăng mà ống sắp-măng được gắn dụng cụ hãm thanh đặc biệt, Nguyễn Chấn đã không dám dựa đầu vào ghế hút thuốc lá, nhoẻn miệng cười tự đắc và lái xe hơi lười biếng bằng hai ngón tay.


 Vì ông tổng giám đốc sở Mật Vụ đã nghe rõ được mọi âm thanh trong tòa biệt thự ở đường Trương Tấn Bửu từ đầu đến cuối. Đến khi Nguyễn Chấn dừng xe ở góc đường Yên Đỗ - Trương Minh Giảng, ông Hoàng mới tháo mũ nghe ra khỏi đầu và tắt máy khuếch-ba. Ông lấy tay chỉ cái bình thủy đựng cà-phê đặc để trên sàn trực thăng bên cạnh cái cặp da to tướng chứa toàn hồ sơ tối mật.


 Ông Hoàng thèm uống cà-phê có nghĩa là phần quan trọng của kế hoạch đêm nay đã được hoàn thành. Lệ thường, Nguyên Hương là nhân viên thừa hành, ông Hoàng chỉ đặt kế hoạch, nhưng lần này ông Hoàng đích thân điều khiển nên nàng không hiểu tại sao trực thăng đến gần đường Yên Đỗ rồi được lệnh trở về Tân Sơn Nhứt. Sợ ông tổng giám đốc đãng trí (vì nàng nghĩ rằng tuổi già đang biến ông Hoàng thành lẩm cẩm) Nguyên Hương rót cà-phê vào cái ly giấy, miệng hỏi:
 -    Thưa... bây giờ về Tân Sơn Nhứt ?
 Ông Hoàng gật đầu
 -    Công việc đã xong ?
 -    Ừ, đã xong. Tôi đã khám phá ra đường đi nước bước của Nguyễn Chấn, sở dĩ tôi yêu cầu MI-6 thuyên chuyển Uyên-sơn về Sàigòn là vì muốn dùng hắn làm cái mồi. Tôi biết hắn có một số hành động phi pháp song chưa biết hắn liên lạc với ai nên mới chặn hắn lại ở trường bay, tìm cách hăm dọa úp mở cho hắn hoảng sợ. Hoảng sợ, hắn phải tiếp xúc với thượng cấp.
 -    MI-6 ?
 -    Không. Uyên-sơn là nhân viên nhị trùng. Hắn lãnh lương MI-6 nhưng lại bí mật đi lại với Quốc Tế Đặc Vụ.
 Nguyên Hương giật bắn người:
 -    Thưa, Quốc Tế Đặc Vụ của Sam Phoun ấy à ?
 -    Phải.
 -    Chủ tịch Quốc Tế Đặc Vụ Sam Phoun đã chết trong chiến dịch Hoa Phong Lan ở Vạn Tượng. Chỉ còn lại thiếu tướng Sulivông. Văn Bình báo cáo là Sulivông đã bị cơ quan an ninh của chính phủ hoàng gia Lào bắt giữ, vậy Quốc Tế Đặc Vụ đã mất hết người lãnh đạo. Theo thiễn ý....
 -    Phải, Sulivông đã bị chặn bắt ngay sau khi được Văn Bình tha. Nhưng, như cô đã biết, Sulivông thuộc một trong 5, 6 gia đình có thế lực lớn nhất ở Lào quốc, hắn bị bắt, sắp bị đưa ra tòa lãnh án thì đột nhiên thoát khỏi nhà giam. Cuộc vượt ngục của Sulivông chứa đựng nhiều bí mật, chính phủ hoàng gia cho biết hắn có đồng lõa trong số binh sĩ gác lao nên kế hoạch tẩu thoát được thực hiện không lấy gì làm khó. Tuy nhiên, theo cuộc điều tra riêng của sở thì Sulivông được bí mật thả khỏi nhà tù do sự can thiệp của Pathét-Lào và sứ quán Trung Cộng. Dường như hoàng thân Souphanouvong cam kết với chính phủ hoàng gia là nếu thiếu tướng Sulivông được giúp đỡ để vượt ngục thì Pathét-Lào sẽ án binh bất động, tạm thời đình chỉ các cuộc tấn công quân sự và mở cuộc thương thuyết. Đưa Sulivông ra tòa bất quá cũng chỉ có thể xử hắn 10 năm tù, vì một người thế gia lệnh tộc như hắn không thể nào bị án tử hình, thì tha hắn còn hơn, phương chi lại giảm bớt được áp lực chiến sự. Đó là chưa kể đến những hứa hẹn đường mật của Trung Cộng nữa. Vì vậy Sulivông đã biến mất khỏi doanh trại Chinainô thuộc ngoại ô Vạn Tượng sau .
 12 tháng bị giam giữ. Nhà cầm quyền hoàng gia thông báo cho tôi biết, và nhờ hợp sức truy nã Sulivông trong trường hợp hắn vượt biên giới (2).
 Tôi giả vờ tin là Sulivông vượt ngục thật sự, nhưng mặt khác, tôi ngầm theo dõi... Cách đây 16 tháng, tôi được tin hắn tái sinh Quốc Tế Đặc Vụ, và giữ chức Chủ Tịch thay thế Sam Phoun, Sulivông là anh em cột chèo với Sam Phoun, vì tình riêng hắn phải trả thù. Ta lại đã phá tan công trình làm ăn hàng chục năm của hắn tại Lào. Nên tôi chờ đợi cái ngày Sulivông lộ diện. 8 tuần trước, đàn em của hắn bắt đầu hoạt động tại Sàigòn. cầm đầu chi bộ Sàigòn là Nguyễn Chấn.
 -    Thưa, nếu ông đã biết đại diện của địch ở Sàigòn là Nguyễn Chấn thì còn cần ban Truy Tầm Căn Cước hoạt động đêm nay làm gì nữa ?
 -    Tôi quên chưa nói rõ. Nhân viên của Sở ghi âm được một cuộc nói chuyện của Nguyễn Chấn với Sulivông nhưng chưa thấy mặt. sở cũng đọc được một số mật điện trao đổi giữa chi bộ Sàigòn và trung ương Quốc Tế Đặc Vụ. Nếu không có cuộc theo dõi đêm nay thì còn lâu nữa tôi mới nhận diện được hắn. Tuy nhiên, tùy theo sự việc xảy ra trong vòng 12 giờ sắp tới, công việc của ta sẽ dễ dàng hơn trước hoặc khó khăn hơn trước.


 Nguyên Hương dạ một tiếng nhỏ rồi cúi đầu xuống bình thủy cà-phê. Cặp mắt cận thị của ông Hoàng như có tia sáng laser soi thấu tâm cang nàng, ông nhìn nàng một giây rồi hỏi:
 -    Cô sợ khó khăn vì ông tổng giám đốc MI-6 phải không ?


 Nguyên Hương run tay, suýt xô đổ bình thủy, thật vậy, nàng đang nghĩ đến ông tổng giám đốc tình báo Anh quốc, tên tắt là ông M. ông M. là lãnh tụ điệp báo cao nhất trong thế giới tự do, và là bạn lâu năm của ông Hoàng. Không phải đến bây giờ ông M. mới đa mưu túc kế, từ 40 năm trước, nghĩa là từ ngày ông dấn thân vào nghề, giữ chức vụ chỉ huy trong ngành điệp báo Anh cát lợi, ông M. đã nổi tiếng về tài nhìn xa thấy rộng. Mật vụ của Đức Quốc xả, gián điệp cộng sản Liên Sô bị thua không còn manh giáp ở Luân Đôn cũng như trên khắp Liên Hiệp Anh, một phần là nhờ khả năng đối phó của ông.


 Với những thành tích lẫy lừng như vậy, ông M. không thể không đặt nghi vấn về việc sở Mật Vụ Nam Việt yêu cầu thuyên chuyển cấp tốc Uyên-sơn. Vì ông M. chấp thuận ngay đề nghị của ông Hoàng nên Nguyên Hương lo ngại. Có thể trong khi ông Hoàng theo dõi Nguyễn Chấn, nhân viên MI-6 núp trong một chiếc xe hơi nào đó để theo dõi ông Hoàng. Nếu vậy thì nỗ lực sắp đặt của ông Hoàng trở thành công cốc....


 Ông Hoàng thu người trong góc trực thăng như sợ lạnh. Giọng ông có một tác động kỳ lạ, đang hoang mang, Nguyên Hương bỗng tràn trề tin tưởng :
 -    Cô yên tâm. Tôi đã lo liệu chu đáo. Như cô đã biết, MI-6 có hai bộ phận ở Sàigòn, cả hai đều hoạt động chìm, bộ phận thứ nhất gọi là Mộc Tinh, chuyên thu lượm tin tức, bộ phận thứ hai, kín đáo hơn, gọi Hỏa Tinh, chuyên kiểm soát bộ phận thứ nhất. Uyên-sơn trực thuộc bộ phận Mộc Tinh. Trưởng ban Hỏa Tinh là viên đệ nhị tham vụ đặc trách Thông Tin trong tòa đại sứ.


 Ngay sau khi ông M. ra lệnh cho Uyên-sơn qua Sàigòn, một bức mật điện được đánh từ văn phòng trung ương MI-6 cho trưởng ban Hỏa Tinh. Mật mã của MI-6 được coi là bí hiểm nhất nhì thế giới, nhưng ông M. không ngờ là tôi đã đọc được. Cho nên tôi biết rõ ý định của ông M., đó là ra lệnh cho bộ phận Hỏa Tinh tiếp xúc với Uyên-sơn nội trong đêm hắn đến Sàigòn. Mật điện còn nói rõ là cuộc tiếp xúc nên diễn ra trong giờ giới nghiêm. Trưởng ban Hỏa Tinh sẽ dùng Uyên-sơn làm cái mồi để khám phá ra bí mật của tôi. Họ không ngờ là tôi đã phỗng tay trên, bố trí ngăn chặn Uyên-sơn từ trên trường bay Tân Sơn Nhứt.
 -    Thưa, viên đệ nhị tham vụ sẽ đến lữ quán Đại Lục ?
 -    Phải. Ông M. làm việc cẩn thận lắm. ông ta dặn viên trưởng ban Hỏa Tinh điện thoại cho Uyên-sơn trước, nếu Uyên-sơn không trả lời thì đúng 2 giờ sáng đột nhập vào phòng hắn. À, bây giờ mấy giờ rồi ?
 -    Kém 15 phút đầy 1 giờ.
 -    Vậy đang còn sớm. Cô gọi điện thoại về khách sạn Đại Lục cho tôi.


     Hệ thống truyền tin của ông Hoàng trên chiếc phi cơ trực thăng cỡ nhỏ này còn tối tân gấp nhiều lần hệ thống truyền tin của các văn phòng tổng trưởng nội các hoặc văn phòng tổng giám đốc đại công ty Hoa Kỳ nữa. Tất cả máy móc truyền tin nhự điện thoại vô tuyến siêu tầng số, dụng cụ ghi âm, dụng cụ phát thanh cho người ngoài không nghe trộm được, đều được thu gọn trong một cái thùng chữ nhật hao hao như cái máy thâu hình National 23 inch.


 Điện thoại siêu tầng số trên trực thăng có thể liên lạc trực tiếp và tức thời với mọi số điện thoại ở trong và ngoài nước. Riêng đối với nhân viên văn phòng, ông Hoàng có thể nhìn thấy mặt họ trong khi nói chuyện (nhưng ngược lại, họ không nhìn thấy mặt ông), nhờ máy điện thoại-vidéo. Hơn thế nữa, các tài liệu, tin tức được ghi trên giấy, và phim ảnh cũng có thể được truyền đi bằng hệ thống điện thoại-vidéo này do hãng Grundig (3) chế tạo.


 Máy điện thoại của ông Hoàng được gắn liền với cái máy Atéphone S.63 (4), một dụng cụ khuyếch âm nhạy cảm, nên mỗi khi nói chuyện không cần phải cầm máy lên. Ngoài ra, khi gọi một số cộng sự viên cao cấp hoặc liên lạc với các yếu nhân chính quyền và an ninh, ông không cần phải quay số như thường lệ, mà chỉ cần bấm một cái nút nhỏ. Ông Hoàng có thể gọi 200 số bằng phương pháp này trong khi những loại máy tối tân được bán trên thị trường chỉ gồm từ 50 đến 100 số là tối đa (5).


 Máy điện thoại của nữ bí thư Nguyên Hương còn được trang bị thêm một số dụng cụ điện tử đặc biệt khác nữa. Đặc biệt nhất là dụng cụ "trả lời tự động" và "báo động".


 Nguyên tắc hoạt động của máy "trả lời" rất giản dị : khi nàng không có mặt trong văn phòng mà có người kêu điện thọại thì máy sẽ đáp là nàng đi vắng, và yêu cầu người gọi trình bày ý muốn của mình, máy sẽ ghi âm, xong xuôi còn biết cám ơn và chúc mạnh khỏe nữa. Cách văn phòng hàng trăm cây số, Nguyên Hương quay số điện thoại của nàng ở văn phòng, bấm một cái nút dọc, máy sẽ phát lại những lời đã được ghi (6).


 Trong máy điện thoại của nàng còn có một loại chuông riêng. Chuông này sẽ reo báo động khi có người lạ đột nhập vào văn phòng (7). Thành ra nàng ngồi trên trực thăng mà vẫn theo dõi được mọi việc xảy ra tại trụ sở.


 Nguyên Hương đã gọi điện thoại được nhân viên phụ trách tổng đài điện thoại tại lữ quán Đại Lục. Nàng trao đổi mật ngữ. Giọng nói thánh thót của cô gái Huế cất lên :
 -    Thưa, tôi xin nghe.
 Ông Hoàng hỏi:
 -    Có ai gọi dây nói cho Uyên-sơn chưa?
 Cô gái Huế đáp trong điện thoại siêu tầng số VHF :
 -    Thưa, một người ngoại qụốc nói tiếng Anh. Y gọi cả thảy ba lần. Tôi cắm lên phòng Uyên-sơn những cả ba lần đều không có ai trả lời. Có lẽ hắn ngủ say hoặc đi vắng.
 -    Thôi được. Cám ơn cô.
 Ông Hoàng quay về phía Nguyên Hương
 -    Hồi nãy ở phi trường tôi đã chụp được một bức thư viết tay của Uyên-sơn. Cô hãy dựa vào tuồng chữ của hắn để viết mấy giòng để trong phòng hắn ở Đại Lục, nói là hắn phải đến ngôi nhà số.... đường Trương Tấn Bửu vì lý do nghề nghiệp, và nếu sau 1 giờ sáng hắn chưa về thì tất bị nạn. Chỉ có thế thôi. Chúng ta sẽ ru ngủ được ông tổng giám đốc MI-6.
 -    Thưa, còn ông ?
 -    Lát nữa, tôi sẽ gọi điện thoại báo tin tôi đi đâu đêm nay.
 -    Thưa....
 -    Không hề gì đâu. Từ nhiều năm nay, anh chị em trong sở o bế tôi, canh giữ tôi, không cho tôi làm gì cả nên tay chân tôi trở nên lóng cóng và ngứa ngáy. Tôi cần tỏ cho mọi người biết tôi còn khỏe, còn đủ gân cốt bắn súng và đấu quyền với địch, chứ chưa gần đất xa trời như anh chị em tưởng đâu.


 Nguyên Hương nín lặng, nhìn qua khung cửa trực thăng. Gió đêm thổi vù vù song nàng vẫn nghe được tiếng tim đập trong ngực nàng. Nàng bỗng nhớ lại lời nói tha thiết của Văn Bình. Chàng cho rằng sau nhiều năm giam hãm trong phòng giấy, ông Hoàng thèm hoạt động chỉ là một phản ứng tự nhiên. Nhưng đó là phản ứng của ngọn đèn cạn dầu, bùng lên thật mạnh rồi tắt.


 Nàng thương ông tổng giám đốc như cha. Nàng không thể khoanh tay nhìn ông lao đầu vào nguy hiểm. Song nàng biết rằng can ông không phải dễ. ông Hoàng là một trong số những người cứng đầu nhất thế giới.


 Trực thăng từ từ đáp xuống sân bay bê-tông bóng loáng.


Chú thích:

 1.    Cha đẻ của võ Panache (Pháp quốc) là Roger Lafond, quân nhân chuyên nghiệp, nhập ngũ năm 1933 với tư cách huấn luyện viên võ thuật đặc biệt về môn đấu kiếm, đấu gậy và quyền Anh. Lafond bị Đức cầm tù sau ngày Pháp thất trận. Đại chiến chấm dứt, Laíond trỏ về, sáng lập môn võ Panache mà ông nghĩ ra trong thời gian tù tội. Sau đó,
 Lafond mở võ đường tại Ba Lê. Bí quyết của võ Panache là đánh thật nhanh vào điểm hụyệt và né cũng thật nhanh. Trước khi tấn công võ Panache thường đánh dứ (gần giống với hư quyền của Trung Quốc)
 2.    Về hoạt động của Sulivông, Sam Phuon, Quốc Tế Đạc Vụ, xin các bạn xem trong Bà Chúa Thuốc Độc (2 cuốn trọn bộ) đã xuất bản (1967)
 3.    Ngoài hãng Grundig ra, còn có điện thoại Picturephone của hãng Bell, và rẽ tiền hơn là Visiophone của hãng Pison Bros. Có tầm hoạt động từ 3000 đến 4000 mét.
 4.    Trên thị trường còn có những máy tương tự như Exterphone TAP-905; Amplimatic AIT, Assman T607, Ampliréseau Néophone.
 5.    Tối tân nhất hiện nay là máy Sélectaphone AIT có thể gọi tự động 50 số.
 6.    Ghi âm điện thoại thì có Polydict 818, Alibi-Nota F ở xa gọi về văn phòng để nghe băng ghi âm thì có máy Sentaphone 23 os, hoặc muốn ra lệnh về văn phòng thì có máỵ Alibi- Nora F.
 7.    Hệ thống canh phòng và báo động điện tử này hiện được thiết lập tại các văn phòng điệp báo trên thế giới với máy C.G.C.T. hoặc M.I6.



Người Thứ 8

Đoàn Vũ Khỏa Thân


 Chương 6 

Ngũ Nhật Hội

N

 guyên Hương đậu xe trên đường Nguyễn Huệ. Từ nhiều tháng nay, từ ngày sở dọn về tòa nhà khang trang gần bờ Sông, chưa bao giờ nàng được hưởng cái thú đậu xe trên đường Nguyễn Huệ để vào Tax dán mắt vào tủ gương, chiêm ngưỡng và mua sắm những đồ làm đẹp sang trọng nhất và tối tân nhất, hoặc vào bên trong các tiệm giải khát cửa kiếng trong suốt, để ăn kem, ngắm trai thanh gái lịch lượn đi lượn lại như đèn cù giữa trăm ngàn màu sắc.


 Nguyên nhân không phải vì nàng lái xe dở ẹt, chưa đủ bản lãnh len vào giữa đoàn xe dài ngoẳng. Nàng lái giỏi không thua nam giới (dĩ nhiên nàng không dám so sánh với Văn Bình), xe hơi của nàng thuộc loại ngắn và gọn, loại Honda đua, mui trần. Chiếc xe đua nhỏ xíu của nàng còn đắt tiền hơn khổng lồ uống xăng Mustang của Hoa Kỳ, vì nó là Honda 800-SS.


 Có đủ 6, 7 ngàn đô-la để sắm xe đua hạng nhất, Nguyên Hương không thể không có tiền sắm quần áo và mỹ phẩm thượng đẳng được bầy bán trong khu vực trung tâm này của thành phố. Trên thực tế, nàng có hàng vạn đô-la, hàng triệu bạc Việt Nam, nàng muốn tiêu bao nhiêu cũng được, không ai ngăn cản, không ai kiểm soát nàng.


 Song nàng không thể vào Tax, không thể bách bộ trong đồ mini-jupe trên đại lộ Tự Do, vì lẽ nàng phải làm việc suốt ngày đêm. Nàng không thể đậu xe trên đường Nguyễn Huệ vì cách đó một quãng ngắn là văn phòng bí mật của sở Mật Vụ, nhân viên của địch có thể nhận ra nàng và tìm cách ám sát. Kỹ thuật ám sát đã tiến đến trình độ tinh vi và khoa học vô song, chỉ một cái bút máy nhỏ, một viên lát-tích lớn bằng hòn bi của trẻ con cũng đủ làm chiếc Honda của nàng nổ tan thành nhiều mảnh vụn.


 Một lý do khác đã khiến Nguyên Hương xa rời cụộc sống mua sắm và trưng diện của mọi phụ nữ cùng lứa. Lý do này là tình yêu. 30 tuổi, nàng còn trẻ, trẻ như thiếu nữ 23, 24 song trái tim nàng đã khóa chặt với hình bóng thường trực của Văn Bình ở trong.


 Nàng buông ra một tiếng thở dài. Đại lộ Nguyễn Huệ ban ngày đông đảo, náo nhiệt chừng nào thì ban đêm vắng vẻ, yên lặng chừng nấy. Thiên hạ đã đi ngủ từ lâu. Nàng lên kiếng, cho tay vào hộc dưới táp-lô lấy cái xách (sac) bằng da hải cẩu sơ sinh, loại hải cẩu mới đẻ được một tháng, màu vàng nhạt sinh sống trên biển băng ở miền Bắc Gia nã đại. Trong một chuyến qua Mỹ, Văn Bình đã mua tặng nàng. Da hải cẩu sơ sinh không phải là da đắt tiền, vì da chồn biển (vison) còn đắt tiền cả chục lần. Chàng mua tặng nàng vì một lý do đặc biệt.
 -    Anh đã đến tận nơi, theo chân những người săn hải cẩu. Suốt đời, anh sẽ không thể nào quên được cái cảnh hàng chục, hàng trăm thợ săn lực lưỡng tay cầm cây gậy kếch xù lục lọi trên một vùng băng cứng mênh mông trắng xóa. Kỹ nghệ thuộc da chỉ cần hải cẩu mới chào đời độ ba bốn ngày nên thợ săn chỉ cần giáng cây gậy vào đầu con vật, một lần, hai lần, ba lần cho đến khi nó hộc máu tươi và lăn ra, rồi cúi xuống, rút dao lột lấy da, mang về bán.
 Nghe chàng nói, Nguyên Hương rú lên, tay che mắt:
 -    Ghê sợ quá, em không thích cái ví hải cẩu này nữa đâu.
 Văn Bình nâng cái xách lên ngắm nghía :
 -    Anh mua cho em cũng vì lý do đó. Em nghĩ coi, anh cũng như em, chúng mình có thích bắn người, giết người đâu ? Vậy mà năm nào anh cũng dúng tay vào máu hàng chục người. Hàng năm vào khoảng 260 ngàn con hải cẩu sơ sinh bị thợ săn tàn sát. Hàng năm, con số điệp viên bị tàn sát trong cuộc chiến tranh bí mật, được mệnh danh một cách văn vẻ, giữa hai phe, cũng lên tới cả trăm. Cuộc tranh dành điệp báo cũng tàn nhẫn như cuộc săn hải cẩu sơ sinh ở miền Bắc Gia nã đại. Chúng ta không thích nhưng vì quyền sống của dân tộc, quyền sống của nhân loại tự do, chúng ta phải thích.
 Nguyên Hương vuốt ve làn da hải cẩu mịn màng, giọng ngậm ngùi:
 -    Tội nghiệp.
 Văn Bình thở dài:
 -    Nếu được mục kích tại chỗ, em còn tội nghiệp hơn nữa. Mới ra đời chưa đầy một tuần lễ, con hải cẩu còn nằm bên mẹ. Đột nhiên thợ săn xấn đến, giết chết nó trước mắt người mẹ. Làm nghề gián điệp cũng vậy, nếu bị bại lộ hoặc lâm nguy, nhân viên của sở như anh và em chỉ biết trông cậy vào tài năng bản thân và thần may rủi vì chính phủ không nhìn nhận cũng như không can thiệp.


 Nguyên Hương dùng cái ví hải cẩu được mấy tuần lễ thì Văn Bình phải qua Thái Lan. Trở về, chàng mang bệnh mất trí. Nhiều lần nàng vào dưỡng đường thăm chàng, chàng đều ngồi yên một góc, không thốt nửa lời. Y sĩ tưởng chàng phải điều trị một thời gian dài mới có hy vọng bình phục.


 Tình cờ cái xách tay bằng da hải cẩu đã giúp chàng ra khỏi cơn mơ hỗn loạn. Nàng trượt chân, đánh rơi cái xách xuống đất. Chàng cúi xuống nhặt. Trong những lần thăm trước, nàng âu yếm với chàng song chàng vẫn dững dưng như thể chàng chưa hề gặp nàng và yêu nàng. Mủi lòng, nàng bưng mặt khóc.
 Chàng bèn hỏi:
 -    Tại sao cô khóc ?
 Nàng sụt sùi:
 -    Vì em thương anh quá. Em không ngờ nghề điệp báo đã làm một người đàn ông khỏe mạnh, khả ái, văn võ toàn tài như anh trở thành bệnh nhân loạn trí.
 -    Cô thương tôi hả ? Tại sao cô lại thương tôi ?
 -    Em là Nguyên Hương đây mà !
 -    Hừ, hồi nãy có một lão già là dò vào đây vỗ ngực tự xưng là ông Hoàng, ông Hoàng tổng giám đốc sở Mật Vụ, bây giờ đến lượt cô. Cô làm phiền tôi quá ! Đêm qua tôi ngủ không được phút nào. Vì phép xã giao, cô nên ra về, đóng cửa lại cho tôi ngủ.
 -    Anh quên đấy. Đêm qua, anh uống thuốc ngủ nên có thức phút nào đâu.
 -    Cô nói xạo.
 -    Em nói thật mà.... Vì đêm qua, em đến thăm anh hồi 9 giờ, khi ấy anh đã ngủ. Em ngồi bên giường, canh cho anh ngủ. Đến 3 giờ sáng, anh mới trở mình, dậy đòi uống nước, uống xong, anh ngủ luôn một mạch. Em ra về hồi 6 giờ sáng trong khi anh còn ngủ.
 -    Đúng cô là người mất trí. Đêm qua tôi thức, còn cô mới ngủ.
 Nguyên Hương cầm cái xách ngắm nghía một hồi, rồi không hiểu sao nàng lại đánh rơi một lần nữa. Văn Bình lại cúi xống lượm. Chàng hơi nhăn mặt:
 -    Hầu cô như thế này thì tôi điên mất.


 Khi chàng ngẩng đầu lên, Nguyên Hương khựng người. Viên y sĩ chuyên trị thần kinh đứng bên cũng khựng người như nàng. Cặp mắt lờ đờ của bệnh nhân mất trí Văn Bình bỗng sáng vụt lên như trong con ngươi có ngọn đèn. Ngọn đèn của trí tuệ và tiềm thức bị tắt một thời gian đã bùng cháy lại mãnh liệt.
 Bùng cháy lại mãnh liệt vì cái xách da hải cẩu màu vàng nhạt....


 Bàn tay Văn Bình run run. Chàng nâng cái xách lên ngang mày, quan sát giây lâu. Rồi chàng từ từ mở ra. Tim Nguyên Hương đập nhanh như muốn phá toang lồng ngực nhảy ra ngoài. Giây phút quan trọng đã đến. Cơn bệnh mất trí giống như cái máy bị cắt dòng điện. Phải nối dây điện lại thì động cơ mới chạy. Theo lệnh y sĩ, các bạn thân của Văn Bình nối đuôi nhau vào thăm chàng, tìm cách gợi lại kỷ niệm đã qua, hầu giúp chàng nhớ lại. Nguyên Hương không ngờ cái xách da hải cẩu vô tri đã cứu được Văn Bình khỏi bệnh mất trí....


 Cặp mắt bừng tỉnh của Văn Bình vừa thoáng nhìn thấy một mảnh quá khứ và kỷ niệm. Trong tâm trí chàng một sự biến đổi xảy ra. Nhưng cái xách bằng da hải cẩu mới sinh vẫn chưa đập mạnh vào ngũ quan mê ngủ của Văn Bình bằng cái ve hình trái tim dèn dẹt nhỏ xíu mà Nguyên Hương luôn luôn cất trong ví.


 Cái ve này bằng pha lê trắng nõn và trong suốt, đựợc chế tạo đặc biệt để đựng nước hoa, nên mỗi khi ghé Pháp - quê hương của những loại nước hoa quý phái và đắt tiền nhất thế giới - chàng đều không quên đến miền Nam đến Grasse để mua nước cốt.


 Đối với phụ nữ, không gì quý bằng nước hoa. Phụ nữ thích nhất nước hoa mà người khác không có. Văn Bình đến tận các hãng xưởng, tự tay pha chế. Pha chế nước hoa là nghệ thuật vô cùng khó khăn và cầu kỳ. Một nước hoa tốt thường gồm từ 80 đến 150 chất thơm khác nhau. Mọi thứ hoa nổi danh trên trái đất đều được xử dụng, như phong lữ thảo (géranium) của miền Bắc-Phi da đen, bạc hà từ Nhật Bản, Trung Hoa gởi tới, hoa hồng ở Viễn Đông, nước cốt hoa hồng của Bảo Gia Lợi, hồ phách và xạ hương Trung Hoa....


 Nguyên Hương ưa nước cốt hoa nhài hơn mọi thứ nước hoa khác. Hoa nhài ở miền Nam nước Pháp được coi là thơm nhất thế giới. Văn Bình thường đến Grasse vào mùa Thu, mùa hái hoa nhài. Gần 10 ngàn bông hoa mới cân được một kí. Và phải dùng đúng một tấn nghĩa là một ngàn ký bông nhài mới ép được một ký rưỡi nước cốt. Nhưng đó là nước cốt hạng nhì, muốn có nước cốt thượng hảo hạng phải cho vào nồi cất như cất rượu. Và muốn có một ký nước cốt thượng hảo hạng này, người ta phải dùng từ 7 đến 10 tấn hoa nhài.


 Cái ve thủy tinh cất trong xách Nguyên Hương đựng nước cốt thượng hảo hạng hoa nhài pha trộn với nhiều nước cốt khác. Xức vào, nhất là vào da và tóc, nó tiết ra một mùi hương thác loạn, ngửi thấy, đàn ông sẽ cồn cào ruột gan, mắt mờ, tay chân run run, máu nóng chạy rồn rập trong cơ thể. Văn Bình đặt tên cho ve nước cốt này là "thác loạn".


 Chàng vừa tặng nàng một lọ nước hoa Thác Loạn gần nửa lít. Tuy vậy, Nguyên Hương chỉ dùng một cách dè xẻn. Hồi tối trước khi lên xe đến phi trường Tân Sơn Nhứt để gặp Uyên-sơn, nàng lóng cóng mở nút, giốc ngược ve nước hoa, khiến cái chai đầy ắp trở thành chai không trong nháy mắt.
 Mùi thơm của nó thật độc đáo, và lạ lùng. Đang ngủ li bì, con voi khổng lồ trong rừng rậm cũng có thể vùng dậy trước mùi thơm Thác Loạn. Nhờ một sự ngẫu nhiên khác thường, Văn Bình được ngửi mùi thơm Thác Loạn.


 Chàng mở xách tay ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chàng cầm ve nước hoa đưa lên mũi, rồi ngoảnh nhìn Nguyên Hương. Rồi chàng buột miệng :
 -    Mùi thơm này quen quá ! Quen quá !
 Nguyên Hương mừng đến chảy nước mắt. Vậy là Văn Bình sắp sửa bình phục. Nàng muốn chạy băng ra đường la lớn cho toàn thể mọi người nghe :
 -    Sung sướng quá ! Sung sướng quá ! Trời ơi !


 Đêm nay, trên đường Nguyễn Huệ, Nguyên Hương có cảm tưởng như mùi thơm của nước hoa Thác Loạn được hòa trộn vào không khí, chan hòa trong cảnh vật.


 Lữ quán Đại Lục còn mở cửa. Nguyên Hương thản nhiên đi thẳng lại cầu thang. Bộ xiêm y sang trọng, và nhất là sắc đẹp lộng lẫy và quý phái của nàng đã giúp nàng qua khỏi nhân viện gác cửa dễ dàng. Nàng không lấy làm ngạc nhiên. Nhan sắc phụ nữ vẫn được coi là cuốn sổ thông hành quốc tế từ xưa đến nay. Cho dẫu nhân viên gác cửa là chú lính da đen cộc cằn, thô bỉ của tòa bin-đinh Mỹ bất khả xâm phạn, Nguyên Hương vẫn có thể xử dụng pháp thuật cao siêu của nàng để bước vào tự do. Phương chi đây chỉ là khách sạn....


 Nguyên Hương ung dung lên lầu. Đế giầy mỏng của nàng bước êm ru trên thảm ni-lông đỏ. Nàng dận giầy thật thấp, vậy mà dáng dấp của nàng vẫn cao, trông như đàn bà Tây phương. Trình độ cân đối và nẩy nở của nàng cũng chẳng thua đàn bà Tây phương là bao, và ở một số ưu điểm, còn hơn nữa là khác. Nàng không cần chầu chực tại dưỡng đường giải phẫu thẩm mỹ mà cơ thể vẫn tròn trịa, vẫn căn cứng, vẫn làm đàn ông thuộc mọi lứa tuổi mù mắt và mắc bệnh căng máu....


 Đến phòng Uyên-sơn, nàng dừng lại nghe ngóng. Nàng đặt tay lên quả nắm cửa. Kinh ngạc xiết bao, cách cửa từ từ đẩy vào trong.


 Nàng định lùi lại nhưng không kịp nữa. Nàng định rút súng ra nhưng cũng không kịp nữa. Nàng chỉ chậm hơn đối phương một vi phân tích-tắc đồng hồ. Nên càng đành phải nuốt hận.
 Một nòng súng chĩa qua khung cửa mở hé. Một tiếng nói cất lên nho nhỏ :
 -    Mời cô vào trong phòng.


 Khi ấy, Nguyên Hương mới nhận chân được tài ba lỗi lạc của Văn Bình. Kể ra, nàng đã có nhiềụ dịp thưởng thức và khâm phục chàng. Tuy nhiên, có lẽ đây là lần thứ nhất nàng mới nhận chân được sự tối cần thiết, tối quan trọng của giác quan thứ sáu trong nghề gián điệp. Trong số nữ nhân viên Biệt Vụ, Nguyên Hương là người có đệ lục quan khá nhậy cảm. Nàng thường tiên đoán được sự việc xảy ra.
 Nhưng so sánh với đệ lục quan của Văn Bình, nàng chỉ được coi là cô bé học trò khờ khạo. Nếu có Văn Bình một bên, nàng đã có thể thoát hiểm. Vì mũi chàng, tai chàng, mắt chàng có thể ngửi thấy, nghe thấy, nhìn thấy, qua cánh cửa và bức tường lữ quán. Và chàng tìm cách phản công...


 Cho dẫu bị dí súng xuất kỳ bất ý chàng vẫn phản công được như thường. Nhiều khi kẻ địch bị chàng đánh rơi súng mà không biết. Văn Bình đã dậy Nguyên Hương một số tư thế bí truyền để đoạt khí giới của địch, và nàng học đâu nhớ đấy. Tuy vậy, chàng vẫn chưa hoàn toàn bằng lòng. Chàng lắc đầu ngao ngán :
 -    Em có thể phản ứng nhanh hơn nữa không ?
 Nguyên Hương đáp :
 -    Hết sức rồi, anh ạ.
 -    Thật là khó hiểu. Theo sự cấu tạo thiên nhiên, đàn bà thường có phản ứng nhanh hơn đàn ông. vấn đề nhanh chậm rất quan hệ trong việc đoạt súng của địch. Địch kề súng vào người, ngón tay đã đặt lên cò, chỉ ấn nhẹ là đạn nổ, ta phải làm cách nào để khi địch lảy cò thì viên đạn bắn trệch ra ngoài. Nào, em tập lại lần nữa đi.


 Nhưng tập lại lần thứ 10, lần thứ 20, lần thứ 50, nhưng vẫn không theo kịp Văn Bình. Chàng nỗi nóng, gắt um lên. Như đứa trẻ, nàng òa lên khóc.
 Kỷ niệm nên thơ ấy sống lại trong lòng nàng khi họng súng của địch được chĩa vào ngực nàng. Có lẽ vì vậy mà nàng quên cả phản công.


 Cửa mở rộng ra. Nguyên Hương khoan thai bước vào. Nàng hơi tái mặt song vẫn giữ nguyên bình tĩnh. Địch giơ súng hăm dọa, nghĩa là địch chưa định giết nàng. Nghĩa là nàng đang còn cơ hội chuyển bại thành thắng.


 Mùi thơm nước hoa nhài thượng lưu hợp với mùi thơm da thịt nàng tạo thành một mê hồn hương tràn ngập gian phòng khách sạn. Nàng nhận thấy tác động mãnh liệt của mùi thơm này trong tia mắt đột ngột biến đổi của đối phương.


 Hắn đạp cho cánh cửa xập lại. Trọng phòng chỉ có hắn và nàng. Hắn cao hơn nàng một cái đầu, cái sơ-mi cụt tay trắng để lộ những bắp thịt rắn chắc và bộ ngực nở nang. Bộ tóc húi cua, đôi vai dầy, sống mũi và vành tai lỏng lẻo chứng tỏ hắn là môn đệ trung thành của võ đài. Cách cầm súng ung dung và dáng dấp lạnh lùng của hắn cũng ngầm báo cho nàng biết hắn là kẻ chuyên nghiệp trong nghề xử dụng đạn chì.
 Mắt hắn chớp vài ba cái rồi trở lại như cũ. Hắn vừa chế ngự được tình cảm sôi sục. Tuy nhiên, Nguyên Hương vững tin vào bản lãnh thiên phú của nàng. Nàng biết rằng địch có thể kiểm soát được sự thèm khát trong phút chốc mà thôi. Đến một mực độ nào đó hắn sẽ không điều khiển lý trí được nữa. Khi ấy sự thèm muốn sẽ trào ra như trận lụt cuốn phăng những con đê kiên cố nhất. Anh hùng cái thế hét một tiếng là trăm vạn hùng binh bỏ chạy mà còn bị khuất phục dễ dàng, huống hồ cái ngữ đàn ông đầy thịt này....
 Hắn hươi tròn khẩu súng trái khế 9 li:
 -    Cô là ai ?
 Ngay trong phút đầu tiên, hắn đã phạm một lỗi lầm nghề nghiệp không thể tha thứ được. Lẽ ra hắn không nên hỏi nàng là ai. Vì hỏi như vậy hắn đã dại dột thú nhận là chưa biết ất giáp gì về nàng.
 Nguyên Hương bèn hỏi ngược lại:
 -    Còn ông, ông là ai ?
 Nàng điểm câu hỏi bằng nụ cười quyến rũ. Hắn thè lưỡi liếm mép như thể cả ngày chưa được hớp nước, cử chỉ này không xa lạ đối với Nguyên Hương. Đàn ông bối rối trước đàn bà đẹp thường có cử chỉ như hắn. Sự bối rối dầu chỉ là trong vài ba giây đồng hồ phù du sẽ có thể giúp Nguyên Hương lấy lại vai trò chủ động.
 Lợi dụng tình thế, nàng tiến lên một bộ. Gã đàn ông lắc lắc khẩu súng :
 -    Đứng lại, cô làm gì thế ?


 Hắn đinh ninh nàng tiến lên để giằng lấy khẩu súng. Hắn không thể nào ngờ được nàng tiến lên một bộ để phản công bằng bát quái quyền. Bát quái quyền là một trong các bộ môn võ thuật kỳ bí của nước Trung Hoa cổ xưa, và từng được coi là tiền thân của nhu đạo hoặc karatê hiện đại.


 Nguyên Hương, nhờ sự chỉ bảo tận tâm của Văn Bình, đã nắm được tinh túy của bát quái quyền. Theo chương trình huấn luyện dài hạn của sở, cứ 6 tháng nhân viên cao cấp văn phòng phải đến phòng tập một lần dượt lại những thế võ đã học, và học thêm một số thế võ mới. Hôm ấy, Nguyên Hương đang tập đánh bằng gót chân và bàn chân. Văn Bình đứng nhìn nàng tập rồi nhăn mặt:
 -    Không được.
 Nàng phụng phịu :
 -    Đối với anh thì cái gì của em cũng là không được cả.
 Văn Bình phì cười:
 -    Em nói sai rồi. Cái gì của em cũng được cả. Trừ phi anh điên anh mới chỉ trích cái gì của em. sở dĩ anh nói "không được" vì anh nhận thấy phụ nữ không thích hợp với môn đá.


 Nguyên Hương đỏ mặt đứng yên. Trong thâm tâm, nàng nghĩ như chàng từ lâu. Không có gì bất tiện cho bằng phụ nữ dận giày cao gót, ngón chân nuôi móng dài lê thê và tô son láng bóng, phóng bàn chân lên trong thế độc cước hoặc song cước. Tư thế này làm đàn bà mất hẳn vẻ đẹp tha thướt thiên nhiên. Hơn thế nữa, nó còn ảnh hưởng nguy hại đến khả năng sinh lý và làm cho thân thể xiêu lệch, mất vẻ cân đối thẩm mỹ.


 Văn Bình nắm bàn tay búp măng của nàng, giọng âu yếm :
 -    Để anh dậy em nhá ! Phụ nữ chỉ thích hợp với một số thế khóa atêmi của nhu đạo. về quyền Tàu thì có Phuợng chỉ bí pháp (1). Tuy nhiên học bát quái quyền vừa nhanh lại vừa đẹp hơn. Anh bảo đảm với em chỉ một vài ngày là em am hiểu 8 thế căn bản của bát quái quyền. Và từ 8 thế căn bản này, em có thể biến hóa thành 64 thế, thừa đủ để đánh ngã đối phương nam giới trong nháy mắt.


 Không phải lần đầu Văn Bình nhắc đến bí quyết của bát quái quyền, nhưng trong những lần trước, chàng chỉ nói phớt qua rồi quên luôn. Từng học võ lâu năm, và tham khảo nhiếu sách võ” Nguyên Hương đã biết sự lợi hại ghê gớm của bát quái quyền mà 8 thế căn bản dựa trên 8 quẻ của Kinh Dịch là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài.


 Nàng lại biết bát quái quyền ra đời từ gần năm ngàn năm trước, dưới triều vua Phục Hy, một trong Ngũ Đế (2). Trong 8 thế căn bản, thì phân nửa là tấn công, và hầu hết thế công cũng như thế thủ đều dùng hai bàn tay.


 Hồi ở Hoa Lục, Văn Bình đã mầy mò đến tận tỉnh Hồ-Bắc để khảo cứu vệ bát quái quyền. Vì sau hàng ngàn năm, bát quái quyền đã thay hình đổi dạng, riêng tại quê hương của nó là Hồ-Bắc là còn một số võ sư chính thống (3). Dựa vào bát quái quyền, Văn Bình đã sáng chế ra một số đòn thần tốc, hễ đánh là chết, ít ra cũng trọng thương, hễ đở là đối phương bị hóa giải dễ dàng. Tuy nhiên, chàng chưa hề truyền thụ lại cho ai.


 Đúng như Văn Bình trù liệu, Nguyên Hương chỉ cần 48 giờ đồng hồ để đi sâu vào thế giới kỳ lạ của bát quái quyền. Sau nhiều ngày tháng tập luyện kế tiếp, nàng đã tạo được hai bàn tay nửa cứng, nửa mềm, khi cứng có thể đánh nát sọ đối phương, khi mềm có thể hút đòn đối phương như thể được thoa bằng chất keo thật dính.


 Vì vậy, khi nàng tiến lên một bộ, vung hai bàn tay xòe rộng trong thế "rồng xanh ngoảnh mặt", gã đàn ông bị thịt hoa cả mắt, chưa kịp lảy cò súng thì bàn tay phải cầm súng của hắn đã bị đau thấu xương. Hắn nghiến răng chịu đau để giữ khẩu súng khỏi rơi. Nhưng cũng trong giây đồng hồ ấy, bàn tay trái của Nguyên Hương đã đập vào giữa mặt hắn.


 Hắn loạng chọang muốn ngã song đã kịp thời xuống tấn để sửa soạn tấn công. Song Nguyên Hương đã tiến lên một bộ nữa với thế "hắc hổ xuất động", cả hai bàn tay của nàng đều bổ vào mặt hắn. Gần 80 kí thịt xương cứng rắn bỗng trở thành mềm nhũn như bún. Hắn rú lên một tiếng ngắn rồi vập đầu vào cánh cửa.


 Nguyên Hương dựng hắn ngồi đậy, tát mạnh vào má cho hắn tỉnh lại. Hắn nhìn nàng bằng cặp mắt sửng sốt hải hùng. Có lẽ sự sửng sốt hải hùng của các nạn nhân sống sót trong hai vụ oanh tạc bom nguyên tử tại Trường Kỳ, Quang Đảo trong thế chiến thứ hai cũng chỉ đến thế là cùng.


 Sở dĩ hắn kinh ngạc ngoài sực tưởng tượng vì hắn tưởng nàng là phụ nữ chân yếu tay mềm, hoặc chỉ biết sơ sài dăm ba miếng võ tự vệ. Thế tấn công bằng bát quái quyền của nàng đã làm tinh thần hắn hoàn toàn bấn loạn.


 Nguyên Hương trả khẩu súng cho hắn :
 -    Đáng lý tôi giáng thêm đòn nữa cho anh táng mạng, nhưng vì lòng nhân đạo tôi tha chết cho anh.
 Hắn chống tay đứng lên, đút khẩu súng trái khế vào túi, rồi thất thểu mở cửa ra ngoài. Nguyên Hương mỉm cười nhìn theo. Nàng đã đọc thấy ý nghĩ trong đầu hắn. Hắn chỉ bước đến gần cửa thì quay ngoắt lại, khẩu súng lại lọt vào lòng bàn tay.


 Nhưng Nguyên Hương đã phá lên cười khanh khách. Biết bị lỡm, gã đàn ông cúi xuống, dùng ngón tay hất cối đựng đạn ra. Bên trong không còn viên đạn nào cả. Trước đó một phút, khẩu súng chưa bị đánh rớt xuống sàn gác còn chứa đầy đạn, loại đạn 9 li có sức tàn phá mãnh liệt.
 Hắn kêu lên tiếng "trời ơi" rồi hốt hoảng mở cửa, toan chạy trốn. Nguyên Hương đã nắm áo hắn lôi lại:
 -    Thế nào, anh định chạy đi đâu ?
 Cặp mắt hắn mất hết thần sắc :
 -    Tôi xin cô....
 Nàng dằn từng tếng :
 -    Anh đã thấy chưa ? Lần thứ hai, tôi tha chết cho anh. May mà anh gặp tôi, chứ nếu gặp người khác thì phút này anh đã nằm thẳng đơ trên đất.
 -    Vâng, tôi biết tài nghệ và lòng khoan dung của cô rồi. Tôi chỉ là nhân viên thừa hành....
 -    Hừ, Nguyễn Chấn đã lừa anh vào chỗ chết. Lát nữa, anh trở về tay không, Nguyễn Chấn sẽ tặng anh một viên đạn. Anh hiểu chưa?


 Gã đàn ông tái mặt không còn hột máu. Nguyên Hương đã nói đúng tâm tư hắn. Hắn được lệnh đến phòng của Uyên-sơn ngồi chờ, dẫu phải chờ đến sáng, nếu có ai tới thì dùng võ lực bắt mang đi. Sự việc đã xảy ra khác hẳn.... Thất bại, hắn không dám trở về nữa. Kỷ luật của Quốc Tế Đặc Vụ được tượng trưng bằng cái đầu lâu đen sì kê trên hai khúc xương tréo cũng đen sì....


 Nguyên Hương chỉ mất một phút đồng hồ để thuyết phục gã thuộc viên của Quốc Tế Đặc Vụ. Hắn ngoan ngoãn theo nàng xuống cầu thang. Trước khi ra khỏi phòng, nàng không quên để lại trên bàn bức thư ngắn giả mạo tuồng chữ của Uyên-sơn. Bức thư này sẽ đánh lạc hướng tìm tòi của đồng minh MI-6.


 Gió mát thổi vù vù quanh công trường Lam Sơn. Giữa đêm khuya vắng lặng, tiếng giầy đế cờ-rếp của gã đàn ông vẫn kêu vang vang như thể đe da đóng cá sắt. Nguyên Hương đối xử dịu dàng và rộng rãi với hắn không phải vì nàng ghét dúng tay vào sự giết chóc. Nàng đã sống quá lâu trong nghề xung đột bóng tối để hiểu rằng tình nhân đạo chỉ là danh từ trống rỗng và khôi hài.


 Sở dĩ nàng dùng lời lẽ ngọt ngào vì nhận thấy không còn giải pháp nào khác. Hắn không đáng tội chết, nhưng nếu nàng tha hắn, kế hoạch của ông Hoàng có thể bị bại lộ. Để bảo vệ bí mật, nàng phải giết hắn. Nhưng giết hắn rồi mang xác đi đâu ? Chỉ còn cách chuyển lên mái nhà. Lực lượng an ninh ở trung tâm thành phố rất đông đảo, họ sẽ nhìn thấy và sẽ nêu ra nhiều câu hỏi soi mói bất lợi. Cho dẫu không gặp nhân viên an ninh chính quyền, Nguyên Hương vẫn gặp nhiều khó khăn lớn lao khác. Khó khăn lớn lao nhất là tuy giỏi võ, nàng vẫn là đàn bà, nàng không thể khiêng gã đàn ông lên vai vượt mái nhà nhanh nhẹn như Văn Bình.


 Thượng sách là lừa hắn ra khỏi lữ quán. Và hắn đã vui vẻ đi theo nàng.


 Đến giãy quán bán hoa Nguyễn Huệ, Nguyên Hương bước rảo lại chiếc xe hơi Honda. Nàng phải đi thật nhanh vì sợ gã đàn ông đổi ý kiến. Nếu hắn bỏ chạy, bắt buộc nàng phải đuổi theo quật ngã hoặc nổ súng.


 Nàng mở cửa xe, nhường hắn trèo lên trước. Trước khi cho máy nổ, nàng mở một cái nút ở táp-lô trông giống như nút mở tắt máy thâu thanh xe hơi. Nút này được nối liền với dụng cụ đặc biệt có nhiệm vụ báo động nếu trong khi nàng vắng mặt kẻ gian mở cửa xe, mở nắp ca-bô để đặt chất nổ. Dụng cụ này có thể "nhìn thấy" bất cứ vật lạ nào được gắn vào dưới gầm xe. Trong trường hợp xe hơi bị gắn mìn, một hồi kèn êm tai sẽ nổi lên.


 Từ ngày nhiều vụ mất trộm xe hơi xảy ra trong thành phố cùng với nhiều vụ gắn chất nổ vào xe hơi của sở Mật Vụ, ông Hoàng đã sai chế tạo dụng cụ "mắt thần" tối tân này. Bởi vậy, tỷ lệ phá hoại và mưu sát nhân viên Mật Vụ đã được giảm xuống mức tối thiểu.


 Động cơ chiếc Honda 800-SS reo lên bum bum. Tiếng máy nổ tròn trịa và ấm áp như có mãnh lực thầm kín lôi kéo gã đàn ông trở về thực tại. Hắn bắt đầu cảm thấy dại dột. Hắn liếc nhìn Nguyên Hương, rồi hối hả mở cửa xe.


 Song Nguyên Hương đã hành động đúng lúc khiến gã nhân viên Quốc Tế Đặc Vụ trở tay không kịp. Đề máy xong, nàng quật trái bàn tay vào cuống họng hắn. Hắn hự một tiếng rồi gục xuống. Hắn sẽ ngủ say hàng giờ. Nàng sẽ lái về một địa điểm định sẵn, nhốt hắn vào phòng giam riêng để khai thác. Có thể hắn sẽ được trả tự do sau khi công tác hoàn tất. Nhưng cũng có thể hắn phải đi thẳng một mạch sang thế giới bên kia.


 Nguyên Hương nhìn đảo một vòng. Chung quanh không có một ai. Nhân viên cảnh sát đang đứng ở xa, tận Tòa Đô Chánh. Nếu có con mắt điện tử họ mới có thể nhận rõ bên trong chiếc Honda 800-SS nhỏ xíu.
 Nàng mở điện thoại siêu tần số, gọi cho ông tổng giám đốc.
 -    Thưa ông, xong rồi.
 Giọng ông Hoàng khàn khàn (có lẽ vì ông đã hút đến điếu xì-gà Ha-van thứ mấy chục trong ngày).
 -    Gặp người của Nguyễn Chấn không ?
 -    Thưa có. Tôi đã bắt mang theo.
 -    Tốt lắm. Cô chở hắn về Ngô Đức Kế, giao cho nhân viên trực. Nhớ chích thuốc ngủ cho hắn.
 -    Thưa, vẫn tiến hành kế hoạch ?
 -    Vẫn. Tôi đang chờ cô.
 Nguyên Hương đau nhói nơi tim. ông Hoàng đã quyết đơn thương độc mã nhảy vào hang cọp. Nàng cố can gián song ông không chịu nghe.
 Nàng thở dài, dứt xe ra khỏi lề.


 Kể ra, Nguyên Hương đã lo lắng hơi quá đáng. Là người thân của ông tổng giám đốc già nua, nàng có quyền lo lắng. Song nàng quên rằng ông Hoàng chỉ già tuổi chứ chưa già tâm trí. Về mưu lược, ông vẫn sắc bén, hữu hiệu hơn bao giờ hết. Cho nên ông nhảy vào hang cọp thật đấy nhưng không e ngại vì ông đã mang theo đầy đủ phương tiện và dụng cụ thích ứng để giết cọp con.


 Ông Hoàng lái xe vào vệ cỏ đường Trương Minh Giảng, sắp dấn thân vào nguy hiểm, ông bỗng cảm thấy trong lòng thơ thới. Lâu lắm, ông không có dịp dượt lại tài bắn súng và đấu quyền. Và cũng từ lâu lắm, ông không có dịp đi một mình, lái xe một mình, theo một lộ trình do ông tự ý định đoạt.


 Thật vậy, chức vụ tổng giám đốc Sở Mật Vụ đã bắt buộc ông phải giữ an ninh tối đa. ông đi đâu, vệ sĩ bén gót theo đến đấy. Trong thời gian gay cấn đầu tiên, vệ sĩ mặc thường phục ngồi chật ních xe hơi, lấy xương thịt làm mộc che cho ông. Đến khi sở có tiền, và sắm được xe hơi bọc thép dầy, sườn xe, và kiếng xe đạn bắn không thủng, con số vệ sĩ tháp tùng được giảm xuống còn 4 người.


 Sau đó, Lê Diệp đã thay đổi hoàn toàn. Chàng sếu vườn của sở Mật Vụ đuổi hết đám vệ sĩ sau khi thử tài họ. Vệ sĩ nào cũng có hàng tá bằng cấp cận vệ chiến mà chỉ chịu đựng một phút đồng hồ với Lê Diệp. Chàng cho rằng sự hiện diện của bọn giá áo túi cơm càng làm cho ông Hoàng gặp khó khăn thêm. Từ đó, Lê Diệp trở thành con bài trùng của ông Hoàng. Chàng theo ông ngày cũng như đêm, như bóng với hình. Vì chàng còn độc thân, lại không bận bịu tình yêu, bận bịu rượu huýt-ky như Văn Bình, nên nhiều khi ngủ luôn tại sở, trên cái ghế bố kê cạnh văn phòng. Nhưng Lê Diệp đã gặp nạn....
 Ông Hoàng bước xuống xe.


 Hai con chó lặng lẽ nhảy xuống theo. Hai con chó này là sức mạnh kinh khủng có thể bảo vệ ông Hoàng hữu hiệu hơn một tiểu đội vệ sĩ đai đen nhu đạo, trang bị khí giới tối tân.


 Chúng không phải bẹt-giê giống Đức, nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, chúng còn lanh lẹ hơn bẹt-giê, tinh khôn hơn bẹt-giê nhiều lần. Chúng là chó Nhật, song không phải loại chó Nhật thấp nhỏ, lông dài chấm đen và đỏ, khuôn mặt hiền lành, loại chó làm kiểng dành riêng cho phụ nữ đài các, giống như chó Pê-ki-noa.
 Mà là chó Nhật chiến đấu. Chó săn Nhật gồm bốn thứ. Chó săn nhỏ nhất là Shiba-lnu, cao độ 40 phân tây, tai nhỏ, hình tam giác, đuôi dài vắt vẻo, lông muối tiêu hoặc xám, bình thường rất vui vẻ, ưa đùa nghịch, nhưng khi lâm trận không thua cọp beo. Nó ra đời từ thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch, từ Trung Quốc du nhập vào đảo Phù Tang. Lớn hơn Shiba-lnu là giống Hokaidô-lnu, cao độ 50 phân tây, mõm nhọn hoắt, mắt nhỏ, tròng nâu sẫm lông dựng tua tủa màu muối tiêu, xám hay vằn, sinh sống tại đão Hokaido. Giống này lớn con, và khỏe mạnh, lại rất trung thành với chủ. Nhiều con Hokaidô-lnu đã liều thân cứu chủ, và còn được ghi danh trong sử sách Nhật Bản.


 Chó lớn nhất là Akita-lnu, cao độ 70 phân, xương sống cứng như cột sắt, mắt nhỏ hình ba cạnh, tai nhỏ và dây bản, lưng đầy lông cứng, phía dưới có lông măng mịn màng. Trong quá khứ, nó sống tại miền Đông-Bắc. Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 109, nó được giới võ sĩ đạo dùng để đánh trận. Hiện nay chính phủ Nhật liệt giống Akita này vào loại súc vật hữu ích được bảo vệ. Giống dữ nhất là Tôsa, cao độ 60 phân tây, nặng chừng 38 kí, người tròn lẵn, mõm vuông, tai cụp, lông dày và ngắn, màu đỏ. Nó ra đời vào cuối thế kỷ 19 do sự lai giống giữa chó bẹt-giê tây phương và chó địa phương.


 Hai con chó của ông Hoàng thuộc loại Tôsa, Shiba và Akita phối hợp. Đích thân Văn Bình qua Nhật, đến một trại nuôi chó lớn ở ngoại ô Quang Đảo, chọn mua và mang về Sàigòn. Ban Huấn Khuyển của sở phụ trách nuôi nấng từ khi chúng mới được 1 tháng, trông nom từng li từng tí, bắt đầu từ tháng thứ hai đã tập tành. Giờ đây, chúng đã được 3 năm. Tuổi chó được tính khác tuổi người, năm thứ nhất của chó tương đương với 25 năm của người, còn năm thứ hai trở đi thì mỗi năm của chó bằng 5 năm của người nên chó 3 năm có thể được coi là tương đương với 35 tuổi của người. Người 35 tuổi đã chín chắn, cơ thể và trí thông minh nẩy nở cực độ nên hai con chó Tôsa của ông Hoàng được xếp vào loại bẹt-giê dũng mãnh nhất của sở.


 Đặc điểm của hai con Tôsa là một đực, một cái. Chúng là vợ chồng nên bảo vệ nhau hết mình. Chúng không sủa gâu gâu như mọi loại bẹt-giê thông thường. Khi nào chúng cũng im lặng. Chúng nhảy ào lại, cắn cổ nạn nhân chỉ gây ra tếng động như gió thổi.


 Giống chó chỉ phân biệt được khoảng nửa triệu mùi vị khác nhau (4): tuy nhiên, cặp chó Tôsa này lại phân biệt được trên ba triệu, nghĩa là nhiều hơn nữa.


 Chương trình huấn luyện đã được hoạch thảo và tiến hành một cách khoa học, tinh vi và kiên nhẫn. Ngoài các nhân viên thường trực của sở, ông Hoàng còn cho mời viên phụ tá của ông Hanssman, tổng giám đốc một trung tâm dạy chó lừng danh nhất nhì thế giới đến tận Sàigòn để giám sát việc huấn luyện (5).


 Sau khi nhảy xuống đất, cặp Tôsa liếm giày ông Hoàng rồi tách làm hai, con đực chạy trước, con cái le te theo sau, ông Hoàng đi giữa. Với thế tiền hô hậu ủng thầm lặng này, ông Hoàng có thể hoạt động trên đất địch như vào chỗ không người. Kẻ nào xấn đến, cặp chó chỉ rướn lên là xô ngã. Trong tầm xa một trăm thước, chúng còn đánh hơi thấy người ẩn núp để bắn lén nữa.


 Mấy phút sau, ông Hoàng quẹo bên phải vào đường Yên Đỗ.


 Tòa biệt thự ba tầng mà ông Hoàng sắp đột nhập đứng sừng sững phía trước. Mặt tiền của nó ngoảnh ra đường Trương Minh Giảng, gần góc đường Kỳ Đồng. Đề phòng người lạ ở trên lầu dùng viễn kính chung quanh nên ông Hoàng đi len trong hẻm Yên Đỗ.
 Ông đang chờ cơ hội thuận tiện để băng qua đường và bắt đầu công cuộc đột nhập.
 Cơ hội thuận tiện này đã đến.
 Mọi đèn điện trong khu vực đột nhiên tắt ngúm.
 Đó không phải do ngẫu nhiên hoặc máy móc trục trặc mà ra. Mà là một phần trong kế hoạch hành động của ông Hoàng.


 Trước đó đúng 3 phút, Nguyên Hương đã có mặt gần trạm biến điện của khu vực Trương Minh Giảng. Công việc của nàng rất giản dị: mở cửa vào và tìm cách cúp hơi.
 Cửa trạm biến điện được khóa kiên cố. Nhưng loại khóa này đã trở thành đồ chơi trẻ con đối với chuyên viên điệp báo như Nguyên Hương. Nàng đã trù tính kỹ càng, từ lúc nàng đậu chiếc Honda 800-SS đến lúc đèn điện phụt tắt chỉ mất từ 120 Đến 180 giây đồng hồ.


 Tuy nhiên, trở ngại bất thần đã hiện ra. Nàng không ngờ trước trạm cũng có người gác, và là người gác cầm súng. Giờ giới nghiêm đã đến từ lâu, đường xá vắng teọ, vắng ngắt, nếu nàng ló mặt ra, người gác sẽ nhìn thấy và kêu lớn "ai đó, đứng lại". Nàng có đầy đủ giấy tờ cần thiết, chỉ đọc sơ qua người gác cũng nổ đom đóm mắt. Song le công việc sẽ bị trì chậm.
 Và nhất là bị bại lộ.


 Vì vậy, nàng phải kiếm phương kế thực hiện kế hoạch một cách thần tốc và êm thắm.


 Đứng trong hẻm nhìn ra, nàng thấy rõ khẩu tiểu liên M.16 trong tay người gác, một thanh niên cao lớn. Hắn cách nàng gần 50 thước. Nếu khoảng cách được thu hẹp vào 5 hoặc tối đa 10 thước, nàng có thể thừa cơ hắn quay lưng lại, phóng vọt ra tặng hắn một atêmi. Hắn sẽ ngã vùi xuống cỏ, ngủ luôn cho đến sáng.


 Đằng này, hắn lại ở quá xa. Hắn lại đứng nguyên một chỗ, mặt hướng về phía nàng.
 Nhìn đồng hồ, Nguyên Hương chau mày, lẩm bẩm :
 -    Muộn mất rồi. Mình không thể đợi thêm nữa.
 Nói đoạn, nàng xăm xăm bước ra khỏi hẻm tối. Quả như nàng tiên đoán, nàng mới đi được một quãng ngắn thì gã đàn ông đã quát to :
 -    Ai đó ? Đứng lại !
 Nguyên Hương đứng lại và đáp :
 -    Thưa ông, tôi đây.
 Hắn tiến về phía nàng. Nguyên Hương khấp khởi mừng thầm. Nàng có thể quật hắn ngã dễ dàng như lấy mù-soa trong túi.
 Nhưng chỉ tiến được mấy bước, hắn đứng lại, chĩa súng, giọng chát chúa :
 -    Cô có biết mấy giờ rồi không ?
 Nàng đáp :
 -    Thưa, đang giờ giới nghiêm.
 -    Phải rồi. Phiền cô cho xem giấy tờ.
 -    Thưa, giấy tờ đây.


 Gã đàn ông thiếu kinh nghiệm đã phạm một lỗi lầm ấu trĩ. Hắn chìa tay ra toan đón xấp giấy do Nguyên Hương đưa thì một trận gió đã thổi vèo vào cổ. Trận gió này là một thế đánh sấm sét của bát quái quyền nhằm triệt hạ đối phương trong chớp mắt bằng sống bàn tay quét ngang yết hầu. Thế võ này mang cái tên thi vị là "phượng hoàng vỗ cánh". Chim phượng hoàng vừa vỗ cánh bay tới thi gã đàn ông cân nặng 70 kílô đã bị bắn vào bức tường gạch quét vôi trắng trồng đầy hoa ti-gôn. Hắn chỉ kêu được hai tiếng ngắn :
 -     ồi cha !
 Rồi nằm thẳng đơ ra.


 Nguyên Hương cúi xuống, cầm cườm tay hắn lên nghe mạch. Huyết quản hắn vẫn đập theo nhịp bình thường. Nghĩa là hắn chỉ ngủ mê chứ không nguy đến tính mạng. Nàng đã canh đúng sức mạnh của ngón đòn. Nếu già thêm một chút, nạn nhân đã hồn lìa khỏi xác. Vào ba giờ đồng hồ nữa, hắn sẽ tỉnh dậy. Khi ấy, kế hoạch của ông Hoàng đã được thực hiện xong xuôi. Hắn sẽ làm tờ trình lên thượng cấp. Trong vòng một tuần lễ, một bản báo sao của tờ trình này sẽ được gởi đến sở Mật Vụ, và nằm trong "hồ sơ đến" của văn phòng bí thư trưởng Nguyên Hương.


 Nàng mỉm cười nhè nhẹ. Để chữa thẹn, gã đàn ông kia sẽ thêu dệt thêm. Hắn sẽ báo cáo là bị mấy tên lưu manh lạ mặt chặn đánh đột ngột khiến hắn trở tay không kịp.
 Nguyên Hương rút trong túi ra chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa này chỉ gồm 5 chìa dài, ngắn, dài mỏng, to nhỏ khác nhau, hình thù vô cùng quái dị, 5 cái chia này có thể mở được hàng ngàn hàng vạn ổ khóa bí hiểm nhất trên thế giới.
 Nàng tra chìa vào ổ. Cách một tiếng nhỏ, cánh cửa được mở ra.
 Rồi đèn điện trong khu vực tắt ngúm.


 Ông Hoàng bước dọc theo hàng rào cao lút đầu người, được tôn uốn ghép vào nhau, che kín như bưng, bên trên dây kẻm gai lại được truyền điện 220 vôn.


 Đối với ông Hoàng, Tôn Hành Giả trong nghề điệp báo thế giới, thì vượt qua bức tường, nhảy vào trong vườn chẳng có gì là khó khăn. Tuy ông đã luống tuồi, gân chân ông vẫn còn đủ dẻo để rún lên trên nếu có điểm tựa kiên cố bên dưới. Tuy nhiên, ông Hoàng không cần xử dụng võ thuật. Vì từ nhiều năm nay, ông đã dày công nghiên cứu một nghề điệp báo hành động mới, giống như sách cẩm nang "đẻ không đau", "ai cũng học được tiếng Anh". Nói cách khác, ông cố gắng tìm tòi và phát minh ra những dụng cụ và kỹ thuật tân tiến khiến cho bất cứ ai cũng có thể làm điệp viên hành động dễ dàng, khỏi phải trải qua 5, 7 năm trời huấn luyện như trong quá khứ.


 Theo như ông Hoàng, khẩu hiệu của điệp viên hành động tương lai là "tất cả phải làm bằng máy". Vì vậy, đêm nay đột nhập tòa nhà ba tầng lầu tức câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội, ông Hoàng dùng toàn máy móc kỳ lạ.
 Đường đi tối như hũ nút nhưng ông không vấp mặc dầu bị cận thị nặng vì trên cặp kiếng cận thị còn có một cặp kiếng mỏng khác, có tác dụng nhìn xuyên qua màn đêm. Vả lại con Tôsa đực chạy trước thỉnh thoảng lại dừng lại, đợi ông Hoàng, đuôi ve vẩy chạm vào người ông, đoạn đường nào khấp khểnh hoặc có ổ gà sâu nó đều ngoạm ống quần ông báo tin.


 Từ trong vườn vẳng ra tiếng chó sủa gâu gâu. Bọn bẹt-giê trong biệt thự đã đánh hơi thấy người lạ.
 Nhưng trước đó một phút, ông Hoàng đã lấy trong túi ra một cái tu huýt hao hao như tu huýt của trẻ con chơi. Đó là loại còi riêng, khi thổi thì số siêu âm thanh phát ra, không nghe được thành tiếng, ngoại trừ chó và gia súc. Đàn chó trong biệt thự vừa gâu gâu dữ dội thì ông Hoàng đưa cái tu huýt lên miệng.
 Trong chớp mắt, như có ma thuật, ông đã làm đàn chó hung hăng câm lặng, tai cụp, đuôi rũ, nằm bẹp trên đất. Hai con Tôsa không hề gì vì chúng được đeo mặt nạ cao su, có một bộ phận lọc ngăn cản siêu thanh. Loại siêu thanh do tu huýt của ông Hoàng phát ra làm cho đàn chó trong biệt thự ù tai, nhức óc như bị dùi nhọn xắn sâu vào khiến chúng phải nằm xuống thở dốc.


 Ông Hoàng tiếp tục thổi. Kinh nghiệm cho thấy chó bẹt-giê rất giỏi chịu đựng, có nhiều con vừa nằm xuống đã vùng dậy được ngay và cất tiếng sủa mạnh mẻ hơn trước như thể để mách chủ nhân. Hiện tượng này sẽ làm người gác trong vườn ngờ vực. Và kế hoạch đêm nay của ông Hoàng sẽ hỏng bét.


 Ba con bẹt-giê to lớn, lông xù, trông như con beo, ngày thường oai vệ bao nhiêu thì đêm nay hèn nhát bấy nhiêu. Ngày thường, chúng chỉ rướn cẳng lên, sủa một tiếng nhỏ là người mang khí giới trong tay cũng hoảng sợ bỏ chạy. Vậy mà khi nghe tiếng còi siêu thanh quái đản của ông Hoàng, cả ba con bẹt-giê hùng dũng đều rúc mõm xuống đất, không dám ngẩng lên.


 Trong vòng 60 giây đồng hồ, cả ba con bẹt-giê bách chiến bách thắng đã bị mê man hoàn toàn, ông Hoàng ngừng thổi síp-lê, nghe ngóng. Tiếng sủa hoàn toàn câm bặt. Biết là bọn chó đã bất tỉnh, ông Hoàng ung dung tiến lại cánh cửa hông. Tòa nhà rộng trên ba ngàn mét vuông đất này có hai cửa hông, dành riêng cho khách kín đáo không muốn ra về bằng cửa trước.


 Cánh cửa bằng sắt tròn gắn tôn dày được đóng chặt bằng một sợi xích to tướng. Tưởng như xích khóa cửa xà-lim tử hình của thời Trung cổ cũng có thể lớn đến ngần ấy là cùng. Đầu xích có một ổ khóa hình chữ nhật, trông như gói thuốc lá. ổ khóa này có một đặc điểm : nếu người lạ dùng chìa giả để mở hoặc dùng kềm để bẻ, nó sẽ rú lên một hồi còi báo động. Lệ thường, muốn mở khóa người ta phải quay chia từ trái sang phải, ngược chiều kim đồng hồ, ổ khóa này lại mở lộn lại.


 Ông Hoàng đã chuẩn bị chu đáo nên không gặp mảy may trở ngại. Toàn khu bị cúp điện, hệ thống báo động khoa học của câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội đã bị vô hiệu hóa. Như các biệt thự lớn ở Hoa Kỳ, câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội được gắn chuông điện tử báo động ở các cửa lớn ngoài bờ rào và trong nhà. Trên lầu ba, ngoài một số nhân viên thường trực dùng ống viễn kính quan sát quanh vườn còn có một hệ thống truyền hình riêng đảm nhiệm việc kiểm soát và canh phòng.


 Tòa nhà cũng được trang bị một máy phát điện khổng lồ chạy bằng xăng, khi điện do thành phố bị cắt nó có thể thay thế. Tuy nhiên, nó phải mất đúng 5 phút mới cung cấp được hơi điện. Trong thời gian 5 phút ấy, ông Hoàng đã có thể thực hiện được kế hoạch trù liệu.


 Ông Hoàng bước vào trong vườn. Con Tôsa đực đã xung phong vào trước, ông Hoàng nghe nó cào đất xột xoạt. Hiểu ý nó, ông bèn ngồi thụp xuống. Một con vật cao lêu nghêu chạy vụt tới, nhanh như trận bão.
 Tuy vậy, ông Hoàng không ngạc nhiên. Vì ông đã biết con vật dị thường này là con đà điểu. Chủ nhân câu lạc bộ nuôi 2 con đà điểu để giữ cửa cùng với đàn bẹt-giê và các dụng cụ điện tử. Đà điểu chạy nhanh bằng xe hơi, khối thịt rắn chắc của nó đủ sức húc đồ bức tường gạch, hai con Tôsa chưa phải là địch thủ đồng cân của nó.


 Tuy nhiên, đà điểu chỉ to xác chứ không làm nên chuyện trước cái tu-huýt siêu thanh vạn năng, ông Hoàng nâng còi lên miệng thổi. Kỳ lạ thay, hai con đà điểu lực lưởng, can đảm bỗng khuỵu xuống.
 Ông Hoàng dừng lại. Cặp vợ chồng Tôsa quấn quít bên chân ông, ông vuốt đầu con cái, giọng thân mật, như thể nói với con người:
 -    Nằm ở đây chờ một lát nhé !


 Đôi bẹt-giê hiểu tiếng người, thè lưỡi ra liếm bàn tay ông Hoàng rồi tuân lệnh rút lui ra gần hàng rào. Chúng nằm thẳng trên đất, mõm hơi nghếch lên.


 Trong khi ấy, ông Hoàng đã trèo bậc cấp vào phòng khách. Tứ phía tối om. Từ cầu thang có ánh đèn bấm chiếu lại. Song ông Hoàng vẫn thản nhiên đặt chân lên cầu thang xi-măng, lót thảm êm ái.


 Ông Hoàng lên đến lầu nhất thì đèn điện cũng vụt sáng. Tuy đã nghe báo cáo tường tận về sự thật bên trong tòa nhà bí mật, ông cũng không ngăn được sự sửng sốt. Trước mặt ông, sau lưng ông, là một quang cảnh mà ông chưa hề thấy, mặc dầu ông đã phiêu bạt khắp thế giới, từng lăn lộn trong những thiên đường ăn chơi đắt tiền nhất.


 Chỗ nào cũng có ánh sáng. Nhưng toàn là ánh sáng gián tiếp bằng đèn ống giấu trong tường, trên trần, dưới sàn tỏa ra. Đèn ne-ông gồm nhiều màu khác nhau, xanh, vàng, lục, hồng, tím, đỏ” tất cả đều nhàn nhạt, huyền ảo, khiến dạ khách ngây ngất như lạc vào động tiên. Khách đã ngây ngất càng ngây ngất thêm vì không khí sực mùi hương hoa, một loại hoa quý phái, đắt tiền, được trọng vọng vì hình dáng xinh đẹp và mùi hương đằm thắm : hoa cẩm chướng.


 Trên bậc thang xi-măng đá rửa trắng toát, ngoài hành lang, dưới cửa sổ, trong phòng, hàng chục, hàng trăm chậu cẩm chướng, đủ cở, đủ màu được bày la liệt. Cây cẩm chướng có những cái lá nhỏ hơn, mịn hơn lá cây hoa khác, hoa lại nở thật nhiều, nhiều đến nỗi màu xanh phớt của lá bị chìm hẳn trong màu hoa, hoa trắng, hoa hồng, hoa đỏ.


 Ông Hoàng đã làm nhiều nghề trong đời. Nhiều khi ông đội lốt song nhiều khi ông thành thạo như người trong nghề thật thụ. Một trong những nghề ông thường làm nhất là nghề trồng hoa. Có lẽ ông sinh trưởng trong một vùng trồng hoa, và song thân ông từng sinh sống bằng nghệ thuật trồng hoa hồng, thược dược và lê-dơn. Phần khác, có lẽ vì ông có tâm hồn thi sĩ.


 Từ ngày hồi hương, nhận lãnh trách nhiệm tổ chức và điều khiển ngành điệp báo, ông Hoàng đã mở trại trồng hoa cả thảy 2 lần. Cơ sở đầu não của ông được ngụy trang trong trại. Hàng ngày, ông dậy sớm, ra vườn chăm hoa, rồi tiếp các nhân viên. Dần dà, vì công việc của sở gia tặng, vấn đề an ninh cũng trở nên phức tạp nên ông Hoàng phải bỏ trại hoa ở ngoại ô để dọn vào trung tâm thành phố.


 Là chuyên viên trồng hoa, ông đã biết rõ giá trị của hoa cẩm chướng. Nó không phải là bà hoàng của các loài hoa, nhưng khách yêu hoa lại có cảm tình với nó thắm thiết hơn là với hoa nào khác, ông Hoàng có cảm tình đặc biệt với ba biến thể thượng lưu của hoa cẩm chướng, đó là "vương hậu" trắng nõn nà như tuyết, "hoa hồng tháng 5" màu hồng dịu dàng, gợi cảm, si mê, và hoa Saxonia màu đỏ tía. Ba biến thể này được trồng ở Tây phương, trong những trại hoa nổi tiếng, giá đắt kinh khủng, phải là nhà triệu phú mới đủ tiền mua về cắm trong bình.


 Vậy mà cẩm chướng quý phái màu trắng, màu hồng và màu đỏ đua nhau khoe sắc, khoe hương trước mắt và mũi ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật Vụ. Nếu không có công việc quan trọng phải giải quyết, ông đã ngồi xuống một bên, nâng niu đóa hoa thùy mị....


 Ông bước qua giữa hai chậu cẩm chướng màu hồng để vào phòng. Một căn phòng lớn, choáng gần hết lầu nhất.


 Bên trong đã có nhiều người. Toàn là người ngoại quốc, phục sức sang trọng, vét-tông, cà-vạt đen, sơ-mi trắng cổ cứng. Họ ngồi quanh những cái bàn tròn, bên trên trải khăn vàng nhạt, ông Hoàng đếm được gần 20 cái bàn, hầu hết đều kê hai bên dọc theo tường. Trên bàn nào ông cũng thấy cái xô đá bằng nhom trắng, nhô ra phía trên cái cổ màu xanh của chai rượu sâm-banh.


 Ông Hoàng đã nhiều lần đọc báo cáo của nhân viên về câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội. Nhưng ông không yêu cầu bên cảnh sát can thiệp. Vì ông nghĩ rằng sào huyệt trác táng và đồ bác này sẽ giúp ích không nhỏ vào công tác thu lượm tin tức tình báo, vả lại, ở một thủ đô gần ba triệu dân với mấy trăm ngàn ngoại kiều như Sàigòn thì đầu mụ Tú Bà này bị chặt, đầu mụ Tú Bà khác lại mọc lên, không bao giờ dứt như thể đầu Phạm Nhan. Hơn nữa, câu lạc bộ chỉ dành riêng cho khách ngoại quốc.


 Tuy nhiên, các báo cáo của nhân viên chỉ nói Ngũ Nhật Hội là ổ trụy lạc hạng cực sang. Mãi đến nay, ông Hoàng mới biết sự liên hệ của Nguyễn Chấn, nghĩa là của Quốc Tế Đặc Vụ, với cựu thiếu tướng Sulivông.
 Nguyễn Chấn đến câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội để làm gì ? ông Hoàng không tin hắn đến đó với mục đích tìm vui. Linh tính nghề nghiệp già dặn đã ngầm báo ông Hoàng nhiều bí mật quan trọng.


 Hầu hết đèn điện trong phòng đều tắt cùng một lượt. Chỉ còn lại mấy ngọn đèn trên trần, ông Hoàng khoan thai ngồi xuống cái bàn trống, ông đeo mặt nạ cao su porotherme nên trẻ hẳn, bộ âu phục đắt tiền của ông cũng làm ông lùi lai hai, ba chục tuổi. Nhờ kỹ thuật cải trang tinh vi này, ông không sợ bị nhận diện. Khách vào câu lạc bộ đều có thẻ riêng, và phải qua nhiều trạm kiểm soát. Lên được lầu nhứt phải là khách quen hoặc được tin cậy. Vì vậy, ông Hoàng thản nhiên ngồi chờ chiêu đãi viên tiến lại bàn.


 Tuổi tác, sức khỏe và gánh nặng công việc đã biến ông Hoàng thành tu sĩ từ lâu. Nhưng cô bé hầu bàn đang ưỡn ẹo bước đến trước mặt đã truyền vào các thớ thịt, đường gân và xương sống của ông một luồng điện cực mạnh, ông cảm thấy toàn thân rung rung.


 Chiêu đãi viên ở đây phục sức toàn bằng đồ ni-lông và đăng ten đắt tiền của hãng Valentine, nỗi tiếng ở Mỹ về thời trang lõa lồ khêu gợi đàn ông. Cô gái cúi đầu chào ông Hoàng. Nàng trạc 18, 20, cái tuổi sung sức nhất của nữ giới. Diện mạo và thân thể nàng khá đẹp.


 Song sắc đẹp của nàng khó thể lôi cuốn những người đàn ông khô khan và nghiêm nghị nếu nàng không mặc đồ voan mini màu trắng. Bộ đồ này gồm một cái áo rộng mỏng như giấy bóng từ ngực xuống tới dưới bụng một chút, phơi trần toàn bộ ngực khiêu khích. Loại áo cuồng loạn này được ghi trong ca-ta-lô của hãng Valentine với số 207. Mặc quần như vậy, phụ nữ trở nên quyến rũ hơn là khỏa thân gấp bội.
 Bất giác ông Hoàng liên tưởng đến Văn Bình.


 Điệp viên z.28 hằng bị chê bai là hảo ngọt cực độ đối với đàn bà. Giờ đây, cọ sát với nhan sắc hỏa diệm sơn, ông Hoàng mới biết thái độ si mê của Văn Bình chỉ là phản ứng tất nhiên. Nếu không mang một đống năm tháng và trách nhiệm lớn lao trên đôi vai gầy còm, ông đã nuốt nước miếng, mắt nổ đom đóm, tai ù đi để rồi đầu hàng vô điều kiện.
 Nàng cất tiếng hỏi, ngọt như mật ong :
 -    Em khui sâm-banh cho anh uống nhé ?


 Ông Hoàng gật đầu. Cô gái đứng sát vào người ông. Nàng cố tình cọ bộ ngực đồ sộ và lồ lộ vào má ông Hoàng, ông tổng giám đốc sở Mật Vụ phải giả vờ nghiêng đầu châm xì-gà mới khỏi bị nghẹt thở. Nàng mở nút sâm-banh, kêu một tiếng bụp nhẹ nhàng, rồi rót vào ly pha lê, bưng tận miệng cho ông Hoàng.


 Dầu cận thị nặng, ông già Mật Vụ vẫn nhìn thấy rõ ràng hai trái tuyết lê trắng nõn của nàng đung đưa cách mặt ông chưa đầy hai gang tay. ông uống một hơi, cạn nửa ly sâm-banh. Cô gái phà hơi miệng vào mũi ông Hoàng :
 -    Hôm nay có thực đơn đặc biệt, óc bồ câu trộn thịt băm, lưỡi vịt hầm, và gà gô chiên. Anh bằng lòng không ?


 Ông Hoàng gật đầu ngay để tống cổ cô gái trần truồng đi nơi khác, ông đến đây không phải để ăn cao lương mỹ vị. Nhưng món như óc bồ câu nhồi thịt băm, lưỡi vịt hầm, gà gô chiên được coi là thực đơn trợ lực được các vua chúa ở Trung Hoa và xứ ngàn một đêm lẻ thường dùng, hầu thỏa mãn tam cung lục viện. Người ta phải mỗ từ 20 con bồ câu trở lên mới lấy được đủ óc. Và phải là bồ câu đực và bồ câu cái, số lượng đồng đều, đực nhiều hơn hoặc cái nhiều hơn là tác dụng khích động của nó bị hư hỏng. Thịt băm được nấu chung với óc bồ câu cũng không phải là thịt bò, hoặc thịt heo thông thường. Vì theo bí quyết nấu ăn nội cung, thịt heo hoặc thịt bò trộn với óc bồ cậu mất hết tinh dược, óc bồ câu chỉ được trộn chung với một thứ thịt đặc biệt: thịt đùi ếch. Và cũng phải chọn đủ đùi ếch nam, ếch nữ.


 Lưỡi vịt hầm cũng khó nấu không kém óc bồ câu. Tùy sở thích, nó được hầm với sâm nhung thứ tốt hoặc với một số cỏ quý. Và gà gô chiên - món ăn mà người Pháp khoái khẩu nhất - cũng không phải thứ gà gô mua ngoài chợ, đem về cắt tiết, vặt lông, moi ruột, bỏ vào lò quay cho vàng rộm. Gà gô này được nuôi trong chuồng riêng, với thức ăn riêng - những thức ăn này được giữ bí mật nên ít ai biết - một đĩa gà gô dọn cho 4 thực khách gồm hai con đực con cái còn tơ.


 Theo người Trung Hoa thì trên thiên hạ có 8 món ăn quý nhất, gọi là bát trân như gan rồng, tủy phụng, thai con báo, đuôi cá gáy, chả thịt cú, môi đười ươi, bàn tay gấu, nhượng heo con (6). ông Hoàng đã có dịp thưởng thức những món ăn kỳ lạ ấy. Ngon thì ngon thật, nhưng chúng quá cầu kỳ. Tuy nhiên, về sự cầu kỳ, bát trân còn thua xa nghệ thuật nấu món khích dâm ở các vương quốc Trung Đông.


 Từ nhiều năm nay, ông Hoàng không dúng đũa vào món ăn ngon nữa. Đối với ông, món nào cũng như món nào. Dường như vị giác của ông trở nên yếu kém vì óc suy nghĩ tột độ. Từ nhiều năm nay, ông sống thanh đạm như thày tu, nhiều khi còn thanh đạm hơn cả thày tu. Vì vậy, khi nghe quảng cáo những món ăn khích dâm thượng hạng, ông khựng người, ông gật đầu nhưng không phải để tỏ dấu ưng thuận, ông muốn được ngồi yên một mình để lo công việc.


 Cô gái núi lửa bước khỏi bàn bỗng hối hả quay lại. Một lần nữa, nàng lại ưỡn ngực trắng phau phau cho ông chiêm ngưỡng. Giọng nàng ỏng ẹo :
 -    Anh dùng thêm xúp Ý đại lợi đặc biệt nữa nhé ?
 Cô gái nói dứt, không đợi ông Hoàng trả lời, đã quày quả bước đi. Cũng may nàng bước đi, chứ nếu đứng lại, nàng sẽ nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt ông Hoàng, ông là người không biết xúc động vụn vặt, và vô ích, vậy mà đêm nay nghe nói đến xúp Ý đại lợi ông lại xúc động mãnh liệt như chàng thanh niên mới nếm mùi tinh ái lần thứ nhất trong đời.


 Mắt ông hoa hẳn. ông không còn nhìn thấy những ngọn đèn ống lờ mờ, những bông hoa cẩm chướng huyền ảo, những người đàn ông phục sức sang trọng say sưa uống sâm-banh nữa. Ông chỉ nhìn thấy bóng dáng sôi đọng của quá khứ.


 Ý là quê hượng của bà Maria, vợ ông. Tuy khác chủng tộc, ông yêu bà tha thiết, và bà cũng yêu ông tha thiết. Maria lìa bỏ cõi thế từ lâu. Hồi còn sống, nàng đã cung phụng thần khẩu của chồng một cách tài hoa.
 Ông hay uống rượu, nếu vợ ông không phải là Maria thì thật khó mà chọn được rượu ngon trong số 36 thứ rượu vang trắng và 41 thứ rượu vang đỏ đã được coi là ngon nhất trên đất Ý. Maria thường cho ông uống Valpolicella. Ông hỏi tại sao thì nàng âu yếm đáp :
 -    Vì rượu Valpolicella là rượu của những người yêu nhau. Các cặp tình nhân ở vùng Vê-rôn chuyên môn uống rượu này. Người ta nói là uống nó thì mối tình trai gái được bền chặt mãi mãi.


 Song cũng có những ngày Maria cho ông uống một thứ rượu vang khác thơm ngon và nồng say hơn "rượu tình". Nó màu trắng nhưng không giống vang trắng của Pháp, uống vào, ông cảm thấy tâm thần bâng khuâng, luyến tiếc vẩn vơ. Ông thuật lại cho Maria thì nàng cười” cười nhưng vẻ mặt buồn buồn :
 -    Rượu này là một trong hai thứ rượu vang ngon nhất nước Ý, có lẽ còn ngon hơn mọi vang khác ở Âu châu nữa kia. Người ta gọi nó là Thiên Lệ, nghĩa là nước mắt của thần linh. Theo thần thoại, Ma Vương, tức Luciphe, bị trục xuất khỏi thiên đường đã ăn trộm một mảnh giang sơn trên thiên quốc xuống hạ giới sinh sống. Mảnh thiên quốc này trở thành bờ biển Ý đại lợi. Nhân một ngày kia giáng trần, Thượng Đế ngự du qua Ý, xúc động trước phong cảnh tuyệt vời đã đánh rơi giọt lệ. Trời khóc vì nhận thấy phong cảnh tuyệt vời ấy không còn ở trên thượng giới nữa. Giọt lệ của Trời rớt xuống đất, nở thành cây nho, và nước ép của cây nho này được đặt tên là Thiên Lệ.


 Maria kể chuyện tài tình cũng như chọn rượu và nấu ăn. Vì vậy, ông Hoàng được uống toàn rượu ngon cũng như được ăn toàn món ngon, ông Hoàng ưa nhất món xúp với miến, ông ưa đến nỗi Maria phải nói:
 -    Xúp này anh còn thích thì không hiểu xúp Ý đại lợi đặc biệt anh còn thích đến đâu nữa.


 Vì vậy ông Hoàng mới biết món xúp "đặc biệt". Xúp này không phải là món nước thông thường hoặc cầu kỳ của người Ý. Mà là món ăn khích dâm của vua chúa và giới quyền quý trong nước Ý cổ xưa. Món này là tả pí lù gồm chân con bê, tôm hùm nhỏ gỡ thịt nấu lẫn với cà-rốt, rau cần và củ hẹ (7). Nước Ý còn có một loại cây kỳ lạ, gọi là cây pizza ugurdu, đem pha với rượu hoặc dầm với thức ăn có thể biến những người lòng lạnh như tảng đá băng thành núi lửa tình ái, mê đắm cả đêm, cả tuần, cả tháng cũng không thấm mệt. Nghệ thuật gia chánh của Ý cũng chuyên về phương diện cung phụng tình ái với những món xúp nấu với rau ngò, rau nguyệt quế, nấm mèo, lá bách lý hương, rau cần, ac-ti-sô, sô-cô-la và rau bạc-hà....
 Maria không còn nữa. Đêm nay, tại câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội, người ta mời ông Hoàng ăn xúp đặc biệt thật sự, chứ không đùa bỡn như Maria ngày xưa. Bỗng dưng một giọt nước mắt không biết tại sao mà có rớt vào tròng kiếng cận thị làm mắt ông Hoàng mờ hẳn. Ông ngồi thẳng người để thích hợp với vai trò trung niên mà ông đang đóng.
 Khay thức ăn vừa được bưng tới.


 Ông Hoàng nhoẻn miệng cười với cô ả chiêu đãi rồi giả vờ cúi đầu xuống vẻ mặt hân hoan. Tay ông cầm dao và nĩa, song ông không ăn. Ông chờ cô gái đi khuất vào bóng tối rồi ngẩng lên, tiếp tục quan sát chung quanh.


 Những ngọn đèn mờ ảo trong gian phòng rộng thênh thang không đủ sức chiếu sáng đồ đạc và thực khách. Phải bước từ từ hoặc phải quen biết vị trí của bàn ghế trong phòng người ta mới không bị vấp. Quang cảnh tranh tối tranh sáng này rất lợi cho ông Hoàng, ông Hoàng mỉm cười một mình khi thấy những ngọn đèn cuối cùng đã tắt ngúm.
 Tất cả đều tối đen.


 Đã biết nguyên nhân của sự tắt đèn toàn diện, ông Hoàng nhìn lên sân khấu kê ở cuối phòng. Sân khấu này là một bục gỗ khá lớn, bên ngoài che màn nhung đỏ. Lệ thường, các nhà hàng lớn đều có sân khấu "bỏ túi" để trình diễn ảo thuật, múa nhảy, ca hát, và đặc biệt là môn vũ cởi quần áo. Tuy nhiên, ông Hoàng nhận thấy bục gỗ ở đây lớn gấp ba bục gỗ phụ diễn thông thường. Màn nhung chưa mở, bên trên có hàng chữ lớn bằng lân tinh như sau :


Liên Nữ Đài.



 Phía dưới là chữ :
Padmini.



 Không cần vén màn nhung lên, ông Hoàng đã biết phía sau có những gì. Vì Liên Nữ - tiếng Ấn là Padmini - là hiện thân của thần ân ái, là người đàn bà hội đủ điều kiện thể xác và tinh thần để chiều chuộng những người đàn ông khó tính nhất trên thế gian.


 Một nốt nhạc cao ré lên, tiếp theo là phần dạo đầu của một bản nhạc thời trang dâm loạn. Tiếng đàn dương cầm như tràn ngập gian phòng, từ trên cao tỏa xuống, xoắn sâu vào tim óc mọi người. Rồi màn nhung được kéo ra từ từ. Trên tường, một lùm đèn pha chiếu xuống sân khấu thành một loa tròn.
 Đứng giữa loa sáng là một cô gái tuyệt đẹp.


 Trước khi vào đây, ông Hoàng đã biết Ngũ Nhật Hội là sào huyệt của các vũ nữ thoát y táo bạo. Song ông không ngờ người ta đã đốt cháy giai đoạn bằng cách trình diễn khỏa thân hoàn toàn ngay từ phút đầu tiên, và ngay từ phút đầu tiên, điệu nhạc đã làm cử tọa nhảy chồm trên ghế cùng một lúc với những động tác vô cùng khêu gợi, vô cùng dâm toạn của cô gái nhảy múa.


 Tất cả những cử chỉ thầm kín trong phòng the giữa đàn ông và đàn bà đều được tuần tự gợi lại. Cô gái nhăn mặt, rên lên từng hồi.


 Đèn pha từ màu xanh chuyển sang màu đỏ rồi một vũ nữ, hai vũ nữ, ba vũ nữ, bốn vũ nữ, toàn thể đều không mang mảnh vải nào trên người cùng tiến ra giữa bục gổ, uốn éo theo điệu đàn man rợ và khích động.
 Ông Hoàng lặng lẽ đứng dậy.


 Lẽ ra, ông đứng dậy từ nảy. Mấy chục năm trước, những xen giựt gân này có thể làm ông xao xuyến. Nhưng giờ đây lòng ông đã lạnh. Còn lạnh hơn băng tuyết Tây bá lợi á nữa...


 Ông men theo bờ tường tiến đến cánh cửa ở góc, bên ngoài che màn kín mít. ông hé màn đặt tay lên quả nắm. Cánh cửa mở ra êm ru.


 Sau cánh cửa là một cầu thang xi-măng trôn ốc dẫn lên tầng trên, cầu thang này ăn thông với sân khấu. Đoàn vũ nữ khỏa thân phải dùng cầu thang mới xuống được bục gỗ trình diễn da thịt.


 Trong khi ấy, bản nhạc đã đến những nốt gay cấn nhất. Đoàn vũ nữ bắt đầu nằm ngả nghiêng trên sàn gỗ, tiếng rên hoan lạc của họ át cả tiếng dương cầm thúc giục.


 Cầu thang chỉ có một ngọn đèn mờ màu hồng. Ngày thường chậm chạp, ông Hoàng bỗng trở nên nhanh nhẹn khác thường. Trong thoáng mắt, ông đã trèo lên hết 25 bậc thang, và rẽ sang trái.


 Hành lang trên lầu nhì chạy dọc theo nhiều căn phòng nhỏ cửa đóng kín, bên ngoài đeo bảng số. ông Hoàng chưa biết sẽ vào phòng nào thì có tiếng kêu sau lưng :
 -    Ê, đi đâu đấy ?
 Ông Hoàng quay lại. Đối diện ông là một cây thịt chừng 90 kí, mặt trái bầu rỗ hoa mè, tay cụp, mũi tẹt, miệng cá ngão, cằm lẹm, má bánh đúc.


 Đứng với hắn, ông Hoàng nhỏ như con nhái bén. Bàn tay kếch xù của hắn chỉ vươn ra là đầu ông Hoàng nát ngướu.
 Hơn thế nữa, trong tay hắn lại có khẩu tiểu liên khét tiếng về bắn nhạy : M.16.


Chú thích:

 1.    Về phươngng chỉ bí pháp, tác giả đã trình bày tường tận trong bộ truyện "Kẻ thù không mặt" sắp xuất bản.
 2.    Ngũ Đế là 5 vua thời cổ bên Tàu. Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn.
 3.    Vua Phục Hy chỉ dẫn đường cho bát quái quyền, chứ chưa phải là người sáng tạo. Người sáng tạo là Tống Hải Chương (1795-1880 trước Tây lịch) sống tại Hồ-Bắc. Hiện nay chỉ còn một số rất ít võ sư trên thế giới là nắm vững được bí quyết của bát quái quyền. Lối đánh của nó rất ngoạn mục song cũng rất lợi hại.
 4.    Điều này đã được một nhà sinh vật học Liên Sô, tên là Frolov tìm ra. Một bác học Liên Sô khác, Nỉyi. Mysnikov, tại viện Pavlov, còn khám phá ra khả năng đánh hơi phi thường của giống chó. Theo Nysnikov, thì giống chó có thể đánh hơi thấy chất nước đái quỷ (ammoniaque), một muỗng nhỏ pha với nước trong một con sông lớn.
 5.    Đó là trung tâm Grunheide, do người Đức Konrad Most sáng lập cách đây 40 năm để dạy chó săn cảnh sát. J. Hanseman là người tiếp tục công việc của Konrad Most.
 6.    Sau này bát trân được đổi lại, với 8 món như sau : yến sào, hải sâm, bào ngư, hậu xỉ, lộc cân, cửu khổng, tế hỉ, hùng chưởng. Các món này được bán tại nhà hàng lớn của Tàu.
 7.    Chỉ biết cho vui thôi nhé ! chớ thí ghiệm mà khốn !



Người Thứ 8

Đoàn Vũ Khỏa Thân


 Chương 7 

Gãy cành thiên hương

N

 guyên Hương lái xe vào một tòa nhà trệt nằm giữa khu vườn rộng gần trạm xăng Trương Minh Giảng, cửa cổng được khép chứ không khóa nên khi nàng đụng càng xe thì nó mở ra từ từ. Nàng quay đầu xe, bước xuống đóng cửa cổng.


 Tòa nhà chìm trong cảnh im lặng tuyệt đối. Không một tiếng động nhỏ kể cả tiếng dế rỉ rả. Tòa nhà này là một trong nhiều biệt thất của sở rải rác trong thành phố. Hiện nó được dùng làm trung tâm huấn luyện nữ nhân viên ban Biệt Vụ. Khóa học chỉ diễn ra ban ngày, ban đêm chỉ có một số nhân viên trực canh gác. Riêng đêm nay, theo chỉ thị của ông Hoàng, toán trực đã rút đi nơi khác. Trong khu vườn rộng mênh mông chỉ còn một mình Nguyên Hương với chiếc Honda đua 800-SS giấu trong bụi rậm bên cạnh lối đi trải đá cuội trắng xóa.
 Nguyên Hương đã thi hành đúng kế hoạch của ông Hoàng. Nàng cúp hơi điện đúng 4 phút, thời gian đủ để ông lọt vào trong câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội rồi trả lại sáng như cũ. Xong xuôi, nàng về tòa nhà trệt của sở.
 Mặc dầu ông Hoàng đã bố trí chu đáo, ruột gan Nguyên Hương vẫn nóng như lửa đốt. Nàng luôn luôn ghé tai vào cái máy vô tuyến bỏ túi, loại nhỏ nhất thế giới, chỉ lớn bằng cái quẹt máy Zippo mà tầm hoạt động lại xa đến 15 cây số, nói cũng như nghe đều rõ mồn một như thể đối thoại với người ngồi bên. Khi ông tổng giám đốc quyết định đột nhập câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội, bất chấp sự can gián của nàng, nàng bèn xin được đi theo. Nhưng một lần nữa, ông Hoàng lại lắc đầu :
 -    Không được. Cô phải ở bên ngoài để trợ ứng. Khi nào cần, cô can thiệp cũng không muộn, vả lại, cặp chó Tôsa của tôi đã đủ khả năng đối phó trong trường hợp khó khăn nhất. Tôi không tin là chúng bị thua. Chúng có thể đấu ngang ngửa với hàng chục võ sĩ đai đen, vì ngoài thiên bẩm của loài thú tinh khôn, chúng còn được học võ, những thế võ bí truyền vô cùng lợi hại. Ngoài ra, như cô đã biết, tôi đã mang theo nhiều khí giới hóa học mới được chế tạo. Những khí giới này có thể đánh lui cả một tiểu đoàn binh sĩ võ trang tối tân.
 Tôi dấn thân vào hành động đêm nay không hẳn vì Văn Bình, Lê Diệp và Triệu Dung vắng mặt. sở không thiếu nhân viên hữu tài, và tuy chưa ai sánh nỗi Văn Bình, ban Biệt Vụ vẫn có những nữ nhân viên đủ điều kiện hoàn thành kế hoạch Luân Vũ, mang lại phần thắng cho sở.
 Lý do hành động trực tiếp của tôi cũng giống như lý do của các nhà khoa học khi tìm ra một dụng cụ hoặc môn thuốc mới. Trước khi thí nghiệm cho nhân viên, và cho người ngoài, phải thí nghiệm cho bản thân. Tôi tin chắc sẽ thành công. Sự thành công của tôi sẽ đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong lãnh vực điệp báo. Từ trước đến nay, nhân viên điệp báo phải là võ sĩ tuyệt luân, trình độ kiến thức phải cao hơn sinh viên đại học chuyên nghiệp.


 Ông Hoàng vừa nhắc đến một nguyên tắc căn bản : thật vậy, muốn gia nhập sở Mật Vụ, phải có cấp bằng Tú Tài toàn phần trở lên. Những ứng cử viên điệp báo hành động phải có cấp bằng cử Nhân trở lên. Trung bình, lớp huấn luyện nhập môn kéo dài từ 6 tháng đến một năm. Huấn luyện sơ cấp từ một đến hai năm. Huấn luyện trung cấp từ hai đến ba năm.


 Nghĩa là muốn trở thành nhân viên điệp báo hành động thực thụ phải trải qua trình độ huấn luyện kéo dài từ ba năm rưỡi đến sáu năm. Chức vụ chỉ huy dành cho nhân viên đã học lớp huấn luyện cao cấp. Sau trình độ cao cấp còn ba trình độ khác nữa : trình độ đặc biệt và trình độ chuyên vụ. Nghĩa là trung bình một nhân viên điệp báo tài giỏi phải trải qua từ 6 đến 10 năm huấn luyện. Lệ thường, sinh viên tốt nghiệp cử Nhân, nhất là cử Nhân Toán - điều kiện để được ưu tiên kết nạp - sau 15 năm đèn sách. Học thêm 10 năm điệp báo hành động nữa, vị chi là 25 năm. Khi tốt nghiệp điệp báo thì đã trên 30 tuồi. Chỉ phục vụ được 5, 10 năm là già.


 Vì vậy, ông Hoàng đã trình bày trước một đại hội thu hẹp các lãnh tụ điệp báo thế giới tự do một dự án thay thế nhân viện bằng xương thịt với máy móc và dụng cụ điện tử. Điệp viên không cần học võ thuật, chỉ cần được trang bị một số khí giới đặc biệt, có thể bỏ gọn trong túi áo. Không phải dùng súng, dùng dao kềnh càng, mất công học tập lôi thôi, chỉ cần cái quẹt máy, điếu thuốc, cái bút... Nhảy qua tường cao thì có máy phản lực cá nhân nặng 15 kilô, trèo tường trơn trượt thì có những đôi giày riêng, đụng tường là dính như con thạch sùng, giết người chỉ cần bấm nút....


 Đại hội hoàn toàn tán thành dự án của ông Hoàng, song tỏ vẻ hoài nghi về triển vọng thực hiện, ông Hoàng lặng lẽ thiết lập một trung tâm khảo cứu, quy tụ những bộ óc phát minh hữu danh nhất nhì hoàn vũ, để bắt tay vào công cuộc điện tử hóa ngành điệp báo. Và ông đã thu lượm được kết quả cụ thể.
 Và cũng chính ông đích thân thí nghiệm từng dụng cụ một trước khi chế tạo hàng loạt để phân phát cho nhân viên và phổ biến trong các cơ quan bạn.


 Sự tin tưởng và hăng say thành công đã biến ông già tổng giám đốc sở Mật Vụ thành con người bướng bỉnh nhất thế giới. Ai can gián, ông cũng không nghe, kể cả Nguyên Hương. Và Nguyên Hương chỉ có thể phản kháng bằng cách thở dài một mình.


 Từ tối đến giờ, nàng thở dài không biết bao nhiêu lần rồi. Chưa bao giờ nàng thở dài nhiều như vậy. Chẳng phải vì đời nàng gặp ít ngang trái, mà vì tâm trí nàng luôn lụôn bị ám ảnh bởi lời dặn ngày xưa của bà cô. Gia đình nàng chỉ có một bà cô trẻ. Bà chết sớm và gặp giờ linh nên rất thiêng. Mỗi khi thấy nàng, bà đều nói:
 -    Cháu nghịch quá, nghịch như con trai ấy. Phải trang nghiêm hơn chút nữa đi cháu.
 Khốn khổ cho co bé nhỏ xíu còn mài đũng quần trên ghế tiểu học nào biết nghiêm trang là gì ! Nàng bèn thở dài. Bà cô bèn quắc mắt, rồi nhìn ngang nhìn ngửa như sắp làm việc quốc cấm :
 -    Chết, tại sao cháu lại thở dài ? Ai dạy cháu thở dài như thế ? Từ nay trở đi, không được thở dài nữa, nghe cháu.
 -    Tại sao hả cô ?
 -    Cháu ngu lắm. cổ nhân có câu "gái thở dài, trai nằm sấp" khi nào con gái thở dài là bắt đầu thích trai, thèm chồng. Việc đó dành cho người lớn.


 Nguyên Hương chẳng hiểu gì cả. Nàng chỉ biết vâng lời cô, nhiên hậu không dám thở dài nữa, hoặc muốn thở dài thì trốn ra vườn, núp dưới bụi rậm thở dài một dây một hồi. Lớn lên, cái bệnh thở dài lén lút ăn sâu vào xương tủy của nàng. Một hôm, nàng đi coi bói bài, thấy bói nghe nàng thở dài nhè nhẹ cũng thở dài theo :
 -    Ừ, cô hay thở dài nên lận đận tình duyên là đúng ! Cứ theo con bài thì cô khó thể lấy chồng sớm mặc dầu cô có nhan sắc mặn mà, hơn chị hơn em rất nhiều. Và tôi sợ cô sẽ ở vậy mãi. Đức năng thắng số, cô ạ, cô cứ cầu nguyện đi, may ra số sẽ thay đổi. Cô phải sống độc thân không phải vì cô thiếu người yêu. Mai kia, có hàng chục hàng trăm người đàn ông có tài, có danh phận, có đức độ ao ước tranh dành để được hỏi cô làm vợ, nhưng cô đều khước từ.
 Vì cô chỉ yêu một người, người ấy cũng yêu cô nhưng không hiểu tại sao hai người vẫn phải xa nhau...


 Hôm ấy, Nguyên Hương thở dài thật nhiều.
 Cũng thở dài thật nhiều như đêm nay...


 Đột nhiên, sau khi thở dài, nàng cảm thấy cõi lòng ấm lại. Đã lâu nàng không được Văn Bình hôn. Chàng bận hết công việc này đến công việc khác, phi cơ vừa đáp xuống Tân Sơn Nhứt chàng chỉ kịp đến sở tường trình kết quả công tác là đã hối hả trở lên Tân Sơn Nhứt để xuất ngoại. Một phần cũng vì nàng tìm cách tránh mặt chàng từ khi chàng có con riêng với Quỳnh Loan, cô bé nhí nhảnh của ban Biệt Vụ. Tuy vậy, nụ hôn đằm thắm của ngày xa xưa vẫn còn đọng hương trên môi, trên tóc, trên da thịt nàng. Toàn thân nàng rung chuyển mãnh liệt như thể bàn tay êm dịu của Văn Bình đang mơn man cổ nàng, luồn vào trong áo để tìm xuống bộ ngực căng phồng và rắn chắc....


 Văn Bình đang nằm trên giường bệnh, ông Hoàng, người đàn ông già nua khả kính được nàng coi như cha đang lăn lưng vào nguy hiểm.


 Nóng ruột, Nguyên Hương ấn nút phát âm của máy vô tuyến. Máy thu âm của ông Hoàng được thu nhỏ bằng cái ruột bút chì nguyên tử, gắn chìm trong gọng kiếng cận thị. Trong tai ông Hoàng vừa nổi lên ba âm thanh đều đặn, tút, tút, tút... Có nghĩa là Nguyên Hương muốn biết ông Hoàng an toàn không.... ông Hoàng cho tay vào túi, ấn nút cái quẹt máy để trả lời. Nguyên Hương nghe ba tiếng tít, tít, tít. Nghĩa là ông Hoàng vẫn an toàn.


 Nhưng chỉ một phút sau khi ông báo tin an toàn thì cây thịt 90 kí sần sùi và dữ tợn hiện ra sừng sững.
 -    Ê, đi đâu đấy ?
 Hắn vừa nói vừa hươi nòng súng máy M-16 gần ngực ông Hoàng. Súng M-16 được coi là hung thần trong làng súng tự động. Nó bắn rất chính xác và nguy hiểm dầu chỉ phát ra một âm thanh nhỏ. Đạn M-16 xuyên vào thịt bằng một lỗ nhỏ xíu nhưng khi phá ra lại khoét một lỗ loe tròn như cái phễu. Chỉ lãnh một viên là đủ táng mạng, chứ không cần 2, 3 viên như đối với súng cạc-bin.


 Hơn ai hết, ông Hoàng đã hiểu rõ tác dụng của súng M-16. ông đã đích thân yêu cầu ban Chuyên Môn dựa vào kinh nghiệm và thành tích của súng M-16 để chế tạo một loại súng ngắn, có thể dấu gọn trong người.


 Ông thấy rõ ngón tay của tên gác khổng lồ đặt trên cò súng. Song ông không lo sợ. Thậm chí nét mặt ông vẫn thản nhiên như thể đang đứng trước khẩu súng bắn nước của trẻ con.
 Ông nhún vai:
 -    Đi tìm người quen, cất súng đi, anh làm trò gì thế ?
 Tên gác nhe hàm răng cải mả :
 -    Này bồ, đừng giả vờ ngây thơ nữa. Giơ hai tay lên đầu mau lên kẻo cả xạc-giơ 20 viên đạn lại cắm vào người bây giờ.
 Ông Hoàng cau mặt:
 -    Anh là người gác ?
 -    Dĩ nhiên, ông đã lên lầm cầu thang.
 -    Vậy anh để tôi xuống.
 -    Không được. Trước khi xuống, ông phải vài trình diện ban An Ninh. Nếu ông lên đây vì lạc đường, hoặc vì sự tình cờ, người ta sẽ cho ông ra về thong thả. Còn như ông cố ý....
 -    Bọn anh sẽ bắn chết ?
 -    Đó là cái chắc. Thôi đừng ví von làm gì, vô ích. Giơ hay tay lên đi.


 Ông Hoàng từ từ giơ hai tay lên.


 Sự phản công của ông Hoàng đã diễn ra nhanh như làn sóng điện, ông không phản công bằng bát quái quyền như Nguyên Hương, hoặc bằng siêu atêmi như Văn Bình.


 Mà là phản công bằng một khí giới kỳ lạ vừa được phát minh. Khí giới kỳ lạ này là cái bút máy nhỏ, bề tròn và bề dài chỉ bằng một phần ba bút máy Pạc-ke 75 nằm gọn trong lòng bàn tay răn reo của ông tổng giám đốc. Khi ông giơ tay lên thì một làn hơi từ đầu bút máy vọt ra,vô hình, không màu sắc, không mùi vị, song sức công phá lại mạnh gấp đôi phát atêmi của điệp viên z.28. Làn hơi trúng giữa mặt tên gác. Hắn tối mắt, đầu đau nhói như hàng chục mũi kim nhọn đâm thấu óc. Hắn buông khẩu tiểu liên xuống nền gác rồi ôm mặt loạng choạng, gục đầu vào tường.


 Trong giây phút, hắn đã mê man hoàn toàn. Hành lang vắng ngắt. Đoàn vũ nữ khỏa thân dưới sân khấu đang trình diễn đoạn chót, cử tọa nghẹt thở chỉ chú ý đến những tấm thân kiều diễm phơi trần dưới ánh đèn pha. Khi ấy, nếu bom nặng một tấn rớt giữa mái nhà họ cũng không nghe tiếng, huống hồ tiếng kêu của khẩu súng và cây thịt rớt trên nền gác quá nhỏ bé....


 Ông Hoàng lôi sểnh sệch gã đận ông bất tĩnh vào căn phòng mang số 12 ở cuối hành lang, ông dùng thuật kuatsu, ấn vào huyệt màng tang cho hắn tỉnh dậy.
 Mở mắt ra thấy ông, tên gác há miệng toan kêu. Song ông Hoàng đã gõ ngón tay vào trán hắn :
 -    Im miệng. Kêu thì chết.
 Tên gác thều thào :
 -    Ông là ai ? ông muốn gì ?


 Ông Hoàng cười nhạt, dí ngòi bút máy vào khớp xương vai, bấm nhẹ một cái. Tên gác có cảm giác như xương quai xanh bị vỡ nát bởi hàng trăm mảnh lựu đạn. Cơn đau làm hắn mụ người, mắt mở thao láo, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng.
 Ông Hoàng hỏi hắn :
 -    Còn muốn lộn xộn nữa không ?
 Hắn nằm im không đáp. ông Hoàng lại giơ bút máy lên? Hắn vội rên rỉ:
 -    Lạy ông, tha cho tôi. Tôi đau lắm.
 -    Thế hả ? Nếu muốn khỏi đau, anh phải trả lời câu hỏi của tôi. Nguyễn Chấn ở phòng nào ?
 -    Nguyễn Chấn là ai, tôi không biết.
 -    Vậy anh phải biết cô Túy Vân.
 -    Cô ta đang trình diễn dưới nhà.
 -    Bao giờ lên ?
 -    Sắp sửa.
 -    Túy Vân lên phòng nào ?
 -    Phòng số 7.


 Ông Hoàng đã biết xong điều cần biết. Hắn là nhân viên cấp dưới nên không đáng chết. Tuy nhiên, ông Hoàng không thể cho hắn tự do. Hắn cần nằm ngủ một lát. Một lần nữa, ông Hoàng bơm hơi chứa trong bút máy vào mặt tên gác. Loại súng hơi này bắn được 10 phát. Tùy theo để súng xa hay gần, bắn một viên hay nhiều viên, người bắn có thể biết trước nạn nhân bị ngã bất tỉnh trong bao nhiêu lâu. Thời gian mê man được tính sẳn : ít nhất là 5 phút, và lâu nhất là 2 tiếng đồng hồ. Chất hơi độc trong bút máy gần giống hơi Mace do Hoa Kỳ chế tạo dùng vào việc chống biểu tình, tuy nhiên, nó được gạn lọc tinh vi hơn, tác động của nó lại nhanh hơn và mạnh hơn.


 Ông Hoàng bỏ mặc nạn nhân nằm dưới đất, mở hé cửa nhìn ra ngoài, vẫn không có ai. Ban nhạc dưới nhà đang chơi những nốt cuối cùng.


 Phòng số 7 ở giữa hành lang. Như ông Hoàng đoán trước, phòng nào cũng không khóa cửa. Mỗi vũ nữ thoát y đều có phong riêng để sửa soạn.


 Lâu lắm, ông Hoàng chưa bước vào phòng phụ nữ, nhất là phòng riêng của phụ nữ trẻ. Phòng đàn bà thường khác đàn ông, cách trang trí của nó khác hoàn toàn, mùi bàn ghế, mùi giường nệm cũng khác hoàn toàn. Nó phảng phất một mùi lạ, không biết ở đâu đưa tới, một mùi xa xôi mà gần gũi lạ lùng mà quen thuộc, lờm lợm mà ngây ngất. Nó là mùi tóc, mùi da thịt, mùi mồ hôi, mùi son phấn.


 Hồi xưa, ông Hoàng còn trẻ, thế kỷ 20 mới khởi đầu, phòng riêng đàn bà thường đượm mùi dầu dừa, mùi hoa nhài, hoa bưởi, trộn với mùi băng phiến và mùi thuốc nhuộm quần áo mới. Với những biến chuyển hậu chiến xâu sa, phòng đàn bà đã có những mùi vị mới. Mùi nước hoa, mùi son phấn mỗi ngày một thơm song mùi da thịt, mùi mồ hôi mỗi ngày một hôi thêm. Muốn biết nữ chủ nhân đẹp hay xấu, hoặc đẹp đến mức độ nào thì chỉ cần đột nhập vào phòng riêng được đóng kín. Và không cần gặp mặt, chỉ cần dùng mũi cũng đủ.


 Mùi đàn bà trong phòng ùa vào mũi vào miệng ông Hoàng, ông vội đứng lại, buồng phổi căng lên như muốn rách vỡ. Ông nhắm mắt lại một giây cho tâm thần lắng xuống rồi từ từ mở ra. Căn phòng nhỏ có một cửa sổ nhìn xuống vườn, được đóng chặt và kéo rèm dầy.


 Đồ đạc đều bằng lát-tích bơm hơi. ở góc phòng, gần cửa ra vào, là cái bàn và hai cái ghế xa-lông lùn và rộng với hàng chục màu sặc sỡ chói mắt. Bộ xa-lông này tháo hơi ra có thể bỏ gọn vào cặp da xách tay. ở góc phòng đối diện, ông Hoàng thấy một cái giường cũng bằng túi lát-tích thổi phồng.


 Phòng được ngăn làm đôi bằng một tấm bình phong bằng sơn mài trên vẽ hình thanh niên tóc dài và đàn bà trần như nhộng. Phía sau là bàn phấn. Còn bên trái là cửa vào buồng tắm.


 Ông Hoàng đi sâu vào trong phòng, dừng thật lâu trước bàn phấn, ông ngồi xuống, rút ngăn kéo ra. Bên trong đầy ắp thư từ và hình ảnh. ông Hoàng quan sát kỹ lưởng từng tấm ảnh. Nếu ai ngồi gần sẽ thấy mặt ông hơi khác.


 Rồi ông đứng dậy, bách bộ trong phòng với điếu xì-gà Ha-van ngất ngưởng trên môi. Mùi xì-gà thơm phức quyện lấy không khí trong phòng. Đứng ngoài hành lang, người bị tịt mũi cũng ngửi được mùi xì-gà đặc biệt ấy. Dường như ông Hoàng không quan tâm đến việc bị bại lộ. ông ung dung rít từng hơi thuốc, nhả khói lên trần nhà.


 Tiếng giầy phụ nữ cao gót đến trước cửa phòng số 7 thì dừng lại.


 Ông Hoàng định ngồi xuống ghế bỗng thay đổi ý định, ông hé cửa buồng tắm bước vào, tuy nhiên điếu xì-gà vẫn tiếp tục cháy và tỏa mùi thơm ngào ngạt.


 Cửa phòng mở ra. Một cô gái tuyệt đẹp đứng giữa ngưởng cửa, miệng cũng phì phèo thuốc lá. Nàng chỉ trạc 20, gương mặt và thân hình phảng phất vẻ đẹp đẫy đà và khêu gợi của Tây phương. Nàng mới trình diễn thoát y xong nên trên người không mặc gì hết, ngoại trừ tấm áo choàng bằng voan kim tuyến khoác trên vai, để lộ 3 ngôi sao đỏ bằng giấy lân tinh dán vào những điểm xung yếu trên tấm thân cân đối, nẩy nở và trắng nõn nà.


 Ông Hoàng nhìn thấy bóng nàng trong gương kê gần cửa buồng tắm. Tuy đã lớn tuồi, niềm ham muốn tắt từ lâu vì công việc bộn bề, ông cũng cảm thấy bồi hồi. Ông nhấc điếu xì-ga ra khỏi miệng để có thể tập trung sự quan sát vào bức tượng khỏa thân bằng xương bằng thịt đang ưỡn ẹo trong tấm gương cao hơn đầu người lấp loáng ánh đèn nê-ông.


 Làn da trơn bóng và căng phồng của nàng không có vết thẹo mụn cá hoặc tàn nhang. Phần đông vũ nữ thoát y đều săn sóc thân thể không kém gì dung mạo, tuy nhiên thân thể của cô gái vừa bước vào phòng đã có những đường cong hấp dẫn kỳ lạ. Ngắm nàng, ông Hoàng thấy ngưa ngứa ở cổ họng, ông phải thu hết can đảm mới khỏi ho bật lên thành tiếng.


 Nàng đóng cửa lại, vứt điếu thuốc xuống đất, rồi tiến đến gương, sắp sửa ngồi xuống ghế. Nhưng có tiếng người đập cửa ầm ầm.
 Cô gái cau mặt:
 -    Ai đấy ?
 Tiếng bên ngoài:
 -    Mở ra. Có việc quan trọng.
 Mặt cô gái hơi biến sắc.


 Nàng nhìn lấm lét quanh phòng khi nhận ra người gõ cửa là Nguyễn Chấn. Nguyễn Chấn đi thẳng ra xa-lông rồi dừng lại giữa nhà, ngẩng mặt hoi cô gái:
 -    Cô có nhận được mẩu giấy của tôi không ?
 Cô gái gật đầu :
 -Có.
 -    Tại sao cô không lên phòng ngay ?
 -    Em đang bận trình diễn. Phải hết bản nhạc em mới ngưng được. Hồi nãy em ngưng sớm hơn mọi bữa 5 phút mà khách cũng la hét om sòm.
 -    Khách la hét không bằng tôi.
 -    Em xin lỗi anh.
 -    Tôi đến đây không phải để nghe cô xin lỗi.
 -    Trời đất ơi, tại sao hôm nay anh lại gay gắt với em như vậy ? Anh quên đêm chủ nhật tuần trước rồi ư ?
 -    Không, tôi không quên, sở dĩ tôi không muốn nhắc lại là vì tôi cho đó là chuyện thông thường.
 -    Anh là người đàn ông bội bạc. Khi chưa chinh phục được em, anh gạ gẫm, quà cáp, tìm đủ cách mua chuộc, nhưng đến khi đã chiếm xong rồi thì coi là chuyện thông thường.
 -    Cô lôi thôi quá ! Đàn ông ngủ với đàn bà không là chuyện thông thường thì còn là cái gì nữa ? Theo cô, nó là vụ nổ bom nguyên tử 100 mêgaton chắc ? Thôi, tôi xin cô, nếu cô còn là cành vàng lá ngọc, kín cổng cao tường thì than phiền cũng đúng, đằng này trước khi ôm ấp tôi cô đã ôm ấp nhiều người khác... Nghe cô trách tôi bội bạc, suýt nữa tôi không còn nhớ cô là nhân viên nòng cốt trong "đoàn vũ khỏa thân" của ông chủ tịch nữa.
 -    Thật tôi không ngờ anh tàn ác đến mực độ ấy. Trong Tổ Chức, mỗi người một nhiệm vụ, anh là đàn ông khỏe mạnh, giỏi võ nên dùng sức lực, còn tôi là đàn bà... tôi chỉ có một khí giới : thân thể. Chính anh bố trí bắt các nhà bác học đem về, và thuyết phục tôi ngủ với họ.... Cũng chính anh thuyết phục tôi lừa phỉnh Phạm Thiên.
 -    Túy Vân, tôi cấm cô...
 -    Tôi cũng cấm anh gọi tôi là Túy Vân.
 -    Ừ, cô tha hồ cấm, nhưng cô cũng đừng quên rằng cô chỉ có thể cấm tôi gọi cô bằng những tên cô ghét, hoặc cấm tôi rờ mó vào da thịt cô. Chứ cô không thể cấm tôi ra lệnh cho cô. Vì tôi là thượng cấp trực tiếp của cô. Cô đã uống máu ăn thề khi gia nhập Tổ Chức. Trái lệnh thượng cấp là tử hình...


 Cô gái rùng mình. Nguyễn Chấn nói đúng : nàng đã uống máu ăn thề, và trái lệnh thượng cấp là bị tử hình...


 Đêm ấy, một đêm mưa to gió lớn trong khu rừng đầy cọp dữ và rắn độc gần Luang Prabang, đế đô Ai Lao, nàng được đưa vào một cái đền nhỏ nằm vắt vẻo trên đỉnh núi. Nàng ra đi từ chập tối mà đến nửa đêm mới lên đến nơi.


 Nhìn cách kiến trúc của ngôi đền và cách bài trí bên trong, nàng biết không phải là chùa thờ Phật, như hàng trăm hàng ngàn ngôi chùa trên đất Lào. Trong đền, không có ai, ngoại trừ một người đàn ông đeo mặt nạ, đứng bên bàn thờ, tay cầm thanh mã tấu còn ướt máu tươi.


 Ngoài trời mưa vẫn tuôn xối xả. Trời tối om như mực tàu. Trong đền chỉ có hai ngọn bạch lạp cháy leo lét. Trên bục thờ, nàng thấy một tờ sớ bằng giấy vàng trên viết tên tuồi của nàng và lời thề. Bên cạnh tờ sớ là con gà mái bị trói thúc ké, nằm ngoan ngoãn chờ chết trên cái đĩa gỗ sơn son.


 Theo lệnh người đeo mặt nạ, nàng cầm dao cắt cổ gà, hứng máu vào ly rượu. Nàng uống một hớp, người đeo mặt nạ, đại diện Tổ Chức, uống một hớp. Đoạn, nàng cởi áo ngoài, chìa cánh tay trần cho người đeo mặt nạ chích cây kim vào gân bả vai, nặn máu vào chén rượu vừa uống dở. Như vậy là máu nàng đã đựợc hòa với máu con vật tế thần. Xong xuôi, người đeo mặt nạ bưng trên bệ cao xuống một cái hộp hình tròn bằng đồi mồi, nạm vàng và cẩn kim cương óng a óng ánh. Hình cái hộp như cối pháo 5 thước.
 Mở lên, bên trên toàn bọc bằng nhung đen. Giữa hộp có một cái ve nhỏ. Đó là rượu pha máu của mọi cá nhân gia nhập Tổ Chức.


 Người đeo mặt nạ lâm râm khấn vái rồi tháo dấu xi trên cổ ve rượu máu. Y thận trọng rót một giọt vào ly rượu uống dở trước khi lấy ống hút một phân khối rượu đựng trong ly này bỏ vào cái ve.
 Y nghiêm mặt ra lệnh cho nàng :
 -    Quỳ xuống !
 Nàng quỳ hai gối xuống cái chiếu cạp điều sờn mép, cái chiếu từng được dùng từ nhiều năm cho lễ tuyên thệ đồng sinh đồng tử. Người đeo mặt nạ cất tiếng sang sảng :
 -    Cô hãy uống cạn ly rượu này. Bắt đầu từ đây, cô được chính thức gia nhập Tổ Chức. Toàn thể anh chị em trong Tổ Chức được gắn bó với cô thắm thiết còn hơn ruột thịt, và sẽ bảo vệ cô, giúp đỡ cô trong mọi trường hợp. Tổ Chức sẽ lo cho cô sống sung túc về vật chất. Nếu cô mệnh một, Tổ Chức sẽ lo cho gia đình. Để xứng đáng với sự ân cần của Tổ Chức, cô phải luôn luôn cố gắng. Và nhất là trung thành. Trung thành vô điều kiện. Trung thành tuyệt đối.


 Mọi ý định hành động bất trung thành đều bị phạt tử hình.


 Sau khi bị hành quyết, tử tội sẽ bị đốt xác ra tro, bỏ xuống Ma Huyệt gần Luang Prabang. Những kẻ bị vứt xác xuống huyệt này sẽ đời đời kiếp kiếp làm ma, không được đầu thai lên dương thế làm người, đời đời kiếp kiếp con cháu sẽ sống trâu ngựa.


 Run rẩy, nàng đỡ lấy chén rượu. Lời thề đã được hòa trong máu. Cho đến chết, nàng phải nhớ. Tác dụng của lời thề vẫn còn lại sau khi chết...


 Cô gái rùng mình. Nguyễn Chấn nhìn trừng trừng vào mắt nàng :
 -    Nhân danh thượng cấp, tôi yêu cầu cô thu xếp hành trang để rời Sàigòn nội sáng mai.
 Cô gái tỏ vẻ ngơ ngác :
 -    Em phải rời Sàigòn ?
 -    Phải.
 -    Rời Sàigòn đi đâu ?
 -    Cô được thuyên chuyển tới một nơi khác ở xa Việt Nam.
 -    Tại sao ? Em có phạm lỗi lầm nào đâu ?
 -    Đây không phải lỗi lầm cá nhân. Mà là an toàn của Tổ Chức.
 -    Nghĩa là bị lộ ?
 -    Phải, chúng ta đã bị lộ. Người ta đang tìm cách gặp em. Từ em, họ sẽ phăng ra toàn bộ kế hoạch của Tổ Chức.


 Giọng nói của Nguyễn Chấn dịu hẳn. Tia mắt hắn cũng trở nên trìu mến khác thường. Hắn đặt bàn tay lên bờ vai trần tròn trịa và láng bóng của nàng :
 -    Em ra đi, người chịu thiệt thòi nhất là anh. Song anh không còn cách nào khác nữa. Cũng như em, anh phải tuân theo mạng lệnh của Tổ Chức. Có lẽ em được cử đi Nhật. Chừng nào xong việc anh sẽ xin phép qua đó thăm em và sống với em một thời gian. Gần sáng, anh sẽ có đầy đủ giấy tờ và tiền nong cho em. Hết giờ giới nghiêm, em xuống ga-ra, mở cốp xe sẽ thấy một cái va-li nhỏ bên trong đựng thông hành và ba ngàn đô-la. Em sẽ đáp máy bay 8 giờ sáng. Bây giờ em muốn hỏi thêm điều gì nữa không ?


 Cô gái ngần ngừ một phút. Nàng ngồi xuống ghế bàn phấn, vẻ mặt mất thần.
 Rồi nàng ngẩn đầu lên, giọng rụt rè :
 -    Em muốn xin phép anh hoãn lại 24 giờ đồng hồ.
 Giọng Nguyễn Chấn xoắn chặt:
 -    Để làm gì ?
 -    Em muốn chào mẹ em. Lâu lắm, em chưa được gặp bà cụ. Nhân tiện để biếu bà cụ một món tiền.
 -    Em cứ để tiền trong hộc xe hơi. Em đậu xe bên ngoài phi cảng. Buổi trưa, anh sẽ lên lấy xe và mang tiền về trao Ịại cho bà cụ. Em phải đi ngay vì sợ sáng mai nhân viên Mật Vụ sẽ vào câu lạc bộ tìm em thì hỏng chuyện. Em đã hiểu chưa ?
 -    Hiểu rồi. Em xin nghe lời anh.
 Nguyễn Chấn nhoẻn miệng cười. Hắn rút trong túi quần ra một ve rượu huýt-ky dẹt cở nhỏ rồi nói:
 -    Em uống đi cho khỏe.
 Nguyễn Chấn bước ra cửa, nhưng cô gái gọi giật lại:
 -    Trước khi đi, em còn gặp lại anh nữa không ?
 Nguyễn Chấn lắc đầu :
 -    Không. Em cũng không được tiết lộ cho ai biết. Anh sẽ nói với họ là em bị mệt, ra cấp đổi gió một vài tuần. Thôi, chúc em đi thượng lộ bình an...
 Nguyễn Chấn ra đến cửa, cô gái vội chạy theo :
 -    Này anh ?
 Hắn gỡ tay nàng ra :
 -    Cái gì thế ?
 -    Em ngửi thấy mùi lạ lắm.
 Nguyễn Chấn cười hô hố :
 -    Dĩ nhiên. Trong phòng đàn bà thì thiếu gì mùi lạ.
 -    Em nói thật đấy. Anh ngửi mà xem. Mùi này là mùi xì-gà. Loại xì-gà Ha-van đắt tiền.
 -    Không lẽ trong câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội khách lại hút thuốc lào và thuốc rê...
 -    Khổ quá, anh cứ đùa mãi. Em sợ có người núp trong này.


 Ông Hoàng vẫn đứng trong buồng tắm, ung dung hút xì-gà. Cô gái nói không sai : điếu xì-gà Ha-van đắt tiền, người hút không rát lưỡi, khô cổ khan giọng, người ngửi lại cảm thấy tâm thần sảng khoái, ông nghe cô gái nói mà nét mặt không thay đổi. Ông vẫn tiếp tục hút, tiếp tục ngắm hai con chim bồ câu đang rỉa cánh cho nhau trên một cành cây nhân tạo bên cửa sổ. Từ nãy đến giờ, đôi chim vẫn nhìn ông bằng luồn mắt bình thản, và trong khi ông hút xì-gà chúng bình thản tỏ tình với nhau.


 Cặp bồ câu đang rỉa lông giúp ông Hoàng tìm ra một ý kiến mới lạ. ông mỉm cười một mình, rồi ngửa cổ thở khói về phía đôi chim uyên ương.
 Mùi xì-gà ngạt ngào lại ngạt ngào thêm. Bên ngoài Nguyễn Chấn khịt khịt cái mũi rồi nói:
 -    Ừ, mùi xì-gà thơm thật đấy. Nhưng thứ xì-gà anh hút còn thơm hơn nhiều.
 -    Anh Nguyễn Chấn, anh làm sao thế ?
 -    Chẳng sao cả. Nếu em nghi có người lạ trong phòng thì mở tủ tìm xem.
 -    Cái tủ của em nhỏ xíu, con nít núp cũng không lọt huống hồ người lớn.
 -    Vậy em nên tìm trong buồng tắm.
 -    Anh cùng vào với em. Em sợ lắm.
 Nguyễn Chấn lại cười:
 -    Anh cũng sợ như em.
 -    Lạy anh...
 -    Thôi, đừng ngây thơ... cụ, nữa cô. Đàn bà đẹp không khi nào biết sợ. Hiện nay cô không mặc quần áo, cục sắt nhìn thấy cô cũng phải nhổm dậy, huống hồ con người. Giá trong buồng tắm có người lạ, hắn cũng mê man bất tỉnh trước nhan sắc tuyệt vời của cô. Với lại, tôi không tin trong phòng này có người. Chẳng qua cô bị ám ảnh. Câu lạc bộ được phòng vệ vô cùng kiên cố, còn kiên cố hơn dinh Tổng Thống nữa, một con chim bay vào không lọt, trừ phi có phép tàng hình mới nhảy qua được hàng rào truyền điện, rồi đối phó với đàn bẹt-giê, với đà điểu, với người gác, với hệ thống canh phòng điện tử tân tiến... Cô làm tôi mất thời giờ nhiều quá. Rượu đấy, tôi chọn toàn thuốc tốt để ngâm cho cô. Cô chỉ uống một ngụm là quên hết sự đời.
 Cô gái thở dài:
 -    Cám ơn anh.


 Nguyễn Chấn hôn gửi rồi đóng cửa phòng. Nghe tiếng cửa kêu sầm, cô gái gieo mình xuống ghế, khóc thút thít.


 Khi nàng ngoảnh lại thì một người đàn ông trung niên, vẻ mặt nho nhã, phục sức sang trọng đã ngồi trên, ghế đi- văng sau lưng nàng không biết từ bao giờ. Nàng hẫng người như đang đi trên bãi cát bị cơn gió biển xô suýt ngã. Ông Hoàng vẫn hút điếu xì-gà Ha-van bất hủ.
 Cô gái nhìn ông Hoàng rồi nhìn điếu xì-gà Ha-van, lắp bắp :
 -    Ông là ai ?
 Ông Hoàng gạt tàn vào cái đĩa lát-tích màu tím cà :
 -    Bạn thân của cô.
 -    Ông núp ở đâu ?
 -    Trong phòng cô. Nói đúng ra, tôi không hề ẩn náu lén lút. Bằng chứng là tôi hút xì-gà và cô đã ngửi thấy mùi thơm.
 -    Ông đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa tôi và Nguyễn Chấn ?
 -    Đúng.
 -    Vậy ông là... nhân viên Công an.
 -    Ồ, công việc này không liên hệ đến Công An.


 Cô gái há hốc miệng khi thấy ông Hoàng từ từ tháo cái mặt nạ bằng cao su porotherme ra. Cách đây ba bốn năm, mặt nạ cao su này phải gồm nhiều miếng rời, dán chận lên nhau, khi gỡ ra rất mất thời giờ và nhiều khi còn làm da thịt trầy trụa. Nhưng mặt nạ porotherme của ông Hoàng được chế tạo theo một công thức bí mật đặc biệt nên chỉ gồm nguyên một miếng, dính chặt vào mặt, gỡ ra lại dễ dàng.
 Xoạc... xoạc.... cái mặt nạ cao su rớt xuống bàn. ông Hoàng hỏi cô gái, giọng hiền từ :
 -    Cô biết tôi là ai chưa ?
 Cô gái gật đầu, mặt xanh mét như tàu lá :
 -    Thưa biết.
 -    Cô phải biết, vì toàn thể nhân viên trong Tổ Chức của cô đều được coi kỹ tấm hình của tôi. Cô gia nhập Quốc Tế Đặc Vụ đã lâu chưa ?
 -    Thưa... cụ.
 -    Không sao, cô gọi tôi là ông cũng được. Tiếng cụ già quá, phải không cô ?
 -    Thưa ông... tôi không thể nói được.
 -    Tại sao ?
 -    Tôi đã thề trung thành đến phút cuối cùng.
 -    Cô chỉ thề trung thành với Tổ Chức chứ không thề trung thành với cá nhân Nguyễn Chấn.
 -    Vâng. Nguyễn Chấn là đại diện của ông chủ tịch.
 -    Giả sử Nguyễn Chấn lợi dụng sự trung thành của cô để đưa cô vào chỗ chết ?
 -    Thưa ông, không khi nào. Giữa Nguyễn Chấn và tôi, ngoài tình đảng viên ra còn tình bạn, tình yêu thắm thiết nữa. Ông là ông Hoàng, ông chủ tịch Quốc Tế Đặc Vụ có lần nói với tôi rằng ông Hoàng là lãnh tụ gián điệp cừ khôi nhất nhì thế giới, không bao giờ lầm lẫn. Nhưng ông Hoàng ơi, lần này ông đã lầm lẫn một cách tai hại. Tôi có thể đoán chắc với ông là Nguyễn Chấn không khi nào tìm cách hại tôi. Tổ Chức luôn luôn biệt đãi tôi. sở dĩ tôi phải xuất ngoại vì nội vụ bị bại lộ.
 -    Cô đoán chắc mấy chục phần trăm ?
 -    Một trăm phần trăm.
 -    Thật đáng buồn. Tôi vượt qua hàng rào truyền điện, triệt hạ thú vật, nhân viên và dụng cụ điện tử canh phòng, vào đây với một mục đích duy nhất, cứu cô. Phải, cứu cô ra khỏi cái chết. Vậy mà cô không tin tôi. Cô còn tin tưởng tuyệt đối vào Nguyễn Chấn, vào sự ngay thẳng của Quốc Tế Đặc Vụ.
 -    Thưa ông... từ lâu tôi vẫn kính trọng ông. Và không riêng tôi, mọi người đều kính trọng ông. Kính trọng về tuổi tác. Kính trọng về đức độ. Kính trọng về tài ba. ông đừng nói nữa kẻo sự xảo ngôn của ông sẽ làm tôi hết kính trọng.
 -    Nghĩa là cô cho tôi nói láo.
 -    Tôi đâu dám dùng chữ "nói láo" hỗn xược ấy với một người đáng tuổi cha, đáng tài thầy như ông. Mặc dầu sự thật cũng gần như vậy.


 Nói đoạn, cô gái cầm chai rượu thuốc nâng lên mắt, ngắm một cách say sưa. Dường như nàng quên bẳng trong phòng có ông Hoàng. Nàng chỉ nghĩ đến chai rượu.
 Ông Hoàng hỏi:
 -    Rượu thuốc ?
 Cô gái đáp :
 -    Vâng. Đây không phải rượu thuốc thông thường. Mà là rượu ngâm với rễ cây tột quý gọi là trường-duyên-thảo. Uống vào thì đàn bà giữ được trẻ mãi, nhan sắc còn nguyên không sợ tàn tạ vì năm tháng. Ngoài ra, nó còn mang lại sức khỏe, và sức chịu đựng dẽo dai. Mỗi đêm nhảy múa 5, 6 giờ đồng hồ liên tiếp dưới ánh đèn một ngàn nến, nếu không có rượu thuốc trường-duyên-thảo này thì chắc tôi đã vào bệnh viện từ lâu rồi. ông biết một ve rượu thuốc nhỏ xíu như vậy trị giá bao nhiêu không ?
 Ông Hoàng lặng thinh. Cô gái nói tiếp, giọng hãnh diện :
 -    Một ngàn đô-la. Mỗi tuần, Nguyễn Chấn mang biếu tôi một ve. Vị chi bốn ngàn đô-la một tháng, sở dĩ trường duyên-thảo đắt như vàng vì trên thế giới nó chỉ được tìm thấy ở một giải núi ở Tây-Bắc Phi châu. Chạy dài suốt ba quốc gia Fyiarốc, Angiêri và Tuynidi. Muốn hái trường-duyên-thảo, người ta phải trèo lên đỉnh núi cao nhất, nghe đâu đến ba, bốn ngàn thước.


 Ông tổng giám đốc Mật Vụ vẫn lặng thinh, ông không muốn nói vì tỏ ra ông biết quá nhiều. Là yếu nhân điệp báo thế giới, ông không thể không biết đến trường-duyên-thảo. Dược tính của nó là đảm bảo cho nam nữ một sức khỏe bất tận trong phòng the.


 Các cơ quan điệp báo quốc tế đã dành khá nhiều thời giờ và công phu để tìm trường-duyên-thảo. Vì khoa học đã khám phá ra nhiều môn thuốc làm gia tăng khả năng yêu đương, song khả năng này lại có hạn, chứ không vô hạn như trường-duyên-thảo. Hơn nữa, nó lại không di hại cho cơ thể như các viên thuốc hóa học bày bán ngoài thị trường. Nó còn làm cho người uống biến đổi da thịt, tóc bạc hóa xanh, mặt nhăn nheo hóa trơn tru, răng đang lung lay được cứng lại, áp huyết cao được giảm xuống mực bình thường, mọi bệnh tạng phủ như bệnh tim, bệnh... già được hoàn toàn chữa khỏi như có thuốc tiên.
 Tuy nhiên, kiếm được trường-duyên-thảo không phải dễ. Nó chỉ mọc nơi cao nhất. Trên thế giới, chỉ có hai nơi có. Thứ nhất là ở trên ngọn núi Tizi cao khoảng 4000 thước (1), thứ hai là ở một mỏm núi thấp hơn đỉnh Everest thuộc Hy mã lạp sơn, nhưng khó trèo hơn Everest nhiều.


 Trường-duyên-thảo là một loại cây lùn thấp, bò sát mặt đất, như rau sam của ta, màu nó xanh biếc, cọng và lá nó trong suốt, tưởng bằng lát-tích. Nó chỉ mọc trong thạch động, hễ mang ra trồng ngoài ánh mặt trời là chết ngay. Người ta cũng tìm cách bứng gốc mang về trồng trong tủ gương được điều hòa khí hậu song cách trồng này đã làm trường-duyên-thảo mất hết dược tính. Cho đến nay vẫn chưa rõ nguồn gốc của trường-duyên-thảo, từ đâu mà ra, tại sao mà có. Theo tương truyền thì ngày xửa ngày xưa trên đỉnh núi Tizi và Hy mã lạp sơn có một giọng người sinh sống. Họ chẳng làm gì cả. Không phải trồng trọt để lấy lương thực vì hồi ấy loài người còn quá hiếm, lương thực thiên nhiên lại đầy rẫy trong vùng. Họ chỉ bước ra cửa động là có trái cây tha hồ. Họ cũng không phải dệt vải để may mặc vì lẽ giản dị, hồi ấy họ chưa biết dệt vải, cũng như chưa biết may mặc. Quần áo của họ chỉ gồm một cái lá hoặc chẳng có gì hết.
 Thời tiết quanh năm lại không lấy gì làm ấm áp nên quanh năm họ chỉ ở lì trong thạch động. Và hoạt động thường trực của họ là tình yêu. Trong một cơn đại biến thiên nhiên, có lẽ vì núi sập, giống người đa tình này bị chết hết.


 Tuy vậy, họ không bị tuyệt chủng. Vì máu họ thấm vào đất, sinh ra trường-duyên-thảo (2).
 Cô gái mở nút ve rượu, ghé mũi vào ngửi, hai mắt lim dim, vẻ hoan lạc hiện rõ trên mặt, như thể vừa được chích bạch phiến. Rồi nàng run run đưa cổ chai lên, sửa soạn uống.
 Ông Hoàng ngăn lại:
 -    Thong thả.
 Cô gái tỏ vẻ sửng sốt như từ trên trời rơi xuớng :
 -    Ông làm gì thế ?
 Ông Hoàng ung dung đáp :
 -    Vì trong ve rượu có độc.
 Nói đoạn, ông Hoàng dằng lấy ve rượu, quay lưng lại, đặt trên tủ buýp-phê. Cô gái đứng dậy, phản đối:
 -    Ông nói bậy. ông trả chai trường-duyên-tửu cho tôi. Không bao giờ Nguyễn Chấn đầu độc tôi đâu.
 Ông Hoàng nghiêm mặt:
 -    Nếu cô không tin, tôi sẽ cho cô thấy rõ sự thật.
 Ông Hoàng bước nhanh vào buồng tắm. Cô gái chạy theo, giọng hớt hơ hớt hải:
 -    Ông vào buồng tắm làm gì ?
 -    Để mượn cô đôi bồ câu.
 -    Không được. Cặp chim này rất quí. Chúng là bạn thân nhất đời của tôi.
 -    Như vậy nghĩa là cô sợ trong rượu có thuốc độc. Cô sợ đôi chim của cô chết.
 -    Tôi không sợ. Vì tôi biết....
 -    Vậy đôi chim của cô sẽ chẳng việc gì hết.


 Con chim đực ngoan ngoãn nằm trong tay ông Hoàng, ông vuốt đầu nó một cách thân mật rồi đi ra phòng ngoài. Con cái vỗ cánh sành sạch bay theo.


 Như bị thôi miên, cô gái chằm chằm ngó ông Hoàng rót rượu vào cái đĩa sâu lòng bằng sứ Nhật Bản. ông rót một cách thận trọng, còn thận trọng hơn cả rót át-xít, tưởng như hơi rượu cũng có thể làm cho người ngửi thiệt mạng. Màu rựợu vàng như rơm. Rót ra nó thoang thoảng một mùi hương quyến rũ, mùi hương của rượu huýt-ky chính cống Ái Nhĩ Lan đựng trong thùng gỗ sồi cất giữ từ đời cha đến đời con dưới hầm mát.
 Nàng vươn tay ra :
 -    Ông ơi !
 Ông Hoàng ngẩng lên :
 -    Cô chịu khó chờ tôi một phút.
 Cô gái nói luôn một hơi, như thể sợ nói chậm thì quên :
 -    Ông ơi, trả con bồ câu lại cho tôi. Nó không quen uống rượu trường-duyên-thảo.
 Không trả lời, ông Hoàng bưng đĩa rượu đặt dưới mỏ con chim. Nó chiêm chiếp một tiếng rồi gục xuống uống, ông Hoàng coi đồng hồ :
 -    2 phút đồng hồ. Phiền cô đợi đúng 2 phút.
 Cô gái chắp hai tay :
 -    Lạy trời !


 Nàng định khấn vái thêm song miệng nàng bị cứng lại. Vì nàng vừa thấy con chim bồ câu đực thân yêu ngước cặp mắt óng ạ óng ánh nhìn nàng rồi nhìn con cái... Có lẽ đọc được tư tưởng của con đực, con cái vội nhảy tới kêu chiêm chiếp một cách thảm thiết.


 Đúng như ông Hoàng dự tính, sau 2 phút, con chim đực ngã lăn xuống bàn.
 Và chết.


 Cô gái khóc ré lên. Nàng vồ lấy con chim còn nóng hổi, hôn lung tung vào bộ lông láng mượt. Nhưng ông Hoàng vội gỡ tay nàng ra, giọng nghiêm nghị:
 -    Không được. Cô đụng vào thì khốn. Con chim bị chết vì một chất độc cực mạnh chế bằng nhựa cây curare. Nước rãi của con chim bị chết vương vào da cô có thể làm tay chân cô tê liệt. Nếu da có chỗ xây xát, nó sẽ ngấm vào máu, nguy hại đến tính mạng.


 Ông Hoàng lấy con chim chết ra khỏi tay cô gái rồi dìu nàng ngồi xuống ghế. Nàng vẫn ôm đầu khóc sụt sùi. Nếu có tài nhìn thấu tam can ông Hoàng, nàng sẽ không khóc nữa. Vì sự việc vừa xảy ra hoàn toàn do sự sắp xếp khéo léo của ông tổng giám đốc Mật Vụ.


 Ông Hoàng chỉ cần một thời gian vi ti để thực hiện kế họạch. Thừa cơ dằng lấy ve rượu và quay lưng lại, ông đã mở nút, bỏ vào một viên thuốc màu trắng nhỏ xíu. Viên thuốc này tan ngay trong rượu. Nó chứa một thứ độc dược cực mạnh, có thể giết người trong chớp nhoáng. Tuy nhiên, nó sẽ trở thành một hóa chất vô hại nếu kẻ uống lầm được uống thuốc giải. Thuốc mầu xanh, hình bầu dục, bỏ vào rượu pha viên thuốc trắng sẽ biến tất cả thành màu đỏ.


 Dầu quan sát kỹ lưỡng, nàng cũng vẫn không khám phá nổi sự khéo tay của ông Hoàng. Văn Bình nỗi tiếng là khéo tay mà cũng phục ông sát ván. Trong ban Chuyên Môn dưới quyền của ông, có một phần vụ đặc biệt, chuyên dạy nhân viên cách làm quỷ thuật. Nhân viên điệp báo phải giỏi cách làm quỷ thuật vì khi cần đến họ phải móc túi lấy đồ, nhanh nhẹn và tài tình như kẻ móc túi thiện nghệ. Phần vụ huấn luyện quỷ thuật này áp dụng phương pháp của John Scarne, chuyên viên quỷ thuật của quân lực Hoa Kỳ (3).
 Sự khéo tay của ông Hoàng đã dẫn đến nhiều giai thoại lý thú. Trong những ngày đầu thế chiến, nước Pháp bị chiếm đóng, ông điều khiển một cơ sở của đồng minh ở vùng Ba Lê. Một hôm, ông nhận được một cuộn phim vi-ti, chưa kịp rời khỏi tiệm cà-phê thì bị Phản Gián Đức ập vào bắt, vì nội phản. Không hiểu ông xoay sở cách nào mà cuộn phim nhựa lại nằm gọn trong túi áo vét-tông của tên trưởng toán Phản Gián quốc xã. Hắn lục soát khắp người ông, không tìm thấy tang vật, trong khi ấy ông Hoàng một mực kêu oan. Tuy vậy, ông vẫn bị còng tay, đưa lên xe cây. Ông đã úm ba la móc túi được chìa khoá còng, bình thản mở còng cho toàn thể mọi người, mở luôn khóa cửa. Thấy động, bọn quốc xã đậu xe lại nhưng những người bị bắt đã tông chạy, ông Hoàng cố tình ở lại đánh ngã tên trưởng toán, đoạt lại cuốn phim vi-ti và khẩu súng tiểu liên rồi mới chịu tháo lui.


 Tuồi tác không làm sự khéo tay của ông Hoàng giảm sút. Hai năm trước, ông đã dùng nghề mọn để lỡm một ông bộ trưởng vốn có thành kiến với hoạt động điệp báo. Ông bộ trưởng này cho rằng sở Mật Vụ của ông Hoàng là một cơ quan ma, không làm được việc gì xứng đáng để có thể nhận lãnh trợ cấp của phủ Thủ Tướng, ông Hoàng không thể đưa thành tích và tài liệu ra chứng minh, vả lại, từ nhiều năm nay, ông vẫn giữ thái độ im lặng đối với những luận cứ chỉ trích.


 Ông bộ trưởng này có khá nhiều ảnh hưởng và tài thuyết phục nên đã yêu cầu được Hội Đồng Nội Các nhóm họp, với sự tham dự của ông Hoàng để nghe một bản phúc trình về việc nên giải tán sở Mật Vụ. Bản phúc trình được soạn thảo rất công phu, dài gần 20 trang đánh máy li ti, kể hết tội trạng của ông Hoàng và nhân viên dưới quyền. Ông Hoàng dư biết Thủ Tướng cũng như Hội Đồng Nội Các sẽ bác bỏ bản phúc trình hàm hồ này, tuy vậy, ông cần cho đương sự một... bài học.


 Ông Hoàng đến sớm, ngồi chờ ông bộ trưởng, ông bộ trưởng xuống xe, gương mặt trịnh trọng, bắt tay ông Hoàng qua loa rồi tiến lại ghế dành riêng cho thuyết trình viên, ông mở đầu bằng những lời lẽ chắc nịch, công kích sở Mật Vụ là một Tổ chức vô bổ rồi nói:
 -    Tôi xin mời quý vị nghe bản phúc trình sau đây với đầy đủ lý lẽ xác đáng và chi tiết cụ thể.
 Dứt lời, ông cho tay vào túi trong áo vét-tông lấy ra cuộn giấy, ông hất cặp kiếng bị trễ xuống mũi, rồi cất tiếng đọc bằng giọng trang nghiêm như tuyên thệ nhậm chức :
 -    Em Hường ơi, anh nhớ em quá... Đêm nay, xong phiên họp với cái cục nợ Thủ Tướng, anh sẽ đến với em. Nhớ tắm nước nóng pha nước hoa anh mua cho thơm đấy, nghe cưng... Em...


 Ông bộ trưởng hảo ngọt đột nhiên ngậm miệng, mặt tái mét, không bấm ra được một hột máu. ông chợt nhớ ra tờ giấy ông đang đọc không phải là đoạn đầu của bản phúc trình chỉ trích sở Mật Vụ mà là đoạn cuối của bức thư tình ông viết hồi trưa, gởi cho cô bé xinh như mộng, trẻ hơn ông gần hai giáp.
 Ông vốn mắc bệnh đãng trí và cẩu thả nên đã trở thành trò đùa cho ông tổng giám đốc sở Mật Vụ. Thừa dịp bắt tay chào, ông Hoàng đã đánh tráo một xấp giấy tương tự vào túi trong của ông bộ trưởng. Luồn tay vào túi trong một nhân viên cao cấp có tiền hô hậu ủng để móc trộm một văn kiện quan trọng đã là khó, thay thế bằng một tờ giấy khác còn khó hơn nữa. Vậy mà ông Hoàng đã làm được.


 Không những thế, nhân viên của sở lại còn chụp hình được bức thư mới viết cho người yêu của ông bộ trưởng. Những thành tích ấy chứng tỏ sở Mật Vụ không phải là Tổ chức vô bồ. Kết quả là mọi người quanh bàn họp được một mẻ cười no nê. ông Thủ Tướng là nhân viên quảng đại song vẫn không vui vì bị cộng sự viên gọi là "cục nợ". Thượng bất nghiêm, hạ tắc loạn, ông bộ trưởng dại gái và đãng trí phải lặng lẽ đút đơn xin từ chức. Từ đó sở Mật Vụ và ông Hoàng vững như bàn thạch.


 Đối với những việc gay go như ăn cắp chìa khóa hoặc công khai rút trộm bản phúc trình mật, ông Hoàng còn làm dễ như chơi thì việc bỏ viên thuốc độc vào ve rượu trường-duyên-thảo chẳng có gì là khó. Cho nên cô gái tưởng lầm là kẻ địch đầu độc nàng là Nguyễn Chấn.
 Đang khóc, nàng ngẩng phắt lên, giọng ráo hoảnh :
 -    Hừ, họ tệ thật!
 Ông Hoàng ngồi xuống bên vỗ về :
 -    Tôi đã bảo mà... Nguyễn Chấn rắp tâm giết hại cô. Cô đã hiểu tại sao chưa ?
 Nàng lắc đầu, ai oán :
 -    Chưa.
 -    Vì cô biết được một số bí mật. Hắn phải thủ tiêu cô để phi tang.
 -    Phi tang. Thưa ông, tôi có làm gì lén lút đâu mà ông dùng danh từ "phi tang" ?
 -    Cô thử nhớ lại xem.
 -    Chắc ông muốn nhắc đến vụ cha tôi mất tích. Thú thật với ông, tôi chẳng biết gì hết. Cũng như cha tôi, tôi chỉ là nạn nhân.
 -    Vậy tên cô là Túy Vân ?
 -    Trời ơi, tôi cứ đinh ninh là ông biết rõ tên tôi. Vâng, tôi là Túy Vân, con gái của bác sĩ Phạm Thiên. Vì không được cha nuôi nấng từ tấm bé, hoàn cảnh sinh sống lại eo hẹp nên tôi đã phải làm nghề vũ nữ, một nghề...
 -    Nói bậy. Vũ nữ không phải là nghề xấu. Chỉ có người xấu chứ nghề không xấu.
 -    Thưa ông, ông phải là đàn bà mới hiểu được nổi khổ tâm của chúng tôi đêm đêm cởi bỏ quần áo cho đàn ông ngắm nghía. Tôi muốn thoát ly từ lâu mà chưa tìm ra cơ hội.
 -    Tôi sẵn sàng giúp cô. Miễn hồ cô giúp chúng tôi khám phá ra tung tích của bác sĩ Phạm Thiên.
 -    Như đã nói với ông, tôi chẳng biết gì hết. Người chủ trong mọi việc là mẹ tôi.
 -    Bà Túy Ngọc ?
 -    Phải. Mẹ tôi là Túy Ngọc.
 -    Cô hãy đưa tôi lại gặp bà.
 -    Thưa ông, cho đến phút này tôi không biết mẹ tôi đã dọn nhà đi đâu.
 -    Hồi nãy, cô xin phép Nguyễn Chấn hoãn cuộc hành trình 24 giờ để từ biệt bà Túy Ngọc. Vậy là cô không thành thực.
 -    Ồ, ông đã hiểu lầm. vâng, hồi nãy tôi đã xin phép Nguyễn Chấn. Nhưng người đàn bà tôi định gặp không phải là mẹ ruột. Năm tôi lên 2 tuồi, mẹ ruột tôi đem giao cho viện mồ côi. Sau đó, vì biến cố chiến tranh, viện bị tàn phá, nhân viên trong viện thiệt mạng gần hết, tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng không có con trong vùng, ông chồng đã chết, chỉ còn lại bà vợ, mẹ nuôi của tôi. Bà đối với tôi rất tốt, tốt như đối với con đẻ. Nếu ông muốn, tôi sẽ đưa ông tới gặp bà.
 -    Cám ơn cô. Tôi chỉ muốn gặp ai có thể giúp tôi tìm ra bác sĩ Phạm Thiên.
 -    Em, à xin lỗi ông, tôi chỉ được giáp mặt cha tôi một tiếng đồng hồ.
 -    Tại đâu ?
 -    Ngay tại đây.
 -    Ai đưa bác sĩ Phạm Thiên đến ?
 -    Nguyễn Chấn. Hắn hứa cho cha con tôi xum họp, nhưng từ mấy tuần nay không nói gì đến nữa.
 Ông Hoàng bâng khuâng nhìn làn khói xi-gà xanh biếc. Rồi ông đứng dậy :
 -    Thôi, tôi về đây. Mai tôi sẽ gặp lại cô.
 Cô gái giật mình :
 -    Sao ? Ông về ư ?
 -    Đêm đã khuya, tôi muốn về ngủ một lát.
 -    Lạ thật, tôi không ngờ một lãnh tụ điệp báo nổi danh thế giới như ông mà lại có thể dửng dưng, đùa bởn, trước cái chết của một người đàn bà yếu ớt...
 -    Nghề điệp báo tàn nhẫn lắm cô ạ ! Đối với tôi thì một người chứ cả trăm người chết nữa cũng không làm tâm hồn tôi rung động.
 -    Nhưng ông đã hứa giúp tôi.
 -    Trên đời, có đi có lại mới toại lòng nhau, cô ạ ! Tôi sẵn sàng cứu cô, bằng chứng là đã ngăn cô uống trường- duyên-tửu. Nghĩa là trước đây 5 phút, cô đã được tôi cứu khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc... Tôi trông đợi thiện chí hợp tác của cô, song cô vẫn tiếp tục bưng bít sự thật. Vì vậy, tôi không còn cách nào khác, ngoài cách bỏ mặc cô ở lại đối phó với Nguyễn Chấn. Lát nữa, biết cô còn sống, hắn sẽ trở lại. Và tôi tin rằng lần này hắn sẽ không cần pha thuốc độc vào rượu nữa.
 -    Ông Hoàng ơi, tôi van ông... Tôi sẽ khai hết những điều ông muốn biết.
 Ông Hoàng coi đồng hồ :
 -    Đang còn sớm chán. Nào, cô ngồi xuống đây, kể lại cho tôi nghe về cô, về Quốc Tế Đặc Vụ, về thiếu tướng Sulivông.
 Mặt cô gái tái xanh :
 -    Thưa ông... xin ông đưa tôi ra khỏi nhà này sớm phút nào hay phút ấy. Nguyễn Chấn trở lại thì chết.
 ông Hoàng mỉm cười.


 Nụ cười lạ lùng, gần như quái đản. Thì vừa khi ấy, cửa phòng mở tung. Người xô cửa là Nguyễn Chấn.
 Với khẩu súng trên tay.


Chú thích:

 1.    Đỉnh Tizi cao 14784 bộ (tức là khoảng 3.700 thược), thuộc giải núi Atlas dài 2.400 cây số.
 2.    Trường-duyên-thảo đã được nhắc tới trong cuốn Gensan-thropeia, một cuốn sách giáo khoa bằng tiếng la-tinh, tác giả là Johannes Benedict Sinibaldus, giáo sư Y Khoa người Ý, xuất bản tại La mã năm 1642. Nhiều đoạn trong cuốn sách này nói đến các môn thuốc tình yêu. Tuy vậy, Sinibaldus chỉ thuật lại là trên đỉnh núi Atlas có một loại cây tình yêu, chứ không nói rõ là trường-duyên-thảo. Scaliger, một khoa học gia thời Trung cồ cũng nhắc đến loại cây kỳ lạ này, và nói là nó mọc ở Ấn Độ. Dường như một số vua chúa Trung Hoa cồ xưa đã biết dùng trường-duyên-thảo. Có lẽ vì vậy mà họ có thể đương đầu với tam cung lục viện.
 3.    John Scarne phục vụ cho Bộ Chiến Tranh Mỹ trong thế chiến thứ hai, sau đó trở thành chuyên viên quỷ thuật tại Ngũ Giác Đài, cố vấn về các mánh khóe lừa bịp của dân đổ bác, dân quỷ thuật quốc tế. Kỹ thuật của Scarne được viết thành sách, ngày nay, nhiều cơ quan điệp báo đã học kỹ thuật này.



Người Thứ 8

Đoàn Vũ Khỏa Thân


 Chương 8 

Giấc ngủ kỳ lạ

M

 ắt Nguyễn Chấn tóe lửa, tưởng có thể thiêu rụi đồ đạc trong phòng. Khẩu Smith and VVesson trên tay hắn được liệt vào loại võ khí chiến trận nguy hiểm, nhưng nhìn nó người ta không sợ bằng nhìn cặp mắt của Nguyễn Chấn.


 Cô gái đã nhìn thấy trước tiên.


 Tự nhiên nàng rụng rời chân tay rồi ngã xuống đất, cơ thể mềm nhũn như bún. Nàng quá sợ Nguyễn Chấn đến nỗi bất tĩnh nhơn sự.


 Ông Hoàng cúi xuống, nắm cườm tay nàng xem mạch. Nguyễn Chấn lúc lắc nòng súng, giọng đắc thắng :
 -    Tưởng ai, té ra ông Hoàng... Yêu cầu ông đứng dậy.
 Ông Hoàng nghiêm nét mặt:
 -    Thong thả. Tôi chỉ có thời giờ trò chuyện với anh sau khi xem mạch Túy Vân.
 -    Ông đã xem xong chưa ?
 -    Rồi. Nàng chỉ mê man độ 5, 10 phút là cùng.


 Ông tổng giám đốc Mật Vụ vừa biểu diễn trò quỷ thuật ngay trước mặt Nguyễn Chấn. Thừa dịp bắt mạch, ông Hoàng đã bấm nhẹ vào mê huyệt gần cùi tay nàng. Vì một lý do mà chỉ riêng ông biết, ông muốn cô gái bị bất tỉnh.


 Nguyễn Chấn cười nửa miệng :
 -    Tôi không ngờ lại được vinh hạnh đón tiếp một nhân vật nỗi danh nhất nhì thế giới như ông. Chẳng hay ông tổng giám đốc quá bộ đến câu lạc bộ tồi tàn này để làm gì ?
 Ông Hoàng cũng cười lại:
 -    Đến câu lạc bộ làm gì, anh đã biết. Vì anh đã nghe trộm ngoài cửa trong vòng một phút. Lẽ ra anh còn muốn nghe trộm thêm nữa, nhưng vì cô Túy Vân sửa soạn tiết lộ bí mật về Quốc Tế Đặc Vụ nên anh xô cửa vào can thiệp.


 Nguyễn Chấn nhăn mặt ra vẻ kinh ngạc. Đứng ngoài hành lang, áp tai vào cửa, hắn đã tuyệt đối thận trọng. Hắn ráng chịu nhịn thở để bên trong khỏi nghe. Không dè ông Hoàng đã biết.
 Ông Hoàng khoan thai thở khói xì-gà :
 -    Tôi chờ anh đã lâu. Anh nên cất khẩu súng vào trong bao da thì hơn. Là tổng giám đốc sở Mật Vụ, dưới quyền có hàng ngàn nhân viên có khả năng, tôi chẳng dại gì mang thân vào hang cọp một mình. Nếu anh khăng khăng không nghe, bắt buộc tôi phải hạ lệnh cho nhân viên đang bố trí bên ngoài ập vào.
 -    Ập vào... ha ha..., ông làm như Nguyễn Chấn này là tay mơ trong nghề, về tài ba và mưu lược, tôi chỉ đáng làm học trò hạng bét của ông, nhưng ông tổng giám đốc ơi, hùm thiêng khi phải sa cơ cũng hèn, ông có ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi tay tôi đêm nay. Tôi không tin là bên ngoài có nhân viên của ông, vì trước khi vào đây tôi đã quan sát tứ phía bằng viễn kính hồng ngoại tuyến. Cho dẫu ông có sẵn nhân viên nữa, họ cũng can thiệp không kịp. Thưa ông, họ phải mất từ 5 đến 10 phút mới vượt qua được hệ thống phòng thủ, trong khi khẩu súng của tôi chỉ mất một phần trăm tích tắc đồng hồ để triệt hạ ông. Đây này, ông coi tài tác xạ của tôi... Sau lưng tôi có 3 ngọn đèn gắn vào tường. Tôi sẽ bắn trúng bóng giữa.
 Nguyễn Chấn quay tròn một vòng. Tiếng súng nồ ròn. Quả như hắn nói, viên đạn bắn vỡ nát cái bóng đèn giữa, ông Hoàng nhún vai:
 -    Uổng ghê ! Bắn giỏi như anh mà lại đầu quân cho một tổ chức gian phi ngoài vòng pháp luật.
 -    Tôi hiểu ý ông rồi. ông định tuyên truyền cho tôi rời bỏ Tổ Chức để gia nhập sở Mật Vụ do ông điều khiển. Thành thật mà nói, tôi vốn có cảm tình từ lâu với ông và sở Mật Vụ của ông. Nhưng ông ơi, kẻ trượng phu trên đời này không thể thờ hai chủ. Ăn cây nào, rào cây ấy, tôi chỉ có thể trung thành với Quốc Tế Đặc Vụ. vả lại, thiếu tướng Sulivông đã ưu đãi tôi một cách đặc biệt. Nếu cần hy sinh, tôi cũng sẵn sàng...


 Ông Hoàng thản nhiên ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, tiếp tục hút xì-gà.
 Nguyễn Chấn nhăn nhó :
 -    Ô kìa, tôi bảo đứng lên, sao ông lại tự tiện ngồi xuống ?
 -    Tôi ra lệnh đã quen nên không thích ai ra lệnh cho tôi.
 -    Nếu ông cứng đầu, miễn cưỡng tôi phải lảy cò.
 -    Anh cứ việc bắn. Tuy nhiên, tôi không tin là anh dám bắn tôi. Bắt được một người như tôi, anh phải báo cáo về để thiếu tướng Sulivông để xin chỉ thị. Đây này... để tôi nhắc lại đặc lệnh số 25 của Trung Ương Quốc Tế Đặc Vụ cho anh nhớ " Trong thời gian hoạt động tại Sàigòn, mọi nhân viên không được xung đột với sở Mật Vụ của ông Hoàng. Trong bất cứ trường hợp nào, hễ bắt được nhân viên Mật Vụ mang số hiệu bắt đầu bằng chữ z, phải cấp thời tường trình về trung ương để quyết định số phận. Mọi hành động ngược lại đều bị nghiêm trị".
 Đấy, anh đã nhớ lại chưa ? Điệp viên mang số hiệu bắt đầu bằng chữ z là điệp viên trung cấp. Tôi lại là chỉ huy trưởng của hệ thống z. Trừ phi thích ăn đạn vào gáy, anh mới dám nặng tay với tôi...


 Nguyễn Chấn trố mắt nhìn ông Hoàng. Đặc lệnh số 25 tự tay thiếu tướng Sulivông ký. Tại sao lại có đặc lệnh này, hắn không được biết. Kỷ luật của Quốc Tế Đặc Vụ rất nghiêm minh, hắn không thể không tuân theo. Đặc lệnh số 25 là tài liệu nội bộ tuyệt đối bí mật, chỉ được phổ biến hạn chế trong một số nhân viên trung cấp cũa Quốc Tế Đặc Vụ. Tại sao ông Hoàng lại biết ? Điều này có nghĩa là ông Hoàng đã gài người bên cạnh thiếu tướng chủ tịch Sulivông. Ông Hoàng vừa gián tiếp báo cho hắn biết.


 Bất giác hắn đâm ra lo sợ. Từ lâu, hắn vẫn coi ông Hoàng là đệ nhất hung thần của nghề điệp báo, song hắn chưa có dịp chạm trán, ông Hoàng ít khi đi ra ngoài. Phải là công tác tối quan trọng ông mới đích thân điềụ khiển. Và một người nắm giữ chức vụ tối quan trọng như ông không thể khờ khạo đặt chân vào hang hùm. Thế tất ông đã bố trí chu đáo. Nguyễn Chấn run run, mồ hôi lạnh toát ra đầy áo. Kể ra, hắn đồ mồ hôi lạnh cũng không phải là chuyện lạ. Trước hắn, hàng chục, hàng trăm người đã đổ mồ hôi lạnh khi gặp ông Hoàng. Viên phó giám đốc Phản Gián Sô Viết Smerch, một cơ quan chuyên bắt cóc, ám sát, treo tấm hình bán thân của ông Hoàng trong phòng ngủ. Mỗi đêm, trước khi lên giường, hắn đều ngắm ông Hoàng để lấy thêm can đảm. Ban Hành Động Hải Ngoại của Quốc Tế Tình Báo sở Trung Cộng đã rước những tay phù thủy nồi tiếng ở Vân Nam về tận Bắc Kinh, lập đàn cúng thần để trù ếm ông Hoàng. Chế độ của Mao Trạch Động nghiêng về duy vật chủ nghĩa nhưng cơ sở tình báo Bắc Kinh lại tin vào duy tâm chủ nghĩa. Lẽ ra bị trù ếm ráo riết như vậy, ông Hoàng phải chết, vậy mà ông vẫn sống khơi khơi...


 Gần đây Tình Báo sở cho nhân viên sang tận Mandalay thuộc Miến Điện để thuê một bà đồng cốt già chuyên về thư phù. Bà đồng cốt này có biệt tài giết người ở xa ngàn dặm. Có ngày sinh, tháng đẻ càng tốt, nếu không chỉ cần nhìn ảnh, và cũng có thể thư cho nạn nhân trương phình gan ruột trong vòng ba tháng, hoặc sâu bọ bò lúc nhúc trong bao tử trong vòng 9 tháng. Có lần bà đã thư được cả một mũi tên nhọn trong ruột nạn nhân. Bị thư như vậy, nạn nhân chết dần, chết mòn, không phương thuốc nào cứu khỏi, kể cả giải phẩu tân tiến.


 Hình thức thư phù nặng nhất được áp dụng trong trường hợp ông Hoàng. Chậm nhất là sau 9 tháng, ông Hoàng phải trở về với đất. Nhưng 9 tháng rồi 18 tháng, 27 tháng từ từ trôi qua, bụng ông Hoàng vẫn không trương phình, không có sâu bọ bò lúc nhúc, cũng không có mũi tên độc nhọn hoắt.


 Những điều ấy, Nguyễn Chấn được nghe bạn bè kể lại. Hắn cầu Trời, khấn Phật để trên bước đường hoạt động, không phải chạm trán ông Hoàng...


 Song đêm nay ông Hoàng lại đứng trước mặt hắn, ung dung, bình thản, ngạo mạn, coi khẩu súng nạp đạn sẵn trong tay hắn như thể khẩu súng bắn tia nước của con nít.
 Ông Hoàng rút điếu xì-gà ra khỏi miệng :
 -    Hồi nãy, anh đã ngửi thấy mùi xì-gà của tôi. Nếu tôi không muốn gặp anh, tôi đã không hút xì-gà. Loại xì-gà Ha-van đặc biệt này tỏa ra một mùi thơm độc đáo, đứng xa hàng trăm thước cũng ngửi được. Tôi hy vọng anh vào phòng tắm tìm tôi nhưng anh lại bỏ đi...


 Nguyễn Chấn đau nhói một bên hông. Mỗi khi bối rối, hắn thường đau nhói như bị chích mũi kim vào mạng mỡ. Những khi đau nhói như vậy, hắn lại hết run tay và toát mồ hôi lạnh. Trong giây phút, hắn quên bẵng ông Hoàng và sức mạnh siêu việt của sở Mật Vụ. Hắn bỗng nhớ đến tài ba quán thế của tướng Sulivông, của tổ chức Quốc Tế Đặc Vụ có tai mắt khắp năm châu, ông Hoàng là hung thần điệp báo thật đấy nhưng hiện đã già yếu, ông khó thể dùng võ lực để chuyển thủ thành công. Khẩu súng hắn đang nắm gọn trong tay là một trong các sản phẩm mới nhất của công ty chế tạo súng Smith-VVesson.


 Trong số các súng ngắn xuất hiện trên thị trường từ giữa thế kỷ thứ 19 đến nay, súng s.w.được coi là vũ khí đàn anh (1). Quốc Tế Đặc Vụ đã mở cuộc nghiên cứu tường tận về 69 kiểu bán tự động 9 li 1954 (2). Kiểu này bắn được 8 viên đựng trong bì. Trước kia, người ta thường dùng súng s.w. trái khế vì sợ bắn đạn trong xạt-giơ dễ bị hóc. Nhưng công ty sản xuất đã cải tiến vượt bực nên kiểu súng s.w. 1954 được liệt vào hàng chính xác nhất, xuyên phá nhất, mà lại không cồng kềnh hoặc nặng nề như nhiều loại khác cùng cỡ.


 Nòng súng được đúc bằng thép đặc biệt và có nhiều khía, do đó viên đạn bắn ra rất nguy hiểm. Nòng súng của Nguyễn Chấn lại được xoắn thêm khía nên càng nguy hiểm hơn. Với khẩu s.w. này trong tay, hắn có thể chặn đứng một tiểu đội võ trang. Không lẽ hắn lại chắp tay đầu hàng trước một ông già ốm nhách, trong tay không một tấc sắc...


 Trong chớp mắt, Nguyễn Chấn trở nên can đảm. Hắn nhìn trừng trừng ông Hoàng, dằn từng tiếng :
 -    Ông đừng dọa tôi nữa, tôi không sợ đâu.
 -    Nghĩa là anh quyết bắt tôi ?
 -    Phải.
 -    Tôi cho vài phút cuối cùng để suy nghĩ.
 -    Tôi đã suy nghĩ rồi. Không một lời nói đường mật nào, không một sức mạnh nào có thể lung lạc tôi được nữa. Lẽ ra tôi bắt ông đứng dậy, đặt hai tay lên đầu, nhưng vì nể ông già cả, tôi bằng lòng cho ông ngồi yên trên ghế. Song ông phải ngồi yên...


 Nguyễn Chấn tiếp tục chĩa súng vào ngực ông Hoàng rồi đi lùi. ông Hoàng không cần nhìn theo vì ông đã biết hắn sắp sửa làm gì. Cho dẫu ông không tiên đoán được ý định của hắn, ông cũng phải giả vờ hút xì-gà vì thái độ băng khoăn của ông sẽ có thể giúp Nguyễn Chấn lấy lại bình tĩnh.


 Nguyễn Chấn vẫn tiếp tục đi lùi. Hắn đứng lại khi đụng giầy vào chân tủ buýp-phê. Hắn quay ngang người, mũi súng vẫn không rời mục phiêu.


 Cái máy điện thoại màu hồng xinh xắn và ngon lành - cũng ngon lành như thân hình nảy nở của cô gái đang nằm mê man trên đất, mạnh voan quá mỏng càng làm rõ thêm sự trần truồng khêu gợi - trên mặt tủ buýp-phê, trong tầm tay của Nguyễn Chấn.
 Ông Hoàng bỏ bàn tay cầm xì-gà sang bên. Nguyễn Chấn sừng sộ :
 -    Yêu cầu ông để tay trên đùi. Tôi không thích ông lợi dụng cơ hội tôi gọi điện thoại để lấy súng.
 Ông Hoàng gạt tàn xuống xuống nền phòng láng bóng như sàn nhảy vũ trường :
 -    Khổ quá, tôi gạt tàn thuốc vào đĩa, anh cũng sợ. Thành ra tôi phải vứt tung tóe dưới đất. Anh yên tâm, tôi không rút súng đâu. Khi nào cần hạ anh, tôi sẽ liệu.
 -    Hừ, ông làm như thể có tài tung chưởng giết người, ông tổng giám đốc ơi, chưởng phong chỉ là sản phẩm của tiểu thuyết kiếm hiệp, nghĩa là không thể nào có.


 Ông Hoàng không đáp. Nếu đáp, ông sẽ phải cải chính. "Chưởng phong" không hẳn là sản phẩm tưởng tượng của nhà văn Kim Dung, vì từ nhiều thế kỷ nay, nhiều võ sĩ Trung Hoa và Nhật Bản đã biết vận chân khí lên đầu ngón tay, ngón chân và miệng để đánh địch thủ trọng thương hoặc táng mạng trong khoảng xa. Chính điệp viên Văn Bình z.28 cũng đã luyện tập được võ khí vô hình mà vô cùng lợi hại này.


 Khoa học điệp báo đã áp dụng "chưởng phong" vào hoạt động nghề nghiệp, sở Mật Vụ của ông Hoàng là một trong số các cơ quan điệp báo đi hàng đầu trong việc cơ khí hóa "chưởng phong". Nếu trong tiểu thuyết kiếm hiệp, con nhà võ chỉ vẫy cánh tay áo rộng hoặc chỉ ngón tay là đối phương ngã xụi, thì nhân viên của ông Hoàng cũng chỉ vung tay ra là triệt hạ được địch thủ võ trang tận răng trong vòng 5, 7 thước. Súng bắn hơi độc, bắn hơi hôn mê hoặc bắn tên thép nhọn được giấu gần nách, bóp mạnh bàn tay là viên đạn hoặc mũi tên bung ra. ông Hoàng còn sai chế tạo võ khí giấu trong mặt nhẫn hoặc đồng hồ, mỗi khi giơ tay lên là Thần Chết xuất hiện.


 Ông Hoàng đã mang theo trong người những võ khí tuyệt luân này nên coi khẩu súng s.w. và sức khỏe trai tráng của Nguyễn Chấn là trò đùa trẻ nít. ông cười nhạt khi thấy hắn đặt ngón tay vào đĩa số điện thoại:
 -    Anh gọi cho thiếu tướng Sulivông phải không ?
 -    Phải.
 -    Phiền anh nói là tôi có lời hỏi thăm.
 -    Sẵn lòng. Tuy nhiên, một lần nữa, tôi yêu cầu ông ngồi yên. Nhất là hai bàn tay...
 -    Anh cấm tôi hút thuốc ?
 -    Xin ông cứ tiếp tục hút. Tôi chỉ cấm ông luồn tay vào trong áo vét-tông.
 -    Vậy lát nữa, tôi hút xong điếu này anh phải lấy điếu khác cất trong áo vét-tông cho tôi.
 Mặt bừng bừng, Nguyễn Chấn áp tai vào ống nghe. Hắn nói luôn một hơi:
 -    Thưa, đây là Phạm Xuân...


 Ông Hoàng không nghe được tiếng trả lời ở cuối đường dây. Song cũng như hồi nãy, ông chỉ quan tâm tới điếu xì- gà mới cháy một phần ba. Dường như ngoài khói thuốc xì-ga ra, ông chẳng nghĩ đến việc gì nữa.
 Nguyễn Chấn liếng thoắng nói bằng tiếng Lào. Đối với người lịch lãm, từng sống trôi giạt khắp năm châu thì tiếng của một bộ lạc ăn thịt người ở tận xó rừng Nam-Mỹ xa xăm ông còn biết, huống hồ tiếng Lào, một xứ ở sát nách quê hương. Nguyễn Chấn đang báo cáo về việc bắt được ông và dường như người ở cuối đường dây không tin nên hắn giải thích lòng dòng mãi.


 Một lúc sau, hắn nói bằng tiếng Việt:
 -    Ông Hoàng đang ngồi gần tôi. Nếu ông muốn, tôi có thể....
 Trong điện thoại có tiếng gắt gỏng. Rồi Nguyễn Chấn nhích sang bên, nhường ống nghe cho ông Hoàng. Trước khi ông Hoàng cầm máy, hắn vội nhắc nhở :
 -    Yêu cầu ông nhớ giùm là khẩu súng của tôi luôn luôn ở sau lưng ông. Thiếu tướng Sulivông muốn trực tiếp nói chuyện với ông.


 Ông Hoàng cười ròn rã khi nhận ra giọng nói quen thuộc của viên cựu trưởng ban Phản Gián quân đội hoàng gia Lào, hiện là chủ tịch Quốc Tế Đặc Vụ :
 -    Kính chào cụ tổng giám đốc.
 -    Không dám, kính chào thiếu tướng chủ tịch.
 -    Trời ơi, từ lâu tôi hằng ao ước được gặp cụ. Thật là dịp may ngàn năm một thuở. Tôi không dám tin là cụ sa cơ bị đàn em tôi bắt. Mà là cụ cố tình để bị bắt. Đúng hay sai, thưa cụ?
 -    Đúng.
 -    Nếu tôi không lầm, cụ muốn gặp mặt tôi để điều đình.
 -    Thiếu tướng không lầm chút nào. Tôi muốn giáp mặt thiếu tướng để xin chuộc lại bác sĩ Phạm Thiên.
 -    Tại sao cụ lại nghĩ là tôi chủ mưu bắt giữ Phạm Thiên ?
 -    Sở tôi đã nắm được bằng chứng cụ thể. Trước khi đến đây, tôi đã biết chắc là thiếu tướng sẵn sàng chấp nhận điều đình.
 -    Vâng, tôi hoạt động trong khu vực do cụ kiểm soát, cụ làm thinh không can thiệp nên tôi rất cảm kích. Giờ đây, đến lượt tôi tỏ thái độ biết ơn. Như cụ đã biết, tôi không có thù hiềm với Phạm Thiên cũng như với tình báo D.I.A.. Chẳng qua vì thiếu tiền. Nếu cụ rộng rãi về tài chính, tôi sẽ xin trả Phạm Thiên cho cụ.
 -    Ông ra gìá bao nhiêu ?
 -    Để khi nào gặp gỡ, chúng tôi sẽ thảo luận tiện hơn.
 -    Nghĩa là khi nào ?
 -    Cụ cho phép tôi được mở một dấu ngoặc. Cụ là ông trời con ở Nam Việt, cũng như ở Đông Nam Á, tôi chỉ là một tên chúa đảng hoạt động lén lút ngoài vòng luật pháp. Tôi thèm gặp cụ như đứa trẻ thèm mẹ về chợ, nhưng thưa cụ, vì điều kiện an ninh cá nhân, tôi không thể ló đầu ra. Dĩ nhiên, cụ sẽ nhân danh lãnh tụ một cơ quan điệp báo uy tín nhất nhì thế giới để đảm bảo an ninh cho tôi. Song tôi không dám chấp thuận. Vì lẽ còn D.I.A., còn một số cơ quan khác ngoài quyền kiểm soát của cụ đang ngày đêm rình rập sơ hở để kéo tôi vào rọ.
 -    Điều kiện ?
 -    Trong vòng 24 giờ nữa, tôi sẽ liên lạc với cụ tại văn phòng công ty Điện Tử.
 -    Tôi muốn càng sớm càng hay. Vì tôi đã hẹn với D.I.A. Vì tình đồng nghiệp, ông không nên trì hoãn làm tôi mất mặt với họ.
 -    Hừ... nếu ông coi tôi là đồng nghiệp thì trước đây đã không ra lệnh cho đại tá Văn Bình chơi một vố đau đớn. Tôi phải vào tù, Sam Phoun bị giết, tổ chức của chúng tôi bị tan rã.
 -    Tôi không ngờ ông lại có quá nhiều tình cảm như vậy. Tuy nhiên, những việc đã xảy ra ở Vạn Tượng là do Văn Bình chủ động.
 -    Văn Bình đang đau nặng, phải không ông ?
 -    Phải.
 -    Thảo nào ông "hạ sơn" hành động. Nếu Văn Bình không nằm liệt giường, tôi đã không được hân hạnh tiếp chuyện ông.


 Giọng nói của Sulivông, chủ tịch Quốc Tế Đặc Vụ luôn luôn mềm mỏng, khả ái. Đang gọi "cụ", hắn dùng tiếng "ông". Và đang nói, hắn bỗng ngưng lại, cười khanh khách :
 -    À, cụ Hoàng ơi, giờ này nhân viên của cụ có ghi âm lời tôi nói hay không ?
 Ông Hoàng đáp :
 -    Như ông đã rõ, tôi đang dùng điện thoại của câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội. Vấn đề ghi âm khó thể đặt ra. Cho dẫu nhân viên của tôi có ghi âm nữa cũng vô ích. Vì máy điện thoại này được gắn dụng cụ đảo âm. vả lại, tôi ghi âm để làm gì ?
 -    Cụ nói đúng. Hệ thống điện thoại của tôi được coi là khá an toàn. Nếu không, tôi đã chẳng dám trò chuyện tràng giang đại hải với cụ. Bây giờ cụ cho phép tôi cắt nhé ?
 -    Vậy khi nào chúng ta gặp nhau ?
 -    Phiền ông chờ tôi. Sáng mai, tôi sẽ đến. Lẽ ra tôi muốn đến sớm hơn, nhưng vì không có quyền lưu thông trong giờ giới nghiêm như ông.
 -    Ồ, ông cứ khiêm nhượng mãi. Nếu không có giấy thật thì làm giấy giả.
 -    Tôi không dám.
 -    Đề nghị của thiếu tướng không thích hợp với thời khóa biểu của tôi. Vì trong vòng 5, 10 phút nữa, tôi phải ra khỏi câu lạc bộ.
 -    Trời ơi, cụ tưởng ra khỏi câu lạc bộ dễ lắm sao ! Một mình Nguyễn Chấn đã có thể giữ cụ lại. Huống hồ tôi còn hàng tá nhân viên ở đó nữa.
 -    Tôi trả điện thoại cho Nguyễn Chấn để ông ra lệnh giữ tôi lại.
 -    Cụ đang ở thế yếu, già néo đứt giây cụ ơi.
 -    Thế yếu mà thành thế mạnh đấy ông ạ. Vì tôi đã bắt được một con tin quan trọng : Túy Vân. Tôi sẽ mang nàng về trụ sở và dùng huyết thanh sự thật khám phá ra những điều tôi muốn biết. Và tôi sẽ tìm ra nơi ông trú ngụ.
 -    Hừ, Túy Vân đang ở trong phòng với cụ, nhưng cụ quên nhắc đến khẩu súng của Nguyễn Chấn. Nếu cụ mở cửa, cụ sẽ thấy nhiều khẩu súng nửa đang chờ ngoài hành lang. Thôi, chào cụ.
 -    Thong thả... thiếu tướng chịu khó nghe thêm vài phút nữa...
 Đứng bên, Nguyễn Chấn quát lớn :
 -    Yêu cầu cụ bỏ điện thoại xuống bàn. Và giơ hai tay lên. Từ phút này trở đi, tôi không nhân nhượng nữa.


 Ông Hoàng cười ha hả, và từ từ đưa hai tay lên khỏi đầu. Cái bút máy nhỏ xíu chứa thuốc mê cực mạnh kêu xì một tiếng. Nguyễn Chấn đã quan sát kỹ lưỡng, song không thể ngờ rằng ông Hoàng chỉ cử động nhẹ là cái bút máy kỳ lạ đã tuột từ ống tay áo xuống bàn tay và nhả đạn trong nháy mắt.


 Đến khi hắn phăng ra sự thật thì viên đạn đã bắn vào mặt. Hắn buông súng, ngã chúi vào ghế sa-lông. ông Hoàng nhấc điện thoại lên, gằn giọng :
 -    Thiếu tướng có nghe thấy gì không ?
 Tiếng nói của Sulivông đượm vẻ căm hờn :
 -    Té ra cụ dằn mặt tôi. Này, tôi nói cho cụ biết, Sulivông này không chịu thua đâu.


 Ông Hoàng khoan thai gác ống nói, rồi cúi xuống điểm huyệt cho cô gái tỉnh dậy. Nàng mở mắt, nhìn ông bằng dáng điệu ngơ ngác, ông Hoàng chỉ khối thịt bất động của Nguyễn Chấn :
 -    Hắn đã chết. Từ nay, cô có thể yên tâm được rồi.
 Ông Hoàng lấy cái áo choàng bằng vải dầy đưa cho cô gái, giọng thân mật như cha với con :
 -    Mặc vào kẻo lạnh.
 Cô gái ngần ngừ một giây :
 -    Ông mang tôi đi đâu ?
 -    Đi đâu tùy cô. Cô muốn xuất ngoại hoặc ở lại trong nước, tôi sẽ tận tình giúp đỡ. về khoản tiền nong, cô khỏi lo. Cô sẽ có đầy đủ.
 Nàng lấy bàn tay che mắt như sợ nhìn thấy sự thật phũ phàng :
 -    Thưa ông... tôi không dám.


 Dường như đoán trước phản ứng bất nhất của cô gái nên ông Hoàng không lộ vẻ sửng sốt hoặc bực bội. ông chỉ mỉm cười một cách bình thản.
 Vừa khi ấy, chuông điện thoại reo. ông Hoàng cầm máy, chìa cho cô gái:
 -    Thiếu tướng Sulivông gọi cô.
 Cô gái khựng người:
 -    Thiếu tướng Sulivông gọi tôi ? Trời ơi, tại sao cụ biết ?
 Cô gái hết nhin ông Hoàng đến nhìn máy điện thoại. Tiếng Sulivông từ máy vọng ra :
 -    Túy Vân phải không ?
 -    Kìa, thiếu tướng Sulivông gọi. Cô trả lời đi.


 Mặt tái mét như tàu lá, cô gái lắc đầu quầy quậy, ông Hoàng bèn áp ống nghe vào tai. Tiếng Sulivông vẫn kêu vang
 -    Túy Vân, Túy Vân phải không ?
 Ông Hoàng đáp :
 -    Không, tôi đây. Cô Túy Vân đang đứng bên.
 Sulivông thở dài:
 -    Tôi chịu thua cụ rồi. Tôi xin chấp thuận những điều kiện của cụ.
 Túy Vân bưng mặt khóc nức nở. Nghe tiếng khóc của nàng, Sulivông quát:
 -    Nín đi. Đừng lộn xộn.
 Cô gái ghé miệng lại gần điện thoại:
 -    Xin thiếu tướng buông tha cho tôi.
 -    Cô hãy nghe mạng lệnh của tôi, nếu không mẹ cô sẽ chết, cha cô sẽ chết.
 Cô gái cuống cuồng :
 -    Vâng, em xin nghe... em xin nghe... thiếu tướng dạy gì em cũng xin nghe...
 Ông Hoàng nói:
 -    Dọa nạt đàn bà như vậy không phải là trượng phu, thiếu tướng Sulivông ạ.
 Sulivông đáp :
 -    Cụ hẳn đồng ý rằng trong nghề điệp báo cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cứu cánh được coi là quan trọng trên hết. Túy Vân không phải là nhân viên tự nguyện của tôi. Nàng gia nhập Quốc Tế Đặc Vụ, trở thành vũ nữ thoát y vì bị tôi "săng ta". Nhờ nàng, tôi đã bắt được Phạm Thiên. Nhiều lần nàng muốn rời Tổ Chức khiến tôi phải đe dọa. Lần này, được cụ che chở, có thể nàng sẽ phản bội. Cho nên tôi phải nhắc nhở cho nàng biết là nếu nàng phản bội, mẹ nàng và cha nàng sẽ bị giết, đốt cháy ra than rồi vứt xuống ma huyệt hầm Luang Prabang. Cụ Hoàng ơi, trong đời cụ, ít ra là hàng trăm lần cụ đã dùng lợi khí "săng ta" như tôi. Vì tôi không tin cụ là con người tình cảm thuần túy.


 Ông Hoàng ngắt lời:
 -    Tôi còn nhiều công việc khác phải làm trong đêm nay, không còn thời giờ ở lại đây tri kỷ vụn với ông. Tôi chỉ cần biết: bao giờ ông trả Phạm Thiên ? Bao nhiêu tiền ? Thể thức trả Phạm Thiên cũng như thể thức trả tiền ra sao ?
 -    Thưa, cụ đã hỏi, tôi cũng xin đáp ngay. Giá tiền chuộc bác sĩ Phạm Thiên là 20 triệu đô la.
 -    20 triệu một đầu người, ông điên nặng rồi.
 -    Tôi chẳng điên chút nào cả. Tôi vẫn còn sáng suốt, cụ ạ. Sáng suốt không bằng cụ, nhưng ít ra cũng không bị cụ lôi vào xiếc. Thưa cụ tổng giám đốc, 20 triệu đô la là một số tiền quá lớn đối với tư nhân, nhưng chỉ là muối bỏ biển đối với một tổ chức điệp báo quốc tế như sở Mật Vụ do cụ điều khiển, vả lại, giá trị của món hàng còn lớn gấp chục, gấp trăm lần số tiền tôi đòi, cụ ạ. Cụ thử nghĩ coi, trên thế giới hiện nay còn bộ óc siêu thức học nào cự phách hơn bộ óc của Phạm Thiên không ? Nếu bác sĩ Von Braun là nhân viên số một của ngành hỏa tiển thì bác sĩ Phạm Thiên là nhân viên số một của ngành siêu thức học.
 -    Đồng ý với ông là Phạm Thiên rất quý báu. 20 triệu chứ nhiều hơn cũng chưa xứng. Nhưng ông đừng quên rằng tổ chức của ông đang hoạt động trên vùng đất của tôi, nếu ông không biết điều, bắt buộc tôi phải nặng tay...
 -    Hừ... cụ tịch thu cơ sở tài chính của tôi là cùng... Cho dẫu mất hết để đổi lấy Phạm Thiên tôi vẫn còn lợi. Vì thưa cụ, tài sản của tôi tại Sàigòn chỉ độ hai triệu đô la, trong khi Phạm Thiên trị giá những hai chục triệu. Đem bán cho Smerch hoặc Quốc Tế Tình Báo sở, tôi có thể đòi gấp rưỡi. Nhưng thưa cụ, giữa họ và cụ, tôi quý cụ hơn, thà bán cho cụ lấy 20 triệu còn hơn bán cho họ lấy 30 triệu đô la...
 -    Đúng 20 triệu, ông không bớt ?
 -    Thưạ cụ, không lẽ giữa cụ và tôi lại mặc cả như hàng tôm hàng cá... Tuy nhiên, để giữ cảm tình, tôi xin đề nghị bớt 10 phần trăm. Vị chi trừ 2 triệu, còn 18 triệu. Đó là giá cuối cùng, tôi không thể nào bớt thêm nữa.
 -    Ông bắt ép tôi. Hiện nay tôi không còn con đường nào khác. Vâng, tôi đành chịu giá cắt cổ này. Bao giờ ông giao hàng ?
 -    Cụ đã biết số trương mục của tôi tại Thụy Sĩ. Sau khi cụ chuyển tiền, tôi sẽ giao trả Phạm Thiên.
 -    Nghĩa là ông chắc lép với cả tôi ?
 -    Xin cụ tha lỗi. Đó là thủ tục bất di bất dịch của việc bắt cóc... chuộc tiền.
 -    Thủ tục bất di bất dịch của việc bắt cóc chuộc tiền là tiền trao cháo múc, ông không tin tôi thì ngược lại, tôi cũng không thể tin ông.
 -    Vậy thì cuộc điều đình này phải chấm dứt.
 -    Tùy ông. Bắt đầu từ phút này, tôi sẽ ra lệnh cho nhân viên an ninh tăng cường canh phòng nhà ga, phi cảng, bến tàu và biên giới. Trừ phi ông mọc cánh biến thành chim mới thoát khỏi Việt Nam.
 -    Tôi sẽ hạ sát Phạm Thiên.
 -    Ông sẽ mất 18 triệu đô la. Tính mạng của ông sẽ bị đe dọa thường xuyên. Cơ sở Quốc Tế Đặc Vụ sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
 -    Cụ gớm thật!
 -    Bởi vì ông bắt tôi nắm đằng lưỡi nên miễn cưỡng tôi phải đòi nắm đằng cán. Thật ra tôi chỉ muốn thương thuyết ổn thỏa, ông có tiền, còn tôi có Phạm Thiên.
 -    Chừng nào cụ gom đủ 18 triệu ?
 -    Ông cần chi phiếu hay tiền mặt ?
 -    Tiền mặt tiện hơn. Xin cụ cho bạc trăm.
 -    Số tiền 18 triệu bằng bạc trăm phải đựng một cái rương lớn. Về chi phiếu thì trong vòng một giờ tôi có thể xoay ra. Nhưng còn tiền mặt... Hẳn ông đã biết là trương mục của tôi có sẳn hàng trăm triệu đô la.
 -    Vâng. Nhưng thưa cụ... đã nghi nhau thì cũng nên nghi cho trót. Tôi phải mất ít nhất ba ngày mới cử người đến ngân hàng của cụ ợ Thụy Sĩ được. Trong khi đó, cụ có thể đánh điện cho họ... Cho nên, tôi xin mạn phép đề nghị là cụ thu thập đủ số tiền, rồi hẹn tôi đến một địa điểm nào đó... tiền trao cháo múc.
 Ông Hoàng cười:
 -    Ông không sợ tôi lật lọng lừa bắt hay sao ?
 Sulivông cũng cười trong điện thoại:
 -    Đường đường cụ là tổng giám đốc một cơ quan điệp báo hữu danh trên hoàn vũ. Vì uy tín chung, và nhất là danh dự cá nhân, cụ không thể trở mặt như vậy được. Nếu cụ không giữ lời hứa, quần hùng trong đám giang hồ sẽ không còn tin cụ nữa. Bởi vậy, tôi không sợ.
 -    Nhưng nếu ông không giữ lời hứa...
 -    Tôi chẳng dại gì hành động ngu xuẩn như vậy. Nghề làm ăn phải trọng chữ tín để tính chuyện về lâu về dài, phải không, thưa cụ ?
 -    Phải. Trở lại vấn đề tiền chuộc, tôi yêu cầu ông chờ vài ba ngày. Khi nào xong, tôi sẽ tin ông biết.
 -    Vâng. Xin cụ liên lạc với tôi trên làn sóng 9 kilô-xích vào hồi 12 giờ trưa hoặc 12 giờ đêm mỗi ngày. Tôi chờ cụ đúng 72 giờ đồng hồ. Quá thời hạn ấy, nếu cụ không lên tiếng có nghĩa là cắt đứt thương thuyết.
 -    Được. Tôi hy vọng có thể lên tiếng sớm hơn thời hạn 72 giờ. Bây giờ tôi muốn xuống dưới nhà để về trụ sở. Nếu không có gì trở ngại, phiền ông ra lệnh cho cô Túy Vân kiếm cho tôi một chiếc xe hơi và cả tài xế.
 -    Hân hạnh. Được chở cụ tổng giám đốc trên xe là hân hạnh lớn cho tôi. Cụ quen dùng xe hơi bọc sắt, gắn kiếng chống đạn, ống nhún dầu, máy điều hòa khí hậu mát rợi và thơm tho, không biết xe hơi cà tàng của tôi có làm cụ vừa ý được không ?
 -    Không sao.
 -    Vậy yêu cầu cụ gác điện thoại. Tôi sẽ gọi ngay cho nhân viên an ninh của tôi trong câu lạc bộ. Trong vòng 5 phút nữa, họ sẽ gõ cửa phòng. Hai nhân viên thân tín của tôi sẽ hộ tống cụ về trụ sở. Cụ đừng nên hỏi tỉ mỉ vì họ chẳng biết gì đâu. Họ cũng không biết tôi là thiếu tướng Sulivông nữa. Vì họ là đàn em của Nguyễn Chấn.
 -    Ông muốn tôi thả họ về hay giữ lại ?
 -    Cụ quả là lãnh tụ điệp báo siêu phàm. Cụ đã đọc được ruột gan của tôi. Đặt cụ vào địa vị tôi, cụ sẽ xử trí ra sao ?
 -    Ông muốn gì, tôi xin thỏa mãn. Tuy nhiên, xin báo ông biết là tôi chỉ có thể giam giữ chứ không thể hạ sát họ.
 -    Vâng. Xin cụ giam giữ họ tại một nơi kín đào. Sau khi công việc hoàn tất cụ hãy thả ra.
 -    Đồng ý.
 -    Riêng về cô Túy Vân, xin cụ đối xử tử tế. Nếu không có Túy Vân, tôi không tin là Phạm Thiên chịu về. Thôi, tôi xin chào cụ, và kính chúc cụ ngủ ngon đêm nay.


 Ông Hoàng mỉm cười, gác ống nói, vớ lấy điếu xì-gà còn cháy đặt trên mép bàn.


 Túy Vân ngồi khép nép trên đi-văng như cô con gái nhà lành, hàm răng đập vào nhau lập cập như thể bị cảm hàn. Dường như nàng muốn nói nhưng lưỡi bị líu lại.


 Đúng 5 phút sau, có tiếng người gõ cửa. ông Hoàng mở ra. Hai gã đàn ông to lớn đứng sừng sững trên ngưỡng cửa. Thay ông Hoàng, họ cúi đầu chào cung kinh.
 Một người nói:
 -    Kính mời cụ xuống xe.


 Ông Hoàng ra hiệu bằng mắt cho Túy Vân. Nàng đứng dậy, lẽo đẽo theo ông ra cửa. Hai gã cận vệ tránh sang bên. Sự kính nể của họ đối với ông Hoàng có vẻ thành thật, không giả tạo.


 Đèn bên ngoài vẫn sáng trưng. Hồi nãy vắng tanh vắng ngắt thì giờ đây đông đúc và ồn ào. Toàn đàn bà là đàn bà. Hầu hết đều đẹp. Không phải vẻ đẹp tha thướt, ẻo lả của giai nhân trong tranh, mà là vẻ đẹp sỗ sàng, căng cứng và bốc lửa. Đặc biệt hầu hết đều khỏa thân. Trên người họ chỉ có tấm áo voan mỏng dính, loại áo choàng không cột che thân mà là phô bầy những bí mật khêu gợi của thân thể. Thêm vào đó là những ngôi sao nhỏ xíu bằng giấy kim tuyến sặc sỡ, thay cho quần áo. Mỗi cô gái có 3 ngôi sao như vậy. Ngôi sao lớn nhất chỉ bằng cái mặt đồng hồ đeo tay Oméga loại đàn ông...
 Một toán đàn bà khỏa thân từ cuối hành lang đi tới, trò chuyện huyên thiên. Thấy ông Hoàng, họ dừng lại, nhìn từ đầu xuống chân rồi bấm nhau cười.


 Một trong hai gã cận vệ quắc mắt:
 -    Các cô làm gì thế ? Có đi ngay không ?
 Tiếng nói của gã cận vệ như cây roi quất vào mặt các cô gái. cả bọn đang cười vội cúi xuống rồi lặng lẽ bước rảo.
 -    Họ là vũ nữ của câu lạc bộ phải không các ông ?
 Một gã đáp :
 -    Phải. Vũ nữ hạng xoàng, chứ không nỗi tiếng như cô Túy Vân. Ngoài ra họ còn kiêm thêm nhiều nghề khác nữa. Nếu cụ muốn....
 Ông Hoàng lắc đầu :
 -    Cám ơn. Tôi đã quá cái tuổi rung cảm từ lâu.
 -    Xin lỗi cụ. Sống ở đây nên tôi quen miệng nói bậy.


 Túy Vân đi sau cùng. Nàng nhếch mép cười nửa rí rỏm, nửa bí mật khi nghe ông Hoàng nói chuyện với hai gã cận vệ.


 Bốn người rẽ sang trái. Một gã cận vệ bấm nút, bức tường đối diện nứt ra làm hai, bên trong là thang máy. cửa thang máy từ từ mở ra, ông Hoàng bước vào.
 Trong nháy mắt, thang máy đã tụt xuống mặt đất.


 Ông Hoàng vẫn ung dung hút xì-gà. ông biết là bọn cận vệ luôn luôn nhìn trộm ông. Không cần ngoảnh ra sau, ông cũng biết là Túy Vân luôn luôn quan sát ông bằng mắt. Và ông khám phá ra lý do của sự băn khoăn ấy.


 Gió khuya quạt nhè nhẹ vào mặt ông Hoàng. Sau những phút ở phòng lạnh, thở không khí khô rát, ông tổng giám đốc cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái.
 Một tên cận vệ nhìn quanh quất, giọng kinh ngạc :
 -    Quái, bọn bẹt-giê đi đâu cả rồi ?
 -    Ồ, chúng đang ngủ. Đánh thức chúng làm gì, tội nghiệp !
 Một tên quay lại:
 -    Cụ đã giết chúng ?
 Ông Hoàng cười:
 -    Không đâu, hai anh yên tâm.
 Tên thứ hai ngó ông Hoàng bằng vẻ mặt buồn rười rượi.


 Ông Hoàng vỗ vai hắn :
 -    Anh thích chó lắm phải không ?
 Hắn gật đầu :
 -    Phải. Tôi đã nuôi chúng từ khi chúng mở mắt.
 -    Vậy hả ? Có hai con bẹt-giê khác còn thức, để tôi gọi chúng đến cho vui.


 Ông Hoàng nâng cái síp-lê siêu thanh lên thổi. Hai gã cận vệ không nghe thấy tiếng còi huýt. Nhưng cặp đực cái Tôsa của ông Hoàng lại nghe thấy rõ mồn một. Siêu thanh từ cái síp-lê đặc biệt phát ra thành nhiều tiếng dài ngắn xen kẽ, được lọc qua cái mặt nạ cao su của chó, là những hiệu lệnh quen thuộc đối với cặp bẹt-giê Nhật bách chiến bách thắng và khôn hơn người.


 Từ nãy đến giờ, chúng nằm bẹp trên đất chờ đợi. Nghe tiếng gọi của chủ nhân, chúng vùng dậy, và nhanh như chớp nhoáng, chúng nhảy vọt qua bụi rậm um tùm đến trước mặt ông Hoàng phủ phục xuống một cách ngoan ngoãn và hiền hậu.


 Cả hai tên cận vệ đều giật mình. Túy Vân bàng hoàng trong giây phút, phải vịn vào lan can để khỏi ngã.
 -    Trời ơi, bẹt-giê !
 Ông Hoàng xoa đầu cặp chó :
 -    Phải, bẹt-giê của tôi. Nào, xe hơi ở đâu, cho tôi lên.
 -    Thưa cụ... hai con bẹt-giê này có cắn không ?
 -    Hừ... chó thường cũng cắn huống hồ bẹt-giê đặc biệt. Nhưng cặp chó Tôsa của tôi chỉ cắn những ai chống lại chủ chúng. Báo cho hai anh biết, chúng chỉ cắn nhẹ một miếng là nát cuống họng. Từ trước đến nay, chưa ai địch nổi chúng.
 -    Thưa... chúng tôi đâu dám. Lệnh trên dặn chúng tôi lái xe đưa cụ và tuyệt đối vâng theo lời cụ.


 Hai con Tôsa đứng dậy ve vẩy đuôi. Đèn nhà xe vừa bật sáng. Một tên cận vệ chỉ chiếc Mercédès 280 SE sơn đen, dài ngoằng, bóng loáng, nằm chềnh ềnh giữa hai cái xe đua Fiat kiểu nhỏ sơn trắng.
 -    Mời cụ lên xe này.


 Ông Hoàng chưa trèo lên mặc dầu tên cận vệ đã cung kính mở rộng cửa sau. ông lẳng lặng hút xì-gà và nhìn cặp chó chạy lăng xăng quanh xe. Một phút sau, chúng quay lại, ngoạm tay ông Hoàng, dìu lên xe.
 Một tên cận vệ buột miệng :
 -    Chà, cặp chó khôn quá !
 Hắn vừa dứt lời thì vội kêu lớn :
 -    Chó cắn... thưa cụ... chó cắn !


 Như tuân theo một mệnh lệnh điện tử, hai con chó Tôsa cùng ngoạm vào mắt cá chân của bọn cận vệ. Hai gã đàn ông to lớn đứng im như phỗng đá, sợ cử động sẽ bị chó Tôsa cắn què. ông Hoàng thản nhiên ngồi xuống nệm xe Mercédès êm ái và mát rợi. Một tên cận vệ run rẩy :
 -    Cụ ơi... cụ cứu chúng tôi với !
 Tên thứ hai nói như khóc :
 -    Tôi lạy cụ.... Cụ ra lệnh cho chúng đi. Trời ơi, nó đang ngoạm sâu hơn nữa.
 Ông Hoàng rút điếu xì-gà ra khỏi miệng :
 -    Chẳng sao cả. sở dĩ chúng nó ngoạm chân các anh là để bảo vệ an ninh cho tôi.
 -    Thưa cụ... chúng tôi đâu dám xúc phạm đến cụ.
 -    Ấy, chúng nó không nghe được tiếng người nên thường lầm lẫn. Chúng nó ngoạm chân là để yêu cầu các anh cất bỏ súng lục trong túi áo.
 Một tên cận vệ tái mặt:
 -    Khiếp thật ! Đeo súng trong người mà chó cũng biết ! Vâng, thưa cụ, chúng tôi xin bỏ súng. Súng này được dùng để hộ vệ cụ, xin cụ hiểu cho.
 Nói đoạn hắn cho tay vào trong áo, rút khẩu Luger đen sì dưới nách, ném xuống đất. Ngay khi ấy, con chó Tôsa đực rời mõm khỏi mắt cá chân của hắn. Tên thứ hai riu ríu bắt chước. Nhưng hắn bỗng thét lên :
 -    Nó cắn tôi, nó cắn tôi... tôi chết mất!
 Ông Hoàng cười:
 -    Anh nhút nhát quá. Nó có cắn anh đâu. Chẳng qua nó ngoạm sâu hơn vì anh vừa có cử chỉ khiếm nhã đối với chủ nó....
 Hắn rên rỉ:
 -    Thưa cụ... tôi đâu dám.
 -    Như tôi đã nói, loài chó không nghe được tiếng người, trừ một số khẩu lệnh của chủ, nên chúng nó chỉ dùng tai và mắt để tìm hiểu. Lẽ ra phải ném khẩu súng một cách nhẹ nhàng như bạn anh, anh lại giáng thật mạnh xuống nền gạch. Con Tôsa của tôi tưởng lầm anh định khiêu khích tôi...
 -    Thưa cụ... nó đang ngoạm sâu hơn nữa. Xin cụ ra lệnh cho nó.


 Ông Hoàng vuốt nhẹ trên lưng con Tôsa. Kỳ lạ thay, con chó nhả ngay mắt cá chân của tên cận vệ. Được giải thoát, tên cận vệ lắp bắp :
 -    Tôi xin cám ơn cụ.
 Con Tôsa lại cắn gấu quần hắn. Hắn vội cầu cứu ông tổng giám đốc sở Mật Vụ lần nữa. ông Hoàng vỗ nhẹ vai tên cận vệ :
 -    Chẳng sao cả. Anh chịu khó chắp tay xin lỗi là nó buông ra ngay.
 Tên cận vệ tru tréo :
 -    Trời ơi, cụ bắt người phải xin lỗi chó hay sao ?
 -    Ồ, vì anh khẩn khoản vật nài, tôi mới giúp anh. Xin lỗi hay không là quyền của anh, tôi không can thiệp tới.
 -    Xin cụ ra lệnh cho nó thả tôi ra.
 -    Con Tôsa của tôi đã được dậy quen như vậy từ lâu, tôi không thể ra lệnh ngược lại.
 -    Cụ ơi.... nó sắp cắn đến thịt tôi rồi. Cụ cứu tôi với, cụ ơi... khổ quá....
 -    Anh đã bằng lòng xin lỗi con Tôsa chưa ?
 -    Thưa cụ, tôi xin bằng lòng.
 -    Vậy anh cúi đầu xuống, xá nó ba cái.


 Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tên cận vệ phải làm y lời ông Hoàng. Sau đó, con Tôsa tinh quái mới chịu buông gấu quần tên cận vệ, và nhảy tọt lên xe. ông Hoàng ngồi giữa, hai con chó Nhật chồm hỗm hai bên.
 Một tên cất tiếng hỏi:
 -    Thưa cụ, đi đâu ?
 Ông Hoàng vừa nhắm mắt, vừa đáp :
 -    Đường Ngô Đức Kế.
 Chiếc 280 SE nổ máy êm như được lót tên nệm bông. Xe đã chạy khỏi ga-ra mà người ngồi trên vẫn tưởng như động cơ chưa nổ. Máy điều hòa mới mở tỏa khắp xe một khí lạng thoải mái. ông Hoàng dựa đầu vào thành ghế :
 -    Bây giờ tôi cần ngủ một lát. Khi nào đến nơi, các anh gọi tôi dậy.


 Cả hai tên cận vệ trố mắt nhìn nhau. Đêm khuya, đường phố vắng vẻ, chiếc Mercédès khổng lồ này chỉ cần 5 phút để chạy từ Trương Minh Giảng về Ngô Đức Kế. Ngủ 5 phút là nghĩa lý gì ? Đối với người có biệt tài về ngủ, thì cũng mất mấy phút trằn trọc. Đa số con người trên thế giới phải mất hàng chục phút để tìm giấc ngủ. Vậy mà ông già tổng giám đốc ốm o lại chỉ cần 5 phút để tìm giấc ngủ và tỉnh dậy ! Hai tên cận vệ trố mắt nhìn nhau vì chúng tưởng ông Hoàng mắc bệnh lẩm cẩm. Tuy vậy, chúng không dám hé môi.


 Vì bốn con mắt sáng quắc như đèn điện đang nhìn chúng chằm chằm. Cặp chó Tôsa trung thành đang canh phòng cho chủ nhân ngủ. Võ thuật và khí giới đã trở thành vô ích đối với cặp chó Tôsa bách chiến bách thắng.


 Ông Hoàng đã bắt đầu ngáy, ông ngáy nhè nhẹ và rụt rè như đàn bà. Nếu coi đồng hồ, hai tên cận vệ sẽ thấy là từ lúc ông dứt tiếng nói đến lúc ông ngủ say, cây kim phút chỉ mới chạy được nửa vòng. Nghĩa là ông Hoàng chỉ cần 30 giây đồng hồ.


 Về tài ngủ nhanh, ông Hoàng được liệt vào bảng vàng vô địch, sở dĩ ông làm việc ngày đêm mà không kiệt sức vì thỉnh thoảng ông ngủ ngồi trên ghế độ 5, 10 phút. Không riêng gì ông, hầu hết các lãnh tụ gián điệp và điệp viên thượng thặng trên thế giới đều có biệt tài ngủ nhanh thiên bẩm như ông. Nhiều người chỉ cần nằm xuống là ngủ, và đúng thời khắc đã định, một hồi chuông vô hình reo vang trong óc đánh thức dậy. Nghiên cứu hiện tượng ngủ nhanh, dậy đúng từng phút này, các nhà khoa học cho rằng lãnh tụ gián điệp hoặc điệp viên thượng thặng thường có bộ óc phi phàm, nên có thể sai khiến cơ thể dễ dàng.


 Bình thường ông Hoàng ngủ rất nhanh, trằn trọc nhiều nhất là vài ba phút, nhưng cũng có nhiều khi ông không tài nào ngủ được. Nhiều khi ông nằm chong mắt suốt đêm mặc dầu đã uống thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. Có khi ông mất ngủ cả tháng. Rồi sau đó ông lấy lại giấc ngủ như cũ. sở dĩ ông mất ngủ như vậy là vì thần kinh bị căng thẳng cực độ, nếu là người thường thì đã phát điên phải vào dưỡng trí viện.


 Ông Hoàng đã bắt đầu ngáy.


 Bệnh ngủ thần tốc của ông Hoàng đã lây sang Túy Vân. Nàng ngồi xếp trong góc. Từ lúc ra khỏi phòng trên lầu đến giờ, ông Hoàng dường như cố tình quên bẵng có nàng đi theo. Ông Hoàng vô tình, hay dụng ý, nang không biết.


 Thái độ lãnh đạm của ông Hoàng làm nàng khó chịu. Tuy nhiên, nàng lại mỉm cười. Cũng như nhiều lần trước, nụ cười của nàng có vẻ kiêu ngạo và kỳ quặc.


 Chiếc Mercédès lộng lẫy đã phóng ra đường Trương Minh Giảng, ông Hoàng đã ngủ say. Hai tên cận vệ ngồi yên lặng ở băng trước. Cặp chó Tôsa dùng tấm thân tròn lẳn để che kín ông Hoàng, dường như sợ có ai lén bắn xuyên qua cửa kiếng dầy.


 Đèn trong xe không được mở sáng nên khi xe phóng ra trụ đèn đường Túy Vân mới nhận ra gương mặt trầm tĩnh và phúc hậu của ông tổng giám đốc sở Mật Vụ. ông Hoàng ngồi cùng xe với nàng, và chỉ cách nàng trong gang tấc, nàng có thể đụng vào quần áo ông, hà hơi nóng vào mặt ông, hoặc nhổ một sợi tóc bạc trên đầu ông, vậy mà nàng lại có cảm tưởng rằng tất cả chỉ là ảo mộng.


 Nàng rùng mình. Một niềm sợ sệt không tên chạy dọc theo xương sống nàng.


 Nàng vội lắc đầu xua đuổi. Nàng luồn nhẹ bàn tay vào cái ví da. Ngón tay nàng chạm vào thỏi son Elizabeth Arden. Bề ngoài, nó là thỏi son thông thường của phụ nữ làm đẹp. Nhưng bên trong nó lại được dùng vào việc khác. Muốn chế ra nó, người ta phải tiêu vốn hàng vạn đô la, chứ không chỉ bán mấy trăm bạc một ống như son đàn bà thứ thật.


 Đầu thỏi son có cái nút nhỏ. Nhỏ bằng nửa cái nút đổi ngày và lên giây thiều của đồng hồ Oméga. Nàng bấm nhè nhẹ... nhè nhẹ...


 Tiếng ngáy của ông Hoàng mỗi lúc một lớn. Túy Vân đã khôi phục được sự bình tĩnh thường nhật. Làm nghề múa nhảy cởi quần áo trước mặt hàng chục, hàng trăm đàn ông như nàng, phải biết chế ngự cảm xúc, luôn luôn biết cách bình tĩnh. Nàng không còn bối rối và sợ sệt như trước đó một phút nửa.


 Chiếc Mercédès SE tiếp tục phóng nhanh về trung tâm thành phố ngủ say.


Chú thích:

 1.    Khẩu súng ngắn đầu tiên của hãng Smith and VVesson ra đời năm 1857.
 2.    Kiểu s.w. 1954 khá xinh xắn, được sản xuất năm 1954 và ngưng sản xuất năm 1963. Hiện nay, hãng s.yv. sản xuất một loại1954 cải tiến. Có cả thảy 69 kiểu súng ngắn s.w., tuy nhiên chỉ có 3 kiểu bắn đạn bì, kỳ dư đều bắn đạn viên theo kiểu ru-lô. Kiểu bắn đạn bì đầu tiên của hãng s.w. được sản xuất vào năm 1913.



Người Thứ 8

Đoàn Vũ Khỏa Thân


 Chương Kết 

Kế hoạch Luân Vũ

T

 ít, tít, tít... tít, tít, tít...


 6 tiếng tít tít điều đặn vừa từ máy truyền tin đặc biệt nhỏ bằng cái bật lửa Zippo phát ra. Đó là hiệu lệnh của ông Hoàng. 3 tiếng có nghĩa là ông Hoàng được an toàn, 6 tiếng có nghĩa là ông Hoàng bắt đầu ra khỏi câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội đúng như kế hoạch Luân Vũ dự định.


 Dưới chân nàng, động cơ bất kham của chiếc Honda 800SS chuyển mình, tiếng kêu phá tan bầu không khí im lặng đêm khuya. Nàng từ từ lái ra đường. Hai phút sau, chiếc Mercédès đồ sộ sơn đen chạy qua, nàng rồ ga lái theo. Qua viễn kính hồng ngoại tuyến, nàng thấy rõ cái đầu dài ngoằng của cặp chó Tôsa.


 Hoạt động bên cạnh ông tổng giám đốc đã lâu, Nguyên Hương đã quen với mọi sự bất ngờ kỳ lạ nên nàng không còn ngạc nhiên nữa. Tuy vậy, đêm nay nàng lại ngạc nhiên. Đã lâu, nàng vững tin vào tài xuất quỹ nhập thần của ông Hoàng, song nàng không ngờ rằng ông Hoàng lại có thể xuất quỹ nhập thần đến mực độ ấy.


 ... Đúng như kế hoạch Luân Vũ dự tính, ông Hoàng vào câu lạc bộ bằng cửa hông nhưng sẽ về bằng cửa trước. Nàng muốn biết rõ chi tiết thì ông Hoàng đã khoát tay :
 -    Rồi cô sẽ thấy.


 Sự việc vừa xảy ra đã chứng tỏ hùng hồn rằng ông Hoàng nói đúng. Cuộc đấu trí trên lầu câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội giữa ông Hoàng và thiếu tướng Sulivông, chủ tịch Quốc Tế Đặc Vụ, đã lọt vào vành tai Nguyên Hương từ đầu đến cuối không sót một tiếng. Giờ đây, nàng mới hiểu tại sao ông Hoàng đòi được đi một mình vào câu lạc bộ...


 Nàng thở dài nhè nhẹ rồi quẹo vào đại lộ Tự Do. Ít khi nàng được tự do lái xe ban đêm như vậy. Hơi mát của đêm khuya thanh vắng tạt vào trong xe, tạo cho nàng một cảm giác lâng lâng. Cuộc thí nghiệm đêm nay của ông Hoàng sẽ mang lại những thay đổi mạnh mẽ và lớn lao trong kỹ thuật điệp báo hành động. Trong tương lai, bất cứ ai cũng có thể trở thành điệp viên, miễn hồ được trang bị dụng cụ tấn công và phòng thủ tối tân.


 Nguyên Hương tống hết ga xăng, vượt qua xe Mercédès. Khi hai xe ngang mặt nhau, nàng nhận ra ông Hoàng đang nằm ngả trên nệm xe. ông Hoàng không hút xì-gà, có lẽ vì đang ngủ.
 Nàng phóng trước, đến gần lữ quán Majestic thì rẽ sang bên phải. Đến gần đại lộ Nguyễn Huệ, nàng đậu lại.


 Trong khi ấy, chiếc Mercédès sắp sửa quẹo vào đường Ngô Đức Kế. Tài xế hãm tốc độ rồi quay sang phía bạn :
 -    Đến nơi rồi, mày xem ông cụ đã dậy chưa ?
 Tên cận vệ ngồi bên đáp :
 -    Tao muốn điên mất mày ơi.
 -    Tại sao ?
 -    Vì tao thấy ông già lạ quá. Mới đó đã ngủ quay lơ. Công việc quan trọng như vậy mà ông già tỉnh bơ như thể đi dạo mát. Tính mạng ông già đáng trăm triệu đô la, đêm hôm khuya khoắt thế này, có đứa nào chặn xe lại bắt cóc hoặc hạ sát thì khổ.
 -    Hừ... mày quên mất hai con chó. ông già chẳng dại gì ngủ say nếu không có chúng nó canh gác. vả lại tao hơi ngờ... mày ạ.
 -    Ngờ gì ?
 -    Ngờ ông già còn thức.
 -    Mày ngu lắm. Tiếng ngáy đều đều ấy không phải là tiếng ngáy giả vờ. Thôi, đánh thức ông già dậy đi.
     
 Tên cận vệ thứ hai đặt bàn tay lên vai ông Hoàng. Song hắn vội rụt lại, vì con Tôsa đực gầm gừ. Con Tôsa cái dường như hiểu được ý định của tên cận vệ nên cọ mõm vào má ông Hoàng.
 Ông tổng giám đốc choàng dậy. ông tỉnh dậy ngay như chưa hề ngủ :
 -    Xin lỗi hai anh nhé ! Lâu lắm, không được ngủ nên tôi ngủ say quá. Các anh mở cửa xe và bật đèn lên.


 Cách 50 thước, thấy ánh đèn, Nguyên Hương xuống xe lững thững đi bộ lại. Túy Vân la lên :
 -    Thưa cụ, có người lạ.
 Ông Hoàng đốt xì-gà :
 -    Phải. Có người. Nhưng không phải người lạ. Họ là cộng sự viên của tôi.
 Một tên cận vệ hỏi:
 -    Thưa cụ... nghĩa là nhân viên của cụ lái xe đi theo chúng tôi từ nãy đến giờ ?
 Ông Hoàng gật đầu :
 -    Phải.


 Cặp chó Tôsa dàn thành hàng ngang dưới đường. Thấy Nguyên Hương, chúng chồm lên, ve vẩy đuôi thân mật. Ông Hoàng nói với nàng :
 -    Tôi không có xe hơi nên người ta cho tôi mượn. Đồng thời đưa tôi về tận nhà.
 Nguyên Hương nghiêng đầu chào Túy Vân và hai tên cận vệ. Nàng nhường cho ông Hoàng đi trước với cặp Tôsa, rồi nói:
 -    Mời quý vị theo tôi.
 Trong chớp mắt, ông Hoàng biến đâu mất. Dường như ông bước vào trong tòa nhà tối đen bằng một cánh cửa được mở sẵn. Nguyên Hương dừng chân trước cánh cửa sắt của một tiệm bách hóa. Nàng mở khóa xô cửa sắt rồi lách sang bên :
 -    Mời quý vị vào.


 Tiệm bách hóa này là một trong nhiều lối đi riêng lên tầng thứ sáu, tầng cuối cùng của tòa bin-đinh mới cất gần góc đường Ngô Đức Kế, đâu lưng với trụ sợ Công Ty Điện Tử, nơi ông Hoàng đặt tổng hành doanh của Sở Mật Vụ.


 Các tầng dưới trong bin-đinh đều có người ở, song không ai biết rõ những việc xảy ra trên tầng thứ 6. Vì cầu thang chỉ lên đến lầu 5 là hết. Thang máy cũng vậy. Ông Hoàng và nhân viên Sở Mật Vụ lên lầu 6 bằng thang máy riêng. Ngoài ra còn có cầu thang xoắn ốc nối liền lầu 6 với sân sau của tiệm bách hóa, và đường hầm dưới đất dẫn đến Công Ty Điện Tử nữa.


 Mọi người vào xong, đèn điện trong tiệm mới cháy sáng. Túy Vân đi cạnh Nguyên Hương, vẻ mặt ngơ ngác và băn khoăn. Dường như đánh hơi thấy nguy hiểm, một tên cận vệ khựng lại:
 -    Chúng tôi đã làm tròn nhiệm vụ. Yêu cầu cô cho chúng tôi về.
 Nguyên Hương đáp :
 -    Ông tổng giám đốc muốn nói chuyện. Sau đó, các anh về cũng chưa muộn.
 -    Không. Xin cô mở cửa cho chúng tôi ra.


 Từ nãy đến giờ, ông Hoàng đứng giữa hai con chó Tôsa, điềm nhiên hút xì-gà ở góc phòng mà bọn cận vệ không thấy. Chẳng nói chẳng rằng, ông rút khẩu súng bắn đạn hơi quen thuộc, cầm gọn trong lòng bàn tay. Viên đạn thuốc mê được bắn ra trong chớp mắt. Hai cây thịt nặng nề ngã xuống.
 Túy Vân hốt hoảng đưa ngón tay lên miệng :
 -    Trời ơi !
 Ông Hoàng khoan thai bỏ khẩu súng tí hon vào túi, tiếp tục hút xì-gà :
 -    Tại sao cô lại sửng sốt ? Hai tên cận vệ không chết mà chỉ bất tỉnh 10, 15 phút mà thôi. Chắc cô đã biết tôi bắn đạn hơi cho họ mê man là để chiều ý thiếu tướng Sulivông.
 Giọng cô gái hơi run run :
 -    Thưa cụ... tôi biết. Nhưng tôi thấy thái độ này quá tàn nhẩn...
 -    Hừ, trong nghệ điệp báo còn hàng ngàn việc tàn nhẫn hơn thế nữa. Cô yên tâm. Vệ sĩ của tôi sẽ đưa họ về phòng riêng, chích thuốc cho tỉnh. Trong thời gian tạm ở đây, họ sẽ được đối xử ân cần.


 Nguyên Hương bấm nút điện giấu sau tấm lịch treo tường. Bức tường gỗ nứt làm đôi, để lộ cái thang máy nhỏ. ông Hoàng nói:
 -    Tôi đã sai người dọn phòng riêng cho cô nghỉ. Cô Nguyên Hương, bí thư của tôi, sẽ thay mặt tôi, lo liệu chu đáo.
 -    Thưa, tôi phải ở đây đến bao giờ ?
 -    Đến khi thân phụ của cô được Sulivông trả tự do. Cô sẽ giúp tôi nhận diện bác sĩ Phạm Thiên.


 Nghe ông Hoàng nói, Túy Vân sáng rực gương mặt. Như đứa trẻ làm nũng mẹ, nàng xà vào người ông Hoàng, ôm cứng khiến ông suýt ngạt thở, và hôn lung tung lên mặt, lên ngực ông :
 -    Sướng quá, sướng quá, cụ ơi ! Cụ là đại ân nhân của tôi, và gia đình tôi. Tôi xin nguyện kiếp sau làm trâu ngựa để hầu hạ cụ.
 Ông tổng giám đốc gỡ tay nàng ra :
 -    Ồ, cô đẹp như vậy mà làm trâu ngựa thì uổng. Tôi cầu mong cho cô sống mãi và đẹp mãi.
 Câu nói đùa của ông Hoàng làm Túy Vân thêm bạo dạn. Nàng vít đầu ông Hoàng xuống hôn thật kêu vào má. Ông Hoàng suýt soa :
 -    Chà, tôi già rồi mà được cô hôn cũng cảm thấy bủn rủn cả người. Chắc đêm nay và nhiều đêm nữa, tôi sẽ mất ngủ.


 Nói đoạn, ông cười lớn rồi cùng cặp chó Tôsa rút ra ngoài bằng cánh cửa hông khuất sau cái tủ kiếng lớn.
 Như tỉnh mộng, Túy Vân quay lại nhìn Nguyên Hương. Bí thư trưởng của ông tổng giám đốc tránh sang bên cho Túy Vân bước vào thang máy. Thang máy tuy nhỏ nhưng được trang bị tối tân, bên trong được điều hòa khí hậu.


 Thang máy được nâng lên thật nhanh, giống như thang máy trong các tòa nhà chọc trời bên Mỹ, người yếu tim có thể chóng mặt, hoa mắt và bất tỉnh.


 Trong giây phút, thang máy đứng lại. Hành lang phía trước là một kỳ công của nghệ thuật trang trí thuần túy đông phương. Nệm trải chân được dệt bằng tay bằng len đặc biệt của một giống cừu sinh sống trên miền giá lạnh y- Bắc Trung Hoa. Trên tường được treo nhiều bức tranh sơn thủy bằng mực tàu của một số danh họa nhà Minh. Cuối hành lang, đứng sừng sững một bức tượng gỗ do những tay thợ khéo ở Mút-tan chạm trổ. Mút-tan là một tiểu quốc theo đạo Phật ở sát nách Tây Tạng, dọc biên giới Hy mã lạp sơn, nơi mà nghệ thuật đúc tượng đạt tới trình độ cao siêu.


 Nguyên Hương hướng dẫn Túy Vân vào gian phòng đối diện pho tượng. Bên trong gian phòng cũng được trang trí cổ kính và sang trọng như bên ngoài. Bàn ghế đều bằng gỗ mun hoặc bạch đàn bóng loáng, nạm xà cừ. Tấm bình phong án ngữ sau cửa được căng bằng một thứ lụa ngũ sắc do các nhà sư ở vương quốc Sikkim dệt. Cũng như Mút-tan, Sikkim là một vùng đất bé nhỏ và huyền bí ở bên rặng núi Hy mã hùng vĩ.


 Nguyên Hương nói với Túy Vân :
 -    Trong phòng này có đủ tiện nghi, nước nóng, máy điều hòa khí hậu, tủ lạnh đựng thức ăn và đồ uống, âm thanh nổi, điện thoại. Chị nằm ngả lưng cho khỏe. Ngoài hành lang có người gác, cần gì xin chị cứ gọi.


 Túy Vân tần ngần trước cửa sổ treo rèm dầy kín mít:
 -    Mở cửa này được không, thưa chị ?
 Nguyên Hương gật đầu :
 -    Được. Nhưng chị nên thận trọng. Vì cửa sổ này nhìn xuống đại lộ Nguyễn Huệ. Một số nhân viên đối phương đã biết tầng lầu này là lưu xá phụ thuộc của Sở Mật Vụ. Họ có thể bắn từ dưới đường lên phòng. Thôi, chị ở lại nhé !


 Nguyên Hương khép cửa phòng. Nữ trưởng ban Biệt Vụ Thu Thu đang chờ nàng gần thang máy với hai cô gái trạc 20 mặc quần din và áo mông-ta-gu màu huyết dụ bóng loáng, ngực đính phù hiệu hình tròn, lớn bằng cái bát ăn cơm, thêu hình một nàng tiên tóc xõa lướt bay trong gió bằng chỉ kim tuyến óng ánh. Nàng tiên tóc xõa là biểu tượng của nữ ban Biệt Vụ. Tuy giữ hồ sơ nhân viên, Nguyên Hương không biết tên hai nữ nhân viên này. Có lẽ họ là nhân viên tập sự mới tốt nghiệp khóa huấn luyện cao cấp.


 Gặp nàng, Thu Thu nhoẻn miệng cười:
 -    Nhiệm vụ của chị đã xong, bây giờ đến lượt tôi.
 Nguyên Hương hỏi:
 -    Hai cô này gác đêm ở đây phải không ?
 Thu Thu đáp :
 -    Phải. Tôi vừa gặp ông Hoàng xong, ông cụ đang chờ chị trong văn phòng.


 Nguyên Hương chào bạn, bước vào thang máy. Xuống dưới nhà, nàng rẽ sang trái, đến một cánh cửa khóa kín. Cửa này mở xuống đường hầm chạy ngầm dưới đất, xuyên qua hai ngôi nhà của tư nhân, đến trụ sở Công Ty Điện Tử. Đường hầm được điều hòa khí hậu, đèn sáng trưng nên Nguyên Hương đi thẳng một mạch.


 Như thường lệ, ông Hoàng ngồi đợi sau bàn buya-rô đầy ắp hồ sơ, với điếu xì-gà Ha-van trên môi và cặp kiếng cận thị dầy cộm trễ xuống mũi..
 Thấy nàng, ông ra lệnh :
 -    Cô lấy giấy bút ra đây. Tôi cần liên lạc ngay với văn phòng thường trực của Hội Đồng cảnh Giác Quốc Tế.
 Nguyên Hương kê tập lốc-nốt trên đùi, ngước mắt nhìn ông tổng giám đốc. Ông thở một hơi xì-gà rồi mới đọc một hơi:
 -    Đây là nội dung bức điện "Tổng giám đốc Sở Mật Vụ Nam Việt trân trọng kính gửi văn phòng thường trực, nhờ chuyển đến trung ương C.I.A. và MI-6.
"Kế hoạch do Hội Đồng giao phó đã được hoàn tất một phần lớn. Trong vòng 24 giờ đồng hồ nữa, tôi sẽ cho chở bác sĩ Phạm Thiên trên một chuyến phi cơ tiêng từ Sàigòn đến đảo Xung Thằng. Yêu cầu quý ông bố trí tiếp đón."



 Ngòi bút của Nguyên Hương chạy thoăn thoắt trên tờ giấy trắng. Viết xong, nàng thừ người, ra dáng bối rối. ông Hoàng vẫn thản nhiên với điếu xì-gà bất hủ. Nguyên Hương rụt rè
 -    Thưa... Sulivông chưa giao Phạm Thiên, sở cũng chưa gom đủ số tiền chuộc 18 triệu đô la.
 Ông Hoàng gạt tàn xuống đống hồ sơ :
 -    Cô nghĩ sao ?
 -    Thưa... về tiền mặt, sở còn 59 triệu đô la, nhưng tôi không tin là ông chịu xuất ra 18 triệu để chuộc Phạm Thiên. Cũng như tôi không tin Sulivông chịu thả Phạm Thiên.
 -    Cô nói chưa đúng hẳn. Nếu ta chịu trả đủ tiền, Sulivông sẽ cho chuộc Phạm Thiên. Vì cần làm ăn lâu dài, hắn sẽ không dám lường gạt.
 -    Thưa... dầu sao ông cũng đã cam kết với Sulivông. Vì danh dự của sở và của riêng ông...
 -    Cô đừng ngại. Chúng ta không thể bội ước. Tuy nhiên, trong trường hợp Sulivông thiếu thành thật, chúng ta sẽ không trả tiền. Cô gửi ngay bức điện cho Hội Đồng cảnh Giác. Chúng ta sẽ tìm ra Phạm Thiên trả cho Hoa Kỳ, không mất một đồng xu, mà còn được tiền thưởng hàng chục triệu đô la nữa.
 Nguyên Hương vẫn ngồi yên với cuốn lốc-nốt. ông Hoàng hỏi, giọng lơ đãng :
 -    Mấy giờ rồi ?
 Nguyên Hương giật bắn người:
 -    Thưa ông, đúng 5 giờ sáng.
 -    Thế hả ? Mấy hôm nay, làm việc nhiều, cô không được ngủ đầy giấc. Đánh điện xong, cô nên chợp mắt một lát cho khỏe. Tôi cũng vậy. Cô dặn Thu Thu đến gần trưa hãy đánh thức tôi dậy. Đúng ngọ, tôi cần gọi điện thoại cho vô tuyến cho Sulivông.
 -    À, cô mời bà Thúy Liễu đến gặp tôi ngay.


 Nguyên Hương vâng một tiếng ngắn. Thái độ khó hiểu của ông Hoàng đã đưa nàng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thúy Liễu - một trong những người yêu của Văn Bình trong sở Mật Vụ - hiện là trưởng ban Đảo Vụ. Ban này chỉ chuyên việc tìm kiếm, đào tạo những nhân viên bí mật có bộ mặt và thân hình giống các thủ lãnh cao cấp của Sở (1).


 Ban Đảo Vụ đặt văn phòng ở tầng cuối của Công Ty Điện Tử. Mọi cửa ra vào đều bằng thép dầy, đóng cửa bằng dụng cụ điện tử, không một nhân viên nào được bén mảng tới, kể cả nhân viên trung cấp. Đối với nhân viên thường của Sở thì ban Đảo Vụ chỉ là một bộ phận của Ban Tài Chính, phụ trách việc trả lương cho nhân viên chính thức. Nhưng đối với các cộng sự viên thân cận nhất của ông Hoàng như Triệu Dung, Văn Bình, Lê Diệp, Thu Thu, Kathy, Quỳnh Loan... và Nguyên Hương, thì ban Đảo Vụ là nơi dự trữ 5 ông Hoàng khác nhau, và gần 10 người khác có khuôn mặt, thân hình, giọng nói, cử chỉ và nếp sống giống hệt với một số cộng sự viên cao cấp của ông tổng giám đốc.


 Ban Đảo Vụ gồm một số phòng đặc biệt. Đặc biệt nhất là phòng giải phẩu và phòng Huấn Luyện. Phòng giải phẩu được coi là kỳ công của ông Hoàng trong nỗ lực không ngừng hiện đại hóa nền điệp báo nước nhà vì nó là phòng giải phẩu tối tân nhất Đông Nam Á, trị giá gần nửa triệu đô la.


 Nó không phải là một phòng mỗ xẻ thông thường như được thiết trí trong các bệnh viện mà là một cái thùng lớn hình tròn đường kính gần 6 mét, có thể chứa được một bệnh nhân và một toán giải phẩu 12 người. Thùng này được làm bằng kim khí, bên trong có dưỡng khí riêng, dưới áp lực tối đa 3 at-mot-phe, tương tự như thùng sắt được các khoa học gia dùng để thám hiểm dưới đáy biển, hoặc như phi thuyền Apôlô.


 Vì nhân viên gián điệp được giải phẩu ngụy trang cần được bình phục ttong thời gian ngắn nên Sở Mật Vụ phải áp dụng phương pháp OHB (2), nghĩa là giải phẩu siêu-áp trong thùng kín. Da non sẽ được kéo lên trong vài ngày, vết thương vừa mỗ xong có thể kín miệng, vấn đề an ninh giải phẩu lại được nâng lên mức tối đa.


 Ngoài Sở Mật Vụ của ông Hoàng ra, chỉ có 3 sở gián điệp lớn nhất thế giới là Trung Ương Tình báo Hoa Kỳ. Tình Báo Anh quốc và GRU Sô Viết là có phòng giải phẩu siêu-áp. Toán y sĩ và điều dưỡng viên phục vụ trong phòng siêu-áp cũng đã được thực tập nhiều tháng tại bệnh viện Thánh Phao-lồ, Luân Đôn, và Trung Tâm Y Khoa Thiếu Nhi Bốt-tơn, Hoa Kỳ (3).
 Bốt-tơn (Boston), Hoa Kỳ.


 Ông Hoàng phái người đi khắp nơi trong nước để tìm kiếm những người hao hao giống ông. Sau khi kết nạp họ vào Tổ Chức với những món tiền thưởng khổng lồ - theo người am hiểu thì những món tiền thưởng gia nhập còn lớn gấp mấy chục lần tiền đầu quân cho các đại ban của những đại diễn viên cải lương như Hùng Cường, Thành Được, Bạch Tuyết, vân vân... - phái viên của ông Hoàng đưa thẳng thẳng họ về trụ sở Công Ty Điện Tử cho y sĩ khám xét rồi giải phẩu thẩm mỹ.


 Tiếp theo giai đoạn giải phẩu là giai đoạn huấn luyện. Phòng Huấn Luyện choán gần nữa tầng lầu trong tổng hành doanh của Sở Mật Vụ. Nó gồm đủ dụng cụ tân tiến, như máy dạy học trong khi ngủ, vô tuyến truyền hình riêng, người máy giám khảo, luôn luôn theo dõi, phân tích và khám xét trình độ hấp thụ của học viên. Học viên phải trải qua một khóa học tối thiểu 6 tháng để học cách đi đứng, ăn nói, suy tưởng như ông Hoàng. Sau khi tốt nghiệp, học viên phải thực tập ngay trong sở. Xong xuôi, nghĩa là sau khi xuất hiện 3 lần trước mặt các nhân viên mà ai cũng tưởng là ông tổng giám đốc thực thụ đến ban huấn thị thì mới được trúng tuyển chính thức.


 Đang hành động tại Đông Kinh, Thúy Liễu được gọi về nước, điều khiển ban Đảo Vụ. Hầu hết những nhiệm vụ chỉ huy quan trọng trong Sở Mật Vụ đều được ông Hoàng trao cho nữ giới. Ban quan trọng nhất, ban Biệt Vụ, quy tụ các nữ điệp viên, được trao cho Thu Thu, Katy, cựu nhân viên C.I.A., được cử làm trưởng ban Mắt Thần. Mắt Thần là tiếng lóng được dùng để chỉ các hoạt động trà trộn, thâm nhập vào lãnh thỗ địch (4). sở dĩ Katy được trao phần hành này vì trước khi gia nhập sở Mật Vụ Nam Việt, nàng đã theo học bộ môn thâm nhập tại trung ương C.I.A. và tốt nghiệp ưu hạng, hơn nữa, nàng đã nhiều lần thâm nhập Liên Sô (5).
 Nguyên Hương sửa soạn gọi điện thoại cho phòng Đảo Vụ. Bỗng ông Hoàng nói:
 -    Cô yêu cầu bà Thúy Liễu dẫn luôn ĐV số 5 lên đây.
 Bạn Đảo Vụ có cả thảy 5 ông Hoàng giả. Những người này được gọi tắt là ĐV, từ số 1 đến số 5. ĐV số 5 được coi là giống nhất. Nguyên Hương định hỏi ông Hoàng cần nhân viên giống ông để làm gì thì ông tiếp:
 -    Ban Đảo Vụ có mấy người giống cô ?
 Nguyên Hương giật mình :
 -    Thưa... giống tôi ?
 ông Hoàng gật đầu :
 -    Phải.
 -    Thưa, hiện có 2 người.
 -    Vậy hả ? Tôi muốn trong vòng nửa giờ, cả người ấy cũng phải có mặt trong văn phòng tôi.


 Nói đoạn, ông Hoàng tắt đèn trên bàn giấy. Điều này có nghĩa là ông tổng giám đốc muốn nghỉ ngơi, không cho phép ai quấy rầy. Nguyên Hương đành thở dài - lại bệnh thở dài cố hữu ăn sâu vào xương tủy - rồi lặng lẽ đi ra.


 Ông Hoàng nhìn theo nữ bí thư Nguyên Hương, rồi mỉm cười.
 60 giờ đồng hồ sau.
 Khi ấy là 5 giờ chiều.
 Trời đang nắng chang chang bỗng đổ mưa ào ào. Trong giây lát, hầu hết những đường phố lớn đều ngập nước.


 Một người đàn ông gầy ốm, tóc bạc phơ, mặc bộ com-lê cũ mèm và hai người đàn bà còn trẻ , mặt mày diễm lệ, thân hình nẫy nở, phục sức sang trọng, từ bin-đinh mới cất ở góc đường Ngô Đức Kế, rảo bước ra ngoài.


 Người đàn ông là ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật Vụ. Còn hai người đàn bà là Nguyên Hương và Túy Vân.


 Cuộc điều đình chuộc bác sĩ Phạm Thiên đã dẫn tới kết quả cụ thể. Theo chương trình do Quốc Tế Đặc Vụ hoạch định, ông Hoàng phải mang 18 triệu đô la, một phần ba bằng bạc mặt, hai phần còn lại bằng hạt soàn, đến một địa điểm định sau để tiếp nhận Phạm Thiên.


 Va-li đựng giấy bạc do Nguyên Hương xách. Còn ông Hoàng thì ôm cái cặp da cá sấu mỏng lét bên trong có một gói kim cương trị giá 12 triệu mỹ kim.


 Ba người trèo lên một chiệc Pờ dô (Peugeot) 404 sơn đen đậu sát lề. Xe này là của thiếu tướng Sulivông, chủ tịch Quốc Tế Đặc Vụ. Nguyên Hương cầm lái, ông Hoàng và Túy Vân ngồi băng sau. Nguyên Hương lái sang bên trái, lái xuống bờ sông và chạy ngược lên đường Hai Bà Trưng. Khi xe từ lướt qua văn phòng công ty Thủy Điện phía sau tòa nhà Quốc Hội, trong máy vô tuyến gắn ở táp-lô có tiếng người dõng dạc nói ra :
 -    Yêu cầu cụ tổng giám đốc thực hiện đúng những yêu cầu sau đây :
 1-    Không một nhân viên nào được phép đi theo.
 2-    Không được dùng dụng cụ phát tín hiệu trong người.
 3-    Tiếp tục ngồi trên xe, và xe tiếp tục chạy theo lộ trình đã định, không được đậu lại bất cứ ở đâu, ngoại trừ ở ngã tư có đèn lưu thông.
 4-    Dọc đường, chúng tôi sẽ liên lạc để cho biết địa điểm gặp gỡ nhận tiền và trao hàng.
 -    Trong trường hợp các điểm 1, hoặc 2, hoặc 3 không được tôn trọng, chương trình nhận tiền và trao hàng sẽ bị hủy bộ, và đương nhiên là chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chiếc Peugeot 404 này được gắn một số máy óc điện tử tân tiến, có thể khám phá ra kẻ đi theo, đồng thời còn có thể nghe được và phá hỏng các tín hiệu vô tuyến.
 Một lần nữa, chúng tôi xin hỏi cụ tổng giám đốc : cụ có đảm bảo là các điều kiện 1, 2 và 3 được tôn trọng trăm phần trăm không ? Nếu cụ trả lời "không", chương trình đã thỏa thuận sẽ được chấm dứt tức khắc, còn nếu trạ lời "có", xin cụ bấm cái nút đỏ trên máy vô tuyến để liên lạc với chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi chỉ đặt câu hỏi này lấy lệ vì tin chắc cụ trả lời "có".


 Ông Hoàng ra lệnh cho Nguyên Hương :
 -    Phiền cô trả lời giùm tôi. Đồng thời, cô nhắc lại những điều đã được thỏa thuận.
 Nguyên Hương alô một tiếng rồi nói:
 -    Chúng tôi sẽ thực hiện đúng các điểm 1, 2 và 3 do ông đề ra. Mặt khác, ông cũng không được hành động ngược lại những điều kiện của phía chúng tôi như sau :
 1-    Cuộc tiếp xúc phải được diễn ra trước khi trời tối.
 2-    Cuộc nhận tiền và trao hàng phải được tổ chức trong phạm vi thành phố Sàigòn.
 3-    Phía chúng tôi được trọn quyền hủy bỏ mọi cam kết trong trường hợp các ông thiếu thành thật.
 Từ máy vô tuyến vọng ra tiếng cười khanh khách :
 -    Đồng ý.


 Xe chạy qua cầu Kiệu.
 Tiếng nói trong máy vô tuyến :
 -    Cám ơn cụ. Các dụng cụ điện tử của chúng tôi cho biết là đến phút này cụ đã tôn trọng các điểm 1, 2 và 3 của điều kiện sách. Giờ đây, yêu cầu cô Nguyên Hương lái xe về đường Chi Lăng.
 Xe quẹo sang bên mặt. Chạy được một quãng, đến gần nghĩa trang, tiếng nói trong máy vô tuyến tiếp tục :
 -    Rẽ vào ngõ bên trái. Chạy trên một trăm thước thì dậu lại.


 "Ngõ bên trái" là một con đường nhỏ vừa khít hai xe hơi tránh nhau. Nguyên Hương lái sát hàng rào dâm bụt.


 Lại tiếng nói trong máy :
 -    Yêu cầu quý vị xuống xe, đi bộ ra đường Chi Lăng. Ngay trên lề trái có một chiếc 404 sơn đen khác, mang bảng số EF.... Lần này, cô Túy Vân sẽ cầm lái.


 Ông Hoàng thản nhiên ném điếu xì-gà còn cháy dở xuống nệm cỏ. Cả ba người trèo lên xe. Máy vừa nổ ròn, chưa kịp chạy thì tiếng nói quen thuộc lại vang rân trong máy vô tuyến :
 -    Xin lỗi cụ. Cụ vừa vứt xuống nửa điếu xì-gà.
 Ông Hoàng hơi gắt: Hừ... trong điều kiện sách không có khoản cấm tôi hút xì-gà. Và tôi cũng cần nói cho ông biết là không có sức mạnh nào trên trái đất có thể cấm tôi hút xì-gà được.
 Giọng nói trong máy vẫn ôn tồn :
 -    Thưa cụ... chúng tôi đâu dám cấm cụ hút xì-gà, vì xì-gà là thú vui độc nhất của cụ. Tuy nhiên, xin cụ cho phép chúng tôi nghi ngờ... Biết đâu điếu xì-gà không chứa đựng dụng cụ phát tín hiệu.
 -    Nếu có, máy điện tự của ông đã nghe thấy.
 -    Thưa cụ... máy của chúng tôi chỉ nghe thấy bên trong xe hơi. Trong trường hợp này, nó lại ở ngoài xe, trên lề đường....
 -    Tôi hiểu rồi. Bây giờ cô Nguyên Hương xuống lượm điếu xì-gà lên.
 -    Vâng. Nhưng theo ý tôi, nên để cô Túy Vân làm việc ấy tiện hơn.
 Điếu xì-gà mầu nâu nổi bật trên nền cỏ xanh. Túy Vân cầm điếu thuốc trong tay, rồi bẻ ra làm hai. Bên trong không có gì hết ngoại trừ những sợi thuốc lá vàng rộm và nâu sẫm. Một phút sau, tiếng nói trong máy vô tuyến lại tiếp :
 -    Xin cụ tha lỗi... Hoài nghi là điều kiện sinh tử của nghề điệp báo. Bây giờ, cô Túy Vân lái xe lộn về Sàigòn.


 Dọc đường, có 2 phút, giọng nói quen thuộc lại cất lên ra lệnh cho Túy Vân đổi lộ trình. Cuối cùng, khi ánh sáng cuối cùng của ban ngày tắt ngúm, nhường chỗ cho ban đêm, xe hơi mới được phép đậu lại. Nơi đậu xe là một đường hẻm trong Chợ Lớn, gần khu đông đúc Nguyễn Tri Phương.


 Tiếng nói trong máy nghe rõ mồn một:
 -    Yêu cầu toàn thể ngồi yên trong xe, tắt máy và tắt đèn, sắp đến địa điểm tiếp xúc. Chúng tôi sẽ giao hàng trước. Cụ kiểm nhận xong, chúng tôi mới lấy tiền. Cụ đã nghe rõ chưa?
 -    Rồi.
 -    Xin cụ mở va-li bạc ở băng trước cho cô Túy Vân đếm. Đây là lệnh riêng cho cô Túy Vân : cô có trách nhiệm đến đủ 6 bó, mỗi bó một triệu đô la, và đếm đủ 24 viên kim cương, sau khi dùng kiếng lúp xem xét, và dùng thước đo đủ số ca-ra đã định. Công việc này kéo dài 15 phút. Xe được lên kiếng và mở máy lạnh. Cô mở ngọn đèn dưới táp-lô lên. Đúng 15 phút sau, tôi gọi lại. Hết.


 Ông Hoàng dựa đầu vào kiếng, lim dim ngủ. ông phải tấm tắc khen thầm sự khôn ngoan của Quốc Tế Đặc Vụ. Xe PỜ-DÔ này được gắn một loại kếng riêng, chỉ bấm gần vô-lăng là một hóa chất kỳ lạ biến kiếng trắng thành kiếng đen, che kín mít như rèm dầy, ngoài không thể nhìn thấy trong, trong cũng không thể nhìn thấy ngoài (6). ông Hoàng lại biết là giây phút này, nhân viên Quốc Tế Đặc Vụ đang chăm chú quan sát bằng viễn kính hồng ngoại tuyến. Vì vậy, ông không còn cách nào khác, ngoài cách nhắm mắt nghỉ khỏe trong khoảng 15 phút chờ đợi.


 15 phút trôi qua.
 Kiểm tiền và hạt xoàn xong, nàng xập nắp va-li, rồi thấp thỏm ngồi chờ. Tiếng nói trong máy nổi lên :
 -    Xong chưa ?
 Túy Vân đáp :
 -    Thưa rồi.
 -    Bây giờ cô lái xe chạy thẳng. Đến ngã ba có cột đèn đường, cô quẹo vào tòa nhà trệt quét vôi trắng, bên phải cửa cồng đang được mở rộng. Cô cho xe vào ga-ra rồi chờ lệnh.


 5 phút sau, chiếc 404 chạy từ từ vào một khu vườn rộng mênh mông, giữa hai hàng cây thông nhỏ hình nón. Biệt thự chìm trong bóng tối. Khi xe vào đến ga-ra, đèn ở nhà trên mới được bật lên. Theo lệnh của máy vô tuyến, ba người lần lượt xuống xe, trèo tam cấp lên phòng khách.


 Đó là một biệt thự trệt, nằm giữa những khoảnh đất lớn hơn một mẫu. Ông Hoàng vừa đặt tay vào quả nắm thì cánh cửa phòng khách được mở vào bên trong. Người mở cửa là thiếu tướng Sulivông.


 Năm tháng chồng chất không làm viên cựu chỉ huy trưởng điệp báo Lào quốc đổi khác. Y vẫn không khác ngày xưa, khi y mới lên 40, tóc hớt ngắn, làn râu mép được gọt tỉa diêm dúa, tương phản với cái miệng nhỏ mím chặt, như không bao giờ biết cười, vẫn như ngày xưa, y mặc sơ-mi dài chim cò rộng thùng thình phủ trên chiếc quần đen ống chân voi.


 Sulivông nghiêng đầu thi lễ :
 -    Kính chào cụ tổng giám đốc.
 Ông Hoàng cũng nhũn nhặn đáp :
 -    Không dám, kính chào thiếu tướng.
 Sulivông đóng cửa lại rồi nói:
 -    Thưa cụ, tôi từ giã quân đội từ lâu nên không còn là thiếu tướng nữa.
 Ông Hoàng ngồi xuống ghế :
 -    Đại tá Văn Bình thường nhắc đến ông nhưng mãi đến nay tôi mới được hân hânh gặp ông bằng xương bằng thịt. Xin ông kiểm điểm lại tiền và kim cương.
 -    Không sao, tôi hoàn toàn tin ở cụ. Và đây, xin giới thiệu với cụ, bác sĩ Phạm Thiên.


 Cửa sang phòng bên mở rộng. Phạm Thiên từ từ bước ra với một thiếu phụ trạc 45 tuổi. Tuy không còn trẻ nữa, thiếu phụ vẫn có thể làm cho nam giới ngây ngất. Mặt nàng, thân thể nàng, cử chỉ nàng, tất cả đều trẻ. Ông Hoàng biết nàng là Túy Ngọc, vợ cũ của Phạm Thiên.


 Phạm Thiên trông có vẻ già hơn, ốm hơn và buồn hơn trong ảnh. Thấy Túy Vân, y khựng lại. Túy Vân chạy vội tới ôm chầm lấy y, khóc nức nở. Y lí nhí trong miệng "con, con" rồi đứng im. Sulivông đỡ cái va-li đựng đô la và hạt soàn, rồi nói với ông Hoàng :
 -    Bác sĩ Phạm Thiên hiện hoàn toàn khỏe mạnh. Xin cụ hỏi đương sự xem có được chúng tôi đối xử xứng đáng không ?


 Ông Hoàng đứng dậy, tiến lại gần Phạm Thiên, rút cặp mắt kiếng cận thị dầy cộm cầm tay, rồi ngó nhà bác học một cách sửng sốt. Bỗng như nhớ ra bệnh cận thị quá nặng của mình, ông vội đeo mục kỉnh vào mắt, đứng hơi nghiêng, nhìn xéo khuôn mặt hồng hào, đỏ da thắm thịt của Phạm Thiên, ông lẩm bẩm một mình, nhưng cốt cho mọi người nghe :
 -    Vô lý, vô lý !
 Sulivông theo dõi cử chỉ khác thường của ông tổng giám đốc sở Mật Vụ, không nói lời nào. Trong khi đó, Túy Ngọc cau mày có vẻ khó chịu, ông Hoàng ngắm Phạm Thiên từ đầu xuống chân, đoạn bóp bắp thịt tay, nắn lưng nhà bác học, như sợ đồ giả. Như vậy cũng chưa đủ, ông Hoàng còn hỏi Túy Ngọc, giọng dấm dẳn :
 -    Ông Phạm Thiên bị bỏ đói cả thảy mấy ngày ?
 Túy Ngọc trố mắt ra vẻ sửng sốt và bực bội. Phạm Thiên mau miệng :
 -    Cụ lầm rồi. Tôi chưa hề bị bỏ đói ngày nào trong thời gian tạm giữ.
 Ông Hoàng chậc chậc rồi nói:
 -    Tôi không hỏi ông. Yêu cầu ông im miệng, ông có biết vì sự bê tha của ông mà chúng tôi mất 18 triệu đô la tiền chuộc không ? 18 triệu đô la không phải là món tiền nhỏ...
 Phạm Thiên gân cổ đáp :
 -    Ông không có quyền nhục mạ tôi. Sở dĩ các ông bỏ tiền ra chẳng phải vì thương tôi, mà vì tôi là món đồ cần thiết, tối cần thiết. Ông đừng tưởng tôi thích quay về Hoa Kỳ. Ông cứ cầm lấy 18 triệu đô la, tôi sẽ đưa vợ con qua Trung Hoa. Và tôi tin rằng chủ tịch Mao Trạch Đông sẽ trả một số tiền nhiều gấp đôi số tiền 18 triệu đô la....
 Ông Hoàng nắm ve áo Phạm Thiên :
 -    Té ra ông có tư tưởng phản bội... Rồi ông sẽ thấy, ông sẽ bị lôi ra tòa án.


 Phạm Thiên giằng tay ông Hoàng ra. Tuy đã luống tuồi, ông tổng giám đốc vẫn còn nhanh nhẹn như trai tráng, ông tiến lên một bộ để giữ thế quân bình rồi xoắn sâu ve áo của Phạm Thiên khiến cho nhà bác học bạch diện thư sinh bị hụt chân ngã chúi vào đống bàn ghế.


 Túy Ngọc xấn tới, vung tay đánh ông Hoàng. Nữ bí thư Nguyên Hương chực sẵn một bên, lẹ làng gạt đòn của Túy Ngọc, rồi dùng atémi quất xụi trên nền nhà.
 Sulivông vội la lớn :
 -    Không được làm thế !


 Sulivông phóng tới, lấy đôi vai dầy làm mộc, nhưng không kịp nữa. Nguyên Hương đã phóng ra ngọn cước trúng ngực Túy Ngọc. Nạn nhân bắn vào dưới chân tường.


 Nhưng Túy Ngọc đã chồm dậy, nhanh như chớp nhoáng. Nàng đã thủ trong tay một khẩu súng lục Mauser bóng loáng. Nàng rú lên :
 -    Này, cho chết đáng đời....


 Hoảng hốt, Sulivông tung chân trái, định đá vào bàn tay của người đàn bà đã bị cơn giận làm mất lý trí. Nhưng viên chủ tịch Quốc Tế Đặc Vụ đã can thiệp hơi chậm.
 Đoàng... Đoàng....


 Hai phát súng nồ liên tiếp, ông Hoàng và Nguyên Hương ngã vật xuống, không ai kêu được một tiếng.
 Bắn xong, Túy Ngọc đưa nòng súng lên mũi ngửi. Dường như mùi thuốc khét lẹt làm dịu hẳn cơn giận của nàng. Và nàng bắt đầu nhìn thấy sự thật....
 Nàng đã lỡ tay bắn chết ông Hoàng. Mặt nàng trở nên tái nhợt, nàng quăng khẩu súng xuống đất và thét lên :
 -    Trời ơi, tôi vừa bắn chết ông Hoàng !


 Từ lâu, ông Hoàng được coi là vị thần vạn năng của ngành gián điệp. Không ai dám đụng tới lông chân ông, chứ đừng nói là hạ sát ông nữa. Vì hậu quả sẽ vô cùng ghê gớm.


 Thiếu tướng Sulivông run lẩy bẩy, tay phải vịn mép bàn cho khỏi té xỉu. Một phút sau, Sulivông mới thốt được nên lời
 -    Nguy rồi... cô đã dại dột bắn chết ông Hoàng...
 Hắn quay nhìn Túy Ngọc rồi rít lên :
 -    Cô có biết hạ sát ông Hoàng rồi mình sẽ ra sao không ?
 Gương mặt Túy Ngọc ướt nhèm nước mắt:
 -    Thú thật, em không ngờ, em không chủ trương hạ sát ông Hoàng. Không hiểu sao ngón tay của em lại lảy cò. Sát nhân thì giả tử, thôi anh đi đi, em xin ở lại, nhận hết tội lỗi và đền mạng.
 Sulivông cười ghê rợn :
 -    Hừ... ở lại, nhận hết tội lỗi và đền mạng. Tôi không ngờ cô lại ngu xuẩn đến mực ấy. Họ sẽ giết cô đã đành, họ còn giết cả tôi nữa. Họ sẽ giết tất cả nhân viên Quốc Tế Đặc Vụ. Họ sẽ giết tất cả họ hàng nội ngoại của tôi. Họ sẽ phá nát tổ chức Quốc Tế Đặc Vụ. Trời đất ơi, tôi đã nuôi ong tay áo mà không biết...
 Túy Ngọc nức nở :
 -    Bây giờ anh giết em đi !
 Sulivông giơ bàn tay lên, định quét atémi vào cuống họng Túy Ngọc. Nhưng Túy Vân đã chạy ùa lại, ôm lấy Sulivông
 -    Em cắn rơm, cắn cỏ lạy thiếu tướng. Dầu sao mẹ em cũng đã lỡ rồi....
 Sulivông xô Túy Vân ngã ngồi xuống thi thể nóng hồi của Nguyên Hương :
 -    Tôi điên mất... tôi điên mất! Ai bảo với cô rằng thiếu phụ này là mẹ ruột của cô ?
 Túy Vân lồm cồm ngồi dậy :
 -    Xin lỗi thiếu tướng, em quên.
 Sulivông gằn giọng :
 -    Quên, quên, quên, quên,.... quên như thế này thì chết cả nút.
 Phạm Thiên nãy giờ vẫn đứng yên. Túy Ngọc quỳ xuống, chắp tay vái hắn. Hắn vội bước lên, chắn ngang giữa Sulivông và Túy Ngọc :
 -    Chỗ anh em... tôi xin anh nghĩ lại. Việc đã rồi, họ đã thiệt mạng, anh có la hét, trừng trị thì họ cũng không sống lại nữa. Những viên đạn thuốc độc này hễ trúng là chết, không còn phương pháp nào cứu chữa. Tôi xin đề nghị...
 Sulivông quát:
 -    Câm cái miệng.
 Phạm Thiên ung dung :
 -    Hoạt động với anh đã lâu, bây giờ tôi mới thấy anh kém bình tĩnh. Theo tôi, chẳng có gì là nan giải, trời chưa tối, chúng mình lái xe ra Vũng Tàu còn kịp. Tàu biển đang đợi chúng mình bên ngoài hải phận, xuồng máy chỉ bơi 20 phút là tới nơi.
 Sulivông thở dài:
 -    Ừ thì đi. Chẳng qua tôi nể anh... Vì Túy Ngọc vừa phạm một lỗi lầm không thể tha thứ được. Làm nghề này, giết người là thường. Túy Ngọc có thể giết bất cứ ai, nhưng không nên chạm đến ông Hoàng. Chúng mình là một tổ chức tư nhân, người ta chỉ bóp nhẹ là chết...


 Sulivông nhìn xác ông Hoàng và Nguyên Hương nằm co quắp rồi thở dài lần nữa.


 Cả bọn trèo lên chiếc Falcon kiểu 1965 do Phạm Thiên cầm lái. Trời nhá nhem tối, đường đi Cấp thưa thớt xe cộ, Phạm Thiên xả hết tốc độ.


 Gần 8 giờ tối, họ đến Vũng Tàu. Phạm Thiên lái xe có vẻ thạo đường nên vào đến thị trấn hắn vẫn giữ nguyên tốc độ đường trường. Trông cách lái xe khoan thai và bình thản của hắn, không ai dám ngờ rằng hắn là nhà khoa học, chỉ biết làm bạn với chai lọ và hóa chất trong phòng thí nghiệm.


 Ngoài đời, hắn là tay đua xe hơi cừ khôi. Và phải là tay chơi lọc lõi, với nụ cười đĩ điếm luôn luôn nở trên đôi môi dầy ươn ướt như lúc nào cũng đòi hôn đàn bà.


 Sulivông nhổm lên băng trước :
 -    Này anh, có chắc là không bị theo không ?
 Phạm Thiên cười kiêu ngạo :
 -    Anh yên tâm. Có ai rượt theo, tôi đã nhìn thấy. Từ chặng cuối xa lộ Biên Hòa trở đi, tôi đã tắt hết đèn hậu, và xử dụng óc điện tử B-49.


 Óc điện tử B-49 là một phát minh quan trọng trọng nghề lái xe hơi. Ngay sau khi dụng cụ này ra đời, công an nhiều nước đã đổ xô đi mua. Dân anh chị Mỹ quốc đều đua nhau gắn máy B-49 trong xe. Nó gồm một bộ óc điện tử nhỏ xíu, chạy bằng điện xe hơi, có tác dụng quan sát phía sau xe, đề phòng bị người lạ rượt theo. Hễ nó thấy xe nào chạy theo cùng một tốc độ trên một quãng đường dài là réo hồi chuông báo động. Nhờ được trang bị viễn kính hồng ngoại tuyến, nó có thể nhìn xuyên qua màn tối dễ dàng.
 Sulivông nói:
 -    Anh cẩn thận thêm nữa vẩn hơn. Vì nếu họ chờ cho mình đến Vũng Tàu mới săn bắt thì nguy.
 Phạm Thiên cười xòa :
 -    Anh không tin vào tài của tôi nữa ư ? vã lại, họ không thể biết chúng mình lái ra Cấp. Giờ này, có lẽ họ mới khám phá ra ông Hoàng và Nguyên Hương chết cứng trong khu Nguyễn Tri Phương. Ha... ha... nhờ sự nóng nẩy dại dột của cô Túy Ngọc, mình vừa làm được một chuyện phi thường. Đêm nay, nghe tin ông Hoàng bị giết, quần hùng trên khắp thế giới sẽ ngã ngửa. Cơ sở của mình tại Nam Việt sẽ bị phá nát nhưng mình sẽ nổi tiếng, mình sẽ qua Âu châu lập nghiệp, vả lại, mình sẽ kể công với Trung Ương... Hiện mình nắm trong tay 18 triệu đô la. Cộng với mấy ....
 Sulivông có vẻ không vui:
 -    Anh không nên lạc quan quá trớn như vậy. Từ nảy đến giờ tôi lo lắm, nhưng vì sợ anh mất tinh thần nên không nói ra đấy thôi.
 -    Lo cái gì ?
 -    Như anh đã biết, ông Hoàng không phải là một lãnh tụ điệp báo tầm thường. Phải nắm vững thành công trăm phần trăm, ông ta mới chịu xuất đầu lộ diện. Không lẽ ông ta lại ngu nuội đến nỗi mang thân đến cho mình ăn thịt.
 -    Anh nói cũng đúng. Nhưng anh đừng quên, ông Hoàng là người tự cao, tự đại. ông ta đinh ninh chúnh mình không dám mó đến lông chân nên mới ngang nhiên dẫn xác vào sào huyệt Quốc Tế Đặc Vụ để lãnh hàng, ông ta chết là phải, vì nếu còn sống, thiên hạ sẽ cười cho thối óc... Ha... ha... mang danh đại lãnh tụ gián điệp với hai thứ tóc trên đầu, với nửa thế kỷ tung hoành như vào chỗ không người, bây giờ bị nữ yêu hạng bét của Quốc Tế Đặc Vụ cho ăn kẹo đồng... ha... ha....
 Sulivông chặn ngang :
 -    Phía sau có một chiếc xe đua mui trần, có lẽ là chiếc Floride....
 Phạm Thiên chắc lưỡi:
 -    Không phải xe của họ đâu.


 Phạm Thiên phóng nhanh hơn. Trong chớp mắt, chiếc Floride đã bị bỏ rơi hoàn toàn. Phạm Thiên lái vào con đường hẹp sau chợ, rồi sau cùng vào một tòa nhà trệt khá rộng, qua cửa cồng mở toang. Một người đàn ông chờ sẵn; vội vã đóng cửa lại.


 Xe đậu ngay giữa vườn, Sulivông nhảy xuống, hỏi gã đàn ông vừa đóng cửa :
 -    Có gì lạ không chú ?
 Tên gia nhân đáp :
 -    Thưa không.


 Tên gia nhân cung kính mở cửa cho Sulivông bước vào nhà. Sulivông đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn mở tủ, lấy sơ-mi mới ra thay, rồi tiến lại gần góc tường, lật tấm lịch bằng cạt-tông dầy. Phía sau bức tường vẫn phẳng lì, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy ở chính giữa có một cái nút nhỏ hình tròn cùng màu xám với bức tường. Sulivông bấm nhẹ, một cánh cửa bí mật được trổ ra.


 Bên trong là một cái két sắt gắn chìm vào tường bê-tông. Sulivông lúi húi mở khóa. Một loạt những tiếng tách tách nổi lên. Sulivông kéo cửa tủ sắt luồn tay vào trong rút ra một cái hộp trông như hộp bánh bích quy nhưng khá nặng. Hắn mở nắp hộp kiểm điểm bên trong : toàn là kim cương, có những hột to bằng đầu ngón tay, lấp lánh ánh sáng dưới hai ngọn đèn nê-ông. Hắn bỏ hộp đựng kim cương vào va-li xách tay, đoạn ra lệnh cho tên gia nhân :
 -    Dẫn hắn lên đây.
 5 phút sau, một người đàn ông trung niên nặng nề từ cửa hông bước vào phòng ngủ. Sulivông cất tiếng :
 -    Chào bác sĩ Phạm Thiên.
 Người đàn ông được gọi tên Phạm Thiên ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng. Mắt hắn dừng lại trước người đàn ông giống hắn như đúc, và cũng mang tên Phạm Thiên như hắn. Sulivông nhếch mép cười:
 -    Bác sĩ ngạc nhiên phải không ? Trân trọng giới thiệu đây là cộng sự viên của tôi. Bác sĩ không cần biết tên thật của hắn làm gì, nhưng mỗi khi hoạt động hắn thường mang tên là Kong-Fô. Vâng, hắn là Kong-Fô, cũng là công dân Ai Lao như tôi.
 Phạm Thiên nhìn Kong-Fô trừng trừng :
 -    Ông giả mạo như vậy để làm gì ?
 Kong-Fô ưỡn ngực :
 -    Để làm gì, là chuyện riêng của tôi. Nhưng từ phút này trở đi, tôi trả cái tên và khuôn mặt Phạm Thiên lại cho bác sĩ.


 Hắn đằng hắn một tiếng rồi từ từ cho bàn tay lên sau gáy, gỡ cái mặt nạ cao-su, ném xuống đất. Bỏ mặt nạ ra, hắn cũng không khác Phạm Thiên thật là bao. Hắn dí chân lên cái mặt nạ, giọng kẻ cả :
 -    Bác sĩ đã bằng lòng chưa ?


 Phạm Thiên không đáp. Hắn rùng mình trước luồng nhỡn tuyến của Túy Ngọc. Hắn nói giọng buồn rười rượi:
 -    Thật anh không ngờ... anh không ngờ em lại làm gián điệp cho địch. Em đã lừa anh, mặc dầu em vẫn còn yêu anh. Mẹ con em đã đồng lõa với nhau để giữ anh lại. Trong những ngày bị giam trong hầm tối, anh đã suy nghĩ chín chắn. Anh đã đến một quyết định dứt khoát. Từ nay anh sống cũng như chết, anh tranh đấu để thành công vẻ vang trên đường đời là vì anh hy vọng tái hợp với em, với con. Nhưng anh đã hoàn toàn thất vọng. Túy Ngọc ơi, anh xin vĩnh biệt em. Túy Vân ơi, cha xin vĩnh biệt con...
 Bỗng một tiếng nói sang sảng từ cửa phòng cất lên, làm toàn thể đều quay phắt lại sững sờ :
 -    Vĩnh biệt thiếu tướng Sulivông !
 Người vừa nói là ông Hoàng. Phải, ông Hoàng bằng xương bằng thịt, ông Hoàng còn sống hẳn hòi, chứ không phải ông Hoàng nằm cứng đơ trong tòa nhà vắng vẻ tại khu Nguyễn Tri Phương, Chợ Lớn.
 Sulivông giật bắn người:
 -    Ông Hoàng, té ra ông còn sống !
 Ông Hoàng ném điếu xì-gà đang cháy xuống đất:
 -    Thiếu tướng nói sai rồi. Không phải tôi "còn sống", mà là tôi vẫn sống. Tôi chưa hề bị trúng đạn thuốc độc. Tôi cũng chưa hề chết.
 Kong-Fô và tên gia nhân cùng cho tay vào túi một lượt. Nhưng Túy Ngọc đã rút súng ra nhanh như điện xẹt:
 -    Đứng yên, không được cựa quậy.
 Túy Vân tiến lại phía mẹ, hai tay giơ lên :
 -    Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm thế ?
 Túy Ngọc cười nhạt:
 -    Cô vẫn còn mê ngủ hay còn thích đóng kịch ? Tôi không phải là mẹ ruột của cô. Cô không phải là con ruột của tôi. Phạm Thiên cũng khựng người:
 -    Trời, cô gái này không phải là Túy Vân ư ?
 Túy Ngọc gật đầu :
 -    Không phải. Túy Vân đã chết. Con của chúng ta đã chết trong một cuộc oanh tạc. Cô gái này chỉ giả mạo là Túy Vân.
 Phạm Thiên hỏi vợ, giọng run run :
 -    Còn em ? Em cũng không phải là nhân viên của thiếu tướng Sulivông ?
 Túy Ngọc mỉm cười:
 -    Không phải. Từ lâu em là nhân viên của ông Hoàng. Nhân viên của sở Mật Vụ Nam Việt.
 Sulivông nghiến răng :
 -    Thảo nào... Tôi đối đãi với cô như bát nước đầy mà cô nỡ lừa tôi.
 -    Tôi yêu anh, tôi ăn nằm với anh, tôi tuân lệnh anh, chẳng phải tôi có cảm tình với anh hoặc sợ sệt anh. Chẳng qua vì tôi có công việc phải làm. Giờ đây, công việc đã xong, tôi xin phép được vĩnh biệt anh.
 Sulivông nhìn ông Hoàng :
 -    Một lần nữa, ông là kẻ thắng còn tôi là kẻ bại. Nhưng tôi không còn phục ông nữa. Vì ông đã tráo trở, nuốt lời hứa trong họng.
 Ông Hoàng đáp :
 -    Ông nên nhớ lại những lời cam kết giữa ông và tôi. Tôi đã nói rõ là nếu ông lừa tôi trước, bắt buộc tôi phải lừa lại. Vỏ quýt dầy tất gặp móng tay nhọn. Gieo gió tất gặp bão, ông còn phàn nàn gì nữa.
 -    Nói có quỷ thần chứng giám, tôi không hề lừa ông.
 -    Ấy chết, người Á đông ta vốn trọng lời thề và cung kính thần linh, ông thề bậy như vậy không sợ nguy hại đến mạng sống hay sao ? ông bảo là không lừa tôi, tại sao lại giao Phạm Thiên giả, còn Phạm Thiên thật thì nhốt kỹ ở Vũng Tàu ?
 -    Vì tôi chưa tin cụ.
 -    Hừ... chưa tin tôi mà lại nhận 18 triệu đô la của tôi. Thật đáng tiếc... khôn ba năm dại một giờ là vậy. Ông là chỉ huy trưởng điệp báo có tài mà lại dại dột nghe lời đàn bà thiết lập tổng hành doanh tại Sàigòn nên mới đến kết quả chua chát hôm nay. Bà Túy Ngọc hợp tác với tôi đã lâu, cần nói rõ để ông khỏi hiểu lầm. ông đang làm mưa làm gió tại Vạn Tượng thì gặp Túy Ngọc. Xưa nay ông vẫn là người đàn ông hảo ngọt, nên gặp Túy Ngọc ông mê liền. Nàng theo chỉ thị của tôi, gắn bó với ông. Và sau khi ông thoát khỏi nhà giam, sửa soạn tái sinh Quốc Tế Đặc Vụ, nàng thuyết phục ông di chuyển trụ sở chỉ huy về Nam Việt. Bây giờ ông biết tại sao tôi biết ông tung hoành trên đất của tôi mà không tìm cách ngăn chận. Vì ngăn chận làm gì, thưa ông ? Biết ông có liên lạc với Quốc Tế Tình Báo sở của Trung Cộng, tôi đã ra lệnh cho Túy Ngọc đi sâu vào tổ chức của ông, đợi chờ cơ hội lợi dụng, ông bắt cóc, giết người theo kế hoạch của Tình Báo Sở, và họ đã trả tiền rất hậu hĩ. Chúng tôi đang thiếu tiền nên án binh bất động, chờ ông gom góp thật nhiều tiền mới ra tay làm một mẻ. Nghe nói trong va-li của ông có cái hộp đựng hột soàn, trị gìá gần 50 triệu đô la, kết quả của hai năm hoạt động trung thành với Tình Báo sở. Với 50 triệu ấy, chúng tôi có thể làm Tình Báo Sở điêu đứng.... Tôi nhân danh sở Mật Vụ Nam Việt, thành thật cám ơn ông... Nào... ông còn tiếc nuối gì nữa, ông hãy đưa cái va-li hạt soàn ấy cho tôi.


 Sulivông thở dài, nhấc cái va-li đặt lên bàn. ông Hoàng thản nhiên ngồi xuống ghế, chậm rãi châm điếu xì-gà mới:
 -    Lẽ ra tôi còn làm thinh để ông tung hoành một thời gian nữa vì tôi muốn vơ vét một lúc 100 triệu đô la chứ 50 triệu đang còn ít quá. Nhưng vì ông đã bắt cóc Phạm Thiên, các cơ quan điệp báo Tây phương thúc giục tôi phải tìm ra manh mối nên bất đắc dĩ tôi phải xuất đầu lộ diện. Nếu không gặp trở ngại bất ngờ, tôi đã có thể hạ ông dễ dàng như lấy đồ trong túi. Túy Ngọc thường liên lạc với tôi mỗi tuần bằng một điện đài đặc biệt, nhưng từ ít lâu nay, nhất là từ sau vụ Phạm Thiên, ông đặt máy tầm-đài tối tân trong trụ sở nên Túy Ngọc đành phải gián đoạn liên lạc. Tôi ra công tìm kiếm mà không khám phá ra nàng ở đâu. Tôi đành phải áp dụng chiến thuật xưa như trái đất: lừa cho cọp dữ ra khỏi động. Tôi bố trí cho Uyên-sơn trở lại Sàigòn rồi chận hắn trên phi trường Tân Sơn Nhứt, đe dọa. cảm thấy bại lộ, hắn phải liên lạc với thượng cấp. Và từ hắn, tôi biết Nguyễn Chấn. Từ Nguyễn Chấn, tôi biết câu lạc bộ Ngũ Nhật Hội. Và tại câu lạc bộ này, tôi đã trương bẫy đợi ông. Túy Vân là nhân viên trung thành của ông, ông cho nàng đi theo tôi để cho tôi vào xiếc. Trong thời gian lưu lại ngôi nhà Ngô Đức Kế, nàng đã dùng điện đài giấu trong thỏi son để báo cáo mọi việc với ông. Tôi đã ghi âm được đầy đủ. Nàng bảo đảm với ông rằng tôi thành thật muốn chuộc Phạm Thiên nên ông mới chịu gặp tôi. ông đã rơi vào kế hoạch Luân Vũ của tôi... Tôi đặt tên kế hoạch triệt hạ ông là kế hoạch Luân Vũ để ghi nhớ tài luân vũ của ông; nếu tôi không lầm, ông khiêu vũ rất giỏi, từng chiếm nhiều giải thưởng quốc tế, và giải thưởng được biết nhiều nhất là giải thưởng luân vũ tại Ba Lê... ông Sulivông ơi, điện đài ông giao cho Túy Vân thuộc loại điện đài tân tiến nhất và dùng làn sóng lên-thẳng, song ông quên rằng cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Sở Mật Vụ Nam Việt đã phát minh ra phương pháp ghi âm làn sóng lên-thẳng...


 Sulivông quay mặt ra cửa sổ. Phía sau cửa sổ là đêm tối mênh mông, vẳng lại tiếng sóng vỗ rì-rầm. Bỗng hắn đập mạnh tay xuống bàn :
 -    Tôi nhục lắm rồi. Lần thua ở Vạn Tượng, tôi chưa đến nỗi nhục như lần này. Nếu còn thương tôi, xin cụ cho tôi một viên đạn vào tim...


 Ông hoàng không đáp. Vì ông vừa bắt gặp tia mắt của Kong-Fô. Ông giả vờ cúi xuống điếu xì-gà. Ngay khi ấy, Kong- Fô trườn người sang bên trái, vung tay định đoạt khẩu súng của Tuy Ngọc. Tên gia nhân của Sulivông cũng nhoài theo, dùng chân trái đá vào cườm tay cầm súng. Bị hai gã đàn ông phản công bất thần, Túy Ngọc rớt súng.


 Song ông Hoàng vẫn tiếp tục nắm giữ tình thế. Vì hai tiếng bộp bộp nho nhỏ nổi lên. Một thiếu phụ đẹp tuyệt vời từ ngoài cửa bước vào, mỗi tay cầm một khẩu súng nhỏ bốc khói nghi ngút. Thiếu phụ này là Thu Thu, trưởng ban Biệt Vụ. Bị trúng đạn vào giữa mặt, hai gả đàn ông ngã nhào xuống đất.
 Ông Hoàng thản nhiên giới thiệu
 -    Chắc ông đã biết đây là cô Thu Thu. Cô ấy đã lái trực thăng cho chúng tôi đi từ Sàigòn ra cấp. Xe hơi của ông chạy dưới đường thì chúng tôi bay trên trời. Như vậy đủ chứng tỏ tôi đã bố trí cặn kẽ, cả việc bắn hại tên thuộc viên của ông cũng được tôi trù liệu trước, ông hiểu chưa ? Tôi tạo cơ hội cho họ đoạt súng để có thể bắn họ không thương tiếc. Họ còn sống sẽ bất lợi cho ông. Họ chết, ông và tôi sẽ nói chuyện dễ dàng...
 Sulivông liếm mép ra vẻ suy tư :
 -    Nghĩa là cụ muốn dùng tôi, không giết ?
 Ông Hoàng cười:
 -    Giết để làm gì ? Chẳng gì ông và tôi cũng là chỗ biết nhau, quen nhau từ nhiều năm nay. Tôi chỉ cần lấy tiền bạc và kim cương của ông thôi. Còn ông... từ phút này, ông sẽ hợp tác mật thiết với tôi.
 -    Hợp tác ? Thưa cụ... hợp tác như thế nào ?
 -    Giản dị lắm. số tiền 50 triệu đô la của ông là tiển thưởng của gần 50 vụ bắt cóc xảy ra trong vòng 12 tháng qua, mà điển hình là vụ bác sĩ Tôni ở Ba Lê. Vụ Lêô ở Bá Linh trị giá 400 triệu đô la, rồi hai vụ phá hoại ở Liên Sô làm hệ thống vệ tinh phòng thủ bị rối loạn, và một hỏa tiễn FOBS trệch đường bay, gây ra thiệt hại 1.300 triệu đô la. Tổng cộng, ông đã mang về cho Tình Báo sở 1.700 triệu và được thưởng 50 triệu... Trong tương lai, tôi tin rằng Tình Báo Sở vẫn tiếp tục trả nhiều tiền thưởng như thế. ông sẽ có tiền, thật nhiều tiền, nếu chịu hợp tác chân thành với tôi.
 -    Thưa cụ... hợp tác như thế nào ?
 -    Thứ nhất, cho tôi biết các chi tiết về 50 vụ bắt cóc đã qua. Riêng về Tôni và Lêô...
 -    Thưa cụ....
 -    Không, tôi không đòi hỏi ông phải trả họ. Vì hiện nay họ đang sống ở Hoa Lục hoặc đã chết. Tôi chỉ cần biết các chi tiết liên quan đến tồ chức.


 Sulivông nhìn đăm đăm vào khoảng không :
 -    Thưa cụ... tôi phải nộp Phạm Thiên cho Tình Báo Sở. Tầu buôn của họ đang chờ ngoài khơi. Nếu tôi không nộp, họ sẽ nghi ngờ...
 Ông Hoàng khoác tay :
 -    Không sao. Lát nữa ông cứ việc xuống tầu, nộp Phạm Thiên cho họ. Nhưng là Phạm Thiên giả.
 -    Phạm Thiên giả ? Nộp Kong-Fô phải không ?
 -    Kong-Fô đã chết rồi, còn nộp sao được. Phạm Thiên còn sống thì mới hữu ích. Vì vậy, tôi đã kiếm sẵn một người thật giống Phạm Thiên cho ông. Người này là nhân viên của tôi.
 -    Trời ơi, cụ mượn tay của tôi để thâm nhập Hoa Lục !
 -    Đó là cái giá để chuộc lại sự tự do. Ông đang ham sống, ham hưởng thụ, cho nên như vậy cũng vẫn còn quá rẻ.
 -    Vâng, tôi đành phải theo cụ. Nhưng cụ ơi, Tình Báo Sở khám phá ra thì khốn !
 -    Họ sẽ khám phá ra bằng cách nào ? Ít ra cũng phải đợi cho nhân viên của tôi hoàn thành công việc. Nghĩa là từ 5 đến 10 năm. Nói trước để ông mừng : trong 5 năm đầu tiên, nhân viên của tôi đội lốt Phạm Thiên sẽ không làm gì hết.


 Sulivông liếc nhìn Túy Vân, giọng ngập ngừng :
 -    Nhưng....
 Ông Hoàng ngắt lời:
 -    Tôi giết Kong-Fô và tên gia nhân chắc ông đã hiểu rõ lý do.
 -    Hiểu rồi. Cụ dùng Túy Vân để bắt chẹt tôi.
 -    Phải, trong thời gian 5 năm sắp tới, hễ bất cứ lúc nào ông định thay đồi ý định hợp tác là tôi sẽ trả Túy Vân cho Quốc Tế Tình Báo Sở.
 -    Cụ ơi, cụ nham hiểm quá !
 -    Cám ơn ông, ông chỉ phải trung thành với tôi trong 5 năm. Sau đó, ông hoàn toàn tự do. Khi ấy, ông muốn coi tôi là kẻ thù nham hiểm bất cộng đái thiên cũng được. Bây giờ, mời ông ra xe. Nhân viên của tôi đội lốt Phạm Thiên đang chờ sẵn ngoài đường, ông gặp đại diện Tình Báo Sở xong rồi phải về Sàigòn. Sáng mai, đúng 8 giờ sáng, tôi đợi ông tại văn phòng đại lộ Nguyễn Huệ. Thôi, chào ông...


 Nữ trưởng ban Biệt Vụ Thu Thu mở cửa. Sulivông thất thểu bước ra. Thu Thu mỉm cười đi theo, tay khoác nách Túy Vân.


 Trong phòng chỉ còn lại ông Hoàng và cặp vợ chồng cũ, Phạm Thiên, Túy ngọc. Phạm Thiên nắm vạt áo ông Hoàng
 -    Thưa cụ... tôi muốn trình với cụ một việc.
 Ông Hoàng hỏi:
 -    Ông muốn được về Mỹ nội đêm nay phải không ?
 -    Thưa cụ không. Tôi xin cụ được ở lại.
 -    Không được. DIA trả tôi một số tiền khổng lồ, gần bằng phân nửa ngân sách Nam Việt, để thu hồi ông. Tôi rất mến cá nhân ông, và rất trọng tài ông, nhưng nếu ông ở lại thì chúng tôi phải mang công mắc nợ.
 Phạm Thiên bức tóc, than thở :
 -    Khổ quá, bây giờ biết tính sao đây ?
 -    Chỉ sợ anh không còn yêu em, chứ nếu anh còn yêu như ngày xưa thì việc khó hơn nữa cũng có thể giải quyết được.
 -    Anh yêu em gấp chục, gấp trăm lần ngày trước.
 -    Dầu sao thân thể của em đã bị ô uế. Em đã là nhân tình của Sulivông. Em là người tổ chức "Đoàn vũ khỏa thân" chuyên dùng đàn bà đẹp để mồi chài các nhân vật quan trọng. Em không xứng đáng với tình yêu của anh nữa.
 -    Trăm sự cũng do anh mà ra cả. Anh ghen tuông mù quáng nên chú Phạm Thanh mới chết. Anh xử sự ngu xuẩn nên em mới phải lưu lạc giang hồ, con chúng ta mới ra người thiên cổ. Anh phải sống những ngày cuối cùng của đời anh bên em để chuộc lại tội lỗi. Anh phải mang tài anh ra để phụng sự đất nước. Túy Ngọc em... em đã nghĩ ra mưu kế nào chưa ?
 -    Đêm nay, anh cứ lên phi cơ trở về Mỹ. Nội trong một tháng, em sẽ sang tận nơi đón anh.
 -    DIA sẽ ngăn cản, không cho chúng mình tái hợp.
 -    Anh đừng ngại. DIA giỏi thật nhưng vẫn chưa giỏi bằng Sở Mật Vụ Nam Việt. Họ chỉ hơn ông Hoàng về tiền bạc mà thôi. Ông Hoàng sẽ bố trí cho anh trốn khỏi trung tâm thí nghiệm.
 -    Họ sẽ làm ầm lên và sẽ nghi ngờ ông Hoàng.
 -    Không sao đâu. Em tin là ông Hoàng sẽ cho DIA biết là ông đã bán Phạm Thiên giả cho Tình Báo Sở. Do đó, anh phải sống tuyệt đối bí mật. Một ngày nào đó, anh sẽ tự tử vì không kham nổi cuộc sống gò bó... và chúng mình sẽ quay về Sàigòn, chung sống bên nhau cho đến mãn chiều xế bóng...
 Phạm Thiên run run ôm lấy người vợ, nước mắt chan hòa. Hai người hôn nhau thật lâu. Chợt nhớ ra, Phạm Thiên vội buông vợ, quay nhìn phía sau :
 -    Chết chửa, chúng mình đã già rồi đâu còn là thanh niên đôi tám mà ôm nhau tình tự như thế này... ông Hoàng cười chết....
 -    ông cụ đi rồi. Đi từ nãy. Vì ông cụ sợ anh ngượng, sợ chúng mình ngượng. Chúng mình xa nhau 20 năm rồi, phải không anh ? Anh không muốn sống lại cái thời âu yêm ấy nữa sao ?


 Túy Ngọc tắt đèn trong phòng. Ban đêm Vũng Tàu đẹp như bài thơ. Bác sĩ Phạm Thiên lẩm bẩm :
 -    Ông Hoàng...ông Hoàng tài thật.... ông Hoàng quả là thiên thần...


                                                                                                                                                 NGƯỜI THỨ TÁM



 Chú thích:
 1.    Thúy Liểu đã xuất hiện ít nhất 2 lần trong bộ tiểu thuyết gián điệp trường thiên z.28; lần đầu tiên trong cuốn "Z.28 vượt tuyến", lần thứ nhì trong "Phù Tang nổi sóng".
 2.    OHB là oxygénation hyperbare, kỹ thụật tăng giảm dưỡng khí ôcxy để ảnh hưởng tới cơ thể được giải phẩu. Thùng giải phẩu siêu-áp của bệnh viện Bốt-tơn gần giống với thùng giải phảu siêu-áp của Sở Mật Vụ với đường kính 5m30, và giá tiền 339.500 đô la.
 3.    Phòng giải phẩu siêu-áp của trung tâm y khoa thiếu nhi Boston được khánh thành năm 1965; tại Luân Đôn có bệnh viện Saint Paul, tại Amsterdam (Hòa Lan) có bệnh viện VVilhelmine, hiện nay Pháp đang xây cất một thùng sắt OHB tương tự tại Nancy, nặng 42 tấn, đường kính 4m80, dài 7 mét sẽ hoàn thành vào năm 1971
 4.    Hoạt động thâm nhập (penetration) này, từ ngữ chuyên môn điệp báo gọi là Magic, nghĩa là Mắt Thần.
 5.    Katy xuất hiện lần đầu trong Núi Đá Tiên Tri, của Người Thứ Tám, được in thành sách năm 1965. Hiện nay tác giả đang sửa soạn tái bản bộ truyện này, và như thường lệ do Nhà Sách Văn Quang, 5- Lê Văn Duyệt, Chợ Đủi, tổng phát hành.
 6.    Một số xe hơi của các yếu nhân chính quyền trên thế giới đã được trang bị loại kiếng có hóa chất đổi màu này. Hiện một công ty sản xuất xe hơi ở Hoa Kỳ đang thí nghiệm một loại xe hơi, mui bằng kiếng, khi ra nắng chỉ cần bấm nút là thành màu xanh, lọc ánh sáng mặt trời.



 Lời cuối: 
Xin cám ơn đến:

 Trang Web: http://vnthuquan.net

 Những người đã bỏ công sưu tầm, đánh máy, sửa chính tả, design để có được bản Ebook này.





 phát hành: Phạm Huy Hùng...
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LỜI TÁC GIẢ

Như mọi lần - NGƯỜI THỨ 8 trân trọng nhắc lại với BẠN ĐỌC thân mến rằng: Tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết của cuốn tiểu thuyết GIÁN ĐIỆP HOA QUỲNH chứa đựng, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc. Bới vậy, nếu trong muôn một có sự gần gũi hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên - ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả.





 
 

TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN...

Như thường lệ, điệp viên hào hoa Z.28 sẽ đóng vai chính trong GIÁN ĐIỆP HOA QUỲNH. Với Z.28, bạn đọc  đã nghĩ đến rượu huýt-ky, gái đẹp và những hành động bách thắng. Tuy nhiên, lần này bạn đọc sẽ phải ngạc nhiên. Vì Z.28 bị thua không còn manh giáp. Bị thua trước phụ nữ liễu yếu đào tơ. Bị thua trong trận đấu "Gối tình" ( Shindai ) với người đẹp Phù Tang. Bị thua trên đảo Đài Loan đầy thơ và mộng.

NGƯỜI THỨ TÁM......

 
 

CHƯƠNG I

GỐI TÌNH

Đi máy bay đối với Văn Bình là việc quá quen thuộc như dân chúng Sài gòn đi xe hai bánh. Mỗi năm, chàng đi vòng quanh trái đất hàng chục lần, trên đủ kiểu phi cơ, phản lực cơ, phi cơ thí nghiệm, bay nhanh như hỏa tiễn có, phi cơ cánh quạt chậm như rùa của thế chiến thứ hai có, phi cơ quân sự thiếu thốn tiện nghi có, hoặc phi cơ thương mãi rộng thênh thang với đạo quân chiêu tiếp viên thân hình chứa toàn lửa có thể biến mùa đông Bắc Cực 60 độ dưới không thành mùa hè nhiệt đới...

Đi máy bay đối với Văn Bình quen thuộc đến nỗi chàng thường dùng ghế phi cơ làm giường ngủ - cũng như ghế ban công trong rạp xi-nê thường trực - và bữa ăn trên phi cơ làm tiệc thịnh soạn bằng thực đơn bất hủ của tiệm ăn Maxim's ngon nhất thế giới của Ba-lê ánh sáng, và nhất là bằng cặp giò, bờ mông, bộ ngực độc nhất vô nhị của các em bé chiêu tiếp phi hành.

Hơn một lần Văn Binh điềm nhiên ngồi uống sâm-banh 1953— nghĩa là sâm-banh ngon nhất trong vòng 20 năm nay — với khay thức ăn ê hề trong khi phi cơ nhồi lên, nhồi xuống, hành khách đều buộc chặt giây lưng ghế, mắt nhắm nghiền, lâm râm cầu nguyện hoặc mửa mật xanh, mật vàng.

Vậy mà hôm nay trên chuyến bay Đông kinh - Đài Loan, Văn Bình lại say sóng, ù tai, quáng mắt, đau nhức thái đương, ruột cuộn tròn như bị đặt trong máy giặt. Chàng nôn nao ở cuống họng, món tempura bất hủ ăn ở thủ đô Nhật trước giờ ra phi trường dường như rục rịch đòi ra ngoài.

Cụ già thất tuần lần đầu tiên ngự trên chim sắt vượt tường âm thanh cũng không đến nỗi như Văn Bình. Vì hôm nay là ngày đẹp trời nhất trong những ngày đẹp trời nhất của đường bay Đài Bắc. Chiếc phản lực cơ Convair 880, tốc độ tối đa trên một ngàn cây số, bay trên độ cao 10 cây số, lướt nhẹ trên nền mây trắng, bước bằng giày nhung trên thảm len dày Ba-tư cũng chỉ có thể nhẹ như thế là cùng.

Chung quanh Văn Bình, không ai buộc giây lưng ghế. Cả bà lão tóc bạc, da

mồi, lúc lên phi cơ phải có thân nhân đỡ bên, thân hình gày nhom tưởng như gió thổi là ngã mà cũng khoan thai trò chuyện với cô cháu gái, trên miệng luôn luôn nở nụ cười thỏa mãn.

Cô cháu gái cùng đi với bà lão là một thiếu nữ Tàu trăm phần trăm, da trắng, cổ cao, ngón tay tháp bút, hàm răng đều đặn, mắt to và đen láy, tượng đá cũng phải mê. Đáng mê hơn nữa là cái eo nhỏ xíu và bộ ngực nở nang của nàng đã được triển lãm một cách đoan trang mà khêu gợi sau làn áo xường xám bằng gấm ngũ sắc Thượng-hải.

Thường lệ, Văn Bình đã nhìn nàng hau háu, như có thể nuốt sống được nàng. Nhưng kỳ lạ chưa, chàng lại cúi đầu xuống, tuy người đẹp chỉ cách chàng một tầm tay. Vả lại, dầu chàng muốn chiêm ngưỡng, chàng cũng chẳng phân biệt được gì.

Vì khối thịt cường tráng, rắn chắc, tràn trề sinh lực của điệp viên Văn Bình Z.28 đã trở nên nhão nhoét.Hai chân chàng như long hết đinh vít sửa soạn rời ra khỏi thân. Giá đàn ruồi đồng bâu kín bộ mặt khôi ngô, chàng cũng chẳng buồn xua đuổi nữa, vì bàn tay nhanh nhẹn của chàng biến thành tảng chì nặng chình chịch...

Từ cổ chí kim, anh hùng thường thấm mệt vì đàn bà. Văn Bình tự hào là nhà vô địch, nên nữ sắc ít khi làm chàng "bội thực". Tuy nhiên, hôm nay, chàng bị "bội thực" hoàn toàn. Bội thực, không phải vì trọn hai tuần đổi gió ở Đông kinh đã thức trắng bên cạnh những hỏa diệm sơn tình ái. Sự thật là trọn hai tuần chàng không hề chợp mắt. Nhưng chàng cỏ đủ sức thức trắng cả tháng trường không mệt thấy mệt.

Sở dĩ, Văn Bình mệt rũ là vì một trò chơi mới lạ.

Trò Shindai. Nghĩa là trò đánh nhau bằng gối giữa đàn ông và đàn bà Nhật. Trong tiếng Nhật, shindai cỏ nghĩa là "giường". Người Nhật hay gọi trò shindai là hayai shima, nghĩa là trò chơi "trước giờ ân ái".

Văn Bình nổi tiếng võ nghệ tuyệt trần, ít kẻ thù nào chịu được với chàng một hiệp, thế mà một cô gái Nhật đã kỳ phùng địch thủ trong hai tuần lễ, và rốt cuộc là chàng thua sát ván.

Cô gái Trung hoa ngon lành mặc xường xám gấm ngồi bên đột nhiên ngoảnh lại nhìn Văn Bình. Mắt nàng cũng rí rỏm, nghịch ngợm như mắt Tômi, tiên nữ của một hộp đêm thượng lưu trên đại lộ Ginza....

Quang cảnh Ginza, mạch máu của thủ đô Nhật, một tối thứ bảy đầu tháng, lần lượt trở lại trong trí óc Văn Bình.

Mỗi khi chiều xuống, chàng thường thả bộ trên vỉa hè, tìm một tiệm ăn khoái khẩu, trước khi lao đầu vào thế giới về đêm. Sau chuyến công tác sôi nổi tại miền bắc Diến Điện, theo gót Quốc tế Tình báo Sở 1, chàng được ông Hoàng cho sang Nhật thả bộ trên vỉa hè một thời gian để thưởng công.

Và chàng gặp Tômi, một nhan sắc vô tiền khoáng hậu. Nàng là sự phối hợp tuyệt diệu giữa huyết thống Thái dương thần nữ với vẻ đẹp điêu khắc Tây phương: mắt một mí ươn ướt, da trắng tuyết, môi đỏ như thoa son, khuôn mặt nhu mì, khả ái,chân dài, mông tròn, eo nhỏ, ngực nở ngoài mực độ trung bình A-đông.

Sắc đẹp của Tômi được tăng lên gấp bội nhờ chiếc Mercédès 600 sơn màu mát-tích dài ngoằng chở nàng tới một hộp đêm thượng lưu, tài xế mặc đồng phục thẳng nếp, đội kết viền chỉ vàng. Đi tìm khắp Sài gòn, nơi không thiếu tỉ phú và tay chơi xe quốc tế, chàng chưa bao giờ gặp xe Mercedes 600. Phương chi xe Mercédès của Tômi lại là loại Pullman, 6 cửa, dài hơn 6 mét, nghĩa là còn dài hơn chiếc Cadillac Hoa kỳ, từng phá kỷ lục về dài trong làng xe hơi sang trọng thế giới. Để bảo vệ kỹ nghệ xe hơi bản xứ, chính phủ Nhật đánh thuế xe hơi nhập nội thật nặng, cho nên Tômi sẽ phải là người chế ra giấy bạc mới dám xài Pullman 600...

Trên một phạm vi bay bướm nào dó,Tômi đã hóa phép ra tiền, nhờ tài ca hát - và dĩ nhiên là nhờ nhan sắc xiêu phàm — đêm đêm trong thiên đường dạ lạc Ginza. Trung thành với chiến thuật tốc chiến, tốc thắng, Văn Bình tấn công ngay, sau khi nàng trình diễn trên sân khấu trong bộ đồ mini tột đỉnh, cả bộ quần áo của nàng chỉ may đủ ba cái mù soa hỉ mũi.

Vốn là nam châm đối với phái yếu nên Văn Bình không sợ thất bại. Vả lại, thất bại là mẹ thành công, trong trường hợp thất bại chàng sẽ thay đổi chiến thuật và tiếp tục tiến đánh. Song Tômi chỉ nhoẻn miệng cười — ôi chao, miệng cười của nàng còn đẹp gấp chục lần miệng cười của rừng anh đào nở...

Nàng nói :

- Anh muốn tôi yêu anh phải không?

Văn Bình đáp :

- Đâu dám. Tôi chỉ dám mời Tômi dùng cơm với tôi. Tôi từ xa đến, hâm mộ tài nghệ tuyệt vời của Tômi....

Nàng lại cười :

- Thôi anh...anh mời tôi ăn cơm để tìm cách chinh phục tôi. Tômi từ trước đến giờ chưa hề yêu ai, vì chưa gặp được kẻ tâm đầu ý hợp. Tôi chỉ chịu phục tòng người đàn ông nào hạ được tôi trong cuộc đấu shindai.

- Shindai?

Văn Bình hơi ngạc nhiên. Chàng sống ở Nhật một thời gian khá dài, nói tiếng Nhật làu như cháo, học đủ môn võ của Nhật, từ kiếm đạo đến nhu đạo, từ thuật tàng hình khinh công Ninjutsu đến các bí thuật hồi sinh Kuatsu, vậy mà chưa hề biết Shindai là gì.

Nói cho đúng, chàng đã nghe nói vài ba lần tới nghệ thuật shindai nhưng chàng không quan tâm vì đinh ninh đó là môn thể thao phòng the của nữ giới Nhật  2....  

Thấy chàng ngần ngừ, Tômi mở tròn mắt:

- Anh không biết đánh Shindai ư ?

Văn Bình đáp vội :

- Biết. Và tôi sẽ thắng cô một cách dễ dàng. Bao giờ chúng ta bắt đầu ?

- Đêm mai.

Giã từ giai nhân, chàng trèo lên tắc-xi phóng nhanh như hỏa tiễn tới nhà riêng của viên đệ nhất tham vụ tòa đại sứ. Y không phải là bạn thân song rất mến chàng. Lần nào đến Nhật, chàng cũng không quên ghé thăm. Nghe chàng thuật lại, viên tham vụ  lắc đầu lè lưỡi :

- Chết rồi, Shindai không phải là thể thao đàn hà như anh tưởng đâu. Thoạt đầu, môn này được dùng để nam nữ, đặc biệt là vợ chồng, giải quyết những mối bất hòa, vì sau khi quần thảo bằng gối với nhau họ thường ân ái mặn nồng. Mặc dầu không có bản thống kê nào chính thức về môn đệ Shindai, người ta có thể nói là 8 triệu công dân Nhật đã chơi "gối tình". Một số hãng xưởng đã dành phòng riêng cho nhân viên luyện Shindai. Nhiều khách sạn cũng có phòng riêng cho thuê như vậy, ngoài ra, còn có cả "nữ chuyên viên " để rượt với khách đàn ông nữa.

- Có khó gì! Cứ nắm lấy cái gối trong tay là đánh được hết. Tôi không tin Tômi giỏi võ hơn tôi.

- Hừ, môn Shindai ra đời từ 1500 năm nay, có luật lệ hẳn hoi, đánh bừa không được. Và đây cũng không phải là vấn đề võ thuật. Cả thẩy có 13 giáo luật, người đánh phải thuộc lòng. Một trong các giáo luật này là chỉ cầm gối đánh một lần rồi ngừng, chờ đối phương trả đòn rồi mới được tiếp tục. Vì vậy, giỏi võ như anh vô ích. Tômi có thể lập kế bắt anh chờ thật lâu, anh không để ý, cô ta mới phản công lại. Anh biết không ? Theo kinh điển Shindai thì một  người đàn bà có thể xử dụng 52 mánh khóe căn bản.

- Mánh khóe nào tôi cũng ngăn chặn được.

- Anh đừng vội tự tin. 52 mánh khóe này hoàn toàn khác với các mánh khóe của võ sĩ thượng đài. Nữ đối thủ Shindai có thể ngừng đánh để la hét, thở dài, cười khóc, giả điên, mời bạn uống rượu, ăn ngon...với mục đich là đánh lạc hướng. Nhưng đáng sợ nhất đối với anh là mánh khóe gợi tình. Tômi là hoa khôi Ginza, hàng trăm hàng ngàn vương tôn công tử, đã khổ lụy vì nàng, thân hình nàng đẹp như hoa hậu, nàng phô trương ra thì anh phải thua. 

- Đánh Shindai còn có thể dùng đường cong thân hình nữa ư ?

- Dĩ nhiên. Nàng có quyền mời anh chiêm ngưỡng các báu vật độc nhất vô nhị của nàng. Trong khi anh mê mẩn, nàng sẽ đánh rơi cái gối trên tay anh. Và anh bại trận dễ dàng. Theo luật, rơi gối là thua. Một bàn tay tuột khỏi mép gối cũng thua.

- Như vậy thì chắc chắn tôi thua rồi còn gì ?

- Dĩ nhiên. Trong trận quần thảo Shindai với nữ giới, võ nghệ siêu quần của anh trở thành hoàn toàn vô ích, cũng vô ích như việc dùng pháo đài bay B-52 mà ném bom diệt ruồi dưới đất vậy. Hoàn toàn vô ích vì anh không được phép đụng thân thể nàng bằng tay, chân hoặc bằng bất luận bộ phận nào của người anh. Nghĩa là anh không hy vọng khuất phục nàng bằng thuật atémi. Trong trường hợp anh ngo ngoe, nàng sẽ la lên Kitanai, nghĩa là "Ê, chơi xấu ", và hễ anh chơi xấu lần nữa là theo luật lệ nàng chiếm phần thắng. Luật lệ rất khắc nghiệt, anh thở mạnh vào mặt nàng cũng bị loại ra khỏi vòng chiến.

Vì vậy, anh không thể vận dụng chân khí để quật nàng ngã.

- Anh có phương pháp nào cứu tôi được không ?

- Trời đất ơi, điệp viên đại tá Z.28 không hề sợ ai cũng như không hề thua một đối thủ nào giờ đây phải bó giáp quy hàng trước một cô gái yếu đuối. Anh yên tâm, đang còn 24 giờ đồng hồ nữa anh có thể tập rượt đầy đủ trước khi "thượng đài", tôi sẽ giới thiệu với anh một nữ huấn luyện viên Shindai thành thạo.

Văn Bình ăn vội bữa cơm tối, không có rượu sa-kê và huýt-ky để có thời giờ luyện tập. Chàng học đánh, học đỡ suốt đêm. Sáng hôm sau, lông gối tràn ngập sàn phòng, tay mỏi rừ, mắt đỏ hoe, nhưng chàng chỉ dám nghỉ 15 phút uống ly cà-phê nóng rồi tiếp tục học.

24 giờ đồng hồ vị chi 1.440 phút, Văn Bình nổi tiếng thông minh tuyệt vời nên mỗi phút có thể học thuộc một thế đòn. Nhưng - hỡi ôi - môn "gối tình " lại gồm trên 8.000 thế tấn công và phòng thủ 3. Cho nên đêm ấy, Văn Bình đành làm miếng mồi ngon cho người đẹp Tômi.

Và như viên đệ nhất tham vụ đoán trước, Văn Bình đại bại. Chàng phải quỳ mọp trên đất, lấy mũi cọ vào 10 ngón chân của giai nhân, nhận lỗi bị thua rồi sau đó nằm dài trên giường.

Nàng ngồi bên chàng, giọng âu yếm :

- Anh là một trong số rất ít đàn ông đẹp trai, cường tráng và lịch thiệp mà em được gặp. Em yêu anh, anh biết không ? Nhưng em đã trót thề nguyền là chỉ dâng hiến thân thể cho người đàn ông nào chiến thắng em bằng môn Shindai. Nếu anh thật tình yêu em thì anh ráng tập dượt thêm nữa. Em sẵn sàng đợi anh. Đêm nào em cũng thức đợi anh.

Nói rồi, nàng sửa soạn ki-mô-nô cho ngay ngắn ra xe hơi, rồi phóng thẳng một mạch.

Lần đầu bị thua đau, Văn Bình đứng sững ở cửa phòng, tàn thuốc Salem khoét lỗ thủng lớn bằng mắt kiếng trên đùi mà chàng không biết. Đêm ấy, chàng lại bỏ ngủ, cầy cục học đấu "gối tình". Suốt ba ngày ba đêm, chàng tập liên miên, chỉ dành 5, 3 phút ngắn ngủi để nhai ngấu nghiến mẩu bánh xăng-uých cà chua phó mát rồi chiêu ngụm cà-phê đen.

Chàng trở lại với Tômi trong căn phòng thuần túy Nhật bản, tường bằng giấy, sàn gỗ đánh bong, nhìn ra khoảnh vườn xinh xắn, hoa anh đào nở đỏ ối dưới làn gió mơn man từ đỉnh núi Phú Sĩ trắng xóa thổi tới.

Hai cái gối bọc gấm được luồn trong túi lụa, bên ngoài thêu tên Tômi bằng chỉ đỏ.

Nàng hỏi chàng, giọng thân mật :

- Anh tập rượt đã khá chưa ?

Chàng không đáp, đóng cửa phòng, khoác áo rộng vào người. Theo tục lệ, Tômi đặt gối lên khay, bưng gối của nàng lại cho chàng. Chàng cầm lấy, rồi trả lại, trước khi nhận gối của mình. Chàng khom lưng chào, đầu chàng chạm nhẹ mái tóc húi cao thơm ngát của nàng, rồi đọc câu kinh Shindai, gối kê trên nền phòng, quỳ xuống gần đụng mặt gối, hai tay kéo hẳn về phía sau, giơ lên không.

Thủ tục hoàn tất. Văn Bình khai chiến :

- Hajimarimas (Nào - chúng ta bắt đầu).

Văn Bình vung gối vào mặt nàng. Đòn mở đầu đã trúng đích. Văn Bình reo lên :

- Shitsurei (Xin lỗi).

Tômi đáp :

- Maitta  4.

Rồi nàng òa lên khóc. Khóc là một trong 52 mánh khóe đánh lừa đối phương trong trận đấu "gối tình". Tuy biết rõ như vậy, Văn Bình vẫn cầm lòng không đậu. Mỗi giọt trước mắt giả vờ của giai nhân như một mũi dao thọc thẳng vào tim chàng. Chàng muốn quăng gối, ôm nàng vào lòng, song vì danh dự, vì lòng thèm muốn chinh phục, chàng phải tấn công lần nữa. Và cũng như lần trước, chàng lại đánh trúng.

Đột nhiên, Tômi quay tròn một vòng. Nàng chuyển gối từ tay phải sang tay trái, rồi từ tay trái sang tay phải, nhanh nhẹn như nghệ sĩ tung dao trong rạp xiếc, khiến Văn Bình không thể tới gần. Văn Bình biết đó là thế Mawarima. Thế này được xử dụng để làm đối phương hoa mắt trước khi chọn yếu điểm để tấn công quyết liệt.

Rồi không hiểu vô tình hay cố ý (mãi sau này Văn Bình mới khám phá ra là nàng cố ý), trong khi nàng quay tròn cái thắt lưng ôbi quấn chặt áo ki-mô-nô của nàng bị tuột ra. 

Thoạt đầu, chàng nhìn thấy một mảng da trăng trắng. Rồi bộ ngực tròn trịa, cân đối, vươn ra phía trước như muốn đâm thủng con ngươi đàn ông. Té ra dưới áo ki-mô-nô nàng chẳng mặc gì hết. Tất cả báu vật ngàn vàng của người đẹp Phù Tang được phô bày trọn vẹn dưới ánh đèn 200 nến sáng quắc.

Văn Bình bủn rủn cả chân tay.

Và đêm ấy chàng lại thua đậm.

Chán nản, chàng thất thểu về phòng. Sảng hôm sau, chàng lại vùi đầu vào bài học. Nghe chàng thuật lại câu chuyện Tômi khỏa thân hồi đêm, huấn luyện viên phá lên cười :

- Anh thua là đúng. Tôi đã dặn anh kỹ lưỡng rằng khí giới lợi hại nhất của nữ đối phương là sắc đẹp cơ thể.

Chàng bèn thở dài :

- Khổ quá, tôi vẫn biết vậy, nhưng đến khi nhìn thấy tấm thân lạ lùng của nàng, tâm thần tôi bay bổng lên mây, tôi đứng đực ra cho nàng tấn công vô hồi kỳ trận.

- Nếu anh không chế ngự được lòng thì nên đầu hàng nàng đi.

- Tôi xin hứa lần sau sẽ không bị nàng lung lạc nữa.

Chàng gọi điện thoại cho Tômi hẹn ngày tái đấu, thì nàng cười khanh khách trong ống nghe :

- Khi nào ?

- Nội đêm nay.

- Không được.

- Tại sao ? Tômi đã hứa với tôi là sẵn sàng tiếp chiến bất cứ lúc nào kia mà...

- Nhưng đêm nay em bận.  Em phải trình diễn tới 3 giờ sáng. Phiền anh đợi khi khác.

- Đêm mai vậy.

- Cũng không được.

- Tại sao ?

- Anh là người đàn ông nóng nảy nhất của thế kỷ XX. Đêm mai, em không bận song em không thể giao đấu với anh được vì lẽ theo quy tắc Shindai muốn phục thù phải đợi ít nhất là ba tháng.....

Tômi đã nói dối. Luật lệ Shindai không thể nghiệt ngã và vô lý đến thế. Shindai là cuộc đấu thân mật giữa vợ và chồng, muốn diễn ra lúc nào cũng được trong phòng ngủ.

Báo hại Văn Bình phải năn nỉ:

- Ba tháng lâu quá. Tuần tới tôi đã phải rời Nhật. Tôi chỉ xin gặp Tômi lần nữa, và là lần cuối. Nếu thua tôi sẽ đi thẳng. Còn nếu thắng, tôi sẽ được quyền làm chủ Tômi.

Giọng Tômi êm ái như tiếng hót của chim họa mi:

- Vậy hả ? Em xin hẹn anh một tuần. Một tuần để anh có thời giờ tập rượt. Sự bất quá tam, em không muốn lần này sẽ thua nữa. Vì dầu sao em cũng có cảm tình tha thiết với anh. Em ao ước được nằm gọn trong vòng tay tráng sĩ của anh.

Một tuần, một tuần.....ruột gan Văn Bình nóng như ở trong lò nấu thép, những cái lò nấu thép khổng lồ của nước Nhật thời hậu chiến. Song một ngọn gió mát bồng lai đã thổi qua lòng chàng khi Tômi lảnh lót trong điện thoại:

- Shindai là con đường gần nhất dẫn đến tình yêu bất diệt, anh biết không ? Để em đọc hầu anh một đoạn thơ của thi sĩ Kuroda Yoshitaka.

Ta sẽ chẳng ngạc nhiên..

Khi thấy gối tình đưa tới hạnh phúc thần tiên..

Từ chiếc gối...

Chúng ta sẽ tiễn lên chiếc giường chờ đợi...

Và :

Đầu ta cứng như gối tình giao đấu...

Nhưng đến khi chạm gối của người ta yêu dấu...

Thì ta bỗng bủn rủn tay chân...

Văn Bình lại miệt mài tập luyện. Hồi còn ở trong trường gián điệp, dùi mài kinh sử để thi tốt nghiệp, chàng cũng chưa chuyên cần đến thế. Thủ đô Đông Kinh càng ngày càng đẹp, giai nhân núi lửa mỗi giờ một nhiều thêm trên đường phố Ginza lênh láng ánh điện nê-ông muôn màu. Chàng là thanh niên chưa vợ, dư dật sinh lực, lại có bót-phơi và cuốn chi phiếu để trắng tha hồ ghi chữ số. Đông Kinh đối với chàng phải là thiên thai. Vậy mà chàng ở lì trong phòng suốt 5 ngày 5 đêm kế tiếp...

Và cũng như lần trước, chàng bỏ ăn, bỏ ngủ. Chàng say mê "gối tình" đến nỗi viên đệ nhất tham vụ phải ái ngại :

- Anh mất đến 5,7 kilô rồi, mặt anh đã hốc hác vì thiếu ngủ. Tôi thành thật khuyên anh....

Văn Bình lắc đầu :

- Tôi vẫn có tính si, anh ạ...Hồi nhỏ, tôi đã si như vậy. Năm lên 6 tuổi, tôi lang thang suốt ngày ngoài vườn, bắt đủ 50 con bướm mới chịu vào nhà. Năm lên 9, tôi vác cung tên vào rừng, thề nếu không bắn hạ được 6 con cầy hương thì không về nữa.....

Văn Bình cả quyết là sẽ thắng. Dầu nàng cởi tung áo ki-mô-nô, hoàn toàn khỏa

thân múa nhảy bên chàng, chàng cũng sẽ không hề rung động. Bàn tay chàng trở nên mềm mại như bún, có thể làm đối phương hoa mắt với cái gối thêu Shindai....

Nhưng Tômi đã gửi thư cho chàng.

Nội dung thư như sau :

" Thưa anh.

Vì chuyện gia đình, em phải về Nagasaki. Em đành thất hứa với anh, xin anh tha lỗi. Có lẽ em xa Đông Kinh từ 6 đến 8 tuần lễ. Em xin chúc anh lên đường về Sài gòn được thuận buồm xuôi gió, dầu ở xa em vẫn luôn luôn tưởng nhớ đến anh...

Em là người bỏ cuộc, vậy anh là kẻ thắng. Lần sau, chúng mình gặp nhau, em xin nằm dài trên đường để tuỳ anh toàn quyền định đoạt...

Bạn yêu của anh.

Tômi......"

Văn Bình gọi điện thoai tới hộp đêm thì được tin là Tômi đã từ giã thủ đô từ rạng đông. Về khách sạn, chàng uống luôn một hơi cạn chai huýt-ky, đoạn nằm vật xuống đống lông gối ngập đến mắt cá chân, ngủ một giấc dài....

Ông Hoàng kéo cửa vào phòng, chàng còn mê man chưa tỉnh giấc....

° ° °

Văn Bình mở choàng mắt.

Từ nãy đến giờ, chàng ngủ gà ngủ gật không để ý tới luồng nhỡ tuyến trìu mến của cô gái Tàu ngồi bên. Chắc phi cơ đã lên tới độ cao nhất nên toàn thể hành khách đều trùm mền lên. Bà lão già - có lẽ là bà, chứ không phải là mẹ của cô gái Tàu — đã kéo chăn lên che kín đầu. Văn Bình thoảng nghe tiếng ngáy nho nhỏ, đều đặn của bà lão.

Thiếu nữ vẫn quay về phía chàng. Thấy chàng mở mắt, nàng mỉm cười :

- Ông ngủ mê và nói ú ớ khiến em lo quá !

Văn Bình hoảng hồn :

- Tôi nói ú ớ hả cô ? Tôi nói những gì, cô có nghe được không ?

Thiếu nữ lắc đầu :

- Không. Em phải lấy mền đắp cho ông khỏi lạnh. Trông ông có vẻ thiếu ngủ, bị lạnh ông sẽ mang bệnh. Ông tha lỗi cho sự đường đột của em nhé !

- Chính tôi mới có bổn phận xin cô tha lỗi. Trên phi cơ-, lẽ ra đàn ông phải săn sóc đàn bà, nhất là săn sóc cụ già và thiếu nữ như cô. A, cụ ngồi bên là...

- Ngoại của em đó Em đưa ngoại về Đài Bắc. Lần thứ nhất,ngoại đi phi cơ phản lực nên ngủ thật ngon.

Máu đa tình sôi trong huyết quản, chàng đưa đẩy:

- Thưa, ông nhà đang ở Đài Bắc ?

Nàng cười ngây thơ :

- Em còn con gái, làm gì đã có chồng, thưa ông... Em đang học kinh tế ở Đại học đường Đông Kinh, sang năm mới ra trường.

- Cô sinh quán ở Đài Loan hay là...

- Thưa ông, không. Đài Loan chỉ là nơi trú quán của cha mẹ em, cũng như của em. Em ra đời năm 1948 ở ngoai ô thành phố Thượng Hải. Phụ thân của em là trung tướng trong quân đội Trung Hoa Dân quốc. Người ở trong số những tướng lãnh trung kiên được lệnh rút quân từ Hoa Bắc xuống tập trung gần Thượng Hải, để di tản qua Đài Loan. Trên đường rút quân, mẫu thân đã sinh ra em. Để tưởng nhớ Hoa Lục, song thân đã đặt tên em là Hoài Hoa Lục. Mọi người thường gọi tắt là Hoài Hoa. Còn ông, ông là người nước nào ?

Lẽ ra theo nguyên tắc điệp báo, Văn Bình phải nói dối.. Chàng phải nói dối là công dân Tân gia Ba. Không hiểu sao trong giây phút quan trọng ấy, chàng lại quên hết.

Chàng buột miệng;

- Tôi là người Việt !

- Miền Nam ?

- Vâng, người Việt Miền Nam.

- May quá, em đang sửa soạn một bản luận án về hiện tình kinh tế Nam Việt. Chắc ông là viên chức cao cấp chính quyền. Hy vọng ông sẽ giúp em một tay.

- Không, tôi sống trong nghề tự do. Nhưng cũng liên hệ đến kinh tế.

- Nghĩa là ông không bỏ rơi em ?

- "Bỏ rơi em" ba tiếng này được nàng nhấn mạnh bằng giọng nói và cái nhìn trìu mến.

Văn Bình vội đáp:

- Trên thế gian này, có người đàn ông nào dám bỏ rơi một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời như cô.

- Ông khen quá lời. Em thấy em xấu như ma mút.

Nàng lại liếc chàng. Mọi nỗi mệt mỏi trong  thời gian tập rượt và thất trận ở Đông Kinh vụt tan biến.

Chàng trở lại khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Được khích lệ bởi nhỡn tuyến mời mọc của người đẹp, Văn Bình ngả đầu sang bên, hôn nhẹ vào mái tóc óng ả của Hoài Hoa. Nàng run bắn thân thể và nhắm nghiền mắt.

Chắc hẳn nàng mới được cọ sát với đàn ông lần đầu trong đời. Nếu được chuyên viên Văn Bình hôn môi, nàng sẽ phát điên vì khoái cảm.

Song nàng đã mở mắt ra, và trách móc :

- Đừng ông. Em định làm hướng đạo đưa ông tới thăm thắng cảnh trên đảo, nhưng thái độ bạo dạn của ông vừa làm em đổi ý.

Văn Bình không lạ gì Đài Loan. Đối với chàng thì trái đất chỉ là một thị trấn nhỏ, và chàng đã quen thuộc từng hẻm ngách, từng mái nhà, từng khuôn mặt. Chàng đã ghé Đài Loan nhiều lần, trên đường công tác cũng như du lịch. Và nhiều lần chàng cũng đã ở lại một thòi gian dài, tạm đủ cho chàng đi hết từ nam chí bắc, trèo lên đỉnh núi Yu-Shan bọc tuyết trắng xóa, nhìn xuống những bình nguyên quanh năm xanh rờn, với 16 con sông từ núi chảy ra biển và những hồ nước lọt trong hẻm núi nước trong vắt có thể dùng làm gương gỡ tóc cho giai nhân.

Không những chàng đã quen thuộc thủ đô Đài Bắc như quen thuộc Vạn Tượng, Vọng Các, Đông Kinh, Mani.....chàng còn quen thuộc nhiều bí mật lạ kỳ của vùng ngoại ô và phụ cận nữa. Đài Bắc là thiên đường của suối nước nóng lưu hoàng, du khách bốn phương đều xô nhau tới tắm. Hơn một lần, chàng đã lái xe tới vùng Núi cỏ và Peitou, cách thủ đô 16 và 13 cây số để tận hưởng thú tắm suối với người đẹp.

Cách đây không lâu, chàng đã trèo một ngàn bậc để lên đền Chihnan, gần Musan, trên Đồi Khỉ, hòa mình vào không khí thần tiên của Lão giáo, bên cạnh một cô gái eo nhỏ chưa bằng cái trét tay. Chàng lại đã về Kaohsiung để tản bộ trên bờ một con sông tuyệt đẹp, mệnh danh là Sóng Tình, nơi trai thanh gái lịch hẹn hò nhau ban đêm trên công viên dưới những rặng kè lá xanh mướt.

Tuy vậy, Văn Bình không thể nói cho Hoài Hoa biết. Vì nếu biết, nàng sẽ không chịu làm hướng đạo cho chàng nữa.

Chàng bèn suýt soa:

- Tôi thành thật xin lỗi cô. Lần thứ nhất tôi ghé Đài Bắc, lại không có bạn bè,

nếu cô chấp nhất thì tôi đành phải quay về vậy. Tôi xin hứa hết sức đứng đắn. Ngược lại, tôi sẽ cố gắng giúp cô hoàn thành bản luận án.

Khuôn mặt đang ủ dột bỗng sáng rực, điểm nụ cười tươi như hoa anh đào nở mùa xuân ở Núi Cỏ :

- Em không dám. Thật ra, em không hề trách ông. Em không phải là cô gái Trung Hoa cổ xưa tóc kết bím, chân bó nhỏ trong hài gấm nên có quan niệm khá rộng rãi về liên hệ nam nữ. Nhưng dầu sao, ở đây là phi cơ, có người lạ dòm ngó. Trời đã run rủi cho chúng ta làm bạn, em rất sung sướng được tiến xa hơn nữa nếu đó là ý muốn của ông Trời. Còn bây giờ......

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Nghe chàng nói, Hoài Hoa lại mỉm cười. Nàng quay lại kéo chiếc mền vừa tuột khỏi ngực bà ngoại.

Đột nhiên, Văn Bình cảm thấy nghèn nghẹn ở cuống họng. Hôm qua, cũng vào giờ này, chàng đã nói câu "Vâng ! Tôi hiểu rồi ". Nhưng là nói về một chuyện khác. Nói với người khác. Nói tại nơi khác.

Trí nhớ minh mẫn của Văn Bình đã lùi lại 24 giờ trước......

° ° °

ệ thường, mỗi khi giao công tác cho Văn Bình ở hải ngoại, ông Hoàng cử Lê Diệp hoặc Triệu Dung.

Trong thời gian gần đây, ông áp dụng một phương pháp tân kỳ hơn: ghi âm vào băng cát-sét, gửi ra nước ngoài cho Văn Bình nghe, sau khi cuộn băng quay hết thì một hóa chất đặc biệt sẽ làm nổ tung, tiêu diệt các âm thanh.

Họa hoằn lắm ông mới chịu rời tổng hành doanh ở Sài gòn. Lần này phải công tác tối quan trọng, hoặc vì một nguyên nhân kín đáo nào đó, ông mới tạm gác đống hồ sơ cao ngất, cất công qua Đông Kinh để đối diện với điệp viên thượng thặng Z.28.

Dường như óc Văn Bình có con mắt thần nên ông Tổng giám đốc vừa bước vào là chàng bừng dậy. Dĩ nhiên chàng chưa tỉnh hẳn nhanh chóng như mọi khi vì cả tuần lễ bị đói ngủ, và đói ăn. Song khi thấy ông Hoàng ngồi trước mặt, Văn Bình nhảy vọt dậy như bàn chân chàng được gắn hỏa tiễn.

Ông Tổng giám đốc ngồi trước mặt chàng không còn là ông cụ già chậm chạp, khờ khạo, phục sức quá xuềnh xoàng nữa. Ông đã hoàn toàn đổi khác.

Trước tiên là dáng dấp, và khuôn mặt. Tóc ông được nhuộm đen tuyền, thường lệ rẽ giữa theo lối xưa thì bây giờ rẽ xiên như thanh niên, cặp kiếng cận thị dày cộm cũng biến đâu mất, nhường chỗ cho cặp kiếng mát gọng đồi mồi do hãng Alran, Tây Đức chế tạo. Dáng đi của ông cũng không còn khệnh khạng, còng còng mà là quả quyết và nghiêm thẳng. Thốt nhiên, ông Hoàng trẻ đi 30 tuổi.

Nhưng cái làm ông trẻ hơn trước rõ rệt là bộ âu phục cắt hợp thời trang. Cái sơ mi cũng trắng tinh, phô bày nút cà-vạt đúp ngay ngắn, tròn trịa, còn đôi giày thì bằng da cá sấu hơi nhọn mũi. Nếu không tinh mắt, Văn Bình không thể nhận ra là ông Hoàng.

Ông Hoàng không thuộc loại đàn ông hồi xuân vì lý do thèm sống. Gần nửa thế kỷ chỉ huy điệp báo đã khiến cho ông quên hết hạnh phúc riêng tư. Thể xác ông, tâm hồn ông đã được hoàn toàn dâng hiến cho nghề nghiệp và xứ sở.

Lê Diệp vào sau, nét mặt nghiêm trọng. Chàng sếu vườn của Sở Mật vụ cũng cải trang từ đầu xuống chân. Lần đầu tiên, Văn Bình thấy bạn mình đeo kiếng mát. Và cũng là lần đầu tiên chàng thấy bạn diệu com-lê chỉnh tề mới may, bằng hàng đắt tiền.

Văn Bình dụi mắt :

- Chào ông. Chào anh. Họ đang săn bắt ông ráo riết phải không ?

Ông Hoàng gật đầu :

- Phải. Họ vừa mưu sát hụt tôi lần nữa. Vì vậy, tôi phải cải trang.

- Ông phái Lê Diệp sang Đông Kinh gặp tôi đỡ phiền phức hơn không ?

- Nhân tiện tôi đi họp hội nghị tình báo đồng minh ở Hán thành nên tôi tạt qua gặp anh. Vả lại, tôi có cảm tưởng là hệ thống tổ chức của ta ở Nhật bản và Đài Loan đã bị đối phương trà trộn. Không phải trà trộn ở cấp hạ tầng mà là ở cấp cao, nên tôi phải đích thân đến giao công tác cho anh. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào việc, tôi cần hỏi anh điều này : Anh đã hoàn toàn phục hồi sức khỏe chưa ?

Văn Bình ngước nhìn ông Tổng giám đốc, luồng mắt đượm vẻ kinh ngạc — kinh ngạc thật sự, không phải kinh ngạc giả tạo :

- Thưa... thưa...

-  Hừ, tôi đã biết hết rồi. Lần sau, anh không nên phí sức như vậy nữa. Shindai chỉ là trò chơi trong phòng the của vợ chồng. Anh tập luyện từ nay đến già cũng vẫn thua. Phương chi Tômi lại là chuyên viên nổi tiếng về Shindai...

-  Trời ơi, tôi cứ tưởng...

- Anh tưởng tôi ở Sài gòn, giam hãm giữa bốn bức tường bê-tông thì phải mù tịt phải không ?  Người ta đã báo cáo lại với tôi. Và chính tôi đã nhờ người tới điều đình với Tômi, yêu cầu nàng buông tha cho anh. Trước anh, hàng chục người đàn ông dại gái khác đã bị thua như anh. Anh đừng tiếc nuối nữa.

- Tômi về Nagasaki là do ông vận động ?

- Phải. Nàng thú thật là có cảm tình đặc biệt với anh, nhưng khốn nỗi nàng là gái có chồng. Chồng nàng ghen kinh khủng. Anh nên xa nàng thì hơn. Còn nếu anh chưa dứt được thì sau khi hoàn thành công tác, anh đuợc tự do trở về Đông Kinh tôi không ngăn cấm...

- Thưa, ai báo cáo lại với ông ?

- Giản dị lắm. Viên đệ nhất tham vụ là nhân viên của Sở.

- Trời ơi, tôi thấy hắn hiền như cục bột, có ngờ đâu...

- Thôi, xếp quá khứ lại...Hiện tại và tương lai mới là điều đáng kể. Phen này, anh sẽ lên đường qua Đài Loan. Để điều tra về một vụ khá quan trọng và bộn tiền.

Mắt Văn Bình rực sáng :

- Thưa, chuyến này mình lại làm thuê.

Ông Tổng giám đốc gật đầu. Ông gật đầu, phần nào để biểu lộ sự đồng ý, nhưng phần chính là để thoát khỏi sự hành hạ của cái cổ cồn kiểu Arrow cứng đét và ngứa cổ do Gia-nã-Đại sản xuất cho giới vương tôn công tử quốc tế.

- Phải. Như thế anh đã biết, mỗi năm mình làm thuê cho một nhà giàu ít nhất một lần. Từ đầu năm đến giờ, Sở túng ghê quá. Riêng tôi, tôi đã phải.. 5.....hoạt động rồi bí mật theo dõi, hoặc bắt trọn gói, hoặc ban đêm ập vào nơi địch ẩn náu, tặng một phát atémi chí tử, đem xác quăng xuống sông Sài gòn...

Nhưng hôm nay, ông Hoàng chỉ nói chuyện gà.

Ông chỉ con gà cẳng cao, lông ngũ sắc, và hỏi Văn Bình :

- Anh thấy nó thế nào ?

Về nghệ thuật đá gà, chàng chỉ !à tay mơ, nên chàng đành trả lời một cách vô thưởng, vô phạt :

- Thưa, con này đẹp ghê.

Ông Hoàng bèn cười rộ :

- Chơi gà không phải là thích gà đẹp mã. Mà phải xét xem nó có sức vô địch hay không. Gà có lông ngũ sắc được coi là thượng hạng vì mùa nào nó cũng đá được. Gà sắc ô chỉ hợp với mùa xuân, gà sắc ô sám chỉ hợp với mùa hạ...Chọn được sắc lông rồi lại còn phải chọn cựa, như cựa nhật nguyệt, cựa kim.. phải xem cách đá của nó như đá vai, đá cài ngang, câu xỏ, cắn gối hay đá xiềng.....

Văn Bình cảm thấy cần ngắt lời ông Tổng giám đốc mặc dầu từ trước đến nay chàng vẫn kính trọng ông như cha. Nếu không, ông sẽ thao thao bất tuyệt, khiến công việc của chàng có thể bị thất bại. Guồng máy do chàng điều khiển đang bủa vây chặt chẽ, đợi chàng ra lệnh là hành động.

Bị cúp ngang, ông Hoàng không hề tức giận. Ông nhìn chàng từ đầu xuống chân, dáng điệu hiền từ, cũng như cha với con:

- Anh ghét nghe chuyện đá gà lắm ư?

Văn Bình đành chống chế :

- Thưa, không. Nhiều khi tôi cũng ham đá gà.

- Vậy anh nên nghiên cứu kinh nghiệm của tôi.

- Xin ông tha lỗi. Anh em đang đợi chỉ thị. Theo tôi, chúng ta nên theo dõi một thời gian nữa rồi bắt toàn bộ...

- Hừ, hừ, nếu anh chịu khó bàn bạc về đá gà với tôi một lát nữa thì sẽ thay đổi ý kiến. Anh có nhớ một số danh từ bí hiểm mà tên chỉ huy dùng trong mật lệnh gửi cho thuộc viên không?

Văn Bình đã phăng ra tổ chức của địch, trừ tên chỉ huy. Trong một số giấy tờ bắt được, chàng đọc thấy những danh từ lạ lùng như Nha trang, Bà điểm, Cao lãnh, Gò công...Song chàng đã nghĩ nát óc mà chưa tìm ra nghĩa.

Chàng đứng thừ người trước câu hỏi của ông. Hoàng. Thì ông nói tiếp :

- Tình cờ sáng nay ra vườn thấy gà trọi, và cũng vì tôi biết đá gà nên đã hiểu được phần nào. Nha Trang là nơi có nhiều gà đòn, cũng như Bà điểm : còn gà cựa thì dân chơi thường tìm ở Cao lãnh, Gò công... Nghĩa là tên chỉ huy của địch là kẻ ham đá gà hoặc ít ra cũng biết những từ ngữ riêng biệt của xã hội đá gà. Tôi đã nhờ Nguyên Hương lục lại hồ sơ những kẻ ham đá gà bị nghi ngờ hoạt động cho địch...

- Ông đã tìm ra hắn ?

- Phải. Nội ngày nay, anh sẽ tóm cổ hắn. Anh lên trường đá gà đòn Thủ đức là gặp.

Văn Bình đang bần thần, ngượng ngập thì ông Hoàng mỉm cười, an ủi :

- Làm nghề gián điệp thì môn chơi nào cũng phải biết. Biết như vậy nhiều khi rất có lợi. Tuần sau, tôi sẽ mở lớp dạy đá gà cho anh dự.

Hình ảnh mấy con gà hùng dũng bên cạnh ông già lẩm cẩm, phục sức lôi thôi nhạt dần, nhường cho bóng dáng một người tráng niên tóc đen, mặc com-lê sang trọng. Ông Hoàng đốt xì gà Ha-van, rít một hơi rồi nói :

- Tiến sĩ Braun có nhiều nhân tình đến nỗi không thể nào đếm được. Đặc điểm của ông ta là gặp người đẹp nào cũng mê say.

- Ông ta đã mất tích?

- Đúng. Mất tích cách đây ba tuần lễ.

- Vì đàn bà.

- Tôi chưa biết.

- Về chính trị, Braun theo khuynh hướng nào?

- Braun chỉ quan tâm đến khảo cứu khoa học và du hí vật chất. Tôi không tín là ông ta tự ý bỏ Chính phủ Liên bang Tây đức để sang bên kia bức màn sắt.

- Thưa, ông ta mất tích tại đâu ?

Ông Hoàng dừng lại trước cửa sổ, nhìn xuống đường. Xe cộ nối đuôi nhau chạy như mắc cửi. Từ phòng bên vắng lại một điệu nhạc huê tình của thế kỷ trước.

- Tại Nhật nguyệt hồ.

Văn Bình giật mình đánh thót.

Tiếng "Nhật nguyệt hồ" vừa đánh thức trong lòng chàng một kỷ niệm thần tiên. Khách du trên thế giới không ai là không nghe nói đến Nhật nguyệt hồ, một thắng cảnh nên thơ của đảo Đài loan, có thể nói là nên thơ nhất nhì Đông nam á.

Hồ này cách phía đông Đài Trung 80 cây số ngàn. Từ Đài Bắc đến Đài Trung chỉ mất có ba giờ đồng hồ xe hỏa. Nhật nguyệt hồ được bao bọc tứ phía bởi những rặng núi phía trên có rừng. Quanh năm, hồ đều có đông đảo du khách tới tham quan và nghỉ dưỡng.

Mấy năm trước, Văn Bình gặp một thiếu nữ con nhà khuê các, nhân chuyến đi thăm Nhật nguyệt hồ. Chàng trọ tại lữ quán Evergreen, cạnh hồ, giữa cảnh núi rừng hùng vĩ, và bầu không khí quanh năm mát rợi. Tối hôm ấy, ăn cơm xong, bữa cơm vô cùng thịnh soạn, chàng đang nhẩn nha uống trà hoa cúc để dằn chất mỡ nặng nề xuống dạ dày thì Nàng tới...

Tuy hai người chưa hề quen nhau, nàng vẫn kéo ghế ngồi xuống, đối diện với chàng. Nếu là gái giang hồ thì đó là một lối làm quen cố hữu, mặc dầu có đôi phần trắng trợn, và Văn Bình cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng nàng đã làm chàng ngạc nhiên thật sự.

Vì nàng có một vẻ đẹp và những cử chỉ đoan trang, quí phái. Tuy nhiên, nhan sắc tuyệt vời của nàng lại không pha chất nhí nhảnh thường thấy trong bọn gái cùng tuổi đôi mươi.

Mà là phảng phất một áng buồn huyền ảo...

Nàng hỏi chàng một thôi tiếng Tàu. Đối với Văn Bình thì tiếng Tàu cũng như tiếng mẹ đẻ. Nàng hỏi có phải chàng mới từ Đài Bắc đến hay không. Song chàng lắc đầu quầy quậy, và tỏ vẻ không hiểu. Nàng liền đổi sang tiếng Anh đúng giọng và đúng văn phạm :

- Xin lỗi ông, tôi ngồi đây một lát được không ?

Dĩ nhiên là Văn Bình giang rộng hai tay đón tiếp. Chàng rót trà mời nàng. Nàng nâng ly trà lên, rồi nhìn chàng, nói giọng trầm trầm :

- Lẽ ra con gái gia giáo Trung hoa không nên ngồi với đàn ông lạ....Em vừa phạm tội, em cố gắng cưỡng lại nỗi lòng mà không được. Ông biết tại sao em lại bạo dạn làm quen với ông không ? Vì ông uống trà hoa cúc. Người chồng chưa cưới của em xưa kia cũng mê trà hoa cúc buổi tối như ông. Chúng em mang nhau lên đây và có lần đã ngồi uống trà thưởng trăng ở cái bàn ông đang ngồi bây giờ...

- Làm cô nhớ lại quá khứ, tôi thật đắc tội !

- Không sao. Ông vừa giúp em sống lại một kỷ niệm êm đềm. Chúng em đang sửa soạn làm lễ thành hôn thì chàng chết...

- Tội nghiệp. Chắc vị hôn phu của cô chết trận...

- Ông nói đúng. Chàng là thiếu tá pháo binh tại Kim môn. Bên kia đại lục bắn sang, chàng bắn trả. Chàng vừa ló đầu ra khỏi công sự phòng thủ thì bị tan xác bởi một viên đại bác độc địa. Và em đã trở thành góa bụa.

- Trông mắt cô, tôi đoán biết cô vẫn yêu ông ấy lắm.

- Vâng. Tôi yêu chàng hơn cả tôi yêu tôi nữa... Từ ngày chàng vĩnh biệt dương gian, hàng năm cứ đến ngày này, ngày mà chúng tôi hẹn hò lần đầu trên Nhật nguyệt hồ, tôi lên đây, để sống với quá khứ. Đã 6 năm rồi, ông ạ....Đã 6 năm rồi, tôi thề nguyền sẽ dâng hiến trọn vẹn cho người đàn ông lạ nào ngồi uống trà hoa cúc ở bàn này vào đêm rằm. Nhưng Trời chưa cho tôi gặp ai. Có nhiều người đàn ông ngồi uống trà, nhưng lại không phải là trà hoa cúc, cũng không phải là đàn ông lạ, từ ngoại quốc tới. Hơn nữa, họ lại không có diện mạo giống vị hôn phu của tôi...Ông ơi, đêm nay em sẽ mời ông ngắm trăng rằm trên đỉnh núi...Em sẽ là vật sở hữu hoàn toàn của anh...

Nghe nói, Văn Bình bàng hoàng. Dường như nàng bị mất trí. Vì cách xưng hô của nàng mỗi lúc một khác. Sắc mặt của nàng cũng mỗi lúc một khác.

Nhưng chàng không phải là thần thánh. Cho dẫu là thần thánh cũng khó cưỡng được sắc đẹp quyến rũ đến kỳ lạ của nàng. Và đêm ấy, chàng đã thức trắng với nàng. Dĩ nhiên, hai người chỉ thưởng thức vẻ đẹp của Hằng nga cho đến gần nửa đêm rồi về lữ quán Evergreen.

Khi đến khách sạn, Văn Bình đứng lại. Lương tâm con người tự trọng thức dậy.

Chàng bỏ tay nàng ra, thở dài :

- Tôi có cảm tưởng rằng cô không được bình thường. Cô nên xa tôi đi. Nếu không, sáng mai cô sẽ hối hận. Riêng tôi, chắc sẽ hối hận nhiều hơn.

Nàng nheo một bên mắt :

- Em đã nghĩ kỹ.

- Tôi cũng đã nghĩ kỹ không kém. Tôi là người đàn ông giàu tự ái. Tôi không muốn bị coi là một tấm gương để cô nhìn lại dĩ vãng.

Nàng cười ròn tan :

- Em hiểu anh rồi. Không, em yêu anh vì em cảm thấy yêu anh, thế thôi, ngoài ra chẳng có gì khác nữa. Nhờ anh, em đã quên được quá khứ, và bắt đầu tìm thấy hạnh phúc.

Giai nhân đòi được ở lại với chàng. Sáng hôm sau, chàng dậy muộn thì không thấy nàng đâu nữa.

Nếu không có chỗ trũng trên nệm và bức thư ngắn ngủi đặt trên bàn đêm mà nàng viết nguệch ngoạc bằng bút chì, thì Văn Bình phải tin rằng sự việc thần tiên xảy ra hồi hôm chỉ là sản phẩm Liêu trai.

Bức thư như sau :

"Gửi người yêu vô danh.

Lần đầu tiên, em được sung sướng. Em xin thành thật cám ơn anh. Suốt đời em sẽ ghi nhớ bên lòng.

Người yêu vô danh của anh"....

Từ đó, mỗi lần tới giang sơn của Thống chế Tưởng giới Thạch, Văn Bình đều không quên dành vài ba ngày tới lữ quán Evergreen, và tối tối uống trà hoa cúc, với hy vọng mỏng manh đợi chờ người đẹp. Nhưng người xưa vẫn tuyệt vô âm tín.

Giờ đây, ông Hoàng lại muốn chàng quay lại Nhật nguyệt hồ...

Ông nói :

- Cách đây ba tuần lễ, Braun đáp máy bay từ Hoa kỳ, ghé thăm Bon, Tây Bức nơi ông ta chôn nhau cắt rốn, rồi đi đường Bắc Cực qua Nhật bản, trước khi đến Đài Bắc. Nhưng đến Đài Bắc thì biến dạng.

- Ông ta có trình thông hành tại phi cảng không ?

- Có. Nhưng không ai biết sau khi rời phi cảng ông ta về đâu.

- Braun đến Trung Hoa quốc gia làm gì thưa ông ?

- Ông ta tham dự một phiên họp dặc biệt do Quốc An Xã 6 Hoa kỳ tổ chức. Sau khi Braun biệt tích, tình báo Mỹ-Đức đã phối hợp với nhau để tìm kiếm song không có kết quả. Sau cùng BND phải nhờ đến chúng ta vì nhận thấy ở Viễn Đông, chúng ta là cơ quan điệp báo hữu hiệu nhất.

Một nguyên nhân khác, nguyên nhân tình cảm,  khiến BND sẵn sàng trả tiền phí tổn là vì Braun có liên hệ ruột thịt với viên phó tổng giám đốc BND.

- Thưa, Braun chuyên về ngành gì ?

- Không gian, ông ta được coi là chuyên viên số một trên thế giới về thái dương học. Tổng quát thì thái dương học là khoa học nghiên cứu mặt trời. Braun lại nghiên cứu mặt trời trên một căn bản riêng biệt : ông ta là người duy nhất tìm ra công thức xử dụng sức nóng mặt trời biến thành khí giới siêu việt thiêu hủy mọi vật trong chớp mắt. Hẳn anh đã biết nhiệt lượng trong ruột mặt trời lên tới 13 triệu độ. Chỉ cần thu hút được một phần ngàn của sức nóng kinh khủng này là có thể làm bá chủ trái đất.

- Liệu ông ta phản được không. Thưa ông ?

- BND và Quốc an Xã quả quyết rằng ông ta là phần tử đáng tin cậy. Nhưng lòng người có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, hiện nay tôi có thể xác định với anh là Braun rất trung thành.      

- Thưa ! Có ai giúp sức tôi ở Đài Bắc không ?

- Như thường lệ, anh không được liên lạc với sứ quán của ta. Anh chỉ được liên lạc với Siu Lou.

- Đàn bà...

- Phải. Nàng làm nghề múa nhảy...

- Điệp viên tập sự hay thực thụ ?

- Đúng ra, Siu Lou không phải là tập sự hay thực thụ. Nàng chưa hề học qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp nào cả. Nàng cũng chưa hề hoạt động hớ hênh để bị lộ diện....

- Nàng sẽ dẫn tôi tới Braun ?

- Không. Nàng chỉ làm giao liên giữa anh và một người thứ ba, tên là Yu-Tung - một cán bộ phản gián cao cấp Trung hoa quốc gia. Yu-Tung được thông báo là tình báo Tây phương sẽ cử một nhân viên tới để điều khiển nội vụ. Hắn đòi hỏi nhân viên này phải là một người mũi tẹt, da vàng. Vì nếu là người mũi lõ, da trắng thì đối phương sẽ biết. Phần nào cũng vì hắn yêu cầu mà BND và Quốc an Xã mới chịu trả cho chúng ta ba triệu đô-la....

- Ông có cho Yu-Tung biết là tôi sắp tới không ?

- Không. Hắn không biết tên thật của anh. Nghĩa là trong thời gian ở Đài Bắc, anh phải hoạt động dưới một cái tên mượn. Dầu sao thì Đài Bắc cũng không xa lục địa của Quốc tế Tình báo Sở là mấy. Nếu biết Văn Bình bén mảng tới, họ sẽ không ngần ngại huy động cả một sư đoàn điệp viên để đối phó. Tôi không coi thường anh nhưng tôi sợ công việc sẽ bị chậm lại. Bây giờ anh còn muốn hỏi điều gì nữa không?

- Thưa. Yu-Tung đáng tin cậy chứ ?

- Nếu tin cậy thì tôi đã báo cho hắn biết là đại tá Văn Bình sắp từ Đông kinh tới.

- Nghĩa là hắn có thể đóng vai trò nhị trùng ?

- Tôi không nói là như vậy. Không tin cậy là đức tính căn bản của nghề điệp báo. Huống hồ trong vụ này ít nhất hai người đã bị mất mạng trước anh.

- Hai nhân viên của ta ?

- Không. Một của Quốc an Xã. Một BND. Người thứ nhất sống được 6 giờ đồng hồ sau khi tới phi trường quốc tế Sung-shan. Hắn bị một viên đạn bắn  xuyên qua màng tang, chết không kịp trối. Người thứ hai yểu mạng hơn, chỉ sống vỏn vẹn được 15 phút. Hắn bị giết trên đường từ phi trường về thành phố....

- Thưa ông, trong trường hợp tôi tìm ra Braun ?

- Tôi tin chắc anh sẽ tìm ra. Anh phải tìm ra. Nếu không, Sở đến vỡ nợ. Hết chỗ vay tiền rồi. Ngân khoản của Thủ tướng thì chưa tiêu đã hết. Đồng bạc mất giá nên các ngân hàng chỉ cho vay cầm chừng. Anh phải thành công với bất cứ giá nào. Điều làm tôi lo ngại nhất là Braun tự ý trốn sang bên kia bức màn sắt. Trong trường hợp này, anh phải điều tra xem ông ta ra đi bằng lối nào, và hiện đang ở đâu, Nga sô hay Trung cộng. Nếu Braun chết rồi thì phải cho biết chi tiết cụ thể về ngày chết và nơi chôn cất. Còn nếu bị địch bắt...

- Sẽ tìm mọi cách để giải thoát.

- Thượng sách là Braun được trở về nguyên vẹn. Song cũng có thể là anh không cứu nổi. Tôi đã lấy sự thỏa thuận của BND và Quốc an Xã. Trong trường họp vô kế khả thi này, anh được phép hạ sát Braun, và mang một vật trong thân thể ông ta để về làm chứng.

- Như lóng tay, hoặc cái răng cửa chẳng hạn...

- Tốt nhất là được cả bàn tay, anh nhớ chưa? Ngón tay có vân, người ta căn cứ vào đó để xác nhận là Braun đã chết thật sự, rồi mới trả tiền.

Ông Hoàng đã hút hết điếu xì gà dài lêu nghêu, và sửa soạn cắt điếu mới. Lê Diệp đứng sẵn bên cánh cửa. Câu chuyện đã kết thúc, Văn Bình sắp lao đầu vào một cuộc phiêu lưu mới.

Chàng cất tiếng :

- Thưa, tôi phải đi ngay ?

Ông Tổng giám đốc gật gù :

- Đi ngay mới kịp. Vả lại, anh cũng chẳng thân với ai ở Đông kinh để phải từ biệt. Tômi đã về Nagasaki với chồng.

Nghe nhắc đến Tômi, Văn Bình muốn mọc cánh để trốn khỏi đất Nhật ngay lập tức. Vì từ xưa đến nay, chưa lần nào chàng bị nhục như lần này. Chàng hỏi :

- Thưa, vé tàu ?

- Viên đệ nhất tham vụ đã mua cho anh rồi. Lát nữa, hắn tới đây lái anh ra sân bay. Về tiền nong thì anh cứ tự tiện sử dụng trương mục đặc biệt của tôi ở Đài Bắc. Sở còn 25.000 Mỹ-kim, chắc anh tiêu đủ...

- Thưa, tôi muốn xin ông một ân huệ....

- Tôi không tin là anh cần ân huệ. Vả lại, tôi cũng chưa đủ quyền hạn để ban ân huệ cho anh. Thêm tiền, thêm tình, thêm danh vọng thì mới cầu cạnh ân huệ. Nhưng là chỗ thâm giao, anh đã đòi thì tôi cũng chiều lòng.

- Sợ bây giờ ông chấp thuận song đến khi biết rõ ông lại từ chối.

- Không đâu, anh cứ nói ra...

- Thưa, tôi chỉ xin ông được cho tên cò mồi đệ nhất tham vụ của ông một bài học về nhu đạo nhập môn.

- Như vậy, anh sẽ phạm vào qui luật của Shindai là không được trả thù bằng võ nghệ. Vả lại, hắn chỉ làm việc theo mệnh lệnh của tôi. Tôi hy vọng anh thương tôi, nể tôi mà bỏ qua cho hắn....

Văn Bình đành nín thing...

Và chàng ngoan ngoãn trèo lên phi cơ rời Đông kinh đi Đài Bắc....

-------------------------------- 
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	5	Bản gốc thiếu 2 trang 33-34...Sẽ bổ xung sau....

	6	National Security Council, chuyên về không gian và tình báo không gian.





CHƯƠNG II

 TRÁI DÂU THƯỢNG HẢI

Hoài Hoa âu yếm nhìn chàng. Bà ngoại của nàng vẫn ngủ say. Khí lạnh tầng cao mơn man da thịt chàng.Tuy vậy, Hoài Hoa lại kéo cái mền len ấm áp sang bên, để lộ cánh tay nõn nà hở đến nách và cặp giò đều đặn. Văn Bình có cảm tưởng là nàng không muốn khoe khoang thân thể cân đối trắng trẻo, mà chính vì là da thịt nàng trở nên nóng hổi sau những phút trò chuyện với người đàn ông lạ trên phi cơ.

Và nhất là sau khi được Văn Bình hôn nhẹ lên tóc.

Chàng định hôn nữa nhưng nàng từ chối khéo :

- Ông tham quá. Nếu ông còn tái phạm lần nữa, em sẽ không mời ông về nhà, nấu món ăn Thượng Hải để ông thưởng thức. Ông có biết món ăn của quê em nổi tiếng nhất thế giới không ?

Văn Bình là kẻ sành ăn, không nơi nào chàng không biết, không món nào chàng không nếm mùi. Món ăn Tàu từng được khách ẩm thực năm châu ca tụng. Tuy không phải người Tàu, Văn Bình lại ăn nhiều món Tàu đặc biệt hơn người Tàu chính cống nữa. Chàng đã ăn mọi thứ rắn lạ, chim lạ, cá lạ, rau lạ. Chàng đã ăn mọi món ăn thuần túy Trung Hoa, nấu theo phương pháp Bắc Kinh, Thượng hải, Quảng đông, Tế xuyên, Hồ nam và Phúc kiến.

Kể ra, nấu theo phương pháp nào cũng ngon, và là ngon tuyệt, nhưng mỗi địa phương nấu một khác, mỗi địa phương lại có một số món ăn đặc biệt. Như Bắc kinh thì có vịt nướng và lẩu thịt cừu, Thượng hải thì lừng danh về lươn chiên và đùi ếch chiên. Như Tứ xuyên thì có gà chiên ớt xanh và vịt nướng lá thơm và lá trà. Như Phúc kiến thì có gà không nhổ  lông nướng trong bùn.

Văn Bình gật đầu. Và để làm nàng vui lòng, chàng nói thêm :

- Mỗi lần ghé Đài Bắc, tôi đều tới nhà hàng Lao Cheng Hsing ăn. Tôi ưa món Thượng hải lắm.

Nhà hàng Lao Cheng Hsing tọa lạc tại số 1733 đường Chung Cheng là một trong hai tiệm ăn chuyên về món Thượng hải ở thủ đô Đài Loan. Yến, vây cá, bào ngư, tôm là những món bất hủ vì Thượng hải ở trên sông Dương tử, thủy sản ê hề. Trên thực tế, mỗi lần tới đất Tàu lưu vong, Văn Bình đều tạt qua tiệm ăn Thượng hải này, nhưng là để ăn món ba ba nướng và món lươn nướng, những món độc đáo mà khách du ăn một muốn ăn hai, ăn hai muốn ăn ba....

Hoài Hoa thao thao bất tuyệt :

- Ôi chao, ăn ở tiệm không bằng ăn ở nhà. Bà ngoại em nấu giỏi có tiếng. Chính ngoại dạy em đấy. Nếu ăn ở tiệm thì mỗi khi thích món Thượng hải, phải tới Lao Cheng Hsing, món Bắc kinh tới Feng Tse Lou, món Tứ xuyên và Hồ nam tới Lido. Nhưng em xin hỏi anh : giả sử anh đưa em đi ăn, em lại làm nũng đòi ăn luôn hai món vịt Bắc kinh và gà Hồ nam thì anh nghĩ sao ?

Văn Bình cười vui vẻ :

- Thì tôi sẽ bảo là em tham ăn.

- Phải, em tham ăn như vậy đó, ông chê thì thôi.

Nàng phụng phịu quay mặt sang phía bà ngoại.

Văn Bình bèn đấu dịu :

- Nói đùa thôi mà...Tôi xin lỗi em. Em dạy tôi cách nấu vịt Bắc kinh và gà Hồ nam đi.

Hoài Hoa trở lại nhí nhảnh :

- Tại nhiều tiệm ăn lớn ở Đông nam á, người ta quảng cáo vịt nướng Bắc kinh là láo toét. Vì khí hậu Bắc kinh mới thích hợp với loài vịt. Cách nuôi cũng đặc biệt. Vịt được ăn thực phẩm riêng, thường trộn với thuốc bổ, và được nhốt trong những cái lồng nhỏ khiến vịt không thể cử động tự do...

Ông có thấy người ta làm thịt trâu bò kéo cày không ? Nhất định là không vì loại súc vật làm lụng này rất dai thịt. Nếu không cử động, thịt sẽ mềm. Vịt mà nhốt trong lồng chật chội sẽ làm thịt mềm, dễ nấu nướng, ăn vào có mùi thơm lạ lùng. Chiêu vịt nướng với rượu Kaoliang thì tuyệt.

- Theo tôi, thì nhắm lẩu thịt cừu với rượu Kaoliang có vẻ hợp thần khẩu hơn.

Trong quá khứ, nhiều lần Văn Bình đã thưởng thức lẩu thịt cừu, món ăn độc đáo của miền Hoa Bắc lạnh giá. Thịt cừu thái từng miếng mỏng, dần cho mềm, và ướp gia vị thơm tho, được bỏ vào trong cái nồi sôi sùng sục đặt trên bếp than hồng.

Khách dúng tái thịt cừu rồi đem ra nhậu nhẹt. Thú vị nhất là rượu Kao-

liang được uống kèm với lẩu thịt cừu. Văn Bình từng uống huýt-ky như uống nước lã mà khi đụng tới rượu Hoa Bắc cũng phải kiêng dè.

Vì rượu Kaoliang nặng gấp hai, đôi khi gấp ba loại huýt-ky nặng nhất.

Hoài Hoa reo lên :

- Té ra ông đã ở Bắc kinh rồi !

Văn Bình đáp :

-  Độ ba, bốn lần gì đó. Nhưng thú thật với cô, tôi ưa món gà Hồ nam hơn. Chỉ tiếc là đầu bếp ngày nay đã để mất hương vị ẩm thực đặc biệt của Hồ nam chính thống...

- Ông nói đúng. Ngoại cũng bảo em như thế. Theo ngoại thì món gà nướng bùn này do bọn cái bang, chuyên nghề hành khất ở Hồ nam đặt ra. Cắt cổ gà không được dùng dao vì hơi kim khí làm cho tiết gà bị tanh tưởi. Mà phải dùng cật nứa, hoặc miếng chén bát vỡ được mài sắc. Lông gà cũng để nguyên, không vặt. Người ta khoét lỗ ở gần đuôi và moi hết bộ lòng ra, và đem rửa thật sạch. Xong xuôi, gà được sát kỹ bằng muối trước khi bỏ dầu hào, hành gừng và một số gia vị khác vào ruột, lấy chỉ may kín lại. Người ta đốt lửa, bọc con gà trong một lớp bùn dày rồi mang nướng.

Khi nào bùn khô đét. Có mùigà thơm bay ra là được. Lông gà dính theo bùn chỉ còn lại thịt. Trời ! Thịt gà nướng Hồ nam ngon ngoài sức tưởng tượng. Anh đã ăn bao giờ chưa ?

Từ ông, Văn Bình vừa tuột chức xuống anh. Trên đường chinh phục tình yêu, tự nàng đã đẩy chàng đi thêm một bước dài. Môi chàng đã bóng nhẫy thịt gà Hồ nam, song chàng phải đáp là "chưa ăn" để cho nàng vui lòng.

Mặt nàng tươi hẳn :

- Ồ. Thế thì may quá ! Em sẽ đích thân nướng gà Hồ nam mời anh.

Đối với những người quen thuộc miền rừng núi như Văn Bình thì gà nướng bùn không phải là món độc quyền của tỉnh Hồ nam, Trung quốc. Hồi mới lớn, chàng đã ăn gà nướng bùn tại một làng Mường ở thượng lưu sông Mã, trong tỉnh Thanh hóa giáp biên giới Ai lao.

Gà nướng ở đó không thua gà nướng chính cống ở Hồ nam, có lẽ còn ngon hơn nữa. Vì bùn dùng để bọc gà là bùn do sông Mã bồi lên, chứa nhiều chất lá và chất đạm bổ dưỡng. Trai gái thường chọn gà giò, vặn cổ cho chết, chứ không cắt tiết, vì theo họ, nếu cắt tiết, gà sẽ mất ngon. Khi nướng, họ lại tìm cho kỳ được củi soan.

Trong khi hai ba người ở lại trên bờ cặm cụi nướng gà, hóng nếp lam trong ống nứa thì toàn thể trai gái đều vùng vẫy nô đùa trong làn nước mát rợi, không cần che giấu nhau điều gì hoặc bộ phận gì trên da thịt vì họ tắm theo chủ nghĩa thiên nhiên...Tắm xong ăn gà nướng bùn xé phay với cơm nếp lam là một trong những thú thần tiên nhất trên trái đất...

Văn Bình nhìn Hoài Hoa bằng cặp mắt đầy ý nghĩa. Nàng vừa kể chuyện gà nướng Hồ nam cho chàng nghe, khêu gợi trong lòng Văn Bình những kỷ niệm yêu đương thiên nhiên của thưở xa xưa. Dường như nàng đọc thấy ý nghĩ thầm kín của chàng nên vội quay ra cửa sổ phi cơ. Nàng phản đối hay ngượng ngùng ?

Văn Bình quên cả nhiệm vụ. Chàng mong phi cơ hạ cánh ngay để được cặp kè với người đẹp.

Nếu chàng không phải là quán quân si tình thì chàng đã phải khắc sâu trong trí những lời căn dặn của ông Tổng giám đốc lại Đông kinh trước giờ chia tay :

-  Nguy hiểm lắm, không phải tầm thường đâu, lời ông Hoàng, anh nên lưu ý đặc biệt. Hai điệp viên BND và CIA bị giết đều thuộc loại thành thạo, quyền biến và xuất sắc. Anh nên giữ kín hành tung, đừng cho ai biết. Đừng cho ai biết anh là người Nam Việt..Vì ở Nam Việt chỉ có anh là điệp viên thượng thặng, toàn thế giới đều biết danh. Vì thế, tôi đã chọn tên Mã lai, Abdul, sinh sống tại Tân gia ba cho anh. (Vậy mà chàng đã thú thật với Hoài Hoa ngay trong buổi sơ kiến rằng chàng là người Nam Việt)...

Kế hoạch mà anh có nhiệm vụ thực hiện tại Đài loan mang tên là Kế hoạch Hoa Quỳnh. Danh từ hoa quỳnh này không dính dáng đến ban Biệt vụ của Sở mà các nữ nhân viên được gọi là Điệp viên Hoa quỳnh. Tổng hành doanh điệp báo Đồng minh ở Viễn đông thường được viết tắt là HQ.2, và biểu hình là một đóa hoa, trông hao hao như hoa quỳnh. Vì lý do này, và cũng vì anh vốn có cảm tình với giống hoa quỳnh quý phái nên tôi mới lấy chữ "hoa quỳnh". Hoa quỳnh hợp với chữ tắt HQ, tức là Headquarters...

Và như thần Tình yêu luôn luôn phù hộ độ trì cho Văn Bình, chàng vừa mong phi cơ hạ cánh thì ở phía dưới trường bay quốc tế Sangshun đã trải rộng dưới ánh nắng hoàng hôn.....

° ° °

Khi hành khách chen chúc xuống máy bay, Văn Bình hơi chột dạ. Vì chàng đã thấy Hoài Hoa tỏ vẻ nghiêm trang, không tủm tỉm cười một mình, hoặc liếc mắt nhìn chàng như trước nữa. Chàng tiến lại, chưa kịp lên tiếng thì nàng đã nói :

- Chào ông. Tôi sẽ liên lạc với ông bằng điện thoại.

Nàng dùng tiếng ông đượm màu xa lạ, và giọng nói lạnh như nước đá. Văn Bình định hỏi thêm song bà ngoại của nàng đã ôm ngực ho rũ rượi và nàng phải dìu xuống thang.

Phong cảnh trường bay không có những nét đặc sắc nào khiến Văn Bình lưu ý. Phần nào vì chàng đã tới Đài Bắc như đi chợ. Phần khác vì Hoài Hoa đã cướp hết mặt trời trong lòng của  chàng, và mang trời đêm đen tối phủ kín phi cảng...

Tại sao nàng đột nhiên thay đổi thái độ ? Văn Bình tự hỏi nhiều lần mà chưa tìm ra lời giải đáp. Trong khoảng khắc, nàng đã biến dạng sau ghi-sê quan thuế. Một chiếc xe hơi đen, mở cửa sẵn, đã đợi nàng bên ngoài...

Văn Bình cảm thấy bực mình. Trong quá khứ, mỗi lần đến thủ đô hải ngoại, chàng đều được đón tiếp. Hoặc là do điệp viên của Sở.. Hoặc là do nhân viên chính thức của Tòa Đại sứ. Hoặc ít ra cũng là một chiếc xe hơi đậu trước phi cảng, chìa khóa đã cắm sẵn vào công tắc, chàng chỉ mở nửa vòng là đã nghe tiếng máy nổ tròn trịa.

Nhưng lần này, không một ai chờ chàng cả. Chàng phải gọi xe về khách sạn một mình.

May thay có một chiếc tắc-xi đậu xịch một bên...

Tài xế bước xuống, nhanh nhẩu :

- Ông đưa va-li cho tôi cất trong xe.

Văn Bình ngả lưng vào nệm trắng thơm tho. Lâu lắm, chàng mới được gặp lại một chiếc tắc-xi nệm trắng sạch sẽ và thanh tân. Chàng lim dim cặp mắt, để gân cốt được duỗi ra thoải mái. Chàng mong con đường từ phi trường về trung tâm thành phố kéo dài vô tận, để chàng có thời giờ nghỉ ngơi, đền bù những ngày mệt mỏi ở Đông kinh đấu Shindai với người đẹp xảo quyệt, và sửa soạn đền bù cho những ngày đêm sắp tới ở Đài Bắc, thị trấn nổi tiếng có nhiều giai nhân..

Nhưng chàng phải mở mắt ngay, vì có tiếng người hỏi :

- Ông là Abdul ?

Kẻ hỏi chàng là một thanh niên trên 30, mặc com-lê mỡ gà shantung sang trọng, đội mũ rơm panaina, thắt cà-vạt sặc sỡ, răng nhe trắng nhởn trên khuôn mặt đen xì. Hắn ung dung mở cửa xe, ló đầu vào.

Câu hỏi của hắn làm Văn Bình chột dạ.  Không ai biết chàng mang sổ thông hành đề tên Abdul, công dân Tân gia ba, ngoại trừ mấy nhân viên công an và quan thuế. Có thể nhà chức trách phi cảng muốn gặp chàng. Nhưng...

Văn Bình gật đầu thì hắn cười hà hà một cách vô cùng khả ố:

- Chào ông Abdul. Tôi trông ông không thấy ông có chút nào Mã lai cả. Vì thưa ông, trên quần áo của bất cứ người Mã lai nào cũng có mùi ca-ri. Ngược lại trên người ông, tôi chỉ ngửi thấy mùi rượu. Rượu huýt-ky. Tín đồ Hồi giáo coi rượu như là kẻ thù bất cộng đái thiên. Abdul là đệ tử của Ma-hô-mét mà cũng uống huýt-ky nữa sao ?

Văn Bình cứng họng, không bào chữa được nữa. Khi ấy, chàng mới sực nhớ là người Mã lai theo đạo Hồi không uống rượu. Ông Hoàng đã quên (quên vô tình hay quên cố ý, thì Văn Bình chưa biết) dặn chàng.

Tuy nhiên, chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh cố hữu. Tên mặc com-lê mỡ gà vỗ vai chàng, bộ điệu xuồng sã :

- Ông nội của tôi ơi, ông còn cố giả vờ làm gì nữa ?

Văn Bình gạt tay hắn ra :

-  Giả vờ cái gì ?

-  Giả vờ ông là Abdul.

- Tôi là Abdul hay là người nào khác thì cũng không ăn nhập gì tới anh.

- Có chứ.

- Đừng nhiều lời vô ích. Anh muốn gì tôi ?

-  Ồ, kính mời thượng khách về tệ xá, sơi tạm chén rượu nhạt...

-  Tôi có việc bận. Vả lại, tôi cần tắm rửa, thay quần áo. Phiền anh về lữ quán chờ tôi...

- Tệ xá có đầy đủ tiện nghi không kém đại lữ quán. Và còn nhiều tiện nghi hơn là khác.

- Tôi không đi.

Hắn xì một tiếng rồi nói:

-  Đại tá Văn Bình vẫn được thiên hạ biết tiếng là thức thời lắm mà... Tôi tin chắc đại tá sẽ đi..

Văn Bình muốn kêu to một tiếng cho lồng ngực bớt dồn ép. Lời dặn của ông Tổng giám đốc đang đè nặng lên phổi của chàng, như tảng đá khổng lồ. Theo lời ông, thì sự hiện diện của chàng tại Đài Bắc được giữ kín. Nghĩa là trừ ông Hoàng, trừ các thủ lãnh tình báo cao cấp Tây phương, không ai biết. A, chàng vừa sực nhớ...

Siu Lou cũng biết.....

Văn Bình bắt đầu vén được một góc màn bí mật thì lại bị địch cho vào xiếc. Nhưng địch là ai ? Chàng phải hỏi tên mặc com-lê mỡ gà diêm dúa.

-Vâng, tôi sẽ đi. Nhưng anh cũng nên cho tôi biết là ai ?

- À, giản dị lắm. Chúng tôi là những người không thích thấy mặt anh tại Đài Bắc....

Xe hơi phóng nhanh trên con đường thẳng tắp từ phi trường Sungshan đến ngã ba đại lộ Jenai thì quẹo bên phải. Đó là một chiếc Falcon Futura, đời mới, toàn kền bóng loáng. Kiếng xe xanh mát, tiếng máy điều hòa khí hậu chạy êm ái.

Văn Bình nhăn mặt, tự trách. Lẽ ra chàng phải quan sát bên trong xe trước khi bước lên. Vì thèm ngủ, chàng đã nhắm tít hai mắt. Nếu chàng sáng suốt - không cần sáng suốt nhiều, mà chỉ cần sáng suốt một chút —chàng đã phải kết luận rằng tài xế tắc-xi không thể nào có máy lạnh trong xe, và quay kiếng xanh kín mít. Khi chàng ngả lưng xuống nệm, hơi lạnh làm chàng thoải mái. Nếu là tắc-xi, thay đổi hành khách luôn, cửa xe cũng mở luôn, bên trong xe không thể nào lạnh như vậy...

Cuộc đấu gối tình ở Đông kinh đã bìến Văn Bình thành con dao cùn, và tệ hơn nữa, rỉ sét.

Chàng hỏi tên mặc com-lê ngồi bên:

- Đi đâu?

Hắn đáp:

- Thong thả....Anh định hỏi đi đâu để tìm kế ca bài tẩu mã ấy à ? Xin nói trước là hoàn toàn vô ích. Phía sau còn một chiếc xe khác, bám sát chúng ta. Trong trường hợp xe này bị trục trặc, hoặc anh triệt hạ được tôi và tài xế thì xe sau sẽ ra tay đối phó. Anh giỏi võ lắm, nhưng anh ơi, võ chỉ đánh bại được xương thịt con người chứ không thể đánh bật nổi khối óc điện tử....

Nói để anh khỏi phí sức, trong xe này có một hệ thống điện tử khá đặc biệt. Cho dẫu anh triệt hạ được tôi, anh cũng không thể ra khỏi được xe hơi ; kiếng xe được chế tạo riêng, gồm nhiều lớp gắn chận lên nhau, đạn trung liên cũng không thể xuyên phá, huống hồ anh chỉ có quả đấm làm khí giới, ổ khóa thì do óc điện tử điều khiển... Việc mở cửa, đóng cửa chỉ có tài xế là biết. Anh phải biết ấn nút đúng của nó. Phía trước có chừng 20 cái nút khác nhau, ấn lầm nút có thể sẽ làm cho đạn thuốc mê bắn ra, anh sẽ bị mê man, chúng tôi chỉ cần khiêng anh vứt sang xe khác.

Văn Bình cười tình với hắn :

- Trong 20 cái nút ấy, có nút nào bấm ra tủ lạnh đựng rượu huýt-ky, sô-da và đá vụn không ?

Hắn gật đầu :

- Có, anh chờ tôi một phút.

Tài xế lái vòng lên rồi lộn xuống, dường như muốn trì hoãn giờ tới. Văn Bình thấy  xe hơi chạy qua sứ quán Thái lan, rồi một lát sau lại chạy qua sứ quán Ba tây trước khi tiến vào đường Hằng châu.

Trời đã xâm xẩm tối.

Chỉ một quãng nữa là tới trục đèn giao thông. Xe cộ buổi chiều đông nghẹt khắp các ngả đường.

Phía trước là một chiếc xe đua mui trần kiểu Nhật - kiểu Toyota 800 nhỏ xíu - chạy nghênh ngang giữa con đường lộ khá rộng, có lẽ cố tình ngăn cản chiếc Falcon định vọt lên. Tài xế Falcon càu nhàu, tay ấn kèn liên tiếp. Chiếc Toyota kỳ đà cản mũi vẫn tỉnh khô.

Văn Bình nhận thấy tài xế Toyota mỗi lúc một thêm ngang chướng. Đang choán giữa đường, hắn vụt trườn sang bên hữu để rồi trong chớp mắt phóng lại sang bên tả. Tài xế xe Falcon phải thắng liên tiếp mới khỏi đâm sầm vào xe trước.

Văn Bình cau mày suy nghĩ.

Có thể là tên tài-xế xe đua say rượu. Hoặc đang cặp kè gái đẹp, nổi máu anh hùng rơm, muốn cho thiên hạ một bài học. Song cũng có thể là một nhân viên nào đó của ông Hoàng, biết chàng bị nạn nên đến tiếp tay....

Dầu hắn là ai đi nữa, Văn Bình cũng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Giai thoại xảy ra cách đây mấy năm tại kinh đô xứ Chùa Tháp hiện lên rõ rệt như cuốn phim màu chụp rửa tuyệt đẹp và quay chậm trong trí chàng. Hồi ấy, chàng cũng bị địch bắt và điệu lên xe hơi, chạy trong châu thành Nam vang. May thay xe hơi của địch húc vào càng sau của một chiếc xe đua. Mọi người phải dừng lại gần trụcđèn giao thông cho cảnh sát làm biên bản tai nạn.

Lợi dụng cơ hội, Văn Bình ung dung mở cửa xe, bước xuống. Trước khi biến vào bóng tối, chàng đã không quên từ giã bọn nhân viên của

địch bằng một nụ cười mỉa mai.

Lần này, chàng có thể diễn lại tuồng cũ. Nghĩ vậy, chàng bèn rướn

mình, thở một hơi dài, rồi bất thần thét lên tiếng kiai.

Trên võ đài, hoặc giữa đồng trống, tiếng kiai, kết quả của nhiều năm tập luyện đúng phương pháp, thường có tác dụng chuyển bại thành thắng. Khi chàng cất tiếng, đối phương bình tĩnh nhất cũng rụng rời tay chân. Nhiều kẻ đã ngã lăn ra bất tỉnh. Nhiều kẻ đã đổ máu ra tai, mũi và miệng. Và nhiều kẻ đã chết.

Văn Bình chờ cho tài xế xe Falcon tìm một khoảng trống, sửa soạn vọt lên mới cất tiếng hét võ sĩ đạo...

Trong xe hơi kéo kiếng kín mít, tiếng kiai của chàng có thể làm rách nhĩ tai đối phương. Tài xế mất hẳn tinh thần, hốt hoảng đạp mạnh vào chân ga, khiến lòng máy gần nằm ngàn phân khối của chiếc Falcon bay vù lên phía trước.

Rầm...

Rầm...

Cái càng thép mạ kền bóng loáng có thể húc đổ tường bê-tông vẹt ngang cốp sau của chiếc xe đua bé bỏng và yếu đuối. Bị đâm bất thình lình, chiếc Toyota 800 quay tròn một vòng trước khi lộn ngửa trên lề đường, tài xế bị văng ra ngoài.

Đúng với dự tính của Văn Bình, tai nạn đã xảy ra. Tên mặc com-lê mỡ gà rút súng ra định bắn song Văn Bình đã hoành tay, xô hắn vào góc xe hơi. Chiếc Falcon được thắng gấp, rít lên những tiếng ghê răng trên đường nhựa.

Văn Bình đẩy khối thịt bất tỉnh của tên tài xế sang bên, loay hoay tìm nút mở cửa xe. Nhưng một toán đầu trâu mặt ngựa, có lẽ từ chiếc xe hộ tống, đã ùa đến vây kín. Một tên tra chìa khóa, mở cửa xe. Té ra phải mở bên ngoài.....

Tiếng quát dữ dằn đập vào tai Văn Bình :

- Xuống ngay, để ra xe sau....

Văn Bình cố ý rềnh rang, để đợi nhân viên cảnh sát công lộ tới. Chàng vừa đặt chân xuống đất thì hai cảnh sát viên mặc sắc phục giơ bàn tay lên trán chào.

Nếu là tai nạn tầm thường thì chỉ cần mươi phút làm biên bản hoặc dàn xếp, nhưng trong trường hợp này tài xế xe Toyota bị thương, có thể nguy đến tính mạng, Văn Bình và bọn áp giải chàng sẽ bị kẹt cả giờ. Vì vậy, chàng khoan thai rút thuốc Salem ra hút.

Tên mặc com-lê mỡ gà lồm cồm bò dậy, chắn ngang mặt Văn Bình rồi nói liến thoắng với hai nhân viên cảnh sát. Hắn nói tiếng Bắc thật nhanh nên Văn Bình nghe không rõ. Chàng thấy hắn móc bót-phơi trình giấy tờ rồi nghe hắn dóng dả :

- Công vụ của tôi có tính cách quan trọng và cấp bách đặc biệt. Các ông để cho chúng tôi đi. Lát nữa, thượng cấp của chúng tôi sẽ gọi điện thoại về ty.

Hai người cảnh sát công lộ châu đầu vào nhau bàn bạc. Nhưng một phút sau họ khước từ đề nghị của tên mặc com-lê màu mỡ gà. Hắn sẵng giọng :

- Yêu cầu hai ông tránh ra cho chúng tôi đi.

Tiếng kèn xe Hồng thập tự rú inh ỏi.....

Một cảnh sát viên đặt tay vào bao súng. Nhưng tên mặc com-lê mỡ gà đã phản ứng nhanh hơn. Hắn xoay người nửa vòng, cả hai cảnh sát viên lăn xuống đất. Hai tên mặc com-lê sẫm khác, đàn em của tên mặc com-lê mỡ gà, đã xấn lên, kèm bên hông Văn Bình. Tức thời, chàng vung hai tay ra theo hình chữ V đánh luôn hai đòn hiểm. Trong chớp mắt, hai tên ác ôn đã nằm sóng xoài trên mặt lộ.

Chàng phi thân đá ngã tên thứ ba đang hầm hè xông tới. Con đường trước mắt đã mở rộng. Văn Bình phóng người lên lề. Chung quanh chàng, phía sau chàng, tiếng súng bắt đầu nổ. Song chàng đã nhanh chân biến ngay mất vào đám đông giữa bóng hoàng hôn đang đổ xuống hải đảo Đài Loan.

° ° °

Văn Bình ra hiệu cho tài-xế thắng lại sát lề. Sau khi thoát khỏi mê hồn trận của địch, chàng đi ngược tới ngã tư, rồi vẫy tắc-xi, dặn lái tới Grand Hotel.

Lần nào tới Đài loan, chàng cũng ngụ tại Grand Hotel. Đó là lữ quán hạng nhất của thủ đô Trung hoa dân quốc, cũng như Caravélle đối với thủ đô của Việt nam cộng hòa. Khác với Caravélle, đại khách sạn này đứng sừng sững trên một thưở đất cao, giữa khung cảnh thuần túy Á đông và những tiện nghi Tây phương tân tiến. Khi cần, lữ khách có thể tắm mát ngay trong hồ bơi hoặc chơi tơ-nít trong sân riêng. Ra tới cửa thì lúc nào cũng có tắc-xi chờ sẵn.

Tuy nhiên lần này, chàng không đến Grand Hotel. Không phải vì ông Hoàng không thể trả tiền phòng 600 NT, nghĩa là bạc Đài loan - cứ 40 NT thì ăn một đô-la Mỹ - nhưng vì ở đó dễ bại lộ tung tích. Thành ra, Văn Bình phải lấy phòng ở lữ quán Park Hotel 7 tầng. Trọ ở Park Hotel có cái lợi là thực đơn Quảng đông phù hợp với tì vị của Văn Bình.

Vì thời giờ gấp rút, chàng chưa thể về Park Hotel. Vả lại, hành lý của chàng đang bị kẹt trên chiếc Falcon của địch. Không lẽ chàng đến trọ mà không có cả cái bàn chải đánh răng và cái quần ngủ. Lát nữa, sau khi hoàn thành phần đầu của công việc, chàng phải ra phố mua sắm một số vận dũng cần thiết.

Đến gần Park Hotel, Văn Bình xuống xe.

Chàng lên một tắc-xi khác, tới một hộp đêm nhỏ xíu vô danh tọa lạc trong một đường hẻm, giữa tòa đại sứ Phi luật tân và Thảo cầm viên thuộc phía tây thành phố. Hộp đêm này mang cái tên vô thưởng vô phạt là Ngôi sao.

Hôm qua, tại Đông kinh, khi ông Hoàng dặn chàng tới Ngôi sao để tiếp xúc với người đẹp Sin Lou, Văn Bình đã rền rĩ :

- Thiếu gì chữ trong tự điển mà họ lại đặt tên là Ngôi sao, tên mà nhiều người cho là rất xấu.

Ông Hoàng hỏi " xấu như thế nào " thì Văn Bình giải thích :

- Thưa ngôi sao thì có sao chổi là xấu nhất hạng. Sao chổi trên trời chỉ gây ra tai họa. Sao hôm và sao mai thì bao giờ cũng xa nhau. Còn sao.....

Văn Bình định nói một hơi dài song ông Tổng giám đốc đã chặn lại. Giờ đây, chàng mới thấy ông Hoàng nói đúng. Hộp đêm "Ngôi sao" có một diện mạo mỹ miều và ấm cúng chứ không cũ kỹ, tồi tàn và vắng vẻ như chàng lo ngại.

Như mọi hộp đêm khác trên trái đất dạ lạc, vũ trường Ngôi sao nằm giấu trong một cái ngõ kín đáo, ánh điện ở đầu đường không léo hánh tới. Đứng xa, người ta chỉ thấy hai ngọn đèn nê-ông màu đỏ bắt tréo vào nhau thành hình chữ X dưới tấm bảng hiệu vẽ ngôi sao năm cánh bằng sơn có chất lân tinh.

Bên ngoài hộp đêm, mái hiên được che bằng cái dù tròn, cũng màu đỏ. Văn Bình chắt lưỡi khi thấy nhiều tấm hình vũ nữ phục sức hở hang trong tủ kính, treo trên tường, cạnh cửa ra vào.

Một người bồi mặc đồng phục trắng viền đỏ cung kính mở cửa xe. Văn Bình ném vào lòng gã tai xế lẻo mép một tờ bạc năm đô-la Mỹ. Thoạt mới trèo lên xe, chàng đinh ninh sẽ được yên thân vì tài xế đã lớn tuổi, râu mép đã lún phún bạc, mắt đã đeo kiếng trắng hai tròng. Yên vị được một phút chàng mới biết là lầm. Gã tài xế đã tấn công chàng sát sạt với bản danh sách những ổ nhện nổi  danh nhất thị trấn, với những thú vui kỳ lạ mà phải là thổ công ban đêm mới biết là có thật. Chàng lắc đầu quầy quậy, chẳng phải chàng ghét đàn bà, hoặc đã kiệt sức sau trận đấu Shindai (vì khí trời Đài loan vừa mang lại cho chàng một luồng sinh khí mới) mà vì đầu óc chàng đang rối beng. Tuy nhiên, chàng phải hứa biếu ít tiền hút thuốc lá, gã tài-xế trung niên mới chịu buông tha.

Văn Bình trèo ba bậc cấp, bước vào trong, đưa mũ dạ cho một cô gái mặc đồ tắm cất, rồi bắt tay một người đàn ông súng sính dạ phục đen, trên ve áo có bông hoa màu đỏ. Người đàn ông này là quản lý hộp đêm Ngôi sao.

Vũ trường được thiết trí thành nhiều tầng như trong rạp hát. Tầng dưới nhà dành cho sàn nhảy, và phía sau sàn nhảy là cái bục cao sơn vàng chói, bên trên cho màn nhung đỏ thêu chỉ kim tuyến. Cái bục này được dùng làm sân khấu trình diễn ca nhạc và dĩ nhiên là thoát y vũ.

Từ dưới nhà lên hai tầng trên, phải trèo một cầu thang uốn bằng gỗ đánh vẹt-ni bóng loáng. Dưới nhà đã đông nghẹt, không có chỗ chen chân. Theo lời mời của viên quản lý, Văn Bình trèo lên tầng cao nhất.

Tấm màn trên bục vừa được kéo sang hai bên. Đèn trong hộp đêm cùng tắt ngúm một lượt. Hai ngọn đèn pha trước sâu khấu loé sáng...

Cuộc trình diễn bắt đầu. Một cô gái có cái eo nhỏ vừa trét tay, oằn oại từ trong bước ra, mặc bộ din may sát da thịt, màu đỏ như nhuộm bằng máu. Cô gái nghiêng đầu chào thực khách giữa tràng pháo tay ròn rã. Rồi nàng hất mớ tóc đuôi ngựa lên, bắt đầu rền rĩ than vãn một bài ca bít-tơn.

Nàng hát không đến nỗi dở. Vả lại, riêng thân hình của nàng cũng đáng để mọi người phải nín hơi thở. Huống hồ, giọng ca thiên phú phát xuất từ cái miệng hình trái tim nũng nịu và cái ức trắng trẻo, lồ lộ dưới ánh đèn 500 nến, lại lên bổng xuống trầm.

Văn Bình đến đây không phải để nghe giọng hát hoặc ngắm thân hình của những cô gái trình diễn trên sân khấu bỏ túi. Mà là gặp Siu Lou.

Vì vậy, lợi dụng đèn tắt, nửa vũ trường chìm trong bóng tối, chàng tiến lại quầy rượu.

Bồi rượu chạc 30, lông mày sâu róm, mắt liếc ngang liếc dọc, miệng cười toe toét, đang tì tay vào mặt bàn mạ kền sáng loáng.

Thấy chàng, hắn vội đứng thẳng người :

- Thưa, ông dùng huýt-ky ?

Dĩ nhiên, trên đời này, Văn Bình chỉ ưa huýt-ky. Nhưng ông Hoàng đã dặn chàng :

- Đến hộp đêm Ngôi sao, không nên kêu huýt-ky. Nên gọi rom. Vì trong số vũ nữ và tài tử trình diễn tại đó, chỉ có Siu là người duy nhất ở đó uống rom. Anh gọi rom, và gọi đúng cái thứ được Lou ưa chuộng, thế tất bồi rượu cũng buột miệng nhắc tới chàng....

Văn Bình hỏi :

- Đành là rom, nhưng thưa ông nên gọi thứ rom nào.

Ông Hoàng đáp :

- Rom bacardi.

Nghe ông Hoàng nói, Văn Bình sực nhớ đến Lê Tùng. Lê Tùng cũng mê rom bacardi kinh khủng. Bacardi mà pha với nước ngọt, côca côla thì tuyệt. Nhưng bacardi cũng chia làm nhiều loại khác nhau cũng như nước ngọt ở Sàigòn thì có thứ đóng hộp, thứ đóng chai, thứ BGI, thứ Con Cọp, thứ SEGI....

Chàng bèn hỏi tiếp :

- Bacardi nào, thưa ông ?

Ông Hoàng hơi ngạc nhiên :

- Tôi tưởng chỉ có một thứ bacardi. Thứ mà Lê Tùng vẫn uống.

Văn Bình bèn đáp : 

- Ít nhất là hai thứ. Jamaica và Trinidad.

Rom sản xuất tại Jamaica thì mầu nâu, cay và nặng còn rom Trinidad hoặc rom Barbados thì màu lạt và nhẹ hơn. Văn Bình không có thiện cảm với rom. Nếu phải uống rom thay huýt-ky, thì chàng chọn bacardi hơn  1...

Vì vậy, nghe gã bồi rượu mời huýt-ky, Văn Bình lắc đầu và nói :

- Bacardi.

- Jamaica hay Trinidad.

- Cốc tay  2

Gã bồi trố mắt :

- À, lạ thật...

Văn Bình chụp lấy cơ hội :

- Uống cốc tay bacardi có gì là lạ... Nghe nói Siu Lou ở đây cũng nghiện cốc tay như tôi.

Gã bồi đáp, giọng vui vẻ :

- Vâng. Siu là một cây bacardi.

Phía dưới vẳng lên những tràng cười ròn rã. Văn Bình nghiêng đầu qua lan can, nhìn xuống. Nhiều cặp trai gái phục sức ngắn cũn cỡn đang ôm nhau nhảy.

Họ khiêu vũ lối mới nên cười đùa ròn rã, ngoáy mông loạn xạ, và hai tay múa đảo liên hồi. Một cậu trai rượu say bí tỉ, loạng choạng trên sàn nhảy, cô gái đang dựa vào vai hắn đang cười sằng sặc như bị cù nách. Quang cảnh hộp đêm sặc mùi trác táng.

Gã bồi đặt trước mặt Văn Bình một cái khăn vuông xếp tư bằng giấy màu, và bên trên để ly rượu sủi bọt.

Nâng ly cốc tai lên ngang mặt, Văn Bình lơ đãng hỏi :

- Siu Lou không thấy đâu cả, anh nhỉ?

Gã bồi đáp lí nhí :

- Vâng.

- Siu bị đau phải không ?

- Tôi không biết.

- Anh nói dối.

- Xin lỗi ông. Ông cũng không thành thật. Vì ông chưa hề quen biết Siu Lou.

- Không lẽ muốn quen nàng, tôi phải xin phép anh. Nàng trình diễn nơi đây, tôi là khách mến chuộng tài nàng. Tôi quen nàng cũng như hàng chục, hàng trăm người đàn ông khác, chẳng có gì lạ.

- Nhưng đối với người như ông, lại là chuyện lạ. Vì thưa ông, Siu Lou chỉ làm ở đây, phải, làm ở đây độc quyền. Nàng có cái tật là không bao giờ tiếp khách ở nhà. Mọi bè bạn của nàng, sơ cũng như thân, đều tới đây. Tôi pha rượu trong nhà hàng Ngôi sao từ ngày khai trương, tôi lại thân tình với Siu, nên không thể không biết hết người quen của nàng.

- Anh nói đúng. Tôi chỉ nghe tiếng nàng, chứ chưa được hân hạnh quen nàng.

- Ông tới Đài Bắc lâu chưa ?

- Lâu. Tôi là một nhà kinh doanh. Đồng tiền đối với tôi không có nghĩa gì hết. Ái mộ Siu Lou, tôi muốn gặp nàng. Đích thân gặp nàng. Dường như đêm nay nàng không có mặt. Nhà nàng ở đâu, hả anh ?

- Ông đã du lịch nhiều chắc thừa rõ rằng nhân viên hộp đêm không được phép cho khách biết tên thật và địa chỉ của vũ nữ.

Văn Bình không lạ gì nguyên tắc sơ đẳng này. Chàng cũng không lạ gì thói úp mở của bọn bồi vũ trường, để xin tiền thưởng thật lớn. Đi tới đâu, chàng cũng mang sẵn xấp bạc mới tinh trong túi áo. Muốn hỏi một tin tức nào gay go, chàng chỉ cần rút ra một loạt đô-la. Đúng với chiến thuật mua chuộc tuần tự nhi tiến, Văn Bình bắt đầu bằng tờ 5 đô-la :

- Bằng lòng chưa ?

Gã bồi liến thoắng :

- Thưa, chai la ve ở đây đã là 40 NT, nghĩa là xấp xỉ một mỹ-kim. Ông cho 5 đô-la, tôi mới mua được...

Văn Bình gạt ngang :

- Ừ thì gấp đôi.

Gã bồi nín thing, giả vờ loay hoay với cái pha rượu  cốc tay. Văn Bình bèn rút thêm giấy bạc :

- Khiếp... Bây giờ 20 đô-la. Siu Lou ở đâu?

Gã bồi nhìn ngang ngửa quanh vũ trường, vẻ mặt sợ sệt (Văn Bình không khám phá ra được là hắn sợ sệt thật sự hay là sợ sệt giả vờ nữa) : 

- Tôi sợ Kao Cheng lắm.

Văn Bình hỏi gặng:

- Anh sợ Kao Cheng. Nhưng Kao Cheng là ai ?

- Ông chủ.

- Biết sao được !

- Ông chủ có tai mắt khắp nơi. Ông ấy gắn loa thu âm bí mật vào bàn này không biết chừng. Thôi, phiền ông đi hỏi người khác, tôi không dám. Dầu sao tôi còn nuôi vợ con. Ông tính 4 đứa con ăn như tằm ăn lên, cô vợ thì còn quá trẻ nên mưa không tới mặt, nắng không tới đầu.

- Kao sẽ đuổi anh ư ?

- Đuổi là dĩ nhiên. Làm ở đây, chỉ cãi sơ sơ với ông chủ về một chuyện không đâu cũng đủ để ra ngoài vỉa hè rồi huống hồ dám nhận 20 đô-la của khách lạ để cho biết chỗ ở của một trong các con mèo cưng nhất của ông chủ...

- Siu Lou là nhân tình của ông chủ ?

- Gần như vậy. Bảo rằng Siu yêu ông ta thì e là không đúng. Nàng có trái tim bằng thép nguội nên chẳng yêu ai hết, tuy nhiều khi nàng cũng cười nói luôn miệng, và uống rom hàng chai. Nhưng không hiểu sao ông chủ lại ghen kinh khủng. Mỗi lần ghen, vũ trường bị lung lay, như sắp sửa xụp đổ. Tôi sợ là vì thế.

- Ồ, thiếu gì hộp đêm cần người. Anh pha rượu giỏi, bỏ đây mà đi, anh sẽ kiếm công việc dễ dàng ở nơi khác. Nếu anh muốn, tôi sẽ kiếm công việc giùm anh. Tôi có một người bạn thân, chủ bar đông khách ở khu Peitou.

Peitou là xóm yên hoa của Đài Bắc. Ghé thăm Đài Bắc mà quên đến Peitou cũng như kẻ phàm trần lạc vào vườn đào của bà Tây vương mẫu trên thượng giới mà không ăn trái tiên đào sống đến ngàn năm.

- Thưa ông, tôi không sợ mất việc. Mà là sợ nhừ đòn. Ông Kao Cheng rất nghiêm khắc. Ai trái ý ông đều bị đảnh thừa sống, thiếu chết. Bọn vệ sĩ của ông rất giỏi võ.

Biết gã bồi lưu manh vòi thêm tiền, Văn Bình bèn gõ ngón tay xuống

bàn :

- Vậy bao nhiêu thì anh thỏa thuận ?

Hắn chắp tay, suýt soa :

- Thưa, cái đó tùy ông.

- 50 đô-la. Giá cuối cùng, tôi không trả thêm đồng xu nào nữa. Trên thế giới, không ai hỏi một cái địa chỉ vũ nữ mà phải tốn 50 mỹ kim như tôi. Chịu không? Nói đi, tôi sắp sửa nổi giận rồi đấy.

Gã bồi cười toe toét sau khi cẩn thận cất tờ bạc 50 đô-la vào túi áo trong. Rồi hắn lấy bút chì viết tháu vào mảnh giấy tính tiền trước mặt.

Văn Bình hỏi :

- Đường Nanchang ?

Gã bồi đáp :

- Vâng, Nanchang, khúc đối diện với Sứ quán Phi luật tân. Phòng của Shi Lou rất dễ tìm : tầng thứ nhất trong bin-đinh 6 tầng, mới cất, ở góc đường, quét vôi trắng toát.

Văn Bình đẩy ly cốc-tay lại phía gã bồi, giọng thân mật :

- Uống đi. Mai tôi trở lại.

Chàng đột nhiên gằn giọng :

- Nhưng nếu anh chỉ sai chỗ ở thì tôi sẽ trở lại liền. Tôi sẽ đòi lại 50 đô-la, và sẽ bẻ gãy cổ anh luôn thể.

Gà bồi giãy nảy :

- Huang này làm ăn rất đúng đắn. Có giao dịch một vài lần ông mới biết.

Huang còn lải nhải ca tụng đức tính kinh doanh nghiêm chỉnh của người Trung hoa song Văn Bình đã xô ghế, tiến nhanh ra cửa.

Chàng vừa bách bộ ra đến đầu đường thì một chiếc xe Toyota Crown đậu xịch trước hộp đêm Ngôi sao. Từ trên xe bước xuống một người Tàu trạc 30, mặc com-lê chỉnh tề, sơ-mi trắng toát, lông mày chổi xể, miệng mím chặt, như thể không biết cười là gì. Trong xe, người ngồi lố nhố.

Người vừa xuống xe đi thẳng vào trong hộp đêm, qua mặt cô gái khêu gợi mặc đồ tắm nhỏ xíu và mỏng dính bán thuốc lá, kẹo xu-ing gơm và cất giữ mũ, dù cho khách, mà không thèm liếc nhìn. Thấy ai, cô gái cũng cười duyên — riêng với Văn Bình, người đẹp đã cố ý đứng sát người chàng, cho chàng tự do khám phá bằng xúc giác một vài kho tàng quý giá — song khi thấy gã lông mày chổi xể cô gái vội né sang bên, vẻ mặt lấm lét...

Bên trong ban nhạc đang say sưa với bản nhạc kích động thời trang,

tiếng kèn và trống kêu ầm ĩ, như muốn phá toang bốn bức tường. Trai gái ôm nhau sát hơn trước, và ánh đèn lờ mờ cũng lờ mờ hơn trước. Tuy nhiên, gã lông mày chổi xể không quan tâm đến nốt nhạc khêu gợi và thân thể phô bày mời mọc sau làn vải mỏng dính của đội nữ binh Vệ thần đang quay cuồng trên sàn nhảy đánh xi bóng loáng.

Hắn đi vòng quanh dãy bàn ghế ngổn ngang, đi thẳng đến cuối vũ trường, dừng lại bên cạnh sân khấu, bên trên cô gái mặc din màu đỏ máu rên rỉ chưa dứt bài ca bít-tơn, thuật lại một mẩu tình vụn dâm đãng.

Hắn đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa gỗ tếch kiên cố bọc da dày, là một hành lang nhỏ hẹp. Cuối hành lang, có một cánh cửa sắt mở hé. Một người Tàu trán hói, mặt mũi phì nộn, bụng phệ, tay chân ngắn ngủn, ngồi sau cái bàn mun khảm sà cừ, vội đứng lên. Hắn là Kao Cheng, ông chủ nhân của hộp đêm Ngôi sao.

Gã lông mày chổi xể hất hàm :

- Từ nãy đến giờ có mấy người lạ tới đây ?

Kao Cheng suy nghĩ một phút trước khi đáp :

- Tôi đứng chờ ngoài cửa đúng 15 phút, với chú quản lý. Toàn là khách quen. Trong số người lạ có một tên diện mạo và phục sức đúng như anh dặn trước.

- Anh có đích thân gặp hắn không ?

- Không. Tôi giao cho chú quản lý.

- Chắc hắn đã hỏi chú quản lý về Sin Lou.

- Hắn ranh như quỷ. Tuy chú quản lý đon đả bắt chuyện, hắn lại lảng vảng lên tầng trên, tới quầy rượu, giả vờ uống cốc-tay bacardi để hỏi tin tức về Sin.

- Hỏi Huang ?

- Vâng, thằng Huang bồi rượu.

- Anh sai bọn vệ sĩ lên lầu lôi cổ hắn xuống đây cho tôi tiếp chuyện.

- Hắn vừa ra khỏi.

- Có cho ai theo không ?

- Có. Vả lại, hắn tới phòng Sin Lou, không cần cho đàn em đi theo ta cũng biết.

- Được. Còn thằng Huang ?

     - Vẫn ở trên lầu.

Kao Cheng có vẻ ngần ngừ khi gã lông mày chổi  xể đòi " lôi cổ thằng Huang xuống ". Rồi nói:

- Theo tôi, nên gượng nhẹ với hắn. Vì hắn là nhân viên chuyên nghiệp.

Gã lông mày chổi xể quắc mắt :

- Nhanh lên. Công việc là công việc. Tình cảm vụn vặt hãy dành cho đàn bà. Anh thừa hiểu rằng tôi không thích thuộc viên cãi lệnh.

Kao Cheng tiu nghỉu mở cửa ra ngoài, gã lông mày chổi xể còn tại một mình trong phòng, rút điếu xì-gà trong túi ra, đưa lên miệng cắn đứt một đầu, thổi mẩu thuốc kêu bụp vào góc, đoạn khệnh khạng châm lửa bằng cái quẹt máy Zippo dán hình đàn bà cởi truồng sặc sỡ. Hắn lắc lư cái đầu, ngắm nghía cô gái khỏa thân đang khoe khoang trong hình những đường cong đứng tim, rồi nhún vai, cầm ống điện thoại đặt trên bàn, áp vào tai.

Đầu dây nói là một giọng đàn bà....

Gã lông mày chổi xể nói, giọng có vẻ đàn anh được kính nể :

- Đang ở hộp đêm của Kao Cheng đây. Em hãy cho xe tới đón con nhỏ và mang lại đây.

- Để anh bù khú hả ?

- Đừng nói nhảm. Để nhận diện thằng trời đánh ấy cho dễ. Vì ngoài con nhỏ ra không ai biết được mặt hắn.

- Anh không sợ hư lá bài con nhỏ ư ?

- Lát nữa sẽ tính.

- Thằng trời đánh dám đến Ngôi sao à ?

- Dám.

- Hắn phải là một tay chơi gan góc.

- Nếu anh không lầm, em đã có cảm tình với hắn....

- Đàn ông như anh thì trên thế giới chỉ có một. Ghen gì mà ghen lắm thế ? Em đã gặp hắn đâu mà anh bảo là em mê say.

Gã lông mày chổi xể cười ha hả.

Kao Cheng bước vào. Huang theo sau, vẻ mặt ngơ ngác. Hắn li nhí "chào ông" trong khi gã lông mày chổi xể tay chống nạnh, quan sát hắn từ đầu xuống chân, hất hàm :

- Anh là Huang, bồi rượu ?

Huang đáp, giọng hơi run :

- Vâng.

Giọng gã lông mày chổi xể xoắn tròn như cái áo mỏng trong máy giặt :

- Anh đã biết tại sao bị gọi xuống đây không?

Huang đáp:

- Thưa ông không. Tôi vẫn làm việc đúng bổn phận. Thưa.....Tôi chưa được hân hạnh biết ông là ai.

     - Vậy bây giờ mày sẽ biết.

Gã lông mày chổi xể xấn lại, bàn tay gân guốc vung ra bất thần, trúng giữa sống mũi Huang. Tên bồi rượu Iảo đảo, níu lấy lưng ghế, để giữ thăng bằng thì miếng đòn thứ hai vút tới. Gã lông mày chổi xể cốt đánh cảnh cáo chứ không giết nên bồi Huang chỉ bị văng vào chân bàn rồi lồm cồm bò dậy được. Lông mày hắn rách một mảng, máu chảy ri rỉ xuống mắt.

Biết thân phận, Huang cúi đầu xuống, nghiến răng chịu đau.

Gã lông mày chổi xể quắc mắt:

- Mày đã sợ oai ông chưa ?

Huang rên rỉ :

- Thưa, từ nay tôi không dám nữa.

- Không dám cái gì ?

- Thưa, không dám hỗn xược với ông...

Gã lông mày chổi xể cười ngạo mạn :

- Ái chà, mày cũng biết đóng tuồng nữa hả ? Tao đánh mày, không phải vì mày hỗn xược. Mà vì mày có tội. Tội mày rất nặng. Mày đã tự biết tội chưa ?

Bồi Huang ngơ ngác :

- Thưa, lúc nào tôi cũng tuân theo mệnh lệnh của ông chủ. Tôi làm đây đã lâu, và chưa bao giờ dám trái lời.

Gã lông mày chổi xể quát :

- Nghĩa là mày chối. Mày vô tội ? Vậy tao không thể nhân đạo với mày nữa...

Gã lông mày chổi xể tiến lên. Mặt tái mét, bồi Huang lùi lại. Song hắn không thể lùi được nữa. Vì phía sau hắn là tường. Thấy bàn tay cứng như thép đung đưa phía trước, sửa soạn giáng xuống, bồi Huang vội van vỉ :

- Ông đừng đánh nữa. Tôi chịu không nổi. Ông muốn gì, tôi xin nói.

Gã lông mày chổi xể dí ngón tay vào mặt bồi Huang :

- Tao muốn hỏi hồi nãy mày gặp ai ?

Bồ hôi toát đầy áo bồi Huang. Chung quy cũng tại 50 đô-la. Giờ đây hắn ngậm miệng cũng dừ đòn mà mở miệng cũng bị đánh đau không kém. Hắn thú nhận đi, may ra....

Hắn bèn khúm núm :

- Thưa, một người khách lạ.

- Cho mày bao nhiêu tiền ?

- Năm chục đô-la Mỹ.

- Để đâu ?

- Trong giày.

- Khôn ngoan ghê...Bọn vũ nữ giấu tiền trong xú chiêng và xì líp còn mày thì nhét vào giày. Đưa 50 đô-la đây.

Bồi Huang nhìn tờ bạc mới toanh đổi chủ mà rớt nước mắt. Gã lông mày chổi xể vứt 50 đô-la xuống bàn, rồi sẵng giọng :

- Nó hỏi mày về chuyện gì ?

Bồi Huang đáp :

- Siu Lou.

- Và mày cho biết địa chỉ.

- Vâng !

- Nó còn hỏi gì nữa không ?

- Thưa không.

Gã lông mày chổi xể suy nghĩ một lát, rồi trả tờ 50 đô-la cho bồi Huang, giọng nói trở thành ngọt ngào, thân thiết :

- Lần này là lần dầu tiên tôi bỏ qua cho anh. Lần sau, không được cho

người lạ biết chỗ ở của vũ nữ, nghe không ?

- Thưa ông, nghe.

- Thôi, trở lên làm việc lại như cũ. Và không được kể lại với ai về chuyện vừa xảy ra.

Bồi Huang mừng rú trở ra....

Trong phòng chỉ còn lại gã lông mày chổi xể và Kao Cheng. Cheng dựa lưng vào tường, vẻ mặt đăm chiêu, tay mân mê điếu xì-gà cháy dở...

Gã lông mày chổi xể hỏi :

- Thằng Huang làm việc ở đây lâu chưa?

Kao Cheng đáp:

- Hơn một năm.

- Hắn thích nhậu nhẹt không ?

- Thích. Nếu có thể, xin anh...

- Không hiểu sao, đêm nay anh lại thương người đến thế. Tôi hiểu rồi, Huang làm ma cô dẫn gái cho anh. Bộ mã anh chẳng có điểm nào sạch sẽ nên bọn đàn bà sợ anh như sợ kẻ phong cùi. Nên anh cần thằng Huang. Nhưng anh đừng quên rằng cái miệng của hắn rất độc. Hắn phun ra thì mình hết đời. Cả anh lẫn tôi đều hết đời. Vì vậy, mình không thể nhân nhượng được.

Mai hoặc mốt, anh phải giải quyết cho xong. Mỗi khi có tiền Huang thường đánh chén ở đâu ?

- Hắn quê ở Thượng hải nên thường tới tiệm ăn  Tháng Giêng  3. Hắn có một người bạn thân. Làm đầu bếp ở đó. Hắn nhậu nhẹt ở tiệm Tháng Giêng vừa ngon lại vừa rẻ.

- Vậy thì tốt. Bố trí cho hắn ăn món "dâu Thượng hải" 4. Trộn nhiều độc dược cho hắn khỏi hấp hối lâu. Công an sẽ điều tra bạn hắn. Nhớ đừng để lại vết tích....Nếu anh làm ăn lơ đễnh, bị bại lộ, thì kẻ được thưởng thức món "dâu Thượng hải" sẽ là anh đấy.

Kao Cheng lặng thinh...

Gã lông mày chổi xể bước ra ngoài, xập cửa đánh rầm.....

° ° °

Bin-đinh 6 tầng mới cất. Ở góc đường. Quét vôi trắng....Nếu bồi Huang không cho số nha, Văn Bình vẫn tìm ra rất dễ dàng. Vì trên quãng đường này chỉ có một bin-đinh 6 tầng mới cất, ở góc đường và quét vôi trắng xóa giữa những ngôi nhà thấp lùn, cũ kỹ, quét vôi sẫm. Dầu Sin Lou ở trong hẻm, nhà cửa chen chúc, lộn tùng phèo như trong bát trận đồ, Văn Bình vẫn tìm ra không khó.

Vì nghề nghiệp của chàng là tìm ra cây kim nhỏ xíu trong đống rác khổng lồ...

Lầu nhất không có ánh đèn. Phòng Siu Lou cũng không có ánh đèn. Đối với con nhà lành thì trời đã hơi khuya. Song đối với các loài vạc cái ăn đêm như Sin thì giờ này còn quá sớm. Những lần khác, Văn Bình thường dùng chìa khóa giả — phần nhiều chỉ là một sợi thép cứng - mở cửa, lẻn vào phòng, lục tủ lấy rượu uống thả cửa (đôi khi còn vào phòng tắm, cạo râu, tắm nước lạnh cho thoải mái, hoặc mở tủ lạnh kiếm miếng xăng-uých ăn đỡ xót ruột) trước khi trèo đại lên giường, tắt đèn kéo một giấc trả thù con mắt..

Tuy nhiên, lần này Văn Bình lại ngần ngại.

Chàng núp trong bóng tối bên kia đường, quan sát các lối ra vào bin-đinh. Chỗ núp của chàng khá an toàn : người Tàu có thói quen xây nhà với mái hiên và hàng-ba, họ lại có thói quen bầu bạn với bóng tối. Khi nào cần lắm, họ mới chịu thắp đèn. Và chỉ thích thắp đèn tù mù.

Linh tính của Văn Bình không đến nỗi rỉ sét. Vì từ góc đường tiến tới một chiếc Toyota Crown đen sì.

Chiếc xe này đã tới quán Ngôi sao sau Văn Bình mấy phút. Xe hơi đến gần cửa bin-đinh thì đậu lại. Văn Bình nhận thấy tài xế mặc com lê chỉnh tề, sơ mi trắng, nổi bật trên nền đen ảm đạm của xe hơi.

Cửa mở, một toán người túa xuống vỉa hè. Tài xế rú ga, phóng thẳng.

Văn Bình đếm đưọc bốn người. Bốn người đàn ông cao lớn, đội mũ phớt. Họ chạy ra giữa đường, nhìn ngược nhìn xuôi, tay đút túi, dường như để thủ sẵn súng lục. Văn Bình có cảm tưởng họ là điệp viên tập sự, miệng chưa hết mùi sữa, hoặc họ là những kẻ bất cần thiên hạ.

Họ kéo nhau đến dưới ngọn đèn đường thì đứng lại, châu đầu vào nhau hút thuốc lá. Trong bọn, chàng nhận ra một tên đã ngồi cùng xe với chàng từ phi trường về thành phố.

Trống ngực Văn Bình bỗng đập thình thịch.

Còn người thứ năm nữa mà chàng không nhìn thấy. Có lẽ vì hắn nhỏ thó nên bị đồng bạn che khuất.

Khuôn mặt hắn hiện rõ dưới ánh đèn vàng.

Văn Bình mơ ngủ chăng ? Không, chàng vẫn tỉnh. Chàng tự véo vào cánh tay : chàng vẫn biết đau. Nghĩa là chàng vẫn tỉnh, trí óc vẫn còn minh mẫn.

Sự đời ngang trái đến như vậy là cùng. Nhiều chuyện mà Văn Bình không dám nghĩ là có thật đã xẩy ra ngay trước mắt chàng, ngoan cố đến đâu,  chàng cũng không thể nào bào chữa được nữa...

Chàng muốn thét to lên một tiếng để lồng ngực khỏi bị dồn ép ngạt thở.

Chàng muốn tát mạnh vào má, với những lời mắng nhiếc :

- Văn Bình ! Vậy mà mày dám đeo lon đại tá điệp báo ! Vậy mà dám tự hào là điệp viên khét tiếng hoàn vũ ! Láo hết !

Chàng phải tự khiển trách nặng nề vì con người nhỏ thó vừa chường mặt ra lại là đàn bà, đàn bà bằng xương, bằng thịt, đàn bà một trăm phần trăm.

Nàng chính là Hoài Hoa Lục. Gọi tắt là Hoài Hoa. Giai nhân có đôi môi như hoa đào nở, có giọng nói như mật ong nguyên chất, có làn da như trứng gà bóc, có bộ ngực như hai trái tuyết lê Nhật bản, chẳng phải là ai xa lạ.

Chàng vừa từ biệt nàng xong.....

Nàng chính là Hoài Hoa Lục. Gọi tắt là Hoài Hoa....

Cô gái đầy quyến rũ, đầy đức tính mà chàng trò chuyện thân mật trên chuyến bay từ Hồng kông qua Đài Bắc......

-------------------------------- 


	1	Vụ Lê Tùng được thuật lại trong tác phẩm Bản án Tử Hình, 2 cuốn trọn bộ, Tân Quang, Tổng phát hành, 54 Lê văn Duyệt, Sài gòn...

	2	Cốc tay Bacardi gồm 1/2 rom bacardi, 1/4 nước cốt trái chanh, 1/4 grenadine. Xóc cho kỹ, rồi lọc lại, trước khi rót vào từng Iy.

	3	Tiệm ăn này chuyên bán thực đơn Thượng hải ở 176 I, đường Chung Cheng....

	4	Món đùi ếch chiên, món đặc biệt Thượng hải, được các tiệm ăn đặt cái tên mỹ miều là " trái dâu Thượng hải "...





CHƯƠNG III

MŨI TÊN ĐOẢN MỆNH

.....Chết rồi, Hoài Hoa là nhân viên của địch, nàng giả vờ nhí nhảnh và nũng nịu để lôi chàng xuống địa ngục. Vậy mà chàng đã phun ngay ra những điều ông Hoàng ân cần dặn chàng dấu kín. Chàng đã cho nàng biết gián tiếp chàng là Văn Bình, tức là điệp viên Z.28.

Văn Bình lặng người hồi lâu. Với sự xuất hiện của Hoài Hoa trong hàng ngũ của địch. Chiến dịch Hoa Quỳnh đã tiến vào chiều hướng khác, tuy chứa nhiều nguy hiểm hơn, nhưng Văn Bình lại có nhiều hy vọng gỡ rối hơn.

Tuy vậy, chàng vẫn chưa thể giải thích được tại sao Hoài Hoa lại có mặt trước phòng Siu Lou. Vậy địch sai Hoài Hoa tới đây để làm gì ? Nghĩ rồi, chàng bật cười một mình. Có lẽ Hoài Hoa tới đây để nhận diện chàng. Nhận diện xong, nàng sẽ bị....

Văn Bình vội nghĩ sang chuyện khác. Cho dẫu nàng là nhân viên của địch, chàng vẫn còn thiện cảm với nàng. Chàng không muốn một cô gái tuyệt vời như hoa lá mùa xuân phải chết...

Chiếc Toyota nhả 5 người xuống rồi phóng thẳng. Một cơn gió lạnh thốc qua đường. Văn Bình thấy Hoài Hoa hơi run. Nàng run vì lạnh hay vì sợ ? Chàng muốn đến bên nàng để đặt câu hỏi đó. Song nàng đã lủi vào bóng tối dày đặc. Bốn gã đàn ông cũng đã cắt đặt nhau mai phục khắp nơi, nhất là cửa ra vào bin-đinh.

Không còn hoài nghi gì nữa, địch đang đợi chàng. Chàng có thể vòng ra phía sau, nhảy qua tường, lẻn vào bin-đinh, song hai đầu đường đã bị chặn. Địch gồm ít nhất 4 tay súng. Chàng chưa kịp phản ứng thì họ đã bắn chàng gục. Chàng chỉ có thể đứng lì ở chỗ cũ, rình rập cơ hội thuận tiện.

Miệng Văn Bình bỗng khô như rang. Thời khắc chờ đợi thường gây ra cảm giác khát nước. Từ lúc rời trường bay đến giờ, chàng chưa được uống huýt-ky. Đã khát, chàng lại khát thêm vì ly rom uống trong nhà hàng Ngôi sao. Giá có chai huýt-ky một bên thì tuyệt. Nếu không thì cũng phải có điếu Salem. Hộp thuốc Salem cồm cộm trong túi chàng, mới hút một điếu, vậy mà chàng chỉ dám lấy ra ngửi mùi bạc hà thơm thơm cho bớt nhớ. Muốn hút, chàng phải bật lửa, địch sẽ nhìn thấy. Địch sẽ ngửi thấy mùi bạc hà. Địch sẽ nhìn thấy đốm thuốc cháy đỏ trong bóng tối. Và chàng sẽ mất mạng...

Pin, pin...Pin pin....

Tiếng kèn xe hơi. Một chiếc Toyota 2000 GT (lại Toyota, tác giả nghe sao kể vậy, chứ không hề làm quảng cáo, phương chi là quảng cáo không công cho hãng sản xuất Nhật bản Toyota) sáng loáng chạy ngược đường tới.

Nước miếng trào lên môi Văn Bình. Chàng vụt hết khát. Chàng chảy nước miếng vì thèm loại G-T đặc biệt này. Tài tử thủ vai James Bond, 007, lái lần đầu chiếc 2000 GT trong phim. Giá tiền sơ sơ 4 triệu đồng VN, nhưng nghĩ đến tốc độ tối đa 230 cây số giờ của nó thì 4 triệu đồng cũng không đắt lắm.

Chiếc xe bề cao 114 phân chạy cắn lấy mặt đường, khiến Văn Bình có ấn tượng là đường cuốn chạy chứ xe hơi vẫn đứng nguyên vị trên mặt nhựa óng ánh.

Không biết hữu ý hay vô tình, tài-xế đến trước chỗ Văn Bình bó gối thì đậu lại. Đậu nghênh ngang, choán hơn nửa đường, như thể coi đường phố công cộng là của riêng. Đậu cốp vào lề, mũi ra đường, thành góc 60 độ với vỉa hè. Đậu bừa bãi như vậy có xe nào chạy qua là đụng....

Văn Bình nghe tiếng đàn ông, chắc nịch nhưng khả ái :

- Chóng quá ! Mới đó đã về đến nhà rồi.....Siu hết choáng váng chưa ?

Tiếng đàn bà (dịu dàng và tha thiết) :

- Cám ơn anh. Em khỏi rồi, có lẽ vì nhờ gió mát. Và nhờ cả anh nữa...

- Xạo.

- Thật đấy. Anh lên với em không ?

- Rất muốn, nhưng lại bị kẹt. Anh phải đi ngay.

- Đi đâu ? Em biết mà.

- Khổ quá, em Siu....

- Nhắc đến tên người ta thì anh kêu khổ.. Anh đến với Anita chứ gì ?

- Em đừng quá nóng nảy như thế. Anh đã nói với em hàng chục lần rồi mà em cứ.....

- Tung ơi, em cũng nói với anh hàng chục lần....

Văn Bình nghe tiếng động tay chân. Rồi tiếng hai người hôn nhau. Họ hôn nhau nhẹ nhàng, chứ không ồn ào như Văn Bình, song chàng vẫn nghe rõ thanh âm. Cách hàng chục thước, chàng có thể nghe được tiếng chụt chụt của môi đàn ông dính môi đàn bà.

Chàng không nhìn được gì vì bên trong xe tối om. Gã đàn ông phải là tay giàu kinh nghiệm. Đậu lại, hắn đã khôn ngoan tắt hết đèn, nhất là đèn táp-lô. Chắc hắn cũng đã rút bóng điện trên trần xe ra vì khi người đàn bà mở cửa bước xuống, xe hơi vẫn tối mò.

Loại Toyota 2000 GT dài hơn bốn mét này không lấy gì làm rộng nếu so sánh với các loại xe khác dài tương tự. Vì cái máy nó dài lê thê. Bên trong chật chội nên gã đàn ông dễ trổ tài, và cô gái được hôn (hay là bị hôn) dễ tìm thấy khoái lạc. Văn Bình rủa thầm gã đàn ông tốt số. May mà gã chấm dứt kịp thời cuộc biểu diễn ái tình, chứ không điệp viên Z.28 đã nộ khí xung thiên, nhảy tới....

Cô gái được gọi là Siu uốn éo bước xuống. Trông cái mông cong về phía sau và bộ ngực ưỡn ra đằng trước, Văn Bình đã biết nàng là kẻ cao tay ấn trong khoa học đốn ngã giống đực. Khuỷu tay, đầu gối và lưng nàng uyển chuyển ăn nhịp với nhau, chứng tỏ nàng đã luyện tập công phu về nghề vũ. (Vả lại, nghề chính của nàng tại hộp đêm Ngôi sao là nhảy múa)...

Siu Lou nán một phút trên lề đường, nhìn chiếc xe đua Toyota xinh xắn biến dạng sau ngã tư, rồi rút thuốc lá ra hút. Tội nghiệp cho nàng.... chung quanh nàng đều có đàn ông khỏe mạnh mà nàng phải đốt thuốc một mình. Trời phơ phất gió, cối quẹt máy chạy ga của nàng lại nhỏ lửa nên nàng bật nhiều lần mới châm nổi điếu thuốc đã bắt đầu ướt nhèm nước miếng và dập nát một đầu.

Siu Lou thoăn thoắt bước qua đường, cửa vào bin-đinh được mở hé. Nàng xô vào. Bên trong, đèn sáng hấp háy. Một người Tàu già ngồi gác đêm, thấy nàng mỉm miệng chào.

Đứng ngoài, Văn Bình thấy đèn điện căn phòng cuối, lầu nhất, được mở sáng chưng.

Siu Lou đã về phòng.

Giờ này rất thuận tiện cho chàng gặp Siu. Song chàng không thể bước qua đường tự do như nàng, Chàng phải chờ cho địch giải tán trước...

Thời giờ từ từ trôi qua.

Đã ba giờ sáng.

Văn Bình không thể núp dưới mái hiên đến sáng rõ. Bắt buộc chàng phải hành động gấp. Nhưng hành động cách nào, chàng chưa nghĩ ra.

Lại một giờ nữa trôi qua.

Đúng bốn giờ sáng.

Năm giờ là rạng đông. Gần sáu giờ, trời có thể sáng rõ. Nếu mà hành động, chàng phải hành động ngay. Chàng không thể suy hơn tính thiệt được chút nào nữa....

Thấm thoắt đã bốn giờ sáng.

Nghĩa là chàng chỉ còn từ 15 đến 30 phút nữa là tối đa. Chàng phải ra tay trước, bằng không dịch sẽ ra tay. Chàng sẽ thảm bại vì trong tay không có một tấc sắt...

Một lần nữa, thần may mắn lại bắt tay chặt chẽ với điệp viên tài ba Văn Bình.

Vì chàng đang tiến thoái lưỡng nan thì một chiếc xe lam ba bánh xình xịch chạy tới. Trên xe chỉ có một người ở băng trước : đó là tài xế. Phía sau toàn giấy là giấy. Đó là ngươi giao báo buổi sáng....

Gã giao báo huýt sáo miệng, để nguyên máy nổ, từ từ bước tới nơi Văn Bình thu hình ẩn núp. Văn Bình không thể bỏ lỡ cơ hội thú vị này. Gã tài-xế vô tư lự vừa tạt qua, chàng đã vụt đứng lên, giáng atémi vào mê huyệt nạn nhân nơi xương quai sanh.

Nạn nhân mặc đồ Tàu màu đen, rộng thùng thình. Văn Bình lột áo gã, khoác vừa vặn vào người. Gã vẫn nằm bất động trên nền gạch trồi lõm, sặc mùi tàn thuốc và đơm rãi, đặc điểm của các thị trấn Trung hoa.

Văn Bình nói nho nhỏ :

- Xin lỗi nhé !

Chàng ôm xấp báo, lạch bạch bước ra xe lam.

Cũng may gã giao báo đã nổ máy sẵn, chứ không chàng phải mất thời giờ tìm chìa khóa công-tắc. Hơn thế nữa, đây là loại xe lam thông dụng, Daihatsu do Nhật bản chế tạo, nên Văn Bình không bị bỡ ngỡ...

Chàng vòng xe lam sang bên kia đường. Thấp thoáng qua ánh đèn đường, chàng thấy một gã đội mũ kết sùm sụp đang đứng án ngữ một bên cửa ra vào bin-đinh. Văn Bình bắt chước gã giao báo, huýt sáo miệng. Bản ca rất vui tai, và ai cũng biết, vì đó là bản ca hướng đạo.

Chàng ung dung trèo bậc cấp, tiến sát cánh cửa lim lớn đóng hờ. Xô vào, chàng thấy bên trong không có ai. Người gác chắc đã ngủ vùi vì trời gần sáng. Ngọn đèn vàng duy nhất của hành lang thuộc loại 25 nến leo lét trên trần, không đủ sức xua đuổi bóng tối và khí lạnh rạng đông xâm nhập da thịt.

Suýt nữa Văn Bình quên rằng đây là bin-đinh mới cất. Quang cảnh chẳng có gì là mới : tường vôi đã loang lổ, lan can cầu thang đã tróc sơn, cửa thang máy sơn xanh đã đổi màu...

Văn Bình trèo lên lầu. Đến trước cửa phòng Siu Lou, chàng đi lộn lại để xem xét động tĩnh. Biết chắc trên lầu nhất chỉ có một mình chàng — bọn nhân viên của địch còn bị kẹt dưới đường — chàng mới khoan thai mở cửa phòng Siu Lou.

Nàng làm nghề vũ nữ có khác, ổ khóa phòng nàng được mở ra dễ dàng và êm ái cũng như thân thể nàng. Nếu nàng cẩn thận, cố bảo vệ sắc đẹp ngàn vàng, gắn thêm ống khóa Yale tròn bên trong thì Văn Bình phải mất ít nhất là 5 phút. Vì loại Yale tròn này kiên cố không kém ổ khóa két sắt.

Thoạt đầu là phòng khách...

Cửa sang phòng ngủ mở rộng. Thoáng nhìn, Văn Bình biết ngay Siu Lou là hạng đàn bà bất cần. Trước mắt nàng, đàn ông không phải là siêu vật đáng sợ. Loại phụ nữ có mặc cảm tự ti đối với loài đực rựa thường thường đóng kín cửa mỗi khi nằm ngủ.

Lờ mờ qua ánh sáng dưới đường chiếu lên, Văn Bình nhận ra nàng, nằm quay mặt ra phía chàng, chân co lại thành một khối tròn, trên nệm dày của chiếc giường đôi — vâng, loại giường đôi, rộng thênh thang dành cho hai người vạm vỡ — tiếng thở đều đều, chứng tỏ nàng đang ngủ say.

Đèn đêm được gắn vào tường, sát đầu giường. Văn Bình kéo nhẹ vào sợi giây trắng mở đèn.

Ánh đèn lọc qua cái chao mầu hồng tỏa ra quanh giường. Siu Lou đắp mền màu vàng nhạt, kéo lên đến cổ. Văn Bình chỉ nhìn được tường tận từ cổ trở lên, nhưng đã đủ yếu tố để kết luận là Siu Lou đẹp.

Môi nàng, mũi nàng, mắt nàng, tất cả được liệt vào loại ưu, đáng làm đàn ông trầm trồ ngoài đường, tuy nhiên, con mắt phân tích thành thạo của Văn Bình nhận thấy nhan sắc của Siu Lou phảng phất một sự lạnh lùng khó tả, sự lạnh lùng của người lăn lộn từng nhiều năm trên trường đời.

Cái mền mỏng che kín từ cổ xuống chân, nhưng căn cứ vào những đường tròn nổi trên nền vải, Văn Bình đoán thấy Siu Lou rất nẩy nở.

Tia sáng chiếu vào mặt làm nàng tỉnh dậy.

Như có lò so, nàng bật ngồi lên.

Và nàng nhìn thấy Văn Bình ngay trong giây đồng hồ đầu tiên sau khi thức giấc.

- Ai đấy ? Ông là ai ?

Văn Bình ngửng đầu :

- Chào Siu Lou. Giữa đêm khuya mà vào phòng cô thật là khiếm nhã. Xin cô đừng chấp !

Thấy Văn Bình lại gần, Siu Lou tỏ vẻ hoảng hốt:

- Ông,..ông, ông muốn gì ?

- Muốn được hầu chuyện Siu.

- Ông là ai ? Ai cho phép ông được gọi tôi là Siu ? Tôi chưa hề quen ông mà...

- Siu hãy bình tĩnh lại...

- Ông phải ra khỏi phòng tôi ngay....Nếu không tôi sẽ kêu cứu. Ông không có quyền đột nhập vào phòng ngủ của đàn bà lạ... Ông....Ông..

Văn Bình chìa hai bàn tay chai sạn ra, giọng trầm xuống đầy vẻ đe dọa :

- Xin nhắc lại, tôi là bạn, không phải thù. Tôi đến đây vì công việc chung. Nếu cô kêu lên, cả cô và tôi đều bất lợi. Vả lại, tôi sẽ không để cho cô há miệng.

- Ông sẽ bóp cổ tôi ?

- Dĩ nhiên. Tôi chỉ bóp nhẹ là xương cổ cô gãy nát. Nhưng nói đùa đấy, tôi chưa bao giờ có can đảm đụng vào da thịt người đẹp. Kìa, cô Siu Lou, cô vừa để rơi tấm mền xuống giường.....

Nhìn xuống, Siu Lou thẹn đỏ mặt.

Văn Bình quả là đàn ông tàn ác. Chàng kiếm chuyện làm nàng mất tinh thần, rồi vô tình đóng trò thoát y toàn diện cho chàng chiêm ngưỡng. Nàng tì một cánh tay trên nệm, toàn thân duỗi dài, nghoảnh về phía chàng, tấm mền bị rơi hất ra sau nên Văn Bình được tự do ngắm nghía từ đầu xuống chân, ngắm nghía những pháo đài mê ly mà phụ nữ cố gắng bảo vệ kiên cố nhất.

Văn Bình đoán đúng. Bụng nàng mỏng lét. Ngực nàng nhô ra khiêu khích. Hai chân nàng thuôn và dài. Hợp với khuôn mặt, nàng trở thành người đẹp trên mức trung bình nhiều điểm.

Văn Bình vặn quả nấm tắt đèn trên bàn :

- Xin lỗi Siu lần nữa nhé. Tôi sơ ý nên không biết cô nằm ngủ theo chủ nghĩa thiên nhiên. Nhưng cô yên tâm, từ nãy đến giờ tôi chưa hề nhìn thấy gì cả. Đèn tắt rồi, cô mặc quần áo vào, kẻo lạnh.

Nàng nguýt dài một cái, rồi vớ cái áo ngủ bằng voan ni-lông vắt đầu giường, khoác vào người. Xong xuôi, nàng mở đèn lớn.

Dưới ánh đèn rực rỡ, nàng vụt nhớ ra áo voan ni-lông không khác khỏa thân là bao nên vội mặc thêm cái ki-mô-nô bằng len nhạt, cũng vứt dài trên ghế xa-lông. Như đàn ông sống độc thân, Siu Lou quăng áo quần, giày dép khắp phòng.

Mắt Văn Bình dừng lại trước một cái tủ kiếng lớn cao gần đến trần, kê sát tường, gần cửa ra vào. Những đồ vật bày trong tủ có sức hấp dẫn khác thường, khiến chàng quên trong khoảnh khắc thân hình bốc lửa của vũ nữ Siu Lou.

Đó toàn là đồ cổ. Võ khí cổ. Trong cuộc đời luân lạc, Văn Bình đã la cà tới nhiều hang cùng ngõ hẻm. Vốn say mê võ thuật nên nơi nào chế tạo khí giới tốt và lạ là chẳng hề quản đường sá xa xôi, hiểm trở, chàng cũng lần mò đến. Chàng lại có thiện cảm đặc biệt với võ khí thời xưa...

Vì vậy, chàng đã ghé thăm nơi Cận Đông, tới các xưởng rèn truyền thống để xem gươm, kiếm, đao chế bằng loại thép Đa-mát, thứ thép nổ tiếng rắn và bén- 1. Chàng đã tới ngoại ô Calcutta 2 để mua những khẩu súng cổ. Chàng lại tới bảo tàng viện ở Tây ban nha, Áo quốc, Ba lê — và trong một chuyến công tác bí mật sau bức màn sắt, chàng còn vào cả bảo tàng viện Mạc tư khoa nữa 3— để chiêm ngưỡng các báu vật võ thuật của dĩ vãng xa xưa...

Chễm chệ giữa tủ gương, dựa trên cái đế lợp nhung đỏ chói, là một cái ná bằng gỗ, đánh bóng, bên cạnh hai túi twn. Văn Bình ngây người một giây đồng hồ. Loại cung tên này được gọt đẽo trong một thứ gỗ riêng chỉ mọc ở miền rừng rậm Nam-Mỹ. Dân hộ lạc thượng cổ, hiện còn sống sót ở vùng Ba tây, Trí lợi chuyên dùng cung tên đặc biệt này để săn thú và tự vệ. Mũi tên được làm rất nhẹ, song bắn được rất xa và rất chính xác. Nó được ngâm vào một chất độc không có màu sắc và mùi vị, hễ chạm vào da thịt là không phương thuốc nào trên trái đất có thể cứu sống nổi, trừ phi là một rễ cây thường mọc gần gốc cây được dùng làm cung và tên...

Văn Bình mê cung tên từ hồi nhỏ. Lớn lên, chàng đã làm các nhà vô địch thế giới phải giật mình kính phục. Chàng đã dùng đủ loại vật liệu, như gỗ, thép, thủy tinh ép, đuya-ra, và di-cơ-ran 4. Theo nguyên tắc, cách xa 50 mét, bắn trúng hồng tâm cao từ 50 đến 90 phân, đặt trên bục cao 1 mét 50 thì được liệt vào loại giỏi. Nhưng Văn Bình lại không bắn như vậy. Chàng vẽ một cái vòng tròn nhỏ bằng trái quít, ở giữa hồng tâm, và bắn liên tiếp 6 mũi tên, mũi nào cũng cắm vào trong trái quít. Tài bắn ná của Văn Bình đã được ông Hoàng chú ý. Ông cho rằng Văn Bình chắc chắn đoạt giải quốc tế, chỉ tiếc là môn bắn cung đã bị loại bỏ ra khỏi các cuộc tranh tài Thế Vận Hội từ lâu 5.

Văn Bình mải mê với các loại võ khí cổ nên quên bẵng Siu Lou và tấm thân tóe lửa thèm muốn của nàng. Chàng cũng không nhìn thấy nàng mở ngăn kéo lấy súng. Đến khi nàng cất tiếng oanh vàng sau lưng, chàng mới sực tỉnh.

- Ông không được cử động...Giơ tay lên ! Súng của tôi đã lên đạn, chỉ chạm cò là nổ....

Văn Bình vẫn đứng yên.

Siu lên giọng:

- Tôi không đùa với ông. Nếu ông không tuân lệnh, bắt buộc tôi phải bắn.

Văn Bình nhún vai :

- Xin phép cô cho tôi quay mặt lại.

Nàng đáp :

- Cho phép.

Khẩu súng tí hon cách ngực chàng hai thước. Trông bộ mặt cương quyết của nàng, chàng biết là nàng sẽ lảy cò, không rụt rè, nếu chàng bướng bỉnh.

Siu Lou chỉ ghế xa-lông :

- Ông ngồi xuống cho tôi hỏi chuyện....

Đứng lâu hơi mỏi chân nên Văn Bình tuân lệnh tức thời, Siu Lou ngồi ở mép giường, áo ki-mô-nô buộc giây lưng không kỹ nên hai vạt bị tung ra, Văn Bình lại được cơ hội rửa mắt thỏa thích.

Chàng bảo nàng :

- Cô quên giây lưng....

Siu Lou trợn mắt :

- Kệ tôi. Không liên quan gì đến ông !

- Nghĩa là cô không cấm tôi nhìn.

- Không được nhìn. Nếu nhìn, tôi bắn !

- Trời đất ơi ! Không lẽ cô bắt tôi phải nhắm nghiền mắt...

- Ông nhìn ra cửa sổ.

- Vâng. Từ phút này, tôi sẽ nhìn ra cửa sổ.

- Rõ lắm chuyện. Ông là ai ? Ông vào phòng tôi làm gì ?

- Tôi là Văn Bình. Đại tá Văn Bình. Người ta thường gọi tôi là điệp viên Z.28 !

- Một người bạn trai của tôi đi đâu cũng tự xưng là 007. Con gái ngày nay mê James Bond lắm mà.... Bởi vậy, ông tự xưng là điệp viên Z.28 cũng không có gì là quá đáng...

- Siu Lou không tin tôi ư ?

- Đàn bà con gái như tôi mà tin vào loại đàn ông lẻo mép như ông thì chỉ có mà chết.

- Đích thật tôi là Văn Bình.

- Tên ghi trong thông hành là gì ?

Văn Bình thở ra :

- Abdul.

Văn Bình nhận thấy tròng mắt của Siu Lou hơi biến đổi. Nàng suy nghĩ một giây rồi hỏi :

- Ông bảo là đến gặp tôi có việc cần. Nếu vậy, tại sao hồi nãy không ra nơi tôi làm việc ?

- Tôi đã chờ tại hộp đêm Ngôi sao. Nhưng cô lại không có mặt.

- Ai dặn ông tới ?

- Người điều khiển kế hoạch Hoa Quỳnh.

Lần này thì Siu Lou tái mặt. Nàng bắt đầu nhận ra Văn Bình là bạn, không phải là thù.

Song nàng còn hỏi thêm nữa :

- Ông gặp người điều khiển ấy tại đâu ?

- Đông kinh.

Sin Lou thở dài, ném khẩu súng xuống nệm.

Rồi nàng đứng dậy, mỉm cười :

- Gớm, anh làm tôi sợ mất vía.

Văn Bình cười lại :

- Siu cũng vậy. Nhưng thôi, chúng minh huề.

- Tại sao anh không lại Ngôi sao ? Theo lệnh, em đợi anh tại đó, và anh cũng chỉ được phép gặp em tại đó.

- Làm nghề này đôi khi phải quyền biến. Tôi không thể thi hành đúng kế hoạch vì gặp sự trục trặc.

- Trục trặc?

- Phải....Họ chặn tôi lại ở phi trường.

- Bắt anh ?

- Phải. Song tôi đã thoát được....

- Lạ thật !

- Chẳng có gì lạ cả. Tôi đến đây chỉ có hai người biết. Đó là ông Hoàng và cô. Lẽ nào ông Hoàng bán tôi cho địch. Chỉ còn cô...

Siu Lou nheo mắt :

- Chỉ còn có...Nghĩa là anh nghi em mật báo cho họ. Vậy thì thôi, anh đừng liên lạc với em nữa. Và nội đêm nay, em sẽ phúc trình cho ông Hoàng là...

- Siu dễ giận ghê.

- Vậy, em không giận nữa. Còn nghi hay không là quyền của anh. Dầu sao anh vẫn phải hợp tác với em, vì nếu em không lầm, em là gạch nối độc nhất giữa anh và Yu-Tung, hầu thực hiện kế hoạch Hoa Quỳnh.

- Cô nói đúng. Yu-Tung nghe tin tôi đến chưa?

- Rồi. Theo lệnh ông Hoàng, em chỉ cho Yu-Tung biết là một phái viên của Sở sắp đến.

- Không nói rõ tên ?

- Không. Cả ngày, giờ đến cũng vậy.

- Tại sao ?

- Ông Hoàng không có bổn phận giải thích lý do cho nhân viên, phương chi em chỉ là nhân viên cấp dưới, lại ở quá xa trung ương, và chỉ hoạt động với tư cách tài tử.

- Y là chỉ huy điệp báo Đài Loan ?

- Yu-Tung ấy à ? Y chỉ phụ trách phản gián. Năm nay, Yu trạc tuổi anh, trên dưới 40, nhân viên phản giản chuyên nghiệp, ít ra là 15 năm trong làng. Yu theo học về phản gián bên Mỹ và Anh, và hợp tác với phản gián Tây phương một thời gian khá lâu trước khi về nước.

- Phản gián thuộc quân đội ?

- Không, dân sự hoàn toàn. Yu không phải là quân nhân.

- Gia đình ?

- Chưa vợ.

- Đứng đắn hay chơi bời ?

- Câu hỏi của anh rất khó trả lời. Yu giao dịch thường xuyên với em, và em nhận thấy là hắn đứng đắn.

- Chắc Yu khá đẹp trai, ăn nói khá lưu loát, và cư xử với phái yếu khá lịch sự...

- Phải. À, tại sao anh biết ?

- Vì hồi nãy, tôi thấy cô ngồi cùng xe.

- Ngồi cùng xe là chuyện thường trong xã hội tân tiến, phương chi tôi là vũ nữ...

Câu hỏi của Văn Bình làm nàng bực hội. Mặt nàng cau lại, và nàng thay đổi cách xưng hô. Nàng đứng dậy :

- Anh cần hỏi gì thêm về Yu-Tung nữa không?

Văn Bình đáp từ tốn :

- Còn. Về sự tiêu xài của Yu-Tung.

- Chuyện ấy thì tôi chịu.

- Tôi không tin. Chẳng hạn, cô có thể cho tôi biết Yu-Tung đào đâu ra tiền để sắm chiếc Toyota 2000 GT. Số lương giám đốc Phản gián, trừ tiền ăn mặc, may ra chỉ mua được bốn cái lốp xe của nó. Đó là trường hợp Yu dè xẻn....Tôi có đủ lý do để cả quyết rằng Yu-Tung tiêu tiền như nước. Đúng hay sai, cô Siu Lou ?

- Đúng.

- Vậy Yu-Tung lấy tiền ở đâu ?

Cô gái ngồi yên không đáp, ngón tay táy máy vạt áo ki-mô-nô bị hất ngược để lộ mảng da bụng nõn nà.

Văn Bình đỡ lời :

- Yu-Tung thừa kế một gia tài lớn lắm phải không ?

Nàng ngước nhìn chàng, với vẻ trách móc :

- Anh thừa biết rằng Yu-Tung xuất thân từ một gia đình trung lưu, nghĩa là đủ tiền cho con cái ăn học, chứ không có của chìm, của nổi ê hề, tiêu như phá cũng không hết. Anh là người phương Đông, hẳn anh không lạ gì phương pháp kiếm tiền của viên chức chính quyền. Phương chi Yu-Tung lại là nhân vật chỉ huy Phản gián, một trong những ngành kiếm tiền dễ nhất trong guồng máy hành chính.

- Ngoài cô ra, Yu còn quen phụ nữ nào nữa ?

- Điều đó, xin anh hỏi thẳng Yu. Vì tôi không ở gần Yu cả ngày cả đêm.

- Nhưng cô là bạn rất... thân của y. Tôi tin là cô có thể trả lời mà cô từ chối được mà cô lại từ chối...

- Tôi nhận thấy chi tiết này không liên hệ đến công tác cần thực hiện.

- Cô lầm rồi. Liên hệ rất chặt chẽ.

- Tôi không biết.

- Cô không chịu trả lời thì thôi. Nhưng cô không thể không cho tôi biết Anita là ai ?

- Trời ơi, anh mới chân ướt chân ráo đến đây mà đã biết Anita...Chắc hồi nãy anh nghe chúng tôi trò chuyện...

- Phải. Ngoài tiếng trò truyện, tôi còn nghe nhiều tiếng động êm ái khác nữa.

Mặt ửng đỏ, nàng lại ngồi yên.

Văn Bình đi thẳng vào vấn đề :

- Siu Lou, cô yêu Yu-Tung phải không ?

Nàng ngập ngừng một phút rồi đáp :

- Phải. Nhưng đó là việc riêng.

Giọng Văn Bình trở nên tàn nhẫn :

- Vâng, việc riêng đối với cô, nhưng là việc chung đối với tôi, đối với Sở.

Nàng đáp thõng :

- Phải, tôi yêu Yu-Tung....

- Nghĩa là giữa hai người có sự tin cậy nhau hoàn toàn.

- Không đúng. Theo lệnh ông Hoàng, tôi không được phép tin cậy Yu trên phương diện nghề nghiệp.

- Cô nghi ngờ y ?

- Không tin cậy là một chuyện. Mà nghi ngờ lại là chuyện khác. Thú thật với anh, tôi không muốn dính dấp vào vụ này. Dầu sao tôi cũng đã phải nói dối với

người tôi yêu......Chẳng qua...

Siu Lou ngưng bặt. Văn Bình thấy mắt nàng hơi ươn ướt.

Chàng bèn cắt ngắn cuộc đối thoại :

- Bao giờ tôi có thể gặp Yu-Tung ?

Nàng giật mình như đang tắm bị đàn ông nhòm trộm :

- Tùy anh.....tôi sẽ gọi điện thoại cho Yu sáng nay.

Văn Bình hé riềm cửa sổ, nhìn xuống đường :

- Họ vẫn lảng vảng phía dưới....

Siu Lou bối rối :

- Vậy, anh nên ở lại đây, tiện hơn.

Văn Bình cười :

- Cô nói có lẽ đúng. Nhưng tôi buồn ngủ lắm rồi. Nếu không có điều gì bất tiện, xin cô cho tôi một tách cà-phê.

Nàng cười theo :

- Chết chửa, mải nói chuyện tôi quên mất tiếp khách. Xin anh chờ cho một phút, Trên bàn có báo, mời anh đọc trong khi tôi đi pha cà-phê.

Siu Lou uyển chuyển bước qua ghế xa-lông của Văn Bình để vào bếp. Lối đi của nàng thướt tha như mỹ nhân cấm cung thời xưa. Văn Bình choáng váng vì da thịt nàng tiết ra một mùi hương độc đáo.

Chàng có thể níu vạt áo ki-mô-nô, bồng nàng lên giường, và tin chắc là nàng không phản đối, hoặc chỉ phản đổi lấy lệ. Nàng không phải là con nhà khuê các, chưa có kinh nghiệm về đàn ông, chàng cũng không phải là hạng thanh niên "cù lần".

Tuy nhiên, Văn Bình cố kềm hãm thèm muốn, quay mặt ra chỗ khác, và đứng dậy.

Năm phút sau, Siu Lou lễ mễ từ bếp đi ra với cái khay nhựa trên để tách cà-phê bốc khói nghi ngút. Nàng hơi ngạc nhiên vì không thấy khách. Nàng đặt cái khay xuống bàn, rồi cất tiếng :

— Mời anh.

Không nghe thấy tiếng trả lời.

Siu Lou chạy vào buồng tắm. Không có ai. Nàng mở cửa ra ngoài. Hành lang bin-đinh cũng không có ai. Một luồng khí lạnh dâng lên trong tủy xương sống. Nàng cầm ống điện thoại, hấp tấp quay số....

° ° °

Khi ấy, Văn Bình đã xuống tới tầng dưới.

Chàng cởi bỏ bộ bà-ba đen Tàu, vứt vào lõm cầu thang, đoạn tiến ra cửa.

Chàng vội đứng lại, nép vào tường vì nghe tiếng giày, và tiếng người nói.

Bắt đầu là tiếng đàn ông :

- Khổ quá, mình bị hắn lừa rồi. Hắn đã giả dạng làm thằng giao báo để lên phòng con bé...

Rồi tiếng đàn bà :

- Vậy mình tính sao ?

- Lên lầu, chờ hắn bên ngoài !

- Nhiệm vụ của tôi là đến đây nhận diện. Anh đã thấy hắn rồi, bây giờ tôi về nhé!

- Không được. Tôi đã gặp mặt hắn đâu.

- Khó gì, anh cứ gõ cửa phòng cô gái thì gặp.

Cánh cửa được đẩy vào....

Hoài Hoa, cô gái ngây thơ cùng đáp phi cơ từ Hông kông tới với Văn Bình, vào trước. Một gã đàn ông mặt đồ tàu đen, đội cái cát-kết sùm sụp khệnh khạng theo sau.

Văn Bình vung cánh tay ra. Gã đàn ông ngã vập xuống nền gạch, không kịp chống đỡ hoặc kêu la. Hoài Hoa quay lại......

Nhận ra Văn Bình, nàng run bần bật.

Chàng nghiêng đầu, khoan thai chào nàng :

- Quả đất thật là tròn, phải không cô Hoài Hoa đáng yêu ?

Giọng nàng khản đặc vì sợ hãi :

- Té ra anh.....

- Phải, chính tôi, bằng xương bằng thịt.

- Anh Abdul, thật ra em không muốn.....

- Tên tôi không phải là Abdul. Đó là tên mượn. Tên thật mà cô đã biết là Văn Bình, tức đại tá Z.28.

-Xin anh thông cảm cho hoàn cảnh của em. Người ta ra lệnh cho em kèm sát anh trên máy bay. Về đến đây, em cáo ốm để khỏi phải tiếp tục làm việc thì người ta lại bắt em điểm chỉ.....Hẳn anh không lạ gì thiện cảm của em đối với anh.

- Đó chỉ là thiện cảm giả vờ. Cô đóng kịch tài lắm, nhưng bây giờ thì cái mặt nạ đã rơi rồi.

Hoài Hoa rơm rớm nước mắt. Nàng níu cánh tay Văn Bình, nhưng bị gạt ra.

Chàng dằn giọng :

- Thôi cô.....nước mắt cá sấu của cô làm tôi lộn mửa. Tình báo Sở ra lệnh cho cô phải không?

Hoài Hoa khóc nấc lên. Văn Bình quắc mắt :

- Có im miệng không ? Cô giả vờ khóc để xin tôi tha giết, hay là lương tâm cô cắn rứt ?

Nàng thở dài :

- Rồi anh sẽ biết ?

- Biết cái gì ?

- Biết em vô tội. Em chỉ là một nhân viên tầm thường, như hàng ngàn, hàng vạn nhân viên tầm thường khác của Quốc tế Tình báo Sở. Khi được lệnh theo sát anh, em không thể ngờ được kẻ thù lại là một người hào hoa mã thượng như anh...Dầu sao thì cũng đã muộn. Anh giết em đi.....

- Hoài Hoa.....người ta định giết tôi vì tôi điều tra về vụ tiến sĩ Braun mất tích phải không ?

- Phải. Anh nên rời Đài Bắc càng sớm càng hay.

- Ai chỉ huy Tình báo Sở ở đây ?

- Em không biết.

- Tiến sĩ Braun còn sống hay đã chết ?

- Em....

- Hoài Hoa nín bặt, hai mắt trợn tròn, tay quờ ra phía trước, như muốn ngăn cản một sức mạnh đang ào tới. Dường như nàng định ra hiệu cho chàng nhưng lưỡi nàng đã bị líu lại vì sợ hãi. Văn Bình quay nửa vòng, đầu thụp xuống, sau khi nghe tiếng gió sau lưng.

 Nhưng chậm mất rồi, gã đàn ông bị chàng đánh bất tỉnh đã ngồi dưới đất, dựa vào chân ghế, trong tay lăm lăm khẩu súng vừa nhả đạn. Phát súng bay ra khỏi nòng súng nhỏ xíu mà không gây ra tiếng đoàng thường lệ. Đó không phải là tiếng bụp của viên đạn qua phễu hãm thanh. Vì hắn hắn đạn đặc biệt bằng khẩu súng đặc biệt.

Khẩu súng này gần giống súng bắn đạn giấy của trẻ em, bề ngoài rất giản dị. Đạn là mũi tên nhỏ bằng thép cứng, đầu tẩm thuốc độc. Xạc-giơ chứa được 6 mũi tên.

Văn Bình tung chân, khẩu súng bị đá ra xa.....

Bàn chân trái của chàng phóng theo, gã đàn ông lăn lông lốc vào chân tường, bàn ghế đổ lỏng chỏng.

Chàng quì xuống. Mắt Hoài Hoa đã lạc thần. Tuy vậy, nàng chưa mê hẳn. Môi nàng còn mấp máy. Song Văn Bình không hiểu được nàng định nói gì.

Chàng vội nói vào tai nàng :

- Braun còn sống hay chết?

Một giọt nước mắt lăn trên má nàng. Nàng muốn thổ lộ bí mật mà lời nói của nàng bị kẹt cứng trong cổ.

- Nếu Braun còn sống thì em nháy mắt làm hiệu...

Hoài Hoa nháy mắt lia lịa. Văn Bình mừng rú. Tiến sĩ Braun vẫn còn sống....

Chàng lặng người khi thấy mi mắt của nàng dính chặt vào nhau, không mở được nữa. Hoài Hoa đã chết. Chàng nhìn nàng lần cuối. Ánh đèn nhợt nhạt chiếu lung linh trên khuôn mặt xám ngoẹt của nàng. Bất giác, chàng nhớ lại những phút ngồi bên nàng trên phi cơ.

Nếu không có thi thể còn nóng hổi của nàng sóng sượt trên nền nhà, chàng có thể cho là mộng.

Mộng đẹp trên đường bay Hồng Kông-Đài Bắc đã trở thành ác mộng....

Chàng thở dài, băng mình vào bóng tối rạng đông.....

° ° °

Yu-Tung phóng gấp rồi thắng lại. Y vẫn có thói quen nguy hiểm của một tay đua xe hơi, mỗi lúc cần đậu lại thì gia tăng tốc độ rồi thắng thật mạnh, bốn bánh xe dính cứng lấy đĩa thắng kêu ren rét.

Yu-Tung đễ nguyên chia khóa công-tắc, nhẫy vội xuống vỉa hồ. Y hơi nhăn mặt trước xác chết co quắp của Hoài Hoa. Y cầm cổ tay nàng lên xem mạch, nhưng lại bỏ xuống khi nghe tiếng rên khừ khừ trong góc. Gã đàn ông bị trọng thương vừa tỉnh dậy, miệng thều thào.

— Đau quá, tôi chết mất. Ai cứu tôi với?

Yu-Tung lắc đầu ra vẻ thất vọng. Ngọn cước cực mạnh của Văn Bình đã làm sọ dừa của nạn nhân rạn nứt. Nạn nhân chỉ tỉnh dậy một vài phút rồi sẽ chìm lụi vào cơn mê sảng. Yu-Tung lay nạn nhân:

- Muốn gì, nói đi ?

Nạn nhân nhìn Yu-Tung bằng con mắt đầy máu bất động. Rồi ngoẹo đầu xuống vai.

Yu-Tung nhảy ba bậc một lên lầu. Siu Lou đang chờ y sau cửa.

Thấy y, nàng ôm chầm lấy:

- Anh ơi, em sợ lắm !

Y gỡ nàng ra:

- Sợ gì ?

- Bọn người lảng vảng dưới đường.

- Anh chẳng thấy ai hết.

- Có lẽ họ rượt theo Abdul.

- Abdul ?

- Vâng.

- Em tin chắc người đàn ông vừa gặp em là Abdul không ?

- Chắc. Vì y nói đúng mật khẩu...

- Anh không tin.

- Tại sao ?

- Vì Abdul không thể giết một lúc hai người. Một người đàn ông và một người đàn bà bị hạ sát dưới chân cầu thang. Sáng mai, công an hỏi em đáp là không biết gì hết. Họ phăng ra sự liên hệ giữa em và Abdul thì thật rầy rà.

- Bao giờ anh định gặp y ?

- Mai hoặc mốt. Nhưng trước khi gặp, anh cần biết chắc y là Abdul thật hay giả. Y trạc bao nhiêu tuổi ?

- Đèn đêm hơi tối nên em không nhìn rõ. Em lại hơi chếnh choáng. Nhưng em cũng nhớ lại một vài điểm. Y uống rượu như uống nước lạnh, và hút thuốc lá Salem. Gặp mắt y sáng quắc, và nhìn rất lẳng. Hàm răng đều như nặn. Tầm vóc cao, trên 1 m 70, vai to, bắp thịt cuồn cuộn, tuy y mặc đồ bà ba của người giao báo.

Yu-Tung đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt đăm chiêu.

Bỗng y đứng phắt lại, giọng bực bội :

- Chung quy cũng tại Trung ương không tin anh. Lẽ ra họ để anh tiếp xúc thẳng với Abdul thì lại đi vòng tròn. Vì vậy, mọi việc đều trật đường rầy hết.

- Anh lầm đấy. Trung ương rất tin anh. Họ muốn em làm trung gian vì sợ lộ. Dầu sao anh cũng là chỉ huy ngành Phản gián dân sự, nhất cử, nhất động đều bị mọi người để ý. Mặt khác, con đường công danh của anh có thể bị phương hại nếu chính phủ biết được anh phục vụ lén lút cho ngoại bang, cho dẫu ngoại bang là đồng minh thân thiết.

- Vì em đấy, em biết không?

- Vâng, vì em đã móc nối anh với tình báo tây phương...Hồi đầu, em chứa chan hy vọng. Giờ đây, em lo ngay ngáy. Em có ấn tượng là sớm muộn sẽ mất mạng...

- Nhân viên chìm của anh sẽ luôn luôn bảo vệ em ngày đêm.

- Nhưng anh lại không có ai bảo vệ...

- Hừ, em làm anh như trẻ con....Võ nghệ của anh không đến nỗi xoàng, chắc em đã biết. Tài bắn của anh lại tuyệt diệu nữa. Giết được anh còn khó hơn là trèo Hy mã Lạp sơn nữa.

- Vì vậy em lo ngại. Trèo núí Hy mã khó thật đấy, song có người trèo qua. Người ấy là Anita...

- Anita...hễ gặp nhau là em lại nhắc đến tên Anita. Em làm như Anita đã hoàn toàn chế ngự được anh.

- Còn hơn thế nữa. Em cố điều tra mà chưa tìm ra được nguyên do. Đàn ông mê đàn bà vì khuôn mặt mỹ miều, hoặc vì thân hình nở nang, hoặc vì ăn nói duyên dáng...Anita không có một dung mạo diễm lệ, một cơ thể cân đối, một ngôn ngữ hấp dẫn, cô nàng không xấu song cũng không đẹp xuất thần. Vậy mà anh lại mê.... anh mê đến nỗi anh đánh mất lương tri, anh mê đến nỗi...

- Anh van em, em đừng đay nghiến anh nữa.

- Vậy anh thú thật đi....Anita chưa phải là vợ chính thức của anh, cho dẫu là vợ chính thức nữa thì cũng không làm anh khiếp đảm đến thế. Em có cảm tưởng là cô nàng đã nắm được....nắm được... tẩy của anh, nên anh sợ.

Từ xa vọng lại tiếng kèn xe cấp cứu của cảnh sát. Yu-Tung bật dậy.

Siu Lou thờ thẫn nhìn gã tình nhân chạy vội ra hành lang, và nghe tiếng đế giày gõ lộp cộp trên nền cầu thang đá rửa. Nàng đã quen với tiếng nổ ròn rã của động cơ xe đua Toyota 2000 GT. Cả thủ đô Đài Bắc cũng không tìm ra một âm thanh ròn rã tương tự....

Dưới đường, Yu-Tung đã mở máy. Y gài số, đạp lút ga rồi mới xả thắng tay, khiến chiếc xe xì-gà chồm lên như tên bắn...

Trên lầu, vũ nữ Siu Lou nức nở khóc....

° ° °

Trời đã sáng rõ. Đài Trận vong đối diện với lữ quán Grand Hotel hiện ra sừng sững trong màn sương mù. Những vòng hoa tươi đỏ thắm do một phái đoàn ngoại quốc đến đặt hồi chiều đã héo khô tuy thời tiết không quá nóng nực.

Văn Bình đậu xe lại rồi đi bộ tới cửa Grand Hotel. Anh bồi trước cửa cung kính chào. Văn Bình vào thang máy, nhưng lên đến lầu nhất thì bước ra, và dùng cầu thang xi măng lên lầu nhì.

Hồi nãy, lục trong người Hoài Hoa chàng bắt gặp chìa khóa phòng Grand Hotel. Đối với chàng thì lữ quán này là một tổ ấm quen thuộc, cũng quen thuộc không kém lữ quán Caravelte ở Sài gòn. Ở Caravelle, chàng có thể nhắm mắt vào thang máy, rồi khi ra hành lang, nhìn thảm trải chân biết được là tầng thứ mấy. Vì dưới nhãn quan tinh tế của chàng, mỗi tầng lầu có một thứ thảm khác, khác màu, cũng như khác hình thể. Văn Bình ngụ tại Grand Hotel nhiều lần nên nhân viên gặp chàng đều chào.

Chàng hơi tái mặt vì đang khom lưng trước cửa phòng Hoài Hoa thì có tiếng nói lớn sau lưng:

- Ông làm gì thế ?

Chàng quay lại. Người vừa lên tiếng là một công an viên mặc sắc phục, khẩu Smith-Wesson được rút ra khỏi vỏ, ngón tay được hườm sẵn trên cò. Lối cầm súng này chỉ là trò chơi đối với Văn Bình, tuy nhiên chàng không dám phản công vì sợ gã công an có thời giờ lảy cò, gây ra một tiếng nổ chát chúa bất lợi cho chàng.

Chàng bèn quắc mắt, làm mặt đàn anh :

- Còn anh, anh đứng đây làm gì ?

Gã công an hơi sửng sốt :

- Tôi có nhiệm vụ canh chừng phòng này.

Văn Bình chột dạ. Công an Đài Bắc nổi tiếng về hoạt động nhậm lẹ và hữu hiệu, giờ đây chàng đã thấy sự thật.

Chàng bèn nhếch mép cười :

- Tôi ở bên Phản gián.

Nói đoạn, chàng quay lại, lúi húi mở khóa. Cửa mở, chàng xô vào. Gã công an đi theo...

Hắn hỏi chàng :

- Anh vào phòng cô Hoài Hoa làm gì ? Yêu cầu cho coi chứng minh thư.

Văn Bình chỉ chờ có thế. Gã công an đã sa vào cạm bẫy sơ đẳng của nghề điệp báo hành động. Tay chàng thọc vào túi để rút ra, không phải là cái bót phơi, mà là để phóng atémi thần tốc và chính xác vào cuống họng gã công an khờ khạo.

Hắn ngã chúi vào tường. Văn Bình đóng cửa, rồi lục lọi khắp phòng...

Chàng hơi thất vọng vì hành lý của Hoài Hoa chỉ gồm một cái va-li nhỏ đựng quần áo mỏng. Và một bàn tay lạ đã lục lọi va-li trước chàng.


 Phương pháp lục lọi ẩu tả này khó có thể là của nhân viên Công an. Thế tất là địch... Sau khi nàng tắt thở, địch mới tới lữ quán củ soát xem nàng có lưu lại vết tích khả nghi nào không. Địch ra đi rồi công an mới đến. Nhưng cũng có thể địch còn núp đâu đây.

Phản ứng tự vệ thiên nhiên xẹt điện trong óc Văn Bình. Đang đóng nắp va-li, chàng tung người trên sàn nhà, khi nghe tiếng gió từ bên trái vút tới.

Song giác quan thứ sáu của chàng điệp viên hào hoa đã tác động hơi chậm.....

Chàng bị trúng đòn vào gáy, và ngã úp mặt xuống thảm. Một tấm thảm len đắt tiền, đặt mua tại xứ sở ngàn một đêm lẻ Ba tư......

-------------------------------- 


	1	Trước Thế chiến thứ nhất, Constantinople (Cận Đông) là nơi chế tạo võ khí xưa : nơi đó có cả một khu, mệnh danh là khu Beysestin chuyên rèn võ khí đặc biệt bằng thép trui Damas...

	2	Ở ngoại ô Calcutta (Ấn độ) hiện có những tay thợ khéo làm giả súng cổ...

	3	Các bảo tàng viện trên thế giới hiện trưng bày võ khí xưa là Armeria Real ở Madrid (Tây ban nha), Belvedére (Vienne, Áo quốc), Invalides (Balé, Pháp quốc), Tour de Londres (Luân đôn, Anh quốc), và Bảo tàng Viện Quân đội (Mạc tư khoa)...

	4	Thủy tinh ép la fib edeverie, duralumun,zicral...

	5	Môn bắn cung được thi tại Thế Vận hội những năm 1900, 1904, 1908, 1920. Sau đó bị bãi bỏ. Năm 1972 tới sẽ mở lại. Chắc Văn Bình đang còn thời giờ tham dự...





CHƯƠNG IV

NGƯỜI LÃO BỘC CÂM

Thủ đô Đài Bắc bắt đầu rộn rịp từ sáng sớm. Đường phố đã dập dìu dân chúng và xe cộ. Tuy vậy Yu-Tung vẫn không chịu nhả chân ga, để xuống tốc độ bình thường.

Phóng nhanh vốn là thói quen cố hữu của Yu-Tung. Trong cuộc sống hàng ngày, cái gì Yu-Tung cũng làm thật nhanh. Từ trên giường nhảy xuống đất, y vào buồng tắm sửa soạn trong vòng năm phút, kể cả rửa mặt, đành răng, chải tóc và cạo râu, một bộ râu quai nón mọc nhanh như nấm rừng dưới cơn mưa. Đến Sở, y giải quyết các hồ sơ thật nhanh. Y lái xe thật nhanh đã đành, ngay cả những víệc cần từ tốn y cũng hoàn thành một cách vội vã.

Gặp đàn bà mà y ưng ý, Yu-Tung liền tỏ tình sát sạt. Người đẹp chấp thuận, y không bao giờ rào đón, sửa soạn, mà đi thẳng vào mục đích. Dường như y thích tốc độ vì sợ đoản mệnh, không còn đủ thời giờ để tận hưởng khoái lạc trời cho.

Y sinh trưởng trong một gia đình chết non. Phụ thân y chầu Trời năm 40. Mẫu thân y còn chết sớm hơn nữa. Anh em y đã có tóc bạc từ năm 30, và đến tứ tuần thì mắt đã sâu hoắm, nếp răn cầy nát hai má và trán hói. Chắc hẳn vì Yu-Tung ham mê quyền thuật, và được tẩm bổ đúng phương pháp nên khuôn mặt và thân hình không bị già trước tuổi. Y đã 42, nghĩa là đến tuổi trở về với đất, mà vẫn trẻ. Cặp mắt trẻ luôn luôn loé sáng, như có thể nhìn xuyên qua xiêm áo đàn bà. Đôi môi trễ luôn luôn mỉm cười phóng đãng, đủ ma lực quật ngã phụ nữ khó tính... Cái bót-phơi của Yu-Tung mới là tiêu biểu cho tuổi trẻ căng phồng : khi nào cũng đầy ứ giấy bạc, hình như chủ nhân có phép quỷ thuật, tiêu hết thì lại hóa phép cồm cộm lại như cũ...

Về phục sức, Yu-Tung có những điểm rất khác người. Quanh năm, bất luận thời tiết nóng nực hay rét lạnh, y đều mặc một bộ áo, áo vét nhạt, quần sẫm, sơ mi trắng, cà-vạt trắng, giày da cá sấu vằn trắng. Riêng buổi tối, y mặc dạ phục, vét trắng, quần đen có sọc, giày đen mũi nhọn, sơ-mi hồ ngực cứng đét, nơ trắng nở hoa theo lối công tử bột tây phương thời xưa.

Ngọn gió buổi sáng mơn man mớ tóc phồng cao của Yu-Tung. Chiếc

Toyota xì-gà phóng qua vườn bách thú, qua cầu như tên bắn. Chạy thẳng là đến lữ quán Grand Hotel. Nhưng Yu-Tung lại quẹo bên phải vào một con đường vắng.

Tòa biệt thự của Yu-Tung ở cuối đường, xây cất trên một khu đất cao và rộng, tường trồng xương rồng xanh um, trong vườn nhiều dãy cây thông nằm ngang, che gần kín mặt tiền.

Ngoài cổng, một nhân viên mặc thường phục đứng gác, súng giấu kín trong bụng. Xe hơi phóng vào trong, chưa kịp dừng lại thì đàn chó bẹt-giê đã ùa ra, trông như beo. Yu-Tung ôm từng con lên nựng, vỗ đầu, nắm chân, rồi xô cửa phòng khách.

Toàn nhà được điều hòa khí hậu nên mát rợi. Yu-Tung cởi vét-tông, ném xuống ghế xa-lông thì chuông điện thoại reo.

Đầu giây là giọng đàn bà. Yu-Tung nói, giọng vui vẻ :

- Anita hả ? Yu-Tung đây. Công việc vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Giọng Anita dấm dẳn :

- Vì vậy, anh phải vắng nhà cả đêm có phải không ?

- Khổ quá, cả đêm không được ngủ, đinh ninh sáng sớm có em an ủi..... em lại mắng vốn....

- Không phải mắng vốn mà là hăm dọa thật sự. Lần sau, anh còn ti toe với con bé ấy nữa, em sẽ cho anh một nhát.

- Lại ghen rồi.

- Dĩ nhiên, ớt nào ớt chẳng cay. Em biết mà... nó trẻ hơn em chục tuổi, còn hơ hớ như hoa hồng buổi sáng, nên anh mê như điếu đổ, còn em, em đã bắt đầu già rồi.....

- Nói bậy. Anita vẫn còn trẻ. Bọn con gái ngày nay còn đứt hơi vẫn chưa theo kịp.

- Em nghe mãi, chán tai rồi. Lần này là lần cuối, em sẽ không tha nữa.

-  Vì công việc...yêu cầu em thông cảm.

-  Hừ, anh ngủ với nó cũng vì công việc sao ?

- Anh van em.

- Đừng kiểu cách nữa. Bao giờ anh lên em ?

- Xế trưa.

- Không được. Anh hoãn đến xế trưa vì hiện giờ anh cần ngủ, hai mắt anh đã dính lại, tay chân anh bị mỏi rời, suốt đêm quần thảo với người đẹp thì mệt là đúng...

- Em đòi hỏi thì anh cũng xin vâng. Chờ anh một lát. Để anh dặn bà Hsiao đã nhé.

Thiếu phụ được gọi là Hsiao đã có mặt trong phòng, hai tay chắp vào nhau có vẻ hiền hậu và ngoan ngoãn. Nhìn mái tóc bạc, và làn da răn reo, người ta biết ngay thiếu phụ đã trên ngũ tuần.

Yu-Tung quay lại, bà Hsiao chào bằng cách cúi đầu. Ngoài mặt bà Hsiao là nữ quản gia của Yu-Tung. Nhưng bên trong, bà Hsiao đã giữ một vai trò khác.

Yu-Tung hỏi :

- Bà đã liên lạc được chưa ?

Thiếu phụ rút trong bọc ra một cái bảng đen nhỏ. loại bảng dành cho học trò đồng ấu, và dùng bút chì cứng viết lên một nền bóng, có thể xóa bỏ trong chớp mắt. Thiếu phụ viết chữ "rồi", rồi giơ lên  cho Yu-Tung đọc.

Thì ra Yu-Tung dùng nữ quản gia câm.

Y lại hỏi :

- Khi nào họ tới ?

Thiếu phụ viết trả lời :

- Đêm mai.

- Mấy giờ ?

- Từ 3 đến 4 giờ. Địa điểm sẽ thông báo sau.

Yu-Tung đặt bàn tay lên bờ vai gày ốm của người nữ lão bộc trung thành :

- Cám ơn bà Hsiao.

Thiếu phụ lại bút đàm :

- Ông nên thận trọng.

Yu-Tung bước ra sân vì có tiếng chó sủa hỗn loạn. Y hơi giựt mình khi thấy trước mặt y là một người đàn ông lạ....

Người đàn ông lạ đã ngang nhiên vào tòa nhà của Yu-Tung, nổi danh bất khả xâm phạm nhờ hàng rào chó bẹt giê vô cùng dữ dằn và kiên cố....

° ° °

Lệ thường, ai đã trúng đòn vào gáy là phải bất tỉnh. Trừ phi đối phưong hạ đòn nhẹ. Hoặc đương sự giỏi nội công.

Tuy ngã xuống vì miếng võ bất ngờ, Văn Bình vẫn không ngất đi vì đối phương chỉ phớt qua yếu huyệt, chàng lại vận nội công kịp thời khắp châu thân. Chàng còn tỉnh, nhưng cổ và vai bị đau ê ẩm, tưởng như xương sống bị đứt lìa.

Dồn toàn lực vào hai chân, chàng lồm cồm bò dậy. Thì một cái đá móc khác xô chàng vào giường...

Bị đánh lần thứ hai, tối tăm mày mặt, Văn Bình giận sôi sùng sục. Như được chích tiên dược chàng đứng vụt lên, bước tréo sang bên, kịp thời nhìn thấy đối phương tống ra phát atémi bằng ba ngón tay chập lại.

Chàng vung tay, gạt bắn thế chọc mù mắt của đối phương và rồi khoèo cái chân thật nhanh. Đối phương bị mất thăng bằng, ngã ngồi vào ghế xa - lông. Văn Bình bồi thêm trái đấm thôi sơn vào giữa mặt. Đối phương rú lên một tiếng rồi nằm thẳng cẳng.

Văn Bình cởi khuy áo cổ của nạn nhân, sửa soạn dùng thuật kuatsu cho đối phương hồi sinh, nhưng vội dừng tay vì nghe tiếng xíp-lê cảnh sát.

Chàng mở cửa, nhìn ra ngoài, có tiếng giày chạy cồm cộp trên cầu thang xi-măng. Văn Bình thản nhiên trèo lên lầu nhì rồi bước vào thang máy, xuống tầng dưới. Đặc điểm của Grand Hotet là khi nào cũng có tắc-xi chờ trước cửa.

Chàng nhoẻn miệng cười với gã bồi quen mặt. Xe hơi cảnh sát đậu lố nhố. Địch đã phân công nhanh như điện xẹt. Không hạ sát được chàng, họ liền căng bẫy bắt chàng.

Chàng buông người xuống nệm tắc-xi êm ái, và dặn tài xế lái xuống bưu điện ở đại lộ Chung Cheng. Nhưng xe hơi mới chạy khỏi tòa đại sứ Việt Nam, chàng đã ra lệnh dừng lại. Chàng đi bộ đến gần nhà thờ Tin Lành rồi gọi tắc xi khác.

Tắc xi lại đưa chàng ngược về đường cũ để tới nhà Yu-Tung, chỉ huy trưởng Phản gián, nhân viên bí mật của ông Hoàng, kẻ mà chàng có nhiệm vụ tiếp xúc.

Chàng không ngạc nhiên khi thấy Yu-Tung ngụ trong một biệt thự sang trọng, cửa toàn bằng nhôm tráng men trắng, một loại cửa mới được chế tạo, khá đắt tiền, và phải nhập cảng từ bên Mỹ sang.

Tên gác cửa đưa tay cản chàng lại, và hỏi tên. Có lẽ hắn vừa bị chủ nhân mắng mỏ nên cử chỉ cùa hẳn hơi đột ngột và khiếm nhã :

- Đi đâu ? Muốn chết hả ?

Bình sinh Văn Bình vẫn ghét bọn người bất lịch sự. Chẳng nói chẳng rằng, chàng tát cho hắn một cái. Hắn ngã chúi vào hàng rào dâm bụt.

Văn Bình xô cổng, bước vào.

Nếu chàng không nhanh mắt thì đã bị trọng thương ngay trong phút đầu tiên. Một con bẹt-giê lông dài lướt thướt che gần kín đôi mắt toé lửa từ bụi cây sau cổng nhảy xổ vào người chàng. Chàng ngồi xuống, xoè bàn tay, quạt nhẹ vào hàm con chó. Nó ngã rụp ngay dưới chân chàng.

Con thứ hai vụt tới. Văn Binh chờ nó há mõm toan ngoạm vào cổ chàng mới vung hai tay ra, kẹp chặt lấy, rồi phóng chân phải đá nó đổ chổng kềnh trên mặt đất.

Đàn chó gồm cả thảy 6 con, con nào cũng to lớn, và được huấn luyện thuần thục. Chính vì chúng được huấn luyện thuần thục nên sau khi  thấy đồng loại bị đánh ngã trong chớp mắt chúng vội lùi lại, đứng tụm vào nhau, rồi gân cổ sủa, báo tin cho chủ nhân.

Yu-Tung quát lớn :

- Có im đi không ? Sủa gì lắm thế ?

Đàn chó lon ton chạy về phía Yu-Tung, và ngừng tiếng sủa. Yu-Tung hỏi Văn Bình :

- Ông là ai ?

Văn Bình nghiêng đầu:

- Ông là Yu-Tung phải không?

- Phải, chính tôi. Nhưng ông là ai ?

- Abdul.

Yu-Tung sững sờ một giây :

- Abdul, anh là Abdul từ Hồng kông tới ?

-  Đích thị.

- Mời anh vào đây. Đứng ngoài bất tiện.

Văn Bình theo Yu-Tung vào phòng khách trần thiết theo thời trang Mỹ, chỉ gồm hai màu đen và trắng. Xa-lông thuộc loại đồ sộ, lợp đen tuyền bằng watahyde, một thứ vi-nin giả da thuộc, mới được phát minh, bền hơn da, lại không nhàu nát, không bạc màu, không sờn rách, mùa lạnh thì âm ấm, mùa nóng thì man mát. Sát tường, kê một dẫy ghế dài, thấp bằng ghế bàn phấn phụ nữ, trên để nhiều bình hoa đen, cắm hoa huệ và hồng trắng. Ghế cũng bọc vải đen. Trần phòng sơn đen, tương phản với bốn bức tường trắng nõn, không chút gợn. Cửa bằng nhôm trắng, riềm cửa bằng ni-lông trắng.

Điều làm Văn Bình ngơ ngẩn phút chốc là thảm trải chân cũng màu trắng, một loại ni-lông pha len không bắt bụi, và không ngả màu vàng. Văn Bình tự nhủ "riêng cái thảm này cũng cả ngàn đô-la Mỹ, lại chỉ dùng được vài ba tháng là vứt bỏ, vậy Yu-Tung đào đâu ra tiền ? "...

Chắc chắn hắn phải là phù thủy tham nhũng. Và cũng vì thèm tiền nên y phục vụ cho ông Hoàng...

Cái ghế rộng thênh thang và gắn lò-so, lợp mút dày cợm trong phòng ông Hoàng, dành riêng cho điệp viên khó tính và đau lưng Z.28, từng được coi là êm hạng nhất đã trở thành vô nghĩa trước cái ghế màu trắng mà Yu-Tung mời Văn Bình ngồi xuống. Nó êm đến nỗi chàng cảm thấy lâng lâng, như thể đang ôm cái eo mát rợi của cô gái thanh xuân vừa tắm.

Yu-Tung bấm nút, tường nứt ra, để lộ cái tủ lạnh hai cửa, trang bị đủ ly chén và các thứ rượu. Y hỏi Văn Bình bằng mắt.

Văn Bình đáp :

- Huýt-ky.

Yu-Tung cười rộ :

- Anh với tôi thật tâm đầu ý hiệp.

Rồi y đổi sắc mặt:

- Ai cho anh biết chỗ ở của tôi ?

Văn Bình nhún vai:

- Anh là nhân vật nổi tiếng ở Đài-Bắc, cảnh sát viên quèn gác đường cũng biết địa chỉ, huống hồ là tôi, một nhân viên điệp báo chuyên nghiệp.

- Chỉ trừ bạn bè thân tín, không ai biết tôi ở đây. Vì tòa nhà này không phải là nơi tôi ngụ thường xuyên. Thỉnh thoảng có chuyện quan trọng tôi mới đến. Tôi cần biết ai đã cho anh địa chỉ này.

- Siu-Lou.

- Dặn mãi mà Siu vẫn bừa bãi như thường lệ. Theo ý tôi, anh không nên ở đây. Nên để Siu bố trí cuộc gặp gỡ tiện hơn.

- Anh sợ ?

- Làm nghề này, không ai tự hào là không sợ. Tôi lại sợ hơn anh. Vì anh chỉ sợ địch, tôi còn sợ cả chánh phủ tôi nữa. Nếu ông Tổng trưởng Nội vụ biết tôi lãnh lương của tình báo ngoại quốc, thì sẽ ra lệnh bắt tôi ngay.

- Xin anh tha lỗi.

- Cảm ơn anh, tôi không dám mong anh xin lỗi mà chỉ xin anh thận trọng, bảo vệ an ninh cho tôi. Lần này là lần đầu và cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau ở đây. Giờ tôi xin sẵn sàng giúp anh làm tròn nhiệm vụ. Anh uống hết ly rượu rồi chúng ta vào phòng đọc sách.

Văn Bình uống loáng một lát hết góc chai huýt-ky. Yu-Tung nhìn chàng chăm chú :

- Lạ thật, đàn chó bẹt-giê của tôi chưa hề sợ ai, kể cả những người có súng...Vậy mà chúng lại sợ anh. Nếu tôi không lầm, anh đã học được thuật đả cẩu của phái Võ đang...

Văn Bình nâng ly huýt ky, cặp mắt long lanh :

- Anh nói đúng. Một lão hòa thượng đã truyền lại cho tôi trong thời gian tôi lưu lạc tại miền rừng núi Hoa Nam. Kẻ làu thông phép đả cẩu chỉ dùng một vài thế võ tầm thường, đánh phủ đầu con chó đầu đàn là cả đàn cong đuôi bỏ chạy.

- Làm sao mà biết được con chó đầu đàn?

- Người thường không biết, nhưng con nhà võ phải biết. Chó là giống vật gần gũi nhất với người, nên tính tình cũng như người, nghĩa là con chỉ huy bao giờ cũng kênh kiệu, vây vo.

- Trong đàn chó của tôi con nào đứng đầu?

- Tôi nhận thấy anh nuôi toàn chó terrier. Giống chó này dễ dạy, trung thành với chủ, giữ nhà và săn khá giỏi. Như anh đã biết, có 4 loại, loại thanh, loại lông dài, loại tai thẳng và loại tai cụp. Trên thế giới, ít nhất có 30 loại terrier khác nhau, đàn chó của anh thuộc loại terrier - Airedale, nghĩa là loại lớn nhất. Chó to, nhiều khi chỉ to xác, chỉ ỷ thế hiếp cỡ chứ không dám đơn thương tấn công. Con ra mặt trước tiên cắn tôi là con cái, giống terrier thì cái dữ hơn đực. Cái xung phong thì đực không thể đứng yên. Nên tôi đánh con cái trước, rồi quay ra triệt hạ con đực. Bốn con còn lại không dám ngo ngoe vì chúng thấy hai con cừ khôi nhất đã bị đánh ngã.

- Trời ơi, tôi cũng không ngờ đánh chó cũng phải lý luận khoa học như vậy !

- Quần thảo với bọn chó săn điệp báo C.I.A. hoặc của Smerch Sô-viết còn khó khăn hơn nhiều. Đôi khi phải quan sát thật lâu rồi mới dám ra tay. Giống chó điệp báo rất nguy hiểm nó chỉ cắn một miếng là mất mạng.

- Nghe anh nói, tôi đoán chắc anh phải là đàn anh trong nghề. Vì vậy, tôi không tin rằng anh là người Mã lai với cái tên Abdul vô thưởng, vô phạt.

Theo đúng nguyên tắc tình báo, Văn Bình phải viện dẫn lý do an ninh để từ chối. Song chàng lại thản nhiên đáp :

- Anh muốn biết tên thật của tôi phải không ? Ồ, giữa anh và tôi, cũng chẳng nên giấu diếm làm gì. Tên thật của tôi là Văn Bình, đại tá Văn Bình....

- Z.28 !

- Đích thị.

- Vậy, anh mê huýt-ky là đúng. Chúng ta còn có một điểm tương đồng khác, đó là mê đàn bà.

Hai người đã vào đến phòng đọc sách. Với mục đích ngăn chặn tối đa tiếng động bên ngoài lọt vào, phòng đọc sách không có cửa sổ, và chỉ được trổ một cửa ra vào duy nhất. Tuy nhiên, ngồi bên trong, lại có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật ở khu vườn sau nhà vì bức tường chạy theo bề dài, đối địch với cửa ra vào là một tấm kiếng dày, lớn, loại kiếng trong suốt như pha lê sản xuất tại Saint Gobain, nổi tiếng trên toàn thế giới.

Văn Bình ngẩn ngơ trong giây phút. Trước mắt chàng, toàn hoa là hoa. Và toàn hoa thủy tiên màu trắng. Trên một khoảng vườn khá rộng, hoa thủy tiên được trồng từng hàng đều đặn, màu trắng cổ kính, đoan trang của phương đông nổi bật giữa những lối đi trải đá cuội đen.....Yu-Tung là kẻ thích màu trắng đi với màu đen...

Chơi hoa thủy tiên ngày nay không còn là thú riêng của một số tao nhân mặc khách phương đông nữa. Người ta đã trồng hàng rừng thủy tiên ở Hoa kỳ. Trên đường từ trụ sở Quốc hội đến đài tưởng niệm Hoa thịnh Đốn, ai cũng thấy một vườn thủy tiên trắng nõn. Dọc nhiều xa lộ lớn, hoa thủy tiên rực rỡ đã mang lại thoải mái cho con người say sưa tốc độ...

Dường như đọc được ý nghĩ của chàng, Yu-Tung nói :

- Đây không phải thứ thủy tiên bán ở trên thị trường Âu-Mỹ, mà là thủy tiên thuần túy Trung hoa, tự tay tôi trồng trọt, tỉa gọt, vun bón, nên khi nào nó cũng có hoa. Tôi sắp xếp để mỗi luống trổ hoa trong một tháng.....

Văn Bình buột miệng :

- Thảo nào...thủy tiên Âu châu không thể có cái búp nõn nà như thế...

-  Đúng. Anh quả có con mắt tinh đời.

Văn Bình nói, giọng nửa nạc nửa mỡ :

- Anh có con mắt tinh đời hơn tôi nhiều. Bằng chứng, hoa khôi của thủ đô Đài-Bắc dạ lạc hoàn toàn thuộc về anh.

- Hoa khôi của...Anh nói gì thế, thú thật tôi không hiểu...?

- Anh ráng hiểu đi.

- Thôi, tôi biết rồi. Anh định ám chỉ mối tình giữa Siu Lou và tôi. Vâng, nàng yêu tôi. Theo tôi, sự giao du thân mật này không làm phương hại đến công việc, và có lẽ còn gây ảnh hưởng thuận lợi nữa là khác.

- Nhưng còn Anita ?

- Anh tò mò quá !

- Tò mò là đức tính trong nghề tình báo. Nhưng nếu anh phản đối thì tôi thành thật xin lỗi.

Yu-Tung vội xua tay :

- Không sao, không sao ! Đàn ông thiếu đàn bà, đời sống sẽ mất hẳn lạc thú. Làm nghề này, tuổi thọ chẳng được bao nhiêu, ít ai chịu thỏa mãn với một người tình duy nhất. Tôi nghe nói anh có cả tới chục chính thức, và cả trăm bán chính thức, cho nên anh có thể thông cảm với tôi về trường hợp của Anita. Nội ngày nay, tôi sẽ đưa anh tới gặp nàng...

- Chắc Anita phải là giai nhân có sắc đẹp hoa nhường, nguyệt thẹn !

- Anh lầm rồi. Diện mạo nàng không có gì đặc sắc.

- A, có lẽ nàng là người chung thủy.

- Cóc khô...chung thủy là danh từ rỗng tuếch đối với đàn ông lăn lóc bụi đời như tôi. Tôi không còn trẻ nữa, chỉ bọn trẻ mặt bấm ra sữa mới thích cái đẹp phù phiếm, người đứng tuổi thường đi vào bề sâu, phải không anh ? Anita không đẹp diện mạo, song lại đẹp thân hình...

Nàng có những đường cong kỳ diệu, ngay cả con gái dậy thì đoạt vương miện sắc đẹp cũng vị tất quyến rũ như nàng...Hơn nữa, trong phòng the, chao ôi... đến chết tôi cũng khó quên được Anita... Nhưng thôi, anh đừng nhắc đến Anita nữa. Nàng mắc bệnh ghen kinh khủng. Ghen với đàn bà đã dành, còn ghen cả với đàn ông nữa. Nàng chỉ muốn tôi là đồ chơi riêng của nàng....

Yu-Tung ngồi im, bâng khuâng với ly huýt-ky mới rót. Y có vẻ ngượng ngập vì đã lỡ miệng. Song Văn Bình chỉ gợi chuyện lấy lệ, chứ không cần nghe, vì chàng còn bận quan sát từng phân vuông một trong căn phòng rộng, sách chất cao đến trần nhà, cuốn nào cũng đóng gáy da, kẻ chữ trắng. Đặc biệt là da màu đen.... Yu-Tung phải là con mọt sách, vì số sách trong phòng lên tới hàng vạn, và toàn là sách quý thuộc đủ thứ tiếng.

Yu-Tung mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một hồ sơ bìa đen, rồi nói :

- Tất cả chi tiết về vụ tiến sĩ Braun đã được tôi cô đọng trong hồ sơ này. Đây là bản sao các cuộc điều tra của công an và phản gián. Nghĩa là toàn văn kiện tối mật.

Văn Bình chỉ giở qua loa chứ không đọc. Chàng hỏi Yu-Tung, vẻ lơ đãng :

- Ai là người sau cùng thấy Braun?

- Người công nhân mang hành lý của Braun từ phòng kiểm soát quan thuế ra bên ngoài phi cảng, và đưa vào xe tắc-xi.

- Còn sống hay chết ?

- Vẫn còn sống. Hắn đã khai đi, khai lại, hàng chục trang giấy, song không cung cấp thêm được chi tiết nào mới mẻ. Đại để hắn nói rằng Braun giống như mọi hành khách khác xuống phi cơ hôm ấy, không có cử chỉ nào làm hắn nghi ngờ. Braun trình giấy tờ tại ghi-sê kiểm soát xong xuôi rồi ra kêu tắc-xi. Người công nhân này bèn chạy tới, xách va-li ra tắc-xi cho Braun.

- Tại sao một nhân vật khoa học quan trọng như vậy mà không được Quốc an Xã cử người tới đón ?

- Điều này làm tôi rất thắc mắc. Có lẽ vì đại diện Quốc an Xã quá tin vào tình hình an ninh ở đây, cũng như vào hoạt động hữu hiệu của cơ quan R.9.

- Cơ quan R.9 ?

- Vâng, R.9 là một cơ quan bí mật, trực thuộc bộ Nội vụ, chuyên bảo vệ các nhân vật cao cấp. Cách đây hơn hai tháng, R.9 cả quyết tin rằng mạng lưới do thám của địch trên đảo đã bị phá vỡ tan tành. Phần nào vì tin vào phúc trình của R.9, phần khác vì tự cao, tự đại, khinh địch, nên đại diện Quốc an Xã chỉ cử một nhân viên ra trường bay đón tiến sĩ Braun.

- Nhân viên ấy có gặp Braun không?

- Nếu gặp thì anh và tôi đã không có mặt ở đây trong hôm nay. Trước khi phi cơ tới phi trường một giờ đồng hồ, nhân viên Quốc an Xã rời trụ sở ở trung tâm thành phố. Hắn có đến phi cảng, bằng chứng là hắn dặn tài xế đậu xe chờ, nhưng từ phút này trở đi, người ta không biết hắn làm gì, và ở đâu nữa.

- Nghĩa là không biết hắn còn sống hay đã chết?

- Đúng vậy.

- Người phu khuân hành lý có nhớ số xe tắc-xi không ?

- Không. Sau đó, công an đã hỏi toàn thể tài xế tắc-xi có mặt hôm ấy tại phi cảng. Điều đáng ngạc nhiên là không ai trông thấy tiến sĩ Braun lên xe tắc xi.

- Người phu khuân hành lý còn sống hay chết ?

- Còn sống. Song hắn cũng chẳng giúp được gì. Theo tôi, hắn không nắm được đầu mối nào quan trọng, vì trong trường hợp đó, hắn đã bị địch cho ăn đạn, và đã nằm sâu trong lòng đất.

- Nhân viên quan thuế khám xét hành lý của Braun có tìm thấy chi tiết nào đáng kể không ?

- Không, Braun mang thông hành ngoại giao nên được hưởng mọi sự dễ dãi. Cho dẫu Braun là du khách thường nữa thì quan thuế phi trường cũng không lục soát tỉ mỉ. Đài Loan là xứ kinh tế phồn thịnh, hối suất đồng NT chính thức suýt soát với hối xuất chợ đen nên giới buôn lậu khó có thể kiếm chác quan thuế chỉ khám xét lấy lệ. Vì vậy họ không mở va-li của tiến sĩ Braun.

- Tại sao trong hồ sơ không ghi tên người chỉ huy quan thuế phi trường ?

- Ô, hắn là con số không to tướng. Không riêng gì hắn, toàn thể nhân viên quan thuế phi trường đều mít đặc. Hầu hết đều không nhớ mặt Braun, chứ đừng nói là giúp đỡ vào công cuộc điều tra nữa.

- Tên người trưởng ty là gì ?

- Dường như.....à, tôi nhớ ra rồi, hẵn là Fue-Kuen. Thoạt đầu, tôi định gặp hắn nhưng đến khi thấy hắn say rượu tối ngày, tôi đành bỏ hắn ra ngoài danh sách.

- Vậy, tóm lại vụ Braun mất tích vẫn chưa nhích được bước nào cụ thể ?

- Vì thế, người ta đã phái anh tới đây.

- Theo anh, ai đã bắt cóc Braun ?

- Chịu. Có lúc tôi nghĩ là Smerch Sô-viết, hoặc Quốc tế tình báo Sở Trung cộng. Song cũng có thể là Shinbet Do thái, hoặc cơ quan gián điệp Ai-cập. Tóm được Braun, họ kiếm hàng triệu đô-la như chơi. Nếu có đủ phương tiện khoa học để cung cấp cho Braun tái nghiệm, thì họ còn lợi nhiều hơn nữa. Trên thế giới, con số khoa học gia nổi tiếng, chuyên về thái dương học như Braun là rất hiếm...

Văn Bình bâng khuâng đóng tập hồ sơ lại.

Yu-Tung cất tiếng :

- Anh nghĩ sao ?

Văn Bình nhún vai :

- Thật khó mà kết luận được trong lúc này. Tuy nhiên, anh và tôi còn chán thời giờ điều tra và hành động.

Yu-Tung lấy thêm chai huýt-ky khác, rồi hỏi Văn Bình:

- Anh dùng nữa nhé?

Nghe y hỏi, Văn Bình mới sực nhớ là chưa ăn điểm tâm. Kể ra, buổi sáng chàng có thể mượn rượu mạnh thay thế cho bánh mì, và cà-phê sữa, nên chàng không đói. Đột nhiên, chàng lại nhớ thêm là cả tối qua cũng chưa ăn. Từ lúc xuống phi cơ, chàng đã bị lôi kéo vào cơn lốc bắt bớ, thoát hiểm, rình rập, tấn công liên tục...

Chàng cảm thấy cần phải nghỉ ngơi một lát, trước khi khoản đãi thần khẩu, Hiểu ý chàng, Yu-Tung mở cửa sang phòng bên :

- Nhà này rộng rãi, tôi giao cho một nữ quản gia thân tín trông coi. Nếu muốn, anh có thể ở lại...

Văn Bình giả bộ ngần ngừ.

Yu-Tung chắt lưỡi :

- Anh đừng ngại, không ai biết ngôi nhà này là của tôi đâu. Bây giờ, tôi có công việc phải đi. Anh cần gì, xin liên lạc với bà quản gia. À quên, bà ta tên là Hsiao. Bà Hsiao làm cho tôi đã lâu, rất dịu dàng và tháo vát. Chỉ phiền một điều là câm.

- Câm ?

- Phải, bà Hsiao bị cấm khẩu sau khi chồng mất. Y sĩ nói là sự xúc động mãnh liệt đã làm các bộ phận phát âm trong miệng bà bị tê liệt hoàn toàn.

- Tội nghiệp..

Bà Hsiao đã đứng trên ngưỡng cửa, mái tóc bạc lòa xòa trên vầng trán rộng. Thiếu phụ khom lưng chào Văn Bình, cung kính theo kiểu Phù tang.

Văn Bình ngoan ngoãn theo thiếu phụ sang phòng bên, một căn phòng trang trí hợp thời trang, khá lộng lẫy. Song chàng không để ý tới họa phẩm đắt tiền bằng sơn dầu treo trên tường, hoặc hai cái tủ gương dựng súng trường, đủ các loại súng xưa và nay. Chàng chỉ để ý tới cái giường kê ở góc.

Chàng ngồi xuống, bà Hsiao từ từ cúi xuống cởi giày cho chàng. Chàng nằm dài trên nệm, các khớp xương kêu răng rắc. Bà Hsiao rón rén ra ngoài.

Năm phút sau, bà trở vào với bộ quần áo ngủ bằng sa-tanh, và phích cà-phê nóng bỏng thì ông khách quí đã nằm quay mặt vào tường.

Văn Bình đã ngủ say....

Bà Hsiao đứng một lát nghe ngóng rồi quay ra hành lang. Khi ấy, Yu-Tung đã lái chiếc xe đua Toyota 2000 rời biệt thự.....

° ° °

Như cậu bé vô tư lự, điệp viên Z.28 kéo luôn một giấc đến gần chiều.

Tỉnh dậy, chàng thấy bà quản gia đã ngồi bên. Bà Hsiao cười ra vẻ sung sướng, để lộ hàm răng dưới bịt vàng, rồi đưa tấm bảng trước mặt chàng, đã viết sẵn dòng chữ :

-  Ông Yu-Tung vừa đi xong. Ông dùng cơm nhé?

Văn Bình xua tay :

- Cám ơn.

Thiếu phụ lại bút đàm :

- Ông muốn ra phố phải không ?

Chàng đáp :

- Muốn.

- Ông Yu-Tung nói khi nào ông cần đi, xin ông tự tiện dùng xe trong ga-ra.

Văn Bình lại khách sáo :

- Cám ơn bà.

Bộ đồ nhàu nát và bẩn thỉu chàng thay vắt hồi mới đến trên ghế đã được giặt ủi sạch sẽ, phẳng nếp, còn thơm mùi xà-bông Tide của Mỹ. Bà Hsiao đã lo chu đáo. Thậm chí Văn Bình còn thấy cả áo lót mình, xì-líp, và khăn mặt trắng tinh mới mua được xếp sẵn trên bàn đệm cho chàng dùng nữa.

Chàng gật gù có vẻ bằng lòng khi thấy những khẩu súng săn được bầy ngay ngắn trong tủ.Yu-Tung phải là tay sành điệu súng săn, vì y sắm toàn súng tốt, khẩu rẻ nhất cũng trên 200 đô-la trong khi khẩu 50 cũng dư sức bắn hạ thú dữ.

Chính giữa là khẩu Browning S, báu vật trong làng súng săn, giá tiền trên 400 đô-la, hai bên là hai khẩu Winchester M - 101, và khẩu Savage M - 99 DE. Mê súng, và chịu bỏ tiền mua sắm, Văn Bình nhận thấy Yu-Tung đã có sở thích giống chàng. Mỗi lần đi săn chàng thường dùng khẩu Browning S và Savage M-99.

Bà Hsiao đợi chàng ngoài hành lang. Phía này hướng nam nên nắng chiều không chiếu tới tất cả đều mát rợi. Văn Bình huýt sáo miệng, biểu lộ thích thú trưóc chiếc Fairlady 2 lít của hãng Datsun đậu ngay ngắn trên con đường cỏ non xanh rì, chỉ cách ngưỡng cửa phòng chàng có hai sải tay.

Kiểu Fairlady này ra đời từ năm I960 nhưng động cơ vừa được đổi mới cho lớn thêm, khiến tốc độ tối đa cũng tăng thêm. Với 200 cây số 1 giờ, nó được liệt vào danh sách các xe đua đàn anh.

Yu-Tung quả là ông hoàng tiêu tiền của Đài Bắc. Văn Bình cần tìm ra nguyên nhân của sự giàu nổi ấy.

Chàng lái từ từ ra đường lớn để làm quen với thắng và hộp số. Trong khoảnh khắc, chàng đã nhập vào ngọn trào xe cộ đang cuồn cnộn trên đại lộ Chungsha, con đường dài nhất thủ đô Trung Hoa dân quốc. Xe hơi chạy qua tòa đại sứ Thổ nhĩ kỳ, đường rầy xe lửa, tòa nhà Quốc hội, rồi quẹo về phía Bưu điện. Chàng lái loanh quanh một hồi, mắt luôn luôn dán vào kiếng chiếu hậu. Đến khi biết chắc là không bị theo, Văn Bình mới phóng vào đại lộ Nanking trên đường đi phi trường Sungshan.

May mắn cho chàng, trưởng ty quan thuế Fue-Kuen đang có mặt tại văn phòng. Hành khách của chuyến phi cơ mới đáp xuống đã ra hết, chuyến phi cơ sắp tới còn những 50 phút nữa nên Fue-Kuen chưa bận. Và như Yu-Tung nói, dầu bận nữa, Fue cũng không thể rời bỏ được chai rượu.

Văn Bình không phải đợi lâu. Fue lè nhè nói qua cửa kính văn phòng :

- Mời vào.

Fue-Kuen cao lêu nghêu như cột cờ. Lê Diệp nổi tiếng cao nhưng chỉ đứng đến vai Fue là cùng. Hắn đã cao lại gầy nhom nên trông càng cao thêm. Thoạt nhìn hắn, Văn Bình đã đoán ra lý do hắn nghiện rượu. Có lẽ vì hạch cổ của hắn bị trục trặc nên thân thể hắn dài ra quá khổ, thần kinh bị đảo lộn, hắn cần tìm sự quân bình trong hơi men.

Văn Bình tỏ vẻ ái ngại trước cặp mắt lờ đờ như muốn nhắm tít lại, và cái miệng cá ngão, không thể ngậm lại vì các đường gân mép đã nhão nhoẹt vì sự tàn phá của con ma Lưu linh.

Bất giác, chàng đâm ra ái ngại cho bản thân. Chàng gặp hàng chục, hàng trăm người nghiện rượu, và thấy không người nào ra hồn. Mặt họ luôn luôn đỏ gay như mặt trời, hoặc tái mét như máu đỏ biến thành đen trong tim, họ đi lảo đảo, chân nam đá chân xiêu, quần áo tả tơi, hôi hám. Rượu vào, lời ra. càng uống càng say, họ mất hẳn tư cách và nhân tính.

Cũng may Tạo hóa đã ban đặc ân cho Văn Bình nên chàng uống rượu như nước lã, gương mặt, dáng dấp, ngôn ngữ không hề thay đổi. Đôi khi, chàng say thật, nhưng trong hầu mọi trường hợp chàng chỉ say giả.

Fue-Kuen đang ngồi trước mặt chàng quả là tiêu biểu cụ thể của thần rượu phá hoại. Cách xa ba thước, miệng hắn vẫn sặc sụa hơi men. Trên bàn hắn có một chai buốc-bông mới khui. Thấy chàng, hắn hơi ngạc nhiên. Sự thay đổi nét mặt này chứng tỏ hắn còn tỉnh, chưa say....

Văn Bình chìa tay, thân mật :

- Chào anh Fue.

Fue-Kuen nhổm đít :

- Chào ông. Ông là ai ?

-  Phản gián.

- Trời đất ơi, từ mấy tuần nay không ngày nào là tôi thoát khỏi tay các ông. Tôi đã nói hết, khai ra hết rồi, tôi chẳng còn gì trong bụng nữa. Hôm nay, ông cần hỏi tôi điều gì ?

- Không. Tôi đến đây để uống rượu với anh...

- Uống rượu ? Hừ, mọi người ở phi trường đều coi thằng Fue là đồ bỏ. Công chức, mà nghiện rượu thì bị đuổi. Tôi sắp bị đuổi, anh có biết không ?

- Biết.

- Vậy anh còn gặp tôi làm gì nữa? Công văn bãi chức đã được ký, chỉ còn chờ chuyển xuống nữa là xong...Là xong cuộc đời công chức kéo dài gần 15 năm ở cái xó trường bay ồn ào này...

- Anh muốn tôi vận động với ông giám đốc cho anh ở lại không ?

- Muốn thì vẫn muốn, như bây giờ thì chán rồi. Làm công chức quan thuế chỉ tìm bọn buôn lậu mà không được buôn lậu, chán bỏ mẹ. Mà buôn lậu thi vào tù...

- Về nhà, anh lấy gì mà sống?

- Tôi ấy à, chao ôi, trời sinh voi, sinh cỏ, hiện nay đang có tiền, khi nào hết sẽ tính....

Dường như Fue-Kuen buột miệng nói hớ nên mặt hắn hơi biến sắc.

Văn Bình đứng dậy, tiến sát Fue-Kuen, đặt bàn tay lên vai hắn, giọng dịu dàng :

- Anh muốn kiếm ít tiền tiêu không?

Mắt Fue-Kuen sáng rực :

- Trên đời, chẳng có ai chê tiền cả. Tôi sắp mất việc nên càng không thể chê tiền. Tuy nhiên, có đi tất có lại, anh không dại gì chi tiền để cứu tôi khỏi... đói rượu. Ngược lại tôi không phải là hạng người làm tiền còm...Dầu sao tôi cũng là trưởng ty trong nhiều năm, hàng trăm lần tôi đã nhận tiền của thiên hạ. Nếu là áp-phe lớn thì anh hãy đề nghị, tôi sẽ làm một cú chót, còn là chuyện muỗi tép thì thôi, tôi sẽ giới thiệu với bọn đàn em...

Văn Bình nâng cằm hắn lên, nựng nựng như đối với đàn bà :

-Tôi muốn biết thêm một vài chi tiết về vụ Tiến sĩ Braun bị mất tích.

- Đồng ý.

- Anh đòi bao nhiêu?

- Tùy theo câu hỏi đặt ra.

- Braun hiện ở đâu ?

- Câu này thì anh trả một triệu đô-la tôi cũng chịu.

- Vậy anh có thể cung cấp những tin tức nào ?

- Chẳng hạn, thuật lại một cách thành thật những việc xảy ra hôm tiến sĩ Braun đến đây.

- Braun đã vào văn phòng anh?

-  Phiền anh đọc lại hồ sơ của công an.

- Vòi tiền hả ? Bao nhiêu ?

- Một ngàn đô-la Mỹ.

- Trời ơi, một ngàn đô-la đổi lấy mẩu tin xe cán chó.

- Nếu là tin xe cán chó thì thôi.

- Anh đừng song tàng. Tôi là nhân viên an ninh, có thể thộp cổ anh, tống vào tù về tội...

- Xin anh bớt giận. Anh không phải là nhân viên an ninh của chính phủ, vì lẽ cuộc điều tra chính thức đã kết thúc từ một tuần nay. Ông giám đốc công an ra lệnh cho tôi hễ có người nào lân la tìm hiểu về vụ Braun thì báo tin cho cảnh sát phi trường biết để bắt giữ...Tiểu đội cảnh sát đang ở đây, không thiếu người nào, tôi chỉ bấm nút chuông trên bàn là họ ào vào ngay... Anh đừng vớ vẩn, tôi không phải là tay mơ đâu...

- Anh đã biết thì tôi cũng chẳng cần giấu diếm nữa. Phải, tôi chỉ mạo nhận nhân viên Phản gián. Anh báo tin cho cảnh sát phi trường đi.

- Tôi chẳng dại gì. Tôi chỉ báo tin cho họ trong trường hợp bị anh hăm dọa. Họ tóm anh, tôi sẽ mất một món tiền lớn, lại mang thù chuốc oán vào thân.

- Khôn thật ! Một ngàn đây (Văn Bình dốc bót- phơi lấy ra bốn tờ năm trăm đô-la, đưa cho Fue- Kuen hai tờ, sau khi búng từng tờ kêu lạch sạch), bạc thật chứ không phải là giả đâu... đếm cho kỹ, nhưng chưa được cất vội. Tin phải đúng, và đáng giá tôi mới chịu tốn một ngàn đô-la, bằng không tôi sẽ đòi lại..

Fue-Kuen tợp ngụm rượu rồi ngửa cổ nhìn trần nhà, khà một tiếng dài;

- Ồ, một ngàn đô-la còn rẻ. Lẽ ra, tôi phải đòi gấp đôi mới xứng.

Văn Bình trợn mắt :

- Tôi ghét nhất bọn người được voi, đòi tiên. Nào, chịu nói hay không ?

Fue-Kuen méo miệng :

- Vâng, tôi xin nói. Gớm, anh nóng tính như Trương Dực Đức. Thế này nhé, sau khi xuống phi cơ, Tiến sĩ Braun vào văn phòng tôi để nhờ một việc riêng, một việc mà sau này tôi mới thấy vô cùng quan trọng.

- Việc gì ?

- Braun xin tôi phong bì, giấy và tem thư. Rồi viết thư ngay trên bàn của tôi.

- Nội dung bức thư ?

- Tôi không đọc nên không biết.

- Gửi cho ai ?

- Gửi cho chính ông ta, theo thể thức lưu trữ.

- Nghĩa là Braun đề trên bì "Gửi tiến sĩ Braun, hộp thư lưu trữ ".

- Phải.

- Rồi phong thư được bỏ ở đâu ?

- Ngay trong thùng bưu chính phi trường. Giờ này, nó đang nằm tại Sở Bưu điện Trung ương.

- Anh đã tới nhận chưa ?

- Nhận ẩu để mà ngồi tù à !

- Ngoài anh ra, còn ai biết vụ này nữa không?

- Không. Khi Braun ngồi, trong phòng, trừ tôi ra không có ai thêm nữa. Tôi không hé răng thì cơ quan an ninh khó thể biết nổi. Anh là người đầu tiên...

- Tại sao Braun lại vào văn phòng anh mà không vào văn phòng người khác ?

- Có lẽ là để yêu cầu tôi ra lệnh cho nhân viên tìm gấp một cái va-li bị lạc....

- Tìm được không ?

- Được. Trong khi chờ đợi, Braun viết thư. Braun ngồi với tôi độ 10 phút thì thuộc viên của tôi tìm ra cái va-li. Braun cáo từ tôi. Từ đó, ông ta biệt tích. Tôi xứng đáng nhận một ngan đô-la Mỹ của anh chưa ?

- Xứng đáng. Nhưng anh coi chừng, tôi sẽ đến bưu điện ngay bây giờ. Nếu anh nói láo, hoặc nếu công an đã lấy trước, thì tôi sẽ quay lên phi trường...

- Để tặng thằng trưởng ty say rượu một viên đạn chứ gì...Ồ, anh có thể để dành viên đạn của anh cho một dịp khác...Tôi hy vọng anh đừng quên thưởng công tôi một két huýt-ky thượng hạng.

Văn Bình uống cạn ly rượu mới rót, đoạn xô cửa ra ngoài. Viên trưởng ty quan thuế nghiện rượu gác chân lên bàn, nhìn theo chàng bằng cặp mắt lờ đờ cố hữu. Không ai ngờ được con người nhão nhoét, tưởng như sắp chết ấy lại có bộ óc tính toán thương mãi khôn ngoan đến như vậy....

Văn Bình xả hết tốc lực. Trong khoảnh khắc, chiếc Datsun đua đã về đến đại lộ Nanking.

Chàng đậu xe cách nhà giây-thép trung ương một quãng xa rồi đi bộ lại. Chàng tìm ra không lâu phòng thư lưu trữ và nhân viên phụ trách, một thiếu phụ trung niên, đeo kính trắng gọng đồi mồi đang ngồi sau ghi-sê dán mắt vào cuốn tạp chí hoạt họa dành cho trẻ em (có lẽ để khỏi nhớ con cháu ở nhà, hoặc nhớ lại thuở hoa niên đầy thơ và mộng thơm lành ).

Phòng thư lưu trữ vắng tanh. Người khách cuối cùng vừa ra cửa, với đống thư dưới nách, vẻ mặt hớn hở. Văn Bình ngồi xuống ghế dài ở góc, chậm rãi hút thuốc Salem. Mục đích của chàng là hỏi lấy bức thư của Tiến sĩ Braun. Khuôn mặt chàng phảng phất một vài nét tây phương, song vẫn là mũi tẹt da vàng (các bạn hằng yêu Z. 28 có thể bênh vực rằng mũi của Z.28 hơi cao, da hơi trắng, nên trông như lai) nên chàng khó thể thuyết phục thiếu phụ trên tứ tuần rằng chàng là tiến sĩ Braun, người Âu....Mụ già La sát này lại có thể kiếm chuyện, bắt chàng xuất trình giấy thông hành...Hiện giờ trong túi chàng chẳng có giấy tờ nào hết, ngay đến cả thông hành giả mang tên Abdul cũng đã bị đối phương tịch thu trên chuyến xe từ phi trường về trung tâm thành phố.

Ngồi xa hơn, sát tường phía trong, là một cô gái mặc sường sám bằng gấm lam gợi cảm. Khốn nỗi nàng cùng đang chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết Tàu chữ nhỏ li ti. Tuy đứng xa, Văn Bình cũng đoán biết là người đẹp đang thưởng thức truyện kiếm hiệp chưởng phong của Kim Dung...

Văn Bình vốn hợp với con gái thanh xuân, hoặc nếu là thiếu phụ trên ba mươi thì phải thuộc giống đại đa tình, suốt đời mắc bệnh thèm khát mà lang quân hoặc tình nhân không có biệt tài thỏa mãn. Chàng vẫn là kẻ thù của xã hội gái già, hoặc mệnh phụ có trái im bê-tông cốt sắt, và cặp mắt Bắc băng dương...

Chàng cầu mong cho bà ký già vứt cuốn sách hình và ra ngoài một lát. Già thường hay bại thận nên Văn Bình tin tưởng là thiếu phụ không đủ sức ngồi lì một chỗ được mãi...

Chàng hút đến điếu Salem thứ nhì thì ước vọng của chàng thành công.

Thiếu phụ vươn vai nhè nhẹ, rồi xô ghế đứng dậy. Một phút sau, Văn Bình tiến đến trước Ghi-sê, giọng êm như cao su mút hạng nhất :

- Thưa cô.

Cô gái ngẩng đầu lên. Thoạt tiên, nàng hơi nhăn mặt. Nếu khách là đàn bà hoặc đàn ông xấu trai thì nàng đã gắt phủ đầu. Nhưng nụ cười, luồng mắt, khuôn mặt, và thân hình của điệp viên Z.28 đã làm nàng bàng hoàng trong phút chốc.

Nàng nhũn nhặn dáp :

- Chào ông. Ông cần gì ạ ?

- Thưa cô, tôi là Braun. Tôi muốn đến xin cô một bức thư lưu trữ.

Nàng lúi húi tìm kiếm một lát, rồi hỏi :

- Thưa, thư này gửi cho ông được bao lâu rồi ạ ?

Bất cứ câu nói nào cũng được nàng thêm vào hai tiếng "rồi ạ" ngọt lật như đường hóa học. Chắc nàng đã tốt nghiệp lớp chuẩn bị hôn nhân. Hoặc ít ra mẹ nàng cũng đã dạy nàng cách uốn lưỡi thưa bẩm với bà mẹ chồng tương lai...

Văn Bình đáp :

- Thưa cô, chừng hai tuần.

- Hai tuần à, thưa ông, Vậy thì có đây...

Cô gái đưa cho Văn Bình một phong thư dài, màu trắng. Chàng cúi đầu :

- Cảm ơn cô nhé.

Chàng vừa quay đi thì cô gái gọi giật lại :

- Ông ơi !

Văn Bình chột dạ trước tiếng gọi đột ngột của nàng. Chàng cố tạo ra một nụ cười thật tươi :

- Thưa cô, còn chuyện gì nữa không ?

Nàng có vẻ bối rối và ngượng ngùng trong một phút. Rồi nàng nói :

- Thưa, theo thủ tục hành chính, quý vị lãnh thư lưu trữ phải xuất trình giấy tờ căn cước.

Văn Bình ung dung đáp :

- Bà đeo kiếng ngồi bên ngoài đã coi rồi..

Vừa khi ấy, thiếu phụ trung niên lệt xệt trở vào.

Văn Bình vội vàng chào cô gái lần nữa rồi bước rảo ra cửa. Nàng định kêu, song không hiểu tại sao mặt nàng lại đỏ ửng, rồi nàng quay vào, thần trí bâng khuâng. Nàng vừa nhớ lại lúc chàng thanh niên luồn tay qua cửa ghi-sê lấy thư. Hai bàn tay trai gái chạm nhau. Da thịt gã đàn ông khôi ngô và khoẻ mạnh kia âm ấm làm nàng đê mê như được uống rượu... Nàng thở dài nhè nhẹ rồi ngồi lại xuống bàn, vớì cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

Văn Bình đã ra xe. Chàng phóng xe vào đại lộ Posi, rẽ ra đường Aikuo để tới đường Roosevelt, một con đường lớn và dài chạy qua trường đại học quốc gia về phía nam thành phố.

Đến quãng đường vắng, chàng lái xe vào lề, rồi bóc bức thư ra đọc.

Thư được viết bằng bút máy, mực xanh đen, chữ ngòng ngoèo, khó đọc, lối chữ cố hữu của giới bác học trên thế giới.

Nội dung như sau :

" Gửi cho nhà chức trách.

Tôi có cảm tưởng là an ninh bản thân đang bị đe dọa trầm trọng..

Tôi tin tưởng là sẽ thoát khỏi. Nếu chẳng may tôi mất tích thì nhà chức trách hãy đến số nhà.....đường Cheng Tu.......Braun ".

Văn Bình vo tròn tờ giấy trong tay, đáng điệu suy nghĩ. Đoạn chàng chép miệng, trở đầu xe, lái lộn lại đường Aikuo. Một kếẽ hoạch hành động khôn ngoan nhưng táo bạo vừa được thành hình trong óc chàng.

Đường Cheng Tu đã hiện ra trước mặt sau khi chiếc Datsun đi ngược đường Yenping, vượt qua cổng xe lửa và ngã năm đông đúc....

Trong thư có thể gọi là chúc thư — của Tiến sĩ Braun, chỉ thấy ghi số nhà, chứ không nói rõ là nhà biệt lập hay chung cư, và chủ nhân là ai. Nếu là bin- đinh nhiều tầng với cả trăm người ở thì cuộc điều tra của Văn Bình khó hy vọng có thể được kết thúc một cách nhanh chóng.

May cho chàng đó tại là biệt thự trệt.

Chủ nhân phải là triệu phú hoặc yếu nhân chính quyền, không muốn người lạ tò mò nhìn vào trong vườn để nảy ra ý thèm muốn, so sánh xằng bậy, nên tường rào được xây cất cao, còn cao hơn đầu người một thước nữa. Như vậy còn chưa đủ : trên đỉnh tường, người ta còn cắm chông sắt nhọn hoắt, có thể đâm thủng những đế giày kiên cố nhất.

Lối ra vào là một cửa cổng bằng sắt dày, che kín bằng tôn uốn sơn đen, chỉ chừa ra một khoảng chữ nhựt, to bằng bàn tay cho người trong nhà nhìn ra ngoài.

Văn Bình lái xe đến trước cổng rồi đậu lại. Mở cửa xe, oặn mình ra khỏi ghế để khỏi đụng vô-lăng qua, bước xuống, tiến lại cửa biệt thự bấm chuông, chờ gia nhân ra, kèm theo đàn chó bẹt-giê sủa điếc tai, thường là cực hình đối với Văn Bình. Chàng chỉ thích húc đầu xe vào cửa, rồi phóng bừa vào vuờn. Đến nơi thì phải có người chực sẵn mở cửa xe (tốt nhất là một cô gái mặc bikini, và tệ nhất là bà chủ nhà sồn sồn, mặt quét phấn trắng sơn, cái ghen chật hai số không tài nào giam giữ được bụng và nẩy phiến loạn nhảy xổ bầy nhầy ra ngoài)...

Có lẽ ông Trời có biệt nhỡn đối với điệp viên... lười biếng Văn Bình nên cửa cổng đột nhiên mở hé, một đầu người ló ra. Cái đầu dễ thương của một nữ tỳ quý phái.

Văn Bình lên tiếng :

- Đây có phải số... đường Chengtu không ?

Câu hỏi của chàng hoàn toàn vô ích, vì số nhà được vẽ trên tấm bảng khá lớn, treo trên cổng.

Ả gia nhân đáp :

- Thưa phải. Ông có hẹn với bà chủ phải không ?

Văn Bình mừng quýnh. Nếu chủ nhân là vệ nữ thì chàng không đáng lo, cho dẫu là vệ nữ có móng tay tẩm độc dược Xi-a-nuya. Chàng không có hẹn vì lẽ giản dị chàng chưa biết tên nữ chủ nhân là ai. Song chàng nhận bừa cũng chẳng sao. Trong quá khứ, chàng đã nhận bừa hàng trăm lần như vậy rồi...

Ả nữ tỳ lách sang bên rồi mở rộng cửa cổng cho xe hơi của Văn Bình có thể vào lọt :

- Xin mời ông vào. Bà tôi đang đợi trong phòng khách.

"Đang đợi, đang đợi" ! Chết rồi, bà chủ đang đợi bạn, và chắc là bạn danh giá....nhưng cũng có thể bà chủ đang đợi bạn lòng, thừa dịp ỏng chủ công xuất. Tớ gái làm chim xanh cho bà chủ là chuyện thường xảy ra dưới bóng mặt trời của thế kỷ hippy và yéyé...

Văn Bình quáng mắt trước vẻ đẹp lộng lẫy của khu vườn trồng đầy hoa. Không phải loại hoa thông thường mà là hoa đặc biệt. Thôi thì đủ thứ, đủ sắc, những bông hoa hình thù xinh xắn hoặc ngộ nghĩnh rung rinh trước gió, hương thơm ngào ngạt, xanh, đỏ, trắng, tím, vàng...chen nhau, tạo nên hàng trăm bức họa Picasso thiên nhiên...Cô hầu gái đã đẹp, rừng hoa lại đẹp hơn nên Văn Bình cảm thấy tâm hồn lâng lâng. Chắc chắn nữ chủ nhân còn đẹp hơn nữa. Giai nhân lại đang đỏ mắt đợi chàng trong phòng khách...

Mà giai nhân đẹp thật !

Nàng mặc toàn đồ hồng, ni-lông hồng, may theo thời trang tây phương. Và nàng còn trẻ, chỉ độ 23, 24 là cùng. Quả là nàng đang chờ chàng, vì chàng vừa bước xuống xe, chưa kịp trèo bậc tam cấp để lên hành lang thì nàng đã hấp tấp mở cửa...

Tuy nhiên, nàng không mỉm cười chào khách, Nàng cũng không tỏ vẻ sửng sốt như phụ nữ thường có trước người lạ. Dường như nàng đã biết trước người khách đến nhà là chàng.

Nàng mở rộng cửa :

- Mời ông. Tôi chờ ông suốt từ sáng đến giờ.

Trời ơi, nàng đã chờ chàng từ sáng....Nàng là ai ? Tại sao tại chờ chàng ? Và chờ như vậy để làm gì ?

Thiếu phụ không đợi chàng yên vị đã nói tiếp :

- Nhận được điện thoại của ông, tôi đã sửa soạn đủ...Hẳn ông cũng hiểu rằng tôi mất ăn, mất ngủ luôn mấy ngày, đêm liên tiếp.

Văn Bình trợn tròn mắt kinh ngạc :

- Bà mất ăn, mất ngủ ?

Thiếu phụ đáp, lạnh lùng :

- Vâng. Từ mấy ngày nay, tôi bỏ ăn, bỏ ngủ, để chờ điện thoại của ông. Tối qua, nhận được tin ông, tôi mới bắt đầu đỡ mệt....

- Thưa, bà chờ tôi ?

- Vâng. Tôi hoàn toàn theo đúng lời ông dặn, không báo cho ai biết. Tôi đã cho gia nhân nghỉ phép hết, chỉ giữ lại một con nữ tỳ nhỏ, mở cửa mời ông vào. Thấy ông chậm đến, tôi lo quá, sợ ông thay đổi ý kiến thì nguy. Thưa ông....đồng tiền vốn quý song đối vói tôi thì đồng tiền chỉ là vật vô nghĩa.

- Thưa bà, bà nói gì, tôi....

- Tôi đã đếm kỹ lưỡng, và gói bằng giấy ni-lông, bỏ vào cặp da. Nếu cần, xin ông kiểm lại.

Giai nhân đẩy lại trước mặt Văn Bình một cái va-li nhỏ. Nàng mở ra....

Văn Bình giật mình.

Bên trong toàn là đô-la Mỹ. Toàn là bạc 20 đô-la. Tổng cộng có đến bạc vạn....

Thiếu phụ lại nói :

- Mời ông cứ tự nhiên. Tất cả là năm chục ngàn đô-la.

Chết rồi, người đẹp tưởng lầm Văn Bình là kẻ gọi dây nói đến hẹn lấy tiền. Lầm thì chẳng sao, nếu là lầm tình yêu, nhưng lầm tiền bạc thì chàng không thể nhận lãnh. Đầu óc chàng quay cuồng. Tại sao thiếu phụ mất ăn, mất ngủ, và phải trả năm chục ngàn mỹ kim, một món tiền kếch sù.

Thấy chàng rụt rè, thiếu phụ nài nỉ :

- Ông nói năm chục ngàn, tôi đã lo đủ, tại sao ông chưa chịu nhận ?

Vì chàng ngồi yên không đáp nên thiếu phụ vội nói tiếp :

- Hay là ông chê ít ? Xin ông cứ cho tôi biết. Điều tôi cần không phải là tiền bạc mà là cái hộp ?

- Cái hộp ?

- Phải, cái hộp bằng gỗ mun, khảm xà cừ do mẫu thân tôi để lại. Nữ trang đựng bên trong là của gia bảo, gồm một cái vòng nạm hạt soàn cả vạn đô-la cũng không mua được, nhưng tôi sẵn sàng để cho ông. Song còn các bức thư... các bức thư...

- Cái hộp nào ? Các bức thư nào ?

- Tròi ơi, ông mới hứa với tôi mà đã quên rồi ư ?

- Tôi không quên vì lẽ dễ hiểu tôi chưa bao giờ hứa như vậy với bà...

-  Ông giết tôi... ông cố tình giết tôi !

- Thưa bà..

- Hộp của tôi đâu...thư của tôi đâu, ông phải trả cho tôi...tôi van ông...tôi lạy ông...tôi bắt buộc ông...

Văn Bình nắm bàn tay thiếu phụ. Chàng cần biết nguời đàn bà đẹp tuyệt vời đứng trước mặt chàng là hư hay thật, là ma hay người. Làn da nàng mát rợi, nàng quả là người, không phải ma.

Song nàng đã hốt hoảng rụt tay lại :

- Ông... ông, ông không được...

Nàng rụt tay ra, lùi lại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Văn Bình bước theo, giọng tha thiết :

- Bà ơi... tôi không hiểu gì hết.

Thiếu phụ quát to :

- Ông giả vờ...ông cố tình không hiểu...ông muốn bao nhiêu, tôi cũng xin đưa, miễn hồ ông trả lại cái hộp gia bảo cho tôi.

Văn Bình chưa kịp đáp thì một tiếng quát to hơn từ cuối phòng vẳng lại.

- Đứng yên, đồ lưu manh !

Máu nóng trào lên thái dương Văn Bình. Trong đời, không ai dám gọi chàng là đồ lưu manh. Kẻ nào mở miệng nhục mạ là bị chàng cho ngay bài học.

Chàng vụt quay lại.

Nhưng chàng không thể làm gì được trước miệng súng tiểu liên chĩa thẳng vào ngực chàng. Từ cửa hông, một miệng súng tiểu liên khác cũng vừa ló ra.

Giữa hai khẩu  tôm-sơn đã nạp đạn sẵn, Văn Bình như con cá ở trong rọ. Chàng bèn đứng thẳng, nhìn hai người lạ đang từ từ bước tới. Cách chàng ba thước, họ dừng lại.

Một người ra lệnh :

- Kể anh cũng to gan, lớn mật mới dám đến đây, nhận năm chục ngàn đô-la, giữa ban ngày ban mặt... Nếu anh không quá tham lam thì có lẽ chúng tôi làm thinh cho anh tẩu thoát với số tiền trong cặp, như gia chủ yêu cầu. Thái độ hỗn xược của anh bắt buộc chính quyền phải hành động.

- Hai anh là nhân viên chính quyền?

- Phải. Chúng tôi là sĩ quan an ninh mặc thường phục. Chúng tôi chờ bên ngoài đã lâu.

Hết người đẹp chờ trong phòng khách, giờ đến hai sĩ quan an ninh chờ ngoài cửa...Văn Bình ngơ ngác nhìn từ họng súng tiểu liên đến thiếu phụ mặc ni-lông màu hồng đang khóc rấm rứt trên ghế xô pha. Trong đời điệp viên, chàng đã rơi nhiều lần vào mê hồn trận, nhưng chưa lần nào mê hồn trận lại quái gở cho bằng lần này...

Một người thứ ba xô cửa vào phòng. Khác với hai người trước, người này mặc sắc phục trung sĩ quân đội Trung hoa...

Văn Bình nghe khẩu lệnh " đưa nó ra xe ", óc vẫn rối beng. Chàng thở dài khi thấy ngoài sân một xe hơi bít bùng, loại xe thường dùng để chuyên chở phạm nhân.

Trung Hoa quốc gia là đồng minh của Nam Việt. Sự biệt tích của tiến sĩ Braun là một thiệt hại lớn cho cả Trung Hoa, Nam Việt, và toàn thể thế giới tự do.

Văn Bình đến Đài Bắc để tìm kiếm Braun thì bị bắt. Và đặc biệt là bị quân đội Trung Hoa bắt. Thế mới đau cho điệp viên Z.28....



CHƯƠNG V

NGÕ CỤT

Trưởng ty quan thuế Fue-Kuen nốc thêm một ly buốc-bông thơm phức rồi ngả lưng vào ghế dựa, thở phào khoan khoái. Thân hình hắn quá dài, dài như cái phướn đám ma, nên chỉ nửa lưng là dính ghế, và hắn phải đẩy lùi ghế gần sát tường mới gác được chân lên bàn giấy xa hai thước.

Fue rút hai tờ bạc năm trăm đô-la sột soạt ra ngắm nghía. Trong đời chuyên viên thương chánh, hắn không lạ gì đồng mỹ kim. Đã nhiều lần hắn có rủng rẻng đô-la trong túi. Nhưng món tiền lần này lại có ý nghĩa đặc biệt.

Vì hắn sắp bị bãi chức..Hắn cần tiền, thèm tiền hơn bao giờ hết. Về sản nghiệp, Fue thuộc thành phần trung lưu. Sau 15 năm tung hoành ở phi trưòng, hắn đã thu vén được khá nhiều của chìm, của nổi. Giá mà hắn không rượu chè be bét và nhất là không bao gái mứa bừa bãi thì của chìm của nổi còn lớn hơn nữa.

Fue nhìn đồng hồ.

Đã tới giờ hẹn.

Còn 30 phút nữa mới có chuyến bay quốc tế đáp xuống phi trường Sungshan. Khi ấy, Fue mới bận bịu. Hiện giờ hắn ta còn rỗi rãi. Vả lại, hắn cũng không thể nào lỡ hẹn.

Nơi gặp chỉ cách trường bay một quãng ngắn. Fue-Kuen trèo lên chiếc xe hơi Nhật mới sắm, sơn xanh nhạt, màu mát mắt, từ từ lái ra khỏi đám đông hỗn độn và ồn ào.

Hắn lái vòng đúng 3 phút rồi đậu lại, sau đuôi một chiếc xe hơi đen cũ kỹ.

Fue không phải là tay chơi xe thành thạo, song cũng biết được đó là loại Prince 150, có bốn bánh cao lêu nghêu, tứ phía vuông vắn, trông nghiêm trang một cách kênh kiệu như cô gái quá ba mươi đứng trước một ý trung nhân. Từ xe Prince bước xuống một người đàn ông trung niên, tráng kiện, khôi ngô, mặc com-lê trịnh trọng, sơ mi trắng, cà-vạt trắng, giày da cá sấu vằn trắng hợp thời trang mới nhất của Luân đôn.

Thấy người lạ, Fue-Kuen mở vội cửa xe, hối hả bước xuống, nhưng người lạ giơ tay cản. Fue vội chào :

- Thưa ông...

Người lạ ngắt lời :

- Anh đến hơi chậm...

- Vâng. Chậm đúng 3 phút, xin ông tha lỗi. Tôi đã thi hành đúng chỉ thị của ông..

Người lạ ngồi xuống băng trước, cạnh Fue-Kuen. Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển về chiều, những đám mây đỏ tía và da cam đang lũ lượt kéo về hướng tây, như để chạy trốn trước bóng tối từ hướng đông đang sắp sửa dâng lên.

Người lạ đổi hẳn vẻ mặt. Đang cau có, hắn cười tươi tỉnh được liền.

Hắn gật gù :

- Thi hành như thế nào?

Fue-Kuen đáp, giọng kính nể:

- Thưa...hắn tin tôi hoàn toàn, bằng chứng là tôi đòi một ngàn đô-la hắn xỉa ra ngay. Bây giờ công việc xong xuôi...

Người lạ lại ngắt lời:

- Ờ, xong xuôi...

Vừa nói, người lạ vừa liếc nhìn kiếng chiếu hậu. Thấp thoáng phía sau có một bóng người cúi xuống, rồi đứng lên. Người lạ bỗng bắt sang chuyện khác bằng cái chắt lưỡi khen ngợi :

- Chà xe Hino S của anh cũng gắn cả máy điều hòa khí hậu nữa hả ?

Gặp kẻ tri kỷ Fue-Kuen sướng phổng mũi :

- Vâng. Loại máy này rất tốt, bấm nút là lạnh liền. Khi cần sưởi thì đổi lạnh ra nóng trong chớp mắt. Tôi gửi mua tận bên Mỹ. Mất 500 đô-la đấy. Không phải đóng thuế nhập nội, chứ nếu tính cả thì xấp xỉ 800...

- Trời, 800 mỹ kim, một cái máy điều hòa, nghĩa là gần bằng giá một chiếc xe hơi Nhật.

- Vâng, xe hơi Nhật vốn rẻ, Nhưng thưa ông, cũng còn tùy. Nhiều xe rất đắt. Và tốt cũng không kém xe tây phương.

Trong thâm tâm, hắn ta muốn người lạ lưu ý hơn nữa đến chiếc Hino Contessa S. Xe này gắn động cơ ở phía sau, có tới 1.300 phân khối - động cơ do hãng Renault bên Pháp cung cấp - nhưng lại có hai bình xăng, thắng đĩa, và chạy nhanh kinh khủng, giá tiền đắt gấp rưỡi kiểu Hino thường.

Song người lạ không cần hỏi thêm nữa, Thời gian trì hoãn đã hết.

Hắn lấy trong túi vét-tông ra một cái gói lớn bằng hai gói thuốc lá, ngoài quấn băng keo kỹ lưỡng.

Mắt Fue-Kuen sáng lên :

- Thưa, ông lo cho đàn em chu đáo quá !

Người lạ vỗ vai hắn:

- Dĩ nhiên...thần thiêng vì bộ hạ mà...À, anh Fue-Kuen, anh làm cho tôi từ bao lâu rồi nhỉ ?

Fue đáp:

- Thưa, được một tuần nữa là chẵn ba năm. Ba năm gồm 36 tháng mà loáng một cái đã hết. Ông đã trả bọn đàn em quá nhiều tiền. Sau vụ Braun, ông đã cư xử một cách vô cùng hậu hĩ.

- Công anh trong vụ ấy rất lớn.

- Vâng, chẳng qua chỉ là bốn phận. Tôi không dám nhận 10 ngàn đô-la của ông.

- Món tiền này sẽ giúp anh sống tạm trong một thời gian, chờ tôi vận động với ông bộ trưởng để tái dụng anh vào chức vụ khác.

- Đa tạ ông.

- Thôi, cầm lấy, đừng ngại ngùng gì nữa.

Fue-Kuen bỏ vội cái gói vào hộc táp-lô, dường như sợ cầm lâu trong tay nó sẽ biến mất.

Người lạ bắt tay rồi dặn dò :

- Khu vực này gần phi trường nên rất đông người qua lại. Tôi gặp anh là chuyện thường, anh gặp tôi cũng vậy, tuy nhiên, chúng ta nên bảo mật được chừng nào hay chừng nấy. Sau khi tôi xuống xe, anh phải lái ngay về thành phố, không được dừng lại.

Fue-Kuen đáp :

- Xin tuân lệnh.

Một phút sau, chiếc Hino S của Fue-Kuen lùi lại rồi chạy ra đường lớn. Con

đường phi trường buổi chiều đông nghẹt xe cộ. Fue nhìn kiếng chiếu hậu thấy chiếc Prince theo sau hắn một quãng rồi rẽ sang trái.

Do kiếng chắn gió của xe Prince nhuộm xanh thẫm nên Fue-Kuen không thể thấy rõ kẻ ngồi xe. Nhưng nếu hắn nhìn rõ, hắn sẽ giật mình.

Vì trên miệng người lạ hồi nãy vừa nở một nụ cười ma quái.

Người lạ hỏi tài xế :

- Mấy phút thì xong ?

Tài xế đáp :

- Thưa, 3 phút. Đúng 3 phút sau khi máy nổ, hơi khỏi chạy vào ống xáp-măng.

- Từ nãy đến giờ, được mấy phút rồi?

- Thưa, hai phút rưỡi. Nghĩa là chỉ còn nửa phút. Xin phép ông cho tôi quẹo. Vì Fue-Kuen có chột dạ, đậu xe lại, vọt xuống cũng không kịp nữa.

Phía trước, Fue-Kueu thấy chiếc Prince rẽ sang trái thì vội vàng đậu lại.

Hắn đậu lại không phải vì sự thúc giục của giác quan thứ sáu. Sau nhiều năm lăn lộn với ma men, giác quan thứ sáu của viên trưởng ty quan thuế phi trường đã mòn vẹt. Fue-Kuen biến thành con người máy, chỉ biết nốc rượu buốc-bông vô hồi kỳ trận, biết trác táng thâu đêm với người đẹp lầu xanh ở xóm Peitou, và biết... nhận tiền của thiên hạ...

Hắn lẩm bẩm :

- 10 ngàn đô-la !

Tiếng động cơ xe đua Hino S. nổ khá lớn vậy mà Fue-Kuen vẫn nghe được tiếng lầm bầm từ cái miệng hắn thốt ra. 10 ngàn đô-la là món tiền kếch sù..quá kếch sù nên hắn tưởng là giấc mộng. Sau 3 năm làm việc bí mật, Fue-Kuen thường được trả tiền hậu hĩ, nhưng chưa bao giờ hậu hĩ tới mức 10 ngàn đô-la.

Trưởng ty quan thuế Fue-Kuen liếc nhìn kiếng chiếu hậu một lần nữa.

Chiếc Prince cao khật khưỡng đã biến dạng, Fue-Kuen run run lôi cái gói giấy ra. Khi ấy, thể xác và tâm hồn hắn không khác gã đàn ông đang tuổi hồi xuân được thần may mắn cho "hối phóng" một cô gái non tơ, nên tai ù, mắt hoa, tay chân lóng cóng, vội vàng xà xuống, sợ miếng mồi ân ái đột ngột bỏ chạy.

Fue-Kuen cố dứt băng keo bọc quanh cái gối mà không ra. Hắn đưa lên răng, cắn toạc lớp giấy xi-măng. Bên trong lại là một lớp giấy xi-măng khác.

Sực nhớ ở trong túi có dao, hắn vội rút ra, lấy lưỡi dao nhọn rạch một đường dài.

Sau cùng cái gói mới chịu mở rộng tênh hênh trước mắt Fue-Kuen..

Hắn xây xẩm mặt mày lại như bị trúng gió độc. Theo lời người lạ thì cái gói đựng đúng một trăm tờ đô-la 100. Nhưng đến khi mở ra, Fue-Kuen chẳng thấy đồng đô-la nào hết. Tưởng ngó lầm, hắn ta cuống quít cầm xấp giấy hình chữ nhật, đầu đuôi xếp ngay ngắn như tờ bạc lên xem, rồi lật từng tờ....

Vẫn chỉ là giấy. Thứ giấy trắng của học trò, cắt vuông vức giả làm giấy bạc.

Fue-Kuen nghiến răng :

- Hừ, đồ khốn nạn !

Hắn thừ người một giây rồi tiếp :

- Mày đã xỏ ông thì ông sẽ bỏ thơ rơi để cáo giác mày...Hừ, ông nghĩ ra rồi... ông sẽ lái ngay đến sứ quán Hoa-kỳ, bán tin cho họ. Họ sẽ trả hai, ba chục ngàn đô-la một cách vui vẻ để đổi lấy những tin tức giật gân về tiến sĩ Braun....Ha ha... ha ha, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn... thằng bất nhân...mày sẽ biết tay ông...Mày sẽ...

Tội nghiệp cho gã trưởng ty quan thuế nghiện rượu và ngu xuẩn không am tường luật lệ đểu cáng của nghề gián điệp ! Hắn không thể nào thực hiện ý định trả thù, bán tin cho sứ quán Hoa kỳ. Hắn cũng không có thời giờ nói hết câu nữa....

Vì một tiếng nổ long trời lở đất đã trùm lấp tiếng máy xe hơi. Trùm lấp tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Trùm lấp mọi âm thanh trên con đường từ trường bay Sungshan về trung tâm Đài Bắc đầy thơ và mộng.

Trong khoảnh khắc, những tia lửa da cam vọt lên, bắn tung tóe, mặt đất như chồng chềnh, nứt ra làm nhiều mảng. Sau tiếng nổ đầu tiên, chiếc Hino S. xinh xắn, đắt tiền, đã bị chẻ làm đôi, mọi cửa kiếng vỡ nát, vô-lăng cũng gãy gập. Fue-Kuen ngã gục vào táp-lô bất tỉnh nhân sự, rồi tắt thở không kịp trối.

Lửa liếm ngay vào thùng xăng, Một loạt tiếng nổ nữa phát ra.

Chiếc Hino S. mới toanh đỏ rực trong biển lửa. Xe cộ hai chiều dừng lại, làm sự lưu thông bị kẹt cứng. Người ta nghe văng vẳng tiếng kèn xe cứu hỏa.

Cảm nghĩ đầu tiên của mọi người là dây điện chạm nhau, gây ra hỏa hoạn. Không ai ngờ được thủ phạm của vụ cháy xe khủng khiếp này là một cái ống nhỏ, chỉ nhỏ bằng điếu xì-gà An-lăm-bra, và cũng dài như vậy, được đúc gọn vào trong ống xắp-măng.

Luồng khói từ động cơ phụt ra, châm ngòi nổ cháy. Chất bột G trong ống nổ đủ sức làm xe cam - nhông 12 bánh tan tành.

Fue-Kuen chết. Bí mật về vụ tiến sĩ Braun biệt tích tại sân bay, bí mật về con người đến văn phòng quan thuế cũng theo Fue luôn xuống tuyền đài....

° ° °

Chiều hôm ấy, không phải chỉ một mình Fue-Kuen chết. Mà ít nhất là hai.

Gã trưởng ty quan thuế hám tiền và nghiện rượu chết là đáng đời, vì dầu ít hay nhiều hắn cũng đã có tội. Nhưng nghề gián điệp khét tiếng vô nhân đạo lại không biết và không cần phân biệt giữa kẻ có tội và kẻ vô tội. Nhiều khi, vì công việc đòi hỏi — hoặc vì người trong cuộc không có thời giờ phân biệt — kẻ có tội lại được thi ân, còn kẻ vô tội lại bị hạ sát thảm thương

Kẻ vô tội, nạn nhân của nghề điệp báo tàn nhẫn chiều hôm ấy tại thủ đô thanh lịch Đài Bắc là cô gái hơ hớ xuân tình mặc sường sám màu lam gợi cảm trong phòng thư lưu trữ của Nha bưu điện trung ương.

Nàng không có bổn phận giao dịch với khách đến lấy thư. Coi về phần vụ này là thiếu phụ trung niên đeo kiếng trắng gọng đồi mồi. Vì thiếu phụ trung niên vào phòng trong nên Văn Bình mới nói chuyện với cô gái mặc sường sám. Nếu là người khác thì chắc chắn nàng từ chối. Nhưng định mạng éo le (và ác độc) lại khiến cho khách đến lấy thư lưu trữ là một thanh niên có luồng mắt và miệng cười mê hồn...

Nên nàng cuống quýt đứng dậy. Cuống quýt làm khách vừa lòng.

Nàng — và ngay cả điệp viên lão luyện Văn Bình nữa - không ngờ được ở hành lang đối diện phòng thư lưu trữ còn có một người đàn bà ngồi trên ghế dài kê sát tường, mặt bị tờ báo che lấp, luôn luôn theo dõi sự việc qua lỗ nhỏ khoét trước của tờ báo. Vì vậy người đàn bà này mới biết Văn Bình đã đến nhà bưu điện, mạo tên tiến sĩ Braun lấy thư, và cô gái mặc sường sám đã nhanh nhẩu trao thơ cho chàng, không đòi hỏi xuất trình giấy tờ căn cước như thường lệ...

Sau khi Văn Bình lên xe thì người đàn bà bí mật cũng lên xe. Nhưng trước khi rời phòng thư lưu trữ, người đàn bà bí mật không quên lại ghi-sê, hỏi bằng một giọng khiêm tốn :

- Mấy giờ thì ghi-sê đóng cửa hả cô ?

Hỏi xong, người đàn bà bí mật đã ung dung ra xe đậu sẵn ở góc đường, có tài xế lái.

15 phút sau, một chiếc xe chở hàng kiểu nhỏ từ đường Chung Hwa tới, chờ dưới gốc cây lớn, nhìn chếch vào cửa văn phòng thư lưu trữ.

Cô gái mặc sường sám màu lam lững thững bước ra. Như thường lệ mỗi chiều, nàng bách bộ một quãng dài cho thư dãn gân cốt, và nhất là cho tiêu bớt mỡ thừa. Thân hình nàng tuy dễ coi nhưng vẫn chưa được hoàn toàn cân đối. Bạn bè nàng cho biết vì đời sống viên chức, suốt ngáy ro ró trong bàn giấy nên đường cong tuyệt mỹ không có điều kiện phải lộ. Bù lại, nàng phải bách bộ.

Nhà nàng ở ngoại ô, nàng đi hết nửa đường Yenping, rồi lên xe buýt. Lòng nàng như vui như mở hội. Trên thực tế, tuổi đôi mươi của nàng sắp mở hội, chỉ mấy tháng nữa là một sinh viên du học ở Hoa kỳ sẽ hồi hương và hỏi nàng làm vợ theo lời đính hẹn từ lâu giữa hai gia đình.

Nàng mải nghĩ đến chuỗi ngày vui sắp tới nên không để ý đến chiếc cam-nhông nét— đang rừ rừ chạy phía sau.

Đến quãng đường vắng, tài xế tạt nhanh vào lề. Cô gái mặc sường sám màu lam còn ngơ ngẩn, chưa hiểu chuyện gì, thì một gã đàn ông đã từ sau xe nhảy xuống, tiến đến, nắm tay nàng.

Nàng rút ra, giọng giận dữ :

- Ai cho phép ông nắm tay tôi ?

Gã đàn ông cười nhạt :

- Tôi mời cô lên xe.

Nàng vùng vằng:

- Ông không phải người quen. Vì vậy tôi không thể lên xe ông. Vả lại, tôi vốn thích đi bộ.

Gã đàn ông vẫn cười nhạt :

- Cô lầm rồi. Tôi mời cô lên xe, không phải để chở cô về nhà, hoặc tôi có cảm tình riêng với cô. Mà vì tôi là nhân viên an ninh.

- Nhân viên an ninh... ông định bắt tôi ?

- Tôi chỉ mời cô về trụ sở có việc cần.

- Việc gì ?

- Hồi nãy, cô vừa liên lạc với một tên gián điệp địch. Cô trao cho hắn một phong bì đựng tài liệu quốc cấm.

Nàng thở phào ra :

- Tưởng gì... Có lẽ ông chưa biết rõ câu chuyện. Y đến văn phòng để lấy thư.

Gã đàn ông nghiêm mặt :

- Lát nữa, cô sẽ giải thích cho ông trưởng ty nghe. Còn tôi, tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cô tới.

- Tới đâu ?

- Cô hỏi lôi thôi lắm. Tại trụ sở cơ quan an ninh.

- Được, tôi sẵn sàng. Nhưng...

- Không có nhưng gì cả.

Hắn lại nắm tay cô gái. Và nàng xô ra. Ngày thường, nàng yếu như sên, không hiểu sao khi ấy nàng lại khỏe như đàn ông vạm vỡ. Chột dạ trước phản ứng quyết liệt của nàng, gã đàn ông dịu giọng :

- Yêu cầu cô tôn trọng pháp luật.

Nàng đáp ngay :

- Tôi là công dân luôn luôn tôn trọng pháp luật. Ông phải cho coi chứng minh thư, tôi mới chịu đi.

Gã đàn ông rút trong bóp-phơi ra tấm thẻ lát-tích nhỏ, trên gốc trái in cờ thanh thiên, bạch nhật, mãn địa hồng. Đích thị hắn là nhân viên an ninh...

Cô gái mặc sường sám màu lam thở dài:

-  Vâng, tôi lên xe với ông.

Gã đàn ông nở nụ cười đắc thắng. Đại lộ Yenping vẫn vắng xe cộ và khách bộ hành.

Hắn mở cửa sau, lách sang bên cho thiếu nữ bước lên. Đột nhiên, nàng cảm thấy đau thắt ở cuống bao tử. Nàng nhớ lại nhiều vụ bắt bớ giả mạo đã qua. Một nữ viên chức từ Sở về, tạt qua vườn bách thảo thì bị xe hơi chận lại, hai người đàn ông bước xuống, xuất trình giấy tờ công an, rồi đưa nàng lên xe. Nàng đi luôn ba tuần lễ...

Khi về, nàng đã biến thành cô gái điên. Điên, vì trong suốt 20 ngày bị cầm giữ, nàng không được, trông thấy ánh sáng mặt trời. Ngày cũng như đêm, nàng bị nhốt trong phòng kín, khóa chặt. Cẩn thận hơn, người ta còn chụp bao vải đen vào đầu nàng, khiến nàng không thể nhận diện được bọn đàn ông lần lượt tới nơi nàng bị giam, và hãm hiếp nàng một cách tàn bạo.

Nàng đã chết đi, sống lại nhiều lần, nhưng vẫn không làm bọn đàn ông dằn được thú tính, sở dĩ chúng phải thả nàng vì công an gia công tầm nã, và cơ sở nhốt gái của chúng sắp sửa bị bại lộ. Chúng là một nhóm thanh niên du đãng, chuyên bắt gái tân về làm của riêng một thời gian. Hầu hết nạn nhân đều ngậm miệng, vì sợ thương tổn đến danh dự...

Hình ảnh của quá khứ như có mãnh lực bắt cô gái mặc sường sám màu lam từ chối.

Nàng khựng người, bảo gã đàn ông :

-  Xin phép ông một phút. Tôi phải....

Nàng sửa soạn quay đi.

Gã đàn ông chặn lại :

- Cô trốn đi đâu ?

Nàng quắc mắt :

- Tôi đâu thèm trốn. Vả lại, tôi phạm tội gì mà phải trốn. Yêu cầu ông giữ gìn lời nói. Mẹ tôi đang chờ ở nhà, tôi cần gọi điện thoại về báo tin.

Gã đàn ông dề môi :

- Dễ nghe nhỉ !

Cô gái thản nhiên bước lên lề. Gã đàn ông rượt theo, túm lấy cành tay tròn trĩnh của nàng, giật lại. Suýt nữa, nàng té ngửa vào lòng hắn. Nàng vùng vẫy, cố thoát khỏi kềm tay, song hắn ta đã xoè bàn tay, đánh vẹt vào gáy nàng.

Nàng ngã gục xuống. Gã đàn ông vực nàng lên xe. Chiếc cam-nhông-nét rú ga, chạy biến vào sương chiều.

Và từ chiều hôm ấy, cô gái mặc áo sường sám  màu lam cũng đi luôn, không về nữa....

° ° °

Văn Bình cũng bị đưa lên một chiếc xe cam nhông-nét bít bùng.

Thiếu phụ mặc đồ ni-lông hồng vẫn sùi sụt trên ghế xô-pha, gục mặt vào bàn tay. Nghe tiếng "cách", nàng ngẩng đầu lên. Chiếc còng sắt lạnh lùng đã khép quanh cườm tay Văn Bình. Chàng đọc thoáng trong mắt nàng một ý nghĩ trắc ẩn.

Chàng mỉm cười như mọi việc đang xảy ra chỉ là một chuyện đùa rồi trèo lên xe bít bùng. Hai nhân viên công lực ngồi sát bên, người thứ ba mặc sắc phục trung sĩ ngồi đối diện ở băng trước.

Tài xế lái xe ra khỏi vườn...

Văn Bình nhắm mắt lại cho thần trí được thoải mái. Chàng cần nghỉ ngơi vì lát nữa sẽ phải đối phó với nhiều việc dồn dập. Chàng đã bị bắt. Chắc là bị bắt về tội làm tiền người thiếu phụ mặc đồ ni-lông hồng. Và không còn hoài nghi gì nữa, người ta đã gài bẫy cho chàng bị bắt...

Nhưng người ta là ai ?

Bị cơ quan an ninh Trung hoa quốc gia bắt không phải là một điều đáng sợ đối với chàng. Trung Hoa là đồng minh, Sở điệp báo Đài Bắc lại là đồng minh thắm thiết nhất của Sở điệp báo Sài gòn. Văn Bình chỉ xin gặp một nhân viên cao cấp, nhờ liên lạc với tòa đại sứ Việt nam, tòa đại sứ sẽ thỉnh thị Sài gòn, và chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ phù du, chàng sẽ được trả tự do, Chính phủ Trung Hoa sẽ cử người tới tạ lỗi...

Tuy nhiên, đó lại là điều Văn Bình sợ nhất. Trên nguyên tắc, Sài gòn sẽ không bao giờ công nhận Văn Bình là điệp viên chính thức. Chỉ khi nào ông Hoàng đòi hỏi quyết liệt, sứ quán tại Đài Bắc mới chịu ra mặt điều đình.

Và ngày chàng được trả tự do có lẽ cũng là ngày chàng phải vĩnh biệt cuộc đời điệp báo ba chìm bảy nổi mà chàng say mê từ thưở hoa niên...Chàng phải bỏ nghề đã đành, cả đến kế hoạch Hoa Quỳnh vô cùng quan trọng cũng bị xếp xó, Tiến sĩ Braun, bộ óc siêu phàm của thế giới, sẽ bị lọt vào tay địch....Nhân loại tự do sẽ bị thiệt hại nặng nề...

Tài xế phóng mỗi lúc một nhanh.

Văn Bình liếc chung quanh. Chàng không có hy vọng thoát thân trên xe, dầu chỉ là hy vọng mỏng manh. Ít ra là một họng súng được chĩa vào ngực chàng. Dầu chàng cướp được khẩu súng, và phóng atémi triệt hạ ba nhân viên an ninh, chàng cũng không thể mở được cửa xe.

Vì một lẽ dễ hiểu, loại xe chở phạm nhân này được chế tạo tại Hoa kỳ, theo công thức riêng, cửa lên xuống được đóng mở bằng điện, do tài xế ngồi băng trước bấm nút. Phía sau xe như cái thùng sắt kín mít, chỉ có một cánh cửa, muốn liên lạc với tài xế phải dùng điện thoại.

Biết vậy, Văn Bình đành ngoan ngoãn ngồi yên. Chẳng mấy chốc, xe đến nơi. Cửa xe mở, Văn Bình bước xuống một cái sân rộng, tứ phía đều là tường cao. Trời nhá nhem tối nên Văn Bình chỉ thấy tường trắng và cây thông xanh thẳm gần như chuyển sang màu đen.

Một cảnh sát viên mặc sắc phục đứng sẵn ở bậc tam cấp. Văn Bình mừng thầm. Chắc chàng đuợc giải về trụ sở cảnh sát trung ương. Chàng được dẫn vào một căn phòng nhỏ, tường cũng quét vôi trắng, bàn ghế sắt màu xám mát mắt, ánh đèn nê-ông tỏa xuống dịu dàng. Trong phòng chỉ thấy hồ sơ được xếp đống nhưng không thấy một ai.

Chàng đợi độ ba phút thì một trung úy bước vào.

Thấy chàng, viên trung úy hất hàm :

- Tên anh là gì ?

Văn Bình đáp lại bằng tiếng Tàu. Tuy chàng nói thạo, viên trung úy cũng nhận ra.

Y dịu hẳn nét mặt:

- À ra anh không phải là người Trung hoa...Vậy anh là người nước nào?

Chàng đáp bừa:

- Nhật.

- Nhật hả ? Người Nhật thường can đảm, không tham sống, sợ chết... A, anh lưu ý tới bà đại tá từ bao giờ ?

- Bà đại tá nào?

- Chà, anh còn giả vờ nữa ư?  Bà đại tá Tsung mà anh vừa gặp...Bà đại tá Tsung mà anh đòi năm chục ngàn đô-la mới chịu trả lại cái hộp, nhưng vào phút chót anh lại thay đổi thái độ.....

- Trung úy cũng như bà Tsung đã lầm tôi với người khác rồi.

- Nếu tôi lầm, thì anh đến biệt thự bà đại tá để làm gì ?

- Việc riêng.

- Anh thử cho biết nội dung của việc riêng ấy.

Văn Bình không thể nào nói rằng chàng đến đại lộ Chengtu theo lời tiến sĩ Braun dặn trong thư. Vì như vậy là thú nhận hoạt động điệp báo. Song nếu chàng không nói, chàng sẽ không thuyết phục nổi công an Đài Bắc..

Trước tình trạng tiến thoải lưỡng nan này, Văn Bình là người nổi tiếng quyền biến, đa mưu túc trí mà cũng phải bó tay chịu trận.

Viên trung úy gằn giọng:

- Việc riêng, việc riêng... tôi đã thừa rõ việc riêng của anh rồi. Việc riêng này là giáp mặt bà Tsung để vòi thêm tiền. Bà Tsung khẩn khoản yêu cầu chúng tôi không can thiệp, nếu anh chịu nhận năm chục ngàn đô la và trả lại cái hộp thì chúng tôi đã lẳng lặng rút êm. Nhưng vì anh có tham vọng quá đáng.. các anh tưởng Đài Bắc là bãi vắng, muốn tác oai tác quái thế nào cũng được. Sức chịu đựng của chúng tôi chỉ có hạn, anh hiểu chưa ? Cho nên chúng tôi phải can thiệp. Chúng tôi có hàng chục cơ quan điều tra, anh biết điều thú tội thì hơn.

Văn Bình đáp sẵng:

- Nếu các anh có hàng chục cơ quan điều tra thì còn năn nỉ tôi làm gì nữa.

- À, anh bướng...Tôi thành thật khuyên anh lần nữa. Nếu anh không khai, chúng tôi bắt buộc phải tra tấn. Đến khi anh cảm thấy dại dột thì thân thể anh đã tan nát.

Văn Bình ngồi im. Tra tấn là chuyện cơm bữa đối với chàng nên chàng không sợ. Tuy nhiên, chàng không thể tiếp tục nín thinh để xương thịt bị dày vò một cách vô ích. Chàng phải nghĩ kế kéo dài thời giờ, hoặc đánh lừa nhân viên công an.

Viên trung úy đột nhiên đổi giọng ôn tồn :

- Anh mượn chiếc Datsun của ai ?

Văn Bình cười thầm. Viên trung úy đã áp dụng đúng nguyên tắc sách vở : nhảy từ đề tài này sang dề tài khác, xen lẫn tức giận với ngọt ngào.

Chàng đáp, giọng thản nhiên ;

- Của người quen.

- Người quen ở đâu ?

- Gần lữ quán Grand Hotel.

Chàng đã nói thật. Vì biệt thự của Yu-Tung tọa lạc gần Grand Hotel.

Không ngờ viên trung úy lại giơ cánh tay lên không, ra vẻ ngao ngán:

- Anh lại chối rồi.

- Vậy theo anh, tôi đã lấy cái xe Datsun ở đâu!

- Không phải gần Grand Hotel. Vì lữ quán này ở tận phía bắc thành phố. Anh đã đánh cắp ở phía nam, xế cửa sứ quán Phi luật tân, trên đường Hoping. Vô phúc cho anh, chủ xe lại là một nhân viên an ninh cao cấp.

Lời nói của viên trung úy không làm Văn Bình kinh ngạc. Yu-Tung không thể nhìn nhận là cho chàng mượn xe. Có lẽ công an truy số xe, tìm ra Yu-Tung, và Yu-Tung đành phải nói là xe bị mất trộm.

Viên trung úy lại nói :

- Về điểm mượn xe, anh đã khai gian. Tôi hy vọng anh sẽ bắt đầu khai thật từ giờ phút này. Một lần nữa, nhân danh công an Đài Bắc, tôi cam kết trả ngay tự do cho anh nếu anh chịu hoàn lại các bức thư đựng trong hộp. Anh sẽ được thưởng năm chục ngàn đô-la như bà dại lá Tsung đã hứa.

Thấy vẻ mặt Văn Bình đăm chiêu, viên trung úy tưởng chàng xiêu lòng nên vội vỗ về tiếp :

- Anh nghĩ coi, những bức thư này chẳng có gì là quan trọng. Bà Tsung đã lỡ giao du vói một người đàn ông không tốt trong thời gian ông đại tá công du ở nước ngoài. Nếu ông đại tá biết được, gia đình bà Tsung sẽ đi đến chỗ tan vỡ. Vì lương tâm con người, anh nên chỉ nơi giấu các bì thư.

À thì ra, ông đại tá vắng nhà, bà đại tá nổi cơn đói... tình nên đi ăn vụng, và chùi mép không sạch !.     

Bà đại tá chắc thuộc loại đàn bà thì khát kinh niên, cõi lòng như cái thùng không đáy, đổ vào bao nhiêu tình cũng chưa đủ. May ra Văn Bình chiếu cố thì bà đại tá mới có thể nguôi được cơn điên...

Đột nhiên, Văn Bình nảy ra ý định trở lại biệt thự của người thiếu phụ đa tình mặc đồ ni-lông hồng. Trở lại để thưởng thức tài ba và kinh nghiệm của nàng...

Song muốn thực hiện ý định này, chàng phải thoát thân ra khỏi nhà giam Công an....

Chàng bèn cúi mặt xuống, ra vẻ hối hận :

- Chẳng qua vì hoàn cảnh thúc đẩy, xin trung úy hiểu cho.

Mặt viên trung úy trở nên hí hửng :

- Ừ, có thế chứ ! Thế các bức thư hiện giờ anh cất ở đâu ?

Văn Bình tần ngần giây lâu rồi đáp:

- Dầu sao, tôi cũng cần... tiền. Như trung úy đã hứa, tôi xin năm chục ngàn đô la....

Đang vui, viên trung úy bỗng sa sầm, song cố cười gượng :

- Tôi là người lớn, không thể hứa rồi nuốt lời. Vả lại, năm chục ngàn đô-la là tiền thưởng riêng của bà đại tá, không liên quan gì đến cơ quan an ninh. Một lần nữa, tôi xác nhận lại là sau khi anh giao trả thư, anh sẽ được trả lại tự do..

- Ngay tại chỗ ?

- Phải, ngay tại chỗ.

Văn Bình ngẩng đầu lên, xoa tay hỉ hả :

- Thưa trung úy, tôi xin sẵn sàng.

Hơn ai hết, chàng đã biết là viên trung úy an ninh chỉ tuân lệnh cấp trên, tìm đủ cách lấy lại các phong thư cuồng nhiệt của người đàn bà núi lửa. Xong xuôi, họ sẽ kiếm cớ nuốt lời cam kết.

Chàng ngoan ngoãn theo viên trung úy ra ngoài hiên. Nếu họ vẫn chở chàng bằng xe bít bùng như  hồi chiều thì chàng khó có hy vọng đào tẩu. Kể ra, là chàng muốn đào tẩu lúc nào cũng được, nhưng chàng phải nặng tay với bọn nhân viên áp giải, đó là điều chàng không muốn.

Viên trung úy to nhỏ một hồi với đám nhân viên tụ tập ở cuối hành lang, rồi mọi người kéo nhau ra xe. Vì phương diện tâm lý, họ đưa Văn Bình lên xe Hoa kỳ, một chiếc Ford kiểu mới, sơn xanh thẫm, trên mui có cái đèn thủy tinh hình tròn đỏ ối.

Dĩ nhiên là Văn Bình được dành đặc quyền ngồi giữa, với hai tủ gương đồ sộ hai bên. Viên trung úy ngồi băng trước với tài xế. Trước khi xe chạy, viên trung úy mời văn Bình hút xì-gà. Chàng không khoái xì-gà bằng thuốc điếu Sa-lem, nhưng miệng cảm thấy nhàn nhạt nên vui vẻ nhận liền, rồi ngửa cổ thở phù phù.

Xe hơi đóng kín vì được gắn máy lạnh.Nhưng vì đóng kín nên khói xì-gà hăng hắc ngập đầy xe làm hai gã khổng lồ ngồi bên cạnh ho sặc sụa.

Nghe tiếng ho, Văn Bình lại tuôn thêm khói như ống khói cam-nhông chạy bằng dầu cặn. Gã ngồi bên trái lấy tay dụi mắt, miệng rên rỉ :

- Trung úy ơi, em ngạt thở mất !

Sực nhớ ra, viên trung úy ồ một tiếng rồi kéo kiếng cho gió ùa vào, và ném điếu xì-gà mới đốt ra ngoài. Cố ý chơi khăm gã ngồi bên trái, Văn Bình búng tàn thuốc cháy đỏ vào má hắn...

Hắn giẫy nẩy :

- Làm gì thế ? Đồ khỉ !

Văn Bình định tặng hắn một cái tát méo miệng. Song chàng vừa giơ bàn tay lên thì rụt hạ xuống. Đèn trên trần xe được bật lên. Chàng bỏ ý định trừng trị tên ngồi bên trái về tội hỗn xược không phải vì chàng sợ đèn sáng, mọi người trông thấy, hoặc sợ nạn nhân né tránh và trả đòn. Chàng chỉ đụng vào mặt hắn là hắn sẽ phải húp cháo loãng cả tháng, và sau khi rời bệnh viện lại phải mất hàng đống tiền và đống thời giờ chầu chực tại phòng nha sĩ để trồng răng giả.

Chàng không đánh hắn vì ánh đèn trong xe vừa đánh thức trong trí chàng một kỷ niệm sống động.

Hồi nãy, phần vì trời tối, phần vì không thèm để ý tới bọn nhân viên hộ tống, Văn Bình không nhận ra gương mặt trái bầu hơi khác thường của tên ngồi bên trái. Vầng trán hẹp bề ngang của hắn xòe rộng ra phía dưới, làm hai má phồng tròn bánh đúc, ai đã gặp một lần là, suốt đời không cách nào quên được.

Trên mặt hắn còn một đặc điểm khác mà Văn Bình nhớ mãi : đó lá vết thẹo hình chữ chi, chạy từ lỗ mũi tới vành tai trái.

Khuôn mặt thóp trên, phình dưới và cái thẹo dích dắc lạ lùng này là của một xác chết còn nóng hổi trên núi Ali giữa những cành phong lan và anh đào nặng chĩu hoa sặc sỡ cuối mùa xuân của tỉnh Chiayi, thuộc phía tây-nam hải đảo Đài Loan...

Cuối mùa xuân năm ấy, Văn Bình được ông Hoàng phái tới sứ quán Việt nam tại Đài Bắc để thảo luận với viên Đệ nhất tham vụ về một vấn đề hành chánh. Kể ra, việc này không có tính cách quan trọng hoặc cấp bách, chẳng qua ông Tổng giám đốc nhờ Văn Bình vì khi ấy chàng đang tắm suối nước nóng lưu huỳnh ở Núi cỏ, cách thủ đô Trung Hoa quốc gia 16 cây số (dĩ nhiên là tắm suối với giai nhân Tàu nổi tiếng trên thế giới vì cái eo nhỏ xíu, chỉ bằng cái trét tay).

Công vụ xong xuôi, chàng dành phần thời giờ còn lại cho chương trình du hí. Và chàng đã đi Chiayi  để tới núi Ali.

Đường sắt từ Chiayi tới núi Ali dài 5 giờ đồng hồ tàu hỏa, chạy qua 72 hầm đá. Không biết vì sợ bóng tối của hầm, hay cố tình giả vờ mà cô gái cùng đi với chàng chỉ chờ xe hỏa tiến vào hầm là cuống quýt ôm chầm lấy chàng, và không quên chìa môi cho chàng hôn.

Trên núi Ali có nhiều rừng rậm và gỗ quý. Có những cây cổ thụ sinh sống từ ngàn năm trước, tục truyền là có cây đã thành tinh. Đặc biệt là có gỗ thiêng, thơm hơn cả gỗ trầm hương, xen lẫn với kỳ hoa, dị thảo.

Kẻ yêu đời nhất như Văn Bình mà lên đỉnh núi cũng sinh ra chán đời, muốn bỏ hết tục lụy đầy bụi bặm để tu tiên. Tới chùa Túy Vân, chàng đã ngây ngất trước những đám mây là là, như sắp hạ xuống, đưa chàng lên thượng giới. Mây trên đỉnh núi Chú sơn bay ngay trên đầu du khách, tưởng chừng kiễng chân lên là bắt được,

Văn Bình đến nơi vào tiết cuối xuân, ở đâu cũng thấy phong lan và hoa anh đào. Hoa phong lan ở đây không giống như ở nơi khác, cánh hoa êm như sương, nhẹ như khói, như có mắt để ngắm nhìn du khách và như biết tấu nhạc để ru hồn vào cõi mộng thiên tiên....

Buổi tối, Văn Bình nằm trên phiến đá trắng phau phau, rộng bằng hai cái giường, ngay chân núi, bên giòng suối nước nóng. Giai nhân nằm bên, cạnh chàng là nước, là vách đá ngàn trùng, trên đầu chàng là vầng trăng gần rằm tròn trạnh chiếu sáng...

Sau cơn truy hoan, người đẹp đã ngủ say. Văn Bình xuống suối tắm. Chàng đang mặc quần áo thì nghe thấy tiếng rên. Tiếng rên nổi lên rồi lặn xuống. Tiếng rên não nùng. Tiêng rên của kẻ hấp hối...

Chàng lần theo giòng suối tới một bụi rậm, và vấp phải xác người nóng hổi.

Đó là một gã thanh niên trên 20, nằm trần truồng trên mặt đất. Nhờ trăng sáng, Văn Bình biết là nạn nhân bị đâm nhiều lát. Lát ở nách làm ra nhiều máu nhất, còn lát trên má làm bộ mặt gớm guốc...Nạn nhân bị đâm xong, hung thủ còn lột hết quần áo, cốt để cho chết lạnh. Vì núi A li nằm ở trên cao, đêm lạnh buốt xương.

Chắc hung thủ có mối thù sâu đậm với nạn nhân nên không đâm chết mà chỉ đâm cho gục ngã. Bụi rậm gần giòng suối là nơi hẻo lánh, không ai đặt chân tới, hung thủ vứt nạn nhân xuống đó, đinh ninh chỉ một đêm là nạn nhân tuôn hết máu mà chết. Nếu chưa chết vì hết máu thì cũng chết vì lạnh.

May mà nạn nhân gặp Văn Bình.

Chàng đốt lửa sưởi ấm nạn nhân, và dùng thuật kuatsu hàn lại vết thương. Trong chớp mắt, máu đông đặc lại, không chảy nữa.

Đến nửa đêm nạn nhân tỉnh lại. Thì ra nạn nhân là sinh viên ở Đài Bắc, thường thường tới Chiayi trèo núi. Tính tình cương trực, y tố cáo một viên chức có thế lực là phạm tội tham nhũng có bằng chứng cụ thể, nên viên chức này sai đàn em trả thù. Thân cô, thế cô, y chỉ chống cự được một lát thì bị bọn đầu trâu mặt ngựa tràn ngập. Chúng đánh y nhừ tử, rồi đem vứt gần bụi cây sau khi lấy dao rạch mặt và đâm cho máu chảy lênh láng.

Gần sáng, bọn đầu trâu mặt ngựa trở lại giòng suối để xem nạn nhân đã chết hẳn chưa. Chúng giật mình, vừa sửng sốt vừa tức giận khi thấy nạn nhân còn sống và đang được người lạ săn sóc. Sợ bại lộ chúng bèn hùa nhau tấn công chàng.

Thoạt tiên, chúng chỉ nghĩ đến lấy thịt đè người, chứ không dùng võ khí, vì chúng đinh ninh Văn Bình cũng như mọi người khác. Không ngờ chàng chỉ vung tay gạt nhẹ là cả bọn ngã nhào mà sắc diện của chàng vẫn ung dung. Khi ấy, chúng mới biết Văn Bình võ nghệ cao cường. Cả sáu tên rút dao đâm loạn xạ..

Văn Bình vung tay lần thứ nhì. Cả bọn lại té như sung rụng. Chúng la hét, tấn công lần nữa, rồi ném dao qui hàng. Vì để chúng thất kinh, chàng đã vận nội lực, biến vầng trán thành tảng đá, mũi dao đâm vào bị lộn lại, và kêu lên tiếng coong rùng rợn, như thể đâm vào cửa sắt.

Cả bọn khiếp sợ đến nỗi hai chân ríu lại, không đứa nào chạy được nữa. Chúng xì xụp van lậy chàng tha mạng. Dĩ nhiên chàng nhắm mắt bỏ qua, sau khi bắt chúng quỳ xuống nghe chàng răn dạy và véo cho mỗi đứa một cái vào tai.

Ngày hôm ấy, Văn Bình đưa nạn nhân về Chiayi. Nhờ thương tích không quá nguy hiểm, nạn nhân được bình phục ngay. Y thuộc một gia đình khá giả. Em gái y cũng khá đẹp. Văn Bình ghé nhà y chơi trước ngày lên đường về nước.

Chàng không ngờ xác chết còn nóng nằm song soài trong bụi rậm năm xưa dưới chân núi Ali lại là nhân viên công an ngồi cạnh chàng trong chiếc xe hơi.

Vết dao rạch mặt giờ đây còn là cái thẹo ngoằn nghèo. Nạn nhân đã tỏ ra chững chạc hơn xưa.

Chàng quan sát hắn, và hắn cũng quan sát chàng. Hai luồng nhỡn tuyến chạm nhau. Văn Bình có cảm giác là tia mắt của hai người gây ra âm thanh rỏng rẻng như binh khí va chạm.

Hắn há miệng toan nói nhưng đã ngậm miệng lại kịp thời.

Hắn đã nhận ra chàng. Nhận ra ân nhân của quá khứ. Khi xa nhau, hắn đã nắm tay chàng thề nguyền suốt đời sẽ không quên ơn, và trong tương lai nếu phải xả thân để báo đền hắn cũng không dám từ. Mắt hắn dịu hẳn. Vẻ mặt hắn đang câng câng như muốn ăn tươi nuốt sống Văn Bình bỗng trở nên nhu mì, hiền lành như con cừu non. Văn Bình thấy hắn tủm tỉm cười với chàng. Và chàng cũng cười lại.

Tuy nhiên, không ai nói với ai một tiếng. Có lẽ hắn sợ bạn bè và cấp trên biết hắn quen Văn Bình.

Chàng không thể nào lầm được: hắn ta không phải là hạng người vô ân bạc nghĩa. Nhưng hắn chỉ giữ một chức vụ tầm thường, không có quyền quyết định.

Trừ phi...

Văn Bình đang suy nghĩ thì xe hơi đột nhiên dừng lại, lái vào bên đường, rồi viên trung úy quay mặt ra băng sau, hỏi chàng:

- Anh dẫn tôi đến hộp đêm nào ?

Văn Bình nhăn mặt :

- Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Trung úy đã cho ghi âm và ghi tốc ký. Không lý nào băng nhựa và hồ sơ đã mất...

Viên trung úy nghiêm giọng:

- Anh nhắc lại lần nữa thi cũng chẳng chết chóc gì. Nào, anh trả lời đi. Anh dẫn tôi đến hộp đêm Ngôi sao phải không ?

- Phải.

- Trong thành phố có hai hộp đêm Ngôi sao. Anh muốn đến Ngôi sao nào?

- Gần Thảo cầm viên và tòa đại sứ Phi luật tân?

- Anh biết Kao Cheng không?

- Không. Hắn là ai ?

- Chủ nhân hộp đêm.

- Tôi chưa có dịp gặp hắn.

- Vậy anh đưa những bức thư cho ai giữ ?

- Đến nơi tôi sẽ cho trung úy biết tên.

- Đáng tiếc, giờ này tôi chưa thể đưa anh đến hộp đêm Ngôi sao được...

- Vì sao ?

- Vì cách đây 10 phút, có một cuộc đấu súng. Không biết ai đấu với ai, trung ương vừa gọi điện thoại cho tôi, ra lệnh đình hoãn đến sáng mai.

- Nghĩa là tôi sẽ về nhà giam ?

- Phải ! Anh đừng ngại, tôi sẽ dặn nhân viên đối xử với anh rất tử tế.

- Viên trung úy dựa vào ghế, phì phèo một điếu xì-gà mới đốt. Hắn quên bẵng bọn đàn em bị chảy nước mắt vì khói. Lần này, không hiểu vì vô tình hay cố ý, hắn không mời Văn Bình hút.

Văn Bình lại được đưa vào tòa nhà chơ vơ giữa cái sân rộng, tứ phía tường trắng xóa cao lút đầu người, hai hàng thông nhọn reo vi vút trong gió.

Hai công an viên mà một gã mang thẹo ở má chịu ơn chàng ngày nọ - áp giải Văn Bình qua một hành lang sâu hun hút đến giẫy xà-lim sau cánh cửa sắt kiên cố. Chắc đây là xà-lim biệt lập vì chàng thấy mạng nhện chăng đầy bụi đóng lớp, bản lề cửa lại nghiến răng kèn kẹt chứng tỏ từ lâu chưa hề giam ai.

Chàng bị giam ở xà-lim cuối cùng.

Trước khi trở ra, gã mặt thẹo bỗng lớn tiếng hỏi bạn, dường như muốn cho Văn Bình nghe :

- Lát nữa mày có gác không?

Tên bạn đáp :

- Có chứ. Tao định trốn mà không được. Mày thử nghĩ coi, họa có trái tim bằng thép thì mới đủ can đảm gác đêm trong khu nhà ma này....Tụi nó nói là ở đêm nào cũng có ma xõa tóc kêu la thảm thiết.... ma đàn bà mày ạ. Mày sướng thật, đêm nay mày không phải gác.

- Có chứ! Nhưng đến sáng mới là phiên của tao..

- Cũng sướng rồi. Vì đêm mới có ma. Mày lại gan góc khét tiếng, giá có ma hàng đoàn nữa mày cũng chẳng sợ. Chỉ tội nghiệp cho tao..Chắc mày cũng biết rằng tao mới lấy vợ tuần trước. Phàm vợ mới bao giờ cũng vậy. Nó quấn riết một bên, đi vào phòng tắm một phút cũng không được huống hồ đi gác, và là gác đêm...

- Dạo này trời đêm lạnh ghê !

- Thôi, mày đừng xỏ tao nữa. Nếu tao là mày, chưa vợ chưa con, còn nhẹ gánh tang bồng, thì tao sẽ giúp bạn.

- Giúp gì ?

- Đừng giả vờ nữa đi, ông cụ. Giúp tao phiên gác đêm nay, chứ còn giúp gì nữa ! Tao lạy mày, mày ra ơn cho tao rồi mày muốn gì được nấy...

- Ô, tao đâu phải là thằng người không tim. Gác thay cho mày một đêm chứ trăm đêm tao cũng bằng lòng ngay. Vì bọn thanh niên độc thân như tao đêm nào cũng mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, không tài nào ngủ được trước 3, 4 giờ sáng. À, mấy giờ mày gác ?

- Một giờ nữa.

- Ừ, mày cứ để cho tao. Nhưng phải ngậm miệng, không được hở cho ông trung úy biết nghe !

- Đồng ý !

- Mày muốn gì, tao xin trả ơn.

- Em gái mày hôn tao một cái.

- Đồ xỏ lá. Nó sắp lấy chồng rồi. Chồng nó là sĩ quan pháo binh giỏi võ ghê gớm. Mày tơ lơ mơ, chồng nó bắn cho nát óc.

- Đùa đấy. Mày đừng giận tao tội nghiệp.

- Dĩ nhiên tao biết mày đùa. Nhưng mày vốn là đứa đùa như thật. Thôi chúng mình ra ngoài uống ly cà-phê.

Hai công an viên đeo súng lách cách kéo nhau đi. Tiếng giầy im dần. Rồi tiếng xích sắt kêu rỏng rẻng.

Văn Bình còn lại một mình trong xà-lim trống trải, trong khu biệt giam trong trại, tâm thần bâng khuâng.

Dường như thần hoàng của nghề gián điệp thích chơi khăm chàng mặc dầu vẫn có cảm tình thân thiết với chàng. Thần hoàng không muốn cho điệp viên Z.28 mất mạng trong lúc này. Có lẽ vì công việc trên thế gian còn nhiều, Văn Bình phải được sống để hoàn thành....

Nhưng thần hoàng lại rình những lúc chàng sửa soạn thành thân với người đẹp hoặc phăng ra đầu mối quan trọng là xía vào. Chẳng hạn xúi giục chàng lên phi trường gặp trưởng ty quan thuế Fue-Kuen, tới phòng thư lưu trữ tán tỉnh cô gái mặc sường sám căng cứng tình yêu, rồi vác xác vào biệt thự của bà đại tá Tsung đa nhân duyên...

Để rồi bị dính vào một vụ tống tiền và tống tình hi hữu. Rốt cuộc chàng vào xà-lim nghỉ mát....

Tuy nhiên Văn Bình vẫn chưa hết hy vọng thoát thân trong đêm nay. Vì có gã mặt thẹo. Hắn cố ý trò truyện la cà với bạn trước cửa xà lim là để gián tiếp báo tin cho chàng.

Nhưng biết đâu ! Lòng người đổi trắng thay đen là chuyện thường. Gã mặt thẹo nhân viên công an không phải là xác chết còn nóng nằm bất động dưới  chân núi Ali ngày nọ....

Văn Bình thở dài, ngồi xuống nền xi-măng. Nhà tù Đài Bắc cũng như nhà tù ở mọi nơi trên trái đất, trên tường, dưới đất, chỗ nào cũng ẩm ướt, đầy rêu, nhán, rắn mối, rệp và chuột tha hồ hoành hành, còn hoành hành ngang nhiên hơn quân đội của minh ước Varsovie do Nga sô thống lãnh xâm lăng Tiệp khắc nhỏ bé nữa.

Ngoài hành lang sâu hun hút, ngọn đèn ống xanh lè như mắt mèo bỗng hấp háy. Đang ưu tư, Văn Bình vội mỉm cười. Đèn nê-ông ở đây cũng thiếu điện. Té ra không phải đèn Sài gòn là chiếm độc quyền thèm điện !

Hồi ở Sài gòn, chàng đang cụng ly mừng sinh nhật lại nhà Mộng Kiều thì đèn vụt tắt. Đèn vụt tắt mà sở điện không báo trước. Mộng Kiều là bạn tình lâu nắm nhất, và dễ dãi nhất của điệp viên hào hoa Z.28. Khi nào về thủ đô, chàng túng phòng trọ (hoặc túng yêun đương), cứ việc gõ cửa phòng nàng, bất luận là ngày hay đêm, nàng đang ăn cơm hay ngủ trưa. Tủ áo trong phòng Mộng Kiều luôn luôn có đủ quần áo cho Văn Bình thay, từ đồ lót mình hàng tá mới nguyên đến những hộ com-lê cà-vạt tươm tất mấy chục ngàn một hộ.

Hàng tháng, những ngày trời nắng, Mộng Kiều thường mang đồ của chàng ra phơi. Những ngày ấy, nàng nghỉ ở nhà, đánh giày, mạng sơ-mi, chải đồ, ủi thẳng nếp cho chàng, chăm chút hơn là vợ đối với chồng nữa.....

Vì vậy, trừ phi quá bận việc (hoặc những khi bị con ma ái tình phải gió làm chàng quên bẵng) chàng thường nghỉ dưỡng sức trong tổ ấm của Mộng Kiều. Lễ ăn sinh nhật của nàng mỗi năm đều được chàng chiếu cố đặc biệt với những món quà đặt riêng ở ngoại quốc, và món quà...âu yếm cả tuần liền tù tì, không phân biệt giờ giấc.

Lễ sinh nhật năm ấy vui như hội Tết. Mộng Kiều kéo một lô bạn gái về nhà. Trong số bạn nàng, đa số đều đẹp. Tệ nhất thì cũng sạch nước cản. Tuy nhiên, điều làm Văn Bình đứng tim là tính tình cháy bỏng của họ. Họ thuộc lớp người sống vội, yêu vội, cái gì cũng vội. Đáng kể hơn nữa, họ đều chưa...chồng, hoặc được quyền sống tự do.

Biết tật xấu của chàng, Mộng Kiều đã dặn dò bạn gái bằng lời lẽ nghiêm nghị :

- Cậu ấy là của tôi, hoàn toàn của tôi, các cô nhớ giùm cho. Xin đừng ai ti toe. Tôi biết được thì cấm cửa.

Đồng thời, nàng cảnh cáo Văn Bình :

- Cả anh nữa. Thấy gái đẹp thì mặt la, mày lét. Anh coi chừng đấy, gái này tuy không biết ghen nhưng cũng biết dăm ba miếng võ du-đô.

Trong bữa tiệc, Văn Bình được đặt ngồi giữa hai giai nhân vừa đẹp, vừa trẻ. Chàng chỉ dám nhìn, chứ không dám đụng. May thay sở điện lại giúp chàng toạị nguyện.

Vụt một cái, đèn tắt. Không phải chỉ riêng phòng Mộng Kiều tắt đèn, mà là toàn bin-đinh, toàn bộ khu vực. Tất cả đều tối om. Văn Binh đang suy nghĩ, chưa định làm gì thì có bàn tay đàn bà nhỏ nhắn và mát rợi đặt vào gáy chàng, vuốt nhè nhẹ từ trên xuống.

Không cần biết là ai, chàng kéo người đẹp vào lòng, và hôn một cái say như rượu cần uống khi bụng đói, và mạnh như bom nguyên tử một trăm mêgaton. Chàng buông ra thì người đẹp ngã luôn xuống sàn nhà, khiến thực khách hốt hoảng, gọi nhau thắp đèn cày cho sáng. Nhưng trước khi ngọn nến hồng được đốt cháy giữa bàn ăn, Văn Bình đã ôm bừa người đẹp gần nhất để hôn. Thoạt đầu, nàng cưỡng lại, nhưng chỉ một phần mười tích tắc sau đó, nàng khám phá ra chàng và phản công lại nhanh như vũ bão, khiến chàng suýt nghẹt thở.

Đại phước cho chàng, đêm ấy nhà đèn cúp hơi luôn hai tiếng đồng hồ nên bữa tiệc sinh nhật được giải tán sớm hơn thường lệ. Đèn cày chỉ có mỗi cây, Mộng Kiều không nhìn rõ mặt chàng đầy vết son môi. Mãi khi sắp về, Văn Bình nghe một giọng nói ngọt lật ghé bên tai mới biết. Người đẹp nói cho chàng biết là chàng ăn vụng nhưng chùi mép chưa kỹ. Chàng vội vàng nhúng luôn góc khăn ăn vào ly rượu, rồi lấy ra lau mặt.

Thoát nạn.

Một tuần sau chàng đang lang thang trên đại lộ Lê Lợi thì nghe tiếng gọi quen quen. Quay lại, chàng gặp một mỹ nhân chân dài, mông nở và ngực nhọn, tất cả hoàn toàn thiên tạo. Nàng đã có mặt trong đêm tiệc sinh nhật tắt đèn, hôn ẩu.

Nàng trách móc :

- Gớm, anh đi nhanh quá, em gần hụt hơi mới theo kịp được anh !

Chàng đáp lưỡng :

- Xin lỗi.

Nàng cọ vào người chàng :

- Anh còn nhớ em không ?

Nhớ gì, chàng không hiểu. Có thể là nhớ nàng, nhớ một kỷ niệm êm đềm với nàng. Trừ phi là đại ngốc mới đáp là không nhớ.

Chàng bèn gật đầu:

- Nhớ. Nhớ lắm.

Nàng vồ lấy :

- Thế hả, trời ơi, thế mà em cứ tưởng là anh quên em. Em cứ tưởng là anh không nhận ra em trong đêm hôm ấy.


      Té ra mỹ nhân trên đại lộ Lê Lợi đã từng ôm chàng hôn trong đêm tiệc thần tiên.

Nàng liến thoắng :

- Gớm, anh hôn có một cái mà cả tuần nay em vẫn say say...Anh đi đâu đấy ? Bận không? Tới nhà em chơi nhé !

Dĩ nhiên là Văn Bình ký cả hai tay. Giá nàng ở giữa rừng U minh, cây cối và sình lầy chằng chịt, chàng cũng tới thăm cho kỳ được, phương chi nàng lại có căn phòng xinh như mộng, thơm như nước hoa Chanel số 5, và mát như đỉnh núi Long hải...

Chàng theo mỹ nhân về nhà, và bắt đầu một mối tình mới...

Chung quy cũng do tắt đèn mà ra. Bởi vậy, mọi người ở Sài gòn đều nhăn mặt, chỉ trích nhà đèn thậm tệ khi bị cúp hơi bất thần, riêng Văn Bình lại hoan nghênh nhiệt liệt. Chàng lại cầu mong đêm nào cũng hỏng điện, nhất là những đêm chàng đi ăn, đi dạo mát với người đẹp.

Đêm nay, trong nhà giam tại Đài Bắc, ngọn đèn ống cũng hấp háy rồi tắt.

Nhưng Văn Bình đã lầm. Đèn nê-ông ngoài hành lang xà lim bị tắt không phải vì công ty điện Đài Bắc ăn phải đũa của công ty điện Sài gòn.

Mà vì một bàn tay bí mật đã khóa công-tắc điện.

Văn Bình giật mình trong bóng tối. Chàng vừa nghe tiếng chân người đi nhè nhẹ, thật nhanh, từ đầu hành lang tới.

Chàng nghe tiếng gọi :

- Ông đâu rồi ? Tôi đây.

Chàng mừng rơn. Gã mặt thẹo không hề bội bạc như chàng lo ngại. Hắn đã lẻn vào xà-lim để tìm cách giải thoát cho chàng. Hắn đến trước cửa xà-lim của Văn Bình, rồi nhắc lại :

- Tôi đây mà...Ông còn nhớ vụ giết người ở chân núi Ali không ?

Văn Bình đáp :

-  Nhớ. Tôi đợi anh từ tối tới giờ.

- Ông can tội đã tống tiền bà đại tá Tsung phải không ?

- Không, họ lộn tôi với người khác.

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Thấy ông, tôi sung sướng quá. Hai người mà ông gặp hồi chiều đã chết rồi.

- Ai chết ?

- Truởng ty quan thuế phi trường, cô thư ký ở phòng thư lưu trữ bưu điện.

- Bị giết ?

- Vâng. Bị giết. Cấp trên nói rằng đồng lõa của ông thủ tiêu hai người ấy để ngăn cản cuộc điều tra của chánh quyền. Ông phải trốn khỏi nhà giam nội trong đêm nay, vì đến mai ông sẽ bị đưa qua quân lao được canh gác rất nghiêm mật.

- Trốn bằng cách nào ?

- Tôi đã mang sẵn cái túi này cho ông, bên trong có chìa khóa xà-lim, chìa khóa cổng sắt bên ngoài, và một khấu súng đựng đầy đạn. Lát nữa, người khác sẽ thay tôi, gác dưới mái hiên, cách cổng sắt độ 10 thước. Trước khi đổi phiên, tôi sẽ đưa người gác mới vào đây. Sau khi tôi ra, ông hãy mở cửa mà ra ngay. Ra khỏi đây rồi, ông hãy đi vòng hòn giả sơn để người gác không nhìn thấy, rồi trèo tường. Tường thấp lắm, ông chỉ nhún nhẹ là vượ t qua dễ dàng. Tôi đậu xe bên kia dường chờ ông.

- Xe hiệu gì ? Số xe bao nhiêu ?

- Chưa biết. Vì tôi không có xe hơi riêng. Tôi sẽ mượn ẩu xe hơi của ông trung úy. Ông yên tâm, khi ông vượt qua tường, tôi sẽ mở đèn pha làm hiệu. Thôi, chào ông, và chúc ông thành công.

Gã mặt thẹo giơ tay vẫy Văn Bình trong bong tối rồi bước rảo. Ngọn đèn ống lại sáng như cũ.

Văn Bình nhấc cái túi vải, thấy hơi nặng nên mở ra coi. Chàng tỏ vẻ hài lòng khi thấy gói Sa-lem và bao quẹt. Gã mặt thẹo đã có trí nhớ khá bền bỉ. Hồi ấy, hắn mỉm cười, nén đau, ngước nhìn Văn Bình gõ điếu Sa-lem vào mặt quẹt máy, rồi khoan thai châm lửa. Hắn cho chàng biết là hắn cũng khoái thuốc Sa- lem. Theo lời hắn, thuốc Sa-lem được gắn lọc nên vị rất nhẹ, nhưng bù lại có mùi bạc hà, và nhất là một chất say kỳ dị, làm tâm hồn người hút Iâng lâng...

Hắn bảo rằng hút Sa-lem mà có chai rượu huýt- ky nguyên chất một bên thì tuyệt. Cùng với vò Lưu linh nếu có sắc đẹp "nguyên chất" ngả trong vòng tay trìu mến thì còn tuyệt hơn nữa.

Văn Bình trịnh trọng bóc gói Sa-lem thơm tho. Gã mặt thẹo lại không quên kèm theo một ve huýt-ky và hai cái xăng-uých gà. Đang đói, chàng nhai ngấu nghiến, chiêu với ve rượu, rồi nằm dài trên sàn, hút thuốc thở khói thành vòng tròn, dáng điệu nhàn nhã. Sàn phòng giam bẩn thỉu, ướt át, đàn rệp, rắn mối, muỗi và chuột chạy lui, chạy tới loạn xạ mà Văn Binh không hề lưu ý. Chàng khoan khoái như đang nằm trên nệm mút một tấc êm ái, trải khăn giường trắng tinh, trong phòng đại lữ quán gắn máy điều hòa khí hậu.

Thời khắc từ từ trôi qua.

Giờ đổi phiên gác đã đến.

Gã mặt thẹo nện giày cồm cộp vào, bên cạnh là một công an viên mặc sắc phục, đeo súng tiểu liên, vẻ mặt lầm lì. Đến trước xà-lim, gã mặt thẹo đập mạnh vào song sắt, dõng dạc..

- Ngủ hay thức ?

Văn Bình lè nhè :

- Ngủ hay thức là quyền của tôi, không liên quan gì đến các anh.

Tên công an mặc sắc phục lúc lắc cái chùm chìa khóa...

- Hừ câm miệng đi nếu không tao vả cho gãy răng.

Văn Bình cười ha hả :

- Mở cửa để xem răng ai gẫy trước.

Gã mặt thẹo giả vờ can bạn..

- Thôi anh, nói với bọn sát nhân làm gì. Mình chỉ có bổn phận canh gác cho hắn khỏi trốn. Hắn nói gì cũng mặc kệ. Hơi đâu mà phí thời giờ.

Văn Bình tiếp tục cười vang. Nhưng đến khi hai người đi khuất sau tường, tiếng xích sắt ngoài cửa kêu loảng xoảng, chàng liền im bặt.

Trong chớp mắt, chàng đã mở được cửa xà-lim.

Gã mặt thẹo đã tỏ ra khá đắc lực...chìa khóa giả mà không kém chìa khóa thật là bao, Văn Bình vừa tra vào ổ là vặn được ngay.

Đèn nê-ông đã tắt ngúm từ khi cổng lớn ở đầu hành lang đã được khóa lại. Nếu không có chìa khóa thì Văn Bình không tài nào mở nổi. Công  an Đài Bắc đã gắn ổ khóa Yale chế tạo tại Đửc quốc, vô cùng kiên cố.

Gió mát thổi qua rặng thông vào hành lang sâu thẳm. Văn Bình núp sau tường, quan sát tứ phía.

Gã mặt thẹo nói đúng. Bức tường trước mặt chỉ cao bằng đầu người, Văn Bình chỉ thót nhẹ là đủ vượt qua. Ngoài sân có ba ngọn đèn pha sáng quắc nhưng lại không chiếu về phía hành lang. Thỉnh thoảng, một ngọn đèn pha khác lại quét một vệt dài trên tường. Dường như Văn Bình là can nhân duy nhất bị giam trong khu xà-lim nên nhân viên lơi lỏng canh phòng.

Nhưng một tiếng động phía sau đã cải chính hùng hồn nhận định này của chàng. Nhân viên trại giam không hề bê trễ như chàng lầm tưởng.Bằng chứng là có một nhân viên mặc sắc phục từ sau hòn giả sơn gọi vọng ra :

-  Ai đó?

Văn Bình đáp :

- Mình đây mà.

Chàng dùng lối nói thân mật để đánh lừa đối phương. Chàng không ngờ đối phương đòi trả lời mật khẩu. Một tiếng hô ngắn ngủi và khô khan :

- Pakua Shan.

Văn Bình toát bồ hôi. Pakua Shan là một ngọn đồi nhỏ thuộc Đài Trung, đứng trên có thể nhìn thấy thị trấn Changhua và biển. Năm 1895, quân đội Nhật chiếm đóng Đài loan, một lực lượng địa phương đồn trú trên đồi Pakua Shan đã kháng cự trong nhiều ngày cho đến tay súng cuối cùng. Ngày nay khách du còn thấy bốn khẩu đại bác cổ xưa, chứng tích của cuộc kháng cự anh dũng và tuyệt vọng.

Văn Bình không lạ gì Pakua Shan.....nhưng chàng lại không thể đối đáp. Vì gã mặt thẹo quên dặn chàng mật khẩu.

Chàng đành nín lặng..

Từ sau hòn giả sơn, người công an bước ra quát lớn :

- Đứng lại, quay lưng lại đây.

Văn Bình tuân theo như máy. Người công an tiến nhanh đến sau lưng chàng.

Chờ cho đối phương còn cách chàng có một tầm đá, Văn Bình xoay người lại thật nhanh, và ngọn cước tung ra ác liệt. Thế võ đà đao tuyệt vời của chàng xô ngã tên công an khờ khạo. Tuy nhiên trước khi bị đá gục xuống đất, hắn đã có đủ thời giờ lẩy cò khẩu súng tiểu liên.

Một tràng tiếng nổ "chóc, chóc, chóc" vang lên phá tan bầu không khí im lặng ban đêm.

Văn Bình nhịn thở vọt qua tường. Chàng nghe phía sau có nhiều tiếng nổ rời rạc. Có lẽ nhân viên canh phòng bắn hú họa.

Xa xa, một chiếc xe hơi đậu dưới cây đa xum xuê nháy đèn pha hai lần.

Văn Bình co chân chạy tới, cửa xe mở ra, chàng nhảy vào trong. Chàng nhận ra khuôn mặt trái bầu quen thuộc. Gã mặt thẹo xả ga cho xe phóng nhanh.

Được một quãng, xe quẹo sang trái, hắn mới quay sang hỏi chàng :

- Tại sao súng nổ hả ông?

Chàng đáp :

- Một người núp sau hòn giả sơn..

Gã mặt thẹo chắt lưỡi :

- Sau hòn giả sơn ? Té ra hai người gác mà tôi tưởng một. Ông có phải hạ độc thủ không ?

- Không. Tôi chỉ đá hắn té ngã.

- Như vậy lương tâm tôi đỡ cắn rứt. À, hiện giờ ông đang ở đâu ?

- Khách sạn. Phiền anh đậu xe lại cho tôi xuống. Anh đã bị liên lụy vì tôi quá nhiều, tôi không muốn để anh liên lụy thêm nữa.

- Có gì mà gọi là liên lụy, thưa ông ? Cái ơn cứu tử ngày xưa, tôi chẻ xương, róc thịt vẫn chưa đủ báo đáp. Nếu ông không chê gia đình tôi nghèo thì xin về nhà tôi tạm trú một thời gian. Em gái tôi đã lấy chồng ; đúng hơn nó đã ở riêng để sửa soạn về nhà chồng, mẹ tôi ở chung với em gái tôi, còn vợ tôi thì đang ở hộ sinh viện.

- Đẻ ?

- Vâng. Nhà tôi mới sinh cháu hôm qua. Vì con so nên khá vất vả, có lẽ một tuần nữa mới về được. Nhà tôi vốn neo người, chỉ có hai vợ chồng son, giờ đây còn vắng vẻ hơn nữa. Ông về ở tạm với tôi cho vui.

- Nhìn mặt anh, tôi biết cháu đầu lòng là con trai.

Gã mặt thẹo cười rộ :

- Đúng, đúng, cháu là con trai...Ông giỏi thật, cái gì cũng biết.

Văn Bình nhìn qua cửa xe. Trời lất phất mưa nên bóng tối bị cô đặc lại như hắc ín, ánh điện ngoài đường và trước các cửa tiệm đã tỏ ra bất lực. Thành phố Đài Bắc ban đêm buồn tênh không phải vì thiếu người đẹp nguyên tử, vì thiếu rượu nồng và đèn đỏ của vũ trường, vì thiếu phòng lữ quán gắn máy điều hòa khí hậu không sợ bị thiên hạ quấy rầy...

Mà vì thiếu chất liệu quê hương.....

Văn Bình là con người giang hồ, gần suốt thời hoa niên lênh đênh ở hải ngoại. Đến khi về nước, lại hối hả lên đường : thỉnh thoảng giữa hai công tác mới được trở lại Sài gòn. Ai cũng tưởng con người giang hồ kinh niên như chàng phải có trái tim giá lạnh thật ra chàng rất dễ xúc dộng, dễ nhớ nhà, nhớ nước hơn ai hết.

Không hiểu sao đêm nay chàng lại thấy thèm đến quay quắt, thèm đến điên dại một ly cà phê bít tất trong hẻm tối ở Sài gòn,một tô cháo đêm trên vỉa hè đầy bụi mặc dầu chàng đang sống giữa thiên đường của kỹ nghệ chiêu đãi thần khẩu.

Đài Bắc có những món ăn ngon nhất nhì trái đất, đầu bếp thiện nghệ ở Chợ lớn chỉ có thể nấu được, chứ không thể tranh tài về ngon được. Thật vậy, du khách đi tận cùng thế giới cũng không tìm ra nơi nào có một thực đơn bay bướm, kỳ lạ và hấp dẫn như ở Đài Bắc. Muốn ăn món Tứ xuyên và Hồ nam thì có chân gà nướng than, thịt heo cắt hình con cò nấu với cá, cá hầm tỏi tươi, gân bò ngũ hương, đó là chỉ đơn cử một vài món thông dụng...Con gái Thượng hải nổi tiếng đẹp thì món ăn Thượng hải cũng nổi tiếng ngon. Trừ phi là kẻ đau bao tử, đau ruột non, đau ruột già, đau toàn thể tạng phủ thì mới chê được món gà hấp hơi, cua luộc, lươn chiên, cá sốt chua ngọt, rùa nướng, đùi ếch rán, bào ngư hấp, vi cá và yến.....

Còn ăn món Bắc kinh thì người kén ăn nhất thế gian cũng phải ngậm mà nghe trước đĩa hải sâm nấu với trứng tôm, bồ dục và lòng gà rán, nghĩa là những món bổ dưỡng kinh khủng, thích hợp với cái khí hậu rét lạnh miền Bắc...

Nhớ Sài gòn quá, Văn Bình phải gấp rút hoàn thành công tác để trở về...

Gã mặt thẹo lôi chàng ra khỏi giấc mộng :

- Sắp đến nhà tôi rồi. Tôi còn mấy chai rượu ngon lắm. Tuy là rượu Tàu nhưng ngon không kém huýt-ky. Có lẽ còn ngon hơn nhiều. Ông nếm thử sẽ thấy. Rượu của tôi được cất bằng gạo nếp và lúa mạch đặc biệt. Nghĩa là trồng trên đất đặc biệt, vun sới cũng đặc biệt, như người ta nuôi ngựa đua. Và phân bón cũng đặc biệt nữa. Ông biết Đảo Lục không ?

Văn Bình gật đầu.

Đảo Lục là một hòn đảo núi lửa nhỏ xíu, với diện tích khoảng 60 cây số vuông, ở phía đông bờ biển Taitung 25 cây số. Văn Bình chỉ nghe nói chứ chưa có dịp tới thăm vì nó ở gần cực nam Đài Loan.

Gã mặt thẹo nói tiếp :

- Vậy ông phải biết một hòn đảo nhỏ hơn ở phía nam đảo lục. Trên đảo này, có một bộ lạc tiền cổ sinh sống, gọi là bộ lạc Yamis. Hiện họ vẫn theo nếp sống cũ xưa. Hòn đảo nhỏ này còn có một loại hoa phong lan kỳ lạ. Lúa mạch do dân Yamis trồng bên cạnh giỏ hoa phong lan mà đem trộn ủ để nấu rượu thì bất hủ, ông nếm thử sẽ thấy.

Gã mặt thẹo đã rủ rê Văn Bình hai lần "nếm thử sẽ thấy". Thật ra, Văn Bình có thiện cảm từ lâu với rượu Trung hoa, những sắc dân ở miền bắc và miền tây đã có thủ thuật nấu rượu bí mật, còn bí mật gấp chục lần bí mật làm cốm ở làng Vòng, bí mật làm tương ở Cự đà, và cả bí mật làm bánh chè lam ở Phủ Quảng, Bắc Việt. Rượu do họ cất uống vào không cay như rượu buốc-bông hoặc din của Mỹ, lại không ngọt như rượu mùi của Pháp và nhất là không làm say choáng váng, nhức đầu như hầu hết các thứ rượu Tây phương.

Mà là cay dìu dịu. Ngọt dìu dịu. Và say dìu dịu. Từ khi uống đến khi ngây ngất, tao nhân mạc khách chỉ có cảm giác dìu dịu, dìu dịu như ngồi khoang thuyền với người đẹp thiên tiên, rong chơi Ngũ hồ như trong truyện Tây thi Phạm Lãi...

Gã mặt thẹo tiếp tục giải thích về nghệ thuật trồng lúa để cất rượu, nghệ thuật ủ men và nghệ thuật giữ rượu cho ngon.

Song Văn Bình đã ù tai.

Chàng chỉ nghĩ đến ngày về.

Vì vậy, chàng phải dấn thân vào hang hùm nội đêm nay. Đúng hơn, là dấn thân vào ngõ cụt. Công tác Hoa Quỳnh của chàng trên đảo Đài loan chỉ là một ngõ cụt chứa đầy rẫy chết chóc. Biết là ngõ cụt, chàng vẫn phải lao đầu.

Chàng bèn ngắt lời gã mặt thẹo :

- Cám ơn anh. Chừng nào xong việc, tôi sẽ đến thăm anh.

-  Ông định đi đâu ?

- Phiền anh thả tôi xuống gần sứ quán Phi luật tân.

- Ông muốn tới vũ trường Ngôi sao ư ?

- Phải. Tại sao anh biết?

- Tôi nghe ông trung úy gọi điện thoại cho Kao Cheng; chủ nhân vũ trường Ngôi sao.

- Hai người quen nhau ?

- Tôi không rõ. Dường như Kao Cheng khiếu nại là đêm qua ông đến làm tiền nhân viên vũ trường, và sau đó đã giết một người bồi rượu tên là Huang.

Văn Bình làm thinh.

Xe chạy qua vườn bách thảo.

Gã mặt thẹo nói.

- Hồi nãy, tôi đã xác nhận với ông rằng tôi không tin một người phong lưu mã thượng như ông lại dúng tay vào những việc đê tiện và đẫm máu. Chắc chắn bên trong còn có nhiều chi tiết bí mật mà ông chưa tiện nói ra. Một lần nữa tôi xin nhắc lại ý nghĩ của tôi đối với ông. Khi cần, xin ông đến tìm tôi.

Đến con đường nhỏ tranh tối tranh sáng, gã mặt thẹo cho xe chậm lại rồi tiếp :

- Một phút nữa, tôi sẽ đậu lại, ông đi bộ một trăm thước, rồi rẽ sang bên phải. Coi chừng, vũ trường Ngôi sao nằm trong ngõ cụt. Người ta có thể ám hại ông.

Ngõ cụt ! Ngõ cụt ! Gã mặt thẹo tình cờ gợi lại danh từ "ngõ cụt" mà Văn Bình đã nghĩ tới.

Dầu là ngõ cụt dẫn tới tử thần, Văn Bình cũng không quản ngại.

Chàng vỗ vai gã mặt thẹo....

Hắn xiết tay chàng, nói lời từ giã...

Chợt nhớ ra, chàng hỏi hắn :

- Khổ quá, quen nhau từ nhiều năm nay mà ta chưa biết tên nhau. Anh tên là gì nhỉ ?

Gã mặt thẹo cười vui vẻ :

- Tôi là Shan, còn ông ?

Văn Bình ngần ngừ một giây:

- Văn Bình. Đại tá Văn Bình.

- Tức điệp viên Z.28 ?

- Đích thị.

Shan kêu "trời ơi" để biểu lộ sự ngạc nhiên và kính phục.

Song Văn Bình đã băng mình vàọ ngõ cụt.......



CHƯƠNG VI

ĐÊM TÀN SÁT

Trên quãng đường từ Sứ quán Phi luật tân đến sân "gôn" ở phía tây-nam thành phố, cũng có một ngõ cụt. Nó không giống các ngõ cụt khác, vì bên trong chỉ có một căn nhà độc nhất.

Đó là một căn nhà hai tầng, mái cong lên như mái chùa, cột sơn son, tường gạch đắp hình nổi long ly quy phượng nhiều màu rực rỡ. Tuy nhiên, khách qua đường không thể nhìn thấy những công trình thẩm mỹ cổ kính này vì hàng rào quá cao bằng tôn uốn ghép lại, trong vườn lại trồng toàn thông kết thành một tấm bình phong kiên cố.

Khách bước vào, nhìn thấy vườn thông san sát, những cây cột sơn son, và hình nổi trên tường, không thể không trầm trồ khen ngợi. Vào bên trong, khách sẽ hoàn toàn sửng sốt. Vì cách kiến trúc bên ngoài thật cổ kính mà bên trong lại thật tân tiến...

Trên lầu hai, ngay dưới mái có một gian phòng đặc biệt. Đặc biệt vì mái nó bằng kiếng trong suốt, nhưng phi cơ trực thăng bay qua cũng không thể nhận ra vì mái pha lê nằm dưới mái giả lợp ngói, khi chủ nhân bấm nút điện, mái giả sẽ tách ra, gian phòng đặc biệt sẽ từ từ trồi lên, trông như tiềm vọng kính của tàu ngầm.

Chủ nhân thường có mặt trong gian phòng đặc biệt này, nhất là những buổi sáng, mặt trời mọc ở hướng đông, chiếu tia sáng ấm áp vào cái hộp kiếng lạ lùng.

Chủ nhân là đàn bà.

Một người đàn bà trung niên. Tuổi thật có lẽ bốn mươi (vì một trong những việc khó nhất trên thế gian là đoán tuổi của nữ giới), những căn cứ vào khuôn mặt và cơ thể chưa bị tàn phá thì nữ chủ nhân chỉ độ ba mươi là cùng.

Mặt nàng không thuộc loại tuyệt thế giai nhân, trừ cặp mắt và đôi môi. Mắt nàng xanh biếc vì nàng là phụ nữ Tây phương - đúng hơn, phụ nữ lai nhiều giòng máu — luôn luôn ướt át, và sâu như cái giếng nước. Đàn ông bắt gặp luồng mắt của nàng đều phải rùng mình, dường như nàng có phép lạ nhìn xuyên qua quần áo, để rồi trong phút chốc nhỡn tuyến kỳ dị biến thành muôn ngàn tia nóng vô hình tỏa xuống đầu, đọng lại trong cái trũng sau gáy, và chạy dọc theo xương sống. Được đàn bà vuốt xương sống, người đàn ông lì lợm nhất cũng phải rùng mình, huống hồ luồng mắt của nàng lại tạo ra cả chục, cả trăm ngón tay mềm mại...

Đôi môi của nàng dày gấp rưỡi môi phụ nữ thông thường, tuy nhiên lại không có vẻ thô tháp quá đáng. Dầu lạt lòng đến đâu với phái yếu, đàn ông cũng phải có cảm tình với đôi môi dày của nàng, đôi môi dường như có chất từ thạch, dính vào lại kéo mãi không ra.

Giờ ấy, nữ chủ nhân đang nằm một mình trong gian phòng gắn kiếng tứ phía trên lầu hai.

Ánh trăng khuya lọt qua pha lê chiếu xuống thân hình trắng nõn của nàng. Nàng không còn những đường cong toé lửa của thuở thanh xuân, chưa nếm bụi đời, nhưng cơ thể chín mùi của nàng vẫn chưa mất sự hấp dẫn cố hữu. Có lẽ nàng còn hấp dẫn là do da nàng trắng nõn. Và như thể nàng sợ các vì sao trên nền trời lợp bằng nhung mịn chưa nhìn rõ làn da trắng nõn của nàng nên nàng trang hoàng gian phòng toàn màu đen. Cái ghế xích-đu nàng đang nằm đong đưa cũng bằng sắt tròn sơn đen, vải tẹt-gan đen...

Nữ chủ nhân đã vứt cái áo choàng đen xuống sàn nhà, trải thảm len đen trước khi thưỡn người trên ghế, mặt ngửa ra, nhìn trời. Nàng có thói quen không mặc gì hết khi ở nhà, ngoài cái áo choàng đen. Mỗi đêm trước khi lên giường ngủ, nàng thường khỏa thân rất lâu như thế. Và nếu đi ngủ thì nàng cũng đắp mền màu đen....

Nàng hơi nhăn mặt vì chuông điện thoại reo.

Trên máy điện thoại đen, chỉ có chữ số là màu trắng. Nàng nhấc ống nghe, và chưa cần nghe nàng đã nói ngay :

- Xong rồi hả anh ?

Cuối đường dây là giọng đàn ông :

- Chưa ! May quá, anh sợ giờ này em đã đi ngủ.

- Mọi bữa em ngủ sớm, riêng đêm nay em phải thức. Công việc mà trục trặc thì nguy lắm.

- Anh đến gặp em ngay bây giờ được không ?

- Giờ này e không tiện cho anh. Đề nghị anh đến sáng mai.

- Hỏng mất rồi, em ạ.

- Nghĩa là thế nào ?

- Hắn đã bỏ trốn.

- Người ta bố trí cho hắn trốn để tiện theo dõi phải không ? Vậy thì càng nguy hơn.

- Không, hắn tự ý bỏ trốn. Anh chưa biết rõ chi tiết. Chỉ biết đại khái là hắn đã thoát khỏi nhà giam công an cách đây một giờ.

- Hiện giờ hắn ở đâu ?

- Nếu biết hắn ở đâu, anh đã không gọi điện thoại cho em. Em nghĩ sao?

Nữ chủ nhân trầm ngâm một phút rồi cười gằn :

- Không sao. Hắn bỏ trốn ta càng khỏe.

Giọng nói đàn ông ở cuối đường dây chứa đầy lo ngại:

- Càng khỏe ư? Em đừng chủ quan. Anh chỉ sợ hắn nắm được đầu mối, phăng ra nơi giam tiến sĩ Braun thì...

- Thì sao ?

- Chúng mình sẽ khốn to.

- Ha, ha...Vậy em phải mở đường cho hắn đến gặp Braun mới được.

- Em điên hả ?

- Chỉ có anh mới điên. Nếu điên, em đã không cầm đầu cơ sở được mấy năm nay, không hề bị thất bại. Vụ này hư hỏng là vì anh, anh nhớ chưa?

- Vì anh.....anh có làm chuyện gì hớ hênh đâu ?

- Phải, anh không làm chuyện gì hớ hênh. Nhưng anh đã hảo ngọt với gái. Hảo ngọt nên bị người ta ngờ vực. Hồi tối, người ta báo cáo với em là anh còn cặp kè với nó.

- Khổ lắm, em ơi, chẳng qua là vì công việc...

- Lần nào bắt được quả tang cũng mang công việc ra dọa. Này em bảo anh biết, lần này cũng là lần cuối, anh phải đoạn tuyệt với con bé giang hồ ấy...

- Anh xin em nghĩ lại.

- Em đã nghĩ lại chu đáo rồi. Em chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ nếu sự tằng tịu của anh không phương hại đến tổ chức. Nhưng sự thật đã xảy ra khác hẳn. Em không ngờ anh lại tối dạ đến thế. Người ta đã dùng con bé giang hồ làm cái mồi để bắt con thú trong rừng rậm phải bò ra. Anh đã đi săn nhiều lần, hẳn không lạ gì thủ đoạn săn cọp. Sục sạo hàng tuần lễ trong rừng mà chẳng thấy cọp, nhưng chỉ cần treo một đùi thịt nướng thơm phức trên cành cây là sớm muộn cọp phải rời sào huyệt, bò ra. Bò ra để ăn đạn....Con cọp mà người ta đang lừa giết là chúng mình. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, em gần anh nên cũng mất trí khôn nếu không em đã ngăn cản, không cho anh liên lạc với nó. Vả lại, mỗi khi em mở miệng anh lại bô bô đổ tội cho em ghen tuông.

Giọng người đàn ông bắt đầu run run:

- Anh hiểu rồi. Từ phút này, anh xin nghe theo em. Anh xin hứa không lẻo hánh đến nhà con bé ấy nữa.

Nữ chủ nhân vẫn cười, tiếng cười kiêu hãnh và khinh bỉ, coi nhân loại bằng nửa con mắt :

- Không nên. Họ muốn chúng ta làm cọp thì chúng ta sẵn sàng làm cọp. Chúng ta sẽ giả vờ chạy ra để tìm mồi. Nhưng thừa dịp chúng ta sẽ thịt luôn bọn thợ săn. Nhớ chưa, chúng ta sẽ thịt luôn bọn thợ săn... Bao giờ thì tàu tới ?

- Trước định đêm nay, nhưng sợ không kịp. Nếu kịp, anh sẽ báo tin cho em biết để sửa soạn.

- Thôi, bây giờ em đi ngủ. Có gì cứ đánh thức em dậy.

Giọng người đàn ông có vẻ ngập ngừng :

- Em vừa cho biết là sẽ thịt bọn thợ săn. Nhưng bây giờ em lại đi ngủ. Vậy ai...

Nữ chủ nhân cười xòa, cắt quãng :

- Để em lo liệu.

Nữ chủ nhân cúp điện thoại trước. Tuy nàng xưng em, nàng vẫn có lối nói đàn chị. Từ trước đến nay, nàng thường tự ý cắt điện đàm như vậy. Nhiều khi câu chuyện đang nổ ròn, nàng thản nhiên gác ống nói. Gã đàn ông rung chuông lại thì nàng không thèm nghe. Thái độ trịch thượng này nằm trong kế hoạch chinh phục đàn ông của nữ chủ nhân. Theo nàng, phương pháp nắm đầu đàn ông hữu hiệu nhất là bắt họ luôn luôn lép vế, luôn luôn sống trong tự ti và mặc cảm.

Nữ chủ nhân đứng dậy, khoác áo choàng đen vào người. Nàng mở cửa, bước vào cầu thang xoắn ốc bê-tông, lót thảm đen ngăn tiếng động. Cầu thang dẫn xuống tầng trệt, rồi từ trệt xuống hầm.

Nhưng trước khi xuống hầm phải qua một cánh cửa bí mật, nút mở được giấu sau bức tranh tĩnh vật treo chễm chện trên tường. Nữ chủ nhân đẩy nhẹ khung gỗ sang bên, búc tường sơn đen kịt đối diện từ từ nứt ra làm hai tấm, để lộ một hình trống chữ nhật, vừa cao hai người đàn ông lực lưỡng len vào.

Bên trong là một căn phòng xép. Trên nền phòng có một cái tủ sắt đồ sộ.

Két sắt này được chế tạo theo một công thức riêng, 10 công nhân hùa vào đẩy nó vẫn đứng trơ trơ, không nhích lấy một li, như thể bị chôn sâu vào xi măng cốt sắt. Nhưng nếu biết cách đẩy thì một đứa trẻ lên ba cũng có thể sai khiến cái két khổng lồ bướng bỉnh này một cách rất dễ dàng.

Đó là bấm nút bên hông...

Sau khi bấm nút, cái két lùi về phía sau, không gây ra tiếng động. Người ta có cảm tưởng là cái két được đặt trên bốn bánh xe luôn luôn được chùi dầu mỡ trơn tru.

Cái lỗ vuông vức dưới chân tủ sắt mới là lối đi thực thụ xuống hầm, một nhà hầm khá rộng, có máy thay đổi không khí, và nhiều tiện nghi tân tiến khác, đuợc đào sâu 6 thước dưới đất.

Cầu thang dẫn xuống cũng bằng đá rửa đen sì. Xuống hết 12 bậc là sàn hầm.

Nữ chủ nhân khoan thai vặn đèn dưới hầm. Nhiều ngọn đèn gắn trong tường cùng sáng lên một lượt, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dìu dịu. Nữ chủ nhân tra chìa khóa vào ổ. Một cánh cửa lim dầy mở ra nhè nhẹ.

Sau cửa, một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường, vụt ngồi dậy. Chắc người này không ngủ. Hoặc giả ánh đèn bên ngoài lọt vào làm y thức giấc.

Y mặc bộ đồ ngủ bằng lụa Ý trắng, cổ tay đeo đồng hồ Rado vỏ bằng vàng khối, gọng kiếng hai tròng cũng bằng vàng khối. Y là tù nhân nhưng là tù nhân được trọng đãi.

Thấy nữ chủ nhà, y tỏ vẻ mừng rỡ. Nhưng y chỉ ngồi trên giường chứ không khua chân xuống đất tìm giầy, để ra cửa đón khách. Nữ chủ nhân ngồi xuống cái ghế kê ở đầu giường, nhìn người đàn ông bằng cặp mắt thân mật và hiền hậu:

- Chào anh, anh chưa ngủ ư ?

Người đàn ông chép miệng :

- Không dám, chào bà. Từ mấy tuần nay, không đêm nào tôi ngủ được.

- Ô kìa, tại sao anh lại xưng hô khách sáo và xa lạ như vậy ?

- Bà muốn tôi xưng hô ra sao ?

- Em vẫn là em ngày xưa của anh mặc dầu định mạng éo le đã thay đổi hoàn cảnh. Anh giận em lắm, em biết, nhưng anh ơi, nếu anh đi sâu vào cuộc, anh sẽ hiểu em hơn, và sẵn sàng bỏ lỗi cho em.

- Thưa bà, tôi đâu dám giận bà. Tôi chỉ giận tôi thôi. Chẳng qua vì tôi là kẻ còn

giầu tình cảm thích sống với kỷ niệm tuy đã mang hai thứ tóc trên đầu và một trách nhiệm nặng nề trên vai...

- Em quên sao được những ngày chúng mình sống bên nhau... Những ngày ở Mỹ là thời gian hạnh phúc nhất đời em, đến chết em vẫn còn nhớ. Nhìn mắt anh, nghe giọng nói của anh, em biết là anh đang giận em, giận em ghê gớm. Đêm nay, em xuống đây để thành thật xin anh....

- Tha lỗi ?

- Vâng. Như em đã nói hồi nãy, xin anh tha lỗi cho em. Em không hề có ý lường gạt anh. Chính vì người ta cưỡng bách em.

- Người ta...người ta....khi nào cô cũng đổ vấy cho người ta cả. Song nếu cô không viết thư cho tôi thi tôi có đến Đài Bắc làm gì ! Tôi không có nhiệm vụ xuất ngoại. Vì cô mà tôi bỏ dở công trình thí nghiệm ở Hoa kỳ. Nghe lời cô dặn, tôi đã giữ kín câu chuyện. Không ai biết sự liên lạc giữa cô và tôi. Bây giờ tôi mới thấy dại. Nhưng thôi, sự việc đã đến nước này thì trách móc nhau làm gì vô ích. Tôi cam tâm hứng chịu mọi hậu quả. Cô cứ giết tôi đi ?

- Đấy, anh vẫn giận em mà...

- Thì cô muốn gọi thái độ của tôi bằng danh từ nào cũng được. Cô cứ giết tôi đi, tôi sẽ không van xin nửa lời.

- Nếu muốn hại anh thì em đã không xuống đây.

- Nghĩa là cô định thuyết phục tôi.

- Chà, chữ thuyết phục em thấy có vẻ quá long trọng, không thích hợp với mối tình giữa anh và em. Em chỉ xin nghĩ lại....

- Nghĩ lại để theo họ. Cô đừng hòng lung lạc được tôi. Đêm nào tôi cũng vắt tay lên trán, cân nhắc hơn thiệt. Thú thật, nhiều khi tôi cảm thấy cõi lòng rung động, vì dầu sao cô cũng đã mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm đam mê...

- Trời ơi, em sung sướng quá! Anh vẫn còn yêu em.....nghĩa là anh đã tha lỗi cho em.

- Vâng, tôi vẫn còn yêu cô, vẫn yêu cô tha thiết như hồi tôi đậu bằng tiến sĩ vật lý, mảnh bằng tiến sĩ đầu tiên ở Tây Đức, cách đây 15 năm.Hồi ấy, tôi mới 40 tuổi. Tôi sống cô đơn đúng 12 năm thì ông trời đã run rủi cho tôi gặp cô.

- Em đố anh, hai đứa mình đã gặp nhau trong trường hợp nào ?

- Hừ, em không đố thì anh cũng nhớ. Anh nhớ rõ như mới xảy ra đêm qua. Đêm ấy, em đẹp như như tiên giáng trần, toàn thể đàn ông đều thèm thuồng, toàn thể đàn bà đều ganh tị, đến nỗi buổi dạ vũ long trọng được tổ chức để nghênh đón phái đoàn hoa hậu Âu châu trở thành buổi dạ vũ để nghênh đón em.

Em có đủ điều kiện để lôi cuốn mọi người, em vừa đẹp lại vừa có địa vị xã hội, chồng em là vị bác sĩ thần kinh học nổi tiếng nhất nước Đức thời hậu chiến. Vậy mà khi gặp anh, em đã quên bẵng danh vọng bản thân, quên bẵng anh chỉ là cậu sinh viên mới tốt nghiệp chưa có một chút tiếng tăm, chưa có một đồng mác dính túi. Tứ tuần rồi mà anh mới đậu bằng tiến sĩ, tứ tuần rồi mà anh vẫn nghèo xơ, nghèo xác, em yêu anh kể cũng là một chuyện lạ.

- Đó là tiếng sét ái tình. Tiếng sét kinh thiên động địa đã làm em mất ăn mất ngủ cả tháng trường. Trong thời gian đầu tiên, em cố tình tránh gặp anh để thử lại lòng.Nhưng càng xa em càng thấy yêu anh hơn. Rốt cuộc, em phải lựa chọn.

- Lựa chọn giữa giầu và nghèo, giữa sung sướng và cực khổ !

- Cám ơn anh đã nhắc lại quá khứ. Phải, em đã chọn nghèo, chọn cực khổ bằng cách bỏ chồng. Chồng em không bằng lòng cho em ly dị, em dọa quyên sinh, chồng em cho là em nói đùa, và không riêng gì chồng em, ai cũng tưởng mối tình bồng bột của em chỉ là một sự động cỡn thoáng qua của một thiếu phụ tràn trề sức sống. Đến khi em khóa cửa phòng, mở vòi ga ra ban đêm thì mọi người mới hiểu. Nếu đêm ấy, khu em ở không có đám cháy, khiến chồng em cứ ở lì trong bệnh viện không trở về nhà thì em đã thành người thiên cổ....và ngày nay, em không phải ngồi đây, để tiếc nuối dĩ vãng với anh nữa...

- Chúng mình sống với nhau trong căn phòng nhỏ, anh vừa đi dạy vừa học thêm, còn em phải đi làm. Cho đến một ngày kia...Đến một ngày kia...ngày em hoạt động cho phong trào thống nhất Đức quốc, một phong trào khuynh tả, bị cộng sản lợi dụng làm cơ sở gián điệp. Anh đậu thêm 2 cấp bằng tiến sĩ nữa, và được mời làm việc trong căn cứ thí nghiệm khoa học. Anh nghiên cứu về thái dương học, một bộ môn khoa học mới, nhiều hứa hẹn lớn lao, nên dần dà được nổi tiếng. Chính phủ cử anh làm giám đốc, điều khiển cả trung tâm. Hạnh phúc của hai đứa mình đang nồng nàn thì biển cố xảy ra... Em còn nhớ không ? Tài liệu anh mang về nghiên cứu ở nhà được anh cất trong một tủ sắt đặc biệt. Đặc hiệt ở chỗ nó được lắp ống kiếng chụp hình bí mật, người lạ bén mảng tới trong vòng một thước là bị thu hình vào phim nhựa.

Một ngày kia, ống kiếng đã chụp được em đang loay hoay mở cửa tủ sắt. Và anh đã lục vấn em. Em không đáp mà chỉ ngồi khóc. Anh nâng mặt em lên hỏi, và nói rằng chuyện đã qua thì để cho qua nhưng từ nay em đừng tái diễn nữa vì tài liệu của anh liên quan đến vận mạng của Liên bang Tây Đức, của Âu châu, và của cả hàng trăm triệu con người trong thế giới tự do nữa.

Vì yêu em, vì không muốn làm em đau khổ, anh không hề tìm hiểu nguyên nhân hành động của em, hành động mở tủ sắt để lấy tài liệu quốc phòng. Anh đinh ninh được em thông cảm, không ngờ ba ngày sau em bỏ đi biệt tích...Mãi sau này anh mới biết em vượt biên giới sang Đông Đức...

- Em bị người ta bắt buộc.

- Em vẫn có thể ở lại vì nếu phải bảo toàn an ninh cho em, anh đã mang em sang Hoa kỳ. Nhưng em đã ra đi, bỏ anh sống một mình trong suốt 15 năm đằng đẵng, 15 năm không được một mẩu tin tức về em.

- Anh ơi, nếu anh đã từng gia nhập một tổ chức điệp báo thì anh sẽ biết rằng vào thì dễ, nhưng ra thì khó, rất khó. Nhiều khi ra là chết. Người ta lợi dụng kẽ hở trong gia đình em để lôi kéo em vào vòng vây điệp báo. Hẳn anh còn nhớ toàn thể gia đình em đều ở phía đông, chỉ một mình em sinh sống ở phía tây. Người ta bắt mẹ em viết thư cho em, nói em phải hợp tác với tình báo Đông Đức. Bằng không mẹ em sẽ bị bỏ tù, các em trai của em sẽ bị tống qua Tây bá lợi Á. Vào địa vị em, anh sẽ xử sự ra sao ? Chắc chắn anh phải nghe lời, dầu biết rằng không nghe cũng khổ mà nghe cũng khổ. Nhưng thà nghe lời họ, kéo dài giai đoạn lâm chung còn hơn không nghe để mẹ bị tù tội, các em của em bị lưu đày...Vì vậy, em không dám yêu cầu anh bênh vực : Em đành đau khổ một mình...

- Tại sao họ bắt em trốn qua phía đông ?

- Buổi chiều, em vừa tắm xong, mặc qua áo đợi anh về để cùng đi ăn thì họ gõ cửa. Một nhân viên Đông Đức vào phòng ra lệnh cho em xuống xe, đậu sẵn trước nhà. Em hỏi đi đâu thì y không nói. Y chỉ cho biết là cấp trên cần gặp em tức khắc..Chiếc xe chở em qua Đông Đức, rồi em bị giữ riệt bên ấy, không được quay về, cũng như không được liên lạc thư từ với anh nữa.

Sau này, em khám phá ra lý do, nhưng cũng như lần trước, em chỉ là con cờ vô nghĩa. Người ta kêu em đến văn phòng Tổng giám đốc Sở Do thám Quốc ngoại, và hạ lệnh cho em lên đường qua Đài Bắc dưới một tên giả và lý lịch giả.Thì ra trong 15 năm họ cho em nghỉ ngơi, cho đến khi nào anh nổi tiếng khắp thế giới, đến khi nào công cuộc nghiên cứu về thái dương học đuợc thành công mỹ mãn thì mới bắt em xuất đầu lộ diện lần nữa...

Họ biết anh còn yêu em, anh sẽ không từ chối đề nghị của em. Nhưng khi tái ngộ, em mới thấy lầm. Anh yêu em thật đấy, song anh không thể nhận lời làm gián điệp. Mục đích của họ là dung em móc nối anh, tổ chức anh vào hàng ngũ. Nhưng vì anh cự tuyệt nên họ buộc em phải bắt giữ anh tại đây.

- Anh không tin. Bây giờ em có muốn đảo ngược tình thế cũng chưa muộn.

- Đảo ngược bằng cách nào?

- Phóng thích anh. Chỉ có thế thôi. Cơ quan an ninh Đài Loan sẽ bảo vệ em từng bước cho đến khi em lên phi cơ đi Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ chắp nối lại duyên tình dang dở từ 15 năm nay.

Người thiếu phụ mặc áo choàng đen nín lặng, vẻ mặt đăm chiêu. Dường như

câu nói của bạn long đã làm nàng xúc động mãnh liệt. Song chỉ một phút sau, nàng lắc đầu, giọng buồn bã :

- Nghe anh nói, em muốn òa khóc như đứa trẻ. Nhưng anh ơi, em không được quyền chỉ nghĩ đến hạnh phúc cá nhân mà bỏ mặc người thân. Mẹ em còn sống, nhưng nửa người bên trái đã bị bại liệt. Nhờ em, bà được điều trị trong bệnh viện riêng của KGB ở Đông Bá linh. Em không trở về, mẹ em sẽ chết, chết vì sầu muộn một phần, phần khác là chết vì bị ngược đãi. Rồi còn các em trai của em nữa. Chúng đã lớn, có vợ, có con đầy đàn. Toàn thể gia đình em sẽ bị đưa đi miền băng tuyết ghê rợn Tây bá lợi Á. Anh tha thứ cho em.

Đến lượt người đàn ông trung niên lại nín lặng.

Thiếu phụ thở dài rồi nói :

- Em nghĩ chỉ còn một lối thoát duy nhất. Đó là anh cùng đi với em.

- Về phía sau bức màn sắt?

- Anh đừng dùng danh từ có tính cách tuyên truyền ấy. Chúng mình ở đâu là hoa hồng sẽ mọc đầy ở đấy. Chính quyền phía đông long trọng cam kết sẽ cấp cho anh hai tòa nhà. một trong trung tâm thí nghiệm thái dương học, và một ở bãi biển. Mùa hè, hai đứa mình sẽ đáp phi cơ tới bãi biển nghỉ mát. Chúng ta sẽ đuổi bắt nhau dưới làn nước trong xanh, như hồi xưa. Mùa đông, hai đứa mình sẽ lên núi, trượt tuyết. Em đi trước, anh sẽ rượt theo em như hồi xưa, ở trên sườn núi thoai thoải dài hàng cây số, tuyết phủ trắng xóa, giữa những rặng thông xanh ngắt, và bầu trời trong veo không một gợn mây xám. Anh còn nhớ không? Mùa đông năm ấy, chúng ta nặn tuyết thành hình tròn rồi ném nhau từ trưa đến xế chiều không biết mệt, tối đến anh và em đốt củi trong lò sưởi, uống rượu rom, trò chuyện âu yếm với nhau trước khi chui vào mền len ấm áp. Em nhớ mãi lời anh phê hình "quái, anh có cảm tưởng da thịt em là cái máy điều hòa khí hậu, mùa lạnh thì em nóng, sưởi anh khỏi tê cóng tay chân, mùa nóng thì em mát, khiến anh khỏi chảy bồ hôi, và ngủ thẳng một giấc từ đầu hôm đến sáng "...

- Anh vẫn nhớ..nhớ lắm chứ. Anh nhớ nhất những lúc em khỏa thân tắm nắng trong căn phòng gắn kiếng trong vắt tứ phía. Em mặc bộ đồ đen tuyền. À, bây giờ em cũng mặc đồ đen tuyền như 15 năm trước.

- Hồi còn con gái, em chỉ mê màu xanh da trời. Em mê màu đen là vì anh. Anh giải thích cho em hiểu rằng trong các màu của tạo hoá, màu đen được coi là đẹp nhất. Thật ra, em không hoàn toàn đồng ý với lập luận khoa học khô khan của anh, nhưng em thích màu đen là vì anh thích màu đen.....

- Ruột anh đau lại như thắt. Em ơi, anh lo cho số phận của hai đứa mình quá !

- Vậy anh còn trù trừ gì nữa. Anh hãy quyết định ngay đi. Một lần nữa, em xin...

- Anh van em. Anh không thể nào nghe lời họ.

- Nghĩa là anh nhất định không xuống tàu ?

- Tại sao ?

- Em đã là vợ anh, hẳn em biết rằng anh có một đời vợ trước, và hai đứa con trai. Nàng là người Bạch Nga, theo cha trốn khỏi nước Nga từ sau đại chiến thứ hai. Vì cha nàng dính dáng vào phong trào cách mạng quốc gia Uy-cờ-ren nhằm lật đổ Sít-ta-lin, thiết lập một chế độ cởi mở và công bằng. Khi cha nàng từ trần, nàng trôi giạt sang Tây Đức và kết hôn với anh. Nhân viên ngoại giao Sô-viết đã liên lạc với nàng, thuyết phục nàng trở về quê hương.

Nàng bùi tai trở về. Nàng hẹn một tháng quay lại với anh, nhưng trên thực tế không bao giờ nàng quay lại nữa. Một thời gian sau, anh được tin đích xác là nàng đã bị tra tấn đến chết dưới hầm nhà giam Lubianka tại Mạc tư khoa. Họ giết nàng đã đành, họ còn giết luôn cả hai đứa trẻ vô tội để bảo vệ bí mật. Vì vậy anh đã thề độc là quyết không khi nào nghe theo lời đường mật của cán bộ Sô-viết !

- Trước khác, bây giờ khác. Trước là Sít-ta-lin với chế độ cảnh sát đàn áp. Giờ đây Liên sô dễ thở hơn.

  - Anh đã quen với không khí tự do Tây phương..Vả lại, anh không thể hóa giải lời thề với những người thân yêu đã khuất.

- Như vậy họ sẽ cưỡng bách đưa anh xuống tàu.

- Họ có súng đạn, muốn làm gì chẳng được. Nhưng họ chỉ có thể cưỡng bách được thân thể anh, chứ không thể cưỡng bách được linh hồn anh. Nếu bị bó buộc, anh sẽ tìm đến cái chết.

Nữ chủ nhân lại thở dài:

- Em đã cố gắng tột dộ rồi. Anh vẫn bị mê hoặc như hồi nọ. Thôi thì đành vậy...

Người đàn ông cũng thở dài :

- Đành vậy, biết sao! Trước sau anh cũng chết, anh chỉ xin em một ân huệ.

- Anh muốn gì, cứ nói.

- Muốn em ban cho anh một viên đạn vào tim. Được người mình yêu hành quyết còn sung sướng hơn là...

- Không được. Em chỉ là nhân viên tầm thường. Vả lại, em yêu anh, không nỡ nào bắn anh chết.

Người đàn ông nằm xuống giường, quay mặt vào tường :

- Đã khuya rồi, em nên lên phòng nghỉ.

Nữ chủ nhân nhăn mặt:

- Anh đuổi em ?

- Đâu dám. Anh chỉ là thằng tù bị kết ản tử hình. Em là cai ngục, có toàn quyền định đoạt sự sống và sự chết.

Một tia giận dữ thoáng qua mắt nữ chủ nhân. Nàng nhún vai định nói một hơi cho hả cơn tức, song lại ngậm miệng. Người đàn ông cũng không buồn thay đổi thế nằm khi nghe cửa lim đóng lại kêu sầm một tiếng mạnh.

Nữ chủ nhân chậm rãi lên lầu hai.

Tuy đêm đã khuya, nàng cũng quay số điện thoại. Nàng trao đổi mật khẩu, và nói chuyện với một người đàn bà.

Một người đàn bà trẻ hơn nàng...

Nhưng lại là cán bộ chỉ huy trực tiếp của nàng.....

° ° °

Văn Bình tiến vào ngõ cụt tranh tối, tranh sáng.

Giữa ngõ là hộp đêm Ngôi sao. Tuy mới ở đầu đường, chàng đã thấy xe hơi đậu hai giãy dài, nối đuôi nhau. Đài Bắc vẫn là thành phố có nhiều người thức khuva mặc dầu chỉ ở trong tầm tấn công của Trung Hoa lục địa.

Chàng đứng lại, tạt vào mái hiên. Tiếng động cơ xe hơi của Shan, người bạn mặt thẹo chung tình, đã nhỏ dần, nhỏ dần rồi nhập vào bầu không khí yên lặng trong đêm khuya.

Văn Bình đi lộn lại đường cũ. Chàng nói vói gã mặt thẹo là đến vũ trường Ngôi sao nhưng lại đến tòa biệt thự trệt cô độc ở đại lộ Chengtu, nơi chàng giúp bà đại tá Tsung hồi chiều.

Đành rằng Shan là kẻ kín miệng, Văn Bình vẫn phải đề phòng. Có thể đối phương đã theo sát xe hơi của Shan. Văn Bình cần gia tăng thận trọng vì từ phút này chàng trở thành một con thú mà hàng chục, hàng trăm thợ săn tìm kiếm, và nguy cho chàng nhất là trong số thợ săn giàu kinh nghiệm xạ thủ này có cả sở công an Đài Bắc mà trên nguyên tắc cũng như trên thực tế vốn là đồng minh thân thiết

của chàng.

Chàng bách bộ thêm một quãng nữa rồi vẫy tắc-xi. Nhưng chàng không dặn tài xế lái thẳng đến đường Chengtu.

Mà là đến đường Hengyang ở kế cận.

Tòa nhà trệt ở cách nơi chàng xuống tắc-xi gần một cay số. Văn Bình đếm bước ung dung trên vỉa hè, miệng phì phèo thuốc lá, một tay đút túi quần. Trông chàng, ai cũng tưởng là khách chơi đêm, khệnh khạng ngoài đường, chưa muốn về nhà, để tận hưởng khí trời trong sạch, không chứa đầy bụi bặm và khói xưởng máy ban đêm.

Chàng đi khỏi tòa nhà trệt trăm thước rồi đi vòng ra phía sau.

Giờ này chắc chắn gia nhân đã ngủ say. Theo lời bà đại tá Tsung, đầy tớ đều đi vắng, trong nhà chỉ có nàng và một nữ tì nhỏ tuổi. Chàng phải giáp mặt nàng để hỏi cho ra lẽ.

Tuy hàng rào cao ngút, chàng không chật vật mấy khi rún mình trèo qua. Trong vườn, cỏ mọc xum xuê như tấm thảm dầy nên chàng đáp xuống êm ái. Cho dầu bên trong là sân gạch đi nữa, chàng cũng không sợ gây ra tiếng động khả nghi. Nhờ thuật Ninjutsu và thần ảo công, chàng có thể biến khối thịt trên 70 ký của chàng nhẹ hẳn như bong gòn. Trong quá khứ, chàng đã nhảy tường hàng trăm lần nên đã rút đúc được khá nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn như đánh lừa chó bẹt-giê hoặc hệ thống canh phòng điện tử.

Chàng hút chết nhiều lần, nhưng có hai lần làm chàng nhớ nhất, vì đối phương đã áp dụng những kỹ thuật mới lạ không ngờ.

Lần đầu tiên xảy ra ở Sài gòn, Sài gòn là đất nhà nên chẳng có gì đáng ngại. Như thường lệ, chàng đu lên đỉnh rào rồi trườn người nhảy xuống vườn thật gọn. lẽ ra sau khi chấm đất, chàng phải ngồi thu hình năm ba phút để làm quen với bóng tối và địa hình địa vật. Nhưng vì quá khinh thường, chàng cứ thản nhiên đứng dậy, len lỏi qua những gốc mít xum xuê để thâm nhập vào bên trong.

Chàng đã mang sẵn thuốc trừ cho nên càng khinh thường hơn nữa. Loại thuốc này công hiệu một cách kỳ lạ : chỉ cần rũ một gói bột lớn bằng hai viên thuốc trụ sinh là một mùi thơm nhẹ bay ra, hòa trộn vào không khí, giống chó ngửi phải là cúp đuôi bỏ chạy, con nào gan lì ở lại sẽ bị ù tai, tịt mũi và chảy nước mắt đầm đìa.

Nhưng chủ nhân của tòa nhà khả nghi mà Văn Bình có trách nhiệm đột nhập đêm ấy lại không dùng chó để canh phòng.

Mà là dùng rắn.

Một giống rắn " lười biếng " suốt ngày đêm nằm cuộn tròn trên cành cây, trông

như khúc củi mục, không buồn cử động cũng như không buồn đi lang thang trong vườn. Đặc điểm của giống rắn này là thích ăn thịt. Khi động dụng, nó quăng mình từ trên cây xuống, quấn chặt cổ nạn nhân, và trong nháy mắt bẻ gẫy xuơng sống như đứa trẻ bóp cái bánh que trong bàn tay.

Chủ nhân tòa biệt thự lạ lùng ấy nuôi được hai con rắn "lười biếng" để canh gác phía sau, ở phía thường hay bị đạo chích thâm nhập. Vô tình Văn Bình đã lẻn vào nhà bằng lối hậu nên chạm trán với hai tên lính quyết tử máu lạnh nguy hiểm này.

Chàng đang đi loanh quanh giữa vưòn mít phồng cánh mũi để hít thở mùi mít thơm tho (và bất giác nghĩ đến đàn bà đẹp vì giới vui nhộn đã đặt ra từ ngữ "thơm như mít" để tả thần Vệ nữ bằng xương bằng thịt) thì huỵch một tiếng, chàng khựng lại. Con rắn quái ác không biết từ đâu lao tới đã bện thành vòng tròn trên vai chàng, sửa soạn xiết cổ.

Con độc xà tấn công thật nhanh, thật gọn, song Văn Bình đã kịp thời vặn công để tung nó ngã xuống. Tuy nhiên, chàng phải dùng đến atémi cực hiểm mới chặt nát được đầu nó, vì nội lực của chàng khá mạnh nhưng chỉ mạnh đối với con người. Toàn thân độc xà được bọc một lớp vảy cứng đủ sức chịu đựng những đòn sấm sét.

Sau khi giết con thứ nhất, chàng phải đối phó ngay với con thứ nhì. Con này đáng sợ hơn vì là con đực, con cái là vợ nó vừa bị nát đầu. Vì đã có kinh nghiệm với con cái, Văn Bình không vất vả mấy trong việc triệt hạ con đực. Dầu sao thì chàng cũng bị một phen bở vía. Và sau vụ này, Văn Bình tự nguyện sẽ gia tăng thận trọng mỗi khi nhảy tường vào nhà người lạ.

Lần hút chết thứ nhì xảy ra ở Vạn tượng, một thủ đô xơ xác và quê mùa có nhiều xe hơi Mércedes kiểu mới hơn là đường phố, có nhiều phụ nữ bán dâm hơn là phòng trọ. Chàng được lệnh lẻn vào ngôi nhà của một cô gái chơi thượng lưu để chụp trộm một tài liệu mà ông Hoàng nghi là được cất giữ bên trong.

Biệt thự ở Vạn tượng thường được xây cất trên những vùng đất trống xa khu xóm lao động lụp xụp, ban đêm đèn điện lại quá yếu, cảnh sát lại quá ít, hoặc quá tài tử nên giới ăn sương cũng như giới gián điệp hoạt động khá dễ dàng.

Trong nhà không có chó bẹt-giê, chủ nhân lại đang say sưa ở vũ trường Vieng Ratry nên Văn Bình nghênh ngang mở cửa mặc dầu ông Hoàng đã dặn chàng nên thận trọng,

- Coi chừng đấy ! Đừng có nghĩ rằng đối phương là những kẻ cẩu thả. Trong nghề này, những việc dễ nhất lại là những việc khó nhất, và dễ chết nhất.

Như thường lệ, chàng đã ừ ào tuân lệnh nhưng lại hoạt động theo ngẫu hứng, cho ông tổng giám đốc là cụ già lẩm cẩm, cẩn thận một cách vô ích.

Chàng không thể ngờ rằng tòa nhà bề ngoài bỏ hoang ấy lại là một pháo đài

điện tử kiên cố.

Thoạt đầu, chàng dùng chìa giả để mở ổ khóa. Mọi cánh cửa dẫn vào căn phòng có tủ sắt đều được gắn hệ thống báo động, gồm những băng bằng chất nhôm nhẹ bề ngang một phân tây, dán dọc theo ô kiếng, Văn Bình ngây thơ tưởng đó là một hình thức trang trí vì giới lắm tiền, nhiều của ở đất Lào đồng khô cỏ cháy thường mời các nhà trang trí hữu danh tây phương tới trần thiết nơi ăn, chốn ở cho sang trọng.

Té ra những băng kim khí này được nối liền với một động cơ điện tử trung ương, gọi là "teleap- proche", phát minh mới nhất của kỹ nghệ chống kẻ trộm ở Hoa kỳ. Khi chàng mở cửa lẻn vào, chất nhôm truyền lệnh báo động tới động cơ trung ương, căn phòng chứa két sắt lập tức phát ra một luồng hơi độc, ai ngửi phải là ngã lăn ra bất tỉnh.

Chủ nhân ngôi nhà chỉ phạm một lỗi lầm nhỏ. Vì thế Văn Bình mới còn sống đến ngày nay.

Đó là dùng chất hơi độc có mùi thơm như kẹo bạc hà. Văn Bình rất nhậy cảm với mùi bạc hà sau nhiều năm kết bạn thân thiết với thuốc lá Salem. Nên khi ngửi thấy hương vị quen thuộc, chàng vội ngừng tay, suy nghĩ.

Mùi bạc hà mỗi lúc một thêm đậm đà. Tuy chàng chưa vào đến phòng cất tài liệu, chàng cũng đã choáng váng mày mặt. Biết là hơi độc, chàng vội vàng thoát thân ra vườn.

Sau chuyến "ăn sương" thất bại này, chàng không dám nhìn mặt ông Hoàng luôn trong nửa tháng. Ông Hoàng phải cho Lê Diệp tới triệu năm lần, bảy lượt chàng mới vác xác tới.

Trước khi chàng từ giã ông Hoàng ở Đông kinh để qua Đài Bắc tiến hành công tác Hoa Quỳnh, chàng được ông Hoàng tặng một cuốn sách nhỏ viết về nghệ thuật ẩm thực Trung quốc, ông Hoàng tủm tỉm cười, nói với chàng :

- Món ăn tàu nổi tiếng thế giới về ngon, nhưng theo tôi nó không hợp với tì vị của nhân viên điệp báo. Vì nó có quá nhiều chất béo. Vẫn biết anh có bao tử bọc thép, ăn đá cũng tiêu, huống hồ ăn món nhiều mỡ, nhưng dần dà mỡ sẽ làm cho phản ứng thần kinh bị trì chậm, tri khôn và linh tính bị mờ nhạt.

Thì ra ông Tổng giám đốc bày trò tặng sách và bàn bạc về món ăn tàu để khuyên chàng thận trọng!

Vì vậy đêm nay chàng đã thận trọng từng bước trong vườn nhà bà đại tá Tsung. Mảnh trăng đã trốn sau đám mây rộng, lơ lửng dưới nền trời loang lổ. Văn Bình men theo những luống hoa nở ngào ngạt vào ga-ra, rồi từ ga-ra đột nhập nhà trên để lên lầu.

Biệt thự của bà đại tá Tsung là một biệt thự trệt, nhưng được kiến trúc theo lối

mới, trệt mà có lầu, lầu mà là trệt. Phân nửa diện tích nhà chính được dùng làm phòng khách và phòng ăn, muốn vào phòng ngủ phải trèo một trong hai cầu thang thấp ở giữa nhà.

Đèn phòng khách đã tắt. Cầu thang lót thảm ni-lông nên Văn Bình bước lên êm ái.

Chắc bà đại tá đa tình còn thức vì gian phòng phía trái, mặt hậu, đang còn ánh đèn le ói chiếu qua khe cửa.

Văn Bình lục soát khắp nhà, đến khi không gặp được ai chàng mới yên tâm mở cửa phòng ngủ. Thoạt tiên, chàng định dùng sợi thép cứng thay cho chìa khóa. Nhưng chàng vừa đụng vào quả nắm thì cánh cửa đã từ từ mở vào bên trong.

Chàng bàng hoàng trong giây phút vì thấy một xác người nằm sóng sượt sau cửa. Đó là ả nữ tỳ mở cổng cho chàng hồi chiều.

Nạn nhân nằm ngửa, mắt trợn trừng, ngó lên trần nhà. Văn Bình áp tai vào ngực. Tim nạn nhân đã ngừng đập. Chàng cầm tay lên để bắt mạch : mạch máu cũng đã câm bặt.

Tuy nhiên làn da còn hơi nóng. Văn Bình quan sát kỹ lưỡng trước khi quỳ xuống dùng thuật kuatsu để hồi sinh cho nạn nhân. Nhưng chỉ mấy phút sau, chàng chép miệng đứng dậy. Chàng vuốt mắt nạn nhân rồi lấy khăn trắng trải giường đắp kín từ đầu xuống chân.

Suýt nữa chàng quên bà đại tá Tsung.

Nàng vẫn mặt bộ áo màu hồng quen thuộc. Nàng gục đầu trước bàn phấn kê ở góc phòng. Ngọn đèn đêm xanh nhạt chiếu phơn phớt vào khuôn mặt trái xoan gợi cảm của nàng.

Văn Bình lật mặt nàng ra. Mắt nàng lim dim như ngủ. Bình thường đôi mắt này được liệt vào loại khá đẹp. Khi nhắm lại, mi mắt bầu bầu nổi lên những tia máu hồng, giống mắt trẻ thơ. Miệng nàng chỉ hơi mím, dường như để biểu lộ sự ngạc nhiên và uất ức.

Cũng như ả nữ tỳ, bà đại tá Tsung không bị vết thương nào trên người.Văn Bình mở áo coi cẩn thận. Nàng không bị ám sát bằng súng hoặc bằng dao.

Tuy nhiên...

Nhỡn tuyến tinh tế của chàng vừa nhận ra một nốt ruồi son nhỏ xíu ở sau tai. Nốt ruồi không phải nốt ruồi có sẵn. Người lạ có thể lầm, nhưng chàng không thể lầm được. Nhiều năm lăn lộn trong nghề võ thuật đã mang lại cho chàng một số vốn kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn phi thường.

Ngày nay, môn điểm huyệt atémi của võ Nhật đã nổi danh trong làng võ lâm thế giới. Nhưng võ tàu đã nổi danh về môn điểm huyệt từ ngày xưa, từ ngày nhu đạo chưa ra đời. Có những võ sư đạt tới cao độ của môn điểm huyệt, đứng xa 5, 10 thước chĩa ngón tay ra giết đối phương dễ dàng như chơi. Nguyên tắc tấn công của họ rất giản dị, nhưng muốn luyện tập lành nghề phải mất hàng chục năm : ấy là vận dụng chân khí vào đầu ngón tay, hoặc ngón chân, rồi hướng thẳng vào huyệt đối phương.

Thấp hơn một bậc là những võ sư chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay, hoặc ngón chân vào da thịt là đối phương mất mạng. Chỗ bị chạm nồi lên một vết tròn nhỏ, tụ máu màu đỏ, giống như nốt ruồi son.

Văn Bình vừa nhìn thấy vết tròn màu đỏ này. Nghĩa là bà đại tá Tsung bị một tay cao thủ hạ sát.

Chàng dí ngón tay vào tròng mắt nàng. Tròng mắt hơi cử động. Mừng rỡ chàng bèn kéo toạc chiếc áo lót của nàng ra, rồi ngửa cổ, hít một hơi dài trước khi phóng vào huyệt gần tim nàng một phát atémi nhè nhẹ, nhằm khích động hệ thống tuần hoàn. Chàng đã học được nhiều thế hồi sinh theo thuật kuatsu của nhu đạo. Trong trường hợp nạn nhân chưa hoàn toàn tắt thở, thuật kuatsu có hy vọng cứu sống.

Bồ hôi vã ra đầy trán Văn Bình.

Mải nghĩ đến tính mạng của nạn nhân, chàng quên cả chiêm ngưỡng bộ ngực cân đối và rắn chắc đang phơi bày trước mắt. Nàng đa tình, thay đổi người yêu như thay áo là lẽ dĩ nhiên của tạo hóa. Vì nàng quá đẹp, nàng không thể trở thành vật sở hữu riêng của một người, phương chi người ấy lại luôn luôn sống xa nàng...

Thân hình đều đặn của nàng, cặp giò thuôn dài của nàng, cái lưng ong của nàng, tất cả được hoa công nặn ra cho những trận giao hoan dài vô tận, đêm này sang đêm khác, tuần này sang tuần khác, tháng này sang tháng khác. Văn Bình chưa gặp đại tá Tsung, nhưng dẫu đại tá Tsung là người đàn ông có bắp thịt nở nhất và cứng nhất hoàn vũ thì cũng không đủ sức làm chủ độc quyền....

Nàng vẫn nằm thẳng đơ như khúc gỗ.

Văn Bình lại ngửa cổ lần nữa, thu hết khí trời vào lồng ngực. Phát atémi đã vút ra như tên bắn, kêu hự một tiếng khi chạm vào xương sườn của nạn nhân. Chàng phóng đòn chính xác như người cân vàng bằng cân tiểu li, không quá mạnh để nạn nhân nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không quá nhẹ sợ không hiệu lực.

Toàn thân nạn nhân rùng lên một cái.

Văn Bình nắm tóc nàng, giật mạnh:

- Bà đã tỉnh chưa ?

Nạn nhân mở mắt he hé, nhưng vội nhắm lại. Chàng cầm tay nàng bắt mạch.

Niềm vui vừa nhú lên trong lòng chàng đã lụi vì chàng cảm thấy mạch nạn nhân bị đứt quãng.

Nghĩa là nàng chỉ có thể hồi sinh vài ba phút rồi tắt thở. Và lần này thì không phép kuatsu nào cứu được nữa.

Văn Bình ấn nhẹ vào huyệt dưới nách, và gọi :

- Bà đại tá Tsung ? Ai giết bà ?

Dường như nạn nhân đã nhận ra chàng. Vì trên miệng nàng thoáng nở một nụ cười. Nụ cười ngượng ngùng của người biết mình có lỗi. Nàng hối hận vì đã nghi oan cho chàng hồi chiều.

Đột nhiên nạn nhân quẫy mình từ phải sang trái.

Mặt nàng đối diện cái bàn phấn kê ở góc tường. Chắc nạn nhân đã thu hết toàn lực mới có thể quay được mặt vào tường.

Văn Bình nhắc lại :

- Ai giết bà ? Bà cho tôi biết. Tôi sẽ báo thù cho bà.....Bà Tsung.....

Miện nàng mở ra, Văn Bình vội vàng cúi xuống. Nàng chỉ thều thào như hơi gió :

- A... a a a...

Văn Bình lay nàng :

- Bà nói gì ? Bà ráng nói hết câu đi. Bà Tsung !

Vô ích.

Trong khi đổi thế nằm, nàng đã sử dụng tới sức khỏe cuối cùng còn đọng lại trên đường gân và thớ thịt. Nàng chỉ nói được tiếng "a" yếu ớt và ngắn ngủi rồi ngoẹo đầu.

Văn Bình không tìm cách hồi sinh cho nàng nữa vì biết nàng đã chết hẳn.Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy hai bàn tay nạn nhân đều nắm chặt lại và chĩa vào cái bàn phấn.

Chàng đứng lên, nhìn cái bàn phấn, dáng diệu suy nghĩ. Cái bàn này gồm ba tấm gương St Gobain hình chữ nhật dính vào nhau,thành một hình lục lăng dựa trên một mặt bàn thấp. Đó là kiểu bàn phấn mới nhất, giản dị mà đẹp mắt. Toàn thể bàn phấn đều dán phọt-mi-ca màu trắng, trừ hai ô kéo gắn khóa vàng.

Trên mặt bàn, Văn Bình thấy chai lọ bầy la liệt. Từ thuốc tô móng đến sữa trang điểm, tất cả đều do hãng Arden chế tạo. Bút chì xanh vẽ mắt, và mi giả cũng của hãng Arden. Văn Bình mở ngăn kéo. Bên trong toàn ảnh mầu. Ảnh chụp bằng máy Polaroid của Mỹ chỉ có một tấm. Và toàn ảnh đàn bà.

Chàng đặt dưới ánh đèn để xem kỹ từng tấm một. Hầu hết đều đẹp: Một nửa là ảnh chụp với áo quần, dầu chỉ là áo quần sơ sài, hầu như tượng trưng. Nửa còn lại là ảnh khỏa thân trăm phần trăm, chụp những kiểu táo bạo như trong trại khỏa thân theo chủ nghĩa thiên nhiên.

Người trong hình đều là đàn bà phương đông, mắt đen, mũi thấp, thân hình nhỏ nhắn. Văn Bình để ý tới một phụ nữ phương tây duy nhất trong xấp ảnh màu, với đôi mắt rộng xanh biếc và làn môi dày đa tình.

Dáng điệu tự nhiên, chàng bỏ xấp ảnh vào túi. Ở vào địa vị chàng, người đàn ông nào cũng làm vậy. Trừ phi là thày tu (mà vị tất thầy tu của thời đại bít-tơn, hip-py có đủ bản lãnh cưỡng lại thèm muốn xác thịt ghê gớm), chứ trên cõi đất đầy hoan lạc này không phần tử đực rựa có đủ bộ phận trời cho nào lại trả xấp hình khêu gợi vào chỗ cũ, trong ngăn kéo bàn phấn.

Văn Bình không chối cãi điều đó. Chàng không chối cãi là xấp hình quá gay cấn, chàng không thể không chiếm đoạt.

Nhưng còn một lý do khác, không dính dáng đến lãnh vực tình ái.

Đó là lý do nghề nghiệp, một trong các tấm hình màu hấp dẫn ấy vừa mang lại cho chàng chìa khóa để mở cánh cửa bí mật của công tác Hoa Quỳnh.

° ° °

Truớc khi đi ra, Văn Bình không quên tạt qua phòng ăn. Chàng đoán không sai, bà cố đại tá Tsung là người sành ẩm thực. Tủ rượu gồm nhiều loại danh tửu tây phương, và đặc biệt đủ loại huýt-ky.

Tuy nhiên chàng lại nhấc các chai rượu tây ra ngoài để lục lọi ở phía sau. Cũng như nhiều nhà thượng lưu, no cơm ấm cật khác, bà đại tá đã ngâm một chai rượu thuốc sâm nhung thượng hạng. Rượu này làm cho sức khỏe được củng cố và bền bỉ.

Chàng nhìn cái toa bên ngoài đề hai chữ nho "rượu thuốc", mở nút thè lưỡi liếm thử thấy ngon bèn nốc luôn một hơi. Chủ nhân đã sang thế giới bên kia, không ai biết thưởng thức chai rượu đại bổ này cũng uổng. Như có phép thần, chất rượu vừa ngấm vào bao tử chàng đã tạo ra một cảm giác kỳ lạ, làm cho Văn Bình say mà không say. Tâm thần chàng lâng lâng, cảnh vật chung quanh chàng dường như thơm mùi hoa hồng, và vang ngân một điệu xì-lô êm ái, dịu dàng, vỗ về mơn trớn...

Tiếc rẻ, Văn Bình cặp chai rượu vào nách, mở cửa hông ra ga-ra.

Tội nghiệp cho bà đại tá Tsung...Khu vườn đầy hoa kiều diễm và thơm tho như thế này mà nữ chủ nhân đã chết... Xe hơi trong ga-ra cũng đẹp. Văn Binh ngẩn người trước chiếc Fiat Dino sơn đỏ tuyệt đẹp. Kiểu xe hai cửa này do Ý chế tạo, nổi tiếng trên thế giới về tốc độ hơn 200 cây số giờ, về hình dáng xinh xắn, về cách trang hoàng bên trong sang trọng và quý phái. Nó còn nổi tiếng về giá tiền nữa. Tính trung bình, nó đắt gấp hai xe hơi Hoa kỳ 4 cửa.

Khi ngồi vào trong, Văn Bình còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Mùi hương tóc và da thịt của bà đại tá Tsung. Có lẽ nàng mới lái đi đâu về. Bình sinh Văn Bình vẫn ưa đàn bà lái xe đua. Người lái xe đua là người thích tốc độ, đàn bà lái xe đua thường là những kỳ quan về tình ái. Họ thường là những người vợ luôn luôn đói khát yêu đương, phải tìm trên chiếc xe phóng nhanh một số cảm giác mạnh...

Nếu nàng còn sống, Văn Bình có thể mời nàng xuống biển. Đêm trăng mà hai người bơi bên nhau dưới nước thì thật thần tiên. Tắm xong, hai người dìu nhau lên bãi cát, nằm ngắm vầng trăng thẹn thùng đang rút vào đám mây màu sữa. Chiếc Dino rộng rãi cũng nằm gần đó. Khi cần, chàng khỏi phải mất thì giờ. Trong xe có sẵn máy điều hòa muốn lạnh hoặc muốn nóng chỉ bấm một cái nút nhỏ.

Nàng sẽ mang theo cái mền len màu hồng (mầu hồng vốn là màu nàng ưa thích). Chàng sẽ kèm thêm hai chai rượu đại bổ. Hai người sẽ hú hí bên nhau đến gần sáng...

Văn Bình thở dài.

Tất cả chỉ là ảo mộng.

Biệt thự của bà đại tá Tsung vắng tanh vắng ngắt. Trừ chủ nhân và ả nô tỳ gục chết bên trong, trong tòa nhà rộng thênh thang không còn ai nữa. Kể cả bẹt-giê giữ nhà cũng không, Văn Bình cũng không nghe âm thanh quen thuộc của côn trùng ban đêm.Dường như tạo vật đã rủ nhau nín lặng để tiễn đưa người đẹp về cõi chết.

Văn Bình lái chiếc Dino ra đường lớn.

Lát sau, chàng đã đến vũ trường Ngôi sao.

Chàng lái qua thấy đèn trước cửa còn sáng. Chàng không đậu lại mà cứ tiếp tục cho xe chạy. Cách hộp đêm một quãng khá xa chàng mới quẹo trái, đút đầu vào một hẻm tối chật hẹp, rồi xuống xe lái ngược về đường cũ.

Chàng cũng không đi qua cửa trước của vũ trường...Kinh nghiệm cho chàng biết là phần nhiều vũ trường—nhất là vũ trường có thành tích bất hảo — đều có ít nhất hai cửa, và cửa hậu luôn luôn mở, có sẵn người gác, cũng như cửa tiền. Hộp đêm Ngôi sao chắc chắn phải có thêm cửa hông để hoạt động được thêm kín đáo.

Văn Bình đi vòng ra phía sau vũ trường. Chàng thấy một cái hẻm bề ngang chưa được một thước, chỉ vừa lọt người đi. Bên trong le lói ánh đèn.

Trời đã khuya. Nhưng đối với thế giới hưởng lạc, lấy đêm làm ngày thì đang còn sớm. Phía trước đường, một số dạ khách đã ra về, song một số khác bắt đầu đến. Họ thường có hẹn với chiêu đãi viên hoặc vũ nữ. Họ đến trước giờ hộp đêm đóng cửa để kéo người đẹp đi ăn (Đài Bắc vốn là thiên đường của sự ăn đêm, cũng như Hồng kông, Tân gia ba, Cựu kim sơn, Chợ lớn, những nơi có nhiều Hoa kiều lập nghiệp), hoặc về một phòng khách sạn vắng vẻ mà ấm cúng.

Văn Bình bước thật nhanh vào hẻm. Chàng sợ vệ sĩ của chủ nhân hộp đêm gác cổng hậu nhìn thấy.

Cũng may, ngọn đèn vàng lủng lẳng ở tận cuối hẻm. Hẻm này khá sâu, vũ trường Ngôi sao tọa lạc ở chính giữa.

Chàng bám ống máng gần nhất, đu lên trên, nhẩy xuống một sân thượng tối, đầy rêu. Sau khi bị trượt chân suýt ngã, chàng mới biết sân thượng bị bỏ hoang từ lâu. Có lẽ chủ nhà là cặp vợ chồng già, suốt ngày ở tầng trệt, không khi nào lên gác lộ thiên đón nắng, đón gió và đón trăng.

Trăng đêm nay không sáng lắm song cũng không đến nỗi xấu xí. Trời trăng mêng mang như thế này, cặp kè giai nhân thì bất hủ... Văn Bình bỗng tiếc nuối Sài thành hoa lệ. Có lần ở đại lộ Trần hưng Đạo, chàng trèo lên mái, rượt bắt một tên đạo chích, tạt qua sân thượng một tòa nhà cao lêu nghêu thì gặp người đẹp nằm dài trên ghế xích-đu tắm... trăng rằm.

Tắm, theo nghĩa thông dụng, là cởi bỏ quần áo, vì tôn trọng luật lệ kiểm tục, người tắm phải che thân, ít ra cũng có hai miếng vải. Kẻ táo bạo mặc bi-ki-ni một miếng ở Âu châu bị bắt bỏ bót là chuyện thường, nên mỗi khi muốn trở về với chủ nghĩa thiên nhiên thuần túy người ta phải tắm lén lút.

Cô gái Việt chàng gặp đêm đó biểu diễn một lối tắm mới mẻ. Nàng lấy bình phong ni-lông quây tròn, chỉ chừa một phía nhìn ra khu đất trống, để tắm trăng. Và để hưởng thụ toàn vẹn tia sáng mơn trớn của Hằng nga, nàng đã vứt bỏ hết quần áo.

Tên trộm chỉ cách chàng một quãng ngắn. Chàng đu qua bao lơn thì thấy hắn. Chàng nhẩy xuống mái bằng kế cận là thộp cổ được hắn.

Song gã ăn sương đã được trời cứu (đúng hơn, được thần Vệ nữ cứu).

Văn Bình sửa soạn tấn công thì luồng nhỡn tuyến soi mói của chàng đụng phải làn da trắng sữa của người đẹp đang nằm bất động trên ghế vải...

Nghe ồn, nàng nhỏm dậy và tình cờ phô bày kho báu ngàn vàng. Thấy người lạ, nàng la lên. Nhưng không hiểu vì sự cầm xúc tột độ làm tiếng la bị mắc kẹt trong cuống họng, hay vì nàng cố tình lí nhí kêu cứu trong miệng, nên người đẹp chỉ "trời ơi" được một tiếng nhỏ. Và trong thoáng mắt Văn Bình đã đến gần.

Chàng quên cả việc đuổi bắt tên trộm, mà chỉ nghĩ đến việc đuổi bắt tình yêu đột ngột hiện tới. Và tối hôm ấy, mọi người chờ mỏi con mắt cũng chẳng thấy Văn Bình từ trên mái trèo xuống. Không tóm được đạo chích là chuyện thông thường, nhưng không trở về thì quả là chuyện lạ lùng. Sợ chàng sẩy chân bị té trọng thương, hoặc bị tên trộm đánh lén, bạn bè của chàng bèn lần lượt leo lên tìm kiếm. Họ lục lọi suốt một tiếng đồng hồ mà không tìm ra tăm hơi trong khi tên trộm đã bị bắt, bị tống lên xe cây chở về quận cảnh sát.

Cùng đi với Văn Bình tối hôm ấy tới buổi tiệc là Lê Diệp. Anh chàng sếu vườn ngồi yên với chai cocacola, không góp bàn vào việc tìm kiếm. Mãi đến khi thiên hạ mệt lử, ngồi thở phì phì thì Lê Diệp mới phá lên cười một tràng dài.

Một thiếu phụ ngồi bên vốn có cảm tình với Văn Bình vội quay lại, quắc mắt, giọng oanh the thé :

- Hừ, bạn thân của anh mất tích mà anh còn ngồi cười một mình được ư ?

Lê Diệp càng cười to hơn.

Lát sau chàng mới giải thích:

- Các bạn chưa hiểu hắn bằng tôi. Hắn chạy trên mái còn nhanh nhẹn và an toàn hơn các bạn chạy trên đất bằng. Võ nghệ như hắn thì may ra trời đánh hắn mới bị thương tích. Chẳng qua hắn chưa về vì hắn bị kẹt đấy thôi.

Mọi người nhao nhao:

- Bị kẹt ? Thế nào là bị kẹt?

Lê Diệp đáp:

- Chắc trong khi nhảy vào ban công nhà người ta hắn ta đã gặp một cô gái mũm mĩm nào đó. Nàng mời hắn và hắn đã bằng lòng ở lại. Hắn thường có tính hay quên kỳ quặc như vậy.

Sự thật hôm ấy đã xảy ra đúng như Lê Diệp dự đoán. Cô gái khỏa thân tắm trăng đã bị tiếng sét ái tình làm cho xởn vởn ngay trong phút giáp mặt đầu tiên. Văn Bình xà đến hôn nàng thì nàng không chống cự, trái lại nàng còn ôm cứng thêm nữa. Và Văn Bình đã được người đẹp mời vào dưới sân thượng.

Chàng hàn huyên với giai nhân đến gần sáng mới về. Chàng ra về chẳng phải vì nàng xua đuổi nhưng vì nàng bám riết quá nên chàng sợ. Hỏi ra mới biết nàng đã có chồng và chồng nàng là anh chàng ghen tuông khét tiếng, chàng không dám ở lại thêm một phút nào nữa. Nàng hỏi tên và chỗ ở, Văn Bình nín khe. Chàng đòi về, nàng làm dữ bắt chàng ở lại khiến chàng hoảng hồn và phải tặng nàng một atémi nhẹ, cho nàng ngủ mê đi.

Năm tháng sau, chàng lại đụng nàng trên đường Tự do. Nàng đang ngự xe hơi Hoa kỳ kiểu mới, bóng tưởng soi gương được, lại gắn máy lạnh tối tân, có tài xế mặc đồng phục trắng, đội cát- két viền vàng khi thấy chàng lững thững trước thư quán Xuân thu vội ra lệnh cho tài xế đậu bừa xuống. Xe hơi của nàng choán gần hết đường, phía sau lại đầy nhóc xe cộ, nhưng tài xế sợ bà chủ đã lái ẩu vào lề. Báo hại cho hai chiếc xe hơi bị móp vè, cảnh sát phải mất gần một giờ để làm biên bản tai nạn lưu thông.

Hoảng hốt, Văn Binh trốn một mạch vào hẻm Eden. Chàng khôn ngoan chui vào tiệm bán sách truyện Anh ngữ ở cuối hẻm. Cửa hàng bé nhỏ được gắn máy lạnh, lại có giá sách che khuất nên chàng đứng núp bên trong có thể nhìn qua cửa kiếng để quan sát bên ngoài.

Chàng đinh ninh trốn thoát, không ngờ người đẹp đã khám phá ra. Câu nói đầu tiên của nàng dội xuống như thùng nước lạnh:

- Anh bỏ chạy hả ? Tệ thật !

Chàng đành đấu dịu:

- Không phải vậy. Đêm ấy, anh lỡ dại, về nhà anh hối hận mãi.

Nàng cười :

- Hừ, hối hận mà vẫn béo trắng ra ! Em tìm anh suốt mấy tháng ròng, anh có biết không ?

- Biết. Nhưng chúng mình xa nhau thì hơn...dù sao em là đàn bà có chồng. Luân lý cũng như luật pháp không cho phép...

- Kệ em.

- Kệ em sao được. Con người sống có xã hội. Trừ phi em là Lỗ bình sơn sống một mình trên hải đảo thì muốn làm gì cũng được. Chồng em phăng ra thì chết một cửa tứ. Rồi thừa phát lại đến làm vi bằng, rồi anh và em vác mặt ra hầu tòa....

- Yên chí. Từ nay trở đi hắn không thể ghen tuông được nữa...

- Thôi, anh không dám.

- Đúng là anh muốn chạy làng....anh định phụ bạc em thì bảo để em lo liệu !

- Không...không, anh chỉ sợ chồng em biết.

- Đã bảo là yên chí mà...Chồng em bị nạn phi cơ ở Hương cảng mấy tháng trước, mộ đã xanh cỏ từ lâu rồi. Chỉ sợ phía anh thôi.

- Anh cũng bị kẹt.

- Sư tử Hà đông?

- Phải, vợ anh cũng là một cây ghen tuông. Bà ấy dọa tạt át-xít vào bất cứ cô gái đẹp nào cặp kè với anh ngoài đường..

- Vợ anh dữ nhỉ ?

- Vâng, dữ có tiếng. Chẳng thế mà mang danh sư tử Hà đông! Anh xin khất em đến dịp khác.

- Để chờ anh đầu độc vợ rồi hai đứa mình sống chung với nhau cho đến ngày răng long, đầu bạc...

- Đâu dám! Anh đâu phải là kẻ giết người.

- Vậy anh ngoan lắm ! Anh đưa em về nhà anh đi. Em muốn gặp vợ anh.

Tay chân Văn Bình bắt đầu bị luống cuống. Tuy chàng đã có con trai. Quỳnh Loan vẫn không phải là vợ chàng. Trên giấy tờ cũng như trên thực tế, chàng độc thân. Quỳnh Loan đang sống với cháu Văn Hoàng ở cao nguyên. Căn phòng chàng đang ở là của Mộng Kiều.

Người đẹp muốn đến thăm, nhưng thăm ai bây giờ? Và biết đưa nàng về xó xỉnh nào bây giờ ?

Văn Bình bèn đứng đực mặt. Người đẹp mỉm cười (chao, cái cười mà đến kiếp sau chàng vẫn còn nhớ), di ngón tay tháp bút trắng nõn vào má chàng, nói dằn từng tiếng nặng chình chịch như quan tòa tuyên án đại hình :

- Thôi, em xin ông. Em xin lậy ông cả tơi lẫn nón. Ông chưa có vợ mà dám vỗ ngực là có vợ. Trước kia, ông đã nói dối như vậy mấy chục, mấy trăm lần rồi?

Văn Bình van vỉ :

- Em tha lỗi cho anh. Vì hoàn cảnh...Chẳng qua vì hoàn cảnh nên anh phải che giấu sự thật.

Nàng bẹo má chàng như người lớn bẹo má con nít:

- Biết rồi, ông ơi...Ông lại sắp thở ngắn, than dài là nghề nghiệp bắt ông phải thất hứa với đàn bà.

Văn Bình trố mắt sửng sốt :

- Té ra em đã biết nghề nghiệp của anh!

Nàng hích cùi tay vào ngực chàng:

- Thưa anh vâng. Đêm ấy, anh hú hí xong là bỏ đi một nước, không thèm ngó ngàng đến người ta nữa. Sáng hôm sau, một con bạn thuật lại anh bỏ đám tiệc nhảy lên mái nhà bắt trộm em mới biết. Nhưng em vẫn chưa biết rõ tên anh. Phải khổ công điều tra thêm mấy tuần lễ nữa. Thì ra anh là đại tá Văn Bình. Em đã tức điên lên. Giá anh là người đàn ông khác thì em sẽ bỏ qua, nhưng anh lại là Z.28 nên em quyết làm cho đến nơi, đến chốn.

- Bây giờ em định xử ra sao ? Vả lại, anh tự nghĩ là chưa phạm lỗi nào với em cả. Gặp em, chúng mình ưa nhau rồi yêu nhau, thế thôi, em không hề căn vặn anh, cũng như anh không hề hứa hẹn.

- Phải, anh chưa phạm lỗi nào cả. Bắt người ta chờ đợi gần nửa năm trường, ốm lên ốm xuống mà còn chưa cho là đắc tội ư ? Hu hu, hu hu...

Nàng òa lên khóc như cô bé con nhà giàu làm nũng với mẹ. Hơn thế nữa nàng còn ôm ghì lấy chàng.

Một lần nữa, Văn Bình đầu hàng vô điều kiện.

Chàng đành năn nỉ :

- Đừng khóc nữa em ! Em muốn gì, anh xin chiều ngay lập tức.

Đang mếu máo, người đẹp vụt cười tươi như hoa hồng trong nắng xuân:

- Anh phải đi chơi với em.

Ổng tổng giám đốc ra lệnh gọi chàng đến trụ sở để nhận công tác mới. Xưa nay ông Hoàng rất ghét cộng sự viên đến chậm. Lần ấy, không những Z.28 đến chậm 15 phút hoặc nửa giờ, trong phạm vi đến chậm thường lệ, mà đến chậm một ngày, một đêm.

Nghĩa là đến chậm đúng 24 tiếng đồng hồ...

Báo hại cho Lê Diệp và biệt đội an ninh phải tá hỏa đi tìm kiếm khắp Sài gòn. Đêm ấy, họ lục lọi các hộp đêm, và các nhà quen, lữ quán mà điệp viên dại gái Z.28 thường ngụ lại. Không thấy, họ đến các bót cảnh sát, sợ Văn Bình say rượu, nổi máu anh hùng, đánh thiên hạ bươu đầu, sứt trán, bị đưa về quận, như đã nhiều lần xảy ra trong quá khứ (có lần Văn Bình xuất trình thẻ quân nhân mang cấp bậc đại tá hiện dịch ra song không ai tin, và còn cho chàng là xài giấy giả nữa). Cũng không thấy, Lê Diệp đành phải điện thoại cho ban thường trực của các bệnh viện. Vì cũng có thể địch bắn lén hoặc gài mìn vào xe hơi của Văn Bình, từng nổi tiếng là bạt mạng, không hề lưu tâm đến các biện pháp tự vệ tối thiểu.

Tối hôm sau, trong khi cuộc lùng kiếm được mở rộng trên toàn quốc, Văn Bình lò dò bước vào trụ sở Mật vụ. Chàng bị ông Tổng giám đốc "xài" cho một trận nên thân.

Chưa hết, Lê Diệp còn kể lại vụ mất tích 24 giờ của Văn Bình cho đoàn nữ binh Biệt vụ nghe để họ về hùa với nhau đặt vè lục bát, vẽ hoạt họa để chế nhạo chàng nữa... Trong suốt mấy tháng, hễ thấy mặt chàng là Nguyên Hương hỏi mát:

- Kính chào đại tá. Đại tá đi tắm trăng về đấy à?

Từ đó, Văn Bình không dám đi lang thang trên mái nhà ban đêm nữa, sợ gặp người đẹp khỏa thân tắm trăng....

° ° °

Nhưng trăng đêm nay trên trời Đài Bắc lại chất chứa một sự khêu gợi khác thường. Những tia sáng dịu dàng như trăm ngàn bàn tay thiếu nữ măng tơ vuốt ve da thịt chàng.

Chàng lẩm bẩm một mình :

- Không khéo gặp đàn bà tắm trăng thi khổ !

Ghét của nào, trời trao của ấy, ngạn ngữ ngàn xưa ấy rất đúng với Văn Bình khi đó. Chàng sợ gặp đàn bà tắm trăng thì ngay trước mặt chàng, "dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên", một cô gái xinh như mộng Lưu Nguyễn, đẹp như bài thơ Lý Bạch, đang nằm thưỡn trên ban-công, cũng phô diễn những đường cong khích động như cô gái trên đại lộ Trần Hưng Dạo năm xưa ở Sài gòn.

Chàng vội bước tréo sang bên trái để tránh gặp gỡ.

Tuy nhiên, khối óc chàng sai khiến thân thể né tránh, còn trái tim chàng lại giữ riệt tay chân lại, không cho cử động nữa.

Đang nằm dài, cô gái vụt ngồi dậy, và kêu lên nho nhỏ. Nàng kêu bằng giọng lạ lùng, nghe như tiếng rên rỉ của tân giai nhân trong đêm động phòng hoa chúc :

- Anh đấy hả?

Nàng gọi bằng tiếng Quảng đông. Trước kia, giá Văn Bình đừng học tiếng Quảng đông cho rồi. Đối với chàng, thì tiếng Quảng cũng như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức...Chàng nói làu làu, và có thể cãi cọ bằng tiếng lóng nữa. Vì vậy, chàng hiểu, ngay cô gái tắm trăng muốn gì.

Nhưng chàng đứng lặng không đáp. Chàng không dám đùa nghịch với phụ nữ đẹp lắm trăng nữa.

Nàng lại cất tiếng :

- Em bắt đền anh đấy. Đợi từ khi trăng lên đến giờ, em lạnh phát cóng cả người...

Chết rồi...hồi chiều gặp bà đại tá Tsung, Văn Bình cũng rơi vào trường hợp tương tự. Bà đại tá nói là đợi chàng. Giờ đây cô gái tắm trăng cũng đợi chàng. Dĩ nhiên cô gái đang đợi tình nhân, chứ không phải đợi chàng. Nhưng thần May mắn đã xui chàng đến trước.

Chàng tháo lui cũng không kịp nữa vì nàng đã đứng dậy, giang rộng hai cánh tay ngà ngọc, tiến lại phía chàng đứng từ nẫy đến giờ không cựa cậy như cây cột trồng trong bê-tông. Thân hình của nàng nhỏ nhắn, chỉ vừa cái trét tay của chàng. Nếu được ôm nàng rồi bị ăn đòn bò lê bò càng, Văn Bình cũng sẵn sàng, huống hồ...

Vì vậy chàng cũng giang tay ra. Nàng ngã trọn vào lòng chàng.

Nàng la rú trong sung sướng :

- Anh ơi, em yêu anh quá !

Nhưng nàng đã buông chàng ra, ngước nhìn chàng bằng cặp mắt đen láy. Chàng hôn nàng quá cuồng nhiệt nên nàng sực tỉnh. Nàng lắp bắp :

- Té ra...không phải...

Văn Bình kéo nàng lại:

- Tôi không xứng đáng để cô yêu hay sao !

Nàng nép vào ngực chàng, run như tàu lá trước cơn gió lớn :

- Anh thả em ra rồi đi ngay đi...Vị hôn phu của em biết được thì chết.

Văn Bình hôn nàng lần nữa rồi đu lên sân thượng, xuống bao lơn nhà bên. Chàng vừa khuất vào bóng tối thì phía sau có tiếng chân người, rồi tiếng gọi của đàn ông:

- Anh đây, em có đấy không?

Tiếng cô gái khỏa thân tắm trăng đáp nhát gừng:

- Có...đây. Chờ...anh mãi.

Hú vía!

Chỉ chậm độ 30 giây đồng hồ nữa là mọi việc hỏng bét. Gã đàn ông nổi trận lôi đình sẽ gây sự với chàng. Bắt buộc chàng phải dụng võ. Chàng sẽ ráng nhẹ tay nhưng biết đâu nhẹ tay cũng giết chết người đàn ông chàng không quen tên, biết mặt, và không thù oán.

Mùi son còn thơm thoảng trên môi chàng. Cô gái tắm trăng đa tình ghê ! Lát nữa, xong việc chàng sẽ tạt qua phòng nàng. Chàng tin chắc nàng sẽ nằm đợi chàng trên bao lơn. Nàng sẽ kiên nhẫn đợi suốt đêm. Đêm nay chàng không ghé, đêm mai nàng cũng sẽ đợi...

Chàng vượt qua một mái nhà thấp nữa, rồi rún mình hạ xuống cái sân nhỏ trồng hoa bên hông vũ trường. Sân này có hai lối, lối dẫn xuống bếp và lối mở vào văn phòng của Kao Cheng, chủ nhân hộp đêm Ngôi sao.

Văn Bình vừa chấm đất thì có tiếng oang oang:

- Ai?

Một gã đàn ông mặc quần chẽn, áo thun lá, mập thù lù, đầu trọc tếu, khệnh khạng bước ra, cất tiếng hỏi. Văn Bình đáp lại bằng ba ngón tay chụm lại, chọc thẳng vào giữa cái đầu tròn xoe và bóng nhẫy như quả dừa, phát atémi của chàng kêu phụp một tiếng như thể dao đâm vào phó mát. Gã mặc áo thun lá quay lông lốc trên nền nhà.

Văn Bình cúi xuống, lượm khẩu súng lục Béretta, xem xét bì đạn rồi bỏ túi. Một viên đạn đã nhẩy vào nòng, nạn nhân chỉ lảy cò là nổ. Hắn đã sửa soạn bắn nếu không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng Văn Bình lại trả lời bằng hành động thần tốc nên hắn trở tay không kịp.

Kể ra chàng không muốn giết người. Vì đêm nay nhiều người vô tội đã bị giết. Nhưng nếu chàng không hạ độc thủ thì gã mặc áo thun lá đã ghim viên đạn 9 li ác ôn vào thân thể chàng.

Thở dài nhè nhẹ, Văn Bình kéo xác còn nóng của nạn nhân vào góc, để dựa lưng vào tường, đầu hơi gục xuống, như thể ngủ gật. Chàng hy vọng sẽ hoàn tất công việc tại vũ trường trước khi thi thể gã mặc áo thun lá được tìm thấy.

Chàng nhìn chung quanh một vòng. Nếu hộp đêm Ngôi sao chỉ là nơi dạ lạc như các hộp đêm khác thì đã không có người gác đeo súng ở cửa sau.

Chắc hẳn họ đang chờ...

Chờ ai ?

Có thể họ đang chờ Văn Bình...

Và họ là ai?

Trước mắt Văn Bình, màn bí mật đã được vén kéo một phần. Chàng đến vũ trường Ngôi sao để tìm hiểu thêm trước khi đánh ván bài quyết định.

Chàng ngần ngừ một giây đồng hồ trước hai cánh cửa. Cả hai đều bằng gỗ lót cao-su ngăn tiếng động. Trên cả hai đều có cái lỗ nhỏ bằng lỗ đồng xu: đó là ống kiếng đặc biệt, nhìn qua nó người trong phòng có thể thấy rõ người đứng bên ngoài. Tuy cái lỗ nhỏ xíu, người trong phòng lại quan sát được rõ ràng như thể nhìn qua khung cửa sổ lớn. Hệ thống "mắt thần" này được thông dụng tại nhiều thủ đô trên thế giới.

Chàng chưa định sẽ mở cánh cửa nào thì bất ngờ có tiếng chìa khóa tra vào ổ, tiếng giày lộm cộp rồi cánh cửa bên hữu được mở đẩy ra ngoài. Lại một tên mặc quần chẽn áo thun lá khác...

Nhưng tên này không mập thù lu và đầu trọc tếu như tên thứ nhất bị Văn Bình giết gọn ngoài vườn. Hắn lại gày nhom, tóc tai bườm sườm, không thua các anh hùng bít -tơn Anh quốc, e có lẽ còn bườm sườm hơn họ nữa.

Đi đôi với sự gày nhom là bề cao kinh khủng của hăn. Lê Diệp đã cao, song hắn còn cao hơn nhiều. Tòm tèm hắn cũng phải cao gần hai thước. Đối với người tây phương thì hai mét đã là sếu vườn hiếm có, huống hồ hắn lại là người tàu trăm phần trăm nên khi nhìn thấy hắn, Văn Bình có cảm tưởng hắn là một quái nhân.

Đúng hắn là quái nhân vì Văn Bình thấy trên người hắn toàn lông lá. Lông ngực hắn đen sì lòi ra ngoài áo thun lan xuống bụng, lên đến cổ, còn lông nách hắn thì rậm rạp như tóc đàn bà. Hắn có cánh tay dài lê thê, xuống sát đầu gối.

Văn Bình đã nghe nói nhiều đến một giống người thiểu số cao lêu nghêu cánh tay dài hơn cánh tay vượn, lông lá xồm xoàm, sinh sống ở miệt Hoa-Bắc. Giống người này như người Mèo ở xứ ta, nghĩa là leo trèo rất giỏi, sức chịu đựng cũng rất bền bỉ. Nhưng họ khác người Mèo ở chỗ diện mạo họ lại quá xấu xí.

Và nhất là nếp sống bộ lạc man rợ của họ. Từ xưa nếp sống của họ vẫn không thay đổi.Họ chuyên săn thú ăn thịt, chứ không ăn ngũ cốc. Không có thú rừng thì họ săn đồng loại. Gặp mãnh thú như cọp họ không cần dùng cung tên hoặc dao búa.

Mà chỉ dùng hai cánh tay trần.

Gân tay và xương tay của họ cứng như được trui luyện bằng thép. Bàn tay họ giáng xuống có thể làm hùm lớn trọng thương. Nhiều khi chỉ cú đầu tiên là hùm bị vỡ sọ.

Giống người này bị người Hán và người Mãn châu đánh đuổi và giết hại gần hết. Số còn lại độ 5, 6 ngàn trốn vào rừng, lên các đỉnh núi cao nhất, quanh năm phủ đầy tuyết lạnh ở giáp giới Hoa Bắc. Thế giới văn minh đã quên họ.

Tuy nhiên, sau năm 1948, năm Hồng quân Trung hoa vượt qua sông Dương tử, Mao trạch Đông lên nắm quyền hành ở Bắc kinh thì nhóm tàn chủng này đã được nhắc tới.

Nhắc tới trong một bản báo cáo mật của quân khu Hoa Bắc đệ lên văn phòng Trung ương Đảng. Vì tính cách đặc biệt của nó, bản báo cáo này được chuyển cho tổ chức tình báo Trung ương, sau này là Quốc tế Tình báo Sở, cơ quan tối cao tình báo và do thám của chế độ Trung hoa cộng sản. Bản báo cáo đã đề cập tới những khả năng thiên phú của bộ lạc tóc dài trên đỉnh núi Hoa Bắc,và đề nghị xử dụng vào mục đích nâng cao nền võ thuật Trung quốc. Thật vậy, muốn có bàn tay cứng rắn để đánh atémi như trong nhu đạo hoặc điểm huyệt như trong quyền Thiếu lâm thì phải tập luyện công phu trong nhiều năm liên tục. Mau nhất cũng 5 năm. Đạt tới mức thượng thừa phải từ 15 đến 20 năm.

Trong khi ấy bộ lạc tóc dài đã có bàn tay khác thường ngay từ thuở oe oe mới chào đời. Đứa hài nhi đang bú sữa mẹ có thể bóp nát trái quít, hoặc bất cứ vật nào để trong bàn tay nó. Có đứa bóp nát được cả cục đá nhỏ nữa. Nếu người ta khám phá ra nguyên nhân bộ lạc tóc dài có bàn tay sắt thì khoa học võ thuật có thể bị đảo lộn hoàn toàn.

Quốc tế Tình báo Sở bèn cử một phái đoàn gồm toàn võ sĩ chuyên về nội công lên Hoa bắc để tiếp xúc với chủng tộc tóc dài. Phái đoàn lừa bắt được một vài người mang về thị trấn khảo sát, song sau nhiều tuần lễ theo dõi, họ không tìm ra đặc điểm nào khiến bộ lạc tóc dài có võ công thiên phú kỳ lạ, ngoại trừ bàn tay khô đét chỉ gồm da bọc xương, như thể da xác chết ướp thơm ở Ai cập cổ xưa.

Phái đoàn bèn cho xích tay, xiềng chân những người này lại, nhốt trong xà-lim vô cùng kiên cố, đợi máy bay đưa về thủ đô Bắc kinh. Đêm ấy, tù nhân bẻ tung giây sắt, dùng ngón tay đào đất từ trong xà-lim ra ngoài, chui lên và giết luôn bọn lính gác đang ngồi chơi bài trong phòng thường trực, rồi trốn vào bóng tối dày dặc.

Đến gần sáng, người ta mới khám phá ra vụ vượt ngực táo bạo và hi hữu này.

Cuộc đuổi bắt được phát động ngay, và kéo dài trong nhiều tuần lễ song không mang lại kết quả. Bọn quái nhân tóc dài đã thoát khỏi các nút chặn của công an và quân đội, vội vã trốn lên núi cao. Nhờ trời lạnh, mùa đông tuyết băng bao phủ, bọn quái nhân ung dung sống trên đỉnh núi.

Mùa xuân năm sau, khi trời ấm áp, một lữ đoàn Hồng quân được lệnh vây kín rặng núi tình nghi có bộ lạc tóc dài ẩn trú...

Một trận ác chiến diễn ra vì bọn quái nhân không chịu đầu hàng. Trừ một số ít thanh niên khỏe mạnh mở đường máu xuống đồng bằng, hầu hết đã bị tàn sát. Về phía Hồng quân, sự tổn thất về nhân mạng cũng rất lớn vì trong các cuộc phục kích và đánh sát lá cà, bộ lạc tóc dài đã dung bàn tay cứng như thép bẻ gãy khí giới và bóp chết binh sĩ của Bắc kinh.

Sau đó, một phái đoàn y sĩ giải phẫu thi thể quái nhân phúc trình rằng bộ lạc tóc dài có ở trong máu một chất kỳ lạ, chất này chưa được các nhà khoa học trên thế giới đặt tên. Phái đoàn giải phẫu tạm mệnh danh chất này là kim huyết...

Chất kim huyết ở lẫn lộn với các huyết cầu có tác dụng trui bồi cho da thịt được cứng rắn. Điều mà các y sĩ Trung Hoa cộng sản chưa giải thích nổi là tại sao chất kim huyết chỉ tập trung vào hai bàn tay, chứ không tản mát khắp châu thân mặc dầu hệ thống tuần hoàn của quái nhân vẫn hoạt động điều hòa và bình thường, nghĩa là máu đỏ từ tim ra cơ thể, và máu đen từ cơ thể lộn về tim để trở thành máu đỏ lại...

Nếu kim huyết chỉ dồn ở bàn tay không theo máu đen về tim thế tất ở cườm tay quái nhân phải có cái lọc, hoặc cái khóa nào đó để giữ kim huyết lại.

Nhưng sau nhiều cuộc giải phẫu kỹ lưỡng, các y sĩ không tìm ra một bộ phận nào lạ. Tạo hóa đã chơi khăm các nhà giải phẫu, các bình đựng kim huyết đột nhiên trở thành bình đựng một chất nước bầy nhầy. Kim huyết đã biến thể dưới tác động của ánh nắng mặt trời.

Cuộc khảo sát của chế độ Bắc kinh đành bị đình chỉ.

Văn Bình mừng rơn.

Nếu quả tên mặc quần chẽn và áo thun lá đang đứng như một cây phướn đám ma cao ngất ngưởng ở trước mặt chàng là quái nhân Hoa Bắc thì đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho chàng thử võ công.

Những người biết chuyện đã thuật lại rằng quái nhân tóc dài có gân tay rất cứng nếu để cho họ đánh trúng thân thể thì dầu được luyện tập công phu trong nhiều năm cũng bị thịt nát, xương tan. Vì vậy, Văn Bình lùi sát vào tường cho quái nhân khỏi nhìn thấy, đồng thời chuẩn bị phóng atémi tấn công.

Nhưng gã tóc dài nhìn thấy.

Mắt hắn long lên sòng sọc, tưởng như đồng tử sắp nhảy ra ngoài. Hắn thở phì phì như ống bễ thợ rèn, song không kêu lên. Chắc hắn vững tin vào sức mạnh kinh thiên động địa nên không cần cầu cứu.

Văn Bình tiến đến gần quái nhân, xuống tấn theo quyền Thiếu lâm cánh tay vươn ra trong thế thủ của Thái cực đạo. Quái nhân cũng vươn cánh tay dài như cánh vượn ra, nhưng không phải để giữ thế thủ.

Mà là tấn công chớp nhoáng.

Và sấm sét.

Bàn tay hắn xòe ra, phạt xuống bả vai Văn Bình. Chàng nghiêng người tránh đòn, chân trái tung ra ngọn độc cước. Tuy cao lêu nghêu, quái nhân lại cử động lẹ làng, ngọn độc cước của Văn Bình vừa vèo ra, quái nhân kéo ngay một bàn tay xuống đỡ.

Bàn tay hắn xòe rộng gần bằng cái quạt đã che kín mục phiêu trên ngực mà Văn Bình nhắm đánh.

Rầm một tiếng mạnh !

Văn Bình có cảm giác như trời đất đang quay cuồng chung quanh, và chân chàng vừa húc vào bức tường bê-tông.

Quái nhân vung bàn tay khác ra, chụp lấy đầu chàng. Trong chớp mắt, thần Chết đã ở gần kề Văn Bình hơn bao giờ hết....



CHƯƠNG VII

VÀO HANG BẮT CỌP

Trước thế đánh nhanh như chớp xẹt của quái nhân, Văn Bình phải nhào người sang bên để tránh lần nữa. Tuy nhiên, vì tính khinh địch cố hữu còn cường thịnh trong lòng chàng, nên chàng đã né đòn hơi chậm một phần tích tắc đồng hồ.

Đòn trảo của quái nhân không trúng đầu nhưng đã chạm vào một bên vai của Văn Bình. Xương quai xanh của chàng nổi tiếng rắn, có thể so sánh với bê-tông mỗi khi chàng vận công, vậy mà miếng đòn này đã làm toàn thân chàng rung chuyển dữ dội, tưởng như vai chàng bị vỡ nát, các khớp xương tay văng ra khỏi bắp thịt.

Chàng vội nhẩy lùi một bộ để phục hồi sinh lực. Hàng trăm con đom đóm tóe ra khỏi mắt chàng, song chàng vẫn khỏe khoắn, võ công chưa bị thương tổn...

Biết quái nhân có bàn tay quá lợi hại, chàng phải cấp thời xử dụng những thế tuyệt kỹ của môn phái Ninjutsu Nhật bản để chế ngự. Đặc điểm của môn phái Ninjutsu là biến hóa khôn lường, tiến thoái thần tốc, lúc ở trước mặt khi vòng sau lưng, lúc bên tả, khi đảo bên hữu, quyền cước lẫn lộn, cương nhu thay đổi, khiến đối phương có cảm tưởng như lạc vào mê hồn trận, chỉ nghĩ đến chống đỡ cho đến khi bị đánh ngã.

Sau nửa phút giao đấu, Văn Bình đã lượng được tài sức của quái nhân. Đối phương chỉ lợi hại ở chỗ được Trời phú cho hai bàn tay sắt nguội, chứ về công phu đào luyện thì còn sơ sài. Muốn triệt hạ quái nhân, Văn Bình cần làm cách nào để đòn trảo của đối phương không rớt vào thân thể chàng, rồi lừa kẽ hở để tống ra miếng atémi quyết định.

Nên chàng tiến sát người quái nhân, chàng có thể thanh toán cuộc đấu trong chớp mắt. Dầu hắn mình đồng da sắt, phát atémi vào giữa tim cũng sẽ xô hắn vào tường, giãy đành đạch rồi tắt thở. Phương chi hắn chỉ có hai bàn tay cứng, còn toàn thân đều mềm....

Nhưng hai bàn tay của quái nhân lại là một trở ngại lớn lao đối với Văn Bình.

Vì tay hắn dài quả khổ. Dài gần gấp đôi cánh tay của Văn Bình. Chàng chưa kịp xán đến hắn đã vươn tay ra, chàng sợ bị thương nên phải đảo sang bên, rồi lùi lại. Cứ thế cuộc so tài kéo dài một phút nữa, không ai tấn công cũng không ai trúng đòn.

Kao Cheng hoặc thủ hạ của hắn có thể mở cửa phòng đi ra bất cứ lúc nào với khẩu súng trong tay nên Văn Bình không thể rềnh rang thêm nữa. Quái nhân là người Trung hoa, lại xuất quyền theo môn phái Thiếu lâm, chàng bèn giả vờ dùng thế "lưỡng long ẩm thủy", hai rồng uống nước của võ Thiếu lâm để đánh lừa trước khi hạ độc thủ.

Khi đánh đòn này, võ sĩ phải rún hai chân, phi thân lên cao hơn đối phương một hay hai thước, rồi khi rớt xuống vận nội lực vào các đầu ngón tay chọc thẳng vào đỉnh đầu đối phương. Trúng đòn, sọ sẽ bị đâm thủng, chất óc và máu bắn tung tóe, đối phương sẽ hôn mê hoặc mạng vong tức thời.

Đã học võ Thiếu lâm thế tất quái nhân phải hóa giải đòn "lưỡng long ẩm thủy" bằng thế " thạch quy ngạo thiên", rùa đá ngạo trời, với hai chân xuống tấn xoạc ra, hai tay giơ lên, bắt tréo trên đầu như hai con rùa đá để hứng đón lưỡng long từ trên giáng xuống.

Giơ cánh tay lên, vô tình quái nhân để lộ hai hỏa huyệt ở hai bên nách. Văn Bình phóng atémi ra là phải mạng vong.

Thân thể con người được chia làm nhiều vùng riêng biệt theo quan niệm của từng môn võ. Có những huyệt chết, huyệt mê, huyệt hại thì cũng có những huyệt ăn thông với lục phủ, ngũ tạng. Chẳng hạn, đánh vào tâm huyệt thì hệ thống tuần hoàn bị trọng thương, trái tim có thể ngưng đập, đánh vào can huyệt hoặc phế huyệt thi túi mật sẽ bị vỡ hoặc buồng phổi bị dập.

Lại co tốc huyệt và diên huvệt. Tốc huyệt bị đánh trúng sẽ làm cho nạn nhân thiệt mạng hoặc mê bại ngay tức khắc. Diên huyệt thì tác động trì chậm, có khi nạn nhân chỉ từ trần hoặc tê liệt một vài giờ, một vài ngày, một vài tuần lễ sau khi bị trúng thương, tùy theo cách điểm huyệt và tùy theo giờ giấc, thời gian hiệu nghiệm sẽ thay đổi.

Võ lâm Trung hoa còn có một phép điểm huyệt độc đáo khác, ngày nay dưòng như đã thất truyền. Phương pháp này do một môn phái ở vùng núi giáp giới Mông cổ đặt ra, chỉ chuyên điểm huyệt tại nách và hông, và một số yếu bộ khác trên thân thể, đặc biệt là ở hạ bộ.

Điểm huyệt nách võ sĩ nhu đạo Nhật bản thường lưu ý tới huyệt Kyo-ei, dưới nách độ 3 phân tây. Trúng huyệt Kyo-ei ở nách phải thì chỉ hôn mê bất tỉnh, song trúng huyệt Kyo-ei ở nách trái thì nạn nhân tắt thở, không cách nào hồi sinh được.

Võ sĩ Thiếu lâm thì điểm huyệt trên thớ thịt lưng, sát nách, tên là tien-tsong, điểm nhẹ thì tê bại, hôn mê, điểm mạnh thì chết.

Phương pháp điểm huyệt Mông cổ lại nhằm vào huyệt giữa nách. Đối với cơ thể người thường thì huyệt nách ít nguy hiểm, nhưng đối với dã nhân, cơ thể đầy lông lá, thì huyệt nách lại là huyệt chết, chỉ điểm nhẹ cũng mạng vong.

Trong những ngày luân lạc Văn Bình học được phép điểm huyệt nách Mông cổ. Mặc dầu chàng mới học được sơ sài, môn này cũng đã cứu chàng thoát hiểm nhiều lần. Quái nhân giao đấu với chàng thuộc loại người rừng núi, có kim huyết trong máu, muốn triệt hạ chàng phải đánh nát hỏa huyệt của đối phương.

Hỏa có thể đốt kim thành nước, nên một khi hỏa huyệt bị thương nạn nhân sẽ mất hết võ công thiên phú, hai bàn tay không còn cứng rắn như trước nữa, hoặc sẽ đứt gân máu mà chết.

Quái nhân giơ bàn tay che đỉnh đầu, đinh ninh hứng trọn đòn của Văn Bình làm chàng xửng vửng, không ngờ chàng chỉ đánh dứ chứ không đánh thật.

Đến khi quái nhân khám phá ra mưu kế của Văn Bình thì đã quá muộn. Nội lực phong phú của chàng được dồn cả vào bàn chân trái, hai bàn tay chàng xuống gần đến đỉnh đầu của quái nhân thì chẻ ra, giữ thế quân bình cho chàng khỏi rơi, đồng thời chân trái của chàng quạt tréo vào nách trái của đối phương.

Phụp một tiếng gọn ghẽ, ngọn cước kinh khủng của Văn Bình tạo ra âm thanh ươn ướt như thể lưỡi dao sắc chém vào cái bánh bông lan vừa lấy ở lò nướng ra.

Quái nhân ối lên một tiếng rồi ngã vập đầu vào tường, máu ở nách tuôn ra xối xả.

Văn Bình vội chạy tới cánh cửa lót cao su phía trước. Chàng phản ứng đã nhanh nhưng người ở trong phòng lại phản ứng nhanh hơn. Cánh cửa mở toang.

Kao Cheng cầm súng án ngữ trên ngưỡng cửa.

Khác hẳn với quái nhân lông lá xồm xoàm, thân hình ngất nghểu, tay chân dài lê thê. Kao Cheng lại nhẵn nhụi, đầu hói bóng loáng, người chỉ gồm một cục tròn to tướng như hòn bi bằng thịt mỡ, và tay chân lại cụt thun lủn. Nếu không nhìn kỹ, người ta có thể tưởng lầm hắn không có cánh tay nữa.

Với cái bụng ễnh ương và tay chân ngắn ngủn ấy, gã chủ hộp đêm Ngôi sao lại có những động tác nhanh nhẹn lạ thường. Văn Bình xoay người định phản công đoạt khí giới thì Kao Cheng đã xoay người theo cho mũi súng luôn luôn chĩa thẳng vào ngực chàng.

Hắn gằn giọng, hàm răng nghiến vào nhau như sợ khí lạnh ban đêm và khí lạnh của căn phòng sang trọng gắn máy điều hòa tối tân lọt vào cuống họng và buồng phổi:

- Anh đừng kháng cự nữa vô ích. Tôi đã đề phòng chu đáo. Phiền anh giơ tay lên rồi bước vào trong này.

Văn Bình lẳng lặng theo Kao Cheng vào phòng.

Kao Cheng ngồi xuống sau cái bàn mun khảm xà cừ, ngón tay vẫn đặt trên cò súng, rồi ra hiệu cho Văn Bình ngồi theo.

Rồi vẫn bằng giọng xách mé nói bằng cái hàm răng nghiến chặt, hắn bắt đầu hỏi:

- Anh đột nhập nhà tôi để làm gì?

Văn Bình đáp:

- Để gặp Kao Cheng.

- Kao Cheng là tôi. Chính tôi.

- Yêu cầu anh cất khẩu súng đi. Tôi biết anh không phải là kẻ cầm đầu.

- Cầm đầu cái gì?

- Chúng ta đều là những kẻ chuyên nghiệp. Anh đã lãnh tiền của thiên hạ để xóa bỏ những dấu vết dẫn đến vụ tiến sĩ Braun mất tích. Còn tôi, tôi có nhiệm vụ vén bức màn bí mật. Nếu tôi không lầm, anh và tôi có thể điều đình với nhau để tiến tới thỏa thuận.

Văn Bình đi thẳng vào vấn đề, không cần úp mở, rềng rang như thường lệ. Đã vào hang hùm, chàng phải nói toạc mục đích bắt cọp, chứ không phải để ngoạn cảnh.

Chàng đã đoán đúng tâm lý Kao Cheng. Lời nói thành thật đột ngột của chàng làm hắn giật mình. Hắn không ngờ chàng lại đốt cháy giai đoạn quá nhanh đến như vậy. Thấy hắn lặng thinh, ngón tay bắt đầu lơ đãng trên cò súng, Văn Bình tiếp tục thuyết phục:

- Chuyện dàn xếp này chỉ có anh và tôi biết. Tôi cam kết giữ kín hoàn toàn. Vả lại, sáng mai sau khi hoàn tất công tác, tôi sẽ ra phi trường trở lại Hồng Kông. Tôi sẵn sàng thỏa mãn điều kiện anh đưa ra. Anh đòi bao nhiêu tiền?

Kao Cheng suy nghĩ một phút rồi đáp:

- Tôi đã hiểu anh muốn gì. Tuy nhiên, điều anh muốn vượt qua tầm kiến thức của tôi. Xin anh đừng quên tôi chỉ là thành phần trung gian.

- Ai là người chỉ huy trực tiếp ?

- Hừ, anh nóng nảy quá.

- Xin anh tha lỗi. Đúng ra, chúng ta phải bàn vấn đề thù lao trước. Anh đòi bao nhiêu tiền?

- Đêm mai, vào giờ này mời anh quay lại.

- Tôi không thể đợi được nữa. Mọi việc phải được giải quyết trong nội đêm nay. Nếu mà anh từ chối, miễn cưỡng tôi phải vận dụng phương pháp khác. Chẳng hạn như sử dụng võ lực.

- Anh đang đứng trước mũi súng của tôi, có thểăn đạn bất cứ lúc nào. Bình sinh, tôi vốn ghét bọn người nói xạo, anh nhớ chứ ?

- Nhớ. Nhưng mũi súng của anh chỉ dọa được tôi mà thôi, không dọa được đồng nghiệp của tôi đang phục sẵn bên ngoài.

Văn Bình nhận thấy Kao Cheng hơi bối rối. Nếu chàng lừa được hắn, chàng sẽ thành công dễ dàng.

Chàng nói :

- Anh muốn trả tiền cách nào, tôi cũng có thể làm cho anh vừa ý. Hoặc trả tiền mặt, bằng tiền Đài loan, tiền đô-la....Hoặc đóng vào một ngân hàng ở Hồng kông ?

- Có gì chứng tỏ là anh không bội ước ?

- Sau khi thỏa thuận về số tiền phải trả, chúng ta sẽ thảo luận tới chi tiết đảm bảo cho anh nhận được đầy đủ thù kim. Nào, anh đòi bao nhiêu?

Kao Cheng lại ngần ngừ :

- Tôi muốn thỏa thuận với anh nhưng người ta...

Văn Bình đoán biết hắn ta định nói gì. Chàng phải chặn không cho hắn nói hết. Vì giây phút quyết định đã đến. Do chàng khôn khéo hay vụng về, Kao Cheng sẽ bước qua mọi nguy hiểm để hợp tác với chàng hay là sự hãi mà chùn lại.

Chàng bèn cướp lời :

- Anh lôi thôi quá ! Tôi đã bảo là đừng lo gì cả. Họ sẽ không tài nào biết được anh ăn ý với tôi. Anh lại có thật nhiều tiền. Nếu muốn, anh có thể ra ngoại quốc sinh sống đàng hoàng.

Mắt Kao sáng lên. Hắn hỏi vội vàng, như thể chàng sắp bỏ đi :

- Xin anh trả cho tôi bằng đô la. Anh có thể bỏ tiền vào trương mục của tôi ở Nhật được không?

Văn Bình đáp ngay :

- Như tôi đã nói với anh, ở đâu cũng được.

- Vậy thì...vậy thì..., tôi đề nghị mười ngàn... mười ngàn đô-la bỏ vào trương mục ở Nhật, và...và một số tiền tương đương bằng bạc Đài loan trả ngay tại dây. Vị chi hai chục ngàn đô-la...

Trong những công tác như công tác Hoa Quỳnh thì hai chục ngàn đô la chỉ là món tiền tầm thường. Văn Bình có thể trả gấp chục lần hai chục ngàn đô-la. Hoặc nếu phải tiêu tới cả triệu đô-la chàng cũng không ngần ngại, miễn họ giải thoát được Tiến sĩ Braun.

Vì mạng sống của Braun còn đắt hơn nhiều.

Vả lại, Sở Mật vụ của ông Hoàng còn được lời chán. Sở Tình báo BND Tây Đức đã thuê tới ba triệu đô la...Trời, Kao-Cheng Là thằng ngu...nếu hắn thông minh chút nữa. hắn đã ăn ngon ơ một triệu mỹ kim... Với một triệu Mỹ kim, Kao có thể tậu một trang trại trồng cà phê và nuôi bò ở Ba Tây, tận châu Mỹ la-tinh xa xăm, rồi mang một giai nhân núi lửa tới bù khú cho đến khi răng long, đầu bạc...

Văn Bình gật đầu :

- Đồng ý. Bây giờ anh đưa tôi đến nơi Tiến sĩ Braun bị giam giữ !

Kao Cheng đăm đăm nhìn khẩu súng vứt lỏng chỏng trên mặt bàn mun khảm xà cừ :

- Tôi sẽ vẽ bản đồ cho anh đến một mình. Vì tôi đi với anh không tiện. Người ta...

Đang nói, hắn vụt nín thinh....

Cánh cửa ăn thông với vũ trường phía trước bỗng mở ra. Bước vào là một người đàn bà....

Một cô gái có sắc đẹp mê hồn.

Trên tay nàng, rung rung một khẩu Béretta gắn ống hãm thanh bằng cao su ép.

Tuy đã đoán trước sự việc sẽ xảy ra, Văn Bình vẫn ngạc nhiên....

Vì người đẹp cầm súng là Siu Lou. Có lẽ nàng vừa trình diễn xong ngoài bục gỗ nên trên người chỉ mặc hai mảnh vải màu đỏ nhỏ xíu, chẳng che được gì hết, và dường như chỉ nhằm mục đích chẳng che được gì hết.

Bình thường Văn Bình đã chiêm ngưỡng tấm thân cân đối, nõn nà gần như trần truồng, và còn khêu gợi hơn là trần truồng ấy. Hoặc ít ra chàng cũng buông ra một tiếng khen ngợi.

Song chàng không có thời giờ nhìn ngắm và đùa bỡn nữa. Vì ngón tay hườm

trên cò súng Béretta đã ấn mạnh xuổng hai lần liên tiếp. Kao Cheng đờ người như bị thôi miên.

Văn Bình vội kêu to :

- Thong thả đã, Siu Lou.

Đoàng... đoàng....

Hai tiếng nổ điếc tai đã trả lời giùm nàng.

Khói súng xông lên khét lẹt.

° ° °

Trước đó một lát, một chiếc Prince sơn đen cũ kỹ, tầm thường phóng nhanh trên quãng đường từ sứ quán Phi luật tân đến sân "gôn" ở phía nam thành phố.

Trong xe, ngoài tài-xế ra không có ai hết. Và tài xế là một người đàn bà dung mạo và thân thể đẹp tuyệt vời. Với cặp mặt một mí và làn da trắng như tuyết, nàng phải là người Á đông, sinh trưởng ở miền bắc, xa đường xích đạo. vẻ đẹp Á-đông thuần túy của nàng đã trở nên vô cùng hấp dẫn nhờ những đường cong Tây phương trên một cái eo nhỏ nhắn, không dính chút mỡ thừa, trên bộ ngực đo chẵn 100 phân căng đầy nhựa sống cuồng loạn, và đặc biệt là trên cặp chân thuôn dài mà đàn ông có thể chiêm ngưỡng no mắt vì nàng mặc xiêm ngắn.

Đêm ấy, thời tiết ở thủ đô Đài Bắc hơi lạnh song nàng vẫn mặc áo may-ô hở nách, hở nửa ngực và mini-duýp, hàng tẹt-gan một màu. Màu vàng rơm. Màu hợp với thời trang Ba lê. Bên ngoài, nàng còn choàng cối áo lông cừu xám nhạt, làm tôn làn da trơn trắng nõn nà, và làn môi đỏ chót không cần thoa son.

Nàng lái xe đã lâu. Xe hơi của nàng từ ngoại ô  tiến vào thành phố, chạy từ hướng bắc xuống nam rồi từ hướng nam lên hướng bắc nhiều lần, dường như để đánh lạc hướng những chiếc xe rượt theo. Mắt nàng luôn luôn dán vào kiếng chiếu hậu.

Đến khi biết chắc là không bị theo nàng mới phóng một mạch xuống sân "gôn".

Nàng tắt hết đèn khi xe chạy vào một ngõ cụt. Giữa ngõ chỉ có một ngôi nhà độc nhất.

Cửa cống đã mở sẵn, nàng lái tuột vào trong vườn giữa những hàng cây thông

thẳng tắp, cao vút, hầu như che kín tòa nhà hai tầng mái cong, cột sơn son.

Một thiếu phụ trung niên chờ khách ngay trước cửa nhà xe. Khách khoan thai bước xuống, nữ chủ nhân tiến lại. Đèn trong biệt thự được tắt hết, song hai người vẫn nhìn thấy mặt nhau, do ánh trăng xuông chiếu xuống qua những cành thông xum xuê.

Nữ chủ nhân hơi biến sắc khi nhận ra khách là phụ nữ như mình. Nếu là ban ngày thì ai cũng thấy bàn tay nữ chủ nhân run lẩy bẩy. Vì nữ chủ nhân choáng váng trước nhan sắc phi thường của khách.

Khách cất tiếng :

- Bà vừa gọi điện thoại cho số 45641 phải không ?

45641 là số điện thoại của bệnh viện Đài Bắc. Hồi nãy, nữ chủ nhân có gọi điện thoại, nhưng gọi số khác.

Tuy nhiên, nữ chủ nhân vẫn đáp :

- Vâng. Tôi đang chờ bà. Trên lầu có người bệnh. Mời bà theo tôi !

Khách mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt, và đều đặn, như thể răng ni-lông do nha sĩ trồng.

Nữ chủ nhân cũng chắt lưỡi :

- Bà làm tôi vô cùng sửng sốt. Tôi cứ đinh ninh thượng cấp là đàn ông.

Khách nhún vai :

- Ô, trong nghề này, chúng ta còn có nhiều dịp sửng sốt hơn nữa. Chỉ khi nào nằm trong sáu tấm mới được phép hết sửng sốt. Vả lại, tôi là đàn bà thì có khác gì đâu.

- Khác lắm chứ ! Bà lại đẹp nữa. Một vẻ đẹp lạ lùng, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy.

- Thôi, chúng mình vào nhà kẻo sương đã xuống đầy vườn. Tôi chưa lập gia đình nên thích được gọi bằng cô. Hoặc gọi bằng tên. Hiện thời, tôi mang tên Hồng Hoa. Còn bà, bà muốn tôi kêu là Anita hay là kêu theo tên khác ?

- Không sao. Kêu là Anita nghe quen tai hơn. Đêm nay chỉ có mình cô và tôi ở đây, có ai nghe trộm đâu mà sợ, vả lại, tôi cũng sắp sửa rời hòn đảo cô quạnh này rồi. Họ biết được tên tôi, và hoạt động của tôi thì đã muộn.

Thiếu phụ có tên Anita đi trước, dẫn khách lên lầu. Khỏi thang gác, Anita mở cửa mời Hồng Hoa vào một gian phòng nhỏ. Đèn trong phòng được thắp sáng chưng. Nhưng vì mọi cánh cửa được buông rèm nhung ni-lông đen dày kín mít nên tia sáng không hề lọt ra ngoài. Đứng dưới vườn nhìn lên hồi nãy, khách chỉ thấy tầng lầu đen sì là vì thế.

Trong phòng chỉ có cái bàn vuông nhỏ và hai cái ghế dựa, lợp vải đen, xọc trắng. Trên bàn được để sẵn muỗng nĩa cho một người ăn.

Khách hỏi chủ nhân :

- Hắn chưa dùng cơm tối ư ?

Chủ nhân đáp :

- Chưa. Vì hắn vẫn tôn trọng thánh luật của đạo Do thái mặc dầu hắn chỉ mang đôi chút máu Do thái trong người. Theo thánh luật, sau khi ăn món có mỡ, phải đợi đúng 6 giờ đồng hồ mới được ăn món không có mỡ...

Khách không hỏi gặng thêm. Vì trong tay khách đã nắm trọn hồ sơ về đời sống của tiến sĩ Braun, người thực khách gốc Do thái. Hơn ai hết, khách đã biết dân tộc Do thái, dầu sinh sống trên lãnh thổ của họ, hoặc lang thang trên trái đất như trong đại chiến thứ hai, có một nề nếp nấu nướng và ăn uống hoàn toàn riêng biệt, nghĩa là không giống bất cứ dân tộc nào dưới bóng mặt trời.

Người Do thái không nấu thịt với mỡ béo hoặc với sữa. Vì vậy, không bao giờ có món bít tết chiên bơ. Mỗi gia đình ngoan đạo đều sắm muỗng nĩa riêng cho bữa ăn mỡ và bữa ăn chay (cũng giống như các gia đình Phật tử thuần thành ở xứ ta), khăn lau và chén bát cũng riêng.

Thánh luật còn cấm ăn nhiều món như thịt heo, thịt ngựa, cá không có vi và vảy, một số chim đêm, rùa, ba ba, ếch, rắn, lươn, tôm, cua và sò biển....  Nghĩa là các bợm nhậu Trung hoa cũng như Việt nam sẽ phải treo...miệng suốt đời. Những quán thịt rừng, quán lươn rắn, tôm cua bất hủ của Sài gòn văn vật sẽ phải sập tiệm. Vì theo thánh luật, những con vật bị cấm ăn này đều là quái vật kinh tởm.

Trước khi đến tòa nhà cô đơn trong ngõ cụt để gặp Anita, khách đã đọc kỹ những thói quen về ẩm thực của tiến sĩ Braun, chuyên gia kỳ tài về thái dương học. Khách biết rằng tiến sĩ Braun mê nhất món cá chép, nấu theo lối Alsace (Bắc Pháp), hay theo lối Lỗ mã ni.

Tuy nhiên, khách vẫn giả bộ kinh ngạc khi thấy trên bàn có một con cá chép khá lớn, rút ruột, cạo vẩy, đút lò vàng rộm giữa những khoanh đậu đũa, khoai tây, bí, cà chua, cà tím, nấu trong rượu vang trắng, dầu ăn với muối và tiêu hột.

Khách lại hỏi :

- Hắn sắp ăn chưa ?

Chủ nhân đáp :

- Ngay bây giờ..

Khách khoát tay :

- Khi nào tôi về hắn ăn cũng được. Bây giờ tôi muốn xuống gặp hắn một chút.

Chủ nhân đáp :

- Vâng. Hắn đang ở dưới hầm.

Thấy chủ nhân có vẻ suy tư, khách vỗ vai nhè nhẹ nhẹ, giọng thân mật :

- Chị có buồn không ?

Chủ nhân giật bắn người :

- Buồn về chuyện gì ạ ?

- Chuyện Braun. Dầu sao Braun cũng là chồng chị.

- Đã 14, 15 năm rồi còn gì..Vả lại, tình yêu không thế làm phương hại đến công tác do Sở giao phó. Trước ngày lên đường sang Viễn đông, tôi đã long trọng cam kết với ông giám đốc.

- Dĩ nhiên những người như chị và tôi đều đặt Sở lên trên hết. Chúng ta đã vui vẻ hy sinh hạnh phúc cá nhân hoặc hy sinh cả tính mạng nếu cần làm như vậy để tiến hành công tác được kết quả. Nhưng đây là tâm sự riêng, giữa bạn gái thân thiết với nhau. Hỏi thật chị, chị còn cảm tình sâu đậm với tiến sĩ Braun nữa không?

- Chị là đàn bà tất hiểu rõ nỗi lòng đàn bà, hà tất tôi phải giải thích. Braun là chồng tôi. Vì nhiệm vụ tôi phải xa Braun. Trong những ngày sống chung ở Bá linh, Braun chưa hề làm tôi buồn chán, khinh khi hay thất vọng. Braun yêu tôi, chiều chuộng tôi tuy tôi đã có một đời chồng trước.

- Thì Braun cũng có một đời vợ trước.

- Vâng.

- Braun còn yêu chị không ?

- Nếu không yêu thì không đời nào Braun đến Đài Bắc sau khi nhận được thư của tôi. Vả lại, riêng cái việc Braun ở một mình suốt 15 năm, không lấy vợ khác, đủ chứng tỏ còn chung tình sâu xa với tôi...

- Tại sao Braun không nghe lời chị thuyết phục?

- Chính tôi cũng không hiểu ra sao nữa. Braun nói là yêu tôi tha thiết song lại không chịu nghe theo lời tôi. Ngược lại, Braun lại muốn tôi bỏ lại tất cả để qua nước Mỹ.

- Chị có định theo Braun không?

- Không, không bao giờ...Chắc là chị nói đùa, vì nội luật của Sở rất nghiêm ngặt. Trái lệnh là bị tử hình.

- Thật buồn, chị ạ. Nếu Braun thuận đi theo chị thì mọi việc sẽ được trôi chảy

hơn. Braun sẽ tổ chức một cuộc họp báo, có chị ngồi bên, tự ý cắt nghĩa cho các ký giả biết nguyên nhân bỏ phe tư bản để hợp tác với phe xã hội chủ nghĩa. Chúng ta sẽ đoạt được thắng lợi chính trị và tuyên truyền to lớn. Những nhà khoa học có tiếng tăm trên thế giới sẽ nghiêng về phía chúng ta. Vì như chị đã rõ, trước kia Braun có chân trong các tổ chức chống Liên sô và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa...Đằng này Braun không nghe lời chị...bắt buộc chúng ta phải áp giải hắn xuống tiềm thủy đĩnh, bí mật đưa ra khỏi Đài loan.

Nữ chủ nhân đăm đăm nhìn vào khoảng không với một vẻ mặt buồn một cách khó hiểu.

Bỗng nàng khựng người vì câu hỏi đột ngột, và sống sượng ngoài sức tưởng tượng của khách :

- Chị đừng lấy làm phiền nhé, trong vòng ba tuần nay chị đã ngủ với Braun mấy lần cả thảy ?

Nữ chủ nhân trợn tròn mắt, đinh ninh khách nói đùa hoặc chính mình nghe lầm. Nhưng không, khách vừa nhắc lại câu hỏi, bằng một giọng chầm chậm và nghiêm trang như y sĩ đối với bệnh nhân.

- Ô kìa, tại sao chị lại cau mặt ? Chị đã ngủ với Braun mấy lần cả thảy ?

Nữ chủ nhân thở dài :

- Đó là chuyện riêng....rất khó nói....

- Có gì mà khó nói ? Nếu chị không muốn nói bằng miệng sợ ngượng thì giơ ngón tay lên. Giơ cả hai bàn tay lên chưa đủ thì giơ làm nhiều lần. Vả lại. chị ăn nằm với chồng chị có gì mà phải xấu hổ ?

- Tôi tưởng việc này không quan trọng. Và không ăn nhập với công việc.

- Sao lại không? Tôi cầu biết rõ để ước định xem mực độ giao thiệp gìữa Braun và chị. Tôi muốn biết chị yêu hắn hay hắn yêu chị. Hắn gạ gẫm chị hay chị sẵn sàng nối lại tình cũ.

Nữ chủ nhân vẫn nín lặng.

Khách gằn giọng :

- Thôi, tôi hiểu rồi. Trong ba tuần nay chị còn bận đi lại với gã đàn ông trẻ tuổi và khôi ngô hơn...

Nữ chủ nhân ngẩng đầu lên, giọng thách thức:

- Không phải thế. Hơn một lần tôi đã báo cáo là tôi không hề yêu gã thanh niên điếm đàng và phản phúc ấy, chẳng qua tôi ngủ với hắn là theo chỉ thị của Sở.

- Thì chị ngủ với Braun cũng là theo chỉ thị của Sở, hai chuyện có khác nhau mấy đâu !

- Vâng, tôi có ngủ với Braun.

- Mấy lần ?

- Tôi không thể nói được.

- Chị còn phải thụ huấn thêm vàì ba khóa nữa. Tôi nhận thấy chị còn giữ lại quá nhiều cá tính. Tôi không cho rằng cá tính là xấu, nhưng xấu hay tốt ở đây không thành vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải nhắm mắt tuân lệnh, dầu là lệnh nào nữa. Vấn đề là chúng ta phải dẹp bỏ hết tự ái, tình cảm riêng tây. Chừng nào mà chị ngủ với đàn ông mà vẫn giữ được thái độ bình thản như người uống Iy nước, chừng nấy chị mới xứng đáng là nhân viên của Sở.

Hai người đã xuống đến bậc thang thứ 12 của cầu thang đá rửa màu đen.

Nữ chủ nhân nói với khách :

- Nếu chị không cần tôi thì tôi xin lên.

Khách đáp :

- Sự có mặt của chị rất cần thiết. Nhưng vì trong nhà không có ai. Họ lại có thể đến bất cứ lúc nào. Thôi, chị lên trên cũng được. Tôi chỉ ở lại dưới này độ mươi phút.

Nữ chủ nhân đi rồi, khách chậm rãi mở cửa xà-lim. Bên trong, tiến sĩ Braun đang ngồi trên giường, vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa Ý trắng, vẫn đeo đồng hồ vàng Rado, và vẫn đeo kiếng hai tròng gọng vàng.

Khi nhận ra Hồng Hoa, tiến sĩ Braun xạm lại. Hồng Hoa kéo ghế ngồi đối diện, và tự giới thiệu :

- Chào ông Braun, tôi là Hồng Hoa.

Braun đáp, giọng lạnh lùng :

- Không dám. Nếu tôi không lầm, cô là thượng cấp của Anita. Vợ cũ của tôi mà tôi không nghe thì tôi chẳng nghe ai cả. Xin cô đừng phí thời giờ vô ích. Tôi quyết giữ vững lập trường trước mọi áp lực. Cô nên giết tôi đi...

- Một nhà bác học đại tài như ông mai một rất uổng....Có lẽ ông bác bỏ đề nghị của Anita vì ông còn nghi ngờ. Nhân danh Trung ương, tôi đến đây để giúp ông xóa bỏ sự nghi ngờ ấy.

- Không, đó không phải là sự nghi ngờ xuông. Mà là một niềm tin mãnh liệt. Thà chết, tôi không khi nào phục vụ chế độ cộng sản.

Hồng Hoa cười nửa miệrg:

- Ông từ chối thì thôi, chúng tôi không ép.

- Vậy thì cô còn đợi gì mà chưa trả tự do cho tôi?

- Được, tôi sẽ để ông ra về thong thả. Tuy nhiên, có đi tất có lại, tôi chỉ xin ông trả lời một vài câu hỏi.

- Cô đừng hòng bắt tôi tiết lộ những kết quả của công trình nghiên cứu thái dương học.

- Nghĩa là ông quyết không trả lời ?

- Cô hiểu lầm ý định của tôi. Tôi sẵn sàng trả lời cho mọi câu hỏi không thuộc lãnh vực chuyên môn, nhất là về phạm vi nghiên cứu hiện hành của tôi.

- Ông yên tâm. Tôi chỉ muốn biết biết một vài chi tiết tình cảm vô thưởng vô phạt.

- Vâng, mời cô.

- Thứ nhất, một tháng trước ngày qua Viễn đông, ông đi nghỉ hè ở đâu?

- Như thường lệ, ở miền nam nước Pháp. Nói rõ hơn, ở Nice. Vì tôi có một căn phòng ở đó !

- Ông đi nghỉ hè một mình chứ?

- Một mình hay hai mình là việc riêng của tôi không dính dáng gì đến cô.

- Ông vừa hứa là sẵn sàng trả lời, đến khi tôi đặt câu hỏi thì ông lại tìm cớ thoái thác.

- Hừ, cô định gài tôi. Tôi cũng chẳng cần. Phải, tôi đi nghỉ hè với một người bạn gái.

- Tên nàng là gì ?

- Tôi có cảm tưởng cô là thẩm sát viên công an đang hỏi cung bị cáo. Xin cô nhớ rằng việc làm của tôi luôn luôn đàng hoàng.

- Hừ...rủ rê vợ ông phó giám đốc trung tâm nghiên cứu thái dương học qua Pháp hưởng trăng mật phi pháp mà ông cho là đàng hoàng ư? Luật pháp nào, lương tâm nào, luân lý nào cho phép ông cắm sừng lên đầu người chỉ huy trực tiếp?

- Bên trong vụ này còn có nhiều điều cô chưa biết. Tôi không quyến rũ vợ ông phó giám đốc. Mà chỉ là nạn nhân. Nàng yêu tôi và đòi tôi xuất ngoại nghỉ hè.

- Tại sao nàng yêu ông?

- Tôi chưa tìm ra lý do.

- Nhưng tôi, tôi đã tìm ra lý do. Cách đây 18 tháng, nhân một chuyến công cán ở Trung Đông, ông đã ghé xuống trường bay Le Caire...

-  Ồ, du khách đến thăm Ai cập thì có gì là lạ... Kim tự tháp Ai cập đã được coi là kỳ quan thế giới. Vả lại, tôi là đàn ông chưa vợ, tôi không thể không đến tận nơi để xem tận mặt các vũ nữ múa bụng. Hẳn cô đã biết Le Caire có những vũ nữ múa bụng nổi danh nhất trái đất ?

- Braun, ông đừng đánh trống lảng nữa. Thưởng thức trò múa bụng mới là một phần chương trình viếng thăm Ai cập của ông. Ngay từ khi ông đến trường bay, chúng tôi đã có nhân viên theo sát ông như bóng với hình. Ông ăn ở đâu, ăn với ai, ăn món gì, ban đêm ông ngủ với cô gái Ai cập nào chúng tôi đều biết rõ vanh vách.

- Trời ơi, tôi ngu quá!

- Dầu ông khôn nhất đời nữa cũng không sao thoát khỏi màng lưới tình báo tinh vi của chúng tôi. Vì màng lưới này đã bủa vây quanh ông không phải từ một vài năm mà là từ hơn 15 năm nay. Nhất cử nhất động của ông đều được ghi vào phim nhựa hoặc băng nhựa. Bởi vậy, chúng tôi đã nắm được một số bằng chứng lý thú. Chẳng hạn, bằng chứng lý thú về cuộc du hành Ai cập của ông.

- Hừ...tổ chức của cô chỉ chụp lén tôi ngủ với mấy ả thanh lâu quý phái chứ gì? Đàn ông hảo ngọt là thường. Thanh danh tôi sẽ chẳng bị thương tổn nếu như mọi người biết chuyện.

- Nếu chụp hình ông ngủ với con gái nhà lành hoặc điếm hạng sang thì phải dán chục cuốn an bom cũng chưa hết. Ông là một trong nhiều nhà khoa học hữu danh mắc một bệnh sinh lý lạ lùng, bệnh thèm đàn bà, thèm như kẻ bị bỏ đói hàng năm mặc dầu được cung phụng đầy đủ. Hồ sơ lý lịch của ông có ghi điều đó, và được xếp vào loại chi tiết tối mật.

- Cô đã đọc hồ sơ về tôi?

- Nói cho đúng, tổ chức của tôi được đọc, tôi chỉ là nhân viên thừa hành.

- Cô muốn săng-ta tôi hẳn? Săng-ta để làm gì thì nói đi, việc gì cứ phải úp úp mở mở ?

- Thong thả đã, ông Braun! Ông đã đọc truyện trinh thám gián điệp chưa? Dường như ông đã đọc nhiều, và là độc giả trung thành của loại 007, vì trong va-li ông luôn luôn có mấy cuốn truyện về 007. Ông đã đọc nhiều tất đã quen thuộc với kỹ thuật gây hứng thú của người viết.....Đó là mỗi lúc xì ra một ít, bí mật chỉ lôi cuốn người đọc nếu được vén hở từ từ....

- Tôi nóng ruột lắm rồi, không thể chờ đợi thêm nữa. Cô muốn gì, cứ nói toạc

ra. Liệu chấp nhận được tôi sẽ chấp nhận.

- Nếu chuyến đi Ai cập cũng như mọi cuộc công cán và du hí khác trong quá khứ thì ông chẳng có lý do gì để nóng ruột cả. Trừ phi ông có một vài điều bí mật cần giấu diếm...

- Đã là con người, nhất là con người có địa vị trong xã hội, ai cũng có một số bí mật sống để dạ, chết đem đi. Tôi xin thú nhận là trong những ngày lưu lại thủ đô Ai cập cách đây 18 tháng tôi đã làm một vài việc kín đáo.

- Chẳng hạn....?

- Tôi không có bổn phận phải trình báo với cô.

- Vậy thì thôi, cuộc nói chuyện giữa ông và tôi sẽ được chấm dứt ở đây, tôi sẽ cung cấp những điều tôi biết cho giới hữu quyền.

- Xin cô nói rõ hơn nữa. Giới hữu quyền này là ai?

- Trung ương Tình báo Mỹ.

- Mang C.I.A. ra dọa, tôi không sợ đâu. Chắc cô không quên tôi là người Đức.

- Quên sao được thưa ông ?Tôi còn nhớ ông có mối liên hệ ruột thịt với viên phó tổng giám đốc tình báo Tây Đức BND nữa kia. Nếu nội vụ đổ bể, người thân của ông sẽ mất chức. Hẳn ông đã biết viên phó tổng giám đốc BND đang bị kẻ thù chính trị trong Nghị viện công kích dữ dội. Hàng chục nghị sĩ đang rình rập cơ hội để kéo cổ ông ta xuống, và bôi tro trát trấu vào mặt. Viên phó tổng giám đốc BND là người coi nặng danh dự và uy tín cá nhân. Trong trường hợp bị huyền chức, nhất định ông ta sẽ uống độc dược...

- Trời đất ơi, tôi không ngờ một thiếu phụ đẹp như tiên giáng trần lại có thể tàn bạo như quỷ Sa tăng ấy !

- Về phương diện cá nhân, tôi không thù hằn ông. Bản chất tôi cũng là người hiền lành. Nhưng thưa ông, "cái tôi" đáng ghét đã bị gạt ra khỏi vụ này. Tôi chỉ tuân lệnh của tổ chức. Đã nói đến tổ chức thì không có vấn đề tình cảm vụn vặt. Mọi phương tiện đều được xử dụng, và xử dụng đến mức tối đa. Khi cần, tổ chức có thể còn tàn nhẫn gấp chục, gấp trăm lần quỷ Sa-tăng nữa.

Tiến sĩ Braun cau mày ngẫm nghĩ. Y rút cặp kiếng gọng vàng hai tròng ra lau bằng vạt áo ngủ. Một lát sau y thở dài não nuột, rồi nói:

- Tôi bắt đầu hiểu rồi. Tổ chức của cô đã nắm được một số bằng chứng không đẹp đẽ về tôi trong những ngày công cán tại Trung-Đông. Viên phó Tổng giám đốc BND với tôi là anh em chú bác. Từ nhỏ chúng tôi thân nhau và thương nhau như anh em ruột, và có lẽ còn hơn anh em ruột nữa. Vì tôi là con một. Y cũng là con một. Đại gia đình chúng tôi lại neo người. Chính sách tiêu diệt nòi giống Do-thái của nhà độc tài Hít-le đã giết gần hết họ hàng quyến thuộc của hai đứa tôi..Y đã đi làm, nhịn ăn, nhịn mặc, hoãn lấy vợ đế lấy tiền nuôi tôi ăn học thành tài. Y lại tha thứ cho tôi nhăng nhít với vợ chưa cưới của y... Nói tóm lại, y là ân nhân của tôi...

Khách cười, khoe khoang làn môi và hàm răng tuyệt đẹp:

- Y là ân nhân của ông, nên tôi được phép nghĩ rằng sự hợp tác giữa ông và chúng tôi rất cần thiết. Bằng không, chúng tôi sẽ tiết lộ cho CIA biết sự giao du quá...thân mật của ông với cô gái kiều diễm làm mật báo viên cho tình báo Ai-cập.

Tiến sĩ Braun bàng hoàng suýt đánh rơi cặp kiếng hai tròng xuống đất:

- Tổ chức của cô quả là ma xó, cái gì cũng biết. Vâng, vì tính hảo ngọt điên cuồng, tôi đã dại dột cặp kè với nàng một đêm. Chỉ một đêm với nàng mà thôi... Sáng hôm sau, khám phá ra nàng là nhân viên gián điệp Ai-cập, tôi vội ra phi trường đáp chuyến máy bay sớm nhất về Hoa kỳ. Tôi chỉ mới...đi lại với nàng, chứ chưa rơi vào cạm bẫy của nàng. Ngay đến cả tên nàng tôi cũng chưa biết nữa. Tôi xin thề....

- Ông khỏi cần thề...vì sau khi ân ái với ông, nàng đã viết báo cáo đầy đủ, trình lên thượng cấp, kèm theo nhiều bức hình....

- Hình chụp trong phòng...?

- Phải, hình chụp trong phòng khách sạn. Đúng hơn, là hình chụp trên giường. Riêng tấm hình ông nằm bên nàng cũng đã đủ làm viên phó Tổng giám đốc BND thất điên, bát đảo, huống hồ nàng đã chụp được cả thảy 25 tấm hình như vậy. Thưa ông, tôi thành thật khen ngợi ông. Ông quả là người thông kim, bác cổ, 25 tấm hình chụp 25 kiểu khác nhau...

- Tôi xin cô, tôi van cô !

- Chưa hết, ông Braun đa tình ơi ! Tình báo Ai-cập nắm được tẩy ông nên cho nhân viên theo ông sát nút. Vợ lão phó giám đốc trung tâm nghiên cứu thái dương học có liên hệ với tình báo Ai-cập, ông đã biết chưa ? Ông khá đẹp trai, lão phó giám đốc lại mắc bệnh bất lực, bà vợ lại quá trẻ, và quá sung sức. Tình báo Ai cập bèn đưa cho bà vợ một bức hình. Bức hình ngày nọ...Và rốt cuộc, ông phải bay qua nước Pháp nghỉ hè.

- Cũng như lần ở Le Caire, tôi chưa hề cung cấp tin tức bí mật nào cả.

- Nghề gián điệp kiên nhẫn như vậy đó, ông ơi ! Họ chưa cần moi tin ông, mà chỉ cần xiết cho sợi giây thòng lọng quanh cổ ông mỗi ngày một chặt thêm. Đến khi tay chân ông bị trói chặt, họ mới xuất hiện, và ra điều kiện. Tổ chức của chúng tôi là đồng minh của Ai cập, họ vẫn nhận viện trợ quân sự, tài chánh, kỹ thuật và kinh tế của chúng tôi, nên đã chuyển cho chúng tôi hồ sơ về ông. Và tôi được phái đến đây để điều đình với ông.

- Điều đình ? Điều đình là như thế nào ?

- Ồ, vợ cũ của ông đã nói với ông nhiều lần rồi.

- Yêu cầu tôi bỏ Hoa kỳ để sang bên kia bức màn sắt ư, không bao giờ.

- Vậy thì thôi, tôi xin kiếu từ.

- Tội nghiệp tôi lắm, cô ơi, cô hãy cho tôi có thời giờ suy nghĩ.

- Ông phải quyết định ngay. Ở vào hoàn cảnh ông, tôi sẽ không ngập ngừng. Đằng nào ông cũng phải rời Đài Bắc dưới sự bảo vệ của chúng tôi, thì nên tự ý hợp tác hơn là bị cưỡng bách hợp tác.

- Cô đã dồn tôi vào thế kẹt. Vâng, tôi xin nghe theo lời cô.

Khách gật gù thân mật :

- Có thế chứ ! Từ phút này trở đi, chúng tôi sẽ thỏa mãn những đòi hỏi khó khăn nhất của ông. Ông muốn gì sẽ được nấy. Bây giờ, ông ký tên vào tờ cam kết này...

Tiến sĩ Braun ngước nhìn khách. Trong thâm tâm, nhà bác học lỗi lạc bị xúc động mãnh liệt. Cái mini-duýp cao hơn đầu gối gần 20 phân của khách đã phô bày cặp chân dài, cân đối và mịn màng, cặp chân tuyệt hảo chỉ có thể tìm thấy trong giới mỹ nhân Tây phương. Nàng cúi xuống, cái may-ô bằng vải tẹt-gan màu vàng hở nách, hở cổ, để lộ gần hết bộ ngực khêu gợi. Bên trong nàng không mặc gì hết.

Từ nãy đến giờ, Braun mải lo âu nên bẵng quên kho báu ngàn vàng. Y dán mắt vào ngực nàng, cán bút giơ lên rồi hạ xuống.

Khách cất tiếng giục :

- Ông ký đi.

Braun nuốt nước miếng ừng ực :

- Cô đẹp quá.

Thiếu phụ cười kiêu căng :

- Ông không sợ Anita ghen hay sao ?

Braun trố mắt :

- Trời, nếu tôi được cô đoái hoài tới thì Anita biến thành bom hai trăm mêgatôn tôi cũng coi thường.

Thiếu phụ vuốt má tiến sĩ Braun như thể chị cả vuốt má em nhỏ :

- Vậy hả ? Ông muốn được tôi đế ý thì hãy ký ngay đi, và hoàn toàn nghe theo lời tôi.

Mùi thơm da thịt của thiếu phụ xông vào mũi tiến sĩ Braun.

Y ngây người như bị hồ ly hớp linh hồn....

° ° °

Văn Bình cũng ngây người trước mùi thơm da thịt khác thường của Sin Lou.

Đàn bà làm nghề ca vũ thường chỉ thơm vào lúc bắt đầu tối, ngủ một giấc no nê từ trưa đến hoàng hôn. tắm rửa kỹ lưỡng và trang điểm hàng giờ đồng hồ. Trời càng về khuya thì mùi thơm—thơm tự nhiên hoặc của da thịt, hoặc thơm giả tạo của phấn sáp cùng nước hoa đắt tiền—càng giảm bớt. Quá nửa đêm, khi hộp đêm và vũ trường sửa soạn đóng cửa thì mùi thơm mất hẳn, đàn ông khó tính bắt đầu cảm thấy lờm lợm ở cuống họng.

Nhưng đối với Sin Lou thi trời càng về khuya chất thơm thần bí ẩn tàng trong hạch bồ hôi của nàng càng có điều kiện tỏa rộng, mê hoặc đàn ông. Nàng vừa trình diễn xong trên sân khấu hộp đêm, thân thể còn lấm tấm bồ hôi. Bồ hôi đàn bà ban đêm thường đượm mùi khó chịu, bồ hôi ban đêm của đàn bà làm nghề mua vui càng đượm mùi khó chịu hơn nữa, tuy nhiên bồ hôi của vũ nữ Siu Lou lại đượm mùi thơm hăng hắc, như mùi thơm của cô gái trinh nguyên mới gội đầu, rũ tóc bằng trầm hương....

Đang lái xe phóng như bay trên đại lộ vắng vẻ. Siu Lou ngoảnh sang bên cười tình với chàng. Nàng lái xe bạo dạn nhưng đúng quy tắc, không chậm rì rì nhưng cũng không đùa bỡn với tử thần. Tốc độ của nàng luôn luôn ở mức 80 cây số, Trong thành phố, nhất là thành phố Đài Bắc, phải là tài xế lành nghề và quen đường mới dám phóng đến 80.

Gần đến lữ quán Grand Hotel, nàng quẹo tay phải theo lời yêu cầu của Văn Bình. Trước khi rời hộp đêm Ngôi sao, chàng hỏi Siu Lou :

- Em gặp Yu-Tung chưa ?

Nàng lắc dầu :

- Chưa.

- Vậy em đưa anh tới nhà hắn.

- Hắn không thích tiếp anh tại nhà, hay là để em liên lạc điện thoại trước.

Văn Bình xua tay :

- Không nên.

Siu Lou nhìn chàng vẻ mặt ngạc nhiên :

- Anh nghi ngờ Yu-Tung ư ?

Chàng buông thõng :

- Phải. Ông Hoàng dặn anh phải đề phòng hắn. Giờ đây sau nhiều chuyện xảy ra, anh nhận thấy ông Hoàng nói đúng. Em báo cáo cho ông Hoàng biết chưa ?

- Rồi. Có lẽ ông Hoàng căn cứ vào phúc trình của em để yêu cầu anh thận trọng. Dầu sao em cũng hơi buồn. Vì chính em đã giới thiệu Yu-Tung cho ông Hoàng. Chẳng nhiều thì ít, em phải gánh một phần trách nhiệm.

- Ồ, phản thùng trong hàng ngũ điệp báo là một chuyện xảy ra hàng giờ, hàng phút. Vả lại, anh chưa thể kết luận là Yu-Tung phản thùng hay đi hàng hai. Phải gặp hắn tận mặt rồi mới quyết định được.

- Hắn rất giỏi võ anh nên coi chừng.

- Em đừng lo. Chúng mình có những hai người, Yu-Tung chỉ có một mình. Lẽ ra, em nên ở  nhà, đi với anh như thế này bất tiện.

- Bất tiện ở chỗ nào?

- Vì Yu-Tung là...

- Hừ, anh muốn nói Yu Tung là người yêu của em chứ gì ? Hắn không phải là người yêu đầu tiên hoặc ngưòi yêu độc nhất của em. Nghề nghiệp vũ nữ bắt em phải có nhiều người yêu cùng một lúc. Riêng đối với Yu-Tung, cảm tình của em là do còm-măng đặc biệt của ông Hoàng. Nói đúng ra, em yêu hắn cũng chẳng thiệt thòi, vì hắn có bộ mã khôi ngô, có nhiều tiền, lại có địa vị trong xã hội. Đó, em yêu Yu-Tung như vậy, xin anh đừng hiểu lầm...

Văn Bình quàng tay, hôn nhẹ vào cô nàng :

- Ước gì ông Hoàng còm-măng em yêu anh như đã yêu Yu-Tung.

Nàng rút một tay ra khỏi vô-lăng, đập vào vai chàng, giọng hờn rỗi:

- Nếu ông Hoàng ra lệnh, em sẽ thẳng thắn từ chối. Em không thể yêu anh một cách giả dối. Không yêu thì thôi, đã yêu thì phải yêu thật sự.

- Em có yêu thật sự chưa ?

- Thong thả. Đến biệt thự của Yu-Tung rồi...anh đã xuống hầm chưa ?

- Chưa. Hắn không nói gì cả với anh.

- Hắn cũng không nói gì cả với em nhưng em biết. Một hôm em cật vấn hắn ráo riết, hắn đành phải thú nhận, và đưa em xuống hầm. Lâu đài ngàn một đêm lẻ ở Ba tư cũng chưa sang trọng bằng. Dưới hầm có đầy đủ tiện nghi : bể bơi nước nóng, khí hậu điều hòa, âm thanh nổi, tủ đựng rượu và thực phẩm tươi, hàng chục người ăn một năm phè phỡn cũng không hết.

- Hắn dùng cái hầm làm gì ?

- Để đánh bạc, hút á phiện và chơi gái.

- Chà, nghe em nói anh phát rợn tóc gáy. Nhiều khi giọng em lặng như tảng băng.

- Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ em vẫn cố tình lạnh lùng. Bề ngoài em có vẻ đa sầu, đa cảm, nhưng trái tim em còn cứng rắn hơn trái tim đàn ông nữa. Làm nghề mua vui cho thiên hạ mà lòng em như bún thì chẳng mấy chốc uổng mạng.

- Em phục vụ cho ông Hoàng đã lâu chưa ?

- Khá lâu.

- Nhân viên thường trực, hay nhân viên từng vụ ?

- Em có cảm tưởng anh không thành thật. Trước ngày anh qua Đài Bắc, chắc chắn ông Hoàng đã cho anh biết đầy đủ về em. Em là nhân viên từng-vụ, khi nào có việc thì làm, chứ không lãnh lương thường trực, và cũng không liên lạc với tham vụ quân sự tại tòa đại sứ Nam Việt.

- Ông Hoàng chỉ dặn anh gặp em, và hoàn toàn tin cậy em, ngoài ra chẳng nói gì thêm.

Xe hơi chạy chậm lại trước hàng rào xương rồng. Nhân viên an ninh chìm của Yu-Tung từ trong bóng tối chạy ra. Thấy Siu Lou, hắn cúi đầu chào rồi nhanh nhẩu mở cổng.

Trong biệt thự, đèn phòng khách còn sáng. Thấy đèn sáng, Siu Lou không tỏ vẻ ngạc nhiên. Văn Bình cũng không ngạc nhiên vì trước khi vào chàng đã đoán biết hắn còn thức.

Có lẽ đàn chó hung dữ đã bị nhốt trong cũi, ở sau vườn nên Văn Bình không nghe sủa hoặc gầm gừ. Chàng vừa đi vòng qua mũi xe, mở cửa cho Siu-Lou xuống thì Yu-Tung đã từ trong phòng khách bước ra hàng hiên.

Y vẫn phục sức diêm dúa như thường lệ mặc dầu trời đã quá khuya, với áo vét trắng may tréo, quần đen cọc, giày nhọn mũi, thắt nơ bướm màu trắng.

Y đứng trên thềm, đon đả :

- Hân hạnh!

Siu Lou chìa má cho Yu-Tung, đoạn trèo lên thềm, đi trước vào phòng khách, Văn Bình bắt tay, dáng điệu thân mật. Đèn thềm chiếu sáng vào mặt ửng đỏ vì rượu của Yu-Tung.

Văn Bình cất tiếng :

- Chào anh, giờ này anh vẫn chưa đi ngủ ư?

Yu-Tung mỉm cười :

- Nếu anh hỏi Siu-Lou, anh sẽ biết là tôi lấy đêm làm ngày. Một tháng 30 ngày thì tôi thức trắng hai phần ba. Sớm nhất là ba, bốn giờ sáng tôi mới lên giường. Vả lại, được tin anh tới nên tôi thức dế đợi.

- Ai bảo với anh là tôi tới ?

- Một mật báo viên trong Công an. Hắn cho tôi biết anh đã trốn thoát khỏi nhà giam hồi trước nửa đêm. Tôi phỏng đoán anh đến gặp Siu Lou rồi xuống đây.

Cả ba người vào phòng khách được điều hòa khí hậu mát rợi. Tuy đã vào một lần, quen với cách trang trí lộng lẫy bằng đồ đạc đắt tiền hai màu đen trắng, Văn Bình vẫn chưa hết sửng sốt.

Yu-Tung sống một cuộc đời vương giả không thua giới triệu phú. Sự sang trọng quá độ này không thề không đập vào mắt người lạ. Văn Bình nghi ngờ y là đúng.

Yu-Tung bấm nút tủ lạnh giấu trong tường, lấy chai rượu huýt-ky. Y trịnh trọng khui rượu, rồi đẩy cả chai nguyên về phía Văn Bình, giọng vui vẻ :

- Chắc anh thích uống cả chai. Mời anh cứ tự nhiên. Cái gì chứ rượu huýt-ky thượng hảo hạng thì anh uống cả năm cũng không hết. Tôi vừa mua được 50 két.

Tợp hết ly rượu đầy ắp, Văn Bình gật gù :

- Anh lắm tiền ghê !

Yu-Tung cười to :

- Lắm tiền thì có gì là lạ. Tôi quen xài tiền như nước từ hồi còn ở nhà trường.

- Gia đình anh chắc giàu lắm !

- Cũng chỉ đủ ăn thôi. Tôi kiếm được nhiều tiền nhờ áp-phe....

Y ngoảnh sang Siu-Lou :

- Chờ anh một lát, để anh sang phòng bên lấy chai bacardi. Xin lỗi em, nếu biết em đến, anh đã khui rượu rom sẵn.

Văn Bình khoát tay, ra hiệu cho Yu-Tung ngồi xuống ghế. Giọng nói cuả chàng mất hẳn vẻ thân mật:

- Anh ở lại trong phòng tiện hơn.

Yu-Tung nhìn Văn Bình bằng cặp mắt bỡ ngỡ như đối với khách lạ. Tuy nhiên, y vẫn ngậm miệng, không nói gì hết. Trong khi ấy, Văn Bình đã tiến lên, bàn tay phải luồn nhanh như chớp xẹt vào trong áo vét-tông của Yu-Tung. Chàng lấy ra khẩu súng lục bóng loáng, mân mê một cách âu yếm rồi thản nhiên quăng vào góc phòng, gây ra một tiếng động khó chịu.

Yu-Tung cản tay chàng không kịp :

- Anh làm gì thế ?

Văn Bình đáp khểnh :

- Làm gì, anh đã biết.

- Đêm nay, thái độ của anh có vẻ khác thường. Anh nên nằm nghỉ một lát để phục hồi lại lý trí rồi chúng mình sẽ bàn bạc với nhau.

- Tôi muốn bàn bạc ngay bây giờ. Yu-Tung, yêu cầu anh ngồi yên...anh đừng bắt tôi phải có cử chỉ không đẹp.

- Hừ, tôi có cảm tưởng chúng ta không còn là đồng....nghiệp của nhau nữa.

- Anh là đồng nghiệp với tôi hồi nào ?

- Nghĩa là chúng ta đã thành kẻ thù.

- Cũng  gần như vậy. Nhưng đó là lỗi tại anh. Anh đã bán rẻ lương tâm cho địch.

- Hừ, tôi là người Trung hoa, tôi chỉ bị cắn rứt lương tâm nếu tôi lãnh lương của gián điệp ngoại quốc : từ trước đến sau tôi vẫn trung thành với xứ sở tôi, đồng bào tôi..

Văn Bình cười gằn:

- Tôi không tin...Anh sẽ bị lôi ra tòa, và kết án tử hình...Tôi sẽ cung cấp cho chánh quyền Đài loan những bằng chứng về việc anh phản bội...

- Mời anh đưa ra....

- Chưa đến lúc.

- Hừ...chỉ tiếc là anh phăng ra hơi muộn.

- Không đâu, anh Yu-Tung. Ông Hoàng đã nghi ngờ anh nên không cho anh biết ngày giờ tôi đến Đài Bắc và tên thật của tôi. Vậy mà trong buổi giáp mặt lần đầu với anh, tôi đã xưng là Văn Bình, Z.28, anh còn nhớ không ? Tôi xuất đầu lộ diện là để anh báo cáo lên thượng cấp tìm cách đối phó. Và anh đã bố trí khôn ngoan cho tôi đến gặp viên trưởng ty quan thuế phi trường rồi đổ vấy tội sát nhân lên đầu tôi. Riêng vụ hạ sát này đã đủ làm tôi rũ xương trong xà-lim, phương chi còn vụ cô thơ ký nhà bưu điện trung ương và vụ tống tiền bà đại tá Tsung giữa thanh thiên bạch nhật nữa.....

Văn Bình từ từ châm thuốc Salem, rồi ngửa cổ thả khói lên trần nhà. Yu-Tung chăm chú theo dõi từng cử chỉ của chàng, nhiều nếp răn chồng chất trên trán. Điều này chứng tỏ y đang suy nghĩ.

Một phút sau, Văn Bình nói tiếp :

- Trong tình trạng này, anh chỉ còn một lối thoát : hợp tác với tôi. Nếu không, tôi đành phải miễn cưỡng bắt anh giao cho Phòng Nhì của quân đội.

Yu-Tung ngửng phắt đầu, mắt lóe sáng kiêu hãnh:

- Bắt tôi ? Anh định bắt tôi ư ?

Văn Bình gật đầu :

- Phải.

- Ha, ha...nếu sợ anh bắt, tôi đã không mở cửa và mở đèn ngồi chờ anh trong nhà. Tôi chỉ cần phục một tay súng trong bóng tối, ria ra một xạc-giơ là anh mất mạng. Hẳn anh đã biết tôi có hàng chục đàn em trung thành và có khả năng. Bề nào tôi cũng là giám đốc Phản gián, phải không anh ?

Vậy mà tôi hoàn toàn án binh bất động....Vì tôi biết anh trốn khỏi nhà giam tất phải đến đây cùng với Siu-Lou. Cho nên tôi đã ngồi chờ anh,...để xem anh múa may ra sao. Người ta nói rằng Z.28 là điệp viên nhìn xa thấy rộng, thông kim bác cổ, giờ đây tôi mới thấy tin đồn này là xạo. Nếu quả anh có tài nhìn thấu lòng người, anh đã chẳng mang thân đến nạp miệng hùm.

Anh nhìn ra sân thì thấy...tôi không dùng chiếc Toyota kiểu đua 2000 như thường lệ, mà là một chiếc xe bít bùng. Anh sẽ ngồi phía sau, bên trong có máy lạnh đàng hoàng, tuy không có cửa nhưng anh vẫn có thể hút thuốc lá Salem thả giàn.Đường đi gần lắm, tôi đã lo liệu đầy đủ tiện nghi để tiếp đón thượng khách. Nào, mời anh...

Yu-Tung đã đề phòng biến chuyên bất ngờ, song Văn Bình đã phản công thần tốc đến nỗi sự thận trọng của y trở thành vô ích. Bàn tay của chàng chỉ xoè ra, quạt ngang một cái nhẹ nhàng cách mặt y chừng một thước.

Vì chàng vận chuyển chân khí lên các đầu ngón tay nên miếng đòn vừa được tung ra một ngọn gió vô hình cực kỳ mạnh mẽ đãxẹt vào mặt Yu-Tung.

Y cảm thấy ngay, vội thụp xuống tránh. Song y không ngờ được rằng ngọn gió kỳ lạ từ bàn tay Văn Bình bay ra đã tỏa tròn như cái tán chụp lấy châu thân của y. Bị đánh mạnh như một khối kim khí lao thẳng vào người, y loạng choạng. Nếu kém võ công. Y đã ngã lăn xuống đất, hộc máu miệng, máu mũi ra mà chết. Cũng may, nhờ nhiều năm tập luyện tích cực, y chỉ loạng choạng trong một vài tích tắc đồng hồ ngắn ngủi rồi phục hồi ngay tư thế.

Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủi này đã được Văn Bình khai thác tới mức tối đa. Chàng tiến lên một bộ, vung tay trái vào yết hầu của Yu-Tung đồng thời phóng theo ngọn cước chân trái, ngọn cước nổi tiếng lợi hại trong giới võ lâm quốc tế.

Yu-Tung nghiến răng gạt đòn tay của Văn Bình nhưng đành chịu trận trước đòn chân vũ bão quạt vào bụng. Y ngã ngồi, cố gắng đứng dậy, nếu Văn Bình không rượt theo để bồi độc thủ thì y có nhiều hy vọng lấy lại thế quân bình.

Là kẻ có nhiều kinh nghiệm trận mạc, Văn Bình không thể không am hiểu nguyên tắc quan trọng ấy. Song chàng lại trì chậm, dường như chàng chỉ tấn công lấy lệ đến một giới hạn nào đó rồi ngừng lại, tạo điều kiện cho đối thủ chuyển ngược thế cờ. Bằng chứng là chàng tiến lên nhưng trượt chân và nhào vào tường.

Sự trì chậm ấy đã cho phép Yu-Tung nhoài người lại góc phòng nhặt lấy khẩu súng lục. Y chĩa họng súng vào ngực Văn Bình :

- Võ nghệ của anh đã hơn tôi một bực. Tôi quá khinh thường nên bị anh đánh bại. Nhưng anh còn quên khẩu súng này.

Nghe Yu-Tung nói. Văn Bình có thể phá lên cười. Nhưng chàng giữ nét mặt nghiêm nghị để y khỏi ngờ vực. Chàng đứng lặng người, như thế bị bàng hoàng về sự thắng thế bất thần của Yu-Tung.

Dáng điệu hiu hiu tự đắc, Yu-Tung ra lệnh :

- Bây giờ tình thế đã biến đổi. Anh phải nghe theo chỉ thị của tôi.

Rồi y lớn tiếng gọi :

- Bà Hsiao.

Người nữ tỳ đạo mạo tóc bạc mở cửa phòng khoan thai bước vào. Yu-Tung nói đúng : y đã chuẩn bị chu đáo, cho dẫu y không cướp được khẩu súng thì bà Hsiao cũng sẽ can thiệp vào phút chót.

Bà Hsiao cúi đầu chào và nói:

- Thưa, tôi chờ bên ngoài đã lâu...

Văn Bình hỏi, giọng đượm vẻ sửng sốt (xin tùy bạn đọc nhận định đó là sửng sốt thực tình hay sửng sốt giả tạo) :

- Bà Hsiao ? Tôi tưởng bà bị á khẩu.

Nụ cười ranh mãnh nở trên cặp môi mỏng của ngưòi nữ tỳ Trung hoa :

- Vâng, tôi bị á khẩu, nhưng nay đã bình phục. Chẳng giấu gì ông, tôi rất muốn trò truyện với ông khi ông lưu lại đây nhưng vì ông Yu-Tung không cho phép. Xin ông cảm phiền đi ra trước, hay tay giơ lên đầu, và giơ thật thẳng. Tôi nghe danh ông đã lâu nên không dám cẩu thả. Cửa đã mở rồi, ông còn trù trừ gì nữa...

Văn Bình nhún vai :

- Bà đưa tôi đi đâu ?

Thiếu phụ đáp :

- Ông muốn giáp mặt tiến sĩ Braun nên chúng tôi ráng làm ông vừa ý.

Yu-Tung nhìn về phiá Siu-Lou đang ngồi ngây như pho tượng trên ghế :

- Em Siu, chắc em đã có đủ thời giờ cân nhắc điều hơn, lẽ thiệt.Anh muốn em có một thái độ dứt khoát...theo Văn Bình hay theo anh. Từ lâu, anh chưa có dịp thử lại bài toán tình yêu, em nói vì nghề nghiệp phải giao du thân mật với nhiều người đàn ông nhưng sau cùng anh vẫn là người yêu duy nhất của em....Em hãy lên tiếng cho anh khỏi thắc mắc.

Siu Lou cất tiếng cười re ré. Tiếng cười làm kẻ yếu bóng vía phải rúc đầu vào mền len ban đêm trong phòng vắng. Không ai ngờ được cô gái có dung mạo diễm lệ lại có cả tiếng cười khinh bạc, thách thức và ghê rợn như thế.

Yu-Tung há hốc miệng trước cử chỉ lạ lùng của nàng. Siu Lou từ từ đứng dậy, đeo cái xắc da lên vai rồi nói với Yu-Tung :

- Em đã chán ngấy tất cả. Chào anh.

Nàng xăm xăm bước ra ngoài.

Nhưng bà Hsiao đã lia khẩu súng, chặn nàng lại :

- Phiền cô trèo lên xe hơi.

Không  rõ vì sợ oai người nữ tỳ hay vì không nghe tiếng, Yu-Tung quay mặt ra chỗ khác.

Đến cửa sau của xe hơi, Văn Bình nhường cho Siu Lou lên trước. Bên trong đèn bật sáng, không khí mát rợi. Bà Hsiao khóa lại bên ngoài.

Văn Bình nghe tiếng động cơ nổ ròn. Xe bít bùng từ từ chuyển bánh. Sin Lou nằm dài trên sàn xe, mặt buồn so. Văn Bình có thể lợi đụng tình thế, kéo nàng vào lòng.Làm ái tình trên nệm xe được gắn ống nhún tối tân trong bầu không khí được điều hòa là một trong những kỳ quan trên trái đất.

Song Văn Bình lại ngồi yên.

Chàng cần xác thịt và tâm tư được thoải mái để tham dự màn kịch cuối cùng....



CHƯƠNG VIII

MÀN KỊCH CUỐI CÙNG

Màn kịch cuối cùng đang diễn ở băng trước chiếc xe hơi bít bùng do Yu-Tung lái, với người "nữ tỳ" nghiêm nghị ngồi bên. Xe ra khỏi biệt thự, chạy trên những đường phố vắng tanh.

Yu-Tung có vẻ tư lự, thỉnh thoảng liếc trộm bà Hsiao, dường như muốn nói điều gì. Bà Hsiao vẫn nhìn thẳng, không để ý đến thái độ của Yu-Tung.

Đang phóng nhanh đột nhiên Yu-Tung hãm thắng cho xe giảm bớt tốc độ rồi lái vào bên phải. Bà Hsiao hỏi :

- Xe hỏng rồi ư ?

- Không.

- Vậy ông vào lề làm gì ? Ông quên lời dặn của bà Anita ư ? Ông phải chạy nhanh như hồi nãy mới kịp.

Yu-Tung thở dài :

- Sự đời thật éo le...Chính vì nhớ đến Anita nên tôi mới cho xe chạy chậm lại. Bà đã biết tính tình của Anita. Tôi cảm thấy lo cho Siu-Lou.

- Ông sợ ghen tuông ?

- Vâng, tôi sợ hai người đàn bà gặp nhau sẽ gây ra đổ vỡ. Họ không gặp nhau là hơn.

- Chẳng qua là lỗi ở ông. Bạ ai ông cũng yêu. Bà Anita già hơn ông đến gần 20 tuổi mà ông vẫn mê say như con gái đồng trinh.

- Bà Hsiao, bà là phụ nữ nên không hiểu nổi tâm trạng của bọn đàn ông như tôi. Anita không còn trẻ nữa nhưng lại có bí quyết xác thịt khiến con gái đôi tám trở thành vô vị, và đàn ông nào đã gặp nàng là đeo cứng lấy như con đỉa đeo vào da thịt. Khó nói lắm bà Hsiao ạ... nhưng tôi tin là bà đã hiểu.

- Vâng...tôi hiểu. Nên tôi đã khuyên ông song ông không chịu nghe. Yêu bà Anita cũng chưa đủ, ông còn yêu cả Siu-Lou nữa. Tôi rất thông cảm hoàn cảnh của ông, tuy nhiên, ông nên nhớ rằng cả tôi và ông chỉ là phần tử nhỏ bé của một tổ chức to lớn. Cấp trên đã ra lệnh, tôi phải tuân theo...

- Xin bà nghĩ lại. Nghĩ lại và tha cho nàng. Nàng chẳng có tội gì cả. Riêng tôi, tôi đã giúp Tổ chức rất nhiều. Một tay tôi đã khắc phục biết bao trở ngại trong vụ Tiến sĩ Braun. Nếu tôi trung thành với ông Hoàng, tôi đã có thể sinh sống một cách thoải mái hơn, nhưng...

- Ông đừng kể công nữa. Ông chẳng trung thành với chúng tôi hoặc trung thành với ai cả. Mà chỉ trung thành với tiền và...đàn bà. Chúng tôi trả ông nhiều tiền nên ông hợp tác, thế thôi, ngoài ra không có liên hệ nào khác. Làm với chúng tôi, ông có lợi là được tiếp tục lãnh lương của ông Hoàng... Lý do thứ hai là Anita. Ông đã được Anita đền bù khá xứng đáng, ông còn đòi hỏi gì nữa ?

- Nào tôi có đòi hỏi gì đâu ?

- Ông vừa can thiệp cho Siu Lou.

- Như tôi đã nói với bà, nàng vô tội, hoàn toàn vô tội.

- Vô tội không phải là lý do chính đáng; trong nghề như của ông và tôi, người vô tội bị bắt, bị tra tấn, bị giết chết là chuyện thường. Tôi và ông là chỗ thân tình, nhưng giá thượng cấp ra lệnh cho tôi bắn ông thì tôi cũng bắn ngay, không ngần ngại....

- Té ra bà là người không tim....!

- Ông cũng không tim như tôi. Bằng chứng là ông đã đưa hàng chục người vào chỗ chết mà không hề một chút thương tiếc. Nhưng ông Yu-Tung ơi, chúng ta không nên tri kỷ vụn nữa, bà Anita đang đợi.

- Một lần chót, tôi....

- À, ông dọa tôi ?

- Tôi không dọa, nhưng sẽ không ngồi yên cho Siu Lou đến gặp Anita. Bà là phụ nữ chân yếu tay mềm, chúng ta lại đã hoạt động với nhau, nên tôi không thể cạn tàu ráo máng.

Yu-Tung thắng xe kêu ren rét. Bà Hsiao quắc mắt:

- Ông điên ư ?

Yu-Tung nghiến răng :

- Tôi không điên. Tôi chỉ cho xe chạy lại nếu bà mở cửa cho Siu-Lou xuống.

- Nghĩa là ông coi thường lệnh trên ?

- Tôi không dám coi thường, mà chỉ van xin, lạy lục bà.....kêu gọi lòng nhân đạo của bà.

- Yêu cầu ông ngậm miệng lại.

- Nếu vậy bà đừng trách tôi tàn nhẫn.

Bà Hsiao cười nhạt chĩa súng vào hông Yu-Tung giọng rắn rỏi :

- Ông đã thấy chưa ? Trong nòng đã có đạn. Ông dư biết tôi bắn súng không đến nỗi tồi. Ông hãy lái xe ra khỏi lề.

Bàn tay phải của Yu-Tung quét ngang như lưỡi tầm sét. Y tấn công mau lẹ đến nỗi bà Hsiao tưởng y chịu ngồi yên trước họng súng đen ngòm.

Người nữ tỳ ngã gục xuống nệm xe, một tia máu đỏ rỉ ra ngoài mép. Miếng atémi cực hiểm của Yu-Tung đã đánh trúng hiểm huyệt ở cuống họng. Bà Hsiao chết không kịp trối.

Yu-Tung nhảy xuống xe, chạy vội ra phía sau mở khóa. Cửa xe vừa mở, y đã gọi thất thanh :

- Siu Lou.

Văn Bình vừa đứng lên thì Yu-Tung đã quát:

- Yêu cầu anh ngồi yên. Một tay y chĩa súng vào Văn Bình, tay kia y chìa ra cho Siu-Lou nắm và tuột xuống đất. Dầu Yu-Tung phòng bị cẩn mật, y vẫn có thể bị Văn Bình dùng độc thủ quật ngã vì y đang ở tư thế bất lợi. Song một lần nữa chàng lại răm rắp tuân theo khẩu lệnh của Yu-Tung.

Siu-Lou hôn phớt vào trán tình nhân rồi chạy biến vào bóng tối. Tuy mặt đường gập ghềnh, nàng chạy nhanh không hề vấp ngã. Phần nào vì nàng đi giày đế bằng, phần khác vì nàng đã được huấn luyện về môn chạy đêm. Nhưng Yu-Tung không khám phá ra điều ấy.

Y hất hàm ra lệnh cho Văn Bình :

- Xuống đi, còn đợi ai nữa ?

Văn Bình chép miệng :

- Cách đây một phút, tôi rục rịch xuống thì anh quát bảo ngồi yên, bây giờ anh lại bắt xuống. Anita và Siu-Lou đã làm anh bấn loạn đến thế kia ư ?

Yu-Tung nhăn mặt :

- Đèn nhà ai nấy rạng, tôi không thích người ngoài xen vào chuyện riêng của tôi. Phiền anh chắp tay trên đầu đi từ từ.

- Tội nghiệp ! Sao anh không cho tôi đi xe ? Thú thật với anh, hai chân tôi đã

mỏi rừ.

- Đến nơi rồi.

Văn Bình không ngạc nhiên khi đặt chân lên lối đi êm ái trồng toàn cỏ non, giữa những cây thông thẳng tắp, trơn tru, kêu rì rào dưới gió khuya.

Văn Bình bước chậm lại. Chàng có cảm giác là hơi lạnh của mũi súng ngấm qua làn vải sơ-mi xoắn vào da thịt sau lưng. Cho dẫu Yu-Tung võ nghệ cao cường, tư thế dí súng vào lưng này sẽ bị Văn Bình phá bỏ dễ dàng như trở bàn tay.

Yu-Tung không phải là kẻ tập tễnh vào nghề, sự cẩu thả của y chứng tỏ tâm thần y đang bấn loạn cực độ.

Hai người đi qua hồ nước chảy róc rách. Văn Bình khệnh khạng đứng lại :

- Mỏi tay lắm anh ơi!

Yu-Tung rít lên :

- Đừng giả vờ nữa. Xổng ra, anh còn đủ sức đối đầu với hàng chục cô gái mũm mĩm trong một đêm.. Tôi biết anh đã lâu, anh không lừa được tôi đâu. Chịu khó một lát nữa thôi. Tôi không tin là Anita giết anh. Dầu sao anh cũng là vật quý.

Văn Bình nhún vai :

- Dĩ nhiên người ta sẽ không giết tôi mà sẽ giết anh.

- Ngụy biện.

- Rồi anh sẽ biết. Chỉ tiếc là khi ấy anh không còn thời giờ hối hận nữa. Anh nên nghĩ lại đi. Người ta dùng anh để ếm nhẹm vụ Tiến sĩ Braun, công việc xong xuôi sẽ phải hạ thủ anh để bảo toàn bí mật.

Yu-Tung húc mạnh mũi súng vào sau nách Văn Bình. Nếu chàng không có làn da cứng như sắt thì đã bị thương.

Chàng nghiêm mặt bảo Yu-Tung :

- Tôi cảnh cáo anh lần cuối. Anh thay đổi đồng minh bây giờ vẫn còn kịp.

Yu-Tung chưa kịp đáp thì có tiếng nói đàn bà từ bên phải vọng tới, dõng dạc, khiêu khích :

- Ông Văn Bình đừng hòng lung lạc Yu-Tung... Chúng tôi đã chọn đồng minh va quyết định không khi nào thay đổi...

Dưới ánh đèn từ phòng khách hắt ra, Văn Bình nhận ra một thiếu phụ trạc 40, da trắng nõn, mũi cao chứng tỏ nàng là người phương Tây, diện mạo xinh đẹp tuy chưa đạt tới mức tuyệt diệu. Giọng nói, dáng đi và thân thể nàng tiết ra một sức hấp dẫn lạ lùng. Mới gặp nàng lần đầu, Văn Bình đã cảm thấy tâm thần rung động. Hồi trẻ, nàng đã có sắc đẹp quyến rũ, nhưng từ 35-37 tuổi trở đi chất liệu quyến rũ ở mông, eo và ngực nàng mới đượm chất men say mãnh liệt. Nếu gặp nàng 10 năm trước, chắc Văn Bình cũng chẳng có cảm tình nồng nhiệt với nàng như bây giờ.

Văn Bình thi lễ :

- Chào Anita. Nghe danh đã lâu, giờ mới diện kiến. Bà đẹp như vậy. Yu-Tung phản bội chúng tôi chỉ là chuyện tất nhiên. Ở vào địa vị Yu-Tung, tôi cũng phản bội, thưa bà...

Anita cười nửa miệng :

- Ông khéo nói quá. Giá chúng ta không là đối thủ muốn ăn gan uống máu nhau thì tôi đã mời ông dùng tạm ly rượu...

- Và sánh vai bà lên lầu hai, nằm trong gian phòng lợp kính trong suốt lộ thiên để nhìn trăng lên.

- Vậy ra ông đã biết căn nhà này ?

- Vâng, tôi được hân hạnh ở lại một tuần lễ. Trước đây, biệt thự này là của một tuyệt thế giai nhân. Nàng thích màu vàng nên cho trang hoàng toàn bằng màu vàng. Đến phiên bà, bà đổi lại toàn màu đen.

- Theo ông, màu đen xấu hơn màu vàng phải không ?

- Nếu bà hỏi đàn ông thì đa số sẽ không ưa màu đen. Màu đen vốn là màu tang chế của Tây phương. Người Đông phương cho màu đen là màu ảm đạm, cổ kính...

- Tôi muốn biết ý kiến riêng của ông kia.

- Nếu tôi nói màu đen là xấu thì đã phạm tội nói dối với lương tâm, còn nếu cho màu đen là đẹp thì Yu-Tung sẽ nhổ nước bọt và bảo là tôi nịnh đầm...

Yu-Tung xấn đến, vẻ mặt hùng hổ :

- Anita, em trò truyện với thằng khốn nạn này làm gì, mất thời giờ ?

Anita quay lại nhìn Yu-Tung, dịu hiền nhưng kẻ cả như mẹ với con :

- Ghen tuông là bệnh của đàn bà. Đàn ông ghen tuông sẽ không còn là đàn ông nữa. Nhưng thôi..em cũng chiều anh. Vì lát nữa em sẽ phải lên đường.

- Anh được đi theo không ?

- Không. Anh phải ở lại Đài Bắc với bà Hsiao như cũ. Nhưng còn Siu-Lou ? Siu-Lou đâu ? Em được tin là anh cùng đi với bà Hsiao và Siu-Lou từ vũ trường đến đây kia mà....

Yu-Tung ngần ngừ :

- Không giấu gì em...dọc đường...dọc đường bà Hsiao và Siu-Lou cãi lộn, nên....

Văn Bình xen vào, giọng cay nghiệt :

- Trượng phu không nên nói dối, anh Yu-Tung ạ. Anh nên có can đảm nói thật là anh đã tự tay giết bà Hsiao vì...

Yu-Tung đỏ mặt :

- Nói láo. Câm miệng...Câm miệng ngay không tao bắn mày nát óc.

Văn Bình cười ngất :

- Nếu tôi nói láo thì anh cãi đi...Chẳng qua anh dọa bắn tôi vì sợ tôi phanh phui hết sự thật.

Yu-Tung rút súng ra.

Anita cản lại, giọng nghiêm nghị :

- Yêu cầu anh cất súng vào túi. Chúng ta là người thân nhưng trong công việc phải có tôn ti trật tự. Yu-Tung, anh đã giết bà Hsiao để thả con bé ấy phải không ?

Yu-Tung đứng yên, mặt cúi xuống.

Anita rít lên:

- Như vậy, anh đã gián tiếp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng, không sợ lương tâm cắn rứt. Tôi đã nói đi, nói lại hàng chục, hàng trăm lần là anh không nên đan díu với con bé Siu-Lou vì tôi thấy nó rất đáng nghi....Rất đáng nghi, anh nhớ chưa ? Mặt khác,tôi đã có tính kỳ quặc là một khi đi lại với người đàn ông nào là muốn chiếm độc quyền. Anh là vật sở hữu của riêng tôi, anh không được tằng tịu với người đàn bà nào khác. Trái lệnh, là tôi giết.

Yu-Tung van vỉ :

- Em ơi...trong phút bồng bột anh đã lỡ tay giết bà Hsiao, em nên nghĩ đến mối tình hai ta mà che chở cho anh. Bà Hsiao là nhân viên thân cận của trung ương, người ta sẽ có thể hỏi tội anh, nếu...

Anita quắc mắt, toé lửa giận dữ :

- Không phải người ta mà là tôi...tôi sẽ hỏi tội anh. Yu-Tung, anh đã đến ngày tận số...

Yu-Tung đưa hai bàn tay lên trước mặt, cử chỉ sợ hãi thì ít mà đau khổ thì nhiều :

- Anh đã hy sinh tất cả vì Tổ chức, vì em, em ơi..

- Khỉ khô..anh đã hy sinh tất cả cho con Siu-Lou. Nó trẻ hơn tôi, lại đẹp hơn tôi, phải không anh ?

Nàng rút súng ra.

Yu-Tung lớn tiếng :

- Em đừng bắt anh phải...

Chắc Yu-Tung muốn thuyết phục Anita lần chót rằng khẩu súng lục tí hon kia chỉ là trò chơi đối với người giỏi võ nghệ và giàu kinh nghiệm như hắn.Hắn không muốn vì tự vệ mà phải hạ độc thủ đối với tình nhân.

Nhưng Anita đã bóp cò....

Đoàng....

Nàng bắn không đến nỗi kém. Và Yu-Tung cũng né tránh không đến nỗi xoàng. Viên đạn nhắm vào cuống họng Yu-Tung bị trệch ra ngoài mục phiêu, tiện đứt nửa vành tai dưới bên trái của hắn. Bị trúng đạn, Yu-Tung quên bẵng nhường nhịn, chỉ nghĩ đến cách triệt hạ Anita. Nàng bắn phát thứ hai, và viên này xuyên qua phổi hắn, trổ ra sau lưng.

Hắn đứng khựng lại, rú lên một tiếng lớn trước khi lao cả khối thịt vào người Anita. Nàng ngã lộn nhào, đầu cụng vào nền gạch khiến nàng bất tỉnh.

Chưa tha, Yu-Tung còn chém xuống một atémi vào mặt nàng, khuôn mặt tứ tuần đầy rẫy sinh lực tình ái.....

Nàng nằm ngửa giang rộng hai cánh tay, mắt lộn ngược, nhìn lên trần nhà.

Văn Bình nhìn trước, trông sau không thấy ai vội vàng chạy ra ngoài.

Nhưng một người đàn bà đã từ cửa hông bước vào. Nàng cầm trên tay khẩu tiểu liên cán cụt Trung cộng. Văn Bình đứng lại.

Thiếu phụ nghiêng đầu chào :

- Anh. Mới có mấy ngày mà tưởng cả năm đằng đẵng, phải không anh Z.28 ?

Văn Bình đứng chết lặng giữa phòng khách. Khi ấy, chàng có cảm giác như tay chân biến thành bê-tông cốt sắt, không cử động được nữa. Sự việc trong đời gián điệp hành động thường xảy ra quá phũ phàng, song sự việc đang xảy ra trước mắt chàng còn phũ phàng gấp chục gấp trăm lần những sự việc vô cùng phũ phàng đã xảy ra trong quá khứ.

Nàng vẫn đẹp, vẫn đủng đỉnh, vẫn mời mọc như hồi nàng ở thủ đô Đông kinh.

Nàng là Tômi, đấu thủ "gối tình" thắng chàng luôn mấy keo liên tiếp. Nàng hẹn tái đấu để quyết định thắng bại thì đột ngột nàng đi đâu mất, nói là về miền nam Nhật bản....

Thật không ngờ...

Giọng Văn Bình khản đặc :

- Trời ơi, Tômi.... !

Tômi...mắt một mí ươn ướt, da trắng tuyết, môi đỏ như thoa son, khuôn mặt nhu mì, khả ái, chân dài, mông tròn, eo nhỏ, ngực nở ngoài mực độ trung bình Á đông.....

Tômi....một nhan sắc vô tiền khoáng hậu, phối hợp tuyệt diệu huyết thống Thái dương thần nữ với vẻ đẹp điêu khắc Tây phương....

Tômi chủ nhân chiếc Cadillac 600 loại Pullman, loại đắt tiền nhất thế giới, cao không thua xe tăng, dài gần bằng cam-nhông, duy có tỉ phú và tổng thống mới đủ tiền mua, có tài xế mặc đồng phục lái trên đại lộ Ginza của thủ đô Đông kinh...

Tômi, nữ ca sĩ Nhật hữu danh, hữu danh về giọng hát truyền cảm, đồng thời hữu danh về tấm thân cân đối được phô bày toàn vẹn trong bộ y phục chỉ may được ba cái mù soa hỉ mũi trên bục sân khấu chan hòa ánh sáng.

Tômi, nữ thần Shindai....

Tômi, gái có chồng...Tômi sợ chồng ghen phải về Nagasaki...Ông Hoàng đã nhắc đến nàng. Ông Hoàng nói với chàng rằng chính ông đã yêu cầu nàng đi Nagasaki....

Thì ra ông tổng giám đốc đã nói phiêu. Hoặc giả ông đã bị cho vào xiếc từ đầu đến cuối....Thiếu phụ lái xe hơi Prince, mặc may-ô hở ngực và mini-duýp màu vàng rơm vừa trò truyện với tiến sĩ Braun dưới hầm hồi nãy, và tự xưng tên là Hồng Hoa, chính là Tômi.. con chim sơn ca Nhật bằng xương bằng thịt.

Nàng chúm chím cặp môi hàm tiếu  :

- Vâng, Tômi đây... Tômi thành thật xin lỗi anh.

Giọng Văn Bình vẫn chưa hết sửng sốt :

- Té ra em chỉ giả vờ làm ca sĩ...giả vờ đấu Shindai với anh...Té ra em là nhân viên gián điệp của... Quốc tế Tình báo Sở.

Tômi khoan thai ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ như cố ý phô bày cặp đùi độc nhất vô nhị của nàng :

- Anh sai bét bẹt rồi. Em không phải là ca sĩ giả vờ, mà là ca sĩ thực thụ, ca sĩ có hạng, bằng chứng là em được trả lương rất cao và rất được ái mộ ở Đông kinh. Em cũng không phải là nhân viên gián điệp mà là chỉ huy trưởng. Và em không phải là cộng sự viên của Quốc tế Tình báo Sở mặc dầu là da vàng, mũi tẹt, mắt một mí.

- Em hoạt động cho KGB ?

- KGB ác lắm, em không thích. Tình báo Sở còn ác gấp hai KGB nên em ghét cay, ghét đắng. Em làm việc cho Smerch. Vụ bắt Tiến sĩ Braun là do Smerch bố trí. Em rất phiền khi được biết anh xía vào. Nếu là người khác em đã thẳng tay chứ

không cho phép anh được tự do trò truyện như bây giờ đâu...

- Thì lát nữa, hoặc mai đây tôi cũng sẽ bị giết. Cô không giết tôi thì đồng nghiệp của cô sẽ giết tôi.

Nghe Văn Bình đổi cách xưng hô, Tômi hơi cau mặt. Song chỉ một thoáng sau, nàng lại tươi cười như cũ. Nàng chỉ khẩu tiểu liên được đặt trên bàn và nói :

- Nếu muốn bắt anh hoặc giết anh thì chẳng bao giờ tôi lại để súng ở xa người. Đối với anh thì cầm súng lăm lăm cũng vị tất có ưu thế, huống hồ như tôi, để súng ở xa gần hai thước. Vả lại, hẳn anh đã thấy trong phòng không có ai, ngoài anh và tôi...

Nàng tạm ngưng đế thở dài rồi nói tiếp :

- Nói thật để anh biết, tôi không thiếu gì cơ hội giết anh, nếu quả thật tôi định giết anh. Hồi ở Đông kinh, tôi đấu Shindai với anh, chỉ cần quay nhẹ bàn tay là anh sẽ thành xác chết không hồn. Song tôi không làm thế. Tôi cũng không báo cáo lên thượng cấp về vụ gặp anh như thường lệ. Vì tôi biết rằng thượng cấp sẽ ra lệnh cho tôi thủ tiêu anh. Tôi là chỉ huy trưởng song vẫn là đàn bà. Đàn bà chúng tôi rất kỳ quặc, và kỳ quặc nhất là trên địa hạt tình yêu. Khi đã yêu ai thì bất cứ cái gì cũng coi là nhỏ. Khi đã yêu ai thì lý trí phải đặt dưới con tim.

Định mạng éo le đã khiến tôi gặp lại anh trên đảo Đài loan. Lần này thì chúng ta ở hai chiến tuyến dối nghịch, một trong hai người phải chết. Cũng may là cả hai đều còn sống.

Tômi vùng đứng dậy, giọng sang sảng :

- Văn Bình ! Tôi bằng lòng cho anh rời khỏi tòa nhà này.

Văn Bình nhìn vào giữa mắt nàng :

- Điều kiện ?

- Anh thông minh lắm. Không lẽ một việc quan trọng nhường ấy mà lại không có điều kiện. Tuy nhiên, điều kiện của tôi rất dễ dàng : trong bản phúc trình công tác đệ lên ông Hoàng, chỉ cần anh không nhắc đến tôi. Chỉ có thế thôi.

- Tại sao?

- Tôi không giấu, vì giấu mấy anh cũng tìm ra. Viên đệ nhất tham vụ sứ quán nước anh ở Đông kinh có một số liên hệ với tôi. Anh đừng thủ tiêu hắn, hoặc lôi hắn ra tòa tội nghiệp.

- Hắn là nhân viên Smerch ?

- Không.

- Nhân viên riêng của cô ?

- Cũng không. Sự liên hệ giữa tôi và hắn không thuộc lãnh vực điệp báo. Một hôm, trong cơn say rượu, tôi nổi hứng mang xe ra khỏi ga-ra và lái đi chơi. Anh hẳn biết tôi không khi nào lái xe, đi đâu cũng có tài xế một bên, đường phố Đông kinh lại đầy nhóc xe cộ, non tay lái là gây ra tai nạn như bỡn. Nhưng con ma men đã làm tôi quên bẵng nguyên tắc thận trọng tối thiểu. Tôi phóng bạt mạng, và cán phải một xe hai bánh. Người lái xe hai bánh là một cô gái 15 tuổi, đẹp như hoa anh đào nở. Và là con của viên đệ nhất tham vụ.

- Con gái ruột ?

- Phải. Ông bà tham vụ có hai con ; một trai, một gái. Cô gái là trưởng nữ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Phước cho tôi, chiếc xe bị gãy nát nhưng cô gái chỉ bị dập xương ống chân và xây xát xoàng. Tôi liền vực cô ta vào bệnh viện. Khi ấy tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Cô gái nằm nhà thương đúng hai tháng rưỡi thì bình phục ; nhờ có bó bột và giải phẫu thẩm mỹ, nàng đã đi đứng lại được như thường và trên thân thể không có vết thẹo nào. Trong thời gian nàng nằm điều trị, ngày nào tôi cũng vào thăm. Từ đó, một tình bạn nảy nở giữa tôi và gia đình viên đệ nhất tham vụ.

- Và cô gái đã lợi dụng hắn để hoạt động gián điệp?

- Vâng, xin anh tha thứ cho hắn..

- Được, tôi hứa với cô về Sài gòn tôi sẽ không đả động gì đến viên đệ nhất tham vụ. Nhưng còn vụ Braun, tiến sĩ Braun ?

- Đáng tiếc là tôi không thể chia phần với anh về vụ Braun. Tôi tha mạng anh đã là hết sức nhân đạo.

- Hừ...người như cô mà vẫn còn nhớ đến hai chữ nhân đạo ư ? Cô là người có nhiều thủ đoạn tàn bạo nhất....

- Muốn khỏi chết yểu trong nghề gián điệp thì bắt buộc phải có nhiều thủ đoạn. Nhưng đối với anh...đối với anh, tôi sẽ thành thật. Vả lại nói người hãy nghĩ đến ta, anh cũng chẳng phải một tay vừa. Về thủ đoạn nghề nghiệp, anh đáng làm thầy tôi. Cách đây 15 phút, anh chỉ dùng lời nói khích bác mà giết được thuộc viên trung thành của tôi.

- Anita và Yu-Tung ?

- Còn ai vào đây nữa..! Biết Anita có bệnh ghen kinh khủng, anh đã khôn ngoan thuật lại hành động phụ tình của Yu-Tung rồi xúi giục Anita thanh toán. Và Anita đã khờ dại rơi vào cạm bẫy lưu manh của anh. Nàng bắn Yu-Tung. Bất đắc dĩ, gã đàn ông phải dung võ thuật để tự vệ.Và cả hai đã thiệt mạng thảm thương....

Văn Bình cười khẩy :

- Tôi muốn giết họ chỉ là chuyện dĩ nhiên. Vì Anita là đối thủ của tôi, còn Yu-Tung là kẻ phản phê. Tuy vậy, kẻ mong cho họ chết hơn hết không phải là tôi.

- Anh sắp sửa đổ tội cho tôi rồi đấy !

- Cô dàn cảnh tài lắm nhưng làm sao che mắt tôi được. Cô đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đấu khẩu của cặp tình nhân miễn cưỡng mà không vào phòng ra lệnh cho họ gác việc riêng để nghĩ đến Tổ chức. Vì lẽ cô muốn giết họ. Tội nghiệp cho Yu-Tung.

Trước khi đến đây, tôi đã báo phôn cho hắn mà hắn không chịu nghe tôi. Tôi đã quá quen với chính sách dùng thuộc viên của Smerch. Ngoại trừ những nhân viên được tuyệt đối tin cậy như cô, còn hầu hết đều bị loại trừ không chút thương tiếc. Yu-Tung phải chết vì hắn làm nghề phản gián, cô sợ hắn trung thành với cô ngày nay nhưng phản phê ngày mai. Hơn ai hết, cô biết phản gián là nghề có nhiều vụ sớm đầu, tối đánh nhất. Nghề mà sự trung thành cũng như phản phê đã mất hẳn ý nghĩa tương đối, chứ đừng nói là tuyệt đối nữa.

Còn Anita....

- Anh biết nàng là ai không ?

- Biết chứ. Trước ngày đáp phi cơ qua Đài Bắc, tôi được nghiên cứu một cuốn an-bom ảnh về đời tư của Tiến sĩ Braun, trong đó có nhiều tấm hình của Anita, vợ cũ của y. Tôi đột nhập nhà bà đại tá Tsung — xin lỗi - bà cố đại tá Tsung — thì thấy một bức ảnh đáng đồng tiền, bát gạo. Bức ảnh chụp phi trường quốc tế Đài Bắc. Tiến sĩ Braun đang đứng ngoài sân phi cảng, miệng cười toe toét, tay xách va-li, bên cạnh là một thiếu phụ trạc 40, thân hình cân đối và nảy nở chín muồi. Thiếu phụ này là Anita.

- Braun đứng bên Anita ở phi trường thì đã sao chưa ?

- Tấm hình này mới chụp, cô hiểu không ? Nó chứng tỏ rằng Anita liên quan đến vụ Braun mất tích. Nó còn chứng tỏ rằng vụ tôi bị đánh lừa đến gặp trưởng ty quan thuế Fue-Kuen và bà Tsung, cũng như vụ bà Tsung bị giết cũng liên quan đến vụ Braun một cách mật thiết. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là tại sao bức ảnh vô giá này lại ở trong phòng một xác chết ? Nghĩa là một bàn tay bí mật đã lẻn để bức ảnh ở đó, cốt cho tôi thấy. Và bàn tay bí mật này muốn tôi khám phá ra sự phản phé của Yu-Tung để giết hắn, rồi lù lù dẫn xác đến nhà Anita cho đầu vào...rọ.

- Anh gớm thật! Tôi đã đánh giá hơi thấp tài suy luận của anh. Vì tỏi đinh ninh anh cũng xoàng như...chơi Shindai.

-Vâng, tôi xin tự nhận là chơi xoàng. Nhưng tôi không xoàng đến mức bị cô xỏ giây vào lỗ mũi mà lôi đi đâu...Hồi nãy, cô đứng sau cánh cửa, chờ cặp tình nhân thanh toán lẫn nhau rồi mới xuất đầu lộ diện, cô tưởng qua mặt được tôi, nhưng cô Tômi ơi, cô quên rằng tôi là võ sĩ Ninjutsu. Là người Nhật, tất cô đã am tường tinh hoa Ninjutsu thường có biệt tài nghe được hơi của người lạ trong vòng hai, ba chục thước. Tôi ngồi ở đây song vẫn nghe được hơi thở rồn rập, biểu lộ sự khoái trá và đắc thắng của cô ở phòng bên.....

Ngoài cô ra, đang còn một người đàn ông nữa, Chắc hắn là vệ sĩ thân tín của cô. Từ nãy đến giờ hắn đang núp ngoài hành lang. Nếu tôi không lầm, hắn đang chĩa súng được nạp đạn sẵn vào người tôi, chỉ chờ tôi có cử chỉ khả nghi là lảy cò. Đúng hay sai, thưa cô ?

- Đúng.

- Chỉ tiếc có một điều : gã vệ sĩ của cô còn kém võ công nên hơi thở quá lớn. Cách xa hắn một bức tường dày mà hơi thở của hắn rống lên như heo bị thọc huyết.

- Tôi xin phục tài anh. Quả hắn là vệ sĩ riêng của tôi. Hắn là người thiểu số Hoa - Bắc.

Văn Bình mỉm cười, chỉ khẩu tiêu liên Trung của Tômi đặt trên bàn :

- Thảo nào cô đã không cần đến của nợ này nữa. Nhưng dầu sao tôi cũng cám ơn cô...

Tômi thở dài, giọng chua chát :

- Đồ bạc bẽo ! Đàn ông các anh đều như vậy cả. Bây giờ anh hãy ra sân, trèo lên chiếc Datsun màu trắng đậu gần hồ nước, và lái về khách sạn. Về Đông kinh, tôi hy vọng sẽ gặp lại anh. Khi ấy, anh mới cảm thấy tôi có phần nào thành thật. Một lần nữa tôi xin nhắc lại Tômi cán bộ cao cấp của Smerch Sô-viết và Tômi ca sĩ, Tômi phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Thôi, chào và chúc anh bình yên.

Văn Bình quay gót toan đi thì bỗng nghe phía sau có tiếng kêu "đồ phản bội...coi này" rồi tiếp theo tiếng phụp như tiếng súng nước của trẻ con chơi.

Tômi rú lên :

- Ối, chết tôi rồi !

Nàng bưng mặt ngồi phịch xuống ghế xa-lông. Kẻ vừa cất tiếng là Anita. Hồi nãy, nàng chỉ bất tỉnh chứ chưa chết. Văn Bình đã nhìn thấy mi mắt nàng động đậy song không báo cho Tômi biết. Chàng muốn Anita nghe hết cuộc đối thoại. Chàng không ngờ thủ đoạn vặt của chàng đã dẫn tới một hậu quả vô cùng thê thảm....

- Chết tôi rồi...trời ơi, mặt của tôi....tôi bị trúng đạn át-xít.

Anita vịn tay vào ghế xa-lông, chĩa khẩu súng bắn đạn cường toan trông hao hao như cái quẹt máy Rôn-sơn về phía Tômi, miệng dằn từng tiếng :

- Hừ... mày lừa tao thuyết phục Braun rồi mày giết tao. Tao bắn đạn át-xít cho mặt mũi mày nát bấy...ha ha, tao sửa soạn tặng mày phát thứ hai vào giữa bộ ngực nảy nở, khêu gợi đàn ông của mày. Mày sẽ tiếp tục sống trên cõi đất này, nhưng sống như mày còn khổ hơn chết.....

Tômi hoảng hốt lăn tròn xuống đất, miệng kêu thất thanh :

- Cứu em với, Văn Bình !

Không kịp suy nghĩ, Văn Bình phóng ngay ngọn cước chân trái. Lẽ ra chàng chỉ cần đá vào bàn tay cầm súng của Anita là đủ. Nàng đã bị trọng thương lại là đàn bà yếu đuối, võ nghệ tầm thường, không tài nào né tránh được ngọn cước siêu việt của Văn Bình. Nhưng không hiểu sao chàng lại không nhằm vào bàn tay mà là vào ngực Anita, cửa gỗ lim đóng bản lề thép còn bị vỡ tung dưới sức đá của Văn Bình, huống hồ đấy là xương thịt phụ nữ mềm nhão...

Vì vậy, Anita ngã văng vào tường. Nàng nằm thẳng đơ trên nền nhà, không kịp kêu la, hoặc giãy đành đạch. Nàng đã chết. Khi ấy Văn Bình mới sực nghĩ đến cử chỉ vô cùng tàn nhẫn của mình. Chàng chạy đến vực Anita lên, định dùng thuật kuatsu để hồi sinh nhưng đã muộn. Máu tuôn ra đỏ lòm ngực áo của nàng. Tuy nhiên, miệng nàng và mắt nàng vẫn còn mở rộng.

Mở rộng trong sự sửng sốt. Mở rộng trong sự tức giận....Mở rộng trong sự nguyền rủa....

Trong cuộc đời gián điệp hành động, Văn Bình giết người như dùng cơm bữa. Nhiều khi chỉ vì những chuyện không đâu mà cũng giết người. Chàng không tàn nhẫn song khi cần chàng lại có thể tàn nhẫn hơn người tàn nhẫn nhất trên trái đất.

Nhưng chưa bao giờ, hoặc chỉ khi bị bắt buộc Văn Binh mới hạ sát phụ nữ. Đàn bà đối với chàng là một sản phẩm tôn kính của hóa công. Vậy mà đêm nay chàng lại giết Anita...Đáng trách hơn nữa, Anita lại đang bị trọng thương, và chàng đã dùng ngọn cước vũ phu để giết nàng....

Tàn nhẫn, vô lương tâm đến thế là cùng....Văn Bình lạnh người trước thi thể còn nóng hổi của Anita. Chàng tự tát vào má và đấm vào ngực thùm thụp :

- Đồ tàn nhẫn ! Đồ vô lương tâm !

Bỗng chàng có cảm giác như máu bị đông cứng lại từ trong huyết quản.

Vì tacata, tacatá... một tràng đạn tiểu liên vừa nổ ròn rã ở phòng bên.....Rồi oác oác...tiếng lựu đạn nổ. Vội vàng Văn Bình nằm lăn trên đất, và cuộn người vào góc. Chàng nghe tiếng kêu cứu của người bị đạn và tiếng chân chạy rầm rập. Mảnh vôi trên trần và tường đổ xuống lả tả, tuy nhiên đèn điện vẫn cháy sáng.

Một phút sau, chàng nghe tiếng động cơ xe hơi rú mạnh. Chàng chạy vụt ra hành lang thì đã chậm. Chiếc Toyota đã biến vào bóng tối rạng đông dày đặc, bánh xe nghiến lạo xạo trên đường sỏi. Tài xế không vặn đèn nên Văn Bình chỉ nhìn thấy loáng thoáng một khối trắng lờ mờ. Chiếc Toyota phóng ra đường lớn.

Thế là xong. Con chim lạ đã bay bổng....

Văn Bình vò đầu, bứt tai khi nhìn thấy ba xác đàn ông nằm sóng sượt giữa đống vôi gạch và đồ gỗ gãy nát. Cả ba đều chết vì đạn tiểu liên trước khi bị miểng lựu đạn găm đầy người....

Văn Bình nhận ra tiến sĩ Braun. Chàng dựng nạn nhân dậy, dựa lưng vào tường. Nhưng Braun đã chết. Một viên đạn bắn trúng mặt, làm bay một mảng trán, chất óc bầy nhầy bắn ra tung tóe. Sực nhớ tới Tômi, Văn Bình bỏ xác nhà bác học xuống, và vội chạy trở lại phòng khách.

Nàng đã không còn ở chỗ cũ nữa. Trong phòng, Yu-Tung và Anita vẫn nằm co quắp dưới ánh đèn nê-ông. Văn Bình gọi lớn :

- Tômi ? Tômi, em đi đâu rồi ?

Không ai trả lời. Sau những phút xáo động, tòa nhà rộng chim trong bầu không khí câm lặng rùng rợn. Văn Bình đi vòng quanh nhà, xục xạo khắp khu vườn.

15 phút sau, biết chắc Tômi đã rời khỏi biệt thự Văn Bình mới xuống ga-ra. Vẻ bùi ngùi, chàng trèo lên chiếc 2000 GT của Yu-Tung. Đêm đầu tới Đài Bắc, chàng núp trong bóng tối nhìn thấy Yu-Tung lái chiếc xe đua giá đắt kinh khủng này, với Siu-Lou ngồi bên. Yu-Tung đã chuẩn bị màn kịch kỹ lưỡng : hắn vừa là nhân viên của ông Hoàng, hợp tác với chàng trong công tác Hoa Quỳnh lại vừa là nhân viên của Smerch. Vâng lệnh Anita và Tômi, hắn đã bố trí phục kích chàng gần sân bay, hạ sát bồi Huang tại vũ trường Ngôi sao..Gần một tá nạn nhân sau 48 giờ đồng hồ hoạt động...

Văn Bình thở dài.

Chàng chán bắt bớ và chém giết lắm rồi. Chàng muốn được nghỉ ngơi ngay tức khắc. Lệ thường, mỗi khi nghỉ xả hơi chàng đều tìm đến đàn bà đẹp.

Nhưng bây giờ chàng lại ghét đàn bà, tởm đàn bà. Chàng muốn trốn đàn bà mà không được...

Vì công tác Hoa Quỳnh chỉ thật sự kết thúc nếu chàng gặp được người ấy.

Và người ấy — oái oăm thay — lại là đàn bà. Đàn bà, cũng như Hoài Hoa, cô gái khả ái cùng đáp chung chuyến bay với chàng từ Hồng kông đến phi trường quốc tế Sung-shan, thề non hẹn biển với chàng để rồi chết trong tay chàng. Đàn bà, cũng như bà đại tá Tsung, mất mạng một cách oan uổng trong tòa nhà thơm mùi tình ái. Đàn bà cũng như Anita, vợ cũ của nhà bác học đào hoa, già rồi mà vẫn còn đẹp, già mà đường cong cơ thể còn tóe lửa khêu gợi. Đàn bà cũng như Tômi....mà bộ mặt đẹp như tiên nữ giáng trần đã bị nước cường toan biến thành đống thịt lầy lụa... Đàn bà, cũng như Siu-Lou, cô gái đa tình của vũ trường Ngôi sao....

Giờ đây Văn Bình về nhà Siu-Lou. Chàng lẩm bẩm một mình trên con đường

vắng :

-  Đàn bà....đàn bà nguy hiểm thật !...

° ° °

Văn Bình xô cửa phòng Siu-Lou.

Đây là lần thứ hai chàng đến nhà nàng, và là đến nhà nàng ban đêm. Hai lần đến, hai hoàn cảnh khác nhau : lần thứ nhất, lén lút nhưng tin tưởng và hớn hở; lần thứ nhì, công khai nhưng chán chường và buồn bã.

Cũng như lần đầu, cửa phòng nàng không khóa, chỉ khép hờ. Siu-Lou đang ngồi bên cửa sổ mở hé. Nàng cặm cụi làm việc trên bàn viết nên không nhìn thấy chàng bước vào.

Chàng cố tình đập cửa mạnh nàng mới buông bút chì, ngẩng đầu lên. Thoạt tiên, nàng lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng chỉ một thoáng sau nàng đã tươi cười:

- Trời ơi, anh, anh Văn Bình ! Em tưởng ai, sợ muốn đứng tim.

Nàng chỉ cái va-li dựng đứng ở chân bàn giấy, nói tiếp :

- Em đã sửa soạn xong hành trang. Lát nữa. em sẽ đáp máy bay qua Hồng Kông.

- Cô không ngờ tôi đên đây phải không ?

- Vâng, em tưởng anh bị bắt, Nếu mà anh có thoát thân được thì cũng không về đây, vì theo chương trình đã định, em chỉ có nhiệm vụ móc nối giữa anh và Yu-Tung, và hoàn toàn đứng bên ngoài công việc. Anh còn nguyên vẹn, em mừng quá. Để em mừng anh ly rượu nhé...

Nàng đứng dậy, Văn Bình vội khoát tay :

- Thong thả. Thưởng bằng rượu là chuyện thông thường, tôi muốn Siu thưởng bằng cái khác kia.

- Cái khác là cái gì ? Xin anh nhớ rằng mọi vật của em đều là của anh, em không dám tiếc....

- Vậy. Siu ban cho anh cái hôn.

- Ồ tưởng gì ? Em sẵn sàng biếu anh những món đáng nhớ gấp chục lần cái hôn nữa. Nào, anh xích lại gần em để em hôn.

Văn Bình ngoan ngoãn ngã đầu vào vòng tay mát rợi của nàng. Nàng lim dim cặp mắt, ngây người ngắm chàng.

Bỗng chàng nắm chặt cánh tay nàng, giọng dữ dằn :

- Siu Lou, bây giờ đến lượt tôi khen cô. Cô bắn súng giỏi lắm ! Ném lựu đạn cũng giỏi lắm ! Họ chết ráo, không còn một ai. Chỉ còn mình tôi, sống sót về đây gặp cô và hôn cô.

Nàng lùi lại, mắt trợn tròn :

- Anh nói gì, em...

Văn Bình cười nhạt.

- Thôi cô, bọn mình đều là diễn viên lão luyện trong nghề cả mà... cô còn tiếp tục đóng trò nữa làm gì ! Tôi ôm cô chẳng phải vì thèm mùi môi, mùi da thịt của cô, mà vì tôi muốn ngửi mùi thuốc súng. Phàm muốn khám phá ra kẻ mới bắn súng, người ta phải dùng dụng cụ điện tử hoặc hóa chất. Nhưng tôi, tôi chỉ cần cái mũi. Cô đã kỳ cọ cẩn thận song mùi thuốc súng khét lẹt vẫn còn. Cô đã chịu nhận chưa?

Siu-Lou thở dài, gục đầu vào hai bàn tay.

Tuy nhiên, nàng chẳng nói gì.

Lát sau, nàng mới lẩm bẩm :

- Em không ngờ....Vâng em xin nhận nhưng anh cũng đừng quên rằng em đã cố tình không bắn anh.

Văn Bình nâng mặt nàng lên, giọng nghiêm nghị :

- Tôi biết. Tôi biết. Tôi không bị đạn vì lẽ dễ hiểu...cô phải dành những viên đầu tiên cho hai tên vệ sĩ quái nhân của Tômi và cho tiến sĩ Braun. Cô không bắn tôi nhưng cô lại có nhã ý cho tôi ăn lựu đạn. May mà tôi còn sống.... Lẽ ra tôi đã bóp cuống họng cô nát vụn ngay từ khi vào đây, nhưng vì tình nhân đạo, và nhất là tình đồng nghiệp nên tôi đã nương tay. Đền lại, cô phải nói thật. Cô phải thành thật trả tời những câu hỏi của tôi :

- Nghĩa là anh tình cờ khám phá ra tôi...Té ra Z.28 chỉ có danh mà không có thật !

- Cô đừng vội hợm đời. Tôi nghi ngờ cô ngay sau lủc đặt chân xuống trường bay. Đến khi thấy cô hạ sát Kao-Cheng bằng hai viên đạn, tôi bắt đầu thấy rõ sự thật. Cô bắn còn giỏi hơn nhà nữ vô địch tác xạ Đài loan nữa. Vậy mà cô khai trong phiếu lý lịch với ông Hoàng rằng cô rất tồi về tác xạ.....Cô không có lý do nào để bắn Kao-Cheng, vì khi ấy hắn đang trò chuyện với tôi, cô nhớ chứ ? Chỉ có lý do độc nhất : bịt miệng Kao-Cheng trước khi hắn bùi tai nghe tôi dụ dỗ mà phun hết bí mật có hại cho cô...

Tại biệt thự của Anita, sau khi súng tiểu liên và tiếng lựu đạn nổ, tôi thấy ánh đèn fờ-lát của máy ảnh. Cô đã chụp hình trước khi nhảy lên xe thoát thân. Tại sao bắn giết xong cô lại chụp hình ? Chi tiết này chứng tỏ rằng cô không phải là kẻ địch như Tình báo Sở. KGB. GRU hoặc Smerch. Mà là một kẻ địch thân thiện hơn như C.I. A., IS., Ml-6, Phòng Nhì, Shinbet Do thái, BND. Tây Đức...

Siu-Lou lại thở dài :

- Em xin chịu thua....Em chụp hình bằng đèn fờ-lát để báo cáo về trung ương. Thưa anh....em là nhân viên BND.

- Khá lắm. Cô đã nói thật thì tôi cũng bằng lòng xí xóa mọi chuyện. Ông phó tổng giám đổc BND tiếc ngẩn tiếc ngơ số tiền ba triệu mỹ-kim thuê tôi tìm kiếm Braun nên đã khôn ngoan dùng cô. Ba triệu đô-la đối với tình báo Tây Đức đâu phải là món tiền nhỏ, phải không hả cô Siu ?

- Thưa anh, em chỉ biết tuân lệnh cấp trên.

- Tại sao cô không cứu Braun?

- Như em đã trình bày, việc cứu hay giết Braun là do cấp trên định đoạt, em chỉ có bổn phận thi hành kế hoạch. Vả lại muốn cứu Braun thì phải có ít nhất hai người. Hai quái nhân rất giỏi võ, lại có sức khỏe ghê gớm, em đương đầu không nổi. Rồi còn anh nửa.

Theo em, cấp trên còn có một lý do quan trọng khác trong việc giết Braun. Cấp trên không nói ra song em là nhân viên lâu năm trong Tổ chức nên em phải biết. Braun phải chết vì ông phó tổng giám đốc BND khám phá ra liên hệ của Anita với gián điệp cộng sản, cũng như những bí mật trong vụ Braun xuất ngoại sang Ai cập và Pháp trong vòng mấy tháng qua. Braun phải chết để cứu vãn lấy uy tín và địa vị của viên phó tổng giám đốc BND - đang bị đối phương đả kích dữ dội. Ông ta có nhiều hy vọng lên làm tổng giám đốc nên không thể không hy sinh Tiến sĩ Braun.

Vì vậy, ông ta đã yêu cầu ông Hoàng cử anh tới Đài Bắc sau khi một nhân viên Quốc an Xã và một nhân viên BND bị giết. Ông ta tin tưởng anh có đủ bản lãnh phá vỡ tổ chức của địch và tìm ra tiến sĩ Braun. Ông ta thường tự hào đa mưu, túc kế, không ngờ lại bị thua anh sát ván.

- Còn nhắc đến hơn, thua làm gì nữa Siu. Trong vòng một giờ nữa, có chuyến bay về Sài gòn. Chào Siu nhé !

- Thong thả đã anh. Anh quên chưa uống rượu.

- Ừ nhỉ, suýt nữa tôi quên.

Siu-Lou quay mặt vào tủ buyp-phê lúi húi khui rượu. Thường lệ, không khi nào Văn Bình để đàn bà khui rượu. Nhưng lần này chàng lại mặc kệ.

Siu-Lou bưng lại hai ly pha-lê rượu đặt trên cái khay bạc chạm trổ tuyệt đẹp. Nàng nâng ly đẩy đến tận miệng chàng, giải thích :

- Hẳn anh đã biết em thích uống bacardi, chứ không thích huýt-ky. Đêm nay, em mê huýt-ky vì anh đã cứu sống em. Xin anh tha lỗi em không uống được nhiều nên em rót ly anh đầy, còn ly em vơi.

Văn Bình đặt ly rượu xuống tủ buýp-phê rồi giang rộng vòng tay, giọng nói đầy vẻ âu yếm :

- Một cái hôn nữa, Siu bằng lòng không ? Lần này thì hôn đàng hoàng, chứ không phải hôn để ngửi mùi thuốc súng nữa đâu.

Siu-Lou cười khanh khách rồi ngửa miệng cho chàng hôn. Chàng ôm ghì lấy nàng. Nhưng bàn tay phải của chàng cầm lấy ly rượu đầy đổ một phần xuống lưng ghế xa-lông, đồng thời thay đổi vị trí của hai ly rượu.

Buông nàng ra, Văn Bình cầm ly rượu —ly rượu đã được thay đổi vị trí — đưa lên miệng uống một hơi cạn. Mắt sáng quắc, Siu-Lou vừa cười tủm tỉm vừa nhắp rượu. Nàng không ngờ đã uống lầm ly. Ly được nàng dành riêng cho "đồng nghiệp" Văn Bình.

Uống xong, nàng ném ly pha-lê xuống nền nhà, vỡ loảng xoảng rồi nói :

- Anh đã xem em múa chưa ? Để em múa cho anh thưởng thức nhé !

Nàng vừa đưa hai cánh tay lên đầu, ưỡn ngực ra, thót bụng lại, để phô diễn đường cong tuyệt diệu, nhưng chưa kịp khởi múa thì đã bị xây xẩm mặt mày. Nàng loạng choạng, mắt toé đom đóm, phải dựa vào tủ thì mới khỏi ngã.

Nàng thu hết tàn lực vào bàn tay, chỉ vào mặt Văn Bình, và lắp bắp :

- Anh đã... đổi... ?

Văn Bình nhìn nàng mà không nói nửa lời...

Chàng không muốn giết nàng, chẳng qua nàng pha thuốc độc vào rượu nên chàng phải áp dụng nguyên tắc "vỏ quít dày, móng tay nhọn".

Nàng rên lên một tiếng nhỏ rồi ngã gục xuống ghế. Văn Binh mở áo nàng ra, nghe ngực.

Trái tim đã ngừng đập hoàn toàn...

Ngẩng đầu lên, chàng lặng người giây lâu. Vì chàng vừa nhìn thấy một giò hoa quỳnh đặt gọn trong một cái bát xứ Giang Tây vẽ long ly quy phượng trên bàn giấy, kê gần cửa sổ.

Giỏ hoa vừa nở bung. Hoa quỳnh nở trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến gần sáng thường được thi nhân mượn làm đề tài ca ngợi không bao giờ cạn. Nở trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến gần sáng, hoa quỳnh thường ngan ngát thơm, thơm một mùi kỳ lạ tưởng như thơm từ lòng đất dâng lên, từ chín tầng mây ép xuống, và từ đáy tâm tư con người trào ra, trào ra.....

Tuy vậy, Văn Bình chẳng hề thấy hoa quỳnh đẹp, hoa quỳnh thơm chút nào cả. Chẳng hiểu vì vô tình hay hữu ý mà ông Hoàng lại đặt tên cho công tác định mạng này là Công tác Hoa Quỳnh....

Văn Bình cau mặt nắm chặt giò hoa trong bàn tay rồi ném qua khung cửa mở rộng.

Bên ngoài, thành phố Đài Bắc bắt đầu thức giấc...
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Chương 1: Xác Chết Ngoài Khơi

Đêm ba mươi, tối một cách lạ lùng. Nền trời đen kịt, không một vì sao, như được quét bằng mực tàu. Bãi biển Vũng Tàu nằm co quắp trong bóng đêm mù mịt và thầm lặng, tiếng gió vi vu từ đại dương thổi lại, và tiếng sóng vỗ rì rầm bỗng nhiên tắc nghẹn. Lũ chim kên kên, làm tổ trên sườn núi vội vàng tỉnh dậy, rú lên một tiếng ai oán. Rồi nhìn ra khơi như đoán được việc sắp xảy ra.

Ngoài khơi, mặt biển đặc xịt và phẳng lặng như dầu nhớt. Đột ngột một âm thanh kỳ dị nổi lên, lan rộng trên vùng nước mênh mang, khiến người ta có cảm tưởng là hàng triệu giây đàn vĩ cầm bị đứt cùng mốt lúc. Rồi mặt biển chuyển động mạnh mẽ. Sóng dâng cao ngất, khác nào đoàn quái vật khổng lồ thời tiền sử, đen sì lông lá, đuổi nhau chạy về bờ biển, rít lên tiếng kêu the thé.

Gió lạnh từ bốn phía thổi tốc vào khoang thuyền. Có lẽ đó là con thuyền độc nhất lênh đênh ngoài khơi trước cơn bão lớn sắp tới. Điếu thuốc mới châm xong, chưa kịp kéo hơi thứ nhất đã bị thần gió giựt phăng khỏi cặp môi dày và hàm răng khấp khênh của lão Thọ, xoáy một vòng rồi bay lên không.

Lão chủ thuyền định buông ra tiêng rủa tục tằn, theo thói quen, nhưng miệng lão bỗng mím lại. Lão chợt nhớ ra Trần Độ. Phía sau, cái sơ mi trắng của Trần Độ in mờ mờ trong đêm tối. Lão Thọ chụm bàn tay làm ống loa quanh tai, ghé mặt sát vào miệng. Trần Độ mới nghe được lõm bõm qua tiếng gió hỗn loạn.

- Đến nơi chưa “đồng chí”?

Danh từ “đồng chí” làm lão Thọ bực mình. Trần Độ vẫn có lối xưng hô thân mật như vậy. Nhiều lần, hắn đã lỡ miệng, và lão Thọ phải véo mạnh vào lưng hắn cho khỏi quên. Nếu đang ở trên bộ, lão Thọ đã hích cùi tay thật mạnh vào ngực Trần Độ, hoặc tát cho hắn một cái nên thân. Đành rằng Trần Độ nói đùa, đêm nay lão Thọ không còn đủ bình tĩnh để thưởng thức sự pha trò ngớ ngẩn và nhạt nhẽo ấy.

Một niềm lo sợ vô biên xâm lấn tâm hồn lão Thọ. Lão thét to với hy vọng át dược tiếng biển gầm:

- Còn lâu mới đến. Gì mà nóng ruột thế?

Trần Độ im lặng không đáp. Hắn lặng lẽ nhìn lão Thọ. Trời tối, hắn chẳng thấy gì hết, ngoại trừ cặp mắt sáng quắc, tóe điện, của người bạn đồng hành. Bất giác, Trần Độ rùng mình.

Một ngọn sóng phũ phàng xô lạng con thuyền. Lão Thọ nghiến răng nắm chặt bánh lái, mắt mở rộng, chân xoạc ra, như muốn thách đố gió bão. Trần Độ khom lưng, chui vào ca-bin. Có lẽ hắn tìm rượu mạnh. Cứ 5, 10 phút, hắn lại tu một ngụm mạc-ten. Hắn uống rượu vì sợ, không phải vì nghiện. Sợ cái gì, hắn không biết.

Lão Thọ nhếch mép cười bí mật khi thấy Trần Độ bò vào khoang lần nữa. Hồi còn trẻ, lão gan dạ hơn hắn nhiều. Lão đã sống một phần đời trên biển rộng. Sóng gầm, gió thét, giông tố dữ dằn là bạn hàng ngày của lão. Bàn chân lão đã lê khắp hải cảng lớn trên thế giới. Hàng chục lần, lão bềnh bồng trên biển giữa trận phong ba. Tuy nhiên, phong ba như đêm nay hoặc hơn nữa cũng không làm rung được cánh tay thuyền trưởng lành nghề. Lão Thọ lo sợ, chẳng phải vì biển động, mà vì một nguyên nhân thàm kín khác.

Trời rét như cắt ruột mà lão Thọ chỉ phong phanh tấm áo mỏng. Vũng Tàu là thiên đường của gió mát và nắng ấm, ít khi hàn thử biểu xuống dưới 25 độ, thế mà trước khi xô thuyên máy ra khơi bãi, lão Thọ nhận thấy mực thủy ngân mầu đỏ nằm lịm ở con số 18. Trên biển rộng mênh mang, thời tiết còn lạnh hơn. Lão Thọ có cảm giác những đêm rét ngọt ở miền Bắc cũng lạnh đến như đêm nay ở Vũng Tàu là cùng.

Dường như mặc áo mỏng còn nóng, lão Thọ còn mở tung trước ngọn gió phần phật. Nếu có ánh đèn, người ta sẽ phải trầm trồ khen ngợi thân hình cân đối, cường tráng và trơn bóng như đồng hun của lão. Đối với người Việt, lão thuộc vào loại cao. Thoạt mới gặp, và nhất là gọi tên lão Thọ, nhiều người tưởng lầm lão đã luống tuổi, thật ra lão chưa quá 45. Có lẽ lão già trước tuổi vì sống lâu năm trong nghề nguy hiểm, luôn luôn thách đố với cái chết.

Từ lâu, lão Thọ sống độc thân trong căn nhà gỗ xiêu vẹo gần chợ Vũng Tàu. Lão không bè bạn với ai, cũng không la cà tại quán rượu. Mỗi khi buồn, lãо phóng thuyền ra biển, nằm ngửa trên sàn, mặc cho giòng nước cuốn trôi để nhớ lại kỷ niệm rồn rập của thời niên thiếu, xông pha hòn tên mũi đạn.

Thẻ kiểm tra ghi tên lão là Trần Văn Thọ, dân chài, mới biết đọc, biết viết. Nhìn hàm răng khấp khểnh và cặp môi dày, người ta có thể tin là lão dốt đặc. Nhưng luồng mắt sáng quắc, thỉnh thoảng liếc ngang như dao, và những cử chỉ từ tốn thượng lưu, lão Thọ khó thể là người mù chữ.

Thật vậy, không những lão Thọ biết đọc, biết viết trôi chảy như mọi người, lại còn biết nhiều điều mà mọi người chưa biết. Chẳng hạn biết mở máy thu thanh, nghe mã tự tạch, tè, tạch tè của đài ngoại quốc, và lúi húi ghi chép vào giấy. Chẳng hạn biết uống rưọu vermouth của Ý, với nước sôđa và vắt vào một giọt chanh. Chẳng hạn biết ném con dao cách năm thước cắt đôi cái nút bấc, hoặc giết một địch thủ nặng 80 cân không dùng súng và không cho kêu lên một tiếng.

Gần nhà lão có một biệt thự lớn, chủ nhân là cặp vợ chồng sang trọng ở Sài Gòn, mỗi tuần ra chơi một ngày. Thường thường, lão sang nhà rửa xe và tắm chó cho ông chủ để lấy tiền tiêu. Lão cởi trần, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, vai bạnh ra, bụng thót lại, không khác lực sĩ thế vận. Bà chủ - một thiếu phụ trẻ măng - thích nếp sống lãng mạn, tạt qua mặt lão, nức nở:

- Trời, thân hình anh đẹp ghê!

Lão cười trừ, không đáp. Thiếu phụ lại hỏi:

- Anh biết Vọi không?

Lão lắc đầu. Bà chủ mỉm cười:

- Uổng quá. Tôi sẽ cho anh mượn cuốn Trống Mái của Khái Hưng.

Lão lại lắc đầu:

- Thưa bà, tôi không biết đọc truyện.

Lão không lạ gì nhân vật Vọi trong tiểu thuyết bất hủ của nhà văn tiền chiến Khái Hưng. Vọi cùng làm nghề chài lưới như lão. Vọi cũng có thân hình cân đối như lão. Vọi cũng mù chữ như lão. Cho nên bà chủ đa tình mê lão. Tuy nhiên, lão không dám nhìn cái áo tắm bikini hai mảnh nhỏ xíu của bà chủ. Lão phải ngoảnh đi, mỗi lần bà chủ tới gần, cúi xuống, cốt cho lão có điều kiện chiêm ngưỡng. Lão không đần độn như Vọi trong tiểu thuyết. Thời hoa niên, lão đã nếm đủ hương vị đàn bà. Lão có mặt khắp trà đình, tửu quản, hưởng thụ mọi thú thần tiên.

Trong cơn ghen tuông, lão Thọ phạm tội giết người. Bị đày đi Côn Đảo, lão kết bè trốn về, và từ đấy mai danh, ẩn tích, làm việc cho do thám R.U. Nói theo ngữ vựng, chuyên môn, lão là giám đốc trú sứ R.U. (1) ở vùng Cấp. Đêm nay, lão được lệnh thi hành một công tác quan trọng.

Tuy gió thổi và sóng vỗ ồn ào, lão Thọ vẫn nghe Trần Độ càu nhàu:

- Đi đã hai tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy gì hết. Đồng chí định lái thuyền đi đâu, hãy cho tôi biết. Nếu không...

Lão Thọ quát lớn:

- Câm miệng đi. Chỉ mươi phút nữa thôi.

Trần Độ lại hỏi:

- Nhưng ra đây làm gì mới được chứ?

Tia mắt của lão Thọ tuôn ra như lửa trong đêm khuya mù mịt:

- Hừ, tôi đã bảo anh câm miệng... Anh chỉ có bổn phận vâng lệnh tôi, thế thôi. Lát nữa, về Bãi Sau anh được trả công, như đã hứa. Năm ngàn đồng... Năm ngàn đồng bạc đâu phải ít!

Trần Độ có cảm giác như bị một mãnh lực dị kỳ khóa miệng. Phải, lão Thọ hứa thưởng hắn năm ngàn đồng. Hắn được lão Thọ kết nạp cách đây sáu tháng. Tử bấy đến nay, hắn theo lão Thọ ra khơi cả thảy ba lần, và mỗi lần chỉ được trả công một ngàn bạc. Dĩ nhiên trong những chuyến trước công việc dễ dàng hơn - hắn chỉ cần phụ một tay với lão Thọ cho thuyền ra khơi, rồi tiếp xúc một chiếc tàu đánh cá chờ sẵn - chứ không lao đầu vào giông tố như đêm nay, song nếu được trả công năm ngàn cũng vẫn quá nhiều.

Một lằn chớp xẹt ngoằn ngoèo trong đêm tối dày đặc. Trần Độ rùng mình, tưởng như lưỡi dao lành lạnh dí sát cổ. Thái độ khó hiểu của lão Thọ đêm nay làm hắn chột dạ. Lão biết rồi cbăng?

Trần Độ ngồi bẹt xuống sàn thuyền, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Mặc dầu tiếng gió mỗi lúc một gắt gỏng, hắn vẫn nghe được âm thanh đều đặn và ròn tan của cái động cơ chạy bằng ét-xăng gắn ở mũi thuyền. Loại động cơ Evin- rude 200 mã lực này có thể biến con thuyền của lão Thọ thành chiếc lá lướt nhẹ trên sóng dữ.

Trừ phi là đứa trẻ ngờ nghệch Trần Độ mới không biết sức mạnh của động cơ 200 mã lực. Vì đó là động cơ tối tân nhất và mạnh nhất ở Cấp. Lão Thọ đã cẩn thận đập vỏ sắt méo mó và sơn đen loang lổ, song Trần Độ đã nhận ra. Mặc dầu lão Thọ kín miệng. Trần Độ cũng khám phá ra bí mật.

Con thuyền lái vòng sang trái, động cơ rú lên. Tiếng máy chạy mang lại cho Trần Độ một sự bình tĩnh và tin tưởng. Chớp lại xẹt lên, rồi sấm nổ ù ù, Trần Độ càu nhàu:

- Mưa to mất rồi.

Lão Thọ cười lớn:

- Ngu lắm, trời này mưa sao được. Vào ca-bin nôc thêm ly mạc-ten nữa cho đỡ lạnh.

Giọng nói xách mé, coi người bằng phần tư con mắt của lão Thọ làm Trần Độ tức lộn ruột. Hắn muốn nắm lấy vạt áo lão, thoi cho một qua đấm vào miệng. Song hắn vừa nâng tay lên lại hạ xuống. Hắn chưa được phép xuất đầu lộ diện. Vả lại, lão Thọ có nhiều hy vọng hạ được hắn trên thuyền máy, ngoài khơi bao la, giang sơn thân thiết của lão.

Lão Thọ lấy dao nậy ván thuyền, và rút ra một hộp vuông. Dưới đốm lửa thuốc lá mà lão Thọ vừa đốt, Trần Độ có thể nhìn thấy những bộ phận mạ kền bóng loáng khi nắp hộp được mở ra. Không cần được sờ tận nơi, Trần Độ đã biết đó là cái gì rồi.

Lão Thọ hoạt động thoăn thoắt, chứng tỏ không phải lần đầu mở cái hộp bí mật. Thoạt tiên, lão bấm nút, một cái ống bằng thép tí hon từ trong vụt ra, dài đúng một thước rưỡi. Ngọn đèn màu xanh nhỏ hơn đầu ngón tay út vừa được bật cháy. Lão Thọ hất hàm ra lệnh:

- Anh cầm lái thay tôi một lát.

Lão Thọ vốn có tính nói ít. Trong nửa năm làm việc dưới quyền lão Thọ, Trần Độ chỉ cất tiếng hỏi mỗi khi cần thiết. Vì thế Trần Độ nhỏm dậy, lầm lì đặt bàn tay vào bánh lái trơn như thoa mỡ. Trong khi ấy, từ cái hộp phát ra những tiếng lè dè.

Trần Độ dán mắt vào cây cần mã tự mà lão Thọ ấn xuống, bật lên lạch cạch. Hắn cố lắng tai thu hết vào trong trí nhớ. Tuy rất giỏi về “moóc”, hắn vẫn không khám phá ra được ý nghĩa của những tiếng tạch, xè, tạch xè của điện đài, Hắn đánh bạo hỏi:

- Ông làm gì thế?

Lão Thọ càu nhàu:

- Làm gì mặc tôi. Tôi nói mãi rồi, anh chưa chịu hiểu sao? Hay là...

Lão Thọ nín bặt. Suýt nữa lão tuôn ra câu nói hớ. Lão bèn phá lên cười:

- Ừ, anh muốn biết, tôi cũng chẳng giấu làm gì. Đây là máy đánh điện tín, anh hiểu không? Với cái hộp này, tôi sẽ liên lạc vói tàu ngầm hiện ở ngoài khơi.

- Tàu ngầm?

- Phải, tàu ngầm. Đêm nay, chúng ta phải đón một người bạn mới.

Trần Độ chẳng lạ gì máy điện đài mà lão Thọ vừa nhắc tới với thái độ hãnh diện. Trong đời, Độ đã dùng rồi. Nhưng dầu sao hắn có bổn phận đóng kịch đến phút chót nên phải chép miệng ra dáng ngạc nhiên và khâm phục.

Một phút sau, lão Thọ tắt ngọn đèn xanh. Trần Độ buông tiếp một câu hỏi ngây thơ:

- Người bạn mới ấy là ai, hả ông? Và đến Vũng Tàu làm gì?

Lão Thọ không lộ mảy may sửng sốt. Hắn đoán trước câu hỏi của Trần Độ. Trong óc, hắn đã định sẵn một chương trình rõ rệt. Trần Độ là một thanh niên gan dạ và tháo vát, nghĩa là tạm đủ đức tính để làm nhân viên gián điệp. Song hắn lại phạm ba khuyểt điểm quan trọng: huênh hoang với gái, cứng đầu và tò mò vô lý. Trần Độ có tính hay hỏi vặn, và hỏi quá nhiều. Lần trước, đón một thuyền cá để trao tài liệu, Trần Độ láy đi, láy lại câu hỏi bất dịch:

- Bao giờ mình gặp lại, hả ông?

Sự hiếu kỳ quá trớn của hắn làm lão Thọ nổi giận. Lúc thuyền ghé bãi biển, lão định cho hắn một bài học. Nhưng Trần Độ nhìn lão cười một cách thành thật. Thành ra lão bỏ qua. Song lần nầy, lão không thể bỏ qua. Những việc xảy ra chứng tỏ Trần Độ có một trí thông minh vượt mức trung bình. Phàm làm điệp viên, nhất là điệp viên R. U. cấp dưới, có trí khôn là điều bất lợi. Vì trong nghề này, nhiều khi người ta phải nhắm mắt tuân lệnh trên, không được quyền suy xét và lựa chọn.

Vả lại, Trần Độ thuộc vào hạng nhân viên chỉ được dùng một lần (2) thôi. Những điều hắn biết đêm nay sẽ gây ra hậu quả vô cùng ghê gớm nếu lọt vào vành tai của đối phương. Với cặp mắt đĩ thõa chỉ thích ngắm đàn bà, cái miệng cười thật tình tứ, Trần Độ sẽ không đủ bản lãnh chống lại nghệ thuật thẩm vấn khoa học nếu chẵng may bị bắt.

Cho dẫu Trần Độ trung thành thì số tiền năm ngàn đồng vẫn có ma lực khiến lão Thọ đặt lại vấn đề. Lát nữa, con thuyền sẽ tới địa điểm đã định. Mục đỉch của lão Thọ là mượn cánh tay lực sĩ của gã thanh niên chưa vợ để lái con thuyền giữa cơn giông tố. Bắt đầu từ phút này, lão không cần Trần Độ nữa.

Lão Thọ nhìn về mũi thuyền. Trên mặt biển rộng mênh mông, đột nhiên nổi lên một luồng sáng như lân tinh. Manh áo trắng bay phần phật trên thân hình cân đối và dẻo dai của Trần Độ. Cánh tay dạn dày mưa nắng của Trần Độ cuộn tròn những bắp thịt khoẻ mạnh. Lão Thọ hơi chột dạ khi thoáng thấy nét mặt đổi khác của Trần Độ.

Bất giác, lão đặt bàn tay lên thắt lưng.

Phía sau lần vải mỏng, lão thủ sẵn con dao nhỏ bản, nhưng rất sắc và nhọn. Cái khí giới tầm thường này rất lợi hại đối với kẻ giết người nhà nghề như lão Thọ. Trong cuộc sống hồ hải, lão đã nhiều lần chọc mũi dao nhỏ như lá liễu ấy vào tim kẻ thù, và lần nào cũng vậy, hễ lão rút được con dao, nắm chặt trong tay là chiếm trước phần thắng.

Huống hồ trời tối, Trần Độ lại không ngờ. Nhược bằng Trần Độ thấy con dao sát nhân thì cũng đã muộn, cái vốn quyền thuật của tên con trai hai mươi khó thề đương đầu với sở trường nhu đạo tinh vi của lão Thọ.

Lão Thọ nín hơi thở, luồn tay vào áo.

Nhưng bàn tay của lão chưa kịp chạm vào chuôi dao thì một tiếng cười rú lên the thé. Tiếng cười pha lẫn ngạo nghễ và tin tưởng:

- A ha, lão Thọ định giết tôi ư?

Như tuân theo một mệnh lệnh thần bí, bầu trời sáng hẳn ra, tiếng gió im bặt, và tiếng sóng gầm cũng dịu xuống. Lão Thọ thấy đau nhói một bên ngực, như bị đâm kim nhọn vào. Lão không ngờ Trần Độ bắt được quả tang lão định rút dao. Nhưng lão Thọ đã tiến vào thế không lùi được nữa. Hàm răng lão nghiến chặt vào nhau:

- Dĩ nhiên. Bây giờ mày mới đoán ra sao?

Trần Độ vẫn cười, khinh mạn:

- Mày lầm rồi. Tao đã đọc thấy ý định giết người trong mắt mày, trước khi rời bãi biển.

- Trần Độ ơi, mày ngây thơ lắm. Tao chủ trương hại mày đã lâu. Thật ra, tao không hề ghét mày. Sở dĩ mày phải chết vì mày biết nhiều quá. Đêm nay, một nhân vật quan trọng của tổ chức tới đây, tao sợ mày báo với công an Vũng Tàu. Thôi mày đừng oán tao nữa, tao có cách giúp mày sang thế giới bên kia một cách thật ngọt ngào và êm thấm. Mày sẽ chẳng đau đớn gì hết. Nếu mày cần trưa mai tao sẽ nhờ nhà chùa làm chay siêu sinh tịnh độ cho mày.

Tao không hề ngây thơ như mày tưởng. Tao đã biết mày muốn hại tao từ trước. Và từ trước, tao cũng có ý định hại mày. Tao chờ mãi mới có đêm nay. Lăo Thọ? Mày phải chết!

Lão Thọ nghiêng mình, rút dao ra khỏi thắt lưng. Thì một tiếng quát lớn nổi lên:

- Cấm không được cử động. Nếu không tôi bắn!

Cuộc biện luận giữa hai người bỗng trở nên nhã nhặn, chứ không mày tao như trước nữa. Theo kinh nghiệm, hễ khi nào người gián điệp dùng danh từ lịch sự với nhau thì sắp xảy ra án mạng.

Mắt lão Thọ trợn tròn khi thấy Trần Độ chĩa miệng súng đen ngòm trước ngực. Dã tràng xe cát, biết bao công phu bố trí của lão đã bị Trần Độ đạp đổ. Xuyên qua ánh sáng mờ mờ, lão Thọ nhận ra khẩu Mô-de 7,35, loại súng lục trung bình, rất thuận lợi cho những vụ sáp lá cà. Trông ngón tay đặt lên cò súng của Trần Độ, lão Thọ đoán ra hắn là kẻ thành thạo.

Chừng như biết được ý nghĩ của kẻ thù, Trần Độ dằn từng tiếng:

- Anh đừng hòng trốn khỏi họng súng này. Tôi không phải là thằng con trai ham chơi và cần tiền tiêu như anh tưởng đâu. Anh đã bạc đầu trong nghề rồi mà vẫn bị lừa. Thật tội nghiệp!

Lão Thọ nuốt nước bọt:

- Thế ra...

Trần Độ nhún vai:

- Phải. Tất cả những việc xảy ra từ sáu tháng nay giữa anh và tôi chỉ là một tấn tuồng. Lẽ ra tôi có bổn phận phải giữ kín, nhưng dầu sao anh cũng sắp sửa ra đi, tôi không muốn anh xuống âm phủ với sự tấm tức trong lòng. Nửa năm trước, anh gặp tôi trong quán rượu ở Bãi Trước. Anh còn nhớ rõ chứ? Vả lại, quên thế nào được? Đêm ấy, tôi uống rượu lu bù, uống chán rồi ôm gái nhảy, hoặc gây sự ấu đả với bất cứ người nào vào quán. Anh bằng lòng tôi vì thấy tôi đánh quyền rất hay, chỉ trong năm phút đồng hồ ngắn ngủi đã quật ngã được mấy gã đàn ông lực lưỡng. Anh bèn kéo ghề ngồi cạnh, kêu thêm một chai rượu Mạc-ten với hai cái ly, nhất là không quên ngoắt tay, ném xấp giấy bạc mới toanh trên bàn, để đổi lấy ả đàn bà tuyệt đẹp. Cám ơn anh đã nghĩ tới tôi trong đêm ấy. Nếu tôi không lầm anh đã tiêu trên năm ngàn đồng. Và sáng hôm sau, khi tôi thức dậy bên người tình một đêm thì anh mở cửa phòng bước vào. Anh tưởng mua chuộc được tôi, thật ra, anh đã bị đánh lừa một cách thảm hại.

Lão Thọ thở dài:

- Bây giờ, anh thắng, tôi bại. Tôi xin hứa không làm khó dễ anh, nếu chúng mình xử hòa với nhau. Anh bằng lòng không? Chúng mình sẽ quên hết câu chuyện đáng tiếc vừa xảy ra.

- Nếu tôi tha anh, chúng mình sẽ phải làm gì?

- Anh cất khẩu súng quái ác kia đi, rồi tôi sẽ nói sau.

- Như thế thì tôi nhất định không hòa. Anh đừng quên tôi chỉ cần ấn ngón tay vào cò súng là viên đạn chì sẽ bắn vào giữa tim, anh sẽ chết ngay, không kịp trối. Nào, anh định nói không? Chúng mình sẽ phải làm gì?

- Ỏ, anh nóng nảy quá? Còn hai trăm thước nữa, chúng ta sẽ đến chỗ hẹn với tàu ngầm. Anh và tôi sẽ ghé thuyền cho một người lên. Chở về Cấp, chúng mình sẽ được tiền thưởng.

- Bao nhiêu?

Lão Thọ ngập ngừng:

- Một trăm... ngàn đồng.

- Đồ xỏ lả! Tiền thưởng những mười vạn mà anh thí cho tôi vẻn vẹn có năm ngàn, rồi lại định giết luôn để khỏi phải trả năm ngàn ấy nữa.

- Tôi biết bậy rồi. Anh tha lỗi cho tôi. Món tiền mười vạn ấy, hai đứa mình chia đôi.

- Chia đôi, hừ ít quá, tôi không thích.

- Thì anh hai phần, tôi lấy một phần cũng được. Đấy anh coi, tôi rất sẵn lòng tốt với anh. Người ta thì giấu diếm, còn tôi thì không. Tôi luôn luôn thẳng thắn và sòng phẳng với bạn.

- Hai phần còn ít quá.

- Nếu thế tôi nhường hết cho anh. Tôi làm vậy để chứng minh thiện chí đối với anh.

- Tôi đi biển với anh cả thảy ba chuyến. Hai lần trước, người ta trả anh bao nhiêu tiền?

- Mỗi lần năm vạn.

- Trả tiền bằng cách nào?

- Trao tài liệu rồi nhận tiền. Lảt nữa cũng thế, người.ấy lên tới Bãi Sau thì trả tiền.

- Tôi muốn lấy số tiền anh cất ở nhà. Hiện anh có bao nhiêu?

- Không lẽ anh lấy hết tiền giành dụm của tôi? Anh tham lam quá, tôi sợ không chiều anh được.

- Không được thì thôi. Để tôi rа đón tàu ngầm một mình vậy.

- Vâng, nếu thế thì để tôi nói. Tôi cất tiền trong cái hộp bích quy, chôn dưới đất, gần chum nước. Trong đó có gần ba trăm ngàn đồng.

- Cảm ơn anh. Lát nữa, gặp tàu ngầm sẽ dùng khẩu hiệu nào?

- Tôi không thể nói được.

- Nếu vậy tôi buộc lòng phải hạ thủ anh.

Lão Thọ cười rộ lên:

- Anh muốn hạ thủ tôi thì cần gì điều đình nữa? Phải, tôi đã bị anh lừa trong sáu tháng nay. Và nếu tôi không lầm, anh là nhân viên của Sở Mật vụ. Mục đỉch của anh là loại trừ tôi để được tự do liên lạc với tàu ngầm. Nhưng anh đừng quên rằng nhân viên dưới tàu sẽ bắn anh tan xác nếu anh không biết mật hiệu.

Nghe lão Thọ nói, Tràn Độ tái mặt. Thật vậy, nhiệm vụ của hắn là tìm cách tiếp xúc kỳ được với tiềm thủy đĩnh. Sự ngậm miệng của lão Thọ sẽ làm kế hoạch mà hắn vạch ra bị thất bại.

Một làn chớp nữa lóe lên, sáng quắc một vùng. Trần Độ nghiêm nét mặt:

- Tôi không dọa đâu. Nghĩ tình quen biết, tôi cho anh hai phút để cân nhắc điều hơn lẽ thiệt.

Lão Thọ gằn giọng:

- Sau khi biết mật hiệu, anh tha tôi không?

Trần Độ ve vẩy mũi súng:

- Đó là dĩ nhiên.

- Còn nếu tôi không nói?

- Anh đã đoán trước được rồi, bất tất tôi phải nhắc lại.

Giọng nói của lão Thọ đanh hẳn:

- Hừ, anh tưởng tôi là con nít đấy phỏng? Tôi đã đọc thấy ý định của anh, Hoạt động đã lâu, tôi chẳng còn lạ gì giá trị của lời hứa trong nghề gián điệp. Tôi thừa rõ là nói cũng chết, không nói cũng chết. Không nói, tôi còn lợi hơn, vì lát nữa bọn họ sẽ giết anh quăng xác xuống biển.

Xương sống của Trần Độ lạnh hẳn như bị ngâm vào thùng nưởc đá. Lão Thọ chẳng phảỉ tay vừa. Hắn cảm thấy không được phép trù trừ nữa. Tàu ngầm sắp nhô lên khỏi mặt nước. Hắn phải hóa kiếp lão Thọ ngay bây giờ vì còn phải liên lạc bằng vô tuyến với tổng đài.

Với loại súng ngắn quen thuộc này, hắn chỉ bóp cò một lần là lão Thọ thành xác ma không hồn. Hắn bèn dựa lưng vào mạn thuyền để lấy đà. Trên miệng hắn, nở ra nụ cười thỏa mãn.

Đối diện hắn, cách hai thước, lão Thọ cố thu người lại cho Trần Độ khỏi nhìn thấy. Đó là phản ứng thông thường của con người trước khi chết, trong tay không có tấc sắt kháng cự.

Trần Độ đếm to:

- Đây này, một… hai… ba… Nhắm mắt lại, lão Thọ?

Lão Thọ la lên:

- Trần Độ, đừng bắn!

Ngón tay Trần Độ ấn mạnh vào cò súng. Tiếng nổ đoàng khô khan nổi lên trên mặt biển tịch mịch, vừa ngớt gió gầm và sóng thét. Một đợt sóng lớn vọt qua, con thuyền mảnh khảnh lại ngả sang bên. Đợt sóng bất ngờ này đã cứu lão Thọ khỏi chết. Viên đạn bay vèo qua nách. Hú vía!

Lão Thọ không cho đối phương bắn phát thứ hai nữa. Lão đã xông lại, phóng chân vào cườm tay Trần Độ. Khẩu súng lục bị đánh văng xuống sàn thuyền. Trần Độ loạng choạng đạp lên vỏ chai mạc-ten, trượt chân suýt ngã. Hắn còn trẻ, chưa phải là đối thủ của gã gián điệp lão luyện R.U. Trần Độ cúi xuống định lượm khí giới, thì bị bàn tay như thép của kẻ thù đánh vào bả vai. Đau đớn, Trần Độ nhoài người ra trên sàn thuyền. Lão Thọ chồm lên, hơi thở nóng hổi quạt vào mặt Trần Độ.

Bầu trời mới sáng ra bỗng tối sầm lại như cũ. Mặc dầu trời tối, hai người vẫn nhìn thấy ngón đòn của nhau. Lão Thọ nắm chặt vạt áo sơ mi trắng của Trần Độ, chuẩn bị hất gã con trai xuống biển. Nằm dưới, Trần Độ vẫn không mất bình tĩnh và tin tưởng, trái lại, hắn chỉ chờ lão Thọ đụng tới áo thì vùng dậy hạ độc thủ.

Hai bàn chân Trân Độ co lên, nhắm giữa bụng lão Thọ. Nếu đá trúng, Trần Độ có thể gây thương tích trầm trọng cho đối phương đồng thời gạt băng được lão xuống nước. Thế phản công của Trần Độ thật nguy hiểm, tuy nhiên, không làm nao núng một võ sĩ đai huyền đen giàu kinh nghiệm chiến trận như lão Thọ.

Thoáng thấy hai ngọn cước lợi hại, lão Thọ thét lên tiếng kiai – tiếng thét táng đởm kinh hồn của các cuộc đấu nhu đạo - rồi đảo người sang bên để tránh. Và vừa tránh, lão vừa dằn cánh tay cuồn cuộn bắp thịt xuống yết hầu Trần Độ.

Trần Độ hoành tay lên đỡ. Gân cốt của hắn bỗng bủn rủn. Miếng đòn của lão Thọ còn nặng hơn phát búa tạ. Đỡ xong, Trần Độ ráng ngồi lên, thu hết sức lực chém atémi ngang mặt lão Thọ.

Nhưng phát atémi kinh khủng của lão Thọ được phóng ra trước đó một phần mười giây đồng hồ. Trần Độ bị ba ngón tay chụm lại như dùi sắt mài nhọn đâm vào ngực. Hắn kêu ứ một tiếng rồi ngã vật xuống. Nhanh như cắt, lão Thọ lôi хốс hắn dậy, đánh bồi vào huyệt giữa hai con mắt.

Lần nầy Trần Độ không bao giờ dậy nữa.

Hắn thở hắt ra một tiếng, rồi lịm dần.

Trời vẫn tối như hũ nút. Ngọn gió ngoài khơi nín thinh được một lát đã dữ dằn trở lại. Một đợt sóng lớn như nhà gác hai tầng lù lù kéo tới, con thuyền mảnh khảnh bị hất tung lên. Cái thây ma phủ áo trắng của Trần Độ ngã nhào vào lòng lão Thọ.

Cáu tiết, lão Thọ nhổ bẹt vào xác chết một bãi nước bọt. Đoạn lão kéo hai chân xô qua mạn thuyền. Tiếng động cơ thuyền máy vẫn nổ đều. Chắc lưỡi, lão Thọ bật lửa châm thuốc lá. Lão cảm thấy cần phải tự thưởng một điếu thuốc sợi vàng thơm ngon.

Rít xong một hơi dài, lão Thọ lẩm bẩm:

- Thế là đỡ tốn năm ngàn!

Con thuyền đen sì tiến thẳng ra khơi mù mịt.

*

* *

Vươn vai, Tôkarin từ từ ngồi dậy. Miệng hắn mở rộng ra, ngáp một cái thật dài. Nếu trước mặt có đàn bà đẹp, hắn đã đưa tay che miệng. Vì hắn là thanh niên nổi tiếng lịch thiệp đối vời phái yếu.

Tôkarin không cần che miệng vì trước mặt hắn là một người đàn ông. Viên hạm trưởng đặt cái mũ kết trắng, không gắn phù hiệu, cấp bậc, cũng không thêu chỉ kim tuyến rực rỡ, xuống bàn sắt gần đầu giường, miệng nói:

- Chào ông, ông ngủ ngon quá. Sắp vào hải phận Nam Việt rồi.

Tỏkarin hỏi:

- Mấy giờ rồi, thiếu tá?

Hạm trưởng đáp:

- Đúng 1 giờ 24 phút, giờ Sàigòn.

- Độ bao làu nữa đến điểm GF- 186?

GF-186 là nơi tiềm thủy đĩnh nổi lên. Hạm trưởng đáp, mặt ưu tư:

- Nếu không gặp trở ngại, trong vòng hai giờ nữa. Nghĩa là chưa đến 4 giờ sáng. Mặt biển ở đây nhiều sương, 6 giờ mới sáng rõ. Ông có hy vọng vào bờ khi trời còn tối.

- Liệu phải hoãn đến đến đêm mai không, thiếu tá?

- Tôi chưa dám cả quyết. Dọc bờ biển có rất nhiều ngư lôi nổi lềnh bềnh, kết thành hàng rào phòng thủ ta có thể lọt vào hải phận dễ dàng. Nhưng sự bất trắc có thể xảy ra... Vả lại, còn tùy vào người chờ ông nữa. Đêm nay trời bão lớn, phải là hoa tiêu lão luyện mới không đắm thuyền hoặc đi lạc đường.

Tôkarin chép miệng:

- Phiền nhỉ! Công việc quan trọng, tôi không thể hoãn đến đêm mai được.

- Vâng, tôi ráng sức. Ông dùng cà phê không, để tôi gọi.

Tôkarin lắc đầu, chỉ chai rượu sâm banh cạn non nửa. Theo nguyên tắc bất di dịch của hải quân, rượu không được mang xuống tàu ngầm. Song Tôkarin là thượng khách. Hắn tha hồ uống rượu như hũ chìm, và toàn là rượu Tây phương đắt tiền.

- Mời thiếu tá một ly cho vui.

Đến lượt hạm trưởng lắc đầu:

- Kỷ luật hải quân rất nghiêm khắc, tôi không dám trái. Riêng việc đưa rượu xuống tàu cho ông cũng phải có lệnh viết của Bộ Tư lệnh. Trân trọng cám ơn ông và xin hẹn lần khác.

Tôkarin mỉm cười. Hắn không tin còn gặp hạm trưởng lần nữa. Trung ương R.U. đã cho hắn biết là sau cuộc hành trình này hạm trưởng chiếc U-99 sẽ được thuyên chuyển qua vùng biển Ban-Tích để bảo vệ bí mật tuyệt đối. Hắn không hiểu sao con tàu này của R.U. lại mang tên Đức (3). Có lẽ để nhắc nhở hạm trưởng noi gương bộ tam đa kỳ khôi và oai hùng của trận Thế chiến Thứ hai.

Viên thiếu tá hải quân cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Troug ca-bin chật chội - ngang 2thl0, dài 2th70 - chỉ còn trơ lại một mình Tôkarin. Trong chốc lát, hắn sẽ từ giã tầu ngầm; từ giã cuộc sống khắc khổ trong nhà mồ bằng thép dày.

Ngày nào cũng nhu ngày nào, đúng 10 giờ sáng thủy thủ ăn điểm tâm, 8 giờ tối ăn tối, suốt ngày không được nhìn mặt trời, trừ phi qua tiềm vọng kính, chập tối mới nổi lên và được phép hút thuốc lá dưới ánh đèn đỏ quạch. Thủy thủ được chia làm ba toán: đỏ, xanh và trắng, mỗi toán làm việc hai giờ và nghỉ bốn giờ. Mỗi khi tàu ngầm nổi lên, hàng chục thủy thủ tíu tít sạc lại bình điện lớn gấp ba ngàn lần bình ắc-quy xe hơi, tiêu thụ khoảng 400 lít nước. Trong khi thủy thủ phải xếp hàng dài để rửa mặt thì Tôkarin được sử dụng một phòng tắm riêng, đầy đủ tiện nghi. Hắn lại có sẵn một tủ rượu đắt tiền, và được tự do hút thuốc lá.

Cặp mắt cú vọ của hắn nhìn chăm chú vào bộ quân phục kaki xếp ngay ngắn ở cuối giường. Đó là bộ quân phục đại úy Mỹ. Hắn nhảy xuống, ướm thử vào người. Mùi vải kaki thơm tạt vào mũi, hắn nhoẻn nụ cười đắc chí. Bộ quân phục này được may riêng tại Nha 5, GRU, Mạc Tư Khoa (4), vải, chỉ may, và khuy nút đều mua bên Mỹ. Thợ may cũng là người Mỹ.

Trên bàn sắt, hắn nhận ra cái gói cạt-tông hình vuông. Mở ra, hắn suýt reo lên một tiếng khoái trá. Bên trong, người ta đã để sẵn một bịch thuốc thơm hiệu Lucky có ba ngôi sao, loại ngon nhất, một chai rượu huýt - ky Vát chưa khui, một chồng ly bằng giấy trắng do một công ty Mỹ sản xuất, một cái quẹt máy mạ kền bên trên khắc chữ Okinawa - dành riêng cho sĩ quan Hoa Kỳ đồn trú ở đảo Xung Thằng - và một số đồ vặt vãnh khác, thường thấy trong hành trang đại úy Mỹ, như giấy bạc đô la 5 đồng, 20 đồng, vé xem chiếu bóng, thư từ thơm mùi nước hoa đắt tiền, và nhất là ảnh tình nhân và đàn bà khỏa thân cắt trong tạp chí khiêu dâm Playboy.

Và đặc biệt là một khẩu súng Colt thông dụng trong lục quân và hải quân Hoa Kỳ, kiểu 1892, bắn 6 phát. Hớn hở, Tôkarin mân mê khẩu súng xinh xẻo trong tay. Tốt nghiệp trường đại học tình báo Kuchinô (5), hắn đã có dịp làm quen với mọi thứ súng dài, ngắn, khác nhau, trên thế giới từ khẩu Pạc- họoc của Trung Hoa đến giàn đại liên của Mỹ.

Ba ngày trước, hắn đã được hân hạnh cầm khẩu Colt này trong văn phòng của một thủ lãnh do thám Xô Viết. Mặc dầu sinh trưởng trên đất Nga, và lớn lên ở thủ đô, Tôkarin vẫn không tài nào đoán được văn phòng kín đáo ấy tọa lạc ở đâu.

Như thường lệ, sau một chuyến công tác mỹ mãn ở Bá Linh, hắn được thượng cấp khen ngợi, và cho phép dưỡng sức trên bờ biển Hắc Hải. Cùng đi với hắn là một người đàn bà có thân hình nảy nở, và làn da mịn màng, hễ chạm vào tay chân run rẩy như bị điện giật. Hắn không rõ tên nang là gì. Ngược lại, hắn cũng không được quyền nói tên thật. Được lệnh làm hắn vui lòng, còn hắn thì được tự do coi nàng là một vật sở hữu trong thời gian nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, tuần trăng mật bị cắt đứt một cách bất ngờ. Nàng được lệnh trở về trung ương, chắc hẳn để mua vui cho một đồng nghiệp khác, vì nàng là nhân viên Y3, thuộc quyền điều khiển bí mật của Sở Do thám R.U. Y-3 là một tổ chức gồm toàn đàn bà đẹp, được huấn luyện thành thạo về nghệ thuật chiều chuộng đàn ông. Những mỹ nhân này được trả lương rất hậu, và có nhiệm vụ làm vợ tạm thời cho điệp vièn R.U. giữa hai công tác hiểm nghèo.

Một chiếc phi cơ nhỏ chở Tôkarin về thẳng Mạc Tư Khoa. Lúc hắn đặt chân xuống trường bay, trời đã tối mịt. Người ta đưa hắn lên xe hơi bít bùng, phóng hết tốc lực vào thành phố. Vì thế Tôkarin không biết đi đâu. Hai giờ sau, xe đậu lại. Bước xuống, hắn thấy tứ phía tối như hũ nút. Một người đàn ông cao lớn dẫn hắn tới thang máy.

Nhân vật tiếp hắn là một người đứng tuổi gày guộc, cao lênh khênh, xương yết hầu và xương lưỡng quyền nhô ra sắc như lưỡi dao. Tôkarin không thể nào quên được đôi mắt sâu hoắm của người lạ, đôi mắt toát ra khí lạnh dưới không độ có thể làm hắn run cầm cập.

Không nhếch mép, người lạ chỉ ghế cho Tôkarin ngồi. Giọng nói lạnh lùng của người ấy cất lên:

- Auh là Tôkarin tức Y. 739 phải không?

Tôkarin đứng vụt dậy, hai gót chạm nhau, toàn thân thẳng băng:

- Thưa phải.

Người lạ mặt xua tay:

- Cho thiếu tá ngồi xuống. Hẳn thiếu tá ngạc nhiên vì sao tôi phải giữ bí mật như thế, tuy thiếu tá là nhân viên có tài và được tin cậy. Lý do không có gì lạ: thiếu tá đưọc gọi về đây để nhận một công tác cực kỳ quan trọng. Tôi không muốn thiếu tá được biết đây là đâu và tôi là ai, vì lần này thiếu tá sẽ đi vào đất địch, và đối phó với kẻ thù vô cùng nguy hiểm, có thể thiếu tá sẽ bị bắt.

Tôkarin nói:

- Xin ngài yén tâm. Trong người tôi khi nào cũng cỏ xi a nuya.

Người lạ cười khanh khách:

- Xi a nuya, xi a nuya? Anh còn trẻ quá, nên còn nhiều huyết tính. Dùng được viên độc dược không phải dễ. Kinh nghiệm cho thấy nhiều nhân viên bị bắt không kịp quyên sinh bằng xi a nuya.

Tháng trước, một nhân viên KGB (6) bị bắt ở Tây Bá Linh. Biết không thoát được, y đã nghĩ cách lấy viên xi-a-nuya giấu trong tóc để uống. Nhưng địch đã đánh bất tỉnh. Khi y tỉnh dậy thì viên thuốc không còn nữa. Địch đã phát minh ra một cái máy riêng để khám thuốc độc giấu trong người. Trước đây, các cơ quan điệp báo thường làm răng giả, nhẫn giả đựng độc dược. Phương pháp ấy ngày nay đã lỗi thời. Theo tôi, người nhân viên điệp báo phải đặt sẵn kế hoạch tỉ mỉ, sửa soạn từng chi tiết cỏn con, tính trước tiến thoái, rồi mới bắt tay vào việc. Và vào việc là phải thành công.

Người lạ chắp tay sau đít, đi bách bộ trong phòng, vẻ mặt đăm chiêu. Đột nhiên, người ấy quay lại, hỏi:

- Anh tốt nghiệp khóa Mỹ quốc năm nào?

- Thưa, năm ngoái.

- Đậu thứ mấy?

- Thưa, đậu đầu.

- Tốt.

- Con nít dưới 2 tuổi mua vé máy bay hãng P.A.A. được trừ bao nhiêu phần trăm?

- Thưa, chỉ phải trả 10 phần trăm. Thiếu nhi dưới 12 được trả nửa tiền.

- Người Mỹ thường uống rượu rom với gì?

- Thưa, uống với nước ngọt côca côla. Họ ưa nhất rom chế tại Cuba.

Ngừng một lát để đốt điếu xì gà kếch sù, người ấy nói tiếp:

- Nửa giờ nữa, anh sẽ lên máy bay. Anh có kịp thời giờ sửa soạn không?

Tôkarin biết hỏi như vậy là thừa. Mọi nhân viên trong ngành hoạt động hải ngoại mà Tôkarin là một, đều là thanh niên chưa vợ, không cha mẹ, hoặc ít liên lạc với gia đình. Như vậy để khỏi phải bận bịu mỗi khi đột ngột lên đường.

Tôkarin bèn cung kính đáp:

- Thưa, tôi đã sửa soạn xong rồi.

Người lạ mặt gật gù:

- Thế thì giỏi lắm. Phen này, nếu anh thành công tỏi sẽ đề nghị thăng anh lên trung tá. Và cho anh sang Bá Linh nghỉ ba tháng.

Nghe nói, Tôkarin giật mình. Người lạ mặt này có một giọng nói ngọt ngào, song vẫn không giấu được cái sang sảng của một quân nhân đã quen với nếp sống chỉ huy. Tôkarin đoán già người lạ là đại tướng. Hầu hết các lãnh tụ điệp báo Xô Viết đều ở cấp bậc đại tướng. Vả lại, người lạ phải là đại tướng mới có thể thăng cấp trung tá cho hắn một cách nhanh chóng như nói đùa. Hắn bèn kính cẩn:

- Xin cảm tạ đại tướng.

Người lạ cười ngất:

- Anh lầm rồi. Tôi không phải đại tướng đâu. Ít lâu nữa, anh về, công tác thành công, tôi sẽ cho anh biết. Từ mấy năm nay, anh chuyên hoạt động ở Âu châu. Lần này, tôi gửi anh sang Viễn đông. Hoạt động ở Viễn đông khó hơn ở Âu châu nhiều. Vì các dân tộc địa phương có thiên bẩm về tình báo. Anh giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp. Anh sẽ phải dùng hai ngoại ngữ này trong thời gian hoạt động.

- Thưa, sang Nhật phải không?

- Không, tôi phái anh qua Sàigòn.

- Thưa, ở trường Kuchinô, tôi được huấn luyện riêng về tình hình Nam Việt.

- Đúng. Họ đã tuân theo chỉ thị đặc biệt của tôi. Xem hồ sơ cá nhân của anh, tôi rất bằng lòng. Tuy nhiên, tôi chưa bằng lòng một điều: anh có thói quen tàn nhẫn với đàn bà. Đối với phụ nữ Xô Viết thì được, nhưng người đàn ông Mỹ không bao giờ tàn nhẫn như vậy. Anh cần tỏ ra mềm mỏng với họ.

- Thưa vâng.

- Anh nghĩ thế nào về người đàn bà sống chung với anh ở Hắc Hải?

Tôkarin giật mình. Có lần hắn đã đánh nàng. Người lạ nghiêm sắc mặt:

- Nàng đã báo cáo hết với tôi. Anh có thân bình cân đối, khuôn mặt khôi ngô, giọng nói quyến rũ và cử chỉ lịch thiệp rất thích hợp với phụ nữ Viễn đông. Song anh phải chừa cái tính vũ phu.

- Thưa vâng.

- Anh sẽ đáp phi cơ riêng, không dùng phi cơ thương mãi Aéroflot như thường lệ. Phi cơ sẽ không bay qua đất Tàu lấy xăng nhớt. Anh chỉ ngừng lại thủ đô Ngoại Mông một giờ đồng hồ để tiếp tế rồi bay thẳng tới Hà Nội. Ở đó, người ta chờ anh, và nội ngày mai, anh xuống tàu ngầm vào Sàigòn.

Người lạ dẫn Tôkarin lại một cái bàn rộng trải nhung đen, trên để la liệt đồ vặt vãnh. Nhìn thẳng vào mặt Tôkarin người lạ nói:

- Anh sẽ đóng vai đại úy Mỹ. Đại úy lục quân Mỹ, giữ chức cố vấn trong quân đội Nam Việt. Và đây là những món cần thiết mà quân nhân Mỹ ở Sàigòn thường mang trong túi. Anh không thích thuốc lá thơm nhưng bắt đầu từ phút này, anh phải hút Lucky. Tôi đã để sẵn trong hành trang cho anh một bịch Lucky, loại không phải nộp thuế nhập nội. Thuốc lá này chỉ được bán trong hợp tác xã P.X. của quân đội Mỹ. À, về hút thuốc, tôi cần dặn anh điều này: người Mỹ không hút như chúng ta, nghĩa là chỉ nửa điếu hoặc nhiều lắm là hai phần ba, là họ vứt. Nhớ chưa?

- Thưa nhớ. Đó là thói quen của các dân tộc theo tư bản chủ nghĩa.

Người lạ nhăn mặt:

- Chúng ta là chuyên viên, không phảâi cán bộ tuyên truyền. Nghề điệp báo mà dính vào tuyên truyền là thất bại. Tại trường, các anh đã học tập tài liệu P (7), và ít hay nhiều đã am hiểu nếp sống thường nhật của người Mỹ. Trong thời gian công tác, anh đừng quên những điều quan trọng ghi trong tài liệu.

Nghe người lạ giải thích, Tôkarin ngạc nhiên, tuy vậy không dám phản đối. Người lạ không quan tâm đến nét mặt đổi khác của Tôkarin, nói tiếp giọng đều đều:

- Còn đây là cái quẹt máy. Tên nó là Zíp-pô.

Bất cứ quân nhân Mỹ nào cũng dùng Zíp-pô, vì nó rất bền, bén lửa, lại rẻ tiền. Ngoài bật lửa Zíp-pô, quân nhân Mỹ thường dùng máy ảnh Pê-tờ-ri 7, loại tự động, làm tại Nhật.

Anh lại có mấy cuống vé chiếu bóng của một rạp lớn nhất ở Sàigòn, Rạp Rex. Đêm ấy, anh đi xem một phim cao bồi của Mỹ. Và cùng đi với một cô bạn gái.

- Thưa, một cô bạn gái?

- Phải. Hình của nàng đây.

- Thưa, nàng rất đẹp.

- Phụ nữ Việt Nam đều đẹp như vậy. Tuy nhiên, tôi cần nói anh rõ ảnh này được nhân viên sứ quán của ta chụp tại Hà Nội. Trong hình, nàng mặc đồ din chẽn ống. Phụ nữ Miền Nam hoàn toàn khác phụ nữ Miền Bắc. Trong Nam, họ mặc quần áo sang trọng và khêu gợi hơn. Và đây là cuốn tự điển Việt-Mỹ, gồm những chữ thông dụng, dành riêng cho quân nhân đồn trú. Tôi tin là anh đã học thuộc được nhiều.

Cầm khẩu Colt sáng loáng, người lạ tiếp:

- Khẩu Colt đặc biệt này, anh nên đeo luôn bên mình làm vật hộ thân. Nó cũng bắn đạn như thường lệ, nhưng ở phía dưới, có một cái nút nhỏ. Người lạ sẽ tưởng là nút bấm cho cò súng khóa lại. Thật ra là nơi giấu thuốc độc. Bấm vào, hai viên thuốc độc sẽ tuột ra. Viên màu vàng là thuốc ngủ cực mạnh, uống vào ba phút sau sẽ mê man, bất tỉnh từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ. Viên màu đỏ chứa xi-a-nuya. Dùng vièn màu vàng, sẽ ngủ yên trong vòng 5 giây. Anh nhớ chưa? Đúng 5 giây sau là kẻ uống vào sẽ chẳng còn biết gì nữa. Đúng ra, tôi không bao giờ muốn nhân viên của tôi phải dùng xi a nuya, vì bình thường tôi rất ghét. Song le, đó là điều lệ...

- Thưa còn mục đích công tác?

- Giản dị lắm. Lát nữa, anh sẽ được đọc trên máy bay. Trên đường từ Mạc Tư Khoa sang Hà Nội, anh có thể đủ thời giờ học thuộc. Khi máy bay đáp xuống Bắc Việt, anh bỏ tài liệu vào ly nước lạnh. Trong chớp mắt, đống giấy sẽ tan ra thành bột ngọt, anh sẽ uống vào, nó có vị thơm ngon như nước chanh giải khát.

Người lạ ngồi xuống bàn, chậm rải châm xì-gà. Giọng mơ màng, người ấy hỏi Tôkarin:

- Thiếu tá Tôkarin? Thiếu tá nghĩ ra sao về cải được gọi là thế giới vô hình?

Tôkarin giật bắn người:

- Thưa, tôi là đảng viên Cộng sản. Chủ nghĩa Cộng sản không tin thế giới vô hình có thật. Đó là mê tín, dị đoan của chủ nghĩa tư bản.

Người lạ lắc đầu:

- Tôi nhắc anh lần nữa, là sĩ quan tình báo R.U. không nên dính líu đến chính trị. Anh là thanh niên, lớn lên dưới thời Sít ta lin nên có quan niệm không đúng về thế giới. Dầu sao tôi gấp đôi tuổi anh, và sống hơn 30 năm trong nghề tình báo, thấy nhiều, nghe nhiều rồi. Lý thuyết thường khác xa thực tế, chẳng hạn như trong công tác tôi giao cho anh.

Gạt tàn xi-gà vào cái đĩa vàng, người lạ hỏi tiếp:

- Tôkarin, tôi hỏi riêng anh câu này: anh tin có ma quỷ không?

Lần nầy, Tôkarin không giấu đưọc sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã được giảng dạy là sau khi chết con người biến thành cát bụi, chẳng còn gì nữa. Tôn giáo đã được chủ nghĩa Cộng sản coi là thuốc phiện đầu độc dân tộc, phương chi là thần thánh ma quỷ... Theo Tôkarin, ma quỷ là một sự bịa đặt trắng trợn, một sự tin tưởng ngu xuẩn.

Hồi nhỏ, hắn sống ở ngoại ô Mạc Tư Khoa trong một căn nhà cổ khá rộng. Cha mất sớm, hắn ở với mẹ và ông ngoại. Phòng xép trên lầu bị đóng kín quanh năm, mảng nhện bám đầy, Tôkarin hỏi nguyên nhân thì mẹ hắn không đáp, vẻ mặt xanh mét. Một đêm kia, hắn mở cửa lẻn vào. Hơi lạnh xông lên, làm xương sống hắn cứng lại. Hắn có cảm giác là có người đi đi, lại lại trong phòng, thổi phù phù hơi lạnh vào mặt hắn.

Hôm sau, ông ngoại thuật lại cho hắn biết là gian phòng này có ma. Lên trường, Tôkarin hỏi thầy giáo thì bị mắng một trận nên thân. Thầy giáo đập thước kẻ xuống bàn, giọng nghiêm trọng:

- Trò Tôkarin, ma quỷ là một sự bịa đặt trắng trợn, một sự tin tưởng ngu xuẩn...

Bịa đặt trắng trợn, tin tưởng ngu xuẩn, mấy tiếng này theo hắn suốt đời, hắn không thể nào quên được lời dặn thiết tha của ông ngoại một buổi tối lạnh lùng, tuyết bay đầy đường:

- Lớn lên, rồi cháu sẽ thấy. Con ma trong gác xép này không phải ai xa lạ. Nó là bà ngoại. Con người chết đi, xác cứng lại, vì tim óc, thớ thịt không làm việc nữa, song linh hồn không bao giờ chết. Linh hồn bay ra khỏi thể xác, tìm lên một thế giới khác, thế giới vô hình. Bà ngoại chết đúng giờ thiêng nên thành ma. Đêm nào trăng tròn bà thường trở lại căn gáс xép, nằm trên cái giường xưa. Có lần bà đã kéo mền đắp cho ông và rót rượu vốt-ka cho ông uống.

Cháu Tôkarin ơi! Ma quỷ không phải là sự bịa đặt trắng trợn đâu. Ma quỷ có thật…

Hơn 20 năm qua, cậu bé Tôkarin nghịch ngợm biến thành thiếu tá tình báo Xô Viết lỗi lạc. Ông ngoại đã tạ thế. Trên ngôi nhà cổ, một tòa bin- đinh đồ sộ mọc lên. Lâu lắm, Tôkarin không nghe ai nhắc đến ma quỷ. Lần đầu tiên, một lãnh tụ cao cấp của sở điệp báo R. U. đề cập tới thế giới vô hình.

Thấy Tôkarin đỏ mặt, nín lặng, người đàn ông cao lêu nghêu chắt lưỡi:

- Tôi biết lắm... Tôi biết anh không trả lời.

Nếu công nhận có ma, anh sợ đi ngược lại những điều đã học từ trước đến nay. Còn nếu công nhận không có ma, anh sợ mất lòng tôi, mất lòng toàn bộ Trung ương GRU... Vì vậy, anh giữ thái độ im lặng. Ở vào địa vị anh, tôi sẽ không công nhận, cũng không phủ nhận. Anh nên trả lời như sau “tôi chưa biết”. Thật vậy, nhiều người không tin thế giới vô hình vì họ chưa học đến nơi, hoặc giả khoa học kỹ thuật còn quá dốt nát chưa tìm được đến nơi.

Nếu anh được đọc các phúc trình mật của tình báo Anh, Mỹ, và cả của chúng ta nữa anh sẽ kết luận là ma quỷ không phải là sản phẩm của tưởng tượng. Ma quỷ hoàn toàn có thật. Có thật trăm phần trăm, cũng như anh và tôi.

Tôkarin đã quen với sự kinh ngạc, nhưng chưa bao giờ kinh ngạc bằng lần này. Hắn há hốc miệng, lắp bắp:

- Thưa...

Người lạ gạt đi:

- Anh để yên tôi nói tiếp. Ma quỷ cũng như một bài toán khó. Bàn chuyện ma quỷ lúc này khác nào đưa bài toán đại số trung học bắt đứa trẻ học lớp mẫu giáo làm. Không làm được, không có nghĩa là bài toán sai. Anh ngồi xuống ghế, đừng nôn nóng. Tôi sẽ thuật anh nghe một vài câu chuyện để anh suy nghĩ.

Người lạ rót huýt-ky, đẩy về phía Tôkarin:

- Thiếu tá uống đi. Đang còn 20 phút nữa. Mở đầu, tôi nhắc lại một vụ ma hiện hình nổi tiếng bên Mỹ. Một vụ ma được giới khoa học Tây phương nghiên cứu. Vì hình ma đã được thu vào phim nhựa.

- Thưa, người ta chụp được ảnh ma?

- Phải. Chụp được rất rõ. Đây là chuyện ma thứ nhất được ghi vào hồ sơ của sở Tình báo Anh quốc, và được xác nhận là đúng sự thật. Tháng giêng, năm 1925, hai thủy thủ làm việc trên tàu buôn không may thiệt mạng được trầm xuống biển theo nghi lễ mai táng hàng hải. Tàu buôn này tiến về kênh đào Panama, ở Trung Mỹ.

Mấy ngày sau, toàn thể thủy thủ nhôn nhao, vì hai người bạn bất hạnh của họ - đúng hơn, hai bóng ma - bơi theo tàu. Họ bơi cách tàu một quãng, đứng trên boong nhìn bằng viễn kính thấy rất rõ. Việc này được trình lên ban giám đốc công ty thương thuyền.

Thoạt đầu, nhiều người cho là láo khoét. Song toàn thể thủy thủ, trong đó có viên thuyền trưởng, đều xác nhận, khiến ban giám đốc công ty phải nhóm họp thảo luận. Trong chuyến đi sau, ban giám đốc ra lệnh cho thuyền trưởng mang theo máy ảnh và những cuộn phim được gắn xi cẩn thận. Khi thấy ma, thuyền trưởng mới được phép mở phim, lắp vào máy để chụp.

Hai con ma tiếp tục bơi theo tàu. Viên thuyền trưởng đã chụp được nhiều tấm. Tấm ảnh đẹp nhất được phóng đại, và trưng bày tại văn phòng trung ương ở thị trấn Nữu Ước. (8)

- Thưa, vụ ma này đúng không?

- Tôi đã nói với anh rằng khoa học, nhất là khoa học Xô Viết, chưa thể hoặc chưa muốn trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, điều tôi chắc chắn là tình báo Anh quốc đã phối kiểm lại kỹ càng trước khi ghi vào hồ sơ. Anh đã học ở Kuchinô, hẳn không lạ gì truyền thống tổ chức của I.S.

Thưa vâng. Sở I.S. nổi tiếng khắp thế giới về cách tổ chức khoa học.

- Và đây là chuyện ma thứ hai. Cũng như lần trước, người ta đã chụp được hình. Chuyện này được Sở Tình báo C.I.A. của Mỹ nghiên cứu khá tỉ mỉ. Trên đất Mỹ, dân chúng thường chôn súc vật tại những nghĩa trang riêng. Một ngày kia, hàng trăm quan khách tụ tập lại để khánh thành đài kỷ niệm trong nghĩa trang Lạc Lâm (9) dành cho loại chó. Trong buổi lễ, một quan khách chụp một cái bia. Trên nấm mộ lúc chụp không có ai. Khi rửa phim, lại thấy hình con chó. Đặc biệt là con chó nầy đã được chôn dưới mộ trước đó mấy tháng.

Quan khách này là, người tai mắt, lại đúng đắn nên không thể có sự giả mạo. Vả lại, lần đầu người ấy đến trại chôn chó, và cũng chưa gặp con chó bất hạnh bao giờ. Chúng ta không thể hoài nghi vì cuộc điều tra sâu rộng của công an F.B.I., và tình báo C.I.A.. sau đó đã xác nhận là đúng. Về những vụ ma như trên, tôi có thể thuật lại suốt đêm không hết. Sở dĩ tôi thuật lại, không phải để mua vui, mà là tập cho anh một ý niệm mới trên đường thi hành công tác, một công tác hoàn toàn mới trong lãnh vực điệp báo xã hội chủ nghĩa.

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, Tôkarin hỏi:

- Thưa, tôi có nhiệm vụ khám phá những bí mật ấy?

Người chỉ huy khoát tay, thân mật như cha với con:

- Tôkarin! Không khi nào tôi bắt anh làm việc đội đá, vá trời. Một ngàn nhân viên giỏi bằng anh cũng không làm nổi. Hàng ngàn nhà bác học trên thế giới đang chúi mũi ngày đêm trên sách vỡ, trong phòng thí nghiệm mà chỉ khám phá được một phần ít ỏi. Vũ trụ rộng lớn vô cùng, bí mật vô cùng, con người chỉ là hạt bụi vô nghĩa.

Đằng hắng một tiếng, người lạ tiếp:

- Bây giờ, tôi kể anh nghe mẩu chuyên thứ ba. Đặc điểm của vụ này là hàng ngàn người đã trông thấy ma. Và không phải một con ma, mà rất nhiều con ma, kết thành đội ngũ chỉnh tề, tham chiến ngoài mặt trận. Vụ này diễn ra trên đất Pháp trong trận Đại chiến Thứ nhất 1914 - 1918, và được cứu xét tỉ mỉ trong trung ương tình báo Anh Pháp.

Đây có thể gọi là chuyện ma quan trọng và đầy ý nghĩa nhất trong Thế chiến. Kẻ thuật lại đã được huấn luyện tường tận về nghề tình báo: một đại úy của I.S, Hồi ấy, y đồn trú tại Bê-tuyn, một thị trấn nhỏ, đối diện với phòng tuyến của Đức, hàng ngày xảy ra những cuộc giao phong ác liệt giữa binh sĩ Đức và quân đội đồng minh.

Đầu năm 1918, quân đội Bồ Đào Nha đóng dọc phòng tuyến này bị Đức oanh tạc dữ dội nên tiến lên không được. Bộ tư lệnh đồng minh phải đưa pháo binh Anh quốc, trang bị đại liên, đến tăng cường. Trọng pháo Đức nã đạn ngày đêm, binh sĩ đồng minh bị du vào tình thế gay go. Hỏa lực đã yếu kém, vị trí phòng thủ lại bất lợi, nếu cuộc chạm súng kéo dài, đồng minh sẽ phải rút lui.

Đột nhiên, quân Đức lại tập trung hỏa lực vào một cánh đồng vắng, ở xa nơi trú quân của đồng minh. Tình báo Đức rất giỏi, nhất cử nhất động của đồng minh đều lọt vào tai mắt của họ, họ không thể nào bắn lầm và không thể phí đạn vô ích. Bộ tư lệnh đồng minh hoàn toàn sửng sốt. Trọng pháo Đức cứ nã đạn liên hồi vào đồng trống, khiến đồng minh tưởng đối phương mất trí khôn.

Rồi địch quân ngưng bắn. Một lát sau, họ hốt hoảng vứt bỏ khí giới và quân trang, kéo nhau chạy bán sống, bán chết. Sự rút lui hỗn độn này làm bộ tư lệnh đồng minh thập phần kinh ngạc, vì địch đã nắm chắc phần thắng, chỉ cần bắn thêm 5, 10 phút nữa là phá tan được phòng tuyến.

- Thưa, chắc là ma quỷ hiện hình cứu binh sĩ đồng minh?

- Ha, ha, anh đã tiến bộ nhiều rồi. Đúng, ma quỷ đã hiện hình. Một đạo binh ma đông đảo và hùng hậu đã xuất hiên đột ngột, đánh quân Đức.

Khi ấy, quân Đức sửa soạn tràn tới, toàn thể múa nhảy, ca hát, bất ngờ từ ngọn đồi trọc kế cận phóng ra một đoàn kỵ binh mặc toàn đồ trắng. Binh sĩ bận áo choàng trắng, ngựa cũng trắng. Trong chớp mắt, người ta thấy hàng ngàn, hàng vạn, ở đâu cũng có. Đoàn kỵ binh lướt nhanh như gió, tiến tới đâu, cỏ cây đổ rạp tới đấy. Gió thổi vù vù, cát bay đá chạy, trời đất tối sầm lại như sắp nổi cơn giông lớn. Bộ chỉ huy Đức tưởng viện binh của đồng minh ùa tới giải vây nên hạ lệnh cho trọng pháo san phẳng ngọn đồi.

Tuy nhiên, không kỵ binh nào trúng đạn. Như trêu tức quân Đức, đoàn kỵ binh bình thản cho ngựa chạy thong thả, không bận tâm tới những loạt đạn đại bác kinh khủng. Sự điềm tĩnh lạ lùng này làm binh sĩ Đức mất tinh thần, và rút chạy tán loạn, bất chấp mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy. (10)

Tuy cứng bóng vía, Tôkarin vẫn lạnh toát châu thân. Hắn hoạt động đã nhiều, từng làm tròn nhiều công tác hiểm nghèo, song chưa bao giờ cấp chỉ huy bắt hắn đọ sức với thế giới siêu hình. Căn cứ vào điều vừa nghe, hắn tin rằng kẻ thù của hắn không phải là tình báo Tây phương mà là ma quỷ.

Đối với mật vụ địch, Tôkarin không lấy gì làm ngại. Dầu sao hắn đã tốt nghiệp tại một trường đại học gián điệp có tiếng. Hắn đã đoạt thắt lưng đen nhu đạo, lập nhiều thành tích trong nghệ thuật giết người bằng tay không.

Nhưng tài năng ấy chưa đủ để hắn đương đầu lại ma quỷ. Gân bàn tay run lên, hắn bỗng có linh giác kỳ quặc là chuyến công tác này hắn không bao giờ trở lại Mạc Tư Khoa nữa. Thế là hết. Hết những đêm mặn nồng với lũ con gái mua vui của tổ chức Y-3. Trong những tháng cuối cùng của Đại chiến Thứ hai, các thanh niên thuộc phi đội Thần phong của Nhật đã được hưởng hạnh phúc thiên thai nhưng ngắn ngủi bên cạnh người con gái tuyệt đẹp. Để rồi một ngày kia trèo lên chiếc máy bay một động cơ, cửa khóa chặt bên ngoài, với những kílô thuốc nổ dữ dội chỉ chạm vào là tan xác, có lẽ Tôkarin cũng ra đi không về như đoàn phi công quyết tử kami kaze...

Người lạ mặt nhấn từng tiếng:

- Y. 739, anh nghĩ thế nào về những truyện ma vừa kể?

Tôrakin ấp úng:

- Thưa...

- Thôi, bất tất anh nói, tôi đã hiểu rõ tâm trạng của anh. Từ bao năm nay, anh được giáo dục rằng trên thế gian không thể có vật siêu hình. Anh lại yên trí là hoạt động gián điệp chỉ liên quan đến việc đánh cắp tài liệu mật, bắt cóc các nhà bác học, trà trộn, phá vỡ tổ chức của địch, chứ không dính dáng đến ma quỷ mà ai cũng cho là huyễn hoặc. Tôi đã nói trước rằng chúng ta không phải là cán bộ chính trị. Người gián điệp phải mở mắt thật rộng để nhìn vào sự thật. Ma quỷ là sự thật không có ai có quyền phủ nhặn.

Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi chọn anh. Anh là một trong những điệp viên được tiếng là tôn trọng kỷ luật và mệnh lệnh. Anh lại là người quyền biến, am tường võ nghệ và bắn giỏi, nên có thể làm tròn công việc mà tôi giao phó.

Giọng Tôkarin run run vì xúc cảm:

- Thưa, tôi xin sẵn sàng.

Viên chỉ huy mỉm cười:

- Tôi rất bằng lòng anh. Nhưng trước hết, anh cần biết thêm một số kiến thức căn bản về thế giới siêu hình.

Vẽ mặt Tôkarin sớn sác:

- Thưa, tức là ma quỷ phải không?

Viên chỉ huy nhún vai:

- Phải. Tức là ma quỷ. Đây là công tác đầu tiên của chúng ta. Trước kia, ta chỉ đối phó với loài người. Giờ đây, ta sẽ đối phó với ma. Anh nghe rõ không? Ta sẽ đối phó với ma. Và tôi cho rằng giữa ta và thế giới tư bản, ai nắm được ma thì bên ấy thắng. Cuộc chạy đua vào bên trong cõi siêu hình cũng quan trọng bằng - và có lẽ còn quan trọng hơn - cuộc chạy đua hỏa tiễn nguyên tử nữa.

Tôkarin trợn mắt thao láo, trong niềm sửng sốt vô tận. Ngoài trời, những lùm tuyết đầu mùa đã rơi xuống Hồng trường.

-----------------------------

Chú thích:

(1) Giám đốc trú sứ, hoặc giám đốc công sứ, tiếng Pháp là Directeur - résident là một nhân viên gián điệp đứng đầu tổ chức một vùng, một thị trấn.

(2) Chiến thuật này, tình báo Anh Mỹ gọi là one shot tactic (nghĩa là chiến thuật bắn một phát). Người ta thường tuyển mộ những người không phải là nhân viên gián điệp chuyên nghiệp đi làm một công tác nhất định nào đó. Và khi làm xong thì sẽ không dùng tới nữa. Chiến thuật one-shot có cái lợi là đỡ mất nhiều tiền và công lao đào tạo nhân viên chuyên nghiệp, lại khỏi bị địch nhận diện. Hiện sở gián điệp R.U. của Nga Xô đã bắt chước chiến thuật này. Thường lệ người ta tuyển mộ nhân viên one-shot bằng thủ đoạn săng ta cổ điển, hoặc lấy tiền nhử mồi.

(3) Ba tiềm thủy đĩnh Đứс Quốc Xã ghê gớm nhất trong Thế chiến là U-47 do Gunther Prien chỉ huy, U-100 dưới quyền Joachim Schepke và U-99 của Ott Kretschmer. Trong số đó, U-99 đrợc coi là lỗi lạc nhất. Cả 3 tàu này đều bị đồng minh bắn đắm, san khi đã phá được một số lớn tàu bè.

(4) Nha V, trong tổng hàmh doanh GRU, được đặt dưới quyền điều khiển của đại tướng Mikhail Andrianovich Kochetkov.

(5) Trường này ở gần Mạc Tư Khoa.

(6) KGB, phụ trách mật pụ kiêm điệp báo. Quyền hành của KGВ lớn hơn GRU.

(7) - Tức là tài liệu của đại tá GRU, I. Ye. Prikhodko, dạy điệp viên Xô Viết về cách hoạt động trên đất Mỹ. Tài liệu này gồm nhiêu trang, đã được địch nguyên văn trong cuốn “Chiến sĩ Điệp báo Penkovskiy”, trong Tủ sách Lý thuyết Z. 28, Hành động xuất bản.

(8) Hai thủy thủ ma nay là James Courtney và Michael Mecham. Con tàu buôn này là Watertown, do Keith Tracy làm thuyần trưởng, trong công ty hàng hải Cities Service. James Patton, một trong các giám đốc công ty, đã ra lệnh chụp những bức ảnh ma. Bức ảnh đẹp nhất được treo tại văn phòng trung ương, số 70, đại lộ Pine, thành phố Nữu Ước.

(9) Lạc Lâm là Happy Woodland. Nghĩa trang Lạc Lâm nằm trong một nông trại lớn của gia đình Blochin. Ann Elizabeth Blochin - một phụ nữ thuộc gia đình Blochin - đã thuật lại chi tiết của chuyện linh cẩu này trong cuốn sách THAT DOG OF YOURS, do nhà Mac Millan xuất bản tại Gia Nã Đại, năm 1941. Trong sách, Ann Elizabeth đã in lại hình con chó ma. Những bạn thích nghiên cứu hiện tượng siêu hình có thể gửi mua sách này dễ dàng.

(10) Viên đại úy tình báo Anh này tên là CECIL WIGHTMICK HAYWOOD. Truyện kỵ binh ma được tường thuật trên một tờ báo đúng đắn, tại Luân Đôn, tờ The National Message, ngày 24-1-1940. Bê-tuyn (Béthune) là một vùng ở tây-bắc Pháp. Quân Đức đóng đối diện quân đồng minh ở Bassée.
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Chương 2: Bóng Ma Rùng Rợn

lg30 p. Đang ở hải phận quốc tế, chiếc U-99 vẫn chạy trên mặt biển.

Trong tàu, phòng chỉ huy chìm dưới ánh sáng màu đỏ. Hạm trưởng mở cổ áo cho khỏi nóng rồi dựa lưng vào ghế, cố chợp ngủ 5 phút. Hắn cần được thoải mái để điều khiển tiềm thủy đĩnh qua khu vực đầy mìn, và đổ bộ dọc bờ biển.

Hạm trưởng không biết người khách nằm trong ca-bin là ai, và tới Nam Việt làm gì, song lệnh công tác đã nói rõ rệt: toàn thể thủy thủ có bổn phận đưa y đến nơi, đến chốn, và được quyền thi hành mọi biện pháp bất thường - nếu cần – để bảo vệ bí mật.

5 phút trôi qua, hạm trưởng không tài nào ngủ được. Thở dài, hắn lục túi lấy viên thuốc nhức đầu. Mọi lần trước, hắn được mang ảnh vợ con theo, khi buồn có thể ngắm nghía. Lần nầy, hắn phải đi người không. Những âm thanh quen thuộc vẳng vào tai: tiếng rì rầm của động cơ, tiếng gót giày lê trên nền sắt, tiếng thủy thủ thì thầm, và sau cùng là tiếng sóng đập vào vỏ tàu. Mùi ma-dút, mùi khói, mùi ẩm ướt chẹn cổ họng hạm trưởng, hắn ho lên một tiếng.

Bỗng tiếng hô của sĩ quan phụ tá rền vang trong máy vi âm:

- Tất cả, vị trí chiến đấu.

Chuông báo động reng reng khắp tiềm thủy đĩnh. Hạm trưởng vụt đứng dậy, cầm ống nhòm đặt trên bàn, trèo cầu thang lên boong. Mặt biển động mạnh, trời vẫn tối om. Sĩ quan phụ tá quay lại:

- Thưa có tàu lạ bên trái.

Rồi ra lệnh cho phòng lái:

- Hướng đi zêrô. (1)

Nâng ống viễn kính hồng ngoai tuyến lên mặt, hạm trưởng quan sát giây lâu. Đoạn bỏ xuống, nói:

- Không sao. Tàu buôn.

Sĩ quan phụ tá báo cáo tiếp:

- Thưa, còn một hải lý nữa, vào hải phận Nam Việt.

Hạm trưởng khoát tay:

- Cho tàu lặn xuống.

Những thủy thủ có nhiệm vụ trên boong biến xuống dưới như làm trò quỷ thuật. Họ tuột xuống nhanh như chớp, mỗi người chỉ được 2 giây 2/10, đúng không sai một sao.

Động cơ chạy dầu cặn ngừng lại, nhường cho động cơ chạy điện. Cửa lên boong đã được đóng chặt. Viên kỹ sư cơ khí ra lệnh:

- Mở phòng nước 5. 4, 3, 2... (2)

Đèn đỏ báo hiệu an toàn được tự động mở ra hàng loạt. Phòng nước số 1 được mở sau cùng. 10 thước, 15 thước, con tàu từ từ chìm xuống. Hạm trưởng ngồi yên như pho tượng trong phòng chỉ huy, một giọt bồ hôi lăn trên vầng trán rộng.

Một lát sau, hạm trưởng ra lệnh:

- Cho tàu ngoi lên 20 thước.

20 thước là mức trung bình cho tàu ngầm dùng tiềm vọng kính. Quang cảnh trời nước phía trên hiện ra rõ rệt trước mắt hạm trưởng mặc dầu con tàu đang chạy dưới nước. Chân trời bắt đầu sáng. Sao mai nhấp nháy ở hướng đông. Mặt biển bàng bạc như có lân tinh. Gió mạnh và sóng dữ đã biến mất. Tất cả trở lại phẳng lặng.

Tiềm thủy đĩnh đã nhô lên khỏi mặt nước. Giây phút quan trọng nhất bắt đầu. Thủy thủ phải hành động thật nhanh để có thể lặn xuống ngay nếu bị lộ. Động cơ điện vẫn chạy hết tốc lực. Hơi ép đã tống nước trong phòng chứa ra ngoài.

Sĩ quan phụ tá cất tiếng:

- Báo cáo... một ca-nô nhỏ từ bên trái.

Hạm trưởng, giọng khô khan:

- Mật hiệu liên lạc.

Sĩ quan phụ trách chiếu đèn Aldis về phía chấm đen đang bập bềnh trên sóng. Nửa phút sau hiệu đèn từ ca-nô đáp lại. Hạm trưởng quay về, hướng một thủy thủ chờ sẵn:

- Mời ông khách lên ngay.

Hạm trưởng xoa tay vào nhau, vẻ mặt khoan khoái. Chấm đen to dần, to dần: thuyền máy của lão Thọ.

*

* *

Điếu Lucky đã cháy sát môi mà Tôkarin không biết. Mãi khi da miệng bị bỏng, hắn mới giật mình tỉnh mộng, búng mẩu thuốc rơi tung tóe trên sàn tàu ngầm, rồi lấy chân dẫm tắt. Tôkarin không thèm bận tâm đến nội lệ khe khắt, mà hải quân nước nào cũng áp dụng: giữ vệ sinh tuyệt đối dưới tàu ngầm.

Con tàu hơi nghiêng sang bên. Lọt qua khe cửa chưa đóng chặt, Tôkarin nghe những tiếng ồn ào vọng tới. Ca bin của hắn ở cạnh phòng chỉ huy nên chỉ cần lắng tai là hắn nghe rõ những khẩu lệnh ngắn ngủi và chắc nịch của hạm trưởng.

Chiếc tiềm thủy đĩnh chở Tôkarin vào bờ biển Vũng Tàu được sơn màu xanh nhạt để lẫn lộn với nước biển. Trên thân tàu, người ta không đọc thấy dấu hiệu nào. Đó là một trong những chiếc tàu ngầm xì gà được Nga Xô chế tạo sau Đại chiến Thứ hai, và được dùng vào mục đích gián điệp. Bên trong, mọi vật đều được thu nhỏ lại. Bốn động cơ đi-ê-den chạy rất êm cốt cho máy át- đích của đối phương không thể nghe thấy, mặt khác động cơ đi-ê-den này được chế tạo theo một công thức riêng, khiến tàu khỏi cần nhô lên luôn để lấy khí trời.

Thủy thủ đều mặc thường phục, không đeo cấp hiệu, không tỏ rõ là hải quân nước nào. Từ mảnh giấy dùng để viết đến máy thu thanh toàn là đồ Mỹ. Các tàu ngầm thông thường có chừng 10 ống phóng ngư lôi, trong con tàu do thám này người ta chỉ thấy 2 để bắn ngưòi lên mặt nước, không phải bắn ngư lôi. Ngay dưới boong tàu, cạnh phòng vô tuyến điện, có cái ca bin nhỏ đêm ngày khóa kín, và niêm phong ở ngoài. Trừ viên hạm trưởng, không ai biết ca bin này chứa những gì.

Trước giờ khởi hành, việc đầu tiên của hạm trưởng là vào ca bin tí hon ấy, kiểm điểm lại một bộ máy kỳ lạ, lớn bằng hai va li đựng quần áo bên trên gắn một cái đồng hồ tròn, reo lên tiếng tíc tắc đều đặn. Đó là phòng chất nổ. Gặp trường hợp không thể thoát thân, hạm trưởng được lệnh ấn vào một cái nút đỏ trong phòng chỉ huy. Tùy theo ý muốn của hạm trưởng, con tàu sẽ nổ tung lên trong thời gian đã định. Các chuyên viên gián điệp Xô Viết đã tính toán cho con tàu tan thành mảnh vụn, khiến đối phương không thể tìm ra manh mối.

Tôkarin lẳng lặng mặc bộ quân phục đại úy Mỹ vào người. Bộ quần áo được may rất khéo, thoạt ngắm Tôkarin đố ai dám bảo hắn không phải là quân nhân Mỹ chinh cống.

Đoạn, hắn cúi nhìn đồng hồ. Hắn thường dùng đồng hồ Đông Đức mạ vàng. Giờ đây, người ta đã đeo vào cổ tay hắn một cái Rô lếch 3 kim, có cả lịch đề ngày. Chỉ còn 5 phút nữa.

5 phút nữa, tàu sẽ nổi lên ở điểm GF. 186.

5 phút chờ đợi này đối vởi Tôkarin lại dài như 5 giờ đồng hồ. Như cuốn phim thời sự chiếu chậm, những việc xảy ra tại trụ sở trung ương Mạc Tư Khoa từ từ diễu qua mắt hắn. Hắn nhớ lại rõ mồn một căn phòng rộng mênh mông như hành lang khách sạn, ở giữa kê cái bàn sắt lớn hình bầu đục, và giọng nói sang sảng như chuông của người chỉ huy lạ mặt.

Khác với văn phòng các Bộ, ở đây Tôkarin không thấy treo chân dung các lãnh tụ của Điện Cẩm Linh. Bốn bức tường sơn màu xám ảm đạm cũng không có một tấm lịch coi ngày tháng hoặc tấm bản đồ địa cầu thường lệ. Chủ nhân đã giản dị hóa đến triệt để. Bàn giấy lót kính dày 10 li cũng không để hồ sơ cao ngất. Tôkarin chỉ thấy vẻn vẹn một cái đựng tàn xì gà to tướng, và hai cái máy điện thoại. Và rất nhiều nút bấm, xanh, trắng, đỏ la liệt, Tôkarin không hiểu dùng làm gì, có lẽ để liên lạc với thuộc viên, hoặc có lẽ để điều hành bộ máy báo động.

Đang đi đi, lại lại, ngươi lạ cúi nhìn đồng hồ rồi nói:

- Đến giờ rồi, Anh sẽ ra thẳng trường bay Vờnukôvô.

Ngoan ngoãn, Tôkarin theo người lạ ra ngoài. Quái lạ: hành lang vắng ngắt như nhà bỏ hoang. Không tiếng giày bước trên thảm nhung. Không tiếng máy chữ rào rào từ cửa phòng hé mở vọng lại. Phòng nào cũng đóng kín mít, bên ngoài không gắn bảng đồng. Người gác thang máy cũng lủi đâu mất. Tôkarin cảm thấy nghẹt thở: không khí trong tòa nhà như đượm vẻ ma quỷ thần bí.

Thang máy tụt nhanh xuống hầm. Một chiếc xe chở hàng kín mít đậu sẵn dưới cửa thang máy. Tôkarin không thấy ánh sáng mặt trời nên không biết đây là đâu. Người lạ mở cửa xe, trèo vào. Cửa đóng lại. Tôkarin có cảm tưởng bị nhốt trong nhà tù bằng sắt kiên cố.

Tuy xe không có cửa sổ, Tôkarin vẫn dễ chịu vì khí hậu được điều hòa mát rợi. Người lạ hít một hơi xì-gà rồi hỏi:

- Anh đọc hồ sơ Kulêsôva (3) chưa?

Câu hỏi bất thần làm Tôkarin bàng hoàng. Trong một cuộc mạn đàm tại trường, các huấn luyện viên đã thuyết trình tỉ mỉ về Kulêsôva, cô gái người Nga có biệt tài đọc chữ và nhìn hình bằng đầu ngón tay. Bịt mắt lại, nàng đặt ngón tay lên báo, đọc không sai một dấu phết. Trương hợp Kulêsôva đang được giới bác học Xô Viết nghiên cứu.

Tôkarin vội đáp:

- Thưa rồi. Kulêsôva là một hiện tượng về thần giao cách cảm (4).

Người lạ gật gù:

- Từ lâu rồi, thần giao cách cảm được coi là một bộ môn khoa học, tuy khoa học chỉ mới am hiểu lõm bõm, như đứa trẻ vỡ lòng đọc tiểu thuyết triết học vậy. Năm 1918, Lênin thiết lập một viện nghiên cứu thần giao cách cảm tại thành phố Lêningờrát. Sit ta lin cũng xúc tiến công cuộc nghiên cứu. Trong khi ấy, Tây phương đã dành hàng ngàn triệu đô la để tìm ra chìa khóa bí mật, Thật vậy, thần giao cách cảm như cánh cửa sắt, phải có chìa khóa mới mở vào được.

Hiện nay, người ta sắp tìm ra chìa khóa sau những cuộc thí nghiệm thần giao cách cảm bằng tàu ngầm nguyên tử (5), Thần giao cách cảm, nghĩa là người này đọc được ý nghĩ người khác, hoặc người này liên lạc với người khác, dầu xa hàng vạn, hàng triệu cây số. Các nhà bác học giải thích rằng mỗi khi suy nghĩ óc người phát ra những luồng sóng điện cực nhỏ. Làm cách nào thu và phát những vi-ba này là thần giao cách cảm.

Cái được gọi là thế giới vô hình thật ra chỉ là một hình thức cao của thần giao cách cảm. Con người chết đi, luồng điện óc bay lang thang trong không gian, và trở thành ma. Thế giới này sẽ ra sao một khi hàng triệu triệu hồn ma từ thời tiền sử được qui tụ lại? Đạo binh vô hình này còn mạnh hơn hàng trăm trái siêu bom và hỏa tiễn khổng lồ xuyên lục địa nữa.

Vì vậy, trung ương tình báo Xô Viết đã tập trung nỗ lực vào công cuộc tìm hiểu thế giới vô hình. Trước khi anh lên đường, tôi cho anh đọc một bản báo cáo quan trọng của tiểu ban nghiên cứu hỗn hợp KGB-GRU.

Người lạ rút trong cặp ra một tờ giấy đánh máy gập tư, đưa cho Tôkarin, rồi nói:

- Đúng ra, phúc trình đặc biệt này dầy non một ngàn trang giấy. Đây chỉ là bản toát yếu. Tôi muốn anh không còn thắc mắc nào nữa trước khi rời Mạc Tư Khoa.

Trên góc trái tờ giấy chễm chệ một ngôi sao đỏ 5 cánh nhỏ xíu. Bên dưới là dòng chữ, cũng nhỏ xíu: Chỉ in ra 10 bản. Giọng đều đều, Tôkarin đọc nhẩm, và khắc ghi vào trí nhớ, không quên một chữ hoặc một dấu chấm:

“Tuân lệnh Ủy ban Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ, một tiểu ban hỗn hợp KGB-GRU đã được thành lập dưới sự điều khiển của tướng Sêliganốp (6), để điều tra tường tận về những “sự kiện liên quan đến hiện tượng ma quỷ trong vòng nửa thế kỷ qua”.

Tiểu ban hỗn hợp đã tới kết quả sau đây:

1- Những vụ ma hữu danh, từ vụ đoàn kỵ mã cưỡi ngựa bạch ở Bê-tuyn đến bức hình ma chó, và hai bóng ma thủy thủ bơi theo tàu trên đường tới kênh đào Panama, đều là sự thật.

2- Trong vòng 10 năm nay, các giới khoa học từ Đông sang Tây đã gia tăng nghiên cứu và phát minh trong lãnh vực siêu hình, đặc biệt là thần giao cách cảm, khám phá vị lai, vân vân…

3- Các cơ quan điệp báo Tây phương, đặc biệt là Anh và Mỹ đã dành ngân khoản hết sức to tát cho việc áp dụng siêu hình học vào việc chiến thắng Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa. Riêng Trung ương Tình báo C. I. A. đã lập trong Viện Kỹ thuật học Massachusetts (MIT) một Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (7) với một số chương trình đào sâu vào thế giới siêu hình.

Tại tổng hành doanh C.I.A. ở Hoa Thịnh Đốn còn có một sở riêng phụ trách gián điệp và tình báo siêu hình. Tin tức được phối kiểm cho biết C.I.A. đang cố gắng đào luyện một số chuyên viên có khả năng đọc tư tưởng của người khác và đoán được vị lai…

Tại trung ương I.S. có một ban phụ trách Tiềm thức học. Ban này điều khiển các cuộc thí nghiệm bí mật về thần giao cách cảm và đoán mộng. Các nhà bác học Xô Viết được tiểu ban hỗn hợp tiếp xúc đều đồng thanh xác nhận là mộng mị có thể giúp loài người tiên đoán vị lai, và trở lại quá khứ không sai mảy may. Sở dĩ có mộng mị là do luồng điện vô hình chạm vào một bộ phận đặc biệt của tiềm thức. Hiện nay, tình báo Anh quốc đang tìm cách kiểm soát, hiện tượng siêu hình này.

Tiểu ban hỗn hợp xin trình sau đây một số dẫn chứng điển hình đã được các nhà bác học Xô Viết xác nhận là đúng sự thật.

a- nhìn thấy tương lai: đây không phải là tướng số theo thiên văn học, đẩu số, hoặc khoa bói toán Đông phương thần bí, mà là việc nhìn thấy những việc sẽ xảy ra trong giấc mộng. Một kỹ sư phục vụ trong quân đội Anh đã góp nhặt những kết quả do y thu lượm được sau nhiều năm nghiên cứu mộng mị trong một cuốn sách xuất bản năm 1927 (8). Trong tài liệu này, y thuật lại một kinh nghiệm bản thân quan trọng:

Năm 1902, y phục vụ trong một trung đoàn bộ binh đồn trú tại tỉnh Orange, thuộc nam bộ Phi châu. Một đêm kia, y nằm mơ thấy đảo Mác-ti-ních (9) bị tàn phá. Y bèn yêu cầu nhà cầm quyền Pháp tản cư dân chúng ra khỏi đảo này. Lời yêu cầu khẩn thiết của y không được xét tới. Nhiều ngày sau, núi Pơlê (10) trên đảo Mác-ti-ních đột nhiên phun lửa, hòn đảo bị tàn phá, mấy chục ngàn người thiệt mạng.

Vụ đắm tàu Titanic trong chuyến hành trình đầu tiên qua Đại Tây Dương đã mang lại một dẫn chứng khác: một hành khách (11) nằm mộng luôn hai đêm là tàu Titanic bị đắm nên trả vé không đi nữa. Và tai nạn đã xảy ra đúng như y thấy trong giấc mơ.

Năm 1885, một nhân viên khách sạn ở Anh quốc bị tòa kết tội tử hình về tội giết bà chủ (12). Tử tội nằm mơ là giây thòng lọng bị hỏng, y sẽ thoát chết. Sáng sớm, trước giờ thọ hình, y thuật lại giấc mơ cho giám ngục. Đúng như y nằm mơ, giây thòng lọng bị hỏng. Bộ trưởng Tư pháp bèn ân giảm tử tội còn chung thân khổ sai.

Nghiên cứu 3 dẫn chứng lịch sử trên đây, và hàng trăm dẫn chứng được kiểm nhận khác, tiểu ban hỗn hợp kết luận rằng chúng ta có thể áp dụng hiện tượng này vào tình báo, để đoán trước những biến cố lớn lao như đại chiến nguyên tử, ám sát nhân vật cao cấp, vân vân...

b- nhìn thấy quá khứ: nhờ phương pháp ghi âm, chụp hình và chép sử, chúng ta có thể nhìn thấy được quá khứ, song đối với quá khứ xa xăm thì chưa có phương pháp nào, ngoài khảo cổ học. Tiểu ban hỗn hợp xin đơn cử vụ công viên Vẹc-xay. Ngày 10-8-1901, hai người đàn bà đến thăm khu lâu đài Vẹc-xay ở Pháp. Đột nhiên, trước mắt họ, phong cảnh hiện tại mờ đi, nhường chỗ cho phong cảnh năm 1789, với đầy đủ cây cối, y phục, nhân vật đã có ở lâu đài này hồi xưa (13).

Các nhà bác học Xô Viết cho biết rằng hình ảnh của quá khứ được biến thành ánh sáng lơ lửng trong vũ trụ bao la, nếu phát minh được dụng cụ nào bắt lại những ánh sáng lang thang này, chúng ta có thể biết rõ được quá khứ như trong vô tuyến truyền hình.

4- Sau khi nghiên cứu các hiện tượng, và chương trình hoạt động của tình báo Tây phương, tiểu ban hỗn hợp trân trọng đề nghị thành lập một cơ quan riêng, phụ trách điệp báo siêu hình. Công việc này được xúc tiến càng sớm càng hay.”

Chờ Tôkarin đọc xong, người lạ vỗ vai hắn, giọng thân mật:

- Bây giờ, anh đã biết rõ. Tiếp theo báo cáo này GRU đã lập ra một Nha Điệp báo siêu hình. Anh là nhân viên đầu tiên của Nha xuất ngoại. Tôi hoàn toàn đặt hết tin lưởng vào anh. Thôi, đến phi trường rồi, chúc anh gặp nhiều may mắn.

Phi trường tối om. Tôkarin được đưa lên một chiếc phản lực cơ. Đến Hà Nội, Tôkarin chỉ được nghỉ xả hơi nửa giờ đồng hồ trước khi trèo lên xe hơi riêng ra Đồ Sơn xuống tàu ngầm.

Cùng đi ra Đồ Sơn với Tôkarin là một sĩ quan Hồng quân, trán hói, đeo kinh cận thị dày cộm, mặc thường phục. Dọc đường, người ấy ngồi yên như pho tượng, thỉnh thoảng lại vuốt những sợi râu lún phún trên cằm. Thái độ lạnh lùng của ngưòi ấy làm Tôkarin e sợ. Dựa lưng vào thành xe, Tôkarin hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác, có điều mới kéo được vài ba hơi thì ném qua cửa xe.

Người trán hói nghiêm sắc mặt:

- Trong vòng một giờ nữa, anh sẽ xuống tiềm thủy đĩnh. Tuân lệnh Trung ương, tôi báo cho anh biết những việc sẽ làm. Điều anh nên nhớ là màng lưới tình báo của ta ở phía nam vĩ tuyến 17 không có tính chất sâu rộng, kiên cố và hữu hiệu như được ghi trong một số phúc trình về trung ương. Nhân viên GRU ăn lương hàng tháng, hoặc ăn lương từng vụ ở đó rất ít. Mặt khác, họ lại ở trong tình trạng báo động thường trực, có thể bị lộ, bị bắt, bị giết không biết lúc nào.

Nguyên nhân không phải chúng ta tổ chức kém cỏi, mà chính vì đối phương hoạt động rất đắc lực. Cầm đầu cơ quan tình báo và phản giản ở Nam Việt là một ông già ốm yếu, tên là ông Hoàng. Ông Hoàng là lãnh tụ do thám nguy hiểm nhất đối với chúng ta. Nhất cử, nhất động xảy ra ở phía nam vĩ tuyến 17 đều lọt vào tai mắt của ông Hoàng. Vì vậy, Trung ương ra lệnh bảo vệ bí mật tuyệt đối công tác giao cho anh. Do tính chất bí mật tuyệt đối, anh không được phép tiếp xúc với nhân viên R.U. thường trực. Trừ phi, anh không còn lối thoát nào nữa.

Tôkarin mở rộng cặp mắt sáng quắc:

- Thưa, tôi phải hoạt động một mình ư?

Người hỏi trán gật đầu:

- Cũng gần như thế. Những công tác quan trọng, anh phải đích thân thực hiện. Nếu anh cần thuộc viên, anh sẽ tìm đến một số người mà tôi đã ghi sẵn tên, địa chỉ, tướng mạo và hồ sơ lý lịch trong tập giấy này. Đây, anh giữ lấy. Những kẻ này được ban Zapitki (14) ở Trung ương theo dõi từ nhiều năm nay, anh chỉ cần dọa nạt, mua chuộc bằng hứa hẹn, tung tiền ra là thu dụng được họ.

Theo chỉ thị, mỗi người chỉ được dùng cho một việc, và dùng xong là phải loại bỏ. Anh được toàn quyền định cách loại bỏ. Tiện nhất là thủ tiêu để giữ bí mật. Sở dĩ Trung ương cử anh phụ trách công tác này vì anh nổi tiếng là sĩ quan R.U có trái tim bằng sắt, không khi nào bị rung động vì tình cảm vụn vặt. Anh đã nghe rõ chưa?

- Thưa, nghe rõ rồi.

Xe hơi đã ra đến thương cảng. Dưới ánh sáng hoàng hôn lờ mờ, con tàu xì gà hiện ra, lặng lẽ và ảm đạm như bóng ma trên biển lạnh. Một cái bắt tay chặt chẽ. Một lời giới thiệu. Rồi cửa tàu ngầm đóng lại. Cuộc viễn du nguy hiểm bắt đầu.

*

* *

5 phút trôi qua. Tôkarin đã chuẩn bị sẵn sàng. Một thủy thủ cao lớn bước vào, nghiêm mình chào:

- Đến rồi, Xin mời ông lên boong.

Chẳng nói, chẳng rằng, Tôkarin ra hiệu cho người thủy thủ xách va-li hành lý. Từ ca-bin của hắn lên boong, hắn không gặp ai. Thủy thủ đoàn được lệnh nhường lối cho thượng khách Tôkarin. Suốt thời gian ở dưới tàu, ngoại trừ hạm trưởng và một thủy thủ hầu hạ, không nhân viên nào được léo hánh tới.

Gió lạnh bên ngoài lọt vào, Tôkarin cảm thấy dễ chiu. Khí trời bên ngoài bao giờ cũng dễ chịu hơn ở trong tiềm thủy đĩnh chật chội, phải thở bằng hơi ép. Cái lạnh thơ thới của gió mặn mơn man da thịt Tôkarin. Hắn ưa cái lạnh ngọt ngào và thi vị này hơn những bông tuyết trắng xóa, ảm đạm trên phi trường Mạc Tư Khoa.

Bất giác, hắn nhớ lại chuỗi ngày thần tiên ở Hắc Hải. Đêm đêm, hắn lái ca-nô ra khơi với người đẹp uống rượu và hưởng lạc tha hồ. Thời gian dưỡng sức đã hết. Hắn lại lao đầu vào cuộc sống hiểm nghèo.

Tôkarin dựa lan can, hít một hơi dài. Con tàu ngầm xì-gà lướt nhẹ trên mặt biên phẳng lặng. Tiếng nước bị bơm ra ngoài phòng chứa hòa với tiếng sóng vỗ thành một âm thanh quen thuộc và vui nhộn.

Hạm trưởng đã choàng lên bộ thường phục trắng cái áo tơi mưa cao su màu đen. Mắt hạm trưởng vẫn dán vào cái ống nhòm cực mạnh có tác dụng xuyên thủng màn tối.

Viên sĩ quan phụ tá nhấp nháy đèn hiệu một lần nữa. Trời tối om, sương mù bao phủ, Tôkarin không nhìn thấy được gì.

Con thuyền máy của lão Thọ đang lớn dần, lớn dần. Viên hạm trưởng tiến lại gần Tôkarin:

- Ông còn thiéu món hành lý nào nữa không?

Tôkarin lắc đầu:

- Đủ rồi, cám ơn hạm trưởng. Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi lý thú này.

Hạm trưởng cười:

- Nhờ may mắn, chúng ta không gặp trở ngại. Từ đây vào bờ, chỉ con 700 thước. Ông xuống ca nô xong, tôi sẽ cho tàu lặn xuống. Ra đến hải phận quốc tế, tàu nổi lên, tôi sẽ đánh điện báo cáo về Đồ Sơn. Trân trọng chúc ông vạn sự như ý. Đúng hẹn, tôi chờ ông ở địa điểm định trước.

Qua bóng tối mờ mờ, Tôkarin nhận thấy một con thuyền máy, loại hắn thường lái trên biển Hắc Hải. Tiềm thủy đĩnh chạy chậm hẳn, dường như đứng lại. Ca nô cặp vào hông tàu. Những tia đèn liên lạc đua nhau hấp háy.

Hạm trưởng thân chinh ném một sợi giây ni-lông xuống biển cho người đứng trên thuyền máy bắt lấy để lái sát vào tàu ngầm. Đợi hạm trưởng buộc kỹ đầu giây vào lan can, Tôkarin mới móc vào đó một cái thang gấp bằng nhom. Hắn giơ tay lên chào hạm trưởng và toán thủy thủ mặc đồ đen, rồi thoăn thoắt trèo xuống. Nhìn hắn xuống thang, ai cũng tưởng hắn là diễn viên trò xiếc, vì cử chỉ của hắn nhanh nhẹn lạ thường.

Tôkarin buông tay, nhảy xuống sàn thuyền. Hắn đặt chân xuống rất nhẹ mà thuyền máy vẫn tròng trành như muốn đắm. Tôkarin lấy tấn cho khỏi loạng choạng, trong khi ấy lão Thọ từ từ bẻ lái ra khỏi nơi tàu ngầm đậu. Lão có cử chỉ khoan thai như người điều khiển du thuyền trên mặt hồ êm ả.

Tôkarin thầm khen nghệ thuật đi biển của người chủ thuyền. Hắn đoán già chủ thuyền là cựu sĩ quan hàng hải, vì lái ca-nô lại gần tiềm thủy đĩnh là việc rất khó khăn. Chỉ yếu tay hoặc kém kinh nghiệm là bị sóng xô vào thân tàu bằng thép dầy, con thuyền mảnh khảnh sẽ vỡ nát, hoặc ít ra cũng hư hại nặng nề.

Tôkarin cảm thấy bâng khuâng khi con tàu xì-gà thân mật rẽ sóng phăng phăng chìm xuống, mặt biển mênh mông vội vàng khép lại. Giữa cảnh nước trời bàng, bạc, chiếc U-99 lùi lũi biến dạng như con ma khổng lồ. Thật vậy, con người của thế kỷ trước được thấy tàu ngầm sẽ tưởng là ma… Đối với con người của thế kỷ 20, tàu ngầm chỉ là một phát minh khoa học, như hàng trăm, hàng ngàn phát minh thường khác... Đột nhiên, giọng nói đanh thép của người chỉ huy R.U. sang sảng bên tai Tôkarin:

- Thiếu tá Tôkarin, trên đời không có cái gì là mê tín, dị đoan cả. Mê tín, dị đoan là một hình thức của khoa học, khoa học siêu hình. Chúng ta tưởng là mê tín, dị đoan vì chúng ta còn dốt. Từ nhiều năm nay, chúng ta ngụp lặn trong sự mê muội trong khi tình báo Tây phương tập trung nỗ lực vào gián điệp siêu hình. Chúng ta phải tìm cách theo kịp. Nếu không, chỉ 10, 15 năm nữa, Tây phương kiểm soát được các lực lượng bí mật trong vũ trụ, chúng ta sẽ bị loại trừ ra khỏi bản đồ trái đất...

Con thuyền lại tròng trành dưới một đợt sóng cao bằng tòa nhà 4 tầng, Tôkarin vịn lấy mạn thuyền trong khi lão Thọ xoạc chân trên sàn, trông oai vệ như thiên thần. Tôkarin nói:

- Chào anh bạn. Từ đây đến điểm 15 còn bao nhiêu hải lý?

Lão Thọ đáp lớn:

- 30 dặm.

15 và 30 là mật hiệu liên lạc. Trao hiệu mật xong, Tôkarin định phá lên cười. Làm nghề gián điệp, nhiều khi người ta trở nên lố bịch. Nếu không là nhân viên R.U. làm cách nào biết được điểm GF-186 giữa biển rộng mênh mông mà đem thuyền đến đón.

Manh áo hở ngực của lão Thọ bay phần phật trước gió. Làn chớp xẹt lên sáng quắc. Dưới làn chớp, Tôkarin nhìn rõ nét mặt và tia mắt của chủ thuyền. Tôkarin không dám cười nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:

- Hân hạnh được gặp anh. Tên tôi làTôkarm.

Giọng lão Thọ ồm ồm:

- Tôi là Thọ. Tôi có nhiệm vụ chở anh vào bờ biển.

- Còn xa không?

- Chỉ độ một giờ là tới. Đó là gặp gió ngược. Thuận gió chỉ nhiều lắm là 20 phút.

Tôkarin nhìn cây kim lân tinh của đồng hồ Rôlếch:

- Đồng hồ anh mấy giờ rồi?

Lão Thọ lái vòng sang trái để tránh một đợt sóng lớn:

- 3 giờ 50 phút.

- Cám ơn anh. Anh chậm hơn tôi nửa giây. Thuận gió hay ngược gió?

- Gió thổi ngang. Bực mình lắm, ca-nô cứ chạy về phía bắc.

Tuy nhiên, tôi ráng sức đưa anh vào bờ trước 5 giờ sáng. 4 giờ đã hết giới nghiêm.

- Lúc này, họ gặp mình thì nguy.

- Khỏi lo. Hạm đội chỉ canh phòng ngoài hải phận quốc tế. Vào lọt đến đây là an toàn rồi. Đêm nay, trời lạnh như cắt ruột, không ai dám mò ra bãi biển đâu. Vả lại, tôi đã được phép đi trong giờ giới nghiêm.

- Giấy thật hay giả?

Lão Thọ cười:

- Dĩ nhiên là giả. Giả nhưng không kém gì thật. Vô phúc cho ai gặp anh và tôi. Vì nếu cần, tôi sẵn sàng giết người.

«Nếu cần, tôi sẵn sàng giết người», câu nói vô tình của lão Thọ làm Tôkarin rờn rợn. Nếu cần, Tôkarin cũng sẵn sàng giết người. Cặp mắt quắc sáng, hắn quan sát lão Thọ từ đầu xuống chân. Toàn thân lão như được làm bằng sắt. Trên cổ, ngực, lưng, người ta không tìm ra một li mỡ thừa. Bắp thịt thon, dài, nổi lên cuồn cuộn. Thoạt nhìn, Tôkarin biết lão Thọ là người có sức khoẻ phi thường.

Trong chỉ thị, trung ương R.U. không nói rõ lão Thọ giỏi võ đến đâu. Nhưng cảch điều khiển thuyền máy chậm chạp mà nhanh nhẹn, nặng nề mà nhẹ nhàng của lão chứng tỏ lão là võ sĩ cừ khôi.

Gió lạnh thổi vù vù. Lão Thọ nói:

- Anh rét không? Tôi có chai rượu mạc-ten mới khui.

Mạc-ten là một trong các thứ rượu Tây phương Tôkarin được uống và quen mùi vị trong trường gián điệp Kuchinô. Hắn thèm rượu lạ thường, có lẽ vì hắn vừa đặt chân đến một xứ lạ, giữa những nguy hiểm chết người. Song hắn không dám uống. Hắn bắt đầu gờm lão Thọ. Hắn phải lo công việc trước. Giọng đều đều, hắn hỏi:

- Có xe hơi cho tôi không?

Lão Thọ đáp cộc lốc:

- Có.

- Ở đâu?

- Trên bờ. Tôi chỉ đưa anh đển bãi cát, rồi anh lên bộ một mình. Xe tôi mang cho anh là chiếc díp sơn màu xám nhạt của Mỹ, đeo bảng số công đoàn ngoại giao.

- Số mấy?

- Thong thả. Anh nóng nảy quá.

- Tôi cần biết đầy đủ chi tiết. Anh có bổn phận tường trình lại với tôi.

- Đồng ý. Nhưng việc nào lúc ấy.

Đổi giọng thân mật, lão Thọ hỏi:

- À, anh có mang cái gì theo cho tôi không?

Tôkarin gật đầu:

- Có. Toàn bạc mới cho anh.

- Xin anh giao cho tôi.

- Chưa được. Việc nào, lúc ấy.

Tôkarin vừa nhắc lại một câu nói của lão Thọ. Vỏ quít dày, móng tay nhọn, thái độ của Tôkarin làm lão Thọ vùng phá lên cười.

Tôkarin nhăn mặt:

- Tôi không ưa nhân viên dưới quyền có thái độ ngạo mạn.

Lão Thọ hứ một tiếng rồi đáp:

- Tôi là nhân viên của Tổ chức, không phải của riêng anh.

- Tổ chức là tôi. Tổ chức cử tôi đến. Anh có bổn phận tuân lệnh tôi.

- Anh lầm rồi. Theo chỉ thị, tôi ra đón anh ngoài khơi và chở vào, kiếm sẵn xe hơi cho anh. Chỉ thị không dặn tôi phải khúm núm với anh. Lão Thọ này dọc ngang hàng chục năm chưa quỳ lạy ai cả. Xin anh hiểu cho.

Tôkarin nín lặng.

Hai người nín lặng hồi lâu. Trên mặt biển chỉ có tiếng gió rít và sóng vỗ. Thuận gió, con thuyền máy chạy thật nhanh về phía Bãi Sau. Rặng núi Vũng Tàu đã hiện ra sừng sững trước mặt. Dầu nhắm cả hai mắt, lão Thọ cũng vẫn không thể nào lạc đường. Qua màn khuya lờ mờ, hắn cảm thấy hàng cây phi lao cao vút đương thì thầm trên bãi cát rộng. Thành phố Vũng Tàu còn yên giấc ngủ say.

Đột nhiên, lão Thọ tê hẳn một bên vai, cảm giác bại xuội kỳ quặc này lão thường có mỗi khi sợ hãi vô căn cớ. Thật vậy, lão bỗng sợ hãi một cách khác thường, mặc dầu không hiểu tại sao mà sợ hãi. Trong đời lang bạt, ít khi lão sợ hãi, nhưng đến khi sợ hãi thì tay chân tê liệt, mặt tái mét, ngón tay run lẫy bẩy, tóc gáy dựng ngược.

Lão Thọ sợ hãi có lẽ vì vừa đọc thấy ý nghĩ của Tôkarin trong luồng mắt tóe lửa. Ánh chớp xẹt lên, lão nhận ra khuôn mặt khôi ngô nhưng lạnh lùng của người đàn ông lạ.

Bầu trời yên tĩnh được một lát lại nổi gió như cũ. Một đợt sóng lớn húc vào mạn thuyền máy. Lão Thọ giảm bớt tốc độ. Bờ biển hiện ra lớn dần. Dãy nhà lớn, nhìn ra biển, dựng lên sừng sững như vách núi. Cách một trăm thước, về bên hữu, nổi bật những hình thù đen sì, vuông vắn như cái hộp. Đó là các quán ăn ở Bãi Sau.

Lão Thọ cất tiếng:

- Đến rồi. Mời anh ngồi xuống. Và đội cái nón lá lên đầu. Sĩ quan cố vấn Mỹ không bao giờ ra biển lúc 4, 5 giờ sáng.

Lão Thọ tắt máy. Còn trớn, con thuyền lướt nhẹ vào bờ. Rồi dừng lại quay một vòng trên mặt nước sủi bọt, Tôkarin hỏi:

- Tôi xuống được chưa?

Lão Thọ nhìn quanh quất:

- Thong thả. Anh đề tôi dạo một vòng xem sao.

Bờ biển vắng tanh. Trận bão rét lạnh đã nhốt dân chúng Vũng Tàu trong nhà. Lão Thọ đưa tay ra hiệu. Tôkarin lại hỏi:

- Anh lên bộ với tôi không?

- Không. Tôi phải lái thuyền tới nơi khác, kẻo ở đây ngtrờị ta nghi.

- Thôi, tôi xin chào anh. Đâу, tiền thưởng của anh đây. Theo lời anh yêu cầu, tôi mang toàn đô la Mỹ, loại giấy bạc năm đồng.

Vừa nói, Tôkarin vừa ấn vào tay lão Thọ một cái gói dày cộm. Hắn nói tiếp:

- Anh đếm lại đi.

Không cần Tôkarin nhắc lại lần thứ hai, lão Thọ ghé răng cắn đứt sợi giây gài buộc ngoài, đoạn mở tung cái gói ra. Lão ngồi xây lưng lại phía bờ biển, lấy áo tơi mưa che bốn bên cho ánh đèn bấm khỏi lọt ra ngoài, rồi thoăn thoắt đếm tiền. Những tờ mỹ kim dày và kêu ròn tan gây cho lão một không khí ấm áp khoái cảm. Với đống tiền kếch sù này, lão sẽ giàu to. Lão sẽ lên chuyến xe đò sớm nhất để về Sàigòn. Mặc dầu lão giữ chức trú sứ R.U.. ở Cấp, lão vẫn không được R.U. tin cậy. Người ta dùng lão vì thấy lão là thủy thủ có tài, và là nhân viên dọ thám quyền biến, gan góc. Lão làm cho R.U. chẳng phải vì lý do chính trị, mà vì đồng tiền, vì không còn việc làm nào khác hợp khả năng.

Lão Thọ nuôi dự định rút lui từ lâu. Lão nhẫn tâm hạ sát Trần Độ là vì thế. Kế hoạch của lão rất giản dị: sau khi từ giã Tôkarin, lão sẽ lái thuyền vào cái hang đá bí mật chỉ mình lão biết, cách Núi Nhỏ một quãng, lão sẽ tháo gỡ động cơ ném xuống biển. Xong xuôi, lão về nhà, thu xếp hành trang đón xe đi Sài Gòn, Tại đó, lão sẽ đổi tên, lập lại cuộc đời mới.

Lão Thọ mỉm nụ cười kiêu ngạo. Tôkarin không thể ngờ hắn rắp tâm phản bội. Nói cho đúng, lão Thọ không phản bội. Lão chỉ bỏ nghề mà thôi. Lão bỏ nghề vì có linh tính sớm muộn, người ta sẽ thộp được lão, lôi ra tòa án quân sự. Nước nào cũng vậy, làm gián điệp cho ngoại bang đều bị trừng trị rất nặng. Nhất là làm gián diệp cho kẻ thù. Riêng tội gián điệp đã đủ mất mạng, phương chi còn tội giết người, tội kết bè vượt ngục Côn đảo nữa…

Ra trước vành móng ngựa, lão sẽ hết dường chối cãi. Quan tòa sẽ nhìn thẳng vào mặt lão, giọng lạnh lùng: tử hình. Tử hình! Bị vào phòng hơi ngạt, hoặc lên ghế điện, còn đỡ sợ phần nào, vì tử tù bước chân sang thế giới bèn kia một cách êm ái, chẳng cảm thấy đau đớn. Đằng này người ta lại mang lão ra pháp trường...

Một buổi sáng thê lương, sương mù bao phủ cảnh vật, tử tù được đưa lên xe bít bùng tới bãi rộng giữa vòng tròn binh sĩ cầm súng cắm lưỡi lê sáng quắc. Con dao máy hình tam giác sắc như nước sẽ rơi phập vào cái gáy được cạo trắng hếu, đầu lâu lăn long lóc vào cái sọt đựng gần đầy mạt cưa... Đầu lâu ấy, cái gáy ấy là của lão Thọ...

Lão Thọ còn ham sống lắm. Từ nhiều tháng nay, lão phải trốn chui, trốn nhủi, đội lốt một bác chài ngu dốt, không biết gì hết, ngoài việc cơm ngày hai bữa xuềnh xoàng, và lái thuyền ra khơi đánh cá. Thật ra lão Thọ là con người của Sài Gòn ban đêm, rượu sâm banh dầm đá lạnh uống thay nước lã, đốt tờ một trăm đô la để tìm cái tích kê của vũ nữ trong tiệm nhảy tối mờ mờ - giống như công tử Bạc Liêu ngày nọ - và khi cần, rút súng bắn tình địch như găng tơ màn ảnh… Lâu

lắm, lão Thọ chưa được về Sài gòn. Lâu lắm, chưa được nâng ly huýt-ky và bóc hộp xì-gà Ha van thượng hạng. Lâu lắm, chưa được nhảy một bài xi-lô dìu dịu với một cô gái có cái eo thon nhỏ và cái miệng thơm ngát. Lâu lắm, chưa được đặt tay lên nút điện một căn phòng khách sạn gắn máy điều hòa khí hậu, nệm cao su mút, mền ni-lông Hoa Kỳ, cạo râu bằng dao điện Phi -líp, khoác áo ngủ bằng hàng Bút-sắc chính hiệu của Pháp...

Lão Thọ se sẽ rùng mình. Tôkarin hỏi:

- Anh lạnh ư?

LãoThọ chột dạ:

- Không.

- Xe hơi của tôi, anh đậu ở đâu?

- Cách đậy hai trăm thước. Anh lên bờ, đi được năm chục thước, rồi rẽ sang trái. Đi một trăm thước nữa, quẹo vào con đường nhỏ bên phải. Xe díp này, tôi đậu dưới một lùm cây to. Chìa khóa công-tắc cất dưới đệm lót chân. Bình xăng đã được đổ đầy. Anh cứ thẳng đường là về đến Sàigòn

- Cám ơn anh, tôi đã biết đường rồi.

Lão Thọ cất gói tiền vào túi:

- Anh còn hỏi tôi điều gì nữa không?

Tôkarin nhếch mép:

- À có, tên thật của anh là gì nhỉ?

- Làm nghề này, khỏng nên biết tên thật của nhau thì tiện hơn. Người ta thường gọi tội là lão Thọ. Xin anh cũng cứ kêu tôi là Thọ cho tiện.

- Anh đa nghi quá. Tên thật của tôi là Tôkarin. Seéc-ghê-vích Tôkarin. Đấy anh xem, tôi có cần giấu anh đâu.

Lời nói của Tôkarin như thùng nước lạnh đội lên đầu lão Thọ. Không phải vì ngẫu nhiên mà Tôkarin cho lão biết tên thật. Như vậy, có nghĩa là...

Lão sực nhớ đến Trần Độ. Giờ này, hắn đang tắm mát dưới đáy biển, giữa đống trai sò ngơ ngác, và bầy cá lăn tăn. Lão giết Trần Độ để giữ bí mật. Và để khỏi trả tiền. Dầu sao Trần Độ cũng đòi một số tiền ít ỏi. Còn lão...

Tôkarin phải trả cho lão bằng đô la Mỹ. Trên thế giới, khắp hang cùng ngõ hẻm, ở đâu người ta cũng tiêu đô la. Xìa một nắm đô la ra là mua được chiếc xe hơi bóng loáng, hoặc hàng trăm người đàn bà... Tôkarin có thể giết lão để cướp lại tiền. Tôkarin lại có thể giết lão để bảo vệ bí mật. Dầu sao, lão đã biết nhiều quá.

Trong khoảnh khắc, lão cảm thấy dại. Biết vậy, lão bắn cho Tôkarin một phát, ngay sau khi tàu ngầm lặn xuống. Giờ đây, đối phương đã tới bờ, có thể chống trả mãnh liệt. Tôkarin có thân hình chắc nịch, cử chỉ nhanh nhẹn, chắc không phải là tay võ nghệ tầm thường. Ngoài ra, hắn còn khẩu súng to tướng cất trong bao da nữa. Chậm rồi... lão Thọ phải ra tay ngay. Thừa cơ Tôkarin ngoảnh ra nơi khác, lão Thọ đặt tay vào thắt lưng. Lão bắn rất khá, phát đầu có thể hạ thủ đối phương.

Song lão không thê ngờ rằng Tôkarin đã đề phòng cẩn mật. Thiếu tá R.U., thủ khoa trường điệp báo Kuchinô, điệp viên lừng lẫy ở Đông Âu, Tôkarin đã quen với thủ đoạn giết người trong chớp mắt. Hắn giả vờ nhìn ra biển, để dò la phản ứng lão Thọ. Và hắn đã đoán đúng. Lão Thọ rút súng ra để giết hắn.

Tiếng cười của viên thiếu tá Xô Viết vang lên. Thiết tưởng tiếng cười của ngưu đầu mã diện dưới âm ty cũng chỉ ghê rợn và gớm ghiếc đến thế là cùng:

- Hà, hà, mày định hạ thủ tao!

Lão Thọ chộp lấy khẩu súng thân mật. Lão không biết rằng Tôkarin hơn lão một trời, một vực về võ thuật, cũng như về tài tác xạ. Tôkarin đưa nhẹ bàn tay ra là đoạt được súng của đối phương. Bàn tay cầm súng của lão Thọ bị bẻ gãy kêu rắc một tiếng khô khan. Tuy đau thấu óc, lão Thọ không kêu van. Lão nghiến răng quạt tay trái vào mặt Tôkarin.

Vẫn cười như đùa cợt, Tôkarin nghiêng mình tránh. Miếng đòn trượt ra ngoài. Cánh tay bắng thép nguội của Tôkarin hoành lên, chém xuống như lưỡi dao phay chẻ củi.

Bị đánh trúng yết hầu, lão Thọ lảo đảo rồi nằm gục xuống sàn ca nô bập bềnh trên cát ướt. Tôkarin cúi xuống: mặt nạn nhân đã xám ngoẹt, hơi thở không còn nữa. Danh bất hư truyền, Tôkarin vừa giết người - một người lực lưỡng, am tường nhu đạo – bằng phát atémi tầm thường. Nếu hắn đánh mạnh hơn, cuống họng lão Thọ đã nát bấy.

Biết nạn nhân đã chết, Tôkarin хốс lên vai, nhảy xuống bãi cát, rồi đi thoăn thoắt lên bờ. Trông thái độ khoan thai của Tôkarin, người ta cho hắn là người quen thuộc với bãi biển Vũng Tàu. Thật ra, hắn mới tới đây lần đầu. Sở dĩ hắn quen thuộc vì đã học thuộc lòng trên nhiều bản đồ ở Mạc Tư Khoa.

Tôkarin nghiêng vai, ném thân thể nóng hổi của lão Thọ xuống. Lát nữa, hắn sẽ đào đất chôn lão Thọ ở một nơi vắng vẻ, xa thành phố. Tôkarin có cách giấu kín tử thi, nhà chức trách không thể nào tìm ra. Trừ phi công an thả chó bẹt-giê được huấn luyện riêng... Nhưng khi ấy Tôkarin đã nghênh ngang ngồi uống vốt ka ở Mạc Tư Khoa...

Lão Thọ bị giết vì R.U muốn tiết kiệm một số tiền lớn. Lão đòi nhiều quá, đòi tới mức mà R. U. phải bịt miệng lại. Tuy nhiên, nếu chỉ vì vấn đề tiền mà thôi có lẽ lão Thọ chưa chết. Lão Thọ đòi ngần ấy, chứ đòi nhiều hơn thế Tôkarin vẫn trả nổi. Trong thời Đại chiến Thứ hai, Đức quốc xã đã mua của điệp viên Cicéron, bồi phòng của ông đại sứ Anh, 5000 bảng Anh một tấm hình nhỏ mà không tiếc tiền, vì lẽ giản dị đó là tiền giả. Và gói đô la mà Tôkarin trao cho lão Thọ đêm nay cũng là tiền giả (15).

R.U. hạ thủ lão Thọ là để bảo vệ bí mật. Tôkarin được lệnh thi hành một công tác cực kỳ quan trọng, cần được giữ kín một cách tuyệt đối.

Nhanh nhẹn, Tôkarin trở lại thuyền máy. Lục soát một hồi, hắn tìm ra những vật mà hắn có bổn phận phải làm phi tang. Trong đó có cái điện đài nhỏ xíu lão Thọ vẫn dùng để liên lạc với tàu ngàm R. U.

Tôkarin bỏ các đồ lặt vặt vào trong áo tơi mưa của Lão Thọ rồi gói chặt lại. Đoạn hắn vặn công tắc, cho động cơ nổ ròn. Hắn kéo thẳng tay, gài số cho thuyền chạy. Trên bàn đạp ga xăng, hắn đặt một viên đá lớn. Rồi hắn xả thắng tay. Con thuyền máy chạy vụt ra khơi...

Đến khi hết xăng, ca-nô sẽ lởn vởn ngoài khơi, và chỉ cần một cơn gió lớn là nó lật úp. Giả sử ai tìm ra thì cũng tưởng chủ thuyền chết đuối.

Chờ cho thuyền máy khuất vào màn sương, Tôkarin mới quay lại chỗ ném xác lão Thọ.

Ngạc nhiên xiết bao, lão Thọ đã biến đâu mất.

Tôkarin chết lặng một phút đồng hồ trên nền cát ướt: Nếu lão Thọ còn sống, trốn thoát, thì công việc của hắn sẽ hỏng bét. Miếng đòn của hắn đánh vào cổ lão Thọ khá mạnh, dầu tỉnh dậy nạn nhân cũng khó lết được xa.

Nghĩ thế Tôkarin đảo mắt nhìn tử phía. Bầu trời vẫn phủ kín sương muối, bốn bề vắng ngắt và tối om. Tiếng sóng vỗ ì ầm tạo cho cảnh gần sáng ở Bãi Sau một vẻ hoang liêu rùng rợn.

Tôkarin định bấm đèn lên tìm thì phía sau nổi lên một tiếng quát. Tiếng quát không to lắm nhưng Tôkarin có cảm giác là nhĩ tai hắn bị rung lên:

- Đứng yên một chỗ, Tôkarin.

Tôkarin chỉ mất tinh thần trong vòng một vài giây đồng hồ. Nhờ được huấn luyện chu đáo và có nhiều kinh nghiệm công tác, hắn đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Tiếng quát của lão Thọ vẫn rền lên:

- Tôkarin? Không được cử động. Hễ cử động, buộc lòng tôi phải hạ thủ.

Câu nói vô tình của lão Thọ khiến Tôkarin mừng thầm. Hắn biết rõ là đối phương không định giết hắn. Hắn bèn dò hỏi:

- Vì lẽ gì bỗng dưng anh phản bội?

Tiếng nói của lão Thọ sắc như dao cạo:

- Đó là lỗi tại anh. Tại anh muốn thủ tiêu tôi.

Tòkarin cười ngọt ngào:

- Anh lầm rồi. Nếu tôi chủ trương hại anh tại sao tôi đặt anh nằm tử tế trên bãi cát. Bản tâm tôi là chờ anh tỉnh dậy. Hồi nãy, chúng mình hiểu lầm nhau nên sinh ra cớ chuyện.

Lão Thọ đã hoi siêu lòng. Lão đứng sau lưng Tôkarin, trên tay vắt vẻo con dao mỏng dính. Lão còn phân vân thi Tòkarin đã nói tiếp:

- Nào chúng mình bắt tay nhau để xử hòa đi nào! Tôi xin thề là không bao giờ có ý nghĩ xấu về anh. Trước khi tôi lên đường, thượng cấp đã dặn tôi nhiều về thành tích của anh. Xong vụ này, anh sẽ được đưa về một trung tâm dưỡng sức ở Liên Xô. Anh sẽ được đặc biệt ưu đãi.

Vừa nói, Tôkarin vừa quay mặt lại. Hai người chỉ đứng cách nhau ba thước. Trong tầm xa này lưỡi dao của lão Thọ có thể ném trúng điếu thuốc lá, dụi tắt cái đầu đang cháy dở.

Một cuộc xung đột tư tưởng diễn ra trong óc lão Thọ. Lão chỉ nghiêng người và giơ tay lên là lưỡi dao bay vào giữa tim Tôkarin. Tuy nhiên giết cá nhân Tôkarin thì dễ, đơn thương độc mã chống lại R U. là điều vưọt qua khả năng của lão. Tốt hơn là làm lành với Tôkarin.

Tồkarin đã tiến sát người lão Thọ.

Lão Thọ chìa tay ra:

- Thật đáng tiếc! Tôi thành thật xin lỗi anh.

Tôkarin mỉm cười nắm bàn tay của lão Thọ. Nhưng không phải để tỏ tình thân thiện, mà để sử dụng một thế võ tuyệt hiểm về nhu đạo. Lão Thọ bị Tôkarin kéo giật về đằng trước. Bị tấn công bất thần, lão Thọ ngã chúi như khúc gỗ bị đốn ngã. Sống bàn tay của Tôkarin giáng xuống.

Phát atémi rơi đúng vào sau gáy. Với miếng atémi này lão Thọ khỏe bằng voi cũng không chịu nổi. Lão rống lên một tiếng thảm thiết rồi gục mặt xuống cát không ngồi dậy nữa.

Nhún vai, Tôkarin lặng lẽ đi về thành phố.

Hắn tìm chiếc xe «díp» không lâu. Quả như lão Thọ nói, đó là một chiếc xe đeo bảng số ngoại giao đoàn. Tôkarin đặt cái va li nhỏ đựng quần áo và tài liệu trên băng sau. Hắn nhắp thử ga xăng, rồi ấn chìa khóa vào đề ma rơ. Động cợ xe “díp” nổ lên, nghe thật tròn trịa.

Tôkarin thử hộp số, rồi lái trở lại con đường xuống biển. Số một sang số hai êm như ru, không vướng víu như xe hơi hắn thường lái ở Nga Xô.

Thị trấn Vũng Tàu vẫn vắng tanh. Ánh đèn ngoài đường như thức đêm buồn ngủ đã chìm vào màn tối, một màn tôi dày đặc trước khi rạng đông vùng dậy. Tôkarin đậu xe trong bóng tối, kbiêng xốc lão Thọ bỏ lên phía sau, rồi phóng về Sài gòn.

Một lát sau, Tôkarin chạy qua cây xăng cuối cùng của thị trấn. Như ai nói nhỏ vào tai, hắn sực nhớ những điều học tập trong trường Kuchinô. Cách đây không lâu, trong một phút đãng tri, hắn suýt bại lộ ở Luân Đôn. Xe hơi bên Anh quốc chạy bên trái, Tôkarin quên chạy bên phải. Thắng không tốt thì hắn đã cán chết người, và... bại lộ. Sau chuyến công tác này, hắn thề quyết không đãng trí nữa.

Giảng sư về Nam Việt trong trường Kuchinô - một người Á đông, có cái bụng đầy mỡ và đôi chân vòng kiềng - dặn Tôkarin bằng giọng nói chậm rải và nghiêm trọng:

- Ở Liên Xô, muốn mua xăng phải xin phiếu của Cục Tiếp tế. Còn ở Sàigòn, cũng như ở các thị trấn Tây phương khác, anh cần bao nhiêu xăng cũng có. Anh chỉ cần lái vào, đưa chìa khóa cho người đổ xăng, rồi ngồi chờ trả tiền. Lệ thường, họ sẽ đổ nước vào bình điện, vào thùng nước, và bơm hơi vào bánh. Và trước khi đi, anh nên cho một ít tiền lẻ. Anh nhớ chưa?

Đáng tiếc là Trung ương không thể cử ai đón tiếp anh được ở Sàigòn. Vì công tác này, anh phải hoàn thành một mình, về chỗ ở, anh không sợ. Sàigòn có rất nhiều lữ quản và phòng trọ. Thấy anh là đại úy Mỹ, người ta sẽ không ngờ vực. Vả lại, điều cần thiết là anh trả tiền hậu hĩ. Sau hai ngày tập luyện, anh đã nhận diện được các loại bạc giấy Nam Việt. Trước khi trả tiền, anh hãy nhìn kỹ một lần nữa, vì anh là người ngoại quốc mới đến. Anh là người Mỹ, trước khi trả tiền, anh phải búng ngón tay vào tờ giấy cho kêu một tiếng lớn.

Ngừng một phút, giảng sư nói tiếp:

- Tới khách sạn, anh mặc cho bồi mang đồ lên phòng. Không như ở các nước xã hội chủ nghĩa, khách phải khệ nệ khiêng một mình. Đi dọc đường, nếu bị trẻ con chặn lại thì đừng ngại. Trẻ con ở Sàigòn không được huấn luyện như ở nước ta đâu. Phần nhiều, chúng chặn người ngoại quốc đế đánh giày, hoặc bán báo. Trong trường hợp này, anh phải đứng lại, kê chân lên cái hộp gỗ của trẻ đánh giày, hoặc rút tiền mua báo. Còn một chi tiết quan trọng nữa: người Mỹ mê kẹo cao su. Anh phải nhai kẹo cao su luôn miệng. Thế thôi...

Xe «díp» chạy qua những cánh đồng rộng mênh mông. Tôkarin dừng lại đi bộ vào trong. 10 phút sau, hắn đã chôn xong lão Thọ. Hắn phủi tay, mở công tắc, ấn lút ga, phóng như tên bắn trên con đường nhựa thẳng tắp. Trời bắt đầu hừng sáng. Cái bóp phơi dày cộm của hắn cọ vào ghế. Bên trong, người ta đã để sẵn cho hắn một món tiền kếch sù, và một xấp giấy tờ do cơ quan cố vấn quân sự Mỹ cấp.

Trong túi, Tôkarin còn một cái gói nhỏ bằng nửa gói thuốc. Bên trong là ba hột kim cương lấp lánh. Mỗi hột đúng sáu ca-ra. Thiếu tiền, hắn có thể tới đường Tự Do bán.

Đường Tự do! Tôkarin đã làm quen với con đường lớn nhất Sàigòn này trên những bưu thiếp nhiều màu rực rỡ. Người ta cho hắn biết rằng những cái gì quý phái nhất và tráng lệ nhất đều diễu qua đường Tự do, nhất là buổi chiều thứ Bảy. Tôkarin vũ phu với đàn bà, song lại thích đàn bà. Dầu sao hắn cũng là con người. Và là người đàn ông chưa vợ. Tòkarin khao khát gặp những người đàn bà mặc áo dài, bó chặt thân thể, kín đáo mà hở lộ, mảnh mai mà nảy nở. Dư luận thường khen đàn bà Sài gòn đẹp. Đẹp như bài thơ tình của nhũng thi sĩ Trung Hoa cổ xưa.

Tôkarin thè lưỡi liếm mép. Đột nhiên, hắn cảm thấy khát nước. Một cơn gió mát rạng đông từ cánh đồng xanh rờn chạy tít đến chân trời thổi qua cửa xe, mơn man da thịt và làm hất mớ tóc bồng của Tôkarin. Trông hắn, nhiều người lầm với diễn viên màn ảnh. Nhiều người còn lầm Tôkarin là gã ăn chơi đàng điếm, búng nhẹ là ngã. Hắn lẩm bẩm:

- Hừ, búng nhẹ là ngã!

Trong một tiệm nhảy ở Tây Bá Linh, một gã to lớn đã dại đột buông lời khỉnh rẻ hắn như vậy. Song Tôkarin đưa mặt ra, lãnh hai trái đấm kinh khủng mà không suy xuyển. Ngược lại, Tôkarin chỉ vuốt nhẹ một cái là khối thịt khổng lồ trên một tạ đã bổ chửng, làm bàn ghế đổ nát.

Sức mạnh không quật nổi Tôkarin, nhưng có lần đàn bà làm hắn thất điên bát đảo. Hắn mê một cô gái làm nghề chiêu đãi ở Mạc Tư Khoa. Nàng không thèm để ý đến cặp mắt đa tình và thân hình cường tráng của hắn. Có lẽ vì thất tình nên hắn gia nhập ngành do thám, và từ đấy hắn trở nên tàn nhẫn, nhất là với phụ nữ.

Một hòi còi ré lên làm Tôkarin tỉnh mộng.

Giật mình, Tôkarin hãm bớt tốc độ. Tiếng còi vẫn rúc liên hồi. Trống ngực Tôkarin đập mạnh, tuy hắn là điệp viên nổi tiếng bình tĩnh. Theo chỉ thị, hắn có thể lái thẳng từ Cấp về Sàigòn. Phải chăng đối phương đã biết? Tôkarin bàng hoàng nhớ đến lão Thọ. Có lẽ oan hồn của lão đã hiện về.

Một chiến xa sơn đen chùi chũi bò ra giữa đường. Con đường phía trước rất hẹp, hai bên là ruộng đầy nước, Tòkarin không còn cách nào hơn ngừng lại. Vả lại, hắn không có lý do bỏ chạy. Hắn chỉ bực mình vì trung ương R.U. đã sai lầm. Hoạt dộng ở ngoại quốc, người điệp viên đặt cuộc đời của mình vào kế hoạch của Trung ương. Đi sai một nước cờ, tính lầm một chi tiết là chết.

Bị thắng gấp, xe díp nghiến ken két. Trời đã sáng rõ. Ở chân trời, nổi lên một đảm mây hồng phơn phớt. Tuy nhiên, sương mù còn dầy đặc. Những tảng sương trắng xóa nổi bồng bềnh trên mặt ruộng, và bay từ từ trên đường nhựa, tạo cho cảnh vật một sắc thái độc đáo và lạ lùng.

Tôkarin chưa kịp xuống xe thì từ ngôi nhà nhỏ bên đường chạy vụt ra một quân nhân tay cầm súng mảy. Nhận ra sổ ngoại giao đoàn, người này đứng lại, đeo tiểu liên lên vai, rồi tiến tới trước mặt Tôkarin.

- Chào đại úy. Đại úy đi đâu vào giờ này?

Tôkarin bắt đầu hoàn hồn. Đeo súng vào vai, người lính đã coi hắn là bạn, là đại úy Mỹ thực thụ. Hẳn bèn đáp, bằng tiếng Mỹ trơn tru và đúng giọng học trong trường điệp báo Kuchinô:

- Về Sài gòn.

Người lính lắc đầu:

- Không được đâu. Xin đại úy chờ ở đày một lát rồi hãy đi. Phía trước có cuộc hành quân.

Người lính không hiểu tiếng Anh nhiều nên khi Tôkarin liến thoắug đáp lại, chie nhe răng cười. Tôkarin rồ máy, toan phóng đi, thì người lính xua tay. Tuy người lính vẫn giữ thái độ nhã nhặn, hầu như thân thiện, Tôkarin lại chột dạ. May thay một thiếu úy trẻ tuổi từ trong đồn canh bước ra. Viên thiếu úy này nói tiếng Anh khả lưu loát:

- Đại úy về Sài gòn về việc riêng hay công? Sở dĩ tôi tò mò vì cuộc hành quân lục soát cách đây 5 cây số chưa chấm dứt, mọi xe cộ đều bị chặn lại. Tôi sợ đạn lạc, gây nguy hiểm cho đại úy.

Tôkarin mỉm cười:

- Không hề gì. Dầu nguy hiểm, tôi cũng phải đi.

Nói đoạn, Tôkarin rút chứng minh thư ra. Trên tấm thẻ lát-tích, chức vụ của Tôkarin đã được ghi rõ: sĩ quan tình báo thuộc bộ tư lệnh cố vấn. Viên thiếu úy hỏi thêm:

- Đại úy đi công vụ?

Tôkarin nhún vai đáp:

- Vâng. Bộ tư lệnh gọi tôi về gấp. Lẽ ra, tôi đáp máy bay, nhưng không kịp.

- Tại sao đại úy không mang tài xế?

Câu hỏi bất ngờ làm Tôkarin choáng váng. Viên thiếu úy, chỉ huy đồn canh, đã có một trí nhận xét tinh tế. Quân nhân trung cấp ít khi lái xe một mình trên đường dài trên một trăm cây số. Phương chi lại đi công tác. Một lần nữa, Trung ương R. U. đã sơ hở: đúng lý lão Thọ phải giả làm tài xế, rồi dọc đường thủ tiêu cũng chưa muộn.

Tuy nhiên, Tôkarin không đổi sắc diện. Trong trận chiến tranh lạnh ở Âu châu, nhất là ở thành phố Bá Linh, nhiều nhân viên do thám đã mất mạng một cách oan uổng và thảm thương, vì tái mặt, tỏ vẻ sợ sệt trước một câu hỏi đột ngột. Tôkarin bèn đáp lại bằng nụ cười tươi tắn, nụ cười đã lôi cuốn hàng trăm đàn bà trong đời:

- Ô, tài xế uống rượu say mèm, chưa dậy. Vả lại, tôi thích lái xe một mình để hưởng khí trời mát mẻ, và nhìn ngắm phong cảnh dọc đường. Tôi mới qua đây, chưa có dịp về thăm vùng quê. Đường về Sài Gòn rất an ninh, theo tôi chẳng cỏ điều gì đáng ngại.

- Tôi hoàn toàn đồng ý với đại úy. Tuy nhiên, tôi không muốn đại úy gặp trục trặc dọc đường. Dầu tôi để đại úy đi, lát nữa sẽ có người khác giữ lại. Là quân nhân, tôi có bổn phận thi hành lệnh trên. Nếu đại úy cần về gấp, tôi sẽ điện thoại ngay cho bộ tư lệnh. Đại úy thuộc phòng nào ở Sài Gòn?

Bồ hôi lấm tấm trên cổ Tôkarin. Hắn bèn tìm kế thối lui:

- Phòng 2, như thiếu úy đã biết. Nhưng thôi, giờ này văn phòng chưa làm việc.

Viên thiếu úy đon đả:

- Không sao. Tôi sẽ liên lạc với ban thường trực. Xin lỗi, quân số của đại úy bao nhiêu?

Như cái máy, Tôkarin móc chứng minh thư ra lần nữa. Dĩ nhiên, đó là chứng minh thư giả. Quân số của hắn cũng giả. Ban thường trực ở Sài gòn sẽ phăng ra trong vòng 5 phút. Song hắn không thể từ chối. Hắn chỉ còn một hy vọng mỏng manh: hạ sát viên thiếu úy.

Tôkarin xuống xe, chậm rải theo viên thiếu úy vào đồn gác. Trong đồn, cả thảy có 3 người. 3 người đối với Tôkarin chỉ là trò đùa. Nếu không gặp trở ngại, hắn có thể thanh toán trong vòng 60 giây đồng hồ ngắn ngủi.

Tiếng chuông điện thoại reo lanh lảnh. Cầm ống nghe, viên thiếu úy nhoẻn miệng cười với Tôkarin. Trong khi ấy, Tôkarin bật lửa châm thuốc lá. Câu nói của viên thiếu úy làm tim Tôkarin nóng lại, như ngọn lửa của cái quẹt máy Zíp-pô được dùng lần đầu tiên:

- Đại úy đi được rồi. Cuộc hành quân đã kết thúc.

Không đợi nhắc lại, Tôkarin cho máy nổ. Chiếc chiến xa kếch sù từ từ lái sang bên, khuất vào lùm cây rậm rạp. Tôkarin đạp lút ga xăng. Xe díp chồm lên phía trước.

Mặt trời bắt đầu ló dạng ở hướng đông. Cuộc phiêu lưu của Y-739, tinh hoa của sở Gián điệp R. U. Xô Viết bắt đầu.

*

* *

Trần Hinh lảo đảo ngồi dậy trong bóng tối.

Hắn ngồi yên như thể rất lâu. Bên cạnh hắn, người đàn bà trở mình, nói ú ớ. Những cái lò so nhão nhoét của cái giường cũ lại rên lên tiếng cọt kẹt não nùng.

Mùi ẩm mốc xông vào mũi Trần Hinh. Hắn đã quen với mùi khó tả này từ lâu. Nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể hình dung ra đồ đạc trong phòng. Đó là một gian phòng tường ngăn bằng ván mỏng, dán giấy báo chi chít, mà người ta thường gặp trong những nhà ngủ rẻ tiền ở Chợ Lớn. Một cái tủ đứng vỡ gương, nằm ủ rủ trong góc, thỉnh thoảng lại bị đàn chuột nghênh ngang mở ra đóng lại giữa tiếng chin chít điếc tai. Kê sát tủ là cái bàn mộc ám khói. Trần Hinh vẫn ngồi viết trước cái bàn cáu bẩn ấy. Trên bàn, vứt la liệt nào bàn chải đánh răng, sà phòng thơm, thuốc hắc lào, dao cạo, khăn mặt đen đủi và rách từng mảng lớn…

Đối diện bàn viết, cái giường gỗ lò so của Trần Hinh nằm thưỡn ra trong dáng điệu kệch cỡm và đĩ thõa. Đời sống của Trần Hinh là cái giường này. Hễ về đến phòng chưa kịp cởi áo, hắn đã nằm vật lên giường.

Trần Hinh đằng hắng rồi nhổ bẹt bãi nước bọt lớn xuống sàn gác. Uể oải, hắn bật đèn lên.

Ngọn đèn một trăm nến không có chao chiếu xuống căn phòng nghèo nàn một màu vàng trơ trẽn và buồn rầu. Chói mắt, người đàn bà thức dậy, buông ra giọng khê nặc:

- Trời ơi, dậy gì sớm thế?

Trần Hinh văng tục xong rồi nói:

- Dậy sớm thì thây kệ người ta.

Thiếu phụ úp mặt vào tường, để lộ cái lưng trần ươn ướt bồ hôi:

- Nếu anh đi đâu sớm thì chịu khó tắt giùm cái đèn một tí. Tiền ăn hết rồi, Trưa nay, em đợi anh về rồi cùng đi ăn, nghe «cưng».

Trần Hinh muốn nhổ vào cái lưng phì nộn ấy để biểu lộ sự khinh miệt. Hắn chán đàn bà lắm rồi. Vì đàn bà chỉ làm hắn nghĩ đến tiền.

Vuôn vai, hắn tiến vào buồng tắm. Gian phòng thê lương này có cái tiện nghi đáng quý là gồm cả chỗ tắm rửa và nấu nướng, Mọi ngày, hắn dậy rất muộn. Có khi thiên hạ đã ăn cơm trưa mà hắn còn ngáy pho pho trên giường. Nhưng hôm nay thì khác.

Hắn phải dậy thật sớm vì sắp có tiền. Chưa bao giờ tờ giấy bạc đối với hắn lại thân thiết và quí giá bằng bây giờ. Đã lâu, hắn chưa kiếm được đồng nào. Con đường tải thuốc phiện lậu từ Ai Lao về đã bị chặn, bè bạn bị xộ khám, hoặc lần lượt bỏ nghề, Trần Hinh bị tuyệt đường làm ăn. Nghề tay phải của hắn là bảo tiêu hàng lậu. Vùng biên giới gồm toàn rừng rậm và núi cao đối với hắn chỉ nhỏ bằng cái mù soa hỉ mũi. Hắn nhớ từng hốc cây, từng giòng suối, khi bị săn bắt hắn có biệt tài trốn thoát như ma trơi. Song tình hình chiến tranh đã xô hắn vào cảnh thất nghiệp.

Hắn muổn đổi nghề, nhưng không biết chọn nghề nào, vì trên thực tế hắn chỉ quen cuộc sống đi khuya về tắt. Từ căn nhà sang trọng, trang hoàng toàn đồ gỗ đắt tiền, dao nĩa bằng bạc, và ly uống rượu pha lê thượng hạng, Trần Hinh phải dọn xuống gian phòng ọp ẹp này trong hẻm Trần Hưng Đạo.

Từ nhiều tháng nay, hắn thèm điếu á phỉện. Loại á phiện nguyên chất, nở phồng trên ngọn đèn dầu lạc, mùi thơm kỳ lạ tỏa đầy, quyện vào da thịt, giường chiểu. Hắn thèm một cốc huýt-ky pha sô-đa, bập bềnh một viên đá vuông vức. Màu rượu vàng hổ phách, uống vào ruột gan lâng lâng, thời gian như đọng lại. Hắn lại thèm ánh đèn đỏ nhạt của tiệm nhảy, ảnh đèn xanh dịu của những căn phòng gắn máy lạnh khách sạn ở đường Tự Do, với người đàn bà căng cứng, khêu gợi như đào chiếu bóng.

Hắn thèm mọi thứ. Vì hắn đã hết tiền. Ba tháng nay, hắn không có tiền trả tiền phòng. Cho đến cách đây hai hôm.

Trần Hinh vục mặt vào chậu nước lạnh cho được tỉnh hẳn. Hàng trăm con vật lăn tăn đùa nhảy trong nước. Hắn không nghĩ đến nước bẩn mà chỉ nghĩ đến sự mát rợi làm tinh thần hắn sảng khoái và lạc quan. Cách đây hai hôm, hắn đang nằm khàn trên giưừng, đọc đi đọc lại cuốn truyện kiếm hiệp rẻ tiền thì nghe tiếng gõ cửa. Như thường lệ, hắn cất giọng khàn khàn:

- Vào đi, còn gõ gì nữa.

Trần Hinh đinh ninh là ông chủ nhà đến réo tiền, hoặc một cô bạn gái vừa mất việc trong xóm yên hoa đến tâm tình vụn. Nhưng người đến thăm hắn lại hoàn toàn xa lạ. Đó là một thanh niên Tây phương, tóc hung hung, tròng mắt xanh biếc trông như người Mỹ.

Người lạ bước vào, cử chỉ thân mật như quen hắn từ lâu. Và không đợi hắn mời, người lạ lẳng lặng khóa cửa, ngồi xuống cái ghế gỗ sọc sạch, bắt đầu nói một hơi. Người lạ biết rõ về Trần Hinh không sai một li. Trần Hinh rùng mình khi nghe người lạ gợi lại quá khứ, khi hắn còn là một thanh niên lai Pháp cường tráng, phục vụ trong quân đội viễn chinh, và chuyên về ngành tình báo.

Tiếng cười của người lạ nổi lên trong căn phòng vắng:

- Tôi đã biết hết về anh. Trước khi đến đây, chúng tôi đã nghiên cứu, điều tra và phối kiểm kỹ càng. Nếu anh chưa tin, để tôi nói thêm một vài chi tiết nữa. Anh sinh tại Hưng Yên, cha anh là thượng sĩ Lê dương, tử trận bên Trung Hoa, mẹ anh đã theo người khác, khi anh được 3 tuổi. Anh được đưa vào viện mồ côi Hàng Bột ở Hà Nội. Đến năm 10 tuổi, anh trốn ra ngoài, kiếm ăn một mình. Hàng ngày, anh lang thang trong chợ Đồng Xuân, làm đủ nghề, bán báo, khuân hàng, ăn cắp, cướp giật. Cho đến ngày anh gặp một cặp vợ chồng người Pháp. Anh muốn tôi kể lại tên người ấy không?

Trần Hinh lắc đầu lia lịa:

- Thôi, đủ rồi. Bây giờ, ông muốn gì?

Người lạ lạnh lùng nói tiếp:

- Quá khứ định đoạt cho tương lai, trước khi nói chuyên tương lai với anh, tôi phải mổ xẻ quá khứ thật tường tận. Vợ chồng người Pháp này mang anh về nuôi, và đổi tên anh là Rờnê. Rờnê... cái tên này đã lừng lẫy một thời. Cha nuôi của anh là đại úy Phòng Nhì trong quân đội Pháp. Nối gót cha, anh trở thành nhân viên Phòng Nhì.

Về nghề nghiệp, anh khá giỏi. Song anh chuyên buôn lậu hơn là chuyên tình báo. Cha nuôi anh thiệt mạng phi cơ. Anh nghiễm nhiên được Phòng Nhì tin dùng. Nhưng họ không thể tin dùng anh mãi. Vì anh là người đàn ông bất trị, tiêu tiền như ông vua dầu hỏa. Phòng Nhì sẵn sàng làm ngơ cho anh trong thời gian chiến tranh, tình hình bất ổn, đang cần những nhân viên ham chơi mang hai giòng máu như anh.

Song chiến tranh chấm dứt, Phòng Nhì dành phải bỏ rơi anh. Nếu anh đúng đắn, họ đã đưa anh vào hoạt động bí mật. Họ bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn. Mất việc ở Phòng Nhì, anh lao đầu vào nghề buôn lậu. Một năm sau, anh thất nghiệp. Bây giờ, anh đang cần tiền, anh đang cần rất nhiều tiền. Anh đang cần tiền như đất hạn cần mưa rào.

Lưỡi khô rát, Trần Hinh hỏi:

- Thưa, ông là sĩ quan Phòng Nhì vừa từ Ba Lê tới?

Người lạ cười ròn rã:

- Anh thấy tôi nói tiếng Pháp nên tưởng tôi là sĩ quan Phòng Nhì. Thong thả, đừng nóng ruột. Khi cần nói, tôi sẽ nói anh biết. Giờ đây, tôi đang nói về vấn đề tiền. Anh còn thiếu ba tháng tiền nhà. Anh còn nợ của ông chủ nhà trọ ba ngàn đồng nữa. Người yêu của anh lại muốn sắm một bộ cánh tươm tất để về quê thăm cha mẹ.

Trần Hinh nuốt nước bọt, nhìn người lạ bằng cặp mắt bán tín, bán nghi, thì người lạ thản nhiên nói tiếp:

- Nếu anh không kiếm đủ tiền trang trải cho ông chủ, anh sẽ bị tống cổ ra đường. Vậy anh muốn có tiền không?

Trần Hinh lắp bắp:

- Muốn.

Người lạ cười khảy:

- Bao nhiêu?

- Bao nhiêu, tôi cũng nhận. Tuy nhiên... tôi cần biết ông là ai, ông muốn tội làm gì...

- Hà, hà, anh tò mò quá. Tôi rất ghét những kẻ tò mò. Tôi chỉ ưa bọn người câm miệng như hến. Muốn kết giao với tôi, anh phải học tính câm miệng. Anh có tật xấu, bô lô ba la, có tiền thì rượu chè be bét, chuyện gì cũng phun ra hết. Sở dĩ tôi biết rõ về anh vì cái tính trống trải ấy.

- Vâng, từ nay tôi xin kín miệng.

- Như vậy thì được. Tôi thân chinh đến đây để giúp anh thanh toán công nợ. Không những thế, tôi còn có thể giúp anh thuê một căn nhà đàng hoàng, và sắm một chiếc xe hơi mui sập để chiều chiều đi hóng mát trên xa lộ với những cô nhân tình trẻ măng nữa. Thế nào, Rờnê anh chịu ký cả hai tay chưa?

Trần Hinh trố mắt trong thái độ kinh ngạc, sợ sệt và kính phục. Người lạ bèn nói, giọng ôn tồn:

- Tôi biết là anh bằng lòng. Vả lại, có kẻ nào sắp chết đuối lại không muốn được vớt lên, phải không anh? Tôi sẵn sàng giúp anh, song chẳng đòi anh phải làm gì khó khăn. Đây này...

Trần Hinh lắng tai nghe người lạ nói bằng giọng rất nhỏ. Mặt hắn nóng ran như ngồi gần bếp lửa.

Rồi hai ngày trôi qua.

Trần Hinh lấy nước vuốt lên mái tóc dài. Hắn chép miệng khi nhìn thấy trong gương treo trên la-va-bô khuôn mặt bầu bĩnh và đĩ trai của hắn. Trạc bốn mươi, Trần Hinh có một thân hình đồ sộ, và cái duyên dáng của những kẻ mang hai giòng máu trong người. Mặc dầu cuộc sống trác táng đã tàn phá hết hai phần ba, Trần Hinh vẫn chưa mất cái phong độ lạnh lùng của con người đã quen với nguy hiểm. Thỉnh thoảng trên bộ râu mép vểnh lên một cách ngạo nghễ, và cái mũi mềm nhũn của võ sĩ quyền Anh, người ta có thể bắt gặp một tia mắt sắc như đao, tưởng như Trần Hinh nhìn ai thì nhỡn tuyến của hắn đủ sức cứa da thịt người ấy chảy máu.

Trần Hinh nhoẻn miệng cười với mình trong gương. Tuy mặt gầy da sạm lại vì sống thiếu thốn, Trần Hinh còn giữ lại nụ cười thượng lưu và quyến rũ của thời kỳ hét ra lửa. Công việc trôi chảy, mai kia hắn sẽ hét ra lửa lại như cũ. Hắn sẽ nghênh ngang xô tấm cửa kính dầy của tiệm ăn sang trọng góc đường Lê Lợi, kéo ghế ngồi xuống, ngoắt tay gọi bồi mang cái mơ- nuy bọc da xinh xắn.

Trước hàng chục cặp mắt sửng sốt, nửa khâm phục, nửa thèm muốn, Trần Hinh sẽ uống một chai sâm banh Taittinger 1945, nghĩa là một trong các thứ sâm banh ngon nhất thế giới. Uống rượu xong, hắn khệnh khạng trèo lên chiếc xe đua nhỏ xíu, sơn trắng toát. Chiếc xe kỳ diệu của hãng Alfa-Roméo, loại du lịch 2.000 G.T. độc nhất ở Sàigòn đang trưng bày ở đại lộ Nguyễn Huệ. Trời, được vậy thì giết người Trần Hinh cũug không từ chối!

Hẳn lẩm bẩm một mình:

- Giết người, giết người!

Ngoài nghề buôn lậu, nghề không vốn mà được nhiều tiền nhất là nghề giết người. Giết người thuê. Gián điệp cũng là nghề giết người thuê. Lâu lắm không cầm khí giới, bàn tay Trần Hinh đã cứng lại. Tuy nhiên, hắn đang còn dáng dấp nhanh nhẹn và khoan thai của kẻ giết người thành thạo, giết người không thương tiếc. Hắn chép miệng:

- Hừ, làm gì cũng được, miễn hồ có tiền...

Trần Hinh cởi cái áo sơ mi nhàu nát và rách vai, vắt lên cái hoa sen trong buòng tắm, kiêm nhà bếp. Hôm nay hắn cần ăn mặc đỏm dáng. Người lạ đã căn dặn hắn chu đáo:

- Tôi không cần anh đóng cồ cồn, cà vạt và đi giày mũi nhọn, bóng, có thể soi gương. Mà chỉ muốn anh ăn mặc sạch sẽ và tươm tất. Làm nghề tình báo, không được lập dị. Chưng diện bảnh bao cũng như đeo quần áo rách sơ mướp đều là lập dị.

Ngẫm nghĩ một phút, hắn chọn cái sơ mi lành lặn nhất mặc vào người. Hắn chưa kịp gài nút thì ngoài giường ngủ có tiếng vọng vào, khô nặc:

- Khổ quá, Rờnê! Em đã bảo anh tắt đèn từ nãy.

Hai tiếng Rờnê như mũi kim đâm vào ngực Trần Hinh. Hồi mang tên Tây, hắn chỉ ho lên một tiếng khẽ là hàng chục ả đàn bà diêm dúa phủ phục dưới chân. Đến khi xuống nước, hắn hét rát cổ cũng chẳng thấy ai. Duy còn người đàn bà chung thủy này.

Tên nàng là Thanh Xuân. Bảo nàng là đẹp không đúng, vì nước da bánh mật, cằm nhọn, và khuôn mặt bầu bầu. Song nàng không xấu. Ở thủ đô Sàigòn văn vật, giai nhân đếm được hàng ngàn, ít ai tìm ra một thân hình cao ráo, đều đặn và căng cứng như Thanh Xuân. Nhưng đỏ là chuyện ngày xưa...

Ngày xưa, nàng còn là hoa khôi vũ trường, nổi tiếng về bộ ngực nguyên tử và cặp giò tuyệt mỹ, uốn éo như múa nhảy trên sàn si bóng loáng. Hàng ngày, nàng tắm nước suối Vít-ten (vì nàng sự nước máy nhiều vi trùng), pha nước hoa thượng hảo hạng, áo may bằng hàng Pháp mỏng dính, không bao giờ giặt (vì nàng chỉ mặc một lần rồi vứt), mỗi lần mở cửa lại thay mù soa mới (vì nàng sợ bụi). Mái tóc của nàng đẹp nhất Sài gòn nên nàng chăm nom một cách đặc biệt. Như minh tinh màn ảnh, nàng trả lương tháng cho hai người thợ giỏi, ngày đêm túc trực để chải tóc và dũa móng tay cho nàng.

Rồi nàng gặp Trần Hinh. Tiền nong, bộ mã, và quyền thế, hắn đều hơn người khác. Đêm đêm, hai người uống sâm-banh với nhau, uống xong đập vỡ hết ly pha lê và bát đĩa sứ, hôm sau lại sắm bộ khác. Trần Hinh bị khánh kiệt, không hiểu sao Thanh Xuân lại mủi lòng, theo hắn về nhà. Trong những tháng đầu tiên, Trần Hinh còn tiền, Thanh Xuân cũng đang kiếm tiền như nước.

Đột ngột, tai nạn xảy ra. Một đêm kia, vũ trường đông nghẹt, nàng vừa nhảy xong, lại bàn ngồi nghỉ, thì một người đàn ông sang trọng đến mời. Nàng lắc đầu. Cuộc ấu đả giữa bọn khách đa tình làm tiệm nhảy thiệt hại nặng nề. Riêng nàng bị thiệt hại nặng nề hơn cả. Nàng bị mảnh vỡ làm rách mi mắt. Đôi mắt lá răm đa tình không còn đa tình như trước nữa. Song, đau đớn nhất là nàng gẫy chân. Sau hai tháng nằm bệnh viện, nàng thành tàn tật, đi thọt một bên. Cặp giò bất hủ không được vương tôn, công tử đoái hoài đến nữa. Bông hoa rữa nhị dần dần. Ngày nay, Thanh Xuân vẫn tiếp tục cuộc đời vũ nử, nhưng là vũ nữ về chiều, vũ nữ xấu xí, vụng về, bị rơi vào quên lãng.

Trần Hinh rầu rầu nhìn nàng dưới ánh đèn vàng ệch. Tất cả kho tàng quí báu trên thân thể nàng đã mất. Chỉ còn lại làn da nhầy nhụa bồ hôi, đôi chân so le và bộ ngực tàn phá. Bất giác, hắn thở dài. Giọng Thanh Xuân vẫn nheo nhéo:

- Tắt đèn đi Rờnê!

Trần Hinh ưỡn ngực, như hồi còn thét ra lửa trong phòng giấy:

- Sáng toét mắt rồi, em còn ngủ gì nữa?

Tiếng người đàn bà gắt ngậu sị:

- Anh nhìn đồng hồ coi, mấy giờ rồi mà bảo là sáng toét mắt?

- Bây giờ là 7 rưỡi.

- Ừ, thì 7 rưỡi. Anh không biết là tôi phải ngủ để đi làm đêm sao?

Nghe tình nhân nói, Trần Hinh sực nhớ mỗi đêm con người đầu gối, tay ấp của hắn phải đi kiếm tiền dưới những bóng cây tối om. Thật vậy, Thanh Xuân đã biến thành gái điếm thật thụ. Thoạt đầu, Trần Hinh ghen tuông, giận dữ, nhưng sau dần hắn đành cúi đầu trước định mạng và sự thật phũ phàng. Có lần hắn nổi cơn điên, cầm dao định đâm nàng, song nàng mỉm cười, ngạo nghễ:

- À, anh định giết tôi!

Trần Hinh trợn mắt:

- Phải, tôi giết cô, vì tôi không muốn vợ tôi làm đĩ.

- Anh đừng tưởng tôi thích làm đĩ. Chẳng qua vì anh, vì anh mà ra cả. Vì anh nên tôi thành thân tàn, ma dại. Vì yêu anh, nên tôi hất hủi hàng chục người đàn ông giàu có, đúng đắn, muốn cưới tôi làm vợ. Từ nay, tôi sẽ ở nhà không làm gì nữa. Tôi không dám đòi xe hơi Hoa Kỳ, nước hoa Ba Lê, và rượu sâm banh uống thay nước trà như ngày xưa, mà chỉ xin ngày hai bữa, ăn cơm với rau muống luộc, và có tiền đi xe buýt. Từ nay, anh kiếm tiền đi. Từ nay, anh kiếm tiền nuôi tôi, và nuôi cơn nghiện kinh khủng của anh đi. Trời ơi, nếu tôi không hủy hoại cuộc đời thì làm sao anh đủ tiền hút thuốc và uống rượu như hũ chìm...

Nói xong, nàng khóc tấm tức một mình... Từ đó, Trần Hinh không dám ghen tuông, không dám giận dữ nữa. Nàng nói rất đúng. Vì hắn mà nàng xuống giốc. Và trong khi xuống giốc, nàng vẫn phải cung phụng thuốc phiện và rượu chè cho hắn. Trót đa mang rồi, hắn bỏ không được nữa.

Hôm nay, tự ái bị ngủ quên trong lòng, người đàn ông bùng dậy. Mặt đỏ gay, Trần Hinh dằn từng tiếng:

- Tôi sắp có tiền. Có thật nhiều tiền. Cô không phải đi làm nữa đâu.

Người đàn bà tung cái chăn đơn trên ngực ra:

.- Thôi, ông đừng nói dóc nữa. Tôi nghe ông khoe khoang như thế mãi rồi.

Trần Hinh đặt tay lên cái tắt đèn:

- Lát nữa em sẽ biết. Bây giờ anh đi nhé. Cử sửa soạn đi, chúng mình sẽ vào Chợ Lớn ăn cho sướng thần khẩu.

- Anh có bao nhiêu? Đừng đi ăn nữa. Để em lấy cái áo dài trên tiệm về. Ba má gửi thư giục mãi mà em chưa dám về thăm.

- Ồ, em lấy một chứ lấy mười cái áo cũng còn dư tiền.

- Này, anh đừng làm bậy. Em không muốn anh đi tù đâu.

- Dĩ nhiên. Ai lại thích ngồi tù bao giờ. Anh đi nhé!

Cánh cửa mở ra cọt kẹt rồi đóng sầm lại. Huýt sáo miệng, Trần Hinh bước xuống cầu thang.

Vừa đi được mấy bước, hắn gặp lão chủ - một người Tàu bụng đầy mỡ, đương tán tỉnh một ả xẩm chỉ bằng nửa tuổi. Lão chủ chặn Trần Hinh lại:

- Chào ông Rờnê. Ông đi đâu sớm thế?

Trần Hinh tránh sang bên:

- Chào ông. Tôi bận đi việc gấp,

- Thế nào, ông Rờnê? Ông đã có tiền phòng trả cho tôi chưa?

Tràn Hinh đứng lại, nhìn giữa mắt lão chủ phì nộn:

- Nội ngày nay tôi sẽ thanh toán hết cho ông,

- Còn tiền nợ nữa.

- Cũng thế. Đúng 12 giờ trưa, tôi sẽ trả ông không thiếu một xu.

Lão chủ đứng thừ người như phỗng đá. Trần Hinh vuốt má ả xẩm bằng dáng điệu thành thạo, rồi nhảy ba bước một xuống cầu thang.

Bên ngoài, thành phố Sàigòn đã thức dậy trong sự ồn ào náo nhiệt thường ngày.

*

* *

Nghe tiếng động, Văn Bình vội vàng nhắm mắt lại. Chàng đoán không sai, qua kẽ mắt chàng thấy cánh cửa mở ra nhè nhẹ rồi người nữ điều dưỡng quen thuộc rón rén bước vào.

Như mọi lần, nàng mặc áo bờ-lu hồ bột trắng toát, mặt trang điểm sơ sài bằng lớp phấn hồng phơn phớt và màu son vàng nhạt. Sự cẩu thả này làm nàng đẹp hơn lên. Mắt nàng đen và to, lông mi dài tha thướt, còn dài tha thướt hơn lông mi giả đặc chế tại Ba Lê, kinh đô sắc đẹp. Môi nàng hơi cong, để lộ hai cái răng chó dễ thương, và mỗi khi nàng cười, lúm đồng tiền quyến rũ lại hiện ra trên đôi má bầu bĩnh, và thơm ngon như trái dâu Đà Lạt ướp đường, đá vụn và rượu rom thượng hạng.

Gần đến giường Văn Bình, nàng đứng lại lặng lẽ ngắm chàng. Tưởng chàng ngủ say, nàng cúi xuống, kéo mền lên, đắp ngang ngực cho chàng. Hơi thở thơm ngào ngạt - thơm mùi trinh nữ, không phải thơm mùi kẹo bạc hà của một số phụ nữ cần giữ vệ sinh miệng - quạt vào mũi Văn Bình. Toàn thân chàng nóng ran.

Chàng nằm trong bệnh viện Z-005 của sở Mật vụ vừa đúng 4 tuần lễ. 4 tuần lễ dài giằng dặc trong một căn phòng riêng biệt, cửa đóng ngày đêm máy lạnh chạy rì rầm. Theo lệnh của y sĩ điều trị chàng không được ra ngoài, kể cả đi tản bộ trong khu vườn rộng rãi, cây trái xanh um, trồng toàn hoa hông, và hoa thược dược, sở dĩ y sĩ ra lệnh cấm phòng vì chàng mắc một chứng bệnh kỳ dị.

Hai bàn tay của chàng đột nhiên cương lên, rồi mụn đỏ mọc đầy. Y sĩ cho biết chàng phải tránh ánh sáng mặt trời cho đến ngày bình phục. Lát nữa, y sĩ sẽ mở băng cho chàng. Chàng sắp thoát khỏi nhà ngục, tiếp tục cuộc đời bay nhảy bên cạnh những người đàn bà tuyệt đẹp. Nhưng phút này, chàng phải thưởng thức làn da trắng nõn và êm mát cua cô y tá trẻ măng.

Nàng trạc hăm hai, cái tuổi căng phồng nhựa yêu của nữ giới. Thân thể cân đối của nàng như được đúc trong lò riêng của thần Vệ nữ, nên cái áo bờ-lu nghiêm trang và rộng thùng thình không đủ sức ngăn cản sự trỗi dậy của những đường cong bốc lửa. Hàng ngày, nàng vào thăm chàng ba lần, sáng, trưa, chiều, đúng giờ, đúng phút, như cái đồng hồ tốt. Nhiều đêm, nàng ngồi thức bên chàng, căn phòng vắng vẻ, chàng tha hồ hành động. Song lại nằm im vì y sĩ đã dặn dò kỹ lưỡng. Văn Bình không tài nào quên được vẻ mặt nghiêm nghị của ông thầy thuốc gần ngũ tuần, tóc hoa râm, đeo kính cận thị dày cộm - cũng như ông Hoàng - và giọng nói chậm rải:

- Bệnh này kỵ nhất là sự bộc phát tình cảm. Buồn nhiều cũng nguy, mà vui nhiều cũng nguy. Nguy nhất là uống rượu, thức đêm và đam mê hoa nguyệt. Trong thời gian chữa bệnh, ông bắt buộc phải sống như nhà tu. Cụ tổng giám đốc cho biết ông là người cứng đầu số một trên thế giới. Cứng đầu theo tôi là một đức tính, nhưng trong trường hợp này, cứng đầu sẽ làm ông thiệt mạng oan uổng.

Nếu ông cứng đầu, lén ra vườn hóng mát, lén uống rượu huýt-ky, lén gặp đàn bà, áp lực động mạch của ông sẽ tăng lên, nọc độc truyền vào máu, khi ấy chỉ có Hoa Đà tái sinh mới cứu ông được.

Bình sinh coi cái chết là trò đùa mà Văn Bình lại giật thon thót trước lời cảnh cáo của y sĩ. Thật ra, chàng không sợ chết bằng sợ ốm liệt giường, không được lên Đà Lạt hú hí với Thúy Liễu. Thúy Liễu nhiều tuổi hơn cô y tá ngây thơ đang cúi xuống mặt chàng, song lại chứa đựng nhiều quyến rũ hơn.

Khuôn mặt tươi như hoa vẫn cúi xuống, cúi xuống. Môi nàng - làn môi hơi dày, biểu lộ sự đa cảm say sưa - gần chạm mặt chàng. Đột nhiên, chàng vung tay ra, nắm lấy vai nàng. Nàng la lên:

- Trời ơi!

Nàng la lên, có lẽ vì hoảng hốt. Nhưng chỉ một phần mười giây đồng hồ sau, nàng im lặng. Nàng không cuõng lại cái hôn cháy bỏng của chàng điệp viên đa tình Z. 28. Có lẽ trong thâm tâm, nàng muốn xô chàng ra, song một mãnh lực thần diệu không biết từ đâu tới làm tứ chi nàng mềm nhũn như rút hết xương. Nàng từ từ rơi gọn vào tay chàng, mắt nhắm nghiền, hơi thở rồn rập.

Nhanh nhẹn, Văn Bình nhỏm dậy. Dáng điệu lo lắng, cô y tá hỏi:

- Khổ quá, ông mệt không?

Văn Bình nhoẻn miệng cười:

- Trái lại, tôi khoẻ hơn trước.

Nàng lắc đầu:

- Thưa ông, em sợ lắm... Bác sĩ đã ra lệnh…

Chàng gạt phắt:

- Tay tôi hoàn toàn bình phục rồi.

Vâng. Bác sĩ dặn em đến mở băng cho ông. Tuy nhiên, em đề nghị ông chích một mũi thuốc khỏe.

- Cô vừa chích rồi.

Mặt nàng đỏ ửng:

- Ông đùa quá, bác sĩ biết thì chết.

- Hừ, được chết trong tay của cô cũng đáng dời.

- Ông đừng nói gở.

Ngoan ngoãn như đứa trẻ, chàng chìa tay cho cô điều dưỡng tháo bông băng. Chàng suýt reo lên một tiếng khi thấy bàn tay hoàn toàn lành lặn. Những mụn lở nhầy nhụa đã biến mất. Cô y tá ném bông băng vào cái khay trắng sửa soạn bưng ra ngoài. Nàng đứng hơi nghiêng, cái lưng tròn của nàng nổi bật dưới làn vải mỏng. Văn Bình định ôm chầm lấy nàng, song cánh cửa lại mở rộng.

Người bước vào là Nguyên Hương, nữ bí thư của ông Hoàng. Trông thấy nàng, Văn Bình im thin thít. Chàng vẫn sợ tính ghen kinh khủng của Nguyên Hương, dầu nàng chưa đính hôn chính thức với chàng. Trong 4 tuần lễ điều trị, chàng gặp nàng hàng ngày. Nàng mang sách báo, hoa quả và thuốc men vào cho chàng, và lần nào cũng ngồi lại thật lâu. Sự chăm nom thường xuyên này làm chàng cảm động. Nhiều lần chàng thầm hứa với lương tâm sẽ tu tỉnh, không la cà như xưa, để trả ơn nàng. Nhưng không hiểu sao con ngựa gián điệp bất kham chỉ tu tỉnh được một buổi rồi chứng nào tật ấy.

Nguyên Hương thân mật nắm tay chàng:

- Em đến đón anh về.

Cô y tá khả ái đã lỏn ra ngoài. Văn Bình ôm choàng cái eo nhỏ xíu và rắn chắc của Nguyên Hương, định kéo vào lòng. Nguyên Hương hất chàng ra, giọng hờn dỗi:

- Anh nhớ đây là bệnh viện.

Văn Bình đáp:

- Bệnh viện không có quyền cấm anh hôn người yêu của anh.

- Ai dám cấm anh, vì cấm anh sao được. Còn em, em phải bảo vệ danh dự. Hơn ai hết, anh đã biết em là thiếu nữ trong trắng, từ nhỏ đến lớn chưa hề yêu ai, trừ anh, chưa hề hôn người đàn ông nào, trừ anh. Lẽ ra, em phải khe khắt với anh. Song nhiều lần em đã dễ dàng với anh. Em sẵn sàng bỏ qua nếu anh bừa bãi lén lút ở nơi nào khác. Em không muốn những việc xấu xa ấy diễn ra ngay trước mắt em.

-...?

- Lần sau, khi anh hôn đàn bà lạ, anh nên đề phòng son dính vào mặt và cổ áo. Hôn nữ y tá trong bệnh viện Z.005 của sở Mật vụ càng nên thận trọng hơn nữa. Em không ngờ một điệp viên thượng thặng, đa mưu túc kế, đầy rẫy kinh nghiệm như anh, lại bị đánh lừa dễ dàng đến thế.

Mặt hơi tái, Văn Bình nói:

- Xin lỗi em.

- Anh tài lắm. Nhất là tài xin lỗi. Anh đã xin lỗi em hàng chục lần. Và hàng chục lần, em đã làm lành lại với anh. Anh thừa hiểu em không tài nào giận anh được.

- Vậy em còn đợi gì mà chưa cho anh xử hòa.

- Thong thả. Nhân viên bệnh viện đang tụ họp đầy ngoài hành lang để ngắm vết son trên miệng anh.

Vội vàng, Văn Bình nhìn vào gương. Nguyên Hương nói đúng: môi chàng nhuộm màu đỏ vàng, màu son đàn bà. Chàng lấy khăn mặt ướt lau thật mạnh. Lạ lùng xiết bao, lớp son như bám chặt vào da, không chịu thấm vào khăn mặt. Chàng nhìn nàng, cầu khẩn:

.- Lần này nữa thôi, em cứu anh. Từ nay trở đi, anh không dám làm liều nữa. Hừ, anh khỏng ngờ cô gái ngây thơ kia lại xỏ anh.

- Anh đừng nghi oan nàng, tội nghiệp. Nàng chỉ vâng lệnh bác sĩ. Em tiên đoán anh sẽ làm bậy trước khi rời bệnh viện nên mang sẵn thuốc nước đặc biệt này vào cho anh. Loại son dính vào môi anh được chế bằng hóa chất riêng, không cách nào lau sạch, dầu lấy ét-xăng, cồn 90 độ, hoặc dao cạo.

Dáng điệu ngượng ngập, Văn Bình chìa miệng cho Nguyên Hương lau bằng bông tẩm thuốc. Lệ thường, được đứng gần nàng, Văn Bình đã hôn nàng. Song lần này chàng hiền lành và khờ khạo như chú mán mới xuống thành phố. Thương hại người yêu, Nguyên Hương tủm tỉm cười.

Hai người đi bên nhau ra hành lang. Bệnh viện của sở Mật vụ là một tòa biệt thự 3 tầng, kiến trúc kiểu mới, cửa lắp toàn kính, mái bằng, bao lơn trồng hoa rực rỡ, năm lọt giữa một khu vườn rộng bát ngát đầy kỳ hoa, dị thảo, ở đường Hồng Thập Tự. Phòng Văn Bình ở lầu trên cùng, nhìn xuống vườn Tao Đàn. Tường và cửa được chế bằng vật liệu hãm thanh nên tiếng động ồn ào dưới đường không lọt vào trong phòng.

Sau 4 tuần lễ cấm cung, Văn Bình cảm thấy thân thể khỏe khoắn và tâm hồn thơ thới. Trong đời gián điệp, chàng đã mất tự do nhiều lần, lần bị địch bắt, lần nằm dưỡng đường, song chưa lần nào chàng cảm thấy cay đắng bằng lần này. Chàng có ấn tượng là bị các bạn đồng nghiệp về hùa với nhau để cho chàng ăn ớt và bồ hòn. Z. 28 là đệ nhất điệp viên! Z. 28 chưa hề thua ai! Z. 28 không bao giờ bị lừa! Giờ đây, Z. 28 biến thành điệp viên hạng bét, bị thua một cách trào lộng. Chàng không bị thua vì kém võ thuật, kém mưu chước. Mà thua vì đàn bà. Đàn bà muôn thuở.

Trước khi sang số cho xe chạy, Nguyên Hương liếc chàng bằng đuôi mắt. Cái nhìn lạ lùng của nàng bắt Văn Bình nhớ lại quá khứ, một quá khứ rất gần, cách đây 4 tuần lễ, trước ngày chàng được nàng lái xe - cũng cái xe đưa quen thuộc này - vào dưỡng đường Z. 005.

Hôm ấy trời mưa tầm tã. Đang nằm trong mền, đánh phé với Mộng Kiều cho khuây khỏa, thì Lê Diệp xô cửa phòng. Như thường lệ, mỗi lần nghỉ xả hơi, Văn Bình tới căn gác thần tiên ở đường Võ Tánh, hú hí với Mộng Kiều.

Thấy bạn, chàng hơi cau mặt, song một giây đồng hồ sau, phải tươi cười. Chàng mời Lê Diệp ngồi xuống giường:

- Phải đi, hả?

Lê Diệp khoát tay, phân vua:

- Anh đừng mắng tôi vội. Hôm nay, không có việc làm, buồn như trấu cắn, tôi tạt qua thăm anh chị, chứ không dám phá đám đâu.

Biết ý hai người, Mộng Kiều choàng áo ngủ vào người - vì ở trong phòng nàng chỉ mặc bikini hai miếng nhỏ xíu - và tới góc nhà, cắm bếp điện pha cà phê. Văn Bình hỏi bạn:

- Có gì lạ không?

Lê Diệp lắc đầu:

- Không. Tôi vừa gặp ông Hoàng xong, ông Hoàng nhờ tôi dặn anh là đơn xin nghỉ thêm 4 tuần nữa được chấp thuận.

Văn Bình mừng rơn:

- May quá. Tôi cứ sợ Nguyên Hương ỉm đơn của tôi, không trình lên ông cụ, hoặc trình lên nhưng đề nghị bác.

- Anh mừng hơi sớm. Theo lệnh ông Hoàng, anh được nghỉ, song phải ở lại Sài gòn.

- Ở lại Sài gòn? Anh không biết là sáng mai tôi đi Nha Trang à? Tôi đã lấy phòng đàng hoàng rồi. Xin anh nói giùm với Nguyên Hương là tôi đi một mình để nàng khỏi phá.

- Tôi sẽ cố giúp anh. Tuy nhiên, tôi chưa dám bảo đảm. Ông Hoàng cho biết anh cần có mặt ở Sài gòn vì sắp có công việc quan trọng.

- Phiền anh nhận công việc thay tôi. Anh là nhân viên thượng thặng, còn tài ba hơn tôi nhiều.

- Anh cứ chế riễu.

- Tôi nói thật đấy.

- Tôi sẵn sàng giúp anh, song ông Hoàng vừa phải tôi ra Huế để điều tra về một vụ nhị trùng. À, anh để tôi nói nốt: trong thời gian nghỉ phép, hàng ngày anh phải liên lạc điện thoại với Trung ương. Mặt khác, địch đang cho người theo dõi anh để ám sát, anh cẩn thận trọng hơn trước.

- Không phải ngày nay địch mới theo dõi tôi, và tìm cách ám sát. Tôi có cảm tưởng là Nguyên Hương quan trọng hóa vấn đề để giữ tôi ở lại Sài gòn. Tôi nói thẳng anh biết là tôi quyết đi Nha Trang, ông Hoàng không bằng lòng thì tôi từ chức, thế thôi.

- Hà, hà, giấu đầu hở đuôi rồi, ông bạn Z. 28. Tôi không phải là cô gái thơ ngây, anh biết không? Từ xưa đến nay, không bao giờ anh đi nghỉ mát một mình.

- Khổ quá, tôi nói thật mà anh không chịu tin. Chẳng lẽ anh muốn tôi thề.

- Anh để dành lời thề cho phụ nữ, tiện lợi và hiệu nghiệm hơn. Còn tôi, tôi không tin vào lời thề. Nhất là lời thề cá trê chui ống của anh. Cho dẫu anh nói thật, tôi cũng không tin. Vì nếu anh đi Nha Trang một mình không lý nào anh nằng nặc đòi đi cho kỳ được, trong khi anh còn nhiều bạn gái thân thiết ở Sàigòn. Nhưng thôi, đào sâu vào đời tư của nhau làm gì, hả anh?

Lê Diệp nheo mắt nhìn bạn. Rồi cả hai phá lên cười. Như Lê Diệp nói, Văn Bình không thể nằng nặc đòi đi, nếu không có người đẹp đi theo. Văn Bình đã khôn ngoan nói là đi Nha Trang, kỳ thật chàng sửa soạn đi Đà Lạt. Và đi với giai nhân Thúy Liễu, nữ điệp viên phi thường của sở, phi thường về hai mặt tài nghệ và nhan sắc.

Sợ bị Nguyên Hương khám phá, Văn Bình áp dụng kỹ thuật liên lạc tình báo để thông tin với Thúy Liễu. Nàng vừa từ miền tây về, và được ông Hoàng cho nghỉ phép hai tháng.

Chân ướt, chân ráo, Thúy Liễu đã được đưa lên phi cơ riêng. Ông Hoàng dành máy bay riêng cho nàng đi nghỉ mát, song nàng phải đi một mình. Lên đường gấp rút, nàng không có thời giờ gặp Văn Bình. Lên tới nơi, nàng lập tức đánh điện về cho chàng. Bức điện gồm những chữ lạ lùng như sau:

“Vàng đôi hò

Tinh hiện lạc

Lễ ổn suy

Mai năm hoàng

Tinh mây cù

Lãm bồ”

Bức điện không đề tên người gửi, được gửi từ Nha Trang tới phòng Mộng Kiều. Mộng Kiều đã quen với nếp sống bí mật của chàng nên không hỏi gì. Vả lại, nếu nàng hỏi, chàng cũng không hé răng.

Bức điện được viết theo một mật mã giản dị, song người ngoài – kể cả chuyên viên mật mã - không hiểu nổi. (16) Nghĩa thật của nó như sau:

“Mười tám, hẹn anh tại Đà Lạt, cố nghỉ một tháng.

Hôn anh ngàn lần. Thúy Liễu”

Nhớ lại nội dung lý thú của bức điện hò hẹn, Văn Bình tiếp tục cười ngặt nghẽo. Mộng Kiều bưng cà-phê lại, giọng ngạc nhiên:

- Anh vừa đánh lừa cô nào phải không?

Lê Diệp đáp:

- Không. Thỉnh thoảng chúng tôi hay cười rũ rượi như vậy.

Mộng Kiều nguýt dài:

- Phải, các anh cười nữa đi. Để xem cười đến bao giờ.

Nàng nguây nguẩy vào buồng tắm, Văn Bình gọi giật lại:

- Anh có làm gì mà em giận.

Nàng đáp, giọng tấm tức:

- Còn không làm gì à? Em nói anh biết trước. Em không cho anh đi đâu.

- Trời ơi, hết vỏ dưa lại bị vỏ dừa. Tưởng trên cõi đất này chỉ có Nguyên Hương hay ghen, ngờ đâu Mộng Kiều còn ghen hơn nữa.

- Ớt nào ớt lại chẳng cay. Trước kia, em chưa ghen vì còn hy vọng anh hồi tâm. Giờ đây, anh lăng nhăng hàng đống, em không ghen sao được.

Ngoảnh sang Lê Diệp, nàng lên giọng:

- Yêu cầu anh làm việc này giùm em. Cái xe Giuletta S.S. sơn trắng đậu trước tòa báo Quyết Tiến, phiền anh xì hơi hai bánh trước. Đêm nay, em ở nhà, không đi làm. Anh Văn Bình cũng phải ở nhà với em.

Lê Diệp, chối đây đẩy:

- Tôi không dám.

Nghĩ ra kế, Văn Bình ôn tồn bảo Lê Diệp:

- Anh nghe lời nàng đi. Đêm naу, tôi ở nhà.

Lê Diệp trợn tròn mắt:

- Anh nói đùa hay nói thật?

Văn Bình nhún vai:

- Thật đấy. Đàn bà muốn là Trời muốn.

Lê Diệp đưa tay chào bạn, rồi mở cửa ra cầu thang. Văn Bình khui chai rượu huýt-ky rồi đặt lên bàn, nói với Mộng Kiều đang nhìn qua cửa sổ xuống đường, vẻ mặt hờn giận:

- Anh chịu nghe lời em rồi, em còn hờn giận gì nữa. Chóng ngoan, lại cụng ly với anh cho vui.

Bên ngoài trời vẫn mưa lớn. Trời mưa, uống huýt-ky là thú hảo hạng của tao nhân mặc khách. Mộng Kiều lại là tay thần tửu, uống rượu ít khi say. Văn Bình muốn nàng say mèm. Say không còn biết trời đất gì nữa.

Đến ly thứ ba, Văn Bình ôm nàng hôn say sưa. Nàng tê mê, đứng lặng một hồi, mắt lim dim. Nhanh như cắt, Văn Bình bỏ một viên thuốc nhỏ xíu vào ly nàng. Đó là thuốc ngủ cực mạnh. Mộng Kiều uống thêm ly nữa rồi ngồi phịch xuống đi văng. Song nàng còn đủ tỉnh táo để bấu vai chàng tóe máu. Nàng dựa đầu vào ghế, thở dài:

- Anh bắt em ngủ đến bao giờ?

Văn Bình vuốt tóc nàng:

- Em tha lỗi cho. Trưa mai, em mới tỉnh.

Văn Bình tiên đoán nàng sẽ đòi thuốc giải mê nếu không sẽ la hét om sòm. Trái lại, nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và tươi tắn. Hình như nàng biết rõ mưu kế của chàng. Trước khi nhắm nghiền mắt, ngủ li bì, Mộng Kiều cười một cách ngạo nghễ:

- Cao nhân tắt hữu cao nhân trị. Em…

Lưỡi nàng líu lại. Chưa nói hết câu, nàng đã ngủ vùi như đứa trẻ. Văn Bình hôn nhẹ vào trán nàng, rồi rón rén thay quần áo. Chàng phải hành động thật nhanh, sợ bị ông Hoàng bắt lại. Chàng ném đôi giày đế da vào góc, chọn loại giày ban đêm, êm như ru, khoác áo tơi mưa lên người, rồi mở cửa phòng.

Ngoài đường, mưa vẫn trút xuống ào ào. Nghĩ đến Thúy Liễu đang chờ chàng trên cao nguyên lạnh lẽo, Văn Bình quên cả mưa bắn vào mặt và làm nặng chĩu đôi giày vải thường ngày nhẹ như bấc.

Chiếc Giuletta ngoan ngoãn của chàng vẫn nằm trên lề đường.

Mở cửa, định trèo lên, chàng sực nhớ ra, nhìn xuống bánh xe. Lê Diệp không muốn bạn đi bộ nên chỉ xì hơi một vỏ lốp. Văn Bình nhăn mặt lấy đồ nghề ra thay. May Lê Diệp còn tình nhân đạo, nếu cả hai bánh trước đều bẹp dí thì Văn Bình chỉ còn nước ngồi bó gối trong xe chờ sáng, lết tới trạm xăng Ngã Sáu bơm lại.

Chàng loay hoay gần nửa giờ mới xong. Mặc trời mưa, đường sá bẩn thỉu, Văn Bình chui xuống gầm xe, mở đèn bấm quan sát. Chàng đoán không sai: một cái hộp hình chữ nhật, lớn bằng gói thuốc lá được gắn bên dưới, gần thùng xăng. Hộp này phát ra một tín hiệu đặc biệt, chỉ có nhân viên phòng thường trực của sở nghe được. Căn cứ vào tín hiệu tạch tè, họ có thể biết chàng lái xe đi đâu.

Văn Bình nhếch mép cười khoái trá. Phen này ông Hoàng sẽ gắt như mắm tôm! Chàng giấu cái hộp tín hiệu vào hốc cây. Từ giờ đến sáng mai, nó vẫn tiếp tục kêu tạch tè, nhân viên thường trực đinh ninh là Z. 28 vẫn nằm khàn trong tổ uyên ương ở Võ Tánh. Ngờ đâu, chàng đã cao bay xa chạy. Khi họ biết, Văn Bình đã lên tới Đà Lạt. Chàng sẽ kéo Thúy Liễu vào trong rừng, tới một xóm quen, ở lì một tháng. Dầu có hàng ngàn tai mắt ở cao nguyên, ông tổng giám đốc Mật vụ vẫn không thể tìm ra chàng ẩn náu ở đâu.

Đột nhiên, Văn Bình đau nhói ở bàn tay. Rồi như phép quỷ thuật, da tay của chàng sưng lên. Bực bội, chàng gãi thật mạnh, rồi chìa tay dưới mưa. Song chàng không bớt nhức nhối. Có lẽ chàng nhức nhối thêm lên. Dưới ánh đèn trong xe, Văn Bình giật mình: trong khoảnh khắc bàn tay chàng đã sưng lên gấp rưỡi.

Thoạt đầu, chàng tưởng bị sâu cắn, nhưng bây giờ chàng đã đến 1 kết luận rõ rệt: Chàng chạm phải chất độc. Chạm ở đâu, chạm chất độc nào, chàng cũng không biết. Dầu sao, chàng không thể lên Đà Lạt đêm nay. Chàng phải vào phòng khám bệnh riêng của Sở để tìm hiểu nguyên nhân. 8 giờ sáng, phòng mạch mới mở cửa, chàng không thể chờ được. Vì biết đâu địch đã lập mưu đầu độc chàng?

Thở dài, chàng gọi giây nói cho ban thường trực của Sở. Trong vòng 10 phút, một chiếc xe hơi đua xịch lại. Chàng được chở đến dưỡng đường Z.005. Chàng đinh ninh chỉ lưu lại Z.005 đến sáng ngờ đâu đúng 4 tuần lễ. 4 tuần lễ nhịn ăn, nhịn hút Salem, nhịn huýt-ky nguyên chất, nhịn du hí với người đẹp.

… Nguyên Hương vẫn mặc cái áo dài mỏng, bằng hàng suya-ra xanh nhạt, in những bông hoa lớn tròn trĩnh, cũng tròn trĩnh như bộ ngực nguyên tử của nàng. Nàng vẫn trẻ, vẫn đẹp, như dạo nào, nhan sắc siêu phàm của nàng không bị thời gian chi phối. Nàng vẫn có cái nhìn bằng đuôi mắt, cái nhìn hóm hĩnh làm mặt chàng nóng ran, như ngồi gần bếp lửa.

Đến trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng ở Đakao, Nguyên Hương lái xe sát lề, đậu lại. Văn Bình hỏi:

- Chúng mình xuống đây à?

Nguyên Hương đáp:

- Không. Em chỉ có nhiệm vụ lái anh tới đây. Lê Diệp sẽ đưa anh sang Thủ Đức.

- Sang Thủ Đức làm gì?

Nàng đáp, giọng bí mật:

- Em không biết.

Văn Bình định hỏi thêm, song Lê Diệp đã ngừng xe phía sau. Nguyên Hương vẫn giữ nụ cười rí rỏm và lạnh lùng trên môi. Nàng không hôn từ biệt như thường lệ. Có thể trên đường phố đông đảo nàng không dám tỏ tình thân mật, song không ai cấm nàng nhìn chàng bằng cặp mắt đắm đuối và buông ra câu nói đằm thắm:

- Chào anh, em về.

Nguyên Hương thản nhiên cho máy nổ. Thái độ kỳ quặc của nàng làm Văn Bình sửng sốt. Chàng hỏi:

- Em chưa quên câu chuyên nhỏ nhặt ở bệnh viện ư?

Nàng thở dài:

- Em muốn quên mà không được. Vì chuyện ở Z.005 bắt em nhớ lại nhiều câu chuyện khác. Đàn bà chúng em có giác quan thứ sáu rất bén nhạy. Anh không giấu nổi em đâu.

Văn Bình bước xuống xe, như người vừa đánh mất một vật quý. Trời! Nàng đã biết sự thật. Nàng đã biết chàng cố hẹn với giai nhân ở Đà Lạt. Những việc xảy ra trong tháng qua đều do nàng bố trí. Bố trí để trị tội anh chàng sở khanh tham ăn.

Lê Diệp đon đả:

- Chào anh. Ở Z. 005 ra có khác. Người đẫy hẳn ra.

Văn Bình nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng bực bội:

- Nguyên Hương bố trí đưa tôi vào bệnh viện phải không?

Lê Diệp phá lên cười:

- Dĩ nhiên. Buổi tối trời mưa tầm tả, tôi đến Võ Tánh tìm anh, thì nàng ngồi chơi trong xe dưới đường. Nàng liên kết với Mộng Kiều để xỏ anh một vố, hy vọng anh cạch đến già. Quả nấm cửa trong phòng Mộng Kiều được quét «hơi mù-tạt» (l7). Khi anh đóng cửa, bắt buộc anh phải cầm quả nấm. Ra xe, lấy đồ nghề thay lốp xì hơi, anh chạm hơi mù-tạt lần nữa. Như anh đã biết, hơi mù-tạt làm cho tay chân ghẻ lở và nhức nhối tức khắc. Sợ bị đầu độc, anh phải vào bệnh viện của sở xin thuốc. Và y sĩ tìm cớ giữ anh lại.

- Ông Hoàng biết vụ này không?

- Không. Nguyên Hương làm hết. Nàng được nữ nhân viên ban Biệt vụ giúp đỡ nên thành công dễ dàng. Chỉ tội nghiệp Thúy Liễu.

- Anh cũng biết tôi có hẹn với Thúy Liễu ư?

- Hừ, anh chỉ giỏi hơn điệp viên R. U. chứ không giỏi hơn đàn bà được đâu. Họ tài lắm. Mũi họ có thế đánh hơi trước một ngàn cây số. Anh bị đưa vào Z.005 xong, Nguyên Hương gửi điện lên Đà Lạt cho Thúy Liễu, nói là anh bị đau, xin hẹn tới lần khác.

- Bức điện giả tên tôi à?

- Không. Ký tên Nguyên Hương hẳn hoi.

- Trời ơi!

- Rốt cuộc, Thúy Liễu phải đáp phi cơ qua Hồng Kông.

Văn Bình ngồi lầm lì, nhìn Lê Diệp phóng như bay trên xa lộ Biên Hòa. Bỗng Văn Bình thở dài thườn thượt:

- Có lẽ tôi phải lập gia đình, anh ạ.

Lê Diệp reo lên:

- Ngày ấy, tôi sẽ uống một chai huýt-ky. Hẳn anh đã biết huýt-ky đối với tôi cũng như thuốc độc xi-a-nuya.

- Tôi nói thật đấy. Sau nhiều năm bông lông, tôi bắt đầu chán ngấy rồi. Nguyên Hương đã cho tôi vào xiếc không biết là lần thứ mấy. Lần nào tôi cũng thua sát ván. Lần này, Mộng Kiều lại tiếp tay nữa. Tôi không còn đồng minh nữa, cả anh là bạn thân nhất cũng về phe nàng.

Đến lượt Lê Diệp thở dài:

- Anh đừng tưởng tôi về phe với nàng. Chẳng qua tôi bị kẹt.

- Bị kẹt?

- Phải. Nàng đã nắm được thóp.

- Lạ thật. Lần đầu tiên, tôi nghe anh nói đến đàn bà.

- Thế mới khổ. Tôi muốn dứt mà không được. Nguyên Hương tóm được lá thư tôi gửi cho nàng. Sợ Nguyên Hương mang lá thư tình ra cho chị em trong Sở đọc, tôi đành phải chống anh. Lê Diệp, anh chàng sếu vườn, kẻ thù bất diệt của phụ nữ, giờ đây viết thư tỏ tình với phụ nữ… Ê mặt lắm, anh châm chước cho tôi.

Nghe bạn nói, Văn Bình cười rộ, quên hết âu sầu và hờn giận. Từ nay, chàng đã tìm được đồng chí. Xong công tác, chàng sẽ trả thù. Trả thù bằng cách hẹn Nguyên Hương đi Cấp rồi cho nàng «leo cây». Lại còn Mộng Kiều, chàng không thể sống một mình. Chàng nhún vai, lẩm bẩm:

- Thôi, hòa cả làng!

Xe hơi chạy qua công trường Nhà máy Xi măng Hà Tiên. Lê Diệp bớt tốc độ, rồi quẹo vào con đường nhỏ bên phải, chạy thẳng tới một cái trại lớn, cây cối um tùm.

Trời lối mịt, Văn Bình không nhận ra được gì, ngoại trừ cánh cổng đen chùi chui, và hàng rào kẽm gai trùng điệp. Trông ngoài, ai cũng tưởng đây là thửa đất nuôi gà vịt và trồng hoa quả, thường thấy dọc xa lộ Biên Hòa. Cả đến Văn Bình, nhân viên cao cấp của sở Mật vụ, kinh nghiệm dày dạn, cũng lầm.

Thật ra, đó là một trong các cơ sở bí mật nhất của ông Hoàng, Lê Diệp lái vòng một đường đê khá cao, rồi đậu trước cổng sắt. Như có phép màu, cánh cổng nặng nề mở ra, xe hơi chạy vào từ từ. Văn Bình biết là có người đợi sẵn sau cửa.

Lê Diệp vừa xuống xe, hai con bẹt-giê lông đen, lớn bằng con beo lao vút lại như gió. Cặp chó Đức đặc biệt này đã được huấn luyện về công tác canh phòng. Một con có thể đánh ngã ba tên gian phi biết võ. Dầu có dao găm hoặc súng lục, cũng khó triệt hạ được chúng.

Nhận ra Văn Bình, cả hai con bẹt-giê đều quẫy đuôi, miệng thở phì phò. Chúng thân với chàng từ lâu, vì chàng đã nuôi chúng sau khi lọt lòng mẹ. Đặc điểm của loại bẹt-giê kỳ lạ này là không bao giờ sủa. Ban đêm, chúng núp trong bụi rậm, và vồ vào cổ gian phi, cắn nát cuống họng. Văn Bình âu yếm xoa đầu từng con.

Không thấy ai ra đón, chàng hỏi Lê Diệp:

- Văn phòng ông Hoàng ở đâu?

Lê Diệp lắc đầu:

- Ông Hoàng không có ở đây.

Văn Bình gắt:

- Nếu không có ông Hoàng thì chúng mình đến làm gì.

Lê Diệp nói:

- Tôi không nói dối anh đâu. Thú thật là tôi mới đến trại này lần đầu. Hồi chiều, đang túc trực tại trụ sở Tân Sơn Nhất, tôi được ông Hoàng gọi điện thoại về, dặn tôi đến chờ anh trước trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, và lái đến đây. Anh sẽ vào trại, ngồi chờ.

- Chờ ai?

- Tôi cũng không biết. Nhưng anh cứ vào đây. Theo lời ông Hoàng, trại này có đầy đủ tiện nghi.

- Hừ, có ba gian nhà gạch xiêu vẹo kia mà bảo là đầy đủ tiện nghi.

Lê Diệp không đáp, ra hiệu cho bạn bước qua một con đường đá sỏi trắng hếu, rồi trèo lên tam cấp. Gian nhà tối om, khiến Văn Bình có cảm tưởng đang lang thang ngoài nghĩa trang vắng vẻ. Gió lạnh thổi rào rào qua rặng cây cao lớn ngoài vườn. Bất giác, Văn Bình ớn lạnh.

Một ngọn đèn dột ngột bật lên. Lê Diệp chìa tay ra:

- Bây giờ, tôi về đây.

Văn Bình còn ngơ ngác thì một người đàn ông đeo kính cận thị, tóc bạc gần hết, vẻ mặt đạo mạo, từ trong nhà bước ra. Lê Diệp cung kính chào.

Ông già nói:

- Anh đến chậm 2 phút, 3 giây.

Văn Bình định phản đối, vì theo chàng không ai nghiệt ngã đến mức độ tính cả số giây, nhất là trong khi hoạt động trên đất nhà. Song Lê Diệp đã thản nhiên đáp:

- Thưa, đồng hồ ông sai. Tôi tới sớm 15 giây.

Văn Bình chợt hiểu. Hai người trao đổi mật hiệu, không phải bàn chuyện đồng hồ nhanh chậm. Ông già cười vui vẻ:

- Chào hai anh. Tôi tên là Bửu Tấn.

Bửu Tấn! Cái tên nay rất quen đối với Văn Bình. Trong quá khứ, chàng được nghe ông Hoàng nhắc tới nhiều lần.

Văn Bình chưa kịp thi lễ, Lê Diệp đã trèo lên xe, rồ máy như bị ma đuổi. Bửu Tấn giơ tay vẫy. Chiếc xe bon bon ra cổng. Đã quen vời những cảnh kỳ quặc trong nghề tình báo, Văn Bình đứng yên, không thốt nửa lời.

Gian nhà rộng thênh thang, được trang trí sơ sài, nếu không nói là quê mùa. Tường quét vôi trắng đã ngả màu nước dưa, giữa nhà lỏng chỏng cái phản ngựa đen bóng, và bốn cái ghế gỗ xiêu vẹo. Bầu không khí lạnh lùng làm tăng thêm vẻ mặt lì lợm và huyền bí của chủ nhân Bửu Tấn.

Bửu Tấn nói:

- Lê Diệp phải về, vì theo lệnh, chỉ có nhiệm vụ đưa anh tới trung tâm Z.003 này mà thôi.

Văn Bình ngạc nhiên:

- Trung tâm Z.003?

- Phải, đây là trung tâm Z.003. Có lẽ lần đầu anh nghe nói tới Z.003. Trước đây, anh chỉ biết bệnh viện Z.005, và trại huấn Z.003. Z.3 là tên nhà bác học hữu danh về khoa siêu hình học, đã giúp ông Hoàng nhiều việc đắc lực. Chẳng may Z.3 tử nạn phi cơ. Để tưởng niệm một cộng sự viên tài ba, ông Hoàng lấy tên Z.3 đặt cho trại này. Theo nội lệ của sở, tên nhân viên không có con số dêrô, chẳng hạn anh là Z.28. Còn tên cơ quan thì mang hai con số dêrô. Vì vậy, trung tâm này được gọi là Z. 003.

- Đáng tiếc, vì ông biết rõ về tôi mà tôi chưa được biết gì về ông. Ông có thể cho tôi biết ông là ai không?

- Tôi đã tự giới thiệu rồi. Dĩ nhiên, tên thật của tôi không phải là Bửu Tấn, nhưng anh gọi tôi là Bửu Tấn, tiện hơn. Còn số hiệu tôi là Z.456.

Tôi là giám đốc trung tâm Z.003. Nếu anh cần hiểu thêm, tôi xin nói rõ tôi là nhà bác học.

- Chuyên về vật lý.

Bửu Tấn khoát tay:

- Không. Tôi chuyên về siêu hình học. Nôm na, tôi chuyên về ma quỷ.

Tiếng nói lanh lảnh của Bửu Tấn dội nhè nhẹ lên bốn bức tường vôi trắng. Văn Bình tưởng như chung quanh vừa lóe lên những bóng ma trơi. Chàng bèn hỏi gặng:

- Ông nói, tôi chẳng hiểu gì hết. Ông mời tôi đến đây làm gì?

- Thật ra, tôi không mời anh. Tôi chỉ tuân theo chỉ thị của ông Hoàng. Tôi sống ở đây đã lâu, không dính dáng đến sự việc xảy ra ở ngoài. Có thể nói là tôi đang sống dưới âm ty, vì khu trại này gồm toàn nhà hầm. Đã lâu tôi làm bạn với ma quỷ.

- Lạ quá, đã là khoa học thì làm gì có ma. Trừ phi ông nói đùa, tôi không tin một nhân vật sáng suốt và tài giỏi như ông Hoàng lại phí tiền, phí nhân sự để lập ra một cái trại bí mật nghiên cứu về ma. Hay là ông định dùng ma quỷ để tiến hành công tác điệp báo?

Văn Bình cố nói bằng giọng chế riễu. Chàng đinh ninh ông Hoàng bầy ra mọi việc để thử tài chàng. Hồi nhỏ, chàng tin có ma, song lớn lên, cọ sát với khoa học, lòng tin này mỗi ngày một nhạt.

Bửu Tấn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang:

- Anh nói đúng. Trên nguyên tắc, khoa học và ma quỷ là hai thái cực. Khoa học càng tiến, con người càng coi ma quỷ là huyễn hoặc. Trên thế giới, dân tộc kém mở mang nhất cũng là dân tộc tin ma quỷ nhất.. Tuy nhiên, nhiều nhà bác học lỗi lạc đã đưa ra một quan niệm mới, theo đó, ma quỷ được coi là huyễn hoặc chẳng qua vì loài người chưa học đến. Sau nhiều cuộc thí nghiệm, và sưu tầm, tôi có thể xác nhận rằng ngày nay ma quỷ không còn là sản phẩm của mê tín, dị đoan nữa. Ma quỷ đang biến thành một bộ phận trong đời sống khoa học tân tiến hiện tại. Và như anh nói, trung tâm Z.003 này được thành lập với mục đích dùng ma quỷ vào công tác điệp báo.

Văn Bình hỏi:

- Tôi đến đây để làm quen với ma quỷ phải không?

- Gần đúng như thế. Không riêng gì anh, các nhân viên cao cấp khác của sở sẽ được lần lượt đưa tới trung tâm này để tham dự những cuộc tìm tòi về ma quỷ. Các cơ quah tình báo Tây phương đã lưu tâm tới địa hạt siêu hình từ nhiều năm nay. Mãi đến bây giờ, ta mới đặt ma quỷ thành vấn đề nghiên cứu thực dụng cũng không còn sớm nữa.

- Thưa, trung tâm Z. 003 được thành lập khi nào?

- Cách đây 18 tháng. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng của ông Hoàng, trung tâm được trang bị nhiều máy móc.

Không đợi Văn Bình lên tiếng thêm, Bửn Tấn ấn cái nút nằm khuất dưới phản ngựa bóng loán. Mặt đất trước chỗ Văn Bình đứng kêu rè rè, rồi nứt ra, để lộ miệng hầm, phía dưới thấp thoáng ánh sáng.

- Nào, mời anh xuống hầm.

Văn Bình hỏi:

- Người lạ đứng ngoài nhìn thấy được không?

Bửu Tấn đáp:

- Không. Gian nhà này được hai rặng cây che kín. Tường ngoài cũng rất cao, lại được bẹt-giê canh gác ngày đêm. Tuần trước, một bọn cướp nhảy tường vào đã bị bẹt-giê cắn trọng thương. Ngoài đội bẹt-giê gồm 6 con còn đoàn vệ sĩ núp thường trực dưới hầm, quan sát những việc xảy ra bên trên bằng vô tuyến truyền hình. Ban đêm, họ nhìn thấy rõ ràng như bạn ngày, nhờ kính hồng ngoại tuyến. Kẻ nào bén mảng vào đây sẽ bị súng thuốc mê bắn ngã. Từ trước đến nay, chưa ai lọt được xuống hầm.

- Địch khám phá ra trung tâm Z.003 chưa?

- Tôi không rõ. Dầu khám phá ra, họ cũng không đột nhập nổi. Mời anh nhìn tay tôi.

Hai người đã trèo hết bực thang, và đặt chân xuống nền nhà lót đá vân. Đối diện cầu thang bê-tông là một cánh cửa sơn trắng. Bửu Tấn ấn một cái nút chìm trong tường. Cánh cửa hé ra, một tiếng rèn rẹt nổi lên, ba viên đạn đen sì từ trong bắn ra. Bửu Tấn nói:

- Đạn này chứa thuốc mê cực mạnh. Người nào trúng đạn sẽ ngất đi tức khắc. Ai táy máy đụng vào cửa, đạn sẽ bắn ra liền, cửa nào dưới hầm cũng gắn súng thuốc mê đặc biệt.

Cửa mở ra, Bửu Tấn nói:

- Anh chờ tôi tại đây. Lát nữa, tôi quay lại.

Văn Bình nhìn quanh phòng. Chàng có cảm tưởng như lạc trong phim trường của Hít-cốc, giữa lúc quay một cuốn phim toát bồ hôi lạnh. Quang cảnh dưới hầm có thể làm người cứng bóng vía nhất toát bồ hôi lạnh. Ánh đèn màu xanh bỗng chuyển ra màu tím, rồi bóng tối lan đến dần dần.

Bửu Tấn đi thẳng ra ngoài, cửa đóng chặt lại. Tiếng bản lề nghiến vào nhau giống hệt tiếng búa đập vào con cá sắt đậy nắp quan tài. Xa xa, một điệu nhạc ai oán vẳng lại. Giống hệt tiếng kèn bát âm đám ma ò e í e một cách não ruột.

Căn phòng chỉ có một cửa sổ duy nhất. Mở ra, chàng suýt reo lên. Ngoài kia là vườn, với những thân cây cành lá um tùm. Nếu vậy thì Bửu Tấn đã lừa chàng: căn phòng này không ăn sâu dưới đất. Văn Bình bước lại gần. Chàng nhắm mắt lại, dáng điệu xấu hỗ. Lúc chàng tới trung tâm Z.003, trời đã tối mịt. Chàng không thể nào nhìn rõ cây cối trong vườn. Cái chàng vừa thấy chỉ là hình ảnh vô tuyến truyền hình được một lăng kính riêng chiếu xuống như thật.

Tiếng kèn bát âm mỗi lúc một rõ. Hồi nhỏ, chàng đã bưng tai chạy trốn khi nghe tiếng đàn cắt tim, xé ruột này. Lớn lên, chàng thường tránh những đám ma thổi kèn ò e í e. Chàng muốn người chết được kính trọng bằng sự im lặng, một đoàn người mặc đồ đen bước sau cỗ xe ngựa phủ vải đen im lặng, và những tràng hoa cườm im lặng. Chàng rất ghét sự kể lể và than khóc ồn ào...

Ông Hoàng đã biết tính chàng, có lẽ ông Hoàng ra lệnh cho Bửu Tấn thử thách sự chịu đựng của chàng. Chàng phải cho ma quỷ của Bửu Tấn một bài học.

Bỗng rầm một tiếng. Kèn bát âm nín lặng. Rồi thanh la, não bạt nổi lên ầm ỹ, hỗn độn. Như được một bàn tay bí mật chạm vào, cánh cửa hành lang mở ra. Văn Bình xăm xăm bước ra hành lang.

Ánh điện le lói trong phòng không đủ soi rõ phía trước. Bóng tối buông xuống dày đặc như đêm ba mươi tết. Một luồng khi lạnh ghê gớm từ cuối hành lang thổi bạt tới, thoang thoảng mùi tanh tưởi lạ lùng. Không phải mùi tanh tưởi quen thuộc thường có trên bãi biển, mà mùi tanh tưởi đặc biệt chàng chưa ngửi thấy bao giờ. Hồi còn đi học, mê đọc truyện Phong thần, chàng biết mùi tanh tưởi này báo hiệu cho ma quỷ xuất hiện. Chàng không tin khu trại của sở Mật vụ là giang sơn của ma quỷ Phong thần.

Thanh la, não bạt lại im bặt. Bầu không khí chìm vào sự tẻ lạnh não nùng. Mùi tanh tưởi tăng lên, quyện lấy quần áo, da thịt chàng, và làm cổ họng chàng tắc nghẹn. Chàng có cảm tưởng mạch máu lên óc bị chặn đứng, chàng không thở được nữa.

Văn Bình vận nhỡn tuyến nhìn qua màn tối, song chàng chẳng thấy gì hết. Chàng nghe rõ tiếng chân đạp bì bõm trong vũng bùn. Tiếng người gánh hàng nặng kĩu kịt. Tiếng vó ngựa dẫm nặng nề trên đường đất lồi lõm. Tiếng bánh xe bò nghiến sào sào vào đá dăm. Nhiều âm thanh nổi lên, pha lẫn nhau, giữa lúc gió lạnh tràn tới.

Văn Bình nện giày xuống sàn nhà. Rõ ràng là bằng gạch hoa. Trong nhà không có bùn, đất và đá dăm, thế mà tiếng chân người, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe bò lại nghe rất gần, nghe rõ mồn một như chỉ cách chàng độ một, hai thước.

Văn Bình định trở lại phòng thì cánh cửa bị một cơn gió mạnh đóng đánh sầm. Loại cửa này được gắn ổ khóa tự động, hễ đóng là phải dùng chìa mởi mở được.

Góc phòng nảy lên một vệt sáng xanh lè. Những tia sáng nhởn nhơ này thường lơ lửng trên mộ người chết trong đêm thanh vắng. Trái tim Văn Bình đập chậm lại. Phải là người nhiều can đảm như chàng mới không tỏ vẻ hoảng hốt.

Vì vệt sáng xanh lè kia đã tắt ngúm, nhường chỗ cho nhiều vệt sáng màu đỏ khác. Rồi một tiếng động kinh hoàng nổi lên. Chàng vội cúi đầu xuống. Trong bóng tối dường như có ai ném đá vào người chàng.

Chàng gọi to:

- Bửu Tấn? Sao lại đùa nghịch thế?

Tiếng kêu của chàng vội vào tường thành nhiều tiếng khác, vang rân như trong thạch động. Một viên gạch thật to táp vào mặt chàng. Mặc dầu trời tối, chàng vẫn nhận ra kịp thời, và nghiêng mình để tránh, tay trái thì đưa lên bắt. Kinh ngạc xiết bao, cái mà chàng tường là hòn gạch nặng chĩu chỉ là cái hộp giấy mỏng dính.

Chàng lại thét lên:

- Bửu Tấn?

Một tiếng “ơi” rùng rợn đáp lại. Những vệt sáng xanh đỏ biến mất. Cuối hành lang, đối diện với chàng, một bóng người vừa hiện ra.

Một con ma thì đúng hơn.

Con ma này được bọc ngoài bằng lớp khói xanh biếc. Liếc qua, Văn Bình biết đó không phải là người giả mạo. Chàng hơi chột dạ, nhứng không mất bình tĩnh

- Bửu Tấn, anh không thể mang trò này dọa tôi được đâu!

Một tràng cười lạnh toát xương sống cất lên. Con ma nhe hàm răng nhọn hoắt ra. Lưỡi hắn lè ra đỏ hỏn như miếng thịt dính máu, và to như cái mẹt. Chàng thấy rõ hai cánh tay đầy lông lá của con ma đang giơ cao với ý định bóp nghẹt chàng.

Mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Thiết tưởng xác người chết rữa cũng chỉ hôi thối đến thế này là cùng. Văn Bình trợn mắt nhìn thẳng về phía trước. Chàng tiến lên một bước. Con ma lùi một bước. Chàng bước tréo sang bên tả. Con ma cũng theo chàng sang bên tả. Chàng nhảy vụt sang hữu. Con ma nhảy vụt theo, hai chân nó rơi trên nền nhà nhẹ nhõm, còn nhẹ nhõm hơn lá rụng ngoài vườn.

Văn Bình quát:

- Mày là ai?

Âm thanh dội lại:

- Mày là ai?

Cáu tiết Văn Bình xông tới. Con ma lùi lại. Văn Bình phóng ngọn cước nhanh như chớp nhoáng. Không biết vì chàng tấn công quá nhanh, hay vì con ma không thèm né mà cái đá ghê gớm của chàng đã trúng đích. Tuy nhiên, chàng dùng sức vô ích. Chân chàng xuyên qua con ma, mà chàng có cảm giác đá vào khoảng không.

Chàng đổi thế vồ lấy con ma, kéo vào người. Con ma rú lên tiếng cười sằng sặc rồi nhảy ra sau lưng chàng. Tiếng cười vẫn kéo dài lanh lảnh trong đêm khuya rùng rợn.

Văn Bình quay ngoắt lại. Con ma biến đâu mất. Một ngọn đèn bật lên ở giữa hành lang, Văn Bình cười khảy:

- Hừ, Bửu Tấn thua rồi. Còn tấn trò nào nữa, cho coi nốt.

Một cánh cửa bí mật ở bên hữu Văn Bình đột ngột tung ra. Chàng tiến vào một căn phòng rộng thênh thang, một thạch động thì đúng hơn vì chung quanh chàng toàn là kim nhũ óng ánh, và nước chảy róc rách. Giữa động, một đống lửa âm ỷ cháy, củi reo lách tách.

Cạnh đống lửa, ba cái quan tài nằm song hàng, nắp mở sẵn. Văn Bình phải bịt mũi mới bớt được mùi hôi thối. Quan tài thứ nhất sơn đỏ đựng một người đàn ông, toàn thân liệm trong vải điều, chỉ chừa mắt và bàn tay. Đôi mắt xác chết mở rộng, thao láo nhìn chàng. Hai áo quan sau, sơn xanh, và tím, chứa xác đàn bà. Mắt xác chết nào cũng mở rộng. Chàng quay về hướng nào, mắt xác chết cũng quay về hướng nấy.

Người đàn bà mặc áo tím có một vẻ đẹp khác thường. Nàng đẹp theo lối xưa, thân thể mảnh khảnh, bàn tay tháp bút dài lê thê, mặt dài, lông mày lá liễu thanh tú, tóc dài luồn theo mình xuống đến chân. Thấy chàng nhìn chăm chú, xác chết nhoẻn miệng cười. Văn Bình cúi xuống đùa bỡn:

- Em ơi, đừng đóng kịch nữa. Bửu Tấn đặt em nằm trong áo quan này đã lâu, chắc em gần chết cóng. Để anh bế em ra ngoài. Nào, chóng ngoan, anh hôn em nhé. Anh không mách lại với Bửu Tấn đâu…

Văn Bình hôn vào môi nàng. Chàng đinh ninh xác chết là người thật đóng trò, ngờ đâu chàng chạm vào một làn da lạnh toát, ẩm ướt, làn da của xác chết. Giật mình, chàng đứng vụt dậy. Chàng bắt đầu thấy sợ. Song một giây đồng hồ sau chàng lại cúi xuống, ôm xốc người đàn bà lên vai. Như có sức khỏe phi thường, xác chết tuột khỏi vòng tay của chàng, rơi bịch xuống đất, kêu lên một tiếng khô khan.

Văn Bình nhảy lùi lại. Ba xác chết đều ngồi lên một lượt. Đều đứng lên một lượt. Đều múa nhảy một lượt, dưới ánh đuốc bập bùng. Chàng tiến về con ma đàn ông, giọng đe dọa:

- Đứng lại, nếu không tôi sẽ đánh trọng thương.

Con ma đứng lại, song thè lưỡi ra. Cải lưỡi dài hơn hai thước, quét vào không trung như một đám lửa. Bực bội, Văn Bình hoành tay đấm vào mặt con ma. Kỳ lạ xiết bao, con ma tránh được dễ dàng. Chàng đá dứ một cái, rồi giáng đòn tới tấp. Con ma tiếp tục né tránh, coi những miếng võ cực hiểm của chàng như trò chơi.

Rồi ba con ma vây lấy chàng. Chàng vung tay chân ra, đánh tứ phía, nhưng không trúng đòn nào. Chàng chưa nghĩ ra cách đối phó thì ở bốn góc thạch động hiện lên nhiều con ma khác mặc toàn trắng, xõa tóc, mắt lớn bằng hòn bi thủy tinh, lưỡi núc nác, tay chân dài ngoằng, và cất tiếng nỉ non.

Văn Bình không chịu được nữa. Chàng không sợ ma, chàng không sợ ai hết. Tuy vậy, chàng không chịu nổi phút rùng rợn trong thạch động âm u giữa những hồn ma gớm ghiếc, coi thường võ thuật, khóc than ai oán, làm tượng đá cũng nẫu ruột.

Chàng đành la lớn:

- Bửu Tấn! Chịu thua rồi.

Một tràng cười ròn rã cất lên. Tràng cười của người sống. Đèn điện bật lên sáng quắc. Đoàn ma trơi biến vào bóng tối.

Một người đàn ông tóc bạc đứng yên như tượng đá ở góc phòng. Quang cảnh thạch động, quan tài, kim nhũ, suối nước, đống lửa... tất cả đã trở thành ảo ảnh.

Văn Bình quay lại.

Người đàn ông vừa cất tiếng cười là bác sĩ Bửu Tấn, giám đốc trung tâm Z.003, nghiên cứu gián điệp siêu hình của sở Mật vụ Việt Nam.

------------------------

Chú thích:

(1) Trên thực tế, hải quân các nước còn dùng nhiều danh từ chuyên môn khác nữa. Tác giả cố gắng giản dị hóa đến mức tối thiểu, xin bạn đọc thông cảm.

(2) Tổng quát, tầu ngầm lặn xuống nước bằng cách mở những ngăn riêng cho nước tràn vào, muốn nhô lên thì xua nước ra.

(3) Rosa Koulechova.

(4) Tiếng Pháp là télépathie.

(5) Mùa hè 1959, tiềm thủy đĩnh nguyên tử Mỹ Nautilus lặn 16 ngày dưới Đại Tây Dương, và trong thời gian này một cuộc thí nghiệm thần giao được diễn ra giữa tàu ngầm và một trang tâm khoa học ở tiểu bang Maryland (Hoa Kỳ). Cuộc thí nghiệm này đã được các tiềm thủy đĩnh nguyên tử khác Skate và Skipjack tiếp tục, và kết qủa rất khả quan. Nga Xô cũng thí nghiệm thần giao với tàu ngầm nguyên tử Vityaz.

(6) Tướng Seliganov hiện là giám đốc sở Khoa học - Kỹ thuật Tình báo, thuộc Trung ương GRU.

(7) tức là Center of International Studies tợi Massachusetts Institute of technology. Trung tâm này là tổ chức bình phong của tình báo Mỹ C.I.A.

(8) Kỹ str người Anh này tên là J. Dunne. Cuốn sách nổi tiếng của ông tựa đề là Thí nghiệm với Thời gian (Experiment with Time), hiện được giới khoa học siêu hình coi là tài liệu giá trị.

(9) Martinique.

(10) núi Pelée, cao 1.397 thtcớc, ở phía bắc đảo Martinique, phun lửa năm 1902, tiêu hủy thành phố Saint Pierre. Sau thảm họa này, núi Pelée tiếp tục phun lửa nhiều lần nữa.

(11) Hành khách lạ lùng này là Cannon Middleton. Ngày 10-4-1912, tàu Titanic rời bến Southampton (Anh quốc) đi Nữu Ước. Gần 3.000 người lâm nạn, thiệt hại 250 triệu đô la.

(12) Tử tội gặp may này là John Lee, giam tại khám đường Exeter (Anh quốc).

(13) Hai thiếu phụ này là Charlotte Moberley và Eleonore Jourdain vốn là nhà giáo đúng đắn và được kính trọng. Sau khi chứng kiến cảnh lạ ở Vẹc-xay, 2 bà đã ghi lại những điều nhận xét, và đem nạp tại thư viện Bodleian Library ở đại học đường Oxford. Tất cả đều được mô tả, đúng như vào thời 1789, nghĩa là vào thời hai bà chưa ra đời. Năm 1911, việc này được in thành sách, nhan đề là An Advanture (Một cuộc phiêu lưu), và gây ra một xúc động lớn lao trong các giới khoa học. Mặc dầu một số người tỏ vẻ hoài nghi, như J. Stuge.Whiting, với một cuốn sách, mổ xẻ “vụ bí mật ở Vẹc-xay”, phần đông các nhà khoa học đều tin hiện tượng ngược giòng thời gian của 2 thiếu phụ kia là đúng, và nếu có người hoài nghi chẳng qua là vì chưa hiểu và chưa biết cách giải thích đấy thôi.

(14) Zapitki là bản tập phiếu ở trung ương R.U. Mạc Tư Khoa, ghi hồ sơ lý lịch của những người trên thế giới, có thể được kết nạp vào tổ chức gián điệp Cộng sản.

(15) Cicéron, tên thật là Elyesa Bazna xin làm bồi phòng cho viên đại sứ Anh tại Thổ để lén chụp tài liệu mật bán cho Moyzisch, chỉ huy tình báo Đức ở tòa đại sứ Đức tại Ankara. Trong vòng 5 tháng, làm việc với Moyzisch, Cicéron được thù lao tới 125.000 bảng Anh, tức là vào khoảng 30 triệu bạc V. N., bằng tiền giả. Hiện nay, R. U. Xô Viết cũng bắt chước Hitler in bạc giả để trả tiền cho một số gián điệp ngoại quốc.

(16) Mật mã này dựa trên chữ kép, hoặc những chữ thường đi đôi với nhau. Chẳng hạn, khi nói đến chữ “mười”, người ta liên tưởng đến “vàng mười”, «tám» là “đôi tám”. Do đó, “hò” là «hẹn», «tinh» là «anh», «hiện» là «tại», «lạc» là « đà», «lễ» là “lạt”, «ổn» là “cố”, “suy” là “nghĩ” (hoặc nghỉ), «mai» là “một”, «năm» là «tháng», «hoàng» là “hôn”, «tinh» là “anh”, “mây” là “ngàn”, “cù” là “lần”, “Lãm” là “Thúy” (hiên Lãm Thúy trong truyện Kiều), và “bồ” là “liễu”. Bởi vậy “vàng đôi hò, tinh hiện lạc, lễ ổn suy, mai năm hoàng, tinh mây cù, lãm bồ” tức là “mười tám, hẹn anh tại Đà Lạt, cố nghỉ một tháng, hôn anh ngàn lần, Thúy Liễu.

Mật mã này được dùng lần đầu trong trận đại chiến Nga-Nhật, đầu thế kỷ này. H. B. Calloway, thông tín viên báo Enterprise ở Nữu Ước, áp dụng thủ thuật này trong điện tín để sở Kiểm duyệt khỏi gạch bỏ. Nhờ vậy, ông đã loan được một tin quan trọng. Các sở điệp báo ngày nay coi phương pháp của ký giả Calloway là một dẫn chứng cổ điển về mật mã.

Tác giả sẽ trở lại vấn đề này trong cuốn «Cẩm nang Gián điệp».

(17) Tức là gaz moutarde, danh từ khoa học gọi là Sulfure de Dichloréthy. Một số người tình nghi hoạt động gián điệp thường nhóm họp trong một tòa biệt thự trên bờ biển phía tây Ái Nhĩ Lan. Phản gián bèn quét một lớp vẹt-ni pha hóa chất Sulfure de Dichloréthyl lên hàng rào và cửa. Người nào cũng dính hóa chất vào tay. Trong vòng một giờ, tự nhiên bàn tay sưng đỏ lên, ngứa ngáy và đau nhức lạ kỳ, từ 5 đến 6 tuần lễ mới khỏi mụt. Bằng phương pháp này, Phản gián đã tóm bắt những người phó hội dễ dàng.
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Chương 3: Sửa Soạn Giờ Chết

Cặp mắt ti hí của Bửu Tấn núp sau lần kiếng cận thị lóe ra một luồng sáng phi thường. Bây giờ Văn Bình mới để ý quan sát Bửu Tấn. Khuôn mặt dài, vầng trán cao, cái miệng vừa vặn, Bửu Tấn biểu hiện cho lớp người thông minh xuất chúng.

Bửu Tấn nói:

- Z. 28. Anh đáng khen lắm.

Văn Bình nhún vai, giọng tinh nghịch:

- Tưởng gì, té ra tôi được dẫn tới đây để đùa bỡn với ma. Trò hề của ông hạ màn chưa, để tôi xin phép cáo lui.

Nhà bác học nghiêm sắc mặt:

- Lầm rồi, Văn Bình. Những việc anh vừa chứng kiến không phải là trò hề. Trái lại, đó là một cuộc thí nghiệm khoa học quan trọng, vô cùng quan trọng. Mời anh sang bên này, tôi sẽ giảng cho anh hiểu.

Bửu Tấn lách sang bên. Như trong màn quỷ thuật, bức tường kiên cố nứt ra làm đôi, để lộ một khung cửa hình bát giác. Văn Bình nhận thấy từ cách kiến trúc tới đồ đạc trong trung tâm Z.003 đều hoàn toàn cầu kỳ và quái đản. Văn Bình bước vào một căn phòng rộng mênh mông sơn toàn trắng.

Kê sát tường là một dãy ghế một chân. Ở góc là một cái bàn méo. Treo trên tường, đối diện cái bàn méo bằng gỗ nâu, chàng thấy một bức họa kỳ quặc: bức họa này hình chữ nhật lệch, vẽ cái đầu đàn bà một mắt, và hai miệng.

Cảnh tượng trước mắt làm Văn Bình ngạc nhiên. Nếu ông Hoàng không dính vào nội vụ, chàng đã tưởng Z.003 là trung tâm của người điên. Dường như đọc được tư tưỏrng của chàng, Bửu Tấn gật gù:

- Anh đừng cho là quái gở. Cửa lục lăng, bàn méo, tranh chữ nhật lệch, ghế một chân, đàn bà một mắt, hai miệng, là chuyện quái gở đối với loài người, như anh và tôi, song không quái gở chút nào đối với ma. Ma sống trong một thế giới khác. Những đồ đạc lạ lùng này sẽ giúp chúng ta tìm ra thế giới ấy.

Văn Bình ngửi một mùi thơm hăng hắc. Đó là mùi hóa chất từ hàng trăm chai lọ ngổn ngang khắp nhà, bốc ra, cạnh những cái máy mạ kèn sáng loáng, máy nào cũng đồ sộ và tối tân như máy điện tử IBM.

Bửu Tấn hỏi:

- Anh biết cái máy gì bên hữu không?

Văn Bình quan sát hồi lâu. Tuy đã quen với nhiều cái máy tối tân bậc nhất thế giới, chàng vẫn không hiểu được đây là máy gì. Nó lớn bằng cái máу phát điện cho một buyn-đinh 10 tầng. Bề ngoài, nó haо hao như bộ phận kiểm soát điện tử trong căn cứ phóng hỏa tiễn, với những dãy đồng hồ tròn, vuông, bồ dục, có cây kim xanh biếc và đỏ máu.

Văn Bình lắc đầu. Bửu Tấn nói, giọng đều đều như giáo sư đại học giảng bài cho sinh viên:

- Đây là một dụng cụ tối tân vừa được phát minh để đo phản ứng của con người trước ma quỷ hiện hình. Máy này phi thường ở chỗ không cần phải để gần mà vẫn biết được con người sợ hãi hay không và nếu sợ hãi, thì sợ hãi đến mực độ nào. Lúc nãy, anh ở ngoài, tôi ngồi trước máy này. Nhìn vào máy, tôi đã đo được mức can đảm của anh khi phải đối phó với ma.

- Có lẽ tôi biết trước đây là trung tâm nghiên cứu ma quỷ, nên mới giữ được bình tĩnh như thế.

- Cái đó mới đúng phần nào mà thôi.

Vừa nói, Bửa Tấn vừa bấm vào một cái nút. Có tiếng chuông reo ngắn, rồi một con số hiện lên trong cái đồng hồ tròn. Nhà bác học mỉm cười:

- Nếu tôi không lầm, thoạt tiên anh hơi mất bình tình. Nửa phút sau, khi nhớ ra lời tôi nói, anh lấy lại bình tĩnh và tấn công con ma. Có đúng không anh?

Văn Bình đáp:

- Rất đúng.

Bửu Tấn xoa hai bàn tay vào nhau, dáng điệu hỉ hả. Lúc ấy, Văn Bình nhận ra Bửu Tấn đeo găng da màu đen lên đến gần khuỷu tay. Bửu Tấn nhìn vào mắt chàng, giọng nghiêm trọng:

- Lời công nhận của anh làm tôi sung sướng cực độ. Anh là điệp viên nổi danh trên thế giới về đức bình tỉnh trước việc xảy ra bất ngờ, anh lại biết trước trung tâm Z.003 là nơi thí nghiệm hiện tương ma quỷ, mà anh còn xúc cảm mạnh mẽ. Sự kiện này chứng tỏ là không ai có thể giữ được thái độ thản nhiên nếu bị lạc vào nơi đầy ma quỷ.

Văn Bình nói:

- Trước đầy, tôi còn hoài nghi, bây giờ tôi bắt đầu tin rồi. Trong nhiều năm nữa, tôi vẫn không quên được mùi hôi thối, những vệt sáng đặc biệt, những con ma ném đá và quỷ nhập tràng. Dĩ nhiên đó là giả tạo. Song sự giả tạo đã giống sự thật. Đến nổi, tôi tưởng là thật.

Bửu Tấn đáp:

- Mọi cái anh vừa chứng kiến đã xảy ra trên thực tế. Từ nhiều năm nay, các nhà bác học Tây phương nghiên cứu thế giới siêu hình đã sưu lập được hàng vạn kinh nghiệm quý báu giúp chúng tôi «chế tạo» ra ma quỷ. Nơi nào ma hiện lên đều được báo trước bằng mùi xú uế lạ lùng. Ngửi mùi này, người cứng bóng vía cũng bủn rủn tay chân. Phòng thí nghiệm của trung tâm Z.003 đã chế tạo được mùi hôi thối nói trên. Theo tôi, nêu mùi này được chế thành bom, như bom thối (1) thường dùng để giải tán biểu tình, cục diện của chiến tranh du kích ban đêm sẽ có thể đổi khác.

Bây giờ, tôi xin đề cập đến ma ném đá và quỷ nhập tràng. Những chuyện này cüug hoàn toàn có thật, và đã xảy ra hàng ngàn lần từ đông sang tây.

- Quỷ nhập tràng có thể chứng minh bằng khoa học được, nhưng còn ma ném đá...

- Nhiều người cũng nghĩ như anh. Tuy nhiên, kboa học siêu hình ngày nay đã công nhận ma ném đá là hiện tượng có thật. Hiện tượng này xảy ra phổ biến ở nước ta, nhất là ở Bắc Trung Việt và miền thượng du Bắc Việt. Ngay tại Hà Nội, có lần ma ném đá hàng tuần lễ liên tiếp. Thoạt đầu, ai cũng tưởng là trẻ con hoặc du đảng nghịch ngợm, đến sau mới tin là ma. Duy đáng tiếc là các cơ quan an ninh không ghi vào hồ sơ.

- Trong thời gian hoạt động ở Âu châu cho O.S.S., tôi được nghe rất nhiều người Đức thuật lại chuyện ma ném đá. Ngươi Đức cho ma ném đá là có thật (2).

- Người Mỹ cũng vậy. Dân tộc Mỹ được coi là tiến bộ nhất về khoa học, tuy vậy họ lại tin tưởng vào thế giới siêu hình. Có thể nói là họ tin tưởng mạnh mẽ hơn dân tộc nào khác.

Tôi xin đơn cử sau đây một vụ ma ném đá xảy ra ở Hoa Kỳ, làm dư luận Tây bán cầu sôi nổi một dạo. Điều đáng để ý là tin này do Mỹ Liên Xã (3), hãng thông tấn lớn nhất nhì thế giới, đúng đắn nhất nhì thế giới, loan đi. Nội vụ xảy ra tại tiểu bang Ca-li-phót-ni. Một công dân Mỹ bị ma ném đá và xương vào nhà. Sau nhiều ngày rình rập vô hiệu, y bèn trình báo với cảnh sát địa phương. Nhà chức trách phái người đến canh gác. Song đá và xương vẫn bay vào tới tấp. Người ta đành phải bó tay. Cảnh sát Mỹ đoan quyết rằng toàn khu vực được bảo vệ cẩn mật, một con chim bay không lọt, và thủ phạm vụ ném đá không thể là người (4).

Điều lạ lùng, mà các nhà bác học ghi nhận, là ở Hoa Kỳ, cững như ở nhiều nước khác, hiện tượng ma ném đá chỉ xảy ra tại một vài vùng nhất định. Chẳng hạn ở Hoa Kỳ, thì tiểu bang Ca-li-phót-ni. Dường như loại ma này đòi hỏi một thời tiết đặc biệt.

- Khoa học đã tìm ra nguồn gốc được chưa?

- Chưa. Song tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả trong tương lai gần. Theo tôi, ma được chia làm nhiều loại, như ma trơi, ma cà rồng, ma lai, ma rút ruột, ma xó. Trong số này, ma ném đá là loại ma đông nhất và mạnh nhất. Đạo quân ma ném đá có thể thay đổi được cuộc sống trong vũ trụ, hoặc ít ra là cuộc sống trên trái đất này.

Bằng chứng là năm 1922, dân chúng Mỹ ở Ca-li-phót-ni đã bị ma ném đá làm mất ăn, mất ngủ một thời gian. Hồi ấy, một trận mưa đá đột nhiên từ trên trời rơi xuống một góc thị trấn Chicô. Những hòn đá này hình thoi, cân nặng từ ba lạng đến nửa kilô. Các báo đều đăng tin này trên trang nhất. Dư luận Hoa Kỳ bị chấn động mạnh mẽ. Mưa đá chỉ tuôn xuống một khu rất hẹp, gồm mấy trăm nóc nhà, không lan sang nơi khác, nên dư luận cho là có người bố trí ném đá để trêu chọc những nhân viên cảnh sát bất lực. Hàng trăm nhân viên công lực được phái tới, nghe ngóng suốt ngày đêm, khu bị ném đá được hoàn toàn cô lập hóa, thị trấn Chicô được ruồng xét tỉ mỉ... Rốt cuộc đá vẫn tiếp tục rơi, và cảnh sát chịu thua ma.

Văn Bình trầm ngâm một phút rồi nói:

- Những chuyện ông vừa thuật lại đã xảy ra từ một hai chục năm về trước. Tôi không dám ngờ vực, nhưng phải nhìn nhận rằng hồi ấy khoa học chưa tiến tới trình độ siêu việt như ngày nay. Vả lại, mãi đến giai đoạn gần đây, Hoa Kỳ mới thành lập cơ quan NICAP (5) điều tra hiện tượng siêu hình. Cơ quan này đã điều tra về một vài vụ mưa đá, và kết luận rằng những viên đá ấy từ trên thượng tầng không gian rớt xuống.

Bửu Tấn mỉm cười:

- Cho dẫu là đá từ một hành tinh rớt xuống, một câu hỏi quan trọng vẫn được đặt ra: ai nhặt đá ném xuống trái đất? Tuy nhiên, nhiều chuyên viên điều tra vụ ném đá ở thị trấn Chicô đã long trọng xác nhận rằng đó là đá trên rnặt đất, không phải đá trên trời. Anh vừa nói đến cơ quan NICAP, tuy nhiên chính cơ quan này đã phải bó tay trước nhiều hiện tượng siêu hình.

Tôi đồng ý với anh rằng khoa học cách đây một hai chục năm thua xa khoa học ngày nay. Bằng chứng là khoa học ngày nay đã chế tạo được siêu bom, một trải đủ sức phá tan một quốc gia hùng mạnh, đã phóng hàng tá vệ tinh nhân tạo quanh trái đất, đã phát minh tia sáng giết người... Nhưng trong nhiều trường hợp, khoa học vẫn mù tịt trước các hiện tượng siêu hình. Chẳng hạn, về vụ một phi cơ ma ở Hoa Kỳ... (6)

Cho đến nay, các nhà khoa học chưa thể giải thích được phi cơ ma này ở đâu mà ra. Trong các cuộc họp công cộng, sợ bị chê bai là dị đoan, mê tín, người ta cho đó là hiện tượng vũ trụ, hoặc đĩa bay lạ của một hành tinh khác. Nhưng trong thâm tâm, và trong phòng thí nghiệm, một số nhà bác học lại cho đó là sự xuất hiện của thế giới siêu hình.

Văn Bình bâng khuâng nhìn bàn ghế kỳ dị trong phòng:

- Vâng, tôi tạm cho chuyện ma ném đá là đúng. Song sở Mật vụ,dàn cảnh chuyện ma để làm gì?

Bửu Tấn gật gù:

- Như tôi đã nói với anh, mọi người trên quả đất đều mất tinh thần khi trông thấy ma. Chỉ một vài con ma, một làn âm khí, một vụ ma ném đá bí mật là gây ra sự hoảng hốt cho hàng chục, hàng trăm người. Bây giờ tôi xin hỏi anh: giả sử chúng ta huy động được một đạo quân ma, thổi được trận bão xú uế như trong truyện Phong thần, thì kết quả sẽ ra sao?

Văn Bình cười:

- À, ông Hoàng định dùng ma quỷ vào trận chiến tranh lạnh tình báo.

- Đúng. Cái khó của nhà bác học hiện nay là làm cách nào chinh phục được ma. Tuy nhiên, trong đời không có gì khó cả. Мấу chục năm trước có ai dám tiên đoán là con người bay trong không gian? Ngày nay, các phi hành gia lên xuống như đi chợ. Theo ý tôi, sử dụng ma quỷ còn dễ hơn chế tạo bom khinh khí nữa. Vì chế tạo bom khính khí phải có nguyên liệu đắt tiền, Còn muốn sử dụng ma quỷ chỉ cần biết cách tập hợp họ, như nhà phù thủy cao tay gọi hồn ma hiện về, lập thành đội ngũ.

Sau khí chinh phục được ma, chúng ta chẳng cần hỏa tiễn xuyên lục địa cũng làm bá chủ được thiên hạ, hoặc ít ra cũng ngăn cản được đại chiến. Anh thử tưởng tượng xem: một ngày kia, ta sai một sư đoàn ma thần trùng bay sang bên kia bức màn sắt, tới ám ảnh các căn cứ phóng tên đạn và sản xuất khí giới giết người của địch. Binh sĩ địch sẽ mất hết tinh thần. Dần dà, địch trở thành hiền từ và ngoan ngoãn như cừu non. Loại ma dữ hơn như ma ném đá, ma bóp cổ, ma rút ruột, ta sẽ gửi tới điện Cẩm Linh để dọa các lãnh tụ cộng sản Xô Viết. Ăn thấy ma, ngủ thấy ma, làm việc thấy ma, chỉ một thời gian là họ phát điên. Khi ấy, ta sẽ đặt điều kiện: họ muốn sống an thân thì phải ngừng chiến dịch quấy rối trên hoàn vũ. Dĩ nhiên, họ phải chấp thuận. Vì họ có thể cứng đầu, song vợ con họ không thể cứng đầu. Nói ra, có lẽ ít ai tin và có lẽ thiên hạ còn chê cười là lố bịch, nhưng sự thật là thế.

Mọí cuộc phát minh vĩ đại đều bắt đầu bằng một ý kiến điên rồ. Nghề gián điệp cũng như nghề phát minh khoa học, chúng ta phải quan tâm đến bất cứ mọi kế hoạch, mọi giải pháp, dầu bị coi là là gàn dở.

Văn Bình gật đầu:

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Bửu Tấn nói:

- Đó mới là một trong nhiều nhiệm vụ của trung tâm Z.003. Lát nữa, anh sẽ chứng kiến nhiều sự kinh ngạc hơn. Căn phòng này ở tầng hầm 1. Trung tâm Z.003 gồm 3 tầng hầm cả thảy. Bề ngoài, ai cũng tưởng là trại chăn nuôi cũ kỹ, xiêu vẹo, nhưng bên trong trung tâm Z. 003 lại là công trình kiến trúc tân tiến nhất Đông Nam Á. Toàn thể các văn phòng và cơ sở thí nghiệm đều được xây ngầm dưới đất. Sơ đồ kiến trúc Z.003 gần giống như tổng hành doanh NORAD của Mỹ.

Nghe Bửu Tấn nói, Văn Bình giật mình. NORAD là trung tâm phòng thủ không phận Hoa Kỳ, được xây trong núi, và được coi là pháo đài kiên cố có một không hai trên thế giới. Cách đây không lâu, chàng có dịp tới thăm, với tư cách đại diện cho sở tình báo Việt Nam. Pháo đài kỳ lạ này được xây ngầm dưới rặng núi lớn, bên trong rộng mênh mông như một thị trấn, gồm II tòa buyn-đinh cao ba tầng, không có cửa sổ, không xây móng mà chỉ đặt trên lò-so thép đặc biệt (7).

Bửu Tấn ra hiệu cho chàng:

- Bây giờ, mời anh xuống tầng hầm 2. Yêu cầu anh đi sát bên tôi, vì dọc đường có rất nhiều máy móc bí mật, có thể làm người lạ mất tính mạng như chơi.

Bức tường bê tông hùng vĩ trước mặt bỗng nứt ra làm hai êm ái như tấm màn nhung hí viện, để lộ một cái thang máy sơn trắng, mạ kền sáng loáng. Thấy Văn Bình quyến luyến điếu Salem, Bửu Tấn khoát tay:

- Phiền anh dụi tắt. Dưới hầm 2, hút thuốc rất nguy hiểm. Sơ ý có thể gây ra hỏa hoạn.

Cửa thang máy tự động đóng lại. Trước mặt chàng, Bửu Tấn dựa lưng vào cửa thang máy, dáng điệu bâng khuâng như thi sĩ tìm vần thơ. Văn Bình tủm tỉm cười. Bỗng một tiếng nói cất lên:

- Sắp đến hầm 2 rồi, trân trọng yêu cầu quí vị dụi tắt hết thuốc lá.

Bửu Tấn mở choàng mắt giải thích:

- Đây là tiếng nói điện tử. Còn về...

Tiếng nói oang oang của máy lại tiếp:

- Yêu cầu quý khách lấy chai thuốc nổ trong túi ra, nộp cho bác sĩ Bửu Tấn.

Bửu Tấn trợn tròn mắt nhìn Văn Bình:

- Khổ quả, anh mang thuốc nổ làm gì?

Văn Bình cũng ngạc nhiên:

- Thuốc nổ? Thuốc nổ ở đâu? Hừ, máy điện tử của bác sĩ hỏng rồi. Phiền bác sĩ bảo nó im miệng lại, vì tôi không có gờ-ram thuốc nổ nào trong người.

Tiếng máy điện tử lại ồm ồm:

- Xin lỗi quý khách. Chai thuốc nổ nguy hiểm này được cất trong túi quần trái. Nó nặng 25 gờ-ram...

À, ra máy điện tử xỏ chàng... Chàng nói trong người không có gờ-ram nào, nó lại đoan chắc là chàng mang đúng 25 gờ-ram. Chàng hơi nhăn mặt khi nghe Bửu Tấn giục:

- Phiền anh soát lại túi quần trái xem. Máy điện tử của tôi không bao giờ nói sai. Nó có thể nhìn xuyên qua người, ai giấu vật gì, nhất là võ khí và chất nổ, nó đều biết. Giấu ở đâu, nó cũng biết. Có người nuốt một cái nhẫn vàng vào bụng, nó cũng tìm ra và reo lên lanh lảnh.

Thang máy đột nhiên ngừng lại. Bửu Tấn nói:

- Đây là tự động ngừng. Tiếng nói điện tử chờ anh lấy thuốc nổ ra mới chịu mở máy cho thang máy chạy.

Văn Bình nhăn mặt:

- Tôi đành thua vậy. Một lần nữa, tôi xin xác nhận với bác sĩ là tôi không có gờ-ram chất nổ nào trong túi. Tính tôi vốn nóng: nó là máy điện tử, nếu là người bằng xương bằng thịt tôi đã cho đo ván rồi.

Dáng điệu uể oải, Văn Bình cho tay vào túi quần trái. Trong túi, chẳng có gì hết, ngoại trừ nắm bạc lẻ, mấy cuốn vé xi-nê mà chàng đi coi với Mộng Kiều, và… chai nước rửa móng tay của Mộng Kiều. Tại sao chai nước phải gió này chui vào túi quần, chàng không nhớ. Chàng vẫn có tính đãng trí kinh khủng.

Mặt chàng hơi đỏ vì ngượng ngập. Bửu Tấn sẽ biết là chàng vừa có hẹn với đàn bà. Tuy nhiên, Bửu Tấn cũng sẽ xấu hổ trước sự thất bại của máy điện tử. Văn Bình giơ cái lọ nhỏ xíu lên, giọng châm biếm:

- Đây, thuốc nổ của bác sĩ đây.

Bửu Tấn không xấu hổ như chàng tiên đoán, mà lại nhìn chàng bằng luồng mắt nghiêm nghị:

- Anh đừng trào phúng vội. Máy của tôi không bao giờ sai. Lọ nước rửa móng tay của phụ nữ cũng là một chất thuốc nổ. Chắc anh đã biết nước này là acétone. Trên không phận, acétone có thể nổ bùng, không cần lửa. Hơn một lần, acétone rửa móng tay đã nổ bùng trên phi cơ bay cao. Không khí dưới hầm này cũng như không khí trên cao. Nếu anh giữ chai acétone trong người, tai nạn có thể xảy ra.

Cứng họng, Văn Bình không nói được nữa. Song Bửu Tấn chưa chịu buông tha:

- Nhân tiện, tôi muốn khuyên anh một điều: về võ nghệ, anh là sĩ quan tình báo vô địch, từ xưa đến nay, chưa ai hạ nổi. Người gày ốm như tôi chỉ lãnh một cái búng nhẹ của anh là mất mạng. Nhưng anh ơi, tài ba xuất chúng của anh chẳng nghĩa lý gì đối với cái máy điện tử tầm thường nhất của tôi. Đây này, mời anh coi...

Bửu Tấn vung tay ra. Một viên đạn tròn, nhỏ xíu như hột gạo từ ngón tay bay vèo như gió lốc. Viên đạn dính chặt vào vách thang máy. Bửu Tấn sử dụng ám khí một cách khoan thai như nhà cao thủ võ lâm trong truyện kiếm hiệp hoang đường. Bửu Tấn giải thích:

- Đạn này chứa một chất thuốc mê cực mạnh. Chạm vào da thịt là mê liền. Atémi của anh có thể mạnh như súng đại bác, sắc như dao cạo, song tôi chỉ cần phất ống tay áo là chế ngự dễ dàng.

Bửu Tấn xắn tay áo, lộ ra khẩu súng tí hon, lắp ở cổ tay. Thoạt trông, ai cũng lầm là đồng hồ vàng. Bửu Tấn lại nói:

- Vung tay mạnh là đạn bắn ra, ai cũng dùng được. Cả thảy có 3 viên đạn, mỗi viên đủ sức quật ngã một con voi tượng. Ngoài ra, tôi còn chế tạo súng ở bắp chân, súng trong đế giày, và trong khóa thắt lưng nữa. Theo tôi, đó là bước đầu chuẩn bị cho cuộc chiến tranh gián điệp siêu hình.

Cửa thang máy tự động mở ra. Đèn điện bỗng tắt hết một lượt. Bầu không khí đang mát mẻ bỗng lạnh thấu xương. Văn Bình đã sống ở vùng cực bắc, hàn thử biểu 50 dưới không độ, trời đất biến thành đá, hơi thở vừa ra khỏi miệng cũng biến thành đá. Khí lạnh kinh khủng này giết người như chơi, song chàng không sợ vì có quần áo ấm, và ăn uống đầy đủ. Khí lạnh vừa tỏa xuống căn phòng không giống khí lạnh Bắc cực: dường như nó lọc qua quần áo, thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, làm trái tim đập chậm lại, và giây thần kinh run rẩy.

Hàm răng chàng đập vào nhau lập cập. Bửu Tấn mỉm cười, đưa cho chàng một chai huýt-by dẹt, chàng cầm lấy tu một hơi. Lệ thường rượu mạnh làm cho cơ thể ấm lại. Chàng uống nửa chai huýt-ky là có thể cởi trần nhảy xuống hồ nước băng giá vùng vẫy. Nhưng chai huýt-ky thượng hạng của Bửu Tấn chỉ làm bao tử chàng lạnh thêm. Chàng lắc đầu:

- Lạnh quá!

Bửu Tấn nói:

- Đây là thời tiết dưới cõi âm. Nhờ khí lạnh, xác những con vật tiền sử chôn vùi trong băng tuyết Bắc cực không rữa thịt, sau hàng vạn năm. Khí lạnh này giúp cho hồn ma được trường sinh bất tử. Và nếu ta tạo được khí lạnh tương tự trên dương thế, ta cũng có thể trường sinh bất tử.

Văn Bình cười:

- Nghe bác sĩ nói, tôi tưởng là nhà văn chuyên viết truyện thần kỳ.

Bửu Tấn vẫn nghiêm trang:

- Khoa học chính là sự phát triển của truyện thần kỳ. Nhưng thôi, anh chưa tin, tôi nói đến đâu, anh cũng chưa tin. Mời anh sửa soạn...

Một âm thanh kỳ dị nỗi lên, gồm bằng những tiếng rì rầm, than vãn, có lẽ của hồn ma đói rét lang thang trong không gian vô tận. Hồi nhỏ, gia đình chàng cúng rằm tháng bảy, rắc cháo ra đường, nói là để cúng cô hồn đói rét. Chàng không tin, giờ đây chàng mới biết người xưa sáng suốt. Người xưa đã biết tới hồn ma, và tìm cách liên lạc với họ. Hai chục thế kỷ sau, khoa học mới bước chân vào thế giới siêu hình.

Phía trước, lập loè ánh đèn xanh đỏ mờ mờ, hư ảo. Tiếng ma kêu khóc chìm dần, chìm dần, rồi nín lặng... Thay vào là tiếng nhã nhạc thánh thót. Đây không phải tiếng đàn chàng thường nghe trong các thính phòng. Nó nhẹ nhàng như hơi thở gần sáng của người đàn bà đẹp. Nó êm mát như làn da sữa tươi của cô gái dậy thì. Nó tê mê như ly rượu mà đôi tân nhân trao cho nhau trong đêm hợp cẩn...

Ngây ngất, Văn Bình đứng sững. Chàng quên Bửu Tấn đứng bên đang nhìn chàng châm chú. Chàng quên bẵng thực tại. Chàng quên hết, như vừa uống tiên đơn của bà Tây Vương Mẫu, quên hết tục lụy phũ phàng để hòa mình vào hạnh phúc thiên thai rực rỡ.

Chàng quên con ma lưỡi dài đỏ ối như quả núc nác vừa quấy phá chàng ở tầng trên. Chàng quên cuộc vật lộn gay go từng giây từng phút trong bóng tối của ngành điệp báo với những kẻ thù nguy hiểm. Chàng quên trung tâm siêu hình Z.003. Quên sở Mật vụ. Quên ông Hoàng. Mạch máu hai bên thái dương chàng đập nhanh như ngựa phi. Mắt chàng mở rộng, chân chàng như dính chặt vào nền nhà.

Vì trước mặt chàng vừa hiện ra một người đàn bà. Người đàn bà tuyệt đẹp từ trước đến nay chàng chưa từng thấy.

*

* *

Tôkarin đạp chân xuống sàn xe, ra hiệu cho tài xế đậu lại. Chiếc tắc-xi xanh vàng lái sát vào lề đường nhanh như chớp, làm xe cộ phía sau phải thắng gấp. Không để ý đến những cải nhìn nguýt và tiếng chửi rủa, người tài xế mỉm cười, ngoảnh đầu hỏi bằng tiếng Pháp lai căng:

- Ông xuống đây?

Tôkarin gật đầu. Cử chỉ khoan thai, hắn móc túi lấy tờ bạc hai chục thơm phức. Trông cách hắn trả tiền, đố ai biết hắn mới đến Sài Gòn lần đầu. Lệ thường, du khách bỡ ngỡ phải mất từ một đến hai phút mới đếm xong tiền trả tắc-xi. Tôkarin chỉ cần liếc qua, không phải nhìn chữ số ghi trên góc tờ bạc.

Riêng vấn đề cất tiền vào túi, Tôkarin đã học gần một tuần lễ tại trường do thám Kuchinô. Trong nghề gián điệp, nhiều khi chỉ lơ đễnh một phần mười giây đồng hồ, quên vaì trò đang đóng, là mất mạng. Tôkarin còn nhớ trường hợp một điệp viên Đức quốc xã, bị bắt tại Mỹ, vì có thói quen bỏ tiền lẻ vào túi trên áo vét-tông (8). Tôkarin sính dùng tay trái. Tôkarin cũng mắc thói quen bỏ tiền vào túi trên. Giờ đây, hắn phải dùng tay phải và cất tiền đàng hoàng vào ví.

Dọc đường, từ khách sạn đến chỗ hẹn, Tôkarin cũng thận trọng từng giây, từng phút. Vừa vào xe, hắn đã dặn tài xế chạy chậm. Kinh nghiệm công tác dạy Tôkarin là nhiều điệp viên, bị bắt, bị xử tử, chỉ vì tài xế tắc xi lái ẩu, gây tai nạn (9).

Đại lộ Đồng Khánh, buổi sáng đông như hội. Quang cảnh đường sá đối với Tôkarin thân thuộc, vì hắn thấy phảng phất như thành phố Hồng Kông, với những cửa hàng của người Tàu bán đủ thứ, những bảng hiệu bằng chữ Tàu lộn xộn, những rạp xi-nê Tàu, những người đàn bà Tàu mặc sường sám loè loẹt.

Ánh nắng vàng lóe nhảy múa trên những quầy hàng bóng loáng. Một chiếc xe buýt sơn màu da cam lù lù chạy tới, chật ních hành khách. Góc đường, một cô gái mũm mĩm mặc bà ba trắng, bán thuốc lá, đột nhiên ngửng đầu lên, cười với Tôkarin. Hắn cũng cười lại. Thiếu nữ nói líu lo một tràng thổ âm mà Tôkarin không hiểu nghĩa.

Chắt lưỡi, Tôkarin đẩy cửa một tiệm ăn ở góc đường Tản Đà. Tiệm ăn này nổi tiếng về món bít-tết và mì, thường được thực khách ngoại quốc chiếu cố. Không phải ngẫu nhiên mà Tôkarin tới đó. Trung ương R. U. ở Mạc Tư Khoa đã chuẩn bị từng chi tiết. Tôkarin còn thuộc làu những giòng chữ đánh máy, như sau:

Gặp gỡ ở Chợ Lớn an toàn hơn ở Sàigòn. Chợ Lớn nhiều người Trung hoa... Tuy nhiên, người ngoại quốc, nhất là quân nhân Mỹ, ít ăn uống ở đó, ngoại trừ vài ba tiệm... Nên gặp vào buổi sáng, hoặc giữa trưa. Ban đêm, phản gián Sàigòn hoạt động khắp nơi.

Tiệm ăn nhìn ra hai mặt đường. Nên chọn bàn khuất, nhìn ra đường Tản Đà, nếu biến có thể thoát thân dễ dàng. Vào tiệm buổi sáng, thì gọi mì tôm. Buổi trưa, gọi bít-tết dày, tiếng Pháp gọi là chateaubriant, và dặn làm sống. Nếu cần tráng miệng, thì lấy món soufflé au chocolat, món đặc biệt của tiệm này. Về uống, thì dùng la-ve 33. Có thể uống la-ve 33 vào bất cứ giờ nào trong ngày...

Thực khách đông nghẹt. May thay, còn một bàn. Và đúng cái bàn mà trung ương đặn. Tôkarin kéo ghế, ung dung ngồi xuống. Trong khi chờ bồi bàn bưng thức ăn lên, hắn tự thưởng một điếu thuốc Lacky thơm tho. Tuy ngoài mặt điềm tĩnh Tôkarin lo ngay ngáy trong lòng. Thần kinh hắn đang căng thẳng cực độ.

Theo lệnh trung ương, hắn đích thân tiếp xúc với Trần Hinh. Theo nguyên tắc thông thường, người phụ tá cho hắn phải là nhân viên R. U. trung kiên hoạt động lâu năm ở Sài gòn. Phương pháp tiếp xúc nầy giúp hắn giữ được bí mật chặt chẽ, song cũng rất nguy hiểm, cũng như con dao hai lưỡi. Trần Hinh là kẻ ham tiền, sẵn sàng bán vợ, đợ con, lấy tiền ăn uống, chơi bời, song biết đâu... Biết dâu trong một phút hối hận, tinh thần yêu nước bùng dậy trong lòng, Trần Hinh thú tội với Phản gián. Tuy nhiên, Tôkarin đang còn tràn trề hy vọng. Trần Hinh chỉ thú tội nến biết Tôkarin là sĩ quan R.U. Hiện thời Trần Hinh tưởng là làm việc với C. I. A. của Mỹ. Nhưng ở trường hợp nào nữa, Tôkarin cũng đã bố trí phương pháp đối phó.

Chủ tiệm, một người Tàu đứng tuổi, trán hói, đi qua bàn Tôkarin, nghiêng đầu lịch sự:

- Chào đại úy.

Tôkarin giợ tay đáp lễ, ra vẻ thân mật. Bộ quân phục Mỹ bó cứng lấy người làm hắn ngượng nghịu. Theo hắn, mặc thường phục dễ chịu hơn. Song hắn lại không đeo được súng công khai.

Cách hắn một bàn, hai thiếu phụ Việt đang hí hoáy tô lại môi son, ví tay mở rộng trên cặp đùi thon và trắng. Cả hai đều mặc đầm, sơ- mi ngắn đến vai, hở cổ thật sâu, xiêm ngắn ngủn và chật chội. Tôkarin cảm thấy yêu đời lạ thường. Nếu không bận việc quan trọng, hắn đã xán lại, ném ra một cái nhìn lôi cuốn, cái quẹt máy sẵn sàng bật nắp để châm lửa cho người đẹp hút thuốc.

Bất thần nhìn lên, một thiếu phụ bắt chợt luồng mắt quyến rũ và da diết của Tôkarin. Mặt nàng ửng đỏ. Nàng trạc ba mươi, tuổi giàu kinh nghiệm trên tình trường, ít khi yêu bừa bãi, song đã nặng lòng với ai thì chết không rời. Nàng có khuôn mặt dài, và cái cổ cao, hợp với sở thích của đàn ông Tây phương. Thấy hắn, nàng e lệ cúi xuống, nụ cười vừa hé ra vội chúm lại.

Tôkarin bàng hoàng trong giây phút. Trung ương R.U. dặn hắn phải đề phòng duyên thầm của phụ nữ Việt. Hắn tưởng là khuyến cáo lấy lệ, ngờ đâu phụ nữ Việt đẹp thật. Đột nhiên, mặt hắn nóng ran. Bản năng đàn ông vùng dậy. Tôkarin vội rít một hơi thuốс lá, rồi ngửa mặt thở khói để tránh bị xao xuyến.

Vừa khi ấy, một gã đàn ông cao lớn, mặc sơ-mi dài tay cổ cứng màu vàng nhạt từ cửa hông bước vào.

Rờ nê Trần Hinh.

Trần Hinh đảo mắt tứ phía. Hai người nhận được nhau ngay. Tôkarin xô ghế đứng dậy. Họ không cần trao đổi mật hiệu, vì đã biết mặt nhau. Làm vẻ bạn thân lâu ngày mới gặp, Tôkarin vồn vã bắt tay Trần Hinh:

- Ồ, lâu lắm…

Trần Hinh cũng soắn suýt:

- Ừ nhỉ, hơn ba tháng rồi đấy.

Trần Hinh đóng kịch thật tài. Hai thiếu phụ đã trả tiền, lặng lẽ ra đường. Thực khách đã vơi. Trong góc tiệm ăn, chỉ còn Tôkarin và Trầu Hinh. Người bồi tiến lại:

- Ông dùng gì?

Trằn Hinh búng ngón tay kêu rắc, đúng điệu tây phương:

- Cà phê đen.

Tôkarin hỏi bằng tiếng Pháp trơn tru:

- Anh đến rất đúng giờ. Chúng mình nói chuyện ở đây được chứ?

Tôkarin bật lửa, châm điếu xì-gà vừa tắt trên môi Trần Hinh. Gã nhân viên cũ Phòng Nhì nhún vai:

- Ở đây, tha hồ. Người Tàu thường mang nhau ra tiệm ăn bàn bạc thương mãi. Không ai để ý đến chúng mình đâu.

Tôkarin không lạ gì điều này. Song hắn cần dò xét phản ứng Trần Hinh. Hắn chuồi trước mặt Trần Hinh một gói Lucky, và nói:

- Anh cất đi. Bên trong có tiền.

Nhanh như nhà quỷ thuật, Trần Hinh biến gói thuốc lá vào trong lúi. Đoạn hỏi:

- Bây giờ anh muốn tôi làm gì?

- Lát nữa, sẽ nói anh biết. Từ nhà tới đây, anh có đề phòng cẩn thận không?

- Có. Xin anh tin tôi. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp.

- Tổ chức của tôi sẵn sàng trả anh rất nhiều tiền. Số bạc anh vừa nhận chỉ là phần nhỏ, đánh dấu mối tình sơ kiến. Trong tương lai, anh sẽ lãnh nhiều gấp mấy chục lần như vậy. Tôi không đòi nhiều. Điều kiện tối cần là trung thành.

- Ăn cây nào, rào cây ấy là nguyên tắc hệ trọng trong nghề tình báo. Tôi xin hứa tuyệt đối trung thành.

Tôkarin dằn giọng:

- Hẳn anh không lạ thái độ của các sở do thám trên thế giới đối với cộng sự viên thiếu trung thành? Chúng tôi chỉ có một thái độ duy nhất, đó là xử tử không điều kiện. Giờ đây, anh còn chán thời giờ để suy nghĩ. Và anh vẫn có thể từ chối không làm việc dưới quyền tôi, nếu anh muốn.

Trần Hinh quả quyết:

- Tôi đã nghĩ chín chắn.

- Anh nhất định rồi chứ?

- Nhất định.

Tôkarin rút trong túi ra tờ giấy nhỏ gấp tư. Mở ra, Trần Hinh đọc nhẩm:

“Tôi, Trần Hinh Rờ-nê, ký tên dưới đây, làm giấy cam đoan phụng sự trung thành tuyệt đối trong tổ chức tình báo của chính phủ....

Tôi xin tuân theo mọi mệnh lệnh của tổ chức. Nếu không, tôi phải gánh chịu bất cứ sự trừng phạt nào do tổ chức ấn định.”

Loại giấy cam đoan này đã được Trần Hinh dùng nhiều lần trong thời gian phục vụ Phòng Nhì. Đó là phương pháp “tay trót dúng chàm”, đề phòng cộng sự viên thay đổi ý kiến. Lẽ ra hắn nhắm mắt ký, không cần nêu thắc mắc. Không hiểu sao hắn lại buột ra câu hỏi sửng sốt:

-Tại sao chữ «chính phủ» lại để chừa một khoảng trống? Anh có thể nói rõ tôi được hân hạnh phục vụ chính phủ nào không?

Tôkarin xua tay:

- Thiết tưởng anh không nên biết rõ.

Trần Hinh phản đối:

- Được biết bao giờ cũng hơn.

Tôkarin đặt tay lên cổ áo, cốt cho Trần Hinh thấy cấp hiệu đại úy Mỹ bằng đồng gắn ở đó, giọng phân vua:

- Đã có kinh nghiệm như anh sao còn khờ thế? Anh chưa biết tôi là viên chức nước nào hay sao?

Trần Hinh biết người lạ mặt tự giới thiệụ ngầm là nhân viên tình báo Mỹ C.I. A. Hắn muốn hỏi thêm thì Tôkarin gạt phắt:

- Aah không bẳng lòng thì thôi. Phiền anh trả lại gói tiền.

Trần Hinh cuống quýt:

- Không, anh lầm đấy. Tôi chẵng có điều nào phản đối.

Tôkarin vặn nắp bút máy:

- Vậy, anh ký vào giấy cam đoan.

Như kẻ mất hồn, Trần Hinh ngoặc một chữ ký đậm nét trên giấy đánh máy. Tôkarin tươi cười:

- Trong gói Lucky, có bốn chục ngàn, toàn giấy năm trăm. Xong việc, anh cần bao nhiêu cũng có.

Đã lăn lộn trong nghề, Trần Hinh dư biết nếu công việc không khó khăn chẳng ai dại gì trả bốn chục ngàn đồng trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Sốt ruột, hắn cất tiếng:

- Tôi sẽ phải làm gì?

Tôkarin cười:

- Tôi muốn thử tài anh trước khi bắt tay vào việc.

Hắn đẩy trước mặt Trần Hinh một cái hộp nhỏ và dài. Trần Hinh hỏi:

- Hộp gì đấy?

Tôkarin đáp:

- Mở ra thì biết.

Cái hộp được gói trong tờ giấy nhiều màu sặc sỡ, sang trọng, như quà Nô-en. Mặt Trần Hinh sáng hẳn lên. Hắn đinh ninh là một tặng vật đắt tiền mà người ta cho hắn để đánh dấu mối tình tri ngộ. Ngày xưa, hắn thường mua hàng lố cà vạt và nước hoa nguyên chất để tặng nhân viên mới kết nạp. Trong óc, hắn đã nghĩ sẵn một câu nói mặn mà để cám ơn lòng tốt của người bạn mới.

Mở hộp ra, hắn bật ngửa.

Bên trong, nằm tênh hênh một con dao nhỏ, cán gỗ đánh vẹc ni, lưỡi dài, nhọn và sắc. Cố giấu vẻ ngạc nhiên, Trần Hinh mân mê con dao trong tay, ra vẻ thành thạo. Bỗng Tôkarin nói:

- Anh cất dao vào trong hộp. Phổ ky sắp mang thức ăn lại.

Trần Hinh đậy nắp hộp, Tôkarin gói kín lại như cũ. Bồi bàn đem lên đĩa mì xào bốc khói nghi ngút. Mùi thịt mỡ béo ngậy làm, ruột gan Trần Hinh nao nao. Đã lâu, hắn mới được ngửi lại mùi thơm bất hủ này. Bỗng Tôkarin xô ghế đứng dậy.

Trần Hinh nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên:

- Ô kìa, anh chưa nói rõ tôi sẽ phải làm gì!

Tôkarin giả vờ đập tay lên trán:

- Ừ nhỉ, suýt nữa quên mất. Kể ra, đây là vấn đề thủ tục. Trước khi thu nhận anh vào tổ chức tôi phải thử tài.

Trần Hinh ưỡn ngực:

- Sẵn sàng.

- Còn gì bằng. Công việc đầu tiên tôi nhờ anh chẳng khó khăn gì mấy. Nói đúng ra, ai cũng làm được, miễn hồ có hai đức tính: trung thành và can đảm. Đây này...

Trần Hình vênh tai nghe. Tôkarin cố tình ngưng nói, cặp mắt soi mói rình đón sự đổi khác trên diện mạo của Trần Hinh. Bồi bàn lệt bệt tiến lại đặt cái khay nhỏ đựng phiếu tính tiền trước mặt hai người. Quăng tờ năm trăm ra, và chờ phổ ky đi khỏi, Tôkarin mới hạ thấp giọng:

- Anh nhớ mặt gã bồi bàn này không?

- Phàm tôi gặp ai một lần là nhớ mãi.

- Giỏi lắm. Vậy, nội ngày nay anh phải hạ sát hắn.

- Trời ơi!

- Ồ, té ra anh là đồ ăn hại, nghe nói giết người là mặt tái mét không còn hột máu.

- Không phải thế. Nếu cần, tôi sẽ dúng tay vào máu mà không quản ngại.

- Thế nào là cần?

- Chẳng hạn đó là đối thủ nguy hiểm.

Tôkarin lắc đầu:

- Anh chẳng hiểu gì hết. Làm nghề này, chỉ có một điều đáng kể. Đó là lệnh trên. Thượng cấp ra lệnh, cấp dưới phải tuân theo. Tuân theo mà không được hoài nghi, không được bàn cãi, không rụt rè. Anh không có thẩm quyền định đoạt gã bồi ấy là đối thủ nguy hiểm hay không. Anh cũng không được phép nghĩ tới nữa. Cách đây mấy phút, anh đã ký vào tờ cam kết trung thành tuyệt đối. Kể từ phút này, anh hãy chứng tỏ sự trung thành ấy.

Trần Hinh cứng họng, như bị hóc khúc xương lớn. Hắn không ngờ sự thể lại xoay chiều như vậy. Kể ra, hắn không lạ mùi máu: trong thời gian làm việc cho công an mật vụ Pháp, hắn đã sát hại hằng chục người vô tội, ít khi hắn cho nạn nhân biết trước để kháng cự. Vả lại có muốn kháng cự cũng vô ích vì hắn thường bắn sau lưng, hoặc trong giấc ngủ.

Tuy nhiên, sau những vụ giết người vô nhân đạo, Trần Hinh cảm thấy lương tâm cắn rứt. Nhiều đêm không ngủ được, hắn nghe hồn ma kêu than hay mắng nhiếc văng vẳng bên tai.

Hắn chưa kịp đáp, Tôkarin đã tiếp:

- Trần Hinh? Anh định vâng lời hay không?

Miệng Trần Hinh khô đét lại. Nếu hắn từ chối, cuộc sống lam lũ mấy năm nay sẽ theo đuổi hắn đến ngày nhắm mắt. Một kẻ bỏ đi như hắn khó tìm ra nghề lương thiện, dầu muốn cải tà, quy chính.

Một tia nghị lực cuối cùng bùng cháy trong khối óc ám khỏi thuốc phiện và hơi rượu mạnh của Trần Hinh. Hắn muốn thét to vào tai người đàn ông trước mặt rằng hắn không thích giết người, nhất là giết người vô tội. Nhưng tiếng phản đối của hắn bị chìm trong cổ.

Hắn bỗng nhớ lại những giòng chữ được đọc hồi nãy... «Tôi xin tuân theo mọi mệnh lệnh của tổ chức. Nếu không, tôi phải gánh bất cứ sự trừng phạt nào do tổ chức ấn định.”

Tử hình! Bản án tử hình!

Bút sa, gà chết. Trần Hinh đã ký vào bản án tử hình mà bây giờ mới biết. Trong ngành mật vụ, thường được thi hành, kín đáo, và tàn nhẫn. Nửa đêm, một họng súng phục sẵn ngoài cửa sổ, khạc đạn vào. Qua lần cao su hãm thanh, viên đạu sẽ không gây tiếng động lớn. Ai thức giấc ở phòng bên sẽ tưởng lầm là tiếng mở nút chai sâm banh. Kẻ thi hành bán án sẽ nhắm vào giữa bụng, làm nạn nhân quằn quại thật lâu trên vũng máu mới chết. Hoặc giả người ta chờ hắn ra biển nghỉ mát mới tặng một mũi dao thật ngọt, rồi vứt xác cho cá ăn thịt. Hoặc một ngày kia, một viên thuốc độc rơi vào ly rượu huýt-ky. Uống vào không ngửi thấy mùi vị, nhưng không phép tiên nào cứu thoát. Nạn nhân ôm bụng hàng giờ trước khi từ giã cõi đời.

Tử hình. Hai tiếng ghê rợn ấy kêu vang trong trí. Hắn sắp sửa gật đầu, tỏ dấu tuân lệnh thì Tôkarin dằn giọng:

- Trần Hinh. Từ nay về sau, hễ nhận dược lệnh anh phải thi hành liền, không đựợc nghĩ ngợi mất thời giờ. Anh phải luôn luôn ghi vào óc rằng người gián điệp chỉ là cái máy. Cái máy ấy không biết suy luận xấu hay tốt, nghịch hay thù, ưng thuận hay thoái thác. Anh nhớ chưa?

Tôkarin quắc mắt, như thầy giáo quở trách học trò phạm lỗi. Vẻ kênh kiệu thường ngày của gã điệp viên Phòng Nhì biến mất, nhường chỗ cho cử chỉ ngượng nghịu và sợ sệt. Trần Hinh liếm mép:

- Thưa nhớ.

Tôkarin vỗ vai, thân thiện một cách giả dối:

- Nghề gián điệp cũng như nghề phi công Kami kazê, những hoa tiêu Nhật cảm tử trong những ngày cuối cùng của trận Đại chiến Thứ hai. Loại phi cơ một máy này, không mang theo dù cấp cứu, cửa đóng bên ngoài không mở ra được. Sau khi trèo lên, sợ chết cũng vô ích. Chỉ còn một lối thoát, ấy là đâm đầu xuống mục phiêu cho nổ tung. Làm gián điệp cũng vậy, đã bước chân vào là không tài nào ra được.

- Thưa... tôi cam đoan không bao giờ xin thôi.

Tôkarin cười nửa miệng:

- Dầu muốn, anh cũng không xin thôi được, vì lẽ giản dị chúng tôi nắm đầu cán, còn anh nắm đằng lưỡi. Anh còn nhớ con dao bỏ trong hộp không?

Cải hộp xinh xắn ấy được Tôkarin cất cẩn thận vào trong cặp da cá sấu đắt tiền xách ở tay. Nghe Tôkarin nói, Trần Hinh giật mình đánh thót như bị ong đốt. Phút này hắn biết dại, nhưng đã lỡ rồi. Mặc dầu có nhiều năm kinh nghiệm, hắn vẫn bị Tôkarin đánh lừa dễ dàng, như người ta đánh lừa kẻ chập chững vào nghề.

Nụ cười trên miệng Tôkarin mỗi lúc một trở nên ngạo nghễ:

- Anh bắt đầu hiểu rồi thì phải? Như vậy càng tốt, tôi khỏi phải giải thích mất thời giờ. Anh đừng quên trên cán dao đã có dấu tay của anh.

Cán dao này chỉ mang dấu tay của anh thôi. Sở dĩ tôi in dấu tay của anh là để đề phòng. Tôi tin rằng anh không bao giờ dám phản, nhưng đôi khi có thể anh rụt rè. Nếu anh rụt rè, miễn cưỡng tôi phải cắm con dao này vào tim một cảnh sát viên. Nửa tiếng đồng hồ sau, cơ quan giảo nghiệm sẽ phăng ra anh là thủ phạm, và khi ấy, anh bào chữa hùng hồn đến mấy cũng vô ích.

Nhẹ ra thì chung thân khổ sai. Nhưng với dấu tay sờ sờ trên chuôi dao, khó có ông tòa nào cho là anh vô tội. Ở mọi nườc trên thế giời, giết nhân viên cảnh sát thường bị trừng trị tối đa. Nghĩa là lên án tử hình. Tôi nghe nói ở xứ anh tử tù không bị treo cổ, bị bắn, bị đưa vào phòng hơi ngạt, hoặc bị đưa lên ghế điện, mà là đoạn đầu đài.

Trần Hinh có cảm giác như lưỡi dao thép hình tam giác áp vào gáy. Hắn rùng mình nhè nhẹ. Tay Tôkarin chìa ra:

- Thôi, chào anh. Hẹn anh 9 giờ tối nay. Đúng 9 giờ, trên ghế xi măng trước rạp chiếu bóng Vĩnh Lợi, gần chợ Bến Thành. Anh sẽ nộp cho tôi một bản báo cáo đầy đủ về việc hạ sát tên bồi bàn. À, anh cho tôi gửi lời hỏi thăm lão chủ nhà bụng phệ và cô nhân tình có thân hình đều đặn!

Tôkarin thoăn thoắt ra cửa. Một phút sau, hắn mất hút trong đám đông. Trần Hinh đờ ra, như bị thu hồn. Mãi đến khi có người nói thật to bên tai hắn mới bật tỉnh:

- Ông dùng thêm rượu không?

Trần Hinh trố mắt nhìn gã bồi bàn. Đó là nạn nhân mà Tôkarin vừa chọn. Gã bồi có dáng dấp nhanh nhẹn, chắc chắn, tuy tay chân thô tháp, bắp thịt nổi tròn sau lần áo thun trắng mỏng dính. Khuôn mặt chữ điền của hắn toát ra vẻ lạc quan lạ lùng. Nếu Trần Hinh không lầm, gã bồi rất thạo về quyền thuật. Về cận vệ chiến, Trần Hinh không đến nổi dở ẹt, nhưng đã lâu không dùng tới nên đường gân khó được dẻo dai như xưa.

Trần Hinh đỡ lấy ly rượu đầy ắp. Một đứa bé xô cửa tiệm ăn, chạy vào. Xán đến bên gã bồi, đứa bé hỏi:

- Cháu có bong bóng màu vàng. Hôm nay, ông mua không?

Trần Hinh nhìn những chiếc bong bóng đủ màu tươi tắn bay phơ phất trên đầu đứa bé, được nối vào nhau bằng giây gai trắng. Gã bồi nhoẻn miệng cười với đứa bé:

- Tốt lắm. Chọn cho tao một chiếc. Lần trước, bóng của mày mỏng quá, thằng nhỏ nhà tao chơi chưa được nửa giờ đã vỡ.

Đứa bé đáp:

- Lần này, ông yên chí. Cháu bảo đảm với ông là chơi lâu mới nổ.

Trần Hinh bàng hoàng như người vừa tỉnh cơn mê. Gã bồi đã có con! Trần Hình bèn hỏi:

- Này anh, mua bóng về cho con phải không?

Nét mặt sáng rực, gã bồi đáp, giọng hãnh diện:

- Thưa ông, vâng.

Hắn rút ví, đưa cho Trần Hinh xem tấm ảnh mới chụp của vợ và hai con. Hai đứa con, một trai, một gái, trông kháu khỉnh và mũm mĩm như búp bê Nhật Bản. Mắt đứa nào cũng to, tròn, đen láy, nhìn thẳng như muốn làm duyên với ống kính máy ảnh. Đứa gái lớn chỉ trạc 5 tuổi là cùng. Vợ hắn không lấy gì làm sắc nước, hương trời, nhưng với đôi môi vừa vặn, hàm răng trắng bóc, cái mũi ngay ngắn, mớ tóc dài lòa xòa rủ quá vai, ít ra cũng được trên điểm trung bình.

Nội ngày nay, hai đứa con dễ thương và người vợ thùy mị ấy sẽ mất cha và chồng yêu quý. Trần Hinh hỏi:

- Chắc anh thương con lắm?

Gã bồi đáp:

- Điều ấy thì khỏi nói. Tôi thương con tôi hơn mọi vật trên đời. Mỗi tuần tôi đều mua cho thằng nhỏ 4 tuổi hai cái bong bóng. Nó chỉ thích bóng màu vàng thôi. Còn chị nó chơi búp bê. Có lẽ sau này chúng nó thành ca sĩ, ông ạ. Chúng nghe rađiô vài ba lần là thuộc làu bài hát.

Trần Hinh nói:

- Hay quá! Khi nào rảnh, tôi phải đến nhà thăm con anh mới được.

Gã bồi đáp:

- Tôi ở gần đây. Đúng 7 rưỡi tối, tôi về qua nhà. Nhà tôi ở trong hẻm Tản Đà, cách đây hai trăm thước. Hẻm số 2, nhà số 8.

Trần Hinh định hỏi thêm, nhưng mắt hắn đã mờ đi. Như cái máy, hắn vứt tờ bạc một trăm trả tiền rượu, đoạn cúi đầu bước ra cửa. Hắn sợ ngồi thêm mấy phút nữa sẽ tiêu tan ý định giết người.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu. Nắng càng gắt, đại lộ Đồng Khánh càng tấp nập. Nguyên do của sự rộn rịp này là ngày đầu tháng, thiên hạ có tiền. Trần Hinh cho tay vào túi mân mê gói bạc năm trăm. Nghĩ đến bộ mặt ngẩn tò te của lão chủ phòng trọ khi hắn rút tiền trả nợ, Trần Hinh cảm thấy vô cùng khoái trá.

Trước tiệm ăn, một người đàn ông đeo râu giả như trong tuồng cải lương, khoa tay múa chân, bô bô quảng cáo thuốc bổ thận chế tại Chợ Lớn. Một lũ con nít mặt mày lem luốc, nhễ nhại bồ hôi, chen nhau mua nước đá pha si rô đỏ lòm của một chú Tàu, trên môi cắn điếu xì gà khét lẹt.

Quang cảnh náo nhiệt này là một phần đời của Trần Hinh. Những ngày cạn tiền, hắn thường lang thang trèn vỉa hè, mũi hếch lên, mỗi khi bước qua những quay hàng rong, vang rân tiếng «mại vô» và trố mắt nhìn bọn con nít thò lò mũi xanh, cãi cọ trước những chai si rô xanh đỏ, vàng, những trái ổi gọt vỏ tươm tất nổi lềnh bềnh trên nước cam thảo màu nâu sẫm.

Nhưng trưa nay, Trần Hinh lại thấy xa lạ và trống trãi. Vì hắn sắp phải giết người. Giết một người vô tội.

Không hiểu sao chân hắn lại rảo về đường Tản Đà. Đến hẻm số 2, Trần Hinh đúng phắt lại.

Nhà của gã bồi khỏe mạnh có hai đứa con tíu tít và thơ ngây ở trong này. Một mãnh lực vô hình bắt Trần Hinh tiến tới. Hắn chép miệng, nhủ thầm:

- Ừ, thì mình ghé qua nhà hắn xem sao? Ít bữa nữa, kiếm được nhiều tiền, mình sẽ tạt lại, biếu vợ con hắn.

Căn nhà số 8 nằm gọn giữa hẻm. Cánh cửa xanh lá mạ mới sơn sáng rực dưới nắng. Trần Hinh đang ngó trân tráo thì tiếng trẻ con cất lên:

- Chào bác.

Trần Hình ngoảnh lại. Hắn nhận ra thằng nhỏ 4 tuổi, thích chơi bong bóng vàng của gã bồi. Hắn cúi xuống vuốt má đứa trẻ:

- Cháu ham bong bóng vàng lắm phải không?

Thằng nhỏ cười hồn nhiên, mấy cải răng sún lộ ra:

- Vâng. Sao bác biết? Ba cháu nói với bác phải không? Bác cho cháu tiền mua nào?

Một giọng nói con gái tiếp theo:

- Đừng em. Xin tiền khách lạ, má đánh đấy.

Đứa con gái 5 tuổi vừa ở trong nhà bước ra. Nó giống em trai nó như hệt. Trần Hinh nói:

- Em đừng sợ, má không đánh đâu.

Thằng bé 4 tuổi níu quần Trần Hinh, vòi vĩnh:

- Bác cho cháu một đồng đi. Chị em cháu sẽ hát mừng bác, và bác gái một bài thật hay.

Vừa nói xong, nó hát liền. Đó là bài ca họp đoàn của sói con. Nó nhớ lõm bõm, câu được câu chăng, giọng hát lại non nớt nhưng ai đã nghe khó thể ngăn được cảm xúc. Trần Hinh rút cái ví da lép kẹp và bạc màu ra. Bên trong vẻn vẹn có một tấm giấy 20 đồng. Nếu không có xấp bạc năm trăm lúc nãy, đó là tờ hai chục cuối cùng của hắn.

Hắn dúi vào tay thằng bé. Rồi hốt hoảng chạy ra đường lớn, như bị ma đuổi.

Tiếng còi xe hơi lôi hắn trở về thực tại. Một xe hơi Mỹ dài ngoằng thắng lại kêu ken két. Tài xế ló đầu ra cửa xe, sì sồ một tràng tiếng ngoại quốc. Trần Hinh không lạ gì thứ tiếng này. Vì đó là tiếng mẹ đẻ của cha hắn. Hắn nói trơn tru, thậm chí hiểu cả tiếng lóng.

Người tài xế Pháp văng tục và chửi rủa. Ngày thường, hắn đã quắc mắt, tay chống nạnh, mắng lại một trận nên thân, hoặc xắn tay áo, tặng cho tên tài xế phạm thượng một cái tát tai nổ đom đóm mắt. Song Trần Hinh chẳng nghe thấy gì hết.

Hắn bước lên hè, giơ tay vẫy xe. Một chiếc tắc xi đậu xịch. Chẳng nói chẳng rằng, hắn trèo lên. Tài xế lái ra bờ sông. Chạy được một quãng, tài xế mới hỏi:

- Ông đi đâu?

Trần Hinh buông thõng:

- Về nhà.

- Vẫn biết ông về nhà, nhưng ông muốn về đường nào?

Câu hỏi dấm dẳn của tài xế làm Trần Hinh xấu hổ. Hắn bận suy nghĩ vẩn vơ, quên bẵng tài xế là người lạ, không thể biết nhà hắn ở đâu. Hắn buông ra một liếng cộc lốc:

- Trần Hưng Đạo.

- Quãng nào?

Hắn sực nhớ ra đường Trần Hưng Đạo lưu thông một chiều. Tài xế phải biết khách xuống quãng nào để rẽ vào cho đúng. Song Trần Hinh lại gắt như mắm tôm:

- Bác hỏi làm gì?

Người tài xế hừ một tiếng rồi nói:

- Mời ông xuống, tìm xe khác. Đại lộ Trần Hưng Đạo dài mấy cây số, ông không cho biết quãng nào thì chạy suốt ngày không đến nơi.

Trần Hinh thở dài:

- À, tôi quên. Phiền bác quẹo Nancy vào.

Trần Hinh thu người vào góc, tâm thần bâng khuâng. Hắn ghét trò chuyện, vì muốn được thảnh thơi liên tưởng đến người đàn bà chung giường, chung chiếu với hắn trong những ngày đói rét. Giờ đây, hắn có tiền. Hắn sắp giàu to.

Làn hơi nóng bốc lên thái dương. Từ lâu, sự ghen tuông đã chết hẳn trong lòng. Có lẽ vì á phiện và rượu mạnh. Nhưng cũng có lẽ vì hắn không dám ghen tuông nữa. Thanh Xuân phải rước khách lấy tiền nuôi hắn. Trần Hinh suýt lộn mửa khi nghĩ đến cảnh nàng ngủ suốt ngày để ban đêm thức như con vạc, và nhất là cảnh nàng âu yếm với đàn ông lạ. Nàng sa ngã vì hắn. Vì hắn thất nghiệp một thời gian dài, lại đa mang nghiện ngập.

Từ nay, nàng sẽ bỏ nghề. Hắn sẽ sắm sửa cho nàng nhiều bộ cánh thật đẹp, và đưa nàng ra Cấp đổi gió để quên cuộc đời lầy lội.

Tắc xi đậu lại. Người tài xế càu nhàu khi thấy tờ giấy 500, Trần Hinh xua tay:

- Không đủ tiền thối hả? Được, còn bao nhiêu đưa cho tôi.

Người tài xế trố mắt nhìn ông khách điên. Trần Hinh khệnh khạng bước xuống. Mụ đàn bà nhai trầu bỏm bẻm, bán thuốc lá lẽ trước hẽm mà Trần Hinh mua chịu từng điếu, toét miệng cười:

- Ái chà, ông Rờnê diện tắc xi. Oai quá!

Trần Hinh vỗ đồm độp vào túi quần căng phồng giấy bạc:

- Chứ không à!

Mụ bán thuốc nhìn hắn bán tin, bán nghi:

- Ông mua lẻ hay mua cả gói?

Trần Hình nhún vai, ra vẻ không quan tâm:

- Dĩ nhiên cả gói. Nếu có, bà bán luôn cho cả bịch. Thuốc Camel đấy, tôi chán thuốc Mélia vàng khét lẹt rồi.

Hắn xỉa tiền lên cái tủ nhỏ. Mụ bán thuốc nhìn tờ 500 mới toanh, rồi nhìn hắn, không hiểu tiền thật hay tiền giả, hắn mua đùa hay mua thật. Trần Hinh nhún vai lần nữa rồi tiến vào trong hẻm. Từ ngoài đường đến nhà, hắn còn phải trả nợ nhiều lần. Một trăm bạc hủ tiếu ăn từ tháng trước vẫn chưa trả. Trần Hinh vứt cho chủ Tàu bụng phệ hai trăm:

- Tiền lẻ biếu chú.

Lũ trẻ con bẩn thỉu chạy theo hắn, la ầm ỹ:

- Ê, ê, ông Rờnê giàu quá!

Trần Hinh ném cho đứa lớn nhất tờ bạc một trăm:

- Bọn mày chia nhau. Thôi dãn ra cho tao đi.

Lên đến cầu thang, Trần Hinh mệt nhoài. Dưới trời nắng vàng lóe, căn gác xiêu vẹo trở nên xiêu vẹo thêm. Trần nhà chi chít mạng nhện và bồ hóng hàng chục năm chưa quét. Nền nhà cáu đất đen sì, che lấp những viên gạch bông màu hồng tươi tắn. Lan can cầu thang bị gẫy nhiều khúc, được buộc lại bằng thép, rung rung mỗi khi có người lên lầu. Nhiều bậc thang gỗ đã bị mối gậm thủng khiến Trần Hinh không dám bước mạnh. Những đêm trời mưa sùi sụt, hắn phải nhịn thở, sợ ho lên một tiếng cầu thang sẽ xụp đổ.

Lần đầu tiên, Trần Hinh nhận thấy những con chuột cống đen sì đuổi nhau rầm rầm. Thật ra, ngày nào giờ nào cũng có chuột, song hắn không để ý. Cuộn giấy bạc 500 vừa làm hắn chán ngán ngôi nhà tiều tụy.

Đặt chân lên cầu thang ọp ẹp, Trần Hinh gặp lão chủ. Thường lệ, lão chủ nhìn hắn bằng cặp mắt khinh rẻ:

- Thế nào, nợ quá lâu rồi, Rơnê. Định trả không thì bảo?

Lão chủ nói với hắn trống không, không dùng tiếng ông lịch sự như hồi hắn dọn đến hai xe ngựa đầy ứ đồ đạc và quần áo sang trọng. Trần Hinh cố giữ vẻ điềm tĩnh:

- Chào ông! Hộm nay, có tiền, trả hết nợ cho ông.

Hắn dí những tờ 500 mới toanh vào đôi mắt thao láo của gã chủ kênh kiệu. Lập tức, lão chủ đổi nét mặt, miệng cười toét ra:

- Vội gì ông Rờnê. Tôi chưa cần tiền. Ông giữ lấy khi nào dư dật thanh toán cũng được...

Tuy vậy, lão chủ béo ụt ịt đã vồ lấy xấp bạc, đút ngay vào túi. Lão chủ đã bắt đầu gọi Trần Hinh lại bằng ông, tiếng ông ngọt sớt, đượm vẻ cung kính.

Trần Hinh giơ tay chào, định lên phòng thì lão chủ trịnh trọng bưng ra một chai rượu sâm nhung, còn nguyên giấy đỏ:

- Mời ông dùng với tôi một chén. Đây là rượu đại bổ, chế tại Cao Ly, tôi mua trên ba ngàn một chai. Uống vào, yếu mấy cũng khỏe như voi. Ông coi tôi, đã quá nửa đời người mà còn dai sức như thanh niên. Nhờ rượu Cao Ly đấy!

Ba ngàn một chai! Tuần trước, có lẽ Tràn Hinh rùng mình. Từ lâu, hắn chỉ dám uống rượu đế, hai đồng một ly nhỏ. Rượu đế đối với hắn là tuyệt ngon rồi. Nhưng từ khi hắn có tiền ba ngàn một chai rượu bổ không nghĩa lý gì. Ngày xưa, hắn từng xài 50.000 bạc rượu một đêm. Vào tiệm nhảy, hắn gọi hàng két sâm banh thượng hạng, rồi mời mọi người.

- Ông thấy ngon không?

Trần Hinh đáp:

- Ngon.

Lão chủ làm tàng mãi rồi, giờ đây đến lượt Trần Hinh. Lão chủ rót thêm ly nữa, giọng thân mật:

- À, tôi bảo á xẩm lên dọn phòng cho ông. Lâu lắm, không ai quét tước, chắc phòng bẩn lắm.

Trần Hinh buông thõng hai tiếng «cám ơn» rồi lên gác, giữa thái độ tưng hửng của lão chủ phì nộn. Hắn không cần ai quét dọn, vì mấy ngày nữa hắn sẽ đổi chỗ ở. Hắn sẽ thuê một căn phòng đàng hoàng trong buyn-đinh mới xây, gần chợ Bến Thành. Trong phòng bắt buộc có tiện nghi vệ sinh tân tiến, đồ gỗ đắt tiền, một cái quạt trần chạy êm ru, cái máy thu thanh Zenith 3.000 bắt được mọi đài trên thế giới để hắn nghe tin tức và để Thanh Xuân nghe cải lương mỗi đêm thứ Bảy.

Trần Hinh rón rén lại cửa phòng. Hàng trăm lần, hắn đã cọ tay vào cái nắm cửa bằng sứ sứt mẻ và ám khói này. Cánh cửa bằng gỗ tạp mỏng màu vàng, từ lâu không được sơn lại, đã ngả sang màu khói thuốc lá. Cặp vợ chồng già ở phòng bên thường cãi nhau vào nửa đêm, nhất là đêm đầu tháng, lãnh lương hưu về ông chồng la cà vào quán uống rượu say ngất ngưỡng. Đợi chồng ngủ một giấc, giã rượu, bà vợ gầy đét dựng ông chồng dậy, và bắt đầu cuộc đấu khẩu dài vô tận. Lần nào, tấn kịch cũng hạ màn với tiếng kẹt cửa, ông chồng cáu tiết đạp vợ ra ngoài, khóa chặt lại. Bà vợ khóc bù lu, bù loa, dựa lưng vào cửa phòng Trần Hinh, tỉ tê đến gần sáng, quẹt nước mắt, nước mũi vào làn gỗ bẩn thỉu.

Trần Hinh không chịu nổi nữa. Hắn sẽ bàn với Thanh Xuân, nếu nàng ưng thuận, hắn sẽ dọn liền.

Giờ này, chắc nàng đã dậy, nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết kiếm hiệp thuê hai đồng một tuần. Hồi sáng, nàng đã ân cần dặn hắn về sớm, để vào Chợ Lớn ăn mì. Ăn mì ở đường Lacaze đối với hai người là xa xỉ phẩm. Nhưng từ hôm nay, hắn sẽ dẫn nàng vào tiệm ăn gắn máy lạnh ở đại lộ Lê Lợi.

Nghĩ đến bộ mặt ngơ ngác và nụ cười tươi tỉnh của nàng, hắn phấn khởi thêm lên. Hắn không đập cửa thình thình như mọi ngày, bắt nàng ra mở. Bản tâm của hắn là lén vào bất ngờ, và tới sau tủ áo, bịt mắt nàng lại, như con nít chơi trò bịt mắt bắt dê.

Hồi cực thịnh, tiền kiếm như nước, Trần Hinh thường bịt mắt nàng, đố nàng xem hắn mang quà gì đến biếu. Lần nào, nàng cũng mở rộng mắt ngạc nhiên trước món đồ đắt giá. Lâu nay, hắn chưa được bịt mắt nàng. Hắn hy vọng nàng sẽ bằng lòng trò chơi ý nhị của hắn.

Mở cửa không gây ra tiếng động là tài mọn của Trần Hinh, sau nhiều năm mài đũng quần kaki trong phòng giấy sở Liêm phóng Liên bang. Nhẹ nhàng, hắn luồn một sợi thép cứng, uốn cong vào ổ khóa. Một phút sau, cánh cửa mở ra từ từ. Lòng Trần Hinh vui như mở hội. Trong đời, có lẽ chưa bao giờ hắn vui bằng hôm nay.

Bỗng tay chân hắn lạnh ngắt như dầm trong nước đá. Rồi từ lạnh chuyển thành nóng sôi. Mặt hắn bật lửa phừng phừng. Cặp mắt cú vọ quắc lên, phóng ra tia sáng giết người.

Hắn không ngờ sự thật lại đạu đớn, và phũ phàng như vậy. Trong khi hắn mơ tưởng tới người tình thủy chung, trang điểm sẵn sàng, chờ hắn để ôm vai bá cổ đề vào Chợ Lớn ăn mừng, thì trước mặt hắn giường chiếu bị tung ra hỗn độn. Thanh Xuân nằm dài trên giường, toàn thân lõa lồ một cách ghê tởm. Nhưng nàng không nằm một mình.

Cùng với nàng là một người đàn ông lạ. Giận điên lên, Trần Hinh vớ lấy vỏ chai la-ve trên bàn, đập vỡ làm hai, mảnh chĩa tua tủa, rồi giơ cao lên.

Tiếng động làm Thanh Xuân chồm dậy. Nàng rú lên một tiếng.

---------------------------

Chú thích:

(1) Bom thúi (stink bomb), phát ra một mùi hôi thối lạ lùng, thường được dùng để ném vào các đám biểu tình bất hợp pháp. Ngửi hơi thối này, hằng tuần cũng còn lợm mửa, vì mùi hôi quyện vào da thịt, tóc, quần áo, và đọng ở mũi.

(2) Loại ma ném đá này, người Đức gọi là Poltergeist, tức là «con ma ồn ào». Dân tộc ta thích nghe chuyện ma, và có nhiều chuyện ma, lại chưa có những danh từ chuyên môn như Poltergeist.

(3) Hãng thông tấn United Press International.

(4) Người Mỹ này là Burdette sống ở Fresno, thuộc tiểu bang California. Hàng chục chuyện ném đá tương tự đã xuất hiện trên báo chí Mỹ: tờ Nữu Ước Diễn đàn (New Yor Herald Tribune), nhật báo quan trọng thứ nhì ở Hoa Kỳ thường đăng tải chuyện ma. Trên tờ Los Angeles Herald ngày 12-7-1939, người ta được đọc tin ma ném đinh, ngói vỡ, xương gẫy vào nhà in của ông Harry Park.

Năm 1935, bác sĩ Hereward Carington đã thu góp được 318 câu chuyện ma ném gạch đá trong 33 quốc gia khác nhau, viết thành một tài liệu quan trọng hiện được các khoa học gia siêu hình nghiên cứu. Nhiều tài liệu tươg tự đã được xuất bản tại Hoa Kỳ và Đức sau Đại chiến Thứ hai về ma ném đá và khoa học siêu hình.

(5) NICAP, viết tắt của danh từ National Investigations Committee on Aerial Phenomena (Uỷ ban Điều tra Quốc gia về Hiện tượng Không trung) đặt trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan do tư nhân Mỹ bảo trợ. NICAP đã thu thập tài liệu về những hiện tượng bí mật không gian xảy ra từ 20 năm nay. Người Mỹ khi gặp một UFO (viết tắt của danh từ Unidentified Flying Object, tức là Vật bay không rõ) thường thông báo cho NICAP. Hiện tượng vật bay bí mật được chuyển tới căn cứ Wright-Patterson ở Dayton, tiểu bang Ohio cho các nhà bác học nghiên cứu, trước khi đệ lên Ngũ Giác Dài (Bộ Quốc phòng). Ngũ Giác Đài cho biết là chỉ có 6,4 phần trăm những vật bay chưa giải thích được.

(6) Đêm 2 rạng 3-9-1965, Norman Muscarello, thấy một phi cơ ma màu đỏ bay lặng lẽ trên nền trời Exeter. Các nhân viên cảnh sát được Muscarello báo tin, vội đến nơi và đều thấy như vậy. Đêm ấy, 60 người đã thấy phi cơ ma, hình tròn như đĩa bay bí mật, rộng chừng 25 thước, bay trên độ cao 30 thước, không gây ra tiếng động. Ký giả John G. Fuller vừa xuất bản tại Nữu Ước cuốn sách “Incident at Exeter” (Việc xảy ra tại Exeter), thuật lại vụ phi cơ ma. Cho đến nay, cơ quan NICAP cũng như cơ quan an ninh không gian Hoa Kỳ chưa giải thích nổi nguồn gốc vụ này.

(7) NORAD là tiếng tắt của North American Air Defense Command (Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ). Khu nhà lạ kỳ có một không hai trên thế giới này được xây dưới rặng núi Cheyenne. Người ta phải dùng trên nửa triệu ký thuốc nổ, nửa triệu mét khối đá cứng, và 142 triệu đô la để xây cất. Cửa ra vào nặng 30 tấn, dày gần 1 mét, có thể chống lại vụ nổ nguyên tử. Toàn thể tòa nhà dưới hầm được đặt trên 937 cái lò so thép khổng lồ.

(8) Điệp viên không may này là Erich Gimpel. Gimpel được sở do thám Đức chở tàu ngầm sang Mỹ để điều khiển công tác phá hoại trong những ngày đầu tiên Đại chiến Thứ hai. Một điệp viên khác, William Curtis Colepough, đầu hàng công an F.B.I. và khai ra Gimpel. Công an không biết mặt Gimpel, song nhờ Colepough, biết thói quen của Gimpel là bỏ tiền lẻ vào túi trên. Gimpel mua báo, vừa cất tiền xong thì bị bắt. Trong cuốn hồi ký, Gimpel thú nhận là thói quen này ông đã được thân mẫu dặn bỏ nhiều lần mà ông không để ý. Cũng may mà Cimpel không phải lên ghế điện.

(9) Hai trường hợp như vậy đã xảy ra: Một điệp viên R.U gặp tai nạn xe hơi ở Mỹ, bỏ chạy, để quên cặp da đựng hồ sơ lại, và F. B. I. đã phăng ra đồng lõa dễ dàng. Trường hợp thứ hai là của Erich Gimpel. Tắc xi chở Gimpel ở Nữu ước đến gần đường 28 thì đụng phải một người đàn bà. Sợ bị công an hỏi giấy, và bắt làm chứng, Gimpel phải lẫn trốn. Nếu không nhanh trí, đánh ngã một người cản đường, bỏ rơi cảnh sát đuổi theo, thì Gimpel đã sa lưới.


Z.28 Gián Điệp Siêu Hình

Người Thứ Tám

www.dtv-ebook.com

Chương 4: Lưỡi Dao Sát Nhân

Văn Bình lặng người trong sự ngạc nhiên kỳ thú. Người đàn bà - đúng hơn, thiếu nữ trạc 20 – trước mặt chàng có một vẻ đẹp khác thường, vượt qua những điều được viết trong sách và gặp trong đời. Sắc đẹp dưới thời đại nguyên tử được tính bằng con số: kích thước vòng ngực, vòng mông, vòng bụng, cặp giò thon dài, tròng mắt ướt và làn môi khêu gợi. Song nàng gầy như cây liễu, gió thổi nhẹ là ngã, ngực nàng bằng phẳng như nước hồ thu, toàn thân nàng được giấu trong cái áo choàng đăng ten màu đen tha thướt.

Thế mà nàng vẫn đẹp. Nàng đẹp hơn cả những giai nhân núi lửa mà đường cong tròn trịa có thể di sơn, đảo hải. Nhan sắc tuyệt diệu của nàng không đượm chất khiêu khích nóng bỏng. Nàng đẹp trầm mặc, đẹp cổ kính, đẹp nhẹ nhàng, cái trầm mặc nghiêng ngả của Tây Thi, cái cổ kính bâng khuâng của Ngu Cơ, cái nhẹ nhàng của Giáng Kiều trong truyện Bích câu kỳ ngộ.

Cổ nàng cao, tròn, trắng muốt như thạch cao. Miệng nàng chúm chím như đóa thược dược e lệ trong sương sớm ngày xuân. Tuy nhiên, nàng đẹp nhất đôi mắt. Tất cả tinh hoa của trời đất được thu gọn vào đôi mắt rộng, đen láy, sáng rực sau hàng mi dài, cong và láng mượt như nhung. Dường như Tạo hóa sinh nàng ra để trò chuyện bằng mắt.

Chàng ngây người ngắm nằng. Mắt nàng ngước lên trong veo và đắm đuối. Chàng có cảm giác là đôi mắt nàng đang thỏ thẻ:

- Chào anh. Em chờ anh đã lâu.

Văn Bình nghiêng mình thi lễ:

- Hân hạnh.

Bửu Tấn giới thiệu:

- Đây là cô Thùy Lan. Công tằng Tôn nữ Thùy Lan. Và đây là...

Thiếu nữ cười rộ, hàm răng đều, trắng, óng ánh:

- Bất tất bác sĩ phải nói tên! Em đã biết quý khách là ai rồi. Tên ông ấy là Văn Bình, thường được gọi là Z.28. Ông Văn Bình là một trong các điệp viên khét tiếng trên hoàn vũ.

Văn Bình hỏi, giọng sửng sổt:

- Sao cô biết tên tôi? ông Hoàng báo tin với cô là tôi đến đây, phải không?

Bửu Tấn lắc đầu:

- Cô Thùy Lan không biết ông Hoàng là ai. Vả lại, cô Thùy Lan chưa gặp ông Hoàng bao giờ.

Mắt thiếu nữ chớp nhè nhẹ:

- Em còn biết nhiều nữa về ông. Hiện ông đang nghĩ đến một người đàn bà thật đẹp trạc 30. Lòng ông không vui vì ông phải lỡ hẹn. Nếu em không lầm, ông hẹn với nàng ở Đà Lạt. Ông thú thật đi. Có phải ông đang nghĩ đến người đàn bà tên là Thúy Liễu không?

Văn Bình giật mình thon thót. Chàng tiến lại gần nàng, giọng run run vì cảm xúc:

- Vâng, tôi đang nghĩ đến nàng. Đáng lẽ, tôi gặp nàng trên Đà Lạt. Vì công việc, tôi phải tới trung tâm Z. 003. Cô tài thật. Cô đã đọc được những ý nghĩ thầm kín nhất của tôi.

Thùy Lan lắc đầu:

- Ông Văn Bình! Ông chưa thành thật với em. Tại sao ông lại cho em là ma xó?

Nghe nàng trách, chàng toát bồ hôi. Thật vậy, trong óc chàng đang rủa thầm nàng là ma xó. Bửu Tấn nắm tay chàng, giọng thân mật:

- Cô Thùy Lan có biệt tài đọc được thâm tâm mọi người. Nàng nói không bao giờ sai.

Thiếu nữ lặng lẽ cúi mặt xuống. Văn Bình nâng cằm nàng lên, trong cử chỉ âu yếm. Chàng rùng mình khi chạm vào da mặt nàng. Thường lệ, da đàn bà đẹp mát rợi khi trời nóng, và ấm áp khi trời lạnh. Da Thùy Lan lại lạnh buốt một cách khác thường. Trong truyện Liêu trai chí dị, những con hồ ly tinh giả làm đàn bà đẹp để quyến rũ văn nhân hiếu sắc cũng có làn da lạnh buốt như tảng băng.

Văn Bình nhìn Bửu Tấn thầm hỏi ý kiến, Bửu Tấn thản nhiên giải thích:

- Da nàng vẫn lạnh như vậy. Nhiệt lượng trong người nàng rất thấp.

Văn Bình đập nhẹ vào vai thiếu nữ:

- Cô Thùy Lan.

Bửu Tấn gạt đi:

- Đừng anh. Nàng ngủ rồi.

Văn Bình không tin:

- Nàng ngủ rồi?

- Phải nàng đã ngủ rồi, ngủ say rồi. Từ ngày về đây, nàng thức ngủ không chừng, có khi nàng ngủ hàng tuần lễ liền. Và có khi nàng thức hàng tuần lễ không ngủ.

- Nàng mắc bệnh ngủ phải không?

- Không. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. 30 tháng trước, do báo cáo của chính quyền sở tại, ông Hoàng khám phá ra nàng ở Phú Vang, gần thành phố Huế. Năm nay, nàng vừa chẵn 18 tuổi. Nàng sinh trưởng trong một gia đình hoàng phái, bằng chứng là nàng mang họ Công tằng Tôn nữ, tuy nhiên cha mẹ nàng rất nghèo. Ngay sau khi chào đời, nàng đã bị câm, và què! Đột nhiên, năm 15 tuổi, nàng nói được, và phát lộ thiên tài thần giao cách cảm.

Bửu Tấn đắp mền len lên đùi Thùy Lan. Nàng được đặt ngồi trong cái ghế bành sắt có bánh xe. Văn Bình bâng khuâng nhìn nàng ngủ, lòng dâng lên một niềm trắc ẩn và mến thương vô tận. Mắt nàng nhắm nghiền, miệng hé mở như đứa trẻ trong giấc ngủ. Bửu Tấn vén tay áo rộng của nàng lên. Văn Bình buột miệng:

- Trời ơi!

Mộng đẹp của chàng vụt tan ra thành khói. Dưới áo choàng đen, cánh tay Thùy Lan hiện ra gày guộc, khẳng khiu như ống sậy. Bửu Tấn cười thương hại:

- Không riêng anh, ai gặp Thùy Lan đều có phản ứng luyến tiếc. Con người đẹp như hằng nga giáng thế lại tàn tật. Tuy nhiên, đó là luật thừa trừ của Tạo hóa. Những người có dị khiếu siêu hình thường rất đẹp, và đều tàn tật.

- Trên thế giới, có độ bao nhiêu người như Thùy Lan?

- Rất ít. Song hầu hết đều chết yểu, hoặc còn sống thì lúc mê, lúc tỉnh bất thường.

Bửu Tấn ấn nút trên bàn: bức tường đối diện nứt đôi, bên trong kê một cái giường rộng, Văn Bình nhận thấy trên giường có một người đàn bà Tây phương, phục sức theo lối xưa đang quay mặt ra ngoài. Bửa Tấn nói:

- Đây là bức tượng bằng sáp, không phải người thật. Nàng từ trần đã được gần nửa thế kỷ. Nhờ nàng, các nhà khoa học, và nhất là các cơ quan điệp báo, đã phăng ra sự quan trọng và cần thiết của lãnh vực siêu hình.

Nội vụ xảy ra năm 1886, nghĩa là thời kỳ anh và tôi chưa ra đời. Tên nàng là Môli (1). Nàng được sinh ra cũng như người thường. Đột nhiên, một ngày kia, toàn thân nàng run lẩy bẩy, đầu quay lia lịa như người lên đồng. Rồi trong nhiều năm liên tiếp, da thịt nàng trở nên lạnh ngắt như xác chết. Nàng phải nằm liệt giường.

Phải ghé sát tim người ta mới nghe được tiếng đập nhè nhẹ. Lạ lùng nhất là nhiều khi nàng không thở nữa, và trong 9 năm đằng đẵng, nàng không ăn.

Tưởng nghe lầm, Văn Bình hỏi lại:

- Không ăn trong 9 năm?

Bửu Tấn đáp:

- Phải. Trong 9 năm, nàng chỉ ăn bằng một người thường trong một ngày, một đêm. Không ăn mà sống, điều này hoàn toàn trái khoa học. Nhưng trường hợp cô Môli đã được nhiều nhà bác học đúng đắn xác nhận. Nàng ngủ mê mệt ngày đêm, song mỗi khi tỉnh lại nàng đã tỏ ra một thiên tài kỳ lạ. Mắt nàng tỏa ra những tia hồng ngoại khiến nàng nhìn rõ ban đêm như ban ngày. Nằm trên giường, nàng có thể đọc được sách báo đặt ở phòng bên. Nàng còn có thể mô tả không sai một chi tiết cỏn con về y phục và hoạt động của những người ở xa hàng trăm cây số. Trường hợp cô Môli hiện được R.U., C.I.A. và I.S. nghiên cứu.

- Để áp dụng vào công tác gián điệp siêu hình ư?

- Phải, Các khoa học gia gián điệp có hy vọng trong tương lai sẽ «chế tạo» được nhiều bộ óc như Thùy Lan và Môli.

- Bộ óc điện tử, hay bộ óc người?

- Bộ óc người. Chúng tôi hy vọng có thể «chế tạo» được những người như Thùy Lan và Môli. Hẳn anh đã nghe nói rằng trong cơ thẻ con người có 2 chất cương toan lạ lùng tên là DNA và RNA (2). Nhờ chất này, con mới giống cha, không giống thiên hạ, người đẻ ra người, chuột đẻ ra chuột, chứ người không đẻ ra chuột, và chuột đẻ ra người. Nếu ta lấy được chất DNA và RNA của cô Thùy Lan tiêm cho người khác, ta sẽ có một Thùy Lan khác. Anh đã thấy chưa?

Văn Bình gật đầu:

- Rồi. Bởi vậy, những người như Thùy Lan rất quý, còn quý gấp ngàn lần công thức chế bom khinh khí nữa.

Bửu Tấn nói:

- Đúng. Các cơ quan gián điệp đã phái nhân viên xục xạo khắp thế giới để tìm những người có dị khiếu siêu hình. Họ được lệnh mua bằng tiền, thật nhiều tiền, hoặc bắt cóc, ám sát, miễn sao chiếm được, còn sống hay chết. Từ nhiều năm nay, sở gián điệp nào cũng có một ban riêng, chuyên về việc theo dõi các khoa học gia ngoại quốc lỗi lạc. (3)

Đánh cắp tài liệu tối mật là hoạt động lỗi thời, giờ đây người ta đã nghĩ đến việc đánh cắp những bộ óc phi phàm. Bắt được một người như cô Thùy Lan, gián điệp địch có thể lợi hàng trăm triệu đô la.

Không đợi Văn Bình hỏi thêm, Bừu Tấn nói tiếp, thao thao bất tuyệt:

- Hàng trăm triệu đô la còn là ít. Hiện tại, cô Thùy Lan giúp ta đọc trong ý nghĩ người khác. Chẳng hạn, giải quyết những bí mật cảnh sát. Hoặc đóng góp vào các cuộc thương thuyết ngoại giao. Nhờ nàng, chúng ta có thể biết trước những điều kiện của cuộc thương thuyết. Trong tương lai, ta sẽ chế tạo nhiều Thùy Lan khác. Những người này sẽ có mặt khắp thế giới, đặc biệt tại các quốc gia hiếu chiến. Họ sẽ giữ vai trò quyết định trong công cuộc bảo vệ hòa bình, bằng cách ngăn cản chiến tranh. Trong trận đại chiến nguyên tử, phe nào tấn công bất thần là có hy vọng nắm được phần thắng. Sự tấn công bất thần này không thể xảy ra vì nhân viên của ta nhìn thấu ruột gan các lãnh tụ từ đông sang tây.

Không thể gây ra đại chiến, nhân loại chỉ còn lối thoát duy nhất: hòa bình. Muốn tiến tới hòa bình, các quốc gia phải thương thuyết với nhau. Nhờ những nhân viên như Thùy Lan và Môli, chúng ta sẽ khám phá ra dễ dàng mọi tài liệu, văn thư tối mật của đối phương. Như Tôn Tử đã nói, biết mình, biết người, thì trăm trận đánh trăm trận thắng. Nước Việt Nam nhỏ bé và yếu ớt của chúng ta sẽ trở thành cường quốc nhất nhì trên hoàn vũ.

Văn Bình hỏi:

- Công cuộc nghiên cửu ở trung tâm Z.003 đã tới đâu?

Bửu Tấn đáp:

- Tuy mới ở thời kỳ khai sơn, phá thạch, chúng tôi đã đạt được kết quả khả quan. Một số chuyên viên về siêu hình học hoạt động lâu năm ở nước ngoài đã về nước. Ngoài ra, các cơ quan tình báo bạn đã cung cấp cho ta nhiều máy móc quan trọng, như máy làm ma trơi, máy làm ma ném đá, máy chế tạo xú uế.

Im lặng một lát, Văn Bình hỏi tiếp:

- Tôi còn ở đây đến bao giờ?

Bửu Tấn đáp:

- Việc này tùy ông Hoàng. Tôi chỉ có nhiệm vạ giải thích cho anh hiểu rõ căn bản của khoa học siêu hình, và phương pháp áp dụng vào ngành gián điệp tân tiến.

Văn Bình móc túi tìm thuốc lá. Không khí dưới hầm làm cổ họng chàng khô đắng. Nhưng Bửu Tấn khoát tay:

- Chưa được. Một đốm lửa có thể gây ra hỏa hoạn. Tôi biết anh thích hút thuốc, nhất là thuốc Salem thơm vị bạc hà. Trong 5 phút nữa, anh sẽ được hút tha hồ. Nào, chúng ta ra khỏi nơi này. Anh cần hỏi thêm gì không?

Chỉ tay vào thiếu nữ ngồi gục trên ghế, hơi thở đều đặn, tỏ ra đã ngủ say, Văn Bình hỏi:

- Còn cô Thùy Lan?

Bửu Tấn nhìn nàng, giọng mơ màng:

- Nàng ngồi đây cho đến khi tỉnh dậy. Thường thường, nàng ngủ một hơi, 5, 10 ngày liên tiếp. Trong khi ngủ, nàng không ăn uống gì hết. Và khi dậy nàng chỉ uống một ly nước lạnh mà thôi. Thỉnh thoảng, nàng mới ăn, và chỉ ăn đồ nhẹ. Một bộ phận điện tử tí hon được gắn trong óc nàng. Hễ nàng thức giấc, bộ phận này sẽ truyền tin đến văn phòng điều khiển trung ương ở tầng trên. Nhân viên của tôi túc trực trong phòng suốt ngày đêm. Họ sẽ chăm nom cho nàng.

Dáng điệu buồn rầu, Văn Bình vuốt ve mái tóc óng ả của Thùy Lan. Nàng ngủ mê mệt, mặt gục xuống hai bàn tay. Tiếng ngáy của nàng êm ái, thơm tho như của mọi người con gái khỏe mạnh và đáng yêu khác. Mùi thơm đặc biệt này đã quyện thêm mùi da thịt thanh tân, khiến Văn Bình ngây ngất. Chàng buột miệng:

- Thùy Lan có chồng chưa, bác sĩ?

Bửu Tấn thở dài:

- Chưa.

Tiếng thở dài của Bửu Tấn dội sâu vào lòng Văn Bình. Đột nhiên, chàng cảm thấy cô đơn và rét lạnh hơn bao giờ hết, mặc dầu chàng được hàng tá đàn bà yêu thầm, nhớ trộm. Lần thứ nhất trong đời, chàng gặp một cô gái như Thùy Lan với vẻ đẹp cổ kính như nhánh mai gầy dưới trời đông giá lạnh. Nếu nàng không bán thân bất toại, chàng đã cúi xuống, nắm gọn bàn tay xinh xắn của nàng, và âu yếm hôn thật lâu vào môi nàng. Chàng sẽ mời nàng đi ăn và du hí suốt đêm, và chàng tin nàng ưng thuận. Từ bao năm nay, chàng chưa hề bị phụ nữ ghét bỏ.

Tạo hóa đã phú cho Văn Bình một sức hấp dẫn phi thường. Chàng được phụ nữ yêu thương mặn nồng nhờ thân hình cao lớn, đầy thớ thịt rắn rỏi như người Tây phương, mớ tóc quăn hung hung cắt ngắn phất phơ trên vừng trán rộng, khuôn mặt khả ái với cái miệng si tình và ngạo nghễ, nhất là cặp mắt lúc quyến rũ dịu dàng, khi tóe ra tia lửa pha chất thép. Đã gặp chàng không người đàn bà nào muốn xa, vì ngoài tài ăn nói lưu loát, duyên dáng, hùng biện, chàng còn có kiến thức uyên bác, và võ nghệ cao cường.

Bửu Tấn dẫn Văn Bình tới một cánh cửa sắt đồ sộ. Văn Bình chưa kịp hỏi thì tấm cửa nặng mở dạt sang bên.

Trước mặt chàng là một gian phòng trang hoàng lộng lẫy. Một người đàn ông nhỏ thó ngồi đợi chàng trong cái ghế bành rộng.

Văn Bình trố mắt nhìn. Người ấy là ông Hoàng, tổng giám đốc Mật Vụ.

*

* *

Tiếng rú hoảng hốt của Thanh Xuân làm rung chuyển căn gác ọp ẹp và tiều tụy. Trần Hinh giơ cao vỏ chai vỡ, sửa soạn giáng xuống. Trong lúc vội vàng, hắn không biết sẽ hạ ai trước.

Thanh Xuân kéo vội cái khăn trải giường cũ kỹ để che tấm thân lõa lồ, láng bóng bồ hôi. Người đàn ông buông nàng ra, và nhảy vọt xuống giường.

Lúc ấy, Trần Hinh mới nhận ra tình địch là người ngoại quốc, về sức vóc, người lạ hơn hẳn Trần Hinh. Bộ lông ngực của hắn trông đen sì và dữ tợn như lông con gấu. Cổ hắn bạnh ra, bộ mặt vũ phu, diêm hàm răng khấp khểnh và làn môi mỏng dính. Song về tài nghệ, chưa chắc ai hơn ai. Trần Hinh không đến nổi là tay tầm thường trong làng nhu đạo.

Gã ngoại kiều lùi dần, lùi dần, trong khi Trần Hinh tiến lên, tiến lên. Cái vỏ chai nguy hiểm đang rình cơ hội thuận tiện đánh vào đầu đối phương.

Trần Hinh dồn hắn vào cái tủ đựng quần áo mốc meo và rỗng tuếch. Trong một vài giây đồng hồ ngắn ngủi nữa Trần Hinh sẽ dùng độc thủ. Đôi mắt của gã ngoại kiều mở rộng nhìn chăm chăm vào mắt Trần Hinh, hai tay hoành ra, như chờ vỏ chai giáng xuống thì hất bắn xuống đất.

Lưng gã ngoại kiều đụng vào cửa tủ. Cơ hội tốt đã tới cho Trần Hinh. Hắn sẽ giết tên đàn ông lạ mặt, rồi hậu quả ra sao cũng được. Hắn đã quên hết mọi việc, chỉ nghĩ đến việc Thanh Xuân ôm ấp một người đàn ông đáng ghét.

Trên mặt gã ngoại kiều thoáng hiện vẻ sợ hãi khác thường. Hắn biết Trần Hinh là kẻ giỏi quyền thuật nên phải thận trọng tránh né những mũi thủy tinh nhọn hoắt sắp đâm xuống tua tủa.

Trần Hinh cười lên sằng sặc. Hắn vừa chọn xong tử huyệt của địch. Sức lực hắn được dồn hết vào cánh tay phải. Bỗng nhiên Thanh Xuân kêu lên:

- Rờ nê?

Tiếng kêu thất thanh ấy làm gân tay Trần Hinh chùn lại. Và gã ngoai kiều đã lợi dụng tình thế để phản công chớp nhoáng. Nghe tiếng kêu, gã ngoại kiều nhoài lại cái bàn mộc ám khói. Trần Hinh cản lại không kịp. Cử chỉ nhanh nhẹn của gã ngoại kiều chứng tỏ một trình độ khá cao về cận vệ chiến.

Gã ngoại kiều vớ được con dao để trên bàn. Đó là một con dao nhỏ lưỡi nép trong cán, bấm nhẹ là bật ra, sáng quắc và sắc bén, kề vào đầu là tóc rụng không cần cắt. Với loại dao này, thủy quân lục chiến Mỹ hoạt động tại hậu tuyến địch đã hạ sát êm thấm hàng trăm lính Nhật trong Đại chiến Thứ hai ở Thái Bình Dương.

Nếu đó là trận đấu thông thường, Trần Hinh đã lùi lại khi thấy lưỡi dao đáng sợ. Nhưng hắn đã vượt qua mức sợ hãi thường tình, lửa căm thù đã khiến hắn liều lĩnh. Vì vậy, hắn xăm xăm tiến lên, mắt đỏ ngầu, đường gân xanh nổi ở tay, ở cổ và trên thái dương.

Thủ được võ khí phòng thân, gã ngoại kiều đã mất hẳn vẻ kinh hoàng. Hắn khom lưng, xuống tấn, lưỡi dao vờn thành hình tròn trước mặt, chờ phản ứng của Trần Hinh.

Thanh Xuân đã khoác xong cái áo ngủ rộng thùng thình. Tiến lại phía Trần Hinh, nàng van xin:

- Lạy anh, xin anh tha cho người ta.

Trần Hinh quắc mắt:

- Đứng xa ra, không tao giết liền bây giờ!

Nàng còn trù trừ, Trần Hinh đã hích cùi tay vào ngực. Bị đau điếng, nàng ôm chỗ đau, lảo đảo ngã xuống.

Gã ngoại kiều quát to:

- Hành hạ đàn bà, mày là đồ hèn.

Trần Hinh xông tới:

- Mày sẽ chết dưới tay tao.

Cái vỏ chai tạt ngang cuống họng tình địch. Tuy to lớn, gã ngoại kiều né tránh rất nhanh. Mất đà, Trần Hinh lạng sang bên. Hắn sực nhớ từ lâu không rượt lại môn võ sát lá cà. Nhưng dầu sao phong độ của hắn cũng chưa đến nỗi sút kém.

Quay người nửa vòng, Trần Hinh quật ngược vỏ chai vào mặt tình địch. Gã ngoại kiều thản nhiên hươi dao lên đỡ. Lưỡi dao bằng thép nguyên chất chạm vỏ chai, làm thủy tinh rơi vỡ từng mảng. Trần Hinh bồi thêm đòn nữa. Gã ngoại kiều cản lại, cái chai bị vỡ nát một nửa, rơi tung tóe trên nền gác.

Bồ hôi giỏ giọt trên trán Trần Hinh. Hắn biết nếu kéo dài cuộc đấu cái vỏ chai sẽ vỡ hết, và hắn sẽ bị áp đảo. Nghĩ vậy, hắn bèn đổi thế đánh. Hắn nghiến răng đâm vỏ chai vào mặt tình địch, nhưng nửa chừng hắn rút lại thật nhanh. Tưởng thật, gã ngoại kiều nâng dao lên đón, Trần Hình phóng một ngọn cước ghê gớm vào giữa bụng đối phương. Gã ngoại kiều thót bụng lại chịu đòn, song hắn chưa kịp chống lại ngọn cước phía dưới, thì Trần Hinh đã vút cái vỏ chai vào trán. Bị hai miếng đòn hiểm cùng một lúc, gã ngoại kiều đành ngã người về đằng sau.

Thế võ này là cái hớ mà Trần Hinh mong đợi. Ngã người về đằng sau, gã ngoại kiều vô tình bị mất thăng bằng, Trần Hinh đá mạnh vào mắt cá chân của đối phương là hắn lộn nhào. Cây thịt trên 80 cân gieo xuống sàn nhà đánh sầm một tiếng dữ dội. Lưỡi dao tuột khỏi tay, văng vào góc phòng.

Trần Hinh nhảy xổ lên người địch. Mặc dầu bị đè dưới, gã ngoại kiều vẫn không nao núng. Hắn tung bàn tay lông lá ra, bắt được cườm tay cầm khí giới của Trần Hinh, vặn thật mạnh. Kẻ chưa học qua nhu đạo đã gãy nát xương tay. Nhờ được huấn luyện, Trần Hinh đã biết cách phá bằng cách ném vỏ chai xuống đất.

Khi ấy, hai người chỉ còn tay không. Trần Hinh chẹn cổ gã ngoại kiều, miệng rít lên, căm hờn:

- Đồ bẩn thỉu, tao sẽ móc mắt mày trước khi giết.

Gã ngoại kiều vừa gỡ, vừa phân trần:

- Anh thật lạ lùng! Tôi làm gì anh đâu?

Trần Hinh nghiến răng:

- Mày bậy bạ với vợ tao mà còn bảo là chưa đáng tội chết ư?

Trên mặt tím bầm của gã ngoại kiều hiện ra vẻ sửng sốt. Phản ứng ấy không lọt khỏi sự nhận xét của Trần Hinh. Vì thế hắn nới lỏng vòng tay quanh cuống họng. Gã ngoại kiều thở dài chua chát:

- Nào tôi đâu biết nàng là vợ anh. Thấy ảnh anh trên bàn, tôi hỏi ai, nàng lại bảo anh là nhân tình hờ, không phải chồng. Nếu biết nàng có chồng, tôi chẳng khi nào dám tới. Người đàn ông nào cũng tìm vui với phụ nữ. Tôi bỏ tiền ra, và vợ anh đã bằng lòng. Đó không phải lỗi ở tôi.

Lời thanh minh của gã ngoại kiều làm Trần Hinh tỉnh mộng. Hắn quay lại phía Thanh Xuân đang ngồi bóp trán dười chân giường:

- Thanh Xuân? Hắn nói đúng không?

Nàng nghẹn ngào:

- Đúng.

Trần Hinh buông thả gã ngoại kiều. Rồi hắn ngồi phịch xuống ghế, tay bưng mặt. Gã ngoại kiều rón rén mặc quần áo. Xong xui, hắn đến bên mình Trần Hinh, giọng thân mật:

- Tôi thành thật xin lỗi anh.

Trấn Hinh đứng phắt dậy gầm lên:

- Có cút đi không?

Gã ngoại kiều mở cửa chạy vội ra. Tiếng giày đinh của hắn đập côm cộp trên bực thang xiêu vẹo. Ngẩng đầu lên, Trần Hinh thấy Thanh Xuân nhìn hắn, dáng điệu đau khổ:

- Anh ơi?

Trần Hinh gắt:

- Thôi, anh với em làm gì cho ngượng miệng. Tội không ngờ cô đốn mạt như vậy.

Thanh Xuân thở dài sườn sượt:

- Em không bao giờ muốn thế. Đó là hoàn cảnh bắt buộc. Em chỉ mong anh hiểu cho em.

- Cô còn đòi hỏi gì nữa? Giữa cô với tôi hết rồi.

- Thật ra, em chẳng dám đòi hỏi gì. Anh đuổi em, em cũng không dám cải. Duy em chỉ nhắc anh một điều: anh mất việc đã lâu, và đây không phải lần đầu em dấn thân vào nghề nhơ nhớp. Nếu không thì lấy đâu ra tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền mua sắm, tiền hút cho anh? Lẽ nào anh không biết. Anh biết, song vì không có tiền anh đành nén lòng ghen. Đến bây giờ...

Thanh Xuân khóc nức nở. Nàng đã nói đúng nổi lòng của Trần Hinh. Thật thế, hắn còn lạ gì Thanh Xuân là gái nhảy về chiều, khách khứa ít ỏi, không kiêm thêm nghề khác không sao sống nổi. Tuy nhiên, hắn vẫn ngậm miệng. Hắn tự cảm thấy hèn hạ và ích kỷ khi nghe Thanh Xuân nói.

Lau nước mắt, nàng nói tiếp:

- Anh ghen nữa đi, em không giận anh đâu. Trái lại, em còn sung sướng nữa. Anh ghen em, đánh em, em mới có thể biết rõ anh còn yêu em. Phải không Rờ-nê?

Trần Hinh nhắm mắt, để khỏi nhìn cảnh giường chiếu hỗn độn. Điếu thuốc thơm của gã ngoại kiều tắt nửa chừng còn nằm trơ trên cái đĩa sứ đựng tàn sứt mẻ. Tuần trước, lang thang ngoài phố về, thấy mẩu thuốc trên bàn, hắn đã vồ lấy hút lấy hút để, không cần hỏi thuốc của ai.

Giờ đây, điếu thuốc Camel thân mến biến thành cái gai nhọn đâm vào mắt hắn. Hắn vồ lấy điếu thuốc, ném xuống đất, dẫm lên cho nát bét. Mắt hắn long lên sòng sọc:

- Cô hẹn hắn khi nào?

Nàng đáp qua nước mắt:

- Đêm... qua.

- Phòng ngủ của tôi, không phải là ổ điếm.

- Trước kia... nhiều lần rồi, song anh lặng thinh, nên em tưởng anh bằng lòng. Khốn nạn... vì chúng ta quá nghèo, miễn cưỡng em phải... Nếu anh có tiền, không cần nhiều, chỉ tạm đủ sống, em sẽ bỏ hết.

- Hừ, trước khi đi, tôi đã nói với cô là sắp có tiền. Cô lại hẹn tôi về sớm, vào Chợ Lớn ăn mì. Cô thích làm nghề bẩn thỉu, chẳng phải vì cô hy sinh cho tôi.

- Oan em lắm. Cách đây hai tuần, anh cũng hứa là có tiền, có thật nhiều tiền. Báo hại em nằm đợi anh một ngày, không lên vũ trường. Rốt cuộc, không có tiền ăn cơm. Hồi sáng, em sợ anh hứa phiệu như lần trước.

Lời nói của cô gái nhảy về già làm gã giang hồ tê tái. Cách đây hai tuần, Trần Hinh chắc mẩm có tiền, vì một người ban cũ từ Lào sang, hứa thuê hắn bảo tiêu hàng lậu ở vùng biên giới. Người bạn hứa trả trước 30.000 đồng, mỗi chuyến tùy hàng ít hay nhiều hắn sẽ được lãnh 50.000 đồng nữa. Nắm được lời cam kết của bạn, Trần Hinh đã lên mặt với Thanh Xuân, bắt nàng ở lì trong phòng, đợi hắn mang tiền, mang thức ăn nguội về. Nàng chờ mỏi mắt không thấy bánh mì, xúc xích, rượu chát và thuốc lá Mỹ. Vì người bạn Lào đã bị bắt.

Lòng Trần Hinh rạt rào tình thương vô hạn. Hắn định ôm lấy nàng, hôn lung tung vào tấm thân nhầy nhụa. Tuy nhiên, hắn lại đứng sững. Tờ giấy bạc hai trăm nhàu nát nằm tênh hênh trên cái bàn ám khói và cáu đất. Đó là món tiền hưởng lạc của gã ngoại kiều lạ mặt. Trời ơi, nàng phải bán mình để lấy 200, số tiền tầm thường mà Trần Hinh vừa tung cho trẻ con hàng xóm nhặt chia nhau ăn mực nướng!

Bàn tay Trần Hinh run lên. Tờ 200 đen đủi như cái tát trời giáng vào đôi má hóp của Trần Hinh. Hắn vụt đứng dậy, như ngồi trên lò so. Thanh Xuân gọi giật:

- Rờ nê, anh đi đâu?

Chẳng nói nửa lời, hắn quày quả ra cửa. Nàng túm lấy áo hắn, giọng van vỉ:

- Đừng bỏ em tội nghiệp, Rờ nê.

Bàn tay trái của Thanh Xuân đặt lên khung cửa. Trần Hinh dập cửa thật mạnh: 5 ngón tay mảnh dẻ bị tím bầm. Song nàng không biết đau. Trong óc nàng, một ý nghĩ choán hết: phải làm cách nào giữ Trần Hinh lại.

Nàng bá lấy cổ hắn, định hôn. Hắn gạt nàng ra. Nàng ngã lăn chiêng trên nền gạch ướt át. Trần Hinh nhổ bẹt bãi nước bọt, đoạn bước rảo xuống cầu thang, mặc nàng rên rỉ một cách thảm thiết.

Bên ngoài, trời nắng như thiêu như đốt.

*

* *

Trần Hinh mở choàng mắt. Bóng tối đã bao phủ bờ sông Sàigòn. Con sông Đồng Nai uốn một vệt dài lấp lánh, dưới nền trời nhung đen láng mượt gắn hàng trăm hột kim cương óng ánh và đỏm dáng.

Đầu Trần Hinh nhức như búa bổ. Trước mắt hắn khách sạn Majestic biến thành một ngọn đèn khổng lồ lắc lư trước gió. Hắn sực nhớ là đã uống nhiều rượu mạnh. Sau khi rời căn gác ọp ẹp đường Trần Hưng Đạo, hắn chui vào một tiệm rượu gần bến xe buýt, cạn hết ly này đến ly khác, đến khi miệng cháy bỏng, thân thể ngất ngư mới thất thểu trèo lên xích lô. Qua tiệm Thái Thạch, hắn nhảy xuống, mua một chai chianti, thứ rượu vang dễ say của Ý, cặp vào nách với miếng dăm-bông lớn, rồi ra bờ sông hóng mát. Hơi men làm hắn nóng ran mặc dầu gió chiều thổi vù vù, một số người phải mặc áo len.

Trong chớp mắt, hắn uống hết chai chianti. Vứt vỏ chai xuống nệm cỏ, rồi dựa lưng vào cây dừa, nhìn ra sông, ngủ thiếp lúc nào không biết. Giấc ngủ say sưa làm hắn quên được sự thật đau lòng.

Bờ sông vắng lặng như trong ngày đông giá rét. Trần Hinh có cảm tưởng là nước sông đặc sệt lại, và quyện vào nhau không chảy nữa. Xa xa, lóe lại ánh đèn của bến đò Thủ Thiêm. Một ánh đèn vừa lóe sáng trong cuộc đời tăm tối và đau thương của hắn.

Hai cây kim đồng hồ ở cổ tay chỉ đúng 7 giờ. Hắn mới mua đồng hồ tại chợ Bến Thành. Từ một năm nay, hắn không được đeo đồng hồ. Hắn coi giờ bằng cách nhìn bóng nắng, hoặc nghe còi hụ 12 giờ trưa, và tiếng xướng ngôn mỗi giờ trong đài bá âm được phòng bên vặn ong ỏng. Cái đồng hồ mới mua bắt hắn nghĩ đến công việc sắp làm.

Hắn xốc cổ áo sơ mi nhàu nát, đá vỏ chai chianti xuống nước kêu bõm, bật lửa hút thuốc lá, miệng lẩm bẩm:

- Ừ, thì làm, sợ gì!

Bách bộ đến đại lộ Nguyễn Huệ, Trần Hinh gặp tắc xi. Hắn vẫy lại, dặn lái vào Chợ Lớn.

Ngồi trên xe, ruột gan Trần Hinh nóng sôi một cách khác thường. Con đường từ bờ sông vào Chợ Lớn bị kẹt xe nên chạy được một quãng, tài xế lại tắt máy đậu lại. Trần Hinh giục:

- Mau lên, kẻo tôi lỡ hẹn.

Người tài xế đạp lút ga, chiếc xe con cóc vọt mạnh lên phía trước. Nhưng Trần Hinh vẫn thấy quá chậm. Một phút sau, hắn lại gắt:

- Sao anh không chạy nhanh thêm nữa?

Người tài xế dán mắt vào con đường sáng loáng ánh đèn, không đáp. Trần Hinh càu nhàu:

- Anh điếc hả?

Lúc ấy, người tài xế mới chậm rãi trả lời:

- Trần Hinh, anh lầm rồi. Tôi không điếc đâu. Họa là anh mù thôi.

Người tài xế nói bằng tiếng Việt lơ lớ. Thoạt nghe, ai cũng biết tài xế là người phương Tây học tiếng Việt nhiều năm song chưa nắm được bí quyết về sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Trần Hinh choáng váng như bị đánh vào đầu.

Thì ra tài xế là người ngoại quốc mặc quân phục đại úy Mỹ mà hắn tiếp xúc hồi trưa trong tiệm ăn trên đại lộ Đồng Khánh. Trần Hinh cố giữ vẻ mặt thản nhiên, chào đon đả:

- Ồ, té ra anh!

Tôkarin cười ngặt nghẽo:

- Mãi bây giờ anh mới nhận ra ư?

- Xin lỗi anh, trời tối quá tôi không thấy gì. Lúc nãy, vẫy tắc xi, tôi đứng ở chỗ tối dưới lùm cây to, anh lại đội mũ cát kết tùm hụp trên đầu, che kín gần hết mặt. Nếu anh không lên tiếng, có lẽ khi trả tiền, hoặc chạy qua chỗ có nhiều đèn điện, may ra tôi mới nhận diện được anh. Anh hẹn tôi tới 9 giờ mới gặp lại kia mà?

- Phải, tôi hẹn anh 9 giờ. Sở dĩ tôi đến bây giờ để xem thái độ anh ra sao. Đã 7 giờ 15 phút. Sắp tới giờ anh hành động rồi.

Trần Hinh sửng sốt:

- Tại sao anh biết 7 rưỡi gã bồi về nhà?

Tôkarin nhún vai, ra vẻ khỉnh miệt:

- Sao lại không? Cái gì tôi cũng biết. Tôi còn biết trưa nay anh xung đột với một gã ngoại kiều trong phòng anh nữa.

- Thôi, tôi hiểu rồi. Anh bén gót tôi từ trưa đến giờ.

- Anh muốn đoán ra sao, tùy ý. Tôi chỉ cần anh làm đúng lời tôi dặn. Và anh đừng quên con mắt của thượng cấp luôn luôn ở bên anh.

Trần Hinh nín thinh. Xe tắc xi phóng như tên bắn qua ngã tư giữa lúc đèn hiệu chuyển sang màu đỏ. Ba phút sau xe đậu lại. Tôkarin nói:

- Anh sửa soạn thì vừa.

Trần Hinh lạnh người khi thấy cánh cửa tiệm ăn bên hữu mở rộng, rồi gã bồi hồi trưa hiện ra. Tôkarin nói:

- Anh phải theo hắn ngay.

Trần Hinh thót xuống đường. Trước khi bước vào đường Tản Đà, hắn hỏi:

- Anh đợi tôi không?

Tôkarin đáp:

- Chưa định.

Tắc xi rồ máy chạy thẳng. Buổi tối đường Tản Đà đông người qua lại, phần đông là thực khách. Ánh đèn vàng gợi cảm của tiệm ăn Cầu Vồng hắt qua làn thép mắt cáo ra đường nhựa. Gã bồi cắm cúi đi trước Trần Hình độ năm thước. Trần Hinh mừng rơn vì gã bồi bước rảo, không ngoảnh lại.

Trần Hinh mân mê cán dao trơn tru trong túi. Tôkarin quả đã oái oăm khi ra lệnh cho hắn hạ sát một người vô tội. Oái oăm hơn nữa là con đường Tản Đà vừa ngắn, lại vừa sáng, Trần Hinh bắt buộc phải ra tay giữa đường phố.

Tình thương người hồi trưa không còn nữa. Cảnh đầu gối tay ấp giữa Thanh Xuân với người đàn ông lạ làm nhạt mòn tình cảm. Hắn không sợ giết người nữa. Nếu phải giết thêm, hắn cũng không chối từ.

Gã bồi quặt vào hẻm. Trần Hinh tiến sát sau lưng. Ở quãng này, đường phố tối om. Trần Hinh đặt bàn tay lên vai gã bồi. Gã bồi đứng khựng và quay đầu lại. Nhận ra Trần Hinh, hắn nhoẻn miệng cười, hoàn hồn:

- À, ông? Ông đến chơi với các cháu phải không?

Trần Hinh không rụt rè nữa. Nếu chần chờ hắn sẽ mất cơ hội hạ thủ. Hắn bèn bấm vèo nút tròn trên chuôi dao. Lưỡi dao sát nhân nhảy ra, thấp thoáng trong bóng tối. Gã bồi chưa kịp kêu lên, mũi dao nhọn hoắt đã phập vào cuống họng.

Trần Hinh lách sang bên cho máu khỏi bắn tung tóe vào áo sơ mi. Gã bồi loạng choạng, rồi ngã quỵ xuống. Trần Hinh ấn cho lưỡi dao ngập sâu hơn. Rồi hắn rút mạnh ra. Máu tuôn òng ộc như mưa trên máng xối. Bình tĩnh, hắn lau lưỡi dao vào quần nạn nhân.

Chung quanh, Trần Hinh không gặp một ai. Mọi người chỉ tập trung ở đầu hẻm, nơi đậu xe bán giải khát và mì cháo. Giữa hẻm, trời tối om, cửa đóng im ỉm. Trần Hinh có cái may mắn là hạ sát gã bồi ở giữa hẻm.

Hắn loay hoay châm điếu thuốc cuối cùng bị nhàu nát. Lửa bật lên, hắn chưa kịp hút thì có tiếng reo:

- Ô kìa bác!

Trần Hinh cảm thấy tay chân cứng lại. Biết vậy, hắn không rềnh rang với điếu thuốc phải gió này nữa. Hắn không thể nào lầm được. Đó là tiếng kêu của thằng bé bốn tuổi mũm mĩm, con của gã bồi xấu số. Xác cha nó nằm khuất trong xó tối cách ba bốn thước, song nó đi qua nó chẳng biết gì hết, trái lại còn tỏ vẻ mừng rỡ. Trần Hinh cười gượng:

- Chào cháu. Cháu đi đâu đấy?

Thằng bé đon đả:

- Thưa bác, cháu ra ngoài ngõ đón ba. Ba hứa mang về cho cháu cái bong bóng màu vàng.

Trần Hinh định tảng lờ và rút êm ra ngoài đường, song đứa con gái 5 tuổi mà hắn gặp hồi trưa đã gắt em nó:

- Đã bảo là ba sắp về rồi... Mày có thói là gặp người lạ nào cũng trò chuyện. Ba biết mày sẽ bị đòn.

Đứa bé đáp, ngây thơ:

- Em biết là ba không đánh em đâu.

Chị nó cúng vào đầu nó một cái nhẹ:

- Mày chịu đi hay không?

Đứa bé phản đối:

- Để em chào bác đã chứ! Chị này chóng quên thật! Bác mới cho tiền hồi trưa mà chị không chịu cám ơn.

Đứa con gái vùng vằng, nắm lấy tay em trai. Thằng bé nghịch ngợm giật ra, rồi chạy biến vào bóng tối, có lẽ định chơi ú tim. Nhưng chỉ mấy giây đồng hồ sau, thằng bé kêu lên thất thanh:

- Trời ơi!

Rồi té nhào trên mặt đất. Trần Hinh chạy vội lại. Đứa bé vừa vấp lên thi thể nóng hổi của cha nó. Nằm dài trên đất, nó la ầm lên. Trần Hinh không còn thời giờ suy nghĩ nữa. Đã tới nước này hắn không thể nào lùi. Dầu muốn hay không, hai đứa trẻ dại dột kia đã dấn thân vào chỗ chết. Chúng đã gặp Trần Hinh bên cạnh xác cha. Lát nữa, chúng sẽ khai hết với cảnh sát. Và sớm muộn, Trần Hinh sẽ sa lưới nhà chức trách.

Chi bằng hắn ra tay trước. Hắn đã can tội giết người, bây giờ giết nữa cũng chẳng sao. Trong đời, hắn không thích hạ sát trẻ con nhưng đây là trường hợp một mất, một còn Trần Hinh ngập ngừng một giây đồng hồ, trước khi tóm cổ áo của đứa con gái.

Nó thét lên:

- Thả tôi, thả tôi ra! Kìa, cái ông này. Làng xóm ơi, cứu tôi với!

Con bé này mai sau sẽ thành mụ đàn bà điêu ngoa, Trần Hinh tự an ủi như vậy. Hắn không cho đứa gái kêu cứu lần thứ hai nữa, Bàn tay kếch xù của hắn đã siết quanh cổ. Dưới đất, em trai nó lồm cồm dậy. Trần Hinh lôi thằng bé về phía mình, và giáng sống bàn tay xuống. Tội nghiệp cho đứa trẻ thơ ngây: bàn tay sát nhân rơi đúng thái dương. Thằng bé 4 tuổi vỡ óc, chết liền không kịp kêu đau. Mấy cái kẹo xanh đỏ gói bằng giấy bóng cất trong túi để lát nữa biếu cha bị bắn trên đất. Một chiếc giép cao su trắng, quai xanh, của nó bay vèo xuống rãnh ngập nước và rác rưởi, kêu bõm một tiếng.

Trần Hinh xiết chặt thêm nữa: đứa bé gái dãy dụa một cách tuyệt vọng trong vòng tay cứng như thép, chỉ phát ra tiếng ú ớ nho nhỏ. Mặt đứa bé tím bầm, toàn thân nó mềm nhũn như bún. Nó thở hắt ra rồi tắt hơi trong im lặng.

Trần Hình xô đứa bé ngã xuống. Trong vòng hai phút ngắn ngủi, thời gian dân nhậu uống xong ly la-ve, hắn đã hạ sát ba người. Hắn hạ sát một cách bình thản như dân nhậu bưng ly la-ve lên miệng.

Trần Hinh bước vội ra đầu hẻm. Ánh đèn nê- ông sáng quắc của xe mì, và nước mía chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Môi hắn rung rung những gì không rõ. Hắn đứng lại, để khỏi tạo ra ngờ vực.

Một người đàn bà dán cặp mắt vào áo sơ mi vàng lợt của Trần Hinh. Cúi xuống, hắn tái mặt thêm nữa. Vết máu loang lổ ở ngực. Vừa khi ấy, trong hẻm vẳng ra tiếng rú thất thanh:

- Trời ơi, người chết.

Toàn thể đều nhốn nháo. Thừa dịp lộn xộn, Trần Hinh lẻn ra đường. Tiếng chén bát chạm nhau trong tiệm ăn nổi vang trên đường Tản Đà. Tôkarin dặn hắn phải nhìn tứ phía trước khi gọi tắc xi. Vì vậy, Trần Hinh đi từ từ lại tiệm ăn thượng lưu Cầu Vồng.

Tắc xi đậu ngay giữa đường. Như người điên, Trần Hinh nhảy lên. Hắn có cảm gíac là hồn ma oan khuất đang rượt sau lưng. Tắc xi phóng một mạch về Sàigòn.

-------------------------

Chú thích:

(1) Tức là Mollie Fancher. Y sĩ riêng của nàng tên là Samuel Eleet Speir, theo doi tình trạng của nàng trong nhiều năm, đã chứng nhận những việc kể trên là đúng.

Để phối kiểm lại chắc chắn, một ngày kia bác sĩ Speir đột ngột đến nhà riêng của Môli, và trao cho nàng một bức thư gắn si kỹ lưởng, mà ông mới nhận được hồi sáng, chưa đọc. Nàng không cần bóc thơ mà vẫn đọc vanh vách từ đầu đến cuối. Bác sĩ Speir so với bức thư thì không sai một chữ. Nhiều bác sĩ khác đã tới thí nghiệm với Môli, như bác sĩ Robert Orminston, chuyên viên hữu danh về thần kinh học, bác sĩ Williard Parker, và nhà văn hữu danh Parkhurst. Ngày 3-2-1916, sau nửa thế kỷ nằm liệt giường, cô Môli mời tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đến dự cuộc tiếp tân sinh nhật. Ông Wilson từ khước. 8 ngày sau, cô Môli từ giả cõi đời.

(2) Tác giả xin lỗi bạn đọc vì không thể đi sâu vào các chi tiết chuyên môn thuần túy. Theo bác sĩ McConnell, chất RNA (ribonucleic acid) gây ra hiện tượng di truyền. Chất RNA do DNA (deoxyribonucleic acid) mà ra. Bác sĩ McConnell phát minh ra thuyết «Tâm lý học về ảnh hưởng» (Psychology of Influence) có thể hoàn toàn thay đổi bộ óc con người trong vòng một thời gian ngắn, biến người ngu thành khôn, biến người thường thành người có dị khiếu siêu hình như Môli. Bác sĩ Allan L. Jacobson đã thí nghiệm khả quan với giống chuột. Phòng thí nghiệm Abbett (Hoa Kỳ) cho biết là cnộc thí nghiệm DNA-RNA có nhiều triển vọng.

(3) Trước khi Đại chiến Thứ hai chấm dứt, Hoa Kỳ lập ra phái bộ bí mật Alsos có nhiệm vụ đưa các khoa học gia Đức, sang Mỹ. Chiến dịch Overcast đẫ đưa 3.000 khoa học gia Đức sang Mỹ. Trong thời gian gần đây, Ai Cập đã tái diễn kế hoạch này, hầu thúc đẩy công cuộc chế tạo hỏa tiễn.


Z.28 Gián Điệp Siêu Hình

Người Thứ Tám
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Chương 5: Thế Giới Ma Quỷ

Đã lâu, Văn Bình mói gặp lại ông Hoàng. Chàng nhận thấy ông tổng giám đốc già hơn trước, có lẽ vì nhiều tháng nay làm việc suốt đêm. Năm ngoái, tóc ông Hoàng mới bạc non nửa, nay đã bạc gần hết. Những nếp răn trên vầng trán rộng, và ở đuôi cặp mắt cận thị nặng, được khơi sâu, thoạt trông ai cũng biết ông Hoàng đã quá lục tuần.

Y phục ông mặc trên người vẫn là cái quần ống chân voi, và cái áo vét tông bó ngực, ngắn cũn cỡn, bằng hàng màu đen nhàu nát và bạc thếch nhiều chỗ. Văn Bình không hiểu sao ông Hoàng lại quyến luyến bộ đồ cũ kỹ và bẩn thỉu này. Có lẽ đó là quân áo do bà vợ xấu số may cho ông mấy chục năm trước, hồi ông còn là nhà gián điệp trẻ tuổi, tài ba, đội lốt phóng viên báo chí, in dấu chân trên khắp thế giới. Nhưng cũng có lẽ vì ông Hoàng không có thì giờ nghĩ tới thay đổi, hoặc may bộ mới.

Văn Bình há miệng, định phàn nàn, nhưng chàng lại im lặng. Chàng định hỏi tại sao ông chưa chịu may bộ mới, với món hàng tẹt gan thật tốt chàng mua tại Hồng Kông cho ông. Chàng lặng người đi trong một giây đồng hồ, vì y phục cổ xưa của ông tổng giám đốc Mật Vụ, vừa nhắc chàng là ông không có tiền. Ông Hoàng cầm trong tay hàng ngàn triệu bạc, tiêu pha không ai kiểm soát, nhưng chẳng bao giờ tơ hào một xu nhỏ, ấy là chưa kể hầu hết số lương tháng của ông được tặng cho quỹ tương trợ anh chị em nhân viên của Sở Mật vụ thiệt mạng vì công vụ.

Bộ âu phục cổ xưa và kỳ quái của ông tổng giám đốc phù hợp với cách trần thiết trong căn phòng rộng mênh mông, như phòng họp hội đồng. Tường đều sơn màu đen, màu đen ầm đạm và gớm ghiếc, chân tường viền trắng toát, làm Văn Bình liên tưởng đến tấm vải đen trắng phủ trên quan tài người chết.

Bàn giấy của ông Hoàng được kê vào góc dưới một bức tranh khổng lồ, vẽ hai con quỷ sứ đánh nhau loạn xạ bằng xà mâu và đoản côn, tóc xõa rũ rượi, lưỡi núc nác đỏ lòm thè ra kinh khủng. Văn Bình đứng sững, hết nhìn bức tranh âm phủ lại nhìn cái bàn sắt sơn đen. Ông Hoàng mỉm cười:

- Ngồi xuống đây. Tôi không phải là cô Thùy Lan đâu.

Văn Bình cười xòa trước câu nói đùa rí rỏm của ông tổng giám đốc già nua. Tuy nhiên, chàng cảm thấy ngượng nghịu khi buông mình xuống cái ghế bành lớn, ba chân, lót da gấu sần sùi, dường như làm ra để đe dọa hơn là để mời khách ngồi. Biết ý, ông Hoàng nói:

- Đây là văn phòng bác sĩ Bửu Tấn. Tôi đích thân đến đây gặp anh. Vì lát nữa anh sẽ lên đường.

«Lát nữa anh sẽ lên đường», trong thời gian phục vụ dưới quyền ông Hoàng, Văn Bình đã được nghe câu nói này hàng trăm lần. Ông Hoàng bố trí, lo liệu mọi chi tiết lớn nhỏ, Xong xuôi, ông cho Lê Diệp tìm chàng, dẫn đến nói qua loa 5, 10 phút, rồi xe hơi thực sẵn bên ngoài đưa chàng lên sân bay, phi cơ được đốt nóng động cơ từ trước.

Ông Hoàng nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy hơn người, nên mỗi lần đến trình diện, Văn Bình biến thành cậu học trò nhỏ bé, tầm thường. Thân hình gày gò, ốm yếu và cằn cỗi của ông Hoàng như lóe hào quang khiến chàng choáng váng, và tuân lệnh như máy.

Trên bàn, Văn Bình nhận thấy đống hồ sơ cao ngất. Ngồi ở đâu, ông Hoàng mang hồ sơ đến đấy. Ông có biệt tài ngồi suốt ngày đêm trên ghế, không cử động, ngoại trừ, gạt tàn điếu xì-gà Ha-van bất diệt và uống hàng lít cà-phê đặc không đường. Tuy lớn tuổi, ông làm việc khỏe hơn thanh niên. Ông say sưa với nghề nghiệp đến nổi hai mắt cận thị phai đeo kính đặc biệt, bỏ ra ông không thấy gì hết.

Ngoài chồng hồ sơ quen thuộc, Văn Bình còn thấy hai cái sọ dừa — phải, hai cái đầu người chết rữa thịt - đặt lỏng chỏng ở mép bàn. Hai sọ dừa quay mặt về phía chàng, miệng nhe ra cười khinh khỉnh. Chàng quắc mắt nhìn, chúng ngậm miệng lại. Cáu tiết, chàng muốn tát cho mỗi sọ dừa một cái song trước mặt ông Hoàng chàng đành ngồi yên trong ghế.

Dường như trêu ngươi chàng, hai sọ dừa đột nhiên nhìn về phía ông Hoàng để chai rượu huýt- ky hạng đắt tiền nhất, nguyên nút chưa khui, và bịch thuốc lá Salem màu xanh thẫm, thơm phức mùi bạc hà.

Huýt-ky và Salem là hai món tri kỷ của Văn Bình. Gần như là thói quen thiêng liêng, trước khi giao công tác cho chàng, ông Hoàng trịnh trọng đứng lên, tự tay mở chai rượu mạnh, rót cho chàng một chén lớn, và bóc hộp Salem, lấy một điếu, châm lửa, đưa tận miệng chàng, cử chỉ ấy làm Văn Bình bồi hồi cảm động. Chàng biết đó là một cử chỉ chân thật, phát ra từ đáy lòng một vị thánh sống, coi chàng như con đẻ, không phải là cách đãi bôi hoa mỹ của nhà ngoại giao. Văn Bình uống một hơi cạn ly rượu đầy ắp. Ông Hoàng mỉm cười:

- Anh khỏe hẳn rồi chứ?

Ông tổng giảm đốc thường vào đề bằng câu hỏi thăm vô nghĩa này. Vô nghĩa, vì trước khi vời chàng, ông Hoàng đã điều tra cặn kẽ. Theo nội luật, chàng phải báo cáo tỉ mỉ nơi ăn, chốn ở hàng ngày. Xe hơi của chàng được gắn máy vô tuyến để liên lạc thường xuyên với tổng hành doanh, hoặc ít ra cũng lắp dụng cụ phát tín hiệu, giúp cho ban tầm đài D-Fing (1) theo dõi nếp sống của chàng từng giờ, từng phút. Vẫn theo nội quy, chàng phải đến khám y sĩ riêng của sở mỗi khi lâm bệnh. Một cơn đau bụng nhỏ, một sự nhức đầu thường cũng được ghi vào hồ sơ bệnh lý, vì ông Hoàng muốn các điệp viên thượng thặng luôn luôn có sức khỏe đầy đủ, và trí phán đoán sáng suốt. Ngoài ra, sự chăm sóc mật thiết này còn có mục đích chận đứng mọi âm mưu đầu độc của kẻ thù. Trên thế giới, nhiều cơ quan điệp báo - thù cũng như bạn - không muốn Văn Binh sống dai. Kẻ thù lăm le giết chàng, vì chàng là cái gai nhọn trong mắt họ. Bạn cũng ghét chàng vì chàng đã phỗng tay trên họ hàng chục vụ.

Văn Bình đáp, giọng hờn rỗi:

- Thưa, bao giờ tôi cũng khỏe. Nhưng vì ông mà tay tôi bị đau, phải nằm ở bệnh viện Z.005 gần một tháng.

Ông Hoàng kinh ngạc:

- Vì tôi mà tay anh đau? Lạ nhỉ?

Ông tổng giám đốc lấy cái cặp da để trên ghế, mở ra. Bên trong chứa đầy hồ sơ cá nhân, ông rút hồ sơ đề tên Z.28 ra coi. Giọng trịnh trọng, ông đọc:

«Báo cáo tối mật, số 0065, ngày... tháng,.. năm...giờ... về bệnh tình của Z.28. Tiếp theo phiếu trình đặc biệt số AS-712.

Tuân lênh ông tổng giám đốc, tôi đã báo tin cho Z.28 biết là lá đơn xin nghỉ dưỡng sức một tháng đã được chấp thuận. Tuy nhiên, trước ngày từ giả Sàigòn, Z.28 mắc một chứng bệnh lạ, bàn tay tự nhiên sưng vù và làm mủ, Theo nội quy, Z.28 tới trình diện Trung tâm Z.005, và y sĩ trưởng Trung tâm cho biết phải điều trị một thời gian mới bình phục.

Nguyên nhân là Z.28 chạm phải hơi độc mù-tạt. Theo cuộc điều tra riêng của Lê Diệp, Z.28 say rượu nên đụng vào sơn hơi độc тù-tạt quét trên tường của trụ sở Tân Sơn Nhất. Vì sợ Z.28 phật ý - Z.28 thường có tự ái quá cao - Lê Diệp và tôi không cho đương sự biết nguyên nhân. Y sĩ trưởng Trung tâm Z.005 cũng giữ kín.

Kính trình ông tổng giám đốc để tùy nghi định đoạt.

Nguyên Hương

Bí thư trưởng

Đọc xong, ông Hoàng bỏ tờ giấy xuống bàn, đôi mắt cậu thị mơ màng sau làn kính dày cộm:

- Anh nghe rõ chưa? Anh say rượu, chạm phải chất độc, sao lại đổ lỗi cho tôi?

Văn Bình cứng họng. Chàng có cảm giác như vừa nhai lầm một gói ớt mọi, cay thấu xương tủy. Nguyên Hương và Lê Diệp đồng lõa với nhau để phá đám tuần trăng mật Đà Lạt của chàng với Thúy Liễu. Hơn thế nữa, họ còn che mắt ông Hoàng, bịa chuyện say rượu để nhốt chàng một tháng trong lao thất Z.005.

Ông Hoàng biết rõ mối tình lâu năm của Nguyên Hương đối với chàng, song không có thời giờ quan tâm tới.

Ỏng Hoàng lại tin nàng như con đẻ nên mọi việc lớn nhỏ đều giao cho nàng giải quyết. Mối hận này, chàng phải tìm cách thanh toán. Nhưng thanh toán bằng cách nào? Chàng không thể xử tệ với Nguyên Hương, người con gái ngoan ngoãn và thủy chung, đã biến thành một phần của đời chàng. Chàng cũng không thể cưới nàng làm vợ. Chàng chỉ còn cách ráng chịu. Ráng chịu không dám hé môi với ông Hoàng.

Chàng bèn gãi đầu, giọng ngượng ngập:

- Xin lỗi ông. Dạo này, tôi hay quên. Vâng, đêm ấy tôi uống nhiều rượu quá!

Ông Hoàng cười ha hả:

- Tôi lại tưởng bạn đồng nghiệp của anh về hùa với nhau để hại anh. Từ nay trở đi, anh cần gì, cứ liên lạc thẳng với tôi, nghe không?

Ông Hoàng đùa hay thật, chàng không biết. Chàng giả vờ châm điếu Salem để tránh nụ cười và cái nhìn soi mói của ông tổng giám đốc. Vẻ mặt đột nhiên nghiêm trọng, ông Hoàng nói:

- Thôi, chuyện nhỏ bỏ qua đi, giờ đây ta bàn đến đại cuộc. Lần trước, chúng ta tổn bao công phu mới khám phá được công cuộc thí nghiêm của địch về tia sáng giết người (2). Như anh đã biết, hiện tình khoa học chưa cho phép Nga hay Mỹ chế tạo bom bằng tia laser, tuy nhiên, việc áp dụng laser vào hệ thống truyền tin cho tàu ngầm đã biến thành bí mật quân sự vô cùng quan trọng. Theo chỗ tôi biết, hai cường quốc Mỹ, Nga đã hoàn bị được cách truyền tin dưới nước này.

Văn Bình buột miệng:

- Vậy thì cuộc diện thế giới sắp đổi khác.

Ông Hoàng chắt lưỡi:

- Cao nhân tắc hữu cao nhân trị, câu nói thời xưa ấy có thể thích hợp với mọi thời gian và không gian. Lúc chưa chế ra laser các nhà khoa học đều tin laser là vũ khí tuyệt đối, và việc dùng tia sáng laser thay vô tuyến điện để liên lạc với tiềm thủy đĩnh dưới biển sâu được coi là phi thường. Ngờ đâu, người ta đã tìm được cách chống lại. Vả lại, sau nhiều cuộc thí nghiệm, người ta nhận thấy truyền tin bằng laser có sự bất tiện. Bất tiện vì phải phát ra những tia sáng màu xanh cực mạnh mới xuyên qua nước xuống tàu ngầm. Khi ấy, vệ tinh do thám trên không gian có thể nhìn thấy, vị trí của tiềm thủy đĩnh chở hỏa tiễn nguyên tử dễ bị bại lộ. Bây giờ, phương pháp tuyệt hảo là thông tin không cần tia laser và máy móc rườm rà.

Văn Bình hỏi:

- Không có máy móc rườm rà thì truyền tin sao được?

Đặt ngón tay trỏ lên trán, ông Hoàng nói:

- Sao lại không? Loài người đã có bộ máy truyền tin rất tốt. Đó là bộ óc. Tạo hóa tốn bao năm tháng mời chế được bộ máy này, tuy nhiên chúng ta chưa biết cảch dùng nó. Không riêng gì bộ óc, chúng ta còn chưa biết dùng những lợi khí vô song mà thiên nhiên phú cho con người.

Như công dụng của laser chẳng hạn. Các nhà bác học hữu danh đã tìm ra rằng con người có thể thông tin với nhau ở xa hàng triệu cây số bằng thần giao cách cảm. Nói cách khác, không cần laser với một hệ thống điện tử trị giá mấy trăm triệu đô la mà chỉ cần một vài nguòi, một vài bộ óc, và phép thần giao cách cảm.

Tuy nbiên thần giao cách cảm mới là một trong muôn vàn lợi khí siêu việt mà loài người chưa biết sử dụng. Nghe nói đến hỏa tiễn nguyên tử ai cũng lắc đầu le lưỡi. Trái siêu bom trăm mêgatôn có thể xóa một quốc gia ra khỏi bản đồ thế giởi, song nếu so sánh với sức mạnh của vũ trụ thì một, chứ hàng trăm, hàng vạn trái siêu bom cũng chỉ là giọt nước ngoài biển. Anh còn nhớ trận bão vừa qua không? Muốn tạo ra trận bão tương tự, người ta phải nổ nhiều bom nguyên tử trên thượng tầng không khí. Muốn gây ra địa chấn, như những trận địa chấn vừa qua ở Trung Đông, Bắc Phi và Nam Mỹ, phải nổ hàng trăm trái bom khinh khí. Anh sẽ có cảm tưởng nào nếu giờ đây loài người sử dụng được các năng lực ghê gớm của tạo hóa?

- Thưa ông, tôi hiểu rồi. Dạo này, sách vở và tài liệu khoa học cũng nói đến nhiều. Chế ngự được năng lực thiên nhiên là chinh phục được hoàn cầu không cần có bom nguyên tử.

- Anh nói đúng. Bấm nút cho hỏa tiễn xuyên lục địa bay lên trời thì mấy giây, hoặc mấy phút sau đối phương sẽ biết, và phóng hỏa tiễn đánh lại, thế giới sẽ tan thành tro bụi. Song nếu ta chế tạo được động đất, bão táp và lụt lội, ta tha hồ tàn phá địch mà địch không biết. Nga Xô có nhiều bom nguyên tử thật đấy, nhưng thử hỏi Nga Xô sẽ ra sao nếu mỗi ngày đều xảy ra một trận bão, kèm theo động đất? Theo ý tôi, không cần mất nhiều thời giờ. Chỉ cần một tuần là Nga Xô kiệt quệ. Bão táp và động đất sẽ làm bộ máy tấn công và phòng thủ của Nga Xô hoàn toàn hư hỏng. Lúc đó, ta sẽ tung ra tối hậu thư, và tôi tin chắc trăm phần trăm Nga Xô đầu hàng không điều kiện.

- Thưa nhiệm vụ của trung tâm Z.003 là chế ngự thiên nhiên cho mục đích điệp báo phải không?

- Tôi tưởng Bửu Tấn đã giải thích anh hiểu rồi. Chương trình dài hạn là nghiên cứu phương pháp hô phong, hoán vũ, như trong truyện Phong thần. Tuy nhiên, kế hoạch ngắn hạn thích hợp với khả năng tài chính và kỹ thuật của ta trong lúc này là nghiên cứu về ma quỷ. Tôi đưa anh xuống hầm ma là để thử lại đáp số của bài toán. Điều tôi cần biết trước khi đẩy mạnh kế hoạch là phản ứng của người can đảm trước ma quỷ. Anh có thể được coi là can đảm nhất nhì thế giới. Tôi nhận thấy anh mất bình tĩnh. Từ cuộc thử thách này, tôi có thể kết luận là bất cứ ai cũng sợ ma, chỉ khác nhau về sợ nhiều, sợ ít mà thôi.

Văn Bình tỏ dấu ngờ vực:

- Thưa ông, chẳng lẽ chúng ta dùng ma quỷ để dọa địch. Tôi không tin những lãnh tụ cộng sản như Cút Sếp và Mao Trạch Đông cũng sợ ma.

- Anh lầm rồi. Họ là con người như anh và tôi. Và họ còn sợ hơn anh và tôi nữa. Vả lại, loài người hiện nay có quan niệm không đúng về thế giới siêu hình. Nói đến ma, ta chỉ liên tưởng đến đốm lửa dật dờ trên ngôi mộ bỏ hoang, một bóng trắng lang thang trong đêm khuya rùng rợn. Ma quỷ không dung dị như thế đâu. Đó chỉ là dị đoan, là dốt nát, không hơn không kém.

- Nghĩa là ma quỷ có thật?

- Trả lời không, tôi đã tự mâu thuẫn và đi ngược lại công cuộc tìm tòi kiên nhẫn và đắc lực của nhiều khoa học gia trứ danh trên thế giới. Nhược bằng tôi nói có, anh lại đòi bằng cớ. Muốn giải quyết thắc mắc này, anh hãy nghĩ đến điện khí. Ngày nay, điện khí đã chiếm gần hết cuộc sống con người, từ ngọn đèn trong nhà đến con tàu chạy trên biển và hỏa tiễn phóng lên thượng tầng vũ trụ. Tuy vậy, chưa nhà bác học nào giải thích được điện khí vận hành và di chuyển ra sao. Cũng như thuốc át-pi-rin, thứ thuốc chữa bệnh nhức đầu mà người nông dân ở đồng ruộng Việt Nam cũng biết, các nhà bác học chỉ biết công dụng mầu nhiệm của nó, song chưa biết nó chữa bệnh như thế nào. Ma quỷ cũng vậy, chưa hiểu đươc ma quỷ không có nghĩa ma quỷ là huyền hoặc. Theo tôi ma quỷ là linh hồn của người, linh hồn của vạn vật. Toàn thể nhân loại, kể cả những kẻ duy vật khắc nghiệt, đều đồng thanh công nhận con người gồm 2 phần, phần xác và phần hồn. Từ ngữ có câu «hồn lìa khỏi xác » để chỉ phút cuối cùng trước khi chết. Hồn lìa khỏi xác rồi đi đâu, anh biết không?

Văn Bình lắc đầu, không đáp. Ông Hoàng nói tiếp, giọng đều đều, khúc triết như giáo sư giảng bài:

- Khoa học tân tiến đã chứng minh rằng sau khi con người tắt thở, linh hồn vẫn sống. Từ thế kỷ thứ 19, một thi hào người Anh đã nghiên cứu sâu rộng về vấn đề này, gây ra một phong trào bình luận sôi nổi trong giới siêu hình học ở Âu châu (3). Đầu thế kỷ thứ 20, một vị giáo sư người Pháp còn tiến xa hơn nữa, bằng cách chụp được cảnh hồn lìa khỏi xác (4).

Tuy nhiên, một y sĩ Mỹ đã thành công vẻ vang nhất trong một cuộc thí nghiệm siêu hình. Lần dầu tiên trong lịch sử, khoa học đã cân được linh hồn con ngurời nặng bao nhiêu (5). Cuộc thí nghiệm này xác nhận rằng linh hồn không phải là vô hình mà là hữu hình.

Từ ngày con người xuất hiện trên trái đất đến nay, số người và vật chết lên tới hàng ngàn triệu. Có nhà khoa học cho rằng các trận bão lụt và động đất xảy ra phần nào do sự phá phách của đạo quân hùng hậu của hàng trỉệu linh hồn ấy. Theo tôi không thể bỗng dưng nổi lên cuồng phong hay lụt lớn, mà đó phải là kết quả của nhiều cơn gió, nhiều con nước hợp lại, với sửc mạnh vô song của những linh hồn bay lượn trong không gian. Cho nên, muốn chế ngự thiên nhiên, giành quyền hô phong hoán vũ, đảo hải di sơn, trước tiên phải chế ngự linh hồn của thế giới người chết.

Văn Bình lặng nghe ông Hoàng nói. Trong đời gián điệp, chàng đã chạm trán với nhiều chuyện dị thường, song đây là cơ hội mang lại cho chàng những cảm giác dị thường nhất. Ném mẩu xì- gà Ha van xuống dĩa đựng tàn, ông Hoàng nói tiếp:

- Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi lập ra trung tâm Z.003. Vì đó là nơi định đoạt cho sự thắng bại của ta và của thế giới trong thời gian sắp tới. Giờ phút này, các chính phủ từ đông sang tây vẫn công kích mê tín dị đoạn, nhưng mặt khác trong bóng tối, lại lặng lẽ theo con đường riêng. Con đường tận dụng những lực lượng thầm kín.

Nga Xô, cường quốc vô thần trăm phần trăm, đang dành một ngân khoản lớn lao vào công cuộc khám phá bí mật của vũ trụ siêu hình. Đảm nhiệm việc khám phá này là trung ương R.U. Hiện mật vụ R.U. có nhiều cơ sở thí nghiệm ở phía sau bức màn sắt.

- Ồng muốn tôi vượt bức màn sắt phải không?

- Lần này, anh hoạt động ở Sàigòn, nếu cần mới xuất ngoại. Tôi được biết đích xác là GRU vừa thành lập 3 trung tâm gián điệp siêu hình, một ở gần Mạc Tư Khoa, một ở Tiệp Khắc, một ở Bắc Việt, trong vùng rừng rậm biên giới. Trung ương R.U. dùng toàn nhân viên cừ khôi, quen việc bắt cóc các nhà khoa học. Nhân viên của tôi ở Mạc Tư Khoa báo cáo về là R.U. đang phái một số nhân vièn từng phục vụ tại 36, 135 và 333 (6) sang Viễn Đông, đặc biệt là sang Việt Nam.

Hẳn anh đã biết những người như cô Thùy Lan có bộ óc đáng giá hàng triệu đô-la. Cô Thùy Lan đã giúp trung tâm Z.003 được nhiều công việc hệ trọng. Vào địa vị địch, tôi cũng ra lệnh bắt cóc Thùy Lan. Tôi giữ kín về nàng, ngoài tôi và Bửu Tấn ra, không ai biết. Tuy nhiên, trong khuôn khổ công cuộc trao đổi tin tức tình báo, tôi đã thông báo cho các tổ chức bạn MI-6 và CIA. Không ngờ một nhân viên quan trọng của MI-6 làm nhị trùng cho R.U. Y cho Nga Xô biết rõ về bản tài liệu mật tôi gửi MI-6 (7). May mà y bị bắt, và bị kết án 42 năm tù nên ta mớí có thời giờ và điều kiện đối phó.

Trong một phiên họp với hai ông giám đốc Ml-6 và C.I.A, tôi đã đề nghị tung vỏ chuối cho R.U. trượt ngã. Kế hoạch của tôi đã được các cơ quan bạn đồng thanh tán đồng. Qua một gián điệp đôi khác, chúng tôi cố ý cho địch biết ít nhiều về trung tâm Z.003, và về cô Thùy Lan. Dĩ nhiên R.U. phải sai người tới vì công tác này còn trọng đại hơn là đánh cắp tài liệu nguyên tử. Kế hoạch này được mật danh là Rồng Trắng. Và gồm 2 giai đoạn: một, lừa cho địch tới, rồi nhân cơ hội khám phá ra toàn bộ tổ chức nằm li của địch ở phía nam vĩ tuyến 17; hai, nếu có điều kiện, thâm nhập vào trung tâm gián điệp siêu hình GRU dọc biên giới Trung Hoa..

Sốt ruột, Văn Bình hỏi:

- Thưa, điệp viên RU đã tới chưa?

Ông Hoàng lặng lẽ lau mục kính:

- Rồi. Từ ba tháng nay, khi được tin địch quan tâm tới trung tâm Z.003, tôi đã can thiệp với Hải quân, tăng cường kiềm soát vùng duyên hải Vũng Tàu, Cam Ranh và Cà Mau. Tôi không tin tiềm thủy đĩnh R.U. đột nhập Cam Ranh và Cà Mau vì lẽ 2 hải cảng này ở xa Sàigòn, Riêng về Cà Mau bãi biển ở gần vùng sình lầy, lại ở trong khu vực hành quân, quân đội của ta đồn trú đông đảo nên địch phải chọn nơi khác. Nơi ấy là Vũng Tàu.

Chắc chắn tàu ngầm R.U. sẽ lẻn vào Vũng Tàu vì sở do thám Xô Viết đã nắm được bản họa đồ bí mật của hải quân. Đúng ra, chính tôi đã bố trí bán cho R.U. lấy 500. 000 đô la. Anh còn lạ gì, sở thiếu tiền hoạt động, thỉnh thoảng tôi phải bán một vài tài liệu mật để lấy ngoại tệ. Tôi đã ra lệnh cho phụ tá tùy viên quân sự của ta ở Hoa Thịnh Đốn làm nhị trùng cho R.U., do đó bản họa đồ vùng biển Vũng Tàu đã tới tay địch.

Như mọi hải cảng quan trọng khác, Vũng Tàu được đặt dưới sự canh phòng chặt chẽ. Hàng ngàn quả mìn tự động được thả ngoài khơi, tàu lạ không biết đường sẽ bị tai nạn. Từ hải phận qnốc tế vào bờ biển có 2 hành lang dành riêng cho tàu ngầm, gọi là hành lang A và B. Hành lang A là con đường thường dùng của ta. Còn hành lang B, theo sự can thiệp của tôi, đã được dành cho tiềm thủy đĩnh của địch. Mục đích của tôi là tạo điều kiện dễ dàng cho R.U. đổ bộ nhân viên vào bờ biển Vũng Tàu. Tuy nhiên, tôi vẫn bố trí kiểm soát vùng biển một cách kín đáo và hữu hiệu.

Một tàu đánh cá của ta - tàu chiến của hải quân ngụy trang làm tàu đánh cá tư nhân - bắt gặp một tiềm thủy đĩnh lặn xuống ở ranh giới hải phận. Vào giờ ấy, tàu ngầm của ta không có mặt ở điểm này. Cho nên tôi đã nắm được bằng chứng đầu tiên về sự thâm nhập của địch. Và đây là bằng chứng thứ hai.

Ông Hoàng cho Văn Bình coi bức ảnh một thanh niên vẻ mặt đĩ điếm, và nói:

- Đây là Trần Độ. Y là nhân viên của tôi ở Cấp. Cách đây nửa năm, y được kết nạp vào một tổ chức điệp báo mà tôi đoán chắc là GRU. Chỉ huy Trần Độ là lão Thọ, một gã giang hồ lăn lóc trong nghề gián điệp quốc tế. Thỉnh thoảng Trần Độ theo lão Thọ ra khơi đánh cá, kỳ thật là để tiếp xúc với tiềm thủy đĩnh của địch. Mặc dầu là nhân viên, Trần Độ không được liên lạc với trung ương. Nhân viên phụ trách y cung giấu kín hành tung. Mỗi lần báo cáo, y phải viết vào giấy bỏ vào «một hộp thư chết» được định sẵn.

Mỗi khi ra khơi, Trần Độ đều phúc trình cho tôi biết. Tôi chưa hành động vội, vì anh còn lạ gì, trong công tác phản gián điệp thì bắt hoặc giết nhân viên. của địch là việc bất đắc dĩ. Thường khi ta dung túng cho địch hoạt động, khác nào nuôi con gà cho béo mới mổ thịt. Để bảo vệ hoàn toàn bí mật, tôi cho Trần Độ làm việc một mình, không ai đi kèm theo thông lệ. Không ngờ đó lại là điều bất lợi.

Vừa rồi, Tràn Độ ra khơi cùng lão Thọ. Trước khi xuống thuyền, hắn đã báo cáo với tôi. Theo nguyên tắc, khi trở về hắn phải báo cáo lần nữa. Song, Trần Độ ra đi không về. Cả lão Thọ cũng biệt tích. Trưa hôm sau, tàu tuần tiễu duyên hải của thủy quân bắt gặp một chiếc đò máy hết xăng nhớt lênh đênh ngoài khơi, cách Vũng Tàu 10 cây số, trên đò không ai.

Như vậy có nghĩa là Trần Độ và lão Thọ đã chết. Khám xét trên thuyền, chuyên viên của ta đã tìm ra những vết tích của một cuộc đánh nhau. Vì thế, tôi kết luận là nhân viên R.U. từ tàu ngầm lên đã hạ sát Trần Độ và lão Thọ cho phi tang.

Cũng đêm ấy, một chiếc xe díp bị đánh cắp trước cửa khách sạn lớn ở Cấp. Trạm gác của quân đội cách Vũng Tàu 10 cây số trên đường về Sàigòn cho biết vào lúc rạng đông một đại úy cố vấn Mỹ lái xe díp một mình từ Cấp tới. Người này tự xưng là nhân viên trong văn phòng tướng Hạc Kin. Và trạm gác của ta đã để cho đi. Tôi đã liên lạc với phái bộ quân sự Mỹ và được biết chắc chắn đêm ấy không sĩ quan nào lái xe díp từ Cấp về Sàigòn. Vả lại, số xe díp này hoàn toàn giả.

- Nghĩa là nhân viên R.U. đang nghênh ngang hiện nay ở Sàigòn?

Ổng Hoàng gật gù:

- Tại chúng ta muốn cho địch hoạt động nghênh ngang để dễ đối phó, không phải vì chủng ta bất lực. Với đệ thất hạm đội Mỹ tuần tiễu ngày đêm trên hải phận quốc tế, với hàng chục giang đĩnh canh phòng duyên hải, với những máy radar, asdic và phương pháp tân tiến khác, chúng ta có thể bao vây vùng biển, một con cá cũng không vào lọt. Có mặt của địch ở thủ đô là tin mừng cho chúng ta. Tôi đã triệu hồi tiểu đội canh gác gần Vũng Tàu để hỏi thêm về tướng mạo của tên điệp viên R.U. Căn cứ vào sự mô tả của họ, tôi đã nhờ ban chuyên môn vẽ ra bức họa này.

Ông Hoàng đẩy tới trước mặt Văn Bình một tờ giấy trắng dầy trên có bức họa một thanh niên Tây phương khả ái, vẽ bằng bút chì than. Văn Bình reo lên:

- Người này dễ thương quá.

Ông Hoàng cười:

- Vì thế, tôi mới cử người khác, dễ thương hơn để đương đầu lại. Thành thật mà nói, tôi chưa biết trước anh sẽ phải làm gì. Vì trước khi đó, phải biết địch làm gì đã. Hiện nay, địch án binh bất động, song tôi có cảm tưởng là tình hình sẽ căng thẳng trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa. Theo nguyên tắc sơ đẳng của nghề tình báo, muốn bắt địch xuất đầu lộ diện ta phải nhử mồi chúng. Và tôi đã nghĩ tới anh làm con mồi.

Văn Bình chối bai bải:

- Thưa ông, tôi chán ngấy vai trò con mồi từ lâu rồi. Trong quá khứ, nhiều khi vai trò con mồi ở dưới mức khả năng của tôi nên tôi rất bực mình. Có lần tôi phải đội lốt nhà bác học ngu ngốc và yếu đuối, bị địch đánh thật đau mà không dám chống cự. Nghỉ ngơi đã lâu, tôi muốn lao đầu vào công tác hiểm nghèo, luôn luôn thay đổi và gay cấn, không thích giả vờ làm chàng thư sinh trói gà không chặt.

Ông Hoàng xua tay:

- Trong nghề này, công tác luôn luôn hiểm nghèo, thay đổi và gay cấn. Theo tôi, công tác anh sắp nhận còn nguy hiểm gấp mười những công tác trước kia. Anh đừng tưởng đây là công việc phẳng lặng, tầm thường. Rồi đây, anh sẽ chứng kiến nhiều chuyện sửng sốt. Tôi đã suy nghĩ suốt một đêm, một ngày, và quyết định chọn anh. Không nhân viên nào làm tròn được công tác tế nhị này. Trừ anh. Trong sở, anh là người duy nhất có đủ khả năng tinh thần và vật chất để đương đầu với những sự bất ngờ.

Nói đoạn, ông Hoàng đứng dậy, giọng trở nên rắn rỏi:

- Lẽ ra, chúng ta có thể chờ đợi ít lâu nữa, nhưng báo chí Mỹ đã châm ngòi trước, bắt buộc chúng ta phải chạy đua với kim đồng hồ. Anh còn lạ gì báo Mỹ? Ngòi bút tự do của họ có thể xía vào những vấn đề bí mật nhất. Nửa tháng trước, nhật báo Nữu Ước Diễn đàn đã đăng một tin quan trọng về bác sĩ U Myen, một chuyên viên lỗi lạc người Miến Diện về lãnh vực siêu hình.

- Thưa, họ tự ý đăng tin, hay là theo sự khuyến cáo của CIA?

- Không phải như vụ Lý Dĩ đâu (8). Lần này, họ hoàn toàn tự ý. Chung quy cũng vì đàn bà. Bác sĩ U Myen tình cờ gặp một thiếu nữ dễ dãi và xinh đẹp trong tiệm ăn. Rượu vào lời ra, U Myen đã thố lộ bí mật nghề nghiệp. May phước cô gái tò mò này là phóng viên báo Nữu Ước Diễn đàn. Nếu nàng là nhân viên gián điệp R.U thì chết... Tuy nhiên, bài báo đăng trên Diễn đàn cũng làm công luận xôn xao. Nhất là Trung ương tình báo C.I A. Từ 3 năm naỵ, sự hiện diện của U Myen trên đất Mỹ hoàn toàn được giữ kín. Bị báo chí căn vặn, miễn cưỡng nhà chức trách Hoa Kỳ phải thú nhận. Tương kế,tựu kế, tôi thảo ra kế hoạch Rồng Trắng.

Ông Hoàng đeo mục kính lên mắt:

- Bắt đầu từ phút này, anh sẽ là nhà siêu hình học danh tiếng trên thế giới.

- Thưa, tôi chẳng biết gì về siêu hình học.

- Bửu Tấn đã đưa anh vào trung tâm Z.003. Như vậy cũng đủ rồi. Hồi đội lốt bác sĩ ngữ học Lý Dĩ, anh mít đặc hoàn toàn mà còn phỉnh gạt được địch, nên tôi tin lần này anh thành công. Tôi nghe nói anh là người biết nhiều truyện ma nhất trong Sở.

- Thưa, đó là truyện cổ tích, truyện đùa qua quít, hầu hết là bịa đặt.

- Anh được toàn quyền bịa đặt. Tuy nhiên, tôi sẽ cử nhân viên có khả năng giúp anh một tay.

- Lê Diệp?

- Không. Người khác. Tôi sẽ báo anh biết sau. Cách đây ít lâu, trong khuôn khổ kế hoạch Rồng Trắng, tôi mời bác sĩ U Myen sang Sàigòn giúp chính phủ Việt Nam thiết lập một trung tâm khoa học siêu hình.

- Nghĩa là ông muốn tôi sửa soạn chờ R.U tới mang đi.

- Cũng gần như vậy. Tuy nhiên, mục đích chính của tôi vẫn là tiêu diệt hệ thống R.U. ở đây.

Ngay từ bày giờ, tôi đã ra lệnh chuẩn bị một trung tâm kiên cố để giam điệp viên R. U. Mẻ cá sắp đánh này chắc lớn lắm. À, còn vấn đề diện mạo, anh không khác U Myen mấy. Nếu khác là khác ở chỗ U Myen nhiều tuổi hơn anh, nửa mái tóc đã bạc, có để râu mép lún phún, và đeo kính cận thị gọng vàng.

Văn Bình khôi hài:

- U Myen thích Salem và huýt ky như tôi không?

Ông Hoàng nghiêm giọng:

- Theo chỗ tôi biết, U Myen rất mê xi-gà. Thứ Ha van lớn có mùi thơm hắc. Còn rượu thì anh khỏi lo. Mặc dầu sinh trưởng ở một quốc gia có truyền thống tu hành, U Myen lại là đệ tử của rượu mạnh. U Myen uống khá nhiều, và ít ra cũng là địch thủ đáng gờm của anh. Còn một điều nữa mà anh bằng lòng, đó là U Myen có nhiều cảm tình với phụ nữ đẹp. Hiện U Myen còn sống độc thân nhưng bạn gái thì nhiều.

- Cảm ơn ông.

- Anh sẽ tha hồ uống rượu mạnh và la cà trong các khách sạn ban đêm. Vì nhu cầu công tác, tôi không ngăn cản, dẫu anh có làm phiền nữa. Song, tôi cần nhắc lại rằng nhân viên kiểm tục dạo này hoạt động đắc lực, nếu anh vô ý sẽ bị xúc lên xe cây về bót, và tôi sẽ không can thiệp đâu.

- Thưa, ông yên tâm.

- Sở dĩ tôi nhắc lại vì sợ anh tưởng lầm thành phố Sàigòn là Ba Lê hay Hương Cảng. Ngoài ra, tôi muốn anh ghi thêm điểm này nữa: trong suốt thời gian đóng vai U Myen anh phải nói tiếng Miến.

- Trời ơi! Tôi đâu nói được tiếng Miến.

Anh nhũn nhặn quá! Tôi cả quyết là anh nói được. Trước kia, anh đã lưu lại Ngưỡng Quang gần 3 tháng. Thỉnh thoảng, anh đã ghé lại Miến.

Và nếu trí nhớ của tôi không đến nổi tệ có lần anh đã làm xiêu lòng một thiếu nữ Miến xinh đẹp, và sau đó kết nạp nàng làm mật báo viên cho ta ở Ngưỡng Quang, mặc dầu nàng không nói được tiếng nào ngoài Miến ngữ.

- Thưa, ông nhớ rất đúng. Song trường hợp của tôi hồi ấy hoàn toàn khác với hiện nay.

- Hồi ấy anh biết nói tiếng Miến, hiện nay anh cũng nói tiếng Miến, nào khác gì đâu?

- Thưa ông, khác lắm chớ! Hồi ấy, tôi chỉ biết vẻn vẹn có mấy trăm tiếng cần thiết, tạm đủ để thuê phòng, mua hàng, và tỏ tình với đàn bà.

- Ồ, như thế đủ rồi.

- Thưa, tôi xin mạn phép không đồng ý với ông. Hiện nay, tôi đóng vai người Miến, với mấy trăm chữ nghèo nàn, tôi không thể nào tỏ ra là người Miến chính cống được. Thế nào địch cũng phăng ra.

- Anh đừng ngại, U Myen sống trên đất Mỹ đã lâu, nên quen dùng tiếng Anh. Khi nào cần tới, anh sẽ nói tiếng Anh. Thỉnh thoảng, anh hãy quay ra Miến ngữ.

Hiện nay, anh phải hoạt động một mình. Khi nào cần thiết, tôi sẽ cho người tiếp xúc với anh. Hễ có người hỏi: «Mắt ông đau, ông thường dùng thuốc gì», thì anh đáp: «Tôi ít khi đau mắt, và lúc nào đau thì chữa bằng thuốc giọt của Đức». Người này yêu cầu điều gì, anh nên làm ngay vì họ là đại diện riêng của tôi, và là đại diện toàn quyền. Đáng lý hoạt động trên đất nhà, các đồng nghiệp phải công khai và bí mật giúp đỡ nhau, song đây là công tác tối quan trọng, nên tôi không phổ biến rộng rãi.

- Thật ra, tôi không thích nhận công tác này, song vì ông tha thiết yêu cầu, tôi phải tuân theo lệnh ông. Duy tôi còn một điều thắc mắc: «tôi được tự do hoạt động không?

- Từ ngày anh về nước hoạt động với tôi anh luôn luôn được tự do.

- Tại sao ông lại cử đại diện toàn quyền?

- Vì hoàn cảnh bắt buộc. Thú thật với anh, tôi chưa đoán được tình hình trong những ngày sắp tới sẽ ra sao. Có thể tôi sẽ đưa chỉ thị khác cho anh, nên cần một đại diện toàn quyền. Tôi tin chắc anh không phản đối. Biết tính anh, tôi sẽ chọn người nào hợp sở thích của anh. Thôi, anh sửa soạn lên đường ngay mới kịp. Bửu Tấn sẽ đưa cho anh một số tài liệu nữa về siêu hình học. Anh nên nghiên cứu kỹ trong thời gian trên phi cơ.

- Thưa, tôi đáp máy bay đi đâu?

- Phi cơ quân sự đặc biệt sẽ chở anh qua thẳng Mỹ quốc. Phi công chỉ đậu xuống Hạ Uy Di nửa giở để lấy xăng nhớt, rồi bay tiếp tới duyên hải Mỹ. Bác sĩ U Myen hiện ngụ tại Nữu Ước.

- Tôi sẽ thay thế U Myen bằng cách nào?

- Ta hoạt động chung với tình báo Mỹ C.I.A.

Sau khi anh đặt chân xuống phi trường quốc tế Nữu Ước, nhân viân C.I.A. sẽ bí mật đưa anh tới nhà riêng của U Myen, Trước đó, U Myen đã được mang tới một địa điểm an toàn. Anh chỉ lưu lại Nữu Ước hai tiếng đồng hồ. Chính phủ Việt Nam đã lấy vé sẵn cho bác sĩ U Myen đi Sàigòn, qua Âu châu, Bắc cực, Nhật Bản.

- Khổ quá, tôi phải lênh đênh suốt mấy chục giở đồng hồ trên phi cơ mà không được giải trí, mặc dầu đã lâu tôi mới có dịp qua Mỹ.

- Xong vụ Rồng Trắng này, anh sẽ tha hồ nghỉ xả hơi. Anh muốn đi đâu, anh muốn đi với ai tùy ý. Sở sẽ đài thọ mọi phí khoản.

- Thưa, lần trước ông hứa cho tôi lên Đà Lạt, rốt cuộc...

- Vì công việc quá nhiều, không phải tại tôi.

- Thưa, còn vụ Nguyên Hựơng lừa tôi vào bệnh viện Z.005 nằm liệt một tháng.

- Tôi đền thêm một tháng cho anh. Không hiểu sao các nữ nhân viên ban Biệt vụ ghét anh thậm tệ, Có lẽ...

- Thưa, họ muốn tôi két hôn với Nguyên Hương.

Ông Hoàng mỉm cười, không đáp. Một lát sau ông đặt điếu xì-gà vào đĩa đựng tàn, giọng mơ màng:

- Hồi còn trẻ, tôi cũng bị các nữ đồng nghiệp nghịch ngợm như anh. Nhiều khi tôi tức uất, muốn làm ra lẽ. Nhưng rồi tôi cũng lấy vợ như mọi người. Từ đó, họ không trêu chọc nữa. Ngày nay, tôi ao ước được họ đùa cợt hàng ngày như anh. Sự lưu tâm của phụ nữ là một vinh dự lớn lao cho tuổi thanh niên. Anh nên coi đó là hân hạnh. Nhưng thôi, chuyện phiếm mãi. Sắp đến giờ phi cơ cất cánh rồi, anh còn hỏi điều gì nữa không?

- Thưa ông, có thể địch bố trí bắt cóc tôi dọc đường từ Mỹ sang Việt Nam không?

- Không. Tôi đã lo liệu chu đáo rồi. Địch không biết U Myen ở đâu trên đất Mỹ. Địch cũng không biết khi nào U Mven về, và về bằng lối nào! Tất cả những điều cần biết về U Myen đã được ghi đầy đủ trong tập hồ sơ này. Đây, anh cầm lấy.

Ông Hoàng đưa cho Văn Bình một xấp giấy dày cộm. Theo đúng chỉ thị, chàng sẽ đọc kỹ, học thuộc lòng, rồi đốt thành than.

Ông Hoàng rót một ly huýt ky cho Văn Bình:

- Tôi đã thửa riêng một thùng rượu thượng hảo hạng cho anh. Chừng một tuần nữa tàu thủy mới cập bến. Loại rượu này, tôi đặt mua tận bên Ái Nhỉ Lan, tại một xưởng chế tạo danh tiếng cha truyền, con nối. Tôi tin là anh bằng lòng.

Cánh cửa từ từ mở ra. Bên ngoài, gió thổi lạnh lùng. Văn Bình bâng khuâng như người vừa ở rạp chiếu bóng gắn máy lạnh bước ra. Chàng thọc tay vào túi quần, mân mê cái quẹt máy mạ vàng xinh xắn. Cái bật lửa Ronson này vừa đánh thức một kỷ niệm.

Câu chuyên xảy ra trên một chuyến phi cơ thương mãi Việt Nam từ Vọng Các về Sàigòn. Vừa yên vị, chàng đã ngủ thiếp. Dọc đường tỉnh dậy, rờ túi, chàng không tìm ra bật lửa. Gói thuốc Salem quen thuộc cũng bỏ quên. Thấy vẻ mặt chàng ngơ ngác, một nữ chiêu đãi viên cúi xuống hỏi chàng:

- Ồng cần thuốc lá phải không?

Chàng gật đầu:

- Vâng.

Thiếu nữ rút gói Salem trong túi, trịnh trọng bóc ra, mời chàng một điếu, và không quên bật lửa cho chàng. Chàng sửng sốt:

- Tại sao cô biết tôi hút Salem?

Nàng mỉm cười, hàm răng trắng muốt:

- Em cũng định hỏi ông câu ấy.

Điếu thuốc bị tắt, nàng lại cúi xuống, hơi thở thơm tho của nàng phà vào mũi, làm chàng choáng váng. Nàng có vẻ đẹp no tròn, căng cứng và khiêu khích như minh tinh màn ảnh Tây phương. Thừa cơ, chàng hôn bừa vào mà nàng. Nàng nhích người ra, giọng dịu dàng:

- Đừng ông. Hành khách cười chết.

- Xin lỗi cô. Cô đẹp quá, tôi cầm lòng không được.

- Ông cũng là người đàn ông đẹp nhất tôi gặp trong đời.

- Tên cô là gì? Chắc tên cô cũng đẹp như người.

- Ồng lầm rồi. Tên em xấu lắm.

- Tên tôi còn xấu hơn tên cô nhiều. Tôi là Nguyễn Văn Ất.

Nàng cười to hơn:

- Ồ, em là Nguyễn thị Giáp.

Phi cơ lạng sang bên. Không biết vô tình hay hữu ý nàng ngã vào người chàng. Chàng ôm chặt lấy nàng và hôn thẳng vào môi. Nửa phút sau, nàng thở dài đứng dậy, rồi đưa gói Salem và cái quẹt máy cho chàng:

- Biếu anh để làm kỷ niệm. Anh vừa giúp em tìm lại cuộc sống. Nếu không gặp anh, em đã ngủ giấc ngàn thu ở Vọng Các đêm nay. Em buồn lắm, anh ạ. Em đã mua sẵn ba ống thuốc ngủ, chỉ chờ máy bay hạ cánh, về khách sạn là uống.

- Tại sao?

- Người yêu của em tử thương ngoài mặt trận. Mất anh ấy, em tưởng đời em không còn gì nữa. Phút gặp gỡ tình cờ với anh trên máy bay đã làm em vui lại như xưa.

- Tôi sẽ làm cô vui hơn nữa. Đêm nay, cô ở đâu?

- Em về nhà quen, không thuê phòng ở khách sạn nữa. Mỗi tuần, vào chiều thứ Hai, em làm chiêu đãi viên đường hàng không Sàigòn - Vọng Các. Nếu anh không hẹn với ai, phiền anh tuần tới đón em ở phi trường Đồn Mương.

Nói đoạn, nàng quay đi. Văn Bình quên bẵng không hỏi tên thật của nàng là gì. Đúng hẹn, chàng lên trường bay đón nàng, song không gặp. Thứ hai sau nữa, nàng cũng vắng mặt. Từ bấy đến nay, chàng chưa được gặp lại nàng. Tuy nhiên chàng còn nhớ mãi làn da thơm mát của nàng và cái bật lửa Ronson bằng vàng đã theo chàng trong mọi công tác nguy hiểm.

Lát nữa, chàng cũng lên phi cơ, nhưng đó là phi cơ quân sự, toàn đực rựa, không một bóng hồng, Chàng không có hy vọng ôm hôn những người đàn bà lạ.

Bất giác, Văn Bình thở dài. Tiếng động cơ xe hơi nổ ròn kéo chàng về thực tại.

*

* *

Chiếc tắc xi phóng như bay trên con đường bờ sông vắng vẻ. Gió buổi tối thổi vào phần phật. Từ nãy đến giờ Trần Hinh lầm lì, không nói tiếng nào. Vì thật ra, hắn chưa hoàn hồn. Những vụ giết người liên tiếp xảy ra, vượt khỏi tầm dự tính, đã biến hắn thành con người máy.

Tôkarin hỏi hắn, giọng ngọt ngào:

- Tại sao ở đường Tản Đà anh lại bỏ chạy hốt hoảng?

Trần Hinh chép miệng:

- Tôi lỡ tay giết hai đứa nhỏ. Lẽ ra...

Tôkarin gạt phắt:

- Hừ, giết rồi thì thôi, khỏi cần biện hộ. Nhưng giá hồi trưa anh không lại hẻm Tản Đà thì hai đứa bé vẫn còn sống! Tôi nói thế, không phải vì thương tiếc tính mạng chúng, mà vì muốn dạy anh một bài học. Hễ làm việc gì, phải suy nghĩ trước. Giết người cũng như đánh xì tẩy, phải luôn luôn bình tĩnh, lạnh lùng. Nếu tôi không đậu xe ngoài hẻm, và nếu khi ấy có cảnh binh, anh sẽ nghĩ sao?

Trần Hinh nín lặng. Hắn cảm thấy thua Tôkarin quá nhiều. Dường như Tôkarin có biệt tài đoán được ý nghĩ trong đầu hắn. Trần Hinh rợn tóc gáy trước cái nhìn nhọn như mũi dùi xóc vào da thịt của gã đại úy Mỹ. Anh đèn táp-lô chiếu vào đôi môi dầy, luôn luôn mím lại, hễ há ra là báo hiệu thần Chết. Tôkarin hích cùi tay vào ngực Trần Hinh:

- Anh đang hối hận phải không?

Tôkarin nói đúng. Trần Hinh đang nhớ lại xác ba bố con vô tội nằm sóng soài bên rãnh nước bẩn thỉu. Bên tai hắn văng vẳng tiếng kêu khóc thảm thê của một gia đình bất hạnh, một đêm phải mua ba cái quan tài. Trước sự câm lặng của Trần Hinh, Tôkarin cười gằn:

- Anh là đồ bỏ. Trong đời anh còn phải giết nhiều hơn nữa. Chúng ta không phải nhà buôn, bán hàng lấy lời, cũng không phải nhà văn, moi óc in sách. Mà là cán bộ điệp báo. Nghề làm đĩ thường được coi là nghề vô lương tâm nhất, vì mỗi đêm phải tỉ tê yêu đương với một hoặc nhiều người đàn ông khác nhau. Song đối với nghề điệp báo, thì làm đĩ còn là nghề có lương tâm. Vì làm đĩ còn có thể yêu thương thật tình. Làm đĩ còn có thể hoàn lương. Nhân viên điệp báo là con người máy, không biết tình yêu, cũng như không biết lương tâm là gì hết. Tuy ăn lương Phòng Nhì lâu năm, anh mới là kẻ tập tểnh vào nghề. Bắt đầu từ nay, anh hãy luyện lấy khối óc và trái tim bằng thép. Bằng không, tính mạng anh chưa giá trị bằng con ruồi.

Dĩ nhiên, mới giết người lần đầu bao giờ cũng sợ hãi và hối hận. Nhưng đến khi giết 5 người, 10 người, sợ hãi và hối hận không còn nữa. Mánh khóe mà dân anh chị giết người quốc tế dùng để trấn áp sợ hãi và hối hận là giết, giết, giết đến khi nào cái chết của thiên hạ biến thành món ăn cần thiết hàng ngày, đến khi nào bàn tay không run, khối óc không bối rối nữa.

Trần Hinh há hốc miệng nghe Tôkarin giảng bài. Xe hơi dừng lại trên một con đường tối om gần Sở thú. Tôkarin tắt đèn, lái xe sát lề. Toàn thân Trần Hinh run lẩy bẩy. Tôkarin dí vào miệng hắn một chai huýt-ky dẹt:

- Chỉ có thế mà sợ được ư. Rượu đây, uống đi cho lại sức.

Trong lúc này, rượu mạnh là thần dược đối với Trần Hinh. Hắn vồ lấy chai rượu, mắt sáng rực, ghé cổ chai vào miệng, cắn mạnh chо nút bật ra ngoài, rồi như người bộ hành sắp сhết khát trên sa mạc, hắn dốc ừng ực vào họng. Mùi huýt-ky thơm tho dần dần mang lại bình tĩnh cho Trần Hinh. Uống chán chê, hắn thở phào ra, mắt lim dim, đầu ngả vào đệm xe, tâm thần rộn lên một khoái cảm vô biên.

Tôkarin đập vai hắn:

- Này, cất tiền thưởng vào túi.

Tôkarin nhét vào túi áo trước ngực Trần Hinh một cuộn giấy bạc to tướng. Dưới ánh điện leo lét từ xa hắt lại, Trần Hinh thoáng thấy màu nâu vàng. Sướng rơn vì toàn bạc năm trăm, hắn lắp bắp:

- Cám ơn anh.

Tôkarin hất hàm:

- Đủ chưa?

- Đủ rồi.

Tôkarin, giọng thân mật:

- Chưa đủ đâu. Người như anh cần có nhiều tiến gấp chục lần như vậy. Anh cần bao nhiêu cũng có, miễn hồ vâng lệnh và can đảm.

Hơi rượu và hơi bạc làm Trần Hinh quên hết sợ hãi và hối hận. Nhanh đẩu đoảng, hắn hỏi:

- Bây giờ anh muốn tôi làm gì?

Tôkarin đáp:

- Từ phút này, chúng ta mới thật sự bắt tay vào việc. Tuy nhiên, tôi không đòi hỏi anh làm việc trên khả năng.

Giọng Trần Hinh cả quyết:

- Tôi sẵn sàng giết người lần nữa. Xin anh giao cho tôi.

Tôkarin cười ngất:

- Làm nghề này không phải giờ nào, phút nào cũng giết người. Người điệp viên chỉ giết trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Khí giới mạnh mẽ nhất của nghề tình báo là bộ óc.

Trần Hinh lại tu rượu ừng ực. Tôkarin nhún vai, giọng lơ đãng:

- Đây, công tác đầu tiên của anh. Nội đêm nay, anh dẫn tôi tới nhà Rô-din. Rô-din Hoàng Thị Nguyệt Nga.

Trần Hinh có cảm tưởng như tiếng sét khủng khiếp vừa giáng xuống đầu. Tai hắn ù tịt, mắt hắn hoa lên, miệng hắn há hốc trong sự kinh ngạc khác thường. Một niềm lo sợ rộng lớn tràn ngập lòng hắn. Đối với hắn, Nguyệt Nga không phải ai xa lạ. Nàng là bạn thân của vợ chồng hắn thì đúng hơn.

Nguyệt Nga được coi là đóa hoa quý của Sàigòn ban đêm. Nàng làm việc cùng vũ trường với người tình của Trần Hinh. Cách đây ít lâu, nàng bỗng nghỉ ở nhà. Vì sao, Trần Hinh không biết.

Bây giờ, Trần Hinh mới hiểu lý do run rủi hắn gặp Tôkarin. Thì ra người ta đã theo dõi hắn từ trước. Người ta dùng hắn để tiến tới Rô-din. Trong một phần mười tích tắc, Trần Hinh nhận thấy dại dột. Hắn nảy ra ý định rút khỏi tổ chức. Tuy chưa biết Tôkarin gặp Rô-din làm gì, nhưng Trần Hinh đã đánh hơi thấy một việc quan trọng, khả dĩ làm hại đời hắn, và hơn thế nữa, còn liên quan đến sinh mnng của hàng trăm, hàng ngàn người khác.

Tôkarin chậm rải nhắc lại:

- Thế nào… Trần Hinh? Anh bằng lòng chứ? Anh bằng lòng đưa tôi lại thăm Rô-din không?

Trần Hinh lắp bắp:

- Được... Nhưng, anh lại nhà nàng làm gì?

Tôkarin cười:

- Đó là việc riêng của tôi.

Trần Hinh nói:

- Xin anh tha lỗi cho. Tôi không thể nào phản nàng.

Tiếng cười của gã điệp viên Xô Viết rít lên như gió xoáy:

- Ồ, anh hiều lầm tôi rồi. Tôi đâu bắt anh phản nàng, hay giết nàng. Tôi không quen nàng, tôi muốn anh giới thiệu tôi với nàng, một cách thật hậu hĩ. Có thế thôi.

- Anh định nhờ nàng việc gì?

- Nếu anh khẩn khoản, tôi cũng không giấu. Tuy nhiên, sống trong nghề này nên bịt tai, bưng mắt và khóa miệng lại. Càng biết ít, càng sống dai, anh nhớ không? Thú thật với anh, tôi có chuyện làm ăn cần bàn với Rô-din. Vả lại, nàng là hoa khôi Sàigòn, tôi xa nhà đã lâu không chịu nổi. Tôi sẵn sàng biếu anh một món tiền lớn, đền công lao khó nhọc.

- Thưa...

- Biếu anh 50.000 nữa. Sướng chưa? Giới thiệu một người đàn bà đẹp mà được thưởng 50.000 đồng. Từ trước đến nay, tôi chưa hề dễ dãi vởi ai như với anh.

Tắc xi bon bon giữa hai lề đường cày cối um tùm. Tôkarin đã lái xe lộn lại Bờ sông. Trần Hinh vẫn chưa hết băn khoăn:

- Lạ nhỉ, tại sao anh biết tôi thân với Rô-din? Anh ở đây lâu chưa?

- Ba năm.

- Thảo nào.

Trần Hinh ngồi thu hình vào góc xe. Xe hơi chạy qua cầu Mạc má hồng. Mọi đêm qua cầu này, Trần Hinh chỉ thấy giòng nước đen sì và im lặng. Đêm nay, đột nhiên hắn nghe tiếng ếch nhái than thở, và tiếng ru con não nuột từ xóm xa vọng lại. Bất giác, hắn rùng mình, tóc gáy dựng lên tua tủa.

Qua trạm xăng Can-tếch, trước khi tới sân vận động quân đội, Tôkarin rẽ sang trái. Tuy Trần Hinh không chỉ đường, Tôkarin vẫn sử dụng vô-lăng một cách thành thạo, như người sinh sống lâu năm ở Sàigòn, quen từng ổ gà và ngõ cụt.

Con đường thẳng tắp gồm những thân cây cao tuột và khẳng khiu này, Trần Hinh không tài nào quên được. Hồi trước, hồi còn làm mưa làm gió, mỗi đêm say rượu từ văn phòng sở Liêm phóng về, hắn thường ra lệnh cho tài xế lái đến khu đường vắng vẻ và tối tăm này, chân nam đá chân xiêu vào tình tự với những cô gái lai Pháp.

Nhiều đêm, hắn la cà uống rượu đến gần sáng. Rượu sâm banh thượng hạng, hắn không thèm uống, mà đòi mua kỳ được thứ Arbellot 1794, thứ sâm banb đắt tiền nhất thế giới. Hàng tuần máy bay từ Ba Lê phải chở sâm banh đại thượng lưu này cho hắn. Đêm ấy, nóc ba chai liền, hắn say bí tỉ, rút súng bắn lung tung, làm chết một đứa trẻ lên 5 nô đùa ngoài đường. (9)

Hình ảnh đứa trẻ thơ ngày nằm gục trong vũng máu bùng dậy trong đầu Trần Hinh. Hắn bỗng nhớ đến hai đứa trẻ thơ ngây khác vừa thiệt mạng oan uổng trong hẻm Tản Đà. Buột miệng, hắn kêu lên:

- Trời ơi!

Tôkarin nhăn mặt:

- Uống thêm ngụm rượu nữa cho khỏi mất tinh thần.

Xe hơi quẹo vào một con đường nhỏ, nhà cửa san sát. Tôkarin hỏi:

- Nhà nàng số mấy?

Trần Hinh đáp như máy:

- 73.

- Đồ điên. Nhà nàng số 37.

Trần Hinh nói lí nhí:

- Xin lỗi anh, tôi quên.

Tôkarin cười nhạt:

- Miễn hồ anh đừng quên giới thiệu Rô-din với tôi là đủ.

Vạn vật đổi dời, Trần Hinh cũng không quên được Rô-din. Định mạng lạ lùng đã sui hắn gặp nàng trên sàn nhảy đánh xi trơn như mỡ. Nàng sống bằng nghề vũ nữ như Thanh Xuân, đêm đêm mua vui cho khách thượng lưu tứ chiếng. Tuy nhiên, nàng vẫn đẹp, vẫn đắt khách, vẫn làm hàng trăm đàn ông say mê như điếu đổ. Trong tiệm nhảy, nàng không giao du thân mật với ai ngoại trừ vợ chồng Trần Hinh. Có lẽ vì Trần Hinh là người đồng hương với nàng.

Nhưng cũng có lẽ vì hắn cứu nàng khỏi chết. Một đêm mưa xối xả, nàng đứng trên lề đợi tắc xi thì một chiếc xe hơi đen ập tới. Hai gã đàn ông mặc áo măng tô rộng, đội mũ phớt vành mềm, nhảy xuống, bịt miệng nàng, kéo lên xe. May thay Trần Hinh vừa bước ra. Bằng quyền Anh, hắn đánh ngã hai người lạ trong nháy mắt. Một tên rút dao đâm hắn bị thương vào nách, vết thương dài 10 phân tây còn nguyên dưới vú bên trái. Trần Hinh phải nằm bệnh viện Đồn Đất 2 tuần lễ. Trong thời gian thần tiên ấy, nàng đến thăm hắn thường xuyên, bắt đầu bằng bó hoa lê dơn Đà Lạt đỏ thắm, rồi đến gói kẹo đậm đà trước khi hắn đánh bạo cầm tay nàng. Nàng không yêu hắn, song suốt đời hắn vẫn nhớ mãi bàn tay mát dịu và mềm mại của nàng.

Lâu lắm, Trần Hinh không gặp nàng. Hắn cảm thấy xấu hổ khi phải nhận tiền giúp đỡ của Rô-din. Tính tình hồn nhiên, nàng giúp đỡ vợ chồng hắn một cách tận tụy.

Tôkarin tắt đèn pha. Hai người lùi lũi xuống xe. Sực nhớ ra, Trần Hinh vỗ trán:

- Giờ này, nàng đi làm rồi.

Tôkarin bấm mạnh vào cánh tay hắn:

- Hừ, lú lấp quên hết. Nàng nghỉ việc từ hai tháng nay.

Tôkarin nói đúng: từ hai tháng nay, Rô-din đã đoạn tuyệt với cuộc sống vũ nữ bồng bềnh. Đột nhiên, nàng nghỉ việc. Nàng bỏ tiền ra sửa chữa lại ngôi nhà xinh xắn, trần thiết các phòng, và trồng hoa ngoài vườn. Khu vườn nhỏ biến thành rừng hoa phong lan kỳ diệu. Nàng mê phong lan một cách khác thường. Phần lớn tiền nong kiếm được đều dành cho phong lan. Rô-din không ngần ngại mua ở ngoại quốc những loại phong lan quý nhất.

Lời nói của Tôkarin như gáo nước lạnh dội vào đầu Trần Hinh một đêm rét mướt. Trần Hinh bàng hoàng:

- Ừ nhỉ! Tôi xin lỗi anh.

Hai người đến trước một biệt thự vuông vức nằm khuất trong cái ngõ sâu thăm thẳm. Ánh điện ngoài đường không đủ sức chiếu sáng vào tới trong này. Trần Hinh hỏi:

- Anh muốn tôi giới thiệu thế nào?

Tôkarin mỉm cười, kiêu căng:

- Cái đó, tùy anh. Anh cần cho Rô-din biết tôi là bạn rất thân của anh. À. còn điều này nữa. Nàng phải biết thêm tôi là sĩ quan tình báo cao cấp.

Mặt hơi tái. Trần Hinh đặt ngón tay lên cái nút điện. Tôkarin gạt đi:

- Đừng anh. Giây điện đứt rồi.

Trần Hinh trố mắt nhìn Tôkarin. Hắn không thể ngờ được Tôkarin lại hiểu rõ cách thức ra vào biệt thự của Rô-din như người quen trong nhà. Trần Hinh bèn đề nghị:

- Anh đợi một lát, để tôi gọi người làm ra mở cửa.

Tôkarin khoát tay:

- Vô ích. Người làm cũng đi vắng.

- Lạ nhỉ? Tại sao cái gì anh cũng biết?

- Ồ, chẳng có gì lạ. Ở đâu tôi cũng có tai mắt. Dưới quyền, tôi có nhiều người, không riêng mình anh.

Tôkarin luồn tay qua cửa cổng mở chốt. Cánh cổng bằng gỗ nhẹ mở ra êm ái. Hai người đạp lên con đường đá sỏi lạo sạo. Đèn điện trong nhà bỗng bật lên. Một người đàn bà tuyệt đẹp mặc áo toàn trắng, hiện ra trên lan can.

Trần Hinh đon đả:

- Chào Rô-din. Xin lỗi, vì đến quấy phá vào giờ này.

Rôdin chìa tay ra:

- Anh khách sáo quá! Hồi chiều, anh gọi giây nói hẹn em, anh quên sao?

Trần Hinh định lên tiếng phản đối, vì hắn không hề quay điện thoại cho Rô-din. Nhưng Tôkarin đã đỡ lời:

- Xin lỗi cô. Anh Hình bận nhiều việc nên lú lấp hết.

Trần Hinh phải cắn môi cho khỏi tái mặt. Tôkarin đã sắp đặt từ trước mà hắn không ngờ. Giờ đây hắn chỉ là con cờ trông tay Tôkarin.

Rôdin đưa hai người vào phòng khách. Căn phòng tí hon này được trang trí hợp mắt với tuổi trẻ, với những màu tương phản và tươi tắn, những đồ gỗ kháu khỉnh, trông như cô gái đến tuổi dậy thì. Nàng mời khách ngồi xuống ghế bành, mắt không rời Trần Hinh:

- Xin lỗi, ông bạn đây là...

Trần Hinh nhanh nhẩu:

- Giới thiệu với cô, đây là anh bạn thân người Mỹ.

Trần Hinh ngần ngừ vì hắn chưa biết tên viên đại úy Mỹ là gì. Thì Tôkarin đã đỡ lời:

- Hân hạnh. Tôi là đại úy Cô-lin, thuộc sở Tình báo.

Rô-din hỏi:

- Đại úy có việc gì cần đến tôi không ạ?

Tôkarin quay sang phía Trần Hinh:

- Lẽ ra tôi đến đây một mình, vì có chuyện khá quan trọng muốn bàn với cô. Song anh Trần Hinh đưa đến, tiện hơn. Dầu sao cô với anh ấy là người đồng hương. Chị Hinh lại làm cùng chỗ với cô.

Rô-din khoanh tay trước ngực, ra vẻ kinh ngạc.

Trần Hinh nói:

- Đúng đấy. Đại úy Cô-lin là bạn rất thân của tôi. Xin cô coi Cô-lin như tôi vậy.

Trần Hình muốn nói thêm nhưng Tôkarin cắt đứt:

- Cảm ơn anh Hinh đã có nhã ý giới thiệu. Tuy nhiên, tôi không dám phiền anh nữa. Nếu tôi không lầm, lát nữa anh có một cái hẹn. Thôi, anh tới đó trước, để tôi ở đây trò chuyện với cô Rô-din cũng được.

Trần Hinh cứng hẳn người. Tôkarin đã đuổi khéo hắn. Nhưng đã tới nước này thì thoát đi là hơn. Hắn bèn nói với Rô-din:

- Xin cô đừng giận tôi. Đại úy Cô-lin sẽ nói mọi việc với cô.

Tiếng giày của Trần Hinh xa dần. Tôkarin bật lửa châm điếu thuốc trên môi Rô-din:

- Chắc tôi không cần giới thiệu, cô đã biết tôi là nhân viên trung ương tình báo Mỹ C.l.A. Câu chuyện tôi sắp nói với cô rất quan trọng, vì nó liên quan tới tính mạng cô và tính mạng của nhiều người khác.

Rô-din biến sắc mặt. Lặng lẽ và khoan thai Tôkarin rút trong túi ra tấm thẻ căn cước bọc nhựa đặc biệt. Đó là giấy chứng thật đại úy Cô-lin là đặc phái viên C.I.A. Rô-din liếc sơ qua mà không cầm xem vì sự giới thiệu của Trần Hinh đã đủ cho nàng tin cậy.

Ngó chằm chằm vào mặt Rô-din, Tôkarin hỏi:

- Bao giờ bác sĩ U Myen về đây?

Rô-din phải cắn chặt môi mới khỏi thốt lên tiếng kêu kinh ngạc. Trong thời gian lưu lại tại Mỹ, nàng gặp U Myen tại vũ trường. Nàng đã trao thân cho nhà bác học đa tình Miến Điện. Từ cuộc ân ái này, nàng sinh hạ một đứa con gái. Mãi đến khi về nước, nàng mới biết có thai. Trong nhiều năm liền, nàng liên lạc thư từ với U Myen bên Mỹ. Và đúng như đại úy Cô-li nói, U Myen vừa báo tin sắp qua Việt Nam.

Nàng chưa kịp đáp, Tôkarin đã tiếp:

- Nhân danh C.I.A. tôi yêu cầu cô trao cho tôi những bức thư gần đây mà bác sĩ U Myen gởi cho cô. Chúng tôi được tin một tổ chức của địch sửa soạn ám sát cả cô lẫn U Myen và đứa con nhỏ của cô.

Một giọt lệ lăn trên gò má, nàng thở dài:

- Lá thư cuối cùng của U Myen mới tới sáng nay. Chiều thứ ba, U Муen cho hay sẽ đáp máy bay phản lực từ Hồng Kông về đây. Vậy có cách nào bảo vệ U Myen và mẹ con tôi không?

Tôkarin thở một vòng khói tròn lên trần nhà:

- Cô đừng ngại. Vì lẽ đó, trung ương C.I.A. phái tôi đến tìm cô.

- Đại úy cần tôi báo tin cho công an ở đây biết không?

- Không được. Cô phải giữ hoàn toàn bí mật. Ngoài C.I.A. và cô ra, không ai biết U Myen về Sàigòn. Nếu cô báo tin cho công аn, công việc sẽ hỏng hết.

- Vậy tôi phải làm thế nào?

- Cô cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu. Cô nhớ kỹ chưa? Không được đi đâu hết nếu không có lệnh tôi. Cô cũng không được nói với bất cứ ai là chiều thứ Ba U Myen về tới Sàigòn. Tôi không cho Trần Hinh biết rõ chi tiết về việc này mặc dầu anh ta là nhân viên tin cậy của C.I A.

Uể oải, Rô-din tiến lại bàn trang điểm kê sát cửa ngăn phòng khách và phòng ngủ. Nàng mở ô kéo lấy ra cái hộp bích quy đựng thư từ và chọn một lá viết trên giấy màu vàng, đưa cho Tôkarin. Đó là thư của bác sĩ U Myen gửi cho nàng. Thư viết tay bằng tiếng Anh, gồm những dòng nguệch ngoạc như sau:

«Thân gửi Rô-din.

Tôi đã nhận được thư em. Tôi thành thật xin lỗi vì quá bận nên mấy tháng nay không viết thư cho em được. Nay tôi biết tin đích xác là sẽ về Sàigòn. Tôi muốn về Sàigòn đã lâu để được ở gần quê hương. Chiều thứ Ba tuần sau, tôi sẽ tới Sàigòn bằng máy bay phản lực Air France qua Hồng Kông.

Vì điều kiện an ninh, tôi rất tiếc không thể yêu cầu em lên phi cảng đón tiếp. Tôi rất mong được gặp lại em. Ngày hôm ấy, em hãy đăng một tin rao vặt trong tờ nhật báo Journal de Extrême Orient nói là em muốn mua sách báo cũ về văn chương Pháp. Như vậy có nghĩa là em đợi tôi ở nhà. Nội buổi tối thứ Ba, tôi sẽ tìm tới nhà em. Tôi sẽ có cách giải quyết cho em khỏi phải lo lắng về việc nuôi con.

Tôkarin gập tư tờ giấy, thản nhiên bỏ vào túi áo trong. Đoạn hắn đứng lên, nhìn Rô-din một cách soi mói. Bây giờ hắn mới có thời giờ quan sát sắc đẹp của người vũ nữ. Nàng có thân hình dong dỏng cao, nước da trắng mịn và mát, môi đỏ hồng, mắt đen láy và nhí nhảnh. Kể ra, nàng không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít người đàn ông đa tình nào gặp nàng mà không bồi hồi trong dạ.

Tôkarin mở bóp phơi lấy xấp giấy bạc năm trăm, đoạn đặt xuống bàn, chận đĩa đựng tàn thuốc lá lên trên. Nàng nhìn theo, nửa muốn từ chối, nửa muốn nhận. Tôkarin nói:

- Tôi biết dạo này cô không được dư dật. Cô nghỉ không đi làm vì sợ phật ý bác sĩ U Myen. Cô hãy cầm lấy món tiền nhỏ này. Rồi U Myen về, chính phủ Mỹ sẽ thu xếp cho cô được sung túc.

Nàng lắp bắp, cảm động:

- Cám ơn đại úy.

Tôkarin mỉm cười:

- Đó là bổn phận nghề nghiệp, có gì đâu mà ơn với huệ. À, trước khi từ giã, tôi xin nhắc cô lần nữa: cô không được thuật lại cuộc gặp gỡ này giữa cô và tôi với bất cứ ai. Vì như thế sẽ nguy đến tính mạng của U Myen, và của cô nữa.

- Thưa đại úy, tôi nhớ kỹ rồi.

Tôkarin nhìn nàng bằng đuôi mắt say đắm. Nếu không nghĩ tới công tác khó khăn trước mặt, hắn đã ôm ghì nàng vào lòng. Hắn giữ bàn tay nhỏ nhắn của nàng thật lâu trong tay hắn, như muốn tận hưởng cái cảm giác mềm mại và êm dịu của làn da mỹ nữ. Có lẽ đọc được tâm can Tôkarin nên nàng lặng yên. Bàng hoàng, Tôkarin rụt tay lại. Nàng đã mở sẵn cửa. Gió lạnh ngoài vườn lọt vào.

Tôkarin xăm xăm bước vào đêm tối. Hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Trần Hinh phì phèo thuốc lá đợi trong xe tắc xi. Trần Hinh hỏi Tôkarin một câu lấy lệ:

- Xong việc chưa anh?

Tôkarin đáp qua quít:

- Xong rồi. Bây giờ, chúng mình đi Chợ Lớn.

Trần Hinh, sửng sốt:

- Vào Chợ Lớn làm gì?

Tôkarin phì cười:

- Ồ, tôi cứ tưởng anh thông minh. Hay là anh muốn về nhà đêm nay để trọn tình thủy chung với vợ?

Chợt hiểu, Trần Hinh cười nói vui vẻ:

- Ừ, thì đi.

Chiếc tắc xi mang số giả phóng miết trên соn đường vắng.

----------------------------

Chú thích:

(1) Đã giải thích trong “Gián điệp Nhị trùng” đã xuất bản.

(2) Cuộc phiêu lưa của Z.28 trong lãnh vực khám phá tia sáng giết người được thuật tại trong truyện “Tia Sáng giết người”.Truyện này được đăng chưa hết trên một nhật báo ở đây. Cuối năm nay, sẽ được in thành sách.

(3) Thi sĩ Frederick Tyers, một nhân vật tin vào sự bất diệt của linh hồn. Trước khi từ trần, ông hứa sẽ tìm cách thông tin với người sống, để chứng tỏ là có thế giới siêu hình. Sau ngày ông chết ít lâu, nhiều người đột nhiên nổi hứng viết ra những đoạn văn tối nghĩa và kỳ hoặc. Đó là ông Муеrs «giáng thư tiên». Những đoạn văn rời rạc này sắp xếp lại thành ra một bức thư dài đầy đủ ý nghĩа. Việc giáng thư tiên này tương tự như tập quán cầu cơ trong giáo phái Cao Đài ở Miền Nam và tập quán «đồng thiếp» ở Miền Bắc.

(4) Giáo sư Hippolyte Baraduc chụp hình con trai ông tiên André khi cậu này lâm chung vào tháng 4-1907.

Sáu tháng sau, vợ giáo sư mất, giây phút cuối cùng cũng được ghi vào phim nhựa. Khi rửa phim người ta nhận thấy ba cục tròn tròn mông lung như bằng hơi khói từ xác ngaìri chết bốc lên không trung. Rồi ba cục tròn hợp lại thành một quả cầu độc nhất. Quả cầu này được nối liền với xác chết bằng một sợi giây ánh sáng mờ mờ, Sợi giây tự đứt, quả cầu bay dật dờ trong gian phòng rồi biến vào cõi hư vô.

Bác sĩ Hereward Carrington, một nhà siêu hình học hữu danh đã dùng một khung vải riêng rải chất thuốc nhuộm dicyanin để quan sát giờ phút xuất hồn của một bệnh nhân quen tại Greenwich Village (Mỹ) và đã dạt được kết quả cụ thể. Phương pháp quan sát này do bác sĩ Kilner phát minh năm 1908 trong thời gian phục vụ tại bệnh viện Saint Thomas (Luân Đôn). Đáng tiếc là ngày nay ít người chịu nghiên cứu tường tận thêm nữa để vén màn bí mật giữa sự sống và sự chết.

(5) Đó là bác sĩ Duncan Mac Dougall tòng sự trong một bệnh viện lớn thuộc tiểu bang Massachusetts. Ông mở cuộc thí nghiệm này trong năm 1906, và sau đó tường thuật lại đầy đủ trong một tạp chí chuyên môn về siêu hình học. Ông chế ra một cái cân riêng, trên đó đặt một cái giường và bệnh nhân sắp chết. Giường và bệnh nhân lâm chung đã được cân từ trước. Cân này rất nhậy, chỉ cần 30 gờ-ram là cán cân nhích lên. Ông đã thí nghiệm nhiều người khác nhau. Trường hợp được ông báo cáo rõ rệt nhất là một bệnh nhân ho lao. Người này nằm trên cân 3giờ40 phút trước khi chết. Mỗi giờ nạn nhân nhẹ đi 30 gờ-rат, vì bồ hôi toát ra và hơi thở bốc ra ngoài. Khi bệnh nhân thở hắt, vĩnh biệt cõi đời, cán cân lạng hẳn sang bên nhẹ 7 gờ-ram. 7 gờ-ram bị mất này là sức nặng của linh hồn người chết từ bỏ thể xác, bay vào không gian. Tưởng cần nhấn mạnh là trong cuộc thí nghiệm bác sĩ Dougall được nhiều đồng nghiệp đúng đắn, có khả năng và giàu kinh nghiệm y khoa phụ tá và kiểm soát.

(6) 36, 135 và 333 là 3 trung tâm chế tạo võ khí bí mật của Ai Cập. 36 là nhà máy chế tạo thân phi cơ siêu thanh, gần thủ đô Le Caire. 135, cách thủ đô 30 cây số là nơi thí nghiệm động cơ. 333 ở phía bắc Le Caire. 3 trung tâm này, được. mệnh danh là Thalathat.

(7) Military Intelligence 6, Phản gián Anh Quốc, gián điệp đôi này là Blake, nhân viên MI-6.

(8) xin đọc «Núi đá Tiên tri», đã xuất bản.

(9) Sâm banh Grande Fine Champagne Arbellot 1794 của Pháp, giá bán 136 đô la Mỹ một chai tại Ba Lê. Tuy nhiên, rượu này chưa đắt bằng cô nhát Napoléon mà một nhà hàng ở Nữu Ước phải mua tới 1.000 đô la (nghĩa là 150.000 bạc VN) một chai, năm 1962. Năm 1963, cô nhát Napoléon được bán tới 2.800 đô la một chai, theo giá ước lượng của một hãng rượu tại Middllesex, Anh quốc.
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Chương 6: Cạm Bẫy

Văn Bình vớ chai huýt-ky đầy ắp ở đầu giường, đưa lên miệng tu một hơi dài. Xong xuôi, chàng nằm dài trên nệm, mắt lim dim nửa thức nửa ngủ. Buổi trưa ở Cửu Long nóng bức lạ thường. Nếu được tự do, giờ này chàng đã lái xe ra bãi biển, tìm chỗ khuất để bơi lội với một người đàn bà đẹp. Nhưng từ lúc máy bay đến Hồng Kông, chàng đã bị một chiếc xe hơi bít bùng đón tại phi trường Kai Таk chở đến giam lỏng trong khách sạn.

Văn Bình quay mặt ra cửa sổ. Tiếng xe cộ ồn ào dưới đường vẳng lên nghe rõ mồn một. Hai người đàn ông vận âu phục xám, đội mũ phớt vành mềm, lặng lẽ ngồi chơi bài. Thoạt trông, người ta đã biết họ là nhân viên công an đặc biệt của Mỹ, căn cứ vào vóc dáng to lớn, đôi vai đồ sộ như tủ gương, nét mặt gân guốc, lì lợm, cánh tay dài như tay vượn, và nhất là túi cồm cộm dưới nách, bên trong có khẩu súng nạp đạn sẵn.

Hai nhân viên công an Mỹ theo sát chàng từng bước, từ lúc chàng trèo lên phi cơ tại trường bay quốc tế Nữu Ước. Trên máy bay, họ ngồi hai bên chàng. Suốt cuộc hành trình, họ không hề chợp mắt phút nào, và bất cứ món ăn, thức uống nào do chiêu đãi viên bưng lại đều được họ nếm trước, rồi mới đưa tận tay cho chàng.

Sự chăm nom quá chu đáo này làm chàng bực bội. Lúc phi cơ đáp xuống Ba Lê, Văn Bình nghĩ cách bỏ trốn một lát, song chàng chưa đi được ba bước hai gã khổng lồ đã tới khoác tay chàng, dẫn lại cái bàn kê khuất trong góc tiệm ăn. Máy bay tới Nhật, Văn Bình cũng không được vào thành phố. Rồi máy bay đến Hồng Kông.

Văn Bình hỏi trống không:

- Bao giờ chúng mình đi?

Một người đáp:

- Bác sĩ gắng chờ một lát. Một giờ nữa thôi.

Văn Bình sực nhớ chàng là bác sĩ U Myen người Miến Điện. Vai trò oái oăm này, chàng đã lột hết tinh thần, song chàng vẫn có cảm tưởng chưa hoàn toàn đúng sự thật. Chàng định hỏi hai gã vệ sĩ, nhưng lại nín thinh. Vì chàng biết hỏi vô ích. Hai nhân viên công an Mỹ đinh ninh chàng là nhà khoa học siêu hình U Myen.

Văn Bình đề nghị:

- Còn những một giờ nữa, tôi muốn đi thăm phố xá một chút được không? Đây là lần đầu tôi đặt chân xuống Hồng Kông. Tôi nghe nói hàng hóa ở đây rẻ lắm, chỉ bằng nửa giá tiền ở Mỹ.

Nói vậy, chàng định nhử mồi hai nhân viên mật vụ. Ham rẻ, chắc họ sẽ bằng lòng cho chàng ra đường sắm đồ. Quả nhiên, một tên ngước đầu lên giọng thân mật:

- Thú thật với bác sĩ chúng tôi cũng mới ghé Hồng Kông lần đầu. Song lệnh trên cấm ngặt lắm. Nhỡ xảy rа chuyện gì thì khốn.

Văn Bình cười:

- Ồ, các ông lo xa một cách viễn vông. Tôi không tin ai biết tôi rời Mỹ về Việt Nam. Lẽ ra qua biển Thái Bình ta lại đáp máy bay sang Âu châu, qua Bắc cực, nghĩa là chọn con đường dài hơn, để đánh lạc hướng dò xét của đối phương. Tại Ba Lê, ta đã thay máy bay lần đầu. Tới Đông Kinh, thay máy bay lần thứ nhì, Và đây là lần thứ ba. Đến Sài Gòn, tôi sẽ sống quanh năm dười hầm bê tông hoặc trong khu kẽm gai, và chôn mìn, không bao giờ được tự do bách bộ ngoài phố như hàng triệu người đàn ông khác. Trở về Mỹ các ông sẽ ít có dịp trở lại thăm thành phố Hồng Kông. Hai ông bạn nghĩ sao? Chúng ta sẽ thuê tắc xi, dạo quanh một vòng, rồi đi thẳng ra trường bay Kai Tak.

Hai người công an ngồi thừ ra. Một tên chép miệng, ném đống bài ích xì xuống bàn, và nói:

- Hay là ta đi chơi một lát cho bớt nóng?

Tên kia lắc đầu:

- Không được đâu.

Văn Bình lục túi lấy kiếng đeo vào mắt. Mặc dầu râu mép đạo mạo, và nửa mái tóc bạc. Văn Bình vẫn còn giữ lại dáng điệu nhanh nhẹn và trẻ trung của người quen sống phóng khoáng. Từ cách vẫy tay đến vuốt tóc, chàng đã bắt chước giống hệt bác sĩ U Myen. Cửa phòng mở nhè nhẹ, một gã bồi mặc đồ trắng toát cúi đầu chào Văn Bình. Chàng dõng dạc ra lệnh:

- Anh mang hành lý xuống nhà, rồi kêu tắc xi.

Hai nhân viên công an chỉ đưa mắt ra hiệu cho nhau, mà không phản đối. Rồi cả ba người tiến ra thang máy. Như thường lệ, Văn Bình bị kẹt vào giữa. Hành lang trải thảm đỏ không có ai. Văn Bình ngừng lại, đốt xì-gà. Mùi xì-gà thơm hắc không làm chàng quên được hơi bạc hà êm ái và say sưa của thuốc Salem.

Nội vụ diễn ra rất nhanh. Nhanh đến nỗi Văn Bình không biết từ đâu tới. Lúc Văn Bình sửa soạn bước vào thang máy, ở sau lưng nổi lên một tiêng quát khô khan:

- Giơ tay lên kẻo chết!

Như chớp nhoáng, hai nhân viên công an đặt tay vào nách. Nhưng cả hai đều không kịp rút súng. Hai khẩu tiểu liên tối tân đã dí sát vào người. Địch gồm ba người, vẻ mặt Tây phương. Giọng nói hách dịch của gã chỉ huy tỏ ra đã lăn lộn nhiều năm trong giới du côn ở bến tàu Nữu Ước. Văn Bình quắc mắt nhìn tên đầu đảng:

- Các ông lầm rồi. Chúng tôi không phải là triệu phú mà bắt cóc chuộc tiền.

Tên chỉ huy cười khảy:

- Lầm hay không, đó là việc riêng của bọn tôi. Muốn sống, yêu cầu ông ngậm miệng lại.

Một gã nhân viên công an Mỹ phản đối:

- Đây là Hồng Kông, không phải Sicagô. Luật lệ người Anh không khoan hồng đối với kẻ dùng võ khí không có giấy phép đâu.

Một chuỗi cười khanh khách cất lên:

- Ha… ha... Phải, anh nói rất đúng. Đây là Hồng Kông, không phải Sicagô. Các anh chỉ có thể làm mưa làm gió ở Sicagô, hoặc ở Mỹ mà thôi, phải không hai ông bạn F.B.I.? (l)

Văn Bình giật mình đánh thót. Đối phương không quá tầm thường như chàng tưởng. Tuy cuộc hành trình được giữ rất kín, địch đã khám phá ra, và không cần đợi chàng đặt chân xuống Tân Sơn Nhứt, đã huy động nhân viên hành động ngay tại Hồng Kông. Chàng bỗng hối hận đã vô tình lôi kéo hai vệ sĩ F.B.I. vào ngõ cụt không lối thoát.

Văn Bình chưa định đối đáp thì tên đầu đảng đã tiếp:

- Còn ông nữa? Xin ông vui lòng bước vào thang máy xuống nhà. Mau lên chút nữa, thưa bác sĩ U Myen!

Văn Bình hỏi gặng:

- Ông là ai?

Hắn cười ngạo mạn:

- Tôi ấy à? Là ai chẳng được! Nếu bác sĩ muốn biết thêm chi tiết, tôi xin nói rõ rằng chúng tôi chờ bác sĩ và hai ông bạn quý này đã lâu.

Hai nhân viên F.B.I. nghiến răng tức giận trong khi bị đẩy vào thang máy. Hai khẩu tiểu liên đen ngòm lặng lẻ bước vào sau. Thang máy từ từ tụt xuống từng dưới. Thang máy vừa đứng lại bọn gian đã lấy áo tơi mưa phủ lên nòng súng. Giọng tên đầu đảng rít lên:

- Khỏi nói, các anh cũng biết tính mạng bác sĩ U Myen rất đắt. Đắt mà không món tiền nào mua được. Mục đích của chúng tôi chỉ là bắt cóc bác sĩ U Myen, không đá động tới các anh. Nếu các anh chống cự, miễn cưỡng chúng tôi phải lảy cò. Khi ấy, đừng bảo là ác. Bây giờ, xin mời các anh ra ngay cho. Bác sĩ U Myen sẽ đi sau cùng với tôi. Hễ các anh la lên là tôi hạ thủ.

Hai nhân viên F.B.I. riu ríu tuân lệnh. Văn Bình tình cờ đứng cạnh một tên gian cầm súng. Chàng chỉ cần hạ cánh tay xuống là loại trừ được khẩu súng nguy hiểm. Chế ngự được tên thứ nhất, thì trong ba giây đồng hồ sau chàng có thể quật ngã được tên cầm súng thứ nhì, bằng thế nhu đạo liên hoàn. Song ông Hoàng đã dặn kỹ trước khi chàng rời Sài gòn. Trong khi đội lốt U Myen, chàng phải tỏ ra không biết võ nghệ.

Cửa thang máy mở rộng. Đối diện là quầy tiếp tân của khách sạn. Gặp chàng, viên quản lý chào đón một cách đon đả. Chàng phải thanh toán tiền phòng trước khi rời khách sạn. Và chàng hy vọng hai nhân viên công an Mỹ tạo được cơ hội chuyển bại thành thắng.

Cơ hội này đã tời đột ngột. Một tên cầm súng trượt chân trên nền gạch hoa láng bóng. Nhanh như máy, cánh tay lực lưỡng của hai công an viên giáng xuống một lượt. Bị phản công bất thần địch trở tay không kịp. Khẩu tiểu liên tuột khỏi tay địch, rơi xuống đất gây tiếng động khô khan.

Thấy súng, mọi người la lên. Quang cánh khách sạn trở nên hỗn độn. Vào những phút biến loạn này, Văn Bình mới khâm phục tài năng của công an F.B.I. Một người chạy lại phía chàng dùng thân hình đồ sộ làm mộc. Người thứ hai dùng thế nhu đạo cực hiểm quật ngã tên đầu đảng đang loay hoay với khẩu súng lục chưa rút kịp khỏi thắt lưng.

Tên đầu đảng tỏ ra có sức mạnh phi thường. Bị trúng thế võ ác độc, hắn chỉ loạng choạng chứ không ngã hẳn. Và tuy bị đau điếng, hắn vẫn còn đủ sáng suốt để ra lệnh cho đàn em chạy tháo thân giữa lúc tiếng xe hơi thắng gấp bên ngoài, và tiếng giày đinh nhảy cồm cộp trên nền xi măng cứng.

Cảnh sát ập vào. Dường như địch đã quen với các lối ra vào của khách sạn, và có sẵn kế hoạch tẩu thoát, nên loáng một cái, Văn Bình không thấy họ đâu nữa. Mỗi tên chạy ra một cửa, mất hút như bóng ma. Hai công an viên F.B.I. kéo tay Văn Bình, định lẩn vào đám đông nhưng không kịp. Nhân viên cảnh sát Hồng Kông đã vây chặt lấy chàng. Một người hỏi chàng bằng gọng nhã nhặn:

- Ông bị hành hung phải không? Phiền ông cho tôi coi giấy thông hành.

Văn Bình cho tay vào túi. Hai vệ sĩ F.B.I. khoát tay ra hiệu. Người cảnh sát ra vẻ bực bội:

- Tôi hỏi căn cước người này, chưa hỏi hai ông.

Một vệ sĩ F.B.I. đáp:

- Ông không có quyền xét giấy tờ của chúng tôi.

Người cảnh sát trố mắt, nửa sửng sốt, nửa tức giận:

- Các ông là ai?

Văn Bình nín thinh. Một người đàn ông bận sơ mi ngắn tay màu xanh, mỗi vai lủng lẳng một cái máy ảnh, rẽ đám đông tiến vào, bị cảnh sát chận lại. Hắn gạt ra, tiến về phía Văn Bình, nghiêng mình chào:

- Tôi là phóng viên báo chí. Hân hạnh được chào bác sĩ U Myen.

Hai vệ sĩ F.B.I. giật mình ớn lạnh. Gã phóng viên quay lại cười mỉm:

- Các ông đừng sợ. Tôi có may mắn đứng trên gác khi bọn gian chĩa súng bắt các ông nên đã nghe được hết. Hơn thế nữa, tôi còn chụp được một cuốn phim.

Người vệ sĩ F. В. I. đưa tay phản đối:

- Yêu cầu ông trả lại cuốn phim ấy. Nếu không…

Nhà phóng viên vẫn tươi cười:

- Ông lầm rồi. Đây là Hồng Kông, không phải đất Mỹ. Tại Mỹ, các ông có quyền hành to lớn, nhưng ở đây, các ông chỉ là du khách thông thường.

Người vệ sĩ đổi sang giọng thuyết phục:

- Chúng tôi đang thừa hành một công vụ quan trọng.

Nhà phóng viên nhún vai:

- Tôi cũng vậy. Nếu công vụ của hai ông là bảo vệ bác sĩ U Myen thì công vụ của tôi là tìm ra tin tức sốt dẻo và lý thú để cống hiến cho hàng triệu độc giả trên thế giới. Nội đêm nay, báo chí khắp năm châu sẽ được hân hạnh in hình bác sĩ U Myen bị bọn gian bắt cóc.

Người vệ sĩ quay sang phía viên chỉ huy cảnh sát:

- Xin tự giới thiệu, tôi là nhân viên đặc biệt F. B. I.. Nhân danh F. B. I. tôi yêu cầu ông tiêu hủy cuốn phim nhựa ấy.

Viên cảnh sát Hồng Kông lắc đầu:

- Nếu ở xứ ông, báo chí được hoàn toàn tự do, thì ở đây báo chí của chúng tôi cũng tự do không kém. Ông bảo làm gì tôi cũng làm được, nhưng xin đừng động tới báo chí.

Người vệ sĩ F.B.I. gắt:

- Trời, tôi không ngờ các ông bất lực đến thế!

Giọng viên chỉ huy cảnh sát trở nên khó chịu:

- Yêu cầu ông giữ miệng. Và để chửng tỏ bất lực hay không, tôi xin mời các ông về Sở.

Người vệ sĩ, giọng kinh ngạc:

- Về Sở? Về sở cảnh sát làm gì? Các ông không biết chúng tôi sắp lên máy bay hay sao?

- Việc ấy, chỉ các ông biết, chúng tôi biết sao được. Vả lại, các ông đáp máy bay hay không là việc riêng, không dính dáng đến chúng tôi. Sở dĩ tôi mời các ông về Ty là để kiểm soát giấy tờ. Nếu giấy tờ hợp pháp, các ông được trả tự do tức khắc. Nhược bằng...

- Không lẽ các ông lại tống giam nhân viên đặc. vụ F.B.I.?

- Cũng còn tùy. Nếu là nhân viên F. B. I. giả mạo thì tống giam còn nhẹ. Còn bị đưa ra tòa, rồi bị đuổi ra khỏi biên giới Hồng Kông nữa.

- Chúng tôi là nhân viên F. B, I. thực thụ.

- Khi nào về Sở hẵng hay.

Văn Bình lặng lẻ theo toán gười ra xe. Chàng không ngờ công việc của chàng lại bị vướng mắc một cách tai hại. Điều cần yếu cho sự thành công là giữ bí mật, bí mật chừng nào, hay chừng ấy. Đành rằng không phải vì chàng mà địch khám phá ra, song nếu chàng không bắt hai vệ sĩ F.B I. đưa đi dạo thì đã không xảy ra vụ bắt cóc, và vụ đấu khẩu mất thì giờ và khá bất lợi với cảnh sát Hồng Kông. Nội đêm nay, thế giới sẽ biết tường tận về chuyến đi của bác sĩ U Myen. Như vậy, kế hoạch của ông Hoàng sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Xe cảnh sát leo lên một ngọn đồi gió mát lộng. Lát sau, tài xế lái vào một tòa nhà lớn, quét vôi trắng xóa. Một vệ sĩ F.B.I rút thẻ công vụ đưa cho nhân viên cảnh sát hộ tống:

- Giấy tờ của tôi đây. Yêu cầu các ông kiểm soát ngay, vì máy bay sắp cất cánh.

10 phút sau, ba người được tới giáp mặt viên trưởng tỵ, một người Anh trạc bốn mươi, trán hói đeo kiếng hai tròng, vẻ mặt đạo mạo. Vừa thấy hai vệ sĩ F.B.I. viên trưởng ty nhấc kiếng, hai má đỏ lên trong giận dữ:

- Tại sao các ông dùng thông hành giả?

Một vệ sĩ đáp, giọng sửng sốt:

- Có lẽ ông lầm rồi. Chúng tôi đích thật là nhân viên đặc vụ F.B.I. Nếu không, mời ông tiếp xúc với lãnh sự quán Mỹ.

- Tôi đã gọi điện thoại cho ông lãnh sự Mỹ.

- Ông còn đợi gì mà chưa trả tự do cho chúng tôi?

- Ông ấy đi Nhật vắng. Tuy nhiên, tôi biết chắc chắn các ông dùng giấy thông hành giả. Nhân viên F.B.I. thực thụ không bao giờ dùng thông hành giả. Cố nhiên tên tuổi, nghề nghiệp, quốc tịch có thể giả, nhưng giấy thông hành bao giờ cũng thật. Cho nên, bất đắc dĩ tôi phải giữ các ông lại.

- Ông không có quyền.

- Nếu các ông còn nghi ngờ quyền hành của chúng tôi thì hãy tìm cách thoát thân. Không ai ra khỏi tòa nhà này mà không bị bắt lại. Nhân viên của tôi bắn súng rất giỏi. Năm nào họ cũng đoạt giải quán quân về tác xạ. Tôi không muốn ra lệnh cho nhân viên bắn các ông.

Văn Bình xen vào giọng ôn hòa:

- Chúng tôi phải đợi đến khi nào?

Viên trưởng ty chậm rãi lau kiếng:

- Tôi sẽ đánh điện hỏi về vụ này sớm nhất đến mai mới có giải đáp. Phiền các ông ở lại đây đêm nay. Mặc dầu nhà giam không lấy gì làm rộng, chúng tôi cũng cố gắng để làm các ông vừa lòng.

Một vệ sĩ F.B.I. hăm dọa:

- Vụ này rất quan trọng. Nếu ống giữ chúng tôi lại đây nhiều hậu quả bất lợi có thể xảy ra. Và tôi e rằng ông sẽ gánh chịu những hậu quả bắt lợi ấy.

Viên trưởng ty cười gằn:

- Cám ơn ông đã khuyên bảo tôi. Song, hậu quả bất lợi ấy cũng có thể xảy ra cho các ông nếu đó là thông hành giả.

Nỏi đoạn, người ấy đứng phắt dậy, cửa phòng mở ra. Viên trưởng ty hất hàm ra lệnh:

- Dẫn ba người này vào nhà giam số 1.

Hai người lính đeo súng tiến vào. Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình đi xuống nhà giam. Kể ra, đây không phải lần đầu chàng ở tù. Hàng chục lần, Văn Bình đã bị nhốt trong những căn buồng tối om, chật chội và hôi hám. Được giam trong ty cảnh sát Hồng Kông cũng như lạc vào thiên thai nếu so sánh với những sà lim mà chàng đã nếm mùi ở Nga Xô, Đông Âu, Trung Hoa lục địa và Bắc Việt.

Chàng liếc nhìn hai nhân viên F. B I.. Cả hai đều bừng bừng sát khí, tưởng họ có thể ăn tươi nuốt sống bất cứ ai dám trêu ngươi, cảm thấy thú vị, Văn Bình nhếch mép cười một mình.

Cửa nhà giam đóng sập lại. Tiếng khóa rỏn rẻng, tiếng giày còm cộp nổi lên im dần. Dưới ánh điện vàng ệch từ trên cao chiếu xuống, Văn Bình nhận ra một cái giường sắt khẳng khiu. Chàng ngả lưng xuống, nhắm nghiền mắt. Hai vệ sĩ F.B.I. ngó chàng một cách sửng sốt và lạ lùng. Như thường lệ, chàng chỉ tập trung tư tưởng trong một phút đồng hồ là giấc ngủ nhẹ nhàng kéo tới.

Rồi Văn Bình ngủ thiếp.

*

* *

Tiếng máy đánh chữ I.B.M. bằng điện chạy lào rào như mưa rơi xuống máng kẽm bỗng ngừng bặt. Nguyên Hương vừa để ý tới chồng báo và bản tin tức mà người tùy phải mang vào đặt ở bàn bên.

Trong phòng làm việc, chỉ còn lại mình nàng. Thật ra, nàng là nữ nhân viên duy nhất trong văn phòng đặc biệt của ông tổng giám đốc sở Mật Vụ. Lẽ ra, cũng như mọi người, Nguyên Hương được nghỉ để về căn gác xinh xắn từ 6 giờ chiều. nhưng ông Hoàng đã giữ lại. Đối với nàng thì làm đêm là chuyện thường. Có tháng, nàng phải thức đêm, theo dõi các biến chuyển từng giờ từng phút trong văn phòng đặc biệt tới 10 ngày. Song không bao giờ nàng ca thán có lẽ vì nàng yêu nghề, và tận tụy với nghề. Nhưng cũng vì nàng coi ông Hoàng như cha đẻ, nàng không muốn người thủ lãnh già nua và khả kính ấy phải cặm cụi dưới ngọn đèn đêm một mình.

Một linh giác khác thường bắt Nguyên Hương lục chồng báo ra xem. Nàng đứng dậy, mái tóc dài lòa xòa trên làn da trắng muốt và mịn màng. Nàng vẫn cân đối, quyến rũ như thường lệ. Mặc dầu nàng ăn nhiều đồ ngọt, vòng eo của nàng vẫn không nở thêm phân nào, trái lại, nàng càng thon hơn và thoạt ngắm nàng ai có khiếu thẩm mỹ cũng phải trầm trồ khen ngợi sự tương phản tuyệt trần giữa cái bụng thót lại với bộ ngực đa tình nhô ra phía trước, như muốn phá toang làn áo vân mỏng. Đột nhiên, một tấm ảnh lớn hiện ra trước mắt. Đó là một trong nhiều tấm ảnh gửi đi khắp thế giới bằng vô tuyến của một hãng thông tấn quốc tế. Nàng bàng hoàng trong giây phút.

Từ máy anh-tét-phôn trên bàn vẳng ra âm thanh dè dè, tiếp theo là tiếng nói của ông Hoàng. Nguyên Hương ôm lấy chồng báo, tiến lại cửa sắt, ngăn đôi văn phòng đặc biệt với phòng giấy bí mật và kiên cố của ông tổng giám đốc Mật vụ. Như mọi ngày, ông Hoàng ngồi thu hình trong ghế bành to lớn, sau cái bàn hình bán nguyệt đồ sộ, lút ngập hồ sơ và máy điện thoại đủ màu. Ông Hoàng ngẩng đầu lên. Nguyên Hương nói, giọng lộ vẻ cảm động:

- Thưa, trong bản phúc trình tin tức và hình ảnh có nói tới Z.28

Hình như ông Hoàng xem lời nói của nàng chẳng là gì nữa. Mặt ông vẫn bình thản như không khi bật lửa châm điếu xì-gà Ha van quen thuộc. Phản ứng của ông là nhấc kiếng cận thị khỏi mắt, rồi lặng lẽ lấy miếng da trừu lau nhè nhẹ. Lau xong, ông đeo kiếng lên, giọng hiền từ:

- Cô đã làm xong bản báo cáo về hoạt động của địch ở Sàigòn chưa?

Nguyên Hương đã kinh ngạc lại kinh ngạc thêm:

- Thưa, còn phải đợi Văn Bình hoàn thành công tác này mới kết luận được.

Ông Hoàng mỉm cười:

- Thôi, ta không có thời giờ chờ đợi nữa. Cô ráng nội ngày mai viết cho xong. Trong tuần này, sẽ có cuộc họp quan trọng giữa các tổ chức điệp báo đồng minh. Các cơ quan bạn rất khâm phục thành tích của ta trong việc loại trừ đạo quân thứ năm của địch. Tôi muốn họ được thừa hưởng kinh nghiệm quý báu của Văn Bình trong vụ này.

- Giả sử Văn Bình không làm xong việc?

Tươi cười, ông Hoàng hỏi ngược lại:

- Vì nguyên nhân nào, cô lại nghi ngờ khả năng của Văn Bình?

- Thưa, không phải thế. Sở dĩ tôi lo ngại, vì tin tức Hồng Kông cho biết Văn Bình và hai vệ sĩ F.B.I. bị bắt cóc hụt và bị giam tại ty cảnh sát.

- Thế à?

Ông Hoàng chỉ thốt ra hai tiếng ngắn ngủi, rồi vớ lấy chồng báo, và tin tức. Trong bảng tổng kết tin tức trong ngày do Nha Chuyên môn soạn thảo, một biến cố được đưa lên hàng đầu: tai nạn xảy ra cho nhà bác học U Myen và hai vệ sĩ trên đường từ Mỹ về Sàigòn. Tấm hình Văn Bình bị bắt trong khách sạn, đưa lên xe hơi cảnh sát, tuy gửi bằng vô tuyến, vẫn rõ ràng từng nét. Trong ảnh, Văn Bình già hẳn, với mớ tóc chải ép, bộ râu lún phún, và cặp kiếng mát che lấp nửa khuôn mặt.

Ồng Hoàng hỏi Nguyên Hương:

- Nhân viên ta trong lãnh sự quán Hồng Kông đánh điện về chưa?

Nguyên Hương đáp:

- Thưa, đệ tam vụ Hoàng Dung gửi điện riêng về hồi chiều (2). Tòa lãnh sự cũng điện thẳng về bộ ngoại giao. Tuân lệnh ông, tôi đã giao hết cho Lê Diệp để giải quyết.

- Bên bộ Ngoại giao, họ nghĩ thế nào?

- Thưa, ông bộ trưởng đi công cán ở nước ngoài mai mới về. Nhưng theo chỗ tôi biết, Bộ đã yêu cầu cảnh sát Hồng Kông thả bác sĩ U Myen. À quên, thả Văn Bình.

- Thôi được. Tôi chỉ cần biết có thế. Công việc tới đây có thể được tạm giải quyết.

- Thưa...

- Cô còn muốn hỏi gì nữa?

- Thưa... mặc dầu theo dõi hồ sơ vụ này tôi vẫn không hiểu gì hết. Văn Bình còn bị giam ở Hồng Kông, chưa rõ khi nào được tha, và ông cũng chưa phúc đáp cho đệ tam tham vụ Hoàng Dung, tại sao công việc lại được coi là tạm xong?

- Cô không hiểu là phải. Phàm trong nghề này, ít ai tự hào hiểu được hết, kể cả người trong cuộc. Sở dĩ công việc của Văn Bình được coi là tạm xong, vì biến cố ở Hồng Kông đã xảy ra đúng với dự tính của ta.

Nguyên Hương nín thở nghe ông Hoàng nói. Phía sau làn khói xì-gà xanh um, nét mặt ông tổng giám đốc bỗng nhuộm một màu bí mật kỳ lạ. Ông Hoàng đã khét tiếng khắp năm châu về những mưu thần chước quỷ. Càng ở gần ông bao nhiêu, Nguyên Hương cảng thấy tài ba của ông cao siêu hơn lời đồn đãi bấy nhiêu. Là điệp viên thượng thặng, Văn Bình nhiều khi phải sửng sốt trước nghệ thuật điều khiển thiên biến vạn hóa của ông Hoàng. Gạt tàn xì gà vào đĩa, ông Hoàng đổi giọng nhỏ nhẹ:

- Bây giờ cô bắt đầu hiểu rồi chứ?

- Thưa đã.

- Liệu có còn đủ sức thức suốt đêm nay không?

Nguyên Hương trố mắt:

- Thưa, tôi thức như thế này là thường. Vả lại, theo thời khóa biểu chỉ còn đêm nay là сó nhiều công việc. Ông đã hẹn ngày mai tôi được nghỉ. Dầu không chợp mắt đêm nay cũng chẳng sao vì tối mai tôi đã có mặt ngoài Cấp. Tôi đã gọi giây nói ra Cấp lấy phòng trước.

Ông Hoàng thở dài:

- Nếu cô mệt quá, cần nghỉ lại sức thì thôi, tôi không ép.

Nguyên Hương ra dáng không hiểu, hỏi gặng:

- Thưa, mệt thì có mệt, nhưng đối với tôi công việc bao giờ cũng quan trọng hơn thú tiêu khiển. Nếu ông cần, tôi xin ở lại.

- Sự hiện diện của cô trong những ngày sắp tới rất cần thiết. Tuần sau, tôi rời Sàigòn đi ngoại quốc. Tôi muốn thanh toán hết việc lòng dòng trước khi lên phi cơ.

Đột nhiên, ông Hoàng quên bẵng đang yêu cầu Nguyên Hương hoãn nghỉ dưỡng sức để ở lại văn phòng làm việc, ông mở tập hồ sơ trên bàn rồi hỏi, giọng lơ đãng:

- Cô còn nhớ Z.53 không?

Nguyên Hương giật mình:

- Thưa, nhớ. Z.53 là một trong các điệp viên nằm lì của ta. Mặc dầu người ấy vẫn ăn lương, tôi chưa hề nhận được báo cáo công tác.

Ông Hoàng cúi nhìn đồng hồ tay:

- Mới 11 giờ rưỡi, còn sớm chán. Mỗi đêm đúng 12 giờ Z.53 liên lạc với ta bằng điện đài. Lát nữa, cô nhờ nha Chuyên môn đánh đi trên luồng sóng 60 thước một bức điện thường. Trong bức điện chỉ đề hai câu thơ lục bát của Nguyễn Du trong Kiều như sau:

Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.

Hai câu thơ này là khẩu hiệu tiếp xúc. Nhận được, Z.53 sẽ tới chỗ hẹn một giờ sau, nghĩa là đúng một giờ sáng.

- Thưa địa điểm tiếp xúc ở đâu?

Cô lấy xe hơi riêng của Sở chờ sẵn trước rạp hát Kim Chung, ở đại lộ Hồng Thập Tự. Người ấy đã thuộc lòng số xe của chiếc trắc-xông này. Hể cô thấy một người đàn bà mặc đồ đầm trắng, đi bộ trên lề, từ ngã tư đèn đỏ tới thì mở cửa xe. Nàng sẽ hỏi cô: Xin lỗi, có phải cô đăng báo bán cái xe 15 mã lực nầy không? Cô trả lời: Vâng, tôi muốn bán với giá năm chục ngàn. Tiện thể, mời cô đi thử một vòng. Xong xuôi, cô lái xe đưa người đàn bà ấy về ngay đây. Theo nguyên tắc tôi không nói rõ nàng là ai. Song để cô khỏi băn khoăn, tôi xin giải thích rằng thiếu phụ mang bí danh là Z.53 mà cô sắp gặp chính là nhân vật quan trọng trong ván cờ quyết liệt giữa tôi với gián điệp R.U. ở Sàigòn.

NGƯỜI THỨ TÁM

(Xin đọc tiếp quyển Hạ)

--------------------------

Chú thích:

(1) F.B.I. là Federal Bureau of Investigations, công аn Liên bang Mỹ. Cơ quan này thuộc bộ Tư Pháp, và chỉ hoạt động trên lãnh thổ Mỹ, kể cả nhiệm vụ phản gián. Trong thời Đại chiến Thứ hai, F.B.I kiêm luôn hoạt động do thám ở nước ngoài, nhưng hiện nay hoạt động này đã chuyển qua C.I.A.

(2) Về nhân vật “đệ tam tham vụ Hoàng Dung”, tác giả đã nhắc tới trong “Bí mật Hồng Kông”- đã xuất bản.
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Chương 6 (Tt): Cạm Bẩy (Tt)

- Thưa tôi sẽ thi hành ngay.

Nói đoạn, Nguyên Hương quay ra cửa. Ông Hoàng gọi giật lại:

Thong thả. Tôi còn một việc nhờ cô nữa:

- Hiện cô vẫn liên lạc mỗi ngày với Katy chứ?

Katy là thiếu phụ người Tây phương có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thường sánh đôi với Văn Bình trong những công tác hiểm nghèo ở sau bức màn sắt. Nàng đã theo Văn Bình sang Nga Xô. Hồi ấy, Văn Bình giả làm nhà bác học Lý Dĩ. Nguyên Hương đáp:

- Thưa, đúng với chỉ chị của ông, hàng ngày tôi đều gọi giây nói cho Katy. Hiện nàng nghỉ mát ở Đà Lạt.

- Katy nghỉ bao lâu rồi?

- Thưa, chẵn sáu tháng.

- Nội đêm nay. cô phải tìm cách liên lạc với Katy. Nói với nàng là tôi mời về Sàigòn tức khắc, và tới văn phòng trình diện ngay.

- Thưa, Katy có cái tính rềnh rang và bướng bỉnh như Văn Bình. Nếu chỉ gọi về mà không nói rõ về để làm gì sợ nàng nán lại đến mai, hay mốt mới chịu lên đường.

Trầm ngâm một lát, ông Hoàng nói:

- Ngựa giỏi đá chủ là thường. Cô nói thẳng với Katy rằng về Sàigòn để nhận lệnh sang Mạc Tư Khoa.

- Mạc Tư Khoa?

- Cô muốn tôi cử Katy về Mỹ hay sao? Tôi chắc nàng bằng lòng, vì từ lâu nàng mong có dịp quay lại thủ đô Nga Xô thăm Công trường Đỏ, điện Cẩm Linh và đi tắm nắng trên bãi biển So-chi với thủ tướng Cút-xếp.

Nguyên Hưorng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nàng muốn hỏi thêm, nhưng sợ ông Hoàng phật ý nên lại tần ngần, nguệch ngoạc bút chì nguyên tử trên trang giấy còn trắng non nửa. ông Hoàng chăm chú nhìn nàng rồi nói:

- Nếu tôi đoán không lầm cô dự định hỏi tôi xem Katy sang phía sau bức màn sắt làm gì. Để tôi nói luôn một thể cho cô đỡ hỏi. Katy sẽ được giao một công tác đặc biệt. Sứ mạng của Katy là tiếp tục việc làm của Văn Bình. Và nếu địch lọt chân vào cạm bẫy của tôi, chẳng sớm thì muộn Văn Bình sẽ gặp lại Katy trên đất Nga.

Ông tổng giám đốc Mật vụ đứng đậy, chắp tay sau lưng, bách bộ trong phòng. Tiếng máy điều hòa không khí chạy đều. Hơi mát dễ chịu tỏa khắp gian phòng được lót bằng gạch hoa riêng và căng nỉ xanh ngăn tiếng động.

Ngọn đèn trèn bàn giấy cháy lập lòe. Trong anh-tét-phôn nổi lên âm thanh dè dè quen thuộc. Nguyên Hương sửa soạn cáo từ, nhưng ngọn đèn hiệu màu xanh đã có mãnh lực giữ nàng lại. Ông Hoàng dừng bước, mặt hơi cau trong một phần mười giây đồng hồ, đoạn lắp ống nghe riêng vào tai.

Đó là ông Sì-Mít, Tổng giám đốc Trung ương tình báo Mỹ từ bên kia Thái Bình Dương gọi điện thoại sang. Giữa hai cơ quan gián điệp Việt-Mỹ đã có một hệ thống liên lạc và truyền tin đặc biệt. Riêng ông Hoàng và ông Sì-Mít có thể nói chuyện với nhau bất cứ giờ nào, đêm cũng như ngày, trên một đường giây bí mật địch không thể khám phá ra.

Chắc hẳn có việc tối hệ xảy ra nên ông Sì-Mít mới tiếp xúc ông Hoàng giữa đêm khuya. Ông Hoàng nhíu lông mày, vẻ mặt trở nên đăm chiêu.

Hai phút sau ngọn đèn xanh phụt tắt. Ông Hoàng hỏi Nguyên Hương:

- Lê Diệp ở đâu?

Nguyên Hương đáp, giọng kính cẩn:

- Thưa, hồi chiều Lê Diệp đã đọc những bức điện liên can tới vụ Văn Bình bị bắt ở Hồng Kông. Sau đó, anh ấy lái xe lên phi trường, đáp máy bay ra Nha Trang.

Ông Hoàng dõng dạc ra lệnh:

- Cô yêu cầu Nha Chuyên môn phái hoa tiêu ra Nha Trang tìm Lê Diệp.

- Thưa, tìm trong đêm nay?

- Phải. Lê Diệp phải có mặt tại văn phòng trước khi trời sáng rõ. Chậm thì hỏng hết.

Nói dứt câu, ông Hoàng lim dim đôi mắt như buồn ngủ, Nguyên Hương biết ông tổng giám đốc muốn ngồi một mình để suy nghĩ. Vả lại, nàng còn nhiều việc cần cấp phải làm xong trước rạng đông.

Cánh cửa sắt từ từ khép lại. Ở phòng bên, Nguyên Hương kéo riềm đen che cửa sổ. Ai đi chơi khuya, về qua con đường nhỏ gồ ghề gần Tân Sơn Nhất, sẽ thấy một tòa nhà cổ hiu quạnh và tối om. Đó chính là tổng hành doanh của ông Hoàng. Phía sau bề ngoài hiu quạnh và tối om ấy đã ẩn náu những máy móc điện tử tối tân, một đoàn vệ sĩ không bao giờ xuất hiện, và nhất là một bộ óc độc nhất vô nhị trên thế giới.

*

* *

Văn Bình cúi xuống mở khóa thắt lưng. Giây lưng to bản của máy bay làm chàng tức thở. Chuyến phi cơ từ Hồng Kông về Sàigòn gặp trời xấu nên hành khách phải đeo thắt lưng, bám chặt lấy ghế. Đã quen với sự xê dịch hàng không nên Văn Bình không mệt. Chàng chỉ mệt vì đói ngủ. Suốt đêm qua, hàng trăm con muỗi đói vo ve trong phòng giam, chàng không tài nào ngủ yên giấc. Nhưng có lẽ chàng mệt vì hết ăn lại nằm, không được hoạt động theo sở thích.

Văn Bình ngáp dài. Chàng có cảm tưởng là xương hàm bị gẫy. Nghe tiếng ngáp, hai công an viên F-B.I. quay lại nhìn. Nhìn chán, họ lại chúi đầu vào cuốn tiểu thuyết trữ tình.

Ca bin hạng nhất rộng thênh thang mà chỉ có 3 người. Cánh cửa ăn thông với toa du lịch được khóa chặt. Văn Bình mỉm cười khi nghĩ đến bộ mặt thiểu não của hai vệ sĩ F.B.I. Trời vừa sáng rõ, một cảnh sát viên mở cửa vào, trả lại giấy tờ, rồi lôi ba người ra xe. Mặc dầu hai nhân viên F.B.L la lối đòi gặp viên trưởng ty, tài xế vẫn mở máy chạy, trong khi ấy người lính hộ tống lên đạn tiểu liên vào nòng súng. Tới trường bay Kai Tak chiếc phi cơ thuơng mại bốn động cơ sắp sửa cất cánh về Sàigòn. Văn Bình và hai vệ sĩ được đưa lên ca bin giành sẵn. Rồi con chim sắt khổng lồ dứt khỏi sân bay bê tông...

Ngọn đèn đỏ trước mặt chàng được bật cháy từ mấy phút trước. Máy bay hãm bớt tốc độ, và hạ thấp xuống. Qua khung cửa, Văn Bình nhìn thấy xe cộ nối đuôi nhau như mắc cửi dọc con đường trắng xóa phía dưới.

Đã tới Sàigòn. Chàng mới xa Sàigòn 3 ngày mà tưởng như 3 năm dài giằng dặc. Lát nữa, không hiểu chàng sẽ gặp những gì sau khi đặt chân xuống Tân Sơn Nhất với nửa mái tóc bạc, bộ râu mép lún phún, cặp kiếng mát, và cái cặp da căng phồng tài liệu của nhà bác học Miến Điện U Myen.

Phi cơ ngừng hẳn. Văn Bình chưa kịp đứng dậy thì cửa ca-bin mở toang. Một người đàn ông cao lêu nghêu bước lên. Văn Bình định gọi khi nhận ra Lê Diệp. Nhưng thấy Lê Diệp tảng lờ, chàng bèn quay mặt ra chỗ khác. Lê Diệp chìa cho hai vệ sĩ F,B.l. một tờ giấy vuông màu vàng. Rồi nói lớn, cốt cho Văn Bình nghe rõ:

- Sau khi bác sĩ U Myen rời khỏi phi trường hành khách mới được xuống máy bay. Hiện ngoài sân bay không có ai hết. Không có phi cơ nào được phép cất cánh hoặc đáp xuống. Mọi lối ra vào phi trường đều bị chận lại nghiêm mật.

Đoạn chìa tay ra, Lê Diệp nói với Văn Bình:

- Rất hân hạnh được tiếp đón bác sĩ. Tôi là đại diện an ninh của nhà chức trách ở đây. Mời bác sĩ xuống.

Ánh nắng mặt trời gay gắt làm Văn Bình nheo mắt. Sân bay thường ngày rộn rịp bỗng vắng lặng một cách khác thường. Hai vệ sĩ F.B.I, ngồi trong xe díp dẫn đầu. Văn Bình được mời lên chiếc xe Ford dài ngoằng, kiểu mới nhất. Ngồi bên chàng là Lê Diệp. Lê Diệp đóng kịch rất tài. Suốt từ nãy, chàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, như mới giáp mặt Văn Bình lần đầu.

Đoàn xe chạy vòng cổng bên ra ngoài. Văn Bình ưỡn ngực như muốn thu hết dưỡng khí của buổi xế chiều vào người. Chàng ngoảnh mặt về phía Lê Diệp. Khi ấy, Lê Diệp cũng chăm chú nhìn chàng.

Một tràng liên thanh bắn vào xe, nổ ròn như pháo Tết. Văn Bình cúi rạp xuống. Mặc dầu đạn bắn rất nhanh, Văn Bình đã biết được vị trí của kẻ phục kích. Ít ra phải là hai người, vì chàng nghe hai tiếng súng khác nhau, bắn tréo thành hình chữ X, lối bẳn cổ điển trong mọi cuộc phục kích.

Tài xế thắng lại giữa đường. Văn Bình ngóc đầu lên định mở cửa nhảy xuống thì bị đánh vào gáy. Miếng đòn không mạnh cũng không yếu được tính toán đủ cho người bị đánh bủn rủn chân tay.

Văn Bình có cảm giác lạ lùng như sàn xe hơi nứt ra, lộ cái huyệt đen ngòm. Chàng rơi tõm xuống hố sâu kinh khủng ấy. Rồi chàng không biết gì nữa. Tiếng súng ròn rã câm bặt. Đối với Văn Bình, quang cảnh trở nên vô cùng yên tĩnh như lạc vào hư vô.
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Chương 7: Chuyến Xe Tử Thần

Càu nhàu, Tôkarin vứt điếu Lucky mới hút xuống đất, lấy đế giày dẫm lên trên. Hồi còn ở Mạc Tư Khoa, hắn thèm hút thuốc lá Mỹ thơm tho. Nhưng sau khi hút thuốc lá Mỹ thỏa thích, hắn tại chán phèo, và đâm ra tương tư thuốc lá đầu vàng Ai Cập đắt nhất thế giới, trên một đô la 10 điếu (1).

Trước mặt, ban nhạc Phi Luật Tân trỗi lên điệu tuýt cuồng loạn. Âm thanh kích động làm Tôkarin nhăn mặt. Hắn nhăn mặt lần nữa khi bồi bàn mang ly rượu mùi tới. Tôkarin xua tay, ngỏ ý không uống, rồi quăng tờ bạc 200 lên bàn. Tôkarin bực bội vì vừa đọc báo. Trên trang nhất, cái tít bằng chữ đậm nằm chềnh ềnh, như cái tát giáng vào má Tôkarin: Một nhà bác học siêu hình danh tiếng bị ám sát hụt tại Sàigòn.

Tôkarin cầm tờ báo Anh ngữ nhẩm đọc lần nữa. Nội dung gồm những giòng chữ giản dị, ngắn ngủi song đầu óc Tôkarin choáng váng như nghe sét đánh bên tai.

Hồi trưa nay, một nhà bác học hữu danh súyt bị quân gian ám sát bằng súng trên đườnq từ sân bay về trung tâm thành phố. Nhà chức trách không tuyên bố gì về vụ này. Sau khi phỏng vấn một số người có mặt gần chỗ xảy ra tai nạn, bản báo phóng viên được biết nhà bác học này mới từ phi cơ bước xuống, và chiếc xe Ford sơn đen bị trúng đạn khi chạy qua ty quan thuế.

Dường như bọn gian đã trốn thoát trên một chiếc xe díp đậu sẵn ven đường. Mặc dầu các cơ quan an ninh không chịu công bố chỉ tiết, lấy cớ là cuộc điều tra đang tiến hành, bản báo đã được tin đích xác là nhà bác học nói trên đã bị thương.

Hiện nay, nhà bác học đã tới một nơi an toàn. Nếu chúng tôi không lầm, ông là một danh tài về siêu hình học, sinh trưởng ở Miến Điện. Hôm qua, ông đã bị một tổ chức gián điệp địch bắt cóc hụt tại Hồng Kông. Ông từ đâu tới? Ông dừng lại Hồng Kông làm gì? Ai định bắt cóc ông ở Hồng Kông? Ai bắn ông gần Tân Sơn Nhất? Bản báo hy vọng trả lời những câu hỏi này trong một số tới.

Tôkarin thở dài, gập tư tờ bảo, đút vào túi vét- tông. Hắn lẳng lặng bước ra, không thèm lưu ý tới một thiếu phụ mặt trát đầy phấn hồng, mặc áo quần mỏng dính và khêu gợi, cố tình đi sát vào người hắn, phà vào mũi hắn một mùi da thịt quyến rũ. Thiếu phụ nháy mắt một cách âu yếm:

- Kìa, anh vế sớm thế?

Tôkarin chưa gặp thiếu phụ lần nào. Nhưng nghe giọng nói thân mật, ai cũng có thể lầm hai người quen nhau từ lâu. Tôkarin chắt lưỡi:

- Hẹn em lần khác. Lần này anh bận lắm.

Thiếu phụ cười, đĩ thõa:

- Vậy mà người ta bảo em rằng anh hào phóng và rất có cảm tình với đàn bà.

Giật mình, Tôkavin nắm cánh tay tròn trịa của thiếu phụ, miệng hỏi:

- Ai bảo em?

Thiếu phụ làm vẻ thẹn thò, rụt tay lại:

- Bạn của anh.

Lối nói nửa nạc nửa mỡ của thiếu phụ làm Tôkarin nghi ngờ thêm. Hắn nhìn tận mắt nàng, dằn từng tiếng:

- Người bạn ấy đâu?

Thiếu phụ phá lên cười khanh khách:

- Trời ơi, có thế anh cho là quan trọng được ư? Giản dị lắm, có người đang chờ anh ở ngoài.

- Chờ có việc gì?

- Em không biết. Thôi, anh căn vặn em làm gì. Ảnh nói dối tài thật. Ra nhanh lên kẻo nàng nóng ruột.

Nếu không phải là tay gián điệp giàu kinh nghiệm, Tôkarin đã bật lên tiếng kêu sửng sốt.

Ngoài Rô-din, hắn chưa gặp hoặc quen người đàn bà nào ở Sàigòn. Hắn định bước rảo ra ngoài cửa thì thiếu phụ gọi giật lại. Hắn gắt lên:

- Anh đã hẹn em lần khác rồi mà!

Thiếu phụ bĩu môi:

- Anh trở lại hay đi thẳng, em cũng không cần. Điều em cần là anh cho em vài tờ đô la tiêu chơi.

Tôkarin lắc đầu:

- Em lầm rồi, anh không có đồng đô la nào trong túi.

- À, thế thì thôi, anh ra một mình. Nếu không gặp họ anh đừng quay vào, nhờ em dẫn nữa.

Tôkarin biết là nàng muốn đòi tiền công. Có lẽ nàng tưởng hắn là đại úy Mỹ chính hiệu. Tôkario bèn nhún vai, đặt lên bàn tay xòe ra của thiếu phụ một tờ bạc 5 mỹ kim. Nhanh như điện, tờ bạc được cất vào cái túi kín đáo trước ngực, đoạn thiếu phụ đi trước, ra hiệu cho Tôkarin theo sau. Loanh quanh mấy phút, Tôkarin ra tới đường bằng lối đi riêng băng qua sân sau tiệm ăn.

Một chiếc xe hơi sơn trắng mới tinh hảo đậu sát lề đường, thấp thoáng bên trong có hai người, người đàn ông và người đàn bà. Thấy Tôkarin, người đàn bà ngồi băng sau vội mở cửa.

Tôkarin thọc một tay vào túi. Khẩu súng đeo dưới nách, được hắn đút vào túi quần từ nãy. Gặp biến, hắn có thể bắn ngã địch thủ một cách dễ dàng. Nhưng hắn thận trọng vô ích. Vì người đàn ông đã thò đầu ra ngoài xe, cốt cho Tôkarin nhận diện. Không cần được mời, Tôkarin bước lên xe. Chiếc Simca phóng bon bon trên con đường nhựa thẳng tắp, lắp loáng ánh điện.

Chạy một quãng xe rẽ ra bờ sông. Gió mát buổi tối thổi vào phần phật. Tôkarin lên tiếng:

- Anh lái đi đâu? Tái xế ngoái cổ đáp:

- Tôi sắp đậu lại.

Lờ mờ dưới ánh điện từ còn tàu lớn đậu trên sông Sàigòn hắt lại, diện mạo của gã tài xế trông gớm ghiếc và đáng ghét lạ lùng, vết thẹo dài 5 phân trên gò má xương xẩu làm tăng thêm vẻ dữ tợn của đôi mắt ti hí, và cặp lông mày chổi xể. Tuy xấu như hủi, hắn lại mang cái tên thật đẹp: Lê Ái, phóng viên một đại nhật báo.

Tôkarin gặp Lê Ái lần đầu, đúng 7 giờ rưỡi tối. Tuy vậy, Tôkarin có cảm tưởng như đã quen hắn từ lâu. Vì trong thời gian ở Mạc Tư Khoa, hắn đã nghiên cứu hồ sơ. Lê Ái tỉ mỉ. Lê Ái là giám đốc trú sứ R.U. Trước giờ lên phi cơ, Tôkarin đã nhận được chỉ thị rõ rệt.

...Trước sự lùng bắt gắt gao của Phản gián địch, ta phải thu hẹp hoạt động tại Sàigòn. Về phương diện tư tưởng, ta có thể tin vào Lê Ái, tuy nhiên, theo báo cáo của Smerch (2), dường như Lê Ái đang bị địch nghi ngờ. Nguyên do là đàn bà. Lê Ái mê một thiếu phụ tên là Kiều Diễm. Trung ương đã cứu xét kỹ lưỡng quá khứ cùa Kiều Diễm và kết luận rằng nàng có thể giúp ích cho tổ chức, song sự gắn bó quá trớn với Lê Ái sớm muộn sẽ mang lại hậu quả tai hại.

Vì tính chất vô cùng quan trọng của công tác. Trung ương cho phép đồng chí tiếp xúc với Lê Ái trong hoàn cảnh tắc nghẽn, việc móc nối phải tuân theo nguyên tắc sau đây:

1 - xong việc, phải đua Lê Ái và Kiều Diễm ra Bắc Việt.

2 - nếu cần, đồng chí có toàn quyền định đoạt bằng cách hạ sát để bảo vệ bí mật...

Với bản chỉ thị của Trung ương in sâu trong óc, Tôkarin đến tận nhà Lê Ái, một căn phòng sang trọng ở đại lộ Nguyễn Huệ. Cửa phòng vừa mở, Tôkarin dí vào mắt Lê Ái nửa tờ giấy bạc. Tờ bạc này được cắt làm đôi từ trước theo đường răng cưa riêng, Lê Ái giữ một nửa, với bổn phận triệt để giúp đỡ người nào đưa ra nửa thứ nhì làm mật hiệu liên lạc.

Lê Ái biến sắc mặt:

- Khổ quá, tại sao anh đến đây? Anh không biết như vậy nguy cho tôi sao? Là điệp viên lão luyện, Tôkarin thừa rõ đó là cuộc tiếp xúc thiếu kín đáo. Song hắn bắt buộc phải coi thường nguyên tắc an ninh vì không thể trì hoãn. Hắn bèn đáp:

- Việc này cần lắm, mong anh thông cảm. Nếu anh làm xong việc, tôi sẽ đề nghị Mạc Tư Khoa thưởng công cho anh. Tòi muốn biết một điều quan hệ. Bác sĩ U Myen hiện thời ở đâu? Đúng 9 rưỡi, ta gặp nhau lại.

Lê Ái xám mặt:

- Chỉ có 2 tiếng đồng hồ, tôi sợ không tìm ra.

Tôkarin lắc đầu:

- Đó là bốn phận của anh, tôi không cần biết. Anh cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa đủ. Đúng 9 rưỡi. Yêu cầu anh đúng giờ, không được đến sớm hay đến chậm.

Nói đoạn Tôkarin tất tả đi liền.

Mọi chi tiết vụn vặt từ lúc gõ cửa căn phòng lộng lẫy đến khi nắm chặt bàn tay khẳng khiu, lạnh ngắt của Lê Ái, đột ngột diễn lại trong trí Tôkarin như cuốn phim quay nhanh. Một cơn gió lớn từ bờ sông quạt vào, đem theo mấy chiếc lá vàng xào xạc.

Lê Ái đậu xe trước một tòa nhà đóng kín, dưới bóng cây bàng xum xuê. Tuy nhiên, hắn chưa tắt máy. Cặp mắt cú vọ của hắn vẫn dán vào kính chiếu hậu. Tôkarin hỏi:

- Bị theo à?

Lê Ái đáp, giọng hơi run:

- Không. Dầu sao ta cũng nên cẩn thận.

Từ nãy đến giờ, người đàn bà ngồi cạnh Tôkarin không thốt lời nào. Nhờ tia sáng trên vọng gác tình cờ chiếu lại, Tôkarin nhận thấy một sắc đẹp phi thường. Tôkarin có con mắt quan sát tinh đời. Liếc nhìn, hắn có thể biết nàng còn xuân nữ. Miệng nàng thỉnh thoảng cười tủm tỉm, tạo cho khuôn mặt dài một vẻ quý phái. Trong bóng tối, đôi mắt đen láy của nàng luôn luôn mở rộng, chứa đầy trìu mến và ấm áp.

Lê Ái quay lại, giới thiệu:

- Cô Kiều Diễm mà tôi nói với anh hồi nãy. Kiều Diễm là cộng sự viên thân tín nhất của tôi. Còn đây là đại tá...

Tôkarin đáp:

- Vilốp.

Kiều Diễm khoe hàm răng đều đặn và trắng ngà trong cái cười tương kiến. Lê Ái chết mê, chết mệt là đúng. Vì tình yêu mù quáng, hắn coi thường điều kiện an ninh. Với những nhân viên đa tình như Lê Ái sớm muộn tổ chức sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, Trung ương đã ra lệnh cho Tôkarin đưa Lê Ái ra Hà Nội. Tôkarin bèn nghiêm, sắc mặt:

- Anh gặp tôi một mình đủ rồi, còn rủ cô Kiều Diễm theo làm gì. Địch khám phá ra thì chết cả nút.

Kiều Diễm thỏ thẻ:

- Xin lỗi đại tá. Chúng tội đã bàn bạc kỹ trước khi tới đây. Lê Ái và tôi là một. Vả lại, chúng tôi đã bố trí chu đáo.

Tôkarin hỏi:

- Cô cùng đi với Lê Ái trên xe sợ ai nghi ngờ không?

Lê Ái cười hềnh hệch:

- Cái đó lại càng không nghi ngờ được. Vì lẽ giản dị, Kiều Diễm là vị hôn thê của tôi.

Tôkarin cảm thấy nghèn nghẹn ở cuống họng. Hắn không hiểu nổi nguyên nhân khiến cô gái mặt hoa da phấn như Kiều Diễm lại có thể nhận lời làm vợ chưa cưới một thanh niên cục mịch, miệng hẹp, môi mỏng, mũi cà chua, mắt nhỏ, mắt to, tay chân đen đủi. Đã xấu người, Lê Ái còn xấu nết. Khi nói, hắn thường văng tục, nếu không cũng tuôn ra những câu cộc lốc.

Tuy nhiên, khi nhìn cái xe bóng loáng, cái cà vạt toàn tơ, cái quẹt máy xài hơi mạ vàng, Tôkarin đã tìm ra giải đáp. Kiều Diễm chạy thẹp gã đàn ông thô lỗ kia vì tiền. Làm việc cho gián điệp R U. Lê Ái đã được trả hàng tháng một món tiền lớn. Bất giác, Tôkarin ghen tị với Lê Ái. Trong thời gian nghỉ xả hơi bên bờ Hắc Hải, hắn đã cặp kè với nhiều người đàn bà đẹp, nhưng cái đẹp của phụ nữ Nga không có những nét dịu dàng, và sâu sắc như Kiều Diễm. Buổi sáng thức dậy hắn thường lợm giọng bởi mùi bồ hôi muối của người bạn gái tạm thời, một mùi khó tả mà nước hoa và phấn đắt tiền không át nổi. Tôkarin lại chán ngấy cái cảnh sánh đôi, dầu chỉ một vài đêm, với người đàn bà sộc sệch, lông mày được cạo sắc lẻm, và vẽ chì loạn xạ, và nhất là khuôn mặt lởm chởm những lổ chân lông to tướng, tảng sáng ngủ dậy chưa kịp trang điểm.

Trên người Kiều Diễm, hắn không nhận thấy vẻ sỗ sàng và ngoa ngoắt, trái lại, bộ ngực phập phồng, cân đối, và luồng mắt nũng nịu của nàng đã tỏa ra một làn hơi ấm, một hương thơm dìu dịu, như muốn van xin và mời mọc. Tôkarin nuốt nước miếng ừng ực. Được ôm kho tàng ấy vào lòng thì sướng biết bao!

Tiếng nói của Lê Ái làm hắn tỉnh mộng:

- Tôi đã tìm ra những điều anh hỏi. Mọi chi tiết được viết rõ trong mảnh giấy này.

Lê Ái đưa cho Tôkarin một mẩu giấy nhỏ. Chưa đọc vội, Tôkarin cất vào túi áo trên. Lê Ái hỏi:

- Anh cần gì nữa không?

Kể ra, Tôkarin đang cần rất nhiều. Đối với hắn, Lê Ái là cộng sự viên quý báu. Tuy nhiên, Tôkarin có linh tính là Lê Ái không thể đáp tàu ngầm ra Hà Nội. Vì lẽ giản dị Tôkarin không muốn để mất Kiều Diễm. Không hiểu vô tình hay hữu ý, luồng mắt ươn ướt của nàng xoắn lấy Tôkarin một cách chân thành và tha thiết. Mạch máu căng thẳng, hắn định nói vào mặt Lê Ái:

- Tôi chỉ cần anh đi khuất mắt, và nhường Kiều Diễm cho tôi. Nếu không, bắt buộc tôi phải giết anh.

Nàng lại mỉm cười với hắn. Cái cười dịu dàng và đằm thắm. Cái cười bí mật khác thường. Khuôn mặt và nụ cười lạ lùng của nàng bắt Tôkarin liên tưởng đến bức họa nổi tiếng nhất thế giới, được hàng trăm triệu người chiêm ngưỡng (3). Kiều Diễm hao hao giống ngưòi đàn bà trong tranh, giống nhất là nụ cười phảng phất, và kín đáo, tuy nhiên, nàng trẻ hơn nhiều.

Máu sôi trong huyết quản, Tôkarin muốn vồ lấy nàng, ngoạm một miếng vào miệng. Song hắn cố dằn lòng. Dầu sao hắn là thiếu tá R.U. Hắn có thể chiếm đoạt người đẹp bằng mưu mô xảo quyệt. Hắn bèn vỗ vai Lê Ái, giọng thân mật:

- Anh vừa giúp một việc quan trọng. Tôi cần gặp anh luôn, tuy nhiên...

Tôkarin cố tình bỏ lửng câu nói. Vô tình Lê Ái mắc mưu:

- Tôi hiểu rồi. Vấn đề chính là làm cách nào bảo vệ an toàn.

- Đúng. Tôi đích thân đến nhà anh rất nguy hiểm. Ngược lại, anh tới chỗ tôi cũng bất tiện. Vì chúng ta đều là nhân vật quan trọng...

Trong thâm tâm, Tôkarin coi Lê Ái không bằng muỗi tép. Chẳng qua hắn tâng bốc để xô Lê Ái vào tròng. Quả nhiên Lê Ái bị sa bẫy dễ dàng. Sau một phút nghĩ ngợi, Lê Ái nói:

- Nếu anh ưng thuận, tôi đề nghị dùng Kiều Diễm làm liên lạc giữa hai ta. Nàng là vị hôn thê của tôi nên lại nhà tôi là chuyện thường, về phần anh, tiếp xúc với Kiều Diễm cũng dễ. Nàng bán hàng tại quán Long Thành xế buyn đinh tôi ở. Quán này chuyên bán dụng cụ nhiếp ảnh, khách khứa rộn rịp suốt ngày.

Tôkarin mừng rơn. Giá phải giảm thọ 10 năm để được săn đón người đẹp. hắn cũng ký hai tay„ phương chi nàng được đặt trên khay vàng, dâng mời tận miệng. Nhờ tiền bạc và bộ mã khôi ngô, hắn sẽ chinh phục được nàng. Song hắn xoa cằm, giả vờ nghĩ ngợi. Hắn sợ thái độ vồn vã sẽ làm Lê Ái ngờ vực.

Kiều Diễm xen vào:

- Chỉ lo đại tá chê tôi không đủ khả năng chứ làm liên lạc, hoặc làm việc khó hơn, tôi cùng sẵn sàng.

Lê Ái khẩn khoản:

- Tôi xin bảo lãnh cho nàng.

Chỉ chờ có thế, Tôkarin nói:

- Nể anh, tôi bằng lòng. Từ nay, hễ có việc cần, tôi sẽ tới quán Long Thành.

Lê Ái lái xe qua những con đường vắng ngắt. Đến khi biết chắc không bị theo, hắn hỏi Tôkarin:

- Anh xuống đâu?

Tôkarin nhún vai:

- Gần chợ Bến Thành.

Tiếng động cơ nổ ròn. Tôkarin sát đùi vào người Kiều Diễm. Làn da mát rượi của nàng làm hắn tê mê. Đột ngột, nàng nhìn thẳng vảo mắt hắn, hơi thở rồn rập. Trong cơn say sưa hắn định ôm ghì lấy nàng. May thay Lê Ái cất tiếng:

- À, tôi còn quên chi tiết này nữa. Hiện giờ anh ở đâu?

Tôkarin đáp:

- Tôi không có địa chỉ nhất định.

- Nếu xảy ra chuyện quan trọng, tôi báo tin cho anh bằng cách nào?

- Khỏi lo. Tôi sẽ cho anh biết sau.

Xe hơi ngừng lại, Tôkarin nắm chặt bàn tay mềm mại của Kiều Diễm. Nàng để yên, không rút ra, miệng cười duyên dáng và xuồng xã. Tôkarin rệu nước miếng. Còn lại một mình trên con đường lấp loáng ánh điện, hắn bâng khuâng như vừa đánh mất cái gì quí giá.

Như cái máy, hắn vẫy tắc xi. Giọng lạnh lùng, hắn nói:

- Tân Sơn Nhất.

Qua trạm xăng Can-tếch, hắn đậu xe, đoạn bách bộ lại nhà Rôdin. Vượt qua ngôi nhà quen thuộc, hắn không ngạc nhiên khi thấy đèn sáng. Theo lời hẹn, Rôdin mở đèn ngoài hành lang đợi hắn. Hắn đã dặn nàng chu đáo: để đèn ngoài hành lang có nghĩa là nàng ở nhà, tuy nhiên, nếu nàng có khách, nàng phải vặn đèn trong phòng ngủ. Phòng ngủ bên trái tối đen. Nghĩa là nàng ở nhà một mình.

Tuy vậy, Tôkarin chưa yên tâm. Bác sĩ U Myen vừa bị mưu sát gần sân bay, nếu Phản gián Sàigòn biết Rôdin là người yêu của U Mven, họ phải canh phòng nhà nàng. Song nàng đã nói rõ: sự liên lạc giữa nàng và nhà khoa học Miến điện được giữ kín, còn kín hơn bí mật quốc phòng. Nàng tin là nhà chức trách Sàigòn không biết.

Tới đầu đường, Tôkarin lộn lại. Con đường vắng tanh. Một quân xa mở đèn chói mắt vụt qua, đầy nhóc binh sĩ. Hai con bẹt-giê đua nhau sủa ầm ỹ. Một cặp trai gái ôm cứng lấy nhau như sợ té ngã từ từ đi sát hàng rào dâm bụt. Tôkarin chắt lưỡi, ném điếu Lucky xuống vệ đường, thản nhiên tiến lại cổng.

Như chủ nhà, hắn luồn tay kéo then, cánh cửa mở ra, hắn bước vào. Rôdin chờ hắn trong sa-lông, vẻ mặt tư lự. Nụ cười vui vẻ trên môi không còn nữa. Nàng đang ngôi rũa móng tay trên đi-văng Trong bộ đồ trắng, may chẽn, Rôdin đẹp một cách sắc xảo và già dặn.

Tôkarin lẳng lặng ngồi xuống ghế. Rôdin lại đứng vụt dậy, giọng run run:

- Trời ơi, tôi đợi đại úy mãi. Tôi sợ đại úy không đến nữa. Đại úy biết tin U Myen bị ám sát hụt chưa?

Tôkarin thở khói thuốc lá thành những vòng tròn đều đặn:

- Xin cô đừng buồn nữa. U Myen chỉ bị thương nhẹ.

- Hiện U Myen ở đâu?

- Lát nữa, tôi đưa cô tới.

Nét mặt tươi hẳn, nàng giơ cổ tay lên xem giờ. Tôkarin nói:

- Đã tới lúc tôi phải tiết lộ hết sự thật cho cô hiểu. Chắc cô không lạ tính mạng U Myen hiện bị hăm dọa ghê gớm. Địch đã tìm cách ám hại ông hai lần ở Cửu Long và Tân Sơn Nhất. Theo chỗ tôi biết nội đêm nay có thể xảy ra vụ mưu sát thứ ba.

- Trời ơi, đêm nay người ta định giết U Myen ư?

- Phải, đêm nay. Nhưng cô yên tâm. U Myen sẽ chẳng bị hề hấn, miễn hồ cả cô lẫn U Myen phải làm đúng chỉ thị của tôi. Ngoài U Myen ra, địch định hại cả cô. Và nhất là cháu bé.

Rôdin bất giác nhìn vào buồng trong, rồi đưa tay bịt miệng. Nàng nghĩ tới đứa con mũm mĩm đang nằm trong giường, con búp bê Nhật đôi mắt trong vắt và làn da hồng hào ôm ghì vào lòng. Nàng cố kìm hãm xúc cảm để khỏi khóc òa.

Đánh dấu cuộc sống bềnh bồng của mình, nàng đặt tên con là Hải Hồ. Bị xã hội lường gạt và ruồng rẫy, nàng dành hết tình yêu cho con. Hải Hồ đầy tuổi tôi ở Cao Ly, trong thời gian Rôdin múa nhảy trong các hộp đêm ở Hán Thành. Lời nói của Tôkarin bắt nàng nhớ lại buổi lễ đầy ám ảnh lo sợ ấy.

Theo phong tục, lễ đầy tuổi tôi đươc tổ chức trọng thể trong các gia đình Cao Ly. Hải Hồ được bế tới một cái bàn tròn, khá rộng, trên rải thóc, và những vật lạ lùng như bút, giấy, thỏi mực, giấy bạc và một cuộn chỉ dài. Tùy theo đứa trẻ lựa chọn món gì, người ta có thể tiên đoán tương lai của nó.

Nếu nó đòi cuộn chỉ, nó sẽ sống lâu trăm tuổi. Đòi tiền hay thóc, nó sẽ giàu, đòi bút giấy, nó sẽ thành nhà thông thái. Song Hải Hồ không chọn gì hết. Nó nhìn đồ đạc trên bàn hồi lâu rồi khóc ré lên. Mỗi lần được bế lại bàn, nó đều đạp chân và khóc.

Là người tin dị đoan, Rôdin lo sợ. Nàng lo sợ Hải Hồ sẽ sống như nàng, sống cuộc đời phiêu bạt, không biết đến ngày mai. Thời gian qua, Rôdin đang quên dần quá khứ. Đột nhiên, U Myen trở lại. Đột nhiên, quang cảnh buổi lễ sinh nhật ở Hán Thành hiệu lại trong trí nàng. Nàng bấu lấy thành ghế cho khỏi choáng váng. Tôkarin lặng lẽ nhìn nàng:

- Cô mệt ư?

Nàng gượng cười:

- Thưa đại úy, không.

Tinh thần tự lập của người vũ nữ giang hồ, tình thương con vô bờ bến của người mẹ vùng dậy trong lòng, đột ngột Rôdin ngẩng đầu lên, giọng cả quyết: - Bây giờ, đại úy muốn tôi làm gì?

Tởkarin đáp chậm rải:

- Cô giúp tôi bảo vệ cháu bé và U Myen.

Mắt Rôdin trở nên sáng quắc:

- Con tôi là lẽ sống của đời tôi. Một ngàn cái vương trượng, gắn hạt soàn của nữ hoàng Anh (4) cũng không đổi được nó. Tôi sẵn sàng giúp đại úy một tay. Nếu phải chết cho con, tôi cũng sẵn sàng.

Tôkarin rót một ly huýt-ky, bưng tận miệng Rôdin, rồi nói, giọng an ủi:

- Sự việc chưa đến nổi bi quan đâu, cô đừng ngại. Tôi đã có kế hoạch loại trừ bọn gian, U Myen đang ngụ trong một biệt thự lớn, ba tầng, ở góc đường Đinh Tiên Hoàng - Phan Đình Phùng, số chẵn. Đó là biệt thự ba tầng độc nhất trong khu vực này nên cô có thể tìm ra dễ dàng.

- Đai úy muốn tôi tới đấy?

- Vâng.

- Sợ người gác không cho vào.

- Cô xưng tên là vị hôn thê của U Myen, tất họ không dám ngăn cản. Tòa nhà này của bộ Ngoại giao dành riêng cho các nhân vật ngoại quốc đến thăm cư ngụ. Vào trong, cô hãy trò chuyện 15 phút với U Mven, rồi lựa lời mời về nhà thăm cháu bé.

- U Myen rất yêu tôi nên thế nào cũng đi. Tuy nhiên...

- Cô sợ bọn gác phản đối phải không? Tôi cũng đoán trước như vậy. Song cũng tùy tài cô. Tôi tin cô có đủ tài thuyết phục U Myen.

- Nến U Myen bị thương không đi được?

- Tôi biết đích xác U Myen chỉ bị thương nhẹ ở mặt, và sau khi được làm thuốc đã khoẻ mạnh như thường. Điều tối hệ là U Myen phải tới thăm cháu bé. Cô cứ nói là cháu bé đang đau nặng.

- Trong khi ấy, đại úy làm gì?

- Tôi chờ cô ở nhà. Gặp U Myen, tôi sẽ phanh phui âm mưu của bọn sát nhân. Tôi đã nắm giữ được đủ tài liệu cần thiết. Chỉ cần U Myen cho biết ý kiến là tôi sẽ hành động.

- Đại uý đích thân tới gặp U Myen có phải giản dị và nhanh chóng hơn không?

Tôkarin cười thương hại:

- Cô biết một mà không biết hai. Lẽ ra tôi giữ kín, nhưng cô là chỗ thân tín tôi mới nói ra. Sở dĩ tôi chưa xuất đầu lộ diện vì địch nghi ngờ Trung ương Tình báo Mỹ nhúng tay vào nội vụ. Bọn tay sai của địch chẳng lạ gì tôi. Thấy mặt tôi, chúng sẽ biết là âm mưu bị bại lộ. Và một khi không hại đưjc U Myen, chúng sẽ dùng cô và cháu bé làm vật hy sinh. Chi bằng tôi núp bên trong, chờ địch ló ra là thộp cổ.

Lời giải thích của Tôkarin có một sức hấp dẫn khác thtrờng. Rôdin nín thinh, ra vẻ thán phục. Tôkarin nhìn đồng hồ rồi nói:

- Nào, mời cô đi.

Rôdin tất tả ra xe. Trần Hinh đậu chiếc tắc xi giá sát hàng rào từ nãy. Mải suy nghĩ, Rôdin không nhìn thấy hắn. Tôkarin thò đầu vào xe cười khoái trá. Trần Hinh cất tiếng:

- Chào đại úy Côlin.

Nghe giọng nói quen thuộc, Rôdin giật mình thắng lại. Nàng reo lên:

- Kìa anh.

Trần Hinh đưa một tay lên chào. Tôkarin nghiêm mặt dặn Rôdin:

- Tôi đã tính toán cẩn thận. Từ nhà cô tới góc Định Tiên Hoàng tôi muốn cô đi trong 5 phút. Muốn thế, cô phải phóng nhanh. Lúc về cũng vậy. Từ nhà U Myen ra, cô hãy lái xe dọc đường Phan Đình Phùng. Hết Phan Đình Phùng nối dài, cô rẽ sang tay mặt, rồi lộn lên Phan Thanh Giản, và trở về nhà bằng đường Pasteur và Công Lý.

- Tại sao phải theo một lộ trình phiền phức như thế, thưa đại úy?

- Để chúng tôi có thể bố trí bảo vệ cô dễ dàng. À, tôi còn nhắc cô một điều quan trọng nữa. Dọc đường, đi cũng như về, cô không được dừng xe ở đâu. Dẫu là dừng trong một phút. Cô biết vì sao không? Vì địch có thể núp bắn cô.

Rôdin rùn mình, giọng lo sợ:

- Liệu chúng tôi mệnh hệ gì không, đại úy?

Tôkarin cười xòa:

- Tôi xin bảo đảm với cô trăm phần trăm.

Chiếc xe 4 ngựa của Rôdin biến vào đêm tối. Tôkarin quay sang Trần Hinh:

- Đúng hẹn lắm. Tôi thành thật ngợi khen anh. Bây giờ, anh lái theo xe Rôdin. Bổn phận của anh là hộ vệ nàng đến tòa biệt thự đầu đường Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, anh đậu xe, chờ nàng ở ngoài, cách biệt thự một trăm thước. Khi nàng trở ra, anh lại chạy theo như cũ.

Trần Hinh nghếch mũi lên, giọng thắc mắc:

- Nàng vào biệt thự ấy làm gì?

Tôkarin gắt:

- Lần nầy là lần chót tôi cảnh cáo anh. Nhân viên C.I.A. không được quyền chất vấn cấp trên. Anh phóng nhanh cho kịp. Đêm nay, tôi sẽ thưởng 50.000!

Lời nói của Tôkarin như tấm băng keo bịt kín miệng Trần Hình. Hắn gật đầu ra vẻ tuân lệnh rồi gài số 2 rượt theo chiếc xe 4 ngựa như tên bắn.

Tôkarin khoan thai trở vào nhà. Người vú già từ bếp đi lên, bưng khay cà phê, khói bốc nghi ngút. Tôkarin lẳng lặng nhìn thiếu phụ đặt cái khay bằng nhom xuống bàn. Thiếu phụ trạc 50, vẻ mặt hiền lành và chất phác. Tôkaria đột ngột hỏi:

- Vú sửa soạn xong chưa?

Người bõ già ngơ ngác:

- Thưa, sửa soạn gì ạ?

Số vốn tiếng Việt của Tôkarin còn nghèo nàn nên hắn không thể giải thích dài giòng. Hắn giơ hai tay lên trời, như để phàn vua:

- Khổ quá, sửa soạn mang em đi bệnh viện.

U già khựng người:

- Thưa, em bé có đau ốm gì đâu.

- Nó mới lên cơn xong.

- Thưa, tôi dọn giường cho em ngủ xong mới xuống bếp pha cà phê. Cách đây 5 phút, nó vẫn ngủ say, và không có triệu chứng đau ốm.

Tôkarin gắt:

- Vú hay cãi lắm. Nếu vú từ chối, để tôi đưa cháu bé đi một mình.

Người u già đáp, giọng cương quyết:

- Thưa, cô chưa dặn nên tôi không dám, xin ông tha lỗi.

Tôkarin à một tiếng, rồi gằn giọng:

- Lát nữa, cô Rôdin về, vú sẽ biết.

Người u già thản nhiên:

- Thưa, không phải như vậy. Cô đã ra lệnh rõ rệt là không cho ai mang cháu bé đi trong khi cô vắng nhà. Không giấu gì ông, bọn gian có thể bắt cóc cháu bé để đòi tiền chuộc.

Tôkarin thở dài sườn sượt. Hắn biết không còn cách nào thuyết phục được u già, ngoại trừ vũ lực. Nghĩ vậy, hắn tiến lại cửa phòng ngủ. Như bị nam châm hút, u già theo sau. Cửa phòng mở ra nhè nhẹ, Tôkarin ngửi thấy một mùi thơm dịu dàng, mùi thơm của phấn rơm trẻ em. Trong cái giường nhỏ kê sát tường, một đưa bé mặt mũi hồng hào, đang nằm ngủ, thái độ hồn nhiên và khả ái.

Người vú già vén mùng lên, nhìn đứa bé. Rồi quay lại, vẻ sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt một mí kèm nhèm, thiếu phụ la lên:

- Trời ơi, ông định...

Tôkarin tát bốp vào mặt u già. Năm ngón tay chuối mắn của hắn in hằn trên má răn reo. U già loạng choạng, ngã ngồi xuống. Tôkarin quắc mắt:

- Đánh thức nó dậy, bồng ra xe.

Thiếu phụ lắc đầu:

- Thưa, thưa...

Cái tát thứ hai mạnh như trời giáng hạ. U già dập đầu vào tường, nước mắt ràn rụa. Võ lực tàn nhẫn đã đạt được kết quả: u già run rẩy đứng dậy. Tôkarin giục:

- Nhanh lên.

Ba phút sau, đứa bé được bồng ra xe. Trên vai u già, nó vẫn ngủ say sưa. Nó không biết mẹ nó đang lao đầu vào chỗ chết. Nó cũng không biết tử thần đang lởn vởn trên đầu nó. U già ôm chặt đứa bé vào lòng, gò má sưng húp. Tôkarin khoan thai cho máy chạy. Trong đời gián điệp, hắn đã quen với cảnh giết người, nên không hề xao xuyến trước khi ra tay đối với đứa bé măng sữa.

Bóng tối hãi hùng bao phủ con đường dẫn ra sân bay Tân Sơn Nhất.

*

* *

Văn Bình nghe văng vẳng như có ai gọi chàng. Chàng định thần, song không phân biệt được tiếng ai, tuy chàng biết là của người thân.

Chàng mở choàng mắt. Thì ra, không có ai gọi chàng. Chàng vừa thoát khỏi giấc mơ dữ dội. Nhìa sang bên, chàng nhận ra cái áo choàng trắng toát của một nữ điều dưỡng. Lúc ấy, chàng mới nhớ ra đang nằm dài trên giường.

Miệng chàng đắng như vừa liếm mật gấu. Chàng khát nước lạ lùng. Chàng định lên tiêng, thì người nữ y tá quay mặt lại, nhìn chàng bằng cặp mắt ấm áp:

- Ông tỉnh dậy rồi ư?

Văn Bình nhăn nhó:

- Cám ơn cô, tôi đã khỏe lại.

Vừa nói, Văn Bình vừa ngắm hai bàn tay thon thon và trắng ngần của cô điều dưỡng. Truyện cổ Trung Hoa ca tụng bàn tay tuyệt xảo mỹ nhân được chặt đứt dâng cho tráng sĩ Kinh Kha, nhưng theo ý Văn Bình, bàn tay của cô y tá xinh đẹp hơn nhiều. Ngón tay của nàng dài và tròn như tháp bút, móng cong cong, gọt rũa tươm tất và tô màu hồng nhạt. Có lẽ tạo hóa nặn hai bàn tay độc nhất vô nhị này để đặt trên phím đàn, không phải để cắt bông băng, sực nức mùi thuốc sát trùng lợm giọng.

Chàng buột miệng:

- Trời, bàn tay cô đẹp quá!

Cô điều dưỡng rút vội tay lại, song, chàng đã nắm chặt, mơn trớn một cách nghệ thuật. Nàng phản đối:

- Ông đừng làm thế.

- Tại sao?

Nàng thở phào ra:

- Vì ông đang mệt.

Lặng lẽ, Văn Bình ngồi nhỏm dậy, kéo thiếu nữ vào người. Chàng nghe rõ tiếng hơi thở rồn rập của nàng. Như hôn đóa hoa quý mới nở, chàng nhẹ làn môi vào cổ thiếu nữ. Một phút sau, chàng nâng cằm cho mặt nàng ngửa ra, và trong khi mắt nàng lim dim, cánh mũi phập phồng, chàng cúi xuống hôn đắm đuối.

Lát sau, chàng mới buông nàng. Thiếu nữ ngồi xuống giường, không nói nửa lời. Vặn Bình cất tiếng:

- Đây là đâu hả cô?

- Là biệt thự dành riêng cho tân khách.

- Còn cô là ai?

- Tôi ấy à, tôi làm nghề điều dưỡng.

- Tôi đau ốm gì mà cần y tá?

- Sau khi bị ám sát hụt, ông bất tỉnh trên xe. Được đưa về đây, ông ngủ li bì. Trời đã tối rồi. Ông thiếp đi gần nửa ngày.

Văn Bình mỉm cười:

- Nhờ hào quang của cô, tôi mới tỉnh dậy.

Nàng cười lại:

- Ông lầm rồi. Y sĩ vừa tiêm thuốc cho ông.

Văn Bình bước xuống giường. Thiếu nữ hỏi:

- Ông đi đâu?

Văn Bình đáp:

- Tôi gọi điện thoại.

Thiếu nữ xua tay:

- Không được. Ông phải nằm trên giường.

Văn Bình sỏ chân vào giầy, cột giây lại, và rút cái sơ mi vắt trên giá, sửa soạn khoác vào người.

Người nữ điều dưỡng nhắc lại, giọng nghiêm nghị:

- Tôi yêu cầu ông lần nữa. Nếu không...

Văn Bình cắt ngang, giọng riễu cợt:

- Nếu không, cô sẽ phạt tôi bằng cái hôn thứ hai chứ gì?

Thiếu nữ phá lên cười:

- Gớm, ông chủ quan quá! Vừa rồi, tôi để ông ôm hôn vì ông là bệnh nhân. Làm nghề y tá chúng tôi phải biết đối xử dịu dàng, và nếu cần... dễ dãi với bệnh nhân đàn ông. Nhất là bệnh nhân được kính trọng như ông. Vả lại, dầu ông không là bệnh nhân, tôi vẫn sẵn sàng chìu theo ý muốn miễn ông đừng đi xa quá. Trước khi bước vào phòng này, tôi đã được nghe người ta nói nhiều về ông.

- Ai nói hả cô?

Thiếu nữ nói lảng:

- Ông đang mệt nên nghỉ cho lại sức.

Sốt ruột, Văn Bình khẩn khoản:

- Tôi khỏi hết rồi. Phiền cô nói sự thật cho tôi biết. Nếu cô nói đúng, tôi xin hứa không quấy rầy cô nữa.

Nàng cười, giọng thân mật đột ngột:

- Trời, anh nói dối thành thần, đàn bà chúng em không tin anh được.

Chột dạ, Văn Bình quay mặt vào tường. Chàng bỗng sợ cặp mắt soi mói của cô y tá rí rỏm và bí mật. Nàng đặt bàn tay mềm mại lên vai chàng:

- Anh cần hỏi nữa không?

Văn Bình thở dài:

- Không.

- Đúng. Nếu không, em sẽ mách ông Hoàng,

Người nữ y tá có thân hình làm chảy nước miếng là nhân viên của ông Hoàng. Nàng đã biết hết bí mật về chàng. Cái hôn lúc nãy chỉ là cái hôn hghề nghiệp.

Thiếu nữ nói tiếp:

- Ông Hoàng dặn em nên cẩn thận mỗi khi gần anh. Ông ấy còn nói thêm nếu có xảy ra chuyện gì đáng tiếc sẽ không chịu trách nhiệm.

Văn Bình thở dài:

- Thôi, tôi hiêu rồi. Bao giờ tôi được gặp ông Hoàng?

Thiếu nữ vỗ vai chàng lần nữa:

- Trong 5 phút.

Văn Binh hỏi:

- Tên cô là gì?

- Em ấy à? Tốt hơn anh đừng hỏi tên em. Nếu anh căn vặn, bắt buộc em phải bịa ra tên giả. Thật ra, em không muốn nói dối anh.

- Cô bất công quá. Tôi không được hân hạnh biết cô là ai, còn cô, cô lại biết rõ tên tôi.

- Anh là bác sĩ U Myen nổi danh khắp thế giới. Đứa trẻ cũng biết, huống hồ là em.

Sau một phút bấn loạn, Văn Bình bắt đầu hoàn hồn. Nàng chưa biết chàng là Z.28. Ông Hoàng chỉ dặn dò nàng đề phòng tính tình trai lơ của nhà khoa học Miến Điện. Chàng bèn tán tỉnh:

- Khi nào tôi được hân hạnh gặp cô lại?

Nàng chối phắt:

- Em không thể hẹn trước.

Văn Bình chưa nghĩ ra cách phản công thì cánh cửa sang phòng bên xịch mở. Ong Hoàng, tổng, giám đốc Mật vụ, bước vào. Cô y tá đứng vụt dậy như mông được gắn lò so thép. Nàng đứng nép một bên, thái độ cung kính. Cách phục sức của ông Hoàng làm chàng ngạc nhiên. Lần đầu tiên, ông cất bộ âu phục bất hủ ở văn phòng, và choàng áo bờ-lu trắng y sĩ rộng thùng thình.

Áo choàng thầy thuốc làm ông Hoàng già thêm, vết răn in rõ trên trán, và đuôi mắt. Văn Binh suýt reo lên một tiếng nhỏ: lần đầu tiên, ông Hoàng không đeo kiếng cận thị. Đôi mục kính của ông Hoàng đã được toàn thế giới nghe danh: nó được làm bằng kính dày cộm, viền vàng tây móng dính, mỗi khi nói chuyện, ông Hoàng có thói quen rút ra, tẩn mẩn lau bằng miếng da trừu tí hon cất trong túi áo trên.

Nhận ra vẻ sửng sốt của Văn Bình, ông Hoàng mỉm cười:

- Tôi không thể đeo kiếng vì địch bám sát. Nhưng anh yên tâm: tôi vẫn thấy đường như thường, nhờ loại kính riêng bỏ trong mắt (5).

Đoạn ông ra lệnh cho cô điều dưỡng:

- Cám ơn cô. Tôi cần ở trong này l5 phút.

Thiếu nữ lí nhí hai tiếng «chào cụ», rồi mở cửa ra ngoài. Trước khi biến dạng, nàng còn nhìn chàng, nhoẻn miệng cười tình tứ. Cái cười của Văn Bình bị lọt vào mắt ông Hoàng.

Văn Bình phải đánh trống lảng:

- Chà, mệt quá!

Ông Hoàng nhìn thẳng vào mặt chàng, giọng chuyển sang trách móc:

- Hừ, anh kêu mệt cũng không ở lì trong phòng này được. Đây không phải là dưỡng dưỡng Z.005. Nếu anh muốn ốm, tôi sẽ nhờ Nguyên Hương đưa anh xuống bệnh viện Bình Dân, và dặn ban giám đốc cắt cử nam y tá săn sóc cho anh.

Văn Bình giả vờ húng hắng ho. Mỗi khi lâm bệnh, chàng sợ nhất bệnh viện đàn ông. Nhìn những y tá đực rựa, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt nghiêm nghị, Văn Bình mất hết khoái cảm. Chàng có cảm tưởng chứng bệnh dễ khỏi hơn nếu được phụ nữ, và là phụ nữ tuyệt đẹp săn sóc.

Không quan tâm đến bệnh ho khan của chàng, ông Hoàng tiếp:

- Ở vào địa vị anh, tôi đã chừa rồi. Nếu không chừa được suốt đời, ít ra cũng vài ba năm. Không ngờ anh vừa bị sưng tay, nằm bệnh viện. Z.005 một tháng vì đàn bà, anh lại quấn quít đàn bà nữa.

Văn Bình gãi tai:

- Thưa...

Ông Hoàng gạt ngang:

- Tôi là người bạn, người chỉ huy cùa anh, không phải là vợ hoặc tình nhân để ghen tuông. Tuy nhiên, lần sau, nếu tán tỉnh bừa bãi, xin anh quan sát căn phòng cẩn thận hơn nữa. Phòng này được gắn máy vô tuyên truyền hình, bất cứ hành động nào cũng bị thu vào phim nhựa, Từ nãy đến giờ, ngồi trên lầu hai, tôi thấy hết. Và không riêng tôi, còn một vài người khác nữa.

- Xin lỗi ông.

- Anh đã xin lỗi ngàn lần rồi. Vả lại, anh không cần xin lỗi tôi. Hồi còn trẻ, tôi cũng si mê, song khôn ngoan, kín đáo hơn anh nhiều. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh rằng đàn ông thiếu đàn bà là đồ bỏ, cũng như nam vô tửu sánh với kỳ vô phong, song đàn ông quá nhiều đàn bà lại rất nguy hiểm. Thức ăn ngon nhất thế giới như yến, caviar, sẽ hết ngon, nếu người ăn bị bội thực. Anh đang bội thực về đàn bà...

- Thưa ông...

- Anh để yên tôi nói. Lần sau tôi khuyên anh bỏ tính bờm sờm đối với nhân viên ban Biệt vụ.

- Trời, cô y tá là nhân viên Biệt vụ.

- Phải. Và là nhân viên cao cấp. Về võ thuật, nàng không vừa đâu. Tôi báo anh biết, nàng là đệ tam đẳng karaté.

- Bàn tay nàng mảnh khảnh, và mềm mại thế kia mà là đệ tam đẳng karaté ư?

- Bệnh hiếu sắc đã làm trí thông minh của anh suy kém rõ rệt. Hơn ai hết, anh phải biết rằng người giỏi karaté không cần có bàn tay sần sùi, thô lỗ. Nếu còn nghi ngờ, lát nữa anh thử xem. Tuy võ nghệ siêu quần, vị tất anh hạ nỗi nàng, vì tài anh chỉ có thể đánh ngã đàn ông. Phụ nữ đệ tam đẳng karaté thường học những thế tấn công mà đàn ông khó gỡ. Ngoài ra, nàng còn là đai đen nhu đạo.

- Thưa ông, tên nàng là gì? Tôi quen hầu hết các nữ điệp viên hữu danh của ông, thế mà tôi chưa biết tên nàng.

- Anh không biết là phải, vì nàng mới ở Đông Kinh về. Nàng sang bên ấy để học thêm nhu đạo. Tên thật của nàng tôi chưa thể tiết lộ được. Nhưng thôi, thời giờ gấp rút lắm, chúng ta không có hoàn cảnh nói chuyện phiếm nữa. Giờ đây, là bác sĩ U Myen, anh phải cố gắng mới có hy vọng đánh lừa được đối phương.

- Ông nói, tôi chẳng hiểu gì cả.

- Thú thật với anh, nhiều khi tôi cũng không biết là tôi làm gì. Nghề tình báo vẫn oái oăm như vậy.

- Tôi có cảm tưởng ông còn giấu tôi nhiều điều. Bằng chứng là ông bố trí phục kích tôi gần Tân Sơn Nhất, mà ông không báo trước. May sao tôi tránh được lằn đạn. Nếu không, thì đâu còn hân hạnh ngồi hầu chuyện ông nữa?

- Hừ, anh bắt đầu nói mát rồi đấy. Lệ thường, trong nghề gián điệp ít khi nhân viên hành động được am tường mọi sự. Đối với anh vì tin cậy và trọng tài, tôi vẫn cố gắng cho anh biết nhiều chi tiết. Tôi khen anh đã khám phá ra thủ phạm vụ mưu sát gần sân bay là tôi. Nhưng xin thú thật với anh là mãi đến sáng nay, sau khi anh rời phi trường Kai Tak tôi mới hoạch địch chương trình phục kích, hầu thúc giục địch bắt cóc anh, tức là bác sĩ U Myen, nội đêm nay. Sau vụ bắt hụt ở Hồng Kông, địch có thể cho rằng một cơ quan do thám khác đã phăng ra tung tích của bác sĩ U Myen. Vụ ám sát hụt gần Tân Sơn Nhất càng làm địch tin rằng nếu họ trì hoãn bác sĩ U Myen sẽ bị kẻ khác cướp mất.

Quen với cách thức tự vệ anh đã cúi rạp xuống đệm xe khi nghe súng nổ. Nếu anh không né tránh những loạt đạn kia cũng chẳng làm anh bị thương. Miễn cưỡng tôi phải sai tiêm thuốc mê cho anh. Vì vậy đến tối anh mới thức dây.

- Tại sao ông lại dàn cảnh cho tôi bị ngất? Xin ông hiểu cho nổi thắc mắc và bực bội của tôi. Tuy là vai trò chính tôi chẳng biết gì hết, ngoài việc đội lốt một anh bác sĩ Miến Điện. Tôi chán lắm rồi. Ông giận thì tôi phải chịu, chứ tôi không thể đóng tiếp vai tuồng trào lộng này nữa.

Thái độ bất bình của điệp viên Z.28 không làm ông Hoàng thay đổi sắc diện. Giọng ông đượm vẻ ôn tồn và thân mật:

- Nếu anh định bỏ tôi giữa đường, tôi cũng không van nài anh. Song anh chỉ nên đoạn tuyệt trong trường hợp tôi xử tệ với anh. Đằng này trước sau tôi không giấu anh điều gì, ngoại trừ một vài chi tiết anh chưa cần biết. Bắt đầu là vụ bắt cóc hụt ở Hồng Kông.

Văn Bình gằn giọng:

- Ngay sau khi xảy ra, tôi đoán là có bàn tay của ông. Tôi giận ông vì lẽ ra ông cần báo trước cho tôi. Thái độ bí mật triệt để của ông làm tôi tủi thân, vì dầu sao tôi và ông còn hơn ruột thịt trong nhà.

Ông Hoàng vẫn tươi cười trước nét mặt cau có của điệp viên thượng thặng và bướng bỉnh Văn Bình. Thở khói xì-gà Ha-van, ông nói:

- Theo mật ước với các cơ quan bạn, tôi không được quyền tiết lộ. Ngược lại, Tình báo Mỹ cũng không cho 2 nhân viên FBI cùng đi với anh biết.

Nghe ông Hoàng giải thích, Văn Bình mất hẳn hờn giận. Nụ cười bất hủ trở lại trên môi chàng. Ông Hoàng nói tiếp:

- Theo kế hoạch, anh bị giữ lại ở Hồng Kông. Sở dĩ Hồng Kông được chọn làm địa điểm vì tay sai của địch ở đó rất đông, họ lại có đủ phương tiện liên lạc nhanh chóng với cơ sơ trung ương.

- Thưa, cảnh sát Hông kống được biết kế hoạch này không?

- Không. Nếu biết, họ đã không làm phiền anh. Bọn gian quấy rầy anh tại khách sạn là ngưòi của tôi. Cả anh chàng làm nghề thông tín viên báo chí nữa. Tôi muốn anh ngụ trong khách sạn ấy vì cách cửa khách sạn mười thước là trạm cảnh sát. Hễ có việc bất trắc cảnh sát can thiệp được ngay. Tôi muốn anh bị lôi thôi ở Hồng Kông để báo chí đăng tin rùm beng, gián tiếp báo cho địch biết.

- Nghĩa là địch không biết trước ngày U Myen về Sàigòn?

Ông Hoàng thở dài:

- Thoạt tiên, chúng tôi tưởng vậy. Cho nên chúng tôi bố trí vụ bắt cóc hụt ở Hồng Kông. Đến sau, chúng tôi phăng ra là bị lầm. Lầm một cách ngây thơ và tai hại.

Văn Bình mải nghe ông Hoàng, quên điếu thuốc cháy gần tới môi. Từ bao năm nay, chưa khi nào ông Hoàng lầm. Chưa khi nào ông Hoàng nhận khuyết điểm của mình trước mặt thuộc viên, dầu là thuộc viên thân tín và quí mến. Sự chân thành của ông tổng giám đốc làm Văn Bình cảm động. Chàng cảm thấy không được quyền dứt tình với ông Hoàng.

Giọng ông Hoàng vẫn đều đều:

- Ông Sì Mít cũng bị lầm khờ khạo như tôi. Suýt nữa, công việc hỏng hết. Trên thực tế, địch đã biết.

Văn Bình buột miệng:

- Thưa ông, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không biết rõ, địch phái riêng một tiềm thủy đĩnh tới Sàigòn làm gì?

Tiếng thở dài của ông tổng giám đốc não nuột hơn:

- Lời nói chí tình của anh vừa dạy tôi một bài học vô giá. Sau hơn 30 năm trong nghề, tôi đinh ninh học hỏi được nhiều, nhất là học hỏi về phương pháp nghiên cứu và suy luận. Giờ đây, tôi mới biết là già rồi. Tre già măng mọc, đã đến lúc tôi trao nhiêm vụ nặng nề này lại cho những người trẻ tài ba và sáng suốt như anh.

- Thưa ông...

- Tôi nói thật đấy. Từ lâu, tôi coi anh như con đẻ. Trong tương lai gần, tôi sẽ ủy thác cho anh và Triệu Dung (6)...

Ông Hoàng đột nhiên im lặng. Khói xì-gà bay thành vòng tròn xanh xanh trong phòng, có lẽ ông đang nhớ lại thuở hoa niên, tung hoành khắp năm châu, ra vào chỗ chết như đi chợ. Lát sau, ông nói:

- Thành ra, vụ bắt cóc hụt ở Hồng Kông hoàn toàn vô ích. Địch lén đưa tàu ngầm và nhân viên ưu tú tới Sàigòn vì đã nắm đưọc yếu tố thành công. Trong đời, nhiều chi tiết bề ngoài tầm thường và nhỏ nhặt thường thay đổi cuộc diện thế giới. Chẳng hạn, cái mũi của nàng Cléopâtre. Và trong vụ này là bệnh đa tình của bác sĩ U Mven. Tình báo Mỹ biết rõ nếp sống của U Mven song lại không biết U Myen có nhân tình người Việt.

- Trời!

- Đàn bà là trung tâm của vũ trụ, câu nói này rất đúng. Rắc rối đều do đàn bà mà ra. Sau khi anh rời đất Mỹ, nhân viên F.B.I. tới thu xếp đồ đạc tại nhà riêng của U Myen đã ngẫu nhiên tìm thấy một mảnh giấy vò nhàu ném dưới đáy sọt đựng rác. Đó là bản nháp một bức thư mà U Myen gửi cho cô bạn ở Việt Nam. Bức thư này chuyển ngay đến Trung ương Tình báo. Và họ khám phá ra một bí mật tai hại: U Myen đã viết thư cho tình nhân báo tin sẽ về Sàigòn, về ngày nào, về trên chuyến máy bay nào.

C.I.A. liên lạc ngay với U Myen, song nhà bác học Miến thoái thác không chịu nói. Hiện U Myen sống ở một trung tâm nghiên cứu bí mật gần Hoa Thịnh Đốn. U Myen không biết anh đội lốt để về Sàigòn. Giờ chót, người ta tiêm cho U Myen một thứ thuốc riêng, tạo ra bệnh cúm. U Myen phải điều trị một tuần mới lên máy bay được. Nói ngọt thất bại, CIA dùng đến sẵng, viện cớ an ninh quốc phòng để cậy miệng U Myen song y vẫn nín lặng. Anh còn lạ gì tính ương gàn của một số khoa học gia trong thế giới tự do. Họ coi đời tư quý nhất, không sức mạnh nào thâm nhập vào được. Họ chỉ nói ra khi họ muốn, nếu họ từ chối, chúng ta không có cách nào bắt họ nói. Cực chẳng đã, ông Sì-Mít từ Hoa Thịnh Đốn báo tin bằng điện thoại riêng cho tôi.

Được tin, tôi ra lệnh cho nhân viên kiểm duyệt thư tín ở Sàigòn điều tra. Hầu hết thư từ của người bị tình nghi, hoặc của nhân vật hữu danh ở ngoại quốc gửi tới đều được bí mật chụp vào phim vi ti, chuyên đến văn phòng tôi để nghiên cứu. Nhân viên phụ trách nghiên cứu của Sở cho lá thư tình thông thường nên không trình lên tôi. Đến khi lục ra, đọc kỹ nội dung, tôi bật ngửa. Bức thư này đúng với bản nháp tìm thấy trong nhà U Myen. Và bưu tá đã trao tận tay cho người yêu của U Myen. Vì là thư bảo đảm nên người nhận phải ký tên vào sổ.

Gần sáng, tôi phăng ra ngọn ngành, nhưng anh và hai nhân viên FBI đã bị cảnh sát Hồng Kông tống giam từ buổi trưa hôm trước. Nghĩa là đã chậm hơn một ngày.

- Tôi hiểu rồi. Bức thư của U Myen đã làm kế hoạch của ông xáo trộn từ đầu đến cuối.

- Đúng. Hai hậu quả bất thường đã xảy ra, thứ nhất, địch đã biết rõ ngày về, giờ về của U Myen, thứ hai, sự có mặt của cô nhân tình Việt làm vai trò của anh trở thành khó khăn, và vô cùng nguy hiểm. Đành rằng anh hóa trang khá giống U Myen, song mái tóc bạc và bộ râu mép lún phún kia chỉ đánh lừa được đàn ông, hoặc những kẻ mới thấy U Myen trong hình. Đối với phụ nữ, sự cải trang của anh hoàn toàn thất bại. Nhất lại là bạn gái đầu gối, tay ấp. Ngoài ra, nàng lại có con với U Myen. Nàng không thể nào lầm anh là nhà bác học Miến.

Văn Bình thở dài:

- Sự việc lỡ rồi, ông định sao?

Ông Hoàng nhún đôi vai gầy gò:

- Những việc xảy ra là khuyết điểm của CIA và của riêng tôi. Song le, trong hoạt động điệp báo, khuyết điểm là chuyện cơm bữa. Điều quan trọng là lợi dụng thời cơ, biến khuyết điểm thành ưu điểm. May mà ông Sì-Mít liên lạc kịp thời với tôi, nếu không kế hoạch sẽ hỏng bét, và anh phải hy sinh tính mạng vô ích. Trước tình thế oái oăm này, tôi chỉ còn thủ đoạn sau đây: làm cách nào cho nhân tình của U Myen không thể nào khám phá ra anh là U Myen giả hiệu.

Văn Bình phá lên cười:

- Thảo nào.

Ông Hoàng cũng cười theo, giọng vui vẻ:

- Bây giờ, anh đã hiểu lý do vụ phục kích gần sân bay. Là để bác sĩ U Myen bị thương. Đúng hơn, tạo cơ hội cho tôi tung tin U Myen bị thương. Sau khi anh bất tỉnh, được chở lên xe Hồng thập tự về đây, tôi nhờ người tiết lộ cho địch biết rằng bác sĩ U Myen bị thương nhẹ ở mặt. Chẳng qua tôi muốn băng kín nửa mặt anh để đánh lừa cô bạn của U Myen.

Văn Bình hỏi đùa:

- Chắc nàng đẹp lắm!

Không đáp, ông Hoàng đặt cái cặp da dày cộm lên bàn, mở khóa rút ra một xấp tài liệu đánh máy đầy chữ li ti. Loay hoay trong 5 phút, ông chọn riêng một tập hồ sơ mỏng, đọc liếc qua rồi đưa cho Văn Bình:

- Nàng là Hoàng Thị Nguyệt Nga, thường gọi là Rôdin. Đây là lý lịch của nàng.

Văn Bình đỡ lấy, lẩm nhẩm đọc:

«Rôdin Nguyệt Nga sinh năm 19... tại... Cha nàng là người Pháp, nên Rôdin theo gia đình sang Pháp từ hồi nhỏ. Vì là người lai nên nàng rất đẹp. Cha nàng từ trần trong khi nàng học dở dang. Để mưu sinh, Rôdin học nghề nhảy múa và ca hát. Thất bại ở Ba Lê, nàng sang Nam Mỹ kiếm ăn. Dường như nàng ký khế ước với một công ty ở Nam Mỹ về việc trình bày các kiểu áo ngủ và áo đầm, nhưng sau đó người ta đánh lừa nàng và xô đẩy nàng vào vòng trụy lạc. Rôdin rời châu Mỹ La tinh, lộn lên Bắc Mỹ, sống băng nghề vũ nữ. Nghề này cũng không mang lại một mức sinh hoạt khả quan, rốt cuộc nàng phải làm kiểu mẫu khỏa thân cho một nhà in lịch và tạp chí ái tình, trước khi làm vũ nữ thoát y tại các hộp đêm. Giấy phép lưu trú không được nhà cầm quyền Mỹ gia hạn, nàng phải trở về Pháp năm...

Nàng lại tiếp tục làm kiểu mẫu và vũ nữ thoát y trong khu Mông Mác. Nàng kiếm được khá nhiều tiền. Song không hiểu sao nàng xin giấy hồi hương về Sàigòn. Người ta đồn Rôdin đắm say một sinh viên người Việt, và sau khi thề non, hẹn biển, nàng theo người ấy về nước để xin cha mẹ làm lễ thành hôn. Gia đình người sinh viên khám phá ra Rôdin có một quá khứ và nghề nghiệp không đẹp, việc cưới xin bị ngăn cản và bất thành. Người sinh viên lấy vợ khác, Rôdin đâm ra thất tình.

Nàng có một đứa con gái riêng. Nàng là vũ nữ đắt khách của tiệm Văn Cảnh...

Văn Bình ngẩng đầu lên. Ông Hoàng nói:

- Theo chỗ tôi biết, căn cứ vào một tin của C.I.A., đứa con gái nhỏ kia là con của U Myen. Về đây, tiền bạc không được dồi dào như trước Rôdin đã nghĩ tới người tình cũ bên kia bờ biển Thái Bình. Nàng bèn viết thư cho U Myen. U Myen hứa khi về Sàigòn sẽ chu cấp cho đứa con.

Văn Bình hỏi, giọng lo lắng:

- Thưa ông, liệu địch mắc mưu mình không?

Vẻ mặt ông tổng giám đốc trở nên đăm chiêu:

- Tôi hy vọng 50 phần trăm. Giờ này, trú sứ GRU ở Sàigòn đã biết địa chỉ tòa nhà đường Phan Đình Phùng. Họ phải ra tay trong đêm nay, vì theo chương trình của chính phủ, sáng mai bác sĩ U Myen sẽ lên đường tới trụ sở bí mật.

Cảnh cửa xịch mở. Cô y tá kiêm võ sư karaté nhẹ nhàng bước vào, ghé tai ông Hoàng thì thầm. Mắt sáng rực, ông Hoàng nói với Văn Bình:

- Rôdin đã tới trình diện tại trạm gác ngoài cửa. 5 phút nữa, nàng sẽ lên lầu gặp anh. Bây giờ, phiền anh ngồi yên cho y tá băng mặt.

Ông Hoàng chìa tay, thân mật:

- Chào anh.

Ông Hoàng đi thẳng ra cửa. Người nữ điều dưỡng đặt hộp đồ nghề xuống giường. Chẳng nói, chẳng rằng, Văn Bình chìa má ra. Thiếu nữ quấn bông băng nhanh thoăn thoắt. Văn Bình khôi hài:

- Không ngờ nhà vô địch đai đen như cô lại kiêm luôn nghề quấn bông băng cho bệnh nhân.

Thiếu nữ đáp, vui vẻ:

- Anh đừng vội khinh em. Em tốt nghiệp thủ khoa của lớp cứu thương trong Sở. Tuy nhiên, em xin thú nhận là tay chân vụng về. Em chỉ quấn bông băng cho bệnh nhân giả thì được. Vả lại, em học cứu thương để săn sóc những chàng thanh niên nghịch ngợm như anh bị em đánh đau.

Văn Bình hôn phớt vào làn da tay mát rợi của nàng:

- Cô đánh ai chưa?

- Nhiều rồi.

- Tôi mong được cô đánh thật đau.

Không đáp, người nữ điều dưỡng kéo khăn trải giường lại cho ngay ngắn, đoạn mời chàng nằm lên. Văn Bình ôm bừa, định hôn. Nàng gạt ra nhè nhẹ:

- Đừng anh. Người ta sắp vào đến nơi rồi. Bại lộ thì khốn.

Văn Bình nằm dài trên giường. Thiếu nữ đắp chăn lên tận cổ cho chàng. Chàng thờ dài, giọng não nuột:

- Thế này chẳng biết đến bao giờ mới mong gặp cô lại.

Thiếu nữ cúi xuống hôn trán chàng:

- Tháng sau, em gặp anh.

Văn Bình ngồi nhỏm dậy:

- Gặp ở đâu?

Nàng nheo một mắt, rí rỏm:

- Để em xin phép chị Nguyên Hương trước.

Văn Bình lạnh toát người. Chết rồi! Cô y tá là bạn của Nguyên Hương. Chàng bèn nhắm nghiên mắt, quay vào tường:

- Thôi, cô cho tôi ngủ một lát.

Thiếu nữ đập vai chàng:

- Anh phải mờ mắt thật to nhìn em. Dầu anh nhắm mắt, anh vẫn nhìn thấy Nguyên Hương.

- Vâng, tôi biết rồi. Tôi sợ rồi.

- Sợ mà anh không chừa.

- Từ nay, tôi xin chừa, không dám lăng nhăng với phụ nữ lạ nữa.

- Giỏi lắm. Em sẽ không mách lại với Nguyên Hương đâu. Nào, em đền cho anh.

Văn Bình không đợi nàng mời hai lần. Chàng cần hành động nhanh sợ nàng đổi ý kiến. Chàng hôn nàng một cách say sưa và tham lam, khiến nàng nghẹt thở.

Bỗng có tiếng giày lộp cộp, rồi tiếng gõ cửa. Hoảng hốt, thiếu nữ buông chàng ra, sửa lại mái tóc, rồi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Cửa mở, Rôdin hiện ra.

Cùng vào với Rôdin là một người lính mặc đồ dã chiến, tay cầm tiểu liên. Người nữ y tá đứng lên, nghiêng đầu chào. Liếc nhìn Rôdin, Văn Bình thấy nàng không lấy gì làm đẹp lắm, ngoại trừ thân hình vô cùng cân đối và gợi cảm. Nàng được các nhiếp ảnh viên chụp khỏa thân, và kiếm ăn bằng nghề thoát y vũ cũng không phải là chuyện lạ.

Thấy chàng nằm dài trên giường, mặt che kín sau đống bông băng trắng xóa, nàng đứng khựng lại, hai má hồng hồng chuyển sang màu tái. Cuộc gặp gỡ bất ngờ sau nhiều năm xa cách làm nàng xúc động mãnh liệt. Đợi nàng đến gần, Văn Bình buột ra một tiếng ngắn ngủi:

- Rôdin.

Chàng không dám dài giòng vì chưa biết U Myen trò chuyện với tình nhân bằng tiếng Miến, tiếng Pháp hay tiếng Anh. Chàng cũng không biết U Myen thường gọi nàng là gì. Giữa tình nhân, người ta gọi nhau bằng những danh từ thân mật đặc biệt, như cưng, mình, em, “con mèo nhỏ của tôi ơi”.

Nàng ùa lại, nắm chặt bàn tay chàng, giọng run run:

- Trời ơi, U Myen của em. Anh còn nhớ em ư?

Hú vía! Nàng dùng tiếng Anh. Nàng nói trôi chảy, đúng mẹo luật, chứng tỏ một trình độ khá chuẩn về ngoại ngữ. Chợt nhớ ra, nàng reo lên:

- Ồ, tại sao anh không gọi em là “Con chim Họa mi” như hồi ấy?

Văn Bình có cảm tưởng như người ăn mặc bảnh bao bị bắt quả tang ăn cắp trong tiệm buôn lớn. Chàng không ngờ mới phút đầu đã bị hớ hênh.

May thay, Rôdin đã gỡ rối bằng nụ cười hồn nhiên:

- Anh nhớ hay quên rồi? Hồi ấy, em còn làm cho Quán Họa Mi ở Lát Vê-gát. Em gặp anh lần đầu một đêm em vừa múa, vừa hát. Nửa đêm, em nhận được bó hoa của anh, kèm theo tấm danh thiếp và mấy chữ “mến tặng Con chim Họa mi của tình yêu”. Từ đó, anh cứ gọi em là Con chim Họa mi.

Văn Bình cười gượng:

- Ừ nhỉ!

Rôdin chăm chú nhìn chàng. Dường như nàng còn ngờ ngợ. Văn Bình hỏi liều:

- Anh đổi khác nhiều không?

Nàng quan sát một giây rồi đáp:

- Vâng, khi xưa anh gầy ốm, không đẫy đà như bây giờ. À, con mắt anh lạ quá! Anh thay mắt mới bao giờ thế?

Thật rầy rà! Ồng Hoàng chưa hề nói cho chàng biết U Myen có một mắt giả. Mắt bèn phải hay bên trái, Văn Bình không thể đoán ra. Vì nếu biết rõ bên nào chàng đã nhắm lại, hoặc giữ tròng mắt bất động vài ba phút để gây cho nàng cái ấn tượng đó là mắt giả.

Nàng nói tiếp, giọng bâng khuâng:

- Xa anh mới có mấy năm mà suýt nữa em không nhận được anh. Nhìn mắt trái của anh bây giờ đố ai dám cho là mắt giả. Chẳng bù với hồi chúng mình sống với nhau, con mắt giả của anh dễ nhận ra quá. Anh mua mắt giả bên Pháp phải không? Dạo ấy, anh nói với em là sẽ đặt mua bên Pháp, vì họ chế tạo mắt giả tinh vi hơn.

Văn Bình đáp nho nhỏ:

- Mua ở Ba Lê.

Chàng phải tập trung nghị lực để khỏi thốt lên những tiếng bực bội “Ồ, ông Sì-Mít và ông Hoàng, tài giỏi ghê!”. Suýt nữa, chàng bị lột mặt nạ. Và chàng linh tính nội đêm nay Rôdin sẽ phăng ra chàng là U Myen giả hiệu.

Rôdin nói thêm làm chàng toát bồ hôi:

- Anh khác lạ lùng... Không những khác giọng nói, cả đến cách nói cũng khác. Ngày trước, tiếng Anh của anh rất kém. Hiện thời, anh nói trơn tru, em theo không kịp.

Văn Bình đờ người trong giây phút. May sao ông Hoàng đã kịp thời che kín nửa mặt chàng, nếu không Rôdin chỉ cần một phút là khám phá ra sự lộn sòng. Trong lòng, chàng lo ngay ngáy. Tuy nhiên, ngoài mặt chàng vẫn giữ thái độ hoàn toàn thản nhiên.

Chàng âu yếm hỏi nàng:

- Con đâu?

Dường như nàng chỉ chờ Văn Bình hỏi tới đứat con nhỏ là tuôn nước mắt rào rạt. Nàng đáp trong cơn thổn thức:

- Nó đang ngủ ở nhà. Trời, nó giống anh quá! Thoạt trông, ai cũng biết là con anh.

Văn Bình rủa thầm. Mai đây, công tác xong xuôi Rôdin đinh ninh chàng là cha đứa bé mà bám riết lấy thì thật là đại họa. Không những bị mất tự do, chàng còn bị hàng chục người đàn bà khác làm khó dễ. Rôdin cúi xuống gần mặt chàng:

- Anh tới thăm con không? Như anh hẹn trong thư, hôm qua em đăng rao vặt trên báo nhưng em ngồi chờ anh suốt đêm không thấy, tủi thân quá. Ngờ đâu anh tới Sàigòn chậm một ngày. Khiếp, hết bị lôi thôi ở Hồng Kông, lại bị mưu hại ở Sàigòn. Nếu anh đi được thì sung sướng cho mẹ con em biết bao!

- Khuya rồi. Em đợi anh đến mai.

Nhớ lại lời căn dặn của đại úy Côlin, nàng nói một hơi như học trò đọc bài thuộc lòng:

- Có lẽ sáng mai em đi rồi. Em sẽ đi xa có việc cần. Anh chỉ bị thương nhẹ nên chắc đi được. Vả lại, em được tin sáng mai anh cũng rời Sàigòn. Xe hơi của em đang đậu ngoài cổng. Anh về thăm con nhé!

Văn Bình cắn môi, ra dáng suy nghĩ. Rôdin nói thêm:

- Chúng mình xa nhau đã lâu, không hiểu lòng anh ra sao, riêng em vẫn nhớ anh tha thiết. Nhớ anh có thể chết được. Em vẫn ở một mình đợi anh về.

Văn Bình tung mền, bước xuống đất. Rôdin lấy cái cà vạt màu vàng lấm chấm đen đưa cho chàng. Người nữ điều dưỡng đứng tựa lưng từ nãy vào cửa sổ bỗng lên tiếng:

- Bác sĩ đi đâu?

Văn Bình đáp:

- Nếu không có gì trở ngại, tôi đi dạo mát một lát.

Thiếu nữ đáp:

- Lệnh trên yêu cầu ông không được đi đâu.

Văn Bình nhún vai:

- Cô đừng làm phiền tôi vô ích. Tôi đã nhất quyết.

Người lính chĩa khẩu tiểu liên về phía chàng, giọng hăm dọa:

- Nếu bác sĩ không nghe, miễn cưỡng tôi phải dùng sức mạnh.

Văn Bình phá lên cười ngạo nghễ:

- Dùng sức mạnh! Anh định dùng sức mạnh với tôi ư? Tôi chỉ nhấc điện thoại lên là anh bị thuyên chuyển ra mặt trận biên giới, hoặc giải ngũ trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

- Thưa bác sĩ, là quân nhân tôi có bổn phận tuân lệnh thượng cấp. Cá nhân tôi không bao giờ dám vô lễ với một nhân vật quan trọng như bác sĩ.

- Vậy, anh phải tuân lệnh tôi.

- Không thể được, xin bác sĩ lượng thứ.

Văn Bình nhăn mặt, rút khẩu súng lục trong người ra. Người lính la lên:

- Chớ. Xin bác sĩ thận trọng. Đạn lạc thì nguy.

Văn Bình cố nắm khẩu súng trong tay một cách vụng về. Chàng ướm cò nhè nhẹ rồi cười gằn:

- Anh yên tâm. Tuy không giỏi bằng anh, tôi vẫn biết cách bắn. Vả lại, tôi không bắn vào người anh đâu. Tôi sẽ quay miệng súng vào ngực tôi.

Người lính hỏi, giọng hốt hoảng:

- Tại sao bác sĩ làm vậy?

Văn Bình đáp:

- Vì anh cấm tôi được làm theo sở thích.

Người nữ điều dưỡng xen vào:

- Đó không phải cấm, mà là bảo vệ tính mạng cho bác sĩ. Hơn nữa, bác sĩ chưa được khỏe.

Văn Bình chắt lưỡi:

- Tôi không muốn ai khuyên bảo. Dầu sao tôi cũng là nhà khoa học tên tuổi. Tôi đi đâu, tùy tôi.

Người lính thở dài:

- Bác sĩ du tôi vào một hoàn cảnh khó xử. Nếu bác sĩ một mực không nghe, tôi đành phải chiều ý bác sĩ. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể đồng ý nếu được phép theo sau bằng xe hơi để phụ trách an ninh.

Giả vờ suy nghĩ một phút, Văn Bình gật đầu:

- Được. Với điều kiện không cản trở tự do của tôi.

Người lính đứng yên, không đáp. Văn Bình nhận thấy một vết thẹo dài ngang má, cái mũi cao su, và cặp mắt sáng quắc, chứng tỏ người lính đã quen với đời sống võ đài. Chàng không biết y thật tâm ngăn cản hay là đóng kịch. Dầu sao, chàng phải nhìn nhận là cô y tá đóng kịch rất tài. Công việc xong xuôi, chàng quyết mời nàng ra Cấp tắm biển.

Rôdin khoác áo vét tông lên người Văn Bình. Chàng chỉ còn ê ẩm ở vai, phần vì Lê Diệp đánh khá mạnh, phần vì thuốc ngủ do ông Hoàng tiêm cho chàng chưa tan hết.

Đoàn người lặng lẽ xuống vườn bằng lối riêng. Rôdin mở cửa trước của chiếc xe 4 mã lực cho Văn Bình trèo lên. Chiếc quân xa chở một tiểu đội binh sĩ mặc thường phục vừa nổ máy êm ru. Hai chiếc xe phóng nhanh ra đường.

Đứng trên gác phía sau khung cửa tối om, ông Hoàng mỉm cười một mình. Đợi cho đoàn xe khuất vào bóng đêm tịch mịch, ông tổng giám đốc xoa hai bàn tay vào nhau:

- Thế là xong!

Trong xe, Văn Bình ngồi sát Rôdin. Nàng thắng gấp ở ngã tư trước một chiếc bình-bịch phóng ngược chiều. Văn Bình giả vờ ngã vào người nàng. Tiện thể, chàng luồn tay sau lưng nàng, hôn thật mạnh vào môi. Nàng nhắm mắt, tứ chi bủn rủn như bị đánh atémi.

Lâu lắm, nàng mới được đàn ông ôm hôn say sưa và nóng bỏng. Cái hôn đúng nghệ thuật của U Myen làm nàng ngạc nhiên. Trước kia, chàng thường hôn từ tốn và rụt rè, tưởng như nàng có thể tan thành nước.

U Myen ôm hôn nàng lần đầu một đêm đông, tuyết phủ trắng xóa. Chàng đậu xe chờ nàng ngoài cửa hộp đêm. Chiếc Cadillac lộng lẫy, sưởi ấm bằng điện, đánh thức sự thèm thuồng mơn trớn. Rôdin muốn sà ngay vào lòng chàng chìa môi cho chàng hôn. Song nhà bác học Miến chẳng làm gì hết. Dọc đường - từ hộp đêm về nhà dài 60 cây số - chàng chỉ dám nhìn trộm nàng bằng đuôi mắt. U Myen thuộc vào hạng đàn ông yêu đam mê, song nhút nhát vô cùng.

Thời gian trôi qua, U Myen đổi khác nhiều quá. Chàng hôn dạn dĩ và thành thạo như người lăn lộn lâu năm trong chốn giang hồ. Đột nhiên, nàng đỏ mặt ghen tuông. Nàng chợt nhớ tới đạo binh phụ nữ tứ chiếng có một nghệ thuật cao siêu về ân ái đã mê hoặc chàng từ nhiều năm nay.

Rôdin há miệng toan nói, Văn Bình đưa bàn tay bịt lại, rồi hôn phớt vào mi mắt nàng. Hai khuy áo gần cổ nàng tuột ra, để lộ làn da trắng ngần. Bên trong, nàng không mặc gì hết. Nếu ở nhà riêng, trong căn phòng gợi cảm đóng kín, Văn Bình còn kéo dài thời khắc đê mê hàng giờ nữa. Nhưng đây là cái xe hơi 4 ngựa chật chội. Vả lại phía sau còn một đoàn xe dài ngoằng, và hàng chục cặp mắt soi mói đang hướng vào chàng.

Cử chỉ âu yếm khác thường của Văn Bình làm Rôdin quên hết ghen tuông. Nàng thỏ thẻ rất nhỏ, dường như chỉ muốn chàng nghe:

- U Myen ơi, em yêu anh lắm.

Văn Bình lại hôn nàng, lần này hôn mái tóc óng ả:

- Anh cũng yêu em hơn mọi vật trên đời.

Rôdin trố mắt nhìn chàng. Trước thái độ ngạc nhiên ấy, Văn Bình chột dạ.

Nàng bóp mạnh vào vai chàng, giọng thúc giục:

- Thật không? Thật anh yêu em không?

Câu hỏi đầy thắc mắc của Rôdin làm Văn Bình bàng hoàng. Chàng nhìn gương chiếu hậu. Một chiếc xe hơi tắt hết đèn bám sát phía sau. Đó là xe của địch hay của sở Mật vụ, Văn Bình không biết.

Chàng xích lại gần Rôdin. Hơi thở nóng hổi của nàng phà vào mũi chàng. Nàng hỏi lại, giọng van lơn:

- Thật anh yêu em không?

Văn Bình sửa soạn đặt cái hôn nữa vào làn da cổ trắng mịn của nàng thì cảm thấy sau lưng một vật cồm cộm và lành lạnh. Một tiếng quát nổi lên:

- U Myen. Hãy ngồi yên.

Văn Bình giả vờ kêu lên tiếng «trời ơi» rồi run như cầy sấy. Thật ra, chàng đủ bản lãnh triệt hạ giọng nói bí mật. Giọng nói tiếng Anh lơ lớ này là của người Tây phương chính cống. Chiếc xe 4 ngựa của Rôdin quá chật chội, trừ phi là đứa trẻ lên 5 mới núp phía sau được. Phương chi địch là người Tây phương...

Văn Bình chợt nhớ ra...

Tiếng quát của ngưòi lạ làm Rôdin hồn phi, phách tán. Trong một phần trăm giây đồng hồ mất bình tĩnh, nàng lái sang bên trái, suýt đâm vào lề đường. Người lạ rít lên:

- Bình tĩnh. Bình tĩnh, bà Rôdin. Đại uy Côlin cử tôi đi theo hộ vệ bà.

Nhớ đến người đàn ông khôi ngô, nhã nhặn tự xưng là đại úy Mỹ Côlin, nàng đâm ra sợ hãi. Linh tính phụ nữ vừa thầm thì vào tai nàng một điều quan trọng: hắn không phải là đại úy CIA. Phải rồi: làn da trắng bệch, tròng mắt xanh biếc và cử chỉ lạnh lùng ấy không phải là đặc tính của dân tộc Mỹ.

Bồ hôi toát đầm đìa, Rôđin nãy ra ý định cứu Văn Bình. Cùng khi ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng nàng, U Myen đang ngồi cạnh nàng hoàn toàn khác với U Myen ngày xưa, dè dặt, yếu đuối. Toàn thân chàng tỏa ra một chất hơi kỳ lạ, pha lẫn men quyến rũ với tác phong quắc thước, lì lợm của người phiêu bạt nhiều năm nơi chân trời góc biển. Chất lôi cuốn kỳ lạ ấy thích hợp với tâm trạng hồ hải của nàng.

Rôdin nhìn sang bên. Văn Bình ngả đầu vào đệm xe, vẻ mặt bình thản. Chàng đã bất tỉnh mà nàng không biết. 10 giây đồng hồ trước, một mũi kim nhỏ xíu đâm nhói vào lưng chàng. Đó là kim thuốc mê – thứ thuốc mê chứa trong ống nhỏ, lắp kim tự động ở đầu, và chỉ dùng được một lần. Gián điệp Nga Xô sử dụng loại khí giới thầm lặng này để bắt cóc các nhà khoa học ở thị trấn Tây Bá Linh.

- Tắt đèn và lái sang trái.

Giọng nói bí mật dõng dạc ra lệnh. Rôdin tuân theo như máy. Gió lạnh ùa vào trong xe. Nàng ôm cua vội vã nên xe hơi lạng một bên, Văn Bình ngã chúi vào lòng nàng. Khi ấy, nàng mới nhận ra người bạn trai thân yêu đã biến thành cây thịt mềm nhũn.

Sợ hãi, nàng thét lên một tiếng.

Tiếng thét của nàng được tiếp theo bằng chuỗi cười ha hả từ băng sau cất lên.

Tiếng cười rùng rợn như quỷ sử dưới âm ty. Tiếng cười của một người lùn như con nít 5 tuổi, râu ria xồm xoàm, mắt xanh biếc.

Ha, ha ha, ha...

Chiếc xe 4 ngựa lọt thõm vào đêm khuya tịch mịch.

-------------------------------

Chú thích:

(1) Đó là thuốc lá Royal Dragoons do Công ty Simon Arzt chế tạo tại Port Said, Ai Cập. Giá bán 10 điếu thuốc này ở Âu châu là 1 đô la 12 xu. Nghĩa là chừng 17 đồng Việt Nam một điếu. Tưởng cần nói thêm thuốc lá Camel của Mỹ là thuốc lá được nhiều người hút nhất thế giới, mỗi năm 65.200.000 điếu, còn điếu thuốc dài nhất thế giới là thuốc Head Plays, dài gần 30 phân tây, chế tạo năm 1930.

(2) SMERCH là cơ quan Phản gián Xô Viết.

(3) Đó là bức họa La Joconde của Léonard de Vinci (1452-1519) hiện trưng bày tại bảo tàng viện Louvres, Pháp quốc. Bức họa này vẽ một thiếu phụ đẹp cười mỉm. Trong 11 tuần lễ triển lãm tại Hoa Kỳ, bức họa này được các chuyên viên trị giá trên 100 triệu Mỹ kim, ngĩa là 17 tỷ bạc Việt Nam. Năm 1517, vua Francois đệ nhất của Pháp phải mua bằng giá tiền tương đương 300.000 đô la.

(4) Vương trượng của Nữ hoàng Anh được gắn một hột kim cương nặng 530 cara, gồm 74 mặt. Đó là hột kim cương lớn nhất thế giới. Nó được cắt trong khối kim cương 3.106 cara (750 gờ ram), được tìm thấy trong một mỏ kim cưong ở Nam Phi năm 1905. Chinh phủ Nam Phi mua năm 1907 để biếu quốc vương Anh Edouard đệ thất.

(5) Verre de contact - Loại kiếng này, Tây Phương rất thông dụng.
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Chương 8: Người Lùn Bí Mật

Trên lầu hai của tòa biệt thự rộng thênh thang gần ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Phan Đình Phùng, ông tổng giám đốc Mật vụ lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn xuống vườn. Chiếc xe 4 ngựa chở Văn Bình chạy từ từ ra cổng, hai ngọn đèn đỏ hấp háy chìm dần vào bóng đêm dày đặc.

Một chiếc tắc xi mở máy rượt theo, nổ lên những tiếng ròn rã. Ông Hoàng ném điếu xì-gà Ha van hút dở xuống đất, và đóng cửa sổ lại. Đèn trong phòng được bật lên. Lê Diệp, anh chàng sếu vườn của sở Mật vụ, đang dán mắt vào cái máy kỳ quặc trông như tủ lạnh, bên trên gắn một dãy đồng hồ tròn, kim đỏ.

Nghe tiếng động, Lê Diệp ngước đầu lên:

- Thưa ông, chưa nghe được gì.

Ông Hoàng hỏi:

- Hồi nãy, anh lắp ống loa vô tuyến ở đâu?

- Thưa, ở phía trước, ngay trong bộ phận phát thanh của xe.

Ông Hoàng trầm ngâm đi đi, lại lại trong phòng. Thừa lúc Rôdin chuyện trò với Văn Bình, ông ra lệnh cho Lê Diệp gắn một dụng cụ điện tử tối tân vào xe hơi. Đó là một ống loa đặc biệt, chỉ nhỏ bằng hộp diêm, song đủ sức thu mọi thứ tiếng động trong xe, từ tiếng thở dài nho nhỏ đến câu chuvện tâm tình nói sát lỗ tai, và truyền lại cho máy thu thanh vô tuyến của sở Mật vụ. Với ống loa và máy thu thanh riêng này, ông Hoàng có thể theo dõi được mọi việc xảy ra trong xe hơi của Văn Bình.

Bỗng ngọn đèn trong máy nhấp nháy. Mừng rỡ, Lê Diệp bấm vào một cái nút. Trong máy vẳng ra một âm thanh dè dè. Qua tiếng động cơ xe hơi là tiếng nói thì thào của Văn Bình.

Ông Hoàng hỏi:

- Z.28 nói gì?

Lè Diệp đáp:

- Thưa, chẳng có gì đáng kể.

- Tôi vừa nghe Văn Bình nói. Anh ta lại tán hươu, tán vượn, phải không?

- Thưa ông, vâng.

Ông Hoàng thở dài đánh sượt:

- Lạ thật, tật xấu ấy bảo mãi không chừa. Văn Bình lại mê hoặc thiếu phụ đa tình này thì phiền phức lắm.

- Thưa, Văn Bình chỉ lăng nhăng để giải sầu, chứ bao giờ gắn bó với ai lâu.

Đối với Rôdin, lăng nhăng suông cũng đủ nguy hiểm, lựa gì phải gắn bó. Nàng là nhân tình của U Myen. Nhà bác học đa nhân duyên ấy không thiết tha tới nàng, nhưng lại có tính ghen bóng, ghen gió ghê gớm. Hễ đã ghen rồi là công việc vứt bỏ. U Myen có con với Rôdin nên càng ghen hơn. Anh thừa đoán được U Myen sẽ nghĩ sao nếu sau này phăng ra Văn Bình mạo danh, làm chuyện phi thường từ Hồng Kông tới Sàigòn, và phỗng luôn người yêu cũ.

- Thưa ông, Văn Bình là người si tình đệ nhất trên thế gian. Theo tôi, chỉ có cười vợ là xong.

Ông Hoàng nhăn mặt:

- Hừ, cưới vợ rồi hắn sẽ làm khổ vợ. Cũng như Rôdin...

Lê Diệp hỏi gặng:

- Thưa ông, Rôdin ra sao?

Ông Hoàng thở dài:

- Tôi là người không tin dị đoan, song nhiều lần đã phải tin là «nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định». Từ bao năm nay, Rôdin dính vào người đàn ông nào cũng đem lại bất trắc, U Myen suýt tử nạn xe hơi ở Mỹ sau một cuộc hẹn với nàng. Một diễn viên màn ảnh Pháp sống chung với nàng được ba tháng thì chết đuối. Hai người khác tắt thở trong bệnh viện vì đạn. Rôdin là người luôn luôn reo rắc sui sẻo cho kẻ khác.

- Thưa ông, đó là dị đoan.

- Anh muốn cho là dị đoan tùy ý. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi đã gặp nhiều người chuyên mang cái hên, và nhiều người khác chuyên mang cái rủi tới. Vả lại, khoa học đang nghiên cứu hiện tượng này. Bửu Tấn cũng dành một ban riêng trong trung tâm siêu hình Z.003.

Lê Diệp nín lặng. Máy vô tuyến cũng nín lặng. Rồi có tiếng hôn chùn chụt trong máy. Tiếp theo là những mẫu đối thoại âu yếm, thân mật mà người đàn bà và người đàn ông chỉ trao đổi trong phòng khóa chặt và tắt đèn. Lê Diệp lắc đầu:

- Thưa ông, tôi khóa máy lại nhé?

Ông Hoàng xua tay:

- Anh sợ nhàm tai về những mẩu chuyên rác rưởi ấy chứ gì? Cũng như anh, tôi không thích nghe Văn Bình tỉ tê. Nhưng trong nghề này, lắm khi ta phải thích những cái không thích. Vả lại, tôi đoán có việc sắp xảy ra.

- Thưa ông, việc gì?

- Tôi chưa dám chắc. Song nhất định là có. Muốn bắt cóc U Myen địch sẽ phục kích dọc đường. Hay là...

Gương mặt trở nên đăm chiêu, ôngHoàng hỏi:

- Khi lắp ống loa, anh nhìn băng sau không?

Lê Diệp giật mình như bị kiến lửa đốt vào má:

- Thưa, tôi đinh ninh xe 4 ngựa chật chội nên không ai núp ở băng sau được.

Ông Hoàng nghiêm giọng:

- Trong Đại chiến Thứ hai, nhiều điệp viên cũng đinh ninh như anh nên mất mạng. Địch có thể núp bất cứ ở đâu.

Một giọng nói khô khan từ máy vô tuyến vẳng ra làm Lê Diệp đứt hơi thở:

- U Myen, hãy ngồi yên.

Ông Hoàng nhấc kiếng cận thị ra khỏi mắt, suy nghĩ một giây. Lê Diệp há miệng, sửng sốt, nhìn ông tổng giám đốc. Bỗng ông Hoàng ngồi xuống, bấm nút liên lạc với quân xa hộ vệ. Một giây sao có tiếng trả lời. Ồng Hoàng nói một hơi:

- Alô, Bình Minh đây, Thái Dương phải không?... Alô, phía sau xe của trung úy còn mấy xe nữa? Alô, tôi hỏi đây là hỏi xe nào mà trung úy ngờ là của địch.

Tiếng trong máy đáp:

- Thưa, vì đường vắng nên tôi quan sát rất dễ. Phía sau có 2 xe. Cả 2 đều tắt đèn. Nhờ viễn kính hồng ngoại tuyến, tôi nhận ra một chiếc tắc- xi, và sau tắc xi là chiếc Ford kiểu mới.

- Địch gồm mấy người?

- Thưa, 3 hay 4.

- Trung úy đang ở quãng đường nào?

- Thưa, xe của tôi vừa qua vườn Tao Đàn. Xe phía trước sắp quẹo tay phải vào Lê Văn Duyệt. Thưa, bây giờ tôi phải làm gì?

Tiếng ra lệnh của ông Hoàng sang sảng, như viên đại tướng ngoài mặt trận:

- Trung úy hãy nghe kỹ chỉ thị của tôi: bằng mọi cách, tôi muốn xe phía trước phải dừng lại. Trung úy hãy bắn vào bánh xe. Hễ xe họ đậu lại, trung úy phải chạy lại ngay. Trong xe có 3 người.

- Thưa, chỉ có bác sĩ U Myen và cô Rôdin, làm gì có 3 người...

- 3 người, trung úy nhớ chưa? Nhiệm vụ của trung úy là hạ sát kỳ được người thứ ba, và không đụng tới U Myen và Rôdin. Sau khi bắn lốp xe 4 ngựa, trung úy dặn tài xế quân xa đâm vào lề đường. Nghĩa là tôi muốn trung úy tạo ra một tai nạn giao thông, khiến hai xe chạy sau có thể vượt qua, mang U Myen và Rôdin đi.

- Thưa, tôi cần đuổi theo không?

- Không cần. Nhiệm vụ của trung úy đến đó là hết. Trung úy mang xác tên bị giết về trụ sở cho tôi. Muốn địch khỏi nghi ngờ, trung úy hãy giả vờ rượt theo chúng, chờ mất hút hãy về. Tiểu đội hộ vệ cũng phải tới trụ sở trình diện lập tức.

Ông Hoàng ngồi lại xuống ghế, bật lửa hút xì- gà. Trông gương mặt bình thản của ông, đố ai biết được ông tổng giám đốc vừa đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Nhìn cặp mắt ngạc nhiên của Lê Diệp, òng Hoàng mỉm cười:

- May tôi liên lạc với tiểu đội hộ vệ bằng luồng sóng điện riêng, không thì nguy.

Lê Diệp nói, giọng nho nhỏ:

- Xin lỗi ông, tôi không ngờ địch lại có thể núp ở băng sau. Và thú thật đến phút này tôi vẫn chưa hiểu. Đành rằng tôi không xem kỹ, nhưng theo thói quen tôi đã nhìn phía sau trước khi lắp loa thu thanh.

- Việc này không lỗi tại anh. Dầu nhìn kỹ, anh cũng chẳng thấy gì. Theo tôi, có lẽ địch nằm dưới đệm xe. Có lẽ chúng khoét lỗ hổng trong đệm rồi trốn bên dưới.

- Thưa ông, đệm xe mỏng dính, làm sao núp được?

- Anh biết một mà không biết hai. Nghề gián điệp không phải là toán học, 2 cộng 2 bắt buộc là 4. Nhiều lần tôi đã nói với anh rằng nghề gián điệp là nghề của người điên. Đệm xe mỏng dính, tôi đồng ý, người thường cao thước sáu, nặng 50, 60 kilô không núp được, song nếu kẻ núp chỉ cao 40 phân tây, và nặng 10 kilô thì sao?

Lê Diệp tái mặt:

- Trừ phi là thằng lùn...

Ông Hoàng đủng đỉnh:

- Phải, thằng lùn. Thằng lùn làm xiếc. Tôi chắc R.U cho người lùn núp trong xe của Rôdin. Từ lâu, tôi được tin R.U xúc tiến việc kết nạp và đào tạo người lùn.

Tìm ra người lùn nào dưới một thước bề cao họ đều đưa về Mạc Tư Khoa, gia nhập tổ chức gián điệp hải ngoại. Mặt khác, các nhà bác học Xô Viết lại tìm cách lấy tinh trùng người lùn để sinh ra những người lùn khác. Họ cần thật nhiều người lùn, vì trận Đại chiến Thứ hai vừa qua chứng tỏ người lùn có thể hoạt động dễ dàng và hữu hiệu. Với người lùn, chúng ta không phải mất công thả dù nhân viên như trước nữa. Chỉ cần bỏ người lùn vào va li đựng áo quần, như gián điệp Đức đã làm trên đất Anh. Người lùn dùng vào việc ám sát rất tiện lợi, vì thân hình bé nhỏ có thể lẻn vào nhà, chui qua song sắt không bị để ý. Cách đây ít lâu, tôi được mật báo là R.U đưa vào Sàigòn một hay hai tên lùn gián điệp. Nên tôi chắc kẻ núp trong xe Văn Bình là người lùn (1)

Theo kế hoạch, tôi nhắm mắt cho địch bắt cóc Văn Bình. Nhưng sự hiện diện của người lùn RU làm kế hoạch này bị đảo lộn. Núp trong xe người lùn đã biết anh gắn loa thu âm, địch sẽ khám phá ra mưu mô của ta. Vì vậy, tôi phải ra lệnh cho trung úy an ninh hạ sát nhân chứng. À, còn việc này nữa: nội đêm nay, anh lo liệu máy bay chở tiểu đội an ninh ra Phú Quốc nghỉ mát.

Sợ nghe lầm, Lê Diệp hỏi lại:

- Thưa, đảo Phú Quốc?

- Phải, anh mượn phi cơ của không quân chờ họ ra ngoài ấy. Tôi không muốn họ đổi gió ở Đà Lạt hoặc Vũng Tàu, sợ bép sép. Họ cần xa Sàigòn trong hai tuần lễ. Trong thời gian dưỡng sức, họ được trả phụ cấp đặc biệt. Anh gửi thật nhiều rượu, thuốc lá và đồ hộp cho họ.

Ông Hoàng ngưng bặt. Tiếng súng tiểu liên trong máy vô tuyến vẳng ra ròn rã. Tacata, tacata… Rồi nhiều âm thanh hỗn độn khác xen vào, khiến Lê Diệp điếc tai, không phân biệt được nửa. Rồi âm thánh câm lặng. Câm lặng như báo hiệu tử thần.

5 phút sau, đèn đỏ trên máy phựt cháy.

- Alô, Thái Dương tràn trọng báo cáo với Bình Minh...

Ông Hoàng đáp:

- Binh Minh đây, Alô Thái Dương nói đi. Trung úy hạ sát được hắn chưa?

- Thưa rồi, công việc xảy ra đúng với kế hoạch đã định.

- Bây giờ trung úy ở đâu?

- Thưa ở cuối đường Yên Đổ. Tôi đang cho khiêng xác tên bị hạ sát lên xe, chở về trình ông. Thật là lạ lùng.

- Trung úy cho là lạ lùng vì hắn là người lùn phải không?

- Vâng. Đó là người lùn cao chưa được nửa thước. À, thưa, tại sao ông lại biết?

Ông Hoàng làm thinh không đáp. Lê Diệp trợn tròn mắt, nhìn ông tổng giám đốc, người được coi là hung thần số một trong làng gián điệp thế giới. Ông Hoàng từ từ đứng dậy. Vừa lau kiếng cận thị, ông vừa dặn Lê Diệp:

- Chương trình đêm nay của tôi có thể gọi là xong. Bây giờ tôi về ngủ.

- Thưa, gặp chuyện khẩn cấp có đánh thức ông dậy không?

Ông Hoàng cười mỉm:

- Không, tôi muốn ngu đẫy giấc đêm nay. Đến mai, còn nhiều việc quan trọng phải làm. Cả anh nữa, anh cũng về nghỉ đi.

- Thưa... tôi phải thường trực.

- Có gì đâu mà thường trực. Anh chỉ cần lo phi cơ cho tiểu đội an ninh là hết việc. Sáng mai, đúng 10 giờ, anh tới văn phòng gặp tôi.

Ông tổng giám đốc Mật vụ lặng lẽ xuống thang gác. Ba phút sau, chiếc xe hòm đen cũ kỹ rồ máy chạy trên con đường vắng ngắt. Trong xe, giữa hai người vệ sĩ đồ sộ, ông Hoàng ngủ không biết từ bao giờ.

*

Trần Hinh choáng mắt, tưởng như mê ngủ khi nghe súng nổ chát chúa. Bất giác, hắn cho tay vào trong người, rút súng, đặt trên đùi. Từ nãy đến giờ, hắn thi hành đúng chỉ thị của đại úy Côlin. Mặc Rôdin lái vào biệt thự, hắn tiếp tục chạy thêm một quãng rồi dừng lại, dưới lùm cây um tùm mà ánh đèn đầu phố không chiếu tới. Đúng mười phút sau, chiếc xe bốn ngựa của Rôdin từ trong khu vườn rộng rãi tiến ra đường cái.

Hắn chờ chiếc quân xa chở nhân viên hộ vệ phóng theo mới đút chìa khóa vào đề ma rơ. Trong một phút, Trần Hinh tỏ vẻ ngạc nhiên. Côlin chỉ dặn hắn bám sát Rôdin đề phòng bất trắc, chứ không nói rõ người đàn ông ngồi bên nàng là nhà bác học U Myen.

Tacata, tacata...

Một loạt tiểu liên nổ vang, xé bầu không khí tịch mịch. Đoạn đường phía trước được những ngọn đèn ống của một trạm văng chiếu lại nên Trần Hinh thấy rõ chiếc quân xa đảo sang bên trái và húc mũi vào một thân cây, trong khi chiếc xe hơi 4 ngựa của Rôdin loạng choạng một giây rồi đứng lại giữa đường.

Trần Hinh đạp lút ga xăng. Chiếc tắc xi đeo sổ giả nhảy chồm lên. Suýt nữa hắn chạm phải chiếc xe Hoa Kỳ sơn đen từ phía sau vọt tới. Nửa phút sau hắn mới biết là xe hơi của đại úy Côlin.

Trần Hinh thắng lại thật nhanh. Một tràng tiểu liên nổ ròn bên tai. Mở cửa xe, hắn nhảy ra, nằm rạp xuống. Hai người đàn ông cùng vừa trên xe Hoa Kỳ vọt ra ngoài. Tiếng đại úy Côlin hét lên:

- Trần Hinh, bắn trả lại đi?

Trần Hinh nhắm một bóng đen cao lớn đang quỳ trên lề đường, trong tay thủ khẩu tiểu liên. Thấy hắn bóng đen lộn tròn một vòng, núp sau gốc cây cổ thụ. Trong khi ấy Tôkarin đã bồng Văn Bình và Rôđin lên xe.

Trần Hinh chỉ kịp mở cửa sau nhảy lên thì chiếc Ford chứa 40 mã lực trong độug cơ rùng mình thật mạnh rồi lao đầu vào đêm tối. Một xác-giơ tiểu liên được bắn ra, nhưng xe hơi đã thoát khỏi tầm đạn nguy hiểm. Tôkarin ra lệnh cho tài xế:

- Chạy nhanh nữa lên! Liệu bỏ rơi được họ không?

Tài xế nhún vai đáp:

- Đồng chí yên lâm. Cam nhông bị đâm vào cây, bọn vệ sĩ trên xe đã bị thương gần hết. Dầu họ đuổi theo cũng vô ích. Con đường này, tôi thuộc làu từng cột đèn, từng chỗ lồi lõm. Xe hơi mạnh nhất của cảnh sát chỉ chạy được 200 cây số là nhiều nhất, còn xe của ta có thể tới 260, 270.

Nghe tài xế gọi đại úy Côlin là đồng chí, Trần Hinh chột dạ. Một niềm lo sợ man mác tràn ngập lòng hắn, thì một bàn tay to lớn, bàn tay lão luyện về nhu thuật của Côlin, đập vào vai hắn:

- Trần Hinh, anh rất đáng khen.

Trần Hinh cứng lưỡi như bị trúng phong. Hắn muốn thốt ra một tiếng để biểu lộ sư kinh ngạc, nhưng không nói được. Một lát sau, hắn mới lắp bắp được mấy chữ:

- Cám ơn đại úy.

Tôkarin cười gằn:

- Tôi không phải đại úy. Mà là trung tá.

Tôkarin định nói rõ «trung tá Tôkarin, sĩ quan GRU Xô Viết», song ngưng bặt kịp thời. Hắn cảm thấy cánh mũi phồng lên vì thượng cấp hứa thăng hắn lên trung tá khi hắn về Mạc Tư Khoa.

Trần Hinh choáng váng trong giây phút. Trong tiếng cười gằn khinh mạn của Tôkarin, hắn nghe rõ tiếng loảng soảng của binh khí chạm nhau. Tại sao hôm trước Côlin xưng là đại úy, giờ đây lại vọt lên trung tá? Trong nghề gián điệp, giấu tên, giấu chức vụ là thường, tuy nhiên lần này Trần Hinh nhận thấy một sự kỳ quặc.

Tài xế lái veo veo trên con đường vắng. Xe hơi phóng nhanh nên Trần Hinh không kịp nhận ra đường nào, song căn cứ vào những trại quân hai bên hắn đoán già là đại lộ Trần Quốc Toản thẳng vào Phú Thọ.

Gã tài xế cất tiếng khàn khàn:

- Bọn chúng bị ăn bụi rồi, đồng chí.

Tôkarin buông thõng:

- Thế à...Tôi lại mong chúng đi theo để thưởng thức tài bắn tiểu liên của tôi để lần sau chường mặt.

Tài xế nói tiếp:

- Riêng vụ này đã làm chúng khiếp vía, làm gì còn lần sau nữa...

Xe hơi vòng vào một khu tối om. Cửa cổng mở rộng toác, chiếc Ford dài ngoằng chạy một mạch vào ga-ra một tòa biệt thự tối om.

Tôkarin ra lệnh cho Trần Hinh:

- Vác thằng này vào nhà.

Cây thịt trên 70 kilô của Văn Bình đè nặng trên vai, khiến Trần Hinh có cảm giác như xụn xương. Hắn ì ạch bế Văn Bình ra khỏi ga-ra, rồi men con đường tối như hũ nút lên nhà trên. Tôkarin ung dung theo sau hai tay đút vào túi quần.

Vào nhà, Tôkarin kéo riềm, rồi vặn đèn điện. Ánh đèn nê-ông xanh nhạt chiếu xuống gian phòng khách rộng rãi, trang hoàng theo kiểu xua.

Nằm dài trên đi-văng, Rôdin bắt đầu tỉnh. Nàng mở mắt, đòi uống nước. Trần Hinh định chạy lại, nhưng Tôkarin ngoắt tay, ra hiệu cho hắn sang phòng bên. Khi ấy, trống ngực Trần Hinh đập thình thịch như trống ngũ liên. Hắn không thể đoán được Tôkarin bảo hắn qua phòng bên làm gì, song chắc để giải quyết một việc quan trọng có thể ảnh hưởng tới mạng sống của hắn. Giọng lơ đãng, Tôkarin hỏi:

- Anh mất súng trên đường Phan Đình Phùng phải không?

Là kẻ có kinh nghiệm, Trần Hinh đọc thấy thâm ý của Tôkarin. Lúc nãy Trần Hinh ném xạc- giơ đạn xuống đường nhựa, gây tiếng động khô khan, khiến Tôkarin tưởng lầm là hắn rơi súng. Kỳ thật khẩu súng bắn rất nhạy ấy đã được Trần Hinh cất vào túi bằng vải dầy đeo lủng lẳng dưới nách. Trong súng, còn 3 viên đạn, 1 viên được đẩy vào nòng, chỉ ấn nhẹ vào cò là khạc ra thần chết.

Trần Hinh đáp:

- Vâng, trong khi hoảng hốt tôi bỏ mất.

Tôkarin chắt lưỡi:

- Võ khí là bùa hộ mệnh, anh không được quyền để mất. Nhưng lỡ rồi thì thôi. Vả lại, có lẽ từ nay anh không cần súng nữa.

Lời nói của Tôkarin dội xuống như thùng nước lạnh một đêm đại hàn. Căn phòng quét vôi màu trắng, cửa sơn toàn đen, làm Trần Hinh lạnh thêm. Tuy nhiên, nét mặt lì lợm thường ngày của hắn vẫn không biến đổi. Tookarin nhìn chằm chằm giữa mắt hắn;

- Anh hiểu ý tôi chưa? Tôi nói là từ nay anh không còn dịp dùng súng nữa.

Trần Hinh đáp:

- Vâng, tôi chán súng đạn rồi. Tôi chỉ muốn làm việc gì không dính dáng tới chết chóc.

Tôkarin cười ha hả:

- Giản dị lắm, nếu anh thật tình mong muốn tôi sẽ giúp anh toại nguyện. Trần Hinh, anh cần nhắn điều gì với vợ anh không?

Hơi hạnh chạy dọc xương sống, Trần Hinh nói, giọng nhát gừng:

- Côlin, tại sao anh giết tôi?

- Hừ, anh đặt ra câu hỏi ngu độn quá! Con người như anh khác nào mảnh giấy bọc ngoài cái kẹo. Kẹo ăn hết rồi còn giữ giấy bọc làm gì nữa?

- Anh là đứa tàn nhẫn. Vì anh tôi giết mấy mạng người trong một lúc. Giờ đây, tôi hối hận đã muộn. Oan hồn hai đứa trẻ và tên phổ ky vộ tội sẽ ám ảnh anh tới chết. Nếu tôi chết, tôi cũng hiện lên bóp cổ anh.

- Ha, ha, anh định hăm dọa tôi! Anh đừng quên tôi là kẻ vô thần. Tôi chẳng tin gì hết. Tôi chẳng phải là nhân viên C.I.A. mà là đại ta R.U.

- Nghe bọn anh xưng hô, tôi đã biết. Trước kia, nếu biết anh là gián điệp Xô Viết dầu đói rách tôi cũng không ngần ngại tố cáo anh với ông Hoàng.

- Tố cáo vô ích vì lát nữa anh sẽ chết. Thôi bây giờ phiền anh quay lưng lại. Nến anh run sợ, tôi sẽ sẵn lòng buộc vải đen quanh mắt anh, hoặc trói anh vào cửa sổ.

Trần Hinh thở dài:

- Giết tôi là việc cần thiết lắm sao? Anh tha chết, tôi sẽ rời Sàigòn nội đêm nay. Cam đoan quên hết mọi việc xảy ra. Nếu anh muốn, tôi trả lại hết tiền.

- Đồ ngu như bò. Anh trả tiền lại làm gì? Vì lẽ dễ hiểu, đó là bạc giả. Còn vấn đề tha chết, tôi không thể chiều anh được. Anh còn sống sẽ có hại cho chúng tôi.

- Tôi làm gì hại anh?

- Sao lại không? Thứ nhất, anh đã biết mặt người dụ anh để kết nạp vào tổ chức. Được tha, anh tố giác với ông Hoàng, hệ thống của tôi sẽ bại lộ. Thứ hai, anh biết tôi tiếp xúc với Rôdin, dùng Rôdin đánh bẫy bác sĩ U Myen. Thứ ba, anh đã biết căn nhà này, nơi tôi làm trụ sở bí mật. Riêng một trong ba điều ấy đủ làm anh mất mạng, phương chi anh biết rõ cả ba.

Nhưng dầu sao tôi cũng cám ơn anh. Anh đã giúp chúng tôi nhiều lắm. Nhờ anh giới thiệu tôi mời quen Rôdin và được nàng tin cẩn. Thật vậy, nếu không có anh vô tình làm tay trong, kế hoạch hành động của tôi khó thể thành công. Thôi, chuyện phiếm mãi, mất thời giờ quá, tôi còn phải ngủ một giấc cho lại người. Anh sửa soạn đi, lát nữa anh sẽ được ngủ một giấc dài. Giấc ngủ ngàn thu.

- Vâng, tôi sẵn sàng chết. Dại dột nên bị đánh lừa, tôi chết như vậy là đáng đời, không dám than thân trách phận nữa. Song trước khi từ giã cõi đời, tôi xin anh một đặc ân: anh làm ơn báo tin cho vợ tôi biết và cho nó ít tiền.

- Được, tôi xin làm đúng. Tôi còn cho anh đặc ân khác không ngờ. Trước khi tắt hơi, anh sẽ được gặp vợ anh.

Trần Hinh rùng mình. Té ra Tôkarin đã nhẫn tâm bắt Thanh Xuân, người đàn bà được Trần Hinh thương yêu đằm thắm, dầu nàng bán thân hàng ngày cho khách lạ. Nỗi căm tức bùng lên phần phật trong lòng. Hắn muốn rút phăng khẩu súng, tặng cho Tôkarin ba phát vào ngực. Tuy nhiên, hắn chưa dám vì Tôkarin đang thủ trên tay khẩu súng côn cỡ lớn.

Trần Hinh bèn nói:

- Nếu còn chút tình thương anh nhắm vào đầu tôi mà bắn. Tôi ao ước được chết ngay sau phát đầu tiên. Không gì đau đớn bằng hấp hối với viên đạn nằm trong bụng. Anh có thể thỏa mãn lời thỉnh cầu của kẻ sắp vĩnh biệt không?

Tôkarin nhếch mép cười ngạo mạn:

- Tưởng gì chứ chỉ có thế tôi không khi nào từ chối. Nào, anh quay lưng lại. Tôi sẽ dí súng vào lưng anh mà bóp cò. Viên đạn trúng tim, anh sẽ chết lập tức.

Tôkarin tiến lại gần Trần Hinh. Trong khi ấy, Trần Hinh từ từ quay mặt vào tường. Mặc dầu tay chân không còn dẻo dai như thời hoạt động trong Phòng Nhì nữa, Trần Hinh vẫn phản công nhanh như chớp. Có lẽ vì sợ chết, vì thương Thanh Xuân bị nạn oan, nên Trần Hinh đã lấy lại sự dẻo dai đã mất theo ngày tháng.

Bàn tay hắn vụt hạ xuống, trong khi hai chân hắn bước tròn, giả vờ quay mặt vào tường. Viên đạn do Tôkarin bắn chưa kịp rời khỏi nòng, bàn tay Trần Hinh đã giáng vào giữa khẩu súng. Phát đạn thứ nhất chệch sang bên, cắm vào tường. Trần Hinh bồi thêm cái đá thật mạnh.

Khẩu súng ngạo nghễ bị văng xuống đất. Tôkarin tái mặt, sợ hãi thì ít, mà xấu hổ thì nhiều. Hắn mất súng vì quá khinh địch. Ngờ đâu, Trần Hinh đã lật ngược thế cờ dễ dàng. Trần Hinh điềm nhiên luồn tay vào người lấy súng. Hắn quát to:

- Côlin, anh mới là kẻ tận số.

Cơn tức làm Tôkarin ù tai, không nghe được tiếng Trần Hinh. Tôkarin đang nghĩ đến những tuần lễ học tập vất vả trong trường điệp báo Kuchinô. Riêng về môn tác xạ, R.U đã mời các nhà vô địch thế giới về dạy, và Tôkarin được coi là quán quân trong trường. Bắn chim đất sét, hắn đã hạ được mỗi phút 20 con (2). Cách xa 5 thước, hắn bắn trúng đồng xu, 5 phát trong vòng 1 phút (3). Tôkarin rút súng nhanh không kém nhà vô địch Mỹ Dillon (4)...

Với những thành tích vẻ vang đủ làm đối phương hữu danh khiếp phục, Tôkarin lại thua một nhân viên gián điệp tầm thường. Dường như đọc được tâm can Tôkarin, Trần Hinh cười nhạt:

- Hừ, đừng tiếc nuối nữa. Kiếp sau anh mới có hy vọng báo thù.

Tôkarin rít lên:

- Đồ hèn. Giấu súng trong người mà bảo đánh mất. Biết thế tôi đã hóa kiếp cho anh từ nãy.

- Ai hèn, anh đã biết. Chỉ có bọn hèn như anh và tổ chức R.U. của anh mới trả lương bằng bạc giả, mới giết người vô tội, mới phỉnh phờ nguời khác giúp đỡ, rồi báo ơn bằng viên đạn.

- Coi chừng. Hạ sát tôi, anh không thoát khỏi nơi nầy đâu. Nhân viên của tôi luôn luôn túc trực trong biệt thự. Phòng bên cũng có người. Nghe súng nổ, họ sẽ chạy vào. Tôi sẽ bảo toàn mạng sống cho anh nếu anh cất súng và ra khỏi nhà này.

- Kể ra phải giết anh một trăm lần tôi mới hả giận. Nhưng vì Thanh Xuân, vì vợ tôi, tôi sẽ không hạ thủ anh. Đền lại, anh phải thả nàng, và sai đàn em đưa nàng tới đây. Xin anh nhớ tôi là tay súng cừ khôi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, tôi vẫy tay nhẹ là giết anh như chơi.

- Được. Tôi sẽ ra lệnh cho thuộc viên.

- Có hai điều. Thứ nhất, anh ra lệnh cho một tên, một, không được hai, dẫn nàng tới phòng này, và riêng nàng được vào, hắn phải đứng ngoài. Thứ hai, khi nàng vào đây, anh sẽ dặn toàn thể thuộc viên của anh lui ra xa, và anh sẽ mở cửa, chỉ lối cho chúng tôi ra cổng.

Trần Hinh đứng nép bên cửa, miệng súng kề vào hông Tôkarin trong khi viên thiếu tá R.U. ló nửa mặt ra ngoài, ra lệnh cho tên tài xế. Tôkarin ra lệnh bằng tiếng Nga nên Trần Hinh không hiểu. Trần Hinh hăm dọa:

- Anh dặn đàn em phục kích ngoài vườn phải không? Tôi nhắc lại lần nữa. Hễ anh nhúc nhích tôi bắn nát óc.

Tôkarin đáp:

- Tôi không dại gì làm thế. Lát nữa anh sẽ có dịp chứng kiến thiện chí của tôi.

Cửa phòng mở hé, Thanh Xuân bước vào. Trần Hinh không ngăn được sửng sốt vì Thanh Xuân trang điểm rất lộng lẫy. Trong óc, hắn đinh ninh nàng bị Tôkarin lôi đi giữa lúc ăn mặc lôi thôi, bẩn thỉu, và đến đây nàng bị ném vào sà lim nhỏ xíu, đầy rác rưởi hôi hám. Ngờ đâu, nàng mặc áo dài bằng xuya-ra bóng, trên cổ chễm chệ chuỗi hạt trai thật, môi tô son đỏ chót, lông mày kẻ đen sì và cong veo.

Trần Hinh buột miệng:

- Em.

Thanh Xuân ngó quanh quất thấy Tôkarin đứng giơ hai tay khỏi đầu bèn hỏi:

- Gì thế anh Hinh?

Trần Hinh nói:

- Em lại phía này với anh. Để anh bắt hắn dẫn đường cho hai đứa mình thoát khỏi hang rắn độc này.

Thanh Xuân õng ẹo tiến lại gần Trần Hinh. Hắn định gắt lên, vì không thể chịu được lối đi lượn khúc, sặc mùi dâm đãng của nàng. Song không hiểu sao hắn lại thương yêu Thanh Xuân gấp bội. Vì hắn, nàng bị bắt, và nếu hắn không nhanh tay, chuyển bại thành thắng, nàng đã ra người thiên cổ. Hắn đã quên cảnh Thanh Xuân kề vai, bá cổ những người đàn ông gạ gẫm trên hè phố, sau ly cà phô phin hoặc điếu thuốc sợi vàng được châm lửa. Nếu định mạng run rủi hắn thoát khỏi tay Tôkarin, hắn quyết đưa nàng về vùng quê, sống cuộc đời nông dân nghèo nàn và ẩn dật, không bôn ba trong nghề nghiệp bất chính cũng không quyến luyến xe hơi, sâm banh và xa xỉ phẩm nữa.

Đột nhiên, Thanh Xuân ôm lấy cánh tay Trần Hinh. Nàng trượt chân làm hắn lảo đảo suýt ngã.

Tiếng súng nổ rền.

Khẩu Luger văng khỏi tay Trần Hinh. Hắn rú lên, ngã ngồi, bàn tay bê bết máu. Cửa phòng mở rộng, gã tài xế lăm lăm khẩu súng còn bốc khỏi nghi ngút. Chưa kịp rú lên tiếng thứ hai, Trần Hinh đã bị bắn vào bụng.

Tôkarin ra hiệu cho gã tài xế ngừng bắn rồi cúi xuống đỡ Trần Hinh dậy, trong khi Thanh Xuân thản nhiên mở ví da lấy thuốc lá ra hút, thản nhiên như không hề quen Trần Hinh. Quằn quại trên đất, hai bàn tay ôm bụng như muốn bịt vết đạn cho máu và ruột khỏi trào ra, Trần Hinh rên rỉ:

- Thanh Xuân ơi!

Tôkarin cười đắc chí:

- Trần Hinh, anh gặp vợ anh rồi đấy. Đã mãn nguyện chưa?

Trần Hinh nói, nước mắt ràn rụa:

- Trời ơi, tôi không ngờ.

Thanh Xuân, giọng ráo hoảnh:

- Anh không ngờ nên mất mạng.

Trần Hinh hỏi lớn:

- Xuân ơi, tại sao em phản anh?

Giọng nói của Trần Hinh như chìm trong nước mắt. Hắn còn bám lấy tia hy vọng cuối cùng: hy vọng nàng lắc đầu, trả lời trong đau đớn là nàng vẫn yêu hắn tha thiết, nàng không phản hắn. Chẳng qua nàng bị ép buộc. Nhưng sự thật lại xảy ra quá tàn nhẫn. Thanh Xuân cười hềnh hệch:

- Anh lầm rồi. Tôi chưa hao giờ yêu anh thành thật nên vấn đề phản anh không đáng đặt ra.

Trần Hinh rền rĩ:

- Thật ư?

Thanh Xuân gật đầu:

- Thật. Anh sắp chết, tôi chẳng giấu diếm anh nữa. Tôi là nhân viên R.U từ lâu. Trung ương R.U ra lệnh cho tôi báo cáo về anh. Lẽ ra anh còn sống nếu tôi không trình với thượng cấp là anh quen thân Rôdin. Tội nghiệp cho anh. Vì gái, anh chết.

Trần Hinh thở ra một cách chua chát:

- Trời ơi, tôi cứ đinh ninh cô là người tình chung thủy, cô làm nghề mãi dâm để nuôi tôi. Mãi đến lúc cô lập mưu, lôi tôi trượt ngã cho đồng lõa nã đạn, tôi mới phăng ra lòng lang, dạ thú của cô. Song đã muộn, quá muộn rồi.

Thanh Xuân bĩu môi:

- Mãi dâm knông phài là nghề xấu đối vói những người hoạt động điệp báo. Tôi làm mãi dâm để lấy tin tức. Anh đừng vội hiểu lầm tôi làm mãi dâm kiếm tiền. Tôi không hề thiếu tiền. Tôi không cần tiền, cũng như không yêu anh mà vẫn chung giường, chung chiếu. Thôi, sự thể đã tan vỡ hoàn toàn, tiếc nuối vô ích. Tôi thành thật cầu mong anh được đầu thai làm nghề khác, đoạn tuyệt với số kiếp làm gián điệp dại dột và ngu xuẩn này.

Trần Hinh đau buốt từ bụng lên ngực. Hắn có cảm giác như ai cầm dao lôi ruột hắn ra cắt vụn từng đoạn. Từ ngày thôi làm việc với Phòng Nhì, hắn coi Thanh Xuân là lẽ sống của đời hắn. Ngờ đâu...

Hắn dương cặp mắt thao láo nhìn Thanh Xuân. Nàng ngửa cổ lên trần nhà, rít hơi thuốc lá thơm, rồi thở phào ra một làn khỏi trắng. Nàng vẫn có cử chỉ cầm thuốc và thở khói quí phái, dư vị của thời cực thịnh trên sàn nhảy. Trong căn phòng ám bụi vàng ệch và tối tăm, nàng mặc áo rách, nằm dài trên giường hút điếu Mélia vàng nhàu nát mà Trần Hinh ngắm mãi không chán. Huống hồ nàng mặc áo xuya-ra nhập cảng đắt tiền, đeo đồng hồ Oméga vàng, và... hút thuốc Lucky 3 ngôi sao... Mùi thuốc thơm thơm tạt vào mũi Trần Hinh.

Đứng cạnh nàng, Tôkarin đang đùa với cái quẹt máy mạ vàng. Dường như hắn không thèm để ý đến Trần Hinh. Thái độ nhởn nhơ của Tôkarin làm Trần Hình tức uất. Trần Hinh biết địch cố tình bắn vào bụng khiến hắn lâm chung hàng giờ mới chết. Bắn vào ruột là thú tiêu khiển tàn ác của những người muốn hành hạ kẻ thù. Vết thương đau soắn tới óc, song Trần Hình không biết đau nữa. Sự lừa lọc của Thanh Xuân làm hắn đau gấp ngàn lần. Nàng vẫn đứng sờ sờ trước mặt. Nhìn hắn, nàng nhún vai, bình thản như đứa trẻ đập chết con ruồi.

Hai giòng lệ nóng hổi đã trào xuống má Trần Hinh. Hắn biết còn lâu nữa mới chết. Một kế hoạch táo bạo nhú lên trong đầu hắn. Mặc dầu mất nhiều máu, hắn bỗng cảm thấy sức khỏe khác thường. Có lẽ sức khỏe do ghen tuông và hối hận mà ra.

Trần Hinh ra hiệu cho Thanh Xuân cúi xuống, Nàng hỏi, dáng điệu khinh miệt:

- Anh còn muốn gì nữa?

Trần Hinh thều thào:

- Tôi sắp... chết rồi. Yêu cầu cô một...

Kể ra hắn còn đủ sức nói luôn một hơi. Song hắn cố tình nói nhát gừng, để lừa nàng ghé tai sát vào miệng hắn. Và vừa nói, hắn vừa ngã sóng soài, hai bàn tay bịt chặt lấy bụng đẫm máu.

Thanh Xuân liếc nhìn Tôkarin. Tôkarin gật gù:

- Đồng chí cúi xuống nghe hắn trối trăng. Biết đâu hắn chẳng tiết lộ một bí mật quan trọng.

Thanh Xuân quỳ một chân bên cạnh Trần Hinh. Cặp mắt nạn nhân bắt đầu lạc thần. Thanh Xuân giục:

- Nói đi?

Hắn lắp bắp:

- Thanh... Xuân...

Nàng cúi sát nữa, sát nữa. Xuất kỳ, bất ý, Trần Hinh vùng dậy. Có lẽ trời cao có mắt nên khi ấy tay hắn trở nên cứng như gọng kềm. Hắn siết chặt bàn tay quanh cổ Thanh Xuân, và giật nàng ngã xuống. Thanh Xuân kêu lên ú ớ. Tôkarin đá mạnh vào gáy Trần Hinh, song hắn không chịu nhả Thanh Xuân. Da mặt nàng chuyển sang màu đỏ rồi màu tím. Mười ngón tay của Trần Hinh tựa như mười cái dùi sắt xiên vào họng Thanh Xuân, làm nàng chết không kịp trối. Và Trần Hinh tắt thở luôn trên người nàng.

Loay hoay một lát sau, Tôkarin mới lật được Trần Hinh nằm ngửa. Trên miệng người chết còn phảng phất một nụ cười. Trước khi bước sang thế giới bên kia, Trần Hinh đã báo thù được người đàn bà một mặt hai lòng.

Thanh Xuân nằm tênh hênh trên nền gạch loang lổ máu đào. Nàng dãy dụa quá mạnh nên chuỗi hạt đắt tiền đứt khỏi cổ, văng tung tóe khắp nơi. Cái áo xuya-ra đắt tiền của nàng rách toạc từ lưng tới vai, đôi giày cao gót sang trọng màu xanh da trời bắn vào góc phòng. Mặt nàng méo mó một cách dễ sợ, miệng gẫy gần hết răng nhô ra cái lưỡi dài lê thê, màu xám xịt, mắt nàng lòi tròng đen ra ngoái.

Tòkarin nhổ bãi nước bọt, lẩm bẩm:

- Càng hay. Mình khỏi phải giết.

*

* *

Ly huýt-ky đầy ắp vừa bưng tới. Rôdin đỡ lấy, uống cạn một hơi. Nàng cần uống rượu để khỏa lấp sự trống trải đang dâng lên trong lòng.

Nâng nhìn người đàn ông đối diện. Hắn không phải đại úy Mỹ Côlin, với gương mặt khả ái, và giọng nói ôn tồn. Gã đàn ông này làm nàng chột dạ, với gò má nhọn hoắt, mắt trái nháy lia lịa, tiếng nói ồm ồm như vịt đực.

Bỗng nhiên nàng nhớ đến con. Giờ này, nó đã ngủ say. Rôdin lạnh toát người. Nàng chợt nhận ra đây không phải ngôi nhà nhỏ bé và ấm cúng của nàng. Nàng bèn hỏi:

- Đại úv Côlin đâu?

Gã đàn ông chưa kịp đáp nàng đã hỏi tiếp:

- Con tôi đâu?

Tôkarin mở cửa bước ra. Nàng rú lên, mừng rỡ:

- Đại úy Côlin?

Tôkarin ngó nàng một cách lạnh lùng. Ngồi xuống ghế, rót rượu uống, hắn dằn từng tiếng:

- Tôi muốn cô hiểu rõ sự thật bắt đầu từ phút này. Chúng tôi được lệnh mang cô và bác sĩ U Myen ra khỏi nước. Cô phải hết lòng cộng tác với chúng tôi. Nhược bằng...

Rôdin cắt ngang:

- Đi đâu cũng được, tôi không cần, miễn hồ có U Myen và con tôi. Tuy nhiên, trước khi nhận lời, tôi yêu cầu được hỏi ý kiến Trần Hinh.

Tôkarin cười khẩy:

- Cô muốn gặp Trần Hinh hả? Mời cô vào trong này.

Rôdin rú lên, hai bàn tay bưng mặt khi thấy Trần Hinh nằm co quắp trên sàn gạch hoa bên cạnh Thanh Xuân. Nàng lùi sát tường, loạng choạng suýt ngã. Một phút đồng hồ sau, nàng mới lắp bắp được hai tiếng:

- Trời ơi!

Tôkarin ra lệnh:

- Cô hãy bỏ tay ra.

Rôdin rên rỉ:

- Trời ơi, thật kinh khủng. Tôi sợ quá, làm sao thế, đại úy?

- Giản dị lắm. Vì Trần Hinh và Thanh Xuân không chịu hợp tác thành thật. Tôi muốn cô thấy tận mắt hai cái chết đau đớn và thảm thê để nhắc nhở cô tuyệt đối tuân theo lệnh tôi.

- Tuyệt đối luân theo lệnh ông? Ông là ai mà có quyền độc đoán như vậy?

- Cô đã biết rõ. Tôi là đại úy Côlin.

- Tôi không tin người Mỹ tàn ác như ông. Tôi đã sống nhiều năm bên ấy. Phải, tôi biết là lầm. Ông đã nhẫn tâm lợi dụng vợ chồng Trần Hinh, nhẫn tâm lợi dụng tôi, và nhẫn tâm hạ sát sau khi không cần tới. Ông là người Nga đội lốt CIA.

- Cô nói đúng. Tôi là sĩ quan R.U. Tôi nhẫn tâm với mọi người, song sẽ nhân đạo với cô. Tôi cam kết bảo vệ tánh mạng cho cô. Nay mai, tôi sẽ mang cô ra khỏi Việt Nam.

- Nếu tôi từ chối?

- Tôi đoan chắc cô sẽ không từ chối.

- Ông đã xét sai về tôi. Tuy là đàn bà, tôi lại là đàn bà có nghị lực. Tôi có thể chết, nếu cần chết để bảo vệ lý tưởng, và chân lý.

- Cô can đảm đấy. Tôi thành thật ngợi khen. Song lớn tuổi và giàu kinh nghiệm như cô mới có thể nhìn cái chết một cách thản nhiên. Còn đứa con gái mũm mĩm và thơ ngây của cô, cô muốn nó chết oan uổng vì sự bướng bỉnh của cô không?

- Ông là kẻ sát nhân.

- Ồ, sát nhân đối với tôi là chuyện thường.

Trong đời, tôi đã sát nhân nhiều lần, nay sát nhân thêm nữa cũng như hút thêm điếu thuốc lá, uống thêm ly nước ngọt mà thôi. Sở dĩ tôi cần nói thật để cảnh cáo rằng cô không còn đường nào khác ngoài việc hợp tác thành thật với tôi. U Myen là nhà khoa học đại tài, tôi mang về Liên Xô để phụng sự cho phe xã hội chủ nghĩa. Ở nước tôi, cô sẽ được chung sống hạnh phúc với U Myen. Nếu U Myen trốn thoát, hoặc nếu cô cố tình không nghe lời, miễn cưỡng tôi phải dùng biện pháp mạnh.

- Con tôi đâu? Trước nhất, ông phải cho tôi gặp lại con tôi.

Tôkarin biết là Rôdin đã chịu khuất phục. Dọa giết con để bắt mẹ đầu hàng là chiến thuật được dùng hàng trăm lần trong lịch sử gián điệp quốc tế và lần nào cũng mang lại kết quả. Với đứa bé trong tay, Tôkarin có thể bắt Rôdin làm bất cứ việc nào hắn muốn. Nhờ Rôdin, hắn sẽ nắm vững được U Myen cho đến ngày rời Sàigòn.

Tôkarin ấn chuông điện ngầm trong tường. Cửa phòng mở ra. Hắn hất hàm ra lệnh cho gã tài xế:

- Dẫn u già và đứa bé vào đây.

Đứa bé đã ngủ ngoan ngoãn trên vai người vú. Bước vào phòng, thấy Rôdin, người vú òa lên khóc. Rôdin cũng sùi sụt khóc theo. Tôkarin nheo mắt, vẻ vô cùng khoái trá. Dưới ánh đèn đêm, mặt đứa trẻ trông đáng yêu khác thường. Nhìn con, Rôdin mất hết can đảm. Để cứu con, nàng sẵn sàng nhảy vào đống lửa.

Tiếng ồn làm đứa bé thức giấc. Nó mở rộng mắt nhìn quanh. Chợt nhận ra mẹ, nó nhoẻn miệng cười. Ruột đau như cắt, Rôdin ôm chầm lấy con. Tôkarin gỡ nàng ra, giọng lạnh như tảng băng:

- Thong thả.

Người vú phản đối:

- Ông là ai mà ăn nói lạ lùng vậy? Hồi nãy, ông đánh tôi, mang cháu bé về đây, nhốt kín trong phòng. Bây giờ ông lại cấm cô tôi bế con. Ông làm như thế là phạm pháp.

Lời nói của u già không thay đổi sắc diện của Tôkarin. Hắn cười gằn, hỏi u già:

- Vú nói xong chưa?

Người u già quắc mắt:

- Ông đừng dọa già. Ông phải thả chúng tôi ra? Nếu không, tôi sẽ la cầu cứu.

Tôkarin dằn từng tiếng:

- Vú thử la lên xem ai nghe không?

Người u già còn lưỡng lự, bàn tay hộ pháp của Tôkarin đã giáng giữa mặt. Bàn tay tàn bạo của Tôkarin có thể đánh ngã những võ sĩ nặng trăm kilô và giỏi chịu đòn, phương chi u già chỉ là nguời đàn bà yếu như sên và nhẹ như bấc.

Bị đòn đau, thiếu phụ ngã nhào xuống đất và nằm lịm, mặt đầm đìa máu. Rôdin có cảm giác như trời đất quay cuồng trước mặt. Nàng ghì chặt con vào lòng để khỏi ngất. Mấy phút sau, nàng mới thốt lên:

- Khổ quá, ông đánh u già chết rồi.

Tôkarin cuời đanh ác:

- Cô đừng lo. Mụ lắm mồm nãy chưa chết được đâu. Nhưng nếu mụ tiếp tục bi bô thì sẽ mất mạng. Lát nữa, khi mụ tỉnh dậy, tôi nhờ cô nói cho mụ biết. Và tôi mong cô lấy đó làm bài học.

Nói đoạn, Tôkarin vùng vằng ra ngoài. Cửa đóng lại, kêu sầm một tiếng điếc tai. Rôdin nghe tiếng khóa trái lách cách. Nàng biết là cuộc đời tù tội bắt đầu. Sau bao năm nổi trôi, nàng chẳng còn thiết gì tấm thân nữa. Nhưng còn đứa con gái đáng yêu của nàng và U Myen.

Nàng gục mặt vào đầu con, nước mắt thấm ướt áo ngắn màu xanh của đứa bé. Nó mút ngón tay hỏi mẹ, giọng ngây thơ ngọng nghịu:

- Búp bê đâu hả mẹ?

Suốt ngày nó quấn quít vói con búp bê Nhật Bản. Lên giường, nó đòi ôm búp bê mới bằng lòng ngủ. Lần đầu tiên từ khi chào đời và biết chơi búp bê nó bị đoạt mất đồ vật ham thích. Rôdin tát yêu vào má con:

- Ừ, mẹ nói với u già tìm búp bê cho con.

Nước mắt nàng rơi lã chã vào mặt đứa trẻ. Nó hỏi nàng bằng một giọng mà nàng không tài nào quên được:

- Tại sao mẹ khóc? Cười với con đi mẹ?

Rôdin cố nhếch mép cười. Đứa bé cười trả một cách sung sướng. Trông con cười, nàng bất giác nghĩ đến U Myen.

★

Do thói quen tập được sau nhiều năm vào sinh ra tử, Văn Bình vẫn nằm bất động, mặc dầu tỉnh hẳn. Chàng hé một mắt, nhìn chung quanh. Đến khi không thấy ai, chàng mới mở lớn.

Đó là một căn phòng nhỏ, bày biện đơn sơ. Chỉ cần một phút đồng hồ quan sát chàng đã biết chủ nhà là người yêu nhạc. Đối diện cái giường sắt chàng nằm là cái dương cầm đồ sộ đánh vẹt-ni bóng loáng, màu gỗ mun óng ả tương phản với phím ngà trắng toát. Phía trên dương cầm, một ngọn đèn còn bật sáng, chiếu lên tập nhạc dở ra nửa chừng. Chi tiết này chứng tỏ chủ nhân đang đánh đàn thì Văn Bình được khiêng vào phòng.

Bản nhạc đánh chưa hết là một tác phẩm êm đềm của Sô-panh. Văn Bình bâng khuâng mường tượng đến một người đàn bà có đôi tay dài, mềm, mát và trắng, chạy rảo thoăn thoắt trên phím dương cầm.

Cạnh dương cầm, Văn Bình nhận thấy cây đàn nguyệt xinh xắn và những dụng cụ kích động nhạc. Vốn chơi được đủ loại nhạc khí, và chơi rất hay, chàng không ngăn được tâm hồn rào rạt khi đảo mắt qua cái trống, cái kèn, cây đàn nguyệt nhỏ nhoi và chiếc dương cầm mơ mộng. Đã lâu, chàng không có dịp so lại giây đàn để gẩy những khúc chứa chan tình cảm mà chàng vốn thích, tuy trong nghề gián điệp, chàng lại là kẻ ghét tình cảm.

Văn Bình ngồi dậy. Chàng nhoẻn miệng cười vì trên bàn nhỏ kê sát đầu giường chàng vừa nhận ra mấy chai rượu mạnh. May mà bác sĩ U Myen cũng có thú uống ruợu bê tha như chàng nên trong những phút tù hãm bực bội chàng có thể khuây sầu dễ dàng. Chàng thầm cám ơn ông Hoàng đã có nhã ý đặt chàng vào những vai trò không đến nổi buồn nản và tẻ lạnh.

Văn Bình vừa cầm chai huýt ky định khui, thì cánh cửa mở rộng, một người đàn ông cao lớn nét mặt phớt tỉnh chậm rãi bước vào. Trông dáng đi, cách nhìn, Văn Bình biết hắn là tay gián điệp lão luyện. Chàng giả vờ sửng sốt, đánh rơi cái mở nút chai xuống bàn kêu choang một tiếng,

Người ấy đứng yên giữa phòng, đầu hơi nghiêng:

- Chào bác sĩ. Tôi là Tôkarin, trung tá Tôkarin.

Văn Bình hỏi:

- Tôkarin... cái tên nghe lạ quá!

Tôkarin cười:

- Không có gì đáng làm bác sĩ ngạc nhiên. Tôi là bạn thân của bác sĩ. Tôi đã tới đúng lúc để cứu bác sĩ ra khỏi cạm bẫy của quân gian.

- Thú thật với ông tôi chẳng hiểu gì hết. Hiện thời, tôi ở đâu? À, còn Rôdin nữa? Tại sao tôi lại bị tiêm thuốc mê và giam giữ trong phòng này?

- Bác sĩ không phải tù nhân, mà là thượng khách. Đúng ra là quốc khách.

- Dĩ nhiên, vì tôi được chính phủ Việt Nam mời về cộng tác.

- Họ không có đủ phương tiện khoa học và cơ khí để bác sĩ tiếp tục thí nghiệm và áp dụng tài học vào thực tế. Tài của bác sĩ chỉ có thể nảy nở hoàn toàn nếu bác sĩ có riêng một sở thí nghiệm to lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu về sưu tầm và phát minh của bác sĩ.

- Thế ra trung tá không phải là đại diện của chính phủ Việt Nam?

- Vâng, bác sĩ nói rất đúng. Tôi thay mặt cho một chính phủ khác, chính phủ một nước hùng mạnh, mời bác sĩ cộng tác.

- Ông lầm rồi. Tôi đã ký khế ước xong xuôi với chính phủ Sàigòn. Tôi không thể nào dẫm lên trên chữ ký.

- Bác sĩ là người Miến Điện, không dính dáng gì tới nước Việt Nam. Không làm với người Việt, bác sĩ sẽ làm với người khác. Về phương tiện, bác sĩ sẽ được cung cấp dư dã, như tôi đã nói hồi nãy. Về tiền nong cũng không hạn chế.

- Song ít ra chính phủ của ông phải hợp với tư tưởng chính trị của tôi, và tôi chỉ nhận lời nếu không xảy ra phiền phức sau này.

- Cái đó, bác sĩ khỏi lo. Nếu tôi không lầm, bác sĩ đã có chân trong nhiều hội đoàn khuynh tả ở Mỹ. Bác sĩ có cần tôi kể tên các hội đoàn ấy, hoặc nhắc lại ngày gia nhập, và hoạt động của bác sĩ trong công cuộc bảo vệ hòa bình không?

Nghe Tôkarin nói, Văn Bình lạnh toát người. Chàng bắt đầu hiểu rõ vì sao ông Hoàng cả quyết là R.U. tổ chức bắt cóc U Myen. Vì U Myen là nhà khoa học thiên tả. Việc Tôkarin biết U Myen có chân trong các hội đoàn khuynh tả ở Mỹ là một chi tiết vô cùng quan trọng, chứng tỏ địch đã trà trộn vào đám người thân tình với U Myen. C.I.A. từng nghi những người này hoạt động cho địch. Nhờ chi tiết này, C.I.A. sẽ phăng ra bọn tay sai trà trộn là ai.

Chi tiết này đã chứng minh cho sự nhập đề quá đột ngột của Tôkarin. Theo thông lệ của nghề do thám, Tôkarin phải giấu không cho U Myen biết sẽ phải đi đâu và làm gì. Một khi thản nhiên xưng tên họ, và nói rõ kế hoạch, ít ra Tôkarin có thể tin cậy được U Mven.

Sực nhớ U Myen là nhà bác học đam mê tửu sắc, Văn Bình bèn nói, giọng băn khoăn:

- Trung tá chỉ nói thoáng qua là tôi hiểu rồi. Như vậy, rất hợp với ý muốn của tôi. Song trung tá đừng quên tôi có nhiều tật xấu. Tôi không thể sống ở một nơi khô khan, thiếu tình yêu. Nói dễ hiểu hơn, tôi chỉ làm việc có kết quả ở nơi nào có đàn bà, và là đàn bà đẹp. Tôi lại có thói quen tiêu tiền, tiêu bao nhiêu cũng chưa đủ. Tôi không tin trung tá chấp thuận được điều yêu cầu này.

- Ồ, tưởng gì, nếu chỉ có thế thì không đáng ngại. Bác sĩ đòi ngần ấy, giả sử đòi gấp năm, gấp mười nữa, tôi vẫn làm vui lòng được. Nội mấy ngày nữa, bác sĩ sẽ lên đường đi Liên Xô. Tôi nói trước để bác sĩ sửa soạn.

- Có gì mà phải sửa soạn. Trung tá lôi tôi đi lúc nào cũng được. Dầu sao, tôi cũng là phạm nhân của trung tá.

- Xin bác sĩ thông cảm. Bác sĩ chịu khó mất tự do một thời gian ngắn nữa thôi. Lên tới phi cơ, bác sĩ sẽ được hoàn toàn tự do.

- Trung tá vừa nói tôi sẽ lên đường trong vòng mấy ngày. Mấy ngày là bao nhiêu ngày, hả trung tá?

- Tôi chưa thể trả lời nhất định. Nhưng chậm lắm là non một tuần nữa.

- Còn số phận của Rôdin?

- Số phận của nàng và của con nàng hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của bác sĩ.

- Lạ lùng quá! Mọi điều kiện, đều được tôi chấp thuận không bàn cãi, không phản đối, tại sao trung tá còn dùng lời lẽ hăm dọa và bắt chẹt.

- Tôi xin nhận lỗi với bác sĩ, song tôi không thể nào làm khác. Vì đây không phải lần đầu chính phủ Liên Xô mời bác sĩ về Mạc Tư Khoa. Hai lần trước, bác sĩ nhận lời rồi bội hứa. Vào phút chót, đáng lẽ áp dụng kế hoạch thoát thân ra khỏi đất Mỹ, bác sĩ đã ở lại. Cho nên, rút kinh nghiệm cũ, tôi được cấp trên ra lệnh nói thẳng với bác sĩ, và nếu bác sĩ không thật lòng, miễn cưỡng tôi phải cứng rắn.

Văn Bình nhắc lại:

- Thải độ cúng rắn? Trung tá hăm dọa tôi phải không?

Tôkarin đáp, giọng nhã nhặn:

- Không phải tôi hăm dọa bác sĩ. Tôi nói thật đấy. Nếu bác sĩ không có thiện chí, bắt buộc tôi phải nặng tay với Rôdin và đứa con gái nhỏ. Mặt khác, tôi sẽ chích cho bác sĩ một thứ thuốc ngủ đặc biệt. Bác sĩ sẽ ngủ một giấc dài, về Mạc Tư Khoa mới tỉnh. Song le, tôi không tin bác sĩ làm tôi phiền lòng. Dầu sao bác sĩ cũng tà một phần tử tiến bộ như tôi.

Văn Bình cắn môi suy nghĩ. Thật ra, chàng chẳng có điều gì cần suy nghĩ. Chàng phải lên mặt trang nghiêm, hầu khỏi phá lên cười trước lời nói trào lộng của gã trung tá mật vụ Xô Viết.

Tôkarin chìa tay ra:

- Nào, ta bắt tay nhau thân mật để ăn mừng, cuộc hợp tác lâu dài và hữu ích.

Văn Bình nắm bàn tay lại thật nhẹ. Chàng phải cẩn thận vì từ bao năm nay chàng vẫn nổi tiếng có bàn tay bằng thép. Đội vệ sĩ của ông Hoàng gồm toàn lực sĩ cao một thước tám, nặng tám chục kilô, võ nghệ cao cường, mà không người nào dám bắt tay chàng nếu chàng chủ ý chơi một vố. Bàn tay của Văn Bình có những đặc điểm lạ lùng. Khi bóp lại cứng như gọng kềm, bàn tay chàng lại mềm mại khi mở ra khiến nhiều kẻ tưởng lầm chàng là gã bạch diện thư sinh, không thể ngờ chàng là quán quân nhu đạo vang danh trên nhiều võ đài quốc tế.

Trong thời gian phiêu bạt ở Âu châu, Văn Bình đã có dịp thi thố hai bàn tay sắt với những lực sĩ khổng lồ. Tuy chưa được chạm trán các nhà vô địch về cao và nặng, song hơn một lần chàng đã làm những võ sĩ cao hơn hai thước và cân nặng trên 150 kilô phải trợn mắt kinh ngạc. (5).

Cái độc đáo của bàn tay chàng là có thể đánh ngã một con bò mộng, hoặc đập vụn mấy viên gạch chồng lên nhau, nhưng mỗi khi cần đến, chàng lại đủ tài mơn trớn làn da êm ái đàn bà đẹp, khiến mỹ nhân sởn gai ốc trong cơn hoan lạc vô biên và kỳ dị.

Tôkarin lúc lắc bàn tay thật mạnh, miệng nói:

- Chúc bác sĩ ngủ ngon, À quên, nếu bác sĩ bằng lòng, tôi cho mời cô Rôdin.

Đối với Văn Bình, phụ nữ là món cần thiết, như người mắc bệnh có vi trùng phải dùng thuốc trụ sinh mới khỏi. Lúc này, chàng muốn trút bầu tâm sự với bất cứ người đẹp nào, phương chi người đẹp ấy là Rôdin, một thiếu phụ không nghiêng nước, nghiêng thành nhưng cũng có thể làm kẻ khó tính nhất bồi hồi. Nhưng Văn Bình lại giật mình, e ngại. Tôkarin lầm chàng là U Myen, nhưng Rôdin không thể lầm. Hồi tối, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, Rôdin đã sửng sốt. Nàng đã sửng sốt về diện mạo của chàng, chắc chắn nàng sẽ ngờ vực một khi được chung chăn, chung gối với chàng. Vẫn biết chàng bắt chước đúng thói quen của U Myen, song còn những thói quen khác chàng không biết, đặc biệt trong lúc tối lửa, tắt đèn. Đánh lừa đàn bà là việc không lấy gì làm khó, nhưng thật khó, lộn sòng ân ái, vì tạo hóa đã phú tài riêng cho phụ nữ để khám phá mọi sự giả mạo.

Văn Bình thở dài não nuột khi nghĩ đến còn lâu mới sáng. Rót thêm ly rượu đầy ắp, chàng đưa lên môi như muốn nhờ hơi men xóa bỏ hết thực tại lạnh lùng.

Có tiếng đẩy cửa. Ngẩng đầu lên, chàng thấy Rôdin. Nàng chạy tới ôm chầm, nước mắt ràn rụa làm ướt vai áo sơ mi của chàng. Tự nhiên, chàng kéo nàng ngửa mặt lên. Khi khóc Rôdin hấp dẫn hơn ngày thường. Văn Bình cúi xuống hôn vào làn môi ươn ướt. Rôdin run bắn người. Ngực nàng căng lên, dẹp xuống theo nhịp thở từ người Văn Bình truyền sang.

Văn Bình du nàng ngã xuống đệm. Chàng không còn nhớ gì nữa. Rôdin nhắm nghiền mắt, mũi thở rồn rập như vừa chạy bộ trên quãng đường dài. Mỉm cười, Văn Bình tắt ngọn đèn ấm áp trong phòng. Thấy đèn tắt, ở phòng bên Tôkarin cũng mỉm cười. Nhưng là nụ cười lạ lùng và bí mật.

★

Tới khu bán hoa cuối đường Nguyễn Huệ, Tôkarin dừng lại. Những màu sắc rực rỡ và tươi tắn làm hắn vui lây. Vì là sáng chủ nhật nên xen lẫn màu sắc của hoa còn thêm màu sắc của những tà áo nhí nhảnh và tha thướt. Tôkarin lắc đầu mấy cái, như để xua đuổi những ý nghĩ thèm muốn ra khỏi tâm trí. Hắn cần giữ sáng suốt vì còn nhiều công việc phải làm.

Quán Long Thành ngồi thu hình dưới rặng cây lớn. Không để ý tới những chiếc máy ảnh tối tân bày la liệt trong tủ kính. Tôkarin tiến lại quầy hàng. Người khách cuối cùng vừa ra khỏi ki-ốt. Tôkarin nhận ra Kiều Diễm. Nàng mặc áo dài hở cổ, sau lưng xẻ xuống thật sâu để lộ làn da trắng trẻo.

Tôkarin đặt cùi tay lên mặt gương, gọi nho nhỏ:

- Kiều Diễm.

Nàng quay lại, mặt hơi biến sắc:

- Kìa, Vi tốp.

Vi-tốp là tên giả của Tôkarin. Hắn hỏi nàng:

- Lê Ái có nhà không?

- Có.

- Cô nói Lê Ái là tôi muốn gặp ngay.

- Gặp ở đâu?

- Tại phòng riêng của anh ta.

- Nguy hiểm lắm.

- Không hề gì. Trong 15 phút tôi trở lại. Nếu Lê Ái bằng lòng gặp, thì khi thấy tôi cô mang một cái máy ảnh 35 ly ra giả vở sửa chữa.

- Em đi nhé?

Nàng nghiêng đầu cười tình với hắn. Ngây ngất như người vừa hít bạch phiến, hắn thốt ra lời khen:

- Cô đẹp quá. Tôi chưa thấy người đàn bà nào đẹp như cô.

- Đại tá quá khen, còn nhiều người đẹp gấp trăm, gấp ngàn em nữa.

Đột nhiên, Tôkarin để ý tới quyển tự vị Miến ngữ dày cộm đặt trên bàn. Hắn hỏi Kiều Diễm:

- Cô biết tiếng Miến ư?

Nàng cười, khoe hàm răng đều đặn:

- Không phải em, đó là Ngọc Tú.

- Ngọc Tú là ai?

- Nàng bán hàng ở đây với em.

- Tin cậy được không?

- Được. Ngọc Tú là bạn thân nhất của em.

- Nàng biết rõ hoạt động của Lê Ái không?

- Không. Nhưng về tư tưởng, chẳng có điều gì đáng ngại. Nàng thường bàn luận chính trị với em. Từ lâu, em định đưa nàng vào tổ chức, song Lê Ái từ chối. Vả lại, còn phải đợi lệnh trên.

Tôkarin khấp khởi mừng thầm. Không ngờ trong chuyến công tác này, hắn gặp nhiều may mắn đến thế. Hắn nhớ lại cuộn băng nhựa đang quay từ từ trong tủ, kê cạnh phòng ngủ U Myen. Nhờ tin lức từ Mỹ gửi về Mạc Tư Khoa, Tôkarin được biết U Myen mắc một chứng bệnh lạ lùng, ấy là trong giấc ngủ sau khi ân ái, nhà khoa học siêu hình Miến Điện thường mê sảng. Trước khi rời Mạc Tư Khoa, Tôkarin đã nhận được chỉ thị rõ rệt, ghi âm vào băng nhựa. Lẽ ra hắn giết Rôdin sau khi bắt được U Myen. Nàng còn sống, vì Tôkarin dùng nàng làm con chuột bạch thí nghiệm. Nhờ Rôdin, Tôkarin mới hy vọng phăng ra những bí mật mà U Myen giấu kín trong tiềm thức.

U Myen là bộ óc kỳ tài có một không hai trong lãnh vực nghiên cứu siêu hình học. Duờng như U Myen phát minh ra một phương pháp thần giao cách cảm tân tiến thay thế kỹ thuật liên lạc cổ điển bằng vô tuyến điện. Không hiểu sao U Myen không chịu nói.

Quả như R.U. trù liệu, đêm qua U Myen thức giấc 3 lần. Trông bóng tối, bên cạnh Rôdin ngủ mê mệt, U Myen nói lảm nhảm một hồi. Những lời độc thoại ấy được Tôkarin thu lại rõ mồn một.

Tuy nhiên, Tôkarin bực mình vì U Myen nói lảm nhảm bằng tiếng Miến.

Bỗng nhiên Ngọc Tú xuất hiện. Với nàng, hắn sẽ có một người phiên dịch tin cẩn. Vả lại, nếu Ngọc Tú không trung thành hắn cũng chẳng cần. Chỉ một cái vẫy tay nhỏ hắn có thể làm nàng im lặng mãi mãi. Ngoài ra, nàng lại đẹp, ít ra trong thời gian đợi xuống tàu ngầm, hắn có thể giải sầu một cách xứng đáng.

Câu hỏi của Kiều Diễm làm Tôkarin tỉnh mộng:

- Đại tá Vi tốp mê nàng rồi ư?

Tôkarin cười:

- Cô nói lạ. Tôi chưa gặp mặt thì mê sao được.

- Rồi đại tá sẽ mê.

- Cô yên tâm. Tôi là người cứng cỏi, không mềm yếu như cô tưởng đâu.

Kiều Diễm reo lên:

- Kìa, Ngọc Tú đã về.

Tôkarin nhìn ra đường. Toàn thân hắn rung lên như bị điện giật. Hắn có cảm giác như lạc vào cõi trời đầy hương hoa và nhã nhạc. Trong đời, hắn đã biết hàng trăm người đàn bà đẹp. Nhưng cái đẹp trên thế gian chỉ đến thế này là tột bực, và hắn dám chắc từ cổ chí kim không ai đẹp hơn nàng nữa.

Nàng có thân hình cao thon của các hoa hậu. Cái eo mỏng mai, bộ ngực căng phồng càng mỏng mai và căng phồng thêm sau làn áo mịn, nổi bật những đường cong tuyệt mỹ. Cái áo dài tây phương màu hồng nhạt của nàng buông lả dưới đùi, khiến đôi chân dài, tròn lẳn có dịp khoe khoang với những người đàn ông sành điệu.

Tôkarin thích nhất cái miệng và đôi mắt của nàng. Nàng mím miệng lại mà vẫn tưởng như cười, mắt nàng thì to và đen, màu đen của mắt hòa hợp với làn mi dài và cong, và đây là lông mi thiên nhiên, không phải thứ nhân tạo mà người làm đỏm cặm vào để dành lừa bọn con trai nghèo kinh nghiệm.

Tuy gặp nàng lần đầu, Tôkarin tưởng chừng quen nàng thân mật từ lâu. Trên xích lô bước xuống nàng cũng để ý tới hắn bằng nụ cười miệng âu yếm.

Kiều Diễm hỏi hắn, giọng thách thức:

- Đại tá đầu hàng chưa?

Tôkarin đáp:

- Chịu rồi.

Ngọc Tú đẩy cửa tiến vào ki-ốt. Kiều Diễm đon đả:

- Giới thiệu với chị đây là...

Tôkarin buột miệng:

- Đại tá Vi tốp.

Ngọc Tú chìa bàn tay trắng muốt:

- Hân hạnh được quen đại tá.

Tôkarin chỉ chờ có thế là vồ lấy bàn tay xinh đẹp. Lúc hắn ngoảnh lại Kiều Diễm đã thoăn thoắt biến sau dãy xe hơi đậu dọc đường Nguyễn Huệ. Tôkarin nhìn vào giữa mắt Ngọc Tú:

- Tôi nghe Kiều Diễm nói nhiều về cô. Hiện tôi cần một người thông ngôn tiếng Miến. Không biết tôi có hân hạnh được cô nhận lời cộng tác không?

- Đại tá muốn em làm thông ngôn ư? Em rất sẵn sàng, miễn hồ...

- Cô đừng ngại về vấn đề thù lao. Nến cần, tôi xin trả gấp năm, gấp mười số lương cô kiếm ở đây.

Nói xong, Tôkarin hối hận. Hắn không ngờ có thể lỡ lời một cách dại dột. Hắn chưa biết Ngọc Tú lãnh lương hàng tháng bao nhiêu mà đã hứa liều. Đột nhiên được săn đón và trả thật nhiều tiền, nàng phải nảy ra ngờ vực. Song hắn chỉ bực mình một phút rồi trở lại vui vẻ như cũ. Hắn đã có cách khiến nàng không thể nào ngờ vực nữa.

- Văn phòng đại tá ở đâu?

- Trong Chợ Lớn.

- Trời, đại tá nói tiếng Việt đúng giọng quá! Em không thể ngờ đại tá là người Mỹ.

- Cám ơn cô quá khen. Nếu cô cho phép tôi xin hỏi một vài chi tiết cần thiết. Gia đình cô ở đây với cô không?

Giọng Ngọc Tú có vẻ xa xôi và bùi ngùi:

- Không. Em ở đây một mình. Kiều Diễm và em thuê chung buồng. Cha mẹ em còn ở lại Hà Nội.

Tôkarin hỏi bừa:

- Sao cô không tìm cách về ngoài ấy thăm nhà?

Hỏi xong, hắn đưa mắt dò ý tứ Ngọc Tú. Nàng bỗng buồn hẳn:

- Dĩ nhiên em muốn về, nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Tôkarin không cần hỏi dài giòng nữa. Hắn đã biết đủ những điều đáng biết. Trong khi ấy, Kiều Diễm đã trở lại quán Long Thành. Nàng lúi húi mở tủ gương lấy ra một cái máy ảnh, cỡ dùng phim 35 ly. Tôkarin khoe:

- Cô Ngọc Tú đã nhận lời làm thông dịch cho tôi. Lát nữa, tôi sẽ đón nàng về văn phòng.

Kiều Diễm reo lên:

- Ồ, chị Ngọc Tu tốt số quá!

Tôkarin đút tay túi quần, lững thững bước vào tòa nhà đồ sộ xế cửa quán Long Thành. Hắn trèo thang gác, lên lầu ba. Phòng của Lê Ái ở khuỷu hành lang. Cửa mở hé, Lê Ái ra hiệu cho hắn tiến vào.

Tôkarin chưa kịp ngồi xuống ghế thì Lê Ái vò đầu, bứt tai:

- Đại tá lại giết tôi lần nữa. Lần này tôi chắc chết. Bọn tay sai của ông Hoàng sẽ phăng ra tôi. Tại sao đại tá không hẹn tới chỗ khác thuận tiện hơn?

Tôkarin gạt đi:

- Gấp quá, tôi không có thời giờ phí phạm nữa. Anh đừng ngại. Từ lâu, anh xin đi Mạc Tư Khoa. Lần này, tôi sẽ giúp anh toại nguyện. Dẫu địch phăng ra anh cũng đã muộn. Nay hay mai anh sẽ ra khỏi nước.

- Thật không, đại tá?

- Chả lẽ tôi nói đùa với anh.

- Ồ, nếu được sang Liên Xô, tôi không cần phải thận trọng nữa.

- Lê Ái, đêm qua anh nhận được mấy bức điện?

- Hai. Bức thứ nhất lúc 2 giờ 30. Bức thứ hai, lúc 4g10 phút.

Tôkarin hí hoáy lấy bút chì nguệch ngoạc trên giấy để dịch mật điện. Năm phút sau, hắn tìm ra nghĩa.

Bức điện thứ nhất gồm những chữ như sau:

«Cá kình gửi cá đuối. Nửa đêm, cá kình không may chạm phải thủy lôi. Phòng máy bị hư hại nặng. Không hiểu có sửa chữa kịp để sáng mai lặn xuống được không. Nếu không, đành phải ra ngoài hải phận quốc tế, để tiến hành công tác sửa chữa, khi nào hoàn tất sẽ trở vào».

Bức điện thứ hai ngắn hơn và khô khan hơn:

«Cá kình gửi cá đuối. Rất lấy làm tiếc báo với cá đuối rằng cá kình không thể sửa chữa kịp trong đêm nay. Bắt buộc phải nổi lên và chạy về phía bắc Quảng Bình. Dầu sửa chữa xong cũng không thể nào quay lại địa điểm đã định vì tàu tuần tiễu duyên hải của địch đã khám phá ra. Yêu cầu cá đuối trở về bằng cách khác».

Tôkarin vò hai mảnh giấy trong lòng bàn tay. Bồ hồi toát ra ướt đầm cổ áo. Thế là hết. Con tàu đợi hắn ngoài khơi Vũng Tàu đã chạm thủy lôi, và hải quân Miền Nam đã biết. Hắn không còn hy vọng thoát thân bằng đường thủy nữa, vì vào giờ này đối phương đã canh phòng chặt chẽ.

Lặng lẽ, Tôkarih đánh diêm đốt hai viên giấy. Chữ cháy thành than, hắn nghiền vụn, đổ vào cái đĩa đựng tàn thuốc lá. Lê Ái nói:

- Dường như địch đã biết căn phòng của tôi là nơi truyền tin. Hoàn cảnh của tôi hiện rất nguy hiểm.

Tôkarin đáp:

- Đó là chuyện dĩ nhiên. Đêm qua anh đánh đi bức điện quá dài, cơ quan đo góc của lão Hoàng có thể phăng ra dễ dàng. Biết tàu ngầm Liên Xô nằm chờ ngoài khơi, địch sẽ suy luận ra chúng ta dính vào vụ bắt cóc U Myen. Nội ngày nay, hoặc lát nữa, nhân viên phản gián sẽ ập vào phòng này. Bây giờ còn kịp chán, anh phá hủy điện đài đi.

Lê Ái mở tủ đựng quần áo, lôi ra cái thùng các-tông nhỏ. Hắn bưng vào buồng tắm, Tôkarin đi theo. Bên trong thùng các-tông là cái máy thu và nhận tin tối tân. Lê Ái dốc nửa chai ác-xít đặc vào điện đài, khói bốc lên sèo sèo.

Chợt chuông điện thoại ngoài phòng khách reo lên. Lê Ái đặt ống nghe vào tai, mặt biến sắc. Tôkarin hỏi dồn:

- Ai gọi?

- Kiều Diễm. Nàng báo tin là nhân viên công an đặc vụ vừa đậu xe ngoài cửa, sửa soạn lên lầu.

Có chứng kiến những phút nguy biến mới đánh giá được thực tài của Tôkarin. Mắt hắn chỉ chớp nhẹ, hắn không run tay hoặc tái mặt. Giọng hắn vẫn thản nhiên:

- Có lối riêng nào xuống đường không?

- Ra cửa, quặt tay trái. Lối này ăn thông ra kho chứa hàng.

- Anh đi trước, tôi ra sau để bảo vệ cho anh.

- Đại tá nán lại vài ba phút. Tôi cần tiêu hủy tài liệu.

- Ừ, anh cử thong thả mà làm.

Tôkarin ngồi xuống ghế, châm thuốc hút. Trong khi ấy, Lê Ái run rẩy mở ngăn kéo, lấy ra một đống giấy, tưới xăng, đốt cháy ngùn ngụt. Luống cuống, Lê Ái vướng sơ mi vào mép bàn, ngã chúi xuống. Tôkarin cười khinh bỉ:

- Mới thế anh đã mất tinh thần ư?

Tiếng giày cồm cộp lên cầu thang. Tôkarin hỏi Lê Ái:

- Anh thu nhận được tin tức đầy đủ về Y 1065 chưa?

- Vừa nhận được xong. Y 1065 đã chết.

Y.1065 là gã lùn làm xiếc, núp trong xe hơi của Rôdin. Tôkarin thở dài:

- Thảo nào bọn phản gián tìm ra.

Tiếng giày nghe mỗi lúc một gần. Tôkarin mở hé cửa nhìn ra hành lang. Một cái đầu đội mũ phớt nhô khỏi cầu thang. Tôkarin nhanh nhẹn rút khẩu Oét-xông quen thuộc. Phát đạn kêu đoàng điếc tai. Tiếp theo tiếng thét. Xác người lăn lóc trên gác xuống đất. Tôkarin quay lại. Lê Ái sợ hãi đến nổi bước đi không vững, mặt trắng bệch như tờ giấy, cặp mắt lạc thần.

Một cái đầu nữa nhô lên. Tôkarin chưa kịp bắn, một tràng tiểu liên đã nổ ròn rã. Tôkarin dắt Lê Ái chạy ra bao lơn. Một phút sau, hắn tuột xuống từng dưới.

Trước mặt Tôkarin là cái sân rộng. Chạy qua sân, hai người có thể bước vào kho chứa hàng mênh mông. Lê Ái đã lấy lại bình tĩnh nên da mặt bớt tái, dáng đi trở nên vững vàng. Một loạt súng nổ chát chúa phía sau. Tôkarin hỏi Lê Ái:

- Liệu họ tìm ra lối này không?

Lê Ái kiểm lại bì đạn, miệng đáp:

- Tôi không biết nữa.

Hắn vừa dứt lời thì một bóng đen vạm vỡ từ sau đống hàng hóa ngổn ngang phóng lại. Bị húc vào ngực, Lê Ái ngã nhào. Hai người lực lưỡng khác vọt tới.

Lúc ấy, biệt tài của Tôkarin mới được thi thố hoàn toàn. Hắn dựa lưng vào tường, chờ ba cây thịt dữ dằn đâm tới một lượt. Người thứ nhất sán tới, Tôkarin hoành cánh tay cuồn cuộn bắp thịt ra, quật tréo một cái. Chỉ nghe một tiếng động khô khan rồi người ấy chúi đầu vào đống rơm.

Kẻ thứ nhì tấn công Tôkarin bằng lưỡi dao nhọn hoắt. Nhát dao vút tới thập phần nguy hiểm, song Tôkarin đã xuống tấn, vung tay bắt cán, bẻ ngược một vòng. Đồng thời, hắn tung ra ngọn độc cước ghê gớm. Người cầm dao bị gẫy xương cổ tay, ngã quỵ. Ngọn độc cước trúng giữa bụng người thứ ba. Một tiếng rên nổi lên. Thế là hết.

Tóm lại, Tôkarin chỉ mất vẻn vẹn một phút đồng hồ để quật ngã ba địch thủ có khí giới. Mặc dầu bị đau điếng, Lê Ái vẫn gắng gượng đứng dậy. Hắn cảm thấy xấu hổ trước võ thuật cao cường của Tôkarin.

Tôkarin hỏi:

- Anh hề gì không?

Lê Ái lấy khăn lau giòng máu vừa rĩ ra mép:

- Tôi có thể đi được,

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm hai người chói mắt. Trước mặt là con đường hẻm ăn thông ra đường Võ Di Nguy. Tôkarin không lộ vẻ kinh ngạc khi thấy cái xe hơi nhỏ của Kiều Diễm đậu sẵn. Kiều Diễm ngồi sau vô lăng, điếu thuốc thơm phì phèo trên môi. Ngọc Tú mở cửa xe cho hai người trèo lên. Động cơ nổ nhè nhẹ. Lê Ái hơi bối rối trước sự hiện diện của Ngọc Tú. Tôkarin cười:

- Chúng tôi đã quen nhau. Bắt đầu từ nay, nàng làm việc với tôi.

Lê Ái không nói nửa lời. Không phải hắn mê tín, nhưng Ngọc Tú đẹp quá, lả lơi quá nên hắn linh tính sẽ có việc chẳng lành. Giới tài xế chuyên chở đường trường có thói quen không rước đàn bà đẹp, nhất là không bao giờ cho đàn bà đẹp ngồi băng trước. Lê Ái nghĩ thầm lát nữa sẽ bàn bạc với Tôkarin.

Xe hơi bóp kèn inh ỏi. Con đưòng Trần Quốc Toản mở rộng như bãi cát trắng dưới mặt trời buổi trưa sáng quắc.

-------------------------------

Chú thích:

(1) Những điều kể trên hoàn toàn có thật. Người lùn nhất trong lịch sử y học được Georges Buffon (1707- 1788) nhắc tới trong cuốn «lịch sử Thiên nhiên» (Histoire- Naturelle), cao 40 phân tây, hồi 37 tuổi. Thằng lùn làm hề cho hoàng Hậu Henriette Marie tên là Jeffery Hudson (sinh năm 1619 tại Oakham, Anh quốc) chỉ cao 45 phân, năm 1649, khi y được 30 tuổi. Walter Boehning, 48 tuổi, cao 50 phân, chết tại Delmenhorst, Đức quốc, tháng 2-1955. Y được coi là người lùn nhất trong giai đoạn cận kim. Trong Thế chiến Thứ hai, gián điệp Đức quốc xã đã dùng người lùn.

(2) Bắn chim bồ câu đất sét là cuộc thi bắn bằng cách tung chim đất sét lên không, cho người khác bắn. Kỷ lục bắn hạ trong một giờ là 1.308 con, do nhà vô địch J.. Wheater (Anh quốc) thực hiện tại Bedford, Anh quốc, ngày 21-9 1957. Dùng 5 khẩu súng và 7 người xạc đạn, ông bắn 1.000 con trong vòng 42 phút, 22 giây rưỡi.

(3) Kỷ lục bắn nhanh nhất thế giới là Ed. Mc Givern (Hoa Kỳ). Ngày 20-8-1932, Mc Givern 2 lần bắn 5 phát, trong vòng 2/3 phút đồng hồ trúng một mục phiêu nhỏ bằng đồng xu cách xa 5 thước.

(4) Kỷ lục rút súng nhanh nhất thế giới nằm trong tay Jam Dillon (Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ). Năm 1959, ông rút súng ra bắn trong vòng 1/10 giây đồng hồ, bàn tay ông để xa bao súng 10 phân. Kỷ lục rút súng của phụ nữ là 4/10 giây, do Carol Hall (Hoa Kỳ), tháng 11-1961.

(5) Vô địch cao thế giới là Robert Pershing Wadlow, sinh năm 1918, chết năm 1940 tại Manistee, tiểu bang Michigan (Hoa Kỳ) nặng 245 kí lô, và cao trên 2 thước rưỡi. Người cao nhất còn sống là Albert Kramer (Hòa Lan), cao 2 thước rưỡi, được các y sĩ đo năm 1923. Thiếu phụ cao nhất thế giới là Marianne Wehde (Đức quốc), sinh năm 1866, cao 2 thước rưỡi, chết năm 1883, tại Bá Linh, và Delores Pullard, sinh năm 1947 tại De Quincy, tiểu bang Louisiana (Hoa Kỳ), năm 1961 do được 2 thước tư. Người nặng nhất thế giới là Robert Earl Hughes, tiểu bang Illinois (Hoa Kỳ) nặng hơn 500 kilô, năm 1948. Hiện nay, người nặng nhất là Charles Kineseg (Hoa Kỳ) nặng 375 kilô. Người đàn bà nặng nhất thế giới là một thiếu phụ da đen Mỹ nặng 425 kilô, chết năm 1888, tại Ballimore.
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Chương 9: Ba Phát Súng Lục

Lê Diệp đoán không sai. Ông Hoàng tiếp chàng bằng vẻ mặt lầm lì. Ông tổng giám đốc Mật vụ ít khi tức giận ra mặt, song theo kinh nghiệm Lê Diệp đã biết sự lầm lì của ông Hoàng là biến thể của bực bội ghê gớm. Không cần đợi chàng ngồi, ông Hoàng hất hàm:

- Anh nhận được phúc trình về vụ đại lộ Nguyễn Huệ chưa?

Lê Diệp đáp:

- Thưa, đủ rồi. Vụ vây bắt Lê Ái và đồng bọn không phải ta làm mà là do Công an.

- Tại sao họ phăng ra?

- Thưa, đêm qua đoàn xe tuần cảnh của công an ghi được luồng điện từ nhà Lê Ái phát đi. Hắn đánh điện cho đồng lõa ngoài khơi Vũng Tàu, có lẽ là trên tàu ngầm.

- Còn có lẽ gì nữa. Lê Ái là gián điệp R.U. hoạt động từ lâu ở Sàigòn. Hắn đánh điện cho tàu ngầm, việc này chứng tỏ rằng hắn dính líu tới vụ bắt cóc Văn Bình và Rôdin. Tại sao nhận được tin ấy anh không báo cáo ngay cho tôi?

- Thưa, ông đã ra lệnh không ai được đánh thức.

Ông Hoàng lặng lẽ ngắm làn khỏi xì-gà xanh um cuộn tròn bay bổng lên trần nhà. Lê Diệp nói đúng. Sau khi Văn Bình rời biệt thự đường Phan Đình Phùng, ông Hoàng đã nói với Lê Diệp là công việc tạm xong, và ông sẽ về ngủ một giấc thỏa thuê sau nhiều đêm thức trắng. Ông không ngờ trong thời gian ngắn ấy nhiều việc hệ trọng đã xảy ra. Dầu sao ông cũng chỉ là con người, như mọi con người khác cần ăn, cần ngủ, cần giữ gìn sức khỏe. Ông đã ăn ngày một bữa hàng tháng trời đằng đẵng, quá bận đến nỗi không có thời giờ ngồi xuống mâm cơm thanh đạm. Mỗi khi có việc sôi nổi, ông bỏ ngủ một vài tuần lễ là thường. Sức khỏe của ông đã kém xưa nhiều lắm. Ông không sợ chết, nhưng chỉ sợ chết trước khi chưa làm xong nhiệm vụ.

Ông hỏi Lê Diệp, giọng đều đều:

- Công an bị thiệt hại gì không?

Lê Diệp đáp:

- Thưa có. Họ ập vào phòng Lê Ái giữa lúc hắn ở nhà với một người Âu lạ mặt. Người Âu này đội lốt đai úy Mỹ. Một nhân viên công an bị bắn chết, ba người khác bị thương nặng. Người ta thấy hắn chạy vào kho chứa hàng, rồi biến mất. Cuộc lùng kiếm đang tiếp tục. Tuy nhiên, theo ý tôi, bọn Lê Ái đã chạy thoát.

Ông Hoàng thở ra:

- May quá. Nếu không thì hỏng hết.

Giọng ông tổng giám đốc trở nên mơ màng:

- Tôi cần hỏi anh điều này nữa: bên công an họ biết mình theo dõi vụ Lê Ái không?

Lê Diệp đáp:

- Thưa, bên ấy không biết mảy may về việc Văn Bình trá hình làm U Myen. Họ cũng chưa thể khám phá ra là Lê Ái liên quan tới vụ bắt cóc U Myen. Nhưng tôi sợ trong một vài ngày nữa, hoặc từ giờ đến tối, họ sẽ nắm được đầu mối.

Ông Hoàng nói:

- Tôi lo ngại vì thế. Công an là cơ quan công khai, công khai từ trụ sở, nhân viên, tới nhân vật điều khiển, sở Mật vụ của ta lại hoàn toàn bí mật. Trong ngân sách quốc gia, không có khoản chi nào giành cho sở Mật vụ, và lục hết các sở không có hồ sơ chính thức nào nói tới tôi và các anh. Tình trạng kín đáo này có lợi mà cũng có hại. Lợi là hoạt động được bí mật và hữu hiệu. Nhưng lại bất lợi mỗi khi bị lôi ra ánh sáng. Nếu bên Công an phăng ra vụ này, kế hoạch của tôi sẽ thành dã tràng xe cát. Anh có thể đoán được kết quả của vụ U Myen trong trường hợp Văn Bình thành công không? Một kết quả không thể nào tưởng tượng.

Nói đoạn, ông Hoàng đứng dậy, bách bộ trong phòng. Vầng trán rộng của ông nhăn lại, Lê Diệp biết ông đang suy nghĩ. Mấy phút sau, ông quay lại:

- Ông bộ trưởng gọi giây nói cho tôi thì bảo tôi đi vắng, nghe chưa?

- Thưa, đi đâu ạ?

- Không, tôi chẳng đi đâu hết. Tôi sẽ ở luôn đây tới khi xong việc. Sở dĩ tôi nhờ anh nói đi vắng vì tôi sợ ông bộ trưởng căn vặn lôi thôi về vụ U Myen. À, ai chỉ huy vụ vây bắt Lê Ái?

- Thưa, viên trưởng ban Phản gián.

- Ta có nhân viên trong Phản gián không?

- Thưa có.

- Thế thì được. Anh ra lệnh cho họ thủ tiêu các báo cáo liên quan tới vụ Lê Ái. Anh nhớ chưa? Phải lấy cắp kỳ hết, hoặc làm cách nào cho công việc điều tra chậm lại. Ngoài ra, tôi còn nhờ anh một việc nữa. Anh biết mặt viên trưởng ban Phản gián chứ?

- Thưa, hắn là bạn tôi.

- Bạn hả? Như vậy càng tốt. Tôi định rút hắn vào bí mật độ một tuần lễ. Nếu không được một tuần, thì hai, ba ngày cũng được. Tôi tin là trong vòng hai, ba ngày, địch sẽ đưa Văn Bình ra khỏi nước. Bên phòng Nguyên Hương có một thứ thuốc mới, do Tây Đức chế tạo. Uống thuốc này vào thì ngủ một giấc dài từ 72 đến 96 tiếng đồng hồ. Anh chỉ cần bỏ mọt viên thuốc nhỏ bằng hạt kê vào rượu huýt-ky là xong. Chẳng có mùi vị gì hết.

Lê Diệp đứng lên:

- Thưa, tôi xin đi liền.

Chuông điện thoại thánh thót reo lên như điệu nhạc. Ông Hoàng cầm lấy ống nghe. Nhưng một giây đồng hồ sau ông nhăn mặt.

- Vâng, tôi đây. Không dám, chào ông bộ trưởng.

Sắp bước ra ngoài, Lê Diệp quay ngoắt lại, bộ điệu chết đứng như Từ Hải. Ông Hoàng quả có tài tiên đoán như thần. Phiền một nỗi là ông Hoàng nghe đúng điện đàm của ông bộ trưởng.

Tiếng ông bộ trưởng oang oang, Lê Diệp nghe rõ mồn một.

- Khổ quá, ông biết từ mấy ngày nav xảy ra những việc gì không? Bác sĩ U Myen bị địch phục kích gần Tân Sơn Nhất, sau khi ra khỏi sân bay. Nhân viên của ông làm gì trong khi ấy? Nhân viên của ông làm gì để U Myen rời biệt thự đường Phan Đình Phùng đến nỗi bị địch bắt?

Ông Hoàng đáp:

- Thưa ông bộ trưởng, việc đã lỡ rồi, cuống quít và hoảng hốt cũng vô ích. Xin ông thư cho mấy ngày nữa.

- Đâu đã hết, ông Hoàng! Còn vụ Lê Ai, ông biết chưa?

- Vụ Lê Ái nào, ông bộ trưởng?

- Lại còn vụ nào nữa? Người ta thường khen ông Hoàng là nhà lãnh tụ gián điệp số một ở Đông Nam Á, mà hỡi ôi, tay sai của địch đặt điện đài ngay trên đường Nguyễn Huệ, giữa trung tâm thủ đô, mà ông chẳng biết gì hết.

- Thế à, tôi xin lỗi ông bộ trường.

- Xin nói cho ông biết là Công an đã lưu tâm đến việc ấy. Mai kia, hội đồng nội các nhóm họp, tôi sẽ không đủ sức bênh vực cho ông nữa. Ông biết chưa?

- Biết rồi.

Ông bộ trưởng gắt um:

- Hừ, tôi đinh ninh là gọi điện thoại cho ông, ông sẽ giật mình lo ngại, ngờ đâu ông chẳng giật mình, chẳng lo ngại gì hết. Hay là... hay là, ông định hại tôi phải không ông Hoàng?

- Tôi đâu dám.

- Hừ, tôi sợ ông lắm. Nếu đúng ông bố trí những vụ rắc rối bể đầu này, phiền ông xác nhận cho tôi rõ. Từ đêm qua đến giờ tôi không ngủ được một phút nào. Thật không ông Hoàng? Nếu thật tôi sẽ can thiệp với Công an, dặn họ đừng điều tra, đừng hành động thêm nữa.

- Thưa ông bộ trưởng...

- Tôi biết mà, tôi biết mà... Trước khi gọi giây nói, tôi đã biết ông sẽ trả lời không biết, cũng như hàng chục lần đã qua. Nhưng lần này thì khác. Nội vụ xảy ra giữa Sàigòn, báo chí làm rầm lên, dư luận có thể nghi ngờ tôi và ông bất lực.

- Vậy tôi xin phép ông cho được nộp đơn từ chức.

- Từ chức? Từ chức? Trừ phi ông điên, hay tôi điên, hay mọi ngưòi đều điên mói xảy ra việc ông từ chức. Ông từ chức thì ai thay thế. Tình hình an ninh nước ta sẽ ra sao?

- Ông bộ trưởng nói vậy tức là đã tín nhiệm tôi rồi.

- Cố nhiên. Từ bao năm nay, khi nào tôi cũng tín nhiệm tài năng và đức độ của ông.

- Cách đây hai phút, ông bộ trưởng vừa không tín nhiệm.

- Không phải thế. Sở dĩ tôi gọi điện thoại cho ông vì Công an vừa làm tờ trình hỏa tốc lên tôi để xin quyết định.

- Ông quyết định ra sao?

- Tôi còn hỏi ý kiến ông.

- Ông bộ trưởng đừng nói gì hết. À, thưa ông, khi nào hội đồng nội các nhóm họp?

- Cuối tuần này.

- Ồ, còn sớm chán. Tôi đoán chắc với ông bộ trưởng là mọi việc sẽ hoàn tất trước giờ ông nhóm họp.

- Thôi, tôi hết lòng tin tưởng vào ông.

- Tôi có việc muốn phiền ông bộ trưởng một chút.

- Chuyện tiền phải không? Hiện sở Mật vụ cần bao nhiêu? Ông biết ngân sách năm nay bị bóp nhỏ lại không?

- Tôi không cần nhiều đâu. Chỉ độ 10 triệu.

- Trời ơi!

Không cần có con mắt thông thiên. Lê Diệp đã nhìn thấy ở đầu giây, trong căn phòng điều hòa khí hậu, một người đàn ông hói trán trạc ngũ tuần, bệ vệ trong bộ quần áo cắt ôm đôi vai tròn và dày, thốt ra một tiếng thất vọng, và giơ ống điện thoại lên, như muốn kéo đứt giây, ném xuống đất để khỏi phải trả lời câu hỏi thúc bách của ông tổng giám đốc Mật vụ.

Tiếng ông bộ trưởng nhỏ hẳn:

- Khổ quá, chắc ông không lạ nỗi khó khăn của tôi. Mỗi lần ông cần tiền tôi phải chạy đôn, chạy đáo mới tìm ra. Bây giờ cần 10 triệu một lúc thì tôi xin chịu.

Ông Hoàng cười tủm tỉm trong điện thoại:

- Ngược lại, xin ông bộ trưởng đừng quên. Sở tôi chỉ được đài thọ một số tiền tượng trưng. Nhiều lần kiểm soát sổ chi tiêu của sở Mật Vụ, hẳn ông bộ trưởng thừa rõ hàng năm tôi sử dụng một số tiền khổng lồ, nhiều gấp trăm ngân khoản giành cho Bộ nữa. Những món tiền ấy, tôi phải xoay xở, không dám nhờ tới Bộ. Năm ngoái, Sở tôi bắt được tài liệu mật của phe Cộng đem bán cho C.I A được trên hai chục triệu đồng. Chính ông bộ trưởng yêu cầu tôi cho Bộ vay tạm. Hiện giờ tôi cần lắm. Và tôi chỉ đòi lại một nửa thôi. Với 10 triệu này, tôi có thể thu lời ít nhất gấp 10 lần.

- Ông cho tôi một ngày để suy nghĩ?

- Ồ, nếu ông bộ trưởng quá bận việc, hoặc quỹ của Bộ hết sạch thì thôi. Tôi vay của tư nhân vậy.

Nghe ông Hoàng nói, Lê Diệp phì cười. Đó là cách dọa khéo của ông Hoàng. Lệ thường, muốn có tiền trả lương cho hàng ngàn điệp viên ở rải rác khắp trên thế giới, ông Hoàng chỉ cần sai chụp một số tài liệu trong két sắt của sử quán Nga Xô, hoặc bắt cóc một nhà khoa học, hoặc đánh cắp họa đồ của một thứ khí giới mới rồi nhượng lại cho các sở do thám Tây phương giàu sụ. Tiêu pha xong, còn dư bao nhiêu, ông Hoàng biếu cho các công trình ích quốc, lợi dân trong nước.

Giọng ông bộ trưởng có vẻ cầu khẩn:

- Không, không, tôi cố thu xếp cho ông có đủ 10 triệu. Khi nào ông cần?

- Nếu không có gì trở ngại, xin ông bộ trưởng gửi cho nội ngày nay.

Dĩ nhiẻn ông bộ trưởng sẽ chẳng thấy gì trở ngại. Sự ưng thuận của ông được đánh dấu bằng tiếng thở dài sườn sượt. Ông Hoàng vẫn có cái thói quen cần tiền gấp rút, và hễ cần là phải có.

Quay lại thấy Lê Diệp trầm ngâm bên cánh cửa sắt, ông Hoàng lên tiếng:

- Katy về chưa?

Lê Diệp đáp:

- Thưa rồi.

- Phiền anh đưa nàng vào trong này cho tôi dặn dò. Nội ngày mai, tôi sẽ phái Katy đi Mạc Tư Khoa. Anh liên lạc với Nha Chuyên môn, bảo họ làm giấy tờ đầy đủ. Chiều nay, anh ra Giao thông Ngân hàng lãnh 10 triệu bạc của ông bộ trưởng, rồi sau đó tới sở Hối đoái yêu cầu đổi mỹ kim, gửi cho hãng buôn của ta ở Bá Linh. Ít lâu nữa, Kaly và Văn Bình phải cần tới món tiền ấy.

Lê Diệp cúi đầu chào ông Hoàng. Có lẽ bận nghĩ tới một công việc lớn lao khác, nên ông tổng giám đốc không để ý đến bộ mặt nhăn nhó của chàng khi chàng cáo từ mà không được ông Hoàng đáp lại. Trong khi ấy, ông Hoàng đã đốt xong điếư xì gà Ha van.

★

Cuộn băng nhựa chạy từ từ trên máy ghi âm tối tân hiệu Sony của Nhật. Đối diện máy có hai người, Tôkarin và Ngọc Tú.

Nghe được một quãng, Ngọc Tú tắt máy rồi quay lộn lại. Nàng tắt nghe lại nhiều lần. Tôkarin uống hết ly huýt ky này đến ly huýt ky khác, mắt hau háu dán vào làn áo mỏng dính và căng cứng trước ngực nàng.

Liếc thấy gã đàn ông muốn ăn tươi, nuốt sống mình trong cơn thèm khát tột độ, Ngọc Tú đỏ ửng hai má. Nàng cúi đầu xuống cuộn băng nhựa. Tôkarin hỏi:

- Nghe được gì không?

- Tiếng nói lí nhí, em không phân biệt được. Em chỉ nghe mang máng mấy tiếng BB 25 mà thôi. Lạ quá, U Myen cứ lặp lại 2 chữ BB 25, làm em không hiểu gì. À hay là một loại phi cơ mới?

Tôkarin phì cười:

- Cô tưởng BB 25 gần giống B-26, một loại máy bay lớn chứ gì!

Giọng Ngọc Tú trở nên e thẹn:

- Đại tá riễu cợt em mãi!

Tôkarin đặt tay lên bờ vai tròn, trắng, mơn mởn như da trái đào tươi Vân Nam của Ngọc Tú, miệng phê bình:

- Cô đẹp quá!

Nàng ngửa cổ lên, lộ cái ức trắng ngần:

- Từ nãy đến giờ, đại tá khen em đẹp đúng 10 lần rồi.

- Ồ, anh còn biết nói gì với em nữa!

Lần đầu Tôkarin gọi Ngọc Tú bằng em. Luôn luôn cọ sát với thần chết. Tôkarin đã quen với lối tỏ tình hấp tấp và sống sượng. Trong đời, hắn thường thành công, vì dầu sao hắn là người có địa vị trong ngành mật vụ Xô Viết, đáng làm các cô gái đa tình mơ ước, mặt khác, hắn lại có thân hình cân đối, cao lớn, diện mạo khả ái, chẳng khác diễn viên màn ảnh.

Hắn biết Ngọc Tú không dám cự tuyệt. Ngay từ khi gặp hắn, nàng đã đối xử với cảm tình nồng nhiệt. Vẫn biết nội quy nghề nghiệp không cho phép điệp viên quyến luyến đàn bà đẹp trong thời gian công tác, hắn vẫn cảm thấy Ngọc Tú là của báu độc nhất, vô nhị, không thưởng thức sẽ tiếc nuối suốt đời.

Từ đôi vai tròn, tay Tôkarin tuột dần xuống ngực nàng. Ngọc Tú rùng mình thật mạnh. Tôkarin cúi đầu hôn vào môi nàng. Nàng chết lặng giây phút, sau đó ôm ghì viên sĩ quan Xô Viết đẹp trai và cường tráng. Có lẽ thiếu phụ nào cũng sa ngã dễ dàng như nàng.

Sực nhớ chuyện gì, nàng xô Tôkarin ra, dáng điệu hoảng hốt:

- Đừng anh!

Tôkarin hôn vào mắt nàng:

- Anh yêu em lắm. Em về Mạc tư Khoa với anh nhá.

Nỏi xong, Tôkarin cảm thấy hối hận. Hom ai hết, hắn biết không thể mang nàng về Liên Xô. Thượng cấp đã cấm hắn lấy vợ người Nga để có đủ tự do và sức khỏe làm tròn những việc hiểm nghèo, lẽ nào lại cho phép hắn đưa một thiếu phụ ngoại quốc về Mạc Tư Khoa.

Ngọc Tú sửa lại mái tóc bị Tôkarin làm rối:

- Đừng anh! Còn nhiều thời giờ, anh vội vàng làm gì. Lê Ái và chị Kiều Diễm đang đợi ở phòng bên.

Nghe Ngọc Tú nhắc đến Lê Ái, Tôkarin đâm ra bực mình. Hắn nói:

- Lê Ái là thuộc viên của anh. Hắn làm gì có quyền xen vào đời tư của em, nhất là vào đời tư của anh, nghĩa là thượng cấp của hắn.

- Anh không hiểu. Kiều Diễm là bạn thân lâu năm của em, nên nhiều lần đã ngỏ ý với Lê Ái kết nạp em vào tổ chức. Lần nào cũng vậy, Lê Ái cũng tìm cớ thoái thác.

- Vì sao, em biết không?

- Em biết lắm. Nhưng thôi, nói ra không tiện. Anh tha lỗi cho em.

- Em cứ nói ra.

Ngọc Tú lắc đầu:

- Em đã xin lỗi anh rồi. Câu chuyện phiền lòng quá, em không thể thuật lại.

Tôkarin gắt:

- Em vừa gia nhập vào một tổ chức có hệ thống kỷ luật hết sức nghiêm ngặt. Nếu em không nói, nhân danh cấp trên anh ra lệnh cho em phải nói.

Ngọc Tú thở dài:

- Anh ra lệnh, em xin tuân theo. Song, ngược lại, em yêu cầu anh một điều, anh chấp thuận em mới nói, bằng không thì thôi, em nhất định ngậm miệng.

- Điều kiện ra sao?

- Anh không được nổi tức với người khác.

Tôkarin mỉm cười:

- Chà, em lắm chuyện quá!

- Không phải em lắm chuyện, sự thật là thế. Lê Ái không muốn kết nạp em, sợ bại lộ một bí mật giữa hắn với em. Chắc anh biết hắn sắp thành hôn với Kiều Diễm. Mặt hoa da phấn như Kiều Diễm mà nhận lời làm vợ Lê Ái, xấu xí, cục mịch, vụng về, kể cũng lạ. Thật ra, chẳng có gì lạ. Lê Ái có rất nhiều tiền. Có tiền, mua tiên cũng được, huống hồ Kiều Diễm là đàn bà như mọi đàn bà yếu đuối khác, và hơn thế, lại ở vào hoàn cảnh thiếu thốn. Kiều Diễm lấy hắn mặc dầu không yêu.

- Từ nãy tới giờ, em chỉ nói tới thiên hạ. Anh muốn nghe nói về em.

- Vì Kiều Diễm, em biết Lê Ái. Do sự quen thuộc này hắn lợi dụng em, nói đúng hơn, ức hiếp em. Hắn bắt em thỏa mãn đòi hỏi xác thịt, nếu không sẽ làm hại gia đình.

- Gia đình em ở ngoài Bắc kia mà?

- Vì thế hắn có thể hăm dọa em. Hắn vẫn liên lạc mật thiết với ngoài Bắc. - Hắn nói láo.

- Không, hắn nói thật. Để chứng tỏ em biết là thật, hắn dặn em viết thư về Hà Nội và đưa hắn gửi. Đúng nửa tháng sau, em nhận được thư trả lời, cũng do hắn đưa tận tay. Chữ viết trong thư đúng là chữ của cha em. Lê Ái không muốn kết nạp em, vì nếu em trở thành nhân viên của tổ chức, hắn hết phương hăm dọa và cưỡng bức.

Tôkarin nghiến răng:

- Anh hiểu rồi. Thằng khốn nạn...

Ngọc Tú đưa ngón tay lên môi:

- Suyt. Hắn nghe được thì khốn.

Tôkarin rít lên:

- Hắn là tay sai của anh, việc gì mà sợ.

- Dĩ nhiên, anh không sợ. Còn em, em có nhiều lý do để sợ. Không lẽ anh ở suốt ngày đêm ở đây để che chở cho em. Lúc anh vắng nhà, Lâ Ái chỉ cần nhấc bàn tay lên là em mất mạng.

- Anh đã nói là em đừng sợ... Rồi em coi, anh sẽ cho hắn bài học đích đáng.

- Lúc nãy, anh đã hứa với em rồi. Anh đã hứa không tức giận và gây sự. Anh quên rồi sao?

- Anh không quên. Nhưng với tư cách đại diện cho tổ chức ở đây, anh có trách nhiệm trừng trị nhân viên nào làm hư hỏng nền móng của tổ chức.

Ngọc Tú ngồi yên trong ghế, cặp mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không. Tòa nhà rộng bát ngát này, nàng mới tới lần đầu, và nàng có cảm tưởng bị giam giữ ở đây mãi. Đứng ngoài trông vào, khách qua đường đinh ninh đây là một ngôi nhà cất dở vì chủ nhân thiếu tiền, với tường gạch đỏ phủ rêu xanh, với cỏ gấu mọc cao gần đầu người.

Lên cầu thang, nàng rùng mình khi thấy một người lùn đứng gác. Loại ngưởi lùn một thước ấy, nàng chỉ gặp trong rạp xiếc. Bộ ria của hắn đen sì vểnh thành chữ V trên mặt to chữ điền, tương phản với thân hình cụt thun lủn và dày cộm. Nhưng cái làm nàng ngạc nhiên hơn là đàn chó bẹt-giê, cao lớn, bằng hai người gác, điệu nhảy, điệu nằm, mềm mại, nhanh nhẹn, tỏ ra được huấn luyện công phu.

Trụ sở của Tôkarin đóng trên tầng nhì. Trong mỗi phòng, đồ đạc vẻn vẹn cái bàn kèm hai cái ghế, và cái giường sắt hoen rỉ.

Bẹt giê sủa gâu gâu. Tôkarin đứng dậy. Ngọc Tú níu tay áo sơ mi hắn, giọng van lơn:

- Em xin anh, anh đừng làm gì Lê Ái!

Tôkarin đẩy nàng ra, quắc mắt:

- Hừ, không ngờ em còn cảm tình với hắn?

- Không phải. Chưa bao giờ em có cảm tình, song em còn gia đình...

Tôkarin gỡ bàn tay của Ngọc Tú, soa nhẹ lên mái tóc óng ả của nàng:

- Anh sẽ chiều theo ý muốn của em. Đợi anh trong phòng này nhé. Nếu em buồn ngủ cứ nằm trước, anh sẽ tới sau. Đừng ra cửa, lũ bẹt giê dữ lắm.

- Em có ý nghĩ rằng đàn chó bẹt giê là cai tù.

- Ý nghĩ của em rất đúng. Đàn chó này được huấn luyện thuần thục về môn canh gác trại giam.

- Té ra nhà này là trại giam, và em là tội nhân của anh.

- Đúng hơn em là thượng khách của anh. Sở dĩ anh phải bố trí cẩn thận vì trụ sở nay rất quan trọng, bị khám phá thì hỏng hết. Duy những ai sửa soạn rời Việt Nam mới được đưa tới đây.

Tôkarin huýt lên tiếng sáo. Con bẹt giê có bộ lông nâu, và cái lưng dài, tròn lẳn như lưng hổ, nhảy vọt vào. Thấy Tôkarin, con chó ngoan ngoãn nằm phục xuống. Tôkarin vuốt đầu nó, ra lệnh:

- Mày coi nhà cho giỏi nghe!

Nói đoạn, Tôkarin ra ngoài. Ngồi một mình trong phòng với con bẹt giê kếch sù, Ngọc Tú đâm ra lo sợ. Nàng gục đầu vào cánh tay, cố ngủ thiếp đi. Bên ngoài, đêm tối đổ xuống khu vườn vắng vẻ và rùng rợn.

Một con bẹt giê khác nằm án ngữ cánh cửa sang phòng bên. Tôkarin đá vào lưng. Nó gầm gừ rồi lăn qua bên. Trong phòng, Lê Ái ngồi thu hình trên ghế, như muốn làm cho nhỏ lại. Từ khi về tòa nhà hoang sơ và mênh mông này, Lê Ái mất hẳn tinh thần. Gã lùn gác cửa dẫn Kiều Diễm sang phòng khác không thèm hỏi hắn một tiếng. Hắn muốn băng ra hành lang để trò chuyện, phàn nàn với Tôkarin, nhưng mỗi lần hắn tới ngưỡng cửa, con bẹt-giê quái ác lại sủa lên một tiếng hăm dọa.

Thoáng thấy bóng Tôkarin, hắn mừng như bắt được của:

- Kiều Diễm đâu hả anh? Khổ quá, con bẹt- giê quanh quẩn bên chân tôi hoài.

Tôkarin chìa thuốc lá mời hắn:

- Nàng mệt trong người nên đã ngủ say.

Lê Ái nắm tay Tôkarin:

- Phiền anh dẫn tôi lên thăm nàng.

Tôkarin gạt phắt:

- Không được. Tôi có chuyện cần nói với anh, chuyện Ngọc Tú.

- Trời, anh mang Ngọc Tú về đây rồi ư!

Tôkarin gật đầu lạnh lùng:

- Phải.

Lê Ái thở dài:

- Chết rồi.

Tôkarin giận tím mặt, song vẫn thản nhiên hút thuốc lá. Hắn muốn tát bốp vào má Lê Ái, tuy nhiên, sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, thu thập được nhiều kinh nghiệm xử thế, hắn chỉ tấn công bằng nụ cười:

- Ngọc Tú sẽ được kết nạp vào Tổ chức.

Lê Ái trố mắt:

- Về đời tư, nàng có nhiều điểm nghi ngờ. Nhiều lần, tôi báo cáo về Hà Nội, và Hà Nội đã bác bỏ. Vả lại, Trung ương cho tôi quyền thu nhận nhân viên mới. Đàn bà thường làm hỏng việc lớn. Đàn bà đẹp như nàng càng dễ làm hỏng việc lớn.

- Đó là ý kiến riêng của anh. Ý kiẽn tôi lại khác.

- Tôi là nhân viên thường trực ở đây. Tôi xin tận tâm giúp đỡ anh, song ngược lại, tôi hy vọng anh không can thiệp vào nội bộ của tôi.

- Bây giờ tôi mới biết rõ anh. Tuy vậy, cũng chưa muộn đâu, Lê Ái ạ.

- Đối với tôi, có thể đã muộn. Vì tên tôi, chân dung tôi đã bị đăng trên báo. Tôi không thể hoạt động ở đây được nữa. Tôi xin được đi Liên Xô.

Tôkarin đút tay túi quần, khiến Lê Ái chột dạ. Cử chỉ nhanh nhẹn, hắn cũng đút tay túi quần. Tới phút này, hắn mới nhận chân được giá trị của cuộc sống tự do. Hắn xấu trai, không được đàn bà đoái hoài, lại học hành dốt nát, hạnh kiểm bê tha, nên từ nhỏ đến lớn hắn chỉ loanh quanh với những vụ làm ăn bất chính. Dầu nghèo túng lương tâm hắn cũng thanh thản, đằng này hắn có nhiều tiền, lại mất tự do.

Hồi mài dung quần trên ghế nhà trường, Lê Ái đã có tư tưởng khuynh tả. Song hắn không thể ngờ là từ tư tưởng khuynh tả đến hoạt động gián điêp cho R.U cộng sản chỉ là đoạn đường ngắn ngủi. Hắn nhận lời phụng sự R.U vì tư tưởng, nhưng cũng vì tiền. Từ nay trở đi, thế là hết.

Tôkarin dằn từng tiếng:

- Anh muốn đi Liên Xô ư? Tôi e không thể làm vừa lòng anh.

Lê Ái trố mắt:

- Anh vừa hứa với tôi. Trong khế ước, trung ương hứa đảm bảo an ninh cho tôi, trong trường hợp bại lộ. Sở dĩ địch phăng ra tôi vì tôi phải đánh giùm anh hai bức mật điện quá dài. Nếu anh thận trọng hơn nữa, tôi đâu đến nỗi.

Tôkatin cười gằn:

- Lạ thật, tới phút này anh vẫn chưa chịu mở mắt? Tôi cố tình hớ hênh để đo lường phản ứng của địch.

- Ồ, tôi cứ tưởng...

Lê Ái rút ra khẩu súng lục mạ kền sáng loáng. Tôkarin định đối phó, song không kịp nữa. Lê Ái nhún vai, dáng tự đắc:

- Anh đừng vội khinh tôi. Tôi không quá đần độn như anh tưởng.

Da mặt Tôkarin hơi tái, rồi hồng hào trở lại. Hắn hối hận đã khinh địch khiến Lê Ái có thể rút súng. Bèn nói:

- Lê Ái? Dọa nạt cấp trên, anh đã phạm vào kỷ luât thép của tổ chức.

Lê Ái phá lên cười ngạo mạn:

- Tôi chán ngấy trò chơi nguy hiểm này rồi. Bây giờ, tôi mới biết dại. Nhưng dầu sao cũng chưa muộn. Tôi không muốn giết anh, tuy anh muốn giết tôi. Tôi chỉ muốn thoát thân khỏi nơi này mà thôi.

- Thoát thân? Anh nói dễ nghe nhỉ? Đàn chó bẹt giê của tôi có thể cắn anh tan xác trong mấy phút.

- Muốn cắn nát người tôi, chúng phải phá cửa vào. Không may cho anh, tự anh đã đóng cửa lại. Với khẩu súng trong tay, núp sau cửa sổ, tôi có thể hạ được đàn bẹt giê của anh. Song, tôi xin nhắc lại, tôi không muốn giết anh, mà chỉ muốn điều đình.

- Điều kiện?

- Anh ra lệnh cho người gác dẫn Kiều Diễm và Ngọc Tú tới đây. Rồi chúng tôi tạm trói anh lại.

- Hừ, anh làm tôi như con nít.

- Nếu không, phiền anh đưa chúng tôi ra cổng. Sau khi chúng tôi lên xe, anh muốn làm gì tùy ý.

- Giả sử tôi từ chối.

- Giản dị lắm. Tôi chỉ cần lấy cái máy thâu phát thanh của anh, vặn luồng sóng của công an mật vụ, và liên lạc với họ.

- Trời! Anh dám phản ư?

- Dĩ nhiên. Anh định hại tôi. Miễn cưỡng tôi phải đối phó lại một cách cứng rắn. Công an phản gián đang lùng bắt tôi, song tôi sẽ thoát nạn, nếu bắt anh nộp cho họ. Tôi dẫu quan trọng, song không quan trọng bằng anh. Anh còn lạ gì thủ tục điều đình trong nghề gián điệp. Người ta sẽ cấp cho tôi một thông hành giả và tấm chi phiếu. Tôi sẽ đáp chuyến máy bay đầu tiên ra ngoại quốc với Kiều Diễm.

- Giấc mộng của anh đẹp quá! Nhưng anh quên rằng Kiều Diễm chưa hề yêu anh.

- Hừ, con quỷ cái Ngọc Tú lại hót lại với anh.

- Phụ nữ ghét anh, khinh anh là đúng. Anh dùng toàn danh từ ghê tởm. Anh chỉ muốn dùng Ngọc Tú làm đồ chơi riêng nên không kết nạp nàng vào tổ chức.

- Anh bị cô ả nhồi sọ nên mất hết lương tri. Những lời Ngọc Tú nói đều sai trăm phần trăm. Tôi không ngờ Mạc Tư Khoa phái tới đây một thanh niên dại gái như anh. Buổi đầu gặp anh, tôi đã bắt đầu lo ngại. Té ra đúng. Trông cặp mắt hau háu của anh dán vào vị hôn thê của tôi, tôi linh tính chuyện chẳng lành. Và chuyện ấy đã xảy ra. Nhưng thôi, tôi không muốn phí thời giờ với anh nữa. Anh gọi Kiều Diễm và Ngọc Tú sang đây.

Lúc ấy, Tôkarin không lo cho tính mạng hắn bằng tính mạng của Ngọc Tú. Hắn có ấn tượng đẫm máu rằng Lê Ái sẽ giết nàng. Xấu trai, luôn luôn bị đàn bà hất hủi. Lê Ái là một bệnh nhân tâm lý, sẵn sàng giết đàn bà đẹp để báo thù.

Tôkarin nói:

- Khẩu súng của anh kè kè bên hông, tôi không thể ra lệnh cho người gác.

Lê Ái đáp:

- Chẳng có gì phiền phức. Anh ra cửa sổ, gọi thằng lùn tới và dặn bắn. Hễ anh có cử chỉ nào khả nghi buộc lòng tôi phải lảy cò.

Tôkarin tiến lại cánh cửa sổ duy nhất mở ra vườn, Hắn gọi lớn:

- Senkô?

Senkô là tên lùn gác cửa. Mặc dầu chỉ cao thước mốt, Sênkô đã làm Lê Ái nể nang, với dáng đi nhanh nhẹn như mèo vờn chuột, cặp mắt sáng quắc, bàn tay to tướng, lông lá, và sần sùi như đã quen việc siết cổ nạn nhân tắt thở.

Lê Ái nhắc Tôkarin bằng giọng đủ nghe:

- Anh ra lệnh cho Senkô đưa hai người đàn bà vào đây.

Tôkarin làm đúng theo lời yêu cầu của Lê Ái. Hắn cố rình Lê Ái sơ hở để phản công, song đối phương tỏ ra khôn ngoan, không tới gần, ngón tay luôn luôn đặt lên cò súng, sẵn sàng nhả đạn.

Trong đời điệp viên, Tôkarin đã nhiều lần lâm vào tình trạng hiểm nghèo, nên tuy bị áp đảo, hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, vẻ thản nhiên đầy tin tưởng và nham hiểm. Lê Ái hất hàm:

- Phiền anh quay mặt vào tường.

Tôkarin chép miệng:

- Ồ, với mấy viên kẹo chì ấy anh còn mặc cảm tự ti nữa ư?

- Nếu là người khác, có lẽ tôi không cần thận trọng. Nhưng anh là nhân viên ưu tú R.U., nên buộc lòng tôi phải bố trí chu dáo. Senkô đưa hai người đàn bà vào phòng sẽ không nhìn thấy anh, và từ giờ tới khi tôi chế ngự Senkô, yêu cầu anh đứng yên.

Senkô không phải tay vừa. Chỉ cần anh hớ hênh trong nháy mắt là hắn hạ thủ anh như bỡn.

- Cám ơn anh.

Tiếng chân người nổi lên ngoài bành lang. Tiếng nói của Senkô:

- Thưa đại tá, ttôi đã dẫn họ tới.

Lê Ái lừ mắt ra hiệu. Tôkarin đáp:

- Mở cửa đưa họ vào.

Lê Ái đứng khuất sau cái thống bằng sứ Giang Tây cao lút đầu người. Cửa mở toang, hai người đàn bà bước vào. Senkô theo sau, trên miệng phì phèo điếu xì gà dài ngoằng. Tôkarin quay lại, thét lên.

Đoàng! Phát súng của Lê Ái trúng bắp tay Senkô. Tên lùn ôm vết thương ngã ngồi. Lê Ái quát:

- Tôkarin đứng yên, kẻo mất mạng!

Lỡ trớn, Tôkarin không thể quay mặt vào tường được nữa. Lê Ái còn cách hắn ba thước. Miệng súng bốc khỏi nghi ngút của Lê Ái chĩa về phía Tôkarin. Viên trung tá Hồng quân cảm thấy Lê Ái đã quyểt định giết hắn, và trừ phi có phép màu nhiệm, cuộc đời của hắn có thể được coi như sắp kết thúc một cách thảm thê và nhục nhã.

Mắt Tôkarin hoa lên. Hắn chẳng thấy gì nữa. Thì vừa khi ấy một việc lạ lùng xảy ra.

Hai tiếng súng vang lên chát chúa.
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Chương 10: Chiếc Quan Tài

Thấy nóng sau lưng, Văn Bình quay lại. Rôđin nằm sát người chàng, hơi thở đều dặn, nét mặt ngoan ngoãn và dễ thương như đứa trẻ.

Trông cách ngủ, Văn Bình biết nàng là người vô tư lự. Người đàn bà khác đã thức trắng đêm vì không được gần con. Nhưng cũng có lẽ nàng ngủ say vì quá nhọc mệt sau những phút sung sướng.

Văn Bình định thần lại để khỏi giật mình. Chàng sực nhớ đây là tòa biệt thự vắng vẻ, tổng hành doanh của R.U ở Sàigòn. Suốt đêm qua, chàng đã theo đúng chỉ thị của ông Hoàng. Trước tiên, chàng đóng trọn vai trò đam mê tửu sắc, chỉ nghĩ đến rượu huýt ky và làn da phụ nữ trắng muốt. Chàng uống thật nhiều rượu, cốt giữ cho mí mắt không dính vào nhau. Và đúng như ông Hoàng dặn, chàng giả vờ ngủ li bì, nhưng thỉnh thoảng lại cựa mình mê sảng.

Lối sống kịch nghệ này làm chàng mệt mỏi và căng thẳng. Chàng đâm ra tức giận nhà bác học Miến Điện, vì nếu bị giam hai tuần lễ, đêm nào cùng giả vờ mộng mị chàng sẽ loạn trí. Bất giác chàng ghét lây ông Hoàng.

Văn Bình chống tay lên nệm giường, phóng mắt nhìn tứ phía. Căn phòng nhỏ vẫn y nguyên như hồi đêm. Tập nhạc mở ra nửa chừng trên một tác phẩm êm đềm của Sô-panh vẫn nằm tênh hênh dưới ngọn đèn màu xanh chưa tắt. Văn Bình nhìn chiếc dương cầm đồ sộ đánh vẹt ni óng ả, và cây đàn nguyệt nhỏ nhắn, tâm trí băn khoăn.

Một giòng chữ đánh máy vừa nổi bật trong óc. Giòng chữ vô tri giác này nói như sau:

“U Myen có khiếu riêng về âmnbạc. Ông đánh dương cầm rất giỏi. Ngoài ra, ông lại mê kích động nhạc”.

Thì ra Tôkarin đã nghĩ đến thú vui của U Myen. Nghĩ tới đó, Văn Bình lẳng lặng bước xuống giường. Rôdin vẫn ngủ say. Chàng kéo riềm cửa sổ, định mở cửa, nhưng vội rụt tay. Hai cánh cửa đã được đóng chặt bằng những cây đinh lớn. Hé mắt nhìn qua khe lá sách, chàng nhận ra bên ngoài trời nắng chang chang. Thiếu đồng hồ, chàng không biết mấy giờ, nhưng chắc trời sáng đã lâu.

Trên bàn kê sát tường, nằm gọn cái khay nhựa đựng hai cái xăng úych và bình sữa lạnh. Chàng đặt tạy lên nắm cửa: bên ngoài đã khóa trái.

Vươn vai, chàng bước vào buồng tắm. Tia nước lạnh té vào mặt làm chàng dễ chịu. Bỗng chàng giật mình khi thấy một sợi giây điện chạy ngòng ngoèo ở chân tường. Vì có nhiều kinh nghiệm chàng biết ngay là giây ghi âm, một đầu nói với ống loa gắn ngầm trong phòng, đầu kia là máy thu tiếng vào băng nhựa.

Một phút sau, Văn Bình khám phá ra một ống loa tí hon lắp gần hoa sen. Men theo đường giây, chàng thấy một ống loa khác dưới giường ngủ. Chàng nhếch mép cười khoan khoái. Địch gắn loa thu thanh trong phòng để bất chợt chàng nói lảm nhảm trong cơn mê sảng.

Rôdin cựa mình.

Nàng tung chăn để lộ làn da trắng toát, và nửa thân hình phía trên cân đối, tròn trịa và khêu gợi. Mở mắt ra, thấy chàng, nàng đổi nét mặt. Dường như nàng muốn nói chuyện riêng với chàng.

Nhưng sực nhớ ra thân thể lõa lồ, nàng đỏ ửng, ra vẻ thẹn thò, rồi cuống quít vớ áo ngủ choàng lên người. Đến lượt Văn Bình ngạc nhiên. Dầu sao, Rôdin cũng là người yêu, hơn thế nữa, lại có con với nhà khoa học Miến, nàng không có lý do nào để xấu hổ.

Trong cặp mắt đen láy của nàng, Văn Bình đọc thấy một tia ngờ vực. Nàng định nói ra, song tiếng nói của nàng bị vướng ở cổ họng. Văn Bình ngồi xuống giường, mơn trớn làn tóc mềm mại rồi đặt lên trán nàng cái hôn âu yếm.

Mặt chàng chạm phải một chất nong nóng và ươn ướt. Hai giọt lệ từ khóe mắt nàng chảy ra. Văn Bình hỏi:

- Ô kìa, tại sao em khóc?

Lắc đầu không nói, nàng xây mặt vào tường, ôm chặt lấy gối vào lòng, tỉ tê một mình. Tiếng khóc dấm dứt làm chàng bực mình hơn là cảm động. Chàng vốn có cảm tình với phụ nữ, song không phải hạng người lau nước mắt cho họ, nhất là lúc này đang sống trong tình trạng hiểm nghèo.

Chàng lật nàng quay lại phía chàng, và nhìn vào giữa mắt, dằn từng tiếng: - Rôdin? Tại sao em khóc?

Đã sửng sốt, Rôdin sửng sốt thêm. Văn Bình biết hớ, song đã muộn. Chắc hẳn U Myen không có cái thói quen dỗ dành khi nàng khóc. Từ đêm đến giờ, nàng đã ngạc nhiên nhiều lần. Nàng ngạc nhiên nhất khi chàng không gọi nàng thân mật là «con chim họa mi». Thật ra, ông Hoàng không dặn chàng xưng hô như vậy. Có lẽ ông Hoàng không biết. Chàng đâm ra oán trách ông Hoàng vô ý đến nổi không cho biết U Myen có một con mắt giả. Chàng có thể đóng giả U Myen rất giống, song tài giỏi đến đâu chàng cũng không thể biến mắt thật của chàng thành mắt giả của U Mven.

Rôdin bỗng nắm chặt cánh tay khỏe mạnh của chàng:

- Anh ơi, nói rõ cho em biết với. Em sợ lắm. Em chẳng hiểu gì hết.

Văn Bình đáp, giọng vỗ về:

- Em muốn anh nói điều gì? Chóng ngoan, anh sẽ nói hết. Anh sẽ kể cho em những việc anh làm trong thời gian chúng mình xa nhau.

Nàng lắc đầu:

- Không phải thế. Em muốn biết rõ hơn nữa.

Nàng im bặt. Văn Bình cố giữ diện mạo thản nhiên. Rôdin hỏi, giọng run run:

- Anh ơi, anh là ai?

Văn Bình bật cười:

- Anh còn là ai nữa? Em mơ ngủ sao! Anh là U Myen cũng như em là Rôdin. Hay em nghi ngờ cả anh?

Roodin thở dài:

- Em không nghi ngờ, mà là tin chắc như vậy. Anh nói đi cho em đỡ thắc mắc.

Văn Bình có cảm tưởng như trời đất quay cuồng trước mặt. Song còn nước, còn tát, chàng cố chống chế:

- Thôi, em mệt rồi, nằm nghỉ thêm lát nữa.

Nàng chắt lưỡi:

- Không, em không mệt. Trái lại, em còn khỏe hơn hôm qua nhiều. Bây giờ, anh hãy trả lời em đi.

- Em hỏi gì đâu, mà bắt anh trả lời.

Giọng nàng ướt nhèm nước mắt:

- Em đã hỏi mà anh chưa chịu trả lời. Anh ơi, đừng giấu em nữa.

Văn Bình hỏi dồn:

- Em nói sao?

Nàng nhún vai:

- Em muốn biết tại sao anh đội lốt người yêu của em?

Văn Bình lặng người. May chàng khám phá kịp thời ống loa ghi âm, nếu không kế hoạch của ông Hoàng đã tan thành khói. Thật ra, chàng không ngạc nhiên khi Rôdin biết chàng là U Myen giả hiệu. Chàng chỉ ngạc nhiên trước thái độ điềm tĩnh kỳ lạ của nàng. Có lẽ một đêm truy hoan đằm thắm, đã khiến nàng có cảm tình sâu xa với chàng. Tuy biết chàng là nhà bác học giả hiệu, nàng vẫn yêu chàng, và vẫn muốn kéo dài những phút chung sống thần tiên.

Nàng ghé miệng vado tai chàng:

- Em biết hết rồi. Em biết hết từ đêm qua. Em biết đích xác anh không phải là U Myen. Anh không phải là U Myen. U Myen còn sống hay chết?

Văn Bình đặt ngón tay lên miệng nàng:

- Còn. Em đừng nói nữa.

Rôdin nhìn quanh phòng bằng cặp mắt lấm lét. Vai trò bị lộ, chàng không cần giữ gìn nữa. Chàng kéo nàng vào lòng, hôn lên đôi môi cong cong. Một kế hoạch táo bạo nảy ra trong óc chàng.

*

* *

Hai tiếng súng phá tan bầu không khí tịch mịch của tòa biệt thự hoang liêu.

Tôkarin nhắm mắt lại. Hắn biết mở mắt sẽ nhìn thấy cái chết phũ phàng nên thà nhắm lại. Trong khoảnh khắc - một thờì gian vi ti mà hắn thấy dài giằng dặc – hắn tiếc nuối cuộc đời dọc ngang sắp kết thúc một cách thảm thương. Lệ thường, mỗi khi bị địch đe dọa hắn vẫn lạc quan, tin tưởng có thể đảo ngược thế cờ, nhưng lần này đối diện Lê Ái, hắn không dám hy vọng hão huyền nữa. Lê Ái đã có tác phong khôn ngoan và xảo quyệt của tay gián điệp lành nghề, tay hườm cò súng, mắt không rời hắn nửa sao đồng hồ.

Song hắn vội mở mắt ra vì nghe tiếng thét. Tiếng thét của Ngọc Tú. Nàng ôm chầm lấy Lê Ái. Khẩu súng khạc lửa hai lần, nhưng cả hai viên đạn đều bay vèo qua đầu Tôkarin.

Tôkarin sửa soạn nhảy lại, Lê Ái đã quát lớn:

- Đứng lại, không tao bắn!

Hắn đẩy Ngọc Tú ngã lăn xuống đất một cách tàn nhẫn. Mắt hắn long lên sòng sọc:

- Hừ, tao không ngờ! Không ngờ mày vào một bụng với thằng giặc đểu cáng ấy!

Tôkarin nói:

- Muốn bắn tôi anh cứ tự tiện. Nhưng anh đừng lỗ mãng với đàn bà. Và nhất là có cử chỉ vũ phu.

Lê Ái lườmTôkarin:

- Rồi anh coi. Rồi anh sẽ chứng kiến một xen hào hứng. Tôi thừa biết vì sao anh lại mềm mỏng như thế. Vì anh bị con quỷ cái bỏ bùa mê. Anh ăn phải ngải yêu của nó rồi. Nhưng tôi nói thẳng cho anh biết, nó chẳng yêu thương gì anh. Nó chỉ lợi dụng anh thôi.

Kiều Diềm xen vào, giọng van vỉ:

- Lê Ái, em van anh. Anh muốn gây thù, chuốc oán làm gì nữa! Sao chúng mình không ra khỏi nhà này cho rồi?

Lê Ái quắc mắt:

- Em về hùa với nó phải không?

- Anh hiểu lầm em rồi. Em không hè có tư tưởng ấy.

- Miệng cô nói thế, song mắt cô, óc cô lại nhìn khác, nghĩ khác. Cô giấu tôi sao được! Tôi còn lạ gì mối tình của cô đối với tôi! Cô nhận lời làm vợ tôi, chẳng qua vì cô không còn mối tình nào khác.

- Anh lại lầm lớn nữa. Em còn trẻ, lại có nhan sắc, nếu em muốn lấy chồng thì chẳng có gì khó.

- Nhưng cô quên tôi là đứa nhiều tiền. So với lũ bạn trẻ của cô, tôi có thể mang lại đầy đủ hạnh phúc vật chất cho cô, cho gia đình cô. Không phải lần đầu, mà là hàng chục lần đi chơi với cô, tôi đã nghe thiên hạ bàn tán tại sao người đẹp lộng lẫy như cô lại đa mang một gã xấu trai, cục mịch như tôi. Nguyên do là đồng tiền. Vì đồng tiền, phải không cô?

- Anh đừng riếc móc em nữa, tội nghiệp.

- Em không thích nghe lời thành thật? Phải, anh biết rồi, em thích nghe lời nói như mật rót vào tai. Từ khi gặp Vitốp, mọi việc đã đổi khác, hoàn toàn đổi khác. Có phải em muốn anh tha chết cho hắn không?

- Bản chất của em là không muốn đổ máu. Cả hai đều ở trong một tổ chức, đều là đồng chí về tư tưởng chính trị. Tại sao anh không tìm cách xử sự êm thắm, mà lại dùng đến súng đạn để gây thù chuốc oán?

- Nếu công an chưa bắt hụt anh, có lẽ anh sẵn sàng quên hết. Tới phút này, anh không quên được nữa. Vì hắn đã âm mưu hại anh. Hắn cố ý nhờ anh đánh hai bức mật điện dài trong một đêm, để công an phăng ra dễ dàng. Hắn nhẫn tâm dùng anh để thử lại bài toán. Em hiểu chưa? Hắn làm thế, xem công an tìm đến hay không? Nếu có, hắn phải cấp tốc cao bay, xa chạy. Bằng không, hắn sẽ nán lại ít lâu. Mới đầu, nghĩ tới dã tâm của hắn, anh không tin. Nhưng một lát sau, anh hiểu liền. Câu trả lời đa sờ sờ trước mắt như tòa nhà chọc trời, làm sao anh không tìm ra được. Hắn muốn hại anh, vì em. Vì em đẹp. Vì hắn mang lòng yêu em. Hắn yêu tất cả những người đàn bà nào có sắc đẹp. Hắn là con thú dữ.

Kiều Diễm bưng lấy mặt:

- Trời ơi!

Dưới đất, Ngọc Tú lóp ngóp bò dậy. Lê Ái cười gằn:

- Người đẹp tỉnh lại rồi ư? Bây giờ mày hết chối cãi. Mày cố tình xô tao ngã để hắn đoạt súng. Thiên bất dung gian, mày định hại tao, song trời lại hại mày. Mày gây ra tội, mày phải đền tội. Ngọc Tú, mày phải chết!

Tôkarin nói:

- Giết phụ nữ, anh là thằng hèn. Kẻ đốn mạt chưa từng thấy trên quả đất.

Mục đích của Tôkarin là nhục mạ Lê Ái khiến hắn nổi đóa và lơi lỏng cảnh giác, tạo điều kiện cho Tôkarin chuyển bại thành thắng. Chống tay ngồi dậy, Ngọc Tú nói:

- Có súng trong tay, anh giết ai chẳng đuợc, huống chi tôi chỉ là đàn bà yếu đuối. Trước khi giết tôi, anh hãy nghe rõ những điều tôi nói: anh là kẻ phản bội. Anh phản lại tổ chức mà anh long trọng thề thốt là tuyệt đối trung thành. Anh phản lại cấp trên của anh trong khi thi hành một công tác thập phần quan trọng. Anh phản lại vợ anh, bạn gái thân thiết của anh.

Lê Ái rít lên:

- Mày nói nhiều vô ích. Tao không rung động đâu.

Ngọc Tú nói:

- Tôi không bao giờ có ý định van xin anh. Tôi biết việc tôi làm. Thà chết, tôi không chịu phản bội. Đấy, anh muốn giết, cứ giết.

Lê Ái chĩa mũi súng về phía nàng:

- Dầu sao mày cũng là bạn của vợ tao. Nể tình, tao cho phép mày đứng áp mặt vào tường. Không nhìn thấy miệng súng, mày chết thoải mái hơn.

Kiều Diễm khóc òa:

- Đừng anh, đừng anh! Anh giết Ngọc Tú thì giết luôn em cho rồi.

Lê Ái gắt:

- Hừ, em lại muốn xin cho nó nữa?

- Ngọc Tú không làm gì nên tội.

- Hừ, nó là nhân viên R.U. Nó là gián điệp Xô Viết. Tội nó đáng giết mấy lần cũng chưa hết.

- Thì anh cũng là nhân viên R.U. Ngọc Tú mới gia nhập, còn anh lại là nhân viên từ mấy năm nay. Và cả em nữa.

- Em ngu lắm. Anh phải giết Vi tốp và Ngọc Tú mới khỏi bị đưa ra tòa. Mật vụ đang lùng bắt anh, lát nữa, anh sẽ gọi giây nói cho họ, loan tin là để đái tội lập công anh đã lừa giết được một cặp gián điệp nguy hiểm. Vi tốp là đại tá Hồng quân, bắt được hắn là thắng lợi lớn đối với ông Hoàng, anh sẽ không bị phiền nhiễu nữa. Từ tối nay, anh được tự do sống với em, Chúng mình sẽ đổi họ tên, rồi về miền Trung. Với số tiền thưởng, chúng mình ăn tiêu hàng chục năm chưa hết. Kiều Diễm? Em muốn anh sung sướng, hay muốn anh bị bịt mắt, và lãnh loạt đạn súng trường vào người?

Tôkarin buông thõng:

- Muốn anh bị hành hình.

Lê Ái quát lên:

- Câm miệng. Tao không hỏi mày.

Rồi quay về phía Ngọc Tú:

- Đứng lên. Đứng lên đi, cô ả. Còn tiếc nuối cuộc đời son trẻ phải không? Yên tâm, trong vòng năm phút em sẽ được đoàn tụ với tình nhân đẹp trai, ông quan năm ngực đầy huy chương của sở gián điệp Liên Xô.

Ngọc Tú từ từ đứng dậy. Mắt nàng hướng về Kiều Diễm, hai giòng lệ chảy xuống má. Kiều Diễm vùng lại ôm ghì lấy bạn. Lê Ái tới rẽ hai người ra. Và đó là cử chỉ dại dột nhất đời hắn. Hắn quên bẵng Tôkarin đang rình rập một sơ hở cỏn con để phản công. Hắn quên bẵng Ngọc Tú, kẻ thù bất cộng đái thiên của hắn. Lê Ái nắm tay Kiều Diễm, định kéo nàng ra thì nhanh như máy điện tử Ngọc Tú đầm bổ vào người hắn.

Đoàng... Súng nổ. Trong một phần vi phân giây đồng hồ mất bình tĩnh, Lê Ái bắn trật. Viên đạn dành cho Tôkarin lại xuyên vào bụng Kiều Diễm. Nàng ôm bụng, ngã vật xuống. Mắt nẩy đom đóm. Lê Ái bóp cò lia lịa. Trúng đạn, Ngọc Tú nhăn mặt, lùi vào tường. Tôkarin nhảy vọt tới, Lê Ái lùi một bước, nhắm tim kẻ thù lảy cò.

Về tác xạ, Lê Ái là tay cừ khôi. Song Tôkarin lại hơn hắn một bực. Thoáng thấy mũi súng. Tôkarin lách sang bên, phóng ra phát atémi ghê gớm, Phép đánh chớp nhoáng và điềm đạm của Tôkarin tỏ ra một nghệ thuật già dặn đáng sợ.

Lê Ái vẹo người để tránh, đồng thời hươi súng bắn tiếp. Tuy nhiên, Tôkarin đã kịp thời giờ ngăn viên đạn bay khỏi nòng súng. Hắn giáng sống bàn tay xuống như con dao phay. Đau rời rã, Lê Ái buông khí giới. Tay trái của Tôkarin chém vào yết hầu. Tuy bị đau, Lê Ái còn đủ sáng suốt để ngửa người ra sau. Nhưng Tôkarin đã bồi thêm một trái đấm trời giáng vào cổ đối thủ.

Bả vai đau buốt như hàng chục mũi kim đâm thấu xương, hắn loạng choạng suýt ngã. Tôkarin bổ miếng đòn kinh khủng khác vào vết thương. Một tiếng rắc nổi lên. Xương quai sanh của Lê Ái gẫy lìa.

Máu đổ ra ồng ộc. Cử chỉ tuyệt vọng, Lê Ái bịt một bên vai, như muốn giữ cho máu không tuôn nữa. Tôkarin đá mạnh vào mặt hắn. Đến lượt xương hàm hắn nát ngướu. Hắn nằm thẳng cẳng giữa nhà, miệng rống thảm thiết như con vật bị thọc huyết. Rồi hắn lịm dần.

Tôkarin chạy vội về phía Ngọc Tú. Nàng ngồi dựa lưng vào tường, vẻ mặt nhăn nhó, nàng càng quyến rũ hơn lên. Tôkarin hôn má nàng, âu yếm:

- Em hề gì không?

Ngọc Tú cười gượng:

- Em bị đạn vào cánh tay.

Tôkarin xé áo nàng ra. Trên làn da trắng, hiện ra một lỗ nhỏ đầm đìa máu. May thay, viên đạn chỉ phớt ngoài da không xuyên qua bắp thịt. Tôkarin dùng mảnh áo làm băng, rịt vết thương, rồi bế nàng đặt lên giường.

Hắn lục tủ, lấy ra hộp thuốc cấp cứu. Hắn băng bó một cách thành thạo, chẳng khác y sĩ, hoặc điều dưỡng viên lành nghề. Ngọc Tú hỏi hắn:

- Trước kia, anh đã học thuốc phải không?

Hắn đáp, giọng vui vẻ:

- Không. Anh học cứu thương trong trường điệp báo Kuchino. Em còn đau nữa không? Chỉ một, hai ngày là khỏi, em đừng sợ. Nhờ em, nếu không, anh đã bị Lê Ái sát hại. Không bao giờ anh quên được ơn em.

Nàng nói:

- Em yêu anh lắm.

Chỉ chờ có thế, hắn cúi xuống hôn thật lâu, thật lâu, thật lâu, vào đôi môi ươn ướt và thơm tho của nàng.

Đến khi nghe tiếng rên điếc tai, hắn mới giật mình quay lại. Hắn bỗng nhớ ra trong phòng còn hai kẻ bị thương. Tên lùn Senkô lặng lẽ ngồi dậy, còn Kiều Diễm vẫn ngất ngư trong vũng máu, da mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu hẳn.

Tôkarin thừ người suy nghĩ. Kiều Diễm phải được chở tới bệnh viện mới thoát khỏi tay tử thần. Ở nhà, hắn không có đủ dụng cụ, để sang máu cho nàng. Hắn định bàn với Ngọc Tú, song nàng đã nhắm mắt lại. Sau những phút xúc cảm quá độ, nàng cần được nghỉ ngơi.

Muốn biết nàng ngủ hay thức, Tôkarin hỏi nhỏ:

- Em còn mệt không?

Nàng không trả lời. Lúc hắn quay đi, dường như Ngọc Tú hé mắt ra. Trong khi ấy nằm dài trên sàn gạch, Kiều Diễm rên rỉ:

- Tôi chết mất.

Tôkarin cúi xuống hỏi:

- Kiều Diễm? Em cần gì không?

- Anh cứu em với.

Hắn có thể mang nàng xuống xe hơi, lái ra Sàigòn, vứt xe gần bót cảnh sát, gọi điện thoại cho nhân viên cứu cấp tới chở nàng về bệnh viện. Đúng tinh thần nhân đạo, hắn phải cứu nàng. Vả lại, Kiều Diễm đã cản ngăn không cho Lê Ái giết hắn. Hắn phải trả ơn nàng.

Song hắn còn nhiệm vụ quan trọng phải làm. Mang nàng đi rất dễ, nhưng đến khi nàng tỉnh dậy, vô tình nàng sẽ khai với công an những điều tai hại. Nội đêm nay, họ sẽ phăng ra trụ sở bí mật của hắn. Không, hắn không được quyền nghĩ đến tình cảm vụn nữa. Kiều Diễm phải chết.

Nàng gọi hắn, giọng yếu ớt:

- Đại tá ơi!

Tôkarin đã tiến tới quyết định dứt khoát. Hắn mỉm cười nhìn Ngọc Tú. Cầm lòng không đậu, hắn hôn lần nữa vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Nàng choàng tỉnh dậy.

Tôkarin nói:

- Em chợp mắt được đúng 10 phút. Bây giờ, chắc em khỏe rồi.

Ngọc Tú nhăn mặt vì đau đớn, rồi quay vào tường. Tuy nhiên, đuôi mắt nàng vẫn không bỏ sót chi tiết nào trong phòng. Dưới đất, Kiều Diễm rên lớn hơn:

- Đại tá ơi!

Nàng gọi Tôkarin không biết là lần thứ mấy, song Tôkarin giả vờ không nghe. Tiếng kêu thảm thiết của ngưòi hấp hối cũng lọt vào tai Ngọc Tú. Nàng cũng lặng thinh.

Hơi thở của Kiều Diễm nhỏ dần, nhỏ dần. Nàng quẫy mình nhẹ, rồi hắt ra. Khi ấy, Ngọc Tú vùng dậy, hoảng hốt ôm chầm viên đại tá R.U:

- Trời ơi, chị ấy!

Tôkarin thở dài:

- Dầu sao cũng muộn rồi. Anh đã nghĩ tới, song không thể nào cứu được. Em bằng lòng vậy.

Ngọc Tú òa lên khóc. Tôkarin vuốt ve làn tóc mềm mại của nàng:

- Vì an ninh chung, anh phải để Kiều Diễm chết. Anh biết em đau đớn lắm. Em tha thứ cho anh.

Nước mắt rào rạt trên gò má, Ngọc Tú lại quay mặt đi. Tôkarin đỡ nàng dậy, giọng an ủi:

- Chúng mình ra ngoài cho thoáng khi. Trong này bí hơi lắm.

Bên ngoài, trời vẫn nắng chang chang.

*

* *

Đối diện Rôdin, Văn Bình nửa mừng, nửa lo. Chàng mừng vì đã bứt sợi giây thu thanh nên lời nói của Rôdin không lọt vào băng nhựa. Nhưng chàng lại lo Rôdin không chịu hợp tác với chàng.

Rôdin nhắc lại câu hỏi:

- Anh là ai? Tại sao anh đội lốt U Myen?

Chàng đưa ngón tay lên miệng ra dấu bảo im, rồi rón rén ra cửa áp tai vào ổ khóa, nghe ngóng. Tiếng động vừa nổi lên do con bẹt-giê gác cửa gây ra. Nhân viên R.U chưa nghi ngờ chàng là U Myen giả hiệu.

Văn Bình ngoảnh mặt nhìn nàng. Nàng vẫn ngồi trên giường, ngón tay búp măng mân mê tà áo ngủ ni-lông tha thướt. Dưới ánh đèn, những đường cong thầm kín hiện ra rõ ràng. Nàng không còn gì giấu chàng nữa. Nàng đã ngả vào lòng chàng tuy biết chàng không phải là nhà bác học Miến Điện. Rôdin ngước cặp mắt trong vắt, đợi chàng trả lời.

Chàng nói, giọng buồn bã:

- Phải, anh là U Myen giả hiệu. Em còn đợi gì không nộp anh cho họ.

Chàng nói rành rẽ bằng tiếng Việt. Rôdin khựng người, hai má đỏ ửng. Có lẽ nàng chợt nhớ lại những phút đầu gối, tay ấp, và cái áo mỏng dính của nàng. Văn Bình bật lửa hút thuốc. Rôdin lắc đầu nhè nhẹ:

- Anh đừng xét lầm em. Em không phải là người hèn hạ. Nếu muốn bán anh cho họ, em không chờ đến phút này. Họ lừa mẹ con em vào cạm bẫy mà em không biết. Trước đây, em đinh ninh đại úy Côlin là sĩ quan tình báo CIA...

- Côlin là tên giả. Hắn không phải nhân viên CIA mà là GRU. Cơ quan tình báo Xô Viết.

- Còn anh?

- Anh là đại tá phản gián của chính phủ.

- Thảo nào. Tại sao anh lại đội lốt U Myen?

Văn Bình mừng thầm. Chàng có thể tin vào Rôdin. Thoạt tiên, chàng sợ nàng từ chối, hoặc bấn loạn tinh thần. Thái độ điềm tĩnh và hợp tác thẳng thắn của nàng đã dẹp bỏ trở ngại cuối cùng trên đường hành sự. Trước giờ chàng lên đường, ông Hoàng đã ân cần dặn chàng như sau:

- Điều quan trọng này, anh phải nhớ kỹ. Trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp bại lộ, anh vẫn phải mềm mỏng với Rôdin. Trong mọi trường hợp, anh vẫn phải bảo vệ nàng. Kế hoạch lộn sòng của ta và CIA sẽ làm U Myen bực bội. Tuy kế hoạch được giấu kín, sớm muộn U Myen sẽ phăng ra. Vạn nhất Rôdin thiệt mạng, U Myen sẽ không ngần ngại bỏ ta đi nơi khác. Tôi tin là Rodin nghe lời anh. Nếu nàng cứng đầu, anh được toàn quyền hành động. Toàn quyền ở đây không có nghĩa là tra tấn hoặc giết chóc. Mà là mua chuộc cảm tình, chinh phục trái tim của nàng. Lần đầu tiên, tôi muốn anh trổ tài quyến rũ đàn bà...Và chỉ lần này thôi, nghe chưa?

Nghĩ đến lời dặn của ông Hoàng, Văn Bình mỉm cười. Rôdin ngạc nhiên:

- Anh cười gì thế?

Chàng đáp:

- Không. Anh cười nghệ thuật đóng trò vụng về của anh. Theo lệnh trên, anh trá hình làm U Myen để nhử mồi gián điệp cộng sản. Giờ đây, cá đã cắn câu, chỉ còn đợi giật lên nữa mà thôi. Không giấu gì em, anh là một nhân viên của ông Hoàng. Anh sẽ hết sức bảo toàn tính mạng cho mẹ con em. Tên thật của anh là Văn Bình. Người ta thường gọi anh là...

Rôdin reo lên:

- Z.28.

- Phải, anh là Z.28. Sao em biết?

- Thảo nào. Trông anh, em hơi ngờ ngợ. Em có cô bạn rất thân, tên là Mộng Kiều.

- Mộng Kiều, cái tên nghe quen quá!

- Có lẽ vì anh quen nhiều nên không kịp nhớ ra đấy thôi. Đã có lần em lên thăm Mộng Kiêu tại căn gác ấm cúng đường Võ Tánh. Em còn nhớ rõ lắm. Một đêm mưa như trút. Em gặp anh ở đấy.

Văn Bình bàng hoàng như bị đánh mạnh vào đầu. Chàng không ngờ sự đời lại oái oăm như thế. Mộng Kiều là một bông hoa biết nói đắt giá của Sài thành ban đêm. Nàng được hàng trăm vương tôn công tử say đắm, song lại thích giam mình giữa bốn bức tường với chàng. Nàng không biết chàng làm nghề gì, chàng cũng không quan tâm đến cảnh kề vai áp má mỗi đêm giữa nàng với khách lạ trên sàn nhảy. Nàng yêu chàng. Chàng yêu nàng. Cả hai đều biết không thể sống mãi bên nhau, như vợ chồng, trong nề nếp cố định của hôn nhân. Nhưng tình yêu không vì thế mà phai nhạt.

Văn Bình còn nhớ rõ đêm mưa ấy. Sau một chuyến đi hiểm nghèo, chàng về thăm Mộng Kiều như thường lệ. Trời mưa to nên nàng không tới vũ trường. Nửa đêm, một thiếu phụ có cặp mắt đa tình đẩy cửa bước vào. Thiếu phụ ấy là Rôdin. Đêm ấy, nàng trang điểm thật lộng lẫy, khiến chàng choáng váng tâm thần. Cái áo đầm hở tay, hở cổ, bằng hàng mỏng may khít eo và ngực, khiến chàng liên tưởng tới những xen nhẩy múa gợi cảm trong hộp đêm tình tứ ở Đông Kinh.

Chàng không hiểu sao Mộng Kiều không chịu giới thiệu Rôdin với chàng. Có lẽ vì chàng thường dặn Mộng Kiều giữ kín hành tung của chàng đối với bè bạn. Nhưng cũng có lẽ Mộng Kiều ghen tuông, không muốn chàng làm quen một thiếu nữ có thân hình tuyệt mỹ, từng làm say sưa hàng vạn đàn ông, đệ tử của thoát y vũ,

Nếu đêm ấy chàng biết nàng là Rôdin thì công việc hiện nay của chàng được đơn giản hóa rất nhiều: Ông Hoàng khỏi cần bố trí phiền phức ở Hồng Kông và Sàigòn. Chàng chỉ tới gõ cửa nhà Rôdin yêu cầu nàng giúp một tay.

Văn Bình nói:

- Anh nhớ ra rồi. Em là người đàn bà đẹp anh không bao giờ quên được. À, tại sao em biết anh là Z.28.

- Mộng Kiều tâm sự lại với em.

Văn Bình buột miệng:

- Trời ơi!

- Sao anh lại kêu trời?

Văn Bình nín thinh. Đã bao tháng nay, chàng đinh ninh Mộng Kiều không biết mảy may về hoạt động của chàng. Ai ngờ nàng đã phăng ra tên thật của chàng, và hơn thế nữa, còn thuật lại cho Rôdin. Thì ra những cái chàng tưởng là tuyệt đối bí mật, thật ra không còn bí mật nữa. Chàng lăn lốc lâu năm trong nghề, đánh lừa hàng trăm điệp viên hữu hạng của địch, song lại thua trí một người đàn bà làm nghề bán vui cho thiên bạ. Chàng moi óc cố nhớ lại xem mình có hớ hênh gì không. Tuyệt không. Trong sự giao du với chàng, Mộng Kiều chưa hề nói xa hay nói gần tới nghề nghiệp của chàng.

Rôdin nói tiếp:

- Mộng Kiều cho em biết anh là Z.28. Và chị ấy còn bảo thêm rằng anh là của chị ấy, em không được bén mảng tới. Anh lấy làm hãnh diện chưa?

Văn Bình mỉm cười:

- Hiện giờ Mộng Kiều không có ở đây.

Rôdin ngó chàng bằng cặp mắt lẳng lơ. Chàng sực nhớ từ nãy hai người đã gọi nhau bằng anh và em, như đôi nhân tình thân thiết. Chàng biết nàng đã rung động vì chàng. Sống cô đơn với đứa con nhỏ cần cha, nàng cần tình yêu đàn ông hơn bao giờ hết. Chàng không được quyền bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở ấy.

Chàng kéo nàng sát người. Nàng nhắm mắt tận hưởng giây phút sung sướng. Chàng nói nhỏ vào tai nàng:

- Em tiếp tục đóng kịch như thế nhé!

Nàng vâng một tiếng nũng nịu, rồi quàng tay quanh cổ chàng. Văn Bình có cảm giác như bị nghẹn thở. Nàng siết chặt quá, tham quá. Môi nàng đè bẹp môi chàng. Toàn thân nàng rung rung. Trong cơn hoan lạc, nàng rên lên:

- Em yêu anh quá, anh ơi!

Cửa mở, Ngọc Tú bước vào với Tôkarin. Nàng nhổ nước bọt, nói giọng khinh bỉ:

- Ông bà đã xong chưa?

Giả vờ không biết tiếng Việt, Văn Bình lừ mắt hỏi Rôdin. Nàng hỏi:

- Cô là ai?

Nói xong, nàng nắm bàn tay Văn Bình một cách âu yếm. Ngọc Tú gằn giọng:

- Tôi là người có toàn quyền định đoạt số phận của bà, của con bà, của người yêu bà.

Rôdin bĩu môi:

- Thật là ghê tởm.

Nàng định nói thêm, nhưng một cái tát mạnh đã in hằn lên má nàng. Dữ tợn như nữ tướng ra mặt trận. Ngọc Tú nghiến răng:

- Bà coi chừng. Lần sau, tôi sẽ cho bà một bài học đáng nhớ hơn nữa.

Bị đánh đau, Rôdin ôm Văn Bình, khóc nức nở. Văn Bình phản đối với Tôkarin:

- Nếu người ấy còn đánh vợ tôi nữa, miễn cưỡng tôi phải tự vệ. Và tôi sẽ từ chối không đi Liên Xô với ông.

Tôkarin nói:

- Xin lỗi bác sĩ. Tuy nhiên, tôi yêu cầu bác sĩ nhớ lại là thái độ bướng bỉnh không dẫn tới đâu hết.

Rồi quay ra phía Rôdin:

- Mời bà sang phòng bên. Nếu tôi không lầm, từ sáng tới giờ, cháu nhỏ chưa ăn gì cả.

Sực nhớ đến con, Rôdin bồn chồn:

- Thế à? Trời ơi, tôi cứ tưởng nó ăn sáng rồi.

Tôkarin mỉa mai:

- Lâu lắm, bà mới được gặp lại ông nên quên ăn uống là chuyện thường.

Rôdin xấu hổ nhìn ra chỗ khác. Cửa lại mở, Senkô đợi sẵn ở ngoài. Tôkarin ra lệnh:

- Đưa bà sang phòng đứa nhỏ.

Rôdin theo Senkô ra ngoài. Văn Bình đề nghị:

- Chúng tôi muốn ở chung một phòng.

Tôkarin đáp:

- Lát nữa, tôi về sẽ quyết định.

Nói đoạn, Tôkarin đi thẳng. Trong phòng chỉ còn Văn Bình và Ngọc Tú. Văn Bình không ngăn được mừng rỡ. Nếu Tôkarin bận việc lên Sàigòn, chàng có thể thi hành được ý định.

Dường như đoán được ý định của chàng, Ngọc Tú hăm dọa:

- Tôi xin nhắc bác sĩ là trong nhà còn đàn chó bẹt giê và hai người đàn ông võ trang hùng hậu. Bác sĩ không thể ra khỏi biệt thự này đâu. Dầu sao bác sĩ cũng còn con, còn người yêu ở đây nữa.

Ngọc Tú nói đúng. Hạ hai vệ sĩ của Tôkarin là chuyện dễ ớn, tuy nhiên Văn Bình phải vận dụng hết tài ba mới diệt nổi đàn bẹt-giê tinh khôn và thuần thục. Chó bẹt-giê có sức mạnh gấp ba, bốn người thường, cử động lại nhanh như gió, móng chân và răng nhọn có thể biến thành mũi dao nguy hiểm đụng vào ai là mất mạng.

Sau nhiều phen thử lửa, Văn Bình nhận thấy quần thảo với võ sĩ đai đen còn nhẹ nhõm hơn nhiều. Suốt đời, chàng không quên được bầy chó săn kỳ lạ của Phản gián Xô Viết Smerch ở Đông Bá Linh. Một đêm không trăng, chàng lẻn vào biệt thự của một yếu nhân Smerch thì gặp hai con bẹt-giê quái dị. Nếu không giỏi võ - nhất là giỏi kỹ thuật săn thú bằng tay không - chàng đã bỏ xác lại ở xứ người.

Con thứ nhất thuộc nòi Saint - Bernard, nặng ngót nghét 110 kilô, nghĩa là cân nặng không kém võ sư sumô của Nhật. Thân thể nặng nề như vậy mà nó tiến thoái nhẹ nhàng, còn nhẹ nhàng hơn nữ võ sĩ Trung Hoa biểu diễn Mai hoa quyền, loại quyền nhanh nhất thế giới. Con thứ nhì là giống Saluki, chạy nhanh như xe hơi (1), rướn chân lên là đối phương bị húc ngã. Chàng thoát khỏi nanh vuốt của 2 con chó bằng những phát atémi kỳ ảo, tuy vậy, chàng không thể giết được chúng. Rốt cuộc, chàng phải trèo tường, vọt ra ngoài.

Đàn bẹt giê của Tôkarin được mang từ Nga Xô tới không phải là bọn chó giữ nhà tầm thường. Văn Bình bèn thay đổi kế hoạch. Nhìn chằm chằm vào người Ngọc Tú, chàng nói:

- Tôi không trốn đâu. Bên cạnh người đẹp như cô, tôi không dại gì có hành động ngu muội.

Vừa nói, chàng vừa tiến tới gần nàng. Con bẹt giê to tướng lù lù đứng trên ngưỡng cửa, dương đôi mắt thao láo nhìn chàng, như ngầm bảo chàng đừng hòng ra khỏi phòng. Ngọc Tú thản nhiên chờ chàng tới. Ngực nàng phập phồng, mặt nàng ngước lên khiêu khích và quyến rũ. Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình hôn lên môi nàng. Nàng đứng yên, mặc cho chàng hôn.

Văn Bình loay hoay chưa biết nên nói cách nào văn vẻ để mua chuộc nàng thì nàng cười nhạt:

- Cám ơn cái hôn của bác sĩ. Bác sĩ hôn rất đúng phép, thảo nào phụ nữ mê mẫn vì bác sĩ. Cả tôi nữa, tôi phải thú nhận là trong lòng bồi hồi.

Xuất kỳ bất ý, nàng tát trái vào má Văn Bình. Chàng tránh không kịp, đau điếng người. Tuy nhiên chàng nhoẻn miệng cười, rút mù soa lau má.

Con bẹt giê gầm gừ dưới chân. Ngọc Tú vùng vằng đi ra. Cánh cửa vẫn mở rộng.

Còn lại một mình Văn Bình trong gian phòng, đầy dụng cụ âm nhạc, với con chó Đức có bộ lông sờm, cái lưng tròn, dài, và hàm răng nhọn hoắt thỉnh thoảng há ra, như khoe cái lưỡi dài lè thè và đỏ hỏn.

Chàng ngồi sụp xuống, vẫy con bẹt giê. Con chó đứng thẳng trên hai chân trước, mắt tóe lửa. Nó nhảy xổ về phía chàng. Văn Bình phạt ngang một cái. Chàng không hổ danh là quán quân nhu đạo. Bàn tay chàng đánh trúng mõm con bẹt giê hung hăng. Nó ngã xuống đất đánh rầm, rồi nằm yên không cựa quậy. Văn Bình mở toang cửa. Hành lang không có ai. Chắc tên lùn Senkô còn bận ngoài vườn. Thấy hai cánh cửa đóng im ỉm, Văn Bình tiến lại vặn quả nắm, cửa đã gài then ở trong. Nghe tiếng trẻ khóc, chàng gọi to:

- Rôdin.

Một tiếng quát oang oang trả lời chàng:

- U Myen, giơ tay lên?

Một gã người Âu cao lớn - chắc là người Nga - thủ khẩu tiểu liên đen ngòm, đứng sừng sững sau lưng chàng không biết từ khi nào. Hắn ra lệnh cho chàng bằng tiếng Anh nhát gừng:

- Đi vào trong phòng. Nhanh lên, không tôi bắn.

Họng súng lành lạnh thúc vào hông chàng, ở vào tư thế này, chàng chỉ cần vung tay, khẩu tiểu liên sẽ rơi xuống đất, và nửa phút sau chàng sẽ chặt đứt cuốn họng đối phương bằng phát atémi sắc lẻm.

Nhưng chàng không dám hành động. Dầu sao chàng là bác sĩ U Myen, không phải Văn Bình, tức Z.28, nhân viên gián điệp hữu danh, am tường bí thuật kinh hồn về cận vệ chiến.

Chẳng hiểu vì nền nhà trơn trượt, hay vì say rượu, mà gã người Nga ngã sóng soài trên đất, khẩu tiểu liên văng xa. Miễn cưỡng Văn Bình phải xốc hắn dậy, tặng một trái thôi sơn vào cằm. Lần này hắn nhào đầu vào tường như cái bị gạo.

Từ căn phòng trước mặt, một tiếng gọi vang lên:

- U Myen phải không? Em đây, Rôdin đây.

Văn Bình đáp to:

- Anh đây. Mở của mà ra, chúng mình sắp thoát thân rồi.

Tiếng Rôdin, đượm vẻ tuyệt vọng:

- Không được đâu, anh ạ. Họ đã giấu chìa khóa. Thôi, anh trốn một mình đi.

Văn Bình kéo cái ghế sa lông lại trước cửa. Mắm môi, chảng đẩy cái ghế vào cửa. Đến lượt đẩy thứ nhì, cánh cửa gỗ bị dứt khỏi khung. Trong phòng, Rôdin ôm đứa nhỏ trong tay, sung sướng đến nghẹn ngào nước mắt. Văn Bình gạt cánh cửa sang bên, ra hiệu cho nàng và người bõ già ra ngoài.

Chàng tin chắc trong ga-ra có xe hơi. Đàn bẹt giê ngoài vườn không còn là mối lo đối với chàng nữa. Với khẩu tiêu liên đoạt được của gã người Âu không cần là đàn chó Đức, ngay cả một tiểu đội địch, chàng cũng coi thường.

Nhưng chàng không có thời giờ thi hành ý định. Vì chàng chưa kịp rờ tới khẩu tiểu liên, một miệng súng khác đã ló ra sau cửa. Tiếng quát dõng dạc của Ngọc Tú nổi lên:

- Vô ích, Bác sĩ đừng lượm súng nữa. Tôi sai người tới lượm giùm cho bác sĩ. Giờ đây, mời mọi người trở vào phòng.

Có tiếng xe hơi thẳng lại gấp và rồ máy trước khi tắt. Tôkarin chạy vội vào. Thấy Ngọc Tú cầm súng hắn hiểu liền. Rút khẩu Oét-xông cầm tay, hắn ra lệnh:

- Bác sĩ U Myen đi trước, còn hai người đàn bà kia theo sau.

Đoạn hắn hỏi Ngọc Tú:

- Họ định trốn phải không?

Nàng đáp:

- Vâng, U Myen đánh ngã con bẹt giê, ra ngoài này thì gặp người gác. Tên này say rượu nên trượt té. May em ra kịp.

Tôkarin gằn giọng:

- Họ muốn trốn thì ta nhốt xuống hầm.

Văn Bình phản đối:

- Ông không có quyền.

Tôkarin cười nhạt:

- Thời kỳ ngọt ngào đã hết. Tôi không tin bác sĩ nữa. Giờ đây, bác sĩ là tù nhân của tôi. Cho đến khi về Mac Tư Khoa.

Tôkarin mở cửa, dẫn đường xuống hầm.

Đi gần tới cầu thang, Văn Bình đứng lại theo lệnh Tôkarin. Hắn mở khóa, bật đèn, rồi xô cửa bắt chàng xuống trước. Mùi ẩm mốc xông lên. Quen với không khí lợm giọng của nhà tù, Văn Bình thản nhiên đặt chân xuống bậc xi măng lạnh lẽo và hôi hám dẫn xuống hầm.

Gọi là hầm, thật ra đó là căn phòng nhỏ, không cửa sổ, có ống thông hơi ra vườn. Tường bằng gạch không trát vôi, sàn lót đá lớn nhẵn thín. Cuối phòng, nhiều tấm ván dài đóng lại thành giường. Văn Bình nhìn thấy vết máu khắp nơi. Máu đã ngả màu đen, chứng tỏ đã lâu rồi. Tôkarin đụng vào sợi xích sắt gắn vào tường. Tiếng sắt chạm nhau kêu loảng xoảng. Bên cạnn sợi xích là mấy cái còng sắt hoen rỉ.

Văn Bình biết đây là nơi giam người của gián điệp R.U. Âu chàng bị giam dưới này là điều may. Khi chàng trở về, ông Hoàng được biết thêm chi tiết về tổ chức bí mật của do thám Xô Viết. Tôkarin chỉ cái giường gỗ bảo Văn Bình:

- Lẽ ra tôi cư xử với bác sĩ một cách tử tế. Nhưng bác sĩ đã phụ tấm lòng tốt của tôi. Miễn cưỡng tôi phải đưa xuống hầm. Dầu sao bác sĩ cũng không ở dưới này lâu. Đêm nay, bác sĩ sẽ ra trường bay.

- Tôi không đi.

- Bác sĩ phản đối vô ích. Trước giờ lên đường, tôi sẽ tiêm thuốc mê cho bác sĩ.

- Ông là kẻ táng tận lương tâm.

- Xin bác sĩ thể tình. Làm nghề của tôi, bắt buộc phải táng tận lương tâm. May mà bắt được bác sĩ. Nếu không, buộc lòng tôi phải hạ sát. Theo lệnh trên, tôi phải ngăn cản bằng bất cứ giá nào cho bác sĩ khỏi rơi vào tay địch.

Ngọc Tú õng ẹo vượt qua mặt Rôdin. Dường như nàng cố tình trêu tức. Luồng mắt, nụ cười của nàng đượm vẻ kiêu căng dâm đãng và đáng ghét. Văn Binh không thèm nhìn nàng. Chàng vừa nhớ đến cái tát đau điếng của nàng. Nàng nhún vai nhìn chàng. Bất thần, Rôdin chạy tới, nhổ nước bọt vào giữa mặt Ngọc Tú.

Văn Bình tiên đoán giông tố sẽ xảy ra giữa hai người đàn bà. Rôdin chống nạnh, mặt đỏ gay:

- Hừ, đồ đĩ mà làm bộ!

Ngọc Tú nhếch mép cười nhạt:

- Giỏi ghê.

Rồi nàng điềm đạm rút mù soa ra lau má. Tôkarin a lại, nàng gạt đi, giọng kẻ cả:

- Thôi anh, mặc họ. Mình không nên chấp.

Cánh cửa nặng nề đóng sập lại. Văn Bình thở dài ngồi xuống tấm gỗ dài. Trong gói thuốc còn một điếu nhàu nát. Chàng rút ra, đánh diêm hút phì phèo.

Đứa bé trên vai u già khóc thét lên.

★

6 giờ kém 5 phút.

Trụ sở công ty Hàng không Việt Nam sửa soạn đóng cửa. Một người đàn ông béo mập, mặc âu phục đắt tiền - giày kiểu Ý mũi nhọn, da bóng Thụy Sĩ, vét-tông, cà-vạt, và sơ-mi toàn bằng lụa mềm - tiến vào phòng phụ trách cho thuê máy bay.

Hắn trạc 45, đeo kính trắng gọng vàng, tay xách cặp da cá sấu dày cộm. Viên chủ sự mời hắn ngồi, rồi chìa thuốc lá Mélia vàng ra mời. Hắn xua tay:

- Xin lỗi. Tôi quen dùng thuốc này.

Thuốc hắn lấy ra mang nhãn hiệu Áp-đuy-la đầu dẹt, nghĩa là thứ thuốc lá đắt tiền nhất của Anh quốc. Hộp đựng thuốc của hắn cũng thuộc loại sang trọng nhất, chế bằng vàng tây, chạm trổ tinh vi. Nhìn thuốc lá và hộp đựng, viên chủ sự giật mình. Đến khi hắn mở cặp, viên chủ sự còn giật mình hơn nữa, vì bên trong chứa đầy bạc 500.

Viên chủ sự hỏi, giọng nhã nhặn, mặc dầu đã đến giờ tan sở:

- Thưa, quý ông có việc gì cần?

Người khách đáp:

- Tôi là Hip Seng, giám đốc công ty xuất nhập cảng Hip Seng, ở đại lộ Trần Hưng Đạo, Chợ Lớn. Cách đây một giờ, tôi đã hẹn ông bằng điện thoại.

Viên chủ sự mở cuốn sổ trên bàn:

- Vâng, tôi nhớ rồi. Ông giám đốc dặn tôi hầu tiếp ông. Về việc thuê riêng một chuyến phi cơ để chở linh cữu về Huế, phải không thưa ông?

- Phải, ông nhạc tôi vừa tạ thế. Quê ngoại tôi ở Huế.

- Thưa, việc này không có gì trở ngại. Quý quyến gồm bao nhiêu người đi theo linh cữu?

- Từ 5 người trở lên.

- Như vậy, một chiếc 2 động cơ là đủ. Rất tiếc vì hãng tôi không còn chiếc 2 động cơ nào cả.

- Loại 4 động cơ cũng được.

- Thưa, tiền thuê quá đắt. Gấp ba số tiền thuê máy bay 2 động cơ. Chúng tôi có thể chở kèm theo hàng hóa. Tuy nhiên, theo qui lệ, chúng tôi không được quyền mang hàng hóa theo đám tang.

- Không sao. Bao nhiêu tiền cũng được.

Người khách giơ cổ tay lên xem giờ rồi hốt hoảng:

- Xin lỗi ông, đã đến giờ tan sở. Tôi làm phiền ông quá.

Viên chủ sự xua tay:

- Thưa, còn sớm chán. Vả lại, mỗi khi cần giải quyết việc gấp, tôi vẫn ở lại. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi có bổn phận phải hầu ông.

Hip Seng lấy một chồng giấy bạc 500 còn mới, bày la liệt trên bàn. Việc đếm tiền kéo dài 15 phút đồng hồ. Viên chủ sự nói:

- Còn một thủ tục nữa, xin ông lo liệu đầy đủ. Phi cơ chỉ có thể rời sân bay Tân Sơn Nhất, nếu tang quyến nộp đủ giấy tờ cần thiết.

- Thưa, tôi đã có đủ.

- Vâng, như vậy tạm xong. Sáng mai, xin mời ông quay lại.

Hip Seng đứng dậy:

- Chúng tôi muốn cất cánh ngay đêm nay.

Viên chủ sự nhìn Hip Seng vẻ mặt lo ngại:

- Ban đêm, vào ra phi trường có nhiều thủ tục phiền phức. Sợ bây giờ xin không kịp. Ông hoãn đến mai được không?

Khách suy nghĩ một phút rồi hỏi:

- Phi cơ ra Huế mất bao lâu?

- Thưa, chừng ba tiếng.

- Nếu có thể, tôi đề nghị cất cánh đúng 4 giờ sáng.

Viên chủ sự quay điện thoại, liên lạc với phi trường. Ba phút sau, viên chủ sư nói với khách:

- Trên ấy chưa trả lời, nên tôi chưa dám hứa chắc. Ông đợi ở đây sợ mất thời giờ, nên yêu cầu ông để lại số điện thoại. Lát nữa, tôi xin gọi lại báo tin giờ giấc nhất định.

Nét mặt đột nhiên bối rối, khách nói:

- Giây nói tôi bị hỏng, chưa kịp chữa. Vả lại, tối nay tôi vắng nhà. Nửa giờ nữa, tôi trở lại. Liệu ông đã có trả lời được chưa?

- Vâng, độ 7 giờ thì có.

Khách bắt tay chặt chẽ, rồi lặng lẽ ra ngoài. Viên chủ sự cất đống bạc khổng lồ vào tủ sắt, đoạn ngồi xuống ghế, vặn đèn trên bàn cho sáng, bắt đầu làm giấy tờ cần thiết cho chuyến bay. Tấm danh thiếp bằng bìa cứng, láng bóng, in nổi hai màu của khách còn để trườc mặt. Khách là một nhà doanh nghiệp triệu phú. Chết như vậy ai cũng muốn. Viên chủ sự lẩm bẩm một mình.

Ngoài đường, trời bắt đầu tối.

Người khách béo mập khoan thai rời trụ sở công ty hàng không, xách cặp da đi ngược lên đại lộ Lê Lợi, rồi tạt vào thương xá Tax. Hắn ngồi xuống cái bàn khuất trong quán giải khát, gọi một chai nước ngọt, mặc dầu hắn không khát.

Mục đích của hẳn là đề phòng bị theo. Hắn nhấp qua loa ly nước cam nhạt phèo, rồi quăng tờ trăm lên quầy, không lấy tiền lẻ, trước cặp mắt sửng sốt của thiếu nữ giữ két. Bình sinh hắn uống rượu mạnh thay nước trà. Hắn tiêu tiền như nước, nhiều khi trả cuốc xích lô 10 đồng bằng tờ bạc 100. Những đêm nổi hứng, lái xe vào khu yêu hoa hắn đốt bạc vạn là thường.

Hắn không xót đồng tiền vì lẽ dễ hiểu, đồng tiền nầy từ trên trời rơi xuống, không phải công lao bồ hôi nước mắt. Đó là đồng tiền của cơ quan do thám R.U.

Người khách lạ xưng tên Hip Seng là nhân viên gián điệp R.U.

Ra khỏi thương xá, hắn bách bộ dọc đường Nguyễn Huệ. Đến hẻm Phú Kiệt, hắn dừng lại. 30 giây đồng hồ sau, một chiếc xe hơi đen đậu sẵn trước Tổng ngân khố nổ máy từ từ chạy qua. Tài xế là Tôkarin.

Hip Seng lùi lũi trèo lên. Tôkarin hất hàm:

- Xong chưa?

- Rồi.

- Có bại lộ không?

- Đồng chí đừng lo. Tôi đã cắt giây điện thoại của Hip Seng. Hắn đinh ninh giây nói bị hư, nội ngày mai mới gọi nhân viên bưu điện đến sửa chữa. Bố vợ của hắn chết đêm qua về bệnh đau tim. Tuần sau mới chôn cất.

- Công ty hàng không cho người lại nhà Hip Seng thì khốn.

- Họ không bao giờ làm như vậy. Ở đây, tư nhân thuê máy bay là chuyện thông thường. Miễn hồ trả đủ tiền là được, không ai đặt ra câu hỏi tò mò nào cả. Tuần rồi, ba gia đình thuê riêng phi cơ ra Trung. Vả lại, tôi đã lo liệu xong giấy tờ cần thiết. Xin giấy tờ cũng rất dễ. Tuy nhiên, đồng chí thúc giục gấp rút nên tôi phải làm giấy tờ giả. Dầu sao, giấy tờ này gần như thật. 4 giờ kém 10 sáng, đồng chí có mặt ở Tân Sơn Nhất là vừa. Đồng chí cần tôi làm gì nữa không?

- Anh cùng lên máy bay với tôi.

- Đi đâu?

- Tôi sẽ cho anh biết sau.

Hip Seng nhăn mặt:

- Còn một vài việc quan trọng, tôi phải giải quyết cho xong. Nếu có thể, xin đồng chí cho tôi ở lại.

Tôkarin lắc đầu:

- Không được.

Gã nhân viên R.U đội lốt Hip Seng nhăn mặt:

- Tôi về thu xếp đồ đạc trong đêm nay. Đúng 3 rưỡi, tôi sẽ có mặt tại phi trường.

Tôkarin gạt phắt:

- Anh đã nhận được mệnh lệnh Trung ương về công tác này. Nghĩa là anh phải tuyệt đối tuân lời tôi. Vì điều kiện an ninh, anh không thể về nhà được nữa. - Thưa, tôi còn vợ.

- Anh vào Sàigòn có một mình. Trung ương không cho phép anh cưới vợ. Phải chăng sau 2 năm sinh sống thoải mái anh bắt đầu chán ngán nhiệm vụ?

- Thưa, tôi đâu dám.

- Vậy, anh đừng nói nữa.

Gã nhân viên R.U nín lặng. Tôkarin cũng nín lặng. Chiếc xe đen của Tôkarin phóng vào Chợ Lớn.

★

Tờ mờ sáng…

Suốt đêm, trời mưa tầm tã. Tuy nhiên, trong hầm chật chội và hôi hám, Văn Bình không biết trời mưa. Chàng quay mặt vào tường, ngủ say sưa, không quan tâm đến công việc xảy ra.

Bỗng chàng giật mình thức dậy. Rôdin ngồi bó gối bên chàng. Trong bóng tối, chàng thấy rõ cặp mắt đen láy của nàng. Chàng kéo mặt nàng úp xuống, hôn vào môi. Nước mắt mằn mặn thấm vào miệng chàng. Ở đầu giường, chàng nghe hơi thở đều đều của đứa bé, u già vẫn thức, tay quạt muỗi phành phạch,

Khi hai người hôn nhau, u già vội rụt tay lại, ngồi thu hình lặng lẽ trong góc. Người bõ già trung thành không muốn cô chủ ngượng ngùng. Rôdin nằm sát vào người Văn Bình như sợ lạnh, giọng âu yếm:

- Anh ơi, em yêu anh quá!

Chàng ngoạm nhẹ vào má nàng:

- Chóng ngoan, ngủ đi một lát cho khỏi mệt. Chúng mình sẽ phải lên đường sớm,

Đột nhiên, Rôdin nói:

- Em sợ lắm. Em không dám đi. Anh cứu em với.

Văn Bình véo vào đùi nàng. Chàng muốn nhắc nàng rằng nhà hầm có vành tai nghe trộm của địch. Bị véo đau, nàng rên lên một tiếng nhỏ rồi im bặt.

Bên ngoài, tiếng giày gõ cồm cộp, rồi tiếng khóa rỏn rẻn. Cánh cửa nặng nề mở ra. Đèn điện bật lên sáng quắc.

Tôkarin khệnh khạng bước vào, trên môi phì phèo điếu Lucky quen thuộc. Bộ âu phục màu xanh nhạt sang trọng của hắn tương phản với cảnh tượng tiều tụy trong hầm. Mùi lucky thơm ngát làm Văn Bình sực nhớ điếu Salem quen thuộc.

Hắn chìa thuốc lá mời:

- Bác sĩ dùng với tôi một điếu.

Rôdin quắc mắt, giọng giận dữ:

- Đêm qua, chúng tôi không tài nào chợp mắt được. Trong khi đại tá nằm giường êm ái, mát mẻ thì gia đình tôi bị giam dưới hầm đầy muỗi và nóng bức. hành động của đại tá hoàn toàn vô nhân đạo.

Tôkarin nghiêng đầu:

- Xin bà thể tình. Nếu không xảy ra câu chuyện đáng tiếc hồi tối, có lẽ tôi không dám đưa ông bà xuống đây. Vả lại, đây là một nơi tạm trú bất đắc dĩ. Nhân viên Phản gián tìm kiếm ông bà suốt đêm. Nhà hầm này là nơi an toàn nhất. Tiện đây, tôi xin thưa lại với bà rằng đêm qua tôi không nằm trên giường êm ái và mát mẻ mà là ngồi thức ngoài sân với khẩu súng. Thưa bà, trời mưa như tát nước, làm tôi ướt hết.

Nghe hắn giải thích, Rôdin nin thinh. Hắn ngồi xuống tấm ván, giọng thân mật:

- Xin ông bà bác sĩ sửa soạn. Trong 15 phút, chúng ta sẽ rời tòa nhà này.

Rôdin hỏi, giọng kinh ngạc:

- Đi đâu?

Tôkarin nhún vai:

- Rồi bà sẽ biết.

Văn Bình ngáp một cái dài. Tôkarin nói tiếp:

- Đến giờ rồi, mời bác sĩ dậy.

Văn Bình hỏi, giọng ngái ngủ:

- Đến giờ là mấy giờ?

- 3 rưỡi sáng.

- Chà, sớm quá, đại tá để tôi ngủ thêm cho đẫy giấc.

- Lát nữa lên máy bay, đại nhân tha hồ ngủ.

Văn Bình cười dí dỏm:

- Hừ, bị nhốt trong cũi súc vật mà được gọi là đại nhân! Đại tá có tài châm biếm ghê!

Tôkarin nín thinh. Tên lùn Senkô khệnh khạng xuống cầu thang. Hắn hất hàm ra lệnh:

- Mau lên.

Rôdin phản đối:

- Anh không nhã nhặn hơn được ư? Tôi sẽ không lên nếu anh tiếp tục thái độ bất lịch sự.

Văn Bình vuốt má nàng:

- Em bớt giận. Cả đêm hắn không ngủ nên sinh gắt gỏng.

Nàng nhún vai:

- Cả đêm, em cũng không ngủ.

Senkô lại gắt:

- Chậm rồi. Tôi không chờ được nữa.

Văn Bình cười nhạt:

- Vậy anh đi một mình. Về Mạc Tư Khoa, nếu chúng tôi bị trầy da, anh sẽ mất mạng.

Hắn cười khảy:

- Bác sĩ tự phụ quá.

Văn Bình trả miếng:

- Không tin, anh hỏi lại đại tá. Chúng tôi đáng giá hơn đại tá của các anh nhiều. Đến nơi, tôi sẽ khiếu nại. Các anh sẽ phải đi Tây Bá Lợi Á một loạt về tội xấc xược với thượng khách của Nhà nước.

Hắn bĩu môi:

- Bác sĩ tha hồ dọa, tôi không sợ đâu. Nay mai, bác sĩ sẽ có dịp hiểu đại tá nhiều hơn. Y-739 là nhân viên tình báo quyền thế, không phải là tiểu tốt vô danh.

- Hân hạnh. Té ra số hiệu của đại tá là Y-739. Lạ nhỉ, đại tá là cán bộ chỉ huy tài ba mà lại đứng thứ 739.

Tôkarin mắng Senkô:

- Mày không được vô lễ với bác sĩ.

Rồi quay sang Văn Bình, giọng thân mật:

- Bác sĩ quen với hóa chất và thế giới siêu hình nên chưa am hiểu tổ chức tình báo. 739 không có nghĩa là đứng thứ 739. Cũng không có nghĩa là gia nhập tổ chức trước thì mang số ít, còn gia nhập sau thì mang số nhiều. Bằng chứng là nhiều nhân viên dưới quyền tôi lại mang số hiệu ít hơn, như Y-68 và Y-104. Con số đầu tiên là số hiệu của Ban: tôi xuất thân từ ban Hành động Hải ngoại nên mang số 7. Số 6 như Y-68 là ban Vệ sĩ Đặc biệt. Còn số 1, như Y-104, là ban Tình báo Nam Á.

Văn Bình hỏi dò một cách khôn ngoan:

- Nếu tôi không lầm, Y-68 là chú lùn Senkô, còn Y-104 là anh chàng khổng lồ gác cửa.

Senkô rít lên:

- Số hiệu bao nhiêu kệ tôi, không can dự đến bác sĩ.

Tôkarin đấu dịu:

- Senkô đừng lỗ mãng. Dầu sao bác sĩ U Myen cũng là đồng minh của ta, nên được quyền biết một vài chi tiết. Đúng như bác sĩ đoán, Senkô mang số hiệu 68, nhân viên gác cửa là 104. Tuy nhiên, họ không phải là nhân viên tầm thường, Y-68 là Trung úy Hồng quân, Senkô. Y-104 là Đại úy Lisếp.

Lisếp tủm tỉm cười trong góc nhà hầm. Hắn tỏ vẻ thích chí trước lời giới thiệu của Tôkarin. Văn Bình hỏi thêm:

- Các ông có mặt ở Sàigòn lâu chưa?

Li sếp nhanh nhẩu:

- Đại tá Tôkarin mới tới được một tuần. Còn chúng tôi hoạt động ở đây đã lâu. Gần 6 tháng rồi.

Tôkarin ném điếu thuốc xuống sàn nhà:

- Trước khi lên đường, tôi cần nhắc lại điều này. Đối phương đang bủa vây thành phố Sàigòn một cách cẩn mật. Chúng ta phải hoạt động cương quyết, khôn ngoan, và kín đáo mới có thể an toàn. Do đó, tôi yêu cầu toàn thể tôn trọng kỷ luật.

Rôdin nhìn Văn Bình không đáp. Chàng biết là nàng đặt hết tin tưởng vào chàng. Chàng nhìn nàng bằng cặp mắt âu yếm. Tôkarin mở rộng cửa, giọng ôn tồn và nhã nhặn:

- Xin mời ông bà lên.

Rôdin hơi đỏ mặt. Tôkarin vừa dùng danh từ «ông bà» thân mật. Nàng cảm thấy yêu Văn Bình hơn. Đột nhiên, nàng lo sợ. Nàng lo sợ tấn kịch bi hạ màn, nàng phải quay về với nhà bác học Miến Điện, không còn cái diễm phúc ngả vào lòng chàng nữa.

Nàng run lẩy bẩy. Văn Bình nắm tay nàng:

- Em lạnh ư?

Nàng lắc đầu:

- Không?

Khí trời rạng đông phà vào mặt, làm Văn Bình dễ chịu. Trận mưa tầm tã đã tạnh. Chàng nghe rõ tiếng xe hơi chạy tung tóe nước ngoài đường. Giờ này, nếu được lái xe đua trên xa lộ, với người đẹp ngồi bên thật là sung sướng. Từ nhiều tháng nay, hết bận công tác đến bận uống huýt-ky và tình tự với người đẹp, chàng quên mất cái thú thể thao tráng kiện, phóng xe như tên bắn giữa bầu không khí tốt lành của đồng ruộng bao la.

Cửa sổ từng trên được đóng kín, đèn thắp sáng như ban ngày. Bỗng Rôdin níu áo chàng, đứng lại. Nằm tênh hênh giữa nhà là một cái quan tài lớn bọc kẽm rộng hoác, bên trong chàng thấy toàn vải trắng. La liệt khắp phòng hàng chục vòng hoa bằng hạt cườm đủ màu, xanh, xám, trắng, vàng, đen, đỏ... và những hàng chữ trắng trên nền tím:

Thành kính phân ưu... Trân trọng chia buồn cùng ông Hip-Seng...

Thì ra đây là đám ma... Cái quan tài nầy được, dùng để chôn ai? Nhiều câu hỏi lạ lùng nổi lên trong óc. Trong đời, Rôdin sợ chết nhất. Nàng không ưa dự đám tang, dẫu là đám tang người thân. Có lẽ Tôkarin sửa soạn giết nàng...

Rôdin bưng mặt rú lên một tiếng thất thanh:

- Trời ơi!

Rồi nàng xỉu xuống. Tiếng thét bất thần của nàng làm mọi người quay lại. Văn Bình vội vã đỡ nàng lên. Mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

Trong giây phút nghiêm trọng này, một biến cố nghiêm trọng khác lại xảy ra.

Một tiếng quát chát chúa nổi lên, lạnh như lưỡi dao máy phập vào cổ tử tội trên đoạn đâu đài:

- Đứng yên tất cả. Cấm nhúc nhích.

Một làn lãnh khí chạy rần rần dọc xương sống ba điệp viên R.U. Nhanh như cắt, Tôkarin cho tay vào túi. Song tiếng quát ghê rợn được lặp lại:

- Tôkarin, để tay ra ngoài, kẻo mất mạng. Senkô, Lisếp, quay mặt vào tường, giơ tay lên khỏi đầu.

Soạch một tiếng nhẹ. Viên đạn nhảy vào nòng súng.

Văn Bình từ từ quay lại phía nổi lên tiếng quát.

Ngoài trời, cơn mưa lại ào xuống.

(1) Trên thế giới, ít loại chó nào lớn bằng chó Saint- Bernard. Ngày 14-4-1961, con chó Sevarg‘s Esbo von der Markthalle của ông Jack Bulzbach, Hoa Kỳ, được đưa lên bàn cân, và cân nặng 123 kí lô. Loại chó Saluki có thể chạy tới 70 cây số một giờ.

Giống bẹt giê của các cơ qnan tình báo được gây giống riêng, và nuôi theo phương pháp riêng. Những nhà chuyên môn bắt đầu dạy chó từ sau khi lọt lòng mẹ. Nhờ cách này, con chó Mikeve của công an Anh quốc đã nhảy qua được bức tường cao gần hai thước rưỡi tại Kensington, Anh quốc, trong một cuộc biểu diễn. Người khỏe nhất chỉ khiêng 150 hoặc 200 kílô là cùng (nghĩa là gấp ba, hoặc gấp bốn sức nặng), còn loại chó lại khiêng được gấp mấy chục lần. Con bẹt giê Charlie của ông Larry Clendenon, trong một cuộc biểu diễn tại Anchor Point, tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ, đã khiêng được một cái xe trượt tuyết nặng 1.571 kilô.
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Chương 11: Trước Cơn Giông Tố

Trong khi thành phố Hà Nội ngủ say, một phòng giấy bí mật ở đại lộ Lý Thường Kiệt, gần ga Hàng Cỏ vẫn sáng đèn. Đèn trong phòng được mở suốt ngày đêm, vì đó là một trong các trụ sở thường trực của Đông Nam Á vụ GRU.

Muốn lên phòng giấy này, phải qua 5 vọng gác kiên cố. Trước hết, phải trình căn cước cho vọng gác ở công ra vào, được trí súng đại liên, với hai quân nhân Xô Viết cao lớn đội mũ sắt. Tầng dưới của tòa nhà mới cất rộng mênh mông được dành cho nhân viên cấp dưới. Lầu nhì tập trung các văn phòng quan trọng, ở ngoài cửa có lính gác, xuất nhập phải có giấy phép riêng.

Chỉ một số ít người được lên lầu ba. Ngay cả đội canh phòng cũng không rõ bên trên có những gì. Thang máy vừa mở ra bằng điện là hai người mặc thường phục xanh, có bẹt giê hung dữ vẫy đuôi theo sau chặn lại khám chứng minh thư. Người ta thuật lại nhiều lần các nhân vật điều khiển chính quyền Hà Nội muốn lên lầu ba phải đợi hơn 15 phút mới hoàn thành thủ tục kiểm soát, trước khi được dẫn vào thang máy riêng.

Khách phải nộp hết đồ kim khí trong người cho lính gác. Nếu còn sót trong túi một vật bằng sắt nhỏ xíu, như bật lửa, hoặc rũa móng tay, thang máy sẽ từ chối không chạy. Thang máy được đặt trong tầm mắt kiểm soát của hệ thống vô tuyến truyền hình: nhân viên trên lầu ba bấm nút riêng, Cửa mới mở ra được.

Đêm ấy, trong căn phòng bí mật nhất của tòa nhà bí mật nhất thủ đô Bắc Việt, một người đàn ông trạc ngũ tuần ngồi bóp trán sau cái bàn rộng thênh thang nặng chĩu hồ sơ và máy điện thoại. Yếu bóng vía mà gặp người ấy sẽ phải rùng mình. Với thân hình cao quá khổ, đôi mắt sâu hoắm toát ra những tia lành lạnh, những khớp xương nhọn nhô lên ở yết hầu và lưỡng quyền, người ấy tạo cho kẻ mới gặp một cảm giác nghẹn thở. Dáng đi, cách nói chứng tỏ người ấy là sĩ quan cao cấp quen với tác phong chỉ huy.

Cửa sang phòng bên kẹt mở. Người bước vào là một đại tá Hồng quân Xô Viết.

Viên đại tá đứng nghiêm lại chào:

- Thưa, ngài cho gọi tôi.

Giọng người ngồi sau bàn trở nên gắt gỏng:

- Ông liên lạc được với tàu ngầm chưa?

- Thưa rồi. Hạm trưởng báo cáo là không thể trở vào điểm đã định, vì phòng máy bị hỏng, sửa chữa không kịp.

- Tại sao?

- Thưa, tàu chạm vào ngư lôi ở gần hải phận quốc tế.

- Hạm trưởng tuân theo đúng lộ trình do tôi vạch ra không?

- Thưa đúng. Sau khi đụng ngư lôi, tàu của ta gặp chiến hạm tuần tiễu của địch, phải mở hết tốc lực mới thoát ra khỏi vùng biển Nam Việt. Hạm trưởng phải lết về Cửa Tùng, để sửa chữa phòng máy. Ba ngày nữa mới xong. Hạm trưởng cho biết là hải quân địch gia tăng canh phòng dọc bờ biển, nhất là gần Vũng Tàu, nên dầu sửa chữa xong cũng không thể vào dược.

Người chỉ huy nhăn mặt:

- Hỏng hết. Chung quy cũng vì cẩu thả mà ra. Hạm trương biết tội hắn chưa?

- Thưa ngài, biết.

- Vậy ông còn đợi gì mà không cho hắn bài học?

- Thưa ngài, sao ạ?

- Ông ngu lắm. Ông phải điện cho căn cứ Bến Thủy. Tàu ngầm ghé vào, quân cảnh phải ập xuống, bắt tên hạm trưởng giải về đây.

- Thưa ngài, hạm trưởng là sĩ quan có tài, từng được huân chương về thủy chiến.

- Hắn giỏi hay dốt tôi không cần biết. Nếu giỏi, hắn đã không chạm ngư lôi, làm kế hoạch tan nát.

- Thưa, ban kế hoạch cho biết là không phải lỗi hạm trưởng. Hải quân Việt Nam thay đổi hệ thống phòng thủ mà ta chưa được thông báo.

- Tôi không thích mất thời giờ vì những chuyện không đâu. Ông nhớ chưa? Nhốt hạm trưởng vào khám, chờ lệnh tôi. Nếu cần, tôi sẽ lôi hắn ra tòa án quân sự.

- Dạ.

- Ai phụ trách tình báo duyên hải?

- Thưa, trung tá trưởng phòng 8.

- Lát nữa, ông ra lệnh cho vệ sĩ bắt hắn, đem giam dưới hầm. Nếu Y-739 thất bại, toàn thể sĩ quan cao cấp sẽ đi Tây Bá Lợi Á, trong số có tôi. Điện Cẩm Linh bắt buộc chúng ta phải thành công với bất cứ giá nào.

- Dạ.

- 739 vượt tuyến bẳng phi cơ được không?

- Dạ được. Thưa ngài, 739 mới điện về. Tôi mang bản dịch của bức khẩn điện lên trình ngài.

- Ồ, tin tức quan trọng mà ông trù trừ mãi mới vào báo cáo. Đàn bà Hà Nội làm ông trở nên chậm chạp và lừng khừng. Ông qua đây bao lâu rồi?

- Thưa, 6 tháng.

- Lấy vợ bản xứ chưa?

- Thưa, tôi còn đợi ngài cho phép.

- Hừ, coi chừng đấy. Gián điệp địch trà trộn vào cơ quan an ninh của ta. Tôi được tin lão Hoàng thành lập một tổ chức ghê gớm gọi là ban Biệt vụ, gồm toàn nữ nhân viên, được huấn luyện đặc biệt, họạt động ráo riết ở Hà Nội, với nhiệm vụ chiếm cảm tình của các nhân viên tình báo Xô Viết. Trong quá khứ, nhiều vụ tiết lậu quan trọng đã xảy ra. Tôi không tha thứ nữa.

Viên đại tá toát bồ hôi, tay run run đặt lên bàn tập hồ sơ bên ngoài mang hai chữ Tối Mật. Mở ra là một tờ giấy màu đỏ, đánh máy. Nội dung bức điện như sau:

«Y-739 rất tiếc khi được tin tiềm thủy đĩnh bị hư hại nặng. Vì địch bố trí chặt chẽ và đáng sợ nên tôi quyết định thi hành kế hoạch ARL. Cơ sở bí mật YS đã được huy động để đưa nhà bác học Miến ra Bắc Việt.

Nội sáng mai, máy bay chở Y-739 sẽ vượt qua vĩ tuyến 17. Trân trọng yêu cầu trung ương áp dụng mọi biện pháp bảo vệ cần thiết. Có thể địch sẽ chận lại ở Sàigòn hoặc giữa đường, nên tôi xin cử một nữ đồng chí có đủ tài năng và lòng trung thành đi thay thế tôi, trong trường hợp tôi gặp chuyện không may.

Tên người này là Phạm Hoàng Ngọc Tú. Khẩu hiệu tiếp xúc:

Người ấy nói: Tôi là đại diện của VKHJ cử tới.

Thì ta đáp: MGFD đã nhận được chỉ thị đón rước cô.

Cùng đi với tôi trên chuyến bày này có bác sĩ U Myen, cô nhân tình người Việt, và nữ đồng chí Ngọc Tú. Nếu không gặp trở ngại giờ chót, Senkô và Lisép sẽ tháp tùng.

Người chỉ huy thở dài:

- Lê Ái chết rồi phải không?

- Thưa, theo báo cáo của 739, Lê Ái bị thiệt mạng trong một trận đụng độ với Phản gián.

- Ở Sàigòn hiện nay ta chỉ có 2 cơ sở đắc lực, cơ sở của Lê Ái và tiểu tổ YS. Cả hai đều dính vào công tác quan trọng của 739. Thất bại chuyến này là hết. Ta mất gần hai năm trời, và tiêu trên nửa triệu đô la. Còn nếu thành công...

Người chỉ huy nhoẻn nụ cười kiêu hãnh:

- Nếu thành công, ta sẽ làm bá chủ thiên hạ. Tôi sẽ đề nghị với Trung ương thăng đại tá lên thiếu tướng.

Viên đại tá lắp bắp:

- Xin đa tạ ngài.

Chợt nhớ ra, người chỉ huy hỏi:

- Ngọc Tú là ai?

- Thưa, tôi không biết. Trong thư khố, không có hồ sơ nào nói về Ngọc Tú. 739 điện về cho biết Ngọc Tú là nữ nhân viên tài giỏi, tuyệt đối trung thành, do Lê Ái giới thiệu.

Ngẫm nghĩ một lát, người chỉ huy bấm nút trên bàn, một tiếng nói lễ phép vẳng ra:

- Thưa, ngài cần gì?

Người chỉ huy ra lệnh:

- Gọi thiếu tướng tư lệnh phi đoàn VX cho tôi.

- Thưa, giờ này đã khuya, chắc thiếu tướng không quân Milốt ngủ rồi. Milốt rất khó tính.

- Lôi cổ Milốt dậy. Nói là Đôbinin cần gặp.

Viên đại tá nhìn người chỉ huy không chớp mắt. Tuy không phải là quân nhân, người chỉ huy RU ở Việt Nam có thể ra lệnh cho sĩ quan cấp tướng, như ra lệnh cho tùy phái văn phòng. Nghe tên Đôbinin, mọi người ở Bắc Việt đều tái mặt. Một cái gật đầu hoặc ngoắt tay của Đôbinin có thể biến viên thiếu tướng thành binh nhì trong chớp mắt hoặc có thể tống một tiểu đoàn vào khám về những tội trạng vô hình. Dường như Đôbinin là một nhân vật có thế lực kinh khủng trong Điện Cẩm Linh.

Chuông điện thoại reo. Đôbinin hất hàm:

- Thiếu tướng Milốt phải không?

Ở đầu giây thoạt tiên vọng lại một tiếng ngái ngủ xen lẫn câu rủa tục tĩu. Nhưng chữ Đôbinin như có mãnh lực phi thường khiến viên tư lệnh phi đoàn đổi sang giọng kính nể:

- Thưa, chính tôi đây. Xin lỗi ngài, tôi cứ tưởng ai.

Đôbinin gắt:

- Ngoài tôi ra, còn ai dám đánh thức thiếu tướng vào giờ này. Từ trưa đến giờ, tôi ngồi làm việc ở văn phòng chưa nghĩ đến ăn uống. Trong khi ấy, thiếu tướng hú hí trên giường. Thiếu tướng ngủ đẫy giấc chưa?

- Thưa ngài...

- Chắc cô bạn nhỏ của thiếu tướng không bằng lòng. Nếu là công việc thông thường, có thể đợi đến mai, tôi đã không phiền nhiễu thiếu tướng.

- Thua ngài không sao.

- Sở tôi không muốn can thiệp vào đời tư của sĩ quan cao cấp. Cho nên từ nhiều tuần nay, tôi nhắm mắt làm ngơ cho thiếu tướng mang gái đẹp về tư thất. Hiện nay, tôi muốn nói một chuyện quan trọng, không muốn ai, ngoài thiếu tướng được nghe.

- Thưa, trong phòng chỉ có một mình tôi.

Đôbinin cười gằn:

- Hừ, thiếu tướng giấu tôi làm gì! Tôi có hàng ngàn cặp mắt, hàng ngàn cái tai, việc gì tôi cũng biết. Cô bạn của thiếu tướng có mặt trong phòng thiếu tướng từ lúc 7 giờ tối. Phiền thiếu tướng bảo nàng choàng tạm cái áo ngủ, lánh sang phòng bên trong khi tôi nói chuyện. Rồi thiếu tướng sai tài xế lái xe cho nàng về. Vì đêm nay thiếu tướng bận công vụ khẩn cấp.

Tiếng nói của tư lệnh Milốt trở nên lí nhí:

- Tôi thành thật xin lỗi ngài...

Đôbinin hừ một tiếng rồi nói:

- Ồ, tôi không giận thiếu tướng đâu. Ngày trước, nhiều đêm gọi giây nói vào điện Cẩm Linh cho đồng chí Síttalin tôi phải trò chuyện với bọn thiếu nữ nhí nhảnh là thuường. Dầu sao thiếu tưởng cũng chưa có nhiều nhân tình bằng đồng chí Síttalin. Kể ra, thiếu tướng có số đào hoa thật. Bao giờ bà thiếu tướng tới Hà Nội?

- Thưa ngài, tôi hy vọng ngài không nói lại với nhà tôi.

- Dĩ nhiên. Nhưng cũng còn tùy ở tinh thần làm việc của thiếu tướng.

- Xin ngài rộng lượng cho lần nữa.

- Hà, hà, đêm nay, tôi muốn nhờ thiếu tưởng một việc, chẳng hiểu thiếu tướng còn đủ gân cốt và óc sáng suốt không?

- Thưa, nếu ngài cần tôi xin làm ngay.

- Còn gì hay bằng. Thiếu tưởng hẳn biết tôi rất ghét đi máy bay. Và tôi chỉ chịu trèo lên phi cơ nếu hoa tiêu là người giàu kinh nghiệm.

- Vâng, tôi rất hân hạnh được lái máy bay cho ngài đêm nay. Ngài định đi đâu?

- Trong nửa giờ, tôi sẽ có mặt ở trường bay Gia Lâm.

- Tuân lệnh.

- Còn điều này nữa. Thiếu tướng ra lệnh cho phi đội túc trực gần vĩ tuyến 17, đốt nóng động cơ và lái máy bay ra ngoài phi đạo, để có thể cất cánh trong vòng 2 phút. Về đường bay, về công tác sẽ làm, phi đội phải liên lạc với văn phòng đại diện của tôi ở địa phương. Tôi cần những phi công thật giỏi.

- Xin ngài cho biết mục đích.

- Để hộ tống một phi cơ quan trọng từ miền Nam bay tới.

- Thưa, tôi cần thông báo cho đại tướng Võ Nguyên Giáp biết không? Theo chỗ tôi biết, những việc to tát phải có sự thỏa thuận của họ.

- Ai bảo thiếu tướng?

- Thưa, theo một thỏa ước mà đại sứ quán của ta ký với bộ Ngoại giao.

- Hừ, ông đại sứ ký, không phải tôi. Việc tôi làm, tôi không muốn ai dính vào. Cả ông đại sứ cũng không được quyền biết. Nếu ông đại sứ không chịu, thì thu xếp va-li trở về Mạc Tư Khoa. Hay là thiếu tướng muốn hồi hương với ông đại sứ?

- Thưa, tôi đâu dám trái lệnh ngài.

- Thiếu tướng nói đúng. Tôi không ưa mọi người cãi lại. Thiếu tướng kệ thây Võ Nguyên Giáp. Ai hỏi lôi thôi, thiếu tướng bảo là tôi ra lệnh.

- Xin vâng.

Đôbinin đặt ống nói xuống giá, kêu rầm một tiếng, bình mực lăn xuống đất. Viên đại tá sợ hãi đứng chôn chân trên sàn nhà, không dám lượm lên. Đôbinin hất hàm:

- Ông điện ngay về Trung ương báo cáo là kế hoạch sắp thành công mỹ mãn. Nội trong 24 giờ nữa, sẽ trình báo cáo chi tiết.

Viên đại tá sửa soạn bước ra, Đôbinin gọi giật lại:

- À, ông dặn vệ sĩ sửa soạn xe hơi và đoàn hộ tống, đưa tôi ra trường bay Bạch Mai.

- Thưa, ngài vừa ra lệnh cho thiếu tướng Milốt tới trường bay Gia Lâm,

Đôbinin cười khảy:

- Hắn sẽ gặp tôi ở Bạch Mai. Tôi muốn hắn thử máy bay trước. Ông nhớ loan tin cho trạm Đồng Hới biết tôi sắp đến. Không được tổ chức tiếp rước linh đình, địch thấy mặt tôi thì hỏng hết. Còn thời giờ điện cho Y.739 được không?

- Thưa còn.

- Cho 739 biết là tôi thành thật khen ngợi. Bắt đầu từ ngày nay, 739 được vinh thăng trung tá, và sau khi đến Hà Nội, được nghỉ phép 6 tháng.

Đôbinin vứt điếu thuốc cháy dở vào cái đĩa đựng tàn to tướng, rồi đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Đại lộ Lý Thường Kiệt chìm trong bóng tối. Toán lính canh đổi gác, giày nện cồm cộp và súng chạm lách cách dưới nhà. Đôbinin quên bẵng chưa ăn tối. Hắn cũng quên bẵng là ba đêm liền chưa chợp mắt. Hắn chỉ có thể ngủ yên giấc sau khi kế hoạch thành công.

Đôbinin xoa hai bàn tay vào nhau, dáng điệu hể hả:

- Lão Hoàng rồi biết tay ta!

★

Thiếu tướng không quân Milốt càu nhàu, rồi thốt ra một câu nói tục tĩu. Tiếng chuông điện thoại vừa reo vang trong phòng ngủ, vào lúc không người đàn ông đa tình nào thích nghe.

Milốt là một tưởng lãnh đa tình, tuy đã quá lục tuần. Đối với Milốt, ban đêm trên giường nệm êm ái là thời khắc thần tiên nhất.

Reng... reng... reng... Mặt đỏ gay, Milốt cầm ống nghe. Nếu là sĩ quan dưới quyền, Milốt sẽ ném điện thoại vào góc phòng, quát tháo ầm ỹ. Kẻ phá đám phải bị tống giam vào sà-lim tối om 15 ngày, uống nước lạnh và ăn cơm lạt.

Tuy nhiên, giọng nói ở đầu giây làm Milốt giật mình. Kẻ đối thoại là bí thư Đôbinin. Tên Đôbinin như sét đánh bên tai làm Milốt tỉnh ngủ. Hẳn nuốt nước bọt ừng ực:

- Vâng, vâng, tôi xin tuân lệnh. Vâng, vâng, tôi xin làm theo ý ngài...

Cô gái có làn da trắng xanh vì thức đêm nhiều lồm cồm ngồi dậy dưới ánh đèn nê-ông trơ trẽn và tò mò. Nàng chỉ trạc 20 tuổi là cùng, 20 làm bạn với ông già 60 không phải là việc lạ đối với thế kỷ hỏa tiễn và bom khinh khí.

Nàng mở rộng mắt nhìn Milốt cởi trần trùng trục, bồ hôi nhễ nhại. Milốt thở dài, ngồi phịch xuống giường như vừa bị bắt quả tang ăn cắp. Viên thiếu tướng không quân Xô Viết không dám nhìn cô gái lõa lồ ngồi cười dâm đãng, thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trong tay, với những đường cong kinh khủng có thể làm đoàn phi cơ đang bay tắt máy và đâm đầu xuống đất.

Nàng hỏi, giọng ngây thơ:

- Ai gọi anh?

- Đôbinin.

- Hắn là ai mà dám quấy rầy anh vào giờ này?

Milốt vội bịt miệng nàng lại. Đoạn nhìn lấm lét chung quanh, hắn nói giọng nho nhỏ:

- Đừng nói thế, Đôbinin nghe được thì khốn. Đôbinin có tai mắt khắp nơi. Không khéo có trong phòng, dưới giường này cũng nên. Đôbinin là đại tướng, song quyền hành lớn hơn đại tướng nhiều.

- Bây giờ anh đi với Đôbinin phải không?

- Phải.

- Sao anh không cáo ốm ở nhà với em?

- Không được. Cái gì Đôbinin cũng biết. Việc em tới phòng anh đêm nay đã lọt vào tai Đôbinin.

Milốt thở dài, mặc bộ quân phục vào người. Cô gái nằm ưỡn dài trên đệm trắng tinh, ánh đèn lẳng lơ mơn trớn làn da êm mát của nàng. Milốt có cảm tưởng sau một đêm ân ái với cái thân hình cân đối ấy hắn sẽ thọ thêm một năm nữa.

Nhân viên tổng đài quân đội đã liên lạc được với trường bay Đồng Hới. Milốt ghé miệng vào điện thoại, dõng dạc ra lệnh. Thiếu nữ đan hai tay ra sau gáy, cốt làm mặt ngửa lên và bộ ngục căng cứng vươn ra một cách khêu gợi. Nàng lim dim mắt, song vẫn nghe hết cuộc điện đàm giữa thiếu tướng Milốt và viên chỉ huy phi trường quân sự gần Vĩ tuyến 17.

- Dưới quyền thiếu tá có mấy chiếc Mig-21 có thể bay ngay được?

- Thưa 10 chiếc.

Thiếu nữ nhếch một nụ cười đầy ý nghĩa. Khác với các cô gái giang hồ, nàng đã biết Mig 21 là loại máy bay săn giặc tối tân và hữu hiệu trên thế giới, có thể vượt hai tốc độ âm thanh. Nàng còn biết Mig 21 nặng 9 tấn, từ đầu tới đuôi dài đúng 11 thước. - Thiếu tá hãy đặt 10 chiếc Mig 21 vào tình trạng báo động 1. Trong vòng 30 phút, tôi sẽ cất cánh ở Hà Nội trên một chiếc Sukhôi.

Thiếu nữ mừng rơn, Sukhôi là loại máy bay Xô Viết có những chi tiết rất bí mật. Người ta chỉ biết mang máng cánh nó hình tam giác, với 2 khẩu súng 37 ly dưới bụng, có thể bay trên ba ngàn cây số một giờ, một tốc độ siêu thanh ghê gớm.

Milốt nói:

- Em mặc quần áo, để lính lái xe về nhà.

Thiếu nữ õng ẹo:

- Không, em ở đâv với anh.

- Nhưng anh phải đi Đồng Hới gấp.

- Thì em nằm trên giường chờ anh về.

Milốt nhăn mặt. Hắn không dám cưỡng lệnh Đôbinin song cũng không muốn phật ý cô nhân tình nhỏ bé. Nhìn đồng hồ, hắn nói:

- Em ở trong phòng, đừng đi đâu! Họ thấy em thì phiền lắm!

- Té ra anh coi em là đồ chơi tầm thường, và anh chưa hề yêu em thật sự, như em từng yêu anh.

- Em lầm rồi. Anh yêu em nhất đời.

- Vậy, anh bảo tài xế đánh xe riêng của anh đậu trước cửa. Tắm rửa xong, em lái xe về nhà. Sáng mai, em quay lại.

Milốt nhăn nhó:

- Anh sợ nhân viên Phản gián truy nguyên ra em.

- Thì thôi, em không dám làm phiền anh nữa.

Nàng phụng phịu đứng dậy, nước mắt ròng ròng. Giọt lệ của nàng có một tác dụng ghê gớm. Milốt vội nắm tay nàng, phân vua:

- Đừng giận anh, tội nghiệp. Anh xin chiều ý em. Anh cấp ngay cho em một giấy chứng nhận.

Cô gái níu cổ áo Milốt kéo xuống. Những sợi râu mới cạo của Milốt cọ vào má nàng. Milốt ôm ghì thân thể bóng loáng của nàng, rồi hôn lấy hôn để vào mặt, vào ngực, vào vai.

Tiếng máy xe hơi rú lên dưới nhà. Nhắm mắt lại, thiếu nữ cũng biết đó là chiếc Zim dài ngoằng, uống bốn chục lít xăng một trăm cây số. Tài xế là gã nông dân Nga, hễ gặp đàn bà đẹp là nhìn chằm chằm vào chỗ không đáng nhìn giữa nơi đông đúc.

Milốt hôn nàng lần nữa rồi mới chịu mở cửa phòng. Thiếu nữ đứng trước cửa sổ, mắt bâng khuâng ngó xuống khu vườn rộng thênh thang, trồng roi nặng chĩu trái đỏ ối. Trái roi thơm tho ấy, nàng thích ăn lúc còn cắp sách tới trường, trong sự nuông chìu của cha mẹ. Ngày nay, thú thần tiên này không còn nữa. Nàng đã trở thành gái giang hồ, trao tay từ thiếu tướng này sang đại tá kia.

Thiếu nữ thở dài. Nàng xót xa nghĩ tới người yêu khả ái đang ngóng nàng ở một nơi tuy gần mà xa, gần mấy giờ phi cơ, song xa vì cách biệt giới tuyến ngăn đôi Miền Nam và Miền Bắc. Không biết ngày nào chàng được tái ngộ với nàng, và chưa chắc ngày ấy nàng còn sống.

Thiếu nữ che kín riềm lại, và bước vào buồng tắm. Buồng tắm của thiếu tướng Milốt còn rộng hơn phòng ngủ của gia đình nàng. Mùi nước hoa thơm ngát. Nàng cúi đầu xuống, tia nước nóng tuôn ra sự dễ chịu, làm tâm hồn nàng thư thái.

Mặc xong quần áo, nàng ra gương ngắm. Đôi mắt bồ câu đen láy của nàng đang hiện rõ trên nền gương sáng quắc. Đêm qua, nàng có hẹn với một người đàn ông bí mật, trong một căn phòng đầy gương lớn. Tuy nhiên, người ấy không đưa nàng vào phòng để chiêm ngưỡng và thưởng thức sắc đẹp nẩy lửa của nàng. Đối với người ấy, nàng chỉ là một con số vô tri giác, cũng như hàng trăm con số vô tri giác khác trong bài toán lạ lùng.

Nàng ngồi xuống ghế, người ấy mở đầu bằng câu giới thiệu:

- Tôi thay thế cho Z.765. Hân hạnh làm việc với cô.

Nàng hỏi, giọng lo sợ:

- 765 đâu?

- Chết rồi. Chết trong khi đang đánh điện cho ông Hoàng. Cuộc đời của cô, của tôi, và của những anh chị em khác của Sở ở đây cũng như 765. Nghĩa là không biết sống chết lúc nào. Từ nay, vì điều kiện an ninh, ta phải đổi số hiệu. Cô là 810. Còn tôi là 914. Mật hiệu liên lạc vẫn không thay đổi. Khi nào có tin quan trọng, cô sẽ gặp tôi, theo thể thức đã định. Ông Hoàng vừa gởi chỉ thị đặc biệt cho cô.

- Ông Hoàng dặn tôi làm gì?

- Báo cáo mọi tin tức có liên quan tới Đôbinin và Milốt. Cô là nhân viên duy nhất của Sở ở gần hai nhân vật quan trọng này của địch. Thời gian phục vụ của cô ở Hà Nội sắp hết. Nếu cô yêu cầu, ông Hoàng sẽ đưa cô vào Nam, nhận nhiệm vụ tại Trung ương.

Nàng thừ người nghĩ ngợi. Từ lâu, nàng chờ ngày được vào Nam. Nàng sẽ có cơ hội đoàn tụ với chàng, sau bao năm xa cách. Tuy nhiên, nàng vừa nhớ đến 765. Vợ chưa cưới của 765 đang sống ờ Sàigòn. Sau hai năm hoạt động ở phía bắc vĩ tuyến 17, 765 được quyền trở về. Song chàng đã xin ở lại. Và chàng đã thiệt mạng. Nàng ngẩng đầu, nói nhanh, giọng quả quyết:

- Xin anh trình về là tôi xin ở lại 6 tháng nữa.

- Cô đang sống trong hoàn cảnh nguy hiểm. Địch có thể phăng ra cô bất cứ lúc nào.

Nàng mỉm cười:

- Cám ơn anh. Tôi đã nghĩ kỹ.

Rồi nàng chia tay. Đêm nay, nàng phải gặp Z.914. Khoác áo dạ lên vai cho đỡ lạnh, nàng mở cửa ra sân. Người lính đội mũ sắt đứng gác nhìn nàng bằng cặp mắt thèm muốn. Nếu nàng không là nhân tình bán chính thức của tướng Milốt, hắn đã vồ lấy nàng, ăn tươi nuốt sống trong nháy mắt,

Hắn hỏi nàng:

- Cô đi đâu?

Nàng nhún vai:

- Tôi về qua nhà một lát. Phiền anh dặn vệ sĩ đừng đi theo.

- Vâng. Tướng Milốt không muốn cô đi lâu, tôi đã làm giường sẵn cho cô. Ban đêm, cô cần gì, xin gọi tôi. Tôi gác suốt đêm ngoài này.

Hắn đứng sát người nàng, hơi thở nóng hổi. Nàng lảng ra, giọng lả lơi:

- Anh muốn mất đầu không?

Hắn thở dài:

- Không ai lại muốn mất đầu. Tuy nhiên, nếu được gần cô thì mất đầu cũng đáng.

Nàng cười ròn tan:

- Anh yên tâm. Rồi anh sẽ toại nguyện.

Nàng trèo lên xe, lái băng băng ra khỏi biệt thự, trước con mắt chưng hửng của bọn gác hiếu sắc. Con đường Cột Cờ tối om. Dầu trời tối, nàng vẫn luôn luôn nhìn kính chiếu hậu. Đến khi biết chắc phía sau không có bóng xe khả nghi, nàng mới lộn lên Hàng Đậu. Nàng đậu xe dưới một cày đa lớn, rồi tiến vào hẻm,

Z.914, nhân viên truyền tin của ông Hoàng chờ nàng trong ngôi nhà lầu ọp ẹp. 914 mở cửa cho nàng vào, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Cỏ muốn gửi gì, viết đi. Còn 10 phút nữa đến giờ liên lạc.

Nàng ngồi xuống cái thùng gỗ thay ghế, hí hoáy viết. 914 lẳng lặng hút thuốc lá. Viết xong, nàng trao bức điện cho 914. Không lộ vẻ cảm động, 914 cầm bút chì gạch xóa trên giấy, dịch bức điện sang mật mã.

Ánh đèn leo lét chiếu vào khuôn mặt vuông, trắng trẻo như mặt nhà văn của 914. Cử chỉ của 914 từ tồn, chậm rải, chắc nịch, chứng tỏ được huấn luyện thành thạo, và quen với hoạt động truyền tin nguy hiểm.

Đoạn 914 đứng dậy:

- Cám ơn cô. Đến giờ rồi. Cô không thể ở đây với tôi. Theo chỗ tôi biết, địch sắp phăng ra địa điểm này. Lát nữa, căn cứ vào luồng sóng điện, địch sẽ bủa vây khu Hàng Đậu. Tôi không muốn cô bị phản gián nghi ngờ. 15 ngày nữa, chúng ta sẽ gặp nhau lại. Trừ phi cô có tin gấp. Cô đã biết cách thức liên lạc với tôi. Nếu vì lẽ não, tôi không còn hân hạnh gặp cô lại, một nhân viên khác sẽ thav tôi Cô nên biết rằng nhân viên điện đài dễ bị phản gián tìm ra nhất.

Bâng khuâng như người mất hồn, nàng trèo lên xe hơi. Sớm muộn, phản gián sẽ tìm ra đầu mối. Làm nghề gián điệp, nhất là gián điệp trong vùng cộng sản, thì tính mạng còn bấp bênh hơn trứng để đầu đẳng. Nàng thừa biết không điệp viên nào hoạt động trót lọt trong thời gian dài. Ngày ấy, địch sẽ tra còng vào đôi tay xinh xẻo của nàng. Hơi thép lành lạnh làm nàng rùng mình. Nhưng hơi lạnh của còng sắt chưa lạnh bằng hơi lạnh của miệng súng kề vào lưng.

Nàng xả hết tốc lực trên con đường vắng. Ngoài sân bay Gia Lâm, chiếc Sukhôi sơn trắng của không quân Xô Viết cất cánh trong tiếng cát bay, đá chạy. Trong khi ấy, màn kịch quyết định bắt đầu diễn ra ở Sàigòn...

★

- Tôkarin, Senkô, Lisếp, cấm nhúc nhích!

Trong ba người, duy Tôkarin giữ được bình tĩnh. Hắn đứng sững, nét mặt chỉ thay đối thoáng qua, rồi trở lại phẳng lì, như không có chuyện gì xảy ra. Senkô chôn chân trên nên nhà, còn Lisếp cho tay vào trong áo, định rút súng.

- Lisếp, bỏ tay ra kẻo chết.

Lisếp ríu ríu đưa tay lên khỏi đầu. Người vừa cất tiếng hăm hắn không phải là Văn Bình, hay Rôdin, mà là u già. Không hiểu khẩu súng lục cầm trong tay, u già lấy được ở đâu. Tôkarin nói trước, giọng phớt tỉnh:

- Nể u già lớn tuổi, tôi bằng lòng giơ tay, thật ra u già đừng hòng chế ngự được tôi. U già nhìn lại xem, khẩu súng này không có đạn.

Đứng gần Tôkarin, Văn Bình vung tay là đụng người hắn. Hắn là tên nguy hiểm nhất trong bọn. Nếu hắn bị đánh ngã, hai tên kia sẽ như rắn mất đầu. Với hai tay không, Văn Bình có thể bắt Tôkarin đầu hàng trong chớp mắt, và trong vòng một phút ngắn ngủi, Senkô và Lisếp sẽ ngã sóng soài trên nền gạch hoa. Nhưng chàng chỉ được phép sắp đặt kế hoạch phản công trong óc mà không được phép thi hành. Chàng đâm ra tức bực vai trò ông Hoàng cố tình trao cho chàng, vai trò một nhà bác học võ vẽ nhu thuật và quyền Anh.

U già cười khanh khách:

- Đại tá lừa tôi sao nổi! Hồi trước, tôi đã tham gia kháng chiến trong tiểu đội du kích nên biết sử dụng mọi loại súng, nhứt là súng ngắn. Chỉ cần cầm lên là tôi biết súng có đạn hay không. Nếu đại tá cho là súng không có đạn tôi sẽ biểu diễn cho đại tá xem.

Tôkarin tiu nghỉu đứng lặng người. Rôdin nói với u già:

- Bỏ súng xuống, u già. Bác sĩ U Myen và tôi đã ưng thuận theo đại tá Tôkarin. Thái độ của u sẽ mất lòng đại tá.

U già thở dài:

- Thưa cô, tôi không thể nào quên được đại tá Tôkarin. Chính đại tá đã nhẫn tâm đánh lừa tôi bế em đi tới bác sĩ, nói là theo lời cô dặn, kỳ thật là đưa về đây. Cũng chính đại tá đánh tôi chết ngất, mặc dầu tôi không có cử chỉ khiếm nhã.

- Chuyện qua rồi, còn nhắc lại làm gì nữa, hở u?

- Cô còn ít tuổi, còn mấy chục năm trên trường đời nữa. Tôi già rồi, sống năm nào khổ thêm năm ấy. Cô hãy nghe lời tôi, đừng dại dột theo Tôkarin sang Nga. Thằng con cả của tôi chiến đấu ở hậu phương đã đi Nga trong thời gian kháng chiến. Nó bị chết bên ấy. Trước khi chết, nó đã gửi nhiều thư về. Cuộc sống mất tự do và túng thiếu vật chất bên Nga không thích hợp với cô, em nhỏ và bác sĩ U Myen. Cô hãy dẫn bác sĩ ra vườn, trèo lên xe hơi, lái đi trước. Tôi sẽ đi sau.

- U già nghĩ quẩn rồi. Tôi sẽ chẳng đi đâu hết. Rôdin đáp.

Tôkarin xen vào:

- Tôi giành cho u già một dịp may nữa, và đây là dịp may cuối cùng. Nếu u khăng khăng không chịu, buộc lòng tôi phải hành động. U chỉ có thể bắn một, không thể bắn cả ba người chúng tôi một lúc. Phát đạn thứ nhất vừa bắn ra, u già chưa kịp lảy cò lần thứ hai, Senkô đã đoạt được súng. Tôi sẵn sàng quên câu chuyện đáng tiếc này nếu u cất súng.

U già chĩa họng súng về phía Tôkarin:

- Đại tá không dạy, tôi cũng biết. Vì tôi đã bắn nhiều lần, không phải lần đầu. Cố nhiên tôi chỉ bắn được một phát rồi bị tước súng, nhưng viên đạn ấy được giành riêng cho đại tá. Tôi chỉ cần bắn một phát là đủ. Giết được đại tá càng tốt, nếu không cũng gây ra tiếng ồn. Nghe súng nổ cảnh sát sẽ kéo vào, và ít ra tôi cũng ngăn cản được kế hoạch của đại tá.

Tởkarin quát lên:

- Hừ, tôi không ngờ u già là tay sai đế quốc.

U già cười mát mẻ:

- Thưa đại tá, con tôi đã nghe giọng lưỡi tuyên truyền này hàng vạn, hàng triệu lần rồi. Dại dột, nó bùi tai qua nước ông, và nó đã chết. Tôi có bổn phận rửa thù cho vong linh nó được thư thái dưới suối vàng. Đại tá không thoát khỏi miệng súng này đâu.

Rồi quay sang Rôdin:

- Tôi van cô. Cô bế em ra ngoài kia.

Rôdin đáp, giọng cầu khẩn:

- U hãy nghĩ lại, đừng làm bậy như thế.

Vẻ mặt thiểu não, u già ngồi bệt xuống ghế. Tay mặt chĩa súng, còn tay trái quay số điện thoại. Tôkarin hỏi:

- U gọi giây nói cho ai?

U già buông thõng:

- Gọi cho ai, đại tá sẽ biết.

Tiếng nói của u già làm mọi người rợn xương sống. U già hỏi:

- Công an phải không? Sau đây là một tin tức quan trọng, vô cùng quan trọng. Bọn gián diệp Nga đang bắt giam nhà khoa học U Myen trong một tòa biệt thự lớn, xây cất nửa chừng, cuối đại lộ Trần Quốc Toản. Trong biệt thự có ba nhân viên của địch, tên là Tôkarin, Senkô và Lisếp. Tôi là bõ già của cô Rôdin. Tôi đang uy hiếp địch bằng súng. Yêu cầu các ông tới ngay. Chậm thì hỏng hết.

U già đặt ống nói vào máy. Trong cặp mắt nhăn nheo, lóe ra tia sáng kiêu hãnh, u già có cảm tưởng là sắp báo được thù cho đứa con thiệt mạng oan uổng. Tôkarin, Lisếp và Senkô vẫn giơ tay lên khỏi đầu, đối diện u già. Văn Binh ngồi yên trên ghế, không nói một lời từ nãy đến giờ. Tôkarin bảo chàng:

- Bác sĩ nghĩ thế nào?

Văn Bình lắc đầu:

- Tôi là nhà khoa học, tôi chẳng có ý kiến nào hết.

Vừa đáp, chàng vừa lưu ý tới Senkô. Senkô là người lùn nên hoạt động nhanh nhẹn như vượn. Nếu không gặp trở ngại, trong vòng mươi lăm phút, công an sẽ tìm ra tòa biệt thự. Công an không biết rõ kế hoạch trá hình làm U Myen, nên rất có thể sự tận tâm của họ sẽ làm sai lệch chương trình hành động của ông Hoàng. Nhưng dầu sao, chàng chỉ là quan sát viên, không được dính vào các biến chuyển khác thường.

Theo kinh nghiệm, chàng đoán biết Senkô sắp phản công. Mắt tên lùn mở rộng không chớp. Chàng đâm ra ái ngại cho số phận u già, vì nếu ở vào hoàn cảnh khác chàng đã can thiệp, không nỡ để u già thiệt mạng thảm thương.

Senkô hơi cúi mình xuống, sửa soạn nhảy về phía u già. Chàng nhắm mắt lại để khỏi chứng kiến cảnh u già bị đoạt súng và gục ngã trong vũng máu. Nhưng u già đã quát lớn:

- Senkô, đừng giở trò nữa?

Tên lùn đứng im thin thít. Văn Bình thở phào ra. U già gằn giọng:

- Kể từ phút này, hễ một trong ba anh có cử chỉ khả nghi là tôi bắn ngay. Tôi hạ sát cả ba anh, không tha người nào.

Một linh tinh khác thường làm Văn Bình cồn cào ruột gan. Chàng liếc qua vai u già. Cảnh cửa ra vườn hé mở. Một người đàn bà ló đầu vào. Ngọc Tú.

Nghe động, u già quay lại. Song Ngọc Tú đã tỏ ra nhanh hơn. Không biết nàng rút súng ra từ lúc nào, vì Văn Bình vừa kịp nhận ra nàng thì một phát súng nổ vang.

Viên đạn chì cắm phập giữa ngực, u già buông súng, thét lên một tiếng đau đớn. Ngọc Tú tiến lên bước nữa. Phát thứ nhì trúng tim. Người hầu gái giẫy lên một cái thật mạnh rồi nằm yên.

Cả ba điệp viên R.U. đều reo lên một lượt. Ngọc Tú thản nhiên nói với Tôkarin:

- May mà em về kịp!

Tôkarin nhìn đồng hồ:

- Mụ vú đã gọi giây nói tố cáo ta với công an, em biết chưa?

Ngọc Tú đáp:

- Biết. Nên em vội về ngay. Mở máy thu thanh em nghe công an ra lệnh cho đội tuần tiễu tìm xem mình ở đâu.

Hơi biến sắc mặt, Tôkarin tiến lại máy thu thanh xách tay, đặt trên bàn. Hắn vặn luồng sóng ngắn, đúng theo tần số thường dùng của cảnh sát.

Mẫu đối thoại nhát gừng diễn ra giữa trưng ương công ao và xe tuần tiễu. Tôkarin ra lệnh cho thuộc viên:

- Chuẩn bị mau lên.

Đoạn hắn quay về phía Rôdin. Nàng đã quỳ xuống bên u già, nước mắt tuôn như mưa. Hắn gắt ngặu sị:

- Bà còn lưu luyến gì nữa? Hay bà muốn cho công an đến bắt chúng tôi?

Chẳng nói, chẳng rằng, Rôdin đứng dậy. Đứa bé ngồi trên ghế khóc vang. Trong khi ấy, Lisếp rút vào ống xơ-ranh nhỏ cầm tay một thứ nước vàng sẫm. Nhìn quan tài mở nắp ở giữa nhà, Văn Bình đoán ra ngay.

Rôdin ngó ống xơ-ranh, có vẻ sợ sệt. Tôkarin an ủi:

- Bà đừng sợ. Không hề gì đâu. Đây là thuốc ngủ. Bà chỉ ngủ một lát, máy bay cất cánh bà sẽ tỉnh lại như thường.

Nàng nhìn Văn Bình, như muốn cầu cứu. Chàng giả vờ quay đi chỗ khác. Nàng lắc đầu phản đối:

- Tôi không bằng lòng.

Lisếp ôm ghì lấy nàng. Nàng vùng ra, song mũi kim của Tôkarin đã phóng vào cánh tay nàng. Thuốc ngấm vào thịt, toàn tbàn nàng mềm nhũn. Văn Bình cố moi trong trí nhớ xem loại thuốc mê này do chất nào mà ra. Song chàng cố gắng vô ích, vì đây là lần đầu chàng được chứng kiến tác dụng của một loại thuốc mê phi thường.

Trên xe hơi, Senkô đã tiêm thuốc mê cho chàng. Chàng chỉ nghe đau nhói như ong đốt, rồi thiếp đi, chẳng biết gì nữa. Nhưng một lát sau, chàng tỉnh dậy. Không giống các loại độc dược khác, loại này không làm đầu nặng, mắt hoa, miệng lợm mửa, và tay chân rời rã khi thức giấc.

Tôkarin đề nghị với Văn Bình:

- Phiền bác sĩ cho tôi chích thuốc mê.

Văn Bình đáp:

- Tôi rất sẵn lòng. Tuy nhiên, tôi yêu cầu một điều, tiêm ít thôi.

Tôkarin nói:

- Mục đích của tôi là làm bác sĩ mê man rồi đặt vào quan tài, khiêng ra sân bay để che mắt công an.

- Trời, nằm trong quan tài chật chội, thở sao được? Và nếu tôi không lầm thì cả tôi lẫn hai mẹ con Rôdin đều nằm chung?

Tôkarin mỉm cười:

- Chúng tôi đã lo liệu đâu vào đấy. Quan tài được chia làm 2 lớp. Bác sĩ nằm dưới. Tầng trên giành cho bà và cháu. Bác sĩ sẽ thở bằng máy cung cấp dưỡng khí.

Không cần hỏi thêm nữa, chàng chìa cánh tay ra. Trong vòng một phút, chàng sẽ mê man. Chàng không biết sau khi mê man, sẽ bị đưa tới đâu, chắc là trường bay Tân Sơn Nhất. Ý nghĩ sau cùng của chàng trước khi bất tỉnh đã hướng về ông Hoàng. Ông Hoàng bịa ra trò ú tim nguy hiểm này và bắt chàng bịt mắt nhảy vào. Tính mạng chàng hoàn toàn phó thác cho sự sắp xếp của ông Hoàng. Phen này liệu chàng thoát chết để trở về với rượu huýt-ky, thuốc lá Salem, và gái đẹp nguyên tử không, hay là đi luôn không phản hồi.

Mắt chàng từ từ nhắm lại. Nhưng óc chàng chưa bị tê liệt. Chân dung đạo mạo của ông tổng giám đốc hiện ra trong trí chàng, với cặp kính cận thị dày cộm, vởi bộ âu phục hàng chục năm không hấp lại, với dáng diệu lù khù của một tiểu chức về hưu.

★

Ông Hoàng cũng nghĩ tới Văn Bình. Trước khi Văn Binh ngủ thiếp, ông Hoàng đã giải quyết xong một việc vô cùng quan trọng. Chuông điện thoại reo vang, đặt ống nghe vào tai, ông bỗng nhăn mặt:

- Phải, đây là hãng máy lạnh Vạn Tân. Ông cần gặp ai?

Ở đầu giây, tiếng người nói:

- Tôi muốn mua 3 cái máy điều hòa không khí, loại Ken-vi-na-to, hai ngựa.

Ông Hoàng đổi sang giọng nghiêm nghị:

- 310 phải không? Có chuyện gì lạ, nói đi?

Hãng máy lạnh Vạn Tân cũng như việc mua máy điều hòa không khí chỉ là mật hiệu liên lạc, và 310 là số hiệu của một nhân viên tòng sự trong ban phản gián công an. Điệp viên 310 báo cáo một hơi:

- Thưa, tôi vừa nhận được tin. Nhân viên trực nhật cho biết một thiếu phụ tự xưng là vú già của Rôdin gọi giây nói cho công an, yêu cầu giải thoát cho bác sĩ U Myen bị giam trong Chợ Lớn.

Ông Hoàng cắn môi, ra vẻ khó chịu. Rồi ông hỏi:

- Công an tới đó chưa?

- Thưa chưa. Người u già này nói chưa rõ. Nhân viên trực nhật định hỏi thêm, giây nói đã bị cắt. Ban phản gián đang tiếp xúc với đội tuần tiễu để truy xem tòa nhà ở đâu.

- Họ sẵn sàng lên đường chưa?

- Thưa, sẵn sàng rồi. Nếu là ở Phú Thọ, xe hơi riêng chỉ chạy mất 10 phút là lâu nhất.

- Tôi muốn họ chậm lại 15 phút.

- Thưa, biết làm cách nào bây giờ?

- Ồ, có thế mà anh chưa nghĩ ra. Cắt hết giây điện trong máy, xe hơi sẽ không chạy được.

- Thưa, họ phăng ra tôi thì phiền lắm!

- Việc riêng của anh, tôi không cần biết. Vả lại anh nên nhớ là trên văn kiện chính thức không hề có Sở Mật vụ. Nếu bị bắt quả tang anh ráng chịu vậy. Thế nào, anh làm nổi việc này không, hay tôi phải nhờ người khác?

- Thưa, tôi cam đoan làm được.

Ông Hoàng gác ống nói, rồi bấm nút riêng, Tiếng Lê Diệp nổi lên trong máy vi âm:

- Thưa ông, tôi đây.

- Yêu cầu anh liên lạc ngay bằng vô tuyến với Z.53, dặn phải thi hành kế hoạch AM.

- Thưa, kế hoạch AM.

- Xong xuôi, anh lấy xe đeo số giả lái tới gần công an trung ương. Trong vòng 15 phút, đoàn xe của ty phản gián sẽ chạy vào Chợ Lớn. Anh nhớ mang theo súng hãm thanh, thứ bắn thật êm, chờ xe phóng qua thì bắn vào lốp xe của chiếc dẫn đầu. Anh hiểu chưa? Cốt cho đoàn xe chậm lại 5, 10 phút. Chắc họ chỉ đi 2, hay 3 xe là nhiều, xe chỉ huy, gắn vô tuyến thường chạy trước. Tôi nói sơ qua, chắc anh đã hiểu, để anh tùy cơ ứng biến. Sau đó, anh lên ngay sân bay Tân Sơn Nhất và thi hành đúng chỉ thị của tôi.

Ông Hoàng bấm một cái nút khác. Tiếng Nguyên Hương vẳng ra.

Ông Hoàng hỏi:

- Máy bay gần cất cánh chưa?

- Thưa, còn đợi lệnh ông.

- Cô dặn họ chờ tôi lên rồi đi một thể.

- Ông cũng đi hay sao?

- Bây giờ, tôi đổi ý kiến. Cô sửa soạn để đi cùng với tôi. Trong 5 phút, ta sẽ có mặt ở sân bay.

Đoạn, ông tổng giám đốc ra lệnh cho điện thoại viên liên lạc bằng đường giây riêng với Quảng Trị. 3 phút sau, người đối thoại lên tiếng ở đầu giây.

Ông Hoàng nói:

- Yêu cầu thiếu tá ra lệnh cho đội công tác ở phi trường Đồng Hới hoãn việc ấy tới một ngày khác định sau.

- Thưa, máy bay Mig 21 của địch đã cất cánh lên hết, và lượn gần giới tuyến. Tình trạng này rất thuận lợi cho anh em thi hành chương trình phá hoại.

- Tôi đã nói rồi, thiếu tá đừng bắt tôi nhắc lại. Thiếu tá hãy đình chỉ mọi công tác đặc biệt, đợi lệnh mới.

Tại Quảng Trị, trong một căn nhà ngói xiệu vẹo nhìn thẳng ra giòng sông Bến Hải, một người đàn ông bận đồ bà ba tầm thường ngồi bâng khuâng bên máy điện thoại, không hiểu mình mơ hay tỉnh. Với loại điện thoại tối tân này, Quảng Trị có thể liên lạc thẳng với Sàigòn không sợ ai nghe trộm.

Người ấy nhìn ra ngoài trời. Nắng lên sáng rực cánh đồng. Cách một quãng là cầu Hiền Lương, mỗi bên sơn một màu khác nhau. Lá cờ vàng đỏ bay phấp phới trưởc gió.

Người ấy lẩm bẩm:

- Lạ nhỉ, mỡ đã tới miệng mèo rồi lại không ăn nữa! Hay là...

Trong đời gián điệp, người ấy đã nhiều lần phải thốt hai tiếng «hay là...» sửng sốt trước những chỉ thị quái gở của ông Hoàng. Trên máy ra đa riêng, những chấm trắng nối đuôi nhau nổi lên. 10 chiếc Mig-21 của phi trương cộng sản ở Đồng Hới đang lảng vảng dọc vĩ tuyến 17.

Viên thiếu tá mật vụ bật đèn xanh trong máy kê trước mặt. Tiếng nói khàn khàn cất lên:

- Alô, alô Tô Thị đây...

Tiếng đáp lại, nghe rõ mồn một:

- Alô, nghe rồi. Đây là Vọng Phu, Tô Thị muôn gì?

Viên thiếu tá nói luôn một hơi. Gác máy, viên thiếu tá mỉm cười vì bỗng nhớ tới hai mật hiệu Vọng Phu và Tô Thị. Chắc hẳn anh chàng ở Sở Mật Vụ trung ương nghĩ ra hai mật hiệu này đang tương tư một cô gái đa tình nào đó nên liên tưởng tới hòn đá bồng con. Viên thiếu tá thở dài. Vì trong trí vừa hiện lên hình ảnh của những người đàn bà cân đối và diễm lệ.

★

Lisếp vừa vặn xong cái vít cuối cùng trên nắp quan tài bọc kẽm thì máy thu thanh rền lên những câu nói làm mọi người giật mình.

- Đội tuần tiễu xin báo cáo... Đã tìm ra rồi. Đó là một tòa biệt thự cất chưa xong ở cuối đại lộ Trần Quốc Toản. Số... Xin đợi lệnh.

- Trong 10 phút nữa, chúng tôi sẽ đến. Các anh hãy vây chặt lấy mọi ngả đường.

Tôkarin trừng mắt, ra lệnh cho Lisếp. Một gã đàn ông vạm vỡ đẩy cửa bước vào. Thấy Tôkarin, hắn cất mũ chào. Tôkarin hất hàm về phía quan tài. Gã vạm vỡ cúi xuống nâng quan tài lên. Loáng một cái, quan tài nặng chĩu được hai người khiêng ra sân đặt vào xe hơi tống táng đen trắng, và phủ lên trên bằng những vòng hoa tươi và hạt cườm.

Xe hơi ngoài sân đã mở máy. Tokarin đặt bàn tay lên vai tên lùn Senkô:

- Bây giờ, anh phải lên sân bay. Vì an ninh chung, một đồng chí có bản lĩnh phải ở lại. Anh đoán trong 10 phút nữa họ sẽ tới. Trong 20 phút nữa, máy bay cất cánh. Anh yêu cầu em ở lại. Em bằng lòng không?

Senkô đứng nghiêm:

- Em xin tuân lệnh.

Tôkarin nói:

- Với tài thiện xạ và leo trèo của em, thế nào em cũng thoát hiểm. Anh để lại cho em hai con bẹt giê tinh khốn nhất. Em ráng cầm cự càng lâu càng tốt.

Tôkarin bế Senkô lên, hôn vào má. Đối với cơ quan gián điệp Xô Viết, loại người lùn như Senkô rất hiếm, nhưng Tôkarin không còn giải pháp nào hơn nữa. Hắn huýt lên tiếng sáo. Hai con bẹt-giê to tướng nhảy sổ lại. Nếu hồi sáng, hắn không nhốt chúng dưới hầm, u già đã không thể làm mất của hắn 15 phút đồng hồ quý báu. Và giờ đây, hắn không đến nỗi phải dùng Senkô làm vật hy sinh.

Trong tòa nhà rộng rãi, còn lại một mình Senkô và hai con chó kếch sù. Hắn bình tĩnh đóng chặt cửa ra vào, lấy giường và bàn chặn lại, rồi trèo lên gác. Hắn chia cho mỗi con bẹt-giê trấn giữ một nơi. Con lớn ở dưới nhà. Con thứ hai ở đầu cầu thang.

Bằng ống viễn kính, Senkô nhìn ra ngoài. Hắn nhận thấy một chiếc díp đậu lại, rồi một toán người nhảy xuống. Senkô nhếch mép cười, khinh mạn. Với mấy khẩu súng và đầy đủ đạn dược, hắn thừa sức chống cự từ sáng đến chiều. Nhưng kế hoạch của hắn là bắn cầm chừng trong vòng nửa giờ, chờ phi cơ chở Tôkarin bay lên là thót lên lưng bẹt-giê nhảy qua cửa sổ xuống sân, vọt bờ rào biến vào khu nhà lá trước mặt. Đối với thiên hạ thì nhảy từ trên cao 4, 5 thước xuống đất là đại họa, có thể gẫy xương, hoặc thiệt mạng, nhưng Senkô lại coi thường. Trong rạp xiếc, hắn còn nhảy cao hơn nhiều. Một khi hắn chạy trốn trừ phi giống vượn mới bắt được hắn. Vả lại, trong đời gián điệp R.U., Senkô đã vào sinh ra tử nhiều lần.

Một tiếng gọi từ dưới sân vọng lên:

- Tôkarin, Senkô, Lisếp, đầu hàng đi!

Hai con bẹt giê trả lời bằng tiếng sủa dữ tợn. Senkô chĩa súng vào một bóng người vừa nhô lên khỏi bụi rậm dưới sân.

Đoàng.

Nạn nhân đầu tiên của Senkô nằm sóng soài trên đất. Các nhân viên công an nhất tề rạp mình xuống. Cuộc giao phong diễn ra ác liệt. Môt tràng đạn súng máy bắn tua tủa lên gác. Senkô núp sau cửa sổ, không bắn trả lại.

Một chiếc xe hòm đen phóng vùn vụt từ đường cái vào vườn qua cánh cổng mở rộng. Senkô kê khẩu tiểu liên vào thành cửa sổ, và bóp cò. Loạt đạn của hắn làm kính trước của xe hơi vỡ toang. Hắn thích chí cười vang. Nhiều loạt súng lại nổ ròn. Có lẽ nhân viên công an tưởng trong nhà đông người.

Dưới nhà, cửa phòng khách bị phá toang. Hai công an viên xung phong đội mũ sắt, cầm tiểu liên, tiến vào. Con bẹt-giê to như beo co cẳng nhảy vọt tới, thân hình đồ sộ của nó táp hai người ngã xuống. Nó định cấu cổ nạn nhân thì một viên đạn đã bay vào bụng. Nó gầm lên như con sư tử rồi bỏ chạy lên cầu thang. Lên được nửa chừng, nó dừng lại. Một băng đạn súng máy làm nó tắt thở. Thân hình nặng nề của con bẹt-giê được huấn luyện thành thạo lăn lông lốc xuống nền nhà.

Thấy bạn bị giết, con bẹt-giê trên gác cúp đuôi chạy vào phòng Sênkô. Tên lùn xoa đầu con chó:

- Mày đừng sợ. Năm phút nữa, chúng mình sẽ thoát thân.

Con chó vểnh tai nghe ngóng. Nó vừa nghe tiếng chân người bước rón rén trên cầu thang.

Senkô hé cửa nhìn ra. Hắn không cho người công an xung phong tiên lên nữa. Xạc giơ đạn trong khẩu tiêu liên của hắn được bắn vãi ra trong vòng nửa phút đồng hồ. Không rõ bị đạn hay là né tránh, người ấy nằm mọp xuống.

Phía dưới có tiếng kêu:

- Hề gì không?

Senkô nói chõ xuống:

- Đừng lên đây nữa, mất mạng vô ích. Họa may một trung đội súng máy mới diệt nổi chúng tôi.

Tiếng người chỉ huy dười nhà:

- Tôkarin, Senkô, Lisếp, các anh đã bị vây tứ phía. Yêu cầu các anh vứt khí giới và ra khỏi chỗ nấp. Nếu không, chúng tôi sẽ xung phong lên gác.

Senkô đáp:

- Mời các anh thử xung phong.

- Lầm to rồi. Từ nãy đến giờ các anh có thể bắn nhân viên của tôi bị thương, vì tôi chưa chủ trương quyết liệt. Không cần dùng súng tôi vẫn bắt sống được các anh. Trong 5 phút nữa, nếu cảc anh không đầu hàng, tôi sẽ ra lệnh ném tạc đạn hơi ngạt, và bom cay mắt lên gác.

Lời nói ấy làm Senkô suy nghĩ. Đọ sức bằng súng còn lâu nữa hắn mới bị chế ngự, vì tuy đông, nhân viên công an lại ở vào thế bất lợi dưới nhà, không rõ đối phương núp ở đâu bắn xuống.

Nhưng sau khi công an sử dụng hơi ngạt, tài bách bộ xuyên dương và thùng đạn đầy ắp của hắn trở nên vô ích.

Hơi ngạt sẽ làm hắn nghẹt thở, nước mắt tuôn ra ròng ròng. Hắn sẽ không thấy gì nữa, và người ta sẽ ập vào xích tay hắn như xích tay một tên ăn cắp vô danh ngoài phố. Là sĩ quan Hồng quân, hắn không thể đầu hàng nhục nhã.

Ra khỏi vòng vây hắn trở về nhà riêng không khó. Với thân hình cao một thước, hắn tha hồ chạy giữa đám đông không sợ công an bắt lại. Hắn được đưa vào Sàigòn bằng tàu ngầm mấy tháng trước. Bạn thân của hắn đã bỏ mạng trong một cuộc rượt đuổi của công an. Sau bao năm tung hoành trên khắp thế giới, hắn không ngờ phải chấm dứt cuộc đời gián điệp tại Sàigòn. May được thoát chết, hẳn sẽ vượt biên giới Cao Miên, rồi từ đó sẽ đi thẳng về Liên Xô.

Tại đó, một người đàn bà đang chờ hắn. Nàng cũng lùn một thước như hắn. Hắn xa nàng đã lâu, và cấp trên hứa hẹn là công tác này xong sẽ cho phép hắn về thăm. Hắn bỗng nhớ ra một điều quan trọng: Tôkarin cũng biết Senkô sắp được về Mạc Tư Khoa nghỉ phép. Tại sao Tôkarin cử hắn ở lại để hứng lấy cái chết?

Senkô quắc mắt trong giận dữ. Nếu có Tôkarin hắn đã nhảy tới cấu vào yết hầu, và dầu là võ sĩ tuyệt luân, vị tất Tôkarin gỡ được những móng tay nhọn hoắt và cứng như mũi dùi của hắn.

Senkô cảm thấy yêu đời lạ thường. Dưới nhà, tiếng nói lúc nãy lại cất lên:

- Tôkarin, Lisếp, Senkô! Còn hai phút nữa thôi. Trong hai phút nữa, các anh phải quyết định dứt khoát, kẻo sau đó muốn hối cũng không kịp.

Còn hai phút nữa, lựu đạn cay mới dược tung lên gác. Hai phút tức là 120 giây đồng hồ. Senkô còn đủ thời giờ đào tẩu.

Hắn đeo khẩu súng lục lên vai, ấn vào túi mấy bì đạn, đoạn dắt con bẹt-giê ra ngoài hành lang. Cuối hành lang, có một cửa sổ mở xuống cái sân nhỏ đầy cát. Đứng ngoài vườn không nhìn thấy sân này vì bị che bởi những đống gạch cao lút đầu người. Nhảy vào sân cát, Senkô coi dễ như bỡn. Bò sát đất độ 5 thước hắn có thể vọt tường qua nhà bên.

Senkô đẩy con bẹt giê. Con chó băng mình xuống, êm như ru. Senkô co chân nhảy theo.

Không may cho hắn, nhân viên công an đã chờ sẵn bên dưới. Đến khi hai chân chấm đất, Senkô phăng ra thì không kịp nữa. Chân hắn bị chôn vào đống cát. Một miệng súng đen ngòm chĩa ra:

- Giơ tay lên.

Con bẹt-giê trổ tài ra cứu chủ. Nó vùng lên, đuôi quật ngang như ngọn roi cá đuối. Song nhân viên công an đứng sau đống gạch đã né kịp và nhả đạn. Con chó bị thương vào ức. Senkô hăng máu rút súng ra. Nhưng bắn đã ôm lấy bàn tay. Người công an chạy vụt ra, giáng bá súng vào đầu Senkô. Tên lùn ngã lăn xuống cát. Rồi hắn chẳng biết gì nữa.
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Chương 12 (Kết): Vĩ Tuyến Đẫm Máu

Phi cảng Tân Sơn nhất đông nghẹt tuy trời còn sớm. Có lẽ là ngày cuối tuần nên thiên hạ đổ sô đáp máy bay đi Hồng Kông, Đà Lạt, hoặc Nha Trang để trốn cái nắng xiên khoai ở Sàigòn.

Một chiếc xe hơi tối tân kiểu Mỹ đậu lại. Tài xế đội mũ két trắng, cung kính mở cửa cho một người đàn ông trạc bốn mươi, đeo kính trắng gọng vàng, xách cặp da cá sấu dày cộm. Đúng hai phút sau, một xe hơi khác nhả xuống một thanh niên cao lêu nghêu, ăn mặc xuềnh xoàng. Người ấy là Lê Diệp, nhân viên ưu tú của sở Mật vụ.

Lê Diệp nhếch mép cười bí mật khi thấy gã đàn ông xách cặp da cá sấu tiến lại ghi sê của công ty Hàng không Việt Nam.

Nhân viên hàng không Việt Nam tiếp hắn một cách niềm nở, tuy nhiên mặt hắn vẫn ủ dột.

- Chào ông Seng.

Hip Seng mặc âu phục đen bằng hàng sơ-vi-ôt đắt tiền. Trừ cái sơ mi trắng cổ cứng, trên người hắn cái gì cũng đen, từ cái cà vạt lụa, cái khăn nhỏ dắt ở túi áo trên, tới đôi giầy Ý mũi nhọn và đôi tất ni-lông thượng hảo hạng. Nhân viên hàng không không lấy làm phật ý khi thấy Hip Seng mím miệng lại, không cười. Vì hắn có tang.

Trên cánh tay trái của hắn, người ta nhận thấy một cái bát-xa đen to tướng, như muốn phân vua với thiên hạ rằng hắn để tang, và là để tang cho người thân thích.

Chiếc xe chuyên việc tống táng đã tắt máy trước cửa phi trường. Tôkarin và Ngọc Tú cũng mặc toàn đen. Ngọc Tú vừa đi, vừa lấy khăn chấm nước mắt. Nàng đóng kịch giỏi đến nỗi Tôkarin muốn ôm ghì lấy nàng giữa chỗ đông người và tặng vào giữa miệng nàng một cái hôn thưởng tài.

6 người xa phu súng sính đồng phục đen trắng lễ mễ khiêng áo quan bọc kẽm qua ghi-sê kiểm soát. Trưởng ty cảnh sát phi trường là Lê Diệp. Đột nhiên, viên trưởng ty thực thụ bị bệnh. Bệnh gì, chỉ ông Hoàng biết.

Lê Diệp nhận thấy các giấy tờ do Hip Seng đệ trình đều hoàn toàn hợp pháp. Sự kiện này chứng tỏ R.U có một bộ máy đắc lực. Cặp mắt sáng quắc giấu sau làn kính đen to tướng, Lê Diệp lặng lẽ quan sát Tôkarin.

Trong giờ phút nghiêm trọng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng cố hữu. Phải là điệp viên già dặn như Lê Diệp mới biết Tôkarin cải trang. Bộ râu mép đạo mạo, đôi kính cận thị, cái thẹo trên màng tang, dáng đi hơi còng, thái độ rụt rè, tất cả đều là giả dối. Dường như hắn tin là tấn kịch thành công.

Trong khoảnh khắc, chiếc quan tài được chở ra phi đạo. Lê Diệp mỉm cười nhìn bộ ba Hip Seng, Tôkarin, Ngọc Tú đi khuất sau cánh cửa lớn.

Chàng cảm thấy ái ngại cho hoàn cảnh của Văn Bình, bạn thân nhất của chàng. Trời nóng như thiêu đốt, phải là điệp viên yêu nghề, và tin vững vào nghệ thuật chỉ huy của ông Hoàng, cũng như vào tài ba của mình, mới không lợm mửa khi trèo vào quan tài chật chội, cho người ta đóng cá lại và khiêng đi kĩu kịt.

Một giờ trước, Lê Diệp đã thi hành đúng chỉ thị của ông Hoàng, sau phát súng bất thần của chàng, lốp trước của chiếc xe díp công an bẹp dí. Đạn nổ thật êm, chỉ gây ra tiếng «bốp» nhè nhẹ. Nhân viên phản gián phải xuống xe hì hục thay vỏ mới, 10 phút sau mới tiếp tục được cuộc hành trình. Cũng may, Lê Diệp dùng loại đạn riêng, nhỏ xíu, nên tài xế đinh ninh bánh xe xéo phải đinh sắt mà nổ, không ngờ bị bắn. Vào giờ này, nhân viên của ông Hoàng trong ty phản gián đã đánh tráo vỏ xe khác để làm phi tang.

Riêng Lê Diệp, chàng không hiểu sao được cử làm trưởng ty cảnh sát phi trường tạm thời. Có lẽ ông Hoàng nhờ ông bộ trương. Từ nhiều năm nay, Lê Diệp vẫn là nhân viên công an, song không có phần việc nhất định. Gần đây, chàng được biệt phái sang làm vệ sĩ cho ông bộ trưởng, mặc dầu chàng chưa bao giờ được hân hạnh giáp mặt ông bộ trưởng. Việc biệt phái chỉ là một thủ tục hành chính giúp chàng thuyên chuyển dễ dàng về Sở Mật vụ.

Lê Diệp đưa tay lên miệng để che cái ngáp dài lê thê. Phi cơ do Hip Seng thuê trọn chuyến về Huế sắp cất cánh trong vòng 2 phút. Chỉ 2 phút nữa là xong. Lê Diệp chỉ còn đội lốt viên chức công an độ 2, 3 ngày nữa, Đợi ông trường ty thật thụ «khỏi bệnh» là bay lên Đà Lạt nghĩ cho lại sức.

Chợt chàng nhìn thấy chiếc díp quen thuộc của ty phản gián mới tới ngoài cửa phi trường.

Chàng giật mình như ngồi trên ổ kiến lửa. Nếu công an phăng ra tự sự, và ra lệnh cho máy bay không được rời phi đạo thì hỏng hết. Dẫu sau, chàng cũng có thể yêu cầu họ im lặng bằng cách dí vào mắt họ tấm thẻ hành nghề bọc nhựa của sở Mật vụ. Loại căn cước đặc biệt này chỉ được cấp riêng cho một số rất ít nhân viên quan trọng của Sở và các cán bộ phụ trách an ninh, bên công an, quân đội, đều biết giá trị gớm ghê của nó.

Song chàng chỉ làm thế trong trường hợp bắt đắc dĩ. Vì làm thế người ta sẽ phăng ra chàng là nhân viên Mật vụ cao cấp, và biết đâu trong số nhân viên có mặt chẳng có kẻ nào bép sép kể lại với một người bạn tò mò, với một ả giang hồ khôn ngoan, để rồi năm mười ngày sau, hai ba tháng sau mẩu chuyện tỉ tê ấy được viết thành phúc trình gửi ra Hà Nội. Mạc Tư Khoa...

Lê Diệp sực nhớ đến anh bạn thân làm trưởng ty phản gián. Tuân lệnh ông Hoàng, chàng giao hắn cho một nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn của Sở với thùng rượu huýt-ky thơm phức, tủ lạnh chứa đầy thức ăn thịnh soạn, gian phòng điều hòa khí hậu không sợ ai làm phiền, và gói thuốc bột linh nghiệm chỉ nếm vào là say sưa, không muốn nghĩ tới công việc ở văn phòng nữa. Trưa nay, chàng sẽ gọi điện thoại cho nữ đồng nghiệp để trả anh chàng trưởng ty đa tình về phòng giấy.

Nhân vién phản gián tới gặp chàng ở ghi-sê kiểm soát là một ông già trạc ngũ tuần lạ hoắc.

Chàng mỉm cười, vồn vã:

- Lâu lắm mởi gặp lại cụ. Thế nào ông anh? Chuyện gì quan trọng mà phải thân chinh lên đây?

Người đại diện phản gián ra hiệu cho chàng im lặng, rồi kéo vào bên trong trụ sở cảnh sát phi trường. Chàng chối đây đẩy:

- Trong này nóng lắm. Chúng mình ra ngoài nhà hàng mày lạnh uống ly la ve rồi nói chuyện, dễ chịu hơn.

- Xin lỗi tôi không uống được vì bận thừa hành công vụ.

Ngoài phi đạo, chiếc phi cơ hai máy vừa cất cánh. Lê Diệp hỏi, giọng ngạc nhiên:

- Việc gì thế ông anh?

Người ấy đáp:

- Tôi tới đây để hỏi bác một vài chi tiết quan trọng. Bác nghe nói vụ bác sĩ U Myen, nhà khoa học Miến Điện đại tài mà chính phủ ta mời về cộng tác, bị địch bắt cóc giữa Sàigòn không? Gớm, suốt mấy đêm nay tôi không chợp mắt được.

- Ông anh điều khiển cuộc điều tra về vụ này à? Hàn hạnh quá! Nghe tiếng ông anh đã lâu, tôi chắc chẳng bao lâu nữa, màn bí mật sẽ được vén kéo.

- Cám ơn bác quá khen. Tôi tìm tòi khắp nơi chẳng thấy gì, may nhờ một mật báo viên sáng nay phăng ra trụ sở của bọn bắt cóc. Song khi tới nơi thì bọn chúng đã cao bay, xa chạy. Chỉ bắt được một thằng lùn. Chưa kịp đem về khai thác, hắn đã quyên sinh bằng độc dược xy-a-nuya.

- Ồ, phiền quá! Tôi giúp ông được điều gì không?

- Trước khi chết, tên lùn nói lảm nhảm như người mất trí. Hắn nói bằng tiếng Anh nên tôi hiểu nghĩa. Hắn lập đi lập lại hai tiếng máy bay, nên tôi đoán già bọn tòng phạm trốn lên đây đáp máy bay ra nước ngoài.

Lê Diệp cười ngất:

- Ông anh giàu tưỏng tượng quá! Quân gian không có cách nào đáp máy bay rời Sàigờn một cách đường hoàng! Trước hết, chúng phải có thông hành, và dấu chiếu khán. Sau nữa, phái có chỗ ngồi trong máy bay. Tôi đã kiểm soát hết sức chu đáo. Thông hành và dấu chiếu khán của hành khách vừa lên phi cơ đều hoàn toàn hợp pháp.

- Trong vòng nửa giờ vừa qua, có mấy chuyến bay xuất ngoại?

- Thưa ông anh, có mỗi một chuyến đi Pháp.

- Một chuyến đi Pháp? Bác có thể cho tôi coi danh sách hành khách được không?

- Ồ, tưỏng gì, nếu chỉ có thế thì dễ quá!

Lê Diệp mời người đại diện phản gián ngồi rồi lấy sổ sách ra. Chàng hỏi thêm:

- Bọn chúng gồm mấy người?

- Hai tên đầu đảng tên là Tôkarin và Lisếp. Và vợ chồng nhà bác học Miến. À, còn đứa con gái của người vợ nữa.

- Thôi, ông anh đừng coi bản danh sách làm gì, mất thời giờ. Trong chuyến máy bay đi Pháp này không có người đàn bà nào hết.

- Thế à?

Người đại diện phản gián thốt ra tiếng than tuyệt vọng. Lê Diệp lặng lẽ nhìn chiếc máy bay thu nhỏ còn cài chấm đen trên nền mây trắng.

Lát sau, chàng quay lại thở dài:

- Xui cho ông anh quá!

Người đại diện phản gián buột miệng:

- Hay là ta liên lạc với bên ông Hoàng?

Lê Diệp hỏi dồn:

- Ông Hoàng nào?

- Bác không biết ư? Ông Hoàng, tổng giám Mật vụ, còn ai nữa! Gặp được ông ấy, mọi việc đều xong hết. Duy tôi chỉ phiền một điều là không biết trụ sở ông ấy ở đâu.

Lê Diệp nhìn người đại diện phản gián, ra vẻ ái ngại. Người ấy nói:

- Nếu ông Hoàng bằng lòng cho Z. 28 điều khiển cnộc điều tra, tôi tin chắc trong vài ba ngày sẽ tìm ra manh mối. Tôi già, sắp về hưu rồi. Tôi chỉ bằng một phần trăm của Z.28.

- Ông anh làm tôi ngạc nhiên nhiều quả. Thú thật với ông anh tôi chưa hề biết Z.28 là ai.

- Là điệp viên tài ba nhất châu Á. Không lẽ một thủ lãnh xuất quỷ nhập thần như Z.28 mà bác chưa nghe tên.

Bỗng người ấy trố mắt nhìn Lê Diệp, xá lia lịa:

- Thôi, tôi van bác. Bác giúp tôi với.

Lê Diệp cười tủm tỉm:

- Mời ông anh một ly huýt ky.

Ở chân trời, cái chấm đen biến mất. Lê Diệp nói tiếp:

- Tôi ghét rượu mạnh, song hôm nay cũng sẵn sàng uống một ly đầy ắp để ăn mừng với ông anh về Z. 28.

★

Trong lúc ấy, Z. 28 nằm mê man trong quan tài bọc kẽm chật chội. Phi cơ đã cất cánh một cách dễ dàng.

Tôkarin ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, nhìn xuống đất. Thành phố Sàigòn với những mái nhà đen, trắng, đỏ, chỉ còn là bức tranh màu lộn xộn, mờ dần, mờ dần trong khi phi cơ rời trườg bay Tân Sơn Nhất bay lên cao.

Lisếp đã treo xong tấm màn đen quanh linh cữu, giữa những vòng hoa cườm. Hip Seng lấy khăn lau bồ hôi lóng lánh trên mặt. Phi cơ lên khá cao, hắn toát bồ hôi, chẳng phải vì nóng mà vì lo ngại.

Hắn đang sinh sống thỏa thuê thì đột ngột Tôkarin tới tìm. Và một ngày sau, hắn phải bỏ hết tiền bạc và gái đẹp để lao đầu vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Thời gian hoạt động ở Sàigòn đối với hắn là thời gian cực kỳ nguy hiểm, song hắn được đền lại bằng sự hưởng thụ thần tiên. Thần tiên nhất là đàn bà. Hắn có thể vỗ ngực tự hào là biết rất nhiều về đàn bà, từ những thiếu phụ đã có chồng ham tìm của lạ, những góa phụ thông thạo về tình yêu, tới những thiếu nữ miền quê mới lên tỉnh lần đầu, run như cầy sấy khi vào căn phòng sang trọng, khăn giường trắng tinh, rì rầm tiếng máy điều hòa khí hậu.

Thở dài, hắn nhìn trộm Ngọc Tú.

Trong đời, ít khi hắn gặp người đàn bà nào đẹp như nàng. Hắn tiếc là quen nàng quá muộn, sau khi bông hoa biết nói đã vương vấn con ong đa tình Tôkarin. Nếu không, hắn sẽ tìm mọi cách đề chinh phục nàng, dầu phải chất giấy bạc năm trăm cao như đống rơm, đốt lên để nàng cười một tiếng như U Vương nuông chìu Bao Tự.

Hip Seng phải ngoảnh mặt cho khỏi thèm muốn khi thấy Tôkarin sán lại gần Ngọc Tú. Nàng âu yếm nắm lấy bàn tay to lớn của viên thiếu tá Hồng quân. Bỗng nàng nhìn đồng hồ:

- Đã tới Nha Trang, gần được nửa đường rồi.

Tôkarin mỉm cười:

- Chậm lắm là trong hai giờ nữa chúng mình sẽ đựợc an ninh hoàn toàn. Tối nay, anh sẽ mời em đi dùng bữa với anh ở Hồ Tây.

Nàng hỏi:

- Chúng mình mở hòm kẽm được chưa?

Tôkarin đáp:

- Còn lâu dưỡng khí mới hết. Tuy nhiên, mở ra bây giờ cũng được.

Hắn lớn tiếng ra lệnh cho Lisếp. Bằng dáng điệu thành thuộc, Lisếp tháo đinh vít trên nắp quan tài. Trong vòng 5 phút linh cữu được mở rộng, để lộ Rôdin nằm dài đeo máy cung cấp dưỡng khí cá nhân. Lisếp bế nàng ra khỏi quan tài. Nàng vẫn nằm im không động đậy. Bên nàng, đứa con nhỏ vẫn thở đều đặn.

Tôkarin chích cho nàng một mũi thuốc. Trong khoảnh khắc, nàng tỉnh dậy. Mắt nàng mở ra trong sự ngạc nhiên vô biên.

Lớp gỗ ngăn đôi quan tài vừa được lấy ra. Ngọc Tú quan sát Văn Bình chăm chú. Tuy râu mọc lởm chởm, chàng vẫn có vẻ quyến rũ khác thường, khiến phụ nữ phải bồi hồi trong dạ.

Văn Bình vuôn vai, ngáp dài. Chàng không tỏ vẻ sửng sốt khi thấy ngồi trên máy bay. Tôkarin rút thuốc lá ra mời:

- Bác sĩ còn mệt không?

Văn Bình lắc đầu:

- Không.

Lệ thường, người bị tiêm thuốc mê phải nhức đầu sau khi tỉnh dậy. Thuốc mê của R.U vẫn làm chàng sảng khoái. Chi tiết quan trọng này, chàng phải báo cáo cho ông Hoàng biết, sau khi trở về.

Đột nhiên, Văn Bình đâm ra lo ngại. Lúc giao công tác, ông Hoàng chỉ nói lờ mờ. Chàng có cảm tưởng ông Hoàng giấu chàng một điều tối hệ, hoặc giả ông Hoàng chưa biết nội vụ sẽ đưa tới đâu. Hoạt động dưới quyền ông đã lâu, chưa bao giờ chàng băn khoăn bằng lần này. Ra đến Bắc Việt, rồi đi đâu, chàng chưa biết. Chàng linh tính Bắc Việt chỉ là trạm nghỉ đầu tiên, và mục phiêu công tác của chàng là Nga Xô.

Nga Xô! Nếu là Nga Xô, ông Hoảng sẽ dùng Katy. Trong số nữ nhân viên của Sở, Katy là người am hiểu Nga Xô nhiều nhất. Nàng đã hợp tác đắc lực với chàng trong chuyến phiêu lưu vào Bắc Cực, đội lốt nhà ngữ học Cao Ly (1). Với Katy bên mình, chàng có thể quên được những đêm đông rét buốt trên lãnh thổ Xô Viết.

Văn Bình lắc đầu thật mạnh, như xua đuổi ám ảnh đen tối ra khỏi tâm trí. Chàng có cảm tưởng ông Hoàng đã già nên hành động lẩm cẩm. Rồi chàng bật lên cười. Vì chàng chợt nghĩ ra không khéo chàng lẩm cẩm cũng nên.

Ngọc Tú hỏi chàng:

- Bác sĩ cười gì một mình?

Văn Bình đáp:

- Không. Tôi cười là cười đàn bà đẹp như cô lại phí hoài xuân sắc cho những kẻ chưa biết thưởng thức.

Mục đích của chàng là trêu tức Ngọc Tú để dò la phản ứng. Từ Nha Trang ra vĩ tuyến 17, đường còn xa, chàng còn đủ thời giờ bố trí kế hoạch phản công. Tuy vậy, chàng chưa biết sẽ làm gì nữa. Nghe chàng nói mát, Ngọc Tú mỉm cười, giọng bình thản:

- Chắc bác sĩ giận tôi lắm. Trong đời, mỗi người có bổn phận riêng. Sau này, tôi không tin là bác sĩ còn khinh miệt tôi nữa.

Văn Bình không đáp. Chàng vừa nhận thấy mắt Ngọc Tú sáng lên một cách lạ lùng. Đã gặp nhiều nữ nhân viên của địch, chàng chua thấy ai có cặp mắt đẹp như nàng. Tròng đen ươn ướt như muốn tuôn ra giọt lệ nũng nịu. Lông mi của nàng dài và đen buông lòa xòa trên đôi mắt rộng và sâu thăm thẳm. Trong một giây đồng hồ rạo rực, chàng định đứng dậy, káo nàng ngả vào lòng mơn trớn.

Song Rôdin đã ngồi sát vào người chàng. Dường như nàng bực bội khi thấy chàng dán mắt vào tấm thân nõn nà và cân đối của Ngọc Tú. Rôdin ôm con hôn lấy hôn để vào mặt. Đột nhiên phi cơ tròng trành sang bên. Rôdin rú lên:

- Trời ơi, tai nạn.

Hip Seng cười:

- Bà đừng sợ. Hôm nay trời xấu nên máy bay bị xóc. Bà nên uống thuốc an thần cho khỏi mệt. Nếu bà cần, tôi xin lấy.

Rôdin xua tay:

- Cám ơn.

Tôkarin trịnh trọng đặt một cái hộp hình chữ nhật trên sàn phi cơ. Nhìn cái hộp, Văn Bình bàng hoàng. Đây là loại điện đài tối tân nhất của gián điệp R.U, sử dụng dễ dàng, gọn ghẽ và an toàn. Tôkarin lắp ống nghe vào tai, rồi chậm rải truyền tin. Bức mật điện của hắn như sau «Y-739 báo cáo. Kế hoạch ARL đã được thi hành thông suốt. Trong vòng 90 phút, phi cơ sẽ đến vĩ tuyến 17. Yêu cầu bố trí nghênh tiếp, vì khu trục cơ của địch sẽ rượt theo. Vì lý do an ninh, đây là bức điện cuối cùng.»

Ba phút sau, Tôkarin nhận được phúc điện. Nội dụng ngắn ngủi như sau:

«Yên tâm. Hãy cần thận radar từ Huế ra Đồng Hới. Đã bố trí sẵn sàng. Thành thật khen ngợi. Ký tên: Đôbinin.»

Tôkarin reo lên, sung sướng:

- Tưởng ai, không ngờ Đôbinin.

Ngọc Tú hỏi dồn:

- Đôbinin là ai hả anh?

Tôkarin nheo mắt:

- Là một trong các lãnh tụ điệp báo quan trọng nhất của phe xã hội chủ nghĩa. Thật hân hạnh cho chúng mình. Đôbinin đã đích thân vào tận Đồng Hới để đón. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ Đôbinin chịu xa Hà Nội, nhất là đáp máy bay. Đôbinin rất thương anh. Gặp Đôbinin, anh xin gì cũng được.

- Anh định xin gì?

- Nhiều thứ lắm. Việc đầu tiên là xin nghĩ dưỡng sức một tháng với em ở Hắc Hải. Em thích tắm biên không?

- Thích.

Dường như Ngọc Tú quan tâm đến chuyện khắc hơn là mơ màng một bãi biển nên thơ, sóng vỗ rào rào ở bên kia biên giới Xô Viết. Nàng hỏi hắn:

- Tại sao anh chấm dứt liên lạc điện đài với Đồng Hới?

Tôkarin khóa điện đài:

- Tuy dụng cụ truyền tin của ta rất tối tân, địch có thể tìm ra. Hệ thống trắc giác của địch ở Đà Nẵng và Quảng Trị được coi là đắc lực nhất nhì thế giới.

- Anh cẩn thận quá.

- Làm nghề này, suốt đời phải cẩn thận. Địch có thể luôn luôn ở cạnh ta.

- Em chẳng hạn.

Tôkarin cười hô hố:

- Địch sẵn sàng bỏ hàng triệu đô la để kết nạp những người như em. Song anh biết rõ lòng trung thành của em. Bằng chứng là anh đề nghị với Trung ương cử em làm phụ tá cho anh, và trong trường hợp anh lâm nạn, em sẽ toàn quyền thay thế. Em hờ hững với anh cũng đủ làm anh chết rồi, chẳng cần em làm cho địch nữa. Điều anh lo nhất là em quên anh. Biết đâu em sẽ bị những người hơn anh cám dỗ.

- Em không phải là đứa trẻ. Em cũng không phải là con điếm.

- Vì vậy, em mới được anh tin cậy hoàn toàn. Tuy nhiên, em nên thận trọng thì hơn. Đàn bà đẹp là vật hiếm có ở Liên Xô. Gặp em, các tướng lãnh R.U sẽ vồ lấy.

Ngọc Tú tủm tỉm cười:

- Em sẽ quyến rũ Đôbinin của anh.

Tôkarin hôn nhẹ vào má nàng:

- Em yêu người khác thì anh sợ, riêng Đôbinin thì không. Vì em không biết Đôbinin thù đàn bà. Đôbinin được coi là nhà lãnh tụ sắt R.U.

Ngọc Tú định nói thì Tôkarin xua tay, hạ thấp giọng:

- Nhân viên phi hành có súng không em?

- Không.

- Em đợi anh một lát. Để anh lên phòng hoa tiêu hạ thủ chúng.

- Theo em, việc này không cần thiết. Dẫu anh lái phi cơ giỏi, trăm hay không bằng tay quen. Khi gần tới phi trường Phú Bài, em sẽ dùng súng dọa chúng, bắt lái thẳng ra Đồng Hới tiện hơn. Em tin chắc chúng nghe theo. Nếu không, khi ấy giết chúng cũng chưa muộn.

- Còn người chiêu đãi viên?

- Em đã dặn họ chu đáo là theo phong tục người Tầu, nhân viên máy bay không được bước qua linh cữu, sợ ma quỷ nổi giận làm phi cơ lâm nạn.

- Người Tầu tin như vậy ư?

- Không, em bịa ra đấy.

- Em giỏi quá. Nếu em không phản đối, anh sẽ hỏi em làm vợ.

Ngọc Tú chìa má cho hắn hôn. Hôn nàng xong, hắn bỗng thấy trong lòng nôn nao. Linh tính của cuộc sống vào sinh ra tử vừa báo cho hắn một điềm chẳng lành. Có lẽ hắn vừa nói dối nên lương tâm hắn cắn rứt. Lúc ký giấy gia nhập tổ chức R.U., hắn đã long trọng cam kết không lập gia đình, nếu có, vợ hắn phải do Tổ chức lựa chọn.

Văn Binh dựa lưng vào vách phi cơ, miệng phì phèo thuốc lá. Tôkarin nói với Ngọc Tú:

- Trông anh chàng bác học này đẹp trai ghê? Đôi khi anh có cảm tưởng hắn không phải làm nghề bác học.

- Vậy làm nghề gì?

- Anh không biết nữa.

- Thôi, anh ngủ một lát, đừng nói bậy. Để em lại trò chuyện cho đỡ buồn.

Không đợi Ngọc Tú giục lần thứ hai, Tôkarin quay mặt vào vách, và đeo kính dâm lên mắt. Thấy Ngọc Tú đi tới, Rôdin có vẻ khó chịu. Nàng ghét cay, ghét đắng Ngọc Tú, thậm chí coi nàng như con tinh hồ ly sống bằng nghề hút sinh lực đàn ông trai tráng và khôi ngô.

Dáng điệu nhẩn nha, Ngọc Tú đánh diêm châm thuốc lá. Nàng ngửa cổ thở khói lên không. Văn Bình ngó nàng không chớp. Chàng có linh tính một chuyện quan trọng sắp xảy ra. Bỗng nàng cúi xuống thổi khỏi thuốc vào mặt chàng. Hơi khỏi cay sè làm chàng khó chịu. Chàng phải đưa tay lên dụi mắt.

Ngọc Tú nhìn thẳng vào mặt chàng, hỏi nhỏ bằng tiếng Việt:

- Ông đau mắt phải không?

Chột dạ, Văn Bình nín thinh. Trong Thế chiến Thứ hai, nhiều điệp viên Đức quốc xã đã mất mạng vì một câu hỏi bất thần. Một điệp viên đang chờ xe hỏa bị vỗ vai sau lưng và hỏi bằng tiếng Đức:

- Anh khỏe không?

Điệp viên Đức giật mình, đáp bằng tiếng mẹ đẻ không kịp suy nghĩ:

- Vâng, cám ơn.

Cái còng tay sáng loáng được xòe ra. Thế là hết. Ngọc Tú định dùng tiếng Việt để gài bẫy chàng. Điều này chứng tỏ nàng nghi ngờ chàng không phải là U Myen thật thụ. Chàng đang băn khoăn thì Ngọc Tú hỏi tiếp, vẫn bằng tiếng Việt:

- Mắt ông đau, ông dùng thuốc gì?

Trong một phần trăm giây đồng hồ, Văn Bình cứng người. Chàng không ngờ... Thật chàng không ngờ người ấy là nàng, con quỷ cái ghê tởm và đẹp tuyệt trần cua gián điệp R.U... Những lời căn dặn của ông Hoàng hiện ra rõ rệt trong trí, chàng đáp nhanh, lần này bằng tiếng Việt:

- Tôi ít khi đau mắt, nhưng mỗi khi bị đau thì chữa bằng thuốc nước của Đức.

Hai người vừa liên lạc vói nhau bằng mật hiệu. Ngọc Tú là nhân viên của ông Hoàng. Nàng có nhiệm vụ trao chỉ thị công tác cho chàng. Oái oăm thay, nàng đợi đến phút cuối cùng mới xuất đầu lộ diện. Tuy vậy, chàng vẫn cám ơn ông Hoàng. Với Ngọc Tú một bên, chàng sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới, nếu phải xuống âm phủ đánh nhau với quỷ sứ, chàng cũng xung phong.

Mặt chàng hơi tái, rồi trở lại hồng hào. Tuy chờ đợi phút này từ lâu, Ngọc Tú, trái lại, không chế ngự được cảm xúc. Nàng nhìn chàng bằng luồng mắt trìu mến, giọng run run nửa sung sướng nữa lo âu:

- Đến giờ rồi, anh hành động đi.

Văn Bình liếc nhìn Tôkarin. Hắn đã ngủ say. Dầu hắn còn thức, chàng cũng coi thường. San nhiều năm lăn lộn, chàng đã đạt tới trình độ tấn công cao siêu trong phi cơ bay cao. Quần thảo trên không phận, trong máy bay chật chội, tròng trành, khó hơn dưới đất.

Cửa phòng phi hành đóng chặt. Lisếp và Híp Seng đang bận với hoa tiêu. Ngọc Tú đặt bàn tay mềm mại lên vai chàng:

- Tôkarin rất giỏi võ, anh phải cẩn thận.

Nghe Ngọc Tú thì thầm bằng tiếng Việt với Văn Bình, Rôdin trợn tròn mắt. Nàng lắng tai nghe, song hai người nói quá nhỏ. Tuy nhiên, thấy nét mặt nghiêm trang của Ngọc Tú, tiếp theo nụ cười tươi tắn và thành thật, nàng đoán ra ngay. Nàng linh tính giông tố sắp nổi lên trong phi cơ bay trên thượng tầng không khí.

Văn Bình lặng lẽ đứng dậy. Tôkarin vẫn nằm quay mặt vào vách máy bay, một chân duỗi, một chân co lại. Muốn hạ hắn, Văn Bình phải thu hết sức lực vào sống bàn tay, và giáng atémi vào tử huyệt. Chàng phải hạ đối phương thật nhanh để còn đương đầu với Lisếp và Hip Seng.

Văn Bình tiến lại, bước nhẹ như vượn. Còn cách Tôkarin 3 thước, chàng nín thở, và thót bụng lại.

Thì một biến cố bất thường xảy ra.

Đang nằm trêp ghế, Tôkarin tung người nhảy xuống sàn phi cơ, tay đã lăm lăm một khẩu súng, khẩu Colt 1892 quý báu mà hắn mang theo từ Mạc Tư Khoa. Với khẩu Colt quen thuộc này, hắn đã tập bắn hàng ngàn phát tại trường Kuchinô, sẵn sàng hạ thủ những kẻ dám tranh tài với hắn trong bóng tối:

Hắn cười gằn với Văn Bình:

- Hừ, bọn anh định lừa tôi.

Ngọc Tú nói to:

- Tôkarin, anh làm gì thế?

Tôkarin đáp:

- Đồ yêu quái! Tao quá ngu dại nên mắc mưu mỹ nhân của mày. May, tao còn linh giác nhậy cảm nên mới phăng ra. Đến phút này mày còn đóng kịch đồng chí nữa ư? Thấy mày nói chuyện với nó tao đã nghi. Tao giả vờ quay mặt vào vách để cho mày vào bẫy. Tao khờ thật, nhưng tao đã tỏ ra khôn hơn mày. Bây giờ tao đã biết rõ. Thằng bạn của mày chỉ là U Myen giả hiệu.

Ngọc Tú nói, giọng thản nhiên:

- Tới phút này đại tá khám phá ra thì đã muộn.

Tôkarin dằn từng tiếng:

- Đang còn sớm, chưa muộn đâu.

- Hừ, đại tá đã rơi vào cạm bẫy của ông Hoàng. Đại tá không hạ thủ được tôi đâu, mà nên đầu hàng là hơn. Chúng tôi đã bố trí chặt chẽ.

- Cô đừng dọa già. Khẩu Colt của tôi không tha bất cứ kẻ nào dám trái lệnh tôi. Kể ra cô giỏi đấy. Tôi xin thành thật khen ngợi. Tôi lại cám ơn, cô đã cho tận hưởng những phút thần tiên.

- Tôkarin, tôi là nhân viên Biệt vụ Việt Nam. Cũng như ban Y-3 của các anh, chúng tôi có nhiệm vụ quyến rũ nhân viên của địch. Đàn ông dùng võ thuật và súng đạn, thì chúng tôi dùng sắc đẹp. Thân thể của chúng tôi là khí giới mạnh nhất. Chúng tôi không bao giờ yêu, không bao giờ rung động, không bao giờ nhớ kỷ niệm êm đềm, vì thưa anh, những cuộc ân ái đối với chúng tôi là một phần công vụ. Tuy nhiên, tôi thành thật nhìn nhận là anh đã mang lại cho tôi một sự thoải mái. Riêng tôi, tôi cũng cám ơn anh. Anh là một trong những người đàn ông khôi ngô và nhã nhặn nhất mà tôi gặp. Song gặp không phải để yêu mà để giết. Dầu sao ván bài đã đến phút chót. Tôi sẵn sàng chết, không oán than. Nếu anh còn nhớ những phút bên tôi, phiền anh nhắm bắn thật đúng. Thật đúng vào tim, đừng trật ra ngoài.

Tôkarin cười mát:

- Cô chưa thể chết được. Tôi sẽ mang cô và bạn cô ra Hà Nội. Sở R.U Hà Nội có đầy đủ phương tiện để tìm hiểu cô hơn.

- Hừ, tôi sẽ khai hết với R.U. Tôi sẽ khai là anh quá tin tôi, quá khờ dại nên đã hạ sát những đồng chí thân tín nhất.

- Cô nói dối.

- Phải, anh nên gỡ tội ngay mới kịp. Tôi sắp vĩnh biệt cõi đời, chẳng cần giấu điếm nữa. Chúng tôi biết Lê Ái là nhân viên R.U. từ lâu, nhưng chưa muốn bắt. Thật ra chúng tôi chờ mẻ cá thật lớn mới giăng lưới. Anh khôn mà không ngoan, khôn ở chỗ ra lệnh cho Lê Ái đánh nhiều bức mật điện thật dài để thăm dò phản ứng của công an Sàigòn rồi sẽ tùy cơ ứng biến, song lại không ngoan ở chỗ quá mềm lòng vì Kiều Diễm. Mới găp, anh đã mê nàng liền. Mê nàng nên anh chủ tâm loại trừ Lê Ái.

Lẽ ra Lê Ái chưa chết, nhưng tôi đã thúc đẩy anh giết hắn. Thật đáng tiếc, nếu còn sống, hắn đã ngăn cản không cho tôi gia nhập tổ chức. Anh đã ngu xuẩn khi nghe tôi giết Lê Ái, anh lại ngu xuẩn thêm nấc nữa khi giết luôn Kiều Diễm. Anh đã hiểu chưa? Tôi cố tình chặt chân, tay anh để độc quyền thao túng Và nay tôi đã thành công.

Tôkarin đảo mắt một vòng. Văn Bình đứng thẳng, giơ tay lên khỏi đầu. Rôdin ôm ghì đứa con, mặt tái mét. Lisếp và Hip Seng đứng sẵn không biết từ lúc nào. Lisếp cầm khẩu súng lục to tướng, mắt bắn tia lửa ghê rợn, trong khi Híp Seng bình thản ngồi trên ghế, hút xì gà, dường như không quan tâm đến việc xảy ra.

Tôkarin gằn giọng với Ngọc Tú:

- Cô dựa vào đâu mà dám huênh hoang thành công? Cô quên rằng chỉ cái vẫy tay nhẹ của tôi cô đã hồn lìa khỏi xác! Vả lại, máy bay sắp ra đến Huế, mọi âm mưu của cô sẽ trở nên vô ích.

Văn Bình xen vào:

- Anh đừng dọa, chúng tôi không sợ đâu. Trừ phi người điên mới đấu súng trên phi cơ. Đạn bắn vào vách phi cơ, áp lực không khí thay đổi, sẽ gây ra tai nạn, anh biết không?

Tôkarin nói:

- Biết lắm chứ. Nên tôi sẽ nhắm vào tim, không bắn lạc ra ngoài.

Ngọc Tú cười nhạt:

- Cách đây hai phút, anh dọa mang tôi về Bắc nộp cho ty thẩm vấn R.U. Giờ đây, anh lại dọa bắn vào giữa tim. Tôi không ngờ đại tá R.U lại kém cỏi như thế. Tôi bảo thẳng anh biết là anh không có mảy may hy vọng. Hệ thống radar dọc bờ biển từ Sàigòn tới vĩ tuyến 17 đang theo dõi phi cơ từng giây, từng phút. Giàn trọng pháo ở Huế và Quảng Trị gồm 500 khẩu cao xạ và nhiều đơn vị pháo binh ưu tú. Họ có thể bắn trúng con chim đang bay. Huống hồ phi cơ... Dĩ nhiên, anh lảy cò thì chúng tôi phải chết, song nếu tôi lên tiếng, chỉ một tiếng thôi, các anh cũng tan xác. Vậy, một lần nữa, tôi đề nghị với anh: nhân viên của tôi sẽ đáp xuống Phú Bài, tôi long trọng cam kết đưa các anh ra cầu Hiền Lương bằng xe hơi, các anh sẽ được tự do vượt vĩ tuyến 17.

Tôkarin nhún vai:

- Cô lừa tôi sao được. Tôi công nhận là bị ông Hoàng phỉnh gạt, nhưng ông Hoàng không dè cô bị rơi mặt nạ trên phi cơ. Mời cô liên lạc với giàn cao xạ. Tôi biết chắc trăm phần trăm là cô không có phương tiện liên lạc nào với họ.

Vẫn cười, Ngọc Tú sửa soạn mở khuy áo ngực. Tôkarin mím miệng suy nghĩ, trong khi Lisép quát:

- Không được cử động. Đừng hy vọng rút súng.

Tôkarin gật gù:

- Thật rủi cho cô. Nếu chỉ có một mình tôi, có lẽ tôi đứng nhìn cô cởi nút ngực, phô bày tấm thân ngà ngọc mà tôi đã biết. Tuy nhiên, ở đây lại có nhiều người lạ. Tôi không muốn ca-bin máy bay thành sân khấu thoát y vũ. Vả lại, Lisếp là con người thép. Hắn sẽ không cho phép cô triển lãm bộ ngực núi lửa đâu.

Mặt ửng đỏ, Ngọc Tú đáp:

- Anh đừng lầm. Bản tâm tôi là cho anh thấy con bướm bằng bạc gài trước ngực. Con bướm này là ống loa máy ghi âm bí mật. Mọi tiếng động trong phi cơ được thu vào trong này, chuyển đến phòng hoa tiêu và phát xuống dưới đất. Theo chỗ tôi biết, ông Hoàng đang nghe những lời chúng ta nói với nhau trên phi cơ.

Sự tiết lộ ghê gớm của Ngọc Tú làm cho Tôkarin rùng mình. Trước tình thế này, hắn phải hành động thần tốc. Giọng run run, hắn ra lệnh cho Lisếp:

- Lấy con bướm thu thanh mau lên, còn đợi gì nữa.

Như máy, Lisếp tiến lại gần Ngọc Tú. Thân thể khổng lồ của hắn che khuất nàng. Thái độ khinh miệt, Lisếp nắm lấy vạt áo của nàng, sửa soạn kéo toạc ra. Vô tình hắn mắc mưu nàng. Con bướm thu thanh chỉ là bịa đặt. Mục đích của nàng là đánh lừa cho địch chạm vào người nàng.

Nàng đoạt súng của Lisếp bằng một thế nhu đạo tài tình. Mất súng, Lisép chưng hửng, chưa kịp phản ứng thì Ngọc Tú đã bóp cò. Tuy nhiên, nàng chưa phải là đối thủ của Tôkarin về nghệ thuật tác xạ. Khẩu Colt trong tay hắn khạc đạn trước một phần vi phân của giây đồng hồ. Và viên đạn 9 li kinh khủng làm khẩu súng của Ngọc Tú văng xuống sàn phi cơ. Văn Bình quay người, giáng một phát atémi. Song Hip Seng đã nhoài mình, gạt ra. Miếng đòn của Hip Seng phóng ra nhẹ như bấc, nhưng đủ sức đánh nát tản đá. Tuy dầy công phu tập luyện, Văn Bình cũng đau điếng, toàn thân rung chuyển. Thì ra Hip Seng là võ sư nhu quyền…

Tôkarin huơi miệng súng bốc khói về phía Ngọc Tú:

- Cô đừng kháng cự vô ích. Nể cô, tôi không bắn vào người. Tuy nhiên, lần sau tôi sẽ không nhân nhượng nữa.

Rồi hắn dõng dạc:

- Lisếp, trói thằng bác sĩ giả mạo lại.

Hip Seng bắt chân chữ ngũ trên ghế sắt, miệng cười khanh khách. Mặt Tôkarin lộ vẻ khó chịu:

- Tại sao anh cười?

Hip Seng cười to hơn:

- Tôi không ngờ một đại tá R.U già dặn và tài ba lại phải dùng giây trói để khuất phục đối phương, mặc dầu trong tay có khí giới.

Tôkarin quắc mắt:

- Nó phản công thì sao?

Hip Seng ung dung đáp:

- Nếu đại tá cho phép, tôi chỉ múa tay là thân thể địch biến thành khúc gỗ.

Nghe Hip Seng nói, Văn Bình toát bồ hôi. Riêng nhu quyền, Hip Seng đã là một địch thủ lợi hại, vị tất chàng hạ nổi. Phương chi hắn lại biết điểm huyệt. Trong thời gian ở Trung Quốc, chàng đã học phép điểm huyệt. Chàng đã gặp những bực thầy, phất nhẹ tay áo là địch ngã lăn, như trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Hồi sống ở Côn Minh, trong phái bộ quân báo Mỹ OSS, chàng đã lắc đầu le lưỡi trước tài năng thượng thừa của một lão trượng, dùng phép điểm huyệt biến đối phương thành tượng đá mà không cần đụng da thịt. Nếu Hip Seng học được phép điểm huyệt «cách sơn đả ngưu», chàng không mảy may hy vọng trở về nguyên vẹn.

Híp Seng ném điếu thuốc hút dở xuống sàn phi cơ, khệnh khạng đứng dậy, cánh tay khuỳnh ra. Đến trước mặt chàng, hắn đứng lại, mắt mở trừng trừng. Bàn tay trái úp trên ngực, bàn tay phải của hắn xòe ra, ngón tay thẳng băng như sửa soạn đánh karaté. Văn Bình biết hắn đang vận chân khí vào đầu ngón taỵ. Trong thời gian qua, chàng đã luyện chân khí trong 5 năm, nên không dám coi thường ngón đòn vô hình của Hip Seng (2). Khi hắn phóng ngón tay ra, mọi người sẽ không nghe tiếng động, nhưng Văn Bình có thể bị bất tỉnh trong chớp mắt.

Tiến thoái lưỡng nan, chàng không còn lối thoát nào khác, ngoài cách phản công thục mạng. Nhanh như máy điện tử, chàng tính thầm trong óc cách thức né tránh và đánh trả. Tuy nhiên, Tôkarin đã qúat lởn:

- Đứng im, không được nhúc nhích. Nhúc nhích là ăn đạn.

Híp Seng cười nhạt:

- Đại tá đừng lo. Tha hồ cho hắn nhúc nhích. Tôi sẵn sàng mời hắn đấu sức với tôi.

Văn Bình lùi lại một bước. Bàn tay phải của Hip Seng từ từ duỗi ra. Văn Bình vận nội công vào ngực và bụng, chuẩn bị đỡ đòn. Bất thần, một tiếng quát chát chúa từ phòng hoa tiêu cất lên:

- Tôkarin, quăng súng xuống.

Đó là tiếng ra lệnh của người phụ tá hoa tiêu, mặc đồ phi hành trắng toát, đeo phù hiệu vàng, trong tay thủ sẵn khẩu súng côn 9 ly nòng dài đen sì. Viên phụ tá hoa tiêu trạc 25, thân thể lực lưỡng, da ngăm ngăm, râu mép rậm rì, cặp mắt tinh nhanh, giọng nói sang sảng.

Nghe tiếng hô dõng dạc, mọi người đều quay lại, trừ Tôkarin. Nhìn thoáng qua, Văn Bình không giấu được lo ngại, vẻ mặt hiền lành, và phương pháp cầm súng vụng về của viên phụ tá hoa tiêu đứng trước đối phương già dặn và đa mưu khó thể đảo lộn thế cờ. Thật vậy, y không biết đối phương là trung tá R.U Tôkarin, một tay súng vô cùng lọi hại, từng dọc ngang nhiều năm ở Âu châu chưa gặp kẻ đồng cân, đồng lạng.

Tiếng quát của viên phụ tá hoa tiêu là cái đích tuyệt hảo cho Tôkarin nhả đạn. Nhanh như điện Tôkarin hoành mũi súng ra phía sau bắn một phát. Viên đạn ghê gớm trúng giữa ngực viên phụ tá hoa tiêu trẻ tuổi. Y ngã xuống, tay ôm vết thương máu tuôn ra như suối. Quan sát cách bắn, Văn Bình thầm phục Tôkarin. Vô địch bắn nhanh nhất thế giới cũng nhanh bằng Tôkarin là cùng (3).

Tôkarin có thể được liệt vào hạng ưu trên hoàn vũ về tác xạ. Với nghệ thuật xuất chúng này, hắn dư sức nắm vững tình thế trên phi cơ cho đến khi đáp xuống sân bay phía bắc vĩ tuyến 17, trừ phi may mắn xảy ra cho Văn Bình. Hoặc trừ phi Văn Bình triệt để lợi dụng thời cơ và ra tay trước.

Ngọc Tú cũng không hổ danh điệp viên thượng thặng của ban Biệt vụ. Phát đạn chí tử của Tôkarin vừa bắn ra, nàng đã kịp thời rút súng giấu dưới bắp chân vung lên, và tiếng đoàng chát chúa nổi lên. Nàng nhắm vào yết hầu địch, song Tôkarin bước tréo sang bên nên viên đạn cắm vào cánh tay.

Trước khi đánh rơi khẩu súng xuống sàn phi cơ, Tôkarin đã nhả đạn báo thù.

Viên đạn chạm vào nòng súng làm Ngọc Tú loạng choạng. Tôkarin nhảy tới, đá văng súng vào góc. Như tên bắn, Văn Bình lao đầu vào bụng Tôkarin. Hắn né sang trái, song miếng đòn thục mạng của Văn Bình xảy ra quá bất ngờ khiến hắn mất thăng bằng. Lisếp chưa kịp bóp cò, một ngọn cước thần diệu của Văn Bình đã xô hắn vào vách phi cơ, nằm thẳng đơ như khúc gỗ.

Mọi việc diễn ra như trong cuốn phim trinh thám quay nhanh. Tôkarin chụp lấy cườm tay của Ngọc Tú, sửa soạn quật nàng ngã thì nàng đã gạt ra, giả vờ trượt té. Kỳ thật, nàng ôm lấy xắc da đặt trên ghế.

Tôkarin nhận ra thủ đoạn của nàng thì đã muộn. Nàng bấm mạnh vào quai xắc, một lưỡi dao bật ra, dài 30 phân, lưỡi mỏng như giấy, song có thể chém sắt thành bùn.

Tôkarin khựng người trước mũi dao lạnh ngắt. Ngọc Tú dựa lưng vào ghế, cười nhạt:

- Lưỡi dao được tẩm thuốc độc nhện đen (4). Chạm nhẹ vào da là mất mạng.

Nàng quay sang Văn Bình:

- Em nhường cái vinh dự giết Hip Seng cho anh.

Từ nãy đến giờ, Hip Seng phì phèo thuốc lá, dường như không quan tâm đến cuộc quần thảo kinh thiên động địa. Nghe Ngọc Tú nói, hắn phá lên cười, giọng ngạo nghễ:

- Ha, ha, vinh dự giết HipSeng...

Đang cười ha hả, hắn nghiêm mặt:

- Đừng hòng, các bạn ơi! Tôi không phải là Hip Seng, mà chỉ là nhân viên R.U đội lốt. Từ nhiều tháng nay, tôi làm trưởng ban bút toán cho lão Tàu Hip Seng ở Chợ Lớn để chỉ huy một tổ chức R.U quan trọng. Lâu lắm, tôi chưa được dịp thử tài, vì thưa các bạn, dưới gầm trời nhỏ bé này, tôi chưa gặp người nào đủ tài chịu với tôi một hiệp.

Văn Bình gằn giọng:

- Quí danh là gì, xin cho biết để ghi vào phúc trình? Vì thưa bạn, sau khi hạ thủ nhân viên của địch, tôi phải báo cáo lên ông Hoàng.

Hip Seng lắc đầu:

- Anh biết đại danh của tôi làm gì, vô ích. Anh gọi tôi là Hip Seng cũng được. Vả lại, anh chẳng còn sống bao lâu nữa. Tôi sẽ mời anh thưởng thức môn điểm huyệt độc nhất vô nhị.

Tôkarin tiến lên một bước. Ngọc Tú hươi lưỡi dao:

- Nếu anh tiến thêm nữa, tôi sẽ phóng mũi dao vào người anh.

Hip Seng quay lại:

- Đại tá yên tâm. Trong 10 giây đồng hồ, tôi sẽ quét sạch bọn chúng.

Hai tay khuỳnh khuỳnh, hắn bước tới gần Văn Bình. Chàng giả vờ luống cuống, thật ra để phóng atémi. Miếng đòn nhu đạo này gọi là asinôkô. Đánh asinôkô rất khó vì xương bàn chân phải được tập luyện công phu nếu không sẽ bị địch bẻ gẫy. Nhất địch là Hip Seng, tinh hoa của nhu quyền và điểm huyệt...

Văn Bình nhắm vào bụng, song trệch ra ngoài, vì Hip Seng đã nghiêng người sang bên hữu. Lỡ đòn, Văn Bình vẫn thản nhiên như không. Có chứng kiến cuộc đấu võ vô tiền khoáng hậu này mới biết chàng không thẹn là điệp viên thượng thặng của ông Hoàng. Đấu võ phải có địa điểm rộng rãi để sử dụng các miếng né tránh, đá lộn. Phi cơ chật chội, lại vướng ghế, quan tài và vòng hoa cườm bề bộn, tài năng của võ sĩ khó thể biểu diễn đúng mức.

Thất bại về asinôkô, Văn Bình quay ra asinôôkô một thế nhu đạo đánh bằng sống bàn chân. Học võ Nhật, ai cũng biết cách đánh bằng xương gồ gần ngón út, song rất ít võ sĩ biến asinôôkô thành thần cước. Sở dĩ chàng dùng chân vì sợ Hip Seng xán tới gần điểm huyệt. Ngọn cước của chàng kết hợp nhiều môn phái khác nhau trên thế giới nên có sức mạnh như vũ bão, khiến Hip Seng nhăn mặt, không dám coi thường.

Hồi được huấn luyện tại Nhật, với một bậc thầy đệ thập đẳng, Văn Bình đã mất nhiêu tháng giòng dã tập đá với hai dụng cụ cổ truyền, maki-oa-ra và sunata-oa-ra. Đá bằng gan bàn chân và sống bàn chân thì tập với maki-oa-ra, còn sunata-oa-ra được dùng để tập đá bằng phía trên bàn chân.

Maki-oa-ra là phiến gỗ cao hai thước, một phần ba đóng sâu xuống đất trên sân tập. Trên phiến gỗ, được ghép một cái gối nhỏ bằng rơm bện. Suốt ngày, Văn Bình phải đá vào gối rơm. Trước hết, tập đá chân không, sau mới tập đá giày.

Sunata-oa-ra là cái bị cát, tương tự như bị cát tập đấm của võ sĩ quyền Anh. Lệ thường, sau nhiều năm tập luyện, võ sĩ đai đen có thể đá vỡ cái tủ kiên cố, hoặc đạp tung cánh cửa khóa bên trong. Song ngọn cước của Văn Bình đã cao hơn nhu đạo một bực. Khi vận chân khí, chàng đá tung được bao gạo một tạ. Theo kinh nghiệm, ít ai chịu được đòn chân của chàng, trừ phi là kẻ lăn lộn trong võ lâm.

Trước cái đá tuyệt diệu của chàng, Hip Seng chỉ dè dặt, chứ không lo sợ. Thản nhiên, hắn dùng quyền Thiếu Lâm gạt chân chàng ra. Bàn tay hắn cứng như sắt mới chịu nổi miếng atémi của chàng. Hắn xòe bàn tay ra, cười khảy:

- Còn bí quyết nào nữa, thi thố cho hết.

Không đáp, chàng trừng mắt nhìn hắn. Sau khi bị chích thuốc mê, phải quần thảo với Hip Seng quả là thử thách lớn lao đối với chàng. Bất giác chàng hiểu ra nguyên nhân ông Hoàng muốn chàng đóng vai nhà bác học U Myen. Thì ra tấn kịch không phẳng lặng và buồn tẻ như chàng lầm tưởng, ông tổng giám đốc đã tiên đoán chàng phải vận dụng tài nghệ xuất chúng để đánh vàn bài chót.

Hip Seng dồn Văn Bình vào đuôi phi cơ. Mục đích của hắn là vây chàng ở góc để trổ tài điểm huyệt. Trúng đòn, chàng có thể mất mạng, hoặc ít ra cũng bải hoải tay chân. Muốn đoạt phần thắng, chàng phải dùng mưu mẹo. Hip Seng bái tổ, theo lối nekô ashi dachi, tục gọi là «thế con mèo», một thế bay bướm của karaté, người cúi thấp, bán tay mở rộng, ẻo lả, biến hóa như mèo vờn chuột. Văn Bình đáp lại bằng thế heisoku dachi, nghĩa là thế mộc mạc nhất, chân chụm, tay kẹp sát đùi. Với thế bái tổ thô kệch này, chàng muốn tạo cho hắn cảm tưởng khinh địch.

Hắn vung ngón tay cứng như dùi sắt vào giữa mặt chàng. Trên thân thể có nhiều huyệt, song chỉ có 11 huyệt chết, phía trước 6 phía sau 5. Riêng trên mặt có 3 huvệt chết. Hip Seng nhắm vào tử huvệt utô, nằm giữa hai lông mày. Nếu chàng né sang bên, ngón tay hắn sẽ chạm huyệt kasumi, cũng là tử huyệt ở màng tang, trên vành tai, ngay đầu giây thần kinh ăn thông lên óc.

Nghĩa là vừa xung trận, địch đã dùng đòn quyết liệt. Tuy nhiên, Hip Seng không biết Văn Bình là môn đệ cừ khôi của phái ninjutsu Nhật Bản. Một trong các sở trường kỳ lạ của võ sĩ ninja (5) là tập trung nội công vào một điểm trên cơ thể, khiến dao nhọn đâm không thủng. Trước khi đạt tới trình độ võ công cao siêu này, Văn Bình đã học phép chuyển huyệt, biến huyệt chết thành huyệt sống, hoặc bảo vệ yếu huyệt bằng chân khí, kiên cố như tòa nhà chống bom đạn bằng bê-tông cốt sắt dày 5 thước.

Chàng nín thở, vận chân khí vào huyệt utô. Ngón tay của Hip Seng đâm vào mặt chàng, kêu rắc một tiếng. Chàng bị bắn vào vách phi cơ, trong khi Hip Seng lảo đảo, phải xuống tấn cho khỏi ngã.

Hip Seng buột miệng:

- Gỉỏi, giỏi!

Mở miệng nói là điều cấm kỵ trong cuộc tranh hùng bằng nội công. Có lẽ vì quá ngạc nhiên trước tài đỡ đòn của Văn Bình nên Hip Seng quên cả giữ gìn. Triệt để khai thác sự hớ hênh của địch, Văn Bình nhào lại, hất cùi tay vào cằm. Hip Seng nghiêng mặt, tránh đòn, không để ý đến đầu gối rắn như thép nguội của chàng từ dưới hích lên.

Hiza-atê, thế tấn công bằng xương đầu gối, cũng là tài mọn của Z.28. Bị đánh bất thần, Hip Seng lãnh đủ vào giữa ức. Nếu là người khác, máu tươi đã trào ra miệng, và ngã vật xuống đất, song Hip Seng chỉ nhăn mặt đau đớn. Rồi phản công bằng một đòn ác liệt, kết hợp sự diễm ảo của quyền Mai hoa với sự độc địa của nhu quyền.

Thừa dịp chân chàng co lên, chưa kịp rút về, Hip Seng tạt sống bàn tay vào huyệt Fu-chu ở bắp vế. Tuy miếng đòn đưa ra nhẹ nhàng, suýt nữa Văn Bình què chân. Huyệt Fu-chu nằm giữa đường gân nối thần kinh hệ với chân. Hip Seng phản công nhanh như điện xẹt nên chàng không tài nào đón đỡ. Chàng cũng không có đủ thời giờ dùng thuật ninjutsu để chịu đòn.

Rú lên một tiếng, chàng ngã quỵ xuống sàn phi cơ. Hip Seng lướt theo, bổ nắm tay vào đầu chàng. Vung tay lên đỡ, chàng có cảm tưởng như húc phải trần nhà bằng bê-tông nặng ngàn cân đang đè xuống, đè xuống cho đến khi toàn thân chàng nát vụn thành cám. Tứ chi run bần bật, mắt nổ đom đỏm, bồ bôi toát đầm, chàng rán đánh bật áp lực của địch. Song Hip Seng chiếm được phần thắng.

Trong một phần trăm tích tắc đồng hồ, hắn sẽ nghiến gẫy xương tay của chàng. Rồi chàng sẽ biến thành đống thịt mềm nhũn. Hàng chục năm tập luyện của chàng sẽ kết thúc bằng cái chết thảm thương.

Thì Ngọc Tú đã phóng dao cứu chàng. Biết chàng sắp kiệt quệ, nàng thét lên tiếng kiai nhu đạo, rồi lạng người ném lưỡi dao nhọn hoắt vào lưng Hip Seng.

Lưỡi dao dài 30 phân lọt thỏm vào lồng ngực hắn, ngọt sớt như xuyên qua phó-mát, chỉ còn cái cán ngà bọc da đỏ nhỏ xíu ở ngoài. Vết thương đột ngột làm Hip Seng mất một nửa sức lực. Hắn bật ngửa người ra sau như chạm lò xo. Trong khi ấy, Tôkarin xoè bàn tay tấn công Ngọc Tú.

Phần được Ngọc Tú cứu thoát, phần thấy nàng bị Tôkarin tấn công, tính mạng như sợi chỉ mành treo chuông. Văn Bình đã phục hồi phong độ phi thường của những ngày sung sức. Chàng chộp lấy cánh tay của Hip Seng. Hắn xoay mình gỡ ra, rồi vung tay đánh tới.

Vô tình, hắn sa vào một thế võ bí truyền của Văn Bình. Thế võ quái đản này được rút trong môn phái Panmô của bộ lạc da đỏ Chavantes, một sắc dân thiểu số ham vật lộn, và đấu sức trong rừng rậm đầy thú dữ và tử thần ở Ba Tây, Nam Mỹ. Nhanh nhẹn và bền bỉ như ngưòi Mèo ở tây bắc Bắc Việt, bộ lạc Chavantes được coi là hiếu sát nhất Nam Mỹ.

Trong thời gian làm trinh thám tư cho một đại công ty khai thác mỏ kim cương, Văn Bình lưu lạc đến địa khu của bộ lạc Chavantes, và được hấp thụ tinh hoa của môn phái Panmô. (6). Một võ sư địa phương hàm ơn chàng đâm chết cá sấu, cứu con gái hắn, đã truyền lại cho chàng thế khóa tay bí hiểm.

Trên thực tế, đó là atémi đánh vào cùi tay địch bằng hai bàn tay mở xòe, và đánh cùng một lúc. Nguyên tắc rất giản dị: đối phương đâm bàn tay phải vào người, võ sĩ Chavantes xòe bàn tay trái, hất cùi tay của đối phương từ dưới lên, đồng thời bàn tay phải, cũng xòe ra, ấn cườm tay của đối phương xuống. Bị kẹt vào thế hất lên, ấn xuống, cánh tay đối phương phải gãy rời (7).

Văn Bình đã triệt hạ nhiều võ sĩ trên thế giới bằng thế khóa giản dị Chavantes. Nhờ biệt tài và kinh nghiệm, chàng biến đổi thế khóa khôn lường, cộng vào phép tấn công thần tốc và ác liệt. Cùi tay bị tống lên, Híp Seng đinh ninh chàng dùng hư quyền để phóng atémi vào mặt nên ngoẹo đầu để tránh. Bàn tay Văn Bình ập xuống như lưỡi tầm sét. Một tiếng kêu khô khan nổi lên, tiếng xương gãy, tiếp theo tiếng kêu đau đớn của Hip Seng. Văn Bình bồi thêm phát atémi thần sầu quỷ khốc vào tử huyệt Tsiou-óe ở hoành cách mô. Tsiou-óe là tử huyệt trống trải nhất của Thiếu lâm quyền. Tuy nội công thâm hậu, Hip Seng cũng không cách nào thoát chết.

Tiếng rú của hắn im bặt. Hắn nhào đầu vào quan tài bọc kẽm, Một tràng hoa cườm đồ sộ đặt trên áo quan rơi xuống, phủ kín người hắn. Đó là bài điếu văn thầm lặng và ai oán, tiễn đưa Hip Seng sang thế giới bên kia.

Loại xong Hip Seng, Văn Bình quay ra với Tôkarin. Hắn đang tìm cách hạ sát Ngọc Tú. Nhờ tài tránh né thoăn thoắt, nàng chưa bị trúng đòn. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, nàng sẽ tử thương.

Cao lớn và nặng cân hơn, Tôkarin có thể áp đảo chàng dễ dàng trong một cuộc tỉ thí bằng quyền Anh dầu trái đấm móc của chàng được coi là vô địch. Ngược lại, hắn trở thành miếng mồi ngon cho chàng trong trận thư hùng nhu đạo, phương chi hắn đã bị thương ở tay.

Thấy chàng, hắn buông Ngọc Tú, nhoài tới như vũ bão. Sức nặng lực sĩ của hắn xô chàng ngã chúi, và hắn đè lên trên. Tuy nằm dưới, Văn Bình đã chiếm lợi thế.

Mỗi bàn tay của chàng nắm bàn tay của Tôkarỉn. Không cần atémi, hoặc các miếng bí hiểm, võ sĩ nhu thuật và hiệp khí đạo chỉ nắm tay của nhau đủ giết nhau như bỡn. Có nhiều cách nắm, hoặc nắm cườm tay đối phương bằng tay của mình, hoặc tay này khóa cứng tay kia, ai giỏi nội ngoại công, luyện gân cốt cứng rắn là bẻ gẫy xương đối phương. Văn Bình nghển cổ kềm bàn tay hắn, bóp thật mạnh, cốt làm mười ngón nát vụn.

Thu tàn lực vào cổ tay, hắn giật tung ra khỏi thế hiểm của Văn Bình. Bị hất xuống sàn, hắn túm tóc chàng, tay kia định chẹn cổ họng, Văn Bình tống cùi tay vào mặt hắn.

Nhanh mắt, hắn rướn người. Cùi tay của Văn Bình sướt vào huyệt ka-kông. Tôkarin suýt bị ngất nếu tránh không kịp. Hắn bàng hoàng lăn một vòng, với mục đích đỡ đòn. Văn Bình lăn theo, sống bàn tay chàng giơ lên, giáng xuống như nhát dao phay vào đốt xương sống thứ nhất sau gáy.

Thế là xong. Trung tá bách chiến bách thắng Tôkarin nằm lịm trên sàn. biến thành đống thịt mềm nhũn vô tri giác. Văn Bình phủi tay, lồm cồm đứng dậy.

Lisếp tỉnh lại không biết từ bao giờ. Hắn dựa lưng vào ghế, mặt đỏ bừng, tav ấn cò súng. Văn Bình nhào sang hữu, viên đạn đụng quan tài kẽm. Hắn chưa kịp bắn tiếp, Ngọc Tú đã đâm móng tay nhọn hoắt vào mặt. Hắn rên đau, mắt nhắm nghiền, máu tuôn ròng ròng. Văn Bình kết thúc bằng ngọn cước vào yết hầu. Trong chớp mắt, đại úy Lisếp được xuống suối vàng đoàn tụ với trung tá R.U Tôkarin.

Ngọc Tú vịn vai chàng, nhoẻn miệng cười âu yếm:

- Chắc anh ghét em lắm.

Trên mặt Rôdin, một nét buồn thoang thoảng hiện ra. Từ nãy đến giờ, nàng ôm con, ngồi nép trong góc. Nàng buồn vì cảm thấy bất lực, không giúp được chàng. Nàng buồn vì cảm thấy thua Ngọc Tú quá nhiều. Ngọc Tú trẻ hơn, đẹp hơn, tài giỏi hơn, lại là đồng nghiệp vào sinh ra tử của chàng. Giấc mộng đầy hoa thơm đã tan thành gió lạnh. Nàng không còn hy vọng chinh phục tình yêu của chàng nữa.

Văn Bình đáp lời Ngọc Tú bằng cái lắc đầu. Chỉ viên phụ tá hoa tiêu nằm chết trong vũng máu, chàng hỏi:

- Nhân viên của Sở à?

Ngọc Tú đáp:

- Vâng. Vì vậy, em vẫn bình tĩnh, tuy bị Tôkarin đe dọa. Em tin các anh trên phòng hoa tiêu xuống kịp. Thật ra, anh phụ tá hoá tiêu là ngưởi giỏi võ nhất. Ai ngờ Tôkarin bắn chết như trò đùa. Em đinh ninh công việc xong 9 phần 10, khi cần, em giơ súng lên, là giết đối phương dễ như lấy đồ trong túi. Bây giờ, em biết là lầm. Lầm một cách tai hại, suýt nữa làm hỏng công việc, và nhiều mạng chết oan.

Thế mới biết ông Hoàng giỏi. Đêm qua, em gặp ông tổng giám đốc, trình việc Tôkarin thuê phi cơ, mạo chở linh cữu ra Huế đế vượt tuyến. Em báo cáo kế hoạch sẽ được thi hành trên phi cơ, và cả quyết chế ngự được Tôkarin. Ông Hoàng mỉm cười đáp là ngoài anh không ai trừ nổi Tôkarin, nhất là Hip Seng.

- Tại sao?

- Vì hai người này họp lại thành thập đẳng đai huyền đen.

- Không kể tài bắn, anh thấy Tôkarin không có gì đặc sắc.

- Có lẽ anh là võ sĩ cao cường nên khinh thường hắn. Trên thực tế, hắn là đệ tam đẳng.

- Hip Seng là đệ ngũ hay đệ lục?

- Đệ thất.

- Trời! Thào nào phép đánh đỡ của hắn thật huyền ảo, như người làm xiếc. Lần đầu tiên, anh giao phong với một đệ thất đẳng. Nếu em phóng dao chậm một li, anh đã tan xương, nát thịt. Hip Seng ghê thật. Đến bây giờ, anh vẫn còn ớn lạnh.

Chợt nghĩ ra, chàng nhìn tận mắt nàng:

- Em ám trợ anh phải không?

Nàng gật đầu:

- Vâng, anh đã hỏi, em xin nói. Theo lệnh ông Hoàng, em cho Tôkarin và Hip Seng uống một thứ thuốc cho gân cốt mềm đi. Theo sự tính toán của phòng thí nghiệm, hiệu lực của địch đã giảm đi phân nửa. Nghĩa là anh chỉ phải đối phó với một kẻ đệ nhị đẳng và một kẻ đệ tứ đẳng. Dầu sao, thắng nhanh như anh đã là việc phi thường từ trước đến nay em chưa từng thấy.

- Tại sao ông Hoàng không bắt họ ở Tân Sơn Nhất?

- Em đã bàn với ông Hoàng, song ý kiến của em bị bác. Theo ông, địch còn một tổ chức nữa ở Sài gòn, có lẽ là một tiểu tổ của Phản gián Smerch.

Tiểu tổ này bí mật kiểm soát hoạt động của Tôkarin và có thể cử nhân viên lên sân bay chứng kiến tận mắt vụ khởi hành. Vì vậy, ông Hoàng muốn Tôkarin trèo lên phi cơ, cất cánh bình yên, đợi nhân viên Smerch báo cáo ra Bắc mới hành động.

- Chúng mình bay thẳng ra Hà Nội ư?

- Không, chỉ tới Đồng Hới. Trong cuộc tiếp xúc đêm qua, ông Hoàng nhờ em nói lại là anh đừng giận ông tội nghiệp. Ông chưa thể cho anh biết em là nhân viên của Sở, vì chưa chắc em có được Tôkarin thu nhận hay không. Thật ra, cũng nhờ anh phần nào. U Myen mắc bệnh nói lảm nhảm ban đêm bằng tiếng mẹ đẻ, và trong cơn mê sảng thường tiết lộ bí mật. Anh bắt chước U Myen y hệt, Tôkarin không hiểu tiếng Miến, nên gặp em hắn mừng như bắt được của.

- Em hiểu anh nói mê những gì?

- Theo lời ông Hoàng, anh chỉ lõm bõm tiếng Miến. Nhưng so với em, anh giỏi quá rồi, vì thật ra, em chẳng biết a, b, nào hết. Mấy cuốn sách về Miến ngữ, ông Hoàng mới trao cho em trong vòng tuần nay, và em cũng mởi mở xem qua loa. May mà Tôkarin mù tịt tiếng Miến. Nếu biết thì nguy to.

- Em không nguy bằng anh.

Ngọc Tú dề môi:

- Anh đừng đay nghiến em nữa. Chẳng qua, em chiều chuộng hắn vì nghề nghiệp bắt buộc. Vì nghề nghiệp, em phải kết thân với Kiều Diễm và Lê Ái.

- Xin lỗi em. Nghe em nhắc đến Lê Ái, anh sực nhớ ra một thắc mắc quan trọng. Nếu ông Hoàng biết Lê Ái là nhân viên R.U. tại sao không nuôi dưỡng hắn một thời gian, đợi toàn bọn ra ra mặt rồi lượm luôn một mẻ?

- Thật ra, ông Hoàng chưa muốn bắt hắn. Chẳng qua Công an nhanh dẩu đoảng. Vả lại, sự nôn nóng của Công an cũng là điều hay. Vì trong vụ này, R.U áp dụng chiến thuật one-shot. Tôkarin được lệnh dùng nhân viên xong việc rồi thủ tiêu để giữ bí mật. Để em thuật lại đầu đuôi anh nghe. Lê Ái chỉ là một cơ sở của địch, R.U. liện lạc với nhân viên ở Sàigòn bằng đường biển. Thỉnh thoảng, tiềm thủy đĩnh R.U lén vào Vũng Tàu, tiếp xúc với Lão Thọ. Phụ tá cho Lão Thọ là Trần Độ, một cộng tác vièn của ông Hoàng. Đêm Tôkarin tới Cấp, lão Thọ và Trần Độ đều thiệt mạng, nên ông Hoàng đứt liên lạc. Mãi sau này mới phăng ra đầu mối khác là Trần Hinh. Vợ Trần Hinh là Thanh Xuân hoạt động dưới quyền của Lê Ái. Nhờ Trần Hinh, Tôkarin làm quen Rôdin. Sau khi Lê Ái xuất hiện, lợi dụng chiến thuật one-shot của R.U., ông Hoàng ra lệnh cho em xúi giục Tôkarin giết hắn; vì Lê Ái bị thủ tiêu, Tôkarin phải tiếp xúc với đầu mối khác để thoát thân khỏi Sàigòn. Kế hoạch này đã thành công. Tôkarin dùng Hip Seng để thuê phi cơ về Huế. Em chưa hiểu rõ tung tích Hip Seng, nhưng trước khi em rời Sàigòn, ông Hoàng đã dặn Lê Diệp bố trí theo dõi tay chân của hắn, chờ chúng mình vượt qua vĩ tuyến là ập bắt trọn ổ. Tuy nhiên, thắng lợi đáng kể của ông Hoàng là dùng một mũi tên giết một lúc hai con chim. Tổ chức Smerch, cơ quan bí mật nhất của địch ở miền Nam đã bị khám phá. Trong khi Tôkarin và đồng lõa sửa soạn lên phi cơ, hai máy quay phim đặc biệt của Sở đã thu hình toàn thể hành khách. Trong số này, chắc chắn có một vài kẻ tình nghi ăn lương của Smerch.

Văn Bình thở dài:

- Anh hiểu rồi. Song điều quan trọng nhất anh lại chưa hiểu. Giờ đây, Tôkarin, Hip Seng, Lisếp đã chết, phi cơ tiếp tục phóng tới vĩ tuyến 17, anh là vai chính lại ù ù, cạc cạc, như vịt nghe sấm, chẳng biết nhiệm vụ ra sao.

Ngọc Tú mỉm cười:

- Đó là phần chính của công tác. Ông Hoàng nhờ em trao văn thư riêng này cho anh.

Văn Bình giật mình. Ông Hoàng đã lo liệu đầy đủ không sót một chi tiết. Ngọc Tú lấy trong xắc ra tấm chân dung của nàng. Lật mặt sau lên, nàng phun vào một giọt nước hoa thơm ngát. Trên làn giấy ảnh trắng nõn, những giòng chữ li ti hiện ra. Nàng đưa cho chàng một cái lúp. Chàng ghé mắt vào lúp để đọc. Đó là một bức thư khá dài:

Z.28 thân mến.

Vì tôi không còn cách nào gặp anh nữa trước khi anh ra Bắc nên phải viết thư này. Tôi nhờ Ngọc Tú trao lại cho anh. Ngọc Tú, tức Z.53, là nữ nhân viên học rộng, tin cậy và giàu kinh nghiệm, chắc giúp anh được nhiều.

Hơn tuần nay, anh đội lốt U Myen. Hẳn anh bực mình nhiầu lần vì tài năng của anh chưa hề được sử dụng. Tôi rất thông cảm sự bực mình chính đáng của anh. Nhưng dầu sao anh cũng nên nhớ, sau khi vượt vĩ tuyến 17, tài năng của anh mới bắt đầu được thi thố, còn thời gian ở Miền Nam chỉ là thời gian chuẩn bị.

Tôi đã dẫn anh tới thăm trung tâm Z.003. Anh đã tiếp xúc với Thùy Lan và Bửu Tấn. Anh đã được giải thích về việc áp dụng siêu hình học vào công tác gián điệp. Chuyến đi ra Bắc này là cơ hội để anh giành thắng lợi cho thế giới tự do trên địa hạt Gián điệp Siêu hình.

Từ bao năm nay, người ta chỉ nói tới Gián điệp cổ điển, Gián điệp Khoa học, chưa nghĩ đến Gián điệp Siêu hình. Vì đây là hình thức gián điệp mới mẻ, dựa trên những khám phá tân kỳ về ma quái. Mục đích lần đi này của anh là đoạt kỳ được - hoặc nếu không phải thủ tiêu - một người tên là Khơ-mít-xốp.

Tập hồ sơ mà Bửu Tấn đưa anh, đã nói tới hoạt động cửa sở Do thám Đức quốc khi Đại chiến Thứ nhất sắp chấm dứt. Do thám Đức dùng một người tên là Pôn-ga (8) để thẩm cung sĩ quan đồng minh bị bắt làm tù binh. Đặc tài của Pôn-ga là đọc thấu tâm can mọi người.

Hắn vốn là trung úy của quân đội Hung Gia Lợi, suýt bị chôn sống trong một vụ lựu đạn nổ. Khi tỉnh lại, bỗng nhiên hắn có thể nhìn rõ ý nghĩ người khác, như đọc sách. Sở Do thám Đức hy vọng sự hợp tác của Pôn-ga giúp họ khám phá bí mật lớn lao của đồng minh. Không may cho họ - có lẽ vì Pôn-ga thấy trước Đức quốc bại trận - vì hắn đã di cư sang Mỹ.

Ngày 1-5-1936, các giáo sư danh tiếng của trường đại học Nữu Ước đã thử tài Pôn-ga. Các vị này đều nghĩ tới việc cởi áo vét-tông một người đàn ông khoác lên vai một nqười đàn bà, song họ khỏng nói cho Pôn-ga biết. Pôn-ga đã làm đúng theo ý nghĩ của các giáo sư đại học. Nhiều lần, Pôn-ga đọc rõ mồn một trong óc các nhà khoa học. Thậm chí, một người tưởng tượng tới một vụ ám sát giả tạo, Pôn-ga đã thuật lại không thiếu một chi tiết cỏn con.

Khơ mít-xốp ngày nay ở Nga Xô cũng đọc trong tâm can thiên hạ như trung úy Pôn-ga. Vô ý bị vấp ngã, bị thương ở đầu, phải vào bệnh viện ở Mạc Tư Khoa điều trị, hắn trở thành Pôn-ga thứ hai.

Tôi được tin đích xác R U. vừa đưa Khơ-mít- xốp tới Hà Nội. Dường như Nga Xô muốn dùng hắn để dò xem trong giới cán bộ quân sự và chính trị Miền Bắc ai là người của ta. Sau ngày hiệp định Giơ- neo được ký kết, tôi đã gài lại phía bắc vĩ tuyến 17 một số cộng sự viên đắc lực. Những người này đã trèo tới cấp chỉ huy trung ương và kỳ bộ. Nhờ họ, ta biết rõ tình hình Miền Bắc, và đặt được nền tảng tình báo kiên cố.

Với Khơ-mít-xốp, địch có thể phăng ra nhân viên của Sở hiện trà trộn tronq guồng máy Miền Bắc. Vậy chỉ có anh có đủ khả năng làm nổi việc ấy. Địch đã huy động hàng trăm nhân viên võ trang để bảo vệ an ninh cho Khơ-mít-xốp, vì không riêng gì Sở ta, hầu hết các cơ quan tình báo quốc tế đều để ý tới.

Phòng xa anh không gặp Khơ-mít-xốp ở Hà Nội, và anh sẽ phải qua Nga Xô, tôi đã bố trí cho Katy chờ anh ở Mạc Tư Khoa. Thể thức tiếp xúc với Katy sẽ định sau.

Giết Khơ-mít-xốp, anh sẽ trừ được hậu hoạn lớn lao. Nhưng nếu bắt sống được hắn thì thật vô cùng quý gía. Ta có thể dùng hắn, lại có thể cho các nước bạn thuê. Tôi ước lượng Khơ-mít-xốp trị giá ít nhất hại chục triệu mỹ kim. Sở đang thiếu nhiều tiền. Tương lai của nước nhà, của Sở ta, và riêng tôi, hiện đặt vào anh, tôi tin chắc anh thành công.

H.H.

T.B: Rôdin không thể cùng đi với anh ra Bắc, vì lẽ gì anh đã biết. Tới địa điểm đã định, anh bố trí cho nàng nhảy dù xuống. Z.53 biết rõ địa điểm này.

Đọc xong thư, yêu cầu anh cho vào miệng. Chạm nước bọt, bức thư sẽ tan ra, có một mùi ngọt như kẹo.

Bâng khuâng, Văn Bình bỏ tấm ảnh của Ngọc Tú vào miệng: Đúng như ông Hoàng viết trong thư, tờ giấy dày cộm đã tan vụn và trôi tuột vào họng, mùi thơm thoang thoảng như bạc hà. Chàng bỗng thèm hút một điếu Salem. Ngọc Tú chìa ra gói Salem mới tinh. Mắt chàng sáng lên. Nàng nói:

- Còn 5 phút nữa, máy bay tới địa điểm đã định. Anh chuẩn bị cho Rôdin nhảy xuống thì vừa.

Văn Bình tiến lại chỗ Rôdin. Đôi mắt của nàng tỏa ra nỗi buồn lạ lùng. Nàng không nói gì khi thấy Văn Bình buộc dù vào mình nàng. Chàng giải thích:

- Cả thảy có hai dù cứu cấp. Cái thứ nhất sau lưng bà, cái thứ hai sau lưng cháu. Tôi tin bà được trăm sự bình yên.

Nàng thở dài:

- Em sợ lắm.

Ngọc Tú an ủi:

- Đây là loại dù riêng, ra khỏi máy bay tự động mở ra. Phi cơ xuống thấp cho chị đỡ sợ. Phía dưới đã có người chờ chị.

- Ai hả chị?

- Nhà bác học Miến Điện thật thụ, và ông Hoàng. Chị sẽ lên chiếc máy bay riêng, U Myen từ Mỹ về Sàigòn tối qua. Ông ấy muốn chắp nối với chị, khi nghe tin chị gặp nạn.

Được kết hôn vói U Myen là hoài bão từ bao năm nay của nàng, song không hiểu sao nàng lại dửng dưng. Nàng nhắm mắt, cố ngăn giòng lệ trào xuống má. Văn Bình giả vờ ngoảnh ra chỗ khác.

Gượng cười, Rôdin đứng dậy:

- Em đã sẵn sàng.

Ngọc Tú đã lên phòng hoa tiêu. Ngọn đèn xanh được bật lên, tiếng nói trong trẻo của nàng vang dội trong loa vi âm:

- Đến nơi rồi, yêu cầu Z.28 mở cửa.

Gió lạnh hòa với nắng tràn vào trong máy bay. Tóc Rôdin bay lòa xòa, làm tăng thêm vẻ đẹp chín mùi của người thiếu phụ một con. Nàng ngó chàng trân trân, rồi bỗng ôm chầm lấy vai chàng, khiến đứa nhỏ khóc thét lên. Chàng cúi xuống hôn thật lâu vào môi nàng.

Ngọc Tú nhìn qua khe cửa phòng hoa tiêu bắt gặp hai người âu yếm. Nàng bần thần, ngón tay mân mê sợi giây của máy vi âm. Tiếng nói của nàng lại phát ra:

- Xin thận trọng. Nào, tôi đếm... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2...1... Nhảy xuống.

Văn Bình xô Rôdin vào khoảng không. Từ trên phi cơ, chàng thấy rõ phía dưới. Đó là một cánh đồng hẹp, nằm gọn giữa khu rừng rộng lớn, xanh biếc một màu, đối diện rặng Trường Sơn.

Chàng không thể nào lầm được: đứng ở dưới bên cạnh chiếc xe hơi sơn đen là một người đàn ông nhỏ thó. Người ấy là ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ. Ông Hoàng nhấc mũ, đưa lên vẫy. Lòng Văn Bình rào rạt một niềm hăng hái vô tận.

Đứng sát ông Hoàng là một người đàn bà mặc toàn trắng, Nguyên Hương, cô thư ký xinh đẹp, thân hình khêu gợi nhất Sàigòn. Nàng vẫn có thói quen tiễn chàng lên đường. Tuy không thấy rõ mặt nàng, Văn Bình có thể đoán chắc trên khóe mắt tình tứ đã long lanh giọt lệ pha lẫn kiêu hãnh và lo âu. Nguyên Hương là vợ chưa cưới, nhưng không bao giờ cưới của chàng.

Ngọc Tú đã tới gần chàng từ nãy. Dưới đất, một tấm vải đỏ được trải ra. Nàng nói:

- Rôdin đã xuống đất bình yên. Thôi, anh đóng cửa lại, chúng mình đi ngay kẻo không kịp.

Cửa phi cơ đóng sầm lại. Văn Bình hỏi:

- Chúng mình đáp xuống phi trường Đồng Hới chứ?

Ngọc Tú đáp:

- Vâng. Còn ba phút nữa phi cơ đến Huế. Vì chúng mình không đáp xuống Phú Bài, hai khu trục cơ sẽ bay lên đuổi theo bắt lại. Tuy nhiên, ông Hoàng đã bố trí cho khu trục cơ bay lên chậm, và bị trục trặc, khiến chúng mình có thể vượt tuyến dễ dàng. Từ Huế ra tuyến, hoa tiêu đã được lệnh bay thấp để tránh radar, mặt khác, cũng cần bay thấp để cho giàn cao xạ gần Quảng Trị bắn cho phi cơ bị hỏng, không đáp xuống được.

- Anh hiểu rồi. Lát nữa phi cơ sẽ đâm xuống đất và chúng mình nhảy ra bằng dù.

- Anh nói đúng. Bánh xe đáp xuống mắc nghẽn, không kéo ra được nữa. Phi cơ lại bị trúng đạn, nên chúng mình có thể lừa địch dễ dàng. Em được Tôkarin cử làm đại diện chính thức. Em sẽ báo cáo với họ rằng vào phút chót Rôđin đòi ở lại Sàigòn. Senkô, Tôkarin, Hip Seng và Lisếp là những người biết Rôdin có mặt trên chuyến bay bay này, đều chết. Em lại nói thêm là lúc máy bay qua Quảng Ngãi, Tôkarin uy hiếp nhân viên, phi hành để cướp máy bay, chẳng may bị một hoa tiêu giết. Em sẽ mang xác ngưòi phụ tá hoa tiêu bị Tôkarin hạ sát ra làm chứng.

- Còn Hip Seng?

- Ta cho hắn nhảy dù xuống. Dĩ nhiên dù sẽ không mở, hắn sẽ tan như cám. Máy bay đâm nhào xuống gây ra đám cháy lớn, thi thể Tôkarin sẽ thành than, họ có ba đầu sáu tay cũng không tìm được dấu vết khả nghi.

Văn Bình vui vẻ bắt tay hai thanh niên lực lưỡng đợi chàng trong phòng hoa tiêu. Họ là nhàn viên của Sở. Tới Miền Bắc, Ngọc Tú sẽ can thiệp cho họ được tự do, viện lẽ cả hai không kháng cự khi bị Tôkarin uy hiếp bằng súng. Hai phi công trá hình này sẽ là lực lượng tình báo bùng hậu của ông Hoàng.

Qua đèo Hải Vân mây trắng ngút trời, phi cơ đến Huế, nơi chứa đầy kỷ niệm êm đềm.

Chàng đeo ống nghe vào tai. Tiếng nói của đài kiểm soát Phú Bài vẳng lên:

- Alô, Đakôta 216 của Air-Vietnam. Alô... Tại sao không đáp xuống, alô… (9)

Phi cơ xả hết tốc lực, nhắm vĩ tuyến 17. Đến gần địa điểm đặt giàn súng cao xạ, hoa tiêu bay là đà. Súng nổ đinh tai, nhức óc. Một nhân viên phi hành phê bình:

- Họ bắn vào thùng xăng thì hết đời!

Ngọc Tú lắc đầu:

- Anh đừng ngại. Chỉ huy giàn cao xạ là một đại tá pháo binh có tài. Vả lại, họ chỉ bắn cho có chuyện.

Phi cơ nghiêng sang bên. Văn Bình nói:

- Sau đuôi đã trúng đạn.

Ngọc Tú nhìn đồng hồ tay và bản đồ phi hành:

- Bắt đầu từ phút này, yêu cầu toàn thể im lặng. Sau khi vượt hỏa tuyến, địch sẽ bắt liên lạc.

Văn Bình bâng khuâng nhìn xuống dưới. Trời nắng vàng lóe. Con sông Bến Hải kéo dài một vệt trắng bạc trên thảm xanh óng ánh. Phi cơ đã tiến vào vùng trời miền Bắc. Một giọng nói oang oang tràn ngập mũ nghe:

- Y. 739. Y. 739.

Văn Bình ra hiệu cho Ngpc Tú. Nàng đáp mhanh bằng tiếng Nga vào máy vô tuyến:

- Y. 739 đã gặp nạn. Tôi là người thay mặt ở VKHJ.

Im lặng. Một sự im lặng nặng nề. Một đoàn máy bay đen chùi chũi từ phía bắc vụt tới, giàn thành hàng dài, bao vây chiếc phi cơ thương mãi. Văn Bình nhận ra Mig-21, một trong những loại bay nhanh nhất thế giới.

Ngọc Tú nhắc lại:

- Tôi ở VKHJ. Trả lời ngay đi.

Một giọng nói khàn khàn cất lên:

- Đây là MGFD. Hai phút nữa, hãy đáp xuống.

- Bánh xe bị kẹt, không hạ cánh được nữa.

Lại im lặng.

Rồi tiếng nói hồi nãy:

- Liệu đáp bằng bụng được không?

Ngọc Tú đáp:

- Một động cơ bị hỏng. Đuôi hư hại nặng. Máy móc trong phi cơ đều hỏng. Sợ đáp xuống gặp nạn.

- VKHJ hãy đợi một lát.

- Tôi chỉ còn bay được mấy phút nữa. Đồng hồ đo xăng trúng đạn vỡ nát, nên không biết xăng còn bao nhiêu, nhưng chắc đã cạn, vì theo nguyên tắc, nhiên liệu chỉ trù tính đủ bay tới Huế.

Im lặng lần thứ ba.

Qua ô kính phi cơ, Văn Bình thấy đoàn khu trục cơ cộng sản bay sát. Lòng chàng trở nên bình tĩnh lạ thường, mặc dầu chàng biết những khó khăn nguy đến mạng sống đang chờ chàng bên dưới.

Tiếng nói khàn khàn lại vang lên:

- Máy bay có đủ dù không?

Ngọc Tú đáp:

- Đủ.

- Tướng Milốt yêu cầu các đồng chí sửa soạn nhảy xuống. Alô, hãy nghe kỹ, sau đây là lệnh của tướng Milốt: bác sĩ U Myen nhảy xuống trước tiên, và mang theo dù phòng xa. Sau đến người đại diện cho Y-739.

- Tuân lệnh.

- Y.739 nhảy được không?

- Đáng tiếc. Y.739 đã tắt thở.

- Trong máy bay, có mấy người bị thương?

- Hầu hết. Song đều bị nhẹ.

- Đến địa điểm nhảy rồi. Yêu cầu theo đúng chỉ thị. Thân chúc may mắn.

Ngọc Tú nhún vai trước lời chức may mắn của phi cơ hộ tống. Từ ngày dấn thân vào đời điệp báo, nàng toàn gặp may mắn. Hồi cắp sách đến trường, nàng hoài bão một cuộc sống nguy hiểm, luôn luôn thay đổi bất ngờ. Cha nàng làm nghề nhà giáo, nên mẹ nàng muốn con gái nối nghiệp. Ngược lại, nàng trốn nhà học võ. Ngày nàng đậu tú tài toàn phần cũng là ngày nàng đoạt thắt lưng đen nhu đạo. Rồi nàng gia nhập tổ chức của ông Hoàng, xuất ngoại tu nghiệp.

Giấc mộng tuổi thơ của nàng đã thành sự thật. Song nàng chưa hề gặp may mắn trong trường tình ái. Lắm mối, tối nằm không, nàng được hàng trăm người đàn ông say mê, nhưng không người nào thích hợp với nàng, mặc dầu họ có địa vị xã hội, bằng cấp, tài sản, khỏe mạnh, khôi ngô và biết cách nuông chìu phụ nữ. Là một thiếu nữ ưa hoạt động, gan lì và bướng bỉnh, nàng cần một bạn đường ngang tàng. Nàng không muốn một người yêu nhút nhát, rụt rè và sợ sệt. Nàng muốn biến thành nô lệ trước ông vua độc đoán.

Ông vua độc đoán này là Văn Bình. Gặp chàng sau bao năm sống trong lạnh lùng và cô độc, nàng có cảm tưởng như chết đi sống lại. Vừa gặp chàng, nàng yêu ngay, yêu không mà cả, không đòi hỏi, sẵn sàng dâng hiến, không cần chàng tuyệt đối trung thành.

Ánh sáng rực rỡ tràn vào phi cơ. Văn Bình mỉm cười nhìn Ngọc Tú. Qua tia nắng chói lọi, nàng đẹp như thiên thần. Đê mê, nàng nắm chặt tay chàng. Chàng kéo nàng vào lòng, hôn say sưa vào đôi môi ươn ướt thơm ngát.

Văn Bình lao đầu vào khoảng không đầy ngập màu vàng lộng lẫy. Nửa phút sau đến lượt Ngọc Tú. Hai cái dù trắng xóa lơ lửng trên phi trường giữa đoàn máy bay Mig-21 là là thành hình vòng tròn.

Cuộc phiêu lưu kỳ thú trong lòng địch bắt đầu.

Tối hôm ấy, ông Hoàng ngồi hút xì gà một mình trong tòa biệt thự rêu phong bí mật gần trường bay Tân Sơn Nhất. Lần thứ nhất từ nhiều tuần nay, ông tổng giám đốc có thời giờ nhàn hạ để thưởng thức hương vị thơm ngon tuyệt đỉnh của xì-gà Havan. Đối với ông, hút xì-gà là món ăn hàng ngày, cũng cần như hơi thở. Song công việc bận rộn không cho phép ông chiêu khói xì-gà bất hủ Cuba với rượu cỏ nhát thượng hạng Pháp quốc, gác hai chân lên bàn, ngửa mặt lên trần, lắng nghe nhạc nhẹ.

Tối hôm ấy, lần thứ nhất ông Hoàng mở máy thu thanh nghe nhạc. Tiếng nhạc bít-tơn ồn ào và cuồng loạn lọt vào tai Nguyên Hương ở phòng bên. Nàng giật mình, nhìn Lê Diệp, giọng lo âu:

- Trời ơi, ông già đang nghe nhạc tứ quái. Trời đất sắp nổ tung rồi...

Lè Diệp cười ồ lên:

- Cô yên tâm. Ông Hoàng không điên đâu. Đôi khi phải để ông già trẻ lại một chút. Vả lại, ông Hoàng mở máy thu thanh không phải để nghe nhạc mà là... Chàng im bặt. Trong văn phòng, ông Hoàng vừa mở đài bá âm Hà Nội. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 8 giờ tối. Giọng xướng ngôn kênh kiệu quen thuộc vang lên:

... đây là tiếng nói của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát thanh từ Hà Nội... xin các bạn nghe tin tức đặc biệt... Trưa nay, một máy bay 2 động cơ của chính quyền Miền Nam vượt qua vĩ tuyến 17. Toàn thể nhân viên phi hành xin được tá túc chính trị. Vụ này là một thắng lợi lớn của ta và của phe xã hội chủ nghĩa...

Ông Hoàng hơi nhăn mặt. Đổi luồng sóng, ông nghe đài Sàigòn.

... Theo nguồn tin chưa được xác nhận, một phi cơ thương mãi của công ty hàng không Việt Nam, chở 3 hành khách, bị mất tích trưa nay trên đường ra cố đô Huế. Dường như máy móc bị trục trặc, và trời nhiều sương mù nên phi công gặp nạn và đâm xuống một vùng hiểm trở gần giới tuyến. Cuộc điều tra của nhà chức trách đang tiến hành...

Ông Hoàng tắt máy thu thanh. Tiếng chuông điện thoại reo nhè nhẹ. Ở đầu giây là một giọng nói chắc nịch, giọng nói của một sĩ quan chỉ huy:

- Chào ông tổng giám đốc. Bản thông cáo do ông thảo đã được trao cho báo chí. Đài Sàigòn vừa loan trong bản tin 20 giờ. Nhân viên của ta ở Vĩnh Linh điện về báo cáo lúc 7 giờ tối. Toàn thể nhân viên phi hành đều nhảy xuống đất an toàn.

- Cám ơn ông. Hà Nội vừa phúc trình xong. Họ đã tới Hà Nội bằng phi cơ riêng, không người nào bị thương, trừ một hoa tiêu.

- Ông biết tin nhanh thật. Tôi không ngờ...

- Chính phủ trả lương cho tôi để lấy tin, ngoài ra tôi không làm việc nào nữa.

- Ông đùa đấy! Tôi chưa thấy ông lãnh lương bao giờ. Này ông, ông bộ trưởng thắc mắc tại sao phi cơ của ta lại đâm đầu vào kho chứa nhiên liệu và đạn dược ở sân bay, vỡ tan tành và gây ra đám cháy lớn đến chiều chưa tắt.

- Nội ngày mai, tôi sẽ nhờ ông trình ảnh chụp được lên ông bộ trưởng. Còn về việc phi cơ gây ra hỏa hoạn. Thôi, ông trình giùm là tôi chưa được nhân viên báo cáo.

- Khổ quá, ông giấu tôi làm gì?

Ông Hoàng mỉm cười, gác giây nói. Mắt mơ màng như thi sĩ tìm vần thơ, ông lặng lẽ châm điếu xì-gà Ha-van.

NGƯỜI THỨ TÁM

Đà Lạt, một đêm lạnh.

(1) Xin đọc Núi Đá Tiên Tri đã xuất bản.

(2) Sau đây là phép luyện chân khí thường được các võ sĩ Trung Hoa áp dụng: bạn chọn một gian phòng yên lặng, đóng cửa và tắt đèn, mỗi ngày luyện chừng 15 phút., Bạn ngồi một cách thoải mái, và tập thở. Mỗi phút, thở vào và thở ra chừng 10 lần. Thở vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, thật êm ái, không gây ra tiếng động. Trong khi thở, lưỡi phải áp vào phía trên của miệng. Bàn tay trái của bạn che tai phải một cách nhẹ nhàng. Thở thong thả, và toàn thân duỗi ra, như trong lúc tham thiền nhu đạo. 5 phút sau, bạn đổi tay và đổi tai: bàn tay phải che tai bên trái. Bạn tiếp tục thở, và tiếp tục tự kỹ ám thị là bạn muốn gân cốt dãn ra thoải mái. Hết 5 phút, bạn khoanh tay trước ngực, tay trái che tai phải, tay phải che tai trái, và tay phải ở ngoài tay trái. Bạn làm như vậy đúng 5 phút. Trong vòng 14 ngày tập luyện bạn sẽ đạt được kết quả như sau: lưỡi bạn trở nên cứng, lòng bàn tay sẽ đổ bồ hôi, nhưng khi chạm tai sẽ mát lạnh, toàn thân bạn sẽ nhẹ nhõm lâng lâng, tưởng như bạn có thể khinh công được. Phép tập luyện này sẽ tập trung chân khí vào vùng dưới rốn, giúp cho bạn tạo được trái đấm nhẹ như bấc mà nặng như quả tạ, giai đoạn đầu của nhu quyền. Bạn đừng quên: ngày nào cũng phải tập, và tập trong nhiều năm. Có người tập trong 5 năm đã có trái đấm phi thường, chưa chạm da thịt, đối phương đã ngã. Trên 10, 15 năm, bạn sẽ đạt được môn điểm huyệt “cách sơn đả ngưu” như các nhân vật kiếm hiệp của Kim Dung.

(3) Vô địch bắn nhanh trên thế giới về súng lục là Ed- McGivern. Ngày 20-8-1932, tại xạ trường Lead Club, tiểu bang South Dakota, Hoa Kỳ, McGivern (Mỹ) đã bắn 5 phát trong vòng 2/3 giây đồng hồ vào một hồng tâm nhỏ bằng nửa đồng xu kền, cách xa 5 thước.

(4) Loại nhện đen này là Latrodectus mactans, giết người trong chớp mắt, được dân mọi da đỏ tẩm vào tên (đã được tác giả chú thích trong tiểu thuyết «Bà chúa Thuốc độc», sắp xuất bản).

(5) Đặc điểm về môn phái kỳ lạ Ninjutsu, và võ sĩ Ninja đã được tác giả giải thích trong tiểu thuyết Phù Tang nổi sóng (thượng và hạ), đã xuất bản.

(6) Võ Panmô cũng chuyên về vật, cũng như Sumô của Nhật Bản. Tuy nhiên, Panmô khác Sumo, vì không có võ đài, hai người hoặc hàng chục người vật nhau trên bãi trống khi nào ngã xuống, và thua mới thôi. Panmô lại khác Sumô vì Sumô cho phép vật trên đất, còn Panmô chỉ vật đứng, cấm vật trên đất. Panmô chuyên về quăng ném như nhu đạo, và có một thế bẻ tay quái đản. Rất nhiều dân bộ lạc Chavantes gặp môn bí truyền này đều gãy tay. Năm 1948, kiện tướng đô vật, Rargentine Arocca, đấu với một võ sĩ Chavantes. Rốt cuộc là gãy tay. Thế bẻ tay bí truyền của bộ lạc Chavantes được giới võ lâm quốc tế mệnh danh là «thế khóa tay Chavantes».

(7) Trong bộ lạc Chavantes, võ Panmô là môn thể thao thông dụng cho già trẻ lơn bé. Người tàn tật cũng tập Panmô, tuy nhiên phụ nữ bị gạt ra ngoài. Bạn đọc thích võ thuật có thể học phép khóa Chavantes: nếu đối phương đấm bằng tay trái, thì ta dùng bàn tay phải, nếu đối phương đấm bằng tay phải thì ta dùng bàn tay trái. Thế khóa này có thể áp dụng trong mọi trường hợp, đối phương đánh ngang hông, từ trên bổ xuống, từ dưới hất lên. Điều kiện tất yếu là ta phải đánh thật nhanh, thật đúng, và hai tay phải ăn khớp với nhau.

(8) Frank Polgar. Báo New York World Telegram ra ngày 2-5 1936 đã viết rõ về Polgar.

(9) Trên thực tế, đài kiểm soát liên lạc với phi cơ trên không phận bằng ngôn ngữ và ám hiệu riêng. Tác giả mạn phép giản dị hóa.


Z.28 Gián Điệp Siêu Hình

Người Thứ Tám
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Tướng Cướp Đổi Mạng

“TƯỚNG CƯỚP ĐỔI MẠNG” là một tập truyện ngắn gồm 5 đoản thiên trinh thám, tựa đề Tướng Cướp Đổi Mạng, Tình Câm, Người Mẹ mù lòa, Đôi mắt Quan tòa và Thám tử … Lọ Lem.

Trước sau Người Thứ Tám đã cống hiến bạn đọc sáu chục tác phẩm gián điệp, hầu hết là điệp vụ của Văn Bình Z.28. Thỉnh thoảng để thay đổi món ăn tinh thần – một món ăn có từ 20 năm mà không nhàm chán nhờ sự thương yêu của người đọc và sự ráng sức không ngừng của người viết - Người Thứ Tám cho xuất bản loại tiểu thuyết trinh thám, suspense, nửa dài nửa ngắn. Và đây tập truyện “Tưóng Cướp Đổi Mạng” một cố gắng mới của tác giả.

Đọc “Tướng Cướp Đổi Mạng” có thể nhiều bạn sẽ nhớ “Ô hô, nhà Thám tử Đại tài” in trong tác phẩm “Nhà Thám tử Cô đơn” của Người Thứ Tám (1972). Điều cần nhấn mạnh là cả nội dung lẫn hình thức hai đoản thiên khác nhau hoàn toàn tuy cùng nhắc đến hoàn cảnh éo le của một thẩm sát viên cảnh sát có lương tâm chức nghiệp. Truyện ông cò Phước trong “Ô hô, nhà Thám tử Đại tài” là truyện có thật trăm phần trăm, vậy mà khi đọc hết ta vẫn tưởng là tiểu thuyết. Ngược lại, truyện ông cò Lương dưới đây là tiểu thuyết trăm phần trăm, nhưng chắc chắn một số độc giả sẽ nghĩ là truyện thật. Ông cò Lương là người Việt, tuy nhiên ông cũng có thể là Dupont hoặc Bob. Vì thảm trạng của ông Lương cũng là thảm trạng của mọi con người.

N.T.T

Tướng cướp đổi mạng

I

Trận bão khoác cái tên rất êm và rất đẹp là Liz lại chẳng êm, chẳng đẹp tí nào. Nó kéo đến đùng đùng, những cơn gió lốc đua nhau giật phăng mái tôn trong xóm lao động, xô ngã những thân cây lớn dọc đường. Sau đó là mưa đá. Mưa lốp bốp luôn từ tối đến nửa đêm không nghỉ. Hàn thử biểu tuột nhanh như xe hơi đứt thắng đổ giốc. Đêm hè ở Saigon ít khi xuống 20 độ. Thế mà trận bão Liz đã kéo mực thủy ngân xuống con số 15.

Trời ơi, 15 độ bách phân, dưới cơn mưa tầm tã, thì mình đồng da sắt mới chịu nổi... Mặc. Thiên hạ đang yên giấc trong phòng ấm cúng với chăn đệm tỏa nhiệt thì ông Nguyễn Văn Lương phải lao đầu vào giông tố rét mướt.

Ông Lương nâng cườm tay trái lên ngang mặt. Đồng hồ dạ quang chỉ 2 giờ sáng. Ông đang núp sau một bức tường thấp, tuy ông đội mũ rộng vành, và mặc áo tơi kín, áo quần ông vẫn ướt đẫm. Thoạt đầu ông còn tìm cách che mưa, lâu dần ông ngồi yên mặc những giọt mưa lạnh buốt làm tình làm tội.

Nói đúng ra, ông cò Lương không cảm thấy lạnh. Ông cũng không nhớ đến cơn mưa như trầm như trút đang tiếp tục đổ trên xa lộ Biên Hòa, trên những ngôi nhà to nhỏ chìm khuất trong bóng đêm dầy đặc và trên cánh đồng trống bát ngát từ sau ngã tư Thủ Đức đến khu đại học âm u nữa. Mắt ông, tâm thần ông dán chặt lấy mục phiêu đen sì, sừng sửng bên trái, cách bức tường ông nấp gần trăm mét...

Mục phiêu này là sào huyệt bí mật của đảng cướp Bướm Vàng.

Đảng cướp này ra mặt ăn hàng cách đây không lâu. Chúng «đánh» toàn những nơi có máu mặt, phần nhiều là đại thương gia ở Chợ Lớn. Cứ ba, bốn tháng chúng làm một vụ. Mỗi vụ chừng 5, 10 triệu đồng. Bọn Bướm Vàng không hoạt động bừa bãi, ngu xuẩn như những toán cướp ô hợp khác, chúng lựa chọn khổ chủ thật kỹ lưỡng, kế hoạch ăn hàng được nghiên cứu tỉ mỉ và chu đáo không thua một cuộc hành quân tham mưu. Chúng đột nhập chởp nhoáng, đoạt tiền chớp nhoáng, rút lui cũng chớp nhoáng, đến khi cơ quan an ninh được trình báo và cấp tốc can thiệp thì chúng đã cao bay xa chạy.

Số khổ chủ trong vòng hai năm lên tới 6 nhà. Lần nào cũng vậy, Sở Cảnh Sát chỏ có thể can thiệp quá trễ. Lần nào cũng vậy, bọn gian chùi mép rất tài tình. Không dấu vết cỏn con được tìm thấy mặc dầu chính quyền đã huy động các chuyên viên và phương tiện cừ khôi nhất.

Sở Cảnh sát phải triệu dụng ông cò Nguyễn Văn Lương. Ông được miễn mọi công việc để dồn hết nỗ lực vào đảng cướp. Bọn gian đều đeo mặt nạ cao su và găng tay nên vấn đề nhận diện và truy dấu tay không thể đặt ra. Chúng lại câm như hến, tên chánh đảng ra lệnh cho đàn em bằng hiệu, vì thế chưa ai nghe được giọng nói của chúng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, nhiều đêm theo dõi, nghiên cứu, ông cò Lương đã phăng lần ra manh mối. Một số tép riu trong đảng bị sa lưới. Nhưng tên chủ chốt vẫn ẩn hiện như bóng ma.

Chồng hồ sơ cao gần mét rưỡi của ông cò Lương về đảng Bướm Vàng chỉ gồm rất ít dữ kiện liên quan đến tên chánh đảng. Đại khái chỉ biết hắn còn trẻ. Còn trẻ vì vóc dáng vạm vỡ, lưng thẳng, bắp thịt tay cuồn cuộn. Chứ không biết hắn bao nhiêu tuổi. Tên thật, sinh quán, họ hàng, vợ con, bạn bè, thói quen, tật xấu: không biết. Hắn không hề gặp đàn em một cách trực tiếp. Tất cả đều qua trung gian. Hắn biết tung tích, địa chỉ của đàn em, ngược lại đàn em hắn không biất mảy may về hắn.

Nhờ may mắn khác thường, ông cò Lưomg đã gài được nội tuyến trong đảng cướp. Theo mật báo, tên chánh đảng sẽ có mặt lại một cuộc họp thu hẹp của đảng Bướm Vàng trong một biệt thự lớn gần xa lộ Biên Hòa. Cuộc họp dự định diễn ra trong tuần. Không rõ ngày nào. Thành ra toán đặc cảnh dưới quyền chỉ huy của ông cò Lương phải mai phục suốt tuần. Suốt đêm. Bắt đầu từ chập choạng tối đến rạng đông. Bắt đầu từ thứ Hai. Tiếp đến thứ Ba. Thứ Tư...

Đêm nay là đêm Chủ nhật. Nghĩa là ông cò Lương đã thức trọn 6 đêm liên tiếp. Không gì khổ bằng thức đêm; phương chi ông cò Lương không còn ở tuổi xương cốt cứng cát, da thịt rắn rỏi. Ông đã quá tứ tuần. Với hơn hai chục năm phụng sự trong ngành điều tra. Đành rằng ông còn khỏe, ông còn có thể đi bộ xa, nêu cần ông dám thượng đài so găng với các võ sĩ trẻ tuổi sung sức và cho họ nếm quả đấm thần kinh quỷ khốc của một cựu vô địch quyền Anh, nhưng thức luôn 6 đêm như vậy đã làm ông mệt nhoài, đầu óc xửng vửng, tứ chi mềm nhũn. Néu không nghĩ đến thắng lợi gần kề, và nghĩ đến hạnh phúc gia đình chắc ông cò Lương đã vứt bỏ tất cả và kiếm tấm đệm êm ái nằm kéo một giấc đền bù...

Bạn đồng liêu cũng như những ai quen thân đều đồng ý ông là người có hạnh phúc gia đình đầy đủ. Hơn 30 tuổi ông mới lấy vợ. Lệ thường đàn ông lấy vợ muộn để có thời giờ tận hưởng sự đời. Đến khi «bó thân về với triều đình» thì kinh nghiệm đã quá thừa thãi. Ông cò Lương lại khác. Ông không hề biết chơi bời. Hồi ông tấp tểnh vào nghề, được học việc trong ban kiểm lục, ông thiếu gì cơ hội nếm mùi da thịt. Ông lại đạo mạo như nhà tu. Gái đã không thích, thậm chí những món mê ly thông dụng khác như uống rượu, hút thuốc và đánh bài ông cũng không thích nốt.

Không phải ngẫu nhiên ông mang tên Lương. Phụ thân ông là một cây tử vi, số ông có sao Thiên lương cư ngọ nên tên Lương được ghi vào giấy khai sinh. Người có sao Thiên lương thủ mạng, nhất là Thiên lương cư ngọ, thường ngay thẳng và liêm khiết. Tử vi rất đúng với ông vì tính tình ông luôn luôn ngay thẳng và liêm khiết, ông có hàng trăm dịp làm giầu dễ dàng vậy mà ông vẫn nghèo. Trời run rủi cho ông cưới được vợ hiền. Con nhà trâm anh, học khá, của hồi môn lại lớn. Bên vợ giành cho cặp vợ chồng một ngôi nhà có vườn gần khu nhà máy xi-măng Thủ Đức. Vợ ông sinh được một bé gái xinh xắn rồi bặt đi một thời gian. Xấp xỉ 40 bà mới mang thai. Tuy gần đến tuổi hồi xuân mang thai dễ gây hậu quả phiền phức, vợ ông lại vẫn khỏe mạnh. Trông cái bụng tròn gọn và nghe tiếng chân đạp của hài nhi, ai cũng đoán bà đẻ con trai. Con trai... con trai... ông cò Lương đang thèm một mụn con trai để nối giõi tông đường...

Trong khi ông lăn lưng trong màn mưa giá lạnh thì ở y viện vợ ông sửa soạn trở dạ. Cấp trên cho phép ông túc trực trong nhà thương nhưng ông tình nguyện tham gia cuộc vây bắt đảng cướp vì 2 lẽ: thứ nhất, ông theo dõi nội vụ từ khi bức màn bí mật còn tối đen như đêm ba mươi Tết, giờ đây ánh sáng điều tra đã xuyên thủng, ông không thể vắng mặt trong lớp lang cuối cùng; thứ hai, ông cảm thấy lo sợ vẩn vơ, nếu đứa con sắp chào đời là con gái thì ông khó giữ được bình tĩnh... Dĩ nhiên trai hay gái đều là con, song có ở vào hoàn cảnh của ông mới thấu đáo được sự khác biệt to lớn. Ông cò Lương thuộc giòng có nhiều con gái, song thân ông chỉ sinh được mình ông là trai, số con cháu trong họ ông gần 50 người mà tỉ lệ trai chưa đầy một phần mười...

Ông theo các bạn ra xa lộ là để đánh lừa thời khắc.

Đã 2 giờ sáng.

Ông hồi hộp chờ đợi. Mưa bắt đầu nhẹ hột. Những trận gió dữ dằn cũng bắt đầu giảm bớt cường độ. Tiếng rè rè quen thuộc nổi lên trong máy liên lạc cầm tay:

- Alô... alô... ông phắc-tơ phải không? Viện Côn trùng đây... Chuẩn bị... Họ đã tới...

Ông cò Lương muốn thét lên một tiếng sung sướng. “Họ đã tới” nghĩa là bọn cướp Bướm Vàng cùng tên chánh đảng đã tiến vào sào huyệt bằng cửa sau. Nghĩa là một tuần rình rập của cảnh sát không trở thành công cốc. Nghĩa là ông cò Lương đoán đúng...

Người vừa gọi ông cò qua máy vô tuyến walkie-talkie là ông phó giám đốc. Ông phó phải có biệt nhỡn khác thường đối với ông cò mới dùng những danh từ như «ông phắc-tơ» và «Viện Côn trùng» làm mật khẩu. Anh em thân tình trong sở hay gọi ông cò Lương là “ông phắc-tơ” vì ông giống hệt một nhà côn trùng học Ba Tây tên là Al-me-đa (1), xuất thân bưu tá, phát thư cho dân chúng địa phương. Như Al-me-đa, ông cò Lương ham bắt bướm từ nhỏ. Lớn lên, bận bịu công việc, ông vẫn giành những ngày Chủ nhật và ngày lễ cho bướm. Số bướm ông phơi khô, ép thành tập gần 20 ngàn con, nghĩa là một phần tư của tổng số bướm được tìm thấy và phân loại trên trái đất.

Ông cò Lương mê bướm hơn cả mọi chuyện ở đời. Ông coi bướm là một giống vật tuyệt đẹp. Vẻ đẹp thanh khiết và cao quý. Vẻ đẹp hiền dịu và mặn mà. Thế mà bọn cướp khốn kiếp dám đội tên Bướm Vàng. Chúng làm ô danh loài bướm thần tiên. Ông cò Lương không thể khoanh tay nhìn chúng lộng hành.

Ông đáp nhanh trong máy:

- Dạ, phắc-tơ nghe rồi. Xin Viện Côn trùng cho chỉ thị.

1) Romualdo d‘Almeida, ở Encuntado, cách thủ đô Rio-de Janeiro 25 cây số, nổi danh trên toàn thế giới về công trình khảo sát loài bướm.

Viện Côn trùng là ông phó giám đốc, một viên chức mẫn cán và trong sạch. Theo kế hoạch đã định, toán đặc vụ do ông cò Lương điều khiển sẽ nương theo bóng tối đột nhập khu vườn trước khi ập vào tầng trên của biệt thự để còng tay tên chánh đảng cùng đồng bọn.

Nhưng ông phó giám đốc lại nói:

- Ông phắc-tơ về đi.

Ông cò Lương giật mình, tưởng lãng tai:

- Thưa... tôi phải về? Tại sao tôi phải về?

- Con trai. Gần 4 kí. Bà ấy đang chờ. Mẹ tròn con vuông, ông được phép nghỉ một tuần. Nghỉ một tuần, kể từ phút này...

Cơn ưu tư vừa chấm dứt. Vợ ông vừa sinh con trai. Ông mừng húm bò ra khỏi chỗ núp.

Trong chốc lát ông đến nơi đậu xe. Xa lộ Biên Hòa thẳng tắp dưới mưa. Tài xế phóng hết tốc độ song ông vẫn thấy chậm như rùa. Sau những phút nóng ruột dài vô tận ông mới được gặp mặt vợ ông. Ông ôm ghì đứa con trai yêu quý vào lòng, mắt lim dim, cánh mũi phập phồng. Vợ ông nắm tay ông, thân mật:

- Anh được nghỉ phép hả? Mai quá. Anh về nhà với con đi. Nó nằm một mình tội nghiệp.

Thật vậy, bé Hồng Điệp phải ở nhà một mình trong khi mẹ đi bệnh viện và cha vùi đầu vào công vụ. Ngôi nhà rộng thênh thang chỉ có một mình Hồng Điệp và u già. Hồng Điệp là con bướm hồng. Nó cũng mê bướm như ông...

Ông cò Lương bước vội qua giàn cây leo quen thuộc, đẩy nhẹ cửa phòng khách, sợ kinh động giấc ngủ của con. Phòng Hồng Điệp thắp ngọn đèn nhỏ màu hồng. Ông vén mùng nhìn con. Nó quay mặt về phía ông. Nỏ giống mẹ như đúc.

Tứ phía hoàn toàn yên tĩnh. Tình cờ ông ngó lên tường. Mắt ông chạm tấm lịch. Con số 7 lớn bằng hai bàn tay in chữ xanh đậm nét đập mạnh vào nhỡn tuyến.

Ông bàng hoàng buột miệng:

- Con số 7... Trời ơi!

II

7 là con số chứa nhiều ý nghĩa đối với ông Lương. Ông không thể nào quên một một trưa thứ 7, cách nay 7 tháng, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 7 của Hồng Điệp, gia đình ông ra Vũng Tàu đổi gió.

Ngày ăn mừng sinh nhật suýt nữa là ngày giỗ cùa Hồng Điệp. Vả suýt nữa ông cò Lương thành góa bụa...

Trời mới xế trưa nên bãi biển còn vắng. Bãi Sau chỉ lèo tèo mấy người ngoại quốc không sợ nắng. Nắng mỗi lúc một gắt, bé Hồng Điệp đòi nhặt vỏ sò, ông cò Lương đành phải chiều con.

Bé Hồng Điệp mặc cái may-ô mầu hồng xinh tươi. Da nó trắng như da trứng gà bóc, ông ngắm con hoài không chán. Nó đội mũ vải rộng vành, men theo những tảng đá mấp mé mặt nước, cười nói vui vẻ luôn miệng. Vợ ông cò không tắm tuy thân hình bà chưa đến nỗi bị tuổi tác làm sộc sệch. Bụng bà còn thon mỏng như con gái, không ai biết bà mang thai hơn hai tháng. Bà nằm dài trên cái khăn bông rộng nhiều mầu sặc sỡ, mắt đeo kiếng đen để che nắng.

Gia đình ông đến Cấp từ sáng sớm. Đáng lẽ ông ra xe từ nãy vì buổi tối ông có cuộc họp quan trọng hàng tháng với cấp chỉ huy ở Saigon. Ông hoãn lại một giờ theo ý muốn của bé Hồng Điệp. Con bạn thân cùng lớp của nó có một bộ vỏ sò thật đẹp. Ba thích bướm, ba cất hàng ngàn con bướm đủ giống, đủ cỡ, đủ mầu trong nhà, con không thích vỏ sò được, hả ba? Con đã lượm được khá nhiều, chỉ cần mấy cái nữa thôi... ba ơi, ba chịu khó lại chỗ con chỉ đề gỡ cái vỏ trắng xóa bám chặt vào đá... Nó đấy, ba thấy chưa? Bé Hồng Điệp líu lo như chim sơn ca. Nó năn nỉ cha nó bằng những lời lẽ dễ thương. Biết sẽ về chậm, thất lễ với thượng cấp ông cò Lương vẫn phải chiều con gái. Hồng Điệp là tất cả đời ông. Ông sẵn sàng đổi cuộc sống của ông để lấy nó. Huống hồ chỉ ở lại một giờ đồng hồ để nhặt vỏ sò trên bãi biển vắng...

Bãi biển vắng thật. Chẳng hiểu sao ông cò Lương quên bẵng điều đó. Ông quên bẵng Bãi Sau là nơi giấu nhiều bẫy ngầm. Vô ý sẩy chân xuống biển, gặp hố sâu hoặc nước xoáy là tai nạn chết người xảy ra như chơi. Nói cho đúng, ông đã cẩn thận theo dõi bé Hồng Điệp, từng giây từng phút. Ông luôn luôn canh chừng nó. Vợ ông dặn đi dặn lại:

- Cẩn thận, nghe anh!

Ông cười:

- Nó có nhảy xuống tắm mới cần cẩn thận! Không lẽ tự dưng nó bị nước cuốn.

- Đừng nói gở anh ơi. Anh nên cẩn thận vì ở đây tháng nào cũng có người chết.

- Dĩ nhiên. Không biết bơi thì la cà đến Bãi Sau làm gì. Tắm ở Bãi Trước thì chết đuối sao nổi.

- Tuần trước, một ông chủ hãng buôn không tắm mà bị chết đuối ở đây. Ông ta không phải là nạn nhân thứ nhất. Nhiều người đã bị chết đuối trước ông, một cách lãng xẹt.

- Lãng xẹt?

- Vâng... không tắm mà bị chết đuối là lãng xẹt... Ông ta đang đứng trên tảng đá, bị trượt chân té xuống nước. Chỉ có thế thôi. Nước ở đó chỉ lên đến đầu gối Ông ta lập tức bị nước cuốn ra khỏi bờ. Ông ta kêu cứu nhưng không ai đến kịp. Hôm ấy bãi biển quá vắng. Đến khi người ta từ quán ăn bên trên chạy xuống thì nạn nhân đã chìm lỉm. Gần chục tay bơi giỏi cộng với hai chiếc ca-nô сấр cứu mở cuộc tìm kiếm suốt ngày mà không thấy gì hết. Nạn nhân đã bị sóng ngầm сuốn kéo ra khơi. Dân chài ở đây nói rằng dọc bờ biển có 4, 5 chỗ sóng ngầm rớt xuống là chết. Chết mất xác. Trừ phi bơi thật giỏi, hoặc được cứu kịp thời... Nè anh, em nóng ruột quá anh ơi... chúng mình về đi...

- Chắc cái thai nó hành em... Đích thị là con trai. Sau này nó nghịch phải biết.

- Không phải cái thai. Sự nóng ruột của em hơi lạ. Em vừa có linh tính...

Vợ ông cò Lương không nói hết câu. Đang nằm nghiêng nhìn ra khơi bà đột nhiên vùng dậy gọi thất thanh:

- Hồng Điệp, Hồng Điệp đâu rồi?

Vợ ông cò Lương đã nhìn thấy tai nạn trước khi nó xảy ra. Bé Hồng Điệp đang chới với trên mặt nước sủi bọt đục ngầu. Tại sao nó té, không ai rõ. Những tiếng «ba ơi» tuyệt vọng không át được tiếng rền của sóng. Bầu không khí yên lặng gần như bất động bỗng lay chuyển dữ dội, những đợt sóng cao ngất nổi lên cách bờ một trăm mét rồi cuồn cuộn chạy vào.

Ông cò Lương choáng váng, lưỡi và tay chân cứng lại. Ông vốn điềm tĩnh, hơn một lần trước cảnh hiểm nghèo, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng ông vẫn thản nhiên như không. Lần này, ông không còn là ông nữa. Ông muốn kêu con mà tiếng kêu của ông bị khô cứng thành cục trong cổ họng. Ông muốn phóng nhanh như hỏa tiển về phía bé Hồng Điệp song khoảng cách mươi mười lăm mét khi ấy lại xa lắc, xa lơ, xa đến nỗi ông cò có cảm tưởng ông đi suốt đời cũng không thể đến nơi.

Sau cùng ông vẫn rút được hai chân khỏi phiến đá. Ông chỉ chạy được một bước thì ngã sóng soài. Trán ông bị đập vào mỏm đá nhọn, máu tuôn xối xả. Ông bị xửng vửng, không sao ngồi dậy được nữa. Ông nghe loáng thoáng bên tai tiếng kêu của bé Hồng Điệp và tiếng kêu của vợ ông. Hai tiếng kêu quyện chặt vào nhau như muốn xé toang nhĩ tai ông và bầu không khí xế trưa trên bãi biển Vũng Tàu...

Vợ ông đã nhìn thấy ông ngã vùi. Bà biết ông cò Lương không thể tiếp tục cứu bé Hồng Điệp được nữa. Chỉ còn lại mình bà. Trên bãi biển lơ thơ vài cặp nam nữ tắm nắng. Bà không biết cách cứu người sắp chết đuối.

Vậy mà bà nhảy ùm xuống biển...

Bé Hồng Điệp bị ngập nước đến ngực. Hai cánh tay trần trắng trẻo, mũm mĩm của nó ngoắt vẫy rối rít. Nước ngập đến cổ. Rồi ập vào cái miệng ưa làm nũng mẹ của nó. Nó ho sặc sụa. Nhưng nó vẫn nổi. Tình trạng mẹ nó còn bi thảm hơn nhiều. Bà vừa lăn xuống nước thì chìm luôn...

Ông cò Lương chứng kiến rõ ràng những gì đang xảy ra cho vợ và con ông. Ông nhìn thấy mà không thể hành động. Thân thể ông bất động như tượng đá. Cho dẫu ông phục hồi được sự dẻo dai thường ngày cũng vô ích. Vì ông bị bong gân chân cả hai mắt cá đều bị thương cùng một lúc. Định mạng éo le thật!

Khi bé Hồng Điệp sắp chìm hẳn và bị nước cuốn ra xa thì một thanh niên vạm vỡ từ trên cao nhào xuống. Thanh niên còn mặc nguyên quần tây ống rộng lòa xòa và đeo kiếng mát. Y đang ngồi hút thuốc lá một minh trên bờ thì thấy hai mẹ con bé Hồng Điệp gặp nạn. Trong lúc tuột xuống biển, y bị thương nơi vai, máu ướt đỏ áo sơ-mi trắng. Nhưng y không lưu ý tới. Y chuồi nhanh ra xa, bé Hồng Điệp chỉ còn nửa bàn tay ngo nguẩy trên mặt nước bập bềnh.

Y tỏ ra thành thạo về môn cứu người chết đuối. Trong loáng mắt, y nắm được tay Hồng Điệp, ôm xốc lên vai. Y chuyền nó cho một người đàn ông vừa từ trên bờ xuống phụ giúp. Việc cứu bà vợ của ông cò Lương có vẻ khó khăn hơn nhiều. Thanh niên phải hụp lặn nhiều lần mới tìm thấy. Khi bà được vớt lên thì thân thể đã lạnh, bụng phình nước. Thanh niên áp dụng phương pháp hô hấp nhân tạo trước con mắt thán phục của công chúng.

Lâu lắm, nạn nhân vẫn trơ như khúc gỗ. Ông cò Lương mếu máo:

- Tội nghiệp, vợ tôi không thở nữa rồi...

Thanh niên ngẩng đầu:

- Ông yên tâm. Bà nhà sẽ sống lại.

Y nói đúng. Ngực bà phồng lên xẹp xuống nhè nhẹ. Khi xe Hồng thập tự rú còi đến Bãi Sau thì hai mẹ con đã hoàn toàn bình phục. Ông cò Lương mải quấn quýt bên vợ và con, quên phứt ân nhân. Ông hốt hoảng vịn vai một người bạn lê chân lại phiến đá gần đấy, ân nhân của ông đang xách cái tủi vải đựng đồ tắm, sửa soạn lên xe hơi.

Xe hơi của y là chiếc 2 ngựa cũ kỹ, sộc sệch, sườn tôn lở sơn, méo mó gần hết. Y trèo lèn xe, sắp nổ máy thì ông cò Lương hớt hơ hớt hải đến bên.

- Ông ơi, ông ơi!

Thanh niên giật mình:

- Ông gọi tôi?

Ông cò Lương nói:

- Vâng... ông là ân nhân của gia đình tôi. Ông đã cứu sống ba người. Phải, cứu sống bốn người...

- Có hai thôi.

- Vợ tôi mang thai được hai tháng rưỡi. Vợ tôi, con gái Hồng Điệp của tôi, và cái bào thai. Vị chi là ba. Nếu họ chết đuối hôm nay chắc chắn tôi sẽ nhảy luôn xuống biển. Ơn của ông, tôi...

- Ơn với huệ gì...

- Ông là người can đảm tôi chưa từng thấy.

- Ha ba... Tôi rút rát lắm. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại nổi hứng lao đầu xuống biển. Thôi, chào ông nhé, tôi đi đâỵ.

- Phiền ông nán lại một lát.

Thanh niên nhăn mặt:

- Nán lại, nán lại, ông muốn gì?

Giọng nói của y khô khan, hầu như bực bội. Lông mày у ríu lại, đầy vẻ dữ tợn. Giây phút ấy ông cò Lương mới có dịp quan sát kỹ mặt y. Khổ mặt xương xương, nước da xanh tái này thường biểu hiện cho một nội tâm khép kín, lạnh lùng như nước đá. Lăn lộn nhiều năm trong nghề, ông cò Lương không thể xét lầm. Thanh niên vừa cứu sống gia đình ông thnộc loại sắt đá và tàn nhẫn. Tại sao у lại cứu sống gia đình ông?

Chỉ một tích-tắc đồng hồ sau, ông cò Lương hối hận tràn trề. Bộ áo chùng có làm ông thầy tu được đâu, ông chợt nghĩ. Những năm sống trà trộn với tội phạm khiến ông méo mó nghề nghiệp cũng nên. Tướng mạo của gã thanh niên không mấy hào hoa, biết đâu у mang trong lồng ngực trái tim của bậc đại thánh...

Ông cò Lương dịu dàng, tha thiết:

- Tôi là Nguyễn Văn Lương, thẩm sát viên Công an. Nhà riêng của tôi ở... Yêu cầu ông cho biết quý danh để gia đình tôi đến tận nơi cảm tạ...

Thanh niên quay sang bên, lúi húi tra chìa khóa công-tắc. Động cơ nổ ròn, y đeo cặp kiếng mát lớn như kiếng tài-xế xe đua trên vòng chảo, giọng ồm ồm:

- Khỏi cần.

Thanh niên đạp mạnh ga xăng. Chiếc xe hai ngựa mỏng mảnh lại khỏe đáo để. Nó chồm lên giốc, bụi đỏ bắn tung tóe. Mũi miệng ông cò Lương bị bụi đỏ xâm chiếm. Ông ôm ngực ho sặc sụa. Xe cua gã thanh niên khuất ở khúc rẽ ông mới nhún vai:

- Hơi lạ... Người đâu mà tốt thế... Làm ơn xong lặng lẽ bỏ đi, không muốn ai biết tên... Riêng mình, cái ơn cứu tử ấy mình sẽ không quên, không bao giờ quên.
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Không quên... Đêm nay, bổng dưng ông thèm hơi men tuy ông ghét rượu, ông vốn sợ chất cay hơn cả người đau bao tử sợ thức ăn dính mỡ. Vợ ông mới sinh quý tử, ông phải uống rượu mừng mời được. Ông sẽ mời bạn bè thân sơ trong Sở đến dự thật đông. Mừng con trai mới là một lý do. Anh em vòi nhậu nhẹt vì ông được ân thưởng Bảo quốc huân chương, sau nhiều năm phục vụ gương mẫu và đắc lực. Có con trai, có Bảo quóc huân chương, lại được thăng chức... trời ơi... ý nguyện của đời ông đã thành đạt. Ông sẽ được cất nhắc làm phó giám đốc. Rồi giám đốc. Rồi... Ngày về hưu, ông sẽ là viên chức cao cấp nhất của ngành cảnh sát...

Tất cả hạnh phúc của ông tùy thuộc vào buổi trưa thứ 7 cách nay 7 tháng nhân ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 7 của bé Hồng Điệp. Nghĩa là tùy thuộc vào chàng trai bí mật không tên. Y là ai? Y ở đâu? Ông cò Lương mất bao công phu hỏi han, tìm kiếm mà ân nhân vẫn chỉ là cây kim đáy biển. Thiếu ân nhân, bữa tiệc mừng sẽ không lý thú, không vui tươi nữa.

Ông lẩm bẩm:

- Lạy Trời… ước gì…

Ông ao ước được gặp lại ân nhân. Gặp lại để nâng chén rượu mừng… Giấc mơ tái ngộ hoan lạc của ông cò Lương bị đứt quãng vì chuông điện thoại reo. Giọng nói quen thuộc của ông phó giám đốc:

- Anh phắc-tơ? Bao giờ mới chịu cho uống rượu đây?

Ông phó là bạn tốt, trong giờ làm việc thường gọi bằng ông, khi nói chuyện riêng thì dùng tiếng anh gần gũi. «Anh phắc-tơ», danh từ này có nghĩa là ông phó nói chuyện riêng. Ông phó cũng là kẻ thù của Lưu Linh, ông phó đòi rượu thì từ khước không dễ.

Ông cò Lương bèn vâng một tiếng lớn. Nhân tiện ông hỏi thăm về cuộc hành quân vây bắt đảng cướp Bướm Vàng. Ông phó chép miệng:

- Hắn vù mất rồi. Tiếc ôi là tiếc, nếu anh còn ở đó thì hắn trốn không nổi. Vì anh thuộc lòng từng gốc cây, từng bụi rậm. Nhưng cũng chẳng sao. Sớm muộn hắn cũng sa lưới. Mọi ngõ ngách lớn nhỏ, ngang dọc, trong đường kính 3 cây số đã bị chặn bít. Mình đang tiến hành cuộc lục soát. Có cả bên quân đội phụ giúp. Trừ phi hắn hóa thành con muỗi mới có hy vọng thoát thân.

- Hắn trốn bằng lối nào?

- Bằng cửa hông, và vượt qua bức tường thấp nơi anh thường núp. Tên chánh đảng nuôi chó săn, anh em mình bò đến gần thì đám bẹt-giê báo động. Ba, bốn con gì đó. Loại bẹt-giê này nhỏ, thân lẳn, cẳng thấp, trông như chó Phú Quốc, mà thính hơi và khôn đặc biệt. Chúng chỉ sủa gâu gâu mấy tiếng ngắn rồi phủ phục trên mặt đất chờ cắn trộm. Trong khi ấy bọn cướp ở trên lầu bố trí phá vòng vây. Phân nửa số nhân viên của ta bị bẹt-giê ngoạm cổ bị thương nằm la liệt. Tôi tràn vào đến chân cầu thang thì bọn cướp từ lầu nhất bắn xuống xối xả.

Bên mình đông hơn, lại được trang bị súng tốt, đạn dược đầy đủ, do đó bọn cướp phải tháo chạy mà không đầu hàng. Ta hô chúng đứng lại nhiều lần, chúng không tuân lệnh, miễn cưỡng tôi phải rа lệnh cho xạ thủ bắn hạ.

5 tên trúng đạn chết ngay tại trận. Tên thứ 6, cận vệ thân tín của tên chánh đảng, bị 3 phát xuyên ngực, сhở về bệnh viện ngắc ngoải giờ lâu mới tắt thở. Trước khi chết, tên này đã khai một vài chi tiết quan trọng về tên chánh đảng. Căn cứ vào khẩu cung, và kết quả phân chất những giọt máu của tên chánh đảng rơi rớt trên ghế, ta đã phăng ra hình dạng và căn cước của hắn. Sau đó, ta đã chụp được dấu tay. Và những dấu tay này cộng với những chi tiết vừa kể đã giúp ta phăng ra tên tuổi, gốc gác của tên chánh đảng...

- Hắn cũng bị thương?

- Phải. Bị thương nặng ở cánh tay. Dường như hắn còn một viên đạn chui qua bắp vế. Hắn di chuyển rất khó khăn, mệt nhọc, nên tôi mới kết luận là hắn còn lảng vảng trong khu vực, chưa đi đâu xa. Máu từ vết thương của hắn đem phân chất cấp thời trong phòng thí nghiệm lưu động của Sở cho thấy hắn thuộc típ người lạnh lùng, tàn bạo, coi cái chết như trò chơi, thân thể hắn lại mảnh mai, xanh xao vì số lượng hồng huyết cầu quá ít ỏi. Đem so với hồ sơ lưu trữ trong Ban Căn cước thì đúng ngắc. Tên hắn là Đại Nhân, Đỗ Đại Nhân. Hừ, đại nhân là người quân tử, hắn lại chẳng quân tử một li ông cụ nào... Hắn mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé, cha mẹ hắn thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi, hắn là con nhà giầu đàng hoàng, nếu các ông chú và bà thím không giở trò lưu manh cướp đoạt của chìm của nổi do cha mẹ hắn để lại thì hắn đã được ăn học đến nơi đến chốn, và không lao đầu vào tội ác...

- Đại Nhân là chánh đảng Bướm Vàng?

- Đích thị. Hắn lập ra đảng cướp, đàn em được chọn lọc và huấn luyện kỹ càng. Kế hoạch ăn hàng đều do Đại Nhân bố trí. Hắn khôn thật là khôn, mỗi lần xuất quân đều dặn đò đàn em cẩn thận từng li từng tí. Tuyệt đối không được giết người. Vì sát nhân tất giả tử. Nhất là không được giết nhân viên công lực. Đại Nhân nói rằng ăn cướp chỉ bị ngồi tù, lâu hay mau thì cũng được trả tự do. Chứ hễ giết người là nằm nhà đá suốt đời, mãn kiếp, hoặc đút đầu vào máy chém...

- Ông phó cho phép tôi tham dự cuộc lùng bắt đêm nay nhé!

- Phép với tắc gì. Chúng mình là bạn. Vả lại, tôi kêu cho anh không phải với tư cách phó giám đốc. Anh cứ chuẩn bị rượu và đồ nhắm di...

Ông cò Lương buông máy, bâng khuâng. Chẳng hiểu sao khi ấy ông lại muốn lùi về quá khứ. Ông lấy cuốn an-bom cất trong ngăn kéo ra ngắm lại những bức ảnh đầy kỷ niệm đẹp. Cuộc hôn lễ của hai người... Tuần trăng mật nồng cháy ở Vùng Tàu... Những bức ảnh mầu rực rỡ của bé Hồng Điệp nằm ngoan ngoãn trong cái nôi mây xinh xắn, chập chửng bước trên sân cỏ xanh mướt sau nhà bên giàn hoa thiên lý thơm ngạt ngào. Những cuộc đổi gió cuối tuần ở Vũng Tàu...

Vũng Tàu... lại Vũng Tàu... Bất giác ông nhớ đến bé Hồng Điệp, và vợ ông bụng mang dạ chửa đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng trên mặt biển đục ngầu...

Ông lắc đầu nhiều lần song dĩ vãng cứ bám cứng lấy màn ảnh của trí nhớ. Ông gấp cuốn an-bom, bước vào phòng bé Hồng Điệp. Nó vẫn ngủ say. Miệng nó nở nụ cười thơ ngây. Ông cò Lương xiết bàn tay bé nhỏ, mềm yếu của con. Ông nắm quá chặt nên nó vùng dậy. Nó nhìn ông ngơ ngác. Nhận ra ông, nó kêu sung sướng:

- Ba, ba.

Ông ôm chặt con vào lòng.

Vừa khi ấy có tiếng chuông.

Không phải chuông điện thoại.

Mà là chuông cửa. Nhà ông nằm giữa khu vườn rộng, cửa cổng luôn luôn khép hờ, không khóa, một tấm bảng nhỏ sơn trắng, chữ đỏ treo ngay trước mắt khách “xin mời khách đi thẳng vào trong, bấm chuông ở mái hiên, nơi có mũi tên chỉ”.

Reng… reng…
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Reng… reng…

Hai tiếng reng reng ngắn. Rồi im. Rồi nửa phút sau lại reng reng liên tiếp. Đúng ba lần như thế.

Ông cò Lương khua chân tìm giép. Ông chưa ngủ. Thần trí ông còn đầy ấp những sự vẩn vơ song mí mắt ông nặng chĩu, tay chân ông mỏi rừ. Ông ngồi nghỉ trên giường, chưa xuống vội. Reng reng... reng reng... Kỳ quặc... ai đến tìm mình vào giờ này? Ông tự hỏi. Và ông tự trả lời ngay «chắc là mấy ông mãnh trong Sở». Họ lục lọi trong vùng, tiện chân tạt qua nhà ông, kiếm hớp rượu hoặc một cái gì đỡ đói lòng. Tuy nghèo ông rất tốt. Không những tốt với bạn thân, bạn đồng liêu, ông còn tốt với tất cả. Anh em cùng Sở đến nhà ông đều được tiếp rước hậu hĩ. Đàn gà vịt của ông được nuôi béo ngậy để bán lấy tiền gia tăng ngân quỹ gia đinh vì lương tháng một thẩm sát viên công an thanh liêm chỉ đủ ăn trong một, hai tuần lễ. Vậy mà ông luôn luôn mổ thịt thết bạn. Không khéo họ nghe nói ông mới thả cá chép trong ao họ mò đến xin cũng nên... Hừ... thiếu gì lúc, lại gõ cửa ban đêm...

Ông mở đèn phòng khách. Tiếng reng reng ngưng bặt. Anh đèn sáng vừa cho khách thấy là ông đang ở nhà. Khách lên tiếng:

- Tôi đây.

Một giọng hơi lạ. Vùng ông sống rất an ninh, chưa hề xảy ra cướp bóc. Vả lại, ông cũng chẳng có tiền bạc dư dật, hoặc vàng bạc, kim cương để quân gian chiếu cố. Tuy vậy, ông vẫn chưa mở cửa.

- Tôi là ai?

Từ hàng hiên rộng bên ngoài vẳng vào tiếng đàn ông:

- Tôi đây mà... “ông phắc-tơ”...

Phải là nhân viên trong Ban Điều tra như ông mới biết được hỗn danh «ông phắc-tơ». Ông bèn nhấc cái trốt sắt rồi mở khóa...

Gió ngoài vườn ùa vào. Khách là một thanh niên chưa đến ba mươi, khổ mặt xương xương, nước da xanh tái mặc dầu thân hình vạm vỡ, bờ vai dày cộm. Ông cò Lương lùi lại, nhìn khách bằng thái độ ngờ ngợ.

Khách tiến vào xa-lông. Ông cò Lương hỏi:

- Ông cần tôi?

Khách gật đầu:

- Vâng.

- E ông lầm. Tôi chưa được hân hạnh biết ông.

- Không lầm đâu. Chúng mình đã gặp nhau. Một lần. Cách đây không lâu. Chỉ gặp mỗi một lần nhưng phải nhớ mãi.

Giọng khách khàn khàn, chắc nịch, có vẻ ngạo nghễ. Khách chỉ cánh cửa:

- Đóng lại, ông ơi. Tôi đinh ninh ông nhớ. Тhì ra ông quên. Phú quý thường làm con người chóng quên. Ông ơi, ông nhìn tôi lần nữa đi. Nào... ông đã nhận ra tôi chưa?

Ông cò Lương bật ra tiếng ồ kinh ngạc, nửa mừng nửa sợ. Ông đã nhận ra người lạ. Lối nói và lối cười (bất cần thiên hạ) ấy ông đã nghe một lần song đã khắc sâu vào tâm não.

Ông reo vui và chìa tay:

- À, ông... ông bạn ân nhân ở Vũng Tàu.

Khách cười:

- Đúng. Chúng mình đã được quen nhau 7 tháng trước ở bãi biển Vũng Tàu.

Ông cò Lương có cảm giác như bị nhiều mũi kim nhọn đâm vào lồng ngực. Trái tim đập thình thịch, ông quan sát khách từ đầu xuống chân. Tóc khách rối bù, dính đất bùn, chứng tỏ khách té ngã trong mưa. Quần áo khách ướt nhèm cũng dính đất bùn bẩn thỉu. Nhưng điều làm ông cò Lương lo lắng không yên là những vết máu trên mình khách. Máu trên vai, trên cẳng tay. Máu trên bắp đùi. Máu loang lổ khắp nơi.

Ông cò Lương hỏi, rụt rè:

- Ông bị thương?

Khách cười nhạt:

- Không lẽ những vết đỏ trên áo tôi là mực.

- Ông bị nạn xe hơi?

- Hừ... tôi lái xe rất giỏi. Chiếc 2 ngựa cà tàng của tôi đã được bán rẻ cho tiệm đồng nát. Từ mấy tháng nay tôi không dùng xe riêng nữa... Tôi có ý nghĩ là ông đang bối rối. Sự thực đang hiện ra rõ ràng trước mắt ông, song ông cố tình lẩn trốn.

- Tội nghiệp... ông bị đạn.

- Vâng... bị nhiều phát đạn cùng một lúc. Họ nã tiểu liên vào tôi. Hai ba sạt- giơ bắn liên tục. Họ bắn cà-mèng, nếu họ giỏi hơn một chút, tôi đã gục chết. Nhưng ông ơi, xương vai tôi bị gẫy. Viên thứ nhì chui qua bắp vế. Tôi mất máu khá nhiều...

- Ông đừng ngại, tôi có sẵn xe. Tôi chở ông đi nhà thương ngay.

- Cảm ơn. Ông dư biết tôi không thể đi nhà thương. Mặc dầu vai tôi cần được bó bột. Ông vòng vo Tam quốc làm gì nữa. Tôi làm nghề gì, ông đã rõ. Tại sao tôi trúng đạn, ông đã rõ. Tên tôi là gì, ông đã rõ... Tôi muốn tự ông nói ra...

- Ông là Đỗ Đại Nhân.

- Đúng. Tên cúng cơm là Đỗ Đại Nhân. Còn tên giả thì hàng chục, đến tôi cũng không nhớ hết. Tôi là chánh đảng Bướm Vàng... Chánh đảng Bướm Vàng với kẻ nhảy xuống biển cứu con ông, vợ ông tại Bãi Sau chỉ là một. Ông đã nghe rõ chưa?

Tôi là tướng cướp Đỗ Đại Nhân. Toàn thể nhân viên an ninh đang rượt bắt tôi...

Ông cò Lương lặng người trong giây lát. Rồi ông lấy tay dụi mắt như vẫn chưа tin những việc đang xảy ra là sự thật, sự thật trăm phần trăm:

- Ông Đại Nhân, chắc ông chưa biết tên tôi và nghề nghiệp của tôi... Vì tôi nghĩ rằng...

- Ông lại lẫn trốn sự thật nữa rồi. Dầu sao tôi cũng là kẻ có học thức. Tôi là tên tướng cướp đầu tiên đậu Tú Tài và có hai chứng chỉ đại học. Tôi ham đọc sách, ham tìm tòi... Tôi rất chín chắn, bất cứ việc gì cũng suy tính trước. Ông đừng tưởng tôi mù tịt về ông. Phải... khi tôi lao đầu xuống biển thì tôi mù tịt thật. Nhưng sau đó, ông đã tự xưng tên họ. Ông lại đưa tấm thiếp của ông cho tôi, kèm theo lời mời mọc tha thiết. Tôi xin nhắc lại lời mời hôm ấy: «tôi là Nguyễn Văn Lương, thẩm sát viên Công an. Nhà riêng của tôi ở... Yêu cầu ông cho biết quý danh để gia đình tôi đến tận nơi cảm tạ.»

Tự dưng ông cò Lương nổi giận đùng đùng. Mặt đỏ gay, ông mở cửa:

- Phiền ông đi ngay.

Đại Nhân nhún vai, nét mặt không thay đổi:

- Ông nhất quyết đuổi tôi?

- Phải, ông nên rời khỏi nhà này trước khi tôi đổi ý kiến. Dầu sao tôi cũng là thẩm sát viên Công An.

Không đáp, tướng cướp Đỗ Đại Nhân từ từ bước ra cửa. Trên nắp tủ buýp-phê đựng ly tách kê sát tường bên trái được đặt một bức hình mầu mới chụp. Bức hình toàn gia ông cò Lương. Bé Hồng Điệp ngồi giữa, trong vòng tay âu yếm của cha và mẹ. Miệng nó cười rí rỏm đáng yêu. Mắt nó mở rộng, hồn nhiên và khả ái.

Tướng cướp Đại Nhân đứng lại:

- Đẹp quá, giống quá!

Ông cò Lương giật bắn châu thân như vừa chạm dòng điện:

- Anh nói cái gì đẹp, cái gì giống?

Vô tình ông gọi Đại Nhân bằng anh. Tiếng anh còn ngại ngùng, chưa bộc lộ thân mật, song đã báo hiệu sự gần gũi. Đại Nhân tiến sát tủ buýp-phê, ngón tay trỏ dí vào bức ảnh:

- Cặp mắt và lông mi. Đẹp thật. Giốug thật. Tôi chưa từng thấy mắt và mi ai như vậy.

Tên tướng cướp nói đúng, vợ ông cò Lương có cặp mắt và vành mi mĩ tú và quý phái khác thường. Xuống đến bé Hồng Điệp, cặp mắt và vành mi giống mẹ như đúc cùng khuôn, tuy nhiên ai cũng có cảm tưởng là nó mĩ tú và quý phái hơn. Hồi bé Hồng Điệp lên 5, vợ chồng ông Lương vào Chợ Lớn cân thuốc Bắc tình cờ gặp một ông thầy tướng Tàu nổi danh. Ông thầy tấm tắc khen ngợi cặp mắt và vành mi của bé. Theo lời ông thầy, bé Hồng Điệp sẽ được hưởng phú quý trọn đời. Mi của bé là mi ngọa-tằm, nghĩa là mi hình con tằm đang ngủ, yêu kiều mà đoan chính. Mắt của bé mới kỳ diệu. Đẹp nhất đối với phụ nữ là mắt phượng, mắt của bé là mắt phượng, và là loại mắt phượng số một.

Có 4 kiểu mắt phượng: đơn phượng, minh phượng, thoại phượng và thùy phượng. Mắt thoại phượng, mắt con chim phượng đang thức đẹp vô kể, song mắt thùy phượng, mắt con chim phượng đang ngủ còn đẹp gấp nhiều lần. Cặp mắt thùy phượng của bé Hồng Điệp là niềm an ủi bất tận cho ông cô Lương. Đó là phần thưởng của một đời công chức mẫn cán, tận tụy và tuyệt đối trong sạch...

Đạt Nhân đi ra đến ngưỡng cửa.

Gương mặt sám ngoẹt thiểu não của bé Hồng Điệp buổi trưa ấy trên bãi biển vụt hiện trong trí ông cò Lương. Cặp mắt thùy phượng độc nhất vô nhị kia đã khép cứng. Chậm vài ba phút nữa là nó khép cứng ngàn thu, không bao giờ mở nữa. Không bao giờ ông còn nhìn thấy cặp mắt gồm tròng đen và tròng trắng phân minh, đen thì đen láy, trắng thì trắng dịu, không khô cũng không ướt, luôn luôn hiền hòa, luôn luôn tha thiết... Đại Nhân đã cứu bé Hồng Điệp kịp thời. Đại Nhân còn kịp thời áp dụng phương pháp hô hấp nhân tạo. Nếu Đại Nhân vắng mặt hôm ấy chắc chắn không còn có hôm nay...

Tướng cướp Đại Nhân đặt bàn tay vào nắm cửa. Hắn xây lưng về phía ông. Ông thấy rõ những vết máu loang lổ trên vai và ống chân. Ông thấy rõ bả vai đứt lìa. Ông thấy rõ hắn bước khập khiễng. Muốn gì thì muốn, hắn đang cần được săn sóc. Lau rửa, sát trùng vết thương. Băng bó. Chích thuốc khỏe...

Hoảng hốt ông kêu tên hắn. Kêu lớn. Kêu hai ba lần liên tiếp. Như thể ông sợ Đại Nhân điếc tai hoặc nghe tiếng nhưng đi thẳng một mạch để tỏ sự giận hờn, bất mãn.

Giọng Đại Nhân dịu dàng:

- Anh Lương, auh cũng còn nhớ buổi trưa định mạng nữa ư?

Ông cò Lương không trả lời thẳng vào cân hỏi của tên tướng cướp:

- Mời anh vào phòng trong. Tôi sẽ rịt thuốc cho anh.

- Nghĩa là anh không nhất quyết đuổi tôi nữa?

Ông cò Lương lẳng lặng khóa cửa. Ông móc thêm sợi dây xích giữa 2 cánh cửa. Sợi dây xích này là dụng cụ an toàn cần thiết, khi cửa mở hé quân gian từ ngoài xô vào thì bị cản lại. Đại Nhân nhếch mép cười trước cử chỉ của ông cò Lương. Đến phút nàу hắn đã thắng...

Hắn muốn bắt chuyện với ông nhưng ông cố tình né tránh. Ông lấy thuốc lá cho hắn hút. Ông rót rượu, bưng lại trước mặt hắn. Rồi ông loay hoay với cái hộp đựng dụng cụ у khoa cứu cấp. Ông cắt ống sơ-mi để lộ vết thương trên vai, cặm cụi pha thuốc tím, dúng bông chùi rửa. Viên đạn không chạm xương, cũng không làm đứt mạch máu, nó chỉ khoét một lỗ tròn xuyên thủng bắp tay rồi chạy ra ngoài. Vết thương dưới đùi cũng vậy. Đại Nhân có thể được bình phục sau một tuần lễ.

Ông cò Lương đốt rề-sô, luộc ống chích. Đại Nhân ngoan ngoãn chìa mông cho ông tiêm thuốc trụ sinh. Đột ngột, ông nói:

- Anh không sợ ư?

Hắn hơi ngạc nhiên:

- Sợ gì?

- Sợ thuốc. Sợ tôi...

-Không bao giờ... Tôi biết anh là người quân tử. Vả lại, dầu muốn dầu không tôi vẫn phải ghé nhà anh. Ngôi nhà trên xa lộ là sào huyệt kín đáo nhất của tôi. Tôi chỉ tụ họp đàn em tại đó những khi cần bàn bạc quan trọng. Đề phòng cảnh sát, tôi luôn luôn mở bắt luồng sóng an ninh. Tôi không dè lần này cảnh sát dùng một tần số đặc biệt, đến khi các anh bò vào gần đến sân tôi mới phăng ra thì đã muộn… Tôi đã nghe lỏm được cuộc đàm thoại của anh với viên phó giám đốc. Vì vậy tôi biết hỗn danh anh là «phắc-tơ». Thú thật, tôi không muốn phiền anh. Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải đến đây...

- Nhắc lại để anh nhớ, tôi là thẩm sát viên cảnh sát... tôi có bổn phận...

- Nhớ rồi. Khắp vùng đều có nút chặn, tôi ghé nhà anh với hai mục đích: thứ nhất băng bó vết thương, thứ hai, ẩn náu một thời gian ngắn, chắc chỉ đến trưa mai lực lượng bao vây rút lui; lúc ấy tôi sẽ ra đi. Anh thường ân hận chưa có cơ hội đền đáp cái ơn cứu mạng. Tôi đã cứu con gái anh, vợ anh, đứa con nằm trong bụng vợ anb, và cả anh nữa... Tôi đã cứu 4 mạng, tôi đã cứu toàn thể gia đình. Tôi chỉ xin anh nhắm mắt làm ngơ đêm nay... Chỉ xin anh thế thôi... Trưa mai, anh sẽ hết ân hận, tôi sẽ không quấy rầy anh từ rày về sau nữa…

- Đề nghị với anh… anh nên ra hàng. Tôi sẽ làm tờ trình tốt lên cấp trên, và tôi tin tòa án sẽ khoan hồng tối đa. Tội cướp của anh nặng nhất là 5 đến 10 năm tù. Tôi hy vọng bản báo cáo của tôi sẽ làm bản án giảm xuống phân nửa. Trong thời gian thọ hình, anh ráng sửa đổi hạnh kiểm, tôi đảm bảo anh sẽ chỉ ngồi tù 2 hoặc 3 năm là được phóng thích. Đại Nhân... anh nên nghe tôi… đây là dịp may hãn hữu để anh qnay lại con đường lương thiện, con đường hối cải nghiêm chỉnh...

- Hết rồi, anh ạ.

- Té ra anh vẫn cho nghề cướp bóc là đúng!

- Không phải. Anh hiểu sai ý tôi. Tôi nói «hết rồi» vì dẫu anh làm tờ trình tốt, dẫu tôi muốn hối cải, tòa án cũng không thể xử phạt 5, 10 năm tù...

- Trời ơi, anh đã...

- Vâng, tôi đã giết người.

- Nếu thế, thái độ của tôi phải thay đổi. Tôi không thể chấp nhận một kẻ sát nhân.

Đại Nhân dụi điếu thuốc mới hút, giọng khinh mạn:

- Đúng. Là ông cò anh không thể chấp nhận một kẻ sát nhân.

Ông cò Lương gằn giọng:

- Tôi không thích lối nói châm biếm. Anh ra khỏi nhà tôi lập tức, bằng không...

- Hồi nãy, anh đã đuổi tôi rồi mời tôi ở lại.

- Hồi nãy khác, giờ khác.

- Về phần tôi cũng vậy, hồi nãy khác, giờ khác. Hồi nãy, tôi đi ngay, giờ tôi ở lại.

- Tôi sẽ giải giao anh cho cảnh sát.

- Chẳng sao, anh cứ làm phận sự của anh. Để anh bắt tôi dễ dàng hơn, tôi xin nộp anh khẩu súng. Từ 2 năm nay nó là bùa hộ mạng của tôi. Giờ nó không còn linh ứng nữa.

Tướng cướp Đỗ Đại Nhân luồn tay vào trong áo, rút khẩu súng trái khế đeo giấu dưới nách. Dáng diệu chậm rải, hắn gạt cối đạn tròn ra ngoài, giốc đẩy từng viên đạn một xuống bàn. Cả thảy có 6 viên đạn đồng bóng loáng. Mỗi viên đạn kêu một tiếng cộp khô khan. Xong xuôi hắn rướn mình, ném khẩu súng vô dụng vào góc phòng.

Hắn lấy tay che miệng ngáp:

- Buồn ngủ quá. Mấy đêm nay chưa chợp được mắt. Anh cho phép tôi vào phòng ngủ, ngả mình một lát nhé.

Ông cò Lương đập nắm tay vago góc bàn, giọng rắn rỏi:

- Không, anh chưa đi ngủ được, anh phải thức để trả lời tôi. Anh giết người hồi nào? Tại sao người ta nói là anh rất khôn ngoan, không khi nào phạm tội sát nhân!

- Kể về khôn ngoan, tôi đáng là «số dách». Nhưng anh ơi... nhân vô thập toàn, trong một tích-tắc đồng hồ mất bình tĩnh tôi đã nổ súng. Tôi không hy vọng được tòa án thông cảm vì nạn nhân của tôi là sĩ quan cảnh sát. Y chặn tôi lại đòi xuất trình giấy tờ. Tôi rút thẻ kiểm tra ra, y đọc lướt qua rồi nhìn mặt tôi. Dường như y ngờ ngợ. Trước đó một tuần tôi «ăn hàng» một nghiệp chủ ở đường Phùng Hưng, và hớ hênh để lại dấu vết. Tôi tưởng viên sĩ quan cảnh sát đã nhận ra tôi. Và tôi bóp cò. Khẩu súng giấu trong túi quần khạc 2 phát. Nạn nhân chết ngay tại chỗ. Tôi bỏ trốn ra Cấp.

- Đồ sát nhân tàn bạo!

- Việc tôi giết người không liên quan gì đến món nợ tinh thần giữa anh và tôi. Trước khi gặp anh ở Vũng Tàu tôi đã giết người. Phải, khi ấy tôi đang trốn chui trốn nhủi. Mặc dầu bị truy nã ráo riết tôi vẫn cứu con gái anh. Vai tôi, cánh tay tôi bị trẹo và trớt một mảng lớn vì chạm đá nhọn. Nè, tôi hỏi thật anh, nếu khi ấy anh biết tôi là «đồ sát nhân tàn bạo» anh có bằng lòng cho tôi cứu bé Hồng Điệp hay không? Hay anh mặc kệ cho con gái anh chết chìm? Và khi nó được vớt lên, anh có sợ mang ơn «đồ sát nhân tàn bạo» mà liệng nó xuống nước hay không?

Ông cò Lương nín lặng, mặt gục trong lòng bàn tay, cố tránh cái nhìn thách đố của tên tướng cướp sành tâm lý. Đại Nhân lại ngáp:

- Xin lỗi anh. Tôi phải đi ngủ. Mai sáng mình thảo luận tiếp.

Hắn vui vẻ huýt sáo miệng trong khi ruột gan ông cò Lương rối beng. Ông nghe tiếng hắn cởi giày vứt bừa xuống nền nhà. Tiếng khối thịt nằm trên nệm làm lò so kêu cót két. Cái giường Hồng Kông gắn lò so này là kỷ vật do bên ngoại để lại. Vợ chồng ông vẫn nằm trên giường ấy. Tên cướp không thèm xin phép ông, hắn thản nhiên nằm đại trên mặt nệm trắng toát. Máu trong huyết quản ông cò Lương nóng bỏng. Ông nhìn bức hình mầu toàn gia trên tủ. Niềm tức giận trong lòng ông lắng xuống.

Một lần nữa ông thở đài. Trong phòng chánh đảng cướp Bướm Vàng ngáy о о...

Ông cò Lương rướn cổ nghe ngóng. Kha nhà của ông ở lùi trong xa, tiếng xe cộ lưu thông trên xa lộ không thể vọng tới. Vậy mà có tiếng máy nổ rừ rừ. Tiếng xe hơi chạy qua nhà ông, đậu lại trước cổng, rồi từ từ lái vào vườn.

Pin, pin...

Ông cò Lương bặm môi suy nghĩ. Lại ai nữa đây? Đồng lõa của tên tướng cướp? Không, nếu là bọn cướp thì chúng đâu dám nghênh ngang ngồi xe hơi đến nhà ông. Dọc đường, cách một quãng ngắn là có trạm gác và nút chặn. Ông cò Lương buột miệng «khổ quá, khổ quá...»

Ông vừa đóan được khách là ai. Khách phải là nhân viên công lực. Là đồng nghiệp của ông. Họ đến để bắt Đại Nhân.

Ông bước nhanh ra cửa.

Pin, pin...

Pin, pin...

V

Từ nơi ông ngồi ra cửa phòng khách chưa đầy 10 mét mà ông đi hoài, đi mãi chưa tới. Ông có cảm tưởng như nó dài hàng cây số. Ông chưa lên tiếng vội. Tiếng kèn xe đã ngưng. Ông cò Lương núp sau cửa sổ liếc ra vườn. Có tiếng chân người rồi tiếng nói rổn rẻn:

- Lương ơi, cậu còn thức không?

Ông cò Lương nhận ra ngay giọng nói của Phạm Quân làm cùng Sở, cùng ban từ hơn 10 năm nay. Phạm Quân suýt soát tuổi ông, y có một đống con, trai gái đủ cả. Y phải lo lắng nhiều cho gia đình nên y già trước tuổi. Tuy vậy, tinh thần y còn rất trẻ. Miệng y cười vui suốt ngày. Y là bạn thân của ông cò Lương, hai người gọi nhau bằng tiếng cậu trẻ trung.

Ông cò Lương đáp nhỏ:

- Còn. Cậu ghé tôi có chuyện gì thế?

Trái với thường lệ vồn vã, ông cò không mời bạn vào xa-lông mặc dầu mưa chỉ mới ngớt hột chứ chưa tạnh hẳn. Gió đồng khuya đã lạnh, sương đêm còn lạnh hơn, ông cò Lương vẫn để Phạm Quân đứng như trời trồng dưới hàng ba. Chiếc xe díp cảnh sát tắt máy bên thân cây đồ sộ. Phạm Quân phì phèo thuốc lá, mặc áo tơi rộng và đội mũ ni-lông sụp xuống mí mắt. Phía sau Phạm Quân có 2 nhân viên an ninh mặc thường phục cao lớn, tay cầm súng lục. Thấy ông cò Lương, họ nhanh nhẹn cất súng vào vỏ.

Phạm Quân trèo lên bậc cấp, nhấc mũ khỏi đầu rồi giẫy mạnh cho rũ hết nước:

- Mình vào nhà được chứ?

Ông cò Lương sực nhớ ra thái độ khiếm nhã khác thường của mình, ông lách sang bên:

- Dĩ nhiên là được.

Phạm Quân xoa hai bàn tay vào nhau:

- Gớm..., mưa hoài mưa mãi, sốt cả ruột. Nếu trời tốt đêm qua thì hắn đã bị tóm.

Ông cò Lương đã biễt «hắn» là ai. Ông cố hy vọng «hắn» là một người nào khác. Ông lặp lại:

- Hắn, hắn nào?

- Tên chánh đảng Bướm Vàng. Đỗ Đại Nhân. Mình bao vây cẩn mật mà hắn vẫn chui qua mắt lưới. Tôi thoáng thấy hắn vượt tường biệt thự ông Phòng. Tòa nhà xây toàn bằng đá ong và gạch nung không tô của ông tổng giám đốc ngân hàng cách đây 200 mét ấy mà... Cậu biết chứ?

- Biết. Lão Phòng già khằn, hai chân đi không vững còn đa mang cô vợ trẻ bằng tuổi con lão. Lão ấy cùng họ Phạm với cậu!

Phạm Quân cười ròn, nhe hàm răng vàng cáu chất nicôtin thuốc lá. Cũng họ Phạm, nghĩa là Phạm Phòng. Một chứng bệnh của đàn ông có máu hoa nguyệt.

- Chẳng biết cậu và tôi ai mới cùng họ với lão Phạm Phòng... Hà, hà, tôi bám gót tên chánh đảng nhưng trong loáng mắt hắn biến mất. Gần nửa giờ lục lọi ngoài vườn, trong nhà, không thấy tăm hơi hắn. Sau cùng, nhờ bẹt-giê ngửi quần áo của bắn và tìm đường tôi mới phăng ra hắn đã thoát khỏi biệt thự và ẩn núp trong khu này. Dường như nó trốn sau vườn nhà anh.

- Tại sao câu biết?

- Bẹt-giê. Tôi chở theo con Tutu. Nó đang nằm trên xe. Để tôi giắt nó vào đây!

Ông cò Lương sợ muốn đứng tim. Ban Điều tra của ông có một đàn chó săn thật đắc lực. Toàn là quân khuyển được nuôi nấng đúng phương pháp và được huấn luyện kỹ thuật đánh hơi. Con Tutu được coi là con bẹt-giê khôn nhất, mũi nó thính nhít. Nó ít sủa, có khi cả ngày không gâu một tiếng.

Vì vậy nó nằm trên xe díp mà ông cò Lương không nghe tiếng nó. Nếu nó vào nhà, sự hiện diện của Đại Nhân sẽ bị khám phá tức khắc. Ông bèn xua tay:

- Ông phó vừa điện thoại cho tôi. Tôi đã kiểm soát quanh nhà. Hắn không mò vào đây được đâu.

Phạm Quân chắt lưỡi:

- Dùng con Tutu chắc ăn hơn. Mắt người làm sao nhìn xuyên được bóng đêm. Lại còn vấn đề đánh hơi nữa.

- Khỏi cần.

Sự từ chối của ông cò Lương làm Phạm Quân ngạc nhiên. Tưởng bạn chưa hiểu rõ, y tiếp:

- Cậu đừng sợ phiền hà. Anh em cả mà. Thằng chánh đảng giết người không gớm tay. Hắn đang bị dồn vào mạt lộ. Nếu hắn ở đây, bắt được bé Hồng Điệp làm con tin thì khổ.

Mặt lạnh như tiền, ông cò Lương tiễn bạn ra cửa. Phạm Quân tỏ vẻ băn khoăn:

- Cậu mệt?

Ông cò Lương nhún vai:

- Rất mệt.

Phạm Quân lùi một bước, trợn tròn mắt như thể người đứng trước mặt không phải là ông cò Lương, con người nổi tiếng lịch thiệp. Ông cò Lương buông tiếng «chào cậu» rồi ra dấu khép cửa. Phạm Quân đành ngoắt hai thuộc viên trèo lên xe díp.

Chờ tiếng máy xe chìm hẳn trong khoảng xa, ông cò Lương mới trở vào phòng. Tướng cướp Đại Nhân ngồi chĩnh chện trong ghế không biết từ bao giờ. Hắn hắng giọng:

- Nếu anh không tận tình che chở tôi đã bị bắt.

Ông cò Lương chống nạnh, giọng bực bội:

- Ai bảo với anh là tôi tận tình che chở?

- Anh cò Lương ơi, lương lâm anh đang bị giằng xé mạnh mẽ... Một mặt anh không cho công an dẫn chó bẹt-giê vào, sợ người ta thộp cổ tôi. Mặt khác, anh lại không muốn coi đó là hành động che chở tận tình. Dầu muốn dầu không anh vừa đồng lõa với tôi...

Ông cò Lương lớn tiếng:

- Anh ngậm miệng lại ngay. Anh còn tiếp tục nhai nhải nữa tôi sẽ vả gẫy răng.

Đại Nhân cười mũi:

- Tưởng gì... chứ vả gẫy răng một kẻ bị thương ở vai và chân, một kẻ không có phương tiện tự vệ... là việc quá dễ dàng, quá tầm thường, một việc không quân tử chút nào. Cho dẫu anh vả gẫy hai hàm răng tôi thì sự thật vẫn là sự thật, anh không thể thay đổi được nó.

Đúng... đúng... ông cò Lương muốn thét vỡ lồng ngực. Tên tướng cướp nói đúng. Sự thật vẫn là sự thật, ông không thể thay đổi được nó. Sự thật này là: ông phải trả ơn.

Đại Nhân nhìn đồng hồ tay:

- Gần sáng rồi, anh ơi! Giá anh cho ăn lót dạ thì tốt biết mấy.

Chẳng nói chẳng rằng ông cò Lương nhóm bếp dầu hôi. Đàn gà Mỹ của ông cục tác mỗi ngày, nên mỗi ngày ông đều có trứng. Trong tủ lạnh có một rổ trứng đầy. Ông cò Lương chiên 4 quả lập-là vàng rộm. Ông rắc muối tiêu rồi bưng lại nóng hổi cho Đại Nhân. Ông khui hộp bánh mặn được vợ ông mua giành ăn mừng ngày đầy tháng đứa con vừa sinh. Ông pha cà-phê thật khéo, mùi thơm ngào ngạt khắp nhà.

Đại Nhân gợi chuyện:

- Nhà này do anh làm chủ?

Ông cò Lương đẩy cái lọc cà-phê về phía tên chánh đảng:

- Mời anh.

- Ơ kìa, tôi hỏi sao anh không đáp?

- Giữa tôi và anh chúng mình chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Anh ăn sáng cho chắc bụng. Rồi chúng mình chia tay.

- Như tôi đã nói, đến trưa hoặc chiều nay, các nút chặn được nhổ bỏ tôi mới có thể ra di.

- Anh phải đi ngay sau bữa điểm tâm.

- Anh cò Lương, anh định bắt tôi ư?

- Tôi không còn con đường nào khác. Mời anh dùng cà-phê kẻo nguội. Sau những phút rụt rè, băn khoăn, tôi đã lấy quyết định dứt khoát: anh phải ra tòa.

Tướng cướp Đại Nhân ngó ông cò Lương bằng con mắt ngơ ngác. Giọng ông cò Lương rắn rỏi, dõng dạc, chứng tỏ ông nói là làm. Tại sao ông thay đổi thái độ, hắn cố tìm hiểu. Ông cò cầm ống điện thoại. Hắn ngăn lại:

- Anh kêu cho ai?

- Về Sở.

- Để công an đến bắt tôi.

- Phải.

- Anh thừa đoán biết được bản án của tòa. Tôi không tin là tòa quân sự khoan hồng đối với tôi. Họ sẽ tuyên phạt tối đa. Nghĩa là án tử hình, Nghĩa là sẽ lên máy chém.

Tòa sẽ kết án tùy theo tội trạng... Biết đâu anh chỉ bị phạt khổ sai hữu hạn.

- Tôi đã bắn chết một sĩ quan cảnh sát. Tôi lại còn bắn chết mấy tên em út hèn nhát trước khi trốn khỏi sào huyệt. Tử hình là cái chắc. Tôi khẩn khoản kêu gọi lương tâm anh...

- Mời anh.

- Mời cái gì? Tôi còn logng dạ nào uống cà-phê và ăn trứng của anh nữa! Tôi đã xét lầm. Anh không phải là người quân tử. Anh là con người vong ân bội nghĩa. Chết đi, tôi sẽ hóa thành thần trùng, ngày đêm ám ảnh anh, quấy phá anh. Tôi sẽ làm anh hối hận đến bỏ ăn, mất ngủ. Tôi sẽ làm anh chết dần, chết mòn...

Ông cò Lương bâng khuâng nhìn bức hình mầu trên buýp-phê:

- Anh đã cứu sống con tôi, vợ tôi, anh có quyền đòi đổi mạng. Lương tâm thẩm sát viên công an không cho phép tôi đồng lõa với tội ác, che chở cho anh. Song lương tâm người cha, lương tâm người chồng, lương tâm con người bắt buộc tôi phải chấp nhận phương thức đổi mạng. Mạng tôi đây, anh tướng cướp Đại Nhân, anh muốn làm gì tùy ý.

- Anh nói gì, thú thật tôi không hiểu.

- Giản dị lắm, tôi xin đặt mạng sống của tôi trong sự sử dụng của anh. Anh cứ giết tôi đi...

Tướng cướp Đại Nhân ngập ngừng đứng dậy. Ông cò Lương lấy khẩu súng lục trong hộc bàn, đưa cho hắn:

- Súng đây. Tôi đề nghị đổi mạng. Mời anh lảy cò. Tôi sẽ không tìm cách tránh đạn hoặc kháng cự.

Ông cò Lương xây lưng về phía tên chánh đảng. Ông điềm tĩnh chờ đợi cái chết. Đại Nhân mân mê cái nòng thuôn tròn óng ánh sắc thép, dáng dấp băn khoăn. Bỗng có tiếng kêu:

- Ba, ba, ba dậy sớm vậy ba?

Bé Hồng Biệp từ phòng ngủ chạy ra. Ông cò Lương bàng hoàng giang cánh tay đón con. Nó xà vào lòng ông, hôn lấy hôn để. Rồi nó nghễn cổ hỏi:

- Ba có khách hả ba?

- Ừ, con ngủ nữa đi. Còn sớm lắm. Để ba tiếp khách.

- Khách của ba sao lại cầm súng?

Khi ấy miệng súng đang chĩa về phía hai cha con. Khi ấy ông cò mới cảm thấy sự dại dột của mình. Mạng ông, ông không cần, nhưng còn bé Hồng Điệp... Nhưng tướng cướp Đại Nhân đã liệng khẩu súng xuống ghế ха-lông, nói giọng đay nghiến:

- Anh Lương ơi, anh đừng hòng... Tôi đã hạ sát mấy mạng người, có hạ sát thêm nữa cũng chẳng đi tới đâu. Súng nổ, lực lượng an ninh ập vào đây, tôi không có hy vọng trốn thoát. Bắt bé Hồng Điệp làm con tin cũng không có hy vọng trốn thoát. Chi bằng ở lại. Anh giao mạng sống của anh cho tôi, thì tôi cũng giao mạng sống của tôi cho anh. Anh nợ tôi, anh phải trả...

Ông cò Lương ngồi im như pho tưọng. Bé Hồng Điệp nép trong tay bố, không cười nói nhí nhảnh nữa.

Đại Nhân dằn từng tiếng:

- Trước mặt con gái anh, anh nghĩ sao?

Ông cò Lương cũng dằn từng tiếng:

- Trước mặt lương tâm, tôi phải nộp anh cho tòa án.

Nói đoạn, ông quay số điện thoại.

VI

Tin chánh đảng Bướm Vàng bị thộp cổ được đăng lớn trên trang nhất các tờ báo ở Saigon. Chỉ riêng cái tên của tướng cướp xuất quỷ nhập thần Đỗ Đại Nhân đủ lôi cuốn hàng triệu độc giả, phương chi còn có huyền thoại giựt gân về ông cò Lương nữa. Bởi vậy, các phóng viên đua nhau đi tìm ông cò. Để khám phá sự thật. Để xin ông cò giải thích về những lời đồn đại.

Nhưng ông đã biến mất.

Đêm ấy trên chiếc xe cây công an đến nhà ông cò Lương bắt tên tướng cướp đã có mặt một phóng viên lành nghề. Sau này, người ta biện minh đó là sự hiện diện tình cờ. Tình cờ một phóng viên đánh hơi thấy cuộc hành quân bắt cướp. Tình cờ phóng viên này đi theo. Người ta cố ý quên rằng phóng viên này thuộc phái nữ. Phóng viên phái nữ thường đắc lực hơn phóng viên phái nam. Huống hồ nàng có sắc đẹp cực kỳ hấp dẫn. Thêm vào đó là một kỹ thuật lấy tin cực kỳ sắc bén. Trong lúc tên tướng cướp bị còng tay, điệu ra xe, nàng nhận thấy 2 chi tiết ý nghĩa: thứ nhất, ông Lương có vẻ mật buồn thiu như đưa đám, ai chào hỏi ông cũng không đáp; mắt ông luôn luôn nhìn vào khoảng không, ông ngồi đó mà hồn ông đi đâu vắng; thứ hai, tướng cướp Đại Nhân được băng bó đàng hoàng, quần áo thẳng nếp. thơm tho, mặc dầu hắn trốn chạy dưới mưa suốt một giờ đồng hồ. Nàng hỏi hắn lấy đồ mới ở đâu, hắn đáp thõng «hỏi ông cò». Nàng quay ra phía ông cò thì ông vẫn đắm mình trong sự xa xăm kỳ lạ…

Ngày hôm sau, tất cả phóng viên thủ đô đều túc trực tại nhà ông cò. Ông đã bí mật dọn đi từ sáng tinh sương. Vợ ông cũng rời khỏi nhà hộ sinh. Đi đâu, chỉ có Trời biết.

Tuy nhiên, dư luận cũng biết được nội dung của những bức thư ông cò gửi lên thượng cấp. Ông xin được không nhận Bảo quốc huân chương, viện cớ không xứng đáng. Ông xin được từ nhiệm. Đơn từ nhiệm không được chấp thuận. Thượng cấp chỉ chấp thuận cho ông được nghĩ dưỡng bệnh dài hạn.

Tướng cướp Đại Nhân thú nhận mọi tội lỗi và bị đưa ra xét xử sau đó mấy tuần lễ. Trong thời gian bị giam cứu, hắn được gia đình gửi quà bánh, tiền bạc luôn luôn. Hắn không còn cha mẹ, anh chị em, «gia đình» hắn thật ra là ông cò Lương, ông cò lại chạy đôn chạy đáo nhờ vị luật sư hùng biện nhất để biện hộ cho hắn.

Tội trạng của chánh đảng Bướm Vàng đã rành rành. Bản án mọi người chờ đợi được tuyên phán: tử hình. Ông cò Lương đã bán hết bộ bướm khô ông sưu tập từ nhiều năm qua lấy tiền thăm nuôi và đài thọ bút phí của trạng sư. Ngày tòa xử, ông không dám bén mảng đến pháp đình vì sợ nhà báo gặp mặt. Ông chỉ lảng vảng ở xa, trà trộn trong đám đông nhìn trộm tướng cướp Đại Nhân bị còng chung với một nhân viên an ninh trèo lên xe bít bùng chở về khám Chí Hòa...

Báo chí quên dần tên chánh đảng. Quên dần ông cò Lương.

Cho đến ngày tử tội Đỗ Đại Nhân thọ hình.

Tối hôm trước, ông cò Lương được tin đơn xin ân xá của tử tội bị bác bỏ. Thế là hết. Hy vọng mong manh cuối cùng tan biến. Ông thức suốt đêm, lâm râm cầu nguyện. Và chờ điện thoại. Gần sáng, Phạm Quân, bạn thân của ông gọi tới. Ông cuống quýt:

- Xong chưa?

- Rồi.

- Hắn trối lại gì không?

- Không.

Đến phút đền tội, tướng cướp Đại Nhân còn giữ thái độ phớt tỉnh lạ lùng. Chính sự điềm đạm này làm ông cò Lương đau khổ. Ông muốn hắn mắng chửi ông tàn tệ. Hoặc thông cảm, tha thứ cho ông. Đằng này hắn ngậm miệng.

Ông hỏi Phạm Quân:

- Tôi được phép chứ?

«Được phép» nghĩa là được phép đứng ra lo liệu cho tử tội được mồ yên, mả đẹp chu đáo. Dĩ nhiên, thượng cấp không thể từ khước lời yêu cầu ấy.

Ông cò Lương là thân nhân duy nhất của tử tội, lặng lẽ theo sau chiếc xe ngựa phủ đen trắng từ khám ra nghĩa trang. Sáng hôm ấy, trời mưa lớn. Mưa lớn cũng như đêm ông đối diện tên tướng cướp trong tòa nhà vắng ở xa lộ. Ông cò Lương cải trang thật khéo, áo dài ta, khăn đóng, kiếng đen. Không dè nhà báo rình sẵn trên con đường nhỏ lồi lõm. Kính trọng sự đau khổ của ông, họ đợi hạ huyệt, lấp đất xong xuôi mới xáp lại phỏng vấn.

Các phóng viên sững sờ khi giáp mặt ông. Họ sửng sờ vì ông thay đổi quá nhiều. Tóc ông bạc phơ, da ông răn reo như ông già lục tuần. Ông nhìn họ, không nói nửa lời. Và các phóng viên rủ nhau đóng máy ảnh, cất giấy bút vào túi. Họ tránh sang bên cho ông cò Lương rời nghĩa trang.

Từ đó không ai nghe nói đến ông thẩm sát viên Nguyễn Văn Lương nữa.
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Tình Câm
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Từ ngày mài đũng quần trên ghế trường tiểu học, Hoàng Trí đã nuôi mộng làm thầy thuốc. Khác bạn bè cùng tuổi, Hoàng Trí biết chọn lựa dứt khoát. Thi đậu vào Y khoa, chàng ngầm chọn lựa từ năm thứ hai chuyên khoa thần kinh. Sinh viên Hoàng Trí ngốn hàng mét khối sách về bệnh thần kinh, đêm ngày miệt mài theo chân đàn anh học hỏi, thực tập trong những khu chữa bệnh thần kinh, nên tuy mới là sinh viên nội trú, chàng đã được coi là có nhiều khả năng và kinh nghiệm.

Hôm ấy, như thường lệ, sinh viên Hoàng Trí đến dưỡng trí viện Biên Hòa. Hôm ấy là chiều Thứ bẩy cuối tháng, mọi người bị cuốn hút về Saigon, Hoàng Trí chưa có người yêu bé bỏng mà khó tính để dẫn đi ăn cà-rem, xem xi-nê và dạo phố, chàng lại đam mê không khi lúc trầm lặng như đêm đông khi ồn ào như họp chợ của nhà thương tâm trí, thành ra những ngày nghỉ vắng vẻ lại là những ngày thích hợp với chàng nhất.

Bệnh nhân mới của chàng là một thiếu nữ đẹp ru hồn. Nàng nhập viện hồi xế trưa. Phụ nữ là phải yếu có khác, họ đau thần kinh nhiều hơn nam giới. Sau một thời gian dài sống cạnh người điên, Hoàng Trí nhận thấy bệnh điên thường đến với đàn bà đẹp, và càng đẹp càng dễ bị điên tàng.

Chàng vứt cái xe 2 bánh sộc sệch ở gốc cây, huýt sáo miệng vui vẻ vảo phòng trực. Một nữ điều dưỡng quen mặt chặn lại, giọng hốt hoảng:

- Bà ta đang phá phách, bác sĩ ơi!

Hoàng Trí đeo ống nghe vào cổ:

- Bà ta là bà nào?

Cô y tá thở hổn hển, chứng tỏ vừa chạy đua nước rút từ nơi nhốt bệnh nhân điên nặng đến phòng trực:

- Thưa bác sĩ, cái bà hoàng phái mắc bệnh câm từ mấy năm nay ấy.

Sinh viên nội trú Hoàng Trí mỉm cười, an ủi:

- Có lẽ cô nên xin nghỉ một tuần lên Đà Lạt đổi gió. Cô làm việc quá nhiều, không khéo... Tôi mới đến, chưa coi danh sách, chưa đọc hồ sơ thì làm sao biết nổi «bà ta», «cái bà hoàng phái mắc bệnh câm» kia của cô là ai…

Sực nhớ cô y tá thở phào:

- Xin lỗi bác sĩ... bà Công tằng tôn nữ thị Thúy Thúy đẹp quá làm em quên hết...

Hoàng Trí nghiêm mặt:

- Nào, cô dẫn tôi đến phòng bà Thúy Thúy… Tôi chưa có thời giờ mở giấy tờ trên bàn, phiền cô tóm tắt tôi nghe.

Cô y tá băng qua cái sân rộng đến khu bệnh nặng. Vừa bước rảo nàng vừa nói:

- Bà Thúy Thúy còn thiếu 10 ngày nữa đủ 29 tuổi, tính theo ngày sinh tháng đẻ ghi trong căn cước. Trông ngoài, bà trẻ hơn nhiều. Trạc 22, 23 là cùng. Về nhan sắc thì từ trước đến nay chưa bệnh nhân nào đẹp bằng bà...

- Nếu đây là công ty điện ảnh hoặc xưởng họa thì sắc đẹp rất cần thiết. Đáng tiếc đây là bệnh viện. Dẹp hay xấu, điều này không liên quan đến tôi. Bệnh trạng ra sao?

- Thưa... khi không bà ta lên cơn, chộp cây đoản kiếm trong phòng khách toan giết chồng. Nhờ gia nhân đông đảo giằng kịp, nếu không ông Vĩnh Chân đã chết.

- Vĩnh Chân... cái tên nghe quen quá!

- Ông Vĩnh Chân là chủ nhà băng. Chủ một loạt nhiều ngân hàng. Được liệt vào hàng tỉ phú trong nước.

- Bà Thúy là vợ?

- Vâng, vợ chính thức.

- Vợ một nhà tỉ phú, nghĩa là có tiền rừng bạc biển, phương tiện thừa thãi, tại sao không chở bà ta ra nước ngoài chữa bệnh, hoặc ít ra là đến một dưỡng đường tư ở Saigon?

- Thưa... bà Thúy không xuất ngoại vì lẽ giản dị bà mới điên lần đầu, trưa nay bà mới điên. Mặt khác, tòa nhà mát của ông Vĩnh Chân ở cách đây một cây số, bà Thúy định đâm chém lung tung, gia nhân mất tinh thần vội ấn vào xe Mét-xê-đét phóng đến đây.

- Ông chồng đâu?

- Tai nạn xảy ra, ông ta té xỉu. Yếu tim gì đó... Gia nhân mang bà Thúy lại dưỡng trí viện, ông ta không hay biết. Nửa giờ sau, ông ta tỉnh lại, vội vã đến đây lãnh bà ra thì...

- Bà Thúy điên dữ hơn.

- Vâng. Ông ta đành gửi bà ở lại, chờ bác sĩ tới.

- Cô nhớ giùm tôi mới là sinh viên năm thứ 6, cuối năm nay mới trình luận án tiến sĩ y khoa.

- Thưa... bác sĩ giám đốc nói rằng bác sĩ sinh viên Hoàng Trí còn giỏi hơn nhiều bác sĩ thật thụ nữa kia...

Câu chuyện giữa hai người bị đứt đoạn vì những tiếng la thét ú ớ từ sau hàng hiên tranh tối tranh sáng. Qua giẫy song sắt Hoàng Trí thấy một cô gái có làn da trắng như ngó sen và làn tóc dài mềm tha thướt đang giơ ngón tay chỉ trỏ huyên thiên. Nếu cô y tá không nói trước bệnh nhân đã có chồng và gần 30 tuổi, chàng đã tưởng lầm là thiếu nữ đôi mươi. Chàng sững sờ trước sắc đẹp của nàng, suýt đánh rơi cái tủi y cụ cầm tay. Trong đời Hoàng Trí chưa hề yêu đàn bà tuy chàng không còn là trai tân ngờ nghệch. Chàng chưa hề yêu đàn bà vì sau bao năm tìm kiếm chàng chỉ thấy được cái đẹp trong nghề y sĩ thần kinh, định mạng chưa cho chàng gặp người tình lý tưởng.

Bỗng nhiên chàng luống cuống, tim chàng đập thình thịch. Chàng lắp bắp:

- Chào bà... Thúy Thúy. Tôi đến thăm hệnh cho bà...

Nói xong, chàng mới cảm thấy hố. Theo lời người điều dưỡng, bà Thúy mắc bệnh câm từ mấy năm nay. Bệnh nhân đang kêu la thì chàng đến. Tiếng kêu la chỉ ú ớ trong cuống họng. Bệnh nhân mắc bệnh câm, chàng còn gợi chuyện làm gì?

Thiếu phụ vừa nhác thấy chàng. Nàng tiến một bước, sát chấn song sắt. Tay nàng dụi mắt như để quan sát cho rõ. Nàng không múa may, không ú ớ nữa.

Khi ấy nàng đẹp lạ thường. Cái đẹp của nàng là cái đẹp ngũ tiểu, nghĩa là 5 bộ phận trên mình, đầu, mặt, tai, miệng và eo đều nhỏ. Trong số hàng chục vạn đàn bà con gái, giai nhân ngũ tiểu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Má nàng đỏ hây hây tuy nàng không thoa phấn hồng. Con gái dậy thì ra nắng vị tất có má hây hây như nàng. Miệng nàng nhăn nhó đã đẹp, trời ơi, giá nàng tươi vui, nàng cười hoan lạc nó còn đẹp đến đâu. Cộng với cái miệng hoa hồng nở là đôi mắt nhung ướt. Rồi còn cái eo... còn bộ ngực...

Sinh viên у khoa Hoàng Trí muốn dậm chân kêu Trời khi ấy. Tạo hóa ơi! Thượng đế ơi! Trên cõi thế nhung nhúc lầy lụa này thiếu gì phụ nữ, cớ gì Ngài lại bắt Công tằng tôn nữ thị Thúy Thúy lâm bệnh? Và thiếu gì bệnh lại bắt nàng mắc bệnh điên? Kiếp trước nàng có tội ư? Thì nàng đau bệnh phổi, bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận, bệnh xương, đau ở đâu cũng được, đau nặng, thật nặng cũng được... Vì đau ở đó còn có thuốc chữa, hoặc còn có thể mổ xẻ, thay tháp... Chứ còn đau thần kinh... Không nặng mà thành nặng. Tưởng khỏi mà thật ra chẳng bao giờ khỏi…

Vẻ mặt Thúy Thúy đang hung hăng tự dưng dịu hẳn. Hiền hẳn. Cặp mắt đang bốc lửa căm hờn bỗng ngước nhìn thắm thiết. Cái miệng đang cau có bỗng cười hồn nhiên, cười sung sướng.

Thúy Thúy luồn cánh tay nõn nà qua chấn song. Hoàng Trí nắm lấy. Những ngón tay búp măng này suốt ngày chắc chỉ vuốt phím dương cầm. Cô y tá đứng khựng. Thái độ của bệnh nhân cũng như thái độ của sinh viên nội trú Hoàng Trí làm cô bàng hoàng.

Cô y tá còn bàng hoàng hơn nữa vì nữ bệnh nhân Công tằng tôn nữ thị Thúy Thúy mân mê ngực áo sơ-mi của Hoàng Trí rồi nói thẳng một hơi, gẫy gọn, xuông xẻ, rành mạch như người thường, như thể không bao giờ bị câm:

- Chào ông bác sĩ... Con rồng... con rồng của bác sĩ...

Nàng chỉ nói được thế rồi lúng búng trong miệng. Có lẽ nàng còn muốn nói nhiều nữa nhưng tiếng nói của nàng đã bị một sức mạnh nào đó chặn nghẽn. Mặt đỏ bừng, nàng ú ớ.

Người nữ điều dưỡng run lẩy bẩy, chân bước lùi, tay quơ quào quãng không:

- Bà Thúy Thúy nói dược... bà Thúy Thúy khỏi bệnh câm, bác sĩ ơi!

II

Tin bà Thúy Thúy khỏi bệnh câm được trình báo lên ông giám đốc. Và bác sĩ giám đốc kêu điện thoại cho tỉ phú Vĩnh Chân. Đúng 5 giờ chiều một đoàn xe sơn đen dài ngoằng bóng loáng phóng vào khuôn viên dưỡng trí viện. Đầy đủ bá quan văn võ của triều đình Vĩnh Chân đều có mặt: bí thư đeo kiếng trắng gọng đồi mồi đạo mạo, luật sư riêng, cận vệ, tài-xế phòng hờ, lái xe phòng hờ...

Một cuộc họp thu hẹp với sự tham dự của các y sĩ diễn ra sau đó trong phòng giám đốc. Sinh viên nội trú Hoàng Trí được yêu cầu thuật lại sự việc. Bệnh câm do nhiều nguyên nhân mà ra, nếu các bộ phân phát tiếng như lưỡi, họng không bị trục trặc thì chắc chắn là do thần kinh. Bà Thúy bị câm cách đây 3 năm, tiếp sau một cơn xúc động đặc biệt. Gặp Hoàng Trí, bà khỏi câm. Tại sao? Chưa ai tìm ra giải đáp. Tại sao bà Thúy chỉ bật được một câu ngắn rồi câm lại như cũ? Tại sao bà lai nhắc đến «Con rồng»?

Cuộc họp được kết thúc với những câu hỏi lơ lửng. Vì từ đầu đến cuối ông Vĩnh Chân chỉ ngồi nghe, không nói. Ông không giải thích cơn xúc động đặc biệt làm vợ ông câm bắt nguồn từ đâu. Câu nói duy nhất của ông là cám ơn ông giám đốc bệnh viện đã tiếp nhận vợ ông. Chỉ có vậy thôi.

Ông nặng nề đứng dậy. Y sĩ riêng của ông cùng đám gia nhân lực lưỡng rầm rộ kéo đến căn phòng nhỏ bé có chấn song sắt để hộ tống bà Thúy về nhà...

Sự đón rước lại không êm ả và chóng vánh như dự tính. Bà Thúy ôm đầu khóc trên giường. Cửa phòng được mở, ông Vĩnh Chân tiến vào trước, đặt bàn tay lên vai vợ, giọng âu yếm:

- Anh đưa mình về nhà nhé!

Bà Thúy Thúy bé bỏng, ốm yếu, hiền hòa, tưởng chừng gió nhẹ cũng thổi ngã đã biến thành đại lực sĩ trong khoảnh khắc. Bà chồm lên, hai bàn tay mềm như bún của bà chộp cổ ông, bóp chặt, bóp chặt. Ông Vĩnh Chân rú ằng ặc, đạo quân gia nhân hùng hậu phải huy động toàn lực mới cứu được nhà tỉ phú khỏi bị chết ngạt.

Những vết ngón tay của bà Thúy còn in hằn trên da cổ ông. Móng tay sắc nhọn làm máu chảy dầm dề. Không những bà Thúy hành hung chồng, bất cử ai xán lại gần đều bị ăn đòn «móng tay». Bọn cận vệ chỉ dám tránh né không dám đỡ đòn nên số người bị thương gần nửa tá. Sau cùng mọi người phải tháo chạy có cờ.

Tỉ phú Vĩnh Chân ngẫm nghĩ một lát, đoạn ra lệnh cho gia nhân áp đảo bà Thúy bằng mọi cách. Dường như câu nói của ông lọt vào tai bà Thúy. Bà òa khóc nức nở. Hai gã gia nhân vạm vỡ tiến lại, bà sợ hãi nép sát trong góc. Chi tiết này có một ý nghĩa hàm súc đối với ông giám đốc bệnh viện, y sĩ chuyên khoa thần kinh lỗi lạc. Ông tham khảo ý kiến bằng mắt với viên у sĩ riêng của ông Vĩnh Chân. Viên у sĩ này giả vờ ngó lơ. Có lẽ nhà tỉ phủ đã nhất quyết mang vợ về cho bằng được.

Đứng bên Hoàng Trí phập phồng. Giá chàng có thẩm quyền, hoặc ít ra chàng là y sĩ điều trị thật sự, chàng đã can thiệp thẳng cánh. Chàng nhủ thầm «hễ nàng chống cự mình phải bênh vực mới được. Rõ ràng là nàng không muốn về, lương tâm con người – chứ chưa nói tới lương tâm thầy thuốc nữa - không cho phép mình có phản ứng tiêu cực... Hừ... tiêu cực là đồng lõa...».

Đồng lõa với ai, đồng lõa về chuyện gì, sinh viên Hoàng Trí không biết. Chàng chỉ có linh tính mang máng là bệnh điên của người đàn bà ngũ tiểu ấy chứa đựng một vũ trụ bí mật. Dầu gặp khó khăn to lớn chàng vẫn phải khám phá cho ra...

Một tên gia nhân nắm tay bà Thúy lôi sền sệt ra cửa. Tên thứ nhì đun sau lưng, cả hai cộng lại gần hai trăm kí. Bà Thúy nặng chưa bằng một phần năm của họ. Máu nóng bốc bừng bừng trong người Hoàng Trí. Bất nhẫn quá. Con bò bị điệu ra lò thịt cũng chỉ khổ sở đến thế là cùng. Hoàng Trí có thân hình lực sĩ, lại giỏi võ karatê... Chàng cố quên địa vị thầy thuốc của mình. Chàng tự đặt vào hoàn cảnh một thanh niên hào hoa quân tử «giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha»...

Chàng còn ngần ngại thì bà Thúy đã tạo cho chàng lý do và cơ hội để hành động. Ra gần đến của phòng, thiếu phụ bỗng giằng mạnh, tuột khỏi sự kềm giữ của hai tên đầu trâu mặt ngựa, vùng chạy tới ôm cứng Hoàng Trí.

Mọi ngirời chưng hửng. Hai tên gia nhân toan xấn lại thì bác sĩ giám đốc nghiêm giọng:

- Lùi ra.

I.ời nói đanh thép của ông giám đốc như bức tường vô hình cản chân hai tên gia nhân hùng hổ. Chúng đứng khựng, mắt lấm la lấm lét. Ông giám đốc ôn tồn hỏi bà Thúy:

- Ông đến rước bà. Tại sao bà không chịu về?

Thiếu phụ ngước nhìn ông giám đốc, nước mặt ràn rụa. Giây phút này Hoàng Trí mới hiểu được thế nào là sắc đẹp ngũ tiểu. Phàm cặp mắt đẹp phải lớn. Lớn, thì người ta mới chiêm ngưỡng được tròng đen óng ả và tròng trắng hiền hòa... Đằng này mắt nàng rất nhỏ. Nhỏ mà không lá răm, hiện thên của sự dâm đãng đê tiện. Nhỏ mà không ti hí, mắt của «gái buôn chồng người», mắt của đàn bà khô cháy con tim hoặc quá đỗi lạnh lùng… Mắt nàng rất nhỏ mà rất đẹp. Nàng chưa khóc Hoàng Trí đã ngất ngây. Phương chi nàng đang sụt sùi...

Ông Vĩnh Chân giang rộng cánh tay:

- Thưa bác sĩ giám đốc, vợ tôi đang mất trí, không cân nhắc, không lượng xét được việc mình làm... Tôi nghĩ rằng thuyết phục, hoặc năn nỉ dịu dàng vô ích. Tôi yêu cầu bác sĩ để yên cho người nhà của tôi trấn áp và khiêng ra xe...

Giọng ông giám đốc vẫn ngọt ngào (trời ơi, còn ngọt ngào hơn cả giọng cậu trai tán tỉnh người đẹp…):

- Vâng, đó là quyền của ông. Nhưng vụ này xảy ra trong phòng bệnh, trong nhà thương do tôi có trách nhiẹm coi sóc. Nếu bà mất trí thật sự thì sự trấn áp rất đúng. Với tư cách chuyên viên, tôi đã quan sát cử chỉ của bà từ nãy đến giờ... Ông hỏi vị y sĩ riêng của ông thì rõ. Hiện giờ tôi có thể nói chắc với ông rằng bà nhà không mất trí...

- Hiện giờ không mất trí?

- Vâng. Hồi nãy hoặc lát nữa thì tôi không biết. Hiện giờ thì không. Thần kinh của con người lạ lùng lắm ông ơi. Ông nên tin tôi và nghe tôi...

- Nếu nàng không mất trí thì đó lại là lý do khiến nàng phải ra khỏi nơi đây. Không điên mà sống cạnh người điên riết mãi cũng điên.

Ông giám đốc cười:

- Tôi sống cạnh người điên hơn một phần tư thế kỷ rồi đó... Nói cho cùng, điên không hẳn là một bệnh, cho dẫu có danh từ bệnh tâm trí, bệnh thần kinh. Điên chẳng qua chỉ là phản ứng của con người trước ngoại cảnh dồn ép, ngang trái. Người ta thường điên vì cảnh đời đen bạc. Người điên tài ba, thông minh tuyệt vời... Người пgи ít khi điên. Đàn bà kém nhan sắc cũng ít khi điên... Chết, ông tha lỗi, tôi vừa làm mất thời giờ quý báu của ông...

- Nghĩa là bác sĩ cho phép người nhà của tôi...

- Tôi sẽ không dám xía vào nếu có sự ưng thuận của bà. Trong trường hợp bà cương quyết phản đối, tôi xin đề nghị hoãn đến mai hoặc một vài hôm nữa. Chúng tôi sẽ ráng giải thích điều hơn lẽ thiệt với bà…

Ông giám đốc quay về phía bà Thúy đang ôm cứng Hoàng Trí:

- Phiền bà buông tay ra.

Bà Thúy lại ép sát vào ngực Hoàng Trí thêm nữa. Hoàng Trí phải nói:

- Nếu bà không tuân lệnh bác sĩ giám đốc, bà sẽ bị coi là... điên. Điên thì người ta sẽ chở bà lên xe về nhà. Bà muốn ở lại bà phải tỏ ra tỉnh táo. Nào... tôi yêu cầu bà... bà thả áo tôi và đứng ngay ngắn tức là bà không điên…

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào những ngón tay tháp bút nõn nà của bà Thúy. Không ngập ngừng thiếu phụ rút những ngón tay trắng trẻo tuyệt diệu này ra khỏi ngực Hoàng Trí. Nàng cười với chàng. Và chàng cười lại.

Tỉ phú Vĩnh Chân bặm môi tức tối. Ông cáo từ bác sĩ giám đốc rồi quày quả ra xe. Đoàn xe Mét-xê-đét nối đuôi nhau rời dưỡng trí viện dưới ánh chiều bảng lảng.

III

Sau đó một lát, sinh viên y khoa Hoàng Trí cũng thót lên ngựa sắt vù về Saigon.

Ra đến xa lộ thẳng tắp, rần rộ xe cộ, Hoàng Trí bừng tỉnh mộng. Thật vậy, chàng đang vùi đắm trong một giấc mơ kỳ dị. Mơ mà không mơ. Mơ mà tỉnh. Tỉnh mà mơ… Chàng hãm bớt độ nhanh, lái sát vệ đường, phồng ngực thở một hơi dài. Dưỡng trí viện tọa lạc trên khu đất lớn, khoảng khoát, tứ phía là đồng trống, nhưng không hiểu sao buồng phổi của chàng cứ luôn luôn thèm thiếu oxigen. Mỗi lần về Saigon chàng thường đậu xe dọc đường để thở bù...

Mặc dầu là chiều cuối tuần, Hoàng Trí chẳng có việc gì để về thủ đô. Gia đình chàng ở cách thủ đô một ngày xe đò, qua mấy cái «bắc» cộng với nửa ngày ca-nô. Vì thế xuân thu nhị kỳ chàng mới về thăm. Chàng chỉ có một căn gác xép ọp ẹp, nóng như lò nướng bánh, thuê tháng trong xóm lao động, cuộc đời của chàng trải qua hầu hết ở nhà trường rồi nhà thương.

Hoàng Trí chưa có bạn gái thân kể cũng lạ. Sinh viên Y khoa đeo trên bờ-lu 3, 4 ngôi sao - mỗi năm học là một sao - thường đã có nơi, có chốn đàng hoàng. Dễ tính (hoặc bất hạnh?) thì cơm bưng tận miệng, nước rót mời tận môi trong một đêm mưa phùn gió bấc lạnh lùng nào đó trong phòng trực bệnh viện. Khôn ngoan hơn thì giữ vững tay chèo lái, chờ sự chiếu cố của một ông bố vợ giầu nứt đố đổ vách. Bạn bè thường đùa «không khéo thằng Trí ái nam ái nữ chúng mày ơi... lẽ nào nó đã lên năm thứ 6, sửa soạn làm ông đốc-tưa thứ thiệt mà vẫn... mồ côi người yêu?»

Họ lầm.

Lòng Hoàng Trí rộn ràng khó tả. Chàng bắt đầu yêu. Yêu bà Thúy thì không đúng. Chàng không gắn bó với các hình thức ngoại tình, yêu đương tội lỗi. Vậy chàng yêu ai?

Chàng bắt đầu yêu nên tâm thần bấn loạn. Chàng không cần về Saigon thì xách xe ra xa lộ làm gì? Và nếu chàng nhận thấy về Saigon vô lý, tại sao chàng cứ tiếp tục ngốn đường?

Đột nhiên chàng đau nhói nơi tim. Trong kiếng chiếu hậu nhỏ bé của chiếc Hon-đa 2 bánh, chàng vừa bắt gặp chiếc Mét-xê-đét sơn đen quen thuộc.

Nó còn cách chàng 50 mét, Hồi nãy chàng đã thấy nó. Nó hiện lên trong kiếng chiếu hậu ngay từ khi chàng rời tỉnh lộ băng ra đường lớn. Xe Mét-xê-đét kiểu 250 này rượt đuổi mô-tô đua còn kịp, huống hồ chiếc Honda 50 phân khối yếu đuối và già nua của chàng!

Nó vẫn ở sau chàng 50 mét, điều này có nghĩa nó chạy theo chàng. Chàng nhớ không sai một chữ: bảng số của nó là bảng số của một trong những chiếc Mét-xê-đét sang trọng chở triều đình Vĩnh Chân đến dưỡng trí viện Biên Hòa...

Hoàng Trí phóng nhanh. Như thể chàng là từ thạch, chàng nhanh thì chiếc Mét-xê-đét cũng nhanh. Chàng chạy chạm. Chậm cà-rề, cà-rề. Nó cũng cà-rề, cà-rề. Tài xế Mét-xê-đét bị những xe sau bóp kèn inh ỏi xin vượt bèn lái sát tay phải trên lộ giành cho xe gắn máy.

Trời sắp tối. Trước mắt Hoàng Trí là đường rẽ. Đây là một trong nhiều con đường nhỏ dính móc với xa lộ tráng nhựa rộng mênh mông. Chàng thuộc hết những lối đi nhằng nhịt chung quanh thị trấn Biên Hòa. Vù, vù... chàng mất hút. Xe Mét-xê-đét chỉ làm mưa làm gió được trên xa lộ. Trên đường đồng chật chội, gập ghềnh và quanh co nó chỉ có nước đầu hàng vô điều kiện.

Trong loáng mắt Hoàng Trí về đến dưỡng trí viện. Chàng tất tưởi xuống phòng bà Thúy Thúy. Nàng vẫn còn đó. Chàng yêu cầu người y tá quen đổi phòng. Được hỏi lý do chàng chỉ đáp ngắn “cần lắm, cần lắm” rồi nhảy lên yên xe.

Chàng đến ngã tư Thủ Đức thì bóng tối đã bao chùm tất cả. Chàng không thấy chiếc Mét-xê-đét kia đâu nữa. Nghi ngờ nó đợi chàng ở ngã tư Gia Định, chàng vượt qua lề trái, giắt xe luồn hẻm và đổ ra hướng về Thị Nghè. Chàng đoán đúng ngắc: chiếc Mét-xê-đét đang đậu chềnh ềnh bên kia đường, tài xế ló đầu ra ngoài khung cửa. Dưới ánh đèn đường sáng quắc, chàng thấy vẻ mặt nhớn nhác của hắn.

Saigon tối Thứ bẩy là Saigon náo nhiệt, Saigon vui sống. Hoàng Trí lại cô đơn và buồn chán hơn bao giờ hết. Chàng không lái xe về nhà, ở trong cùng trong kiệt một con hẻm ngoằn ngoèo như chữ z ở Đakao. Xe qua vùng Đakao, bon bon vào Chợ Lớn; Con đường thẳng tắp, rộng bề ngang, hai bên có toàn cây cao đầy lá này chàng đã phóng qua cả ngàn lần trong 6 nặm học trường thuốc. Chàng quen chúng đến nỗi mỗi cây đối với chàng có một đặc tính riêng, cây nào cũng có hồn như người, chúng cũng run lạnh những buổi sáng ngập sương, hoặc những chiều mưa tầm tã, chúng cũng ũ rũ cúi đầu dưới trận gió phũ phàng. Buổi trưa nắng gắt, các bạn nam nữ đồng khóa sánh vai nhau dưới bóng lá xanh mát dọc đại lộ Hồng Bàng, bàn bạc, hẹn hò với nhau về dự định tương lai khi họ ra trường...

Về phần Hoàng Trí, buổi trưa nắng gắt chàng ở lại trong trường. Đôi khi chàng ra đại lộ Hồng Bàng nhiều cây xum xuê. Nhưng chỉ có mình chàng. Với giòng xe cộ bất tận muốn làm chàng chóng mặt. Với cõi lòng trống trải của chàng trai 25, 26 tuổi đời chưa có người yêu...

Hoàng Trí vượt qua trường Y khoa, rẽ sang Trần Quốc Toản. Chàng đi đâu? Quẹo tay phải để làm gì vậy?

Thì ra tòa biệt thự cực kỳ tráng lệ của ông tỉ phú Vĩnh Chân nằm choán một khu lớn gần đường Trần Quốc Toản. Ngày nghỉ, vợ chồng ông đi Đà Lạt, Nha Trang hoặc Cấp vì có nhà riêng ở đó. Bận việc, không rời được Saigon thì tạm đổi gió trong dinh cơ nguy nga dọc xa lộ Biên Hòa. Kỳ dư những ngày khác trong tuần, vợ chồng ông ở tại đây.

Diện tích của nó rộng trên ba ngàn mét vuông. Chỉ riêng tiền đất cũng đủ làm Hoàng Trí hoa mắt, chứ chưa dám nói đến kiến trúc và thiết trí. Tường xây cao như thành, bên trên có song sắt và dây kẽm gai, cửa cổng bít tôn kín mít, đứng ngoài chỉ nhìn thấy các tầng lầu. Nhìn thấy cũng như không vì mọi cánh cửa đều đóng im ỉm.

Bà Thúy Thúy mất trí là phải. Từ bao năm nay người đẹp bị giam giữ trong nhà tù bê-tông máy lạnh, không được tận hưởng hương vị thần tiên của tuổi hồng. Chồng nàng có thể mua sắm đủ mọi tiện nghi vật chất nhưng không thể mang lại cho nàng một sự đồng hành tình cảm. Chồng nàng và nàng là hai thái cực kình chống dữ dội. Chỉ về tuổi tác nó đã tạo ra hố ngăn cách ghê gớm. Tuổi ông gấp đôi tuổi bà. Gọi giai nhân là «bà» e không xứng, vì nàng còn quá trẻ. Trẻ như thể chưa chồng. Trẻ như thời còn kẹp tóc...

Nàng đẹp bao nhiêu thì chồng nàng xấu bấy nhiêu. Dành rằng gái mới cần sắc, trai chỉ cần tài, song ít ra cũng phải có bản mặt coi được, bề cao tiềm tiệm và cách cư xử sạch nước cản. Tất cả những cái đàn ông cần tới để chinh phục đàn bà ông Vĩnh Chân đều thiếu. Ngoại trừ... cái giầu bạc tỉ. Tối kị trong tính nết đàn ông là ghen. Vĩnh Chân lại là vô địch về ghen... Bà Thúy không nói, ông Vĩnh Chân không nói nhưng chuyên viên thần kinh học Hoàng Trí không thể không biết. Cách nhìn bằng đuôi mắt, cách mím môi day đứt, cách nhún vai bực bội và cách thở ra nhè nhẹ của ông chồng ngũ tuần có cô vợ ngũ tiểu tuyệt đẹp đã bộc lộ một nội tâm bất an, đầy rẫy mặc cảm.

Hoàng Trí sưc nhớ đến chiếc Mét-xê-đét và tên tài-хế theo chàng từ dưỡng trí viện về. Chắc Vĩnh Chân nổi ghen sai đàn em làm thịt chàng... Chàng ngó quanh quất. Dầu sao chàng cũng phải đề phòng.

Chàng đậu xe trước một quán cóc từ nãy, tiếng trò truyện khề khà, tiếng ly chén chạm nhau, và mùi thịt bò nướng lá lốt, mùi tôm khô củ kiệu ngâm dấm chua ngọt từ trong quán vẳng ra mà chàng không để ý. Thần trí chàng đang bị tòa biệt thự đồ sộ với người đẹp vô hình thu hút.

Một bàn tay đập vai chàng. Kèm theo câu chào:

- Ê, quan đốc-tưa đi đâu vậy?

Chàng ngoảnh lại và nhận ra Tư cớm. Bạn nối khố từ lớp ba đến gần hết trung học. Tên cúng cơm của hắn là Trần Văn Tư. Anh em gọi hắn là cớm vì hắn có lối phục sức và cử chỉ bí mật bật mí nửa kín nửa hở như cớm... công an. Tư cớm trượt vỏ chuối ở kỳ thi Tú tài nhất. Hắn tiếp tục «không ngậm ớt mà cay» trong kỳ sau. Luôn trong ba năm hắn bị ông thần thi cử cho ra dìa. Hoàng Trí vào trường Thuốc thì Tư cớm đăng lính nhảy dù với cấp bậc trung sĩ. Bẵg một thời gian chàng chỉ mới được «đánh đụng» với hắn mỗi một lần. Đánh đụng, nghĩa là ăn thịt chó. Hồi ấy, Hoàng Trí còn lẹt đẹt ở năm thứ hai. Trên đường từ bệnh viện thực tập về, trời mưa như trầm như trút, chàng rúc dưới một hàng hiên gần trường Khoa học thì gặp Tư cớm mặc quân phục oai vệ, nuôi râu mép và diện lon trung sĩ đàng hoàng. Với nơi ngực một giẫy huy chương. Hắn mừng rú, thót lên chiếc xe gắn máy ốm o của chàng, và nói liến thoắng «quan đốc-tưa ơi, tao vừa lãnh lương, lãnh 3 tháng lương một lúc, chưa tiêu đồng nào, tao lại vừa được gắn mề-đay đánh giặc giỏi, tao phải khao một chầu, mày không được từ chối, mày phải đánh đụng với tao...»

Từ chập choạng tối, đôi bạn thân đánh đụng một lèo đến gần giờ giới nghiêm, say khướt mồng tơi. Say đến nỗi Tư cớm không leo được lên xe, chỉ đứng ì rồi khóc nức nở. Khóc chán rồi văng tục. Rồi cười. Rồi khóc.

Đôi bạn không còn kịp chén tạc chén thù với nhau nữa vì Tư cớm bị thuyên chuyển ra miền địa đầu. Hoàng Trí chỉ được tin Tư cớm bị thương được giải ngũ, về Saigon, làm nghề buôn bán nhì nhằng. Điều quan trọng là hắn đã lấy vợ. Và có con...

Hoàng Trí ôm bạn mừng rú:

- Té ra cậu Tư cớm... Cậu làm nghề ngỗng gì ở đường này?

Tư cớm vẫn không đổi khác. Chỉ phải cái già đi sau những tháng, những năm nằm sương gối đất. Vẻ… cớm của hắn vẫn... cớm như xưa. Trời tối hắn vẫn thượng cái kiếng mát đen sì trên mặt. Sơ-mi rộng thả ngoài quần, lưng lại hơi cồm cộm.

Hắn lại đập vai Hoàng Trí:

- Lẽ ra tôi phải hỏi cậu câu ấy. Cậu làm nghề ngỗng gì ở đường này?

- Lang thang.

- Hơi lạ. Lần đầu tiên tôi nghe nói quan đốc-tưa có dư thời giờ đi lang thang. Nào... mời cậu vào quán tôi nhậu một phát.

Hoàng Trí chỉ đống bàn ghế san sát và cái quầy gỗ bầy la liệt món nhậu, giọng bán tin bán nghi:

- Cậu là chủ quán?

- Chính hiệu con nai vàng.

- Khá chứ?

Không đến nỗi. Lát nữa cậu sẽ thấy. Trong nhà, ngoài hè chật ních, không chỗ chen chân. Nhờ trời món nhậu hợp khẩu, giá phái chăng, khách hàng luôn luôn đông đảo nên vợ chồng tôi có tiền để giành. Nhưng này... cậu lên năm thứ mấy rồi nhỉ? Thong thả, để tôi tính coi, ba, bốn, năm... à, năm nay cậu lên năm thứ 6, sắp sửa ra trường với tấm bằng quan đốc-tưa to tổ bố... Cậu đặt cái đít bác sĩ thơm tho của cậu xuống đây, để tôi kêu bà xã ra chào rồi hai đứa mình nhậu một mách...

Vợ Tư cớm đã xuất hiện không biết từ lúc nào. Nàng còn trẻ, những năm lam lũ trong bếp, sửa soạn món nhậu cho thiên hạ, không làm mất nơi nàng cái vẻ thanh xuân sung mãn. Răng nàng đều và trắng, mắt nàng trong veo. Rõ thằng Tư cớm tốt phúc... Vị tất mình kiếm được cô vợ xuông xẻ và khả ái như nó...

Tư cớm bô bô:

- Thằng bạn con chấy cắn đôi anh thường khoe với em đó...

Nàng cười:

- Em biết rồi. Chắc là anh Hoàng Trí, học Thuốc.

Hoàng Trí chưa kịp biểu lộ sự kinh ngạc thì nàng đon đả:

- Nhà em cứ nhắc đến anh luôn. Mấy lần ra trường tìm anh không gặp. Nhà em thiếu bạn nhậu tri kỷ, buồn quá...

Hoàng Trí đáp:

- Cám ơn chị. Bản lãnh... nhậu của tôi còn thua anh Tư cả trăm cây số.

Đến lượt Tư cớm sửng sốt:

- Thôi, đừng giả bộ khiêm nhường nữa cậu đốc-tưa. Cậu nhớ không? Hồi tôi rớt Tú một, tôi kéo cậu đi nhậu để khuây sầu, cậu quá bết, tôi xài xể cậu thì cậu hẹn chừng nào thành sinh viên Y khoa cậu sẽ phục thù... Buổi chiều chúng mình chở nhau dưới mưa đến quán mộc tồn đánh đụng, cậu đã học năm thứ 2, cậu còn kém nhưng đã cừ hơn trước nhiều. Cậu nói «Tư cớm ơi, tao đang tiếp tục luyện chưởng, vài ba năm nữa mày biết tay tao», tôi cười khẩy thì cậu tiếp «tao hứa đúng boong, tao không xạo đâu, trường Y khoa là lò luyện chưởng Lưu linh cự phách, thằng sinh viên nào sợ rượu, chê rượu đều biến thành sâu rượu»... Tối nay, tôi đấu rượu đế với cậu, xem công lực Y khoa của cậu tới đâu?

Tư cớm cười hề hề ra vẻ khoái chí. Thì ra Tứ cớm nhớ dai kinh khủng! Hoàng Trí vốn không có duyên nợ với chất cay. Chàng uống một hớp huýt-ky là mặt mũi đỏ gay. Nam vô tửu như kỳ vô phong, chàng bèn thỉnh giáo các anh ở lớp trên. Nhiều người khuyên chàng kiên nhẫn, Trí ơi, tưởng gì chứ vấn đề uống rượu không say thì dễ ợt, mày ráng đậu Y khoa là học được tài nhậu...

Tại sao?

Lớp đàn anh hơi phóng đại sự thật. Tuy vậy, trong năm đầu sinh viên Hoàng Trí đã phải uống rượu nhiều lần. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ có thấy ai chết bao giờ đâu. Giờ đây ngày nào cũng thấy. Eo ơi, bữa thực tập cơ thể học đầu tiên, lò dò vào căn phòng sơn đen sì, lạnh buốt căm căm, với cái xác người vừa từ hồ ngâm fot-môn kéo lên, nó nâu nâu, nó đen đen, nó răn rúm như da trái táo tầu, hàm răng nhe ra, nửa cười, nửa mếu... thì dây thần kinh bằng thép cũng... đứt phựt. Lưỡi dao xẻ thịt, này phổi, này phèo, này gan, này ruột, lòng thòng, bèo nhèo... Hoàng Trí lờm lợm cuống họng, không dám ăn thịt cả tuần. Và tối hôm ấy để quên hàm răng người chết trắng nhởn, chàng khiệng hai chai la-ve, điều chàng chưa hề làm. Lâu dần, quen đi, chàng không lờm lợm nữa. Song chàng cũng quen với la-ve. Chàng hỏi bạn, nhiều người cũng lờm lợm như chàng. Các chị sinh viên kín miệng như bình, song nếu nam nhi 7 thước còn nhờ đến rượu thì không lẽ nữ nhi...

Đến năm thứ 3, thứ 4... thực tập tại bệnh viện… trên người thật, thì thần Lưu linh lại trở về lần nữa. Học lý thuyết trong trường, trên sách và thực tập... giả thì rất khéo tay, khi đứng bên bàn mổ thì vụng ôi là vụng. Thắt nút dây thì méo xẹo hoặc lỏng lẻo, dây dứt lung tung, thậm chí còn khâu lộn vào găng tay... Cái đêm chàng thực tập khâu ruột chàng lui cui mãi không ngủ được. Nửa đêm vùng dậy, bồ hôi lạnh đầy mình, chàng lẩm bẩm «... chết rồi... mình khâu không chắc, ruột bung ra thì nguy to...». Bệnh nhân được bình phục đúng thời hạn khiến chàng yên tâm, nhưng trong 4, 5 đêm dài chập chờn ấy chàng đã cầu cứu đến... rượu.

Món nhậu được dọn ra ê hề, Tư cớm trịnh trọng so đũa mời Hoàng Trí. Đôi bạn vừa cạn một ly la-ve bự thì một đoàn xe Mét-xê-đét sơn đen mới tinh hảo chạy xẹt qua quán nhậu, tốp trước cổng biệt thự của tỉ phủ Vĩnh Chân, kèn bóp pin-pin ồn ào, kênh kiệu, gần như ngang ngược, cửa cổng mở rộng, đoàn xe lăn tuột vào. Trong xe chắc có Vĩnh Chân và đủ mặt bá quan văn võ...

Tư cớm dằn mạnh cái ly cạn rượu xuống bàn, chửi đổng:

- Mẹ kiếp, đứa giàu quá, đứa lại nghèo quá!

Hoàng Trí mừng húm nhưng làm mặt không hiểu:

- Cậu chởi tôi?

- Bậy nè... cậu được tôi chửi thì đã sướng lắm rồi. Tôi chửi là chửi lão Vĩnh Chân. Lão giầu ngoài sức tưởng tượng cậu ơi. Riêng đàn chó bẹt-giê Đức của lão đởp một bữa đã hết mẹ nó một đùi con bò. Một đùi con bò, cậu nghe ra chưa? Bằng vợ chồng con cái tôi ăn trong một năm... Đáng kiếp cho lão... giầu mà không được hưởng, cô vợ đẹp như hằng nga giáng thế của lão lại mắc bệnh câm...

Tư cớm đẩy cái đĩa thịt bò nướng lá lốt thơm ngào ngạt về phía bạn, giọng khề khà:

- Cậu thưởng thức đi. Con vợ của tôi làm đồ nhậu có thớ lắm... Đớp tiếp đi, rồi tôi kể chuyện lão Vĩnh Chân cậu nghe. Một thiên tình sử não nùng. Bí mật ghê gớm.

- Bí mật ghê gớm nhưng cậu đã biết, cậu nói lại với tôi thế tất chẳng còn bí mật nữa.

- Không, bí mật lắm. Cậu là người thứ nhất được tôi phanh phui. Ngoài tôi ra, chắc chẳng ai biết. Tại sao tôi thó được bí mật động trời này? Vì tôi là Tư cớm, tôi có máu cớm trong mình. Cậu nhích lại gần tôi, ừ, kéo cái ghế của cậu lại sát vách, mở rộng tai ra nghe, tôi sẽ nói rất nhỏ...

- Hừ... cậu làm như chúng mình bàn âm mưu đảo chánh!

- Thì là đảo chánh chứ còn cái mẹ gì nữa?

- Thôi, tôi xin cậu. Tôi không thích chính trị.

- Đồ ngu... mày chẳng hiểu đếch gì cả. Đảo chánh đây không phải đảo chánh Nhà nước mà là đảo chánh «ma-phăm», đảo chánh bà xã...

- Cậu lập phòng nhì?

- Phòng nhì không đúng hẳn. Chỉ là bồ tèo, không hơn không kém. Thân thiết đáo để, mê ly đáo để. Con vợ tôi nghe được thì ốm đòn. Nó ghen có môn bài, và dữ một cây. Số là tôi có bộ mặt sạch sẽ, giọng nói êm ru, kiến thức cũng đường được nên con bé làm cho bà Công tằng tôn nữ thị Thúy Thúy, vợ lão Vĩnh Chân, khoái tôi.

- Nàng là xến?

- Bậy nè. Hạng tôi mà mê xến hả? Nàng cũng sinh trưởng ở đất Thần kinh như bà chủ, ông Vĩnh Chân cần thư ký riêng cho vợ để lo liệu những việc vặt như mua son phấn, vải vóc, hẹn làm tóc, sửa sắc đẹp, nàng có chữ nghĩa, gốc gác tin cậy, tính tình khả ái nên được thu dụng. Lương tháng hậu hĩ ra phết, cậu ơi... Nàng ở cạnh bà chủ đêm ngày, do đó chuyện gì cũng biết.

Theo lời nàng thì bà Thúy về làm vợ ông Vĩnh Chân chẳng khác Thúy Kiều bán mình chuộc cha. Cha mẹ bà Thúy khi xưa rất giàu, ruộng nương thẳng cánh cò bay, vàng nén cả chum, cuộc đảo chánh Nhật, cuộc khởi nghĩa Việt Minh và cuộc kháng chiến toàn quốc sau đó làm gia đình khánh tận. Hai cụ thuộc giòng vua chúa quen nhung lụa và cao lương mỹ vị, nhất là quen con bài, lá bạc. Mắc nợ quá nhiều, bán hết sản nghiệp không đủ trả, hai cụ bèn gán cô con gái đẹp nhất. Tuổi vợ chưa bằng nửa tuổi chồng, bà Thúy thương cha mẹ và các em đành hy sinh hạnh phúc cá nhân.

Lấy bà Thúy, ông Vĩnh Chân càng ngày càng giầu. Gia đình bên vợ được lão ta đối xử tử tế hết mực, tiền bạc và quà cáp ê hề. Đột nhiên bà Thúy bị câm.

- Trước ngày bà Thúy bị câm, trong nhà lục đục gì không?

- Chắc không. Bà Thúy rất ngoan. Luôn luôn phục tùng chồng. Suốt ngày không hề nói to. Chồng bảo gì nghe theo răm rắp. Thật tội nghiệp, bà Thúy còn trẻ măng mà ông chồng nhốt kỹ trong lồng son, mỗi tuần chỉ được ra phố một lần. Lão vừa già, vừa xấu, không dám đi chơi chung với vợ, sợ dư luận chê bai. Lão ghen tuông một cây. Con vợ tôi đã là chúa ghen tuông, lão Vĩnh Chân còn hơn nó gấp chục lần. Từ sáng đến tối, bà Thúy phải ở trong phòng ở lầu nhì, được điều hòa khí hậu, chỉ trổ một cửa sổ nhìn xuống đường thì cửa sổ này bị che riềm dầy. Những khi nổi cơn ghen, lão lôi người đẹp ra đánh đập tàn nhẫn...

- Thằng vũ phu!

- Anh hùng bắt đầu nóng mắt rồi đấy! Tôi cũng tức bực như cậu, lắm lúc muốn xông vào nhà lão, nện cho lão một thoi... Phiền một nỗi biệt thự của lão được canh gác cẩn mật như dinh thủ tướng, lão đi đâu đều có cận vệ bám gót đến đấy. Tôi chỉ còn nước ngắm trộm bà Thúy cho đỡ nhớ.

- Nàng ra bao lơn ư?

- Hừ... ra bao lơn thì lão ta ăn gỏi liền. Nàng hé một tí riềm cửa rồi nhìn dưới đường bằng viễn kính. Tôi cũng vậy, tôi xoay một cái ống nhòm thật tốt và hàng ngày tôi ngắm nàng. Bên ấy bị nắng chiều nên nàng hay ngồi sau cửa buổi sáng. Buổi sáng quán nhậu của tôi đóng. Thành ra tôi tha hồ biểu diễn tài làm... cớm.

- Cậu khám phá được cái gì lạ phải không?

- Phải. Nàng dùng viễn kính theo những giờ giấc nhất định. Đúng 9 rưỡi đoàn xe Mét-xê-đét chở lão Vĩnh Chân và tùy tùng ra khỏi cổng. 5 phút sau nàng vén riềm. Thoạt tiên tôi tưởng nàng nhìn xe cộ và dân chúng qua lại dưới đường để khuây cảnh cá chậu chim lồng. Dần dà tôi nghĩ khác. Là vì trong suốt ba tiếng đồng hồ dài giằng giặc nàng chỉ hướng ống nhòm về một phía, về một mục phiêu không thay đổi. Sau hơn một tuần rình mò tôi phăng ra. Ly kỳ như tiểu thuyết trinh thám cậu ơi. Cậu đoán thử xem nàng nhìn cái gì?

- Tôi chưa học nghề thầy bói.

- Hừ... thầy bói cũng trật lất. Mục phiêu hàng ngày của người đẹp Thúy Thúy là căn nhà số 73 cùng đường này. Quán nhậu của tôi mang số 55, nghĩa là căn nhà 73 chỉ hơi trếch nhà nàng. Căn 73 là căn phố nhỏ xíu, có gác, cửa trên gác cũng che riềm kín mít. Buổi sáng nàng vén riềm để chĩa ống nhòm thì ở căn lầu 73 cũng vậy...

- Có người ngồi sau cửa sổ?

- Tất nhiên. Không lẽ nàng nhìn một khe cửa vô tri vô giác. Tôi điều tra không mấy khó khăn. Căn 73 chỉ có hai người ở. Hai mẹ con. Bà mẹ trên 60, tóc bạc phơ, mắt sâu hoắm, thân thể gầy còm, vẻ mặt lúc nào cũng buồn thiu buồn chảy. Bà ta phiền muộn là phải, vì đứa con trai duy nhất của bà bị bệnh bán thân bất toại.

- Thúy Thúy nhìn chàng trai tê liệt?

- Đúng boong. Tôi cố dọ hỏi song không ai biết tông tích của hai mẹ con. Chỉ biết họ là người Huế. Tôi đã gặp bà mẹ, chưa được gặp cậu con. Cậu này hơn tuổi chúng mình. Ba mươi hoặc trên vài tuổi nữa là cùng, Còn trẻ lắm. Y ở liền tù tì trong phòng, tôi phải trèo ẩn trên cây me xum xuê gần đó để quan sát diện mạo y cho rõ. Y mang bệnh tật dầm dề mà còn khôi ngô, luồng mắt và miệng cười còn quyến rũ, chẳng hiểu nếu y khỏe mạnh như chúng mình y còn khôi ngô và quyến rũ đến đâu.

- Y bị bệnh bán thân bất loại, nghĩa là...

- Nghĩa là nửa mình dưới hoàn toàn hết xíu quách.

- Vậy y bị thương ở xương sống.

- Hà, hà... tôi quên phứt cậu là quan đốc-tưa. Phải, y bị trúng đạn ngoài mặt trận, y được điều trị tại Trung tâm Tê liệt Tủy sống một thời gian ở Vũng Tàu rồi bà mẹ lãnh mang về nuôi tại Saigon.

Tôi lập kế bắt chuyện bà mẹ nhiều lần, và lần nào bà ta cũng thủ khẩu như bình. Mỗi tuần bà ta mới đi chợ một buỗi. Đồ ăn, thức uống cất trữ trong tủ lạnh. Cửa đóng suốt ngày đêm.

- Hàng ngày bà ta cũng phải đổ rác nữa chứ!

Cậu Hoàng Trí ơi, thằng Tư cớm này không ngu lắm đâu... Xe rác qua đường này khoảng 7 giờ sáng, tôi chực sẵn dưới gốc me, chờ bà ta xuất hiện. Té ra mỗi tuần bà ta chỉ đổ rác một lần.. Ngày đi chợ bà ta mới làm cái chuyện vệ sinh cầu thiết ấy.

- Còn khách khứa?

- Dê rô. Chẳng thấy mống nào hết.

- Cậu con không hề đi chơi?

- Hai chân tê liệt thì đi đâu.

- Ngồi xe lăn chẳng hạn.

- Không. Hoặc có nữa thì tôi không biết. Về điểm này tôi xin thẳng thắn thú nhận cái dốt. Trước kia quân đội dạy mã-tự thì lười biếng không học. Thành ra tôi chẳng hiểu gì hết.

- Nàng ra hiệu bằng mót-sờ với chàng trai tê liệt?

- Đúng boong. Hai người nhìn nhau một lát rồi liên lạc với nhau bằng bàn tay. Chắc có nhiều chuyện khoái trá nên họ cười luôn. Tôi ngồi ngó trộm cũng lây cái vui của họ.

- Họ là người yêu của nhau?

- Tôi chỉ đoán phỏng vậy thôi. Căn cứ vào miệng cười và ánh mắt họ khó thể chỉ là bằng hữu hoặc anh em ruột thịt. Vã lại, nếu họ không phải là tình nhân thì việc gì họ sợ, việc gì họ phải liên lạc bằng dấu một cách lén lút, khuất tất...

- Ngoài sự đoán phỏng này cậu có chứng cớ cụ thể nào không?

- Dêrô.

- Rõ dại. Nếu tôi là cậu tôi đã hỏi nhỏ cô bé thư ký riêng của giai nhân Thúy Thúy...

- Tôi đã hỏi nhưng khi ấy quá chậm... Trong những ngày đầu, tôi rụt rè vì 2 lý do. Thứ nhất, nếu chàng trai tê liệt quả là người tình của Thúy Thúy thì tôi sẽ phạm tội bép sép, tố cáo họ; lão Vĩnh Chân có bản mặt đáng ghét, ngày nào tôi cũng rủa thầm cho trời đánh thánh vật lão, cho nên Thúy Thúy có cắm một đống sừng lên đầu lão tôi cũng phớt lờ. Thứ hai... tôi bị mặc cảm, tôi tự nghĩ mình là Tư cớm, mang máu cớm chuyên nghiệp trong huyết quản, mình sẽ tìm ra ngọn ngành, mình cóc cần hỏi ai... Đến khi tôi cảm thấy bất lực, hoàn cảnh lại thúc hối tôi khám phá bí mật thì cô bé thư kỷ đã... chết.

- Chết?

- Tôi xìu luôn cả tháng. Không thèm hé răng nói nửa lời. Cơm không buồn ăn. Đêm nào cũng mở mắt nhìn trần phòng. Tôi xọp đi trông thấy. Con vợ tôi tưởng tôi lâm bệnh, lo sợ cuống cuồng... Cậu Trí ơi, ai đời cô bé đang đẹp, đang khỏe bỗng lăn đùng ra chết. Tối hôm trước tôi còn... còn có hẹn... mới kỳ lạ chứ!

- Chết bệnh?

- Bệnh tim. Khi không quả tim nó đứng lại. Cô bé được chở bằng phi cơ riêng về Huế ma chay. Lão Vĩnh Chân bao luôn một chuyến phản lực cơ. Đám tang nghe đâu lớn lắm. Tốn 3, 4 triệu bạc thì phải.

- Hoài của... Trong thời gian cô bé thư ký chết, giai nhân Thúy Thúy còn tiếp tục liên lạc bằng ống nhòm và ngón tay với chàng tê liệt nữa không?

- Tôi quên kể với cậu là mọi việc đã oong-boong fi-nan trước đó một tuần lễ. Thúy Thúy đột nhiên không vén riềm và chĩa viễn kính về căn nhà 73 nữa. Ngày thứ nhất, ngày thứ nhì không thấy nàng, tôi ngỡ nàng ốm. Đến ngày thứ ba, tôi nóng ruột phát điên song còn ráng ngồi chờ. Ngày thứ tư nàng vẫn vắng mặt tôi bèn láng cháng đến trước nhà 73, và...

- Không thấy ai...

- Không thấy ai. Chàng trai tê liệt mất tăm.. Bà mẹ cũng mất tăm. Dường như căn nhà được sang lại cho chủ khác....

- Tại sao lại dường như?

- Vì tôi kẹt... bà xã...

- Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt?

- Đâu có. Tôi kẹt là vì... con vợ tôi chọn đúng những ngày tôi bị bấn súc sích ấy để đập chum. Trăm chuyện lớn bé đều đổ lên đầu lôi, tôi phải lo vấn đề chợ búa, nấu nướng, hầu khách cho quán nhậu, chưa kể việc chăm nom một đống con, đứa đi học, đứa còn ẵm ngửa. Và chăm nom cả cho mụ vợ đập chum tại hộ sinh viện nữa. Thường lệ nó chỉ nằm ba, bốn ngày là về, lâu lắm là một tuần lễ, chuyến này nó chơi luôn một phát 20 ngày... đúng 20 ngày, 20 đêm, không thiếu giờ nào nó mới chịu rời nhà thương. Nó về nhà, phải một tuần sau nó mới «tiếp thu» nhiệm vụ, vị chi ttôi đi đoong gần một tháng trời. Cậu tính... một tháng dòng dã, biết bao nước chảy dưới cầu, giai nliân Thúy Thúy đã câm...

- Câm sau ngày chàng trai biệt tích?

- Phải.

- Sau ngày chàng trai biệt tích và cô giai nhân Thúy Thúy bị câm thì cô bé thư ký chết bệnh tim?

- Phải.

Sinh viên Y khoa Hoàng Trí xô ghế, bàng hoàng đứng dậy. Tay chàng run run, chân chàng run run, Môi chàng cũng run run. Tư cớm băn khoăn nhìn bạn:

- Cậu làm gì thế?

- Không.

- Cậu giấu thằng Tư cớm này sao được? Thái độ bối rối cực độ và vẻ mặt biến sắc của cậu chứng tỏ câu chuyện tôi vừa kể đã làm cậu xúc động ghê gớm. Hừ... tôi có linh tính cậu quen giai nhân Thúy Thúy, cậu đang trồng cây si với nàng cũng nên.

- Nhảm.

- Thú nhận đi để tao giúp cho... ồ, mà... kỳ cục chưa... mày mới 25, 26 mày mê một thiếu phụ 30. Quan đốc-tưa tương lai như mày thiếu gì vợ đẹp và giàu, tại sao mày có thể rúc đầu vào đàn bà có chồng, và lão chồng lại ghen tuông kinh khủng... Mày muốn chết hả?

- Nhảm.

Hoàng Trí quên cám ơn. Quên nói lời từ giã. Vợ Tư cớm nghiêng mình chào, chàng quên chào lại. Tư cớm chìa tay, chàng cũng quên bắt. Hoàng Trí sử sự như người mất hồn.

Chàng hối hả ra xe. Tư cớm gọi giựt:

- Nè cậu... cậu quay mặt lại cho tôi nhìn ngực áo...

Hoàng Trí choáng váng, da tay lạnh ngắt:

- Ngực áo tôi có gì?

Tư cớm lẩm bẩm:

- Quái gở, quái gở! Áo của cậu cũng có con rồng... con rồng đỏ...

Hoàng Trí nắm bàn tay bạn trong một động tác hốt hoảng khác thường:

- Trên ngực áo của chàng trai bán thân bất toại có thêu con rồng đỏ?

Tư cớm chưa kịp gật đầu Hoàng Trí đã đẩy cái xe 2 bánh ra khỏi lề và thót lên yên. Chàng phóng như bay trên con đường vắng. Hừ... quả là định mạng an bài... chàng mặc áo thêu con rồng đỏ là do một bệnh nhân biếu. Ông ta té gẫy chân được chàng bó bột, và săn sóc tận tình. Lành lặn, ông ta tặng chàng một lố áo ngắn tay, loại mặc chơi tơ-nít, cái nào cũng thêu rồng. Hoàng Trí mặc hơn năm nay chưa hết.

Đèn ở trung tâm thành phố sáng như sao sa.

IV

Hoàng Trí không định rẽ về nhà trên đường đi dưõng trí viện nhưng khi qua khu Đakao, chàng lại quẹo vào con hẻm ngoằn ngoèo, sâu hun hút quen thuộc. Cuối hẻm là căn gác quen thuộc của chàng.

Chàng thuê nó từ năm thứ 3 Y khoa, với giá thông cảm 500 đồng. 500 đồng thời ấy đã quá rẻ, huống hồ bây giờ cái gì cũng đắt, tiền thuê phòng một tháng chỉ đủ trả tắc-xi khứ hồi từ nhà đến trường. Sở dĩ ông bà chủ thông cảm là vì chàng dậy kèm cho lũ con không lấy tiền. Chàng hết lòng chỉ bảo tụi trẻ, chúng học giỏi trông thấy, tính nết chàng lại nhu mì, dễ thương nên ngày tháng qua, đồng tiền tiếp tục mất giá, chàng vẫn tiếp tục trả 500 một tháng, bao luôn điện nước, và nhiều khi còn có quà cáp ngon lành nữa.

Đã 9 giờ tối.

9 giờ là giờ những đại lộ sang trọng, lòe loẹt, bắt đầu thức dậy. Đối với xóm lao động thì 9 giờ tối lại là giờ bắt đầu lên giường ngủ. Vì vậy cửa nhà hai bên hẻm đều đóng kín, chỉ còn những vạch sáng chiếu hắt ra ngoài.

Hoàng Trí xuống xe. Đường hẻm thu nhỏ lại như cái cổ chai. Mặt lộ không đến nỗi hẹp lắm, vừa đủ cho hai xe gắn máy tránh nhau. Chằng thường xuống xe vì sợ bọn nhóc tì chơi trò cút-bắt bất thần từ bóng tối vút ra bằng xe đạp, hoặc Hon-đa xả hết tốc độ.

Căn gác ọp ẹp của chàng hiện ra ở khuỷu hẻm. Phía dưới còn sáng. Ông bà chủ còn thức. Chàng có lối đi riêng, cái cầu thang gỗ mỏng mảnh bằng thùng đựng xà-bong cưa ra, đóng lại với nhau, mỗi khi đặt chân lên chàng phải rón rén như tài tử gánh xiệc biểu diễn thăng bằng trên dây kẽm.

Như thưòng lệ, chàng huýt sáo miệng một bài ca trữ tình. Bỗng chàng cảm thấy vẩy ốc mọc đầy châu thân. Chàng khựng lại. Một bóng đen vạm vỡ từ bên trái chàng tiến nhanh ra, chặn đầu xe. Chàng chưa kịp phản ứng thì từ bên phải chàng lại một bóng đen khác, cũng vạm vỡ như bạn hắn.

Bọn gian chặn chàng để cướp xe chăng? Chàng không tin vì đây là ngõ cụt, mọi lối ra vào đều có trạm gác của nhân dân tự vệ. Vả lại chàng không sợ mấy nếu bọn gian không có súng. Vốn liếng cận vệ chiến của chàng được coi là quá đủ để quật ngã những tên cướp cạn.

Hai bóng đen lực lưỡng ngáng giữ ghi-đông xe hon-đa của Hoàng Trí. Một tên gằn giọng:

- Cho coi giấy tờ.

Cái trò giả dạng nhân viên công lực đòi xét giấy tờ này đã cũ mèm, nó không lừa nổi những công dân trí thức như Hoàng Trí. Chàng quăng xe, lùi một bước:

- Các anh là ai?

- An ninh chìm.

- Mời các anh ra vọng gác nhàn dân tự vệ ở gần đây tôi sẽ trình giấy.

- Anh không được cưỡng lệnh.

- Lệnh gì? Các anh đừng hòng bịp tôi.

- Vậy anh đã biết. Cũng chẳng sao. Chúng tôi cần thảo luận với sinh viên Y khoa Hoàng Trí.

- Hoàng Trí là tôi.

- Can đảm lắm. Đáng khen lắm. Chúng tôi không cướp cái xe cà tàng của anh, cũng không thèm giết anh mặc dầu mạng anh chưa bằng mạng con kiến, dẫm nhẹ là anh chết bẹp. Chúng tôi chờ anh tại đây để cho anh một bài học.

- Về chuyện gì?

- Về chuyện xử thế. Việc ai nấy làm, đường ai nấy đi, từ nay không được xía mũi vào đời sống riêng tư của người khác.

Một trong hai tên xấn lại, nắm tay lớn bằng trái phật thủ giáng thẳng vào mặt Hoàng Trí. Chàng gạt đòn, quả đấm chạm vai, tên thứ nhì ôm chầm lấy chàng. Chàng giằng ra, địch nặng gấp rưỡi, lại là dân đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp nên có nhiều kinh nghiệm hơn, chàng vừa gỡ được hai cánh tay quấn ngang hông thì một ngọn cước đau điếng móc trúng xương sườn chàng. Chàng quỵ một chân xuống nền hẻm lồi lõm. Tuy vậy chàng vẫn còn đủ sức lực và trí tuệ để quét ngã một tên đứng gần. Chàng vùng lên, tìm cách thanh toán tên còn lại thì...

Tên thứ ba ra mặt. Té ra chúng gồm ít nhất ba tên. Ba tên du đãng lành nghề vây đánh đòn hội chợ một sinh viên y khoa thì dẫu được học karatê, Hoàng Trí cũng khó chống cự hữu hiệu. Bởi vậy chàng bị đấm luôn hai thoi tóe đom đóm mắt. Cả bọn vực chàng dậy, thi đua làm thịt chàng. Chúng hành hạ có phương pháp: chỉ đánh vào ngực, vào bụng, còn mặt thì chừa lại. Dường như chúng cốt đánh đau, đánh để gây thương tích trong tạng phủ hơn là làm khuôn mặl méo mó, sứt xẹo.

Hoàng Trí ngã vùi xuống rãnh nước. Một tên nói:

- Đủ rồi chúng mày.

Một tên đạp giữa ngực chàng:

- Anh để em rần nó gẫy xương sườn.

- Không được. Lần sau nếu nó cứng đầu thì chúng mày được tự do. Lần này chỉ cảnh cáo thôi.

- Vậy xin phép anh cho em đốt cái xế của nó.

Hoàng Tri còn tỉnh táo nên nghe rõ những lời trao đổi giữa ba tên côn đồ. Chàng thấy chúng lật chiếc Hon-đa nằm chềnh ềnh giữa hẻm, rồi lúi húi mở nắp bình xăng. Chúng chỉ xòe diêm là con ngựa sắt trung thành và đắc lực của chàng từ nhiều năm nay sẽ trở thành đống kim khí vô dụng. Chàng quá nghèo không kiếm đâu ra tiền sắm cái khác. Xe bị đốt, chàng lấy gì đi học, đi thực tập mỗi ngày tại bệnh viện?

Ý nghĩ ấy như liều thuổc bổ mầu nhiệm tạo sức mạnh cho chàng. Chàng chộp ống chân của tên du đãng đang hí hoáy xẹt diêm. Lửa vừa xòe cháy thì tắt phụt, tên địch bị giựt kéo bất thần, lộn ngửa ra sau, đè chặn lên xe gắn máy. Vừa lúc có ánh đèn pha và tiếng máy nổ lạch xạch. Hai chiếc Hon-đa nhô ra khỏi khúc rẽ, từ từ chạy về phía Hoàng Trí.

Tên cầm đầu kêu đàn em:

- Vù đi chúng mày ơi!

Cả ba tên vắt giò lên cổ mà chạy. Trong chớp mắt chúng mất hút. Xe Hon-đa chở nhân dân tự vệ đi tuần tiểu trong xóm. Họ không lạ gì Hoàng Trí. Thấy chàng, họ cùng tốp lại, hỏi han tự sự. Chàng chỉ nói là quân gian mưu toan đoạt xe của chàng. Anh bị đánh đau không? Một người hỏi, giọng thân mật. Không, cám ơn các anh, chàng đáp, miệng cố phác nụ cười «bình an vô sự», chúng chưa kịp giở trò thì nghe tiếng xe của các anh. Anh đi xe được chứ? Được. Vậy chúng tôi rượt theo bọn nó...

Tốp nhân dân tự vệ đi rồi, Hoàng Trí phải dựa lưng vào tường gần 5 phút mới hoàn hồn. Địch dùng chữ «rần» rất đúng, chàng có cảm giác mọi khớp xương đều bị rạn. Rạn chứ không gẫy. Đau không thể tả đưọc. Đau khắp thân thể. Đau từ trong ra. Đau làm chảy nước mắt.

Nhưng đau đến mấy Hoàng Trí cũng phải trở lại dưỡng trí viện Biên Hòa. Chàng phải có mặt càng sớm càng tốt. Giác quan thứ 6 của chàng báo hiệu một tai nạn hiểm nghèo. Ai là nạn nhân? Сhàng không biết. Chắc sẽ có người chết nếu chàng đến chậm.

Xa lộ Biên Hòa sau 10 giờ đêm vắng vẻ một cách rùng rợn. Trừ quân xa và rất ít xe nhà vội vã hầu như cuống quýt, chẳng còn ai dám lang thang trên mặt đường nhựa. Tốc độ tối đa của xe gắn máy bao nhiêu thì Hoàng Trí phóng bấy nhiêu, bánh xe không còn dính đường nữa, nó bay là là bên trên, nhanh như có phép đằng vân.

Đề phòng địch rình núp ở cổng trước, Hoàng Trí lái vòng ra sau. Chàng tắt máy, không nghĩ đến việc cất xе ở địa điểm thường lệ và khóa lại cẩn thận (xế của chàng đã quá già, quá cũ, nhưng dân bất lương vẫn không tha). Chàng dựng nó vào gốc cây, đoạn rón rén men theo giẫy nhà trệt chìm trong bóng đêm dầy đặc đến căn phòng giành riêng cho bà Thúy Thúy.

Cô у tá tận tâm được chàng gửi gắm bà Thúy Thúy vẫn còn đó. Chàng ló đầu qua khe cửa:

- Cám ơn cô Nghinh.

Cô у tá đang loay hoay với hộp kim tiêm giật bắn người như bị phỏng nước sôi:

- Vâng, tôi đây. Trời, té ra bác sĩ... té ra anh Hoàng Trí. Anh làm em hết hồn.

- Tôi hiền như bụt, có làm gì đâu mà cô hết hồn.

- Vì em tưởng «họ».

- Họ?

- Vâng, anh đi được một lát thì họ đến. Nghe lời anh dặn, em nói là bà Thúy đã về nhà. Họ không tin, em phải sẵng giọng họ mới chịu rút lui.

- Họ tự nhận là gì?

- Khôn lắm. Họ không tự nhận là gia nhân. Họ nói là ông Vĩnh Chân yêu cầu dưỡng đường tư Hòa Vinh chăm nom bà Thúy. Hòa Vinh là nhà thương tư lớn nhất Saigon, lại có phòng riêng cho bệnh nhân tâm trí. Họ lái xe Hồng thập tự kẻ tên Hòa Vinh đàng hoàng, mặc bờ-lu trắng đàng hoàng, xuất trình giấy tờ đàng hoàng. Nếu y tá trực không phải em thì nguy rồi. Nè anh... chuyện gì mà lắt léo, tối tăm và đổ bồ hôi lạnh như tiểu thuyết trinh thám đó anh?

Hoàng Trí nhún vai không đáp. Chàng chỉ tặng cô Nghinh một nụ cười thân mật. Thật ra tên nàng là Nguyên, không phải Nghinh. Nhan sắc của nàng khá mặn mòi, nàng còn trẻ măng, lắm nhân viên bệnh viện trồng cây si, trong số đó có cả sinh viên gần ra trường. Họ gọi trệch tên nàng là «Nghiêng». Nghiêng nước, nghiêng thành mà! Thiên hạ gặp nàng đều nhìn theo muốn nổ con mắt, nhiều cậu còn hục hặc «nghinh» nhau nên dần dà Nghiêng biến thành Nghinh.

Nàng có thiện cảm đặc biệt với Hoàng Trí. Chàng cũng vậy. Tuy nhiên sự đặc biệt này chỉ nằm trong khuôn khổ tình bạn, nàng chưa hề có cử chỉ lả lơi, chàng chưa hề có thái độ hoặc ngôn ngữ quá trớn.

Giai nhân câm Thúy Thúy ngồi bó gối trên cái giường sắt nhỏ ở phòng bên, mặt úp trong hai bàn tay. Nghe động, nàng ngước đầu, Hoàng Trí thấy rõ những giọt nước mắt trong vắt như pha lê đang rớt trên gò mả trắng bóng.

Hoàng Trí ngơ ngẩn như mất hồn. Mê nghề y sĩ thần kinh, lại được thực tập nhiều trong dưỡng trí viện, chàng đã có dịp quan sát nhỡn tuyến của nữ bệnh nhân. Mắt người điên khác mắt người thường. Tròng mắt luôn luôn bất động, họ chỉ nhìn một bề, họ nhìn mà chẳng nhìn gì cả, dường như họ nhìn một mục phiêu cố định trong không gian, nhưng vì không gian quá lớn nên mục phiêu của họ bị chìm xóa trong sương mù vô tận. Khác nào người chài cô đơn lái con thuyền mỏng lênh đênh trên biển sương mù một đêm bão tố phóng mắt vào hư vô để tìm ánh đèn hy vọng. Đèn của ngọn hải đăng cải tử hoàn sinh...

Tia mắt long lanh của Thúy Thúy là biển sương mù lạc lõng, đầy nguy hiểm đột ngột lóe sáng ánh đèn hải đăng cải tử hoàn sinh. Hoàng Trí lại gần, giọng dịu dàng:

- Tôi là Hoàng Trí, bà còn nhớ không? Tôi có chuyện cần nói với bà...

Thúy Thúy gật đầu. Nàng không khóc nữa. Nàng lấy mù-soa chùi mắt rồi cười mỉm, má nàng đột nhiên hây hây như trinh nữ thẹn thò. Hoàng Trí nắm nhẹ bàn tay búp măng đẹp tuyệt vời của nàng, truyền hơi ấm cho nàng, rồi nhìn giữa mắt nàng, nói từ từ, từng tiếng một:

- Bà Thúy... bà hãy nhìn con rồng đỏ trên ngực áo tôi... bà hãy nhìn con rồng đỏ trên ngực áo tôi...

Nàng ú ớ, nước mắt lại trào ra. Mắt nàng như dán chặt lấy con rồng đỏ óng ánh.

Hoàng Trí tiếp tục nói từ từ, từng tiếng một, chỉ đủ nghe mà vẫn dõng dạc: - Tôi muốn giúp bà giải tỏa những uất hận đã khiến bà mắc bệnh câm. Tôi biết bà không yêu ông Vĩnh Chân. Người yêu của bà là chàng thanh niên tê bại mặc áo thêu con rồng đỏ mỗi ngày trò chuyện với bà bằng mã-tự qua ô cửa trên bao lơn nhà bà... Đúng không?

Thúy Thúy khóc nhiều hơn. Kỳ lạ thay nàng càng khóc thì mắt nàng càng trong, càng sáng, càng đep. Nàng lại gật đầu. Miệng nàng vẫn ú ớ song tiếng «đúng» nàng vừa thốt ra có vẻ rõ ràng hơn, gần giống tiếng nói của người bình thường.

- Bà Thúy... bà ráng lên, ráng nữa lên... ráng lấy lại sự tỉnh táo... Bà mắc bệnh câm sau một cơn xúc động mãnh liệt. Cơn xúc động này liên hệ mật thiết tới sự biệt tích của người yêu. Chàng bị giết phải không?

- Phải.

Tiếng «phải» của nàng bắt đầu cứng cát, không quá rụt rè như trước nữa. Hoàng Trí hy vọng tạo một cơn xúc động đảo ngược, hầu giúp nàng phục hồi tiếng nói bị mất.

- Ai giết?

Thúy Thúy bỗng run cầm cập. Mặt nàng trở nên xanh tái. Nàng cúi đầu, tránh luồng mắt nghiêm khắc của quan tòa Hoàng Trí. Chàng nói:

- Tôi biết bà sợ. Bà sợ từ lâu. Bà không sợ cho bản thân bà. Mà sợ cho gia đình bà, cho thân quyến bà. Tôi đã khám phá ra kẻ giết người yêu của bà. Tôi có thể nói tên ngay bây giờ. Song tôi muốn để bà tự ý tố giác. Bà Thúy Thúy… bà nói đi... Rất dễ... bà hãy tưởng tượng như chàng đang ngồi trên xe lăn sau cửa, giơ ngón tay làm hiệu cho bà, miệng cười, mắt cười, chân thành và đắm đuối... Chàng đã bại liệt, chàng đã thành phế nhân, vậy mà.người ta nỡ giết chàng… người ta quá tàn nhẫn... bà phải báo thù... Bà há miệng lớn, nghĩ trong óc sẽ nói những gì, rồi nói ra... Bà Thúy... tên hung thủ là... là...

Phía sau có tiếng cửa mở. Cô Nghinh còn bận sổ sách ở phòng ngoài. Nàng là y tá tế nhị, chàng không kêu thì nàng không vào. Thế tất tiếng cửa mở hấp tấp, hầu như phũ phàng này là của người lạ...

Hoàng Trí không quay lại. Chàng biết quay lại không còn kịp nữa. Tiếng người lạ (mà không lạ) cất lên, sắc nhọn như mũi dao bít-tu-ri của y sĩ giải phẫu:

- Bà Thúy khỏi cần nói. Hung thủ là tôi...

V

«Là tôi» nghĩa là ông Vĩnh Chân.

Lão tỉ phủ mặc sơ-mi bỏ ngoài quần, chân dận xăng-đan mỏng, đầu tóc quên chải, khác hẳn thường ngày, luôn luôn diện vét-tông, cà-vạt cổ cứng, giầy da bóng lộn. Ông Vĩnh Chân đa mang com-lê chững chạc vì 2 lý do: ông là nhà lý tài nổi danh, sự phục sức phải tương xứng với chức vụ nghề nghiệp, tuy nhiên, lý do chính yếu là cái bụng đồ sộ của ông, ông phải nhờ tài che giấu điệu nghệ của tiệm may lớn nhất đường Tư Do.

Với cái bụng phưỡn tàn bạo, và khuôn mặt bự mỡ, ông Vĩnh Chân làm Hoàng Trí lợm giọng hơn là hoảng sợ. Trong khi ấy giai nhân Thúy Thúy lùi nép vào góc, tay chân run rẩy như chiếc lá trong cơn bão.

Như thông lệ, ông có hai cận vệ đi kẹp hai bên. Chúng thuộc loại võ sĩ tủ gương, mặt mày gớm ghiếc, dáng dấp khuỳnh khuỳnh, nhìn thoáng cũng biết là dân đao búa chính hiệu. Cả hai đều xoạc cẳng, thọc tay túi quần, miệng mím chặt. Chắc chúng có chó lửa trong túi. Dẫu xuất hiện tay không, chúng dư sức ăn tươi, nuốt sống bạch diện thư sinh Hoàng Trí.

Ông Vĩnh Chân bước lại, gằn giọng:

- Chào anh Hoàng Trí, chào nhà thám tử tư đại tài...

Ông Vĩnh Chân không thèm nhìn bà vợ câm. Dường như dưới mắt ông Thúy Thúy không có mặt trong phòng. Ông thản nhiên ngồi xuống ghế, rồi nói tiếp:

- Tôi tưởng anh chỉ giỏi chích lụi, không dè anh còn hành nghề thám tử điều tra nữa. Thấy anh còn trẻ, tương lai còn dài, tôi muốn bỏ qua cho anh, song nhân nhượng không đặng, là vì anh cố tình xía vào đời tư cua tôi.

Hoàng Trí nói:

- Giết người không phải là chuyên riêng. Dử lắ sự phạm luật. Đó là sự phạm luật. Đó là hình tội...

- Ha, ha, anh sinh viên trường thuốc năm thứ 6 giở luật ra với cả tôi... Ừ, đã luật thì nói luật luôn thể. Muốn truy tố, xét xử phải có bằng cớ. Bảo đảm với anh, cảnh sát và tòa án tìm ngàn đời cũng không thấy bằng cớ về vụ tôi giết người. À... tên hắn là Trần Sơn. Hắn ti toe với vợ tôi, người vợ có treo cưới, có hôn thú hẳn hòi. Bằng cớ không có, vạn nhất có bằng cớ, tôi cũng được hưởng trường hợp giảm khinh tối đa, miễn nghị hoặc dăm ba tháng tù treo chiếu lệ, vì không quan tòa nào dung tha sự thông dâm... không quan tòa nào trừng trị người chồng yêu vợ, người chồng trung thành với vợ bị vợ cắm sừng một cách khốn nạn lên đầu... anh nhìn lại vợ tôi anh sẽ thấy sự ngoại tình bẩn thỉu, đê tiện hiện rõ trên mắt nàng...

Hoàng Trí quay về phía Thúy Thúy. Không... mắt nàng vẫn trong veo. Cặp mắt chân thành. Cặp mắt không biết lừa lọc. Người đẹp ngũ tiêu thường chung thủy...

Thúy Thúy há miệng, song không thốt được tiếng nào. Ông Vĩnh Chân nói:

- Hồi chiều anh nói là nàng khỏi câm. Hừ... anh đòn phép với tôi, tôi đã mang nàng đến khám những у sĩ thần kinh học lỗi lạc nhất, họ quả quyết là nàng á khẩu trọn đời.

- Lấy danh dự người thầy thuốc, tôi xin xác nhận...

- Lời thề cá trê chui ống của anh không xua đuổi được sự hoài nghi của tôi. Nàng nói được hả? Vậy anh yêu cầu nàng nói đi? Nói đi...

Thúy Thúy bưng mặt khóc nức nở. Ông Vĩnh Chân nói: - Để tôi giải thích đầu đuôi hầu anh tỉnh ngộ...Thúy Thúy không phải là người yêu của tôi, đồng ý, tôi gấp đôi tuổi nàng, tình yêu khó thể xảy ra, nhưng nàng lấy tôi tự ý, không hề bị ép buộc. Nàng làm vợ tôi để đổi lấy sự thoải mái vật chất cho gia đình nàng. Thời đại này, ông già lấy vợ bằng tuổi con mình không còn là chuyện hãn hữu, giầu có như tôi chỉ cần ho một tiếng là gái tơ đến trình diện cả đống. Tôi để mắt tới Thúy Thúy vì nghe nói nàng ngoan, hiền, và nhất là... nhất là còn trinh, và không có tư tưởng phản bội. Điều kiện này rất hệ trọng, mai kia tôi nằm xuống, nàng sẽ thừa hưởng sản nghiệp vĩ đại của tôi, anh nghĩ coi, nếu nàng là người đàn bà xanh vỏ đỏ lòng...

Té ra nàng xanh vỏ đỏ lòng anh ạ... No cơm ấm cật, nàng sinh đốn, nàng về với tôi một thời gian rồi bắt tình với một thằng chó chết, tên là Trần Sơn. Tôi đã tha cho nàng một lần, sau khi cảnh cáo Trần Sơn, cấm hắn hò hẹn trăng hoa phi pháp với nàng nữa. Hắn vâng dạ, nàng cũng vâng dạ, không ngờ tính nào vẫn tật ấy, đôi gian phu dâm phụ lại tiếp tục tấn tuồng trên bộc trong dâu, nàng ăn cắp tiền của tôi sang căn phố gần nhà cho Trần Sơn ở để được gần gũi và gặp gỡ hắn thường ngày.

- Trần Sơn bị tê liệt mà ông... Ông ghen với người bán thân bất loại làm gì, tội nghiệp!

- Hừ... anh đừng tưởng hắn tê liệt... hắn chỉ tê liệt hai chân thôi. Tôi không giết nàng đã là nhân đạo lắm. Nói thật với anh, tôi bắt gặp nàng hôm ấy trong phòng Trần Sơn, tôi vung dao toan đâm chết nàng. Nàng quá sợ, lưỡi líu cứng, không nói được nữa. Thấy nàng mắc bệnh câm tôi mới nguôi giận. Câu chuyện chỉ có thế, tuy nàng ngoại tình tôi vẫn yêu nàng, tôi hy vọng anh đã thông cảm hoàn cảnh đau khổ ngang trái của tôi mà để chúng tôi sống yên. Anh nghĩ sao? Anh Hoàng Trí?

Những căm tức trong lòng Hoàng Trí bỗng dưng tan biến. Ông Vĩnh Chân nói đúng: không ai có thể dửng dưng trước sự chia sớt ái tình của vợ. Ông khám phá được sự phản bội, ông không nỡ nặng tay, ông còn yêu vợ, như thế đã quá nhiều, chàng đã nghi oan cho ông.

Ông Vĩnh Chân bắt tay Hoàng Trí, giọng thân mật:

- Thôi, chúng mình xí xóa sự hiểu lầm. Tôi xin mời anh đến nhà dự tiệc rượu. Xin lỗi anh đã làm phiền nhiễu.

Ông ra lệnh cho cận vệ:

- Mày ra dặn bọn ở ngoài để cô y tá được thong thả... Còn mày... mày dìu bà ra xe.

Tên cận vệ chưa đụng đến da thịt Thúy Thúy thì nàng hất ra. Nàng ngó Hoàng Trí, mắt đẫm lệ, như muốn cầu cứu. Chàng đứng yên. Nhiệm vụ của chàng đã hết, chàng không thể can thiệp vô lý và trái khoáy vào chuyện riêng của thiên hạ. Trần Sơn thông dâm với vợ ông Vĩnh Chân thì chết đáng đời. Nếu chàng ở vào địa vị ông ta, chàng cũng giết.

Ông Vĩnh Chân nghiêm mặt:

- Lần này ông Hoàng Trí đã hiểu sự thật, em đừng cầu cứu nữa, chẳng ai giúp kẻ trốn chúa lộn chồng đâu.

Ông Vĩnh Chân nắtn cánh tay vợ kéo đi. Nàng giằng lại, đấm thùm thụp vào ngực ông. Hai tên cận vệ vạm vỡ a lại. Thúy Thúy bỗng kêu lớn:

- Tôi cấm các anh... Tôi không phải là kẻ trốn chúa lộn chồng... Ông Vĩnh Chân nói láo... Yêu cầu anh Hoàng Trí gọi cảnh sát.

Trời ơi, giai nhân Thúy Thúy vừa lấy lại tiếng nói đã mất. Nàng nói thao thao bất tuyệt, như thể nàng chưa bao giờ câm. Vĩnh Chân và bọn cận vệ lùi lại, mắt trợn tròn, miệng há hốc.

Thúy Thúy chỉ ngón tay vào mặt Vĩnh Chân, giọng đanh thép như biện lý buộc tội trước tòa:

- Ông Vĩnh Chân, ông lường gạt cha mẹ tôi, ông dùng con bài, lá bạc để làm cha mẹ tôi mang công, mắc nợ, đến nỗi phải đem bán tôi cho ông. Trần Sơn và tôi yêu nhau từ nhỏ, chúng tôi chờ ngày trưởng thành để về với nhau thì ông dùng tiền bạc, và áp lực để chia uyên rẽ thúy. Tôi dại dột đặt điều kiện với ông trong đêm tân hôn, tôi cho ông biết tôi đã có người tình là Trần Sơn, và lòng tôi theo chàng cho đến chết. Nếu ông chấp nhận điều kiện này tôi sẽ ở lại làm vợ, làm tôi mọi cho ông, hiến dâng thể xác và tuổi xuân cho ông, bằng không tôi sẽ tự vận. Tội nghiệp thân tôi, mối tình giữa chúng tôi tuyệt đối trong sạch, chúng tôi yêu nhau bằng hồn, yêu nhau trong tưởng tượng, không hề bợn nhục dục, vậy mà ông ghen tuông, ông sai người ám hại chàng. May chàng thoát chết. Nhưng chàng mang tật trọn đời... - Trần Sơn không bị thương ngoài mặt trận?

- Không. Chàng mồ côi cha từ bé. Chàng chỉ còn mẹ già, trên 60 tuổi, nên chàng khỏi phải nhập ngũ. Chàng đi làm nuôi mẹ. Chàng tin ở số mạng, chàng cao thượng lắm, chàng không ganh tị với ông Vĩnh Chân… chàng không ngừng cầu nguyện cho tôi được hạnh phúc bên chồng. Sự cao thượng của chàng đã được ông Vĩnh Chân đền trả bằng máu. Một đêm, cận vệ của ông Vĩnh Chân chặn đường chàng, đâm chém túi bụi. Tưởng chàng chết, chúng bỏ đi. Kỳ thật, chàng chỉ bị thương nặng. Xương sống bị đâm lũng, và chàng tê bại nửa thân dưới. Chàng về Saigon, ở gần nhà tôi, hàng ngày chúng tôi nhìn thấy nhau qua cửa sổ, chúng tôi không được trò truyện với nhau, chứ đừng nói là giáp mặt nhau hàn huyên nữa. Ông Vĩnh Chân vẫn không tha, ông phăng ra cuộc hẹn hò thầm lặng, ông lừa bắt cóc Trần Sơn cùng mẹ chàng, đưa cả hai đến phòng tôi, và trước sự chứng kiến của tôi, ông tra tấn cả hai cho đến chết...

- Tra tấn?

- Phải, tra tấn vô cùng dã man. Đốt phỏng mình mẩy, nhổ rút móng tay, cắt tai, khoét mắt, như thể dưới thời Trung cổ. Tôi lăn xả lại đòi chết bên chàng, ông Vĩnh Chân toan giết luôn. Ông ngừng tay là vì tôi đột nhiên á khẩu. Đột nhiên tôi bị câm. Trí nhớ hoàn toàn bị xáo trộn. Tôi biến thành cái xác không hồn. Cơn điên của tôi ngày một tăng. Tình cờ tôi được chở vào đây... rồi…

Tiếng ông Vĩnh Chân chan chát như búa đập sắt:

- Đủ.. đủ... cô bị câm nên tôi tha giết, giờ đây, tôi không thể tha nữa...

Hoàng Trí tiến lên, thái độ quyết liệt:

- Ông phải giết tôi trước rồi mới đụng được tới thân thể nàng.

. Ông Vĩnh Chân cười hợm hĩnh:

- Ha, ha, cậu sinh viên miệng còn hôi sữa muốn chơi trò giang hồ hành hiệp... Thằng Vĩnh Chân này giết người như ngoé, từ trước đến nay đã thịt hơn chục mạng trong các vụ buôn thuốc phiện lậu, buôn vàng lậu nên đã quen giết quá rồi... Số mày đến lúc tận mày mới vớ nhầm tao... ha, ha... tao sẽ cho hai đứa mày mỗi đứa một nhát rồi thiêu cháy ra than, vứt xuống sông Nhà Bè như thằng Trần Sơn ngu dại...

Giai nhân Thúy Thúy cất tiếng kêu:

- Sát nhân, sát nhân, ai cứu tôi với!

Bàn tay chuối mắn của ông Vĩnh Chân quật trái, in hằn 5 vạch đỏ lòm trên gò má trắng tuyết của nàng. Nàng quay lộn nhiều vòng trước khi lăn quay xuống nền gạch. Hoàng Trí chộp cổ áo ông Vĩnh Chân, dùng nhu đạo xô địch thủ té ngã.

Một tên cận vệ hươi dao nhè hông chàng phóng tới. Chàng né vội, lưỡi dao kéo xoạc luôn một mảng áo. Tỉ phú Vĩnh Chân lục túi lấy súng. Hoàng Trí ôm ghì ông ta. Vĩnh Chân nâng cùi trỏ,,chàng bị đòn trúng miệng, máu phun tung tóe.

Nóng tiết, chàng đấm móc vào cằm ông Vĩnh Chân. Khối thịt có hạng của nhà tỉ phú ngã đè lên cái giường sắt. Nhưng Vĩnh Chân đã rút được súng, ông nhỏm dậy, chĩa khẩu côn 9 li về phía Hoàng Trí:

- Hết thời rồi, con ơi. Biết điều giơ tay lên.

Đoàng... đoàng... hai phát súng nổ liên tiếp. Khẩu côn tuột khỏi tay ông Vĩnh Chân.

Và một giọng nói rất quen rền vang:

- Chưa biết ai hết thời... Ông Vĩnh Chân, ông còn chờ gì nữa?

Tư cớm hiện ra ở khung cửa. Hoàng Trí sững sờ, nhìn hết miệng súng bốc khói của Tư cớm đến bộ áo rằn ri hắn mặc trên người. Trời ơi... Tư cớm là cớm thật sự, cớm chính hiệu trăm phần trăm.

Hoàng Trí ráng mãi mới cất được tiếng:

- Cậu là nhân viên Nhà nước

Tư cớm cười:

- Từ khuya. Cớm xi-vin, cậu hiểu chưa? Tôi được lệnh theo dõi lão Vĩnh Chân trong nhiều tháng. Lão dính dấp đến nhiều vụ buôn lậu và thanh toán đẫm máu mà không tìm ra manh mối. Nhờ cậu, lão đã thú tội. Cám ơn cậu nhé!

Cộng sự viên của Tư cớm lạnh lùng còng tay Vĩnh Chân. Hai tên cận vệ ủ rũ theo chân chủ chúng ra khỏi phòng, trèo lên chiếc xe cây đen sì.

Giai nhân Thúy Thúy nhìn Hoàng Trí không chớp mắt. Đột nhiên nàng bật lên như thân thể gắn lò so, phóng vào người chàng. Nàng ôm chàng hôn lấy, hôn để. Hoàng Trí vít đầu nàng xuống hôn trả. Nữ y tá Nghinh ló đầu vào rồi nước mắt chảy quanh, chạy một mạch ra sân ngoài.

Tư cớm nhún vai, buộc một tiếng vô nghĩa. Cửa phòng được khép lại. Ban đêm ở dưỡng trí viện Biên Hòa im lặng lạ thường. Hoàng Trí quên bẵng sự hiện diện của người bạn con chấy cắn đôi. Chàng quên bẵng cô Nghinh. Chàng quên bẵng nhà tỉ phú Vĩnh Chân. Dường như chàng quên bẵng cả sự tồn tại của chàng trên cõi đất rét mướt và quạnh hiu này nữa.
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Ngày ấy, con đường từ Sàigòn ra Cấp không náo nhiệt như ngày nay. Xa lộ Biên Hòa rộng thênh thang và nhẵn thín còn là một huyền thoại. Khúc đường từ Long Bình trở đi bé nhỏ, ngoằn ngoèo, lồi lõm, xấu xí, hai bên toàn là đồng trống, bụi rậm và cỏ dại san sát. Thỉnh thoảng mới thấy một khu nhà lèo tèo.

Má Sáu sống trong ngôi nhà gạch khá khang trang cách đường cái một quãng ngắn, vậy mà tiếng xe cộ không lọt tới vì rặng tre quá dầy, vườn cây quá đặc và mái nhà quá thấp như thể ép sát xuống nền đất thịt đỏ hõn.

Ngày ấy, Má Sáu chưa đến 50 tuổi. Đàn bà ngũ tuần ngày nay thường còn trẻ, đẹp, nhờ son phấn, hóa chất và nghệ thuật làm đẹp. Ngày ấy, ngũ tuầa đã là tuổi già. Má Sáu lại già trước tuổi sau một chuỗi biến cố gia đình. Tóc má bạc đến nỗi không tìm ra một sợi muối tiêu nào nữa. Da má răn rúm và khô cằn như da trái tảo tầu khô. Răng má rụng hoặc sâu gần hết.

Má Sáu bị mù. Thoạt đầu, mắt má mờ đi, như bị đám mây che, người ta gọi là bệnh cườm, má dùng thuốc lá, thuốc thang mấy năm liên tiếp nó càng mờ thêm, để rồi khi má xoay ra thuốc thần, thuốc thánh bằng tàn hương, nước lạnh và bùa chú thì đêm tối đen đặc xập xuống, tàn bạo. Vĩnh viễn.

Má Sáu sinh được hai con, một trai, một gái. Con gái lớn lấy chồng sớm. Phần vì duyên số, nó đi chợ, gặp một gã đàn ông gấp rưỡi tuổi nó, mặt mũi bảnh bao, lời nói ngon ngọt, nó vứt luôn rau thịt, đi thẳng một lèo. Không về nữa. Má Sáu khóc cạn nước mắt nó vẫn biền biệt. Nó theo chồng đi đâu, không ai biết. Nó còn sống hay chết, không ai biết.

Sau vụ con gái bỏ nhà đi hoang đến vụ ông chồng. Lẽ ra, má bị mù, ông phải sống với má, má lại là người đàn bà đảm đang, mềm mỏng, nhân hậu, xứng đáng để chồng thương yêu. Đằng này ông chồng lẳng lặng xách đồ đoàn đến ở với một cô vợ trẻ. Ông không quên đem theo tiền bạc của má Sáu. Hú hí bên cô vợ trẻ, ông đâm ra rượu chè. Chẳng bao lâu da ông vàng khè. Tròng trắng mắt ông vàng khè. Ông thổ huyết rồi chết.

Còn lại thằng con trai. Hiếm con má đặt tên nó là Hiếm. Ba Hiếm. Phàm con một thường lười biếng. Thằng Hiếm lại lười biếng trên độ thường nhiều bậc. Má Sáu có nhiều cây ăn trái, và mấy mẫu đất làm canh, hoa lợi hàng năm đủ ăn, nếu không nói là dư dã, má biết thu vén, tằn tiện và biết sinh sôi nẩy nở hồi má chưa mù nên cuộc sống vật chất khá thoải mái. Thằng Hiếm không đi học thì chớ, nó còn chơi bời phá gia chi tử. Mới 15 tuổi nó đã nghiện rượu và đánh bạc khét tiếng. Lớn thêm một tuổi nữa, nó kéo bè, kết đảng, trộm cắp ở làng bên. Má Sáu yêu nó kinh khủng, mọi người mách với má những hành động đốn mạt của nó, má vẫn không hề rầy la con, má chỉ sử dụng mỗi một khí giới duy nhất. Duy nhất mà hữu hiệu.

Nước mắt.

Má ngồi chờ con suốt đêm. Ngồi chờ và khóc. Nhiều đêm thằng Hiếm rón rén về nhà, gà đã gáy sáng má nó còn dựa lưng vào vách, nước mắt ràn rụa, nó có trái tim bằng sắt nguội mà cũng rộn ràng. Nghe động, má Sáu ngước cặp mắt thong manh, bàn tay quờ quạng:

- Con về đấy ư?

Rồi tiếp tục khóc. Nó phát cáu:

- Khóc gì khóc lắm thế?

Nó chịu không nổi chiến thuật, nước mắt trường kỳ của má Sáu. Nó thương má thật đấy, song rượu, gái, bài bạc và nếp sống cầu sương điếm cỏ chứa nhiều hấp dẫn đối với nó hơn. Rốt cuộc thằng Hiếm chọn sự giang hồ. Noi gương cha và chị nó vù lên Sàigòn.

Má Sáu còm cõi một mình trong ngôi nhà mênh mông. Một cô cháu ruột tên là Mỹ Dung về ở chung với má. Mỹ Dung chưa đến 20 nhưng đã có chồng, và sinh nở hai, ba lần. Hữu sinh vô dưỡng, sinh đứa nào, chết đứa nấy. Chồng làm tài xế xe đò, kiếm bộn tiền. Gia đình được êm ấm, tuy Mỹ Dung có nhan sắc và chồng vắng nhà luôn. Phiền một nỗi cô vợ có tính hay cười, đôi khi cười tự nhiên, cười ngoại giao mà anh chồng cứ tưởng cười mèo chuột. Anh chồng mắc bệnh ghen «số dách». Những năm đầu tiên không xảy ra cãi cọ, mè nheo. Dần dà, cô vợ cứ đẹp thêm, anh chồng cứ xấu đi, cơn ghen cứ gia tăng cường độ, đến một đêm kia anh chồng rưới xăng vào mùng, toan thiêu sống cô vợ. Đinh ninh Mỹ Dung bị chết cháy, anh chồng trốn biệt. Mỹ Dung không chết. Song sắc đẹp bị giảm bớt 80 phần trăm. Mặt phỏng nặng một bên, mắt và miệng chỉ bị hư hại qua loa, tuy vậy, sự quyến rũ mãnh liệt không còn nữa. Nằm bệnh viện gần nửa hăm, bình phục, Mỹ Dung về hầu hạ cô ruột, má Sáu. Một già, một trẻ, cùng chung tâm sự buồn thương bấu víu lấy nhau để khỏa lấp sự cô đơn trong ngồi nhà mênh mông...

Má Sáu chẳng phải làm gì nên ban ngày dài thật là dài. Buổi trưa má ra vườn đợi nắng. Buổi trưa, nắng gắt, má nằm võng đung đưa dưới bóng cây dâm mát. Buổi chiều, má ngồi nghe hoàng hôn xuống. Rồi ban đêm dài thật là dài.

Mỹ Dung giúp má Sáu quên được phần nào nỗi dài không bao giờ dứt của những sáng, những trưa, những chiều, những đêm vò võ bằng cách đọc truyện. Tất cả tiểu thuyết bán ở Saigon đều được Mỹ Dung mua về. Cả báo nữa. Báo tuần, báo tháng, báo ngày. Thành ra má Sáu là người sống xa thành phố mà lại gần gũi với thành phố.

Hôm ấy, như thường lệ, đọc tiểu thuyết xong, Mỹ Dung đọc báo. Tờ báo ra lò từ rạng sáng ờ Sàigòn, một chú lơ xe nhân tiện ghé lại gần đấy rước khách đẫ mang vào tận nhà cho Mỹ Dung. Nàng không còn là Mỹ Dung - mặt đẹp - nữa nhưng cái nhìn, nụ cười và thân hình của nàng còn rạo rực đáo để. Chú lơ xe đa tình không quản đường xa là vì thế.

Má Sáu lim dim cặp mắt nhìn qua lũy tre ra đường cái. Nhìn mắt má không ai nghĩ má mù. Người ta chỉ biết mù khi thấy má nhìn mãi vào một chỗ, mặt phẳng lì như tảng đả. Nắng chiều sắp tắt. Mải tóc bạc phơ của má Sáu óng ánh dưới hoàng hôn.

Bỗng má xua tay ra hiệu cho Mỹ Dung:

- Đừng đọc nữa cháu.

Mỹ Dung hơi ngạc nhiên:

- Cháu mới đọc được một tin... còn nhiều tin hay lắm, cô à...

- Thong thả. Cô muốn nghe lại tin cướp ngân hàng. Ngân hàng là gì hả cháu?

- Nhà gửi tiền. Ai có tiền thì mang đến gửi. Nhà băng ấy mà...

- À, nhà băng. Nhà băng thì cô biết. Hồi cô còn nhỏ, ông ngoại vẫn đi nhà băng gửi tiền... Chà, ngoại nhiều tiền lắm...

Mắt má Sáu rớm lệ. Mỹ Dung vội cất tiếng đọc để đánh tan sự im lặng khiến má Sáu hồi tưởng quá khứ.

«Ngân hàng Thủ đô, ngân hàng lớn nhất Sàigòn, bị đánh cướp.

Lần thứ nhất một ngân hàng ở Sàigòn bị đánh cướp. Bọn gian đã táo tợn chọn ngân hàng lớn nhất, ngân hàng Thủ đô, tọa lạc trên đường Sạc-ne, để ăn hàng. Chúng đã hạ sát 2 người và ẵm đi một số tiền rất lớn.

Theo tin chính thức, hồi 17g55 chiều qua, 5 phút trước khi ngân hàng Thủ đô đóng cửa thì có 3 thanh niên phục sức sang trọng, xách cặp da khoan thai bước vào, đến ghi-sê. Khi ấy, nhân viên ngân hàng đã sửa soạn ra về. Tình trạng thân chủ đến gửi tiền muộn thường xảy ra, ngân hàng lại không dám làm mất lòng khách hàng nên người phụ trách ghi-sê vẫn tiếp họ.

Một thanh niên đặt cặp da lên ghi-sê, rút súng, hạ lệnh ai ở yên chỗ nấy. Thanh niên thứ nhì buộc viên phó giám đốc mở két lấy tiền. Bọn gian đang bỏ tiền vào bao thì người lính gác ngoài thềm ngân hàng xô cửa. Y thấy bọn gian, y chưa kịp rút súng thì bị trúng đạn giữa ngực, ngã chẽt tại chỗ. Viên phó giám đốc có cử chỉ rục rịch phản công cũng bị bắn chết.

Đúng 18 giờ, bọn gian ung dung rút khỏi ngân hàng. Chúng trèo lên xe hơi do đồng bọn đậu sẵn và tẩu thoát mất dạng. Lệnh báo động được ban hành ngay sau đó, các ngả đường quan trọng ra vào thành phố bị chặn nút. Đến giờ báo lên khuôn, chúng tôi được tin bọn gian vẫn cao bay xa chạy.

Nhà chức trách chưa có lời tuyên bố nào về vụ đánh cướp táo bạo theo kiểu găng-tơ Mỹ này. Bản báo đặc phái viên vặn hỏi các nhân viên ngân hàng có mặt đã phăng ra một chi tiết đáng lưu ý. Chi tiết này là một trong ba tên cướp luôn luôn huýt sáo miệng. Hắn huýt sáo miệng rất nhỏ song rất tròn trịa và êm ái. Dường như hắn chỉ huýt đi huýt lại một bài ca trữ tình do một nhạc sĩ người miền Bắc sáng tác trưóc ngày toàn quốc kháng chiến.

Nhân viên ngân hàng cả quyết đó là bài Con thuyền không bến. Chi tiết này được trình báo với Sở Cảnh sát. Người ta tin rằng Sở Cảnh sát đã biết rõ căn cước của bọn gian, đặc biệt là tên huýt sáo miệng, và đang ráo riết truy tầm...”

Mỹ Dũng buông tờ báo. Má Sáu ngồi thẳng, vầng trán răn riu. Má thường có cử chỉ này mỗi khi bị bệnh tê thấp hành. Hễ trái nắng, trở trời là các khớp xương của má kêu răng rắc, da thịt đụng nhẹ là đau nhói, má phải trữ thuốc cao dán và rượu bìm-bịp như người đầu cơ tích trữ thóc lúa để bán giá cao. Mỹ Dung đặt tay lên vai má Sáu, giọng lo lắng:

- Để cháu đấm bóp cho cô.

Má Sáu đáp:

- Không, cô không đau. “Con thuyền không bến” là bài ca gì, hả cháu? Cô đi coi cải lương hoài mà chưa nghe nói tới.

- Đây là tân nhạc mà cô.

- À, à... tân nhạc. Già thì mê cải lương, còn trẻ thì thích tân nhạc... chắc thằng tướng cướp huýt sáo còn trẻ lắm. Nó bao nhiêu tuổi hả cháu?

- Nhựt trình không thấy nói.

- Chừng nào trong ra-dô có bài «Con thuyền không bến» cháu mở cho cô nghe.

- Tuần trước cháu đã ca rồi đó.

- Ca hồi nào?

- Trời ơi, bữa đó mưa thối nhà thối đất, mưa tầm tã từ sáng đến tối không thèm tạnh, cháu rót rượu bim-bịp cho cô, rồi chẳng hiểu sao cháu ca nho nhỏ, cô nhỏm dậy ôm cháu khóc mùi, cháu hỏi thì cô đáp «tao nhớ nó quá». Thôi, cháu nhắc lại làm chi để cô thêm buồn. Bây giờ cháu đọc tiếp Truyện kiếm hiệp hôm nay đến đoạn thật hay...

Giọng má Sáu bâng khuâng:

- Đến đoạn thật hay à cháu? Nhưng cô không muốn nghe nữa. Cô nhớ ra rồi. Bữa đó cô đau, phần vì trời mưa ẩm ướt, phần khác vì cô nghĩ đến nó. Bốn năm rồi, cháu ơi. Cũng bữa đó, trời mưa tầm tã cách đây 4 năm, nó bỏ cô mà đi...

- Anh Hiếm!

- Ừ, thằng Hiếm. Thằng Ba Hiếm. Thấm thoát đã 48 tháng. Nó lớn hơn cháu 5 tuổi. Vị chi nó 24. Từ 4 năm nay, cô nhớ quay, nhớ quắt. Chẳng biết giờ này nó chui rúc ở đâu. Chứng nào, tật ấy, chắc nó lại chơi bời bậy bạ, lường gạt, cướp bóc... nè cháu?

- Cô cần gì cháu?

- Cô sợ lắm, cháu ơi!

- Cô sợ gì?

- Khỏng rõ nữa. Cô sợ cho nó. Trời tối chưa cháu?

- Chưa. Nhưng cũng sắp. Dạo này ngày ngắn, chưa chiều đã tối.

- Cháu đóng cửa sau chưa? Lát nữa, mưa to lắm. Cháu thắp hương trên bàn thờ cho cô.

Mỹ Dung rùng mình nhìn má Sáu. Hồi nhỏ, nàng đã học hết bậc tiểu học. Nếu gia đình nàng không gặp tai biến để bị khánh kiệt, và nếu nàng không có nhan sắc mặn mòi nàng đã lên tỉnh theo học ban Thành chung. Vì hoàn cảnh nàng phải làm bạn với anh tài-xê. Để rồi... khuôn mặt mĩ miều của nàng bị ngọn lửa ghen tuông tàn phá...

Thật ra má Sáu là dì bên ngoại, hơi xa, nhưng vì cả má Sáu lẫn Mỹ Dung không còn ai thân thích nên gọi bằng cô cho gần. Theo ngành thứ thì nàng là chị của Hiếm. Vì nàng kém tuổi, từ nhỏ Hiếm đã lự nhận là anh.

Má Sáu đứng dậy lặng lẽ bước qua bậc cấp và ngưỡng cửa để vào nhà. Mặt má nghiêm nghị khác thường. Má thường cúng Phật trước khi trời tối. Những khi cúng Phật má thường có thái độ nghiêm nghị như vậy.

Bỗng dưng Mỹ Dung run lẩy bẩy. Má Sáu bị mù nên vành tai rất thính, má nghe rõ tiếng động nhỏ ở xa, có đêm má nghe được âm thanh vi-ti của lá vàng rụng ngoài vườn. Má còn nghe được những thay đổi của thời tiết. Việc má đoán Trời sắp mưa không lấy gì làm lạ.

Vậy mà hôm nay Mỹ Dung lo sợ.

Má Sáu đưa một bàn tay lum khum trên tai, rồi kêu:

- Mỹ Dung ơi! Cháu nghe thấy gì không?

Mỹ Dung nín thở:

- Cháu chẳng nghe thấy gì cả.

Một cơn gió mạnh thổi ầm ầm qua lũy tre, những trái cây xanh trong vườn bị giựt rơi lộp bộp. Tiếng mưa rơi. Tiếng gió, tiếng quả rụng, và tiếng mưa rơi là những tiếng động thông thường. Chắc má Sáu muốn nàng lắng nghe một thanh âm nào khác, một thanh âm kỳ dị nào khác....

Bàn tay gân guốc của người đàn bà góa bụa ngũ tuần run run:

- Có người, có người, cháu ơi!

II

Má Sáu lâm râm cầu kinh dưới ngọn đèn dầu vàng ệch. Bóng tối xuống nhanh quá, cơn mưa vừa lại thì bầu trời đen kịt. Mùi nhang thơm tỏa quyện khắp ngôi nhà trống trải.

Mỹ Dung mở hé cửa sổ. Tiếng mưa lộp bộp nặng hơn. Đột nhiên lòng nàng mang mang, nàng cất tiếng ca thầm thì trong miệng:

Đêm nay thu sang cùng heo may

Đêm nay sương lam mờ trong mây...

Nàng vốn là «cây» hát trong trường. Nàng không biết nốt nhạc, song hát rất đúng, nàng chỉ nghe qua vài lần là ca trơn tru. Nàng có làn hơi dài, trong và ấm, dầu hát sai nhịp cũng mùi như thường. «Con thuyền không bến» là một trong các bài ca ruột của nàng. Bài ca này thật hợp, gần nhà nàng là giòng sông trắng với con «thuyền ai lờ lững trôi xuôi giòng»...

Má Sáu nhổm người:

- Cháu... có tiếng xe hơi...

Mỹ Dung vẫn chưa nghe được tiếng gì lạ. Nàng quay lại phía má Sáu, miệng hơi mím.

Má Sáu quờ quạng trên vách. Mỹ Dung hỏi:

- Cô tìm gì?

Má Sáu vẫn bận rộn một cách khó hiểu.

- Cái áo tơi mưa.

Mấy năm trước, một quân nhân lái xe díp qua bị nổ lốp và cạn nước rẽ vào nhà. Má Sáu cung phụng tử tế. Ra đi, ông ta quên cái áo tơi mưa nhà binh cũ mèm. Má gói cất một chỗ, chờ ông ta quay lại để hoàn trả. Ông ta đi luôn. Cái áo tơi trở thành vật sở hữu của má Sáu. Má chưa hề mặc vì nó rộng thùng thình, má lại có ra mưa bao giờ đâu. Về phần Mỹ Dung, nàng chưa hề giở nó ra coi, chứ đừng nói mặc nữa. Má Sáu hỏi cái áo, điều này có nghĩa là bà sắp dội mưa. Bệnh tê thấp tối kị nước mưa, phải là công việc quan trọng lắm bà mới khinh thường sức khỏe và xông pha liều lĩnh như vậy.

- Dạ, để cháu tìm.

Mỹ Dung đang lục lọi thì Má Sáu đã loay hoay mở cửa ra sân. Gió lạnh tạt vù vù, ngọn đèn dầu nhấp nháy muốn tắt. Tiếng động cơ xe hơi bắt đầu rõ. Má Sáu tài thật. Xe hơi vừa từ đường cái rẽ vào lối đi nhỏ hẹp và khấp khểnh dẫn qua cổng nhà. Phút này nó kêu xìinh xịch ngoài cổng.

Mưa vẫn trút nước ào ào.

Hai luồng sáng được bật lên, chiếu xuyên vườn cây. Rồi tắt. Người trên xe vừa mở đèn pha. Trời tối thui, màn mưa dày đặc, tài-xế không dùng pha kể cũng lạ. Dường như tài-xế chỉ vặn pha để quan sát địa thế.

Trong loáng mắt, xe hơi vào đến tận nhà. Khách là người quen, rất quen mới biết cách rút trốt cổng. Ngày cũng như đêm, cửa cổng không khóa. Vì ở giữa đồng không mông quạnh, mọi ổ khóa đều vô ích. Chỉ có cái trốt nhỏ bằng gỗ, kéo nhẹ là nó chuồi sang bên.

Đứng bên Má Sáu, Mỹ Dung hồi hộp khác thường. Xe hơi thuộc loại díp lùn, hai bên trống hốc, ngồi trong xe vẫn ướt như chuột lột. Tài-xế tắt máy. Một người nhảy xuống đất. Rồi người thứ hai. Rồi người thứ ba. Xe chở ít nhất ba người.

Ba người nhảy xuống đất song hai người lại núp sau xe. Một người duy nhất đặt chân lên thềm.

Hắn thọc tay túi quần, đứng hơi nghiêng như để thủ thế, giọng khàn khàn: - Má hả?

Má Sáu nghển cổ:

- Ừ, má đây. Vào đây con.

Bóng đen dấn một bước rồi dừng lại:

- Vâng, con là thằng Hiếm, ba Hiẽm. Tại sao má biết con về?

- Chính má cũng không hiểu tại sao.

- Có người đứng cạnh má. Ai đấy?

- Соn chưa nhìn thấy ư? Con Dung à...

- Dung, Dung nào vậy kìa... à, con nhớ rồi. Mỹ Dung. Trời, nhớ Mỹ Dung quá!

Ba Hiếm chõ miệng ra sân đầy mưa:

- Ô-kê, Mỹ Dung là em họ của tao, chúng mày có thể vào nhà tự do.

Má Sáu giang rộng cánh tay, ba Hiếm ôm ghì lấy mẹ. Bà muốn giữ con thật chặt và thật lâu. Ba Hiếm vội giằng ra vì một trong hai gã đàn ông vạm vỡ từ dưới sân mưa bùn lầy lội bước lên văng tục ồm oàm rồi nói:

- Thôi, tốp giùm cái trò tình cảm vụn đi mày...

Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt xanh mét của má Sáu bỗng đỏ bừng. Má không ưa những kẻ ăn nói xấc xược. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, má hằng khuyên thằng Hiếm, nó không nghe lời, bỏ đi hoang, nó lại kết bạn với bọn này chắc chắn hạnh kiểm nó bê bối hơn xưa. Má ngước đầu, mắt má hoàn toàn bị bóng đêm vĩnh viễn che phủ nhưng ai vẫn tưởng má nhìn thấy hai gã đàn ông cục súc đứng trước mặt.

Chúng trạc tuổi ba Hiếm. Vẻ mặt và dáng dấp hung bạo và dầy dạn hơn. Một đứa mang thẹo ở thái dương. Vết thẹo dài từ cằm chạy thẳng lên chân tóc. Đứa kia mặc áo montagu đen, lộ cánh tay xâm long li quy phượng.

Ba Hiếm lớn giọng:

- Má tao... ê, chúng mày không có miệng hả?

Tên xâm mình giả giọng con gái ỏn ẻn:

- Chào má.

Ba Hiếm giới thiệu:

- Hai thằng này rất thân với con. Thằng Chín Thẹo, và thằng Tư xâm mình. Chúng nó chỉ ngủ nhờ một đêm, rồi sáng mai đi.

Má Sáu đáp:

- Để má sai con Dung dọn chỗ.

Ba Hiếm gạt đi:

- Khỏi cần. Tui con tự dọn lấy cũng được. Nhà sau có khóa cửa không má?

- Không. Nhưng con nằm ở đó sao được. Không có giường chiếu gì cả. Gian bên còn trống...

- Mặc kệ tụi con. Nằm đất càng mát. Con nằm đất hai năm liền, giờ đây nằm giường đâm ra ngứa ngáy...

Chín Thẹo trợn mắt:

- Hiếm ơi, mày phát ngôn hơi nhiều...

Ba Hiếm ngậm miệng, cử chỉ bối rối. Hắn tự biết lỡ lời. Hắn cố khám phá một phản ứng lạ trên dung mạo của má Sáu song không thấy gì. Có lẽ má không nghe. Hoặc má có tài che giấu cảm xúc cũng không biết chừng.

Mỹ Dnng toan bước theo ba người đàn ông ra nhà sau thì Chín Thẹo đưa tay cản:

- Cám ơn. Đi một mình được rồi.

Ngôi nhà của má Sáu được xây cất từ đàu thế kỷ, kèo cột toàn bằng gỗ tốt, cứng và bền như bê-tông. Nhà gồm 2 phần riêng biệt, nhà trước chia làm 3 gian, gian nào cũng rộng không thua phòng họp công sở, từ nhà trước xuống nhà sau phải qua một hàng hiên dài lợp ngói đàng hoàng. Giữa hai giẫy nhà là những cây ăn trái xum xuê và những giàn mướp, bầu chĩu quả. Tuy nhà trước cách nhà sau vài chục mét, nó lại tạo ra cảm tưởng xa lắc xa lơ là vì đứng ở nơi này không thấy được nơi kia, do cây lá đầy đặc che kín.

Ba gã đàn ông kéo nhau xuống nhà sau từ nãy. Ngoài trời mưa đã ngớt hột, Má Sáu nghe động tĩnh một lát rồi ra lệnh cho cô cháu gái:

- Cháu ra xe, coi có gì lạ báo cho cô biết.

Mỹ Dung hành động nhanh như máy. Mới ra nàng đã vào liền. Nàng thở hổn hển:

- Cô ơi, họ đi xe cảnh sát...

- Đậu ngay giữa sân?

- Họ đẩy vào góc, sau cây sầu riêng lớn nhất. Và phủ kín bằng vải dầu.

- Nó đi xe cảnh sát nhưng không phải là cảnh sát. Cháu có lật vải dầu ra coi không?

- Có. Xe móp hết. Lại có lỗ đạn khắp nơi. Cả máu nữa. Máu đọng thành vũng. Thoạt đầu, cháu tưởng nước mưa. Chắc có người bị thương nặng.

- Hồi nãy cháu thấy đứa nào bị thương không?

- Không.

- Im đi cháu. Thằng Ba sắp lên.

Mấy phút sau ba Hiếm ló mặt, nhăn hàm răng đen sì chất nicôtin cười với Mỹ Dung:

- Nhà có xẻng không Dung?

Mỹ Dung đáp:

- Có. Sau bếp.

Ba Hiếm quay gót, Mỹ Dung gọi giựt:

- Anh cần xẻng làm gì?

Ba Hiếm gắt:

- Làm gì kệ cha tôi. Tôi chúa ghét những đứa tò mò.

- Em họ của anh, đâu phải là người lạ mà anh sợ.

- Tụi nó khó tính lắm.

- Em biết tính anh mà... Anh Ba... anh mắc kẹt hả, để em giúp cho.

Ba Hiếm khựng người:

- Đồ con gái bép sép. Tụi nó nghe thấy thì mày chết nhăn răng.

Má Sáu kéo vạt áo bắt Mỹ Dung ngồi xuống bên. Nàng vội nín khe. Má Sáu hỏi con trai giọng âu yếm:

- Con đói không? Má làm gà con ăn nhé?

Chín Thẹo vừa từ nhà sau đi tới. Hắn nghe được đề nghị thơm ngon của má Sáu. Hắn nuốt nước miếng ừng ực:

- Được má cho ăn cơm, lại là cơm gà nữa thì nhất rồi. Bọn tôi mệt thấy mồ... muốn đớp ngay rồi còn đi ngủ. Phải chờ lâu không má?

- Độ nửa giờ thôi. Con Dung nấu nướng thật mau mà cũng thật giỏi. Má có con gà mái tơ béo lắm. Để má bảo nó làm. Cháu đi mưa dễ bị cảm, má có chai rượu thuốc, cháu uống nhé.

Ba Hiếm nói:

- Thôi má. Rượu thuốc của má để giành má uống. Má đau tê thấp, má cần rượu thuốc, tụi con khỏe như vâm, vả lại... tụi con còn phải làm nhiều việc, say sưa bất tiện...

Chín Thẹo cười ha hả:

- Con nít như mày không nên uống rượu là đúng. Còn tao... tao phải nhậu.

Ba Hiếm luồn bàn tay vào trong áo:

- Mày nói lại nghe coi.

Chín Thẹo vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn cố hữu:

- Đấm đá nhau để tranh hơn thua mới đáng mặt anh hào, chứ chơi súng với người tay không thì quá hèn.

- Được, tao không thèm dùng súng. Mày thủ thế đi.

Cuộc ẩu đả sắp diễn ra thì Tư xâm mình quát lanh lảnh:

- Tụi mày có chịu im đi không? Hay là đợi tao giảng hòa?

Té ra Tư xâm mình là xếp lớn. Bộ mã hắn không lấy gì làm đồ sộ để Ba Hiếm và Chín Thẹo phải khuất phục, tuy nhiên tròng mắt lạnh như băng và những ngón tay vuông, sù sì của hắn cho thấy hắn là kẻ chuyên giết chóc. Hắn đến bên Ba Hiếm giọng khô khan:

- Đưa cho tao.

Ba Hiếm lùi một bước:

- Vật hộ thân của tôi, anh phải cho tôi đeo luôn trong mình.

Tư xâm mình chìa bàn tay sát nhân ra:

- Mày chẳng lạ gì tính tao. Tao chỉ nói một lời. Mày muốn húp cháo thì bảo.

Ba Hiếm riu ríu rút khẩu súng giấu dưới nách, trao cho Tư xâm mình. Tư chỉ Chín Thẹo:

- Mày đào lỗ. Thằng Hiếm lôi ra và lấp đất.

Rồi nói với Mỹ Dung:

- Cô em lo cơm rượu. Phải thật lẹ mới được. Bọn tôi sẽ đi ngủ sớm, không phiền nhiễu bà và cô em thêm nữa đâu.

Tư xâm mình ban lệnh dõng dạc như ông tướng trước ba quân. Ba Hiếm và Chín Thẹo tuân lệnh răm rắp mặc dầu vẻ mặt sa sầm, chứng tỏ sự bất đồng ý.

Chờ ba gã đàn ông túa ra vườn má Sáu mới ra hiệu cho Dung lại gần:

- 4 đứa, không phải 3. Chắc chúng nó đào huyệt chôn đứa bị thương nặng vừa chết.

- Anh Ba có chân trong đảng cướp, cô ơi.

- Cô biết.

- Anh Ba là tên cướp nhà băng huýt sáo miệng.

- Tại sao cháu biết?

- Cháu vừa nghe xong. Đây nè... Anh Ba đang huýt bài «Con thuyền không bến».

Ba Hiếm lui cui với một cái gói nặng ở hiên sau, tiếng huýt sáo chói tai của hắn xé toang màn khuya. Hắn chỉ huýt sáo hai câu mở đầu:

Đêm qua thu sang cùng heo may

Đêm qua sương lam mờ trong mây...

- Cô ơi!

Mỹ Duug lập bập không ra hơi. Má Sáu xiết bàn tay giá lánh vì sợ của cô cháu gái:

- Để cô tính. Cháu xuống bếр đi.

- Cô đừng cho họ nhậu nhẹt nữa.

- Cô biết.

- Biết gì... hả cô?

- Biết thằng Chín Thẹo nó dám làm ẩu với cháu.

- Trời, cô không nhìn thấy, làm sao cô phân biệt được ai là Chín Thẹo. Làm sao cô đoán nổi ý định đốn mạt của nó?

- Bằng mùi bồ hôi. Thằng Chín Thẹo hôi nách không thể tả. Cô đã nghe cách thở của nó. Đàn ông thở nhanh, thở chậm dễ nghe lắm, cháu ơi! Nó là đứa thô lỗ, bừa bãi, đêm nay chắc nó không tha cháu, nhưng cháu đừng ngại... Kìa... thằng đầu đảng sắp lên.

Mỹ Dung chạy vọt ra hàng hiên tối om. Trong gian nhà rộng chỉ còn một mình má Sáu. Dưới ánh đèo ốm о tóc bạc сủа má bạc thêm, những nếp hằn của má hằn thêm trên gương mặt bị tháng năm tàn phá ác liệt. Cặp mắt của má vẫn nhìn thẳng vào một chấm nhỏ vô hình trong không gian mù mịt.

Đầu đảng Tư xâm mình rón rén đứng lại, thò cổ vào nhìn má Sáu. Thấy má ngồi yên, hắn cười nửa miệng, rón rén quay di. Hắn đinh ninh hắn nhìn thấy má Sáu và má Sáu không nhìn thấy hắn.

Hắn lầm.

Người mù có thể nhìn thấy bằng tai, bằng mũi và bằng giác quan thứ sáu.

III

Bữa cơm gà được dọn ra, nóng hổi và béo ngậy. Ba gã đàn ông xúm lại ăn ngấu nghiến một hơi hết sạch. Chai rượu thuốc bìm-bịp đầy ắp, non một lít, cạn rặc đến giọt cuối cùng. Chín Thẹo liếm mép, ra chiều luyến tiếc, Mỹ Dung khui luôn vò rượu đế nguyên chất được nàng cất trữ để ngâm thuốc cho má Sáu. Họ say khướt mồng tơi, rượu vào lời ra, đến khi Ba Hiếm cà khịa với Chín Thẹo, sắp sửa đánh nhau, Tư xâm mình mới đẩy vò rượu vào góc nhà, ra hiệu giải tán.

Họ kéo nhau xuống nhà đi ngủ. Chín Thẹo kiếm cớ khiêu khích Ba Hiếm. Lần này tên đầu đảng can không nổi vì Chín Thẹo ngang nhiên ôm Mỹ Dung hôn. Chín Thẹo lực lưỡng hơn Ba Hiếm, hắn lại am tường nhiều ngón nghề dũng mãnh, ngược lại, ba Hiếm có lối đánh đỡ liều mạng, bất chấp thương tích. Dường như hắn căm thù Chín Thẹo từ lâu mà chưa có dịp trừng trị. Hắn tấn công bằng tay chân đã đành, hắn còn tấn công cả bằng miệng lẫn mắt nữa. Miệng hắn chửi rủa, mắt hắn đỏ ngầu như máu, chỉ nhìn hắn cũng đủ hồn phi phách tán.

Chín Thẹo còn tỉnh táo nên đọc thấy tư tưởng giết người trong mắt Ba Hiếm. Chín Thẹo thối lui quá muộn. Ba Hiếm chộp được vỏ chai rượu, phang xuống đỉnh đầu đối phương. Chai rượu bị tiện làm hai khúc, miễng nhọn tua tủa. Ba Hiếm thọc những miễng nhọn vào mắt Chín Thẹo. Nạn nhân rú một tiếng kinh hồn rồi té nhào, máu phun như suối.

Tư xâm mình xấn đến, giựt khúc vỏ chai khỏi tay hắn ném vụt ra sân. Đoạn cúi xuống, xem xét vết thương của nạn nhân. Trong khi ấy Ba Hiếm ngồi ôm mặt, khóc rưng rức. Má Sáu xây ra cửa, thân hình bất động như thể những việc xảy ra không liên hệ đến má.

Chín Thẹo còn thoi thóp. Tư xâm mình thở dài:

- Không khéo nó chết mất.

Mỹ Dung nhanh nhẩu:

- Gần đây có ông báс sĩ. Đêm nào ông ta cũng câu tôm. Sẵn xe các anh chở em tới. Em mời là ông ta đi liền, ông ta rất tốt.

Tư xâm mình chắt lưỡi:

- Kêu được bác sĩ thì hắn hết thở.

Mỹ Dung nói:

- Anh Chín chỉ mất máu chứ có sao đâu.

Tư xâm mình quai miệng, gắt gỏng:

- Cô em lắm lời. Chuyện tôi, tôi lo.

Hắn khoèo chân Ba Hiếm:

- Đừng thút thít như đàn bà con gái nữa. Đứng lên! Giúp tao một tay.

Hai người lễ mễ khiêng Chín Thẹo ra ngoài. Nạn nhân bỗng rên một tiếng lớn. Mỹ Dung reo lên:

- A, anh ấy còn sống.

Tiếng nói nho nhỏ của Chín Thẹo từ giàn mướp sau nhà vọng vào:

- Đau lắm, anh Tư ơi!

Tiếng Tư xâm mình:

- Ngậm cái miệng. Để tao lo cho.

- Khổ quá, anh Tư, hình như thằng Ba đang đào đất.

- Tao đã bảo ngậm cái miệng, mày muốn kêu ông cò hả?

- Em đâu dám. Anh thương em với. Em chỉ bị thương nhẹ nơi mặt, anh băng bó cho em.

- Lát nữa, băng bó.

- Băng bó tại sao lại khiêng em rа vườn, vứt chỏng queo trên đất?

Tư xâm mình không đáp. Nạn nhân lại năn nỉ:

- Em là tay sai trung thành và ngoan ngoãn của anh, từ lâu... giết em làm gì tội nghiệp, anh ơi!

Bụp một tiếng ngắn. Rồi tiếng người giẫy đành đạch. Bị rặng cây um tùm và bóng đen che khuất, Mỹ Dung không nhìn thấy gì. Dựa vào âm thanh nàng biết chắc nạn nhân vừa bị Tư xâm mình hạ sát. Chắc Tư xâm mình chém cạnh bàn tay vào cuống họng nạn nhân. Chín Thẹo quẫy mình rồi duỗi thẳng đơ. Tắt thở. Tắt thở thật sự.

Một cơn gió thồi ập vào chỗ Mỹ Dung đứng. Nàng run cầm cập. Má Sáu nói, giọng điềm tĩnh một cách khác thường:

- Tắt đèn đi cháu.

Mỹ Dung giựt mình:

- Cô ơi, anh Chín Thẹo chưa chết mà bị đánh chết đem chôn.

- Ừ, cô biết rồi. Cháu tắt đèn đi. Cô cháu mình cần ngủ một lát.

- Cháu không ngủ nổi.

Tuy phản đối, nàng vẫn tắt đèn trèo lên giường, nằm xích gần má Sáu. Trời tối đến nỗi má Sáu chỉ cách nàng một gang tay mà nàng không thấy mặt. Mỗi đêm hai cô cháu thường trò truyện tầm phào thật lâu trước khi ngủ. Đêm nay cô nàng hoàn toàn kín miệng. Nàng có ấn tượng má Sáu đang sửa soạn một cái gì quan trọng. Nàng kêu nhỏ:

- Cô ngủ chưa?

Má Sáu không trả lời. Mỹ Dung biết má còn thức. Má vốn khó ngủ. Trằn trọc hàng giờ là thường. Sự im lặng của má Sáu là cách bảo ngầm nàng nên im lặng.

Ban đêm trôi qua từ từ. Mỹ Dung bâng khuâng nghĩ đến cuộc sống lứa đôi long đong của nàng. Nàng nhớ lại dĩ vãng êm đềm, nàng thường chạy nhảy chơi đùa với Hiếm, hai đứa có họ xa mà chúng bạn cứ bắt làm vợ chồng. Hiếm dễ thương đáo để, ai cũng tưởng lớn lên Hiếm có công ăn việc làm đàng hoàng. Hiếm cưới vợ hiền, Hiếm có đàn con ngoan, Hiếm khỏi cần lo lắng vì ruộng sẵn vườn sẵn, má Sáu lại giành được khá nhiều tiền, chẳng ngờ Hiếm đi hoang, không vợ, không con, không nghề nghiệp, không tương lai, để giờ đây thành tên tướng cướp nhún tay vào máu...

Nước mắt chảy ướt cái gối bông dầy của nàng. Nếu má Sáu không nằm bên nàng đã khóc òa. Giẫy nhà sau cũng chìm trong bóng tối quạnh quẽ. Tư xâm mình và ba Hiếm đã đi ngủ. Dầu sao liên tưởng tới ba Hiếm, lòng nàng cũng trào dâng một niềm hãnh diện vô tận. Tuy thay đổi hoàn toàn, Hiểm vẫn còn giữ lại tính can đảm, và sự biệt nhỡn đối vời nàng. Hồi nhỏ, Hiếm không ngần ngại đánh nhau với những đứa lớn tuổi và lớn con hơn để bênh vực nàng. Có lần Hiếm dám «so găng» với đứa nặng gấp đôi, và khỏe như vâm. Đêm nay Hiếm giết Chín Thẹo vì hắn làm nhục nàng. Nàng phải tìm cách giúp Hiếm mới được...

Má Sáu cựa mình. Mỹ Dung nín hơi thở. Má Sáu lay nhẹ nàng, giọng nhỏ đủ nghe:

- Cháu dậy cô nhờ cái này.

Nàng biết má Sáu kiểm soát xem nàng ngủ hay thức chứ không thật tình kêu nàng dậy. Vì thế nàng không đổi thế nằm, mặt vẫn quay vào vách. Má Sáu gọi thêm lần nữa, nàng tiếp tục giả vờ ngủ.

Má Sáu chống tay, ngồi dây thật nhẹ. Giường nằm bằng phiến gỗ dầy, má lại thận trọng nên không gây tiếng động, má khua chân đất tìm giép. Tuy mù má xê dịch nhanh nhẹn như người sáng. Má thuộc lòng từng nơi cao thấp trong nhà, từng vị trí của bàn ghế, nồi niêu. Ra vườn má có thể chạy không sợ vấp. Má đứng trên thềm nhìn về hướng mặt trời đoán giờ ít khi sai. Dường như mỗi giờ mặt trời có một lằn sáng khác, cặp mắt khiếm thị của má có khả năng phân tích được lằn sáng ấy.

Má Sáu kéo trốt cửa, từ từ lách ra hàng hiên. Má đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt? Bàng hoàng, Mỹ Dung bước theo. Má Sáu vịn cái cột gỗ tròn ở cuối hiên để định hướng rồi băng qua sân đến rặng cây sầu riêng xum xuê. Rồi má men theo lối đi đầy cỏ ra cổng. Trước cổng là con đường gập ghềnh ổ gà. Thẳng luôn một lèo đụng đường cái Vũng Tàu.

Mưa tạnh từ nãy. Vành trăng lưỡi liềm nhợt nhạt nhô khỏi ngọn tre. Những tia trăng lạc lõng này đủ sáng cho Mỹ Dung bao quát được cảnh vật. Thế nhưng dưới mắt má Sáu trăng sáng cũng như không. Vũ trụ quanh mình má là một khối đen bất khả xâm phạm. Dầu quen đường, má Sáu khó tránh được những chướng ngại bất ngờ. Má đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt?

Mỹ Dung vụt tìm ra giải đáp. Hốt hoảng nàng nhảy qua gò đất cao để đón đường má Sáu.

Nghe tiếng động, má thụp xuống. Mỹ Dung đằng hắng:

- Tội nghiệp cô, sao cô không sai cháu?

Má Sáu chỉ hơi sửng sốt. Má chìa bàn tay răn reo cho nàng nắm, giọng não nuột:

- Từ nhà ta đến đó đường thẳng lại không xa mấy, cô không muốn phiền cháu.

«Đến đó» nghĩa là đến cái trại nhỏ, xinh xắn đầy đủ tiện nghi của ông bác sĩ. Ông mở phòng mạch ở Saigon, thân chủ đuổi đi không hết vì ông chữa bệnh rất mát tay. Cách đây 5 năm, ông tậu cái trại nhỏ này để nghỉ dưỡng sức những ngày cuối tuần. Ông đau tim đột ngột, thành ra nghỉ xả hơi được đổi ra nghỉ dài hạn. Ông sống thường trực trong trại, ngày ngủ, đêm thức, thú thượng đẳng của ông là ban đêm câu tôm. Ông thường đến thăm má Sáu. Trong đường kính 2 cây số không có dân cư, ông bác sĩ câu tôm là xóm giềng gần gũi và duy nhất của má Sáu. Má không biết tên ông mặc dầu hai bên đi lại rất thân tình.

- Cô muốn nhờ ông bác sĩ trình báo cảnh sát?

- Ừ, cháu đã đọc được ý nghĩ của cô. Ông bác sĩ có xe hơi riêng, con trai của ông vừa từ Sàigòn xuống thăm, họ có thể giúp mình.

- Cháu đến nhà ông bác sĩ cho. Cô về nghĩ. Nhiều sương muối lắm, cô ơi. Đến mai chắc chán cô sẽ đau tê thấp lại.

- Cô còn thiết gì thân cô nữa. Thằng Tư xâm mình đang say rượụ, con đi thật nhanh mới kịp...

- Cô sợ?

- Ừ... cô có cảm tưởng thằng ba Hiếm bị lôi kéo vào vòng trộm cướp chứ bản chất nó không đốn mạt đến thế... Chúng nó đánh cướp nhà băng, tất có nhiều tiền. Hai đứa đã chết, thằng Tư xâm mình sẽ giết nốt thằng Hiếm... Cháu hiểu rõ chưa?

- Dạ, hiểu rõ. Cháu xin đi thật nhanh.

Má Sáu ngước mặt về hướng có rặng núi dật dờ trong sương đêm pha ánh trăng hạ tuần bàng bạc. Hướng này là nơi có cái trại nhỏ của ông bác sĩ câu tôm. Tiếng chân của Mỹ Dung nhòa hẳn, má Sáu mới lặng lẽ quay vào nhà. Vừa mò mẫm đặt chân lên hàng hiên, má đánh hơi thấy ngay nguy hiểm. Nguy hiểm của án mạng...

IV

Khứu giác má Sáu vừa khám phá ra một mùi lạ. Mùi của người sống.

Má Sáu lùi sát tường, nghe ngóng. Rồi má cười mỉm một mình. Bóng đen đang quanh quẩn đâu đây không phải người lạ. Mùi của bóng đen quá quen thuộc. Quá thương yêu. Mặc dầu mùi án mạng thoang thoảng trong không khí, má cảm thấy yên tâm hơn.

Má chờ một lát rồi kêu nhỏ:

- Con hả, Hiếm hả?

Hiếm - phải, bóng đen ẩn núp ở góc nhà là ba Hiếm - bước lại:

- Vâng, con đây.

- Con không ngủ?

- Không. Cũng thức như má.

- Thằng Tư?

- Nó ngủ say như chết.

- Con có điều này cần hỏi má. Tại sao má làm thế?

- Làm thế nghĩa là...

- Nghĩa là tại sao má dặn Mỹ Dung pha nước trà hột vào rượu bìm-bịp cho con uống?

- Con vốn uống ít. Hồi ở nhà con chỉ uống một chai la-ve nhỏ là đỏ mặt tía tai, cho nên... Ba ơi, con băn khoăn vì chuyện rượu làm gì? Con lại với má đi... Ba Hiếm ôm má Sáu. Trong vòng tay yếu ốm của má bỗng nhiên hắn nhỏ bé hẳn, như thể hắn còn là đứa trẻ 10 tuổi thích làm nũng. Má sờ soạng tóc hắn, mặt hắn, vai hắn, trước khi bật thốt:

- Con khác xưa quá đi.

Ba Hiếm đáp:

- Dĩ nhiên, lớn phải khác.

- Lớn tuổi thì tăng bề cao và bề ngang, làm sao thay đổi được mặt mũi. Hồi ở nhà con không có thẹo, giờ đây...

- Má… nhà cửa không có, vợ con không có, con sống lênh đênh, thành ra...

- Má chỉ hỏi về cái thẹo dưới tai con. Ai chém con?

- Một thằng bạn. Cãi cọ lăng nhăng gì đó.

- Chứ không phải con làm nghề đâm thuê chém mướn!

- Bậy nè. Con có công việc đàng hoàng.

- Công việc xông vào nhà băng, bắn chết người, cướp tiền bỏ trốn.

- Chu choa, ai khai với má?

- Nhựt trình.

- Làm báo nói láo ăn tiền, má ơi.

- Quần áo con dính máu. Nhiều vết máu.

- Chắc máu văng hồi nãy...

- Đây là vết máu cũ. Từ hôm qua... Con không giấu má được đâu. Má ngửi sơ là biết. Hôm qua con giết mấy người cả thảy?

- Không giết ai.

- Con phải nói thật.

- Giấu diếm má làm gì. Con quơ tiền, nhét vào bao bố. Thằng Tư xâm mình và thằng Tám Sốt-rét lo việc bắn giết.

- Thằng Tám nào?

- Nó cùng đánh nhà băng với tụi con. Con vừa đào huyệt chôn nó sau nhà, má quên ư? Tụi con xui xẻo đụng phải tốp lính tuần cảnh, bình tĩnh trình giấy xe thì không sao, vì họ chỉ tìm xe ăn cắp, họ không hỏi căn cước, thằng Chín Thẹo lái, thằng Tám Sốt-rét ngồi bên, con và thằng Tư xâm mình ở phía sau. Thằng Tám luýnh quýnh để rớt khẩu súng, họ bèn nã đạn. Tụi con chạy thoát, thằng Tám bị thương. Kể ra có thể cứu nó sống song Tư xâm mình bắt phải thịt nó. Trên đường đào tẩu, một đứa bị thương là điều rất phiền. Vấn đề chia tiền cũng lôi thôi không kém. Thằng Tám Sốt-rét đòi những một triệu bạc...

- Cướp được bao nhiêu?

- Khoảng 5 triệu. Tư xâm mình là xếp lớn được phân nửa, nghĩa là 2 triệu rưỡi, Chín Thẹo một triệu, thằng Tám chỉ được quyền nhận 500 ngàn...

- Nè Hiếm, con bị phạt tù mấy lần?

- 4 lần ra tòa, 4 lần ngồi tù. Loạng quạng mỗi lần mấy tháng rồi ra. Chưa lần nào bắn súng đì đùng như lần này.

- Con hối hận không?

- Cũng chẳng biết nữa.

- Con trốn đi đâu?

- Chưa định. Đến đâu hay đến đó.

- Hiếm ơi, con nên nghe má... hay ho gì cái nghề ăn cướp, giết người! Con nên quay lại làm ăn lương thiện.

- Muộn rồi.

- Chưa muộn.

- Nếu con muốn hối cải, người ta cũng không tha.

- Con không giết ai, con chỉ ngồi tù là cùng.

- Ngồi tù chán muốn chết. Hôm nay con dẫn tụi bạn về đây là có mục đích. Trước là để kiếm chỗ trốn tạm. Thứ hai, thăm má và chào má. Chuyến ăn hàng này là chuyến cuối cùng trong đời con. Trong đời lêu bêu, hư hỏng của con. Má đừng tưởng con không biết ân hận... Nếu cảnh sát không tóm được con, con sẽ bỏ xứ mà đi. Đi thẳng một lèo. Con sẽ làm phu làm phen, làm bất сứ công việc gì ở nước ngoài để sống, và xin thề với má, con nhất quyết không ăn trộm, ău cướp nữa. Má bằng lòng chưa?

Má Sáu cười, nụ cười thỏa mãn của má bị méo sệch vì hàm răng trên đã rụng non nửa. Trong nụ cười của má thấy rõ sự tội nghiệp. Người sắt đá đến mấy bắt chợt nụ cười ấy cũng phải bồi hồi xúc động.

Má Sáu không vui được lâu vì da thịt Ba Hiếm đột nhiên lạnh ngắt. Hiếm lảo đảo vịn mép bàn:

- Con ngạt thở, má ơi!

Ba Hiếm mang bệnh xuyễn từ bé. Bệnh xuyễn kinh niên. Cha truyền con nối. Bệnh xuyễn là bệnh của giòng họ má Sáu truyền lại. Chỉ truyền lại cho con trai. Cha của má bị xuyễn. Ông của má bị xuyễn. Thằng Hiếm mới biết đi chập chững đã bị xuyễn. Bệnh xuyễn thường tiếp theo sự thay đổi thời tiết, đang nóng trở lạnh, hoặc đang nắng qua mưa. Đối với Hiếm, nó lại đến bất thình lình.

Thông thường, cơn xuyễn được báo hiệu bằng nhiều triệu chứng như hắt hơi liên miên, chảy nước mũi, ợ, nấc, nhức đầu, trước khi nặng ngực, thở hổn hển, mặt tái mét, bồ hôi đầm đìa. Cơn xuyễn kéo dài một đêm hoặc trong nhiều ngày. Rồi ngưng. Rồi tái tục.

Đối với Hiếm, bệnh xuyễn ẩn hiện như ma. Thốt nhiên, hắn có cảm giác cuống họng bị chặn cứng, buồng phổi bị chèn ép. Hắn ngã ngồi. Bất động. Tuy tỉnh hắn không cử động được trong nhiều phút.

Cơn xuyễn ác ôn xô Hiếm xuống nền nhà và hắn biến thành khối đá giữa lúc cần cử động, cần linh hoạt hơn bao giờ hết. Nước mắt tuôn trào, hắn ngó má Sáu. Trước kia, mỗi khi lên cơn người ta chích mũi thuốc dưới da, hắn thở lại được liền. Việc chích thuốc phải có y tá một bên, lại mất thời giờ luộc kim sát trùng nhiêu khê nên má Sáu quay ra thuốc nam, một ông lang già bào chế sẵn những ống thuốc ngửi khá công hiệu. Ba Hiếm bỏ ra tỉnh, những ống thuốc quý báu này còn được má Sáu cất giữ khá chu đáo.

Má cuống quýt lục trong cái tráp đựng trầu:

- Thuốc ngửi đây con.

Thuốc ngửi sẽ giúp hắn rút ngắn sự hành hạ của cơn xuyễn, nhưng hắn vẫn phải nghỉ ngơi, chưa thể cử động mạnh. Má Sáu ghé tai con, giọng tha thiết:

- Số tiền 5 triệu con cất ở đâu?

Hiếm đáp một cách khó nhọc:

- Thằng Tư, không phải con cất.

- Nó gối đầu?

- Vâng, má tài quá. Nó cuộn tròn, tọng vào túi vải để gối đầu.

- Súng của nó?

Giắt ở lưng. Nhưng má hỏi tiền, hỏi súng làm gì? Mả lấy lại hả? Không được đâu, má ơi. Thằng Tư là con sâu rượu, nó chỉ say lơ mơ thôi, nó ngủ rất tỉnh, đụng khẽ là nó dậy, bàn tay nó luôn luôn đặt trên bụng, nắm chặt khẩu súng. Mắt má không nhìn thấy...

- Con đừng lo. Nó uống rượu bìm-bịp trộn mật ong, người ta chỉ uống góc ly đã say mèm huống hồ nó khiêng cả góc chai. Mắt má không nhìn thấy song mũi má thính, má lại biết bắn súng, con quên ư?

Ba Hiếm không quên. Trong những năm kháng chiến, má phải tháo súng lau chùi, dần dà má tập lảy cò, má chưa thành thiện xạ nhưng không đến nỗi bết bát. Nếu cướp được súng của Tư xâm mình má có thể làm hắn thất điên bát đảo, tuy má khiếm thị hoàn toàn.

Ba Hiếm vẫn lo ngại. Má Sáu đã già, gân cốt chùng giãn, thằng Tư là con hổ giữa thời kỳ sung sức.

- Để con đi với má.

Ba Hiếm chỉ nói đước dứt câu thì tuột tay khỏi mép bàn, nơi hắn bíu chặt từ nãy. Hắn rớt ạch xuống nền nhà lần nữa.

Chẳng nói chẳng rằng má Sáu lao mình vào đêm tối. Đi ngoài ruộng má không sợ té, phương chi má đi trong nhà. Sự khiếm thị làm cho 20 sợi dây thần kinh khứu giác của hốc mũi bén nhậy tối đa. Trong loáng mắt, má đến giẫy nhà sau. Tư xâm mình đang ngủ, má nghe rõ nhịp thở của hắn. Đây là căn ở đầu hiên, thoáng hơi vì trổ nhiều cửa. Gió khuya thổi qua vườn chuối kêu kẽo kẹt. Má Sáu bỗng có cảm tưởng nhìn được những buồng chuối vàng nặng chĩu đong đưa trước gió. Loại chuối cau này tỏa mùi thơm độc đáo, ban đêm nằm ngửi mùi thơm của nó là mắt ríu lại.

Má Sáu lại có cảm tưởng nhìn được ổ rơm ở góc nhà. Tư xâm mình đang ngủ ở đó. Căn nhà hơi chật, chỉ xếp vừa hai bộ ván gõ và cái bàn thờ bằng cẩm lai khảm xà cừ. Thằng Hiếm thua bài cào liểng xiểng tự quyền chở đồ đạc trong phòng đi gán nợ. Từ nhiều năm nay, căn phòng trống hốc trống hác. Giơi và chim sẽ rủ nhau làm tổ. Bọn mối hỗn xược cũng đến lập trụ sở. Nhờ gỗ tốt bọn mối chỉ gậm nhấm sơ sài. Má Sáu định rưới xăng, đốt cháy họ hàng nhà mối nhiều lần, và lần nào má sửa soạn làm là lần ấy má lại kẹt công chuyện. Thời gian trôi qua...

Giòng hồi tưởng của má Sáu khựng lại vì tiếng ngáy của Tư xâm mình đổi khác. Hắn vừa đổi thế nằm. Hắn vừa đổi tiếng ngáy. Má Sáu ẩn trong góc nhà, theo dõi bằng mũi và tai sự việc đang xảy ra. Tư xâm mình càu nhàu một hồi rồi nhai nhóp nhép. À, ra hắn mơ ngủ... Trong chốc lát tiếng ngáy của hắn đều đặn lại như cũ.

Má Sáu kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa lẫn tiếng tàu chuối kẽo kẹt thành một điệp khúc chảy bồ hôi lạnh. Má khom lưng, rón rén về phía ổ rơm. Bàn tay răn reo của má mò mẫm nhè nhẹ. Tư xâm mình nằm nghiêng, cái túi vải đầy ắp giấy bạc bị đầu và cổ hắn đè chặn lên trên. Khẩu súng trái khế mắc kẹt bên dưới.

Má Sáu bỏ ý định rút túi tiền. Ngủ say đến mấy hắn vẫn có thể tỉnh dậy. Má không dám thở. Má nín hơi lâu đến độ mặt má phừng phừng. Má luồn tay dưới gối. Tư xâm mình lại đổi thế nằm. Đổi tiếng ngáy. Rồi càu nhàu. Rồi nhai nhóp nhép. Tim má Sáu đứng dừng. Huyết quản má như đông cứng. Nhóp nhép xong, Từ xâm mình nhảy mũi. Rồi ho sù sụ như ông già lục tuần. Rõ lắm chuyện... Nếu không vì khẩu súng, má đã сốс vào đầu hắn một cái.

Sau cùng mọi việc cũng được hoàn tất êm ru. Khẩu súng trơn tru được kéo khỏi mặt rơm không quá vất vả như má Sáu dự tính. Nắm được, khẩu súng xong, má bước lùi...

Thì... ầm ầm... ầm ầm...

Điều má sợ nhất đã đến.

Thằng tướng cướp ác ôn tỉnh dậy, cử chỉ đầu tiên của hắn là quờ khẩu súng. Và hắn biết khẩu súng bị mất.

V

Những tiếng ầm ầm ban đêm không phải là chuyện lạ trong vùng. Suốt tháng, suốt năm gần như cả tuổi thơ của thằng Hiếm và tuổi xế chiều của má Sáu, những tiếng đại bác ầm ầm đã biến thành một phần cuộc sống. Má Sáu đã quá quen nên những khi đại bác nổ gần nhà má không cảm thấy điếc tai.

Đối với Tư xâm mình lại khác. Đối với hắn đó là trận động đất dữ dội. Hắn choàng tỉnh. Toàn thân hắn cứng lại như con tôm đông lạnh khi hắn khám phá ra sự thật phũ phàng. Khẩu súng tối cần của hắn đã biệt tích. Hắn không hoảng hốt như nhiều người khác. Nhiều năm lăn lộn trong nghề súng đạn đã tạo cho hắn một sự bình thản ghê rợn trước cơn nguy biến. Mỗi khi ngủ, hắn đều giấu khí giới dưới gối, vừa vặn trong tầm tay. Hắn đã kiểm soát lại hồi nãy: khẩu súng hộ thân quý báu vẫn ở chỗ cũ.

Giờ đây khẩu súng không còn nữa. Nghĩa là nó bị đánh cắp. Ai đánh cắp? Hỏi là đã trả lời. Tư xâm mình cuộn tròn, lăn khỏi nệm rơm. Hắn chờ đợi khẩu lệnh «giơ tay lên». Khẩu lệnh này chưa được phát ra, song hắn tin chắc kẻ thù đang lởn vởn đâu đây, kẻ thù đang chuẩn bị nhả đạn, một cách tàn bạo và chính xác...

Hắn không thấy gì hết vì trời tối thui. Hắn không nghe được gì hết vì má Sáu án binh bất động, hoàn toàn bất động. Tư xâm mình bò «hỏa-lực» ra cửa, lên nhà trên.

Má Sáu lùi lũi bước theo. Nếu má không mắc bệnh tê thấp, gân cốt không bị hư hỏng, má có thể chạy veo veo trong nhà. Dường như má có con mắt vô hình.

Thế mà má Sáu lại vấp té và gây tiếng động. Chẳng hiểu sao mà vấp té. Có lẽ má bị xúc động, khả năng của con mắt vô hình bị hạn hẹp tối đa.. Có lẽ đây là sự oái oăm đầy đau buồn của định mạng. Định mạng đã sắp xếp, dẫu má khôn ngoan, dẫu má thận trọng, dẫu má sáng suốt, trí lực bé nhỏ của má không thể trấn áp được sự an bài của định mạng.

Tư xâm mình nhận ngay ra kẻ thù của hắn là người thiếu phụ già mù lòa. Hắn không thèm lẩn trốn. Hắn đứng nghênh ngang trên ngưỡng cửa, tay chống nạnh, miệng cười gằn:

- Té ra mụ già khốn nạn!

Má Sáu nghe rõ câu nói hỗn xược của Tư xâm mình. Má giận sôi sùng sục. Tuy vậy má không ra mặt. Má ép mình vào cây cột, họng súng chĩa thẳng.

Tư xâm mình tiến một bước:

- Mụ già ơi, mụ xoáy khẩu súng giấu dưới gối hả? Còn cái túi đựng 5 triệu bạc sao mụ quên lấy nốt? Súng có đủ đạn, mụ lảy cò đi.

Má Sáu vẫn đứng nguyên vị, giọng má sắc như lưỡi dạo cạo:

- Mày đừng tưởng mụ già này không biết bắn. Hễ mày tiến nữa là tao nổ.

- Ha ha… mụ già hăm dọa...

Vừa nói hắn vừa bước lên. Bản tâm của hắn là lại thật gần để đoạt súng. Hắn không dè má Sáu đoán được thâm ý này. Hắn tiến thi má lùi. Má lia miệng súng: - Chết đừng oán mụ già, nghe không?

Xuyên qua ánh đêm mờ mờ, Tư xâm mình thấy cách cầm súng, cách hườm cò của má Sáu. Má không cù lần như hắn nghĩ. Hắn có thể trúng đạn nếu má lẩy cò. Hắn bèn xoay chuyển chiến thuật:

- Thì thôi, thằng Tư này chịu thua... Mụ già muốn chia chác hả? Đồng ý. Mụ và con của mụ một nửa...

- Không ai thèm chia chác với mày.

- Chê ít hả? Rõ rau nào sâu ấy. Hai mẹ con 3 triệu, còn Tư mỗ 2 triệu.

Má Sáu nín lặng. Tư xâm mình lải nhải:

- 3 triệu vẫn tiếp tục chê ít, hừ, tham gì tham lắm thế? Thôi, đề nghị chót, Tư mỗ chỉ lấy một triệu.

Hắn chỉ còn cách má Sáu 2 mét. Má tỏ ra thận trọng song hắn di chuyển thật lẹ và êm, đến khi má biết hắn gần cận thì đã muộn. Ngọn cước ác hiểm của tên tướng cướp trẻ tuổi sung sức được phóng ra. Bị trúng khớp xương đầu gối má Sáu ngã khuỵu, tiếp sau tiếng rắc khô khan... Má Sáu đau điếng, miệng thổ búng máu tươi. Tư xâm mình ào tới, dẫm chân lên bàn tay cầm súng của má. Má vẫn không chịu rời bỏ khẩu súng. Lại tiếng rắc khô khan. Hết xương đầu gối đến xương cườm tay gẫy làm đôi. Má Sáu nghiến răng bóp cò.

Đoàng...

Viên đạn không trúng mục phiêu. Tuy vậy Tư xâm miình cũng chột dạ. Hắn cấm đầu cắm cổ chạy ra vườn.

Ва Hiếm phóng tới, ngáng Tư xâm mình. Cả hai ngã chặn lên nhau, dưới giàn mướp nặng chĩu quả. Cơn xuyễn hung hãn đã tan biến như có phép màu. Đang rên khừ khừ, thân thể dán chặt xuống nền đất ướt át hắn nghe những mẫu đối thoại khiêu khích và xấc láo của Tư xâm mình. Tình thương mẹ là phép mầu làm hắn bình phục trong chớp mắt.

Trong chớp mắt ba Hiếm lấy lại sức khỏe, lao đầu qua khung cửa trống. Bình thường hắn sợ Tư xâm mình hơn cả chú lính ba gai sợ ông đội nghiêm khắc. Tư có vóc dáng đồ sộ hơn, võ nghệ cũng cừ khôi hơn, chưa kể tới những kinh nghiệm đấm đá và giết chóc. Riêng những kinh nghiệm này đủ giúp Tư xâm mình nắm chắc phần thắng ngay trước khi cuộc đấu khai mào...

Phép mầu đã mang lại cho ba Hiếm sự can đảm khác thường. Thằng Tư cưỡi trên bụng hắn, vung nắm tay to lớn, toan nện xuống miệng hắn. Tư xâm mình có thói quen đấm vỡ quai hàm đối phương. Thôi sơn của Tư xâm mình được coi là vô cùng ác liệt, anh em trong «băng» không ai dám trêu chọc hắn. Khi hắn nổi sùng thì nát miệng, méo mặt là cái chắc.

Kỳ lạ thay, nắm tay ác ôn của Tư xâm mình bỗng mất hẳn khả năng cố hữu. Ba Hiếm chặn lại, Tư xâm mình hụt đòn, chưa kịp chuyển thế thì bị hất ngã. Ba Hiếm đấm đá cực kỳ ác liệt làm Tư xâm mình tối tăm mặt mũi.

Má Sáu gượng đau lết ra vườn. Má lượm được khẩu súng hồi nãy, ve vẩy trên tay, sẵn sàng tham chiến. Má lớn tiếng với ba Hiếm:

- Con tránh ra để má bắn nó.

Ba Hiếm chộp vai Tư xâm mình quật xuống, giọng đắc thắng:

- Má khỏi lo. Con sắp hạ được nó. Con đang dộng đầu nó xuống gạch đây nè...

Thật vậy, cái đầu rối bù của Tư tướng cướp bị ép trong cánh tay nổi gân cuồn cuộn của Ba Hiếm, hắn vùng ra thì bị ba Hiếm dộng cùi trỏ, hắn rớt xuống góc sân lót gạch nung kêu cộp một tiếng. Rồi cứ thế đầu hắn bị nhấc lên nhồi xuống liên hồi. Tư xâm mình bật kêu «đau quá, đau quá, mày ơi...». Bạ Hiếm dồi mạnh thêm, nạn nhân lăn lông lốc trước khi nằm thẳng ro.

Ba Hiếm ung dung đứng dậy. Tiếng huýt sáo nghênh ngang quen thuộc lại phát ra:

Đêm qua thu sang cùng heo may

Đêm nay sương lam mờ trong mây.

Má Sáu cười, hân hoan:

- Nó sụm rồi hả?

Ba Hiếm cười theo mẹ:

-Vâng, nó sụm rồi.

- Giết chết nó đi.

- Không nên, má...

- Nó còn sống, nó sẽ khai tội cho cọn.

- Ừ, má nói đúng. Để con... Nhưng kìa, nó đang bỏ chạy... Má chờ còn một lát, con rượt theo đâm nó một nhát, con có sẵn dao đây.

Tiếng chân người rầm rập. Lòng má Sáu vui rộn. Lát nữa, cơn ác mộng của má chấm dứt, thằng Hiếm sẽ quay lại con đường chính.

Liền khi ấy có tiếng xe hơi ngoài lũy tre. Không phải một mà là nhiều chiếc xe. Chắc là xe cảnh sát. Vì máy nổ lớn, tài xế phóng thật nhanh, và thắng quẹo thật gấp. Mỹ Dung đã báo tin với ông đốc-tưa câu tôm và lực lượng an ninh can thiệp kịp thời.

Chìm trong tiếng xe hơi là tiếng kêu rú tuyệt vọng của người bị đâm ngậm da thịt. má Sáu nghe rõ mồn một. Chỉ một tiếng kêu ngắn ngủi, ghê rợn rồi câm bặt.

Má Sáu vội kêu:

- Hiếm, Hiếm?

Thằng Hiếm đáp lại bằng tiếng huýt sáo hai câu mở đầu cùa bài ca trữ tình «Con thuyền không bến». Má Sáu giựt bắn người. Trước đó, má muốn thằng Hiếm đầu hàng, ra tòa lãnh án, đi tù. Nhưng má chợt nhớ lại tội trạng của nó. Quan tòa bỏ tù nó 5, 3 năm thì chẳng sao, má sẽ thăm nuôi nó thường xuyên. Biết đâu nó đã làm những việc quá tàn lệ, quan tòa muốn khoan hồng mà không khoan hồng nổi. Và biết đâu người ta không gán cho thằng Hiếm những tội trạng tày trời nó không phạm. Trời ơi, nó phải trốn... Trốn một thời gian rồi liệu...

Dường như thằng Hiếm đoán được ý định của má. Chẳng nói chẳng rằng nó chạy vào căn phòng có ổ rơm, khoác cái túi đựng 5 triệu bạc lên vai. Đoàn xe cảnh sát đậu xịch trước sân. Má Sáu nghe tiếng kêu của Mỹ Dung.

Thằng Hiếm huýt sáo tỉnh bơ. Má Sáu suỵt im rồi nói:

- Con chạy đi… Sau nhà, cạnh chuồng heo có con đường mương sâu lút đầu người, dài hơn cây số. Con chạy bên dưới, không ai thấy được. Cuối đường mương là vườn bác Cai, bác Cai có họ xa với má. Bác trai mới chết, bác gái ở nhà một mình, không có ai cả, thằng con của bác đi lính, để cái xe gắn máy lại, con mượn mà đi... thôi con đi đi... cảnh sát sắp ập vào nhà...

Ba Hiếm mất hút sau rừng chuối đen kịt. Mỹ Dung dẫn một toán cảnh sát viên mặc đồng phục chạy tới chỗ má Sáu đứng. Người chỉ huy hỏi má:

- Bọn cướp đâu rồi?

Má Sáu chỉ hướng đường cái, ngược với hướng đường mương:

- Nó rút về phía đó.

Mọi người rần rần chạy đi. Còn lại Mỹ Dung và má Sáu. Mỹ Dung ghé tai má, giọg run run:

- Thằng Tư?

Má Sáu đáp nhỏ:

- Bị ba Hiếm giết nằm ngoài vườn. Thằng Hiếm thóat rồi. Cháu ra đường mương thì gặp nó.

Mỹ Dung thở phào:

- May quá. Mấy ông cảnh sát cho cháu biết anh Hiếm rất nguy hiểm, hễ gặp là bắn chết, khỏi cần bắt sống.

Mỹ Dung băng qua giàn mướp. Nàng vấp phải xác chết nóng hổi. Nàng cúi xuống nhìn mặt. Nàng bật ra tiếng «ối chao». Như người điên nàng chạy ra chuồng heo, tuốt xuống đường mương. Chân nàng đang lửng lơ trên không thì một bóng đen đàn ông xồ tới, ôm cứng lấy nàng. Nàng chỉ kêu được tiếng «cứu, cứu» rồi nín.

Tiếng kêu trối trăn của nàng không được má Sáu nghe thấy. Vì má còn bận rũ cái chiếu lác phủ lên thi thể thằng Tư. Тốр cảnh sát đã quay lại, đèn bấm chói lòa. Người chỉ huy nói:

- A, thằng này còn trẻ... không phải thằng đầu đảng... đúng nó rồi... coi tên nó là gì...

Mả Sáu bàng hoàng đặt bàn tay lên mặt nạn nhân. Má tập trung thần trí để nhận diện xác chết duỗi dài trên đất.

Tiếng người báo cáo:

- Thằng này là Nguyễn Văn Hiếm...

Má Sáu bàng hoàng, ngẩng đôi mắt mù nhìn đám đông:

- Các ông lầm, nó không phải là Nguyễn Văn Hiếm, nó là thằng Tư xâm mình...

Viên chỉ huy cười đáp:

- Cụ biết làm sao bằng chúng tôi được. Giấy tờ của nạn nhân còn đây, nó là thằng chuyên huýt sáo miệng bài «Con thuyền không bến». Nó cướp của giết người như trò đùa. Nó chết thế này là may cho nó. Ra tòa chắc chắn nó bị tử hình.

Má Sáu lặng người. Sự đau khổ đến với má quá đột ngột, quá tàn bạo, khiến má không khóc được nữa. Đoàn cảnh sát viên chia nhau đuổi bắt Tư xâm mình. Phải kẻ nằm ngoài vườn là ba Hiếm. Thằng Tư áp dụng kinh nghiệm đâm chém đã lừa ba Hiếm, xỉa một dao chí tử. Sợ má Sáu nổ súng, thằng Tư giả làm ba Hiếm, huýt sáo miệng như thường lệ, và má Sáu đã lầm...

Dưới con mương lõng bõng nước bùn, Mỹ Dung vừa trút hơi thở cuối cùng. Bên xác chết Nguyễn Văn Hiếm má Sáu ngồi im như tượng đá. Má im như vậy rất lâu.

Gần nửa giờ sau, xe cảnh sát chạy vòng vào sân để bốc xác ba Hiếm thì má Sáu còn ngồi im như tượng đá ở đó. Hai tay má ôm chặt vết thương trên cổ nạn nhân. Nhân viên công lực vất vả lắm mới gỡ được tay má. Vì má đã chết. Chết vì tim ngừng đập.
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Đôi Mắt Quan Tòa

Đàn bà thường giữ một vị trí ưu ái trong các tác phẩm của Người Thứ Tám. Hầu như là định lệ mọi vai nữ do tác giả sáng tạo đều có sắc đẹp mê hồn, và mê hồn nhất là đôi mắt.

Nơi mấy trăm vai nữ trong gần 60 bộ Truyện dài gián điệp của Người Thứ Tám bạn đọc thường gặp giai nhân mắt phượng ướt át, long lanh. Trong đoản thiên này, tác giả cũng đề cập tới mãnh lựс của đôi mắt. Nhưng không phải mắt đa tình, mắt lôi cuốn lòng người. Mà là đôi mắt tìm tội, buộc tội và làm tội chính xác, công minh và nghiêm túc của tòa án.

“Đôi mát quan tòa” là truyện có thật. Câu truyện thật đã xảy та tại Hoa Kỳ, một cây bút tây phương có biệt tài về tiểu thuyết bồ hôi lạnh là William Irish cách đây hai chục năm dựa vào đó để viết đoản thiên Eyes That watch You (Những Con mắt Ruồng xét).

“Đôi mắt quan tòa” mà bạn đọc sắp thưởng thức sau đây là ly cốc-tay gồm một phần truyện thật dĩ vãng, một phần truyện sắp xếp của Irish, cộng thêm phần lớn kỹ thuật bố cục và sắc thái tưởng tượng của Người Thứ Tám.

Bà Cúc cũng như Mộng Hiền, Thế Nhân cũng như Quang Vinh là nhân vật tiểu thuyết. Thế nhưng tiểu thuyết hòa trộn với thực tại nhào nhuyễn đến nỗi chúng ta sẽ nghĩ thảm trạng gia đình trong Đôi mắt Quan tòa có thể đã là thảm trạng gia đình trong xã hội Việt hiện tại.

Người Thứ Тám

Đôi mắt quan tòa

I

Hôm qua cũng như hôm nay. Cũng như ngày mai. Cũng như chuỗi ngày sẽ tới. Cũng như những ngày, những tuần, những tháng, những năm dài lê thê, tràn đầy phiền muộn trong quá khứ.

Cuộc đời lê đều một nhịp ấy, cuộc đời nặng chĩu chán chường và buồn thảm ấy là cuộc đời cùa bà Cực. Cuộc đời sống không ra sống, chết không ra chết từ 15 năm nay.

Cũng như hôm qua, bà Cực ngồi bất động trong cái xe lăn phế nhân quen thuộc, nhìn xuống đường phố náo nhiệt. Bà cần nắng, bao lơn phòng bà nhìn ra hướng đông, cho nên mỗi sáng xe lăn của bà được đẩy từ giường ra bao lơn. Bà Cực mắc một chứng bệnh lạ kỳ, bà đang khỏe mạnh, làm lụng từ sáng đến khuya không mệt bỗng xuội lơ mội bên hông, rồi cả hai bên, rồi dần dần bị bại hoàn toàn từ gan bàn chân lên cổ. Rồi dần dần một bức tường kiên cố vô hình xập xuống, ngăn bà tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà bị tê liệt song bà còn trò chuyện được với đứa con trai độc nhất còn lại của bà. Đùng một cái, bà câm. Căn bệnh quái ác thâm nhập dây thần kinh lưỡi miệng.

Bà Cực chỉ còn cặp tai và cặp mắt, mối liên lạc giữa bà và Thế Nhân. Số bà thật cực, bà mang tên Cực là đúng. Đúng ra tên bà là Cúc. Thu Cúc, không phải Cực, bà là con gái cưng một nhà điền chủ có tiếng tăm; ở lục tỉnh thì ruộng cò bay thẳng cánh, tại đô thị thì san sát nhà cửa, chỉ thu hoa lợi cũng đủ ăn chơi phủ phê từ đời này sang đời khác.

Từ thuở chào đời bà được hầu hạ, chăm chút, nhưng chẳng hiểu sao bà lại thích lam lũ. Bà ghét cảnh cơm bưng, nước rót, lên xe xuống ngựa. Cha mẹ bà bèn gọi trệch tên bà là Cực để riễu cợt sự thích cực một cách vô lý ấy. Bà lấy luôn tên Cực khi lên xe hoa về nhà chồng. Cha mẹ quy tiên, bà được chia khá nhiều sản nghiệp. Bà sinh 6 lần cả thảy, lũ con của bà lần lượt chết, không đứa nào sống qua tuổi ấu thơ.

Thế Nhân là con trai út và cũng là đứa con duy nhất còn sống. Thầy tướng bảo rằng tổ tiên bà ăn ở quá nghiệt ngã đối với tá điền nên bà phải gánh chịu hậu quả theo định luật đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

5 đứa con chết yểu chưa đủ, luật nhân quả còn bắt bà Cực góa bụa nữa. Chồng bà tử thương trong một tai nạn lưu thông lãng nhách. Nhậu nhẹt say sưa, ông lảo đảo từ nhà hàng ra xe hơi riêng đậu bên lề đường, ông trượt chân, một chiếc xe gắn máy phóng tới, ông bị vỡ sọ, chết không kịp trối.

Bà Cực lập trai đàn cúng tế. Pháp sư nói là kẻ thù của giòng họ bà nơi cõi âm vẫn chưa hả dạ về 6 mạng đã chết. Họ còn muốn giết bà. Giết nốt Thế Nhân.

Của đáng tội, Thế Nhân là người hiền lành. Hiền lành quá mức cần thiết thành đụt, và sợ vợ. Con nhà giầu khỏi cần bằng cấp, do đó Thế Nhân rời ghế nhà trường khi còn ở trung học. Kể ra chàng ham chơi không đáng trách, bạc tiền chất đống trong nhà băng, chàng không xài phí cũng uổng. Được cái dễ thương là chàng rất tốt. Tốt với tất cả mọi người. Đối với mẹ thì hiếu thảo tột bực.

Mẹ nói gì chàng cũng tuân theo. Chàng chỉ không vâng lời mẹ mỗi một lần. Lần chàng lấy Mộng Hiền làm vợ. Khi ấy bà Cực sắp bị á khẩu. Bà ít đi đâu nên bà không biết rõ gia thế của con dâu tương lai, tuy nhiên trong buổi trình diện đầu tiên, Mộng Hiền không chiếm được cảm tình của bà.

Thế Nhân vui vẻ hỏi mẹ:

- Mẹ có đồng ý Mộng Hiền vừa đẹp vừa ngoan không?

Thì bà đáp:

- Đẹp thì đẹp thật, mẹ ít thấy đứa nào đẹp bằng nó, nhưng...

- Nó ngoan có tiếng, mẹ ơi...

- Ông ngoạị của con rất sành coi tướng, ông dậy lại cho mẹ. Mặt nó có tướng sát phu, mẹ sự nó không thể ăn đời ở kiếp với con.

- Chậc... ai cũng khen mắt nó đẹp, mũi nó đẹp, má nó đẹp, thậm chí khuôn mặt nó cũng đẹp như nặn.

- Mẹ có chê mắt, chê mũi, chê má, chê khuôn mặt nó đâu... Con nhìn lại thì thấy… nó có ria mép loáng thoáng mầu đen, đó là một trong 8 kị tướng của đàn bà, kị sinh tu, con biết không? Đàn bà mọc lông măng trên mép là đàn bà đa dâm, dễ làm chồng giảm thọ.

- Thời khoa học, thiếu gì thuốc men, thưa mẹ...

- Con mê nó, con bênh nó chầm chập. Con ơi, miệng nó rất xấu, còn xấu hơn tướng lông mép.

- Vâng, miệng nó hơi to. Mốt bây giờ là yêu con gái miệng to, mẹ ạ.

- Miệng to thì không nói làm gì, khi nó cười bị lộ sỉ, đàn bà lộ sỉ sinh đẻ ngặt nghèo, nếu có con thì con khó làm nên.

- Con xin mẹ xét lại. Con không dám cãi mẹ. nhưng mẹ ơi, con đã lỡ...

- Nó mang thai?

- Thưa mẹ vâng.

Đám cưới được cử hành chớp nhoáng. Mộng Hiền bị xảo thai. Đúng như lời bà Cực tiên đoán: kị sinh tu, kị lộ sỉ. Nửa năm sau, lại có chửa. Sinh đẻ đàng hoàng. Phiền một nỗi đứa con mang bẩm tật, miệng méo, mắt lé. Nó được các y sĩ lỗi lạc săn sóc mà chỉ sống được mấy tháng,

Từ đó Mộng Hiền không mang thai nữa. Trong nhà không khí bắt đầu ngột ngạt. Bà Cực bị câm đột ngột, bà đành ứa nước mắt ngồi nghe tiêng bấc tiếng chì phát xuất từ cái miệng lộ nướu xám ngoẹt của con dâu. Thế Nhân tiếp tục nhịn nhục. Chàng có vẻ ưu tư nhiều hơn. Mộng Hiền cũng ít lớn tiếng. Thời gian gần đây, Thế Nhân mê cá ngựa. Chủ nhật nào cũng thua lớn. Mộng Hiền vắng nhà luôn. Thỉnh thoảng vợ chồng mới ăn chung bàn. Ban đêm mỗi người một phòng. Bà Cực nhận thấy Thế Nhân còn yêu vợ. Ý nghĩ ly hôn chưa bao giờ được chàng nói thành lời. Mộng Hiền lại càng không bao giờ đề cập tới vấn đề ấy. Vì lẽ giản dị Thế Nhân được thừa hường một gia tài đồ sộ.

Tuy vậy, bà Cực có cảm giác sự yên lặng trong nhà chỉ là sự yên lặng tạm bợ. Sự yên lặng để chuẩn bị, sự yên lặng ghê gớm trước cơn bão lớn.

II

Cơn bão lớn chưa tới, bà Cực chờ đợi trong sự phập phồng khổ sở. Cũng như ngày hôm qua, bà ngồi bất động trong cái xe lăn phế nhân quen thuộc nhìn xuống đường phố náo nhiệt.

Ngôi nhà của bà là một biệt thự bề thế, nằm chĩnh chện giữa khoảnh đất ngàn mét vuông, trên một con đường đông đúc ở Chợ Lớn. Chung quanh toàn là nhà nhỏ. Biệt thự của bà được xây cất từ trước thế chiến, sau này được tân trang, cơi thêm lầu, sân thượng bê-tông, nhiều bao lơn khoảng khoát, cửa sổ gắn kiếng trong suốt và tiện nghi điện khí, vệ sinh tân tiến. Phòng bà Cực ở góc, ban-công vòng quanh, sáng và chiều đều có nắng. Buổi sáng, bà tắm nắng ở hướng đông. Xế chiều là nắng tây.

Sáng hôm ấy, bà Cực bỗng nóng ruột khác thường. Bà máy mắt liên hồi. Bà nhìn xuống cái sân rộng tráng xi-măng và trồng cỏ non. Không thấy xe hơi của Thế Nhân. Bà lại nhìn cái đồng hồ quả lắc treo trong tầm mắt của bà. Cây kim lớn chỉ con số 10. Đã đến giờ y tá ra bao lơn, kéo xe lăn vào phòng vì ánh nắng sắp gay gắt. Trên mặt đồng hồ còn có ô vuông ghi ngày. Thế Nhân thửa riêng chiếc đồng hồ chỉ ngày âm lịch này để bà Cực khỏi quên 4 ngày ăn chay trong tháng: mồng một, ngày rằm, 30 và 14. Nơi ô vuông nổi bật con số 30 bằng sơn đỏ.

Bà Cực bặm môi, lo lắng. Tại sao lo lắng, bà không hiểu. Theo thường lệ, mỗi tối 14 và 30 âm lịch, Thế Nhân ăn cơm chung với mẹ. Mộng Hiền không phải là Phật tử chính cống, song từ ngày về với chồng đến nay nàng luôn luôn tôn trọng sở thích của mẹ chồng. Nàng ăn chay mặc dầu nàng không ưa. Nàng ăn chung với mẹ và chồng mặc dầu nàng không ưa cả hai.

Sau lưng có tiếng động. Người điều dưỡng hiện ra ở ngưỡng cửa. Bà Cực được 2 nam y tá trông nom thường trực, người ban ngày, người ban đêm. Họ đều đứng tuổi, thạo nghề và tận tụy. Bà Cực không biết tên họ là gì. Dẫu biết cũng bằng không. Vì bà không thể trò chuyện với họ. Thế Nhân đặt tên họ là ông Ngày và ông Đêm, căn cứ vào phiên trực của mỗi người.

Nghe tiếng đằng hắng bà Cực biết là ông Ngày. Sợ bà giựt mình, họ thường đằng hắng trước khi làm việc, ông Ngày từ tốn đắp lại mền len mỏng lên đùi bà, sửa lại gọng kiếng trắng trên mắt bà cho ngay ngắn, đoạn đun xe vào nhà. Bà chớp mắt nhiều cái liên tiếp tỏ dấu cảm ơn khi ông Ngày bế bà ra khỏi xe lăn, đặt nằm trên giường.

Tắm nắng xong, bà nghỉ ngơi một lát rồi dùng bữa trưa. Ông Ngày sẽ bưng nước và thuốc lại cho bà uống, ông đổ từng muỗng nhỏ vào miệng bà. Nhưng hôm nay ông Ngày lại nhăn nhó, ra vẻ mệt mỏi. Mộng Hiền đứng sẵn bên giường. Ông Ngày nói với nàng:

- Nhờ bà trông cụ giùm lôi một lát. Tôi chỉ uống mỗi một tách cà-phê mà ruột đau quặn như muốn đứt. Có lẽ tôi bị trúng gió. Tôi về chích thuốc rồi quay lại ngay. Chậm lắm là 12 giờ trưa...

Mộng Hiền đáp, giọng nàng khả ái đến nỗi bà Cực phải kinh ngạc:

- Chẳng sao đâu. Nếu khỏe thì ông quay lại. Mệt thì thôi. Suốt ngày nay tôi ở nhà. Vả lại, là ngày ăn chay của cụ tôi. Tôi hầu cụ một mình cũng được.

Gớm, con đâu ngoan quá, con dâu thảo quá! Nếu không cấm khẩu bà Cực đã thét một tiếng dè bỉu. Вà đọc thấu gan ruột con dâu. Nó muốn bà chết đứ đừ thì có. Ngoan gì, thảo gì cái hạng đàn bà mọc lông mép và lộ sỉ...

Bỗng dưng bà Cực có ấn tượng thần Chết lởn vởn trong phòng. Bà cần ông Ngày ở lại với bà. Bà cần bất cứ với một sự hiện diện nào, ngoại trừ sự hiện diện của Mộng Hiền. Thế Nhân con ơi, con đi đâu chưa chịu về với mẹ?

Mộng Hiền cười thật tươi:

- Mẹ chờ con một phút. Có chuông điện thoại...

Reng, reng... Tiếng reng reng này thường làm lòng bà Cực ấm lại. Đang ngồi cửng đơ trong ghế, tâm thần trống trải được nghe tiếng chuông điện thoại reng reng bà cảm thấy gần gũi cuộc sống, gần gũi Thế Nhân thêm lên. Thế Nhân ham chơi, song không quên mẹ. Chàng thường kêu điện thoại về nhà, hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Hai người điều dưỡng trò chuyện bằng điện thoại với chàng luôn.

Máy điện thoại được đặt trên bàn giấy ở phòng bên. Mộng Hiền nhấc ống nghe, alô một tiếng rồi hạ xuống, chạy lại khép cửa, cánh cửa ăn thông với phòng mẹ chồng. Bà Cực nằm trên giường, tấm thân của bà bị đống gối mền che lấp, bà không thể theo dõi bằng mắt những gì xảy ra trong phòng điện thoại. Mộng Hiền xoay mặt bà vào tường, bà chỉ nhìn được một phía. Phía tường. Bức tường sơn xám, buồn tẻ và hiu quạnh.

Mắt bà không nhìn thấy nhưng tai bà đã «nhìn thấy». Bà nghe tiếng trả lời ngắn hấp tấp của con dâu. Bà nghe tiếng giày hấp tấp của con dâu. Bà nghe tiếng con dâu đóng cửa. Rồi tiếng trò truyện quá nhỏ, như thầm thì. Cánh cửa bằng ván ép bọc cao su hãm thanh chỉ để lọt ra ngoài những tiếng gió thoảng. Bà Cực nín thở. Thì ra người trong điện thoại không phải là Thế Nhân.

Mộng Hiền:

- Đến đi. Đến ngay đi, em chờ.

Im lặng.

Rồi Mộng Hiền:

- Thằng cha y tá uống cà-phê pha thuốc xố bị Tào Tháo đuổi đã cút rồi. Xừ-lủy cũng đi vắng. Sợ xừ-lủy về hả? Chưa đâu, ít ra xẩm tối mới về, hôm nay có nhiều độ ngựa giựt gân, xừ-lủy mê cá ngựa lắm.

Lại im lặng.

Vẫn Mộng Hiền với giọng nói chua lòm:

- Bọn đầy tớ hả? Làm gì có đầy tờ. Có thằng tài-xế trung thành nhất của xừ-lủy em đã kiếm cớ cho nghỉ việc từ hai tuần trước. Mụ bếp già thì chẳng sao, anh đến nhá!

Mộng Hiền gác điện thoại rồi huýt sáo miệng. Chỉ nghe nhịp điệu rần rật của tiếng huýt sáo đủ biết nàng sướng đến độ có thể nhẩy cà tâng. Mộng Hiền không phải là người dễ vui. Mặt nàng nặng chịch như đeo quả tạ những khi nàng vào phòng mẹ chồng hỏi thăm sức khỏe. Những ngày mới về làm vợ Thế Nhân nàng còn mang nụ cười trên miệng. Đành rằng miệng cười lộ sỉ, biểu lộ sự dâm đãng không kềm chế, nhưng ít ra nàng còn cười, còn vui. Một thời gian sau nàng mím miệng. Từ sáng đến tối không hề cười. Chứ đừng nói là huýt sáo miệng nữa.

Tại sao nghe điện thoại xong nàng lại vui như chim sơn ca? Bà Cực nhắm nghiền mắt. Phần bà nhắm mắt để cố tìm giấc ngủ trước bữa ăn trưa, Phần bà nhắm mắt để giả vờ ngủ...

Mộng Hiền đến bên giường:

- Mẹ, mẹ ngủ rồi hả?

Bà Cực không đáp, Mộng Hiền chép miệng:

- Chỉ làm phiền con, phiền cái... À, bà cụ ngủ say mà tốt... miễn đừng ngủ thẳng một giấc thiên thu là được.

Mộng Hiền lê giép sền sệt ra hành lang. Tiếng động nhỏ dần, chắc nàng đang xuống nhà dưới. Bà Cực cảm thấy đáy miệng mặn chát. Một giọt lệ vừa từ khóe mắt răn reo của bà rớt xuống miệng. Bà chỉ còn nước mắt làm nguồn an ủi trong khi con trai say mê đen đỏ ở trường đua đầy nắng và bụi bặm. Mộng Hiền quên cho bà uống nước. Bác sĩ đã dặn kỹ: bệnh nhân phải được ăn uống đúng giờ, Uống thuốc càng cần đúng giờ hơn nữa.

Bà Cực nghe tiếng xe hơi dưới vườn. Bà đã quá quen tiếng xe hơi của con trai. Thế Nhân hay rú ròn rã trước khi tắt máy. Nhiều người khác cũng rú máy như Thế Nhân, song qua nhĩ tai gạn lọc tinh vi của bà mỗi người có một lối riêng, ông bác sĩ mỗi tuần lái xe đến thăm một lần thường ầm ỹ, vội vã, thằng tài-xế trung thành của gia đình thì có vẻ êm ái, rụt rè hơn. Tiếng rú động cơ của con dâu Mộng Hiền luôn luôn hòa trộn âm thanh gay gắt, dường như điêu toa. Khi Mộng Hiền đi đâu về bà Cực phải bịt tai để khỏi nghe tiếng máy ngoa ngoắt, hỗn xược của nàng.

Tiếng xe hơi vừa nổi lên dưới vườn cũng ngược ngạo như tiếng xe hơi của Mộng Hiền. Ai vậy? Dĩ nhiên, bè bạn của Thế Nhân không đến vào giờ này. Vả lại, từ lâu Thế Nhân không còn tiếp khách nữa. Dẫu là khách rất thân. Chỉ có thể là người đàn ông lạ ấy...

Lạ mà không lạ. Vì không phải lần đầu hắn gọi dây nói cho Mộng Hiền. Hầu như hắn liên lạc bằng điện thoại với nàng hàng tuần. Những lần trước, nghe xong điện thoại, nàng tất tưởi xách xe đi, bỏ luôn giờ cơm, gần tối mời về. Nàng khôn ngoan về trước chồng nửa giờ. Giá nàng về muộn, tình hình vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Cách đây mấy hôm, bỗng dưng nàng nói với bà:

- Anh con gọi điện thoại, con phải đi gấp. Mẹ ở nhà với chú у tá nhé.

Thế Nhân từng tâm sự với mẹ về gia cảnh của vợ. Nàng bồ côi cha từ tấm bé. Bà mẹ còn trẻ và đẹp đã vứt con cho bên nội để tái giá. Anh em nàng chẳng còn ai. Tứ cố vô thân. Vậy mà đột ngột «anh » nàng xuất hiện?

Giong suy tư của bà Cực bị ngáng chặn vì tiếng đế giầy nện trên thảm cầu thang. Mộng Hiền lên lầu. Cùng với người đàn ông lạ.

Mộng Hiền dẫn người đàn ông lạ vào tất cả căn phòng trên lầu. Kể cả hai phòng tắm, cửa phòng tắm ở cạnh phòng bà Cực, và ăn thông với phòng bà được gắn một loại bản lề đặc biệt, mở ra thì nó tự động xập vào. Vì thế tiếng mở cửa nó khá độc đáo. Người đàn ông lạ vào phòng tắm của bà làm gì?

Bước chân của hắn nặng chình chịch, tuy chưa nhìn thấy hắn bà Cực đã biết lớn to gấp hai Thế Nhân. Loại đàn ông vạm vỡ vai u thịt bắp này thích hợp với loại đàn bà gầy nhẳng, sặc sụa dâm tính như Mộng Hiền. Chẳng bù với Thế Nhân, da thịt bèo nhèo, xương ròn như xương gà. Bà Cực đâm ra giận mình và giận Trời. Nếu bà không bị bại liệt thì đâu đến nỗi con trai bà rơi vào cạm bẫy hồ ly tinh. Nếu Trời không quá bất công...

Người đàn ông lạ đã vào phòng đặt máy điện thoại. Hai người đang thì thầm bỗng Mộng Hiền cười ré:

- Việc gì phải đóng cửa?

Tiếng người lạ:

- Sợ nghe.

- Nghe thì càng tốt.

- Bậy nào... Đâu, cái ấy em cất đâu?

Máu nóng bừng bừng trên má bà Cực. Bà thu hết nghị lực quay cổ về phía hành lang. Vô ích. Vô ích... Thần kinh cổ của bà đã nghỉ việc từ lâu. Bà không thể quay phải, quay trái, dừng nói tới xây lưng 180 độ nữa. Nước mắt lại rớt vào miệng. Mộng Hiền đã ngang nhiên mang tình nhân vào nhà. Về ngay trước mũi mẹ chồng. Trò chuyện vênh vang. Không khéo chúng nó còn giở trò bẩn thỉu trong phòng con trai bà nữa... Hừ... phòng này kê cái giừờng đôi gắn nệm mút dầy, trải khăn mầu hường. Tấm nệm xứt rụng nhiều chỗ được bà lưu giữ vì là món đồ kỷ niệm, tự bà chọn mua, tự bà đóng giường, tự bà đôn đốc gia nhân khiêng sát góc phòng, gần cửa sổ hướng nam, đêm đêm gió mát rười rượi. Vợ chồng bà nằm trên giường ấy. Bà để lại cho con trai. Hừ... đứa con dâu khốn nạn...

Tiếng giấy sột soạt. Một cái gói nhẹ được đặt trên bàn, Mộng Hiền đang mở.

- Chà... gói gì kỹ thế này.

Gã đàn ông hơi sốt ruột thì phải. Vì hắn bước lui bước tới trong phòng. Thái độ băn khoăn của hắn cho thấy cái gói giấy chứa đựng một vật hệ trọng. Hắn dừng lại, hỏi:

- Em chớp ý kiến này ở đâu?

Bà Cực phải moi óc một phút mới tìm ra nghĩa tiếng «chớp». Chớp là lấy, là đánh cắp. Bà nhớ năm ngoái Mộng Hiền sẵng tiếng với Thế Nhân, nàng tuôn ra những danh từ lạ hoắc, trong đó có tiếng «chớp» được lặp lại nhiều lần, rồi Thế Nhân thở dài, đau khổ «thiếu gì tiếng lịch sự, em dùng tiếng chớp, nói là đánh cắp có đúng đắn hơn không»... Con vua thì lại làm vua, Mộng Hiền xuất thân từ nơi cầu sương điếm cỏ tất ngôn ngữ của nó phải là ngôn ngữ cầu sương điếm cỏ...

Mộng Hiền đáp:

- Trong đống tiểu thuyết anh đưa em đọc. Anh quên rồi sao?

- Ừ nhỉ, anh thật đãng trí.

- Anh đãng trí với ai thì được, còn nếu đãng trí cả với em thì ốm đòn.

- Đâu dám, cưng của anh. Nè em cưng, em mua của ai?

- Trong tiệm lạc-soong.

- Tiệm bán đồ cũ?

- Phải. Lạc-soong nghĩa là bán đồ cũ. Một cửa hàng nhỏ xíu, nằm khuất trong một hẻm nhỏ xíu, tận cùng tận kiệt Chợ Lớn. Chủ tiệm là bà lão Tầu lãng tai, mắt kèm nhèm, nói tiếng Việt câu đươc, câu chăng. Bà lão ra giá, em mua liền, không mặc cả một tiếng. Từ lúc vào đến lúc ra, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ. Không ai gặp em.

- Bà lão Tầu?

- Mắt bà ta kèm nhèm đến nỗi tờ bạc một ngàn ngó lầm ra tờ bạc 5 choạc. Anh yên tâm. Bà ta không nhận diện được em. Em lại đeo cặp kiếng híp-py xanh lè, to tổ bố. Ví phỏng bà ta có đôi mắt sáng quắc và trí quan sát phi thường bà ta cũng sẽ ngậm miệng trăm phần trăm. Người Trung Hoa mà anh... Điều em lo không phải là bị nhớ mặt, mà là liệu nó có tốt không, nó có ngon không, nó bị trục trặc thì... bỏ mẹ.

- Nơm bờ oăn.

Tiếng giấy sột soạt đúng một phút. Rồi ngừng bặt. Sau đó là một phút im lặng. Chắc Mộng Hiền và gã đàn ông lạ đang nhìn cái vật được mở ra, tênh hênh trên bàn.

Mộng Hiền phê bình:

- Trông nó méo mó, xấu xí quá, anh ơi!

Gã đàn ông cười rúc rích:

- Có cái méo mó, xấu xí hơn nhiều, em vẫn thích.

- Đồ nỡm.

Có tiếng chùn chụt. Rồi giọng nói cùa gã đàn ông trở nên nghiêm trang:

- Méo mó, xấu xí chẳng hại gì, miễn hồ nó tốt là được. Vả lại, anh chắc nó tốt. Trông nó còn mới toanh. À này... tại sao em mua những một cặp?

- Một cho bà cụ.

- Ừ, em khôn đấy. Làm luôn cả hai thì hơi mệt.

- Còn kẹt nữa là khác, anh ơi. Em đã nghĩ kỹ, cuốn tiểu thuyết của anh cũng tả một truyện tương tự. Anh biết không, bà cụ là cứu tinh của chúng mình đó.

- Cứu tinh?

- Là vì nhờ bà cụ chúng mình mới có thể sống phây phây. Nếu bà ta không bị gì hết, người ta sẽ tưởng là tai nạn. Tai nạn kiểu này xảy ra luôn, mấy tháng lại có một vụ đăng chềnh ềnh trên báo. Nhà chỉ có 3 mống nếu 2 mống bị sụm, riêng em còn sống, dẫu ngây thơ đến đâu người ta cũng ngờ vực.

- Đúng. Anh đinh ninh em kém thông minh, không dè em cừ khôi hơn anh một bực. Mới đầu anh là xếp sòng. Giờ đây, xếp sòng là em. Em điều khiển tất cả...

- Nhưng em chưa biết cách dùng.

- Dễ ợt. Để anh truyền nghề cho em.

Lại có tiếng động. Dường như đàn ông đứng sát người Mộng Hiền rồi có cử chỉ táy máy gì đó khiến nàng mắng yêu «đồ nỡm». Tuy nhiên nàng đang nói thì giọng nàng bỗng yếu hẳn và xa hẳn, bà Cực có cảm tưởng con dâu bà chui đầu vào một cái túi ni-lông.

Lục cục vài tiếng rồi gã đàn ông reo lên:

- Được, em biết cách đeo rồi đấy!

Đeo, Mộng Hiên đang đeo cái gì? Bà Cực cố moi trí não, tìm sự liên hệ giữa tiếng “đeo” và những dụng cụ thường nhật.

Mộng Hiền thở phào:

- Ngạt thở muốn chết, anh ơi!

Gã đàn ông chép miệng:

- Chẳng sao cả. Đeo một vài phút là quen. Nó có bình dưỡng khí riêng mà...

Bà Cực bắt đầu hiểu. Song bà chỉ hiểu lờ mờ. Bà chỉ mới đoán được Mộng Hiền vừa đeo lên một một vật gì làm ngạt thở, nếu không muốn ngạt thở thì phải dùng bình dưỡng khí riêng. Khi ấy cặp trai gái đứng giữa phòng, nếu bà Cực quay được lưng bà có thể nhìn thấy phần nào qua khe cửa mở. Dầu bà không biết rõ vật này là gì, bà cũng phải thốt lên một tiếng kinh ngạc. Vì nó là cái mặt nạ hình thù gớm ghiếc. Mặt nạ màu đen. Đen sì. Bằng cao su với hai lỗ tròn kiếng thay cho mắt, và cái ống dài thòng.

Mặt nạ này là mặt nạ phòng hơi độc. Loại mặt nạ được cảnh sát dã chiến dùng mỗi khi nổ lựu đạn cay mắt để giải tán những sự tụ tập đông đảo bất hợp pháp.

Gã đàn ông hỏi, giọng hơi băn khoăn:

- Em thành thạo chưa?

Mộng Hiền đáp, õng ẹo:

- Rất.

- Vậy anh nhắc lại lặn chót. Em cần bình tĩnh, khi đeo cho bà cụ cần kiểm soát lại xem nó khít không. Chúng mình sẽ bị dính nếu em luýnh quýnh, làm mặt nạ rớt ra ngoài, bà cụ đi tầu suốt luôn với xừ-lủy. Em không nên hấp tấp. Đeo trước khi hành sự chẳng may xừ-lủy tỉnh giấc nhìn thấy thì phiền. Chịu khó chờ một lát hãy đeo.

- Nghĩa là em phải thở cái đó?

- Thở vài ba phút không ngủm đâu mà sợ. Nhưng nó không phải là nước hoa Côty để em thở cho nhiều. Xừ-lủy về chầu ông bà xong xuôi là em rút hết những nùi giẻ bít kín khe cửa ra, nhồi tọng thành một gói, buộc chặt đàng hoàng. Nhất là đừng quên hai cái mặt nạ. Mặt nạ đem cột chung với gói giẻ, em xuống ga-ra, nhét vào cốp xe hơi...

- Còn việc gọi điện thoại?

- Số 17 là số điện thoại của Sở Cứu hỏa. Nhân viên Sở này túc trực suốt đêm, em quay số, đầu dây họ lên tiếng thì em ho sặc sụa rồi vừa ho vừa cho họ biết số điện thoại của em.

- Sau đó em ngã lăn xuống đất...

- Ngã lăn và buông điện thoại tòng teng. Chịu khó thở dốc vài ba tiếng để họ tưởng là em hấp hối. Chớ thở hổn hển nghe.

- Đồ nỡm.

- Anh nói thật đấy, không đùa bỡn đâu.

- Em cũng là tài tử xi-nê có hạng. Anh yên tâm.

- Giỏi. Nhân viên trực sẽ bảo động tức thời cho đội lính cứu hỏa. Họ mất khoảng một phút để coi trong niên giám số điện thoại của em ở đường nào, và khoảng 7 phút từ trụ sở trung ương đến nhà em. Họ lên lầu, phá được cửa để vào phòng thì xừ-lủy đã biến thành cục đá.

- Hừ... em nghe nói sở Cứu hỏa có mấy cái máy dưỡng khí xách tay tiện lợi, nạn nhân bị điện giựt cứng đơ, hoặc bị chìm dưới sông thân thể phồng nước họ chỉ cho thở dưỡng khí và hô hấp nhân tạo một lát là tỉnh. Xừ-lủy được họ cứu sống thì ô-hô... đến phiên chúng mình ngạt thở.

- Anh đã tính đâu vào đấy. Dầu sở Cứu hỏa có cả tấn dưỡng khí với cả chục ông bác sĩ rành hô hấp nhân tạo họ cũng phải khoanh tay.

- Làm cách nào em biết được là xừ-lủy...

- Nhìn mặt xừ-lủy. Khuôn mặt sẽ xanh lè hoặc tím than... Thế nào, em Mộng Hiền, em có chắc xừ-lủy thương yêu em và không viết sẵn chúc thư cất ở nhà một ông chưởng khế ác ôn nào đó tặng hết của chìm của nổi cho viện mồ côi?

- Chắc. Em là vợ chính thức có cưới, có hôn thú đàng hoàng...

- Hôn thú theo chế độ cộng đồng tài sản?

- Cộng đồng. Lại còn tiền bảo hiểm nhân thọ.

- Bảo hiểm ở ngoại quốc.

- Vâng, em làm đúng theo kế hoạch thần sầu của anh. Bảo hiểm ở ngoại quốc mới có nhiều tiền, chứ ở trong nước thì nghèo mạt rệp. Bảo hiểm ở 3 hãng cả thảy, mỗi hãng xêm xêm 200 ngàn đô-la Mỹ. Riêng tiền bảo hiểm nhân thọ của xừ-lủy chúng mình đã đớp gọn hơn nửa triệu mỹ kim. Chưa kể hàng chục món tiền và vàng bạc lỉnh kỉnh khác. Chúng mình sắp sửa giàu sụ.

- Hừm... khi nào xừ-lủy nằm yên dưới đất, tiền bạc rủng rẻng trong túi anh mới dám chắc.

- Anh thì rát như cáy… Chuẩn bị cho thiệt khỏe để... để hưởng tuần trăng mật với em. Chà... chúng mình sẽ được yêu nhau tự do, yêu nhau líp-ba-ga, khỏi phải trốn chui, trốn nhủi. Anh sẽ có xe hơi đua đờ-luých nè, anh sẽ có nhà mát ở Vũng Tàu nè, anh sẽ...

- Thôi, xin can người đẹp. Bà cụ của xừ-lủy ngủ rồi hả?

- Chưa. Chưa ăn cơm trưa thì ngủ sao được.

- Đang ở trong phòng?

- Ừ.

- Chết cha. Phòng bà cụ ở xế cửa phòng chúng mình nói chuyện.

- Có gì mà anh kêu chết cha chết mẹ.

- Bà cụ nghe hết rồi còn gì.

Mộng Hiền cười khẹt khẹt. Lối cười thật ngạo nghễ, thật xấc xược. Nàng thường cười khẹt khẹt những khi bị Thế Nhân kỳ kèo. Nàng bỏ đi chơi lung lung. Thế Nhân đâm ghen. Ghen thoáng nhưng cũng là ghen. Trước sự mè nheo ôn tồn hầu như quá yếu ớt của chồng nàng bật tiếng cười khẹt khẹt.

Nếu là người đàn ông khác thì Thế Nhân đã tát nàng ngậm miệng. Nhưng Thế Nhân là Thế Nhân. Thế Nhân chẳng là gì hết.

Cười khẹt khẹt xọng, Mộng Hiền nói:

- Bà сụ nghe hết từ đầu đến cuối thì đã sao chưa, anh Quang Vinh rát như cáy của em?

Gã đàn ông có tên Quang Vinh tần ngần một phút như để tìm hiểu ý nghĩa câu nói của Mộng Hiền rồi cười theo:

- Anh quên, anh quên... bà cụ nghe được, cũng vô ích, bà cụ nói không được, viết không được, thậm chí làm dấu bằng tay chân không được nữa...

Cả hai cùng cười khoái trá. Tiếng cười của họ như mũi dao nhọn đâm giữa tim bà Cực. Chưa đủ, họ còn ôm nhau hôn một cách ngang nhiên và ồn ào. Quang Vinh nện đế giầy trên cầu thang. Khi đến, hắn bước rụt rè, dường như sợ sệt. Khi về, hắn lộ vẻ bất cần.

Dầu muốn dầu không bà Cực chỉ có một mình. Một mình đương đầu với âm mưu thâm độc và tàn bạo của đôi gian phu dâm phụ nhằm giết con trai bà. Bà bâng khuâng nghĩ đến Thế Nhân.

III

Thế Nhân về nhà muộn hơn mọi ngày. Chắc chàng còn la cà ở quán nhậu sau khi rời trường đua. Đời sống của chàng có một nét đặc biệt, ấy là chàng chỉ ham trò đen đỏ chứ không mê gái. Dĩ nhiên chàng có liên hệ với đàn bà, song chàng chưa yêu ai, chưa mê ai bằng vợ. Cho dẫu Mộng Hiền lạnh nhạt quá rõ ràng chàng vẫn một lòng chung thủy.

Chàng là tip người dễ tin và ít muốn thay đổi. Chàng ghen vợ vì nàng vắng nhà luôn, chàng chưa hề nghi vợ ngoại tình. Ví phỏng nàng cặp kè người đàn ông nào, và chàng bắt gặp công khai, chàng cũng cố gắng bào chữa cho vợ.

Như thường lệ Thế Nhân lên phòng mẹ trước khi về phòng riêng. Khác mọi ngày, nàng không ở lì bên bàn phấn, lấy cớ trang điểm để tránh mặt chồng. Nàng xuống tận nhà xe đón Thế Nhân. Và từ lâu lắm nàng mới cười với chàng. Hơn thế nàng còn đưa tay cho chàng nắm. Cầm lòng không đậu Thế Nhân ôm vợ hôn.

Giọng nàng nũng nịu, như hồi hai người chưa thành hôn:

- Thua?

Thế Nhân thua cá ngựa hoài hoài. Tuy nhiên, đối với chàng thì thua hay được không quan trọng mấy. Chàng xiết chặt tay vợ:

- Được. Được nhiều mới lạ. Thầy bói bảo anh hên. Mẹ đâu?

- Mẹ đang chờ anh.

Bà Cực đã được đỡ dậy, đặt ngồi ngay ngắn trong xe lăn. Thế Nhân bá cổ mẹ:

- Con vừa về đây mẹ. Mẹ khỏe chứ?

Câu nói của Thế Nhân chỉ có tính cách thủ tục. Mẹ chàng chỉ nghe và hiểu mà không thể đáp lời. Ngoại trừ tiếng nói của cặp mắt. Mắt bà Cực ngước nhìn con trai, pha vẻ phiền muộn sững sờ.

- Mẹ thấy con về chậm hả? Vâng, con về chậm hơn mọi hôm, con không đi chơi nhăng nhít đâu, con gặp một anh bạn hồi nhỏ, anh ta soắn suýt lấy con, con giứt mãi mới ra, nếu không hứa trước với mẹ con đã đi ăn cơm tiệm trong Chợ Lớn với anh ta.

Nhỡn tuyến của người mẹ câm vẫn phiền muộn và sững sờ. Bắt đầu có chất ươn ướt nơi khóe mắt. Năm tháng còm cõi đã làm nước mắt bà Cực khô cạn. Chỉ có thể ươn ướt là nhiều.

- Mẹ nhớ con ư? Ô, con đã lớn, đã có gia đình, đâu còn bé bỏng như xưa mà mẹ thương với nhớ? Mẹ quá nhớ con nên mới nhìn con chằm chằm, nhìn con tội nghiệp như vậy... Con về rồi đó. Mẹ hết nhớ chưa?

Thế Nhân ngồi xuống bên xe lăn của mẹ, tay chàng kéo che tăm mền len vừa tuột khỏi đầu gối bà Cực. Mắt bà vẫn ngó trân trối. Trân trối. Không chớp... Rõ ràng là bà có điều gì muốn nói...

- Mẹ muốn dặn con điều gì ư? Khổ ghê... Thôi được, mẹ con mình chịu khó trò truyện bằng có và không cũng đủ. Như mọi làn, mẹ nói «có» bằng cách chớp mắt một cái. Và nói «không» bằng hai cái. Mẹ nghe rõ rồi chứ? Con hỏi mẹ nhé, mẹ giận con phải không?

Bà Cực không chớp mắt. Bà lộ vẻ buồn khổ khác thường. Thế Nhân quay về phía vợ. Mộng Hiền đứng yên, tay buông thõng. Chàng hỏi:

- Em nghĩ sao? Tối nay mẹ lạ quá. Chẳng nói gì cả. «Có» cũng không mà «không» cũng không. Chắc mẹ đau, em ạ.

Thế Nhân rờ trán mẹ. Chàng bật ra tiếng thở ngắn:

- Đúng rồi, trán mẹ lạnh ngắt như nước đá. Mẹ bị lạnh?

Chàng ngó mẹ. Bà Cực tiếp tục ngó con bằng đôi mắt bất động. Thế Nhân không thể hiểu rằng mẹ chàng sợ sự hiện diện của Mộng Hiền:

- Mẹ đói bụng?

Cặp mắt vẫn bất động.

- Hay là... hay là...

Mộng Hiền ngắt lời chồng:

- Anh không biết mẹ mệt hay sao mà cứ hỏi gặng mãi? Phòng tắm sửa soạn xong cho anh rồi đấy, anh vào rửa ráy rồi ra dùng cơm. Hôm nay 30, chúng mình hầu chay với mẹ.

Mộng Hiền đã ngắt lời chồng một cách chính đáng. Thế Nhân cũng nhận thấy chàng vừa đòi hỏi quá đáng nơi người mẹ già bị tàn tật nặng. Sực nhớ, chàng hỏi vợ:

- Thuốc của mẹ?

Chập tối, với sự trợ giúp của người điều dưỡng, Mộng Hiền cho bà Cực uống thuốc. Thuốc viên nghiền nhỏ thành bột pha với nước đường. Các cơ thịt trên mặt bệnh nhân đã cứng lại, chỉ còn đủ sức hé miệng cho cái muỗng lát-tích lọt vào mỗi khi ăn cơm hoặc uống thuốc. Cho nên mỗi lần như vậy kéo dài thật lâu. Một vài muỗng thuốc, bà Cực uống ba, bốn phút mới cạn.

Cử chỉ âu yếm, Mộng Hiền bưng cái ly nhỏ đựng thuốc lại trước xe lăn. Tự nhiên lòng Thế Nhân xốn xang. Từ nhiều tháng nay, chàng thèm nơi vợ một sự nồng hậu, nàng sống gân chàng mà xa cách lạ lùng. Chàng không hiểu tại sao nàng lại xa cách với chàng. Sự nồng hậu ấy cần thiết như hơi thở đối với chàng đã trở lại. Chàng mỉm nụ cười sung sướng. Mẹ chàng bắt gặp nụ cười này.

Ô kìa, bà Cực lại. chớp mắt 2 cái...

2 cái, nghĩa là không. Tại sao bà lại nói «không»?

Mộng Hiền nói, giọng êm ái:

- Thuốc hơi đắng, mẹ ráng uống một hớp cho nó khỏe. Nào, mẹ há miệng ra nào...

Mộng Hiền trải chiếc khăn trắng lên đùi bà Cực, đề phòng nước nhễu ra ngoài. Nàng chỉ múc một phần tư muỗng, từ tốn, thận trọng và dịu dàng. Cái muỗng đến sát môi bệnh nhân thì đứng lại. Đứng lại không nhúc nhích. Bệnh nhân không chịu uống.

Mộng Hiền phàn nàn:

- Mẹ không chịu há miệng, anh ơi!

Hai hàm răng của bà Cực cắn chặt lấy nhau. Đây không phải là vô tình, mà là dụng ý. Mộng Hiền cố đẩy cái muỗng vào khe môi. Cặp môi vẫn dính cứng. Muỗng thuốc bị lật úp, những giọt nước sánh màu nâu sẫm rớt đổ tung tóe xuống đất.

Thế Nhân vội lấy khăn lau mép cho mẹ:

- Mẹ uống đi, mẹ uống thuốc thì con mới vui.

Bà Cực lại chớp mắt. Và như hồi nãy, chớp luôn 2 cái. Không, bà không muốn uống.

- Mẹ đang mệt?

Bà Cực đáp câu hỏi của con trai bằng 2 cái chớp mắt. Bà không đau. Chỉ vì bà không muốn uống thuốc đấy thôi. Nhưng tại sao bà không muốn uống? Số thuốc do bác sĩ kê toa cần được uống đều đặn hầu ngăn chặn bệnh tê liệt lộng hành khắp châu thân.

Mộng Hiền nói:

- Tính mẹ dạo này thất thường như vậy đó.

Thể Nhân cầm ly thuốc:

- Chắc mẹ muốn anh hầu. Thôi được, em đưa muỗng cho anh.

Chàng hỏi mẹ:

- Con hầu thuốc, mẹ chịu không?

Ông già bà cả cô đơn, đau yếu, cảm thấy gần đất xa trời, thường làm nũng, như con nít. Thế Nhàn không lạ gì mối bất hòa thâm căn cố đế giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chàng hơi ngạc nhiên vì miệng bà Cực vẫn ngậm chặt.

- Mẹ giận con?

Mắt bà Cực chớp 2 cái. Cặp mắt thật tội nghiệp. Cặp mắt tràn trề yêu thương. Cặp mắt không có gì giận hờn.

Người mẹ cứ lẳng lặng nhìn con và đứa con trai duy nhất cứ chăm chú theo dõi, nghiên cứu phản ứng của người mẹ. Giác quan thứ sáu của Thế Nhân thấy mẹ chàng muốn thổ lộ điều gì. Một điều quan trọng.

Chàng đứng lên nói với vợ:

- Hiểu rồi, anh hiểu rồi... loại thuốc này đắng như mật gấu. Mẹ vốn ưa ngọt, em chịu khó pha xi-rô cho mẹ. Xi-rô bạc hà, nghe em. Pha thật đặc...

Mộng Hiền không muốn chồng ngồi một mình với bà mẹ. Có lẽ nàng đã đọc thấu tâm tư của mẹ chồng. Bà mẹ đang tìm cách báo tin cho con. Vì thế, nàng không chịu quay đi. Nàng nói:

- Bác sĩ dặn đi dặn lại phải uống thuốc rồi mới được uống nước ngọt.

Thế Nhân lại năn nỉ mẹ. Đứng sau lưng chồng, nàng dâu cười nhạt với mẹ chồng. Bằng lối cườỉ nửa miệng này nàng muốn nói «A, bà muốn báo tin cho con trai bà hả, mời bà, tôi không ngăn cản, đêm nay, đêm nay... bà biết không…?»

Tich-tắc đồng hồ này bà Cực cũng nghĩ đến những việc sẽ xảy ra trong đêm. Đêm nay, đêm naу... Khổ quá, con bà chẳng hiểu gì cả. Con bà sắp bị giết mà vẫn cười vui như Tết.

Bà ngậm miệng cốt lưu ý Thế Nhân. Chàng lại tưởng bà giận. Bà đã thất bại. Bà phải làm cách khác.

Thế Nhân reo mừng:

- Mẹ uống thuốc rồi, em ơi!

Bà Cực uống vội vàng nên gần trọn muỗng nước bị đổ xuống đùi. Đến muỗng thứ hai bà trở nên bình tĩnh hơn. Mộng Hiền thở phào:

- Nào, anh đi tắm kẻo muộn.

Phòng tắm ở kế bên. Cửa phòng tắm luôn luôn mở, mùi thuốc sát trùng tạt vào mũi Thế Nhân. Chàng ưa mùi chanh thơm thơm. Nhưng ngày trăng mật Mộng Hiền mua thuốc sát trùng, xà-bông cạo râu, dầu xức tóc màu chanh. Khi hết tuần trăng mật thì mầu chanh thơm thơm cũng hết, nàng chẳng buồn săn sóc, chiều chuộng chàng nữa. Hôm nay, chàng đuợc ngửi lại mùi chanh thơm thơm quen thuộc...

Xúc động chàng hỏi vợ:

- Em mới mua?

Nàng đáp, âu yếm:

- Đặt mua từ lâu, bây giờ họ mới nhập cảng, anh bằng lòng không?

Dĩ nhiên chàng bằng lòng. Chàng ôm vợ hôn.

Lâu lắm chàng mới hôn môi nàng và hôn thật lâu. Lâu lắm nàng mới hôn chặt chịa, cuồng nhiệt. Kỳ cục, mẹ chàng không vui thì chớ, mặt bà lại sa sầm. Mộng Hiền nói đúng: mẹ chàng dạo này tính tình quả thất thường.

Đến cửa phòng tắm, Thế Nhân khựng lại, giọng bối rối:

- Nè Mộng Hiền, em kêu họ chưa?

Kêu ở đây có nghĩa là gọi điện thoại cho một hãng máy lạnh quen để sửa cái máy nước nóng bị hư từ hơn tuần nay. Dường như ống dẫn hơi đốt bị hở, nước vẫn nóng như thường, chỉ phiền là hơi đốt thoát ra ngoài, thối thum thủm, vào phòng tắm, Thế Nhân không dám đóng cửa sợ ngạt thở. Mộng Hiền bơm thuốc sát trùng thơm mùi chanh để che át mùi gaz thum thủm ấy.

Mộng Hiền suýt soa:

- Bậy quá, em lại quên.

Ngồi bất động trong xe phế nhân bà Cực muốn thét lớn «đồ láo khoét, đồ láo khoét, cô đâu cố quên, cô vẫn nhớ». Khi nghe đôi gian phu dâm phụ bàn chuyện giết Thế Nhân bà đoán họ dùng gaz. Thùng gaz ở trong bếp, phòng ngủ của cả hai mẹ con đều xa nhà bếp, họ không thể mang gaz tới, họ muốn thi hành kế hoạch sát nhân không phải dễ. Té ra họ giết Thế Nhân rất dễ... Phòng ngủ của cả hai mẹ con cùng chung phòng tắm. Chỉ cần lừa Thế Nhân ngủ say. Rồi mở cửa phòng tắm. Rồi mở bình gaz.

Rồi... rồi...

Thế Nhân nhảy mũi một dây dài. Nước mắt nước mũi đầm đìa, chàng nói với vợ:

- Mùi gaz khó chịu quá. Thôi, anh không tắm nữa. Để anh sang phòng tắm bên kia. Đóng cửa lại em. Phổi mẹ rất yếu. Mẹ bị nhiễm hơi gaz thì phiền.

Chàng nhìn mẹ rồi nhún vai:

- Mũi anh thính chứ không thì khốn to.

Mộng Hiền cười tình với chồng:

- Gaz xì ra ngoài là thường, có gì mà anh sợ?

- Hừ, không sợ! Một đêm đẹp trời nào đó, vợ chồng mình đang ngủ say, cửa đóng im ỉm, hơi gaz ác ôn ào ào kéo ra, chỉ trong chốc lát là em và anh chết ngạt...

- Chết ngạt?

- Phải. Khi nhân viên cứu hỏa và cảnh sát tới nơi chúng mình chỉ là hai cái xác không hồn. Anh thích sống, anh thèm sống, không, anh không muốn chết ngạt.

Mộng Hiền giả vờ bóp trán suy nghĩ:

- A, em nhớ rồi... Anh gọi cho tiệm Đồng Lương ở đầu đường. Chủ tiệm nể anh, tất sáng mai cho thợ tới. Dạo này, việc nhiều thợ ít, nếu em gọi tiệm quen của em họ sẽ khất lần hẹn lữa, dám đến ba, bốn ngày mới lại sửa.

Thế Nhân vỗ tay kêu bốp:

- Ồ, anh đãng trí hết chỗ nói. Lão Đồng Lương là bồ tèo của anh, anh phải kêu ngay, kẻo đêm nay bình gaz xì thì sáng mai anh biến thành cục đá. Em cưng của anh, em thích anh biến thành cục đá không?

Mộng Hiền hôn lấy hôn để Thế Nhân:

- Thích.

Thế Nhân cười sung sướng. Hạnh phúc lứa đôi chỉ đẹp nếu còn những câu nói đùa rí rỏm. Mộng Hiền quên hẳn sự rí rỏm này từ lâu. Nàng đã trở lại như xưa, mối tình vợ chồng nồng thắm hơn bao giờ hết, tuần tới chàng sẽ rủ nàng lên Đà Lạt, hưởng tuần trăng mật thứ nhì...

Thế Nhân quay số điện thoại cho tiệm Đồng Lương. Trong căn phòng có ba người thì cả ba đều có ý nghĩ khác nhau. Thế Nhân sung sướng nghĩ đến những đêm lạnh cao nguyên với Mộng Hiền dễ thương, Mộng Hiền đáng yêu, Mộng Hiền sưởi ấm một bèn. Mộng Hiền cũng sung sướng, nhưng lòng nàng lại hướng về Quang Vinh, đúng hơn, về những khoản tiền bảo hiểm nhân thọ và sản nghiệp chìm nổi của anh chồng khờ khạo...

Trong khi ấy bà mẹ chồng chỉ biết nhìn hai người. Trán bà lạnh như tảng băng. Lòng bà sôi như phún thạch của miệng núi lửa. Bà cố moi óc tìm cách cứu đứa con trai duy nhất.

IV

Thời giờ trôi qua thật nhanh. Những bữa ăn cơm chay chung khác, không ai nói với ai một tiếng, ngoại trừ tiếng mời mọc và ngưng dùng bữa của nàng dâu. Ngay cả những nghi thức này cũng cộc lốc, lạnh lùng đến độ rợn tóc gáy. Bữa ăn đêm nay khác hẳn. Mộng Hiền lăng xăng tiếp gắp thức ăn cho chồng. Nàng luôn luôn săn sóc mẹ chồng. Lây cái vui đột ngột và mãnh liệt của vợ, Thế Nhân chỉ chú ý đến mẹ rất ít. Bà Cực rơm rớm nước mắt mà chàng không nhìn thấy. Luồng nhỡn tuyến sắc lẻm của Mộng Hiền đã bắt chợt giọt nước mắt tố cáo này. Mộng Hiền khôn ngoan đứng dậy, giả vờ che miệng.

Thế Nhân hỏi:

- Em buồn ngủ?

Nàng đáp:

- Anh tự hiểu lấy.

Nàng hẹn chàng... ừ nhỉ... bổn phận chồng vợ... nàng che miệng ngáp để nhắc khéo chàng. Hai đứa mình xa nhau đã lâu. Đã quá lâu. Mặc dầu vẫn sống chung dưới một mái nhà. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc thứ nhì giữa đôi vợ chồng làm lành...

Thế Nhân bế bà mẹ gầy gò nhẹ tâng lên tay. Tuy có у tá chàng vẫn giành quyền bồng bà Cực từ ghế vào giường. Chàng tự tay đắp mền chu đáo cho bà, xong xuôi chàng mới trở về phòng.

Khi chàng bế mẹ mặt chàng gần đụng mặt mẹ. Bà Cực ráng nhích lên. Ráng nhích lên một phân tây để làn môi răn reo, nứt nẻ của bà chạm má người con. Sự cố gắng tuyệt vọng của bà không đi đến đâu. Bà nhích một ly cũng không được chứ đừng nói là một centimét.

Bà thở như thổi bễ. Thế Nhàn ghé sát mặt mẹ hơn:

- Mẹ có làm gì mệt đâu mà thở như thổi bễ hả mẹ?

Được đặt thẳng trên nệm bà Cực vẫn tiếp tục thở mạnh. Nếu Mộng Hiền chưa thuận thảo lại chàng đã nán thật lâu bên giường mẹ tìm sự an ủi mỗi đêm một mình một bóng. Chàng nghe tiếng róc rách trong phòng tắm. Nàng đang tắm. Không gì hấp dẫn bằng da thịt đàn bà đẹp sau cơn tắm đêm với xà-bông sữa tươi và nước cốt hoa hồng. Thế Nhân ngây ngất. Chàng quên tắt ngọn đèn đêm ở đầu giường. Chàng quên hôn trán mẹ.

Mộng Hiền mặc bộ đồ ngủ bằng voan mỏng mầu hoa cà. Nàng từng mặc bộ đồ này trong đêm tân hôn. Những đường cong trên thân thể nàng không thay hình đổi dạng bao nhiêu, chúng còn nẩy nở và rắn chắc hơn xưa nữa. Cái miệng cười lộ xỉ và những sợi lông măng trên mép không làm nàng xấu đi, trái lại Thế Nhân thấy chúng khả ái và quyến rũ hơn ngày thường. Đàn bà «lộ xỉ, sinh tu» rạt rào yêu đương hơn cả con gái đôi tám...

Mộng Hiền đứng nghiêng cho chồng ngắm:

- Vợ anh đẹp không anh?

Đẹp, đẹp... chính vì nàng đẹp Thế Nhân đã phải chống trả lại biết bao trở lực. Chính vì nàng đẹp Thế Nhân đã bỏ ngoài tai lời răn dạy thiết tha của mẹ, mặc dầu chàng là con có hiếu.

Bỗng Thế Nhân nói với Mộng.Hiền, giọng run run:

- Nè em, mẹ làm sao thế này?

Mộng Hiền hỏi:

- Chắc mẹ buồn ngủ.

- Không phải. Em lại đây với anh.

Mộng Hiền thướt tha đến bên chồng. Áo ngủ của nàng không có khuy, chỉ gồm 2 vạt khép lại như kimônô Nhật Bản, nàng giữ cho nó khỏi tung ra bằng sợi dây lưng sa-tanh tím. Lối phục sức nửa hở nửa kín này làm Mộng Hiền đẹp hẳn lên. Nàng cầm trên tay cái lược vàng tây óng ánh. Tóc nàng xõa xuống bờ vai thuôn mảnh và bộ ngực no tròn. Nàng vừa xức nước hoa. Trời, nước hoa do chàng mua tặng nàng, nhân ngày sinh nhật của nàng, tiếp sau lễ thành hôn. Mùi nước hoa quý phái bắt chàng nhớ lại dĩ vãng đầy mộng.

Giọng nàng thánh thót:

- Có cái gì đâu. Em chẳng thấy gì cả.

Thế Nhân kéo vợ lại cạnh giường bà Cực:

- Có chứ. Em nhìn kỹ thì thấy. Dường như mẹ có điều gì băn khoăn. Còn hơn băn khoăn nữa là khác. Mắt mẹ ướt nhèm, em ơi!

- Mẹ khóc?

- Phải, mẹ khóc. Mẹ không phải là người mau nước mắt...

Trên gương mặt tươi như hoa của Mộng Hiền thoáng nhẹ sự lo sợ. Giây phút trọng đại sắp đến. Nàng cố nói bằng giọng điềm tĩnh:

- Em thấy rồi. Nhưng chẳng sao đâu anh. Hồi trưa mẹ đang ngồi bị con muỗi lăn tăn bay vào mắt. Em thổi cho mẹ. Khiếp, mắt mẹ đỏ quạch lên, anh ơi! Sau đó, em giỏ thuốc cho mẹ. Thuốc giỏ mắt thường làm chảy nước mắt, mẹ chỉ ngủ một giấc là khỏi.

Mộng Hiền đã bịa ra chuyện con muỗi. Chưa hết, nàng còn nói thêm:

- Dẫu mẹ khóc cũng chẳng sao. Trước kia mẹ quá cương quyết, không khi nào khóc nên sự đau khổ chồng chất chìm lắng vào trong, lâu ngày sinh bệnh tâm não. Nhờ thuốc men chữa trị, mẹ dễ xúc cảm hơn. Thỉnh thoảng khóc được đôi chút rất lốt, anh ơi. Em cũng vậy, những khi giận anh, xả được nước mắt thì nguôi liền. Anh phải làm đàn bà như em mới biết nổi. Phương chi mẹ chúng mình mắc nhiều phế tật, thỉnh thoảng mình cũng phải để mẹ tủi thân một chút chứ!

Nàng vỗ nhẹ vai mẹ chồng, biểu lộ sự âu yếm:

- Phải không, thưa mẹ?

Mộng Hiền có lối giải thích rành rẽ và hùng hồn, Thế Nhân không thể không đồng ý. Chàng phản đối lấy lệ:

- Ừ, em nói đúng... nhưng tại sao chỉ đêm nay mẹ mới khóc?

Mộng Hiền đáp ngay:

- Vì lẽ giản dị chỉ đêm nay mẹ mới cảm thấy tủi thân... Anh nhìn ra ngoài trời хеm, em còn trẻ, em nghe tiếng gió thổi xào xạc qua rặng cây đen sì trong vườn cõi lòng cũng xao xuyến, tưởng như những chiếc lá vàng rụng là một phần đời của mình, huống hồ mẹ đã đến tuổi gần đất xa trời.

- Mẹ tủi thân, mẹ buồn cảnh đơn chiếc, mẹ khóc cũng được đi... đằng này mẹ cứ nhìn anh, nhìn mãi, nhìn hoài, nhìn không chớp từ lúc anh về đến giờ… Cặp mắt là tiếng nói của mẹ, mẹ chúng mình chỉ còn nói được bằng mắt. Anh có ấn tượng rõ rệt là mẹ muốn nói một điều gì gay cấn với anh... Em vào phòng trước đợi anh, anh ngồi chơi một lát với mẹ, rồi...

- Để em ngồi chơi với mẹ. Anh còn phải đánh răng, xúc miệng...

Bà Cực vẫn ngó con trai trân trân. Thế Nhân giứt không ra. Chàng không muốn đi. Mộng Hiền tỏ vẻ giận hờn:

- Tùy anh.

Thế Nhân hoảng hốt nắm bàn tay thon trắng của vợ. Chàng đành quay mặt. Tuy vậy, chàng chỉ rửa ráy qua loa. Từ phòng tắm chàng hỏi vọng ra:

- Mẹ còn nhìn chằm chằm như hồi nãy nữa không?

Mộng Hiền suýt một tiếng khẽ:

- Nho nhỏ một chút. Em gãi ngứa cho mẹ, mẹ ngủ được rồi. Anh khỏi cần ra chào mẹ.

Hai mắt người mẹ vẫn mở chong chong. Mở to. Không chớp. Tròng đen tuôn bốc sự căm phẫn. Nhưng Thế Nhân không thể nhìn thấy vì Mộng Hiền đã nhanh tay tắt đèn. Ngọn đèn nê-ông lớn trên trần đưọc tắt từ nãy. Còn lại cây đèn đêm độc nhất ở đầu giường chiếu sáng khuôn mặt hốc hác sầu thảm của người mẹ tàn phế thì nàng dâu hung bạo vừa tắt nốt. Căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh sáng từ phòng tắm chỉ ra được đến nửa phòng ngủ thì dừng lại.

Bà Cực bỗng nhắm mắt. Bà cầu nguyện cho con trai bà cưỡng lời vợ, ở lại với bà. Ở lại đêm nay. Vì đêm nay là đêm cuối cùng của con trai bà. Đêm nay nó chết. Bà sẽ không còn gặp lại nó nữa. Sáng mai. Ngày mốt. Tuần tới. Tháng sau. Năm sau. Suốt đời. Từ nay đến ngày bà thở hơi cuối cùng, bà sẽ không còn gặp lại Thế Nhân trên cõi sống nữa.

Bà Cực biết có rất ít hy vọng cứu được con trai. Bà trông chờ phép thiêng. Nhưng phép thiêng từ đâu đến? Con ơi, con ơi, Thế Nhân thân yêu của mẹ ơi, mẹ không cứu được сon thì ít ra mẹ cũng được quyền cầu nguyện cho con ở lại một lát bên mẹ, ở lại để mẹ con mình vĩnh biệt...

Bà cất tiếng la «ai cứu tôi với». Tiếng la thất thanh xé toang nhĩ tai của bà, mà chỉ một mình bà nghe được. Nó đã bị chặn bít từ đáy họng. Nó không thể phát thành tiếng.

Hết rồi... hết rồi... Thế Nhân vắt cái khăn lông trên vai, chậm chạp về phòng, Mộng Hiền ôm cứng ngang lưng. Hai người trò truyện nho nhỏ. Mộng Hiền sợ Thê Nhân dùng dằng nên bỏ áo ngủ cho da thịt nàng gần gũi với da thịt của chồng. Cánh cửa ăn thông với phòng tắm đã được khép lại song bà Cực vẫn nghe được những âm thanh do hai người gây ra. Tiếp đến tiếng cửa mở. Nhữug đêm gió mát Thế Nhân thích ngủ với cửa sổ mở toang. Chàng không ưa máy điều hòa khí hậu, Đêm nay trời hơi nóng, bà Cực hy vọng Thế Nhân dùng máy lạnh. Vì máy lạnh sẽ lọc hơi độc của bình gaz ác ôn.

Nhưng cửa sổ đã mở. Mộng Hiền đã thắng, ít ra là thắng keo đầu... Bà Cực còn nghe được cả tiếng cụp của trái bấm. Trái bấm này tòng ten ở đầu giường, đụng nhẹ là ngọn đèn đêm tắt phụt.

Hết rồi... hết rồi... đứa con trai thân yêu của mình đã bị con hồ ly tinh dụ dỗ lên giường. Nó giả vờ yêu con trai mình. Yêu thật cuồng nhiệt. Yêu thật say sưa. Chẳng qua đó là bữa cơm rượu thịnh soạn được đao phủ thủ mang đến cho tử tội trước giờ lên đoạn đầu đài. Trời ơi, con mình khờ quá, con mình ngu quá, nó chẳng hay biết gì hết.

Mình biết tính sao đây? Bồ hôi lạnh chảy lã chã trên mặt, trên cổ bà Cực. Im lặng. Một sự im lặng kinh hoàng vây bọc bà. Bà có cảm tưởng những con côn trùng mọi đêm than van trên cành cây ngoài vườn, trên trần phòng, ở góc tủ đều rủ nhau câm bặt. Côn trùng đều đồng một lòng với bà. Tiếc là chúng không thể cứu bà...

Bà Cực mang bệnh ít ngủ từ nhiều năm nay. Có đêm thiếu thuốc, bà chong mắt luôn đến sáng. Dầu uống thuốc an thần, bà cũng chỉ ngủ được những giấc ngắn. Và những đêm thức trắng hoặc ngủ khó bà thấy sao dài thế, dài như không bao giờ chấm dứt. Từng giây, từng phút trôi qua từ từ, nặng nề, lắm lúc đồng hồ như nghỉ khỏe, không chịu tích-tắc, tích-tắc nữa.

Đêm nay lại khác hẳn. Thời khắc lao đi vun-vút. Mới đó đã vãn hát cải lương, tiếng giầy guốc trai gái chơi khuya về kéo lệt sệt, lộp cộp trên vỉa hè tráng xi-măng. Mới đó xe tuần cảnh đã rừ rừ chạy qua. Con gà trống già của biệt thự kế bên cất tiếng gáy. Tiếng gáy không còn trong trẻo, oai phong nữa. Song nó luôn luôn gáy đúng giờ.

4 giờ sáng. Như để xác nhận, tiếp theo tiếng gáy của con gà trống già quen thuộc là boong, boong, boong, boong, 4 tiếng boong liền nhịp của chiếc đồng hồ quả lắc Seiko treo ở chân cầu thang.

Tiếng boong thứ tư vừa dứt thì bà Cực nghe sột soạt. Rồi tiếng cửa đóng, Chết rồi... cửa sổ phòng bên bị đóng. Một cánh. Hai cánh. Ba cánh. Bốn cánh. Bốn cánh cửa sổ gắn gương trong suốt lần lượt bị đóng kín. Bà Cực không thể nhìn thấy nhưng trong trí não bà đã nhìn thấy Mộng Hiền....

Và Mộng Hiền xuất hiện. Tha thướt, lùng thùng trong bộ đồ ngủ rộng mầu hoa cà quét đất dài lê thê. Mộng Hiền tạt qua tầm mắt bà Cực, không dừng lại, đến trước cửa sổ cúi xuống. Hai cánh cửa sổ trong phòng bà Cực cũng bị đóng lại lần lượt. Chu đáo hơn, Mộng Hiềa còn lấy nỉ mỏng cuộn tròn trám bít các khe cửa.

Mộng Hiền mở bình gaz trong phòng tắm. Mở gaz ra đốt nó còn hôi sặc sụa, huống hồ không đốt. Mùi gaz giết người lặng lẽ theo nàng vào phòng bà mẹ chồng tàn tật. Nàng chỉ ở lại trong phòng độ một phút. Sau đó, nàng thoăn thoắt trở về phòng Thế Nhân. Lại sột soạt và lục cục. Phải rồi, Mộng Hiền đang lấy mặt nạ phòng hơi độc...

Hơi độc mỗi lúc một gia tăng. Hồi nãy, tiếng gaz xì xì vang dội trong tai bà Cực. Giờ đây tiếng xi xì chìm hẳn. Bà Cực bắt đầu choáng váng. Thái dương bà đau nhói. Cơn đau từ ngoài đâm vào rồi từ trong phá ra, bà Cực có cảm giác một bó kim nhọn đang thọc đâm ngang dọc trong sọ. Sau đó là những tiếng kêu thật lớn. Thật lớn, song bà không phân biệt được là tiếng gì. Tiếng kêu lanh tanh như binh khí chạm nhau. Tiếng kêu lạch xạch, rầm rầm như những toa tầu chở nặng nghiến trên đường sắt.

Tuy vậy, bà Cực còn nghe rõ tiếng ho khúc khắc từ phòng bên vọng lại. Tiếng ho của con trai bà. Thế Nhân đang ngủ thì bị tiềm thức lôi dậy. Dậy mà không tỉnh. Chỉ húng hắng được mấy tiếng rồi ngưng vì hơi độc thâm nhập tạng phủ.

Đối với Thế Nhân, hơi độc tác động nhanh hơn vì chàng nằm gần cửa phòng tắm, phòng chàng lại bị đóng kín từ trước khi mở gaz.

Mộng Hiền rảo bước tới. Nàng mặc áo voan mềm mại, bước đi của nàng cũng rất mềm mại. Dưới cặp mắt lạc thần của bà Cực, bóng dáng mềm mại này trở thành một khối vô tri nặng chĩu. Khi đến gần bà, khối vô tri nặng chĩu bỗng nhẹ tâng như được kết bằng khói,

Hết rồi... hết rồi... âm thanh lanh tanh, lạch xạch, rầm rầm không còn lanh lanh, lạch xạch, rầm rầm nữa. Thay vào đó là sấm chớp. Sấm nổ đùng đùng, Chớp giựt loang loáng. Những cảnh sáng tối, tối sáng liên tiếp diễu qua óc bà Cực. Nền nhà gạch hoa láng bóng đột nhiên nghiêng hẳn một phía. Giường bà đang nằm được giốc ngược, đầu xuống chân, chân lên đầu. Sàn phòng lật úp lên trên, trần nhà lăn lông lốc xuống dưới. Tất cả là một sự lộn xộn chưa từng thấy.

Nạn nhân đang lơ lửng trong cơn mê tỉnh nửa vời thì có ai tát vào má, rồi nhấc đầu kê lên gối cao. Có tiếng nói xa xăm:

- Trời ơi, mới hít một chút mà cũng hết xíu- quách rồi ư, bà già?

Một cái gì méo mó được chụp vào mặt bà Cực. Hết rồi... hết rồi... bà nghĩ vậy. Bà đinh ninh giây phút lâm chnng đã tới. Té ra buồng phổi của bà không còn bị nhồi tọng, dồn ép như trước nữa. Té ra bà được thở dưỡng khí thanh khiết, an lành...

Sấm chớp ngưng hoành hành, mọi tiếng động kỳ quái đua nhau nhòa nhạt. Bà Cực từ từ ra khỏi cơn mơ hơi độc. Bà sực nhớ đến Thế Nhân, bà muốn kêu lớn «con ơi, con ơi».

Qua lằn kiếng mica che mắt, bà Cực nhìn thấy lùm sáng mờ mờ. Lùm sáng báo hiệu rạng đông thì phải. Đúng... đó là lùm sáng rạng đông. Bà Cực nhìn thấy con dâu Mộng Hiền.

Mộng Hiền dựa lưg vào tường, miệng há hốc, cử chỉ mệt mỏi. Nàng cầm trong tay cái khăn ướt. Nàng ép khăn lên miệng với mục đích ngăn chặn những phân tử hơi độc còn tích lũy trong phòng sau khi nàng gỡ mặt nạ. Bước chân nàng hơi lảo đảo song nàng còn vững lắm. Nàng rút những sợi dây nỉ nhét dưới cửa ra, đút vào cái túi ni-lông mang theo, đoạn mở hé một cánh cửa sổ. Nàng lại giường bà Cực, nhấc đầu bà lên, lấy gối chèn chung quanh cho nạn nhân khỏi té, đoạn cởi mặt nạ cho bà.

Đầu óc bà Cực quay cuồng dữ dội tuy phần lớn hơi độc đã tháo rút ra vườn. Mộng Hiền ghé sát tai bà, nhấn mạnh từng tiếng:

- Ráng nín thở một lát nữa, bà cụ ơi. Bà cụ không nghe thì đừng trách.

Đừng trách nghĩa là thế nào? Bà Cực sống lay lứt là vì Thế Nhân, vì con. Con chết, mẹ còn thiết sống làm gì nữa. Bởi vậy bà không nín thở. Bà hít vào một cách tham lam. Bà thèm hơi độc như cách đây nửa phút bà thèm oxigen cải tử hoàn sinh. Nhiều năm trước, bà được đưa vào phòng mổ. Y tá dậy bà cách hít thuốc mê. Hồi ấy bà mê mấy giờ đồng hồ rồi tỉnh. Đêm nay, bà quyết mê luôn, không tỉnh nữa.

Chuỗi âm thanh lanh tanh, lạch xạch, rì rầm lại phát nổ trong óc bà Cực kèm theo sấm chớp ghê rợn.

Bà Cực đạt được ý nguyện.

V

Nhưng chỉ đạt được một nửa.

Bà Cực không mê được lâu: linh hồn bà lởn vởn trong phòng giây lâu rồi hồi nhập tấm thân còm bất động. Bà bỗng khát nước khác thường. Khát nước hơn cả lữ hành lạc đường trên sa mạc mênh mông cháy bỏng giữa trưa hè. Cánh mũi bà phập phồng trước những đợt sóng dưỡng khí rồn rập. Bà mở mắt. Bà không nhìn thấy gì hết. Bà đang nằm trong cái mùng lớn. Không phải loại mùng bằng tuyn có lỗ ngăn muỗi và thoáng khí thông dụng, mà là mùng bằng vải láng như sa-tanh ni lông.

Bà nghe tiếng người nói. Rất gần. Rất êm. Ánh sáng xanh mát luồn theo tiếng người vào mùng. Bà biết bà chưa được chết. Bà còn phải sống.

Có tiếng người reo:

- A, bệnh nhân tỉnh rồi. Bà cụ tỉnh rồi. Mình sắp được quyền nghỉ xả hơi một lát.

Tiếng một người khác:

- Nghỉ xả hơi chưa đủ. Riêng anh, anh đáng được gắn mề-đay nữa. Khi chở đến, ai cũng đinh ninh bà cụ vô phương cứu chữa. Ngần ấy tuổi đầu chỉ ngửi sơ vài hơi là chết ngạt, huống hồ...

- Bệnh nhân đã già lại yếu và bại liệt, hơi gaz nhập phổi mà còn sống nhăn kể cũng lạ...

- Sống chết có số mạng, anh ơi.

Bà Cực lờm lợm ở cuống họng, cửa mùng được khoát rộng và vén lên. Những người mặc áo choàng trắng vây quanh giường bà. Bà Cực hự một tiếng lớn. Người đàn ông đeo kiếng cận thị, ngực thêu chữ «Bác sĩ» bằng chỉ đỏ mỉm cười, khoan khoái:

- Tốt. Chở bà cụ về phòng. Tôi khám lại lần nữa, nếu không có gì khả nghi thì có thể xuất viện được.

Một tiếng hỏi:

- Hai người kia ra sao hả anh?

- Người vợ may mắn không sao. Ông chồng thì đành chịu. Chết từ hồi khuya.

Hết rồi... hết rồi… tia hy vọng mỏng manh bà Cực cố bám lấy đã tan biến. Bà Cực khép mi mắt để e ấp sự đau đớn. Bà được đặt trên băng-ca. Điều dưỡng viên sửa soạn khiêng bà ra ngoài thì có tiếng kêu khóc thảm thiết. Tiếng kêu khóc của Mộng Hiền.

Nàng nắm vạt áo bờ-lu của viên y sĩ trưởng, tiếng kêu khóc của nàng làm mọi người mủi lòng:

- Trăm lạy bác sĩ, ngàn lạy bác sĩ. Bác sĩ chích thêm thuốc cho chồng tôi. Bác sĩ bơm thêm dưỡng khí cho chồng tôi. Mặt chồng tôi còn tươi mà, bác sĩ, anh ấy còn sống, anh ấy chưa chết bác sĩ ơi!

Mộng Hiền lăn lộn rũ rượi trên đất. Người ta phải đỡ nàng dậy. Người ta phải dỗ dành an ủi nàng. Có người chép miệng thương sót:

- Tội nghiệp, còn trẻ như thế mà đã góa chồng...

Mấy ngày sau, Mộng Hiền đã thành người sương phụ khả kính. Nàng mặc đồ tang theo tây-phương, đen tuyền, áo đen, quần đen, khăn den, kiếng mát đen, giầy đen, sắc cầm tay đen. Mặt nàng mệt mỏi, hốc hác, chứng tỏ nàng từng thức đêm khóc chồng.

Y tá dẫn nàng vào phòng bệnh giành cho bà Cực. Bà đang nằm ngửa trên giường, mắt đăm đăm rõi theo cái chấm vô hình trong khoảng không vô tận thì nàng dâu giết chồng trịnh trọng bước vào.

Người y tả nói với bà Cực, giọng vui vẻ:

- Thưa cụ, cụ sắp sửa được về nhà rồi đấy. Bà Mộng Hiền, con dâu của cụ đến đón. Chúng cháu xin chia vui với cụ.

Phản ứng tức thời của bà Cực là hai cái chớp mắt rành rẽ, dứt khoát. Nghĩa là bả không chịu về. Khốn nỗi, mật hiệu liên lạc này không được ai lưu ý. Thế Nhân chết, mang theo tiếng không, tiếng có bằng chớp mắt xuống luôn dưới mồ.

Người y tá hỏi Mộng Hiền:

- Chúng tôi bế cụ ra xe?

Mộng Hiền lắc đầu:

- Tỏi xin cám ơn. Có người nhà chờ sẵn bên dưới. Chỉ dám phiền quý nhân viên bệnh viện đưa cụ tôi ra thang máy là đủ.

Giọng nói của Mộng Hiền thật ngọt ngào, thật lễ độ, người y tá có cảm tình ngay. Mộng Hiền cười thân với Bà Cực. Bà đáp lại bằng sự im lặng lạnh giá. Sau đó, bà báo tin cho người y tá bằng một loạt chớp mắt đôi. Không, không. Nhiều lần không.

Bà vẫn phải ngồi xe lăn cho Mộng Hiền đẩy ra hành lang. Xuống đến tầng dưới bà thấy một gã đàn ông vạm vỡ đứng hút thuốc lá bên xe hơi. Chiếc xe hơi do con trai bà mua cho Mộng Hiền. Gã đàn ông không cần xưng tên họ, bà Cực đã biết rõ lý lịch. Hắn là Quang Vinh.

Đồng lõa sát nhân với Mộng Hiền.

Vóc dáng và vẻ mặt của Quang Vinh thích hợp với tâm tính của Mộng Hiền. Loại đàn ông bô trai mà ăn bám đàn bà và cung ứng cho những con đàn bà dâm dật quá độ như Mộng Hiền những đòi hỏi sung mãn nhất.

Trước sự hiện diện soi mói của người nữ điều dưỡng, Quang Vinh chắp tay chào bà Cực:

- Cháu đây, thưa bác. Cháu đến để rước bác về. Tài-xế nghỉ nên cháu phải lái xe.

Người y tá phụ Quang Vinh một tay khiêng bệnh nhân lên xe. Băng trước hơi chật nên bà Cực được dựng ngồi phía sau. Người y tá vừa quay gót, Quang Vinh đã cười ré:

- Thế nào, mình đóng kịch có lột hết tinh thần nghệ thuật không cưng?

Mộng Hiền không cười, mặt nàng hơi cau. Nàng chống nạnh, giọng gay gắt:

- Lột hết. Không những lột hết tinh thần vai trò, anh còn mưu toan lột hết áo xống của người ta nữa...

- Ơ kìa, cưng làm gì vậy?

- Chẳng làm gì. Chỉ cảnh cáo anh thôi. Lần sau, anh còn khoái nhìn một cách đói khát như vậy tôi sẽ xé xác anh ra.

- Anh nhìn ai đâù?

- Lại chối. Cái miệng điếm đàng ấy chỉ chối xoen xoét. Anh kẻng trai, con y tá mát da mát thịt vừa rồi có vẻ chịu anh, nó bèn quên gài cái khuy trên ngực, tôi đứng chềnh ềnh một bên mà anh không sợ, anh cứ nhìn ngắm hau háu, giá không có tôi anh còn hỗn đến đâu.

- Vô tình đó, cưng ơi!

- Tính anh vốn hoang đàng, tôi chẳng lạ gì. Tôi yêu anh nên phải cắn răng chịu đựng. Nhưng anh coi chừng, tiền bạc tôi nắm hết, anh không chịu bỏ cái thói hoa nguyệt sàm sỡ thì đừng hòng...

- Mang tiền ra dọa thì anh sợ rồi. Thôi, anh van em, họ đang ngó chúng mình chằm chằm, có thể họ nghe được...

- Rõ thần hồn nát thần tính, họ đứng xa mình hàng chục mét, ho nghe sao đặng.

Quang Vinh ngồi băng sau, ôm gọn bà Cực trong vòng tay. Mộng Hiền rú ga, chiếc xe phóng băng băng ra đường lớn. Mộng Hiền quay mặt lại:

- Châm em điếu thuốc.

Quang Vinh giẫy nẩy:

- Thuốc có cần sa, không nên hút trong xe. Mùi nó lẩn quẩn cả ngày mới tản. Vả lại... người ta có thể trông thấy dọc đường.

Mộng Hiền nhún vai:

- Sàigòn gần ba triệu dân, xe cộ hàng trăm ngàn chiếc, thiên hạ còn bận làm ăn, cơm áo, ai thèm để ý đến mình. Châm thuốc ngay cho em...

- Còn bà cụ nữa...

- Trời ơi, anh cũng biết liêm sĩ nữa ư? Để bà cụ nghe, có sao đâu? Anh bầy mưu cho tôi giết con trai của bà anh còn không sợ, nữa là...

- Ngậm miệng lại em...

- Không. Em không ngậm miệng. Em lại còn mở miệng ra cho anh biết tay.

Mộng Hiền đậu xe dưới một cây đa lớn. Nàng cong môi, mắt long lanh:

- Anh hôn em đi. Hôn cho bà cụ chứng kiến.

Cặp gian phu dâm phụ ôm nhau hôn mùi mẫn. Bà Cực muốn ngoảnh đi chỗ khác cũng không được. Bà chỉ còn cách nhắm mắt lại. Mộng Hiền nhả người yêu ra rồi nói với mẹ chồng:

- Bọn tôi sẽ không làm gì bà đâu, bà đừng ngại. Vì đám đầy tớ trong nhà không phục tòng tôi, tôi đã đuổi hết. Kể cả tài-xế và hai chú y tá quen. Tôi không thù ghét họ, chẳng qua tôi muốn tất cả được đổi mới. Tôi đã liên lạc với hãng đưa người ở gần nhà, họ hứa nội ngày nay có một y-tá lành nghề, săn sóc cho bà. Lâu nay tôi không có dịp gần gũi với bà. Bà không ưa tôi, thành thật mà nói, tôi cũng không ưa bà. Nhưng tôi sẽ không cho bà chết. Bà phải sống cạnh tôi. Bà nghe rõ chưa?

Mộng Hiền lái xe vào tòa biệt thự rộng mênh mông của chồng. Hàng xóm và gia nhân đã tề tựu đông đủ. Mộng Hiền lấy mù-soa chấm mắt. Bước đi của nàng loạng choạng như muốn ngã. Bộ mặt của nàng thật thiểu não. Nàng khẽ nghiêng đầu chào mọi người. Rồi chậm chạp lên lầu.

Đến phòng, nàng giựt phăng cái khăn tang lòng thòng vứt xuống đất, dẫm chân lên. Quang Vinh lon ton cúi nhặt, nàng hích đầu gối vào mặt hắn:

- Chuồn đi, còn khề khà gì nữa?

Quang Vinh đáp:

- Chúng mình là anh em thúc bá, anh ở lại có sao đâu.

- Anh em thúc bá cũng khả nghi. Hôm nay, chịu khó về đi. Vài hôm nữa sẽ tính. Khi cần, anh phôn cho em. Lát nữa, nếu em nhớ em sẽ đến tìm anh.

- Chừng nào chúng mình sẽ...

- Lấy nhau hả? Hừ... chồng em còn sống sờ sờ chúng mình đã ăn ở với nhau thì anh còn thắc mắc nỗi gì? Đợi em lãnh xong tiền bảo hiểm nhân thọ. Hai ba tháng là xong.

- Anh hôn em nhé.

- Can anh. Bọn đầy tớ nhìn thấy thì bỏ mẹ. O-voa anh.

Quang Vinh nghênh ngang xuống vườn. Ngồi trong xe lăn, bà Cực không ngớt theo dõi Mộng Hiền bằng cặp mắt. Mộng Hiền phát bẳn:

- Bà nhìn tôi?

Luồng nhỡn tuyến của bà mẹ mất con gia tăng sức nóng căm hờn. Mộng Hiền chột dạ:

- Bà nghĩ cách báo thù? Bà muốn tố cáo hai đứa tôi? A, cái đó là việc riêng của bà, cái đó tùy bà, tôi thách bà đấy. Bà mét tôi với công an và tòa án đi. Bà yêu cầu người ta kết án tử hình hai đứa tôi đi. Còn lâu… thưa bà... cựu mẹ chồng yêu quí. Bà nghĩ gì, chuẩn bị gì thì.. mặc xác bà. Điều tôi mong muốn là bà tiếp tục thở không khí, tiếp tục uống thuốc và tiếp tục đớp cơm mỗi ngày. Và đặc biệt là tốp giùm cái lối nhìn thù nghịch.

Mộng Hiền lớn giọng:

- Tốp đi, tốp giùm đi. Kbông ai chịu nổi.

Bà Cực vẫn nhìn Mộng Hiền bằng cái nhìn không chớp. Cái nhìn của người không biết sợ. Cái nhìn của kẻ gan lì. Cái nhìn biểu hiện sự quyết tâm phục thù. Mộng Hiền chưa dám giết bà. Thì bà quyết tâm thách đố lại. Chúng nổi xung, chúng hạ sát bà, bà càng nhẹ nợ.

Nhưng Mộng Hiền lại e sợ. Nàng cúi gằm, rảo bước ra khỏi phòng.

VI

Cuộc chiến tranh cân não giữa hai người đàn bà mỗi ngày một thêm ác liệt. Hễ Mộng Hiền chường mặt ra là bà Cực nhìn chằm chằm không chớp, nhìn đến khi nào nàng phải tháo chạy.

Trong thời gian ấy Quang Vinh ghé nhà luôn luôn. Thoạt tiên, hai ba ngày một lần. Đến thăm một lát rồi kiếu từ. Tiếng là đến thăm và an ủi bà Cực. Kỳ thật, hắn không buồn ngó ngàng đến bà. Hắn tạt qua phòng bà. Mộng Hiền ngả vào cánh tay rắn chắc của hắn để rồi cả hai tình tự với nhau trên cái giường đầy kỷ niệm dọ bà Cực mua, cái giường đôi nệm dầy, trải khăn xinh xẻo màu hường.

Dần dà Quang Vinh ở lại lâu. Từ sáng đến trưa. Hoặc liền tù tì đến xẩm tối. Rồi hắn ghé đêm, khi gia nhân dọn dẹp xong xuôi và đi ngủ hết. Thời kỳ ghé đêm này kéo dài gần hai tháng. Sau đó, Quang Vinh xách đồ đoàn tới, ở chung nhà, chung phòng, và chung giường với cô vợ góa. Mộng Hiền không thể chờ đến giỗ đầu, chứ đừng nói là chờ đến đoạn tang nữa. Nhưng hai người chỉ sống tình vợ chồng lén lút. Không dám làm lễ cưới. Không dám báo tin cho mọi người. Vì như vậy sẽ không được hưởng sản nghiệp do Thế Nhân để lại.

Quang Vinh đóng đô thường trực trong nhà thì bà Cực cũng bắt đầu bị bỏ bê. Thuốc men bữa đực, bữa cái, về ăn uống thì khoán trắng cho một u già lãng tai, chậm chạp, vụng về và không thạo việc nên hầu như bà Cực không có chút gì bổ dưỡng vào cơ thể. Kết quả là bà Cực mắc bệnh cúm, phải mời bác sĩ. Suýt nữa bà đáp tàu suốt theo con trai.

Sau trận đau bất thần của bà, Mộng Hiền và Quang Vinh hoảng hồn. Mộng Hiền thúc giục hãng đưa người ở cùng đường giới thiệu một y tá tán tâm và giỏi dắn để thay cho những người đã đến làm và bị từ khước. Sau một tuần lễ tìm kiếm Mộng Hiền thuê được một y tá đứng tuổi. Trạc 45, 50 gì đó. Tên là Phèo, bác Phèo.

Cái tên Phèo của bác có một lai lịch khá ly kv. Số là khi bác oe oe chào đời, ông thân của bác đang nhậu rượu đế với lòng heo. Trước mặt ông thân có đĩa phèo to tổ bố. Ông thân bèn ghi tên Phèo vào giấy khai sinh tuy họ hàng phản đối, sợ tiếng phèo của lòng heo trùng nghĩa với tiếng phèo nghĩa là chết.

Kiêng cữ vô ích vì bác Phèo lớn nhơ thổi và khỏe như vâm, chẳng hề đau yếu. Bác có khiếu y tá, suốt hai chục năm làm nghề săn sóc bệnh nhân, bác được tín nhiệm và quý mến. Bác đến nhận việc và được Mộng Hiền mướn liền. Bà Cực cũng có cảm tình sâu đậm với bác.

Thân thể bà gầy hơn khi con trai bà còn sống. Bề ngoài, bà có vẻ yếu hơn. Nhưng trong trí não bà cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Còn khỏe hơn cả những ngày chưa bị tàn phế...

Bà vừa khám phá ra lẽ sống. Lẽ sống này là sự trả thù. Tia phục hận lóe sáng trong óc đã bùng lớn thành ngọn lửa, và ngọn lửa gia tăng sức nóng. Bà không chán đời nữa. Bà cố bám víu sự sống. Bà cầu trời khấn Phật cho được sống đến khi nào lôi được cặp gian phu dâm phụ ra trước vành móng ngựa.

Một cách gián tiếp họ đã giúp bà thực hiện ý nguyện. Khi chồng còn sống, Mộng Hiền thèm khát sự đổi mới, đến khi được tự do nàng đâm chán. Có lẽ Quang Vinh cũng chóng chán như nàng. Hắn bỏ đi chơi luôn, nhiều đêm đến 2, 3 giờ mới chịu về nhà, rượu say mèm. Mộng Hiền cũng xách xe đến vũ trường, nhảy với những người đàn ông lạ.

Sự xung đột xảy ra, tòa nhà đã rộng, ban đêm càng thấy rộng hơn. Bà Cực được giao phó cho bác Phèo săn sóc, Mộng Hiền chẳng buồn ngó ngàng tới, bác Phèo chỉ gặp nàng để xin tiền mua thuốc men và đồ ăn uống, còn Quang Vinh thì đi biệt.

Bác Phèo hầu hạ rất tận tụy, cả hai người nam y tá ngày trước cộng lại cũng chưa bằng một nửa của bác. Lương bác lại hạ, bác không có thói tò mò, việc mình mình làm, không soi mói kẻ khác, nên Mộng Hiền tin cậy đặc biệt.

Mộng Hiền không thể hiểu rằng tất cả những gì bác Phèo làm chỉ là vở kịch được sắp sẵn lớp lang. Thật ra bác tò mò hơn cả những kẻ tò mò nào khác.

Mộl bữa Mộng Hiền và Quang Vinh vắng nhà, bác Phèo đẩy bà Cực ra bao lơn hóng nắng, rồi đột ngột hỏi:

- Cụ ghét bà con dâu?

Bà Cực nhìn bác Phèo, mắt chớp một cái. Bác bèn đặt lại câu hỏi dưới một thể khác:

- Cụ bà thương con dâu?

Hai cái chớp mắt.

Bác Phèo có bộ mặt hiền hậu đến độ cù-lần, vậy mà lâm sự lại khôn ngoan và thông minh đáo để. Bác chỉ mất một phút đồng hồ là phăng ra mật hiệu bằng chớp mắt của bà Cực.

Bác nói:

- Tôi đến đây theo lệnh của thượng cấp. Tôi không phải là y tá. Tôi là nhân viên điều tra của Công an.

Bác móc bót-phơi, chìa trước mặt bà Cực tấm cạt in quốc kỳ sọc đỏ vàng, và dán hình bác đóng dấu nổi trang trọng. Té ra bác là đại úy. Tên thật của bác cũng không phải là Phèo.

Bác nói:

- Trước khi đi sâu vào chi tiết và tìm ra phương pháp liên lạc giữa cụ và tôi cụ thể hơn, tôi cần cụ xác nhận điều này: theo ý cụ, ông Thế Nhân thiệt mạng do tai nạn ngẫu nhiên hay bị giết? Nếu là tai nạn thì chớp mắt một cái, bị giết thì hai cái.

Hai cái chớp mắt.

- Yêu cầu cụ chớp lại lần nữa.

Vẫn hai cái chớp mắt.

- Cụ nghi ngờ bà Mộng Hiền?

Một cái chớp mắt

- Được. Nghĩa là cụ nghi ngờ bà Mộng Hiền dúng tay vào vụ giết chồng. Ngay sau khi có vụ này, Sở Công an đã tìm thấy nhiều nghi vấn nhưng giả vờ bỏ qua để có thời giờ mở cuộc điều tra cặn kẽ tại chỗ. Theo cung từ của bà Mộng Hiền với Công an thì bà đang ngủ bỗng choàng tỉnh vì mùi gaz. Bà chỉ tỉnh phần nào nên quên nghĩ đến ông Thế Nhân nằm bên, bà loạng choạng ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở, men theo chân tường sang bên kia hành lang, nơi đặt máy điện thoại. Cửa phòng này cũng đóng kín, bà không có chìa khóa, phải đập vỡ ô kiếng, luồn tay vào trong mở trốt, đoạn lết đến bàn điện thoại. Bà chỉ còn đủ sức nhấc ống nói, quay số 17, nói được tiếng ngắn «cứu...» rồi lăn xuống đất, mê man, dây điện thoại buông tòng teng.

Phòng trực của Sở Cứu hỏa được gắn dụng cụ ghi âm nên chúng tôi đã gỡ cuộn băng hôm ấy về nghiên cứu và khám phá ra sự trục trặc. Giọng nói cấp cứu của bà Mộng Hiền khó thể là giọng nói của người đã ngửi quá nhiều hơi đốt, sắp bị ngất xỉu. Đây là giọng nói của người còn tỉnh, và còn khỏe.

Trục trặc thứ hai là ô kiếng của cửa phòng có điện thoại. Nó thuộc loại kiếng mờ, khá dầy, nếu quả thật bà Mộng Hiền sắp bị ngất xỉu thì bà không đập vỡ nổi. Trừ phi bà là võ sĩ vô địch karatế. Theo chỗ chúng tôi biết, bà Hiền chưa biết võ, chứ đừng nói là giỏi võ. Sự kiện này cho thấy bà Mộng Hiền khai man.

Tại sao bà ta khai man?

Một chi tiết khác đã thúc đẩy chúng tôi coi bà Mộng Hiền là chủ mưu hoặc đồng lõa trong vụ ám sát: đêm ấy bà ta dận giày ngủ bằng sa-tanh, đế nỉ, bà ta nói chỉ sang phòng đặt điện thoại, không hề xuống nhà, vậy mà đế giầy lại bám bụi xi-măng khô. Trước đó ba ngày, người ta chở xi-măng vào nhà để thợ xây lại một mảng tường bị xạt, một bao lũng lỗ xi-măng chảy ra ngoài, công nhân đã quét dọn sạch sẽ, song một số bụi nhỏ li-ti vẫn còn sót lại. Nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng phòng thí nghiệm Công an có kiếng hiển-vi điện tử. Do đó, chúng tôi kết luận là trước khi kêu điện thoại bà Mộng Hiền đã xuống nhà dưới, ra hành lang.

Xuống nhà dưới, ra hành lang để làm gì? Tôi muốn hỏi cụ. Cụ biết không?

Bằng chớp mắt, bà Cực trả lời «không» một cách tuyệt vọng. Bác Phèo ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Thật kẹt nếu cụ chỉ có thể trả lời bằng «không» hay «có». Vì chúng tôi chỉ mới nghi ngờ chứ không nắm được bằng cớ. Phải thu lượm được đầy đủ bằng chứng, và là bằng chứng cụ thể mới có thể truy tố được bà Mộng Hiền. Nghi ngờ không thôi, chưa đủ. Chúng tôi không thể cật vấn bà ta về việc gót giầy dính xi-măng, và ô kiếng dầy. Vì bà ta sẽ đáp là hơi độc làm bà lãng trí. Các nhà khoa học sẽ sẵn sàng chứng nhận rằng nạn nhân của hơi gaz thường có lời khai tiền hậu bất nhất, do trí nhớ bị hỗn loạn. Và một luật sư có kinh nghiệm trong nghề có thể biện hộ cho bà ta trắng án như chơi.

Chúng tôi biết bà ta có tội. Kẻ có tội thì phải đền tội. Muốn kết tội phải trưng ra trước tòa bằng cớ cụ thể về các nghi vấn sau đây: một, tại sao bà Mộng Hiền giết chồng; hai, tự ý giết hay có đồng lõa; ba, giết như thế nào; tư, tại sao bà ta xuống nhà; và năm, nếu có dụng cụ được dùng vào việc giết chồng thì nó là gi, và được cất giấu tại đâu. Cả thảy 5 nghi vấn thì nghi vấn thứ nhất gần được soi sáng: bà Mộng Hiền giết chồng để chiếm đoạt sân nghiệp của chồng, đặc biệt là hưởng số tiền hơn nửa triệu đô-la bảo hiểm nhân thọ, đồng thời cũng để chung sống với người tình cũ, Quang Vinh. Anh nầy là một phần tử chơi bời, vô nghề nghiệp, chuyên buôn lậu, làm áp phe đen tối, từng mang tiền án về lường gạt. Giờ đây...

Có tiếng chân trên bực thang. Bác Phèo ngưng nói. Bác trở lại tác phong nhũn nhặn, phục tòng của người y tá trung niên cần mẫn. Bà Cực nhìn bác, tròng mắt rực vẻ vui mừng.

VII

Cặp gian phu dâm phụ tiếp tục vắng nhà, Bác Phèo tiếp tục điều tra vụ ám sát.

Mọi ngõ ngách trong tòa biệt thự đồ sộ đều được bác ghé mắt. Bác mất luôn mấy đêm không ngủ để suy nghĩ, tìm đoán lý do nữ hung thủ xuống nhà dưới khiến đế giấy dính bụi xi-măng. Té ra sự việc chẳng có gì huyền bí: đối diện hành lang, nơi bám bụi xi-măng là ga-ra xe hơi. Bác đột nhập ga-ra, lục xét từng centimét vuông.

Mở cốp xe hơi của Mộng Hiền, bác giựt mình. Bác ngửi loáng thoáng mùi gaz nấu bếp. Đêm sau, chuyên viên Công an lẻn vào, với một số hóa chất và dụng cụ thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm này cho thấy Mộng Hiền đã bỏ trong cốp xe một vật gì có dính gaz.

Bác Phèo bèn hỏi bà Cực. Bác nhận thấy tròng mắt bà mở thật lớn khi bác tưởng thuật tự sự. Bác kết luận là cái đinh của vụ ám sát nằm trong thùng xe. Gần một ngày trôi qua, hàng trăm lần có và không nối đuôi nhau với hàng trăm câu hỏi không giúp bác tiến thêm được bước nào. Lại một đêm nữa thức trắng. *

Một tia chớp lóe trong óc. Mộng Hiền đã bỏ trong cốp xe một vật gì có dính gaz. Lấy một tờ giấy, kê ra đầy đủ những vật có thể dính gaz, đưa cho bà Cực là thượng kế. Bản mục lục không lấy gì làm nhiều, bác chỉ viết một lát là xong.

Bình gaz. Đầu van của bình gaz. Lò nấu gaz. Mặt nạ phòng gaz. Trời ơi, mặt nạ phòng gaz, có thế mà bác Phèo cứ vòng vo Tam quốc mãi. Vì chẳng lẽ Mộng Hiền giết chồng bằng bình gaz, bằng lò nấu gaz... Bác hỏi bà Cực:

- Cụ nói là cụ chỉ mê man một lát rối bừng tỉnh, cụ thấy một bóng người và đoán là bà Mộng Hiền, vậy lúc ấy trong phòng còn gaz độc không?

- Có.

- Nếu còn gaz tại sao bà Hiền vẫn đi lại được?

Bất động.

- Nghĩa là bà Hiền đeo mặt nạ?

— Cỏ.

A ha, màn bí mật bắt đầu được xé hở... Ba ngày sau khi Thế Nhân bị chết, Mộng Hiền lái xe ra phố. Bác Phèo phăng ra đầu mối dễ dàng vì nhân viên an ninh đã kín đáo theo dõi Mộng Hiền. Nàng cất xe trong một ga-ra ở Tân Dịnh, nhờ soát lại hệ thống thắng không ăn. Sửa xong, nàng lấy xe về. Hồ sơ công an cho biết Quang Vinh làm nghề gác đêm trong ga-ra. Hắn có tủ riêng đựng quần áo tại đó. Tủ riêng có khóa, loại Yale kiên cố, tuy nhiên, nó chỉ kiên cố với tay mơ, khó thể kiên cố với chuyên viên công an. Trong tủ, được giấu dưới đống đồng phục kaki tím là hai cái mặt nạ. Bác Phèo tìm thấy một sợi tóc bạc của bà Cực. Và dấu tay của đôi hung phạm.

Quang Vinh đệ đơn xin thôi việc tại ga-ra trước đó một tuần. Hắn còn ở lại, chờ người thay thế. Tuy hắn sống chung với Mộng Hiền, hắn vẫn có thời giờ làm nghề gác cửa, vì cứ ba đêm mới đến một phiên của hắn. Hắn sợ ra đi đột ngột sẽ gây ngờ vực. Hắn đã khôn nhưng chưa ngoan. Hắn lại quen thói ẩu tả. Giá bắn thủ tiêu hai cái mặt nạ thì cũng còn nhiều ngày nữa bác Phèo mới phăng ra manh mối...

Nội đêm ấy, cặp gian phu dâm phụ tàn ác bị thộp cổ.


Z.28 Gián Điệp Siêu Hình
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Thám Tử... Lọ Lem...

Cô bé Lọ Lem là một truyện cổ tích nổi tiếng của Perrault. Lọ Lem bị mẹ ghẻ đối xử tàn tệ, nhờ phép lạ của bà tiên cô bé được đi dự buổi dạ vũ của hoàng tử, con vua, để rồi được hoàng tử thương yêu.

Cô bé Lọ Lem trong truyện này không trở thành con dâu quý của nhà vua như trong truyện Tấm Cám Perrault, vì đây là truyện thật từng chiếm hàng tít lớn trên nhiều cột báo và từng làm đề tài cho nhà văn William Irish. Người Thứ Tám một lần nữa lại rút tỉa tinh hoa của truyện thật và truyện sáng tác Cinderella and the Mob (Cô bé Lọ Lem và bọn cướp) của Irish để viết đoản thiên Thám tử Lọ Lem.

Cô bé Lọ Lem kết thúc tập truyện ngắn Tướng cướp Đổi mạng, Người Thứ Tám hy vọng độc giả đã tìm thấy những phút giải trí thoải mái.

Thám tử... Lọ Lem

I

Các bậc cha mẹ thật bất công. Con gái lớn xầm xầm như thế này còn gọi là Bé. Tên mình là Loan sao không ai thèm nhớ? Đâu phải cái tên thị Loan cù lần. Kiều Loan hẳn hòi, gọi là Kiều Loan thì mình khoái biết mấy?

- Bé?

- Dạ.

Chị Ngọc vừa từ phòng tắm bước ra. Bé Loan đang táy máy thỏi son môi mầu vỏ quýt. Chà, màu vàng pha đỏ của thỏi son này ngon ghê. Giá chị Ngọc cho mình thử một tí...

Chị Ngọc quắc mắt:

- Bé.

- Dạ.

- Đồ con nít. Đặt cái đó xuống bàn ngay. Chưa đến tuổi được rờ tới, nghe cô. Cô Bé.

- Em không thích chị kêu em bằng Bé.

- Đồ con nít, đòi lớn với ai.

- Em không còn là con nít nữa. Dầu sao em cũng đã 14 tuổi.

- Ngưởi ta tính tuổi tròn chứ không tính ăn gian như mày. Nè, mày sinh cuối tháng chạp, sắp sửa Tết, chỉ có ba, bốn ngày mày đã xí một tuổi. Tiếng là 14, kỳ thật chưa đến 13. Son môi là của người lớn. Đồ con nít, lo học cho giỏi, lát nữa tao mua kẹo bạc hà tao cho.

Vừa nói chị Ngọc vừa uốn éo tấm thân tròn trịa trươc tủ gương cao hơn đầu người. Chị ngắm thẳng, ngắm nghiêng, ngắm mặt mũi, ngắm ngực bụng, ngắm hoài, ngắm mãi. Các bậc cha mẹ thật bất công. Cùng là con gái, đàn chị thì được may áo mới luôn luôn, được dùng son phấn thả cửa, được tự do đi lượn với bồ, đàn em thì quanh năm suốt tháng nằm khàn ở nhà.

- Bé.

Giờ đây là tiếng kêu của ba. Ba khắc nghiệt quá rõ rệt với bé Kiều Loan. 14 hay 15 tuổi ba không cần biết. Đồ con nít phải ở nhà cho người lớn đi chơi. Đồ con nít phải ở nhà làm bài. học bài, đồng thời làm những việc lỉnh kỉnh khác như gột sạch bùn khô nơi đế giầy te-nít của ba, chui vào gậm tủ, gậm giường, mở mắt thao láo tìm kiếm cái lò-so nhỏ xíu trong cây bút Pạc-ke nguyên tử của chị Ngọc, chị gác chân lên bàn, múa tay theo điệu nhạc giựt gân rồi để rơi nó lúc nào không biết...

- Dạ.

- Ừ, hôm nay bé có vẻ ngoan. Con đau cổ họng hả?

- Dạ, dạ…

- Nói mau lên, tao không có thời giờ chờ được mãi.

- Thưa ba, tối qua con đau, còn tối nay...

- Khỏi rồi hả? Bệnh đau họng không lành được ngay đâu con. Phải dưỡng sức vài ba hôm mới bình phục hẳn. Ba má và chị đi xi-nê, phim hay thật đấy nhưng xi-nê máy lạnh sẽ làm con đau lại. Đau lại rồi nghỉ học thì phiền. Để chị Ngọc kể lại truyện phim cho con nghe.

- Thưa ba, con...

Bé Kiều Loan sửa soạn đi một đường năn nỉ, kèm theo mấy giọt nước mắt long lanh trên má. Ba rất nghiêm mà cũng rất hiền, đòn nước mắt thường khiến ba thay đổi lệnh cấm đối với bé Loan vào phút chót.

- Bé.

- Dạ.

Chết rồi, má đã trang điểm xong, trở ra giữa phòng. Oai vệ, hùng dũng như vị đại tướng. Về mọi phương diện, má là xếp sòng trong nhà. Má nói là ba ô-kê cái rụp. Không ai – kể cả ba - dám phản đối má.

- Không có xi-nê, xi neo gì hết. Bé phải ở nhà, ở nhà, ở nhà... coi nhà. Bé lười lắm, ai cũng phàn nàn.

Bé Kiều Loan im thin thít. Những giọt nước mắt «săng ta» vừa ra khỏi khóe mắt vội vàng tụt lại. Má hỏi chị Ngọc:

- Con cũng đi chứ?

Trời ơi, chị Ngọc được mời mọc đàng hoàng. Chị có quyền đi hay không đi. Quyền đi xem chiếu bóng hay đi du dương với anh bồ mới toanh có mái tóc dài lê thê, cái áo may chật muốn rách và đôi giầy cao như đại lữ quán chục tầng Ca-ra-ven.

- Thưa má, con đi phim khác.

«Phim khác» nghĩa là cho ông bà già... de. Nghĩa là chị có hẹn với bồ. Sướng ghê. Má không mắng chị một tiếng. Con gái lớn mặn mòi mà lị. Má chỉ nhún vai:

- Về sớm, nghe Ngọc.

Hai tiếng «về sớm» chỉ là cách nói chiếu lệ. Nhiều đêm, còi giới nghiêm rúc tu lu, ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, chị cũng chưa chịu về.

Ba má đi trước, chị Ngọc còn rềnh rang, mặc áo này vừa xong đã thay áo khác. Cũng may tủ áo chỉ gồm vài chục chiếc, nếu có vài trăm thì dám chắc chị mặc suốt đêm chưa tìm ra chiếc vừa ý.

- Bé.

- Dạ.

- Cái ấy của tao đâu rồi?

«Cái ấy» là cái gì? Chị Ngọc vẫn có lối nói vớ vỉn, bất cứ vật gì chị cũng đặt tên là «cái ấy ». Bé Loan ngước cặp mắt trong veo nhìn chị. Chị Ngọc quát:

- Đồ con nít, tìm cái ấy cho tao. Rõ con gái ngu, tao không mua kẹo bạc hà cho mày nữa. Mấy chịch một gói chứ bộ. Ngu như mày nhai kẹo bạc hà phí tiền.

Mắt Kiều Loan rưng rưng:

- Chị không nói rõ cái ấy là cái gì thì em tìm sao nổi?

Chị Ngọc à một tiếng dài:

- Tao quên. Cái ấy là cái đồng hồ của tao. Tao quên, mày là em, mày không được quên. Đồ con nít, alê, ở nhà tụng bài cho được việc, tao xuất hành đây.

Sầm. Cánh cửa được dập lại một cách tàn nhẫn. Bé Loan có cảm tưởng như chị Ngọc vừa tát bé thật đau. Của đáng tội, chị không đánh bé bao giờ, nhưng chị rất độc miệng, lời nói ác ôn chị còn làm bé đau hơn cả những cái tát cháy má.

Kiều Loan thở dài ngồi xuống bàn. Cuốn sách toán mở rộng trước mắt, bé cố học mà những con số đen sì, ngoằn ngoèo, phiến loạn, cứ rủ nhau khiêu vũ trong óc bé. Trong đời kẹp tóc của bé, bé chưa ghét gì bằng môn toán. Bé thích được lang thang ngoài phố, miệng ngậm kẹo bạc bà. Thích được coi xi-nê máy lạnh, phim cao-bồi bắn súng đi đùng, với cây kem ét-ki-mô bọc súc-cù-la thơm rệu nước miếng. Thích được...

Reng reng...

Chuông điện thoại. Lại chuông điện thoại. Bé là cái tổng đài trong nhà, hễ có reng reng là bé có nhiệm vụ nhấc máy và alô, alô, ông hỏi ai. Tiếng là điện thoại của ba má, khách điện thoại của ba má rất ít. Toàn là bạn trai của chị Ngọc. Anh bồ mới của chị tính nóng như lửa, chị trễ hẹn nên anh kêu đến hỏi lý do đây.

Reng, reng...

Kiều Loan không có thiện cảm nhiều với anh ta. Kêu thì kêu. Chờ lát nữa cho bỏ ghét.

Reng, reng... cái anh này mới dai chứ. Thì mình trả lời vậy. Mình phớt lờ, chị Ngọc sẽ hài tội mình. Chị mách ba má thì mình bị cúp cái khỏan đi chơi ngày chủ nhật.

Alô, alô...

Kiều Loan bị đau họng, giọng nói hơi ôm oàm, không thanh tao như mọi bữa. Bé đang xửng cồ, tiếng oanh vàng biến thành hồi còi xíp-lê của cảnh sát ở ngã tư đèn đỏ.

Từ đầu dây có tiếng đàn ông. Không phải tiếng nói quen thuộc của anh bồ chị Ngọc. Lạ thật... người trong điện thoại nói rất nhỏ dường như sợ kẻ khác nghe lóm:

- Alô, em Tư Phú Thọ hả?

Nhà bé Loan gồm hai chị em, không có hai, ba, tư gì ráo. Loan nghe nói Phú Thọ là một vùng tận cùng tận kiệt Chợ Lớn, ba má từng lái xe cho Loan qua đó một lần. Bé ngạc nhiên, muốn đáp không, em là bé Loan, khốn nỗi họng bé vừa bị một cục đàm chặn nghẹt» Phần khác, người ở đầu dây nói liền tù tì một hơi, như thể sợ bé gác điện thoại:

- Nè, em Tư Phú Thọ ơi, em chưa quen anh, song nghề chúng mình thì quen nhau từ trong máu. Vả lại, chính thằng Lâm-thổi-kèn nó giới thiệu em với anh đó. Em còn nhớ thằng Lâm không? Chắc nhớ, nó cũng ở Phú Thọ dạo nào với em. Chà, trong thời gian nằm ấp nó trở nên hiền khô. Nó sắp được về. Nó nhờ anh hỏi thăm em. Khi anh từ ấp ra, nó ghi số điện thoại của em vào giấy đàng hoàng, anh nhét ở đâu quên mẹ nó mất. Nhưng cũng chẳng sao, anh đã ghi khắc nó vào não. và phút này anh phôn cho em đây. Mới nhấc phôn lên, nghe tiếng alô là anh nhận ra em tút suỵt. Thằng Lâm thổi-kèn cho biết em có giọng nói khàn khàn dễ thương kinh khủng...

Kiều Loan cảm thấy nhột nbạt. Nhột nhạt và thinh thích. Cả nhà, từ ba má đến chị Ngọc đều dè bĩu giọng nói của bé. Bé chưa đau họng, cả nhà đã chê giọng nói ống bơ rỉ, giọng nói vịt đực, giọng nói chuông rè. Bé thèm được khen, người đàn ông lạ này vừa mang lại niềm vui cho bé. Tuy vậy, bé không phải lá еm Tư Phú Thọ, bé cần đính chính. Bé há miệng, toan nói thì người đàn ông ở đầu dây tuôn thêm một tràng.

Rốt cuộc bé Loan đành ngậm thinh. Nằm khàn trong ngôi nhà rộng được người lạ trò truyện cũng hay hay.

- Đừng ngại gì cả, em Tư. Bọn anh đang tụ họp tại đây. Có một việc thơm như múi mít muốn giao cho em. Việc khó đối với thiên hạ, đối với người tài hoa như em thì chẳng khó bao nhiêu. Giống hệt việc làm em nổi tiếng ở Phú Thọ hồi ấy.

- Thật hả?

- Thôi, nhún nhường làm gì, cô em... Vấn đề «địa» thì ê hề, em gật đầu một cái là được.

- Để em suy nghĩ.

- Có cái mẹ gì mà cần suy nghĩ, hả em. Anh hiểu rồi. Thằng Lâm nói em không ưa trả tiền sau. Ô-kê. bọn anh sẵn sàng a-văng...

«Địa... a-văng, tút-suỵt» là những danh từ lạ hoắc đối với bé Kiều Loan lớn xác nhưng học dốt hết chỗ nói. Bé không dám hỏi nghĩa sợ bị cười mũi.

- Thế nào, em Tư... «bể hũ» chưa?

Bé Loan từng nghe tiếng «bể hũ» nhiều lần. Mộl lần chị Ngọc sơ ý đánh rớt cái hũ đựng dầy dưa món từ nắp tủ lạnb xuống đất, vỡ nát. Ba củng đầu chị «con nỡm, mày làm bể hũ củ cải ngon nhất của tao». Lần khác, chị Ngọc cũng dùng tiếng «bể hũ» mà bé Loan chịu cứng, không hiểu tí nào. Số là chị có tính khôn lỏi, bắt bồ một lúc với ba bốn cậu hào hoa phong nhã. Chị hẹn mỗi cậu mỗi tuần. Rủi cho chị, hai cậu đụng nhau đánh cốp trước nhà. Bị lộ, chị thở dài «vậy là bể hũ...»

Bé Kiều Loan chưa đến tuổi yên lung tung, cũng chưa hề đánh vỡ bình củ cải. Nghĩa là chưa “bể hũ”. Bé bèn dẩu mỏ, hăng say:

- Chưa.

- Tuyệt cú mèo. Nếu em bị bể hũ, bọn cớm bám sát từng bước thì em hết bề làm ăn. Nè em Tư, em dư hiểu lại sao anh không thể nói rõ trong điện thoại. Anh đến gặp em tại nhà nhé?

- Tại nhà em?

- Không lẽ tại ấp Chí-Hòa.

Bé Kiều Loan nhíu mày suy nghĩ. Đi хеm chiếu bóng với ông bà già kè kè một bên còn không xong, huống hồ mở toang cửa rước một thanh niên lạ vào nhà. Ba má bắt gặp thì ốm đòn. Bé giẫy nẫy:

- Bất tiện, anh ơi.

- Hà, hà, anh biết rồi. Em sợ thằng kép của em nó sửng cồ, nó tặng một đường dao con chó. Đối với anh thì đâu cũng được. Xăng-phú. Em muốn gặp ở đâu?

Mệt ghê. Từ thuở lớn lên đến giờ bé Loan dám hò hẹn với ai đâu. À quên, đôi khi cũng có. Nlnrng là hò hẹn với mấy con bạn thân cùng lờp. Để mình moi óc xem sao... Tuần trước con Ban rủ mình xuống phố mua hộp chì màu. Nhà mình ở gần rạp Rex, mình hẹn nó trên ghế đá ở đó. Ngồi trên ghế đá công viên với cây kem ét-ki-mô trong miệng... trời ơi, nước miếng kéo lên ào ào.

- Ghế đá trước rạp Rex.

- Ô-kê. Chừng nào?

- Em sửa soạn đi ngay.

- Ô-kê. Em có thể nhận diện anh dễ dàng. Em thấy thằng con trai nào trạc 25, ban đêm vẫn diện kính mát to tổ bố và mặc sơ-mi dài tay mầu vàng chói thì đúng anh đó.

- Tên anh?

- Suýt nữa anh quên. Anh là Sáu Hiền. Mục dầu bộ mặt của anh không hiền một li ông cụ nào.

- Về phần em, anh thấy mặt em lần nào chưa?

- Chưa. Nhưng khỏi cần. Thằng Lâm thổi-kèn mô tả hình dáng em rất kỹ. Nếu đúng như lời hắn thì em có cái miệng rộng. Rộng mà xinh. Nhất là bộ tóc dài.

Miệng bé Loan được liệt vào loại khá rộng. Chị Ngọc thường ví von «đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà», và mỗi lần chị Ngọc ví von, bé Loan tức muốn khóc. Tóc bé cũng dài. Gần ngang lưng là ít. Bé cuộn cao thành đuôi ngựa vắt vẻo.

- Thôi, chào.

Kiều Loan vội «thong thả, thong thả» song Sáu Hiền đã gác máy. Tâm thần bứt rứt bé cần cho anh Sáu biết bé là bé, bé không phải là cô Tư Phú Thọ của Lâm thổi-kèn.

Kiều Loan lặng người giờ lâu bên điện thoại. Trò đùa của bé hơi nguy hiểm. Bé không đến nơi hẹn không được. Anh Sáu có việc quan trọng thì sao? Bẻ hứa, bé phải đi. Ba má và thầy học của bé thường dạy bé trong mọi trường hợp không được lỗi hẹn.

Vả lại...

Nằm khàn một mình trong ngôi nhà rộng với chồng sách vở chi chít chữ thật chán. Chị Ngọc được bát phố nghênh ngang với bồ tèo, mình cũng là con ghế như ai, thiết tưởng ba má nên châm chước cho mình. Mình trốn nhà đi đại một chuyến xem sao. Trước nửa đêm xi-nê mới vãn, mình còn vô khối thời giờ.

Kiều Loan chạy vèo vào phòng chị Ngọc. Quần áo của chị treo từng giãy, ta có, đầm có. Bé Loan mặc đầm đẹp hơn áo dài. Mặc quần pát quét lòe xòe, che kín đế giầy tấc rưỡi thì bé chẳng thua người lớn bao nhiêu. Thân hình bé nẩy nở ra phết, bé có thể mặc vừa bộ đồ mới may của chị Ngọc. Dĩ nhiên nó không khít lắm. Nhưng chẳng sao vì ban đêm, trời tối, ai mà nhìn thấy...

Bé Loan mở ngăn kéo bàn phấn của chị Ngọc. Bé chộp cây bút chì đen. Bé từng quan sát chị vẽ mắt, lót kem, đánh phấn, tô son. Bé vốn khéo tay, bé chỉ ngoáy một cái là mắt có vành đen tuyệt vời. Bé nhồi cà đống phấn trắng vào má, bụi phấn bay tung tóe làm bé nhảy mũi liên hồi. Bé nghiêng đầu, soi gương để tô môi. Bé quẹt thật nhiều, miệng bé đỏ chói như mặt trời.

Bé hơi bối rối trước đôi giầy cao gót của chị. Giầy của bé độc một thứ thấp lè tè. Nói cho đúng, bé chỉ được má mua cho hai đôi. Đôi đi học. Và đôi đi chơi. Trong khi ấy, chị Ngọc có cả một núi giày giép. Muốn trở thành Tư Phú Thọ, bé phải dận giầy cao. Bé lóng cóng, trượt chân. Chưa quen giầy cao bé suýt ngã.

Bé tập luyện một lát hai chân mới đứng vững. Khi ra đến cửa, bé vẫn té lên té xuống. Nhà bé ở giữa hẻm, xóm giềng toàn người quen. Bé không sợ mấy vì giờ này mọi người đã ăn cơm, con nít học bài, người lớn đọc báo. Tiền điện tăng, những ngọn đèn ở hàng hiên được tắt hết, bé không sợ bị bà con cô bác thấy mặt. Dầu sао bé cũng phải thận trọng. Nhìn ngang nhìn dọc một phút, không gặp ai bé vù ra đường lớn.

Bé không định vẫy tắc-xi. Vì lẽ dễ hiểu bé không có tiền. Nơi hẹn lại không xa, cặp giò của bé đi bộ từ Saigon ra Huế còn được nữa là... Khốn nỗi đôi giầy cao gót làm cổ chân bé trật trẹo. Bé đang khập khiểng trên vĩa hè lồi lõm thì tắc-xi đậu xịch một bên, bác tài ló đầu ra khỏi khung cửa, lễ phép:

- Mời bà tắc-xi.

Vừa nói, bác tài vừa lẹ làng mở cửa. Nghe bác tài kêu bằng bà, bé Loan khoái chí tử. Bé chưa kịp đáp thì trời ơi... điều bé teo nhất đã hiện ra, lù lù bằng xương bằng thịt.

Bé sợ bà con cô bác bắt gặp, thì đây vợ chồng bác Thành, nhà khít nhà bé, hàng ngày sang chơi với ba má, vừa từ đường rẽ cách nơi tắc-xi đậu 15 mét khệnh khạng bước tới. Vợ chồng bác Thành nổi tiếng mát da mát thịt, thân thể hai bác choán gần nửa vĩa hè, mắt bác gái lại sắc hơn dao cạo, bé Loan không tài nào trốn thoát. Bác gái mách ba má cũng chưa đáng ngại bằng bác gái ngồi lê đôi mách trong hẻm. Khiếp, con Loan mới 12. 13 tuổi đầu mặc đồ đầm xòe, diện giầy đăng-xinh, bôi trét đủ thứ phấn trắng, phấn đỏ, và đi chơi một mình, ban đêm... đúng là con gái hư thân mất nết...

Hoảng hồn, bé Loan chui lọt vào cái miệng rộng hoác của cửa tắc-xi. Vợ chồng bác Thành vượt qua tắc-xi không thấy bé. Hú vía... Nhưng họa vô đơn chí, bé chưa kịp nói gì thì cánh cửa tự động đóng sầm, bác tài ác ôn rồ ga, giứt khỏi lề, phóng vun vút trên đường nhựa bắt đàu thưa vắng, Bé Loan rụt rè:

- Bác tài ơi!

Bé Loan kêu bác tài để xin đậu lại. Bác tài là dân lái đêm thành thạo, ngay sau khi xe chạy đã kiểm soát phía sau qua kiếng chiếu hậu. Bác hỏi, giọng thân mật:

- Công việc khấm khá không, cô bé?

Bé Loan thường nghe ba đáp lời bạn bè hỏi thăm công việc. Dạo này công việc trì trệ, ba bán sĩ hàng nhập cảng cho một số tiệm tạp hóa, hàng ối đọng, bán chưa hết, ba chưa giao cho người ta. Hễ ai hỏi thăm ba đều than thở. Bắt chước ba, bé Loan chép miệug, ai oán:

- Nhắc đến công việc thêm rầu thối ruột, bác ơi. Cả tháng nay chưa có người khách nào.

Bác tài, cũng chép miệng thông cảm:

- Тội nghiệp. Vậy lấy gì sống?

Bé tiếp tục bắt chước ba:

- Lai rai.

- Cô bé đi đâu?

- Đến nơi rồi, bác cho cháu xuống.

Bác tài thắng rẹt gần tòa Đô chánh. Bé Loan thót xuống xe, vòng ra đằng trước, giơ bàn tay mũm mĩm chào bác tài trung niên có bộ râu lởm chởm nhiều ngày không cạo:

- Cám ơn bác.

Bé quay đi. Bác tài gọi giựt:

- Kìa, cô bé, đứng lại. Như thế là nghĩa thế nào?

Bác tài rút chìa khóa công-tắc, tông cửa rượt theo bé Kiều Loan. Thái độ dữ dằn đột ngột của bác làm bé hoảng sợ, tháo lui một bước. Bác vươn hai cánh tay trần lực lưỡng như sắp sửa bóp nát cái đầu xinh xẻo của bé. Không kịp nghỉ ngợi bé Loan vùng chạy.

Một chiếc Honda chở hai người từ ngã tư Tự Do phóng tới, suýt đâm phải bé. Người lái trổ tài cao-bồi mới khỏi gây tai nạn. Bé vểnh tai nghe tiếng chửi tục tằn. Bé vượt qua đường, đặt chân lên nệm cỏ công viên trước rạp Rex thì bác tài vừa tới, hùng hổ:

- Cỏ chịu đứng lại không thì bảo?

Phần vì giầy cao gót, phần vì bước nhằm cái hố, bé Loan hụt chân ngã chổng kềnh. Bác tài vồ bé, sửa soạn làm thịt. Một người đàn ông tiến lại. Y đeo kiếng mát kếch sù, mặc sơ-mi vàng bó lẳn. A ha, đúng rồi. Đúng anh Sáu Hiền cứu tinh của bé.

Bé gọi thất thanh:

- Anh Sáu, anh Sáu.

Sáu Hiền đỡ bé dậy, và gạt bác tài ác đức ra:

- Cái gì thế?

Bé Loan đáp:

- Em đây. Em không khoái tắc-xi, ông ta cứ ấn em vào. Rồi...

Sáu Hiền cười, hàm răng vàng lấp lánh dưới ánh đèn đêm:

- Thằng Lâm thổi-kèn tả đúng ghê... nó nói em có tính ôn dịch đi tắc-xi không thèm trả tiền, xe đang phorn phom thì em vọt xuống, tài-xế chỉ còn nước than trời. Ha ha... lần này chắc em luýnh quýnh...

Bác tài phân vua:

- Ông nghĩ coi cô ta chơi vậy được không?

Sáu Hiền ấn vào tay bác tài một tờ bạc, miệng trề ra:

- Được lắm chứ. Tối nay nổi hứng đàn anh mới trả tiền, lần khác thì đừng hòng. A-lê, đớp một trăm rồi xéo gấp, kẻo đàn anh đổi ý kiến thì long thể chắc chắn bất an.

Bác tài lủi thủi rút ra xe, Sáu Hiền điềm nhiên ôm cánh tay bé Loan đến cạnh cái xe hòm đen dài ngoằng đậu trước xe bánh mì thịt, món ăn khoái khẩu hàng ngày của bé:

- Nhanh lên, bọn nó đang chờ.

- Anh chờ em lâu chưa?

- Cũng khá.

Trong xe có hai người đàn ông mặt mũi lầm lì đầy thẹo và mụn. Sáu Hiền giới thiệu người ngồi băng sau:

- Chín Nạm. Em Tư.

Bé Loan hỏi:

- Anh là người Bắc?

Chín Nạm đáp:

- Đúng boong. Tại sao em biết?

- Vì phở Bắc có tô chín nạm ngon kinh khủng.

- Em Tư đùa vui ghê. Thôi, đòn phép nhau làm gì, em. Chắc chị Cà đã nói với em về anh.

Khổ quá, hết Lâm thổi-kèn đến chị Cà, người ta quen mình, mà mình chẳng quen người ta...

Chin Nạm giải thích với Sáu Hiền:

- Hồi năm ngoái nằm ấp ở Biên-hòa tớ chíp được một cô nương văm đáo để. Hơn tớ 8, 9 tuổi song trẻ thì thật trẻ. Con gái ở đó sợ như sợ cọp. Tục gọi là chị Cà. Chị Cà tâm sự nhiều với tớ về hành động của em Tư Phú Thọ. Văn kỳ thanh... giờ anh mới được bái kiến em...

Cả bọn cùng cười ré. Chín Nạm rón rén nhích sang bên. Bé Kiều Loan nói:

- Còn rộng. Em ngồi đủ rồi.

Chín Nạm đáp:

- Sợ cái giò heo đụng em.

Giò heo! Giò heo ở đâu, bé chưa nhìn thấy. Mấy anh này điên hả? Đi xe hơi chở giò heo theo. Giò heo đụng càng thích, bé vốn thích ăn giò heo chấm nước mắm Phú Quốc dầm ớt cay. Chà, bún giò heo của bà cụ bán trên lề đường đối diện rạp Rex ngon có thể chết được...

Sáu Hiền phà hơi thuốc lá vào mặt bé Loan:

- Mày rõ vớ vĩnh. Mày đã bắt bồ với chị Cà, tnày chưa biết em Tư Phú thọ là tay đẹt có hạng hả? Đồ ngu, em luôn luôn thủ trong xắc khẩu côn, đớp phát nào trúng phát ấy. Dừng thấy em nhỏ con mà khinh rẻ. Có ngày phải mặc sơ-mi gỗ đó, con ơi!

Bé Loan chính giữa, hai gã đàn ông kèm hai bên. Tất cả chui vào một căn phòng ở tầng chót một bin-đinh tối om bên kia sông Saigon. Căn phòng sặc mùi thuốc lá và rượu mạnh. Một đống người quây quần quanh cái bàn vuông ở góc, chơi xì-dácg. Một số gác chân lên bàn, nốc rượu tì tì. Một số coi ti-vi. Thấy Sáu Hiền, mọi người đang ồn ào như chợ cá Trần Quốc Toản bỗng im phắc. Sáu Hiền kéo ghế cho bé Loan:

- Có nữ tướng rồi, chúng mày ăn mừng đi...

Nút chai mở kêu đôm đốp. Một người râu ria xán lại, mời bé một ly rượu đầy ắp:

- Em Tư Phú Thọ đây hả? Trừ phi anh cận thị nặng, nhìn mặt em bố đứa nào dám bảo em trên hai mươi tuổi.

Dĩ nhiên bé chưa đủ 14 chứ đừng nói 20 nữa. Bé ưỡn ngực, chuẩn bị nói lớn «đúng, em chưa đến 20 vì em không phải là Tư Phú Thọ, em là bé Loan, Văn Thị Kiều Loan, con ông Văn Văn Minh...»

Chín Nạm oang oang:

- Cận thị nặng hay không, kệ xác mày. Mày là thằng ngu nhất trong băng. Em Tư chưa đến hai mươi thì bộ em là con nít hả. Còn lạ gì mày, mày ưa chơi với con nít. Coi chừng, em Tư chưa đến hai mươi của mày là một cây nhu đạo, mày láng cháng bị em quật gẫy xương sống là thường. Thằng ngu ơi... em chuyên đóng những vai con gái mười mấy tuổi nhà lành nên em phải ma-ki-ê cho nó trẻ. Vả lại, em là khách hàng nhẵn mặt của mấy tiệm căng da, sửa mũi, có nếр răn thì mỹ viện nó giấu đi, khó khăn cái con mẹ gì?

Sán Hiên xua tay:

- Thằng Chín nói đúng. Bọn mày đừng thối miệng nữa. Công việc gay go, không dễ ăn đâu mà ngồi tán láo. Nè em Tư, сốс-tay đặc biệt của anh, em thưởng thức xem có được không?

Bé Loan có cảm giác như cuống họng bị đốt cháy. Đã đau, cuống họng bé càng đau thêm, bé không dám nhổ thứ rượu cay sè này ra. Sáu Hiền bắc ghế một bên, bắt đầu câu chuyện đúng đắn:

- Công việc thế này, em nhá. Băng của anh đông vô kể, từ mấy năm nay ai cũng đàng hoàng, riêng một thằng bổ lẻ. Bổ lẻ chuyện thường thì còn đáng tha được, đằng này nó thiếm sực ráo trọi. Vì vậy anh mới quyết định cho nó đi tầu suốt.

- Đi tàu suốt?

- Phải. Phải nghiêm đàn em mới sợ. Nó trốn chui trốn nhủi ít lâu, giờ mới chường cái mặt mo ra. Nó đinh ninh vù qua mặt anh dễ dàng, điều nó không ngờ là anh có người theo nó sát nút. Tuy xịt nó là chuyện nhức đầu vì nó khôn như ranh, giấu tỏi trong mình, nó đẹt lại cừ khôi. Thêm một lý do khác không cho phép anh xịt nó vì tất cả địa của vụ làm ăn năm ngoái do nó giữ hết. À, anh chưa nói với em năm ngoái băng của anh ăn hàng một chuyến lớn, đưa địa cho nó cất. Và nó vù thẳng một mạch. Tội nó là tội đi tàu suốt, nhưng trước đó phải moi xem nó nhét địa ở xó xỉnh nào. Em hiểu chưa, em Tư?

Bé Kiều Loan nghe như vịt nghe sấm. Riêng tiếng «đi tầu suốt» bé đã mít đặc, phương chi Sáu Hiền còn tuôn thêm những chữ ấm ớ như «xịt, tỏi» và «địa»...

Sáu Hiền tiếp tục cuộc độc giảng:

- Nó lớn hơn em một đống tuổi, nó lại có máu 35 kỳ lạ; chuyên trồng cây si với ghế chanh сốm, đặc biệt là chanh cớm nhà-lành. Trông em có vẻ nhà-lành lắm. Nhiều con nhỏ tay sai của anh tìm cách bắt bồ với nó nhưng đều thất bại. Như anh đã nói, nó rất thính hơi, con ghế nào hớ hênh, tỏ vẻ hơi tò mò một tí là nó đề phòng ngay. Nếu em hớ hênh, nó phăng ra em nằm trong băng của anh, nó sẽ không nương tay đâu.

Bé Loan liếc cái đồng hồ treo trên tường. Chết rồi. Gần 10 rưỡi. Sắp đến giờ ba má về nhà. Phải, nhận lời gấp. Ra đến đường là mình chuồn.

- Mất độ bao lâu hả anh Sáu?

- Tùy. Nó có yếu điểm khác người, khi khoái ai là chiếm cho bằng được. Nó a-la-xô liền, chứ không rềnh rang. Trong trường hợp nó không khoái thì ôi thôi theo nó cả tháng nó vẫn lạnh ngắt như cục nước đá. Bởi vậy phút gặp gỡ đầu tiên là thời khắc quan trọng nhất. Cả cắn câu là phải cắn từ từ lúc ấy.

- Đồng ý.

- Anh biết nơi nó thường đến hàng ngày. Nó chỉ đến một nơi nên chắc chắn gặp. Anh sắp sẵn một kế hoạch tuyệt vời, rồi em phục lăn. Việc thứ nhất của em sau khi cả cắn câu là hỏi nó giấu địa ở đâu. Việc thứ hai là rủ nó đi nhảy.

- Sợ y từ chối?

- Nó mê nhảy hơn mọi thứ trên đời. Nhảy với ghế chanh cốm là điều nó hằng mơ ước. Bảo đảm với em, em đề nghị là nó ô-kê vô điều kiện. Và em yêu cầu nó đưa em đến hộp đêm Lọ-Lem.

- Lọ Lem, cái tên ngon quá há!

- Lọ Lem là con ghế nhỏ tuổi, nó kén con ghế Lọ-Lem thì anh chẳng tiếc gì nó. Hộp đêm này do anh làm chủ. Anh mới khai trương mấy bữa nay. Nhân viên từ vũ nữ, bồi rượu đến khách chơi đều là tay em của anh. Nào chúng mình lên đường.

Chín Nạm nhắc Sáu Hiền:

- Còn khoản rút lui nữa, anh Sáu.

Sáu Hiền nói:

- Ừ, em Tư nhớ nghe, sau khi biết được nơi nó giấu địa em hãy xin phép nó để vào toa-lét. Đàn bà vào toa-lét là thướng, nó không nghi đâu. Đứng dậy, em nên cần thận lỉnh nhanh ra khỏi bàn vì ngay khi ấy các tỏi lớn, tỏi nhỏ của bọn anh đều khai hỏa đồng loạt.

Từ sửng sốt bé Kiều Loan chuyển sang kinh hoàng. Khai hỏa nghĩa là bắn súng. Bé bắt đầu hiểu nghĩa chữ «tỏi». Tỏi là khẩu súng. Làm gì thì được chứ giết người thì không nên. Thấy mặt bé Loan ngẩn tò te, Sáu Hiền lại tưởng cô bé Lọ-Lem chờ được chi tiền. Hắn bèn quăng một xấp giấy bạc trên bàn. Kiều Loan chỉ dám nghĩ đến tiền chục để mua cà-rem miếng, ô-mai gói và trái cóc dầm nước cam thảo chấm muối ớt, chưa bao giờ được ba má cho 500 đồng, chứ đừng nói là năm chục ngàn đồng. Nên bé từ chối:

- Anh cầm lên đi.

Sáu Hiền cười một cách tội nghiệp:

- Xa-va, xa-va„. em chê ít. Vậy anh lì-xì thêm một xấp. Một xấp, chịu không. Không chịu, thì hai xấp. Đ.m.... con nhỏ này khó quá ta, anh chưa thuê ai đắt bằng em.

Cả bọn lũ lượt kéo ra xe. Toàn là xe hòm đen sì. Chưa yên vị Chín Nạm đã nhảy ra ngoài. Hắn ghé tai nói nhỏ điều gì với Sáu Hiền rồi ba chân bốn cẳng chạy trở lên phòng. Sáu Hiền cũng xuống đường chờ. Chín Nạm hớt hơ hớt hải đưa cho Sáu Hiền xấp bạc 500 bé Loan gói trong cái mù-soa của bé, cất sau cái máy truyền hình. Hồi nãy trước khi ra cầu thang bé thừa cơ mọi người bận tíu tít, lấy mù-soa trong túi ra, thực hiện ý định của mình. Hàng ngày cô giáo của bé thường dạy người lương thiện không nên nhận tiền không lý do chính đáng.

Chín Nạm giơ gói bạc cho bé Loan nhìn thấy rồi gằn giọng:

- Tiền của em?

Bé Loan đáp:

- Phải.

- A, con bé này tỉnh thật. Tiền công của em, anh Sáu trả cho em tại sao em vứt lại trong phòng. Khi đưa ít thì em chê, khi trả nhiều thì cố tình khỏng lấy. Rõ ràng em có gian ý. Em định phàn anh Sáu hả?

Quay lại Sáu Hiền, hắn nói:

- Xin phép anh cho em rần nhỏ con bé rồi đẹt mấy phát, ném nó xuống sông Saigon.

Sáu Hiền tiến lại, hỏi bé Loan:

- Dầu sao anh cũng cho em cơ hội biện hộ. A-lê, tại sao em vứt tiền lại?

Bé Loan hơi run. Chín Nạm không đùa. Bé Loan đùa hóa thật. Bé vốn láu liến, trong lớp bé được khen nhiều lần về tài nhanh trí - bé trả lời trơn tru:

- Em không thể bỏ tiền trong túi.

Không thể, vì đó là tiền phi nghĩa. Không thể, cũng vì túi áo chỉ đựng vừa cái khăn tay nhỏ xíu. Một lần nữa Sáu Hiền lại hiểu lầm có lợi cho bé Loan. Hắn lơ mơ một vài giây đồng hồ rồi cười tươi:

- Rồi, rồi... một li ông cụ nữa em bị nghi oan... Em không dám mang quá nhiều địa theo vì sợ thằng Năm Ngọt biết. Đúng, em khôn ghê, khôn hơn thằng Chín Nạm của anh nhiều. Em để tiền trong phòng anh, càng chứng tỏ em trung thành hết mực với anh. Hoan hô và cám ơn em.

Thoát nạn...

Nhưng mới thoát nạn một nửa.

Kiều Loan đinh ninh ra đường là có thể chuồn một mạch. Té ra bé bị vây bọc tứ bề. Bé ngồi băng sau, một bên là Sáu Hiền, kên kia là Chín Nạm, phía trước có xe, phía sau có xe, xe nào cũng đầy nhóc người. Mặt bé tái mét, bé nghĩ đến diện mạo của ba má khi trở về nhà, bấm chuông cả giờ đồng hồ không thấy bé ra, đành lục xắc lấy chìa khóa riêng mở cửa. Vào nhà, tìm hết phòng này đến phòng nọ cũng không thấy bé. Ba má sẽ giận dữ ghê gớm. Má sẽ gia giảm “tại ba nuông chiều nó nên nó hư, ngang nhiên bỏ nhà đi chơi”. Ba sẽ đáp “tại má nuông chiều, không phải tôi. Đột phiên má la lớn «khổ tôi rồi, ba ơi, không khéo nó lang thang ngoài đường, cặp mắt cận thị, tai hơi nghễnh ngãng, nó bị xe cán cũng nên... giờ khuya, xe cộ chạy như điên... khổ tôi rồi...» Chị Ngọc từng đi chơi đêm nhiều lần, và những đêm chị về muộn má cũng kỳ kèo ba và lo chị bị xe cán. Cho nên đêm nay bé Loan vắng nhà bất thình lình má sẽ nói như vậy...

- Em teo hả?

Sáu Hiền hỏi bé. Teo là cái chắc. Nếu Sáu Hiền thấu hiêu tâm trạng của bé thì còn teo gấp bội. Bé Loan gật đầu nhè nhẹ. Sáu Hiền nhún vai:

- Teo là phải. Trước giờ lâm sự anh là tay đuya còn teo, huống hồ con ghế như em. Nhưng chỉ được quyền teo hơi hơi, teo cho phải đạo thôi, teo nhiều không đặng.

Xe chở Kiều Loan đậu gần một bin-đinh cao lêu nghêu, đèn thắp sáng choang. Những chiếc xe đi sau tốp ở xa, mọi người ngồi luôn bên trong. Sáu Hiền chỉ chiếc xe đua mui trần sơn đỏ leo ngang lề:

- Xế hộp của thằng Năm Ngọt. Nó đến đã lâu. Nó sắp ra rồi đó. Ráng lên em Tư, cả băng trông cậy vào mình em. Em nhớ kế hoạch của anh chứ? Em núp trong tối, khi nó mở máy thì rúc vào cảng xe của nó và ngã lăn kềnh ra đất. Hồi em làm ăn trong băng thằng Lâm thổi-kèn em đã moi địa của hơn một chục thằng chủ xe nhà giầu bằng cách giả vờ bị cảng xe húc té. Phải không, em Tư Phú Thọ?

- Không, không...

- Lại teo rồi. Can đảm lên nào.

Chín Nạm nắm tay bé Loan kéo về phía tường. Tòa nhà đầy ánh đèn, phía bên này lại tranh tối, tranh sáng. Sau bức tường thì quá tối. Sáu Hiền bỗng reo lên:

- Kìa, thẳng Năm vừa ra...

Bé Loan run cầm cập, chân bé đứng không vững. Bé nói lâm râm một mình:

- Không, không... cho em về...

Hai tên du đãng không nghe tiếng than thở tuvệt vọng của bé. Chúng còn bận dán mắt vào gã đàn ông trung niên phục sức bảnh bao khoan thai từ tòa nhà sáng đèn bước ra. Tòa nhà là khách sạn thì phải vì ở cửa có người mặc áo quần đỏ nẹp vàng, đội mũ đính tua kim tuyến lòng thòng đứng gác. Năm Ngọt dừng lại, nhìn bốn phíа, người gác khom lưng chào, cung kính. Năm Ngọt có bộ râu mép gọt tỉa công phu và cái cà-vạt thắt thật tròn trịa, bé Loan mới nhìn thấy đã nẩy cảm tình.

Chín Nạm thì thầm:

- Nó trèo lên xe. Em Tư thấy rõ chưa?

Tiếng động cơ nổ ngon lành. Sáu Hiền xô bé Loan từ bóng tối ra giữa lề:

- Trổ tài đi.

Đèn pha của chiếc xe đua nhấp nhảy làm bé Loan chói mắt. Bị đẩy mạnh bé loạng choạng. Vừa vặn chiếc xe trờ tới, Sáu Hiền dặn bé nằm quay trên đất song bé lại ôm lấy cảng xe. Tài-xế thắng lại ngay và bé Loan ngã ngồi bên lề, nửa sợ sệt, nửa bần thần.

Năm Ngọt hốt hoảng mở cửa xe. Hắn đỡ bé Loan, giọng ngọt ngào (thật đúng với tên Ngọt):

- Cô bị thương không?

Bé Loan lắc đầu. Năm Ngọt tỏ vẻ bực bội:

- Em vô ý quá. Trước khi vượt qua đường phải nhìn hai bên cẩn thận. Vô ý như em thì mặc sơ-mi gỗ như không.

Bé Loan phản đối:

- Thưa ông, dầu em vô ý đến mấy em cũng không bao giờ mặc sơ-mi gỗ.

- Tại sao?

- Vi sơ mi phải may bằng vải.

Năm Ngọt cười. Lối nói ngây thơ của bé Loan thích hợp với bệnh ưa chanh cốm của hắn.

Người gác cửa xua xoe đến gần:

- Thua ông Năm, bọn gái thường giả bộ bị xe cán để vòi tiền. Ông thí cho vài tờ là xong.

Năm Ngọt nhăn mặt:

- Bậy nào, con nhà lành, không phải gái chùa. Anh dìu cô bé vào bin-đinh. Dường như cô ta hơi khập khiễng. Bề nào tôi cũng phải đợi cô ta khỏe hẳn mới đi được. Mau lên, kẻo bọn cớm và nhà báo túa đến thì mệt.

Khách sạn của Năm Ngọt thuộc loại sang. Phòng tiếp tân gồm toàn ghế lót nệm da đỏ êm ái, nền nhà bóng loáng, soi gương thấy rõ nếp răn. Người gác le te kiếm nước ngọt. Năm Ngọt kéo ghế ngồi gần bé, rồi nói, giọng dịu dàng:

- Em chỉ bị sây sát xoàng. Cớ sự xảy ra do lỗi của em, nhưng giờ này anh không muốn tìm trảch nhiệm phải quấy của ai, anh thấy em không bị hề hấn là được. Áo em bị vấy bùn, anh sẵn sàng bồi thường cho em. Đây, em cầm tạm. Một ngàn nhé?

Bé Loan lặng thinh. Áo chị Ngọc bị vấy bùn thì chết. Chị thương áo hơn em ruột của chị. Chị diện đồ soa-rê, bé chỉ đụng nhẹ ngón tay chị đã la rầm nhà “chớ, chớ, cái con quỷ kia, tay mày bẩn như vậy làm hỏng áo đẹp của tao”. Sáng mai thấy áo vấy bùn, chị Ngọc sẽ củng bươu đầu. Thật vậy, chị Ngọc có bàn tay tuyệt đẹp, kép của chị tưởng bàn tay ngọc ngà này chỉ biết dạo dương cầm, họ đâu biết nó còn biết làm một việc khác: việc củng đầu bé Loan.

- Một ngàn không chịu. Thế thì hai ngàn.

Bé Loan tiếp tục lặng thinh.

- Ba ngàn. Ba ngàn, em dư tiền may cái áo đầm mới.

Bé Loan ngước nhìn Năm Ngọt, thách thức:

- Cám ơn ông. Ba má em cấm em nhận tiền của người lạ.

Năm Ngọt lại cười. Trong đời trùm du đãng có lẽ hắn chưa hề gặp ai chê tiền kỳ quặc như bé Loan. Hắn hỏi bé:

- Em bao nhiêu tuổi?

Bé Loan nói dối:

- Trên 15. Tết này là 16.

- 15, 16 tuổi như em mới biết chê ba ngàn bạc giữa lúc người khôn của khó này. Em dễ thương lắm. Đừng kêu anh bằng ông, kêu bằng anh cho nó thân mật. Nè, em còn nhỏ mà ăn mặc như người lớn. Em lại vẽ mặt như đào bát. Thôi, em chê địa của anh, thì anh mời em cụng ly với anh. Được không?

Cái gì chứ cung ly thì được gấp, bé Loan vốn thèm uống quanh năm. Đây là lần đầu bé vào bar. Ba má cho hay bar là nơi bán rượu mạnh, giành riêng cho người lớn, con nít không được bén mảng tới đã đành, ngay cả đàn bà thiếu nữ lá ngọc cành vàng cũng phải tránh xa. Đêm nay, bé trốn ba má, ăn vụng xem sao...

Chú bồi bưng lại hai ly nước nâu vàng. Bé đang bối rối thì chú bồi đặt hai ly cà-rem va-ni cao ngất ngưởng cách bé một mét. Thơm ghê, ngon ghê. Chẳng biết của bé hay của ai, bé xà lại đớp lấy đớp để. Năm Ngọt uống rượu một mình rồi nói:

- Con nít chính hiệu chứ không phải là con nít giả vờ.

Ăn cà-rem xong, bé Loan ngồi đối diện Năm Ngọt. Cuộc tâm tình bắt đầu. Bé kể lại tại sao bé mặc áo của chị, dùng son phấn của chị, và dận giầy của chị. Chẳng qua bé hận người lớn. Bé sắp bước sang kể đến giai đoạn Sáu Hiền kêu điện thoại thì cái đồng hồ quả lắc tai hại boong boong ròn rã.

Thậm cấp chí nguy, 11 giờ. Ba má đã về. Bé tất tưởi xô ghế. Năm Ngọt giữ lại:

- Em đi đâu?

Giọng bé khản đặc:

- Ba má đánh chết.

- Yên tâm, anh sẽ lái đưa em về tận nhà và xin lỗi ba má cho em. Từ lâu anh hằng mong ước được cặp kè một cô em nhỏ bé, ngoan ngoãn để trò truyện tầm phào và khiêu vũ. Em biết nhảy chứ?

- Nhảy đầm à anh. Em cũng biết sơ sơ. Đi được bài cha-cha-cha và sì-lô.

- Vậy anh mời anh em đi nhảy.

Bình sinh bé Loan khoái nhót một cây. Chị Ngọc vẫn thèm đôi cẳng dài, giẻo như kẹo kéo của bé. Bé không học, chỉ nhìn thiên hạ khiêu vũ mà cũng biết. Giỏi nữa là khác. Ba thường thở dài «cái con Loan này học bài tối dạ nhất nước, học nhót lại là thần đồng mạt hạng con ơi...». Bé Loan ham vui, quên phứt ba má. Bé gật đầu hồn nhiên. Năm Ngọt hỏi:

- Anh quen nhiều tiệm nhảy, riêng đêm nay, anh muốn cho em quyền lựa chọn. Em là cô bé Lọ Lem của anh đấy. Nào, em muốn đi nhảy ở đâu?

- Nhà hàng Lọ Lem.

- Chưa hề nghe nói tới nhà hàng Lọ Lem. Em đến Lọ-Lem chưa?

- Chưa.

- Sao em biết?

- Chị em đọc báo. Tiệm nhảy mới khai trương.

- Càng tốt. Để anh hỏi bồi địa chỉ của tiệm Lọ Lem.

Mấy phút sau, bé Kiều Loan đã ung dung ngồi bên Năm Ngọt trong chiếc xe mui trần lộng lẫy. Nhà hàng Lọ Lem ở cuối một con đường vắng vẻ, buồn hiu gần bến tàu. Xe đậu lại, một chú bồi phục sức sặc sỡ chạy vội ra, khúm núm mở cửa. Năm Ngọt chăm chú ngó bồi, đoạn hất hàm:

- Trông anh quen mặt quá. Tôi đã gặp anh nhiều lần rồi phải không?

Chú bồi lắc đầu quầy quậy:

- Thưa, ông nhớ lầm. Tôi chưa được vinh hạnh gặp ông.

Nãm Ngọt lấy tay che gió để châm thuốc lá:

- Nhà hàng này hơi... bất tiện. Mình đi chỗ khác nhé?

Bé Loan phụng phịu:

- Chỉ vào một lát thôi.

- Những bóng đèn xanh đỏ rực rỡ và tiếng nhạc giựt gân từ vũ trường vọng ra làm bé Loan nôn nao. Sau một phút ngần ngại, Năm Ngọt đành bước theo bé Loan. Đến cửa hắn lẩm bẩm:

- Không lẽ mình nhớ lầm. Thằng này có cái thẹo trên màng tang...

Đã đến nơi, rút lui cũng khó. Dầu sao Năm Ngọt mỗ cũng là dân chơi có môn bài. Miễn hồ mình mở rộng tai và mắt. Khẩu súng dưới nách được nạp đạn đàng hoàng. Trừ phi thằng Sáu Hiền phục kích mình...

Bồi cung kính dẫn hai người đến cái bàn ở góc. Năm Ngọt không chịu:

- Đổi cái khác.

Bồi đáp:

- Thưa, chỉ còn cái này.

Vũ trường không rộng mấy song được trang trí khéo léo nên gây được cảm tưởng rộng và kê được nhiều bàn. Khách đến khá đông, ai nấy phục sức chỉnh tề, sang trọng, xoàng ra cũng đeo cà-vạt. Một phần ba số bàn còn trống. Năm Ngọt chỉ tay:

- Tôi lấy cái bàn trống gần cửa.

- Thưa, tuy trống nó đã có khách giữ chỗ.

- Cả bàn này nữa?

- Dạ. Mọi bàn đều được còm-măng. Bàn giành cho quý vị là cái sau cùng.

Năm Ngọt không lấy làm hài lòng trước lời giải thích của bồi. Hắn cũng nhoẻn cười vui vì lâу cái vui tràn trề của bé Kiều Loan.Trừ sàn nhảy tròn có đèn sáng, phần còn lại của vũ trường chìm trong cảnh tối lờ mờ. Ban nhạc khuất sau tấm bình phong, quầy rượu cũng nửa sáng, nửa tối. Vũ trường Lọ-Lem tỏ ra thích họp với sự hẹn hò cùa trai gái yêu đương.

Bó Loan vẫy bồi:

- Nước bom pha cà-rem, thật nhiều cà-nem. Và lấy cho cái ly cối.

Năm Ngọt xoa bàn tay mũm mĩm của bé:

- Ngồi bên em anh quên được tất cả những cái bẩn thỉu, khốn nạn ở đời.

Bé Kiều Loan đã có sẵn thiện cảm với Năm Ngọt. Lời nói chí tình của hắn làm bé bừng tĩnh. Giọng Năm Ngọt bâng khuâng:

- Đời mình đang tươi, đang đẹp như vầy mà có đứa muốn cho mình đi tàu suốt...

Bé Loan nhổm đít:

- Đi tàu suốt? Đi tàu suốt là thế nào hả anh?

- Là chết. Là bị giết.

- Trời đất.

- Em nghe ai nói tiếng «đi tàu suốt», chưa?

- Rồi. Còn sơ-mi-gỗ?

- Hòm đựng xác chết.

- Địa?

- Là tiền.

- Giò heo?

- Súng lục.

- Trời đất.

- Em kêu trời vì em còn nhỏ, em còn quá ngây thơ, chưa bợn những đê tiện của cuộc sống. Anh làm nghề sử dụng giò heo từ năm 20 tuổi, nghĩa là trên 20 năm nay, anh đã cho cơ man đứa đi tàu suốt. Thật ra...

- Làm nghề của anh không tốt, anh ơi.

- Em là đứa con gái thứ nhất và sau chót thành thật chỉ trích anh. Chưa đứa nào dám phê bình anh cả. Vì chúng nó sợ anh uýnh tóe đom đóm. Anh dữ tợn một cây. Chúng nó cũng sợ cái bót-phơi của anh. Nói cho đúng, anh đâu chủ trương làm nghề bất lương này, chẳng qua do hoàn cảnh mà ra. Cha mẹ anh mất sớm, anh được bà cô mang về nuôi, tiếng là nuôi kỳ thật ở đợ, còn cực nhục hơn tôi tớ, làm từ sáng đến tối không nghỉ, ăn uống thiếu thốn, lại không được trả đồng xu teng. Khổ quá hóa liều, anh nổi loạn, cãi lại bà cô, đánh bầm mặt mấy thằng em họ cậy giàu làm phách rồi vù lên Saigon lập nghiệp. Mới 9 tuổi, anh đã ngồi nhà đá về tội móc túi. Mãn tù, anh trở thành yêng hùng bến xe, thoạt đầu chơi dao, sau đến chơi súng. Tổng cộng trong mấy chục năm sống ngoài lề xã hội, anh ra tòa 18 lần, ngồi tù 13 năm, chưa kể những kỳ ngủ bót...

- Anh không biết hối hận ư? ,

- Biết chứ. Nhưng khi biết hối hận đã muộn. Anh bị ngập bùn đến cổ. Công an, tòa án, khám đường không tha anh. Bạn bè cùng nghề không tha anh. Họ đang rình rập anh. Họ đang chờ dịp anh hớ hênh để cho anh mặc sơ-mi gỗ. Hồi nãy, khi chưa gặp em, anh thấy đời là sự đểu giả, sự lừa lọc, khi thấy nụ cười của em anh bỗng hân hoan khác thường. Giá anh đàng hoàng, anh cưới vợ sớm thì đã có con gái bằng tuổi em... Tội nghiệp ghê, nếu nó còn sống...

- Ai còn sống?

- Đứa con đầu lòng. Hòn máu rơi của anh. Lẽ ra anh không nói, nhưng nếu không nói lương tâm sẽ cắn rứt, thú thật với em đêm nay anh định rủ em vào đây, bỏ thuốc mê vào rượu lừa em uống rồi chở về nhà săm...

- Nhà săm là nhà gì?

- Nơi đàn ông và... đàn bà ở với nhau.

- Nơi nào chẳng có đàn ông và đàn bà ở với nhau. Ba ở với má nè. Nhưng anh Năm ơi, anh chở em đi sao đặng, em phải ngủ với má, em về muộn má đánh chết.

- Ừ, muộn thật rồi. Trò truyện sợ sơ đã gần nửa đêm. Để anh lái xe đưa em về.

Giọng bé Loan bỗng run rẩy:

- Đừng anh, đừng về.

Năm Ngọt xiết bàn tay lạnh ngắt của bé:

- Lạ thật, tay em mỗi lúc một lạnh. Tại sao em sợ? Tại sao em đòi về rồi lại yêu cầu anh đừng về.

- Nếu anh về người ta sẽ cho anh đi tàu suốt.

Bàn hai người ngồi không có ánh sáng, tuy vậy bé Loan vẫn nhìn thấy mặt Năm Ngọt tái mét. Năm Ngọt hất vạt áo vét-tông, để lộ cái «giò heo» đen sì.

- Ai nói với em?

- Sáu Hiền và Chín Nạm.

Năm Ngọt có cảm tưởng như trời đất đang nổi cơn bão lớn, gió thổi ầm ầm bên tai. Hắn đã linh tính tại nạn. Song hắn không ngờ kẻ mang tai nạn đến là cô bé Lọ-Lem khả ái từng làm sống dậy trong lòng hắn những kỷ niệm êm đềm. Hắn là người từng trải nên giây phút gay cấn ấy vẫn giữ được bình tĩnh.

- Em làm cho Sáu Hiền?

- Đời nào. Họ bắt buộc em. Họ bầy ra trò đụng xe để em đi nhảy với anh rồi giết anh.

- Họ không hỏi thêm gì khác?

- Có. Hỏi xem anh cất tiền ở đâu.

- Ha ha, như vậy họ còn cho anh sống thêm mươi phút nữa. Họ chỉ nhằm anh, về phần em chắc họ không đụng tới. Anh sẽ dùng em làm mộc. Em đứng lên, anh sẽ bước theo em.

- Không đặng. Hễ em đứng lên họ nổ súng.

- Họ núp ở đâu?

- Khắp nhà. Trên trần. Toàn thể nhân viên của tiệm Lọ-Lem đều là nhân viên của Sáu Hiền, người nào cũng có súng.

Năm Ngọt lừ mắt quan sát quanh vũ trường. Những cặp trai gái ngồi gần đã thầm lặng biến dạng. Chỉ còn lại những ngưỏri khách cuối cùng gần cửa ra vào. Và kỷ cục thay, họ toàn là đàn ông. Loại vai u thịt bắp. Loại gạt-đờ-co chuyên nghiệp, không phải loại hào hoa phong nhã, thân chủ quen thuộc của hộp đêm. Khi hai người mới đến, có ba cặp du dương rả rít với nhau trên sàn nhảy. Giờ đây không thấy bóng họ đâu nữa. Tiếng nhạc giựt gân được thay thế bằng độc tấu với một nhạc công chơi dương cầm. Mọi người đã lĩnh ra ngoài, sửa soạn cho cuộc tổng tấn công sắр tới.

Dáng điệu chửng chạc, Năm Ngọt rút trong túi cái hộp vàng khối dẹt, dựng thuốc lá. Hắn giả vờ lấy thuốc để kiểm soát tràn nhà qua ánh phản chiếu của nắp hộp. Hắn thấy rõ mồn một cái họng tròn xoe của khẩu súng 12, nòng dài. Súng nòng dài 12 li chỉ tương một phát là voi cũng sụm...

Năm Ngọt vươn đầu về phía bé Loan:

- Cứ tiếp tục nói chuyện đi em. Để anh liệu. Sau lưng anh có một thằng bồi mới vào hả?

- Có. Nhưng lại ra rồi.

- Nó đến thăm dò đó. Thoát khỏi ổ phục kích này rất khó. Chắc anh phải bỏ xương lại đây mất.

- Em sẽ ráng giúp anh.

- Có em một bên anh thấy can đảm và may mắn hơn lên. Chẳng biết vì sao anh lại nghĩ như vậy. Căn nhà này là tiệm nhảy trá hình của thằng Sáu Hiền. Nó quót vôi, xếp đặt bàn ghế, treo đèn, kết hoa vội vã để tiếp đón anh. Nếu mình tắt được hết đèn thì có hy vọng thoát.

- Làm sao hả anh?

- Nó làm hối hả nên chắc chỉ có một cái bật đèn duy nhất cho cả phòng. Sau lưng anh, chếch về phía trái em thấy gì không?

- Chậu hoa tươi.

- Cạnh chậu hoa?

- Cái gì vuông vuông bằng sứ trắng, giống cái bật đèn.

- Đúng rồi, vặn đèn, tắt đèn là ở đó. Tiệm nhảy được làm hấp tấp nên người ta chỉ mắc một đường dây chung cho tất cả các ngọn đèn. Làm cách nào bắn vỡ nó là được... em giả vờ nói chuyện đi...

- Nói chuyện gì, hả anh. Sợ quá, em líu cả lưỡi.

- Vậy em đọc bảng tính nhân cũng đặng. 2 lần 2 là 4, 3 lần 2 là 6, tiếp tục đến khi nào anh bảo thôi.

- 2 lần 2 là 4, 3 lần 2 là 6...

- Em ngồi nghiêng sang bên này, được rồi nghiêng thêm tí nữa, anh muốn em che giấu bụng anh để anh rút súng. Em phải nghe cho rõ... anh sắp sửa bắn vỡ cái bật điện. Anh giả vờ dụi mắt, em hãy đứng lên, ghé miệng thổi vào mắt anh, làm như thể anh bị một hột bụi dính trong mắt. Anh hy vọng chỉ nổ một phát là điện tắt, vì nếu bắn trật là chết. Không riêng gì anh, em cũng chất lây. Hễ đèn tắt em hãy lăn ngay ra đất, nằm áp xuống và bò bằng tav càng xa càng tốt. Đừng ngẩng đầu kẻo mất chỗ đội nón, nghe em...

À, đừng bò ra cửa trước, bọn Sáu Hiền đang phục bên ngoài, anh nhìn thấy sau chậu kiểng сó tấm màn cửa. Nghĩa là sau lấm màn có cửa, và cửa này mở ra cầu thang lên tầng trên. Đến cầu thang là ba chân bốn cẳng phóng lên thật nhanh, không nên lừng khừng. Nếu anh chưa chết, anh sẽ lên theo. Dầu sao anh cũng chờ cho em thoát hiểm.

- Chắc chắn anh thoát hiểm.

- Cám ơn em. Nào, em Lọ-Lem, em chuẩn bị thổi bụi cho anh đi...

Khẩu súng của Năm Ngọt được nhảy gọn vào tay, nòng sắt gần chạm má bé Loan. Đoàng... tiếng đoàng kêu lớn như trái bom lớn nổ trên đầu. Năm Ngọt bắn tài thật. Mọi ngọn đèn đều tắt ngúm theo dự tính. Kiều Loan khỏi cần phóng mình trên nền nhà vì tiếng động sấm sét đã xô bé ngã sóng soài. Bé bò lẹ làng như con chuột, trong chớp mắt bé rа đến nơi kê chậu kiểng.

Cái bàn của hai người hồi nãy bị lật đổ, chai ly rớt vỡ loảng xoảng, một cục đá bắn trúng gáy bé Loan. Hoảng hồn bẻ bò nhanh hơn. Trong khi ấy nhiều tiếng đoàng khác thi đua nổ trong tiệm nhảy, hàng chục lằn chớp màu da cam xẹt ngang dọc, ngoằn ngoèo, từ bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng có, từ cửa ra vào, từ bục giàn nhạc, từ các bàn thực khách, từ trên trần phòng...

Giữa những tiếng đoàng điếc tai ấy sang sảng tiếng nói của Sáu Hiền:

- Bọn mày bắt kỳ được con Tư cho tao, nó phản anh em mình.

Nhờ cái áo đầm của chị Ngọc sẩm mầu, bé Loan không bị lửa đạn phát hiện. Bé không biết Năm Ngọt ở đâu. Vì sau tiếng đoàng khai mào, Năm Ngọt không bắn thêm phát nào và cũng không phúc nhích trong bóng tối.

Bé Loan chui luồn dưới tấm màn. May quá, phía sau có cửa, và cửa chỉ khép một cánh. Bé lỉnh ra khỏi phòng ngon ơ. Theo lời Năm Ngọt dặn, bé Loan nhoài mình qua ngưỡng cửa, vụt đứng dậy. Qua một tia lửa da cam, bé Loan thấy rõ những bậc cầu thang đá rửa mầu trắng.

Cuộc đấu súng vẫn tiếp diễn, mỗi lúc một thêm hung dữ. Bé Loan lên hết khuỷu thang, điềm tĩnh nhô đầu qua lan can quan sát chiến trường. Trời tối mò. Một lùm đèn bấm rực sáng.

Bé mừng rú: Năm Ngọt khom lưng từ vũ trường bước lùi qua màn cửa, khẩu súng trên tay khạc đạn liên hồi nhằm ngăn cản phe Sáu Hiền rượt theo. Lên đến chân thang hắn trông thấy bé Loan song hắn vẫn quay mặt về hướng vũ trường.

Mội bóng đen hiện ra ở khuỷu thang, tên thuộc viên của Sáu Hiền có trách nhiệm canh giữ tầng trên. Bóng đen ngập ngừng một giây đồng hồ, giơ súng, chưa dám bắn. Có lẽ hắn sợ bắn lộn Kiều Loan. Sau cùng họng súng chĩa giữa lưng Năm Ngọt. Bé Loan kêu thất thanh:

- Anh Năm.

Tiếng kêu bất thần của bé Loan làm bóng đen run tay, viên đạn bay lạc vào tường. Và Năm Ngọt có đủ thời giờ triệt hạ bóng đen bằng một thế tác xạ tuyệt vời. Bóng đen rớt khí giới lăn lông lốc trên cầu thang. Năm Ngọt giắt tay bé Loan chạy như bay lên lầu nhất giữa những tràng đạn đoàng đoàng chíu chíu.

Vũ trường choán một phần tầng dưới cùng cao ốc, từ lầu nhứt trở lên là văn phòng của các công ty. Ban đêm không ai làm việc, hành lang vắng tanh, những cây đèn nê-ông chiếu rõ từng nếp răn trên vầng trán cao và rộng của Năm Ngọt. Vầng trán thông thái như thế này mà làm tướng cướp cũng lạ. Ba thường dậy bé Loan rằng đời người có số, không ai tránh khỏi số...

Năm Ngọt đập nhẹ vai bé Loan:

- Cám ơn em Lọ-Lem, lần nữa em lại cứu anh sống.

Hai người rắt ríu nhau lên nóc bin-đinh. Cầu thang gồm nhiều khuỷu, mặc dầu đông đảo phe Sáu Hiền vẫn phải rượt đuổi một cách thận trọng. Do đó hai người lên đến mái bằng của cao ốc xuông xẻ.

Hai người chạy hết cái sân thượng rộng đến cao ốc kế cận. Cửa từ nóc dẫn xuống các tầng bên dưới được khóa cứng. Năm Ngọt ghé vai húc mãi không chuyển động.

Bé Loan sực nhớ đến cuốn phim cao bồi tuần trước. Bé bèn nhanh nhẩu:

- Bắn ổ khóa đi anh.

Năm Ngọt nói:

- Anh muốn dùng sức vì sợ bắn súng bọn Sáu Hiền nghe thấy. Nhưng anh không còn cách nào khác. Hai đứa vừa trèo lên mái. Em thấy chưa?

Hai bóng đen còn cách bé Loan 50 mét. Năm Ngọt kề súng, viên đạn phá nát khung cửa. Hai bóng đen khạc đạn liên tu bất tận. Năm Ngọt và bé Loan đã lọt vào bên trong an toàn.

Năm Ngọt ra lệnh:

- Giờ đây chúng mình chạy xuống.

Bé Loan hụt chân. Năm Ngọt kêu:

- Em hề gì không?

- Không. Chỉ cà nhắc sơ sơ.

Năm Ngọt đưa vai cho bé vịn. Hai bóng đen chui qua cửa nóc, bắn tưới hột sen về phía cầu thang. Xương mắt cá bị trẹo, Kiều Loan không chạy được nhanh. Bé nói:

- Anh xuống trước đi.

Năm Ngọt bồng bé lên hai cánh tav vạm vỡ:

- Sao đặng. Chúng nó giết em.

Năm Ngọt vừa dứt lời thì nhiều phát súng từ phía dưới bắn lên chát chúa. Thì ra bọn Sáu Hiền chực sẵn phía dưới. Trên có địch, dưới có địch. Năm Ngọt đành bỏ cầu thang, rút dọc theo hành lang. Tầng lầu này cũng vắng tanh, cửa đóng im ỉm, bên trong không có người ở. Cũng như cao ốc vũ trường, đây là cao ốc cho cáс công ty thuê đặt văn phòng.

Một loạt đạn khác vèo theo. Hai ba đầu người nhấp nhô. Năm Ngọt lảy cò, nhiều tiếng kêu rú thảm thiết cho thấy phe Sáu Hiền bị trúng đạn. Năm Ngọt loay hoay mãi mới mở được cánh cửa cuối hành lang. Đoàng... đoàng... phe Sáu Hiền chặn bít mọi lối xuất nhập bằng hàng rào lửa đạn liên tục. Năm Ngọt bắn hạ thêm hai tên nữa trước khi khẩu súng phát ra tiếng «cộp» khô khan. Năm Ngọt thở dài:

- Nguy rồi, em ơi.

Bé Loan hỏi:

- Anh hết đạn?

- Ừ.

- Bây giờ anh tính sao?

- Sau cửa số có cầu thang trôn ốc giành cho nhân viên cứu hỏa, anh vừa nhìn thấy. Bọn Sáu Hiền không ở phía đó. Em bám lan can sắt tuột lần xuống. Chào em Lọ-Lem.

- Em không thể bỏ anh một mình.

- Bậy nè. Em vô tội, không dính dấp đến chuyện riêng của anh. Em tốt với anh thế này đã quá đủ. Trên đời anh chưa gặp ai tốt bằng em.

Tiếng thì thào của hai người bị tiếng quát của Sáu Hiền ngoài hành lang lấn át:

- Nó hết đạn rồi. Đèn đâu, rọi sáng tao coi.

Năm Ngọt giục bé Loan:

- Nhanh lên, em còn trù trừ gì nữa.

Bé Loan chưa kịp đáp thì cánh cửa do Năm Ngọt dùng lưng chấn giữ bị đẩy bật, hai bóng đen lực lưỡng ùa vào. Năm Ngọt vung tay đánh ngã tên thứ nhứt. Tên thứ nhì ăn cái đá trời giáng, văng tròn vào góc, chặn ngang bé Loan đau điếng.

Ánh đèn sáng rực. Thoạt đầu là đèn bấm. Sau đến đèn điện trong phòng. Thuộc viên của Sáu Hiền đứng lố nhố. Năm Ngọt lùi sát tường, vét-tông rách tơi tả và đẫm máu, cặp mắt sợ hãi mất thần.

Sáu Hiền nâng khẩu súng, gằn giọng:

- Mày biết tội mày chưa?

Năm Ngọt bặm môi không đáp. Sáu Hiền lặp lại câu hỏi. Khi ấy Năm Ngọt mới cười nửa miệng:

- Trước khi hỏi, mày thừa hiểu tao không bao giờ xin xỏ. Giá tao xin xỏ mày cũng không tha.

- Mày cất giấu tiền của băng ở đâu?

Năm Ngọt cúi mặt xuống. Sáu Hiền bèn hỏi bé Loan khi ấy được đựng dậy:

- Còn mày, con Tư Phú Thọ, nó nói với mày số tiền được nhét ở đâu?

Bé Loan đáp:

- Tôi không phải là Tư Phú Thọ.

- Biết rồi. Tao vừa biết mày không phải là con Tư. Nhưng điều này không còn quan hệ nữa. Tao chỉ cần biết nó giấu tiền ở đâu. Thằng Năm Ngọt nói với mày chưa?

Năm Ngọt, giọng dịu dàng:

- Rồi. Em đáp rồi đi.

Bé Loan đáp:

- Rồi.

Sáu Hiền nhăn mặt bóp cò. Viên đạn bắn gần mục phiêu xuyên lũng bụng Năm Ngọt, nạn nhân ôm bụng ngã ngồi. Bé Loan giựt khỏi tay một người đang giữ bé, chạy đến cào quấu Sáu Hiền, miệng thét «đồ giết người, đồ giết người». Sáu Hiền xô bé té nhào. Miệng hắn vẫn ra rả:

- Con khốn nạn... nói ngay kẻo chết. Nó giấu tiền ở đâu?

Giọng Năm Ngọt vẫn dịu dàng, cái dịu dàng của kẻ hấp hối đang vĩnh biệt người thân:

- Thong thả hãy nói, em Lọ Lem... Kéo dài chừng nào hay chừng nấy. Em chưa nói thì chúng còn cho em sống.

Chín Nạm tông mũi giầy vào mặt Năm Ngọt. Nạn nhân dộng đầu vào chân tường, máu me đầm đìa. Nước mắt cũng đầm đìa hai má bé Kiều Loan. Bé đã hiểu. Tướng cướp Năm Ngọt đang tìm cách cứu bé. Năm Ngọt chưa hề nói gì về số tiền cất giấu. Chẳng qua bọn Sáu Hiền thèm tiền...

Tuy bị đánh đau cộng với vết thương làm ruột đổ lòng thòng, Năm Ngọt vẫn tiếp tục dậy khôn cho bé Loan và nhử mồi Sáu Hiền:

- Nhiều tiền lắm... sức mấy thắng Sáu dám đụng đến da thịt em. Những 6 triệu đồng, 6 triệu đồng. Chưa kể đến tiền riêng do anh gom góp.

Sáu Hiền nói:

- Để mày coi. Coi con Lọ Lem kéo dài được đến chừng nào.

Nói đoạn, Sáu Hiền chộp cánh tay bé Loan vặn thành vòng tròn. Bị xoắn tréo tay trong thế nhu đạo độc địa này, bé Loan kêu đau ai ái và quỳ gối trên đất. Sáu Hiền ấn mạnh thêm:

- Chịu mở miệng chưa Lọ Lem?

Bé Loan không thể mở miệng vì lẽ giản dị bé hoàn toàn mít đặc. Năm Ngọt bèn van vỉ:

- Thôi Sáu, tao lạy mày... mày hứa với tao là cho con nhỏ Lọ-Lẹm vô tội ra khỏi nơi này rồi tao sẽ nói hết.

Câu nỏi của Năm Ngọt được tiếp nối bằng một loạt đạn tacata ròn rã từ hành lang vọng vào. Nhiều ngọn đèn được bật sáng tới tấp. Một thuộc viên của Sáu Hiền từ bên ngoài chạy vào phòng, hớt hơ hớt hải:

- Anh Sáu, anh Sáu, cảnh sát dã chiến.

Chín Nạm hô:

- Chuồn đi mau.

Sảu Hiền thét:

- Chưa được. Để tao thanh toán con Lọ-Lem khốn kiếp.

Hắn giơ súng nhưng không có thời giờ nhả đạn. Một tràng đạn tacata đã quét rưới trong phòng. Phe Sáu Hiền dàn thành hàng ngang nên hầu hết bị ăn đạn. Bé Kiều Loan bị Sáu Hiền xô ngã, những viên đạn tiểu liên chì réo trên đầu. Sáu Hiền buông súng, té gục cạnh Năm Ngọt.

Cuộc can thiệp của lực lượng an ninh diễn ra trong vòng nửa phút đồng hồ ngắn ngủi. Rồi ngưng. Hai ngọn đèn lớn xách tay từ hai đầu hành lang chiếu lại khiến tầng lầu sáng như ban ngày. Phe Sáu Hiền dại dột rúc chung vào một căn phòng chật hẹp, do đó chúng trở tay không kịp. Một số nhanh chân lẫn trốn bằng cằu thang trôn ốc phía sau đều bị tóm cổ. Toàn băng Sáu Hiền sa lưới.

Dưới ánh đèn bé Kiều Loan giựt nẩy mình. Bác Ngân đĩnh đạc bước vào. Bác là sĩ quan cảnh sát, con gái của bác học cùng lớp với bé. Hiện, bác chỉ huy toán an ninh đột nhập cao ốc.

Thấy bé, bác cũng giựt nẩy mình:

- Kìa, bé Kiều Loan… bé đến chỗ này làm gì?

Bé trân trân ngó bác, nước mắt ràn rụa. Cơn ngạc nhiên đã qua, bác sờ cái áo bé đang mặc và quẹt lớp son trên mặt bé, giọng bác hơi giận dữ:

- Ba má cháu biết cháu giao du với băng Sáu Hiền không? Hừ... bác không ngờ. Băng Sáu Hiền gồm những tên đu đãng trộm cướp, xì-ke, đâm thuê chém mướn bị cảnh sát truy nã ráo riết. Yêu cầu cháu giải thích?

Thì ra bác Ngân nghi oan cho bé. Bé Loan, chỉ biết giải thích bằng nước mắt. Vì giải thích sao được, và giải thích ai tin. Làm cách nào giải thích được việc bé mặc đồ đầm xòe của người lớn, và bé trang điểm diêm dúa, gần như đĩ điếm, nhất là việc bé có mặt trong một vụ nổ súng của đảng cướp...

Tướng cướp Năm Ngọt đã giải thích giùm bé:

- Thưa ông cò, hẳn ông cò đã biết tôi là Năm Ngọt. Bé Loan không mảy may dính dáng đến bọn tôi. Bị phe Sáu Hiền rượt đuổi tôi trốn vào nhà bé. Ba má bé đi xi-nê vắng, ở nhà có mình bé. Sáu Hiền bắt cả tôi lẫn bé Loan, chở về sào huyệt để giết. Qua cao ốc này, tôi kéo được bé ra khỏi xe, chạy lên đến đây thì trúng đạn. Dầu sao ông cò cũng quen gia đình bé. Bé hoàn toàn vô tội.

Bác Ngân nhìn bé, mặt bác dịu hẳn:

- Đúng không cháu?

Bé Loan khóc to hơn.

Bác Ngân nói với Năm Ngọt:

- Đã có băng ca và xe Hồng thập tự. Nhân viên của tôi sẽ khiêng anh đến bệnh viện. Theo hồ sơ các anh ăn hàng một số tư nhân trong Chợ-Lớn. Băng các anh bắn chết 5 nạn nhân. Anh tham dự vụ cướp nhưng anh không hề bắn chết ai, do đó, mai kia ra tòa anh chỉ bị kêu án 10, 15 năm là cùng. Trong trường hợp anh hối lỗi, chịu họp tác với cảnh sát thì án này còn được giảm xuống nhiều nữa. Tôi nghe nói anh giấu những số tiền do băng các anh cướp được làm của riêng. Anh sẽ được xét xử tối khoan hồng nếu anh khai nơi giấu. Năm Ngọt, anh nghĩ sao về đề nghị của tôi?

Giọng Năm Ngọt mệt mỏi và yếu đuối thêm:

- Đa tạ ông cò... tôi bị rách ruột, chắc chết, không còn được sống để ra tòa. Vì ông cò gia ân, không làm khó dễ bé Kiều Loan vô tội, nên trước khi chết tôi xin tặng ông cò món quà tri ngộ. Ông cò ơi... tất cả những tiền và hạt soàn cướp được tôi giấu trong lốp xe hơi. Ông cò tìm trong vỏ xơ-cua xe đua của tôi thì thấy. Bé Kiều Loan ơi... mãi đến phút này anh mới biết tên thật của bé. Bé ráng học giỏi nhé, đừng lười nhé...

Năm Ngọt thở hắt rồi lịm đi, Kiều Loan bưng mặt khóc rưng rức. Bác Ngân kêu bé:

- Về nhà với bác.

Bé Loan rầu rầu theo bác Ngân xuống xe. Nhà bé ở không xa mấy, chiếc dip nhe của bác Ngân chỉ mất 5 phút là đến. Đặt chân xuống đất, bé lại giựt nẩy mình lần nữa. Bác Ngân nắm tay bé:

- Cháu tìm gì?

Bé ngập ngừng:

- Thưa bác, cháu đánh mất một chiếc giầy.

Bác Ngàn cười ròn tan:

- Hừ... chẳng trách Năm Ngọt gọi cháu là cô bé Lọ-Lem. Trong truyện cổ tích cô bé Lọ-Lem cũng đánh mất một chiếc giầy như cháu.

NGƯỜI THỨ TÁM
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Một số độc giả thường quan niệm Ấn-độ là xứ da đen, đàn ông đàn bà xấu xí phục sức thiếu thẩm mỹ với những tấm vải quấn quanh mình, với những con bò đi nghênh ngang ngoài lộ, và mùi ca-ry khắp nơi. Có đến tận nơi mới thấy đó là thành kiến sai lầm; vì Ấn là nước có một không hai trên thế giới tôn tụng tình yêu, với kinh điển Kama Sutra, với yoni và lingam, bộ phận sinh dục nữ nam, được thờ làm thần linh. Bombay là lò lửa, tình yêu nóng bỏng nhất trên đất Ấn. Bởi vậy, sự hiện điện của điệp viên Z.28 tại thành phố gồm 5 triệu dân chen chúc trên 170 dặm vuông với gần 75.000 “chị em ta” này chỉ là chuyện dĩ nhiên. Và tác giả được hân hạnh giới thiệu một thiên tình du của Văn Bình Z.28 trong tình đô Bombay tại tình quốc Ấn Độ. 
 



Chương I. Tỉnh Giấc Vu Sơn
 
Văn Bình tỉnh dậy giữa tiếng nước chảy rì rầm. Hồi nhỏ, chàng sống bên giòng sông, ngày cũng như đêm chỉ nghe tiếng nước chảy. Chàng yêu tiếng nước chảy hơn cả yêu đánh đáo, yêu hái trộm trái cây còn xanh của những khu vườn kế cận. Những buổi sáng đầy sương trắng gió thổi lạnh buốt, cậu bé Văn Bình đã có mặt trên bờ sông, ngụp lặn si mê dưới nước. Tình yêu nước chảy của chuỗi ngày thơ ấu đã nhào nặn cho chàng một tâm hồn bay nhảy; vì vậy, trước khi thành niên Văn Bình đã lao thân vào cuộc sống giang hồ. 
 
Mọi lần tỉnh dậy nghe tiếng nước chảy rì rầm chàng đều cảm thấy khoan khoái. Tiếng nước chảy rì rầm đã dội vào lòng chàng những áng hương thơm lành của dĩ vãng nên thơ. Nhưng hôm nay chàng lại bàng hoàng. 
 
Chàng sực nhớ là đang ở trên đất Ấn. Theo kinh điển tình yêu của người Ấn, một trong những điều tối kị là không nên hẹn hò trai giá ở nơi có nước chảy, dọc bãi biển hoặc bờ sông, tiếng nước chảy sẽ làm người đàn bà giảm bớt khoái cảm, hơn nữa, sau đó người đàn ông sẽ gặp rủi ro, có thể nguy hại tính mạng. 
 
Tiếng nước chảy trở nên rào rào như mưa rơi trên mái tôn. Ngoài âm thanh rào rào Văn Bình không còn nghe thấy gì nữa. Dường như có tiếng kêu kỳ lạ của những con quạ biển đen sì. Văn Bình mở rộng mắt, quan sát tứ phía. 
 
Thì ra chàng đang nằm trên bãi cát trắng xóa. Bên tay phải là biển, mặt biển xanh ngắt như được pha mực xanh Oatơman; đàn quạ đen đáng ghét bay liệng trên không chiếu bóng xuống mặt chàng. Trong khoảnh khác, chàng không nhìn thấy ánh nắng bị đàn quạ đen xòe cánh che khuất. Nhưng chỉ nửa phút sau ánh nắng gay gắt đâm xuyên vào cặp mắt hấp háy của chàng. 
 
Mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu. Mặt trời trưa dọc bờ biển thường nóng như lò nướng bánh. Ấn độ nổi tiếng trên thế giới về sức nóng mặt trời, nóng đến nỗi da dẻ nam nữ đều đen thui, ruộng vườn khô cằn hàng năm người chết đói, chết khát như rạ. Vậy mà Văn Bình chỉ chói mắt chứ không thấy nóng. 
 
Chàng lồm cồm bò dậy. Cánh tay phải của chàng nặng chịch như bị bao bột. Chàng gắng gượng giây lâu mới dứt nổi cánh tay ra khỏi nền cát ướt. Chàng nhấc cánh tay trái và mỉm cười vì thấy không đau. Chàng bèn nắn xương tay phải từ ngón ngược lên đến bả vai. Cũng may xương cốt còn nguyên. Lần lượt, chàng kiểm điểm hai chân và các bộ phận trên thân thể. Chàng phải kiểm điểm một cách từ từ và thận trọng, vì theo kinh nghiệm nếu bị nội thương hoặc xương sống bị gẫy nạn nhân cử động quá mạnh sau khi tỉnh dậy có thể bị tê liệt châu thân hoặc thiệt mạng. 
 
Đến khi biết chắc da thịt không bị hề hấn Văn Bình mới chống tay đứng thẳng lên. Làn nước biển đang mấp mé bãi cát, những lớp bọt trắng xóa bay tung tóe vào mặt mũi và quần áo chàng. Biển Á-Rập thường được giới hàng hải coi là biển đục bẩn, nhưng không hiểu sao ở góc này nước lại trong veo, bãi cát cũng không pha trộn đất đá, ngoại trừ những vỏ sò trắng hếu lấp lánh ánh nắng. 
 
Văn Bình đưa tay lên mắt vì ánh nắng mỗi lúc một dữ dằn. Khi ấy chàng mới thấy một bên hông đau điếng. Đau điếng nhưng vẫn không mê man. Giống như cách đây không lâu chàng bị KGB trói còng queo tọng vào bao bố và rần một trận thừa sống thiếu chết bằng dùi cui cảnh sát và roi chi bọc cao su của thẩm sát viên công an. Chàng vuôn vai thở một hơi dài. Chàng có cảm giác như xương sườn non đả bẹp rúm. Tuy nhiên, sau một hồi vận chân khi chàng đã phục hồi được sức lực. 
 
Chàng không nhớ tại sao bị bất tỉnh và đã bất tỉnh trong bao lâu. Đêm qua, phi cơ chở chàng ghé xuống Bombay. Từ Sàigòn chàng đáp máy bay thương mai Thái qua Vọng các. Nếu chàng không có thời giờ du hí ở Sàigòn thì ở Vọng các cũng vậy, máy bay vừa hạ xuống phi đạo Đon mương chàng đã phải trèo lên con chim sắt Air-India bay tuốt qua Bombay. Dạo này ông Hoàng hoạt động ráo riết như cô đào xi-nê trên 30, sửa soạn về chiều, phải đóng hối hả thật nhiều phim để hốt thật nhiều tiền trước khi bị … dưỡng già. Trên thực tế, ông Hoàng vẫn hoạt động từ nhiều năm nay, nhưng trước kia ông còn cho chàng nghỉ xả hơi giữa hai công tác, giờ đây chàng vừa đặt chân xuống Tân sơn nhứt là phải tiếp tục cuộc hành trình với một điệp vụ mới. 
 
Đối với chàng sự vội vã này không phải là điều khó chịu. Trong thâm tâm chàng lại mong được ông Hoàng bắc đi hoài, vì mỗi lần trở về là một lần chàng bị dày vò, bị Quỳnh Loan người vợ chưa cưới nhưng đã có con với chàng dày vò đã đành, đàng này hàng chục nữ đồng nghiệp trong ban Biệt vụ và hàng chục cô bạn gái khác ở ngoài lại dày vò chàng muốn … hụt hơi nữa. 
 
Mọi việc đã xảy ra đều đặn như kim đồng hồ gõ giờ. Chuyến bay rời Sàigòn chỉ chậm đúng 5 phút, tuy trận bão có cái tên xếch-xy là Bờridít vừa thổi qua làm nhà cửa ngoại ô tốc mái, cống rãnh ngập tràn, và tuy xe hơi chở phi công lên sân bay bị gãp láp, báo hại mấy cô tiếp viên xinh như mộng và thơm như mùi mít phải lội bộ theo kiểu … chạy đua thế vận hội. Đến Vọng các cũng chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ một lộn xộn thi vị tại phi trường do một minh tinh màn bạc đa đoan gây ra, cô nàng quên bẵng Thái Lan kị món ở truồng đã nghênh ngang diện loại áo tốp-lét hở ngực khiến mọi người đổ xô lại chiêm ngưỡng, bít cả cửa quan thuế, loa phóng thanh ong ỏng gọi tên hàng chục lượt mà nam hành khách vẫn dùng dằng chưa chịu lên máy bay, và riêng tên Văn Bình đã được nhắc đi nhắc lại đến lần thứ 15, nghĩa là trái với thông lệ hàng không quốc tế. 
 
Nếu người Thái áp dụng đúng nguyên tắc Văn Bình đã phải ngủ đêm tại Vọng các. Thị trấn đáng yêu này biến thành trung tâm giải trí xác thịt của quân nhân Mỹ từ Việt nam tới nên đã mất vẻ dịu hiền cố hữu. Ngược lại Bombay vẫn không hề thay đổi, nếu có, thì chỉ thay đổi ở điềm đàn bà Ấn dạn dĩ hơn xưa. Bằng chứng là tài xế của xe díp đón chàng tại phi trường không phải đực rựa, miệng sặc mùi cà-ri, quần áo sặc mùi bồ hôi dầu cả tuần không giặt. 
 
Mà là giống cái ngon lành. 
 
Phải tài xế đón chàng là đàn bà chính hiệu. Chiếc díp sơn màu kaki mới toanh được rồ máy sẵn, Văn Bình vừa trèo lên tài xế đã phóng vọt ra khỏi phi trường. Khi ấy trời còn tối. Thiên hạ còn ngủ say. Văn Bình cũng ngủ gà ngủ gật vì chẳng hiểu sao các nử tiếp viên phi hành Air-India lại không thơm tho như thường lệ và khả ái như thường lệ. 
 
Nhưng gương mặt và giọng nói của gã tài xế xe díp đã làm chàng tỉnh ngủ tức thời. Phản ứng đầu tiên của chàng sau khi an vị là mỉm cười duyên dáng kèm theo câu hỏi: 
 
- Chào cô. Cô rước tôi sớm như thế này chắc bị mất ngủ cả đêm – Xin lỗi cô nhé. Tên cô là gì? 
 
Giai nhân tài xế cười lại: 
 
- Em là người Ấn, tên người Ấn dài thòng ông không nhớ nổi và cũng không đọc đúng giọng nổi đâu. Ông đến Bombay, em đề nghị ông gọi tên em là Bombay, cô tài xế Bombay. Còn ông từ Saigon tới nên em sẽ mạn phép gọi ông là ông Saigon. 
 
Những phút ngồi bên người đẹp Bombay là những phút thần tiên Văn Bình không dè hậu quả của những phút thần tiên này là cơn mê gần chết trên bãi cát hoang vắng. 
 
Văn Bình tiếp tục quan sát bốn bề. Giờ đây chàng không hiểu may mắn nào đã giúp chàng thoát chết. Trong đời điệp báo hành động, chỉ cần sẩy chân một phần mười đồng hồ cũng đủ về chầu tiên tổ huông hồ chàng đã sẩy chân hàng giờ với người đẹp tài xế. 
 
Quang cảnh bãi biển hoang vắng lạ thường. Nếu không có chiếc đò máy neo sát bờ cách chỗ chàng đứng gần trăm mét về phía bắc thì chàng đã cho đây là một hải đảo tiền sử gót chân loài người chưa hề ghé lại. Xa xa, ở tít chân trời biển rộng đầy nắng, một luồng khói sám bốc lên. Chắc là khói tàu thủy. Về phía nam ngọn hải đăng đứng sừng sững trên đỉnh một ngọn tháp xây gạch đã phủ rêu xanh và nứt bể. Chàng không thể nhìn rõ bên trong đất liền gì bãi cát nằm khuất sau một bức tường kiên cố bằng cây cối. 
 
Hồi đêm Bombay ngồi trước vô-lăng, miệng tươi như hoa nở. Có thể nàng lái chàng đến bãi cát cô liêu này để thủ tiêu. Nếu nàng được lệnh giết chàng tại sao chàng còn sống? Hay là nàng gặp tai nạn? Muốn giải đáp nghi vấn chàng phải tìm Bombay. Chàng bắc tay lên miệng làm loa, gọi lớn: 
 
- Bombay, Bombay! 
 
Không nghe tiếng trả lời. Ngoại trừ tiếng trả lời oang oác của đàn quạ đập cánh bay thẳng một mạch. Trước đó một phút Văn Bình còn có đàn quạ làm bạn, giờ đây trên vùng biển lạ quạnh quẽ chỉ còn lại một mình chàng. Một mình chàng với ám ảnh chết chóc xen lẫn hoan lạc. 
 
Bombay khá đẹp. Nếu so sánh với người đẹp tây phương, nàng còn thua xa vì nàng thiếu nước da trắng nuốt; nhưng về phương diện rắn chắc và khỏe mạnh thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, và chính vì nước da bánh mật ấy mà nàng trở thành cua-rơ dai phông, thanh niên đau tim xớ rớ đến nàng là mặc sơmi gỗ ngay trong hiệp mở màn. 
 
Mặc mũi nàng chẳng có nét nào đặc biệt, nàng cũng như hàng trăm, hàng ngàn cô gái thông thường khác ở Trung đông, mắt không to, răng không đều, cằm lại hơi lẹm và má hơi bánh đúc, nhưng đền lại nàng có cặp lông mày xuất chúng, vừa dài, lại vừa rậm, và nhất là tròng mắt ướt át như có chất nước, mỗi khi nhìn thì tóe sáng như lưỡi dao cau mới mài. 
 
Tốm lại Bombay là hiện thân của dục tình. Phụ nữ Ấn từ sau đại chiến thứ hai, đặt biệt là sau ngày bà Gănđi lên làm thủ tướng, đã tỏ ra dạn dĩ và xông xáo, tuy nhiên Văn Bình chưa hề thấy phụ nữ làm nghề tài xế quân xa, và trong khi trời còn tối mo đã phải ra phi trường rước khách đàn ông lạ. Tất Bombay khá giỏi nhu đạo tự vệ hoặc đeo súng kín đáo trong mình. 
 
Hoặc giả “người ta” dùng mỹ nhân kế để lôi điệp viên Z.28 hảo ngọt vào xiếc … 
 
Nhưng khi đối điện Bombay, rửa mắt bằng bộ ngực tròn trịa của nàng, bộ ngực được phơi trần non nửa vì nàng mặc sơmi ngắn tay đàn ông và để quên hai nút không cài, bộ ngực đều đặn tuyệt đỉnh như bộ ngực giai nhân Tây-tạng, từng nổi tiếng thế giới, Văn Bình không còn nhớ đến “mỹ nhân kế” nữa. Chàng chỉ nghĩ đến cách chinh phục nữ tài xế Bombay. 
 
Chàng lại gân cổ kêu: 
 
- Bombay, Bombay! 
 
Tiếng sóng gào đã trả lời giùm chàng. Văn Bình bắt đầu đổ bồ hôi. Căn cứ vào vị trí của mặt trời, có lẽ đã gần trưa. Nghĩa là giấc Vu-sơn của chàng đã kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. 
 
Văn Bình lội bì bõm trên cát ướt. Hết dẻo cát ướt, chân chàng đạp nhằm những vỏ sò nóng bỏng. Không biết quá trưa trời sẽ nóng đến đâu nữa. Những giòng bồ hôi tuôn chảy trong áo lót như thể nước mưa làm Văn Bình sực nhớ đến bộ com-lê sang trọng chàng đang mặc trên mình. Chàng được giới ăn diện Sàigòn biết danh vì những bộ âu phục đắt tiền, toàn bằng lụa; bô com-lê này rẻ hơn nhiều nhưng rất hợp thời trang. Nó được may bằng hàng tét-gan nhung, một phát minh của kỹ nghệ dệt sợi Pháp, dầy mà mát, láng mà không rợ. Chàng đã chọn mầu hung, một mầu đa tình, thích hợp với những buổi tối dạo chơi xe hơi với người đẹp hoặc quay tròn trên nền gỗ đánh xi. Chàng không ngờ bộ tét-gan nhung diêm dúa lại chỉ được khoe đẹp, khoc sang với bãi cát, trời nắng và cảnh vật cô liêu. 
 
Văn Bình suýt kêu lên một tiếng. Chiếc díp kaki đang nằm chềnh ềnh trước mặt chàng. Chàng trèo con đường giốc thoai thoải, vượt qua rặng thông xanh um và khu cỏ gai đầy cát khô bỏng thì nhìn thấy nó. 
 
Nó chổng bốn bánh lên trời, đồ vật trong xe bắn tứ tán ra ngoài. Tuy nhiên chàng không nhìn thấy Bombay. Cái kiếng chắn gió vị vỡ tan, vè xe bằng tôn dầy đã bẹp dí, chứng tỏ tài xế gặp nạn trước khi lăn xuống giốc. Nguyên nhân tai nạn có thể là hàng cột xi-măng cốt sắt xếp thành chữ nhất ở trên đầu giốc. Chắc trời còn tối, đèn pha đột nhiên tắt ngúm, Bombay loạng choạng húc đầu xe vào cột xi-măng rồi lộn tùng phèo xuống bãi cát. 
 
Văn Bình đập trán nhiều lần để hồi tưởng những việc đã qua trong đêm. Nếu Bombay gặp nạn, chàng không thể không biết. Vì chàng ngồi bên nàng. Như vậy có nghĩa là chàng đã bất tỉnh trước khi xe díp gặp nạn. 
 
Văn Bình lượm cái túi da nhỏ trên băng xe. Trong túi còn nguyên 3 ngàn đô-la và cuốn chi phiếu du hành. Giấy tờ tùy thân của chàng cũng còn nguyên. Không có dấu tích người lạ lục lọi. Dầu lục lọi người ta cũng chẳng tìm thấy gì quan trọng. Cũng như mọi lần, chàng không mang tên Tống Văn Bình mà là tên mượn hiền lành. Mọi chi tiết tướng mạo trong sổ thông hành đều được thay đổi, chỉ trừ tấm hình. Như thường lệ, chàng không mang súng. Đối với chàng, súng là vật quá cồng kềnh. Chỉ có điệp viên tập sự mới giết người bằng đạn chì. Đã lên đến trình độ nghề nghiệp và võ thuật như chàng thì một cái búng tay nhỏ cũng đủ kết liễu tính mạng địch, khỏi cần gây tiếng động vô ích. 
 
Chàng mỉm cười trước gói thuốc Salem mới bóc. Gói thuốc này được Bombay ngừng xe dọc đường mua cho chàng. Không những nàng mua cho chàng, nàng còn mua cả cho nàng nữa. Vì nàng cũng nghiện thuốc. Và là thuốc lá Salem thơm mùi bạc hà. 
 
Một y sĩ hữu danh đã khám phá sau nhiều năm khảo sát một chi tiết lý thú: đàn bà nghiện thuốc, nhất là thuốc có vị bạc hà, thường tham lam vô độ trên tình trường. Trên thực tế, Văn Bình đã được hưởng nhiều phút say sưa với Bombay. Nàng đã đậu xe lại ở dọc đường. Dưới ánh đèn táp-lô cái tượng bằng vàng y đeo trên cổ nàng óng a óng ánh, làm nàng thêm hấp dẫn và chàng thêm cuồng loạn. 
 
Nam nữ từ đông sang tây đeo tượng vàng ở cổ để lấy khước. Vật hộ mạng này chẳng có gì lạ. Nhưng Văn Bình lại giật mình, vì cái tượng vàng chóc ẩn hiện sau cái áo sơ-mi đàn ông không cái nút của nàng lại là tượng thần lingam: Chàng đã qua lại đất Ấn như đi chợ, nhưng ít khi chàng thấy đàn bà đeo tượng lingam. Phần nhiều họ chỉ đeo tượng yoni. Lingam và yoni là bộ phận sinh dục nam nữ. Người Ấn không đạo đức giả, đối với nhiều thành phần trên địa cầu, tình yêu xác thịt là nhu cầu cần thiết song họ lại giấu diếm trong khi người Ấn công khai ca tụng, và còn thờ phượng một cách sùng kính nữa. 
 
Văn Bình chỉ bức tượng mang hình thù quen thuộc lủng lẳng trên ức Bombay song không dám hỏi. Bombay cười vui vẻ: 
 
- Anh ngạc nhiên hả? Em là tín đồ đạo Shiva. Anh biết Shiva là gì chưa? Là vị thần tình dục. Tính đồ đạo Shiva phải luôn luôn coi tình dục là lẽ sống, và luôn luôn yêu đương, thi đua yêu đương để xứng với Shiva. Và mỗi lần yêu đương là một lần tăng thêm hy vọng được lên Ka-lít-sa sau khi từ giã cuộc sống thế gian. 
 
- Kalítsa là thiên đường? 
 
- Phải. 
 
- Phải yêu thật nhiều mới hy vọng được lên thiên đường. 
 
- Đúng thế. Để em kể truyện cổ tích anh nghe. Ngày xưa, các vị thần đến thăm thần Shiva trên thiên đường thì gặp giữa lúc Shiva đang … yêu vợ của ngài, tên là nữ thần Parvati. Lẽ ra thần Shiva phải ngượng ngùng, như mọi người trên trái đất vẫn ngượng ngùng từ bao ngàn năm nay, thần Shiva lại tỏ vẻ hân hoan và yêu nữ thần hăng say hơn lên. Miệng ngài nồng nặc hơi men, ngài tiếp tục cuộc giao hoan, dường như không quan tâm đến sự hiện diện của các vị thần bạn. Các vị thần nổi trận lôi đình và phù phép cho vợ chồng Shiva chết sau khi đạt đến giây phút tột đỉnh của ân ái. Shiva chết, song trước khi chết ngài truyền dạy cho các đệ tử đời đời tôn thờ lingam và bắt chước vợ chồng ngài yêu đương mãnh liệt, nếu không sẽ không được lên thiên đàng … 
 
Chàng ngắt lời, ý nhị: 
 
- Giờ đây, tôi muốn lên Kalítsa được không? 
 
Đang lái xe, Bombay thắng gấp lại, chìa môi cho chàng hôn vũ bão. Khi còn ở phi trường, nàng gọi chàng bằng tiếng “ông” cung kính, gần như khách sáo. Xe ra khỏi phi trường, tiếng “ông” có vẻ được ấm áp hơn. 5 phút sau, chàng được năng (nâng, chứ không phải hạ) từ “ông” lên “anh”. Thoạt tiên, chàng hôn nàng, ngón tay mân mê cái lingam thu nhỏ song giống hệt như thật. Tự dưng chàng yêu dân tộc Ấn và giáo phái Shiva. Ở Việt nam, cũng như bất cứ nơi nào có đàn ông đàn bà, ai cũng giành phần lớn cuộc đời cho lingam nhưng không ai dám nói ra miệng. Con gái trông thấy là đỏ mặt rần rần tưởng như ghét bỏ ghê gớm lắm … Thành thật như Bombay, như người Ấn theo đạo Shiva mà hơn … 
 
Văn Bình đã “lên thiên đường” với Bombay. Từ phút đó, chàng ngồi sát nàng, ghế bên trái tài xế bị hoàn toàn bỏ trống. Nàng không xức nước hoa, da thịt nàng cũng không thơm tho; tuy nhiên trong bồ hôi nàng có một chất mằn mặn đặc biệt. Cơn gió sáng từ đồng nội thổi phần phật qua cửa xẻ rộng hoác tạt hơi mằn mặn vào mũi chàng khiến chàng ngây ngất. Chàng đinh ninh được hưởng tiếp sự hợp hòa của lingam và yoni thần tiên. 
 
Chàng không ngờ xe díp bị nạn và chàng lạc lõng trên bãi cát rộng dưới trời nắng gắt … 
 
Thân thể chàng bỗng nóng ra như có lửa bên trong. Ngọn lửa vô hình dấy lên từ lòng chàng, bốc tỏa khắp tạng phủ. Bồ hôi vã ra như nước mưa. Chàng cảm thấy đầu nặng, mắt hoa. Giòng nước xanh xanh lấp lánh ánh nắng kêu rì rào như những lời mời mọc. Chàng ngẫm nghĩ một phút rồi cởi bỏ quần áo. 
 
Chàng chắt lưỡi “hừ, lát nữa mình tìm Bombay cũng chưa muộn, giờ phải tắm cái đã, nếu không mình điên mất” … Chàng xà xuống biển, làn nước mát giúp chàng xua đuổi ngọn lửa hừng hừng. Vẫy vùng một lát, chàng nằm ngửa lềnh bềnh trên mặt biển nhìn những đám mây trắng xóa từ từ trôi dưới vòm trời cao ngút. Luồng khói đen của con tàu ở chân trời đã biến đâu mất. Trên biển mênh chỉ có mình chàng với ngọn hải đăng soi mói. 
 
Trước kia bãi cát này có lẽ là một bến tàu sầm uất. Chẳng hiểu vì lý do gì nó bị bỏ hoang. Trong vọng gác nghễu nghện không một bóng người, dưới đất cũng không có vết chân. Văn Bình có cảm giác như đang lùi về tiền sử. 
 
Nhưng cảm tưởng này đã bị thực tế phủ phàng xóa bỏ. Vì thời tiền sử làm gì có súng gắn ống hãm thanh. Chàng vừa từ dưới biển lên, chân bước trệu trạo trên cát, tâm thần lâng lâng thì giác quan thức sáu bỗng réo chuông báo nguy trong óc. Chàng phóng mình sóng soài trên bãi biển ngập nước. Một viên đạn bay xẹt qua đầu chàng. 
 
Chàng không nghe tiếng nổ. 
 
Như vậy nghĩa là người núp bắn đã xử dụng súng gắn ống cao su hãm thanh tối tân. 
 
Và người núp bắn này tất phải Bombay. Bombay, cô gái tài xế có những đường cong rạo rực. Cô gái đeo tượng thần bộ phận sinh dục đàn ông trên cổ. Nàng yêu chàng hơn cả vợ yêu chồng, hơn cả góa phụ yêu tình nhân trẻ sau nhiều năm tháng nhịn thèm. 
 
Vậy mà nàng nỡ bắn chàng. 
 
Văn Bình vụt tỉnh giấc vu sơn.
 



Chương II. Thần Tình Yêu Bằng Xương Bằng Thịt
 
Trong đời, Văn Bình đã trải qua nhiều giấc Vu sơn, và nhờ hồng vận chàng vẫn còn nguyên vẹn mặc dầu Vu sơn thường kết thúc bằng máu lửa chết chóc. Trước khi chàng rời Tân sơn nhứt, Lê Diệp đã nói với chàng, giọng lo lắng thật sự: 
 
- Coi chừng, tháng này là tháng có nhiều hội hè ở Bombay; “tháng giêng là tháng ăn chơi”, nhưng tháng giêng của người Ấn độ kinh khủng hơn nhiều, có ăn chơi thì hãy mở mắt cho rộng, đừng quá mê mệt mà khốn. 
 
Mấy năm trước, chàng không đếm xỉa tới lời khuyên răn của “sếu vườn” Lê Diệp, vì bản chất của họ Lê là thù ghét giống cái. Họ Lê không ưa ái tình nam nữ. Hắn ta kị nữ sắc còn hơn cả tu sĩ già ngoan đạo nữa. Nhưng từ ngày vướng chân vào một giai nhân thơm tho[1] Lê Diệp thay đổi hoàn toàn. Cho nên, những câu dặn dò của Lê Diệp tại phi trường bắt Văn Bình phải lưu ý. Lê Diệp từng sống một thời gian dài trên đất Ấn, nhất là ở Bombay, nên quen thuộc phong tục tập quán như bác sĩ quen thuộc ống chích. Lê Diệp lặp đi lặp lại: 
 
- Này, ông Z.28 ơi, thành phố Bombay có hơn 400 ngôi đền Ấn giáo, phần lớn là thờ thần tình yêu, đàn bà Ấn si một cách ghê gớm, cơn ghen nổi lên họ còn dữ hơn hùm beo, anh có du hí thì nên láng cháng bên ngoài, chớ nên đi sâu … Vả lại, điều đáng sợ là nhiều phụ nữ Ấn có bùa ngải. Họ cho anh uống nước, rượu hoặc thoa chà vào da thịt thì ôi thôi … nghị lực của anh, võ thuật của anh, kinh nghiệm của anh sẽ đi đời nhà ma trong thoáng chốc. Anh không thận trọng, công việc bị thất bại, đừng trách tôi đấy. 
 
Lời nói của Lê Diệp văng vẳng bên tai chàng từ Sàigòn đến Bombay. Nhưng đến khi chàng ngồi xe díp với người đẹp Bombay chàng chẳng còn nhớ gì nữa. Vì vậy, chàng không phản đối (trái lại còn tán thành nhiệt liệt) khi thấy Bombay lái xe quanh quẹo, không chạy thẳng về trung tâm thành phố mà vòng vào những con đường vắng hai bên cây cối um tùm rồi sau cùng ngừng lại gần một ngôi đền lớn, bên ngoài còn nhiều rác rưởi, chứng tỏ hội hè đã diễn ra suốt đêm qua. Quang cảnh hoàn toàn vắng lặng, Bombay đưa Văn Bình đến ngôi đền hoang liêu để làm gì? 
 
Xuyên qua bóng tối chàng thấy Bombay đang liếc xéo bằng đuôi mắt ước át. Chàng đã đọc làm lòng những cuốn kinh điển tình yêu Ấn độ; xứ Ấn có 4 loại phụ nữ thì Bombay có thể được liệt vào loại sakini, loại đa tình, chuyên ngó trộm đàn ông và chuyên làm tình cuồng loại[2]. Tướng mạo Bombay phù hợp với những chi tiết được mô tả trong sách, da nàng bóng láng và luôn luôn nóng bỏng, thân thể tròn trịa và cứng rắn, lông mày và tóc rậm rì, giọng nói hơi khan, dáng đi vội vàng. Loại đàn bà sakini ưa màu đỏ và ưa hoa hồng; tuy nhiên cơn thèm yêu đương đã làm họ bớt thèm thực phẩm, và kết quả là họ ăn rất ít. 
 
Vừa liếc nàng vừa nói: 
 
- Mời ông xuống xe. 
 
Chàng hỏi: 
 
- Đến nơi rồi hả cô? 
 
Bombay cười: 
 
- Chưa. Em mời ông vào thăm một ngôi đền cổ xây cách đây 600 năm. Đền Bulêxa[3]. Ban ngày, mọi con đường dẫn tới đền đều đông nghẹt, hàng giờ cũng không nhích bước nổi. Ngày thứ hai trong tuần là ngày lễ chính nên con đường càng đông nghẹt hơn nữa, nhân tiện tạt qua, ông ghé vào cho biết. 
 
- Bên trong thờ vị thần nào? 
 
- Như ông đã rõ, hầu hết các đền ở nước tôi đều thờ yôni và lingam. 
 
Rồi nàng thản nhiên nói tiếp: 
 
- Các ông thấy tục song chúng tôi không thấy tục. Tình yêu xác thịt nam nữ là cái đẹp nhất trên thế gian, tại sao lại che giấu hả ông? 
 
Văn Bình không đáp. Bình sinh, chàng tấn công đàn bà. Chàng nổi tiếng về tài tấn công chớp nhoáng và hữu hiệu. Nhưng lần này chàng bị tuột xuống hàng nạn nhân của cuộc tấn công. Nàng đã tấn công một cách trắng trợn. Phàm nam nữ tán tỉnh nhau phải đi từ từ. Đằng này Bombay đã ngang nhiên đốt cháy giai đoạn. 
 
Đền Bulêxa khác mọi ngôi đền trong thành phố ở cái lingam bằng đá khổng lồ. Lingam … lingam … đi tới đâu du khách cũng nhìn thấy hình thù lingam quen thuộc hòa hợp với yôni quen thuộc, các kiểu kiến trúc mô phỏng đã đành, đến cả các nơi thờ phượng cũng coi lingam-yôni là linh vật nữa. Mà có phải họ chỉ tạc tượng thôi đâu? Có những ngôi đền được làm giống cái lingam, cao tồng ngồng trên 10 mét, và bên dưới là một cái hồ tượng trưng cho yôni … 
 
Không phải lần đầu Văn Bình đến thăm đền Bulêxa. Mỗi lần ghé Bombay chàng đều không quên nhảy lên tắc-xi, chạy ngoằn ngoèo qua những đường phố chật hẹp đầy ắp xe bánh gỗ, người lẫn lộn với bò thánh đái ỉa thản nhiên trong bầu không khí sặc mùi cà-ri. Tắc-xi đậu lại, chàng bách bộ lại đền và phải xua đuổi vất vả mới thoát khỏi hàng rào bao vây của những người bán hàng rong. Họ bầy bán đủ thứ, nhưng thứ hàng họ rao chào quyết liệt nhất là những cái lingam lớn bằng thật, rẻ tiền thì bằng gỗ, còn đắt tiền thì bằng đá hoặc bằng đồng, trạm trổ rất công phu. Chàng đã giật mình khi thấy những lingam bằng gỗ to bằng cổ tay. Là đàn ông như chàng mà cũng giật mình, thì không hiểu đàn bà, đặc biệt là đàn bà con nhà khuê các còn giật mình đến đâu nữa. Vì ngày xưa, Lao Ái đã phá kỷ lục, nhưng nếu so sánh với vật kỷ niệm bán trên đất Ấn thì thiên bẩm của Lao Ái cũng chẳng đi đến đâu. 
 
Lần đầu tiên tới đền Bulêxa, Văn Bình ngẩn tò te như mán xuống thành thị trước những cái ve đựng một thứ nước trắng đục lờ lờ mà đàn bà con gái bỏ tiền mua của các “nhà tu” ở ngoài sân đền. Vì tính tò mò cố hữu, chàng cũng bỏ tiền mua một ve. Mãi sau này chàng mới biết ve này đựng nước quý của nam thần Shiva. Hàng trăm nam nữ chen chúc nhau để đến tận nơi có cái lingam đá cao gần đến ngực; trải bao năm tháng, nền đá sù sì đã trở nên nhẵn thín và bóng láng như được trát bi-ăn-tin. Trên thực tế, chất nhờn chứa trong ve đã được các bà, các cô nghiêm trang thoa sát lên lingam. Chưa hết, họ còn thi đua cọ ngón tay vào lingam thấm nước nhờn để thoa sát một cách nghiêm trang vào cái yếu điểm trên thân thể. Cử chỉ này sẽ khiến họ được thần phù hộ và họ có thể được hưởng hạnh phúc lứa đôi tràn trề. 
 
Văn Bình suýt toét hai mắt khi thấy những cô gái dậy thì mặc y phục rực rỡ vây quanh cái lingam bình thản vén cao sari lên và cọ chà vào nền đá trơn tru. Đừng nói đến cử chỉ cọ chà gợi cảm này, chỉ riêng cái việc tốc sari lên để khỏa thân lộ liễu tại nơi nhĩ mục quan chiêm thì ở Sàigòn cũng đủ tù mọt gông. 
 
- Ơ kìa, ông đứng đấy làm gì? Lại gần đây với em đi. 
 
Té ra Bombay đã dẫn chàng đến bức tượng đá lingam hồi nào mà chàng không biết. Hình ảnh những cô gái măng tơ cọ sát để lấy hên trong tình trường đã được thay thế bằng sự thật bằng xương bằng thịt. Bombay không mặc sari rộng thùng thình nên không thể vén lên; tuy nhiên nàng lại có những cử chỉ khích động mãnh liệt hơn nhiều. Dưới ánh sáng rạng đông lờ mờ Văn Bình thấy rõ thân hình cân đối của nàng đang oằn oại với cái lingam, tưởng chừng vũ nữ thoát y trong điệu nhạc dâm dật ai-cập cũng chỉ có thể cháy bỏng và giật nhảy cuồng loạn đến thế là cùng … 
 
Thế rồi Văn Bình say sưa với cô tài xế xe díp Ấn độ tràn đầy nhựa sống. Không những say sưa trong chốc lát, mà là say sưa liên miên, say sưa đến nỗi quên cả lộ trình, quên cả công việc. Người Ấn theo đạo Shiva thường coi số 7 là số đại hên. Nhất là đại hên về phương diện yêu đương. Làm được nhiều lingam chừng nào, thần sẽ ban thướng nhiều chừng nấy. Và Thần sẽ ban thưởng 7 lần. Nam nữ yêu nhau cũng lấy số 7 làm điều tâm niệm. Vì vậy Bombay đòi chàng thỏa thuận cho nàng ngừng xe cả thảy 7 lần, và mỗi lần ngừng xe là một chuyến đi vào cõi mộng. Lần đầu tiên đóng vai thụ động, chàng ký luôn 4 tay. Người đẹp đòi 7 lần, chứ nếu nàng đòi 70 lần chàng cũng không phản đối. 
 
Trái lại, chàng còn hoan nghênh nhiệt liệt nữa là khác. Nhưng đêm chóng tàn, thời gian hoan lạc chóng hết. Văn Bình say sưa trong giấc Vu sơn nên đã bị Bombay lừa lái xe ra bờ biển vắng vẻ, và bố trí phục kích. 
 
Phục kích bằng viện đạn súng săn thập phần lợi hại được bắn lén qua nòng súng hãm thanh dưới trời nắng thiêu đốt và bên làn nước Ấn độ dương mát rợi … 
 
Viên đạn bay xẹt qua đầu Văn Bình và chỉ cách tóc mai chàng một gang tay. Thì ra người bắn đã tính trước chàng sẽ nằm nhoài xuống cát tránh đạn nên bắn đón đầu, một lối bắn tinh vi, đòi hỏi nhiều công phu và kỹ thuật tập luyện. 
 
Văn Bình chưa nhìn thấy người bắn. Song chàng đã có linh tính hung thủ là cô tài xế căng cứng và nồng nàn tình yêu. Nàng bắn đón đầu khá chính xác, điều này đáng làm Văn Bình lo ngại. Ngay sau khi tránh khỏi phát đạn thứ nhất, chàng cuộn tròn trên cát. Viên đạn thứ hai không thể bắn trúng người chàng vì chàng đã tìm ra chỗ núp lý tưởng dưới một đụn cát cao. Chàng hé mắt quan sát và khám phá ra nơi hung thủ nằm bắn là một mỏm đá ở bên trái và trên cao, gần chân tháp hải đăng. 
 
Văn Bình dán mình nghe động tĩnh. Hung thủ chỉ bắn hai phát rồi ngừng. Có lẽ đây là súng săn chỉ bắn hai phát. Cũng có thể địch tiết kiệm đạn được, chờ chàng ló mặt ra mới lảy cò. Dầu sao chàng cũng phải mạo hiểm tìm cách triệt hạ địch. Kéo dài thời gian, chàng sẽ thất lợi. Vì Bombay không phải là đất nhà. Nếu địch huy động thêm một tay súng cừ khôi đến bãi biển, chàng sẽ khó có hy vọng thoát hiểm. 
 
Chàng bớt lo ngại phần nào sau khi nghiên cứu địa hình. Địch ở trên cao, dễ ngắm bắn, song lại bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Tình trạng chói mắt này sẽ làm địch lúng túng, nếu chàng bò được đến gần và xuất hiện vào giây phút chót chàng sẽ có thể đoạt súng dễ dàng. 
 
Nghĩ vậy, chàng thực hành ngay. Chàng nương theo cồn cát nhoài người. May mà rủi, rủi mà may, chàng chỉ mặc cát quần ngắn cũn cỡn, rất thuận tiện cho chàng trườn bò nhanh nhẹn trên cát, nhưng chàng cũng có thể mất hết quần áo. Nước đang dâng lên, gió lại thổi mạnh, hoặc sóng biển kéo đống quần áo xuống Ấn độ dương, hoặc những trận gió dữ dằn cuốn phăng đi. 
 
Chàng lại ép bụng xuống cát. Ngoại trừ tiếng sóng biển, và tiếng gió biển, tứ bề vẫn êm tịnh. Kẻ địch đã im hẳn tiếng súng. Chàng đã bò đến gần những tảng đá lớn dựng đứng như bức tường thành màu xám thẫm. Bãi cát chàng vừa tắm hồi nãy là một bãi cát nhỏ nằm lọt phía dưới bờ biển đầy đá lởm chởm. Chàng trù trừ một giây rồi bám mõm đá, nhảy rún lên. 
 
Chàng đã xuất đầu lộ diện hoàn toàn. Nếu địch nhìn thấy và lảy cò chàng sẽ lâm nguy. Chàng không thể phóng mình sóng soài trên những mỏm đá lởm chởm. Vả lại, thân thể chàng sẽ biến thành mục phiêu dễ bắn trúng trên nền đá khác mầu. 
 
Hai tai chàng mỏi rừ sau khi vận sức để trèo núi. Song chàng không thở dốc. Chàng vẫn còn khỏe sau nhiều giây phút mê man. Chàng cảm thấy đau điếng ở bắp chân. Chàng ngồi thụp xuống, và lúc ấy mới biết là đùi chàng bị rách một vệt dài, như bị chém bằng dao bén, máu tuôn xối xả. Nước mặn pha lẫn hột cát sắc nhọn ngấm xuyên da thịt làm chàng đau thêm. Và không riêng đùi bị thương, cánh tay chàng cũng bị xây xát nhiều chỗ. 
 
Chàng chống tay ngồi dậy. Đó là một cách thực tiễn nhưng khá nguy hiểm để thử lại đáp số của bài toán an ninh. Nếu địch còn lẩn quất trên sườn núi đâu đây, địch sẽ không thể không nổ súng vì chàng vừa biến thành một mục phiêu ngon lành đặc biệt. 
 
Vẫn không thấy chuyện gì khác lạ … 
 
Văn Bình đúng thẳng, ánh nắng gay gắt chiếu từ sau lưng tới song chàng vẫn phải nháy mắt. Trời nóng khác thường, tảng đá dưới chân chàng như vừa từ lò nướng bánh mang ra, da bàn chân đã chai lì, và quen với những thay đổi đột ngột về nhiệt lượng mà chàng vẫn phải suýt soa, rồi thở phù phù. 
 
Vẫn không thấy chuyện gì khác lạ … 
 
Văn Bình cất tiếng gọi: 
 
- Bombay? 
 
Trong trường hợp Bombay núp dưới hải đăng và có ý định hạ thủ chàng, nàng phải nổ cò. Vì đây là cơ hội bằng vàng đối với nàng. 
 
Song chàng vẫn không thấy chuyện gì khác lạ. Chàng kêu tên Bombay một lần nữa. Không nghe tiếng trả lời, chàng đoán là Bombay đã bỏ chạy hoặc nòng súng của nàng đã hết đạn. Nhưng cũng có thể hung thủ đã bắn chàng không phải là Bombay. Bombay đã bị hắn giết. Hắn nhìn thấy chàng và xả súng bắn. Bắn hụt, hắn đào tẩu. 
 
Tháp hải đăng hoang phế đã đứng sừng sững trước mặt chàng. Dưới chân hải đăng cỏ lau mọc gần lút đầu người. Gió biển thổi lên vù vù. Đang nóng chảy mỡ, Văn Bình bỗng lạnh toát châu thân. Bồ hôi trong người chàng như bị đông đặc lại thành tuyết. Rợn tóc gáy, Văn Bình ngồi thụp xuống. Giác quan thứ sáu đã báo hoảng, vì con mắt tinh tế của chàng lục soát tứ phía không tìm thấy bóng dáng nào khả nghi. 
 
Tuy vậy chàng vẫn có cảm tưởng rõ rệt là có người sống đang ở gần chàng. Sở dĩ chàng rợn tóc gáy vì cảnh vật bỗng dưng biến đổi như có pháp thuật, trời đang xanh ngắt và cao vòi vọi bỗng dưng chuyển sang xám xịt và hạ thấp, nước biển đang trong veo bỗng dưng đục ngầu và đỏ quạch như pha đất phù sa và máu tươi, đồng thời những tia nắng xiên khoai bỗng dưng biến mất. 
 
Văn Bình vận công để nghe ngóng động tĩnh. Chàng nghe được tiếng hơi thở khò khè từ sau khoảng đất mọc đầy lau lách vọng lại. Hơi thở này báo cho chàng biết là nạn nhân bị thương ở bộ máy hô hấp. 
 
Và nạn nhân này là đàn bà. 
 
Trừ phi định mạng trớ trêu muốn tiếp tục chơi xỏ chàng, nạn nhân đang thở khò khè phải là Bombay. 
 
Văn Bình chạy băng qua đám lau lách. Chàng không quan tâm đến những giòng máu ri rỉ chảy từ ngực xuống chân. Cạnh lá sắc nhọn cứa sâu vào da thịt chàng. Chàng chỉ nghĩ đến Bombay hấp hối. Hai phút sau, chàng đã trèo đến cái sân bê-tông vuông ở dưới chân ngọn hải đăng. 
 
Hơi thở khò khè mỗi lúc một thêm rõ rệt. 
 
Chàng thoáng gặp một bóng người nằm sóng soài trên nền đất rêu mốc. Nạn nhân ngửa mặt nhìn trời, hơi thở mệt nhọc kèm theo tiếng rên la yếu ớt. 
 
Đúng là Bombay, chàng không thể nào lầm được. Đúng là Bombay bị trọng thương. Khẩu súng săn vứt lỏng chỏng trong tầm tay nàng, Văn Bình còn nhìn thấy vỏ đạn đồng. Nghĩa là nàng đã bắn chàng. Nhưng tại sao nàng không bắn tiếp? Nàng hết đạn chăng? Nàng không nỡ giết chàng chăng? 
 
Hay là … 
 
Văn Bình đằng hắng một tiếng lớn. Bombay quay mặt về phía chàng. Áo quần nàng ướt sũng, nhưng nút cài phía trên bị đứt tung, máu đỏ thấm ướt đầm. Chắc nàng bị thương nơi ngực, vết thương khá sâu khiến nàng chảy khá nhiều máu; nếu không được tiếp cứu kịp thời nàng sẽ tiếp tục mất máu đến khi bất tỉnh. Mắt nàng mở rộng, nàng nhận ra chàng, bằng chứng là miệng nàng mỉm cười nhè nhẹ, mỉm cười nhưng không vui vẻ mà là mỉm cười buồn thảm, nụ cười thường gặp trên môi tím ngắt của đàn bà sắp chết. 
 
Văn Bình quỳ xuống bên nàng. Gói thuốc lá Salem màu xanh trắng khả ái nhô ra khỏi túi áo trên của nàng. Cũng may các điếu thuốc còn nguyên, không dính máu. Chàng lẳng lặng châm hai điếu, hút thử một hơi dài rồi cắm một điếu vào miệng nàng. 
 
Nàng ngoẹo đầu không nhận điếu thuốc. Văn Bình thở dài vứt cả hai điếu thuốc xuống biển. Bombay cũng thở dài: 
 
- Em đã bắn ánh. 
 
Chàng gật đầu: 
 
- Biết rồi. Bắn nhưng hụt. Cô bắn rất khá. Nếu anh tránh chậm một li là đã mất mạng. Và sẽ không có ai trèo lên tận đây để cứu em. 
 
- Cám ơn. Thành thật cám ơn anh. Mọi người đàn ông khác không thể có thái độ mã thượng như anh. Đáng tiếc là em không còn được sống để hưởng vui với anh lâu hơn nữa. 
 
- Cô không chết đâu mà sợ. 
 
- Vết thương trên ngực em nặng lắm. 
 
- Tôi đã xem kỹ. Cô chỉ mất máu chứ không bị nguy đến tính mạng. Trừ phi cô phải nằm mọp ở đây, không ai đến cứu. 
 
- Em hiểu rồi. Anh sẽ bỏ mặc em ở đây, và em sẽ ra hết máu. Em sẽ chết. Chết dưới tay anh. 
 
- Nhưng nếu cô chịu nghe lời tôi … 
 
- Hừ, anh dụ dỗ em. 
 
- Cô không phải là con nít để tôi dụ dỗ. Đúng hơn, tôi cố thuyết phục cô. Cô còn trẻ, và hơn ai hết tôi đã có dịp chứng kiến và thán phục sinh lực rồi rào của cô. Cô chết là dại. 
 
- Anh muốn biết lý do khiến em lái xe chở anh ra ngoại ô và lừa giết anh phải không? 
 
- Phải. 
 
- Lý do này rất đơn giản. Em chỉ là nhân viên thuộc cấp. Em phải tuân lệnh trên. 
 
- Lệnh trên? 
 
- Vâng, lệnh trên là tài xe lừa anh ra bãi biễn vắng vẻ rồi tìm cách giết anh. 
 
- Luôn cả việc ngừng xe trước đền Bulexa và bầy tỏ thiện cảm … 
 
- Anh nói úp mở làm gì, cứ nói toạc ra rằng em được lệnh cấp trên phải làm tình với anh trước khi hạ sát. Vâng, thượng cấp đã ra lệnh như vậy. Em đã tuân lệnh. Nhưng, như anh đã thấy, em đã làm nhiều hơn mạng lệnh đòi hỏi. Nghĩa là em đã có phần nào cảm tình thật sự đối với anh. Song cảm tình thật sự mà làm gì hả anh, vì em sắp chết, nếu không chết vì thương tích thì cũng chết vì sự hành hạ của anh. 
 
Văn Bình cúi đầu sát mặt Bombay, giọng ôn tồn nhưng cương quyết: 
 
- Cấp trên của cô là ai? 
 
- Là ai, anh đã rõ. 
 
- Không, tôi muốn cô tự miệng nói ra. Người ấy đích thân hạ lệnh cho cô thủ tiêu phải không? 
 
- Tùy anh muốn hiểu sao cũng được. 
 
- Tôi lặp câu hỏi này lần nữa. Cô nghe rõ chưa? Tôi lặp lại lần thứ hai, và chỉ lần thứ hai thôi, lần thứ hai này cũng là lần cuối cùng. Tôi không có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Cấp trên ra lệnh giết tôi là ai? 
 
Bombay giương cặp mắt thản nhiên nhìn Văn Bình. Mặt chàng chỉ cách mặt nàng một gang tay, hơi thở rồn rập của nàng tạt vào mũi chàng. Văn Bình cảm thấy tâm thần lâng lâng, nếu ánh nắng không chiếu xuống rát mặt, và nếu cảnh trời biển bao la không nhắc chàng nhớ đến thực tại đầy nguy hiểm, chàng đã ôm ghì Bombay. 
 
Kia kìa … nàng đang mỉm cười thân mật với chàng. Cầm lòng không đậu chàng hôn phớt vào môi nàng. 
 
Và suýt nữa cử chỉ hảo ngọt này làm điệp viên Z.28 mất mạng. 
 
Chàng vừa đặt môi chạm làn da nóng hổi tràn trề nhựa sống thì Bombay bỗng cựa mình. Nàng thay đổi thế nằm không phải để hôn trả lại Văn Bình được dễ dàng hơn. 
 
Mà là để tiện rút súng. 
 
Súng của nàng là khẩu High Standard nòng 22, loại phòng thân đặc biệt[4] một loại súng chỉ chứa hai viên đạn, được cảnh sát Mỹ xử dụng, cất giấu trong túi, hoặc trong giầy. Tuy nhỏ thó, nó rất lợi hại, viên đạn của nó được chế tạo theo công thức riêng, có tác dụng xuyên phá mạnh mẽ, chỉ cần một viên là hạ sát được đối phương trong vòng 3 mét, không lưỡi dao giải phẫu nào có thể cứu nỗi. 
 
Thì ra Bombay đã lừa chàng. 
 
Lừa chàng cúi đầu hôn để thi hành độc kế … 
 
Bombay bắn nhanh như máy điện tử. Văn Bình tránh không kịp, nhưng cũng vì tránh không kịp nên chàng mới còn cơ hội sống sót. Viên đạn định mạng cắm vào ngực chàng, may thay vì vai chàng khoác khẩu súng săn nên thần Chết đã bị nòng sắt cản lại. 
 
Văn Bình không thể tiếp tục mềm yếu và nhân nhượng thêm nữa. Nếu chàng áp dụng đúng phép lịch sự thái tây chỉ đánh đàn bà đẹp bằng hoa hồng, Bombay sẽ lảy cò lần thứ hai, và phát súng 22 này sẽ không thể bị thép cứng ngăn chặn như lần trước. Chàng đành chém cạnh bàn tay xuống. 
 
Vì nhân đạo – và cũng vì sự cần thiết của công vụ - chàng không đánh đòn chết. Phát atémi của chàng chỉ giáng vào bắp thịt cánh tay cho Bombay tê liệt. Nàng rú lên một tiếng nhỏ rồi nằm lăn trên đất. Văn Bình nghiến răng: 
 
- Tại sao tôi thành thật cứu cô mà cô lại lập mưu hạ sát tôi? 
 
Bombay cười chua chát: 
 
- Anh cứa tôi vô ích. Vì tôi đã quyết tâm giết anh. Mặc đầu anh đã cho tôi sống những phút thần tiên trên đường từ phi trường ra biển và giờ đây anh thành thật chữa trị những vết thương trên mình tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về anh, nếu tôi không mềm yếu thì đã làm tròn nhiệm vụ và tôi không đến nỗi gặp nạn mà chết. 
 
- Tại sao cô gặp nạn? 
 
Giọng Bombay yếu hẳn: 
 
- Tôi không ưa những người đàn ông chỉ hỏi “tại sao”. Anh bằng lòng vậy. Tôi mệt quá, máu đã tuôn quá nhiều. Phiền anh tặng tôi một viên đạn ân huệ. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Không được. Cô phải sống. 
 
Nụ cười của cô ả kiêm tài xế hung thủ trở nên buồn thảm và cay đắng thêm: 
 
- Sống trong tật nguyền, sống trong cơn sợ hãi vô biên thì sống làm gì hả anh? Thôi, anh nên để em chết. 
 
Văn Bình cuối xuống xốc Bombay lên vai, giọng quả quyết: 
 
- Không được. Cô phải sống. Tôi sẽ mang cô đến bệnh viện. Và cô phải cho tôi biết rõ sự thật. 
 
Trên sườn núi hoang liêu, dưới chân ngọn hải đăng hoang liêu, nhìn xuống mặt biển hoang liêu, chỉ có những tia nắng thiêu đốt và những cơn gió ào ào. Văn Bình vác Bombay, chạy thoăn thoắt xuống bãi cát. 
 



Chương III. Từ Sài Gòn Đến Bombay
 
Sự thật mà chàng đòi cô gái bị thương cung khai đã được chứa đựng phần nào trong cuộc tiếp xúc tại phi trường quốc tế Đon mương với đặc phái viên C.I.A. 
 
Văn Bình vừa đặt chân xuống thảm bê-tông ướt nước mưa, và óng ánh những lùm sáng rực rỡ thì một gã đàn ông tây phương mũi lõ dài ngoằng đã chực sẵn, với cái bắt tay nồng nhiệt. 
 
Gã đàn ông này là đặc phái viên C.I.A., tên thật của hắn là gì, chàng không cần biết, chàng chỉ biết bí danh là Giắc. Chàng có nhiệm vụ gặp hắn để được thông báo nội dung của điệp vụ mà chàng sẽ thực hiện trên đất Ấn. 
 
Cũng như mọi lần, lần này chàng đóng vai nhân công làm thêu cho ông nhà giầu nứt đố đổ vách Tình báo Trung ương Mỹ. Chàng đinh ninh được ăn tô phở gà cho bõ thèm nhớ sau bao ngày xa quê hương, song chàng “sếu vườn” đáng ghét Lê Diệp đã chặn chàng ngay tại Tân sơn nhứt với khẩu lệnh của ông Hoàng. Theo khẩu lệnh này, Văn Bình phải trèo lên chuyến máy bay sớm nhất để đi Vọng các, và từ Vọng các đi Bombay. 
 
Dưới trận bão rớt Bờridít, phi cảng Tân sơn nhứt có bộ mặt héo hon và xơ xác như bộ mặt cô gái về chiều chưa kịp nhồi kem, trát phấn kỹ càng buổi sáng. Trận bão không thổi đến Thái Lan song hàng chục cơn mưa rào đã nối đuôi nhau trút xuống Vọng các. Thái là xứ nóng, vậy mà Văn Bình lại run lạnh. Khi gặp gã đặc phái viên tình báo trọc phú có cái tên cụt thun lủn và khô khan là Giắc, chàng còn run lạnh hơn nữa. 
 
Vì từ bộ mã đến cử chỉ hắn chẳng có chút nào thiện cảm. Nếu ông Hoàng không nhờ Lê Diệp nhắc khéo với chàng là tủ sắt của Sở bắt đầu cạn tiền, chàng đã phớt tỉnh, không thèm bắt tay Giắc, và gọi xe về trung tâm thành phố. 
 
Cái mũi lõ của hắn đã dài ngoằng, mấy cái răng cửa của hắng cũng dài ngoằng nữa mới lạ. Chàng chưa thấy răng ma-cà-rồng, nhưng căn cứ vào sự miêu tả trong sách báo thì răng ma-cà-rồng cũng chỉ có thể dài và nhọ bằng răng Giắc là cùng. Điều lạ nữa là tuy mũi dài ngoằng, và răng cửa dài ngoằng, Giắc lại không quá xấu trai. Đối với tiêu chuẩn tây phương, hắn có thể được điểm trung bình. 
 
Giắc diện khá xộp, com-lê bằng lụa, sơ-mi lụa, cà-vạt lụa; Thái là xứ sản xuất lụa nổi tiếng nhưng đồ lụa của hắn lại của Ý, nổi tiếng hơn, và dĩ nhiên đắt tiền hơn. Riêng bộ âu-phục này đã chứng tỏ hắn là nhân viên cạo giấy cao cấp tại tổng hàng doanh địa phương C.I.A. Hắn nhe răng cửa dài ngoằng cười với chàng: 
 
- Tôi là Giắc. Anh là đại tá Z.28? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Lạ thật, tôi mặc thường phục, không đeo lon tại sao anh lại gọi tôi là đại tá? 
 
- Thôi, tôi xin bồ. Tôi chỉ hỏi tên bồ cho có chuyện, vì trước khi đến đây tôi đã có ảnh của bồ, Sàigòn lại điện cho tôi, nói rõ bồ mặc áo màu gì, thắt cà-vạt gì, vân vân và vân vân. 
 
Những giọt mưa lác đác đã hết. Trên phi đạo rộng mông mênh chỉ còn lại Văn Bình và Giắc. Hắn tranh xách giùm cái va-li cho chàng, giọng thân mật: 
 
- Anh để tôi xách cho, tôi quen nhân viên công an và quan thuế. 
 
Chàng phản đối: 
 
- Cảm ơn anh. Tôi xách cũng được. Trong va-li tôi không có hàng lậu nên tôi không cần quen họ. 
 
- Nhừng còn võ khí? 
 
- Va li chỉ đựng quần áo, và mấy chai rượu huýt-ky. Theo chỗ tôi biết, nước Thái không nghiêm cấm du khách nhập loại rượu mạnh. Vả lại, nếu tôi không lầm thì chúng ta chỉ nói chuyện với nhau ngay tại phi trường trong khi chờ chuyến máy bay của Air-India đi Bombay. 
 
Lời nói của Văn Bình làm Giắc, đặc phái viên C.I.A., giật mình, suýt đánh rơi cây dù được xếp gọn ghẽ đang cầm trong tay. Nhân viên điệp báo hành động không mang võ khí theo mình là việc mới lạ đối với hắn, còn mới lạ hơn cả việc phụ nữ cởi truồng thỗn thện đi chơi ngoài đường phố nữa. 
 
Ngược lại Văn Bình cũng đã hiểu rõ về hắn. Hắn là ông bự C.I.A. quen ăn trên ngồi trước từ ngày làm “cớm”, và có lẽ chưa bao giờ đấu dao, bắn súng và thi thố võ thuật. Hắn chưa biết chàng là ai, hắn chỉ là cái máy quay đĩa, Trung Ương dặn hắn những gì, hắn sẽ thuật lại với chàng, không thiếu một chữ hoặc một dấu chấm phết. Dầu sao thái độ “ngu si hưởng thái bình” của hắn cũng làm chàng bực mình. Lệ thường mỗi khi nhờ chàng giúp một tay, ông Sìmít tổng giám đốc C.I.A. đều ủy cho đại tá Pít, bạn thân của chàng. Trái đất ngày nay đã được khoa học thu nhỏ lại, Viễn Đông ở xa Hoa thịnh Đốn cả chục ngàn cây số nhưng Pít có thể đến gặp chàng trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hoặc gọi điện thoại vô tuyến. Tại sao ông tổng giám đốc C.I.A. lại giao việc này cho Giắc? 
 
Thì Giắc đã giải đáp thắc mắc: 
 
- Lẽ ra người được cử đi tiếp xúc với anh là đại tá Pít, phụ tá hành động của ông Sìmít. Nhưng vào phút chót, Pít không lên đường được. Nghe đâu vợ anh ta đẻ khó nên anh ta cần có mặt tại hộ sinh viện. Tôi không quen với công việc này chắc không tránh khỏi vụng về, nếu có xin anh bỏ qua giùm. 
 
Văn Bình quên giận và phá lên cười. Lần nào gặp đại tá Pít, chàng cũng được tin bà vợ nằm nơi. Pít lập gia đình hơi muộn, bạn bè đinh ninh hắn chỉ có một vài đứa con là hết “phông”, không ngờ vợ hắn cứ đẻ sồn sồn, đẻ chán con trai, quay ra đẻ con gái, đẻ một đứa mỗi lần chưa đủ, còn tìm cách đẻ sinh đôi nữa để làm đồng nghiệp lác mắt. Người Mỹ là một trong các dân tộc ham cai đẻ nhất thế giới, Pít là dân Mỹ chính cống, vậy mà sản xuất không hề biết mỏi. Những chuyến tạt qua Hoa thịnh Đốn Văn Bình thường không quên tạt qua thăm vợ chồng Pít và mấy đứa con tóc vàng mũm mĩm. Đã 6 năm trôi qua, chàng nhận thấy lần nào chàng ghé lại cô vợ trẻ măng của đại tá Pít cũng ôm cái bụng thè lè. Và lần nào gặp chàng Pít cũng giơ tay lên trời long trọng cam kết sẽ ngừng sản xuất; năm ngoái, Pít long trọng cam kết lần nữa, chàng không tin, nhưng khi bạn viết hẳn lời cam kết ra giấy chàng mới chịu tin. 
 
Nhưng rồi năm nay bà vợ lại sinh. Chẳng hiểu làm ăn ra sao mà cô nàng giật giải quán quân về đẻ dễ lại vấp phải trường hợp đẻ khó khiến đức lang quân phải bỏ dở một điệp vụ quan trọng? 
 
Văn Bình ngồi gọn trong chiếc xe hơi nhỏ gắn máy lạnh có tài xế mặc đồng phục, đội cát-két lái ra ngoài phi trường. Giắc tự giới thiệu: 
 
- À quên, tôi là đệ nhị tham vụ của sứ quán Mỹ tại đây. Ông tổng giám đốc Sìmít yêu cầu tôi xác định với anh rằng điệp vụ Bombay có tính cách thập phần quan trọng; vì vậy chúng tôi đành phải yêu cầu anh chấm dứt nghỉ hè và yêu cầu anh bắt tay vào việc. 
 
Trong một câu, Giắc dùng ba tiếng “yêu cầu”, giọng nói của hắn sặc mùi ngoại giao làm Văn Bình rác tai, tuy vậy, chàng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chàng định nói toạc cho hắn hiểu rằng điệp vụ Bombay thập phần quan trọng là chuyện dĩ nhiên, vì nếu không quan trọng ông Sìmít đã không mở tủ két, lấy cuốn chi phiếu của một đại ngân hàng Thụy sĩ ký cho ông Hoàng một tờ với 6 con dê-rô, nhân viên C.I.A. ở Đông nam Á thiếu gì chẳng qua công việc khó nuốt ông Sìmít mới triệu dụng điệp viên đắt tiền Z.28 … 
 
- Mình về thành phố? 
 
Văn Bình hỏi Giắc. Và hắn lắc đầu: 
 
- Không. Tài xế chỉ lái quanh co một hồi rồi trở lại phi trường. Lẽ ra chúng ta nói chuyện ngay tại nhà hàng phi trường, song nhân viên của địch ở đó đông như kiến cỏ. Nói chuyện trên xe tiện hơn. 
 
- Mời anh nói. Tôi xin nghe. 
 
- Anh biết nói cả thảy bao nhiêu thứ tiếng? 
 
Văn Bình không phải là thiên thần ngoại ngữ nói làu 60 thứ tiếng như vị hồng y lỗi lạc của đầu thế kỷ thứ 19[5], nhưng nếu so sánh với sinh viên cao đẳng ngữ học mài đũng quần chục năm trên ghế nhà trường thì họ còn thua chàng một vực một trời. Hầu hết những thứ tiếng thông dụng trên thế giới chàng đều nói thạo, đôi khi viết thạo; khó học và khó nói nhất là thổ ngữ của một số bộ lạc da đỏ Bắc-Mỹ và dân ét-ki-mô ở Bắc Cực[6] chàng còn am tường. Huống hồ những tiếng thường nói ở châu Á. Tuy nhiên chàng không đáp lời Giắc. Chàng không thích bị hắn coi là thí sinh. Hắn lặp lại câu hỏi giọng cầu khẩn chàng mới nhún vai, vẻ mặt lè phè: 
 
- Cũng biết lăng nhăng. 
 
- Độ mấy ngoại ngữ? 
 
- Đủ dùng thôi. 
 
- Hừ, anh đừng tưởng bở. Hiểu thổ ngữ Ấn độ là một trong các điều kiện tiên quyết để thi hành điệp vụ. Nếu không … 
 
- Vậy anh tìm người khác. Về khoản ngoại ngữ tôi thuộc vào hạng dốt. 
 
- Anh đừng khiêm tốn nữa. Ông Sìmít cho tôi biết anh là “một cây” thổ ngữ. 
 
- Nếu ông Sìmít đã nói thì anh còn hỏi làm gì nữa. Dân Ấn còn chưa biết nói hết tiếng mẹ đẻ của họ, huống hồ là tôi. Anh biết họ nói cả thảy bao nhiêu thứ tiếng không? 
 
Giắc nín lặng. Nín lặng nghĩa là mù tịt. Hắn chỉ quen chỉ tay năm ngón trên ghế xoay êm ái, trong văn phòng gắn máy điều hòa khí hậu, chứ chưa khi nào xông xáo lằn tên mũi đạn. Hắn giật mình khi nghe Văn Bình giải thích: 
 
- 14 ngôn ngữ chính thức và hơn 100 thổ ngữ. Nhưng anh đừng lo, đa số người Ấn nói tiếng hinđi, và tôi cũng khá thạo tiếng này. Thế nào, ông Sìmít muốn tôi bắt cóc cô con gái rượu đẹp như tiên của tiểu vương Bombay mang về Hoa thịnh đốn để đấm bóp trong lúc tuổi già hả? 
 
- Ấy chết, anh đừng đùa bỡn ông tổng giám đốc, ai nghe được thì khổ! 
 
Văn Bình chỉ gã tài xế: 
 
- Sợ hắn báo cáo? 
 
Giắc cười thiểu não: 
 
- Không. Hắn mắc bệnh điếc. 
 
Xe hơi chạy bon bon trên xa lộ thẳng tắp. Trời tối từ lâu, mưa lại lúc rơi lúc tạnh nên đường xá vắng tanh, tài xế tha hồ phóng hết tốc lực. 
 
Giắc đằng hắng một tiếng nhỏ rồi nói: 
 
- Ông Sìmít nhờ anh đảm trách một điệp vụ quan hệ đến quặng mỏ ở Ấn độ. 
 
- Ha ha, uara-niom. 
 
- Không phải. Đây là vàng. Nhưng cũng không phải quặng vàng, mà là vàng nguyên chất. Vàng lẫn với cát. 
 
- Phen này tôi sẽ giầu. 
 
- Lại tếu nữa rồi. Gần đến giờ phi cơ đi Bombay, anh chịu khó ngồi yên để tôi nói tiếp. Ở bất cứ thời nào và bất cứ nơi nào, vàng vẫn là quí kim giá trị; vàng nguyên chất trộn lẫn với cát sông hoặc cát biển lại giá trị hơn vàng quặng mỏ rất nhiều. Nước nào tìm ra vàng sẽ trở thành phú cường nhanh chóng. Ấn độ là nước cần vàng, thèm vàng hơn hết, vì hiện nay phần lớn của sáu trăm triệu dân còn thất học, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì đào đâu ra tiền để mở trường dậy chữ; nếu những mỏ vàng trong cát này là sự thật thì chỉ trong đầu hôm sớm mai mực sống của người dân Ấn độ sẽ thay đổi hoàn toàn. Vả lại, không riêng gì Ấn độ, mọi quốc gia trên thế giới đều thèm vàng. Nền kỹ nghệ càng bành trướng chừng nào thì quốc gia càng thèm vàng chừng nấy. Tôi xin lấy kỹ nghệ Nhật bản để dẫn chứng, mỗi năm nước này cần khoảng 50 tấn vàng để dùng vào kỹ nghệ và y học thì mức sản xuất bản xứ chỉ lên tới 18 tấn, khiến vàng lậu đua nhau nhập nội; riêng năm nay có đến 7 hoặc 8 tấn vàng lậu bị quan thuế khám phá và tịch thu. Những việc xảy ra ở Nhật bản cho thấy là chính phủ xứ này cũng như giới buôn vàng quốc tế rất quan tâm khi được tin vàng nguyên chất được khám phá ra trên lãnh thổ Ấn độ. 
 
Thêm vào đó là sự ganh đua tìm vàng của Trung Hoa cộng sản kế cận. Hẳn anh đã nghe nói đến Quốc tế Tình báo Sở? 
 
- Chưa. 
 
- Tôi lạy ông đại tá. Ông cứ xỏ ngọt tôi mãi. Ông Sìmít nói trong vụ này có cả bàn tay của Quốc tế Tình báo Sở. Và cũng có thể GRU sô viết nữa. 
 
- Còn MI-5? 
 
- Tôi sắp sửa nhắc đến tình báo Anh cát lợi MI-5 đây. Ấn độ vốn là giang sơn của họ từ một thế kỷ nay, tuy Ấn đã hoàn toàn độc lập song ảnh hưởng Anh quốc vẫn còn, và MI-5 vẫn để tai mắt lại trong xứ. Vàng thường làm con người tối mắt, phải không anh? Vì vậy ông Sìmít cho rằng MI-5 khó thể đứng ngoài vụ này. Cuộc vật lộn sẽ diễn ra hết sức gay go. 
 
- Đã tìm ra nơi có vàng chưa? 
 
- Rồi. 
 
- Tìm ra rồi thì chính phủ Ấn cứ việc huy động quân đội bao vây khu vực và cho máy đến … xúc mang về, việc gì phải cần đến mấy cha nội C.I.A. và các anh phải triệu đến tôi cho tốn tiền? 
 
- Hừ … công việc phức tạp hơn anh nói nhiều. Trên lý thuyết thì mỏ vàng đã được tìm ra nhưng trên thực tế thì chưa. 
 
- Nghĩa là như thế nào? 
 
- Nghĩa là cách đây không lâu một phái bộ địa chất học đã tìm ra mỏ vàng trong vùng cao nguyên gần Bombay. Phái bộ đã ghi mọi điều quan trọng vào một bản báo cáo. Nhưng bản báo cáo này đã biến đâu mất. 
 
- Bị đánh cắp? 
 
- Không rõ là bị đánh cắp, bị thiêu hủy, hoặc bị mất. Chỉ biết là hiện nay người ta cần đến nó thì nó đã biến dạng. 
 
- Thì lôi mấy ông địa chất gia trong phái bộ ra mà hỏi … 
 
- Nếu lôi được họ ra mà hỏi thì còn gì bằng … Đằng này … 
 
- Họ cũng biến dạng như bản báo cáo phải không? 
 
- Phải. Đến khi chính phủ Ấn nhớ đến họ thì chẳng biết họ ở đâu nữa. Họ biến mất như khói. 
 
- Còn vợ con họ, gia đình họ, giấy má họ để lại trong nhà, trong văn phòng? 
 
- Chính phủ Ấn đã theo dõi hết, lục lọi hết, nhưng rốt cuộc đành phải bó tay. Phái bộ địa chất học chỉ gồm vẻn vẹn 3 ông già, thì trong đó 2 ông đã sống độc thân từ thuở thanh niên, còn ông thứ ba thì góa vợ, con lại không có một mống. Sau khi phái bộ tìm vàng trở về, và đệ trình bản phúc trình, thì ông bác học góa vợ đi đời nhà ma. 
 
- Chết? 
 
- Vâng, hồi tối đang khỏe như vâm, con gái hai mươi cũng thua chạy có cờ, hắn ta truyện trò vui vẻ, về phòng ngủ như thường lệ để rồi sáng hôm sau không chịu dậy nữa. 
 
- Bị đầu độc? 
 
- Không. Luật y nói là hắn ta từ trần vì bệnh tim. Trên lục tuần thì chết vì bệnh tim là thường nhưng theo lời ông Sìmít thì lão bác học này có trái tim rất tốt. Có thể hắn đã bị ám sát. Ám sát bằng gì? Tại sao bị ám sát? Ai ám sát? Những nghi vấn này vẫn chưa ai trả lời được. 
 
- Còn 2 ông già độc thân kia? 
 
- Mất tích. Mọi cuộc tìm kiếm đành phải làm lại từ bước đầu. Và chính phủ Ấn đã giao cho một đại công ty của Mỹ. Tên công ty này là Quốc tế Khai khoáng Cty. 
 
- Tại sao không nhờ người Anh? 
 
- Điều đó tôi cũng lấy làm lạ. Có lẽ công ty Mỹ chịu nhiều điều kiện thuận lợi cho Ấn hơn. Quốc tế Khai khoàng Cty với sự hỗ trợ của tòa Bạch Ốc đã ký khế ước với nhà cầm quyền Ấn về việc khai thác mỏ vàng trong vùng Bombay, trong trường hợp họ tìm ra nơi có vàng trộn lẫn trong cát. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải tìm cho ra. Và ông Sìmít tin tưởng mãnh liệt là anh sẽ thành công. Anh sẽ đến Bombay và hoạt động chung với đoàn thám hiểm Anfa. 
 
- Đoàn thám hiểm Anfa? 
 
- Phải, Ngoài mặt, đoàn này gồm một số nhà khoa học chuyên nghiên cứu những hiện tượng lạ trong lòng đất. Họ giòng dây xuống vực thẳm trong núi đá, và ở dưới vực thẳm này để tiến hành các cuộc thí nghiệm. Đoàn thám hiểm này đã đến vùng cao nguyên Đề-căn gần Bombay, mục đích là tìm mỏ vàng nhưng báo chí và dư luận quốc tế tưởng họ đến để thám hiểm các động thạch nhũ ăn sâu dưới mặt đất gần bờ biển. Anh đọc trong đây thì hiểu. 
 
Giắc rút trong cặp da ra một xấp giấy trắng bên trên dán sẵn những mẩu giấy cắt trong báo. Hắn mở đèn trên trần xe cho chàng đọc. 
 
Mẩu tin thứ nhất đăng trên một nhật báo bằng Anh ngữ phát hành tại thủ đô Pa-kít-tăng như sau: 
 
“Một nguồn tin thông thạo vừa cho biết hôm nay là những địa chất gia sống sót trong cuộc thám hiểm vực thẳm lòng đất tại cao nguyên Đê-căn trong tiểu bang Bombay (Ấn độ) đang lên đường trở lại thị trấn Bombay. 
 
Tưởng cần nhắc lại là cách đây không lâu một đoàn thám hiểm từ Tây phương đã đến cao nguyên Đê-căn gần một địa điểm có nhiều vực thẳm sâu nhất thế giới. Các nhà khoa học đã xuống tận đáy vực và sinh sống dưới đó một thời gian để nghiên cứu về một số đặc chất trong ruột trái đất. 
 
Chẳng may tai nạn xảy ra, 2 nhân viên của đoàn đã thiệt mạng, do đó công cuộc thám hiểm phải đình hoãn, 3 người sống sót gồm 2 nam 1 nữ hy vọng sẽ có mặt tại Bombay trong tuần tới, và ngoại trừ họ gặp trở ngại bất ngờ vào phút chót, họ vẫn giữ vững ý định tiếp tục các hoạt động khoa học trong vùng đồi núi Đê-căn. 
 
Được tin tức gì thêm bản báo sẽ loan tiếp.” 
 
Văn Bình nhún vai đọc tiếp bản tin thứ hai: 
 
“Tin mới nhất cho biết hai nhân viên sống sót của phái đoàn địa chất thám hiểm vùng cao nguyên Đê-căn đã về đến thị trấn Bombay chiều qua. 2 nhân viên này là nữ tiến sĩ Rose, chuyên gia về các mạch nước ngầm dưới đất, và ông Bill, nhà thể thao có nhiều thành tích và kinh nghiệm về trèo núi và thám hiểm lòng núi. 
 
2 người này tỏ ra rất mệt mỏi, có lẽ vì tâm thần còn bấn loạn vì những tai nạn liên tiếp đã giáng xuống đầu phái đoàn khoa học và gây ra một loạt thương vong đáng tiếc. Căn cứ vào các bản thống kê chánh thức, người ta có thể nói đây là phái đoàn thám hiểm bị thiệt hại nặng nề nhất trong thời gian hoạt động trên đất Ấn. 
 
Tuy vậy nữ tiến sĩ Rose đã tuyên bố với phái viên bản báo rằng phái đoàn vẫn chuẩn bị để trở lại Đê-căn. Cô Rose là người Mỹ, song vì mẫu thân cô gốc Trung hoa nên người ta quen gọi cô là Hồng Nương. Nữ tiến sĩ Hồng Nương còn nói với phái viên bản báo là cô đang chờ thêm một số đồng nghiệp khác đến giúp sức; tuy nhiên cô không nói rõ số người này là ai, từ đâu đến, và gồm bao nhiêu người.” 
 
Văn Bình trả hai mảnh giấy báo cho Giắc. Nhân viên văn phòng C.I.A. ở Vọng các chắc là phụ nữ, và là phụ nữ lớn tuổi chưa chồng, bằng chứng là mẩu tin được cắt ngay ngắn và dán bằng băng keo trên giấy trắng không xiên xẹo. 
 
Chàng nói với đặc phái viên C.I.A. Giắc: 
 
- Bản tin không đá động gì đến công cuộc tìm vàng. 
 
Giắc lắc đầu: 
 
- Như tôi đã giải thích, việc tìm vàng được giấu kín, nhưng tôi nghĩ là chỉ có thể bịt mắt được dư luận chứ đừng hòng qua mặt các cơ quan tình báo của địch. 
 
- Tại sao phái đoàn Anfa phải trở về? 
 
- Anh đọc bản tin thứ nhất thì rõ. Hai nam nhân viên của đoàn bị chết. Chẳng hiểu sao khi cô Hồng Nương khởi hành với đoàn thám hiểm đến cao nguyên Đê-căn thì thời tiết rất tốt, song khi bắt đầu công cuộc tìm kiếm thì thời tiết bỗng đổi xấu một cách lạ lùng. Mưa là hiện tượng hiếm trên đất Ấn, nếu mưa thì ở Đê-căn cũng không mưa nhiều, vậy mà trong hai tuần lễ liên tiếp, hàng chục hàng trăm trận mưa dầm thi nhau rớt xuống thung lũng, mọi thạch động và vực sâu đều đầy ngập. Hồng Nương đành bỏ dở mọi hoạt động. Sau đó là hai nhân viên bị chết. Nghe nói họ leo núi trượt chân và rớt xuống khe, không mò thấy xác. Tôi không tin họ gặp tai nạn dễ dàng như vậy, theo hồ sơ, những nạn nhân đều có kinh nghiệm. Có lẽ họ đã bị giết. Anh tính, trong cảnh đồi núi hoang vu, bắn súng đại bác còn không nghe tiếng ồn, huống hồ là dùng súng nhỏ; vả lại, hung thủ chả cần dùng súng, một lưỡi dao cũng đủ, hoặc giản dị hơn, họ lừa xô nạn nhân xuống vực thẳm … 
 
- Anh nghi hung thủ là nhân viên trong đoàn Anfa? 
 
- Tôi không nói như vậy. Giả thuyết này khó thể xảy ra vì các nhân viên trong đoàn đều tin cậy lẫn nhau, và ít ra họ đã được Hồng Nương tin cậy. 
 
- Trong mẩu tin thứ nhất, có 3 người sống sót gồm 2 nam, 1 nữ. Song mẩu tin thứ hai lại nói … 
 
- Hiểu rồi. Bản tin thứ hai nói là chỉ có 2 người sống sót là Hồng Nương và Bill. 
 
- Còn người thứ ba? 
 
- Tên hắn là Kônin. 
 
- Chết? 
 
- Dường như biệt tích. 
 
- Anh chưa biết rõ hắn chết hay biệt tích? 
 
- Chưa. Nhưng Ấn độ là một bán đảo rộng mênh mông, tìm ra một người biệt tích không phải dễ; vả lại, nhiệm vụ của anh không phải là theo dõi tông tích của Kônin, mà là đối phó với những việc sẽ xảy ra, và nhất là khám phá địa điểm có vàng. 
 
- Hồng Nương và Bill được bình yên chứ? 
 
- Anh thông minh thật, tôi định nói thì anh hỏi. Cho đến nay, họ vẫn còn sống, song điều đó không có nghĩa là họ được bình yên. Chưa nói đến những nguy hiểm ở cao nguyên Đê-căn, và dọc đường về, riêng tại thị trấn Bombay họ cũng đã chết hụt. Cả hai đều bị kẽ gian núp trong bóng tối phóng dao ám sát, cũng may là họ tránh khỏi. 
 
Giắc dúi vào tay Văn Bình một cuộn giấy bạc, giọng hắn có vẻ ngượng ngập: 
 
- Đây là tiền anh tiêu tạm. Chẳng có bao nhiêu. 
 
Văn Bình gạt phắt: 
 
- Cám ơn anh. Để sau này ông tổng giám đốc của tôi sẽ gửi hóa đơn cho ông Sìmít, khi ấy thanh toán tiện hơn. Dầu sao tôi cũng còn mấy ngàn đô-la và cuốn chi phiếu du hành, tôi vốn ghét mang tiền nặng trong túi. Mặc dầu đồng tiền là huyết mạch. 
 
Chàng ngẫm nghĩ một giây rồi hỏi đột ngột: 
 
- Anh còn quên một chi tiết. Những phí khoản của cuộc thám sát này do ai đài thọ? C.I.A. hay chính phủ Ấn? Hay là Quốc tế Khai khoáng Công ty? 
 
Giắc giật bắn trên nệm xe: 
 
- Ừ nhỉ, tôi quên khuấy. Quốc tế Khai khoáng Công ty hoàn toàn đài thọ mọi phí khoản với sự chấp thuận của chính phủ Ấn, còn C.I.A. chỉ đứng phía sau. Vì Quốc tế Khai khoáng Công ty xuất ngân nên cô Sophia cũng có mặt trong phái đoàn thám hiểm Anfa. 
 
Đến lượt Văn Bình giật mình. Tuy nhiên, chàng trấn tĩnh được ngay. Đèn trong xe được bật lên cho chàng đọc báo vừa tắt, nên Giắc khó thể nhận rõ những nét thay đổi vội vàng trên mặt chàng. Giắc nói tiếp: 
 
- Cô Sophia là con gái độc nhất của ông vua mỏ vàng Mỹ, nàng đòi đi kỳ được, không ai ngăn nổi; thành ra chúng tôi chỉ còn cách bảo vệ an ninh cho nàng. 
 
- Hừ, anh muốn tôi làm hộ vệ viên cho nàng Sophia? 
 
- Dùng danh từ hộ vệ viên hơi quá đáng. Vâng, anh sẽ bám sát nàng, anh có trách nhiệm giữ cho tấm thân ngàn vàng của nàng được nguyên vẹn. Tùy anh, anh muốn quan niệm việc đó là việc hộ vệ viên cũng được. Nhưng anh không thể không đồng ý với tôi rằng được làm vệ sĩ cho đàn bà con gái đẹp là một vinh hạnh lớn lao, tôi muốn đi theo nàng, hầu hạ nàng mà không được ông Sìmít tuyển chọn. Anh biết không? Nàng là cô gái có sản nghiệp lớn nhất nhì nước Mỹ, và được liệt vào danh sách những người giàu nhất nhì trên thế giới. Nàng nổi tiếng về óc kinh doanh, chứ không đa sầu đa cảm, năm tháng rong chơi như mọi cô gái nhà giầu cùng tuổi khác. Ai cũng tưởng Sophia có trái tim bê-tông cốt sắt, nàng sẽ sống độc thân đến già, không dè nàng đã tìm ra được “hoàng tử của lòng em”. 
 
- Thành thật nói với anh là tin nàng trồng cây si làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Nàng không phải là người có trái tim bê-tông cốt sắt, từ trước đến nay nàng không yêu là vì nàng theo chủ nghĩa thụ hưởng thiên nhiên, coi tình yêu cũng như ly rượu, khi nào thèm thì uống, rượu ngon thì say còn rượu dở thì nhức đầu, mất ngủ. Bởi vậy, gọi nàng là cô gái e không đúng, nàng chưa có chồng thật đấy song về kinh nghiệm nàng còn sành sỏi hơn cả đàn bà có chồng, có con đùm đề nữa. “Hoàng tử của lòng em” là thằng cha căng chú kiết nào hả anh? 
 
- Ông anh của giai nhân Á-đông Hồng Nương. Tên hắn là Hồng Lang. 
 
- Anh ruột? 
 
- Phải, anh ruột. Gia đình Hồng Nương có cả đống anh chị em. Đàn bà Trung hoa thường khoái đẻ con như vậy, càng đẻ họ càng trẻ dội ra. 
 
- Nếu tôi không lầm, anh chưa lấy vợ? 
 
Giắc thở dài sườn sượt: 
 
- Lưng tôi đã còng mà chẳng hiểu sao tôi chưa lập gia đình. 
 
Văn Bình cười: 
 
- Anh sống độc thân nên cứ tưởng rằng đàn bà Tàu ưa đẻ và càng đẻ họ càng xinh. Lầm to, anh ơi, cô vợ của đại tá Pít là người Mỹ trăm phần trăm mà vẫn đẻ sồn sồn, đầu năm một đứa cuối năm một đứa. Hồi cô ta mới đẻ đứa thứ hai, trông còn mát mắt, đến lần thứ ba, thứ tư thì ôi thôi … Nhưng phi cơ sắp cất cánh, chúng mình làm gì có thời giờ tán gẫu, phải không anh Giắc? 
 
- Vâng, tôi xinh nói tiếp. Anh chị em của Hồng Nương đều có hai tên, tên Mỹ và tên Tàu; tên Tàu nào cũng bắt đầu bằng tiếng Hồng, nhưng Hồng Nương, Hồng Lang … Dân tộc Mỹ gồm nhiều giống người hết hợp nên trai gái thường đẹp, lai Tàu lại đẹp hơn nhiều do sự kết hợp giữa Đông và Tây. Nên Hồng Nương rất đẹp. Và dĩ nhiên là anh ruột của nàng rất đẹp trai. 
 
- Hồng Lang cũng đang có mặt tại Bombay? 
 
- Vâng hắn đang có mặt tại Bombay với người đẹp tỉ phú Sophia. Dường như họ sửa soạn thành hôn. Chuyến đi Bombay này có thể được coi là tuần trăng mật trước ngày làm lễ cưới chính thức. 
 
- Té ra tôi phải hộ vệ cho Sophia để Hồng Lang được ung dung hưởng tuần trăng mật với giai nhân … Anh nên yêu cầu người khác làm việc này thì hơn. Tôi không quen đứng gác cửa phòng cho đàn ông hú hí với đàn bà bên trong. Vả lại, Sophia có thiếu gì tiền bạc, nàng chỉ cần nhấc máy điện thoại lên là hàng trăm hàng ngàn thám tử võ trang tận răng đến khách sạn, bảo vệ nàng từng phút, từng giây … 
 
- Khổ lắm, anh cũng hờn mát nữa ư? Tôi xin nói rõ là vấn đề bảo vệ an ninh cho Sophia không phải do ý muốn của nàng. Nàng nghĩ rằng không ai dám động đến lông chân của nàng. Nàng phản đối mạnh mẽ khi được tin chính phủ Mỹ đặt vấn đề bảo vệ an ninh, nàng bảo là thân nàng nàng lo, nàng không cần ai bận tâm. Thành ra C.I.A. phải vời đến anh. Việc yêu cầu anh bảo vệ an ninh cho nàng không hề được thông báo với nàng, và nàng cũng chưa hề hay biết. Thiết tưởng tôi cần nói thêm là bình thường Sophia rất sáng suốt nhưng đến khi rơi vào lưới tình nàng lại ngu xuẩn hơn ai hết, Nàng tôn thờ thằng cha đẹp trai Hồng Lang như ông hoàng, nàng hoàn toàn tin cậy hắn, nàng cho rằng nếu trở ngại xảy ra thì ông hoàng vạn năng của nàng sẽ giúp nàng thoát hiểm dể dàng. 
 
- Anh có thể cho tôi biết thêm về ông hoàng vạn năng của Sophia được không? 
 
- Hồng Lang ấy à? 
 
- Dĩ nhiên, anh vừa gọi hắn là ông hoàng vạn năng xong. Chẳng lẽ tôi lại hỏi hồ sơ lý lịch của anh. 
 
- Hừ … định xỏ nhau nữa ư? Lý lịch của tôi chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ có hàng đống đàn bà, thật nhiều rượu huýt-ky và vài ba chục vụ buôn lậu. Buôn lậu để kiếm tiền xài thêm vì lương C.I.A. nhiều thật đấy nhưng chỉ là lương chết đói. Tôi đã mang sẵn hồ sơ của Hồng Lang, anh cần coi tôi xin đưa ngay. 
 
- Không cần. Anh thuyết trình miệng cũng được. Tôi đang mỏi mắt kinh khủng, nếu anh bắt tôi đọc tôi sẽ ngủ quay lơ, chả vì mấy tuần nay thức hoài không được ngủ … Hồng Lang đẹp trai ra sao? Đẹp trai kiểu lực sĩ hay đẹp trai kiểu búp-bê? 
 
- Cả hai. Hắn không còn trẻ nữa, tuổi hắn không hơn người đẹp Sophia thì cũng khó thể chịu thua nàng, nhưng đứng bên nàng hắn lại trẻ hơn nàng quá nhiều, trẻ đến nỗi dễ lầm nàng đáng làm chị hắn. Lối phục sức híp-py thời đại đã làm hắn trẻ thêm 5, 10 tuổi, tóc dài xuống quá gáy và quăn bồng lên không cần uốn chải thường xuyên, tóc mai mềm mượt, răng đều trắng, chưa hề có vết trám đục của nha sĩ, khoái mặc sơ-mi dài mầu hồng, thành thật mà nói, cách chưng diện của hắn không quê mùa đâu, bằng chứng là đàn bà con gái mê hắn kinh khủng. 
 
- Ăn chơi và chuyên sống bám vào gái nhà giàu? 
 
- Nói về ăn chơi thì vô cùng … Đàn ông ai cũng ăn chơi, không nhiều thì ít, nếu tôi không lầm, anh vốn là một cây hộp đêm, vậy mà … vào việc có ai bằng anh đâu. Hồng Lang thuộc loại ăn chơi không biết mệt nhưng lại không phải dân lưu manh hắn đã cắp sách đến trường khoảng hai chục năm liên tục và đã tốt nghiệp một trường cao đẳng kỹ thuật nổi danh nhất nhì trên thế giới, trường Bách Khoa của Pháp. Người Pháp thi đậu vào trường này đã khó ghê gớm, thi đậu xong còn phải có đủ khả năng theo học nữa, huống hồ Hồng Lang là người ngoại quốc, nên có thể gọi hắn là một nhà đại trí thức phóng khoáng. 
 
- Liên hệ chính trị? 
 
- Ngoài sách vở khoa học, đàn bà và rượu chè ra, hắn không còn có liên hệ nào khác. Tuy nhiên, đó là những điều được ghi trong hồ sơ, và hồ sơ này chính xác đến mực độ nào tôi chưa thể nói chắc với anh. Có thể bề ngoài Hồng Lang không có những liên hệ chính trị khả nghi, nhưng bên trong hắn là một kẻ cuồng tín. Dầu sao anh cũng nên biết một chi tiết đáng kể trong đời sống gia đình của hắn, dưới thời đại chiến thứ hai một người cậu ruột đã dính líu mật thiết đến màng lưới do thám của ký giả Sorge tại Nhật. Sorge là điệp viên quan trọng của Liên sô và màng lưới của Sorge đã cung cấp cho Mạc tư khoa những tin tức vô cùng quan trọng; sau khi Sorge bị bắt, tổ chức ở Đông kinh bị phản gián Nhật phá vỡ thì cậu ruột của Hồng Lang đã trốn thoát. Từ bấy đến nay không ai nghe nói đến hành tung của ông ta nữa. 
 
- Cậu ruột nghĩa là em mẹ? 
 
- Anh. 
 
- Cậu ruột của cả Hồng Nương lẫn Hồng Lang? 
 
- Dĩ nhiên, vì họ là anh em ruột. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Xin anh tha lỗi, vì tôi thấy câu hõi của anh hơi ngớ ngẩn. Trước đây ba phút, tôi đã lặp lại nhiều lần rằng Hồng Lang và Hồng Nương là anh em ruột lai Trung hoa. 
 
- Nhưng trước đây một phút anh cũng lặp lại nhiều lần rằng những chi tiết trong hồ sơ lý lịch của Hồng Lang chỉ có giá trị chính xác tương đối. 
 
- Đó là tôi nói tổng quát. Còn về liên hệ ruột thịt của họ thì hoàn toàn đúng. 
 
- Nghĩa là tôi vẫn ngớ ngẩn? 
 
- Tôi xin rút lại ý kiến ấy. Anh còn hành tội tôi điều gì nữa không? 
 
- Còn, Hồng Lang đã có vợ chưa? 
 
- Về khoản lăng nhăng thì rất nhiều, nghe nói đến cả chục cô vợ không chính thức. Song về hôn nhân có giấy tờ đàng hoàng thì trước sau có hai. Cả hai đều đã ly dị, hiện nay Hồng Lang sống đọc thân. Chẳng hiểu sao hắn khỏe như vâm, nhân tình hàng đống mà con cái lại không có mống nào. Hắn không có máu cờ bạc nhưng môn nào cũng thạo, các sòng bạc cừ khôi từ đông sang tây đều in dấu chân hắn, hắn thua nhiều mà thắng cũng nhiều. Hắn biết lái máy bay; còn về xe hơi thì năm nào cũng sắm cái mới toanh, và hắn chuyên dùng xe đua, không phải xe đua hạng trung bình, mà là xe đua thượng thặng, trên 15 ngàn mỹ-kim một chiếc. 
 
- Hắn gặp giai nhân tỉ phú ở đâu? 
 
- Trong một cuộc trình diễn âm nhạc. Năm ngoái, giới trẻ yêu nhau giật gân khắp Âu châu nhóm đại hội trình diễn tại một làng gần bờ biển miền nam nước Pháp, có hơn 5000 nam nữ tham dự, Sophia và Hồng Lang ở trong số 5000 người hiện diện. Hồ sơ không nói rõ tại sao họ quen nhau. Chỉ nói rằng Sophia gặp Hồng Lang và bị trúng ngay “tiếng sét ái tình”. Từ đó, nàng và hắn cặp kè với nhau khắp nơi, không bao giờ rời nhau, như thể hình với bóng. Hồng Nương qua Ấn độ tìm mỏ vàng, có lẽ Sophia cũng qua Ấn độ là vì Hồng Lang rủ rê. Xin lổi … tôi dùng chữ “rủ rê” không sát nghĩa, Sophia đâu phải thiếu nữ ngây thơ mà con trai có thể “rủ rê”, nàng rủ rê đàn ông thì có … 
 
Giắc nâng cánh tay nhìn đồng hồ. Văn Bình gạt đi: 
 
- Đến giờ rồi hả? 
 
Giắc lắc đầu: 
 
- Chưa. 
 
Văn Bình ngáp: 
 
- Vậy anh cho tôi ngủ cái đã. Anh cứ bảo tài xế lái trở về Đôn mương, chừng nào phi cơ sửa soạn cất cánh đánh thức tôi dậy còn kịp chán. 
 
Trên thực tế, giấc ngủ trên nệm xe êm ru đã làm chàng suýt lỡ chuyến bay. Đến Đôn mương, chàng đã được đánh thức đàng hoàng và chàng đã bắt tay từ giã một cách thân thiết. Lẽ ra Giắc phải chờ đến khi con chim sắt rời sân bay bê-tông mới được quay về thành phố, nhưng hắn đã bắt tay từ giã sớm hơn dự định. Chắc một người đẹp có bờ mông cao su mút đang vò võ đợi hắn trong căn phòng tình yêu gắn máy điều hòa khí hậu … 
 
Một người đẹp có bờ mông cao su mút mặc đồ tốp-lét hở ngực ở sân bay đã giúp Văn Bình tỉnh ngủ hoàn toàn nhưng ngược lại chàng đã trở thành điếc lòi điếc đặc, máy vi-âm phi trường gọi tên chàng oang oang mà chàng không nghe tiếng. 
 
Tuy vậy chàng vẫn lên đường được đúng theo chương trình của ông Hoàng. Nhưng từ Vọng các đến Bombay mắt chàng lại mở toang hoác dầu chàng còn đói ngủ kinh khủng. 
 
Nguyên do khiến chàng mất ngủ là Sophia. 
 



Chương IV. Đối Diện Tử Thần
 
Văn Bình đã hiểu tại sao ông Sìmít (và ông Hoàng) chọn chàng làm “hộ vệ viên” cho nữ tỉ phú Sophia. 
 
Vì đối với chàng, Sophia không phải là người đàn bà xa lạ. Chàng đã gặp nàng hai lần. Lần đầu tại Mỹ, Lần thứ nhì, tại Âu châu một năm sau. Chàng quen Sophia do sự giới thiếu của Katy, cô gái Mỹ tuyệt đẹp từng hoạt động chung với chàng trên lãnh thổ sô viết. Thật ra Sophia không thuộc loại đàn bà mà chàng ưa thích. Chàng vốn ưa thích những giai nhân ướt át, Sophia sống từ tấm bé trên đống đô-la và vàng khối nên tâm thần khô khan, gần như cô độc. Không hiểu sao chàng lại nhận lời, ngoan ngoãn theo Katy đến dự một cuộc tiếp tân của Sophia. 
 
Katy là bạn học của Sophia. Đêm ấy là bữa tiệc cuối năm giữa những bạn học đồng khóa. Bạn nhưng không thân lắm. Tiền bạc đã biến thành bức tường cao ngất, ngăn Sophia với thế giới bằng hữu. Thấy Katy đi một bên Văn Bình, Sophia tỏ dấu sửng sốt: 
 
- Mới lập gia đình hả? 
 
Katy lắc đầu: 
 
- Không, anh này là bạn. 
 
Sophia hỏi tên và khi biết chàng là Văn Bình tức điệp viên Z.28 nàng phá lên cười ròn rã: 
 
- Nghe tiếng anh đã lâu, đêm nay mới được diện kiến. 
 
Văn Bình chỉ mỉm cười không đáp. Chàng cảm thấy lạc lõng trong bầu không khí dạ tiệc giả dối. Vả lại, chàng cần im lặng đễ dò xét Sophia. Thì nàng đã phê bình: 
 
- Người ta đồn đâu có sai … Trông anh cũng sạch nước cản đấy chứ! 
 
Katy chêm vào: 
 
- Chị nên coi chừng. 
 
Sophia giơ một ngón tay lên trời: 
 
- Cô em sợ ông Văn Bình mê hoặc tôi ư? Còn lâu. Ông ta không thuộc “týp” của tôi. 
 
Nàng trả lời một cách sống sượng. Giọng nói sống sượng của người quen điều khiển và quen khinh miệt. Văn Bình ghét cay ghét đắng. Song chàng không phật ý. Nàng cũng không thuộc “týp” của chàng. Nàng hợp với loại đàn ông trung thành như chó với chủ nhà và hết mực hầu hạ như cung nữ hầu hạ vua. 
 
Một năm sau, chàng tạt qua Thụy sĩ, lên vùng núi trượt tuyết thì tình cờ gặp lại nàng. Nàng cũng đến trượt tuyết với một lô bạn trai. Thái độ của nàng đối với chàng có vẻ hơi khác. Nàng bớt kênh kiệu hơn trước, bớt lạnh lùng hơn trước. Nhưng để trả thù, Văn Bình lại đón tiếp nàng một cách kênh kiệu và lạnh lùng. Nàng mời chàng ăn tối thì chàng lắc đầu cáo bận. Nàng vùng vằng bỏ đi, chàng giả vờ không để ý. 
 
Rồi thời gian trôi qua. Định mạng và điệp vụ trớ trêu đã bắt chàng tái ngộ người đàn bà kỳ quặc. Nàng nói không yêu, giờ đây nàng lại yêu say đắm. Tại sao nàng thay đổi? Tại sao nàng yêu Hồng Lang? Nàng có biết chàng được phái đến Bombay để bảo vệ an ninh cho nàng không? Tại sao ông Sìmít lại đặc biệt chọn chàng? 
 
Nhiều câu hỏi quay cuồng trong óc Văn Bình. Chàng cảm thấy mệt mỏi. 
 
° ° ° 
 
Mệt mỏi không phải vì Bombay đè nặng trên vai sau khi chàng chạy một mạch từ chân tháp hải đăng xuống bãi cát ướt nước phía dưới. 
 
Trong khi những câu hỏi rối beng quay cuồng trong óc Văn Bình thì những trận gió nửa nóng như thiêu nửa lạnh như pha băng tuyết cũng quay cuồng trên bãi biển vắng vẻ. Văn Bình dừng lại để thở. 
 
Chàng nghe tiếng Bombay nói như thét vào tai: 
 
- Đặt em xuống! 
 
Bombay nằm thẳng, hai mắt nhắm nghiền. Lát lâu, nàng quay mặt ra biển cho khỏi chói mắt. Chàng vuốt tóc nàng, giọng thân mật: 
 
- Cô đã khỏe chưa? 
 
Nàng đáp, giọng chua chát: 
 
- Cám ơn anh. Phiền anh giết tôi đi. 
 
- Một lần nữa tôi xin nhắc lại, tôi không phải và không thể là kẻ sát nhân. 
 
- Nhưng em đã giết anh. 
 
- Đó chưa thể là lý do khiến tôi giết cô. 
 
- Anh đã nhân đạo một cách vô ích. Vì nếu em không chết em cũng sẽ giết anh. 
 
- Giờ đây cô bị thương nặng, tôi phải cứu cô. Sau khi bình phục cô còn muốn giết tôi nữa hay không, tùy ý. Dầu sao, chúng mình cũng đã hưởng bên nhau những phút thần tiên, phải không cô? 
 
Cô gái thở dài, đau đớn vì những vết thương thì ít, đau đớn vì lời nói xúc động của Văn Bình thì nhiều. 
 
- Phải. 
 
Văn Bình mơn trớn má nàng, cử chỉ âu yếm như lúc hai người ôm nhau chặt cứng trên nệm cỏ trong bóng tối lờ mờ thơm mùi hương hoa đồng nội: 
 
- Vậy cô nên nghe tôi. Cô nên … 
 
- Dầu nghe anh hay không, em cũng chết. Thôi, anh hãy để em chết vì … 
 
Nàng ngừng nói để thở. Tròng đen đã bắt đầu trợn ngược. Văn Bình ấn vào huyệt hồi sinh trên màng tang, cố giữ nàng sống thêm một thời gian nữa. Chàng hy vọng trong cơn mê sảng trước phút từ giã cõi đời nàng sẽ vô tình tiết lộ một phần sự thật, vì phát atêmi hồi sinh của chàng gần có tác dụng tương tự của huyết-thanh sự thạt scôpôlamin. 
 
Hơi thở của Bombay trở nên đứt quãng và gấp gáp hơn. Văn Bình hỏi nàng: 
 
- Thượng cấp của cô chỉ hạ lệnh giết một mình tôi thôi ư? 
 
Nàng thều thào: 
 
- Không. 
 
- Còn ai nữa? 
 
- Một người đàn bà. 
 
- Ai? Hồng Nương hả? 
 
- Người đàn bà tây phương. 
 
- Sophia. 
 
- Phải. Sau đó sẽ hạ sát tất cả. 
 
- Tất cả những ai? 
 
- Phái đoàn Anfa sửa soạn lên đường đi cao nguyên Đêcăn. Hạ sát tất cả … tất cả … 
 
- Lý do? 
 
- Không biết. 
 
- Ai ra lệnh? 
 
- Thượng cấp. 
 
- Dĩ nhiên kẻ ra lệnh cho em phải là thượng cấp. Nhưng thượng cấp của em là ai? 
 
- Là … 
 
- Là ai … em ráng nói đi. Thượng cấp của em là đại tá Ba-ni, Quốc tế tình báo Sở, hay GRU? 
 
Bombay mấp máy môi, hai mắt nhìn chàng chăm chăm. Nàng nhìn song không còn thấy gì nữa. Dây thần kinh thị giác đã chết. Nàng muốn nói mà mạng lệnh cấp kỳ của óc đã bị chặn cản trên đường đến cuống họng. Văn Bình vội vạch miệng nàng. Lưỡi nàng đã xám xịt và cứng đét. Chàng chỉ còn một hy vọng. Hy vọng leo lét cuối cùng. Hy vọng mỏng manh đọc ý nghĩ của nàng của cô gái tài xế bất đắc dĩ trên cặp môi sắp sửa hoàn toàn bất động. 
 
Chàng nói lớn: 
 
- Bombay, em cứ nói đi, anh sẽ đọc trên môi em. 
 
Một giọt nước mắt ứa chảy trên má nàng. Môi nàng không còn mấp máy nữa. Nàng rùng mình thật mạnh. 
 
Rồi im bặt. 
 
Bombay đã chết. 
 
Văn Bình quỳ xuống, truyền chân khí cho nàng. Nhưng 5 phút sau, tứ chi nàng vẫn lạnh ngắt. Bombay đã chết. Không hiểu sao Văn Bình bỗng cảm thấy tâm thần xúc động mãnh liệt. Tấm thân cân đối và căng phồng nhựa yêu ấy vừa cọ sát vào mình mẩy chàng, vừa run rẩy, cong uốn dưới những vuốt ve da diết, vừa thốt ra những âm điệu ái ân nồng cháy đã trở thành đống thịt vô tri giác và lạnh lẽo. 
 
Trời nắng và mặt nước đại dương nóng bỏng vẫn không cân phân được sự băng giá đang dâng ngập lòng chàng. Bình thường con người khô khan và tàn nhẫn như điệp viên Z.28 dửng dưng như không trước cái chết của kẻ lạ. Nhưng con người khô khan và tàn nhẫn này đã biến đâu mất. 
 
Bất giác gò má Văn Bình ướt nhèm nước mắt. 
 
Chàng không nỡ bỏ Bombay nằm trơ vơ giữa đống lau lách dưới chân hải đăng hoang phế. Lát nữa đây, đoàn quạ lang thang đánh hơi Tử thần sẽ bay lại, mổ rỉa xác nàng, và chỉ đến chạng vạng tối là khối xương thịt kiều diễm kia chỉ còn lại đống vụn lầy lụa và tanh hôi. Chàng bèn vác nàng lên vai như hồi nãy. Đất sườn đồi cứng đét, chàng không thể đào huyệt chôn nàng. Chàng lại không có cuốc xẻng để đào. Ngẫm nghĩ một lát, chàng trở lại xe díp, gỡ vải kaki bọc nệm ra làm đồ liệm cho nàng. Chàng lấy dây dù gói buộc xác chết lại tử tế. Thấy mắt nàng vẫn mở trừng trừng, chứng tỏ nàng chết oan ức – oan ức là đúng, vì nàng còn quá trẻ, chưa được hưởng hết hạnh phúc lứa đôi. Văn Bình thở dài vuốt mắt cho nàng. Rồi chàng lục túi nàng. 
 
Mục đích của chàng không phải là tìm kiếm giấy tờ khả nghi, mà là tìm kiếm địa chỉ của nàng để báo tin cho người thân. Một xấp ảnh nhỏ từ túi nàng rớt ra ngoài. 
 
Toàn là ảnh màu. Ảnh của một cuộc liên hoan hoặc chợ phiên đông đúc nào đó. Đặc điểm là người trong ảnh đều trần truồng, và phần nhiều đàng làm cái việc nam nữ chỉ dám làm trong phòng the cửa đóng then cài kín mít. 
 
Văn Bình lưu ý đến tấm hình chụp Bombay hoàn toàn khỏa thân làm tình với một gã đàn ông. Trong ảnh, nàng không hấp dẫn bằng ngoài mặc dầu hình màu được chụp đúng kỹ thuật và rửa rất khéo. Tại Ấn, nhất là tiểu bang Bombay, nam nữ làm tình công khai với nhau ở nơi nhĩ mục quan chiêm không phải là chuyện lạ; Văn Bình đã có dịp mục kích những buỗi rước lễ thần Yêu, với các bức tượng ngự chễm chệ trên xe có người khiêng, rồi khi tới đình được các “tu sĩ” dùng làm vật biểu diễn 64 phương pháp làm tình trước đám đông cả ngàn người. Nằm, ngồi, đứng, các bức tượng gỗ được nối vào những sợ dây, như thể tượng múa rối mari-onét tây phương, và biểu diễn gợi cảm như người thật, thiệt tưởng những trò trong phim con heo cũng chỉ có thể gợi cảm đến thế là cùng … 
 
Ấn là xứ có ngàn lẻ một của lạ. Văn Bình đã nghe nói đến những cuộc liên hoan giành cho đàn ông lớn tuổi gan thận suy yếu và cho thiếu niên mới qua tuổi dậy thì, đang cần được hướng dẫn trên đường đời. Cái đinh của cuộc liên hoan kỳ quặc này là những pho tượng hoặc bức hình nữ thần yêu đương Parvati gồm không thiếu bộ phận nào, và bộ phận cần thiết được vận động bằng máy, lót lụa và bông vô cùng êm ái, lại được xức tẩm dầu thơm cho được trơn tru và quyến rũ nữa. Kẻ cần được nữ thần phù hộ chẳng phải làm điều gì khó khăn cả, chỉ cần ôm choàng pho tượng, và các bộ phận của người máy sẽ cử động đều đặn, nhịp nhàng do một cô gái núp bên trong điều khiển thành thạo cho đến khi … 
 
Văn Bình phải nheo mắt để nhìn cho rõ. 
 
Gã đàn ông đang âu yếm với giai nhân bạc mạng Bombay trong tấm hình màu Kodachrome có những nét đập thẳng vào giác quan Văn Bình. 
 
Chàng không quan tâm lắm đến tấm thân cân đối, bắp thịt nổi cuồn cuộn trên làn da ngăm ngăm của gã đàn ông, tuy những chi tiết được bộc lộ này cho chàng thấy hắn là người có nhiều công phu tập luyện, không những về thể dục thẩm mỹ để lôi cuốn phụ nữ khó tính, mà còn về nội ngoại công để trở thành võ sư lợi hại nữa. 
 
Chàng cũng không thèm quan tâm đến động tác vô cùng khiêu khích của hắn. Nếu hắn sinh sống ở đất Việt, và tấm ảnh làm tình này được rơi vào tay cảnh sát, thì xêm xêm hắn cũng ra tòa lãnh 5 năm tù. Tội công xúc tu xỉ còn là nhẹ. Tội của hắn phải là tội khuấy động … cách mạng. 
 
Văn Bình chỉ quan tâm đến mặt hắn. 
 
Hắn quay mặt về phía ống kính, có lẽ hắn đang diễn trò con heo thì chuyên viên nhiếp ảnh yêu cầu hắn xây mặt và yêu cầu hắn cười thật tươi để lưu truyền hậu thế. Không hiểu vì e thẹn, hay vì lý do nào khác Bombay lại giấu mặt nàng vào vai gã đàn ông. Văn Bình nhận diện được nàng dễ dàng nhờ những đường cong quá quen thuộc và hết sức độc đáo trên thân thể nàng. 
 
Gã đàn ông trạc 40 tuổi đầy kinh nghiệm tuổi sẵn phương tiện, tuổi có đủ điều kiện quyến rũ đàn bà con gái nhất. Đối với người phương tây hắn đã có thể được coi là khôi ngô, phương chi đây lại là đất Ấn bụi mù, nắng cháy, cứt bò được đốt thành than và tẩm phết vào bộ phận sinh dục đàn ông để lấy khước, nam nữ làm tình thì được “tu sĩ” rảy nước tiểu bò cái lên mình, gọi là “nước thánh”. Nên đối với người Ấn, gã đàn ông trong ảnh có thể được coi là mẫu người lý tưởng của phụ nữ … 
 
Hắn có đôi mắt tuyệt đẹp. Đôi mắt hắn hao hao giống đôi mắt của Văn Bình. Nghĩa là khi nhìn đàn bà thì rất ướt át, rất dịu dàng. Nhưng khi cần, chất nước mền yếu trong nhỡn tuyến có thể rắn lại thành chất kim khí, khiến kẻ đối điện phải cóng tay, cóng chân, yếu bóng vía có thể lăn đùng ra chết. 
 
Nếu có khác thì chỉ khác ở một điểm duy nhất. 
 
Và cũng là điểm quan trọng. 
 
Thỉnh thoảng, khi mắt hắn liếc ngang, sát tròng đen của mắt hiện ra một cái gợn đen nhỏ li ti. Vết đen này là đấu hiệu tối kị của tướng pháp Á-đông, báo trước một cuộc sống xáo động nghiêng ngửa nhưng bị kết thúc trong những tai nạn nguy hiểm bất thần và tàn bạo. 
 
Vết đen nhỡn tuyền này là báo trước gã đàn ông sẽ gặp cái chết bất đắc kỳ tử. 
 
Tên gã đàn ông này là Bani. Đại tá Bani, yếu nhân của cơ quan tình báo Ấn tại Bombay. Hắn là tiếp xúc của chàng trong thời gian ở Bombay, và hắn sẽ giúp chàng làm tròn công tác. 
 
Như mọi lần Văn Bình đã được thuyết trình về đời tư của những người chàng sẽ gặp trong khuôn khổ của điệp vụ. Do đó, chàng đã biết khá nhiều về đại tá Bani mặc dầu chàng chưa hề biết hắn bằng xương bằng thịt. Vả lại, nếu đặc phái viên Giắc của C.I.A. không thuyết trình tường tận về Bani thì Văn Bình vẫn không lạ về hắn. Trong văn phòng ông Hoàng đà có một bộ óc điện tử IBM chứa đựng đầy đủ hồ sơ tướng mạo và các chi tiết phụ thuộc liên quan đến mọi lãnh tụ và cộng sự viên thân cận của nền điệp báo thế giới từ đông sang tây, từ phe tự do qua phe cộng sản đến phe á-phi đứng giữa, từ thời gian hiện đại lùi trở lại đệ nhị, đệ nhất thế chiến, chiến tranh Hoa-Nhật, Nga-Nhật, thậm chí đến cả những thế kỷ 16, 15 xa xưa nữa. 
 
Những hồ sơ này được soạn thảo kỹ càng, có cả hình ảnh kèm theo, chụp hình trên phim vi-ti và nhồi nhét vào óc điện tử, khi cần chỉ bấm nút là trong nháy mắt mọi chi tiết cần thiết hiện ra trên khung ảnh. Gần đây, ông Hoàng bị đau mắt vì bệnh cận thị mỗi ngày một gia tăng, ông đã dùng kiếng lúp với sức khuếch đại tối đa mà cũng không còn đọc rõ nữa nên các chuyên gia của Sở đã sáng chế một máy rôbô khác đọc trên màn ảnh và nói rót vào tai ông. Mắt Văn Bình còn sáng như đèn pha i-ốt, song chàng lại mắc bệnh lười, bởi vậy chàng bắt chước ông tổng giám đốc ngả lưng trong ghế bành rộng thênh thang và êm ái, đút nút nghe vào lỗ tai, gác chân lên mặt bàn, khoan thai đốt thuốc Salem, nghe máy điện tử đọc những điều ghi trong hồ sơ IBM. 
 
Chàng còn nhớ rõ một số chi tiết về đại tá Bani: đẹp trai ham chơi (dĩ nhiên, vì ít có đàn ông nào đẹp trai lại không ham chơi, trừ phi là thiểu số ái nam ái nữ hoặc chỉ có thể làm quan thái giám …), tiêu tiền như phá, uống rượu như hũ chìm … tuy nhiên rượu hắn thường uống lại không phải là rượu huýt-ky hoặc sì-cốt mà là rượu pha chất ma-túy. Chất lạ này được gọi là bờ-han. Bờ han được mang lén lút từ Pa kít tăng qua, trộn với “rượu đế” bản xứ, nó trở thành một mê tửu độc nhất vô nhị; uống vào ly thứ nhất nó làm cho lục phủ ngũ tạng mát rợi, ly thứ nhì sự mát rợi Bắc cực hóa ra sự nóng thiêu xích đạo, kẻ uống cừ khôi chỉ đến ly thứ ba, thứ tư là cùng. Người Ấn thèm rượu hơn ai hết vì ở xứ họ rượu bị cấm đoán nghiêm ngặt song nghiêm ngặt mà không nghiêm ngặt, muốn uống chỉ cần có giấy phép của bác sĩ là được mua, được uống rả rích (cũng như ở xứ mình, có lần thuốc trụ sinh bị bán hạn chế sữa bột Guigoz bị bán hạn chế chỉ cần ông mặc bờ lu trắng nguệch ngoạc một chữ là được mua … rả rích và bán chợ đen rả rích). Rượu pha bờ-han làm cho sinh lực gia tăng gấp bội nên đại tá Bani ham chơi và quên đời chỉ là chuyện thông thường … 
 
Văn Bình mân mê tấm hình màu trong tay. Thi thể nóng hổi của Bombay đã được ném xuống biển Á-rập từ nãy, chỉ gây ra tiếng bõm nhẹ, và âm thanh khiêm tốn này đã bị tiếng gió, tiếng sóng biển phũ phàng che lấp. Tấm hình đã bị nát bấy mà Văn Bình không biết. 
 
Vì chàng mải nghĩ đến đại tá Bani và cô gái tài xế kỳ lạ. Theo kế hoạch, Bani cho xe hơi riêng lên phi trường đón chàng. Như vậy nghĩa là Bombay làm việc dưới quyền Bani. Ấn độ thiếu gì tài xế đực rựa lại giao trách nhiệm cho một cô gái đa tình giữa đêm khuya thanh vắng? 
 
Văn Bình lẩm bẩm một mình: 
 
- Bani, Bani! 
 
° ° ° 
 
Trời xế trưa mỗi lúc một thêm nắng gắt. 
 
Văn Bình lội bộ trên dẻo cát trắng xóa, đôi giầy của chàng ướt sũng nước, và dính đầy cát. Thậm chí cát chui cả vào trong tất. Mũi chàng cũng thở toàn cát. Hễ chàng há miệng là những hột cát nóng bỏng bay vào rồm rộp. Trên quãng đường dài độ hai cây số, chàng phải dừng lại nhiều lần, cởi quần áo và nhảy ùm xuống biển tắm mát. Nhưng chỉ mát được một lát rồi nóng trở lại như cũ và dường như sau cơn tắm hơi nóng còn nóng hơn trước nhiều. 
 
Nếu không sực nhớ mình là người Việt chính cống, Văn Bình đã vứt bỏ hết quần áo mặc trên người. Vì người Việt không khoái lối sống trần như nhộng. Vả lại, có người Việt nào khoái khỏa thân lang thang ngoài lộ thì nhân viên cảnh sát sẽ chở xe cây lại, đem nhốt trong xà-lim … Trong khi ấy, người Ấn lại khoan dung với sự cởi truồng. Trong nhiều cuộc lễ tôn giáo, thờ phượng nữ thần tình yêu, phụ nữ Ấn thường cởi phăng phần trên, để ngực trần nhảy múa; đàn ông thuộc bộ lạc Porada còn tiến xa hơn nữa, họ ở trần hoàn toàn coi đó là vinh dự của giống đực, và khi mãn lễ họ còn công khai làm tình với đàn bà. 
 
Giấc mộng cọ sát da thịt của Văn Bình đột nhiên bị phá đám. Vì từ bên trái vừa vẳng lại tiếng pin, pin quen thuộc. 
 
Đó là tiếng kèn xe hơi. 
 
Giữa cảnh hoang liêu đầy nắng làm cổ họng cháy bỏng, bồ hôi tuôn chảy như máng xối, tiếng kèn pin pin có tác dụng đối với Văn Bình như nụ hông của cô gái tuyệt đẹp còn tơ tặng cho ông già miệng móm, da mồi. Tuy vậy, chàng chỉ nghe được tiếng kèn chứ không nhìn thấy được xe hơi. Vì bãi cát cách xa mặt đường một quãng, mặt đường được đắp cao như bờ đê lại bị những rặng cây um tùm che khuất. 
 
Tiếng pin pin kéo dài rồi vụt nín. 
 
Văn Bình vội chạy về phía có tiếng kèn. Chàng biết là không hy vọng theo kịp xe hơi, nhưng linh tính thầm kín vẫn bắt chàng phóng nhanh như tên bắn và trong loáng mắt chàng đã chạy hết con giốc thoai thoải đầy vỏ sò lạo rạo và đá sỏi trắng xám nhọn hoắt để đặt chân lên mặt đường bên trên. 
 
Dĩ nhiên đường này không phải đường nhựa nhẵn thín và bóng loáng, mà là đường đất gồ ghề, xiên xẹo, ngoằn ngoèo, cỏ dại mọc đầy, có lẽ từ nhiều tháng nay chưa có xe hơi nào lăn bánh. Văn Bình mừng rơn khi thấy trước mặt một chiếc xe díp sơn màu xám đang nằm chềnh ềnh giữa đường. Bề ngoài nó như xe Land-Rover nhưng máy nó và vỏ lốp của nó thuộc loại riêng, được chế tạo để chạy tại vùng biển, trên đường cát hoặc lồi lõm, hiểm trở. Động cơ xe này khỏe lạ lùng, ít khi bị hỏng. Phải gặp hên đặc biệt như Văn Bình nó mới chịu nằm ụ cách chàng một chặng đường ngắn giữa lúc chàng cần phương tiện di chuyển về trung tâm thị trấn Bombay như nắng hạn chờ mưa rào! 
 
Hành khách của chiếc xe díp “trời cho” này chỉ gồm vẻn vẹn hai người. 
 
Một đàn ông và một đàn bà. 
 
Người đàn bà có nước da trắng và sống mũi cao của các chủng tộc tây phương, nhưng giác quan thứ sáu của Văn Bình bảo ngầm với chàng nàng sinh trưởng ở Ấn. Gã đàn ông là người Âu trăm phần trăm và Văn Bình dám chắc hắn là dân Anh, với tấm thân cao dong dỏng, luồng mắt thép lạnh lùng, khuôn mặt hơi nhọn. 
 
Cô gái nhìn thấy Văn Bình trước tiên. 
 
Nàng thúc cùi chỏ vào ngực gã đàn ông khi ấy đang cúi lom khom tìm bộ phận hư trong máy. Hắn ngẩng đầu lên (và căn cứ vào nét mặt và làn môi mấp máy, Văn Bình biết hắn vừa cất tiếng càu nhàu) ngoảnh về hướng Văn Bình. Chàng giơ tay vẫy lia lịa. Cô gái vẫn đứng im, nhưng gã đàn ông thì đưa tay vẫy lại. 
 
Trong chốc lát, Văn Bình đã đến gần xe hơi. Cô gái Ấn lại có giọng nói Anh ngữ thánh thót như chim. Đàn bà lai vốn đẹp, cô gái này vừa đẹp khuôn mặt lại đẹp cả thân hình khiến Văn Bình quên cả trời nóng, quên cả cuống họng cháy bỏng vì nước biển mặn chát và khát nước, quên luôn nhiệm vụ dở dang trên đường về Bombay và cao nguyên Đềcăn. 
 
Văn Bình ngó chăm chăm như muốn bóc trần làn áo mỏng của cô gái khiến gã đàn ông khó chịu. Hắn buông thõng tiếng “chào ông” nhạt nhẽo, đoạn rúc đầu vào máy xe hơi. Văn Bình hỏi: 
 
- Xe bị hư? 
 
Cô gái nhanh nhẩu: 
 
- Vâng, xe đang chạy ngon lành thì kêu tặc tặc mấy tiếng rồi nằm ụ luôn. Có lẽ nghẹt bình xăng. Ông biết chữa máy không? 
 
Gã đàn ông chắt lưỡi: 
 
- Em lôi thôi quá. Anh chữa cũng được rồi. 
 
Cô gái phụng phịu ngồi bệt xuống cát: 
 
- Vâng, mời anh tiếp tục chữa. Tính anh bao giờ vẫn vậy, cái gì anh cũng muốn làm một mình, cho dẫu anh làm không được. Rồi anh coi, anh không chữa cho nó chạy lại được đâu. Chẳng qua anh chỉ thích giữ em làm của riêng, không được nhìn ai, không được trò truyện với ai hết, kể cả những người lạ tốt bụng muốn giúp anh thành thật. 
 
Gã đàn ông gắt: 
 
- Yêu cầu em im đi. Có gì lát nữa chúng mình sẽ nói với nhau cũng chưa muộn. 
 
Cô gái ngoảnh mặt ra biển, giọng hờn rỗi: 
 
- Ừ thì thôi. 
 
Gã đàn ông lại cặm cụi chữa xe. Hắn diện bộ đồ dài bằng hàng tét-gan trắng tinh, áo may chật ních, hở cánh tay, ống quần lại nở phình theo mốt ống chân voi thịnh hàng trong năm. Kiểu may này làm tôn giá trị cái bụng thon nhỏ tốn nhiều công phu thể dục thẩm mỹ với 6 múi thịt đều đặn, và bộ ngực khá nở nang. Tuy nhiên tay chân hắn lại trắng trẻo, có lẽ hắn là giám đốc một cơ sở hành chánh hoặc công ty thương mãi ở Bombay. Hắn không phải là dân chữa xe thành thạo, vị bộ đồ trắng, ủi phẳng nếp đã dính bám dầu mỡ đen sì. Hắn đã tháo lọc xăng ra xem xét nhưng dường như hắn chỉ có một khái niệm quá đơn giản về việc chữa bình xăng nghẽn nên sau khi hắn loay hoay thổi phù phù mấy cái rồi trèo lên mở máy, máy vẫn câm lặng, hắn lại thót xuống mò mẫm bộ phận khác trong động cơ. 
 
5 phút đồng hồ trôi qua. Cô gái vẫn nhìn ra biễn, miệng nhai cỏ may bỏm bẻm. Nàng làm ra vẻ không quan tâm đến Văn Bình, song chàng dư biết nàng vẫn nhìn trộm. Kinh nghiệm nhiều chàng biết cô gái này thuộc loại siêu-văm, cần đàn ông hơn cả phụ nữ cần son phấn, tình yêu không bền gặp ai là yêu, nhưng hễ đã yêu thì yêu vũ bão, yêu đến hụt hơi, đến phờ phạc, long đinh vít đầu gối vẫn chưa thỏa cơn thèm. 
 
Gã đàn ông lại ngẩng đầu lên, mồ hôi nhễ nhại mặt nhăn nhó như mếu. Dường như hắn muốn cầu cứu Văn Bình nhưng chưa dám lên tiếng vì tự ái. Cô gái bất thần quay lại. Nàng đã đọc thấy tư tưởng của gã đàn ông mặc đồ trắng sang trọng. Nàng vứt cây cỏ may xuống đất, giọng đủng đỉnh: 
 
- Anh chịu thua chưa? 
 
Gã đàn ông cười gượng: 
 
- Sắp tìm ra rồi. Nhưng... 
 
Cô gái ngắt lời: 
 
- Tôi không cười anh đâu, anh đừng sợ. Để tôi nhờ ông khách chữa giùm cho. 
 
Văn Bình không chờ nàng lặp lại, chàng tiến ngay lên và xăn tay áo. Song gã đàn ông đã chiếm hết chổ đứng trước nắp ca-bô, hai tay khuỳnh ra, cốt làm cho chàng bị vướng. Cô gái sẵng giọng: 
 
- Ơ kia, anh làm trò gì thế? 
 
Gã đàn ông vùng vằng: 
 
- Làm gì kệ tôi. 
 
Văn Bình vừa chạm bàn tay vào bình xăng xe hơi thì gã đàn ông đã nổi sùng quật cùi trỏ đụng vai chàng. Kể ra chàng đã có đủ thời giờ né đòn, song chàng vẫn đứng yên. Chàng đứng yên vì 2 lý do: thứ nhất để chứng tỏ với người đẹp rằng chàng bị đánh trước vô cớ; thứ hai, chàng cần đo lường sức lực của đối phương trước khi ra tay. Cú đánh bằng cùi tay của gã đàn ông được phòng ra thật mạnh, tuy nhiên nó chỉ là trò gãi ngứa đối với Văn Bình. Ngay trong phút đụng chạm đầu tiên, chàng đã biết hắn là phường giá áo túi cơm, chàng chỉ vươn nhẹ tay là hắn ngã nhào. 
 
Khi không gã đàn ông chủ xe đã giúp Văn Bình thực hiện được kế hoạch vừa nhú trong đầu. Nếu hắn không hành hung chàng, chàng cũng phải kiếm cớ choảng hắn một đòn bất tỉnh. May thay hắn lại đút đầu vào cạm của chàng. Khỏi cần suy nghĩ và biện hộ dài dòng, Văn Bình bước tréo sang bên, hạ cạnh bàn tay xuống xương sống của gã đàn ông bị "mái xùy" nóng mặt. 
 
Chàng không dám đánh vào xương yết hầu. Chàng cũng không dám tấn công đốt xương sống thứ nhất. Chàng chỉ phớt nhẹ bằng sống ngón tay út, vậy mà hắn cũng tìm cách lăn chiêng xuống cát, giãy đành đạch mấy cái rồi nằm thẳng cẳng. 
 
Chủ ý của Văn bình là ru hắn ngủ một lát để chàng được tự do xử dụng xe hơi. Thông thường loại đàn bà siêu-văm như cô gái lai Ấn này cầu mong cho tình nhân bị đánh ngã hầu khoác vai người đàn ông khác, vì vậy Văn Bình chẳng buồn nghĩ đến thuật kuatsu canh đòn cho hắn hồi sinh trong vòng 5 phút. Nửa giờ hắn tỉnh dậy cũng chưa muộn nào. 
 
Chàng nhìn cô gái, nhìn gã đàn ông thiêm thiếp trên đất rồi nhún vai rúc đầu vào ca-bô xe díp. Cô gái mặc chàng "tìm pan" không nói nửa lời. Văn Bình chỉ liếc qua là khám phá ra bộ phận bị trục trặc. Bình xăng vẫn còn nguyên, chẳng qua sợi dây trên bô-bin bị sút lỏng. Chàng lắp lại đầu dây trèo lên xe, mở máy, động cơ lại nổ rờn êm tai. 
 
Chàng hỏi cô gái: 
 
- Cô hay tôi lái? 
 
Nàng đáp ngắn: 
 
- Tôi. 
 
Gió biển đầy cát phà vào mặt Văn Bình. Nàng phóng nhanh như người say rượu, con đường trên bờ biển thẳng tắp mà nàng lái xiên xẹo, gây ra cảm tưởng quẹo trái, quẹo phải hàng chục lần. Hết quãng đường cát đến đất cứng, lồi lõm, bánh xe lọt xuống ổ gà, đệm ngồi nhảy tâng tâng, đầu Văn Bình húc vào mui sắt đau điếng. Chàng phải bám chặt lấy thành ghế. Cô gái liếc thấy phá lên cười ra vẻ khoái trá. 
 
Chàng nói như quát: 
 
- Yêu cầu cô lái về thành phố. 
 
Cô gái vẫn cười: 
 
- Dĩ nhiên. Không lẽ tôi chạy ra biển. 
 
Đến một chặng đường bằng phẳng, cô gái giảm bớt tốc độ, lái gần vào lề. Văn Bình sửng sốt: 
 
- Chưa đến nơi tại sao cô đậu lại? 
 
Không cần là người sinh trưởng ở địa phương Văn Bình cũng dư biết đây chưa phải là ngoại ô Bombay. Vì tứ phía vẫn vắng tanh, không thấy bóng người. 
 
Cô gái đáp: 
 
- Đậu lại để mời anh xuống. 
 
Nàng đậu xe lại thật. Văn Bình sẵng giọng: 
 
- Tôi sẽ xuống sau khi về đến thành phố. 
 
Cô gái thắng xe kêu rộp: 
 
- Anh ngu lắm. Anh nên nghe tôi mà nhảy xuống đi. 
 
Lời nói bốp chát của cô gái làm Văn Bình nộ khí xung thiên. Chàng sẵn sàng nghe phụ nữ mắng nhiếc, song chàng không thể chấp nhận ba tiếng "anh ngu lắm". Tuy vậy chàng phải lặng thinh vì điều tối kị với chàng là nặng lời hoặc nặng tay với đàn bà, đặc biệt là đàn bà đẹp. 
 
Chàng đang bối rối thì cô gái đã tiếp: 
 
- Nhảy xuống đi, anh nhảy xuống đi, còn rềnh rang gì nửa? Nếu tôi không có cảm tình với anh tôi đã để mặc cho anh mất mạng. 
 
Nói đoạn cô gái buông vô-lăng ngả người qua khung cửa trống. Nàng lăn mình trên nệm cỏ một cách nhẹ nhàng và gọn ghẽ chứng tỏ nàng là vũ công thành thạo hoặc từng được huấn luyện khá nhiều về võ thuật. 
 
Như máy điện tử Văn Bình tung người theo. Giác quan thứ sáu báo tin chàng biết nguy hiểm ghê gớm sắp sửa xảy ra và chàng phải cấp tốc tìm nơi trú ẩn. Chàng bèn trườn xuống ruộng. Cô gái lai Ấn kỳ dị đã đến nơi trước chàng một tích-tắc đồng hồ, nàng nằm hơi nghiêng, một tai áp xuống đất, tai kia được bàn tay xòe ra bịt kín. 
 
Ầm ầm... ầm ầm... 
 
Một loạt tiếng ầm ầm inh tai nhức óc nổi lên, trong chớp mắt chiếc xe díp bị chìm lấp trong đống lửa đỏ ối. 
 
Văn Bình vội nắm bàn tay tròn trĩnh của cô gái, giọng hơi cảm động, điều ít khi xảy ra trong cuộc đời bềnh bồng luôn luôn thách đố tử thần của điệp viên Z.28: 
 
- Cám ơn em. Em đã cứu tôi thoát chết. Tại sao em lại cứu tôi? 
 
Cô gái nhỏm dậy, mắt đầy sợ hãi: 
 
- Em cũng không hiểu nửa. Anh trốn đi. 
 
- Có người rượt theo? 
 
- Phải. 
 
- Em đừng sợ, đã có anh. 
 
- Anh trốn đi. Phía trái có con đường tráng nhựa, anh đi bộ chừng 10 phút thì đến ngoại ô thành phố. 
 
- Còn em? 
 
Cô gái nín lặng. Văn Bình nghển cổ quan sát tứ phía. Đồng quê Ấn hoàn toàn hiu quạnh, hai người đã rời bờ biển từ nãy, chung quanh toàn là ruộng khô, nứt nẻ, xa xa những rặng núi cao ngất nổi bật trên nền trời vàng chóe ánh nắng xế trưa. 
 
Tiếng nổ lép bép từ đống sắt cháy đỏ vọng vào tai Văn Bình. Lớn nhất là những tiếng nổ do lửa liếm vào thùng xăng. Trong khoảnh khắc chiếc Land Rover đầy đủ tiện nghi đã trở thành mớ sắt méo mó và nóng bỏng. 
 
Cô gái lại giục Văn Bình: 
 
- Mau lên, họ sắp đến rồi đó. 
 
- Họ là ai? 
 
Cô gái lắc đầu quầy quậy: 
 
- Em không thể nói được. Em có bổn phận phải lừa anh lên xe rồi dọc đường giả vờ hỏng máy, đậu lại để cho những người đi phía sau bắt anh. Té ra họ lừa cả em. Họ đã sai gắn bom đồng hồ trên xe, may em khám phá kịp thời, nếu không... 
 
- Vụ gã đàn ông đi chung xe với em cũng do họ sắp xếp phải không? 
 
- Phải. 
 
- Nghĩa là họ đã biết anh là ai? 
 
- Em không rõ. Vả lại, biết anh là ai làm gì để thêm khổ. Anh dễ thương như vậy, em hại anh sao nổi, phương chi họ lại lừa hại cả em. Kìa kìa... anh chạy ra đường nhựa đi, mặc em ở lại đối phó với họ... 
 
Giữa đám bụi mù Văn Bình vừa nhận ra chiếc xe đua dài nhỏ và lùn tịt đang phóng đến như tên bắn. Tới gần đống lửa gần tắt xe hơi ngừng lại, và từ trên xe vọt xuống hai gã đàn ông Ấn, da dẻ đen đủi, mặc âu-phục xám, tay cầm súng lục. 
 
Trong khi ấy cô gái lai lại dại dột ló đầu ra khỏi chỗ núp để quan sát tình thế. Mặt nàng chỉ cách khẩu súng của gã đàn ông đi đầu 5 thước, khoảng cách ngắn này là khoảng cách lý tưởng cho đạn súng lục. Văn Bình chỉ nghe một tiếng đoàng ngắn rồi cô gái gục ngã trước khi lăn lông lốc trên sườn đê thoai thoải và rờt xuống ruộng phía dưới. 
 
Chàng đoán thấy nguy hiểm tàn bạo sẽ xảy ra cho nàng, chàng đã nghĩ đến cách cứu nàng nhưng không sao hàng động kịp. Chàng toan kêu nàng nằm xuống thì khẩu súng quái ác đã nổ, viên đạn 9 li tai ngược xuyên phá xương hàm của nàng. Nàng bị tử thương trước khi được biết rõ nguyên nhân của sự chết. 
 
Mọi việc lần lượt xảy ra như trong một đoạn phim toát bồ hôi lạnh được quay thật chậm. Thoạt tiên, viên đạn bất thần và cái chết bất thần của cô gái Ấn không quen bắt Văn Bình nhớ lại những giây phút với Bombay trên đường từ phi trường về thành phố. Bombay cũng được lệnh giết chàng, một mãnh lực lạ lùng có thể được gọi là "tiếng sét ái tình" đã khiến nàng trù trừ. Rồi cô gái đáp xe díp Land Rover trên bờ đê cũng trù trừ. Định mạng thật tai ác, cả hai người đàn bà lạ có cảm tình tha thiết với chàng đều chết bất thần sau khi đã yêu bất thần... 
 
Hình ảnh hai người đàn bà vụt sáng trong trí Văn Bình rồi kéo chàng về thực tại. Cô gái lai đã nằm im trên ruộng khô nứt, mặt ngửa nhìn trời, mắt mở trừng trừng mặc dầu ánh nắng gay gắt. Gã đàn ông vừa bắn hạ nàng cũng có cặp mắt ốc lồi mở trừng trừng. Hắn nhìn thấy chàng, và như bị điện giựt, hắn vội vã nhích miệng súng sang bên trái. 
 
Văn Bình gieo mình rạp xuống đất. Viên đạn bay lạc vào khoảng không. Gã đàn ông không có cơ hội nã đạn lần nữa vì một hòn sỏi tròn đã vèo bay từ dưới đất vào giữa mặt hắn. Hắn thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã lật ra phái sau. Đồng lõa của hắn phải đứng dậy để hoành cánh tay ra đỡ. 
 
Và đó là dịp may bất hủ đối với Văn Bình. 
 
Không để chậm một sao đồng hồ, chàng phi thân lên, bàn chân trái đá vòng 180 độ, khẩu súng lục ngạo nghễ văng khỏi tay tên địch thứ hai, Văn Bình chỉ đá trúng bá súng mà tên địch cũng bị loạng choạng; hắn ráng giữ thế quân bình nhưng trong loáng mắt hắn đã lăn kềnh trên đất, Văn Bình rượt theo, giải quyết trận địa bằng cái đá móc chân phải, hai tên địch đè chận lên nhau, tiếng khớp xương gẫy kêu răng rắc. 
 
Tên vừa bắn hụt chàng lồm cồm bò dậy. Hắn chỉ bị thương nhẹ nơi vai. Xương quai xanh của hắn đứt lìa khỏi vai, song so sánh với bạn hắn thì vết thương này còn quá nhẹ. Bạn bắn gẫy luôn một lúc hai tay, cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể cứ đán cứng xuống nền đất gồ ghề. 
 
Văn Bình nâng cằm hắn lên rồi hỏi, giọng ôn tồn nhưng đầy vẻ hăm dọa: 
 
- Ai sai các anh đón đường giết tôi? 
 
Nạn nhân cười nửa miệng: 
 
- Hăm dọa hả? 
 
Văn Bình xòe bàn tay, sửa soạn đánh atêmi vào khớp xương gẫy, tạo sự đau đớn ghê gớm bắt hắn cung khai thì hắn đã vênh mặt, nhổ nước bọt, chàng phải nghiêng người nếu không đã ướt má. Nhổ xong, hắn gằn giọng: 
 
- Đừng làm tàng. Anh không có mảy may hy vọng thoát khỏi đất Ấn đâu. 
 
Thân phận hắn như con cá nằm trốc thớt, vậy mà hắn vẫn thản nhiên, giọng đầy tin tưởng, điều này chứng tỏ kẻ ám hại Văn Bình phải là một tổ chức to lớn, hùng hậu và thập phần đắc lực. Địch đã tung rải nhân viên chặn chàng ở phi trường và dọc bờ biển, tất sẽ khó tha chàng tự do ở Bombay. Địch tìm mọi cách giết chàng, nghĩa là địch sợ chàng sống, chàng sẽ phăng ra những bí mật ghê gớm. Địch là ai? Và đó là những bí mật nào? 
 
Tuy bị thương ở vai, nạn nhân vẫn chưa bỏ ý định triệt hạ chàng bằng võ lực. Gái tay chân hắn còn nguyên vẹn, và giá hắn được học thêm 5, 7 năm cận vệ chiến nữa, cũng vị tất hắn khuất phục được Văn Bình, huống hồ hắn đã thành tàn phế, trong tay lại không có tấc sắt nên hắn vừa vung chân, toan tấn công yếu huyệt ở hạ bộ thì đã lãnh atêmi vào ức, và nằm nhoài luôn trên đất, tắt thở không kịp trăn trối. 
 
Tên bị gẫy hai cánh tay đã ngượng ngồi dậy được, ngó chàng bằng tròng mắt thất thần. Chàng hất hàm: 
 
- Muốn xuống âm ty theo bạn không? 
 
Hắn lặng thinh, mắt cúi gằm. Văn Bình dìu hắn đứng dậy, xốc nách lại chiếc xe đua thấp lè tè, ấn ngồi vào ghế, giọng ôn tồn nhưng sắc như dao cạo: 
 
- Ngồi yên, không được lộn xộn. Về thành phố tôi xẽ cho anh xuống. 
 
Xe đua có khác, Văn Bình vừa nhớm chân "ga" nó đã nhảy chồm, cát bụi bốc mù mịt. Trong chốc lát, ngoại ô thị trấn đã lù lù trước mắt. Đột nhiên Văn Bình rùng mình. Ấn độ quả là xứ có lắm sự kỳ lạ, chàng đã lê gót giầy khắp nơi trên trái đất song chưa thấy nơi nào có lắm sự kỳ lạ như Ấn độ, đặc biệt là những sự kỳ lạ về tình yêu, điều chàng vốn ưa thích, gần như si mê. Muốn học các lối làm tình kỳ lạ, phải ghé Ấn độ, muốn tìm hiểu Ấn độ, bắt buộc phải ghé Bombay... 
 
Văn Bình rùng mình vì thấp thoáng trong sương xế chiều pha trộn ánh nắng vừa hiện ra một ngọn đồi xanh um cây cối; đó là Malabar, nơi chôn người chết kỳ lạ nhất nhì thế giới, và được mệnh danh là "tháp im lặng". 
 
Chàng đã đến nghĩa trang kỳ lạ này ít nhất một lần, và ít nhất một lần đã đứng ngắm 5 ngôi tháp hình tròn, cao khoảng 5, 6 mét, tọa lạc trên đỉnh đồi, ở vị trí cao nhất thành phố. Đặc điểm của nó là sự im lặng, sự im lặng của thần Chết. Bộ lạc Pasi không hỏa táng, không thủy táng cũng không địa táng, vì đối với họ, lửa, nước và đất là những vật linh thiêng, cho nên mỗi khi có thân nhân chết họ đều chở xác đến "tháp im lặng", giao cho những tu sĩ mặc đồ trắng toát, để mang vào bên trong tháp. Xác chết được đặt nằm trần truồng, tại những khu riêng biệt, bên ngoài giành cho đàn ông, đàn bà ở giữa, tận cùng là trẻ con, và chỉ một vài giờ sau là xác chết mất hết thịt vì hàng chục, hàng trăm con quạ đen chờ sẵn trên đỉnh tháp để mổ rỉa thỏa thích. 
 
Tục lệ phơi xác cho quạ ăn thịt của người Pasi đã có từ ba ngàn năm trước, và Văn Bình cũng không cho đó là chuyện khác thường, tuy nhiên chàng vẫn rùng mình ớn lạnh vì cách đây không lâu một ông thày tướng dặn chàng phải thận trọng chim quạ đen. Chắc hẳn vừa có đám ma nên những con qua đen béo mập đang liệng vòng tròn trên đỉnh đồi, sửa soạn xà xuống nghĩa trang lộ thiên. 
 
Định mạng trớ trêu đã khiến Văn Bình gặp đoàn quạ đen bằng xương bằng thịt trên đường về trung tâm Bombay. Lát nữa, chàng sẽ gặp đại tà Bani, và Bani cũng là một loại quạ đen. 
 
Đại tá Bani là trưởng đoàn "Quạ Đen", đoàn nhân viên hành động bên trong Sở Tình báo Bombay. 
 
Xe hơi chạy qua giãy nhà lụp xụp. Văn Bình ngoảnh mặt hỏi tên gẫy tay trong khi giảm bớt tốc độ: 
 
- Đến chưa? 
 
Nạn nhân lắc đầu: 
 
- Chưa. Quẹo trái. 
 
Văn Bình mỉm cười, tỏ dấu hài lòng. Tên gẫy tay đã nói thật. Dầu hắn không dẫn đường chàng vẫn có thể lái xe đến trụ sở đoàn "Quạ Đen" do đại tá Bani điều khiển. Chàng không thuộc đường ở ngoại ô, nhưng một khi đã vào đến thị trấn chàng khó thể bị lạc dễ dàng. Chàng dự định phóng atêmi trừng trị nếu tên gẫy tay nói láo, song thái độ ngoan ngoãn của hắn bắt chàng phải khoan dung. Chàng bèn đậu xe sát lề đường và bảo hắn: 
 
- Xuống. 
 
Tên gẫy tay thất thểu nhảy xuống đường. Văn Bình rồ ga, phóng một mạch. 
 
Trụ sở của đại tá Bani nằm khuất trong khu ngoại kiều. Đặc điểm của các thành phố Ấn độ là sự phân chia thành hai khu gần như riêng biệt, khu bản xứ và khu người Anh, cựu chủ nhân ông. Mặc dầu chế độ thuộc địa cáo chung từ lâu, sự riêng biệt giữa hai khu vẫn tồn tại, khu thì chật hẹp, bẩn thỉu, khu thì rộng rãi và sạch sẽ. 
 
Tòa biệt thự quét vôi trắng toát, cửa sơn xanh nổi bật giữa những rặng thông xanh, tọa lạc trên một thửa đất cao và rộng gần hai mẫu tây, tạo ra cảm tưởng đây là nhà nghỉ mát của kỹ nghệ gia tỉ phú; nếu không biết trước địa chỉ và coi hình chụp Văn Bình đã có thể nghĩ mình lầm lẫn. Thật vậy, quang cảnh tòa nhà có vẻ thanh bình và hiền hòa quá nên không ai dám ngờ đây là sào huyệt của đạo binh điệp báo bí mật của Ấn độ, mang danh đoàn "Quạ đen". 
 
Khi xe hơi nhô ra khỏi đường rẽ Văn Bình đã nhìn thấy cánh cổng sắt sừng sững ở trên cao. Đường giốc thoai thoải nên chàng phải kéo cần tốc độ xuống số 2, tuy vậy, chàng vẫn không bớt ga xăng. 
 
Và cũng nhờ xe tiếp tục phóng nhanh nên một lần nữa Văn Bình lại thoát chết. 
 
Thoát chết một cách may mắn trong đường tơ kẽ tóc... 
 
Chàng chỉ nghe "phập" một tiếng khô khan. Chàng không nhìn thấy gì nên không kịp tránh né. Đến khi tiếng "phập" nổi lên, chàng liếc sang bên, mới nhận thấy mình hút chết. Cách chàng hai gang tay một con dao nhọn cắm xuyên qua ghế ngồi bỏ trống, ngập lút đến cán. 
 
Không cần rút lưỡi dao chàng đã biết nó là loại dao PIC, một hãng bán dao săn nổi tiếng bên Mỹ. Những người chuyên bắn thú lớn trong rừng thường dùng dao này vì nó rất tiện lợi, lưỡi nó không quá dài như lưỡi các hiệu khác, chỉ 7, 8 phân tây là cùng, nó rất sắc, lóc xẻ thịt dễ dàng, nó lại được rèn bằng tay theo thể thức đặc biệt nên khi cần người ta có thể biến nó thành dao phóng. 
 
Kẻ ném dao ám hại chàng phải là đàn anh trong nghề, loại dao PIC thiếu quân bình giữa lưỡi và cán rất khó ném trúng đích. Xe lại chạy nhanh, nếu là tay mơ thì lưỡi dao đã rớt ra ngoài xe, chứ đừng hòng sướt qua vai chàng rồi đâm thủng ghế nệm nữa. 
 
Văn Bình không thắng xe lại. Chàng không muốn mất thêm thời giờ vô ích. Nhân viên hành động của địch trên đất Ấn này đông như ruồi bọ chàng giết tên này thì tên khác hiện ra, đầu này mọc tiếp đầu khác như đầu Phạm Nhan; chàng cần giành thời giờ và công lực vào việc hỏi tội đại tá Bani. Vả lại, dầu muốn ngừng xe để bắt thủ phạm phóng dao lén lút chàng cũng ít có hy vọng thành công, hai bên đường toàn là hào sâu, và phía sau là bụi cây um tùm, hắn chỉ thót nhẹ là trốn thoát ngon lành. 
 
Văn Bình đậu xe ngay trước cổng, sát cạnh người giác, một thanh niên da ngăm ngăm đen, mặc thường phục, cao lớn, râu ria xồm xoàm. Tuy có bộ vó đồ sộ, tên lính lại hiền như bụt. Hắn tiến lại gần xe và hỏi chàng: 
 
- Chào ông, ông kiếm ai? 
 
Chàng đáp: 
 
- Đại tá Bani. Tôi có hẹn với đại tá. 
 
Người gác nhanh nhẩu mở cổng: 
 
- Vâng, xin mời ông vào. Đại tá đang chờ. 
 
- Đang chờ? Nghĩa là đại tá biết tôi đến? 
 
- Thưa vâng. Chính đại tá vừa ra lệnh cho tôi bằng điện thoại xong. Lệ thường, nếu không có hẹn, khách phải đợi ở phòng trực cuối sân, đến khi đại tá bằng lòng tiếp mới được dẫn vào, nhưng về phần ông, ông sẽ được đưa thẳng vào văn phòng của đại tá. Khi xe ông chạy đến đoạn đường giốc phía dưới, tôi đã nhìn thấy rõ mặt ông, huống hồ đại tá ở trong văn phòng có kiếng lúp đặc biệt, có thể nhìn rõ từng nếp răn trên trán của bất cứ ai đến gần cánh cửa biệt thự. Nào, mời ông... Yêu cầu ông lái thật chậm, hết con đường trải đá sỏi này, phiền ông quẹo trái, nhân viên trực đang đứng đợi ông. 
 
Hy vọng tràn trề của Văn Bình vụt trở thành thất vọng não nề. Chàng đinh ninh đến gặp Bani bất thần để cho hắn một bài học. 
 
Bài học về những vụ giết người liên tiếp từ đêm qua đến nay... 
 
Nhưng đại tá Bani đã biết trước. Và giờ này Bani đang chờ chàng. Yếu tố bất thần không còn nữa, chàng phải thay đổi chiến thuật. Nhưng dầu là chiến thuật nào nũa, chàng cũng đang lao đầu vào hang cọp đương đầu với cọp dữ. 
 
"Nhân viên trực" là người lai, da trắng sữa, thoáng có những nét đàn ông song lại mặc y phục đàn bà. Phụ nữ Ấn thường mặc quần vấn, gọi là sari, tuy hơi lôi thôi lếch thếch nhưng nếu người mặc lại giai nhân thì đẹp cha chả là đẹp. Con gái Ấn nhà giàu lại diện sari kim tuyến óng, a óng ánh, con trai có quả tim bê-tông cũng phải chết mê chết mệt. 
 
"Nhân viên trực" đang chờ Văn Bình cũng diện sari kim tuyến lộng lẫy. Khi đến gần hắn chàng biết chắc hắn là đực rựa mặc dầu thân hình hắn là thân hình mảnh khảnh của con gái, với cái mông tròn trịa, vòng eo khá nhỏ và bộ ngực cứng nhọn, hoàn toàn là bộ phận giống cái. Dường như sợ người ngoài lầm mình là đàn ông, hắn đã nghĩ cách phô trương lộ liễu theo kiểu tốp-lét tây phương trong năm, nghĩa là hắn mặc hàng thật mỏng, mỏng không thua giấy bóng kiếng là bao, và phái sau nịt xú-chiêng cũng thật mỏng, khiến cho tất cả những gì được đặt tên một cách văn vẻ là gò bồng đảo, là của quý đàn bà, đã được hiến dâng trước thanh thiên bạch nhật. 
 
Hai trái tuyết lê chín mọng này chứng tỏ "nhân viên trực" là đàn bà. Song giác quan thứ sáu vẫn bướng bỉnh nói với Văn Bình rằng hắn là đàn ông. 
 
Văn Bình đứng sững nhìn "nhân viên trực". Đôi môi trái tim của hắn được tô son đỏ chót. Hắn cũng đứng ngó chàng nhưng không cứng đơ như chàng. Hắn chúm chím cười tình với chàng, rồi từ từ vạch áo, kéo toạc luôn mảnh vải nịt ngực ra, giọng ỏn ẻn: 
 
- Ông thấy tôi ra sao? Trong có được không? 
 
Trời đất! Bombay quả là xứ lắm chuyện! Chàng đã có dịp - hàng chục dịp, chứ không phải một vài dịp lẻ loi - gặp những cô gái Ấn lượn đi lượn lại như đèn cù trên các con đường bán tình công khai như Brothel Row, Grant Road... với những bông hoa biết nói chưa đến 10 tuổi (vâng chưa đến 10 tuổi) gạ bán trinh với giá tiền 10 đồng rupi, với những xóm yên hoa mà gái chơi toàn là con nít hỉ mũi chưa sạch. Trên những con đường gần bờ biển, gái chơi thường công khai cởi bỏ y phục để lôi kéo khách, nhưng chưa bao giờ chàng được thấy sự thoát y ngang nghiên tại một văn phòng đứng đắn. Vì vậy, cử chỉ vạch áo phơi ngực của "gã" nhân viên trực làm Văn Bình hơi lúng túng. 
 
Chàng chưa kịp đáp thì hắn đã lải nhải tiếp: 
 
- Ông mê tôi được không? 
 
Văn Bình đành đáp lại bằng nụ cười cầu tài, mặt hắn chẳng có gì có thể mê được, đành rằng mắt mũi môi răng không xấu nhưng cũng còn hơi lâu mới được gọi là đẹp. Chắc hắn đã tốn tiền thuê y sĩ giải phẫu thẩm mỹ, nếu không diện mạo hắn còn khó coi hơn nhiều. Hắn cọ ngực vào người chàng: 
 
- Mê được không, nói đi? 
 
Chàng gật đầu. Hắn vùng phá lên cười, nụ cười nữa thỏa mãn nữa châm chọc: 
 
- Ông mê tôi hả? Nhưng trước khi ông mê ông hãy chịu khó ngắm kỹ thêm nữa! 
 
"Ngắm kỹ" nhưng là ngắm gì? Đột nhiên Văn Bình nhớ đến những "mụ" đàn ông mặc quần áo phụ nữ, mặt trát phấn loang lổ suốt ngay lang thang trên vỉa hè đại lộ Marine Drive để rước khách, hễ gặp ngoại kiều nào là túm lấy, ngang nhiên vạch ngực phô trương tuyết lê đầy đặn, hấp dẫn, và còn ngang nhiên khoe khoang cả bộ phận... đàn ông. 
 
Những quái thai sinh lý này, người Ấn gọi là hidờra, riêng thị trấn Bombay có hơn hai ngàn hidờra. 
 
"Nhân viên trực" nắm cánh tay Văn Bình thật chặt, như thể sợ chàng quay mặt đi chỗ khác. Đồng thời hắn kéo toang sa-ri cho chàng chiêm ngưỡng. 
 
Chàng vội xô hắn ra, hắn cương quyết bám cứng lấy chàng, miệng tiếp tục lải nhải: 
 
- Ông còn mê tôi nữa không? 
 
Một tiếng quát lanh lảnh từ trong văn phòng vẳng ra làm hắn hoảng hồn như bị điện giựt. 
 
- Đồ khốn, máy có bỏ ông khách ra không? 
 
Gã "nhân viên trực" buông rời cánh tay Văn Bình một cách tiếc nuối. 
 
Người vừa cất tiếng lanh lảnh đang đứng sừng sững trước mặt Văn Bình. 
 
Hắn là đại tá Bani, trưởng đoàn Quạ Đen, người có nhiệm vụ đón tiếp chàng và giúp đỡ chàng một tay tại Bombay nhưng trên thực tế đã đồng lõa với địch để sát hại chàng. Trên đường từ bờ biển về thành phố, chàng đã đi đến một quyết định dứt khoát: cho Bani một bài học. 
 
Một bài học làm hắn ngủ luôn đời đời trong lòng đất. Đại tá Bani dường như đọc thất ý nghĩ đẫm máu trong mắt chàng. 
 
Văn Bình tiến lên một bước. 
 
Và Bani cùng tiến lên một bước.
 



Chương V. Giai Nhân Hồng
 
Văn Bình tiến lên một bước nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, tay chân vẫn giữ nguyên vị thế. Chàng chờ Bani chột dạ tấn công trước và khi ấy chàng trả đòn cũng chưa muộn. 
 
Nhưng Bani lại tiến lên một bước với nụ cười tươi tỉnh trên môi, và câu chào hỏi trách móc thân mật: 
 
- Gớm, tôi chờ đại tá muốn chết, từ đêm qua đến giờ không chợp được mắt. Đại tá la cà ở đâu mà giờ này mới đến? 
 
À ra hắn không tấn công bằng sức mạnh... Hắn giở trò tấn công bằng ngoại giao. Hắn chìa tay song chàng không bắt. Chàng đứng lại, giọng nghiêm nghị: 
 
- Ông là đại tá Bani? 
 
Dĩ nhiên người đứng trước mặt chàng là đại tá Bani bằng xương bằng thịt hẳn hòi. Khổ người hắn, khuôn mặt hắn, lối phục sức của hắn đã đặt hắn vào một thành phần đàn ông riêng biệt, ít ai bắt chước nổi, vì nó không lịch lãm, lại không cù lần, không thanh mà cũng không tục. Hắn là người lai, lai Anh cát lợi, vì nước da không đen sẫm, tuy trắng mà chỉ trắng rụt rè, và hắn có chiều cao bệ vệ khác thường, chàng phải kiễng chân lên mới bằng hắn. Đã cao hắn lại còn to ngang nữa, nên lút hẳn chàng. Văn Bình là kỳ quan về cao và to mà bị Bani lấn át, không hiểu ông Hoàng đứng bên hắn sẽ bị hắn lấn át đến đâu nữa. 
 
Tự dưng Văn Bình nhớ đến ông Hoàng. Có lần thảo luận về giống người cao to, ông tổng giám đốc nói với chàng: 
 
- To lớn không phải là điều đáng sợ, anh đã thấy rõ điều này trong nghề võ. Con cổ-tê, một loài vật to lớn nhất nhì trong vũ trụ[7] nặng 6 tấn rưỡi song không nguy hiểm bằng con rắn nhỏ xíu, vì lẽ bộ óc của nó chỉ nặng bằng phân nữa nắm tay của đứa trẻ nít. Đặc điểm của nó là bàn chân nó rất nhỏ, so với thân thể; khoa học chưa có đủ yếu tố giải thích, nhưng có lẽ có sự liên hệ mật thiết giữa óc nhỏ và bàn chân nhỏ. Sự liên hệ này đã đuợc chứng minh phần nào trên bình diện tướng pháp, hễ gặp người nào trên thân to mà chân nhỏ, anh có thể yên tâm, y khó thể là đối phương lợi hại. 
 
Lời dặn của ông tổng giám đốc vang ngân trong trí Văn Bình. Đại tá Bani có bàn chân không tương xứng với bề cao và bề ngang Kingkong của hắn. Lẽ ra hắn phải dận giày 44 là số tối thiểu. Bằng đuôi mắt chàng lại thấy hắn mang giày số 38. 
 
Bani đon đả: 
 
- Vâng. Hân hạnh được quen ông. 
 
Văn Bình nói theo, giọng lạnh lùng: 
 
- Cũng như tôi hân hạnh được quen Bombay kỳ lạ vậy. 
 
Bombay đây có nghĩa là cô gái tài xế lái chàng từ trường bay ra bãi biển. Nhưng, chẳng hiểu vì vô tình hay hữu ý, đại tá Bani lại hiểu Bombay ra nghĩa thành phố. 
 
- Rồi ông còn hân hạnh thấy nhiều cái kỳ lạ hơn nữa. Bombay được coi là thủ phủ kỳ lạ nhất thế giới, cũng không phải ngoa. Ông đến Bombay lần đầu phải không? 
 
- Tôi đến đây lần đầu hay là lần thứ một trăm cũng chưa quan trọng. Điều quan trọng tôi muốn ông giải thích ngay là ông đã ra lệnh những gì cho Bombay? 
 
Đại tá Bani trợn tròn mắt: 
 
- Ra lệnh cho Bombay, ông nói cái gì, thú thật tôi hoàn toàn không hiểu. Vâng, tôi xin tự nhận là xếp sòng trong thị trấn, có quyền hét ra lửa trong đám hàng trăm thuộc viên, hét ra lửa trong đám mấy chục ngàn cô gái bán son, nhưng bảo tôi ra lệnh cho hơn 6 triệu dân Bombay thì là chuyện hơi quá... Nước tôi là một cộng hòa còn trẻ thật đấy nhưng ít ra nó cũng có hiến pháp, có tòa án, có dân chủ đàng hoàng, chứ đâu phải là bộ lạc Phi châu mà muốn làm gì cũng được? 
 
Văn Bình cũng trợn tròn mắt? 
 
- Không, tôi không nói đến Bombay, thành phố Bombay. Ông Bani, ông đừng giả vờ nữa, Bombay mà tôi vừa nhắc đến là cô gái tài xế. 
 
- Tài xế? 
 
- Phải, tài xế mà ông sai đến phi trường chở tôi về đây. 
 
- Rồi sao nữa? 
 
- Cô ta tên là Bombay. 
 
- Ông nói sao? Tài xế là đàn bà, và người đàn bà này có tên là Bombay. 
 
- Đúng. 
 
- Trong số nhân viên dưới quyền tôi, không có ai tên là Bombay cả. 
 
- Có thể nàng khai tên giả. Nhưng ít ra tôi có thể đoan chắc một điều, người tài xế đến đón tôi tại phi trường là đàn bà. 
 
- Đoan chắc bao nhiêu phần trăm? 
 
- Ông cho tôi là con nít hả? Và dầu là con nít, tôi cũng có thể phân biệt đàn ông và đàn bà. 
 
- Phân biệt cách nào? 
 
- Không lẽ tôi lại phải mở lớp khoa học đồng ấu ngay tại văn phòng này. Tuy nhiên để tiết kiệm thời giờ tôi xin nói toạc rằng sở dĩ tôi dám đoan chắc Bombay là đàn bà trăm phần trăm là vì đã ngủ với nàng, ngủ nhiều lần với nàng. 
 
- Trong đêm qua? 
 
- Vâng, trên đường từ phi trường về trung tâm thành phố. 
 
- Người tình một đêm của ông hiện đâu? 
 
- Nàng đã chết. 
 
- Ông giết? 
 
- Đừng nói bậy. Thủ phạm là ông. Ông ra lệnh cho nàng giết tôi, nhưng tôi vẫn sống nhăn. Dọc đường, nhân viên của ông lại giết hụt tôi hai ba lần. 
 
Đại tá Bani cười sằng sặc: 
 
- May thay, tôi đã nghe nói nhiều về ông, nếu không tôi đã có ý nghĩ ông là người điên. Như tôi đã nói với ông, dưới quyền tôi không có người đàn bà nào cả. Chẳng riêng gì sở tôi, nhiều sở trong toàn quốc cũng có rất ít đàn bà, đàn bà làm nghề tài xế lại càng ít hơn nữa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đàn bà Ấn được bình đẳng với nam giới thật đấy, song chỉ mới bình đẳng trên giấy tờ, ông ạ... Công việc của họ chỉ là làm tình... Nhân viên của tôi không có đàn bà cũng không có đàn ông. Mà gồm toàn hidờra. Ông biết hidờra chưa? Chắc là ông chưa biết, để tôi xin giải thích. 
 
Văn Bình không lạ gì về bọn hidờra. Gã nhân viên trực vừa phô trương bộ phận sinh dục trước mặt chàng là hidờra. Nhưng chàng vẫn làm thinh, mặc cho đại tá Bani cắt nghĩa. 
 
- Hidờra là một trong những thiểu số người kỳ lạ ở Ấn, và chỉ ở Ấn thiểu số này mới được tổ chức hẳn hòi. Hidờra là hạng người ái nam ái nữ, nửa đàn ông nửa đàn bà, riêng tại Bombay họ gồm chừng hai ngàn người. Họ có bộ ngực nở nang của đàn bà, nhưng lại có bộ phận sinh dục hao hao như đàn ông, họ mặc y phục đàn bà, trát phấn thoa son, nhổ lông mày, uốc tóc, ủi da mặt đủ cả. Họ là thành phần được vô tình ưu đãi, đồng tính luyến ái bị luật pháp Ấn nghiêm cấm, nhưng người hidờra lại được thảnh thơi, họ có quyền phô trương ngoài công lộ, tự do xử dụng phòng vệ sinh giành cho nữ giới. Tôi thu nập hidờra làm cộng sự viên, vì theo kinh nghiệm thành phần này khá thông minh cũng như rất can đảm, họ thích hợp cả với nghề làm tình lẫn nghề điệp báo, và như ông hiểu, hai nghề này liên hệ với nhau như môi với răng. Hidờra vừa nam lại vừa nữ nên hoạt động điệp báo rất tiện. Tôi có 5 người tài xế, và cả 5 đều là hidờra. Đại để họ giống như người trực nhật mà ông vừa gặp. Tôi xin phép hỏi ông, tôi lấy đâu ra nữ tài xế để sai lái xe lên phi trường? Trên thực tế, tên tài xế là nhân viên thân tín của tôi, hắn chờ ông ở sân bay và ông không tới, ông lại không có tên trong bản danh sách hành khách ghé Bombay nên hắn phải lái xe về một mình. Nhân tiện là ngày nghỉ phép hàng tháng của hắn, tôi đã đồng ý cho hắn được vắng mặt ở Sở sáng nay để đến chiều ra sân bay lần nữa, đón chuyến bay thứ hai từ Vọng Các tới. 
 
- Nghĩa là giờ này tài xế của ông đang có mặt tại phi trường? 
 
- Phải. Nếu ông muốn, tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho hắn. 
 
- Khỏi cần. Ông có sẵn bản danh sách hành khách từ Vọng Các đến Bombay đêm qua không? 
 
- Có. Phiền ông đợi một lát. Tôi sẽ ra lệnh cho nhân viên văn phòng mang đến trình. Nhưng trước đó ông hãy vào phòng này ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Dầu sao ông cũng bị vất vả suốt từ đêm qua đến giờ; may mắn ông thoát hiểm, nếu ông gặp mệnh hệ nào thì thượng cấp sẽ beng đầu tôi. 
 
Đại tá Bani quay lại ra lệnh một tràng dài bằng tiếng bản xứ cho gã nhân viên hidờra hồi nãy. Ngực hắn vẫn để phơi trần hắn không buồn khép tà áo, thậm chí hắn còn cố tình hở hang thêm phía dưới nữa. Song Bani không lưu tâm đến thái độ khích dâm trắng trợn của gã thuộc viên á nam á nữ, dường như vì quá quen thuộc. 
 
Thật ra Văn Bình cũng chỉ ngạc nhiên thoáng qua. Thành phố Bombay còn chứa đựng lắm chuyện ngạc nhiên hơn thái độ khích dâm sống sượng của bọn hidờra nhiều. Một số người thuộc bộ lạc basia còn có truyền thống... làm tình với súc vật, như chó và ngựa. Trong khi ấy, bọn ne-rờ lại chỉ thích làm tình với xác chết, ngày cũng như đêm chọ rình rập tại các nghĩa trang, chờ sự canh phòng lơi lỏng là hối hả đào mả mới chôn, mang thi thể người chết về... 
 
Gã hidờra dạ một tiếng lảnh lót song lại nheo mắt ra hiệu cho Văn Bình. Cử chỉ của gã bị Bani nhìn thấy. Bani xỉa ngón tay vào màng tang gã, giọng nghiêm nghị: 
 
- Cút đi mau. Mày nổi cơn rồi hả? 
 
Gã hidờra sợ hãi lỉnh ra ngoài, đại tá Bani cười xòa nói với Văn Bình: 
 
- Thằng này có nhiều nữ tính hơn nên chỉ khoái đàn ông. Hắn thường phiền nhiễu khách khứa của tôi, nhiều lần nóng mắt tôi muốn tống cổ hắn đi nhưng lại nhân nhượng, vì... 
 
Bani ngần ngừ một giây như để tìm danh từ thích hợp rồi nói tiếp: 
 
- Vì hắn là bạn nhỏ của tôi. Từ hồi cắp sách đến trường làng hắn đã bênh vực tôi, tôi to con song rút rát một cách kinh khủng. Hắn lại chuyên về võ thuật nên từ ngày về nắm giữ chức vụ trưởng đoàn Quạ đen tôi đã kéo hắn đi theo; kể ra, hắn đã giúp việc tôi khá đắc lực, và nhiều lần hắn đã cứu tôi khỏi chết. Chẳng giấu gì ông, tôi có rất nhiều kẻ thù... tôi trọng dụng hắn khiến hắn trở thành hỗn xược, lộng hành, nếu hắn xúc phạm đến ông, xin ông nghĩi đến tôi mà bỏ qua cho hắn. 
 
Văn Bình cười tủm tỉm: 
 
- Không hề gì. 
 
Đại tá Bani mời chàng ngồi xuống cái ghế lót da báo rằn ri, tẩm nước hoa thơm phức. Tuy là phòng làm việc quang cảnh lại tối mờ mờ, ngoại trừ ngọn đèn trên bàn giấy gỗ mun, không còn ngọn đèn nào nữa, mọi cánh cửa lại được che riềm nhung kín mít. Căn phòng được điều hòa khí hậu, nên sau khi bước vào Văn Bình đã cảm thấy thoải mái, và trong khoảnh khắc chàng quên hết những gian nguy vừa trải qua, chàng chỉ nghỉ đến những đường cong mát rợi, những ly rượu ngất ngây, những tấm nệm dầy êm lưng. Tất cả những thú thần tiên này đã được tập trung trong căn phòng nhỏ; trên mặt bàn, trên các đôn sứ kê thành hàng dài dọc chân tường Văn Bình thấy toàn tượng khỏa thân, không phải tượng khỏa thân thông thường của nghệ thuật điêu khắc tây phương mà là tượng nam nữ khỏa thân đang say sưa làm tình với nhau. 
 
Bani mở đèn, một giãy bóng đèn đỏ chiếu sáng cái kệ dài gắn vào tường phía sau bàn giấy. Trên kệ gỗ trầm hương này Văn Bình đếm được bằng mắt đúng 64 bức tượng, đúng ra, 64 cặp nam nữ quấn chặt lấy nhau, điển hình cho 64 kiểu trong kinh điển tình yêu Kama Sutra. Chỉ riêng một cặp tượng bày bán ngoài đường ở nước khác cũng đủ bị cảnh sát mang xe cây đến hốt, huống hồ những 64 cặp. Văn Bình không tỏ vẻ sửng sốt vì chàng từng mấy loại tượng này được trẻ con rao bán cong khai ngoài đường, trước các đền đài; tuy nhiên, chàng không khỏi sửng sốt trước những công trình đẽo tạc thật tinh vi và già dặn trong đá hoa cương, một thứ đá rất khó khắc phục. Chi tiết đập mạnh vào mắt chàng là 64 cặp tượng đá đều cùng người mẫu, nam cũng như nữ đều tuyệt đẹp, mặt khác nền đá nhẵn thín chứng tỏ đã được hoàn thành từ nhiều năm qua. 
 
Đại tá Bani trịnh trọng cầm bức tượng đá hoa cương gần nhất soi dưới ánh đèn huyền ảo rồi giải thích: 
 
- Ông đã đếm kỹ chưa? Cả thảy có 64 cặp, tượng trưng cho 64 kiểu. Thật ra bộ tượng này gồm cả thảy 243 cặp, 243 chứ không phải 64. Người Tây phương quan niệm có 64, nhưng người Ấn chúng tôi đã tìm ra 243 từ ngày xửa ngày xưa, ít ra là từ thế kỷ thứ 6. Những tượng này là tượng nam thần Siva và nữ thần Parvati; tuy nó bằng đá nó lại giá trị không kém vàng y hoặc kim cương nữa. Ông biết không, người ta đã trả tôi nửa triệu mỹ-kim trọn bộ mà tôi không bán; tình yêu là cái gì vô giá, phải không ông? Ông còn lưu lại Bombay một thời gian, tôi sẽ có dịp dẫn ông đến thăm những nơi có nhiều cổ tượng tình dục, chẳng hạn như hầm đền Elephanta ở trên một hòn đảo nhỏ ngay sát nách thành phố. Tuyệt trần, tuyệt trần, ông ơi, đến đó ông sẽ quên đời... 
 
Đại tá Bani nói thao thao bất tuyệt, cặp mắt mơ màng nhìn dán vào bức tượng đá cầm tay. Kể ra hắn đã nói đúng phần nào, trong một lần trước, tạt qua Bombay Văn Bình đã ghé thăm những cổ vật kỳ lạ trong hầm núi của đền Elephanta, chỉ cách thành phố một con đò máy. Bảo rằng tuyệt trần, tuyệt trần như lời đại tá Bani cũng không ngoa vì trong những hầm đá được đào lên vào khoảng thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch này đã có những bức tượng và dụng cụ lạ kỳ. 
 
Song điều lạ kỳ - và pha thêm chất vị thần tiên - đối với Văn Bình là một cô gái Ấn đang mơn mởn tuổi tơ ở trong đám phụ nữ đến Elephanta (đền Voi) để xin lingan của thần yêu ban phước. Người đẹp đang kính cẩn lấy tay quệt bơ tinh khiết thoa đều chung quanh cái lingan khổng lồ bằng đá trong chánh điện thì gặp tia mắt của Văn Bình. 
 
Hôm ấy, chàng tới đền với một người bạn. Lệ thường hễ thấy người đẹp chàng đều nhìn bằng luồng nhỡn tuyến trìu mến. Chàng có lối tấn công vũ bão, cô gái hôm ấy tại đền Voi đã bị chàng khuất phục ngay sau cái nhìn thứ nhất. Và nàng không nói nửa lời, nàng lẳng lặng tiến lại gần chàng, và trước mặt mọi người nàng thản nhiên cọ bàn tay vào lingan. Cử chỉ này chỉ có thể xảy ra trong phòng kín giữa khách chơi và gái điếm, Văn Bình là người Việt, quen với lối sống cửa Khổng sân Trình của sở Kiểm tục nên mặc dầu có nhiều kinh nghiệm quốc tế, và bản thân hoang toàng chàng cũng khựng người. Cô gái càng cọ bàn tay mạnh hơn. Người bạn của chàng bèn vỗ vai chàng: 
 
- Cô ta xin anh ban phước lành đấy, anh còn đợi gì nữa? 
 
Bỗng dưng Văn Bình được hưởng hương vị đào tơ, đào tơ thật sự của con nhà lành, chứ không phải giả tạo của phường buôn hương bán phấn lầy lụa. Sau này chàng mới biết đó là phong tục của một số người Ấn, hàng năm cứ đến hội thần Lửa là đàn bà con gái, đặc biệt là con gái trinh nguyên, rủ nhau tới đền cúng kiếng và tìm tình yêu xác thịt để lấy hên. Nhiều ngôi đền đã giành sẵn phòng riêng cho các cuộc tao ngộ này. 
 
Bức tượng đá đang nằm gọn trong bàn tay của đại tá Bani bắt Văn Bình nghĩ đến quá khứ thần tiên tại đền Voi vì tư thế ưỡn ẹo của nó, ưỡn ẹo một cách tục tĩu mà thanh tao, cứng rắn mà mềm mại, gần giống tư thế ưỡn ẹo của cô gái hiến dâng vô điều kiện hôm ấy. 
 
Một giãy đèn đỏ khác được bật sáng trên mặt bàn buya-rô bằng mun bóng loáng. Đồ trang trí trong phòng làm việc của trưởng đoàn điệp báo Quạ Đen còn kỳ dị hơn cả đồ trang trí trong phòng tiếp thân chủ của nhà tướng số phù thủy. 
 
Văn Bình nhìn thấy cái khay gỗ tròn đặt giữa bàn, bên trên có nhiều ve thủy tinh trắng, đựng những thứ nước khác màu, hình thù mỗi ve cũng khác nhau, cái tròn như hòn bi, cái cao tồng ngồng như ngón tay, cái vuông, cái hình trám... Đại tá Bani lấy cái ve cao gầy, nâng lên ngang mắt bằng dáng điệu trang trọng gần như kính cẩu, đoạn từ tốn mở nút, rót nước bên trong vào cái ly nhỏ xíu, chưa bằng phân nửa cái chén độc ẩm của các cụ ngày xưa. 
 
Rót xong, hắn đẩy nhẹ cái ly tí hon lại gần chàng, giọng thân mật: 
 
- Cái này tốt và ngon thượng hạng, mời ông làm với tôi một hớp, rượu bờhan đấy. 
 
Văn Bình không lạ gì bờ-han. Bất cứ cái gì được liệt vào danh sách men say từ Đông sang Tây và từ cổ chí kim, đều được chàng nếm thử. Chàng khoái rượu huýt-ky, dĩ nhiên vì ngon, nhưng thật ra vì duyên nợ; trong cuộc đời vào sinh ra tử chàng đã có dịp thưởng thức nhiều thứ rượu ngon hơn huýt-ky một trời một vực. Mỗi lần đến lục địa Ấn chàng đều không quên nhắp rượu bờ-han. Nó là đàn anh về mục say, song nó lại rất nồng, dễ làm nhức đầu. Nếu so sánh, nó chẳng nong hơn rượu đế của ta là bao. Người Ấn uống bờ-han trong chén lớn, chứ không rót vào ly nhỏ xíu bằng đầu ngón tay như đại tá Bani, trừ phi... 
 
Văn Bình ngần ngại, Bani nói: 
 
- Ông đừng tưởng cái ly nhỏ xíu chỉ đựng mấy giọt lèo tèo này không say... Nó sẽ làm ông say chếnh choáng cả giờ đồng hồ chưa rã. Ông dùng thử thì biết, nó không phải là rượu bờ-han thông thường, mà là tinh chất bờ-han. Gần chục thứ rượu khác nhau trộn lại, đem ủ cất lần nữa, và chỉ gạn lọc lấy tinh chất, sau đó đem pha với huyết... 
 
Đại tá Bani nâng cái chén nhẹ tâng lên miệng uống. Cái chén thủy tinh trong suốt để lộ làn rượu đỏ hồng bên trong. Màu hồng của rượu được tăng thêm tính chất huyền ảo do ánh sáng đỏ của giãy đèn trên mặt bàn. Cái chén chỉ nhẹ như điếu thuốc lá, nhấc bằng một ngón tay cũng đủ, thế mà Bani lại bưng bằng hai bàn tay, cả hai bàn tay khum khum vô cùng thận trọng và khó khăn như thể nó rất nặng. Dung tích của nó chỉ bằng một muỗng súp nước là cùng, song Bani uống một hơi dài vẫn chưa cạn. Thì ra hắn chỉ lè lưỡi dúng nhẹ vào rượu rồi suýt soa cho hơi rượu ngấm vào tế bào trước khi nhắp tiếp. 
 
Một mùi thơm đặc biệt tỏa ra làm Văn Bình tê tê. Bani rón rén đặt ly xuống bàn: 
 
- Ông uống đi. Ông chỉ dùng một vài giọt là biết ngay. 
 
Hừ... uống rượu pha tiết là một trong những thú Văn Bình rất sành, không kém tài chọn rượu. Uống rượu pha tiết dê, tiết bò non, thậm chí cả tiết rắn là việc quá thông thường. Chàng còn uống rượu pha tiết người nữa, đó là nhân những cuộc lễ thề thốt của đám anh chị giang hồ, lấy dao nhọn chích cánh tay, nặn vài ba giọt máu, cho rớt vào rượu uống chung với nhau để tỏ tình liên đới. 
 
Chàng đã quá quen, tất lời giải thích của Bani, dầu là giải thích thế nào chăng nữa, cũng khó thể làm tóc gáy chàng dựng ngược. Vậy mà sau khi đại tá Bani lên tiếng, chàng rờ sau gáy lại thấy toàn sợi sắt tua tủa. Vì rượu bờ-han thánh tửu của hắn được pha với huyết người, song không phải huyết chích từ cánh tay (đã là huyết người thì chích ở bộ phận nào ra cũng là huyết người, có gì khác đâu mà anh chàng Z.28 phải dựng tóc gáy, hả các bạn?). 
 
Mà là từ màng xử nữ của các cô gái còn trinh tình nguyện hiến thân trọn đời cho thần tình yêu Siva. Những cô gái này được gọi là đêva-đasi. 
 
Một số người Ấn còn giữ tập tục "bán khoán" con gái cho thần mặc dầu luật pháp Ấn cấm đoán và coi là hình tội. Thiếu nữ còn trinh được đưa đến đều làm lề thành hôn với cái lingan bằng đá, và trong khi nội ngoại toàn gia ăn uống linh đình bên ngoài thì tại hậu cung, vị tu sĩ chủ tế dùng gươm nhọn đâm rách màng xữ nữ để hứng máu, pha vào rượu cho mọi người cùng uống. Rượu bờ-han của đại tá Bani được pha với huyết của nhiều cô gái đêva-đasi được dâng cho thần ngay sau khi lọt lòng, tâm hồn cũng như thân thể còn hoàn toàn thanh khiết, ăn uống theo một thực đơn đặc biệt, cho nên khi trộn vào rượu đã gây ra một sư đê mê không tiền khoáng hậu. 
 
Văn Bình thích say cho quên đời, song chàng không thể điềm nhiên nhắp chén rượu bờ-han kỳ quái do Bani khẩn khoản mời chàng. Hắn lặp lại: 
 
- Ông uống đi. Tôi không nói xạo đâu. Già 60, da dẻ mốc thếch, xương cốt mềm xèo mà dùng rượu này trong vòng vài ba ngày đã khỏe như trai tráng. 
 
Văn Bình ngồi yên. Chàng cảm thấy lờm lợm ở cuống họng. Dầu sao chàng cũng hơi bối rối. 
 
Uống rượu pha huyết màng trinh con gái là một trong các tục lệ thiêng liêng của một số bộ lạc, lẽ ra để chiếm cảm tình của đại tá Bani chàng không nên từ khước, cũng như trong quá khứ chàng đã từng nuốt trệu trạo những khúc dồi thịt rừng lẫn với phân hôi thối, hoặc ăn cá chết thúi inh ỉnh... 
 
May thay tiếng mở cửa đột ngột đã cứu Văn Bình ra khỏi cơn bí. 
 
Người mở cửa là gã hidờra đĩ đực. Hắn chạy vội vào trong phòng, miệng thở hồng hộc, mặt tái mét. 
 
Đại tá Bani đứng dậy, ly rượu suýt đổ xuống bàn: 
 
- Có khách hả? 
 
Gã hidờra lắc đầu, giọng hớt hơ hớt hải: 
 
- Không. 
 
- Vậy mày vào đây làm gì? 
 
- Chết rồi. 
 
- Cái gì chết. Con nhân tình của mày hả? Chết đứa này thì tao kiếm cho mày đứa khác, cần gì. Thôi, mày cút ra ngoài cho tao bàn chuyện với ông khách. 
 
- Không phải. Tin từ phi trường gọi về báo cáo là thằng tài xế đã chết. 
 
- Tài xế chết hả? Chết ở đâu? Tại sao mà chết? Nò vừa điện thoại cho tao hồi trưa kia mà... 
 
Bani vừa nhắc đến điện thoại thì chuông điện thoại đặt trên bàn reng reng. Mặt hơi cáu, hắn cầm lên nghe. Văn Bình nhận thấy nét mặt hắn thay đổi nhiều lần, từ bực bội đến sửng sốt, rồi từ sửng sốt chuyển sang sợ hãi. Người giả vờ khéo đến mấy cũng khó thể lừa được luồng nhỡn tuyến quan sát tinh vi của chàng, và chàng có cảm tưởng rõ rệt là Bani thành thật. 
 
Hắn gác ống nghe, rồi bật ra tiếng thở dài: 
 
- Úi chao! 
 
Hắn buông phịch xuống ghế, vớ mấy ve rượu thuốc cùng một lúc, đưa lên miệng nốc. Nốc xong, hắn ném vỏ chai xuống sàn nhà, gục đầu xuống hai tay kê trên bàn. Văn Bình biết hắn đang bối rối cực độ. Ngần ấy rượu bờ-han sẽ bắt hắn ngủ vùi trong khoảnh khắc, nếu chàng không giữ cho hắn tỉnh. Chàng bèn đập vai hắn, gọi: 
 
- Đại tá? 
 
Hắn ngẩng lên, giọng nồng nặc hơi men: 
 
- À, tưởng ai, té ra ông. Ông cần tôi chuyện gì? Tôi say lắm ông ơi, phiền ông gác đến mai. 
 
Văn Bình lớn tiếng: 
 
- Tôi cần ông chuyện gì, ông đã biết. Tôi không thể chờ thêm nữa. Ai giết tên tài xế của ông? 
 
- Tự dưng nó lăn đùng ra chết. 
 
- Khi nào? 
 
- Cách đây nửa giờ, trong lúc nó sửa soạn lái xe từ nhà ra phi trường đón ông. 
 
- Ai giết? 
 
- Chưa biết. Dường như nó bị hạ thủ bằng atêmi. Tôi đang sai người chở xác nó về đây cho luật y khám nghiệm. 
 
Văn Bình an ủi: 
 
- Làm nghề này sống chết là thường, tuy vậy tôi cũng xin chia buồn cùng ông. 
 
Giọng Bani bỗng trở nên dữ dằn: 
 
- Cám ơn ông, cám ơn ông. Nhưng ông nên ra khỏi nơi này thì hơn. 
 
Hắn xô cái ghế đang ngồi ngã lỏng chỏng, đập bàn tay xuống bàn khiến đồ đạc nhảy bắn tung tóe, rồi nhìn Văn Bình bằng hai mắt đỏ ngầu: 
 
- Vâng, tôi xin cám ơn ông, tuy nhiên ông cũng nên nhớ rằng vì ông mà nó chết. Vì tài ba lỗi lạc của ông mà thằng em tôi chết thảm. 
 
Văn Bình nổi xung, toan nắm cổ áo gã khổng lồ bị thịt Bani, song lại rụt tay vì ba tiếng "thằng em tôi" mà hắn vừa thốt ra. Mọi nghi ngờ trong đầu chàng cũng vụt tan ra khói, Đại tá Bani khó thể là đồng lõa với địch. 
 
Ngay khi ấy Bani hấp tấp mở ngăn kéo bàn giấy. Văn Bình tiến nhanh lên một bước trong tư thế phòng bị. Nếu hắn lấy võ khí cất trong ô kéo, chàng vẵn có đủ điều kiện chế ngự. 
 
Nhưng chàng đã tính lầm. Chàng đã ngờ hăn một cách oan uổng. 
 
Hắn không rút súng, cái hắn cầm gọn trong tay là một chai rượu bờhan hình dẹt. Không thèm quan tâm đến chàng, hắn ngửa cổ, làm hết một hơi dài. Rồi hắn bưng mặt khóc rưng rức như đứa trẻ. 
 
Văn Bình lặng thinh không nói nửa lời. Chàng biết Bani đang xúc động cực độ. 
 
Hắn òa khóc đã nhanh, hắn ráo nước mắt còn nhanh hơn, đang sụt sùi khiến tượng đá cũng nổi vẩy ốc, Bani bỗng cất hai bàn tay ra khỏi mặt, chắp vào nhau, và nói: 
 
- Xin lỗi. Xin ông tha lỗi. Tôi vừa có thái độ mềm yếu quá đáng. Vâng, thằng tài xế là em tôi, tuy không phải là em ruột của tôi nhưng tôi còn yêu thương hơn cả em ruột nữa. Tôi đã oán trách ông hoàn toàn phi lý. Em tôi chết vì công vụ. Ông cũng đang thi hành công vụ, và đã chết hụt mấy lần ngay sau khi đến đây. Xin lỗi... xin ông tha lỗi cho tôi... giờ đây, nếu ông cần gì, tôi xin tận tâm giúp đỡ. 
 
Văn Bình xiết tay hắn: 
 
- Nhân tiện tôi cũng thành thật xin ông tha lỗi. Tôi muốn được tiếp xúc ngay với phái đoàn Anfa. Hiện họ có mặt toàn thể ở đây không? 
 
Bani đáp: 
 
- Vâng tất cả hiện ngụ ở Bombay. Trong khi chờ đợi ông đến, tôi đã áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh cần thiết. Cô Hồng Nường và ông Hồng Lang lưu trú tại một biệt thự sang trọng, ngay gần trụ sở của tôi. 
 
- Còn cô Sophia? 
 
- Tôi sẽ cho mời nàng vào ngay. 
 
- Nàng đang ở đây? 
 
- Vâng, nàng vừa lại thăm tôi để bàn chuyện tiếp tục công tác thám hiểm thì ông tới. 
 
Đại tá Bani ra lệnh cho gã hidờra đang đứng khoanh tay ở góc phòng. Gã hidờra dạ rân rồi biến sau cánh cửa. 
 
Trong vòng 5 phút, thời gian chờ đợi Sophia hai người đàn ông ngồi đối diện nhau nhưng mắt mỗi người nhìn một nơi, dường như Bani cố ý tránh luồng nhỡn tuyến của Văn Bình. Bani bận rộn với cái ve thủy tinh đựng rượu bờhan, nhiều lần toan đưa lên miệng uống song lại hạ xuống. Văn Bình nhận thấy hắn đang cực kỳ bối rối. 
 
- Chào ông. Chào hai ông. 
 
Văn Bình không để ý đến người đàn bà vừa xô cửa vào căn phòng không khí mát rợi. Chàng không quay lại phía nàng, và nàng phải chào lần thứ chàng mới nghe tiếng. Sự kiện này không có nghĩa là Văn Bình cũng bối rối nên đãng trí như Bani. Chàng đang suy nghĩ song tinh thần vẫn tỉnh táo. Chàng chỉ giả vờ không để ý. 
 
Đại tá Bani giật nẩy người như ngồi trên tổ kiến càng. Hắn choàng tỉnh mộng: 
 
- Vâng, chào cô, chào cô. Đây là ông bạn vừa từ Sàigòn đến. 
 
Người đàn bà trạc 30, dong dỏng cao, cặp gió dài và thon, nàng mặc xiêm áo may liền và chật nên những đường cong trên ngực và bụng nàng có hoàn cảnh khoe khoang đầy đủ. Nhìn thoáng qua, Văn Bình biết ngực nàng thuộc loại 95 phân. Vòng ngực phụ nữ phương Tây trên 100 phân là thường - nhất là từ ngày các phương pháp và dược phẩm tân kỳ được phát minh để xoa nắn, bơm phồng, mổ độn – tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy sự đều đặn tròn trịa lý tưởng chỉ hay có ở mức 90, 95. Mặt khác, vòng eo thua vòng ngực 30 phân là một kỳ công về cân đối thân thể, cô gái nào xấu có vòng eo này cũng trở thành đẹp, trong khi ấy người đàn bà đang đứng trước mặt Văn Bình lại có vòng co nhỏ hơn nữa. 
 
Nghĩa là nàng đáng được liệt vào danh sách đàn bà đẹp. Nếu da nàng mịn màng hơn nữa, mắt nàng có những lông mi thật, dài hơn nữa, miệng nàng có ít nếp răn nơi mép hơn nữa, Văn Bình đã phải trầm trồ khen nàng "đẹp tuyệt vời". Dầu vậy, những vết gợn đây đó vẫn không làm suy giảm toàn bộ bức tranh xương thịt thần tiên. 
 
Đại tá Bani giới thiệu: 
 
- Đại tá Z.28 vừa từ Sàigòn tới. Tôi được lệnh giới thiệu ông Z.28 với cô. Bất cứ lúc nào cô và anh cần đến, tôi xin hết lòng giúp đỡ. 
 
Văn Bình bắt bàn tay nhỏ xíu đeo găng trắng muốt của nàng. 
 
- Thưa, cô là Sôphia? 
 
Cô gái gật đầu: 
 
- Phải, hân hạnh được quen ông. 
 
Văn Bình cười: 
 
- Cô đẹp ghê. 
 
Lông mày Sophia hơi nhíu lại: 
 
- Cám ơn ông. Nhưng tôi đi từ Mỹ sang đây không phải để được nghe ông khen đẹp. Và, nếu tôi không lầm, ông từ Nam Việt sang đây cũng vì công việc, chứ không phải để nịnh đầm. Tôi biết ông còn mệt, song thời giờ quá gấp rút, tôi yêu cầu ông đi ngay vào công việc. 
 
- Chừng nào phái đoàn lên đường? 
 
- Về phái đoàn Anfa, xin ông đừng hỏi. 
 
- Vậy tôi hỏi ai? 
 
- Tiến Sĩ Hồng Nương. Còn tôi, tôi đến Bombay vì mục đích riêng. Chẳng qua vì có phái đoàn Anfa liên hệ đến gia đình tôi nên người ta tưởng lầm. Tôi qua Bombay để gặp vị hôn phu. Chỉ có thế thôi. 
 
- Cô sẽ đi cao nguyên Đề căn cùng với phái đoàn? 
 
- Có lẽ. 
 
- Hẳn cô đã biết tôi đến Bombay để làm gì? 
 
- Tôi không biết. Nghe nói ông có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho nhân viên phái đoàn. Nếu có người tài giỏi như ông một bên, phái đoàn cũng đỡ lo. 
 
- Xin phép cô cho tôi giáp mặt các nhân viên trong phái đoàn. Bắt đầu là cô Hồng Nương. 
 
- Sẵn lòng. Mời ông theo tôi. 
 
Văn Bình sửa soạn bắt tay từ giã đại tá Bani. Song Bani lại không chìa tay ra đon đả như thường lệ. Nét mặt hắn đột nhiên đầy nghiêm trọng. 
 
Hắn nhìn giữa mắt Văn Bình, dằn giọng: 
 
- Ông chưa được phép ra khỏi phòng này. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Tại sao? 
 
- Vì tôi đòi được khám người ông. 
 
- Khám người tôi, ha ha... đại tá không tin tôi là Văn Bình Z.28 phải không? 
 
- Phải. Tôi không tin. 
 
- Lý do? 
 
- Chẳng có lý do gì hết. Tôi không tin ông là đại tá Văn Bình vì ông không biết mật khẩu. 
 
- Tại đại tá không hỏi nên tôi không nói. 
 
Nhanh như điện, khẩu súng lục trái khế từ ngăn kéo bàn giấy được rút ra, nằm gọn trong lòng bàn tay đại tá Bani, và chĩa thẳng vào ngực Văn Bình. 
 
Bani gằn giọng: 
 
- Bây giờ tôi hỏi mật khẩu. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Tôi hy vọng ông không phải là trẻ con. Cái đồ chơi ngây thơ ấy chẳng làm gì được tôi đâu. 
 
Bani trợn mắt: 
 
- Gian ga ma... gian ga ma... 
 
Bầu không khí gian phòng có vẻ khó thở với miệng súng đen ngòm hướng thẳng vào ngực Văn Bình, với nét mặt nửa dữ dằn nửa man rợ của đại tá Bani không thích hợp với sự cười đùa song Văn Bình vẫn thản nhiên cười đùa. Gian-ga-ma là phần đầu của mật khẩu mà trên nguyên tắc chàng phải trao đổi với Bani. Mật khẩu thường là những danh từ kỳ quặc, sau nhiều năm hoạt động Văn Bình đã quen với các mật khẩu kỳ quặc do các nhân viên cạo giấy Trung Ương tìm ra trong những phút hứng khoái kỳ quặc. Tuy vậy, chàng có cảm tưởng mật khẩu trong chuyến đi này lại kỳ quặc hơn cả. Vì Gian-ga-ma (chao ôi...) là tiếng Ấn được dùng để chỉ của quý của đàn ông. Gọi là của quý không ngoa vì dân Ấn coi là là thần linh và sì sụp lễ bái, cái gian-ga-ma còn được liệt vào hạng đệ nhất thần linh nữa, một số người Ấn thường đeo nó lòng thòng bên người... 
 
Văn Bình thuộc làu mật khẩu song không đáp lại. Chàng chỉ tiến lên nhanh như điện, bàn tay trái gạt nòng súng sang bên. Mặt chàng vẫn tươi tỉnh, miệng chàng lại thốt ra tiếng cười khinh bạc, vậy mà đại tá Bani lại run cầm cập, khẩu súng văng tuột xuống sàn nhà. 
 
Bani ngó chàng trân trân, miệng há hốc song không nói được lời nào. Văn Bình cất tiếng: 
 
- Anh còn nghi tôi là Z.28 giả nữa không? 
 
Bani thở dài: 
 
- Không. 
 
- Tại sao anh còn hỏi mật khẩu? 
 
- Xin lỗi anh, vì... 
 
- Vì... vì... cái gì? Nếu anh tiếp tục lộn xộn tôi sẽ bóp anh nát xương. 
 
Nói chưa dứt lời chàng chộp lấy cườm tay đại tá Bani. Hắn vùng vẫy, tìm đủ cách thoát khỏi kềm tay của chàng song càng vùng vẫy hắn càng mắc kẹt hơn, khác nào chú cá yếu đuối vướng phải lưỡi câu. Mặt đỏ gay, hắn van lơn: 
 
- Đau tôi quá, thả ra, thả tôi ra, anh ơi. 
 
Văn Bình xiết chặt thêm: 
 
- Đã hết lộn xộn chưa? 
 
Nạn nhân kêu "ái" một tiếng lớn rồi gục gặc cái đầu: 
 
- Hết. Xin ông tha cho tôi. Không phải sáng kiến của tôi... 
 
Cô gái mang tên Sophia uyển chuyển bước lên, giọng thỏ thẻ: 
 
- Văn Bình ông làm trò gì vậy? 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Trừng trị. 
 
Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên: 
 
- Ông nói lạ... Ông quên rằng ông là khách, trong thời gian hoạt động ở đây, ông phải cần đến sự giúp đỡ quý báu của đại tá Bani. Trừ phi ông điên... chứ nếu là người bình thường ông không thể hành hung một vị chỉ huy tình báo nước bạn. 
 
Văn Bình tiếp tục nhún vai: 
 
- Có lẽ cô không bình thường thì đúng hơn. 
 
- Ồ kìa, ông Z.28, ông dám gây sự cả với tôi ư? Chính phủ Mỹ còn sợ gia đình tôi, huống hồ ông chỉ là một cá nhân nhỏ bé. 
 
- Thưa cô, ở đây không có chuyện gì liên quan đến chính phủ Mỹ, đến cá nhân tôi nhỏ bé và gia đình giàu có nứt đố đổ vách của cô. Chỉ có chuyện cô không bình thường thôi. 
 
- Ông bảo tôi điên? 
 
- Dĩ nhiên. Cô thử nhìn chung quanh thì thấy. Góc phòng nào cũng có nhân viên thân cận của đại tá Bani. Người nào cũng to cao. Người nào cũng đeo súng cồm cộm ở thắt lưng. Người nào cũng đút tay vào túi. Họ chỉ cần rút tay ra là tôi đầu hàng, vâng tôi phải giơ tay lên đầu. Tại sao họ vẫn đứng yên như phỗng đá? 
 
Quả như Văn Bình nói, trong gian phòng nhỏ tranh tối tranh sáng người đứng lố nhố. Ít nhất là có 4 người, không phải hạng người bạch diện thư sinh trói gà không chặt, mà là hạng đàn ông có chiều cao, chiều ngang và những bắp thịt đô vật. Chưa cần nói đến những khẩu súng nạp đạn giấu trong mình, chỉ riêng những bắp thịt khổng lồ này cũng đủ làm vô địch võ thuật thế giới điêu đứng... 
 
Văn Bình hỏi cô gái: 
 
- Cô trả lời đi. Cô có hiểu tại sao họ vẫn đứng yên như phỗng đá không? 
 
Cô gái lặng thinh. Văn Bình phải đáp giùm: 
 
- Vì lẽ giản dị họ chỉ được lệnh bảo vệ tính mạng của đại tá Bani thật thụ. 
 
Cô gái buông tiếng "trời" rồi ngồi phịch xuống ghế. Người tự xưng là đại tá Bani nắn bóp cườm tay bị trẹo, mặt nhăn nhó: 
 
- Ông tài thật. Vâng, tôi không phải là Bani, tôi chỉ là cộng sự viên của đại tá. 
 
Văn Bình chưa có phản ứng thì đại tá Bani thực thụ cất tiếng oang oang sau lưng. Chàng ngoảnh lại và hơi kinh ngạc khi thấy Bani giả không khác Bani thật là bao. Chàng có ngay ấn tượng họ là anh em sinh đôi. Bani thật có cặp mắt sáng hơn và sắc hơn. Và nhất là... 
 
Bani thật nâng chai bờhan mời Văn Bình: 
 
- Đây mới là chai rượu ngon thượng hạng. Mời ông bạn uống mừng cuộc tao ngộ giữa chúng ta. Ông bạn tha lỗi cho nhé. Nó là em tôi đấy, em sinh đôi, nên giống tôi như đúc. 
 
Văn Bình nói: 
 
- Có khác. 
 
Đại tá Bani (thật) thở dài: 
 
- Anh xứng đáng là đàn anh của chúng tôi. Thượng cấp tốn bao công của triệu thỉnh anh đến đây không phải là không có lý. Em ruột tôi thường đóng giả tôi, hầu như người nào cũng lầm. Và lầm là đúng, nó cũng cao bằng tôi, to ngang bằng tôi, cân nặng cũng suýt soát một vài kí, khuôn mặt, màu da, giọng nói, tất cả đều cùng khuôn mà ra. Thậm chí họ hàng, anh em bạn thân cũng lầm, thế mà anh nhận ra được. Anh có thể cho tôi biết chứng cớ giúp anh nhận ra tôi không? 
 
- Sẵn lòng. Chỉ có một chứng cớ độc nhất. Bàn chân anh mang giày số 44-45... 
 
- Thảo nào. Em tôi mang giày số 37-38. 
 
Đột nhiên, Bani nắm vai Văn Bình, giọng khẩn khoản như người van xin ân huệ đặc biệt: 
 
- Anh Văn Bình, điều khắc biệt này được anh em tôi giữ kín. Ai nói anh biết chúng tôi mang giày khác số? 
 
Biết không giấu nổi Văn Bình bèn đáp: 
 
- Ông Hoàng. Ông Hoàng có đầy đủ hồ sơ về anh. 
 
Văn Bình vừa nói thật, nhưng chỉ thật phân nửa. Đúng rằng văn phòng của ông tổng giám đốc Sở Mật vụ ở Sàigòn có hồ sơ tướng mạo của đại tá Bani, cũng như của hầu hết lãnh tụ điệp báo quan trọng từ đông sang tây, nhưng hồ sơ không hề đá động đến hai anh em sinh đôi Bani. Sở dĩ Văn Bình khám phá ra là do đôi giầy số quá nhỏ, không thích hợp với cấp bậc võ thuật, mà Bani đoạt được sau nhiều năm du học tại Đông kinh. 
 
Đại tá Bani (thật) cầm tay Bani giả kéo lại gần Văn Bình, giọng vui vẻ: 
 
- Chú xin lỗi đại tá Z.28 đi. 
 
Mọi người cùng cười. 
 
Bani cười lớn nhất và dài nhất. Văn Bình chỉ cười thoáng qua rồi ngoảnh nhìn cô gái mang tên Sophia: 
 
- Ô kìa, tại sao người đẹp không cười? 
 
Sophia vùng vằng đi ra cửa, Văn Bình thét lớn: 
 
- Đứng lại. 
 
Sophia xây mặt về phía chàng, hai tay chống nạnh, dáng điệu oai nghiêm, giọng nói sang sảng như nữ tướng ban lệnh cho ba quân: 
 
- Tôi yêu cầu ông lần cuối: gia đình tôi không quen cái lối cư xử sống sượng như vậy. Ông muốn gì, xin ông cho biết? 
 
Văn Bình dằn từng tiếng: 
 
- Chẳng muốn gì cả. Tôi chỉ đòi ở cô sự thành thật. 
 
- Ông cho tôi là người nói dối? 
 
- Vâng. 
 
- Thái độ của ông là thái độ kém lịch sự. Tôi không ưa trò truyện với đàn ông kém lịch sự. 
 
Nàng quay sang bên trái, nói với đại tá Bani: 
 
- Chào đại tá, tôi xin kiếu. Tôi sẽ ra máy bay ngay bây giờ. Sau này có những hậu quả nào, đại tá hãy ráng chịu. Hơn ai hết, đại tá đã biết người gây ra không phải là tôi. 
 
Sophia xăm xăm bước ra ngoài. Nhưng Văn Bình rượt theo chặn lại: 
 
- Thong thả. Trước khi ra khỏi phòng này cô phải cho tôi biết một điều... 
 
Cánh cửa lim được mở ra phũ phàng và xập vào thật mạnh. Nếu chàng tránh né không thần tốc thì tấm gỗ dầy nặng đã đập thẳng nơi mặt. Chàng đạp tung cửa, và nghiêm nghị ra lệnh: 
 
- Cô đừng buộc tôi phải trở thành vũ phu. Cô phải đứng lại bằng không... 
 
Mặt đỏ bừng. Sophia thách thức: 
 
- Bằng không ông sẽ hành hung tôi. Gia đình tôi chỉ cần ký một tấm chi phiếu là cả đến Sở Mật vụ do ông Hoàng làm tổng giám đốc cũng đổ cái rụp, huống hồ ông chỉ là nhân viên xoàng. Lần chót, tôi hỏi ông; ông có chịu để yên cho tôi ra phi trường không? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Nếu cô muốn lên máy bay rời Bombay tôi cũng không ngăn cấm, mặc dầu cô là kẻ có tội, và tôi được quyền bắt cô, lôi cô ra tòa... 
 
Đại tá Bani tiến lên, án ngữ giữa Văn Bình và Sophia, giọng nói pha lẫn sửng sốt và sợ sệt: 
 
- Đại tá Z.28 tại sao đại tá lại nói như vậy? 
 
Văn Bình gạt Bani sang bên. Nhưng Sophia đã hành động nhanh hơn chàng một phần trăm giây đồng hồ. Vả lại, dẫu chàng hành động nhanh hơn nàng chàng vẫn phải bó tay chịu thua như thường vì đại tá Bani đã đứng chềnh ềnh trước mặt chàng theo lối "kỳ đà cản mũi". 
 
Sophia móc trong lưng ra một khẩu súng lục cán ngà, nòng thép xanh nhỏ xíu, thoạt trông như đồ chơi trẻ con. Nhưng lối rút súng và cầm súng của nàng bắt Văn Bình chột dạ. Sở dĩ Sophia không cần súng lớn là vì nàng bắn giỏi. Nàng đứng cách chàng 4 thước, nhắm mắt lại cũng bắn trúng khối thịt vạm vỡ cân nặng trên 70 kí. Chàng có tài phi thân, đoạt súng trong khoảng xa dễ như bỡn, song khoảng xa 4 thước này khó thể mang lại thắng lợi. 
 
Văn Bình đành đứng yên. 
 
Giá chàng ngo ngoe Sophia cũng có phương pháp bắt chàng tuân lệnh đứng yên. Phương pháp của nàng là thản nhiên bóp cò, viên đạn thứ nhất bay xẹt qua tóc Văn Bình. 
 
Đó là kẹo đồng cảnh cáo. Viên đạn thứ hai chắc sẽ găm giữa trái tim nóng hổi tràn trề nhựa sống của Văn Bình. Bắn xong phát cảnh cáo, Sophia cất tiếng: 
 
- Ông đã chịu biết điều chưa? Nếu tôi muốn giết ông, thì viên đạn đầu tiên này đã đủ tiễn ông xuống âm phủ. Ông nên cám ơn tôi đi... 
 
- Cám ơn cô Sophia... 
 
- Không dám. 
 
- Xin lỗi, tôi chưa nói hết. Câu nói của tôi là "cám ơn cô Sophia giả hiệu". 
 
Cô gái giật mình. Tuy vậy khẩu súng trong tay nàng không hề run. Điều này chứng tỏ nàng có những giây thần kinh cứng như thép. Nàng bước tréo sang bên, không quan tâm đến cái miệng há hốc như miệng cá ngão của đại tá Bani. 
 
Giọng nàng xoắn tròn: 
 
- Yêu cầu mọi người trong phòng này đứng yên. Hễ ai cựa quậy tôi sẽ bắn chết. 
 
Thân hình cô gái mảnh khảnh mà tiếng nói của nàng lại lanh lảnh như tiếng chuông. Bọn cận vệ của đại tá Bani ngây người ra như phỗng đá. Cô gái đội lốp Sophia vẫn tiếp tục bước tréo sang bên, chắc nàng muốn thoát thân bằng cửa hông ra vườn. Cặp mắt sáng quắc của nàng không ngừng kiểm soát gian phòng, riêng Văn Bình được nàng lưu ý triệt để. 
 
Nhưng đến khi nàng sửa soạn xô cửa thì dịp may xảy ra cho Văn Bình. Một nhân viên của đại tá Bani lù lù dẫn xác vào phòng. Cánh cửa bị hắn kéo mạnh ra phía ngoài khiến cô gái suýt mất thăng bằng. Nàng vẫn nắm chắc khẩu súng trong tay song Văn Bình đã lợi dụng sự rủi ro hi hữu của nàng để phản công nhanh như chớp nhoáng. Chàng đá chân trái theo thế phi cước cực kỳ lợi hại. Ngọn độc cước của chàng không chạm cườm tay cô gái như chàng dự tính, tuy nhiên hơi gió ào ạt do nó gây ra đã đủ làm nàng đau bủn rủn từ bàn tay đến khớp xương vai. 
 
Nàng loạng choạng lùi lại. 
 
Văn Bình phóng tiếp cú đá chân phải. Chàng không dám đá trúng người nàng, và cũng không dám đánh đòn hiểm. Mục đích của chàng chỉ là giành lại vai trò chủ động. 
 
Song nàng đã ngã rụp xuống sàn. Một phát súng nổ vang trong phòng. Căn phòng được điều hòa khí hậu, gắn toàn cửa kiếng nên phát súng lục kêu lớn như tiếng đại bác. 
 
Cô gái đội lốp Sophia quẩy mình trên đất, miệmg thét lên một tiếng xé ruột: 
 
- Chết, chết! 
 



Chương VI. Gã Đàn Ông Đào Hoa
 
Thường lệ, khi gặp nạn bất thần, người ta hay buột miệng kêu chết. Thậm chí cô gái ngây thơ dẫm nhằm con kiến cũng kêu chết. Vì vậy Văn Bình không nghĩ đến can thiệp thần tốc sau tiếng kêu thất thanh của cô gái thân hình nảy nở và khêu gợi tự nhận là nữ tỉ phú Sôphia. 
 
Sự trì chậm của chàng đã mang lại hậu quả tai hại. Một phát súng thứ hai nổ vang. Lần này, mọi người đã nghe quen tai nên tiếng nổ có vẻ nhỏ bé hơn lần trước. 
 
Song đối với điệp viên Z.28 nó lại kêu lớn lạ thường. Nó ngân dội trong óc chàng như thể bom chuỗi ghê rợn của pháo đài B-52 vừa rớt nổ ngay bên cạnh. Khỏi cần nhìn cô gái đang giãy giụa trên nền nhà, Văn Bình đã biết là viên đạn thứ hai này được giành riêng cho nàng. Phát thứ nhất mới xuyên bả vai nên nàng còn sống, phải chờ phát thứ hai - phát ân huệ - được bắn trúng ngực, nàng mới chịu buông xuôi hai tay, miệng há rộng cố đớp nuốt những phần tử dưỡng khí thần tiên, trước khi thở hắt ra một tiếng ngắn. 
 
Một gã hidờra mặc đồ trắng rộng thùng thình từ góc phòng hùng hổ chạy lại. Trên tay hắn, miệng súng còn bốc khói nghi ngút. Hắn chúc đầu súng xuống, nghiến răng bóp cò lần nữa. Khi ấy hắn đã ở gần Văn Bình. Chàng khoèo chân nhẹ là hung thủ bổ ngửa. 
 
Nhưng chàng không có phản ứng. Cô gái đội lốt Sophia đã chết, không phép lạ nào của loài người có thể cứu nàng sống lại. Chàng không có phản ứng vì muốn đợi xem đại tá Bani sẽ xử trí ra sao. Chàng thấy Bani luống cuống, bàn tay thọc vào túi quần rồi rút ra, sau cùng luồn dưới nách mới tìm thấy khẩu súng tùy thân. Tuy nhiên, có khí giới đàng hoàng trong tay mà Bani vẫn chưa hết luống cuống, khiến chàng có cảm tưởng hắn đang say mèm vì rượu khoái lạc bờ-han. 
 
Gã hidờra bắn phát thứ ba. Viên đạn bị hóc, hắn nổi xung, quăng khẩu súng vào cái đôn xứ kêu choang, rồi tay bưng đầu le te chạy ra ngoài. 
 
Văn Bình chặn hắn lại, nắm ngực hắn, giọng đe dọa: 
 
- Mày chạy đi đâu? 
 
Gã hidờra run cầm cập: 
 
- Tôi sợ quá, sợ quá! 
 
- Tại sao mày sợ? 
 
- Tôi lỡ giết người. 
 
- Ai cho phép mày bắn chết cô ta? 
 
Gã hidờra lắc đầu lia lịa: 
 
- Tôi không biết. Tôi không biết. Tự nhiên súng nổ... 
 
Đại tá Bani vừa lấy súng ra khỏi bao da đeo dưới nách lại trù trừ cất vào trong. Văn Bình quay lại hỏi: 
 
- Ông nghĩ sao? 
 
Bani đáp: 
 
- Theo tôi, thái độ của hắn không vô lý. Hắn là cận vệ thân tín của tôi, trong trường hợp tôi bị uy hiếp hắn có trách nhiệm tìm mọi cách cứu tôi. Vả lại, nếu hắn không nổ súng thì cô ấy cũng nổ súng. Nhưng dầu sao hắn chỉ nên bắn nàng bị thương thì hơn. 
 
- Hắn đã cố ý bắn chết. 
 
- Từ nãy đến giờ, tôi băn khoăn là vậy. Cô gái kia bị bắn chết, chúng ta mất đi một nhân chứng, một xuất xứ tin tức quan trọng. Sự chủ tâm của hắn bắt tôi phải nghi ngờ. Song ngược lại, nếu hắn không nổ súng, tôi lại cho hắn là kém trung thành. 
 
Văn Bình xô nhẹ, gã hidờra ngã chúi vào chân tường. Nạn nhân nằm mọp mấy phút mới dậy được. Không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt. Gã hidờra lấm lét ngó đại tá Bani và Văn Bình rồi lủi thủi ra cửa. 
 
Trong phòng chỉ còn lại hai gã vệ sĩ hidờra phốp pháp, làn da đen thui như tượng đồng đen, Bani ngoắt tay đuổi hết ra ngoài. Văn Bình châm thuốc ngửa cổ thở một hơi, Bani cất tiếng phá màn im lặng ngột ngạt: 
 
- Một lần nữa tôi xin ông cảm phiền. 
 
Văn Bình nghiêm giọng: 
 
- Ông đã gặp cô Sophia chưa? 
 
Hắn đáp, giọng yếu xìu: 
 
-Thú thật là chưa. Trong khi tôi đi dự hội Lửa ở xa Bombay thì cô Sophia đến đây. Chẳng giấu gì ông, đời sống ở Ấn Độ luôn luôn phẳng lặng, chưa hề có chuyện lớn nên từ nhiều tháng nay tôi rất nhàn rỗi, và để giết thời giờ tôi phải uống rượu và chơi bời. Đàn ông chơi bời là thường, phải không ông? Tôi chỉ công nhận một nhược điểm, ấy là say sưa tối ngày. Về đến văn phòng tôi đang còn chếnh choáng, cho nên... 
 
- Ông sai đàn em giả làm ông để đón tiếp tôi? 
 
- Vâng. Thằng em sinh đôi của tôi thay mặt tôi rất thường. Nhiều khi nó về thủ đô Tân Đề Li nhóm họp với thượng cấp mà chẳng ai khám phá ra. Ông là người đầu tiên biết rõ bí mật. 
 
- Và em ông sai cô gái giả làm Sophia? 
 
- Thưa không. Tôi vừa chân ướt chân ráo về đến trụ sở, chưa kịp rửa mặt, thay đồ thì có điện thoại gọi cho tôi, người gọi xưng là Sophia. Thượng cấp dặn tôi phải nỗ lực giúp đỡ phái đoàn khoa học Anfa, và đặc biệt giành mọi sự dễ dãi riêng cho nữ tỉ phú Sophia, do đó, ngay sau khi nàng gọi dây nói tôi ra xe lái thẳng đến khách sạn để hội kiến với nàng. 
 
- Ông đã gặp nàng trong khách sạn? 
 
- Không. Nàng chờ tôi trong xe hơi, đậu phía trước. Nàng nói là không thể tiếp tôi trong khách sạn vì sợ địch bắt cóc nàng. Nàng cho biết là tính mạng nàng bị đe dọa trầm trọng, nàng cần tôi bảo vệ. 
 
- Sau đó nàng theo ông về văn phòng? 
 
- Vâng. Đúng ra, tôi mời nàng. Nàng vừa tới văn phòng tôi được một lát thì gặp ông. 
 
- Nàng chưa nói gì với ông? 
 
- Chưa. 
 
- Trước kia, ông đà liên lạc lần nào với cô Sophia chưa? 
 
- Chưa. Đây là lần thứ nhất. Tôi chưa hề giáp mặt. Cũng chưa có tấm hình nào của nàng. Vì vậy tôi đinh ninh cô gái gọi điện thoại và chờ tôi trước lữ quán là nữ tỉ phú Sophia. 
 
- Ông đà gặp tình nhân nàng chưa? 
 
- Xin lỗi, chưa. 
 
- Còn Hồng Nương? 
 
- Dĩ nhiên là rồi, Hồng Nương đến Bombay từ hai ba tuần nay. Nàng hoạt động tại cao nguyên Đề căn một thời gian rồi trở về đây. 
 
- Tôi muốn tiếp xúc ngay với Hồng Nương. 
 
- Vâng, tôi xin làm ông vừa ý. 
 
Đại tá Bani lộn vào phòng giấy. Trước khi quay số điện thoại, hắn không quên tợp một hớp rượu cay nồng. Rượu bờ-han đã biến thành một phần của đời hắn. Cử chỉ nâng niu chai rượu một cách trịnh trọng chứng tỏ hắn là đệ tử trung thành hết mực của thần Lưu Linh. Hạng đàn ông say sưa như hắn khó thể là thủ lãnh điệp báo đắc lực. Chàng bỗng băn khoăn: tại sao Bani trèo được tới cấp đại tá, và là đại tá Phản gián? Tại sao ông Hoàng lại bắt chàng hợp tác với một kẻ dài lưng tốn vải, rượu chè be bét để tìm manh mối một điệp vụ quan trọng? 
 
Bani khỏi phải tiêu phi nhiệt lượng vì hắn chưa kịp gọi, điện thoại đã reo leng keng giùm hắn. Và người ở đầu giây bên kia cũng là người hắn sửa soạn gọi. 
 
Mắt hắn vụt sáng: 
 
- Vâng, tôi là Bani, đại tá Bani đây. Chào bà... à, chào cô, thưa... cô là cô Sophia... vâng, chào cô... hân hạnh được hầu chuyện cô... 
 
Miệng hắn tuôn ra hàng tràng tiếng chào hỏi khách sáo. Văn Bình khoan thai hút thuốc lá. Bani tiếp tục vâng dạ một hồi. Văn Bình cảm thấy thương hại hắn. Hắn có thái độ khúm núm của anh tùy phái hạng bét đứng trước cụ tổng giám đốc quyền uy, chức trọng nhứt nhì vũ trụ. Tuy Sophia không có mặt trong phòng, đại tá Bani cũng khom lưng như thể nàng đang ban lệnh cho hắn. 
 
Rồi hắn rón rén gác máy điện thoại, như thể tiếng động lớn làm người đối thoại bị bực bội. Hắn xoa tay, nói với chàng: 
 
- Mời ông, cô Sophia đang đợi. 
 
Bani quay bước vội vàng, giày hắn suýt dẫm phải cánh tay duỗi thẳng của cô gái nảy nở đội lốt nử tỉ phú Sophia. Nàng đã chết hẳn, cặp mắt mở rộng, như chứa đầy oan ức, má nhuộm đỏ thân áo. Bani tất tưởi tránh sang bên. Văn Bình nhận thấy nét mặt hắn hơi thay đổi, hắn có vẻ luyến tiếc một cách thành thật. 
 
Hắn cúi nhìn chăm chú xác chết rồi buột miệng: 
 
- Uổng ghê... Kiếm được người đẹp pát-mi-ni trong lúc này không phải dễ! 
 
Kể ra Văn Bình cũng đồng ý với hắn là cô gái đội lốt Sophia đã thiệt mạng rất uổng. Cho nên khi nghe hắn than thở chàng tán thành ngay: 
 
- Ừ, nàng đẹp thật. 
 
Bani liến thoắng: 
 
- Dĩ nhiên, đàn bà pát-mi-ni bao giờ cũng đẹp. Đẹp ngoài đã đành, họ còn đẹp cả trong nửa. 
 
Danh từ pát-mi-ni làm Văn Bình ngẩn người Bani bèn cắt nghĩa: 
 
- Xin lỗi ông nhé. Ông là người ngoại quốc nên không hiểu được phụ nữ nước tôi được chia làm 4 loại căn cứ vào tính tình. Hát-ti-ni là loại người thấp, thân thể to ngang, môi dày, cổ cong giọng nói khàn khàn, da thường trắng sữa, chúng tôi mệnh danh là phụ nữ voi, về phương diện làm tình thì khỏe như voi, đàn ông ít ai kham nổi, phần vì thiếu sức lực song phần khác vì đàn bà-voi tính hay cáu bẳn, không dịu hiền. Loại san-ki-ni tức đàn bà - vỏ ốc thì da thịt luôn luôn nóng bỏng, ngực nở nang song nhũ hoa lại nhỏ, tay chân mỏng mà dài, và đặc biệt là chuyên nhìn trộm bằng đuôi mắt. Loại đàn bà - vỏ ốc yêu vũ bão, mỗi khi ân ái thường bấu móng tay làm rách thịt đàn ông, cho nên ít được đàn ông sủng ái bằng loại nghệ-nữ. 
 
- Họ là nữ nghệ sĩ? 
 
- Thường thường họ hoạt động trong cách ngành nghệ thuật, thân hình họ không cao, không thấp, không béo, cũng không gầy, tóc đen nhánh, da dẻ mềm mại, người ít mỡ, ngực cứng nhọn, mông tròn trịa, khi ôm ấp đàn ông thì tỏa ra một mùi hương độc đáo như hương mật ong rừng. Loại này được gọi là sit-ti-ni. Khá hấp dẫn nhưng chưa hấp dẫn bằng pát-mi-ni, tức là đàn bà hoa sen. Sở dĩ họ mang tên liên-nữ là vì hương da thịt của họ như thể được ướp hương sen, và bộ phân yêu đương của họ chớm nở như búp sen, họ có làn da mát rượi, mắt sáng và ướt, ngực nở, bụng lép, gióng nói thánh thót như chim sơ ca, và lối đi uốn éo như rắn thần... Tôi than thở là vì vậy. Trong số một ngàn đàn bà[8], nhiều lắm là có từ 5 đến 10 người hoa-sen. 
 
Đang nói thao thao bất tuyệt, bỗng đại tá Bani nín bặt. Hắn khoát tay ra lệnh cho bọn cận vệ hidờra: 
 
- Mang xác chết đi. Còn đứng đực ra đấy làm gì nữa? 
 
Văn Bình ung dung trèo lên chiếc xe Rolls cao lêu nghêu và vuông vức cái hộp, sơn màu đen bóng. Chàng từng chơi xe Rolls nên không lạ gì giá cả. Với số lương đại tá – mà lương bổng ở Ấn lại quá thấp – Bani phải nhịn ăn, nhịn mặc hàng chục năm mới đủ tiền tậu xe Rolls. Mà có phải xe Rolls hạng bét cho cam... 
 
Chiếc xe đang chở Văn Bình đến nhà Sophia thuộc loại Rolls-Royee thượng hạng. 
 
Công ty Rolls chỉ sản xuất hàng năm hai ngàn chiếc xe, và chỉ sản xuất 4, 5 kiểu xe khác nhau, kiểu rẻ nhất cũng đắt ngang 10 cái xe DS của Pháp, còn kiểu đắt nhất bằng giá tiền 15 cái DS. Văn Bình không thiếu tiền song trước những lời đàm tiếu chàng chưa dám léo hánh đến kiểu Phantom VI mặc dầu chàng mê thích kinh khủng. Tuy nó cao gần 1,8 th, và dài trên 6 thước..., dài hơn cả xe Hoa Kỳ hạng dài, nó lại phóng nhanh như tên bắn, và chạy rất êm, nghe vừa êm tai, lại ngồi vừa êm dít nữa. 
 
Văn Bình hít hà: 
 
- Xe đẹp quá! 
 
Đại tá Bani cười: 
 
- Nhưng cái hơi cũ. Kiểu Phantom VI năm nay được gắn thêm một loại tủ lạnh đặc biệt, điện thoại và máy truyền hình cũng đặc biệt. Ông tính, tôi thức đêm nhiều, xương sống luôn luôn mỏi rừ, phải ngồi xe Rolls mới khỏi đau lưng. 
 
- Ai cũng muốn bảo vệ xương sống, nhưng trước hết phải có tiền. 
 
- Ồ, tưởng gì chứ tiền thì... 
 
Đại tá Bani không nói hết câu. Hắn ngưng lại có lẽ vì biết hớ. Hắn giả vờ quay mặt ra ngoài. Văn Bình cũng giả vờ không quan tâm đến thái độ khả nghi của hắn. Chàng dựa lưng, duỗi chân thẳng băng, điềm nhiên thưởng thức khói thuốc Salem bạc hà. 
 
Xe Rolls gắn toàn kiếng xanh, tứ phía lại buông rèm màu tím sẫm, nên Văn Bình không thể nhìn thấy bên ngoài. Khi chàng nghe tiếng kèn và tài xế thắng lại chàng mới biết là đến nơi. 
 
Gã vệ sĩ ngồi băng trước thót xuống, cung kính mở cửa sau. Trời đã chuyển chiều. Gió mát quạt vào mặt Văn Bình. Thì ra xe hơi đã đưa chàng đến gần bờ biển. 
 
Bani hỏi chàng: 
 
- Ông dễ chịu không? 
 
Chàng chưa đáp thì hắn đã nói tiếp: 
 
- Ở đây gần biển nên luôn luôn có gió mát. Cô Sophia không trọ tại lữ quán, đây là ngôi nhà mà chúng tôi thuê riêng trên đại lộ Warden Road. Nhà khá đẹp, và gồm đầy đủ tiện nghi, phía sau là biển Á-rập, ông chỉ nghỉ lại một đêm là không trở về nổi. 
 
- Ông sợ tôi bị ám sát ư? 
 
- Thôi, ông đừng giả vờ nữa. Tôi nói ông không trở về nổi vì ban đêm dọc bãi biển luôn luôn có những thú vui thần tiên. 
 
Không có gì được Văn Bình bằng ưa thích "những thú vui". Chàng vui vẻ đến Bombay vì thành phố này có những thú vui thần tiên lạ lùng nhất. Chàng đã nghe nói đến Brothel Row, và Golden Lane, với gái chơi hàng ngàn, vời hàng ngàn hình thức tiêu khiển khác nhau, đặc biệt là con đường Trimbak Parsham với giá tiền giải sầu rẻ nhất nhì thế giới, tính sang tiền Việt, chỉ độ hai, ba chục đồng hoặc đắt tiền nhất nhì thế giới, mấy chục ngàn đồng, nếu khách đòi tìm của lạ. Chàng đã lạc vào những khu yên hoa mà hoa biết nói còn nhỏ xíu (trời đất!), kỹ nữ giàu kinh nghiệm hành nghề nhất trong bọn chưa quá 10 tuổi. Chàng cũng đã có dịp đến tận những nơi biểu diễn 64 tư thế làm tình trai gái theo đúng kinh điển Kama Sutra. 
 
Nghĩa là chàng không đến nỗi bỡ ngỡ, và đại tá Bani cũng biết chàng là "thổ công" ở Bombay. Tuy vậy hắn vẫn nguýt chàng rồi nói tiếp, giọng nửa kín nửa hở: 
 
- Cái này hoàn toàn độc đáo, đêm nay ông sẽ thấy. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Diễn trò? 
 
Bani lắc đầu: 
 
- Không. Tôi nói trước để ông sữa soạn. Đàn bà đẹp ở dọc bờ biển thường có một thói quen nên thơ. Thói quen biến thành cá... 
 
Dĩ nhiên bơi giỏi thì biến thành cá... Tuy nhiên Văn Bình có cảm tưởng lời nói úp mở của đại tá Bani ngụ ý cách khác. 
 
Bani kéo tay chàng: 
 
- Kìa, họ ra đón. 
 
Trước mắt Văn Bình hiện ra một toán thiếu nữ Ấn lai Tây tạng, da trắng nâu, tóc kết bím, miệng nhỏ, mũi cao, mắt một mí nhưng long lanh và sắc như lưỡi dao. Gái Tây tạng nổi tiếng về cặp giò khỏe dai, gái Tây tạng lai Ấn rất được ưa chuộng vì họ thu gồm trong tấm thân nhỏ nhắn mà tròn chắc của họ những đặc tính ái tình của người Ấn. 
 
Văn Bình đếm nhẩm cả thảy được 6 cô nàng. Cả bọn đều sàn sàn cao bằng nhau, tuổi cũng bằng nhau, cô lớn nhất khoảng 16, 17 là cùng, còn nhỏ nhất là 11, 12. Ở những nơi khác trên thế giới, năm thì mười họa mới thấy gái vị thành niên trong xóm dạ lạc, tệ hại như Hồng kông thì vị thành niên từ 13, 14 tuổi trở lên, còn ở quốc gia Ấn độ - quốc gia mấy trăm triệu dân có khác – 7 tuổi trở lên là đã dấn thân vào nghề buôn son bán phấn. 
 
Cả 6 cô gái đều phục sức theo lối tây phương, xiêm mini ngắn cũn cỡn, bên trên chỉ có một mảnh vải che ngực, bề ngang bằng hai đốt ngón tay. Xiêm và áo được may bằng vải mỏng, vẫn biết nó không mỏng như ni-lông nhưng mặc ni-lông mỏng có lẽ còn ít khêu gợi hơn. 
 
Họ chạy túa ra, tíu tít chào hỏi đại tá Bani, Văn Bình hỏi Bani: 
 
- Gia nhân của cô Sophia? 
 
Bani đáp: 
 
- Không. Như tôi đã nói, căn nhà này do tôi mướn cho phái đoàn Anfa trú ngụ, mọi tiện nghi đều do tôi cung cấp. 
 
- Kể cả tiện nghi xác thịt? 
 
- Xác thịt là sản phẩm rồi rào nhất của nước tôi. Muốn bao nhiêu cũng có, chỉ sợ ông bội thực thôi. 
 
- Mấy cô tiếp khách của ông đẹp ghê! 
 
- Biếu ông đó. 
 
Hai cô gái nảy nở nhất bám lấy cánh tay Văn Bình. Một ả thứ ba đeo vào vai chàng. Số mỹ nhân còn lại xô lấn nhau, mỗi ả tranh làm của riêng một phần thân thể của chàng. Đại tá Bani nói đúng, chàng có thể bị bội thực. Chàng không còn cách nào khác ngoài cách gạt đám người đẹp hấp dẫn sang bên. Bani đã cứu chàng đúng lúc, hắn chen vào giữa đống tay chân và mông ngực hỗn độn, kèm theo tiếng quát: 
 
- Tụi bây xê ra kẻo chết đòn. 
 
Tiếng quát của đại tá Bani còn hữu hiệu hơn cả khẩu lệnh viên tướng ngoài mặt trận. Toán kiều nữ mặc đồ mỏng vội buông thả Văn Bình rồi chạy tán loạn, biến mất sau những hòn giả sơn nước xanh chảy róc rách và những lùm cây um tùm rạo rực hương thơm của nhiều giống hoa lạ nhiệt đới. 
 
Một siêu mỹ nhân hiện ra như chòm sao Bắc đẩu trên nền trời mượt nhưng thiếu tinh tú. 
 
Nàng từ phòng khách mở cửa bước ra, và khoan thai đứng lại trên bậc cấp. 
 
Văn Bình biết nàng là tiến sĩ đại chất Hồng Nương mặc dầu chàng chưa hề gặp nàng. Nàng xứng được gọi là siêu giai nhân vì trên tấm thân hoàn mĩ của nàng bất cứ bộ phận nào cũng thuộc loại siêu đẳng. Nàng có dáng cao của phụ nữ tây phương, với vòng mông tương đương vòng ngực, chỉ nhìn qua là phát rệu nước miếng, tuy nhiên, dáng cao và tròn của nàng lại thanh, khiến cho dung mạo thêm vẻ huyền ảo. 
 
Đại tá Bani từng gặp nàng, vậy mà khi thấy nàng uyển chuyển bước ra hắn vẫn há hốc miệng, thần người như bị phù thủy thu hồn. Trong khoảnh khắc Văn Bình cảm thấy choáng váng. Theo kinh nghiệm nơi nào có siêu giai nhân là chắc chắn có chuyện ghê gớm. Giác quan thứ sau vừa lảnh lót báo tin cho chàng biết là nhiều chuyện ghê gớm sắp sửa xảy ra bắt nguồn từ sắc đẹp độc nhất vô nhị của nữ địa chất gia Hồng Nương. 
 
Hai người đàn ông tiến lên. Họ chỉ còn cách Hồng Nương một quãng ngắn. Hồng Nương vẫn đứng yên trên bậc cấp, bộ xiêm áo tây phương pha kiểu Trung hoa màu hồng nổi bật trên nền tường màu trắng và những cây leo màu xanh dịu hiền. 
 
Hồng Nương đăm đăm nhìn Văn Bình. Chàng rảo tới, nghiêng đầu chào. Nàng xích qua một bên, nhường khung cửa mở rộng cho chàng. Chàng lễ phép nhường lại (vì không lẽ điệp viên hào hoa Z.28 lại cư xử thô lỗ với đàn bà đẹp ngay trong buổi sơ kiến...) song Hồng Nương đã nhe hàm răng trắng nõn và cặp môi trái tim đỏ chót, giọng ngọt lật: 
 
- Mời ông tự nhiên. 
 
Xa-lông được bày biện sơ sài nhưng có bàn tay trang trí kín đáo của họa sĩ. Bàn ghế kê mỗi nơi một chiếc, thoạt trông có vẻ cẩu thả vào lộn xộn, kỳ thật vị trí đồ đạc đã được tính toán kỹ càng. Tường phòng đều quét vôi trắng sữa, ngoài màu trắng sữa ra trong xa-lông chỉ còn một màu đỏ duy nhất, Hồng Nương mặc y phục hồng, ăn khớp nhịp nhàng với màu nước vôi và màu bàn ghế của căn phòng khách vuông vức, ngang dọc bằng nhau. Nàng ngồi xuống cái đi văng hơi cao, vắt chân chữ ngũ, dường như cố tình cho Văn Bình được chiêm ngưỡng cặp giò thon dài, thon thì thật thon, và dài thì thật dài. Chỉ riêng đôi chân này đã đủ lôi cuốn Văn Bình... Lôi cuốn hơn nữa là nước da nâu nâu, không phải nâu nâu bánh mật, của gái đồng chua nước mặn, mà là nâu nâu hồng hồng của đàn bà "xích diện..."... 
 
Nàng không mời hai người đàn ông ngồi. Tuy vậy, vẻ mặt và thái độ của nàng không có gì là kiêu căng hoặc sống sượng. Nàng có cái dáng điệu nhu mì của con nhà lành, dễ mến hơn là dễ ghét. 
 
Văn Bình đinh ninh Hông Nương là người rút rát – rút rát vốn là bản tính muôn thuở của đàn bà – và nàng sẽ giữ im lặng, để khách lên tiếng trước và sau đó câu chuyện sẽ vòng quanh những đề tài vô thưởng vô phạt và chào hỏi xã giao. 
 
Chàng đã lầm. 
 
Hồng Nương vắt chân chữ ngũ là để được thoải mái. Vừa an vị xong nàng đề cập ngay đến những hoạt động nghề nghiệp. 
 
- Chào hai ông. Chào ông Văn Bình. Được tin ông đến giúp, phái đoàn chúng tôi và riêng cá nhân tôi cảm thấy bớt lo hơn trước. Tôi nghe tiếng ông đã lâu, lần này gặp ông tôi mới hiểu là sự đồn đại không ngoa. Ông là người mang lại sự tin tưởng mãnh liệt cho thân chủ ngay trong buổi sơ kiến. 
 
Thời gian quá hạn chế, tôi xin phép ông được đi thẳng vào những việc mà phái đoàn Anfa do tôi điều khiển sắp làm. Tôi sẽ không thuyết trình luôn một hơi. Mà chỉ nói từng đoạn. Hết mỗi đoạn, ông có quyền hỏi chi tiết. Ông cần nắm vững nội vụ, vì kể từ phút này, ông đảm nhiệm mọi việc liên quan đến khía cạnh an ninh. 
 
- Chừng nào phái đoàn lên đường? 
 
- Lẽ ra từ hai hôm trước. Nhưng công ty chánh bên Mỹ điện sang yêu cầu chúng tôi đình hoãn. Đình hoãn để chờ ông. Chúng tôi đã sửa soạn đầy đủ. Chỉ chờ ông đến nữa là khởi hành. 
 
- Bằng đường bộ? 
 
- Rời Bombay bằng phi cơ, đến cao nguyên Đề căn thì dùng đường bộ. Về vấn đề lộ trình, đại tá Bani sẽ quyết định. Tuy nhiên, người có thẩm quyền quyết định tối hậu vẫn là ông. 
 
- Tại sao lại cần đến bảo vệ an ninh? 
 
- Vì một bàn tay bí mật đã và đang tìm cách phá hoại. Căn cứ vào những việc xảy ra, tôi có thể đoan quyết rằng mục phiêu của họ là hạ sát toàn thể nhân viên phái đoàn Anfa, khiến cho công cuộc thăm dò địa chất phải bị thất bại. 
 
- Tôi chỉ là cá nhân. Dầu tài giỏi đến đâu, cá nhân cũng không đắc lực bằng số đông. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng việc bảo vệ an ninh nên giao cho nhân viên của đại tá Bani thích hợp hơn. 
 
- Thoạt đầu, Quốc tế Khai khoáng Công ty và chúng tôi cũng tưởng như vậy. Chúng tôi đến Bombay, đại tá Bani lo lắng về an ninh. Từng giờ, từng phút nhân viên phái đoàn đều được canh chừng cẩn mật. Nhưng kẹt một nỗi là đội cận vệ không thể đi theo phái đoàn đến tận những nơi nghi là có vàng. Vì chúng tôi cần giữ bí mật. Kết quả là một số người trong phái đoàn thiệt mạng. 
 
- Một số, nghĩa là bao nhiêu? 
 
- Theo tin đăng trên báo thì có 2. Những sự thật là 4. Phái đoàn gồm cả tôi là 7 người mà chết 4. mất tích 1, còn lại 2, thì đến đàn ông, gan óc bằng thép cũng chùn bước, huống hồ là tôi. 4 người chết song tôi chỉ được phép nói có 2. Chắc ông đã biết là trong những ngày phái đoàn Anfa hoạt động tại cao nguyên Đề căn thời tiết đột nhiên thay đổi, mưa tuôn dầm dã khiến cho công cuộc thám hiểm của chúng tôi bị chậm lại. Chúng tôi phải ở trong thạch động, dưới chân núi. Trong thời gian này, 4 nhân viên phái đoàn lần lượt thiệt mạng. 
 
- Vì leo núi bị trượt chân? 
 
- Đó cũng là điều nói dối để đăng báo. Sự thật là không có ai thiệt mạng vì leo núi. Núi ở đó khá cao, khá hiểm trở, song chúng tôi có cần trèo núi để làm gì... 
 
- Nạn nhân thiệt mạng cách nào? 
 
- Ban đêm chúng tôi ngủ thiếp trong động sáng dậy thì 4 bạn đồng nghiệp không còn nữa. 
 
- Có tìm thấy xác không? 
 
- Không. 
 
- Tại sao cô lại dám chắc họ bị thiệt mạng? 
 
- Chúng tôi men theo dấu chân ra ngoài cửa động thì tìm thấy nhiều vũng máu. 
 
- Có thể nào địch chỉ bắt cóc 4 người này không? 
 
- Nghi vấn bắt cóc đã được đặt ra. Thú thật với ông, ngay sau khi 4 người bị mất tích, tôi nghi là họ bị giết. Và không riêng tôi, hai đồng nghiệp tin cậy của tôi là Kônin và Bill cũng nghi là 4 nạn nhân kia đã bị giết. 
 
- Cô vừa nhắc đến Kônin. Có phải Kônin là người bị mất tích trên đường từ cao nguyên Đề căn trở về Bombay? 
 
- Phải. Chúng tôi đang chuẩn bị ra sân bay thì đột nhiên Kônin vắng mặt. Sau đó, một người bản xứ nói lại là Kônin cùng đi với một thiếu phụ ra xe hơi và lái thẳng một mạch. Chúng tôi kết luận là thiếu phụ lái xe hơi này đã bắt cót Kônin. 
 
- Còn Bill? 
 
- Ông ta hiện ở đây an toàn. 
 
- Công việc thăm dò của phái đoàn Anfa đã tiến triển đến đâu? Liệu trong bao lâu nữa có thể hoàn thành? 
 
- Nếu không gặp trở ngại chúng tôi có thể kết thúc công việc sớm hơn dự định, sau 2 tuần lễ ở cao nguyên Đề căn. Nhưng hàng loạt trở ngại đã xảy ra. Thật ra, trở ngại không phải là điều đáng lo, phàm những công việc liên quan đến tiền muôn bạc triệu thường gặp trở ngại cho cạnh tranh thương mãi gây ra. Điều đáng lo hiện nay đối với phái đoàn Anfa và riêng tôi là bên cạnh sự cạnh tranh thương mãi còn có vấn đề chính trị nữa. Chúng tôi là những nhà chuyên môn, không dính dấp đến chính trị, nhưng dầu muốn dầu không, với sự bảo trợ của chính phủ Ấn và Tòa Bạch ốc, chúng tôi đã bị dính dấp phần nào, do đó những tổ chức hoặc chính phủ không được mời tham dự cuộc tìm vàng không thể không thọc gậy bánh xe. 
 
- Cô có bằng chứng nào về việc các tổ chức hoặc chính phủ ngoại quốc thọc gậy bánh xe? 
 
- Không. Tôi chỉ nghi ngờ. Ngay cả sự nghi ngờ cũng chưa rõ rệt. Tôi mới có cảm tưởng là kẻ thọc gậy bánh xe đã có nhiều phương tiện hùng hậu. Vì như ông đã biết, tư nhân khó thể có phương tiện hùng hậu để bám sát phái đoàn Anfa từng bước và bố trí ám sát, bắt cóc, hăm dọa một cách thật hữu hiệu và tinh vi. Vả lại, khám phá ra tổ chức thọc gậy bánh xe là công việc của ông, phần chúng tôi là tìm ra địa điểm có mỏ vàng. 
 
- Đã tìm ra chưa? 
 
- Như tôi vừa nói, phái đoàn có thể kết thúc công việc sớm hơn dự định, chi tiết này có nghĩa là chúng tôi gần đạt được mục đích. Sau khi đến cao nguyên Đề căn, chúng tôi chia nhau thành 3 toán, mỗi toán hoạt động trong một khu vực nhất định, tôi có nhiệm vụ kiểm soát và phối hợp trung ương. Một toán báo cáo là họ bắt đầu vào được mạch vàng. Tôi bèn ngưng hoạt động tại 2 khu vực khác, và phái 2 toán này đến khu vực được báo cáo có vàng, tôi dự tính nhóm họp toàn thể nhân viên phái đoàn để kiểm điểm kết quả và phân chia công tác thì... 
 
- 4 nhân viên mất tích? 
 
- Vâng, tôi dự tính khai hội ngay trong đêm, sau khi cả 3 toán trở về gặp tôi. Song dự tính này không thực hiện được mặc dầu nhiều nhân viên thúc đẩy là vì ông trưởng toán khám phá ra nơi có mạch vàng đột nhiên nhuốm bệnh, một chứng bệnh hết sức kỳ lạ, ông ta đau nhức toàn thân, đầu nặng, mắt hoa... khiến cho phiên họp đã khai mạc đành phải gác đến sáng hôm sau. Chúng tôi làm việc quần quật, tờ mờ sáng đã lên núi, vào rừng, đến tối mịt cũng chưa về lều vải nghỉ ngơi nên ai nấy đều mệt nhoài, được cơ hội ngả lưng là ngủ mê mệt, ngủ như chết. Tôi vốn ít ngủ, và giấc ngủ rất tỉnh, vậy mà đêm ấy lại chẳng biết trời đất gì cả. 
 
- Cô có nghĩ là phái đoàn bị chuốc thuốc mê không? 
 
- Câu hỏi của ông rất hợp lý, song rất khó trả lời. Đêm ấy, chúng tôi uống hàng ấm cà phê, uống nhiều đến nỗi cay lưỡi và phỏng miệng, nếu cà phê bị pha trộn thuốc mê tôi cũng không thể phân biệt được. Nhưng trong trường hợp phái đoàn bị chuốc thuốc mê thì ai là thủ phạm? Chỉ còn lại tôi, Bill và Kônin là sống sót, nghĩa là 3 người chúng tôi đáng bị tình nghi. Thì Kônin bị bắt cóc... 
 
- Biết đâu là một vụ bắt cóc dàn cảnh? 
 
- Vâng, dưới mắt một tiểu thuyết gia thì giả thuyết nào cũng có thể xảy ra dễ dàng. 
 
- Tôi không phải là tiểu thuyết gia. 
 
- Nhưng ông làm nghề viết văn thì hơn. 
 
- Cám ơn cô đã dậy tôi một bài học lý thú. 
 
- Tôi đâu dám. Ông giàu óc tưởng tượng nên ngờ vực Kônin, tôi là bạn của Kônin, tôi từng hiểu ông ta hơn ai hết tôi phải bênh vực. Lối nói châm biếm của tôi đã làm ông mất lòng tôi thành thật xin lỗi ông. 
 
Văn Bình muốn mờ mắt ù tai trước cái miệng chúm chím và giọng nói oanh vàng của Hồng Nương. Song chàng không được quyền rung động Điệp vụ Bombay chưa thật sự bắt đầu mà người chết đã chất thành đống. Chàng bèn hắng giọng: 
 
- Kônin không dáng nghi nhưng còn Bill? 
 
- Tôi không quen thân Bill. Chúng tôi chỉ gặp nhau một tuần trước ngày khởi hành qua Viễn đông. Bill là nhà trèo núi giỏi, từng lập nhiều thành tích ở Nam-Mỹ và Hy mã lạp sơn. Bill đã đến Ấn độ 4, 5 lần để trèo núi Hy mã, sự có mặt trong phái đoàn Anfa của một người quen thuộc đường sá và phong thổ là điều có lợi. 
 
- Bill cũng là chuyên viên địa chất? 
 
- Không, nếu ông quan niệm chuyên viên đại chất phải có bằng cấp địa chất học. Bill sống với núi từ nhỏ, bản tính lại ưa tìm tòi, về căn bản đại chất học không đến nỗi kém. Nhưng Bill chưa phải là chuyên viên. Quốc tế Khai khoáng Công ty dùng ông ta để tiếp cứu nhân viên phái đoàn Anfa trong trường hợp ngộ nạn có lẽ đúng hơn, vì Đề căn là vùng rừng núi hiểm trở Bill lại có khá nhiều khả năng và kinh nghiệm về môn tiếp cứu. Thiết tưởng ông cũng nên biết thêm là Bill được ban giám đốc Công ty tin cậy. Đặt vào đại vị công ty Khai Khoáng Quốc tế ông sẽ thấy họ chẳng dại gì giao công việc tìm vàng bí mật này vào tay người lạ. 
 
- Nói cách khác, cô cũng là người được Công ty tin cậy. 
 
- Dĩ nhiên. Ngoài yếu tố này ra đang còn một vấn đề khác nữa, đó là vấn đề hoa-hồng. Vì khế ước đã ký không cho phép tôi tiết lộ tỉ lệ hoa-hồng bao nhiêu, cho nên tôi phải giữ kín, tuy nhiên, tôi có thể nói rằng tỉ lệ này bắt buộc tôi phải sống chết với công ty. 
 
- Ông Bill cũng bị ám sát hụt? 
 
- Vâng, về đến đây chúng tôi chỉ còn lại 2 người là Bill và tôi, ngay trong đêm đầu tiên ở Bombay chúng tôi đã hút chết. Vì vậy, chúng tôi ở lì trong nhà, chung quanh có nhân viên của đại tá Bani canh phòng thường trực, không dám đi đâu hết. 
 
- Cả ông Hồng Lang cũng không đi đâu hết? 
 
- Ông vừa đặt sai vấn đề, tôi không rõ ông cố tình hay vô ý đặt sai, dầu sao tôi cũng xin xác định rằng anh ruột tôi không mảy may dính dáng đến mọi việc xảy ra. 
 
- Ông Hồng Lang không có chân trong phái đoàn Anfa? 
 
- Không. Anh tôi đến Bombay lo việc riêng. Đáng tiếc là việc riêng mà các phóng viên báo chí đói tin đã thêm thắt thành việc chung. Không những anh tôi xa lạ với phái đoàn Anfa, anh tôi còn xa lạ với cả công cuộc thăm dò của địa chất nữa. 
 
- Nếu tôi không lầm, ông Hồng Lang là kỹ sư. 
 
- Thưa, kỹ sư kiều lộ tốt nghiệp trường Bách khoa của Pháp không ăn nhập gì với hoạt động tìm vàng. Anh tôi đến Bombay là do tôi mời nhưng phần chính là do sự yêu cầu của Sophia. 
 
- Vợ chưa cưới của ông Hồng Lang? 
 
- Danh từ: "vợ chưa cưới" e không hoàn toàn đúng. Sự giao thiệp giữa hai người hiện rất thân mật, tuy nhiên nhiều người chung quanh không nghĩ rằng Sophia là vị hôn thê của anh tôi. 
 
- Cô có thể nói rõ thêm được không? 
 
- Anh tôi là người quen nếp sống tự do, những cuộc hôn nhân đã qua là bằng chứng cho thấy anh tôi khó thể rập khuôn trong những ràng buộc chồng vợ. Ông chưa gặp, đến khi gặp ông sẽ đồng ý với tôi, anh tôi khá đẹp trai, ăn nói khá duyên dáng nên đàn bà con gái chạy theo hàng đống, gia đình tôi và cá nhân anh tôi cũng không đến nỗi túng thiếu hoặc đê tiện để tính chuyện "đào mỏ". 
 
Văn Bình toan đặt câu hỏi khác thì ngoài đường có tiếng kèn xe hơi. Loại kèn lên bổng xuống trầm của dân lái xe híp-py. Hồng Nương ngoảnh ra cửa phòng khách rồi nói: 
 
- Anh tôi đấy. 
 
Trong giây lát một chiếc xe đua Triumph sơn trắng mui trần phòng như điên vào vườn. Lốp cao su nghiến lạo xọa trên con đường đá sỏi. Hồng Lang ôm "cua" thật gắt nên Văn Bình có cảm tưởng là chiếc Triumph chỉ chạy bằng hai bánh. Lối lái xe nghênh ngang này, chàng đã thành thạo, và hơn một lần chàng đã biểu diễn cho thiên hạ lác mắt và méo miệng. Hồng Lang quả là tay chơi xe ngông ngạo có hạng, ống xắp-măng xe đua vốn nổ lớn, xe đua Triumph do Anh quốc sản xuất có ống xắp-măng nổ lớn nhất nhì trong làng xe đua quốc tế, Hồng Lang lại gắn thêm một bộ máy khuếch đại âm thanh. Lệ thường, người ta gắn ống hãm thanh cho tiếng kêu gia tăng gấp rưỡi, thiết tưởng phi cơ phản lực bay xà xuống mái nhà, vượt phá bức tường âm thanh cũng chỉ có thể inh tai nhức óc đến thế là cùng... 
 
Hông Nương ca tụng anh nàng không ngoa. Văn Bình chưa thấy mặt nhưng đã có cảm tình với hắn. Chàng là người tương đối khó tính trong việc chấm điểm thẩm mỹ, vậy mà dáng dấp hào hoa của gã đàn ông Mỹ lai Tàu này đã làm chàng mến chuộng, huống hồ đàn bà... huống hồ thiếu nừ măng tơ... huống hồ phái yếu vốn nhẹ dạ và khát khao tình ái... 
 
Văn Bình chỉ mới nhìn thấy mái tóc của Hồng Lang, tóc dài quá gáy, sửa soạn chấm vai, cái "bát" ở màng tang rộng bằng ba ngón tay và dài thòng xuống gần đến cằm, cái kiểu hớt tóc hip-py ấy thường làm con trai thành ốm yếu và bẩn thỉu. 
 
Trái lại mái tóc dài hỗn loại lại khiến Hồng Lang đẹp trai và khỏe mạnh hơn lên. 
 
Hắn đậu xe ngay trước bực cấp. Hắn khác người ở chỗ không mở cửa bước ra mà là co chân nhảy vọt qua cửa xe. Thân thể hắn khá nặng nề, nằng nề không phải vì thùng nước lèo lớn quá khổ, mà chính vì hắn cao to như lực sĩ tây phương; tuy nhiên hắn nhảy xuống đất lại không gây ra tiếng động. Dĩ nhiên vì hắn dận giày Eram, một loại giầy không đắt tiền nhưng rất hợp thời trang, đặc biệt là thời trang phái trẻ híp-py, loại giày đế cờ-rếp nhẹ và êm nên tiếng động được hạn chế tột độ. Nhưng nguyên nhân làm thân thể nặng nề của Hồng Lang gieo rớt nhẹ nhàng là nhiều tháng, nhiều năm trau giồi. Ngay trong phút sơ kiến, Văn Bình đã biết Hồng Lang là võ si am tường khinh công. Trước khi học nổi khinh công, võ sĩ phải giỏi vận công. Trước khi học vận công, phải nắm vững bí quyết của quyền cước. 
 
Nghĩa là ít ra Hồng Lang cũng mất từ 5 đến 10 năm miệt mài trong võ đuờng. 
 
Hồng Lang phục sức theo kiểu híp-py từ đầu xuống chân. Hắn mặc sơ mi bờluđông, may dán da thịt, tưởng chừng nâng tay lên là các đường chỉ đua nhau rách soàn soạt. Mặc sơ-mi dán da thịt là "mốt" của thanh niên hiện nay từ đông sang tây, song Hồng Lang lại thắt thêm dây lưng da, giống như đàn bà con gái mặc "pun". Cái quần của hắn được cắt tuyệt đẹp, bên trên ôm cứng lấy mông, bên dưới nở phình, quét đất lòa xòa. Tất cả quần áo trên người hắn đều là màu hồng, một màu hồng tươi mát và khả ái. 
 
Văn Bình còn quên một vài chi tiết: áo sơ-mi của Hồng Lang không có măng-sét, chỉ ngắn cũn cỡn trên cườm tay, và rộng phơ phất như cánh tay áo thụng thời xưa, cái túi áo nhỏ xíu trên ngực hắn lại giắt khăn mù-soa - cũng màu hồng - gấp tư, phô trương một cách rí rỏm. Đặc biệt là hắn không đeo đồng hồ, trên cổ tay hắn chỉ có vỏn vẹn cái vòng bằng đồng, loại vòng trang sức của dân mọi da đỏ ăn thịt người ở miền rừng núi Nam-Mỹ. 
 
Hồng Nương mở cửa phòng cho anh nàng. Mặt nàng vui vẻ khác thường. 
 
Hồng Lang nhận ra Văn Bình trước tiên trong số người hiện diện trong phòng khách.Bốn luồng nhỡn tuyến chạm nhau. Hồng Lang đang cười bỗng ngậm miệng. 
 
Suýt nữa Văn Bình phải thốt ra tiếng khen sửng sốt: 
 
- Đẹp thật! 
 
Hồng Lang đẹp thật! Văn Bình ít khi sửng sốt, song lần này chàng đã sửng sốt thật sự. Cách ăn mặc diêm dúa này thích hợp với bộ vó cường tráng và dĩnh ngộ của Hồng Lang. Hắn là sản phẩm của nhiều giòng máu phối hợp có khác, mặt, vai ngực, bụng đều đặn, nước da trắng khỏe, mắt sáng, đen, mũi thẳng, răng đều và bóng. Mũi và răng Hồng Lang đẹp đến nỗi Văn Bình có cảm tưởng đó là kết quả của nghệ thuật giải phẫu thẩm mỹ. 
 
Hồng Lang tiến đến bắt tay Văn Bình. Đại tá Bani xun xeo bước lại, giọng khiêm tốn: 
 
- Xin lỗi đã làm rộn ông. 
 
Hồng Lang quay về phía Bani: 
 
- Ông là đại tá chỉ huy đoàn Quạ đen phải không? Tôi mới đáng phải xin lỗi ông. Vì tôi ghé Bombay đã lâu mà đến giờ này mới gặp ông. Cô Sophia nói là có hẹn với các ông. Phiền hai ông chờ Sophia một lát. 
 
Hắn nhìn Văn Bình, đổi giọng: 
 
- Nếu tôi không lầm, ông là đại tá Z.28, tên tuổi vang lừng khắp thế giới. 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Ông làm tôi xấu hổ. 
 
Hồng Lang nhún vai theo: 
 
- Hừ... kẻ nên xấu hổ là tôi. Từ nhiều năm nay tôi thường kiêu ngạo là dưới gầm trời hậu bán thế kỷ thứ 20 khó thể tìm ra người đàn ông nào khôi ngô hơn tôi, cường tráng hơn tôi, quyến ru hơn tôi, và được đàn bà say mê hơn tôi. Giờ đây, gặp ông, tôi ngượng chín người. Nhưng ông yên tâm, tôi là kẻ ưa chiến đấu, và tôi chỉ thích chiến đấu với đối phương đồng cân đồng lạng. 
 
Hồng Nương xen vào: 
 
- Ơ kìa, anh Hồng Lang nói gì thế? Ông Văn Bình đến đây để giúp phái đoàn Anfa, không liên quan đến anh, tại sao anh lại dùng những danh từ lạ lùng như "chiến đấu", và "đối phương đồng cân đồng lạng"? 
 
Hồng Lang cười nhạt: 
 
- Thật ra lời nói của anh không lạ lùng đâu, em ạ. Rồi em sẽ thấy. 
 
Văn Bình nói: 
 
- Thấy hay không, đó là việc sau. Tôi từ Sàigòn sang Bombay không phải để tham dự một cuộc thi đàn ông đẹp trai, xin ông hiểu cho. Biết nói vậy làm ông mất lòng song tôi vẫn phải nói. 
 
Bầu không khí trong căn phòng rộng trở nên ngột ngạt. Ai cũng tưởng Hồng Lang sẽ mang lại những tiếng cười vui ròn rã, không ngờ ngay từ phút đầu hắn đã có những lời ganh tị và hờn giận khó hiểu. Tại sao hắn nghe ghét Văn Bình? Văn Bình cố suy nghĩ nhưng chưa tìm ra giải đáp. Có lẽ hắn sợ chàng phỗng giai nhân Sophia trên tay hắn. Chàng đã quen Sophia, chàng đã có dịp tìm hiểu Sophia, nàng không phải là con gái thơ ngây, dễ ngã vào vòng tay đàn ông rắc chắc. Nàng cũng không phải là mẫu người đẹp mà Văn Bình say mê, vả lại, dưới con mắt phán xét tinh tế của chàng, Sophia chưa đáng được liệt vào bảng vàng người đẹp. 
 
Nàng chỉ có một ưu điểm. 
 
Nàng giàu, quá giàu. Mà Văn Bình lại không thèm tiền. Đối với chàng, đồng tiền là vật vô nghĩa. Chàng đã cầm hàng chục triệu đô-la trong tay, và đã ném những số tiền tương đương qua cửa sổ. Sophia giàu thật đấy, song nàng chỉ giàu đối với nhân viên sở thuế, cộng gộp tất cả của chìm của nổi của gia đình nàng để đóng thuế; nàng giàu thật đấy song nàng chưa giàu bằng Sở Mật vụ mà Văn Bình là cột trụ tài chính. Hồng Lang sợ chàng chiếm đoạt trái tim của Sophia và chiếm đoạt luôn gia sản bạc tỉ. Nếu vậy, tại sao Hồng Nương lại tâm sự là anh nàng không muốn kết hôn với nữ tỉ phú Sophia? 
 
Hồng Lang hơi khó chịu trước ngôn ngữ nửa khiêu khích nửa khinh bạc của Văn Bình, tuy nhiên, hắn làm thinh không đáp. Bani phải lên tiếng để phá tan màn im lặng nghẹt thở: 
 
- Ông cùng đi với phái đoàn Anfa chứ? 
 
Hồng Lang ngẫm nghĩ một phút trước khi đáp: 
 
- Em gái tôi rủ tôi đi theo cho vui. Nếu những vụ ám sát và bắt cóc không xảy ra có thể tôi đã lưu lại Bombay hoặc lái xe chở Sophia ra bờ biển hóng gió. Nhưng tôi không thể đặt nặng hạnh phúc của cá nhân tôi để Hồng Nương phải xoay xở một mình giữa những khó khăn và nguy hiểm chết người. Hơn nữa, Sophia cũng muốn tôi đến thăm vùng cao nguyên Đề-căn. Vì vậy tôi quyết định tham gia phái đoàn. 
 
Tiếng kèn xe hơi lại kêu pin-pin réo rắt ngoài đường. Thoạt nghe Văn Bình biết ngay là kèn Métxêđét lòng máy trên 6 ngàn phân khối, gồm 6 cửa, có kiếng ngăn đôi giữa ca-bin tài xế và ghế ngồi phía sau, bên trong có đủ máy lạnh, máy sưởi, điện thoại siêu tần số, vô tuyến truyền hình, tủ lạnh... 
 
Không cần nhìn qua cửa ra khu vườn rộng mênh mông Văn Bình cũng biết xe Métxêđét Pullman đang bon bon chạy vào biệt thự là của Sophia. Vì phải là dân giàu nứt đố đổ vách mới có tiền chơi xe hơi đế vương này. 
 
Tài xế mặc đồng phục, quần áo trắng tinh, ủi thẳng nếp, tưởng như có thể làm đứt da tay chảy máu, cổ áo, túi áo, và gấu quần đều viền đỏ, thêu chỉ vàng óng ánh. Hắn là người tây-phương, cao to, mặt mui phì nộn, tay chân thô tháp như tay chân đô vật. Hắn nặng một trăm kí thịt là ít, hắn lên võ đài đô vật quốc tế chắc không thua ai, bộ ngực nở tròn và cái bụng lép mỏng chứng tỏ hắn đã tốn khá nhiều công phu luyện tập. 
 
Xe vừa đứng lại, tài xế đã nhanh nhẹ mở cửa thót xuống. Hắn to như cái bồ xứt cạp nhưng khi đặt chân xuống nền xi-măng lại êm ru không thua Hồng Lang hồi nãy bao nhiêu. Ngoài việc lái xe chắc hắn kiêm luôn việc hộ vệ cho nữ tỉ phú giai nhân nữa. 
 
Kiếng xe được nhuộm xanh thẫm nên Văn Bình không nhìn rõ bên trong. Thêm vào đó còn có riềm xe bằng nhung dầy. Cửa xe đối diện tài xế được mở nhẹ, và một gã hộ pháp thứ hai thòng châu xuống đất. 
 
Khối thịt này tương đương bề ngang với khối thịt thứ nhất, về trọng lượng có lẽ nặng hơn nhiều. Hắn cũng mặc đồng phục giống gã tài xế, chỉ khác là không viền đỏ và thêu chỉ vàng diêm dúa. Cánh tay áo được may rộng, bay thùng thình trước cơn gió mát từ bãi biển thổi lên, để lộ cườm tay tròn lẳn và cứng chắc. 
 
Hắn dạt sang bên và cửa sau xe hơi Métxêđét từ từ mở ra. Cửa mở bằng điện, chứ không phải bằng tay, như loại Pullman thường. Trời đất! Xe Pullman thường đã đắt lòi con ngươi, ba bốn chục ngàn mỹ-kim một chiếc, loại đặc biệt này giá phải đắt gấp đôi. 
 
Mấy phút sau, "người đẹp" mới khoan thai từ trên xe bước xuống. Nàng rềnh rang vì từ hồi nhỏ đã được dậy cách rềnh rang. Rềnh rang là nếp sống của các nhà tỉ phú. Ngự xe Rolls, xe Cađilắc, và xe Métxêđét, hễ xe mở cửa mà bước xuống ngay là chủ nhân cù-lần, phải rềnh rang thật lâu cho mọi người ngó chăm chăm vào cánh cửa rồi mới xuất hiện. 
 
Theo phương pháp chấm điểm của Văn Bình thì "người đẹp" Sophia chẳng có gì là đẹp. Nàng đẹp, phần lớn là do hàng trăm ngàn đô-la được đổ vào trương mục các y sĩ thẩm mỹ, chứ nếu rút hết những cục si-li-côn ở sống mũi, ở nhũ hoa, ở mông ra, và cạo bỏ những lớp kem, phấn và son đắt tiền thì vị tất nàng đã chiếm được 4 điểm trên 10. 
 
Văn Bình đã gặp Sophia ít nhất hai lần. Lần thứ nhất, nàng có vẻ lạnh lùng và hợm mình. Đến lần thứ hai, nàng bắt đầu săn đón song chàng lại phớt tỉnh. Chàng vốn không ngửi nổi giai cấp đàn bà dựa hơi đồng tiền để đòi làm mẫu nghi thiên hạ. 
 
Nếu chàng biết trước, chàng đã tìm cớ từ chối. Từ chối, không đi Bombay để khỏi gặp Sophia. Nhưng ông Hoàng - như mọi lần trong quá khứ - đã đặt chàng trước việc đã rồi... 
 
Sophia có nước da trắng khác thường. Không phải màu trắng lạt lẽo mà là màu trắng đậm đà. Màu trắng nhuyễn mềm của giới phụ nữ quý phái... Y phục của nàng rất giản dị, một bộ xiêm áo maxi dài lê thê chấm gót bằng hàng trắng, hàng Bombay mỏng mát, lối cắt thật ôm, thật khít, tuy nhiên lại không khiêu khích dục tình. 
 
Hai khối thịt đô vật kèm hai bên, Sophia lọt thỏm ở giữa. Cả hai đều thọc tay vào túi, chắc đang mân mê cò súng. Thân hình nàng gày nhẳng nên có lúc gần như bị bức bình phong thịt của hai gã cận vệ che khuất. 
 
Đại tá Bani le te chạy trước. Sophia chưa bước lên bực cấp hắn đã vọt nhanh ra đón, thiết tưởng vô địch bước dài thế vận cũng chỉ có thể bước dài bằng hắn là cùng. Bani đon đả chào nàng. Nàng không thèm chìa tay. Thoạt tiên, Văn Bình tưởng nàng mang găng tay, lười biếng không muốn cởi nên không tiện bắt tay đại tá Bani. 
 
Nhưng khi quan sát cặp mắt và nhất là cử chỉ kênh kiệu của nàng. Văn Bình phải kết luận là nàng "không thèm". Ngược lại, nàng mỉm cười thật tươi với Hồng Lang, và hối hả tuột găng, chìa tay cho hắn nâng lên miệng hôn một cách trịnh trọng. 
 
Chờ Hồng Lang hôn tay xong. Sophia mới để mắt đến viên chỉ huy đoàn Phản gián Quạ đen đang đứng ủ rũ như mèo cắt tai bên cạnh Hồng Lang: 
 
- Ông Văn Bình đâu? 
 
Nàng hỏi trống như thể đại tá Bani là gia nhân của nàng. Bani không lấy làm giận, hắn lại còn cảm thấy vinh hạnh vì được bà chủ tỉ phú đối thoại. Hắn vội chỉ Văn Bình: 
 
- Dạ, xin được giới thiệu với bà... đây là... 
 
Mọi luồng nhỡn tuyến đều đổ dồn về phía Văn Bình. Chàng nhận thấy Hồng Nương nhìn chàng chăm chú nhất. Tuy vậy chàng chưa khám phá được là nàng có thiện cảm hay không có thiện cảm với chàng. Trong khi ấy, lối nhìn của Hồng Lang tỏ ra ghen tị rõ rệt. 
 
Văn Bình không cười với Sophia, như chàng vẫn cười với khách phái yếu. Chàng cũng không chào hỏi theo phép xã giao thông thường. Sophia cậy giàu, chàng phải cho nàng một bài học. 
 
Nàng hơi ngỡ ngàng vì phản ứng lãnh đạm pha vẻ bất cần khinh khỉnh của Văn Bình. Nàng chỉ nói: 
 
- À anh, té ra lại gặp anh ở đây. 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Chào cô Sophia. Chắc cô đã biết tôi đến Bombay về việc gì. 
 
Sophia nói: 
 
- Tôi biết. Văn phòng tôi ở Nữu ước đã gửi điện báo cáo cho tôi. Tôi và anh là chỗ quen nhau nên anh miễn cho tôi phải giải thích dài giòng. Tôi không phải là con nít... 
 
- Ba của cô đã liên lạc với ông Sì mít, và ông Sì mít đã khẩn khoản yêu cầu ông Hoàng. Tôi đến Bombay để bảo vệ an ninh cho các nhân viên phái đoàn Anfa, đồng thời để giữ cho cô trở về Hoa kỳ được nguyên vẹn. 
 
- Không ai dám đụng đến người tôi! 
 
- Phe địch có đủ phương tiện và mưu kế. 
 
- Anh đã thấy hai cận vệ của tôi chưa? Họ có thể đánh ngã hàng chục người trong chớp mắt, không cần tới võ khí. Anh Văn Bình nghe rõ chứ? Cận vệ của tôi dư sức đánh ngã hàng chục người mà không dùng đến súng hoặc dao. 
 
- Họ đã có dịp thi thố tài năng chưa? 
 
- Rồi. Đêm qua, ba tên địch lẻn xuống bãi cát sau nhà, toan ám hại tôi. Tài xế của tôi chỉ búng nhẹ là cả ba chết giấc. 
 
Vừa nói Sophia vừa búng nhẹ ngón tay, miệng nàng cười ra vẻ thoải mái. Văn Bình cười lại: 
 
- Họ còn nghề mọn nào nữa? 
 
Nghe hỏi, Hồng Lang xấn tới, giọng khó chịu: 
 
- Tôi có cảm tưởng là ông muốn gây sự với hai người cận vệ. Cô Sophia đã được bảo vệ đàng hoàng, không cần thêm ai nữa. Chúng tôi đa tạ sự tận tâm của ông, nhưng mà... 
 
Hồng Nương vội can: 
 
- Anh Hồng Lang, tại sao anh lại làm thế? 
 
Sophia cũng khoát tay: 
 
- Hồng Lang không nên dính dáng thì hơn. Ai kia thì tôi lạ, chứ đại tá Z.28 thì tôi chẳng lạ chút nào... Ông đại tá Z.28 muốn thử tài hai cận vệ của tôi phải không? 
 
Văn Bình nghiêng mình: 
 
- Muốn tiến bộ trong mọi nghề, không riêng gì nghề võ, người ta phải đua tranh ráo riết. Nghề võ là nghề cần có sự đua tranh ráo riết hơn mọi, nghề khác. 
 
Lối biện minh của Văn Bình làm Hồng Lang nổi sùng. Mặc đầu em gái và người yêu can gián hắn vẫn vung cao nắm tay, giọng đe dọa: 
 
- Tóm lại, nghĩa là ông thích ăn đòn... Cận vệ của chúng tôi là những tay vô địch, đụng tới họ ông sẽ táng mạng hoặc trọng thương một cách oan uổng và dại dột, ông nên đọ sức với tôi thì hơn. 
 
Văn Bình cười tủm tỉm: 
 
- Tôi đâu dám. 
 
Hồng Lang hối hả xắn tay áo, mặt đỏ phừng phừng như sắp nhai tươi nuốt sống Văn Bình song Sophia đã án ngữ trước mặt hắn, giọng nói lanh lảnh: 
 
- Yêu cầu anh để chúng tôi được yên. 
 
Lời nói của nàng như luồng điện mạnh khiến gã đàn ông đẹp trai nóng tính chùn lại. Để vớt vát danh dự, hắn giả bộ khoa nắm tay đấm không khí trước khi tuân lệnh giai nhân tỉ phú: 
 
- Nể sự can thiệp của Sophia nếu không... 
 
Văn Bình vẫn tươi cười: 
 
- Xin lỗi ông, xin lỗi tất cả. 
 
Sophia gật gù: 
 
- Tức là đại tá Z.28 xin đuợc rút lui? 
 
Văn Bình đáp gọn lỏn: 
 
- Vâng. 
 
Gã tài xế đang đứng khoanh tay như pho tượng sau lưng Sophia bỗng phá lên cười ha hả: 
 
- Vậy là chưa đánh đã xìu. 
 
Sophia lớn tiếng. 
 
- Chú không được hạ nhục đại tá Văn Bình... Dầu sao đại tá cũng là thượng khách. 
 
Mắng cận vệ xong, nàng quay ra nói với Văn Bình: 
 
- Anh rút lui là đúng vì nếu anh khăng khăng đòi đấu tôi cũng không chấp nhận. 
 
- Tại sao? 
 
- Vì anh là cộng sự viên ưu tú của ông Hoàng, chẳng may có mệnh hệ nào thì phiền... Cận vệ của tôi là người Mỹ song rất giỏi quyền pháp Trung hoa và Nhật bản. Họ sinh sống ở Viễn đông từ tấm bé, và từ tấm bé chỉ trau giồi võ nghệ. Chẳng giấu gì anh, họ là hai anh em ruột, con một nhà quán quân quyền Anh Hoa kỳ, người cha qua Hoa lục tầm sư học đạo kết hôn với người đàn bà Tàu lai tây phương rồi đẻ ra hai anh em này. Nhiều tổ chức gian phi tìm cách bắt cóc tôi hòng đòi tiền chuộc nên tôi phải vời đến họ để giữ gìn an ninh. Từ ngày họ làm việc cho tôi, bọn âm mựu bắt cóc đã chạy mất mặt. 
 
Văn Bình hỏi gã tài xế kiêm cận vệ: 
 
- Anh về hầu hạ cô Sophia được bao lâu rồi? 
 
Chàng cố tình nhấn mạnh chữ "hầu hạ". Gã cận vệ nhăn mặt nhưng vẫn đáp, giọng điềm đạm: 
 
- 5 tháng. 
 
Văn Bình lại hỏi: 
 
- Hàng tháng cô chủ trả hai anh mấy chục đô-la? 
 
Tên cận vệ thứ nhì thét vang như sấm: 
 
- Lãnh lương bao nhiêu thì thây kệ chúng tôi. Anh em tôi tiêu xài một ngày hơn một trăm đô-la. Cả tháng mà được mấy chục đô-la... trừ phi là chó bẹt-giê... 
 
Tên cận vệ không cho phép Văn Bình giải thích nữa, vừa dứt câu hắn đã tấn công bằng đòn độc, cùi tay hất ngược vào mặt chàng. Hắn không ngờ được rằng Văn Bình chủ tâm khích bác để thăm dò phản ứng. Ngón atêmi cùi trỏ được phóng ra thần tốc và hiểm nghèo, chứng tỏ gã tài xế kiêm cận vệ là võ sĩ có hạng, song chưa đạt tới trình độ đua tài ngang ngửa với chàng. Biết khả năng của đối phương chàng bèn nhảy lùi một bộ. 
 
Bạn hắn rượt theo quát bô bô: 
 
- Đồ hèn, mới một đòn nhẹ đã bỏ chạy trối chết. Có giỏi thì đứng lại rỡn chơi một hiệp. 
 
Sophia quát: 
 
- Thong thả. 
 
Văn Bình đã biết lý do khiến nàng ra lệnh ngưng trận đấu quyền. Thoạt tiên, nàng tưởng hai tên cận vệ có thể ăn gỏi được chàng. Sự nóng nẩy trống trải của chúng và phép tránh đòn huyền ảo của chàng làm nàng chột dạ. Nàng không phải là con nhà võ nhưng nàng là người có thiên tài quan sát. Nàng bắt đầu hiểu Văn Bình mưu dùng võ thuật để thu phục hai tên cận vệ hung dữ của nàng. 
 
Nhưng hai tên cận vệ say đòn chỉ nghĩ đến trận đấu mà không đếm xỉa đến mệnh lệnh của cô chủ quyền uy. Tiếng quát "thong thả" oai nghiêm của Sophia không ngăn nổi hai tên cận vệ cùng ùa về phía Văn Bình cùng một lúc, hơn hai trăm kí xương thịt rắn chắc húc mạnh vào người chàng. Chàng nghiêng mình, né đòn lần nữa và bằng thế khoèo chân tuyệt diệu chàng gạt cả hai anh em lăn chiêng trên nền nhà. 
 
Văn Bình chỉ ngáng nhẹ, sắc mặt ung dung, mà hai gã hộ pháp đã bị dộng đầu xuống đất đau điếng. Tuy có sức khỏe khác thường họ vẫn phải khất khừ một phút mới đứng dậy nổi. Trong khoảng thời gian này Văn Bình có thể bồi thêm đòn hiểm vào thượng bộ, nhưng chàng lại khoan thai chắp tay sau đít và nhìn hai đối phương bị đo ván bằng cặp mắt bàng quan. 
 
Tên tài xế chồm lên trước tiên, xốc lại bộ đồng phục lấm đất bê bết. Văn Bình hỏi: 
 
- Chịu làm đàn em chưa? 
 
Hắn nhổ nước bọt: 
 
- Vì thằng em của tôi háo ăn nên mắc mưu anh. Tôi sợ em tôi bị thương nên... 
 
Văn Bình chắt lưỡi: 
 
- Giờ đây, tôi đứng yên cho anh tấn công. Nếu anh không đánh được tôi ngã, anh phải lạy tôi làm thày... 
 
Tên hộ pháp thứ nhì rít lên: 
 
- Đồ hèn... ai thèm lạy thứ đồ ấy làm thày. 
 
Văn Bình tống cú đấm tay trái vào màng tang hắn. Hắn thụp đầu, trái thôi sơn trượt ra ngoài. Hắn đinh ninh Văn Bình hụt đòn, một lần nữa hắn lại bị chàng lừa vào xiếc mà không biết. Nếu chàng chủ tâm, hắn đã lãnh đòn giữa thái dương và lăn lông lốc như con cù. Sở dĩ chàng cho hắn tránh đòn là để hắn thêm tin tưởng. 
 
Chàng bước tréo theo đối phương, phang tiếp trái đấm từ trái sang phải. Lần này chàng cũng dụng ý hụt đòn. Hai cánh tay chới với trên không, trung bộ thàn thể của chàng bị bỏ trống hoàn toàn. Như chú mèo tham ăn được đặt trước miếng mỡ béo ngậy, hai anh em bộ pháp không thể không nhìn thấy 2 tử huyệt hoàn toàn hở hang trên ngực và bụng Văn Bình. 
 
Đó là huyệt trung-uyển nằm gọn trên ngực, giữa hai nấm vú, và huyệt tễ-huyệt ở ngay cuống rốn. Bất cứ nền võ nào trên thế giới cũng coi đó là huyệt chết, trong khi giao đấu phải đề phòng cẩn mật... 
 
Cái bẫy của Văn Bình quá thơm ngon, gã tài xế thận trọng hơn em hắn nhiều mà vẫn đút đầu vào ngon lành. Gã hộ pháp em đang ngồi dưới đất, chưa kịp đứng dậy, nhưng dằn lòng không nổi, đã chống hai tay lấy trớn, tung mạnh bàn chân trái vào ngực Văn Bình. 
 
Thế đánh kỳ dị này là một trong những biến thế của đòn Ma vương Trá tẩu thường được Bắc phái xử dụng để tấn công huyệt đạo trên ngực kẻ địch. Phần nhiều nạn nhân trúng đòn này đều táng mạng. 
 
Một tiếng "bình" nổi lên. 
 
Rõ ràng đầu ngón chân của gã hộ pháp – em thọc trúng huyệt trung-uyển. 
 
Vậy mà Văn Bình không té ngã. Văn Bình vẫn đứng khơi khơi, miệng cười tủm tỉm, như thể vừa được con nít gãi ngứa nơi ngực. 
 
Một tiếng "bình" thứ hai nổi lên. Thanh âm này do ngọn cước của gã tài xế gây ra, ngọn cước thần sầu phóng vào tử huyệt trên cuống rốn Văn Bình. 
 
Văn Bình vẫn đứng khơi khơi, vẫn cười tủm tỉm đã đành, chàng lại không thay đổi vị trí, trong khi gã tài xế cận vệ bị bắn lùi hai thước, vướng chân vào bàn ghế và ngã chỏng queo ở góc nhà. 
 
Mọi người trong phòng đều xanh mặt. Bani, Hồng Lang đều buột miệng kêu "trời ơi". Hai anh em cận vệ hộ pháp lồm cồm bò dậy, vẻ hung hãn thường lệ đã biến đâu mất. 
 
Sophia vỗ tay, giọng bực bội: 
 
- Không dám đấu nữa hả? 
 
Hai anh em hộ pháp cận vệ rón rén bước lùi, mắt vẫn hướng về phía Văn Bình, sự sợ sệt và thần phục hiện ra rõ rệt. Sophia lặp lại câu hỏi, giọng nói bực bội hơn nhưng dường như tai chúng đã điếc, chúng chẳng còn nghe thấy gì nữa, linh hồn chúng như bị Văn Bình thu đớp. Điều đáng chú ý là không riêng gì bọn cận vệ có phản ứng khiêm tốn tối đa, ngay cả Hồng Lang cũng chăm chú ngó Văn Bình, sắc diện kênh kiệu và gây hấn cố hữu đã hoàn toàn nhường chỗ cho sự sửng sốt ngoan ngoãn. 
 
Sophia quay một vòng, hết nhìn hai gã cận vệ khúm núm đến nhìn ý trung nhân Hồng Lang thừ người trong giáng điệu bần thần khó tả. Nàng bước lại gần tên tài xế: 
 
- Sợ hả? 
 
Tên tài xế khoanh tay cúi gằm mặt. Tên hộ pháp em ruột cũng bắt chước anh đếm những viên gạch ca-rô màu xanh nhạt trên nền phòng bóng loáng. 
 
Sophia ngoảnh qua phía Hồng Lang. Mắt đỏ ngầu, nàng thốt trong cơn xúc động gần muốn chảy nước mắt: 
 
- Cả anh nữa, anh cũng sợ hả? 
 
Hồng Lang gật đầu nhè nhẹ. 
 
Sophia nắm tay áo ý trung nhân giựt mạnh, giọng nói tăng thêm gay gắt: 
 
- Anh sợ hả? Tại sao anh sợ? 
 
Hồng Lang gạt Sophia ra rồi chắp tay vái Văn Bình một cách cũng kính, cử chỉ làm mọi người trong phòng bàng hoàng: 
 
- Chúng tôi không biết nên phạm đến tôn sư. Thay mặt hai thằng đàn em và riêng tôi, tôi xin tôn sư cho chữ đại xá. 
 
Văn Bình vội nghiêng đầu xá lại: 
 
- Ấy chết sao anh lại làm thế? 
 
Sophia, đại tá Bani và Hồng Nương đều há hốc miệng kinh ngạc. Họ càng thêm kinh ngạc khi thấy hai tên cận vệ khổng lồ bách chiến bách thắng đột nhiên mềm nhũn như sợ bún và quỳ một đầu gối xuống đất, hai bàn tay nâng lên ngang trán trước khi vái Văn Bình như tế sao. Văn Bình bước lại, đỡ hai tên cận vệ dậy. 
 
Giọng chàng trở nên hiền từ như thể chị cả an ủi em út: 
 
- Đứng lên hai chú. Chúng mình đều là anh em trong nhà cả... 
 
Đoạn chàng đổi sang thái độ thân mật với Hồng Lang: 
 
- Suýt nữa anh em trong nhà đánh nhau bươu đầu sứt tai vì một chuyện khí khái không đâu. Nào, chúng mình phải uống rượu mừng... Anh Hồng Lang, rượu bờ-han đâu? 
 
Sắc mặt hai tên cận vệ trở nên vui vẻ. Nhưng Sophia lại sa sầm. Nàng bưng đầu, thở dài: 
 
- Không khéo tôi phải vào nhà thương điên mất! Họ dùng đòn hiểm toan giết nhau, giờ đây họ quay ra thân thiện với nhau... 
 
Văn Bình kéo ghế cho nàng ngồi rồi nói: 
 
- Chẳng có gì lạ cả. Trận giao đấu hồi nãy đã giúp anh em chúng tôi nhìn nhận ra nhau. 
 
Sophia hỏi Hồng Lang: 
 
- Đại tá Văn Bình là anh em với anh? 
 
- Phải. 
 
- Nhưng còn hai chú cận vệ. Không lẽ họ cũng là anh em với đại tá Văn Bình? 
 
- Em hãy ngồi yên để anh cắt nghĩa. Mỗi phái võ có một lối đánh riêng, mỗi lò luyện võ lại có những đòn riêng, thường là bí truyền. Anh học nhiều thầy, song nguồn gốc võ công của anh là do phái Thanh bang ở Thượng hải, một võ hội từ Bạch liên giáo mà ra. Phái Thanh bang hiện còn một số rất ít đồ đệ, tuy ít về lượng, họ lại nổi danh về phẩm, hầu hết võ sĩ Thanh bang còn sống đều được liệt vào hàng thượng thừa. Sở dĩ anh khuyên em thu dụng hai anh em cận vệ vì chúng cũng từ lò Thanh bang ở Thượng hải mà ra. Lò Thanh bang ở Thượng hải không có những đòn đánh vào mặt, hoặc đòn bẻ tay chân như các võ phái khác, mặc dầu là một trong nhiều ngành thuộc Thiếu Lâm tự, mà chỉ chuyên về điểm huyệt-đạo, ngón điểm bí truyền nhắm vào hai tử huyệt ở giữa ngực và lỗ rốn, đó là huyệt trung-uyển và tễ-huyệt. Phàm mọi võ sĩ, tài nghệ cao siêu đến mấy, cũng đều mất mạng trong trường hợp hai huyệt trung-uyển và tễ-huyệt bị bỏ trống và bị tấn công. 
 
Chỉ trừ một số đàn anh trong Thanh bang được mang tên là đại sư thúc là có biệt tài hóa giải được đòn đánh vào hai huyệt trung-uyển và tễ-huyệt. 
 
Theo chỗ anh biết, trên khắp nước Tàu ngày nay chỉ còn độ từ 5 đến 7 vị được gọi là đại sư thúc của Thanh bang, lò Thượng hải. Luật của Thanh bang rất nghiêm ngặt, cấp dưới phải tuyệt đối phục tòng mạng lệnh cắp trên, dầu là sai nhảy vào lửa đỏ cũng không dám thoái thác. Anh mới đạt tới cấp tiểu-bá, còn thua đại sư thúc nhiều cấp, bởi vậy... 
 
- Vấn đề trung-uyển, tễ-huyệt, đại sư thúc và tiểu bá có liên quan gì đến mối tình anh em trời ơi đất hỡi ấy? 
 
- Ấy chết, yêu cầu em đừng dùng danh từ "trời ơi đất hỡi", những người trong Thanh bang coi nhau còn thân thiết hơn cả anh em ruột nữa. Vấn đề hai tử huyệt đã liên quan chặt chẽ đến việc anh bái phục đại tá Văn Bình. Vì trong phút giao đấu đầu tiên, anh thấy hai thằng đàn em tấn công ngực và bụng đại tá Văn Bình, cả hai đều nhằm đúng trung-uyển và tễ-huyệt, chúng đinh ninh là đại tá hớ hênh, và chính anh cũng đinh ninh một cách ngu xuẩn như vậy, chứ không ngờ được đại tá đã chủ tâm để lộ... 
 
- Nghĩa là đại tá Văn Bình thuộc hàng đại sư thúc trong lò Thanh bang Thượng hải? 
 
- Đúng vậy. Dưới gầm trời này chỉ có các vị đại sư thúc mới hóa giải được đòn chết đánh vào trung-uyển và tễ-huyệt. 
 
Nói đoạn Hồng Lang chắp tay vái tiếp Văn Bình: 
 
- Từ nay chúng tôi xin vâng lời đại sư thúc. 
 
Sophia đứng phắt dậy: 
 
- Anh Hồng Lang, anh vừa nói những gì? 
 
Anh đã đổi ý kiến rồi phải không? 
 
Hồng Lang đáp, giọng khổ sở: 
 
- Xin em thông cảm, anh không còn đường lối nào khác. Thứ nhất là vấn đề kỷ luật trong bang. Anh không dám coi thường kỷ luật nội bộ. Cho dẫu anh làm liều cũng chẳng đi đến đâu, lại còn mua thiệt vào thân nữa, vì tài nghệ của cấp đại sư thúc hơn tài nghệ anh một trời một vực, anh chạm vào là chết. 
 
- Hừ... anh bằng lòng cho đại tá Văn Bình cùng đi với phái đoàn Anfa? 
 
- Vâng... 
 
- Anh là người đàn ông tầm thường. 
 
- Em cứ mắng nữa đi. Giá em coi anh là thằng hèn, thằng khốn nạn, anh cũng không phản đối. 
 
- Anh cần biết rằng những chuyện vừa xảy ra có thể ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân giữa hai ta. 
 
- Vâng, tùy em định đoạt. Nếu em muốn anh xin sẵn sàng hủy bỏ lời đính ước. 
 
Sophia lắc đầu tỏ vẻ kinh ngạc. Là người đàn bà quen chỉ huy, trái tim và khối óc lạnh như tảng băng, ít khi rung động. Sophia đã phải bặm miệng để chế ngự những cảm xúc đang dâng lên rồn rập trong lòng. Nhưng bản năng phụ nữ mềm yếu đã thắng, nàng bật khóc một tiếng rồi hai tay ôm mặt, ngồi phịch xuống xa-lông. 
 
Sophia bắt đầu khóc rưng rức như đứa trẻ trong căn phòng rộng, giữa sự im lặng của mọi người, trong khi gió biển hoàng hôn thổi vào rần rật, mang theo hơi mát của biển Á-rập. 
 
Hồng Lang quỳ xuống bên nàng. Văn Bình nheo mắt nhìn Bani. Rồi chàng rón rén bước ra ngoài. 
 



Chương VII. Đêm Xuân Trên Biển Ả Rập
 
Văn Bình nhìn ra biển, nơi vừa phát tiếng động. Sau một đêm một ngày thần kinh căng thẳng vì nhiều biến cố rồn rập lẽ ra chàng phải ngủ say để dưỡng sức, sửa soạn cho công việc ngày mai. Song chàng vẫn cảm thấy thoải mái, gân cốt chàng không hề nhức mỏi như thường lệ. Một phần của sự thoải mái này là do hơi mát dịu hiền từ dưới biển đưa lên. 
 
Nhưng phần chính là... nàng. 
 
Đàn bà là trung tâm điểm của vũ trụ. Mọi chuyện xảy ra trên trái đất từ thời hồng hoang đến giờ đều do đàn bà. Gần như là sự an bài của định mạng hễ Văn Bình dấn thân vào điệp vụ là đều chạm trán đàn bà đẹp. 
 
Và lần này chàng gặp Hồng Nương. 
 
Nàng không nói nửa lời trong cuộc tao ngộ giữa những người đàn ông tự nhận là có chân trong Thanh bang Thượng hải. Nàng không hề đặt câu hỏi về nguồn gốc của Thanh bang cũng như về sự liên hệ kỳ quặc giữa những người khác chủng tộc mà coi nhau thân thiết hơn cả ruột thịt. Nàng đứng lặng trong góc phòng, mặc cho Sophia khóc rấm rứt, mặc cho Hồng Lang năn nỉ, mặc cho đại tá Bani nhìn quanh quất, mặt ngẩn tò te. Khi Văn Bình rút lui, nàng cũng lẳng lặng rút lui theo, nhưng nàng không ra bờ biển sau biệt thự để ngắm cảnh chiều xuống đầy thi vị trên biển Á-rập nước trong xanh. 
 
Phái đoàn Anfa sẽ lên đường bằng phi cơ lên vùng cao nguyên Đề-căn vào sáng sớm hôm sau. Đại tá Bani ở lại một lát rồi trèo lên xe hơi trở về trụ sở. Bọn cận vệ hộ pháp nhẩn nha bên đống vỏ chai rỗng không, tên nào cũng say mèm, mặt đỏ lòm như mặt trời đúng ngọ. Sophia khóc ti tỉ chừng 15 phút, sau đó ngoan ngoãn theo ý trung nhân ra bãi cát tắm nắng chiều. 
 
Mọi chuyện xảy ra hồi chiều hoàn toàn chìm sâu trong quá khứ khi cơm tối được gia nhân bưng lên. Không ai nhắc lại nhưng Văn Bình vẫn khám phá ra sự ngượng ngùng, một sự dè dặt hầu như giả tạo. Sophia và Hồng Lang uống rượu liên miên, hết ly này đến ly khác. Uống rượu thuốc bờ han rất dễ say, vậy mà hai người bình thản uống như hũ chìm, vừa uống vừa trò truyện huyên thiên. Trong cơn say nồng, họ quên bẵng những người chung quanh trên bàn tiệc, họ chỉ nghĩ đến họ với những chuỗi cười sằng sặc và những cử chỉ thân mật quá lộ liễu... 
 
Hồng Nương có vẻ thẹn thùng cho anh ruột nên trong suốt bữa ăn gồm toàn sơn hào hải vị nàng chỉ cúi xuống bàn, thỉnh thoảng nàng mới nhìn lên và cười gượng với Văn Bình ngồi đối diện. 
 
Cơm xong, ai về phòng nấy, Văn Bình tản bộ một hồi trong vườn dưới ánh trăng sáng dật dờ, mãi đến nửa đêm chàng mới trở về giường. Phòng chàng đối diện cái sân lớn trải đầy cát trắng, và trồng toàn cây kè lùn xanh ngắt, phải vượt qua cái sân gần một trăm mét này và một bức tường thấp xây bằng đá ong óng ánh như pha chất kim nhũ thì mới đến bờ biển và chạm làn nước mát rợi của biển Á-rập. Tuy vậy Văn Bình lại có cảm tưởng là phòng chàng ở sát bờ biển, tiếng rì rào của sóng, tiếng thổn thức của gió đập mạnh vào tai chàng. 
 
Phong cảnh ban đêm mỗi lúc một thêm huyền ảo như trong cơn mộng. Những việc xảy ra hồi chiều trong xa-lông cũng như tình tiết của một cơn mộng. Không cần biểu diễn võ công tuyệt vời, không cần xử dụng độc thủ khả dĩ làm bọn cận vệ của Sophia trọng thương hoặc táng mạng, Văn Bình vẫn chinh phục được họ. Thật ra, chàng không phải là hội viên trong Thanh bang Thượng hải, chứ đừng nói đến đẳng cấp đại sư thúc nữa. Chàng khám phá ra lối đánh đỡ bí truyền của Thanh bang là do cơ duyên sau những năm lang thang khắp sơn cùng thủy tận để tìm thày học võ. 
 
Trong thời gian luân lạc tại Thượng hải, chàng đã cứu một thủ lảnh Thanh bang thoát chết, và người này đền ơn lại bằng cách truyền lại cho chàng những bí quyết sống để dạ chết đem đi. Nước Tàu là quê hương của các hội kín, Bạch liên giáo là một trong những hội kín lâu đời nhất, và đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng triều đại nhà Minh vào thế kỷ thứ 14. 
 
Thang bang là một tổ chức trực thuộc Bạch liên giáo và ra đời vào năm 1725. Thoạt đầu nó chỉ là hình thức một hội ái hữu của các võ sĩ làm nghề bảo tiêu hàng hóa chở bằng ghe buồm tại miền bắc Trung hoa. Nó chia ra làm 128 bang khác nhau, mỗi bang hùng cứ một phương, và mãi đến cuối thế kỷ thứ 18 các bang lẻ tẻ này mới tìm cách hợp nhất thành Thanh bang hùng hậu. Cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 do Tôn Văn Lãnh đạo, lật đổ nhà Mãn Thanh được thành công phần nào ở Hoa nam là do sự giúp sức mạnh mẽ của Thanh bang. Trong những năm Quốc Cộng tranh chấp ác liệt, Thanh bang đã đứng về phe Quốc dân Đảng của Thống chế Tưởng giới Thạch, tuy vậy, một số ít thủ lãnh Thanh bang lại hợp tác với phe Mao trạch Đông, đặc biệt trong phạm vi Thượng hải. 
 
Sự chia rẽ bên trong Thanh bang về phương diện ý thức hệ Quốc-Cộng này đã làm Thanh bang tan rã sau ngày Quốc quân rút lui sang Đài Loan, và họ Mao chiếm ngôi bá chủ trên lục địa. Bọn Thanh bang theo họ Meo trở về Thượng hải làm mưa làm gió, và một trong những hoạt động đầu tiên của họ là thanh trừng đẫm máu các thủ lãnh thân Quốc dân Đảng. 
 
Một trong các thủ lãnh Thanh bang này bị cầm tù, đưa ra tòa án nhân dân Thượng hải kết án tử hình, bị giam trong ngục tối, chờ ngày hành quyết công khai. Tình báo Đài Loan yêu cầu ông Hoàng hỗ trợ, và Văn Bình được chở bằng tàu ngầm, đổ bộ lên Thượng hải lẻn vào nhà giam, giải thoát cho viên thủ lãnh tử tội. Văn Bình mang viên thủ lãnh này về đến địa điểm an toàn, nhưng vì tuổi già sức yếu, lại mang nhiều thương tích trầm trọng nên y đã từ trần, Văn Bình sống bên y trong những ngày cuối cùng, và y cảm kích sự hy sinh của chàng nên truyền lại cho chàng bộ "bế huyệt thần pháp", một môn võ công độc nhất vô nhị nhằm thay đổi vị trí các tử huyệt trên thân thể con người để có thể chịu đựng đòn chết mà không chết. 
 
Bắt đầu giao đấu với hai gã cận vệ của Sophia, Văn Bình quan sát phương pháp lập tấn của chúng và biết ngay chúng có chân trong lò Thượng hải của Thanh bang. Cho nên chàng trổ tài bế huyệt để thu phục chúng. Mối trở ngại trên đường đi cao nguyên Đề-căn đã được dẹp bỏ, Hồng Lang và hai gã cận vệ đã đứng cùng phía với chàng, công cuộc điều tra của chàng sẽ có thể được tiến hành dễ dàng hơn và nhậm lẹ hơn. 
 
Nhưng... 
 
Nhưng còn Hồng Nương... 
 
Bất giác Văn Bình liên tưởng đến mỹ nhân Hồng Nương. 
 
Trong trí chàng hiện lên hình bóng mỹ miều của nàng. Chàng cảm thấy da thịt nóng ran. 
 
Ngay khi ấy một tiếng động lọt vào tai chàng. Chàng nhìn ra cửa, nơi vừa phát tiếng động. Cánh cửa sổ độc nhất của căn phòng rộng được mở toang, bên ngoài loáng thoáng những tia sáng trăng nửa xanh nửa trắng. Tuy âm thanh của gió và của sóng biển vẫn tiếp tục rì rầm, Văn Bình vẫn nghe được tiếng động từ ngoài sân cát vọng lại. Chàng bước lại cửa sổ. 
 
Cách cửa sổ một quãng ngắn có một bụi kè um tùm, sau bụi kè là cái ghế dài bằng xi-măng tô đá rửa. Văn Bình nhìn thấy một bóng người mảnh mai đang ngồi xuống ghế. Tiếng động lạ chàng vừa nghe được do đế giầy của bóng người mảnh mai kéo lết trên mặt sân cát. 
 
Bóng người mảnh mai này mới hiện ra trong trí chàng chưa đầy 30 giây đồng hồ trước. Văn Bình không thể nhìn lầm. Bóng người mảnh mai này là nàng. 
 
Chàng lẩm bẩm một mình, như thể muốn tai chàng nghe để khỏi hoài nghi: 
 
- Hồng Nương, Hồng Nương... Quái lạ, nàng ra ngồi ngoài sân giờ này với mục đích gì? 
 
Với mụch đích gì nữa, Văn Bình cũng không cần nghĩ đến. Điều chàng quan tâm là làm cách nào ngồi chung với nàng trên ghế xi-măng. Trời trăng đẹp như bài thơ tình thế này, Hồng Nương đẹp như tiên nga thế này, chàng không tài nào ngủ nổi, cho dẫu chàng dốc cả ống thuốc ngủ Imménoctal vào cuống họng hai mắt chàng rồi vẫn mở thao láo suốt đêm. 
 
Chàng bèn xô cửa ra sân. Gió biển á-rập mơn man da mặt chàng. Dưới gió biển mơn man, được mơn man làn môi người đẹp thì tuyệt. Văn Bình liếm mép, tỏ sự thèm muốn rồi rảo bước về phía ghế xi-măng. 
 
Hông Nương mặc đồ nhẹ bằng hàng mỏng trắng. Nàng đang bận rộn với cái ống nhòm cồng kềnh đen sì nên không nhìn thấy chàng. Cái ống nhòm này lớn bằng hai, bằng ba cái ống nhòm thông thường, nàng lấy ra từ cái xắc đeo trên vai, vặn nút, trước khi nâng lên ngang mắt. Văn Bình tiến đến sau lưng, đứng yên một lát, Hồng Nương không để ý, chàng bèn vòng ngang, nàng cũng không để ý. Chàng cất tiếng: 
 
- Cô chưa đi ngủ ư? 
 
Hồng Nương sững sờ, cái ống nhòm đen sì tuột khỏi tay nàng suýt rớt xuống cát: 
 
- Trời ơi, ông Văn Bình! Ông làm tôi sợ hết hồn. 
 
Văn Bình ngồi ké bên nàng tuy nàng chưa cho phép và chàng cũng chưa xin phép. Da thịt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, Văn Bình cảm thấy ngất ngây. Chàng không còn là cậu thanh niên khờ khạo mới được ngồi gần gái đẹp lần đầu, hàng chục, hàng trăm lần chàng đã được tự do thưởng thức và hàng chục hàng trăm lần chàng đều dửng dưng không, nhưng chẳng hiểu sao lần này chàng lại rung động mãnh liệt như thể nàng có thiên tài truyền cảm sự quyến rủ bằng vô tuyến điện. 
 
- Tôi làm gì đâu mà cô sợ hết hồn? 
 
- Vì tôi... 
 
Hồng Nương chỉ nói hai tiếng ngắn rồi im. Một tia sáng trăng rọi trên mũi nàng. Nàng có sống mũi thật đẹp. Chàng biết chắc đó là công trình cảu thiên nhiên. Mũi nàng óng ánh tia trăng, khiến diện mạo nàng trở nên huyền ảo như diện mạo tiên nga. Gió thổi rì rầm, lòng Văn Bình nao nao, chàng muốn hôn lên sống mũi của nàng. 
 
Dường như nghe được tiếng trống ngực thình thịch và đọc được sư khao khát ghê gớm của chàng qua luồng mắt. Hồng Nương vội ngồi xê ra, gỡ cái ống nhòm nặng nề, đặt trên đùi, nhưng lại khiến chàng lưu ý đến cặp đùi thuôn tròn hiện ra lồ lộ sau làn vải mỏng. Bombay là một trong những trung tâm tơ sợi sản xuất loại vải mỏng dính và khêu gợi nhất thế giới. Hồng Nương lại mặc loại vải phá kỷ lục về mỏng dính dà khêu gợi. 
 
Chàng nhìn nàng: 
 
- Cô sợ tôi phải không? 
 
Hồng Nương lắc đầu: 
 
- Không... không... ông đừng nói với ai nhé... Ông đừng nói cho Sophia biết nhé! 
 
Văn Bình hơi ngạc nhiên. Tại sao nàng lại khẩn khoản yên cầu chàng "đừng nói với ai, đừng nói cho Sophia biết"? Nghĩa là nàng đang làm một công việc bí mật đối với Sophia? Công việc này là công việc nào? Văn Bình ghé mắt vào cái ống nhòm đen sì. Và trong một thoáng thời gian ngắn ngủi, chàng đã tìm ra lý do. 
 
Sự ngạc nhiên chỉ phớt qua trên mặt chàng và biến mất. Chàng bèn cố tình chạm bàn tay vào đùi nàng: 
 
- Tôi biết rồi. Cô đang dùng viễn kính nhìn ra biển. 
 
Hồng Nương giật mình đánh thót: 
 
- Vâng, ông nói đúng. Tôi đang quan sát bãi cát bằng viễn kính. Ông thấy tôi lâu chưa? 
 
Chàng nói dối: 
 
- Lâu. 
 
- Tôi ngu quá. Tôi cứ đinh ninh là ông ngủ say. 
 
Văn Bình cười: 
 
- Hồi nãy, cô đứng sau cửa sổ phòng tôi. 
 
Dưới ánh trăng, mà nàng hơi tái: 
 
- Vâng. Tại sao ông biết? 
 
- Vì tôi nghe tiếng hơi thở. Đàn bà thường thở nhẹ và nhanh hơn đàn ông. Đàn bà đẹp lại thở nhẹ hơn và nhanh hơn. Trong nhà này chỉ có một người đàn bà đẹp, cho nên tôi đoán cô đứng sau cửa sổ nhìn vào phòng tôi. 
 
- Ông tha lỗi cho tôi. Lẽ ra là người trí thức tôi không được phép làm như vậy. 
 
- Tôi hiểu lắm. Thật ra tôi mới có lỗi. Tôi giả vờ ngáy o o để đánh lừa cô. 
 
- Lỗi của tôi nặng hơn. 
 
- Cả hai đều có lỗi, và lỗi nào cũng nặng. Bây giờ chúng mình hòa với nhau, cô bằng lòng không? 
 
Văn Bình nắm tay Hồng Nương. Trong những trường hợp tương tự, Văn Bình thường đã tấn công ngay không trì hoãn. Bầu trời bao la, đêm khuya thanh vắng, âm thanh biển rộng gợi tình, Hồng Nương phải là người có trái tim kim khí mới cưỡng được nghệ thuật khích động đầy kinh nghiệm bén nhọn của điệp viên Z.28. 
 
Chàng chỉ cần khều nhẹ là nàng ngã vào lòng chàng. Chàng sẽ hôn lên môi nàng thật lâu. Từ ghế xi-măng về đến phòng chàng chẳng lấy gì làm xa, chàng sẽ bế nàng nằm gọn trên vòng tay rắn chắc và đặt nàng trên tấm nệm mút êm lưng trong gian phòng nên thơ được điều hòa khí hậu và hãm thanh, hoàn toàn cách biệt với thế giới đầy tiếng động bên ngoài. Hoặc muốn được gần gui thiên nhiên, hòa hợp tiếng lòng với tiếng sóng và tiếng gió, chàng vẫn có thể lấy bãi cát làm nệm; luồng nhỡn tuyến tò mò của mọi người trong biệt thự sẽ khó thể khám phá sự việc sảy xa trong bóng tối dầy đặc của khóm kè thấp lùn. 
 
Nhưng Văn Bình lại ngồi yên. Chàng nắm tay Hồng Nương để rồi bỏ ra ngay. 
 
Chàng rụt rè vào phút chót không phải vì nàng từ chối. Vì nàng vẫn ngây người như pho tượng. 
 
Sỏ dĩ chàng ngồi yên là gì làn da của nàng lạnh toát như tảng băng. Đàn bà đụng chạm đàn ông phải xẹt lửa. Tấm thân căng cứng nõn nà của nàng là thùng xăng máy bay, khỏi cần châm lửa, chỉ một cái tàn nhỏ xíu bay qua cũng bắt cháy rần rần. Vậy mà sau khi Văn Bình truyền vào mình nàng luồng điện hàng chục ngàn vôn, luồng điện khả dĩ đốt cháy được những cô gái sắt đá nhất, nàng vẫn lạnh ngắt như tảng băng Bắc cực... 
 
Từ phút gặp nàng Văn Bình đã xây một đại lâu đài mộng đẹp. Chàng hằng ôm ấp trong tâm tư cơ hội được cọ sát nàng. Những hình ảnh thần tiên này bỗng rủ nhau xụp đổ trong nháy mắt. 
 
Té ra nàng có tấm thân bốc lửa và miệng cười bốc lửa song khi gần gụi đàn ông, ngụp lặn trong thực tại tình yêu, nàng lại chẳng bốc lửa chút nào hết. Thật hoài của, người đàn bà kiều điểm ấy đã mắc chứng bệnh tối kị, bệnh lãnh cảm, hoặc bệnh lạnh lùng... 
 
Căn cứ vào sắc diện của nàng, Văn Bình biết nàng không thờ ơ với sự vồn vã của chàng. Nhưng da thịt nàng không thể xúc động, bởi vậy chàng xiết bàn tay mềm mại của nàng mà như thể xiết bàn tay vô tri giác của tượng đá công viên. 
 
Văn Bình rụt tay và hỏi lớn để che đậy ngượng ngùng, không rõ là ngượng ngùng của chàng hay là của nàng: 
 
- Cô nhìn họ tắm phải không? 
 
Nàng gật đầu: 
 
- Phải. Họ thường tắm đêm với nhau. Biệt thự này có bãi cát riêng phía sau nên họ không sợ ai quấy rầy. Vả lại, trời không sáng lắm, người lạ ở trên bờ không thể nhìn thấy rõ. 
 
- Vì vậy cô dùng ống nhòm. 
 
- Vâng, ống nhòm hồng ngoại tuyến. 
 
Văn Bình không yêu cầu nàng nói rõ "họ" là ai vì chàng đã đọc được trên mắt nàng, cặp mắt buồn xa xôi ai đã gặp một lần là suốt đời khó quên. Chàng không nói thêm vì nàng đã lẳng lặng cất cặp ống nhòm ra khỏi đùi và trao cho chàng. 
 
Loại viễn kính xuyên phá màn đêm này không phải là vật lạ đối với chàng. Chàng đã xử dụng nhiều loại tương tự. Sở Mật vụ đã chế tạo gần một chục kiểu ống nhòm hồng ngoại tuyến, và trên thị trường công khai hoặc bí mật thế giới đã có từ 20 đến 40 ống nhòm tương tự. 
 
Tuy nhiên khi cầm cặp viễn kính của Hồng Nương, Văn Bình cũng không ngăn được phản ứng tò mò. Vì nguyên tắc chế tạo viễn kính hồng ngoại tuyến từ đông sang tây đều giống nhau, nhưng kỹ thuật chế tạo thì khác, tầm hoạt động hữu hiệu cũng khác nhau rất nhiều. Cặp viễn kính của Hồng Nương gần giống loại "mắt cú" của quân lực Hoa kỳ 1, cũng chạy bằng pin, nhưng thay vì chạy bằng 3 cái pin đèn lớn thì lại xài 4 cái pin nhỏ xíu mỗi cái chỉ bằng chiếc đũa, tác dụng của nó là khuếch đại gấp hai chục ngàn lần những vùng sáng trước mắt. Viễn kính "mắt cú" từng được công an FBI Mỹ trang bị cho các toán tuần cảnh lưu động tại 30 thành phố Hoa kỳ, và thiết trí dọc biên giới Mễ tây cơ để khám phá các loạt động buôn lậu bạch phiến, rượu mạnh và thuốc hút, và gần đây đã được xử dụng trên chiến trường Nam Việt. 
 
Sở dĩ Văn Bình có phản ứng tò mò vì so sánh với viễn kính "mắt cú" của quân lực Mỹ thì cặp kiếng này quá nhẹ, nhẹ chỉ bằng một phần mười là cùng, và kích thước cũng nhỏ gấp bội. Chàng ngần ngừ một giây rồi nâng cặp kiếng lên mắt. 
 
Văn Bình bỗng có cảm giác như nhiều mũi kim đâm nhói vào da thịt bắt chàng nhảy bật khỏi ghế xi-măng. Vì quang cảnh chàng vừa mục kích rõ ràng từng nét trên "mắt thần" là một quang cảnh giựt gân độc nhất vô nhị. 
 
- Bãi cát dọc bờ biển hoàn toàn vắng lặng. Mặt biển hoàn toàn yên tĩnh khiến Văn Bình tưởng chừng là mặt hồ. Những tia sáng trăng yếu ớt ngoài trời đã trở nên chói rực trên nền "mắt thần", và trên màn ảnh mầu sữa này hiện lên hai bóng người, một nam một nữ. Cả hai đều trần truồng, và cả hai đều có thân thể cân đối, người đàn ông có vẻ cân đối hơn, hấp dẫn hơn mặc dầu y quay lưng lại bãi cát. 
 
Người đàn ông đang nắm tay người đàn bà và cả hai đều tung tăng từ dưới nước bước lùi lên bãi cát rộng mênh mông. Văn Bình suýt bật tiếng kêu "trời", vì chàng không thể ngờ cặp nam nữ ưa sống theo chủ nghĩa thiên nhiên này lại là Hồng Lang và Sophia... 
 
Kể ra tắm truồng ban đêm không phải là chuyện động trời, ngay cả những bãi biển công cộng sát nách trung tâm thành phố đông đảo người ta còn phớt tỉnh, vứt bỏ quần áo, biểu diễn chế độ khỏa thân. Bombay là thị trấn ở gần biển Á-rập, nhiều biệt thự được xây cất ở dọc bờ biển, có bãi cát riêng, giới triệu phú thường tổ chức tắm truồng ban đêm. Nhưng Văn Bình không dè Sophia, một người đàn bà kênh kiệu, luôn luôn giữ kẽ, lại có thể phô bày thân thể một cách ngang nhiên như vậy. 
 
Và chàng cũng không ngờ được tiến sĩ địa chất Hồng Nương, đoàn trưởng phái đoàn tìm vàng Anfa, một giai nhân kiêm đại trí thức lại có thể dùng viễn kính nhìn trộm anh ruột mình tắm truồng với nữ tỉ phú Sophia. Thường thường, nam nữ cùng tắm khỏa thân trước khi làm tình. Hồng Nương từng đọc sách nhiều, nàng không thể không biết những cuộc làm tình dưới nước như rái cá. Chắc anh ruột nàng và Sophia vừa làm tình dưới biển trước khi âu yếm giắt tay nhau lên bờ nghỉ khỏe... 
 
Và phút này đây, họ đã nằm dài trên cát, bãi cát trắng phau phau, như tấm khăn trắng phau phau trải giường. 
 
Máu nóng chạy rần rần trong huyết quản Văn Bình. Chàng bỗng tiếc tại sao Hồng Nương lại lạnh ngắt như tảng băng Bắn cực. Không được người đẹp yêu đương chàng đành tìm quên trong ống viễn kính hồng ngoại tuyến. 
 
Nhưng một chuyện bất thần đã xảy ra. 
 
Hồng Nương vừa giằng lấy ống nhòm, Văn Bình giữ lại song nàng đã vồ giựt thật mạnh. Cơn thèm muốn ghê gớm đã biến nàng thành hổ dữ. Da thịt nàng lạnh ngắt như tảng băng bỗng nóng bỏng như đứng cạnh lò nướng bánh. Văn Bình vụt hiểu Hồng Nương thuộc loại đàn bà đặc biệt. Thân thể nàng chỉ thức dậy sau khi mắt nàng chứng kiến sự khích động ái tình. 
 
Phần đông trí thức đều mắc bệnh lãnh cảm như nàng. Bình thường họ như phiến đá. Nhưng đến khi thân thể thức dậy, họ còn bốc lửa mãnh liệt hơn cả tuổi trẻ tham lam nữa. Văn Bình kéo cái ống nhòm ra khỏi tay Hồng Nương. Nếu chàng vận sức, chàng có thể đoạt lại dễ dàng. Nhưng chàng chủ tâm giựt nhẹ cốt làm nàng mất thăng bằng. Và trong khoảnh khắc Hồng Nương đã nằm gọn trong vòng tay của chàng. 
 
Thường lệ, mỗi khi cọ sát người đẹp Văn Bình dụng ý kéo dài thời giờ như kẻ sành điệu ngâm nga trước ly cà phê-phin nóng bỏng, vì thời gian chờ đợi sẽ làm xúc động gia tăng. Nhưng lần này chàng lại có linh tính là nếu chàng ngâm nga một biến cố bất lợi sẽ xảy ra. Chàng bèn đốt cháy giai đoạn, và tấn công toàn diện. 
 
Song biến cố bất lợi mà chàng chờ đợi đã xảy ra trước khi Hồng Nương bị tình yêu chinh phục. Khi ấy nàng đã ngoan ngoãn nằm dài trên ghế xi-măng, mắt nhắm nhiền, hơi thở rồn rập như kéo bễ, da thịt rung rung trong sự mời mọc nồng nàn... 
 
Tuy nhiên Văn Bình xà xuống thì nàng vùng dậy. Nàng mở tròn mắt, ngó chàng một cách sửng sốt và kinh hoàng: 
 
- Cái gì thế? 
 
Chàng vít đầu nàng. Nàng xô chàng ra, và nhảy xuống bãi cát, da mặt đang hồng hào của nàng trở nên xanh tái, giọng nói nàng bị cắt quãng như thể bị đứt hơi sau cuộc chạy đua tốc độ: 
 
- Anh... anh... đừng anh... 
 
Văn Bình không kịp níu nàng lại vì nhanh như cắt nàng đã vùng chạy, miệng thở hổn hển "đừng... anh". Văn Bình thở dài ngó theo nàng lội bì bõm trên cát ướt. Sự thật nến chàng muốn bắt nàng lại, chàng chỉ cần mấy phút đồng hồ là đuổi kịp. Chàng đã học được bí quyết chạy trên cát ướt, bí quyết này phụ họa với nghệ thuật khinh công có thể giúp chàng phóng nhanh như bay. 
 
Nhưng Văn Bình chỉ lặng lẽ ngó theo Hồng Nương. Chàng đã hiểu lý do nàng nạo rực chờ đợi tình yêu để rồi khi tình yêu đến lại hối hả chạy trốn. Đó là trạng thái của một số bệnh nhân mang bệnh lãnh cảm, một chứng bệnh tâm sinh lý kỳ lạ làm phụ nữ mất hết cảm xúc trước đàn ông. Hồng Nương khao khát được yêu, tình yêu chứa chất trong lòng nàng còn khỏe mạnh và dai bền hơn cả đôi chân của nhà quán quân trèo núi vượt qua đỉnh Hy mã Lạp sơn cao vòi vọi nữa, song một sức mạnh vô hình, một sức mạnh khủng khiếp đã ngăn cản nàng... 
 
Bầu trời khuya trên bờ biển Á-rập thanh tịnh lạ lùng. Bóng dáng mảnh khảnh nhưng cân đối của nữ tiến sĩ Hồng Nương hoàn toàn nhòa nhạt trong màn sương trắng pha ánh trăng xuông. 
 
Bằng mắt Văn Bình lục soát tứ phía. Biển khơi chìm vào im lặng. Bãi cát dài cũng im lặng. Và tòa biệt thự đồ sộ và lộng lẫy cùng im lặng. Người và vật đã ngủ vùi. 
 
Nhưng giác quan thứ sáu lại báo động cho chàng biết là nhiều người và vật đang còn thức. 
 
Bằng chứng là một tiếng thét hãi hùng được cất lên. Đó là tiếng thét của một người đàn ông từ bờ biển vọng lại. Văn Bình phi thân đến nơi phát ra tiếng thét. 
 
Sau lưng chàng, có nhiều tiếng chân người chạy rầm rập. Chàng bỗng có ấn tượng đây là cuộc chạy đua với tử thần.. 
 
-------------------------------- 
 
1 Dụng cụ điện tử mắt cú là Owl Eye của công ty Aerojet Delft, giá báng 7.500 đô-la một cặp, dài 60 phân tây, nhưng nặng khoảng 50 kílô, nó có thể nhìn rõ một vật dài 30 phân tây trong vòng 1.500 mét ban đêm không cần ánh sáng. Hiện nay, một số cơ quan điệp báo còn có một loại "mắt cú" mạnh gấp 10 lần "mắt cú" Owl Eye, mà lại nhẹ hơn nhiều. Những loại kính này được giữ bí mật, không bầy bán.
 



Chương VIII. Trên Cao Nguyên Huyền Bí
 
Trong chớp mắt Văn Bình đã ra đến mấp mè mặt nước. Nước biển Á-rập thường chẳng lấy gì làm sạch, nhưng ở đây lại sạch ngoài sức tưởng tượng, sạch như thể được lọc bằng máy móc tối tân, hơn nữa nó lại trong xanh, trong xanh hơn cả nước hồ tắm pha lẫn thuốc nhuộm nhân tạo. 
 
Tiếng thét thất thanh được phát ra bụi kè ở bên trái, cách Văn Bình vài chục thước. Nạn nhân là một trong hai gã cận vệ của Sophia, chắc hắn đang canh phòng cho Sophia tắm chung với Hồng Lang thì gặp nạn. Văn Bình quỳ xuống bên hắn, dưới ánh trăng loang loáng chàng nhận thấy gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, và mũi tên cắm ngập non nửa trên ngực, máu tuôn xối xả làm áo sơ-mi trắng của hắn ướt sũng và đỏ lòm. 
 
Nếu mũi tên được bắn thấp hơn một đốt ngón tay, nạn nhân đã bị tiện đứt cuống tim và tắt thở ngay sau khi té ngã. Tuy vậy Văn Bình đã bỏ ngay ý định vận dụng kuatsu để hồi sinh nạn nhân. Vì thuật kuatsu hoàn toàn bất lực trong những trường hợp mất máu. Nạn nhân chỉ có hy vọng mỏng manh được cứu sống nếu có phương tiện hỏa tốc chở đến bệnh viện để tiếp máu. Nhưng sau một phút quan sát vết thương và da mặt gã cận vệ đang chuyển từ xanh mét sang xám ngoẹt, Văn Bình biết rõ là có phương tiện hỏa tốc thì nạn nhân cũng chết. 
 
Nạn nhân phải chết gì mũi tên được tẩm thuốc độc. 
 
Khi Văn Bình rờ tay vào mũi tên thì gã cận vệ còn tỉnh. Dường như hắn khỏe dội ra. Song Văn Bình không tỏ vẻ lạc quan, theo kinh nghiệm, nạn nhân khỏe dội ra vì những vi phân cuối cùng của sự sống trong thân thể hắn đang rồn rập kéo về tim trước giây phút vĩnh biệt cõi thế. 
 
Mắt hắn mở thao láo nhìn chàng. Miệng hắn cũng mở rộng hoác nhưng hắn không thể nói thành lời. 
 
Rồi hắn ngoẹo đầu, thở hắt ra. 
 
Chết... 
 
Văn Bình buột miệng tiếng "chết" ngắn ngủi rồi đứng dậy. Chàng bắt gặp nhiều luồng nhỡn tuyến quen thuộc đồng hướng về phía chàng. Hồng Lang và Sophia đã mặc áo choàng dầy cộm, tóc họ, mặt họ còn ướt nhèm, chứng tỏ họ vừa từ dưới biển tất cả chạy lên, vờ áo khoác vội vào người. Hồng Nương cũng có mặt trong đám đông, dung mạo đẹp tuyệt vời của nàng bỗng ủ dột khác thường. Nàng cúi gằm, có lẽ nàng còn xấu hổ với Văn Bình. 
 
Mọi người đều nín thinh, lát sau Hồng Lang mới cất tiếng: 
 
- Ơ kìa, tại sao chỉ có... 
 
Câu nói của Hồng Lang bị cắt quãng vì một tiếng thét khác, từ bên phải vẳng tới. Hồng Lang muốn nhắc đến hai tên cận vệ luôn luôn kè kè bên nhau như vợ chồng. Tiếng thét trong đêm vắng đã trả lời cho sự băn khoăn của Hồng Lang. 
 
Không phải một vụ hạ sát. Mà là hai, ít nhất là hai. Và cũng như bạn hắn, tên cận vệ đáng thương này đã bị hạ sát bằng tên tẩm thuốc độc. 
 
Văn Bình không cần xem xét vết thương của nạn nhân. Vì chàng đoán trước hắn phải chết. Chàng cũng không chạy thật nhanh lại tận nơi nạn nhân nằm sóng soài. Sau khi nghe tiếng kêu, chàng định thần một giây, phóng tầm mắt soi mói qua các bụi kè tranh tối sáng trên bãi cát trắng hếu rộng bát ngát. 
 
Sự cẩn trọng của Văn Bình đã trở nên vô ích. Chàng không khám phá được gì hết. Chắc chắn hung thủ núp trong bụi kè thấp lùn để bắn tên độc, nhưng chàng lại chẳng nhìn thấy ai. Trừ phi hung thủ là nhà thiện xạ đại tài, từ trong nhà bắn qua sân xuống bãi. Nghĩa là bắn qua khoảng rộng gần hai trăm mét. 
 
Văn Bình khét tiếng về tài cũng thủ, song ít khi chàng dám chọn những mục phiêu xa hai trăm mét. Dầu là mũi tên sắt, đeo thêm chì ở đuôi cho nặng thêm, nó vẫn bị chiều gió chi phối, phương chi gió biển đang thổi vù vù. 
 
Chàng thầm phục hung thủ. Về phương diện tác xạ, hung thủ không thu kém chàng bao nhiêu. Riêng về nghệ thuật bắn nương theo gió hung thủ có thể đua tranh ngang ngửa nơi chàng. 
 
Vành tai chàng nóng ran. Chàng không quan tâm đến xác chết đang nằm nhe răng một cách kinh tởm, chàng cũng không quan tâm đến đám đông đang bàn tán xôn xao. Khi ấy chàng chỉ quan tâm đến biệt tài bách bộ xuyên tâm của kẻ lạ. Tự ái của chàng bị va chạm mạnh, chàng có cảm giác như cuống họng bị chặn nghẹt làm chàng hít thở hết sức khó khăn. 
 
Hồng Lang rút mũi tên ra khỏi ngực trái của nạn nhân. Cũng bắn vào ngực trái, bên trên cuống tim một đốt ngón tay. Như vây, tức là hung thủ không bắn trật. Hung thủ cố tình bắn trúng túi áo trên của nạn nhân. Đặc biệt là trúng giữa Anfa thêu bằng chỉ vàng trên nền sơ-mi trắng toát... 
 
Văn Bình vội kêu: 
 
- Cẩn thận, tên tẩm thuốc độc... 
 
Hoảng hốt Hồng Lang ném mũi tên xuống bãi cát. 
 
Văn Bình cúi xuống, rón rén lượm lên, đặt ngang trên lòng bàn tay ngắm nghía. Mũi tên này được chế bằng nhom riêng ở Hoa kỳ, tên là A-40H. Loại tên nhom bắn thú vật không lấy gì làm đắt, công ty sản xuất Shakespeare chuyên về cung ná chỉ bán 40 đô-la một tá. Loại tên A-40H hơi nhẹ, thường được dùng cho những cây cung bằng chất nhựa mềm cân nặng từ 20 đến 30 kilô nên nó khó thể bắng trúng đích từ xa, và ở những nơi lộ thiên có nhiều gió như bãi biển. 
 
Nhân viên an ninh của đại tá Bani đã mang băng-ca đến. Xác chết được đặt tòng teng trên cáng vải và khiêng lên sân biệt thự. Mặt hơi tái, Sophia lặng lẽ theo Hồng Lang về phòng. Những giây đèn nê-ông lớn dọc bờ biển và mặt hậu của biệt thự được bật sáng choang, thiết tưởng đánh rơi cây kim gút cũng tìm thấy dễ dàng. Hung thủ phải biết phép tàng hình độn thổ của thời đại Phong Thần mới thoát khỏi màng lướn canh phòng và hàng rào ánh sáng. 
 
Vậy mà hung thủ vẫn trốn thoát... 
 
Trốn thoát như thể biết phép tàng hình độn thổ của thời đại Phong Thần... 
 
Khi về đến cửa phòng Văn Bình gặp lại Hồng Nương. Nàng bước rảo qua mặt chàng, dáng điệu bối rối và hấp tấp. Chàng không muốn chặn nàng lại mặc dầu lòng chàng chưa hết rạo rực. Chàng ngồi yên trong ghế, hút Salem liên miên. 
 
Mãi đến hai giờ sau đại tá Bani mới lò dò tới. Thuộc viên của hắn đã gọi điện thoại về trụ sở đoàn Quạ Đen báo cáo đầy đủ chi tiết, ngay sau khi án mạng xảy ra, song đại tá Bani đã biến dạng khỏi văn phòng. Chắc Bani bị mắc kẹt trong một ổ nhện nào đó; bằng chứng là khi hắn xuống xe tất tưởi xô cửa phòng khách của biệt thự, miệng hắn, quần áo hắn còn nồng nặc hơi men. Không phải hơi men dụi dàng mà là hơi men rượu bờ-han, nửa ly đủ đánh gục con bò mộng. 
 
- Đại tá Bani chẳng giải quyết được gì vì hai tên cận vệ xấu số của Sophia, ngoan ngoãn theo nàng từ Mỹ tới, đã được chở vào nhà xác: toán an ninh trong biệt thự đã lục soát từng tấc đất trên bãi biển, và từng góc nhỏ trong nhà mà không khám phá ra dấu vết cỏn con nào; mặc khác, nữ tỉ phú Sophia đã lên giường ngủ một cách phớt tỉnh. Chỉ còn lại Hồng Lang, nhưng hắn không thốt nửa lời, hắn ngồi thu gọn trong góc xa-lông, bầu bạn với chai rượu mới khui. Rượu là món quốc cấm ở Bombay, Bani lại là bợm nhậu có môn bài quốc tế nên rốt cuộc Bani xà lại, rồi cả hai thi đua uống huýt-ky. 
 
Dĩ nhiên Văn Bình không thể đứng ngoài vòng chiến, đóng vai bàng quan vô trách nhiệm. Phương chi Hồng Lang đã ân cần mời mọc. Và để chứng tỏ hắn không phải là tay mơ trong nghề... Lưu linh, hắn đã mở tủ lấy thêm mấy chai rượu mạnh nhập cảng. 
 
Ba người chén tạc chén thù với nhau cho đến gần sáng. Những vụ án mạng tàn bạo, những kẻ thù rình rập từng giờ từng phút, những công việc hệ trọng đang chờ tại cao nguyên Đề-căn mà kết quả có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường quý kim trên thế giới... tất cả đã được bỏ quên... 
 
Văn Bình không còn nhớ đã uống bao nhiêu ly huýt-ky nữa. Đại tá Bani ngã vật xuống nền nhà khi Hồng Lang bắt đầu khui chai thứ hai. Hắn nằm dài trên tấm thảm Ba tư bằng len đắt tiền sặc sỡ và ngáy o o. 
 
Trong khi ấy Hồng Lang vẫn tỉnh. 
 
Sức chịu đựng bền bỉ của Hồng Lang làm Văn Bình vô cùng sửng sốt. 
 
Chàng đinh ninh bộ vó đẹp trai pha vẻ đàng điếm của hắn sẽ bắt hắn đầu hàng vô điều kiện. Chàng không ngờ càng uống hắn càng khỏe ra. Mặt hắn mỗi lúc một tái thêm, và đêm càng khuya hắn càng uống dữ. Văn Bình không bao giờ say, những khi chếnh choáng say là do sức lực chàng bị suy yếu bất ngờ, vậy mà gân cốt chàng cũng bắt đầu run. Cũng may Hồng Lang đã hết rượu, nếu trong tủ đang còn một chai, chỉ một chai nhỏ thôi, là Văn Bình đã theo đại tá Bani đo ván hoặc ít ra cũng đứng ngồi không vững. 
 
Hồng Lang cười rú như bị ai thọc lét rồi lấy tay gạt đống vỏ chai và ly pha lê đổ vỡ loảng xoảng. Dường như hắn có thói quen đập bể mỗi lần uống rượu, chứ không phải vì hơi men đã làm hắn mất trí khôn. Hắn thản nhiên ngắm hàng chục, hàng trăm mảnh thủy tinh lớn nhỏ đủ cỡ, và xanh đỏ đủ màu vung vãi khắp phòng, rồi thản nhiên nằm quay lơ trên đi-văng. Phút chốc giấc ngủ đã xâm chiếm cơ thể Hồng Lang. 
 
Văn Bình phải vục đầu vào thau đầy nước lạnh một hồi lâu mới hết mỏi mệt. Tòa nhà rộng mênh mông tinh không một tiếng động, ngoại trừ tiếng gió và tiếng sóng ngoài biển tạt vào. Chàng kéo ghế xa-lông lại gần Hồng Lang và bắt chước hắn kéo luôn một giấc. 
 
Chàng tiếp tục ngủ mê mệt, tiếp tục say đứ đừ cho đến khi đoàn hộ tống Quạ Đen đưa chàng cùng phái đoàn Anfa ra phi trường, bay đến một địa điểm kín đáo được mệnh danh bằng mật ngữ trên bản đồ là A-5, A tức là Anfa, trong vùng cao nguyên Đề-căn, nơi đã xảy ra những vụ ám sát và biệt tích kỳ lạ. 
 
* * 
 
* 
 
24 giờ đồng hồ sau. 
 
Khác với 24 giờ đồng hồ đầu tiên của điệp viên Văn Bình trên đất Bombay chứa đầy tai nạn hiểm nghèo, tính mạng luôn luôn bị đe dọa, với những xác chết còn nóng hổi mà thủ phạm lại biến mất như có siêu pháp thuật, 24 giờ đồng hồ sau đã trôi qua trong bầu không khí tương đối phẳng lặng. 
 
Ngoại trừ một vài biến chuyển bất thần khiến Văn Bình phải tỉnh táo, kỳ dư chuyến bay từ trung tâm Bombay đến vùng cao nguyên hoang liêu chẳng có gì đáng nói. 
 
Theo chương trình định trước, đoàn xe Rolls Royce dài ngoằng và cao lênh khênh đến rước phái đoàn Anfa đúng 7 giờ sáng. Nhưng đến 7 giờ rưỡi, đại tá Bani, chỉ huy cơ quan Quạ Đen, còn ngủ li bì, một thuộc viên liều mạng bước vào phòng đánh thức, hắn mới chịu mở mắt. Và Bani xúc miệng bằng một ly bờ-han đầy ắp trước khi vươn vai, đeo lại dây lưng da lủng lẳng khẩu súng lục Luger bì đạn còn 4 viên đã tuột ra ngoài. May phước đêm trước đại tá Bani không dùng súng, vì trong nòng không còn viên đạn nào cả. 
 
Đoàn xe Rolls bóng loáng có thể soi giương để nhổ râu đậu thành hàng dài ngoài sân, xe nào cũng có tài xế mặc đồng phục mới giặt ủi thẳng nếp, và có nhân viên an ninh võ trang súng tự động, xe riêng giành cho nữ tỉ phú Sophia có riềm che kín mít, hai bên lại có mô-tô hộ tống. 
 
Sự thức giấc trong biệt thự phù hợp với đẳng cấp xã hội, Sophia là bà chủ lớn nhất nên dậy muộn nhất, nữ tỳ đánh thức nhiều lần nàng mới ra khỏi phòng ngủ. Hồng Nương dậy cùng một lúc với các khoa học gia của phái đoàn Anfa. Tuy uống thật nhiều rượu mạnh, Hồng Lang lại dậy thật sớm. 
 
Văn Bình còn hơi nhức đầu, Hồng Lang lại tỉnh như sáo sậu. Hắn tỉnh đến nỗi Văn Bình có cảm tưởng hắn không hề uống giọt rượu nào đêm qua, và đêm qua hắn đã lên giường ngủ rất sớm. Chàng lắc đầu le lưỡi khi nhớ lại Hồng Lang đã vật ngã một đống chai huýt-hy, và chỉ được chợp mắt vào lúc gà gáy sáng te te. Điều này chứng tỏ Hồng Lang có một nội lực thâm hậu, hắn không yếu mềm như chàng lầm tưởng. 
 
Gần 9 giờ sáng, mọi người trong biệt thự mới dậy đủ. Phải hơn giờ rưỡi đồng hồ nữa, vị chi đến non 11 giờ trưa, phái đoàn mới khệnh khà khệnh khạng ra xe, và tài xế khệnh khà khệnh khạng lái lên phi trường. Lộ trình đã được nghiên cứu đàng hoàng, đại tá Bani ra lệnh cho đoàn xe né tránh những trục giao thông đông đúc hầu tài xế có thể phóng hết tốc lực, nhưng... mưu sự tại nhân, thành sự tại... phong tục, công voa xe Rolls tượng trưng cho tiến bộ sang trọng của thế kỷ 20 đã đầu hàng vô điều kiện trước công voa... bò, tiêu biểu cho phong tục tập quán địa phương. 
 
Những nàng bò cái nghênh ngang du hành trên đường nhựa, bất chấp luật giao thông. Tài xế không dám bóp kèn, phải chạy rì rì như người rước rượu, đến khi các nữ thần bò rẽ vào một con đường tắt mới dám tiếp tục ấn ga xăng. Và trên đường ra sân bay có phải bò thần chỉ xuất hiện mỗi một lần thôi đâu? 
 
Ba, bốn lần là ít. 
 
Và lần nào cũng làm đoàn xe kẹt lại 10, 15 phút đồng hồ. 
 
Bò thần mới là một trong những nguyên nhân cản trở đoàn công-voa. Dọc đường Văn Bình còn thấy nhiều đám đông dân chúng gồm đủ hạng người, già trẻ lớn bé, đàn bà, đàn ông, tụ tập đen ngòm. Lệ thường, đám đông ở trên lề, nhưng ở nhiều nơi thường không có lề, hoặc nếu có lề hẳn hòi thì dân chúng lại tràn ra giữa lộ một cách phớt đời, khiến tài xế lại phải đạp thắng, và ấn kèn đinh tai điếc óc. 
 
Xe hơi phải chạy qua xóm yên hoa trước khi ra thấu phi trường. Xóm yên hoa có khác, quang cảnh nhà cửa nhợt nhạt như khuôn mặt đàn bà bự phấn thức trắng đêm, làm Văn Bình lờm lợm ở cuống họng. Sau cùng, tài xế phải trổ tài đến toát bồ hôi, suýt gây ra tai nạn, vì đám đông gần phi trường tụm đen tụm đỏ chung quanh một sam-oan-la, bóp kèn mấy cũng không chịu tản mác. 
 
Sam-oan-la, cũng như gái điếm thần linh, là một trong những đặc trưng độc nhất vô nhị của Ấn độ. Tiếng Ấn sam-oan-la là nhà phù thủy có biệt tài điều khiển rắn độc bằng ống tiêu. Giới thổi sáo thôi miên mãng xà này hành nghề đông nhung nhúc ở Bombay, ngoài cửa lữ quán nào cũng có, phần nhiều là mua vui cho ngoại nhân đến Ấn để thưởng thức của lạ. 
 
Trong chuyến đầu tiên ghé thăm Ấn độ, Văn Bình phục lăn các sam-oan-la. Theo tiếng sáo trầm bổng, con rắn độc nhe răng, lè lưỡi đỏ hỏn, thở phì phì, chồm dậy, uốn khúc làm rợn xương sống. Văn Bình đinh ninh tiếng sáo có bí quyết mê hoặc loài rắn. Thời gian trôi qua, trong những chuyến viếng thăm sau này, chàng mới biết đó là bịp bợm. Vì loài rắn điếc tai, không nghe được tiếng sáo. Chẳng qua con rắn cử động theo những cử động của ống tiêu. Hầu hết rắn độc đều được nhổ răng nhọn và lấy bỏ nọc độc. Tuy vậy, giới sam-oan-la vẫn tiếp tục làm trò phù thủy láo khoét để đánh lừa du khách và dân chúng địa phương chất phác. 
 
Gã sam-oan-la ở gần trường bay đứng giữa bầy rắn đủ màu, đủ cỡ, khi thấy đoàn xe sang trọng vọt qua và Văn Bình hạ cửa kiếng để nghe rõ tiếng tiêu, gã đột ngột gỡ kéo những con rắn đang bám trên vai ném xuống đất, đồng thời quay trở đầu ống sáo về phía chàng. 
 
Xe hơi vào đến phi trường Văn Bình mới khám phá ra là chàng vừa hút chết. 
 
Và hung thủ là gã sam-oan-la râu ria sồm soàm đầu quấn khăn trắng bẩn thỉu, mặc sa-rông lôi thôi lếch thếch, da dẻ sù sì, mốc meo và đen đủi như đồng hun. 
 
Thừa cơ Văn Bình lò đầu ra, gã sam-oan-la đã thổi tên độc với mục đích ám hại chàng. Mũi tên bằng nhom nhỏ xíu cắm ngập đến chuôi vào cái loa âm thanh nổi bằng chất lát-tích cứng ở sau lưng Văn Bình. Đối với lát-tích cứng như sắt, nó còn xuyên thấu, không hiểu nó sẽ đâm sâu đến đâu nếu nó bắn trúng thân thể của chàng. 
 
Chàng lầm lì xuống xe, không thốt nửa lời. Đối phương quả có nhiều sáng kiến và tài nghệ. Họ đã bố trí đám đông dầy đặc để chặn đoàn xe ngừng lại, và dùng tên độc giết chàng. Hai cận vệ của Sophia bị hạ sát bằng tên độc. Loại tên Shakespeare bằng nhom đặc biệt. Mũi tên suýt bắn thủng ngực chàng cũng là tên Shakespeare... 
 
Chàng không rút mũi tên ra khỏi đệm xe và cũng không báo tin cho mọi người. Đại tá Bani ngồi bên không hay biết gì hết. Chàng thản nhiên trèo lên phi cơ. 
 
Chuyến bay hoàn toàn tốt đẹp, viên phi công có khuôn mặt hãm tài và xấu kinh khủng, quỷ dạ xoa cũng khó thể tỏ cảm tình, thoạt đầu Văn Bình lo ngay ngay, nhưng phi cơ đã dứt khỏi sân bê-tông thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thể chiếc vận tải cơ to lớn nặng nề này chỉ là trực thăng bé nhỏ. Dọc đường phi công tiếp tục lái êm ru, hắn đáp xuống địa điểm A-5 cũng êm ru một cách khác thường. 
 
Địa điểm A-5 là một phi trường hạng trung bình, dường như trước kia là phi trường quân sự, sau bị bỏ phế, một phần bãi đáp đã lún và được trải vỉ thép mắt cáo, và nếu không thấy ngôi nhà trơ trọi làm đài kiểm soát và đám ngươi chạy lăng xăng bên dưới Văn Bình có thể lầm tưởng là phi công đã hạ cánh xuống một xó xỉnh tiền sử hoang liêu. 
 
Trời nắng rát mặt, mọi người hối hả lên xe, rời địa điểm A-5, chạy qua những sườn đồi thoai thoải lượn ngoằn ngoèo như rắn bò đến nơi cắm trại. 
 
Lục địa Ấn là một trong những khu vực có hệ thống công lộ nghèo nàn nhất thế giới, cao nguyên Đề-căn lại đứng cuối sổ của Ấn nên tài xế và xe hơi phải thuộc loại thượng thặng mới khỏi gây tai nạn. Vì tai nạn có thể xẩy ra bất cứ ở đâu, và bất cứ lúc nào. Khi đoàn công-voa bắt đầu leo lên đồi là thần Chết đã thủ sẵn lưỡi hái chờ đón. Con đường đang rộng tênh hênh bỗng thót nhỏ lại, xe díp phải luồn thật khéo mới không lọt xuống vực sâu, hoặc một tượng đá khổng lồ chắn ngang như bức thành, một giãy ổ gà sâu như hồ tắm. Hoặc con đường đột ngột bị cắt đôi, bởi những giòng suối chảy xiết. Trời nắng chang chang, vậy mà người ngồi trong xe lại không nhìn thấy cảnh vật, bụi đường phủ kín khiếng chắn gió, người ta đổ nước và mở quạt nước sành sạch lớp bụi hỗn xược này vẫn không chịu rút lui, khiến tài xế chỉ dám gài số 1, ì à ì ạch. 
 
Chỉ thấy toàn đồi là đồi, tưởng như vùng cao nguyên không còn gì nữa ngoài những giãy đồi trùng trùng điệp điệp. Mãi đến chạng vạng tối Văn Bình mới thấy cây cối xanh um, đó là một khu rừng già trải rộng đến tận chân trời, và tiếp giáp khu rừng già là rặng núi hùng vĩ cao ngất, nơi phái đoàn Anfa đóng trại lần trước, và cũng là nơi xảy ra một loạt vụ án mạng và mất tích kỳ lạ. 
 
Công-voa đậu lại, ai nấy đều mệt nhoài. Dĩ nhiên Văn Bình vẫn khỏe như không mặc dầu phải ngồi bó gối suốt 6 tiếng đồng hồ dài giằng dặc trên xe díp nhảy tâng tâng trên những ổ gà sâu hoắm. Sophia cũng thơ thới như chàng sau cuộc hành trình kéo dài. Lý do sự thơ thới này rất giản dị, xe díp của nàng được gắn ống nhún đầu kiểu DS-21, thân xe lại được đóng kín và không khí bên trong được điều hòa, khiến nàng không phải thở hơi nóng và hít bụi cát đỏ, và nhất là không khát cháy cuống họng dưới ánh mặt trời xiên khoai. Nàng ngồi xe díp mà êm như ngồi xa-lông, xe díp còn có cả tủ lạnh đựng đủ thứ nước uống. Cùng đi xe với nàng trên xe díp đặc biệt có Hồng Lang, và dĩ nhiên là Hồng Nương. Trong khi đó, nhân viên phái đoàn Anfa đều phải ngồi xe díp mui vải, chất đông như cá mòi đóng hộp. 
 
Xe hơi chở đại tá Bani và Văn Bình có phần thoải mái hơn, nhưng nó cũng chỉ thoải mái ở chổ Bani mang theo mấy chai rượu bờ-han và huýt-ky, và một giỏ đồ nhậu. Dọc đường, Bani uống tì tì, và ăn tì tì, thoạt đầu hắn đon đả mời chàng, song chàng lắc đầu, hắn bèn đánh chén một mình. Đoàn xe dừng lại thì bụng hắn đã phưỡn ra, hắn khệnh khạng vịn sườn xe trèo xuống đất. Hắn không dám co chân nhảy như Văn Bình, và như mọi người đàn ông khác trong công-voa, có lẽ vì sợ nứt vỡ bao tử. 
 
Trước mặt mọi người mở rộng một cái hang ong ánh thạch nhũ. Đồ đoàn, dụng cụ được dỡ xuống và khiêng vào trong động. Trong chốc lát, máy phát điện chạy rì rầm, thạch động tối om vụt sáng chưng, đèn điện được lắp treo khắp nơi. Sau đó, bữa cơm tối thịnh soạn được dọn ra, thức ăn đều bằng đồ hộp và đồ đông lạnh. Nhân viên Quạ Đen thuộc quyền đại tá Bani chia nhau thành nhiều toán canh gác bên ngoài thạch động. Cách hang đá trăm mét là một bốt gác khác. Đại tá Bani chạy lăng xăng từ toán gác này đến toán gác khác, xong xuôi hắn trở vào thạch động, và công việc đầu tiên của hắn là lục ba-lô lấy thêm chai rượu bờ-han và... cái đùi cừu béo ngậy vàng rộm. 
 
Sự phân biệt nếp sống đã hiện ra rõ rệt giữa nữ tỉ phú Sophia và phái đoàn. Hang đá khá lớn được chia thành nhiều khu, có những vách thạch nhũ thiên nhiên ngăn cách nên nam nữ khỏi phải sống chung chạ, tiện nghi tương đối đầy đủ, mọi người chỉ thiếu máy lạnh hoặc điện thoại, chứ không thiếu giường nệm êm lưng và món ăn thức uống thịnh soạn. Khu giành riêng cho Sophia được treo một tấm bạt dầy, bên trong có phòng tắm, phòng ngủ đàng hoàng, thậm chí có cả quạt máy chạy vù vù suốt ngày đêm, và có cả đèn đêm nê-ông mát dịu đặt trên đầu giường nữa. 
 
Văn Bình tiếp tục lắc đầu quầy quậy trước chai rượu bờ-han và dùi cừu nướng thơm phức của đại tá Bani. Bụng chàng đã chứa quá nhiều thực phẩm chàng có linh cảm là nhiều biến cố toát bồ hôi lạnh sắp xảy ra trong đêm, nên chàng cần bao tử được nhẹ nhõm để có thể đối phó hữu hiệu. 
 
Chàng đứng dậy, bước ra cửa hang. Không khí trong thạch động rất thoải mái, song chàng vẫn thích thở hút không khí rừng núi, nhất là không khí rừng núi ban đêm. 
 
Và chàng gặp Bill. 
 
Hồi ở Bombay. Hồng Nương đã giới thiệu Bill với chàng. Nhưng chỉ giới thiệu xuông, chứ chàng chưa hề gặp hắn. Chàng định giáp mặt hắn song trên chuyến bay từ Bombay đi cao nguyên hắn ngồi ở hàng ghế phía trước gần phòng phi hành, chàng ngồi nơi đuôi với đại tá Bani, trong công-voa xe hơi hắn lại ngồi chung với nhân viên địa chất, thành thử ra chàng chỉ thoáng thấy hắn một vài lần. 
 
Chàng bỗng có ý nghĩ là Bill cố tình tránh mặt. Vạn bất đắc dĩ, chạm trán chàng ngay ngoài cửa hang đá hắn mới chịu lên tiếng. 
 
Hắn nhanh nhẩu chào: 
 
- Hân hạnh được quen đại tá. 
 
Văn Bình bắt tay hắn: 
 
- Tôi là Văn Bình, chúng mình nên xưng hô với nhau một cách thân mật, tốt hơn. Cô Hồng Nương đã nói nhiều về anh, mãi đến lúc này tôi mới được cơ hội trò chuyện với anh. 
 
Quang cảnh rừng đêm đen thui, nếu không có ánh đèn từ trong hang chiếu ra thì đứng sát Bill chàng cũng không hy vọng nhìn được rõ mặt hắn. Chàng đã biết tâm địa hắn mặc dầu mới quen và mới trao đổi một câu chào hỏi xã giao vô thưởng vô phạt. 
 
Chi tiết tướng mạo đập vào mắt chàng ngay sau khi chàng bắt tay hắn là đôi tai nhỏ teo, không những nhỏ teo lại còn méo sệch, rái tai nhọn hoắt như ngòi bút nguyên tử. Đó là tai chuột. Loại người có tai thử-nhĩ này khó thể là chính nhân quân tử. 
 
Ngược lại, mặt mũi hắn lại rất đều đặn, mắt hơi nhỏ nhưng sáng choang, mũi thẳng và đầy đặn nhân trung cao, nghĩa là hắn có diện mạo của người chính nhân quân tử. Sự tương phản kỳ quặc này chẳng lợi gì cho hắn, vì theo khoa tướng mạo á-đông hắn sẽ khó thoát khỏi chết yểu. 
 
Tội nghiệp, Bill cao, to, hơn chàng nửa cái đầu, về sức nặng chàng phải thua kém hắn từ 15 đến 20 kí, bộ vó khôi ngô, bắp thịt nở nang, đàn bà đẹp không thể không rung động, con trai tràn trề nhựa sống như hắn mà chết non thì không thương sót sao được! Tuy vậy, sau khi bắt tay Bill, chàng đâm ra băn khoăn. Bàn tay hắn dầy mà cứng, như thể được đúc trong khối bê-tông, chứng tỏ hắn là con nhà võ, không phải con nhà võ thông thường, mà là bậc huynh trưởng trong ngành ngạnh công, một trong những môn luyện công khó nhất của nền võ thuật Trung quốc. 
 
Với bàn tay tường đồng vách sắt này, Bill khó thể là cái mồi ngon trong những cuộc tỉ thí quyền cước. Và hắn khó thể đoản mệnh. Chàng toan nói thì hắn đã chặn trước: 
 
- Chà, anh có bàn tay cứng ghê! 
 
Chàng vội đáp: 
 
- Bàn tay anh cũng vậy, tôi đã quen nhiều người song ít thấy ai có bàn tay như anh. 
 
Hắn cười nửa miệng: 
 
- Tôi đã sống hơn 10 năm ở miệt Hoa-Bắc và 4 năm ở Đông-kinh, phần lớn thời giờ đều giành cho việc trau giồi võ thuật. Tôi đã thụ giáo nhiều bậc võ sư, tôi lại đã thượng đài với nhiều võ sĩ có tài. Nghĩa là không giấu diếm anh, tôi là võ sĩ từng lập thành tích hẳn hoi. Nhưng đêm nay, bắt tay anh, tôi nhận thấy tôi chỉ đáng là em út của anh. 
 
- Anh quá khiêm tốn. 
 
- Không, tôi không phải là con người khiêm tốn. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có hai thái độ minh bạch: hống hách, kiêu căng quá độ với kẻ kém vai vế, và khiêm nhường, luồn lụy với những người tôi coi là đàn anh. Nếu anh là võ sĩ tầm thường tôi đã không nói năng nhỏ nhẹ như thế này, thoạt gặp anh tôi đã giả vờ bắt tay anh và vặn trẹo xương, đôi khi còn bồi thêm một phát atêmi lọi sườn. Thú thật với anh, hồi nãy tôi đon đả bắt tay anh là để trổ tài nội công, song chỉ một giây đồng hồ sau là nhuệ khí ngùn ngụt của tôi đã hoàn toàn tiêu tan. Xin anh tha lỗi cho tôi, lẽ ra tôi đã phải hàng phục anh ngay từ ở Bombay sau khi Hồng Lang bị anh khuất phục dễ dàng. 
 
- Chúng tôi chưa hề giao đấu với nhau. 
 
- Thưa anh, cần gì phải giao đấu mới phân biệt được giữa đàn anh và đàn em, giữa bậc thày và học trò. Hồng Lang là tay giỏi võ, ai cũng gờm, ông ta chỉ thua tôi về môn thiết-thủ, chứ còn về atêmi ông ta hơn tôi cả chục cây số. Ông biết không, tôi có thể bẻ cong thanh sắt, bóp gạch vụn nát ra bột, tôi đinh ninh trên lục địa Ấn chưa có ai đương đầu lại... 
 
Bill im bặt, mắt có vẻ xa xôi như luyến tiếc một cái gì thần tiên đã mất. Văn Bình an ủi: 
 
- Thôi, chúng mình bàn sang chuyện khác thì hơn, nói mãi về võ thuật và giết chóc, chán quá! 
 
Bill thở dài: 
 
- Rồi anh sẽ thấy... Sự giết chóc xảy ra hàng ngày, hàng giờ ở đây. Giá là những cuộc so tài đàng hoàng thì chẳng nói làm gì, giỏi thì thắng kém thì bại, đằng này anh chẳng thấy kẻ thù ở đâu, và tấn công khi nào nữa. Tôi sút 6 kí thịt trong chuyến trước, vì đêm nào cũng phải thức đến sáng, buổi trưa cũng không được phép chợp mắt. Anh nghĩ coi, mới bị khủng hoảng gần một tuần lễ mà đã gầy 6 kí, không hiểu chuyến này tôi sẽ mất thêm bao nhiêu... 
 
- Kẻ thù là ai, anh biết không? 
 
- Không. Nếu biết, tôi đã không phải thấp thỏm súng dài súng ngắn kè kè luôn luôn bên mình. Tôi tức ứa máu, dầu kẻ thù có ba đầu sáu tay, mình đồng da sắt, tôi cũng quyết ăn thua đủ với nó. 
 
- Hỏi anh điều này có vẻ khiêm nhã, song tôi tin là anh sẵn sàng cho phép. Những chuyện xảy ra có làm anh sợ không? 
 
- Sợ lắm chứ. Sợ nhiều đến nỗi trái tim muốn ngừng đập. 
 
- Vậy sao anh vẫn có mặt trong chuyến đi này? 
 
- Vì 2 lý do. Thứ nhất, chuyến đi này tương đối an toàn hơn chuyến trước. Số nhân viên cận vệ đông gấp đôi, có thể tạm đủ để canh phòng suốt ngày đêm ở các vị trí then chốt, ngoài ra còn có dụng cụ canh phòng điện tử. Lý do thứ nhất thật quan trọng, nhưng chưa có tính cách quyết định bằng lý do thứ hai, ví thử tính mạng tiếp tục bị đe dọa ghê gớm như lần trước, tôi cũng tiếp tục tình nguyện. Đó là lý do quyền lợi. Anh tính, thời buổi người khôn của khó này kiếm đâu ra số tiền hơn trăm ngàn đô-la. 
 
- Tiền lương mà phái đoàn Anfa trả cho anh? 
 
- Vâng, tiền lương khoán là một trăm hai chục ngàn, nếu cộng thêm tiền thưởng thì đến trăm rưởi. Làm nghề huấn luyện viên trèo núi như tôi mỗi năm được nhiều lắm là năm ngàn đô-la. Chuyến đi này mang lại cho tôi số tiền mà tôi phải thu vén vất vả trong ba chục năm đăng đẵng mới có. Hoạt động trong vài ba tháng để có tiền tiêu pha trong ba chục năm, tôi không thể không chấp nhận mọi sự hiểm nghèo. Cô Sophia giòng giõi cành vàng lá ngọc còn ham tiền huống hồ nghèo rớt mồng tơi như thằng tôi. 
 
- Ai bảo anh là Sophia đến đây vì hám tiền? 
 
- Vẫn biết Sophia lặn lội từ Mỹ quốc sang cao nguyên khỉ ho cò gáy Đề-căn là để chạy theo tình yêu, nhưng nếu chỉ để chuẩn bị hôn nhân và tuần trăng mật thì trên trái đất thiếu gì địa điểm nên thơ, Sophia không phải là cô gái đôi mươi, thơ ngây và lý tưởng để đến nỗi khờ khạo lao đầu vào sào huyệt của thần Chết? Dĩ nhiên, vấn đề chính là ái tình, nhưng vấn đề sản nghiệp không hẳn là phụ. Gia đình nàng thuộc hàng tỉ phú, song nàng chỉ được chia một phần, cái mỏ vàng mà phái đoàn Anfa đang tìm kiếm là của riêng của nàng, trong trường hợp nàng thành công, nàng sẽ giàu hơn cả những người giàu nhất thế giới như Howard Hughes và Paul Getty nữa. 
 
- Coi chừng... nếu Sophia khám phá ra mỏ vàng, kẻ thủ vô danh sẽ không để cho nàng trở về yên ổn. 
 
- Cám ơn anh đã nghĩ đến điều ấy. Quốc tế Khai khoáng Công ty cũng như ông Sì-mít đã nghĩ vậy nên chẳng quản tốn kém và khó khăn mời anh đến tận nơi, đặc trách an ninh cho Sophia. Vả lại, như tôi đã nói hồi nãy, kẻ địch đụng chạm da thịt nàng cũng chẳng dễ nào. Hang đá chỉ có một lối ra vào duy nhất, cận vệ võ trang súng tự động ngồi gác thường trực, ngoài ra còn có những rô-bô điện tử canh phòng trong đường kính hai trăm mét, loại rô-bô vỏ thép này đạn bắn không thủng, nếu dùng đạn bắn chiến xa, nó chỉ bị lủng một vài lỗ, máy móc của nó không bị hề hấn, thêm vào đó, bên người nàng còn có ông Hồng Lang võ nghệ siêu quần, tài xạ kích lại độc nhất vô nhị, đồng thời con beo vằn đuợc huấn luyện đặc biệt có thể giết người như mèo giết chuột nữa... 
 
- Con beo vằn? Sophia có con beo vằn giữ mình ư? Tôi chưa hề trông thấy nó. 
 
- Vì nó được nhốt trong cái cũi riêng, bề ngoài trông từa tựa cái va-li. Con beo này chỉ nhỏ bằng con chó bẹt-giê 4, 5 tháng, thân nó dài hơn, chân nó thấp hơn, song nó lại dữ vô kể và lợi hại vô kể. Nó thuộc một giống beo xuất xứ từ vùng rừng rậm trung bộ châu Phi nhiệt đới, giống này nhỏ xíu mà sức mạnh lại vượt xa cọp lớn. Nó chỉ cân nặng 5, 6 chục kí là cùng, thế mà nó đánh quỵ như chơi những con thú 2, 3 trăm kí. Nó được một người dạy thú hữu danh huấn luyện từ ngày 4 tháng, mới từ rừng rậm bắt mang về, chương trình huấn luyện gồm cách đánh hơi, cách nhảy vồ yết hầu, và cách giết người bằng ngoạm đứt mạch máu và dây thần kinh ở cổ. Thường lệ, con beo vằn này hiền như cục đất, ai vuốt lung, xoa đầu nó cũng mặc kệ, nhưng hễ cô chủ ra lệnh là nó hành động tức khắc. 
 
- Nó nghe được tiếng người? 
 
- Dĩ nhiên. Song nó chỉ tuân lệnh Sophia. Nàng bảo gì, nó nghe nấy. 
 
- Nó đã giết ai chưa? 
 
- Chưa. Nó chỉ mới làm mấy chú cận vệ sợ xanh máu mặt. Số là con beo vằn nhỏ xíu lại có dáng điệu hiền lành nên bọn cận vệ tỏ ra khinh miệt, một thằng đánh bạo nắm đuôi nó kéo chơi, nó gầm gừ thì cả bọn ùa lại dùng gậy sắt vây đánh. Nó bèn quật ngã thằng đầu đảng, lần lượt cả bọn đều bị do ván, một tên rút rúng ra, toan bắn tự vệ thì nó xồ lại, cắn nát tay, nó sửa soạn vồ yến hầu thì Sophia về đến nơi, nàng phải quát mắng nó mới chịu tha giết, giá hôm ấy nàng chỉ về chậm nữa phút đồng hồ nữa là nạn nhân đã bị con beo vằn cắn nát cuống họng mà chết. Từ đó trở đi, cả bọn cận vệ và nhân viên Quạ Đen của đại tá Bani đều sợ con beo vằn hơn cả con nít sợ ông kẹ nữa. 
 
- Còn anh? 
 
- Tôi chưa có dịp thử lửa với nó, vả lại, tôi tự nghĩ thử lửa không lại, và bị nó nhá xương rào rạo là cái chắc. 
 
Văn Bình đoán lầm Bill sẽ lên tiếng thách thức chàng đấu sức với con beo vằn gieo tai họa. Chàng đã đoán lầm vì Bill chỉ nói có vậy rồi im lặng trước khi lảng sang chuyện khác với những câu hỏi vô thưởng vô phạt như "anh buồn ngủ chưa, thường thường mấy giờ anh đi ngủ, ban đêm ở xó rừng này buồn nhỉ, chẳng bù với trung tâm Bombay..." 
 
Văn Bình suy nghĩ miên man sau khi Bill viện cớ bận việc để cáo từ, trở vào thạch động. Chàng có linh cảm là phần đông nhân viên trong phái đoàn Anfa đang còn thức, mặc dầu những ngọn đèn ống đã lần lượt tắt, và trong cảnh đêm tĩnh mịch tiếng ngáy o o vang lên. Chàng dựa lưng vào vách đá, bâng khuâng ngắm khu rừng đen sì, đom đóm lập lòe. Trước cửa hang, hai cận vệ mặt đen thui, răng trắng nhởn, môi và lưỡi đỏ hỏn, đang ôm súng gác bên cây đèn bão, ánh sáng lắc lư. Bên trong, ngay sau cửa hang, còn một trạm gác khác. Một con chim sẻ cũng khó có hy vọng len vào thạch động. Phái đoàn Anfa cắm trại giữa rừng nhưng lại an toàn không kém ở trong căn cứ quân sự có hầm bê tông cốt sắt, và hàng rào kẽm gai truyền điện. 
 
Văn Bình bị một thân đồ sộ che khuất, lại ở trong tối nên được tha hồ quan sát cửa động trong khi bọn cận vệ không nhìn thấy chàng. Cảm thấy miệng đắng, chàng móc túi lấy Salem toan hút, song vội quăng xuống đất khi nghe tiếng chân người bước thật nhẹ trên con đường độc đạo đầy lá rụng và đất đỏ, cách nơi chàng đứng chừng 50 mét về phía trái. 
 
Chàng lặng lẽ rượt theo. 
 
Sau khi ra khỏi bụi rậm nhằng nhịt cây leo, chàng thoáng thấy một bóng đen mà chàng biết chắc là đàn ông. Song, chỉ trong vòng một phần trăm tích-tắc đồng hồ, bóng đen bí mất đã nhòa biến vào đêm khuya. 
 
Rượt theo người lạ trong rừng lạ không phải là việc ai cũng làm nổi. Bóng đen đã quen thuộc đuờng đi nước bước nên không hề vấp ngã, chàng có cảm tưởng là bóng đen đang trượt băng, nhanh như tên bắn. Trong khi ấy, Văn Bình mới đến vùng cao nguyên Đề-căn lần đầu, chàng phải vận hết nhỡn tuyến dạ hành để phân biệt, tuy vậy, nhiều lần chàng bị hụt chân, nếu không đạt tới trình độ thượng thừa về khinh công, tái lập thăng bằng dễ dàng dầu bị trượt té, chàng đã nằm còng queo dưới vực. 
 
Bóng đen tiến ra khỏi rừng và đang men theo con đường đèo ngoằn ngèo lên núi. Giờ đây, trời đã bớt tối, nhưng chàng vẫn chưa nhìn rõ được phía trước. Chàng đi sau bóng đen khoảng 15 thước, chàng phải thở thật nhẹ, vì trong khoảng cách này các võ sĩ am tường phép luyện công có thể nghe rõ đuợc hơi thở của đối phương. 
 
Càng lên cao, con đường đá càng thu hẹp lại. Nhưng Văn Bình bắt đầu nhìn thấy lối đi nhờ sự phản xạ của những tảng đá lớn. Sợ bóng đen lủi mất, chàng nhích lại gần thêm nữa. Nương theo tiếng động do gót giày của bóng đen gây ra, Văn Bình biết chàng chỉ còn cách bóng đen 5, 6 thước. Tuy chỉ cách 5, 6 mét, chàng không sợ bị hắn phăng ra. Vì con đường quẹo trái, vòng phải, lên cao, xuống thấp như chiến hào. Kể ra, nó không khác chiến hào là bao, vì hai bên đường là những phiến đá đen, trắng nhẵn như được gọt bào bằng máy, nối đuôi nhau sừng sững. 
 
Đột nhiên, tiếng chân của bóng đen nghe rõ hơn trước. 
 
Thì ra con đường độc đạo không ngoằn ngoèo nữa. Mà trở nên thẳng băng. 
 
Trước mặt Văn Bình, trong ánh sáng hư ảo của đá hoa cương và cẩm thạch, một cảnh tượng hùng vĩ trải rộng khiến chàng phải bồi hồi đứng lại, chờ cho bóng đen đi khuất mới vươn ngực thở một hơi dài. 
 
Trước mặt Văn Bình là một ngôi đền cao vòi vọi, nóc đền tròn trịa đầu khum khum, bên duới xòe rộng ra trên cái đế hình tam-giác. Lối kiến trúc mái tháp này được phổ biến tại Ấn độ, đó là biểu tượng của lingam và yôni, cái mái tròn sừng sững trong tầm mắt Văn Bình được xây đắp rất khéo nên khỏi cần là nhà tiểu thuyết giàu tưởng tượng chàng cũng đã hình dung ra những bộ phận thiết yếu ngàn đời của tình yêu nam nữ. Nhưng Văn Bình băng rừng đến đây giữa đêm khuya thanh vắng không phải để chêm ngưỡng lối kiến trúc khích dục. Chàng cốt theo sau bóng đen xem hắn đi đâu. 
 
Chàng nín hơi, quan sát tứ phía. Ngôi đền trắng tọa lạc trên sườn núi thoai thoải 30 độ, mái trắng nhô thật cao song vẫn chưa cao bằng những ngon cây bao phủ. Vì vậy, ngôi đền rất đồ sộ mà người đứng xa không thể nhìn thấy. 
 
Chỉ có một lối lót đá dẫn vào đền, còn những phía khác bị cành cây che khuất. Chàng ngần ngừ một lát trước khi đi vòng ra hông ngôi đền. Chung quanh đền một bức tường cao bao bọc. Văn Bình rún chân là vọt được lên trên, chàng gieo người xuống bên trong, nhẹ nhàng như chiếc lá rụng. 
 
Chàng có cảm tưởng đây là ngôi đền bỏ hoang, từ nhiều năm nay không ai đến cúng tế. Bỏ hoang, vì lau lách mọc đầy, nhiều chổ lút đầu người. Lại gần, chàng mới thấy nhiều mảng tường bị sạt và bậc cấp lún sâu xuống đất núi. 
 
Chàng thoáng nghe tiếng người, không phải một người mà là nhiều người từ trong đền vọng ra. Chàng men theo bụi rậm tiến lên. Đến trước một khung cửa trống toang hoác, chàng ngồi thụp xuống. Phía sau khung cửa trống là chính điện của ngôi đền. Chàng thấy một giãy tượng đá to lớn, đàn ông và đàn và xen kẽ nhau, cùng nắm tay nhau và cùng ngoảnh mặt ra ngoài. Đặc điểm của những pho tượng lớn bằng người thật này là sự trần truồng. 
 
Toàn thể đều được tạc trần truồng trong đá. Văn Bình có thể nhìn thấy nụ cười hân hoan trên miệng các pho tượng đàn ông, và những nét đăm chiêu kỳ lạ của các pho tượng đàn bà. Sở dĩ mắt chàng không còn bị bóng đêm ngăn cản là vì trong chính điện có một ngọn nến. 
 
Một cây nến hồng to bằng cánh tay người đang cháy bập bùng giữa ngôi nhà hoang vu. 
 
Và phía sau cây nến hồng là một cô gái. Cô gái này chỉ trạc 12, 13 tuổi là cùng. Nàng mặc quần áo vàng mỏng dính, phơi lộ tấm thân đồng hun cân đối. Căn cứ vào khuôn mặt thì nàng rất trẻ, nhưng nếu căn cứ vào những đường cong uyển chuyển nàng đã đến tuần cặp kê. 
 
Trái tim của Văn Bình như đứng hẳn lại, không chịu đập nữa. Cô gái đang uốn éo trên cái bục đá, mùi trầm hương, mùi hoa dại, quyện gió ngào ngạt. Văn Bình ngây ngất ngắm cô gái mở rộng hai vạt áo choàng, vẫy lên như cánh bướm rồi bắt đầu múa nhảy. 
 
Đối với những người quen sống ở Tây-phương thì cảnh thoát y huyền ảo chỉ có thể tìm thấy trong các hộp đem, ở đó cũng có những ngôi đền, những bộ áo bằng kim tuyến voan, những cô gái măng tơ, những cây đèn cầy leo lét thay cho đèn điện ngàn nến, nhưng chỉ là giả tạo. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Văn Bình là cảnh tượng huyền ảo thật sự, thiết tưởng Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai ngày nọ cũng khó thể xúc động hơn chàng. Cô gái thoát y trên bục đá, giữa chính điện hoang vu của ngôi đền hoang vu, không múa những điệu thông thường như Văn Bình thường mục kích trong các trung tâm dạ lạc giựt gân. Những tiết vũ của nàng đều nhuộm vẻ thoát tục khiến chàng lâng lâng, hồn chàng như bay ra khỏi thân thể mà hòa nhập vào không gian thanh khiết vô tận. 
 
Thật kỳ lạ... trong hộp đêm, môn vũ thoát y lôi cuốn được dạ khách là do tiếng nhạc trập trùng, đằng này tất cả đều chìm vào im lặng, cô gái không thốt ra một tiếng, Văn Bình chỉ nghe hơi thở rồn rập của mình và tiếng vải sột soạt, tiếng leng kenh thánh thót của những cái khánh nhỏ xíu bằng vàng đeo ở hai cổ chân nàng. 
 
Giờ phút này, Văn Bình mới biết lời căn dặn của ông Hoàng rất đúng. Từ lâu, ông tổng giám đốc đã kể chàng nghe về nghệ thuật múa vũ hớp hồn của những cô gái Ấn độ bán mình cho thần linh, gọi là đevađasi hoặc ganika. Bombay là nơi có nhiều điếm-thần nhất, họ có đặc tài mê hoặc đàn ông, tuy nhiên trên cao nguyên Đề-căn có một loại điếm-thần độc nhất vô nhị, ngắm họ múa là đàn ông có trái tim bằng thép cũng bị chinh phục dễ dàng, không những họ có ma thuật trong điệu múa, ngay cả trong phòng the kín đáo, ma thuật thỏa mãn dục tình của họ còn đuợc liệt vào hạng thượng thừa nữa. 
 
Theo lời ông Hoàng, khi nào bắt bồ với đẳng cấp điếm-thần thượng thừa này Văn Bình phải coi chừng. Vị họ am tường một phương pháp vô tiền khoáng hậu, đàn ông dày công trận mạc đến với họ thường bị thảm bại trong vòng 5, 10 phút, và sau đó phải nghỉ ngơi, tẩm bổ hàng tuần, đôi khi hàng tháng mới phục hồi được phong độ. 
 
Phương pháp bách chiến bách thắng yêu đương này là một siêu hình thức yoga. Người ta gọi là tan-tờ-rít yoga. Các cơ quan điệp báo phía sau bức màn sắt, thoạt đầu là GRU sô viết, sau đến Quốc tế Tình báo Sở Hoa lục, đã lần lượt du nhập bí thuật yoga làm tình để giảng dậy cho nữ nhân viên. Trong quá khứ, Văn Bình đã hơn một lần so tài với nữ nhân viên điệp báo địch thông thạo bí quyết làm tình. Và hơn một lần Văn Bình đã bị thất điên bát đảo, nhưng rốt cuộc chàng vẫn thắng. 
 
Tuy nhiên, so sánh với điếm-thần ở vùng cao nguyên Đề-căn thì các nữ điệp viên này chỉ mới là đàn em hạng bét. Giờ phút gay cấn này, Văn Bình đang ngồi đối diện một điếm-thần. Chàng rán trấn tĩnh để khỏi bị mê hoặc, song sự mê hoặc cứ từ từ thấm vào tạng phủ chàng. Chàng muốn rút lui vậy mà hai chân cứ chôn sâu xuống đất, chàng đành há hốc miệng theo dõi màn vũ tế thần của người đẹp ganika cách chàng gần 5 thước, dưới ánh đèn cầy bập bùng. 
 
Ganika là điếm-thần, vì theo phong tục địa phương, họ là vợ của thần Tình yêu Shiva. Cha mẹ thường bán-khoán con gái cho thần, và những bông hoa biết nói thơ ngây này được nuôi nấng trong đền, dạy cách múa, cách làm tình, và dĩ nhiên họ phải biểu diễn những điệu đã hấp thụ với tu sĩ giữ đền, và dần dà với khách thập phương. Mỗi chuyến ghé thăm Ấn độ, Văn Bình đều không quên ghé thăm những ngôi đền có điếm-thần, song chàng chỉ gặp những cô gái có tài nghệ và nhan sắc trung bình, cho nên chàng hằng khao khát tìm được của lạ. 
 
Cô gái quần áo vàng mỏng dính, phơi lộ tấm thân đồng hun cân đối, đang kiễng chân trên bục, cánh tay giơ khỏi đầu và chập vào nhau. Nàng xoay tròn, những bộ phận nở nang trên thân thể nàng rung chuyển như bên trong được truyền điện. Và trong khi xoay tròn nàng cởi bỏ tấm áo choàng bằng voan kim tuyến. Trong khoảnh khắc, nàng khỏa thể hoàn toàn, điệu múa của nàng trở nên gấp gáp hơn, cuồng loạn hơn. 
 
Văn Bình đang say mê bỗng giật mình, bàng hoàng. Một tiếng kêu vừa xé toang màn đêm u tịch. 
 
Trời ơi! 
 
Tiếng kêu "trời ơi" phát xuất từ một góc tối của chính điện. Ngọn hồng lạp chỉ chiếu sáng được một phần của bục đá, còn tất cả ngôi đền đều chìm ngập trong bống đêm mờ mịt. Văn Bình giật mình vì tiếng kêu này là của một người đàn bà. 
 
Và là một người đàn bà quen thuộc. 
 
Chàng nhô đầu ra khỏi đám lau lách để nhìn cho kỹ. Ngay khi ấy một bóng đàn bà mặc áo hồng phủ kín từ đầu xuống chân như áo cưới lẹ làng từ góc đền chạy ra trước bục đá, cô gái lõa thể đang oằn oại trông thấy vội lùi dần, lùi dần một cách kính cẩn rồi biến mất. 
 
Người đàn bà mặc áo hồng nhảy lên bục, và bắt đầu múa nhảy. Nàng trình diễn không dẻo bằng cô gái điếm-thần mặc áo vàng, nhưng sau làn voan hồng, những đường cong của nàng tỏ ra chín mùi hơn, và cử chỉ khêu gợi của nàng tỏ ra lõa luyện hơn. Một lần nữa, trái tim Văn Bình lại ngưng đập. 
 
Ngưng đập vì trên bục đá nhẵn thín, người đàn bà choàng áo hồng vừa nhảy vừa thốt ra nhiều tiếng thở dài. Tiếng thở dài của nàng không phải là tiếng thở dài biểu lộ chán chường, hoặc thất vọng. Mà đây là tiếng thở dài độc đáo của phụ nữ muôn thuở trong cơn hoan lạc. Phụ nữ Ấn nổi danh từ đông sang tây về thuật thở dài quyến rũ. Theo truyền thuyết, có 8 loại âm thanh thở dài khác nhau mỗi khi tối lửa tắt đèn. Nhưng theo một cuốn tình thư bất hủ thì có 5 âm thanh thở dài tất cả, mỗi âm thanh giống với tiếng thở dài ái ân của một loài chim ở Ấn độ, đó là những tiếng hân hân, hin hin, ha ha, sân sít và tát tát... Tùy theo mực độ của sự hoan lạc, người đàn bà sẽ thở dài hân hân hay tát tát... 
 
Người đàn bà mặc áo hồng thở ra một loạt âm thanh sân sân, sít sít và tát tát san những tiếng "trời ơi" nửa nũng nụi, nửa van xin... Văn Bình phải nắm chặt bàn tay để khỏi thốt theo tiếng "trời ơi", vì tấm áo choàng hồng vừa được hất lên trong nháy mắt để lộ làn da và nhất là khuôn mặt mà chàng đã có dịp chiêm ngưỡng. 
 
Khuôn mặt của nàng chỉ hé ra một mảng nhỏ xíu song con mắt quan sát thành thạo của Văn Bình đã có thể suy dẫn ra nàng là ai. Lòng chàng hồi hộp lạ thường, chàng muốn kêu lên "trời ơi", vì sự kinh ngạc vừa đến với chàng đã lớn hơn nhiều sự kinh ngạc trong dĩ vãng. 
 
Vì điều chàng không hề ngờ tới, không dám ngờ tới, lại đã xảy ra: người đàn bà múa nhảy trên bục đá trong ngôi đền vắng, và sửa soạn lõa thể để làm tình theo cổ tục tôn giáo lại là nữ tiến sĩ địa chất học, trưởng phái đoàn Anfa, giai nhân lai Trung hoa, Hồng Nương... 
 
Điệp vụ chàng có bổn phận thực hiện ở Bombay đã mở đầu bằng đàn bà đẹp, và tình yêu sôi nổi. Đến khi gặp Sophia và Hồng Nương, chàng đinh ninh màn bí mật đã được vén kéo. Té ra, phía sau tấm màn này đang còn nhiều tấm màn bí mật khác. Chàng có thể nghi Hồng Nương là đầu mối cho những chuyện kinh thiên động địa, song chưa bao giờ chàng dám nghi nàng đến cao nguyên Đề-căn để múa khoát y ban đêm trong một ngôi đền hoang phế... 
 
Trên bục đá, ánh hồng lạp mỗi lúc một sáng. Hồng Nương đã mở rộng cái áo choàng hồng. Nàng rú lên một tiếng dài rồi giựt đứt hết những dây móc mỏng mảnh còn đính cái áo choàng hồng vào vai nàng, xé toạc ra, ném vứt tứ tung trên đất. Nữ tiến sĩ địa chất Hồng Nương đã khỏa thân hoàn toàn. 
 
Và nàng nghỉ múa, mắt hướng về góc trái của chính điện. Luồng nhỡn tuyến của nàng bắn ra những tia thèm muốn hừng hực, điều này chứng tỏ nàng đang chờ đợi. 
 
Dĩ nhiên nàng chỉ có thể chờ đợi đàn ông. Khi ấy lòng Văn Bình cũng hừng hực sôi như lửa đốt. Chàng muốn nhảy khỏi bụi rậm để kéo vòng tay mời mọc của Hồng Nương vào ngực chàng. Song chàng cố dằn lòng, hai mắt nhắm lại để khỏi mục kích quang cảnh khích động, miệng thở ra nhè nhẹ để xua đuổi những phân tử thán khí còn đọng trong buồng phổi làm thần trí chàng bị u ám. 
 
Cũng may Văn Bình phải chịu cực hình không lâu. Người đàn ông mà Hồng Nương chờ đợi đã tới. Thật ra, hắn đã có mặt trong chính điện từ lâu, có thể hắn đến một lượt với nàng, nhưng đã núp lùi trong bóng tối, và chỉ xuất hiện sau khi điệu vũ tế thần đã kích thích nàng cực độ. 
 
Trước đó 5 phút Văn Bình đã vô cùng sửng sốt vì cô gái mặc áo choàng hồng múa lõa thể là Hồng Nương. Nhưng giờ đây chàng còn sửng sốt hơn nữa. 
 
Sửng sốt đến nỗi cuống họng chàng khô cứng, tay chân chàng trở thành bất động như bị tê liệt. Ông tổng giám đốc Hoàng là nhà lãnh tụ không hề biết sửng sốt song nếu ông ở vào hoàn cảnh như chàng thì cũng phải sửng sốt. Sửng sốt vì gã đàn ông được Hồng Nương chờ đợi trong cơn khao khát xác thịt cuồng loạn lại là Hồng Lang. 
 
Phải, hoàng tử của "lòng em" đối với Hồng Nương lại là anh em ruột của nàng... 
 
Tình thư Ấn độ gồm 64 phương pháp lôi cuốn phụ nữ, chỉ nhìn lối bước, cách giang tay và nghệ thuật bộc lộ ái tình bằng nét mặt của Hồng Lang. Văn Bình đã biết hắn am tường trọn bộ tình thư. Trong giới giang hồ, Văn Bình được tôn làm đàn anh, và sự suy tôn này không lấy gì làm quá đáng, tuy vậy, đứng trước Hồng Lang chàng phải thành thật nhìn nhận chỉ đáng làm em hắn. Làm em út của Hồng Lang về phương diện ái tình. 
 
Ngay trong phút "ra quân" hắn đã áp dụng những phương pháp ôm hôn bay bướm nhất của kinh điển Kama Sutra. Kinh điển này có 4 phương pháp ôm hôn như dây leo quấn thân cây, ôm hôn như trèo cây cao, ôm hôn như hột mè dính vào hột cơm, và ôm hôn như nước trộn với sữa, thì Hồng Lang đã mang ra biểu diễn cả 4. Hồng Nương hoàn toàn tuân theo ý muốn của gã đàn ông lão luyện, nàng biến thành viên bột dẻo ngoan ngoãn trong bàn tay nhào nặn điêu luyện. Và biểu diễn xong phương pháp ôm hôn, Hồng Lang còn làm Văn Bình ngơ ngẩn và 4 phương pháp cọ sát khác của kinh điển Kama Sutra nữa, đó là hôn đùi non, hôn đan điền, hôn ngực và hôn trán. Giai nhân Hồng Nương nằm gọn trên hai cánh tay lực lưỡng của gã đàn ông, và như người rước lễ hắn từ từ bước xuống bục đá, từ từ biến vào bóng tối phía sau chính điện. 
 
Hắn bế nàng vào phía sau ngôi đền để làm gì, Văn Bình đã biết mặc dầu bóng tối không cho phép chàng nhìn thấy. Vả lại, thanh niên khờ khạo chưa nếm mùi đời cũng đã biết huống hồ lọc lõi như chàng. Lẽ ra hành động của Hồng Lang phải làm Văn Bình gia tăng thèm muốn xác thịt, nếu chàng không thể xuất đầu lộ diện để tranh giành người đẹp thì ít ra chàng cũng phải ghen tuông ngấm ngầm trong lòng. 
 
Nhưng không hiểu tại sao khi ấy ngọn lửa ghen tuông vừa nhóm lên lại đã tắt phụt. Từ thái độ sửng sốt, Văn Bình đổi sang phẫn nộ. Họ là anh em ruột mà yêu đương nhau như vợ chồng - có lẽ còn mặn nồng hơn cả vợ chồng trẻ hưởng tuần trăng mật nữa - nghĩa là họ đã ngang nhiên phạm tội loạn luân. Văn Bình đã quen với nếp sống đạo lý lỏng lẻo, song le trong thâm tâm chàng vẫn còn sót lại bản sắc á-đông thuần túy. Chàng sẵn sàng chấp nhận mọi sự lỏng lẻo, như sự lỏng lẻo gia đình ở các quốc gia Bắc Âu, con gái được tự do thí nghiệm xác thịt với con trai, hoặc sự lỏng lẻo trong sinh hoạt của giới híp-py thế giới chung chạ đồ đạc, chung chạ ái tình, dùng sự hưởng lạc phóng túng và ma túy để phản đối xã hội. Nhưng chàng không thể chấp nhận được sự loạn luân. 
 
Mặt Văn Bình đỏ gay. Trời khuya lành lạnh, sương mù bao phủ ngôi đền và đám lau lách len lỏi vào da thịt chàng, vậy mà Văn Bình lại cảm thấy châu thân nóng ran. Hồng Lang đã bế Hồng Nương đi đâu không biết. Ngôi đền khá rộng, ngọn đèn cầy lại đã cháy đến khúc cuối cùng nên tìm ra nơi hắn lập tổ ấm không phải là dễ... 
 
Văn Bình kiễng chân rồi lại thụp xuống. Giác quan thứ sáu của chàng vừa ghi nhận được một sự hiện diện nguy hiểm. Sự hiện diện này có lẽ đang ở sau lưng chàng. 
 
Chàng vội quay lại. 
 
Đối điện chàng là một miệng cười nham nhở. Và một giọng nói đầy khinh bạc: 
 
- Anh cũng bỏ ngủ để ra đây nhìn trộm người ta làm tình ư?
 



Chương IX. Chôn Sống Trong Hang Núi
 
Giọng nói không quen lắm song Văn Bình có cảm tưởng là đã được nghe một vài lần. Chàng vốn có trí nhớ phi thường, chỉ nghe âm thanh lạ, nhất là giọng nói lạ một lần là nhớ hàng chục năm không quên. Bởi vậy, chàng mới nghe giọng nói, chưa nhìn rõ mặt người nói, mà vẫn đoán biết được hắn là ai. Chàng khó thể nhận lầm. Kẻ vừa há miệng cười nham nhở sau lưng chàng, và vừa thốt ra một câu khinh bạc là một trong các nhân viên cận vệ của đại tá Bani. 
 
Văn Bình đã gặp hắn trong tòa biệt thự gần bãi biển ở ngoại ô Bombay. Hắn là hidờra thì phải vì hắn có tấm thân mảnh mai, và đều đặn ở những bộ phận mà đàn bà cần đều đặn. Loại ái nam ái nữ này chưa đáng là đối thủ so tài ngang ngửa với chàng, bởi vì - tạo hóa kể ra cũng oái oăm - bọn hidờra học nội ngoại công giỏi đến mấy cũng chẳng ăn thua vì tình trạng nửa trai nửa gái của họ đã làm họ mất đi một phần thiên chất võ thuật. 
 
Giá tên cận vệ hidờra thủ khẩu súng nghênh ngang trong tay Văn Bình cũng không thèm đếm xỉa, phương chi hắn lại đối phó với chàng bằng miệng cười và vẻ mặt hiền như cục đất. Chàng thản nhiên nhìn hắn: hắn trạc 25 là cùng, dưới ánh sáng lân tinh của bụi rậm mặt hắn còn nguyên vết phấn son đàn bà, lông mày hắn trước kia chắc là lông mày chổi sể rầm rì giờ đây chỉ còn lại một vệt đen dải mỏng dính vẽ bằng bút chì mỡ, mắt cũng tô màu, thậm chí trên trán cũng có nút ruồi tròn trịa đen sì... Hắn đang đứng chống nạnh, cách chàng một xải tay. Khi thấy chàng quay lại, hắn bèn suỵt một tiếng nhỏ: 
 
- Anh đừng nói lớn, người ta nghe tiếng. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Chú là cận vệ của đại tá Bani? 
 
Gã hidờra đáp: 
 
- Vâng. Nhưng tôi đến gặp anh ở đây giờ này không phải do đại tá Bani ra lệnh. 
 
- Vậy ai ra lệnh? 
 
- Lát nữa, anh sẽ rõ. 
 
- Tôi cần biết ngay tức thời. Nếu anh không nói, tôi sẽ vặn họng, bắt anh nói. 
 
- Bị anh vặn họng, tôi còn họng ở đâu mà nói được nữa. Anh nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Vì trước khi gặp anh, chúng tôi đã nghiên cứu và bố trí chu đáo. 
 
- Chú là bóng đen hồi nãy trước cửa động? 
 
- Đúng. Biết tính anh tò mò nên tôi phải lập mưu dẫn qua rừng đến đây. 
 
- Để làm gì? 
 
- Anh đã thấy tận mắt những điều anh không ngờ được. Anh đã thấy tận mắt Hồng Lang làm tình với nữ trưởng đoàn Hồng Nương. 
 
- Loạn luân là chuyện tồi bại, nhưng không phải là hiếm có trong xã hội ưa chuộng vật chất này. Tôi nhìn nhận là hành động loạn luân của họ làm tôi sửng sốt và phẫn nộ. Nhưng tôi không tin thượng cấp của chú sai chú đưa tôi đến đây chỉ để chứng kiến hai anh em ruột làm tình. 
 
- Đúng. Giờ đây mời anh theo tôi. 
 
- Đi đâu? 
 
- Chỉ quanh quẩn trong khu rừng. 
 
- Tôi không thể vắng mặt quá lâu. Mọi người trong thạch động sẽ nghi ngờ. 
 
- Hai anh em họ Hồng là nhân vật quan trọng hơn anh nhiều vậy mà giờ phút này họ còn say sưa trong đền... Vả lại, có ai biết anh vắng mặt nữa cũng chẳng sao. Nào, anh đi hay không? Thượng cấp đang chờ, tôi không thể đến chậm... 
 
Văn Bình muốn hỏi "thượng cấp của chú là ai, thượng cấp của chú gặp tôi về việc gì?..." song gã cận vệ hidờra đã xấn lên trước, rẽ đám lau lách dẫn đường. Cử chỉ thành thạo của hắn chứng tỏ hắn quá quen thuộc các lối đi quanh co, hiểm hóc trong rừng. Nghĩa là vùng khảo sát A-5 không phải là địa điểm đèo heo hút gió, con người văn minh chưa hề đặt chân tới như người ta đã nói với chàng... 
 
Gã hidờra không đợi chàng đồng ý và bước theo, vì trong thoáng mắt hắn đã biến vào bóng đêm pha trộn sương mù. Hắn quả là kẻ lão luyện, sau bề ngoài ái nam ái nữ yếu đuối, hắn đã nắm được "tẩy" chàng, và biết trước chàng sẽ đồng ý. Hắn lại biết trước chàng không dám thượng cẳng tay hạ cẳng chân với hắn. 
 
Văn Bình đành lướt qua đám cỏ sắc và bám gót gã hidờra. Hắn bước nhanh như chạy. Lực sĩ Á vận cũng vị tất bước nhanh và dai "phông" bằng hắn. Chàng chỉ thấy bàn chân hắn dật dờ trên mặt đất cứng. Nếu chàng chưa đạt tới bậc thày về nghệ thuật khinh công, chàng đã bở hơi tai mới bắt kịp hắn. Thế mới biết trong mặt mà bắt hình dong thường sai tuốt luốt... chàng đinh ninh gã hidờra chỉ là tay mơ, chưa đụng đã lăn cù, kỳ thật hắn là võ sĩ hữu hạng. Vì phải là võ sĩ hữu hạng mới học được nghệ thuật khinh công. 
 
Trong chốc lát, hai người đã đến một thạch động nửa tối, nửa sáng. Thạch động không xa ngôi đền bao nhiêu, nhưng vì phải vòng quanh và trèo núi nên cuộc hành trình kéo dài gần 15 phút. Đến nơi, gã hidờra đứng lại, vẻ mặt vẫn thanh thản không hề thở mạnh. Giá là người khác thì đã thở hồng hộc, bồ hôi vã ra như tắm... tuy vậy hắn cũng không kinh ngạc khi thấy Văn Bình có vẻ mặt ung dung như hắn. Chắc hắn không lạ gì chàng. Hắn chỉ mỉm cười và nói, giọng khao khao, giống giọng đàn bà: 
 
- Thảo nào người ta vời đến anh... 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Về khinh công, chú giỏi hơn tôi nhiều. 
 
Gã hidờra cười the thé: 
 
- Đâu dám... Người ta nói với tôi rằng tài khinh công của anh ăn đứt các võ sư chuyên về khinh công ở châu-Á. Thượng cấp của tôi còn phải bái phục thì tôi chỉ là hạt bụi. Nào, mời anh bước vào... 
 
Hang đá sâu hun hút, gió khuya thổi chạm hai bên vách đá kêu thành tiếng lanh tanh. Cửa động chỉ nhỏ bằng một người lực lưỡng chui lọt, chứ không lớn như cửa động A-5, nơi phái đoàn đóng trại. Nhưng, bên tron thạch động lại rộng rải không kém, trần động cao vút như đỉnh núi vươn đến tận trời, mắt nhìn không thấu. Luồng nhỡn tuyến bén sắc của Văn Bình cũng không chạm vách động mặc dầu gã cận vệ ái nam ái nữ đã chiếu đèn bấm, cây đèn bấm cực mạnh chạy bằng điện nhà, sáng hơn cả đèn bấm 3 pin. 
 
Nền hang đá lồi lõm và trơn trợt, gã hidờra chĩa đèn bấm xuống đất và bảo chàng: 
 
- Yêu cầu anh cẩn thận, chỉ có một lối đi an toàn ở giữa còn hai bên là vực thẳm, bên trên rêu đen bao phủ nên dễ tưởng lầm là mặt đường... Anh đã thấy rõ chưa? 
 
- Rồi. 
 
Văn Bình đặt gót giày lên những phiến đá hoa cương sù sì màu đen được lót thành nền đường rộng hơn 50 phân tây. Gã hidờra đi trước, chốc chốc lại dừng lại, quay đèn bấm lia lịa thành hình vòng tròn, rồi gõ đế giầy kêu cồm cộp. Căn cứ vào âm thanh cồm cộp, hắn có thể biết chắc là không bước hụt ra ngoài. 
 
Ngoại trừ ánh sáng huyền ảo của những cây thạch nhũ óng a óng ánh trên đầu hai người, và ánh sáng đèn bấm xanh lè, trong hang đá rộng bát ngát không còn ánh sáng nào nữa. Văn Bình chỉ thấy hình thù cao nhẳng của gã cận vệ và những con dơi lớn bằng con quạ ô xòe rộng cánh đen như quạt nan bay lượu vù vù. Chàng chỉ rướn lên, gạt từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, là gã hidờra lăn tòm xuống hố rêu. Hắn sẽ chết ngộp dưới hố. Ngược lại, hắn cũng có thể lừa chàng, chờ chàng mất thế quân bình để quật chàng ngã... 
 
Gã hidờra bỗng phá lên cười, tiếng cười vang ròn trong thạch động thanh vắng: 
 
- Đến nơi rồi, anh đại tá Z.28! Anh quẹo sang bên trái là đến đất cứng, anh đừng ngại, tôi không dám phỉnh gạt anh đâu! 
 
Văn Bình đưa ngón tay lên môi: 
 
- Im. Anh cười vang như lệnh vỡ không sợ người ta nghe tiếng ư? 
 
Gã hidờra vẫn cười oang oang: 
 
- Hừ... khi thì anh gọi tôi là chú, lúc lại tôn lên làm anh. Tại sao không dùng tiếng "em" cho thân mật, hoặc tiếng "cô" cho đúng? Xin nói rõ rằng bọn hidờra chúng tôi được luật pháp cho quyền lựa chọn làm nam hay nữ. Trên căn cước tôi là... đàn bà... 
 
Văn Bình ngắt lời hắn: 
 
- Anh là đàn ông hay đàn bà không can dự đến tôi. Tôi chỉ muốn anh cười nhỏ hơn nữa. 
 
Gã hidờra đáp: 
 
- Cám ơn anh, và xin anh yên trí. Hang đá này có một đặc điểm kỳ quặc, sau khi lọt vào trong anh có thể la hét khàn họng mà bên ngoài không nghe một tiếng nhỏ. 
 
- Vậy tôi thành thật xin lỗi anh. 
 
- Hừ... anh đừng giả vờ xin lỗi mà đánh tôi đấy. 
 
Văn Bình không đáp vì trước mặt chàng một ánh đèn vàng vừa hiện ra. Trong chớp mắt hang đá được thu hẹp lại, vừa bằng căn phòng khách sạn, và ánh đèn lớn vụt lên, từ màu vàng chuyển sang màu xanh rực rỡ của cây đèn măng-sông thắp dầu hôi. Căn phòng trong hang trống trơn, chỉ có những tảng đá xếp thành hàng dài sát vách được dùng làm ghế ngồi. 
 
Và một người đàn ông phục sức gọn gàng từ một hẻm tối trong vách đá khoan thai bước ra. 
 
Thấy Văn Bình, hắn tiến lại bắt tay, niềm nở như thể đã quen chàng từ lâu. 
 
Văn Bình hơi ngạc nhiên, song chỉ một thoáng qua chàng đã bình tĩnh hỏi người đàn ông lạ: 
 
- Tôi là Văn Bình. Còn ông Kônin, ông biến đi đâu mãi bây giờ tôi mới gặp? 
 
Kônin - phải, người đàn ông lạ chính là Kônin, nhân viên phái đoàn Anfa được coi là bị đối phương bắt cóc bí mật trong chuyến đi trước - hơi khựng người vì câu nói đột ngột của Văn Bình. Nhưng hắn đã tươi tỉnh lại ngay: 
 
- Ông thật tài... Tôi sửa soạn hù ông thì ông đã hù tôi trước. Tại sao ông biết tôi là Kônin? 
 
Câu hỏi của Kônin bắt Văn Bình hồi tưởng lại cuộc đối thoại trên xe hơi với đặc phái viên tình báo Mỹ tại Vọng các, trước giờ chàng lên máy bay đi Bombay, dấn thân vào kế hoạch tìm mỏ vàng. Đặc phái viên Giắc kể cho Văn Bình nghe những khó khăn và trở ngại mà phái đoàn Anfa vấp phải. Giắc cũng nhắc đến tên Kônin nhưng chỉ nhắc đến phớt qua, như thể Kônin là nhân viên phái đoàn không mấy quan trọng. Khi chàng gặp Hồng Nương tại Bombay, nàng cũng không đá động nhiều đến Kônin. Nhưng không hiểu sao hình ảnh của Kônin lại vấn vương trong trí Văn Bình. Có lẽ vì lương tâm nghề nghiệp chàng đã đòi được xem ảnh các nhân viên trong phái đoàn Anfa, và hồ sơ cá nhân của từng người, nhất là những người thiệt mạng hoặc biệt tích. 
 
Hình ảnh của Kônin vấn vương trong trí Văn Bình phần nào vì hắn là người đàn ông duy nhất trong phái đoàn có hàm râu quai nón rất đẹp, hắn là người Mỹ chính cống, da dẻ đỏ gay, mắt xanh biết, hàm răng đều đặn, trắng muốt như bằng chất ni-lông. Tuy ở xa thành phố, bộ râu quai nón của hắn vẫn được cạo tỉa khá công phu, hắn lại phè phỡn hút xì-gà, và là xì-gà Mani ngon hạng nhất nên Văn Bình có ngay ý nghĩ Kônin sống sung túc trong rừng rậm, được tiếp tế thường xuyên. 
 
Văn Bình có thể nói dối Kônin là một nguồn tin bí mật cho chàng biết hắn đang lảng vảng trên núi Đề-căn. Song chàng lại bỏ ngay phản ứng này. Chàng lắc bàn tay hắn, vẻ mặt thành thật: 
 
- Giản dị lắm. Vì anh có bộ râu quai nón đặc biệt. 
 
Kônin ngồi xuống ghế đá: 
 
- Vậy hả? Tôi cứ đinh ninh là thằng Giắc xỏ tôi. 
 
- Giắc nào. 
 
- Giắc, đại diện cho đại tá Pít, đại diện cho tình báo C.I.A. trú sứ Thái lan. Trú sứ này thông báo với tôi là Giắc đã gặp anh tại Vọng các và yêu cầu anh đến Bombay gia nhập phái đoàn địa chất Anfa. 
 
- Có vẻ anh biết hơi nhiều. 
 
- Anh ngờ vực tôi phải không? Tôi xin phép anh để được tự giới thiệu. Tôi là nhân viên C.I.A. được ông Sì-mít và đại tá Pít đặc phái tháp tùng phái đoàn Anfa. 
 
- Hân hạnh. 
 
- Vụ này hoàn toàn do C.I.A. đảm nhiệm. Nhưng tôi bất thần bị biệt tích. Đại tá Pít phải nhờ đến anh. 
 
- Có bằng cớ gì chứng tỏ anh là đặc phái viên của ông Sì-mít? 
 
- Gã cận vệ dẫn anh đến thạch động này là cộng sự viên thân tín. Cộng sự viên kín đáo của C.I.A. tuy trên phương diện chính thức hắn là nhân viên đoàn Quạ Đen do đại tá Bani điều khiển. Hắn đã mang bức mật thư của tôi về Bombay trao cho trú sứ C.I.A. và khi trở lại cao nguyên Đề-căn hắn lại mang phúc đáp của trú sứ C.I.A. trao tận tay tôi. Phúc đáp này gồm 2 phần, phần thứ nhất bằng mật mã C.I.A. chỉ riêng tôi hiểu được, phần thứ hai bằng mật mã của Sở Mật vụ nước anh, chỉ riêng anh hiểu được. Trong phần thứ nhất, đại tá Pít ra lệnh cho tôi hợp tác chặt chẽ với anh, vì vậy, tôi sai tên cận vệ tìm cách mời anh đến đây. 
 
Nói đoạn, Kônin rút trong túi ra mảnh giấy trắng đánh máy chữ chi chít. Thoáng nhìn, Văn Bình biết là chỉ thị của ông Hoàng. Chàng ngồi xuống phiến đá, lấy bút chì viết xóa, viết xóa một hồi, rồi viên tròn mảnh giấy, cho vào miệng nuốt. 
 
Sau khi được dịch ra thường ngừ, bức điện này gồm có những giòng như sau: 
 
"HH gởi Z.28 
 
Xác nhận Kônin là nhân viên C.I.A. Sở dĩ tôi gửi điện xác nhận là do sự yêu cầu hỏa tốc của C.I.A. trung ương. Đại tá Pít yêu cầu anh hợp tác với Kônin. Việc này tùy anh quyết định tại chổ. Như mọi lần C.I.A. trả tiền công cho ta. Anh được toàn quyền hành động, miễn sao làm lợi cho ta là được. Thân mến." 
 
Loại mật mã này, ông Hoàng và Nguyên Hương chỉ dùng trong trường hợp bất khả kháng, phải liên lạc riêng với chàng, qua nhiều trung gian. Và ngoài chàng ra, không nhân viên nào của Sở am hiểu cách "dịch". Chỉ riêng bức điện, chưa nói đến nội dung của nó, đã chứng tỏ Kônin là đặc phái viên C.I.A. chính cống. Nghĩa là, cũng như mọi lần, C.I.A. chỉ triệu dụng đến chàng sau khi bị hóc xương suýt chết. Nếu Kônin không gặp nạn thì còn "khuya" ông Sì-mít mới chịu (nghiến răng, vuốt bụng) ký chi phiếu cho ông Hoàng để thuê mướn Z.28 "lao công" điệp báo đắt tiền nhất nhì thế giới. 
 
Kônin cười duyên với chàng: 
 
- Anh đã tin cậy tôi chưa? 
 
Chàng đáp: 
 
- Rồi. Trước hết, yêu cầu anh kể lại đầu đuôi nội vụ. 
 
Kônin đằng hắng rồi nói: 
 
- Đại tá Pít cho phép tôi hợp tác trăm phần trăm với anh, nên tôi sẽ không giấu diếm điều gì, mặc dầu, như anh đã hiểu, giữa đồng nghiệp keo sơn với nhau, người ta vẫn thường giấu diếm. Mục đích của cuộc hành trình là vàng, vâng, tìm vàng lẫn lộn trong cát ở cao nguyên Đề-căn. Thứ vàng này gần như nguyên chất, khỏi tốn công lọc phiền phức, khai thác lại dễ dàng chỉ việc tát cạn nước hoặc đào sâu xuống chân núi là xúc lên, cho vào xe. Trong trường hợp những ước tính của các chuyên viên địa chất được xác nhận, nền kinh tế của tiểu bang Bombay và của cộng hòa Ấn độ sẽ thay đổi hoàn toàn. Sở dĩ Quốc tế Khai khoáng Cty vớ được món bở này là do sự ăn chịu từ trước với một số yếu nhân trong chính quyền địa phương, dường như có sự chia chác gì đó. Ông Sì-mít đặc biệt quan tâm vì lẽ Quốc tế Khai khoáng Cty có một số liên hệ với C.I.A., mặt khác vì C.I.A. có bằng chứng về việc các cơ quan gián điệp thù và bạn xía vào công cuộc tìm vàng. 
 
Sự tham dự của tôi được bố trí rất khôn ngoan, tôi chỉ là chuyên viên của Cty, không dính líu đến chính trị, nhưng không hiểu sao vai trò của tôi lại bị bại lộ. Ngay sau khi tôi đặt chân xuống vùng Đề-căn tôi đã bị ám sát hụt. 
 
- Ám sát hụt tại đây? 
 
- Vâng. Đúng 2 giờ đồng hồ sau khi đến nơi. 
 
- Ám sát bằng gì? 
 
- Bằng tên tẩm thuốc độc. 
 
- Tên bằng nhom đặc biệt do hãng Shakespeare chế tạo? 
 
- Vâng. Tại sao anh biết? 
 
- Sau này tôi sẽ giải thích. 
 
- Lời nói của anh làm tôi hết sức thắc mắc. Tôi chập chờn nửa thức nửa ngủ thì bị bắn lén. May thay tôi trở đầu kịp nên mũi tên bị bắn trật ra ngoài. Tôi rút mũi tên ra xem xét, đoạn cất giấu trong hành trang, không cho ai nhìn thấy, và cũng không nói lại cho ai hay, vậy mà anh biết cả tên hiệu của hãng sản xuất... 
 
- Đó là do sự tình cờ. Vì một số nhân viên phái đoàn Anfa ở Bombay cũng bị ám sát bằng mũi tên nhom tương tự. 
 
- Tôi hiểu rồi. Bên trong phái đoàn, đã có một tay thiện xạ ăn lương của địch. 
 
- Theo anh, hung thủ là ai? 
 
- Nếu biết, tôi đã không cầu cứu với trú sứ C.I.A. ở Bombay. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng kẻ địch không phải là cá nhân đơn độc mà là cả một tổ chức hùng hậu có tai mắt khắp nơi và phương tiện đầy đủ. 
 
Văn Bình tủm tỉm cười. Hồi ở Bombay, nữ tiến sĩ Hồng Nương cũng nói bằng giọng đầy lo ngại rằng kẻ địch là một tổ chức hùng hậu với đầy đủ phương tiện hùng hậu. Khi đến Đề-căn, Hồng Nương sống an toàn trong thạch động, chung quanh có nhân viên võ trang canh gác, như thể nàng sợ đối phương đến ăn thịt. Thế mà nàng lại xuất hiện trong ngôi đền hoang phế, múa nhảy lõa thể, bên mình nàng chẳng có ai, ngoại trừ người đàn ông khôi ngô tự nhận là anh ruột nàng... 
 
Kônin không để ý đến lối cười ngọa mạn của Văn Bình. Hắn rít hơi thuốc xì-gà Mani, cặp mắt bâng khuâng: 
 
- Vâng, kẻ địch phải có một tổ chức vô cùng hùng hậu. Vì nếu họ thiếu phương tiện, họ không thể lén mang 4 nhân viên phái đoàn Anfa ra khỏi hang đá, trước mũi của bọn cận vệ túc trực ngày đêm với nhiều võ khí tối tân. 
 
- 4 nhân viên này bị hạ sát trong giấc ngủ? 
 
- Đó là sự suy luận của trưởng đoàn Hồng Nương. Tôi không có mặt trong thạch động đêm ấy nên sau khi tai nạn xảy ra tôi đành phải tin lời nàng. 
 
- Nghĩa là anh không tin 4 nhân viên phái đoàn này đã thiệt mạng thật sự? 
 
- Tôi hoàn toàn không tin, vì đêm ấy không ai nghe tiếng súng nổ, giường ngủ của các nạn nhân cũng không có vết máu. Họ biến mất lẹ làng như thể có pháp thuật. 
 
- Rồi anh bỏ trốn luôn. 
 
- Vâng. Hồng Nương ra lệnh quay về Bombay nội ngày hôm ấy. Tôi lợi dụng lúc mọi người sửa soạn gom góp hành trang và dụng cụ, lẻn ra bên ngoài và núp trong rừng. 
 
- Hồng Nương nói rằng anh cùng lên xe hơi với một người đàn bà. 
 
- Gã hidờra mà anh vừa gặp đã báo cáo với nàng như vậy. Tôi dặn hắn lựa lời đánh lạc hướng tìm kiếm của nàng. 
 
- Tại sao anh bỏ trốn? 
 
- Danh từ "bỏ trốn" không chỉnh lắm. Tôi không tháp tùng phái đoàn về Bombay vì nhiều lý do. Thứ nhất, công tác của tôi tại vùng cao nguyên chưa hoàn tất, tôi có nhiệm vụ ở lại để khám phá ngọn ngành, nhiệm vụ của tôi đã trở nên cấp bách và cần thiết sau khi 4 nhân viên Anfa bị mất tích. Thứ hai, tôi phải nghĩ đến an ninh bản thân. Nếu tôi theo Hồng Nương về Bombay, chắc chắn tôi sẽ bỏ mạng ở dọc đường. 
 
- Anh nghi Hồng Nương? 
 
- Hừ... nghi nàng thì thà tôi nghi tôi cho rồi. Muốn được cử làm trưởng đoàn phải có sự thỏa thuận kín đáo song quyết định của C.I.A., vả lại, còn phải có sự đồng ý tin cậy của ban giám đốc Quốc tế Khai khoáng Cty nữa. 
 
- Trước đây một giờ, lời nói của anh có thể lung lạc được tôi. Giờ đây, tôi không thể tiếp tục tín nhiệm trưởng đoàn Hồng Nương. 
 
- Tôi đã hiểu tại sao anh hết tín nhiệm vì nàng khiêu vũ trần truồng và... 
 
- Dĩ nhiên. 
 
- Té ra là người Á đông mà còn câu nệ hơn tôi nhiều. Khiêu vũ trần truồng thì có gì lạ đâu? Tại sao anh thích tới hộp đêm coi đàn bà đẹp múa thoát y vũ mặt khác anh lại cấm đàn bà đẹp múa tế thần Shiva? 
 
- Hồng Nương múa tế thần ư? 
 
- Phải. Nàng là gái lai Tàu song đã lớn lên ở Ấn độ nên tiêm nhiễm phần lớn phong tục cổ truyền của người Ấn. Nhờ hoàn cảnh và tư chất thông minh nàng được theo học ở ngoại quốc và chiếm được nhiều bằng cấp, nhưng hoàn cảnh xã hội chỉ thay đổi được nếp sống vật chất, chứ khó thể xóa bỏ đầu hôm sớm mai những tập quán đã bén rễ hàng ngàn năm trong tâm linh con người. Đối với các phụ nữ khác thì múa thỏa thân có thể là điều chướng mắt, còn đối với Hồng Nương thì lại là chuyện bình thường. Vì có lẽ anh chưa biết nàng là đĩ-thần. 
 
- Đĩ-thần devadasi? 
 
- Phải. Từ hồi lên 8, 9 tuổi, nàng đã được bán-khoán cho một ngôi đền thuộc giáo phái Shiva ở ngoại ô Bombay. Đến năm 15 tuổi, nàng xuất ngoại theo chồng. Tưởng anh nên biết rằng phụ nữ Ấn am hiểu tình yêu rất sớm. Hồng Nương lại hành nghề đĩ-thần nên nàng lấy chồng năm 15 tuổi kể cũng đã hơi muộn. Anh đã nghe nói nhiều về đĩ-thần, họ không phải là thành phần cặn bã như ở các xã hội khác đâu, ở đây họ rất được trọng vọng. Hồng Nương là đĩ-thần quý tộc nên đã được trọng vọng một cách đặc biệt. Trong thời gian làm đĩ-thần ở đền, nàng đã đi lại với các tu sĩ và một số khách sang, hoạt động tình ái của nàng hồi đó rất bình thường cho đến khi nàng lấy chồng nàng mới mắc một bệnh sinh lý khó chữa. 
 
- Bệnh lãnh cảm? 
 
- Phải, tại sao anh biết? Anh tài thật, cái gì cũng biết. Nếu tôi đoán không sai, anh đã ti toe với Hồng Nương. 
 
- Trật lất. 
 
- Chẳng trật lất chút nào. Anh đừng quên tôi núp ở đây nhưng vẫn có liên lạc mật thiết với Bombay. Bọn tay chân của tôi luôn luôn có mặt ở Bombay. Đêm qua, anh gặp nàng trên bãi biển, sau biệt thự. Nàng có thiện cảm với anh, song cơn bệnh quái ác đang hành hạ cơ thể nàng đành phải cự tuyệt... 
 
- Anh khen tôi biết nhiều. Thật ra, anh mới là kẻ biết nhiều. 
 
Kônin cười: 
 
- Hồng Nương đã dùng nhiều thứ thuốc, tây phương có, đông phương có, song kết quả vẫn chẳng đi đến đâu. Nàng từng chữa điện, từng chịu giải phẫu, gần đây nàng lại chữa bằng thôi miên. Nhưng bệnh lãnh cảm của nàng không hề thuyên giảm. Nàng đinh ninh bỏ chồng, trở lại cuộc sống độc thân, sẽ chữa khỏi bệnh lãnh cảm. Sự thật là bệnh này không những không bớt, mà còn tăng nữa. Nàng chỉ còn một lối thoát duy nhất: trở về với nghề đĩ-thần, vì mỗi lần có dịp múa nhảy trước tượng lingam của thần Shiva nàng cảm thấy phục hồi được phần nào sinh lực. 
 
Nhờ phương pháp này, nàng khỏi bệnh một thời gian. Nhưng nàng đam mê quá độ nên bệnh lãnh cảm tái phát, và lần này phương pháp múa nhảy trước tượng lingam không còn công hiệu nữa. Do đó, nàng trở về Ấn độ, bề ngoài là thăm viếng quê hương thứ hai, nhưng bên trong là để ngụp lặn trong bầu không khí đặc biệt của các ngôi đền Shiva, hầu chữa bệnh sinh lý. 
 
- Nàng không phải là nhân viên thường trực của Quốc tế Khai khoáng Cty? 
 
- Ngược lại. Nàng tốt nghiệp địa chất học hẳn hôi, chứ không phải là chuyên gia ẩu. Ban giám đốc Công ty rất tin cậy nàng, vì trong quá khứ nàng đã chứng tỏ có năng lực nghề nghiệp trong những cuộc thăm dò khoáng sản ở Phi châu nhiệt đới và châu Mỹ la-tinh. Nàng đang nghỉ dưỡng sức ở thủ đô Ấn thì được lệnh của ban giám đốc Công ty tiến hành chương trình tìm mỏ vàng và điều khiển phái đoàn Anfa. 
 
- Còn về anh ruột nàng? 
 
- Hồng Lang ấy à? Chuyện này phức tạp song cũng nên thuật lại đầy đủ để anh khỏi hiểu lầm. 
 
- Tôi có thể hiểu lầm, tuy nhiên tôi không thể nhìn lầm. 
 
- Anh nhìn thấy gì? Nhìn thấy Hồng Nương múa thoát y trong đền Shiva ư? Ngôi đền ở đây được coi là ngôi đền linh thiêng nhất trong vùng, đàn bà mắc bệnh lãnh cảm và đàn ông mắc bệnh bất lực đều cầu xin thần Shiva đều được thần chiếu cố cứu chữa. Ngày xửa, ngày xưa, thần Shiva phiêu du trong 21 địa ngục ở trong lòng trái đất đã nhiều phen biểu diễn tài ân ái của mình, nơi đây là một trong những nơi má thiên bầm của Shiva đạt được nhiều thắng lợi nhất, nên dân chúng địa phương lập đền thờ, và đặc biệt thờ cái lingam bằng đá to lớn. Trải qua nhiều thế kỷ, cái lingam khổng lồ từ dưới đất mọc lên đã bị phủ kín, chỉ còn lại cái chỏm phía trên, và đó là cái bục đá mà anh thấy ở giữa chính điện ngôi đền. Hồng Nương khiêu vũ tế thần trên bục để lấy khước. 
 
- Việc nàng khiêu vũ lõa thể không ăn nhập gì với hành động loạn luân của nàng. 
 
- Loạn luân với ai? 
 
- Hừ... anh mới sống xa đô thị một thời gian ngắn mà đã quên hết. Người cùng một gia đình ân ái với nhau, gọi là loạn luân. Hồng Nương phạm tội loạn luân vì sau khi múa nhảy khỏa thân nàng đã nằm gọn trong vòng tay của anh ruột Hồng Lang, hai người rủ nhau vào bóng tối ngôi đền để ân ái. Như vậy có là loạn luân hay không? 
 
Kônin bỗng ré lến cười. Văn Bình nhìn hắn cười, vẻ mặt ngạc nhiên. Lát sau hắn mới giải thích: 
 
- Không đúng đâu, anh đã hiểu lầm. Sự làm tình này chẳng có gì là loạn luân. Vì Hồng Lang không phải là anh ruột của Hồng Nương. 
 
- Trời ơi! Lão Giắc đã nói với tôi ở Vọng các. Đại tá Bani cũng nói như vậy. Và chính nàng cũng xác nhận Hồng Lang là anh nàng. 
 
- Vì Hồng Lang có giả làm anh ruột của nàng thì mới được theo nàng lên vùng cao nguyên. Nếu không, Sophia đã giữ riệt hắn bên mình ở Bombay. 
 
- Hắn là tình nhân của Hồng Nương? 
 
- Không hẳn là tình nhân, nếu tình nhân có nghĩa là yêu nhau tha thiết. Đúng ra, hai người quen thân nhau từ nhỏ, gia đình Hồng Lang cũng sống ở Bombay, và cũng như nàng. Hồng Lang được bán-khoán cho một ngôi đền thờ thần Shiva. Nàng trở thành điếm-thần, còn hắn trở thành một tu sĩ của đạo Shiva, am tường mọi phương pháp quyến rũ và cung phụng đàn bà. Hồi ở trong đền, nàng từng hiến thân cho hắn: lớn lên; nàng xuất ngoại, hắn cũng bỏ nghề tu sĩ và lưu lạc đi đâu không biết. Rồi hắn gặp lại nàng, mối tình cũ được chắp nối, hắn yêu nàng gì nàng đẹp, và có địa vị xã hội, nàng yêu hắn vì hắn là thanh niên khôi ngô có một không hai, hắn lại là cựu tu sĩ tình đạo, có đủ bản lãnh giúp nàng hưởng lạc. 
 
- Nếu hắn yêu nàng, tại sao hắn còn yêu Sophia? 
 
- Xin anh phân biệt giữa yêu Sophia và yêu cái sản nghiệp khổng lồ của Sophia. Thành thật mà xét, Sophia là người đàn bà thượng lưu, sang trọng, nhưng so sánh về nhan sắc với Hồng Nương thì chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi không tin là hắn thật tâm yêu Sophia. 
 
- Hồng Nương và hắn làm tiền? 
 
- Giả thuyết làm tiền khó đứng vững. Hồng Nương là chuyên gia địa chất có tài, riêng tiềng lương, chưa kể đến tiền hoa-hồng đã đủ bảo đảm cho nàng một nếp sống dư dật. Chẳng gì thì Hồng Lang cũng là kỹ sư trường Bách khoa nổi tiếng của Pháp... 
 
- Trường Bách khoa dậy những môn gì? 
 
- Khổ quá, anh còn thích khôi hài nữa ư? Trên thế giới, hễ nhắc đến trường Bách khoa là ai cũng biết danh, lẽ nào anh phải hỏi. 
 
- Sở dĩ tôi thắc mắc là do hai chữ "bách khoa" trường dậy bách khoa tất dậy cả võ thuật và bí pháp điểm huyệt. Vì Hồng Lang rất giỏi võ, đồng thời giỏi điểm huyệt. Anh căn cứ vào đâu để dám quả quyết Hồng Lang và kỹ sư tốt nghiệp đại học Bách khoa của Pháp? 
 
Kônin hơi luống cuống: 
 
- Tôi... tôi... 
 
Văn Bình chặn họng hắn: 
 
- Hiểu rồi. Người ta đã thuật lại với anh. 
 
- Không. Tôi bắt được cuốn nhật ký. 
 
- Của ai? 
 
- Của Hồng Nương. Tôi đọc kỹ từ đầu đến cuối. Nàng có thói quen viết nhật ký. Nàng giấu trong va-li, tôi chờ nàng đi khỏi, lấy ra đọc. 
 
Văn Bình vụt xoay người thành vòng trong 360 độ, mắt nhớn nhác quan sát thạch động: 
 
- Chết rồi. Chết rồi. Anh là thằng ngu. 
 
Kônin trợn tròn mắt: 
 
- Tôi ngu hả? Tại sao anh mắng tôi ngu? 
 
Văn Bình không có thời giờ phân vua với Kônin nữa. Vì giác quan thứ sáu tinh tế của chàng vừa báo nguy. Chàng bỗng có ấn tượng là một tai nạn kinh hồn sắp sảy ra. 
 
Và tai nạn kinh hồn này bắt đầu bằng những tiếng thét kinh hồn từ bên ngoài vọng vào, vang dội trên trần động và vách đá: 
 
- Ối ối... 
 
Những tiếng ối ngân dài làm tóc gáy người yếu bóng vía dựng lên tua tủa. Văn Bình không hề sợ ma, chàng cũng không hề mất tinh thần trước những biến chuyển hung dữ bất ngờ, vậy mà tiếng kêu ối cũng làm châu thân chàng lạnh toát. 
 
Cùng với tiếng kêu cứu lọt vào vành tai nhậy cảm, một mùi khen khét độc đáo thấm qua khứu giác chàng. Mùi khen khét này quá quen thuộc với chàng. Đó là mùi khen khét của ngòi mìn được đốt cháy. Kônin và chàng đang ở trong hang đá sâu hun hút, chỉ cần một trái lựu đạn là đủ, bầu không khí bị tức ép sẽ gia tăng sức công phá, trần động sẽ có thể sụp đổ, hai người sẽ bị đè chết trong khoảng khắc dưới hàng chục tấn đá hoa cương cứng nặng. Phương chi kẻ địch lại cho nổ mìn... 
 
Nghĩa là kẻ địch đã không ngần ngại giết chàng bằng những phương pháp tàn bạo nhất... Nhưng kẻ địch là ai? Kẻ địch phải có cặp mắt thông thiên mới khám phá ra được nơi ẩn núp của nhân viên C.I.A. Kônin, và chờ cho chàng dại dột dẫn xác đến rồi hạ sát tên hidờra gác cửa và châm ngòi mìn... 
 
Không những Văn Bình không có thời giờ phân bua với Kônin, chàng còn không có cả thời giờ tiếp cứu Kônin nữa. Chàng chỉ kịp nhoài người xuống nền động, đá nhọn mọc lởm chởm, miệng gọi: 
 
- Mìn sắp nổ, nằm xuống, Kônin! 
 
Kônin là nhân viên điệp báo được huấn luyện chu đáo có khác, Văn Bình chưa nói dứt câu hắn đã ngồi thụp xuống, chận ngang mình chàng. Văn Bình dán sát bụng vào đá, không để ý đến hàm râu quai nón của Kônin đang cọ vào gáy nhột nhạt, cũng không để ý đến sức nặng của hắn suýt làm chàng ngộp thở. Chàng chỉ quan tâm đến thần Chết đang lơ lửng trên không, sửa soạn úp xuống. 
 
Đuỳnh, đuỳnh... đoàng đoàng... 
 
Đoàng đoàng... ầm ầm... ầm ầm... ầm... 
 
Hàng chục, hàng trăm tiếng đuỳnh đuỳnh, đoàng đoàng và ầm ầm thi đua nổi lên như muốn xé rách màng tai của Văn Bình. Chàng chỉ nghe được có thế. Chàng cũng chỉ biết đuợc đến phút ấy. Vì, như chàng tiên liệu, trái mìn chôn trong kẹt đá đã kéo trần động đổ sụp. 
 
Văn Bình bất tỉnh tức khắc. 
 
Giấc ngủ triền miên đến với chàng thật lẹ làng, thật êm ái. Đánh atêmi vào miên huyệt cũng vị tất lẹ làng và êm ái bằng.
 



Chương X. Dòng Suối Ma Quái
 
Dưới mắt con nhà võ, có hai lối mê khác nhau có người tỉnh dậy và có cảm tưởng bị thiếp đi một thời gian dài hay ngắn, nhưng cũng có người tỉnh dậy và mất hẳn ý niệm thời gian, tương tự bệnh nhân bị chích păn-tô-tan trên bàn giải phẫu. Văn Bình tỉnh dậy trong đêm tối mờ mờ. Chàng nằm úp mặt xuống nền thạch động, tay chân duỗi thẳng thành hình chữ thập. Chàng tỉnh dậy một hồi lâu mới biết là đã tỉnh dậy. 
 
Nghĩa là chàng còn sống. 
 
Trong những giây đồng hồ đầu tiên, Văn Bình có cảm giác kỳ lạ của người đang bay trên mây cao, tứ phía là không gian rộng mênh mông và là đêm đen vô tận, đám mây là là rớt xuống đất, gây ra một tiếng động rung chuyển khắp vùng, rồi chàng thức giấc. Chàng chỉ nhớ mang máng là chàng bị bất tỉnh, nhưng không rõ là khi nào. Chắc là mới bất tỉnh trước đó một phút vì trong óc chàng đang còn những hình ảnh và âm thanh của cơn địa chấn khủng khiếp. 
 
Nhưng đến khi chàng quay mặt sang bên, mắt chàng gần chạm cái đồng hồ kim dạ quang, chàng mới khám phá ra sự thật ghê gớm. Té ra chàng bất tỉnh đã lâu. Trên cái ô vuông nhỏ xíu của mặt đồng hồ, chàng vừa nhìn thấy chữ Sat. 23, nghĩa là ngày thứ bẩy 23 tây. Chàng đến cao nguyên Đề-căn trong ngày thứ sáu 22. Hang đá bị mìn giật đổ trong đêm thứ sáu 22, vào khoảng gần 12 giờ. Hiện thời kim đồng hồ trên cườm tay Văn Bình chỉ đúng 3 giờ, 3 giờ đây là 3 giờ chiều. Tính nhẩm, chàng đã bất tỉnh 15 tiếng đồng hồ. 
 
Trong dĩ vãng, Văn Bình đã bất tỉnh nhiều lần. Ngay cả những lần được giải phẫu vết thương nặng, chàng cũng chưa bao giờ ngủ thiếp luôn 15 tiếng đồng hồ. Những đòn atêmi thần sầu quỉ khốc của đối phương, nếu bắt Văn Bình du hồn cõi mộng, thì cũng chỉ có thế kéo dài vài ba tiếng là nhiều nhất. 
 
Thế mà lần này chàng thiếp đúng 15 tiếng đồng hồ, từ nửa đêm hôm trước đến gần chiều hôm sau... 
 
Sau khi tính nhẩm, Văn Bình toát bồ hôi gáy. Chàng vẵn nằm úp mặt như cũ, nhưng chàng đã sáng suốt hoàn toàn. Theo phép điểm huyệt, nạn nhân bị đánh mê trong 10 tiếng đồng hồ, và khi tỉnh dậy mất hẳn ý niệm thời gian thì nội thân chắc bị trọng thương. Phần nhiều là bị trọng thương trong thần kinh hệ... 
 
Văn bình toát bồ hôi gáy, vì nếu bị trọng thương trong thần kinh hệ thì chàng sống cũng bằng thừa. Chàng sẽ thành điên tàng trọn đời chỉ được quyền nhìn thấy những cửa sổ có chấn song sắt to tướng và những bức tường trắng hếu của dưỡng trí viện. 
 
Chàng bèn nhắm nghiền mắt, nhớ lại những việc vừa xảy ra. Trí óc của chàng còn hoàn toàn minh mẫn, vì chàng nghe rõ tiếng ối kêu cứu tuyệt vọng từ bên ngoài vọng vào, và ngửi rõ mùi khen khét độc đáo của ngòi mìn được đốt cháy. Chàng duyệt một vòng những thế võ kỳ bí, và chàng nhớ lại không sai một li, thậm chí chàng còn nhớ cả vị trí của 36 tử huyệt trên thân thể, và... nhớ cả 234 kiểu làm tình độc nhất vô nhị của kinh điển Kama Sutra nữa... 
 
Đột nhiên, chàng lẩm bẩm: 
 
- Lạ thật, tại sao mình bị bất tỉnh những 10 tiếng đồng hồ? 
 
Có lẽ tiếng mìn nổ và tiếng núi lở vang dội trong hang đá thành chục, thành trăm âm thanh kinh thiên động địa, khiến thính giác của chàng bị tỏa thương, tuy nhiên, đó chưa thể là lý do bắt chàng mê man. Vả lại, trong trường hợp thính giác bị tổn thương, chàng sẽ ù tai hoặc điếc đặc sau khi tỉnh dậy. Đằng này tai chàng vẫn nghe được những tiếng động nhỏ như thường lệ. 
 
Suy nghĩ một hồi, Văn Bình đưa bàn tay lên màng tang, và đụng nhằm một tảng máu khô. Chàng vụt hiểu. Trên đỉnh vành tai, chàng tìm thấy nhiều vảy máu cứng nhất. Thì ra chàng bị mê man vì một bụi đá nhỏ li ti bắn trúng huyệt yên-miên. Huyệt này ăn thông với hệ thống thính giác, và làm nạn nhân bất tỉnh một thời gian dài. Mỗi khi đánh địch, và chỉ muốn địch mê man thật lâu, Văn Bình thường tấn công huyệt yên-miên. 
 
Chàng mĩm cười một mình và vùng ngồi dậy. 
 
Khi ấy chàng mới nhớ ra là một xác người nặng nề đang đè nặng lên lưng chàng. Chàng không thể ngồi dậy, và cũng không thể hất xác người sang một bên. 
 
Vì lẽ trên xác người còn có một phiến đá lớn bằng cái giường ngủ nằm ngang. Tảng đá kếch sù này không chận lên Văn Bình vì hai mép của nó được gối lên đống đá. Giá không có đống đá Văn Bình đã bị đè giẹp lép như cái bánh xăng-uých. 
 
Chàng phải xoay sở một cách vất vả mới gạt bỏ được xác người đàn ông. Trời tối, song chàng biết người này là Kônin, căn cứ vào hàm râu quai nón cứng tua tủa. Hắn nhoài người xuống người chàng thì phiến đá ngàn cân từ trên trần động rớt vèo, và hắn bị tử thương ngay khi ấy. Nhờ hắn Văn Bình đã thoát chết. 
 
Bên trên và chung quanh phiến đá khổng lồ đang còn nhiều phiến đá lớn nhỏ khác chồng chất nhưng Văn Bình vẫn không nghẹt thở. Chàng nghiêng mình, thu thật nhỏ lại, và lẹ làng bò qua những kẽ trống ra ngoài. Cơn mê 10 giờ đồng hồ đã làm chàng mất khá nhiều sức lực, nên chàng chỉ bò được một lát là phải đừng nghỉ. Chàng không đám vận công để xô các phiến đá, sợ cả đống đá xụp xuống. Chàng đành tiếp tục công việc tự cứu kiên nhẫn. 
 
Gần 15 phút sau, Văn Bình thoát được ra ngoài. Ánh sáng ban ngày làm chóa mắt. Chàng định thần giây lâu rồi vịn vách đá đứng lên. Chân chàng mỏi nhừ, nhưng may thay xương cốt chàng còn nguyên vẹn. Chàng kéo thi thể Kônin, kê đầu hắn vào tường, rồi cúi xuống xem xét. Chàng hy vọng hắn chỉ bị mê man chứ chưa chết. 
 
Hy vọng của chàng đà tan thành khói. Kônin đã chết đứ đừ. Mắt trái hắn bị lún sâu xuống, hắn bị thương vẹt nửa sọ. Văn Bình vuốt mắt cho Kônin. Tội nghiệp, hắn sắp đạt được mục đích thì chết. Xong xuôi, chàng lật xát hắn ngửa ra, rồi lục lọi các túi. Hắn mặc loại y phục nhiều túi, áo vét có 8 túi, quần cũng có 8 túi, chưa kể những túi phụ ở vai, và đầu gối, giống như bộ đồ bay của không quân. Trong những túi lớn cồm cộm Văn Bình chỉ thấy rặt xì-gà, đủ loại xì-gà lớn nhỏ, dài ngắn, chứng tỏ hắn là dân nghiện có hạng. Quần áo, da thịt hắn còn phảng phất mùi xì-gà thơm phức. Trong khi đó, mùi khen khét của cốt-mìn đốt cháy vẫn đọng trên nền đá. 
 
Văn Bình vuôn ngực thở một hơi dài. Đồ vật lấy trong túi Kônin ra được chất thành một đống lớn, thôi thì thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có, từ hộp quẹt máy chạy bằng hơi, những viên thuốc cường dương đến bộ dao nĩa dùng để ăn. 
 
Tuy vậy, ngoài các đồ vật hỗn độn này ra Văn Bình không khám phá được tài liệu hoặc chứng tích đáng kể nào. Kônin phải là điệp viên chuyên nghiệp, không phạm tội hớ hênh một cách dễ dàng. 
 
Nếu hắn tiết lộ về vụ cuốn nhựt ký của người đẹp Hồng Nương, có thể hắn còn sống, tiếc là hắn tiết lộ quá muộn với chàng. Chàng chỉ kịp mắng hắn là "thằng ngu", hắn chưa hiểu rõ nếp tẻ thì mìn đã nổ. Và hắn lăn đùng ra chết thảm thương. Hắn đã mang theo những bí mật sang thế giới bên kia, những bí mật tối quan trọng mà chàng cần biết để lột mặt nạ thủ phạm trăm mưu ngàn kế núp trong phái đoàn Anfa... 
 
Văn Bình quan sát kỹ càng thạch động hầu tìm lối thoát thân. Lối vào thạch động đã bị một tảng đá chặn bít. Tảng đá này nặng ba bốn trăm kí, nếu nó nằm trên khoảng trống chàng có thể vận dụng khí lực đẩy nó sang bên, khốn nỗi nó lại mắc kẹt giữa hai bức tường đá như cái nút mấc nằm trong cổ chai. Chàng ngắm nghía giây lâu rồi thở dài. Hàng chục võ sĩ giỏi vận công như chàng họp lại cũng khó lôi phiến đá ra khỏi cửa hang bé nhỏ; vả lại, trần hang sẽ đổ nhào xuống sau khi không còn phiến đá làm cột chống. 
 
Thạch động của Kônin đã trở thành nấm mộ bất khả xâm phạm chôn kín Văn Bình bên trong. Chàng thăm dò bốn phía song không thấy một kẽ hở nào khả dĩ vừa lọt cho chàng chui qua. 
 
Đột nhiên, chàng vỗ trán và hỏi một mình: 
 
- Thế cón ánh sáng... ánh sáng? 
 
Trong cơn bối rối Văn Bình đã quên nghĩ đến ánh sáng ban ngày vừa làm chàng nheo mắt sau khi bò ra khỏi động đá. Té ra chàng không giữ được bình tĩnh như chàng thường tự hào. Hang đá có ánh sáng, và ánh sáng chói mắt, sự kiện này có nghĩa là hang đá có lối ăn thông ra ngoài trời. 
 
Nhưng một lần nữa, hy vọng của Văn bình đã tan thành thất vọng. Quả là hang đá có lối ăn thông ra ngoài, song lối này chỉ là một đường nứt trong núi, vừa vặn cho những tia sáng mặt trời từ trên cao chiếu xuống, nhưng lại quá nhỏ, chàng phải thu mình lại nhỏ bằng con mèo thì may ra mới có thể trèo được lên trên. Văn Bình có biệt tài về thu thân, nhiều khi, chấn song sắt cách nhau hơn một gang tay chàng vẫn có thể lách qua. Tuy vậy, chàng phải luyện tập cả nửa thế kỷ nữa thì mới có thể thu hình nhỏ bằng con mèo... Và đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, phép thu thân vốn nằm trong trí tưởng tượng phong phú của các nhà văn kiếm hiệp... 
 
Văn Bình đập hai bàn tay vào nhau, mặt chàng đang ủ đột bỗng đổi ra khoan khoái: 
 
- Ừ nhỉ, trong truyện kiếm hiệp cũng có những thạch động như thế này... 
 
Kiếm hiệp là truyện hoang đường, do trí tưởng tượng phong phú mà ra, vậy mà nhờ sự hoang đường và trí tưởng tượng này Văn Bình đã thoát chết tại cao nguyên Đề-căn. Thật ra, chàng không đọc truyện, mà là tình cờ (bị) xem phim kiếm hiệp. Hôm ấy, trời Hồng kông nóng như thiêu, như đốt, chàng bách bộ mỏi chân bèn rúc vào một rạp xi-nê gắn máy điều hòa khí hậu để... ngủ cho khỏe. Chàng thức giấc giữa lúc một trân đấu chưởng diễn ra trên màn ảnh, trong một hang đá hoang liêu. Hang đá này cũng có một lối ra vào chật chội độc nhất. Hạ sát đối thủ xong, tráng sĩ trong phim xô một tảng đá bí mật sang bên và chuồn êm bằng cửa bí mật... 
 
Văn Bình quỳ một đầu gối xuống đất, bắt đầu xem xét vách động từng li, từng tí. Giờ đây, chàng mới nhận thấy nền động nghiêng nghiêng 30 độ vì vậy những hòn đá do mìn nổ làm đổ xụp chỉ đồn xuống thành đống lớn ở phía trước. Vách đá đối diện dựng thẳng sừng sững như bức tường bê-tông nhẵn thín, một màu sám xịt ảm đạm. 
 
Ngoại trừ một ô vuông màu đen nằm sâu vào bên trong. Lại gần, vận nhỡn quang để khám phá tác dụng của cái ô vuông, Văn Bình buột reo lên một tiếng "à" pha lẫn sảng sốt và đắc chí. 
 
Thì ra đây là cánh cửa bí mật, cũng như cánh cửa bí mật trong phim kiếm hiệp Văn Bình được coi ở Cảng Thơm, mấy ngày trước khi chàng đáp máy bay về Sài gòn, và từ Sài gòn đi Bombay, dấn thân vào điệp vụ tìm vàng trên lãnh thổ Ấn độ... 
 
Cánh cửa bí mật được đẽo gọt rất thô thán, không cần quan sát tinh tế cũng nhìn thấy. Sở dĩ Văn Bình chưa nhìn thấy hồi nãy vì ánh sáng mặt trời men theo rãnh núi chiếu xuống không đủ đẩy lui những mảng tối trong góc thạch động. 
 
Chàng hút thở thật dài, rồi ghé tai đẩy tảng đá. Cánh cửa bằng đá khá nặng đã nhích sang bên trái, êm ái và nhẹ nhàng như thể có được gắn trên bánh xe và được chùi dầu nhớt thường xuyên. Không khí phía sau cánh cửa bí mật có vẻ mát mẻ, dễ thở, chứng tỏ hành lang này dẫn ra ngoài hang núi. 
 
Quang cảnh cũng không tối lắm nên Văn Bình có thể bước thẳng mà không sợ vấp váp, hoặc lăn ngã xuống vực thẳm. Thoạt đầu là một hành lang dài, trần hơi thấp. Văn Bình chỉ kiễng chân lên là đụng đầu, hai tay xải ra là ngón tay chạm thạch nhũ. Đi được khoảng 50 bước, hành lang nở rộng ra dần dần, và sau cùng quẹo sang bên phải để tiến vào một thạch động khác, lớn gấp hai thạch động Văn Bình giáp mặt Kônin đêm trước... 
 
Ánh sáng ở đây có vẻ được tỏa xuống nhiều hơn. Trước mặt chàng, một giãy tượng cao bằng đầu người phát ra những tia vàng lóe. 
 
Văn Bình đứng khựng. Chàng thốt ra: 
 
- Vàng, vàng... trời ơi vàng... 
 
Té ra những pho tượng xếp hàng một cách chàng trong tầm tay đều được đúc bằng vàng y. Và đó không phải là tượng danh nhân, tượng súc vật, hoặc tượng đồ đạc như chàng thường thấy trong những hang núi được các vì vua chúa Ai-cập và Trung hoa lén xây làm phần mộ. 
 
Mà là tượng lingam của đàn ông và yoni của đàn bà, từng được coi là linh thiêng trong tình giáo Ấn độ. Văn Bình đếm được 3 cái lingam lớn như cột nhà xen kẽ với 3 cái yoni diện tích bằng cái bàn giấy công sở. Hai bộ tam đa này tượng trưng cho các đẳng cấp nam nữ, Văn Bình nghe nhiều người thuật lại, giờ đây chàng mới có dịp chiêm ngưỡng tận mắt. 
 
Người Ấn phân chia đẳng cấp nam nữ trong tinh trường theo 3 chiều dài của lingam và 3 chiều sâu của yoni. Những điều mà thiên hạ - đặc biệt là người Việt tự nhận là con Hồng, cháu Lục, coi là hết sức tục tĩu, thì người Ấn lại liệt vào hàng thanh tao. Người Ấn cũng thật giàu tưởng tượng... họ thường lấy tên súc vật điển hình để đặt cho 3 loại yoni từ nông đến sau; bình thường là mỹ nhân-dê, bậc trung là mỹ nhân-ngựa, và hạng đại là mỹ nhân-voi, chỉ nghe những tiếng dê, ngựa và voi là đủ hình dung được kích thước. 
 
Văn Bình muốn ngồi bệt xuống để quan sát kỹ càng thêm nữa song chàng phải áp mình vào sau cái lingam vì vừa nghe tiếng động. Tuy nhiên, chàng nín thở chờ đợi hồi lâu không thấy ai. Mặt chàng đỏ gay vì xấu hổ, miệng chàng muốn thốt ra tiếng than "rõ khỉ!" vì tiếng động khả nghi chàng tưởng do người gây ra lại là của một chú khỉ. 
 
Ông cháu nhiều đời của Tôn hành Giả từ trong bóng tối của thạch động lẹt bẹt bước ra. Chi tiết làm Văn Bình hơi ngạc nghiên là mình mẩy con khỉ ướt mèm như thể nó vừa dưới nước ngoi lên. 
 
Con khỉ độc khựng lại khi nhìn thấy chàng. Song nó lại phớt tỉnh đi qua chỗ chàng đứng. Thái độ phớt tỉnh của nó chứng tỏ nó đã quen với người. Nghĩa là trong hang đá này có nhiều người... 
 
Văn Bình bèn chờ con khĩ đi khuất rồi lặng lẽ rượt theo. Càng tiến vào trong sâu, hang đá càng rộng, song lại tối hơn bên ngoài. Con khỉ có dáng đi khệnh khạng và chậm chạp nên trong loáng mắt chàng đã bắt kịp. Chàng bước rất nhẹ, nó vẫn nghe tiếng. Nó đứng lại, oái cổ nhìn chàng, thoạt đầu nó hơi sửng sốt, nhưng một phút sau, nó trở nên sợ sệt. Rồi như bị chàng dọa đánh, con khỉ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. 
 
Khỉ là giống nhanh nhẹ và thông minh - về mực độ thông minh, nó đứng trên chó, mèo, và chỉ thua người - trong rừng rậm nó leo trèo, chuyền cành thoăn thoắt, dầu giỏi khinh công Văn Bình vẫn không tài nào tranh đua thắng lợi. Nhưng đây là trong thạch động, không phải là giang sơn quen thuộc của khỉ. Nền động gập ghềnh, lồi lõm thật đấy, song mắt Văn Bình sáng quắc như có tia hồng ngoại tuyến, nhìn xuyên màn tối, con khỉ khó có hy vọng bỏ rơi được chàng phía sau. 
 
Bởi vậy, nó vừa thoát lên phía trước, Văn Bình đã lướt như gió đến sau lưng. Nhưng mục đích của chàng chỉ là bám sát nó chứ không thộp cổ nó. Mục đích của chàng là bám sát con khỉ để tìm lối thoát khỏi thạch động. 
 
Con khỉ kêu lên những tiếng chít chít rồi chạy vòng quanh một hồi trước khi băng qua một kẽ đá lớn. Văn Bình hối hả chui qua kẽ đá. Trước mặt chàng là một giòng suối đang chảy xiết. Quang cảnh ở đây đủ sáng cho chàng nhận định được vị thế. Nước suối trắng xóa, reo lên một âm thanh đặc biệt như âm thanh của nước đang sủi trong ấm, sấp sôi, bụi nước lăn tăn bắn ra tứ phía trong như pha lê. Con khỉ không ngần ngại một giây, khi đến giòng suối nó nhảy ùm xuống. Lần này, nó ngoảnh mặt đàng hoàng về phía chàng, chàng nhìn thấy rõ cặp mắt mở thao láo đầy vẻ ngạo nghễ thách thức của con vật tinh quái, rồi cứ thế nó bơi lùi vào trong. 
 
Lẽ ra Văn Bình cũng nhảy ùm theo con khỉ. Đi rừng quen, chàng đã hiểu được phản ứng của thú vật. Khỉ giống người ở nhiều điểm (xin nói lại, "người" ở đây chỉ là một số ít, chứ không phải đa số) khi cậy đông, hoặc chiếm thượng phong thì dương duong tự đắc, coi trời bằng vung, nhưng đến khi thân cô thế cô, bị đánh thua không còn manh giáp thì nhũn như con chi chi, sẵn sàng luồn trôn theo kiểu... Hàn Tín. Con khỉ dám nhe răng cười với chàng là gì nó biết sắp thoát hiểm và chàng không dám rượt theo nó. 
 
Sở dĩ Văn Bình dừng lại trên bờ suối, mặc cho con khỉ khuất vào bóng tối thạch động là vì một đống xương trắng hếu nằm chềnh ềnh trên một tảng đá trắng hếu vừa đập vào nhỡn quang của chàng. 
 
Đây là xương người, còn nguyên từ đầu xuống chân, những đốt xương nhỏ xíu cũng còn nguyên. Văn Bình đếm cả thảy được 4 bộ. Bốn bộ xương được đặt nằm dài trên phiến đá. Văn Bình lục tìm chung quanh, ngoài bốn bộ xương người rã hết thịt, chàng không khám phá được thêm gì nữa. Căn cứ vào các khớp xương dài, Văn Bình biết nạn nhân là người Tây phương. Chắc đây là di tích của bốn nhân viên phái đoàn Anfa. 
 
Họ bị biệt tích cách đây không lâu, da thịt họ không thể rữa nhanh như vậy, trừ phi xác họ được ngâm xuống suối. Văn Bình vừa ngửi được một mùi hăng hắc phảng phất. Chàng hiểu liền, đó là mùi còn lại của hóa chất được dùng để tiêu hủy xác chết. Các sở gián điệp thường dùng hai loại hóa chất khác nhau, loại thứ nhất tiêu hủy cả thịt lẫn xương, loại thứ nhì chỉ tiêu hủy da thịt. Chắc hung thủ đã dùng loại hóa chất thứ nhì... 
 
Hung thủ là ai? 
 
Văn Bình cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Cách chàng vài thước, giòng suối vẫn chảy rì rầm, rì rầm, 15 phút trước, chàng ở trong hang đá có những pho tượng vàng lingam và yoni, không xa giòng suối là bao, vậy mà chàng không nghe tiếng gì, kể cả tiếng nước. Trong hang núi, đôi khi chỉ một tiếng gió thổi qua kẹt đá cũng gây ra những vang dội trùng trùng điệp điệp. Chàng không tưởng tượng nổi những vách đá ở đây lại có tính chất hãm thanh đặc biệt. Chàng được nghe nói vua chúa thời xưa cất công tìm kiếm những hang núi hãm thanh để cất giấu vàng bạc châu báu, cũng như du kích thời nay đặt giàn pháo binh trong những hang núi hãm thanh. Nhưng đây là lần đầu tiên chàng được mục kích. Dường như tính chất hãm thanh này do một giống rêu núi mà có, hàng vạn hàng triệu con rêu phủ kín vách đá, tạo ra tác dụng ngăn hãm tiếng động, giống rêu ấy lại sinh sôi nẩy nở thật nhanh. 
 
Văn Binh bắt hai bàn tay lên miệng, khum lại làm loa, và kêu một tiếng. Tiếng kêu của chàng được phát ra rất nhỏ, vừa đủ cho chàng nghe, vách đá biến thành tờ giấy thẩm khổng lồ, mọi âm thanh đều bị thu hút. 
 
Chàng suy nghĩ một lát rồi thả chân xuống nước. Giòng suối mát rợi làm tinh thần chàng thêm phấn chấn. Lòng suối trơn trượt, nước lại chảy mạnh nên chàng hụt chân, phải vận công để giữ thế quân bình. Mực nước ngập đến đầu gối, nhưng chàng bước được một quãng thì mực nước dâng đến ngang hông. Văn Bình phải khom mình để khỏi đụng trần đá. Trong khoảng khắc, chàng dấn vào bóng tối đen ngòm, mặt nước đã mấp mé lồng ngực. 
 
Đối với chàng, việc lang thang trong hang núi đầy nước và đầy sự thử thách không phải là việc đáng ngại. Những chuyên viên thám hiểm lòng đất đã trải qua nhiều cuộc nghiên cứu lặn lội nguy hiểm gấp chục lần. Riêng chàng cũng đã mò mẫm theo các giòng suối chảy ngầm trong hang núi trong các phái đoàn thăm dò địa chất, nên đã thu thập được khá nhiều kinh nghiệm. Con khỉ có thể tìm được lối ra tất chàng không thể bị kẹt trong thạch động. Trừ phi... Tuy nhiên, chàng không dám nghĩ đến trường hợp lạc đường trong hang đá mênh mông, rồi chết vì đói, tấm thân cường tráng, tràn trề sinh lực của chàng chỉ còn là bộ xương trắng hếu... 
 
Mực nước mỗi lúc một sâu. Mới đó, nó đã bập bềnh ngang cằm chàng. Chàng phải ngậm miệng để khổi uống nước, vậy mà làn nước vừa mốc vừa tanh vẫn trào vào cuống họng chàng. Chàng ho sặc sụa, da thịt lạnh cứng như bị dầm trong thùng nước đá. 
 
Mực nước tiếp tục sâu thêm nữa. Văn Bình quẫy mình như con cá, hai chân đạp mạnh, băng một quãng dài gần trăm mét qua làn nước xanh rêu trước khi ngoi lên, thở một hơi dài rồi lặn xuống. Chàng ngụp lặn đến lần thứ ba mới đặt chân lên môt phiến đá ở sát mặt nước. Ngồi trên phiến đá, chàng đảo mắt tứ phía. Vẫn thạch động rộng bao la chìm trong bóng tối dầy đặc, vẫn giòng nước chảy rì rầm. 
 
Tuy nhiên, chàng có cảm tưởng là sắp ra đến bên ngoài. Vì tiếng rì rầm đã nhỏ hơn trước nhiều. Vì làn nước cũng đã bớt lạnh hơn trước nhiều. 
 
Văn Bình hít một hơi dài, tích trữ thật nhiều dưỡng như trong hai lá phổi lớn, rồi nhào xuống nước. Mắt chàng mở rộng, nước ở đây sạch hơn và trong hơn nên mắt chàng không bị cay, chàng lại có thể quan sát được đáy nước rõ ràng. 
 
Thì ra từ nãy đến giờ đế giày của chàng đạp dẫm lên vàng mà chàng không biết. Đáy suối gồm toàn cát mịn, xen lẫn hột vàng óng ánh. Có lẽ đây chính là mỏ vàng mà phái đoàn Anfa khổ công tìm kiếm. Mỏ vàng này đuợc khai thác từ nhiều năm nay, bằng chứng là đã có người đến đúc tượng lingam và yoni. Và đây phải là mỏ vàng hạng nhất, chỉ xúc cát lên dãi là lấy được vàng, khỏi cần cho vào lò nấu. 
 
Văn Bình cứ lần mò từng bước như thế mãi, mãi đến khi nhịn thở không nỗi chàng mới chịu trồi lên. Nhưng chàng chỉ trồi lên để hút thêm ốcxy rồi tiếp tục công cuộc khám phá đáy nước. Chàng nhận thấy trần động mỗi lúc một cao hơn nhưng bề ngang của thạch động lại mỗi lúc một hẹp lại. Mực nước càng thấp, trần động càng cao thì mực nước càng thấp. Ánh sáng cũng mỗi lúc một sáng hơn, tuy vậy, Văn Bình vận hết nhỡn quang cũng chỉ mới nhận thấy vách đá gần nhất. Chàng có cảm tưởng là vách đá đã được bào nhẵn công phu vì thiêu nhiên khó thể tạo ra những tảng hoa cương to lớn dính sát nhau không để lại kẽ hở, mặt đá bóng loáng và nổi vân như cẩm thạch Ý đại lợi. Do đó, chàng suy luận hang đá kín đáo này là một ngôi mộ đế vương; ở bán đảo Ấn độ cổ xưa cũng như ở Hoa lục cổ xưa, giới cầm quyền độc tôn thường xây lăng kiên cố và chôn theo cung nữ, vàng bạc, trong miền rừng núi hiểm trở và bí mật. 
 
Văn Bình lội bì bõm được 15 phút thì mực nước suối rút xuống ngang đầu gối. Rồi cạn hẳn, Văn Bình đặt chân lên bờ. Chàng men theo bờ suối bằng đất xét trắng dẻo đến một hang đá, khác, đường đi ngoằn ngoèo như chữ Z viết hoa, trước khi ra tới bên ngoài. 
 
Ánh nắng mặt trời chiếu xiên vào mặt. Văn Bình vội nhắm mắt lại mà vẫn đau nhức nhối. Nước mắt sống trào ra đầy má. Chàng phải xây lưng về phía mặt trời. Nhiều người thiếu kinh nghiệm và ham hố ánh sáng sau một thời gian dài ở trong tối đã bị mù mắt ngay trong phút đầu tiên được đoàn viên với tạo vật tưng bừng. 
 
Văn Bình bâng khuâng như vừa tỉnh giấc mộng dài. Chàng mới có mặt tại Bombay chưa đầy hai ngày đêm, vậy mà chàng đã ngất đi hai lần, và lần nào cũng thức dậy bên giòng nước và dưới ánh nắng thái dương gay gắt. Hơn một chục người đã chết, chàng cũng hút chết nhiều lần, và chàng có linh tính là thần Chết vẫn đang rình rập chàng. 
 
Tuy vậy, tìm được vị trí ẩn núp của thần Chết không phải dễ. Bên trên là nắng, những tia nắng vàng pha đỏ có thể đốt cháy mọi vật. Sau lưng là núi đá dựng cao sừng sững, không nhìn thấy đỉnh. Và đối diện chàng là rừng cây, rừng cây xanh rì, kiên cố như bức vạn lý trường thành bê-tông. Thần chết có thể phục kích ở bất cứ chổ nào. Một tay súng sau kẹt đá hoặc sau bụi rậm... Và vách núi ngất trời có hàng ngàn kẹt đá... và rừng cây lại có hàng ngàn bụi rậm... 
 
Vì vậy, sau khi nhắm mắt lại Văn Bình nằm rạp xuống đất. Mặt đất cứng, gồ ghề, với nhiều mỏm đá sắc nhọn, làm da chàng sây xát. Nhưng vụ nổ mìn hồi đêm khiến mình mẩy chàng thâm tím, chàng không còn biết đau nữa. Chàng vội nằm rạp xuống đất vì giác quan thứ sáu của chàng vừa đánh hơi thấy người lạ. 
 
Chàng đã tỏ ra thận trọng một cách khôn ngoan. Nhưng một lần nữa, sự thận trọng này trở thành vô ích. 
 
Vì chàng chưa kịp giấu mặt sau một phiến đá rêu mốc thì có tiếng cười khà khà nổi lên phía sau. Chàng có cảm giác là một trái mìn nữa đang nổ ầm ầm... ầm ầm... song le, chàng lì lợm không thèm quay lại. 
 
Tiếng cười khà khà ngạo mạn vẫn tiếp tục, rồi đến tiếng nói, tiếng nói ngạo mạn quen thuộc của gã đàn ông thân hình cân đối, dung mạo khôi ngô, phục sức híp-py màu hồng gợi cảm, có cái tên gợi cảm không kém là Hồng Lang, kỹ sư trường Bách khoa, Pháp quốc: 
 
- Mời ông Văn Bình đứng vậy.
 



Chương XI. Gặp Gỡ Kỳ Lạ
 
Khi ấy Văn Bình đã nghĩ đến phương kế phản công. Nhưng tư tưởng này vụt tắt. Vì Hồng Lang đã chặn trước: 
 
- Chúng mình đều là kẻ sống lâu lên lão làng cả, anh ơi! Anh không phản công lại được đâu! Nào, mời anh ngồi dậy, chúng mình cùng uống với nhau một ly huýt-ky... tôi chờ anh ngoài cửa hang này đã lâu, mệt nhoài muốn chết... 
 
Hồng Lang nói bằng giọng bình thản, như thể đùa bỡn. Té ra hắn đợi chàng bên ngoài... Tại sao hắn biết chàng thoát thân bằng lối này? Chàng sực nhớ đến con khỉ nhảy tâng tâng bên giòng suối. Chắc con khỉ được Hồng Lang nuôi. 
 
Chàng bèn chậm rải đứng dậy, mỉm cười với Hồng Lang: 
 
- Tôi cũng muốn gặp anh nên mới không bắt nó... 
 
Văn Bình đoán ẩu, không ngờ lại đúng. Hồng Lang cũng cười, song là cái cười pha vẻ ngượng ngùng: 
 
- Anh đã biết rõ về tôi rồi ư? 
 
Văn Bình xoa tay: 
 
- Biết rất rõ. 
 
Hồng Lang đứng cách chàng 6 mét. Hắn vẫn phục sức híp-py, vẫn bằng màu hồng, nhưng bộ áo may liền quần này đẹp hơn bộ ở Bombay. Y phục của hắn giống như bộ đồ phi hành, tuy nhiên, đuợc may chật hơn, lưng thật bó, ống rộng lòa xòa quét đất, áo cũng dán lấy da thịt, đặc biệt là cổ cao, lật ngược lên, và quấn phu-la dài lòng thòng. Mặc sơ-mi hở cổ, và thắt phu-la là một kiểu híp-py đẹp mắt, dân chơi ở bên kia trời Tây rất ham chuộng. Bộ đồ phi hành này làm tăng thêm vẻ cường tráng khả ái và hấp dẫn của hắn, vòng bụng lép không có mỡ thừa tương phản một cách rõ rệt với bộ ngực tròn lớn. Văn Bình là đực rựa mà còn tấm tắc khen ngợi, huống hồ đàn bà... và nhất là đàn bà phòng không gối chiếc như nữ tỉ phú Sophia... 
 
Văn Bình không mấy ngạc nhiên khi thấy trên lưng Hồng Lang tòng teng một cái ống ni-lông đỏ, đựng đầy tên bằng nhom trắng. Hắn cầm lỏng lẻo nơi tay trái cái ná nhỏ xíu, như ná của trẻ con chơi. Chàng không mấy ngạc nhiên vì khi bắt tay Hồng Lang ở Bombay chàng đã khám phá ra một chi tiết ghê gớm... 
 
Hồng Lang xoay tròn cây cung: 
 
- Anh đã biết rất rõ tại sao không lỉnh đi? 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Câu hỏi này nên hỏi lại anh. 
 
Thấy Văn Bình tiến lên, Hồng Lang lùi ngay lại, giọng nói hơi gay gắt: 
 
- Yêu cầu anh không nên lợi dụng. Về võ thuật, tôi vẫn luôn luôn kính trọng anh. Vì chẳng gì, anh cũng là đại sư thúc của tôi, theo nội lệ của lò Thanh bang Thượng hải. Chúng tôi không được phép hỗn xược với các bậc đàn anh. Nhưng vì hoàn cảnh bất khả kháng, xin anh thông cảm... Và cũng vì kính trọng tài nghệ bế-huyệt của anh nên tôi không dám đón tiếp anh hôm này bằng hai tay không như thường lệ. 
 
Hắn giơ cao cây cung tí hon, vẻ mặt tự đắc: 
 
- Anh đừng tưởng nó nhỏ xíu như thế này mà không lợi hại... 
 
Văn Bình ngắt lời: 
 
- Hiểu rồi. Tôi đã có dịp thưởng thức tài bắn ná của anh trên bãi biển... 
 
Chàng định gợi đến cái chết của hai tên cận vệ bị trúng tên tẩm thuốc độc trên bãi biển sau tòa biệt thự của phái đoàn Anfa, song Hồng Lang lại nghĩ khác. Hắn thở dài, lẩm bẩm: 
 
- Chẳng qua tại tôi khinh thường. Nếu tôi đích thân ra phi trường đón anh thì làm gì tôi phải nhọc công hôm nay. 
 
- Cô gái tài xế xe díp lái tôi từ sân bay về thành phố là nhân viên của anh? 
 
- Dĩ nhiên. Con bé bắn quá dở. Anh lại quá đẹp trai nên nó quên cả nhiệm vụ. Cả đến con bé thứ nhì cũng vậy. Toàn là một bọn tồi tệ. Chúng nó lãnh gần trăm ngàn đô-la mà chẳng làm nên cơm cháo gì, nên miễn cưỡng tôi phải ra tay. 
 
- Anh thuê thích khách phóng dao vào người tôi khi tôi lái xe đến trụ sở đoàn Quạ Đen của đại tá Bani? 
 
- Phải. Ở đây cái gì cũng thuê, cái gì cũng trả bằng tiến, và bằng đô-la Mỹ, 25 ngàn đô-la đấy... 
 
- Còn vụ bắn tên trên đường xe hơi ra phi trường đi cao nguyên Đề-căn, anh phải thuê bao nhiêu? 
 
- Gấp đôi... Nhưng kìa, vô tình anh trở thành thẩm vấn viên Phản gián. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng giấu anh làm gì. Tôi là quán quân bắn ná... 
 
- Thành thật khen ngợi anh. Gió biển thổi mạnh như vậy mà anh bắn vẫn trúng... tôi tập bắn cung từ nhỏ, nhưng còn hụt hơi mới theo kịp được anh... Tôi không cho anh uống nước đường đâu. Khi bắt tay anh, và nhìn thấy những ngón tay chai dầy của anh, sự chai dầy đặc biệt của người quen kéo dây cung, tôi đã phải thận trọng. Nếu tôi không lầm, dọc đường từ địa điểm A-5 đến đây, anh đã nhiều lần toan hại tôi... 
 
- Anh giỏi lắm. Kẻ khác thiếu kinh nghiệm chắc đã vùi thây trong lòng đất. Hừ... không những anh có kinh nghiệm, anh còn gặp hên, gặp thật nhiều hên nữa. 
 
- Anh đã chôn mìn trong hang đá? 
 
- Phải, chính tôi. Kể ra, Kônin không đến nỗi bết bát, trong khi trò chuyện với anh, hắn đã đặt cận vệ canh gác bên ngoài. Hắn không ngờ tôi bám sát hắn từng bước. Tôi chờ hắn an vị trong hang là châm ngòi mìn. Té ra hắn chết, cận vệ của hắn chết, và anh còn sống. 
 
- 4 nhân viên phái đoàn Anfa mất tích trong chuyến đi trước cũng do anh giết? 
 
- Không. Anh chẳng hiểu gì cả. Lẽ nào tôi lại giết người của tôi. Để tôi kể anh nghe. 4 nhân viên này tìm ra lối vào thạch động có vàng. Kônin lừa họ uống thuốc độc, khiến ai nấy đều đầu nặng, mắt hoa, đêm ấy, hắn ngang nhiên bắt cóc cả 4 người và mang vào giam trong rừng. Hôm sau, hắn sợ bại lộ, và có lẽ hắn đã bị bại lộ nên phải trốn luôn. Giá không sợ bại lộ, hắn cũng không ở lại, vì hắn cần tra khảo 4 nhân viên bị bắt cóc để biết hang vàng. Hắn viết thư báo cáo cho trú sứ C.I.A. ở Bombay, và ông Sì-mít nhờ đến anh vì nghĩ rằng chỉ có anh mới có đủ tài trí đương đầu với tổ chức vô cùng hùng hậu và quen thuộc mọi ngõ ngách ở Viễn đông của chúng tôi. Thật ra, ông Sì-mít đã chọn đúng. 
 
- Tổ chức của anh là... 
 
- Giản dị lắm... tổ chức mà tôi được hân hạnh phục vụ từ nhiều năm nay được giời trong nghề từ đông sang tây gọi tên một cách kính nể là Quốc tế Tình báo Sở. 
 
- À ra thế! 4 nhân viên Anfa bị Kônin bắt cóc đều là đồng nghiệp của anh trong Tình báo Sở? 
 
- Thuộc viên thì đúng hơn. Phải, họ là đàn em của tôi. Công cuộc hành trình thám sát của phái đoàn Anfa và Khai khoáng Cty thật ra là một hình thức tranh chấp tinh vi trong bóng tối giữa C.I.A. và Tình báo Sở Trung quốc. Chúng tôi đã gài được hầu hết nhân viên vào trong phái đoàn Anfa, nhưng giờ chót, do sự can thiệp của C.I.A., chúng tôi phải chấp nhận sự có mặt của Kônin. Thoạt đầu, cậy số đông, chúng tôi khinh thường hắn, không dè hắn hoạt động khá khôn ngoan và đắc lực, đến khi hắn phỗng tay trên chúng tôi mới biết hắn là thành phần nguy hiểm. Không biết hang vàng ở đâu, cũng như không biết 4 đồng nghiệp bị Kônin giam giữ ở đâu, mặt khác, vì Quốc tế Khai khoáng Cty đánh điện yêu cầu, trưởng đoàn Hồng Nương phải rút về Bombay. Vì có anh nên tôi phải xuất đầu lộ diện. Dầu sao tôi cũng cám ơn anh. Nhờ anh, tôi mới phăng ra hang vàng... 
 
- Nghĩa là anh biết trước Kônin sẽ tiếp xúc với tôi? 
 
- Chẳng có gì bí mật hết. Tôi cũng không giấu anh làm gì vì câu chuyện đã đến hồi kết cuộc. Tôi biết trước Kônin sẽ tiếp xúc với anh vì tóm đuợc tên cận vệ hidờra làm trung gian giữa Kônin với giám đốc trú sứ C.I.A. tại Bombay. Tôi chẳng cần tra tấn, đánh đập gì nhiều, chỉ dúi vào tay hắn một xấp đô-la là xong. Trên thực tế, hắn đã cung cấp cho tôi một số tin tức quang trọng. Đến nơi, tôi bày ra tấn tuồng vũ thần trong đền Shiva và... chờ đợi... 
 
- Anh nói sao? Tấn tuồng vũ thần... 
 
- Chắc Kônin đã kể anh nghe. Phải, Hồng Nương và tôi không hề có liên hệ huyết thống; bảo nàng là người yêu của tôi cũng không đúng, từ hồi nhỏ nàng đã dâng hiến cho thần Shiva nên quan niệm về tình yêu của nàng khác hẳn quan niệm của phụ nữ bình thường; nàng ưa tôi vì lẽ tôi cũng có dĩ vãng giống nàng, tôi lại quen thân nàng và am tường những bí quyết mang lại sự quân bình thân thể cho nàng. Nhưng nàng không phải là cán bộ Tình báo Sở thâm niên và tin cậy như tôi, nàng hoạt động theo lệnh Bắc kinh là do tôi lôi kéo... Chúng tôi đưa nhau ra đến Shiva múa nhảy khỏa thân, phần nào vì Hồng Nương cần tới, đền này nổi tiếng linh thiêng nhất trong vùng, căn bệnh sinh lý của nàng gia tăng, nàng phải vũ tế thần để tìm lại sự điều hòa; nhưng phần khác, là để làm mồi. Trong phái đoàn Anfa có hai hạng người, hạng chuyên gia chính cống, và hạng điệp viên đội lốt chuyên gia. Hạng chuyên gia chính cống tất ngủ say mê mệt sau một ngày hành trình vất vả, còn hạng điệp viên đội lốt chuyên gia tất mở mắt thao láo, và không thể nằm yêu khi thấy chúng tôi lẻn ra ngoài. Cuộc vũ tế thần của Hồng Nương sẽ giúp chúng tôi nhận diện được thành phần phái đoàn. Hạng điệp viên đội lốt chuyên gia cũng được chia làm 2, điệp viên C.I.A. và điệp viên MI-6, chưa kể điệp viên Quốc tế Tình báo Sở. Trong khi chúng tôi trình vũ thì ở bên ngoài, nhân viên của chúng tôi dùng súng thuốc mê bắn gục những anh chàng hiếu kỳ dại dột. 
 
- Trong số đó có Bill, ông thày leo núi? 
 
- Lầm rồi. Bill không dính líu đến hoạt động điệp báo. Hắn là ông thày leo núi chuyên nghiệp. 
 
- Còn đại tá Bani? 
 
- Anh nghỉ hắn là thuộc viên của tôi, thật tội nghiệp. Quả hắn có sai tài xế đực rựa đàng hoàng lên phi trường Bombay đón anh; mọi việc trục trặc vì thằng tài xế hidờra của hắn mê con bé nhân viên của tôi. Đại tá Bani không ăn chơi đàng điếm, rượu chè be bét và làm việc bất lực như anh tưởng đâu. Hắn là vua đòn phép. Vẫn biết hắn uống rượu tối ngày, nhưng đàn ông ai lại không uống rượu. Hắn không thể ăn chơi đàng điếm vì lẽ hắn cũng là hidờra, nửa nam nửa nữ như bọn em út của hắn. Hắn là đại diện của MI-6 tại Bombay, anh đã hiểu chưa? 
 
Lời nói của Hồng Lang làm Văn Bình sửng sốt thật sự. Chàng vẫn nghi Bani, song chàng không bao giờ nghi hắn là nhân viên tình báo Anh quốc. Thấy mặt chàng ngẩn tò te, Hồng Lang phá lên cười: 
 
- Bây giờ anh đã thỏa mãn chưa? Nào, mời anh đi theo tôi. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Bani cũng bị anh bắt? 
 
- Dĩ nhiên. 
 
- Và giết chết? 
 
- Không, hắn vẫn sống nhăn răng như anh. Tôi phải giết chết Kônin vì không thể thuyết phục được hắn. Vả lại, hắn đã nằm giữ trong tay quá nhiều bí mật. Để hắn sống sợ bất lợi. 
 
- Tôi cũng vậy, tôi cũng nắm giữ trong tay quá nhiều bí mật... 
 
- Ha... ha... anh định mời tôi giết anh, phải không? Từ Bombay đến đây, tôi mong giết anh mà không thành công, vì anh là chướng ngại vật ghê gớm bậc nhất, nhưng bây giờ tôi lại tìm đủ cách bảo vệ tấm thân ngàn vàng của anh. 
 
- Anh đừng hòng tôi đầu hàng. Dẫu anh chia tôi phân nửa mỏ vàng trong hang đá, tôi cũng cương quyết từ chối. 
 
- Chúng tôi chẳng lạ gì anh. Cho nên tôi không hề nghĩ đến việc mua chuộc anh bằng tiền bạc hoặc đe dọa bằng sức mạnh. Đối với anh, những xảo thuật này không có kí-lô nào hết. Nói đúng ra, chúng tôi coi anh là kẻ thù bất cộng đái thiện, nếu hôm nay tôi không giết anh, không phải là tôi thương anh mà vì giết anh không lợi. Anh cần sống, vì chúng tôi cần giữ anh làm con tin. 
 
- Ồ, không dè người lão luyện trong nghề như anh lại có thể ngây thơ đến thế! Anh tốn công vô ích, ông Sì-mít bỏ rơi đã đành, cả ông Hoàng cũng sẽ không chấp thuận những điều kiện do phe anh đưa ra. Đòi tiền ư? Xin báo anh biết là ông Hoàng không có tiền, vì không có tiền nên tôi mang thân lao động làm thuê cho C.I.A., tôi làm xong việc, C.I.A. mới trả tiền, anh đừng hy vọng họ xuất ngân để cứu mạng sống của tôi. Anh ở trong làng, hẳn anh đã biết ông Sì-mít chẳng khoái tôi bao nhiêu, ngoài miệng khen tôi trong lòng ông ta luôn luôn rủa tôi cho chóng chết. 
 
- Lý luận anh rất xác đáng tuy nhiên, ông Hoàng có thể hy sinh bất cứ ai, mà không thể hy sinh anh, vì lẽ dễ hiểu, thiếu anh thì Sở Mật vụ sẽ xập tiệm. Ông Hoàng thỏa thuận điều đình thì chấp một chục ông Sì-mít cũng không dám ngo ngoe. Trung ương Tình báo Mỹ, giàu thật đấy, oai thật đấy, song chỉ xưng hùng xưng bá ở Âu châu, còn ở Viễn đông họ mới là khổng lồ đất sét: dầu muốn hay không họ vẫn phải nhờ vả ông Hoàng... 
 
- Hiểu rồi... hiểu rồi... anh muốn điều đình trên căn bản nào? 
 
- Tạm thời, anh sẽ lưu lại đây với chúng tôi, một nhân viên của tôi sẽ đáp máy bay về Bombay gặp giám đốc trú sứ C.I.A. Chúng tôi chỉ đòi một điều kiện duy nhất chính phủ tiểu bang chấp thuận cho một chuyến phi cơ của chúng tôi đáp xuống địa điểm A-5, và chuyến phi cơ này được rời không phận Ấn độ an toàn. Phi cơ sẽ hạ cánh một thời gian ngắn xuống Diến Điện để trả tự do cho các con tin. 
 
- Còn vấn đề mỏ vàng? 
 
- Người ta nhồi nhét vào đầu óc anh toàn là các tin tức sai lầm nên anh chẳng hiểu gì hết. Hoặc anh hiểu rõ nhưng giả vờ chưa hiểu. Sự thật là phái đoàn Anfa đến Đề-căn không phải để thăm dò lòng đất như báo chí đăng tải, cũng không phải để tìm mạch vàng như C.I.A. nói với anh. Mục đích chính của chúng tôi là tìm một kho tàng lịch sử giấu trong vùng rừng núi Đề-căn. Kho tàng này gồm toàn tượng vàng, những pho tượng chỉ riêng Ấn độ có vì đây là tượng lingam đàn ông và yoni đàn bà. Trên đất Ấn, tượng lingam và yoni bằng vàng không hiếm, người ta có thể tìm thấy hàng trăm ngàn cái, những nơi chứa tượng vàng cổ xưa cũng không hiếm; tuy nhiên, kể về vấn đề giá trị, thì những pho tượng vàng ở đây được liệt vào hạng nhất. Ấn độ là nước có một lối nhìn hết sức độc đáo về tình yêu xác thịt; từ ngày xửa ngày xưa, nhân loại còn chìm đắm trong đời sống man rợ hoặc đạo đức giả thì dân tộc Ấn đã biên soạn những kinh điển ái ân, như Kama Sutra. Bộ kinh điển kỳ lạ này ra đời trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 6 sau Tây-lịch, nghĩa là cách xa chúng ta gần 16 thế kỷ. Phàm vật xưa, càng xưa chừng nào càng quý chừng nấy, không giấu gì anh, những pho tượng tôi sắp chở đi đã được đúc thành từ 25 thế kỷ trước... 
 
- Các anh mang phi cơ đến đây chở kho báu cổ vật quốc gia của người Ấn, dầu ông Sì-mít, dầu ông Hoàng muốn, mà người Ấn không muốn, cũng vô ích; vã lại, tôi không tin là người Ấn cho phép. Anh đã gõ lầm cửa, tôi sẵn sàng giúp anh, nhưng... 
 
- Thong thả... người Ấn sẽ cho phép. Miễn hồ ông Sì-mít chịu bồi thường. 
 
- Trời đất ơi! 
 
- Vài ba trăm triệu đô la có gì là nhiều đâu mà anh phải kêu trời như bọng vậy! 
 
- Vài ba trăm triệu, hoặc mười triệu lộn lại thì tôi còn hy vọng, chứ những vài ba trăm, tôi e rằng... 
 
- Anh đừng lo. Ông Hoàng đâu đến nỗi nghèo. Quanh năm, ông già than nghèo, nhưng khi cần, khi anh bị bắt để đòi tiền chuộc, tôi tin chắc ông già dư sức. Vả lại, trong trường hợp ông Sì-mít và ông Hoàng dốc hết hầu bao vẫn còn thiếu, sẽ còn Quốc tế Khai khoáng Cty. 
 
- Các anh bắt luôn cô Sophia? 
 
- Dĩ nhiên. Nếu không bắt cô Sophia thì làm cách nào có đủ tiền bồi thường cho chính phủ Ấn được. 
 
- Ví phỏng C.I.A. Sở Mật vụ Nam Việt và Quốc tế Khai khoáng Cty của gia đình cô Sophia chịu trả tiền chuộc đi, cuộc thương lượng cũng đòi hỏi nhiều ngày tháng... anh còn lạ gì... nước nào cũng mắc cái bệnh giấy tờ, không khéo chúng tôi phải ăn dầm ở dề tại xó rừng này cả năm. 
 
- Một lần nữa, anh đừng lo. Sự có mặt của đại tá Bani trong đám con tin rất tiện lợi. Gia đình hắn, bạn bè hắn đều là ông bự trong chính quyền địa phương. Nghe tin hắn bị bắt, người ta sẽ làm đủ cách cho hắn trở về. Nếu chỉ trả tự do cho Bani đổi lấy chuyến phi cơ chở lingam-yoni, thì chính quyền Bombay cũng có thể thỏa thuận, phương chi lại có những vài ba bốn trăm triệu. 
 
- Anh vừa nói "vài ba" giờ đây anh lại tăng lên "vài ba bốn". Xin anh nhớ rằng tiền đô-la chứ không phải tiền hến. 
 
- Nhớ lắm chứ. Đã chi được hai ba trăm triệu thì chi thêm hai ba trăm triệu nữa có hề gì đâu. 
 
Văn Bình nín lặng. Kẻ đứng trước mặt chàng là con cáo già điệp báo. Hắn đã bố trí chu đáo, không để sót kẽ hở nào. Mấy trăm triệu mỹ-kim là món tiền khổng lồ, khả dĩ thay đổi được vận mạng của một tiểu quốc, song đối với ông Sì-mít và ông Hoàng, những người chuyên xài từ trăm triệu trở lên, thì cố gắng tìm kiếm cũng có thể gom đủ. Nhưng chắc chắn là sau vụ này, Sở Mật vụ sẽ hoàn toàn khánh kiệt. Trừ phi Quốc tế Khai khoáng Cty ghé lưng, đỡ bớt gánh nặng. 
 
Hồng Lang thọc tay vào túi quần, miệng phì phèo thuốc lá, dẫn đường vào rừng. Trái với nguyên tắc an ninh, hắn không thủ trong tay một tấc sắt nào. Lẽ ra hắn phải đi phía sau để dòm chừng, hắn lại khoan thai đi phía trước, thái độ khoan thai một cách thành thật, chứ không giả tạo. Đường từ cửa hang vào rừng là một lối đi nhỏ mới được phát quang, cành lá rậm rịt còn nằm nghiêng ngả và chưa héo vàng; hai bên lối đi là những cành thẳng tắp, nhìn không thấy ngọn. Ngoài hai người ra, không thấy ai nửa; tuy nhiên, Văn Bình ngoan ngoãn nối gót Hồng Lang. Về võ thuật, hắn còn thua chàng một bực, trừ phi điên rồ hắn mới đối phó tay không và xây lưng về phía chàng. Chắc hẳn Hồng Lang đã bố trí một hệ thống phòng vệ kiên cố, chỉ chờ chàng có cử chỉ khả nghi là xuất hiện... Hệ thống phòng vệ này có thể gồm nhiều tay súng cừ khôi núp sau thân cây. Văn Bình tỏ vẻ bối rối vì luồng nhỡn tuyến bén nhậy của chàng không khám phá ra bóng người khả nghi nào. Một dấu hỏi quay tròn trong óc chàng. Tại sao Hồng Lang có vẻ khinh thường? 
 
Văn Bình dừng lại. Chàng vừa nhìn thấy một con khỉ lẽo đẽo sau lưng. Nó là con khỉ bị chàng đuổi hồi nãy trong hang vàng. Nó há miệng đỏ hỏn và ve vẩy cái đuôi dài thòng chào chàng. Con vật cũng có dáng điệu khoan thai giống như Hồng Lang. 
 
Hồng Lang dừng lại theo. Văn Bình chỉ con khỉ: 
 
- Anh nuôi nó? 
 
Hồng Lang gật đầu: 
 
- Phải. Nó khôn như người, nhiều khi còn khôn hơn người nữa kia. Nhờ nó, tôi mới biết anh còn sống. Nó đuợc huấn luyện trong trường nên khá lợi hại. Anh đừng thấy nó nhỏ bé mà coi thường, do nó rất dầy, nó không am tường nội ngoại công như anh song da nó lại chịu đựng giỏi hơn da anh... 
 
Khi ấy bất giác Văn Bình nhìn cánh tay để trần và giật mình. Da chàng thường trắng đỏ như da đàn ông tây-phương, cho dẫu chàng phơi nắng hàng tháng cũng không đen và ngay trong cả cơn đau da chàng cũng không sám xịt. Vậy mà dưới mắt chàng làn da trên cánh tay để trần của chàng đã mang màu sám xịt... 
 
Hồng Lang nhận thấy sự thay đổi đột ngột trên nét mặt của Văn Bình. Hắn cười, vui vẻ: 
 
- Không sao đâu. Lát nữa, uống một ngụm lá thuốc là hết. 
 
Chàng nhìn giữa mắt Hồng Lang: 
 
- Nước suối nhiễm độc? 
 
Hắn cười vui vẻ: 
 
- Phải. Nhưng thật ra chữ "nhiễm độc" không đúng hẳn. Nước suối trong hòn núi này có một tác động đặc biệt: ai uống hoặc tắm phải thì cơ thể bải hoải da dẻ sám xịt. Dân địa phương toàn dùng nước suối nhưng không hề gì vì họ đã có lá thuốc khử độc. Loại cây lạ mọc đầy khắp nơi tại anh không biết, nếu biết anh quơ một nạm lá bên bờ suối, cho vào miệng nhai, chiêu với ngụm nước suối là chất độc tiêu tan. Tạng phủ của anh thuộc loại khỏe mạnh, anh chỉ hoa mắt, chùng gân, và sám da chứ nếu là người khác thì giờ đây đã phải nằm liệt giường, nổi cơn sốt rét và rêu khừ khừ... 
 
Một lần nữa Văn Bình lại giật mình. Chàng cố chế ngự cảm xúc song nghị lực cố hữu của chàng đã trở thành một tham mưu trưởng bất lực. Chàng vừa phăng ra lý do khiến Hồng Lang khoan thai gần như miệt thị. Thì ra Hồng Lang biết rõ sức khỏe của chàng đã bị nước suối độc làm sa sút. 
 
Hồng Lang rút cây tên đeo trên lưng đưa cho Văn Bình, giọng thân mật như thể chàng là bạn con chấy cắn đôi với hắn: 
 
- Không tin anh thử coi. Bình thường, anh bắn tên khỏi cần ná, và bắn là trúng đích. Giờ đây, tôi cả quyết là anh ném trật, dẫu là mục phiêu rất gần. 
 
Đỡ mui tên, Văn Bình cảm thấy gân tay run run. Run run như thế này, chàng đánh quyền cũng không nỗi, chứ đừng nói đến nghệ thuật phóng mũi tên nhom bằng tay nữa. Chàng đành thở dài: 
 
- Cám ơn anh. Tôi chịu thua. 
 
Đang nhởn nhơ tự đắc, Hồng Lang bỗng thay đổi dung mạo sau tiếng thở dài chua chát của Văn Bình. Hắn nghiêm nét mặt, chắp tay xá Văn Bình một cách cung kính: 
 
- Dầu sao tôi cũng mới là tiểu-bá trong lò Thanh bang. Anh và tôi, mỗi người một quốc tịch. Mỗi người một tổ chức, về hoạt động chúng ta kình chống nhau, và có thể giết nhau không thương sót nhưng trên phương diện tài nghệ tôi chỉ là đàn em, cổ tục Bạch liên giáo không cho phép tiểu-bá hỗn xược với hàng đại sư-thúc. 
 
Văn Bình vội chắp tay xá lại. Hai kẻ thù không đội trời chung thì lễ với nhau thật cung kính như trò với thày. Người lạ chứng kiến tất không ngăn được ngạc nhiên. 
 
Hai người đã về đến thạch động hồi đêm được dùng làm nơi trú ngụ cho phái đoàn Anfa. Trời vẫn còn sáng. Tuy vậy đèn nê-ông trong thạch động được thắp sáng rực, và đâu đây Văn Bình nghe tiếng máy phát điện chạy. Trước cửa, hai người Ấn đeo súng gác. Thấy Hồng Lang, cả hai chụm chân, giơ tay lên ngang mà chào theo quân cách. Hồng Lang không thèm chào lại, lách sang bên, nhường lối cho Văn Bình. Con khỉ lông đen tung tăng chậy theo, nhưng Hồng Lang đã đưa tay ra chặn. Tuy hắn không nó tiếng nào, con khỉ cũng đứng khựng lại, và thui thủi cụp tai bước lùi khỏi hang đá. 
 
Bên trong thạch động, mọi đồ đoàn đã được sắp xếp gọn ghẽ. Dường như mọi người đang chờ Hồng Lang. Văn Bình gặp đủ mặt quần hùng. Nhân viên phái đoàn Anfa bị tập trung vào một góc, ngồi quay lưng ra cửa, bên cạnh một tên gác đen thui. Đại tá Bani đang say sưa với chai rượu bờ-han. Không rõ hắn say thật hay say vờ, hắn đặt chai rượu xuống mặt ghế đá, ngước mắt nhìn mà như thể không thấy gì hết, rồi lại phớt tỉnh cúi xuống ly bờ-han đầy ắp, mùi thơm nghẹt mũi quyện đầy không khí thạch động. 
 
Hồng Lang phải cất tiếng: 
 
- Bani uống hết rượu chưa? Tôi đưa đại tá Z.28 về rồi đây. 
 
- Bani ngẩng đầu lên, cười khà khà: 
 
- Đại tá Z.28 hả? Càng vui. Uống rượu một mình từ sáng đến giờ buồn muốn chết... 
 
Văn Bình quan sát đại tá Bani từ đầu đến cuối. Hắn đã biến đổi quá nhiều tuy chàng mới xa hắn chưa được một ngày. Những nét tinh anh trên cặp mắt sáng quắc của hắn đã biến dạng. Hắn trở nên lù khù và ngơ ngẩn. Hắn cao hơn và to ngang hơn chàng, vậy mà chàng có cảm tưởng là xương sống của hắn bị bệnh phong thấp làm cong queo. Tuy nhiên, Văn Bình không tin là hoàn cảnh sanh cầm đã ảnh hưởng sâu xa đến thể xác và tâm thần Bani. Hắn là trưởng đoàn Phản gián Quạ đen, tiếng tăm lừng lẫy trên bán đảo Ấn độ. Hắn lại là đại diện kín đáo của MI-6, Anh Quốc; và từ trăm năm nay, tình báo Anh Quốc không khi nào tuyển dụng và bổ nhiệm ẩu tả, phương chi Bombay là vị trí bản lề của Ấn độ, và Ấn độ lại là vị trí bản lề của một Viễn Đông luôn luôn sôi sục... 
 
Vì vậy, Văn Bình kết luận là hắn giả vờ. Trên phương diện "diễn xuất", hắn thuộc vào thành phần nghề nghiệp có hạng. Ngay khi chàng chân ướt chân ráo đến Bombay, hắn đã đòn phép chàng. Hắn giới thiệu chàng với Sophia giả hiệu. Nàng bị lộ hình tích, hắn bèn ngầm sai nhân viên bắn nàng chết. Cho đến phút này, nhiều sự kiện đầy ý nghĩa đã xảy ra, và vở kịch tìm vàng đang kéo màn kết cuộc, nhưng Văn Bình vẫn chưa hiểu đuợc tại sao đại tá Bani lại bố trí cho em sinh đôi của hắn đón tiếp chàng tại văn phòng trước khi hắn xuất đầu lộ diện, và tại sao hắn lại dùng một cô gái giả làm nữ tỉ phú Sophia? 
 
Trước mặt chàng bỗng hiện ra căn phòng tranh tối tranh sáng, với cái bàn gỗ mun bóng loáng trên đặt những ve rượu bờ-han pha máu tươi rút từ màng xử nữ và cái kệ dài chễm chện 64 pho tượng nhỏ xíu bằng đá hoa cương đẽo gọt tuyệt đẹp, tương trưng cho 64 động tác làm tình cố hữu nam nữ. Căn phòng này là bàn giấy của Bani. Rồi từ đó Văn Bình liên tưởng đến những pho tượng đồ sộ bằng vàng y giấu trong thạch động bên giòng suối nhiễm độc... 
 
Chàng phải mím miệng để khỏi thốt ra một tiếng. Hiểu rồi... chàng hiểu rồi... Đại tá Bani đã biết là hang núi ở cao nguyên Đề-căn chứa cất tượng vàng. Vì những bức tượng đá trong văn phòng của Bani giống hệt những bức tượng vàng cổ xưa trong thạch động, bên cạnh những lingam và yoni khổng lồ vàng chóe... 
 
Ai cũng biết. Trừ chàng, Quốc tế Tình báo Sở biết, Tình báo Anh quốc MI-6 biết, Trưng ương Tình báo Mỹ C.I.A. biết. Trừ chàng và Sở Mật vụ của ông Hoàng. Nhưng mọi lần, C.I.A. đã nói dối chàng; đồng minh "thân mến" MI-6 đã xỏ ngọt chàng. 
 
Thấy chàng lầm lì, đại tá Bani tợp rượu rồi khệnh khạng đứng dậy: 
 
- Mình cứ tưởng có đại tá Z.28 thì thiên hạ sợ xanh mặt, ngờ đâu cũng bị thộp cổ một cách ngon lành. 
 
Hồng Lang nghiêm giọng: 
 
- Yêu cầu anh ngồi xuống ngay ngắn, anh muốn uống rượu bờ-han hay rượu pha thuốc độc, tùy ý, nhưng anh không được phép lộn xộn, nếu... 
 
Đại tá Bani giơ chai rượu gần hết, giọng lè nhè: 
 
- Tôi rất muốn lộn xộn, song lộn xộn cách nào được, hả anh bạn tốt Hồng Lang của Mao chủ tịch? Anh đã lừa tôi uống rượu ngâm rễ cây, làm gân cốt tôi rời rã... ha ha... đồ đểu, anh là thằng đểu nhất đời. 
 
Hồng Lang vung tay toan đánh đại tá Bani: 
 
- Lần này là lần cuối, tôi cảnh cáo anh. Vì anh không có tư cách đàng hoàng, tôi miễn cưỡng phải trừng trị anh. Nếu không rời rã gân cốt, anh sẽ giết cận vệ của tôi và bỏ trốn. Chịu khó một chút, tôi sẽ cho anh thuốc giải độc. 
 
Hồng Lang từng hứa cho chàng uống thuốc giải độc. Hắn lại hứa với Bani. Chàng có ý nghĩ là hắn nói một đàng, làm một nẻo, hắn sẽ gia tăng liều lượng để chàng thiệt mạng. Hắn không thể buông tha một người biết quá nhiều bí mật, và trong nhiều năm đã là "kỳ đà cản mũi" tối nguy hiểm như chàng. Chàng bèn đảo mắt khắp thạch động để dò tìm yếu điểm trong hệ thống phòng vệ của địch. 
 
Và khi ấy chàng mới bắt gặp luồng mắt của Sophia. 
 
Sophia ngồi dựa lưng vào vách đá, hai tay chắp trên đùi. Trong cơn hoạn nạn, nàng vẫn không để mất dáng dấp quý phái thường lệ. Nàng từ từ cất tiếng: 
 
- Anh Hồng Lang, anh mới đúng là người không có tư cách đàng hoàng. Anh đã lường gạt Quốc tế Khai khoáng Cty, lường gạt gia đình tôi, và lường gạt tôi. 
 
Hồng Lang lễ phép nghiêm mình: 
 
- Xin cô giàu lòng tha lỗi. Về phần cá nhân, tôi tự nhận thấy xấu xa, và mang lỗi nặng với cô, và gia đình cô. Vâng, tôi không chối cãi là đã phạm tội lường gạt. Nhưng cô cũng nên xét lại, tôi có bổn phận với Tổ chức... 
 
Sophia cau mặt: 
 
- Thôi, anh đừng tuyên truyền rẻ tiền nữa. Tôi ngần ấy tuổi đầu mà còn bị anh dụ dỗ như con gái 15, 16. Bây giờ anh tính sao về tôi, về các nhân viên phái đoàn Anfa bị anh lừa bắt? 
 
Hồng Lang đáp: 
 
- Như tôi đã thưa với cô, tôi sẽ ráng hoàn thành công việc này thật nhanh; tối nay, đặc phái viên của tôi sẽ tiếp xúc với trú sứ C.I.A. tại Bombay, nội đêm nay họ sẽ bàn luận với nhau, và chậm lắm đến mai tôi sẽ có những kết quả đầu tiên. Cô đừng ngại, trong thời gian cô lưu lại đây cùng phái đoàn, tôi xin cố gắng cung cấp đầy đủ tiện nghi cần thiết. Muốn gì, xin cô cứ đòi, trong phạm vi khả năng tôi sẽ làm cô vừa lòng. 
 
- Anh dư biết là tôi chẳng cần gì cả, chẳng đòi gì cả. Tôi chỉ cần, chỉ đòi con Kikô của tôi mà thôi. 
 
- Con beo ấy à? 
 
- Anh còn lạ gì nó nữa mà phải hỏi tên. 
 
- Ừ nhỉ, xin lỗi cô... Nhân viên của tôi mang cả chuồng của con Kikô cất giữ trong lều vải, chờ lệnh tôi là hoàn trả cho cô, nhưng chẳng hiểu sao con beo lại xút chuồng chạy mất. 
 
- Con Kikô xút chuồng? 
 
- Vâng, tôi vừa được tin cách đây một giờ đồng hồ. Tôi đã ra lệnh cho bọn chúng tìm lại kỳ được. 
 
- Hừ, anh lại nói dối... Không khéo anh đã hại nó rồi. Anh là pháp sư thuốc độc mà... 
 
- Tôi xin thề là không hề đụng đến lông nó. Nếu cô chưa tin, xin mời cô ra ngoài, cô sẽ thấy cận vệ của tôi đang xục xạo khắp rừng. Dầu sao cô và tôi... chúng ta... 
 
- Cấm ông nhắc đến tiếng "chúng ta". Tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi, ông ạ. Những ngày chung sống với ông đối với tôi cũng giống như bệnh đậu mùa tôi mắc hồi nhỏ, đã bình phục là không bao bao giờ tái lại nữa. 
 
- Sophia... cô Sophia... có thể nào... 
 
- Lần chót, tôi yêu cầu ông ngậm miệng. Bất cứ lời nói nào của ông đều mang tính chất vô liêm sỉ. Tôi là người ăn học, ông đừng bắt tôi phải thốt ra những ngô ngữ thô bỉ. 
 
Gương mặt Hồng Lang khi ấy lộ vẻ khổ sở khác thường. Sự khổ sở này không đượm chút nào giả tạo. Dường như một chớm hối hận vừa hiện ra trong lòng hắn. Hắn quen chém giết, quen lừa lọe, quen đểu cáng, nhưng dầu sao hắn vẫn còn là con người. Những điệp viên sắt thép nhất, tàn bạo nhất lại thường là những con người mềm yếu nhất. 
 
Trong cử chỉ bối rối, tròng mắt buồn thảm, bàn tay hơi run. Hồng Lang càng khôi ngô hơn. Đối diện một người đàn ông đẹp như vậy, ít người đàn bà nào có đủ bản lãnh kềm giữ được con tim. Phương chi Sophia lại là một loại gái già khao khát yêu đương như nạn nhân nạn đói Ất-Dậu khao khát thực phẩm. Vậy mà Sophia vẫn thản nhiên. Một sự thản nhiên đầy khinh bỉ lạnh lùng. Nàng vẫn dựa lưng vào vách đá, hai tay vẫn chắp trên đùi, thản nhiên nhìn Hồng Lang từ từ bước lại. 
 
Văn Bình theo dõi cuộc đối thoại thách thức giữa cặp tình nhân cũ, không bỏ sót chi tiết nào, và không quên chuẩn bị can thiệp trong trường hợp Hồng Lang có hành động quá trớn. Hồng Lang chỉ còn cách Sophia một xải tay. Sophia lớn tiếng: 
 
- Yêu cầu anh dừng lại, nếu không... 
 
Hồng Lang vươn tay ra, dáng điệu thờ thẫn như người mất hồn: 
 
- Em.. em đừng giận anh nhé! 
 
Sophia hốt hoảng tìm cách xô giạt hắn sang bên. Võ sĩ lực lưỡng cũng vị tất lay chuyển được nổi hắn, huống hồ nàng chỉ là phụ nữ đài các, xương ròn hơn xương gà. Văn Bình đành bước tréo, hạ sống bàn tay xuống. Chủ tâm của chàng là đánh atêmi buộc hắn phải bỏ Sophia ra. Nhưng kỳ quặc thay - Văn Bình mới giơ bàn tay lên thì mắt chàng đã nổ đom đóm, đầu chàng đau nhức, hai chân chàng lạng quạng, chàng có cảm giác như một khối chì nặng chình chịch đeo cứng lấy bàn tay, chàng phải thở phù ra một cái thật mạnh để lấy lại thế quân bình. Nếu không luyện tập khí pháp lâu năm chàng đã té nhào trên đất. 
 
Hồng Lang buông Sophia, miệng cười ngặt nghẽo: 
 
- Ha ha... ha ha... đại tá định ra tay nghĩa hiệp ư? Còn lâu, đại tá ơi... đại tá đã bị trúng thuốc độc. Phải có thuốc giải độc cũa tôi, bằng không chẳng bao lâu nữa, đại tá sẽ thành người tàn phế. Ha ha... tàn phế còn khá, chứ bất lực mới nguy. Đại tá Z.28 ơi... đại tá đẹp trai, cường tráng như vậy mà mang chứng bất lực thì khổ bao nhiêu! 
 
Văn Bình cúi gằm mặt, và ngồi phịch xuống phiến đá được dùng làm ghế. Bồ hôi vã như tắm chàng không lên tiếng trả lời. Hồng Lang dậm chân, ra vẻ khoái trá: 
 
- Ái chà, đại tá khôn ghê! Vận công để tống độc... 
 
Thật vậy, Văn Bình đang bế khẩu, dùng chân khí tiềm tàng trong nội thân để tống khứ chất độc ra ngoài. Hệ thống tuần hoàn và thần kinh của chàng đã được làm quen với nhiều độc dược, nên trừ phi liều lượng quá cao, hoặc độc dược quá xa lạ chàng mới bị tiêu tan sức lực và nguy ngập đến tính mạng. Chàng không lo lắm gì Hồng Lang nói là chàng chỉ có thể trở thành phế nhân, chứ không chết. Nhưng, trở thành phế nhân lại đèo thêm chứng bất lực - căn bệnh tối kị của đàn ông, nhất là đàn ông từ ba đến bốn mươi - trời ơi... thà chết còn hơn... 
 
Văn Bình nghe rõ những lời nói riễu cợt của Hồng Lang như cái tát đành vào mặt chàng. Song chàng không thể hé miệng. Chàng cũng không thể ngẩng đầu lên vì luồng nhỡn tuyến của chàng đã bị yếu hẳn. 
 
Sophia không hiểu được thái độ của chàng. Nàng tưởng chàng bị bạo bệnh bất ngờ, nên vội đứng dậy. Giọng nàng đầy vẻ lo lắng: 
 
- Anh Văn Bình, anh làm sao thế? 
 
Văn Bình vẫn không đáp. 
 
Cũng may, sự lộn xộn bên ngoài thạch động đã xảy ra đúng lúc để thu cuốn mối quan tâm của mọi người, và trong khoảnh khắc không ai để ý đến chàng. Sự lộn xộn này bắt đầu bằng tiếng xe hơi thắng gấp kêu ken két, tiếng giày nhảy cộp xuống nền đất cứng. 
 
Rồi có tiếng hỏi, dịu dàng nhưng hách dịch, sự dịu dàng cố hữu của phái yếu, và sự hách dịch của người quen chỉ huy: 
 
- Đã tìm thấy ông Z.28 chưa? 
 
Có tiếng đáp: 
 
- Bẩm rồi. Ông kỹ sư Hồng Lang đang tra hỏi họ trong hang. 
 
Tiếng người đàn bà: 
 
- Tra hỏi... tra hỏi... 
 
Tiếng giày nện mạnh hơn và nhanh hơn. Rồi Hồng Nương, trưởng phái đoàn Anfa, cựu điếm-thần phụng sự cho thần tình yêu xác thịt Shiva, người yêu kỳ lạ của kỹ sư bách khoa giả hiệu Hồng Lang, hiện ra trong khoảng trống tranh tối tranh sáng của thạch động. 
 
Nàng vẫn mặc áo sường sám Trung hoa may khít và ngắn, xẻ thật cao, để lộ phần trên của cập giò thuôn dài. Đặc điểm của nàng là nàng có y phục đầy đặn che thân đàng hoàng mà như thể không mặc gì hết. Và giá nàng thỏa thân hoàn toàn, nàng vẫn chưa quyến rũ bằng. 
 
Hồng Lang hơi bối rối khi thấy Hồng Nương. Mọi người đều ngơ ngẩn trước sắc đẹp của nàng nên quên bẵng cách tay trái phủ kín bông băng và đeo tòng teng bằng một vuông vải trắng đeo vào cổ. Có lẽ cánh tay nàng bị gẫy. 
 
Hồng Lang cất tiếng: 
 
- Em cần nghỉ ngơi mới chóng bình phục được. Em đến đây làm gì? 
 
Hồng Nương không lưu ý đến câu hỏi của Hồng Lang. Dường như nàng không nghe tiếng nói của hắn. Vì mắt nàng đang chụp quanh thạch động và sau cùng dừng lại thật lâu trước Văn Bình. Khi ấy, mình mẩy chàng ướt sũng bồ hôi, chàng đang run bần bật, mặt chàng vẫn cúi xuống, hai tay chàng vòng chặt trước ngực như thể ngăn chặn những viên đạn vô hình bay vào buồng phổi, như để giữ cho thân thể khỏi té ngã. Nàng há miệng ra vẻ kinh ngạc, rồi nàng cất tiếng hỏi chàng, cũng hỏi tương tự như Sophia, và cũng đượm đầy lo lắng, song đậm đà hơn, tha thiết hơn, khiến mọi người có mặt trong thạch động đều thấy rõ nàng đối xử với Văn Bình bằng cảm tình khác lạ: 
 
- Ông Văn Bình, ông làm sao thế? 
 
Văn Bình tiếp tục ngậm miệng. Hồng Nương quay lại, chất vấn Hồng Lang: 
 
- Tại sao anh không giữ lời hứa? 
 
Hồng Lang xua tay: 
 
- Có gì quan trọng mà em phải bận tâm. Họ chỉ đuối sức một chút rồi khỏe lại như cũ. 
 
Hồng Nương đi vòng ra xau lưng Văn Bình, chăm chú nhìn áo sơ-mi rách bươm của chàng. Nàng ồ lên một tiếng nhỏ và ôm lấy vai chàng, Hồng Lang tìm cách gạt ra: 
 
- Em hãy để anh lo liệu. 
 
Nhưng Hồng Nương đã rút mũi tên nhỏ xíu cắm phập vào bắp thịt vai của Văn Bình. Mũi tên này được chế theo kiểu đặc biệt, ở đuôi nó có miếng cao su hình tròn, to gần bằng đồng xu. Nếu không có miếng cao su, mũi tên sẽ có thể xuyên qua thân thể và gây thương tích. Miếng cao su có tác dụng của cái thắng, mũi tên bắn trúng da thịt thì nó chặn lại. Bề dài mũi tên chừng hai phân tây, nó được đúc bằng nhom, đuôi đổ chì cho nặng. Văn Bình bị trúng tên ngay sau khi ra khỏi hang núi, và mũi tên tẩm thuốc độc này làm tứ chi chàng bải hoải, võ công sút giảm mà chàng không biết. Và nếu Hồng Nương không rút mũi tên ra chàng vẫn đinh ninh nguyên nhân khiến cơ thể chàng rời rã hoàn toàn là nước suối nhiễm độc... 
 
Hồng Lang đứng nhìn, bộ điệu tức tối. Hồng Nương giơ mũi tên trước mặt Văn Bình, và hỏi: 
 
- Bắp thịt ở cổ anh bị tê liệt không? 
 
Văn Bình ngoẹo cổ nhiều lần để kiểm điểm các đường gân. Cổ chàng vẫn cử động được bình thường, tuy hơi khó khăn. Trên miệng Hồng Nương bừng nở nụ cười. Phản ứng vui vẻ của nàng chứng tỏ là Văn Bình chưa bị nhiễm nặng. Nàng không hiểu rằng tài nghệ vận công tuyệt vời của chàng đã giữ phần lớn trong việc tống độc ra ngoài, nếu không, giờ đây bắp thịt vai chàng đã thành khối bất động. 
 
Hồng Lang nắm tay Hồng Nương nhưng nàng giằng ra: 
 
- Thuốc đâu? 
 
- Thuốc gì? 
 
- Thuốc giải độc. Anh đầu độc đại tá Bani, tôi đã cực lực phản đối, anh cam kết sẽ cho Bani uống thuốc hòa giải. Nhưng anh đã bỏ mặt Bani và không những thế, anh còn lén lút bắn tên độc vào vai đại tá Văn Bình. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa mặc dầu tôi yêu anh, tôi vẫn tha thiết yêu anh... 
 
Cuộc đấu lý giữa cặp tình nhân họ Hồng mỗi lúc một thêm gay cấn. Cô gái to tiếng trước, gã đàn ông cũng không chịu thua, hắn vừa to tiếng, vừa nắm chặt bàn tay, đưa lên đưa xuống, như hăm dọa. Tuy sống ở phương Tây được hấp thụ nền học vấn Ấn-Mỹ, họ vẫn mang trong huyết quản những tính chất của người Tàu, hễ có gì bàn luận là to tiếng. Cặp tình nhân cãi cọ thao thao bất tuyệt nhưng mọi người trong hang đá không hiểu. Vì họ dùng toàn tiếng Tàu. Tiếng Bắc kinh lại là một trong các ngoại ngữ ruột của Văn Bình nên chàng hiểu rõ từng chi tiết. 
 
Hồng Lang trề môi: 
 
- Phải, cô vẫn tha thiết yêu tôi... Tôi đã biết mối tình tha thiết ấy ở trên bãi biển... 
 
Thì ra Hồng Lang liên tưởng đến cuộc gặp gỡ giữa Văn Bình và cô gái mặc áo mỏng dính, đeo ống nhòm hồng ngoại tuyến trong cảnh trăng nước ngàn một đêm lẻ ở ngoại ô Bombay... Văn Bình tưởng đêm ấy hắn không biết. Té ra hắn đã biết, và hắn đang lên cơn ghen... 
 
Hồng Nương nhún vai: 
 
- Anh ghen... tại sao anh vẫn tự hào là không biết ghen. Theo lời anh, ghen là thói xấu của bọn đàn ông thiếu bản lãnh kia mà... 
 
- Vâng, tôi là đàn ông thiếu bản lãnh, đàn ông tầm thường. Nhưng tôi không ghen không được. Vì đêm ấy cô đã đồng lõa với hắn. 
 
- Đồng lõa? Anh mất trí rồi. 
 
- Cô đừng tìm cách đánh trống lảng. Đêm ấy tôi không nói ra song cô thừa biết là tôi dự định giết hắn. Cho nên cô giục tôi dẫn Sophia ra ngoài biển tắm, tôi không muốn, thì cô năn nỉ là cô cần theo dõi chúng tôi bằng viễn kính hầu khích động xuân tình. Trước khi tôi ra bãi, tôi tạt qua phòng hắn, mang theo cây cung, tôi chỉ chĩa qua kẽ cửa sổ bắn vào là hắn hết đời. Cô lại ngồi chềnh ềnh gần cửa, sau đó, cô âu yếm với hắn, và luôn luôn lấy thân làm mộc che chở cho hắn... Hừ... cô giấu tôi sao được, cô yêu hắn, và bằng chứng là cô đã hôn hắn... 
 
- Chưa. Tôi... 
 
- Hừ... cô còn định làm nhiều trò trên bãi cát nữa nếu tôi không đối phó kịp thời. 
 
- Anh là quỷ Sa-tăng. Vì ghen, anh đã bắn chết hai cận vệ. Anh biện minh phải giết chúng vì nếu để chúng sống, chúng sẽ nể sợ chức vị đại sư thúc của đại tá Z.28 mà không tuân lệnh anh nữa. Nhưng đó chỉ là biện minh bịp bợm. Động cơ thúc đẩy anh nhẫn tâm hạ sát hai thằng em út thân tín là ghen. Anh là đàn ông, anh giành quyền được ghen, còn tôi là đàn bà, anh lại cấm tôi ghen. 
 
- Tôi yêu Sophia là do chỉ thị thượng cấp. Vả lại, chính cô cũng đã nhiều lần yêu cầu tôi làm tình với nàng để cô quan sát. 
 
- Hỏi thật anh câu này nhé! Anh yêu tôi cũng là do chỉ thị thượng cấp phải không? 
 
- Nói nhảm. Chúng ta quen nhau, và yêu nhau từ ngày xưa. Cô là nhân viên Tình báo Sở cũng như tôi. 
 
- Khác. Và khác rất nhiều. Anh là nhân viên thâm niên, giữ chức vụ chỉ huy, được Bắc kinh tín nhiệm hoàn toàn. Tôi chỉ là nhân viên tân tuyển, đang ở trong thời kỳ dự bị; vả lại, anh thừa hiểu là tôi không khoái chính trị, không khoái tình báo, tôi gia nhập Tình báo Sở là vì anh, do sự giới thiệu và lôi kéo của anh. Tôi đang sống an phận thủ thường ở Âu châu thì anh từ đâu hiện ra, đúng lúc tôi đơn chiếc và mang bệnh lãnh cảm trầm trọng... khi ấy, tôi là người sắp chết đuối trên biển, và anh là con tàu đến cứu, anh đã cứu tôi, anh bảo gì tôi chẳng nghe... Anh lợi dụng ảnh hưởng của tôi đối với Quốc tế Khai khoáng Cty để làm quen với cô Sophia: thật ra, với bộ vó đẹp trai như anh thì làm quen không khó lắm, nhưng nếu anh không đội lốt Hồng Lang, người anh ruột trong trí tưởng tượng của tôi, tốt nghiệp khôi nguyên trường đại học Bách khoa Pháp quốc, thì còn lâu kế hoạch tìm vàng thâm độc của anh mới được thực hiện. 
 
- Trời ơi... cô phun hết cả ra, địch nghe hết cả rồi còn gì... 
 
- Anh và tôi nói tiếng Tàu, không ai hiểu được đâu. Vả lại, họ hiểu được tôi cũng chẳng cần, tôi còn mong mỏi nữa là khác. Vì tôi đã hoàn toàn chán ngấy. Tôi đã chán ngấy tất cả. Nếu anh còn nghĩ đến tôi, anh hãy cho họ uống thuốc giải độc. 
 
- Sự đòi hỏi này không được tôi chấp thuận. 
 
- Vậy thì tình nghĩa giữa đôi ta đến đây là chấm đứt. 
 
- Cô đừng vội nghĩ rằng cô bỏ tôi, cô sẽ chạy theo hắn một cách dễ dàng. Ngày nào tôi còn sống ngày ấy hy vọng khốn nạn của cô sẽ không thể thành tựu. Tôi sẽ giết hắn. Và giết trước mặt cô. 
 
- Về phần tôi, tôi sẽ tố cáo những tội ác của anh. Anh đừng quên đây là lảnh thổ Ấn độ. Cộng hòa Ấn độ không phải là đồng minh của Trung hoa. Tôi lại là công dân Mỹ... 
 
- Cô là công dân nước... Trời chăng nữa, tôi cũng không cần. Giờ đây, tôi ra lệnh cho cô, cô phải tuân lệnh tôi. 
 
- Vô ích. Tôi không còn là nhân viên của Quốc tế Tình báo Sở nữa. Anh muốn làm gì tôi thì làm. 
 
Hồng Nương vùng vằng toan bỏ ra ngoài. Nhưng Hồng Lang đã chặn nàng lại. Nàng nhổ nước bọt vào mặt hắn. Bị người đẹp khinh miệt trước đám đông, hắn nổi xung tát trái cho nàng một cái. Tội nghiệp cho đóa hoa hồng, từ nhỏ đến lớn chắc nàng chưa bị ai đánh đòn bao giờ nên cái tát trời giáng của võ sĩ Tình báo Sở Hồng Lang đã xô nàng ngã vùi xuống nền động. Hắn cúi xuống, nắm tay nàng lôi sềnh sệch ra ngoài động như thể nàng là con thú vừa bị hắn hạ trong rừng. 
 
Mọi người có mặt đều im lặng. Có lẽ vì họ không hiểu được cuộc đối thoại cạn tàu ráo máng giữa hai người. Nhưng cũng có lẽ vì họ quá mệt mỏi, và bị choáng váng trước những cử chỉ tàn bạo quá mức của gã đàn ông có bộ mã khôi ngô tuấn tú. 
 
Văn Bình vẫn giữ thái độ lầm lì như hồi nãy. Chàng có thể ra tay vì chất độc đã được tống xuất gần hết, nhưng chàng nhận thấy sức lực, và nhất là chân khí chưa được hồi phục đầy đủ để chàng có thể "bao giàn", đánh ngã Hồng Lang và bọn cận vệ. Bình thường, chàng cũng phải vất vả lắm mới thắng được đám đông võ trang súng ống tối tân, phương chi Hồng Lang và bọn cận vệ đều là võ sĩ lành nghề. Nên chàng đành tiếp tục cúi đầu vận khí. 
 
Đang kéo Hồng Nương trên đất, không hiểu sao Hồng Lang lại buông nàng xuống, trở lui và bước đến gần Văn Bình, chống nạnh ngó chàng, mặt hắn đỏ ngầu như hắn sửa soạn ăn tươi, nuốt sống chàng. Chàng biết hắn đang ngó song vẫn thản nhiên hít thở. Hồng Lang gầm rít: 
 
- Mù hả... có dám đấu quyền không? 
 
Dĩ nhiên là Văn Bình không đáp. Hồng Lang nắm cổ áo Văn Bình, day đi day lại mà Văn Bình không nhúc nhích. Hắn càu nhàu mấy tiếng rồi hất chàng té ngửa. Như khúc gỗ Văn Bình lăn lông lốc trên đất. Chàng không cưỡng lại, không kêu đau, cũng không mở mắt. Hồng Lang đá mạnh vào hông chàng trước khi bỏ đi. Vì người đẹp nhổ nước bọt vào mặt nên hắn hành xác Văn Bình cho đỡ giận. Và cũng để chữa thẹn luôn thể. 
 
Ra đến cửa, hắn ngoái cổ ra lệnh cho tên cận vệ da trắng sữa, cao tồng ngồng, cầm tiểu liên: 
 
- Mày gác ở đây, đứa nào lộn xộn cho phép mày tự do bắn bỏ. 
 
Hồng Lang ôm xốc Hồng Nương ném lên xe díp đậu sát cửa. Tuy bị vùi dập phũ phàng, Hồng Nương vẫn thiêm thiếp. Gã tài xế cảm thấy tội nghiệp vội lấy khăn tay lau máu chảy trên mặt nàng. Hồng Lang gằng cái khăn, miệng quát: 
 
- Lái xe đi, ai bảo mày? 
 
Tên tài xế đang lớ ngớ thì Hồng Lang đấm trúng miệng. Trái thôi sơn của Hồng Lang đánh gẫy luôn hàm răng đều trắng của tên tài xế đa sự. Nạn nhân bắn ra khỏi xe nằm giẫy đành đạch. Bọn cận vệ xúm quanh đông đảo, song không tên nào dám can thiệp. Trong cơn tức tối, Hồng Lang còn hung dữ hơn cả hung thần. Hắn rồ ga phóng thẳng một mạch. 
 
Ngoài cửa động, có một con đường giốc ngoằn ngoèo chạy qua rừng xuống thung lũng phía dưới. 
 
Trời bắt đầu chạng vạng.
 



Chương XII. Đoạn Kết
 
Trong hang đá, những ngọn đèn nê-ông dường như kém sáng hơn trước. Sophia đổ xô về phía Văn Bình. Nàng tưởng chàng bị đánh ngất: bởi vậy, nàng hơi sửng sốt khi thấy chàng ung dung ngồi dậy, ung dung dựa lưng vào vách núi, tiếp tục ngậm miệng để vận chuyển chân khí. Giọng Sophia run run: 
 
- Anh đã khỏe chưa? 
 
Văn Bình khẽ gật đầu. Trong khi ấy, đại tá Bani cất tiếng rên khừ khừ. Rên một lát, hắn lè nhè. 
 
- Cô không nên hỏi nữa, đại tá Văn Bình cần tĩnh dưỡng. Nước da đã hết sám ngoẹt, đang chuyển sang hồng hào như cũ, có lẽ độ 30 phút đến một giờ nữa là khỏe lại như trước. 
 
Bani nói đúng Văn Bình sắp phục hồi được sức lực mặc dầu Hồng Lang không cho chàng uống thuốc giải độc. Sự nhận sét của Bani chứng tỏ hắn là võ sĩ cừ khôi vệ luyện công. Có lẽ hắn đã tống hết độc ra ngoài rồi không chừng. 
 
Nói xong, Bani lại tiếp tục rên khừ khừ, mặt quay vào vách núi. Mọi người trong thạch động đều im lặng, có vẻ mệt mỗi nhiều hơn là sợ sệt, vì họ bị giam giữ từ lâu mà chưa được ăn uống. 
 
Sophia rời chỗ ngồi, tiến về phía Văn Bình. Tên cận vệ của Hồng Lang cao lêu nghêu, cầm tiểu liên Trung cộng, vẫn đứng án ngữ lối ra vào duy nhất, trong tư thế sẵn sàng nhả đạn, tuy nhiên, hắn không tìm cách cấm đoán Sophia trò chuyện với Văn Bình. 
 
Nàng hỏi chàng, giọng vừa đủ chàng nghe: 
 
- Anh có đủ sức giết thằng gác cửa không? 
 
Văn Bình đáp nhỏ: 
 
- Thong thả. Vì bên ngoài đang còn nhiều tên khác. 
 
Đại tá Bani từ từ ngoảnh mặt lại, thản nhiên nhìn Sophia và Văn Bình. Hắn không nói nửa lời song Văn Bình đã đọc được tư tưởng trong đầu hắn. Hắn cũng đang nghĩ cách thoát thân. Đối với hắn, việc triệt hạ tên gác ở cửa không lấy gì làm khó. Hắn nói mấp máy trên môi: 
 
- Ngoài cửa động, có 3 hay 4 tên, hả anh? 
 
Văn Bình hơi giật mình. Từ khi Hồng Lang lôi Hồng Nương ra xe đến giờ, chàng bị nhốt trong hang với Bani, không được phép bước ra ngoài. Tại sao hắn hỏi chàng là "ngoài cửa động, có 3 hay 4 tên?" 
 
Mỗi phút trôi qua chàng mỗi thêm khâm phục hắn. Hắn hỏi chàng như vậy vì hắn biết chàng nghe thấu được tiếng hơi thở của bọn cận vệ. Hắn cũng nghe thấu được tiếng hơi thở như chàng. Nhưng có lẽ tài nghệ của hắn chưa đạt tới trình độ cao siêu như chàng nên hắn chưa dám đoán quyết là có 3 hay 4 tên cận vệ canh chừng bên ngoài thạch động. 
 
Văn Bình đáp: 
 
- 2 tên. 
 
Bani nhíu mày: 
 
- Lạ thật, tôi cứ đinh ninh là 3 hoặc 4. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Không, chỉ có 2, cộng với tên gác là 3. Hai đứa ở ngoài đang châu đầu vào nhau, có lẽ để hút thuốc hay đánh cờ gì đó nên hơi thở nghe gấp và mạnh. 
 
Bani nhích lại gần: 
 
- Bây giờ tôi làm thịt tên đang gác. Tôi chỉ búng một cái là nó sụm xương. Nhưng còn hai tên kia... 
 
- Anh nhường cho tôi. Nhưng về phần anh, anh đã khá hẳn chưa? 
 
- Rồi. Tuy vậy, cũng chưa được hoàn toàn. Vì tôi tống độc ra không nổi. Nên tôi chỉ làm thịt được một vài thằng là cùng. Tôi nghĩ chúng mình nên khởi sự liền, bọn họ độc ác kinh khủng, họ sẽ không tha chúng mình đâu. 
 
- Họ không tha tôi, nhưng chắc họ sẽ tha anh. 
 
- Tôi là phái viên MI-6. Tôi lại chỉ huy đoàn Phản gián Quạ đen, trong quá khứ tôi đã ăn gỏi hàng chục nhân viên của họ láng cháng đến Bombay. Họ cho tôi về chầu tiên tổ là cái chắc. 
 
- Hừ, anh cũng... kinh khủng không kém. Anh là đại điện MI-6, nghĩa là đồng minh của C.I.A., và chẳng nhiều thì ít có liên hệ với ông già tổng giám đốc của tôi, vậy mà anh cố tình êm ru bà rù... hơn thế nữa, anh còn tìm kế loại trừ tôi. 
 
- Chết, anh đừng nghi aon cho tôi. Nếu tôi can dự vào những vụ mưu sát anh ở Bombay, thần Shiva sẽ đầy tôi xuống hỏa ngục cả trăm kiếp. 
 
Đại tá Bani có lối thề thốt thật kỳ lạ. Theo thần tình yêu Shiva thì không xuống hỏa ngục thì đi đâu? Tục truyền thần Shiva có lần chu du các hỏa ngục, tao ngộ một nữ quái đẹp mê hồn, thần nhà ta khoái quá bèn vận hết sức để hưởng thụ: thần nhà ta khỏe quá, lại có nhiều phép thần thông quá, nên cái lingam đại quý của "ngài" đâm xuyên qua mặt đất, từ dưới hỏa ngục trồi lên dương thế và biến thành đá. Hừ... giá được thần Shiva chỉ mặt, điểm tên và lôi xuống âm ty, chịu đầy cả ngàn kiếp Văn Bình cũng hăng hái ký ngay... 4 tay. 
 
Văn Bình bèn nhún vai: 
 
- Thôi, tôi van anh. Anh thuê người ta bắn tôi nhiều lần làm gì, tội nghiệp? 
 
Đại tá Bani thở phù phù: 
 
- Không lẽ tôi mổ bụng ra cho anh coi tấm lòng thành thật của tôi (Văn Bình nghĩ thầm... mổ ruột nó ra thì lòng nó có khác gì lòng heo, lòng bò, làm cách nào chàng biết nó thành thật được...) Thú thật với anh... ông M. từ Luân đôn đã gởi chỉ thị đặc biệt cho tôi, là phải coi chừng anh, anh là... đồng minh nguy hiểm số một. Nhưng ông tổng giám đốc M. không cho phép tôi sát hại anh. Tài nghệ tôi thua anh nhiều, song anh đừng quên rằng nếu quả thật tôi muốn giết anh tôi không bỏ lỡ nhiều cơ hội như Hồng Lang. Dầu sao hắn mới chân ướt chân ráo đến đây, phải thuê tiền: còn tôi, tôi thông thuộc từng đường ngang ngõ dọc, tôi đã giết là anh phải chết. Chẳng qua tôi phải tuân lệnh thượng cấp. Và thượng cấp ra lệnh cho tôi đòn phép với anh. 
 
- Cho nên anh sai một cô gái thơm ngon đội lốt Sophia để kéo tôi vào xiếc? 
 
- Vâng. Tôi không dè anh đã quen Sophia từ trước. 
 
- Tại sao anh lại sai em ruột anh đón tiếp tôi? 
 
- Tôi thường nhờ nó như vậy. Hôm ấy, tôi muốn đứng ngoài để quan sát anh kỹ lưỡng hơn. Những việc xảy ra đã cho tôi thấy anh vượt xa tôi, tôi chỉ xứng làm đàn em hạng bét của anh thôi. Tôi nói thật đấy. Nào... bây giờ anh đã hết thắc mắc chưa? 
 
- Rồi. Tôi nói đùa đấy... Anh nên thận trọng, tên cận vệ này có tia mắt rất sáng, và cặp chân thuôn dài, nghĩa là nó thuộc loại người phản ứng thần tốc, anh ra tay chậm là nguy đấy. Nếu anh còn mệt thì thôi, tôi sẽ lo liệu hết. Tôi bóp chết thằng này rồi lừa cho hai thằng bạn ngoài kia của nó vào trong động. 
 
- Không được. Tôi chưa đến nỗi yếu lắm đâu. Xin anh lưu ý, ngay sau khi tôi diệt được thằng này, anh phải cướp súng và bắn hạ luôn bọn gác bên ngoài. Chúng mình sẽ đoạt được ít nhất 3 khẩu tiểu liên, cho dẫu Hồng Lang huy động một đại đội chúng mình cũng không sợ, vả lại, tôi không tin bọn họ có một đại đội, nhân viên của Hồng Lang chỉ gồm từ 5 đến 10 đứa là cùng... Tôi xong rồi đấy, nào... 
 
Đại tá Bani im bặt. Vẻ mặt hắn vụt trở nên tinh anh, những nét lừng khừng, chán nản đã tan biến đâu mất. Hắn ngó chàng rồi ngó Sophia, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Rồi hắn cúi đầu xuống nền động, Văn Bình nghe rõ tiếng dưỡng khí ùa ồng ộc vào buồng phổi to lớn của đại tá Bani. Hắn đang chuẩn bị lần cuối để đánh ngã tên gác. 
 
Bằng đuôi mắt Văn Bình theo dõi mọi việc xảy ra trong hang núi. Các nhân viên phái đoàn Anfa vẫn im lặng. Họ nằm dài bên nhau, dường như cố ngủ để quên. Quên đói khát. Và quên sợ. Tên cận vệ da trắng sữa gác chân phải lên phiến đá sù sì ngay ở cửa động, khẩu tiểu liên đặt ngang trên đùi. Chàng nhận thấy tên cận vệ này có những động tác điềm tĩnh và già dặn của người thu hoạch được nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật tác chiến. Vả lại, nếu tên cận vệ là tay mơ - tay mơ về bắn súng, cũng như tay mơ về đấu quyền - Hồng Lang đã không dùng hắn làm nút chặn ở cửa động, để đối phó với những quán quân võ thuật. 
 
Văn Bình bỗng có linh tính là đại tá Bani khó thể thành công. Trong cơ thể hắn đang còn chất độc, nên tay chân hắn chưa hồi phục được sự nhanh nhẹn cố hữu. Bani sẽ bị tên cận vệ triệt hạ. Vì an ninh chung của mọi người, và phần nào cũng vì mạng sống của một đồng nghiệp, tuy không tốt song cũng không quá xấu, Văn Bình không thể khoanh tay đứng nhìn Bani chết. Nghĩ vậy, chàng bèn hành động. Chàng quyết hạ tên cận vệ giùm cho Bani. 
 
Song đại tá Bani đã hành động trước chàng. Chàng mới xoay người, chưa kịp đo lường mục phiêu để tung đòn thì đại tá Bani đã chồm lên, phi thân ra phía cửa động. Bani có lối nhào nhảy tuyệt đẹp, nếu hắn đến các hồ tắm ở Sàigòn, nhào nhảy từ trên cao xuống nước, chắc chắn đàn bà con gái sẽ đổ xô đến khen ngợi... và... và... Nhưng đáng tiếc là dây thần kinh của hắn đang còn bị độc dược khống chế nên cuộc tấn công được suy tính khôn ngoan đã bị ngặn chặn một cách phũ phàng. 
 
Tên cận vệ vẫn đứng yên, một chân gác lên tảng đá, và khẩu súng nằm ngang trên đùi, nhưng trong loáng mắt hắn đã quay miệng súng; và... đoàng... đoàng... đoàng... hắn đã lảy cò. Văn Bình đoán không sai, tên cận vệ bắn súng rất giỏi. Cả ba viên đạn đều găm vào người Bani. Nhưng trong ba viên, không có viên nào trúng yếu huyệt nên đại tá Bani chỉ khựng lại nửa chừng, và ngã vùi xuống, chứ chưa chết. Trong khi ngã vùi xuống, Bani kêu lên một tiếng ngắn "ối ối". Rồi nằm giãy đành đạch. 
 
Nghe tiếng nổ hai tên gác bên ngoài cồm cộp chạy vào. Cả bọn líu lo với nhau, Văn Bình chỉ hiểu lõm bõm là một tên trong bọn nhận lời đi gặp Hồng Lang để trình báo nội vụ. Tên cận vệ cao tồng ngồng vừa bắn Bani lại tiếp tục gác chân lên phiến đá, khẩu súng còn bốc khói lại đặt ngang đùi, dáng điệu phớt tỉnh, như thể những việc xảy ra chỉ là một màn kịch, và Bani nằm rền xiết giả vờ trong vũng máu. 
 
Văn Bình lợi dụng cơ hội để cứu chữa cho Bani. Nhưng ngay sau phút quan sát đầu tiên, chàng biết là vô ích. Hai viên xướt qua xương quai xanh, nên không gây ra thương tích, song viên thứ ba lại xuyên qua ngực phải của nạn nhân và bị kẹt bên trong, làm máu tuôn ồng ộc. Nếu có thuốc rịt, Bani có hy vọng sống sót, với điều kiện là được di chuyển cấp thời bằng phi cơ ra khỏi vùng cao nguyên để được giải phẫu. Nhưng chàng lo Bani thiệt mạng vì chàng không tin Hồng Lang chịu chở nạn nhân đi bệnh viện. 
 
Bani nằm thẳng trên nền động, giương cặp mắt lờ đờ nhìn Văn Bình, miệng thều thào: 
 
- Rượu, chai rượu bờ-han trong túi áo tôi. 
 
Thì ra Bani là con sâu rượu, bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến lưu linh. Ngay cả lúc sửa soạn từ giã cõi thế. Văn Bình luồn tay vào trong túi áo Bani, song tên cận vệ đã lia miệng súng: 
 
- Rút tay ra, muốn ăn đạn hả? 
 
Văn Bình phản đối: 
 
- Tôi lấy chai rượu. 
 
Tên cận vệ gật gù: 
 
- Rượu hả? Cho lấy. Nhưng đừng dại dột móc súng mà thủng tim. Thằng này bắn ít khi trật. 
 
Văn Bình không đáp, lôi ve bờ-han khỏi túi áo Bani, mở nút, rót từng hớp nhỏ vào miệng hắn. Hắn há miệng thật lớn, như muốn nốc ngay hết ve bờ-han nhỏ xíu. Văn Bình xé áo, buộc chặt vết thương cho máu đỡ chảy, đoạn lấy cái mền dầy lót lưng cho hắn khỏi đau xương sống. Sophia ngồi bên nhìn Văn Bình săn sóc Bani, má nàng đầm đìa nước mắt. Con người khô khan gần như tàn nhẫn ấy mà khóc được, kể cũng lạ!. Văn Bình vốn không có thiện cảm với nữ tỉ phú Sophia, bỗng dưng thay đổi thái độ. Chàng nhận thấy nàng cũng khả ái như nhiều người đàn bà khác. 
 
Thốt nhiên mắt nàng chớp nhiều lần, nàng nói nhanh với chàng: 
 
- Kikô... con Kikô... 
 
Kikô là con beo vằn thân yêu đắc lực của nàng. Nó bị xút chuồng và lạc đi đâu không tìm thấy, Văn Bình hỏi: 
 
- Cô nói gì? Cô nhớ con Kikô phải không? 
 
Sophia lấm lét ngó ra cửa động: 
 
- Không. Tự dưng tôi có cảm tưởng... 
 
- Gặp lại con Kikô? 
 
- Vâng, tôi có cảm tưởng nó đang lảng vảng bên ngoài. Dường như nó vừa cất tiếng kêu. Nếu đúng là con Kikô thì tôi có thể giúp anh được nhiều. 
 
Nằm bên, đại tá Bani bỗng cựa mình: 
 
- Này anh! 
 
Văn Bình quay lại: 
 
- Anh muốn uống rượu nữa ư? 
 
- Không. Tôi không ngờ lại chết một cách lãng nhách như hôm nay. 
 
- Chết sao được. Tôi chắc Hồng Lang sắp đến. Tôi sẽ đặt điều kiện với hắn. Hắn phải săn sóc anh, bằng không... 
 
- Suỵt. Hắn đã tới. 
 
Bani nín bặt. Gần 60 giây đồng hồ sau khi Bani ngưng nói, âm thanh rừ rừ của động cơ xe hơi leo giốc từ xa mới lọt vào thính giác bén nhậy của Văn Bình. Vậy mà chàng thường tự hào có vành tai thính hơn ai hết. Và chàng đã có lý do xác đáng để tự hào với đại tá Bani. 
 
Chàng liếc nhìn Bani. Hắn có vẻ mệt nhiều mặc dầu vết thương chỉ còn máu ri rỉ. Có lẽ chất độc còn đọng lại trong cơ thể đã làm hắn mệt hơn là viên đạn, vì từ nãy đến giờ hắn chỉ mất hơn nửa lít máu là cùng, một vài lít máu đối với đàn ông vạm vỡ như hắn chẳng đi đến đâu. 
 
Mắt Bani hơi nhắm. Dường như hắn đang cố tập trung nguyên khí để vận công. Nhưng nguyên khí trong người hắn đã bay tứ tán, mỗi nơi một ít, khiến hắn không thể khởi sự vận công. Đột nhiên, Văn Bình thương hại hắn khác thường. Chàng vừa khám phá ra lý do Bani thính tai hơn chàng. Hắn thính tai đặc biệt vì đang hắp hối. Bệnh nhân sắp chết thường khỏe dội gấp hai, gấp ba người sống. 
 
Sophia hỏi chàng, giọng lo lắng: 
 
- Bani làm sao thế? Bani làm sao thế? 
 
Văn Bình nắm tay nàng, an ủi: 
 
- Không bề gì đâu, cô đừng ngại. 
 
Bình sinh Văn Bình chỉ nắm tay đàn bà mỗi khi chàng cần âu yếm hoặc cần được âu yếm. Hễ chàng nắm tay là chàng kéo lại sát người và hôn moi. Nhưng hôm ấy chàng nắm tay nữ tỉ phú Sophia với tấm lòng trong sạch như tu sĩ nắm tay bổn đạo. Chàng nhận thấy Sophia bấn loạn tâm thần và chàng có bổn phận an ủi nàng. 
 
Nhưng Sophia, nàng lại nghĩ khác. Bình sinh, nàng là cô gái có trái tim bằng vàng khôi, không hề biết rung động. Nàng không ưa vẻ đẹp của Văn Bình. Và chàng cũng không khoái vẻ đẹp không lấy gì làm đẹp của nàng. Nhất là cách đối xử lạnh lùng pha lẫn kênh kiệu của người đàn bà quen điều khiển và quen coi thiên hạ bằng phần tư con mắt. 
 
Được Văn Bình nắm tay nàng bỗng run bắn châu thân. Thiết tưởng cô gái trinh nguyên lần đầu được cọ sát da thịt con trai cũng chỉ có thể lẩy bẩy đến như nàng là cùng. Móng tay sắc nhọn của nàng đâm vào cánh tay Văn Bình. Rồi như thể thạch động là bãi sa mạc mênh mông không có ai chứng kiến, Sophia xà luôn vào lòng Văn Bình. Nàng không đợi chàng ôm nàng và hôn nàng. Nàng bấu cứng lấy vai chàng, rồi hôn vũ bão lên môi chàng. Nàng tấn công chàng thần tốc và kịch liệt nên chàng không thể chống đỡ. Vả lại, chàng không yêu nàng thật đấy, nhưng chàng dại gì từ chối cái hôn của nàng. Phương chi nàng biết hôn đúng điệu, không những hôn bằng môi mà còn hôn bằng cả thân thể. Miệng nàng như có chất keo cứ dính cứng miệng chàng, chàng là đệ tử của phép hôn trường kỳ song cũng thấm mệt: trong khi ấy Sophia vẫn hăm hở, vẫn xông xáo, vẫn khỏe khoắn tiếp tục ghì chặt Văn Bình. 
 
Ngũ quan của chàng bị khoái cảm làm tê liệt nên chàng không nghe được tiếng xe hơi đậu trước cửa động, tiếng đế giày lệt sệt rồi tiếng nói gay gắt của Hồng Lang: 
 
- Tình tứ quá nhỉ? 
 
Văn Bình giật ra nhưng Sophia chưa chịu nhả. Nàng hôn gỡ gạc thêm trước khi từ từ ngoảnh mặt nhìn Hồng Lang, một khuôn mặt lạnh như tiền. Hồng Làng đứng giữa thạch động, đầu tóc rối bù, áo quần lấm đất bùn bê bết. Tuy vậy, hắn vẫn đẹp. Hắn còn đẹp gấp chục lần bọn đàn ông ăn diện y phục đúng mốt Ba Lê, bắp thịt đuợc luyện tại lò thể dục thẩm mỹ và da mặt được ủi phẳng và hút mụn nữa. 
 
Sophia có vẻ hơi bối rối. Song nàng đã lấy lại bình tĩnh ngay. Nàng hơi bối rối trước sự hấp dẫn của Hồng Lang. Nhưng đối diện Văn Bình, Hồng Lang bỗng kém khôi ngô. Cả hai đều khôi ngô, tuy nhiên những nét khôi ngô của Văn Bình có phần già dặn hơn, hùng dũng hơn và cường tráng hơn. Nếu Hồng Lang tỏ thái độ phớt lờ có lẽ Sophia xúc động. Phản ứng ghen tuông thấp hèn của hắn đã giúp nàng quên hắn dễ dàng. 
 
Hắn chắp hai tay sau đít, môi trề ra, giọng khinh miệt: 
 
- Hai người hôn nhau "mùi" lắm, sao không biểu diễn thêm nữa cho mọi người thưởng thức? 
 
Sophia quắc mắt: 
 
- Tôi cấm anh vô lễ. 
 
Hồng Lang là gã đàn ông vũ phu chưa từng thấy. Hắn bước lên, tát bốp vào mặt Sophia. Nàng là người phương Tây, to cao và nặng kí hơn Hồng Nương nhiều, song nàng cũng chỉ là liễu yếu đào tơ như Hồng Nương cho nên cái tát bất thần của gã đàn ông thô bỉ đã xô nàng ngã chùi vào chân tên cận vệ cao tồng ngồng, da trắng sữa vừa bắn Bani bị thương. Từ nãy đến giờ tên cận vệ ngoan ngoãn cầm súng đứng bên Hồng Lang, cách sau hắn gần một mét. 
 
Thời cơ thuận lợi đã đến với Văn Bình vì tên cận vệ bị loạng choạng và đánh rớt khẩu súng tiểu liên. Nhanh như hỏa tiễn rời giàn phóng, Văn Bình vù về phía Hồng Lang. Mục đích của chàng là choang một atêmi ngang hông cho hắn bổ ngửa rồi đoạt súng, xoay đảo tình thế. Nhưng Hồng Lang đã đoán được ý định của Văn Bình nên hắn lùi lại lẹ làng. Bị hụt đòn, Văn Bình soài người trên nền động, song chân chàng đã phóng lên. Hồng Lang đã kịp thời rút súng trong mình ra, dựa lưng vào vách núi và nói: 
 
- Tất cả ngồi yên. Và riêng ông Văn Bình không được múa máy thêm nữa, đây là súng bắn tên, hễ tôi bóp cò là chết. 
 
Tên cận vệ cao tồng ngồng đã lượm khẩu tiểu liên. Biết không còn hy vọng vào nữa Văn Bình đánh lóp ngóp bò dậy. Chàng cảm thấy xấu hổ. Chàng tính toán cẩn thận và vẫn thất bại như thường. Phần nào có lẽ chàng khinh địch. Chàng đinh ninh Hồng Lang tay không, hoặc rút súng không kịp. Không dè hắn đã cho chàng ngửi bụi. Hắn đã hạ nhục chàng trước sự chứng kiến của Sophia. Chàng không nhịn được nữa, chàng phải trả đòn cho hắn biết mặt. 
 
Nhưng Hồng Lang đã khôn ngoan bước lùi ra ngoài sau khi ra lệnh cho bọn đàn em áp giải mọi người bị bắt ra khỏi hang đá. Hai người đuợc dẫn ra một lần dưới miệng súng tiểu liên. Và dĩ nhiên Văn Bình được dẫn ra sau cùng. Chàng suýt kêu lên vì bên ngoài trăng sáng rực rỡ. Trang sáng rực rỡ như thể đêm rằm tháng Tám trên vùng đồi núi Chapa trời trong và không gợn mây. Mùa thu ở Chapa Miền Bắc thường có mưa, mưa ở vùng cao thường là mưa xối xả, mưa dai dẳng, mưa làm thối cây, thối đất, nhưng nếu đêm trăng tròn nào không mưa thì đẹp thật là đẹp. Trong cuộc đời phiêu bạt Văn Bình đã được sống một đêm Trung Thu không mưa, đầy trăng ở Chapa. 
 
Và đêm ấy, tại cao nguyên Đề-căn, chàng đã sống lại những vẻ thơ mộng kỳ diệu của Chapa quá khứ. Vàng trăng tròn trạnh ở trên đỉnh đầu, chiếu xuống núi rừng một lằn sáng xanh biếc dịu dàng. Gió mát thổi hây hây, những mùi hôi đặc biệt của rừng rậm biến đâu hết, cả những tiếng kêu rùng rợn của thú dữ tìm mồi cũng biến đâu hết. Bầu không khí trở nên thơm ngào ngạt. Vạn vật đều im lặng. Im lặng như thể đôi nhân tình im lặng để tận hưởng sự hòa hợp của hai thân thể đang lên cao độ của tình ái. 
 
Chiếc Land Rover mui sắt của Hồng Lang đậu xế cửa hang một quãng ngắn. Trên xe chấp đầy hành lý; ở băng trước, bên cạnh tài xế Văn Bình thoáng thấy Hồng Nương. Dưới ánh trăng, Văn Bình thấy rõ khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của nàng. Chàng còn thấy cả những giọt nước mắt long lanh trên má nàng nữa. 
 
Nàng ngồi bất động vì toàn thân bọ trói cứng bằng dây keo vào ghế xe. Chỉ còn cổ và mặt nàng là cựa quậy. Nàng xây mặt về phía chàng. Nàng không thể nói nên lời vì miệng nàng cũng bị dán băng keo. 
 
Đàn em của Hồng Lang gồm đúng một tá. Đặc biệt chúng đều là người Ấn da dẻ đen thui. Chúng không đeo súng mà đều cầm những cây gậy dài hai đầu vót nhọn. Văn Bình không lạ gì loại cây này, người Ấn gọi là selambam. Người Ấn còn có cả một pho đánh selambam, tương tự như thương pháp của Trung quốc, hoặc đánh côn như ở xứ ta. Về phép đánh, có lẽ selambam thua xa thương pháp của Trung hoa, song về phương diện kỳ bí thì selambam kỳ bí hơn nhiều. Miền Nam Ân độ là nơi phát sinh ra nghệ thuật đánh gậy. Cao nguyên Đề-căn lại là nơi có nhiều thứ gỗ tốt để làm côn. Tốt nhất là gỗ vừa cứng vừa mềm, mềm để bẻ cong dễ dàng không gẫy, và cứng để dao chặt không đứt. 
 
Hồng Lang đã dặn chúng từ trước nên Văn Bình vừa tiến ra khoảnh trống mọc đầy cỏ dại trước thạch động là hai tên cận vệ mang cuộn dây keo to tướng lại. Văn Bình đã hiểu tại sao chúng dẫn chàng ra sau hết. Là để trói xong mọi người trước khi cả bọn xúm lại trói chàng. Chàng nhận thấy nếu không tìm cách giải vây lúc này thì không còn lúc nào nữa. Cả bọn chỉ có hai khẩu súng, khẩu súng lục của Hồng Lang và khẩu tiểu liên Trung Cộng của tên cận vệ cao tồng ngồng, nhưng giả thử chúng còn những khẩu súng khác, chúng cũng không dám xử dụng vì chúng đứng lẫn lộn với tù nhân dễ bị lạc đạn. 
 
Văn Bình không ngán bọn cận vệ. Chúng cầm côn selambak, giá chúng có súng trong tay chàng cũng coi như trò đùa. Chàng chỉ ngán Hồng Lang. Những việc vừa xảy ra chứng tỏ hắn là điệp viên có hạng. Hắn cũng ngán cháng không kém, bằng cớ hắn luôn luôn đứng cách chàng trong tầm súng, và luôn luôn canh chừng chàng bằng khẩu súng nạp đạn sẵn. 
 
Văn Bình muốn thoát thân nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra phương kế. Vì chàng chỉ cử động nhẹ là Hồng Lang lảy cò. Miệng súng của hắn đang chúc xuống như ngầm bảo chàng đừng lộn xộn. Nếu chàng lộn xộn, hắn sẽ bắn què giò. Thà chết, Văn Bình không thể bị gãy chân. Hắn đã hạ nhục chàng, lát nữa, sau khi chàng què giò, hắn sẽ hạ nhục chàng thêm nữa. Rồi chàng đến phải tự vận để khỏi mất mặt... 
 
Hồng Lang cố ý trêu chọc chàng nên hắn ra lệnh trói Sophia vào cùng dây với chàng. Bốn con mắt ràn rụa đều chăm chú nhìn chàng. Mắt của Hồng Nương. Và mắt của Sophia. Chàng không dám nhìn trả. Cả hai cô gái đều yêu chàng. Bất cứ sự âu yếm nào của chàng cũng có tính cách bất lợi. Chàng đành cúi mặt xuống đất. 
 
Cỏ dại thấm đầy ánh trăng trở nên láng mượt như nhung. Trời trăng huyền ảo như thế này, Văn Bình đuợc nằm dài trên nệm cỏ dại êm ái và thơm tho với người đẹp thì trên cõi đời bụi bặm không còn thú nào hơn nữa. 
 
Bỗng chàng nghe tiếng Sophia nói rót bên tai: 
 
- Anh ơi, nó kia kìa... 
 
Văn Bình giật mình. 
 
- Con Kikô hả? 
 
- Phải. Em vừa nhìn thấy nó. Nó đang núp trên cành cây. Em kêu là nó nhảy xuống ngay. 
 
- Nó nghe được tiếng người ư? 
 
- Được. Nó khôn lắm. 
 
Tên cận vệ đứng gần bô bô: 
 
- Im ngay. 
 
Vừa nói hắn vừa nắm cánh tay Sophia kéo lại sát Văn Bình. Một tên khác đã chuẩn bị sẵn sàng dây trói. Trong khi ấy Hồng Lang tủm tỉm cười một cách khoái trá. 
 
Miệng hắn bỗng cứng lại vì Sophia vừa cất tiếng kêu: 
 
- Sos, Kikô, SoS... 
 
Thì ra con beo vằn Kikô được huấn luyện để nghe hiểu một số danh từ đặc biệt. Danh từ SoS có nghĩa là chủ nó bị kẻ địch nguy hiểm đe dọa, nó phải ra tay tiếp cứu. 
 
Con beo ào xuống như gió cuốn. Văn Bình chưa kịp ngẩng đầu lên, quan sát xem nó ẩn núp ở đâu thì hai tên cận vệ sửa soạn trói chàng đã lăn chiêng. Con vật sơn lâm có lối tấn công đối phương đồng thời bảo vệ chủ nhân thật tài tình. Sức nặng của nó từ trên cao rớt xuống đã loại ra ngoài vòng chiến hai tên cận vệ đầu tiên, nhưng đó mới là thành tích mở đầu khiêm tốn. Cái đuôi dài ngoằng của nó cuộn tròn rồi bung ra, biến thành sợi xích sắt quay loang loáng, đụng tên cận vệ nào là tên ấy bị trọng thương. 
 
Hàng ngũ bọn cận vệ bị rối loạn trong khoảng khắc. Nếu kẻ chỉ huy chúng không phải là Hồng Lang thì có lẽ con beo Kikô đã đơn thương độc mã xoay ngược được tình thế. Gã quán quân trèo núi Bill nói không ngoa: con Kikô đáng sợ không kém hung thần. Nhưng vai trò hung thần của nó đã phải chấm dứt một cách thê thảm. 
 
Vì Hồng Lang đã nổ súng. 
 
Mặc dầu người đứng lố nhố, con beo tiến thoái nhanh như gió, Hồng Lang vẫn bắn trúng ngay trong phát khai mào. Đoàng... con beo ăn đạn vào bả vai. Nó ngã vùi xuống đất, song đã chồm dậy, cái đuôi bách chiến bách thắng của nó lại tiếp tục làm chủ trận địa. Hồng Lang bóp cò lần thứ hai. Và lần này hắn đã cẩn thận nhắm giữa ức. Con Kikô rống lên một tiếng lớn rồi chúi đầu vào vách núi. 
 
Lẽ ra Văn Bình đã phản công trước khi Hồng Lang nã viên đạn mở màn. Chàng phải kiên tâm chờ đợi vì khoảng cách giữa chàng và khẩu súng của Hồng Lang còn quá xa. Hắn quyết hạ con beo Kikô song nếu chàng xông xáo hắn sẽ giành viên đạn này cho chàng. Hồng Lang bước sang bên trái một bộ để dễ kiểm soát con Kikô nên khoảng cách đột nhiên được thâu hẹp lại, và Văn Bình không bỏ lỡ cơ hội, viên đạn vừa bay ra, con Kikô vừa kêu thét vĩnh biệt chàng đã phi thân đến ngang hông Hồng Lang. 
 
Hắn vội vàng chuyển thế để đối phó song không thể nào kịp nữa. Mũi giầy của Văn Bình đã đá văng khẩu súng khỏi tay hắn. Khẩu súng đen ngòm bay vọt lên cao như đạn bắn cầu vồng rồi rơi tuột xuống con đường giốc phía dưới. 
 
Hồng Lang đã trở lại tay không như Văn Bình. Hắn tỏ vẻ hoảng hốt, lùi lại để thủ thế. Văn Bình có đủ thời giờ rượt theo, tặng hắn một atêmi trời giáng. Trong cơn luống cuống, hắn khó đỡ đòn kiến hiệu. Hoặc giả đỡ được thì tay chân hắn cũng tê bại. 
 
Nhưng Văn Bình lại không tiếp tục áp đảo Hồng Lang. Vì Hồng Lang chưa nguy hiểm bằng khẩu tiểu liên của tên cận vệ cao tồng ngồng. Chàng quay lại, vừa đúng lúc hắn giơ súng lên. Chàng giải quyết tình thế bằng ngọn cước phạt góc. Chàng không đá rớt súng vì chàng sợ đồng bọn của hắn nhặt lên. Chàng cố ý đá móc xương sườn khiến nạn nhân té xuống và sau đó lăn lông lốc như khúc gỗ tròn xuống vực thẳm không đáy. 
 
Bọn cận vệ bị con beo vằn trừng trị đã lần lượt đứng dậy. Chúng chỉ bị thương, đứa nặng, đứa nhẹ, không đứa nào thiệt mạng. Nghĩa là hàng ngũ của chúng cũng còn hùng hậu. Hồng Lang giằng cây côn selambam trong tay tên cận vệ đau chân khập khiễng, múa tít trong không khí gây ra một âm thanh ghê rợn rồi cất tiếng quát: 
 
- Hừ... anh đừng hòng tẩu thoát! 
 
Bọn cận vệ võ trang bằng côn selambam cùng ùa tới một loạt. Tuy chúng gồm cả chục tên, chúng vẫn không vướng chân nhau. Ngay trong phút ra quân của đối phương, Văn Bình đã biết bọn cận vệ từng được huấn luyện thuần thục về côn quyền. Là người đam mê, đam mê đàn bà đẹp cũng như đam mê võ thuật, Văn Bình đã tìm học selambam ngay từ khi chưa quen với Ấn độ. Hồi ấy, chàng thụ giáo ở Penang, thuộc Mã Lai, một trong những trung tâm truyền bá võ thuật kỳ bí ở Đông nam Á. Côn quyền selambam rất giản dị, nó chỉ gồm vẻn vẹn có mấy lối đánh đỡ thô sơ, cũng thô sơ không khác kiếm đạo Nhựt bản, nhưng càng học càng thấy khó, càng thấy phức tạp, không khác kiếm đạo Nhựt bản. Học selambam còn khó hơn học kiếm đạo rất nhiều, vì các bậc thày Phù Tang không giấu nghề, hoặc chỉ giấu những thế cực hiểm, bất cứ người lạ nào cũng có thể được thu nạp làm môn sinh. Nhưng các bậc thày selambam lại giấu nghề kinh khủng; những bí thế chỉ được truyền dạy từ cha cho con trai, và toàn bộ côn quyền chỉ được truyền dậy cho võ sinh người Ấn mà thôi. 
 
Hồng Lang cầm ngang ngọn côn, bàn chân hơi xoạc, mắt ngó Văn Bình không chớp. Tuy vậy, hắn không tấn công. Dụng tâm của hắn là chờ cho đàn em quần thảo Văn Bình thấm mệt rồi mới đánh đòn quyết định. 
 
Nếu có khí giới trong tay Văn Bình có thể trấn áp hơn chục cây côn dễ dàng. Nhưng trong tay chàng lại chẳng có gì hết. Bọn cận vệ của Hồng Lang lại tấn công đúng phép tắc, chúng vây chàng trong một vòng tròn bằng gậy, không chỗ nào yếu hoặc hở, mỗi bước tiến thoái của chúng đều nhịp nhàng, uyển chuyển như đầu đuôi con rắn. 
 
Văn Bình phải liều mạng phá vòng vây để dựa lưng vào vách núi. Những cây côn nhọn đầu thi nhau đâm tới tấp vào thân thể chàng. Tuy đã vận công, chàng vẫn đau tê dại. Còn pháp selambam chỉ nhằm mặt, cuống họng và hoàng cách mô, ít khi nhắm hạ bộ, và không khi nào đánh vào chân. Nhưng bọn cận vệ của Hồng Lang lại tấn kích mọi bộ phận trên cơ thể Văn Bình cùng một lúc khiến chàng không thể rón chân nhảy cao hoặc ngồi thụp xuống, lạng sang tả hoặc né sang hữu, chàng chỉ còn lối thoát duy nhất là chọc thủng vòng vây. 
 
Chàng vừa đưa lưng vào vách núi, chưa có thời giờ lấy lại sinh lực thì cả bọn đã nhào tới. Và gần một tá ngọn côn hiểm độc đều được phóng ra tua tủa. 
 
Văn Bình thét lên tiếng kiai rung chuyển núi rừng. Những ngọn selambam như bị một mãnh lực huyền bí ngăn chặn bỗng vướng quấn lấy nhau. Trong khi ấy Văn Bình đã quỳ đầu gối trên đất, nắm nhanh lấy hai cẳng sau của con beo vằn, nhấc bổng lên. Thi thể nóng hổi của con thú được chàng biến thành tấm mộc bất khả xâm phạm. Chàng khoa theo hình cánh cung, bọn cận vệ nằm rạp xuống. 
 
Và như chớp xẹt chàng đã cướp được một ngọn côn. 
 
Hồng Lang cười gằn ra vẻ tức tối và khinh miệt rồi lao vào vòng chiến. 
 
Về nghệ thuật cái-bang Bạch liên giáo, chàng là đại sư thúc của hắn, nhưng còn về nghệ thuật selambam hắn đủ tài giao đấu nghiêng ngửa với chàng. Giờ đây chàng đã hiểu tại sao đàn em của hắn chỉ được võ trang bằng côn. Vì hắn tin tưởng selambam hữu hiệu hơn súng. Hắn tin tưởng Văn Bình không biết đánh selambam. 
 
Những đòn giải vây thần sầu của Văn Bình làm hắn hơi sửng sốt. Chỉ "hơi sửng sốt", chứ chưa sửng sốt thật sự. Hắn đinh ninh kiến thức về côn quyền của hắn cao rộng hơn Văn Bình một bậc. Tội nghiệp thay cho hắn, nếu là giao đấu tay đôi trong hoàn cảnh bình thường, nội tâm không bị xáo trộn, và không bị người ngoài can thiệp, hắn có nhiều hy vọng thủ thắng. Văn Bình chưa hề nếm mùi bại trận, thì chuyến công tác Ấn độ này sẽ là cơ hội bại trận. Quả như Hồng Lang đinh ninh, tài nghệ về selambam của hắn đã vượt xa Văn Bình. Nhưng ngược lại, hắn lại thua Văn Bình về kinh nghiệm lừa lọc quốc tế. 
 
Sau mấy ngón đòn thăm dò, chàng biết đối phương là tay cừ khôi, chàng bèn đổi thế, co chân nhảy lên. Đánh selambam, tối kị là nhảy. Vì nhảy là dễ bị gạt ngã. Trừ phi đại võ sư mới dám nhảy. Văn Bình chưa trèo tới trình độ đại võ sư selambam, chẳng qua chàng lòe hắn. Chàng lại lòe hắn thêm nữa bằng cách đánh côn bằng một tay. Selambam phải đánh bằng cả hai tay. Bình sinh, chưa võ sư nào - kể cả các bậc trưởng thượng ở Nam Ấn - cầm côn bằng một tay, cho nên lối đánh kỳ quái của Văn Bình làm Hồng Lang sửng sốt thật sự. 
 
Và trong cơn sửng sốt thật sự, hắn để lộ hông trái cho Văn Bình đột kích. Chàng ào lại, quạt cây côn dài vào sườn Hồng Lang. Hắn vẹo người, cố giữ quân bình song vẫn té rụp. Nhưng hắn vẫn chưa chịu thua hẳn. Hắn chống tay toan ngồi dậy, thì ngay khi ấy một ngọn côn từ phía sau bỗng vèo tới dập choang một tiếng giữa đỉnh đầu. 
 
Hồng Lang vập mặt xuống đất. 
 
Người vừa giết chết Hồng Lang là Bill, gã quán quân leo núi. Hạ thủ Hồng Lang xong, hắn đánh nhào những cận vệ còn lại. Phép đánh của hắn chứng tỏ hắn chưa quen selambam, nhưng hắn cũng là bạn thân của các võ đường. Những tên cận vệ bị thương chưa kịp hiểu ất giáp ra sao đã bị Bill lần lượt thọc gậy vào mặt, cả bọn đều chết giấc. Bọn còn lại hè nhau chạy trốn. 
 
Trên bãi trống đầy trăng chỉ còn lại chiếc Land Rover chở đầy đồ đoàn với Hồng Nương bị trói như khúc giồi ngồi trên, và bên dưới các nhân viên phái đoàn Anfa cũng bị trói nghiến bằng băng keo lớn. Và cũng như Hồng Nương, họ đều bị dán băng keo trên miệng. 
 
Chẳng hiểu bọn cận vệ của Hồng Lang làm ăn cách nào mà Bill tháo được dây trói, gỡ được băng keo và đoạt được cây côn. Hắn là người duy nhất từ thế bại chuyển ra thế thắng dễ dàng. Hắn lớn tiếng nói với Sophia: 
 
- Mời cô lên xe. 
 
Nàng đang chìa tay cho Văn Bình mở dây nhựa. Nhưng khi được mở trói, nàng lại không trèo lên xe mà lại chạy đến xác chết của con beo vằn, gục mặt khóc nức nở. Con Kikô đã nát ngướu sau khi bị Văn Bình dùng làm lá chắn. Văn Bình phải đến kéo nàng đứng lên. Nàng xô chàng ra. Bill phải can thiệp: 
 
- Cô khóc đến mai nó cũng không sao sống lại được nữa. Bọn tay sai của Hồng Lang còn lảng vảng nơi đây. Mình phải lái xe đi ngay. 
 
Văn Bình dìu Sophia lại xe hơi. Tuy ở trong cảnh khốn cùng, Sophia vẫn không mất thói kênh kiệu. Không những nàng kênh kiệu, nàng còn ghen tuông nữa. Vì vậy, nàng không thèm lên tiếng chào Hồng Nương. Hồng Nương cũng chỉ lí nhí mấy tiếng, rồi tuột xuống đất, lại vuốt mắt cho Hồng Lang. Văn Bình không bỏ qua cử chỉ nào của nàng. Chàng nhận thấy nàng không yêu Hồng Lang tha thiết tuy mặt nàng buồn rười rượi và mắt nàng ngấn lệ. 
 
Khi Hồng Nương trở lại xe Land Rover thì chỗ ngồi cạnh tài xế đã bị Sophia chiếm. Bill quăng bớt đồ đạc trên xe lấy chỗ cho đại tá Bani dựa lưng. Vết thương của Bani đã ngưng rỉ máu, song hơi thở vẫn quá yếu ớt. Văn Bình không lấy làm ngạc nhiên. Lẽ ra Bani đã tắt hơi từ nãy. Hắn còn ngắc ngoải, điều này chứng tỏ nội lực hắn khá thâm hậu. Tuy vậy, chàng vẫn nuôi hy vọng. Nếu hắn được chở kịp ra khỏi vùng rừng núi, hắn sẽ có thể được cứu sống. 
 
Văn Bình hỏi Bill về số phận các nhân viên phái đoàn khác thì hắn lắc đầu: 
 
- Việc thứ nhất là cứu đại tá Bani và bảo vệ cô Sophia. Sau đó mới đến nhân viên phái đoàn. Ra đến sân bay tôi có thể yêu cầu họ mang trực thăng vào tận đây. Vả lại... 
 
Bill không nói hết câu. Giá hắn nói hết, Văn Bình cũng không nghe rõ. Vì hắn rồ máy thật mạnh tưởng như muốn phá vỡ ống sắp-măng. Văn Bình cảm thấy một cái gì là lạ chặn nghẹn cuống họng. Cảm giác này thường đến với chàng mỗi khi chàng gặp nạn. Vì vậy, chàng ngồi yên. Chàng không buồn hỏi tại sao hắn chưa cởi trói cho những người bị bỏ lại. 
 
Hồng Nương gục đầu vào bàn tay khóc rấm rứt. Da thịt nàng nóng hổi chứ không lạnh ngắt như hồi ở Bombay. Trời trăng mỗi lúc một sáng. Chiếc Land Rover lao đầu xuống giốc, con đường giốc ngoằn ngoèo giữa vách núi dựng thẳng và vực sâu không đáy, và kế cận vực sâu là rừng, những cánh rừng xanh rì, rậm rạp chạy dài đến tận chân trời vô tận. 
 
Xe đang đổ giốc, tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ khúc quanh nào, lẽ ra tài xế Bill phải giảm tốc độ, và rà thắng, đằng này hắn lại phóng nhanh thêm, và nguy hơn nữa, hắn lại gạt cần tốc độ vào tử-điểm để chạy "ru-líp". Lối chạy này thường được áp dụng mỗi khi tiết kiệm xăng. Nhưng nó lại rất nguy hiểm. 
 
Bill là quán quân trèo núi, quen với nguy hiểm trên đỉnh cao băng tuyết cô đơn nên lái xe như vậy chưa phải là điều đáng ngại. Sau vài ba phút tuột giốc, Văn Bình đã biết tài hắn. Tồi ra hắn cũng là tay đua xe hơi. Tuy vậy, ruột gan Văn Bình vẫn nóng ran. Xe hơi không đến nỗi thiếu xăng để hắn phải chạy bằng "ru-líp". Đường về địa điểm A-5 không xa lắm, trên xe lại còn hai thùng xăng đầy mỗi thùng 20 lít. Cho nên chàng có ý nghĩ là Bill đang bấn loạn tâm thần cực độ. Trong tình trạng này, tính mạng người trên xe như sợi chỉ mành treo chuông, chỉ xểnh tay một phần trăm giây đồng hồ là chết. 
 
Không cần nhiều, chỉ cần một hòn đá nhỏ làm trượt bánh xe là tay lái mất kiểm soát, chiếc Land Rover sẽ nhào xuống vực thẳm. Dầu thắng đĩa rất ăn, Bill cũng không có hy vọng giữ xe chậm lại. Bill đang lôi mọi người vào vòng tự sát tập thể - tự sát một cách phi lý và dại dột - Văn Bình phải tìm cách ngăn cản. 
 
Chàng liếc Bani và Hồng Nương. Mắt viên đại tá trưởng đoàn Quạ Đen kiêm đặc phái viên MI-6 đã nhắm nghiền. Phút này, hắn vẫn còn sống. Nhưng chỉ là sống thoi thóp. Thần Chết chẳng còn ở xa hắn bao lâu nữa. Hồng Nương vẫn khóc ti tỉ. Tiếng khóc rấm rứt của nàng đã chìm lỉm trong tiếng gió từ bốn phía thổi tới kêu vù vù như gió biển trước cơn bão lớn. Trong khi ấy, Sophia dựa đầu vào băng xe, tóc nàng bay lòa xòa. 
 
Đột nhiên, châu thân Văn Bình lạnh toát. Linh tính báo hiệu là Thần Chết sắp tác oai tác quái... 
 
Chiếc Land Rover vừa trờ tới một cái khuỷu hình chữ Z. Đường giốc đang thẳng băng bất thần quẹo gấp sang bên trái. Phía trước là khoảng trống mênh mông... 
 
Là giang sơn mênh mông của thần Chết... 
 
Những việc sau đó đã xảy ra với tốc độ nhanh bằng tốc độ ánh sáng - 300 ngàn cây số trong một giây đồng hồ - song khả năng suy luận và phản ứng điện tử phi thường của Văn Bình đã giúp chàng đối phó kịp thời. Bill vẫn tiếp tục đạp ga xăng và cần số vẫn ở tử điểm, chiếc Land Rover tiếp tục chạy bằng "ru-líp". Hắn đang rạp mình như dán vào vô-lăng bỗng nhổm lên. Rồi nhẹ nhàng như chiếc lá hắn văng người qua cửa xe, rớt xuống nệm cỏ bên trái, sát vách đá nhẵn thín. 
 
Xe hơi không còn tài xế vẫn phóng thẳng... 
 
Văn Bình đã đoán được hành động của Bill nên hắn vừa nghiêng sang bên, sửa soạn lao mình thoát thân thì chàng đã cấp thời quơ Hồng Nương và băng theo. Chiếc Land Rover vô chủ trườn như tên bắng vào khoảng không mở rộng. 
 
Khoảng không này là vực thẳm. Vực thẳm cả ngàn thước. Chiếc xe chở khá nặng nhưng khi rớt xuống không gây ra tiếng động nào. Thiết tưởng tiếng động của viên cuội rớt xuống hồ cũng lớn hơn tiếng động của chiếc Land Rover khi ấy... 
 
Nếu giác quan thứ sáu cấp báo sớm hơn nữa, Văn Bình đã có thể xoay chuyển tình thế. Chàng có hy vọng cứu được Sophia. Trong vi phân thời gian giữa lúc chàng phăng ra ý định kinh khủng của Bill và lúc hắn thực hành ý định này, chàng đã nghĩ đến cánh cướp tay lái và thắng lại bằng hộp số, đồng thời bẻ mạnh vô-lăng cho xe hơi húc vào vách núi. Nhưng khoảng trống mênh mông báo hiệu vực thẳm không đáy đã hiện ra đột ngột. Khi ấy bản năng tự vệ của chàng không cho phép chàng nghĩ đến ai nữa. Chàng chỉ có thể cứu nạn nhân ở gần chàng nhất. 
 
Nhảy từ xe hơi đang phóng nhanh đã khó - trong số hàng ngàn điệp viên còn sống từ đông sang tây chỉ rất ít người thành công - xe hơi tuột giốc trên một trăm cây số-giờ còn khó gấp bội. Văn Bình chỉ có thể đảm bảo tay chân khỏi bị thương là nhiều lắm vì mặt giốc phủ toàn đá nhọn. May sao chàng rớt nhằm một bụi cỏ lớn. Hồng Nương tuột khỏi tay chàng, lăn ra xa. 
 
Bill đang lồm cồm bò dậy.Hắn chưa đứng vững thì Văn Bình đã quạt atêmi vào mặt. Trái đấm hiểm ác làm răng cửa của Bill gẫy đôi, máu tuôn chan hòa. Bill ôm miệng ngã chúi. 
 
Đinh ninh hắn nằm mọp luôn, Văn Bình quay lại săn sóc cho Hồng Nương. Chàng toan đỡ nàng lên, bỗng rụt tay lại. Dưới ánh trăng, mặt nàng trắng bệch. Nàng rên xiết, tỏ vẻ cực kỳ đau đớn. Thì ra nàng bị trọng thương. Chàng đã tìm cách bảo vệ nàng song định mệnh oái oăm đã bắt nàng dập ót vào một hòn đá, cạnh sắc như dao. 
 
Bị thương ở gáy, tất nàng sẽ chết. Thà nàng chết như Sophia và Bani, chết không kịp kêu than mà hơn... Chàng cứu nàng té ra chàng đã vô tình giết nàng. 
 
Lòng Văn Bình ngập tràn hối hận. Chàng quỳ bên nàng, giọng run run: 
 
- Cô xoay đầu lại đuợc không? 
 
Hồng Nương vẫn nằm bất động. Tuy nhiên nàng cười như thể không hề bị thương: 
 
- Em bị trẹo xương vai. 
 
Văn Bình mơn man bờ vai thuôn tròn của nàng rồi nói: 
 
- Cô ráng chịu đau, tôi sẽ bế cô trở lại thạch động tìm thuốc rịt cho cô. 
 
- Đừng anh... đừng anh... em không muốn. Anh ơi, tai sao... tại sao trời tối sầm như thế này. 
 
Văn Bình buột miệng: 
 
- Đâu... trời vẫn sáng như ban ngày. Em nhìn lầm đấy. 
 
Hồng Nương thở dài: 
 
- Thôi, em hiểu rồi. Em đã bị mù, anh ơi... 
 
Văn Bình choáng váng như bị ai đánh trộm vào mê huyệt, Hồng Nương lại gọi: 
 
- Anh ơi, anh Văn Bình ơi? 
 
Chàng vội đáp: 
 
- Tôi đây. Tôi bồng cô đi nhé? 
 
- Vô ích. Anh để em nằm đây tiện hơn. Nè anh, tại sao anh vẫn khách sáo với em? 
 
- Khách sáo... cô không bằng lòng ư? 
 
- Không. Em không ưa anh gọi em bằng "cô" Anh phải gọi là "em", em mới chịu. 
 
- Ừ thì gọi là em. Mắt em đã nhìn thấy lại được chưa? 
 
- Anh Văn Bình ơi, anh nói gì thế? 
 
- Không. Anh chỉ hỏi thăm xem em đã bớt đau chưa. Em không nên nằm đây. Cứu chữa chậm trễ có thể nguy đến tính mạng. 
 
Giọng Hồng Nương bỗng rền ri: 
 
- Anh ơi, anh nói gì thế? Em không nghe được gì cả. Anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi? 
 
- Anh đang ngồi đây. 
 
- Trời ơi, tai em điếc rồi. Mắt đã mù, giờ đây đến lượt hai tai điếc. Anh hôn em đi... 
 
Trán Văn Bình lấm tấm bồ hôi lạnh. Chàng đã hiểu. Hồng Nương sắp chết. Khúc xương sống nối đầu và cổ Hồng Nương đã gãy. Mỏm đá nhọn có lẽ đã xuyên qua xương sụn, đâm sâu vào tủy. Tủy là cái ống tròn chứa đựng hằng hà sa số dây thần kinh. Không ai bị trọng thương ở tủy xương sống mà còn sống. 
 
Hồng Nương bị mù và điếc vì hệ thống thị giác và thính giác bị đứt. Chắc chẳng bao lâu nữa nàng sẽ cấm khẩu. Và nàng sẽ chết lịm... 
 
Nàng sắp chết song giọng nói của nàng vẫn còn rõ mồn một: 
 
- Anh ơi, anh hôn em đi, anh... 
 
Nàng câm bặt. Văn Bình tê tái nhìn nàng. Da mặt nàng trắng bệch thêm vì gối đầu trên vung máu đỏ pha tủy bầy nhầy. Ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng làm dung mạo nàng rờn rợn một vẻ huyền ảo khác thường. 
 
Giác quan của Hồng Nương đã hoàn toàn tê liệt. Nụ hôn của chàng sẽ là nụ hôn vĩnh biệt. Chàng cúi xuống, sửa soạn mơn trớn làn môi còn nóng. 
 
Hồng Nương nằm co quắp trên nền giốc, thân thể cứng đơ như khúc gỗ. Miệng chàng vừa ghé sát miệng nàng chàng chưa kịp hôn thì đột nhiên người nàng rung chuyển dữ dội, và như thể môi nàng, tay nàng và da thịt nàng phát ra chất điện, chàng đụng vào lập tức bị xô bật ra. Và ngay khi ấy, chàng cảm thấy đầu óc quay tròn như chong chóng. Chàng bị đối phương đánh lén từ phía sau mà không biết. 
 
Hồng Nương không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy gì nữa, song nàng đã thấy hòn đá lớn bằng hộp bánh bích quy đập mạnh vào gáy Văn Bình. Nàng đã chết mà hồn nàng còn sống. Giác quan thứ sáu của nàng còn sống. Mối tình của nàng đối với Văn Bình còn sống. Hồn nàng, giác quan thứ sáu của nàng và mối tình của nàng đã hợp thành một mãnh lực kỳ bí đẩy chàng nhích sang bên. 
 
Nếu chàng vẫn giữ tư thế cũ, chàng đã gẫy xương cổ. Gẫy xương cổ cũng như nàng. Và chết thê thảm cũng như nàng. Hòn đá tai ngược trượt khỏi gáy, rớt xuống xương quai xanh. Thành ra Văn Bình chỉ choáng váng chứ không bị bất tỉnh. 
 
Chàng buông mình xuống đất, ngửa mặt để đối phó. Kẻ đánh trộm là Bill. Chàng tha giết hắn nhưng hắn không tha giết chàng. 
 
Hắn đang ngồi xổm cách chàng một thước, miệng còn đầy máu tươi, trên tay còn cục đá thứ nhì chưa kịp xán xuống. Hắn nâng tay lên nhưng Văn Bình đã phản công lẹ hơn. Chàng vung cùi trỏ, hất hắn vào vách đá. Chàng nhoài theo, chặt atêmi ngang sườn non. Hắn kêu thét đau đớn. Chưa hả cơn giận, chàng bồi thêm một đòn ngón tay vào mạng mỡ. 
 
Bill rên khừ khừ: 
 
- Tôi xin anh. Tôi chịu thua anh rồi. Anh cứu tôi với. Tôi đinh ninh phỗng tay trên anh... không ngờ... 
 
Văn Bình hươi đòn, sửa soạn đánh tiếp. Bill vội chắp hai bàn tay trên ngực: 
 
- Tôi xin anh... tôi xin anh. Anh để tôi cung khai. 
 
Văn Bình cười nhạt: 
 
- Anh là nhân viên GRU? 
 
Bill lắp bắp: 
 
- Vâng. Tôi được lệnh án binh bất động, chờ đến phút chót mới hành động. Theo lệnh, tôi chỉ loại trừ bọn Tình báo Sở, còn anh thì... 
 
- Tha? 
 
- Thưa anh, vâng. 
 
- Cám ơn anh. Cô Sophia và đại tá Bani được anh tha nên giờ này đã nằm dưới vực. 
 
- Thưa... thưa anh. 
 
Văn Bình đứng dậy. Mắt chàng đỏ ngầu bắn tóe những tia giết chóc. Bill bắt gặp luồng nhỡn tuyến tàn bạo của chàng nên run lẩy bẩy như chiếc lá, miệng vẫn lải nhải: 
 
- Tôi xin anh... tôi xin anh... 
 
Không nói thêm lời nào nữa Văn Bình xốc Bill lên vai rồi nghiến răng ném lộn ra sau lưng. Cũng như xe Land Rover hồi nãy, hắn rơi xuống vực gọn ghẽ, không phát ra một âm thanh nhỏ. 
 
Hồng Nương quay ngang, hai mắt nhắm cứng lại mở ra từ từ. Một ánh trăng lạc lõng chiếu vào mắt nàng. Đôi mắt thường ngày rất đẹp. Giây phút ra đi ngàn thu này đôi mắt lại đẹp hơn thường ngày bội phần. Nàng mở mắt ra nhưng không biết nàng có nhìn thấy cảnh vật và nhìn thấy chàng không. Và miệng nàng lắp bắp không thành tiếng. 
 
Nàng sống lại để chào Văn Bình. 
 
Rồi chết hẳn. 
 
Ngực áo bị rách của nàng phô trương làn da hồng và hai gò bồng đảo tròn trạnh tuyệt vời. Nàng chưa đuợc hưởng cái hôn của chàng thì Tử thần đã đến cướp mang đi. 
 
Văn Bình thở dài nhìn nàng, nhìn ánh trăng lênh láng, nhìn khoảng không mênh mông. Những người liên hệ đến cuộc săn vàng đã chết. Chàng đã vù qua mặt C.I.A., MI-6, GRU và Quốc tế Tình báo Sở. Trong hang đá, đang còn những pho tượng vàng độc nhất vô nhị có thể mang lại hàng chục, hàng trăm triệu đô-la, và chàng đã trở thành sở hữu chủ độc nhất. Trên phương diện nghề nghiệp, chàng đã thành công. Sở Mật Vụ sẽ có thể tài trợ những công tác lớn trên khắp thế giới trong một thời gian dài nữa. Sau những ngày, những giờ căng thẳng, Văn Bình được quyền nghỉ ngơi với thuốc Salem, rượu huýt-ky và mông đùi người đẹp nguyên tử. 
 
Tuy nhiên, Văn Bình chẳng còn nhớ gì nữa. Ngoại trừ những hình ảnh đầy máu và nước mắt. Ngoại trừ những cảnh chết chóc thê thảm. Cuộc hành trình của chàng mở đầu bằng cái chết của đàn bà đẹp. Và cũng đóng lại bằng cái chết của đàn bà đẹp. 
 
Đâu đây, chàng thoáng nghe tiếng rì rầm. Tiếng nước chảy. Có lẽ sau vách đá có một giòng suối ngầm. Đêm đầu tiên đặt chân xuống Ấn độ chàng cũng đã nghe tiếng nước chảy rì rầm. Tiếng rì rầm bên bờ biển á-rập... Bombay không còn nữa, song chàng có cảm tưởng là nàng còn sống. Chàng có cảm tưởng nàng đang đứng trước mặt, khoe khoang bộ ngực nở nang qua kẽ hở hơ-mi hai nút không cài. 
 
Làn da ngăm ngăm láng bóng và nóng bỏng, lông mày rầm rì, giọng nói khao khao. Bombay là hiện thân của dục tình. Đêm ấy nàng đã dừng xe 7 lần. Và 7 lần nàng đã dìu chàng vào thiên đường ân ái. Vậy mà định mạng đã bắt nàng chết. Định mạng lại bắt cô gái lái chàng gặp trên bờ biển gục chết giữa ruộng khô nứt... 
 
Rồi đến Hồng Nương... 
 
Chàng ghé Ấn độ, lòng vui rộn như đứa trẻ đợi mẹ về chợ mua quà. Món quà chàng thích nhất là tình yêu. Tình yêu ở Ấn độ khác hẳn tình yêu ở mọi nơi khác. Tình yêu ở Ấn độ đã được tôn thành tinh đạo. Chàng ghé Ấn độ, với hy vọng tận hưởng lạc thú phi phàm của tình đạo bên cạnh những cô gái có nghệ thuật ân ái phi phàm. Nghệ thuật tantờrít yoga. Nghệ thuật yoga làm cho con người khỏe mạnh từ thể xác đến tâm hồn. Nghệ thuật tantờrít yoga làm cho nam nữ tìm thấy hạnh phúc tột đỉnh trong phòng the. Nghệ thuật tantờrít yoga làm giòng suối yêu đương không bao giờ cạn và những đêm vuốt ve không bao giờ sáng... 
 
Nhưng chàng đã đụng đầu với thực tế phũ phàng... 
 
Chàng sẽ bỏ hết, bỏ hết. Chàng không quay lại cao nguyên Đề-căn nữa. Về đến Bombay, chàng sẽ đánh điện cho ông Hoàng. Chàng cần sự tĩnh mịch một thời gian. Tĩnh mịch để ôm ấp quá khứ. 
 
Bất giác nhỡn tuyến của chàng chạm phải vách núi đầy rêu sừng sững bên trái. Rặng núi đang uốn khúc đều đặn bỗng nhô lên, trổ thành nhiều ngọn tháp nhọn đầu, đặt trên những cái đế tròn bạnh. Giãy tháp nhọn đầu và đế tròn bạnh đang ngụp lặn trong trời trăng huyền ảo. Con người khô khan đến mấy cũng bồi hồi, rạo rực, vì những hang đá này gợi nhớ đến lingam và yoni, hai biểu tượng của tình yêu nam nữ ngàn đời... 
 
Nhưng trái tim của Văn Bình đã tê dại... Chàng sửng sốt khi nghe nhiều tiếng quang quác liên tiếp. Không biết từ đâu bay tới, một bầy quạ đen đã đậu thành hàng dài trên chóp núi. Chúng kêu quang quác một hồi rồi đập cánh phành phạch bay lượn vòng tròn trên đầu Văn Bình. Ánh trăng chiếu bóng đen của bầy chim kên kên xuống mặt giốc lồi lõm. Tiếng quang quác thê lương như mũi dao đâm thọc vào da thịt chàng. Ấn là quê hương của tình yêu nam nữ, nhưng cũng là quê hương của quạ đen. Văn Bình đã nổi vẩy ốc trước hàng trăm con quạ bay lượn bên trên đồi Malabar với những "ngôi tháp im lặng" được dùng làm nghĩa trang, xác chết phơi trần cho chúng ăn thịt. 
 
Đàn chim kên kên này chắc kéo nhau đến đây để mổ rỉa thi thể của Hồng Nương. Văn Bình không nỡ đứng nhìn lũ chim hoang hành xác người đẹp. Chàng cũng không nỡ thả nàng xuống vực sâu. Chàng nhặt đá ném đuổi đàn quạ, song chúng vẫn nhởn nhơ, và còn xà thấp hơn nữa. 
 
Văn Bình bèn xốc Hồng Nương lên vai. Từ xác chết, tiết ra một mùi khác thường. Mùi mằn mặn. Mùi beo béo. Mùi ngọt lật của mật ong rừng. Và mùi thơm ngạt ngào của hoa sen. Kinh điển Kama Sutra chia phụ nữ làm 4 loại, loại phụ nữ-voi có mùi beo béo quyến rũ, loại phụ nữ-vỏ ốc có mùi mằn mặn thấm thía, loại nghệ-nữ mông tròn ngực cứng có mùi ngọt như mật ong và loại phụ nữ hoa sen có mùi thơm ngọt ngào của hoa sen mọc trong hồ nước trong veo. 
 
Hồng Nương đã thu gọn tinh hoa trời đất trong tấm thân tuyệt diệu của nàng. Lần đầu tiên Văn Bình được gặp một giai nhân toàn vẹn. Song chàng đã để nàng vuột mất... Như người điên, chàng kêu lớn: 
 
- Hồng Nương, Hồng Nương? 
 
Chỉ có vách núi hùng vĩ dội lại. Những tiếng "Hồng Nương" trầm bổng. ngân nga trong vũ trụ bao la. Với xác chết bềnh bồng trên vai, điệp viên Z.28 thất thiểu chạy như điên xuống con dốc dài vô tận, dài vô tận như con đường xuống hỏa ngục.
 
HẾT
 

[1] Về sự thay đổi trong tính tình của Lê Diệp, xin đọc “Kẻ Cắp Bà Già” (Z.28) đã xuất bản, Tân Quang, 54 Lê Văn Duyệt, tổng phát hành.
[2] Trích trong kinh điển ân ái Ananga Ranga của Kalyana Mally. Ngoài việc chia phụ nữ làm 4 loại, Mally còn căn cứ vào kích thước của các bộ phận sinh lý để phân loại và ước định mực độ yêu đương nữa. Cuốn sách này là một khám phá mới lạ mặc dầu được viết từ lâu. Tại sao chúng ta chưa được đọc?
[3] Đền Bhuleswhar trên đại lộ Thakurdwar.
[4] Loại súng phòng thân tí hon này hiện được cảnh sát tiểu bang Louisiana (Hoa kỳ) xử dụng, và rất nhiều sở cảnh sát trên thế giới đặt mua để trang bị cho lực lượng của họ. Nó chỉ nặng trên dưới 200 gờram, nằm lọt trong lòng bàn tay, có thể giấu gọn dưới đế giầy.
[5] Vị giáo chủ Hồng y này là Giuseppe Caspar Mezzofanti quản thủ thư viện Tòa Thánh La mã (1774-1849); ngài có thể phiên dịch 114 thứ tiếng, 72 thổ ngữ và nói thạo 60 ngoại ngữ.
[6] Ngữ vựng étkimô gồm chừng 12.500 chữ, nhưng rất khó nói đúng giọng, và khó ghép chữ lại cho đúng nghĩa.
[7] Cổ tê là con stegosaurus; óc người choán gần 2 phần trăm tổng sức nặng, trong khi óc con cổ tê chỉ choán 0,0010 phần trăm.
[8] Sự phân loại này được giải thích trong Koka shastra, một cổ thư về tình dục của xứ Ấn (cũng nổi danh như Kama Sutra), tác giả là Kokkoka. Các loại đàn bà này là hast ni, sankini, sistrini và padmini. Đàn bà Ấn còn được phân loại theo nhiều cách khác nữa, như căn cứ theo chiều sâu của yoni, mrigi (dê) thì sâu 6 đốt, vadava (ngựa cái) sâu 9 đốt, và karini (voi cái) sâu 12 đốt tay.
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tiểu thuyết gián điệp
 
 
- Nambum-Ga là vùng rừng rậm bí mật trong tiểu bang tự trị Kachin loạn lạc ở phía bắc Diến-Điện. Với 26 triệu dân trên một giải đất ma thiêng nước độc, bị kẹt giữa Trung cộng, Lào quốc, Thái-Lan, Ấn-Độ và Đông Hồi, cộng hòa Diến-Điện là một trong các quốc gia bí mật nhất Viễn-Đông. Gần Vân-Nam và Phongsaly, Nambum-Ga là chiến trường du kích bí mật giữa đồng minh và Nhật-Bản trong thế chiến thứ hai, giữa Quốc quân và Trung cộng sau 1950, và hiện là ngã tư tình báo giữa hai phe tự do và cộng sản. Lần này Văn Bình Z.28 hoạt động tại Nambum-Ga, và Người Thứ Tám hy vọng chuyến phiêu lưu này của Z.28 sẽ không làm bạn đọc chán ngấy và mỏi mệt.
° ° °
I

Kế hoạch Naga
Văn Bình choàng dậy. 

Quang cảnh trên máy bay vẫn không khác lúc chàng từ giã phi trường Téhéran, từ giã thiên đường Ba-Tư ngàn lẻ một đêm để về Calcutta. 

Bên chàng, bà cụ già người Trung Hoa da mồi tóc bạc ngồi thu hình trong cái ghế rộng thênh thang, tay tiếp tục lần tràng hạt, miệng lâm râm cầu kinh. Phía trước, gã đàn ông Tây phương béo mập, trán hói, mắt cận thị nặng, vẫn dán vào cuốn sách hình phô bày cặp giò thuôn dài và bờ mông tròn trịa của một cô gái kiểu mẫu lẳng lơ. 

Văn Bình thở dài nhè nhẹ. Đáp phi cơ thường là thú vui rí rỏm và thi vị của chàng. Vì trên thượng tầng không gian, chàng đã gặp đàn bà đẹp nhiều lần, và dường như ở cách mặt đất 12 cây số, trái tim con người bị rét lạnh nên nhiều lần chàng đã chiến thắng dễ dàng sau vài câu chào hỏi, đưa đẩy bâng quơ. Lên chuyến Boeing 107-320 liên lục địa, chàng đinh ninh sẽ được làm quen một giai nhân mới, nếu không phải là nữ hành khách du lịch vòng quanh thế giới một mình thì ít ra cũng là chiêu đãi viên nổi tiếng kiều diễm, nảy nở và ngọt ngào của công ty hàng không đàn anh PAA. 

Nhưng chàng đã thất vọng. Cô chiêu đãi PAA trong bộ đồng phục gợi cảm lại chẳng gợi cảm chút nào mặc dầu đã nhoẻn miệng cười với chàng, âu yếm yêu cầu chàng dụi tắt điếu Salem bất hủ, áp má vào người chàng trong khi buộc dùm giây lưng, và lui tới như đèn cù mang huýt-ky cho chàng uống. Nhìn khuôn mặt, nàng không đến nỗi xấu, song Văn Bình không thể nào quyến luyến được bộ ngực phẳng lì, lạnh lùng như ghế đá công viên và nhất là cái eo hơi lớn, chứa toàn mỡ thừa, kết quả của bệnh ghiền súc-cù-là và bệnh thèm cao lương mỹ vị. 

Chàng cố tìm trong đám hành khách một vào đường cong tóe lửa, tuy nhiên, mắt chàng lại tóe đom đóm đen sì. Dường như con gái đẹp kỵ phi cơ nên chàng chỉ thấy rặt đàn bà già và đàn ông già. Bà cụ ngồi bên ngẩng đầu nhìn chàng một cách thản nhiên rồi lại cúi xuống. Gã đàn ông béo mập không dám rời tấm hình mầu như sợ nàng lọt vào tay người khác. 

Vì vậy, phi cơ vừa cất cánh là Văn Bình lim dim ngủ. Chàng có biệt tài ngủ dễ dàng, hễ đặt mình là ngáy. Thế mà chàng chỉ chợp mắt được mấy phút là vùng dậy. Lần này, chàng giật mình không biết là lần thứ mấy chục nữa. 

Thấy cô chiêu đãi quen mặt tạt qua, chàng khoát tay : 

- Sắp đến chưa cô ? 

Nàng tặng Văn Bình một nụ cười mời mọc : 

- Thưa, độ 20 phút nữa. Ông dùng ly huýt-ky nữa nhé ? 

Dĩ nhiên là chàng gật đầu. Để tỏ ra lịch sự, chàng đon đả : 

- Cô xuống Calcutta không ? Nếu có, tối nay xin mời cô ăn cơm. 

Chàng chỉ mời lấy lệ. Vì phi cơ chỉ ngừng lại nửa giờ ở Calcutta. Vả lại, trong thâm tâm chàng không muốn phải cặp kè với cô bé chiêu đãi kém hấp dẫn. 

Không may cho chàng…. Nàng vồ lấy đề nghị của chàng như kẻ chết đuối trên biển rộng vớ được cái xuồng cao-su đựng đủ thức ăn và nước ngọt. 

- Vâng, em cám ơn ông. Đêm nay, em lưu lại Calcutta. Em có phòng ở Spencer's, đường Waterloo ấy mà… Phòng số 105. 

Văn Bình sợ toát mồ hôi. Ngồi ăn với của nợ ấy, chàng sẽ phải chịu cực hình đêm nay. Có lẽ Trời cũng còn nhân đạo với chàng nên cô gái chiêu đãi vô duyên đã nhí nhảnh nói tiếp : 

- À, nhưng em chưa dám hứa trước. Tối nay 7 giờ, ông gọi điện thoại cho em nhé ? 

Hú vía ! Chàng cúi xuống ly rượu để khỏi phải phát biểu ý kiến. Cặp vợ chồng Phi-luật-tân đen sì như củ súng ở hàng ghế đầu cất tiếng gọi, nên người đẹp phải tạm biệt. 

Chưa bao giờ rượu huýt-ky đối với Văn Bình lại thơm ngon cho bằng bây giờ, sau khi "chết hụt". Chàng bùi ngùi nhớ lại dĩ vãng vàng son, toàn là mỹ nhân trên phi cơ thương mãi PAA, có lần chàng tán khô nước bọt mà người đẹp mới đoái hoài tới. 

Chàng đã học đưọc nghệ thuật chinh phục độc đáo đối với12.000 nữ chiêu đãi viên hàng không trên thế giới. Thứ nhất là thủ đoạn "chim xanh". Chàng viết sẵn một số thư, đề địa chỉ bậy bạ ở ngoại quốc. Tại phòng ăn phi trường, chàng làm quen với nữ chiêu đãi viên, rồi nhờ đưa thư giùm. Dĩ nhiên là bức thư không thể nào tới tay người bạn tưởng tượng. Văn Bình tạ lỗi bằng cách mời con chim xanh đi ăn tại một hộp đêm tối om. 

Thủ đoạn thứ hai nhằm chinh phục những trái tim kiên cố nhất. Văn Bình đã áp dụng nhiều lần ở Ba-lê và lần nào cũng thành công. Chàng đậu xe tại phi cảng Orly, và nhẩn nha đi tìm những nữ chiêu đãi viên hàng không Đức hoặc Thụy-Sĩ. Giai nhân từ khắp nơi trên trái đất hay về Ba-lê, chặn cuối cùng trước khi về Đức hoặc Thụy-Sĩ. Buổi tối, họ sẽ có mặt ở Dusseldorf hoặc Giơ-neo. Chàng cố gắng bắt bồ và mời đi ăn. Chiêu đãi viên phi hành vốn lịch sự - vì lịch sự là khuôn vàng thước ngọc của nghề chiêu đãi viên phi hành - nên phần đông đều trả lời, giọng luyến tiếc : 

- Thành thật cám ơn ông. Nhưng đêm nay tôi phải rời Ba-lê đi Giơ-neo. 

- Không sao. Tôi xin đậu xe chờ cô ngoài phi trường Giơ-neo. 

Từ Ba-lê đi Giơ-neo bằng đường bộ chỉ mất 6 giờ (đi Dusseldorf mất 5 giờ), phì cơ thường lưu lại một thời gian tương tự ở Ba-lê nên chàng đến Giơ-neo bằng đường bộ thì phi cơ cũng vừa đến. Cảm kích trước thái độ si tình kiên nhẫn này, người đẹp thường ngã vào vòng tay Văn Bình trong đêm giáp mặt đầu tiên. 

Đêm nay, Văn Bình không cần hẹn hò với các cô chiêu đãi PAA vì một giai nhân tuyệt vời đang đợi chàng ở Calcutta. 

Hơn một trăm tấn kim khí, hành khách và hàng hóa của chiếc phản lực cơ thương mãi khổng lồ lướt nhẹ trong không gian, êm ái như trượt tuyết. Ngồi trong phi cơ, 150 hành khách có cảm tưởng là chiếc Boeing 707-320 đứng lì một chỗ, mặc dầu vận tốc gần ngàn cây số giờ. 

Phi cơ bắt đầu ra khỏi vùng mây trắng xóa hạ thấp xuống, bay qua sông Gange của Ấn-Độ và những đồng ruộng mênh mông. 

Một bên giải Hy-mã-lạp-sơn cao ngất, với những khu rừng nhiệt đới cây cối um tùm, chạy thành vệt dài tới chân trời vô tận. Núi Hy-mã uy nghi làm Văn Bình lâng lâng. Trong quá khứ có lần chàng đã tới Népal để trèo núi, những đỉnh núi vòi vọi như dính liền với thượng giới, tuyết phủ quanh năm ngày tháng. Trèo núi là môn thể thao khó khăn, đòi hỏi sức khỏe đầy đủ và nhiều kinh nghiệm, và nhất là sự kiên nhẫn ghê gớm. Văn Bình ham trèo núi, một phần vì chàng là đệ tử của nếp sống tự do, phóng khoáng, thù ghét sự ràng buộc. 

Nhưng phần nào cũng vì thú trèo núi gần giống với thú chiến thắng phái đẹp. Muốn chiến thắng những người đàn bà khó khăn, phải kiên nhẫn, phải có nhiều kinh nghiệm, và phải có sức khỏe đầy đủ. Văn Bình được nghe thuật lại thiên tình sử lý thú giữa một cô gái đang xuân và ba chàng thanh niên sung sức và triệu phú. Giờ đây nhớ lại, chàng cười thầm. 

Ba chàng đều yêu một cô. Cả ba đều hội đủ điều kiện để làm nàng sung sướng. Vì vậy, nàng băn khoăn chưa biết chọn ai. Vả lại nàng thuộc loại "văm" nên đức ông chồng tương lai của nàng phải có một số tài năng đặc biệt. Điều khổ tâm là nàng không thể yêu cầu ba chàng thi thố tài năng. Nàng đành nghĩ cách khảo thí là mời cả ba đến chân núi Hy-mã-lạp-sơn hùng vĩ.


Giai nhân chọn một ngày rét kinh khủng để phát động cuộc đua. Nàng trèo lên trước với một huấn luyện viên leo núi người Népal, rồi cắm liều chờ trên một đỉnh phẳng. Đúng giờ ấn định, cả ba lao đầu vào tuyết lạnh. Giai nhân thật ác, vì lên núi chỉ có hai đường, đường thoai thoải thì trèo dễ ợt song nàng lại cấm, còn đường thẳng, dựng đứng như bức tường thành thì nàng bắt ba thanh niên gieo cầu leo trèo.


Họ đổ mồ hôi và nước mắt từ sáng tinh sương đến tối mịt mới được hai phần ba đường. Rốt cuộc họ cũng tới đỉnh, nhưng chàng trai vô địch lại mệt nhoài, sau khi nhổ được cây cờ chiến thắng thì nằm lăn ra bất tỉnh.


Người kể lại mẫu chuyện rí rỏm này là Lê Diệp. Nghe tới đó, Văn Bình cười rộ :


- Nhà vô địch trèo núi bị giai nhân bỏ rơi phải không ?


Lê Diệp gật đầu :


- Đúng. Nằm mê man như khúc gỗ thì còn làm ăn gì nữa ? Nhưng, tôi xin hỏi anh, giai nhân chọn ai ?


Văn Bình đáp ngay :


- Dĩ nhiên là chọn anh khỏe nhất trong số hai anh bị thua.


Lê Diệp cười hề hề :


- Anh kém thông minh quá.. Cậu thứ nhất đã phờ râu thì hai cậu kia khó thể còn lành lặn. Đêm khuya trên đỉnh núi cô quạnh, gió thổi lạnh lùng, giai nhân nhận thấy huấn luyện viên Népal có đủ điều kiện hơn nhiều. Gần sáng, thằng cha Népal kéo người đẹp xuống núi bằng một lối riêng.


Văn Bình vỗ tay reo :


- Ồ, thằng cha Népal gặp may thật !


Lê Diệp nhìn bạn bằng cặp mắt ý nhị :


- Đây không phải là vấn đề may rủi. Mà là một sự tính toán khôn ngoan. Gã Népal đã cho cả bọn vào xiếc ngon ơ. Giai nhân dại dột cho gã biết mục đích của cuộc trèo núi, gã bèn chọn một đỉnh hóc búa, một trong những đỉnh hóc búa nhất mà từ trước đến nay nhiều tay trèo lỗi lạc đã phải bó tay. Nhờ hơi đàn bà, ba chàng thanh niên rắp ranh bắn sẻ đã lập thành tích phi thường, nhưng sức lực của họ hoàn toàn bị kiệt. Thành ra gã huấn luyện Népal ngồi không được hưởng trái đào tiên… đúng với kế thuật "bất chiến tự nhiên thành"….


Văn Bình lẩm bẩm : 

- Thằng điểu ! 

Bà cụ răn reo ngồi bên ngẩng đầu lần nữa : 

- Ông gọi tôi ? 

Văn Bình lắc đầu lia lịa : 

- Thưa cụ, không. 

Chàng vội vàng quay mặt nhìn sang bên hữu. Đối diện với pháo đài Hy-mã-lạp-sơn vĩ đại là trung châu Ấn-Độ trải dài phía dưới, lấp loáng chấm vàng của những làng mạc, màn sáng óng ánh của ruộng nước và của hằng hà sa số sông lạch mầu nâu phù sa lềnh bềnh…. 

Màu sắc của lục địa Ấn-Độ từ trên phi cơ nhìn xuống dịu dàng và hòa hợp, khiến người khách mới đến lần đầu có thể lầm lẫn. Vì, trên thực tế, quê hương của thánh Cam-Địa là một lục địa đầy tương phản gồm 500 triệu dân chia thành ba ngàn đẳng cấp khác nhau, nói 14 ngôn ngữ chính thức và đúng 8322 thổ ngữ, một phần tư dân số mắc bệnh đau mắt hột, 65 triệu dân bị gạt ra ngoài lề xã hội phải bốc rác rưởi bằng tay bên cạnh những lâu đài tráng lệ, với hàng triệu con bò thánh nghênh ngang, và 2 tỷ rưỡi chuột, hàng năm tiêu thụ 14 triệu tấn mễ cốc…. 

Mỗi lần đến một thủ đô ngoại quốc, việc đầu tiên của Văn Bình là tìm nơi du hí. Song lần nào đến Ấn-Độ chàng cũng nằm khoèo trong khách sạn, chờ chuyến máy bay sớm nhất để lên đường. Phụ nữ Ấn không đến nỗi xấu - bằng chứng là một sinh viên đã đoạt vương miện hoa hậu thế giới - nhưng Văn Bình lại thấy vô duyên, và nhất là… Người đẹp của bộ lạc Juang có nước da vàng như phụ nữ Việt - và trội hơn phụ nữ Việt ở chỗ họ che thân bằng lá cây sơ sài - chỉ phiền một nỗi là họ quá mập. Phụ nữ Deccan thì đen sì như cục than, ngó qua phát tởm. Duy người Sikh được coi là sạch nước cản, với làn da trắng, mũi cao, và thân hình lêu nghêu… Cách đây không lâu, Văn Bình bắt tình với một cô gái Sikh. Sau cuộc hẹn hò ngắn ngủi ấy, chàng thề không quay lại nữa. 

Nhưng hôm nay, chàng lại hối hả về Calcutta. 

Vì Như Hồng đang đỏ mắt chờ chàng. [1]


Như Hồng là cô gái kỳ lạ mà Văn Bình gặp tại Đà-Nẵng, trên đường tới pháo đài nổi ZZ ngoài khơi Thái-bình-dương. Nàng yêu chàng ngay trong đêm đầu tiên, nhưng éo le thay, người đẹp măng tơ này lại là cháu ruột của Như Luyến. Vì mối tình ngang trái mà Như Luyến và Văn Bình xa nhau. Đã lâu chàng không nghe nhắc tới Như Hồng nữa. Lần ở Nga Sô về, chàng tạt qua Ba-lê, và được tin Như Hồng thất tình, kết hôn với một sĩ quan ngoại quốc, và đã xuất ngoại theo chồng. 

Cho đến ngày chàng ghé Téhéran thăm Triệu Dung. Theo chỉ thị của ông Hoàng, Triệu Dung đi vùng Trung và Cận Đông để tổ chức lại bộ máy tình báo của Sở. Tình cờ Triệu Dung gặp Như Hồng ở ngoại ô Calcutta, trên đường di Chandernagor. Chồng nàng vắng nhà, nàng mời Triệu Dung về tòa biệt thự tráng lệ và nhờ chàng trao lại cho Văn Bình một bức thư dài. 

Thư viết như sau : 

 "Anh Văn Bình yêu thương ngàn kiếp của em.


Sự thật đã rõ rồi, anh đã biết em là Như Hồng và em đã biết anh là Văn Bình, tức đại tá Z.28 xuất quỷ nhập thần của làng điệp báo quốc tế. Đêm ấy - một đêm Đà-Nẵng phập phồng trong ánh sáng muôn màu của hỏa châu từ phi cơ thả xuống, như đêm em gặp anh - em đang nằm trằn trọc trên giường rộng thênh thang và lạnh như Bắc-Cực thì cô em đến thăm.


Định mạng ác nghiệt đã khiến em yêu lầm người yêu của cô Như Luyến. Lâu lắm không gặp nên cô Như Luyến đã mang lại bầu không khí vui vẻ trong gia đình. Hồi nhỏ em coi cô như nữ thần vì cô học giỏi khác thường, lại có nhiều đức tính khác thường. Mẹ em thường răn dạy em :


- Mày hãy bắt chước cô Luyến. Học đâu đỗ đấy, có đâu dốt nát như mày…


Vâng lời mẹ, em cố gắng theo gương cô Như Luyến. Nhưng thú thật với anh là em học cjóng quên, rốt cuộc năm nào cũng bét lớp. Cô thương em lắm, anh biết không ? Cô bảo em là đứa ngoan nhất nhà. Cô lại thương em vì em giống cô như đúc. Có lần cô ngây người ngắm em rồi thở dài :


- Trông cháu, cô bỗng nhớ lại thời cô còn trẻ. Cô nổi tiếng đẹp, song còn thua cháu bây giờ nhiều. Người ta bảo rằng sắc đẹp quá lộ liễu làm cuộc đời lận đận. Cô có bằng cấp, có nhan sắc, có địa vị xã hội, có nhiều tiền mà lúc nào cũng lận đận. Cô cảm thấy lo sợ cho cháu….


Rồi cô em khóc nức nở.


Đêm ấy, vừa thấy mặt em, cô Luyến cũng ôm chầm và khóc nức nở. Em đang bối rối thì cô nói :


- Tội nghiệp cho hai cô cháu mình quá !


Em hỏi tại sao thì cô lại lắc đầu :


- Không, không.


Mẹ em căn vặn, cô cũng không thố lộ. Đêm ấy như thường lệ, cô ngủ chung với em. Em không tài nào ngủ được, vì không hiểu sao em chỉ nghĩ đến anh thôi. Tuy vậy, em cố nhắm nghiền mắt, và nằm thẳng đơ như khúc gỗ để lừa cô. Đến gần sáng, cô cựa mình rồi nói :


- Cô biết là đêm qua cháu không ngủ. Và cháu cũng biết là đêm qua cô không ngủ. Cháu ơi, tai họa sắp xảy ra cho nhà ta rồi, vì… vì… cái vòng gia bảo….


Em chồm dậy, tay bịt miệng như để ngăn tiếng thét thất thanh từ cuống họng bật ra. Nghĩa là cô đã biết mối tình giữa anh và em. Cô vặn đèn đêm rồi sùi sụt khóc. Linh tính có chuyện chẳng lành, em ngồi yên bên cô. Giây lâu, cô hỏi em :


- Cháu yêu người ấy lắm không ?


Em dại quá, em ngu quá ! Lẽ ra em nên hỏi "thưa cô, người ấy là ai ?" thì em lại nhanh nhẩu :


- Vâng, cháu yêu lắm. Yêu có thể chết đi được….


Nghe em tâm sự như vậy cô đột nhiên thôi khóc. Mắt cô khô hẳn, cô lấy thuốc lá Salem ra hút. Em hỏi :


- Lạ nhỉ, cháu có thấy cô hút thuốc, và là hút thuốc Salem bao giờ đâu ?


Thì cô cười :


- Cô mới tập hút.


Em lại hỏi :


- Thưa cô, tại sao cô biết chuyện cháu tặng người ấy cái vòng gia bảo ?


Cô bâng khuâng, không để ý đến tàn thuốc cháy đỏ khoét thủng cái áo ni-lông, rồi đáp :


- Người ấy nói với cô.


Em mừng quá, nhảy cỡn lên :


- Thế hả ? Người ấy biết cô hả ? Sung sướng quá ! Cô biết rõ gia thế của chàng không ?


- Biết rất rõ. Chàng là đại tá Văn Bình của Sở Mật Vụ. Chàng là người rất xứng đáng.


- Tại sao hồi mới đến cô lại khóc ?


- Dạo này, tính cô đổi khác. Cô khóc vì mừng cho cháu. Phần khác vì cô nhớ đến chồng cô. Chồng thứ nhất của cô. Sắp đến ngày giỗ của cậu Túc Lăng nên cô tủi thân.


- Vậy hả ? Cháu xin lỗi nhé ! Mãi vui, cháu quên bẵng. À, thưa cô, có phải ông Văn Bình có nhiều người yêu lắm phải không ?


- Phải, nhưng cũng chẳng sao. Để cô nói lại với chàng. Cháu muốn làm vợ chàng không ?


- Muốn. Trăm sự cháu trông cậy vào cô. Hiện thời Văn Bình ở đâu, thưa cô ?


- Dường như ở Phi-Luật-Tân. Cháu yên tâm, cô sẽ bố trí cho cháu.


Sáng hôm sau, cô Như Luyến lên mái bay vào Sàigòn. Một tuần sau, em nhận được thư của cô. Khi ấy, em mới biết. Nhưng biết thì đã muộn. Trong gia đình, phải có một người chịu hy sinh vì cái vòng gia bảo độc địa. Em tuốt vào Sàigòn tìm cô song cô đã lên đường sang Âu Châu. Dường như cô xuống tóc vào một nhà tu kín. Cô đã hy sinh, nhường anh lại cho em. Trong thư, cô chúc em hoàn toàn hạnh phúc, và dặn em nếu sinh con với anh thì đặt đứa đầu lòng là Hoàng Sa [2] Hoàng Sa là gì, em không biết. Có lẽ chỉ có anh và cô em là biết.


Em nhận thấy em là đứa con gái khốn nạn, cướp người yêu của cô ruột. Chỉ còn cách tạ lỗi với cô, và giảm sự linh nghiệm của cái vòng bạch kim là em lấy chồng, lấy một người chồng nào mà em không yêu. Vì vậy, em kết hôn cấp tốc với một đại tá người Anh, tùy viên sứ quán, với điều kiện phải đưa em rời khỏi Sàigòn. Hai ngày sau đám cưới vội vả, em cùng chồng đi Luân-Đôn. Rồi Calcutta….


Em đinh ninh quên được anh, nhưng đến khi ra khỏi nước em mới biết là lầm. Tình yêu là tình yêu, là cái gì không thể hiểu nổi, không để đoán trước, không thể đo lường được. Đêm ấy ở Đà-Nẵng, em là gái mới lớn, em đã trao hồn gởi xác cho anh rồi, em không thể quên anh được nữa. Em đã lấy chồng nên chiếc vòng không còn linh ứng. Dầu còn, em cũng không cần…


Trong gần 12 tháng trời, em sống như người điên. Chồng em cưng em hơn trứng mỏng, sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu sách quá đáng của em, song càng ngày em càng thấy cô đơn. Nhiều đêm em ra vườn ngồi một mình dưới trăng và sương lạnh, đến rạng đông thì ngủ gục trên ghế đá. Chồng em cũng theo em ra vườn. Có lần em nổi giận, đuổi vào nhà thì chồng em thở dài :


- Dầu là người khác chủng tộc, tôi cũng biết mình đang có điều đau khổ trong lòng. Tôi luôn luôn kính trọng tâm sự riêng của mình. Nếu mình tin tôi, mình cứ thổ lộ với tôi, biết đâu tôi chẳng giúp được phần nào.


Em cáu tiết nói lớn :


- Phải, tôi có chuyện buồn. Tôi buồn vì nhớ người yêu. Tôi hối hận đã nhận lời làm vợ anh.


Chồng em đứng lặng một phút rồi nói :


- Cám ơn mình đã nói thật. Mình có quyền nhớ người yêu cũ, vì dầu sao tôi là kẻ đến sau. Vả lại, ái tình cũng như bãi chiến trường, bên nào mạnh thì thắng, nếu mình không yêu tôi nữa thì đó là lỗi của tôi, tôi không dám phiền trách. Còn về việc mình hối hận thì tôi xin nói rõ là tôi rất yêu mình, cho đến chết cũng còn yêu, và xin nguyện làm bất cứ việc gì để mình được hạnh phúc. Nếu mình cảm thấy lạnh lẽo, muốn trở về với người yêu cũ, tôi cũng sẵn lòng. Chừng nào mình nhớ đến tôi, xin gửi điện tín cho tôi biết, tôi sẽ lên chuyến bay sớm nhất về đón mình xum họp.


Một tuần sau, chồng em đổi qua Ngưỡng Quang. Em ở lại Calcutta một mình vì em có linh tính là phải ở Calcutta thì mới có hy vọng gặp lại anh.


Và em đã gặp anh Triệu Dung.


Anh Văn Bình ơi ! Em chỉ xin anh một ân huệ : đó là tới Calcutta ở với em một đêm. Em được tin anh vừa từ phía sau bức màn sắt trở về, và anh sẽ gặp anh Triệu Dung. Anh đừng sợ, em chỉ giữ anh đúng một đêm rồi trả anh về với cuộc đời gió bụi. Nửa năm sau ngày bức thư này được gửi đi, nếu anh biền biệt không tới, em sẽ mượn giòng nước bạc để trốn nợ đời…


Em nói là làm, hẳn anh đã rõ.


Kính chúc anh của em thuận bườm xuôi gió.


Người tình bé bỏng ngang trái của anh.


Như Hồng.


Bức thư viết bằng mực nguyên tử đỏ của nàng còn nằm nguyên trong túi áo Văn Bình. Chàng chỉ đọc một lần rồi cất đi. Nhiều lần chàng toan lấy ra đọc lại, song lại rụt rè, vì sợ tâm hồn xúc động. Chàng không thể phụ bạc Như Luyến. Dầu Như Luyến ở trên cung trăng chàng cũng quyết đạp mây cưỡi gió lên rước nàng về. Nhưng chàng không thể lãng quên Như Hồng. Phương chi nàng lại dọa tự tử… 

Cô chiêu đãi PAA đa tình lại bước qua. Có lẽ nàng cố tình bước qua để chàng chiêm ngưỡng cặp giò thanh thanh và mắt cá chân đỏ hồng. 

Nhưng Văn Bình đã quay mặt đi. Phi cơ đã xà xuống thấp. 

Thành phố Calcutta trải rộng bên dưới một màu trắng xóa. Với 6 triệu dân, Calcutta là một trong các thủ phủ náo nhiệt nhất thế giới. Trước mắt là sông Hagli rộng mênh mông. Xa xa là biển chạy dài đến tận chân trời, mầu xanh ngọc thạch của nước biển tương phản với màu trắng nạm bạc của bãi cát. 

Giọng nói nhạt phèo của cô gái chiêu đãi vừa từ máy khuếch âm vọng ra. Bầu không khí trong phi cơ đang trầm lặng trở thành ồn ào, như đàn ong vỡ tổ. Lão hói trán ở băng trước vội vàng dụi điếu xì-gà, và gập luôn cuốn sách hình gợi tình lại. Bà già người Tàu lóng ngóng gài thắt lưng ghế. Mặt ai cũng đượm vẻ nghiêm trọng khác thường. 

Đột nhiên, Văn Bình cảm thấy cần phải đăm chiêu như họ. Tuy phương tiện vận chuyển hàng không ngày nay đã đạt tới mực độ an toàn - có lẽ còn an toàn hơn cả xê dịch bằng đường bộ nữa - hành khách vẫn lo sợ, và lo sợ nhất là khi phi cơ sửa soạn hạ cánh. 

Trong thời gian làm hoa tiêu thương mãi, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh lý thú. Có một nhà doanh nghiệp từng là chủ tịch công ty hàng không song lại sợ đáp máy bay, mỗi lần đến phi trường, ông đều đeo cặp mắt kính đen sì che kín hai mắt, và nút kín lỗ tai bằng nút ni-lông. Một cô gái kiểu mẫu mà nghề nghiệp bắt phải cưỡi mây quanh năm luôn luôn chải tóc thật đẹp, mặc quần áo thật mới - nhất là đồ lót - và tắm thật kỹ trong bồn nước pha đắt tiền trước khi lên phi cơ. Chàng hỏi tại sao thì nàng cười mà không đáp. Mãi sau này chàng mới biết là nàng muốn thân thể thơm tho nếu chẳng may lâm nạn. Đáng tiếc là trong một chuyến bay trên Đại-tây-dương, phi cơ chở cô gái kiểu mẫu bị rớt xuống biển nên đàn ông không có cơ hội thưởng thức mùi thơm của da thịt nàng. 

Văn Bình se sẽ rùng mình. 

Đối với chàng thì đáp máy bay là một cách giết thời giờ vô hại, cũng như ngồi xoa một canh mạt chược. Chập tối ngồi vào bàn, quanh quẩn một vài hội thì, đọc lại vào ba lá thư âu yếm trời đã sáng quắc. Trèo lên phi cơ, chỉ cần uống nửa chai huýt-ky là phi cơ hạ cánh. Chữ "sợ" không hề có trong ngữ vựng của chàng. 

Vậy mà hôm nay chàng sợ. Lần đầu tiên trên máy bay chàng sợ. Chàng quên bẵng rằng mọi bộ phận trên phi cơ đều đã được bảo đảm an toàn tối đa. Thậm chí các kỹ sư còn nghĩ đến những tai nạn bất thường như một đàn chim đâm sầm vào kính chắn gió nữa. Tại xưởng chế tạo, người ta đã dùng một khẩu súng đặc biệt bắn gà chết vào kính với tốc độ 500 cây số-giờ. 2.500 phát, với 2.500 con gà bắn giữa mục phiêu mà tấm kính vẫn không suy suyển…. 

Ở Téhéran, chàng đã gặp phi hành đoàn. Họ đều là nhân viên đứng tuổi, đầy kinh nghiệm. Không hiểu sao giờ đây chàng lại lẩm bẩm : 

- Biết đâu đấy… ! 

Biết đâu họ bỏ sót một điểm quan trọng nào đó… 7 tấn dầu xăng chạm phải tia lửa thì tất cả sẽ cháy ra than… 64 cây số giây điện trong phi cơ bị hở một đoạn thì tai nạn chết người sẽ xảy ra… 

Trong trí Văn Bình, một cuốn phim mở ra chầm chậm…. cuốn phim diễn đi diễn lại hàng vạn lần từ ngày phản lực cơ thương mãi xuất hiện, cuốn phim bất dịch mà mọi nhân viên phi hành - trong số có chàng - đều phải răm rắp tuân theo từng chi tiết.


Trước khi sửa soạn cất cánh, phụ tá hoa tiêu phải tiếp nhận cái cặp da đựng một cuốn vỡ dày cộm bọc ni-lông, rồi lần lượt giở từng trang, đặt ra những câu hỏi kiểm soát an toàn. Nhân viên phi hành trả lời đều đặn như người máy.


- Kiểm soát hệ thống dưỡng khi chưa ?


- Rồi.


- Máy sưởi kính chắn gió ?


- Chạy tốt.


- Bơm đâu ? Số 1 ?


- Rồi.


- Số 2 ?


- Rồi.


- Số 3 ?


- Rồi.


- Bơm phụ ?


- Cũng rồi.


- Machtrim?
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- Ôkê.


- Radar ?


- Hoàn hảo.


- Vòi xăng ?


- Đã mở.


- Bơm xăng ?


- Rồi.


Trong khi ấy, ở phía sau, nữ chiêu đãi viên đã đóng cửa, giòng chữ Fasten Your Belt - buộc chặc giây lưng ghế - chiếu sáng trên ghế - chiếu sáng trên cửa. Phụ tá hoa tiêu cất tiếng


- Hành khách buộc dây lưng xong chưa ?


Trưởng chiêu đãi viên đáp :


- Rồi.


- Cửa đóng hết chưa ?


- Rồi.


Viên chỉ huy chuyến bay bắt đầu liên lạc với đài kiểm soát :


- Phi đạo đã trống chưa ?


- Trống rồi.


Động cơ phản lực bắt đầu nổ. Trong khoảnh khắc phi cơ sẽ chạy với vận tốc V-I trên phi đạo rộng 45 mét, dài 3.640 mét.


- Động cơ số 3 sửa soạn xong chưa ?


- Máy số 3 đủ áp lực chưa ?


- Máy số 4, số 2, số 1 ?


Trước mặt phi công là một rừng đồng hồ tròn với những cây kim chuyển động rần rần. Người lạ có thể quáng mắt phát điên, nhưng hoa tiêu coi đó là những dụng cụ cơ khí thông thường và cần thiết. Hoa tiêu để tay lên một trong bốn cái cần điều khiển bốn động cơ phản lực, đặt giữa hai ghế ngồi. Cũng trong khoảng này còn có máy điều khiển tự động và máy machtrim.


Hoa tiêu lại cất tiếng :


- Alô, đài kiểm soát… Động cơ đã nổ.


Đài kiểm soát đáp :


- Roger
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Trên phi đạo, một người mặc đồ trắng giơ ngón tay trái lên trời, báo hiệu an toàn, máy bay có thể cất cánh. Hoa tiêu lái bon bon trên thảm bê tông, tay ấn cần ga xăng theo những chỉ thị rõ rệt. Có 3 tốc độ. V-1, VR và V-2. Ở tốc độ V-1, tốc độ khởi đầu, nếu chẳng may một động cơ bị hư, hoa tiêu phải thắng lại cấp tốc. Nhưng một khi đã lên tốc độ V-2 thì một động cơ bị hư vẫn phải cất cánh, vì không thắng nổi. Tuy nhiên, phi cơ chỉ được phép bay lên rồi đáp xuống ngay. VR là tốc độ chuẩn bị cất cánh, giả sử bị trục trặc, hoa tiêu sẽ bắt buộc phải cho tháo chảy hết nhiên liệu, khoảng 40.000 lít, trong vòng 22 phút…. 

Chiếc Boeing đã rời sân bay Téhéran an toàn, và đang sửa soạn hạ xuống Calcutta. 

Nhắm mắt lại, Văn Bình vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh diễn ra giữa phòng phi hành và đài kiểm soát bên dưới. Nếu thời tiết tốt, 100 tấn của chiếc Boeing khổng lồ sẽ hạ xuống êm ái. Nhưng nếu sương mù bao phủ…. 

Có lẽ đài kiểm soát sẽ ra lệnh cho hoa tiêu đáp xuống một phi đạo riêng, dài 2.292 mét, dành cho những vụ hạ cánh theo chỉ thị vô tuyến. Phi đạo này bằng bê-tông ép dày 18 phân, có thể chịu được sức nặng 200 tấn, và được trang bị một hệ thống ánh sáng với 12 giãy đèn gắn trong bê-tông trên khoảng dài 900 mét đầu tiên. 

Phi đạo này, cũng như các phi đạo khác, đã được quét dọn sạch sẽ bằng cái máy hút bụi khổng lồ, giống như xe hơi bọc thép. Sự lau chùi này rất cần thiết vì một hòn sỏi nhỏ trên phi đạo có thể làm hỏng máy phản lực của phi cơ Boeing. Máy hút khổng lồ này có thể nuốt gọn mọi vật nhỏ trong vòng 3 thước, biến sàn bê-tông thành sàn khiêu vũ bóng loáng… Văn Bình lại rùng mình lần nữa. 

Chàng rùng mình vì vừa nghĩ đến nếp sống nghề nghiệp. Hoạt động điệp báo giống như cái máy hút bụi khổng lồ ở phi trường, sớm muộn sẽ hút gọn đời chàng vào trong… Chàng sẽ tan thành bụi… Chàng sẽ không gặp được Như Hồng… Chàng sẽ không được ôm vào lòng những báu vật tuyệt vời của Tạo Hóa nữa… 

Một giọng nói cất lên : 

- Mời ông ! 

Trời ơi ! Phi cơ Boeing đã hạ cánh và tắt máy rồi mà chàng vẫn đắm chìm trong ký ức mơ hồ. 

Cô chiêu đãi - lại cô chiêu đãi vô duyên nhưng tấn công sát sạt của hãng hàng không PAA - đã đứng một bên, giọng thân mật : 

- Ông nhớ nhé ! Lữ quán Spencer's. 

Văn Bình đành gật đầu. Dầu nàng là mỹ nhân, chàng cũng không thể giữ lời hứa vì đã hức với Như Hồng, phương chi nhan sắc của nàng chỉ vào mức trung bình. Tuy nhiên, từ nay trở đi, chàng phải đoạn tuyệt với đường bay PAA. Chàng không muốn tái ngộ cô chiêu đãi đói tình này lần nữa để lãnh cái nguýt dài bằng chuyến bay vòng quanh trái đất, và hai tiếng Sở Khanh lạnh như thùng nước đá. 

Ánh nắng xế chiều của trường bay làm Văn Bình rạo rực. Với cái va-li nhỏ lủng lẳng nơi tay, chàng rẽ đám đông tiến tới ghi-sê quan thuế. 

15 phút sau - 15 phút dài dằng dặc - mọi thủ tục đã hoàn tất. Văn Bình khấp khởi nhìn tứ phía. Chắc chắn Như Hồng đã chờ chàng đâu đây. Nàng còn trẻ, lại cuồng nhiệt, chắc chắn sẽ òa khóc trong sung sướng và nhảy vào lòng chàng, hôn lấy hôn để cho thỏa tình mong nhớ. 

Từ chuyến bay Đà-Nẵng, chàng chưa có dịp gặp lại nàng. Hồi ấy, nàng còn là nữ sinh trong trắng, chưa vướng bụi đời. Giờ đây, nàng đã có chồng. Như Hồng thuộc loại đàn bà có chồng đẹp trội hơn hồi con gái. Chàng còn nhớ rõ : cái đêm đầu đáng nhớ ấy, nàng ngây thơ một cách lạ lùng, ngây thơ đến nỗi chẳng biết gì hết. Chàng đã dạy cho nàng phương pháp vào đời. Và sau đó chàng hối hận…. 

Hôm nay, Văn Bình định gặp nàng là nói ngay : 

- Anh thành thật xin lỗi em. 

Nhưng Như Hồng đang ở đâu ? Văn Bình nhìn mãi mà chẳng thấy. Ruột gan chàng nóng như lửa đốt. Hay là nàng kín đáo đợi chàng ngoài xe hơi ? 

Đến khi bách bộ mỏi chân ngoài phi cảng chàng mới vỡ mộng. Như Hồng vẫn biệt tăm. 

Chàng thở dài, vẫy tắc-xi. Nhưng một chiếc Sunbean sơn đen đã đậu xịch một bên, cửa trước mở ra. Chàng định cất tiếng trách thì một cái đầu đàn ông tóc ngắn ló ra. Trái tim chàng bỗng đau nhói. Vì tài xế không phải là Như Hồng thùy mị, Như Hồng da diết, Như Hồng tràn đầy mong ước…. 

Mà là gã sếu vườn đáng đòn của Sở Mật Vụ, hộ vệ keo sơn của ông tổng giám đốc xuất quỷ nhập thần… 

Hắn là Lê Diệp. 

Lê Diệp nhe răng cười, nụ cười cầu tài quen thuộc : 

- Chào anh. 

Tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, Văn Bình lẳng lặng trèo lên xe, Lê Diệp phóng ra đường lớn. Thấy bạn ngậm miệng, Văn Bình đành phải mở miệng : 

- Ai cho phép anh đến đây ? 

Lê Diệp nhún vai : 

- Như Hồng. 

- Hừm, anh đừng nói láo nữa. Trẻ con cũng không tin nổi, huống hồ là tôi. Này, tôi bảo anh biết, con giun xéo mãi cũng quằn, giờ đây con giun Z.28 không chịu lép vế nữa đâu. Một ông Hoàng chứ một trăm ông Hoàng tôi cũng chẳng cần. Ông tổng giám đốc của anh muốn gì thì đợi đến mai. Đợi đến sáng mai, nhớ chưa ? Trời đánh cũng tránh bữa ăn… đêm nay tôi bận việc quan trọng… việc riêng…. 

- Vâng, tôi xin đợi đến mai. 

- Vậy nàng ở đâu ? Như Hồng đâu ? 

- Ở nhà. 

- Anh chặn đường, không cho nàng đến đón tôi hả ? Nếu vậy, tôi quyết phản đối. Tôi sẽ không tuân lệnh ông Hoàng nữa. 

- Không. Tôi không hề ngăn cản nàng. Chính nàng nhờ tôi ra trường bay đón anh. 

- Nghĩa là anh quen nàng từ trước ? 

- Mới đây thôi. 

- Đúng rồi. Ông Hoàng lợi dụng mối tình của nàng đối với tôi để kết nạp nàng vào Tổ Chức. 

- Anh đừng nghi ông Hoàng tội nghiệp. Thủ phạm trong vụ này là Triệu Dung. 

- Triệu Dung bố trí cho tôi đến Calcutta gặp lại Như Hồng kia mà ! 

- Phải. Triệu Dung đưa thư của nàng cho anh. Trước khi nhận lời làm con chim xanh, Triệu Dung giải thích cho nàng hiểu rằng theo một thông tư mật của Sở, mọi liên lạc giữa nhân viên cao cấp và phụ nữ sinh sống ở hải ngoại phải được Sở cho phép. Thông tư này được đề ra để tránh tình trạng đối phương dùng kế mỹ nhân. Triệu Dung nói là ông Hoàng chấp thuận mới dám nhận thư, Như Hồng bèn yêu cầu Triệu Dung giới thiệu nàng vào Tổ Chức. Nàng đã trở thành mật báo viên của Sở ở Calcutta. Trước khi mời anh về đây, nàng đã xin chỉ thị của ông Hoàng, và ông cụ đã chấp thuận…. 

- Vậy anh còn dẫn xác tới đây làm gì ? 

- Ấy chết, anh quá nặng lời… Tôi đang bắt tổ yến ở gần Nha Trang thì ông cụ cho trực thăng ra tận đảo, triệu về. Đến Tân Sơn Nhất, tôi chưa kịp xuống máy bay thì ông cụ đã chờ sẵn trong phi cảng. Và 15 phút sau là tôi phải trèo lên phi cơ đi Calcutta. Gần trưa đến nơi, tôi thuê xe đến biệt thự NDTT của nàng cách đây 10 cây số. 

- NDTT ? 

- Phải, đó là chữ đầu của "nhất dạ thiên thu", ý nói là nàng gặp anh một đêm mà ngàn thu vẫn nhớ. 

- Trời ơi ! Chồng nàng không biết ghen à ? 

- Không. Thứ nhất, vì hắn không hiểu nghĩa bốn chữ "nhất dạ thiên thu". Hắn là người Anh lịch sự, nghiêm nghị, nên không hề hỏi nàng. Thứ hai vì hắn không thể ghen được. 

- Nghĩa là hắn điên ? 

 - Chẳng điên chút nào… Hắn còn sáng suốt như anh và tôi vậy. Hắn không thể nổi cơn tam bành vì trước khi về với hắn, Như Hồng đã giao hẹn dứt khoát, mặt khác, hắn thuộc loại đàn ông… hơi khác thường. 

- Tôi hiểu rồi… Té ra vợ chồng chay, không phải vợ chồng mặn ! 

Lê Diệp phá lên cười : 

- Đúng thế, chay hoàn toàn… Như Hồng đang chờ anh để … ăn mặn đấy ! 

Cơn giận của Văn Bình đã nguôi. Chàng ôn tồn hỏi bạn : 

- Công tác sắp tới của tôi như thế nào ? 

Lê Diệp đáp : 

- Ông Hoàng đã dặn tôi cẩn thận. Anh sẽ lưu lại biệt thự "nhất dạ thiên thu" với Như Hồng đêm nay. 

- Còn đêm mai ? 

- Nếu anh chưa chịu lên đường thì tôi vẫn phải chờ. 

- Anh có thể chờ đến bao giờ ? 

- Thời gian lâu hay mau là tùy anh, hoàn toàn tùy anh, tôi không được phép góp bàn. Ông Hoàng nói là từ trước đến nay, anh thường có thành kiến với Sở, cho rằng Sở chuyên môn rình rập để phá đám anh vào những lúc anh cần thảnh thơi nhất, lần này Sở quyết tôn trọng sở thích riêng tư của anh. 

- Thành thật cám ơn. Chỉ thị công tác ở đâu, sao anh chưa đưa cho tôi ? 

- Cất trong hộc táp-lô. Đó là một cuộn băng nhỏ. Nghe xong một phút sau thì băng sẽ cháy hết. 

- Anh được biết nội dung không ? 

- Biết đại khái anh sẽ qua Diến-Điện trong khuôn khổ một kế hoạch khẩn cấp mệnh danh là kế hoạch Naga. Naga là tên một vùng, hoặc một con sông ở Diến-Điện. Anh được lệnh hợp tác với MI-6 của Anh quốc để tìm một yếu nhân bị mất tích trong miền rừng núi hiểm trở ở phía Bắc, giáp giới Trung Hoa cộng sản. 

- Naga là kế hoạch khẩn cấp. Cứu người bị mất tích cũng khẩn cấp như cứu hỏa, vậy tôi rềnh rang ở Calcutta sao được ? 

- Vì thế ông Hoàng mới dặn là tùy anh. 

- Tôi chịu đầu hàng rồi… bảo tùy tôi, nhưng thật ra là tùy Sở. Nhưng thôi, tôi chỉ cần ở lại một đêm. Sáng mai tôi sẽ lên đường. 

Xe hơi chạy qua những khu đông đúc tới phía Bắc thành phố, trên đường đi Chandergor. Lê Diệp mở khóa hộc xe, lấy ra một hộp dẹt, nhỏ bằng hộp bích-quy Jacob. Văn Bình ấn nút, mặt hộp bật lên, phía dưới là máy ghi âm tối tân, băng nhựa thuộc loại cát-xét, nằm gọn trong một hộp lát-tích lớn bằng hai hộp diêm. Chàng bỏ nút nghe vào tai và cho máy chạy. Băng nhựa phát âm chỉ riêng chàng nghe được. 

Văn Bình bàng hoàng trong giây phút. 

Tiếng nói từ băng nhựa phát ra không phải của ông Hoàng tổng giám đốc. 

Mà là Nguyên Hương, nữ bí thư trưởng nổi tiếng ghen bóng, ghen gió nhất nhì thế giới.
 --------------------------------


	1. 	Xin đọc tình tiết trong Phi tuần vĩnh biệt, đã xuất bản. Tân Quang, 54 Lê Văn, Duyệt, Chợ Đủi, tổng phát hành.
	2. 	Xin đọc Phi tuần vĩnh biệt đã xuất bản.
	3. 	Machtrim là bộ óc điện tử có nhiệm vụ giữ cho phi cơ bay đúng đường.
	4. 	Roger, danh từ hàng không quốc tế, có nghĩa là hiểu rồi, đồng ý. Tác giả đã giải thích một số chi tiết kỹ thuật hàng không trong bộ truyện Phi tuần vĩnh biệt, đã phát hành.




II

Diến-Điện huyền bí
"Yêu cầu Z.28 chú ý…"


Giọng nói của Nguyên Hương khô khan và nghiêm nghị như giọng thày giáo già dạy toán kêu học trò lên bảng. Nàng không xưng em ngọt ngào như thường lệ. 

"Yêu cầu Z.28 chú ý. Sau đây là những chỉ thị của ông tổng giám đốc về Kế Hoạch Naga. Băng nhựa này chỉ phát âm một lần nên Z.28 cần nghe kỹ và học thuộc.


"Z.28 được lệnh khám phá tung tích Seng Ho, một người Trung Hoa, cựu điệp viên Viễn-Đông của MI-6. Cách đây hai tuần, Seng rời Ngưỡng Quang lên tỉnh Nambum-Ga, thuộc tiểu bang Kachin, Bắc bộ Diến-Điện, rồi biệt tích.


"Trên phương diện chính thức, Seng tới Nambum để thu thập một số tài liệu và chứng tích lịch sử để soạn một cuốn sách nói về cuộc hành quân du kích vĩ đại của Anh quốc trong thế chiến thứ hai, từ Ấn-Độ xuyên rừng Diến-Điện tới Vân-Nam.


"Cuộc hành quân này do tướng Orde Wingate chỉ huy gồm 3.000 binh sĩ thiện chiến, mang tên là đạo quân Chindits. Wingate có nhiệm vụ quấy phá hậu tuyến của quân đội Nhật-Bản khi ấy đang tiến nhanh như chẻ tre trên toàn cõi Đông-Nam-Á.


"Cuối tháng 12-1942, đạo quân Chindits bắt đầu cuộc du kích trường chinh. Seng là nhân viên OSS biệt phái qua MI-6, ở trong bộ phận tham mưu của tướng Wingate.


"Hệ thống quân vận Nhật-Bản ở Bắc Diến bị quân Chindits phá hoại tan tành. Nhật-Bản phải tung 3 sư đoàn ưu tú để lùng bắt tướng Wingate. Sau 100 ngày trèo non vượt suối, qua 2.000 cây số xuyên rừng, đạo quân Chindits thoát khỏi vòng vây Nhật-Bản và tới Vân-Nam do đồng minh kiểm soát.


"Trong cuộc trường chinh này, Seng Ho đã đặt được một hệ thống tình báo đắc lực cho đồng minh. Sau ngày vãn hồi hòa bình, một số cộng tác viên của Seng tiếp tục hoạt động hữu hiệu ở Bắc Diến.


"Gần đây, tình hình Bắc Diến trở nên nghiêm trọng. Trên thực tế, vùng này vẫn mất an ninh từ ngày Diến-Điện độc lập nhưng chưa bao giờ du kích cộng sản lại hoạt động mạnh mẽ như bây giờ. Đồng minh có tín tức đích xác là Quốc Tế Tình Báo Sở của Bắc Kinh vừa thành lập cách đây không lâu một bộ đội du kích đặc biệt, bí số là F-22 gồm chuyên viên quân sự và chính trị, Diến-Điện, Thái-Lan, Cao-Miên, Ấn-Độ, Mã-lai, Phi-Luật-Tân và Úc châu với nhiệm vụ bành trướng chiến tranh "giải phóng" theo kiểu Việt-Nam trên toàn cỏi Đông-Nam-Á.


"Tổng Hành doanh của F-22 hiện đóng tại Nambum-Ga. Một số đơn vị tiền sát của F-22 đã từ Vân-Nam thâm nhập vào Bắc bộ Diến, sửa soạn dùng con đường xuyên rừng bí mật của tướng Wingate để xuống Ấn-Độ.


"Seng Ho được MI-6 phái tới NamBum để chận đứng kế hoạch Nam tiến của F-22. Trong công tác này, MI-6 cộng tác mật thiết với trung ương Tình Báo Mỹ C.I.A.. Sở dĩ chúng ta dính vào là vì hành động của F-22 ảnh hưởng lớn lao tới tình hình Nam-Việt.


"Ngoài ra còn hai lý do khác. Thứ nhất, Diến là quốc gia trung lập có thái độ kỉnh cung chi đểu vì ở sát nách khổng lồ Trung cộng. Bởi vậy, Tây phương chỉ có rất ít nhân viên trên đất Diến. Con số này đã bị thu hẹp tối thiểu từ sau khi chính phủ Diến đóng cửa mọi phòng thông tin ngoại quốc. Điệp viên Tây phương thường núp sau chiêu bài văn hóa báo chí như Alliance Française (Pháp văn đồng minh ). Phòng thông tin Anh-Mỹ đã phải từ giả Ngưỡng-Quang. MI-6 cũng như C.I.A. còn một vài điệp viên bản xứ song không dám xử dụng sợ bại lộ, vả lại, các điệp viên bản xứ thiếu kinh nghiệm này khó thể làm tròn một công tác khó khăn như đối với F-22 của Tình Báo Sở. Lý do thứ hai, Z.28 là bạn ngày xưa của đại tá Karati, chỉ huy trưởng Phản Gián Diến-Điện.


"Theo lệnh MI-6, Seng Ho đã liên lạc với đại tá Karati trước khi lên đường đi NamBum. Karati yêu cầu Seng lợi dụng cơ hội để hạ sát một lãnh tụ bí mật của F-22 tên là U-Ban, dường như thượng tá của Tình Báo Sở.


 "Trên nguyên tắc nghề nghiệp, sự mất tích của Seng Ho phải được giữ kín và cuộc điều tra cần tiến hành một cách kiên nhẫn. Chúng ta bắt buộc phải đốt cháy giai đoạn, đưa hẳn nội vụ ra thanh thiên bạch nhật là vì vợ của Seng, tên là Vêra, đã dại dột mở một phong trào vận động ầm ỹ. Chúng ta kịp thời ngăn chặn báo chí, nhưng chắc hẳn là đối phương đã biết.


"Tưởng cần nói rõ thêm Vêra là người Tàu, quốc tịch Mã-lai, sinh sống ở Tân-gia-ba. Nàng là ái nữ duy nhứt của ông vua mỏ kẽm Mã-lai. Nhà tỷ phú này từ trần 2 năm trước, để lại một tài sản khổng lồ, ước lượng trên dưới 250 triệu đô-la Mỹ. Người ta không hiểu tại sao Vêra lại chọn Seng làm chồng. Có lẽ vì Seng đẹp trai. Cũng có thể vì Seng là bạn thân của anh ruột Vêra, tên là Paul. Cả Paul lẫn Seng đều ở trong bộ tham mưu của đoàn quân Chindits.


"Theo tin tức đích xác, người ta biết là Vêra ỷ giàu có nên khinh miệt Seng. Tuy mới lấy nhau, cặp vợ chồng son này không được hòa hợp cho lắm.


"Seng được lệnh bảo mật công tác, không tiết lộ cho vợ biết. Trên thực tế, không rõ Vêra có biết hay không.


"Tới Ngưỡng Quang, ngoài việc tiếp xúc với đại tá Karati, Z.28 còn phải gặp hai người khác : thứ nhất là Roy, đại diện của MI-6, phụ trách địa khu Diến Điện, hiện là tùy viên thương mãi trong sứ quán Anh quốc. Thứ hai là Abê, một kiều dân Anh quốc chính cống. Abê hiện là đặc phái viên C.I.A., Z.28 có thể gặp Abê mà không sợ bị địch nghi ngờ vì Abê là giám đốc một hãng du lịch lớn. Vả lại, Abê sắp mãn thời hạn phục vụ tại Diến Điện.


"Như thường lệ, Z.28 được toàn quyền hành động. Trong thời gian hoạt động tại Ngưỡng Quang cho Kế Hoạch Naga, Z.28 không nên liên lạc với tòa lãnh sự Việt-Nam.


"Yêu cầu Z.28 chú ý… Băng nhựa đến đây là hết. Thành thật chúc Z.28 thành công…."


Văn Bình thừ người dựa lưng vào đệm xe Sunbeam, xe hơi của Anh quốc nổi tiếng trên thế giới về ống nhúng cứng đét làm vỏ lớp nhảy cỡn trên đường nhựa, đệm ngồi lại mỏng lét dễ tạo ra bệnh đau lưng cho hành khách. Sunbeam lại không phải là loại xe đặc biệt, nên Lê Diệp vừa lái vào ổ gà là toàn xe rung chuyển mạnh mẽ. Văn Bình bị hất vào táp-lô. Giữa lúc ấy, tiếng xèo xèo nổi lên : cuộn băng ghi âm nhỏ xíu độc đáo đã cháy đen và thu nhỏ lại bằng sợi chỉ. 

Văn Bình hỏi bạn : 

- Nguyên Hương có dặn gì tôi không ? 

Lê Diệp lắc đầu : 

- Không. 

- Thái độ của nàng làm tôi ngạc nhiên. Thường lệ, mỗi khi vâng lệnh ông Hoàng, ra chỉ thị cho tôi, nàng đều lợi dụng cơ hội dành một vài câu âu yếm. Lần này, nàng không hỏi thăm tôi một tiếng. Thậm chí, nàng lại gọi tôi một cách trống không là Z.28, chứ không dùng tiếng "anh" thân mật như xưa nữa. Tại sao nàng thay đổi như vậy, hả anh ? 

- Tôi không phải là Trạng Trình đọc được gan ruột thiên hạ. Tuy nhiên, theo chỗ tôi biết thì Nguyên Hương tỏ vẽ lãnh đạm với anh vì không được phép mặn mà như trước nữa. 

- Dĩ nhiên, tình yêu là tình yêu, mà công việc là công việc. Nguyên Hương là phụ nữ mềm yếu, song lại biết đặt công việc lên trên hết. 

- Đó mới là một nguyên nhân. Nguyên nhân kỹ thuật. Ý tôi muốn nói đến nguyên nhân khác. Nguyên nhân tình cảm. 

- Nói một cách trắng trợn, Nguyên Hương hờ hững vì không còn yêu tôi tha thiết nữa. 

- Nàng không thể yêu anh tha thiết thì đúng hơn. Có lẽ anh sống xa Sàigòn đã lâu nên không biết là một sĩ quan cao cấp muốn cưới nàng làm vợ. 

- Hừ, chắc lại bọn sĩ quan mũi lõ, da trắng đa tình và lố bịch thường vào căn phòng của Nguyên Hương với tư cách liên lạc viên C.I.A. và MI-6 ! 

- Không phải. Hắn là sĩ quan mũi tẹt, da vàng, sinh ra đã quen ăn rau muống và giá sống như anh và tôi. Đúng ra, hắn không đến nỗi tẹt mũi và da vàng củ nghệ đâu. Hắn có bộ mã đẹp trai kinh khủng, đàn bà con gái gặp hắn là tay chân rụng rời. Kể ra, hắn không thua anh. Một số người đẹp lại thích hắn hơn anh vì tướng mạo của hắn hiền lành, chứ không oai vệ và nhiều khi dữ tợn như anh. Vừa đẹp trai, hắn lại vừa có địa vị trong xã hội nữa. Chuẩn tướng, cử nhân luật, khôi ngô, võ nghệ giỏi, con nhà giàu ruộng cò bay thẳng cánh, lịch thiệp với mọi người, với một trong 6 điều kiện ấy, thanh niên ngày nay đã có thể lấy vợ dễ dàng, huống hồ anh chàng lại có cả 6. 

Văn Bình thở dài : 

- Nguyên Hương bằng lòng rồi hả anh ? 

Lê Diệp, giọng trầm ngâm : 

- Chuyện mới xảy ra cách đây hai tuần nên tôi chưa biết rõ. Anh chàng gặp Nguyên Hương trong một cuộc tiếp tân, rồi bỏ ăn bỏ ngủ, thân thể võ vàng vì ốm tương tư. Nhờ một người bạn quen, anh chàng ngỏ lời với ông Hoàng. 

- Hừ, ông Hoàng là tổng giám đốc, không phải là cha ruột của nàng. Dẫu là cha ruột nữa, cũng không được quyền định đoạt. Thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã qua từ lâu rồi. 

- Dĩ nhiên, ông Hoàng đã trả lời với người mối là nên hỏi thẳng Nguyên Hương. Trước ngày tôi đi, tôi được tin là Nguyên Hương có vẻ chấp thuận. 

- Nguyên Hương tệ thật ! 

- Tiên trách kỷ, hậu tránh nhân mới là thái độ quân tử. Nguyên Hương yêu anh từ nhiều năm nay. Anh chị em trong Sở đều mong muốn hai người thành vợ, thành chồng. Chính nàng cũng nhiều lần thú nhận với anh. Vậy mà anh vẫn tảng lờ, viện cớ công việc này nọ. Trong khi ấy, anh tằng tịu với hàng chục cô gái khác, và tệ hơn nữa là có con với Quỳnh Loan. Anh mới là kẻ tệ bạc. Còn Nguyên Hương chỉ là nạn nhân. 

Văn Bình bâng khuâng nhìn qua kính chắn gió xe hơi : 

- Anh nói đúng. Tôi mới là kẻ tệ bạc. Tuy nhiên, chỉ đúng một phần mà thôi. Vì tôi vẫn yêu nàng hơn ai hết. Dầu sao nàng cũng đã lớn tuổi. Mấy tháng nữa, nàng đã 30. Con gái Việt 30 không thể chờ đợi được mãi. Chừng nào về Sàigòn, anh nói giùm với Nguyên Hương là tôi cầu chúc cho nàng hạnh phúc. 

- Vâng, tôi sẽ nói. 

Xe hơi bắt đầu leo giốc. Lê Diệp chỉ hàng rào gỗ sơn trắng chạy dài phía trước : 

- Đó là biệt thự của Như Hồng. Nàng đang đợi anh. Sáng mai, tôi sẽ trở lại đón anh. 

Tòa biệt thự hai tầng quét vôi trắng xóa nằm ngoan ngoãn giữa một vườn cây xanh rì, xum xuê. Kiểu nhà đồ sộ này được người Anh xây cất dưới thời đô hộ cho viên chức cao cấp thuộc địa, bên trong đầy đủ tiện nghi. Đêm nay, chàng sẽ được hưởng hạnh phúc thần tiên bên cạnh Như Hồng trong tòa nhà đầy thơ và mộng…. 

Đột nhiên, Văn Bình đặt bàn tay lên vô-lăng : 

- Phiền anh lái vào bên đường. Tôi có chuyện cần nói…. 

Lê Diệp nhún vai : 

- Chuyện gì ? 

- Nguyên Hương. Nàng đã nhận lời chưa anh ? 

- Anh chóng quên quá. Tôi đã nói hai lần rồi và lần thứ hai cách đây một phút. Tôi chưa giáp mặt nàng để hỏi đầu đuôi, nhưng theo lời Thu Thu thì dường như Nguyên Hương đã ưng thuận. 

- Thu Thu nói với anh ? 

- Phải, Thu Thu. Tôi gặp nàng trong thương xá Tax, hỏi nàng đi đâu, nàng đáp là đi mua đồ mừng. Tôi đề nghị nên mua cái máy vô tuyến truyền hình xách tay, chạy pin, Thu Thu bằng lòng ngay. 

- Thu Thu đã mua máy chưa ? 

- Tôi không biết. Có lẽ là chưa. À, anh bâng khuâng về những chi tiết vụn vặt này làm gì nhỉ ? 

- Vì tôi sợ Thu Thu tốn tiền vô ích. Tôi không tin là Nguyên Hương nhận lời. Còn anh, anh tin hay không tin ? 

- Khổ quá ! Anh đặt những câu hỏi lẩm cẩm thì thánh cũng không trả lời nổi, huống hồ là tôi. 

Văn Bình ném điếu Salem cháy dở qua cửa xe, giọng mơ màng : 

- Tôi tin chắc là Nguyên Hương từ chối. Nàng đã thề thốt với tôi là không lấy ai. 

- Nghĩa là nàng chỉ lấy anh ? 

- Phải. 

- Anh là người tốt số. Nhưng bây giờ đã đến giờ rồi. Như Hồng đang chờ trong biệt thự. 

- Tôi van anh, anh đừng nhắc đến Như Hồng nữa. 

- Vậy anh muốn tôi nhắc đến ai ? 

- Anh đừng nhắc đến ai hết. Phút này, tôi chỉ muốn được bình yên. Như Hồng đã có chồng. Là người đàn ông tự trọng, tôi không thể phá rối hạnh phúc của nàng. Nàng hứa sum vầy một đêm với tôi nhưng sợ đến mai nàng sẽ giữ riết không cho tôi đi nữa. Rồi nàng sẽ ly hôn. Hoặc nàng nổi liều, bỏ chồng mà theo tôi. Vả lại đang còn Như Luyến đang thất tình trong nhà tu kín… Thôi thôi, tôi đã phạm quá nhiều tội ác. Nếu anh thương tôi, xin anh quay lại phi trường. 

- Anh không gặp Như Hồng nữa ? 

- Không. 

- Anh không sợ nàng tự tử ư ? 

- Nàng viết trong thư là trong vòng nửa năm nếu tôi không lên tiếng thì mới quyên sinh. Tới Ngưỡng Quang, tôi sẽ viết thư khuyên giải nàng, và chắc nàng sẽ nghe lời tôi. 

Lê Diệp cười tủm tỉm quay đầu xe về Calcutta. Văn Bình hỏi bạn : 

- Có chuyến bay nào đi Ngưỡng Quang nội ngày nay không ? 

Lê Diệp gài số 2 phóng xuống dốc : 

- Có. Chuyến cuối cùng cất cánh trong vòng nửa giờ nữa. Từ đây về phi trường chỉ mất 20 đến 25 phút, tôi hy vọng là kịp. 

Văn Bình thúc giục : 

- Mau lên anh. Tôi không muốn lưu lại Calcutta một phút nào nữa. Anh đã hiểu rõ tại sao. 

Lê Diệp không đáp, cúi rạp xuống vô-lăng. Chiếc Sunbeam nhỏ bé nuốt đường thần tốc không kém xe đua hữu hạng. Hai người tới trường bay thì chuyến phi cơ đi Ngưỡng Quang của công ty Hồi quốc sửa soạn đóng cửa. Văn Bình chỉ kịp trình giấy, lấy vé, băng ra phi đạo bê-tông là con chim sắt đã dứt khỏi thảm xi-măng mầu xám. Suýt nữa chàng đã ngã vào vòng cô chiêu tiếp viên Hồi mũi cao, da ngăm ngăm, mắt xanh biếc, bộ ngực khiêu khích nguyên tử. 

Đến khi yên vị trong phi cơ, và thành phố Calcutta đã chìm trong sương chiều, Văn Bình mới thở phào ra, sung sướng : 

- Thật may ! 

May cho ai ? Chắc là may cho chàng. Vì nhờ Lê Diệp kể chuyện Nguyên Hương rục rịch hứa hôn, Văn Bình mới khám pha mối tình sâu xa giữa chàng và cô bí thư trung thành của ông tổng giám đốc, và nhận thấy chàng đã bắt cá quá nhiều tay trên tình trường. Đêm nay Như Hồng sẽ trằn trọc trong phòng vắng, bên cái gối trơn ướt sũng nước mắt. Nhưng rồi nàng sẽ hiểu chàng hơn. Nàng sẽ hiểu là chàng không thể bỏ quên Như Luyến, cô ruột của nàng một cách tàn nhẫn. Nàng là hoa có chủ, Văn Bình cũng là hoa có chủ…. 

Nghĩ đến đó, Văn Bình phì cười. Chàng lẩm bẩm một mình : 

- Hoa có chủ là từ ngữ dành cho đàn bà… Đực rựa phải dùng tiếng khác mới đúng. Nhưng thôi, mình không phải là nhà văn, hơi đâu mệt óc vô ích… Mình sẽ ráng tìm khuây trong những ngày ở Diến-Điện… 

Khi ấy Lê Diệp đang ngồi thoải mái trước ly nước ngọt - vì anh chàng sếu vườn là tử thù của rượu huýt-ky - trong đại khách sạn Grand Hotel ở đường Choringhee. 

Chàng áp ông điện thoại vào tai. Cuối đường dây là tiếng nói của Như Hồng, nửa hốt hoảng, nửa hờn trách : 

- Tại sao Văn Bình chưa đến ? 

Lê Diệp đặt ly coca cola đã cạn xuống bàn : 

- Tôi không hiểu nguyên nhân. 

- Anh có ra phi trường đón không ? 

- Có. Tôi vừa về khách sạn xong. Định tới gặp cô nhưng trong người bị mệt, có lẽ vì say nắng. Nắng Ấn-Độ thật kinh khủng… nể cô lắm, nếu không tôi ở lì trong phòng. 

- Vâng, cám ơn anh. Văn Bình không có mặt trên chuyến phi cơ Téhéran ư ? 

- Có mà không. 

- Trời ơi, tim tôi sắp đứng rồi. Đã có thì còn không sao được. 

- Tôi không đùa đâu cô ạ. Sự hò hẹn giữa hai người yêu nhau, nhớ nhau, không phải là chuyện đùa, tôi không phải là người thích đùa…. 

- Phiền anh đi thẳng vào vấn đề, tôi không còn đủ bình tĩnh và can đảm để…. 

- Vâng, tôi xin nói vắn tắt… Tính tôi vốn ưa dài dòng, xin cô tha lỗi. Tôi nói "không" vì tôi chờ mỏi chân mà không thấy Văn Bình xuất hiện. Tôi nói "có" vì sau khi phi cơ cất cánh đi Vọng-các, tôi hỏi văn phòng công ty hàng không thì được biết là Văn Bình có mặt trong số hành khách rờu Téhéran. 

- Trời ơi ! Anh Văn Bình đã bỏ tôi. Vậy tôi còn sống làm gì nữa. 

- Hừ, đàn bà nhẹ dạ quá ! Văn Bình không thể là hạng đàn ông vô tình. Đối với hắn thì về Calcutta với cô còn hơn là chết đi được sống lại nữa kia. Theo tôi, có lẽ hắn phải đi thẳng vì công vụ. 

- Công vụ ? 

- Vâng, nghề chúng tôi bỏ ngủ, bỏ hẹn là thường. Có một nhân viên cưới vợ hồi chiều, đang chuẩn bị động phòng hoa chúc thì ông cụ cho người đến gọi, và hắn phải trèo lên chuyến máy bay đầu tiên. Báo hại, lễ tơ hồng phải hoãn một năm. 

- Ông cụ là người tàn nhẫn, không tim. Tôi không thích hợp tác với đàn ông không tim. Phiền anh về trình lại là tôi rút tên ra khỏi Tổ Chức. Tôi rút tên, anh nghe rõ chưa ? 

- Chết, chết, rút tên sao được, hả cô ? Thiết tưởng cô nên bắt chước Văn Bình. Hắn nóng như Trương Phi mà nhiều khi phải lỡ hẹn với người đẹp cũng chỉ dám cười trừ, huống hồ…. 

- Văn Bình hư đến thế ư ? 

- Ồ, cô nặng lời quá ! Hắn vốn là con bướm đệ nhất lãng mạn của Sở. 

- Nhưng từ ngày gặp tôi, Văn Bình đã thay đổi tính tình. 

- Tôi không tin. Đến chết, hắn vẫn chưa hết bệnh nhăng nhít. Có lẽ xuống đến âm phủ hắn sẽ bị Diêm Vương đuổi lên trần về tội gạ gẫm người đẹp dưới ấy. 

- Trong vòng nửa năm nay, anh đã nghe vụ nào liên quan đến Văn Bình không ? 

- Ôi chào, viết thành cuốn tự điển cũng chưa hết. Một tháng trước, hắn tằng tịu với một cô gái thuộc giòng tôn thất ở Ba Tư, ông cụ phải cử Triệu Dung tới. 

- Việc riêng của người ta, ông cụ can thiệp sao được ? 

- Hừ, việc riêng ! Nàng là em họ của bà hoàng. Văn Bình có nhiệm vụ gặp nàng để thảo luận về kế hoạch bảo vệ kho tàng của vua Ba Tư, nổi tiếng là quý báu nhất thế giới. Nàng đã có chồng làm tổng giám đốc công an. Rớ vào nàng thì mất xác. Không những thế, mối liên hệ giữa Sở và công an Ba Tư còn bị thương tổn trầm trọng nữa. 

- Nàng đẹp không anh ? 

- Đẹp. 

- Hừ, anh ấy long trọng cam kết với tôi là không tơ tưởng đến ai, ngoài tôi. Ngờ đâu, anh ấy lại đa mang người khác. Như vậy càng dễ cho tôi. Nhờ anh, tôi đã trút bỏ được mặc cảm. Mai kia, nếu anh gặp Văn Bình, phiền anh nói lại là tôi đã tới một quyết định dứt khoát : trở về với chồng tôi. 

- Vâng, vâng…. 

Lê Diệp nghe cụp một tiếng nhẹ trong điện thoại. Như Hồng đã cắt. 

Chàng rút trong ngăn kéo bàn ra một xấp giấy trắng, rồi hí hoáy viết. Đó là bản thảo bức điện mật mã gửi về Sàigòn qua hệ thống bưu điện. Bức điện gồm toàn danh từ thương mãi, nhằm mục đích hỏi giá và sửa soạn đặt hàng. 

Sự thật, nó có nghĩa như sau : 

"Gửi Nguyên Hương,


"Yêu cầu cô trình lên ông tổng giám đốc là kế hoạch ly gián đã thành tựu tốt đẹp ngoài ý muốn. Văn Bình đã đáp máy bay đi thẳngNgưỡng Quang, không lưu lại Calcutta thăm Như Hồng như đã hẹn trước. Về phần Như Hồng, nàng đã dứt khoát với Văn Bình."


Lê Diệp bấm chuông gọi bồi. Trong vòng 15 phút, bức điện sẽ được chuyển tới sở giây thép. Trong vòng một giờ đồng hồ, nó sẽ đến công ty Điện Tử tại đại lộ Nguyễn Huệ. 

Công tác của chàng tại Calcutta đã hoàn tất. Từ nhiều năm nay, ông Hoàng chỉ sai chàng làm những việc bạc bẽo. Trong quá khứ, mỗi lần phá đám cuộc vui của Văn Bình, chàng đều hối hận. Nhưng lần này, chàng lại hân hoan. Vì ít ra chàng đã có thể cứu được hai người đàn bà đau khổ là cô và cháu ruột. Như Luyến và Như Hồng cùng yêu một người đàn ông trong mối tình ngang trái. Và đặc biệt là giúp Văn Bình thoát khỏi tội lỗi. 

Lê Diệp vui vẻ huýt sáo miệng. Tuy bản tính nghiêm nghị, chàng lại huýt sáo một bài ca bít-tơn ồn ào. 

Nội đêm nay, chàng sẽ có mặt ở Sàigòn. 

oOo 

Xế chiều, Văn Bình tới Ngưỡng Quang. Đây không phải lần đầu sau đại chiến chàng ghé thủ đô Diến, nhưng là lần đầu chàng đáp phi cơ từ Calcutta tới. Những lần trước chàng đều dùng phi cơ PAA bay từ Vọng-các lên phía Tây-Bắc. Sau gần 2 giờ bay, qua những núi đồi xanh rì, những hẻm núi đầy sương mù là đến bình nguyên Diến rộng mênh mông. 

Trời chiều ẩm ướt và nóng bức làm Văn Bình mệt mỏi. Phi cảng vẫn không thay đổi bao nhiêu, với phòng ăn thưa thớt, với thủ tục quan thuế và cảnh sát quá chặt chẽ, chặt chẽ đến nỗi chàng đã quen thuộc mà vẫn bực mình. Diến-Điện vốn là một xứ huyền bí. Dầu cù-là nổi tiếng nhất thế giới đã phát xuất từ Diến. Người ta kể lại rằng thầy pháp và thầy ngãi Diến luyện được bùa yêu linh nghiệm độc nhất vô nhị. Dưới chế độ mới, Diến đã huyền bí lại huyền bí thêm lên vì số ngoại kiều nhập cảnh bị hạn chế tới mức tối đa, ký giả không được cấp chiếu khán đã đành, cả đến du khách cũng bị từ chối thẳng tay nữa. 

Quang cảnh thành phố vẫn như xưa, ngoại trừ những tàn phá do bom đạn Nhật gây ra trong thế chiến được tái thiết. Văn Bình nhún vai khi thấy cái tháp vàng chóe của chùa Shwedagon cao hơn cả những tòa nhà cao nhất thành phố, trên đỉnh là cái tán tròn bằng vàng khối lóng lánh dưới ánh hoàng hôn. 

Nhân viên quan thuế quan sát chàng từ đầu xuống chân, và hỏi bằng tiếng Anh : 

- Ông là người Nam Việt ? 

Dĩ nhiên. Vì tên tuổi, quốc tịch của chàng được ghi rõ trong thông hành. Nếu không đúng, thì chỉ có tên chàng là không đúng. Chàng gật đầu, giọng hiền lành : 

- Phải. 

- Ông đã đến Diến lần nào chưa ? 

- Chưa. 

- Vậy ông phải tới đăng ký tại sở Di Trú Ngoại Kiều, số 53 đường Barr, và nộp 3 tấm hình căn cước. 

Chàng đáp lại bằng nụ cười biết ơn. Có lần chàng đến Vạn Tượng, chàng đã phải nộp 6 tấm ảnh. Té ra quan thuế và công an Diến không quá nghiệt ngã như chàng tưởng ! 

Chàng cúi xuống xách va-li lên. Nhân viên Diến gọi giật lại : 

- À, còn vấn đề ngoại tệ… Yêu cầu ông mang đô-la ra ngân hàng đổi lấy tiền kyatt. 

Chàng đáp : 

- Vâng. Cám ơn ông. 

Ra đến ngoài, chàng vẫy một chiếc díp tắc-xi. Chàng đã đánh điện giữ phòng tại lữ quán Stran-Hotel, tuy vậy trên đường từ phi trường vào trung tâm thành phố, chàng dặn tài xế chạy vòng để ngoạn cảnh. Công viên Dalhousie, hồ Quốc Vương, vườn bách thảo và khu dân cư quây quần quanh hồ Victoria, đối với Văn Bình đã nhuộm vẻ thân mật dường như đón tiếp một đứa con quê hương. 

Thật ra, suýt chút nữa chàng đã chọn Diến-Điện làm quê ngoại. 

Ký ức xa xưa trở lại rồn rập trong trí chàng. Hồi ấy, chàng tới Ngưỡng Quang để điều tra một vụ đặc biệt trong tòa Tổng lãnh sự. Như thường lệ, buổi chiều chàng thả bộ một mình trên bờ sông giữa những xưởng cưa máy khổng lồ và những đống gỗ tếch chạy ngang chạy dài như không bao giờ hết. Diến là xứ gỗ tếch. Mùi mạt cưa gỗ tếch không làm người ngửi lộn mửa mà lại tạo ra cảm giác say say. 

Đến một quãng đường vắng, chàng giật mình đứng lại. Một tiếng kêu cứu vừa được cất lên. 

Sau đống gỗ lớn, ba gã đàn ông lực lưỡng mặt mày dữ tợn, cánh tay xâm hình rắn xanh lè, đang áp đảo một thiếu nữ. Một tên bịt miệng nàng song nàng vùng ra được và kêu cứu. Tên thứ hai tát nàng ngã chúi. 

Nàng được cứu thoát vì tiếng kêu cứu của nàng lọt vào tai Văn Bình. Nếu không có tiếng kêu duy nhất ấy, và nếu Văn Bình không lang thang trên bờ sông Hliang hôm ấy, nàng đã bị bọn cướp làm nhục. Nàng là con gái rượu của một triệu phú chủ nhiều hãng cưa. Bọn cướp lừa bắt cóc nàng để bắt phụ thân nàng chuộc tiền. Trước đó, một thiếu nữ đã bị bọn cướp này bắt cóc. Sau khi nhận đủ tiền chuộc, chúng thả nàng về, nhưng không quên cưỡng hiếp tàn bạo. Kết quả là nàng mất trí. 

Văn Bình chỉ cần trổ tài tả xung, hữu đột trong vòng một phút là ba tên cướp Diến. Cả ba đều tấn công chàng bằng dao quắm - loại dao quắm nhọn hoắt, bản sắc như nước của vùng rừng rậm Đông Bắc - nhưng mỗi tên chỉ đâm được một nhát vào không khí rồi bị Văn Bình tước dao và quật ngã dễ dàng. 

Từ cuộc gặp gỡ tình cờ, hai người trở thành bạn thân. Thân đến nỗi nàng chia môi mời chàng hôn mặc dầu gái Diến bảo cựu không kém gái Việt-Nam. Nàng đưa chàng về thăm quê ở Mandalay ở miền Nam, một thành phố thuần túy Đông phương, với tàn tích hoàng cung cổ kính, với những hồ nước trầm mặc mọc đầy hoa huệ trắng tinh, cũng trắng tinh như mối tình đầu của giai nhân đất Diến. 

Hai người chiêm bái chùa Arakan, một ngôi chùa nổi tiếng, với bốn cửa ra vào đồ sộ, và tượng Phật khổng lồ sơn son thếp vàng, từ vai trở xuống là một khối vàng diệp chồng chận lên nhau do thấp phương cúng dường qua nhiều thế kỷ. Trong bầu không khí khó thở vì hương trầm và đèn cầy, rì rầm tiếng cầu kinh, Văn Bình quên bẵng cuộc sống bụi bậm trên trái đất, và tưởng như đang cùng nàng bay lên thượng giới, kết ngãi ngàn năm. 

Nàng nắm tay chàng, trèo bực thang dài lên đỉnh đồi Mandalay, trên chóp chễm chệ một ngôi chùa. Chùa, chùa, đâu cũng thấy chùa. Trên đỉnh nhìn xuống là thị trấn Mandalay huyền ảo, rải rác hàng trăm, hằng ngàn ngôi chùa, màu vàng và màu trắng nổi bật trên thung lũng nhuộm màu xanh mát mắt. Về phía Đông là cao nguyên Shan vòi vọi trong sương mù lóe nắng. Về hướng Tây là giòng sông Irrawaddy rộng mênh mông, nước cuốn sôi như biển. 

Đêm ấy, hai người ngủ thiếp trong căn nhà cheo leo bên bờ suối trắng. Sáng hôm sau, nàng dựa đầu vào vai chàng trên xe về Sagaing, cách thị trấn 30 cây số về phía Đông-Nam. 

Văn Bình đã đi nhiều, song chưa thấy nơi nào làm chàng gần gủi thiên nhiên, xa vời tục lụy, và tận hưởng tình yêu nam nữ bằng Sagaing. Xe chở hai người không phải là xe hơi mà là xe trâu kéo, từ từ giữa hai hàng cây cao ngất, tỏa bóng xum xuê, trên con đường đất đỏ ngoẳn ngoèo. Trời xanh, không một gợn mây. Tứ phía yên tĩnh lạ lùng. Ngoài tiếng lóc cóc của bánh xe bằng gỗ nện xuống đường, Văn Bình chẳng nghe thấy âm thanh nào nữa. Chàng có cảm tưởng kỳ diệu là nghe thấy tiếng tim đập nhịp nhàng trong ngực nàng, bộ ngực ngà ngọc, và cứng nhọn mà nàng dâng hiến trọn vẹn cho chàng đêm trước, giữa rừng kè đồng lõa. 

Xe trâu tiến vào rừng kè thấp lè tè. Quang cảnh trước mặt hoàn toàn đổi khác, như một đoạn phim xi-nê bất ngờ. Hàng chục nóc chùa tròn trịa vàng trắng nhô lên dưới nắng hiền dịu. Và chính giữa là nóc chùa cao nhất trắng phau như tuyết. Văn Bình đứng sững như bị điện giật. Chàng nảy ra ham muốn lạ lùng có thể chạy nhanh đến nơi, và trèo lên nóc, tự tay mân mê những đường tròn gợi cảm. Song dường như một mãnh lực huyền bí giữ chân chàng lại. 

Cô gái Diến mỉm cười : 

- Nóc chùa cân đối và xinh đẹp lắm phải không anh ? 

"Cân đối" và "xinh đẹp" là tỉnh từ thường dùng đối với đàn bà. Nhưng Văn Bình không kịp nhận ra chi tiết tế nhị ấy. Cô gái chỉ nóc chùa và cắt nghĩa : 

- Đây là chùa Kaungmudaw phaya được xây cất trong thế kỷ 17. Kiến trúc của chùa là một huyền sử. Em nghe nhiều người kể lại, thoạt đầu không tin, nhưng bây giờ... sau khi nhận thấy tia sáng rực rỡ trong mắt anh, em bắt đầu tin. 

- Lạ thật. Mắt anh có tia sáng ư ? Có lẽ vì anh thấy ngôi đền quá đẹp…. 

- Tùy theo tính tình, mỗi người có một phản ứng khác nhau trước sắc đẹp. Có người trầm trồ khen ngợi. Có người đứng lặng, và thưởng thức bằng mắt. Qua luồn mắt, em biết nội tâm anh đang xao xuyến mạnh mẽ. Đàn ông xao xuyến mạnh mẽ trước đàn bà đẹp, phải không anh ? 

- Phải. Nhưng nóc chùa này có liên hệ gì với đàn bà đẹp chứ ? 

- Có chứ ! Theo truyền thuyết, vua xứ Sagaing ra lệnh cất cảnh cùa này, công việc đào móng, đắp nền vừa hoàn tất thì nhà vua băng hà đột ngột. Trước khi nhắm mắt, nhà vua trối lại là các quan nên tiếp tục công cuộc xây cất. Tuy nhiên, triều đình rất bối rối vì nhà vua không phán rõ nên xây cất theo kiểu nào, họa đồ kiến trúc lại không có. Một ngày kia, quần thần đang họp để bàn bạc thì một thôn nữ trẻ đẹp đi qua, trên đầu để lu nước. 

Nàng vừa từ giếng trở về, và sau khi tắm mát, nàng quấn phía trên cơ thể bằng cái tamein dài lòng thòng qua vai. Gót sen thoăn thoắt bước qua, quần thần đều tắc tỏm khen đẹp. Trước nhỡn tuyến soi mói của triều đình, nàng đỏ mặt xấu hổ và vội vàng sửa lại tamein cho ngay ngắn. Lu nước trên đầu quá nặng, nàng lại bước rảo nên chiếc tamein mỏng mảnh bất ngờ tuột khỏi vai, để lộ trái lê mơn mởn như đượm sương sớm. Không ai bảo ai, quần thần đều lặng lẽ nhìn nhau. Tình cờ họ tìm ra một lối kiến trúc thiên nhiên vô cùng cân đối và xinh đẹp. Và toàn thể đã đồng ý. Đồng ý xây nóc chùa hình tròn và quét vôi trắng… 

Nói đoạn, cô gái ngồi im, bứt đóa hoa trắng, đưa lên miệng cắn. Say sưa, Văn Bình nhìn vào ngực nàng. Có lẽ nàng là hâu thân của cô thôn nữ đội lu nước bị rơi tamein trong thế kỷ 17. 

Trong giây phút thần tiên ấy, nàng nhắm mắt ngã vào lòng chàng, miệng thì thào : 

- Anh ơi, em yêu anh nhất đời. Anh ở lại đừng đi đâu nữa nhé. 

Văn Bình đã ở lại. 

Nhưng định mạng thê thảm không cho hai người đoàn tụ bên nhau. Một tuần sau, nàng ra sông tắm và bị chết chìm. Xác nàng bị nước cuốn về phía Nam, đến khu rừng kề gần chùa mái tròn trắng xóa thì tấp vào bờ. 

Như người điên, Văn Bình ngồi từ sáng đến tối trước chùa Kaungmudaw phaya để ngắm nóc chùa kỳ lạ. Rồi chàng ra đi… 

Hôm nay, sau bao nhiêu năm tháng hải hồ, Văn Bình đã quay lại Diến-Điện huyền bí. 

- Thưa ông, về đâu. 

Văn Bình choàng tỉnh mộng. Ánh nắng gay gắt ban ngày sắp tắt nên đường xá bắt đầu đông đúc. Trên những đại lộ trồng cây cao vút hai bên với những công thự nguy nga, xe cộ đủ kiểu, đủ màu nối đuôi nhau, xích-lô, xe buýt và xe nhà nhỏ xíu do Pháp chế tạo. 

Chàng ra lệnh cho tài xế : 

- Khách sạn Strand. 

Tuy là lữ quán thượng lưu, Strand Hotel còn phải ganh đua mỏi chân mới theo kịp kỹ nghệ khách sạn ở Sàigòn. Phòng của chàng thuộc hạng đắt tiền mà không có máy điều hòa khí hậu. Chàng lấy làm an ủi vì bên cạnh có buồng tắm hoa sen riêng. Tuy nhiên, chàng hơi nhăn mặt vì cái quạt trần cánh gỗ không chịu chuyển động mặc dầu chàng đã vặn lên, vặn xuống nhiều lần. 

Bên ngoài, sức nóng đã giảm bớt. Làn nước mát chảy đầm đìa da thịt làm chàng dễ chịu. Chàng mở va-li chọn một bộ đồ nhẹ. 

Việc đầu tiên của chàng sau khi tắm rửa, và thay áo là xem xét mọi ngõ ngách trong phòng. Mỗi khi trú ngụ tại khách sạn lạ, nhất là ở ngoại quốc trong thời gian công tác, chàng đều cẩn thận xem xét giường nệm, bàn tủ để tìm dụng cụ ghi âm. Kỷ thuật nghe trộm quốc tế đã lên tới mức tinh vi nên chàng phải mất 30 phút mới khám phá ra ba cái loa tròn bằng đồng xu, dày nửa ngón tay, giấu dưới giường, trong ô kéo bàn viết, và sau tủ treo quần áo. Đó là loại khuếch âm điện tử, không giây nói, có khả năng truyền mọi tiếng động trong phòng ra ngoài, và được thâu vào băng nhựa trong đường kính tối đa là 50 thước. 

Như vậy nghĩa là thiên hạ đã biết chàng đến Ngưỡng Quang. Và thiên hạ ở đây phải là người có một tổ chức điệp báo khoa học, đầy đủ phương tiện điện tử tối tân. 

Chàng nhún vai tự thưởng một ly huýt-ky xếch. Ngay khi ấy, điện thoại trên bàn reo vang. Chàng cầm lên nghe. 

- Môhan ? 

Môhan là tên giả của Văn Bình. Lần này chàng đội lốt một nhà doanh nghiệp Hồi giáo. Chàng đáp : 

- Phải, chính tôi. 

- Hân hạnh được nghe tiếng anh. Tôi là Roy, ở tòa đại sứ Anh. Được tin anh tới, tôi sửa soạn đi đón nhưng phút chót phải ở lại vì công vụ. Hẳn anh đã biết về phương diện chính thức tôi là tùy viên thương mãi. Còn công việc… kia, tôi phải giữ kín. Ở đây, trừ một số rất ít, không ai biết tôi là đại diện MI-6. 

- Trời đất, thành phố Ngưỡng Quang không phải là Luân-Đôn, xin anh nhớ cho. Ngay ở Luân-Đôn mà nhiều khi chúng ta cũng phải kín miệng nữa là…. 

- Xin anh tha lỗi…. 

- Hừ, tôi báo anh biết là trong phòng tôi có máy ghi âm lén lút. 

- Ô, anh đừng ngại. Diến-Điện là ngã tư điệp báo Viễn Đông, nhưng gián điệp ngoại quốc chưa có đủ bản lãnh và dụng cụ để gài máy bí mật trong khách sạn Strand. Hầu hết nhân viên khách sạn đều có liên lạc xa gần với Phản Gián. Chắc anh đã biết giám đốc Phản Gián là Karati, đại tá Karati. Karati là bồ bịch của chúng mình. 

- Khi nào gặp Karati, phiền anh nói thẳng với hắn là tôi không thích cái trò chơi con nít ấy. Hắn phải cho đàn em đến phòng tôi gỡ hết của nợ ấy đi, nếu không…. 

Chàng phàn nàn với Roy, nhưng kỳ thật là cho đại tá Karati nghe. Trong vài phút nữa, tên nhân viên Phản Gián túc trực ở phòng bên chắc phải cuống cuồng gọi điện thoại về cho xếp. 

Giọng tùy viên thương mãi Roy vẫn tiếp tục đều đều, mỗi lúc một hớ hênh : 

- Anh đến giúp một tay làm tôi mừng rơn. Tình hình đen tối lắm, anh ạ. Bọn F-22 bành trướng hoạt động một cách kinh khủng. Tổng hành doanh của họ ở phía Bắc, tuy là tiểu bang tự trị nhưng gần như tách khỏi chính phủ trung ương. Họ tiếp tế binh sĩ, súng đạn dễ dàng từ Vân-Nam xuống. Bên cạnh họ lại là mấy tỉnh Bắc Lào hoàn toàn do cộng quân trấn giữ…. 

- Tôi đã bảo mà anh không nghe. Gặp tôi, anh nói không được hay sao ? Nếu anh không tốp bớt, tôi sợ cả anh và tôi sẽ bị mất xác. Riêng tôi, tôi chưa muốn chết. 

- Xin lỗi anh lần nữa. Vì từ lâu tôi sống trong tình trạng căng thẳng, không dám thổ lộ với ai nên nay gặp anh tôi quên cả giữ gìn. Vả lại, đại tá Karati nghe được cũng chẳng sao. Còn có lợi cho mình nữa là khác. Bây giờ tôi xin bố trí cho anh giáp mặt cô vợ của Seng Ho. 

- Vêra ? 

- Vâng. Vêra. Nàng yêu cầu được tiếp xúc với anh càng sớm càng tốt. 

- Nàng biết tôi đến ? 

- Vâng. 

- Anh phải là nhà quán quân về nghệ thuật quảng cáo. 

- Anh đừng nặng lời với tôi, tội nghiệp. Trung ương MI-6 ra lệnh cho tôi thông báo cho nàng. Với gia tài khổng lồ của cha để lại, nàng có thể mua được cả nước Diến-Điện này nên MI-6 không thể làm nàng phật ý. 

- Tôi không phải là nhân viên MI-6. 

- Vâng, tôi biết anh là đặc phái viên C.I.A. MI-6 ra lệnh cho tôi hoạt động với anh, hợp tác chặt chẽ với anh. 

Văn Bình giận xanh mặt. Gã tùy viên Anh vẫn không chừa được cái bệnh ba hoa nguy hại. Chắc chẳng bao lâu nữa, toàn thể Ngưỡng Quang sẽ biết chàng là đặc phái viên C.I.A.. Chàng bèn dằn giọng : 

- Theo chỉ thị, không những anh phải hợp tác chặt chẽ với tôi, mà anh còn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi nữa. Anh nhớ chưa ? Từ nay trở đi, tôi là người chỉ huy, nhất cử nhất động của anh phải được báo cáo tường tận. Nếu anh phản đối, anh nên đáp chuyến phi cơ sớm nhất về Luân-Đôn. 

- Không, tôi đâu dám phản đối. Trong vòng một giờ, tôi sẽ có mặt tại khách sạn, cùng Vêra. 

Văn Bình đặt máy xuống giá. Chàng tiến ra cửa sổ nhìn xuống giòng sông đối diện, ở góc đường Strand và Lewis, lẩm bẩm : 

- Vêra ! 

Cũng vào phút ấy, một người đàn ông khác đã gọi tên Vêra, ở cách thủ đô Ngưỡng Quang mấy trăm cây số về phía Bắc, trong rừng rậm Nambum-Ga. 

Người đàn ông này là Seng Ho. 

Seng không bị thiệt mạng. Hắn vẫn còn sống. Nhưng bị bắt. Đêm tối bắt đầu buông xuống khu rừng rậm rạp. Hắn cảm thấy nhớ Vêra đầu gối, tay ấp của hắn hơn bao giờ hết. 

Rừng núi đối với hắn không phải là thế giới xa lạ. Thuở hoa niên, hắn đã đi xuyên rừng từ Ấn-Độ qua Diến-Điện đến Vân-Nam, trongbộ tham mưu đoàn quân ma Chindits dưới quyền tướng Wingate. Hắn nói được thổ ngữ miền Bắc. Hắn đã tổ chức được một màng lưới tình báo đắc lực cho đồng minh trong vùng. Hắn lên đường với hy vọng tràn trề. Hắn không ngờ bị bắt và giam giữ trong cái cũi lớn giữa rừng gỗ tếch âm u đầy mãnh thú. 

Seng Ho nín thở lắng tai nghe. 

Những âm thanh quen thuộc của sơn lâm trở nên xa lạ đối với hắn. Bồ hôi lạnh chảy đầm đìa khắp người. Seng rùng mình trước tiếng kêu the thé của bầy khỉ vắt vẻo trên cành cây cao ngất. Hơn ai hết, Seng đã biết bọn khỉ này ghét hoa quả và thích thịt người. Đầu trọc, đuôi cụt, lông dài màu hung đỏ, giống khỉ độc giáp biên giới chuyên môn lẻn vào làng xóm để bắt con nít. Lại có bọn khỉ mầy mò đàn bà con gái sau khi ăn uống no nê. 

Hồi còn trẻ, Seng không hề biết sợ. Rừng rậm Nambum chứa nhiều bí mật và chết chóc kinh khủng không kém rừng rậm Trung-Mỹ với giống chuột hoang lớn bằng con heo, và con heo lớn bằng con ngựa, với mạng nhện kiên cố như lưới ni-lông đánh cá thu và những bụi cây hổ-ngươi lá xòe rộng như cái tán, chạm vào da thịt người là chụp cứng lại, nạn nhân bị bó chặt như khúc gỗ, sau mấy giờ đồng hồ là tan thành nước, nước ngấm vào thân cây, biến ra hoa. Dân mọi Chavantes, một trong các bộ lạ hung dữ nhất, dùng tên bắn rụng hoa - những bông hoa màu đỏ, đẹp tuyệt vời, na ná như lê dơn Đà Lạt - mang về phơi khô, ngâm vào nước suối thành một thứ thuốc độc lạ lùng. Mùi thơm như rượu dâu, kẻ nào uống lầm sẽ tắt thở trong khoảnh khắc, xương thịt từ từ tan thành nước…. 

Seng Ho ơn ớn ở sau gáy. 

Lần đầu trong đời, hắn sợ. Hắn sợ, có lẽ vì đã quá tứ tuần. Dưới vòm trời Tây, bốn mươi là tuổi bước vào hạnh phúc chín muồi, tuổi sung mãn của tâm hồn và thể xác, tuổi được đàn bà ưa chuộng nhất. Nhưng ở châu Á, tứ tuần là hai phần ba cuộc sống, một chân đã đặt vào cõi chết. 

Hắn sợ, vì biết sớm muộn sẽ chết. Không ai rơi vào tay bộ lạc Nambum mà còn sống. 

Bàn tay Seng Ho chạm cái gáo dừa đựng nước. Suốt ngày chưa được giọt nước nào và miệng, lẽ ra Seng phải khát. Song nghĩ đến hoa hổ-ngươi ăn thịt người, Seng quên cả khát. 

Hắn loạng choạng đứng dậy. Bỗng hắn choáng váng như vừa bị đánh atémi. Hắn sực nhớ ra cái cũi nhốt hắn chỉ lớn gấp hai cái cũi chó, chỉ ngồi hoặc nằm co chân chứ không đứng được, Sang đau điếng vì húc vào thanh tre. 

Cái cũi được đóng bằng một loại tre riêng, to bằng ngón chân cái, ruột rỗng rất ít, và có rất nhiều đốt gần nhau. Loại tre này cứng như sắt, dao sắc mà không biết cách chặt thì nó vẫn trơ trơ. Muốn đốn tre, người ta phải đứng xoạc chân, cầm dao khít khao trong tay, nhằm vào khoảng giữa hai đốt, rồi chém vạt xuống. Chém ngang thì dao sẽ dội lại, không đứt. Chém vào đốt thì cũng như chém đá rắn. Dân mọi biên giới dùng loại tre kiên cố này để làm bẫy mãnh thú. Khỏe như beo mà cũi tre vẫn biến thành ngoan ngoãn. Sau một ngày một đêm phá phách vô ích, beo vằn lử cò bợ, nằm co quắp trên sàn cũi, ruồi muỗi đậu trong mắt cũng không còn sức xua đuổi nữa. 

Seng Ho bàng hoàng trong giây phút. Hắn sực nhớ chung quanh hắn là rừng tre. Từ Nambum đến biên cảnh Trung Hoa, chỉ thất rặt rừng tre là rừng tre. Seng bị giam ở khu rừng tre nào ? Seng suy nghĩ mà không tìm ra. Hắn cũng không còn nhớ là bị giam ở đây bao lâu nữa. 

Vì ở thâm sơn cùng cốc, ý niệm thời gian không còn nữa. Ban ngày cũng như đêm, tất cả đều tối om, ánh nắng mặt trời chỉ đến đỉnh cây cao thì dừng lại. Cây lá dày đặc, nhằng nhịt đến nỗi nhiều khi mưa đổ ào ào mà chỉ rớt xuống lơ thơ. Nền rừng phủ đầy lá chết, lâu ngày mục thối biến thành một lớp bùn đặc biệt. Nhiều chỗ bãi sình sâu lút đầu người, tiều phu bước hụt chân là lọt thỏm xuống mộ phần lầy lụa, không thể nào thoát chết vì càng cựa quậy càng bị chìm sâu, cất tiếng kêu cứu thì thanh âm bị bùn chặn nghẹt, hoặc không ai nghe thấy vì khu rừng tử thần ở xa thôn ấp cả chục cây số ngàn. 

Hàng trăm, hàng ngàn lần Seng đã cúi xuống cổ tay trái, theo thói quen của người văn minh. Cái đồng hồ Seiko bằng vàng khối, kim lân tinh, kèm la bàn để định phương hướng, ngâm xuống nước không hư, không còn lóe sáng ở vị trí thân thuộc nữa. Họ đã đoạt mất rồi. Đích thân Vêra đã sắm chiếc Seiko này cho hắn. Hắn đi rừng nên cần kim lân tinh, càn la bàn, và cần loại chịu được nước. Hắn mường tượng lại lúc nàng đeo đồng hồ vào cườm tay hắn, giọng thánh thót : 

- Em tin chắc anh sẽ thành công. 

Thành công ! Thành công ! Trời ơi, nàng không thể nào ngờ được hắn đã bị bắt, bị nhốt trong cũi tre, trong rừng thẳm, chờ thần Chết mang đi. 

Sự sợ hãi đột ngột làm châu thân Seng Ho lạnh toát như cởi trần dưới trời Bắc Cực. Bầy khỉ ma quái lại kêu the thé. Một tiếng gầm làm khu rừng chuyển động. Rồi vạn vật trở lại yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, như thể tiếng khỉ kêu the thé, tiếng thú gầm đói ăn kia chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. 

Seng lẩm bẩm : 

- Mình điên chăng ? 

Hắn lại lải nhải : 

- Có lẽ mình đã chết. Đây là âm phủ, nhà giam dưới âm phủ, không phải là rừng tre biên giới. 

Seng choàng dậy lần nữa. Sức lực suy tàn của gã đàn ông cường tráng, gan dạ, bỗng nổi lên ngùn ngụt như một trận lửa siêu phàm đang tới cao độ. Trận lửa nội tại đã mang lại cho Seng một dũng lược mới. Hắn đâm bổ vào vách cũi, vồ lấy thanh tre, cố gắng lay chuyển. Trong giây đồng hồ đầu tiên, hắn tưởng có thể bẻ gãy được cột tre thép. 

Nhưng sự thật phũ phàng đã trở lại… Cột tre thép vẫn thẳng băng như được trồng trong khối bê-tông nhồi tọng bằng máy trộn tối tân. 

Một lần nữa, Seng phải chịu thua. Thế cùng, lực tận, Seng chỉ còn trông cậy vào tình thương của thượng đế. Và hắn nhớ đến vợ ở Ngưỡng Quang, đang đỏ mắt chờ đợi. Đỏ mắt chờ đợi, mặc dầu nàng không yêu hắn. Trong đêm tối đang buông xuống dần dần, Seng Ho thốt lên tiếng kêu lanh lảnh : 

- Vêra, Vêra !



III

Trái bom sơ kiến
- Vêra ! 

Văn Bình nhắc đi nhắc lại tên Vêra nhiều lần như thể Vêra là nàng tiên thượng giới ngọc ngà còn chàng là gã Trương Chi thất tình cầu người đẹp ban ơn. Thật ra, chàng mới nghe nói đến cô gái triệu phú này lần đầu. Nàng đẹp hay xấu, chàng cũng không biết. Tuy nhiên, giác quan thứ sáu bảo ngầm chàng rằng Vêra thuộc vào hàng giai nhân. Dầu nàng chưa đến trình độ sắc nước, hương trời thì gia tài 250 triệu đô-la của nàng cũng đáng cho vương tôn công tử thế giới nổ tròng con mắt. 

Văn Bình chắt lưỡi : 

- 250 triệu đô-la ! 

Trời đã tối sẫm. Văn Bình nhìn cái quạt máy bất động, và con thạch sùng xanh sám cũng nằm bất động trên trần nhà. Tiếng kèn xe hơi và chuông xích-lô dưới đường vọng lên, buồn tênh. Ngưỡng Quang buổi tối không có thú hấp dẫn du khách như Sàigòn. Chàng nhún vai mở cửa xuống nhà. 

Nhưng chàng chỉ bước được một quãng rồi dừng lại. Nhanh nhẹn, chàng vặn quả nắm phòng bên. Dưới ánh đèn vàng ệch, chàng thấy một gã đàn ông da ngăm ngăm, chắc trăm phần trăm là người Diến, đang chúi mũi vào cái máy ghi âm Akai xách tay đặt trên bàn đêm. Hắn ngồi nghiêng nên không nhìn thấy chàng. Điếu xì-gà quấn rối ngất ngưởng trên miệng hắn đã cháy quá nửa, mùi thuốc lá Virginia trồng trong xứ trộn với nhựa a phiến Xieng khouang tỏa ra ngào ngạt. 

Văn Bình lại gần, đập vào vai hắn : 

- Chào anh bạn. 

Gã đàn ông Diến giật bắn người như bị bỏng nước sôi. Hắn nhảy cỡn lên, điếu xì-gà tẩm thuốc phiện suýt nữa rớt xuống cuộn băng nhựa mầu nâu đang quay tròn đều đặn trên cái máy xinh xắn, chỉ nhỏ bằng cuốn tự điển Larousse. 

Miệng hắn há rộng như muốn kêu cứu, nhưng đến khi nhận ra chàng, hắn vội nín khe. Văn Bình ung dung đốt thuốc lá Salem, ngửa cổ thở một hơi, rồi hỏi : 

- Anh thu được nhiều chuyện thú vị không ? 

Mặt tái mét, gã đàn ông Diến lẳng lặng đóng nắp máy ghi âm lại. Văn Bình cúi xuống, gỡ cuộn băng nhựa ra khỏi trục máy. Gã đàn ông lạ giơ tay ra cản. Văn Bình ẩy nhẹ, hắn bị bắn vào tường. Lần này thì điếu xì-gà đắt tiền bị văng xuống đất. Hắn định chụp lấy thì Văn Bình đã dí gót giầy xuống, giọng ngạo nghễ : 

- Về bảo chủ cho anh tiền mua điếu khác. 

Gã đàn ông Diến ngẩng đầu lên, miệng méo sệch : 

- Những 5 kyatt một điếu…. tội nghiệp tôi quá ! [1]


Văn Bình cả cười : 

- Anh hút mấy điếu một ngày ? 

Mắt hắn sáng quắc như đúa trẻ được cho quà : 

- 15 điếu. 

- Hừ, một đô-la 3 điếu, 15 điếu là 5 đô-la. Đây, cho anh 100 đô-la tha hồ hút xì-gà tẩm thuốc phiện trong 20 ngày. 

- Thưa, tôi không dám nhận. 

- Sợ đại tá Karati hả ? Vậy thì thôi. Lát nữa tôi sẽ gọi dây nói phản đối với đại tá Karati. Nếu tôi không lầm, Karati sẽ đổ tội cho anh, và tống cổ anh ra khỏi sở Phản Gián. Anh sẽ thất nghiệp, không đào đâu ra tiền mua thuốc. Số lương nhân viên còm của anh chưa đủ để mua thuốc, anh nhớ chưa ? Chẳng qua anh dựa hơi công vụ để ăn mảnh. Mất việc, anh sẽ chết… 

- Vâng, tôi hiểu rồi… Tôi không muốn vụ này lọt vào tai đại tá. 

- Đại tá đích thân ra lệnh anh đặt máy ghi âm trong phòng tôi phải không ? 

- Phải. 

- Thôi được. Tôi cho phép anh tiếp tục. Đồng thời, tôi thưởng tiền cho anh nữa. Miễn hồ anh phải tuân theo lệnh tôi. 

- Thưa ông, lệnh gì ? 

- Ồ, tôi cũng chưa định sẽ ra lệnh gì nữa. Dầu sao tôi cũng cố gắng giúp đỡ anh… Chỉ thỉnh thoảng tôi mới ra lệnh thôi. 

- Tôi nghiện từ nhiều năm nay. Xin ông thương sót tôi. 

- Nếu không thương xót tôi đã ném cây thịt lỏng lẽo của anh qua cửa xuống đường Strand Road. Tuy nhiên, trước khi cho tiền và tạm biệt anh, tôi cần nhắc anh một điều quan trọng. 

- Thưa, điều gì ạ ? 

- Giản dị lắm. Tôi cần nhắc anh là nếu không giữ đúng lời hứa anh sẽ ăn đòn. Một trận đòn đau gấp trăm lần…? 

- Thưa, ông định đánh tôi ư ? Tôi xin cam đoan…. 

- Anh phải nếm thử thì mới nhớ dai được. Không sao đâu, chỉ là đòn tượng trưng giết rồi muỗi… 

Văn Bình vung bàn tay trái ra. Gã đàn ông Diến bay lùi về phía cửa sổ. Hắn lồm cồm bò dậy, ôm mặt nhăn nhó, nước mắt, nước mũi chảy dòng dòng. 

Văn Bình khoan thai xuống cầu thang. Chàng đinh ninh tầng dưới vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Khí hậu oi bức, ẩm ướt thất thường, chính sách kiểm soát nghiệt ngã đối với ngoại kiều đã làm cho du khách ngần ngại trước khi tới Diến-Điện. Cho nên Văn Bình đã ngạc nhiên trước quang cảnh đông đúc và náo nhiệt. Phần đông đều là du khách Tây phương. Như thường lệ, người Anh, cựu chủ nhân ông của thời đô hộ, ngồi trầm ngâm trước ly Scotch hoặc trà sửa, mặt lạnh như tiền. Một cặp vợ chồng Pháp đang trò chuyện âu yếm ở góc. Một thiếu phụ Mỹ tuyệt đẹp dựa tay vào quầy rượu, cặp giò cân đối và khêu gợi được phô bày toàn diện dưới váy mini jupe sặc sỡ. 

Văn Bình cảm thấy đói. Chàng định gọi xe tới nhà hàng Nam Sin song lại đổi ý kiến. Chàng vừa thoáng thấy một cô gái trạc 22, 23 mặc áo dài đen Trung Hoa từ ngoài bước vào và bồi khách sạn tíu tít chạy tới. Sự săn sóc đặc biệt này chứng tỏ nàng là khách quen, và thuộc hàng sang trọng. 

Chàng ngoắc tay, gọi huýt-ky. 

Trước mặt chàng, một dãy áp-phích rực rỡ nhiều mầu được dán vào tường. Chàng nhận ra áp-phích quảng cáo phim chiếu bóng. Chàng suýt bật cười khi thấy tạp xi-nê ở đường Bogyoke quảng cáo một cuốn phim thần thoại Ấn-Độ, với tài tử đực rựa đeo bông tròn lòng thòng, nữ minh tinh có nốt ruồi to tướng trên trán. Chàng sực nhớ đến rạp Long Phụng chuyên chiếu phim Ấn-Độ ở Sàigòn. Mỗi lần qua đường Gia Long, liếc nhìn áp-phích phim thần thoại bình dân, Văn Bình lại ngửi thấy mùi cà-ri độc đáo mặc dầu quanh đó không có tiệm cà-ri nào cả. 

Nhưng hôm nay mùi cà-ri tưởng tượng vừa sực nức đã biến đâu mất. 

Văn Bình đã tìm ra lý do. Hương thơm da thịt tươi mát của cô gái mặc sườn sám gợi cảm đã đánh bạt mùi phim Ấn-Độ. 

Với khuôn mặt hơi tròn, cặp mắt hơi sếch, và cái miệng hơi nhỏ, nàng chưa có một nhan sắc toàn bích, mặc dầu kẻ khó tính nhất cũng phải chấm nàng 4 hoặc 8 điểm trên 10. Tuy nhiên, thân thể nhỏ nhắn, đều đặn và rắn chắc của nàng như có đá nam châm, mắt đàn ông đã nhìn vào là không tài nào rút ra nổi. 

Quên cả uống huýt-ky, thứ giải sầu đệ nhất trên thế gian, Văn Bình chỉ giương mắt ngắm nàng. Nàng ngước đầu lên, ngó lại và cười tủm tỉm. 

Đánh bạo, Văn Bình xô ghế, tiến lại bàn cô gái. Từ thuở thành người đến nay, chàng vẫn có lối tán tỉnh tốc chiến tốc thắng như vậy. Thiếu nữ không tỏ vẻ khó chịu hoặc phản đối khi thấy Văn Bình ngang nhiên ngồi xuống đối diện sau khi nghiêng mình chào lịch sự. 

Lệ thường, đàn ông phải đánh tiếng trước. Nhưng chàng chưa nghĩ ra câu mào đầu hoa mỹ thì nàng đã ỏn ẻn bằng tiếng Anh thượng lưu : 

- Ông là Môhan ? 

Văn Bình giật mình. Té ra người đẹp đã biết tên giả của chàng. Nàng cười với chàng, chẳng phải vì có cảm tình sau "tiếng sét". Mà chính vì nàng muốn nói chuyện. Chàng đành gật đầu : 

- Vâng. Tôi là Môhan. 

- Doanh gia Hồi giáo ? 

- Vâng. Tôi là doanh gia Hồi giáo. 

- Mang thông hành Nam Việt ? 

- Vâng. Tôi mang thông hành Nam Việt. 

Nàng tuôn ra một tràng 3 câu hỏi ngắn ngủi khô khan, giống hệt như nhân viên quan thuế hãm tài ở phi trường. Hồi nãy, nghe hỏi như vậy chàng đã nhăn mặt bực bội. Chàng vốn ghét thủ tục cật vấn sống sượng của quan thuế phi trường mặc dầu sau khi cật vấn, nhân viên nhà đoan thường nhe răng cười duyên (đôi khi là nhe răng cải mả, hoặc răng sún mẻ) "cám ơn ông, chúc ông những ngày thoải mái trên đất nước chúng tôi". Nhưng những câu hỏi ngắn ngủi và khô khan của cô gái lại không làm Văn Bình bực bội. Chờ nàng cúi xuống ly rượu, chàng tấn công : 

- Cô còn hỏi gì nữa không ? 

Nàng cầm ly rượu bằng hai ngón tay (trời, hai ngón tay trắng muốt, thuôn thuôn, móng gọt rũa tươm tất, bôi vẹt-ni hồng pha chất bạc óng ánh, trông ngon như trái dâu chín), nhưng chỉ đưa lên gần miệng chứ không uống. 

- Không, không. Em hỏi thế đủ rồi. 

- Cô là ai ? Tại sao cô biết tên tôi ? 

- Abê dặn em tới đây đón ông. 

Abê ! Thì ra người đẹp là cộng sự viên của Abê, anh chàng phải gió đại diện tình báo Mỹ C.I.A.. Theo chỉ thị, Abê chưa hề bị địch nghi ngờ, chàng có thể tiếp xúc khỏi cần giữ gìn. Tại sao Abê không đích thân tới ? Chàng bèn hỏi : 

- Hân hạnh được gặp cô. 

- Hân hạnh được gặp ông. 

- Abê hiện ở đâu ? 

- Ở nhà. Abê không đến là vì hoàn cảnh. Hoàn cảnh ra sao, hẳn ông đã biết. Xe em đang đậu sẵn ở ngoài, mời ông ra. 

Mùi son môi Baiser và mùi keo xức tóc Roja tạt vào mũi Văn Bình. Nàng đã biết chọn phép mầu để chinh phục đàn ông. 

Phương tiện di chuyển cơ khí của người đẹp là một chiếc 15800S-MK-IV, hai chỗ ngồi, vỏ xe bằng nhựa ép. Loại xe đua Anh quốc, động cơ MGB này có thể chạy tới 195 cây số một giờ. Nàng đeo găng trắng vào tay, rềnh ràng chìa điếu thuốc cắm sẳn trên môi cho Văn Bình châm lửa rồi nổ máy. Văn Bình có cảm tưởng là xe hơi của nàng cũng giống như sắc đẹp lạ lùng của nàng. Vì MK-IV là xe đắt tiền mà hộp số lại không hoàn toàn ăn khớp với nhau như hộp số của mọi xe đắt tiền khác. 

Văn Bình buột miệng : 

- Lạ thật ! 

Thiếu nữ cười : 

- Ông bảo cái gì lạ ? 

Văn Bình nhếch mép : 

- Hộp số. 

Thiếu nữ vùng cười sằng sặc : 

- Đàn ông các anh giống nhau một cách ngoài sức tưởng tượng. Abê và nhiều bạn trai khác cũng đặt ra câu hỏi như anh. các anh muốn hộp số trơn tru, không vấp váp, số 1 phải ăn khớp với số 2, số 3 và số 4, chẳng phải vì muốn tối tân hóa, mà chỉ vì ích kỷ. 

- Ích kỷ ? 

- Phải, ích kỷ, tham lam đối với đàn bà. Hộp số ăn khớp dễ lái xe hơn đàn ông sẽ có nhiều thời giờ chinh phục đàn bà trên đường trường. 

- Cô không nên vơ đũa cả nắm thì hơn. Đàn ông cũng như đàn bà đều…. 

- Anh nghe em nói nốt. Em đâu dám vơ đũa cả nắm, chẳng hạn, em rất có thiện cảm với đàn ông nước Anh. 

Văn Bình ngó nàng trân trân : 

- Tại sao ? 

Thiếu nữ vẫn cười ròn rã : 

- Tại vì đàn ông nước Anh có thái độ đúng đắn, ngay cả trong khi gạ gẩm đàn bà. Anh nghĩ coi, hầu hết loại xe chế tạo tại Anh quốc đều mang hộp số khó lái. Nhỏ như Austin, Healey, Riley, lớn như Vanden Plas, rẻ tiền cũng như đắt tiền, theo kiểu cổ cũng như theo kiểu mới, hộp số đều có số 1 biệt lập. 

- Chắc chắn chồng cô hoặc người yêu của cô phải là đàn ông Anh quốc. 

- Hừ, anh nóng nảy như ông Cút-sếp rút giày ra đập xuống bàn tại Liên-hiệp-quốc ! Thong thả đã nào… em chưa nói hết thì anh đã kết luận. 

- Cô định nói gì thêm nữa ? 

- Thưa quan tòa, em định nói rằng ông Môhan là người đàn ông đúng đắn, còn đúng đắn hơn đàn ông Anh quốc, và không đáng sợ, đáng ghét chút nào cả… 

Đến lượt Văn Bình cười rộ. Cô gái không phải hạng non nớt mặc dầu tuổi đời còn non nớt. 

Hai người đã tiến vào khu Hoa kiều. Quang cảnh hỗn độn và ồn ào mở rộng tứ phía. Cho dẫu chàng mới đến đây lần đầu, chàng cũng biết đây là giang sơn quen thuộc của người Tàu. Ở Chợ Lớn cũng như Cựu Kim Sơn, ở Tân-gia-ba cũng như Ngưỡng Quang. Hoa kiều đều có lối sống bất di bất dịch, với mùi mỡ rán bánh, quay vịt béo ngậy, với những âm thanh hồn nhiên điếc tai như ong vỡ tổ từ rạng đông cho đến quá nửa đêm. 

Mùi mạt cưa gỗ tếch đè nặng bầu không khí oi ả buổi tối. Văn Bình vụt nhớ cô gái Diến ngày xưa, ái nữ của ông triệu phú hãng cưa, đã thành người thiên cổ. Đèn táp-lô lờ mờ nên thiếu nữ mặc sườn sám ngồi trước vô-lăng không nhìn thấy vẻ mặt Văn Bình đột ngột đổi khác. Đột ngột, Văn Bình cảm thấy cõi lòng quanh quẽ và rét lạnh như chưa bao giờ được yêu đương sưởi ấm. 

Theo luật luân hồi, có lẽ người đẹp ngày xưa đã đầu thai lên dương thế. Hồi còn sống, nàng ao ước được trở thành cây tếch đứng sừng sững trên đường tới ngôi chùa thơ mộng. Sự việc xảy ra từ lâu mà Văn Bình tưởng như mới kết thúc hồi hôm. 

Chàng gặp nàng vào khoảng tháng tư dương lịch. Trung tuần tháng tư, khi mùa nóng bức và khô ráo chấm dứt, là dịp lễ tết lớn nhất trong năm của dân tộc Diến. Người Diến bản tính dịu dàng đã trở thành cuồng nhiệt, suốt gần một tuần lễ, trai gái già trẻ đều say sưa ăn mừng Hội Nước. Đường phố Ngưỡng Quang tưng bừng, khải hoàn môn được dựng lên khắp nơi, nhà cửa và đền chùa đều chăng đèn, kết hoa, thiên hạ ùa ra đường ca hát, nhảy múa trong những bộ quần áo sặc sỡ, và trong bầu không khí hoan lạc vô cùng. 

Những đoàn thanh thiếu niên lái xe như điên trong thành phố, chở đầy nước, gặp ai cũng té nước và reo hò. Có những toán tinh nghịch trộn nước đá vào cho lạnh. Hoặc nghịch tinh hơn nữa là pha với nước vo gạo. 

Hội Nước năm ấy, nàng rủ chàng về Prome, cố đô Diến-Điện, hiện là một thị trấn thầm lặng và bình dị cách Ngưỡng Quang 300 cây số. Chiếc xe lên đường từ rạng đông trên con đường ngoằn ngoèo, lên xuống những sườn đồi thoai thoải. Chàng vốn căm thù đường ổ gà, con đường về cố đô lại đầy ổ gà mà chàng lại ưa thích. Vì mỗi lần bánh xe nhảy chồm như muốn lăn xuống ruộng sâu, người đẹp lại ngồi gọn vào lòng chàng, và chìa môi đòi an ủi. 

Hàng trăm ngôi chùa trắng ẩn hiện phía sau những thân cây xanh cao vòi vọi, những ruộng lúa trải rộng tận chân trời, những khu rừng rạo rực âm thanh và hương thơm huyền bí, những làng xóm e lệ như con gái bản xứ. 

Gần chiều, xe tới Prome. Khi hoàng hôn xuống, nàng dẫn chàng ra bờ sông, nước trong veo có thể soi gương được dưới chân ngọn đồi thấp, ẩn hiện nhiều ngôi chùa (toàn chùa là chùa). Những cô gái lũ lượt kéo qua bãi cát xuống sông, nước lên đến đâu thì vén xiêm cao đến đấy. Nước cao đến ngực thì họ dừng lại, té nước vào nhau cười như nắc nẻ. Bọn thanh niên ngồi quây quần trên bãi, chung quanh cây đàn, hát những bản dân ca tình tự đưa tình với lũ con gái nghịch ngợm dưới sông. Những con thuyền chở nặng trôi từ từ, mảnh buồm tam giác sặc sỡ căng phồng trước gió, giống như làn xiêm trinh nguyên bị thần gió trêu chọc bay phần phật. 

Đêm đến, người đẹp sáng vai Văn Bình về thị trấn chan hòa ánh đèn, nhất là ánh đèn của chùa Tóc Tiên Vàng - Shwesandaw phaya - rực rỡ trên đỉnh đồi tròn trịa. Hai người trèo những bậc cấp cẩm thạch, một tay cầm giày, một tay cầm bó hoa. Tới tam quan, nàng kéo chàng đứng lại, rồi kính cẩn quỳ trước tượng Phật trầm mặc cầu nguyện. Chàng hỏi nàng cầu nguyện gì thì nàng đặt ngón tay trên miệng, ra hiệu cho chàng im. 

Mãi đến khi trở về, bóng đêm bao trùm cảnh vật, nàng mới ghé vào tai chàng, giọng thì thào : 

- Em cầu nguyện cho đôi ta được sống bên nhau mãi mãi. 

Đột nhiên, nàng thở dài : 

- Em lại cầu nguyện cho anh đừng bỏ em…. Nếu mai kia em vắn số, anh cũng đừng quên em. Hồn em sẽ luôn luôn ở gần anh, chung sống với anh…. 

Nàng đã chết. Sống khôn, chết thiêng, nàng đã theo bên chàng từ lúc phi cơ hạ cánh xuống phi trường Ngưỡng Quang. 

- Khu Hoa kiều lộn xộn quá, phải không anh ? 

Cô gái mặc sườn sám, cộng sự viên của Abê, nhắc lại hai lần Văn Bình mới nghe tiếng. Chàng không để ý tới thái độ thân mật khác thường của nàng vì trong khoảnh khắc, nàng đã gọi chàng bằng anh, tiếng anh gần gủi, gần như pha vẻ lả lơi tính toán. 

Chàng choàng dậy, đáp : 

- Phải. 

Khu Hoa kiều lộn xộn hoàn toàn trái ngược với khu người Anh gồm những đại lộ rộng rãi, hai bên trồng cây ươm mát, cân đối, tỉa xén đúng kích thước, xe cộ lưu thông trật tự. Khu ngoại kiều có nhiều biệt thự sang trọng thì khu người Tàu - tuy là ngoại kiều, nhưng là một thứ ngoại kiều đồng hóa - lại có nhiều ngôi nhà tre, lợp tranh rạ, mái hơi cong theo kiến trúc Mã-lai cổ xưa. Khách ăn ngồi la liệt trước những hàng quán chật chội, người Tàu ăn trong bát, bằng đũa, còn người Diến thì dùng đĩa rộng bằng đồng, và lấy ngón tay rón thức ăn, giống như nông dân Phi-Luật-Tân. 

Cô gái điều khiển chiếc MK-IV một cách dễ dàng và khéo léo, tuy chạy số 3 khá nhanh. Qua xóm nhà lụp sụp, nàng lái trái sang một khu đất trống. Giữa khu là một tòa nhà lớn một tầng, quét vôi trắng. Nàng mở đèn pha, chiếu sáng cánh cổng sắt sơn đen. 

Văn Bình hỏi : 

- Abê ở đây ? 

Nàng gật đầu : 

- Vâng. 

- Tại sao Abê không ở trên phố ? 

- Bất tiện. Văn phòng của Abê tọa lạc ở trung tâm, đường Barr, trong cùng binh-đinh với công ty bảo hiểm Ấn-Độ và thư viện cũ của Phòng Thông Tin Hoa Kỳ. Còn nhà riêng thì phải ở xa thành phố. Vì công việc đòi hỏi, hẳn anh đã rõ. Nhưng phần nào cũng về vấn đề tình cảm. 

- Vấn đề tình cảm ? 

- Phải, vấn đề tình cảm. Abê là một anh chàng hảo ngọt. Về bệnh hảo ngọt đối với phái yếu thì Abê có thể chiếm giải quán quân. Abê có rất nhiều bạn gái. 

- Độ bao nhiêu ? 

- Hàng tá. Đổ xuống sông cả chục chuyến cam-nhông cũng chưa hết. 

Văn Bình đánh bạo : 

- Còn cô… cô là…. 

Thiếunữ ngửa cổ cười hồn nhiên : 

- Biết mà… Em đoán trước anh sẽ phải hỏi em câu ấy. 

- Xin lỗi cô. Lẽ ra tôi không nên quá tò mò, nhất là tò mò về đời tư của bạn bè. 

- Khgông sao. Tính em lại ưa đàn ông tò mò. Vì tò mò là một hình thức tìm hiểu trước khi lấy quyết định. Vả lại, anh hỏi như vậy đâu phải là tò mò. Em với Abê chẳng có gì hết, em là em, mà Abê là Abê, mỗi người một vũ trụ tình cảm riêng. 

- Cô đẹp như vậy mà…. 

- Anh gớm thật ! Anh đang áp dụng công an khoa học để thẩm vấn em, nhưng thôi em cũng ráng làm anh thỏa mãn. Abê có tán tỉnh em, hứa hẹn trên trời dưới biển, song em từ chối thẳng tay. Trong vòng hai tháng đầu tiên, em và Abê sống căng thẳng như thể tổng thống Eisenhower và thủ tướng Cút-sếp tại hội nghị thượng đỉnh Ba-lê sau ngày phi cơ thám thính U 2 bị hỏa tiễn bắn hạ trên vùng trời Sô Viết. Nhưng rốt cuộc em toàn thắng. Em nói thẳng với Abê rằng em có nhiều cảm tình, Abê rất lịch sự, Abê hội đủ điều kiện mang lại cho em một đời sống vật chất sung mãn, nhưng không thích hợp với em. Em thích đàn ông khỏe, bầu bạn với thể thao, với khí trời quang đãng. Tóm lại, người đàn ông hùng. Abê yếu như sên, gió thổi là ngã. Cuộc sống lấy đêm làm ngày đã làm Abê bệnh hoạn rề rề. Em ghét cà-phê, Abê lại mê cà-phê. Uống cà-phê tối ngày, hơn là uống nước lạnh nữa. Sau khi nghe em giảng giải, Abê không theo sát em nữa. Giờ đây, em và Abê là bạn thân. 

- Cô là cộng sự viên của Abê trong hãng du lịch, hay là…. 

- Cả hai. Hãng du lịch chỉ là bình phong. Cũng như anh vậy. Cái tên Môhan Hồi giáo cùa anh chỉ là nước sơn bề ngoài. 

Cửa cổng mở rộng. 

Cô gái lái tuột vào trong vườn. 

Văn Bình xuống trước, đi vòng, mở cửa xe cho nàng. Dưới ánh đèn ga-ra, nàng quyến rũ lạ lùng. 

Chàng mỉm cười : 

- Tôi ngắm cô mãi không chán. 

Nàng cười lại : 

- Cám ơn anh. 

Hai người tiến vào xa-lông. Phòng khách rộng mênh mông, nền nhà bằng đá rửa màu đen, tương phản với bốn bức tường trắng, và đồ gỗ lót nhung màu sám. Văn Bình le lưỡi vì bàn ghế toàn bằng gỗ bạch đàn, loại gỗ quý nhất trong những loại gỗ quý nhất. 

Nàng mời Văn Bình ngồi, rồi đẩy cái bàn cò bánh xe, đựng đầy rượu lại : 

- Anh dùng huýt-ky nhá ? 

Chàng hỏi lại : 

- Tại sao cô biết tôi uống guýt-ky ? 

- Giản dị lắm. vì em thấy anh uống trong 5 phút hết một phần chai Black Label ở khách sạn. À quên, mãi phiếm luận, em chưa tự giới phiệu. Ba em người Mỹ, mẹ em người Diến, em sinh ở Mã-lai nên lấy quốc tịch Tàu. Người ta gọi em là Sophie. 

- Sophie, cái tên ngọt ngào như mật ong… Thảo nào, cô đẹp mà hiền…. 

- Anh đừng tưởng bở. Con gái lai thường dữ như cọp. 

- Cọp dữ tùy nơi và tùy người. Trong rừng sâu, cọp là chúa nên rất dữ, nhưng đến khi về nhà thì lại hiền khô. Cọp dữ thật đấy, nhưng đối với người dạy thú thì cũng như mèo. 

- Ví von hay lắm ! Em là cọp còn anh là thầy dạy cọp. Vâng, em xin chờ anh. 

Có tiếng xe hơi chạy vào vườn. Sophie nhìn qua cửa sổ : 

- Abê đã về. Em chưa thấy ai đúng hẹn bằng Abê. Không bao giờ sớm cũng không bao giờ chậm. 

- Đó là nguyên tắc căn bản của nghề nghiệp. 

- Nhưng theo em, trong hoàn cảnh hiện nay rất bất lợi. Biết Abê đi về đúng giờ giấc, người ta chỉ cần đặt một cây súng ngoài hẻm, đầu gắn ống hãm thanh. Bụp một tiếng nhỏ là xong hết. 

- Abê chưa bị lộ kia mà…. 

- À, đó là chuyện tuần trước. Tuần này, tình hình đã đổi khác. Đổi khác từ khi Seng Ho đáp phi cơ lên Nambum-Ga. 

- Seng còn sống hay đã chết ? 

- Thú thật, em không biết. Abê mềm yếu trên mọi phương diện, nhưng trên phương diện bảo vệ bí mật thì kiên cố hơn pháo đài bê-tông nữa. Abê vẫn làm một mình. Em chỉ có nhiệm vụ giao liên. Nôm na, em là tùy phái. 

Abê đứng trên ngưỡng cửa từ nãy. Nghe Sophie than thở, hắn nhe răng cười : 

- Gớm thật, Sophie đang phản tuyên truyền. Có đi, có lại, phải không cô ? Cô làm tùy phái trong công việc, thì tôi làm tùy phái, mua son môi, sà bông, nước hoa cho cô…. 

Văn Bình quay lai. 

Abê cao như con cò hương. Lê Diệp đã nổi tiếng gầy và nhẳng, Abê còn gầy và nhẳng hơn nhiều. Tuy vẻ mặt hắn tươi tỉnh, Văn Bình vẫn có cảm tưởng hắn giống cây phướng đám ma lều bều trước gió. Nhưng không kể bề cao ốm nhách, Abê vẫn có duyên thầm. Cặp mắt sáng quắc dưới vầng trán cáo, bóng, vầng trán thông minh của nhà bác học. Hắn có hàm răng đều đặn, song môi lại quá dầy. Riêng cặp môi này đã tố cáo hắn là kẻ đa mang sắc đẹp nữ giới. 

Hắn mặc bộ com-lê trắng, may lộn, ba khuy, theo kiểu mới nên chật vai và ngắn cũn cỡn, tưởng như quần áo cũ từ nhiều năm trước. Cái cà-vạt màu hạt dẻ ăn nhịp dịu dàng với com-lê và sơ-mi đồng màu. Đôi giầy bằng da Thụy-Sĩ trắng láng của hắn chìa ra cái mũi nhọn hoắt. Cách phục sức này chứng tỏ Abê là tay chịu ăn diện. 

Kể ra hắn cũng xứng đôi vừa lứa với Sophie. Nàng lạnh nhạt với hắn chắc phải có một hay nhiểu lý do bí mật nào đó. 

Sophie mang chai huýt-ky mới khui lên ánh đèn, hỏi Abê : 

- Một ly nữa nhé ? 

Abê xua tay : 

- Cám ơn Sophie. Từ chiều đến giờ tôi đã đốn ngã nửa chai rồi. Uống nữa thì thủng bao tử. 

Sophie đứng dậy : 

- Công việc của em xong rồi. Nếu anh không cần gì nữa thì em đi làm tóc. 

Văn Bình ngạc nhiên : 

- Đêm nay cô dự tiệc ở đâu mà làm tóc ? 

Abê đỡ lời Sophie : 

- Chẳng có tiêc tùng nào hết. Cô em tôi thường lẩn thẩn như vậy. Bao giờ cũng làm tóc ban đêm. 

Sophie ngoắc tay chào rồi ưỡn ẹo ra ngoài. Vừa đi, nàng vừa huýt sáo miệng một bản nhạc thời trang ồn ào. Nàng vui vẻ như con chim sơn ca được sổ lồng. 

Abê nhìn theo lắc đầu : 

- Anh nghĩ sao về Sophie ? 

Văn Bình nhún vai : 

- Tôi có cảm tưởng nàng là người con gái nguy hiểm. 

- Đúng. Thoạt gặp, ai cũng lầm nàng đa sầu, đa cảm, dễ ngã vào lòng đàn ông. Nhưng dần dà mới khám phá ra bề sâu tâm tư của nàng. Lòng nàng cứng như cây gỗ tếch. 

- Nàng kể lại là anh đã tán tỉnh nàng suốt hai tháng. 

- Đúng. Chắc nàng đã nói với anh rằng tôi chơi bời như quỷ sứ nhà trời ? 

Văn Bình gật đầu. Abê khoan thai cắt đầu điếu xì-gà : 

- Tơi không tin là anh bị lầm. Trung ưong đã triệu hồi từ lâu nếu tôi biếng lười và trác táng. Theo lệnh trên, tôi phải làm bộ bê tha. Vì như anh đã biết, Diến-Điện đang biến thành vị trí bản lề của gián điệp cộng sản. Chính phủ không nghiêng về phía bên nào, nhưng đó chỉ là lý thuyết, vì biên giới chung với Trung cộng nên Diến không thể tỏ thiện cảm với chúng ta. Vả lại, điệp viên Tình Báo Sở đã len lỏi vào mọi cơ quan. Bọn GRU và KGB Sô Viết cũng hoạt động không kém đắc lực, có lẽ đắc lực hơn Tình Báo Sở nữa. 

Văn Bình ngẫm nghĩ một phút rồi hỏi : 

- Sophie nói là địch bắt đầu để ý đến anh. Lời nói của nàng sai hay đúng ? 

Cặp mắt của Abê đang sáng rực bỗng trở nên mơ màng, một vẻ mơ màng khó hiểu : 

- Điều này làm tôi hoàn toàn sửng sốt. Tôi là nhân viên nằm lì, hoạt động rất thận trọng. Mật báo viên không ai biết mặt tôi. Mọi tin tức, tài liệu đều qua nhân viên giao liên, hoặc hộp thư chết. Trung ương MI-6 bắt được hồi đầu năm, nghĩa là cách đây bốn tháng, một tài liệu tối mật của Vụ 10 trong bộ ngoại Giao Sô Viết [2]. Tài liệu này là bản tóm lược các báo cáo của 5 cơ quan gián điệp Sô Viết tại Diến-Điện như Quân Báo [3], Phái Bộ Kinh Tế [4], Đặc Vụ Ngoại Giao, Chính Báo [5] và Phái Bộ Văn Hóa [6]. Những phần tử tình nghi hoạt động cho tình báo Tây phương đều được ghi tên. Nhưng trong danh sách không có tên tôi. 

- Biết đâu Tình Báo Sở đã phăng ra anh. 

- Không. Tôi có thể đoan chắc. Vì bản đúc kết tối mật này đã được hoàn thành với sự tham khảo rộng rải của Tình Báo Sở. Do thám Nga Hoa kèn cựa nhau kịch liệt, song trên một vài lãnh vực vẫn còn hợp tác với nhau. Tôi có linh tính là họ chờ cơ hội giết tôi. Vì tôi còn sống thì vụ Seng Ho sẽ bị bại lộ toàn diện. 

- Nghĩa là gián điệp địch đã dúng tay vào vụ Seng Ho ? 

- Tôi chưa dám quả quyết. Hiện tôi đã nắm được một số chứng cớ. Đêm nay, tôi sẽ đóng cửa trong phòng, nghiên cứu. Sáng mai, ta sẽ gặp nhau. 

- Căn cứ vào đâu anh cho là địch đang rình rập anh ? 

- Sáng nay tôi suýt bị xe cán trên đường Barr, khi tôi ở văn phòng ra. Đây không phải là tình cờ mà là cố ý. Tài xế đậu xe sẵn, chờ tôi ra rồi phóng xe nhanh tới, nếu tôi chậm chân một sao đồng hồ thì đã tan xương nát thịt. 

- Anh còn nhớ số xe không ? 

- Còn. Sau tai nạn, tôi gọi giây nói cho công an, truy nguyên chủ nhân chiếc xe. Té ra mang số giả. Vì vậy tôi không đích thân tới lữ quán gặp anh. 

- Đêm nay, anh cần thay đổi nơi ngủ không ? 

- Không cần. Tôi bắn không đến nỗi xoàng. Vả lại, tôi có hai con bẹt-giê khôn kinh khủng. Triệt hạ được cặp chó săn này không phải dễ dàng. 

Abê định nói thêm bỗng ngừng lại, nhớn nhác nhìn lên bàn. Rồi suýt soa : 

- Xin anh tha lỗi. Tôi phải ra sau pha cà-phê. Từ ngày hoạt động ở Viễn Đông, tôi mắc bệnh nghiện cà-phê đen không đường. Anh thưởng thức một tách nhé ? 

Không đợi Văn Bình đồng ý, Abê đẩy cửa sang phòng bên. Văn Bình nhẩn nha tiến lại gần tường để ngắm bức hình thiếu phụ khỏa thân tuyệt đẹp. Người mẫu nằm nghiêng nhìn xuống xa-lông, mắt lim dim, cánh mũi phập phồng trong sự chờ đợi. 

Đột nhiên, Văn Bình khựng người. 

Chàng có linh tính là tai biến sắp xảy ra. Chàng đảo mắt nhìn tứ phía để tìm dấu vết khả nghi. Cửa xa-lông đã đóng chặt. Hai cửa sổ nhìn ra vườn được mở rộng nhưng lại được che kín bằng lưới thép. Loại lưới ngăn ruồi muỗi này làm cho bên ngoài không thấy được bên trong. Phương chi đèn ngoài vườn lại sáng trưng. 

Ầm ầm…. 

Toàn ngôi nhà rung chuyển dữ dội như động đất. Trần nhà rớt xuống nhiều tảng vôi lớn. Bức hình thiếu phụ khỏa thân đứt dây lăn lông lốc xuống ghế sô-pha. Cái độc bình bằng sứ cổ Trung Hoa, kê trên cái đôn gỗ bạch đàn bóng loáng như được lắp bánh xe chạy đâm sầm vào tủ buýp-phê, bộ đồ ăn cất bên trong chạm nhau loảng xoảng. Bàn đựng rượu bị hất ngã, rượu và mảnh chai bắn tung tóe vào người Văn Bình. 

Nhanh nhẹn, chàng nhoài người trên thảm. Cánh cửa nặng nề mà Abê vừa mở để sang phòng bên đốt lò ga pha cà-phê tuột khỏi bản lề, xập mạnh xuống người Văn Bình. Chàng lăn luôn vào trong góc. 

Song chàng vùng dậy ngay. Như hai chân chắp cánh, chàng phi thân xuống bếp. Phòng bên là phòng ngủ. Giường nệm hỗn độn. Sát phòng ngủ là nhà bếp tí hon, dành riêng cho Abê, vì không những mê cà-phê nóng, Abê lại còn thích đun nước pha lấy. 

Tiếng nổ dữ dội kèm theo sức công phá lan rộng trong nhà chứng tỏ cho Văn Bình biết không phải chỉ một mình bình hơi nổ. Đồ đạc trong căn phòng xép bị tan tác như sau một trận địa chấn dữ dội. Các ống dẫn nước vỡ tung, nước tuôn ra lênh láng, nhuộm màu nâu đỏ lầy lụa, không biết vì chất cà-phê hay máu nữa. 

Việc đầu tiên của Văn Bình là tìm Abê. Chàng không hy vọng Abê thoát hiểm. Chàng chỉ mong hắn chưa chết hẳn. 

Nhưng hy vọng của chàng đã thành ảo vọng. Abê nằm dài trong góc dưới một tảng gạch lớn và hai cánh cửa sổ méo mó. Chàng lật hắn nằm nghiêng. Nạn nhân mở mắt trừng trừng, miệng mím chặt, một tia máu đỏ rỉ ra ngoài mép. Văn Bình nắm cườm tay. Mạch đã chết hẳn. 

Chàng nghe tiếng kêu cứu thất thanh ngoài vườn. Có lẽ đó là tiếng kêu cứu của gia nhân hoặc hàng xóm. 

Không thể chần chờ nữa, Văn Bình lục túi nạn nhân, lấy hết giấy tờ, đoạn băng ra ngoài. Vụ nổ quá mạnh đã làm ngọn đèn hành lang tắt phụt. 

Chàng không chạy ra cổng trước mà vòng ra phía sau, trèo tường vọt xuống một bãi trống. 

5 phút sau, chàng đã len lỏi vào đám đông ồn ào của khu Hoa kiều. 

Chàng gọi tắc-xi đến nhà Sophie. 

Mới 8 giờ tối, phố xá còn đông đúc. Sophie ngụ trong một binh-đinh mới cất gần đường Barr ở trung tâm thành phố. Lão chà gác cửa đang chúi mũi vào dĩa cà-ri khói bốc nghi ngút, không để ý đến chàng. Chàng trèo cầu thang xi-măng lên lầu tư. 

Bất giác chàng nghĩ đến Sophie. Mỗi ngày phải lên xuống hàng chục lần thế này, nàng phải có cặp giò đặc biệt. Trong đời tình ái, Văn Bình sẵn có thiện cảm - và đôi khi là khâm phục - đối với loại mỹ nhân chân dài, Sophie lại thuộc vào loại chân dài kỷ lục, dài mà vẫn cân đối, dài đến nỗi đàn ông lọc lõi run gân như bị động kinh. Chàng bắt đầu khám phá ra tại sao nàng hững hờ với Abê. Khối thịt bị thần Lưu Linh làm nhão nhoẹt ấy chưa thể léo hánh tới, chứ đừng nói là đồng cân, đồng lạng với Sophie, với tuổi thanh xuân sôi nổi và bất tận, cũng sôi nổi và bất tận như giòng sông Irrawaddy vĩ đại của Diến-Điện huyền bí. 

Quang cảnh bên trên binh-đinh không khác mọi binh-đinh tân tạo khác trên thế giới. Nếu khác, thì chỉ khác ở điểm nghèo nàn, gần như cẩu thả và bẩn thỉu. Hành lang không trải thảm, dầu thảm cói không lấy gì làm đắt tiền. Đèn điện chỉ lơ thơ mấy ngọn, không có chao, giây lòng thòng ám bụi sám sịt, trông trần truồng và trơ trẽn như cô gái giang hồ về chiều biểu diễn nghề nghiệp trong nhà chứa. 

Văn Bình nảy ra lòng thương đối với Sophie. Nàng trở nên chai đá là vì hàng ngày phải cọ sát với những bóng đèn điện sống sượng, những bức tường cáu bẩn đất nhăn nhó, và những cánh cửa ẩm mốc vì ánh nắng không bao giờ chiếu tới. 

Phòng Sophie ở trong cùng, cách xa ánh đèn nhợt nhạt, hầu như bị bóng tối bao phủ. Đến nơi, Văn Bình đứng lại, nín thở áp vào cửa gỗ. Mùi thuốc lá hang hắc và khét lẹt từ bên trong thoảng ra. Đó là mùi thuốc lá sợi đen. 

Văn Bình đã châm thuốc cho Sophie. Nàng hút thuốc Craven 2 sợi vàng do Anh quốc chế tạo. Giờ này, nàng còn la cà trong tiệm uốn tóc chưa về. Vả lại, nếu đã về, nàng phải mở đèn trong phòng và nhất là đèn buồng tắm để rửa son phấn trên mặt, và tắm sạch sẽ trước khi lên giường. 

Như vậy có nghĩa là người lạ đang có mặt trong phòng nàng. Người lạ phải là nhân viên kém kinh nghiệm. Vì kém kinh nghiệm thì mới khờ dại hút thuốc trong khi chờ đợi con mồi. Hoặc giả là kẻ tự tin…. 

Văn Bình rút trong bót-phơi ra sợi thép cứng quen thuộc. Với dụng cụ thô sơ này, chàng đã mở tung nhiều ổ khóa kiên cố, kể cả loại Yale và Vachette khét tiếng trên thế giới là bất khả xâm phạm. 

Cửa từ từ mở ra, bản lề nghiến kèn kẹt. 

Tách một tiếng nhẹ, đèn phòng bật sáng. Sau khi vặn đèn Văn Bình mới bước vào. 

Người lạ đang hút thuốc trước bàn viết. Đinh ninh Sophie mở cửa, hắn chưa thèm quay lại ngay. Đến khi nhận ra người mở cửa không phải là cô gái chân yếu tay mềm, hắn luồn tay dưới nách lấy súng thì Văn Bình đã tấn công trước. 

Khẩu súng tí hon nhảy vào bàn tay hắn nhanh như được điều khiển bằng điện. Văn Bình nghe bụp một tiếng. Phát đạn nổ êm, còn êm hơn là đạn bắn bằng ống hãm thanh đặc biệt của Smerch Sô Viết, chế tạo tại Tiệp-Khắc nữa. 

Nhưng ngọn quỷ cước của Văn Bình đã phóng ra trước lúc viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Một làn khói xanh nhỏ như tia laser bay ngang, cách Văn Bình một sải tay. Chàng tiếp ngọn cước thứ hai. Khẩu súng bị rơi xuống nền phòng, đối phương vẹo người sang bên để tránh đòn rồi đâm bổ vào Văn Bình. 

Nhìn ngón tay địch xòe ra tua tủ a, Văn Bình biết hắn đang phản công bằng võ Diến-Điện. Tục truyền trong thời võ lâm tàn sát lẫn nhau ở Trung quốc, một hệ phái Thiếu Lâm bị đánh bạt về phía Nam và lưu lạc từ Tế Xuyên qua rặng núi Thang Lha cao ngất, tiến vào nước Bhutan, vượt sông Brahmaputra tới miền Bắc Diến-Điện. Tàn phái này lập cơ sở trong miền rừng núi hiểm trở Putao, mưu đồ phục hận. Trưởng môn tu luyện luôn 20 năm trên đỉnh đồi, thu hết quyền năng của vũ trụ và tinh tú, trở thành một võ sư thượng thặng chuyên dùng ngón tay để phá tan tạng phủ kẻ thù trong vòng 5, 10 thước. Dân bộ lạc Putao thuật lại là vị trưởng môn Thiếu Lâm có thể dùng 10 ngón tay đâm thủng cây gỗ tếch. 

30 năm sau ngày tha hương, vị trưởng môn vượt biên giới về hướng Đông tới Vân-Nam để báo thù. Trong một cuộc tử chiến kéo dài đúng một tuần trăng, vị trưởng môn đã giết được toàn bộ kẻ thù. Nhưng đứng trước hàng trăm xác chết chất đống, vị trưởng môn cảm thấy vô cùng hối hận. Vụ tàn sát đã làm võ công và tuổi thọ suy giảm nghiêm trọng, vị trưởng môn bèn kéo bọn đệ tử về Putao. Tuần trăng sau, ông từ trần vì kiệt lực. 

Đám đệ tử kết hôn với người địa phương, sinh con đẻ cái và không trở về đất Tàu nữa. Họ tiếp tục công cuộc tu luyện của trưởng môn, nhưng phép thuật "thần chỉ công" đã bị thất truyền. Lâu dần, từ đời này qua đời nọ, phép thập chỉ thần công phối hợp với quyền thuật của bộ lạc trở thành căn bản cho nền võ nghệ Diến-Điện. 

Văn Bình đã nghe nói nhiều tới phép thập chỉ thần công nên không dám khinh thường. Chàng vận vụng một thế sambo - võ cổ truyền Nga-la-tư chuyên tát bằng hai tay - tuyệt kỹ để gạt đòn đối phương. Đồng thời, chàng bồi thêm cú đá ngang bên dưới. 

Võ Diến-Điện rất lợi hại, song tài chế biến quyền thuật quốc tế của điệp viên Z.28 lại lợi hại hơn nên trong phút sơ đấu, Văn Bình đã khuất phục được đối phương. Bị trúng luôn hai đòn liên tiếp, hắn ngã lăn kềnh trên thảm cói. Chàng đá theo cái nữa, nạn nhân gục đầu vào tường, bất tỉnh. 

Thấy khẩu súng văng trên sàn có hình thù khác lạ, Văn Bình lượm lên. Chàng giật mình. Điều ông Hoàng dặn chàng tháng trước đã thành sự thật. 

Hôm ấy,ông tổng giám đốc đưa cho chàng đọc một phúc trình từ sau bức màn sắt gửi về rồi nói, giọng nghiêm trọng :


- Lâu nay, ta chỉ mới nghe đồn đãi, nhưng bây giờ đã nắm được bằng chứng cụ thể, Tình Báo Sở Bắc Kinh bắt đầu trang bị súng bắn hơi độc cho một số nhân viên thuộc địa khu Đông-Nam-Á.


Như anh đã biết, việc dùng hơi độc trong chiến tranh đã được Công Ước Giơ-neo 1925 cấm đoán nghiệt ngã. Trên thực tế, quốc gia nào cũng có cơ quan bí mật để nghiên cứu hơi độc và vi trùng. Thậm chí năm 1936, Ý đã dùng hơi độc trong chiến tranh với Abyssinie, từ 1937 đến 1943, Nhật dùng hơi độc trên đất Tàu và gần đây, Ai-cập đã dùng hơi độc trên lãnh thổ Yemen.


Anh đã sang Hoa Kỳ và có dịp tới thăm 6 trung tâm CBW [7] tất không lạ gì hơi độc G [8], giết người dễ như trò đùa, cách đây mấy năm, họ phát minh và hoàn thiện hơi độc BZ [9], một thứ hơi có thể gây ra tê liệt trong chớp mắt. Hoa Kỳ phát minh ra mà không xử dụng, nhưng Tình Báo Sở đã đánh cắp công thức mang về chế tạo thành đạn. Với đạn hơi BZ, nhân viên Tình Báo Sở có thể triệt hạ địch thủ dễ dàng, dầu giỏi võ đến đâu cũng vô ích. Tình Báo Sở lại có cái lợi là không cần huấn luyện nhân viên một thời gian dài về quyến thuật.


Vì vậy, mỗi khi đương đầu với nhân viên Bắc Kinh, anh nên thận trọng. Mặt khác, anh cần thu thập thêm chứng cớ để chúng ta đưa ra tố cáo trước dư luận quốc tế.


Khẩu súng đang nằm trong tay chàng được dùng để bắn đạn hơi BZ. May mà chàng nhanh mắt nếu không đã ngã gục, rồi bị chở về trụ sở của địch như vật vô tri. Thẩm vấn xong, địch sẽ tặng chàng một viên đạn thuốc độc trước khi quăng xác xuống sông Irrawaddy. 

Chàng bỏ khẩu súng vào túi rồi cúi xuống, dùng thuật kuatsu để hồi sinh cho địch. Chàng ngậm chặt miệng, cằm đưa vào, vận chân khí lên đầy đan điền, đoạn điểm ngón tay vào huyệt Mieng-menn ở đốt xương hông thứ ba. 

Nạn nhân từ từ mở mắt. 

Nhận ra Văn Bình, hắn quay mặt vào tường. Văn Bình nắm vai hắn, lắc mạnh : 

- Ai sai anh đến đây ? 

Hắn thở phào ra : 

- Việc không liên quan tới anh. Anh đừng hỏi tôi vô ích. 

- Nghĩa là chỉ muốn bắt Sophie. 

- Phải. Vì anh xía vào nên bắt buộc tôi phải hành động. 

- Nhưng anh đã bị tôi đánh bại. Anh khai đi, tôi sẽ trả tự do cho anh. 

Nạn nhân cười nhạt : 

- Ha, ha, trả tự do ! Còn lâu anh mới phỉnh gạt được tôi. 

Văn Bình lôi hắn dậy, song thân thể hắn đã mềm nhũn. Hắn đã bình thản cắn vỡ cái răng giả ở hàm trên. Độc dược tan vào nước miếng, kết thúc tính mạng hắn trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi. 

Văn Bình kéo thi thể nạn nhân còn nóng hổi vào góc phòng, đoạn ra cửa sổ quan sát dưới đường. Chàng thấy một cái xe hơi nhỏ đậu khuất dưới lùm cây. Vì ánh đèn lờ mờ nên chàng không thể nhìn rõ trong xe có ai. Tuy nhiên, chàng biết rõ đó là xe hơi của địch, và bên trong chắc chắn có tài xế ngồi chờ. 

Văn Bình dự định uống một ly huýt-ky cho ấm bao tử rồi xuống đường thanh toán nốt. 

Một tiếng sột soạt làm chàng quay mặt lại. 

Người vừa vào là Sophie. 

Sophie với khẩu súng trên tay.
 --------------------------------


	1. 	Kyatt là tiền Diến-Điện. Hối xuất chính thức một mỹ kim ăn 4,76 kyatt, nhưng trên thị trường đen là 13,60 kyatt.
	2. 	Tức là Đặc Vụ Ngoại Giao, tiếng Nga là Osobiy Otdal, trung tướng Zherebt sov làm vụ trưởng, cho đến năm 1959.
	3. 	Cơ quan này được thành lập giữa năm 1957 tại Ngưỡng Quang, gồm 5 nhân viên đứng đầu là tùy viên quân sự sứ quán, cấp bậc đại tá.
	4. 	Viết tắt tiếng Nga là GKES
	5. 	Tức Politicheskaya Razvedka, Tình Báo Chính Trị, do đại tá Vozny điều khiển.
	6. 	Tức ZKKSZ. Ngoài ra còn có bộ phận công ty điện ảnh Sô Viết Sovfilmexport, Phái Bộ Thông Tin (SIB) và trụ sở thông tấn TASS.
	7. 	CBW là Chemical anh Biological Warfare, Chiến Tranh Hóa Học và Vi Trùng. Sáu trung tâm này là Fort Detrick, phụ trách sưu tầm vi trùng. Edgewood Arsenal; sưu tầm hóa chất, và các nhà máy chế tạo tại Newport (Indiana). Rocky mountain (Colorado), Pine Bluff rsenal (Arkansas), và trung tâm Dugway để thí nghiệm các võ khí được sản xuất. Chương trình CBW của Hoa Kỳ có 7.000 khoa học gia, năm 1963 tiêu phí chừng 300 triệu đô-la.
	8. 	Hơi độc G được một kho học gia Đức phát giác năm 1936. Hơi G gồm các chất độc tabun, sarin và soman (Hoa Kỳ gọi là GA, GB và GD). Sau 1950, người ta tìm ra loại hơi VE và VX tại trung tâm Portin (Anh quốc), tục gọi là hơi "thàn kinh" làm nạn nhân co quắp, ngạt thở rồi chết.
	9. 	BZ gồm những hơi làm nạn nhân mất hết cảm quan rồi bất tỉnh.




IV

Phòng đợi của tử thần
Seng vùng dậy trong bóng tối. 

Vạn vật dường như đang sửa soạn một biến cố trọng đại trong rừng sâu. Mọi âm thanh quen thuộc và xa lạ của sơn lâm bỗng rủ nhau nín lặng. 

Rồi, ào ào, ào ào…. 

Khu rừng tre dầy đặc và kiên cố rung chuyển ào ào, ào ào, như thể hàng vạn, hàng triệu quỷ binh ôm thân tre lay động dữ dội rồi nhổ gốc cùng một loạt. 

Một lằn chớp xẹt ngang. Seng Ho thấy rõ cây đa cổ thụ trước mặt. Cây đa này cao đến nỗi cái ngọn khuất trong mây mù, tưởng như trèo lên cành lá là có thể lên được thượng giới. Gần mặt đất, thân cây có một cái hố rộng hoác, bằng hai cái thạp đựng gạo. Seng bị nhốt trong cũi tre, đối diện với hốc cây mà không để ý. 

Giờ đây, dưới làn chớp sáng quắc, Seng mới nhìn thấy. Tay chân hắn run lẩy bẩy. Hắn muốn kêu lên song lưỡi hắn đã ríu lại. 

Vì cái hốc cây trong đêm tối rùng rợn vừa đánh thức trong lòng hắn một kỷ niệm rùng rợn. Kỷ niệm này là Paul, anh ruột của Vêra. 20 năm trước, Paul và Seng đều là sĩ quan trẻ trong bộ tham mưu của đoàn quân ma Chindits. 

Trong một trận giao phong ác liệt với quân đội Nhật, Seng thoát chết, còn Paul bị biệt tích. Có lẽ là chết. Nội vụ xảy ra gần một cây đa lớn, cây đa lớn nhất, xưa nhất Nambum-Ga. Thân đa chỉ có một cái hốc, đường kính gần một mét, bên trong đen ngòm như đường xuống địa ngục. 

Seng còn nhớ rõ mồn một. Đêm ấy, trời đang yên lặng bỗng nổi gió dữ dội. Paul và Seng phục vụ trong tiểu đoàn thám báo. Cả hai đều trẻ, cường tráng, hăng say. Cả hai đều nhìn đời bằng cặp mắt pha hồng. Và cả hai đều là bạn thân của nhau. 

Hành doanh của tiểu đoàn thám báo đóng tại làng Nambum-Ga, trong nhà xã trưởng. Hồi ấy, Nambum chỉ là một buôn sóc thưa thớt, nằm lọt giữa rừng rậm, gồm mấy chục căn nhà sàn xiêu vẹo, chứ chưa trở thành vị trí bản lề của dân giang hồ buôn súng lậu, hoặc của bộ đội du kích như hiện nay. 

Xã trưởng Nambum là Tin Aung. Tin quen thuộc vùng Bắc Diến như cái mù-soa trong túi áo. Quân đội Thiên Hoàng đến địa phương, Tin là người đi đón đầu tiên. Tin cũng là người hợp tác chặt chẽ nhất với quân đội Anh đánh đuổi Nhật, tóm lại, Tin chỉ theo phe thắng. Hồi ấy, Seng Ho đã trách Tin Aung : 

- Ông đã điềm chỉ cho Nhật bắt giết một số nhân viên người Anh. Thái độ thiếu trung thành của ông đã làm đồng minh tức giận. May mà chúng tôi chưa đến, ông đã tổ chức tiếp rước, nếu không, tướng Wingate đã tặng ông một viên đạn vào gáy. Bây giờ ông tính sao ? Ông chịu hợp tác mật thiết với đồng minh hay vẫn theo chủ trương hàng hai ? 

Thì Tin mỉm cười : 

- Trung thành hay phản bội chỉ là vấn đề quan điểm giữa chủ và tớ. Các ông muốn tôi trung thành như kẻ gia nhân mà quên rằng tôi là người Diến, từ bao năm khao khát độc lập cũng như những người Diến yêu nước khác. Tôi có bổn phận tranh đấu dành lại chủ quyền nên tôi đã bắt tay người Nhật. 

- Tại sao người Nhật thua, ông không theo họ vào rừng ? 

- Vì người Nhật cũng như người Anh, họ đều là người ngoại quốc. Nếu họ đại thắng, Diến-Điện sẽ trở thành thuộc địa…. 

- Lý luận của ông không đứng vững. Tôi sẽ trình lên tướng Wingate về trường hợp của ông. Tôi sẽ yêu cầu đồng minh xóa bỏ dĩ vãng, tuy nhiên việc này chỉ có thể thành tựu nếu ông…. 

- Tôi hiểu rồi. Trong đời, tôi đã nghe nhiều lần như vậy. Vâng, tôi sẵn sàng giúp các ông thiết lập hệ thống tình báo ở miền Bắc. Nhưng, xin các ông hiểu rõ rằng tôi nhận lời không phải vì sợ chết. Vì tôi biết các ông không thể giết tôi. Trước kia, người Nhật muốn băm vằm tôi ra nhưng rốt cuộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì thưa ông, ngoài Tin Aung, không còn ai am tường tình hình và địa thế miền Bắc. Tin Aung bị giết, các bộ lạc sẽ rút vào rừng, lên núi, dùng tên độc chống lại…. 

- Ông làm tôi ghê tởm… 

- Chẳng sao. Tôi quen một đại tá Anh, giữ gìn vệ sinh một cách kinh khủng. Đi hành quân trong rừng, ông ta bắt lính đun nước sôi, và khi sôi phải báo cáo để ông ta đến nhìn tận mắt mới được pha vào ấm. Đồ hộp cũng được ông ta nấu kỹ. Ông ta nói với tôi là ghê tởm thức ăn sống sít, và nếu trong tương lại bị ăn như vậy, ông ta chết mất. Đơn vị của ông đại tá bị đánh tan, một mình với khẩu súng lục hết đạn, ông ta chỉ uống nước khe và ăn thịt rùa sống. Thoạt đầu, ông ta ghê tởm, đến sau thấy ngon lành. Ông cũng vậy, bây giờ ông ghê tởm tôi, mai kia ông sẽ quen. 

- Nói cách khác, mai kia nếu đồng minh thất trận, có thể ông sẽ bắt tôi nộp cho chủ mới. 

- Hà, hà, đó là chuyện tương lai, mà tương lai là những điều rất khó tiên đoán… từ nhiều trăm năm nay, miền Bắc vẫn sống xa rời chính phủ trung ương. Trong tương lai, miền Bắc không thể theo con đường nào khác nữa. 

- Yêu cầu ông trả lời câu hỏi của tôi. Mai kia, nếu…. 

Tin Aung lại ngắt : 

- Sau đại chiến, tình hình rồi sẽ thay đổi nhiều. Khi ấy, tôi sẽ trả lời. Bây giờ tôi hợp tác với các ông… 

Tin Aung nói đúng. 

Tình hình đã thay đổi hoàn toàn sau đại chiến. Diến-Điện thu hồi chủ quyền, song các tỉnh miền Bắc vẫn sống xa rời chính phủ trung ương. Trung Hoa trở thành cộng sản, với tham vọng tiến về phía Nam. 

Nambum-Ga cũng thay đổi. Trong xã đã có một cái máy điện lớn. Tin Aung ở trong tòa nhà xây bằng gạch và đá ong kiên cố trên sườn đồi thoai thoải. Tin có tủ lạnh để trữ thức ăn tươi, có hầm rượu ngon nhập cảng từ Anh-Pháp. Trước đây, Tin di chuyển bằng voi hoặc ngựa, bây giờ thì dùng xe díp gắn vô tuyến điện. Gần Nambum là một bãi máy bay quang đãng, phi cơ trung bình có thể hạ cánh an toàn. 

Thời thế thay đổi, cuộc sống thay đổi, song Tin vẫn cường tráng như hồi 30, cách dây 20 năm. Seng Ho giật mình khi gặp lại Tin. Trên vầng trán hói, người ta không thấy một sợi tóc bạc nào. Cánh tay dài như tay vượn vẫn còn dư sức bẻ gãy xương sống của một thanh niên lực lưỡng. 

Điều làm Seng Ho sửng sốt nhiều nhất là sự sung mãn và bền bỉ phi thường của Tin Aung về đường tình ái. 20 năm trước, Tin có 5 cô vợ trẻ măng, giờ đây, con số tăng lên gấp đôi trong khi số tuổi trung bình lại giảm xuống rõ rệt. Người già nhất chưa quá 22, còn người trẻ nhất là 14 tuổi. Đó là chưa kể một "hậu cung" đông đảo, gồm hàng chục thiếu nữ nhan sắc mặn mà, sẵn sàng thay Tin chiều đãi khách quý. 

Seng vụt hiểu tại sao Tin xoay như chong chóng mà không hề bị hề hấn. Vì mổi lần chính trường rối loạn, Tin lại mang một số mỹ nhân đi triều cống. Miền Bắc Diến không phải là thành phố Ba-lê để có thể tìm kiếm thú vui và người đẹp để dành, gái Diến cũng không phải là tiên nga, cho nên thủ đoạn của Tin đã làm những trái tim sắt thép nhất phải đổ mồ hôi. Phương chi kho tàng tình ái của Tin lại cất giữ nhiều của ngon, vật lạ, phần lớn từ Assam và Hoa-Nam đưa tới. 

Seng gặp lại Tin Aung bên mâm đèn thuốc phiện. Thấy bạn, Tin ngẩng đầu lên, mắt hấp háy : 

- Chào ông bạn cố tri. Nhận điện tín của ông, tôi đã sửa soạn đầy đủ. Ông định lưu lại bao lâu ? 

Seng đáp : 

- Độ hai, ba tuần. Nhưng cũng có thể nhiều hơn nữa. Khi nào xong việc, tôi mới có thể về được. Tôi lên đây vì việc riêng. 

- Tổ chức lại guồng máy tình báo của MI-6 ? 

- Không. Tôi bỏ MI-6 đã lâu. 

- Ồn vậy thì C.I.A. ? 

- Cũng không đúng. Như tôi đã nói, tôi lên đây vì việc riêng. 

- Ừ, thì tạm nhận là ông bạn không còn liên hệ với tình báo Anh-Mỹ nữa đi…. Vậy việc riêng của ông là gì ? 

- Tìm lại Paul. 

- Paul, trong bộ tham mưu cũ Chindits ấy à ? 

- Phải. Hồi ấy, ông đã biệt đãi Paul và tôi. Chúnh ông đã cho chúng tôi mượn một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và ngoan ngoãn. 

- Tôi nhớ rồi. Sau khi Paul mất tích, ông đã tỏ ra buồn bã, và tôi đã phải tìm cách khuyên giải ông. 

- Theo ông, Paul bị thiệt mạng ở đâu ? 

- Tôi không biết, rừng rậm ở đây rộng cả ngàn cây số vuông, lạc bước là mất xác… À, ông nhắc đến Paul để làm gì ? 

- Để tìm lại. 

- Sau 20 năm, Paul đã biến thành đất. 

- Tôi sẽ mang một nắm đất về… Ông là bạn cố tri nên việc đầu tiên sau khi tôi đến Nambum-Ga là tại qua thăm ông, và nhờ ông giúp một tay. Tôi muốn tìm ra mộ phần của Paul. 

Lão Tin Aung rít một tẩu thuốc phiện rồi nằm ngửa trên chiếu, tay chân duỗi ra, hai mắt lim dim trong cơn khoan khoái cực độ. Giây lâu, hắn mới mở mắt, nhìn Seng Ho, giọng nhỏ nhẹ : 

- Chỗ thân tình tôi xin giúp, ông đừng nghĩ đến ân huệ gì cả. Đêm nay, mời ông nghỉ lại với tôi. Lát nữa, tôi sẽ gọi bọn con gái ra chào ông, ông tha hồ lựa chọn. 

- Xin ông tha lỗi. Tôi đã có gia đình… 

- Dĩ nhiên, trên tứ tuần mà ông còn độc thân sao được. Ông cưới vợ bao giờ ? 

- Mới. 

- Ồ, chắc ông đang còn trung thành. Tôi cũng không dám ép ông. Phong tục của chúng tôi là đãi khách thật thà, cung hiến cho khách không những thức ăn, thức uống, mà còn cả ái tình tiêu khiển nữa. Ban đêm ở đây lạnh buốt đến xương, ông nằm một mình một giường không nổi đâu. 

- Bao giờ ông có thể…. 

- Đưa ông vào rừng tìm mộ phần Paul ấy à ? 

- Phải. 

- Ngày rộng tháng dài, mai hoặc mốt cũng chưa muộn. Ông đã chờ được hai chục năm thì có chờ thêm hai chục ngày nữa cũng chẳng sao. Vả lại, tôi còn phải chờ bọn gia nhân. 

Tin Aung ngừng nói một phút, vẻ mặt suy tư, rồi hắn vỗ đùi đánh đét : 

- Thôi được… thôi được… May ra tôi có thể tìm thấy. Paul mất tích sau trận đánh gần cây đa đại thụ. Cây đa này ai cũng biết, vì đó là cây đa xưa nhất và lớn nhất trong vùng. 

Lời nói của xã trưởng Tin Aung giục Seng nhớ lại quá khứ. Đêm ấy, trời mưa như đại họa hồng thủy sắp tới. Mưa không rơi từng giọt, hoặc từng dây là mà từng cột nước một, những cột nước khổng lồ làm cành cây gỗ tếch rắn chắc gẫy răng rắc, và nền đất soi lúc như bị ăn bom. 

Paul và Seng được lệnh phục kích một tiểu đoàn Nhật. Chính xã trưởng Tin đã cung cấp tin tức cho bộ tham mưu về việc tiểu đoàn này kéo qua rừng Nambum để đánh bọc hậu đại quân Chindits. 

Không ngờ toán phục kích lại bị phục kích. Hai đại đội thiện chiến bị đánh tan hoang, tàn quân chạy bán sống bán chết về đến cây đa thì lọt vào ổ phục kích thứ hai. Rốt cuộc chỉ còn lại nửa tiểu đội và trung úy Paul. 

Seng vừa kịp đặt súng xuống để thở hồng hộc thì tiếng trung liên nổ vang, át cả tiếng mưa tuôn xối xả. Tàn quân Chindits chống trả mãnh liệt bằng mọi thứ vũ khí. 

Nửa giờ sau, khẩu đại liên cuối cùng của đồng minh bị hóc đạn. Hộp đạn cuối cùng cũng hết nhẵn. Trong khi ấy, súng lớn của đối phương vẫn bắn như mưa bấc. 

Đến gần nửa đêm, mưa bắt đầu ngớt hột thì đạn dược của đồng minh cũng khô cạn. Hai bên chỉ còn cách phòng tuyến của nhau bằn tầm đạn súng lục. Binh sĩ Nhật ào lên xung phong lưỡi lê lóe sáng trong đêm tối rùng rợn. 

Seng đã bị thương, Paul cũng bị thương. Trong cơn hỗn loạn, mỗi người chạy mỗi ngã. Seng thoát chết vì lê lết được tới gốc đa lớn, rồi bò vào trong hốc cây. Seng nằm thiếp đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu mới tỉnh dậy. Tứ phía trở lại hoàn toàn vắng lặng. Tàn quân đồng minh đã chết hết, xác nằm ngổn ngang. 

Seng tìm kiếm khắp vùng nhưng không thấy xác Paul. Seng quay lại Nambum-Ga, rồi được hồi hương. 

20 năm đã qua. 

Đêm nay, trời lại mưa lớn, Seng Ho bị giam trong cái cũi kiên cố gần hốc cây đa mà hắn núp trốn trong dĩ vãng. 

Một lằn chớp lại xẹt qua. 

Hốc cây sáng vụt rồi tối sầm. Dường như hắn vừa nhìn thấy một bóng người. 

Một bóng người quen thuộc… Seng Ho trợn mắt, cố chọc thủng màn đêm dày đặc. Tuy bị bỏ đói, bỏ khát trong cũi tre, hắn vẫn còn minh mẫn. Hắn không thể nào trông gà hóa cáo được. 

Qua bóng tối, Seng thoáng thấy một người mặc đồ sáng. Người ấy đứng cạnh gốc đa, đối diện cũi tre. Seng đã nhận ra người ấy. Thời gian tàn nhẫn vẫn không thay đổi được những nét quen thuộc trong hình dáng. 

Hoảng hốt, Seng đưa tay lên giật đầu tóc. Hắn cảm thấy đau đớn. 

Như vậy nghĩa là hắn đang còn cảm giác, nghĩa là hắn đang ở trên dương gian, chưa bị lôi xuống âm phủ. Nghĩa là hắn đang còn sống, với đầy đủ xương thịt. 

Vậy bóng trắng trước mặt không phải là mộng. Mà là sự thật. Sự thật vô cùng quái đản…. 

Như sợ sự thật có chất phóng xạ giết người, Seng Ho vội vàng lấy bàn tay bưng kín mặt. Vẫn chưa đủ, hắn còn co tròn lại trong cũi, rồi quay mặt ra hướng khác. 

Nhưng bóng trắng kỳ quặc vẫn lởn vởn trước mặt, mỗi lúc một đận mét hơn. Seng Ho nhắm mắt lại, rên rỉ : 

- Chết tôi mất ! 

oOo 

Khi ấy, Thần Chết cũng đang hăm dọa tại Ngưỡng Quang. Sophie xô cửa vào phòng với khẩu súng trong tay. 

Văn Bình trân trân ngó nàng. Dưới đèn, mặt nàng trắng bệch. Sự thất thần này tương phản rõ rệt với làn tóc mới được chải bới tươm tất đúng thời trang. Nhận ra Văn Bình, nàng thẫn thờ trong một phút. Rồi thở dài não nuột : 

- Tưởng ai, té ra anh. 

Sophie ném khẩu súng xuống bàn rồi ngồi phịch, khóc nức nở. Vẻ gan lì cố hữu của nàng đã tan biến đâu mất, giờ đây chỉ còn đôi vai rung rung và khuôn mặt ướt nhèm nước mắt. 

Văn Bình nâng mặt nàng lên, giọng ôn tồn : 

- Tại sao cô khóc ? 

Nàng lại thở dài : 

- Em tưởng các anh thiệt mạng cả rồi. 

- Ai nói với cô ? 

- Đại tá Karati. Hắn gọi điện thoại lại mỹ viện báo tin cho em. Hắn nói là lựu đạn nổ, cả Abê lẫn anh điều chết. 

- Tội nghiệp Abê… Chẳng qua vì nghiện cà-phê. Địch phải là người biết rõ lối sống Abê, khi nào về nhà cũng uống cà-phê và tự tay đun nước trên bếp. 

- Abê chết, thế nào em cũng chết. Dầu sao em cũng biết một vài bí mật. Họ sẽ không tha em. 

- Ai đưa cô về ? 

- Karati cho xe tới mỹ viện song em không chịu. Em lái xe riêng về. Đoán là địch cho nhân viên núp trong phòng nên em rút súng trước. 

- Cô lên lầu bằng cửa trước. 

- Không. Cửa sau. Binh-đinh có nhiều lối ra vào. Vì điều kiện an ninh, em thay đổi luôn. Hồi nãy, em vào bằng cửa hông. 

- Tôi đề nghị cô rời khỏi căn nhà này ngay. 

- Anh muốn em đi đâu ? 

- Một nơi ẩn trú an toàn. Trong khi đó, tôi sẽ lo liệu giấy tờ và thủ tục cho cô giả từ Diến-Điện. 

- Còn anh ? 

- Có lẽ mai sớm tôi lên miền Bắc. 

- Tìm Seng Ho ? 

- Như cô đã biết, đó là nhiệm vụ của tôi. Với sự đồng ý của Karati. 

- Chẳng qua họ muốn lợi dụng mà thôi. Karati không bồ bịch gì với tình báo Tây phương. Hắn làm ngơ cho Seng lên miền Bắc, móc nối các cơ sở gián điệp chống Cộng với điều kiện Seng phải hạ sát kỳ được thượng tá U-Ban của F-22. Vì vậy, Karati không thể công khai giúp đỡ. Abê đã nói với em như vậy. 

- Như vậy là thế nào ? 

- Là trên phương diện chính thức, nhà cầm quyền Diến không biết gì đến hoạt động của Seng Ho. Nếu Seng hớ hênh, họ sẽ phản đối, hoặc có thể bắt giữ. Việc giết U-Ban cũng phải được tiến hành trong bí mật tuyệt đối. 

- Seng làm cách nào để giết được U-Ban ? 

- U-Ban đang có mặt tại Nambum. Seng hy vọng thành công với sự trợ lực kín đáo và đắc lực của xã trưởng Tin Aung, một tù trưởng xoay chiều như chong chóng. 

- Seng lên miền Bắc bằng phi cơ của ai ? 

- Phi cơ riêng của công ty du lịch do Abê điều khiển. Công ty có hai phi cơ Đakota, dùng để chuyên chở du khách về miền Nam và miền Bắc. Một chiếc bị hỏng đang được sửa chữa. Chiếc thứ hai đậu lại phi trường Pegu. Ở đó, việc kiểm soát chỉ có tính cách tượng trưng. 

- Abê nói là đã nắm được đầu mối quan trọng. Cô có biết rõ không ? 

- Em đã giải thích một lần rồi. Abê là người kín miệng. Về công việc, chỉ cho em biết một số chi tiết hạn chế. Hồi chiều, Abê cũng nói với em như thế. Dường như Abê nghi ngờ ? 

- Nghi ngờ ? Abê nghi ngờ ai ? 

Sophie chau mày, nghĩ ngợi. Văn Bình nhìn qua cửa sổ xuống đường. Chiếc xe đen sì vẫn nằm ở chỗ cũ… Bàn tay run run cầm điếu thuốc Craven A vừa đốt, Sophie nói : 

- Nếu biết thì anh và em đã không ngồi đây và Abê đã không thiệt mạng. Tuy nhiên, em có thể tin là… Abê có một cái két sắt nhỏ, cất giấu tài liệu. 

Nói đoạn, Sophie mở tủ áo, lấy ra cái va-li tròn. Văn Bình ngạc nhiên : 

- Cô đã sữa soạn từ trước rồi sao ? 

Nàng gật đầu : 

- Vâng. Abê dặn em luôn luôn phải sẵn sàng, em chế riễu Abê lẩm cẩm thì Abê cười đáp "gián điệp giỏi đều là những người lẩm cẩm"; bây giờ em mới hiểu là Abê chẳng lẩm cẩm chút nào…. 

Văn Bình tranh xách giùm nàng. Nàng khóa cửa phòng lại rồi dẫn chàng về phía cầu thang nhỏ, sau hành lang. Chỉ những bậc thang xoắn ốc, nàng cắt nghĩa : 

- Đây là lối sau, giành riêng cho nhân viên. Để em xuống trước vì có những khúc quẹo tối. 

Tuy trời tối, Văn Bình vẫn thấy rõ như ban ngày cặp đùi thon dài của nàng. Nhờ đôi chân "trường túc", nàng bước xuống thoăn thoắt, hơi thở luôn điều đặn và nồng nàn. Hết cầu thang, nàng rẽ vào một hành lang nhỏ. Nàng đẩy một cách cửa gỗ kêu kèn kẹt rồi ra đường. 

Chiếc MK-IV nép mình ngoan ngoãn bên lề. Văn Bình có ấn tượng Sophie cũng nép mình ngoan ngoãn vào ngực chàng. Nàng thấp đến miệng chàng, nếu muốn ôm hôn, chàng phải cúi xuống, giang rộng cánh tay, quơ nàng lại, riết lấy cái eo vừa vặn và bộ ngực căng cứng. 

Nàng nhường vô-lăng cho Văn Bình. Nhưng chỉ một phút sau khi xe hơi ra khỏi lề nàng vội nhắc nhở : 

- Anh quên rồi. 

Văn Bình nhún vai : 

- Tôi đã quen đường phố Ngưỡng Quang. 

- Hừ, quen mà lái bên phải ! 

Văn Bình giật mình. Luật lệ giao thông ở Diến rập theo Anh quốc mà chàng quên khuấy. Vì vậy, suýt nữa chàng đâm vào chiếc cam-nhông ngược chiều phóng nhanh như đang dự đua trên vòng chảo. 

Gió thổi phơ phất. Sophie hỏi : 

- Anh đưa em về đâu ? 

- Lữ quán Strand. 

Chàng tiên liệu nàng sẽ nhăn mặt, trề môi nói "không, em không thích tới Strand vì…" Nàng không ưa lữ quán Strand vì chàng có phòng ở đó, chàng có thể lợi dụng tình trạng tâm lý xúc động để chinh phục nàng. 

Nhưng Văn Bình đã trật lất. Nàng đã áp dụng một lối nói bóng bẩy và khôn khéo : 

- Strand ít khi có phòng trống, anh ạ. 

Câu nói của Sophie có ý nghĩa thầm kín như sau "em không về Strand vì không lẽ về ở chung phòng với anh". Văn Bình đáp ngay. "Cô đừng lo. Tôi có hai phòng ở sát vách nhau. Nội ngày mai, cô có thể lên phi cơ. Đề nghị cô đi Vọng-các. Bạn tôi sẽ đón cô tại phi trường". 

Sophie có vẻ như không quan tâm tới lời giải thích săn đón kín đáo của chàng. Nàng bắt sang đề tài khác : 

- Anh nói được tiếng Diến không ? 

Vô tình, chàng trả lời ngay : 

- Không. Tôi chỉ biết dăm ba câu xã giao nhì nhằng. Chẳng hạn chào ông, chào bà, cái này bao nhiêu tiền, đi tới khách sạn Strand bằng đường nào, không dám, cám ơn…. 

- Tại miền Bác, dân chúng còn dùng thổ ngữ. Tiếng Diến đã khó, thổ ngữ còn khó hơn nhiều. 

- Chắc cô thành thạo lắm. 

- Nếu không thì làm sở du lịch sao được. Em sinh trưởng ở đây, lại học chương trình sơ đẳng tại đây. Mẹ em lại là người thuộc bộ lạc Kachin ở miền Bắc. 

- Hoài của ! Giá tính mạng cô không bị đe dọa, tôi sẽ…. 

- Chẳng sao cả. Ông bạn Môhan không yêu cầu, con bé Sophie này cũng sẵn sàng. 

Mắt Văn Bình rực sáng : 

- Cô nhận lời làm hướng đạo cho tôi nhé ! 

Sophie gật đầu : 

- Em xin ký cả hai tay. Vả lại, nếu em từ chối, thì không ai đưa anh tới Pegu để lấy máy bay. Tuy nhiên, em chỉ giúp anh với một điều kiện. 

- Cô bắt tôi làm mọi tôi cũng không dám phản đối. 

- Em đâu dám. Em chỉ yêu cầu anh… hiểu em một chút. Em vốn ghét đàn ông nịnh đầm, và tán gái sát sàn sạt như đánh giặc. 

- Phải rồi. Cô thuộc loại mỹ nhân du kích. 

- Em không khó khăn như ông tưởng đâu. Nhưng em…. 

Sophie nói chưa dứt lời, Văn Bình đã nhanh như cắt xô nàng ngã chúi đầu xuống táp-lô. Đồng thời Văn Bình cũng rạp xuống vô-lăng và lái tràn sang bên phải. 

Một chiếc xe đen phóng hết tốc độ vừa lao tới, chạy kèm bên xe PK-IV. 

Và một tràng đạn tiểu liên réo vang, tacata, tacata…. 

Bắn xong, chiếc xe bí mật biến mất vào bóng đêm đầy sương mù. 

Văn Bình đảo vô-lăng, giữ cho bánh xe khỏi loạng choạng rồi từ từ thắng lại. Ngồi bên, Sophie giương cặp mắt đen láy nhìn chàng. Chàng hỏi, giọng thân mật : 

- Cô hề gì không ? 

Nàng đáp, giọng hơi run : 

- Không. Còn anh ? 

- Cũng không bị sứt mẻ. 

- Em lại mang ơn anh lần nữa. Nếu anh không có mặt trong phòng, em đã bị địch bắt đem giết. Nếu em lái xe đêm nay, chắc chắn tai nạn đã xảy ra, không trúng đạn thì cũng đâm xe vào gốc cây. Không biết làm cách nào trả ơn anh đưọc. 

Văn Bình nín thinh. 

Lữ quán Strand hiện ra trước mặt. Đến nơi, chàng xuống xe trước, quan sát tứ phía thấy an toàn mới mở cửa cho Sophie. Nàng ngoan ngoãn theo chàng vào khách sạn. Hành lang rộng đã bắt đầu vắng vẻ. Nhân viên tiếp tân vồn vã khi thấy Văn Bình rút tờ năm đô-la màu xanh đút dưới cái đĩa đựng tàn thuốc : 

- Chào ông, ông cần điều gì không ? 

Văn Bình mỉm cười : 

- Tôi muốn lấy thêm một phòng nữa. 

Gã nhân viên liếc bằng đuôi mắt : 

- Thưa, cho cô Sophie ? 

- Phải. 

- Thưa, không còn phòng nào nữa. 

Văn Bình chuồi thêm 10 đô-la. Chiến thuật ngoại giao bằng đô-la này đã tỏ ra hữu hiệu trong mọi lữ quán trên thế giới. Không cần nhìn xuống, gã nhân viên đã biết bao nhiêu tiền. Gã giả bộ nhăn nhó : 

- Vâng, còn một căn phòng, ở gần phòng ông. Nhưng đối với ông…. 

Văn Bình chía bàn tay để nhận chìa khóa. Sophie theo chàng lên lầu, không nói nửa lời. Chàng đưa nàng vào phòng, xem xét nước, điện và ổ khóa chu tất rồi mới cáo từ. Song Sophie đã nắm vai chàng lại, giọng trách móc : 

- Anh nói dối. 

Văn Bình đáp : 

- Cô đừng tưởng lầm. Tôi mời cô về lữ quán không phải vì có ý định đen tối đâu. Chẳng qua tôi muốn bảo vệ an ninh cho cô. 

- Em không phải là con nít. 

- Vậy tùy cô. 

- Tùy cô, cô sợ tôi ăn thịt thì cứ ra về tự nhiên. Cô không phải là con nít nên đã biết đường xuống cầu thang và ra khỏi khách sạn. 

Đang ngồi trên giường, Sophie vùng đứng dậy, mắt đỏ hoe. Văn Bình đang lúng túng thì nàng tát luôn một cái. Tội nghiệp cho điệp viên hào hoa Z.28 ! Chàng nổi tiếng nhanh nhẹn, đỡ đòn của những võ sư thượng thặng một cách dễ dàng như trò đùa, vậy mà cái tát của giai nhân lại làm chàng chưng hửng. Xưa nay phụ nữ chỉ tát đàn ông hảo ngọt. Văn Bình cố giữ vẻ đứng đắn mà lại bị đánh. 

Chàng lấy tay xoa má : 

- Tại sao cô tát tôi ? 

Sophie òa lên khóc. Văn Bình chắc lưỡi mở cửa phòng. Nàng gọi giật lại : 

- Anh. 

Chàng ưỡn ngực : 

- Có mặt. 

- Em không đùa đâu. 

- Đúng thế. Nếu đùa, tại sao cô lại tát tôi đau điếng. 

- Em đánh anh, tại sao anh không đánh lại ? 

- Trời ơi, tôi không quen đánh đàn bà. Nhất là đàn bà khả ái như cô. 

- Nhưng em đã hỗn với anh. Anh đánh em đi. 

- Không. 

- Vậy anh phải nói cái gi chứ ! 

- Nói hả ? Tôi xin chào cô, và thân ái chúc cô ngủ ngon đến sáng mai. 

- Em không buồn ngủ. 

- Tôi sẽ dặn bồi mang thuốc lên cho cô. 

Chàng đóng cửa đánh sầm. Tiếng cửa kêu không át được tiếng khóc thút thít của Sophie. 

Mỉm cười, Văn Bình rảo bước về phòng. Gã nhân viên tiếp tân đã đứng sẵn bên ngoài chờ chàng. Gã gãi tai trịnh trọng : 

- Thưa, có ông Roy hỏi ông. 

Roy, tùy viên thương mãi sứ quán Anh quốc, đại diện MI-6, điệp viên thích hót như khướu. 

Chỉ thoáng nhìn, Văn Bình đã có thể kết luận là tình báo Tây phương chọn lầm nhân viên trung cấp hải ngoại. Nhưng cũng cố tình chọn lầm. Hoặc Roy cố tình đóng kịch. Vì từ cách phục sức đến cử chỉ và ngôn ngữ, Roy là hiện thân của nếp sống trác táng và bừa bãi, không phù hợp với hoạt động gián điệp. 

Roy mặc áo vét-tông trắng tinh, ve áo bằng sa-tanh bóng loáng. Trên sơ-mi trắng cổ cồn cứng ngắc, nổi bật chiếc nơ xanh nhạt chấm tròn trắng. Bên dưới là chiếc quần màu sám, phủ trên đôi giầy da cá sấu đen sám mũi nhọn hoắt, tưởng như có thể dùng làm cái dùi được. Thân hình hắn không lấy gì làm cao đối với người Tây phương. Song cũng vì tầm thước nên hắn thích hợp với phụ nữ Viễn-Đông. Hắn có mớ tóc quăn dợn sóng, chải bi-ăn-tin bóng nhẫy, cặp mắt sáng và đĩ, cái miệng nhỏ luôn luôn cười khêu gợi. 

Hắn chìa tay bắt : 

- Hân hạnh được gặp anh. Tôi là Roy, hồi nãy, tôi đã gọi điện thoại cho anh. Trời Diến-Điện…. 

Văn Bình gạt ngang : 

- Mời anh ngồi. 

Rồi quay ra gã nhân viên khách sạn : 

- Cám ơn anh. 

Chờ gã nhân viên đi khuất, Văn Bình mới trở vào. Roy đang lúi húi bên chai cỏ-nhát mới khui. Hắn ngẩng đầu lên, nheo một bên mắt : 

- Loại cỏ-nhát này ngon kinh khủng. Tôi gửi mua tận bên Pháp. Anh dùng thử sẽ thấy. 

Văn Bình xua tay : 

- Tôi không uống. 

- Anh ghét rượu ? 

- Ghét. 

- Thật đáng tiếc. 

- Tại sao bà Seng Ho không đến ? 

- Vêra ấy à ? Nàng bị mệt nên không đến khách sạn gặp anh được. Nàng nhờ tôi mời anh lại nhà. 

- Còn đại tá Karati ? 

- Sẽ tiếp xúc sau với anh ? 

- Mình có thể lờ hắn được không ? 

- Không. Chỉ thị của trung ương rất minh bạch : Trong thời gian hoạt động phải hợp tác chặt chẽ với Phản Gián, đúng hơn, với đại tá Karati. 

- Tại sao hắn lại đặt máy nghe trộm trong phòng khách sạn ? 

- Trên nguyên tắc, ngoại kiều bị theo dõi ngày cũng như đêm. Nhân viên của Karati có mặt trong hầu hết các đại lữ quán. Theo tôi, chuyện này không quan hệ. Một khi mình đã chung lưng đấu cật với Karati thì chẳng có gì cần giấu diếm cả. 

- Nghĩa là mọi việc anh đều bàn với Karati ? 

- Vâng. 

- Việc Seng Ho ? 

- Trước ngày lên miền Bắc, Seng đã họp riêng với Karati và tôi. 

- Anh có biết tại sao Seng dám cam kết với Karati là sẽ hạ sát được thượng tá U-Ban của F-22 không ? 

- Vì U-Ban dự định tiếp xúc với xã trưởng Tin Aung tại Nambum-Ga. Seng là bạn cũ của Tin Aung. Gặp cơ hội, Seng có thể giết U-Ban dễ như trở bàn tay. 

- Nhưng địch đã làm kế hoạch của Seng thất bại dễ như trở bàn tay. 

- Điều đó khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên. 

- Anh có ngạc nhiên khi nghe tin Abê bị lựu đạn chết không ? 

- À, vụ này lại không làm tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ ngậm ngùi mà thôi. Abê và tôi là bạn. Bạn du hí thân thiết ở một thành phố buồn như trấu cắn không phải tìm đâu cũng có. Phương chi, chúng tôi còn là bạn hoạt động nữa. 

- Vì lẽ gì anh không ngạc nhiên ? 

- Lý do rất giản dị. Tính mạng của chúng tôi bị địch hăm dọa nặng nề. Riêng một tuần nay, tôi bị ám sát hụt hai lần. 

- Lựu đạn ? 

- Không. Lần thứ nhất, tôi suýt bị quân xa cán xế cổng tòa đại sứ. Lần thứ hai, vô-lăng bị gẫy, bánh trước văng khỏi xe trong khi tôi đang phóng nhanh. 

- Anh muốn về hay ở lại ? 

- Sự thật là tôi không muốn ở lại. Trung ương ra lệnh cho tôi chờ anh. May sau anh đến kịp, nếu không…. 

- Khi nào anh định rời Ngưỡng Quang ? 

- Càng sớm càng tốt. Dầu sao anh cũng là đại diện có thẩm quyền. Nếu anh không phản đối, tôi chỉ xin ở lại một tuần lễ nữa là lâu nhất để thu xếp công việc. 

- Công hay tư ? 

- Cả hai. 

Văn Bình hơi khó chịu khi nghe điện thoại reo. Suốt ngày ngồi trên phi cơ, đến Ngưỡng Quang lại bị mưu sát hai lần trong bầu không khí khẩn trương, chàng cảm thấy mệt nhoài. Chàng chỉ muốn được lim dim cặp mắt dưới hoa sen phòng tắm để hưởng khoái cảm của những tia nước nóng và nước lạnh tiếp nhau, rồi khui chai huýt-ky mới nguyên như cô gái đôi tám chập chững vào đời tình ái - trước khi duỗi dài trên nệm trắng tinh, thơm mùi bột giặt, kéo một giấc ngủ say sưa cho đến trưa hôm sau. 

Chàng bèn ra dấu cho Roy. Đặt ống nghe vào tai, Roy đang nghiêm mặt bỗng cười vui vẻ. Hắn gật đầu lia lịa : 

- Vâng, vâng, tôi đây. Môhan hả ? Vâng, chúng tôi đang trò chuyện với nhau. Vâng, tôi xin đưa dây nói cho Môhan. 

Hắn vâng răm rắp hàng chục tiếng ròn tan. Chưa cần nghe rõ nội dung, Văn Bình đã biết người kêu điện thoại là Vêra, bà vợ tỷ phú trẻ măng của Seng Ho. 

Văn Bình nhăn mặt vì tiếng nói của Vêra chua như dấm. Nàng ong ỏng vào tai chàng : 

- Ông Môhan phải không ? Hân hạnh chào ông. Tôi là Vêra, vợ ông Seng Ho. 

- Vô cùng hân hạnh. Tôi là Môhan. Rất tiếc là bà hơi khó ở nên không đến được. 

- Ai bảo với ông là tôi khó ở ? Nàng phá lên cười, giọng cười của nàng reo lanh lảnh như thủy tinh. Tôi vẫn khỏe như thường. Tôi không đến gặp ông được vì bận chút việc. 

Văn Bình muốn thở dài sườn sượt trong ống nói "thưa bà, tôi hiểu rồi, bà cậy nhiều tiền nên khinh người như mẻ… chồng bà bị mất tích, không biết sống chết ra sao, tôi là cứu tinh của bà, lẽ ra nghe tin tôi đến, bà phải ra tận phi trường chầu chực, không ngờ bà lại thản nhiên... bà lỡ hẹn với tôi vì bận chút việc…." 

Nhưng Vêra đã nói tiếp, thao thao như nước lũ : 

- Khổ quá, con chó của tôi húng hắng ho nên tôi phải đích thân mang nó đi khám bệnh. Khổ quá, tôi đi khắp thành phố mới tìm ra bác sĩ thú y. Ông đừng giận tôi nhé ! Tôi rất yêu giống vật. Yêu đến nỗi nhiều khi bỏ ăn, bỏ ngủ. 

Lần này thi Văn Bình không hảm nổi tiếng thở dài. Giọng Vêra vẫn rỏn rẻng : 

- Ông giận tôi hả ? 

Văn Bình vội đáp : 

- Đâu dám, thưa bà… Chẳng qua tôi hơi mệt. 

- Ồ, tưởng gì, ông đến đây, tôi có sẵn người đấm bóp cho ông. Nếu ông không chấp nê, tôi xin mời ông tới nhà. 

- Thưa bà…. 

Văn Bình định nói là chàng buồn ngủ ríu mắt, chân tay rời rã, không đến nổi, và xin khất đến sáng mai. Song Vêra đã chặn ngang : 

- Không sao…. Tôi đã cho tài xế đến khách sạn rước ông. Nó vừa đi cách đây 15 phút, chắc sắp tới. Sợ dọc đường gặp chuyện bất trắc, tôi đã dặn bọn vệ sĩ… 

- Vệ sĩ ? 

- Vâng, bọn vệ sĩ này rất giỏi võ. Ông biết không, gỗ tếch cứng như sắt mà họ có thể dùng bàn tay chặt đứt như chơi… Đại tá Karati đã có nhã ý cho bọn họ đảm bảo an ninh cho tôi. Chào ông nhé, tôi phải dỗ dành con chó một lát… Ai đời từ chiều đến giờ nó không chịu ăn gì cả. 

Văn Bình nhẹ nhỏm cả người khi gác ống nói vào giá. Gia tài khổng lồ 250 triệu mỹ kim đã biến đổi tâm tính nữ giới của Vêra. 

Chàng bỗng nhớ tới dạ dày lép kẹp. Từ trưa đến giờ, chàng mới được uống mà chưa ăn. Và chàng uống toàn huýt-ky nên ruột gan cồn cào. Khi Vêra nhắc con chó chưa ăn từ chiều, chàng mới cảm thấy đói. Chàng bèn lẩm bẩm : 

- Hừ, số mình đen thật ! 

Đang uống cỏ-nhát, Roy quay lại, cười ha hả : 

- Vêra vừa nói tới chuyện con chó của nàng bị đau hoặc bị đói, phải không ? 

- Phải. Chắc nàng thương nó lắm. 

- Thương một cách kinh khủng. Tên con chó là Love. Có lẽ vì bà chủ đang thiếu thốn tình yêu. Nàng săn sóc con chó gấp trăm lần đàn bà chăm sóc con mọn nữa. Đi đâu nàng cũng đem nó theo, lên giường ngủ nó cũng kè kè bên mình như hình với bóng… Nàng thường khoe là chỉ nó hiểu được nàng. 

- Còn đức ông chồng ? 

- Seng Ho ấy à ? Nàng lấy hắn cho đỡ buồn hơn là để tính chuyện trăm năm. Dầu sao hắn cũng đẹp trai, đủ tài chinh phục trái tim và xác thịt của đàn bà khó tính. Nhưng phần khác cũng vì nàng nhớ anh ruột. Lúc hàn vi hai anh em sống bên nhau. Đến khi nàng trở thành tỷ phú thì anh ruột đã chết mất xác trong rừng rậm. Seng Ho là bạn đồng ngũ thân thiết của Paul, anh ruột nàng. Nàng lạ lắm, anh ạ. Gặp nàng, anh sẽ thấy. 

- Lạ ra sao ? 

- Khó nói lắm. 

Văn Bình định hỏi thêm song Roy khoát tay bảo im. Hắn khum bàn tay như ống loa quanh tai, vẻ mặt nghiêm trọng : 

- Anh nghe gi không ? 

Văn Bình giật mình : 

- Có. Tiếng tích-tắc. 

Chàng nhìn dáo dác quanh phòng. Trên tường hoặc bàn đêm không có cái đồng hồ nào. Tiếng tích-tắc mỗi lúc một rõ và từ cửa phòng vẳng vào. 

Văn Bình từ từ xoay nắm cửa. Chàng đoán không sai : một cái hộp vuông được đặt sát chân không biết từ khi nào. Địch gớm thật ! Họ định giết chàng và Roy bằng bom gắn đồng hồ. Nhìn sơ qua, chàng biết đây là bom định hướng đặc biệt do Smerch Sô Viết chế tạo cho nhân viên hoạt động ở Âu châu. Cách gắn và tháo ngòi nổ rất giản dị, trẻ con cũng có thể làm đưọc. Ba vụ mưu sát xảy ra trong vòng nửa ngày trời, mỗi vụ một khác, quả địch không phải là tổ chức tầm thường…. Từ nay, Văn Bình phải thận trọng hơn nữa. 

Chàng quỳ xuống, một tay giữ cho cái hộp nằm nguyên một chỗ, tay kia lẹ làng rút ngòi nổ và gỡ giây thiều đồng hồ. Roy đứng sững nhìn chàng như bị thôi miên. 

Một lát sau hắn mới hoàn hồn. Hắn thở phào : 

- Suýt nữa…. 

Phớt tỉnh như không có chuyện nghiêm trọng xảy ra, Văn Bình kéo Roy xuống lầu. Tài xế của nữ tỷ phú Vêra đã chờ sẵn, trang trọng trong bộ đồng phục trắng tinh, giầy trắng tinh, cát-kết cũng trắng tinh, và đều viền chỉ vàng. Roy chỉ gã tài xế cao lớn vừa nhấc kết chào, giải thích : 

- Anh có để ý tới viền vàng không ? Toàn bằng vàng thật, 18 ca-ra. 

Đứng sau tài xế là hai vệ sĩ da đen như đồng hun, mặc đồ cụt sám, để lộ cánh tay lớn như bắp chân Văn Bình. Bộ ba rạp mình chào một cách cung kính. 

Văn Bình hỏi Roy : 

- Anh cùng đi cho vui nhé ? 

Roy lắc đầu : 

- Thú thật với anh, tâm thần tôi đang bị bấn loạn. Vả lại, tôi không còn chi tiết nào để nói với anh nữa. Mỗi ngày tôi sẽ liên lạc với anh hai lần bằng điện thoại. Nếu anh cần phúc trình về trung ương, xin đưa mật điện cho tôi, tôi có điện đài riêng. Tiền bạc, võ khí, giấy tờ, tất cả những gì anh cần tôi đều lo liệu đủ. Tôi đã dặn ban giám đốc khách sạn Strand gửi hóa đơn cho tôi. Bắt đầu từ sáng mai, tài xế của tôi sẽ đậu trước khách sạn suốt ngày, xin anh tự do xử dụng xe hơi. 

- Cám ơn anh. 

Văn Bình chờ Roy lên chiếc Rolls bóng loáng, cao lêu nghêu, rồi mới quay đi. Ít khi chàng thấy tùy viên thương mãi sứ quán dùng xe Roll kiểu mới. Và ít khi chàng thấy đại diện MI-6 xài xe sang trọng, vốn dành cho triệu phú hoặc nhân viên ngoại giao quan hệ. Chàng có cảm tưởng là MI-6 đang giết hắn, hoặc hắn dại dột lao đầu vào cái chết. 

Tài xế mặc dồng phục trắng dẫn Văn Bình lại chiếc Cadillac sơn trắng nắm ngạo nghễ trước lữ quán. Là kẻ sành điệu xe hơi, Văn Bình đã lái nhiều chiếc đắt tiền và phóng nhanh nhất thế giới. Nhưng đây là lần đầu chàng được ngự trong chiếc Fleetwood 75 dài 6th20, loại đắt nhất trong đại gia đình Cadillac. 

Cửa xe đóng lại, Văn Bình cảm thấy ngây ngất. Bọn vệ sĩ ngồi băng trên với tài xế, cách chàng một tấm kính dầy. Máy điều hòa khí hậu chạy êm không nghe tiếng động, một mùi thơm quyến rũ tỏa ra. Chàng lọt thỏm vào cái ghế khổng lồ, nệm vô cùng êm ái. Vải nệm bằng lông trắng, không phải thứ lông nhân tạo, hoặc lông thú thông thường. Mà là bằng loại lông ngự hàn đắt tiền có một không hai trong thế giới ăn mặc. 

Đó là lông báo nước [1], chỉ có nhân tình vua dầu lửa hoặc đại minh tinh điện ảnh mới đủ tiền sắm nổi. Báo nước có nhiều loại, loại của đệm xe Cadillac này rất hiếm, mỗi bộ lông trị giá trên hai ngàn đô-la, vị chị cả bộ nệm lên tới ba, bốc chục ngàn đô-la. Nghĩa là vào khoảng 6, 7 triệu bạc Việt-Nam. 

Nhìn sang bên hữu, Văn Bình thấy hai máy điện thoại, một cái dùng để liên lạc với tài xế, cái còn lại chắc là siêu tầng số. Bên tả là máy thu thanh, truyền hình, máy hát dĩa, máy ghi âm, máy cát-sét, và đặc biệt là tủ lạnh. 

Văn Bình ấn nút tủ lạnh. Bên trong được chia làm 4 ngăn, các ngăn trên đựng rượu, còn ngăn cuối cùng đựng ly cốc. Toàn ly cốc pha-lê, đáy và quai cầm bằng vàng khối. Rượu được chứa trong những cái ve nhỏ, cũng bằng pha-lê, tên rượu được in chữ nổi bên trên. 

Chàng lấy ve huýt-ky mở nút ngửi, rồi dốc sạch vào liệng. Hơi rượu quen thuộc làm tinh thần chàng sảng khoái. 

Xe hơi chạy êm đến nỗi người không quen phải tưởng lầm là đứng một chỗ. Tuy nhiên, Văn Bình biết là tài xế lái với tốc độ thật cao. 

Ra đến ngoại ô, chiếc Cadillac leo lên một ngọn đồi thoai thoải, hai bên đèn sáng trưng, mặt đường óng ánh như có lân tinh. Giới tỷ phú ở Hoa Kỳ thường cho trộn lân tinh vào nhựa bê-tông để trải đường, ban đêm không cần mở đèn pha, tài xế vẫn thấy rõ phía trước. 

Biệt thự của Vêra ở trên đỉnh đồi, tứ phía là tường cao bao bọc, hai người đứng lên vai nhau cũng không nhìn được vào trong. Từ cổng vào đến mặt tiền tòa nhà hơn 300 thước. 

Bọn vệ sĩ nhảy xuống trước, khúm núm mở cửa. Văn Bình đặt chân trên một tấm thảm ni-lông đỏ. Một quản gia người Trung Hoa mặc dạ phục trắng, nơ đen, khom lưng chào chàng và dẫn chàng vào xa-lông. 

Văn Bình choáng mắt trước vẻ sang trọng khác thường của phòng khách. Bàn ghế hai mầu đen và trắng, lợp bằng lông chinchilla, một loại lông ngự hàn chỉ thua lông báo nước về giá tiền. 

Chàng định ngồi xuống thì gã quản gia vòng tay, cúi đầu : 

- Thưa, bà Vêra mời quý khách lên phòng ngủ. 

Tai Văn Bình bị ù hẳn. Không lẽ chàng nghe lầm. Gã quản gia nói từng tiếng một rõ rệt và sang sảng "thưa, bà Vêra mời quý khách lên phòng ngủ". Nàng mời chàng lên phòng làm gì ? Chàng đến đây vì công việc. Vì chồng nàng bị mất tích. Không phải đến với mục đích thăm viếng khoe của, hoặc du hí. 

Trừ phi nàng mắc bệnh đa tình. 

Văn Bình rùng mình. Kỷ niệm cô gái Diến yểu mạng ngày xưa luôn luôn vương vấn trong trí chàng, và biến thành thùng nước đá dội lạnh những tình cảm nóng bỏng đang dâng lên cuồn cuộn từ khi chàng bước chân vào động đào kỳ diệu. 

Cầu thang lót đá trắng rộng thênh thang, tưởng như có thể làm sân gôn trên mổi bậc được. Hành lang trên lầu được lót thảm ni-lông đỏ, như dưới nhà. Loại thảm dát kim tuyến này được dệt tay tại Vọng-các, giá tiền hơn trăm đô-la một mét vuông. 

Văn Bình đi xuyên qua hai căn phòng lớn không có đồ đạc, nhưng bốn bức tường đều bằng gương, đèn sáng lờ mờ, huyền ảo. Gã quản gia đưa chàng đến một cánh cửa nhỏ thì đứng lại. Trong loáng mắt, gã biến đâu mất. 

Nhưng cửa phòng đã mở ra như người ở phía sau chờ sẳn, và có biệt tài nghe được hơi thở rồn rập của chàng qua lớp cửa gỗ tếch bất khả xâm phạm. Văn Bình có cảm giác lạc vào khu "nhất dạ đế vương" của thiên đường dạ lạc Hồng Kông. Trong phòng tối om. Ngoại trừ một ngọn đèn ở góc. 

Ngọn đèn dầu lạc cố hữu của xã hội phù dung tiên tử…. 

Nhưng trước hết, chàng phải để ý tới một cô gái nhỏ nhắn khá đẹp. Theo tiêu chuẩn nhan sắc địa phương thì nàng đáng được liệt vào hàng á hậu, mặc dầu người sành điệu quốc tế như Văn Bình chỉ có thể hạ phê "khá đẹp" mà thôi. Tuy nhiên, làn da bánh mật thiếu gợi cảm và khuôn mặt kém nhanh nhẹn của nàng đã được đền bù lại bằng một thân hình tượng nặn. 

Văn Bình nhận ra sự tương phản này rất dễ dàng vì lẽ giản dị, nàng chỉ mặc một cái áo ngủ bằng voan mỏng duy nhất. Loại áo này được may gần khít người nên mọi báu vật trên người nàng được triển lãm đầy đủ, còn rõ ràng hơn là bầy trong tủ kính dưới ánh đèn sáng quắc nữa. 

Nàng nghiêng đầu chào Văn Bình rồi quỳ xuống ra hiệu cho chàng kê chân lên một cái bục thấp, để nàng cởi giầy. Văn Bình lắc đầu, đáp lại cái nghiêng đầu mời mọc của nàng. Chàng đến đây để gặp Vêra, bàn công việc hệ trọng. Văn Bình nhắc lại trong đầu câu nói thốt ra dưới nhà "… không phải đến đây để thưởng thức tấn trò nhất dạ đế vương…" 

Nhưng cô gái không quan tâm tới sự phản đối của chàng. Nàng ngoan ngoãn tháo giầy cho chàng, và ngoan ngoãn dắt tay chàng lại góc phòng. 

Mâm đèn á phiện được đặt ngay ngắn trên tấm nệm mút dầy 2 tấc. Nàng nằm xuống, nghiêng người đối diện chàng. Chàng có thể chiêm ngưỡng tha hồ những cái cần chiêm ngưỡng. Ngực nàng nhỏ nhưng tròn trịa và sung sức. Bụng nàng rất nhỏ và không một nếp răn, dầu là nếp răn li ti. Nghĩa là cô gắi mới bước vào đời… Vả lại mặt nàng còn non, có lẽ nàng độ 15, 16 tuổi. 

Nàng nướng thuốc lèo sèo trên ngọn lửa vê thật tròn, nhồi gọn vào tẩu - một cái tẩu bằng ngà, bịt vàng ở đầu chạm hình lưỡng long triều nguyệt - rồi âu yếm (phải, âu yếm hơn vợ chồng trong tuần trăng mật nữa) nâng tận miệng cho chàng. Từng hoạt động trong các quốc gia Tây-Bắc Đông Dương, giáp giới Hoa Nam, Văn Bình đã quen với truyền thống tiếp khách bằng á-phiện. Những lần lưu lạc tới đất Vân Nam, Thái-Mèo, Đông-Lào, Bắc-Thái, chàng đã hút no nê, và hút nhiều loại á-phiện khác nhau. Cũng như rượu huýt-ky, chàng hút không bao giờ say, nhiều đêm hút từ chập tối đến sáng mà vẫn tỉnh khô. Tuy nhiên, chàng không khắng khít với ả phù dung, lắm khi chàng còn ghét cay ghét đắng nữa. 

Văn Bình khoát tay từ chối. 

Cô gái mỉm cười rồi cầm ống tẩu kéo một hơi dài ròn tan. Nàng phà khói lên trần nhà, đoạn ngồi dậy bưng khay rượu lại cho Văn Bình. Nàng rót vào ly pha-lê cho chàng một thứ rượu màu vàng nhạt. Tưởng huýt-ky, chàng bưng uống. Vị ngọt làm chàng rợn người. Chàng chỉ chiêu một hớp nhỏ rồi hạ ly xuống : 

- Rượu gì thế ? 

Cô gái không đáp, rút dưới khay ra tấm danh thiếp in chữ vàng "Vêra trân trọng mời khách" và giòng chữ viết tay bay bướm "cốc-tay bằng rượu vang Madeira, trộn với hai viên đường trắng và bốn giọt rượu curaçao". 

Văn Bình vụt hiểu. Cách đây không lâu, lạc vào một hộp đêm bí mật ở Nữu-ước, chàng đã được uống loại cốc-tay đặc biệt này. Đó là cốc-tay dọn đường cho khách mở khóa động đào. 

Chàng đang bối rối thì cô gái lấy ra một tờ giấy đánh máy gấp đôi, và đưa cho chàng. 

 Bên trên có giòng chữ "Vêra trân trọng mời khách". Phía dưới chàng đọc thấy như sau : 

"Nếu quý khách muốn dùng rượu đặc biệt, Vêra xin giới thiệu một số cốc-tay quốc tế rất được hâm mộ. Quý khách chỉ cần vỗ tay lên một tiếng là có gia nhân bưng tới.


"Thiên Thai tửu : rượu vang Ý-đại-lợi pha với gừng, quế chi, vỏ cây đại hoàng [2] và bột va-ni.


"Kava vô tình : rượu chế bằng ruột cây kava ở Nam-Dương quần đảo [3] tán nhỏ và rót trong gáo dừa


"Pháp quốc tình tửu : rượu Bénédictine và Chartreuse
[4]


"Trong trường hợp quý khách là môn đệ trung thành của chủ nghĩa tiết chế, Vêra cũng hân hạnh được giới thiệu một số rượu thuốc bột và thuốc cao bí truyền được dùng trong các tu viện và trong các môn phái luyện công ở Trung Hoa và Ấn-Độ như sau :


"Rượu lá liễu, rượu hoa màu gà, rượu hoa củ súng, rượu độc cần, rượu long não
[5]


Văn Bình lấy tay dụi mắt. Những hàng chữ đánh máy màu đen vẫn rành rành trên mảnh giấy, không phải là mộng mị. Roy cho biếtr là Vêra là người đàn bà lạ lùng, song Văn Bình, không ngờ nàng lại có thể lạ lùng như vậy. 

Chàng bèn trả tờ giấy cho cô gái mặc áo voan mỏng dính, kèm theo cái lắc đầu tỉnh khô: 

- Cám ơn. Tôi chẳng muốn uống gì cả. Tôi chỉ muốn gặp Vêra. 

Cô gái mỉm cười, cúi xuống mâm đèn thuốc phiện. Mùi dầu lạc cháy, mùi nha phiến, mùi tóc xức hương hoa rừng của cô gái Diến tạo cho nàng một sức quyến rũ kỳ ảo. Tuy nhiên, Văn Bình vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt bình thản. Chàng nắm vai nàng kéo dậy : 

- Vêra, tôi cần gặp Vêra ngay ! 

Nàng gỡ tay chàng ra rồi đứng lên, cặp mắt ngơ ngác. 

Đèn trong phòng bỗng sáng rực. Một chuỗi cười lanh lảnh cất lên sau lưng Văn Bình. 

Tiếng cười tự tin của tỷ phú Vêra. 

Văn Bình cảm thấy choáng váng. Về nhan sắc, Vêra không thuộc loại siêu quần bạt tụy, nhưng về nghệ thuật biểu diễn đường cong núi lửa thì trên địa cầu rất ít phụ nữ bén gót nàng. 

Nàng phục sức giản dị, từ đầu đến chân toàn mặc đồ trắng. Y phục của nàng không theo thời trang lõa lồ, hoặc hở ngực sống sượng, hoặc áo chữ V quá sâu gần tới bụng, hoặc vải voan giấy bóng dâm đảng. Bộ quần áo trắng của nàng dài đến bàn tay và bàn chân, phủ kín cơ thể, chỉ để chừa cái cổ cao và trắng. 

Song sự kín đáo này chỉ có tính chất giả tạo. Vì y phục của nàng là đồ chẽn, chẽn hơn blue-jean Tạy phương, chẽn hơn quần áo thun chẽn của vũ sư trên sân khấu ca nhạc nữa. Quần áo nàng dán chặt vàà người, nhu thể được làm bằng cao-su, một loại cao-su riêng, tôn giá trị của bộ ngực nở nang, của bờ vai thuôn tròn trịa, của cái eo nhỏ xíu, của làn mông tròn trịa, và của cặp giò dài, cân đối như vừa ra khỏi xưởng nặn của đệ nhất điêu khắc gia hoàn vũ. 

Vêra cười lộ hàm răng ngà ngọc, thoang thoảng mùi thơm của hơi thở dịu dàng : 

- Chào anh. 

 Chết rồi, nàng đã xuồng xã gọi chàng bằng anh…. Chàng chỉ cần nghiêng đầu, mỉm cười đáp "chào Vêra" rồi cầm bàn tay nàng hôn đúng kiểu cách là nàng sẽ lim dim cặp mắt, sẵn sàng đợi chàng tấn công chớp nhoáng để ngả vào lòng chàng. Song chàng chỉ phản ứng lại một cách nghiêm trang : 

- Không dám. Tôi là Môhan. 

Lẽ ra chàng nói "không dám, chào bà, tôi là Môhan" nhưng cái nhìn soi mói của nàng đã bắt chàng nghẹn lời, mặc dầu chàng ít khi chịu nghẹn lời trước đàn bà xa lạ. 

Vêra ngồi xuống đi-văng, rồi chỉ ghế xa-lông đối diện mời chàng : 

- Anh đừng chấp gia nhân của tôi. Cô gái này không thể tiếp chuyện anh vì bị câm. Vâng, bị câm từ hồi lọt lòng mẹ. 

Văn Bình há miệng chưa kịp phát biểu ý kiến thì nàng đã chặn ngang : 

- Tôi biết rồi, anh sắp sửa phản đối. Nếu vậy thì anh lầm to. Anh là thượng khách nên tôi mới sai cô gái câm nghênh tiếp. Hẳn anh không lạ gì cách đãi đằng của dân chúng Vân-Nam, Ai-Lao hoặc ở đây. Thường thường là bên mâm đèn… Tôi lại là người Mã-lai… sinh trưởng ở Trung Hoa, những nước có truyền thống trọng khách… Không giấu gì anh, gia đình tôi sống dọc biên giới Mông-Cổ, quen với núi cao, leo trèo quanh năm như người chạy dưới đất bằng, nên có sức khỏe bền bỉ… (Vêra liếc Văn Bình và cười mỉm). Người dân tỉnh tôi lại có một tục lệ đãi khách đặc biệt, gần giống bộ lạc Ét-ki-mô ở Bắc-Cực. Anh đã có dịp làm quen với đàn bà con gái Ét-ki-mô chưa ? 

Văn Bình đã lê gót tới hang cùng ngõ hẻm của trái đất nên không thể không biết vùng Bắc-Cực. Chàng phiêu bạt tới xứ băng lạnh này nhiều lần, hoặc vì hoạt động nghề nghiệp điệp báo, hoặc để tham dự cuộc đua xe chó trượt băng. 

Nhân một cuộc đua kỳ lạ này, Văn Bình làm quen với phong tục đãi khách địa phương. Truyện xảy ra từ lâu mà chàng vẫn tưởng như mới một vài tuần qua. Chàng cứu thoát một thanh niên suýt bị chó sói ăn thịt nên dân làng mời chàng tới thăm. Lần đầu được bộ lạc Ét-ki-mô coi là thượng khách, Văn Bình có cảm tưởng như lạc vào động tiên, mặc dầu động tiên của họ chỉ là những ngôi nhà bằng đất phủ cỏ tròn trạnh như cái niêu đất úp ngược, bên ngoài là những tảng tuyết và băng. 

Sau khi chui qua một lối đi thấp và hẹp, Văn Bình bước vào một gian phòng khá rộng, thắp đèn dầu. Toàn thể gia đình đều ở chung với nhau trong căn phòng duy nhất này. Như thường lệ, chàng được mời ăn bữa cơm thịnh soạn gồm cá hồi phơi khô, mỡ cá voi, thịt nai biển, và uống trà nóng đặc sịt. Bầy con gái trong nhà sà đến bên chàng, nhưng sau cùng, cô lớn nhất ở lại. 

Chàng chưa kịp cởi giầy, thì nàng đã cầm lấy rũ chải sạch sẽ và treo lên mắc. Khi chàng rút thuốc lá ra cuốn thì nàng lấy một cái đĩa nhỏ đặt trước mặt cho chàng đựng tàn. Rồi nàng ngồi luôn dưới chân chàng. Trò chuyện đến đêm, mọi người lục tục đi ngủ, ngọn đèn duy nhất tắt phụt. Văn Bình ngã lưng xuống giường và chạm phải da thịt cô gái. Chàng giật mình hoảng sợ. Mang danh thượng khách mà dám tò tí với con gái chủ nhân, ngay trong nhà - dầu đó không phải là lỗi tại chàng - chàng có thể bị dân Ét-ki-mô làm thịt, lấy mỡ thắp đèn, lột da làm áo như họ đã lấy mỡ và lột da hải cẩu. 

Chàng bèn lên tiếng : 

- Ai đấy ? 

Cô gái rúc vào nách chàng : 

- Em đây. 

- Cô không có giường ngủ ư ? 

- Có chứ. 

- Tại sao cô lại nằm đây ? 

- Vì đây là giường em. 

- Xin lỗi… Tôi bị lầm giường. Phiền cô thắp đèn để tôi tìm giường khác. 

- Nhà hết giường rồi. Vả lại, đêm nay em nằm chung với anh. 

- Nằm chung ? 

- Vâng. 

- Cô còn nhỏ quá, nên…. 

- Anh đừng khinh em. Con gái 10 tuổi trở xuống thường nằm chung với bố mẹ. Năm nay em đã 18. Con gái 18 chỉ có thể nằm chung với con gái, hoặc với đàn ông cùng tuổi, anh hiểu chưa ? 

- Hiểu rồi. 

- Hiểu rồi thì nằm xích lại đây, em lạnh sắp chết cóng. 

- Tôi sợ lắm… 

- Sợ gì ? Thôi em biết nguyên nhân. Mấy cô em của em trẻ hơn nhiều. Họ lại xinh đẹp hơn nữa. 

- Không, không, em rất trẻ, rất xinh đẹp. Tôi sợ… là sợ gia đình biết chuyện. 

- Ồ, đây là phong tục Ét-ki-mô… Chủ nhà phải dâng hiến cho khách những cái gì mình quý nhất. 

Văn Bình bèn nói dối : 

- Nhưng tôi đã có vợ rồi. 

Thì nàng nắm tay chàng : 

- Nhưng vợ anh lại ở quê nhà, xa hàng ngàn, hàng vạn dặm đường. Còn em… em đang ở bên anh. Đêm nay trời lạnh kinh khủng. Nào, anh chấp thuận chưa ? Mời anh nằm xuống và đắp chun gmền với em. Trong thời gian anh ở đây, em là của anh, hoàn toàn thuộc về anh, không người con gái nào dám léo hánh tới anh cả. 

Nhờ định mạng, Văn Bình đã nếm mùi ái tình Bắc-Cực. Suốt đời chàng nhớ mãi. Nghe Vêra hỏi, chàng ngập ngừng một giây định trả lời "chưa". Vêra đã đọc rõ tư tưởng của chàng : 

- Tôi không tin rằng tình báo C.I.A. và LI-6 phái tới Ngưỡng Quang một nhân viên trung cấp, quanh năm ru rú trong văn phòng với đống hồ sơ bám bụi và mạng nhện. Vả lại, chỉ nhìn anh tôi cũng biết anh là kẻ đi nhiều. Chắc anh đã biết phong tục đãi khách của bộ lạc Ét-ki-mô. Đồng bào tôi còn đãi khách nồng nàn hơn bộ lạc Ét-ki-mô nữa. 

Văn Bình cười nửa miệng, ra vẻ chế nhạo : 

- Chỉ tiếc cô gái cấm khẩu…. 

Mặt Vêra trở nên nghiêm nghị, như thể cô giáo răn dạy học sinh rắn mắc : 

- Hừ, không ngờ anh lại hời hợt đến thế. Theo luật thừa trừ của Tạo Hóa, những người tật nguyền, nhất là đàn bà, thường sung mãn hơn trên tình trường. Cũng vì vậy mà một số vua chúa ở Ba-Tư và Ấn-Độ đã tuyển nạp cung nữ tật nguyền như câm, điếc, mù, què, cụt. Ngày nay người ta cho rằng Tây phương tiến xa hơn Đông phương trong kỹ thuật yêu đương. Nhưng sự thật khác hẳn. Có lẽ anh cần tham khảo một số sách vở : tôi sẵn sàng biếu anh một cuốn Kama-sutra [6] hoặc Kitab [7]. 

Sự thản nhiên của Vêra làm Văn Bình rợn gáy. Là điệp viên lọc lõi, nhiều năm lăn lộn trong bóng tối, chàng không lạ gì Kama-sutra và Kitab, hai cẩm nang ái ân nổi tiếng từ thượng cổ trên thế giới. Tuy nhiên, chàng phải lấy làm lạ khi nghe tận miệng một thiếu phụ quý phái và kiều diễm như Vêra nhắc tới những bộ sách cấm ấy. Vêra là ai ? Là nữ quỷ Sa-tăng, là con Hồ ly tinh chuyên rút gan ruột đàn ông dại gái trong Liêu Trai Chí Dị ư ? Hay Vêra không còn là đàn bà nữa ? Hay Vêra là nhà khoa học thuần túy ? 

Chàng bèn cao giọng : 

- Thưa bà…. 

Vêra cướp lời : 

- Yêu cầu anh ngừng một phút. Tôi không thích được gọi bằng bà. Xin anh kêu tôi là Vêra. Cũng như tôi đã gọi anh thân mật bằng anh. 

Văn Bình hơi khó chịu : 

- Vâng, thì… Vêra vậy. Tôi từ xa đến không phải để uống tình tửu hoặc đọc Kama-sutra dầu tôi có thiện cảm sâu xa với nghệ thuật ái tình. Tôi đến đây vì vụ Seng Ho. 

- Đồng ý. Tôi nhờ anh tìm lại chồng tôi. Anh muốn hoạt động cách nào tùy ý. Phí tổn bao nhiêu cũng được. 

- Nghĩa là bà thuê tôi ? 

- Lần thứ hai, tôi cảnh cáo anh. Tôi là Vêra. Tôi đâu dám nghĩ tới vấn đề thuê anh. Chẳng qua người ta quen tôi…. Trong xã hội hoàng kim này, không ai có thể uống nước lã mà sống. 

- Vậy tôi cam đoan tìm ra Seng Ho, với giá 250 triệu đô-la. 

- Anh nói đùa đấy chứ ? 

- Bà vừa nói là bao nhiêu cũng được, thế mà tôi ra giá 250 triệu mỹ kim lại kêu đắt. 

- Trời ơi, anh tưởng 250 triệu đô-la chỉ là đống giấy lộn ư ?Tài sản của tôi là 250 triệu đô-la, bán cả xứ Diến-Điện này may ra mới đủ số tiền ấy. Tôi biết là anh nói đùa, hoặc anh bắt đầu điên. 

- Tôi không đùa cũng không điên. 

- Vậy anh phải biết 250 triệu đô-la là tài sản lớn nhất thế giới. 

- Và Vêra lầm to. Hàng năm quốc vương Koweit đã có lợi tức trên 378 triệu đô-la. Tài sản của ông Paul Getty lên tới 1.695 triệu [8]. Riêng tại Hoa Kỳ đã có 5700 người giàu như bà. 

- Dầu sao tôi cũng là phụ nữ giàu nhất thế giới. 

- Còn lâu. Cựu hoàng hậu Hòa Lan [9] đã có hơn 560 triệu. 

Vêra thở dài : 

- Tôi chịu thua anh rồi. Nếu anh không phải là ân nhân tương lai của tôi, và nếu anh không phải là… đàn ông khôi ngô, khả ái thì tôi mời anh ra ngay khỏi cửa. 

Văn Bình trả đũa tàn nhẫn : 

- Còn tôi, nếu tôi không nghĩ đến lời giới thiệu của C.I.A. và MI-6 thì tôi đã bỏ về từ nãy. Bà giàu hay nghèo tôi không cần biết. Bình sinh tôi rất ghét tiền. Tôi rất ghét đàn bà ỷ tiền. 

- Xin lỗi ông. 

- Bà muốn tôi giúp đỡ, xin bà thẳng thắn trả lời những câu hỏi của tôi. Và từ nay trở đi, bà hãy cất cái gia tài kếch xù của bà lại. 

Nghe chàng đặt điều kiện, nàng không tỏ vẻ giận dữ. Trái lại, nàng ngửa cổ cười khanh khách. Văn Bình dằn giọng : 

- Tại sao bà cười . 

Vêra lại cười to thêm. Cử chỉ ngạo mạn của người đàn bà tỷ phú đa tình làm Văn Bình tím mặt. Chàng đập tay xuống tủ buýp-phê khiến ly rượu vừa rót đổ ụp xuống, giọng hăm dọa 

- Lần chót, tôi nói cho bà biết. Nếu bà tiếp tục giữ thái độ kênh kiệu ấy, tôi sẽ cắt đứt công tác. Và tôi sẽ lên chuyến phi cơ sớm nhất rời khỏi Diến-Điện. 

Vêra vỗ tay : 

- Ha ha… Té ra tôi lầm. Thiên hạ đồn đãi anh là người đàn ông hào hoa phong nhã nhất châu Á, bây giờ tôi mới mục kích sự thật… một sự thật quá phũ phàng… 

Văn Bình bàng hoàng : 

- Ai bảo bà tôi là…. 

Vêra vẫn cười : 

- Anh hỏi chi tiết làm gì… Tôi biết tên thật của anh là đủ. Thật tôi không ngờ đại tá Văn Bình Z.28 lại dễ mất bình tĩnh, và dễ nặng lời với phái yếu đến thế. 

Trong thế chiến thứ hai, lái phi cơ trên không phận Âu châu, Văn Bình từng một lần bị đạn đại bác của địch bắn xối xả vào phòng phi hành chỉ cách thân thể chàng trong gang tấc. Tiếng đạn nổ bên tai, phụ họa với tiếng súng cao xạ từ mặt đất bắn lên như mưa bấc làm thính giác bị tê dại. Chàng có xảm giác như nhiều quả tạc đạn đang nổ tung trong lục phủ ngũ tạng. trong phút giây chàng cứng hẳn người, thần kinh hệ hoàn toàn bất động mặc dầu vẫn nghe thấy, nhìn thấy âm thanh và sự vật chung quanh. 

Lời nói của Vêra vừa tạo ra trong óc Văn Bình cảm giác tương tự. Sự sửng sốt hiện ra rõ rệt trong cặp mắt tóe lửa của chàng. Chàng nhìn nàng trân trân, tay chân bại liệt như thể bị trời trồng. 

Vêra đã biết chàng là Z.28. Tại sao nàng biết ? Ai nói cho nàng biết ? 

Quả Vêra là một thiếu phụ đáng sợ. Nàng đã giàn kịch để thử chàng. 

Tiếng cười ngạo nghễ của Vêra bỗng ngưng bặt. Mặt nàng trở nên dịu dàng và thân ái hơn bao giờ hết. Nàng nắm bàn tay của Văn Bình, giọng tha thiết : 

- Vêra xin lỗi anh. Lần này là xin lỗi thật tình… Vêra rất hân hạnh được một nhân vật giỏi giang như anh giúp đỡ. Thú thật với anh, Vêra sống quen trong bầu không khí hưởng lạc, lại theo truyền thống của gia đình nên đã bố trí tiếp rước anh hơi xuồng xã. Bây giờ Vêra xin ngoan ngoãn trả lời. Anh đặt câu hỏi đi. 

Nhờ giàu kinh nghiệm, Văn Bình đã phục hồi được vẻ bình tĩnh cố hữu. Chàng phá lên cưòi (tuy chàng thừa biết là cười gượng) : 

- Đúng ra tôi mới là người có lỗi. 

- Thôi chúng mình xí xóa. Anh gặp đại tá Karati chưa ? 

- Chưa. 

- Karati vừa gọi giây nói cho tôi. Dường như khi xưa, anh và Karati là bạn. 

- Phải. Chúng tôi quen nhau trong công việc. 

Văn Bình ngồi xuống ghế. Chàng cảm thấy trong cử chỉ cũng như lời nói Vêra có một cái gì khó hiểu. Chàng bèn đi thẳng vào vấn đề : 

- Tôi cần Vêra nói thật. Vì tôi tin rằng còn một vài điều Vêra muốn giấu. 

- Anh không tin cả tôi nữa ư ? 

- Tôi đâu dám như vậy. Nhưng tôi cũng không thể tin rằng Seng Ho lên miền Bắc để tìm dấu vết của Paul. 

- Đó là sự thật. 

- Hừ, trước khi tới đây, tôi đã nghiên cứu tường tận. Nói ra thì có thể mất lòng, nhưng tôi vẫn phải nói rằng Seng không phải là một người chồng lý tưởng của cô. Hắn lấy cô vì ham cái mỏ vàng khổng lồ. Cô lấy hắn vì…. 

- Trời, anh tàn nhẫn quá ! 

- Cô không yêu Seng tất không thể nói hết sự thật. Vậy sự thật ra sao cô cho tôi biết ? 

Vêra thở dài : 

- Vâng, tôi cũng không dấu anh làm gì nữa. Tôi nhờ Seng lên Nambum-Ga tìm dấu vết của Paul vì tôi biết anh tôi còn sống. 

- Paul hiện ở đâu ? 

- Không biết. 6 tháng trước, tôi đang ở Tân-gia-ba thì được bức thư của Paul. Đó là bức thư đầu tiên của anh tôi sau hai chục năm biệt tích. Bức thư mang dấu bưu điện Ngưỡng Quang yêu cầu tôi đền Diến-Điện lập tức. Và khi đến nơi thì tôi phải bố trí cho Seng lên Nambum-Ga. Paul dặn tôi phải giữ kín không được cho ai biết. Kể cả Seng và đại tá Karati. 

- Seng lên Nambum-Ga rồi sao nữa ? 

- Paul chỉ viết vỏn vẹn có thế. Tôi chỉ có hai anh em…. tôi thương anh tôi hơn mọi vật trên đời vì ngày xưa Paul đã hy sinh tất cả cho tôi nên người. 

- Vì vậy, nhận được thư của Paul, cô thu xếp hành trang đi Ngưỡng Quang ngay. 

- Vâng. 

- Tại sao đại tá Karati lại dính vào vụ nảy ? 

- Miền Bắc ở trong tình trạng bất an nghiệm trọng nên sự đi lại bị hạn chế triệt để. Đối với người ngoại quốc, sự kiểm soát còn gắt gao hơn nữa. Seng phải gặp đại tá Karati để xin giấy thông hành đặc biệt. 

Văn Bình giả vờ lại bàn rót rượu uống. Đang đi chàng đột ngột quay lại, nhìn giữa mắt Vêra : 

- Ngoài việc tìm kiếm anh ruột cô, Seng còn có công tác đặc biệt nào nữa không ? 

Vêra nghĩ ngợi một phút rồi đáp : 

- Seng không hề nói với tôi, nhưng tôi tin là có, vì trước kia Seng là nhân viên MI-6. 

- Tại sao cô làm rùm beng sau khi Seng mất tích ? Cô có biết rằng sự khuấy động tùm lum của cô đã ngăn cản hoạt động tìm kiếm của tình báo Tây phương không ? 

Vêra nhún vai : 

- Vì tôi có cảm tưởng người ta đã lợi dụng tôi. Hoặc nói đúng hơn, người ta lường gạt tôi. 

- Người ta là ai ? 

- Là những nhân vật hữu quyền. Trước khi Seng lên đường thì họ săn đón vồn vã, nhưng họ lại án binh bất động sau ngày Seng mất tích. Bắt đầu là đại tá Karati. Tôi đòi lên Nambum thì hắn viện ra hàng chục lý do, nhất là lý do an ninh, lý do thiếu phương tiện giao thông, để giữ tôi lại. 

- Vêra yên tâm, tôi sẽ thuyết phục Karati. 

- Anh đừng hy vọng hão huyền. Karati cho tôi biết không tán thành việc anh lên Nambum. 

- Chính Karati đã thỏa thuận cho tôi nhập nội. 

- Tôi chỉ thuật lại những điều Karati đã nói. Tuy nhiên, tôi cũng cần minh định rằng Karati đồng ý hay không đồng ý không làm tôi thay đổi ý kiến. Tôi là người ngoại quốc, không phải công dân Diến-Điện. Sáng mai, tôi sẽ đáp máy bay lên miền Bắc. Abê đã bằng lòng cho tôi mượn phi cơ. 

- Nhưng Abê đã chết. 

- Thì còn anh, còn cô Sophie. Các phi công trong công ty du lịch của Abê đều quen mặt tôi. Vả lại, nếu họ ngần ngại, tôi sẽ có cách lôi kéo họ. 

- Bằng tiền ? 

- Vâng. Sự sống ở đây rất chật vật nên tôi không tin là họ chê tiền. Ngoài tiền ra, tôi còn một đạo binh đàn bà xinh đẹp nữa. 

Vêra im bặt vì tiếng gâu nho nhỏ vừa từ cửa phòng phát ra. Nàng mỉm cười, quay lại gọi : 

- Love ? 

Love là một con chó Poméranie thấp nhỏ, lông trắng như tuyết. Nó nhảy vọt tới, nằm gọn vào lòng nàng. Nàng ôm con chó, nựng yêu. 

- Khổ quá ! Bây giờ mà con chưa ngủ ư ? 

Rồi ngước đầu lên, nàng phân bua : 

- Nó bị ho anh ạ. Thú y sĩ phải tiêm trụ sinh mới bớt. Anh cho nó theo tôi lên Nambum nhé ? 

Văn Bình cười : 

- Điều đó dĩ nhiên. Vì tôi cũng thương giống vật kinh khủng. Dầu sao đàn ông chúng tôi thấy cô quyến luyến con Love không thể không trạnh lòng. 

- Anh ghen ư ? 

- Không. Tôi chỉ phàn nàn cho số phận của Seng Ho. 

Mặt Vêra sa sầm. Nàng bắt sang chuyện khác, bằng giọng hơi run, chứng tỏ một sự thay đổi sâu xa về tình cảm : 

- Ồ, anh chưa chịu uống gì cả… Anh chê rượu ngâm thuốc thì tôi lấy rượu Tây. Vốtka, rhum, cỏ-nhác, hay huýt-ky. Chắc anh ưa huýt-ky hơn. Tôi có một hầm huýt-ky đặc biệt, không phải thứ của Gia-nã-đại hoặc Hoa Kỳ mà là sì-cốt chánh hiệu. 

Vêra quả là phụ nữ thượng lưu sành sỏi. Ngay cả đàn ông nổi tiếng ăn chơi cũng ít người biết phân biệt giữa các loại huýt-ky khác nhau. 

Trên thế giới, có ba loại huýt-ky : sì-cốt của Tô-cách-lan, buốc-bông của Mỹ và huýt-ky Gia-nạ-đại. Huýt-ky Gia-nã-đại là thứ tồi nhất, cũng như huýt-ky Ái-nhĩ-lan, Nhật-Bản và Úc cũng chế huýt-ky, song đó chỉ là rượu đế tần thường. Văn Bình thà chịu khát chứ không bao giờ thèm uống. 

Hoa Kỳ có 29 loại huýt-ky, đứng đầu là buốc-bông. Nhưng tuyệt nhất phải là sì-cốt. Gần hai ngàn loại sì-cốt được bán trên thị trường, trong số có một trăm loại ngon như Black-and-White, Vat 96, Johnny Walker và Haig, những đặc tửu thường được Văn Bình chiếu cố. 

Như đọc được ý nghĩ thầm kín của chàng, Vêra nói : 

- Dân sành điệu thường uống nguyên chất. Tôi biết anh không thích pha trộn với rượu khác, sợ mất tinh túy thần diệu của nó. Nhưng đêm nay, tôi mời anh dùng cốc-tay với tôi. Bảo đảm với anh là rất thú vị, mặc dầu tôi dùng buốc-bông thay cho sì-cốt. Anh chịu được Cointreau chứ ? 

Nghe Vêra đề nghị, Văn Bình hiểu liền. Trong danh sách các cốc-tay huýt-ky, chỉ có một hay hai cốc-tay pha trộn với rượu ngọt Cointreau. Đó là cốc-tay triệu phú, Millionnaire [10]. 

Chàng gạt tàn thuốc vào đĩa, giọng bâng khuâng : 

- Vâng, tôi rất hân hạnh được thưởng thức cốc-tay Triệu phú do Vêra pha. 

Vêra thở dài nhè nhẹ : 

- Thiên hạ vẫn bảo giàu có là sung sướng, triệu phú còn sướng hơn nữa. Em còn hơn triệu phú một bậc. Rốt cuộc em vẫn khổ. Đêm nay, em mời anh ly rượu Millionnaire để đánh dấu một cuộc gặp gỡ lạ lùng…. 

Văn Bình nín lặng. Vêra vừa xưng em với chàng. Nếu còn đứng lại một vài giây nữa, nàng sẽ ngã vào lòng chàng. Chàng bèn đánh trống lảng : 

- Chà, nghe nói đến cốc-tay Triệu phú, tôi cảm thấy cuống họng khô đét. 

Vêra cười vui vẻ : 

- Phiền anh chờ em một lát. Tự tay em pha cho anh. Như vậy mới ngon. 

Nàng đặt bàn tay lên nắm cửa. 

Nhưng nàng chưa kịp mở thì cánh cửa đã từ phía ngoài mở thật mạnh vào trong phòng. 

Một họng súng đen ngòm nhô ra. 

Rồi tiếng tacata rùng rợn nổi lên. Kèm theo tiếng thét "chết tôi rồi" và tiếng xác người ngã xuống.
 --------------------------------


	1. 	Loại báo nước vô giá này là Enhydra lutris, khoảng 2.500 một bộ lông nhỏ như bộ lông mèo. Loại lông hạng nhì (lutreola lutra) khoảng 350 một bộ. Loại hạng ba, ở Tây-bá-lợi-á (Mustela Zibellina) khoảng 140 một bộ. Trên thế giới, chỉ có rất ít người dám dùng bộ lông enhydra lutris làm áo ngự hàn.
	2. 	Cây đại hoàng, tiếng Anh gọi là rhubarb.
	3. 	Dân bộ lạc Polynésie ở Nam-Dương và vùng biển phía Nam thường uống rượu ngọt kava trong lễ hợp cẩn. Kava là một loại cây thấp, giống như cây hồ tiêu, vị cũng cay như cây hồ tiêu.
	4. 	Bénédictine và chartreuse là hai trong nhiều thứ rượu ngọt do Pháp quốc chế tạo được giới ăn chơi quốc tế dùng để khích lạc.
	5. 	Những thức uống tiết chế này đã được giới khoa học công nhận là có giá trị và công hiệu y học. Lá liễu thường được nghiền nát rồi ngâm rượu, hoặc pha như nước trà. Hoa mào gà (phù dung) thường được nghiền nhỏ, trộn với hoa củ súng (water-lily) pha như trà, rồi uống liên tiếp trong 12 ngày. Rượu độc cân (nemlock) thì nấu thành cao, hoặc tán ra bột. Còn long não được nói ở đây không phải là long não thông thường mà là long não đặc biệt (monobromated camphor).
	6. 	Kama-sutra là cẩm nang ái ân của Ấn-Độ, do Vatsyayana viết bằng chữ Phạn (sancrit), và được sir Richard Burton dịch sang Anh ngữ. Cẩm nang Kama (theo tiếng Phạn thì Kama là khoái lạc đôi lứa) gồm 1.200 câu thơ, mô tác các chi tiết bí quyết ái tình.
	7. 	Kitab Al-Isah Fi'ilm Al-Nikah, cẩm nang ái tình của người Á-rập, tác giả là sử gia Á-rập Jalai al-D n al-siyuti. Bản dịch Anh ngữ được ấn nhành vào đầu thế kỷ 20 tại Ba-lê (Pháp quốc).
	8. 	Quốc vương Kuweit tên Abdullahal Subah, sinh năm 1895. Hoa lợi khổng lồ này do các mỏ dầu mà ra. Tỷ phú Paul Getty, người Mỹ, sống tại Anh, cũng trở nên giàu có nhờ mỏ dầu. Nếu cộng thêm số dầu chưa khai thác trong mỏ của ông thì gia tài của ông có thể lên tới 8.500 triệu đô-la.
	9. 	Đó là hoàng hậu Wilhenmina Helena Pauline Maria, thuộc giòng dõi Orange-Nassau (1880-1962). Ngoài bà ra, thì bà Henrietta Howland Green (1835-1916) được coi là phụ nữ để lại gia sản lớn nhất. Sinh thời ai cũng tưởng bà nghèo. Chết đi, bà để lại 95 triệu đô-la. Chúc thư của bà được giấu trong một cái hộp kẽm, bên cạnh 4 miếng sà-bông.
	10. 	Cốc -tay Millionnaire gồm ¾ huýt-ky buốc-bông, ¼ rượu ngọt Cointreau, mấy giọt grenadine, một lòng trắng trứng gà, cho vào máy trộn cho kỹ rồi đổ ra ly lớn.




V

Người chết hiện về
Tuy Seng Ho nhắm nghiền mắt, sự thật trong rừng khuya rùng rợn vẫn hiện ra rõ rệt. Một lằn chớp sáng quắc nữa lại xẹt qua, như lưỡi dao điện khổng lồ tiện cụt những cây tre thẳng tắp. 

Bóng trắng quen thuộc đung đưa, đung đưa trước mặt, 20 năm trôi qua, Seng không còn là viên sĩ quan tham mưu trẻ tuổi của đoàn quân Chindits chiến đấu tại miền Bắc Diến-Điện nữa, song thời gian không làm loãng nhạt được trí nhớ của hắn. 

Bóng trắng từ từ tiến lại cũi tre. 

Mưa đã tạnh hẳn. Bọn khị nghịch ngợm nép mình trên cành cao không dám hó hé, dường như bóng trắng là thần Rừng, có thể vật cổ chúng chết tươi. Tiếng mãnh thú kêu ngạo, tiếng côn trùng lải nhải, tạo thành âm thanh nhàm tai của mọi khu rừng rậm trên thế giới đột nhiên nín bặt. 

Sợ hãi, Seng bám lấy vách cũi. Không biết lần thứ mấy, hắnrên rỉ : 

- Chết tôi mất. 

Bóng trắng vẩn từ từ tiến lại gần cũi tre. 

Cách Seng ba thước, bóng trắng dừng lại, chăm chú nhìn Seng như đứa trẻ nhìn con hổ trong chuồng. Rồi phá lên cười. 

Trời ơi, vẫn tiếng cười ngạo nghễ. Vẫn tiếng cười the thé như…. 

Như tiếng cười của Vêra mỗi khi nàng lên cơn khoái trá. Lắm lúc nàng cười như điên. Đêm ấy, Seng đang ngồi uống rượu một mình trong phòng ngủ thì Vêra bước vào. Tuy là vợ chồng mới cưới, hai người ngủ riêng, phòng Vêra bao giờ cũng gắn hai ổ khóa và Seng chỉ được giữ một chìa.


Năm thì mười họa, nàng mới sang phòng hắn. Thấy nàng, Seng mừng rú :


- Em chưa đi ngủ ư ?


Nàng lắc đầu :


- Chưa.


- Chắc em muốn hỏi ý kiến anh vè chuyện Paul ?


- Phải.


- Theo anh thì Paul đã chết. Chết thật rồi. Không ai có thể sống sót trong rừng Nambum-Ga. Hai chục năm đã qua… Paul đã thành đất mủn…


- Không, em không nhờ anh tìm thầy phù thủy để hóa phép cho anh ruột em chết đi sống lại. Em chỉ nhờ anh tìm lại nắm xương tàn của Paul.


- Em nghĩ coi… đường xá nhiêu khê, nguy hiểm lại nhiều, anh đề nghị với em…


- Vậy thôi để em yêu cầu người khác.


- Đừng giận anh nữa. Anh xin chiều theo ý em.


"Chiều theo ý em", câu nói này đã được Seng Ho lặp lại ngàn lần trong thời gian chung sống với người vợ tỷ phú. Một công hai việc, hắn bèn liên lạc với MI-6. Và gặp Roy tại sứ quán Anh quốc. Trước khi gặp đại tá Phản Gián Karati. Để rồi hắn bị nhốt trong cũi tre, nhịn đói, nhịn khát, chờ chết.


 Bóng trắng đứng trước mặt hắn trong rừng Nambum có vẻ mặt phảng phất như Vêra. Dường như bóng trắng với Vêra là một.


Hơi lạnh rung chuyển xương sống Seng Ho. Hắn bắt đầu khám phá ra sự thật. Hắn luồn tay ra goài cũi tre, gọi lớn : 

- Paul, Paul. 

Song bóng trắng vẫn tiếp tục cười the thé. Seng thét lên : 

- Paul, có phải anh là Paul không ? 

Đang cười, bóng trắng bỗng lặng thinh. Seng lại hỏi : 

- Paul, anh là ma hay người ? 

Một tiếng sét nổ vang. Rừng tre lay động dữ dội. Bóng trắng vụt biến vào đêm tối. Seng kêu to trong sự hoảng hốt : 

- Paul, cứu tôi với ! Paul, tôi là Seng Ho đây mà ! Vêra còn sống, anh biết không ? Tôi là chồng của Vêra, nghĩa là tôi là em rể của anh…. 

Sau lưng Seng, có tiếng trả lời. Cũng là một giọng nói quen thuộc. Nhưng không phải là giọng nói của Paul ngày xưa. 

Mà là giọng nói của Tin Aung, xã trưởng Nambum. 

Seng quay lưng lại. Tin đứng tựa vào cũi tre, trong tay xách cây đèn bão. Tin đến từ bao giờ Seng không hay biết. Lẽ ra Seng phải nhìn thấy ánh sáng nhảy múa của cây đèn bão. Vậy mà hắn chẳng nhìn thấy gì hết. Nghĩa là bóng trắng hồi nãy không phải người thật bằng xương bằng thịt như hắn, và như xã trưởng Tin Aung. 

Tin lắc lư cây đèn : 

- Chào ông. 

Trên môi héo hắt của Seng, nở một nụ cười : 

- Trời ơi, tôi trông ông mãi… May quá, ông đã đến cứu tôi kịp thời. Vì chỉ chậm đến mai là tôi phải chết. Suốt đời tôi không bao giờ quên được đêm nay. 

- Dĩ nhiên. Những việc xảy ra đêm nay sẽ còn đọng trong trí ông mãi mãi. 

- Thành thật đa tạ ông. Đêm hôm mưa gió thế này mà ông chẳng quản thân già lặn lội vào rừng tìm tôi. Mà kìa, ông chỉ có cây đèn. 

- Ông muốn bọn con gái của tôi hả ? Chúng nó đi ngủ hết rồi. Vả lại…. 

- Tôi đâu còn bụng dạ mà nghĩ đến ân ái nữa. Sở dĩ tôi thắc mắc là vì không thấy ông mang dao và búa lại. 

- Để làm gì ? 

- Ô kìa, để cắt vách cũi cho tôi ra chứ còn để làm gì nữa, thưa ông ? 

- Ông lầm rồi. 

- Nghĩa là ông đến đây không phải để cứu tôi ? 

- Đúng. 

- Ông là bạn thân của tôi từ 20 năm nay, ông nỡ nào bỏ tôi chết rục xương trong cái cũi tre này được ? Nếu ông cần tiền, tôi xin lo liệu. Dầu sao vợ tôi cũng là nhà tỷ phú. 

- Tôi không cần tiền ông ạ. Đúng ra, tôi không đến đây gặp ông nữa. Nhưng vì sợ ông còn băng khoăng… 

- Té ra ông đã lừa tôi ngủ rồi bắt. 

- Bảo là lừa thì không đúng lắm. Chẳng qua ông đòi uống rượu nên tôi phải mang rượu vang hảo hạng cất trong hầm ra thết ông. Và sợ ông ngủ không yên giấc nên tôi phải bỏ thuốc mê vào. Ông có thấy là thuốc mê của bộ lạc tôi hiệu nghiệm hơn thuốc mê Tây phương không 

- Ông là kẻ phản bội. 

- Danh từ phản bội rất xa lạ đối với bộ lạc Nambum. Chúng tôi không trung thành với ai, ngoại trừ với chúng tôi, nên vấn đề phản bội chưa bao giờ được đặt ra. Vả lại, 20 năm trước, tôi đã có dịp bàn luận với ông về sự trung thành và phản bội, và nếu tôi không sai thì hồi ấy ông đã hoàn toàn thông cảm. 

Seng thở dài : 

- Lần này ông định bán tôi cho ai ? 

Tin Aung suýt soa : 

- Ông dùng chữ quá bạo. Chúng tôi không phải bọn người bắt cóc để lấy tiền chuộc, hoặc đem bán. Mà chỉ là những người đấu tranh để sống. Nếu không, bộ lạc chúng tôi đã bị diệt trừ từ lâu. Như tôi đã nói với ông 20 năm trước, tình hình thế giới thay đổi bắt buộc chúng tôi phải thay đổi lập trường. 20 năm trước, họ Mao chưa nắm quyền sinh sát ở Hoa Lục… Giờ đây…. 

- À, ông mang tôi nộp cho Trung cộng ? 

- Chính thế. Tôi lừa bắt ông theo sự yêu cầu của F-22. Quốc Tế Tình Báo Sở không thể nhắm mắt làm ngơ cho nhân viên tình báo Tây phương hoành hành ở miền Bắc Diến-Điện, giáp giới Hoa Lục. 

- Tôi không còn làm việc cho MI-6 nữa. 

- Điều ấy ông sẽ cung khai với F-22. Nhiệm vụ của tôi đã hết. 

- Hừ, ông coi chừng ! Một ngày kia, MI-6 và C.I.A. lên đây, họ sẽ ăn gỏi cả gia đình ông. 

- Khi ấy, tôi sẽ trông chừng tình hình, nếu Tình Báo Sở xuống nước, tôi sẽ phục vụ tình báo Tây phương. 

Seng lại thở dài : 

- Người ta xử trí với tôi ra sao, ông có biết không ? 

Tin Aung lắc đầu : 

- Không. Tôi vốn có tính tôn trọng sự riêng tây của khách hàng. Xin lỗi ông nhé, đã tới giờ chúng ta phải xa nhau. 

Seng rít giọng : 

- Ông tàn nhẫn thật. Tại sao ông không giao tôi cho họ mà lại nhốt như con vật trong cũi tre ? 

- Tôi muốn giải quyết nhanh chóng nhưng người ta lại lừng khừng. Họ đòi bỏ trong cũi tre để dễ nhận diện. 

Đễ nhận diện ! Té ra Tình Báo Sở chờ Seng ở Nambum-Ga. Ngoài tình báo Tây phương, Phản Gián Diến và vợ hắn ra, không ai biết hắn lên miền Bắc. Ai đã bí mật thông báo cho Tình Báo Sở ? Vả lại, Tình Báo Sở bắt hắn để làm gì ? Đành rằng hắn am tường màng lưới tình báo của MI-6 tại miền Bắc, nhưng hắn không còn là nhân viên thường trực nữa. 

Hắn đinh mang thắc mắc này ra hỏi Tin Aung, song lão xã trưởng tinh quái và lật lọng đã biến đâu mất. Cây đèn bão được treo vắt vẻo trên cành cao, chiếu xuống một lùm sáng vàng ảm đạm. Mưa đã tạnh hoàn toàn. 

Seng trợn mắt nhìn sâu vào phía trước. 

Bóng trắng hồi nãy lại hiện ra. Giờ đây, Seng có thể nhìn rõ chi tiết. Bóng trắng cao lêu nghêu, thân hình khẳng khiu. Bóng trắng là người hẳn hòi, không phải là ma, lẳn mình trong bộ quân phục cổ đứng, bốn túi màu trắng, khẩu súng lục đeo trễ dưới nách, theo kiểu cao-bồi Viễn-Tây Mỹ. 

Bóng trắng có khuôn mặt dài, xương xẩu, cằm bạnh, lưỡng quyền nhô lên, yết hầu nhọn hoắt. Bình thường, khuôn mặt như vậy đã đủ làm Seng lo ngại. Trong phút nguy hiểm này, hắn càng phải lo ngại gấp chục lần nữa. 

Tuy nhiên, Seng lại tỏ vẻ mừng rỡ. Hắn còn mừng rỡ hơn cả đêm tân hôn với người đàn bà khêu gợi, chủ nhân kho tiền 250 triệu đô-la. Hắn còn mừng rỡ hơn cả cách đây 20 năm, khi hắn được Paul cứu khỏi chết trong rừng Nambum… 

20 năm trước.


Tiểu đội tiền sát Chindits trú đóng trong một ngôi chùa cổ, tường mái đổ nát, tượng Phật loang lổ, xiêu vẹo, ngồi hứng mưa nắng. Mọi người dự định lưu lại một đêm để nghỉ khỏe rồi tiếp tục hành quân, vì sau một tuần lễ dài dằng dặc, họ bị quân đội Nhật theo đuổi sát nút đêm ngày, không hề được chợp mắt, và ăn một bữa xứng đáng.


Nhưng Seng mới kịp ngã lưng xuống bệ thờ rêu mốc, chưa rít dến điếu thuốc lá Bessen thơm ngon thì súng đã nổ. Và nổ nhiều, nổ gần hơn thường lệ.


Tiểu đội đã dại dột rơi vào ổ phục kích của binh sĩ Thiên Hoàng.


Đến khi Seng biết được là bị địch tấn công thì tiểu đội đã ngã như sung rụng trước hai họng súng đại liên quạt tréo vào nhau. Toàn thể đều bị thương. Trừ Paul và Seng Ho. Cả hai phải liều chết dùng lựu đạn mở con đường máu vào rừng. Dọc đường địch đuổi theo gần đến nỗi nhiều lúc phải đánh nhau bằng lưỡi lê, dao quắm và hai bàn tay. Seng bị đạn vào cánh tay, máu tuôn xối xả. Nếu không có Paul một bên, tả xung hữu đột với những pha bắn tỉa và vật lộn nhu đạo tuyệt luân như trên màn bạc thì đêm ấy Seng đã thành người thiên cổ. Gần sáng, đôi bạn mới về đến bản doanh tiểu đoàn và cả hai đều trọng thương. Nhưng thoát chết, Seng mừng rỡ, uống một hơi nửa vò rượu nếp, loại rượu cần miền thượng Lào quốc, chỉ một ngụm là say bí tỉ.


Tình bạn của hắn đối với Paul đã trở nên vô cùng thắm thiết. Có lẽ phần nào vì vậy mà em gái Paul trở thành vợ hắn. Vêra nhờ hắn lên miền Bắc tìm mộ Paul.


Nhưng…. 

Seng nhoẻn miệng cười. Hắn muốn la lên một tiếng để bộc lộ sự mừng rỡ đột ngột. Song bóng trắng vừa làm Seng vỡ mộng. Bóng trắng không thèm cười với hắn. Seng sững sờ như người vừa bị thôi miên. Hắn lí nhí trong miệng : 

- Paul. 

Bóng trắng bí mật cười nhạt : 

- Chào ông Seng Ho. 

Seng nhăn nhó : 

- Paul, Paul, tại sao anh gọi tôi là ông ? Trời ơi, anh còn sống, anh còn sống, vậy mà Vêra và tôi đinh ninh anh đã chết. 

Bóng trắng đập bàn tay vào cũi tre : 

- Im miệng. 

Seng định nắm bàn tay của bóng trắng : 

- Paul, anh thay đổi nhiều quá… Tôi có cảm tưỏng…. 

Bóng trắng sẵng giọng : 

- Ông Seng Ho, yêu cầu ông mở rộng hai tai mà nghe. Tôi là U-Ban. 

Seng Ho bàng hoàng : 

- Thưọng tá U-Ban ? 

Giọng nói của bóng trắng vẫn đều đều, khô khan : 

- Phải, thượng tá U-Ban của quân đội Giải Phóng Diến-Điện, mà ông thường mệnh danh là F-22. 

Seng há hốc miệng nhìn bóng trắng. Rồi như đứa trẻ, hắn hu hu khóc. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khi ấy một tai nạn ghê gớm đang xẩy ra tại Ngưỡng Quang cho vợ của Seng là Vêra. 

Họng súng đen ngòm chĩa vào phòng lia theo hình cánh cung. Lệ thường, trong nghề đặc biệt, người ta chỉ nổ súng trong trường hợp bất đắc dĩ. Nhưng ở đây lại là ám sát, một vụ ám sát tàn nhẫn. Dường như mật lệnh của địch là gặp Văn Bình ở đâu là phải hạ thủ ở đấy. Và bất cứ ai dính dấp đến chàng đều bị hạ thủ. 

Vêra đứng ngây người như bị họng tiểu liên thôi miên. Nàng sợ đến nỗi không xoay người được để tránh đạn, cũng như không thét nổi một tiếng. 

Tuy nhiên, Văn Bình đã nắm vững được tình thế sau một loáng mắt quan sát. nhanh như cắt, chàng nhảy bổ vào Vêra. Nàng bị chàng xô ngã chúi vào tường. Tiếng tiểu liên nổ tacata. Rồi một bóng người mặc đồ đen thò đầu qua khe cửa mở hé. 

Trong khi ngã xuống, Văn Bình rút lưỡi dao mỏng giấu trong mình. Con dao cán ngà nhỏ xíu lao vút vào không khí. Bóng đen lãnh mũi dao nhọn hoắc vào giữa bả vai. Hắn hét lên tiếng "chết tôi rồi" rồi phủ phục xuống nền nhà. 

Từ nhiều năm nay, ít khi Văn Bình phóng dao sai mục phiêu. Phương chi đây là loại dao nhà nghề do công ty Soligen, Tây Đức, chế tạo cho giới chơi dao trên hoàn vũ. Công ty Soligen rèn năm loại dao đặc biệt, song Văn Bình thích nhất loại dao Anh quốc và Mã-lai, mặc dầu chàng biết cách phóng cả 5 loại, cũng như các loại dao khác. Dao của Anh đặc biệt ở điểm có hai lưỡi, nhưng lại xẻ rãnh ở giữa để hứng máu. 

Lưởi dao Văn Bình vừa ném thuộc loại Mã-lai khá thông dụng ở Diến-Điện. Nó được rèn bằng một loại thép riêng trộn với cạc-bon nên rất cứng, có thể chém được kim khí. 

Thấy bóng đen ngã xuống, Văn Bình chồm dậy. Chỉ trong gang tấc, Vêra và chàng đã có thể mất mạng. Loạt đạn tiểu liên đầu tiên vèo qua đầu hai người, rồi cắm vào tủ gỗ. Nếu chàng không xô Vêra và không cúi đầu xuống thì cả hai đã trúng đạn vào mặt. 

Khẩu tiểu liên Thom-son văng vào chân tường. Bóng đen nằm sóng soài trên đất, kêu đau không ngớt miệng. Phàm bị thương bằng dao đau đớn hơn là bị thương bằng súng đạn. Văn Bình đã đạt tới tột đỉnh của nghệ thuật phóng dao, nên lưỡi dao của chàng xoáy sâu vào da thịt đối phương, đâm thấu tới xương, làm cho đối phương vô cùng đau đớn. Kẻ gan lì nhất cũng phải kêu đau khi bị Văn Bình tặng một lưỡi dao ngọt xớt vào chỗ gần khớp xương, nhất là vào bắp thịt gần xương bả vai. 

Nạn nhân lồm cồm bò dậy. Song Văn Bình không quan tâm đến hắn. Chàng còn bận dìu Vêra đứng lên. Mặt nàng xanh mét như tàu lá. Trong cơn sợ hãi tột độ chưa hồi phục, nàng đẹp dội hẳn lên. Khi ấy, Văn Bình cảm thấy cỏi lòng rào rạt, muốn ôm gọn nàng vào lòng và hôn lung tung vào mặt vào cổ. Vêra ngước nhìn chàng bằng cặp mắt to và đen láy. Dường như nàng bị trẹo chân trong khi ngã xuống. 

Văn Bình hỏi, giọng thân mật : 

- Vêra đau lắm không ? 

Nàng vịn vào vai chàng : 

- Em chỉ hơi ê ẩm thôi. May mà có anh. Nếu không…. 

Vêra chìa đôi môi đỏ mọng. Một hơi lạnh chuyển động trong xương sống. Văn Bình đành quay đi. Vả lại, chàng có lý do chính đáng để chối từ nụ hôn sơ kiến của Vêra vì bóng đen đã tiến đến sau lưng chàng sửa soạn tấn công bằng ngọn đòn ác liệt. 

Văn Bình khẽ nghiêng người sang bên. Bị hụt đòn, đối phương ngã chúi vào cánh cửa, lưỡi dao còn kẹt trong vai đâm lút ra sau lưng. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết rồi nằm lịm. Vêra nhìn xác chết, giọng run run : 

- Anh ơi, em sợ lắm ! 

Văn Bình vỗ về : 

- Vêra yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ chu đáo. 

- Anh biết ai mưu sát chúng mình không ? 

- Không. Nhưng rồi sẽ biết. Bây giờ Vêra chuẩn bị hành trang đi. 

- Chúng mình đi đâu ? 

- Nambum. 

- Đại tá Karati không cho phép. 

- À, đó là quyền của Karati, còn tôi, tôi có quyền của tôi, Vêra nên đi với tôi. Tôi tin chắc sẽ khám phá được bí mật ngay sau khi tới Nambum. 

Văn Bình hơi khựng người. Chuông điện thoại reo vang trên bàn. Vêra định cầm lấy ống nghe, song Văn Bình chặn lại. Nàng hỏi chàng bằng mắt. Chàng giải thích : 

- Chắc là Karati. Đề nghị với Vêra tới lữ quán Strand đợi tôi, chúng mình sẽ lái xe lên Pegu nội đêm nay. Dọc đường, địch không dám đụng tới Vêra đâu, vì có bọn vệ sĩ của Karati, vả lại, xe Cadillac của Vêra được gắn thép dầy và kính phòng đạn. 

- Nhưng bọn vệ sĩ sẽ biết em đi với anh ? 

- Ồ, Vêra đừng ngại, tôi đã có cách giải quyết. 

Văn Bình nheo một bên mắt và áp ống nghe vào tai. Chàng đoán không sai : người gọi điện thoại là Karati. Giọng Karati ồm ồm như la hét : 

- Chào anh. Tôi muốn gặp anh ngay. 

Văn Bình đáp : 

- Đến sáng mai được không, đại tá ? 

- Hừ, chỗ anh với tôi mà còn khách sáo nữa ư ? Tôi ở trong tòa nhà đối diện với biệt thự của Vêra. Trong 3 phút nữa tôi sẽ tới. Yêu cầu anh đừng đi đâu hết. 

- Tôi có cảm tưởng anh đang chỉ huy một cuộc hành quân mà tôi là sĩ quan thuộc cấp. Không, không… tôi không muốn gặp anh đêm nay. Mai sớm, tôi sẽ tiếp anh tại khách sạn. 

Đại tá Karati không đáp lại. Vì hắn đã tự ý cắt điện đàm. Văn Bình đặt ống nói vào giá, thái độ bực bội. Karati không lạ gì chàng. Duy chàng hơi lạ là hắn đã biết chàng là Z.28 bằng xương bằng thịt trong khi các cơ quan tình báo Tây phương giấu diếm căn cước thật của chàng theo lời chàng yêu cầu, vì chàng muốn dành cho người bạn cũ một vài phút ngạc nhiên. 

Chàng mở cửa bước ra hành lang. Mưu kế lánh mặt của chàng thất bại vì Karati đã hiện ra lù lù trên ngưỡng cửa. 

Mặc dầu nhiều năm tháng đã trôi qua, Karati vẫn không khác xưa. Hắn là người Diến lai Ấn nên nước da đen, khuôn mặt hơi choắt, cặp mắt tròn và đen, mủi cao, thân hình vạm vỡ. Cái vai dày cộm, cái cổ tròn to lớn, cánh tay dài, nhanh nhẹn, đôi chân thoăn thoắt của hắn vẫn như ngày xưa. Không ai ngờ được một khối thịt nặng gần một tạ ấy lại xê dịch nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như người ba, bốn chục ký. Văn Bình đã biết sự nhẹ nhàng và nhanh nhẹn khác thường này là kết quả của nhiều năm luyện tập khinh công và nhu thuật. 

Thấy chàng, Karati đứng lại, bàn tay kếch sù chìa ra, đon đả : 

- Gớm thật, anh định qua mặt tôi ! 

Văn Bình hơi ngạc nhiên : 

- Anh lầm rồi. Tôi đến đây là để hợp tác chặt chẽ với anh. Chỉ thị của thượng cấp tôi đã nói rõ là tôi phải chịu sự phối hợp và điều động của anh. Và anh cũng đã nhận lời. 

Karati ngồi xuống ghế, điếu xì-gà tắt ngúm vắt vẻo trên đôi môi dầy : 

- Vâng, tôi đã nhận lời. Nhưng khi ấy tôi chưa biết anh là đại tá Văn Bình. 

- Người ta chưa nói rõ với anh ư ? 

- Chưa. 

- Ờ, đó là một sự sơ suất đáng tiếc. 

- Anh đừng ngụy biện nữa. Người ta đã cố tình không cho tôi biết anh là Z.28. C.I.A. và MI-6 không thể nào sơ suất như thế. Vì họ thừa rõ tôi không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của anh trên lãnh thổ Diến-Điện. 

- Lạ thật ! Từ trước chúng ta đã là bạn. Cho đến bây giờ cũng là bạn. Tôi chưa hề có hành động nào chống lại xứ sở anh. Và ngược lại…. 

- Nhưng anh quên rằng Diến là quốc gia trung lập. Sự có mặt của anh sẽ làm rung chuyển tổ chức của Bắc Việt ở đây. 

- Anh quên thì đúng hơn. Vì tôi lên đây với một mục đích duy nhất, cộng tác với anh để chặn đứng hoạt động của F-22 và giúp anh một tay trong việc loại trừ thượng tá U-Ban của Quốc Tế Tình Báo Sở. 

- Hừ, đối phó với F-22 và thượng tá U-Ban mà dùng anh thì khác nào tránh vỏ dưa để gặp vỏ dừa. Chỗ anh em thân, tôi đành mất lòng trước hơn được lòng sau. Tôi đích thân đến gặp anh để khuyên anh trở về. 

- Nghĩa là anh muốn cắt đứt sự liên lạc hữu ích với tình báo Tây phương ? 

- Anh đừng phóng đại sự thật. Tôi vẫn muốn tiếp tục sự liên lạc thường lệ. Nhưng người liên lạc không phải là anh. 

- Trời ơi, anh coi tôi là kẻ thù ư ? 

- Không, anh là bạn của tôi. Và là bạn thân. Song công việc là công việc, không thể pha trộn tình bằng hữu với quyền lợi quốc gia. Có anh, tất cả đều hỏng bét. Xin anh hiểu cho. 

- Tôi yêu cầu anh nghĩ lại. 

- Đã suy nghĩ kỹ rồi, anh ạ. Anh không thuyết phục nổi tôi đâu. Sáng mai sẽ có chuyến phi cơ thường lệ về Calcutta, tôi đã lấy sẵn vé cho anh. Đúng 6 giờ, nhân viên của tôi sẽ đến khách sạn đưa anh ra phi trường. 

- Tôi cần bàn lại với Roy. 

- Tôi đã lo liệu xong xuôi. Cách đây nửa giờ, tôi đã gọi điện thoại cho hắn, nhờ hắn phúc trình về là kế hoạch dự định được đình hoãn, chờ một nhân viên khác. 

Văn Bình lặng thinh châm thuốc Salem. Đại tá Karati nhìn xác chết nằm còng queo dưới đất rồi than thở : 

- Anh làm phiền tôi quá ! 

Văn Bình nhún vai : 

- Phiên ư ? Nếu tôi không lầm thì anh muốn nói là vì sự có mặt của tôi mà một loạt vụ mưu sát xảy ra. 

- Anh chẳng lầm chút nào. Chính vì anh mà có nhiều người chết. Tính mạng của Vêra bị đe dọa vì anh. 

- Tôi vừa cứu nàng khỏi chết. 

- Anh không thể cứu nàng được mãi. Tôi có bổn phận bảo vệ thể chế trung lập của Diến-Điện. 

- Vậy thì thôi, tôi xin đầu hàng. 

- Hừ, tôi biết rõ anh không phải hạng người chịu đầu hàng dễ dàng. Tôi có quyền nghi ngờ là anh chỉ đầu hàng ngoài miệng, đầu hàng để hoãn binh mà thôi. Nhưng tôi là Karati, không phải là tay mơ trong nghề, anh đưa ra phép lạ nào tôi cũng biết và ngăn chận. Giữa đồng minh với nhau, chúng ta không nên dùng phương pháp mạnh. Nhưng nếu anh cố tình không nghe tôi…. 

- Tôi đã bằng lòng từ giã Ngưỡng Quang rồi, anh còn muốn gì nữa ? 

- Đó là tôi nói phòng xa… Phòng anh lén lút ở lại. Tôi xin nói thẳng là nếu anh lén lút ở lại, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính mạng của anh nữa. 

- Tôi đã quá tuổi vị thành niên từ lâu. 

- Anh không nên nói đùa, và tôi cũng không thích nghe nói đùa. Nếu anh lén lút ở lại, miễn cưỡng tôi phải cạn tàu ráo máng. 

- Anh sẽ sai người bắt tôi ? 

- Dĩ nhiên… Tôi sẽ bắt anh về tội nhập nội bằngthông hành giả, và buôn lậu đô-la. Luật lệ Diến-Điện về các tội trạng này rất nặng, can nhân có thể bị kêu án tù 20 năm…. Và một khi anh đã bị án và bị giam, thì can thiệp cho anh được phóng thích rất khó khăn. Quan tòa Diến-Điện khắc nghiệt lắm, anh ạ…. 

- Hiểu rồi. anh còn muốn nói gì nữa không ? 

- Không, anh vẫn ngạo nghễ như ngày xưa. Tôi rất mến tài anh, và hằng mong được dịp hoạt động với anh, nhưng lần này…. 

- Cám ơn anh. Nếu không có gì trở ngại, xin anh cho tôi về lữ quán Strand. 

- Mời anh. 

Văn Bình lặng lẽ trèo lên chiếc xe riêng đen ngòm của đại tá Karati. Dọc đường, chàng điềm nhiên hút thuốc lá. Karati lên tiếng : 

- Anh thăng đại tá lâu chưa ? 

Văn Bình đáp gọn lỏn : 

- Lâu. 

- Anh vẫn hút Salem. Gớm, mùi Salem thơm ngạt mũi. À, anh đã lập gia đình chưa ? 

- Chưa. 

- Còn tôi. Tôi đã có ba con. 

- Mấy vợ ? 

- Ồ, tôi chỉ có một. 

- Dĩ nhiên. Một bà chính thức. Và hàng chục bà phụ tá. Tôi nghe nói cô vợ bé mới của anh đẹp kinh khủng. 

- Sao anh biết ? 

- Ông Hoàng nói. 

Xe hơi chạy bon bon giữa hai hàng cây lớn. Không khí thành phố ban đêm mát rợi. Karati nhìn ra ngoài, dáng điệu bâng khuâng. Dường như Karati không muốn Văn Bình đào sâu hơn nữa vào đời tư của mình. Song Văn Bình đã mỉm cười, nụ cười ma quái trong cảnh tranh tối tranh sáng của xe hơi. 

- Năm ngoái, cô vợ bé của anh đã ghé Sàigòn nhân chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Ông Hoàng có cho người đi rước, và mời về khách sạn Caravelle. 

Karati xua tay : 

- Tôi không thích anh nhắc lại chuyện cũ. Nhất là chuyện dính dáng tới đời tư. 

Văn Bình nhún vai : 

- Anh không thích vì một lẽ rất dễ hiểu. Vì trong một tuần lễ cô vợ bé của anh lưu lại Sàigòn, sở Mật Vụ của chúng tôi đã tiêu hơn năm ngàn đô-la, riêng về khoảng quà tặng. Bức tranh sơn mài tĩnh vật gửi về cho anh trị giá hơn một ngàn rồi. Đó là tôi quên chưa nhắc tới cái đồng hồ Oméga vàng, nạm hạt soàn. Hóa đơn của công ty Oméga ở Thụy Sĩ ghi rõ 8 ngàn đô-la. Nếu tôi không lầm, cô vợ bé của anh rất yêu cái đồng hồ này và hiện vẫn còn đeo. Làm nghề điệp báo đã lâu hẳn anh dư biết rằng ông Hoàng không phải là người bỏ ra hai chục ngàn đô-la để tiếp nhận bụ cười của người đẹp. 

- Trước giờ anh ra phi trường, tôi sẽ hoàn lại hai chục ngàn đô-la cho anh. 

- Muộn rồi, anh ạ. Hồi nãy anh vừa nói là các quan tòa ở Diến-Điện rất khắc nghiệt. Chúng ta đã chụp lại cảnh cô vợ bé của anh nhận các kỷ vật ở Sàigòn. Nếu anh ức hiếp tôi, miễn cưỡng tôi phải…. 

- Thật tôi không ngờ… Các anh đã lập mưu hãm hại tôi. Lúc vợ tôi lên đường, tôi đã dặn nàng đừng ghé xuống Sàigòn mà nàng lại trái lời tôi. 

- Anh đừng giận nàng tội nghiệp. Đúng ra nàng không hề trái lời anh. Chẳng qua, ông Hoàng đã cử một nữ nhân viên ăn nói hoát bát làm quen với nàng ở Hạ-uy-di, trên đường về Diến-Điện. Bùi tai, nàng tới thăm Sàigòn. 

- Nhờ thủ đoạn phỉnh gạt, các anh đã nắm đằng cán. Giờ đây, anh muốn gì ? 

- Muốn anh từ bỏ thái độ kỳ đà cản mũi vô lý. 

- Nghĩa là anh muốn lên miền Bắc ? 

- Phải. 

- Trước sự hăm dọa, tôi không thể không bằng lòng. Nhưng dầu sao tôi cũng yêu cầu anh một vài điều : thứ nhất, hoạt động trong sự kín đáo tuyệt đối, vì các cơ quan tình báo khác của chính phủ biết được thì tôi mất lon đại tá; thứ hai, Vêra phải ở lại Ngưỡng Quang. 

- Tại sao anh không cho phép Vêra cùng đi với tôi ? 

- Xin anh miễn cho sự giải thích. 

- Vậy thì…. 

- Văn Bình, anh đừng áp bức tôi thêm nữa. Tôi đã chịu đựng đến mức cùng cực rồi, nếu anh lấn thêm, buộc lòng tôi phải phản công thục mạng để dành lại sự sống. 

- Anh yêu Vêra lắm phải không ? 

- Quả là anh có tài đọc thấu gan ruột thiên hạ. Vâng, tôi rất yêu Vêra. Tôi nặng lòng vì nàng là chuyện dĩ nhiên, vì tôi là đứa đàn ông hảo ngọt. Vả lại, bất cứ người con trai bình thường nào cũng phải có cảm tình đặc biệt với nàng. Nhưng anh ơi, không hẳn vì tôi yêu nàng mà muốn nàng ở lại. Nàng được nhiều nhân vật cao cấp chính quyền săn đón. Một tai nạn nào đó xảy ra cho nàng sẽ làm nội vụ tan hoang. 

Văn Bình nín thinh. Xe hơi đã tới đại lộ Strand, gần về tới khách sạn. Chàng đặt bàn tay lên đùi đại tá Karati, giọng thân mật : 

- Hỏi thật anh, Vêra mặn nồng không ? 

Karati giật mình : 

- Anh tò mò quá ! 

Văn Bình cười rộ : 

- Chỗ anh em với nhau, tôi cần nói hết sự thật. Dạo này anh gầy hẵn đi. Chắc đêm nào cũng uống tình tửu do Vêra thiết đãi ? 

Karati nhỏ giọng : 

- Tôi van anh…. Anh đi nội đêm nay cho khuất mắt tôi… Và cầu mong cho rắn độc và cọp dữ Nambum sẽ ăn thịt anh. 

Văn Bình vỗ vai đối phương : 

- Trân trọng đa tạ. 

Xe đậu trước khách sạn. Karati thở dài khi thấy Văn Bình mở cửa buớc xuống đường. Đèn bêntrong vẫn sáng rực tuy trời bắt đầy khuya. Văn Bình phì phèo thuốc lá Salem tiến vào hành lang. 

Không cần quay lại, chàng biết là viên đại tá Phản Gián Diến hét ra lửa đã ra lệnh cho tài xế lái về. Món tiền, hai chục ngàn đô-la của ông Hoàng đã có mãnh lực trám bịt miệng hắn, và trói chặt tay chân hắn. Ông tổng giám đốc thường áp dụng chính sách "mua lúa non" như vậy. Không riêng gì Karati, nhiều thủ lãnh điệp báo đồng minh đã bị ông già lẩm cẩm lặng lẽ cho vào xiếc, hoặc bằng tiền bạc, hoặc bằng gái đẹp. 

Cách đây không lâu, nhân dịp được đọc bản danh sách tối mật những nhân vật ở trong và ngoài nước nhận tiền hoặc nhận tình của sở, Văn Bình suýt soa : 

- Trời ơi, tôi không ngờ ông thành công đến thế ! Trước kia, tôi cứ tưởng…. 

Thì ông Hoàng cười : 

- Anh biết tại sao tướng Gehlen của chế độ quốc xã Hitler đã được Hoa Kỳ tiếp tục trọng dụng sau thế chiến thứ hai không ? 

- Biết. Vì Gehlen đã lập được một bản danh sách gồm những người đã hoặc có thể hoạt động gián điệp chống lại Nga Sô cộng sản. 

- Thủ đoạn của tướng Gehlen đang được tôi áp dụng lại. Trong nhiều năm, Gehlen dùng tài chính và sắc đẹp mua chuộc hàng trăm, hàng ngàn người ở Âu châu. Nhờ bảng danh sách này, đồng minh đã có thể tổ chức và phát triển tổ chức tình báo ở sau bức màn sắt dễ dàng, sau ngày nước Đức bại trận và Nga Sô làm bá chủ Đông Âu. Nước ta rất nhỏ bé, song sớm muộn cũng sẽ giữ vai trò quan trọng bản lề trong thế trận chiến tranh giữa Đông và Tây. Muốn mạnh, nước ta phải kiện toàn hoạt động điệp báo. Ta phải đặt tai mắt ở mọi nơi, ít ra là ở Đông-Nam-Á. Cũng như nhà tư bản bỏ vốn đầu tư vậy. Trong 10, 20 năm mới có kết quả…. 

Ngậm nghĩ một lát, ông Hoàng tiếp : 

- Tôi dùng mọi phương tiện, mọi thủ đoạn, vương đạo, bá đạo, tà đạo, đủ cả. Việc này ngoài anh ra, chỉ có Lê Diệp và Nguyên Hương, được biết. Sau khi tôi chết, hồ sơ sẽ do anh cất giữ. 

Vì vậy Văn Bình đã biết rõ vụ dại gái của đại tá Karati. 

Vào đến quầy tiếp tân, chàng gặp hai tên vệ sĩ khổng lồ, đen đủi, lì lợm của Karati. Vêra ngồi giữa xa-lông, nét mặt đăm chiêu. Thấy chàng, nàng vui rộn như bắt được của. 

Chàng xách cái va-li nhỏ giùm nàng, giọng thân mật : 

- Mời Vêra lên phòng dùng với tôi một ly rượu. Tuy tôi không có tình tửu đặc biệt nhưng có mang theo huýt-ky tuyệt ngon. 

Hai tên vệ sĩ lẽo đẽo theo sau. 

Đến phòng, Văn Bình khóa cửa lại cẩn thận rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống ghế. Nhưng cả hai đều lắc đầu. 

Văn Bình lừ mắt : 

- Một lần nữa, tôi hạ lệnh cho hai anh ngồi xuống. 

Chàng nhận thấy tên để râu mép có vẻ lanh lợi và cứng đầu hơn nên tiến lại dí ngón tay vào má, giọng kẻ cả : 

- Thế nào, chú chịu nghe lời chưa ? 

Tên râu mép chống nạnh, thái độ hầù hầm. Vêra can : 

- Đừng anh. Họ rất giỏi võ. Nếu anh muốn, em sẽ bảo họ ra về. Em nói, chắc họ nghe. 

Tên thứ hai, mũi và tai cà chua, bĩu môi : 

- Bà lầm rồi. Chúng tôi là thuộc viên của đại tá Karati nên chỉ tuân lệnh đại tá Karati. 

Mặt đỏ ửng, Vêra buông phịch xuống ghế. Tên râu mép tiến lên một bước : 

- Thưa bà, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho bà, từng giây, từng phút. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. 

Văn Bình cười nhạt : 

- Tôi đã có cách mời anh ra khỏi phòng này. 

Tên râu mép nhún vai : 

- Sẵn sàng. 

Vêra lại xen vào : 

- Khổ quá, anh nên nghe lời em là hơn. 

Văn Bình ném điếu Salem vào đĩa đựng tàn : 

- Tôi nghe nói hai anh có tài dùng tay chém vỡ gạch ngói, và cả gỗ nữa. Phiền hai anh biểu diễn tôi coi. 

Chẳng nói, chẳng rằng, tên râu mép phang bàn tay phải xuống thành ghế xa-lông bằng gỗ tếch, một loại gỗ nổi tiếng rắn chắc. Rắc một tiếng khô khan, thanh gỗ tròn gãy làm đôi, như bị tiện bằng lưỡi dao sắc. Biểu diễn xong, hắn ngẩng đầu cười ha hả : 

- Xương sống của ông không thể nào cứng hơn gỗ tếch. Vậy tôi yêu cầu ông để cho chúng tôi yên. 

Văn Bình quay lại tên mũi cà chua : 

- Còn anh, anh còn ma thuật nào nữa ? 

Tên mũi cà chua nhăn mặt tỏ dấu bất bình rồi bước lại giường, cầm cái mền len dầy xé toạc một miếng. Cái mền rách làm hai mảnh. Hắn chập hai mảnh vào nhai, xé lần nữa. Lần này cái mền bị xé làm bốn miếng vuông đều đặn, như thể được cắt bằng kéo. 

Kể ra, tài nghệ của hai tên vệ sĩ đã lên tới trên mức trung bình. Nhưng đối với Văn Bình, họ vẫn chưa phải là đối thủ đồng cân, đồng lạng. Chàng bảo tên mũi cà chua : 

- Ồ, cái trò xé mền của anh, con nít nước tôi cũng làm được. 

Hắn quắc mắt : 

- Anh xé thử coi. 

- Trước đó, yêu cầu anh xé ra làm tám. 

Hắn vung tay lên trời, ra vẻ ngạc nhiên : 

- Anh điên hả ? Tại Ngưỡng Quang này chỉ một mình tôi là xé nổi mền len làm bốn miếng. 

- Đồ ngu ! Võ sĩ thâm hậu về nội công có thể xé được cuốn tự vị dày hơn nửa tấc ra làm đôi, huống hồ cái mền mỏng lét này. 

Nói đoạn, Văn Bình cúi xuống. Không khí trong phòng trở nên nghẹt thở. Vêra đứng dậy để nhìn cho kỹ. Văn Bình chặn một chân lên bốn mảnh mền len, rồi nhẹ nhàng xé ra làm tám. Chàng vận dụng nội công một cách êm ái, trên trán không thấy một giọt mồ hôi. 

Hai tên vệ sĩ trố mắt trước tài nghệ tuyệt luân của Văn Bình. Tuy nhiên, tên râu mép còn ngoan cố : 

- Anh chém gẫy được thành ghế rồi tôi mới chịu phục. 

Văn Bình cười nhạt, kê hai ghế xa-lông lại sát nhau. Bàn tay của chàng vút xuống hai thanh gỗ tếch đều gãy luôn một lượt. Chàng đưa bàn tay cho hai tên vệ sĩ quan sát : không một giọt máu, không một vết da trầy sớt. Rồi chàng đổi giọng ôn tồn : 

- Đại tá Karati giỏi võ hơn hai anh nhiều. Tôi coi chủ các anh như muỗi tép thì các anh đừng nên léo hánh đến tôi. Muốn thân xác còn nguyên vẹn thì cút khỏi phòng này đi. Bằng không tôi nổi giận thì đừng có trách. 

Không thèm để ý tới hai tên vệ sĩ, chàng châm thuốc hút. Chàng quay lưng lại, cốt tạo cơ hội cho họ tấn công bọc hậu. Nghe tiếng gió thổi vù, chàng bước tréo sang bên. Tên râu mép hụt đòn, còn chới với thì Văn Bình đã tặng một ngọn cước vào giữa sương sống. Hắn ngã lộn xuống sàn nhà. Tên thứ hai rút súng ra, chưa kịp bắn thì ngọn cưóc chân trái của Văn Bình đã tống hắn vào chân tường. Khẩu súng rớt vào ghế xa-lông. 

Vêra buột miệng : 

- Anh giỏi quá ! 

Mát nàng chớp lia lịa, làn môi cong cong hơi hé mở. Chàng biết là Vêra sửa soạn bổ vào cánh tay lực lượng của chàng để tìm an ủi. Chàng bèn cất tiếng chặn trước : 

- Nào, chúng mình lên đường. 

Vêra sửng sốt : 

- Đi đâu ? 

- Vêra chóng quên thật. Chúng mình lên Pegu lấy phi cơ. 

Vêra nắm bàn tay chàng : 

- Anh Văn Bình ơi ? 

Không đợi chàng cho phép, nàng đã ôm chặt lấy chàng. Và nàng hôn lia lịa vào mặt. 

Được đàn bà đẹp, có gia tài 250 triệu đô-la hôn không phải là thành tích mà bất cứ ai cũng làm nổi. Văn Bình không phải là gỗ đá trước sắc đẹp thiên thần. Nhưng chàng không dám kéo dài giây phút tình tự. Vì chàng chợt nghĩ đến Sophie đang chờ ở phòng bên. 

Tuy nhiên, Vêra đã sát vào người chàng. Sát thêm nữa. Sát thêm mãi. Giọng nàng đứt quãng như bị ngạt thở : 

- Anh ơi, em muốn ở lại đêm nay với anh. Em không muốn lên Nambum nữa. 

Mùi thơm da thịt của Vêra làm Văn Bình choáng váng. Chàng đang loay hoay chưa biết xử trí ra sao thì Vêra đã tắt đèn trong phòng. 

Thôi thì "một liều ba bảy cũng liều…" 

x x 

x 

Tiếng khóc hu hu của Seng Ho bị chìm trong cơn gió sặc mùi xú uế từ rừng sâu thổi lại. 

Bóng trắng thản nhiên nhìn Seng, giọng nói tiếp tục đều đều, khô khan như ngày xưa : 

- Hơn 40 tuổi rồi mà còn khóc như trẻ con hả Seng Ho ? 

Seng bò trên nền cũi, nước mắt lã chã : 

- Anh ơi, anh còn sống đấy ư ? 

- Ai còn sống ? 

- Anh chứ ai ? Thế mà tôi cứ đinh ninh anh đã chết. Nàng cũng tưởng anh đã chết. Nàng nhờ tôi lên đây để tìm mộ anh. 

- Mộ ai ? Ai chết ? 

- Khổ quá, anh là Paul phải không ? 20 năm trước, anh và tôi là sĩ quan tham mưu trong quân đoàn của tướng Wingate. 

- Paul chết rồi. 

- Vậy anh là ma ? 

- Không, tôi là người. Người có đầy đủ, xương thịt và trí khôn như anh. 

- Thì anh phải là Paul, anh ruột của Vêra. Anh ruột của vợ tôi. Tôi là chồng của Vêra. Anh là anh rể của tôi. 

Người được gọi là Paul đăm đăm nhìn vào cũi tre : 

- Tôi đã nói một lần rồi mà anh vẫn chưa chịu nghe. Paul ngày xưa đã chết. Tôi là thượng tá U-Ban của quân đội Giải Phóng Diến-Điện. 

- Lạ thật, anh vẫn chẳng khác xưa là mấy. Vẫn bộ mặt cũ, dáng diệu cũ. Vẫn giọng nói cũ. Chỉ có cái tên và chức vụ là khác. 

- Dĩ nhiên, trong 20 năm qua, thế giới đã thay đổi quá nhiều. 20 năm trước, anh là viên sĩ quan trẻ trong sạch, giờ đây anh là thằng đàn ông đào mỏ khốn nạn. 

- Xin anh hiểu cho. Vêra yêu tôi. Nàng thật tình yêu tôi. Chính nàng ngỏ lời muốn làm vợ tôi. Tôi lấy nàng hoàn toàn vì tình yêu, không phải vì gia tài 250 triệu đô-la của nàng. 

- Anh ngu nên chết đáng đời, Seng ạ. Sự thật là Vêra khinh anh như mẻ. 

- Nghĩa là anh đã liên lạc với nàng ? 

- Chứ còn gì nữa. Tôi không ngờ một nhân viên điệp báo chuyên nghiệp như anh lại có thể tối dạ đến thế…. Phải, chúng tôi đã liên lạc với nhau. Đúng ra, tôi đã viết thơ cho em tôi. 

- Nghĩa là nàng biết anh còn sống ? 

- Dĩ nhiên. 

- Vậy nàng còn năn nỉ tôi lên Nambum làm gì ? 

- Cái đó để anh tự tìm hiểu. Nhưng tôi sợ là anh không còn cơ hội khám phá sự thật nữa. 

- Anh nói sao ? Tình bạn bè thắm thiết 20 năm trước, cộng với tình ruột thịt không còn trong lòng anh nữa ư ? 

- Không. 

- Anh mất trí rồi. Có lẽ đời sống trong rừng già cô độc đã làm tính tình anh hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa, trong đơn vị, anh là sĩ quan có nhiều tình cảm nhất. 

- Đừng nhắc tới quá khứ nữa. Vì quá khứ đã chết. Giờ đây, anh là tù nhân, là kẻ thù của Tình Báo Sở, và tôi là thượng tá U-Ban, hét ra lửa tại miền Bắc Diến-Điện. 

- Lạ thật, người ta đã nhồi sọ anh khiến anh quên hẳn tổ quốc và lý tưởng của anh. 

Thượng tá U-Ban cười ngất : 

- Ồ, anh định tuyên truyền nữa ư ? Chậm lắm rồi, anh ạ. Không sức mạnh nào trên trái đất có thể lôi kéo tôi về phe của anh được nữa. Chẳng qua cũng tại các anh. Đêm ấy, các anh chỉ nghĩ đến mạng sống bản thân, bỏ tôi với hàng chục vết thương trong rừng rậm. 

- Rồi ai đến cứu anh ? 

- Một tiểu đội du kích Trung quốc. Sau khi vượt biên giới vào Vân-Nam tôi mới tỉnh dậy. Người ta đã băng bó cho tôi tử tế và đưa tôi về chiến khu. Sau đó, tôi gia nhập quân đoàn của tướng Chu Đức kéo lên Diên An. Tôi được chỉ huy một trung đội, đánh đâu được đấy. Rồi tôi được làm đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng. Đại chiến chấm dứt, quân Nhật đầu hàng vô điều kiện thì tôi được vinh thăng trung đoàn phó, cầm quân tiêu diệt phe nhóm Tưởng Giới Thạch. Chế độ Trung Hoa nhân dân được thành lập, tôi được gửi qua Liên Sô học tập, và như anh đã đoán biết tôi học tập về tình báo. Và tôi trở thành thượng tá U-Ban, tư lệnh F-22. 

- Anh nên nghe lời tôi. Anh nên từ bỏ hàng ngũ cộng sản. Giai cấp của anh, trình độ kiến thức của anh, tư tưởng của anh không thể thích hợp với chủ nghĩa cộng sản. Tôi bảo đảm là sau khi trở về, anh sẽ được trọng dụng tương xứng với tài năng. 

- Ha ha… chứ không phải anh lên đây để tìm cách hạ sát tôi à ? 

- Người ta ra lệnh cho tôi hạ sát U-Ban, chứ không phải Paul, bạn tôi, anh rể tôi. Biết U-Ban là Paul, tôi không thể tuân lệnh nữa. 

- Anh có thượng cấp của anh, tôi có thượng cấp của tôi. Mỗi người trong chúng ta đã ở trong một phòng tuyến đối nghịch, không thể nào hợp tác với nhau được. Seng Ho, ngoài mục đích giết tôi, anh còn có công tác nào nữa ? 

- Đi tìm mộ phần… 

- Đồ láo khoét. Nếu không thương tình anh bị nhịn đói, nhịn khát, tôi đã lôi anh ra khỏi cũi, đánh một trăm hèo. Anh giấu thiên hạ được, chứ không giấu nổi tôi đâu. Seng Ho, khai thật ra, MI-6 và C.I.A. sai anh lên miền Bắc làm gì nữa ? 

- Tội nghiệp tôi lắm… 

- Tôi muốn nhân nhượng với anh mà không được. Nếu anh tiếp tục ngoan cố, bắt buộc tôi phải nặng tay. Chúng tôi có trăm phương ngàn kế để cạy răng anh, khoan thủng óc anh, bắt anh phải nói… 

Seng Ho ngồi yên. 

Giọng thượng tá U-Ban rít lên : 

- Anh quên hả ? Để tôi nhắc cho. Ngày 23 tháng trước, anh gặp ai ở Vọng-các ? 

Seng giật mình, ớn lạnh. Ngày 23, Seng tới trình diện tại tổng hành doanh Viễn-Đông của MI-6. Đầu não của MI-6 cũng như C.I.A., phụ trách địa khu Đông-Nam-Á tọa lạc tại Vọng-các. Seng tới gặp một đại tá người Anh mà hắn không biết tên và chỉ mới thấy mặt lần đầu. 

Trong tòa nhà lẻ loi ở ngoại ô Vọng-các chỉ có hắn với viên đại tá MI-6, tại sao U-Ban lại biết ? 

U-Ban lại giục : 

- Anh gặp ai tại hành doanh MI-6 Viễn-Đông ? 

Seng thở dài : 

- Thú thật với anh là tôi không được hân hạnh biết tên người ấy. Y mặc thường phục mặc dầu là đại tá. 

- Đúng. Y là đại tá Redell. Y giao nhiệm vụ gì nữa cho anh ? 

- Kiểm tra hệ thống tình báo của MI-6 tại miền Bắc. Tôi chưa kịp hoàn thành công tác thì bị anh lừa bắt. 

- Yêu cầu anh cho tôi biết danh sách những nhân viên anh có bổn phận móc nối ? 

- Sống để dạ, chết đem đi, tôi không thể nào tiết lộ…. 

- Ha, ha, tôi chỉ thử anh đấy thôi. Thử xem anh có thật tình hợp tác với tôi không. Té ra anh là thằng em rể đểu giả. 

- Lúc nào tôi cũng là em rể anh. Nhưng đây lại là vấn đề khác. Vấn đề lương tâm nghề nghiệp. Tôi không thể phản bội. 

- Nhưng để khỏi chết, để được sống với em gái tôi, anh sẽ phải cung khai sự thật. 

- Tôi quý Vêra hơn mọi vật trên đời, song tôi không thể lãng quên sứ mạng của người sĩ quan tình báo MI-6. 

- Giỏi lắm, can đảm lắm… Giờ đây, tôi đã hiểu anh rõ hơn. Nhưng anh Seng ngu xuẩn ơi, anh ngậm miệng không nói mà chúng tôi vẫn có trong tay bản danh sách nhân viên MI-6 ở miền Bắc. 

- Vậy anh còn hỏi tôi làm gì nữa ? 

- Vì tôi nghĩ đến em tôi. Vì tôi không muốn em tôi phải góa bụa. Vì tôi muốn cứu vớt mạng sống của anh, dầu anh làm tôi ghét bỏ và phỉ nhổ. 

- Hồi nãy, tôi van nài anh thì anh cố tình gạt đi, giờ đây anh lại gợi tới liên hệ ruột thịt chẳng qua muốn đoạt bản danh sách bí mật. Tôi không phải là cậu bé khờ dại, anh đừng phỉnh gạt mất công. 

- Ha, ha, tôi để anh suy nghĩ từ giờ đến sáng mai rồi trở lại vấn đề. Dầu sao tôi cũng muốn anh gặp em tôi lần cuối. 

- Anh sẽ giết tôi ? 

- Nếu anh bướng bỉnh thì tôi không còn cách nào khác nữa. Tôi hy vọng Vêra có thể làm anh thay đổi ý kiến. 

- Vợ tôi lên đây ư ? 

- Phải, nàng lên đây tìm anh. 

- Ngụy biện. Nàng đã lợi dụng tôi. Tôi chỉ là thằng chồng hờ. Trong thời gian nàng là vợ chính thức của tôi, tôn vẫn gặp nàng tới ngủ đêm trong phòng người khác. 

- Anh là đồ tồi. Tại sao anh không ghen ? 

- Làm người, ai lại không ghen ? Nhưng nghĩ lại, tôi không dám. Vì nàng quá đẹp, tôi lại không đủ sức mang lại hạnh phúc cho nàng. Từ nay trở đi, nếu còn sống, tôi sẽ bắt đầu ghen. 

- Hay lắm, anh nên sửa soạn thì vừa. Vì Vêra sẽ lên Nambum với một gã đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh và…. 

- Hừ, thằng Roy chó chết ! Tôi cứ tưởng hắn là người đàng hoàng, vì dầu sao hắn cũng là tham vụ thương mãi của sứ quán Anh, ngờ đâu hắn thừa dịp tôi vắng nhà để quyến rũ vợ tôi. 

- Lầm to, em gái tôi không thể yêu được một gã đàn ông cục mịch như thằng Roy. 

- Anh cũng biết Roy ? 

- Chuyện gì tôi lại không biết ! Anh nên nhớ rằng tôi liên lạc với Ngưỡng Quang bằng vô tuyến điện. 

- Đúng rồi. Kẻ mưu toan cắm sừng lên đầu tôi là đại tá Phản Gián Karati. Hắn vốn là đứa hảo ngọt, chuyên tằng tịu với đàn bà có chồng, phương chi Vêra lại là cái mỏ 250 triệu đô-la. 

- Lại càng lầm nữa. Karati chỉ chim chuột được bọn đàn bà hạ lưu. Hắn lớ sớ đến Vêra sẽ bị nàng tát vỡ mặt. 

- Vậy tình địch của tôi là ai ? 

- Anh biết làm gì thêm lụy vào thân. Thứ nhất, anh chưa đủ tài ba hạ được hắn. Thứ hai, anh đã tự giết chết hy vọng trở về Ngưỡng Quang xum họp với em gái tôi. 

- Tôi lạy anh, anh nói đi cho tôi khỏi tấm tức. 

- Ha, ha… thuận mua, vừa bán, anh phải cho tôi biết danh sách điệp viên MI-6 hoạt động ở miền Bắc. 

- Điều kiện của anh quá nặng nề…. 

- Thì thôi… sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau lại. Đêm nay, anh chịu khó ngủ trong cũi tre này nhé. Chào anh, tôi đi đây. 

Thượng tá U-Ban quay gót. 

Seng Ho chồm lên, gọi giật : 

- Paul, anh Paul ! 

Thượng tá U-Ban nhăn mặt : 

- Phiền anh gọi tôi là U-Ban. 

- Vâng, anh U-Ban… anh đừng đi vội, tôi xin đưa ra một đề nghị… 

- Trả tự do cho anh phải không ? 

- Phải. Và tôi sẽ hoàn toàn tuân theo ý muốn của anh. Không những tôi cho anh biết danh sách nhân viên MI-6, tôi còn điềm chỉ những nơi MI-6 chôn sẵn vụ khí, điện đài vô tuyến, và chuẩn bị thả dù lương thực, đồ tiếp tế liệu gián điệp xuống tại miền Bắc nữa. Anh U-Ban ơi, thằng khốn nạn nào gạ gẫm vợ tôi là ai ? 

- Là đồng nghiệp của anh do MI-6 và C.I.A. phối hợp gởi tới Diến-Điện cách đây một ngày, hắn là đại tá tình báo Nam Việt. Tên hắn là Văn Bình. Người ta thường gọi hắn là Z.28. 

- Z.28 ! Đúng rồi, tôi đã nghe nhắc đến tên hắn nhiều lần. Phen này tôi sẽ tặng hắn một băng đạn vào mặt. Hắn sắp tới chưa anh ? 

- Chậm lắm là ngày mai. Hắn sẽ tới Nambum-Ga bằng phi cơ. Vêra cùng đi với hắn. 

- Tức chết đi mất ! Anh mở cũi cho tôi ra đi, tôi sẽ khai ngay bây giờ. 

Thượng tá U-Ban mỉm cười, vỗ tay ba cái. 

Đèn bấm lóe lên tứ phía. Nhiều bóng đen rầm rộ chạy tới. U-Ban dõng dạc ra lệnh : 

- Tháo cũi, đưa ông Seng Ho về trụ sở. À, đừng bắt ông Seng đi chân vì ông còn yếu lắm. Chọn bốn cận vệ thay phiên nhau khiêng ông Seng bằng cáng. Tới nơi, pha sữa nóng cho ông uống, rồi kêu con gái lên đấm bóp. Nhớ chưa ? 

Bóng đen đi đầu đứng nghiêm đáp : 

- Thưa thượng tá, nhớ. 

U-Ban nhìn chung quanh một vòng trước khi biến vào rừng tre dày đặc bóng tối.



VI

Rừng rậm Nambum
Quá nửa đêm, chiếc Dakota cà rịch cà tang do Văn Bình điều khiển cất cánh khỏi trường bay Pegu, nhằm hướng Bắc trực chỉ. 

Văn Bình phải vận dụng mọi mưu kế mới thoát được vòng tay ôm ấp nồng nàn của Vêra. Nàng tắt đèn, kéo chàng ngã xuống. Thoạt tiên, máu đa tình sôi sục trong huyết quản, Văn Bình choáng váng. Mùi hương da thịt của Vêra có một ma lực lạ lùng. Chàng vòng tay ôm gọn lưng nàng. 

Nhưng chỉ một phút sau, chàng bừng tỉnh. 

Chàng nhớ đến hai khối thịt nằm sóng sượt trong phòng. Trong khoảnh khắc, bọn vệ sĩ của Karati sẽ tỉnh dậy, lợi dụng cơn mê man của chàng để chĩa súng để bắt chàng đầu hàng. Kế hoạch lên Pegu sẽ tan thành khói. 

Chàng lại nhớ đến Sophie đang khóc thút thít ở phòng bên. Nàng sẽ ăn tươi nuốt sống chàng nếu chàng ham vui với Vêra. Sophie đã năn nỉ chàng ở lại với nàng mà chàng thẳng tay từ chối. Nàng là hạng giai nhân ghen tuông kinh khủng mặc dầu chàng chưa phải là người yêu của nàng. Vả lại, điều làm chàng lo ngại là tính mạng Sophie đang như sợi chỉ mành treo chuông. Nếu đối phương khám phá ra Sophie ở khách sạn Strand, họ sẽ không ngần ngại phá cửa phòng, lia một tràng đạn tiểu liên…. 

Cho dẫu tình hình không khẩn trương, Văn Bình cũng không thể hẹn hò chăn gối. Thật vậy, trong chuyến đi Diến-Điện lần này, chàng bỗng mất hết hứng cảm thường lệ. Có lẽ vì chàng chưa quên được Như Hồng đang đỏ mắt mong chàng trong tòa nhà cô đơn ở ngoại ô Calcutta. Nhưng phần lớn vì chàng chưa quên được cô gái Diến bạc mạng mà linh hồn đang vất vưởng trên dòng sông Irrawaddy… 

Cực chẳng đã, Vêra đành ngồi dậy. Mắt đỏ ngầu, nàng hậm hực mặc áo. Văn Bình phải mất 5 phút mới vỗ về được nàng. Rồi chàng phải mất thêm 15 phút khác mới đưa được Sophie và Vêra xuống cầu thang. Đi giữa hai thiếu phụ đẹp, Văn Bình cảm thấy toàn thân ớn lạnh. 

Tuy nhiên, mọi việc đều diễn ra êm xuôi. Chiếc Mark IV của Sophie ngốn đường nhanh như chớp nhoáng trong đêm vắng. 

Sân bay Pegu có một bộ mặt thê lương của một nghĩa trang hoang phế. Văn Bình rùng mình khi thấy chiếc Dakota của Abê nằm trơ trọi ngoài phi đạo. Máy bay đã cũ lại chở nặng hàng hóa - vì công ty du lịch của Abê còn đảm nhiệm vận chuyển hàng hóa từ thủ đô lên miền cực Bắc - Hành khách phải ngồi trên ghế sắt tróc sơn, giống như trong phi cơ quân sự. 

Máy bay sắp cất cánh thì có điện thoại từ Ngưỡng Quang gọi tới. Cầm ống nghe, Văn Bình nhận ra tiếng nói quen thuộc của đại tá Karati. Chàng liền tấn công : 

- Anh buộc tôi quay lại Ngưỡng Quang phải không ? Tôi xin báo anh biết là quyết đi tới cùng. 

Karati thở dài : 

- Không, tôi gọi cho anh không phải để ra lệnh với tư cách đại tá chỉ huy Phản Gián. Mà là với tư cách con người có lương tâm, tư cách bè bạn. Anh nên lái xe về đi. 

- Lý do ? 

- Phi cơ quá cũ, dễ gây ra tai nạn. Du kích cộng sản hầu như kiểm soát vùng rừng núi phía Bắc. Họ bắn hạ phi cơ của anh rất dễ dàng. Anh nên nghe tôi…. 

- Cám ơn anh. 

- Anh đã dứt khoát, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Xin anh chuyển ống nói cho Vêra. 

Vêra hơi nhăn mặt sau câu nói đầu tiên của Karati. Văn Bình nhận thấy mắt nàng không chớp, môi mím lại, chứng tỏ nàng đang bị xúc động cực độ. 

Giọng nàng run run : 

- Đại tá nói sao ? Nói rằng đường lên Nambum đầy rẫy nguy hiểm phải không ? Ồ, nguy hiểm đối với tôi là thường… Nếu vậy, sao đại tá không cho chúng tôi mượn phi cơ khác. Không được hả ? Vậy đại tá cho khu trục cơ hộ tống… Cũng không được… Thì thôi…. 

Nàng bỏ điện thoại xuống, nhún vai, giọng khinh bạc nói với Văn Bình : 

- Karati yêu cầu chúng ta hủy bỏ chuyến bay này vì lý do an ninh. Nội ngày mai, hắn sẽ cho mượn phi cơ khác, tối tân và an toàn hơn. Hắn bảo hai chiếc Dakota của Abê là hai đống sắt vụn. Mọi lần Abê phaả đích thân lái. Abê là hoa tiêu trứ danh nên phi cơ mới không rớt xuống rừng. Abê chết rồi, bọn hoa tiêu bản xứ không đủ tài năng và kinh nghiệm để điều khiển đống sắt vụn này. Karati khuyên vậy, anh nghĩ sao ? 

Văn Bình đáp : 

- Tùy Vêra. Kể về kỹ thuật thì tôi không đến nỗi kém cỏi. Tôi có nhiều giờ bay gấp 5 Abê. Tôi lại điều khiển đủ kiểu phi cơ từ trước đến nay, và ít khi gây ra tai nạn. Tôi tin là chỉ huy được chiếc Dakota vận tải của Abê. Nhưng nếu Vêra lo sợ thì tốt hơn nên ở lại, hoặc chờ đến mai, Karati cho phi cơ an toàn đến rước. 

Vêra dẩu mỏ như cô gái 16 làm nũng với cha mẹ : 

- Anh khinh phụ nữ vừa vừa chứ ! Anh đi được thì chúng tôi sợ gì…. 

Văn Bình quay sang Sophie : 

- Còn cô ? Cô đi hay về ? 

Sophie sịu mặt : 

- Nếu anh nhận thấy sự hiện diện của em là một sự trở ngại thì em xin về vậy. 

Chiếc Dakota sọc sạch có thể gây ra tai nạn dọc đường, tuy nhiên, Văn Bình lại có ấn tượng là hai thiếu phụ đẹp, thừa sức sống, và thiếu tình yêu cháy bỏng dễ gây ra tai nạn hơn, và tai nạn này dễ làm nguy hại tính mạng của chàng hơn. Sophie đã bắt đầu khai hỏa trận giặc ghen tuông. Chàng đành lắc đầu lia lịa : 

- Sophie về sao được. Vấn đề an ninh…. 

Nàng sịu mặt hơn nữa : 

- Anh đừng lo. Chết thì thôi, em không cần. 

Bắt buộc Văn Bình phải dứt khoát : 

- Nhưng tôi lại cần Sophie. Thiếu Sophie, tôi không thể làm tròn công tác. 

Nàng cười vui như đứa trẻ vừa được cho quà. Trong khi ấy, Vêra ngồi yên, mắt bắn tia lửa. 

May thay phi cơ đã cất cánh an toàn. Ngồi sau cần lái, Văn Bình ướt sũng bồ hôi, tuy trời teng teng lạnh. Với bề ngoài siêu vẹo, con chim sắt của Abê đã có một động cơ ngon lành khiến Văn Bình không đến nổi phải thất vọng. 

Traăg sáng bàng bạc trên cảnh vật hoang liêu. Văn Bình lái phi cơ ngược theo dòng sông Irrawaddy rộng mênh mang. Tuy chưa quen địa hình, chàng vẫn không sợ lạc đường, vì ngoài con sông độc đáo được dùng làm chuẩn đích, chàng đã có thể căn cứ vào đường xe lửa từ Ngưỡng Quang đi Mandalay ở phía Bắc. 

Một lát sau, phòng phi hành vắt đầu ngấm lạnh. Phi cơ không có máy sưởi nên Vêra và Sophie ngồi co ro. Tội nghiệp Vêra, nàng đã quen với chiếc Cadillac trang bị tiện nghi tối tân, hoặc ghế ngồi êm ái hạng nhất trên phi cơ phản lực thương mãi… Nàng lại có hàng chục, hàng trăm thứ rượu đặc biệt, uống vào làm hơi lạnh tan biến trong chớp mắt. 

Tuy không nhìn lại phía sau, Văn Bình biết là cả hai đang liếc trộm chàng. Và nếu chàng có tài đọc được tâm can người đời, chàng sẽ biết là cả hai đang nghĩ đến chàng với những cảm tình nồng hậu. 

Chàng chép miệng lái lên cao hơn. Phong cảnh trung châu bằng phẳng và tẻ ngắt dần dần nhưởng chỗ cho những ngọn đồi thấp. Rồi đến những rặng núi đen sì chắn ngang chân trời lấp loáng trăng xuông, dường như chứa từ thạch có thể hút phi cơ xà xuống. 

Hết núi bắt đầu đến rừng. Hết rừng lại đến núi. Hệ thống đường xá còn ở trong tình trạng thô sơ ở miền Bắc. Phong cảnh bên dưới khiến chàng hồi tưởng lại Hòa Bình, một trong những tỉnh giáp biên ở Bắc Việt lưu lại trong lòng chàng nhiều kỷ niệm nhất. 

Nhiều đêm trăng sáng lờ mờ, chàng cũng lái máy bay trên không phận Hòa Bình. Có lần chàng đã nhảy xuống, liên lạc với biệt kích. 

Chàng không thể nào quên được 3 giờ sáng đêm ấy - 3 giờ sáng vẫn là giờ tình yêu và là giờ hẹn hò gián điệp - chiếc Dakota đen chùi chũi há họng nhả chàng xuống thung lũng vòng chảo Hòa Bình. 

Nhiệm vụ của Văn Bình là tiếp tế võ khí và dụng cụ điện tử cho biệt kích. 

Hoạt động trong lòng địch là công tác vô cùng khó khăn, đòi hỏi nhiều quyền biến và sức khỏe nên ông Hoàng thường chọn nam giới ở chức vụ chỉ huy. Văn Bình không ngờ người chàng có bổn phận tiếp xúc đêm ấy lại là đàn bà. 

Đàn bà đẹp như trong tranh cổ Trung Hoa. 

Thật vậy, viên chỉ huy đơn vị biệt kích ở ngoại ô Hòa Bình hồi ấy là một thiếu phụ trạc 25 tuổi, dong dỏng cao, ngực và mông lép kẹp, cánh tay, cặp giò dài lê thê, miệng nhỏ hình trái tim, lông mày lá liểu cong vút, đôi mắt rộng đen, sâu thẳm. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng và nghiêm trang. Thân thể nàng không chứa những đường cong bốc lửa nhưng khuôn mặt rụt rè, bờ vai mỏng dính và cái mông nhỏ xíu ấy lại tiết ra một sức hấp dẫn thần bí, còn thần bì hơn cả sức hấp dẫn của hoa quỳnh nở 12 giờ khuya nữa. 

Lúc lên đường, chàng chỉ được tổng hành doanh cho biết thể thức liên lạc, chứ không nói rõ chi tiết rằng viên chỉ huy là đàn ông hay đàn bà. Bởi vậy, Văn Bình hoàn toàn sửng sốt khi gặp nàng trong thạch động. 

Đúng ra, ngay sau khi chạm đất, lồm cồm bò dậy, đào hố chôn dù, chàng đã sửng sốt. Vì toán nhân viên đến đón chàng và đồ tiếp liệu không phải là đực rựa như thường lệ, mà toàn là kỳ quan giống cái, mặc đồ chẽn đen, da trắng như trứng gà bóc, tóc kết bím chấm hai bên vai, giắt dao quắm, và đeo tiểu liên Trung cộng. 

Bốn thiếu nữ khỏe mạnh, nở nang và xinh đẹp dẫn chàng từ khu vực nhảy dù vể trụ sở bí mật trong rặng núi trùng điệp, bao vây lòng chảo Hòa Bình. 

Qua dăm ba câu nói đưa đẩy, Văn Bình được biết nhóm con gái xinh tươi này là người Mường, bộ lạc thiểu số có nếp sống gần người Kinh, tập trung ở miền núi Thanh Hóa và Hòa Bình. Gái Mường nổi tiếng là đẹp, không thua gái Thái trắng ở Tây Bắc Bắc Việt. Chuyên môn đi rừng và leo trèo nên họ có sức chịu đựng vô cùng bền bỉ, đàn ông đua tranh không lại. Họ rất hiền hậu nhưng cũng rất dữ dằn đối với đàn ông sàm sỡ và… Sở Khanh. 

Đoàn người phải trèo ba ngọn núi mới về đến trụ sở bí mật. Bốn nữ biệt kích đeo đồ đoàn trên lưng, lại dắt ngựa chở đầy súng đạn do phi cơ thả xuống, mà vẫn bước thoăn thoắt, sườn núi chênh chếch mà Văn Bình cứ tưởng là họ đang rảo chạy trên đường phẳng. Văn Bình cũng không phải là tay mơ trong nghề trèo núi, ba ngọn chứ phải trèo chục ngọn núi chàng cũng không sờn. 

Khốn nổi đêm ấy phong độ của chàng lại không được đầy đủ. Có lẽ vì quá gắn bó với Sàigòn hoa lệ trong nhiều đêm dài liên tiếp…. Nền trời mát rợi, trăng sáng thần tiên mà Văn Bình vã mồ hôi như tắm hơi nước, và tối mắt tối mũi, chẳng thấy vẻ đẹp của rừng núi nữa. 

Chàng vấp ngã nhiều lần khiến bọn con gái khúch khích cười. Chàng thẹn đỏ mặt song không dám cất tiếng bào chữa. Về đến thạch động, chàng mệt đến ngất xỉu. 

Nhưng trong vòng 30 giây đồng hồ, chàng đã tỉnh lại. Hoàn toàn tỉnh lại. 

Và khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Khỏe khoắn như thể được uống thần dược. 

Mãnh lực đã làm chàng hoàn toàn tỉnh lại là Nàng. Tuy vậy, nàng không để ý tới chàng. Nàng sẵng giọng với bốn thiếu nữ biệt kích : 

- Tại sao khu vực tuyệt đối an ninh mà các chị lại rẽ vào núi, không dùng lối đi thường lệ ? 

Chết rồi, bốn cô gái cố tình trèo núi để lỡm Văn Bình. Cả bọn đều nín thinh. 

Nàng lại nói : 

- Lần sau, yêu cầu các em đừng làm thế nữa. Đi đường thẳng chỉ mất 20 phút là lâu nhất, còn đường núi mất hơn 2 giờ. Các em không nói chị cũng đã hiểu… Chỉ tội nghiệp cho ông khách của chị. 

Rồi quay về phía Văn Bình, nàng ngọt ngào : 

- Xin ông tha lỗi cho mấy cô em của tôi. Chúng nó nghịch như quỷ sứ, hễ thấy đàn ông là bám chặt như đỉa đói. Có lẽ tôi đến phải yêu cầu ông Hoàng cho chúng nó vào Sàigòn mất thôi…. 

Té ra mật khu này là của gia đình họ Hà, xuất thân từ miền thượng du Thanh Hóa. Họ Hà là gia đình lang đạo đông đảo gồm nhiều bậc khoa bảng dưới triều Nguyễn, từ đời này qua đời kia trấn giữ vùng rừng núi hiểm trở dọc biên giới Lào-Việt. 

Trong những năm Pháp thuộc đầu tiên, họ Hà phát động phong trào Cần Vương, mộ binh lính đánh Pháp. Du kích quân của họ đã làm người Pháp thất điên bát đảo. Dùng binh mã cũng như địa vị, tiền bạc, địa vị, không lôi kéo được họ Hà, thực dân bèn dùng bọn tay sai bản xứ. Vì vậy, họ Hà bị thất trận liên tiếp. Sau cùng, họ Hà chia ra làm nhiều chi phái, một phái ở lại, một phái trốn xuống đồng bằng, cải lại là họ Dương để tránh sự lùng bắt và khủng bố của mật thám đế quốc. 

Một phần của họ Dương kéo qua Hòa Bình lánh nạn. Cô gái chỉ huy mật khu biệt kích Hòa Bình dưới quyền của ông Hoàng là trưởng nữ của một gia đình có 10 chị em gái. Mặt nàng và thân hình nàng trạc 25, nhưng tuổi thật của nàng là 36. Ý trung nhân của nàng bị giết trong một trận giao phong với Việt Minh, và từ đó nàng sống một mình, không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa. 

9 cô em nhí nhảnh của nàng đều theo nàng vào mật khu biệt kích, tổ chức tình báo, phá hoại trong tỉnh. Cả 10 chị em đều đẹp, nhưng nếu 9 cô em có vẻ đẹp cân đối Tây phương thì cô chị hoàn toàn có vẻ đẹp Đông phương, thân hình mảnh mai như liễu, tưởng như gió nhẹ thổi là ngã. Trên thực tế, nàng rất giỏi quyền thuật, hàng chục đàn ông lực lưỡng tấn công nàng vị tất làm nàng ngã nổi. 

Trừ cô chị đứng đắn, xứng với phong độ "nữ tướng", 9 cô em đều nghịch như quỷ sứ. Mật khu gồm toàn phụ nữ nên sự hiện diện của Văn Bình đã tạo ra nhiều sự rắc rối. (Mãi sau này, Văn Bình mơi khám phá ra đó là mưu mô của Nguyên Hương, nàng tìm cách gửi chàng đến Hòa Bình để nếm mùi lắm mối, tối nằm không) 

Theo mệnh lệnh, Văn Bình lưu lại mật khu hai tuần để dạy cho đội nữ binh kỹ thuật mới về truyền tinh bằng làn sóng lên thẳng, và cách xử dụng chất nổ tối tân. Nhưng chàng chỉ ở đúng một tuần rồi nằng nặc đòi về. 

Nguyên do là chàng quá mệt mỏi. Các cô em đều xinh tươi như hoa hồng mới nở trong sương sớm, cô nào cũng đáng cho Văn Bình trao đổi tình yêu, thành ra Văn Bình băng khoăn không biết chọn ai. Mỗi đêm lên giường, chàng đều vắt tay lên trán suy nghĩ. Dầu tình yêu có thể được coi như món ăn, song món ăn đặc biệt này khó thể ăn luôn một lúc cả 9 dĩa. Nếu có điều kiện, Văn Bình cũng không ngần ngại "bội thực" cho dẫu khi về Sàigòn sẽ phải vào Viện Quốc Gia Chỉnh Hình nữa. 

Nhưng vì có 9 hoa khôi một lúc, 9 hoa khôi luôn luôn ở một bên, không phút nào đi riêng, nên Văn Bình đành phải theo nếp sống nhà tu. Đúng ra, chàng chỉ được riêng tây với cô chị cả. Gặp nàng, chàng cố tạo nụ cười, khóe mắt và dáng điệu khả ái. Luồng điện hấp dẫn trong cơ thể chàng được rung tới tột độ. 

Mắt nàng hơi chớp, hai bàn tay hơi lẩy bẩy, chứng tỏ nàng bị cảm xúc. Tuy nhiên, chỉ trong giây phút, nàng trở lại bình thường, và nàng nói với Văn Bình trong tiếng thở dài : 

- Sống đến 36 tuổi đời, tôi mới được gặp một người đàn ông hội đủ điều kiện như anh. Hoạt động kề thần Chết như tôi, dĩ nhiên tôi không thích bị ràng buộc trong tình chồng vợ, nhưng từ lâu hằng mong muốn được chia bùi, xẻ ngọt với người tình. Anh Văn Bình ơi, anh đã hiểu lòng tôi rồi đó, tôi yêu anh lắm, trăng đêm đẹp như thế này, được sánh vai anh ra bờ suối ngắm trăng và tắm mát thì trên thế gian không còn hạnh phúc nào bằng…. 

Song tôi chỉ được quyền dệt mộng trong tưởng tượng mà thôi. 

Văn Bình nói : 

- Có ai cấm đoán chúng ta đâu ? 

Nàng lại thở dài : 

- Anh đừng dối tôi và tự dối anh nữa. Tôi biết anh có cảm tình đặc biệt với các em tôi và chúng cũng có cảm tình đặc biệt với anh. Là bậc chị, tôi không thể dành tình của các em. Các em tôi cũng không dám dành tình của chị. Thà như thế này còn hơn, phải không anh ? 

- Như thế này, tất cả đều khổ ! 

- Còn hơn 2 người sướng còn 9 người khổ. Để tôi kể truyện cổ tích này cho anh nghe…. Đời xưa, một ông quan con cháu đầy đàn nhưng nghèo kiết, được người ta biếu cho một trái lê…. 

- Tôi biết rồi… Trái lê mà cắt chia ra không lẽ người ăn, người nhịn nên ông quan cho vào nồi đổ đầy nước, nấu rừ để toàn thể cùng húp… Nhưng đó là trái lê, tình yêu trai gái không thể so sánh với trái lê, nghĩa là không thể hưởng chung được…. 

Nàng lắc đầu : 

- Sao lại không ? 

Vì vậy, Văn Bình lạc vào Thiên Thai, mà trở thành cô đơn hơn là ở trong sa mạc. Chàng cầu mong cho phi cơ chóng tới. Ngày cuối cùng ở mật khu, Văn Bình dậy thật sớm, từ khi mặt trời chưa mọc, bách bộ ra giòng suối sau nhà sàn, nơi chàng cư ngụ. Đặc biệt đây là suối nước nóng, tắm rất dễ chịu, lại có chất lưu hoàng làm các chứng bệnh ngoài da, bệnh đau đầu và bệnh tê thấp chóng khỏi. 

Văn Bình cũng định ngụp xuống suối một lát để rũ bỏ sầu muộn. Nhưng quang cảnh trước mắt làm chàng suýt đứt gân máu. 

Dật dờ sau màn sương trắng, chàng thấy giòng suối bốc khói nghi ngút đã đông nghẹt người tắm. Người tắm đều là đàn bà. 

Người tắm là 10 chị em nhà họ Dương. 

Đứng trên bờ những hồ tắm văn minh, nhìn xuống giai nhân mặc mù-soa mỏng dính, nhiều lần Văn Bình đã tắt thở. Phương chi hồ tắm nhân tạo ở các thủ đô còn thua suối nước nóng trên núi Hòa Bình hàng trăm lần về vẻ đẹp… Phương chi giai nhân ở đây lại hoàn toàn khỏa thân. Phụ nữ sơn cước thường tắm khỏa thân…. 

Văn Bình lò dò đến sau bụi bồm bộp để chiêm ngưỡng cho rõ ràng. Lá bồm bộp lớn gần bằng cái nón, chàng tha hồ thưởng thức, không sợ bị phát giác. 

Nhưng chàng đã đoán lầm. Tài ngụy trang tuyệt vời của chàng trở thành trò giấu đầu hở đuôi của trẻ con. Chàng đang lom khom thì một tiếng gọi cất lên dõng dạc : 

- Đại tá ? 

Chết rồi… Đó là tiếng kêu của cô em út, có má múm đồng tiền, miệng cười khêu gợi và làn da trắng như tuyết Bắc cực. 

Chàng còn rụt rè thì nàng lại gọi tiếp : 

- Đại tá Văn Bình ? Em thấy đại tá từ hồi nãy kia…. Xuống suối tắm với chúng em một thể…. 

Rồi một giọng nói khác, giọng nói của chị cả : 

- Hừ, ông Văn Bình tệ thật. Ai lại núp trong bụi cây để nhìn đàn bà tắm. 

Văn Bình phải vác mặt ra trình diện. May thay là không có gương, chứ nếu có chàng đã phải nhìn thấy một khuôn mặt sượng sùng, còn sượng sùng hơn cả bị bắt quả tang bỏ tay vào ví tiền của người lạ nữa. 

Dưới suối, sương muối đã tan hết. Da thịt lồ lộ của 10 nàng tiên biệt kích nổi bật trên nền xanh của cây lá chung quanh và của bờ suối màu xám. 

Nước suối trong veo, đứng trên có thể nhìn rõ hòn cuội dưới đáy, nên tuy người đẹp ngâm mình đến ngực, Văn Bình vẫn có cảm tưởng là họ đứng xếp hàng ngoan ngoãn trước mặt chàng. 

Cô chị lên trước, ra lệnh cho Văn Bình : 

- Nếu là người khác thì tôi không phạt. Nhưnh kẻ nhìn trộm là ông nên tôi không tha được. Yêu cầu ông lấy khăn tắm lau sạch nước cho chị em tôi. 

Lau nước trên mình giai nhân là thú độc nhất vô nhị. Vì cặp mắt tha hồ được du hành. Vì bàn tay có thể cố ý lạc đường. Nhưng lau nước cho 10 chị em họ Dương đã trở thành cực hình đối với Văn Bình. Chàng đành thở dài làm tròn nhiệm vụ. Mỗi khi chàng đặt cái khăn bông lên lưng, người đẹp nào cũng run rẩy nhưng không dám quay lại, chàng cũng không dám biểu lộ cử chỉ thân mật. Con gái họ Dương nổi tiếng về quyền thuật khắp miền rừng núi, chỉ một giây đồng hồ hớ hênh có thể gây sóng gió. Con gái sơn cước lại mang bệnh ghen kinh khủng, chàng thân mật với cô này mà không thân mật với cô nọ thì khối thịt đồ sộ của điệp viên Z.28 sẽ biến thành mắm ruốc. 

Đêm ấy, Văn Bình trèo lên phi cơ thật nhanh như bị ma đuổi. Đến khi hoa tiêu báo cho chàng biết là phi cơ đã ra khỏi không phận của địch, chàng mới hoàn hồn. 

Đêm nay, trên không phận Bắc Diến, Văn Bình cũng bị mất tinh thấn như năm xưa ở mật khu biệt kích Hòa Bình. Vêra và Sophie không còn là trinh nữ nhí nhảnh như 10 chị em họ Dương, nhưng sự ghen tuông của họ lại già dặn hơn nhiều. Nhìn tia mắt bốc lửa của họ trên phi cơ, Văn Bình đoán biết là họ có thể xé xác được nhau. 

Bởi vậy chàng đành ngồi yên. 

Ngoài trời, mưa bắt đầu đổ xuống. Vầng trăng thân thiết đã biến sau rặng núi đen sì, quang cảnh trở nên âm u, huyền bí. 

Phụ tá hoa tiêu ngồi bên bất động, mơ màng với điếu xì-gà tẩm á phiện. Từ lúc máy bay rời Pegu, hắn không thốt nửa lời. Tuy là người bản xứ, hắn được Abê tin cậy. Hầu như mọi chuyến bay vận tải lên miền Bắc của Abê đều do hắn điều khiển nên hắn thuộc đường như cháo. 

Văn Bình hỏi : 

- Sắp đến chưa ? 

Hắn choàng dậy : 

- Ông bay hơi nhanh. Chỉ độ một giờ nữa là tới. 

- Anh thường bay chậm ư ? 

- Vâng. Vì bay nhanh vô ích. 

- Tại sao lại vô ích ? 

- Vì không thể đáp xuống. Sân bay còn thô sơ hơn Pegu nhiều. Lắm lúc họ vứt thùng sắt nghênh ngang ngoài phi đạo, tôi phải bay lượn nhiều vòng trên đầu, và thét vào tai họ, họ mới cho nhân viên ra khiêng vào. 

- Nambum có nhà trọ nào khang trang không ? 

Văn Bình không dám dùng hai tiếng khách sạn. Vì chàng biết Nambum chỉ là một tiểu thị trấn ở nơi đèo heo hút gió. Phụ tá hoa tiêu rít một hơi xì-gà dài : 

- Có. Nhưng chỉ ở tạm được mà thôi. Có một tòa nhà dành cho viên chức chính phủ tạm trú. Song du khách cũng có thể ở đưọc. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói là tiện nghi không lấy gì đầy đủ. 

Phụ tá hoa tiêu không nói, Văn Bình cũng đã biết trưóc. Nếu khách sạn lớn nhất thủ đô Ngưỡng Quang chỉ có quạt trần bằng gỗ xấu xí và khập khiễng thì xó rừng phía Bắc không thể nào có phòng ngủ gắn máy điều hòa khí hậu tối tân. 

Chàng nhường cần lái cho phụ tá hoa tiêu : 

- Nhờ anh. Tôi muốn ngủ một lát. 

Văn Bình cảm thấy cần ngủ hơn bao giờ hết. Chàng dựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt, tách rời khỏi thực tại. Nhờ phương pháp vận dụng tư tưởng này, chàng tìm giấc ngủ thường lệ rất dễ dàng. Nhưng không hiểu sao đêm nay chàng lại chập chờn mãi. Chàng có cảm giác như tim chàng đập thình thịch và gáy chàng đau điếng. 

Rồi chàng vùng tỉnh. 

Khi ấy, phụ tá hoa tiêu đang đập vào vai chàng : 

- Ông ơi ? 

Theo ngón tay chỉ của phụ tá hoa tiêu, Văn Bình nhìn ra ngoài. Có lẽ mưa đã tạnh nên bầu trời trở lại mầu sữa loãng, với đĩa trang vắt vẻo dưới nền mây phẳng lì. 

Nhìn xuống dưới, chàng thấy một giải bạc ngoẳn ngoèo trắng xóa. Đó là sông Inkagaung. Một chiếc ca-nô sơn màu thẫm đang từ từ rẽ sóng. Văn Bình hỏi : 

- Ca-nô của chính phủ phải không ? 

Phụ tá hoa tiêu đáp : 

- Không phải. Đó là tàu của một công ty tư nhân. Đúng hơn, của một người Anh. Y có ba, bốn chiếc ca-nô chở hàng hóa và hành khách tới Nambum. Theo chỗ tôi biết, y quen thân với cô Sophie. 

- Quen thân là như thế nào ? 

- Mỗi lần về Ngưỡng Quang, y đều chuyên cần tới thăm Abê, vì cùng trong giới chuyên chở với nhau. Nhưng kỳ thật, y tới thăm cô Sophie. Y mang theo đủ của ngon vật lạ của rừng núi miền Bắc, như mật ong chúa nguyên chất, sừng tê giác, da hổ… có chuyến còn biếu Sophie cặp ngà voi dài 2 thước rưỡi nữa, ông biết không ? 

- Cô Sophie không nói lại với tôi. 

- Xin lỗi, tôi không định diễn tả như thế. Ý tôi muốn nói là cặp ngà của gã đàn ông dại gái rất đắt tiền. Cặp ngà dài nhất thế giới cũng chưa đầy 2 thước [1]. 

- Chắc cô Sophie phải thương yêu hắn tha thiết. 

- Nếu vậy thì còn nói gì nữa. Đàn bà ngày nay thật kỳ khôi. Tôi như Sophie thì mở rộng cánh tay đón lãochủ hãng ca-nô. Vì y cũng không đến nỗi xí trai. Theo sự nhận xét của riêng tôi thì y còn khôi ngô hơn đa số thanh niên Diến-Điện. Y giàu nứt đố đổ vách sau gần 10 năm độc quyền khai thác thủy lộ miền Bắc. 

Văn Bình mỉm cười : 

- Anh là người có tài giới thiệu. Thế nào tôi cũng phải gặp y. Y tên là gì nhỉ ? 

- Tên thật là gi tôi không biết. Y lấy tên là Inka. Hãng vận tải đường thủy của y là Inka. 

- Nghĩa là Inkagaung. 

- Vâng, y muốn nói sức lực của y bất tận như giòng sông Inkagaung. 

Đột nhiên Văn Bình hỏi : 

- Ta ghé xuống thăm Inka, anh bằng lòng không ? 

Phụ tá hoa tiêu giật mình : 

- Nơi này không có bãi đáp. Năm ngoái, một chiếc Dakota thương mãi bị trục trặc máy móc đã thận trọng chọn bãi đất tốt nhất để hạ cánh mà cũng gặp tai nạn chết người. Vì đất ở đây thường có sình lầy. 

Văn Bình lẩm bẩm : 

- Tai nạn… tai nạn chết người…. 

Phụ tá hoa tiêu trố mắt : 

- Ông nói sao ? 

Văn Bình chưa kịp trả lời thì phi cơ rung chuyển dữ dội, cần lái hầu như muốn văng ra khỏi nền phòng phi hành. Chàng nghe một tiếng động lớn không khác tiếng sét. Rồi một trận cuồng phong kéo tới ào ào… Phụ tá hoa tiêu hoảng hốt : 

- Nguy đến nơi rồi…. 

Văn Bình vẫn bình tĩnh như thường. Đức tính cố hữu quý báu này đã làm tăng giá trị điệp viên Z.28 trong cơn hiểm nghèo, phi cơ tròng trành, nghiêng sang hữu, sang tả, chúc mũi xuống, lộn đầu lên như người say rượu. 

Nửa phút trước, linh tính đã báo cho Văn Bình biết. Chàng đánh hơi thấy tai nạn sắp sửa xảy ra. Và trên thực tế, một tai nạn ghê gớm sắp xảy ra trên không phận đìu hiu miền Bắc…. 

Qua lớp kính phòng phi hành, Văn Bình nhận thấy một chiếc phi cơ thon dài đang vút qua đầu chiếc Dakota. Phụ tá hoa tiêu hét lên : 

- Phi cơ phản lực. 

Dĩ nhiên… vì phi cơ không có cánh quạt. Một học sinh nhỏ tuổi cũng biết đó là phi cơ phản lực. Văn Bình hơi băn khoăn vì phi cơ không đeo ký hiệu ở đuôi và cánh như thường lệ. Dưới ánh trăng xuông, màu sơn đen của chiếc khu trục cơ hiện ra nổi bật. Đối diện loại chim sát khổng lồ và dữ tợn này, chiếc Dakota thương mãi chỉ là con muỗi ốm yếu tần thường…. 

Văn Bình muốn hỏi nữa, song lại nín lặng. Chắc phụ tá hoa tiêu cũng chẳng hơn gì chàng. Chàng muốn hỏi hắn là phi cơ phản lực đang bay trên đầu chiếc Dakota là của ai ? Chàng không tin đó là phi cơ của du kích quân cộng sản, dầu đơn vị F-22 đang hoạt động mạnh mẽ ở miền Bắc. Tất nhiên phải là của chính phủ. 

Vậy thì đại tá Karati…. 

Phi cơ phản lực đã quay trở lại. Nhưng lần này lại bay sát bên hông chiếc Dakota. Luồng gió cực mạnh do phi cơ phản lực gây ra trên từng cao làm chiếc Dakota loạng choạng. Chỉ riêng lối bay kèm bên này đủ xô chiếc Dakota cổ xưa và chở nặng chĩu này xuống giòng sông rộng lớn bên dưới. Nếu họ dùng đại liên nữa thì hết…. 

Văn Bình ra lệnh cho phụ tá hoa tiêu : 

- Trúc mũi phi cơ xuống. Xuống thấp nhanh lên… Xuống thật thấp…. 

Chiếc ca-nô hai tầng sáng rực ánh đèn của Inkagaung đã chạy biến vào sương mù, chỉ còn lại ánh đèn hậu đỏ rực. Văn Bình cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. 

Chàng cất tiếng trong máy vi âm : 

- Yêu cầu Vêra và Sophie chú ý… Buộc chặt giây lưng ghế lại… một phản lực cơ lạ đang áp đảo chúng ta… Nếu cần, tôi sẽ hạ cánh. 

Chiếc Dakota vẫn rung chuyển dữ dội. Văn Bình nhận thấy bàn tay phụ tá hoa tiêu run lẩy bẩy. Với phản ứng mất bình tĩnh này, hắn khó thể điều khiển phi cơ hạ cánh an toàn. Hắn hỏi Văn Bình, giọng cắt quãng : 

- Ông ơi…. mình bay đi hay về ? 

Văn Bình đáp ngắn : 

- Đi. 

- Nhưng còn phản lực cơ ? 

- Kệ nó. 

- Nó bắn thì mình phải chết. 

- Vậy anh nằm xuống sàn, trả cần lái cho tôi. 

- Tôi van ông…. chúng mình nên về là hơn. 

- Về hả ? Anh liên lạc vô tuyến với họ. Nếu họ chấp thuận thì ta quay về. Nhưng tôi không tin… 

Văn Bình đã có lý do xác đáng để không tin là phản lực cơ lạ chỉ chắn đường, bắt chàng lộn về. Nhưng dầu sao chàng cũng để cho phụ tá hoa tiêu có cơ hội tìm lối thoát…. 

Phụ tá hoa tiêu líu lưõi trong ống nói vô tuyến : 

- Alô, alô…. đây là phi cơ vận tải thương mãi cất cánh ở sân bay Pegu có giấy phép của đài kiểm soát… Chúng tôi chở hàng hóa lên Nambum. Xin cho biết quý vị là ai ? Alô… xin cho biết quý vị là ai ? 

Như Văn Bình tiên đoán, phi cơ phản lực giả điếc không trả lời. Phụ tá hoa tiêu Dakota nhắc lại : 

- Alô, alô…. xin cho biết quý vị là ai ? Vì phi cơ của chúng tôi sắp sửa mất thăng bằng… có thể gặp tai nạn… alô, alô…. 

Sau cùng, phản lực cơ trả lời. 

Nhưng không phải trả lời đúng như phụ tá hoa tiêu Dakota mong muốn. Mà là trả lời bằng sức mạnh tàn bạo. 

Trong chớp mắt, phản lực cơ đã hùng hổ bay tới, tiếng gió xẻ không khí làm Văn Bình điếc tai. Kèm theo tiếng gió là tiếng nổ chát chúa của đại liên 20 ở mũi phi cơ. 

Không biết tràng đạn đầu tiên này được bắn trúng hay sai mục phiêu, tuy nhiên, phi cơ Dakota đã nghiêng hẳn một bên, và đâm đầu xuống đất. 

Qua ô cửa kính phi cơ, Văn Bình chỉ nhìn thấy thấp thoáng giòng sông phía dưới. ánh trăng đã không có, ánh đèn cũng không, chiếc Dakota rớt giữa rừng già, núi non lởm chởm thì mọi người cầm chắc cái chết. Chỉ còn lối thoát duy nhất, cố giữ cho phi cơ khỏi rơi để tùy cơ đápxuống một bão trống. 

Tuy nhiên, chiếc Dakota chỉ có hy vọng giữ mức thăng bằng nếu phi cơ phản lực không tiếp tục xạ kích nữa. Trong một phút đồng hồ, tứ bề chìm vào yên lặng, âm thanh rầm rầm của phi cơ phản lực mỗi lúc một nhỏ dần. Tuy là một phút mà Văn Bình cảm thấy dài lê thê hàng giờ. 

Những tiếng động xé nhĩ tai đã trở lại, xoắn sâu vào óc Văn Bình. Nghia là họ quyết tâm bắn hạ chiếc Dakota. Họ là ai ? Văn Bình chỉ phớt câu hỏi mà không trả lời. Dầu là ai nữa thì tính mạng của chàng và của hai người đàn bà đẹp chỉ như sợi chỉ mành treo chuông. 

Tiếng đại liên lại rít lên. 

Văn Bình nghe một tiếng kêu khác thường trong động cơ máy bay Dakota. Tiếng kêu này làm chàng rợn tóc gáy. Phụ tá hoa tiêu quay lại phía chàng, giọng đầy kinh hãi : 

- Đạn trúng vào máy rồi…. 

Tức là phi cơ phải rơi. Trừ phi…. 

Lửa da cam bắt đầu phụt cháy một bên cánh. Văn Bình thét lớn : 

- Tắt máy bên hữu. 

Phụ tá hoa tiêu vội vàng cúp xăng. Phi cơ nghiêng hẳng về bên tả rồi chồng chành mạnh mẽ như chiếc thuyền nan dật dờ trên sóng dữ. Động cơ bên hữu ngưng chạy, động cơ bên tả không đủ sức kéo đỡ sức nặng của máy bay chỡ đầy hàng hóa. 

Phụ tá hoa tiêu nghiếng răng : 

- Chết đến nơi rồi…. 

Văn Bình quát vào tai hắn : 

- Có nơi nào đáp xuống được không ? 

- Bên kia sông có một cánh đồng lúa. Nhưng…. 

- Trời tối, không thấy gì phải không ? 

- Không phải vì trời tối. Tôi lái đường này cả trăm lần, nhắm mắt tôi cũng không thể lạc. Sở dĩ tôi lo ngại vì cánh đồng lúa này lọt thỏm trong rừng… trong rừng gổ tếch. Chạm phải đỉnh cây thì mất mạng… 

- Anh hạ cánh nổi không ? 

- Không nổi cũng phải nổi… Vì ngồi trên phi cơ cũng chết. Thà xuống ở đây còn hơn vì phía trên độ 5 cây số nữa, toàn núi là nói. 

- Cố gắng lên. 

Phụ tá hoa tiêu nín thinh, mắt dán vào dãy đồng hồ điều khiển trướcmặt. 

Trên đầu chiếc Dakota, con chim sắt hung dữ vẫn khạc lửa. Song Văn Bình không quan tâm tới những viên đạn đại liên reo rắc thần Chết nữa, vì lù lù trước mũi chiếc Dakota là một ngọn núi nhọn hoắt, Văn Bình la lên : 

- Núi, núi, vọt nhanh kẻo đụng. 

Phụ tá hoa tiêu phản ứng nhanh như điện xẹt. Có lẽ vì sống quen trong rừng rậm nên tay chân hắn thoăn thoắt như con beo. Văn Bình vừa nói dứt lời thì mũi chiếc Dakota đã nghếch lên, thoát khỏi vách núi đen sì trong gang tấc. 

Văn Bình hỏi : 

- Còn gặp núi nữa không ? 

Phụ tá hoa tiêu đáp : 

- Không. 

- Sông Irrawaddy đâu ? Tôi chẳng thấy đâu cả. 

- Vì chúng mình đã vượt qua sông, bay về hướng Đông. Bây giờ là rừng. Sắp đến ruộng lúa. Gần ruộng lúa là đồi thấp trồng nha phiến. 

Văn Bình liếc nhìn hai người đàn bà ngồi đăm chiêu bên cạnh một kiện hàng lớn. Từ nãy đến giờ, họ không hề trò chuyện với nhau. Thậm chí sau khi biết phi cơ bị xạ kích, họ cũng lầm lì không thốt một lời. Văn Bình cảm thấy thương hại lạ lùng. Cho đến giờ phút cực kỳ nguy hiểm này mà đàn bà vẫn nghĩ đến ghen tuông. Có lẽ trong thâm tâm, người này đang cầu nguyện cho người kia chết để thảnh thơi tận hưởng ái tình. 

Chiếc Dakota cứ xuống thấp thêm nữa. 

Văn Bình vẫn còn nghe âm thanh của phản lực cơ đang lượn vòng trên cao. Nhưng một phút sau, nó đã bay mất dạng về hướng Nam. Văn Bình lại hỏi : 

- Độ mấy phút nữa thì tới ? 

Phụ tá hoa tiêu đáp : 

- Tới rồi. 

Ngó xuống, Văn Bình chỉ thấy phong cảnh lờ mờ. Mặt đất dường như đang vươn lên chạy về phía phi cơ. Tuy quen thuộc với đời sống phi hành, chàng cũng hơi chóng mặt. Kể ra chàng không phải là hoa tiêu tầm thường : chàng đã thu lượm khá nhiều huy chương quân sự trong những ngày lái khu trục cơ sống mái với địch trên không phận, hoặc điều khiển vận tải cơ vượt qua hàng rào thép đen cao xạ kinh khủng của địch, trở về đời sống dân sự, chàng từng làm hoa tiêu thương mãi và được liệt vào hạng xuất sắc. 

Nhưng trăm hay không bằng tay quen, về kỹ thuật, chàng đáng bậc thầy của viên phụ tá hoa tiêu, song về kinh nghiệm bản xứ, chàng chưa đáng môn sinh của hắn. Hắn điều khiển con chim sắt bị thương nặng một cách thoải mái như người lái xe hơi dạo mát trên xa lộ vắng vẻ và thẳng tắp. Cử chỉ của hắn luôn luôn từ tốn, ăn khớp với nhau, không chi tiết nào thừa hoặc thiếu. 

- Lạ thật, tôi chẳng thấy gì hết. 

- Vâng, vì ông không quen. Ông có thấy vệt trắng dài ở trước mặt không ? 

- Thấy, dường như là nhà lợp tôn. 

- Đúng. Thường lệ, nhà sàn ở đây đều làm bằng gỗ vì gỗ vừa tốt lại vừa dễ kiếm. Nhưng để làm đích cho phi cơ, một số nhà sàn được lợp tôn. Có nơi còn dùng sơn lân tinh nữa. 

Giọng nói của phụ tá hoa tiêu bỗng rắn rỏi hẳn lên : 

- Yêu cầu hành khách chú ý… Yêu cầu hành khách chú ý… Tôi sửa soạn đáp xuống. Hy vọng là không gặp tai nạn… Yêu cầu buộc giây lưng ghế thật chặt… Yêu cầu lấy mền dầy độn say gáy, xương sống, hai bên hông, đề phòng bị xóc mạnh…. 

Ngoại trừ Vêra và Sophie, hành khách không có ai. Có lẽ vì thói quen nên phụ tá hoa tiêu loan báo bằng giọng trịnh trọng. 

Một phút nằng nề trôi qua. Phụ tá hoa tiêu nghiêm nét mặt : 

- Phi cơ đáp xuống. 

Hắn kéo cho mũi máy bay ngóc lên để hãm bớt vận tốc còn lại. Trong khoảnh khắc, Văn Bình có cảm giác là chiếc Dakota thương mãi đứng dừng lại, treo lửng lơ giữa không gian bao la, máy bên tả câm lặng, cánh quạt ngưng quay, mọi người đều nín thở. 

Rồi phi cơ đáp xuống bằng bụng. 

Rầm rầm…. 

Nhiều âm thanh khác nhau cùng nổi lên, âm thanh của kim khí va chạm và gẫy nát. Phi cơ chạm đất, nhưng chưa chịu nằm ép xuống một cách ngoan ngoãn, theo lệnh hoa tiêu. Như để trả thù hoa tiêu đã thống trị nó bằng kỷ luật tuyệt đối sau nhiều năm tháng, chiếc Dakota rùng mình như muốn chồm dậy bay lên trời. 

Song nó chỉ vươn vai đưọv nửa chừng rồi nằm vật xuống. Rầm rầm… rầm rầm…. Đuôi phi cơ bị đứt khỏi thân, văng ra xa. Một bên cánh cũng gãy làm đôi, mỗi mảnh bay một nơi, cách phi cơ gần trăm thước. 

Tuy đã chuẩn bị trước, Văn Bình vẫn bị hất về phía trước, rồi giật về đằng sau. Toàn thân chàng đau điếng, xương sống như bị đứt rời ra từng khúc. Dường như chàng bị một loạt nhiều cú atémi vào xương sống vậy. 

Song chàng vẫn tỉnh. 

Chàng vẫn thấy rõ việc xảy ra chung quanh. Và nghe được tiếng kêu cứu thất thanh của hai người đàn bà cô quạnh và sợ hãi cùng độ. 

Rồi tất cả chìm vào im lặng. 

Một sự im lặng rùng rợn và lạnh ngắt…. 

Văn Bình mím môi tháo khóa giây lưng ghế. Chàng vận toàn lực mà cái khóa đồng ngày thường trơn tru vẫn dính cứng. Chàng chưa rút đượcc một chân ra khỏi đống hàng hóa và sắt nhọn đè lên. Đèn trong phi cơ tắt ngúm, tứ phía tối om. 

Vì tứ phía tối om nên Văn Bình biết là hỏa hoạn không xảy ra. Lệ thường, phi cơ đáp xuống bằng bụng dễ bị cháy. Chắc vì gần cạn xăng. Và cũng vì bãi đáp toàn bùn là bùn. 

Văn Bình thu hết chân khí vào bụng. Chàng phình bụng ra theo nội công Trung Hoa, đồng thời dứt giây lưng ghế. Xong xuôi, chàng xô cái thùng sắt nặng chĩu sang bên để rút chân. 

Chàng cất tiếng : 

- Không ai bị thương cả chứ ? 

Choàng không dám kêu rõ tên Vêra hoặc Sophie. Vì nếu kêu rõ thì tên người đẹp nào sẽ đứng trước ? Tốt hơn chàng nói trống không. 

Trong bóng tối, Sophie đáp nho nhỏ : 

- Không. 

Tiếp theo là tiếng "không" của Vêra. Văn Bình hơi ngạc nhiên vi không nghe tiếng cười tự tin gần như ngạo nghễ của phụ tá hoa tiêu. Kể ra, hắn ngạo nghễ cũng không quá đáng. Các công ty hàng không trên thế giới sẵn sàng ký cả chục ngàn đô-la mỗi tháng cho những phi công - con số phi công xuất sắc này rất ít - có thể hạ cánh cấp cứu trong rừng khuya mù mịt, không đèn báo hiệu, một động cơ tắt ngúm, động cơ còn lại hấp hối, mà vẫn êm như đáp xuống phi đạo bằng nhung. 

Văn Bình không biết ten hắn nên chỉ gọi : 

- Này, anh bạn ! 

"Anh bạn" vẫn không trả lời. 

Văn Bình quờ quạng vào ghế ngồi của viên phụ tá hoa tiêu. Và chàng chợt hiểu sao hắn ngậm miệng. 

Lẫn với bồ hôi ướt đầm trán và mặt là máu pha chất bầy nhầy. Thoáng chạm vào, Văn Bình biết là máu. Mùi máu tươi nong nóng, tanh tanh, xông vào mũi chàng. Không hiểu sao khi ấy mùi máu tươi lại át cả mùi hàng hóa đổ vỡ trong ca-bin phi cơ, mùi ẩm mốc của rừng già, và nhất là mùi ét xăng và dầu nhớt khét lẹt. 

Chất bầy nhầy dính đầy ngón tay Văn Bình. Chàng lay đầu hắn. Hắn ngoẹo cổ và gục xuống cần lái. 

Thì ra phụ tá hoa tiêu đã chết. 

Văn Bình chưa hiểu rõ nguyên nhân. Lúc phi cơ đáp xuống, hắn còn nói chuyện ồm oàm. Có lẽ hắn bị trúng đạn, mất quá nhiều máu, song say sưa với việc hạ cánh nên quên bẵng. Sự rung chuyển dữ dội khi máy bay rơi trên đất có lẽ đã làm hắn ngất đi. Và hắn đã "đi" luôn, không thức dậy nữa. 

Văn Bình loạng choạng đứng dậy. Chàng ghé sát mặt phụ tá hoa tiêu, hỏi lại lần nữa : 

- Anh bị thương ở đâu ? 

Hắn vẫn không đáp. Văn Bình ghé tai vào ngực hắn. Tim hắn không đập nữa. Thế là hết. Tuy đã quen với cảnh chết chóc đột ngột và tàn nhẫn, Văn Bình vẫn cảm thấy nội tâm tê tái. 

Tiếng Vêra vọng lại : 

- Em đang bị kẹt, anh ơi ! 

Nếu không nhớ tới tai nạn phi cơ vừa xảy ra làm phụ tá hoa tiêu thiệt mạng thì Văn Bình đã bật cười. Dĩ nhiên là Vêra đang bị kẹt…. Văn Bình cũng đang bị kẹt… Toàn thể đều đang bị kẹt…. 

Văn Bình phải vất vả lắm mới tháo được giây lưng ghế cho Vêra và dìu nàng ra cửa. Chàng không phải giúp đỡ Sophie, nàng đã tự lực thoát hiểm. Có lẽ vì nàng đã học được tính bình tĩnh trước nguy biến. Mặt khác, có lẽ nàng đã quen với tai nạn phi hành. 

Văn Bình đỡ hai người đàn bà đẹp trèo ra ngoài. Cửa lớn đã bẹp dí. Phi cơ nằm nghiêng, đè lên một bên cánh gẫy nát, ngập lút dưới bùn. Gió mát bên ngoài làm Văn Bình dễ chịu. Vêra níu lấy tay chàng, trèo lên trước, rồi đến Sophie. Khi nhảy xuống đất, chàng phải mò đường trong bóng đêm tranh tối tranh sáng, tiến về phía mũi phi cơ, tương đối thấp hơn đuôi, rồi chuyền từng người một xuống cánh. Chàng lại phải đứng dưới đất, xoạc chân trên bùn và mủn lá, ngập đến nửa đầu gối, chìa vai ra làm ghế cho họ lần lượt ngồi lên và ngả vào tay chàng, nhẹ nhàng tuột xuống. 

Chàng nhận thấy khi tuột xuống, Vêra cũng như Sophie - nhất là Sophie - đều tìm cách cọ mạnh vào ngực chàng. Sophie lầm lì không nói như Vêra, song đùi nàng, tay nàng và ngực nàng lại nói nhiều hơn. Văn Bình nhắm mắt, nín thở, không dám nhìn cũng như không dám hít sợ những đường cong kích thích và mùi da thịt hăng hắc làm đầu óc quay cuồng. 

Không phải vì tai nạn khủng khiếp đã giết chết tình cảm sôi đọng trong lòng chàng vì thật ra trong những hoàn cảnh cô đơn và lạnh lẽo như thế này, chàng cảm thấy thèm yêu đương, thèm ôm ấp đàn bà đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng sự ham muốn mãnh liệt của chàng đã vội vàng dịu xuống như hồi nào ở Hòa Bình, trong mật khu của 10 chị em họ Dương. 

Bất giác Văn Bình lại nhớ tới cô em út, má lúm đồng tiền, chuyên môn cưỡi ngựa không cần yên cương, nhiều khi nổi hứng lại đứng một chân trên lưng ngựa hoặc nằm lòn dưới bụng giống như trong phim cao-bồi Viễn Tây. 

Nếu cần người yêu để trò chuyện thì chàng chọn cô chị cả. Nhưng nếu cần người yêu để ôm ấp đêm đông lạnh lùng thì chàng phải chọn cô út. Vì nàng có thân hình cân đối nhất, kiều diễm nhất trong bọn. Chiều hôm ấy, định mạng (không biết là định mạng hữu duyên hay vô phước) run rủi cho chàng gặp nàng ngoài bìa rừng. 

Đó là một khu rừng lim, thân cây cao ngất, hai ngôm không xuể. Xen vào giữa những cây lim bề thế, ngạo nghễ là nhiều bụi hoa mẫu đơn, hoa đỏ, lớn bằng cái bát chiết yêu . Khi ấy đang mùa mẫu đơn nở. Chàng đang mê mải với bụi mẫu đơn vừa nở tròn trạnh thì hai bàn tay xinh nhỏ từ sau lưng luồn tới bịt mắt chàng lại. 

Lệ thường chàng rất thính tai. Không hiểu sao chàng lại không nghe tiếng chân của cô út. Có lẽ vì hoa mẫu đơn tuyệt đẹp đã thu hồn chàng. Nhưng phần nào có lẽ vì nàng quen đi trong rừng gót chân nhẹ nhàng như lá rụng. 

Nàng thỏ thẻ hỏi chàng: 

- Đố anh, em là ai ? 

Nàng không đố, chàng cũng biết, vì chàng đã thuộc giọng nói của 10 chị em. Cô út giọng nói dễ nhận ra nhất. Giọng nói của nàng pha vẻ làm nũng đáng đánh đòn của con gái nhà giàu, giọng nói không hề có trong số các chị em còn lại. 

Chàng bèn cười rộ lên : 

- Chịu. 

- Hừ, anh nói dối. Em cho anh một phút, đúng một phút, nếu anh còn tiếp tục giả vờ, em sẽ trừng phạt. 

- Trừng phạt ? 

- Phải. Em sẽ ra lệnh cho con ngựa bạch của em quần thảo với anh một hiệp. 

Tuy nàng nói đùa, Văn Bình cũng sợ toát bồ hôi. Trong một khu có hàng chục con ngựa, con nào cũng được coi là ngựa quý. Song quý nhất là con ngựa bạch của cô út. 

Nó là kỳ quan trong nòi ngựa rừng, cân nặng trên dưới một tấn. Văn Bình đã cao mà đứng chưa quá lưng nó, và bề dài từ đuôi tới mỗm gần bằng chiếc Peugeot 404. Theo lời cô út thuật lại thì nó thuộc một giống ngựa đặc biệt ở vùng rừng rậm trung bộ Mỹ châu [2]. Gia đình họ Dương rất mê ngựa, giống nào đắt tiền nhất cũng cầy cục mua về cho bằng được. Con ngựa của cô út là giống Percheron, giống ngựa lớn nhất thế giới. 

Đặc điểm của nó là rất hiền và cũng rất dữ. Đối với nữ chủ nhân, nó hiền như con mèo, mỗi khi nàng muốn cưởi thì nó quỳ xuống cho nàng trèo lên. Nhưng đối với người lạ thì nó lại dữ như cọp gấm, riêng cái đuôi của nó cũng đủ quật ngã những võ sĩ nội ngoại công tuyệt vời. Nó nghe được tiếng người và hơn một lần đã dùng sức mạnh để bảo vệ chủ nhân. Một đêm kia, cô út chở võ khí từ đồng bằng về chiến khu, dọc đường lọt vào ổ phục kích của bộ đội chính quy cộng sản. Con ngựa bạch hí lên một tiếng kinh thiên động địa, làm lá cây rụng xuống ào ào, rồi nhảy vọt một cái, qua giòng suối lớn, nước chảy như thác đổ, bỏ lại tiểu đội phục kích, mặt mũi chưng hửng. Lại một đêm khác, nàng bị công an chặn bắt ở ngoài bìa rừng, con ngựa bạch tung chân sau, đá chết hai người, bọn sống sót vứt cả súng bỏ chạy tán loạn. 

Cũng như gia đình họ Dương, Văn Bình rất mê ngựa. Chàng lại hơn gia đình họ Dương ở chỗ đã chu du khắp trái đất, tham dự nhiều cuộc đua quốc tế, và thăm viếng nhiều chuồng ngựa hữu danh. Chàng đã lưu lại đồng quê Thụy Điển, quốc gia chiếm nhiều giải đua ngựa, trong 6 tháng, chàng đã có lặt tại những trại nuôi ngựa đua Úc châu, xứ nổi tiếng năm châu về nghệ thuật cưỡi ngựa [3]. Văn Bình cũng không phải là kẻ tập sự kỵ mã. Cô út họ Dương cũng biết rõ điều ấy. Song nàng cũng biết rằng kinh nghiệm của Văn Bình không thể giúp chàng đọ sức với con ngựa bạch khổng lồ. 

Nàng mỉm cười tiếp : 

- Anh trả lời đi. Anh muốn làm lành với em hay muốn thi gan với con ngựa bạch ? 

Văn Bình đáp : 

- Tôi chịu thua rồi. 

- Vậy em là ai ? 

- Là cô gái đẹp nhất thế giới. 

Nàng phá lên cười lanh lảnh. Tiếng cười của nàng có mãnh lực kỳ diệu đến nỗi chim muông trong rừng phải ngừng ca hót. Nàng nắm tay chàng : 

- Anh đi chơi với em nhé ! 

Dĩ nhiên là Văn Bình nhận lời ngay. Chàng chọn một bụi mẫu đơn nở hoa đỏ ối làm nơi tình tự. Nằm dài trên nền lá, môi hé nở, mắt lim dim, sửa soạn đón nhận nụ hôn của chàng thì đột nhiên có tiếng vó ngựa. Nàng vội choàng dậy, giọng hốt hoảng : 

- Chết rồi, em phải về đây ! 

Chàng cố giữ nàng lại : 

- Tại sao em lại về ? 

Nàng thở dài : 

- Vì chúng em đã thỏa thuận với nhau là không ai được hẹn hò riêng với anh. 

Lòng chàng đang nóng sôi hoan lạc vụt hạ nhiệt độ như gặp tảng băng Bắc Cực. Hôm ấy, chàng lủi thủi trên đường về, không dám nghĩ tới kho tàng vệ nữ họ Dương như trước nữa. 

Cũng như đêm nay…. 

Trong rừng sâu, bên chiếc Dakota lâm nạn nát ngướu, với hai mỹ nhân Vêra và Sophie …. 

Trời bắt đầu hửng sáng. 

Bóng tối không còn dày đặc nữa. Văn Bình đã có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Cả bọn đang ở ven ruộng nha phiến. Mùi cây nha phiến trổ hoa thoang thoảng trong gió làm Văn Bình ngây ngất. 

Đối với chàng, màu trắng, tía và hồng của hoa nha phiến là một trong nhiều hình ảnh quen thuộc. Trong thời gian chàng cộng tác với Cảnh Sát Quốc Tế Interpol, theo dõi bọn buôn lậu thuốc phiện trắng từ Viễn-Đông qua Tây phương, chàng đã lang thang trong vùng đồi núi Ấn-Độ và Thổ-nhĩ-kỳ, nơi trồng cây nha phiến nhiều nhất thế giới. 

Dầu sao ánh sáng rạng đông còn vương trên đỉnh cây cao, sương đêm lại còn dày đặc, Văn Bình vẫn nhận thấy rõ một cánh đồng bát ngát, trồng toàn loại cây ẻo lả chỉ cao bằng đầu người : cây nha phiến. Mùa này đang là mùa lấy nhựa. Hơi nhựa từ thân cây toát ra có thể gây ra mê man. Công nhân lấy nhựa phải quay mặt ngược chiều gió hoặc đeo mặt nạ. Trên thực tế, nhiều người đã mê man và không tỉnh dậy nữa. 

Công việc lấy nhựa nha phiến cũng tế nhị và khó khăn như cư xử với đàn bà. Khi cánh hoa bắt đầu rụng, ngày nào người ta cũng phải xem cái quả bên trong đã tới "nước" chưa. Còn non mà vội lấy nhựa - khác nào đối với tình yêu trai gái - thì giòng sữa trắng sẽ tháo đổ xuống đất. Nhưng để quá già thì nhựa cây lại mất đặc tính quý giá, chất mọt-phin trong nhựa trờ thành cô-đê-in, rẻ tiền hơn và ít say hơn. 

Rạch trái lấy nhựa cũng là một công việc đòi hỏi sự khéo tay khác thường. Rạch hơi sâu thì chất nha phiến sẽ hòa trộn với các nhựa khác trong cây, làm mất vẻ tinh khiết, ngược lại, vạch hơi cạn thì nhựa lại không chịu chảy ra. Sau khi nhựa chảy ra và đông đặc lại ngoài vỏ, người ta còn phải thận trọng hơn nữa vì số nhựa mỗi cây chỉ bằng mẩu tàn thuốc lá là cùng. Người ta phải cạo chất nhựa bằng dao, và trong vòng 10 giờ đồng hồ sau khi rạch. Quá thời hạn này, nha phiến sẽ cứng lại. 

Ba người đã đi xuyên qua ruộng nha phiến tới một khu rừng thưa trên sườn đồi thoai thoải. Gió mát ban mai trinh tiết từ xa thổi lại, mang theo mùi nước sông Irrawaddy. 

Văn Bình buột miệng : 

- A, gần tới sông rồi… Chúng mình không sợ lạc nữa. 

Sophie chỉ sang bên trái : 

- Sông ở về hướng này. Em đã tới ruộng nha phiến này vài ba lần nên rất thuộc đường. Chúng mình lên tới đỉnh đồi này là thấy sông. 

- Còn bao xa nữa thì tới Nambum-Ga ? 

- Nếu đi đường thẳng thì chỉ độ 10 cây số. Nhưng vì nơi đây không có đường sá nên phải mất nửa ngày trời mới vượt nổi 10 cây số băng rừng. Nghĩa là em hy vọng đến gần trưa thì đến nơi. Song đó là không đi lạc. Trong quá khứ, có lần em đi suốt đêm trong rừng mà không tài nào ra khỏi phạm vi một cây số. 

- Cô biết đường băng rừng tới Nambum-Ga chứ ? 

- Biết. Nhưng có lẽ chúng mình không phải đi bộ đâu. Khu rừng này có rất nhiều rắn rết. Mà toàn là rắn rết nguy hiểm, cắn phải là mất mạng. 

- Chắc cô muốn nói đến ca-nô của Inka ? 

- Phải. Anh thông minh ghê. Con sông Irrawaddy chạy vòng trên mấy chục cây số nên hàng ngày, trời sáng rõ ca-nô của Inka mới tới khúc quẹo sau đồi. 

Văn Bình sực nhớ lại lời tâm sự của viên phụ tá hoa tiêu. Hắn cho chàng biết là Inka say mê Sophie như điếu đổ, song nàng vẫn phẳng lặng như nước hồ thu. 

Thừa cơ Vêra còn rửa mặt bên suối, Văn Bình hỏi Sophie : 

- Cô quen Inka không ? 

Nàng nhìn chàng, vẻ mặt ngơ ngác : 

- Quen. Hắn là bạn của Abê. Nói cho đúng, không phải bạn mà là hùn hạp buôn bán. Hẳn anh đã biết Abê dùng công ty du lịch để buôn nha phiến. Ồ, em vui miệng nên nói bậy… Dầu sao Abê cũng đã chết rồi… Lẽ ra em không nên nhắc tới đời tư của…. 

Văn Bình gạt phắt : 

- Cô đừng ngại. Trước khi tới đây, tôi đã biết. Abê không tự ỳ buôn thuốc phiện lậu để kiếm lợi. Mà lợi dụng việc buôn bán để móc nối với các tổ chức miền Bắc. Inka quen Abê và cô lâu chưa ? 

- Khi em đến Ngưỡng Quang thì đã thấy Inka. 

- Abê tin hắn hay không ? 

- Không. Abê nói rằng Inka là kẻ chỉ nghĩ đến tiền. Đồng tiền có thể làm hắn quáng mắt. 

Văn Bình hơi ngập ngừng : 

- Tôi muốn hỏi cô điều này nữa. Một điều riêng tư…. 

Sophie khựng người một giây rồi nói : 

- Em hiểu… Anh muốn biết sự liên lạc giữa em và Inka phải không ? 

- Phải. Xin cô tha lỗi. Tôi đã biết là cô không yêu hắn. 

- Ai nói với anh như thế ? 

- Abê. 

- Hừ, anh nói dối… Abê không phải là người ngồi lê đôi mách. Vả lại, anh mới gặp Abê mỗi một lần, em có chứng kiến. 

- Nghĩa là cô yêu hắn ? 

- Cả hai nhận xét đều không đúng. 

- Nói là không yêu cô cho là sai. Nói là yêu, cô cũng cho là sai. Trời ơi, tôi sắp điên mất… 

- Anh điên là phải. Vì không người đàn ông nào biết rung động lại không điên trong sự lựa chọn giữa hai người đàn bà… Vêra khêu gợi lắm, phải không anh ? 

- Xin cô nghĩ lại. Cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy đây không phải là lúc nói đến tình yêu. Hơn ai hết, hẳn cô đã hiểu…. 

- Vâng, em hiểu rồi, hiểu quá rồi…. Em hiểu rằng hoạt động tình báo như anh không có tình yêu đương lâu bền. Trong lớp huấn luyện nhập môn, người ta cũng dạy em như vậy. Chỉ nam tình báo đã nói rõ ràng đàn bà là trở ngại nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế một số nam điệp viên đã lợi dụng cấm điều này để hất hủi phụ nữ… Em xin nói thẳng anh biết là trên đời, em không còn ai nữa. Em có giòng máu bộ lạc nên nhiều khi hung dữ kinh khủng. Em có thể giết anh. 

Văn Bình thở dài : 

- Tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Cô hãy cho tôi một viên đạn vào tim. 

Sophie cười nửa miệng : 

- Bây giờ, em lại muốn anh sống. 

Vêra vội vàng từ bờ suối chạy tới. Vừa chạy, nàng vừa kêu cứu : 

- Rắn, rắn, trời ơi ! 

Trời đã sáng rõ. Con độc xà đang oằn oại rượt theo Vêra không phải là rắn mà là một loại trăn nhỏ, thân đen bóng như quần lãnh, đầu hình tam giác đỏ hỏn, cái lưỡi dài và nhọn thè lè, kêu rít vun vút trong không khí đẫm sương. 

Mặt tái mét không còn hột máu, Vêra chạy lê đến gần Văn Bình thì vấp phải rễ cây, ngã chúi xuống. Nếu không vấp nàng cũng đã kiệt sức, không chạy thêm được nữa. Con trăn chỉ còn cách Vêra hai sải tay, cuộn tròn lại, sửa soạn bung ra trong thế tấn công sát nhân. 

Văn Bình bối rối mặc dầu đã tiến lên một bộ, bàn chân sắp sửa phóng cước. Chàng bối rối vì biết loại trăn đen đỏ này rất lợi hại, toàn thân rắn cứng như được bọc trong một giáp trụ bằng kim khí, võ atémi phải giáng trúng yếu huyệt, nếu không chỉ như châu chấu đá xe. 

Thì "đoàng" một tiếng ngắn. 

Khẩu súng trong tay Sophie bốc khói nghi ngút. Văn Bình không ngờ nàng bắn giỏi đến thế. Nàng chỉ cần viên đạn độc nhất để phá nát đầu con trăn ác ôn. Con vật nổi tiếng hung hãn này chồm lên rồi ngã vật xuống nền cỏ ẩm ướt. 

Văn Bình sửng sốt về tài thiện xạ của Sophie thì ít mà sửng sốt về phản ứng của nàng thì nhiều. Vì cách đó không đầy một phút, nàng còn là tình địch không đội trời chung của Vêra. Vậy mà nàng lại hạ con trăn, cứu cho Vêra khỏi chết. Phái yếu muôn thuở vẫn được coi là lạ lùng và bí mật. Sophie đã tỏ ra lạ lùng và bí mật hơn mọi người đàn bà khác. 

Vêra lồm cồm bò dậy, giọng còn run run : 

- Sophie đã cứu tôi. Cám ơn Sophie. 

Nhưng Sophie đã ngoảnh đi chỗ khác. Sự im lặng nặng nề lại đè xuống đầu ba người. 

Trong khoảnh khắc, cả ba đã lên tới đỉnh đồi. Đằng xa, về hướng Đông bị một rặng núi trùng die-đpchđịa phương khuất, một vùng đỏ da cam hiện lên, mỗi lúc một đậm nét. Núi đen từ từ nhuộm màu hồng, những giải sương lởn vởn trên đầu những cây nha phiến trổ bông đột nhiên biến thành mây ngũ sắc. Quang cảnh ban mai của núi rừng miền Bắc Diến-Điện chứa chất vẻ đẹp khác thường. Văn Bình cảm thấy tâm thần rung động, như hồi nào còn là cậu bé ngây thơ lần đầu theo phụ thân vác ná vào rừng săn thú. Có lẽ thuở hoa niên Văn Bình sống trên bìa rừng, lăn lóc trong rừng, nghe tiếng nói của rừng, nhìn cái đẹp của rừng, nên khi thành nhân, chàng yêu mến sự hoang dã, hoang dã trong tình yêu cũng như trong đời sống hoạt động. 

Bỗng so reo to : 

- Kìa, ca-nô của Inka ! 

Dưới chân đồi, bên tay trái, đối diện với vầng Đông đang rầm rộ ló dạng, giòng sông Irrawaddy hùng vĩ lượn ngoằn ngoèo với mặt nưóc xanh biếc, lăn tăn bọt vàng. Rừng cây hai bên đường như xanh hơn, vàng hơn thường ngày. Mùi nhựa nha phiến đang đông đặc trên cây hòa trộn vào không khí thuần khiết, khiến Văn Bình lâng lâng. 

Chiếc ca-nô sơn xám, đèn thắp sáng trưng, từ từ ra khỏi khúc quanh ở chân đồi. Cửa ca-nô mấp mé làn nước, chắc vì chở nặng. Văn Bình thấy một người đàn ông mặc đồ cụt trắng, đứng trên boong. 

Sophie rẽ đám lau sậy, chạy xuống trước. Dáng thoăn thoắt của nàng chứng tỏ nàng đã quen với rừng núi. Cặp giò cân đối của nàng không thua cặp giò của các chị em nhà họ Dương ở Hòa Bình, mệnh danh là cặp giò trường túc bất chi lao…. 

Vêra theo sau, cử chỉ mệt mỏi. Văn Bình không dám đưa vai cho nàng vịn mặc dầu đó là bổn phận của mọi người đàn ông lịch sự. Chàng đành rảo bước một quãng rồi đứng lại chờ. Gần nửa giờ sau, Vêra mới xuống được tới bờ sông. 

Ca-nô của Inka huýt một hồi còi the thé trước khi tắt máy và đậu vào bờ. 

Thấy Sophie, người đàn ông vạm vỡ mặt sọt trắng trên boong vẫy tay rối rít. Phụ tá hoa tiêu nói đúng : Inka cũng khá đẹp trai. Thân hình cân đối và cường tráng của hắn cũng có thể làm vừa lòng những người đàn bà khó tính. Tuy nhiên, Văn Bình nhận thấy hắn vô duyên do cặp mắt bằng phẳng và nụ cười gượng gạo. 

Inka nhảy lên bờ, Sophie lạnh lùng bắt tay hắn, rồi giới thiệu : 

- Đây là Inka… còn đây là Môhan… 

Inka xoắn lấy Sophie : 

- Cô không hề gì cả chứ ? 

Nàng lắc đầu, đáp cộc lốc : 

- Không. Cám ơn anh. 

Inka nhìn Văn Bình, kể lể : 

- Gớm, tôi cứ lo ngay ngáy. Tuy trời tối, tôi biết là phi cơ của Abê nên mở hết đèn trong ca-nô và giảm tốc độ để đợi. 

Văn Bình ngắt lời : 

- Anh biết phi cơ tấn công chúng tôi là của ai không ? 

- Biết. Của quân lực Diến. Vả lại, tư nhân ở đây không thể có phi cơ phản lực. Điều làm tôi nhạc nhiên là phi cơ của Abê bị bắn. Abê vốn là người kinh doanh lương thiện. 

- Abê đã bị giết. 

- Vâng, tôi mới được tin. Nghe nói người ta chưa bắt được hung thủ và khám phá ra manh mối. Nhưng theo tôi, cuộc xạ kích vô lý này đã chứng tỏ nhà cầm quyền có nhúng tay vào. 

Văn Bình nhún vai : 

- Anh kết luận hơi sớm. May là gặp ca-nô của anh chứ không chúng tôi phải đi bộ xuyên rừng tới Nambum-Ga. 

Inka đáp : 

- Chắc anh chưa biết tôi là bạn của cô Sophie. Nếu nhảy vào lửa để cứu Sophie tôi cũng chẳng nệ hà, huống hồ là chỉ lái ca-nô vào bờ chờ đợi. Bà Vêra là tỉ phú quen tên ở Ngưỡng Quang, sự hiện diện của bà trên con tàu ọp ẹp này là một vinh dự lớn cho tôi… Tôi cho sự gặp gỡ này là do tiền định vì nếu tôi nhổ neo sớm hoặc chậm hơn thường lệ thì mọi việc đều hỏng và riêng tôi, tôi ân hận suốt đời. 

- Ân hận suốt đời ? 

- À. Vâng, tôi sẽ ân hận suốt đời vì hai người đàn bà và anh khó tránh khỏi cái chết thê thảm. Đường từ đây tới thị trấn Nambum-Ga không xa mấy, nhưng lại rất nguy hiểm, một phần vì thú dữ, phần khác vì bộ đội giải phóng bắn lén hoặc bắt chuộc tiền. 

- Tại sao ca-nô của anh vẫn chạy ? 

- Vì chúng tôi được võ trang đầy đủ. Mặt khác vì đã nộp thuế cho thượng tá U-Ban, tư lệnh du kích quân. 

- Du kích quân có kiểm soát được Nambum-Ga không ? 

- Có và không. Vùng rừng núi chung quanh đều do họ hoàn toàn nắm giữ. Tuy nhiên, họ không vào thị trấn. Tình hình miền Bắc trong mấy tháng nay mổi ngày một căng thẳng. Ca-nô của tôi chỉ chạy đến Nambum-Ga, chứ không tiến xa hơn nữa, như trước kia. Chuyến này có lẽ là chuyến chót của tôi. Mai mốt về miền Nam, tôi sẽ bán tàu bè, bỏ nghề vận tải và hồi hương. 

Phải trở về Anh quốc sau gần 10 năm sinh sống ở miền Bắc Diến-Điện, coi mảnh đất rừng núi này như quê hương thứ hai, thật là một sự đau đớn cho tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác. 

- Thì anh cứ tiếp tục đóng thuế cho U-Ban và tiếp tục khai thác thủy lộ…. 

- Sự việc không giản dị như thế. Chính phủ sẽ lôi tôi ra tòa nếu biết tôi tư thông với du kích quân. Song nếu tôi không nộp thuế - cũng như nhiều nhà buôn và kỷ nghệ khác - thì du kích quân sẽ lôi tôi vào rừng, chém đầu, vứt xác xuống khe. Trong quá khứ, tôi có thể sống an toàn là vì du kích quân chưa bành trướng và chính phủ cũng chưa đàn áp quyết liệt. Thôi, tôi bép xép nhiều quá, không lợi. Cô Sophie vẫn thường chê tôi là đàn ông lắm lời. Chính vì tôi mắc bệnh đa ngôn nên cô Sophie mới không đoái hoài tới. 

Văn Bình quay nhìn Sophie, chờ đợi phản ứng. Nàng hơi nghiêm mặt : 

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện riêng. Vêra hơi mệt, lẽ ra anh nên mời bà ấy xuống cabin nghỉ ngơi. Nếu anh và tôi còn sống chúng ta còn nhiều thời giờ để tìm hiểu nhau. 

Inka giật mình : 

- Xin lổi Sophie, xin lỗi anh Môhan. Tôi đã cho dọn sẵn ca-bin. Nào, mời bà Vêra, mời cô Sophie…. 

Hai người đàn bà theo Inka xuống khoang dưới, Văn Bình đánh diêm hút Salem. Boong tàu chật ních hàng hóa, chỉ trừ khoảng nhỏ ở đuôi và mũi. Thượng vàng, hạ cám, hàng hóa gồm đủ thứ, từ chiếc xe díp còn mới tinh, thơm mùi sơn kaki, tới những chiếc xe hắn máy và xe đạp cũ mèm, từ những kiện chăn mền quần áo nhiều màu sặc sỡ tới những đoàn gà mái kêu cục-tác liên tiếp và cừu non kêu be be điếc tai… 

Thủy thủ đoàn gồm toàn người bản xứ, da ngăm ngăm đen, cử chỉ chậm chạp, thái độ bình thản gần như lạnh lùng. Văn Bình đang bâng khuâng với điếu thuốc thơm mùi bạc hà thì sau lưng có tiếng nói : 

- Thưa ông…. 

Chàng quay lại. Một thủy thủ mặc đồng phục xám nghiêng mình chào chàng : 

- Thưa ông…. thiếu tá Inka mời ông xuống ca-bin. 

À ra Inka là thiếu tá… Có lẽ trước khi sang Diến-Điện, làm nghề chủ tàu, hắn đã đeo lon thiếu tá hải quân. Cũng có lẽ… Văn Bình lắc đầu : 

- Buổi sáng trời đẹp như thế này, xuống ca-bin thật uổng. Phiền anh trình với thiếu tá rằng tôi muốn ở trên boong. 

- Thưa… sắp đến trạm thu thuế của du kích rồi, ông đứng trên boong bất tiện. Văn Bình khoát tay ném điếu thuốc xuống giòng sông chảy xiết, giọng bực bội : 

- Ừ thì xuống. 

Trông ngoài, ca-nô thuộc loại trung bình, nhưng vào trong mới thấy lớn. Bên dưới được dùng làm kho chứa hàng hóa một phần ba, còn hai phần ba là phòng máy móc, và ca-bin cho thủy thủ đoàn và "thuyền trưởng" Inka. 

Cầu thang sắt sơn xanh nhạt dẫn xuống ca-bin trắng toát, như trong bệnh viện. Tuy hai bờ sông đầy cát đỏ, gió lại thổi rào rào, hắt bụi vào tàu, ca-bin bên dưới vẫn sạch bóng, nền phòng tưởng như có thể soi gương được. Inka tươi cười đón chàng bên cái giường sắt gắn vào thân ca-nô. Chàng chưa kịp hỏi thì hắn đã nhanh nhẫu : 

- Hai người đẹp còn đang bận trang điểm ở phòng bên. 

Rồi chỉ cái bình thủy trước mặt : 

- Anh dùng cà-phê nhé ? 

Văn Bình không phải là môn đệ chủ nghĩa uống cà-phê. Chàng có thói quen súc miệng sáng sớm bằng huýt-ky nguyên chất. Hồi ở Sàigòn, có lần chàng đã bị ông tổng giám đốc khiển trách về tật dùng huýt-ky thay cà-phê lót dạ. Nhưng chàng chỉ vâng dạ lấy lệ, rồi đả đảo cà-phê như trước. Bỗng dưng hôm nay chàng cảm thấy nhớ ông Hoàng, nhớ Sàigòn hơn bao giờ hết. 

Chàng bèn gật đầu : 

- Vâng, buổi sáng được uống cà-phê thì tuyệt. 

Cà-phê bốc khói nghi ngút trong tách Nhật trong xanh như mắt mèo. Chàng uống một hơi cạn rồi ngửa cổ trên ghế, mắt lim dim. 

Mỗi khi nhắp cà-phê chàng thường lim dim như vậy. 

Nhưng hôm nay chàng muốn mở mắt mà không được. Hai mi mắt dường như bị dán lại với nhau bằng keo. Chàng thấy đăng đắng ở cuống họng và một luồng khí lạnh chạy rần rần trong tủy xương sống. Rồi toàn thân chàng mệt rũ. Trèo một mạch từ dưới chân đĩnh Hy-mã-lạp-sơn cũng chỉ mệt rũ đến thế là cùng. 

Văn Bình thử duỗi chân. 

Bàn chân chàng bị chôn chặt xuống nền ca-bin. 

Chàng thử vung tay. 

Cánh tay lực lưỡng của chàng như bị đè chặt dưới một tấn kim khí nặng nề. 

Biết là bị lừa, Văn Bình trừng mắt nhìn Inka. Gã "thiếu tá", chủ ca-nô, vừa đứng dậy, án ngữ trước mặt chàng. Hắn mỉm cười : 

- Anh buồn ngủ chưa ? 

Giọng nói thân mật giả tạo của hắn làm Văn Bình tức lộn ruột. Chàng vận chân khí lên đan điền, cố dùng thuật Ninjiutsu Nhật-Bản để hóa giải chất thuốc mê đang xâm chiếm cơ thể. Lệ thường chàng có thể cưỡng lại tác dụng của thuốc mê. Song lần này chàng bất lực. 

Vì Inka đã pha vào cà-phê một thứ thuốc mê cực mạnh. Nỗ lực chuyển bại thành thắng của Văn Bình trở nên vô ích. 

Tuy nhiên, trước khi chịu ngất đi, Văn Bình đã thu tàn lực để hét lên một tiếng kiai. 

Rồi chàng ngã gục xuống nền ca-bin. 

Inka phá lên cười : 

- Ha ha ha ha !
 --------------------------------


	1. 	Cặp ngà dài nhất là của một con voi ở Kenya, hiện được cất giữ trong viện Bảo Tàng Quốc Gia Mỹ. Ngà này dài 2th90, cả cặp cân nặng chừng 190 ký.
	2. 	Giống ngựa lớn nhất thế giới là Percheron. Con "Bác sĩ Le Gear" nặng 1.400 kí, dài 4m70, cao 1m80, sinh năm 1902, chết năm 1919.
	3. 	Úc châu là xứ của kỷ lục đua ngựa : như kỷ lục nhảy cao và kỷ lục nhảy xa.




VII

Ma tình Diến-Điện
Lúc chàng tỉnh dậy thì tứ bề vắng tanh. 

Việc thứ nhất của chàng là nhìn đồng hồ tay. Đúng 9 giờ, 9 giờ sáng hay 9 giờ tối ? Văn Bình tin là 9 giờ sáng, vì ánh nắng gay gắt từ bên trên chiếu xuống. Chàng chỉ mê man trong 3 tiếng đồng hồ. Và phút này, chàng đang ở trên ca-nô, vì đối diện chàng là cái giường sắt quen thuộc, và nền phòng chồng chềnh nhẹ. 

Văn Bình cựa mình. 

Chàng cảm thấy vướng ở tay chân. Thì ra chàng bị trói vào một cọc sắt gần cầu thang. Chàng hít thở không khí đầy lồng ngực để xua đuổi những vi tử chất độc cuối cùng còn sót lại trong máu. Có lẽ vì thuốc mê bỏ vào cà-phê chưa đúng liều lượng nên Văn Bình đã tỉnh dậy quá sớm. Nhưng cũng có lẽ vì Inka muốn chàng ngất đi một thời gian ngắn. 

Văn Bình lẩm bẩm : 

- Inka… Inka… ! 

Trong óc chàng, hình bóng gã đàn ông lịch lãm người Anh hiện ra, nụ cười ngạo nghễ trên môi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Inka đã mời chàng uống cà-phê pha thuốc mê. Tại sao Inka lại đánh thuốc mê chàng ? Nghĩa là hắn phải là kẻ thù của chàng… Việc chận bắn chiếc phi cơ vận tải trên không phận, và việc Inka đậu ca-nô bên dưới chờ đợi đã hoàn toàn ăn khớp với nhau. 

Nhưng ai là người ra lệnh cho phản lực cơ xạ kích và cho Inka rình sẵn trên sông Irrawaddy ? 

Văn Bình vội nín thở. 

Chàng vừa nghe tiếng người nói. Tiếng trò chuyện giữa đàn ông và đàn bà. Giữa Inka và Sophie. 

Giọng nói từ trên vọng xuống. Chắc hai người đang ở trong căn phòng trốn trơn, nhỏ xíu ở đầu cầu thang. Inka có vẻ lo lắng, van vỉ. Còn Sophie thì nhấn mạnh từng tiếng, có vẻ cương quyết. 

Tiếng Inka : 

- Yêu cầu cô tránh sang bên cho tôi xuống ca-bin. 

Tiếng Sophie : 

- Anh phải cam kết rồi tôi mới bằng lòng cho anh xuống đó. Nếu không, tôi quyết mang tính mạng ra để ngăn cản anh. 

- Sophie không nên làm như vậy. Trên đời tôi chưa quý trọng ai bằng Sophie. Ngay cả đến thân thế tôi cũng còn thua xa. Vì Sophie, vì sợ mất Sophie nên tôi chỉ cho hắn uống thuốc ngủ. Lẽ ra, theo lệnh thượng cấp, phải đầu độc hắn…. 

- Tôi không tin. 

- Về Ngưỡng Quang gặp thượng cấp cô mới tin tôi nói đúng. 

- Hừ, thượng cấp của anh, không phải thượng cấp của tôi, anh hiểu chưa ? Họ muốn tôi phản Abê, tôi từ chối thì họ mang gia đình tôi ra hăm dọa. Họ bảo rằng mẹ tôi đang sinh sống ở miền Bắc trong một vùng không lấy gì làm an ninh, họ chỉ cần giơ ngón tay lên là có chuyện. Ngoài ra còn có thân nhân của tôi nữa. Thoạt đầu, tôi cũng mềm lòng. Nhưng từ khi Abê thiệt mạng, lòng tôi đã biến thành đá, anh đừng tìm cách lung lạc tôi nữa, vô ích. 

- Cô đã hiểu lầm tôi. Thật ra, tôi đâu có ý định lung lạc cô. Không riêng gì cô, bản thân tôi cũng chẳng muốn cộng tác với họ. Song tôi không thể nào thoái thác. Vì trong 10 năm nay, tôi đã thu vén đưọc một tài sản khổng lồ. Nếu tôi lắc đầu, họ sẽ làm cho sự nghiệp tôi tiêu tan thành khói. Như cô đã biết, đây là chuyến lên miền Bắc cuối cùng của tôi. Xong xuôi, tôi sẽ đáp chuyến máy bay sớm nhất về Luân-Đôn. Tôi yêu cầu cô nghĩ lại…. tôi sẵn sàng làm tôi mọi cho cô trọn đời…. 

- Tôi muốn một người anh nghiêm khắc và quyền thế, tôi không thích cai trị người chồng tôi mọi. 

- Phải rồi… tôi biết cô… cô yêu hắn… Trước kia, chưa khi nào tôi bị cô nhục mạ như vậy. Vì quá yêu hắn, cô đã chà đạp lên danh dự con người của tôi. 

- Anh ghen ư ? 

- Không phải ghen. Cô chưa là vị hôn thê hoặc tình nhân của tôi nên tôi chưa có quyền ghen. Vả lại, ghen không phải là tính tình của đàn ông… 

- Anh đừng tự dối lòng thêm nữa. Nhìn cặp mắt của anh, tôi thấy rõ là anh đang ghen. Ghen một cách vô lý. Ghen một cách hung dữ. 

- Vâng. Cô muốn gọi đó là ghen hay gì cũng được. Dầu sao cũng đã tới giờ rồi. Trong vòng 15 phút nữa, ca-nô sẽ đến Nambum-Ga. Theo lệnh tôi sẽ ghé bến dưới, thả Vêra xuống, rồi quay mũi về miền Nam. 

- Còn Môhan ? 

- Miễn cưỡng tôi phải tặng hắn một mũi dao rồi xô xác xuống sông. 

- Trước khi giết Môhan, anh phải giết tôi đã. 

- Cô Sophie, tôi van cô lần nữa. 

- Về phần tôi, tôi cũng van xin anh. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện do anh đưa ra 

- Kể cả việc…. 

- Phải, kể cả việc lấy anh làm chồng rồi ngoan ngoãn theo anh như chó theo chủ sang Anh quốc. 

- Cô nói thật chứ ? 

- Không lẽ tôi đùa với anh. Tôi không còn là đứa con gái ngây thơ và ngu dại nữa. Trước khi làm, tôi đã suy tính kỹ càng. Tôi mang đời tôi ra đổi lấy tính mạng của Môhan. 

Im lặng một phút. 

Một sự im lặng nặng nề. 

Rồi tiếng Inka : 

- Tha giết Môhan, tôi có thể sẽ bị người ta giết. Nhưng thôi, chiếm được Sophie tôi cũng chẳng cẩn, chẳng sợ ai nữa. 

Tiếng của Sophie : 

- Anh biết một mà chưa biết hai. Người ta sai anh hạ sát Môhan rồi khi anh về Ngưỡng Quang báo cáo, người ta sẽ hạ sát cả anh để bảo toàn bí mật. 

Inka thở dài : 

- Hồi nãy, tôi cũng nghĩ như cô. Song tôi đành bó tay vì thân phận tôi khác nào kẻ chết đuối vớ được cọc. Bây giờ Sophie muốn tôi làm gì ? 

- Cởi trói cho Môhan. 

- Chờ đến khi ca-nô ghé bờ tiện hơn. Vì điều kiện an ninh, yêu cầu cô cho phép tôi giải hắn lên bộ. Cô nên hiểu hoàn cảnh tôi : nếu tôi không đề phòng, có thể hắn sẽ giết tôi sau khi tỉnh dậy. 

- Hiện giờ chắc Môhan còn mê man ? 

- Vâng. Thuốc mê chỉ rã trong vòng 30 phút nữa. Từ lâu, tôi hằng chờ dịp may ngàn năm một thuở nắm tay cô. Trước sau cô cũng là vợ tôi, vậy cô không nên giữ thái độ lãnh đạm với tôi nữa. 

Một tiếng động khô khan nổi lên. Có lẽ Inka xấn tới, ôm Sophie vào lòng, sửa soạn hôn. Văn Bình nghe tiếng tát tai ròn rã, kèm theo tiếng quát của Sophie : 

- Cấm anh không được làm ẩu. 

Giọng Inka rít lên : 

- À, mới đó mà cô đã bội ước. 

- Tôi chỉ giữ lời hứa sau khi Môhan được cởi trói. 

Thật ra, Văn Bình đã tự cởi trói trước đó một phút. Tuy bị trói giật cánh khuỷu bằng giây ni-lông bền chắc, chàng vẫn thoát hiểm dễ dàng. Inka đã ra lệnh cho thuộc viên trói nhiều vòng, và bện nút kiên cố, song không biết rằng Văn Bình là vỏ sĩ giỏi Ninjutsu - phép tàng hình Nhật-Bản - và thuật thần ảo công Trung quốc. Nhờ Ninjutsu và thần ảo công, Văn Bình có thể rũ bỏ giây trói không cần dao. Chàng chỉ cần tập trung nguyên khí vào khúc thừng căng nhất trên người rồi vặn mình thật mạnh. Hàng chục vòng ni-lông đã đứt tung trong chớp mắt. 

Văn Bình từ từ đứng dậy cho dãn gân cốt. 

Chàng không để ý tới cửa bên trái vừa mở. Một gã đàn ông Diến xâm đầy tay và cổ bước vào. Thấy Văn Bình, hắn la lên : 

- Thiếu tá, thiếu tá, có biến ! 

Văn Bình tung bàn chân phải vào mặt hắn. Cái đá tuyệt diệu của chàng làm đối phương lộn nhào. 

Cửa ca-bin bên phải bị đẩy mạnh. "Thiếu tá" Inka hiện ra, mắt long sòng sọc. Nhanh nhẹn, hắn luồn tay vào nách rút súng. Nhưng khẩu Colt-9 vừa tuột vào lòng bàn tay hắn thì Văn Bình đã nhào tới. 

Chân phải của Văn Bình phóng ra theo thế Mae Geri của võ karaté. Khẩu súng bị đá văng xuống nền ca-bin. Inka cúi xuống lượm song Văn Bình đã tiến lên, đá xẹt ngang. Nạn nhân ngã chúi, nằm chổng bốn vó lên trời. 

Inka chỉ có mã to lớn, võ nghệ kém cỏi nên cuộc so tài đã thiếu cân xứng ngay từ phút đầu, và chỉ trong vòng 5 giây đồng hồ ngắn ngủi là hắn bị thảm bại, với cổ tay và đầu gối bong gân. Hắn cố bò dậy, mặt tái mét và méo xệch vì đau đớn. Đứng bên, Sophie thản nhiên khoanh tay, theo dõi tấn kịch chuột lắt đấu với cọp dữ từ đầu đến cuối, không bỏ lỡ một chi tiết cỏn con nào. 

Tuy vậy, thái độ thản nhiên của nàng chỉ là sự thản nhiên giả tạo của mặt nước hồ trước cơn sóng lớn. Nàng quen Inka từ lâu : hắn không đến nỗi quá tồi về võ thuật. Có lần đi ăn với nàng và Abê, hắn đã quật ngã hai thanh niên khổng lồ say rượu trong một tiệm ăn sang trọng. Đêm ấy, Inka giải quyết vụ lộn xộn trong chớp mắt, đối phương chưa kịp vung tay thi thố quyền Anh thì Inka đã dùng một thế nhu đạo kỳ diệu đánh bạt vào góc phòng. 

Nguyên nhân của vụ ấu đả là hai gã lạ mặt cậy có khối thịt đồ sộ buông lời ong bướm thô lỗ với Sophie. Sau khi Inka toàn thắng trước con mắt khâm phục của thực khách - trong số có khá nhiều phụ nữ kiều diễm - nàng cất tiếng khen ngợi : 

- Anh giỏi võ ghê. Trông anh như nhà võ sĩ vô địch trên đài. 

Thì Inka nhũn nhặn đáp : 

- Cô quá lời. Tôi chỉ võ vẽ dăm ba miếng tầm thường. Sở dĩ tôi hạ được hai cái tủ gương này là nhờ cô. 

- Nhờ tôi ? 

- Vâng, nhờ khích lệ tinh thần của cô. Không hiểu sao, sự hiện diện của cô bên tôi đã làm tôi khỏe mạnh gấp chục, gấp trăm lần ngày thường. Dường như cô là bà tiên trên thượng giới xuống truyền dạy võ nghệ và pháp thuật mầu nhiệm cho tôi…. 

Hôm nay, trên giòng Irrawaddy, Inka cũng có nàng một bên. Nghĩa là hắn trở nên khỏe mạnh và giỏi võ gấp chục, gấp trăm lần ngày thường. 

Vậy mà chàng tnanh niên có bắp thịt rắn chắc và cặp mắt sáng quắc kia đã triệt hạ Inka trong vòng mấy giây đồng hồ phù du.... Nàng đứng lặng vì một mãnh lực vô hình đã giữ chặt thân thể nàng, không cho nàng cử động nữa. Mãnh lực này là ái tình, một thứ ái tình kỳ lạ…. 

Chờ cho Inka đứng dậy, Văn Bình mới gằn giọng : 

- Anh còn muốn giết tôi nữa không ? 

Tuy phải vịn vào giường sắt để khỏi loạng choạng, Inka vẫn cố vớt vát danh dự : 

- Chẳng qua tôi bị anh tấn công bất thần. Tôi lại bị thương. Nếu không…. 

Văn Bình đỡ Inka ngồi xuống : 

- Sắp đến Nambum-Ga rồi, tôi không muốn mất thời giờ vô ích với anh nữa. Anh tìm cách giết tôi song đã thất bại. Theo lẽ thông thường, tôi phải giết anh. 

Inka giật bắn người : 

- Vâng, tôi hiểu. Hại nhân thì nhân hại, dầu bị chết dưới tay anh, tôi cũng không dám ta thán. Nhưng anh cũng hiểu cho rằng tôi không hề thù nghịch anh. Chẳng qua người ta đưa tôi vào thế kẹt. 

Văn Bình quay sang Sophie : 

- Cô nghĩ thế nào ? 

Sophie đáp ngay : 

- Tôi tin là anh tha giết Inka. 

Văn Bình cười rộ : 

- Đàn bà tài thật ! Cô đã đọc thấu tư tưởng của tôi. Đúng vậy, tôi sẵn sàng quên hết mọi việc xảy ra. 

Nhìn giữa mắt Inka, chàng nói tiếp : 

- Yêu cầu anh lên boong, đốc thúc cho thủy thủ ghé bờ. Sau khi cho chúng tôi lên bộ, anh sẽ được tự do. Tôi không muốn giữ anh lưu lại phút nào ở Nambum-Ga. Anh phải trở lại ngay miền Nam. Anh đã nghe rõ chưa ? 

- Nghe rõ. 

Văn Bình ghé vai cõng Inka. Hắn ngoan ngoãn bíu lấy cổ chàng như đứa trẻ. Với cây thịt nặng nề trên vai, Văn Bình vẫn bước thoăn thoắt lên cầu thang. 

Nắng trưa chiếu thẳng xuống đỉnh đầu làm Văn Bình chói mắt. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trước đó hai giờ, mặt trời cũng đổ sức nóng thiêu đốt xuống khu nhà sang trọng của Tin Aung, xã trưởng Nambum-Ga. 

Khu nhà rộng thênh thang này nằm dọc theo ngọn đồi thoai thoải, nền đất đỏ tương phản nên thơ với nền cây xanh ngắt, và nền tường trắng toát. Cũng như mọi ngày, Tin dậy trưa. Hồi còn thanh niên, hắn dậy rất sớm, đeo cung tên vào rừng từ tinh sương. Lẽ sống của Tin là những cuộc săn thú say mê, bất chấp nhọc mệt, khó khăn và nguy hiểm chết người. Nhưng thời gian trôi qua, mái tóc càng ngã sang màu muối tiêu xã trưởng Tin Aung càng dậy muộn. Vì đêm nào cũng như đêm nào, nóng nực cũng như mùa đông lạnh buốt, Tin đều thức khuya. Thức rất khuya. Thức đến 3, 4 giờ sáng bên cạnh những người đàn bà tuyệt đẹp. 

Sau khi mở mắt, Tin chưa nhảy xuống giường vội. Một cô gái nảy nở tròn trịa như trăng rằm đã chờ sẵn với mâm đèn thuốc phiện. Mỗi sáng, Tin phải súc miệng bằng khói thơm của ả Phù Dung. Xã trưởng Tin Aung không hút xô bồ như nhiều người khác. Cái tẩu được làm toàn bằng ngà voi, trạm trổ long li quy phượng, miệng tẩu bằng nhựa hóa học ngậm không mòn, không gãy, còn nồi tẩu thì bằng bọt biển Amboseli [1] - một thứ đá trắng, nhẹ, thơm thoảng, tinh khiết, hiếm có, tìm thấy ở đông bộ Phi châu - hút vào kêu ròn tan, khói thuốc tăng thêm mùi vị tân kỳ. 

Thuốc phiện do Tin Aung sản xuất theo công thức trồng trọt, xẻ nhựa và chế biến đặc biệt. Gần một mẫu đất phì nhiêu được Tin dành cho cây á phiện, hắn lại dùng toàn phụ nữ - nhất là con gái đồng trinh - để chăm bón và lấy nhựa, vì theo truyền thuyết và kinh nghiệm hơi hướng nữ giới ảnh hưởng lớn tới mức thơm ngon của thuốc. 

Người ta thường bảo rằng thuốc phiện sẽ làm mắt trắng dã, môi thâm sì, vai so, cổ rụt, thân thể thanh niên cường tráng tràn trề sinh lực thành khối gỗ đá vô tri trước đàn bà khêu gợi. Nhưng dối với Tin Aung, tình trạng trái ngược đã xảy ra. Có lẽ vì hắn hút toàn thuốc thượng hảo hạng nên càng hút hắn càng khỏe khoắn, càng hút hắn càng tăng thêm sức mạnh yêu đương. 

Hút xong, hắn nằm dài trên đệm cho một đạo quân phụ nữ đấm bóp. Kẻ nắn tay, người bóp chân, ít nhất là bốn cô gái xinh tươi phụ trách tẩm quất cho Tin Aung. 

Bữa ăn điểm tâm của Tin là một kỳ công của nghệ thuật phụng sự thần khẩu và thần ái tình. Thực đơn bắt buộc trong mọi bữa ăn sáng này là 3 lòng đỏ trứng gà. Từ xưa đến nay, ai cũng biết lòng đỏ trứng gà rất bổ dưỡng, nhưng phải là người sành điệu từng đọc cẩm nang ái tình Á-rập "Hương viên" như Tin Aung, mới biết được rằng 3 lòng đỏ trứng gà ăn sáng thường xuyên sẽ có tác dụng cải lão hoàn đồng trong hoạt động phòng the [2]. 

Món ăn thì mỗi ngày một đổi, và có cả trăm song món thông thường và đưọc Tin ưa chuộng là óc chim bồ câu và đuôi cá sấu [3]. 

Sau khi hút thuốc, đấm bóp, ăn điểm tâm, Tin mới ra khỏi phòng. Trong thời gian ấy, không ai được quyền tới phá rối. Lệnh của hắn ban ra, thuộc viên phải tuân theo răm rắp. Vì từ nhiều năm Tin Aung đã là ông trời con trong miền rừng núi hiểm trở phía Bắc. 

Nhưng hôm nay, thời khóa biểu vương giả của xã trưởng Nambum-Ga hoàn toàn thay đổi. 

Vì một bức thư ngắn ngủi từ trong rừng ửi tới. 

Đang hút thuốc, Tin Aung choàng dậy, quên cả đấm bóp, ăn điểm tâm và thưởng thức sắc đẹp chín muồi của đoàn hầu non ngoan ngoãn. Hắn vỗ tay gọi vệ sĩ, dặn lấy một tiểu đội võ trang đầy đủ. Hắn trèo lên xe díp, ra lệnh cho tài xế : 

- Ra bờ sông. 

Nắng trưa chiếu thẳng xuống bến tàu. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hơi lạnh đã tan hết. Chỉ còn những mảng sương trắng lạc lõng trong kẽ lá dày cộm. 

Thị trấn Nambum-Ga hiện ra trước mũi ca-nô. Đó là một tiểu thị trấn nàm sát biên giới, lọt thỏm giữa những đồi núi trùng điệp, lởm chởm đá nhọn, cây cối mọc um tùm. Vẻn vẹn chỉ có ba, bốn đường phố, và một vài chục ngôi nhà gạch ha ba tầng lẻ loi. Còn toàn là đường đất ngoằn ngoèo, bẩn thỉu và nhà sàn, mái lợp rơm rạ cong queo như mái chùa. 

Con tàu ọp ẹp của Inka từ từ cập bến giữa tiếng gà gáy, tiếng dê kêu và chó sủa. Quang cảnh buồn tênh. 

Vêra tựa vào lan can tàu, vẻ mặt đăm chiêu. Nàng còn mệt vì không quen với thuốc ngủ. Inka giật mình khi thấy binh sĩ đội mũ sắt, mặc đồng phục, cầm tiểu liên đứng sẵn trên cầu phao. Hắn quay về phía Văn Bình, giọng run run : 

- Lính cảnh bị của Tin Aung. Lạ thật, họ ra đây làm gì ? Hay là quân du kích sắp tấn công thị trấn ? 

Văn Bình nhìn tứ bề vắng tanh bằng cặp mắt thản nhiên. Dầu sao chàng cũng không thể quay về được nữa. Muốn bắt cọp chàng phải vào hang hùm. 

Hai khẩu trung liên được bố trí trên sân thượng một tòa nhà ba tầng nhìn ra bến tàu, phía sau lố nhố mũ sắt. Tiểu đội cảnh bị án ngữ trên bờ sông tách ra làm đôi, một nửa nhảy xuống hố cá nhân, kê súng lên bao cát, chĩa về phía ca-nô, một nửa dàn thành hàng ngang, tiến lại gần mặt nước, cách boong tàu một quãng ngắn. 

Hai người lính từ từ bước xuống ca-nô. Inka chận họ lại : 

- Các ông đi đâu ? 

Người thứ nhất lạnh lùng đáp : 

- Chúng tôi được lệnh mời các hành khách lên bộ. 

- Tôi là Inka, thiếu tá Inka. Ở đây, ai cũng biết tôi. Các ông quên tôi rồi ư ? 

- Lệnh trên không cho phép chúng tôi trò chuyện với hành khách, xin ông cảm phiền. 

- Tôi không phải là hành khách. Mà là chủ hãng thuyền máy. Và là bạn của xã trưởng. 

- Xã trưởng ra lệnh cho chúng tôi tới mời ông. 

- Mời đi đâu ? 

- Ông sẽ biết sau. 

- Tôi là công dân Anh quốc. Nghĩa là ngoại kiều. Toàn thể hành khách trên tàu đều là ngoại kiều. Theo luật lệ, các ông không có quyền làm khó dễ ngoại kiều, nhất là người Anh. 

Người lính thứ hai quắc mắt : 

- Ông nhiều lời quá. Phiền ông lên bờ ngay cho. 

Inka cưỡng lại : 

- Coi chừng. Tôi sẽ phản đối với Tin Aung. 

- Tùy ông. Ông muốn phản đối với ai cũng được. Nhưng trước khi phản đối, ông phải tuân lệnh chúng tôi. 

- Tôi không phải là phạm nhân. Các ông…. 

Người lính thứ nhất thúc mũi súng vào bụng Inka : 

- Im miệng. Nếu ông cưỡng lệnh, miễn cưỡng tôi phải nổ súng. 

Inka nắm chặt bàn tay để kềm hãm tức giận. Rồi hắn nhún vai, giọng khinh bỉ : 

- Được, tôi bằng lòng im miệng. Các anh muốn đưa chúng tôi đi đâu thì đưa. 

Văn Bình chứng kiến cuộc va chạm giữa Inka và hai tên lính cảnh bị, vẻ mặt lạnh như tiền, và không nói một lời. Dưới ánh nắng xế trưa gay gắt, chàng đặt chân lên bờ sông đầy bụi đỏ hoe. Mọi người được dẫn qua đường phố xơ xác và bẩn thỉu, tới một tòa nhà hai tầng khá rộng, lợp tranh, quét vôi trắng, nằm chềnh ềnh giữa những bụi cây rậm rạp, nhìn thẳng ra bến tàu. 

Đó là khách thất của thị trấn Nambum-Ga. Viên chức chính phủ hoặc du khách thường ngụ tại đây vì trong thành phố không có lữ quán. 

Một sĩ quan râu mép ngạo nghễ chờ sẵn ngoài hành lang. Hắn khoác tay ra lệnh cho bọn lính : 

- Đàn ông, đàn bà giam riêng, hai người một phòng. Họ không được đi ra ngoài nghe chưa ? 

Nói đoạn, hắn xăm xăm đi ra ngoài. Vêra đang trèo cầu thang bỗng loạng choạng. Nàng cố vịn lan can để khỏi ngã. Một tên lính vội chạy tới, xốc nách nàng lên. Văn Bình nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi thấy tên lính lợi dụng cơ hội để ôm cứng lấy Vêra. Hắn không đỡ vai nàng mà chỉ nghĩ đến xâm chiếm bộ ngực tròn trịa. Tuy mỏi mệt, Vêra vẫn còn đủ sức gạt tay hắn ra. Hắn trượt chân, chúi đầu vào vách tường. 

Văn Bình tự nhủ sẽ đóng vai ngu si hưởng thái binh nhưng sự việc vừa xảy ra không cho phép chàng tiếp tục làm thinh được nữa. Vì tên lính nham nhở đã buông ra một tràng tiếng tục tĩu rồi đứng dậy, chắn ngang mặt Vêra. Nàng nghiêm mặt : 

- Tránh ra ! 

Hắn nhe hàm răng cải mả : 

- Qua không tránh thì đã sao ? 

Vẻ sửng sốt hiện rõ trong cặp mắt thất thần của Vêra : 

- Anh không được hỗn. Lát nữa, tôi sẽ mách với xã trưởng Tin Aung. 

Tên lính nắm ẩu lấy bàn tay thon đẹp của nàng, giọng chớt nhả : 

- Thách đấy ! 

Tấn trò chướng tai gai mắt diễn ra một cách sỗ sàng mà toán lính cảnh bị chỉ đứng nhìn bình thản. Thậm chí có tên còn cười ngặt nghẽo nữa. Văn Bình bèn chắn ngang Vêra : 

- Buông tay lập tức. 

Tên lính nham nhở buông tay Vêra nhưng lại chĩa mũi súng vào bụng Văn Bình, hăm dọa : 

- Cho anh một phút, anh phải xin lỗi nếu không…. 

Văn Bình cười nhạt : 

- Anh sẽ bắn phải không ? 

- Chưa cần. Tôi sẽ cho anh một bài học để đời. 

Nói đoạn, hắn quạt báng súng vào hông chàng. Trông cách đánh nhậm lẹ và hiểm ác, Văn Bình biết hắn có võ. Tuy nhiên, tài nghệ của hắn chỉ là ngọn đồi bé nhỏ trước đỉnh thái sơn Z.28 danh lừng thiên hạ. Chàng bèn vận công chịu đòn. 

Rắc một tiếng khô khan, báng súng trường gãy làm đôi như thể bị chặt bằng búa. 

Tên lính ngó chàng trong sự kinh ngạc lẫn khâm phục. Song tự ái cá nhân bùng dậy, hắn quên nghĩ hơn thua, đâm bổ vào người chàng. Sống bàn tay hắn chém nghiêng nhằm khớp xương quai xanh. Cũng như lần trước, Văn Bình không thèm tránh đòn. 

Lệ thường, ít ai bị đánh mạnh vào khớp xương này mà không lìa bả vai. Tên lính chắc mẩm Văn Bình chậm đỡ, chứ thể ngờ chàng đã vận dụng võ công kỳ diệu để dạy hắn một đường quyền mới. Khớp xương của chàng đột nhiên rắn lại như bê-tông cốt sắt. Bàn tay tên lính chạm vào bị dội bật trở lại, và như hai chân có lò so hắn bị hất lên cao, ngã lộn nhào xuống chân cầu thang. 

Đầu nạn nhân đập đầu vào bậc thềm xi-măng máu chảy lênh láng. 

Tên cảnh bị thứ hai lên đạn vào nòng nhưng một tiếng quát làm hắn khựng người : 

- Không được bắn. 

Gã sĩ quan râu mép đứng lù klù ở cửa phòng bên dưới. Hắn quát um bằng thổ ngữ : 

- Đồ hèn. Bạn mày bị thương đáng đời. Nó đánh người ta chứ người ta có đánh nó đâu mà mày xấn vào bênh vực. 

Gã sĩ quan tiến lên cầu thang, phân trần với Văn Bình : 

- Lính của tôi vô lễ, xin quý vị miễn thứ. 

Văn Bình nghiêng đầu : 

- Không dám. Bản thân tôi không muốn làm mất hòa khí… Chẳng qua vì trường hợp bất khả kháng. 

- Ông quá nhún nhường. Bọn lính của tôi quả rất hỗn xược. Chúng phải gặp một võ sĩ tuyệt luân như ông mới sáng mắt ra. Ông là kỳ quan về nội công. Tôi luyện môn này từ 15 năm nay mà chưa bằng một phần mười của ông. 

Hồi nãy gã sĩ quan kênh kệu bao nhiêu thì giờ đây khiêm tốn bấy nhiêu. Có lẽ ngọn quyền thần sầu của Văn Bình đã làm hắn chột dạ. Hắn dẫn Văn Bình vào phòng giữa trên lầu, căn phòng khang trang nhất, nhìn ra đường, giải thích : 

- Xin ông thông cảm. Một phần vì lệnh của xã trưởng. Phần khác, vì… phong tục…. 

Văn Bình gật đầu : 

- Vâng, phụ nữ ở riêng phòng tiện hơn. Bà Vêra không được khỏe, phiền ông chăm sóc. 

- Chúng tôi xin hết lòng. Tôi sẽ chọn đầy tớ gái lên đây. Về tiện nghi thì chắc chắn là không bằng được dưới thủ đô. Nhưng còn về ăn uống…. 

- Không hề gì. Khi nào xã trưởng Tin Aung tới ? 

- Có lẽ lát nữa. 

Tiếng súng máy từ xa vọng lại. Văn Bình hỏi gã sĩ quan : 

- Chạm súng ? 

Hắn đáp : 

- Vâng, dạo này ngày nào cũng có đụng độ giữa lính cảnh bị và du kích quân của thượng tá U-Ban. 

- Liệu U-Ban có chiếm Nambum-Ga không ? 

- Tôi không biết. Trên phương diện quân sự, Nambum-Ga chỉ là một cái đồn nhỏ, phòng thủ lấy lệ, du kích quân muốn nuốt chửng lúc nào chẳng được. 

- Tại sao U-Ban lại buông tha Nambum-Ga ? 

- Vì Tin Aung cố gắng thỏa mãn những điều y muốn. Đổi lấy sự yên tĩnh cho thị trấn. Tin đã bắt Seng Ho nộp cho U-Ban. Dường như ông và các bạn ông cũng bị bắt vì lý do tương tự. 

- Nghĩa là theo lệnh của U-Ban ? 

- Vâng. 

- Chúng tôi được chính phủ trung ương phái lên đây. Trong trường hợp ông có thể giúp đỡ…. 

Vừa nói Văn Bình vừa bỏ tay vào trong túi áo. Nhìn xấp Anh-kim mới toanh rực sáng trước mắt, gã sĩ quan nuốt nước bọt ừng ực : 

- Ông muốn tôi giúp những gì ? 

Gã sĩ quan há miệng chưa kịp đáp thì thân thể bỗng mềm nhũn. Một mũi tên nhỏ xíu từ ngoài hành lang bay vào cắm giữa yết hầu. Gã sĩ quan quay lộn một vòng rồi ngã xuống. Văn Bình nghe hắn thở hắt ra nhè nhẹ. 

Thế là hết. 

Xã trưởng Tin Aung lệt xệt kéo giày đến cửa phòng. Mỗi bên mình hắn có một vệ sĩ cầm ná. Gã sĩ quan xấu số vừa bị hạ sát bằng mũi tên vầu tẩm nọc rắn độc do một vệ sĩ bắn ra. 

Hắn dõng dạc ra lệnh cho vệ sĩ : 

- Khiêng xác ném xuống huyệt cho kên kên ăn thịt. 

Rồi quay về phía Văn Bình và Inka : 

- Thật phiền cho hai ông. Kên kên là giống chịm quạ chuyên rỉa thịt người chết. Cánh rừng nào ở Đông-nam-á cũng có chim kên kên. Nhưng chim kên kên ở miền Bắc Diến-Điện nổi tiếng hung hăng nhất, thèm thịt người chết nhất. Nhân viên của tôi đứa nào phản thùng đều bị vứt xuống hố sâu ở sườn đồi, làm quà cho bọn kên kên. Kên kên trong vùng này là bạn tri kỷ của tôi. Chúng kêu la từ sáng đến giờ mà chưa được ăn… 

Tin Aung nhắc đến chuyện chết chóc thê thảm bằng giọng say sưa và hân hoan như người khoe khoang kỷ niệm chăn gối với đàn bà đẹp. Chắp tay sau đít, Văn Bình hỏi hắn : 

- Ông là Tin Aung, xã trưởng Nambum-Ga ? 

Tin Aung gật đầu : 

- Câu hỏi của ông hơi thừa. "Thiếu tá" Inka quen biết tôi từ lâu. Vả lại, trước khi lên đây, chắc hẳn ông đã tìm hiểu về tôi, phải không đại tá Văn Bình Z.28 ? 

Tin Aung dằn mạnh tiếng Z.28 kèm theo nụ cười bí hiểm trên đôi môi thâm sì vì á phiện. Viên xã trưởng Nambum cố gắng khám phá một sự thay đổi cỏn con trên mặt Văn Bình nhưng sau một phút đồng hồ quan sát hắn đã thất vọng. 

Văn Bình đủng đỉnh : 

- Inka có nhắc đến tên ông song tôi không để ý. 

- Z.28, đại tá đừng kiêu ngạo như vậy. 

- Ngược lại, ông cũng đừng dùng xác chết của một sĩ quan thuộc viên để hăm dọa phủ đầu. Nếu sợ, tôi đã không đơn thương độc mã tới Diến-Điện, và lên miền rừng xanh núi đỏ này. Ông giữ chúng tôi ở đây với mục đích gì ? 

- Vì thượng tá U-Ban dọa làm cỏ thị trấn Nambum-Ga. 

- Khi nào ông nộp chúng tôi cho họ ? 

- Có lẽ nội ngày nay. Từ phút này trở đi, yêu cầu các ông ở nguyên trong phòng. Cảnh bị của tôi sẽ nổ súng để ngăn chặn mọi ý định tẩu thoát. 

Inka xen vào : 

- Tin Aung, ông có thể tàn nhẫn đến thế được ư ? 

Tin Aung khoác tay : 

- Nếu tôi không bắt các ông thì họ sẽ bắt tôi. Vì quyền lợi chung, tôi đành phải hy sinh tình bạn. 

Inka nắm ve áo Tin Aung, giọng cầu khẩn : 

- Ông hãy tha tôi. Tôi sẽ bỏ xứ này mà đi. Mọi của chìm, của nổi của tôi ở đây xin biếu ông hết. 

Tin Aung xô hắn ra : 

- Yêu cầu ông ngậm miệng. Bình sinh tôi rất ghét hối lộ. Người Diến rất trọng danh dự, ông nhớ không ? 

Inka vẫn van nài : 

- Tin… ông nghĩ lại cho tôi nhờ. 

Tin Aung đẩy hắn xuống ghế một cách tàn nhẫn. Nhưng hắn cứ bám chặt lấy viên xã trưởng như đỉa đói. 

Mọi việc xảy ra chớp nhoáng, khiến Văn Bình không kịp theo dõi. Thoạt đầu, chàng thấy Tin Aung bước dạt sang một bên, Inka lao theo, rồi sau tiếng ra lệnh khô khan của chủ nhân, một tên vệ sĩ lắp mũi tên vầu vào cung tre. Phật một tiếng nhẹ… Inka ngã nhào, vập đầu vào chân tường. Mũi tên thuốc độc đã kết liểu đời hắn trong mấy giây đồng hồ ngắn ngủi. 

Văn Bình đnh lợi dụng tình thế thế tên vệ sĩ thứ hai đã chĩa ná vào người chàng. Tin Aung nói : 

- Thưa đại tá, mạng người ở miền rừng núi nguy hiểm này còn rẻ hơn mạng ruồi kiến ở miền trung châu nữa… Ai cãi lời tôi thì phải chết. 

Văn Bình phẫn nộ : 

- Dầu sao thái độ của Inka cũng không đáng để ông ra lệnh cho vệ sĩ hạ sát. 

Tin Aung vẫn điềm nhiên : 

- Rồi ông sẽ hiểu. 

- Tôi muốn ông giải thích ngay bây giờ. 

- Không thể được. 

Văn Bình nín thinh. Tin Aung vỗ tay. Hai tên vệ sĩ khác, cởi trần trùng trục, mình mẩy đen thui, đóng khố da cọp, quấn khăn mỏ rìu, lù lù từ dưới nhà đi lên. Dường như viên xã trưởng đã dặn dò từ trước nên hai tên vệ sĩ lẳng lặng tiến về phía Văn Bình, mỗi đứa nắm một bàn tay Văn Bình. 

Văn Bình không kháng cự, vì biết kháng cự vô ích. Chàng nhún vai nhìn Inka nằm ngửa, mắt trợn trừng, một tia máu đen ri rỉ ra ngoài mép. Bất giác, Văn Bình ngó trộm Tin Aung. Qua đôi mắt, chàng nhận thấy viên xã trưởng độc ác và đểu cáng cũng nhìn trộm chàng. Cái nhìn lén lút của hắn phảng phất một sự khó hiểu kỳ quặc. 

Qua phòng giam Vêra và Sophie, chàng thấy cửa đóng kín. Có lẽ họ đã bị giải đi trước chàng. 

Dưới sân, một chiếc xe díp mới toanh đã đợi sẵn. Mấy con khỉ vắt vẻo trên cành cây phượng vĩ nhảy xuống đất, trèo lên đầu xe như muốn trêu ngươi. Một đàn muỗi bay theo cơn gió từ rừng tre tới, đập vào mắt Văn Bình, khiến chàng hoa mắt, choáng váng trong khoảnh khắc. Tiếng thạch sùng tắc lưỡi nghe đều đặn đến nỗi chàng có cảm tưởng là từ băng nhựa ghi âm phát ra. 

Vêra và Sophie được đưa lên băng sau. Hai người đàn bà lẳng lặng tuân lệnh. Văn Bình ngồi phía trước với tài xế, một thanh niên bộ lạc da đồng hun, mắt ốc lồi, tóc quăn queo, một cái thẹo bề ngang một phân rưỡi dài gần một tấc tây ngăn khuôn mặt dài, xương xẩu, ra làm đôi. Cái thẹo xấu xí này là bằng cấp "anh chị". Hắn không buồn để ý đến chàng, thản nhiên mở máy xe. Hai tên cảnh bị đen chùi chũi trèo lên hông xe, khẩu tiểu liên lủng lẳng trên vai trần. 

Chiếc díp rú tròn trịa rồi nhảy câng câng trên con đường ngoằn ngoèo đất đỏ, đầy ổ gà sâu hoắm. Phía sau là một xe díp khác chở đầy nhóc binh sĩ võ trang. Và sau cùng là xe của Tin Aung. 

Viên xã trưởng đã bố trí cẩn mật, tuy nhiên, đối với một điệp viên tài ba, giàu kinh nghiệm trận mạc như Văn Bình thì màng lưới kiên cố vẫn có những kẽ hở. Đến khúc rẽ, chàng chỉ cần gạt nhẹ sang bên phải là hai tên cảnh bị ngã lăn chiêng xuống đường. Một cái gạt nhẹ sang trái sẽ giải quyết tình trạng tên tài xế lì lợm. Khi đoàn hộ tống nhìn thấy thì đã muộn, chàng đã biến mất vào rừng sâu. 

Bụi rậm, hang núi, đèo cao vốn là tri kỷ của Văn Bình. Suốt những năm thơ ấu sôi động, chàng đã quen với cuộc sống nơi sơn lâm cùng cốc, một mình một cây cung hoặc khẩu súng săn của phụ thân. Nhiều khi bị lạc trong rừng lạ, chàng vẩn tìm về được dễ dàng, nhờ biết định hướng mặt trời, tinh tú ban đêm, hoặc căn cứ vào giòng suối chảy từ nguồn xuống đồng bằng, vào lối đi len lỏi của tiều phu, hoặc vào một số cổ thụ làm đích hoặc vào vết chân của thú, vào tiếng chim hót, tiếng kêu của khỉ…. 

Chàng tới Nambum-Ga lần đầu, nhưng nếu chàng lọt được vào rừng thì bọn cảnh bị của Tin Aung khó theo nổi. Với một khẩu súng ngắn núp ở vị trí khôn ngoan, chàng có thể bắn hạ cả tiểu đội mà không hề bị lộ diện. 

Song le ý tưởng thoát thân chỉ thoáng qua trong trí Văn Bình rồi tan biến. Vì ngoài chàng ra, cón hai người đàn bà… Vì còn thượng tá U-Ban, còn Seng Ho, còn bí mật dày đặc của F-22 tổng hành doanh du kích Đông-nam-á của Quốc Tế Tình Báo Sở nữa. 

Con đường mòn mỗi lúc một thêm gồ ghề và thu hẹp lại. Đột nhiên những giọt mưa lớn thi nhau rơi xuống. Gã tài xế văng ra một tiếng chửi tục tằn. 

Đoàng ! Đoàng ! 

Hai phát súng nối tiếp nhau vang dội. 

Tài xế thắng lại. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cách thị trấn Nambum-Ga một quãng ngắn có một ngôi chùa cổ. Tính trên bản đồ thì ngôi chùa cổ này chỉ cách thị trấn 5 cây số. Nhưng người đi bộ, men theo lối gỗ kéo, phải mất trên dưới 3 giờ đồng hồ. 

Đường xe hơi chỉ ra khỏi thị trấn một quãng rồi tắc nghẽn, phải xuống xe qua đò máy. 

Dân chúng đồn rằng ngôi chùa cổ rất linh thiêng, song ít người dám tới. Chắc vì đường xá không thuận tiện. Nhưng cũng vì sợ hãi. Một số người sùng bái, chẳng quản khó khăn, băng rừng tới cúng vái, đã ra đi không bao giờ về nữa. Mấy ngày sau, một cái bè chuối trôi lửng lờ trên sông, chở theo xác chết bị mổ ruột, thân thể vằm nát. Từ đó, không ai dám léo hánh tới ngôi chùa bí mật ấy nữa. 

Người Diến thượng du chất phác tin rằng chung quanh chùa có ma, một giống ma cà rồng khổng lồ, nhá xương người rôm rốp như phụ nữ Diến nhai trầu vậy. Ma cà rồng thường có ở miền Bắc, già trẻ, trai gái đều sợ, họ lại sợ hơn vì không biết ai thuật lại là ma cà rồng gần ngôi chùa cổ đã thành tinh từ nhiều thế kỷ, bị chọc giận có thể ăn thịt cả thị trấn Nambum-Ga. 

Trên thực tế, chủ nhân của ngôi chùa không phải là ma cà rồng. Mà là loài người. Nhưng là loài người dữ tợn hơn ma cà rồng gấp chục lần. 

Trong thế chiến thứ hai, một đảng cướp từ Hoa Nam tràn xuống, lợi dụng sự nhẹ dạ của dân địa phương, đã chiếm cứ ngôi chùa. Binh đội Nhật đánh đuổi bọn cướp chạy thất điên bát đảo sang Lào. Sau đó, đến lượt binh đội Thiên Hoàng rút lui trước sự phản công của đồng minh. Đại chiến chấm dứt. Nội chiến lại vẫn tiếp diển ở Trung Hoa, tàn quân Quốc Dân Đảng do tướng Li Mi chỉ huy kéo vào Diến-Điện. Ngôi chùa lạ lùng được dùng làm tổng hành doanh Quốc Dân Đảng. 

Nhưng rồi một phần Quốc Dân Quân được hồi hương về Đài Loan, phần còn lại phân tán thành nhiều toán nhỏ vào rừng, qua Lào hoặc Ấn-Độ, chờ cơ hội phục hận. Ngôi chùa "ma cà rồng" lại nằm phơi sương nắng, rêu xanh phủ kín. 

Chiến tranh Đông-Dương mỗi ngày một leo thang. Hồng Quân Trung Hoa lũ lượt kéo xuống phía Nam. Ngôi chùa "ma cà rồng" một lần nữa được chiếu cố đặc biệt. Thượng tá U-Ban của Quốc Tế Tình Báo Sở, tư lệnh F-22, tới chùa đồn trú một ngày mưa tầm tã, nước sông Irrawaddy dâng khỏi bờ, làm miền Bắc ngập lụt. 

Chùa được xây bằng đá ong, thứ đá ong từng phiến lớn, hàng chục người lực lưỡng cũng khiêng không nổi. Thứ đá ong đặc biệt này giống với thứ được dùng để xây bức Vạn Lý Trường Thành bên Tàu. Thật là kỳ diệu, vì di chuyển các tảng đá ong trên đất bằng phẳng đã khó, huống hồ ngôi chùa lại được xây cất cheo leo trên sườn đồi gần 45 độ nghiêng. Trừ phi có xe cần trục khổng lồ mới nâng được đá lên đồi. Hồi ấy, xe cần trục khổng lồ chưa được kỹ nghệ Tây phương sản xuất. Dầu có xe cần trục này nữa thì xe chạy bằng đường nào ? 

Đặc điểm thứ hai - có tính cách quân sự - của ngôi chùa "ma cà rồng" là tuy ở trên sườn đồi, nó lại hoàn toàn kín đáo. Phi cơ bay phía trên dầu được trang bị máy ảnh bén nhạy tối tân đến đâu cũng không chụp được gì, ngoại trừ một vùng cây xanh um, kết chặt vào nhau như tấm thảm bát ngát và dày cộm. 

Ngay cả máy ảnh quang tuyến hoặc hồng ngoại tuyến, có thể chụp xuyên qua bê-tông cũng trở nên vô ích. Vì ngôi chùa được xây cất trên một vùng đất đặc biệt, có những tia sáng vô hình được phát ra làm phim nhựa bị hư hỏng. 

F-22 đặt hành doanh trên sườn đồi gần Nambum-Ga không phải do ngẫu nhiên. Mà vì Quốc Tế Tình Báo Sở đã biết rõ đặc tính của lớp dất bên dưới. 

Chùa rộng hơn một mẫu tây, tứ phía có tường bao bọc. Vào chùa chỉ có một lối độc nhất, từ dưới lên trên đếm đúng 500 bậc cấp. Trải qua nhiều cuộc phế hưng, kiến trúc chính của chùa đã đổ nát, hoặc rêu phong kín mít, các bệ thờ trống trơn khiến người lạ không thể biết trước kia chùa thờ Phật hay thờ thần linh. 

Tuy nhiên, sự điêu tàn của ngôi chùa chỉ ở bề ngoài. Khách đi qua phương trượng rộng mông mênh giữa đống đá ong vụn hỗn độn, đám rễ si chằng chịt và hàng trăm thứ nấm rực rỡ, đến một cái bệ thờ bẩn thỉu chắc không ngăn được ngậm ngùi. Nhưng nếu khách là nhân viên Tình Báo Sở, dưới quyền thượng tá U-Ban thì phải cảm thấy hân hoan vì cái bệ thờ bẩn thỉu này đã che giấu bên dưới một nhà hầm bát ngát. 

Đụng vào nút mở bí mật, bệ thờ sẽ tách ra, đẻ lộ một ô cửa vuông vức, có bậc xuống. Nhà hầm gồm nhiều phòng, chạy dài theo hình chữ nhất từ sườn đồi xuống chân đồi. Phòng cuối cùng ăn thông với một giòng suối nước nóng, khói bốc nghi ngút quanh năm. Gần giòng suối là một thạch động kiên cố. 

Thượng tá U-Ban đóng trụ sở bên trong thạch động. 

Dưới ánh đèn măng-sông sáng xanh, U-Ban đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt đăm chiêu. Bàn làm việc là một phiến đá ong, bên trên để lớp gỗ tếch nổi vân bóng loáng. Ghế ngồi cũng bằng gỗ tếch, gọt đẽo bằng cưa và đục song mỹ thuật. 

Đĩa đựng tàn thuốc đặt trước mặt U-Ban là phân nữa trái bầu rừng, phơi khô, khoét rỗng ruột. Ly nước uống kế bên cũng bằng trái bầu hoặc bằng thân tre. Dáng điêu trầm ngâm, U-Ban gác hai chân lên bàn, ngửa cổ ra sau, thở hơi khói thơm tho của điếu xì-gà bản xứ tẩm nhựa a phiến. Đoạn hắn tu một ngụm rượu nếp, thứ rượu cất bằng nếp trồng trong rừng màu hung hung và ngâm mật rắn. 

U-Ban ngồi bất động như vậy đã lâu lắm. 

Một thuộc viên mặc y phục đen, đeo tiểu liên AK-47 từ bên ngoài bước vào từ nãy song không dám hó hé khi thấy thượng cấp đắm mình trong cơn suy nghĩ. 

Ngẩng đầu lên, U-Ban hất hàm : 

- Xong chưa ? 

Tên thuộc viên đáp : 

- Thưa, họ đã bắt đầu lên đường. Trạm tiền sát vừa gọi điện thoại về xong. 

U-Ban ném điếu xì-gà vào trái bầu khô : 

- Giải Seng Ho lên đây. À, lấy thêm cho vò rượu nữa. Còn thịt cá sấu không ? 

Thế gian 3 sự khó chừa, U-Ban đã có "rượu nồng, dê béo" lại có cả "gái vừa đang tơ" nữa. Nếu là ban đêm hoặc buỗi trưa nhàn hạ, hắn đã dặn thuộc viên mang "vũ công" đến căn phòng riêng, phía sau bàn giấy. Vũ công là những cô gái trẻ măng, khá đẹp, theo chân F-22 từ Vân Nam tới hoặc tuyển mộ tại địa phương. 

Có tiếng động ngoài cửa. 

Seng Ho bước vào giữa hai du kích quân. Cuộc sống giam hãm tuy ngắn ngủi đã biến chàng thanh niên hào hoa thành bộ xương người biết cử động. Thật vậy, Seng đã mất gần hai chục ký thịt trong một thời gian kỷ lục. Vì thiếu chất bổ cần thiết, da mặt hắn xanh mét. Tuy vịn vai tên lính hắn vẫn loạng choạng. 

Nhưng cặp mắt của hắn vẫn còn nguyên những tia sáng tinh anh thường lệ. Hắn đứng lặng một phút, nhìn U-Ban rồi nói : 

- Anh lừa tôi. 

U-Ban rót rượu vào hai ly tre, giọng ôn tồn : 

- Tôi lừa anh ra sao ? 

- Anh hứa trả tự do cho tôi sau khi tôi cung cấp cho anh danh sách các điệp viên MI-6 ở miền Bắc, và tôi đã làm theo ý anh. Nhưng cho đến giờ này, tôi vẫn bị nhốt trong ngục tối. 

- Tôi mời anh tới đây để trả tự do. 

- Thật không ? 

- Thượng tá U-Ban, tư lệnh F-22, không bao giờ nói hai lời. Tuy nhiên, tôi cần cho anh biết sự thật… Anh gầy quá, ốm yếu quá… anh cần tĩnh dưỡng một vài tuần lễ trước khi trở về. Với sức lực hiện giờ, anh không mảy may hy vọng đối phó với tên Z.28. 

- Hắn lên tới Nambum-Ga chưa ? 

- Rồi. Nội ngày nay, Z.28 sẻ có mặt tại đây. Tuân lệnh tôi, xã trưởng Tin Aung đã thộp cổ hắn ngay sau khi hắn đặt chân lên bến. 

- Đa tạ anh ngàn lần. Tội quyết băm vằm hắn ra làm trăm mảnh. Nếu anh cho phép, tôi xin tình nguyện ở lại làm thuộc viên. Tôi sẽ không trở về Ngưỡng Quang nữa. 

U-Ban đưa ly rượu cho Seng Ho : 

- Uống đi, rượu cẩm này khá lắm. Thuộc viên của tôi tự nấu lấy rượu, rồi ngâm thuốc bổ. Món đuôi cá sấu vũng ngon kinh khủng, mời anh dùng với tôi cho vui. 

Seng Ho ngồi xuống một bên. Niềm tức giận của những ngày bị giam như con thú trong cũi tre đã tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm, lâng lâng, cảm giác của hai chục năm về trước, hắn và U-Ban là hai sĩ quan chưa vợ, tràn trề nhựa sống phục vụ trong bộ tham mưu đoàn quân Anh viễn chinh của tướng Wingate ở Diến-Điện. Hồi ấy, họ uống rượu với nhau trong một thạch động. Rồi sau đó, một trong hai người biệt tích để trở thành thượng tá U-Ban hét ra lửa của Quốc Tế Tình Báo Sở Trung Hoa lục địa. 

Men rượu nồng cháy làm ruột gan Seng Ho cồn cào. Có lẽ vì bụng hắn đói, nhưng cũng vì hắn không quen uống rượu, nhất là thứ rượu đặc biệt của U-Ban, có thể vật ngã con voi khổng lồ. Nếu biết được dã tâm của anh vợ, hắn đã từ chối. Vì U-Ban có pha vào ly rượu một hóa chất có tác dụng mãnh liệt hơn Scopolamine, thường được giới điệp báo dùng để bới móc bí mật giấu kín trong tiềm thức đối phương. 

Seng ngồi ngây một hồi, cặp mắt lờ đờ. Giọng nói trầm trầm của thượng tá U-Ban xoắn sâu vào tai hắn : 

- Anh bắt đầu say chưa ? 

Seng Ho đáp như máy : 

- Say rồi. 

- Anh biết người ngồi trước mặt anh là ai không ? 

- Biết. 

- Là ai ? 

- Là Paul, bạn thân của tôi ngày xưa trong quân đội. 

- Anh đối với tôi ra sao ? 

- Bao giờ tôi cũng mến anh. Phương chi tôi lại là em rể anh. 

- Tại sao anh không chịu nói hết sự thật ? 

- Sự thật nào ? Anh cần gì, tôi xin nói hết. Tôi không thể thiếu thành thật với anh. 

- Anh vẫn làm việc cho MI-6 chứ ? 

- Vẫn. 

- Seng Ho, anh vẫn chưa hoàn toàn thành thật với tôi. 

- Trời ơi, tôi xin thề không giấu diếm anh gì hết. 

- Vậy MI-6 bố trí cho anh kết hôn với Vêra phải không ? 

- Phải. 

- Yêu cầu anh nói rõ hơn nữa. 

- Vâng, tôi xin đưa thêm chi tiết. Trước khi cưới nàng, tôi vẫn là nhân viên tình báo MI-6 hoạt động ở Tân-gia-ba và Mã-lai dưới danh nghĩa đại diện một công ty mỏ dầu Hòa Lan. Một buổi tối, tôi được thượng cấp mời tới. Tôi thuộc vào thành phần nhân viên nằm lì, thỉnh thoảng cung cấp một số tin tức đặc biệt, nên khi được tin, tôi đinh ninh là tới để nhận công tác mới, ngờ đâu thượng cấp mời tôi đi ăn và đi…. chơi. 

- Chơi gái ? 

- Vâng. Thượng cấp trực tiếp của tôi là một người Anh. Y rủ tôi xuống xốm yên hoa và đưa tôi vào một hộp đem trung lưu trình diễn thoát y vũ. 

- Mà Vêra là vũ nữ ? 

- Vâng. Hời ấy nàng mang tên khác, không phải Vêra như sau này làm chủ gia tài kếch sù 250 triệu đô-la của ông vua mỏ kẽm Mã-lai. Vêra múa khỏa thân mỗi đêm 6 lần song chỉ kiếm đủ sống, vì tuy có nhan sắc nàng lại kém cỏi về nghệ thuật múa nhảy nên màn trình diễn của nàng thiếu hấp dẫn. Tính tình của nàng lại thất thường, gần như bốc đồng, khi vui, khi buồn không ai có thể đoán trước. Khi vui, nàng mặc cho khán giả đùa nghịch, nhưng khi nàng buồn, nàng có thể trở nên dữ tợn hoặc thô tục nhất đời. 

- Hồi ấy, Vêra còn nghèo lắm, phải không ? 

- Phải, con nhà lính, tính nhà quan, nàng kiếm tiền chẳng bao nhiêu mà tiêu xài lại như đế vương. Cho nên nàng rất túng. Nàng lại mắc bệnh. Như anh đã biết, bệnh của nàng là di sản của gia đình : bệnh suyễn. Mỗi đêm, trời đổi gió, cơn suyễn kéo lên, nàng cảm thấy chán đời hơn bao giờ hết. Tôi đã lợi dụng cơ hội này để chinh phục tình yêu của nàng … Tôi đến thăm nàng, ngồi chờ cho đến khi nàng yên giấc ngủ mới trở về. Tôi lại tìm một y sĩ Mã-lai nổi tiếng điều trị cho nàng nữa. Và sau đó một thời gian, nàng khỏi bệnh. 

- Anh yêu Vêra theo lệnh thượng cấp ? 

- Thoạt đầu là vậy. Nhưng dần dà tôi cảm thấy nàng là một phần của đời tôi. Tôi đã yêu nàng thật sự. Rồi tôi đánh tiếng hỏi nàng làm vợ. Chúng tôi sữa soạn làm lễ thành hôn thì có tin nàng được thừa hưởng gia tài kếch sù 250 triệu đô-la của ông vua mỏ kẽm, cha nàng. 

- Anh lầm rồi. Cha của Vêra đã từ trần hồi nàng lên 5 tuổi. Nhà còn lại hai anh em. Anh thì tòng quân, phục vụ trong lữ đoàn của tướng Wingate trong miền thượng du Diến-Điện, còn em thì trôi giạt trên bến tàu Tân-gia-ba với nghề ca kỹ thảm thương. 

- Vâng, tôi cũng định nói như vậy. Ông vua mỏ kẽm Mã-lai chỉ là cha nuôi của nàng. Ông có một người con trai duy nhất tử nạn chiến tranh. Vợ ông thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trên không phận Thái Bình Dương. Ông nhận Vêra làm dưỡng nữ trong một cơ hội lạ lùng : ông có thói quen cải trang làm người nghèo, lang thang trên đường phố. Chẳng may, đêm ấy, bọn cướp phăng ra tung tích ông, và chặn bắt ông trong một hẻm tối. Ông thoát hiểm nhờ Vêra tình cờ đi qua. Nghe tiếng ông kêu cứu, nàng dừng xe lại, mời ông lên. Bọn cướp bắn theo, Vêra bị trúng đạn vào cánh tay, song vẫn can đảm lái xe đưa ông vua mỏ kẽm về nhà nàng. Ông vua mỏ kẽm thú thật ông là nhà tỷ phú và muốn đền ơn thì nàng nói rằng tuy cần tiền song lại khinh tiền và từ chối không nhận. Nàng cũng không hỏi danh tính và nghề nghiệp của ông vua mỏ kẽm. Thái độ hào hoa của Vêra làm nhà tỷ phú xúc động sâu xa. Ông bèn viết chúc thư, bí mật để lại toàn bộ gia sản cho nàng. 

- MI-6 biết ông vua mỏ kẽm để của lại cho nàng nên ra lệnh cho anh lấy nàng làm vợ phải không ? 

- Phải. 

- Anh là thằng tồi. 

- Giá nàng không có 250 triệu đô-la, tôi vẫn yêu nàng và yêu nàng tha thiết. Đặt vào địa vị tôi, anh sẽ thấy tôi là người chồng đau khổ nhât thế giới. Đến khi có tiền nàng đổi hẳn tính tình. Nàng yêu đương bừa bãi, gặp ai cũng hò hẹn. Nàng lạnh nhạt dần dần với tôi. Tôi cố gắng chinh phục tình yêu của nàng nhưng vô hiệu. Nên khi nàng yêu cầu tôi lên miền Bắc, tôi nhận lời liền, bất chấp nguy hiểm, để nàng vui lòng. 

- Chứ không phải MI-6 ra lệnh cho anh ư ? 

- Sau khi Vêra yêu cầu tôi mới liên lạc với MI-6 để xin chỉ thị. 

- Seng Ho, anh vẫn chưa hoàn toàn thành thật. 

- Trời ơi, anh còn muốn tôi thành thật đến thế nào nữa. Tôi đã cung cấp cho anh bản danh sách nhân viên MI-6 hoạt động tại miền Bắc. Tôi đã cung khai tất cả bí mật. Nhờ tôi, anh đã có thể đập nát tổ chức tình báo Anh-Mỹ tại miền Bắc Diến-Điện. 

- Cám ơn anh. Anh đã tỏ ra thành thật, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành thật. Tôi hy vọng là anh quên, chứ không có ý định giấu diếm. MI-6 đã dặn anh điều tra súng hơi BZ bao giờ chưa ? 

Đang lờ đờ như mất hồn, Seng Ho bỗng khựng người. Hắn choàng dậy, nói luôn một hơi : 

- Có. Không hiểu sao tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Trước ngày tôi lên đường, MI-6 có huấn luyện tôi về tác dụng của hơi độc BZ. Huấn luyện viên cho biết là một số cán binh F-22 của Quốc Tế Tình Báo Sở được võ trang một loại súng riêng, bắn đạn hơi độc BZ. Bởi vậy, bằng bất cứ cách nào tôi phải lọt vào tổng hành doanh của F-22. 

- Anh biết tại sao F-22 lập tổng hành doanh trong khu vực ngôi chùa này không ? 

- Biết. Thứ nhất là vì địa điểm được bảo mật tuyệt đối, phi cơ không hể chụp hình, đi đường bộ cũng như đường thủy rất khó khăn. Thứ hai là vì trong khu rừng này có một loại cây leo đặc biệt, chất nhựa của nó có thể dùng để chế hơi độc BZ. Theo lời huấn luyện viên MI-6, nếu Tây phương không tiêu diệt được căn cứ này của Tình Báo Sở thì chỉ một vài năm nữa sẽ phải đối phó với một hiểm họa nghiêm trọng không kém hiểm họa nguyên tử. 

- Ngoài việc giết thượng tá U-Ban, anh còn nhiệm vụ phụ thuộc nào nữa ? 

- Đặt mìn cho tổng hành doanh F-22 nổ tung. Nếu không, tôi phải liên lạc vô tuyến với nhân viên MI-6 để báo cáo về trung ương, xin một toán phá hoại đặc biệt tới tận nơì bằng phi cơ. 

- Liên lạc vô tuyến ? Anh liên lạc với nhân viên MI-6 bằng phương pháp nào ? 

- Bằng điện đài. 

- Hừ, anh phải hiểu rằng khí trời trong vùng này có tác dụng hút phá mọi làn sóng vô tuyến điện… Vả lại, nhân viên của tôi lục soát hành trang của anh, và không thấy gì hết. Anh cất điện đài ở đâu ? Chẳng lẽ anh lại giấu trong người ? 

Seng Ho gật đầu : 

- Vâng, tôi giấu trong người. Đúng ra trong hàm răng. Hẳn anh còn nhớ là hàm răng trên của tôi bị gãy nát từ 20 năm trước, trong một trận giao phong với quân đội Nhật trong rừng. Tôi cắn vỡ cái vỏ lát-tích của răng cấm là điện đài bắt đầu hoạt động. 

Mặt thượng tá U-Ban hơi biến sắc : 

- Anh đã cắn nó vỡ chưa ? 

- Rồi. Ngay sau khi tôi được giải về đây. 

- Nó chỉ phát làn sóng hay chuyển âm ? 

- Chuyển âm. Theo chỗ tôi biết, cuộc nói chuyện giữa anh và tôi đang được chuyển đi. vì vùng đất này có đặc tính phá tuyến, tầm hoạt động của nó lại bị hạn chế nên trong đường kính một cây số phải có một đài tiếp vận. 

- Ai phụ trách đài tiếp vận ? 

- Tôi không biết. Theo chỉ thị, tôi có nhiệm vụ cho máy chạy sau khi lọt vào tổng hành doanh của F-22. Có lẽ nhân viên phụ trách MI-6 phụ trách tiếp vận hiện sống lén lút trong rừng, sát thạch động. 

- Không ai có thể bén mảng tới tổng hành doanh trong vòng 10 cây số. 

- Biết đâu lại là thuộc viên của anh. 

- Việc này không thể xảy ra. Thuộc viên của tôi đã được tuyển chọn kỹ càng. Vả lại, nếu có đài tiếp vận bí mật trong tổng hành doanh, tôi phải biết. Vì tôi có một hệ thống điện tử hữu hiệu, chuyên khám phá những làn sóng lạ. Như vậy nghĩa là… 

U-Ban ngừng bặt. 

Bỗng hắn nhìn giữa mắt Seng Ho : 

- Điện đài trong miệng anh hoạt động được bao lâu ? 

Seng Ho đáp, giọng đều đều : 

- Một tuần. 

U-Ban lặng người một phút rồi lẩm bẩm : 

- Đích là hắn… Té ra mình bị lừa…. 

Mắt Seng Ho chớp liên hồi. Thuốc mê đã tan gần hết. Hắn vùng dậy, vẻ ngơ ngác hiện rõ lên mặt : 

- U-Ban… anh Paul ? Đây là đâu ? 

Dường như chuông báo động vừa reo vang trong tiềm thức hắn. Trong chớp mắt, hắn mang máng nhớ lại những bí mật xa xăm mà hắn tiết lộ một cách vô tình và dại dột trong cơn mê hóa học. Hắn vung tay, đổ trái bầu khô đựng tàn thuốc và hai cái ly tre đầy ắp rượu xuống đất, giọng giận dữ : 

- Trời ơi, anh vừa cho tôi uống thuốc mê. 

U-Ban nhún vai : 

- Dĩ nhiên. Vì tôi cần biết những chi tiết mà anh cố tình giấu diếm. 

Sức mạnh bùng lên trong huyết quản và thớ thịt, Seng Ho vụt nắm lấy tay áo U-Ban : 

- Bây giờ tôi đã phăng ra sự thật. Anh không hề có ý định trọng dụng tôi. Chẳng qua anh đóng kịch. Giờ đây, tôi quyết định sống mái với anh. 

U-Ban lùi một bước, tay chống nạnh, thái độ khinh bỉ : 

- Anh muốn đấu quyền với tôi ư ? Bình thường anh không chịu nổi một atémi của tôi, huống hồ bây giờ anh chỉ là đống giẻ rách…. 

U-Ban không ngờ tàn lực của Seng Ho lại có thể hung hăng đến mực độ ấy. Seng Ho lao đầu vào ngực U-Ban. Ngón đòn liều lĩnh được phóng ra quá nhanh nên viên thượng tá Tình Báo Sở tránh không kịp. Nếu Seng Ho không bị giam giữ, bỏ đói, bỏ khát trong cũi tre, thì thế thiết đầu thần tốc này đã có thể làm đối phương bị té ngửa thương tích trầm trọng. Tuy vậy, U-Ban cũng xửng vửng trong giây phút. 

Mặt đỏ gay vì tức giận (và phần nào cũng vì xấu hổ) U-Ban vung mạnh cánh tay rắn chắc như sắt nguội để chặn miếng đòn thứ nhì của Seng Ho vừa vút tới. Seng kêu ái một tiếng đau đớn. Xương cổ tay hắn bị gãy lìa. Hắn không bao giờ ngờ được U-Ban đã trở thành một võ sĩ cừ khôi, giết người dễ dàng như lấy đồ trong túi áo. 

Sự đau đớn không làm Seng nhụt nhuệ khí, trái lại, hắn lại liều lĩnh hơn lên. Tay phải bị thương, hắn dùng tay trái để tấn công. Hắn thu toàn bộ võ công vào sống bàn tay, nhắm giữa hoành cách mô của địch, đánh ra thế quyền chí tử. 

Song le tài nghệ của hắn chỉ là hột bụi vô nghĩa đối với thượng tá U-Ban, con người giang hồ của Tình Báo Sở, đã tốt nghiệp nhiều lớp huấn luyện quyền thuật cao cấp ở Bắc Kinh và Mạc-tư-khoa. Vì vậy, Seng Ho đã bị gạt bắn vào vách thạch động. Đầu hắn giáng vào phiến đá lởm chởm, máu tuôn ra xối xả. Seng Ho nằm sóng soài trên đất, và bắt đầu mê man. 

U-Ban đứng nhìn nạn nhân một giây rồi bĩu môi, bước nhanh ra ngoài. 

Ánh nắng xế trưa gay gắt bị vòm cây cao xanh um cản lại nên chỉ có một lằn sáng xanh man mác tỏa xuống lối đi ngập lá, chằng chịt rễ cây mốc meo, dày đặc rêu xanh ẩm ướt, lốm đốm những chấm đỏ của hoa mẫu đơn vừa nở. 

Phong cảnh rừng già thật nên thơ, nhưng thượng tá U-Ban đã mất hẳn tâm hồn thi sĩ của hai chục năm về trước. Hắn không có thời giờ dừng lại, nhìn lên cành cây, có một con chim mỏ đỏ, đuôi vàng, mình gày nhom, cẳng cao lêu nghêu, đứng vắt vẻo, suốt ngày cất lên những nốt nhạc êm đềm, êm đềm như bản "mơ mộng" bất hủ của đại nhạc sĩ Chopin… 

Thuở xưa…. thuở còn là sĩ quan tham mưu tình báo của đoàn quân viễn chinh Chindits, U-Ban là một cây Hạ-uy-cầm chứa chan tình cảm. Mỗi khi ngón tay đeo vuốt sắt của hắn thoăn thoắt trên phím đàn là người nghe có thể rớt nước mắt. 

Lâu lắm, U-Ban chưa xử dụng lại Hạ-uy-cầm. Vì hắn còn bận chém giết. 

Trong phút này, tư tưởng chém giết đang sôi sục trong lòng hắn. 

Xa xa, tiếng súng nổ ròn. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đoàng, đoàng…. 

Đó là hai phát súng trường từ bụi rậm bên trái bắn ra. Tài xế thiếu bình tĩnh, dồn hết sức lực vào chân thắng nên chiếc díp mảnh mai lết một đoạn ngắn trên con đường thoai thoải bị trận mưa vừa trút xuống làm trơn như máng xối. Sau cùng, xe hơi chịu dừng lại trước một gốc đa hai người ôm không xuể, cành lá xòe ra như cái tán khổng lồ. 

Chiếc díp chở toán vệ sĩ võ trang vọt lên trước, tên sĩ quan chỉ huy nhảy xuống, hét lớn : 

- Tôi đây, đừng bắn nữa. 

Từ bụi rậm um tùm ló lên một cái đầu đen sì. Rồi hai cái, ba cái… hai bên đường, phía trước, đầu người hiện lên lố nhố. 

Một người mặc đồ trận đen tiến lên ra lệnh : 

- Yêu cầu mọi người xuống xe. 

Tin Aung đã xuống xe trước khi khẩu lệnh được ban ra bằng giọng gay gắt. Cử chỉ bình tĩnh, hắn giơ tay cho Vêra nắm và đỡ cho nàng tuột xuống, còn tay kia hắn xách cái va-li nhỏ bằng da đen của nàng. Văn Bình hỏi hắn : 

- Lính của U-Ban phải không ? 

Tin Aung gật đầu : 

- Phải. 

-Tại sao họ không cho xe hơi chạy nữa ? 

- Tôi không rõ. Có lẽ họ thay đổi lộ trình, bắt chúng ta dùng đò máy. 

Văn Bình nói, giọng chua chát : 

- Ông với U-Ban là bạn thân kia mà… Tại sao U-Ban lại đối xử tàn nhẫn như thế ? 

Tin Aung trả cái va-li lại cho Vêra : 

- Rồi ông sẽ hiểu. 

Một giờ trước, tại Nambum-Ga, khi Văn Bình phẫn nộ về cái chết của Inka, Tin Aung cũng đã chậm rãi nói với chàng "rồi ông sẽ hiểu". Chàng đòi hắn giải thích thì hắn đánh trống lảng không đáp. Khi ấy, chàng không để ý, nhưng giờ đây chàng đã nhận thấy bên trong câu nói cộc lốc của viên xã trưởng thiểu số một sự hàm súc bí mật. Chàng muốn hỏi hắn lần nữa thì toán người núp sau bụi rậm đã tiến tới, dàn thành hàng ngang, súng chĩa vào bọn cảnh bị của Tin Aung. 

Tin Aung khoác tay : 

- Chắc các anh không lạ gì tôi. Tôi là xã trưởng Tin Aung. Tôi có giấy thông hành đặc biệt do thượng tá cấp. 

Tên lính mặc đồ trận đen, chỉ huy toán du kích nói : 

- Vâng, tôi biết. 

Tin Aung nhoẻn miệng cười thân thiện : 

- Nghĩa là anh đã biết tôi áp giải phạm nhân vào tổng hành doanh nộp cho thượng tá… 

- Biết. 

- Vậy phiền anh ra lệnh cho binh sĩ… 

- Không được. Thượng tá vừa đích thân gọi điện thoại cho tôi, ra lệnh cho tôi chặn đoàn xe của ông lại. 

- Để làm gì ? 

- Ông không có quyền hỏi. Binh sĩ dưới suyền ông phải nộp võ khí cho chúng tôi mới được trở về thị trấn. 

- Hành động này trái với sự thỏa thuận giữa thượng tá và tôi. Chúng ta là đồng minh. Vì như vậy, bắt buộc chúng tôi phải chiến đấu. Các anh tuy đông thật nhưng không võ trang hùng hậu bằng chúng tôi. Thử hỏi một tiẻu đội súng trường làm sao ngặn chận được 15 tay súng Tôm-sơn và một khẩu đại liên…. 

- Hà, hà… xã trưởng bắt đầu dạy quân sự cho tôi. Vâng, tôi xin cám ơn. Nếu xã trưởng còn cho rằng chúng tôi chỉ có súng trường cũ mèm, thì hãy nhìn quanh một lần nữa…. 

Tên chỉ huy du kích đập hai bàn tay vào nhau và cất tiếng kêu. Tức thời từ phía sau bụi rậm bên tả, bên hữu, nhiều cái đầu khác mọc lên, rồi những khẩu tiểu liên AK-47 từ từ chĩa về phía Tin Aung. 

Tên chỉ huy du kích nói : 

- Chúng tôi đã bố trí đầy đủ. Lọt vào quãng đường hiểm trở này thì cả một tiểu đoàn súng ống tối tân và đạn dược ê hề cũng chết không còn một mạng, phương chi ông chỉ có 3 xe díp lèo nhèo và một bọn cảnh bị run như cầy sấy. Thôi, ông đừng làm tôi mất thời giờ thêm nữa. Ông bảo họ hạ súng xuống. 

Toán vệ sĩ của Tin Aung lần lượt ném súng xuống đất. Mưa vẫn tuôn xối xả. 

Tên chỉ huy du kích hất hàm : 

- Tất cả lên xe. 

Như mèo cụp đuôi, bọn lính cảnh bị lẳng lặng cúi đầu trèo lên xe díp. Tin Aung hỏi tên chỉ huy du kích : 

- Còn tôi ? 

Tên chỉ huy đáp : 

- Ông phải theo chúng tôi vào tổng hành doanh. Chờ cho xe díp chở bọn lính bị tước khí giới của Tin Aung chạy khuất dưới sự hộ tống của hai khẩu trung liên, tên chỉ huy quay lại phía sau, nói líu lo với một vệ sĩ. Văn Bình lắng nghe nhưng không hiểu được gì, mặc dầu căn cứ vào giọng nói uốn lưỡi và một số danh từ quen thuộc chàng biết đó là thổ âm Vân Nam. 

Tên chỉ huy vừa dứt lời thì Tin Aung xấn tới phản đối : 

- Anh không có quyền làm thế. 

Tên chỉ huy nhăn mặt : 

- Ông là kẻ nhiều lời nhất trong bọn. Vâng, tôi không có quyền thật, song viên đạn của tôi có quyền. Tôi chỉ tuân lệnh thượng cấp mà thôi. Nếu ông phản đối, xin để dành lát nữa, phản đối trực tiếp với thượng tá. 

Bọn lính mặc đồ đen từ trong bụi rậm ùa ra với những cuộn thừng ni-lông to tướng. Trong chớp mắt, mọi người bị trói giật cánh khuỷu ra sau lưng, kể cả xã trưởng Tin Aung. Giây thừng xiết quá chặt nên Sophie kêu đau. Tên chỉ huy du kích cười gằn : 

- Đó là chúng tôi còn nhân nhượng. Trói đúng tiêu chuẩn của quân đội giải phóng Trung quốc thì đau đớn gấp năm, gấp mười nữa. 

Nghe hắn đe dọa, Sophie nín lặng. Nàng không lạ gì lối trói vô nhân đạo của binh sĩ Hồng Quân trên lục địa. Trói hai cánh tay rồi còn vòng sợi giây quanh cổ, lòng thòng như xích chó, có nơi còn vòng cả xuống háng, khiến nạn nhân bị kẹt cứng, chỉ có thể nhích lên từng bước một. 

Văn Bình thản nhiên quật tay ra sau lưng. Hai tên lính lực lưỡng phụ trách riêng một mình chàng, trong khi tên thứ ba lăm lăm khẩu tiểu liên Trung cộng. Có lẽ địch đã biết rõ căn cước điệp viên lừng danh Z.28 nên hai tên du kích của F-22 trói chàng một cách chắc chắn, giây dù được chập lại, nút buộc đè chận lên nhau, trong khi mọi người khác chỉ được trói một giây và buộc một nút. 

Địch cho chàng là một kẻ lợi hại, song địch quên mất - hoặc vô tình không biết - chàng là một võ sĩ thượng thặng về Ninjutsu Nhật-Bản và Thần Ảo Công của quyền Thiếu Lâm, nghĩa là những môn võ có một không hai trên thế giới, chuyên về gỡ trói. Nếu muốn, chàng có thể vận công, bẻ gãy xích sắt, giây dù nổi tiếng dai bền, đôi khi dao bén mới cắt đứt, song đối với chàng thì mọi thứ giây trói và mọi cách trói đều chỉ là trò chơi, chàng chỉ cần một phút là tự giải thoát được. 

Sau khi trói xong, bọn du kích chụp bao vải đen vào đầu Văn Bình, rồi đẩu chàng ngã xuống võng ni-lông do hai người khiêng. Chàng loáng thoáng nghe tên chỉ huy ra lệnh : 

- Cởi ra. Ai bảo mày trói người đàn bà này ? 

"Người đàn bà này" chắc là Vêra. Giọng tên chỉ huy lại cất lên oang oang : 

- Nhanh lên, kẻo lát nữa thượng tá lại cho mày ăn đạn. 

Rồi tiếng đáp của một tên du kích : 

- Xin lỗi, em quên khuấy. 

Tiếng gã chỉ huy : 

- Lần sau mày đừng nên quên dại như vậy nữa. 

Tiếng Vêra phản đối : 

- Tại sao ai cũng bị trói, trừ tôi ? 

Tên chỉ huy đáp : 

- Lệnh trên. Bọn tôi chỉ biết chỉ đâu đánh đấy. Bà là Vêra phải không ? Thượng tá đích thân dặn tôi phải biệt đãi bà. 

Vêra càu nhàu vài ba tiếng nữa mà Văn Bình không nghe rõ rồi nín thinh. Văn Bình nằm ngửa trên võng, từ từ hít không khí vào lồng ngực để khỏi bị ngạt. 

Bọn lính đang xuyên qua rừng nứa vì Văn Bình ngửi thoáng mùi thơm đặc biệt của phấn nứa và của những chồi măng mới nhú sau trận mưa vội vã. Hồi nhỏ, chàng thường vào rừng tre, rừng nứa, rừng giang, đốt lửa nấu cơm nếp cẩm. Nếp cẩm miền thượng phảng phất màu lam dịu dàng, làm cậu bé Văn Bình say sưa. Màu lam là màu truyền thống của rừng núi : cơm màu lam, áo màu lam, khói bốc trên nhà sàn màu lam, đôi mắt của những cô gái nhí nhảnh, thoăn thoắt cũng nhuộm màu lam, màu lam của sườn núi hoàn hôn, màu lam của cánh rừng bình minh quyện sương óng ánh. 

Đoàn người đổ giốc thoai thoải rồi đi men suối. Văn Bình nghe tiếng nước chảy róc rách. Dầu không nghe tiếng nước chảy, chàng vẫn biết rõ lộ trình. Vì đường ven bờ suối ở bất cứ khu rừng nào trên trái đất cũng đều có mùi vị độc đáo, mùi hăng hắc của hoa cỏ trên bờ : chàng nhận thấy hoa cỏ trên bờ suối bao giờ cũng thơm đậm hơn hoa cỏ trong rừng, vì được uống nhiều nước mát, khác nào cô gái dậy thì của xã hội "nhất dạ đế vương" Hồng-Kông được nuôi toàn bằng sâm nhung, thừa chất bổ đặc biệt nên da thịt nhất là khả năng lôi cuốn chăn gối thường có mùi hương đặc biệt. Những phiến đá bị nước đào nhẵn nhụi cũng tiết ra một mùi riêng, kẻ đi rừng lâu năm không ngửi thấy. Rồi đến những bụi nấm, mùi những khóm rêu, mùi những tụm cỏ, mùi những đóa hoa chỉ mọc theo giòng suối, luôn luôn thủy chung như bóng với hình…. 

Lòng Văn Bình rộn lên một niềm vui vô tả. Chàng không nhớ là bị trói gô, đung đưa tên cáng ni-lông, trong tay bọn đầu trâu mặt ngựa, coi tính mạng con người như số không rỗng tuếch. Chàng không nhớ là lát nữa phải đối đầu với thượng tá U-Ban, con hùm xám của Tình Báo Sở ở miền rừng núi hiểm trở Bắc Diến, để rồi bị tiêm thuốc mê, bỏ vào thùng gỗ, chở về Bắc Kinh như món hàng, hoặc lãnh một băng đạn tiểu liên vào ngực, thi thể bị quăng xuống vực làm quà cho chim kên kên…. 

Núi rừng vốn là tình nhân của chàng nên chàng chỉ nghĩ đến núi rừng, nhớ đến núi rừng, mường tượng đến cuộc đi săn kỳ thú từ Việt Bắc vào Hòa Bình, Thanh Hóa, gót chân lãng tử dẫm lên các buôn Thái trắng, Mèo và Mường, trái tim rung động trước những tấm thân cân đối, kiều diễm phơi trắng dưới ánh trăng vàng huyền diệu…. 

Kỷ niệm hoan lạc của thời xa xưa bao trùm hết hiện tại phũ phàng. Văn Bình thiêm thiếp ngủ một cách bình thản và hồn nhiên như ngày nào nằm ngủ trên gối của cô gái Mường mát rợi, vừa ở dưới suối lên, chưa kịp mặc quần áo… 

Chàng ngủ say đến nỗi được khiêng từ võng xuống thuyền, rồi từ thuyền lên bộ mà không biết.
 --------------------------------


	1. 	Gọi là bọt biển Amboseli vì thứ đá này được tìm thấy (năm 1954) gần hồ Amboseli, dưới chân rặng núi hùng vĩ Kilimanjaro, Tanganyika. Bọt biển (meerschaum) là vật liệu quý giá nhất để làm nồi ống điếu. Ống điếu bọt biển là loại ống điếu đắt tiền nhất.
	2. 	Cuốn "Hương viên" (vườn thơm) do tù trưởng Á-rập tên là Abu Abd-Allah al- Nefzawi viết vào thế kỷ thứ 16, dịch sang tiếng Pháp vào thế kỷ 19, sách này chứa đựng mọi bí mật về nghệ thuật yêu đương trai gái.
	3. 	Theo thi sĩ La-mã cổ xưa Horace thì đuôi cá sấu có tác dụng khích động mãnh liệt. Món này hiện được ghi trong thực đơn "nhất dạ đế vương" ở Hồng Kông.




VIII

Đoạn kết
Mãi đến khi tiếng quát tháo inh ỏi đập mạnh vào tai, Văn Bình mới chịu tỉnh dậy. Sự thật là chàng ngủ mê mệt từ lúc bị bắt. Nhưng Tin Aung và nhất là bọn du kích lại đinh ninh là chàng giả vờ. Cái túi vải dày đặc như đêm ba mươi đã được rút khỏi đầu, tuy nhiên dây trói vẫn còn để nguyên. 

Văn Bình đang ở trong một gian nhà rộng rãi, trần và tường đều bằng đá ong. Chàng ngồi dựa lưng vào tường, bên trên nệm cỏ khô êm ái. Đối diện chàng, hai tên lính mặc dồ đen đứng sừng sững như tượng đồng hun, lưng đeo lủng lẳng con dao quắm, cất trong bao tre, và một khẩu súng hình thù quái dị mà chàng biết là súng bắn đạn thuốc tê liệt BZ do Tình Báo Sở chế tạo. 

Hai tên lính ngó chàng không chớp mắt, dường như sợ chớp mắt tù nhân sẽ biến thành luồng khói bay đi mất. 

Văn Bình liếc sang bên. Xã trưởng Tin Aung cũng ngồi dựa lưng vào tường như chàng, vẻ mặt cũng bình thản như chàng, và có lẽ trong sự bình thản còn pha thêm ngạo nghễ nữa. 

Nghe động, Tin quay lại, mỉm cười : 

- Ông tài thật ! Đến nước này mà còn ngủ được đầy giấc như nằm trên nệm mút ở nhà. 

Một tên lính dậm chân xuống đất, giọng gay gắt : 

- Im lặng. 

Tên thứ hai rút dao quắm sáng loáng múa tròn : 

- Còn nói nữa sẽ mất tai, mất lưỡi. 

Văn Bình tưởng lão già Tin Aung sẽ ngậm hột thị trước lời hăm dọa dữ dằn. Nhưng ngược lại, hắn vẫm mỉm cười tươi tỉnh : 

- Tôi biết là các anh chỉ nói suông mà không dám làm vì lẽ giản dị phải giữ tôi nguyên vẹn để trình lên thượng tá. Mặt khác, các anh không thể cắt tai, xẻo lưỡi tôi vì nếu tôi chết đi, các anh sẽ mất một nơi giải sầu thần tiên mà khỏi phải trả tiền. Bọn gái đẹp của tôi sẽ bỏ xó rừng này về miền xuôi, các anh lại không có thuốc phiện, rượu ngon, thức ăn thịnh soạn mà thưởng thức ê hề như trước nữa…. Vả lại, nhà tôi nuôi toàn ma xó, chúng sẽ theo các anh ngày đêm nếu các anh dám đụng vào người tôi. Chúng sẽ bẻ gãy cổ các anh ròn tan như con nít bẻ khúc mía, rồi nhai gâu gấu. Các anh sinh sống ở Vân Nam chắc đã nghe nói đến ma xó Diến-Điện…. 

Hai tên lính đang hùng hổ bỗng dịu mặt tức thời. Tên lính thứ nhất nhún vai : 

- Ma xó của ông thiêng lắm phải không ? Nhưng vẫn không thiêng bằng khẩu súng của tôi. Người ta vẫn bảo ông là kẻ lắm lời. Có lẽ ông nên nằm nghỉ một lát. 

Nói đoạn, tên lính điềm nhiên rút súng ra, bắn giữa mặt Tin Aung một phát. Tiếng súng chỉ kêu "bụp" nho nhỏ, còn êm ái hơn tiếng súng gắn ống cao-su hãm thanh, nghĩa là còn êm ái hơn tiếng nút bấc rút khỏi cổ chai sâm-banh. 

Một làn khói trắng lóe ra, Tin Aung ngã vật vào tường. Viên đạn hơi BZ đã làm hắn bất tỉnh. 

Đột nhiên, Văn Bình cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Chàng có linh tính là biến cố quan trọng đang xảy ra. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trên thực tế, nhiều biến cố quan trọng đã xảy ra đồng loạt. Biến cố quan trọng thứ nhất bắt đầu từ lúc Vêra về tới tổng hành doanh du kích F-22. 

Nàng ngạc nhiên khi thấy không bị trói, và không bị bịt mắt như mọi người. Song sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua, nhường chỗ cho sự phớt tỉnh lì lợm của cuộc sống bèo giạt mà nàng trải qua nhiều năm ở các đô thị tình ái châu Á trước khi trở thành dưỡng nữ thừa hưởng gia tài khổng lồ 250 triệu đô-la của ông vua mỏ kẽm Mã-lai. 

Nàng chắc là bên trong nội vụ có một bí ẩn ghê gớm. Nằm trên cáng, có hai tên lính khỏe mạnh khiêng hai đầu, Vêra mỉm cười một mình. Địch nhẹ tay với nàng có lẽ vì muốn nàng lấy tiền chuộc mạng. Dĩ nhiên Vêra sẵn sàng ký chi phiếu để đổi lấy tự do bản thân, nhưng đối với Văn Bình, nàng cũng không tiếc, dầu phải hy sinh một phần lớn gia sản. Bởi vì nếp sống giang hồ đã dạy cho Vêra đức tính khinh tài. Không phải bây giờ có thật nhiều tiền nàng mới tiêu xài rộng rãi, thuở xưa còn là bông hoa luân lạc trong xã hội đèn màu hoan ái, Vêra đã tiêu xài một cách sang trọng. Huống hồ Văn Bình lại là con người duy nhất đã giáng vào cõi lòng giá lạnh của nàng một tiếng sét sưởi nóng ! 

Nàng ngồi bâng khuâng rất lâu trước ấm trà hoa cúc nóng hổi do một mụ già bưng ra. Trong khi Văn Bình, Tin Aung, Sophie bị đưa xuống nhà giam, nàng được ân cần mời mọc đến một căn nhà sàn lợp tranh, đứng vắt vẻo trên một phiến đá lớn, gần suối nước nóng khói trắng bốc mù mịt. 

Nhà sàn không có ai, ngoài Vêra. Tên lính và mụ hầu già khọm khẹm dẫn nàng tới cũng lẳng lặng rút xuống bên dưới. 

Vêra nhìn qua cửa xuống suối. 

Thủ phủ Đài Bắc khét tiếng Viễn Đông vì những suối nước nóng đầy thơ và mộng, tuy nhiên, nếu so sánh với giòng suối nước trong xó rừng Bắc-Diến này thì còn thua xa. Tuy ở xa, Vêra vẫn nhìn thấy những đóa mẫu đơn tròn trịa đỏ ối khoe sắc trên nệm rêu xanh biếc, dọc giòng nước trắng xóa, phát ra một âm thanh ru ngủ đều đều. 

Nước suối ở đây không quá nóng nên người tắm không sợ bị phỏng da. Đặc điểm của nó là khỏa tay xuống thì nóng nhưng đến khi dìm mình thì chỉ âm ấm, toàn thân nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng tục lụy, và trong khoảnh khắc cảm thấy ngược giòng thời gian, trở về tuổi thơ tràn trề hứa hẹn và sức sống. Mụ hầu đã tấm tắc ca ngợi đặc điểm thần tiên của suối nước nóng, và xun xoe sắp sẵn đồ tắm cho Vêra nhưng nàng lắc đầu. 

Hồi còn là vũ nữ nghèo, nàng thèm tiền kinh khủng, và tự nghĩ kẻ nào có nhiều tiền là có nhiều hạnh phúc. Đến khi làm chủ gia tài khổng lồ cũa ông vua mỏ kẽm, nàng mới thấy rằng 250 triệu mỹ-kim có thể mua được một quốc gia nhưng không mua nổi trái tim. Sống trên nhung lụa, bên cạnh Seng Ho, nàng vẫn cô đơn và lạnh lẽo. Gặp Văn Bình, nàng xúc cảm mãnh liệt như thể cô gái đồng trinh nguyên mới cọ sát với đàn ông lần đầu. Nếu không vướng Sophie, nàng đã chinh phục được chàng…. 

Tự dưng, nàng ghét Sophie thậm tệ. Sophie biến thành kẻ thù bất cộng đái thiên của nàng. Nghĩ đến Sophie đang ở chung phòng giam với Văn Bình, nàng đập tay vào vách tre, kêu lớn : 

- Tức quá, trời ơi ! 

Có tiếng chân người bước lên nhà sàn mà Vêra không nghe thấy. Rồi giọng nói thân mật, êm ái của một người đàn ông : 

- Em ! Em còn nhớ anh không ? 

Vêra quay phắt lại : 

- Tim nàng như ngừng đập khi ấy. Hai chục năm qua vẫn không thay đổi khuôn mặt và dáng dấp của người đàn ông đối diện. Hai chục năm qua, nàng còn là cô bé lên năm, nhí nhảnh, ngây thơ, song đã có óc nhận xét và trí nhớ như người lớn. 

Vêra đứng chôn chân trên nền nhà, cổ họng cứng lại, không thốt được ra lời. 

Trước mặt nàng, gọn ghẽ trong bộ quân phục cổ cao màu đen, quấn phu-la đỏ, đội kết đen viền vàng, lưng đeo trễ hai khẩu súng lục là Paul, anh ruột thân yêu của nàng. 

Vêra tưởng như đột nhiên lùi lại thời quá khứ xa xăm. Một buổi sáng, cô bé năm tuổi được anh ruột bế lên lòng hôn. Rồi hai anh em xa nhau. Paul đi đâu, nàng không biết. Nàng chỉ biết là Paul tòng quân, hàng tháng gửi thư và tiền về nuôi nàng. Mấy năm sau, Paul biệt tích. 

Giờ đây Paul đã trở lại. Anh nàng vẫn còn sống bằng xương bằng thịt. 

Nước mắt lã chã, nàng nhảy bỗ vào người anh : 

- Paul. 

Paul, tức thượng tá U-Ban, ôm chặt Vêra trong vòng tay khỏe mạnh. Nàng ngước mặt nhìn anh. Bỗng dưng anh nàng cúi xuống, mặt sát gần môi nàng. Rồi Paul đặt vào môi nàng một cái hôn kỳ lạ. Dường như từ một phần tư đời người thượng tá U-Ban chưa được hôn đàn bà. Dường như từ một phần tư đời người, thượng tá U-Ban hằng mong chờ giây phút được hôn. Bởi vậy, tất cả sức nóng trong thân thể hắn đều bốc lên và tập trung vào đôi môi run run, mọi thớ thịt, đường gân trên mặt hắn đều cử động một lượt. 

Toàn thân Vêra cũng run run. Trong đời, nàng đã được đàn ông ôm hôn ngàn lần, kể cả nụ hôn cuồng say của bọn thanh niên yêu vội, sống vội, và nụ hôn khát vọng điên dại của chồng nàng trong đêm hợp cẫn, tuy vậy, ít khi - dường như là chưa bao giờ - nàng xúc động thật sự. Người ta hôn nàng thì nàng hôn trả, thế thôi. Chứ nàng không mang hết phần xác và phần hồn để hưởng thụ và đền đáp. 

Thật là quái lạ, vì cái hôn của anh nàng - cái hôn trên miệng, vốn dành cho trai gái yêu nhau - lại làm cho nàng xúc động sâu xa. 

Đến khi U-Ban buông nàng ra mà nàng còn có cảm giác là môi hai người còn dính chặt nhau. Nàng loạng choạng như bị ai xô mạnh vào gáy, mắt nàng mờ tối, nàng chẳng còn thấy gì nữa. 

Giây lâu, nàng nới lắp bắp : 

- Paul… tại sao anh… ? 

U-Ban đáp : 

- Paul là tên của dĩ vãng. Em hãy gọi anh là U-Ban. Thượng tá U-Ban. 

- U-Ban, tại sao anh lại hôn em như vậy ? 

- Vì anh yêu em. 

- Dĩ nhiên là anh em phải yêu nhau. Nhưng là yêu nhau bằng tình ruột thịt. Còn anh… em nhận thấy anh yêu em khác hẳn. Dầu sao cũng còn gia đình, còn luân lý, còn xã hội nữa. 

- Anh yêu em, anh hôn em, chẳng có gì là trái với ràng buộc gia đình, luân lý và xã hội cả. 

- Ngụy biện… Yêu như vậy là loạn luân. 

- Em đừng dối lòng nữa. Khi anh hôn em, anh thấy rõ em xúc động mãnh liệt. Nghĩa là trong thâm tâm, em cũng yêu anh bằng một mối tình riêng biệt. 

- Không hiểu tại sao em lại như vậy. Nhưng đến lúc bừng tỉnh, em đã kềm hãm được lòng. U-Ban ơi, chúng ta không nên có thái độ nào làm hương hồn song thân dưới suối vàng phải phẫn nộ. 

U-Ban đặt bàn tay lên vai Vêra : 

- Phải, anh hoàn toàn đồng ý với em rằng anh em ruột yêu nhau là loạn luân. Song nếu em không phải là em ruột của anh thì em nghĩ sao ? Em còn yêu anh nữa không ? 

Vêra nín lặng, đưa móng tay lên miệng cắn. Sự việc vừa xảy ra quá đột ngột và phũ phàng đối với nàng. Chưa bao giờ nàng dám nghĩ rằng người đàn ông khôi ngô đứng trước mặt không phải là anh ruột của nàng. 

U-Ban ngồi xuống nhìn qua khung cửa, bâng khuâng : 

- Em ngồi xuống đây anh sẽ kể em nghe. Và em để anh nói một mạch, đừng ngắt. Giờ đây, em có thể yên tâm vì em không phải là em ruột của anh, nghĩa là em ruột của Paul 20 năm về trước. 

Cách đây 25 năm, anh là một thanh niên cường tráng, khả ái, quen tên biết mặt trong giới vương tôn, công tử Tân-gia-ba. Hồi ấy, anh mới 18 tuổi. Anh kiếm được nhiềutiền từ năm 16, nhờ gan dạ, giỏi võ, đa mưu, và một đám bạn bè buôn lậu khét tiếng. Anh chỉ cần buôn một chuyến thuốc phiện là dư tiền tiêu xài cả năm. 

Trong số phụ nữ tứ chiến, anh quen một người tuyệt đẹp, tên là Kwe-Lin. Nghe tên, em biét Lin là người Trung Hoa. Lin đã 40, song từ thân hình đến khuôn mặt vẫn trẻ như người 24, 25. Nàng là vợ một phú thương Tàu ở Tân-gia-ba. Bề ngoài, chồng nàng là phú thương, có công ty xuất nhập cảng đồ sộ và tiếng tăm đúng đắn, nhưng thật ra là tay tổ buôn lậu á phiện. 

Mỗi chuyến mang hàng về, anh đèu bán cho chồng Kwe-Lin. Gã chồng đi vắng luôn nên anh thường giao dịch với Lin. Và từ liên lạc thương mãi đến liên lạc yêu đương chỉ là một thời gian ngắn, sau ba chuyến nhận hàng. Anh yêu nàng đắm đuối song không dám thổ lộ vì dầu sao nàng gấp đôi tuổi anh, vệ sĩ của gã chồng lại luôn luôn cặp kè một bên, đứa nào cũng to lớn, võ trang đầy đủ, võ giỏi, bắn súng cũng giỏi không kém. Một đêm kia, nhân cơ hội được đứng một mình, anh đánh bạo nắm tay nàng. Nàng giật ra và nói : 

- Em biết rồi. Em biết anh sắp sửa tâm sự là anh yêu em. Thôi, anh đừng nói nữa. Em cũng yêu anh, và yêu anh từ lâu. 

Sau phút tỏ tình thần tốc ấy, Lin và anh lén lút hò hẹn với nhau. Chẳng may cho anh…. 

Vêra bật lên như lò-so : 

- Gã chồng gài bẫy bắt được phải không ? 

U-Ban thở dài : 

- Phải. Đúng ra, không phải là gài bẫy. Chẳng qua là lỗi tại anh quá tham lam. Kwe-Lin nói là chồng nàng phong phanh biết chuyện, song anh không tin. Mà có tin nữa anh cũng làm ra vẻ không tin, vì anh chỉ muốn gặp nàng, xa nàng một phút anh không chịu nổi. 

Như mọi lần, anh đưa nàng vào một căn phòng kín đáo ở khu người Anh. Nàng vừa cởi áo thì bọn vệ sĩ của chồng nàng ập vào. Tuy tay không, phải đương đầu với bốn tên lực lưỡng, tên nào cũng mang dao nhọn, anh vẫn không nao núng. Có lẽ tình yêu đã giúp anh tăng thêm sức mạnh và tài nghệ. Trong chớp mắt, anh quật ngã được cả bọn. Anh giắt Kwe-Lin chạy xuống đường. 

Té ra chồng nàng phục sẵn bên dưới. Một đám đông đầu trâu mặt ngựa vây kín lấy anh. Dầu là vô địch quyền thuật thế giới cũng không địch nổi, huống hồ là anh, vừa mất sức với bốn tên vệ sĩ xong, võ nghệ anh chẳng lấy gì làm xuất chúng. Quần thảo được mấy phút thì anh bị trúng đòn tới tấp, và ngã gục xuống đường. Bọn vệ sĩ ùa vào đâm chém không tiếc tay. Tưởng anh đã chết, chúng khiêng anh vứt xuống biển. 

Không hiểu sao lúc ấy anh lại không chết. Sau này, kiểm điểm lại, anh bị đâm cả thảy 22 lát dao, lát nào cũng gần chí tử. Nước lạnh làm anh tỉnh dậy, và tuy bị trọng thương anh vẫn bơi được vào bờ. Anh mò vào nhà người quen để băng bó, nhưng đến nơi thì anh mê man. Hai ngày, hai đêm sau, anh mới thật sự tỉnh dậy. Và anh phải nằm liệt giường đúng 6 tuần mới có thể chống nạng đi khập khiễng được. 

Anh trở về nhà thì không thấy Kwe-Lin đâu nữa. Gia nhân cho biết là hai vợ chồng đã xuất ngoại. Đi đâu, họ không biết. Anh chờ một năm mà nàng vẫn tuyệt vô âm tính. Anh đâm ra thất vọng vì cửa hàng của chồng nàng đã được nhượng lại cho chủ khác. 

Đúng 14 tháng sau, anh nhận được thư của nàng. Nàng viết cho anh, nhờ một cô bạn gái đưa lại. Định mạng oái oăm đã khiến cô bạn này bị tai nạn xe hơi, gãy xương sống, phải đi Luân-Đôn điều trị. Khi nàng bình phục, trở về Tân-gia-ba thì anh đã dọn đi nơi khác. 

Tình cờ anh gặp cô bạn này trong một buổi dạ vũ tại câu lạc bộ sĩ quan. Lúc ấy anh đã cải tà quy chính, gia nhập quân đội, và sau nhiều chiến công, được vinh thăng thiếu úy. Thư của Kwe-Lin chỉ gồm mấy chữ vắn tắt, yêu cầu anh tới nhà một thiếu phụ ở ngoại ô để nhận một bé gái về nuôi. 

- Bé gái ấy là em ? 

- Đúng. Là em. Vì anh phải theo đơn vị, anh để em lại Tân-gia-ba gửi tiền cho dì phước nuôi ăn học và nhận là em ruột. Anh bị biệt tích trong rừng Nambum-Ga, dì phước tưởng anh chết nên khi em gần trưởng thành đã đưa thư và ảnh của anh cho em. Do đó, em tưởng anh là anh ruột. 

Vêra thở dài chua chát : 

- Dầu em không phải là em ruột, anh cũng không được quyền yêu. Vì anh là tình nhân của mẹ em. Nếu em đoán không lầm thì mẹ em bị cưỡng bách xuất ngoại, chứ trong lòng vẫn còn yêu anh tha thiết. 

- Em đoán không lầm chút nào cả. Kwe-Lin vẫn còn yêu anh, mãi mãi yêu anh. 

- Ồ, té ra anh là người đàn ông phụ bạc. Lời thú tội bất ngờ của anh đã làm em ghê tởm. 

- Em đừng vội kết tội anh. Chính vì nghe theo di ngôn của Kwe-Lin, vì chung thủy đời đời kiếp kiếp với mối tình đứt đoạn thảm thương mà anh phải lặn lội tìm em dể chắp nối với em. 

- ? 

- Thật vậy, em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích. Đêm bắt được Kwe-Lin hẹn hò với anh, gã chồng ghen tuông mù quáng đã đánh đập nàng thừa sống, thiếu chết, và còn lấy dao rạch mặt nàng để phá hủy nhan sắc kiều diễm của nàng, khiến nàng bị mù, mù cả hai mắt. 

- Trời ơi, mẹ em bị mù mắt ư ? 

- Sáng hôm sau, một phần vì hối hận, phần khác sợ phe đảng của anh trả thù, gã chồng vội thu xếp tiền bạc, hành trang trốn vào khu rừng biên giới Mã-lai - Thái-Lan, nhập bọn với lực lượng du kích cộng sản, gã chồng là cán bộ kinh tài cao cấp của cộng quân lại có liên hệ máu mủ với viên tư lệnh phó nên đã rút lên mật khu một cách dễ dàng. Viên tư lệnh phó được thuyên chuyển lên mặt trận Bắc bộ Diến-Điện, vợ chồng Kwe-Lin được đi theo để khuếch trương hệ thống kinh tài thuốc phiện. 

- Hồi ấy, mẹ em đã khỏi mắt chưa ? 

- Chưa, vì con ngươi đã vỡ nát. Nói cho cùng, gã chồng đã trèo non, vượt suối, hy sinh hết sản nghiệp, để cứu chữa cho nàng, nhưng mọi cố gắng đèu thất bại. Trong khi ấy, anh là sĩ quan trung úy trong đoàn tham mưu của đoàn quân Chindits ở Diến-Điện. Và Thưọng Đế đã ban phúc cho anh được tái ngộ Kwe-Lin. 

- Tại sao quân đội cũng như dì phước lại bảo là anh bị mất tích trong một cuộc giao phong trong rừng rậm Nambum ? 

- Đúng. Trong trận phục kích kinh khủng ấy, anh bị bỏ lại trận địa. Ai cũng tưởng anh đã bị thiệt mạng. Vả lại, không ai dám nán lại vài phút để xem anh còn sống hay chết nữa. Mạnh ai, nấy chạy. Nếu đêm ấy trời không mưa to thì anh đã chết. Nhờ nước mưa, anh tỉnh lại, mặc dầu thương tích đầy mình, anh vẫn cố bò lết tới hốc cây tìm thuốc dấu để rịt. 

Và cũng vì trời mưa lớn nên toán di kích tiền sát mới dừng chân, tìm chỗ trú. Anh đang rên rỉ chờ chết thì họ tìm thấy. Khi ấy, anh đã hoàn toàn mê man. Sau này, Kwe-Lin thuật lại anh mới biết là đã mê man luôn trong một tuần lễ, nhiều lần chết đi sống lại. 

- Anh gặp mẹ em ở Nambum-Ga ? 

- Phải. Mẹ em cùng đi với chồng về Vân-Nam, do sự hộ tống của một đơn vị đặc biệt. Sau khi tìm thấy anh, toán du kích tiền sát cáng anh về nơi Kwe-Lin và chồng tạm trú. 

- Ông ta không nhận ra anh ư ? 

- Không. Do Kwe-Lin bố trí chu đáo, mặc dầu hai mắt nàng mù. Lúc anh được mang về trại quân thì trời chưa sáng, mọi người còn ngủ. Anh được đặt nằm gần đống lửa, miệng nói mê sảng. Kwe-Lin nằm cách anh một quãng, Kwe-Lin nghe được tiếng anh và nhận ra anh. Em có biết đêm ấy một biến cố trọng đại đã xảy ra không ? 

- Không, em biết sao được. Em nóng ruột quá, anh kể ngay cho em đi. 

- Ừ nhỉ, khi ấy em còn là cô bé tí xíu. Vả lại, anh đã giữ kín chuyện này, em là người thứ nhất được biết, ngoài mẹ em. Sau khi khám phá ra người bị thương là anh, Kwe-Lin bèn tìm kế giết gã chồng ghen tuông. 

- Tuy anh không nói rõ, em cũng đã biết em là con riêng của mẹ em. Đúng hay sai, hả anh ? 

- Đúng. Gã phú thương này chỉ là phòng hờ, và là chồng sau. Cha em là một người Tây phương, mất tích khi em đang ở trong bụng mẹ. Thôi, để anh kể tiếp, Kwe-Lin lợi dụng trời tối, chích độc dược vào máu cho gã chồng hờ. Hắn tắt thở ngay, và ai cũng cho là bị gió độc. Từ đó Kwe-Lin săn sóc thương tích cho anh. Đoàn du kích tới Vân-Nam thì anh ra khỏi cơn mê. Và anh cũng nhận ra Kwe-Lin. 

Anh ở lại chiến khu cho đến ngày hoàn toàn bình phục. Đồng thời, Kwe-Lin cũng khỏi một con mắt, nhờ sự tận tình của một danh y tu tiên trên núi. 

- Rồi anh tác hợp với mẹ em, sinh sống trong hạnh phúc ? 

- Ồ, nếu vậy thì đúng là một thiên tình sử diễm tuyệt và anh đã không trở về đây, lao tâm khổ trí để đưọc gặp em. Viên tư lệnh lữ đoàn để ý tới Kwe-Lin sau khi nàng đặt chân tới mật khu. Hắn ngỏ lời thì nàng cương quyết từ chối. Hắn là người đàn ông quân tử nên câu chuyện được bỏ quên một thời gian. 

Cho đến ngày anh bình phục lên trình diện hắn. Anh đinh ninh được hắn thu dụng, ngờ đâu hắn sai nhân viên đưa anh xuống nhà giam, chờ ngày hành quyết. 

- Không lấy được mẹ em, hắn giết anh để trả thù, như vậy đâu còn là quân tử nữa ? 

- Em lầm rồi, hắn không biết mảy may về mối tình giữa anh và mẹ em. Vả lại, anh liên lạc với Kwe-Lin một cách rất kín đáo. Sở dĩ hắn phải giết anh vì chánh ủy ra lệnh. Bộ Chánh Trị trong lữ đoàn không muốn kết nạp một sĩ quan tình báo Tây phương, sợ lộ bí mật. Được tin, Kwe-Lin tới năn nỉ viên tư lệnh. Hắn bèn đưa ra một đề nghị thực tế : vì yêu nàng, hắn sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả hy sinh mạng sống, nhưng ngược lại, nàng phải làm vợ hắn, và người tình của nàng phải cam kết là không được đi lại chăn gối với nàng lén lút trong thời gian hắn còn sống. Kể ra, đề nghị của hắn không phải là quá đáng, vì muốn cứu anh, hắn phải lừa bộ tham mưu chánh trị vào một ổ phục kích và giết sạch, xong xuôi, hắn lại phải thủ tiêu luôn bọn thuộc viên dính dáng vào cuộc phục kích này nữa. Tóm lại, hắn phải sát hại một lúc gần một trăm cán bộ cao và trung cấp để đổi lấy mẹ em. 

- Anh đã chấp thuận đề nghị của hắn .? 

- Kwe-Lin và anh đã bàn bạc rất lâu, và nhận thấy không còn lối thoát nào khác. Viên tư lệnh bắt Kwe-Lin và anh đốt hương thề độc với trời đất. Rồi hắn trở thành chồng của Kwe-Lin. 

- Còn anh ? 

- Theo sự thỏa thuận giũa bộ ba, anh được phép ở lại trong lữ đoàn, phục vụ dưói quyền viên tư lệnh, để có thể gần gủi Kwe-Lin. Em nghe rõ chưa ? Chỉ được gần gũi thăm viếng, chớ không được nghĩ đến chuyện khác. Vì vậy anh không ưa chủ nghĩa cộng sản mà đã thành sĩ quan cộng sản cao cấp, và là chuyên viên uy tín của Quốc Tế Tình Báo Sở nữa. 

- Tại sao anh lại rời lục địa về miền Bắc Diến-Điện ? 

- Vì Kwe-Lin. Vì mẹ em không còn nữa. 

- Trời ơi, mẹ em đã chết ! 

- Phải, chết vì một chứng bệnh trầm kha kéo dài nhiều năm tháng, bệnh ung thư phổi. Trong giờ phút lâm chung, nàng đã dặn dò anh. Khi ấy, em đã lớn, 16 hoặc 17 tuổi. Nàng trăn trối là xuống suối vàng vẫn tiếp tục yêu anh, và muốn anh kết hôn với đứa con gái duy nhất để tiếp tục mối tình ấy trên dương thế. Mẹ em chết rồi, anh vận động thuyên chuyển xuống miền Nam. Một thời gian sau,anh mới tìm ra tung tích em, và gửi thư cho em. 

Vêra lắc đầu, giọng đau đớn : 

- Nghe anh nhắc lại dĩ vảng, em buồn có thể chết đưọc. Em rất thương mẹ em, nhưng anh ơi… em là người ưa sống với kỷ niệm bất dịch, em muốn anh là anh ruột của em hơn là tình nhân của mẹ em. 

Thượng tá U-Ban nói, dáng điệu ngao ngán : 

- Trong những ngày sống xa em, anh cầu mong cho thời gian trôi qua thật nhanh, và anh được chắp cánh để chóng gặp gỡ. Nhưng đến khi em đáp phi cơ lên Nambum-Ga, anh lại cầu mong cho thời gian lùi lại, vì anh cảm thấy sự thật rất phũ phàng. Dầu sao anh cũng gấp đôi tuổi em, anh đã già rồi…. 

- U-Ban, anh đừng vội chán nản. Anh hãy bỏ khu rừng quạnh quẽ và rùng rợn này, về Tân-gia-ba với em. Biết đâu đô thị náo nhiệt sẽ làm em thay đổi ý kiến. Em không còn là con bé nghèo túng, phải nhảy múa toát bồ hôi, trẹo mắt cá chân mỗi đêm trên sàn gỗ để kiếm tiền nuôi thân nữa. Anh đã biết chưa ? Anh đã biết em là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới chưa ? 

- Biết. 

- Với tiền bạc, chúng ta sẽ tạo lại cuộc đời mới. Anh về với em nhé ? 

- Không được đâu, em ạ. 

- Khổ quá, tiền của em là tiền của anh. Gia sản của em lên tới 250 triệu đô-la, em…. 

- Anh đã bảo với em là sự thật rất phũ phàng. Sự thật là gia sản khổng lồ này không phải trên trời rơi xuống. Mà là một kế hoạch được xếp đặt tỉ mỉ. Ông vua mỏ kẽm Mã-lai, cũng như em, chỉ là con cờ của một tổ chức quốc tế hùng hậu, cực kỳ hùng hậu. 

- Phải chăng anh muốn nói rằng ông vua mỏ kẽm để lại gia sản cho em là theo một kế hoạch được bố trí từ trước, chứ không phải vi có thiện cảm đặc biệt với em ? 

- Phải. 

- Ai bố trí ra kế hoạch ấy ? 

- Quốc Tế Tình Báo Sở. 

- Gia sản 250 triệu đô-la là của ai ? 

- Quốc Tế Tình Báo Sở. 

- Quốc Tế Tình Báo Sở chuyển 250 triệu đô-la vào tay em làm gì ? 

- Sự thật là ông vua mỏ kẽm hoạt động dưới sự điều khiển của Tình Báo Sở. Một phần vốn do Tình Báo Sở xuất ra. Phần lớn còn lại là do ông vua mỏ kẽm kinh doanh thành công. Tuy nhiên, hắn có cử chỉ lươn lẹo sau khi kiếm được quá nhiều tiền. Tình Báo Sở bèn tìm cách thủ tiêu hắn và đưa em ra làm bình phong tiếp nhận 250 triệu đô-la. 

- Anh gọi em lên Nambum-Ga là để nhân danh Tình Báo Sở đòi lại 250 triệu đô-la ? 

- Không phải. Thứ nhất là để giải quyết vấn đề gia đình. Thứ hai, mới là công vụ. Em được quyền tiếp tục làm chủ số tiền khổng lồ ấy, và tự do tiêu xài. Dĩ nhiên, cũng như trong quá khứ, một phần số vốn sẽ được nhân viên Tình Báo Sở dùng vào việc buôn bán á phiện, vàng, kim cương và võ khí để lấy tiền lời đài thọ cho du kích quân Mã-lai, Nam-Dương, Thái-Lan, Diến-Điện và Cao-Miên. 

- Ồ, em tưởng là của cải riêng của ông vua mỏ kẽm nên mới nhận lãnh. Còn là kinh phí hoạt động của Trung Hoa cộng sản thì em xin trả cho anh. 

- Vêra, em đừng nói vậy. 

- Em sống tự do quen rồi. Em nghèo thật đấy nhưng thà chịu nghèo còn hơn chịu mất tự do. 

- Có ai hạn chế tự do của em đâu ? 

- 20 năm sống với cộng sản, anh đã thay đổi tư tưởng hoàn toàn. Anh tha lỗi cho em, đừng bắt em phải tranh luận với anh về một vấn đề mà em cũng như anh đã có lập trường dứt khoát. Nhờ tiền anh gửi về, em đã được học trong trường đạo, dì phước đã dạy em cách phân biệt giữa tự do và nô lệ…. 

- Vêra, thật anh không ngờ…. 

- Em cũng không ngờ… 

- Anh muốn em có thời giờ suy nghĩ lại. Em không khác Kwe-Lin là bao. Nàng là cả đời anh. Nàng đã ra đi mãi mãi. Trên dương thế, chỉ còn em. Thiếu em, anh chết mất. 

Thượng tá U-Ban ôm ghì lấy Vêra. Nàng đứng yên trong vòng tay rắn chắc và hăm hở của gã đàn ông dày dạn phong sương. Lòng nàng rào rạt lạ thường. Nàng cảm thấy không thể xua đuổi hắn. Một sợi giây vô hình đã buộc nàng vào thượng tá U-Ban. Tuy nhiên, sự gần gũi này chưa phải là tình yêu. Hình ảnh người anh cả đã in sâu từ 20 năm nay trong óc Vêra. Dầu địa vị này đã hoàn toàn thay đổi, nàng vẫn không quên được quá khứ. Lần đầu tiên, nghe thuật lại cuộc sống bi thương của mẹ, nàng bị xúc động, nhưng chỉ mấy phút sau, nàng không còn nhớ gì nữa. Hiện tại đối với Vêra đã trở thành tuồng kịch giả tạo. Duy có dĩ vãng là thật. 

Mắt Vêra đang ươn ướt bỗng ráo hoảnh. Nhận thấy sự biến đổi sâu xa trong cơ thể nàng, thượng tá U-Ban bàng hoàng : 

- Em mệt ư ? 

Nàng gật đầu : 

- Vâng, em không được khỏe. 

U-Ban nhìn đồng hồ tay : 

- Em cần nghỉ ngơi cho lại sức. Tối nay, chúng mình sẽ ăn cơm với nhau và thảo luận tiếp. Bây giờ anh phải về văn phòng, giải quyết vụ mấy người bị bắt. 

- Anh nên trả tự do cho họ. 

- Khu vực này được coi là tối mật, bất cứ người nào bén mảng tới cũng bị thủ tiêu. Phương chi họ lại là nhân viên của địch. Văn Bình là kẻ thù bất cộng đái thiên của Tình Báo Sở, Tin Aung là đứa xanh vỏ đỏ lòng, còn Sophie là gián điệp cái… Anh sẽ xin chỉ thị thượng cấp, may ra họ được giải về trung ương. 

- Còn Seng Ho ? 

- Hắn vẫn còn sống nhăn. Em có yêu hắn không ? 

- Em rất khó trả lời. Yêu Seng thì không bao giờ em yêu, nhưng dầu sao hắn cũng là chồng em. Em lấy hắn vì nhớ đến anh, người anh ruột đáng kính và đáng yêu của đứa con gái bồ côi, thiếu tình thươnh gia đình, sống vất vưởng ở Tân-gia-ba. 

U-Ban ngẫm nghĩ một phút rồi nhún vai bước ra cửa. Ngồi lại một mình trong gian nhà sàn trống trải, Vêra ôm mặt khóc rưng rức. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiếng khóc tức tưởi lọt vào tai thượng tá U-Ban. Mới xuống hết cầu thang, hắn dừng lại. Trước tiếng khóc của Vêra, hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn muốn trèo lên, ôm Vêra vào lòng, nói cho nàng biết hắn sẵn sàng hy sinh tất cả cho nàng. Ruột gan U-Ban nao nao : Vêra giống mẹ nàng như đúc. Như Kwe-Lin, nàng sẽ trẻ mãi không già. 

Đang gục vào hai bàn tay, nước mắt đầm đìa, Vêra bỗng nín bặt. 

Nàng vừa nghe âm thanh lách cách của vỏ khí chạm nhau, kèm theo câu hỏi trống không hách dịch của thượng tá U-Ban : 

- Dựng xong chưa ? 

Có tiếng đáp : 

- Thưa, chừng 2 giờ đồng hồ nữa. Thòng lọng bện bằng dây đay thật tốt. Treo cổ hùm cũng được, huống hồ là cổ người. 

Nghe hai tiếng "thòng lọng" và "treo cổ", Vêra toát bồ hôi. Nàng bước nhanh lại cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Thượng tá U-Ban đang trò chuyện với một viên đại úy du kích quân. Phía sau là một tiểu đội binh lính mặc đồ đen, võ trang tối tân, đứng xếp hàng hai. 

U-Ban nói : 

- Đốc thúc cho bọn nó làm nhanh hơn nữa. Chậm lắm là trong vòng 60 phút ta sẽ bắty đầu cuộc hành quyết. Trừ phi…. 

Viên đại úy đáp : 

- Thưa, tôi và cả tiểu đội đã lục soát tỉ mỉ song không thấy gì hết. 

- Có lục soát thân thể không ? 

- Thưa, mới đầu là hành lý, sau đến áo quần. Bất cứ bộ phận nào trên người có thể giấu được máy vô tuyến vi ti, tôi đều đích thân xem xét cẩn thận. 

- Không thấy gì hết. 

- Lạ thật. Không lẽ chúng nuốt máy vào bụng. 

Thượng tá U-Ban cau mày một giây. Sự an toàn của F-22 với những vỏ khí gián điệp tối tân, những phòng thí nghiệm ăn sâu dưới đất sẽ bị đe dọa trầm trọng nếu địch đưa lọt máy chuyển âm vô tuyến vào nội địa tổng hành doanh. 

U-Ban định bước rảo thì Vêra ló đầu ra, gọi giật lại. Tiếng kêu của Vêra như gáo nước mát dội vào cõi lòng nóng rực của thượng tá U-Ban. Hắn vẫy nàng : 

- Em xuống đây ! 

Vêra mất bình tĩnh nên suýt vấp ngã nhiều lần. U-Ban giang rộng cánh tay, ôm nàng, giọng âu yếm : 

- Em ra văn phòng với anh nhé ? 

Vêra nhìn thẳng vào mắt U-Ban : 

- Vâng. Tuy nhiên, em muốn anh trả lời một vài thắc mắc. Vì em có cảm tưởng là anh không giữ đúng lời hứa với em. 

U-Ban cười rộ : 

- Anh hiểu rồi. Em cần biết tại sao bọn nhân viên của địch lại sắp sửa bị treo cổ. Nếu họ chịu khai là cất giấu máy chuyển âm vô tuyến ở đâu thì anh có thể nhân nhượng… Đằng này họ nhất định không nói gì hết. Dường như họ cất giấu trong thân thể. Bắt buộc anh phải giết họ để tìm máy. Em biết không ? Nhân viên trắc giác của anh đã khám phá ra làn sóng vô tuyến điện lạ trong căn cứ. 

- Rừng rậm rộng hàng ngàn mẫu mà máy chuyển âm vô tuyến lại có thể nhỏ như khuy áo…. 

- Dùng phương pháp trắc giác tân tiến thì timìra không khó em ạ. Vì vậy anh biết đích xác là trong khoảng tròn đường kính 100 thước, lấy giòng suối nước nóng làm tâm điểm, hiện có một máy vô tuyến đặc biệt của địch. Máy sẽ thông báo cho địch biết những điều ta muốn che đậy. Lần đầu tiên, an ninh F-22 bị xâm phạm. Cho nên miễn cưỡng anh phải đem họ ra hành hình. 

Thượng tá U-Ban ngưng một phút, vẻ mặt đang tươi vui bỗng sa sầm. Rồi hắn thở dài : 

- Em chưa nói rõ song anh biết em cố gắng can thiệp cho một người đàn ông trong bọn tên là Văn Bình, đại tá Văn Bình. Anh có tai, có mắt khắp nơi, nên mọi việc đều được phúc trình đầy đủ. Hiện em có cảm tình đặc biệt với hắn. 

- Yêu cầu anh…. 

- Anh không ghen tuông đâu. 

- U-Ban, anh đừng nói như vậy. 

- Ồ, anh đã đọc rõ trong mắt em những ý nghĩ thầm kín mà em dằn ép trong óc. Anh sẵn sàng đấu quyền với hắn. Kẻ nào thua phải chết. Kẻ nào thắng sẽ được làm chủ thể xác và tâm hồn em. 

- U-Ban ! Em van anh ! 

- Anh gấp đôi tuổi em, em chống chế nữa làm gì, vô ích. Bây giờ, anh cho phép em xuống nhà giam, khuyên nhủ Văn Bình nộp máy vô tuyến cho anh. 

Thượng tá U-Ban ngoảnh sang bên, dõng dạc ra lệnh cho vệ sĩ. Vêra há miệng toan nói, song lại nín thinh. Nghĩ đến Văn Bình, lòng nàng rào rạt khác thường. 

Vì vậy, nàng không cảm thấy bực bội khi U-Ban kéo nàng vào lòng lần nữa, mơn trớn say sưa, trước mắt thèm muốn của bọn thuộc viên. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vêra không còn nhớ tới Seng Ho nữa, nhưng Seng Ho vẫn nhớ tới nàng. 

Thượng tá U-Ban ra khỏi thạch động được một lát thì Seng Ho, người chồng đáng thương, lồm cồm bò dậy. Hắn không mệt mỏi tuy thuốc mê còn vương trong máu. Cánh tay bị gãy lìa do miếng atémi tàn nhẫn của U-Ban cũng không làm hắn đau đớn. 

Danh dự bị chà đạp khiến Seng Ho khỏe dội lên. Thực tế đã chứng tỏ Vêra lợi dụng hắn. Seng không hy vọng nàng yêu chồng thành thật song không thể tiêu cực và nhượng bộ đến mức tự ái bị va chạm nặng nề. Hắn là người không biết ghen nhưng đến khi ghen thì hung dữ gấp chục lần con sư tử trúng đạn. 

Hắn quyết tìm Vêra. Quyết tìm tình địch. Để làm ra lẽ. 

Tưởng Seng còn mê man, tên lính gác ngồi vắt vẻo trên ghế đá, súng dựng một bên, phì phèo điếu xì-gà tẩm á phiện. Seng từ từ đứng dậy, tiến đến sau lưng, nhanh như cắt. Seng phạt sống bàn tay ngang cổ tên lính. Nạn nhân ngã chổng kềnh trên nền thạch động. Tên lính há miệng toan kêu cứu thì Seng đã bịt chặn kèm theo câu hăm dọa : 

- Im ngay… nếu không mất mạng. 

Nạn nhân nằm cong queo trên mặt đất, dáng điệu thần phục. Seng rút tay ra, quắc mắt : 

- Những người mới đến hiện bị giam ở đâu ? 

Nạn nhân lắp bắp : 

- Sau bờ suối. 

- Gần hay xa ? 

- Gần. Chỉ cách đây hơn trăm thước. 

Vậy mày đưa tao tới. 

- Nguy lắm. Vì có vọng gác bên ngoài. 

- Thì mày dẫn tao tới cửa sau. Nào, mày có chịu tuân lệnh hay không ? 

Nạn nhân lảo đảo đứng dậy. 

Ánh nắng bên ngoài ùa vào tròng mắt quen với bóng tối của Seng Ho, khiến hắn phải nhắm lại. Hắn dí mũi dao vào lưng tên lính, dặn lại lần nữa : 

- Mày nhớ đấy ! Hễ có cử chỉ khả nghi là tao thọc sâu mũi dao, mày sẽ chết không kịp trối. Dẫn tai đến nhà giam, rồi tao cho mày tự do. 

Tên lính run cầm cập, cất bước không vững, hắ hắn loạng choạng, Seng Ho cười thầm. Chắc nạn nhân là du kích, còn xa lạ với thủ đoạn tình báo đầy cạm bẫy. Nếu có đôi chút kinh nghiệm, nạn nhân đã phải nghĩ kế thoát thân. Vì ngoan cố cũng chết mà ngoan ngoãn cũng chết. Múi chanh đã vắt hết nước thì ném vào sọt rác. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Văn Bình cúi xuống, nâng Tin Aung ngồi dậy. Mùi hơi độc BZ phảng phất trong gian nhà rộng làm chàng hơi choáng váng. Thấy Văn Bình kê đầu Tin Aung lên đệm rơm, rồi mở nút áo, sửa soạn làm hô hấp nhân tạo, tên lính phá lên cười : 

- Ông làm gì thế ? Ông muốn lão già tỉnh lại ư ? 

Văn Bình lách sang bên. Tên lính rút trong túi ra một ống xơ-ranh bằng lát-tích, đựng non nửa một thứ nước xanh nhạt. Đây là loại xơ-ranh kim được gắn luôn vào ống, chỉ tiêm một lần rồi vứt bỏ, hiện được thịnh hành ở Tây phương. Hắn cắm phập mũi kim vào cánh tay Tin Aung đang nằm thiêm thiếp. 

Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi là Tin Aung mở mắt. Và hắn chỉ cần 30 giây đồng hồ khác là trở lại bình thường. Lão xã trưởng Nambum-Ga không tỏ vẻ sửng sốt khi thấy tên lính nhìn hắn bằng luồng mắt đùa nghịch và miệt thị. 

Văn Bình chưa kịp cất tiếng thì cánh tay của Tin Aung đã vung lên, nhanh như lằn chớp. Tên lính bị đòn trúng cằm ngã lăn xuống nệm cỏ. Tên lính thứ hai dựa lưng vào vách tường rút khẩu súng lục bắn đạn hơi độc ra khỏi vỏ, song Văn Bình đã phóng độc cước vào cườm tay. Hắn rú lên rồi ngã chận lên bụng bạn. 

Tin Aung nhìn quanh quất rồi nói nhanh : 

- Ông xem chung quanh có ai không ? 

Văn Bình đáp : 

- Không. 

Giọng xã trưởng Nambum-Ga thều thào song Văn Bình nghe rõ mồn một : 

- Ông Văn Bình, yêu cầu ông nhớ kỹ những lời tôi sắp nói ra. Hẳn ông đã biết thượng tá U-Ban là anh ruột của Vêra. 

- Biết. 

- Còn tôi là… 

- Đồng minh của tôi. Khi ông xách giùm va-li cho Vêra, tôi thấy ông lén bỏ vào một cái hộp nhỏ. Sau này, khi bị nhân viên của U-Ban lục soát tỉ mỉ, tôi mới nhớ lại cái hộp nhỏ này là máy vô tuyến. Ông giấu máy vô tuyến trong sắc của Vêra vì tiên đoán nàng sẽ không bị khám xét. Vì biết rằng U-Ban đã khám phá ra vai trò bí mật của ông. Phải không, ông Tin Aung ? 

- Phải. Tôi là nhân viên MI-6 ở Bắc bộ Diến-Điện. Tôi lại biết công tác của Seng Ho, song Seng Ho lại không biết rõ về tôi. Seng có nhiệm vụ lọt vào tổng hành doanh của U-Ban, mở máy ghi âm giấu trong răng, còn tôi có nhiệm vụ tiếp vận. 

- Tiếp vận về đâu ? 

- Dường như MI-6 có một trạm vô tuyến dọc biên giới. Mục đích của MI-6 là thu thập những bằng chứng chi tiết và cụ thể về sự hiện diện của Tình Báo Sở tại Bắc bộ Diến-Điện… Căn cứ này rất kiên cố, bom hạng nặng từ pháo đài bay B-52 dội xuống cũng chẳng ăn thua vì mọi kiến trúc quan trọng đều ở dưới đất, bên trên có núi đá. U-Ban đã phong thanh khám phá ra vai trò thầm kín của tôi nên phen này tôi quyết một mất, một còn. Phiền ông giúp tôi một tay : ông triệt hạ bọn cận vệ của thượng tá U-Ban, còn tôi sẽ phá hủy hệ thống điện tử tối tân và kho võ khí hơi độc BZ của họ. 

Văn Bình đạp toang cánh cửa ra vào. Chàng đinh ninh được thở không khí tự do, ngờ đâu lại phải đối đầu với một mũi dao nhọn hoắt. Chàng la lên : 

- Seng Ho ! 

Seng Ho đáp lại tiếng la hân hoan của Văn Bình bằng cái lắc đầu khinh bạc : 

- Phải, tôi là Seng Ho. Nhưng anh đừng tưởng tôi đến đây để cứu anh. 

Dứt lời, hắn tiến lên, quét lưỡi dao nửa vòng. Thế công của Seng Ho rất nhậm lẹ, gọn gàng và hữu hiệu nên Văn Bình phải trổ tài ngay trong phút giao đấu đầu tiên. Vả lại, chàng phải vận dụng toàn bộ võ nghệ để khuất phục Seng Ho trong nháy mằt vì bọn cận vệ của thượng tá U-Ban có thể dẫn xác tới bất cứ lúc nào. Thay vì né sang bên, hoặc lùi lại theo thủ pháp thông thường, Văn Bình lại bước vọt lên hai bộ, đồng thời xử dụng ngọn cước chân trái quạt lia vào ống quyển đối phương. Hoảng hồn, Seng Ho nhảy lên cao để tránh đòn. Song ngọn cước chân phải của Văn Bình đã chờ sẵn. Phát atémi ashi-no-ko đánh bằng mặt trên của bàn chân đã phang vào hông đối phương, trong khoảng trống của xương sườn thứ I1 và I2. Trong lúc hớ hênh, Seng Ho không đỡ kịp đòn nên ngọn cước trới giáng hạ trúng huyệt mê Inazuma đã làm hắn té nhào xuống đất, lưỡi dao văng ra xa. 

Nghe tiếng động, Văn Bình quay lại. Vêra nhìn chàng, giọng trách móc : 

- Anh là người tàn nhẫn. 

Văn Bình chưa kịp trả lời thì Tin Aung đã hét lớn : 

- Cúi đầu xuống. 

Văn Bình phóng mình, nằm nhoài trên nền đất. Hai tên, cận vệ mặc đồ đen vừa chạy vào, tên thứ nhất chĩa khẩu súng bắn hơi BZ về phía chàng bóp cò. Phát thứ nhất trệch ra ngoài, hắn mất thăng bằng nên chưa thể bắn phát thứ hai. 

Tuy đã già, xã trưởng Tin Aung vẫn phản ứng thần tốc không kém trai tráng. Hắn lao đầu vào bụng tên cận vệ cầm súng bốc khói. Hai người lăn lông lốc trên nền nhà, Tin Aung chận lên trên. Tên cận vệ thứ hai đang loay hoay với khẩu BZ chưa rút kịp ra khỏi bao thì Văn Bình đã xô hắn chúi mũi vào tường. Hắn ngã phịch, một nửa sọ bị vỡ, máu chảy lênh láng xuống mặt. 

Bên ngoài, tiếng chân người chạy rầm rập và gọi nhau ơi ới. Chỉ trong vòng vài ba phút nữa, địch sẽ ồ ạt kéo tới. Văn Bình nhìn thấy thượng tá U-Ban rút súng ra cầm tay. Tiến thoái lưỡng nan, chàng liếc Tin Aung, ngầm hỏi ý kiến. 

Trong khi ấy, hai khẩu tiểu liên Trung cộng đen sì đã hiện ra gớm ghiếc trên ngưỡng cửa. Văn Bình bóp cò khẩu súng BZ. Chàng nghe tiếng kêu the thé, rồi hai khối thịt lực lưỡng ngã đè lên nhau. Chàng bóp cò tiếp, để triệt hạ tên địch thứ ba vừa đặt chân vào hàng hiên. Song chàng chỉ nghe một tiếng động khô khan. Bì đạn trống rỗng. Chàng bèn ném khẩu súng vô tích sự xuống đất. 

Thượng tá U-Ban chạy vụt tới. Văn Bình hơi ngạc nhiên khi thấy xã trưởng Tin Aung tiến nhanh về phía Vêra. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chàng đã hiểu. Dường như đọc được tư tưởng của lão xã trưởng khôn ngoan và quỷ quyệt, Vêra bước lùi lại. 

Song bàn tay thép của Tin Aung đã nắm đưọc vạt áo Vêra, và xoay mạnh một vòng. Thượng tá U-Ban đứng sừng sững giữa nhà, miệng thét lớn : 

- Bỏ khí giới xuống. 

Văn Bình đành vứt lưỡi dao mà chàng vừa lượm được. Trước mặt, sau lưng chàng, mũi súng chĩa tua tủa. Toàn là súng tiểu liên AK. Chàng chỉ cử động nhẹ là hàng chục viên đạn sẽ găm vào người. 

Đáp lại khẩu lệnh của thượng tá U-Ban, xã trưởng Tin Aung lại cười the thé : 

- U-Ban, anh tiến thêm bước nữa thì nàng sẽ chết. 

Thì ra Tin Aung đã kề lưỡi dao sắc như nước vào cổ Vêra. Cổ nàng trắng toát, nổi bật cán dao màu nâu, đọng máu khô. Lão xã trưởng đã nắm được yếu điểm của thượng tá U-Ban. Văn Bình nhìn hắn bằng luồng mắt khâm phục. Mưu kế của hắn rất giản dị mà chàng không nghĩ ra. Vả lại, dầu chàng nghĩ ra, chàng cũng không dám thi hành… 

Bọn cận vệ từ phía sau xấn lên, dí súng vào người Tin Aung. Lão xã trưởng kéo Vêra lùi lại : 

- U-Ban, tôi cảnh cáo anh lần nữa, lần cuối cùng. Nếu thuộc viên của anh tiến tới, miễn cưõng tôi phải hạ sát nàng. U-Ban lắc đầu : 

- Anh nói dối. Anh biết rằng tôi sẽ băm vằm anh ra trăm ngàn mảnh nếu Vêra thiệt mạng. 

Tin Aung cũng lắc đầu : 

- Nhưng về phần anh, anh cũng biết rằng tôi phải giết Vêra để tự cứu. Yêu cầu anh ra lệnh cho cận vệ hạ súng. 

Vêra nhìn Văn Bình và thượng tá U-Ban, mắt đỏ hoe. U-Ban năn nỉ với Tin Aung : 

- Anh coi chừng…. lưỡi dao quá sắc có thể gây thương tích cho nàng. 

Tin Aung đáp : 

- Súng tiểu liên AK của bọn cận vệ cũng có thể gây thương tích cho nàng nữa. Đối với tôi thì sống chết là chuyện thường, cũng thường như lên giường ngủ mỗi đêm vậy. Anh đừng hòng áp đảo tôi. Tôi cũng biết rằng anh không hề sợ chết. Nhưng anh không thể đứng nhìn em gái anh chết. Anh chấp nhận điều kiện của tôi đi, tôi không thể chờ đợi thêm nữa. 

- Anh hãy thả nàng ra. 

- Không được. Anh phải thi hành điều kiện của tôi trước : bọn cận vệ bỏ súng, anh sẽ hộ tống chúng tôi ra khỏi rừng cách đây nửa cây số, tôi sẽ trả tự do cho nàng. 

Thượng tá U-Ban nhìn Vêra, vẻ mặt thiểu não : 

- Em bị đau không ? 

Vêra đáp : 

- Không. Tôi nghiệp cho anh… Anh đừng chấp nhận điều kiện của hắn. Công việc trên hết… U-Ban ơi, anh hy sinh cho em quá nhiều. 

U-Ban thở dài : 

- Không… em là lẽ sống của anh… anh không thể không chấp nhận điều kiện của hắn. Em Vêra, anh yêu em có thể chết được, em biết như vậy không ? 

Vêra thở dài theo : 

- Em biết. 

- Vêra yêu anh không ? 

Vêra ứa nước mắt : 

- Phút này, lòng tự hỏi lòng, em cảm thấy yêu anh tha thiết thì đã muộn. 

Cả Tin Aung lẫn Văn Bình đều trố mắt nhìn Vêra. Nàng quay về phía Văn Bình : 

- Thượng tá U-Ban là Paul, hẳn anh đã biết. Song Paul không phải là anh ruột của em. 

U-Ban suy nghĩ một phút, rồi ra lệnh cho bọn cận vệ : 

- Thôi, bọn mày xếp súng vào góc nhà rồi ra ngoài. 

Cả bọn nhao nhao. Tên cầm đầu góp ý kiến : 

- Thưa thượng tá…. 

U-Ban gạt ngang : 

- Mày đừng nhiều lời vô ích. 

Trong gian nhà rộng thênh thang chỉ còn lại ba người đàn ông và một người đàn bà. Thượng tá U-Ban cởi băng súng lục và đạn, vứt xuống đất, chận giày lên trên, rồi nói : 

- Chúng ta là bọn giang hồ nên tôi muốn giải quyết nội vụ trên tinh thần giang hồ…. Các anh lọt vào tổng hành doanh F-22 với mục đích phá hoại công trình của tôi. Giết người, như Vêra hoặc tôi, chỉ là phụ. Và tôi cũng không tin là các anh giết Vêra. Dầu sao các anh cũng là con người. Con người điệp báo lại nhiều rung cảm hơn mọi người nào khác. Vả lại, Vêra hoàn toàn vô tội… Vậy, tôi xin đề nghị với hai anh… đề nghị một cuộc giao đấu. Chúng ta sẽ đánh nhau cho đến chết. 

Tin Aung đáp : 

- Đề nghị của anh rất hấp dẫn. Tuy nhiên, tôi cần lưu ý về các điểm thắc mắc sau đây : chúng mình sẽ giao đấu ở đâu ? Nếu anh giết được chúng tôi thì chẳng nói làm gì, nhược bằng anh là kẻ bị giết thì thuộc viên của anh sẽ ập vào, dùng võ khí uy hiếp. Vì vậy, tôi đề nghị giao phong trên một vùng đất "trung lập". 

- Anh yên tâm. Thằng U-Ban này nổi tiếng là quân tử, không bao giờ thèm lường gạt ai. Lát nữa, tôi sẽ đưa các anh ra bãi trực thăng. Thắng được tôi, các anh chỉ cần trèo lên, mở máy, trở về Nambum-Ga. nhưng tôi cần xác nhận trước là các anh sẽ bị tôi đánh bại. Vì nghĩa giang hồ, tôi sẽ dặn cận vệ mai táng hai anh trên đỉnh đồi nhiều gió và nắng sáng, nhìn xuống sông Irrawaddy. 

Văn Bình cười gằn : 

- Tin Aung đã gần lục tuần nên tôi đề nghị anh và tôi giao đấu mà thôi. 

U-Ban nhún vai : 

- Như vậy tôi càng đỡ mệt. 

Vêra xen vào : 

- Đừng anh… anh đừng giao đấu nữa. Chúng ta nên tìm một cách dàn xếp khác, hơn là cách chém giết. Vả lại…. 

Thượng tá U-Ban nghiêm mặt : 

- Em định nói rằng đối thủ là đại tá Văn Bình, Z.28 võ nghệ siêu quần bạt chúng phải không ? 

 Vêra chống chế : 

- Em không muốn nói như thế. 

U-Ban khoác tay : 

- Anh đã đọc thấy trong mắt em. Em yêu anh song vẫn còn cảm tình với hắn. Vì em, anh không thể nhân nhượng nữa. 

Hắn hất hàm hỏi Văn Bình : 

- Đấu võ khí hay quyền thuật ? 

Văn Bình búng ngón tay, cử chỉ ung dung : 

- Môn nào cũng được. Xin anh tùy nghi lựa chọn. 

- Vậy thì dùng súng. Nếu anh chấp thuận, tôi sẽ sai nhân viên đi lấy. 

- Chấp thuận. 

- Anh thích dùng kiểu nào ? 

- Kiểu nào cũng được. 

- Tôi đề nghị súng côn. 

- Đồng ý. Nhưng mỗi khẩu chỉ có một viên đạn nạp sãn mà thôi. Mội người chỉ bắn được một lần. Sau đó thì tùy nghi. 

- Càng hay. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ tôi phải dùng đến viên đạn thứ nhì mới hạ được kẻ địch. Nào, mời hai anh ra trước. 

Tin Aung nói : 

- Anh sẽ đi đầu. Tôi và Vêra ở giữa. Sau cùng đến Văn Bình. Dĩ nhiên anh là người quân tử, nhưng còn bọn cận vệ, nghề nghiệp này lại bắt chúng ta phải thận trọng. 

Thượng tá U-Ban nhăn mặt : 

- Giờ đây, tôi mới biết anh hoạt động cho MI-6 thì đã muộn. Trong nhiều năm nay, tôi cứ đinh ninh anh là kẻ hèn nhát, theo chủ nghĩa thời cơ. Hỏi thật anh, anh là nhân viên MI-6 từ khi nào ? 

Xã trưởng Tin Aung đáp : 

- Ồ, từ trước khi anh là sĩ quan tham mưu của quân đoàn Chindits. 

Nắng đầu chiều vàng rực xuyên qua cành lá cổ thụ xum xuê chiếu hàng ngàn vệt sáng lung linh trên con đường đất đỏ thoai thoải lên giốc. Bọn cận vệ rục rịch đi theo thì thượng tá U-Ban quát : 

- Tất cả đứng lại. Cứ tiếp tục công việc như thường lệ. 

Miệng phì phèo thuốc lá, Văn Bình thản nhiên bước như kẻ nhàn du. Thượng tá U-Ban cũng thọc một tay vào túi quần, chốc chốc lại dừng lại, chờ Vêra. Mặt nàng tái nhợt, nàng bị xã trưởng Tin Aung kèm bên. Nếu lưỡi dao sáng loáng của Tin Aung không lộ ra ngoài, chực sẵn để đâm giữa tim Vêra thì người lạ có thể tưởng lầm đây là cuộc hóng mát. 

Hai tên lính từ công sự bê-tông dưới đất nhảy lên. Thượng tá U-Ban ra lệnh cho chúng đứng yên ở chỗ cũ. Đi được một quãng nữa, U-Ban chỉ sang bên trái : 

- Phía sau cây đa cao nhất là cái sân rộng, dùng làm bãi đáp trực thăng. Các anh thấy tấm lưới ngụy trang không ? Trực thăng riêng của tôi đậu khít bên, xăng luôn luôn đầy ắp. Nhưng các anh cũng không cần hỏi rõ làm gì. Vì tôi không tin là các anh được diễm phúc trèo lên trực thăng. Trong 5 phút nữa, cận vệ của tôi sẽ dàn hàng rào danh dự, và tống tiễn các anh sang thế giới bên kia theo lễ nghi quân cách. 

Văn Bình chia bàn tay, như thách thức : 

- Vậy chúng ta bắt đầu ngay mới kịp. 

Thượng tá U-Ban ra hiệu cho Vêra và Tin Aung ngồi xuống phiến đá trắng nhẵn thín. Đoạn hắn lấy hai khẩu súng ru-lô ra, tháo bỏ hết đạn. 

Văn Bình nói : 

- Mời anh lấy trước. 

U-Ban lắc đầu : 

- Không. Tôi xin mời anh. 

Văn Bình lượm một viên đạn, lắc đi lắc lại trên gan bàn tay rồi đút vào ru-lô. Giới anh chị Viễn-Tây thường làm đối thủ kinh hồn bạt vía với khẩu súng côn chỉ đựng một viên đạn duy nhất. Viên đạn này nằm gọn trong một lỗ của ru-lô, miệng súng được kê vào thái dương đối thủ, rồi ngón tay từ từ, lạnh lùng lảy cò. Nếu chưa đến lỗ chứa viên đạn thì súng chỉ kêu một tiếng "cách" rùng rợn. Cả thảy có 6 lỗ, chứa 6 viên đạn, nhưng nhiều khi bóp cò 5 lần là chỉ nghe tiếng "cách". 5 lần nạn nhân tưởng chết, hóa ra viên đạn chưa nổ. Văn Bình và U-Ban cũng dùng một viên đạn như giới cao-bồi Viễn-Tây, nhưng lại không lảy cò hú họa. Cả hai đều tính toán trước, nhằm nổ viên đạn ngay trong lần bóp cò thứ nhất. 

U-Ban gài súng vào thắt lưng rồi nói : 

- Chúng ta sẽ đứng cách nhau 10 thước. Hễ một bên rút súng thì bên kia mới được rút súng tự vệ. 

Văn Bình cười nhạt : 

- Nhưng nếu không bên nào chịu rút súng ? 

U-Ban dề môi : 

- Tôi không tin. 

Nói đoạn, hắn đi lùi, hai mắt vẫn nhìn Văn Bình trừng trừng. Cuộc giao đấu theo truyền thống cao-bồi châu Mỹ bắt đầu, trịnh trọng như trận đọ súng để rửa nhục giữa hai kẻ thù thượng lưu quý tộc của thế kỷ 17. Đi được một quãng ngắn, U-Ban dừng lại, Văn Bình cũng dừng lại theo. Lưng chàng hơi cong, hai chân chàng khuỳnh khuỳnh, tay chàng thõng xuống, chuẩn bị đối phó. 

Từ xa, U-Ban thét : 

- Mời anh. 

Văn Bình đáp, giọng nhã nhặn : 

- Tôi chấp anh rút súng ra trước. 

Nhanh như điện xẹt, khẩu súng ru-lô đã nằm gọn trong bàn tay thượng tá U-Ban, và tiếng đoàng khô khan nổi lên. Nhưng Văn Bình lại phản ứng nhanh hơn, toàn thân chàng xô hẳn sang bên tả như bị một sức mạnh phi thường vô hình kéo ngã, và chàng nằm sóng soài trên đất, viên đạn rời khỏi nòng súng của thượng tá U-Ban bay vèo qua. Nếu Văn Bình đứng thẳng ở vị trí cũ, chàng đã lãnh thần Chết vào giữa trái tim. 

U-Ban bủn rủn tay chân khi thấy Văn Bình vẫn còn súng, khẩu súng vẫn an vị trong tay. Văn Bình chỉ cần bóp cò là thượng tá U-Ban trở thành cái xác không hồn. 

Tuy nhiên, chàng không bắn trả. Chàng ném khẩu súng xuống nền đất sỏi cứng đét, giọng điềm tĩnh : 

- Vì Vêra, tôi tha chết cho anh. 

Mặt U-Ban đỏ như gấc chín. Hắn tiến tới, giọng đầy tức giận : 

- Anh là kẻ xảo quyệt… Khi tôi bắn, anh lại tìm cách né tránh. Anh cứ hạ tôi đi, tôi không thèm van xin. Chẳng qua anh không dám lảy cò, anh giả vờ cao thượng để chinh phục Vêra. 

Vêra cất tiếng, nước mắt ràn rụa : 

- Em lạy hai anh… Tinh thần em đang bấn loạn đến cùng cực. Nếu các anh cứ tiếp tục chém giết nhau thì em chết mất. 

Thượng tá U-Ban múa quyền trước mặt Văn Bình : 

- Anh có giỏi thì hãy vào đây. 

Văn Bình rút thuốc lá ra hút : 

- Ồ, tưởng anh biểu diễn môn võ siêu đẳng gì, té ra anh rủ tôi đánh vật… Môn đô vật vốn dành cho bọn người vai u thịt bắp… Dầu sao chúng ta cũng là võ sĩ thượng lưu… 

Văn Bình đã chủ ý nói đùa. Môn vật Sumô của Nhật-Bản trở thành một khoa học chiến đấu từ lâu và được thế giới học hỏi. Trên thế giới ngày nay, võ sĩ đô vật có đến hàng ngàn, khán giả mộ điệu có đến hàng chục triệu. Trông những núi thịt khệnh khạng trèo lên đài, với cái bụng phệ thiếu thẩm mỹ của võ sĩ đô vật, nhiều người tưởng rằng môn đấu này chỉ dành riêng cho hạng đàn ông quá khổ. Trên thực tế, đô vật là môn đấu của mọi giới. 

Đồ sộ thì như Havstack Calhoun, được coi là con voi của làng đô vật, xấp xỉ 340 lí. Nhỏ bé thì có Little Bruiser, anh lùn vô địch, cao chưa đầy 80 phân tây, mà nặng 60 kí. Y là võ sĩ đô vật lùn cao nhất và nặng nhất trong đám lùn vô địch đô vật thế giới. Phụ nữ thì có những Lita Marez hoặc June Sherrel, với bắp thịt tròn trịa, rắn như bê-tông cốt sắt, và bộ ngực hùng vĩ, đạn chống xe tăng cũng vị tất xuyên phá nổi… 

Văn Bình là một trong những võ sĩ đô vật hữu hạng. Chàng thích đánh vật, song không phải là môn vật chân chỉ hạt bột, mà là môn vật tự do, mọi thế đòn đều được chấp nhận. Dĩ nhiên, chàng học đánh vật là để gia tăng số vốn võ thuật, nhưng phần nào chàng nhận thấy môn đô vật chứa đựng nhiều nét rí rỏm, thích hợp với nếp sống trẻ lâu của chàng. Thật vậy, làng đô vật quốc tế đã có nhiều bộ mặt kỳ dị : có võ sĩ chuyên đeo mặt nạ thượng đài, giấu tên thật và diện mạo, có võ sĩ cải trang thành Batman - tuồng vô tuyến truyền hình Mỹ mà trẻ con ưa thích - có võ sĩ nuôi tóc dài lượt thượt như dân bít-tơn, hýp-py của thời đại mới, lại có võ sĩ cạo đầu trọc lốc, và bôi xi-ra bóng loáng, tưởng như có thể trượt tuyết bên trên được. 

Thượng tá U-Ban nghiến răng : 

- Đô vật đối với anh là môn võ hạ lưu ư ? Tôi không tin… Anh phải khinh nó vì lẽ giản dị anh chưa hề học nó. Nếu anh là người quân tử thì hãy thù tiếp ngọn cước này của tôi… 

U-Ban phi thân, đạp luôn hai chân vào mặt Văn Bình. Hắn đã phối hợp giữa đô vật và võ karaté. Cái đá liên hoàn của hắn lại phảng phất sự nhanh nhẹn phi thường của võ Thiếu Lâm Trung Hoa và Sambo Nga-la-tư… Nghĩa là thượng tá U-Ban thuộc vào loại võ sĩ thượng thặng. 

Trong dĩ vãng, Văn Bình đã nhiều lần chứng kiến những cuộc giao đấu trên đài thuần túy bằng cước. Có lần chàng phải sửng sốt trước lối đá liên hoàn của một võ sĩ Nam-Mỹ. Hắn đá hết chân phải, đến chân trái, đá một chân đến đá hai chân, bằng đầu bàn chân, gan bàn chân, đầu gối, xương ống quyển, tuyệt nhiên từ đầu chí cuối trận đấu không khi nào dùng đến hai tay hoặc bộ phận nào khác trong thân thể. 

Văn Bình cuộn người né tránh. U-Ban rít lên : 

- Giỏi ! 

Lần này, hắn đá theo thế gọng kềm, nghĩa là đá từ trái sang phải và từ phải sang trái, đá từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, bốn ngọn cước được phóng ra kế tiếp nhau, nhanh như chuyển động bằng máy. Trước phép đánh bủa vây này, Văn Bình thể né tránh như trước. Chàng bèn áp dụng nguyên tắc dĩ độc trị độc, dùng cước thuật để chế ngự bốn cái đá hung dữ của địch. 

Văn Bình tung hai chân lên. Rầm một tiếng, hai khối thịt chạm nhau mạnh mẽ. Thượng tá U-Ban là tinh hoa đô vật, song về sức lực chưa đủ để đối phó với võ sĩ nội ngoại công vẹn toàn như Văn Bình. Vì vậy hắn bị hất ngã xuống đất. 

Nhưng hắn đã vùng vậy ngay. Và ngọn cước liên hoàn lại tiếp tục vút tới. Văn Bình lại đá với một sức mạnh tăng bội. Lần này U-Ban bị đánh văng ra xa, và nằm mọp trên đống sỏi vụn lởm chởm, một tia máu đỏ rỉ ra bên mép. 

Tin Aung buông Vêra, chạy vội tới để nâng U-Ban lên. Tuy nhiên, cử chỉ mã thượng của viên xã trưởng Nambum đã được đáp lại bằng một thế phản công hiểm ác tuyệt vọng của thượng tá U-Ban. Tin Aung vừa cúi mặt xuống thì bàn tay phải của U-Ban đã đâm thẳng vào tử huyệt nằm giữa hai con mắt. 

Tin Aung chỉ kịp thét lên một tiếng ngắn rồi ngã nhào. Hắn giãy vài ba cái nhè nhẹ rồi thẳng đơ. 

Miếng atémi đột ngột của thượng tá U-Ban đã giết chết viên xã trưởng. 

Văn Bình nổi giận, định phóng đòn kết liễu tính mạng U-Ban thì Vêra đã cản tay chàng lại, nước mắt tuôn ròng ròng : 

- Em van anh…. Anh tha cho U-Ban. Anh hãy vì em mà tha cho U-Ban…. 

Văn Bình đứng dậy, quay mặt ra chỗ khác. Vêra quỳ xuống một bên U-Ban, hôn lấy hôn để vào cặp môi đầy máu của hắn. 

Vêra siết chặt bàn tay bắt đầu run lạnh : 

- Anh đau lắm không ? 

Hắn thều thào : 

- Anh bị miếng đòn cực hiểm, gan ruột chắc đã bị nát bấy. Anh chẳng còn sống bao lâu nữa đâu. Mấy giờ rồi em ? 

Vêra nhìn đồng hồ tay : 

- Ba giờ đúng. 

- Thế hả ? Có lẽ em nhìn sai. Anh không tin bây giờ đã ba giờ. 

- Đúng anh ạ. Ba giờ một phút. 

- Vậy em phải đi ngay. 

- Em bỏ anh nằm đây sao được. 

- Không, em phải đi ngay. Vì bom sắp nổ. 

- Bom nào ? Bom nào sắp nổ ? 

- Bom gài trong các địa đạo của tổng hành doanh. Sợ đối phương lẻn vào phá hoại nên anh đã chôn chất nổ khắp nơi. Trước khi ra đây, anh đã đề phòng bị thua bằng cách vặn kim đồng hồ 3 giờ 15 phút thì mọi trái bom đều nổ tung đồng loạt. Anh không dè thời gian trôi qua mau quá, mới đó mà đã gần hai tiếng đồng hồ… Nếu anh giết được Văn Bình, anh sẽ trở về tháo ngòi nổ. Duy có anh là có thể làm việc ấy. Anh chết, em ở lại một mình, tội nghiệp em ghê… Trời ơi, sau 20 năm cố gắng, 20 năm bố trí, 20 năm chờ đợi, 20 năm dệt mộng thần tiên... để rồi tất cả đã tan tành trong vòng một phút phù du…. 

Vêra nức nở : 

- Không, anh không chết, anh sẽ còn sống. Em sẽ dìu anh lại trực thăng…. 

Nụ cười héo hắt nở trên môi nhầy nhụa của U-Ban : 

- Anh lừa hắn. Trực thăng đã hỏng động cơ. Em hãy chạy theo con đường sỏi vụn này độ một trăm thước, rồi rẽ sang bên phải, có một lối đi nhỏ được dùng để kéo gỗ. Em men theo lối kéo gỗ này, chạy thật nhanh xuống chân đồi. Phía ấy, anh không đặt lính gác. Cuối đường mòn này, em sẽ thấy một căn nhà gỗ lợp gồi. Bên trong có chiếc xe díp riêng của anh. Xe này chạy được trên bộ và dưới nước. Em hãy lái thẳng xuống sông… 

Vêra hỏi : 

- Còn đại tá Văn Bình ? 

Nghe nói, Văn Bình cúi xuống. Trong một cử chỉ hồi phục ghê gớm, thượng tá U-Ban chồm dậy, phóng luôn hai tay vào cổ họng Văn Bình. Trúng đòn, chàng phải táng mạng như xã trưởng Tin Aung. Song chàng đã nhanh mắt tránh khỏi, và thuận tay gạt nhẹ. Thượng tá U-Ban ngã xuống, miệng vẫn mĩm cười. 

Vêra xỉa xói vào mặt Văn Bình : 

- Anh là kẻ sát nhân. 

Văn Bình lùi lại : 

- Hắn định giết tôi trước À ra bây giờ cô yêu hắn… Yêu hắn là quyền của cô, nhưng cô nên nghe tôi chạy xuống chân đồi vì bom sắp nổ. 

- Còn lâu… còn những 15 phút nữa bom mới bổ. 

- Cô điên rồi. Phải mất ít ra 10 phút mới chạy được xuống chân đồi, thoát khỏi tầm ép của bom. 

- Tôi không điên chút nào hết. 

- Vậy cô ở đây làm gì ? 

- Để giữ không cho anh chạy. 

- Trời ơi, thế thì lát nữa cả cô lẫn tôi đều chết. 

- Dĩ nhiên, đó là mục dích của tôi. 

- Tại sao cô không muốn tôi sống nữa ? 

- Anh tự hỏi lòng anh thì biết. 

- Hừ, cô thù ghét tôi đến thế kia ư ? Cô nên nhớ rằng trong bất cứ cuộc đấu võ nào giữa hai điệp viên lợi hại, thế nào cũng có người chết. U-Ban đã mưu tìm cái chết. Chính tôi đã tha hắn… 

- Tôi không hề thù ghét anh. Anh mới thù ghét tôi. Văn Bình ơi, anh là người đàn ông vô tình nhất trên thế giới. Vì vậy, tôi phải giết anh, anh phải chết dưới chân tôi. Anh sẽ phải chết tan xác trên ngọn đồi lộng gió này… 

- Té ra…. 

- Anh đừng đóng kịch nữa. Anh thừa biết là tôi yêu anh, tôi có thể nhảy vào đống lửa vì anh. 

- Riêng tôi, tôi cũng…. 

- Yêu cầu anh đừng nói hết. Vì tôi không muốn thất vọng nặng nề. Để cứu mạng sống, anh sẽ xác nhận là yêu tôi, yêu tôi từ sau khi mới gặp, yêu tôi tha thiết. Nhưng đó chỉ là tình yêu theo đơn đặt hàng, tôi không thể tin được. Suốt từ Ngưỡng Quang lên Nambum, tôi luôn luôn theo dõi anh từng giây, từng phút. Tôi nhận thấy anh nghiêng về Sophie. 

- Em lầm… 

- Hy vọng là tôi lầm. Nhưng lòng tôi đã quyết. Anh phải chết ở đây. 

- Và cô cũng chết. 

- Tôi thèm chết hơn thèm sống. Chết bên anh, tôi sẽ thắng Sophie. Người đàn bà sống trên đời với trái tim nứt rạn vì tình nhân đã chết thì sống không bằng chết, sống còn khổ hơn nữa. 

- Giờ này Sophie đang bị giam trong tổng hành doanh. Lát nữa, bom nổ nàng sẽ chết. 

- Không. Sophie đã trốn thoát. Lính gác tưởng nàng là phụ nữ chân yếu tay mềm, ngờ đâu nàng đã dùng nhu đạo giết tên cận vệ rồi trốn vào rừng. 

- Nếu thoát chết vì bom nổ, nàng cũng chết vì thú dữ, rắn độc và đói rét. Rừng Nambum còn nguy hiểm hơn sa mạc giết người Gôbi nữa, Vêra ạ. 

- Nhưng chỉ nguy hiểm với người lạ, không thể nguy hiểm với Sophie, từng sống ở Nambum, hiện mang giòng máy bộ lạc Kachin trong huyết quản, Sophie nhắm mắt cũng không lạc trong rừng. Nàng sẽ trở về Ngưỡng Quang, gặp lại anh, và… Không, không, tôi quyết ngăn chặn cái hạnh phúc đốn mạt ấy…. 

Một tiếng nói từ sau cất lên, điểm tĩnh song đượm vẻ thách thức : 

- Ai bảo hạnh phúc là đốn mạt ? 

Cả Vêra lẫn Văn Bình đều quay lại. 

Sophie bằng xương bằng thịt không biết ở đâu hiện ra, trong tay lăm lăm khẩu tiểu liên Trung cộng, ngón tay lại hườm sẵn trên cò. Đứng xa 5 thước, Văn Bình không hy vọng đoạt súng của nàng. Phương chi lại là súng tiểu liên, có thể khạc ra một lúc cả xạt-giơ đạn 9 li mà một viên cũng đủ mang chàng xuống chín suối. 

Sophie chĩa súng về phía Vêra : 

- Tôi đã nghe hết những lời hăm dọa xuẩn động của cô. Hạng đàn bà tầm thường và ích kỷ như cô thì sống vô ích. 

Vêra hầm hầm nét mặt : 

- Trước tình yêu, người đàn bà nào cũng tầm thường và ích kỷ như nhau. Bằng chứng là hiện giờ cô sửa soạn bắn tôi. Cô muốn tôi chết để được tự do bù khú với Văn Bình. Cô hèn lắm. Người tình của cô rồi sẽ khinh bỉ cô. Tôi sẽ chết, nhưng lại chiếm được cảm tình trọn vẹn của chàng. Vì vậy, tôi sẵn sàng chết. Sophie, hẵy bắn vào giữa mặt tôi, hủy hoại dung mạo tôi, để chàng có thể nhớ cô nhiều hơn. 

Cơn tức giận làm toàn thân Sophie run rẩy. Nàng vứt khẩu tiểu liên xuống chân, rồi chống nạnh : 

- Bây giờ, chúng mình đều tay không. Tôi xin nhường cô tấn công trước. 

Vêra phá lên cười : 

- Sophie bé bỏng ơi, em là đồ ngu. Em ngu hơn mọi người ngu trên thế gian này. Trong cuộc tranh dành tình ái, phụ nữ mà hiền như bụt thì chết. Em nhớ chưa ? Phụ nữ phải như rắn độc mới được. Em quá ngu, quá ngây thơ nên em phải chết. 

Hoảng hốt, Sophie cúi xuống, toan lượm súng thì Vêra quát lớn : 

- Bỏ tay ra. 

Không hiểu Vêra đã lấy khẩu súng lục nàng đang cầm trong tay ở đâu. Nhưng một phút sau, Văn Bình nhớ ra liền. Đó là khẩu súng chỉ đựng một viên đạn của Văn Bình. Trong vòng 5 thước, Vêra khó thể bắn trúng. Vả lại, chắc đâu lần thứ nhất có đạn. Vì vậy, Văn Bình đứng yên, không can thiệp. 

Sophie chỉ run sợ thoáng qua rồi trở lại bình tĩnh. Vêra tiếp tục thét : 

- Quay lưng lại. 

Sophie nhún vai : 

- Chị giết tôi đi. 

Vêra cười nửa miệng : 

- Em Sophie ơi, chặng dại gì chị bắn em. Chị sẽ trói em nằm còng queo trên đồi, để cho chó sói ăn thịt. 

- Thất bại. Văn Bình sẽ không khi nào giúp chị thực hiện kế hoạch tàn nhẫn và độc địa ấy. Văn Bình sẽ không khi nào bỏ đi, mặc em nằm một mình ở đây. 

Vêra ngước nhìn Văn Bình : 

- Anh định ở lại với Sophie phải không ? 

Văn Bình nín lặng. Nếu là tỉ phú, chàng cũng sẵn sàng đổi sản nghiệp của chàng để khỏi ở vào hoàn cảnh éo le này. Đúng ra, chàng chẳng yêu ai, hoặc yêu thì yêu cả hai. Chàng muốn sống những giờ phút thần tiên với họ thì đúng hơn. Cho nên chàng không thể tây vị. 

Sophie cũng nhìn chàng, giọng van lơn : 

- Văn Bình, anh nói đi ? 

Văn Bình đã học Ninjutsu và thần ảo công, song hai võ thuật kỳ lạ này chỉ giúp chàng tránh né tài tình đòn đánh của đối phương, chứ chàng chưa thể độn thổ, thăng thiên hoặc phân thân như Tề Thiên Đại Thánh. Thành ra chàng cố thu mình thật nhỏ lại mà vẫn như trời trồng, hứng chịu tia lửa từ mắt hai người đẹp ghen tuông, tranh dành kịch liệt tỏa ra. 

Thì động đất xảy ra. 

Những tiếng động ầm ầm liên tiếp làm núi rừng rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, ầm ầm, hàng cây cổ thụ sừng sững như trêu gan trời cao đã gục ngã trong chớp mắt. Nền đất như dựng ngược, cát, sỏi, đá, gỗ bay loạn xạ trong bầu không khí vụt trở nên đen ngòm như pha mực tàu. 

Cố thượng tá U-Ban, tư lệnh F-22 của Quốc Tế Tình Báo Sở, nói đúng. Bom đã nổ. 

Sophie bị bắn lên cao và rớt trúng phiến đá trắng đối diện Văn Bình, ngay từ giây đồng hồ đầu tiên của tai họa. Vêra cố chạy về phía Văn Bình, như để tìm sự an toàn, song sức thổi của chất nổ đã xô nàng ngã gục. Cả hai thiếu phụ đều chết. Cả hai đều chết gần tảng đá vô tri giác. 

Lúc ấy Văn Bình cũng trở thành vật vô tri giác. Chàng thoát chết nhờ phản ứng nghề nghiệp thần tốc, nằm lăn trên đất sau khi nghe tiếng nổ. Tuy nhiên, chàng cũng bị bất tỉnh. 

Trời Nambum xế trưa mà như ban đêm. Những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt ở chân đồi. Khu rừng sặc mùi khét lẹt. Tiếng nổ kéo dài liên tiếp trong vòng 15 phút. Nhưng đám cháy mãi đến sáng hôm sau mới chịu tắt. Nếu không có cơn mưa bất ngờ trút xuống thì có lẽ rừng Nambum còn cháy suốt tuần lễ. 

Thiên tình sử Nambum bắt đầu đóng lại. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nhưng chỉ đóng lại để rồi mở ra đúng một năm sau. 

Phải, một năm sau. 

Một năm sau, nghĩa là ngày giỗ đầu của hai người đàn bà uổng tử ở miền Bắc Diến-Điện, một cuộc họp bí mật được diễn ra trong một tòa nhà tráng lệ ở trung tâm thủ đô Sàigòn. 

Đó là cuộc họp hàng năm, trao đổi kinh nghiệm và tin tức giữa đại diện tình báo Tây phương tại Đông-Nam-Á. 

Một trong các nhân vật dự họp là Roy, đại diện MI-6 phụ trách Diến-Điện, đội lốt tùy viên thương mãi, tòa đại sứ Anh quốc tại Ngưỡng Quang. Phiên họp kéo dài trong hai ngày. Ngày thứ hai, đến lượt Roy lên tiếng. Bản phúc trình của Roy được cử tọa hoan nghênh nhiệt liệt. Đại diện tình báo Nam Việt không ngớt lời khen ngợi Roy về vai trò đắc lực trong vụ triệt hạ F-22 tại Nambum-Ga. 

Tùy viên Roy đứng dậy, phát biểu cảm tưởng, giọng run run : 

- Tôi là người có duyên nợ với Việt-Nam, có lẽ vì vợ tôi cũng là người Việt-Nam. Thật ra, tôi chẳng có tài cán gì, chẳng qua là nhờ tài cán phi thường của cố đại tá Văn Bình của tình báo Việt-Nam đã hy sinh tại Nambum-Ga. 

Đại diện C.I.A. tại Vọng-các nâng ly huýt-ky : 

- Nghe tin bạn Roy được vinh thăng đệ nhất tham vụ sứ quán, chúng tôi xin thành thật chia vui. 

Người ta nhận thấy Roy uống cạn ly rượu, rồi còn uốn cạn nửa chai huýt-ky khác nữa, tuy hắn không phải là tay bợm nhậu. Lúc ra xe, hắn loạng choạng suýt ngã, phải vịn vai người tài xế. 

Nhưng một lát sau, hắn bừng tỉnh. Dường như một chất lạ huyền bí nào vừa được tiêm vào máu hắn, khiến hắn khắc phục hơi men dễ dàng. Toàn thân hắn run lạnh mặc dầu Sàigòn đang ở mùa khô, trời nắng chang chang. 

Theo chương trình, hắn còn ở lại thủ đô Nam Việt ba ngày nữa. Song vừa về đến đại lữ quán Caravelle, Roy đã gọi điện thoại cho công ty hàng không, giữ chỗ để đi ngay buổi tối. Giác quan thứ sáu ngầm báo cho hắn một tai họa sắp xảy ra…. 

Có tiếng gõ cửa. 

Như máy, Roy nói : 

- Cứ vào ! 

Khách là một người đàn ông trung niên, khôi ngô, cường tráng và nhã nhặn. Thấy hắn, khách nghiêng đầu chào, rồi chìa tay vồn vã. Nhưng Roy rụt tay lại, không dám bắt. Miệng há tròn, hắn kêu lên : 

- Đại tá Văn Bình ! 

Văn Bình ngồi xuống đi-văng lót da đỏ : 

- Vâng, chính tôi. 

- Thế mà ai cũng tưởng anh đã thiệt mạng. 

- Người mong tôi thiệt mạng nhất là anh. Tôi không hiểu tạo sao hôm ấy tôi còn sống nũa. Tổng hành doanh F-22 đã tan thành tro bụi trong chớp mắt. Vêra và Sophie gục chết ngay cạnh tôi. Tôi mê man đến nửa đêm mới tỉnh lại. 

- Anh làm cách nào mà về được Ngưỡng Quang ? 

- Không, tôi vượt rừng sang Ai-lao. 

- Tại sao lại qua bên ấy ? 

- Vì tôi cần thử lại đáp số của bài toán. Hơn ai hiết, anh đã biết đại tá Karati là kẻ hai, ba mang, bị Tình Báo Sở nắm được yếu điểm. 

- Tôi định báo tin cho anh biết hồi ấy, song bị Karati giữ riết. Đến khi Karati chặn bắn anh trên không phận miền Bắc, tôi mới liều mạng liên lạc với C.I.A.. Đại tá Karati chưa kịp phản ứng thì tôi đã lên máy bay đi Calcutta, nói là nghỉ phép, nhưng là để tránh bị trả thù. Và thượng cấp đã cho phép tôi thuyên chuyển khỏi Ngưỡng Quang. Xin anh thông cảm… Nghề tình báo vẫn lắt léo như vậy…. 

- Cũng lắt léo như cái chết của Karati chứ gì ? 

- Lúc hắn chết, tôi đang ở Luân-Đôn. Anh đừng nghi oan cho tôi. Bình sinh tôi rất ghét giết người. 

- Không, tôi không hề nghi oan cho anh. Theo tin chính thức thì đại tá Karati chết vì ngộ gió trong cơn rượu say. Chết trong phòng kín với gái đẹp trên giường là điều tối kị nên nhà đương cuộc Diến cho xếp nội vụ. 

- Tình Báo Sở giết phải không ? 

- Phải. Họ đòi tin tức, tài liệu thì Karati từ chối. Hắn từ chối là vì tôi đã cảnh cáo hắn. Tình Báo Sở bèn xuống tay. Như thế mà hơn, vì nếu không, tôi cũng đến giết hắn. 

- Anh giết Karati ? 

- Phải, giết Karati để cứu anh. 

- Tôi có cảm tưởng là anh mới ở dưỡng trí viện ra. Tai họa ở Nambum đã làm anh bấn loạn tinh thần. Giữa tôi và Karati không có liên hệ đen tối nào cả. 

- Trừ một điều quan trọng : Karati khám phá ra trương mục khổng lồ của anh tại một ngân hàng Tân-gia-ba, và những món tiền tiêu xài vong mạng trong thời gian anh phục vụ ở Ngưỡng Quang. 

- Văn Bình, anh… 

- Còn bào chữa gì nữa, vì Karati đã biết anh lãnh tiền của Tình Báo Sở. Trong ngày thứ nhất ở Ngưỡng Quang, tôi đã ngờ vực anh. Anh còn nhớ cuộc nói chuyện điện thoại, nhớ cái chết của Abê không ? Anh đã dại dột lạy ông tôi ở bụi này… vì ngoài anh ra, không ai biết Abê sữa soạn đón tiếp tôi. Kể ra, đang còn một số chứng cớ nữa, nhưng tôi vì nàng, tôi sẵn sàng bao che, sẵn sàng bênh vực anh…. 

- Vì nàng ? 

- Phải. Vì anh là chồng Như Hồng. Tôi không thể lấy nàng làm vợ vì cô ruột của nàng là người yêu của tôi. Sau đó, nàng kết hôn với anh. Về đến Sàigòn, sau vụ Nambum-Ga, tôi nhờ ông Hoàng mở cuộc điều tra về anh, và khám phá ra vụ anh là chồng của nàng. Tôi không thể giết anh, khiến nàng phải góa bụa. Chính tôi đã can thiệp với ông Hoàng để tiêu hủy những chứng cớ có thể buộc tội anh. Căn cứ vào lời khen của ông Hoàng, MI-6 đã cất nhắc anh lên làm đệ nhất tham vụ. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ trở thành cố vấn, rồi đại sứ…. Như Hồng sẽ được hạnh phúc. 

- Nàng có biết chuyện này không ? 

- Không. 

Roy thở dài : 

- Sự đời éo le thật. 

Văn Bình đặt tay lên nắm cửa : 

- À, tôi muốn hỏi anh điều này. Tình Báo Sở đã trả anh bao nhiêu tiền ? 

Roy vẫn thở dài : 

- Ba ngàn đô-la. 

- Anh đã dùng ba ngàn đô-la để mua chuộc Sophie ? 

- Phải. Nhưng nàng không thèm lưu tâm đến tôi. 

- Nên anh bố trí giết Abê và ám sát hụt Sophie. 

- Vâng, anh tha lỗi cho tôi. 

Văn Bình nghiêm sắc mặt : 

- Tôi sẽ xé xác anh ra nếu anh làm nàng đau khổ. Từ nay, anh phải cải tà, quy chánh. Anh hãy thề đi. 

- Vâng, tôi xin thề…. 

Văn Bình đóng cửa đánh sầm. Chàng đinh ninh tiếng cửa đóng dữ dằn sẽ làm chàng nghĩ đến chuyện khác. Chàng đã làm. Cánh cửa chỉ ngăn được căn phòng với hành lang, chứ không ngăn được hiện tại với dĩ vãng. Văn Bình lặng lẽ bước xuống cầu thang.
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Lời chú thích quan trọng của tác giả :

Như thường lệ, tác giả xin trân trọng nhắc lại là tuy dựa trên thực tế địa lý và thời sự, những tình tiết và nhân vật mà bộ truyện này chứa đựng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng sáng tác. Vì vậy, nếu trong muôn một, có sự gần gặn hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời thì đó là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết.
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I

Trận đấu ngạt thở

Bốp ... cái cùi chỏ lớn bằng cột điện bê tông của gã vô địch đô vật thúc vào ngực Văn Bình. Chàng ngã lộn ra sau, cuộn tròn 2 vòng trước khi lăn trên sàn đài. Gã vô địch có cái tên rất hỗn : Thượng đế. Hắn tự nhận là Thượng đế vì từ trước đến nay, hắn luôn luôn đóng vai ông Trời, trị vì trên võ đài đô vật Nam Mỹ. Không ai biết tên thật của hắn. Cũng không ai biết mặt hắn. Như đa số võ sĩ Mễ tây cơ  1 , hắn đeo mặt nạ che kín từ đầu xuống cổ. Mặt nạ này bằng cao su đen sì, chỉ chừa những lỗ tròn cho mắt, mũi, tai và miệng, vẽ những vòng sơn trắng hếu, tạo cho hắn1 vẻ hung hãn khác thường.

Khỏi cần nhìn mặt hắn, chỉ ngó khối thịt gần trăm rưởi kí cũng đủ bạt vía. Phải, Thượng đế nặng 148 kí khi bụng đói. Sau bữa ăn phải cộng thêm 10 kí nữa. Đô vật gồm 9 cấp, từ 48 đến 100 kí. Cấp nào đấu với cấp đó, quá 100 kí thuộc hạng nặng. Cả quần áo, giày dép ( và thêm mọi thứ lỉnh kỉnh khác nữa ) Văn Bình mới 70 kí. Dầu theo tiêu chuẩn nào nữa, chàng cũng không thể giao đấu với Thượng đế  2 . 

Nhưng định mạng thường chơi khăm Văn Bình. Chàng đến xứ Bolivie này để hò hẹn ái tình. Chẳng phải để trổ tài bắp thịt. Tối hôm ấy, tình cờ chàng khoác tay người đẹp qua sân vận động Xerađô  3 , nơi được tổ chức 1 trận đô vật mà báo chí địa phương đoán là hào hứng. Không hiểu sao, chàng  lại dừng bước, và rủ nàng vào xem. Năm thì mười họa mới có 1 trận đấu quốc tế nên mọi chỗ ngồi được bán sạch. Dĩ nhiên vé ở ghi sê hết trơn, song vé ở bên ngoài vẫn còn nhiều, với giá chợ đen đắt gấp 5 lần.

La Paz là thị trấn đáng giật giải quán quân về chợ đen trên thế giới. Phần lớn hàng hóa nhập nội đều quên ghé quan thuế. Đặc điểm là đàn bà giỏi buôn lậu hơn đàn ông. Giới mày râu thường nằm khàn ở nhà, trong khi khách quần thoa xông pha kiếm tiền nuôi chồng. Nam giới không lấy gì làm anh hùng nên các nường yêu tham lam, yêu vung vãi, con hoang cả đống. Bởi vậy, Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy 1 nữ lưu da trắng sữa, đường cong ngon lành, bám vai chàng đòi bán vé chợ đen.

Định mạng thường chơi khăm Văn Bình.

Giai nhân cùng đi với chàng mắc bệnh ghen kinh khủng. Sợ nàng hiểu lầm, chàng phải xỉa gấp tiền ra mua vé. Để rồi chàng trở thành khán giả bất đắc dĩ của trận đấu đô vật. Để rồi chàng nóng mặt, nhảy phóc lên đài quyết ăn thua đủ với võ sĩ Thượng đế. Theo chương tình được quảng cáo rầm rộ trên những áp phích cao bằng người, treo dán la liệt, cuộc đấu dự định kéo dài nửa giờ. Nhưng Thượng đế đã áp đảo ngay từ phút đầu. Và chưa đầy 60 giây đồng hồ sau đã quăng đối phương xuống đài. Võ sĩ bản xứ gãy lìa bả vai, được chở ngay đến bệnh viện. Gần 2.000 khán giả đều chưng hửng. Một số hò hét bất mãn. Một số chất vấn ban tổ chức và đòi tiền lại. Võ sĩ Thượng đế bèn nghĩ ra 1 trò chơi để làm vừa lòng công chúng. Hắn sai mang lên đài 1 cái bàn sắt và 2 cái ghế. Hắn thách kéo tay. Ai thắng hắn sẽ được thưởng 100.000 pêsô  4 . Món tiền khá lớn làm nhiều người hối hả nhận lời.

Tuy nhiên, không ai lay chuyển được cánh tay khổng lồ bằng sắt của Thượng đế. Hắn bèn cướp máy vi âm của trọng tài, thái độ dương dương tự đắc, chấp 3 người đấu 1. Ba thanh niên lực lưỡng xuất thân từ 1 lò luyện võ của thị trấn mà ai cũng đặt nhiều hy vọng, đã bị Thượng đế ăn gỏi. Hắn chỉ rướn nhẹ là cả 3 cánh tay vạm vỡ bị ép dẹp. Hắn còn đểu cáng dằn xuống bàn thật mạnh khiến 1 người bị dập xương.

Hắn cười ha hả, đi vòng quanh đài, nói oang oang :

- Tưởng võ sĩ La Paz giỏi, không ngờ bết bát quá ! 

Lời phê bình xấc xược của Thượng đế làm khán giả căm tức. Nhưng không ai dám ho he. Ma dẫn lối, quỷ đưa đường, Thượng đế đến trước hàng ghế của Văn Bình thì dừng lại. Chắc hắn vừa nhìn thấy nàng. Nàng đang kề má Văn Bình, bàn tay nàng đặt trên đùi chàng, cử chỉ vô cùng âu yếm. Thượng đế giơ ngón tay chuối mắn chỉ Văn Bình :

- Dám kéo tay với mỗ không ? Riêng anh, tôi sẽ nhân tiền thưởng gấp đôi. Vị chi 200.000 pêsô nếu anh lật ngửa được cánh tay tôi.

Văn Bình ngồi yên, không đáp mặc dầu chàng bắt đầu nóng mặt. Thượng đế nhìn giữa mắt chàng, nói giọng khả ố :

- Đúng, anh không dám thượng đài. Mã người hom hem như anh chỉ đủ sức kéo tay đàn bà. Một mình anh thì chẳng làm gì, chấp 10 anh cũng bị tôi đè bẹp.

Văn Bình cười khảy :

- Điều kiện của anh ra sao ? Nhắc lớn cho toàn thể khán giả cùng nghe.

Thượng đế nói gần như thét trong micro treo tòng teng trên đài. Không khí võ đường tăng thêm ngột ngạt. Ngột ngạt, 1 phần vì không ai ngờ 1 ngoại nhân cân nặng bằng nửa Thượng đế dám ngang nhiên so tài với hắn sau khi hàng chục võ sĩ chuyên nghiệp, già dặn kinh nghiệm, đã thất bại thảm thê. Ngột ngạt phần  nào cũng  do dưỡng khí bị thiếu hụt. La Paz là thành phố  ở trên độ cao nhất thế giới. Càng lên cao, oxigen càng hiếm, và sự thiếu hụt dưỡng khí này làm cho cơ thể mệt mỏi, nhất là người chưa quen khí hậu bản xứ. Nhiều đội túc cầu nổi tiếng đều thua không còn manh giáp. Võ sĩ có hạng từ xa tới thường ngã quỵ trước võ sĩ địa phương  5 .

Do đó, du khách ghé La Paz lần đầu được khuyên tiết kiệm sức lực, mỗi khi tản bộ trên đường phải bước chậm chạp, phồng hít thật nhiều dưỡng khí. Trong ngày thứ nhất, không những phải bước chậm như rùa, du khách còn phải ăn những món ăn nhẹ, dễ tiêu nữa. Cuốn chỉ nam của sở Du lịch căn dặn khi đến lữ quán, du khách nên trèo lên giường nằm nghỉ ít nhất 45 phút, và trong khoảng 24 giờ sau, không được làm nặng, ăn uống thì tuần tự nhi tiến như người vừa khỏi bệnh, ăn xúp rồi đến xăng uých, chứ không được nhét đầy bao tử. Ngoài ra phải thủ sẵn trong va li 1 bình chứa oxigen, thuốc trị đau đầu và thuốc ngủ. Tình trạng khan hiếm oxigen thường gây ra nhức đầu và mất ngủ.

Đối với con người đã vẹt đế giày trên khắp nẻo đường trái đất như Z.28, lại am tường mọi bí kíp luyện công, điều khiển được cả bộ máy hô hấp, thì tình trạng này không ảnh hưởng đến mấy. Tuy vậy, chưa bao giờ chàng vận dụng kình lực ở La Paz. Thượng đế to gấp 2 chàng, chàng không có hy vọng triệt hạ hắn nếu không vận dụng kình lực. Nếu hắn kháng cự mạnh, chàng có thể mang bệnh trong tạng phủ. Song chàng không thể tiếp tục giả ngây giả điếc thêm nữa. Thượng đế đã công khai hạ nhục chàng. Trong đời, chàng chưa hề tha thứ kẻ nào công khai hạ nhục chàng. Phương chi có nàng 1 bên. Khán giả lại đổ xô tới chỗ 2 người, vây kín vòng trong vòng ngoài. Văn Bình đứng dậy, nàng vội giữ tay chàng :

- Đừng anh. Thượng đế khỏe lắm, anh không chơi nổi hắn đâu ... Hắn lai mọi, luôn luôn ăn nói thô lỗ. Anh chấp hắn làm gì ?

Can ngăn chàng, vô tình nàng đã bắt chàng phải thượng đài, phân định ngôi thứ với võ sĩ Thượng đế. Chàng lạnh lùng giứt khỏi tay nàng, lững thững rẽ đám đông lên đài. Chung quanh chàng, nhiều tiếng hoan hô nổi lên 1 lượt. Chàng rún mình, nhảy lên sàn gỗ giữa sự kinh ngạc của mọi người. Thượng đế nhe hàm răng ma cà rồng :

- A ha, anh chàng dại gái, ham tiền !

Văn Bình muốn vả hắn gãy răng, song chàng cố kềm hãm cơn nóng. Lát nữa, trừng trị hắn cũng chưa muộn. Trọng tài, 1 cựu võ sĩ trung niên, những sợi tóc lơ thơ trên cái đầu hói tròn như hòn bi, tiến đến góc đài, hỏi chàng :

- Ông đã biết võ sĩ Thượng đế là ai chưa ?

Chàng lắc đầu :

- Chưa.

- Vậy với tư cách người đi trước, tôi khuyên ông rút lui.

- Tại sao ?

- Thượng đế chưa hề thua ai về môn kéo tay. Môn này đỏi hỏi 1 sức khỏe phi thường. Tôi nghĩ rằng ...

- Cám ơn. Thượng đế chưa hề thua ai, song đêm nay hắn thua tôi.

Trọng tài thở dài ngao ngán. Chắc trọng tài thấy chàng đẹp trai, không nỡ bỏ mặc cho chàng gãy tay trước sức ép kinh thiên động địa của tên khổng lồ Thượng đế. Chưa kể bề ngang và bề dày, riêng về chiều cao Thượng đế cao hơn Văn Bình 1 cái đầu. Nước da hắn đen bóng như đồng hun. Hắn mặc cái may ô có quai đeo trên vai bằng vải trắng dày nên nước da hắn càng đen thêm. Trên mình hắn, ngoài cái mặt nạ ngông nghênh ra, bộ phận được chú ý tới nhiều nhất là cái bụng. Vòng bụng đo được mét rưỡi là ít. Nó phình lên to gần như thùng tô nô. Bụng hắn thật to mà hắn không bị thấm mệt nhanh chóng. Dường như cuộc đấu đô vật là liều thuốc bổ toàn thân, hắn có thể đánh 3, 4 trận liên tiếp không nghỉ. Hắn chỉ mắc mỗi 1 khuyết điểm : chậm chạp. Kẻ có thùng nước lèo vĩ đại thường chậm chạp.

Thượng đế ngúc ngắc cái đầu :

- Chào anh. Tên anh là gì ?

Chàng đáp :

- Anh không đáng biết tên tôi.

- Giỏi lắm. Từ xưa đến nay, chưa ai dám hỗn với tôi. Được, trong vòng 30 giây nữa, tôi sẽ cho anh biết.

Hắn gồng tay, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Tội nghiệp, cánh tay Văn Bình trở nên bé nhỏ như thể cánh tay phụ nữ. Một số khán giả có thiện cảm với Văn Bình kéo nhau đến sát đài để theo dõi được rõ hơn. Một cô gái kêu lớn :

- Yêu cầu ngưng trận đấu.

Thượng đế cười với Văn Bình :

- Anh nghe cô bé kêu không ? Thú thật, hồi nãy, anh ngồi âu yếm với người đẹp, tôi ghét anh quá xá. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy thương hại anh. Anh xin lỗi 1 tiếng là tôi sẵn sàng bỏ qua.

Văn Bình áp cánh tay chàng vào cánh tay Thượng đế. Chàng bảo hắn :

- Mời anh.

Cuộc kéo tay bắt đầu. Sự chênh lệch sức vóc quá rõ rệt đã cho khán giả tin rằng Văn Bình thảm bại. Kỳ lạ thay, 1 phút đồng hồ lừng khừng trôi qua, Văn Bình vẫn chưa nhường Thượng đế 1 phân vị trí. Mấy ngàn cặp mắt cùng hướng lên cái bàn sắt đặt chĩnh chện giữa võ đài được chiếu đèn sáng rực.

Thượng đế quả có sức mạnh siêu phàm. Nếu chàng không vận công, hắn đã đè nghiến cánh tay chàng xuống bàn ngay sau khi 2 người chạm nhau. Hắn hơi sửng sốt khi thấy chàng chưa bị hề hấn. Sửng sốt biến thành kinh hoàng vì hắn phải nín thở, nhổm đít, dồn tiềm lực vào gân tay mà Văn Bình vẫn giữa nguyên tư thế trên ghế. Võ sĩ Thượng đế không thể biết chàng thanh niên Á châu có khuôn mặt và nụ cười tài tử xi nê, với dáng dấp bạch diện thư sinh đang ngồi đối diện hắn chính là cao thủ về bằng kình. Có nhiều lối phát kình : từ trên chụp xuống, từ dưới tông lên, từ tả sang hữu, hoặc ngược lại theo chiều ngang. Nó giúp cánh tay giữ được thăng bằng dầu bị 1 sức mạnh gấp bội lôi kéo. Võ sĩ Tây phương thường luyện cánh tay cứng rắn bằng cách nâng tạ. Thiếu lâm tự Trung hoa theo 1 công phu tinh vi hơn, gọi là thạch tỏa công. Thay vì quả tạ kim khí, người ta dùng tảng đá xanh, đẽo gọt và đục lỗ quai xách, dần dà tập từ nhẹ đến nặng, và không những nâng cao còn tập ném, bắt. Văn Bình phối hợp bằng kình với thạch tỏa công nên cánh tay chàng cứng không thua thanh sắt nguội. Chàng đã kéo tay với hàng trăm đối thủ tài ba, và chưa ai đáng mặt để cho chàng lo ngại. Thế nhưng kỹ thuật tuyệt luân về bằng kình và thạch tỏa công của chàng đã khựng lại trước đại võ sĩ Thượng đế. Ngoài khối thịt đồ sộ, hắn còn học được nhiều kinh nghiệm về kéo tay quốc tế.

Khí trời teng teng lạnh mà Văn Bình đổ bồ hôi như thể mới từ hồ bơi nhảy lên bờ. Chàng bắt đầu thấm mệt. Giờ đây chàng mới cảm thấy lời dặn của sở Du lịch là đúng. Họ dặn tiết kiệm sức lực thì chàng lại phung phí. Phung phí bằng cách ăn no, đi nhanh, trèo cầu thang xi măng, bỏ rơi thang máy, thì cũng tha thứ được đi. Đằng này điệp viên Z.28 của chúng ta lại phung phí vào những hoạt động bất trị. Như la cà với Nàng chẳng hạn. Ban đêm, du khách mất ngủ vì thiếu oxigen, Văn Bình lại cố tình chọn sự mất ngủ trong căn phòng đóng kín với tấm thân ngà ngọc 1 bên. Ban đêm thức trắng chưa đủ,  chàng còn tiếp tục cả ban ngày. Suốt mấy ngày, mấy đêm liền tù tì, chàng không có phút nào ngủ bù. Chưa hết, Văn Bình còn phạm 1 lỗi lầm tai hại khả dĩ làm sự nghiệp bách chiến bách thắng của chàng tiêu tùng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó là lỗi lầm giao du với ... ma men. Về khoản uống rượu thì khỏi nói. Văn Bình nốc huýt ky bất kể giờ giấc và số lượng. Xúc miệng, lót dạ, thay cơm trưa, thay bữa trà bánh 4 giờ chiều, hoặc thay luôn bữa tối, và thay thuốc ngủ nửa đêm, tri kỷ của chàng vẫn là huýt ky. Uống như hũ chìm mà họa hoằn mới hơi chếnh choáng. Nhưng chàng quên La Paz ở cao hơn mặt biển 12.000 bộ  6 , và ở độ cao này tác động của rượu thường tăng gấp đôi, hoặc gấp 3 tùy theo tạng người. Nói cách khác, uống 1 ly ở La Paz tương đương với uống 2, 3 ly ở Sàigòn.

Trước khi tạt vào sân vận, Văn Bình đã tợp luôn nửa chai rượu. Nếu chỉ có rượu không thôi, chàng chưa đến nỗi hết xíu quách. Chàng còn đa mang thêm 1 bụng ... gà, món ăn độc đáo và bất hủ của Nhà hàng Gà  7  nữa. Nhà hàng độc đáo và bất hủ này chỉ dọn mỗi 1 món gà, thực đơn đếm được cả thảy 79 kiểu nấu khác nhau của hơn 70 quốc gia, khoái khẩu như gà Trung hoa, lạ miệng như gà Ankobra của xứ da đen Ghana ở Phi châu xa lắc và cà mèng về gia chánh, hoặc gà Ngưỡng quang, hoặc gà Uônđóp  8  ngậy mùi sữa tươi của đất nước chú Sam, 1 đất nước cũng cà mèng về gia chánh. Đó là chưa kể tới 9 đĩa gà khác của 9 tỉnh trong xứ Bolivie.

Văn Bình chiêu nửa chai rượu với 1 bàn ... gà. Bụng đang no ứ thì phải thượng đài. Hậu quả của tình yêu, của rượu, và của ... gà được thấy ngay trên cánh tay Văn Bình. Cánh tay đang làm 1 góc 45 độ với mặt bàn, bỗng choạc ra, choạc mãi ra để biến thành thước thợ 90 độ. Chừng nào thành 180 độ là thua, nhưng từ đây tới đó có lẽ không còn xa mấy là vì góc thước thợ cứ tiếp tục mở rộng dần dần, mở rộng dần dần ... 100 độ ... 120 độ ... Văn Bình đo bằng mắt sự thảm hại sắp đến của mình. Chàng há miệng thật lớn để quơ thêm dưỡng khí vào buồng phổi tù hãm. Mặt chàng đỏ gay, máu chảy cuộn phăng phăng như muốn phá tung các huyết quản. Thượng đế đã nhận thấy thế yếu của chàng nên hắn dấn tay mạnh thêm. Nụ cười kiêu căng phác trên môi hắn. Trời, cặp môi sám sịt. Cặp môi của kẻ chết đuối, xác bị ngâm nhiều ngày trong nước vừa được vớt lên bờ. Cặp môi dầy trương phình của Thượng đế tạo ra sự ghê tởm vô tả. À ... à ...cặp môi chết chìm bẩn thỉu và hèn mạt này mà thắng được miệng cười quyến rũ và hào hoa của điệp viên Z.28 ư ? Không, không, thà chết, Văn Bình không thể bại trận. Niềm tự ái không biết từ đâu tới, không rõ là tự ái dân tộc hay là tự ái trước người đẹp, tự ái trước công chúng, dâng lên phừng phực trong lòng chàng. Cùng lúc, chân kình của chàng tập trung tại đan điền được dồn hết lên cánh tay phải. Và chàng đã lập lại thế thăng bằng. Sau lớp cao su của mặt nạ, đôi mắt đầy tròng trắng kinh tởm của Thượng đế lồi bật ra, như sắp sửa phun máu. Sự phản công đột ngột và hữu hiệu của Văn Bình làm hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn thở phì phì, đít nhớm cao để lấy trớn. Mạch máu cổ phồng căng cuộn như ống bơm xe đạp. Thượng đế đang vận toàn lực để khống chế đối thủ bé hạt tiêu.

Trọng tài từ nãy đến giờ đóng vai bàng quang, bỗng tiến lại, giọng nghiêm nghị :

- Yêu cầu võ sĩ bịt mặt ngồi xuống ghế, và bỏ tay trái khỏi mép bàn.

Thể lệ kéo tay rất minh bạch : trong khi đấu không được nhổm đít, hoặc bấu tay vào điểm tựa. Té ra Thượng đế chơi trò ma giáo. Nếu trọng tài thiếu vô tư, hắn đã có thể khôi phục lợi thế. Hắn thét to :

- Cho nghỉ 1 lát.

Thượng đế rút tay, bật dậy. Hắn ngưng trận đấu để gây sự với trọng tài. Hắn nghênh nghênh, cổ vươn dài, sừng sộ :

- Đồ trọng tài thiên vị ... Trọng tài hạng bét.

Trọng tài vuốt những giọt bồ hôi long lanh trên trán nhẵn thín :

- Tôi thiên vị ở chỗ nào ? Anh nhổm đít và bám mép bàn từ nãy, tôi đã nhân nhượng rồi. Tôi không thể nhân nhượng mãi. Cuộc đấu chỉ có ý nghĩa nếu các bên cùng tôn trọng quy tắc.

Thượng đế giơ nắm tay bằng trái banh da, dọa trọng tài :

- Nể ông già, tôi bỏ qua. Ông thiên vị nữa thì ... coi chừng bay luôn hàm răng.

Trọng tài lớn tiếng :

- Võ sĩ không được quyền lăng mạ trọng tài. Tôi trân trọng cảnh cáo anh lần đầu.

Thượng đế ngồi lại xuống ghế, cười hà hà :

- Trân trọng cảnh cáo anh lần đầu. Hà ... hà ... đa tạ cụ trọng tài. Cảnh cáo ngàn lần, mỗ cũng đếch ngán, huống hồ cảnh cáo 1 lần. Nào, chú bé kia, chúng mình tiếp tục.

Văn Bình không đếm xỉa đến lối phát ngôn khiêu khích hạ tiện của Thượng đế. Chàng vừa được nghỉ xả hơi. Chàng đã lợi dụng mấy phút đồng hồ quý báu này để bồi bổ nguyên khí. Chàng quyết hạ Thượng đế. Cho hắn thua 1 trận liểng xiểng, hắn phải cút khỏi châu Mỹ la tinh. Công chúng đập tay la ó. Toàn thể đều phẫn nộ trước thái độ hỗn hào của Thượng đế đối với vị trọng tài khả kính. Máy phát thanh phải vất vả giờ lâu mới tái lập được trật tự và im lặng trong võ trường đông nghẹt.

Tái tục cuộc kéo tay. Văn Bình không bỏ lỡ cơ hội địch bị xao xuyến tinh thần để tấn công vũ bão. Hai cánh tay vừa dính nhau là chàng áp đảo liền. Thượng đế chưa kịp vận sức, chàng đã vật ngửa tay hắn xuống bàn. Hắn phồng má, trợn mang, tìm đủ cách thay đổi thế cờ, song cánh tay đen sì, dũng mãnh của hắn đã bị vít chặt như bị đóng đinh. Võ trường đang ngậm tăm, tưởng chừng những khán giả ở xa có thể nghe rõ tiếng trống ngực của 2 kỳ phùng địch thủ bỗng bùng nổ những tràng pháo tay đôm đốp. Võ sĩ không bao giờ thua là Thượng đế đã bị thua 1 cách thảm hại...

Trọng tài loan tin Văn Bình thắng trận ồm ồm trong hệ thống vi âm. Văn Bình giơ 2 ngón tay thành hình chữ V chào khán giả. Thì đòn đánh trộm của Thượng đế được phóng ra. Chàng nhìn thấy quá chậm nên không tài nào đỡ nổi. Hắn quay ngược cùi trỏ tông mạnh vào ngực chàng. Chàng ngã lộn ra sau, cuộn tròn 2 vòng trước khi lăn xuống sàn đài.

Võ thường Xerađô rơi chìm vào cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.

-------------------------------- 


	1	75% võ sĩ Mễ qua đấu ở Hoa Kỳ đều che mặt.

	2	những cấp đô vật tự do là 48 kí, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 (tính đến ngày 01/01/1970).

	3	Coliseum Cerrado, ở thủ đô La Paz, xứ Bolivie.

	4	đơn vị tiền tệ của nước Bolivie là đồng pêsô. Khi chuyện này xảy ra thì 12 pêsô = 1 đôla. Ngoài pêsô, còn có đồng bôlivianô (cũ), cứ 1.000 tiền  cũ thì ăn 1 pêsô mới. Số tiền thưởng 100.000 pêsô tương đương với 8.000 đôla Mỹ.

	5	oxigen hiếm, hỏa hoạn khó xảy ra nên chính quyền La Paz không chịu sắm xe vòi rồng. Mãi đến gần đây, họ mới lập đạo quân nón đồng, nhưng đạo quân này thất nghiệp dài dài.

	6	12.000 bộ (feet) Anh = 3.600 mét.

	7	tên nhà hàng gà này là Meson del Pollo ( pollo : gà), số nhà 1480, đường 16 tháng 7.

	8	tức là Waldorf. Mỗi món gà được dọn theo giá đồng hạng là 1 đôla Mỹ. Riêng gà Uônđóp lại đắt hơn 1,25 đôla. Tiệm này gồm nhiều phòng ăn nhỏ, nấu khá, sẹt vi cũng khá, du khách đến ăn rất đông.





II

Chết mới yên thân

Bị thua ê mặt, giở trò ma giáo đớp trộm đối thủ là chuyện cơm bữa trên các võ đãi châu Mỹ. Đô vật có 2 hình thức. Đô vật La - Hy  1  gồm những quy tắc dứt khoát, khắc nghiệt, mọi đòn khoá, bẻ, chỉ được nhằm từ đầu xuống đến thắt lưng, và đô vật tự do đòi hỏi sự thần tốc và sức chịu đựng bền bỉ. Đô vật ở châu Mỹ thuộc loại thứ ba, nghĩa là tự do hơn đô vật tự do nhiều bậc, dầu có luật lệ hẳn hòi, các đấu thủ thường bất chấp, mới vào cuộc còn giữ gìn, sau mấy phút đồng hồ va chạm là mạnh ai nấy đánh, nhiều khi trọng tài cũng ăn đòn oan.

Thượng đế vừa chơi xấu như các võ sĩ làng vật châu Mỹ. Hắn đánh Văn Bình ngã xong liền chộp cái ghế sắt hắn đang ngồi, vung cao toan giáng xuống đầu chàng. Trọng tài vội vàng phóng tới, định giằng cái ghế khỏi tay Thượng đế. Sức nhái bén của ông trọng tài gần ngũ tuần làm sao chọi lại khối sinh lực sung mãn và trẻ trung của Thượng đế. Bởi vậy, hắn quẫy mình nhẹ 1 cái là trọng tài văng ra góc đài. Nếu không bị dây đài cản lại, ông ta đã lọt xuống đất và chắc chắn bị trọng thương.

Văn Bình chồm dậy sớm hơn Thượng đế tưởng. Cách đây không lâu chàng đã mục kích võ sĩ đô vật Graham bị thua kéo tay đã hùng hổ đấm địch thủ ngã, rồi vớ cái bàn gỗ nặng chịch giáng giữa trán địch thủ  2 . Trước sự phản đối dữ dội của khán giả, Graham biện hộ vì địch thủ ăn gian làm hắn đâm cáu, không kềm giữ được phản ứng. Sự thật là cuộc đấu diễn ra nghiêm chỉnh. Chẳng qua Graham bị xấu hổ.

Vì nhiều người khuyên can, nếu không đêm ấy Graham đã bị chàng sửa lưng 1 trận bò lê bò càng. Chàng vốn ghét những kẻ ngậm máu phun người, vừa đánh trống vừa ăn cướp. Nhất là trên võ đài, nơi ngự trị của tinh thần thể thao mã thượng. Chàng không tha Graham, lẽ nào chàng làm thinh cho võ sĩ Thượng đế múa gậy vườn hoang láo xược. Đầu chàng còn choáng váng sau cú đánh bất thần, chàng phải lùi 1 bộ  để quan sát chiến trận và ước lượng công lực của địch. Thượng đế buông chiếc ghế rớt xuống sàn. Hắn đinh ninh vóc chàng nhỏ thó, hắn ăn gỏi chàng dễ dàng. Nhưng hắn chưa ra tay vội. Hắn xoạc chân, giọng miệt thị :

- Muốn nghênh chiến hả ?

Văn Bình đáp, giọng châm chọc :

- Chỉ sợ anh không dám.

Trọng tài hơi ngần ngừ khi được hỏi ý kiến. Có lẽ ông có thiện cảm với Văn Bình, ông không muốn chàng bị Thượng đế đánh trọng thương. Thì Thượng đế khoát tay :

- Ông trọng tài đừng ngại, tôi sẽ hết sức nhẹ tay. Hắn không chết đâu, chỉ nằm nhà thương bó bột nửa năm là lành lặn như cũ.

Trọng tài tỏ vẻ khó chịu trước ngôn ngữ coi trời bằng nửa con mắt của Thượng đế. Ông tần ngần quay nhìn Văn Bình. Chàng mỉm cười :

- Về phần tôi thì không sao. Về phần Thượng đế, tôi đề nghị ông kêu sẵn y sĩ cứu cấp vì chắc chắn hắn bị ngất xỉu.

Thượng đế lồng lộn, hươi trái phật thủ toan nện Văn Bình. Trọng tài phản đối :

- Thong thả đã nào. Trận đấu chỉ bắt đầu sau khi tôi cho phép. Mọi nghi thức phải được tôn trọng triệt để. Trước hết, xin 2 võ sĩ ký tên vào tờ cam kết. Nếu chẳng may bị thương, bị tàn tật, hoặc bị vong mạng, không được kiện thưa gì cả.

Thượng đế trở lại góc đài dành cho hắn. Đàn em hắn khá đông, tên nào cũng lực lưỡng, mặt câng câng đầy vết thẹo, phục sức lố lăng. Chúng xúm lại thoa bóp bắp thịt cho sư phụ. Rồi chúng khoác lên mình sư phụ cái áo choàng may bằng nhiều mụn vải màu sặc sỡ. Lối mặc cầu kỳ của Thượng đế giống võ sĩ đô vật Graham, khét tiếng chơi xấu. Graham cũng khoác lác bằng cách ưỡn ngực, lấy gân tay, thót bụng trước khi đấu để khán giả chiêm ngưỡng tấm thân bồ tượng của hắn, rồi hắn thách kép tay, xong xuôi hắn mới ôm cổ đối thủ, dùng mọi kỹ thuật ma giáo để chặn nghẹt và quăng xuống đài.

Áo choàng của Thượng đế chói lọi những màu hồng, xanh, lục và vàng, hệt như áo choàng của Graham. Hắn còn đeo lòng thòng trên vai 1 đống vòng hột. Hắn ôm cọc đài, nhảy múa trên dây thừng. Cả võ đài rung chuyển, tưởng chừng sắp xụp. Hắn đang biểu diễn tài nghệ để lôi cuốn sự chú tâm của khán giả và để nát dọa Văn Bình. Văn Bình vẫn giữ nụ cười dễ thương trên môi. Thượng đế phục sức như Graham, đó lại thêm 1 lý do để chàng làm thịt hắn.

Ký tờ cam kết xong, đến thủ tục kiểm soát. Thượng đế co chân cho trọng tài lục xét đôi giày. Bàn chân hắn lại xỏ đôi giày to hơn nên chỉ nhìn qua cũng đủ ớn lạnh. Võ sĩ đô vật thiếu lương thiện thường dùng giày lớn hơn bàn chân 2, 3 số với mục đích đá bồi đối thủ khi đối thủ té ngã. Thượng đế còn 1 thủ đoạn bẩn thỉu khác nữa : hắn mặc quần dài, và Văn Bình thấy đầu gối hắn cồm cộm. Trên nguyên tắc, võ sĩ được quyền quấn vải đệm ở đó. Nhưng chàng biết rõ đầu gối hắn giấu vật cứng. Với sức vóc quá khổ, hắn có thể tranh thắng dễ dàng, vậy mà hắn còn chơi bẩn trước chàng, trước hàng chục, hàng trăm võ sĩ đã là nạn nhân. Giờ đây chàng quyết rửa thù cho các nạn nhân vô danh. Chàng quyết đánh Thượng đế tan hoang, đánh 1 trận suốt đời hắn không quên nổi. Và công chúng La Paz cũng không quên nổi. Giày của Văn Bình không phải là giày đấu nên chàng phải cởi bỏ. Chàng đòi đấu chân không với tất. Trọng tài không chấp nhận. Chờ 5 phút, chàng mới mượn được đôi giày vừa vặn.

Cuộc kiểm soát của trọng tài diễn ra tỉ mỉ, nghiêm chỉnh trong gần 5 phút. Văn Bình sẽ đấu với Thượng đế theo lối Mỹ. Theo luật quốc tế, đấu đô vật kéo dài trong 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, xen kẽ 2 phút nghỉ. Nếu không võ sĩ nào bị quật ngã, và đè chận thì sẽ tính hơn thua theo điểm. Bị quật ngã, 2 vai lần lượt chạm sàn đài thì bị coi là thua như thể knock-out trong quyền Anh. Đô vật lối Mỹ hầu như không quan tâm đến luật lệ, đấu bao lâu cũng được, có khi 1 giờ đồng hồ, đấu thủ nào bại mới thôi. Gần như mọi ngón đòn đều được cho phép. Do đó, sự mạng vong không phải là hi hữu.

Tiếng cồng nổi lên. Thượng đế lăn xả vào người Văn Bình. Hai người nắm tay nhau. Thượng đế nhấc bổng chàng nhẹ nhàng như cái gối bông, quay tròn nhiều vòng rồi ném thẳng cánh xuống sàn. Ai cũng tưởng Văn Bình dập xương sống vì Thượng đế đã có dã tâm quăng chàng ngã ngửa. Những khán giả ngồi ở hàng ghế đầu đều thở phào khi thấy chàng đập bàn chân xuống sàn và lộn ngược lại, đứng vững trên 2 chân, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, bay bướm như làm trò quỷ thuật. Ngay trong phút đầu, Văn Bình đã ước lượng được sở trường của địch. Thượng đế chuyên về môn quăng ném. Hắn nặng cân hơn nhiều nên chàng khó thể cưỡng lại hữu hiệu. Hắn biết chàng giỏi té ngã, lần này hắn sẽ gia tăng sức lực và sẽ tung chàng xuống đài. Vì thế chàng xuống trung bình tấn để hóa giải mưu toan nhấc bổng của Thượng đế. Hắn mím miệng, chân chùng xuống, sức mạnh chẻ núi băng sông được tập trung nơi cánh tay. Văn Bình vẫn giữ vững vị thế như thể chàng biến thành khối bê tông đúc gắn trong đất. Tức tối, Thượng đế gầm lớn, kẹp luôn đầu chàng vào nách.

Đòn kẹp đầu là 1 trong những đòn lợi hại nhất của võ sĩ to con. Điều Thượng đế không ngờ là Văn Bình nổi danh thiết thủ với cái đầu cứng như sắt. Hắn cũng không ngờ cách rình cơ hội bị kẹo đầu để vung tay trái chẹn họng hắn. Làng vật 5 châu thường nín thở trước nghệ thuật chẹn cổ của võ sĩ U ốt  3 . Văn Bình vừa thi thố 1 nghệ thuật chẹn cổ kỳ lạ hơn U ốt nên cả hội trường vỗ tay hoan hô.

Không chịu nổi đòn chẹn cổ của Văn Bình, Thượng đế phải nhả đầu chàng ra. Lẹ làng như tên bắn, chàng húc đầu vào ngực địch thủ. Núi thịt tạ rưỡi của Thượng đế lăn kềnh trên sàn. Tiếng hoan hô càng cuồng nhiệt hơn. Văn Bình không rượt theo, đánh Thượng đế. Chàng ngoảnh mặt ra 4 phía đài, giơ cao bàn tay tỏ dấu cám ơn. Có nhiều tiếng người kêu :

- Tuyệt, tuyệt hơn cả Ruphút nữa  4 .

Ruphút là võ sĩ da đen từng gây khiếp sợ về môn húc đầu. Dân mộ điệu đô vật ở châu Mỹ la tinh tôn thờ Ruphút như ông thần của võ đài. Hai thiếu nữ 16, 17 bám dây thừng quanh đài trèo lên, mỗi cô cầm trong tay 1 bó hoa hồng nhỏ xinh. Một cô kêu lớn :

- Chúng em tri ân võ sĩ.

Tại sao họ " tri ân " chàng ? Có lẽ chàng đã phục thù giùm cho làng võ địa phương. Nếu cô bạn gái hay ghen không ngồi phía dưới, theo dõi cuộc đấu, bằng mắt và cả bằng con tim nóng hổi yêu đương, thì Văn Bình đã ôm 2 bó hoa tươi thắm, luôn cả 2 đóa hoa biết nói mĩ miều kia vào lòng. Cô thứ nhì vừa đặt chân xuống đài bỗng đánh rớt bó hoa và thét :

- Nó đánh lén, anh ơi ! 

Thượng đế đánh lén thật. Chàng đang xây lưng, không thấy hắn lồm cồm bò dậy. Trọng tài nhảy ra làm tấm bình phong che chở cho Văn Bình nhưng Thượng đế gạt trọng tài ngã chúi, rồi nắm tay tàn bạo của hắn tống 1 thoi sấm sét vào vai Văn Bình. Dưới sức đấm hung hãn, thân thể chàng xoay ngược lại trong khi chân chàng loạng choạng. Loạng choạng nhưng không ngã. Thì trái đấm thôi sơn thứ hai vèo tiếp, nhắm giữa ngực chàng. Văn Bình tối tăm mặt mũi, chàng có cảm giác như sàn đài là bãi cát sình, lún dần lún dần, và trước mặt, sau lưng, bên tả, bên hữu chàng là bóng tối lạnh lẽo, bóng tối của giây phút lâm chung, xa rời cõi sống.

Chàng không đứng vững được nữa. Chàng sụm xuống.

Lẽ ra Thượng đế phải chờ chàng trở dậy mới được xuất đòn tiếp. Nhưng hắn bất chấp luật lệ. Bất chấp sự phản đối cần cần của khán giả. Bất chấp sự can thiệp tuyệt vọng nhưng gan dạ của trọng tài. Hắn dựng chàng lên, đạp đế giày to tổ bố vào mặt. Hắn đạp luôn mấy cái làm chàng bị thương trong miệng, máu trào ra mép. Như vậy vẫn chưa đủ, Thượng đế cúi xuống xốc chàng lên vai. Tứ chi chàng mềm nhũn, chàng không thể kềm chặn đòn ném ác ôn của địch. Và Thượng đế rít lên mấy tiếng "  cho mày chết đáng đời ", nâng gọn Văn Bình lên khỏi đầu, khệnh khạng bước về góc đài có cô bạn gái của chàng, dừng lại mấy giây để toàn thể công chúng ngó thấy rõ, rồi " hấp " ... hắn liệng Văn Bình xuống hàng ghế khán giả.

Văn Bình ngã rụp dưới chân Nàng. Nàng ôm chàng, mếu máo :

- Khổ quá, anh ơi, tại em cả. Anh có hề gì không ?

Chàng bị đau điếng, nhưng còn tỉnh. Giá Thượng đế ném chàng ra góc khác của võ đài, có lẽ chàng đã bất tỉnh. Hắn đinh ninh trả chàng cho người yêu của chàng là hạ nhục được chàng. Nhưng chính vì bị hạ nhục nên Văn Bình đã không bị mê man. Tiềm thức của chàng, tiềm thức của con nhà võ không bao giờ bị khuất phục, tiềm thức của người gián điệp hành động quen cọ sát với tử thần muôn mặt, bắt chàng phải tỉnh. Những tiếng " cho mày chết đáng đời " của Thượng đế là hồi chuông vang dội bên tai chàng. Thượng đế chống nạnh, hỏi vói :

- Thế nào, nó còn sống hay chết ?

Văn Bình ngồi lên ghế, giữa đám đông khán giả bu quanh. Chàng lấy khăn lau giòng máu trên mép. Thân thể chàng đau điếng, nhưng các ống xương còn nguyên. Chàng không tỏ vẻ giận dữ, hoặc căm hờn. Tuy nhiên, phải là người thân của chàng mới hiểu được sự điềm tĩnh này nguy hiểm gấp chục lần những biểu lộ nóng nảy và thù nghịch. Chàng giữ thản nhiên để duyệt xét lại tương quan sức lực giữa chàng và địch. Chàng xuýt ngất xỉu sau cú đấm thứ nhất vào ngực. Một phần vì Thượng đế có sức khỏe siêu phàm. Phần khác, chính vì chàng bị trúng huyệt gan-chu ngay dưới vú. Chàng chỉ xửng vửng, như vậy đã là thành tích đáng kể trong võ lâm vì xưa nay, ít ai trúng huyệt gan-chu mà không hôn mê bất tỉnh. Được rồi, chàng sẽ cho Thượng đế nếm mùi máu ... Chàng trả mù soa cho nàng. Chàng xăm xăm rẽ đám đông để lên đài thì nàng ôm chàng khóc nức nở :

- Đừng anh, anh đừng đấu nữa.

Văn Bình gỡ nàng ra, giọng âu yếm :

- Không sao đâu, hắn đánh trộm mới doạt được ưu thế. Bảo đảm với em, anh sẽ hạ hắn trong vòng mấy phút.

- Đừng anh ... đừng anh. Anh vừa ăn no, anh lại uống quá nhiều rượu. Và ... và ... anh còn " ấy " ... suốt từ chiều đến chập tối nữa. Lỗi tại em, em đã làm anh mất sức. Tránh voi chẳng xấu mặt nào mà anh ...

Nàng không biết rằng những giọt nước mắt não nề kèm theo những lời can gián của nàng chỉ làm chàng cương quyết thêm. Nàng không biết rượu mạnh và yêu đương chỉ có thể tác động tai hại đối với mọi người, trừ điệp viên Z.28. Nàng vẫn khóc, không chịu buông tay chàng. Chàng phải dỗ dành :

- Maysa, em vốn cứng cỏi kia mà ? Tại sao đêm nay em mềm yếu đến thế ?

Maysa ngước mắt nhìn chàng :

- Vì em là đàn bà ... em không còn là nữ trung tá của Sở Phản gián Riô nữa.

Mấy tiếng " nữ trung tá " như chiếc chìa khóa nhiệm màu mở toang cánh cửa của quá khứ. Phải, người đẹp đi cùng với chàng là nữ trung tá Maysa của Sở Phản gián Ba tây  5 .

Chàng gặp nàng trong 1 điệp vụ chớp nhoáng, kỳ thú ở thị trấn tình yêu Riô. Nàng lập kế lôi chàng vào 1 vụ săng ta xác thịt để trục xuất chàng ra khỏi thành phố. Nhưng chàng đã tìm cách ở lại, kiên quyết tiến hành cuộc điều tra, phăng ra manh mối. Rồi Maysa yêu chàng. Nhờ chàng, Maysa cắt đứt được mối tình loạn luân giữa nàng và chú ruột là tướng Phản gián Kubitô. Đêm rời Riô, chàng gọi điện thoại cho nàng giữa lúc trai gái bản xứ đang tưng bừng tham dự hội hoa đăng muôn hồng ngàn tía, tràn ngập ái ân, chàng toan lưu lại với nàng để tận hưởng hạnh phúc thần tiên, song chẳng hiểu sao chàng lại âm thầm xuống tiềm thủy đĩnh trở về Hoa Kỳ. Tàu ngầm lặn dưới đại dương hơn 1 ngày sau mới cập bến. Chàng lên bộ, đến tổng hành doanh ông Sì Mít.

Như thường lệ, sau mỗi điệp vụ mỹ mãn, chàng được quyền chơi bời dông dài 1 thời gian. Chàng thuê phòng tại 1 lữ quán sang trọng bậc nhất, la cà tới những xóm dạ lạc bậc nhất. Tuy nhiên, những thú vui bậc nhất này lại không làm chàng vui. Thì ra lòng chàng đã hướng về Riô hồi nào chàng không hay biết. Chàng nhớ Maysa điên cuồng, mặc dầu giữa 2 người chưa hề có tiếng thì thầm " em yêu anh " hoặc " anh yêu em ", chứ chưa nói đến những xen yêu đương nồng nhiệt nữa. Nếu chàng không bị truy tầm ở Riô, chàng đã thót lên phi cơ về đó. Để nguôi cơn tương tư lạ lùng, chàng tìm đến 1 nhà hàng Ba tây, ăn món Ba tây, và ngắm những người đẹp Ba tây. Trưa ấy, chàng kêu món fê-dô-a-đa  6 . Người bản xứ thường ăn món này mỗi trưa thứ bảy vì buổi chiều họ được nghỉ week-end, ăn xong dễ bị ríu mắt, kéo luôn 1 giấc đến khi mặt trời lặn. Chàng ăn fê-dô-a-đa cốt ngủ hết ngày thứ bảy, và nếu cần ngủ hết luôn đêm thứ bảy.

Du khách ghé Ba tây không thể không thưởng thức fê-dô-a-đa. Nó là món súp đặc, nấu bằng đậu đen và hành tây, trộn lẫn những miếng thịt heo, giồi heo và tai heo, đuôi heo ròn sần sật. Tất cả những thứ tạp pí lù " heo " này được đổ ập trên đĩa cơm trắng to tướng, đựng trên cái lá xanh ngắt, và nhiều khoanh ... cam tươi. Xưa kia, nó là món chủ lực của dân nghèo, dần dà nói trở thành đĩa khoái khẩu của giới thượng lưu. Người ta đồn rằng trong giấc ngủ li bì sau bữa ăn fê-dô-a-đa thường thấy những cơn mộng tuyệt diệu liên hệ đến ái tình trai gái.

Thiêng thật. Cơn mộng fê-dô-a-đa đã biến thành sự thật. Chàng vừa ăn xong, thần trí đang tơ lơ mơ, nửa muốn ngủ, nửa muốn dựa ghế phì phèo thuốc lá Salem thì ... Maysa bước vào tiệm. Giữa đám đông thực khách trợn tròn mắt, tay chân bủn rủn, Maysa xà vào vòng tay của Văn Bình. Nàng hôn chàng liên tu bất tận. Khiến chàng suýt ngạt thở. Nàng hôn chàng vũ bão như thể 2 người là tình nhân lâu năm và từ lâu sống xa cách. Chàng kéo nàng về khách sạn. 2 người ở lì bên nhau đến đêm. Khi ấy 2 người mới có thời giờ rỗi rãi tâm sự với nhau :

- Tại sao en biết anh ở nhà hàng này ?

- Em đâu biết. Xuống máy bay, em ghé nhà hàng ngay. Em có linh tính anh có mặt ở đó.

- Hừ ... em xạo.

- Thật đấy. Linh tính đàn bà ít khi lạc hướng. Tại Riô, anh gọi dây nói cho em, anh không hẹn hò gì hết. Song em biết rõ anh yêu em. Anh rất yêu em. Em cũng yêu anh kinh khủng nên em quyết đi Mỹ gặp anh.

- Em gặp lão phụ tá lãnh sự của sứ quán Mỹ ?

- Dĩ nhiên. Anh thấy em tài không ? Chỉ đưa đẩy dăm ba câu, em biết tung tích của y. Y là đại tá Pít, y chẳng phải phụ tá, phụ tiếc gì sất. Sáng sớm, em đến tòa đại sứ, xô cửa phòng, thấy đại tá Pít ngồi trước bàn giấy. Y cười duyên, mời em ngồi, em đứng thẳng ro giữa nhà, rồi từ từ mở xắc ...

- Lấy súng lục ?

- Anh đoán trật lất.

- Vậy thì lựu đạn. Em dọa Pít : nếu y không nghe lời em, em sẽ rút chốt. Cả 2 cùng chết.

- Lại đoán trật lất. Em cho anh nói lại, anh vẫn nói sai bét như thường. Em mở xắc để lấy ra 1 tấm hình. Một cô gái đẹp tuyệt vời.

- Hiểu rồi. Săng ta.

- Em lục thư khố, và phăng ra y là đại tá Pít. Vợ y mắc bệnh ghen bất trị. Em dí bức ảnh sát mắt hắn, và hăm y : nếu y không cho em biết địa chỉ của anh ở Mỹ, em sẽ mang bức ảnh đến tận nhà y, trao tận tay vợ y. Y hoảng hồn, nhận lời liền. Y cho biết anh ở lại Nữu ước chờ y về.

- Maysa của ngoan quá. Anh cứ tưởng không bao giờ còn được gặp em nữa.

- Em cũng vậy. Em đã thảo luận với Kubitô. Chú em không ngăn cản em đến Nữu ước. Em được nghỉ phép 2 tuần lễ. Chúng mình sẽ đi chơi khắp châu Mỹ la tinh, anh chịu không ?

Thế là tình cờ Văn Bình được hưởng tuần trăng mật thần tiên với giai nhân Maysa. Du khách giàu kinh nghiệm thường ví Nam Mỹ với cô gái đẹp luôn luôn chiều chuộng người yêu. Khó tính đến mấy cũng không ghét nổi. Bằng chứng : thèm nước biển mát rợi quanh năm thì tắm ở Riô, Lima, từ tháng giêng đến ... tháng chạp. Khoái trượt tuyết thì ghé Santiago, ở đó 9 tháng tuyết. Thích ăn tối muộn thì đáp xuống Quitô, sau 9 giờ. Hoặc muộn hơn nữa thì Buơnốt Ayrét sau 11 giờ  7 . Gái đẹp hằng hà sa số, ở đâu cũng có. Gái thành thị thật dạn dĩ song chưa đến nỗi trắng trợn như gái Âu châu. Còn gái nông thôn, rừng núi thì ít khu vực nào trên trái đất dám sánh bằng, nghĩa là vừa dễ dàng, vừa khả ái, lại vừa ... không biết mệt.

Maysa chiều chuộng Văn Bình hơn cả phong cảnh hữu tình. Nam Mỹ chiều chuộng du khách 4 phương. Đến thủ đô La Paz, 2 người lập tổng hành doanh luôn trong khách sạn, không chịu đi đâu nửa bước. Người đàn ông trung bình khác, không phải siêu điệp viên Z.28 thì đã sụm từ khuya. Văn Bình, trái lại, vẫn phây phây như thể tất cả những giờ, những phút, những giây đồng hồ bên nàng chỉ là những liều thuốc bổ.

Vậy mà trong võ trường Xerađô, Maysa lại tưởng chàng bị mất sức. Maysa lại tưởng nàng là chính phạm. Văn Bình không thể không chứng tỏ cho nàng biết tiềm lực không tiền khoáng hậu của chàng. Võ sĩ Thượng đế nói ồm ồm trong micro, cốt hạ nhục Văn Bình trước đông đảo khán giả. Hắn đinh ninh chàng bị trọng thương, nếu chàng tức khí trở lên đài phục thù, hắn có thể dứt trận trong chớp mắt. Hắn hơi rợn người khi thấy chàng còn nguyên, miệng vẫn điểm nụ cười ngạo nghễ. Hắn xấn tới, tái diễn trò kẹp đầu. Chàng né trái, hắn trườn theo tống luôn 2 thoi. Cũng như hồi nãy, hắn chỉ nhắm ngực chàng. Lối đấm dưới vú này là đòn ruột của 1 võ sĩ đô vật hữu danh  8 . Thượng đế đấm nhanh như điện xẹt, và rất chính xác. Sự kiện này cho thấy Thượng đế đã tốn nhiều công phu luyện tập đòn hiểm. Văn Bình không cho phép hắn múa rìu qua mắt thợ thêm nữa. Chàng lách sang bên hữu, nắm cườm tay trái của Thượng đế bẻ lộn 1 vòng. Sợ gãy xương, hắn phải co chân nhảy lên cao. Văn Bình giật mạnh. Khối thịt 150 kí của hắn nằm sóng soài trên nền đài. Chàng đè vai hắn, toan chận xuống thảm thì hắn vùng dậy. 2 người ôm nhau, lăn vùi vào góc. Văn Bình quỳ 1 chân, dộng đầu hắn bằng 1 thế nhu đạo kỳ bí. Chàng đinh ninh chỉ dộng vài lần là hắn hết ngo ngoe. Bỗng dưng chàng đau nhói nơi ót.

Chàng bị đánh trộm.

Một đồng lõa của Thượng đế núp sẵn bên đài không biết từ bao giờ. Chàng xây lưng về cọc đài nên không nhìn thấy. Tên đồng lõa vớ cái chuông đồng của 1 nhân viên trong ban tổ chức có nhiệm vụ rung kêu báo giờ giấc. Và giáng vào gáy Văn Bình. Cách đấy không lâu, 1 võ sĩ đô vật chơi xấu đã làm đối thủ bể xương bánh chè vì cái chuông đồng  9 . Dư luận lên án gắt gao, báo chí thể thao đề nghị phạt nặng các võ sĩ chơi xấu hầu ngăn ngừa tệ nạn tái diễn. Nhưng Thượng đế và đồng lõa bất cần dư luận.

Choảng Văn Bình xong, tên đồng lõa vứt cái chuông, chạy biến vào hàng ghế công chúng. Nhiều người mục kích hành vi gian lận của hắn kêu cứu với trọng tài. Trọng tài đang bị hoa mắt vì loạt đòn ác độc của Thượng đế. Sau khi Văn Bình choáng váng, lắc lư và gục xuống, Thượng đế nắm tóc chàng lôi sềnh sệch. Chàng cưỡng lại, hắn thọc 2 ngón tay vào mắt chàng. Nắm tóc, thọc mắt là những cấm kỵ căn bản của môn đấu vật. Văn Bình phản công, gỡ được bàn tay nắm tóc, nhưng Thượng đế thình lình ngoạm vai chàng. Chàng có cảm giác như mất 1 mảng thịt. Răng hắn đã lớn, lại sắc nữa. Máu đỏ phun ra có vòi.

Khán giả la ó mỗi lúc một thêm ầm ỹ. Toàn thể đều chửi mắng võ sĩ Thượng đế, và đòi trọng tài ngưng trận đấu, và xử hắn thua. Trọng tài chặt atémi ngang họng Thượng đế với ý định bắt hắn nhả vai chàng. Hắn hích cùi trỏ, trọng tài lãnh đủ giữa miệng. Tội nghiệp, nhà trọng tài ngũ tuần tận tâm với bổn phận bay vèo ra xa. Rồi ngã mọp. Bất tỉnh.

Trận đấu vẫn tiếp tục. Với sự điều hành tận tụy, và sáng suốt của trọng tài mà Thượng đế còn chơi trò ma giáo, huống hồ trọng tài đã bị gạt khỏi vòng chiến. Ăn quen bén mùi, quất sụm trọng tài xong, Thượng đế lao luôn tấm thân uy mãnh như xe tăng về phía Văn Bình. Chàng còn ngất ngư phần nào vì những đòn giựt tóc, đâm mắt và cắn vai của địch. Tuy nhiên, chàng đã kịp thời lăn vút sang bên. Hụt đòn, Thượng đế nhào vào hàng rào dây thừng căng quanh dài. Hắn dội bật lại như quả banh ném vào tường. Văn Bình phóng chân trái. Đế giày chàng đạp trúng miệng hắn. Thượng đế lùi lại, dựa lưng vào cọc đài để khỏi ngã. Văn Bình bồi theo đòn song phi. Một đòn song phi phổ biến trong làng đô vật quốc tế. 2 chân bay lên không, quặp cổ địch, quật địch té. Võ sĩ đô vật dùng loại giày riêng, cao như đôi bốt, và buộc dây từ mũi lên trên. Giày quyền Anh thấp hơn, chiều cao từ gót lên bắp chân là 25 centimét. Giày đô vật cao hơn 30 centimét, được đóng bằng da mỏng, nhẹ và bền. Dùng nó làm khí giới không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu biết cách sử dụng, nó có thể trở nên khá nguy hiểm.

Quặp cổ Thượng đế, Văn Bình cố tình cọ mạnh những nút dây buộc vào da hắn. Càng giãy giụa, cổ hắn càng bị trầy sớt nặng, máu chảy chan hòa. Hắn bị vật xuống đài. Chân Văn Bình vẫn dính chặt cổ hắn như đôi kềm sắt. Chàng xiết chặt thêm. Hắn kêu ú ớ, đập bàn tay xuống sàn, lấy trớn cố gỡ thế khóa. Không ngần ngại, chàng nện cho hắn 1 phát atémi ngang sườn. Một atémi chưa làm hắn xửng vửng, chàng bối tiếp atémi khác vào lỗ rốn.

Sợ hắn chết ngạt, Văn Bình buông hắn ra. Chàng xốc hắn lên lưng, lượn 1 vòng quanh đài giữa trận pháo tay cuồng loạn của khán giả hâm mộ. Rồi " bịch " 1 tiếng khô khan, chàng ném hắn ra khỏi đài. Thượng đế chưa hoàn toàn hết xíu quách như chàng dự liệu. Hắn chỉ hơi khập khiễng nơi chân, và còn đủ sức đu nhảy lên đài. Bọt mép trắng xóa xùi ra mép hắn, nghĩa là hắn đã thấm mệt. Võ sĩ da màu thường có sức chịu đựng dai bền gấp 2, gấp 3 võ sĩ da trắng đồng cân lượng. Văn Bình thầm khen hắn, song chàng không thể gượng nhẹ. Chàng phải sửa lưng cách nào cho Thượng đế tởn đến già.

Thượng đế vươn cánh tay cột nhà ra, song không nắm được chàng. Chàng ngáng chân khiến hắn lảo đảo. Nhanh như phi cơ phản lực bốc khỏi sân bê tông, Văn Bình cúi thấp, húc cái đầu nổi danh đệ nhất thiết thủ giữa bụng địch thủ. Lần này hắn hết xíu quách thật sự. Hắn ngã quỳ, chân tay quờ quạng tuyệt vọng trong khoảng không. Văn Bình chậm rãi bước lại gần, lột phăng mặt nạ cao su của hắn. Thượng đế, võ sĩ đô vật từng hét ra lửa tại châu Mỹ la tinh hiện nguyên hình một thanh niên mắt lồi, mũi tẹt, miệng méo, răng lòi khỏi miệng như răng ma cà rồng. Diện mạo hắn gớm ghiếc như vậy, hắn đeo mặt nạ kể cũng phải. Công chúng quanh đài đồng thanh kêu " ồ " một tiếng. Trong những năm gần đây, giới võ sĩ đô vật đua nhau đeo mặt mạ. Khán giả không ưa sự giấu diếm này, nhưng nhìn được bộ mặt thật của võ sĩ không phải dễ. Thậm chí có ngân hàng mở ghi sê riêng để nhận trương mục của võ sĩ bịt mặt. Không cần khai tên, chỉ dùng bí danh trên đài là đủ. Họ lái xe đến nhà băng, gửi tiền hoặc rút tiền tự do. Lột bỏ mặt nạ là điều tối nhục đối với họ. Trừ phi họ bị kẻ thắng cưỡng bách.

Thượng đế cố giằng lấy lại cái mặt nạ trong tay Văn Bình. Chàng nâng đầu hắn. Hắn bị gẫy răng, một bên má xưng húp. Chàng gằn giọng :

- Hết phách lối chưa ?

Hắn lúng búng chửi rủa trong miệng. Văn Bình lôi hắn dậy, xô vào góc. Hắn nằm bất động như bao gạo. Hồi nãy, khi hắn khuỳnh tay, chạng chân, dáng dấp hùng hổ, chàng đã muốn dần hắn một trận tơi bời. Dầu hắn van lạy sứt trán, mỏi miệng chàng cũng không tha. Giờ đây hắn duỗi dài trên sân, mặt đầy máu, mắt trợn trừng, tóc xõa rã rượi, không hiểu sao chàng ngừng tay lại. Chàng nhún vai, bước xuống đài. Người đẹp Maysa đang chờ chàng bên dưới với nụ cười tươi như chưa bao giờ thấy. Chàng không có cơ hội hôn nàng vì đám đông khán giả đã ùa tới. Họ công kênh chàng lên vai. Một người chơi khẩu cầm, tấu bản nhạc chiến thắng rầm rộ. Văn Bình gục gặc đầu nhiều lần để chào cám ơn công chúng.

Chàng đến La Paz để tìm sự yên thân với nàng trong 1 thành phố vô danh, và một lữ quán vô danh. Sự yên thân ấy chẳng bao giờ tới. Chàng bị dính mắc vào 1 trận đấu đô vật trời ơi đất hỡi. Thế là hết. Cả La Paz sẽ biết mặt chàng. Họ sẽ ập vào khách sạn, xin chữ ký, xin kỷ vật. Chàng sẽ mất ăn, mất ngủ. Chàng chỉ còn nước xách va li đi nơi khác. Khốn nỗi Bôlivi là xứ thích hợp nhất tình yêu. Một bà thày bói khét tiếng đã bói quẻ cho chàng :

- Số ông là vậy. Ông muốn yên thân cũng chẳng được. Đời ông là chuỗi sóng gió vô tận. Ông muốn yên thân ư ? Đừng khi nào ông nghĩa đến chuyện này nữa. Khi chết, ông mới được yên thân. Nhưng, vị tất ...

Đúng ... Chết, may ra chàng mới được yên thân. Vì Văn Bình đang được khán giả trong võ trường Xêrađô hoan hô rần rần thì Tử thần ác ôn đột ngột ló dạng.

Một thanh sắt lớn lao vào mặt chàng.

-------------------------------- 


	1	tức La mã - Hy lạp ( lutte gréco - romaine ).

	2	vụ này xảy ra tại California giữa ngôi sao đô vật Mỹ sáng chói Billy Graham và 1 vô địch Mỹ khác tên là Wahoo McDaniel. Kết quả, McDaniel phải vào nhà thương.

	3	võ sĩ Bill Watts.

	4	võ sĩ Mỹ Rufus Jones. Môn đánh đầu của võ sĩ da đen này được liệt vào hạng đàn anh, từ xưa đến nay ít đối thủ nào bì kịp.

	5	xin đọc " Riô, đảo tình bốc cháy ", đã xuất bản.

	6	feijoada.

	7	Riô (Rio de Janeiro), thủ đô xứ Ba tây (Brésil, Brazil). Lima, thủ đô xứ Pérou. Santiago, thủ đô xứ Chí lợi (Chili). Quitô, thủ đô xứ Équateur / Ecuador (xin đọc Người đẹp Quitô, đã xuất bản). Buơnốt Ayrét (Buenos-Ayres), thủ đô Á căn đình (Argentine, Argentina).

	8	2 võ sĩ bị đấm chết này là Alberto Torres và Ray Gunkel. Võ sĩ có ngón đấm kinh hồn này là Baker (Mỹ ).

	9	võ sĩ chơi xấu này là Ray Stevens. Đối thủ của y, hỗn danh bác sĩ X phải nằm bệnh viện nửa năm để bó bột vì gãy xương. Sở dĩ có nạn chơi xấu là do họ đấu theo lối tự do của Mỹ.





III

Chán ơi là chán …

Khi ấy Văn Bình đang cưỡi trên vai 2 nam khán giả giữa đám đông chen chúc và tiếng reo hò vang dậy. Thanh sắt dài khoảng 1 mét, đường kính bằng ngón tay trỏ. Nó được phóng đi từ trên cao xuống, sức mạnh gia tăng gấp bội. Kẻ phóng thanh sắt chủ ý sát hại chàng, hoặc ít ra cũng làm chàng trọng thương.

Mặc dầu sát thủ có tài ném chính xác, Văn Bình cũng không mấy e ngại. Chàng có thể né tránh kịp thời. Nhưng nếu chàng né tránh, thanh sắt sẽ rớt xuống đầu công chúng chắc chắn gây ra tai nạn thảm khốc. Chàng đành vươn tay hứng bắt. Chàng bị tréo tay nên mất thăng bằng. Những người công kênh chàng luống cuống hất chàng ngã. Thanh sắt tuột khỏi hổ khẩu chàng lăn ra xa. Đám đông giãn rộng. 1 số người bỏ chạy. Phần lớn vẫn ở lại như thể họ bị thôi miên bởi nghệ thuật hóa giải ám khí cao siêu của Văn Bình, và bởi những ánh thép loang loáng ghê rợn của 2 lưỡi dao bén vừa khoa lên. Trên 1 vùng đất trống bằng diện tích võ đài, Văn Bình phải đương đầu với 2 địch thủ lạ. Mỗi tên thủ 1 lưỡi dao. Hẳn chúng là em út của Thượng đế. Tệ đoan hành hung đô vật thắng trận xảy ra gần như cơm bữa ở châu Mỹ la tinh. Văn Bình cười gằn với tên đứng gần. Đám đông sợ hãi, lùi dần. Maysa đến sau lưng chàng, kêu thất thanh :

- Kệ chúng. Anh gây chuyện với chúng làm gì ?

Đàn bà có khác. Maysa chẳng chịu hiểu gì cả. Chàng nào muốn kiếm chuyện lôi thôi. Chẳng qua chúng mất mặt trên võ đài, chúng bèn xin chàng tí ... huyết. Địch đều trẻ, chưa tên nào quá 30, bắp thịt tròn lẳn chứng tỏ là con nhà võ. Lối cầm dao của chúng khá chững chạc. Dao được đưa ngang như gươm ngắn, hạ thấp dưới thắt lưng, gần sát xương hông, còn tay trái hoành ra phía trước để đo lường khoảng cách, đồng thời ngăn chặn sự phản công của đối phương. Hầu hết dân chơi dao lão luyện đều có lối cầm dao thận trọng như chúng. 2 tên địch phạm 1 lỗi lầm căn bản : rụt rè. Không rõ chúng rụt rè vì sợ chàng, hay vì tên nọ đùn tên kia đâm trước. Dầu sao sự ngần ngại ngu xuẩn này đã làm chúng thua trận trước khi trận đấu bắt đầu.

Mắt Văn Bình chiếu giữa mắt tên đứng cách chàng 1 tầm phi cước. Rồi bất thần chàng thét tiếng " kiai " chuyển động hội trường, vung bàn tay phải mở rộng ngang mặt địch như thể ném vật gì. Dĩ nhiên trong tay chàng chẳng có gì hết. Địch hốt hoảng nghiêng đầu tránh món ám khí tưởng tượng. Lưỡi dao của địch không còn ở thế phòng vệ kiên cố nữa. Ngay khi ấy, bàn chân trái của chàng tung lên thật mạnh. Bị đánh bật từ dưới lên trên, lưỡi dao nhọn hoắt như mũi dùi thọc ngược vào mạng mỡ của địch. Kết quả là địch lãnh vết đâm sâu hoắm vào hông, khuỵu xuống. Bàn chân phải của Văn Bình vọt lên rồi quật ngược lại. Đây là môn phi nước của Thiếu lâm tự phối hợp với đòn kagatô -nghĩa là đòn đánh bằng gót chân- của nhu đạo Phù tang. Tên địch thứ hai chưa quyết định xong sẽ tấn công cách nào thì gót chân của Văn Bình nện giữa trán. Vầng trán hắn vuông vức, nhẵn bóng, phơ phất mấy lọn tóc quăn tạo cho khuôn mặt ngăm ngăm 1 vẻ đẹp hào hoa. Từ nay trở đi, những nét khôi ngô đã mất vì ngọn cước ác liệt của Văn Bình đã đánh rập xương mặt. Nạn nhân buông dao, nhào luôn xuống khối thịt đầy máu của bạn hắn.

Văn Bình lùi lại. Maysa như bị chôn chân xuống nền xi măng, bàn tay che miệng trong cơn kinh hãi khác thường. Chàng xốc nàng, rẽ đám đông chạy ra khỏi võ trường. Mọi người bị hớp hồn vì những ngón đòn chuyển bại thành thắng tuyệt luân của Văn Bình. Đến khi họ bừng tỉnh thì không thấy chàng đâu nữa.

Văn Bình đã nhòa biến trong bóng tối bao quanh sân vận động Xêrađô. Chàng kéo Maysa vào 1 đường hẻm nhiều cây um tùm. Không ai rượt theo chàng. Văn Bình ung dung tản bộ với nàng trong bầu không khí teng teng đầy thi vị như những đêm cuối thu ở xứ lạnh. La Paz có 1 khí hậu thật đặc biệt. Dưỡng khí khan hiếm, do đó hơi lạnh cũng như hơi nóng không giữ được lâu như dưới đồng bằng. Ở đây trời đang nắng, 1 đám mây che mặt trời là hàn thử biểu có thể xụt xuống 5, 10 độ trong khoảnh khắc. Đêm ở đây phần nhiều lạnh. Không phải khí lạnh đục khoét xương tủy làm con người rét từ lục phủ ngũ tạng rét ra, mà là khí lạnh dễ chịu, khí lạnh không làm sổ mũi, nhức đầu, da dẻ nứt nẻ, tay chân cứng cóng. Đêm lạnh trên đường phố La Paz có người yêu 1 bên, ôm gọn trong trét tay cái eo nhỏ xíu thì tuyệt. Văn Bình vừa nhét 1 bao tử đầy ứ thức ăn mà bỗng đói meo. Maysa áp má vào vai chàng :

- Khiếp, em không dè cái gì anh cũng hơn người.

Ý nàng muốn nhắc đến cuộc đấu kỳ lạ với Thượng đế và đồng bọn. Không ai dám tin chàng thắng. Nàng cũng vậy. Thế mà chàng thắng. Và thắng vẻ vang. Văn Bình lại cố tình hiểu theo nghĩa khác. Chàng ôm nàng hôn 1 cái hôn dài không bao giờ chịu hết. Sau cùng nàng phải gỡ ra, giọng nũng nịu :

- Về chứ anh ! 

Trước khi về lữ quán, chàng tạt qua tiệm bánh ngọt Đông kinh. Trà thất ở đây được gọi là confitêriát, bán bánh ngọt và mặn. Tiệm Đông kinh do 1 gia đình Nhật làm chủ rất được chiếu cố, với món bánh dừa - cam ngon số 1. Trong căn phòng nhỏ đượm vẻ trang nghiêm cố hữu của dân tộc Phù tang phảng phất 1 sự thân mật quý phái. Maysa hơi thắc mắc :

- Lạ thật, anh vào đây làm gì ? Anh vốn ưa rượu, ghét ăn bánh ngọt mà

- Em đoán thử xem ?

- Chịu.

- Vì mấy cô hầu bàn khá xinh.

- Anh tưởng em quê mùa hả ?  Hầu bàn đều là đàn ông, và là con của bà chủ. Thôi, em biết rồi. Anh gọi điện thoại về khách sạn.

Hai người lấy phòng tại Crillon, lữ quán mới nhất và sang nhất nước. Nó gồm 8 tầng lầu, với 84 phòng đầy đủ tiện nghi, có luôn tiệm ăn, tiệm hớttóc và mỹ viện, lại không xa trung tâm thành phố bao nhiêu. Nhưng so sánh với hotel sang trọng khác ở Nam Mỹ nó còn thua xa. Bởi vậy, Văn Bình không lấy làm thoải mái. Chàng muốn dọn đi nơi khác, nhưng Maysa gạt đi. Các lữ quán " de luxe " trong thị trấn còn tồi hơn nữa. Thế mà Văn Bình lại nẩy ý định từ giã Crillon. Nàng hỏi :

- Anh không thích ở đó nữa ư ?

Chàng gật đầu :

- Phải. Vì lẽ gì, em đã hiểu. Sau vụ lộn xộn tại võ trường, mọi người đều quen mặt anh. Bảo đảm với em, sáng mai bản mặt anh sẽ choán đầy mấy cột báo trang nhất. Phiền phức lắm, mình sẽ khó thể đi đâu.

- Cần gì đi đâu. Nằm lì trong phòng với anh 1 bên còn sung sướng gấp chục lần lang thang ngoài đường phố.

- Đó mới là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai quan trọng hơn. Em đã rõ anh làm nghề gì. Trên nguyên tắc, anh còn được phép nghỉ xả hơi. Nhưng trong cái nghề chán ngấy này, anh có thể phải rút ngắn, chấm dứt cuộc vui bất cứ lúc nào. Từ tối qua đến giờ anh bỗng có linh tính ...

- Ông Hoàng triệu anh về ?

- Nếu chỉ đánh điện triệu về cũng chẳng sao. Anh có thể nại cớ chưa có chuyến bay, hoặc anh bị cảm cúm, hoặc bị bong gân chân sau cuộc trượt tuyết ... để rềnh rang, gỡ gạc thêm vài ba ngày nữa. Anh chỉ ngán CIA thôi.

- Anh có ăn lương của họ đâu ?

- Không ăn lương tháng, nhưng ăn lương khoán từng vụ. Nước anh nghèo mạt rệp, không thể đài thọ 1 màng lưới điệp báo hữu hiệu trên khắp thế giới, bắt buộc anh phải đi làm công cho nhà giàu. Nghe đâu ông Sì Mít sắp giao 1 việc mới, châu Mỹ la tinh đối với ông Sì Mít nhỏ xíu như chiếc khăn mù soa. Ông ta cần anh thì anh mọc cánh cũng không bay thoát nổi.

- Vậy anh đổi khách sạn làm gì ?

- Được chừng nào hay chừng nấy. Anh có linh tính nội đêm nay CIA sẽ tiếp xúc với anh. Đại tá Pít biết anh trọ tại Crillon. Giữa lúc chúng mình đang âu yếm, y réo chuông điện thoại thì khổ lắm.

- Đừng lo, điện thoại ở La Paz rất bết, anh ơi, còn bết hơn nhiều xứ lạc hậu nữa kia. Không có hệ thống điện thoại hẳn hòi, chỉ có những tổng đài tư nhân lẻ tẻ cũ mèm, nhân viên thì lười biếng. Ban đêm họ thường nghỉ nhà.

- Pít có thể gọi vô tuyến điện thoại từ Mỹ tới ?

- Lại càng bết hơn. Từ 9 giờ tối, sở điện thoại đóng cửa im ỉm. Anh nghe chuyện ông tổng thống Kennedi chưa  hồi xảy ra vụ khủng hoảng Cuba, ông ra lệnh cho tòa Bạch ốc gọi siêu tần số cho sứ quán Hoa Kỳ tại La Paz. Trên trái đất này có ai lớn bằng ông tổng thống Mỹ, thế mà đêm ấy ông đành chào thua vì sở điện thoại ở đây không có người làm việc.

Dẫn chứng hùng hồn của Maysa làm Văn Bình yên tâm phần nào. Ruột chàng lại nón hừng hực như cũ khi taxi xịch trước khách sạn. Chàng dẫn Maysa lên lầu bằng cửa hông. Chàng tránh thang máy, đề phòng bị nhân viên lữ quán nhìn thấy chào hỏi phiền phức. Trèo cầu thang ở Sàigòn là cách tập thể dục cho kẻ tiêu thụ quá nhiều cao lương mỹ vị như Văn Bình. Ở La Paz khan hiếm ôxygen thì đó là cực hình. Chân chàng bắt đầu mỏ rời. Lên đến phòng ở lầu 5, chàng đứng lại thở dốc. Maysa tủm tỉm cười :

- Anh thua em rồi nhé ! 

Mà Văn Bình thua thật ...

Chàng không dám hối hả, tham lam quá mức như hồi chiều, như những buổi đầu tiên chung sống với nàng nữa. Chàng bắt chước nhà thể thao giàu kinh nghiệm hít thở ôxigen dự trữ, và lim dim mắt dưỡng sức trước khi dấn mình vào cuộc đua ... mất sức. Đồng hồ trên tường chỉ nửa đêm. Văn Bình vừa tắt đèn xong, Maysa mới nằm gọn trong vòng tay chàng thì có tiếng gõ cửa. Bực bội, Văn Bình buông ra tiếng rủa ngắn. Cũng may chàng dùng tiếng mẹ đẻ nên nàng không hiểu nghĩa. Nàng nhỏm dậy :

- Để em ra mở.

Chàng sẵng giọng :

- Không khéo họ đến tìm anh. Mình giả vờ không nghe tiếng. Họ tưởng mình đi vắng. Gõ cửa mỏi tay họ phải đi nơi khác. Em cứ nằm xuống đi.

Nàng thở dài nho nhỏ !

- Em cũng muốn mặc họ, nhưng ...

Tiếng " nhưng " bị bỏ lửng. Maysa dẫm chân trên nền gạch bông, bước ra  cửa. Ra đến nơi, nàng mới sực nhớ không mặc đồ lót, và quên cả áo choàng. Người nàng đang ... trần như nhộng ! Người ở bên ngoài đằng hắng rồi nói :

- Thưa, có thư gấp.

Maysa hỏi :

- Thư của ai ?

- Thưa, không rõ. Ngoài bì không đề tên người gửi. Tôi xin luồn dưới khe cửa.

Bức thư mỏng tanh, được dán kỹ bằng keo. Maysa chưa xé ra, Văn Bình đã ngửi sặc mùi đại tá Pít. Dưới ánh đèn xanh mát, nàng đọc như sau :

" Với sự cho phép của ông H., tôi sẽ đến gặp anh hồi 7 giờ sáng mai để bàn công việc làm ăn mới.

Xin anh ở nhà.

P. "

P. nghĩa là đại tá Pít, phụ tá hành động của ông tổng giám đốc CIA Sì Mít. Maysa buông tờ giấy xuống nệm, giọng bâng khuâng :

- Ngày vui chóng hết ghê ! Chúng mình chỉ còn đêm nay nữa. Dầu sao cũng còn 6 tiếng đồng hồ. Em sẽ cố gắng tận hưởng từng tích tắc quý báu.

Văn Bình vo tròn tờ giấy ném xuống gầm tủ, dáng điệu cáu kỉnh :

- Em xếp chuyện ấy lại. Cuộc vui giữa chúng mình chưa kết thúc. Anh không phải là cái máy, cần khi nào là phải nổ ngay khi ấy. Cho dẫu là máy xe hơi thì sau 1 chuyến đi xa phải thay dầu mỡ, kiểm soát các bộ phận. Anh mới hút chết ở Riô, chưa kịp thở phào hoàn hồn, họ đã đến kéo anh đi. Anh đã chịu đựng quá sức. Sáng mai, tên Pít lò dò đến đây, anh sẽ tống y 1 quả ...

- Bậy.

- Em sợ y hả ?

- Anh thì không, nhưng em thì có. Anh lên đường, kẻ đau khổ nhất là em. Tuy vậy, em vẫn không dám ngăn cản. Vì sau lần này, còn lần khác. Họ cạn tàu ráo máng với em thì nguy.

- Em kẹt với CIA ?

- Vâng. Họ bắt em ký giấy cam kết : trong thời gian du hí với anh, em phải đóng vai trò gạt đờ co.

- Hừ ... cai tù có lẽ đúng hơn.

- Quá yêu anh, và nóng lòng gặp anh, em đành chấp nhận điều kiện của họ.

- Lát nữa, anh sẽ mắng vào mặt đại tá Pít.

- Rồi em phải lãnh đủ. Anh ơi, nếu anh còn thương em, anh hãy nuốt giận làm lành. Họ tận tình giúp đỡ em mới được gặp anh, và hẹn hò cả tuần lễ với anh. Em không thể vong ân bội nghĩa.

- Giúp đỡ như thế nào ?

- Mời Kubitô qua Mỹ thăm viếng 1 số cơ sở. Từ lâu, Kubitô ao ước được mời, CIA không thỏa thuận. Giờ đây, do yêu cầu của em ...

- Kubitô đang ở Hoa Thịnh Đốn ?

- Vâng.

- Trong trường hợp anh vui vẻ nhận việc, CIA sẽ bố trí cho Kubitô vắng mặt, em sẽ  gần anh, phải không?

- Thưa phải. Anh đã rõ sự thật. Anh đừng giận em nhé. 7 giờ mai, anh tiếp đại tá Pít nhé ?

Đang nhăn mặt, Văn Bình phải phì cười. Cười gượng thật đấy, song cũng là cười. Trong đời điệp viên, nhiều khi không phân biệt được cười vui, và cười gượng. Maysa nghĩa đúng. Ăn ít no lâu, ăn nhiều chóng đói. Mấy ngày sau, công việc xong xuôi, chàng sẽ tái ngộ với nàng. Phụ nữ thường lo xa. Họ tính toán đâu vào đấy, chứ không ẩu tả như chàng. Chàng vùng cười lớn. Maysa giật mình :

- Anh cười em ?

Văn Bình kéo cái gối lớn kê lưng cho êm :

- Không. Anh cười anh.

Ngọn đèn tọc mạch lại được tắt lần nữa. Còn lại 6 tiếng đồng hồ. Như nàng nói, chàng " sẽ cố gắng tận tưởng từng tích tắc quý báu ".

Những người ngủ đêm ở Đà lạt thường thấy tâm thần thư thái. Vì Đà lạt tọa lạc trên đỉnh cao. Thị trấn La Paz cao hơn Đà lạt nhiều. Giấc mộng ân tình chàng dệt đêm ấy với giai nhân Maysa là giấc mộng triền miên, để đời.



 

Khi Văn Bình trở mình thức dậy, chắc trời đã sáng rõ từ lâu. Vì chàng không thấy Maysa đâu nữa. Trên tấm nện dày chỉ còn lại vết trũng gợi cảm, phảng phất mùi thơm da thịt. Chàng nghe tiếng ly cốc lanh tanh ở phòng bên qua cánh cửa hé mở. Có lẽ nàng đang cà phê. Tuy sống ở khách sạn nàng thích tự tay hầu chàng như ở nhà. Quái lạ ... chàng nghe tiếng người, không phải tiếng nàng. Tiếng nói của đàn ông. Rất quen thuộc. Kèm theo tiếng chép miệng ai oán :

- Khổ quá, đến giờ này ông vẫn chưa chịu dậy cho.

- À ra đại tá Pít.

Văn Bình tức lộn ruột. Chàng muốn chạy chân đất ra phòng ngoài, xốc y lên vai, ném qua bao lơn xuống đường. Cơn giận của chàng, dịu ngay vì có tiếng nói êm ái của Maysa :

- Đang còn sớm mà.

- Sớm gì nữa. Đã gần 9 giờ. Sợ hỏng hết công việc.

- Anh ráng chờ lát nữa. Chỉ lát nữa thôi.

- Không được. Phiền cô đánh thức Văn Bình dậy cho.

- Tội nghiệp, cả đêm qua anh ấy ... không chợp được mắt. Mãi đến rạng sáng anh ấy mới ngủ.

- Hiểu rồi. Tôi đã căn dặn cô, và cô cũng đã cam kết nghe theo. Té ra cô hứa 1 đàng, và làm 1 nẻo. Chiều qua, tôi gọi điện thoại, yêu cầu cô dưỡng sức cho y. Trên thực tế, cô lại làm y ... mất sức. Nói cô hiểu, Kubitô chúa hay ghen. Kubitô biết cô hò hẹn với Văn Bình thì không cách nào can nổi hắn.

- Tôi đầu hàng rồi, anh đừng hăm dọa tôi nữa.

- Vậy cô đánh thức y dậy.

- Không. Việc đánh thức không được ghi trong bản cam kết.

- Đàn bà, ôi là đàn bà ... Tôi tưởng trên đời chỉ có 1 mình vợ tôi là khó khăn, phức tạp và ... liều mạng. Giờ đây, hóa ra cô còn khó khăn, phức tạp, và liều mạng gấp nó chục lần.

- Không yêu thì thôi, đã yêu thì coi chừng. Anh đàn áp phải chăng thì tôi còn chịu đựng được. Nếu anh đàn áp quá mức, tôi sẽ bất cần. Đến đâu thì đến. Cả Kubitô nữa. Kubitô giết chết tôi là cùng.

- Thôi, tôi xin cô. Giờ đến phiên tôi đầu hàng cô. Cô bắt tôi chờ đợi đến mấy giờ tôi cũng không dám ho he nữa. Thú thật với cô, tôi có thích gì cái nghề chán ngấy đến cổ này đâu. Chẳng qua trót đâm lao, phải theo lao. Nếu tôi có quyền hành, tôi đã ra lệnh đình hoãn chuyến đi của Văn Bình qua Viễn đông. Phi hành đoàn đang túc trực ở El Alto.

El Alto là phi trường của thành phố. Nó được coi là phi thường cao nhất thế giới. La Paz đã cao, nó còn cao hơn 300 mét. Đại tá Pít ngưng nói. Văn Bình nghe tiếng hắn lâm râm " Amen, Amen ... ". Và tiếng Maysa hỏi :

- Anh Pít, anh làm gì thế ?

Đại tá Pít trả lời :

- Tôi đang cầu nguyện. Văn Bình chưa chịu dậy, công việc bị chậm trễ. Ông tổng giám đốc Sì Mít tất quy trách nhiệm cho tôi, và tôi sẽ bị về ... hưu non. Cô tính ... mụ vợ quen xài tiền như nước, bầy con lúc nhúc quen ăn ngon, mặc đẹp, nếu bị về hưu non, tôi chỉ còn nước tự sát. Bởi vậy tôi cầu nguyện cho Văn Bình nghe tiếng tôi mà thức dậy cứu tôi sống.

Nghe đến đây, Văn Bình không chịu nhịn nổi nữa, phải tung mền ngồi dậy, phì cười :

- Nghe rồi. Đừng tự sát nữa.

Đại tá Pít cuống quýt chạy đến khung cửa ngăn chia 2 phòng :

- May quá. Anh đã dậy.

Văn Bình không đánh nổi đại tá Pít vì mặt y trông nhăn nhó, ái ngại khác thường. Chàng mới xa Pít không lâu mà nhiều nếp răn đã cầy sâu trên trán, và tóc mai tăng thêm màu muối tiêu. Đàn ông có vợ con chóng già thật. Tiếp tục cái đà vợ đẻ sồn sồn này chỉ mươi năm nữa là Pít được tôn làm cụ, đi phải chống gậy, với kẻ dìu, người đỡ. Chàng an ủi bạn :

- Maysa nói thật đấy. Tôi trằn trọc cả đêm. Tôi tắm qua loa, rồi mặc quần áo ra ngay. Đi đâu ?

- Quanh quẩn trong thành phố. Xế trưa lên phi cơ.

- Về Mỹ ?

- Không. Đi Macao.

- Còn Maysa ?

- Nàng phải quay về Riô. Nội ngày nay, tướng Kubitô rời Hoa Thịnh Đốn. Anh yên tâm, tôi đã bố trí chu đáo. Thời gian anh lưu lại Macao lâu nhất 1 tuần. Công việc hoàn tất, anh sẽ tái ngộ Maysa ở Hồng kông. Nàng qua Xung thằng nghiên cứu tổ chức phản gián của Mỹ.

Văn Bình vừa nghe vừa ngửa cổ cho những tia nước mát rợi từ hoa sen ào xuống mặt chàng. Buổi sáng, chàng thích được nước lạnh mơn man da mặt. Từ mấy năm nay, chàng hoạt động ở Âu Mỹ, chưa hề ghé lại Macao mặc dầu hòn đảo thần tiên này nằm trong địa phận Á châu. Tạt qua Macao thăm cảnh cũ, người xưa đã khoái, dừng chân sau đó ở Cảng thơm để tiếp tục cuộc hẹn hò sôi nổi với giai nhân núi lửa Maysa còn khoái gấp chục lần. Vì thế, chàng hết giận, hết ghét đại tá Pít. Chàng hết muốn cù cưa ở lại La Paz. Maysa đợi chàng ngay cửa phòng tắm với 2 cái khăn lông lớn, lau khô cho chàng. Nàng lau nhanh, gọn, âu yếm, và nghiêm trang như thể nàng là vợ chàng. Dưới bàn tay chà xát khéo léo của nàng, Văn Bình cảm thấy thoải mái. Chàng ôm nàng hôn. Nàng xô nhẹ, nũng nịu :

- Đại tá Pít đang cười đấy !

Pít phân vua :

- Tôi đâu dám. Hai anh chị cười tôi thì có. Chúng tôi về với nhau từ 10 năm nay mà  có bao giờ vợ tôi hôn nồng nàn như thế. Tắm thì thui thủi 1 mình, chẳng ai ngó ngàng chứ đừng nói đến việc lau khô và chà xát. Anh Văn Bình thật tốt số.

Ra phòng ngoài, Văn Bình hơi ngạc nhiên khi thấy cái va li lớn của Maysa đựng đầy quần áo được đặt sẵn trên đất, như chỉ đợi bồi xách đi. Maysa cũng đã phục sức chỉnh tề cho 1 chuyến đi xa. Chàng hỏi nàng :

- Em đi ?

Nàng lấy cái khăn choàng vắt trên ghế và đeo xắc da vào vai :

- Vâng. Nhưng không ra sân bay El Alto như anh. Em dùng đường bộ. Xa anh, em buồn lắm, song không còn cách nào khác. Thà vậy để tuần sau gặp nhau ở Hồng kông thú hơn.

- Em nán lại 1 lát, anh trò chuyện xong với Pít rồi ...

- Không được. Công việc là công việc. Theo nguyên tắc nghề nghiệp, em không được quyền biết anh sẽ làm gì ở Macao.

Cửa mở. Bồi phòng xuất hiện. Maysa vẫy chào Văn Bình.

Chàng nói :

- Chúc em thượng lộ bình an.

Nàng cười :

- Lẽ ra em chúc anh mới đúng.

Văn Bình tê tái chờ tiếng giày của nàng nhỏ dần, nhỏ dần ngoài hành lang rồi bước lại cửa sổ nhìn xuống đường. Xe hơi của nàng có tài xế và vệ sĩ đàng hoàng. Dáng nàng đi thoăn thoắt dầu nàng phải vượt qua giốc. Chàng sực nhớ đến cặp giò giẻo như kẹo kéo của nàng. Nàng sinh trưởng ở miệt rừng núi, quanh năm xử dụng đôi bàn chân nên đùi nàng thuôn tròn, thớ thịt rắn chắc, tạo cho nàng 1 sức dai bền vô địch. Chàng buột miệng :

- Thảo nào !

Đại tá Pít hỏi :

- Anh nói gì ?

- Không.

Chàng đáp " không " vì hai tiếng " thảo nào " vừa thốt ra không liên quan đến công việc. Nó chỉ là chuyện riêng tư giữa chàng và nàng. Chuyện riêng giữa những chàng trai và cô gái Nam Mỹ.

Phụ nữ ở Bôlivi từng được coi là khỏe có hạng ở Tây bán cầu. Thảo nào ... Lý do rất giản dị : họ khỏe là vì quen trèo giốc. Ngay những con đường lớn ở trung tâm thủ đô La Paz cũng giốc chênh vênh, du khách yếu tim đều thở như bò rống. Người ta thuật chuyện là trong những tuần đầu tiên các nhân viên Mỹ của đoàn Phụng sự Hòa bình đã bò lê bò càng về nạn trèo giốc. Ông nào hảo ngọt, thích tìm hoa ban đêm, còn rã rời tay chân và nằm liệt giường nữa là đằng khác. Sau đó họ phải tập luyện cặp giò để khỏi bị người đẹp cho ra rìa. Họ rủ nhau thuê phòng trọ trong khu công viên Murillô. Khu này ở giữa thủ đô, sát nách các nơi ăn uống, giải trí sang trọng, rất thuận tiện cho mọi hoạt động. Tiền phòng lại không đắt, họ có thể dè sẻn được. Đặc biệt là nó ở nơi cao nhất, với ít nhất 2 lữ quán ... kinh hoàng :

Lữ quán Áo quốc  1  được xây trên con đường giốc ngược, ban đêm lạnh thấu xương mà không có lò sưởi, ngoại trừ 2 cái mền len. Ai trọ ở đó 1 thời gian là gân cốt cứng lại như thép trui.

Lữ quán Thánh Pedro  2  còn mệt tim hơn nữa : mặt đường giốc hơn, và cầu thang gần như dựng đứng. Một số nhân viên  đoàn Phụng sự Hòa bình bụng phệ, ngắn hơi đã trở nên thon mảnh, và khỏe dai đến nỗi khi hồi hương vợ họ và người yêu của họ phải đổ bồ hôi hột.

Pít xem giờ ở cổ tay :

- Nào, đến lượt chúng mình.

Pít xách va li lên. Văn Bình hỏi :

- Công việc gì đã chứ ?

Pít đáp :

- Ông Sì Mít chỉ sai tôi đến gặp anh, rồi giới thiệu anh với giám đốc trú sứ CIA ở đây.

- Té ra điệp vụ này có liên hệ đến Bôlivi.

- Nghe đâu liên hệ đến 1 nhà thực vật học lỗi lạc quốc tế, người địa phương.

Xe hơi chở đôi bạn thân qua đường Prađô. Đây là huyết quản của thành phố, cũng như đường Tự do của Sàigòn. Tuy nhiên, du khách rất dễ lạc đường vì tiếng là đại lộ Prađô chạy thẳng 1 lèo, nó lại chia ra 3 khúc, mỗi khúc mang 1 bảng tên khác nhau, nào là đường mồng 6 tháng 8, đường 16 tháng 7, đường Santa Cruz. Chẳng qua người ta muốn làm rạng danh thật nhiều vị anh hùng nhưng đường phố lại quá ít nên phải cắt nhỏ thành quãng, giành cho mỗi vị 1 miếng. Đường phố trên khắp Nam Mỹ, tương tự với đường phố La Paz, nghĩa là bảng tên thường lùng tùng xòe như thế. Trên 1 phạm vi nào đó, đường phố Nam Mỹ hao hao với đàn bà Nam Mỹ. Họ có 1 chồng, vậy mà tưởng như có hai, ba. Họ lăng nhăng ra phết vậy mà trung thành cũng ra phết.

Văn Bình lại buột miệng :

- Thảo nào ! 

Đại tá Pít hích cùi trỏ vào ngực bạn, giọng nửa khôi hài, nửa nghiêm trang :

- Từ nãy đến giờ anh dùng 2 lần tiếng " thảo nào ". Nhớ người đẹp trung tá hả ?

Văn Bình thu mình trong góc. Con đường phía trước mỗi lúc 1 bò lên cao. Xa xa là phi thường El Alto. Thủ đô La Paz gồm non nửa triệu dân, sống riêng biệt trong 2 vùng. Phân nửa là người mọi. Họ nghèo xơ xác, tương phản với sự giàu có bên trong thị trấn. Từ phi trường vào thị trấn phải qua khu mọi, nhà ở cheo leo trên sườn núi. Hầu như là 1 nguyên tắc, dân nghèo sống trên cao, dân giàu bên dưới, 1 nguyên tắc không tìm thấy ở các quốc gia khác. Nhà mọi chỉ là ổ chuột lụp xụp, tường trát bằng đất bùn phơi khô hoặc gạch, thỉnh thoảng mới thấy 1 nơi che mưa đụt nắng đàng hoàng. Phụ nữ mọi chẳng có gì hấp dẫn, da họ đen bẩn, tóc họ đen kết bím, mắt họ ngơ ngác pha vẻ hung hãn. Nếu hấp dẫn chỉ có cặp giò. Lối phục sức cũng khá độc đáo, nghèo đến đâu họ cũng mặc Pôlơra - váy- nhiều màu sặc sỡ. Cái nón rộng nghễn nghện trên đầu tạo cho họ 1 vẻ giang hồ ... rí rỏm.

Xe đậu gần 1 tòa nhà cao 6 tầng trên đường Kapắc  3 . Đại tá Pít chỉ lầu cao nhất :

- Lữ quán Anđét  4 . Mông sừ giám đốc trú sứ chờ anh trên đó.

Trong khu mọi, Anđét là một trong các nhà trọ rẻ tiền và khả ái nhất. Mặt tiền của nó khá đẹp mắt, sự đối xử cũng đúng điệu. Nhưng nó chỉ giành cho giới trẻ. Từ 40 tuổi xấp lên lên ít ai dám léo hánh đến đó, trừ phi thuê được phòng ở tầng dưới. Vì, eo ôi, nó cao như vậy mà không có thang máy. Trèo 6 tầng ở độ cao hiếm ôxigen như ở La Paz giống như trèo 60 tầng ở Sàigòn.

Văn Bình phỏng đoán mông sừ tổng giám đốc trú sứ chưa đến 30. Chàng không ngờ y còn quá trẻ. Quá trẻ nữa là khác. Nhưng lối nhìn và cách nói của y lại chứng tỏ  sự già dặn vững chãi, kết quả của nhiều năm trong nghề. Mặt trắng trẻo, ngón tay thuôn dài nổi gân xanh, cộng thêm cặp kiếng cận thị dày cộm trên 7 độ, gọng đồi mồi bệ vệ, và cái cà vạt đen nghiêm chỉnh cho thấy y là chuyên viên hành chính, quen sống trong phòng giấy, hơn là cán bộ hành động xông pha nắng gió và mũi tên hòn đạn.

Y mời Văn Bình và đại tá Pít ngồi xuống ghế, rồi kéo riềm che kín cửa, mở máy thu băng ở góc, những sửa soạn cần thiết cho 1 cuộc tiếp xúc điệp báo, đề phòng địch nghe trộm. Y giở hồ sơ trên bàn, liếc qua trước khi bắt đầu bằng giọng đều đều :

- Xin phép được gọi là " anh " cho thân mật. Chắc Pít đã nói tôi là giám đốc của CIA ở đây. Bôlivi là nước nhỏ, tình hình tạm thời lắng dịu nên công việc của chúng tôi khá nhàn hạ. Tôi chỉ làm về lượm lặt tin tức, không phụ trách hành động. Mỗi khi cần hành động, trung ương phái người tới. Tôi đến La Paz từ 15 tháng nay. Công việc nhẹ nhàng đến nỗi như đi dưỡng sức. Đột nhiên xảy ra vụ Chicô. Chicô là tiến sĩ thực vật học, 1 nhà khoa học lừng danh ở Bôlivi, uy tín chói sáng không những ở tây bán cầu mà còn lan rộng khắp hoàn vũ. Thực vật học nghĩa là khoa học cây cỏ. Chicô nghiên cứu 1 loại cây cỏ hơi đặc biệt gọi là Utricularia, tức cỏ kim ngư, danh từ bình dân gọi là cỏ ăn thịt người. Thật ra, loại cỏ này không ăn thịt người, nó chỉ ăn những con sâu chẳng may bị nó tóm bắt. Nó gồm nhiều thứ như trinh nữ, trường lệ, có bắt ruồi, cỏ đi ô nê, và nê pen lét  5 , kim ngư, ... vân vân. Để khỏi phiền phức, tôi xin gộp chung là utricularia.

Giống cây cỏ này mọc ở vũng lầy, thường là nơi thiếu màu mỡ. Do đó nó phải ăn côn trùng để lấy chất đạm cần thiết cho sự sống. Mỗi loại có 1 lối săn mồi riêng biệt. Loại tỏa hương thơm, côn trùng đến ngửi, lạc vào mê hồn trận, không ra được nữa, vì bị những sợi lông cong cứng chặn lại như bức tường. Loại ở Bắc Mỹ có keo dính. Loại ở Ba tây, búp hoa giống hệt cầu thang xoắn ốc. Và loại thòng lọng tung ra những vòng dây mềm quấn chết côn trùng. Nam Mỹ có nhiều loại utricularia. Nói chung, chúng không cao lớn, và chỉ có khả năng tiêu hóa những con sâu bọ nhỏ như kiến, ruồi, muỗi. Riêng utricularia ở Bôlivi ăn được chim muông, hay những con vật nặng 4, 5 kí bị nó tiêu hóa như chơi, cả thịt lẫn xương. Đại để utricularia hoạt động như sau : khi 1 con vật lại gần, bẫy lá của nó lập tức xòe mở, một mùi hương ngào ngạt như mật ong hoặc hoa vi ô lét làm nạn nhân bải hoải, ngây ngất. Nạn nhân bị hút vào, bẫy lá khép lại 10 ngày sau mới mở. Lúc ấy nạn nhân đã tan thành nước  6 .

Đầu thập niên 1960, Hoa Kỳ có 1 nhà thực vật cự phách là giáo sư Lôi  7 . Tuy nhiên, công trình khảo sát lỗi lạc của ông Lôi chỉ được thu hẹp trong phạm vi khoa học thuần túy, trong khi giáo sư Chicô đặt trọng tâm vào lãnh vực quốc phòng.

Chicô bứng một số cây ăn thịt về trồng ở La Paz. Cây lớn lên, ông nhận thấy khả năng tiêu hóa của nó gia tăng gấp chục lần. Nói cách khác, nó có thể ăn thịt được người. Cùng 1 thứ cây mà ở khu rừng cách La Paz khoảng 3 giờ xe hơi chỉ ăn được thịt chim, mang về trồng ở La Paz nó trở thành khổng lồ ăn thịt người. Sự khác biệt này được tiến sĩ Chicô theo dõi trong nhiều năm. Và ông khám phá ra 1 kết quả chấn động : nguyên nhân khiến utricularia ở Bôlivi có sức mạnh khác thường là do ở vũ trụ tuyến.

- Vũ trụ tuyến ?

- Vâng. La Paz là địa điểm hứng nhận nhiều vũ trụ tuyến nhất trên thế giới. Như 2 anh đã biết, vũ trụ tuyến là những tia sáng ở khắp nơi trong vũ trụ. Người ta tìm ra nó từ cuối thế kỷ trước. Mãi đến đầu đại thế chiến thứ 2, công cuộc  khảo sát mới  được xúc tiến với những  trái bóng khinh khí bay cách mặt đất 30, 35 cây số, những vệ tinh khí tượng Proton nặng 12 tấn của Liên sô bay cao từ 200 đến 650 cây số, và đặc biệt với những dụng cụ điện tử đặt sâu trong lòng đất từ 1.500 đến 3.000 mét tại Mỹ, Ấn độ, và Nam Phi. Vũ trụ tuyến xuyên thấu được mọi vật, càng ở trên cao, càng nhiều vũ trụ tuyến. Các cường quốc thi đua kháo sát vũ trụ tuyến, kiến thức của họ còn quá sơ đẳng nên phát minh của tiến sĩ Chicô đã gây ra những âm vang trọng đại. Đột ngột, Chicô biệt tích  8 

- Bị địch bắt ? Hay là tự ý trốn sang bên kia bức màn sắt ?

- Không rõ lắm. Cách đây nửa tháng, tiến sĩ Chicô rời La Paz đi Thụy điển. Nhiều nhà thực vật hữu danh đề nghị Chicô lãnh giải thưởng Nobel về khoa học, nên hội đồng chấm thưởng mời Chicô viếng thăm Thụy điển nhân dịp ông tham dự 1 cuộc hội thảo thực vật học ở gần đó. Chicô đọc 1 bản tham luận về utricularia được hoan nghênh nhiệt liệt. Sau 6 ngày ở Bắc Âu, ông bay thẳng tới Nhật bằng đường hàng không Bắc Cực. Trường đại học Đông kinh mời ông đến diễn thuyết. Công việc xong xuôi, ông biến dạng. Ai cũng tưởng Chicô trở về La Paz. Té ra ông lẩn quất ở Viễn đông. Và hôm qua, ông lên tiếng tại Macao trong 1 cuộc họp báo bỏ túi bất thần.

- Loan tin không về nữa ?

- Phải. Chicô loan tin quyết định lưu lại Macao, và bỏ quốc tịch Mỹ.

- À, Chicô là người Mỹ ?

- Xin lỗi, tôi quên nói Chicô là người Bôlivi trăm phần trăm, nhưng song thân lập nghiệp trên đất Mỹ hồi ông còn nhỏ, và gia nhập quốc tịch Mỹ, và ông cũng noi gương song thân. Ông học ở Nữu ước, tốt nghiệp ưu hạng về thực vật học, vật lý học, hóa học, sinh lý học,.. Xêm xêm, ông có chừng nửa tá cấp bằng tiến sĩ chuyên khoa. Ông làm việc tại Nữu ước 1 thời gian rồi hồi hương, nghiên cứu utricularia.

- Vẫn biết Chicô có nửa tá cấp bằng tiến sĩ, tôi vẫn chưa hiểu tại sao CIA lại quá lo lắng cho số phận của ông ta đến thế ? Trừ phi ...

- Đúng. Trừ phi công cuộc khảo sát utricularia và vũ trụ tuyến của Chicô có liên hệ đến CIA. Vâng, CIA đã tài trợ chương trình tìm tòi của Chicô. Tôi không được biết Chicô đã thật sự khảo sát những gì, và cây ăn thịt người tương quan với lãnh vực quân sự ra sao. Nhưng căn cứ vào chỉ thị do trung ương CIA gửi tới, tôi có thể đoan quyết sự biệt tăm của tiến sĩ Chicô là 1 mất mát tai hại.

- Bây giờ ông Sì Mít muốn tôi qua Macao lôi cổ tiến sĩ Chicô về La Paz ?

- Vâng. Nếu Chicô bị cưỡng bách thì bố trí giải cứu. Nhược bằng ông ta tự ý bỏ trốn thì tùy anh định liệu.

- Gia đình Chicô cùng đi với ông ta ?

- Không. Bà ta là người mọi, sinh trưởng La Paz. Mọi lai, chứ không phải mọi trăm phần trăm. Rất đẹp. Gặp bà ta, anh sẽ thấy. Chỉ phải cái đẹp dữ dằn, đẹp khốc liệt, đẹp chết chóc. Loại đàn bà này thường mang tai nạn cho đàn ông. Bà ta mới 32, 33 gì đó, nghĩa là thua đức lang quân gần 2 giáp.

- Chicô trên ngũ tuần ?

- Còn 1 ngày nữa thì Chicô chẵn 51 tuổi. Chẳng hiểu vũ trụ tuyến có ảnh hưởng như thế nào đối với con người, theo tôi, có lẽ nó làm tóc chậm bạc, da bớt nhăn, bằng chứng bà Chicô trên 30 mà còn trẻ măng như cô gái 24, 25 tuổi. Bà là học trò cũ của Chicô. Hai người lấy nhau được 9 năm nay. Ông Chicô đến La Paz điều khiển cơ sở thí nghiệm utricularia thì gặp bà đang học chứngchỉ thực vật. Từ địa vị trò trèo lên địa vị vợ đầu gối tay ấp, bà chỉ cần mấy tháng. Về với Chicô đúng 9 tháng 10 ngày, bà " đập chum " cho ra 1 tí nhau xinh xắn.

- Gái ?

- Không. Con trai. Giống ông ta như tạc, cho nên được ông ta cưng chiều và thương yêu rất mực. Ông ta càng thương yêu hơn vì từ bấy đến nay, cái lò đẻ tịt ngòi luôn.

- Vợ và con của Chicô còn ở La Paz không ?

- Còn.

- Tôi muốn gặp bà ta trước khi đi Macao.

- Tài xế của tôi sẽ đưa tới. Nhà bà ta gần đây. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Hân hạnh được quen.

Gã tổng giám đốc CIA cười rí rỏm. Dường như hắn muốn nói điều gì rồi lại rụt rè. Sau khi bắt tay chàng, hắn mới suýt soa :

- Khiếp, bàn tay cứng hơn cả kềm sắt. Anh bắt tay nhẹ nhàng, thân mật, chứ nếu anh vận công như hồi hôm đấu với võ sĩ Thượng đế thì chắc chắn các đốt xương tôi đã dập nát.

Văn Bình cũng cười :

- Anh có mặt tại võ trường ?

- Có. Anh học quyền thuật ở đâu, và học từ hồi nào mà tài giỏi như vậy ? Tôi có cảm tưởng anh phải học võ từ khi lọt lòng. Dân La Paz đã biết mặt anh, và phục anh sát đất. Bởi vậy, ...

Gã giám đốc trú sứ mở tép da lấy ra 1 hộp đồ hóa trang. Văn Bình hỏi hắn :

- Anh sợ họ làm phiền tôi ?

- Vâng. Trong thành phố thì không sao, nhưng lên đến phi trường, anh khó thoát khỏi đám đông nam nữ ăn chực nằm chờ tại đó từ sáng sớm. Họ đoán anh rời thành phố bằng máy bay. Họ hâm mộ các võ sĩ tài danh. Họ muốn xin chữ ký, xin hình hoặc ghi âm tiếng nói của anh để làm kỷ niệm.

- Có sao đâu. Càng khoái cho tôi. Tôi đang thèm mùi da thịt con gái Bôlivi đây. Họ xin gì, tôi sẵn sàng cho tất. Miễn hồ họ hôn đền.

- Cái gì chứ hôn thì con gái Bôilivi địa phương không hề biết hà tiện. Anh muốn họ hôn 1, chắc chắn họ sẽ hôn anh chục cái.

- Vậy anh còn thắc mắc nỗi gì ?

- Vấn đề an ninh. Bọn Thượng đế có thể đang rình rập anh ở phi trường.

- Tôi đã hạ được chúng tại Xêrađô, không lý nào tôi lại thua chúng tại phi thường El Alto ?

- Nếu đấu võ thì phần thắng luôn luôn về anh, dẫu chúng kéo cả đoàn. Đằng này, tôi sợ chúng dùng khí giới. Thượng đế được 1 nhóm lý tài chợ đen bao giàn biểu diễn đô vật tại khắp châu Mỹ la tinh. Những trận đấu này là cơ hội cho chúng đánh cá. Mức ăn thua lên đến hàng triệu đôla. Hàng triệu đôla, anh nghe rõ chứ ? Sự thảm bại của Thượng đế đêm qua làm nhóm lý tài thiệt hại nặng. Họ nghi anh được nhóm đối nghịch thuê tiền " chơi " họ sạt nghiệp. Do đó, họ khó thể làm ngơ cho anh ung dung phóc lên máy bay rời La Paz. Tôi đề nghị anh thay đổi bộ mặt. Dụng cụ hóa trang khá đầy đủ. Hồ sơ lý lịch và các chi tiết khác liên quan đến Chicô cũng được cất dưới đáy hộp hóa trang. Nô sê ô vi đê  9 .

Gã giám đốc trú sứ tiễn Văn Bình và đại tá Pít xuống cầu thang. CIA địa phương thuê phòng lữ quán Anđét này làm nơi gặp gỡ nghề nghiệp. Mỗi tầng, thuê 1 phòng. Đang giờ trưa, giờ thiên hạ ríu mắt dưới ánh mặt trời rực rỡ. Mọi cửa phòng đều đóng im ỉm. Hành lang khách sạn vắng ngắt như chùa bà Đanh. Đến bậc thang xi măng, hắn sửa soạn chào ađiốt  10  thì 1 tiếng kêu làm hắn khựng lại.

Văn Bình khựng lại theo. Một tốp người đang từ lầu dưới bước lên. Họ gồm 4 mống đàn ông lực lưỡng, sơ mi trần, khoe lộ bắp thịt rắn tròn. Đi sau họ là 1 khối thịt đồ sộ, ngó qua phát nóng lạnh. Khối thịt nặng suýt soát tạ rưỡi này là Thượng đế. Võ sĩ đô vật Thượng đế. Kẻ bị chàng đánh thua tan hoang tại võ đài Xerađô đêm qua. Kẻ coi chàng là thù  địch. Kẻ quyết moi gan uống máu chàng.

Gã giám đốc trú sứ dặn chàng hóa trang để khỏi đụng Thượng đế và đồng bọn tại phi trường thì Thượng đế lù lù dẫn xác tới. Với đầy đủ bá quan văn võ. Họ trông thấy chàng trước. Một trong 3 tên kêu lớn :

- Anh hai, anh hai, thằng khốn đây rồi.

" Anh hai " là Thượng đế. Và " thằng khốn " là Văn Bình. Trận ác chiến nổ bùng ngay sau tiếng gọi thất thanh. " Anh hai " không thể cho phép " thằng khốn " thoát thân vẹn toàn. Và Văn Bình không thể cho phép 1 lũ du đãng muỗi tép gọi chàng là " thằng khốn ".

Một lưỡi dao được khoa tròn, sáng loáng. Một ngọn độc cước tung lên. Lại 1 tiếng kêu. Rồi thây người ngã xuống. Tầng thứ tư của lữ quán Anđét chìm trong bầu không khí cực kỳ náo động.

-------------------------------- 


	1	lữ quán Austria.

	2	lữ quán San Pedro.

	3	tức là đại lộ (avenida) Manco Kapac.

	4	Hotel Andes.

	5	trinh nữ (hoặc mắc cở) là mimosa pudica, trường lệ bắt ruồi là drosera burmanii, ... Tác giả chủ tâm giản dị hóa tối đa. Bởi vậy, nếu có điều gì chưa hoàn toàn đúng, xin quý vị thực vật gia thứ lỗi.

	6	bẫy lá của utricularia chỉ mở và khép 3 lần rồi rụng. Từ đó, cây utricularia không  còn tính chất ăn thịt nữa.

	7	Francis Ernest Lloyd, đại học đường McGill.

	8	nơi có nhiều vũ trụ tuyến nhất ở La Paz là đỉnh núi Chacaltaya, ở đó có sân trượt tuyết cao nhất thế giới (5.360 m), nhiều trường học Mỹ đang tài trợ công cuộc khảo sát vũ trụ tuyến tại đây.

	9	no se olvide, nghĩa là "đừng quên nhé".

	10	adios, nghĩa là "tạm biệt".





IV

Sắc đẹp khốc liệt

Một lần nữa, điệp viên Z.28 lại có dịp thấy rõ tại sao các ông điệp báo tư bản bóp bụng chi hàng triệu đôla để thuê chàng đối đầu với GRU sô viết và Quốc tế Tình báo sở Trung quốc. Tiền công quá đắt, song đắt mà được việc còn hơn không, còn hơn khoanh tay, bó gối ngồi nhìn kẻ địch nghênh ngang.

Nếp sống siêu tưởng giả và bầu không khí hòa bình ở đây đã làm nhiều điệp viên của họ lười biếng, ẻo lả. Số võ sĩ có hạng kiêm điệp viên đởm lược, sáng suốt, ngày 1 hiếm. Bởi vậy, Văn Bình được ông Sì Mít o bế đặc biệt. Điệp vụ ở Riô vừa chấm dứt, ông đã yêu cầu chàng bắt tay vào điệp vụ La Paz.

Chàng lãnh rất nhiều tiền, tất chàng phải bảo vệ đại tá Pít và gã giám đốc trú sứ CIA. Nhưng chàng chưa kịp bước lên, dùng thân làm lá chắn thì Pít đã bị xô ngã. Tội nghiệp, xưa kia y cũng điệp viên hành động như ai, nếu không xuất sắc cũng chưa đến nỗi giá áo túi cơm. Đa mang cô vợ khỏe như vâm, kèm thêm đàn con nghịch ngợm, Pít đã trở thành chú thư sinh mặt trắng, trói gà không chặt. Gã giám đốc trú sứ còn bết hơn nữa. Về tuổi đời, hắn trẻ hơn Pít, nghĩa là hắn có sức lực rồi rào. Hắn còn là xếp sòng CIA ở La Paz. Hắn cũng đã rút sẵn con dao poa nha sắc lẻm, và thủ thế đàng hoàng. Thế mà cả người lẫn dao đã văng xuống sàn sau 1 ngọn cước lãng xẹt. Ngọn cước của tên địch đi đầu. Một cước pháp non nớt, Văn Bình búng nhẹ cũng ngã. Bực tức, chàng túm ngực tên địch vừa cho gã giám đốc trú sứ đo ván. Chàng kéo hắn về phía chàng rồi hất ra thật mạnh. Hắn lộn ngửa ra sau, lăn lông lốc xuống cầu thang. Cả bọn bị hắn cuốn theo. Trong nháy mắt, 4 tên vạm vỡ, hung hăng dính chùm nhau rớt xuống tầng dưới.

Còn trơ lại 1 mình Thượng đế.

Hắn mím miệng, không thốt nửa lời, tay chống nạnh, cặp mắt lồi đỏ ngầu tia máu. Cách Văn Bình 1 mét, hắn đứng khựng. Gã giám đốc trú sứ và đại tá Pít lồm cồm bò dậy. Tự lượng tài nghệ chưa đáng làm học trò hạng bét của Thượng đế, họ lủi thủi lùi sát tường. Văn Bình nhếch mép, cười khinh bỉ :

- Chấp anh dùng dao.

Chàng đinh ninh Thượng đế lăn xả lại, áp dụng những thế tuyệt kỹ được hắn nghiền ngẫm suốt đêm để triệt hạ chàng, phục thù trận thảm hại đầy nước mắt và máu tại Xêrađô. Nhưng không, hắn vẫn giữ nguyên vị thế, điềm nhiên quan sát chàng từ đầu xuống chân. Văn Bình cũng khoanh tay trước ngực, án binh bất động.

Bọn em út của Thượng đế lóp ngóp lần lượt trèo lên. Đứa nào đứa nấy tiu nghỉu như mèo cắt tai, mặt mày xanh lè. Chúng đã khiếp oai Văn Bình. Bộ điệu hống hách trước đó 1 phút đã biến mất. Thượng đế ngoảnh mặt lại, gằn hỏi :

- Ai cho phép chúng mày gây sự ?

Không tên nào dám ngước mặt nhìn sư phụ. Thượng đế quen ra lệnh bằng đòn đau khiến chúng bạt vía. Thượng đế vung tay tát trái, 2 tên cụng và nhau nhào luôn xuống đất. Một tên bất tỉnh. Tên kia tay bắt chuồn chuồn. Thượng đế quát 1 tên đang run như rẽ :

- Lôi chúng nó xuống xe, chở đi bệnh viện.

Sự việc vừa xảy ra hoàn toàn bất ngờ đối với Văn Bình. Càng bất ngờ hơn nữa là cử chỉ sau đó của Thượng đế, võ sĩ nổi tiếng man rợ, ngu ngốc. Hắn xây lại, chắp tay xá Văn Bình. Đề phòng hắn phát kình bằng cách giả vờ thi lễ -1 phép tấn công thầm lén vô cùng nguy hiểm của giới am tường nội kình- Văn Bình bèn nghiêng mình, nín thở tập trung chân khí vào đan điền, chuẩn bị nghênh chiến. Thượng đế thi lễ thật sự chứ không vận kình như chàng lầm tưởng. Hắn nói, giọng lễ phép :

- Bọn em út đốn mạt của tôi đã xúc phạm ông, xin ông thể tình. Hôm nay gặp ông, tôi không động thủ, chẳng phải tôi hèn, chẳng qua tôi biết mình, biết người. Tài nghệ của tôi chưa thắng nổi ông. Vì vậy, tôi tạm chịu thua.

Văn Bình nghiêng đầu :

- Chừng nào chúng ta tái ngộ ?

- Chắc không lâu.

- Gặp nhau tại đâu ?

- Đột ngột dễ gây thích thú hơn.

- Vâng, tôi sẵn sàng chờ.

- Ông nên du hí, nhậu nhẹt cho thỏa thích vì tôi e ...

- Cám ơn.

Văn Bình vẫy đại tá Pít và gã giám đốc trú sứ. Bọn em út của Thượng đế dạt sang bên, nhường lối cho 3 người. Xuống đến tầng dưới, ánh nắng gay gắt chiếu giữa mặt mà đại tá Pít vẫn tơ lơ mơ, chưa tỉnh hẳn. Trong khi ấy, gã giám đốc trú sứ khập khà khập khiễng, lấy mù soa chấm máu ri rỉ bên mép, gương mặt thiểu não. Giây lâu hắn mới bật được thành tiếng :

- Quái, Thượng đế chịu thua ... tôi có cảm tưởng vụ này có cái gì trục trặc.

Văn Bình vỗ vai hắn :

- Anh thử đoán xem ?

Hắn lắc đầu quầy quậy. Trèo lên xe, hắn nằm quay trên nệm, mắt nhắm cứng. Xe hơi của hắn thật bảnh, kiểu BMW mới ra lò ở Tây Đức, còn thơm mùi vải nệm và mùi lát tích. Tài xế bảnh không kém chiếc xe trị giá 70.000 đôla : diện mạo sạch sẽ, đồng phục phẳng nếp trắng tinh, mũ kết viền vàng ónh ánh. Thấy Văn Bình dán mắt vào cái mũ kết lộng lẫy của tài xế, đại tá Pít phải giải thích :

- Anh bạn giám đốc trú sứ sắm xe hơi sang trọng, và thuê tài xế thượng lưu là do nghề nghiệp bắt buộc. Anh ta hiện đội lốt chủ nhân ông 1 đại công ty xuất nhập cảng.

Văn Bình cười hỏi :

- Tiền bạc phủ phê thì con gái đẹp đổ đâu cho hết ?

Gã tổng giám đốc choàng dậy như bị ong đốt :

- Đời sống ở đây buồn lắm, anh ơi. Dân bản xứ thích đi ngủ sớm, hộp đêm chỉ lèo tèo, chẳng nơi nào nên hồn. Còn xóm thanh lâu thì dễ tính đến mấy cũng lạy cả tơi lẫn nón. Tôi xài xe BMW vì ống nhún của nó tuyệt êm. Đường sá La Paz đầy ổ gà, ống nhún xấu thì toét mông đít ... Bề ngang phố sá lại quá hẹp, không thích hợp với xe Mỹ cồng kềnh.

Hắn chưa dứt câu thì " ình " 1 tiếng, bánh xe xụp ổ gà. Hắn bị hất bổng, đầu chạm mui xe. Qua kiếng chắn gió, Văn Bình thấy 1 giẫy ổ gà lớn bằng miệng giếng nước. May mà là xe BMW, giá là xe Nhật chắc hắn đã ngất xỉu. Gã giám đốc trú sứ thét gã tài xế :

- Tốp lại, cho tao xuống xe.

Nếu hắn không ra lệnh, tài xế cũng phải tắt máy là vì trên con đường nhỏ xíu, gập ghềnh và ngoằn ngoèo trước mặt vừa xuất hiện 1 đám đông sặc sỡ : đám cưới mọi. Văn Bình sực nhớ là thứ bảy. Thứ bảy là ngày người mọi làm hôn lễ. Họ theo phong tục xưa, sặc mùi dị đoan, báng bổ, vậy mà đa số lại là tín đồ Thiên Chúa. Giờ cử hành thường đúng ngọ. Sau đó cô dâu chú rể cùng 2 họ họp thành 1 hàng dài bất tận từ nhà thờ về nơi cặp tân nhân trú ngụ. Mỗi dịp như vậy là đường sá kẹt cứng. Hồi nãy qua giáo đường, Văn Bình đã thấy công chúng tụ tập đông đảo. Ngoài cửa được treo tòng teng 1 tấm mền lên dán đặc hình giấy cắt : hình cá, tượng trưng sinh con đẻ cái đầy đàn, hình tượng thần Ekekô, mũi đỏ như trái cà chua, tức là thần may mắn của người mọi. Đám cưới mọi có nhiều chi tiết thú vị, âm nhạc phừng phừng, lốc cốc điếc tai, hoa giấy tung ném mù đường, cô dâu mặc 1 đống váy, đủ màu, đủ kiểu. Càng giàu, càng nhiều váy. Tục mặc nhiều váy cũng là cách chứng tỏ cho chú rể biết cô dâu thuộc dòng kín cổng cao tường.

Gã giám đốc biến dạng trong đám đông ồn ào. Đại tá Pít hỏi Văn Bình :

- Anh thấy hắn ra sao ?

Văn Bình đáp :

- Hơi bết.

- Phải, hắn hơi bết. Trước kia, hắn có bết như thế đâu. Từ ngày lấy vợ, hắn đâm ra rụt rè, lừng khừng, và yếu đuối. Đa mang vợ con khổ thật ...

Đại tá Pít nín bặt. Có lẽ y vừa nhớ đến hoàn cảnh của mình. Cô vợ đẻ sồn sồn và đàn con quỷ sứ đã biến y thành 1 công chức lười biếng, ỷ lại, vừa thấy nguy hiểm đã cắm cổ chạy. Pít đỏ mặt, ngượng ngùng với bạn. Đoán được tâm tư Pít, Văn Bình bèn mở hộp đồ hóa trang, lấy ra cái phong bì dán kín. Bên trong là xấp giấy đánh máy. Văn Bình đếm được 15 tờ chữ nhỏ chi chít. Chi tiết đầy đủ về gia đình Chicô được ghi hết trong đó. Văn Bình liếc qua trang đầu rồi đưa cho bạn. Pít mới đọc được mươi giòng Văn Bình đã vứt tờ thứ hai. Pít sửng sốt :

- Anh không đọc ?

Văn Bình vẫn cúi xuống xấp giấy :

- Có chứ. Đang đọc tờ thứ ba.

Trong giây lát, chàng đã đọc hết 15 tờ giấy đánh máy. Chàng quơ cả đống ném lên đùi bạn. Pít nói :

- Anh cần đọc thật thuộc để tôi đốt.

- Rồi. Quá thuộc rồi.

- Anh đọc khi nào ?

- Mới. Cách đây mấy phút.

- Trời ơi, ông Sì Mít khen anh có trí nhớ bén nhậy hơn cả trí nhớ Hi úc 1 và Mác sôn 2 gộp lại. Tôi vẫn hoài nghi, giờ đây tôi mới biết tôi ngu ...

Hi úc và Mác sôn là 2 kỳ quan trong lãnh vực trí nhớ. Hi úc là chánh thẩm Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, và cũng là ngoại trưởng. Mỗi khi soạn diễn văn, ông thường kêu tốc ký viên tới ghi chép. Xong xuôi, họ đọc lại ông duyệt. Chỉ nghe 1 lần, ông lên diễn đàn, ứng khẩu trọn bài, không trật 1 chữ. Đại tướng Mác sôn, ngoại trưởng Hoa Kỳ, đọc lướt 1 lần là nhớ cả trang đầy chữ, kể cả những con số rắc rối về thương vong, quân số, và tiếp liệu ngoài mặt trận. Có lần họp báo trong đại chiến thứ 2, ông yêu cầu 60 thông tín viên chiến tranh hiện diện nêu thắc mắc. 60 thông tín viên lần lượt đặt câu hỏi, ông nghe 1 cách thờ ơ, đoạn cất tiếng thao thao trong 40 phút, lần lượt trả lời từng người, đến câu hỏi của người nào, ông nhìn giữa mặt người ấy.

Văn Bình được sinh ra với trí nhớ phi thường. Khả năng này tăng tiến với ngày tháng do sự luyện tập thường xuyên và khoa học. Chàng chưa đạt đến mức chơi từ 15 đến 20 ván cờ luôn một lúc như một số thần đồng, nhưng riêng trong nghề điệp báo hành động, chàng ít khi gặp đối thủ đồng cân đồng lạng. Luyện tập trí nhớ là việc bắt buộc đối với điệp viên ưu tú dưới quyền ông Hoàng. Hàng năm họ phải qua 2 kỳ thi trắc nghiệm trí nhớ gay go. Ngay cả Văn Bình cũng không được miễn.

Ứng viên gia nhập Sở Mật Vụ phải giành 1 ngày thi khảo sát trí nhớ tương tự kỳ thi vào trường Mỹ thuật Thực dụng Ba Lê 3. Trường này thường ra 1 đề thi hội họa bằng trí nhớ. Sinh viên của trường được bồi bổ trí nhớ theo nhiều phương pháp mới lạ. Chẳng hạn giáo sư cho sinh viên nhìn 4 tờ giấy khác màu, rồi vài 3 tuần sau sinh viên phải dùng mực màu vẽ lại y hệt. Hoặc giả sinh viên được quan sát 1 tượng mẫu, sau đó phải mô tả tường tận bằng bài viết và minh họa. Thi tốt nghiệp cũng vậy : đề chính là vẽ theo trí nhớ.

Xe hơi đã ra khỏi con đường gồ ghề, chật ních vì đám cưới, song con đường này lại có nhiều ổ gà và nhiều khúc quẹo " đứng tim " hơn. Qua hết khu nhà thấp thỏi, bé nhỏ và xấu xí của dân mọi nghèo khổ, tài xế lái lên sườn núi. Quang cảnh trở nên vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới thấy 1 ngôi nhà. Từ đây trở đi toàn là biệt thự. Những biệt thự cheo leo, kiến trúc cổ xưa khá đẹp mắt với tường gạch đỏ và đá xanh, tương phản với mái tôn trắng xóa và bờ rào lấm chấm hoa đỏ.

Biệt thự của tiến sĩ Chicô nằm khuất sau hàng cây cổ thụ giữa 1 vùng lá mát rợi tuy ánh nắng còn tiếp tục nóng cháy. Diện tích không lớn, chỉ độ 500 mét vuông, vậy mà nhìn ngoài nó vẫn có bộ mã khoảng khoát và đồ sộ. Có lẽ tòa nhà được giàn hết trên bề ngang, trên nóc điểm những cột tháp lò sưởi cao vút. Cổng được đóng chặt. Giữa cửa có 2 ổ khóa kếch sù, tòng teng ở đầu sợi xích to bằng ngón chân cái. Tài xế bóp kèn " pin pin ", từ sau màn cây xanh um bước ra 1 người đàn ông trung niên da đen đỏ, đội nón rơm rộng, tay cầm dao quắm. Hắn đang xén bờ rào cây thì có khách. Giọng hắn cực kỳ lỗ mãng :

- Kiếm ai ?

Văn Bình đáp bằng tiếng Tây ban nha :

- Mở cửa, có chuyện cần.

Hắn liến thoắng tuôn 1 tràng thổ ngữ Văn Bình mới nghe được lần đầu. Dĩ nhiên chàng ù ù cạc cạc, không hiểu. Chàng hỏi đại tá Pít. Y cũng lắc đầu, chịu phép. Chàng vẫy tài xế. Thì ra gã đàn ông cầm dao quắm phát biểu bằng tiếng quê-chua, tiếng mọi ở Bôlivi. Hai người líu lo với nhau. Tài xế làm thông ngôn :

- Thưa, hắn là người giữ vườn. Hắn muốn biết danh tính, và ...

- Bảo hắn mở khoá.

- Tôi đã nói mà hắn không chịu. Hắn đòi coi giấy tờ.

- Hừ, trừ phi hắn là cớm. Bảo hắn tôi từ Hoa Thịnh Đốn tới. Đặc phái viên CIA, cần gặp bà Chicô.

Lại giải thích và thương lượng tràng giang đại hải thêm cả khoa chân, múa tay, chép miệng, lắc đầu :

- Thưa, hắn mời ông đến mai trở lại.

- Tại sao ?

- Thằng này khó chơi lắm, ông ơi. Hỏi hoài, hắn không thèm nói lý do. Nể ông, nếu không tôi đấm hắn vỡ mặt.

- Phiền anh hỏi lại lần nữa.

Văn Bình dựa cổng sắt, điềm nhiên thở những vòng khói Salem trong khi 2 người bản xứ trò truyện bằng giọng gay gắt.

- Thưa, hắn nói là bà chủ không có nhà.

- Đi đâu ?

- Hắn không biết. Chập tối bà chủ mới về.

Văn Bình ghé tai đại tá Pít thì thầm. Pít tới cùng gã tài xế tiếp tục cuộc đối thoại nhát gừng. Văn Bình lỉnh ra xa. Bức tường vây quanh biệt thự cao gần 3 mét. Chiều cao này không nghĩa lý gì đối với chàng. Sau bức tường gạch đến hàng rào cây. Bờ tường không có kẽm gai, như vậy chàng không sợ hàng rào được chuyền điện. Đành rằng những miểng chai vỡ cắm lổn nhổn sắc nhọn có thể gây thương tích, chàng vẫn có đủ tài nghệ vượt qua dễ dàng. Chàng rún nhẹ, bám đỉnh tường, đu lên, thả 1 chân qua hàng rào cây đoạn buông mình xuống. Vườn là đất núi, nhiều sỏi cứng, gót giày của chàng nghiến lạo xạo. Cũng may, gã giữ vườn còn bận ở cổng. Nơi Văn Bình thót xuống được rặng cổ thụ che khuất.

Ánh nắng không lọt được qua nhiều lớp lá dầy, nên khoảng vườn chung quanh Văn Bình chìm trong bóng mát rào rạt. Văn Bình núp sau thân cây. Chàng tưởng chỉ có tên cai vườn, té ra còn tên thứ hai, cũng đội nón rơm xùm xụp che nửa mặt trên, tay đung đưa con dao dài. Dao của hắn không cong bản như lưỡi mác. Từ xa, Văn Bình cũng thấy ánh thép. Đây là dao mác của dân đi rừng Bôlivi. Tảng đá xanh kiên cố vị tất cưỡng được lưỡi sắc độc nhất vô nhị của nó, huống hồ thân thể con người bằng xương thịt tròn mềm. Chàng phải hạ tên cầm mác trước. Hắn từ trong vườn khệnh khạng bước ra. Chừng như hắn bực mình vì bạn hắn cà kê dê ngỗng quá lâu ngoài cổng. Hắn ở trần, cái quần tây ống rộng trắng toát tôn làn da đen sì, đen sạm không thua mực tàu. Trên bộ ngực đen đủi gớm ghiếc còn có đám lông quăn tít như lò so thép đen đủi không kém. Tướng mạo hắn thật dữ, hắn khó thể là cai vườn hiền lành. Nhiệm vụ của hắn phải là bảo vệ an ninh.

Hắn còn cách Văn Bình 1 xải tay. Chàng đằng hắng 1 tiếng nhỏ. Hắn há miệng, đồng thời cái mác được vung cao. Bàn tay Văn Bình vung ra trước đó nửa tích tắc. " Cộp " ... viên sỏi trúng răng. Hai cái răng bọc vàng ở hàm trên bị tiện đứt, máu chảy lênh láng. Hắn lắc lư cái đầu nhiều lần như say rượu, gắng gượng đứng thẳng, rồi gieo mình xuống gốc cổ thụ. Đứng ngoài cổng, gã tài xế mục kích tấn kịch ngắn vừa xảy ra. Lẽ ra hắn phải ngậm miệng, đằng này hắn lại nhìn Văn Bình chăm chú, và miệng buột thành tiếng kêu lớn tỏ bày sự khâm phục :

- Ghê quá.

Tên coi vườn ngoảnh ra sau như bị điện giật. Văn Bình tung phi cước vào mặt hắn. Sự hớ hênh ngu xuẩn của gã tài xế không cho phép chàng gượng nhẹ nữa. Trong khoảng cách 2 mét, chàng chỉ có thể tấn công bằng phi cước. Chàng không chủ tâm hạ độc thủ. Khốn nỗi phi cước là ngón đòn bắt buộc phải dùng sức mạnh, bởi vậy nạn nhân ngã chúi vào chân cửa sắt, quai hàm bị trọng thương.

Văn Bình lấy xâu chìa khóa lủng lẳng ở giây lưng hắn, mở cửa, ra lệnh cho tài xế :

- Chở cả 2 đi bệnh viện.

Văn Bình kéo đại tá Pít qua vườn. Mặc dầu tòa nhà được xây trên sườn núi, cao hơn mực đất ngoài cổng, người đứng ở ngoài vẫn không nhìn thấy những căn phòng trổ cửa bên trong vì bị nhiều giàn hoa leo chắn ngang luồng mắt. Hàng trăm bông hoa đỏ bằng cái bát nổi bật trên nền lá xanh, tạo cho tòa biệt thự u tịch, hoang vắng 1 vẻ mĩ miều thân mật. Thường thường hoa leo chỉ bằng đồng bạc hoa xòe là cùng. Đây chắc là giống cực quý. Chicô là tiến sĩ thực vật học có khác. Giữa trời nắng chang chang và trên đỉnh núi cao ngất, thiếu oxy và màu mỡ mà giàn hoa leo vẫn khoe trọn màu sắc tươi trẻ rực rỡ.

Phòng khách ở chính giữa, có bao lơn rộng phía trước, và những bậc cấp xây bằng đá hoa cương gọt phẳng. Nền bao lơn bằng gỗ bóng. Ở đâu cũng thấy gỗ : phòng khách hình bầu dục biến thành nơi triển lãm gỗ hiếm và đắt tiền nhất châu Mỹ la tinh. Gỗ lát thay gạch. Gỗ dán kín 4 bức tường và trần nhà.

Văn Bình vừa xô cửa xa lông thì nghe tiếng " ủa ". Một thiếu phụ mọi trạc 50 từ nhà trong đi ra. Chàng biết thiếu phụ là gia nhân, căn cứ vào nét mặt và cách phục sức. Chàng nghiêm giọng hỏi :

- Bà đâu ?

Thiếu phụ ngó ra vườn như để tìm kiếm 2 tên vai u thịt bắp có nhiệm vụ canh gác :

- Thưa ... thưa ... 2 ông là ai ?

- Chúng tôi có hẹn trước với bà.

- Dạ ... tại sao mấy chú gác chưa vào trình ?

- Chẳng sao, vì chúng tôi là khách  quen. Bà đâu ?

Thiếu phụ le te dẫn Văn Bình và đại tá Pít qua 2 căn phòng rộng khác trước khi đến hàng hiên nhìn ra sân sau. Nắng xế chiều chỉ chiếu xuống mặt tiền, sân sau hoàn toàn dâm mát. Thật ra đây không phải là sân sau mà là kiểu sân thiết trí giữa những biệt thự lớn, được gọi là patio. Lối đi được lót đá, rải sỏi, và nuôi cỏ tươi. Giữa sân là hòn giả sơn, với thác nước róc rách và hồ thả cá vàng, những con cá đuôi lòng thòng, mắt tròn và đỏ Văn Bình chưa hề thấy. Hai bên dìa sân, trồng những cây kè lùn, buông tỏa không khí thanh bình mát rợi.

Bà Chicô đang chơi domino với con trai. Những con bài domino bằng lát tích trắng, in chấm đỏ, xếp thành hàng dài trên cái bàn nhỏ. Ván bài sắp kết thúc. Đứa con lên 9, cao như 12, 13 tuổi. Nó ngồi đối diện khung cửa, trong khi mẹ nó xây lưng lại. Tiếng động làm nó ngẩng đầu. Thấy khách lạ, nó kêu mẹ :

- Kìa mẹ, có ai ! 

Sự kiện đập vào trí nhận xét tinh tế của Văn Bình là thái độ bình tĩnh của bà Chicô. Nàng không hốt hoảng, cũng không ngạc nhiên. Như thể cuộc viếng thăm được nàng chờ đợi. Đúng như lời miêu tả của gã giám đốc trú sứ CIA, nàng trẻ hơn tuổi thật quá nhiều. Đành rằng kỹ nghệ làm đẹp giữ phần quan trọng trong việc kéo lùi thời gian đối với nữ giới, Văn Bình vẫn có ấn tượng rõ rệt nàng được tạo hóa phú cho khả năng trẻ mãi không già.

Nàng thuộc típ người đẹp trên mức trung bình. Mặt mũi, thân hình, eo, ngực mông, tất cả đều đẹp sàn sàn, không bộ phận nào quá kém cũng như quá trội. Tuy nhiên, nếu Văn Bình là ông vua oai trùm thiên hạ, và nàng là người đẹp dự tuyển vào hậu cung, chắc nàng bị sổ toẹt. Lý do : nàng không hợp với chàng. Nhan sắc của nàng cuộc loại khốc liệt. Đẹp như nàng chỉ nên chọn làm tình nhân. Cưới về nâng khăn sửa túi, e ông chồng sẽ chết yểu. Nếu sống thọ phải nghèo rớt mồng tơi, bệnh hoạn liên miên, tù lên tù xuống liên tu bất tận. Chẳng hiểu ông già Chicô bản lãnh đến đâu mà dám xớ rớ đến nàng. Chicô đã quá ngũ tuần, nghĩa là xương cốt, tim phổi không còn ở thuở sung mãn nữa, thế mà sau 9 năm chung đụng với nàng, ông vẫn còn sống. Chicô đi thẳng 1 mạch, không về La Paz nữa, có lẽ vì sợ ... nàng góa bụa cũng nên.

Nàng mặc đồ bản xứ, bằng hàng tốt, may cắt cầu kỳ. Ghế nàng ngồi là ghế xoay. Nàng xoay tròn rồi nói với con :

- Tintin ra vườn chơi, mẹ có khách.

Thằng bé ngoan ngoãn đứng dậy. Nó hôn má mẹ, đoạn chạy vòng hòn giả sơn ra ngoài bằng cửa hông. Bà Chicô ra lệnh cho nữ gia nhân :

- Chị hai coi em, kẻo nó té.

Xong xuôi nàng mới bắt đầu tiếp khách. Nàng mời, nên Văn Bình kéo đại tá Pít ngồi xuống cái ghế kê sát cửa. Nàng nói :

- Tôi chưa được hân hạnh quen 2 ông.

Văn Bình đáp :

- Chính phủ Mỹ phái chúng tôi tới hầu chuyện bà.

- Chẳng có chuyện gì để nói cả, thưa 2 ông. Bây giờ tôi chỉ muốn yên thân. Các ông đã làm đời sống vợ chồng tôi xáo trộn dữ dội. Tôi can gián nhiều lần chồng tôi không nghe.

- Xin lỗi bà. Sự vắng mặt của ông làm tâm thần bà xúc động. Lẽ ra chúng tôi không được quyền đến quấy rầy. Nhưng vì công vụ, thưa bà. Chúng tôi nghĩ bà có thể giúp vào việc tìm hiểu lý do.

- Chicô ở lại Macao ?

- Vâng. Thông thường có những lý do như xu hướng chính trị, tiền bạc, sự săng ta, hoặc 1 sự thất vọng nào đó. Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ về ông, từ bao năm nay, ông chỉ quan tâm đến khoa học, không hề hoạt động chính trị. Nhưng còn họ hàng, bằng hữu ?

- Họ hàng về 2 phía chồng tôi và tôi không đông mấy. Dẫu đông, họ cũng không ảnh hưởng đến chúng tôi. Vì họ là dân thiểu số sống trong rừng, trên núi, chưa từng hiểu chính trị là gì. Bằng hữu của vợ chồng tôi cũng rất ít. Chồng tôi mài miệt ngày đêm trong phòng thí nghiệm, hàng tháng không ra đến ngoài. Chồng tôi ưa nếp sống thanh tịnh, cô đơn, càng ít bạn càng tốt. Bởi vậy, tôi không tin vấn đề họ hàng, và bằng hữu liên hệ đến quyết định của chồng tôi.

- Có thể ông mê cờ bạc, rồi ...

- Rồi bị lôi kéo vào công nợ ? Điều này không bao giờ xảy ra. Chicô không biết đánh bạc. Chicô không có ý niệm rõ rệt nào về tiền bạc. Lương bổng bao nhiêu đều đưa cho tôi hết, nhiều khi trong túi không có 1 xu, đi taxi người khác phải trả tiền cho.

- Hay là ông bị săng ta ?

- Ai săng ta ? Và săng ta về chuyện gì ?

- Ái tình, chẳng hạn.

- Có thể đúng, cũng có thể sai. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý Chicô không còn là thanh niên 30, 40 nữa. Đành rằng trên ngũ tuần chưa phải là già đối với đàn ông, nhiều người 60 tuổi còn vợ nọ con kia đùm đề, riêng trường hợp Chicô, tôi có thể xác định dứt khoát. Đàn bà, con gái khó mê Chicô lắm, ông ơi ! 

- Bà đã mê ông ?

- Đó là dĩ vãng. Và dĩ vãng luôn luôn khác hiện tại. Hồi xưa tôi mê Chicô vì ông như thiên thần. Thiên thần chứ không phải người yêu. Chicô xấu trai ngoài sức tưởng tượng. Tôi nhận lời làm vợ Chicô vì sao ông đã đoán biết. Thời gian trôi qua, tài ba của Chicô ngày 1 gia tăng, 1 trưởng thành, 1 lan rộng, song ngược lại sức khỏe lại xuống giốc 1 cách thê thảm. Tôi không chối cãi trên thế giới ngày nay còn nhiều cô gái đẹp chạy theo các nhà bác học lừng đanh, nhưng ít ra ban đêm, những đêm mưa và lạnh các nhà bác học này phải còn có năng lực ái tình. Thưa ông, tôi xin nói trắng ra ... Chicô không còn gì nữa. Lâu lắm, chúng tôi sống với nhau bằng tình bạn.

- Nghĩa là theo sự suy xét của bà, ông Chicô không chịu hồi hương là do 1 động lực thầm kín.

- Tôi không hề kết luận như vậy. Ông đưa ra  4 lý do, tôi mới đề cập đến 3. Còn lý do thứ tư, ông quên.

- À, vâng. Sự thất vọng. Thôi, tôi hiểu rồi. Giữa ông Chicô và bà có ... sự trục trặc ?

- Chúng tôi sống rất hòa ái. Tôi luôn luôn kính trọng chồng tôi, và chồng tôi luôn luôn yêu thương tôi. Nếu có sự trục trặc như ông nói là do tôi. Chắc ông đã biết tuổi tôi. Quá 40, đàn bà là đóa hoa rữa nhị.

- Mạn phép ngắt lời bà. Theo thiển nghĩ, đàn bà lúc đó mới hội đủ điều kiện.

- Cám ơn ông, ông rất ga lăng. Nhưng ông là đàn ông, ông không thể nói giùm cho đàn bà chúng tôi. Tôi đã băm mấy, tuy bề ngoài tôi trẻ măng, sự thật tôi cũng chẳng còn bao năm hưởng thụ nữa. Tôi không phàn nàn, song chồng tôi là người thông minh tuyệt vời, chồng tôi đọc thấu tư tưởng tôi. Ông có để ý đoạn cuối trong lời tuyên bố báo chí của Chicô trước khi đến Macao không ?

- Có. Ông Chicô yêu cầu các ký giả nhấn mạnh tới tính cách hoàn toàn riêng tư của quyết định ở lại. Ông lại chúc bà hạnh phúc.

- Các ông đã biết thế, các ông còn kiếm tôi làm gì nữa ?

- Thưa bà, thoạt đầu chúng tôi không tin, nhưng sau khi được gặp bà ...

- Vậy thì tôi xin nhắc lại nguyện vọng của tôi : sự yên thân.

- Cuộc đàm luận này là cuộc đàm luận thứ nhất, cũng là cuối cùng giữa chính phủ Mỹ và bà. Sau đó, chúng tôi sẽ không dám phiền nhiễu bà thêm nữa. Bà có thể cho biết trong những ngày tới, bà sẽ làm gì ?

- Việc riêng của tôi, hiến pháp Mỹ cũng như hiến pháp Bôlivi không có điều khoản bắt buộc công dân khai báo ý định của mình với nhà chức trách.

- Bà dậy quá lời, tôi đâu dám đặt vấn đề bắt cuộc. Cấp trên ở Hoa Thịnh Đốn đòi chúng tôi 1 bản báo cáo cặn kẽ. Nếu không có gì trở ngại, tôi nghĩ bà sẵn sàng giúp chúng tôi.

- Tôi đang chuẩn bị đi khỏi La Paz. Dầu muốn dầu không, tòa nhà này là sợi dây ràng buộc tôi với dĩ vãng tình cảm. Thú thật, tôi chưa quyết định đi đâu. Chắc qua Mễ tây cơ.

- Bà xin ly hôn ?

- Phải. Ly hôn ở đó rất dễ dàng và chóng vánh. Trong thời gian chờ đợi án lệnh, tôi sẽ du lịch 1 vòng tây bán cầu và Âu châu.

- Chúng tôi muốn nhờ bà 1 việc.

- Việc thuyết phục Chicô hồi hương ?

- Vâng, đó là ý định tha thiết của Hoa Thịnh Đốn.

- Đáng tiếc là tôi không thể làm vừa lòng các ông. Mặt khác, tôi không tin các ông nỡ ép tôi làm 1 việc trái ý muốn.

- Bà không chịu thì thôi, tôi đâu dám ép. Nhưng ... nếu bà nghĩ lại, bà sẽ đồng ý với tôi ông Chicô là kỳ tài thực vật học.

- Chicô chưa phải là kỳ tài số 1. Trên thế giới đang còn 5, 7 người giỏi hơn Chicô một bậc.

- Bà quá khiêm tốn. Theo chỗ tôi biết, công trình khảo sát của ông Chicô về cây utricularia và vũ trụ tuyến đã đảo lộn các kiến thức căn bản về thực vật học.

- Dường như các ông có cái nhìn hơi ... lệch lạc. Tôi vốn là sinh viên cao học thực vật. Trong những năm đầu chung sống, tôi đã phụ tá chồng tôi trong phòng thí nghiệm. Vẫn biết khám phá của Chicô là 1 đóng góp mới mẻ, nhưng tôi không nghĩ nó đã đảo lộn các kiến thức căn bản. Thế giới ngày nay đang lên cơn sốt quốc phòng. Tỉ dụ Chicô là cha đẻ 1 loại khí giới tân kỳ thì các siêu cường còn có thể tranh giành bằng được. Đằng này, ông nghĩ coi, utricularia chỉ là cây ăn thịt. Vũ trụ tuyến thì ở đâu chẳng có, và nước nào chẳng nghiên cứu. Phiền 2 ông trình thượng cấp rằng sự ra đi của Chicô chẳng có gì tối hệ.

- Nghe bà nói, tôi có cảm tưởng là bà không biết sự liên hệ của ông Chicô với cơ quan điệp báo Mỹ.

- CIA ?

- Phải.

- Có lẽ ông lầm. Tôi sống cạnh chồng tôi gần chục năm nay, Chicô không phải là hạng người làm mật thám.

- Chết, bà tha lỗi. Không phải vấn đề làm mật thám. Ông Chicô có liên hệ với CIA trên địa hạt tài trợ.

- Nhận tiền của CIA ?

- Đây không phải là lương bổng. Ông nhận tiền để tiến hành cuộc khảo sát utricularia. Đúng hơn, ông Chicô không tự tay nhận tiền. Chương trình tài trợ được chuyển qua 1 hiệp hội tư nhân gọi là " Hiệp hội Thực vật Tây bán cầu ". Vì vậy, quyết định lưu lại nước ngoài của ông là 1 tổn thương cho tình báo trung ương CIA.

Luồng mắt bà Chicô có vẻ xa xăm. Khi ấy Văn Bình mới nhận thấy trong nhỡn tuyến cực kỳ quyến rũ của nàng loang loáng chất thép. Mắt ngời ánh thép là lợi địa điểm ở đàn ông. Ở nữ giới, nó lại biểu hiệu cho sự tàn nhẫn cấm kỵ. Với cặp mắt xếch này, nàng chịu đựng 10 năm với ông già Chicô là đã quá nhiều. Nàng đáng được gắn huy chương " tiết hạnh khả phong ". Dẫu nàng cắm sừng lung tung từ mấy năm trước, các nhà luân lý cũng vẫn thông cảm, và tha thứ.

Bà Chicô không tiễn Văn Bình và đại tá Pít ra sân. Từ nãy đến giờ, Pít chỉ nghe, không thốt nửa lời. Vừa xuống khỏi bậc cấp đến giàn hoa leo đỏ rực, Pít mới cất tiếng :

- Anh hiểu được không ? Về phần tôi, tôi chẳng hiểu gì cả.

Văn Bình không để ý đến lời than thở của bạn. Chàng còn bận quan sát đứa con trai độc nhất của vợ chồng Chicô. Nó đang cầm cây vợt nhỏ, chạy tung tăng tìm bướm dưới giàn hoa xanh đỏ chói lọi. Người hầu gái dựa thân cây, mải mê đọc tiểu thuyết. Văn Bình bước tới, đại tá Pít tất tả chạy theo. Văn Bình gọi thằng bé :

- Tintin.

Nó có vẻ ngượng ngập khi thấy chàng. Chàng quỳ 1 chân, ôm nó vuốt ve. Nó giằng ra vì 1 con bướm cánh trắng đốm vàng bay qua. Văn Bình cầm cây vợt tấm tắc khen ngợi :

- Cái vợt màu xanh của cháu đẹp ghê ! Ai mua cho cháu ?

Cán vợt bằng lát tích mềm màu đỏ, lưới cũng màu đỏ, vậy mà chàng nhấn mạnh 2 tiếng " màu xanh ". Đứa trẻ ngơ ngác nhìn cái vợt rồi nhìn chàng. Chàng nói tiếp :

- Lát nữa, tôi sẽ cho người mang tới 1 cặp vợt bắt bướm màu xanh, đẹp hơn cái màu xanh này nhiều. Cũng như cháu, tôi mê vợt màu xanh.

Đứa bé giơ cây vợt lên ánh nắng :

- Ông ơi, vợt này màu đỏ, tại sao ông lại bảo màu xanh ?

Văn Bình cười xòa, đứng thẳng dậy. Người tớ gái bỏ cuốn truyện, nét mặt hốt hoảng như thể cậu con cưng của bà chủ trượt ngã, bị thương nặng. Thiếu phụ nắm tay thằng bé :

- Ra chỗ khác chơi. Không được làm phiền khách.

Văn Bình cảm thấy nhột sau gáy. Chàng quay lại : bà Chicô đứng sẵn từ bao giờ. Dáng dấp trầm tư của nàng chứng tỏ nàng đã nghe được mẩu đối thoại ngắn giữa Văn Bình và con nàng. Chàng nói :

- Thưa bà, chúng tôi biết đường.

Nàng chỉ ra cổng :

- Không lẽ nhà tôi có mấy trăm mét vuông mà các ông lạc ư ? Tôi sực nhớ đến 2 chú làm vườn kiêm gác cổng. Tôi không thấy họ đâu hết.

Chiếc BMW mới cắt chỉ của gã giám đốc trú sứ CIA đã trở về trước cổng. Văn Bình thi lễ rồi bước nhanh ra đường. Từ giàn hoa leo ra xe hơi mấy chục mét mà chàng có ý nghĩ như xa hàng cây số. Chàng mở cửa, giục đại tá Pít :

- Vù đi, còn rềnh ràng gì nữa hay là anh thèm ăn kẹo đồng

- Kẹo đồng ?

Miệng phản đối nhưng chân Pít vẫn thót lên xe. Văn Bình ngoắt tài xế :

- Càng phóng nhanh càng tốt.

Văn Bình quan sát cặn kẽ 2 bên đường, và lục soát kiếng chiếu hậu trong khi tài xế sang số, tống mạnh ga xăng. Pít băn khoăn :

- Anh vừa nhắc đến kẹo đồng. Nghĩa là anh sợ ...

Văn Bình ngắt lời bạn :

- Dĩ nhiên.

- Anh sợ bị ám sát. Anh sợ bị bắn lén. Nhưng ai bắn lén mới được chứ ?

Văn Bình dằng từng tiếng :

- Bà vợ của tiến sĩ Chicô.

Đại tá Pít chồm lên trong cơn sửng sốt. Chiếc BMW xả hết tốc độ trên con đường giốc ngoằn ngoèo lên trường bay El Alto.

-------------------------------- 
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V

Bên kia đại dương

Trời nắng như thiêu đốt mà đại tá Pít lạnh cứng người. Văn Bình bỗng quát tài xế :

- Ngừng lại.

BMW, họ hàng ruột thịt của Mercedès có khác, xe đang phóng gần 100 cây số giờ vẫn thắng được ngay, mũi xe chỉ rùn xuống rồi 4 bánh xe đứng khựng lại. Nơi đậu xe là 1 ngã ba vắng vẻ, một phía là đường đèo nhỏ hẹp, khúc khuỷu. Chàng bảo tài xế :

- Để tay lái cho tôi.

Đại tá Pít hỏi bạn :

- Phục kích ?

Văn Bình đáp :

- Có thể. Cẩn thận vẫn hơn.

- Tại sao anh biết vợ Chicô định bắn lén chúng mình ?

- Vì nhiều lý do. Bắt đầu bằng câu chuyện màu xanh, màu đỏ.

- Hiểu rồi. Khi anh đặt câu hỏi với thằng bé, tôi nghĩ nát óc vẫn không tìm ra giải đáp. Giờ đây tôi mới nhớ lại 1 câu trong hồ sơ Chicô. Ông ta mắc bệnh loạn sắc. Vợ ông ta cũng vậy. Do đó, ông ta không lái xe hơi. Nàng bị rút bằng lái cách đây 12 năm, khi còn là sinh viên, chưa về làm vợ cho Chicô, nàng vượt ngã tư đèn đỏ, suýt cán chết người.

- Đúng. Hai vợ chồng cùng mắc bệnh loạn sắc  1  thì con cái ra sao ?

- Bệnh này di truyền. Thế tất Tintin cũng bị loạn sắc.

- Đúng. Loạn sắc là bệnh không làm hại sức khỏe, hoặc tính mạng, song nó không thể nào chữa khỏi. Nam loạn sắc nhiều hơn nữ, và mẹ thường truyền bệnh cho con trai. Loạn sắc nghĩa là không phân biệt được rõ ràng màu sắc. Có nhiều cấp độ loạn sắc, thông thường thì bệnh nhân loạn sắc dễ lầm màu đỏ với màu xanh lục. Điều này thật tai hại vì đèn lưu thông hiện nay trên thế giới được căn cứ trên các màu đỏ, cam, và xanh lục. Mắc bệnh loạn sắc không được gia nhập hải và không quân. Cho nên Chicô rất khoái đời sống cưỡi sóng, cưỡi gió mà không được kết nạp. Rốt cuộc Chicô theo nghề thực vật học. Lúc gặp thằng con trai của Chicô trong patio của mẹ nó, tôi không nghĩ đến bệnh loạn sắc. Khi ra vườn, tình cờ thấy hoa đỏ, lá xanh, và cái vợt bắt bướm màu đỏ, tôi bỗng nhớ tới.

- Anh gài bẫy ?

- Đúng. Tôi nghi nó không phải là Tintin thật. Nếu là Tintin chính hiệu, nó sẽ không ngơ ngác, không phản đối. Đằng này, nó cả quyết cái vợt màu đỏ, không phải màu xanh, nghĩa là nó có đôi mắt bình thường. Nó không mắc bệnh loạn sắc. Nó là Tintin giả ...

- Và bà Chicô tiếp chúng ta hồi nãy cũng là bà Chicô giả ?

- Đúng. 5 phút sau khi tiếp chuyện, tôi khám phá ra sự mạo danh. Đọc hồ sơ bà Chicô, hẳn anh lưu ý đến mấy chữ " bị chứng alopecia areata từ năm 22 tuổi, hình thức nhẹ, mỗi khi nhuốm bệnh thì chỉ rụng tóc trên 1 khoảng bằng đồng xu trên màng tang trái. Một vài tuần sau tóc mọc lại như cũ, nguyên nhân là sự xúc động thần kinh ".

- Tôi có nhớ đoạn đó, nhưng tôi lướt qua vì thú thật tôi không biết " alopecia areata " là gì ...

- Đó là tên y học. Nôm na, nó là bệnh rụng râu hoặc rụng tóc, không phải rụng lả tả mà là rụng từng đám. Nó gần như hói. Nhưng chỉ hói trên 1 diện tích thu hẹp, và trong 1 thời gian nào đó. Trong số 100 người, có chừng 2 hoặc 3 người mắc bệnh alopecia areata, đa số là phụ nữ. Y học chưa tìm nguyên nhân của bệnh, chỉ suy luận là nó có liên hệ đến sự xúc động thần kinh, nhất là ưu tư, buồn phiền như tiếp theo sự ly dị, chết chóc, cưới xin, vân vân ... Trong 100 vụ rụng tóc thì 99 mọc lại. Người ta điều trị bằng hóa chất hoặc tia cực tím. Bệnh này chỉ xuất hiện trong lứa tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Nơi tóc rụng có tóc mới mọc lên thì thoạt tiên da hơi sần đỏ, sau đó là những chồi tóc trắng, hoặc muối tiêu, nhỏ hơn tóc thường và bóng hơn. Tiến sĩ Chicô vừa loan tin ở lại nước ngoài, không về nữa. Bà Chicô có thể buồn, có thể vui, dầu buồn hay vui cũng có sự khủng hoảng tinh thần, và bệnh alopecia areata phải tái hiện. Tôi đã quan sát kỹ màng tang bên trái của nàng.

- Không thấy gì hết ?

- Nơi đó tóc còn nguyên. Đàn bà làm đỏm hay che giấu những chỗ tóc hói bằng thuốc nhuộm. Mái tóc tuyệt đẹp của nàng đồng đều 1 màu đen mượt. Tôi không cận thị. Tôi không thể nhìn lầm ...

- Tại sao anh chịu khó ngồi nghe nàng " thuyết giảng " tràng giang đại hải?

- Mục đích của địch là đầu độc ta bằng tin tức sai lầm. Tôi ráng ngồi nghe để xem địch giở trò gì. Thì ra địch muốn ta nghĩ rằng công trình khảo cứu của Chicô không mấy quan trọng, mất Chicô này thì Tây phương còn hàng chục Chicô tài giỏi khác. Địch lại ru ngủ ta, và đánh lạc hướng điều tra của ta về thực trạng vợ con của Chicô. Tuy chưa giáp mặt Chicô, tôi đã có thể nói chắc là vợ con của ông ta đang bị địch giữ làm " con tin ".

- Anh đã đoan quyết được như vậy, tại sao còn gài bẫy thằng Tintin ? Trong khi anh hỏi nó, bà Chicô rón rén đến sau lưng. Nàng đã nghe hết từ đầu chí cuối. Nàng đã biết anh ngờ vực mẹ con nàng. Đây là hớ hênh, hay là dụng ý của anh ?

- Dụng ý. Dầu sao tôi cũng mới suy luận chứ chưa nắm được bằng chứng cụ thể là nàng là nhân viên địch đội lốt. Tôi cần thử lại đáp số. Anh đừng tưởng tôi không biết nàng tới. Tintin ngước mắt nhìn qua vai tôi. Tròng mắt cực kỳ âu yếm của nó cho thấy nó đang nhìn người thân. Nàng bước thật nhẹ, song như anh đã rõ, tai tôi rất thính. Bằng cách gián tiếp, tôi bảo cho nàng biết vai trò giả trang của mẹ con nàng đã lộ. Và trong trường hợp đó nàng phải thủ tiêu tôi trước khi tôi lên máy bay.

- Theo sự luận xét của anh, nàng là tay sai của tổ chức nào ?

- Quốc tế Tình báo Sở Trung hoa hoạt động mạnh ở châu Mỹ la tinh hơn GRU sô viết. Tiến sĩ Chicô hiện trú ngụ ở Macao, sát nách Hoa lục. Nếu là GRU, họ sẽ đưa Chicô đến Phần lan, Thụy điển, hoặc các quốc gia chư hầu Đông Âu chứ chẳng dại chường mặt cách bờ biển Trung cộng mấy cây số. Tình báo Sở khét tiếng tàn bạo. Họ sẽ không ngần ngại chờ ta gần phi thường El Alto, hoặc cho 1 bọn sát thủ chuyên nghiệp rượt theo, thanh toán bằng tiểu liên và lựu đạn. Do đó, tôi phải giành lấy vô lăng. Chú tài xế của trú sứ CIA chỉ thạo lái xe hơi cho chủ hóng gió và tình tự với mèo...

Khi ấy Văn Bình và đại tá Pít đang đứng trên lề đường. Gió núi quạt vù vù. Giới chơi " gôn " quốc tế thường lên sân gôn cao chót vót ở La Paz chơi vì trong bầu không khí hiếm oxigen khỏi cần đánh thật mạnh, trái banh vẫn vọt được xa  2 . Bắn súng trên đỉnh cao cũng vậy, sức xuyên phá của đạn gia tăng, do đó loại đạn 6.35 nhỏ xíu thường dùng cho súng phụ nữ, được gọi 1 cách khinh bỉ là " đạn giấy " vẫn có thể giết người ác liệt như đạn trung liên.

Văn Bình hỏi Pít :

- Anh mang theo mấy bì đạn ?

Pít đáp, giọng lo lắng :

- Một trong súng, và 1 để ngoài.

- Kể ra 1 xạt giơ cũng đủ, vì anh không có thời giờ thay xạt giơ mới. Cẩn thận ... cúi đầu xuống ...

Gã tài xế ấn mũ két che nửa mặt, nằm dán sát sàn xe. Xe BMW bên ngoài bé nhỏ nhưng bên trong lại khá rộng, gã tài xế có thể ẩn núp an toàn. Thép của Tây Đức thuộc loại tốt, dễ gì đạn chọc thủng thân xe. Pít nhìn qua ô kiếng sau :

- Xe của địch ?

Đang phóng nhanh, Văn Bình bớt ga xăng. Chàng đáp :

- Có lẽ họ.

Giờ này đường lên trường bay vắng heo nên trong chớp mắt chiếc xe đuổi theo chỉ cách chiếc BMW do Văn Bình lái chưa đầy 100 mét. Đó là kiểu xe ráp trong xứ, mã ngoài hao hao xe Opel của Đức, sườn lại bằng nhựa giẻo rất nhẹ, động cơ của hãng Vauxhall, Anh quốc. Tên nó là Grumett, chạy khá nhanh, khá bền, giá không đắt, rất thông dụng ở Nam Mỹ.

Trừ phi nó được lắp bình xăng đặc biệt với những tu bổ cần thiết về thắng, vỏ lốp, và thế quân bình, Văn Bình không ngán. Nó khó vượt qua chiếc BMW. Dẫu máy nó lớn hơn, nó vẫn phải ngửi bụi vì chàng đã lão luyện trong nghệ thuật ngăn chặn rượt đuổi trên đường trường. Chàng thét đại tá Pít :

- Cẩn thận ... bên phải ...

Xe BMW đang choán giữa lòng đường. Con đường không mấy rộng mấy, chỉ đủ xe ngược chiều tránh nhau. Tài xế xe Grumett đang huy động những mã lực cuối cùng. Hắn đảo sang trái, sửa soạn tràn qua. Bị chói mặt trời, Văn Bình không thấy rõ được người ngồi sau. Chàng chỉ biết là chật ních.

Chiếc Grumett còn cách 50 mét. Rồi 10 mét. Bốn bánh xe chồm khỏi mặt đường kéo bốc những đám bụi đỏ lòm. Không còn hồ nghi nữa, những người trong xe Grumett là nhân viên với địch. Văn Bình không liếc đồng hồ tốc độ, song chàng biết xe BMW đang ở tốc độ 120 cây số giờ. Ở tốc độ này, thắng gấp là gây tai nạn. Áp dụng kinh nghiệm lái xe đua, Văn Bình bất thần hất vô lăng sang trái. Cùng vi phân tích tắc ấy, chàng đạp thắng. Phải, chàng cố tình đạp mạnh bàn thắng. Chiếc BMW được gắn 4 thắng đĩa thật " ăn ", kèm theo 1 hệ thống phụ thuộc hữu hiệu không kém. Nếu là tài xế tay mơ, không am tường khả năng thầm kín của xe, và không nắm vững các thủ đoạn đua tốc độ trên vòng chảo thì chắc chắn cử chỉ vừa rồi của Văn Bình đã làm chiếc BMW rớt xuống vực sâu bên đường, hoặc lật ngược, chổng 4 vó lên trời. Dưới tài ba độc đáo và già dặn của Văn Bình, chiếc BMW chỉ khựng lại, rồi quay 1 vòng, đầu xe đang trực chỉ trường bay El Alto vụt quay về hướng thành phố La Paz.

Tài xế xe Grumett sắp vượt qua chiếc BMW, thấy nó chao vào lề trái bèn lái vẹo qua phải. Quãng đường này có 1 hàng rào bê tông kiên cố chôn sâu trong đá hoa cương nhằm đỡ cản những chiếc xe lạc tay bánh.

Tài xế xe Grumett không đến nỗi xoàng, bằng chứng là hắn kiểm soát được vô lăng. Con ngựa máy bất kham của hắn không đâm húc hàng rào bê tông. Khốn nỗi khẩu súng của đại tá Pít đã khôn ngoan chờ đến lúc ấy để " đẹt đẹt " 2 phát liên tiếp. Cũng may, cuộc sống bên bà vợ " sư tử Hà đông " và đàn con ẩu như lính lê dương không ảnh hưởng tai hại đến khả năng tác xạ của viên đại tá CIA. Cả 2 viên đạn đều trúng lốp xe. 2 bánh sau bị xẹp khi tài xế ghìm giữ vô lăng. Giá hắn là vô địch đua xe quốc tế cũng bị tất tránh được tai nạn, huống hồ ...

Rầm ... Cảng xe tông vào hàng rào sắt. Vỏ xe Grumett bằng lát tích ép bị vỡ toang. Thân xe cao lêu nghêu tách làm đôi như thể nó được đúc bằng bột. Nửa đầu xoay tròn như chóng chóng trước khi văng xa, lăn tòm xuống vực thẳm. Nửa đuôi lại đứng nguyên 1 chỗ khác nào võ sĩ bị say đòn, tối tăm mặt mũi, rồi như có phép lạ vô hình bay vọt qua hàng rào xi măng. Bên phải đường dốc cũng là vực thẳm. Trong khoảnh khắc, chiếc Grumett với nhiều người ngồi bên trong đã biến mất dưới sâu. Nếu mặt đường không có những vết lõm chồng tréo của bánh xe và những vũng nhớt bầy nhầy, ai cũng nghĩ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra chỉ là sản phẩm của tưởng tượng.

Văn Bình đậu xe, nhảy xuống quan sát. Các nạn nhân không có hy vọng cứu sống vì cây cối xanh um đã hoàn toàn che kín. Văn Bình hất hàm với gã tài xế run rẩy :

- Trả tay bánh cho anh đấy. Sắp đến phi trường chưa ?

Hắn lắp bắp :

- Thưa, sắp. Sợ lái không được.

Văn Bình xô hắn vào xe :

- Không được cũng phải được. Giờ tôi buồn ngủ.

Quay sang đại tá Pít, chàng chép miệng :

- Buồn ngủ quá, anh ơi ! Có lẽ sau hàng chục đêm thức trắng, phút này tôi mới ... thấm đòn. Anh cứ để yên tôi ngủ. Chừng nào phi cơ cất cánh hãy kêu dậy.

Chàng ngáp gần sái quai hàm :

- Lần này, chắc tôi kéo luôn 1 giấc đến Macao.



 

Bôlivi thuộc Nam Mỹ sửa soạn ăn cơm tối thì Macao ở Viễn đông, bên kia đại dương mênh mông sửa soạn lao vào hoạt động buổi sáng hôm sau. Vì giờ Macao chậm hơn giờ Bôlivi 13 tiếng.

Khi Văn Bình lục tục rời thường bay El Alto thì trời bảng lảng hoàng hôn. Và khi ấy Macao tiến sĩ Chicô ngồi trầm ngâm trước tách cà phê đặc sịt. Chicô có thói quen thức thật khuya, và dậy thật sớm. Phần lớn đời ông được giành cho phòng thí nghiệm. Ông không có thời giở giải trí, kể cả những thú vui lành mạnh. Ông cũng không có thời giờ nhàn rỗi để mơ mộng vẩn vơ. Thế mà từ rạng sáng đến giờ, ông chỉ ngồi mơ mộng vẩn vơ. Đúng ra Chicô ngồi mơ mộng vẩn vơ từ khuya. Sau nửa đêm, ông uống đến viên thuốc ngủ thứ 5, điều này chưa hề xảy ra đối với ông từ mấy chục năm nay, song 2 mắt cứ mở như chong chóng. Ông lấy sách ra đọc, những giòng chữ đen đột nhiên đổi màu loạn xạ rồi bốc lên khỏi tờ giấy, đua nhau múa nhảy trong không trung. Đầu nhức, mắt hoa, ông dựa lưng vào ghế để nguyên bộ y phục nhàu nát, ông cố gắng tập trung tư tưởng, xua đuổi những ý nghĩ lang bang ra khỏi óc, để tìm giấc ngủ.

Vẫn không ngủ được, ông đành pha cà phê uống. Ông không phải là dân nghiện cà phê. Ông chưa từng nghiện cái gì, kể cả thuốc lá, hoặc rượu mạnh. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhiều khi bị công việc lôi cuốn, ông quên cả ăn. Ông thường cho rằng nghiện ngập làm hèn con người. Từ ngày ông đến Macao, ông lại đa mang những thứ đắng, cay, và khét ấy. Cà phê thì uống không đường, uống hàng phích chứ không phải vài ba tách. Và nước cà phê phải đen sánh như chè đậu đen nghiền nhỏ của người Tàu bán ngoài đường. Kèm theo cà phê là nicôtin. Khi xưa, ông không dám xớ rớ đến thuốc lá. Hễ hút là ho sặc sụa. Nể bạn lắm ông mới hít 1 hơi thuốc thơm đầu lọc sợi vàng. Thuốc sợi đen là món cấm kị của ông. Giờ đây, thuốc lá không còn mùi vị gì đối với ông nữa. Ông hút xì gà, hút tẩu thuốc mới bõ. Đi đôi với xì gà là rượu mạnh. Đủ loại rượu Mỹ, rượu Anh, rượu Pháp, rượu Trung hoa ... Cơ thể ông dường như đã chết, không còn biết phản ứng trước sự xâm nhập của độc chất.

Chicô dụi điếu xì gà mới đốt vào cái đĩa đựng tàn trên bàn. Lòng đĩa rộng và sâu như cái tô đã đầy ắp. Mùi tàn thuốc còn cháy xông vào mũi làm ông nhảy mũi 1 hồi. Ông bàng hoàng ra khỏi cơn mơ, quay về thực tại. Ông nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng. Gió sông mát rợi thổi qua khung cửa sổ mở rộng vào phòng. Chicô sực nhớ đây không phải là La Paz, nơi ông có tòa nhà chênh vênh trên sườn núi trong khu mọi. Đây là lữ quán Caravela ở mút nam đảo Macao. Đứng sau cửa sổ nhìn xuống, ông có thể thấy sông Châu giang chập làm 1 với sông Tây giang. Dầu muốn dầu không, 2 con sông này bắt ông phải nhớ đến Hoa lục.

Macao là giẻo đất bé tí teo dính vào khổng lồ Hoa lục, gộp chung với 2 tiểu đảo tí teo khác của nó nữa là Taipa và Cô loan thì nó mới đo được 15 cây số vuông. Nó là 1 tỉnh của nước Bồ đào nha. Mặc dầu nó xa đất mẹ 13.000 cây số, từ trung tâm thành phố đến biên giới Hoa lục chỉ có 3 cây số, và nó được nối liền với Quảng châu bằng eo đất 140 mét bề ngang.

Chicô dụi mắt nhiều lần. Ông tưởng ông hoa mắt vì mất ngủ, và bị hóa chất, cà phê đen, nicôtin hành hạ. Nhưng không, nhỡn tuyến của ông vẫn còn tinh tế. Ông vẫn nhìn thấy đoàn tàu bập bềnh trên mặt nước màu vàng rỉ sét, cánh buồm căng rộng như cánh con giơi khổng lồ. Đoàn tàu này lênh đênh từ tháng này qua năm nọ trên sông, ra biển, tượng trưng cho nếp sống tự do. Riêng ông, ông sống trong cảnh tù túng. Ông thèm số phận những người Tàu lam lũ, ốm yếu, đứng chực chuyến " bắc " mỗi ngày chở họ ngược giòng sông về thị trấn Quảng châu, 100 cây số trong nội địa dưới quyền cộng sản cai trị. Chuyến đi dài lê thê 1 ngày 1 đêm. Chicô muốn ngược giòng sông như những người Tàu lam lũ, nhưng ông bị kèm riết. Còn khổ hơn tù khổ sai.

Ông bắt chước người Tàu xếp hàng để trèo lên xe buýt vượt biên giới. Hàng ngày xe buýt đưa thoi 2 chuyến giữa Macao và lục địa. Ông chưa ấm chỗ thì bị mời xuống. Kẻ mời ông rời xe buýt -rời niềm vui được đi Quảng châu- là Pe-Cheng. Pe-Cheng, lúc nào cũng là hắn. Hắn bám sát ông như bóng với hình. Hắn nhăn mặt, nói như mắng :

- Lần sau, ông đừng dớ dẩn như vậy nữa.

Trời ơi, lên xe buýt đi Quảng châu là dớ dẩn ư ? Pe-Cheng không hiểu được Chicô muốn chắp cánh bay thẳng 1 mạch đến đó. Ông không được phép rời Macao, ông đành nhìn ngó thiên hạ di chuyển, ông đành ngửi mùi bồ hôi, lượm những hòn đất dính trên sàn xe, bất cứ những cái gì làm ông quên được những giờ, những phút cô đơn. Chicô thở dài, đau đớn. Xa xa, trong tầm mắt ông, màu hường, màu xanh, và màu vàng thẫm của những ngôi nhà xưa hiện ra từng lớp, từng lớp dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Thành phố Macao xây cất trên 7 ngọn đồi, nhà cửa nhấp nhô từ thấp lên cao như sóng biển. Buổi sớm mai rộn rịp mà thi vị, hàng vạn du khách từ khắp hang cùng ngõ hẻm trái đất đổ xô tới đây để thưởng thức những nét thanh tú có 1 không 2 ấy. Tuy nhiên, lòng Chicô lại trống trải, và hoang liêu lạ thường.

Ông lẩm nhẩm trong miệng :

- Mình ơi, con ơi !

Ông nhắm nghiền mắt mà hình ảnh ấy cứ đung đưa trước mặt. Hình ảnh 1 trưa nắng chang chang trong quang cảnh tiêu sơ và rùng rợn. Hình ảnh trạm gác biên giới. Phía này là mấy người lính ngồi sau cái bàn sọc sạch kê lộ thiên. Người ngáp dài. Người hút thuốc. Người bói bài 1 mình. Một chiếc cam nhông nặng nề lăn bánh. Một người ngoắt tay. Chiếc cam nhông chở đầy thực phẩm từ Hoa lục tiến vào vùng đất Macao. Bên kia là sự tương phản rõ rệt. Giữa những hàng rào kẽm gai rỉ sét, bẩn thỉu, nhuộm mùi đất, những vọng gác đúc bê tông tiêu điều, quạnh quẽ, rêu xanh và cây leo ngập đầy, là con đường thẳng tắp. Bọn lính Hoa lục đeo súng AK47, mặt ngẩn tò te, phục sức lôi thôi lếch thếch, đi lại như dệt cửi sau trạm quan thuế xiêu vẹo và cũ kỹ. Cạnh đó là chòi canh cao tồng ngồng trí 1 khẩu đại liên, ban đêm có đèn pha sáng quắc xuyên thủng màn đêm, ngăn ngừa mọi sự vượt biên lậu. Đáng kể nhất là lá cờ đỏ phất phới trước gió. Nếu không có lá cờ đỏ hung hãn của Trung cộng, và tấm chân dung to tướng của Mao sếnh sáng bên dưới tháp canh thì Chicô quên bẵng đây là biên giới giữa Macao và chế độ Bắc kinh.

Đây là biên giới giữa 2 nhà tù. Macao, nhà tù của tiến sĩ thực vật học Chicô. Quảng châu, nhà tù của vợ con ông.

Có tiếng gõ cửa. Như thường lệ, cửa khép hờ không khóa nên Pe-Cheng xô dễ dàng. Hắn đon đả chào :

- Chà, ông dậy sớm ghê ! Còn dậy sớm hơn cả tôi ! 

Ông muốn nhổ bãi nước bọt vào mặt hắn, nếu ông được quyền gác bỏ những nguyên tắc lịch sự tối thiểu. Dầu sao ông cũng là nhà trí thức khoa bảng. Ông không thể hạ thấp tư cách ông bằng tư cách của Pe-Cheng. Hắn ở căn phòng kế cận, nhất cử nhất động của ông đều bị hắn theo dõi, ghi, chụp ngày đêm. Hắn dư biết ông trằn trọc đau khổ thâu đêm. Chicô nuốt giận, lí nhí 2 tiếng " cám ơn ". Cám ơn về chuyện gì, chính ông cũng không hay. Đúng ra, hắn là kẻ thù của ông. Ông vẫn quay mặt ra cửa sổ. Xa xa là tiểu đảo Taipa, nơi có những xưởng làm pháo nổi danh Á châu. Và xa hơn nữa là tiểu đảo Cô loan với 2 bãi biển ngoạn mục và những ngọn đồi rợp bóng phi lao. Pe-Cheng chống nạnh giữa phòng. Chicô thường có lối nói bâng quơ, không quan tâm đến sự hiện diện của người đối thoại. Pe-Cheng hắng giọng rồi tiếp :

- Đến giờ rồi, ông ơi ! 

Chicô khựng người. Ông " à " 1 tiếng ngắn. Pe-Cheng không nhắc thì ông quên lửng. Sắp đến giờ ông gặp 1 nhân viên của tòa tổng lãnh sự Mỹ từ Hồng kông tới. Ông từ Đông kinh ghé Macao, công khai tuyên bố ý định ở lại Viễn đông với các ký giả, và bản tin này được loan bằng chữ đậm trên mọi tờ báo trên thế giới. Ông theo quốc tịch Mỹ nên ngay sau khi ông tuyên bố, người Mỹ đã đến tiếp xúc với ông. Cuộc tiếp xúc diễn ra ngắn ngủi, gần như bất thân thiện. Phái viên của chính phủ Mỹ chưa nói được gì, và ông cũng chưa nói được gì. Và đây là cuộc tiếp xúc thứ nhì. Cuộc tiếp xúc cuối cùng. Tòa lãnh sự kêu điện thoại cho khách sạn của ông. Ông hỏi ý kiến -đúng ra, ông xin lệnh- của Pe-Cheng. Hắn gật đầu :

- Được, ông cứ gặp họ. Ông nên gặp họ. Lần này, ông phải dứt khoát. Ông nói với họ những điều chúng tôi dặn ông. Ông còn nhớ không ?

- Còn.

- Ông cần gìn giữ, cân nhắc từng chữ, từng câu. Có thể họ gài bẫy ông.

- Họ gặp tôi ở đâu ?

- Ngay tại đây. Trong khách sạn. Trong phòng ông luôn luôn có máy ghi âm, và máy chụp hình hoạt động. Ông đừng chơi xấu chúng tôi, ông tiến sĩ nhé !

- Yêu cầu ông rút lại lời nói. Tôi không có tính chơi xấu. Vả lại, tôi chẳng dại gì chơi xấu.

- Tốt.

Pe-Cheng chưa đầy tứ tuần mà phát ngôn hợm hĩnh như thể hắn là bề trên, còn ông, 1 khoa học gia lỗi lạc trên 50 tuổi, chỉ là viên chức cấp dưới, nếu không muốn nói là con cháu trong nhà.

- Đến giờ rồi ông ơi ! 

Giờ hẹn là 9 rưỡi sáng.

Pe-Cheng mở ngăn kéo lấy cái hộp da dẹt đựng lược, dầu thơm, và dao cạo máy, đưa cho Chicô :

- Trên nguyên tắc, ông tự ý lưu lại Viễn đông. Ông tự ý từ bỏ quốc tịch Mỹ. Tự ý, nghĩa là không bị ai súi giục, lôi kéo. Tự ý, nghĩa là làm công việc ấy với sự hân hoan, vui sướng. Ông không thể mang bộ râu chưa cạo lởm chởm, và bộ quần áo nhàu nát. 20 phút nữa, họ tới. Phiền ông làm đẹp cái mặt, và thay bộ đồ mới.

Đặc điểm của lữ quán Caravela là phòng tắm chật chội. Vốn quen tiện nghi Tây phương, Chicô không mấy thoải mái. Ngay cả những căn phòng lớn nhỏ không đều của nó, ông cũng không ưa. Khách sạn gì mà bé tí teo, chỉ gồm vẻn vẹn 19 phòng, lên xuống không có thang máy. Nếu là vợ chồng mới cưới tìm nơi vắng vẻ, nên thơ để hưởng tuần trăng mật thì hợp nhãn. Lòng Chicô đang trống trải. Ông thèm nơi nào có thật nhiều tiếng ồn để khỏa lấp sự cô đơn. Pe-Cheng đã đích thân chọn Caravela, và chở ông tới. Trước kia nó là tư thất 1 ông bự người Tàu, do 1 kiến trúc sư hàng đầu xây cất. Năm 1964 nó đổi thành khách sạn. Nó là khách sạn bất đắc dĩ. Cũng như Chicô, ông là kẻ ly hương bất đắc dĩ.

Pe-Cheng đổ sạch tàn thuốc, khui hộp xì gà Havana và chai rượu mới, đặt ngay ngắn trên bàn đoạn nháy mắt chào Chicô. Ai cũng tưởng hắn là thư ký riêng của ông. Thật ra, ông chưa hề quen hắn. Hắn chỉ xuất hiện sau khi ông đến Macao. Cùng ra mặt với hắn là 1 bọn đầu trâu mặt ngựa, chia nhau chiếm hết những phòng còn lại trong khách sạn. Chicô có cảm tưởng " họ " đã thuê trọn 19 phòng. Nhân viên của " họ " túc trực ngày đêm. Trong 18 phòng còn lại, trong nhà ăn, ngoài hành lang, trước cửa, khắp nơi, đâu đâu cũng có " họ ". Vì vậy " họ " không cần canh gác, Chicô vẫn chỉ là tù giam lỏng. " Họ " chưa hề khai tên nhưng Chicô biết " họ " là Quốc tế Tình báo Sở. Màng lưới tàn bạo của Tình báo Sở đã chụp xuống đầu ông và vợ con ông.

Chuông điện thoại reo. Từ dưới nhà, quản lý lữ quán gọi lên. Chicô đáp ngắn :

- Tôi đang chờ. Cứ cho khách lên.

Khách cao gần 2 mét. Cao nhưng không lòng khòng. Người cao quá khổ thường có nét mặt nghiêm nghị. Nguyên do là tuyến niêm dịch trên não làm việc nhiều. Tuyến niêm dịch làm việc ít thì thân thể lùn, mập, diện mạo lúc nào cũng buồn xo. Chicô có thiện cảm ngay với khách. Khách trạc 45. Trông hao hao diễn viên điện ảnh Mỹ Rock Hudson, người được phái nữ mê đắm. Đã trung niên mà khách còn sức cuốn hút đa tình. Hồi đôi, ba mươi, chắc khách là khối từ thạch, đàn bà con gái léng phéng đến gần là bị hút dính, không tài nào gỡ nổi. Khách là người Mỹ chính cống. Khách bắt tay Chicô rồi tự giới thiệu :

- Thưa bác sĩ, tôi là Hansen, tham vụ ngoại giao. Đồng nghiệp của tôi đã được hân hạnh gặp bác sĩ, nhưng anh ta chưa có cơ hội đàm luận lâu và kỹ nên ...

Chicô cắt ngang :

- Vâng, vì lý do ấy, tôi đã chấp thuận cuộc gặp thứ hai. Nhân tiện, xin ông gọi tôi là Chicô, tôi rất kỵ 2 tiếng bác sĩ. Tôi biết ông rất bận, ông không có thời giờ ở lại lâu. Và tôi cũng có nhiều cái hẹn khác. Bởi vậy, chúng ta cần bỏ hết khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi ông : Ông đến gặp tôi làm gì ? Để tiết kiệm thời giờ cho cả ông lẫn tôi, tôi đáp ngay là ông đừng hy vọng thuyết phục tôi trở về La Paz. Phong cảnh Macao đẹp. Người đẹp. Khí hậu tốt. Bạn bè tốt. Thức ăn ngon. Nên tôi lập nghiệp ở đây. Có thế thôi.

Hansen đủng đỉnh :

- Kỳ thật, ông cũng như tôi. Mười mấy năm nay, tôi cứ quanh quẩn ở Macao, không chịu đi đâu vì không thấy nơi nào đẹp bằng. Bạn bè đặt tên tôi là Hansen vì vậy.

- Tôi không thấy sự liên hệ nào giữa thành phố Macao và tên Hansen.

- Hansen là tên con vi trùng của bệnh cùi.

- A, tôi bắt đầu hiểu. Trên đảo Cô loan có 1 trại cùi. Ông từng sống ở đó ?

- Vâng. Khi buồn thì lên đồi trồng hoa, hoặc ra bờ biển câu cá, hoặc theo dân chài ra khơi những ngày biển động để nếm mùi phiêu lưu. Những khi vui, tiền bạc rủng rẻng thì trở về trung tâm thành phố, vùi đầu vào sòng bạc, đánh chí chạp, quên đất, quên trời, quên cả chính mình nữa. Ông tính 5 sòng lớn, với đủ lối chơi, nào phán thán, kênô, nào ru lét, bài xì ... cái gì cũng có. Con gái thì dễ thương, mĩ miều, bảo sao làm thế, chứ không ỉ eo, bướng bỉnh, làm phách như con gái Âu châu.

- Ông giàu ghê. Chẳng phải làm lụng gì cả. Chỉ có 1 việc giải trí và nướng tiền.

- Trật lất. Tôi không quá sướng như ông tưởng. Chẳng qua nghề của tôi nó lắt léo, khi thiên hạ làm thì mình nghỉ, khi họ nghỉ thì mình làm. Cái nghề đi khuya về tối. Cái nghề đấm đá, bắn súng, đấu dao ác ôn. Cái nghề không sống thọ đến 40 tuổi ...

- Ông làm nghề tình báo ?

- Phải.

- Nhân viên CIA ?

- Phải.

- Nguy lắm ông ơi. Ông là tình báo Mỹ, ông léo hánh tới đây làm chi ?

- Cám ơn ông. Macao ở trước miệng Quảng đông. Nó chỉ há ra là chui tọt vào họng, phương chi trong tổng số 300.000 dân thì hơn 90 phần trăm là người Tàu, có ít nhiều tương quan với Trung hoa cộng sản. Nhưng lại rất an ninh, ông à. Từ 400 năm nay, nó là vùng đất hải ngoại của Bồ đào nha. Bồ không thừa nhận Bắc kinh mà Macao có hề hấn gì đâu ?  3  Là vì Macao là cửa sổ cho họ nhìn ra thế giới bên ngoài. Họ cần bán thuốc phiện, bán hàng trăm thứ khác. Họ cũng cần mua hàng trăm thứ khác. Macao phải sống yên ổn. Do đó, chúng tôi được sống yên ổn. Tôi không sợ, xin ông nhớ kỹ cho, Macao là nơi tụ tập của dân đi khuya về tối từ khắp nơi trên thế giới kéo tới. Không riêng gì CIA. Nhưng ông lại sợ. Ông sợ vì ...

- Ông Hansen, ông phiếm luận những gì, tôi không hiểu. Ông đến gặp tôi, hẳn có mục đích rõ rệt. Ông muốn gì ?

- Tất nhiên, tôi sẽ không yêu cầu ông từ bỏ ý định lưu lại Macao. Ông là công dân 1 nước tự do, ông có quyền hành động theo ý riêng ông. Ông có quyền từ bỏ quốc tịch. Ông cũng có quyền ly dị người vợ đầu gối tay ấp trung thành và đứa con trai 9 tuổi ngây thơ, vô tội. Nhưng ông không có quyền coi thường những điều ông từng cam kết với chúng tôi.

- Cam kết của các ông, cam kết với CIA ?

- Vâng. Cách đây 6 năm, Hiệp hội Thực vật Tây bán cầu tài trợ 1.000.000 đôla cho công cuộc khảo sát utricularia tại La Paz. Số tiền này được trao tận tay ông.

- Sự giúp đỡ này nằm trong khuôn khổ khoa học, không dính líu đến chính trị hoặc tình báo.

- Hiệp hội Thực vật là tổ chức bình phong của CIA, không lẽ ông không biết điều đó ?

- Tôi hoàn toàn không biết. Khế ước tài trợ gồm những điều khoản hết sức minh bạch. Giống cây utricularia khổng lồ ở La Paz có khả năng ăn thịt, mỗi lần từ 500 gờram đến 5 kí, bởi nó tiết ra diếu tố  4  đặc biệt. Tôi cần 1 ngân khoản lớn để nghiên cứu sâu rộng thêm. Nhờ 1.000.000 đôla của Hiệp hội, tôi đã tổng hợp được diếu tố này.

 -Từ đó ông phăng lần ra Chicôzim.

- Vâng, vâng. Diếu tố này chứa đựng 1 số diếu tố phụ thuộc khác. Tình cờ tôi tìm thấy, và ... và đó là 1 phát minh quan trọng về khoa học. Trong số các diếu tố phụ thuộc, có 1 chất tiêu hủy được những tế bào bị ung thư tàn phá trong cơ thể con người. Tôi đặt tên chất này là Chicôzim.

- Giới y khoa khắp thế giới nhiệt liệt đón chào Chicôzim vì đây là hóa chất đầu tiên chữa được bệnh ung thư nan y. Ông được mời đi nhiều nước để diễn thuyết. Ông được đề nghị lãnh giải tưởng Nobel về Y học và Hoá học.

- Tôi đã chán ngấy danh vọng, chán ngấy tất cả. Tôi qua Macao để trốn tránh sự giả dối, trốn tránh sự ồn ào ...

- Không đúng. Ông qua Macao cũng để trốn tránh trách nhiệm. Cách đây 18 tháng, khi ông bắt đầu tổng hợp được Chicôzim, chúng tôi đã tài trợ thêm 1 món tiền nữa. Món tiền 5.000.000 mỹ kim.

- Là vì Chicôzim mới ở giai đoạn thí nghiệm nơi loài vật. Cần 1 thời gian để thí nghiệm vào con người. Thời gian này dài hay ngắn tùy theo phương tiện huy động. Và tùy theo vấn đề ... tiền. Thiết nghĩ, 5.000.000 đôla có gì là nhiều đâu. Nó còn ít hơn giá thành 1 chiếc phi cơ ném bom của các ông. Vả lại, số tiền các ông bỏ ra đã được đền bồi tương xứng. Giai đoạn đầu thí nghiệm vào con người vừa hoàn tất. Chỉ còn đợi cân nhắc 1 thời gian là có thể bước sang giao đoạn bào chế thành dược phẩm.

- Ông đã cân nhắc xong chưa ?

- Không tiện trả lời.

- Không tiện trả lời vì lẽ dễ hiểu, như tôi vừa nói, ông trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi xuất tiền cho ông thí nghiệm, công việc sửa soạn hoàn tất thì ông cuỗm luôn đi 1 mạch.

- Yêu cầu ông giữ gìn ngôn ngữ.

- Nếu là kẻ thiếu lễ độ, tôi đã nói thẳng rằng ông bội ước, ông lường gạt, ông trốn khỏi nước với mưu đồ bán công thức Chicôzim cho 1 chính phủ ngoại quốc.

- Mời ông ra  cửa. Tôi đã chịu đựng hết nổi.

Tiến sĩ Chicô hầm hầm xô ghế. Hansen, đặc phái viên CIA từ tốn đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên như thể y đã đoán trước mọi việc phải xảy ra như vậy. Hansen nhìn giữa mắt Chicô, dằn từng tiếng :

- Họ hứa trả ông bao nhiêu ?

Chicô giật mình :

- Họ là ai ? Bao nhiêu gì ?

- Ông đóng kịch khéo lắm. Họ là chính phủ ngoại quốc mà ông tiếp xúc để bán công thức Chicôzim. Và bao nhiêu đây là bao nhiêu tiền. Số tiền phải kể hàng triệu. Họ thuận mua mấy triệu ?

- Mời ông ra  cửa.

- Nhân danh CIA, tôi đề nghị như sau : chúng tôi không kể đến 6.000.000 đôla đã đưa cho ông trong 2 lần. Họ hứa trả bao nhiêu, chúng tôi trả bấy nhiêu. Bao nhiêu, ông nói đi ?

- Chào ông.

- Ông không đánh trống lảng được đâu. Chúng tôi là 1 tổ chức rộng lớn, hùng hậu số 1 trên thế giới. Chúng tôi có thể hạ sát ông bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không làm vì không muốn giết 1 kỳ tài khoa học. Có lẽ ông bị mắc kẹt với họ. Nên tôi sẵn sàng vạch cho ông 1 lối thoát dung hòa : ông cứ trao công thức cho họ, nhưng là công thức giả, hoặc ông cố tình viết sai 1 vài đoạn.

- Không bao giờ.

- Nghĩa là ông chính thức nhìn nhận có điều đình bán công thức Chicôzim cho 1 chính phủ ngoại quốc.

- Tôi chưa hề nói như thế.

- Hừ ... ông Chicô ơi ... lấy thúng úp voi làm gì nữa ông ... đây là đề nghị cuối cùng : ông đưa công thức đúng cho họ, và cả cho chúng tôi.

- Mời ông ra cửa.

- Nếu tôi cứ ở lì trong phòng ?

- Có người sẽ phải thất lễ với ông. Ông mạnh, ông đông, họ cũng mạnh, cũng đông không kém. E còn mạnh hơn, đông hơn các ông. Thú thật, tôi ghét ông, nhưng không muốn ông thiệt mạng vô ích.

- Ông dọa làm thịt tôi ? Còn lâu, ông tiến sĩ thực vật ơi !  Còn lâu, vì tôi đã bố trí chu đáo. Cộng sự viên của tôi túc trực dưới đường. Họ đang bao vây lữ quán Caravela. Tôi chết thì ông cũng chết theo. Tính mạng của nhà bác học quý hơn tính mạng của nhân viên tình báo gấp trăm lần, phải không ông? Tuy bị chơi xấu, chúng tôi vẫn xử sự ôn hòa. Nếu bị dồn vào thế kẹt, chúng tôi bắt buộc phải quật ngược.

Tiến sĩ Chicô thở dài, không đáp. Đặc phái viên CIA Hansen ra đến ngưỡng cửa thì đứng lại :

- Ông có 24 giờ đồng hồ để suy nghĩ. Sau thời hạn này, chúng tôi sẽ hành động. Khi ấy, ông đừng trách chúng tôi độc ác.

- Cấm các ông đụng tới vợ con tôi ở La Paz.

- Không cấm, chúng tôi cũng tránh xa. Nếu ông thương họ, ông đã chẳng ở lại đây. Ông ra đi, phần nào cũng đề lập lại cuộc đời mới, và chắc chắn vợ ông sẽ bỏ ông. Trên đời, chúng tôi biết rõ ông yêu 1 người. Khi cần, chúng tôi sẽ cắt họng người đó.

- Cắt họng ? Ông định cắt họng ai ?

- Ông đoán thử xem.

- Tôi chẳng còn ai thân thiết, ngoại trừ vợ con.

- Còn chứ ... thân phụ ông đã mất, nhưng mẹ ông còn sống. Năm nay, nếu tôi không lầm, thì bà cụ vừa chẵn 80 tuổi.

- Trời ơi ! 

- Ông bồ côi cha ngay từ thuở lọt lòng nên rất khăng khít với mẹ. Bà cụ vất vả ba sương nuôi ông ăn học thành người. Hồi nhỏ, ông mang bạo bệnh, suýt chết 4 lần. Ông sống được là nhờ sự chăm sóc hy sinh to lớn của bà cụ. Tôi xin lặp lại : quá thời hạn 24 giờ kể từ phút này, nếu ông không gặp tôi để trao trả công thức Chicôzim thì nhân viên CIA ở Bôlivi sẽ cắt họng mẫu thân ông bằng dao cạo, loại dao hơi cùn 1 chút để tạo thêm cảm giác đau đớn và rùng rợn.

Chicô ngồi phịch xuống giường. Đặc phái viên Hansen thọc tay túi quần, nghênh ngang xuống cầu thang. Pe-Cheng trở vào phòng không biết từ lúc nào. Ông Chicô vẫn đắm mình trong cơn suy nghĩ. Hắn phải lay vai ông, giọng oang oang :

- Khen ngợi ông. Ông đã làm đúng những điều tôi đòi hỏi.

Mắt Chicô đỏ ngàu. Dường như ông vừa khóc. Pe-Cheng an ủi :

- Ông đừng bận tâm đến nữa. Anh em tôi sẽ lo liệu hết. Thằng Hansen không dám mó vào da thịt ông đâu. Phòng nào trong lữ quán cũng có nhân viên của tôi. Tôi sẽ đặt người canh phòng thường trực. Ông còn bà mẹ ở La Paz, tại sao ông không nói với tôi ?

- Ông có hỏi đâu mà nói.

- Rầy rà ghê. Nếu biết bà cụ còn sống, chúng tôi đã ... mời luôn 1 thể.

- Ông mời vợ tôi, con tôi đã đủ làm tôi sống dở, chết dở. Cộng thêm mẹ tôi nữa, chắc tôi hết thở.

- Bà nhà và cậu con được đối xử vô cùng hậu hĩ. Ông còn phàn nàn chi nữa. Vô lý quá.

- Phàn nàn vì họ mất tự do. Ông bắt họ, chứ họ không hề tự ý theo ông. Rồi các ông dùng mạng sống của họ để buộc tôi phải tuân lệnh các ông. Một phía là các ông. Phía kia là CIA. Bên nào tôi cũng chết chẹt.

- Tùy ý ông. Ông cứ việc nghe lời Hansen. Ông có toàn quyền ra bến, đáp thuyền máy về Hồng kông, rồi từ đó đi La Paz.

- Ông Cheng, hơn ai hết, ông đã biết tôi chỉ có 1 con đường. Tôi sẵn sàng làm theo lệnh ông nếu ông nghĩ được cách ngăn CIA hạ sát mẹ tôi.

- Chẳng có gì khó. Ông sẽ gặp báo chí, cảnh cáo CIA phải chịu trách nhiệm về mạng sống của bà cụ. Mặt khác, tôi sẽ bố trí chờ Hansen và đồng bọn của hắn. Giang sơn nào, anh hùng nấy, chúng xớ rớ đến đây thì tan xương nát thịt.

- Đa tạ hảo ý của ông. Chừng nào tôi được gặp vợ con ?

- Chừng nào cũng được. Bà nhà và cậu con đang ngụ trong 1 căn nhà khang trang ở bên kia ranh giới. Gần lắm, đi 1 lát là đến. Nhưng tại sao ông không sang lập nghiệp tại lục địa ?

- Vấn đề sức khỏe không cho phép tôi sống ở Viễn đông. Vợ con tôi đều mắc bệnh.

- Ông đã viết xong bản luận án về Chicôzim chưa ?

- Sắp xong. Tuy nhiên, ...

- Hiểu rồi. Ông cần giáp mặt vợ con. Đồng ý. Ông sẽ lên đường ngay. Đêm nay ông lưu lại bên ấy để hàn huyên cho bõ những ngày xa cách. Sáng mai, quay về Macao.

- Cùng vợ con ?

- Không. Vợ con ông chỉ được vượt biên giới sau khi ông nộp công thức Chicôzim. Chúng tôi là 1 đại tổ chức. Ông không nên chắc lép.

Pe-Cheng khoát tay. Sau lưng tiến sĩ Chicô đã có 1 thuộc viên mặt phẳng lì như đá tảng. Tiếp theo mệnh lệnh bằng tay của thượng cấp, hắn tiến lên 1 bộ. Cái mù soa tẩm thuốc mê được áp chặt vào mũi Chicô. Thuốc mê đặc biệt của nghề gián điệp có khác. Nạn nhân bất tỉnh tức khắc. Tứ chi mềm nhũn, ông Chicô ngã rụp. Pe-Cheng hất hàm với lũ thuộc viên lố nhố ngoài hành lang và trên ngưỡng cửa :

- Mang đi.

-------------------------------- 


	1	tức daltonisme, hoặc color blindness.

	2	tại sân golf Mallasulla ( La Paz ), người ta  có thể đánh banh golf xa 400 m. thành tích này được coi là phi thường nếu ở nơi khác.

	3	trước kia, Bồ đào nha thuê Macao của Trung hoa năm 1887, trở thành nhượng địa trong thế chiến 2, không bị Nhật chiếm, và năm 1951, Bồ tuyên bố Macao là 1 tỉnh hải ngoại của Bồ. Mùa đông 1966 - 1967, Vệ binh đỏ đã gây sự phá phách, nhưng sau đó tình hình đã được bình thường hóa.

	4	tức enzyme. Thực vật, động vật đều có enzyme. Trong con người, có chừng 650 enzymes khác nhau được tìm ra, mỗi enzyme làm 1 chức phận riêng.





VI

Từ Xung thằng đến Hồng kông

Họ đi thì Văn Bình đến.

Chàng không bay thẳng 1 mạch từ Nam Mỹ qua Hồng kông như chương trình dự liệu. Phi cơ đáp xuống đảo Xung thằng, nơi đó chàng sẽ gặp viên tổng thanh tra, đặc trách khu vực Bắc Á của CIA. Tình báo nhà giàu nên họ tiêu xài không đếm. Nếu là điệp vụ do ông Hoàng điều khiển thì năm thì mười họa chàng mới được ngự phi cơ riêng. Ngay cả trong những chuyến riêng này lộ trình cũng không được quá 3.000 cây số. Chàng chỉ được dùng phi cơ nhỏ, càng ít chỗ càng tốt. Bởi vậy, chuyến đi từ La Paz đến Xung thằng là cuộc tĩnh dưỡng thần tiên đối với Z.28. Họ giành cho chàng 1 con chim sắt hạng đại, tất cả những cái gì to lớn và mang danh phản lực của Air Việt Nam chỉ là đồ ... bỏ, trên đó được trang trí đàng hoàng, sang trọng như lâu đài. Phòng ăn, phòng ngủ, phòng hút thuốc lá, phòng tắm ngăn nắp, thừa mứa tiện nghi. Văn Bình chưa hề ngửi mùi phi cơ đặc biệt của ông tổng thống Mỹ, nhưng nghĩ thầm phi cơ đặc biệt này cũng khó thể khoái hơn. Hỏi nhỏ đại tá Pít -anh bạn khác màu da, khác sở thích, và khác hoàn cảnh gia đình, song lại chơi thân với chàng kinh khủng- thì được trả lời " xe hơi cưỡi mây của ông Sì Mít đấy. Ông già ông ấy sợ anh ... đau lưng nên mới cho anh đi thử ".

- Đi thử ? Nghĩa là phi cơ mới tậu, ông Sì Mít chưa xài ?

- Dĩ nhiên. Anh là người có hân hạnh " cắt chỉ ". Riêng điều này đủ chứng tỏ ông Sì Mít có biệt nhỡn của anh chừng nào.

Biệt nhỡn còn ít. Siêu biệt nhỡn mới đúng. Là vì ông Sì Mít nhờ chàng việc gì, chàng đều thành công vẻ vang. Biết tính chàng, ông ra lệnh cho ban tiếp tân mua loại huýt ky ngon nhất thế giới. Chiêu đãi viên cũng thuộc hạng giỏi và thơm. Chàng được hầu hạ sướng hơn cả ông hoàng ( xin lưu ý : chữ h đây là h thường, không phải H hoa, vì ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật Vụ quanh năm sống đạm bạc, có bao giờ hưởng thú " de luxe " đâu ) để chàng quên cuộc hành trình dài lê thê qua Thái bình dương. Ông Sì Mít còn dặn ban tiếp tân thuê gần 20 cuốn phim màu do các hãng lớn sản xuất trên màn ảnh đại vĩ tuyến, và do các tài tử gạo cội đóng vai chính. Món " bên lề " cũng vậy, chàng muốn lúc nào là có lúc ấy. Thế mà hỡi ôi ... mọi dự đoán của ông Sì Mít và của đại tá Pít đều sai bét vì Văn Bình nốc 1 hơi huýt ky rồi ... lăn ra ngủ. Trên màn ảnh, cao bồi, tướng cướp, và ông cò bắn súng đì đoàng, người chết như rạ, máu chảy thành vũng mà chàng vẫn ngáy đều. Mãi khi đến gần Xung thằng, chàng mới lồm cồm dậy như thể trong óc chàng có sẵn đồng hồ báo thức. Chàng ngáp dài, hỏi bạn :

- Sắp ?

Pít đáp :

- 5 phút nữa hạ cánh. Anh tài thật. Ngủ đã chưa ?

- Chưa. Nếu không bận việc, tôi còn có thể kéo luôn 1 ngày 1 đêm nữa.

Văn Bình kêu nữ tiếp viên lại với bảng ghi các loại rượu. Pít hỏi :

- Anh uống ?

Văn Bình lắc đầu :

- Không. Tôi chọn vài chai vang để lát nữa ...

- Ô, nhà ông tổng thanh tra thiếu gì.

- Vẫn thua ông Sì Mít.

Chàng bâng khuâng giây lâu trước hàng chữ Bót đô ( Bordeaux ) 1961 :

- Có mấy chai của mùa nho 1961 ?

Nữ tiếp viên nhăn nhó :

- Thưa ... thưa không có.

- Vậy, vang đỏ Bót đô có những loại nào ?

- Thưa, 1962 và 1965.Thứ 1962 chỉ có 1 chai. Còn 1965 thì rất nhiều. Vang 1965 rất ngon, mời ông ...

Chàng gạt phắt :

- Không lấy. Vang trắng đâu, đưa tôi coi ?

Pít sửng sốt :

- Tôi vừa uống 1 chai 1965 hồi nãy, ngon lắm anh ơi ! 

Văn Bình gõ ngón tay vào đầu bạn, không khác thày giáo răn dậy cậu học trò đồng ấu :

- Ông đại tá Pít ơi, chỗ của ông là trong văn phòng đánh vẹt ni bóng loáng, hoặc bên cạnh cái nôi có đứa con mũm mĩm đang bú sữa và bà vợ ... tốt da tốt thịt. Bót đô đỏ mùa nho 1962 là thứ bết nhất, kể từ nhiều năm nay, anh hiểu chưa ? Nếu cho điểm từ 0 đến 20 thì năm 1962 chỉ được 8 điểm. Năm 1965 khá hơn nhiều. Với 16 điểm. Nhưng 1961 mới đáng đồng tiền bát gạo, 20 điểm trên 20. Ngoài nó ra chỉ có Bót đô năm 1945 mới dám so sánh với nó. Rượu chán mớ đời như thế này thì ai uống ? Nào, vang trắng đâu ?

Nữ tiếp viên đáp :

- Dạ ... dạ, rượu Sô tẹc ( Sauternes, cũng thuộc vùng Bordeaux ) cũng chỉ có thứ trung bình.

- Vậy mà ông đại tá của cô cứ khen lấy khen để là trên phi cơ toàn đệ nhất tửu.

- Thưa, sâm banh thì khá.

- 1955 và 1952 ?

Cô tiếp viên xanh mặt. Văn Bình vừa đòi thứ sâm banh thượng hảo hạng, từng được Hàn lâm viện Rượu vang Pháp chấm 19 và 20 điểm. Cô tiếp viên lắp bắp mãi không thành tiếng. Đại tá sẵng giọng :

- Lại không có. Bê bối quá. May là bạn thân, chứ nếu khách lạ thì phen này tôi còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa

Cô tiếp viên nói gần như mếu :

- Em xin lỗi ông.

Trong suốt chuyến bay, Văn Bình chưa có dịp ngắm nghía mấy cô tiếp viên căng cứng và khả ái. Ngủ nghê đầy đủ xong, chàng cảm thấy tâm thần thoải mái, và khi ấy chàng mới tiếc rẻ. Chậc, cô bé khá đẹp :

- Còn phần cô, cô thuộc năm nào ?

" Thuộc năm nào " có nhiều nghĩa. Sinh năm nào, tốt nghiệp đại học năm nào trước khi gia nhập ngành điệp báo. Nhưng cái nghĩa chàng muốn lại khác. Không hiểu, nàng đứng ngẩn tò te. Đàn bà ngơ ngác thường đáng yêu. Phương chi nàng độ 23, 24, thân hình chưa có khoảng mềm và nét gẫy. Nàng chưa phân biệt được nếp tẻ gì thì Văn Bình đã nắm tay kéo tới. Nàng ngã ngồi trên đùi chàng. Và chàng hôn nàng. Đại tá Pít ngó bạn, nửa khâm phục, nửa sửng sốt. Văn Bình thường có lối tấn công chớp nhoáng. Nếu là kẻ khác thì ăn bạt tai cháy má như chơi. Nhưng cô tiếp viên không hề phản đối. Trái lại, nàng còn đáp ứng cuồng nhiệt. Buông nàng ra, Văn Bình nói :

- Em còn hơn sâm banh 1955 và 1952 một bậc.

Nàng ưỡn ngực khiêu khích :

- Anh liệt em vào năm nào ?

- 1962.

- Cám ơn anh. Em có nhà ở Hoa Thịnh Đốn, gần nhà  đại tá Pít. Khi nào anh quá đó, đừng quên gọi điện thoại cho em. Anh đã khen em là sâm banh 1962, chắc chắn em sẽ không làm anh thất vọng.

Nàng rún rảy trên đôi giày cao gót bước sang cabin bên. Phản lực cơ sửa soạn hạ cánh. Đèn đỏ bật sáng yêu cầu buộc dây lưng an toàn. Đại tá Pít hỏi Văn Bình :

- Hai người nói với nhau những gì, tôi mít đặc hoàn toàn.

Văn Bình nhún vai :

- Có vợ rồi, biết thêm chỉ thêm khổ.

- Tội nghiệp thân tôi, sâm banh mùa nho 1962 bên Pháp là sâm banh hạng nhất, phải không?

- Hạng nhất thì có 1955 và 1952. Sâm banh năm 1962 cuộc loại siêu. Cũng như văm là đàn bà đẹp mái ấy mà. Đẹp hơn nữa là siêu văm. Sâm banh 62 có một số đặc điểm, ấy là mùi vị của nó nhẹ hơn, thanh cao hơn, và nhất là quý phái hơn mọi thứ khác. Dân chuộng sâm banh quốc tế thường tôn nó là thứ rượu quý phái nhất hiện nay.

- Thì ra anh khen cô ả có vẻ đẹp quý phái. Gớm thật, chưa thấy ai đáo để bằng anh. Tán gái bằng ngôn ngữ sâm banh.

Văn Bình cười :

- Cũng tùy người. Và mỗi nơi 1 cách. Mỗi típ đàn bà tán 1 nghệ thuật riêng biệt. Đem áp dụng phương pháp chọn rượu sâm banh ở Bôlivi chẳng hạn với cô vợ già của Chicô ở La Paz thì ốm đòn.

- Chuyện. Đàn bà mắt sếch thường dữ.

- Không cứ. Phụ nữ La Paz, dầu mắt sếch hay không đều dữ như nhau. Tuy nhiên, dữ ở đây không có nghĩa là vũ phu. Họ đảm đang và hơi lấn át. Riêng trong phòng the, họ rất dữ dội. Nhất là phụ nữ da màu, lai mọi, chân dài ngoằng, thân nhỏ, đầy thịt rắn chắc ...

Văn Bình nheo 1 con mắt :

- Phì nộn và yếu tim như anh thì khó thọ đến 30. Anh biết tại sao họ dữ không ? Do phong thổ mà có. Trong vòng 127 năm độc lập của Bôlivi thì có đến 128 cuộc đảo chính, cách mạng. Các chính phủ đua nhau đổ loạn xạ, một phần có sự tham dự của phái yếu. Tiếng là phái yếu, họ chẳng yếu chút nào. Họ buôn bán tần tảo nuôi chồng. Hễ buôn là buôn lậu. Con thì phần nhiều là con hoang. Để tôi kể lại cuộc cách mạng thành công tháng 4 năm 1952 anh nghe. Dọn đường cho cuộc nổi dậy, 1 số phụ nữ nhan sắc mặn mòi đến bắt tình với binh lính ở các trạm gác quan trọng. Trong giây phút đầu gối tay ấp lẽ nào ôm khẩu súng khư khư. Chàng lính phải vứt  bên để hú hí người đẹp. Rốt cuộc chàng không được ân ái, chàng còn bị tước súng, và bị trói gô như khúc giồi.

Chợt có tiếng nói thanh tao :

- Anh coi chừng, nếu anh không giữ lời hứa, em sẽ làm thịt anh như phụ nữ Bôlivi năm 1952.

Cả Văn Bình lẫn đại tá Pít đều quay lại. Cô tiếp viên nõn nà hồi nãy đã đứng đấy. Phi cơ đã đáp xuống êm ái. Cửa phòng được mở rộng, cầu thang nhôm cao lêu nghêu, sơn trắng, óng ánh, được đẩy đến sát. Đôi bạn trai mãi trò truyện nên không để ý đến sự chuẩn bị rộn rịp chung quanh. Văn Bình chưa kịp đáp, nàng đã ôm ghì và hôn giữa miệng chàng. Phi hành đoàn tề tựu đông đủ dưới sàn bê tông, người đứng lố nhố mà cô tiếp viên phớt tỉnh như thể nàng đang đóng phim.

Bỗng dưng chàng được giai nhân âu yếm hôn. Chàng không chê sắc đẹp bao giờ, vì thế chàng hôn trả lại ngay, và hôn thật lâu. Đại tá Pít phải kéo chàng ra, giọng chán đường :

- Thôi ông, đến Naha rồi ông ơi. Mọi người đang chờ ông bên dưới.

Nếu Pít không nhắc, Văn Bình đã quên nhiệm vụ. Đây là Naha, thủ phủ và trung tâm kinh tế của Xung thằng. Du khách ghé Naha thường chỉ nghĩ đến 2 chữ Xung thằng, Okinawa. Có lẽ vì Naha là 1 thành phố nhỏ xíu, không có tiếng tăm. Thật ra đến Naha mà nói đến Xung thằng cũng không đúng. Muốn đúng, phải nói đến quần đảo Riu kiu  1 . Quần đảo này gồm 73 hòn đảo, trong số có 47 đảo không dân cư, và phân chia làm 3 nhóm. Xung thằng là nhóm đảo lớn nhất.

Văn Bình được mời lên chiếc xe Hoa Kỳ kiểu mới ra lò. Naha  cách Hồng kông 2 giờ phi cơ phản lực. Chàng sẽ thay phi cơ tại đây. Tòa nhà biết bay cực kỳ lộng lẫy của ông Sì Mít không thể tiếp tục chở chàng đến Cảng thơm vì lý do an ninh. Tài xế không lái vào đường phố chính mà là chạy về phía nam thị trấn, dọc theo xa lộ số 3, đến gần làng chài lưới đông đảo. Nơi đây cách thành phố non 10 cây số, và là địa điểm có nhiều đài kỷ niệm. Trong thế chiến thứ 2, khi quân Mỹ đổ bộ lên Xung thằng do Nhật chiếm giữ thì số người chết từ mọi phía lên đến 1 phần 4 triệu. Không khí đượm vẻ bùi ngùi mặc dầu nước biển vẫn xanh trong và cảnh hoàng hôn ngợp nắng vàng tuyệt đẹp. Văn Bình đập cánh tay đại tá Pít :

- Phụ nữ ở đây cũng dữ lắm, anh ơi ! 

Pít tưởng bạn đùa dỡn nên không trả lời. Vả lại, xe hơi bắt đầu lăn bánh vào biệt thự rộng bao la của viên tổng thanh tra CIA ở sát biển. Văn Bình không quan tâm đến những luống hoa khoe sắc trong vườn. Tâm hồn chàng đang chìm trong sương mù của quá khứ.

Phụ nữ trong vùng nổi tiếng dữ không thua phụ nữ Bôlivi. Vì theo truyền thống địa phương, đàn bà có nhiều quyền hơn đàn ông. Văn Bình đã có cơ hội -1 cơ hội vừa khoái trá vừa lo đứt hơi- nếm mùi " dữ " của phái yếu địa phương nhân 1 chuyến hoạt động trên đảo. Xung thằng được coi là thiên đường hạ giới của thú bơi lặn, săn cá dưới biển. Những rừng san hô ở đó gồm đủ màu sắc và hình thù gợi cảm. Ai đã nhìn ngắm 1 lần là phải trở lại nhìn ngắm nhiều lần nữa, như thể đáy biển có ma túy. Văn Bình mê săn cá, song chưa mê bằng tắm đêm. Bãi Trăng ở đó lại là bãi mà khách giang hồ lão luyện liệt vào hạng thần tiên cho kẻ tắm đêm. Chàng tắm đêm ở Bãi Trăng và làm quen 1 cô gái mĩ miều cũng nghiện tắm đêm như chàng. Đêm ấy, thật ra có nhiều cô gái xinh đẹp cũng tung tăng trong làn nước mát, thân thể lồ lộ. Chàng lân la hỏi chuyện cô gái bơi gần chàng nhất. Rồi việc phải tới đã tới. Nàng hẹn hò với chàng. Các bạn nàng không muốn nàng độc chiếm 1 chàng trai khôi ngô. Trận chiến diễn ra. Họ đánh nhau, hung hãn không kém đàn ông. Sau khi trừng trị cô gái tham lam và ích kỷ, họ quay ra tấn công chàng. Đêm ấy chàng phải vắt giò lên cổ mà chạy. Nếu chàng không giỏi khinh công chắc chắn các cô nường Xung thằng đã rần chàng tan xương nát thịt.

Viên tổng thanh tra đang làm việc trong phòng riêng. Ông trạc 55, 57 mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hậu, tuy nét mặt hơi đanh và luồng mắt sáng quắc đầy vẻ kiêu ngạo. Ông còn cái dáng dấp nhanh nhẹn của tuổi 30, nhưng Văn Bình vẫn thấy nơi ông 1 cái gì gò bó. Chàng đoán ông là quân nhân. Pít đeo lon đại tá mà chào ông 1 cách hết sức cung kính, nên ông có lẽ là tướng. Ông chìa thuốc lá mời Văn Bình hút, rồi nói :

- Lẽ ra, toàn bộ chi tiết công tác được nói hết với anh từ khi ở La Paz. Có sự trì chậm là vì giờ chót chúng tôi đã nắm được 1 số yếu tố mới. Tôi xin phép được bắt đầu từ đầu, nghĩa là bắt đầu từ sự biệt tích của tiến sĩ Chicô tại Đông kinh. Trong chuyến công xuất này của Chicô, 2 nhân viên CIA được lệnh theo sát ông 24 trên 24. Một nam, một nữ. Nam nhân viên đội lốt bí thư của Chicô. Nữ nhân viên chỉ từ xa kiểm soát chứ không xuất đầu lộ diện. Thể thức bảo vệ an ninh này được áp dụng kể từ năm ngoái sau khi công cuộc khảo cứu của Chicô đạt được kết quả khích lệ. Chicô và người bí thư ngụ trong đại lữ quán Kura. Khách sạn này gồm 537 phòng thuộc loại sang ở Đông kinh. Tuy nhiên, lý do Chicô được đưa tới đây thay vì những khách sạn tối tân hơn là vì nó tọa lạc gần tòa đại sứ Mỹ, phòng bất trắc xảy ra còn xoay sở kịp. Người bí thư ngụ chung phòng với Chicô, còn người nữ nhân viên ở tầng trên. Họ liên lạc kín đáo với nhau bằng máy vô tuyến bỏ túi. Đêm ấy, Chicô dự tiếp tân tại sứ quán về, đang rửa mặt trong phòng tắm thì địch bất thần ập vào phòng ngoài. Viên bí thư là võ sĩ nhu đạo đệ nhị đẳng đai đen, lại giỏi quyền Anh nên đã chống cự dữ dội. Địch rất đông, những 4 tên. Viên bí thư không địch nổi. Phương chi anh ta tay không, địch được trang bị toàn bằng súng hãm thanh. Anh ta bị bắn gục. Địch bắt Chicô mang đi. Tưởng viên bí thư đã chết, địch bỏ mặc. Không dè anh ta còn sống. Ngất đi mươi phút, anh ta tỉnh lại. Anh ta không đủ sức gây tiếng động lớn để lưu ý nhân viên lữ quán, cũng không thể bò lại điện thoại. May thay anh ta vẫn còn sáng suốt để kêu người nữ đồng nghiệp. Nàng đang ở lầu 12, lầu cao nhất. Xuống đến nơi thì nạn nhân hấp hối. Nạn nhân nói được ít lời thì tắt thở. Lục phòng tắm thì thấy mẩu giấy ghi thủ bút của Chicô. Trong lúc viên bí thư cầm cự với địch, ông đã nhanh trí nguệch ngoạc mấy chữ để lại. Nội dung như sau : " Bọn X. Chờ tôi họp báo ".

- Chicô biết tung tích của địch ?

- Biết. Từ nhiều tháng trước, địch đã héo lánh đến tận La Paz, tìm đủ lý luận để lôi kéo ông theo họ. Ông đã cương quyết từ chối. Hẳn anh đã rõ, " địch " đây là Quốc tế Tình báo Sở. Chữ X, là mật ngữ được ông Chicô dùng để chỉ Tình báo Sở. Xuyên qua bức thư ngắn của Chicô, chúng tôi đoán ông sẽ giả vờ hợp tác với địch, và địch sẽ cho phép ông tổ chức họp báo để loan tin ông tự ý theo họ.

- Và cuộc họp báo được triệu tập tại Macao ?

- Phải. Đúng 3 ngày sau. Trong cuộc họp báo, Chicô lớn tiếng công kích Mỹ, CIA và Tây phương. Chúng tôi bố trí cho 1 nhân viên mà Chicô quen mặt tham dự họp báo. Chicô vừa nói xong thì cúp điện. Chỉ cúp nửa tiếng đồng hồ, đủ cho Chicô ném 1 viên giấy xuống đất để nhân viên này nhặt. Trong thư này, Chicô cho biết vợ con ông bị bắt cóc từ La Paz chở đến Hoa lục.

- Mạn phép ngắt lời ông. Tại sao đã có thư của Chicô, các ông còn dẫn tôi đến gặp mụ vợ và đứa con giả mạo của Chicô ở La Paz ?

- Thứ nhất : tôi  chỉ được thông báo bằng mật điện sau khi anh gặp họ. Thứ hai, giám đốc trú sứ của chúng tôi ở La Paz là đồ bù nhìn. Hắn bị Tình báo Sở lôi vào xiếc. Hắn thuộc thành phần tin cậy, nhưng rượu chè be bét và đàn bà đã làm đầu óc hắn rỉ sét. Sau khi Chicô bị bắt ở Đông kinh, Trung ương yêu cầu điều tra xem vợ con Chicô còn ở La Paz không, hắn đáp " còn " 1 cách ngon lành, và còn hót thêm là họ an toàn trăm phần trăm. Tôi phái 1 cộng sự viên kinh nghiệm hỗn danh là Hansen đến tiếp xúc với Chicô, theo yêu cầu của Chicô trong thư. Thư được viết bằng mật mã, bản dịch như sau ...

Viên tổng thanh tra rút từ xếp hồ sơ trên bàn ra 1 tờ giấy đánh máy. Văn Bình lẩm nhẩm đọc :

" Địch thẩm vấn tôi nhiều lần, trước sau gần 8 tiếng đồng hồ về công cuộc khảo sát của tôi. Tôi chỉ đề cập đến Chicôzim. Địch hỏi về vũ trụ tuyến, tôi đáp là vũ trụ tuyến chỉ liên hệ tới sự phát triển utricularia, không hề mang tính chất quốc phòng, mặc dầu chương trình thử nghiệm được CIA tài trợ. Thoạt tiên, địch nghi ngờ. Dần dà, địch hơi tin. Vì tôi bỏ quốc tịch Mỹ, nhân viên sứ quán gặp tôi là chuyện dĩ nhiên, nằm trong thủ tục công pháp quốc tế. Nhân viên này sẽ nói cách nào để địch tin rằng tôi chỉ khảo sát utricularia, và chỉ phát minh ra Chicôzim. Địch muốn đưa tôi qua biên giới càng sớm càng tốt. Do đó tôi yêu cầu nhân viên của Trung ương phịa ra chuyện tôi còn mẹ già ở gần La Paz, và hăm dọa bắt giết bà, đại khái " săng ta " tôi. Trong khi gặp, nhân viên của Trung ương sẽ cho tôi biết chỉ thị. Cẩn thận : nơi tôi cư ngụ được địch gắn máy chụp hình bí mật.

Xin hành động gấp. Kẻo địch có thể hạ sát toàn gia đình tôi sau khi khám phá ra tôi cố tình dấu họ. "

Văn Bình buông tờ giấy, nước đầu :

- " Cố tình dấu họ ", nghĩa là ... ?

Viên tổng thanh tra đáp :

- Những tin tức về cây ăn thịt utricularia cho đến Chicôzim chỉ là tấm bình phong che đậy 1 bí mật quân sự trọng đại. Thành thật mà nói, tiến sĩ Chicô có nghiên cứu utricularia, và ông sắp sửa thành công. Nhưng Chicôzim không hề gần xa dính líu đến lãnh vực quốc phòng. CIA làm gì có thừa ngân khoản để tài trợ 1 công cuộc thử nghiệm khả năng ăn thịt của cây cỏ, cho dẫu đó là khả năng chưa hề thấy về thực vật học. Chúng tôi đã tiêu phí hàng chục triệu đôla vì Chicô phát minh 1 võ khí mới dựa trên vũ trụ tuyến. Thú thật với ông, tôi là cựu quân nhân cao cấp, tôi cũng chẳng biết gì về võ khí mới này. Tôi chỉ được ông Sì Mít cho hay lờ mờ rằng giá trị của nó phải tính từ ngàn triệu đôla trở lên, và ngay cả ngàn triệu đôla cũng khó mua được nó. Nếu chẳng may công trình của Chicô lọt vào tay người ngoài, nhất là vào tay Bắc kinh, thì sẽ gây nhiều hậu quả vô cùng tai hại cho tiền đồ thế giới nói chung, tiền đồ Hoa Kỳ nói riêng. Vì vậy, Chicô không thể lọt vào tay địch. Chicô phải được cứu thoát. Cứu thoát với bất cứ sự hy sinh to lớn nào. Ông Sì Mít vời đến anh vì ông nghĩ rằng ngoài anh ra ...

- Hansen đã trao những chỉ thị nào cho Chicô ?

- Hai người gặp nhau sáng nay. Hansen đã lén ghi âm được cuộc đàm thoại. Mời anh nghe lại.

Viên tổng thanh tra vói tay lên cái tủ thấp chứa hồ sơ kê sát bàn giấy lấy xuống cái hộp dẹt màu đen. Ông loay hoay ấn nút rồi cắm vào sườn hộp 2 sợi dây. Đó là dây nghe, và hộp này là máy thu băng, kiểu thật nhạy, cuộn băng bằng kim khí, nhỏ hơn sợi tóc, thu gọn trong kích thước của hột đậu mà thời lượng có thể kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ. Máy ghi âm tí hon được giấu trong cái đồng hồ đeo tay của Hansen. Ngoài tác dụng ghi âm, nó còn 2 đặc điểm ly kỳ khác, ấy là khám phá được sự hiện diện của máy ghi âm của địch, đồng thời ngăn cản địch phăng ra sự hiện diện của nó. Nó được chế ráp tại Tây Đức, bằng sản xuất do 1 công ty điện tử Mỹ được CIA bí mật bảo trợ mua lại. Phòng thí nghiệm CIA đã mất nhiều năm trời để hoàn bị nó, và cải biến nó thành dụng cụ nghe lén gián điệp lợi hại có 1 không 2 trên thế giới. Văn Bình nghe rõ mồn một như thể tiến sĩ Chicô đang ngồi trước mặt chàng. Viên tổng thanh tra bâng khuâng với cái bật lửa và hộp thuốc lá bằng vàng khối. Cử chỉ này chứng tỏ sự bối rối tột độ. Văn Bình rút sợi giây nghe, đặt xuống bàn. Ông tổng thanh tra nói :

- Giờ anh đã nắm vững được nội dung câu chuyện giữa Chicô và Hansen. Thật ra  nó chẳng có gì quan trọng. Nó chỉ là màn kịch nhằm đánh lạc hướng địch, và sửa soạn cho việc giải cứu gia đình Chicô. Trong cuộc đàm thoại, Hansen lén trao cho Chicô 1 cái quẹt máy phát tuyến. Giống hệt cái quẹt máy tôi cầm trong tay. Quẹt máy này phát ra luồng sóng thẳng, những vệ tinh của chúng tôi bay trên trời tiếp nhận được và truyền về Trung ương CIA. Chicô sẽ vượt biên giới với sự cho phép của Tình báo Sở để thăm vợ con. Nhờ làn sóng " bíp bíp " của quẹt máy, chúng tôi sẽ theo dõi được lộ trình của Chicô, và sau cùng xác định được vị trí vợ con Chicô bị cầm giữ. Nhiệm vụ của anh là đột nhập Hoa lục, dựa trên những dữ kiện do quẹt máy phát tuyến tiết lộ, tìm đến nhà giam cứu thoát vợ con của Chicô, rồi hộ tống họ rời Hoa lục an toàn. Ông Sì Mít vừa điện cho tôi hồi nãy. Ông cụ nhờ tôi nói lại với anh là công việc sắp tới rất khó khăn, khó khăn đến nỗi hy vọng thành công trở nên vô cùng mong manh. Vẫn biết theo thủ tục nghề nghiệp, nhân viên hành động được toàn quyền ưng thuận hay từ chối, nhưng ông cụ lại tin tưởng anh không từ chối. Anh Z.28, anh trả lời ra sao ?

Văn Bình cười :

- Nếu ông ở địa vị tôi, ông sẽ trả lời ưng thuận hay từ chối ?

Viên tổng thanh tra nhún vai, không đáp. Cửa xịch mở, 1 người phụ tá mang trình 1 phong thư gắn xi, đóng dấu son đỏ chóe. Viên tổng thanh tra giựt mình :

- Viễn ký của ông Sì Mít.

Văn phòng tổng thanh tra trên đảo Xung thằng được nối liền với Trung ương CIA ở Lan gờ li bằng hệ thống viễn ký scrambler. Người ngoài có thể bắt được tín hiệu mà không hiểu được gì hết, cho dẫu những tín hiệu này được đưa cho máy điện tử tối tân nhất phân tích. Phong bì được cắt 1 đầu bằng kéo, ông tổng thanh tra bóc ra 1 tấm phiếu cạt tông mỏng, màu vàng rơm, tuột xuống lòng bàn tay ông. Đó là tấm phiếu đục lỗ, loại xuyên phiếu thông thường của máy điện tử IBM. Ông mở cái két sắt chôn gọn trong tường bê tông. Ngón tay ông thoăn thoắt, ông thuộc làu cách mở, không hề vấp váp mà cũng phải đến 3 phút đồng hồ cửa tủ sắt mới chịu mở hé. Loại két của ông được trang bị máy tự vệ độc đáo gồm nhiều họng súng bắn đạn thuốc mê và ống ảnh tự động. Ông bấm nút trong tủ, âm thanh rè rè nổi lên, ông đút tấm phiếu vào cái khe nhỏ. Nửa phút sau, 1 mẩu bìa cứng màu vàng in chữ chi chít từ cái khe khác lộ ra. Ông cầm lên đọc. Thì ra tủ sắt này chứa đựng bộ máy dịch mật mã tối tân. Đọc lướt qua, ông thở phào :

- Chicô đã vượt biên giới.

Nhìn đồng hồ tay, ông tiếp :

- Anh ra phi trường ngay bây giờ, tối nay đến Hồng kông anh sẽ đi Macao bằng thuyền máy. Những tin tức về lộ trình của Chicô sẽ được chuyển cho anh tại đó. Kế hoạch của ta như sau : anh Z.28 phụ trách việc giải cứu vợ con của Chicô. Giờ phút ấy, Hansen và Pít giải cứu Chicô ở Macao. Hai anh cần hỏi thêm điều gì nữa ?

Dĩ nhiên là không. Trước khi từ giã, cấp lãnh đạo thường hỏi nhân viên hành động như vậy. Tương tự như tiếng chúc may mắn.

Văn Bình tiếc rẻ trèo lên chiếc xe hơi Mỹ dài ngoằng. Hộp đêm ở Naha không được giựt gân như ở Đông kinh, lại đắt đỏ hơn nhiều, nhưng ít ra khu ăn chơi Sakurazaka này còn giựt gân gấp đôi, gấp ba những cái giựt gân ở Sàigòn. Trước khi thưởng thức cái giựt gân trong xóm yên hoa, khách có thể an toàn thưởng thức các món ăn ngon bổ. Vì tiệm ăn nào sạch sẽ mới được quân đội Mỹ đồn trú trên đảo cấp cho chứng thư hạng " A "  2 . Văn Bình vốn có thiện cảm với nền ẩm thực của Xung thằng, chàng lại quen 1 nơi kín đáo, tha hồ ngắm trăng, ngắm biển với giai nhân. Nhưng công việc là công việc. Mới đặt chân xuống Naha, chưa kịp ngó ngàng thiên hạ, cũng chưa kịp uống 1 hớp nước bản xứ, chàng đã phải tất tưởi lên đường.

° ° °

Hồng kông ban đêm vẫn hấp dẫn như thường lệ. Song le, thời giờ là vàng bạc, có lẽ còn quý hơn vàng bạc nhiều lần, Văn Bình chỉ tạt qua trường bay Kaitak và các đường phố như gió để ra bến tàu. Từ Hồng kông đi Macao cách 40 dặm, có hai phương tiện chuyên chở thông dụng : bằng đò máy, và tốc đĩnh. Đò máy hơi lâu, những 3 tiếng đồng hồ nhưng thoải mái, nhất là thuê cabin riêng, được điều hòa khí hậu đàng hoàng, khỏi phải ngửi bồ hôi của hành khách, và như mọi người đều đồng ý, hành khách Tàu từng phá kỷ lục thế giới về khoản khạc nhổ bừa bãi. Đò máy còn có 1 điểm tri kỷ đối với Văn Bình : ăn uống khoái khẩu đã đành, có tàu còn cho trình diễn màn thoát y vũ làm huyết quản sôi trăm độ nữa. Chiếc tốc đĩnh chở Văn Bình trượt nhanh như pa tanh trên băng. Trên thực tế, dưới bụng tốc đĩnh được gắn pa tanh nên trong khi đò máy chạy rề rề như rùa bò, nó chỉ ngốn đường trong 75 phút  3 . Chương trình dự liệu từ Xung thằng không sai một phút, chàng đến bến thì chuyến tốc đĩnh cuối cùng trong ngày sắp sửa ra khơi.

Theo kế hoạch, đại tá Pít và chàng đáp chung tàu mà như riêng. Mỗi người kiếm 1 góc ngồi, giả vờ không quen nhau. Trời khá nhiều trăng, song hành khách không quan tâm đến phong cảnh gợi tình. Người Tàu thường ưa thực tế, ít bay bướm. Vả lại, phần đông hành khách đều là dân đổ bác. Họ rời Hồng kông bằng chuyến tốc đĩnh chót để đến kịp giờ chơi bạc ở Macao, rồi sau 1 đêm miệt mài đen đỏ, họ trở về trên đò máy, khởi hành từ Macao hồi 4 giờ sáng, ngủ 1 giấc no nê, đến nơi thì kịp giờ mở cửa sở làm  4 .

  Không 1 chuyện nào xấu xa xảy ra trong suốt hơn giờ đồng hồ lênh đênh. Tuy vậy, Văn Bình chỉ ngồi hút thuốc. Chàng hút liên miên, thỉnh thoảng lại ngửa cổ thả những vòng khói tròn, nhân tiện kiểm soát chung quanh. Tự dưng chàng cảm thấy nóng ruột. Giác quan thứ 6 báo cho chàng một sự hiện diện nguy hiểm. Chàng quan sát kỹ càng, không thấy gì khả nghi. Chàng vẫn chưa yên tâm. Đại tá Pít đeo kiếng đen ngủ vùi. Y chẳng làm gì mà lúc nào cũng mệt.

Bến tàu Macao hiện ra trong sương mù pha ánh trăng sáng đục. Chàng rềnh rang chờ hành khách lên bộ gần hết mới lững thững bước theo lên. Đại tá Pít đang ngáp muốn sái quai hàm. Macao ... Trên giải đất nhỏ xíu này, Văn Bình đã từng lưu lại nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Vui thì thật vui, vì có những buổi đánh bạc chí chạp, hễ đặt tiền là thắng, tiếp theo là những đêm khiêu vũ đến mỏi rừ chân, lê không nổi, nhất là những cuộc hẹn hò còn mất sức gấp mấy chục lần. Nhưng buồn cũng thật buồn. Vì định mạng kỳ quặc đã bắt những người đàn bà đẹp yêu chàng và được chàng yêu lại phải chết, chết 1 cách đột ngột, chết 1 cách thê thảm giữa tuổi xuân hồng  5 .

 Chàng vẫy taxi. Sợ nửa chừng phải xuống gấp chưa kịp trả tiền, chàng ném vào đùi anh tài xế miệng rộng như ống nhổ 10 đồng pataca. Pataca là đơn vị tiền tệ trên đảo, tương đương với đồng đôla Hồng kông. Một cuốc taxi từ 1 đồng tới đồng rưỡi pataca là đắt. Khách xộp cũng khó thể trả 5 đồng. Mà Văn Bình trả những 10 đồng. Bất cứ tài xế taxi nào trên thế giới cũng cám ơn rối rít, hoặc ít ra phải thay đổi nét mặt, biểu lộ sự hớn hở. Dưới ánh đèn loáng tháng Văn Bình thấy gương mặt hắn phẳng lì như thể hắn chưa nhìn rõ số tiền. Chàng không thể lầm : hắn đã cúi xuống đùi, mắt hắn sáng quắc như đèn pha xe hơi. Hắn phải biết chàng vừa cho hắn 10 pataca, 1 số tiền quá hậu hĩ. Vậy mà hắn không vui mừng. Hắn cũng không buồn nhét mấy tờ bạc vào túi. Một tia chớp xẹt qua óc. Văn Bình chợt hiểu. Chàng phóng nhỡn tuyến tìm đại tá Pít. Không thấy bạn đâu hết. Chàng thụt lại 1 bộ. Sự cẩn trọng của chàng không đến nỗi vô bổ.

Vì ngay khi ấy, cuộc tấn công cực kỳ ác liệt xảy ra ...

-------------------------------- 


	1	tức Ryukyu, hoặc quần đảo Luchu. Ba nhóm đảo lớn hợp thành Ryukyu là Okinawa Gunto, Miyako Gunto, và Yaeyama Gunto, tổng diện tích 848 dặm vuông, với dân số 1.000.000

	2	hoặc chứng thư " hạng nhất " do chính quyền bản xứ cấp. Tưởng cần nhấn mạnh bộ truyện này được đặt vào bối cảnh địa lý trước năm 1972, năm Mỹ thỏa thuận trao hoàn Xung thằng cho Nhật bản. Đảo này được sát nhập vào Nhật bản năm 1872 cho đến năm 1945 bị Mỹ chiếm đóng.

	3	tiếng Anh hay Pháp là hydrofoil. Tàu hydrofoil được gắn chân vịt hoặc pa tanh  đặc biệt dưới bụng. Kể ra hydrofoil dịch là tốc đĩnh không đúng hẳn, xin độc giả thứ lỗi.

	4	tức Gambler's Ferry.

	5	xin đọc " Vệ nữ đa tình " đã xuất bản để theo dõi thiên tình hận của Văn Bình từ Macao đến Hồng kông và biên giới Hoa lục.





VII

Vượt biên

Bên tai Chicô bỗng nổi lên những tiếng lào xào. Ông có cảm giác như đang nằm trong vườn lá vàng rụng liên miên dưới gió thu gấy lạnh. Rồi nhiều âm thanh khác át hẳn tiếng lào xào. Ông nghe được tiếng người nói. Một giọng quen thuộc :

- Đến nơi rồi ông Chicô.

Ông mở choàng  mắt. Pe-Cheng đứng lù lù phía trước, hàm răng trắng nhởn nhe chào. Đầu ông còn nhức, miệng khô đắng như bị nhịn nước từ lâu. Tuy vậy, ông đã phục hồi được ngay sự sáng suốt. Ông hỏi hắn :

- Đây là đâu?

- Lục địa.

Chicô nhỏm đầu :

- Các ông đánh thuốc mê tôi ?

Pe-Cheng gật đầu :

- Vì điều kiện an ninh. Chúng tôi không tiện vượt biên bằng  lộ trình thông thường. Ông được qua lục địa theo 1 đường dây đặc biệt, hoàn toàn bí mật.

- Tôi lảo đảo muốn té, ông ơi ! Thuốc mê nặng quá.

- Chẳng sao cả. Ông dựa tường 1 lát là khỏe. Tốt hơn ông uống 1 hớp nước.

Pe-Cheng rót nửa ly 1 thứ nước vàng vàng, sủi bọt. Mùi chua chua ngòn ngọt bốc lên mũi. Chicô hỏi :

- Thuốc rã mê ?

- Thuốc mê này không cần đồ rã. Tùy liều lượng nặng nhẹ, nó chỉ gây mê trong 1 thời gian nhất định. Rồi tỉnh lại. Đây là sâm banh. Sâm banh do chúng tôi sản xuất.

Chicô liếc nhìn cái chai để bên. Nhãn " Đồng tiền vàng " là tên loại sâm banh hảo hạng của Trung hoa. Nghe nói thứ ngon nhất được ép từ nho ra trong năm 1910, nghĩa là trên nửa thế kỷ. Ông chưa thưởng thức sâm banh Tàu bao giờ, nhưng hơn 1 lần ông đã nghe bạn bè chê bai. Uống sâm banh Hoa lục thà đừng uống. Óc ông nghĩ vậy, song bàn tay ông vẫn nâng ly rượu nốc cạn 1 hơi. Tinh thần ông trở nên thoải mái. Pe-Cheng cũng tự thưởng 1 ly đầy ắp. Sực nhớ, ông quay lại :

- Vợ con tôi đâu ?

Pe-Cheng chỉ cánh cửa đối diện :

- Phòng bên.

Chicô đứng phắt dậy, nhưng Pe-Cheng cản lại :

- Khoan đã. Có 1 vài điều ông cần nhớ. Ông chỉ được thăm hỏi qua loa rồi về.

- Trước khi đi, ông nói là tôi được phép lưu lại trọn đêm, sáng hôm sau mới phải quay về Macao.

- Lệnh trên không cho phép.

- Cấp trên của ông ở đâu, tôi cần gặp.

- Bất tiện.

Chicô bặm miệng, đau khổ :

- Tôi được ở lại đây đến bao giờ ?

Pe-Cheng giơ 1 ngón tay :

- Tối đa 1 giờ. Tôi chờ ông bên này. Hết giờ, tôi sẽ đập cửa.

Chicô xoay quả nắm. Căn phòng khá rộng, bầy biện đơn sơ, tường quét vôi sám, không khí có vẻ lạnh lẽo tuy trời khuya mát rợi. Lục địa đang ở mùa hè. Một thiếu phụ và 1 đứa trẻ ngồi bên cái tràng kỷ khảm xà cừ kê ở góc. Cả 2 đều mặc đồ tàu. Họ nhìn thấy ông trước. Đứa bé nhanh chân vọt tới :

- Ba ! 

Người đàn bà điềm tĩnh hơn, nhưng giọng nói cũng ướt nhèm nước mắt :

- Trời ơi, anh !

Chicô khựng người, không thốt nổi lời nào. Đứa bé ôm ghì ông và khóc òa. Ông bế nó lên, hôn hít lung tung. Nó là Tintin, con trai duy nhất của vợ chồng ông. Ông đặt nó là Tintin vì trước giờ chuyển bụng, vợ ông đang say sưa đọc truyện Tintin, 1 loại sách hình giải trí của Pháp cho thiếu nhi song nhiều người lớn tuổi vẫn mê thích. Khi nó biết ngồi, nó vớ cuốn Tintin, cầm ngay ngắn đọc như trẻ em 7, 8 tuổi. Hơn thế nữa, nó còn từ tốn giở từng trang ngắm nghía. Từ khi lọt lòng mẹ, Tintin được ông chăm sóc với tin tưởng gây dựng cho nó thành kỳ tài khoa học. Nó là nguồn hy vọng và hứng cảm của đời ông. Thiếu nó, ông không sống nổi. Nó có khiếu hội họa, bởi vậy ông đã dầy công khảo cứu cách chữa bệnh loạn sắc của nó. Loạn sắc là bệnh di truyền, chữa khỏi là cả 1 vấn đề, cũng như bệnh huyết hữu  1 . Lúc ông lên đường qua Âu châu, thằng Tintin ở nhà với mẹ nó. An toàn. Trong tòa nhà luôn luôn có người gác.

Giờ này nó lại ở đây, xa quê hương La Paz cả bề ngang rộng lớn của Thái bình dương bao la. Cái bao la của Thái bình dương vẫn chưa ghê rợn bằng cái bé nhỏ của giẻo đất gần Quảng châu thuộc lãnh thổ Trung hoa cộng sản và biên giới Macao. Nó cách Macao 1 quãng đường ngắn song nó có thể đi luôn không về nữa. Cuộc đoàn tụ ngắn ngủi này sẽ định đoạt tương lai nó. Định đoạt tương lai của cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác mà thương yêu nhau nồng thắm không kém trai gái đôi mươi.

Sự đau đớn hiện rõ trên mặt vợ ông. Da nàng ngăm ngăm đã trở thành xanh tái, đôi mắt thật đẹp của nàng bắt đầu có quầng, 2 quầng đen sâu hoắm chứng tỏ nàng mất ngủ liên miên. Nàng chưa hề có nếp răn, vậy mà hoàn cảnh tù túng và chia ly buồn thảm đã đào nhiều rãnh ngang dọc trên vầng trán rộng và và sáng bóng của nàng. Nàng nép vào ngực ông, giọng run run vì xúc động :

- Anh khỏe không ?

Ông vuốt tóc nàng :

- Khỏe. Tóc em lại rụng rồi.

Khoảng da mang bệnh alopecia trên màng tang trái của nàng đã trơn trụi. Bệnh rụng tóc chỉ trở nặng khi tâm thần bấn loạn. Nàng nức nở :

- Mấy ngày nay nhớ anh quá em chẳng ăn, chẳng ngủ gì được. Nếu tình hình kéo dài chắc em không sống nổi.

Chicô an ủi vợ :

- Chúng mình sắp được xum họp với nhau, em đừng ngại.

Đột nhiên Chicô đau nhói nơi tim. Tình báo Sở hứa 1 đàng, quàng 1 nẻo. Dẫu ông nộp những bí mật khoa học cho họ, vị tất họ thả ông và vợ con ông. Họ sẽ đưa ông đến 1 vùng hẻo lánh nào đó trên lục địa mênh mông, sống trong 1 tiểu thị trấn không có tên trên bản đồ thế giới. Gia đình ông sẽ được hưởng tiện nghi đầy đủ, nhưng quanh năm không được ra khỏi trung tâm thí nghiệm. Toàn thể sẽ chết lần chết mòn trong trại giam bằng vàng ấy. Chicô thèm tự do. Vợ con ông thèm tự do. Chỉ có CIA mới có thể mang lại tự do cho ông và gia đình ông.

Sợi dây liên lạc duy nhất và cuối cùng giữa ông và hệ thống tiếp cứu của CIA là cái quẹt máy phát tuyến. Ông cất nó trong túi áo ngực. Nó đè lên tim, tạo cho ông 1 sự thoải mái tin tưởng. Ông vừa đặt tay lên ngực, ông không thấy nó đâu nữa. Nó đã biến mất. Biến mất trong thời gian ông bị đánh thuốc mê chở từ Macao qua Hoa lục. Hốt hoảng, ông buông vợ con ra. Ông loay hoay lục túi. Vợ ông bàng hoàng :

- Anh tìm gì ?

Ông nói dối :

- Không. Cái này.

Mọi đồ vật tùy thân của ông, từ cái bót phơi căng phồng giấy tờ và tiền nong đến hộp xì gà đều còn nguyên. Ngoại trừ cái bật lửa cần thiết. Chicô bước vội ra cửa :

- Chờ anh 1 phút. Anh ra gặp Pe-Cheng.

Tuy miệng nói cứng trong lòng Chicô lại xao xuyến dữ dội. Hansen đã trù liệu chuyến vượt biên, nhưng lại quên trù liệu ông bị đánh thuốc mê, nhân viên địch lục soát quần áo. Dụng cụ phát tuyến được giấu dưới đáy quẹt máy. Kẻ thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp khó thể khám phá ra. Chicô không tin Pe-Cheng là kẻ thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp, nghĩa là Pe-Cheng đã biết rõ sự giàn xếp của CIA. Ông còn là kho tàng khoa học vô giá của Tình báo Sở nên hắn sẽ không giết ông trong lúc này. Hắn sẽ tương kế tựu kế chơi CIA một mách tan hoang. Sau đó hắn mới nặng tay đối với ông.

Pe-Cheng đang tơ lơ mơ bên chai sâm banh " Đồng tiền vàng " đã cạn. Hắn không phải là dân nhậu có hạng. Mới hơn nửa chai sâm banh cà tàng, mặt đã đỏ như gấc chín. Hắn cười với ông :

- Chưa đầy 5 phút, ông đã xong rồi ư ?

Chicô hất hàm :

- Tôi có chuyện cần nói.

Đến lúc không lùi được nữa, Chicô chỉ còn nước làm mạnh. Pe-Cheng hơi ngạc nhiên vì giọng nói gay gắt pha giận dữ của nhà bác học thường mềm mỏng và lễ độ :

- Chuyện gì ? Ông bà có chuyện gì không vừa ý ?

Chicô nghiêm mặt :

- Đàn em của ông đã cầm nhầm một món đồ kỷ niệm quý nhất đời tôi.

Pe-Cheng phóc dậy, múa tay :

- Chúng ăn cắp kỷ vật của ông ? Lạ thật. Đứa nào ?  Nó lấy của ông cái gì ?

- Cái quẹt máy bằng vàng khối.

Pe-Cheng dằn mạnh cái chai xuống bàn :

- Ông mất cái quẹt máy bằng vàng khối hả ?  Được, ông chờ một lát, tôi sẽ trả lời.

Chicô mừng húm. Té ra Pe-Cheng không tịch thu cái bật lửa phát tuyến. Đúng là em út của hắn mượn tạm. Nhân viên cấp dưới thường túng thiếu. Túng thiếu nên làm càn. Từ nhỏ đến lớn chắc nhân viên cấp dưới Tình báo Sở chưa hề thấy cái quẹt máy Dupont vàng.

Ba gã thanh niên cùng lứa tuổi 23, 24 được Pe-Cheng kêu vào, xếp hàng một trước mặt Chicô. Pe-Cheng nó oang oang 1 hồi, cả bọn chăm chú nghe, dáng điệu sợ sệt. Người Tàu có thói quen lớn tiếng. Pe-Cheng lại đang tức giận nên giọng rền vang như sấm. Chicô không hiểu tiếng Tàu, nhưng đoán được xài xể đàn em về cái quẹt máy không cánh mà bay. Cả 3 gã thanh niên lần lượt đáp lời. Sau cùng Pe-Cheng quát chúng ra ngoài rồi quay về phía Chicô, chuyển sang Anh ngữ :

- Chúng không xớ rớ đến cái bật lửa của ông. Còn đứa thứ tư thì đang tạt về nhà cách đây nửa cây số. Tôi đã sai gọi nó. Ông yên tâm, 1 sợi tóc chúng cũng được tơ hào. Tôi sẽ trừng trị đứa gian. Trong trường hợp nó không lấy, tôi sẽ cho tìm kiếm kỹ lưỡng ở Macao. Trong khi ông ngủ mê được khiêng ra xe, có thể cái quẹt máy tuột rớt khỏi túi. Phiền ghê. Cái quẹt máy này là kỷ vật hôn nhân ?

Chicô đáp không ngần ngừ :

- Không phải. Nhưng cũng quý không kém. Nếu phải đổi cả sản nghiệp của tôi, tôi vẫn sẵn sàng. Như vậy ông đủ hiểu giá trị của nó.

- Được, ông để việc ấy cho tôi. Thời giờ gần hết. Bà và cháu đang chờ ...

Thằng Tintin hỏi dồn khi ông trở vào phòng :

- Ba, ba mất quẹt máy, hả ba ? Mất cái này thì mua cái khác, cần gì ?

Chicô nhìn vợ bằng cặp mắt tràn trề ý nghĩa. Dường như nàng đọc được ý ông, nàng không hỏi gì. Nàng vốn thông minh tuyệt vời. Hồi còn là sinh viên, nàng lấy hết chứng chỉ thực vật này đến chứng chỉ thực vật khác. Nhiều người chê ông kết hôn với nàng là dại. Nàng quá trẻ, lại quá khỏe. Phương chi khối óc thông minh xuất chúng của nàng lại đi kèm 1 nhan sắc khốc liệt, nghĩa là sắc đẹp làm đàn ông yểu mạng. Trông mặt bắt hình dong, ngạn ngữ này không đúng với nàng vì bề ngoài siêu văm dữ dằn ấy lại chứa những sự hiền hòa chưa từng thấy. Tuy tuổi tác chênh lệch, nàng không hề chán ông. Sau 10 năm chung sống, mối tình của nàng vẫn nồng đượm như thể đang ở thời kỳ trăng mật. Ông không còn là đàn ông sung mãn. Thuở ông cưới nàng, ông cũng chẳng hơn hiện nay bao nhiêu. Mối tình của nàng đối với ông không nặng phần xác thịt hoặc chỉ là sự động cỡn của cô sinh viên trước 1 thiên tài to lớn như thiên hạ lầm tưởng.

Chicô âu yếm hôn vợ. Nàng run run trong vòng tay chồng. Ông hỏi :

- Họ bắt em và con tại nhà ?

Nàng đánh :

- Vâng, nửa đêm họ mở cửa, lẻn vào, em sực tỉnh, em trông thấy mà không làm gì được vì họ hun thuốc mê.

- Rồi họ đưa em và con ra trường bay El Alto ?

- Từ phút đó trở đi, em ngủ thiếp. Em không biết họ mang em ra khỏi Bôlivi bằng đường nào.

- Chừng nào em tỉnh ?

- Em tỉnh lại trong căn phòng này. Em và con không được phép ra cửa, mãi khi người ta nói đây là Hoa lục, em mới biết đã vượt qua Thái bình dương đến Á châu.

- Họ nói gì về anh ?

- Nói anh ở gần đây, và sắp đến thăm. Họ lặp lại nhiều lần là em và con bị giữ làm con tin, cho nên sự phóng thích hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ hợp tác của anh.

- Anh đã nhận lời.

Chicô lại hôn vợ. Dầu địch núp bên ngoài, theo dõi nhất cử nhất động trong phòng -điều Chicô không còn hoài nghi nữa- họ cũng không thể phăng ra thâm ý của ông. Ông hôn vợ để tạo cơ hội 2 người quấn quít nhau và ông có thể nói nhỏ vào tai nàng. Đoạn ông dìu nàng ra giữa phòng. Ngoài cái tràng kỷ gỗ trắc lên nước bóng loáng, khảm xà cừ óng ánh, đồ đạc trong phòng chỉ có cái giường chân quỳ kiểu xưa, và nhiều cái đôn sứ Giang tây đặt thành hàng dài sát tường. Chắc chắn địch đặt máy ghi âm bí mật. Giữa nhà là vị trí tương đối an toàn nhất. Ông tiếp tục hôn, và tiếp tục thì thầm. Khi ông buông vòng tay và nựng cằm nàng, nàng ngó ông bằng luồng nhỡ tuyến hàm súc. Nàng cố trấn tĩnh, tuy vậy mặt nàng vẫn đượm vẻ nghiêm trọng. Pe-Cheng thò đầu qua khe cửa :

- Tìm thấy quẹt máy rồi. Trả lại cho ông. Và thành thật xin lỗi ông.

Hắn trao cái bật lửa cứu tử cho Chicô. Đúng là cái Dupont của phái viên Mỹ Hansen. Hú vía ... vật hoàn chủ cũ. Pe-Cheng không ngờ đó là dụng cụ phát tuyến tối tân. Trống ngực Chicô đập nhanh như ngựa phi. Thằng Tintin nghển cổ :

- Cái quẹt máy của ba đẹp ghê !

Chicô đặt cái quẹt máy vào giữa lòng bàn tay của nó, giọng trìu mến :

- Con cầm lấy mà chơi. Nhẹ tay, đừng đánh rơi, trầy của ba.

Ông nói vậy, nhưng trong thâm tâm ông mong nó ăn nỉ đòi cái bật lửa cho bằng được. Tintin là con một. Con một thường hư vì được nuông chiều quá độ. Khốn nỗi, Tintin tuy là con một, nó được nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, song không hư. Nó luôn luôn ngoan ngoãn. Không bao giờ nó dám đòi cái gì bị mẹ cấm đoán. Mới 9 tuổi, nó đã biết suy nghĩ như thiếu niên 15, 16 tuổi. Đó là điều hay. Mai kia nó có thể nối giõi tông đường 1 cách vẻ vang. Giờ phút này đó lại là điều dở : là vì nó không ỉ eo, xin xỏ cái bật lửa thì ông không thể nào cho nó. Ông từng xác nhận với Pe-Cheng cái bật lửa là kỷ vật vô giá. Lẽ nào ông vứt lại cho Tintin làm đồ chơi ?

- Có vẻ nó mê cái bật lửa lắm, anh ơi ! Trong những ngày đầu ở đây, nó vò võ 1 thân 1 mình. May ra nó quên được phần nào buồn khổ. Dầu sao, cái bật lửa này là hình bóng của anh, hình bóng thân yêu của ba nó. Anh cho nó mượn chơi nhé ?

Chicô ngần ngừ :

- Mượn chơi thì được ... nhưng ...

- Anh khỏi lo. Để em giữ cho. Vả lại, gia đình mình sắp sửa đoàn tụ. Anh nỡ tiếc con sao ?

Chicô vội lắc đầu :

- Không, không đời nào. Đời anh, anh không tiếc, huồng hồ tiếc 1 vật vô tri.

Thằng Tintin nhảy cỡn, tung cái bật lửa lên cao rồi hứng bắt. Nếu 1 bộ phận bị lỏng vít bung ra thì chết. Pe-Cheng chăm hú nhìn Tintin đùa nghịch với cái quẹt máy. Chicô tái mặt. Vợ ông cũng tái mặt. Pe-Cheng tiến lên 1 bước khiến Chicô có cảm giác như quả đất quay cuồng. Ông chờ đợi " bản án tử hình " của Pe-Cheng. Thôi hết. Thôi hết. Nhưng trời đã cứu gia đình ông vì Pe-Cheng không đoạt cái bật lửa khỏi tay thằng bé. Cách Tintin 1 mét, hắn dừng lại rồi cất tiếng :

- Nuông con quá, nuông con quá.

Chicô rút mù soa, giả vờ hịt mũi để che giấu sự xúc động rồn rập. Pe-Cheng liếc đồng hồ tay :

- Mời ông sửa soạn.

Chicô xoa đầu con trai.

- Chúng ta phải về Macao ngay ?

- Vâng. Đã 2 giờ sáng. Về ngay mới ...

Pe-Cheng câm bặt. Suýt nữa hắn nói hớ.

Thủ tục từ giã giữa Chicô và vợ con diễn ra chầm chậm. Ông hôn con trước khi hôn vợ. Rồi tiếp tục hôn lần thứ ba. Pe-Cheng phải can thiệp ông mới chịu thất thểu ra phòng ngoài. Cánh cửa được đóng lại. Bọn thuộc viên của Pe-Cheng đã tề tựu đầy đủ. Pe-Cheng tắt ngọn đèn nê ông sáng quắc. Ngoài vườn tối om. Gió thổi qua cành lá rì rào. Cho dẫu vợ con Chicô được tự do tản bộ trong vườn, họ cũng khó xác định được địa thế. Vì tòa nhà 1 tầng cũ kỹ này lọt thỏm giữa những rặng cây ăn trái xum xuê, và phía sau màn cây dày đặc còn 1 hàng rào cây găng bất khả xâm phạm cao như bức Vạn lý trường thành.

Đế giày của Chicô dẫm sỏi rào rạo. Cuối con đường nhỏ, sát rặng cây đen sì 1 chiếc xe hòm đen dài, lùn, bí mật, đã đậu sẵn. Pe-Cheng dạt sang bên :

- Mời ông.

Chicô chưa kịp yên vị thì chiếc khăn đẫm thuốc mê đã đắp lên mặt.

Như hồi tối.



 

Mấy giờ đồng hồ trước khi Chicô bất tỉnh trong chiếc xe hòm đen từ lục địa quay về biên giới thì tại bến tàu Macao, Văn Bình rơi vào 1 ổ phục kích. Cũng may linh tính của chàng đã thấy trước. Chàng chưa trèo lên taxi mặc dầu gã tài xế giục dã. Ngũ quan chàng được đặt trong tình trạng báo động tối đa nên tai chàng đã nghe tiếng gió khả nghi. Tiếng gió rít xoáy này là do lưỡi dao bén khuấy động không khí. Chàng đã nghe âm thanh quen thuộc của đao kiếm từ sau lưng trờ tới hàng ngàn lần. Thậm chí không cần quay lại, chàng đã có thể phân biệt được loại dao sử dụng, hướng tấn công của địch, và đặc biệt là tài nghệ của địch. Tiếng gió từ trên cao chụp xuống, hơi lạnh loe rộng như cái tán. Văn Bình thụp xuống, lăn cuộn trên đất. Lưỡi dao nhắm giữa đỉnh đầu toan chẻ chàng làm đôi bị hụt, chém vào mui xe hơi. Mui taxi bằng tôn mà bị chặt đứt 1 dọc dài như thể bằng gỗ dán mỏng. Chàng đã có đủ thời giờ để quan sát địch. Chúng gồm 2 tên. Mặc đồ tàu. Dận giày ban mỏng. Thân hình và mặt mũi gày đét. Cả 2 đều cầm dao quắm. Người Trung hoa gọi là yển nguyệt đao, nghĩa là hình thù giống vành trăng khuyết. Yển nguyệt đao thường lắp cán dài, lưỡi cũng dài. Nhưng loại đao do 2 tên địch thủ trong tay lại ngắn. Cán chỉ độ 1 tấc tây. Lưỡi khoảng 3 tấc, mũi nhọn hoắt, mình hơi cong như lưỡi liềm. Yển nguyệt đao có 2 tác dụng : đâm bằng mũi như gươm, và chém bằng lưỡi như đao.

Tên vừa thọc trộm chàng đang đứng cách chàng trong tầm tay. Cuộc phục kích xảy ra ở 1 khoảng tối, bị 1 giãy xe hơi đậu sát lề ngăn cản tầm mắt nên người ở bên kia đường khó thể nhìn thấy. Văn Bình bị lọt giữa vùng sáng, địch thấy chàng dễ dàng, chàng thấy địch rất khó khăn. Chàng không hy vọng nhờ cậy lực lượng an ninh trên đảo. Lính tráng hơn nửa tiểu đội, trang bị toàn bằng súng cổ lổ sĩ bắn phát một, với 1 con tàu tuần duyên gắn cà nông cũ mèm từ hơn 30 năm nay chưa hề ngửi mùi đạn. Ngần ấy sức mạnh chỉ có thể chống đỡ được sự tấn công của ... ruồi, muỗi. Bên tàu ban đêm thường là nơi đổ máu, và nhà cầm quyền thường làm ngơ. Vì phần lớn những vụ thanh toán đều liên hệ đến chính trị. Làm ngơ là thượng sách để giữ Macao khỏi bị anh khổng lồ Bắc kinh nuốt chửng. Đang nằm trên đất, Văn Bình quẫy mạnh, văng mình lại gần bức tường. Gần nơi taxi đậu có bức thường sừng sững. Dựa lưng vào tường, chàng tin tưởng có thể hóa giải được hai lưỡi dao trăng khuyết lợi hại của địch. Hai tên địch từ từ xấn lại. Chúng bước thẳng tới, 1 tên cầm đao tay phải, tên kia cầm đao tay trái. Lối đánh song đao này rất nguy hiểm, nếu để chúng đến gần, vây kín chàng trong 1 diện tích nhỏ chàng khó bề thoát chết. Tuy vậy, chàng không thay đổi vị thế. Chàng có thể bỏ chạy, song chàng quyết đứng lại. Đao pháp của 2 tên địch vừa vô tình tố giác chân tướng của chúng. Chúng không phải là điệp viên Quốc tế Tình báo Sở. Chúng có thể là đảng viên 1 hội kín Trung quốc : Hồng tu hội.

Trung quốc là xứ có nhiều hội kín nhất thế giới. Hồng tu hội ra đời ở Mãn châu, giáp giới Hoa bắc, vào cuối thế kỷ 19. Xuất thân là hội của những kẻ chuyên ăn trộm ngựa, dần dà thành hảo hán cướp của nhà giàu giúp đỡ người nghèo trước khi được tổ chức chặt chẽ và bay bướm theo mẫu mực hành hiệp, trừ gian, thế thiên hành đạo của 108 vị anh hùng Lương sơn bạc. Hồng tu hội -tức hội râu đỏ mặc dầu đảng viên không nhất thiết phải có râu đỏ- đã giữ vai trò khá quan trọng trong 2 cuộc chiến tranh chống Nga hoàng và chiến tranh kháng Nhật tại Mãn châu.

Sự phân hóa Quốc Cộng ở Trung hoa sau thế chiến đã dẫn đến tình trạng phân hóa trong các hội kín. Do đó, Hồng tu hội tách làm nhiều nhóm nhỏ, nhóm theo Quốc dân đảng tản cư qua Đài loan, nhóm lưu lại lục địa hợp tác với Mao trạch Đông, nhóm hùng cứ ở Hồng kông và Macao, xa gần dính líu đến các hoạt động buôn lậu và gián điệp giữa các siêu cường.

Mỗi hội kín thường theo 1 môn phái võ lâm. Riêng Hồng tu hội gồm những kỳ tài về yển nguyệt đao. Đánh 1 mình, họ cầm 2 đao. Nhưng họ hay chơi từng cặp, người cầm đao tay phải, người cầm đao tay trái. Đấu pháp của các hảo hán Hồng tu từng làm kinh hồn bạt vía nhiều cao thủ.

Hai lưỡi đao trăng khuyết cùng giơ lên, ánh thép ngời sáng trong trong bóng đêm u uất. Văn Bình bật tiếng kêu :

- Khoan ... khoan ... các anh là môn đệ của Dương giáo chủ, phải không?

Dương giáo chủ tên thật Dương bạch Mã là giáo chủ sáng lập ra hội Hồng tu tại Mãn châu. Họ Dương được thiên hạ xưng tụng là đại anh hùng vì tinh thần cứu khổn phò nguy. Họ Dương khét tiếng nhờ nghệ thuật sử dụng yển nguyệt đao độc đáo. Nghệ thuật này được truyền cho đảng viên Hồng tu.

Câu nói của Văn Bình như cái thắng cực mạnh ngáng giữ chiếc xe chở nặng lao xuống giốc. 2 tên địch khựng lại, lưỡi đao sắc bén vừa hoa lên vội hạ xuống. Cả hai đều nhảy lùi một bộ, quay ngang đao. Đó là đóa pháp, cách rút đao về giữ thế thủ truyền thống của võ sĩ Hồng tu. Thái độ này chứng tỏ 2 tên địch hoang mang sau câu nói đột ngột của chàng. Phải là con bướm giang hồ mới biết được chúng là môn đệ của Dương bạch Mã với bí kíp yển nguyệt đao. Một tên đáp :

- Phải. Anh liệu đỡ đòn, chúng tôi không nhân nhượng đâu.

Văn Bình gằn giọng :

- Phàm là môn đệ Hồng tu, các anh không thể không thuộc lòng 13 điều tâm niệm của giáo chủ. Các anh quên điều thứ nhất rồi ư ?

Điều thứ nhất trong thập tam di ngôn của Dương giáo chủ là đảng viên phải giữ tinh thần mã thượng, không được ỷ thế hiếp cô, nhất là tấn công khách thương đi một mình.

Vẫn tên ấy đáp :

- Chúng tôi không quên. Nnhưng anh là gian phi, anh phải đền tội.

- Căn cứ vào đâu anh dám quyết tôi là gian phi ?

- Đừng nhiều lời vô ích. Cho phép anh kiếm khí giới. Trong xe còn một con đao yển nguyệt.

Hắn xây lưng về chiếc taxi. Gã tài xế lon ton chạy tới, với lưỡi đao trăng khuyết. Văn Bình xua tay, từ chối. Tên hồi nãy rít giọng :

- A ... anh đã muốn đấu tay không thì chúng tôi không rụt rè nữa.

Văn Bình lắc đầu :

- Tôi không hề muốn đấu với các anh, đấu bằng tay không, cũng như đấu với đao yển nguyệt. Vì lẽ tôi không thù oán các anh, ngược lại các anh không thù oán tôi. Các anh đón đường giết tôi chẳng qua người ta bốc được tên và trao nhiệm vụ, thế thôi. Các anh hãy về báo cáo là không thể hạ người vô tội đồng môn đúng theo tinh thần của Dương giáo chủ.

Điều thứ 9 của thập tam điều đã quy định rõ rệt : công việc được ủy thác theo lối bốc thăm. Bốn nhằm ai thì người ấy phải đi. Lệnh trên bắt giết ai thì phải tuân hành, dẫu nạn nhân là người ruột thịt. Trái lệnh là bị nghiêm trị, nhẹ thì xẻo tai, chặt ngón tay, nặng thì hành quyết không xét xử. Tuy nhiên, tập tục gắt gao này luôn luôn được chước giảm trong những vụ đâm thuê chém mướn để gây quỹ cho hội.

Gã tài xế xen vào :

- Anh ta nói đúng, bọn mình không nên hạ sát người vô tội đồng môn.

Tên thứ ba từ nãy đến giờ ngậm miệng, bỗng vùng vằng :

- Đâu được. My sư thúc đã dặn riêng tôi. Việc lớn, không phải chuyện làm ăn tầm thường. Các anh sợ thì để tôi ra tay 1 mình.

Nói đoạn, hắn vọt ngay về phía Văn Bình, chân trái trườn theo chân phải, vận chuyển nhẹ nhàng và thần tốc, hươi đao chém từ trên xuống. Ngọn đao của hắn khá độc ác vì hắn dùng thế " đảo đả kim chung " chém vẹt thành nửa vòng tròn, với ý định chặt lìa bả vai chàng. Hắn đã châm ngòi tấn công. Văn Bình phải đánh phủ đầu cho hắn mửa mật. Chàng triệt hạ được hắn với 2 bàn tay không, tức khắc 2 tên còn lại sẽ khâm phục chàng, và trận chiến mặc nhiên chấm dứt. Nghĩ vậy, chàng bèn lượn sang trái, mũi nhọn của dao yển nguyệt phập vào tường. Trong vi phân tích tắc ấy, bàn chân phải của chàng xẹt ra, quất trúng nách hắn. Ngọn cước bình thường của chàng từng làm nhiều cao thủ gãy xương hông, huống hồ địch thủ chỉ là 1 đảng viên gọi dạ bảo vâng nghèo kinh nghiệm. Lưỡi dao trăng khuyết vuột khỏi bàn tay xương xẩu của hắn, đồng thời hắn ôm vai, ngã khuỵu, máu tươi hộc thành vũng. Bênh bạn, 2 tên Hồng tu còn lại xông tới. Khốn nỗi chỉ 1 tên có khí giới, tên tài xế quá hoảng hốt quên bẵng con dao bị chàng gạt vứt trên vỉa hè. Đến sát Văn Bình tên tài xế mới nhớ đến 2 tay trần trụi của mình. Hắn hấp tấp thối đòn, vô hình chung bỏ mặc bạn hắn cho Văn Bình ăn gỏi. Lưỡi dao lóe ánh bạc vút qua đầu. Văn Bình né tránh không mấy vất vả. Chàng có thể chộp bắt chuôi dao ngay trong đòn chém ngang này, song chàng muốn kéo dài cuộc mèo vờn chuột thêm 1 vài phút nữa để đối phương có thêm cơ hội nhận chân được tài ba xuất chúng của chàng. Chàng đợi hắn chém tiếp từ dưới móc lên mới thi thố 1 chiêu tuyệt kỹ về trắc kiên quyền. Chàng rùn người, rồi như thể toàn thân chàng là 1 khối tròn lao thẳng vào bụng địch. Vai chàng hơi nghiêng và nhích cao, tất cả sức lực của chàng được dồn lên bả vai cứng như sắt, khả dĩ húc đổ được bức tường đá ong kiên cố. Địch lãnh trọn ngay giữa lỗ rốn, ngã văng ra xa, chết giấc.

Văn Bình khỏi cần ra oai với tên tài xế vì hắn đã mục kích ngón đòn vai kỳ ảo của chàng từ đầu đến cuối. Đánh đòn vai mỗi khi cận chiến mà tay chân bị vướng hoặc khi địch sử dụng dao quắm. Thiếu lâm tự có 1 bí pháp gọi là kiên pháp. Một trong 3 phép húc vai này là trắc kiên. Các bậc cha chú trong Hồng tu hội nổi danh trong nhiều thế hệ giang hồ hành hiệp nhờ phép trắc kiên. Họ chuyên đánh yển nguyệt đao. Nhưng nếu họ bị đối phương áp đảo bất thần bằng yển nguyệt đao thì họ phản công lại bằng phép trắc kiên. Họ luyện được phép này hầu như đến trình độ thượng thừa. Sự phân ngôi thứ trong đảng thường dựa trên trình độ sử dụng phép trắc kiên. Vì thế, đòn vai của Văn Bình đã khiến tên tài xế chóa mắt, đầu óc xửng vửng, tay chân loạng choạng như người say rượu. Văn Bình chỉ hai tên Hồng tu đang nằm sóng sượt trên lề đường, hỏi hắn :

- Muốn chơi nữa không ?

Tên tài xế vái dài :

- Thưa sư bá, tôi đâu dám.

Chàng đã được hắn tôn lên hàng sư bá, nghĩa là hắn đã biết sợ. Chàng bèn ra lệnh :

- Leo lên.

Hắn run lập cập tra mãi mà chìa khóa vẫn trượt khỏi công tắc. Máy nổ ròn, hắn ngó chàng đợi chỉ thị. Chàng khoát tay :

- Thẳng.

Macao nhỏ như cái khăn mù soa, xe chạy 1 lát là xuyên từ đầu này qua đầu kia. Văn Bình phớt tỉnh hút thuốc Salem, ra lệnh cho tên tài xế thay đổi hướng chạy đến chục lần. Từ đường Praia Grande sát bến, chiếc taxi nhỏ xíu do Nhật chế tạo bon bon qua tòa thị sảnh và nhà thờ chính trước khi trèo giốc và vượt qua những cây đa khổng lồ sắp hàng ngay ngắn 2 bên lề. Gần 2 cây số rưỡi đến gần Mã cốc miếu Văn Bình đập vai cho tên tài xế tốp lại. Đây là ngôi đền cổ từ hơn 600 năm thờ Nữ hải thần A Mã, thần của dân chài và người đi biển trong vùng. Do tên nữ thần mới nảy ra tiếng Macao. Tứ phía chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Tên tài xế lắp bắp năn nỉ :

- Sư bá đừng giết em út, tội nghiệp.

Văn Bình giơ sống bàn tay, giả đò sửa soạn giáng xuống. Tên tài xế chắp 2 tay, giọng thảm thiết :

- Lạy sư bá, trăm ngàn lậy sư bá, em út chỉ là tép riu trong hội, như sư bá đã thấy em út chỉ lái xe, 2 thằng ấy mới được thượng cấp ra lệnh chặn giết sư bá ...

- Nghĩa là mày còn thèm sống ?

- Trăm ngàn lạy sư bá, con người ai lại không thèm sống. Em út xin tuân theo.

- Ngoan lắm. My sư thúc ra lệnh cho bọn mày ?

- Dạ. My sư thúc là đảng trưởng.

- Sư thúc khốn khiếp của mày hiện ở đâu ?

- Thưa, rất dễ tìm. My sư thúc có 1 hộp đêm gần đại lộ Almeida Ribeiro. Tụi em là nhân viên trong hộp đêm. Đây ... tụi em có mang sẵn danh thiếp. Hộp đêm này tên là Sham-sing.

Tên tài xế lục túi, rút ra tấm danh thiếp in chữ vàng nổi, cung kính đưa cho Văn Bình. Hắn tỏ ra khôn ngoan và rất biết điều. Chàng đòi hỏi gì, hắn thỏa mãn ngay không dám trì hoãn. Điều hắn không dè là chính thái độ mềm dẻo tuyệt đối của hắn lại xô hắn vào chỗ chết. Giá hắn câm họng, Văn Bình chỉ tặng hắn 1 atémi, hắn bất tỉnh hồi lâu trên vệ đường rồi tỉnh lại. Đằng này hắn lại tiết lộ bí mật, 1 bí mật khá quan trọng : sự liên hệ chặt chẽ giữa Tình báo Sở và con người được gọi là My sư thúc, chỉ huy Hồng tu hội ở Macao. Bất đắc dĩ Văn Bình phải giết hắn để giữ kín sự tiết lộ. Dưới ánh đèn táp lô xanh biếc, dường như tên tài xế bắt chợt được tia mắt quyết liệt của chàng. Hắn tông cửa, toan tháo chạy. Nhưng cánh cửa vẫn dính cứng vào thân xe. Văn Bình hóa kiếp cho hắn bằng 1 đòn vào trũng gáy. Thật ngọt. Tên tài xế gục xuống vô lăng.

-------------------------------- 


	1	bệnh hoại huyết tức bệnh hemophilie, trong máu thiếu 1 chất làm đông nên 1 vết trầy nhỏ có thể làm máu chảy hoài, nguy đến tính mạng





VIII

Trên đỉnh đồi hoang

Văn Bình gạt xác chết còn nóng hổi sang bên. Taxi chật chội, nền đường lởm chởm gò đống và ổ gà, chốc chốc tên tài xế bất hạnh lại ngã vào lòng chàng. Vùng sáng trước mắt mỗi lúc một rực rỡ. Văn Bình trở lại những đường phố sầm uất. Macao là thành phố của những con vạc ăn đêm. Tiếng xoa mà chược kêu rào rào như mưa rơi trên máng kẽm. Xe hơi qua đường Sidonio Bais, nơi có đại lữ quán Estoril. Món gà Phi châu ở đó được liệt vào hạng tuyệt ngon, khách khó tính mấy cũng phải mút ngón tay, rượu vang ở đó còn " siêu " hơn nữa. Tuy nhiên, đối với Văn Bình lữ quán này đáng nhớ ở chỗ nó đi kèm với 1 sòng bạc cực kỳ sống động và sang trọng. Mắt chàng bỗng mờ đi. Chàng vừa nhớ Yên Hà và sòng phán thán định mạng  1 . Nàng đã chết. Giờ đây chàng cũng đang lao đầu vào chỗ chết.

Bánh xe trước xập ổ gà, xác tên tài xế lại nhào xuống đùi chàng. Chàng bừng tỉnh mộng. Qua 1 khu chói lòa ánh đèn nê ông muôn màu, chàng xuyên bóng tối của những cây đa cổ thụ. Chàng đậu sát lề, kiểm soát chung quanh lần chót, đoạn băng vào 1 hẻm ngang. Tên tài xế khỏi phải chờ lâu, sáng hôm sau những cô gái mặc áo hoa cà bó lẳn làm " ca " đêm tại sòng bạc lũ lượt ra về sẽ bắt gặp cái xác co quắp, gối đầu trên cửa xe taxi. Án mạng xảy ra quá thông thường, hồ sơ nội vụ sẽ được xếp xó. Ngoại trừ Tình báo Sở, không ai biết sát nhân là ai. Cuộc điều tra của cảnh sát tư pháp bản xứ sẽ chẳng tới đâu vì lẽ giản dị chàng đã lau sạch dấu tay, không lưu lại trên xe 1 vết tích cỏn con.

Chàng vòng hai con hẻm ngắn trước khi đến ngõ cụt. Theo chỉ thị, ngõ cụt này dài đúng 100 mét. Bề ngang của nó chưa đầy 1 mét, xe hơi không lọt, thậm chí xích lô cũng phải đậu ngoài. Nó là mặt hậu của hai khu nhà chổng mông vào nhau, hai bên là tường cao, gắn mảnh chai nhọn lởm chởm. Người Tàu vốn tiết kiệm, mặt tiền họ còn xài đèn thận trọng, huống hồ cổng hậu. Bởi vậy, lòng hẻm tối thui, nếu không có ánh trăng có lẽ chàng xòe hết bàn tay cũng không thấy ngón.

Ánh trăng bị những tầng lầu và tường cao che khuất chỉ chiếu xuống gián tiếp, tạo thành những vùng sáng lờ mờ, hư ảo. Văn Bình lạnh xương sống. Thiếu gì nơi gặp gỡ an toàn, họ lại bố trí trong ngõ ống hun hút rùng rợn này. Khỏi cần đặt 1 cây súng có hạng, địch chỉ sai 1 thằng bé miệng còn hôi sữa thủ cây ná cao su là điệp viên Z.28 bị loại khỏi vòng chiến. Tùy theo viên đạn, nếu là đạn kim khí thì ... ôi thôi, chàng phải nằm bệnh viện bó bột.

Chàng ép mình sát tường, quan sát đường lớn và bề sâu của hẻm. Một mùi thơm ngạt ngào dật dờ trong không khí. Văn Bình có cảm tưởng như nó quyện cuốn vào quần áo và da thịt chàng. Đó là mùi thơm độc đáo của thuốc phiện vê tròn cháy sèo sèo trên bấc dầu lạc. Hút á phiện ở đây không tự do mà cũng như tự do, ban đêm chỉ khổ con tì, con vị của kẻ lang thang. Mùi á phiện là mộ

tthứ radar của thành phố Macao. Càng đến gần khu náo nhiệt, nó càng thơm. Văn Bình bật nhớ hẻm ống tối thui này chỉ cách Rua de Felicidade một quãng ngắn, đường Khoái lạc. Đặt tên là Khoái lạc, là Hạnh phúc, là Sung sướng rất đúng vì nó quy tụ trên một khoảnh đất hẹp số tỉ lệ gái đẹp cao nhất nhì Viễn đông. Khu Khoái lạc gồm đủ thứ, thượng vàng hạ cám, ả đầu, geisha theo kiểu Phù tang hầu hạ khách nghiêm chỉnh, ít khi lạc ra ngoài ranh giới, hoa biết nói chuyên nghề mua vui ở xóm Peitou, Đài Bắc. Khu Felicidade vượt xa nhiều nơi khác vì hết thú xác thịt, thú ma túy, khách còn thú đổ bác. Văn Bình không phải là nhà tu, 1 trong các " lẽ sống " của chàng là du hí, vậy mà phút này chàng chỉ được quyền ngửi mùi thơm, và thưởng thức trong trí tưởng tượng. Nước miếng rệu đầy miệng chàng. Chàng không nghĩa đến nhưng tiềm thức chàng không thể quên. Đường Khoái lạc không chỉ khoái lạc về thú vu sơn và cưỡi mây đạp gió, nó còn thu hút được nhiều kẻ sành sỏi 5 châu nhờ ở danh tiếng của  tiệm Tàu mang cái tên ... Cười. Thực khách ăn xong cũng phải cười thỏa mãn. Tên tiệm ăn này là " Phật tiếu lâm ", nghĩa là " Ông Phật cười ". Món ruột của nhà hàng là bồ câu quay.

Văn Bình nghe rẹt 1 tiếng. Chàng thụp xuống. Tiếng rẹt từ cuối hẻm phát ra. Chàng đoán là tiếng cửa mở. Chàng chờ giây lâu không nghe thêm âm thanh khả nghi nào nữa. Nhỡn tuyến của chàng đã quen với bóng đêm. Chàng bắt đầu nhìn thấu được tận trong xa. Địch rình chàng ở cuối hẻm ? Có hay không, chàng không thể cả quyết. Có hay không, chàng không thể trở lui. Chàng có hẹn với nhân viên CIA có nhiệm vụ trao cho chàng những chỉ thị về lộ trình của tiến sĩ Chicô qua lục địa. Chàng phải lên đường nội đêm nay, cuộc giải cứu vợ con của Chicô không thể trì hoãn. Chàng chỉ có 1 giải pháp : tiến. Tiến thẳng vào hẻm. Đến đâu thì đến.

Chàng kiên nhẫn chờ thêm 5 phút. Tiếng động quái gở dứt hẳn. Chỉ còn lại tiếng xoa mà chược, tiếng gió thổi. Thậm chí chàng còn nghe được tiếng lá vàng rụng trên những cành cây nhằng nhịt ngoài lề đường vắng ngắt. Chàng cất bước từ từ. Cứ mươi thước chàng lại dừng nghỉ, tiếp tục đưa mắt lục soát khoảng tối. Con hẻm dài 100 mét mà Văn Bình mất gần 1 khắc đồng hồ mới đi hết. Nơi tay trái của chàng lờ mờ 1 khung cửa thấp nhỏ. Khung cửa này sẽ dẫn chàng đến nơi hẹn. Chàng nín thở, định thần thật lâu. Chàng vừa nghe tiếng người thở sau cửa. Hơi thở đàn ông. Nhịp nhàng và chững chạc. Chàng dựa lưng vào tường, chuẩn bị đương đầu với hiểm họa vô hình. Chợt có tiếng gọi nho nhỏ :

- Z.28 hả ?

Văn Bình đã nhận ra người đàn ông sau cửa là ai. Y là đại tá Pít. Theo kế hoạch, y không phải chờ chàng tại đây. Chắc nội vụ bị trục trặc. Chàng đáp :

- Chính hiệu. Bị động ư ?

Pít ló đầu ra :

- Suỵt. Đừng nói to.

- Địch ?

- Không. Anh đi theo tôi.

Văn Bình chui qua cửa, vào sân sau 1 ngôi nhà lầu xiêu vẹo, cổ xưa, như thể được xây cất từ thế kỷ thứ 16, thế kỷ khách thương Bồ đào nha giứt mẩu đất này khỏi tỉnh Quảng đông, lập thành Macao. Sân hẹp ngang, bề dài gần bằng sân bóng rổ. Nó có mái che nên đã tối lại càng tối thêm. Nền sân bằng đất phủ đầy rêu làm Văn Bình trơn trượt, phải vịn vai bạn. Qua khỏi cái sân bán lộ thiên đến 1 cánh cửa khác mở sẵn. Đại tá Pít vào sau, đóng cửa hẳn hòi rồi rọi đèn bấm. Bên phải, Văn Bình thấy cầu thang gỗ ọp ẹp. Những con dơi bay loạn xạ. Có con đụng cánh vào tóc chàng. Sự kiện này cho thấy nhà bỏ hoang từ lâu. Pít chỉ gầm cầu thang :

- Lối xuống hầm. Cẩn thận kẻo hụt chân. Mình có thể trò truyện được rồi.

Dưới ánh đèn pin, Văn Bình đặt chân xuống những bậc đá ướt. Đó là những phiến đá kích thước không đều, bề mặt lồi lõm, được xếp chận lên nhau thay cho cầu thang. Đại tá Pít nói đúng : nếu thiếu cẩn thận, chàng có thể gẫy chân như chơi.

Văn Bình lẩm bẩm :

- Nhà cửa gì mà tồi tàn như vậy ?

Pít đáp :

- Chưa đến điểm hẹn. Đây là đường tắt bí mật. Có cửa trước khoảng khoát, đèn nê ông sáng quắc, mình không dám sử dụng sợ địch canh chừng.

Căn hầm khá rộng. Phiền 1 nỗi trần nó quá thấp, Văn Bình luôn luôn phải khom lưng vì chỉ ngẩng lên là bươu đầu. Đại tá Pít kéo cái thạp che kín cửa hầm, đoạn tiếp tục chiếu đèn bấm cho Văn Bình nhìn rõ đường. 2 người nện gót trong vòng 3 phút đến 1 bức tường. Lại 1 đống đá thay cho bậc thang. Bên trên cảnh tượng khác hẳn. Dưới hầm là địa ngục tối tăm thì bên trên là thiên đường sáng rực. Bên trên là 1 căn phòng lót gạch bông, tường sơn xám, trần treo đèn ống. Đại tá Pít dẫn Văn Bình qua phòng bên. Phòng này làm Văn Bình ngạc nhiên hơn vì nó được trang trí không thua phòng giấy giám đốc công ty Tây phương. Nó được điều hòa khí hậu mát rợi, dọc chân tường kê 1 giẫy máy hình thù kỳ cục. Văn Bình hỏi :

- Hansen ?

Pít đáp :

- Hắn chỉ kịp giới thiệu tôi rồi phải vù ra bến tàu để kiểm điểm ca nô và đồ đoàn. Anh đến chậm, tôi lo quá.

- Anh về đây bằng gì ?

- Taxi. Rút kinh nghiệm, tôi không dám trèo lên taxi đậu gần bến. Địch có thể gài người. Tôi chịu cực đi bộ 1 quãng, cách bến gần 200 mét mới vẫy taxi. Còn anh ? Lại la cà dọc đường ?

Văn Bình cứng họng. Chàng không thể thú nhận chàng là chúa lười. Gặp taxi là chàng mở cửa, bất kể tài xế công dân lương thiện hay chuyên viên đấm đá bắn giết. Chàng đành gật đầu thú nhận chứng bệnh la cà. Gật đầu xong, chàng chuyển đề tài :

- Thằng cha đâu ?

" Thằng cha " là danh từ thân mật, tuy hơi xách mé, để gọi viên giám đốc trú sứ ở Macao. Do sự sắp xếp của ông tổng thanh tra từ trụ sở Xung thằng, chàng sẽ hoạt động chung với giám đốc trú sứ CIA sở tại. Đại tá Pít nghểnh tai :

- Thằng cha nào ?

Văn Bình phát cáu :

- Thằng cha giám đốc trú sứ chứ còn ai nữa ? Không lẽ anh bắt tôi đổi giống của hắn và kêu bằng " nàng " ?

- Cứ kêu " thằng cha giám đốc trú sứ " bằng " nàng " đi, hắn không giận đâu, hắn còn khoái nữa là khác, anh đại tá Z.28 ơi !

Văn Bình bật ra tiếng " ồ " vì người vừa nói không phải là đại tá Pít. Giọng nói phụ nữ trong trẻo, thánh thót và ấm áp. Chàng quay lại. " Thằng cha " giám đốc trú sứ vừa xuất hiện. Là 1 trang nữ lưu đầy đặn, khả ái và rí rỏm. Đại tá Pít cười tủm tỉm :

- Giới thiệu ... đây là " thằng cha " giám đốc trú sứ của anh.

Văn Bình chết trân, không thốt được lời nào dù bình sinh chàng là vua tán gái. Nữ lưu chìa bàn tay thon trắng cho chàng bắt rồi nói :

- Tội nghiệp, đừng chọc quê anh Z.28 nữa. Mời 2 anh an vị. Anh Văn Bình, em điều khiển trú sứ ở đây, hân hạnh được đón tiếp anh. Em là người Tàu, mang 1 phần ba máu Bồ đào nha trong huyết quản. Tên thật  của em là Kwan, Lindy Kwan, nhưng bạn bè thân thiết thường gọi em là Kênô.

- Vì cô thích chơi kênô ?

- Đúng. Kênô là 1 phần đời em. Em tự ý xin qua Macao vì vùng đất này quá quen thuộc với em, lại chứa nhiều bất trắc, thích hợp với tính tình sống động của em. Phần nào cũng do sự quyến rũ của các sòng bài kênô. Anh cũng ưa chơi kênô lắm sao ?

Định mạng thật lạ. Tháng trước, chàng gặp 1 cô gái đẹp mang tên Bacara vì chuyên chơi bài xe lửa bacara khiến nhiều sòng bạc ở Las Vegas thua thất điên bát đảo, thì tháng này chàng lại gặp 1 cô gái đẹp chuyên chơi bài kênô ở Macao. Bacara đã lâm nạn ? Còn Kênô ? Văn Bình hơi rùng mình gấy lạnh  2 .

Kênô là môn chơi may rủi xuất phát từ đất Tần, từ trước Thiên chúa giáng sinh, dường như dưới triều Tần thủy Hoàng. Đến cuối thế kỷ 19, hàng ngàn người Tàu làm việc tại các công trường hỏa xa xuyên Mỹ du nhập kênô vào Hoa Kỳ, rồi chỉ sau 1 thời gian nó được dân Mỹ mê say. Hiện nó choán 1 chỗ ngồi chĩnh chệ trong các sòng bài Las Vegas.

Chơi kênô rất đơn giản : đồ nghề gồm 80 trái banh trắng nhỏ bằng banh ping-pong, in số từ 1 đến 80, một luồng gió nhân tạo thổi từng trái vào cái ống. Ra số nào, nhân viên sòng xướng to số ấy. Những số chạy ra lần lượt được ghi bằng đèn sáng trên tấm bảng lớn cho mọi người theo dõi. Mỗi cuộc chơi gồm 20 lần rút bóng. Con bạc được quyền chọn tối đa 15 số. Họ đánh dấu những con số họ chọn trên tấm vé kênô. Vé kênô là miếng giấy chia làm 2 hình chữ nhật theo chiều ngang, phần trên in số từ 1 đến 40, phần dưới từ 41 đến 80. Họ chơi gần như số đề, hoặc cá ngựa. Mơ những gì liên quan đến ban đêm, đàn bà, mặt trăng ... thì đánh " âm ". Ban ngày, đàn ông, mặt trời ... thì đánh " dương ". Chọn số xong, con bạc mang vé lại quầy, nhân viên sòng chép lại vào tờ vé khác, đóng dấu cả 2 tấm, giữ lại bản chính, trao cho con bạc bản phụ. Tùy theo trúng ít hay nhiều số, con bạc sẽ ăn ít hay nhiều tiền. Sự kiện hấp dẫn của kênô là khỏi cần đặt lớn mà đôi khi có thể vơ về những số bạc khổng lồ  3 .

Văn Bình đang bâng khuâng chưa kịp trả lời thì nàng tiếp, giọng say sưa như thể vừa hít bạch phiến :

- May quá, ở đây chẳng có ai mê kênô. Em phải chơi 1 mình lắm lúc buồn héo ruột gan. Hansen không những ưa kênô, anh ta còn ưa tất cả những cái gì dính líu đến cờ bạc. Công việc xong xuôi, anh phải ở lại vài ba đêm chơi kênô mới được. Anh đừng bỏ rơi em nhé. Anh hiểu vì sao em yêu kênô không ?

Văn Bình đâu phải là ma xó để có thể đọc được tâm can nàng. Chàng khoái kênô thật đấy, song chàng không khoái riêng thứ nào. Chàng khoái đồng loạt. Cờ bạc lại chưa được chàng trọng vọng bằng thuốc lá Salem thơm vị bạc hà và rượu huýt ky chính gốc. Ngay cả 2 món thần tiên ấy tất có kí lô nào khi đứng trước món ... ái tình. Chàng giữ thái độ im lặng. Nàng phải đáp thay chàng :

- Thế này, anh nhé. Kênô giống hệt nghề gián điệp. Chủ sòng thu tiền hồ những 20 phần trăm, nghĩa là tỉ lệ cao nhất so với các món chơi đỏ đen khác, ấy thế thiên hạ vẫn đổ sô tới vì họ bị lôi cuốn bởi tiền thắng. Mua cái vé 3 đôla có thể ăn 25.000 đôla nếu gặp vận hên  4 .

- Cô gặp vận hên lần nào chưa ?

- Về nghề này thì nhiều. Nhưng chơi kênô thì chưa. Nói cho đúng, em suýt thắng 1 lần ở Las Vegas. Hồi ấy, em chưa đầu quân cho ông Sì Mít, em còn làm cái nghề ruột của gia đình em : nghề chuyên viên hột soàn. Em kiếm tiền như nước, không biết tiêu đâu cho hết nên ăn dầm ở dề gần các sòng kênô. Nó không phải là môn sát phạt, mỗi đêm thua từ vài chục đến vài trăm đôla là cùng, em có điều kiện để chơi tháng này qua năm khác. Em thích kênô cũng vì sòng kênô là nơi nam nữ độc thân dễ gặp nhau, và làm quen nhau tự nhiên nhất. Trong khi chờ đợi, người ta  có thể bắt chuyện và từ đó những kẻ ý hợp tâm đầu tiến xa hơn nữa không mấy khó khăn. Trò chơi này rất hợp của tuổi đôi mươi. Phải, cách đây 8 năm, em mới 21 tuổi. Tuổi 21 ở Tây phương không còn là tuổi đần độn, tuổi thơ ngây của con gái như xưa. Em đã có nhiều bạn trai, em đã nếm mùi xác thịt, song le em chưa hề biết tình yêu chân thật, tình yêu lý tưởng là gì.

Tiếng sét ái tình giáng xuống đầu em 1 đêm em la cà bên bàn kênô. Chàng đẹp trai lắm, anh ơi ! Chàng có cặp mắt và giọng nói rất lạ. Chàng ngó ai là người ấy khó giữ vững được tâm thần, và hễ chàng cất tiếng thì trong phòng như có hơi mát của biển rộng. Chàng bỏ ra 100 đôla mua 100 vé, và hỏi ý kiến em trước khi chọn số. Sau đó chàng rủ em xuống tầng dưới giải khát. Từ tầng dưới, em theo chàng xuống bãi đậu xe, trèo lên xe chàng. Chàng lái em dạo chơi trên con đường nhựa thẳng tắp gần sòng bạc. Dọc đường, chàng đậu xe lại, tỏ tình với em. Nếu chàng không nói lúc ấy, em cũng nói, phương chi chàng ngỏ lời trước. Chúng em ôm nhau hôn đắm đuối, quên hết sự vật chung quanh. Thế rồi tai nạn thảm khốc xảy ra ...

- Xe hơi bị đâm ?

- Vâng. Trong phút say sưa, chàng đậu xe lệch hẳn 1 phía, mũi xe rúc vào lề, đuôi vểnh ra đường. Hàng trăm xe chạy đua với tốc độ hơn 100 cây số giờ, nhưng không gây tai nạn vì họ đều là người lái bình thường, họ tránh dễ dàng. Trừ 1 gã đàn ông vừa uống rượu ngất ngư, mắt cận thị nặng vừa vỡ kiếng trước đó mấy phút trong hộp đêm. Lẽ ra y phải cất xe riêng, về nhà bằng taxi. Nhà y ở xa, y  có thể ngủ đêm tại lữ quán. Định mạng run rủi y bất chấp các nguyên tắc an ninh lưu thông sơ đẳng. Y lái chiếc Cadillac kồng kềnh, nặng nề. Xe của chúng em là chiếc Chevrolet Corvette, kiểu xe đua thấp thỏi, nhẹ tâng, vỏ sườn bằng nhựa lát tích ép. Y lao chiếc Cadillac vào cốp xe Corvette. Em bị bắn tung ra ngoài, rớt xuống ruộng, chỉ gãy xương chân, và dập nát 1 bên tai. Còn chàng ... chàng bị cây sắt của vô lăng đâm lủng ngực, chết liền tại chỗ. Em nằm bệnh viện chụp hình, bó bột xong xuôi về nhà trước khi trời sáng. Thì 1 người bạn ở sòng bạc gọi dây nói cho biết các vé của em có hy vọng ăn lớn.

- Tại sao lại " có hy vọng " ?

- Khi chọn số, bạn em đứng bên. Y chỉ nhớ loáng thoáng nên y điện thoại lại cho chắc dạ. Em đáp là tình yêu của em không còn nữa thì giàu có cũng bằng thừa. Vả lại, em đâu thiếu tiền. Bạn em năn nỉ mãi, em đành chiều y. Nghe dứt, y kêu lớn trong điện thoại : Trời ơi, chị trúng 3.000.000. Chị trúng 3.000.000 ... Em vùng dậy, lấy xấp vé ra xem lại kỹ lưỡng từng tờ, rồi em đốt 1 đống lửa lớn, ném cả xấp vào đó. Rồi em ngất đi.

Tỉnh lại, Em thấy nằm trong bệnh viện. Bạn em đến nơi em ở giữa lúc xấp vé cháy gần hết. Những vé còn lại có thể lãnh non 300.000 đôla. Bạn em báo cảnh sát. Họ kéo đến với đủ máy móc, phòng thí nghiệm của họ cứu thêm 1 số nữa. Vị chi em trúng hơn 400.000 đôla. Trúng cũng như không vì em không đụng đến tiền. Em yêu cầu sòng bạc cúng cho 1 quỹ xã hội. Em dùng chữ " suýt trúng " là vì vậy. Kênô trở thành lẽ sống của đời em từ đó. Em gia nhập CIA, họ cần 1 chuyên viên hột soàn ở Macao, nơi này lại có sòng kênô nên em nhận lời. Em sống ở đây đã 3 năm. 3 năm đánh kênô, để sống với kỷ niệm. Thày tướng nói em khó tránh được số 7 nổi 3 chìm. Em có hai tai giống hệt tai của Pôlin  5 , em gái cưng nhất của Nã phá luân hoàng đế.

Kênô kéo những lọn tóc che kín màng tang và xây lại cho Văn Bình ngắm. Thì ra nàng nuôi tóc dài và uốn dợn thật cầu kỳ để che giấu những vành tai không lấy gì làm đẹp. Tai trái của nàng có vết thẹo, hậu quả của tai nạn xe hơi. Tai phải còn nguyên. Thày tướng quả là sử gia thâm thúy : tai của Kênô cũng lớn quá khổ và cũng méo xệch như tai của giai nhân Pauline.

Pauline là 1 trong những người đẹp được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử nước Pháp. Pauline yểu mạng sau nhiều năm yêu cuồng sống loạn. Người ta cho rằng Pauline chết non vì đôi tai phá tướng. Nếu nàng có đôi tai cân xứng và mĩ miều, có lẽ đời nàng đã không chìm đắm liên miên trong những cuộc tình ngắn ngủi, trái khoáy hoặc tuyệt vọng.

Đại tá Pít vẫn ngồi yên, mắt lấm lét nhìn đồng hồ treo trên thường. Kênô nói :

- Anh nóng ruột hả, anh Pít ? Chưa đến giờ đâu. Em xin lỗi anh nhé. Tuy nhiên, anh đừng sợ em kể lể con cà con kê để lỡ hẹn. Bề nào mình cũng phải chờ lệnh của Xung thằng. Trên cái bàn ở góc có ngọn đèn, khi nào nó phựt đỏ là em có điện. Em làm phiền 2 anh lắm nhỉ ?

Văn Bình hoảng hồn :

- Đâu có. Cô cứ nói tiếp. Muốn hoạt động chung với nhau được bền lâu và hữu hiệu, cần tìm hiểu rõ tâm tư của nhau.

- Cám ơn anh. Em đã nói hết, giờ chẳng còn gì để nói tiếp nữa. Anh thấy em thế nào ? Thày tướng nói đúng không ? Được gặp anh, em mừng ghê. Nghe nói anh giỏi tướng diện, rất nhiều người phục. Họ chê tai em đã đành, họ còn chê cả mắt em nữa. Anh nghĩ sao ?

Hỏng to ... Coi tướng vốn là nghề mọn của Văn Bình, tuy vậy ít khi chàng dám trổ tài vì nhiều lẽ dễ hiểu : nói sai thì mất tiếng tăm, nhược bằng nói đúng thì ... sự thật mất lòng. Kênô bước ra giữa phòng, từ từ quay tròn 1 vòng như thể nàng hành nghề trình diễn những kiểu y phục mới trước 1 cử tọa sành điệu. Chấm điểm 1 cách vô tư thì nàng không đẹp lắm, nhưng liệt nàng vào hạng trung bình cũng quá đáng. Riêng thân hình mảnh mai và căng nở ở những bộ phận cần thiết của nàng cũng đủ mang về cho nàng sự khen ngợi đồng thanh và nồng nhiệt của phái khỏe. Phương chi mặt mũi nàng rất khá thanh tú và đẹp : miệng nhỏ, răng đều, mũi cao, mắt to bồ câu. Nàng mặc sường sám Trung hoa hở nách, chấm đầu gối. Cặp giò cân đối và trắng hồng, không cần tất. Đầu gối nàng tròn trịa đáng yêu. Văn Bình không rời mắt khỏi cổ chân nàng. Cổ chân thon nhỏ như nặn làm tăng vẻ quý phái của cặp giò tuyệt diệu. Chàng mỉm cười :

- Về xem tướng, tôi mới bập bẹ, không điêu luyện như người ta đồn đại đâu. Tại cô bắt ép tôi mới dám múa rìu qua mặt thợ. Pauline long đong về đường tình, lại yểu mệnh vì cộng với đôi tai bất xứng, nàng còn có cổ chân cục mịch. So sánh cô với Pauline hoàn toàn sai.

Kênô vỗ tay hồn nhiên như cô bé tiểu học :

- Cám ơn anh. Nhưng còn cặp mắt ?

- Mắt cô rất đẹp.

- Nhiều người đã khen mắt em đẹp. Đẹp mà suốt đời vò võ 1 thân 1 mình thì xấu còn hơn. Thày tướng phàn nàn là tròng mắt có pha màu tím nên em yêu thật nhiều song không yêu ai được bền lâu. Em công nhận điều này đúng, mặc dầu chỉ đúng 1 phần nhỏ.

- Cô không yêu bền vì chưa gặp tri kỷ. Tròng mắt thiên về màu tím báo hiệu 1 sức sống tình cảm cực kỳ mãnh liệt. Trên thế giới này đàn bà mắt tím rất hiếm. Như minh tinh màn bạc Liz Taylor chẳng hạn : cặp mắt tím hoa cà của nàng được coi là đẹp nhất hoàn cầu. Nhờ cặp mắt tím hoa cà, Liz được  chọn đóng Cléopâtre, bà hoàng ái tình nổi danh về cặp mắt tím hoa cà trong cổ sử Ai cập. Mắt cô rất đẹp, không những tròng tím hoa cà, hàng mi lại dài thật dài, và cô không cần lông mi giả.

Kênô không đợi Văn Bình nói hết, nàng xà vào người chàng, hôn bừa lên má, lên miệng. Đại tá Pít trợn tròn mắt. Y không khi nào ngờ được 1 nữ giám đốc trú sứ CIA và 1 điệp viên hành động lại trò truyện tầm phào với nhau rồi ôm nhau hôn giữa lúc công việc ngập đầy đến cổ. Mà có phải công việc tầm thường cho cam. Toàn là mưu thần chước quỷ. Toàn là hành trình thách đố Tử thần ... Văn Bình nâng mặt Kênô. Loại mắt rộng, tròng tím hoa cà, phủ mi mềm và rợp như mắt của nàng, được khoa tướng diện gọi là mắt mị. Mị và tú đều là mắt đẹp. Tú thì đẹp hiền và nghiêm. Còn mị thì đẹp dữ và lẳng. Cờ tình đến tay, không phất cũng uổng. Văn Bình bèn ghì chặt Kênô, hôn mê ly vào cái miệng tình tứ của cô gái lai đẹp dữ dội và lẳng.

Reng ... reng ...

Nếu không có tiếng chuông điện thoại chắc còn lâu lắm 2 người mới chịu rời nhau và quay về thực tại dầu sôi lửa bỏng. Văn Bình hơi sửng sốt :

- Lạ thật, giờ này mà có điện thoại ?

Kênô nhún vai :

- Hai, ba giờ sáng họ còn rung chuông kêu em dậy, huống hồ giờ này. Đàn ông ở đây không ga lăng đâu, anh ơi. Vả lại, đây là công việc làm ăn. Công việc hột soàn của em thường được giải quyết ban đêm.

Kênô áp ống nghe vào tai, " alô " 1 tiếng rồi đáp :

- Vâng, chính tôi đây. Phiền ông thư thư 1 thời gian nữa. Mới có 2 tuần. Phải 2 tuần nữa tôi mới nghiên cứu xong được. 4 tuần là ít, ông ơi. Có hột tôi nghiên cứu luôn 2, 3 tháng. Ông muốn gấp rút không được đâu. Gần 60.000 mỹ kim, không phải ít. Tôi nghi bên dưới nó có hơi ép. Đụng vào nó sẽ vỡ nát. Ông đồng ý chưa ? Vâng, ông nên nghe tôi kiên nhẫn 1 chút thì hơn. A, còn chuyến hàng sắp cặp bến ? Tuần tới tôi xin trả lời dứt khát. Về số lượng cũng như về giá cả, hiện giờ tôi chỉ có thể nói là số lượng không bằng chuyến trước, giá cả lại đắt hơn chừng 2, 3 phần trăm ... Sao, ông chê đắt ? Đắt hay rẻ là do ảnh hưởng quốc tế, tôi không liên hệ gì đến nó. Tôi chỉ làm cái nhiệm vụ trung gian bạc bẽo. Vâng, chào ông. Tuần tới vào giờ này, xin ông gọi lại. À, may cho ông là tôi còn thức, chưa đi ngủ. Nếu tôi đã trèo lên giường, đắp mền kín mít thì súng thần công nổ ì ầm bên tai, tôi vẫn không chịu thức đâu. Chào ông, chúc ông ngủ ngon.

Kênô cười ròn gác máy. Chàng hỏi nàng :

- Khách hàng kim cương ?

Vẫn cười, nàng đáp :

- Vâng. Hắn là khách hàng rất xộp của em. Xộp ở đây không có nghĩa là có nhiều tiền, hoặc có tính hào phóng, mà là đại diện cho 1 chủ nhân ông siêu đẳng. Hắn mua hàng trăm ngàn mỹ kim trở lên. Mua xong, đưa qua biên giới.

- Hắn đại diện cho Bắc kinh ?

- Đúng hơn, đại diện cho Quốc tế Tình báo Sở. Em làm giám đốc trú sứ CIA mà giao dịch thương mãi với đại diện Tình báo Sở : điều này hẳn làm anh ngạc nhiên ? Anh đừng quên rằng thiên hạ không biết em là nhân viên CIA, thiên hạ chỉ biết em là chuyên viên hột soàn có uy tín ở Macao. Em mở tiệm đàng hoàng. Tên tiệm là Kênô. Thoạt đầu, em chỉ phụ trách việc mài, cắt, và nhận hột soàn, nghĩa là làm ăn công và riêng về nữ trang. Dần dà, em biến thành cố vấn. Em chỉ nhận cắt những hột khó. Đồng thời làm môi giới buôn hột soàn. Anh đã hiểu lý do Bắc kinh chưa sát nhập Macao là vì Macao mang về cho họ khá nhiều ngoại tệ. Bạch phiến từ Vân nam do Tình báo Sở trồng chế được chở đến đây, và có sẵn mại bản quốc tế mua hết, trả bằng đôla, hoặc vàng lậu và hột soàn. Anh biết không ? Hàng năm Macao nhập cảng chừng 53 tấn vàng. Về hột soàn thì rất nhiều nhưng khó xác định được số lượng. Ông Sì Mít đưa em sang đây làm chuyên viên hột soàn để dòm ngó, theo dõi hoạt động mua hột soàn lậu của GRU và Tình báo Sở. mỗi năm, mức sản xuất kim cương toàn cầu lên đến hơn 30.000.000 cara, nghĩa là khoảng 6, 7 tấn. 90 phần trăm của số này chỉ là những loại đá có công dụng kỹ nghệ để làm đầu dao cắt, khoan, đục, chẳng hạn cái khoan giếng dầu, và những dụng cụ quan trọng khác trong lãnh vực quốc phòng và thám hiểm không gian. Em làm môi giới mua cho Tình báo Sở được khá nhiều kim cương nên tên đại diện rất tin cậy. Con người là con người, khó thể là ông thánh, tên đại diện Tình báo Sở không thể không tối mắt trước những đống tiền chất núi. Em đã bố trí cho hắn chấm mút. Chuyến hột soàn vừa rồi, hắn được lời 1 cục gần 6 cara. Hắn nhờ em cắt làm nhiều hột nhỏ và mài nhẵn. Hắn gọi điện thoại là để nhắc lại chuyện ấy.

Đại tá Pít đặt câu hỏi để thỏa mãn tính tò mò :

- Nếu chỉ cắt và mài thì làm gì phải hẹn 4 tuần hoặc 2, 3 tháng ?

Kênô đáp :

- Thời hạn 4 tuần hoặc 2, 3 tháng mới là thời hạn nghiên cứu, chứ muốn mài, cắt còn phải 1 thời hạn tương tự nữa. Viên kim cương lấy từ mỏ ra có hình thù thật xấu và bẩn. Hột nhỏ thì dễ, hột lớn phải nghiên cứu kỹ mới dám cưa hoặc cắt. Cưa thì dùng cưa tròn bằng đồng, mỏng lét như tờ giấy, tẩm bột vụn kim cương, và quay 6.000 vòng mỗi phút. Đôi khi phải mất cả tuần mới cưa xong 1 hột lớn. Cắt thì tương đối lẹ hơn, rủi ro lại dễ xảy ra hơn. Trước hết, xẻ cái rãnh nhỏ trên mặt đá, đặt mũi dao cắt vào đó rồi lấy búa đập. Nếu trong hòn đá có 1 túi hơi thiên nhiên thì khi đập búa sức ép sẽ làm kim cương bể vụn. Em yêu cầu tên đại diện Tình báo Sở chờ đợi ít ngày là để xem xét lại viên kim cương của hắn có túi hơi ngầm hay không.

Kênô nhấc tấm vải dầu ra khỏi cái máy hình vuông trông giống máy chữ đặt trên bàn, rồi giải thích :

- Đồ nghề của em đây. Hai anh thấy cái cần dài này chứ ? Nó y hệt cây cần của máy nghe đĩa, chỉ khác là ở đầu nó có 2 gọng kềm giữ chặt viên kim cương, tì vào hòn đá mài tròn. Gọi là đá, kỳ thật nó bằng thép đặc biệt, nó mài thật nhanh. Thoạt đầu mài thành 8 cạnh, sau đó mài cách nào cho phần trên chia thành 33 mặt, và phần dưới 25 mặt. Công việc đòi hỏi nhẫn nại, thận trọng, chưa kể khéo tay.

- Không ngờ cô học được cái nghề khó khăn này.

- Nói " học " không đúng. Đó là nghề cha truyền con nối. Ngày nào cũng nhìn thấy, lâu dần nó ăn nhiễm vào máu, vào não rồi thành thói quen của mình. Chán lắm anh ơi, lắm lúc buồn muốn chết. May có sòng kênô. May còn có những nguy hiểm thường ngày của nghề gián điệp. Nếu ngày nào cũng bằng phẳng như ngày nào chắc em đã nhảy xuống biển.

Ngọn đèn đỏ cuối bàn bật cháy. Rồi tắt. Rồi cháy. Pít cuống quít :

- Mật điện ... mật điện ! 

Chuyên viên mài cắt kim cương có khác, Kênô luôn luôn giữ thái độ khoan thai, hầu như lừng khừng. Nàng từ tốn ngồi xuống, đối diện cái máy mài hột soàn. Té ra đây là máy mài giả. Sự thật nó là 1 điện đài tối tân. Kênô đeo mũ nghe. Mũ nghe này cũng là 1 dụng cụ của nghề mài cắt hột soàn. Tiếng tạch tè quen thuộc và ấm áp vẳng vào tai  hai người đàn ông. Bức điện khá dài. Kênô phủ kín một trang giấy toàn bằng chữ số.

Ghi xong bức điện, nàng tắt máy, mở ngăn kéo lấy ra hộp thuốc lá Con Mèo 50 điếu vợi non nửa. Nàng chọn một điếu ở giữa, rút thuốc, dốc đổ tất cả vào lòng bàn tay. Điếu thuốc chỉ đựng 1 dúm nhỏ ở hai đầu, ruột nó là một cuộn giấy nhỏ xíu, mỏng tanh. Giấy này bằng vàng y dát mỏng tối đa nên tuy bề ngang của nó chỉ bằng cái ruột bút chì, khi mở ra nó thành 1 hình vuông, mỗi cạnh đo được 20 centimét. Tờ giấy được kẻ nhiều ô vuông nhỏ bằng mực đen, với những chữ số li ti. Nó là " cẩm nang " giúp Kênô hiểu được nội dung bức mật điện. Văn Bình nổi danh về tài dịch mật mã cũng phải khen ngợi Kênô. Thoáng 1 lát, nàng đã làm xong. Trên bàn, trong tầm tay nàng có 1 chồng tự điển. Đủ loại tự điển. Tiếng Tàu. Tiếng Y pha nho. Tiếng Anh. Nàng đặt quyển tự điển Y pha nho trước mặt, mở 1 trang trắng ở gần cuối, châm thuốc lá Con Mèo hút rồi phà khói xuống giấy. Những nét tim tím lần lượt hiện ra. Đây là bản đồ vùng duyên hải Quảng châu, sát nách Macao. Trên bản đồ, nhiều giẫy chữ nối đuôi nhau chi chít. Kênô nghiên cứu 1 phút, đoạn dùng bút chì màu vẽ 1 đường ngoằn ngoèo từ Macao chạy vào nội địa Hoa lục. Sợ lầm, nàng soi kiếng lúp vẽ lại lần nữa. Nàng thở phào, bồ hôi giỏ giọt trên trán :

- Biết rồi ... thảo nào ...

Văn Bình chỉ đầu ngón tay vào đoạn cuối của nét chì mỡ đỏ tươi, hỏi :

- Vợ con Chicô hiện bị giam tại đây ?

Kênô gật đầu :

- Vâng. Đúng như em đoán trước và trình báo về Trung ương. Họ chọn nơi này tức là họ đã đề phòng trường hợp chúng ta đột nhập và giải cứu các nạn nhân. Nó là một ngọn đồi. Trại giam nằm trên đỉnh. Trên đỉnh đồi hoang ...

-------------------------------- 


	1	tác giả đã nói kỹ về luật chơi phán thán trong " Vệ nữ đa tình ".

	2	câu chuyện tình của Bacara và Z.28 được thuật lại trong " Riô, đảo tình bốc cháy " đã xuất bản.

	3	Las Vegas và Macao chơi khác nhau : tại Las Vegas, ghi 15 số trúng, trúng 8 số là  được ăn, còn tại Macao ( chủ sòng tham hơn ), phải trúng từ 7 số xấp lên.

	4	đại để 1 số quy luật như sau : vé 60 xu (Mỹ) một tấm, trúng 5 số thì ăn 5 đôla, trúng 6 số thì ăn 50 đôla, trúng 7 số thì ăn 1.100 đôla, trúng 8 số thì ăn 12.500 đôla. Muốn ăn 25.000 đôla, phải mua 12 đôla / vé và trúng 6 số, hoặc 3 đôla / vé và trúng 7 số ...

	5	Pauline Bonaparte ( 1780 - 1825 ), biết yêu vũ bão từ năm 14 tuổi, nhiều lần lập gia đình, và có nhiều người yêu.





IX

Cầu Vàng

Kênô cũng lẩm bẩm theo :

- Sống chết, có số cả. Nhiều người đã chết không có nghĩa là chúng mình sẽ chết ở đồi Cầu Vàng.

Văn Bình hỏi Kênô, giọng vẫn bình tĩnh như thường lệ :

- Tên ngọn đồi này là Cầu Vàng à ?

- Phải. Muốn đến tận trại giam phải qua 1 con suối lớn, nước chảy ào ào như thác, có 1 cây cầu chênh vênh bắc ngang, gọi là Cầu Vàng. Đúng ra, Cầu Vàng là 1 tên lịch sử. Nó là một cây cầu ở Nin cheang foo, xây toàn bằng đá trong thế kỷ 17. Dạ cầu được chạm đục công phu hình con rồng khổng lồ. Lưng rồng được bào nhẵn làm đường đi vào vườn ngự uyển của nhà vua trồng hoa thơm cỏ quý, và nuôi chim lạ. Cung phi mĩ lệ của vua ở trong vườn, thường dân không được bén mảng đến gần. Nhiều kẻ trái lệnh vì muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp giai nhân đều bị chém đầu. Để ngăn cấm triệt để mọi thâm nhập tò mò, nhà vua sai đào hầm chông, và đặt bẫy ngầm quanh cầu, và trên con đường độc nhất dẫn vào vườn. Nơi này được gọi là Cầu Rồng Vàng. Dần dà, gọi tắt là Cầu Vàng.

- Đã có người chết ở đồi Cầu Vàng ?

- Có. Và rất nhiều. Theo chỗ em biết, năm ngoái GRU sô viết mất 2 người. Đầu năm nay đến lượt 2 điệp viên MI-5 Anh quốc.

- Họ đến đó làm gì ?

- Cứu đồng nghiệp của họ.

Đại tá Pít có vẻ băn khoăn :

- Như vậy nghĩa là Văn Bình bị đưa vào chỗ chết. Tính mạng của vợ con Chicô quan trọng thật đấy, song tính mạng của chúng mình không phải đồ bỏ. Văn Bình đi, tôi ở lại, điều này làm tôi không yên lòng. Đề nghị cô Kênô thỉnh thị ý kiến của Xung thằng.

Kênô nhún vai :

- Vô ích. Mọi việc đã được chuẩn bị đầy đủ.

Ngoảnh sang Văn Bình, nàng hỏi :

- Anh nghĩ sao ?

Văn Bình đáp :

- Chẳng nghĩ sao cả. Tôi chỉ đợi giờ ra bến tàu.

- Anh bỏ rơi em ?

Văn Bình bàng hoàng :

- Cô cùng đi với tôi ư ? Không được. Việc này là việc của đàn ông.

- Nam nữ bình quyền từ lâu. Anh đừng khinh phụ nữ chân yếu tay mềm.

- Tôi đâu dám khinh, nhưng ...

- Có 3 điều khiến anh không thể đổ bộ lục địa 1 mình. Thứ nhất, em đã ngấy cuộc sống tù túng trong bàn giấy và cửa hàng kim cương. Những đêm thức trắng bên sòng kênô càng làm em chán chường thêm. Em đang cần một cuộc đổi gió, 1 cuộc vật lộn gay go với Tử thần để phục hồi quân bình tâm não. Do đó, anh không được phép từ chối. Thứ hai, anh chỉ có thể cấm Kênô đi theo, chứ không thể cấm giám đốc trú sứ CIA tại Macao. Em thay mặt ông Sì Mít ở đây, dầu sao anh chỉ là khách. Thứ ba, nếu anh vượt quyền giám đốc trú sứ, chắc chắn anh sẽ thất bại.

Văn Bình nhăn nhó :

- Tôi chịu thua. Hiện cô nắm trong tay bản đồ trại giam Cầu Vàng ?

Kênô cười ròn rã :

- Anh nói đúng. Thiếu bản đồ này, anh không thể tiến được 1 bước, chứ đừng nói là xuyên qua hàng rào radar, tàu tuần duyên, đèn pha dọc bờ biển, và các bãi mìn Hoa lục. Em chỉ ngấy cuộc sống tầm thường, song chưa muốn chết yểu. Anh yên trí. Em đã mua chuộc được 1 cán bộ chỉ huy trong đội tuần duyên. Đêm nay, hắn chờ em trên bờ biển Quảng châu. Với sự giúp đỡ của hắn, anh có thể đổ bộ an toàn. Nào, chúng mình khởi hành.

Đại tá Pít chìa tay :

- Chúc cô thuận buồm xuôi gió.

Kênô thúc cùi chỏ vào thùng nước lèo khá đồ sộ của viên " sứ giả lưu động " của ông tổng giám đốc CIA, giọng châm biếm :

- Kiêng cữ, nghe không anh ? Trước khi đi vào đất chết, chúc sống là điềm rủi. Em phải đánh anh, chẳng phải vì em hỗn xược, mà vì theo tập tục, em trả cái xấu lại cho anh.

Pít ôm bụng, mặt méo xệch. Kênô thương hại :

- Anh đau hả ?

Pít đáp :

- Không. Có gì mà đau.

Y nói bằng giọng run run, chứng tỏ món chẩu quyền bất ngờ của người đẹp làm y suýt hụt hơi. Vì tự ái của giống đực, y phải nói cứng. Kênô liếc xéo Văn Bình :

- Còn anh, sao anh chưa đánh để xả sui ?

Kênô đã nói, lẽ nào chàng gác ngoài tai. Chàng bèn gõ ngón tay vào khớp xương vai của đại tá Pít. Chàng chỉ chạm nhẹ như gãi ngứa mà Pít vẫn kêu " oái " 1 tiếng chói tai. Kênô kéo ghế cho Pít :

- Anh ngồi đây chờ Hansen. Gần sáng, công việc hoàn tất, em sẽ đãi các anh 1 chầu mai quế lộ. Thứ ngon độc nhất vô nhị, ủ chế từ hơn nửa thế kỷ, trước cuộc cách mạng Tân Hợi.

Bỏ mặc đại tá Pít ủ rũ ôm bụng và ôm vai, Văn Bình theo gót Kênô sang phòng bên. Nàng dận giày cao gót -loại giày tấc mốt đế nhọn dành cho dạ hội- và mặc áo bó cứng như áo thun của vũ công, nghĩa là những thứ tuyệt đối bất tiện cho những cuộc hành trình vất vả. Vượt biên, thâm nhập trại giam Cầu Vàng trước mũi Tình báo Sở không phải là chuyến đi ngoạn cảnh. Chàng muốn yêu cầu nàng thay đồ song không dám hé răng. Vấn đề phục sức là cấm địa đối với những cặp trai gái mới quen nhau, người đàn ông biết phép lịch sự không nên bình phẩm.

Đây là phòng ngủ của nàng. Văn Bình chóa mắt trước 2 cái tủ gương cao, dài, kê sát tường. Bề dài mỗi cái độ 5 mét. Bên trong quần áo treo mắc 1 giẫy dài lê thê. Mấy trăm bộ là ít. Đàn bà ăn diện thường may sắm nhiều. Chàng là đực rựa mà còn có hàng tủ, hàng rương, nhiều bộ com lê và giày dép chưa bao giờ dùng đã lên meo lên mốc, huống hồ Kênô là phái yếu, nhất là phái yếu có nhan sắc quyến rũ. Tại Sàigòn, chàng từng thấy phòng ngủ kê 2 tủ quần áo đầy ắp. Các nữ nhân viên Biệt Vụ lỗi lạc của ông Hoàng như Thu Thu, cô gái đeo sợi giây vàng với những cái khánh reo leng keng ở cổ chân. Katy, nữ lưu nghiện màu trắng tinh nguyên. Nguyên Hương, nữ bí thư ông tổng, người tình không bao giờ lên xe hoa của Văn Bình. Và Quỳnh Loan, người vợ có con không bao giờ cưới ... đều khét tiếng về số lượng sở hữu y phục, xêm xêm từ 200 bộ quần áo, và từ 100 đôi giày dép trở lên.

Nhưng so sánh với Kênô, họ còn thua xa.

Sở dĩ phụ nữ đẹp cần may sắm nhiều là vì màu sắc và mốt kiểu mỗi năm, có khi mỗi mùa, luôn luôn thay đổi. Đằng này, tủ quần áo của Kênô chỉ gồm 1 màu duy nhất.

Màu tím.

Tím đậm, tím lợt, tím than, tím xanh, tím hoa cà, tím tía, tím trơn, tím chấm, tím bóng, tím mờ ... thôi thì đủ thứ màu tím khác nhau. Mốt may cũng gần như không thay đổi. Đồ tàu thì độc 1 thứ sường sám cổ điển : có cổ, hở nách. Đồ đầm thì sơ mi và quần. Điều lập dị là trong khi phụ nữ 5 châu hoảng hốt chạy theo mốt quần rộng và áo đuôi tôm thì mấy trăm cái quần của nàng vẫn giữ kích thước trung dung, mấy trăm cái áo của nàng vẫn trung thành với lối cắt chân phương : trước sau bằng nhau.

Kênô nhanh nhẹn bước vào góc :

- Anh chờ em 1 phút.

Văn Bình quay lưng lại cửa phòng tắm. 1 phút của Kênô sẽ được kéo dài thành ... 10 phút. Tuy vậy, nàng đã phá kỷ lục về mặc nhanh. Văn Bình từng gặp đàn bà " 1 phút " úm ba la thành ... 100 phút. Cửa phòng tắm mở khá rộng, tất cả những gì diễn ra trong phòng tắm được tủ kính đựng quần áo phản chiếu rõ ràng. Chàng đang mỉm cười 1 mình thì Kênô từ phòng tắm nói vọng ra :

- Anh Z.28 ?

Chàng rướn tai :

- Cô gọi tôi ?

- Không lẽ em gọi em. Anh coi chừng đấy.

- Địch lẻn vào trong này ?

- Anh Z.28 dễ thương ơi, anh đừng đánh trống lảng nữa. Chẳng có ai, ngoài anh và em. Và anh nên coi chừng em ... lần này em tha, lần sau anh sẽ bị em trị tội.

- Tội gì ?

- Tội anh rất nặng : ai cho phép anh hành nghề y sĩ ?

Khiếp. Kênô quả là đàn chị về tài quan sát. Nàng đã khám phá ra sự nhìn trộm của chàng. Chàng bèn cười trừ :

- Xin cô chớ giận. Tôi nhìn cô thật đấy, song chẳng thấy được gì hết.

- Anh cận thị ?

- Mắt tôi rất tốt. Thày thuốc bảo rằng đến năm 90 tuổi, tôi cũng chưa cần đeo kiếng. Tôi cận thị vì trên người cô chỉ thấy hào quang chói lòa.

Kênô chạy bổ ra, ôm chàng. Nàng vui hồn nhiên như con nít. Không hiểu sao chàng lại có cảm tình sâu đậm với nàng. Dường như cảm tình này có sẵn trong lòng chàng từ lâu. Nó chìm lắng dưới đáy, đột nhiên những cơn sóng dữ cuốn kéo nó lên trên mặt nước. Nàng đội mũ lưỡi trai màu tím. Mặc sơ mi và quần tím. Xăng đan mỏng tím. Văn Bình chợt hiểu : chàng có cảm tình tự nhiên với nàng là do " đồng bệnh tương lân ". Nàng cũng thuộc vào lớp người tỉnh mà không tỉnh, say mà không say. Lớp người có quá nhiều nghị lực, quá nhiều tài năng thiên phú đến nỗi biến thành điên tàng, lập dị như chàng. Chàng vốn ưa phụ nữ mặc đồng màu. Hồi gặp Katy chuyên mặc đồ trắng bất luận xuân hạ thu đông, chàng đã đặt hỗn danh nàng là " nữ đại tá ". Đại tá ở đây là đại tá Mel lít  1 , 1 người Anh cát lợi gắn bó mật thiết với màu trắng. Nhưng màu trắng chưa ảnh hưởng đến chàng nhiều bằng màu tí. Chàng chưa tìm ra lý do. Có lẽ vì màu tím là màu tri kỷ của ông Hoàng.

Mối tình giữa ông Hoàng và Văn Bình còn cao hơn tình cha con, tình đồng chí 1 bậc. Những gì ông Hoàng yêu thích, Văn Bình đều yêu thích, tuy chàng không nói ra, và không công khai nhìn nhận. Ông tổng giám đốc Hoàng nặng nợ với màu tím vì ngày xưa vợ ông, bà Maria, mê màu tím. Bà từ trần, để lại 1 di vật chứa chan kỷ niệm : cái áo lót mình màu tím. Từ đó, ông luôn luôn mang di vật này bên mình. Màu tím, màu của hoa đổng thảo, được coi là tiêu biểu cho sự khiêm tốn. Thuở còn để chỏm, Văn Bình học võ vỡ lòng, được thày truyền dạy cho đức tính khiêm tốn, đức tính bắt buộc phải có để trở thành võ sĩ vô địch  2 . Khiêm tốn cũng là đức tính bắt buộc phải có trong nghề điệp báo hành động. Văn Bình luôn luôn cố gắng để học hỏi đức tính khiêm tốn của ông Hoàng. Giống ông, chàng mặn nồng với hoa đổng thảo  3 .

Trời ơi, màu tím trên thân thể Kênô y hệt màu tím đáng yêu, đáng nhớ của hoa đổng thảo. Chàng bèn xiết chặt eo nàng. 2 người mới gặp nhau lần đầu mà như đã thân nhau từ lâu lắm. Chàng bắt đầu gọi nàng bằng " em " âu yếm. Nàng tắt đèn phòng ngủ, dẫn chàng xuống cầu thang. Nhà dưới là ga ra. Chiếc Pontiac 2 cửa dài ngoằng và đồ sộ của nàng choán quá nửa diện tích. Văn Bình hỏi ;

- Ngồi chung xe với em không sợ lộ ư ?

Nàng đáp :

- Trước kia thì không, nhưng từ mấy ngày nay chắc có nhân viên Tình báo Sở bí mật canh chừng tiệm hột soàn của em. Em lái xe đêm hoài, đêm nào cũng chơi kênô gần sáng mới về. Em còn có thói quen chạy vòng vòng để hóng mát. Giờ này địch thấy em cũng không nghi ngờ gì đâu.

- Còn anh ?

Kênô mở cốp xe, kéo bật lên :

- Anh nằm trong cốp. Thùng xe Pontiac dư chỗ cho 2 người. Cốp xe có đèn sáng, lại được điều hòa khí hậu đàng hoàng, khỏi sợ nghẹt thở. Cần gì, anh cứ liên lạc với em. 2 bên sườn xe có máy vi âm, anh nói thầm em cũng nghe được rõ ràng, và anh cũng vậy ...

Văn Bình trèo vào thùng xe. Nàng cúi xuống hôn môi chàng. Máy điều hòa thuộc loại cực mạnh. Nàng vừa cho xe chạy, không khí chung quanh chàng đã mát rợi. Sàn cốp được lót 2 cái mền len êm ái. Dẫu không có mền len, Văn Bình cũng không lo. Ống nhún xe Mỹ êm ái không thua giường lò xo Hồng kông. Cốp xe được trang bị 1 bộ ống viễn kính đặc biệt. Nó gồm 4 lỗ tròn, mỗi lỗ ăn thông với 1 hệ thống kiếng nhìn xa và khuếch đại, mỗi lỗ phụ trách 1 hướng. Nhờ nó, chàng nằm ép trong cốp mà vẫn thấy hết mọi việc xảy ra phía trước, phía sau, và cả 2 bên hông  4 .

 Xe từ từ lăn bánh khỏi ga ra. Kênô ngồi trước vô lăng, bấm nút điều khiển, cửa ga ra mở và đóng bằng hơi điện. Tiếng nàng thánh thót trong ống nghe :

- Thoải mái không anh ?

Chàng đáp :

- Thoải mái.

- Em bắt đầu lái vào đường lớn đây. Anh theo dõi ống kiếng nhìn sau xe. Hễ có gì khả nghi anh cho em biết.

Kênô phóng nhanh rồi giảm tốc độ. Rồi phóng nhanh. Nàng thay đổi tốc độ như vậy nhiều lần. Và nhiều lần nàng quẹo trái, quẹo phải liên miên, trước khi chạy thẳng hướng đông bắc, cách đền Quan âm 1 quãng thì đậu lại. Đền này là thắng cảnh của đảo, du khách thường đến tận nơi để ngắm tận mắt cái bàn băng đá lịch sử nơi được ký hiệp ước đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Trung hoa, cũng như pho tượng của 1 vị la hán giống Marco Polo như tạc  5 . Người ta chưa cắt nghĩa được tại sao nhà thám hiểm Tây phương theo đạo Thiên chúa này lại hiện diện trong 1 ngôi chùa Phật giáo ?

Tứ phía yên tĩnh. Qua ống nhòm, Văn Bình thấy 1 cây đa khổng lồ, cây cổ thụ độc đáo của đền Quan âm. Kênô vòng xe. Giọng nàng cất lên :

- Anh thấy rõ bên kia không ?

" Bên kia " là Hoa lục. Đây là Porta do Cerco, vùng đất cuối cùng giữa Macao và Trung cộng. Viễn kính hồng ngoại tuyến có khác, Văn Bình thấy rõ như ban ngày mặc dầu ánh trăng yếu ớt không khắc phục nổi màn đêm và sương mù dầy đặc. Du khách chỉ được phép đến gần 100 mét, và không được chụp hình. Kênô đậu xe xa hơn nhiều, nhưng Văn Bình vẫn có cảm tưởng biên giới Hoa lục đang ở trong tầm tay. Kênô nói :

- Vượt qua cổng đồn 50 cây số thì tới con đường độc đạo dẫn lên đồi Cầu Vàng. Mình phải đi vòng nên lộ trình dài gấp đôi.

Xe hơi đổ dốc. Lát sau, Kênô tắt máy. Nàng nói :

- Em xuống trước, 5 phút sau đến lượt anh. Bên trái có 1 lối đi nhỏ. Gần 200 mét, phía dưới là nơi neo canô. Hansen và em chờ anh trong canô.

- Còn chiếc Pontiac ?

- Hansen sẽ lái về.

Văn Bình hé nắp thùng xe. Kênô đã chọn nơi xuống thuyền này thật thích hợp. Không 1 bóng người. Những tia trăng sáng đã bị đỉnh cây cao ngăn chặn. Ngoại trừ sóng biển trắng xóa, tất cả đều tối.

Chàng đợi đúng 5 phút rồi dùng đầu đội cốp xe lên, nhảy xuống cát. Chàng mới nằm bất động nửa giờ đồng hồ mà tay chân ngứa ngáy, đau nhức. Lối đi độc đạo kêu rào rạo dưới chân chàng. Tiếng lá khô bị nghiến nát ban đêm gieo vào lòng chàng cảm giác rờn rợn. Chàng không nhận định được nơi này là đâu. Chàng đoán chừng ở phía nam Macao. Trời tối đến nỗi chàng chỉ thấy lờ mờ đường chỉ bằng kền óng ánh trên sườn canô. Chàng nghe tiếng đằng hắng của đàn ông. Chắc là Hansen. Rồi giọng nói quen thuộc của Kênô :

- Trên ấy có gì lạ không anh ?

Chàng đáp nho nhỏ :

- Không.

Kênô từ sau màn sương mù hiện ra cùng 1 người Mỹ cao lớn. Hắn giơ bàn tay chào chàng đoạn lùi lũi trèo lên mặt đường. Văn Bình đặt chân xuống sàn thuyền máy. Chàng chỉ bóng đen vạm vỡ đang nhòa dần trong đêm :

- Hansen ?

Nàng đáp :

- Vâng. Anh ta hoạt động ở đây đã lâu. Nói tiếng tàu không thua người tàu chính hiệu bao nhiêu. Địa hình địa vật thuộc làu làu.

- Tại sao Hansen không được giao nhiệm vụ vượt biển giải cứu vợ con Chicô ?

- Nhân viên Tình báo Sở ở các đồn duyên hải và trại giam Cầu Vàng đều là võ sĩ Thiếu lâm từ cấp trung đẳng trở lên, 1 số lại xuất sắc về nội ngoại công. Hansen mới đai đen nhu đạo và karatê được mấy năm nay, chưa đáng mặt đối thủ. Em nghe nói anh là võ sĩ độc nhất vô nhị, chắc chắn đêm nay em được thưởng thức đã đời ...

- Anh thua thì khốn.

- Chẳng sao. Anh nghĩ coi : muốn dự khán những trận đấu vô địch quốc tế, dân sành điệu phải tranh nhau mua vé chợ đen để ngồi gần võ đài. Hàng trăm triệu người ôm cứng màn ảnh nhỏ trong buổi truyền hình trực tiếp. Đàng này em được thưởng thức độc quyền, có bị thiệt thân nữa, em cũng không oán thán. Vả lại, còn lâu em mới chết.

Canô lướt nhẹ ra khơi. Nó nhỏ bằng nửa tốc đĩnh, loại thuyền máy gắn pa tanh chở khách trên đường khứ hồi Hồng kông - Macao. Tất nhiên nó chạy nhanh gấp đôi. Trên thực tế, tốc độ của nó xấp xỉ với xe hơi trên bộ. Người không quen đi biển bắt buộc phải nôn ọe mật xanh mật vàng. Trong khi ấy, Kênô dựa lan can ngắm xe cộ và trai thanh gái lịch tới lui, lui tới, dưới đường phố.

Văn Bình là tri kỷ của nước, tri kỷ của sóng biển. Chàng yêu biển nên yêu sự bềnh bồng hồ hải. Trên một phạm vi nào đó, kiếp sống lênh đênh " phiếm thủy đào hoa " đã khiến chàng yêu nghề gián điệp hành động. Nghề thủy thủ cũng như nghề gián điệp, ít ai vượt quá 40 tuổi chưa phải về hưu. Thốt nhiên Văn Bình nghĩ đến tuổi đời mỗi năm một gia tăng của mình. Thằng Văn Hoàng đã 10 tuổi. một chân của ông tổng giám đốc Hoàng sắp tuột kề miệng lỗ. Và chàng nữa. Cả chàng nữa. Tre già, măng mọc. Dầu chàng là đệ nhất võ sĩ, đệ nhất điệp viên, dầu chàng có khả năng thiên phú giữ vững được tuổi xuân, chàng vẫn không tránh khỏi định luật đào thải tàn nhẫn.

Kênô tì mạnh vào hông chàng :

- Anh nghĩ gì thế ?

Văn Bình bật tỉnh :

- Không.

Rồi nhanh trí đánh trống lảng :

- Quái, thuyền máy lại chạy ra xa bờ ?

Kênô đáp :

- Vâng, phải ra thật xa, ngoài tầm viễn kính cực mạnh của các đồn duyên hải Hoa lục rồi mới quẹo vào, chọn nơi khuất cho chúng mình xuống. Kìa, thuyền trưởng.

Boong canô hoàn toàn vắng vẻ. Thủy thủ đoàn dường như được lệnh lánh mặt. Người lạ có cảm tưởng đây là con tàu ma, tự nó điều khiển, không cần máy móc, nhân sự và xăng nhớt. Kẻ được Kênô giới thiệu là thuyền trưởng trạc 50 tuổi, gương mặt dầy dạn phong sương, phục sức xuềnh xoàng với bộ vét túi kín cổ màu đen bằng vải thô, và mũ kết không đính phù hiệu. Đến gần 2 người, y nói :

- Mời ông bà theo tôi.

Hai người bước vào một cabin rộng ở giữa thuyền máy. Đây là phòng riêng của thuyền tưởng, dường như để giành cho những cuộc bàn luận kín đáo nên không trổ cửa sổ, vách lót ny lông hãm thanh, và được điều hòa khí hậu.

Thuyền trưởng nhìn Kênô :

- Thưa bà, "Con heo" đã được chuẩn bị xong xuôi. Tôi đang cho tàu chạy vòng tròn theo chỉ thị đã định. Chừng nào cần "Con heo", bà báo trước cho tôi 3 phút. Bà ấn chuông màu đỏ này, tôi sẽ có mặt.

Thuyền trưởng chỉ cái nút đỏ trên bàn. Cái bàn hình bầu dục gắn vào sườn tàu.

- Chào bà. Chào ông.

Thuyền trưởng lùi lũi quay ra, cửa cabin đóng lại. Kênô ngồi xuống cạnh Văn Bình :

- Chúng mình có đúng nửa giờ. Nào, chúng mình xét soát lại lần cuối các chi tiết về điệp vụ "Con heo".



 

Tiếng "Con heo" gợi ý nghĩa đẹp trong điệp vụ đổ bộ lục địa sắp tới của Văn Bình. Ông nhà giàu CIA bị thất trận chua cay trên vịnh Con Heo ở bờ biển Cuba khi họ giùng giằng nửa muốn yểm trợ không quân, nửa muốn bỏ rơi du kích chống Castro khiến cuộc cờ bị lật ngược. Bởi vậy, cuộc đổ bộ lần này phải thành công mỹ mãn.

Đến gần Quảng châu mà quên "Con heo" thì quả là vô tình và vô tài về nghệ thuật ẩm thực. Quảng châu là thủ phủ của tỉnh Quảng đông, và tỉnh Quảng đông là thủ phủ của nghệ thuật quay heo sữa. Đành rằng người dân bản xứ không còn được nhậu nhẹ linh đình như xưa, du khách ngoại quốc vẫn tìm thấy món heo sữa quay ngon nhất thế giới trong 3 nhà hàng ở Quảng châu mang cái tên tình tứ là Bắc Viên, Nam Viên và Đông Viên.

Điệp vụ đổ bộ được đặt mật danh "Con heo" là do một căn nguyên khác. Ấy là Văn Bình và Kênô phải dùng "Con heo" để rời tàu, rẽ sóng vào bờ Hoa lục. "Con heo" là tiếng lóng của đội người nhái trong thế chiến thứ 2 để gọi một loại tàu ngầm bỏ túi được phe Trục sử dụng chống lại hải quân đồng minh ở địa trung hải. Đại để nó dài bằng 2 chiếc xe hơi Mỹ, hình nó thuôn tròn như điếu xì gà, đường kính hơn nửa mét, nó chạy bằng bình điện rất êm, tốc độ từ 3 đến 5 cây số giờ, 16 cây số mới hết điện. Mũi nó gắn 1 ống thủy lôi đặc biệt chứa 300 kí thuốc nổ. Mỗi con heo do 2 người nhái điều khiển, nó lặn ngầm dưới nước, dính ống nổ vào vỏ chiến hạm đồng minh rồi sau đó ống nổ tự động khai hỏa  6 .

"Con heo" của Văn Bình được chế tạo theo công thức tương tự, nhưng về công dụng thì hoàn toàn khác -vì nó phục vụ các hoạt động gián điệp- kỹ thuật cũng hoàn toàn khác. Dựa trên công cuộc khảo sát của Viện Khoa học Sinh vật Hoa Kỳ về cá mập, nó núp sau bề ngoài 1 con cá mập búa cỡ lớn. Có nhiều loại cá mập, nhưng tựu trung có thể phân biệt 5 thứ : nhỏ nhất là cá mập xanh, lớn nhất là cá mập trắng, không kể cá mập voi dài từ 15 đến 20 mét, dữ tợn nhất là cá mập hổ, và cá mập búa. Gọi là cá mập búa vì đầu nó phình ra như cái búa đinh 2 đầu. Thân nó nhẵn thín, không gồ ghề như cá mập hổ, đuôi nó phân làm 2 nhánh nhọn hoắt. Tàu ngầm bỏ túi mang hình thù cá mập để di chuyển dễ dàng trong những vùng có cá mập ăn thịt người. Cá mập xê dịch không nhanh mấy, 6 - 7 cây số giờ là cùng, song hàng năm nó có thể bơi 1 quãng xa gấp rưỡi vòng địa cầu, nên ở đâu nó cũng có thể có mặt. Nó ưa thích những nơi nước biển từ 13 đến 20 độ bách phân, nghĩa là nước biển của nhiều vùng trên thế giới. Cá mập thật đụng cá mập thép thường rút lui ... có trật tự. Lại còn có lợi đôi khi nước trong, và giữa ban ngày trời nắng, cá mập thép có thể bơi gần bờ, không sợ bị lính canh phát giác.

Thuyền trưởng hướng dẫn Văn Bình và Kênô xuống tầng hầm sâu dưới mặt nước. Văn Bình vẫn không gặp thủy thủ. Những cầu thang uốn bằng nhôm trắng óng ánh tưởng như soi gương, cạo râu được. Lát tích màu đỏ tươi trải khắp sàn tàu, lấy ngón tay quẹt cũng khó bắt được bụi. Sau cùng 2 người đến cabin chứa "Con heo". Văn Bình giúp Kênô mặc bộ đồ lặn. Nàng nghiện màu tím đến nỗi bộ đồ lặn của nàng cũng bằng cao su tím, và đồ lót mỏng mà chàng thấy sau khi nàng cởi bỏ quần áo cũng chói rực màu tím hoa cà.

"Con heo" cá mập nằm thưỡn giữa cabin. Phải đến gần và nhìn kỹ người ta  mới khám phá ra là cá giả vô tri vô giác. Trên lưng nó có 2 chỗ lõm, đó là ghế ngồi. Nó gồm đủ bộ phận điều khiển cần thiết. Tốc độ của nó nhanh hơn tốc độ của "Con heo" thế chiến thứ 2, và cá mập trên đại dương rất nhiều. Tầm hoạt động cũng được nhân 3, mặc dầu bình ắc cu điện nhỏ xíu. Văn Bình đeo lên lưng cái túi lớn bọc vải dầu không thấm nước đựng khí giới và đồ nghề. Thuyền trưởng coi đồng hồ :

- Như đã định, tôi sẽ lảng vảng ngoài hải phận quốc tế. Trong trường hợp gặp trục trặc, quý vị muốn về sớm hoặc về muộn, xin quý vị liên lạc với tôi.

Thuyền trưởng toan nói thêm câu kết thúc thường lệ " quý vị cần hỏi điều gì nữa không ? " thì có hồi chuông báo động reng reng làm y đứng khựng. Y chộp lấy ống nghe. Phụ tá của y từ trên boong báo cáo xuống :

- Thưa có biến. Một chiếc trực thăng đeo cờ hiệu Hoa Kỳ vừa từ bờ bay ra, sửa soạn lượn trên đầu.

- Kệ nó.

- Thưa, 1 khoái đĩnh của đội tuần duyên sắp đến nơi. Trời quá nhiều sương mù nên ta không nhìn thấy. Có thể họ sẽ lục soát tàu mình. Tôi đã áp dụng các biện pháp cần thiết. Yêu cầu ông cho thêm chỉ thị.

- Chừng bao lâu khoái đĩnh mới cặp sát tàu mình ?

- Thưa, chừng 5 phút. Kể cả việc ra hiệu và cử người sang tàu mình phải mất 10 phút trở lên.

- Được. Chờ tôi trên boong.

Thuyền trưởng chạy lại góc cabin, 1 chân đặt lên bậc thang, miệng nói với Văn Bình :

- Mời quý vị an vị. Tôi mở cửa cho nước biển tràn vào.

Nhiều tiếng ào ào nổi lên. Nước biển ùa vào như thác lũ. Trong khoảnh khắc, cabin khô ráo ngập lút đầu. Động cơ của tàu ngầm bỏ túi "Con heo" đã nổ thật nhẹ, nhẹ như tiếng thì thầm. Kênô ngồi sau Văn Bình, chân thõng 2 bên, lưng được dây da buộc chặt.

Rrr... Rrr ...

Chiếc tiềm thủy đĩnh tí hon băng thẳng ra đại dương mênh mông. Trên đường đổ bộ. Trên đường dẫn đến Cầu Vàng, nơi chờ sẵn những sứ giả hung hãn của Tử thần.

-------------------------------- 
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	4	hệ thống trang bị trong cốp xe này đã được nhiều sở gián điệp đông tây bắt chước áp dụng.

	5	nhà thám hiểm nổi danh ở thế kỷ 13 và 14, từ Âu xuyên Mông cổ qua Á, đến tận Nam dương. Ông từng phục vụ 17 năm dưới triều vua Mông cổ.

	6	những "Con heo" đầu tiên dài 6m50, đường kính 0m53, và được đem sử dụng cuối năm 1941. Người nhái nổi danh nhất là đại úy Luigi Durand de La Penne của  hải quân Ý đại lợi, từng làm nổ 1 chiến hạm Anh, bị bắt cầm tù, và còn sống.
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Từng giây, từng phút

Nếu không có trực thăng và khoái đĩnh của Hoa lục lảng vảng trong khu vực Văn Bình đã cho tàu ngầm bỏ túi lặn mấp mé mặt nước hầu cho chàng có thể quan sát bằng mắt, và khỏi cần mặt nạ dưỡng khí. Nhược điểm của tàu ngầm bỏ túi -mặc dầu hải quân Mỹ đã mất nhiều thời gian và công của để hoàn bị- là không thể xuống quá sâu, sợ sức ép của nước làm giẹp lép. Nó phải ở gần mặt biển, và ở mực sâu vô nghĩa này, nó trở thành mồi ngon cho các dụng cụ truy tầm điện tử cực kỳ nhạy cảm và lợi hại của thủy, không quân địch. Do đó, nó được trang bị một máy phá luồng sóng kỳ dị. Cho đến nay, người ta chưa rõ cách thức hoạt động của nó, chỉ biết rằng tàu ngầm bỏ túi đặc biệt của CIA có khả năng ... tàng hình. Những máy radar và sonar tân tiến nhất phải bó tay, chịu thua.

Vì vậy Văn Bình chỉ chạy vòng một lát rồi quay mũi trực chỉ lục địa.

15 phút sau, chàng bấm nút cho kính tiềm vọng tí hon từ bụng cá mập thép trồi lên. Tứ phía tối đen, song Văn Bình vẫn nhìn được rõ nhờ hệ thống kiếng khuếch đại cực mạnh, và hệ thống hồng ngoại tuyến. Xa xa, trong sương mù u uất hiện ra hình thù thuôn tròn của chiếc thuyền máy quen cuộc. Đối diện nó là 1 hình thù thuôn tròn khác, lớn gấp ba lần : đó là khoái đĩnh của đội tuần duyên Trung cộng. Trực thăng của họ không thấy đâu nữa. Chắc trực thăng đã bay về đất liền. Khoái đĩnh tuần duyên chỉ chơi trò kỳ đà cản mũi, không thể làm gì hơn vì thuyền máy đang ở hải phận quốc tế. Vả lại, thuyền máy được đăng ký hợp pháp ở Macao, chủ nhân thuộc thành phần được Bắc kinh tin cậy, tàu lại không chở theo người hoặc vật khả nghi. Văn Bình cảm thấy nghẹt thở. Không phải vì thiếu oxigen mà vì chàng vừa nhớ đến những việc dính liền với nhau như những khâu xích. Quốc tế Tình báo Sở giăng lưới bủa vây mọi lộ trình dẫn đến trại giam Cầu Vàng. Điều này có nghĩa là địch đã biết. Điều này có nghĩa là là trại giam Cầu Vàng được phòng thủ tối đa. Phòng thủ bình thường, nó đã là pháo đài bất khả xâm phạm, phòng thủ tối đa, tình trạng bất khả xâm phạm trở thành tuyệt đối. Tự dưng chàng thấy thương Kênô vô hạn. Nàng chỉ là phụ nữ mảnh mai, yếu đuối. Một niềm hối hận mông lung tràn chiếm lòng chàng. Lẽ ra chàng phải phản đối đến cùng sự hiện diện của nàng. Đằng này chàng chấp thuận. Một cách vui vẻ.

Bầu trời mỗi lúc một tối. Thoạt tiên là mảnh trăng sừng trâu biến mất. Sau đến những ngôi sao lấp lánh. Mặt nước đặc sệt. Sương mù nặng chĩu. Kênô nói qua ống dẫn tiếng :

- Không khéo mưa lớn, anh ơi ! 

Văn Bình không đáp. Mưa lớn trên biển không phải là điều đáng ngại. Chỉ đáng ngại nếu còn thêm cuồng phong. Trước giờ khởi hành, thuyền trưởng đã lưu ý chàng nhiều lần về tình hình khí tượng. Theo lời ông, mùa này ở ngoài khơi Quảng đông thường có mưa lũ và sấm sét, dân chài ít dám ra xa. Những tàu thuyền đánh cá về chậm nhất đã có mặt trên bãi từ hoàng hôn khi biển có nhiều triệu chứng biến động mạnh. Giờ đây đã khuya. Cơn giông được sở khí tượng tiên liệu đã vần vũ cùng khắp. Gió thổi rần rần tưởng như muốn bốc con tàu bé bỏng lên không trung. Văn Bình ngửi thấy mùi mặn chát. Chàng kéo mặt nạ xuống, bắt đầu thở lại bằng oxigen ép, mặc dầu tàu ngầm đã ngoi nửa mình ra khỏi mặt nước biển. Gió biển luôn luôn có mùi muối mặn, nhưng nếu nó thật mặn và thật chát, thật ướt thì đó là điềm báo hiệu của bão. Một đợt sóng cao như tòa nhà nhiều tầng dựng đứng sừng sững. Con tàu chui qua một cách vất vả như thể nước biển biến thành hắc ín. Nó vừa nhô ra thì quay tròn như chong chóng tuy Văn Bình vẫn lái thẳng băng. Đặc điểm của cuồng phong là thổi theo hình vòng tròn. Phía nam đường xích đạo nó thổi theo chiểu cây kim đồng hồ. Phía bắc đường xích đạo, nó thổi ngược lại. Hiểu rõ định luật này, Văn Bình không mất bình tĩnh. Chàng buông lơi cho tàu chạy theo chiều cơn lốc trong khi gia tăng tốc lực để luồn trốn thật nhanh khỏi tâm bão. Cũng may con tàu bỏ túi ở xa tâm bão nên tính mạng của nó chỉ bị đe dọa, chưa lâm vào cảnh tuyệt vọng. Gió đang hung hãn, sóng đang dữ dằn bỗng nhiên đổi hướng và hiền hòa 1 cách lạ lùng. Kênô hổn hển :

- Hết bão rồi hả anh ?

Văn Bình đáp :

- Hết rồi. Nó đang áp vào bờ. Nếu có sấm sét thì mình hơi phiền.

" Hơi phiền " là 1 lối nói an ủi. Cuồng phong thường cặp kè với mưa lớn. Và mưa lớn thường cặp kè với sấm sét kinh hoàng. Đối với người ở đất liền, trong thành phố đông đúc hay ngoài đồng ruộng bao la, tỉ lệ nạn nhân của thần Thiên lôi rất nhỏ  1 . Trên biển, mối nguy hiểm tăng lên vùn vụt, nhiều người đang bơi lội đã thiệt mạng oan uổng vì lầm tưởng sét không giáng xuống nước.

Hai người bị du vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Thượng sách là vào bờ ngay. 1 con thuyền nhỏ với cột buồm kim khí hoặc cái cần câu bằng thép cũng đủ dẫn điện giết người, huống hồ "Con heo" cá mập lại là khối sắt bập bềnh trên sóng. Những hạt mưa to như trái chanh rơi lộp bộp xuống đầu 2 người. Kênô ép chặt vào mình Văn Bình. 2 cánh tay nàng ôm cứng bụng chàng như 2 gọng kềm. Văn Bình mở " van " tự động cho nước biển tràn vào tàu ngầm bỏ túi để sức nặng của nước làm nó chìm xuống. " Trời ơi ", chàng muốn kêu thét lên : những cánh cửa ở ngang sườn và dưới bụng nó không chịu mở ra như thường lệ. Bộ phận điều khiển bằng điện đã bị hư hại trong trận bão chớp nhoáng vừa qua. Văn Bình đặt ngón tay vào bộ phận điều khiển cứu cấp : cả nó nữa, nó cũng " đình công ". Văn Bình xây xẩm mặt mày. Bộ phận này hư hại có nghĩa là tàu ngầm bỏ túi sẽ phải rẽ sóng khơi khơi trên mặt biển, không thể lặn sâu được nữa. Cách bờ 3, 4 cây số chắc chắn nó sẽ bị lính gác nhìn thấy.

Và nhìn thấy là hết đời.

Chàng chỉ còn hy vọng bám víu một may mắn mỏng manh : đó là trời đang mưa lớn, lại đêm hôm khuya khoắt, các vọng gác trên bờ khó thể nhìn xa, dẫu họ được trang bị ống nhòm đặc biệt. Theo kế hoạch, tàu ngầm của chàng sẽ ghé bên dưới 1 tảng đá lớn, nhô hẳn ra ngoài. Trên tảng đá là một vọng gác đúc bê tông. Bọn lính gác phải rút về sâu trong nội địa để núp bão. Loáng thoáng qua màn mưa, màn bọt biển và màn sương mù, Văn Bình thấy một đường thẳng đen sì. Chàng nói với Kênô :

- Đến bờ. Em coi lại xem có đúng vị trí đổ bộ không ?

Kênô nâng viễn kính đeo tòng teng ở cổ lên mắt. Nàng quan sát giây lâu, rồi đáp :

- Em không thấy gì cả !

- Thấy bờ chứ ?

- Thấy. Nhưng không thấy vọng gác. Không khéo nó bị cuốn phăng xuống biển rồi cũng nên.

- Hừ ... em hãy quan sát lại lần nữa. Bê tông chứ đâu phải giấy quyến.

Bờ mỗi lúc một gần. hai người chỉ còn cách bờ nửa cây số. Dưới trời trăng, khoảng xa 500 mét này, tàu ngầm phải lặn sâu. Cơn giông thật bất lợi song lại là đồng minh tốt cho đôi điệp viên nam nữ. Kênô bỗng la lên :

- Anh ơi ... em thấy rõ lắm.

- Vọng gác ở phía nào ?

- Không có vọng gác. Chúng mình bị lầm địa điểm.

Nàng nín lặng. Văn Bình cũng nín lặng. Lầm địa điểm đổ bộ là điều tai hại nhất. Kênô sẽ khó bắt liên lạc được gã cán bộ cao cấp Tình báo Sở của lực lượng tuần duyên. Hai người không thể lang thang dọc bờ biển đến sáng. Họ phải hoàn tất mọi việc đêm nay. Hoàn tất mọi việc, nghĩa là đổ bộ lên bờ an toàn. Móc nối an toàn. Đột nhập trại giam Cầu Vàng an toàn. Rút lui ra biển an toàn với vợ con tiến sĩ Chicô. Ngần ấy sự an toàn thực hiện được không phải dễ.

200 mét ... 100 mét ... 50 mét ... bờ biển đã xuất hiện trong gang tấc. Con tàu bỏ túi vẫn chạy lừng khừng trên mặt nước. Văn Bình huy động hết những mã lực cuối cùng dự trữ trong động cơ điện của nó. Nó lướt nhẹ như pa tanh trượt trên băng. Dẫu gió thổi nhẹ và mưa đá ngừng đổ, người ở trên bờ cũng không nghe được tiếng máy nổ. Đột nhiên vũ trụ sáng rực. Chết rồi, có chớp. Cả vùng tối đen như được mặt trời đúng ngọ chiếu tới. Khoảng khắc chói lọi này chỉ kéo dài 1 phần trăm tích tắc đồng hồ, vậy mà Văn Bình có ấn tượng như kéo dài trong nhiều phút. Chỉ cần 1 tay súng. Chỉ cần 1 viên đạn. Đoàng 1 tiếng, thế là Văn Bình bị tử thương.

Trống ngực chàng đập ình ình. 20 mét ... rồi 10 mét. Những tiếng ầm ầm từ chân trời vọng lại. Thần Thiên lôi vừa giáng họa ở xa. "Con heo" cá mập tấp vào bãi cát. Văn Bình cởi nhanh giây da, và gỡ mặt nạ dưỡng khí cho Kênô. Nàng nằm dài trên bãi, tay chân duỗi thẳng. Nửa giờ bị bó gối làm xương cốt nàng đau nhức. Văn Bình không có thời giờ nghỉ ngơi dưỡng sức như nàng tuy tứ chi của chàng cũng bị mỏi rừ. Chàng phải lấy chiếc ATV cất trong " cốp " tàu ngầm. Gọi là cốp như cốp xe hơi không đúng vì thật ra nó là 1 khoảng trống trong cái đầu hình búa của con cá mập búa. Cái đầu vuông vức của con cá thép có 1 sức chứa đựng tương đương với cốp chiếc xe hơi du lịch trung bình của Nhật. Từng centimét khối của con cá thép đã được tận dụng. Riêng cốp được để rỗng. Vừa vặn cho chiếc ATV chui lọt.

Văn Bình mở khóa. Cánh cửa ngầm bật ra. Chàng mắm môi túm cái quai tròn kéo ra. Chiếc ATV quý báu được đóng trong 1 cái thùng bằng gỗ thông gia nã đại. Nó được dùng để đóng sàn những sân chơi bao linh ( bowling ). Người ta đã cẩn thận phủ ngoài thùng gỗ 1 lớp sáp mỏng có tác dụng không thấm nước. Thùng gỗ còn được đặt gọn trong cái phao đặc biệt, phòng bị trường hợp tàu ngầm tí hon hỏng máy. Văn Bình phải mở cốp, lấy chiếc ATV, cùng bơi với nó vào bờ. Điệp vụ Cầu Vàng của chàng không thể thành công nếu không có phương tiện chuyển vận thích ứng ATV  2 . Kiểu xe ATV vừa ra đời sau thế chiến thứ 2. Kỹ nghệ cơ khí Nhật đi hàng đầu với kiểu ATV hai và ba bánh. Thường thường, xe ATV được lắp 6 hoặc 8 vỏ lốp, lớn gấp nhiều lần vỏ lốp xe gắn máy thông dụng. Vỏ lốp của nó được bơm  từ 1 kí rưỡi đến 4 kí hơi  3  với mục đích giúp cho xe khỏi bị xóc nhảy và vượt qua được mọi địa hình địa vật hiểm trở. Vì ATV là loại xe mới ra lò nên hình thù và kích thước cũng như kỹ thuật chế tạo nó hoàn toàn khác nhau. Kết quả là có những ATV đồ sộ, kềnh càng, những ATV to ngang cục mịch, và những ATV xinh xắn, gọn gàng. Chiếc ATV đựng trong thùng thông là 1 kiệt phẩm của hãng Honda. Trông mã ngoài, nó rất bề thế, nó lại cân nặng gấp rưỡi xe gắn máy cùng một lòng máy tương đương  4 , nhưng khi sử dụng đường trường mới thấy nó tiện lợi. Tiện lợi hơn hết là người ta  có thể tháo gập nó và thu gọn lại, đủ chỗ nằm trong " cốp " xe hơi. Do tính chất tiện lợi này, nó trở thành bạn thiết của những người thích du lịch thường xuyên bằng cả xe hơi lẫn xe 2 bánh thể thao.

Cái thùng gỗ thông tuột khỏi miệng "Con heo" cá mập. Nó được lắp bánh xe cao su nên Văn Bình có thể kéo nó dễ dàng từ giẻo cát ướt lên bờ bên trên tương đối khô ráo. Bờ bên trên là khu rừng nhỏ, những thân cây lớn chen chúc nhau đen kịt 1 vùng. Kênô nói đúng : 2 người đã lầm vị trí đổ bộ. Chàng loay hoay mở cái thùng đựng xe Honda thì 1 mùi khét đặc biệt xông vào mũi làm chàng bật dậy. Mùi khét này đập mạnh như cái tát trên mặt. Chàng bàng hoàng nhìn quanh quất. Mùi khét này mỗi lúc 1 rõ. Chàng lẩm bẩm :

- Nguy rồi

Chàng co chân nhảy vụt xuống bãi cát ướt phía dưới. Khoảng cách với bờ trên gần 4 mét, chàng vẫn đáp êm ái. Chàng phóng như bay đến chỗ Kênô nằm. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế cũ : tay chân sóng soài. Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình cúi xuống bế xốc nàng lên. Loáng như xe đua trên vòng chảo, chàng đã băng ra xa với Kênô trên tay. Một lằn chớp xẹt ngang trời. Mùi khét đặc biệt pha lẫn mùi lưu hoàng, mùi quen thuộc của những tràng pháo vừa đốt 1 đêm đông ẩm thấp.

Văn Bình quăng mình xuống bãi, đè chận lên trên Kênô. Không hiểu dụng ý của chàng, nàng há miệng hỏi, song tiếng nói đầy ngạc nhiên của nàng đã bị tiếng sét ầm ầm khỏa lấp. Tai Kênô bị điếc hẳn. Tiếng ầm của cú sét kêu lớn đến nỗi bãi cát bị rung chuyển. Kênô bị hất tung, nếu không được Văn Bình giữ chặt, nàng đã bị thương. Tiếp theo tiếng sét kinh thiên động địa là nhiều tia lửa da cam lóe cháy ở mấp mé mặt nước, cách nơi 2 người nằm ép bụng chừng 50 mét. Những tia lửa da cam tắt ngúm. Một luồng khói trắng tỏa cuộn. Rồi mùi khét đặc biệt gia tăng, tưởng như 1 trận hỏa hoạn lớn đang diễn ra đâu đây. Chỉ khác ở điểm nó không có lửa đỏ hừng hựng. Hơi thở ngột ngạt, buồng phổi bị dằn bóp, mắt nổ đom đóm, đầu nhức như búa bổ. Văn Bình ngồi dậy. Kênô ngồi lên theo. Nàng nhìn sang bên trái, buột miệng :

- Sét đánh, sét đánh, eo ôi suýt nữa em chết ! 

Thật vậy. Suýt nữa Kênô bị cháy thiêu dưới cơn nóng giận của lưỡi tầm sét thiên nhiên. Hồi nãy nàng nằm nghỉ khỏe bên cạnh cái túi vải dầu đựng quần áo và vũ khí. Dưới lớp áo lặn cao su, 2 người chỉ mặc đồ lót len mỏng. Theo dự liệu, họ sẽ thay y phục sau khi lên bộ. Mỗi người được võ trang đầy đủ bằng súng lục và tiểu liên với nhiều loại đạn, kể cả đạn xuyên phá để chống chiến xa và đạn ghém để tiêu diệt 1 số lượng địch quân đông đảo. Cái túi vải dầu tối cần thiết này đã được thần sét chiếu cố. Súng đạn còn bị hủy hoại, phương chi mấy bộ quần áo vải.

Kênô sực nhớ đến cử chỉ của Văn Bình. Chàng bế nàng bỏ chạy vì thần sét sắp giáng luồng điện 300.000 ămpe, từ 10 đến 20.000.000 vôn xuống con tàu cá mập và cái túi võ khí. Trên bãi chỉ có 2 vật kim khí này là dẫn điện. nhưng tại sao chàng lại biết được vị trí tấn công của sét  Nàng không thể hiểu rằng Văn Bình được tạo hóa phú cho 1 giác quan thứ 6 nhạy cảm như dã thú trong rừng sâu, đánh hơi thấy bão tố và sấm sét, hoặc thiên tai lụt lội, cháy rừng... Vả lại, nếu đệ lục quan của chàng kém hữu hiệu thì đang còn mùi lưu hoàng, mùi độc đáo của khí ozon, mùi báo hiệu của lộ trình sấm sét lom mũi chàng ngửi được. Trời mưa bão, ngửi thấy mùi ozon, nghĩa là sét sắp đánh xuống gần đó, và sét chỉ đánh xuống những vị trí dẫn điện.

Kênô ôm chàng hôn. Chàng dìu nàng trèo lên bờ bên trên. Phần đầu của kế hoạch đã bị trục trặc tai hại. Con tàu bỏ túi tối tân lún sâu xuống cát, thân nó bị bổ đôi theo chiều dọc, vết cắt ngọt sớt như lưỡi dao bén bổ trái cau tươi. Máy móc và dụng cụ điện tử biến thành 1 khối sắt méo mó hoàn toàn vô dụng. Nó là phương tiện đưa 2 người từ biển vào đất liền, và từ đất liền ra biển, tái ngộ cùng thuyền máy của CIA. Phương tiện này không còn nữa. 2 người coi như bị bỏ rơi trên đất địch. Chỉ riêng điều này khiến Văn Bình nhức óc. Song chàng chỉ nhún vai nhìn đống kim khí méo mó, bất động giữa lúc thủy triều dâng cao, sửa soạn tràn ngập bãi cát. Kênô thở dài :

- Hết về bằng tàu, phải không anh?

Chàng gật đầu. Thủy triều dâng cao, nghĩa là đêm đã khuya lắm. Nghĩa là chàng phải hành động gấp rút để có thể vượt biên giới về với tự do, trước khi vừng đông ló dạng. Chàng kiểm điểm lại tình hình. 2 người bắt buộc phải mặc đồ lặn. Tay chân hơi vướng, dầu mặt không được thoải mái nhưng cũng chẳng sao. Phiền 1 nỗi là không có võ khí. Thiếu súng đã đành, còn thiếu cả dao nữa. Chàng phải đột nhập trại giam Cầu Vàng, 1 pháo lũy kiên cố, bằng 2 tay không : 1 việc chàng chưa hề làm bao giờ. Cũng may trên cổ chàng đang còn cái ống nhòm cực mạnh. Thuốc lá, rượu huýt ky đựng trong chai dẹt, thuốc men cấp cứu, hóa chất trừ rắn độc, chống cá mập ăn thịt người, và đánh lạc hướng ngửi của chó săn, còn nằm nguyên trong cái xắc nhỏ tòng teng dưới nách. A, lại còn cái la bàn và bản đồ vùng duyên hải trong túi áo của Kênô. Chàng còn may mắn lắm !

Việc đầu tiên của Văn Bình là ráp chiếc Honda cho máy chạy, trong khi Kênô nghiên cứu bản đồ, nhận định phương hướng hầu tiến hành công việc tiếp xúc với gã cánh bộ Tình báo Sở. Chiếc ATV 3 bánh của hãng Honda này di chuyển dễ dàng, phụ nữ vụng về cũng sử dụng được nhờ nó có hộp số tự động 4 số, nhưng chỗ ngồi của nó lại bị hạn chế, người ngồi phía sau không có chỗ để chân. Chuyên viên tình báo Mỹ đã sửa chữa lại nhiều bộ phận kết hợp những ưu tú của hãng Honda với những ưu tú của xe Rokon và xe APE : 2 kiểu xe chạy trên đường rừng và trên cát lún do Mỹ sản xuất với những đặc điểm thích hợp như vành xe rỗng bằng nhôm nhẹ, động cơ cực mạnh để xe trèo giốc được nghiêng 60 độ, và có thể chạy bằng 1 bánh ( trong trường hợp bánh kia bị kẹt ), và những vỏ lốp cắn đường khỏi sợ trơn trượt  5 .

Mưa vẫn rơi lộp bộp và trời đột nhiên trở rét. Con đường trước mặt 2 người ngổn ngang cây cối. Trận cuồng phong đã làm khu rừng nhỏ trụi lá trong khoảnh khắc. Lá cây, cát và sỏi bay rào rào. 2 người mất túi đựng quần áo khô mà hên, vì nhờ bộ đồ lặn và mặt nạ gắn kiếng lát tích không vỡ họ mới không run lạnh, và không bị thương vì cát sỏi.

Động cơ Honda nổ ròn. Xe ATV có khác. Tiếng máy của nó kêu rầm rầm chứ không êm tai, ru ngủ như động cơ điện của tàu ngầm bỏ túi. Những cơn gió liên tục, ngang dọc dữ dằn đã che lấp tiếng máy. Nếu không, 2 người khó thể an toàn trên đường đi tới Cầu Vàng.

Kênô reo lên :

- A, thấy rồi.

Nàng phóc lên yên xe, chỉ sang bên trái :

- Theo sự ước lượng của em, chúng mình chỉ lầm vị trí đổ bộ trong khoảng 1 cây số. Vâng, chỉ 1.000 mét là cùng. Bên trái của em là 1 cây đa, thân nó chẻ làm 3 nhánh, khum khum theo hình bán nguyệt. Ngày xưa, khi còn chế độ vua chúa, dân chúng lập miễu thờ trong đó. Trên suốt 20 cây số bờ biển, chỉ có cây cổ thụ này là cao, to, gồm 3 thân song song. Anh nhìn thấy nó chưa ? Nếu lấy chúng mình làm trục chuẩn ở giữa thì bên phải là ngọn đồi, và dưới chân đồi là cái hồ bán nguyệt. Anh rẽ vào con đường đất này ...

Mặt đường lồi lõm, thời tiết khô ráo đã khó đi, huống hồ trời mưa, cách 1 quãng ngắn lại 1 vũng nước sâu lút bánh xe, bùn bắn tung tóe vào mặt Kênô. Bùn ướt ở đây giẻo như pha lẫn chất hồ, nếu chiếc Honda không được chế tạo theo 1 công thức riêng chắc chắn nó đã phải nằm ụ : phần vì bị bùn tràn ngập lòng máy, phần vì bánh xe dính cứng vào bùn. Trước mặt và 2 bên đường là 1 khoảng rộng mênh mông, toàn nước với nước. Trận bão ngắn ngủi đã lưu lại nhiều vết tích tàn phá tai hại. Cây cao tróc gốc nằm la liệt. Nhà bay mái tứ tung. Văn Bình không dám phóng nhanh, sợ đâm luôn xuống ruộng. Chàng đành chạy ì ì giữa tiếng ộp oạp và lõm bõm của nước. Gần 10 phút sau, 2 người mới ra khỏi vùng lụt. Nền đường cao hẳn lên, như thể bắt đầu lên giốc. Làng mạc còn ở trong xa nên tứ phía vẫn không thấy ai. Thỉnh thoảng mới gặp 1 ngôi nhà xiêu vẹo. Nước lụt và cuồng phong không hoành hành tại đây. Có lẽ vì 1 rặng núi cao dọc bờ biển đã giữ vai trò bình phong.

Kênô đập vai Văn Bình :

- Tốp.

Chàng thắng nhẹ, chiếc Honda 3 bánh lùn mập dừng ngay lại. Kênô nói tiếp :

- Anh đậu lại chờ em. Từ đây em có thể đi 1 mình.

- Em đã qua đây nhiều lần ?

- Nhiều.

- Thảo nào ... em quen hắn lâu chưa ?

- Hơn nửa năm nay.

- Thảo nào ...

- Em tưởng anh không biết ghen. Té ra anh ghen không thua đàn bà nông nổi chúng em. Cũng chẳng sao, ghen càng tốt vì nó cho em thấy sự thật tình của anh. Dầu chúng ta chỉ được phép yêu nhau 1 thời gian ngắn, yêu nhau để rồi vội vã xa nhau, mỗi người mỗi ngả, suốt đời không hy vọng tái ngộ, dầu anh và em chưa ai hứa với ai là sẽ chung thủy với nhau. Em vẫn thích được người đàn ông ghen.

- Phải, anh ghen. Em đẹp như vậy, tạo hóa còn ghen, huống hồ phàm phu tục tử như anh. Hắn chỉ huy ở đây ?

- Anh đánh trống lảng tài lắm. Vâng, hắn chỉ huy ở đây. Chỉ huy tài - mậu của quốc tế Tình báo Sở. Hắn đi về Macao thường xuyên như đi chợ. Hắn chở thuốc phiện trắng qua bán rồi mua vàng và dụng cụ điện tử mang về lục địa. Hắn buôn cho Tình báo Sở, và buôn riêng cho cá nhân hắn nữa. Tình cờ em gặp hắn trong nhà 1 kẻ làm môi giới. Sau vài tuần lui tới, hắn đề nghị mua hàng. Em hợp tác với hắn. Phát tài đáo để. Dần dà em phăng ra nguồn gốc Tình báo Sở của hắn.

- Hắn cũng phăng ra nguồn gốc CIA của em ?

- Điều này em khó thể trả lời dứt khoát. Xuyên qua thái độ của hắn, em nghĩa hắn coi em là con buôn thuần túy, tối mắt vì lợi.

- Cũng có thể hắn nghi ngờ ?

- Vâng. Nghi ngờ mà không nói ra. Hoặc đã nắm được bằng chứng cụ thể nhưng vì lý do nào đó chưa hé môi. Hắn đến Macao tìm em, và em cũng qua lục địa tìm hắn.

- Bằng thông hành hợp pháp ?

- Không. Cả hắn lẫn em đều dùng đường biển. Về phần em, xin thông hành là việc khó khăn, Bắc kinh khước từ là cái chắc. Vả lại, nếu họ cho em chiếu khán nhập nội em cũng không dám vượt biên vì lẽ hắn ngụ trong cấm khu, thường dân Trung hoa không được lai vãng tới, chứ đừng nói là du khách ngoại kiều nữa. Đối với hắn thì vấn đề thông hành không có gì phiền phức. Theo em suy luận, hắn vượt biển lén lút vì sợ lộ. Hắn giấu kín hoàn toàn sự liên hệ tình cảm với em...

- Hắn còn trẻ ?

- Tại sao anh không hỏi thêm : " hắn còn trẻ, và đẹp trai lắm hả ? " Tò mò xấu lắm đấy.

- Em tha lỗi cho anh.

- Không tha.

- Đừng đùa nữa. Em nhớ mở walkie-talkie, nếu  không anh sẽ không theo dõi được cuộc nói chuyện giữa em và ...

- Vâng, em nhớ. Tên hắn là Sou.

Kênô chìa má cho Văn Bình hôn. 1 vị mằn mặn khác thường thấm vào đầu lưỡi chàng. Chàng hoảng hồn. Vị mằn mặn này là nước mắt. Nàng vừa khóc ? Đành rằng nàng là phụ nữ hay mau nước mắt, nhưng phụ nữ lên chức giám đốc trú sứ khó thể là phụ nữ mềm yếu, dễ bị ngoại cảnh chi phối. Cho dẫu nàng là phụ nữ mềm yếu thì nàng cũng chỉ có thể rơi lệ nếu đây là cuộc chia ly  vĩnh viễn ... Nàng dối chàng chăng ? Chàng bèn xiết chặt tay nàng :

- Anh có linh tính em gặp nguy hiểm.

Nàng cười :

- Lái xe trên xa lộ gần nhà còn gặp nguy hiểm thường ngày, huống hồ em đến trụ sở của địch trên đất địch.

- Vì vậy em nên ở lại.

- Không thể được. Công việc là công việc. Em không thích có sự lẫn lộn giữa công việc chung và tình cảm riêng.

Kênô băng mình vào bóng đêm. Văn Bình đứng lặng dưới gốc cây lớn. Từ gốc cây đến nơi gặp Sou là 1 khoảng xa gần nửa cây số. Sợi dây liên lạc vô hình và duy nhất của Văn Bình và Kênô nằm trong chiếc walkie-talkie nhỏ bằng đồng xu tròn, bề dầy gấp đôi, nàng đeo làm sợi dây chuyền giấu trong ngực nàng. Nó gồm 2 bộ phận : bộ phận truyền tiếng và bộ phận nói. Mọi âm thanh phát ra cách Kênô 1 mét đều được chuyển tới cho Văn Bình. Nàng có thể nghe lời nói của chàng qua trung gian 1 dụng cụ thu - khuếch tương tự cái nút áo nhét gọn trong lỗ tai nàng. Nhờ lọn tóc che khuất, người ngoài không thể nhìn thấy nó. Máy walkie-talkie tí hon này chạy bằng 1 cục pin vi ti, sau 3 giờ đồng hồ, nó mới cạn điện.

Văn Bình nóng ruột lạ lùng. Chàng không biết đường, lẽ ra chàng phải ngồi chờ bên chiếc Honda ATV, chàng lại lùi lũi giắt xe đi theo. Kênô cho biết đường đi ngoắt ngoéo như mê hồn trận, rất dễ bị lạc. Chàng bị lạc, lát nữa nàng trở ra không thấy chàng thì điệp vụ Cầu Vàng sẽ thất bại. Nhưng Văn Bình không nghĩ đến lời cảnh cáo của nàng. Cặp mắt sáng quắc lục soát màn tối, chàng từ từ tiến bước.



 

Mưa đã tạnh hẳn. Gió còn thổi song chỉ còn đủ sức giựt nốt những chiếc lá bướng bỉnh cuối cùng dọc con đường nhỏ. Qua những cánh đồng ngập nước bao la, giờ đây đến vùng khô ráo. Nhiều con đường chạy túa ra 4 hướng, con đường nào cũng được trồng cây xanh um 2 bên. Kênô đã qua con đường này 3 lần. Lần này là thứ tư. Theo lời Sou chỉ có lối đi này là an toàn. 3 lối đi kia đều có bẫy lựu đạn : nhiều sợi dây được giăng ngang đường, nối liền với lựu đạn hoặc mìn muỗi, người lạ xớ rớ bước qua vướng dây sẽ bị nổ tung xác. Trên nguyên tắc, cả 4 con đường đều bị gài bẫy. Sou đã tự ý an toàn hóa lối đi này mỗi tuần 2 đêm : đêm thứ năm và đêm chủ nhật, nghĩa là những đêm có hẹn với Kênô. Lệ thường nàng đến Hoa lục bằng canô do 1 thủ hạ thân tín của Sou hướng dẫn. Nàng đi về êm ru, không ai biết. Canô đậu ở Macao, chở nàng vượt qua 1 trạm kiểm soát rồi lên bộ. Tên thủ hạ lái xe díp cho nàng đến tận nơi. Rồi chờ bên ngoài. Gần rạng đông lại đưa nàng về. Lát nữa, nàng sẽ khó giải thích với Sou lý do nàng đi 1 mình. Vì thiếu tên thủ hạ, nàng sẽ bị chặn lại ở trạm kiểm soát. Nàng đã có sẵn định kiến. Khi cần, nàng có đủ khả năng đối phó. Tuy vậy, nàng vẫn sợ. Nàng sợ không bao giờ được quay lại Macao với Văn Bình nữa. Nàng vốn cương quyết. Thế mà nàng khóc. Trong đời nàng khóc rất ít. Hầu như không beo giờ khóc. Thế mà nàng khóc. " Trời ơi, tại vì mình yêu ? Tại vì mình quá yêu chàng ... ", nàng tự nhủ. " Tại vì mình tìm thấy ái tình, thấy lẽ sống hạnh phúc khiến mình sợ nguy hiểm, sợ chết ? ". Hồi bé, Kênô nổi tiếng cứng đầu. Cứng đầu chứ không hỗn hào. Cha mẹ nàng nâng niu, chiều chuộng nàng hết mực. Đền lại, nàng cũng ngoan ngoãn hết mực. Nhưng đối với bạn bè cùng tuổi, nàng lại rất bướng bỉnh. Nàng đã làm gì thì không ai lay chuyển nàng nổi. Nàng có hoa tay, những viên kim cương trị giá hàng chục, hàng trăm ngàn mỹ kim được nàng cưa cắt, mài nhẵn khéo hơn cả các tay thợ chuyên môn. Nàng còn có con mắt sáng như kiếng lúp, nhìn thoáng là khám phá được sự tốt xấu của hạt xoàn. Nhờ tài thiên bẩm này, nàng kiếm được thật nhiều tiền khi chưa đến đôi mươi. Có tiền lại thêm cứng đầu, nàng không thể sống mãi dưới sự che chở của cha mẹ.

Và nàng lên đường. Bắt đầu 1 cuộc hành trình vào nếp sống tự lập, phóng khoáng, bất chấp quy tắc. Nàng ưa cảm giác mạnh nên ham đánh bạc. Nàng chơi đủ thứ, song có thiện cảm nhiều nhất với môn kênô. Cảm giác mạnh của đánh bài xì, của hốt phán - thán, của súc xắc tài xỉu, của ru lét, và của 80 trái bóng ping-pong in chữ số chỉ thích hợp với những tâm hồn có kích thước lãng mạn và giang hồ trung bình, đằng này tâm hồn nàng vượt xa mức trung bình quá nhiều. Đùa bỡn với thần đỏ đen chưa đủ làm trái tim đập nhanh. Phải đùa bỡn với cái gì rồn rập, kinh hoàng hơn nữa. Hậu quả tất nhiên của sự thèm khát phiêu lưu sống động là nàng gia nhập tổ chức của ông Sì Mít, và qua Macao phục vụ. Chức vụ giám đốc trú sứ CIA rất khó " gặm ". Nó chỉ giành cho nam điệp viên. Nhiều nam điệp viên còng lưng, bạc tóc trong nghề cũng chưa léo hánh lên được đến đó. Kênô được chọn làm giám đốc trú sứ là nhờ may mắn. Nhân viên của ông Sì Mít bị địch " làm thịt ", tổ chức CIA phải lùi vào bí mật trước sự tấn công ồ ạt của Quốc tế Tình báo Sở. Đánh lạc hướng địch, ông Sì Mít bèn tìm người thay thế thuộc phái nữ. Điều kiện : quốc tịch Mỹ, nhưng gốc gác địa phương, giỏi tiếng địa phương, và giỏi nghề buôn vàng, kim cương. Kênô hội đủ 3 điều kiện căn bản ấy : Macao là đất Bồ đào nha, nàng lai Bồ, mang giòng máu Trung hoa, nàng nói tiếng Tàu không thua người Tàu chính quốc, hơn thế nữa, nàng còn là chuyên viên về vàng, và kim cương.

Và trên hết nàng là đàn bà. Đàn bà đẹp. Nói năng khả ái, lôi cuốn. Thân hình đều đặn, căng nở, quyến rũ. Sự tuyển lựa của ông Sì Mít, cũng như sự tình nguyện sang Viễn đông của Kênô được đền đáp bằng 1 chuỗi thành công rạng rỡ. Năm đầu là năm nàng làm quen để sửa soạn. Năm thứ nhì, nương theo hoạt động thương mãi để thâm nhập tổ chức của địch. Năm thứ 3, nàng mang về cho ông Sì Mít 1 núi tin tức và tài liệu vô giá. Nàng dự định sống già đời ở Viễn đông. 3 năm sắp hết. Nàng sẽ xin phục vụ thêm 3 năm nữa. Bỗng nhiên, dự định của nàng thay đổi. Thay đổi từ khi gặp Văn Bình. Nàng sẽ rời hòn đảo đa sự này, theo chàng đến những xó xỉnh kín đáo nào đó của trái đất, hoàn toàn xa lánh loài người để tận hưởng lạc thú thần tiên. Thật ra, nàng không có bổn phận tháp tùng chàng đến tận trại giam Cầu Vàng. Nàng chỉ phải tiễn chàng xuống tàu ngầm bỏ túi, rồi đợi chàng trên du thuyền. Chàng có bản đồ con đường dẫn đến trại giam Cầu Vàng. Chẳng hiểu sao, nàng nẩy ra sáng kiến đi cùng. Sáng kiến này không nằm trong quyết định của ông Sì Mít. Nếu nàng báo cáo, chắc hẳn ông từ chối. Ông không thể cho phép nàng lao vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Phần vì ông đang cần nàng ở Macao, nơi vai trò của nàng ngày càng tăng thêm quan trọng. Phần khác, vì nàng chưa hề được huấn luyện đầy đủ để làm điệp viên hành động theo đúng nghĩa của nó.

Sau ngày gia nhập CIA, nàng được đưa tới 1 trang trại vắng vẻ ở vùng quê Hoa Thịnh Đốn. Nàng học khóa cấp tốc 6 tuần lễ. Có học bắn súng, học cận vệ chiến, nhưng số vốn tác xạ và võ thuật của nàng chẳng thấm vào đâu. Hoạt động giữa Hoa lục, giữa những kẻ địch tàn bạo nhất, giỏi dắn, giữa những hiểm nghèp đe dọa từng giây, từ phút, nàng sẽ liệu lý ra sao ? Thành thử nàng yêu chàng, nàng muốn giúp chàng vượt qua trở ngại. Té ra nàng lại là gánh nặng vô ích và tai hại cho chàng ! gió thổi teng teng qua những lùm cây đọng sương và mưa đêm nặng chĩu. Kênô hơi run. Nàng dừng bước. Ngôi chùa hiện ra ở ngã ba. Ngôi chùa này được xây cất từ đời nhà Minh. Trong chùa có bàn thờ Phật, lại có luôn am và miễu thờ các vị thần của dã sử Trung hoa. Tục truyền đây là " trụ sở " 1 phái võ Quảng châu, môn đệ của võ phái núp trong cửa thiền, đội lốt tăng đạo để trau giồi quyền cước. Vấn đề thờ phượng tôn nghiêm chỉ là phụ. Nhiều cuộc thanh toán để chiếm ngôi vị trưởng môn và bá chủ trong vùng diễn ra tại đó, và trận đấu đẫm máu vô cùng ác liệt sau cùng mang lại đổ nát và thương vong trong những năm đầu thế kỷ. Ngôi chùa trở thành hoang phế, rêu xanh phủ kín. Nó xây lưng vào chân núi, 1 hòn núi dựng đứng như bức tường, và nhìn ra cái hồ sâu, nước đục ngàu có chất độc không thể uống được nên dân chúng không ai còn bén mảng tới. Nó đã hoang phế lại càng hoang phế hơn. Lợi dụng tình trạng hoang phế này, Tình báo Sở thiết lập trong chùa 1 " tiền trạm ". Tiền trạm, theo từ ngữ điệp báo là nơi các điệp viên hành động đến trình diện ngay sau khi vượt biên ra nước ngoài. Tiền trạm này phục vụ cho những công tác của Tình báo Sở ở Hồng kông và Macao. Và Sou là trạm trưởng.

Ngôi chùa cổ choán 1 diện tích khá rộng. Nó tọa lạc trên vùng đất cao, muốn lên chùa phải trèo gần 100 bậc đá đến xụm đầu gối, bước qua cửa tam quan bên trên có gác chuông dàng hoàng. Sau tam quan là cái sân lớn chạy dài, lót đá tảng, trước  đây lâu ngày được tín đồ thập phương mài gót chân đã nhẵn thín như bào bằng máy.

Những vì sao đơn độc bắt đầu hấp háy trên vòm trời quang đãng. Cơn giông đến đột ngột và đi cũng đột ngột. Cảnh vật quanh chùa dường như được trận bão bỏ quên, rặng vông vang đầy lá vẫn còn nguyên, quãng đất trống dẫn đến hồ nước và cây cầu chênh vênh chỉ bị ướt sơ sài. Kênô đã am hiểu địa thế : nàng có thể thản nhiên qua cầu vì ở đây chưa có người gác. Điều cần chú ý là phải vịn vào lan can, bước chậm là chắc. Cầu được làm bằng nhiều tấm gỗ ghép lại, phân nửa bị long rời, thiếu cẩn trọng sẽ sụp chân, trẹo mắt cá như chơi, hoặc rớt luôn xuống hồ. Nước hồ có tác dụng làm rụng hết lông tóc và gây ghẻ lở kinh niên đầy mình. Cây cầu dài 50 mét, nàng mất gần 5 phút mới qua khỏi vì không nhìn thấy rõ mặt cầu. Khi động dụng, kéo sập cầu này là ngôi chùa biến thành pháo đài bất khả xâm phạm. Cũng bất khả xâm phạm như pháo đài Cầu Vàng.

Kênô có cặp giò dẻo dai mà những bậc đá lên tam quan cũng làm nàng thở phì phò. Nàng phải nghỉ 2 lần. Lần nghỉ thứ 2, còn cách ngưỡng cửa uốn tròn bên trên chừng 3 sải tay Kênô bỗng rùng mình. Rùng mình 1 cách khó hiểu. Như thể nàng bị điện giựt nhẹ. Ngay vi phân thời khắc ấy, nàng nghe 1 âm thanh lạ : tiếng đạn nhảy vào nòng súng. Nàng vội nhìn lên gác chuông, giọng dõng dạc mặc dầu thiếu bình tĩnh :

- Chớ ... chớ bắn ... tôi đây mà.

1 giọng đàn ông đáp lại, gay gắt và dấm dẳn :

- Tôi là ai ? Đứng yên, kẻo nát sọ.

Kênô đứng yên, phó thác đời điệp vụ nàng đang tiến hành cho định mạng.

-------------------------------- 


	1	người ta đã tính được là khi gặp giông bão, ta chỉ có 1 trong 200.000 phần rủi bị sét đánh. Sét thường đánh ở những thị trấn dưới 2.500 dân, và ở cánh đồng lộ thiên.

	2	ATV là chữ tắt của All-Terrain Vehicle, nghĩa là loại xe chạy trên mọi con đường. Người ta dùng chữ ATV để chỉ xe hơi, còn ATC để chỉ xe gắn máy  ( tức All-Terrain Cycles ). Cũng có thể chữ ATV để chỉ cả 2 kiểu.

	3	xe du lịch thông thường chỉ bơm từ hơn 1 kí đến 2 kí tối đa.

	4	chiếc ATV Honda này nặng đúng 88 kí, lòng máy của nó được 89 phân khối, khoảng 7 mã lực. Nó là loại ATV nặng nhất, vỏ lốp của nó lớn bằng vỏ lốp xe hơi (22x11 inch).

	5	xe Rokon là kiểu Rokon Trail Breaker, động cơ 8 mã lực, được sở Nông Lâm Hoa Kỳ dùng làm phương tiện chuyển vận trong rừng. Còn APE là của công ty Dune Cycle, chuyên sản xuất xe chạy trên cát.





XI

Trò xiếc táo bạo

Cũng như Kênô, Văn Bình tin ở định mạng. Chàng khác nàng ở chỗ cố gắng và tranh đấu không ngừng để ngăn chặn sự rủi ro do định mạng gây ra. Một cái gì không thể cắt nghĩa, không thể truy rõ xuất xứ đã ngầm báo với chàng là Kênô gặp nạn, mặc dầu nàng đã chuẩn bị công tác chu đáo. Linh tính của chàng ít khi lầm lẫn. Như con thú, chàng đánh hơi được nguy hiểm trước khi nguy hiểm thật sự xảy ra. Chàng còn đánh hơi được sự sợ hãi, một khả năng thiên bẩm chỉ thấy ở con chó và con ngựa. Con chó cắn người khi nó đánh hơi được sự sợ hãi ở người cách nó nhiều mét. Con ngựa cũng vậy, hễ người cưỡi nó biểu lộ sự sợ hãi là nó dở chứng, tìm cách quật ngã. Các nhà bác học trong Sở Mật Vụ thường ví chàng với bà Helen Keller  1 , một trong những người đương thời có khứu giác nhạy cảm như ăng ten của máy radar.

Nếu Helen Keller " ngửi thấy " trận bão nhiều giờ đồng hồ trước, thì Văn Bình có thể " ngửi thấy " mùi tai nạn. Chàng đã " ngửi thấy " mùi sợ hãi và mùi tai nạn trên da thịt Kênô.

Do đó chàng tự ý thay đổi kế hoạch hành động.

Chàng đẩy xe được 1 quãng ngắn thì phải dừng lại. Hết đoạn đường khô, bánh xe bị lún sâu xuống bùn kêu lép nhép. Chàng đành bỏ xe lại vì 3 vỏ lốp của nó quá lớn, lại được bơm non hơi, di chuyển rất khó khăn trong bùn, và gây tiếng động rất lớn. Chàng không nhận định được vị trí nơi này là đâu. Lát nữa, chàng sẽ có ít hy vọng tìm ra nó.

Chàng ngẫm nghĩ vài giây đồng hồ rồi nhún vai rảo bước theo Kênô. Chẳng mấy chốc chàng bắt kịp nàng. Nàng đi trước chàng chừng 10 mét. Khôn ngoan, chàng men theo hàng cây đen sì. Chàng không nhìn thấy nàng, song nghe rõ bước chân của nàng. Cho dẫu nàng đặt gót thật nhẹ như lá rụng, chàng cũng vẫn theo sát nàng dễ dàng. Vì gió thổi thuận chiều, mùi tóc, mùi da thịt, mùi ... nàng quyện theo cánh gió bay tạt vào mũi chàng.

Khứu giác của con người không kém cỏi như chúng ta lầm tưởng. Nếu không hơn, nó cũng không thua khứu giác loài vật. Chẳng qua con người lười biếng, không chịu rèn luyện và hoàn bị nó. 1 giọt rượu pha với nước, pha hoài, pha mãi đến khi không còn vị rượu nữa, sau đó lấy 1 phần nước này pha với 25.000 phần nước lã khác, mũi người vẫn ngửi được mùi rượu  2 . Trên cõi đất, người và vật đều có mùi riêng. Trong số mấy tỉ người không thể tìm được 2 người cùng 1 vân tay, thì trong số cơ man sinh vật cũng không thể tìm được 2 giống cùng một mùi thân thể. Con rắn lục cắn chết người chẳng hạn, nó phát ra mùi dưa leo thơm mát. Nó nghỉ dưới bóng dâm hoặc phơi nắng thoải mái thì có mùi dưa hấu. Khi nó sửa soạn tấn công thì đổi sang mùi hăng hắc, gây gây, nghèn nghẹn của lông con chó ướt mưa. Thậm chí con sâu gây bệnh cũng có mùi. Bệnh phung cùi sặc mùi trái bom chín hoặc mùi mật ong  3 . Bệnh tiểu đường có mùi aceton phụ nữ dùng để bôi xóa sơn đánh móng tay. Bệnh sởi trẻ con có mùi lông chim mới nhổ. Mùi meo mốc là bệnh lác, còn mùi chuột thum thủm là bệnh ... đậu lào.

Bị mắt Văn Bình lại, dẫn chàng đến khu đất trống nhốt sẵn hàng trăm đàn bà khác nhau, chàng có thể tìm ra Kênô ngay. Nàng nghiện màu tím của hoa đổng thảo có khác  4 . Thân thể nàng toát ra mùi thơm lâng lâng, mùi thơm rạo rực của những buổi đầu xuân, mùi thơm chung tình của hoa đổng thảo.

Lá đổng thảo giống hình trái tim. Kênô đi mỏi chân trên đường tình mà vẫn phòng không lẻ bóng, trái tim luôn luôn lạnh ngắt. Văn Bình có hằng hà sa số người yêu. Rốt cuộc chàng sống cô đơn. Mùi lâng lâng, mùi rạo rực, mùi chung tình của hoa đổng thảo, mùi của Kênô. Trời ơi ... chàng phải can thiệp kịp thời, nếu không ...

Đến cây cầu chênh vênh, Văn Bình khom lưng, quan sát. Kênô đang ở khúc giữa cầu. Nàng đã tháo cặp chân vịt cao su của bộ đồ lặn. Dưới chân nàng chỉ còn đôi giày ban nhẹ bằng nỉ. Tuy vậy, chàng nghe được tiếng lệt sệt của nó trên sàn cầu gỗ. Chàng không dám đi trên sàn. Tuy mặt hồ đen kịt, nó tương đối sáng hơn 2 bên bờ. Bất cứ ai đứng trên chùa cũng nhìn thấy. 1 cây súng mai phục ở gác chuông tam quan sẽ có thể đặt viên đạn trúng khối thịt trên 70 kí lô của chàng không mấy vất vả. Nghĩ vậy, chàng bò lại dạ cầu. Thay vì bước bên trên, chàng bám thanh sắt đường rầy xe lửa dọc thân cầu, tòng teng trong khoảng không, và di chuyển bằng hai cánh tay. Lối di chuyển này chậm chạp nhưng an toàn tuyệt đối. Nghề đu bay là một trong các môn ruột của chàng, nên chàng làm thẳng 1 lèo từ bên này sang bên kia cầu mà thần sắc không biến đổi. Trái lại, không khí thanh tân ở nơi hoang dã và sự gắn bó thắm thiết của chàng với Kênô còn làm chàng phấn khởi thêm nữa.

Sang đến bờ bên kia, Văn Bình đứng thẳng dậy. Chàng không sợ lộ diện vì được 1 hàng cây lớn che chở. Loại cây này lớn như cây đa, thân chia làm nhiều nhánh, cành lá thật um tùm, dẫu trăng chiếu sáng, địch cũng khó thể nhìn thấy chàng. Chàng vẫn nghe tiếng chân của Kênô. Nàng đã đến bậc đá. Văn Bình bò sát mặt đất, tiến lại bậc đá. Gác chuông tam quan cao ngất ngưởng như tầng chót của 1 bin đinh chọc trời. Do bóng cây che phủ, quang cảnh ở đây tối hơn. Chàng bò lẹ lên trên ngưỡng cửa tam quan. Khi ấy, Kênô đang ngừng nghỉ. Hơi thở của nàng có vẻ mệt nhọc. Quái lạ, Văn Bình còn nghe đâu đây 1 hơi thở khác, không phải hơi thở của nàng. Hơi thở này từ bên trên tỏa xuống. Định thần 1 tích tắc đồng hồ, Văn Bình biết là hơi thở đàn ông. Cũng may gió tiếp tục thổi thuận chiều. Trong thường hợp ngược chiều, hy vọng khám phá sự ẩn núp của địch sẽ rất mong manh.

Chàng mỉm nụ cười đắc thắng trong bóng tối. Địch chỉ gồm 1 tên đàn ông duy nhất đang thu hình trên gác chuông. Chưa thấy địch, chưa biết vóc dáng và tuổi tác địch, chàng đã có thể quyết đoán hắn chưa phải là cao thủ trong làng võ. Nghĩa là hắn chưa đủ bản lãnh làm chàng e sợ. Cao thủ, sau nhiều năm luyện tập, đặc biệt là môn vận công, thường có khả năng " tàng hình ". Tàng hình ở đây không phải là thăng thiên, độn thổ như trong truyện tích hoang đường, mà là 1 phương thế thu gọn thân thể lại thật nhỏ. Hoặc nếu không thu gọn được thì phải nín thở càng lâu càng tốt. Không ai nín thở được lâu, vì dưỡng khí cần thiết cho các tế bào của óc. Kinh nghiệm võ thuật cũng như các cuộc khảo sát khoa học cho thấy khi con người nín thở thì cơ thể dường như chết, kẻ địch đến sát cũng không đánh hơi thấy. Tạo hóa đã phú cho giống vật biệt tài " tàng hình " để khỏi bị tấn công bất ngờ trong giấc ngủ. Vì vậy, con hươu yếu đuối có thể ngủ say gần con chó sói tìm mồi, con chim cút mẹ ấp trứng ém chặt bộ lông lại là bầy cút con được nở an toàn giữa nơi nguy hiểm  5 .

Về võ Trung hoa, phải từ 10 năm công phu trở lên mới biết nín hơi thở, chế khí hay bế khí. Võ sĩ tập được 5 năm thì hơi thở dài ngắn, cao thấp không đều. Kẻ mới tập tễnh vào giang sơn quyền cước thì hơi thở trở nên rối loạn mỗi khi cần tập trung tư tưởng để  nhảy vào vòng chiến. Tên địch lẩn quất trên gác chuông cách chàng 7 mét mà chàng nghe được hơi thở thuộc hạng đàn em tầm thường. Chàng không có khí giới trong tay, song chàng chỉ cần 1 hòn sỏi là đủ chuyển lật ngược tình thế, nếu hắn dại dột xuất đầu lộ diện và giở giọng uy hiếp. Và sỏi nhọn ở đây không hiếm, chàng quơ nhẹ tay là lượm được hàng chục viên. Chàng bình tâm chờ đợi. Kẻ địch lên đạn kêu soạch. Rồi Kênô cất tiếng. Tiếp theo là tiếng nói gay gắt và dấm dẳn của gã đàn ông trên gác tam quan :

- Tôi là ai ? Đứng yên, kẻo nát tim.

Trên gác chuông có tiếng động lục cục. Lấp loáng ánh thép của khẩu tiểu liên tì trên bao lơn, họng súng chĩa thẳng xuống chỗ Kênô đang đứng bất động. Kênô đáp :

- Tôi đây mà, anh chưa nhận ra tôi ư ? Tôi là bạn của đồng chí Sou.

Im lặng 1 giây đồng hồ. Tên địch nói :

- Cứ đứng nguyên vị. Cựa quậy là bắn bỏ.

Tên địch lệt sệt xuống cầu thang. Ngôi chùa cổ này quả là một kỳ  công kiến trúc : mặt đất được nối liền với gác chuông ở trên cao bằng cầu thang trôn ốc hoàn toàn bằng đá. Chỉ riêng việc chuyên chở hàng trăm phiến đá lớn lên đây rồi đục đẽo, mài bào cũng mất cơ man thời giờ, sức lực và tài hoa, chứ chưa nói đến kỹ thuật xây cất chân phương mà bay bướm của mọi bộ phận, kể từ tam quan vào đến chính điện và phương trượng ở sau chùa.

Dưới tia đom đóm lập lòe, tên địch hiện ra. Hắn còn trẻ, gương mặt xương xẩu, tròng mắt láo liên. Hắn lia khẩu AK-47, hỏi :

- Cô là Kênô ?

Nàng cười :

- Đúng. Đồng chí Sou đang ở đây ?

Hắn đáp :

- Đang. Chờ cô từ trước nửa đêm.

- Cám ơn anh. Ngoài anh ra, còn ai gác nữa không ?

- Còn một vọng gác ở sau chính điện. Cô yên tâm. Tôi kêu điện thoại cho họ ra ngay. Vả lại, họ đều quen mặt cô. À ... còn điều này nữa ... người cùng đi mọi lần đâu ?

- Dưới bến.

- Vậy hả ? Thôi, cô đi.

Tên gác châm thuốc hút. Hắn nói với Kênô là gọi điện thoại ngay, thế mà nàng đi được nửa chiều dài cái sân rộng hắn mới khệnh khạng cầm ống nghe. Khi ấy Văn Bình đã lọt vào trong sân chùa. Chàng còn nán lại để nghe lỏm điện đàm của tên gác. Sự cẩn trọng của chàng không đến nỗi vô bổ. Nếu Kênô nghe được, chắc chắn nàng rợn tóc gáy :

- Alô, tao đây. Cô ả vừa tới. Mày trình giùm lên trung tá là cô ả đi 1 mình.

Loáng thoáng nghe từ đầu dây bên kia :

- Đồng ý. Mày nhìn kỹ không ?

- Rất kỹ. Ngoài cô ả, không có ai hết. Mắt tao sáng như đèn pha. Sau khi cô ả qua cầu, tao đeo ống nhòm quan sát từng milimét vuông đất.

- Hừ ... coi chừng mày ngái ngủ, người lạ vào được sân chùa thì bọn mình chết không kịp ngáp.

- Mày yên tâm. Giờ tao mới ngủ.

Té ra Sou không dại gái, cũng không hám tiền. Không khéo hắn giao du với Kênô theo lệnh của Bắc kinh cũng nên. Văn Bình hơi chột dạ. Sou nghi ngờ Kênô nên bố trí theo dõi nàng. May chàng qua cầu bằng kỹ thuật " đu bay " trò xiếc. Chàng phải cấp báo với nàng. Tên địch đã gác điện thoại, vứt điếu thuốc mới đốt ra xa, buột miệng 1 tiếng chửi tục tĩu, đoạn dựa lưng vào chân cầu thang đá. Văn Bình bò qua thật nhanh ra góc sân. Chàng đập nhẹ vào bộ phận truyền âm của chiếc walkie-talkie tí hon. Cũng tích tắc đồng hồ ấy, tín hiệu vô tuyến phát ra những tiếng " tút tút " " tít tít " độc đáo trong tai Kênô. Khuyết điểm của loại walkie-talkie tí hon này là do kích thước quá hạn chế nó không gồm được bộ phậnn scrambler, nghĩa là bộ phận bảo vệ cho sự trò truyện được được an toàn. Muốn an toàn phải nói thật ít, và thật ngắn. Nàng nói :

- Em đây.

Chàng ra lệnh vắn tắt :

- Lộ. Anh ở sau lưng. Đừng sợ. Hết.

Chàng cúp ngay. Kênô đã hiểu. Nàng không dám hỏi rõ thêm. Văn Bình chỉ nghe được tiếng bước chân của nàng. Trời mỗi lúc 1 tối hơn. Văn Bình không cần giữ kẽ nữa. Chàng phi thân lại cửa tam quan. Tên gác ôm ghì khẩu tiểu liên trước ngực. Hắn choàng dậy. Ngọn độc cước của Văn Bình hất hắn ngã ngửa. Hắn kêu " ối " 1 tiếng rồi ngất lịm. Nhưng chưa chết. Chàng dựng hắn lên, động đầu hắn vào thân cầu thang. Óc hắn nứt làm đôi như trái dừa khô dưới sức đập của búa tạ. Văn Bình không có thời giờ lột bộ đồ đen của nạn nhân để mặc thay cho áo lặn cao su. Chàng cũng bỏ lại trên nền nhà lồi lõm khẩu AK-7. Có súng trong tay, chàng sẽ đỡ vất vả. Tuy nhiên, tiếng súng nổ sẽ gây ra sự kinh động. Theo kế hoạch, Kênô lừa Sou ra khỏi chùa, khỏi vòng vây bảo vệ của lính gác rồi chàng sẽ nhảy ra, chộp bắt hắn. Kế hoạch này không thể thực hiện, Văn Bình đành phải xông vào hang hùm bắt cọp. Sou là cọp chúa. Chung quanh cọp chúa còn bao nhiêu cọp con ? Điều này chàng không biết. Chàng chỉ hy vọng thành công nếu số cọp con không nhiều. Và chàng có điều kiện loại tỉa từng tên 1. Loại tỉa 1 cách êm thắm, chóng vánh và hữu hiệu. Chàng phải loại tỉa cả bọn bằng tay. Không được dùng súng.

Chàng men theo dìa sân, rượt theo Kênô. Cây cối ở đây cũng um tùm, chàng né tránh con mắt quan sát của địch không lấy gì làm khó. Địch ở sau chính điện, nghĩa là ở sau ngôi nhà lớn bên trong thờ Phật. địch ở sau, thế tất phía trước chính điện không có ai. Chàng thi thố khinh công tuyệt vời : bàn chân chàng chỉ chạm nhẹ mặt đá nhẵn thín, không phát tiếng động. Trong loáng mắt, chàng đã đến mặt tiền của chính điện. Cửa chính điện đều đóng. Trừ 1 cánh cửa nhỏ bên trái. Văn Bình nép sau con rồng đá khổng lồ. Kênô bước lên bậc cấp, ngần ngừ 1 chút như thể tìm đường. Văn Bình vòng ra hiên sau. Chàng núp ở góc nhìn thấy cái lô cốt bằng gỗ  kê sát cửa. 1 gã mặc áo chẽn, đeo súng ngang lưng, đứng nghênh ngang ngay bên ngoài lô cốt. Kênô ló đầu. Gã mặc áo chẽn tiến tới :

- Chào cô.

Kênô đảo tầm mắt, lục soát màn đêm. Nàng biết Văn Bình lảng vảng đâu đây song nàng tìm mãi không thấy. Nàng hồi hộp lạ thường khi chàng báo tin bại lộ. Nàng kiểm điểm lại những cuộc hẹn hò đã qua với Sou. Nàng không tin đã để lại hớ hênh. Nếu Sou ngờ vực nàng, hắn sẽ khó cho nàng sống. Hắn sẽ không ngần ngại giết nàng sau khi nàng đặt chân vào văn phòng hắn.

Tuy nhiên, ...

Tuy nhiên, trong giây phút gần cận Tử thần này, lòng nàng lại ấm áp 1 cách khó tả. Nguyên nhân của sự ấm áp chỉ riêng nàng biết. Nàng chưa hề thổ lộ với ai. Kể cả ông Sì Mít mà theo nội lệ của Sở nàng không được phép giấu diếm mọi điều bí mật riêng tây. Kể cả Văn Bình, người đàn ông khả ái đột ngột đi vào đời nàng.

- Chào anh.

- Trung tá đã biết cô đến. Đêm nay có lệnh tắt đèn nên đường hơi tối. Cô cẩn thận kẻo trượt té.

- Tại sao phải tắt đèn ?

- Báo động.

- Địch thâm nhập ?

- Tôi không rõ

Kênô cảm thấy yên tâm hơn. Tên gác trò truyện thân tình với nàng, điều này chứng tỏ nàng chưa bị lộ. Và nàng đã hốt hoảng vô căn cứ. Nhưng 1 khi có lệnh báo động dọc duyên hải thì sự hiện diện của nàng rất khả nghi. Vừa yên tâm đó, nàng lại bối rối. Dựa vào đâu Văn Bình báo tin nàng bị lộ ?

Nàng bước xuống bậc thềm. Gần 30 bậc phía dưới là cái sân nhỏ. Sân này có vách thẳng đứng, 4 bên như cái hồ, mỗi khi trời mưa nước trút ào ào vào mà, kỳ quặc thay, nền sân vẫn khô ráo. Thì ra cái sân ăn thông với 1 hệ thống mương cống tinh vi. Ở 1 góc được trổ cánh cửa tròn, dẫn xuyên qua đất đến hòn núi sau chùa. Ngày xưa, 1 số " tăng lữ " chống triều đình ẩn trú trong chùa, quan quân lục soát tỉ mỉ không bao giờ tìm thấy họ vì họ đóng cánh cửa tròn, bít hệ thống mương cống và đổ nước vào hồ. Thạch động đục sâu trong núi không rộng lắm, song rất kiên cố. Tình báo Sở dùng thạch động này làm nơi lập văn phòng của " tiền trạm ".

Kênô vừa khuất trong màn đêm thì Văn Bình xuất hiện như bóng ma cạnh lô cốt. Tên gác quay lại, vừa vặn để nhìn thấy chàng và trái đấm vũ bão của chàng. Nạn nhân bị đánh giữa miệng, quay tròn 1 vòng trước khi đâm đầu vào lô cốt gỗ kêu rầm. Nạn nhân có tầm vóc tương đương với tầm vóc chàng nên chàng mượn tạm bộ đồ đen, mặc vào thật nhanh. Kênô chủ tâm đợi chàng, vì thế chàng không cần áp dụng thuật khinh công vẫn bắt kịp nàng trên con đường hầm ngoằn ngoèo lượn vào lòng núi. Đến khúc rẽ, Kênô thấy ánh sáng. Rồi 1 bóng người vạm vỡ mặc áo kaki 4 túi, cổ cao, chắn giữa hành lang.

Bóng người vạm vỡ là trung tá Sou.

Tim Kênô đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực. Nàng sực nhớ đến bộ đồ người nhái cao su nàng đang mặc. Bộ đồ này là chứng cớ hùng hồn nàng lặn dưới biển. Từ trước đến nay, nàng đều ghé bờ Hoa lục bằng canô. Vẻ mặt của Sou nghiêm nghị khác mọi ngày. Sou đã biết. Và Sou sắp giết nàng. Nàng theo Sou vào " phòng giấy ". Phòng giấy của tiền trạm được thắp 1 ngọn đèn vàng duy nhất do máy điện riêng cung cấp. Vách động được xây đá ong màu vàng nâu nhẵn nhụi, ngọn đèn 100 nến trở nên sáng rực. Trong phòng có cái giường sắt nhỏ kê sát vách, lót nệm mút mỏng, còn buông mùng. Giữa nhà là cái bàn gỗ lớn, trên đặt 1 giẫy điện thoại, và 1 điện đài vô tuyến. Vật lôi cuốn sự quan tâm nhiều nhất là khẩu súng lục gắn ống hãm thanh. Nòng súng dài gần 2 tấc, ống hãm thanh lại dài gấp đôi, tạo cảm giác mong manh, rùng rợn. Những lần trước, Sou cư xử 1 cách vồ vập. Gặp nàng, hắn ôm cứng như sợ nàng biến thành khói. Lần này, hắn lại giữ khoảng cách lạnh lùng. Hắn liếc hành lang rồi hỏi :

- Nó đâu ?

Tiếng " nó " bao hàm nhiều ý nghĩa. Có thể " nó " là tên thuộc cấp trung thành có phận sự chở nàng từ Macao đến lục địa. Có thể là Văn Bình. Không đáp, nàng khẽ lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế. Sou chống nạnh, giọng đầy trách móc :

- Em sang đây làm gì trong lúc này ? Thiếu gì lúc khác. Rõ ràng em giết tôi. Em bị tuần duyên chặn bắt, phải không?

Sou đã biết. Biết hết. Giấu diếm vô ích. Nàng bèn thở dài :

- Phải.

Hắn thở dài theo :

- Rõ ràng là em giết tôi. Em cố tình giết tôi. Tôi không trông đợi ở em 1 tình yêu thành thật và bền bỉ. Tôi chỉ xin em thông cảm hoàn cảnh khó khăn của tôi. Em chẳng chịu thông cảm gì. Tại sao khi bị đội tuần duyên chặn bắt, em không quay về Macao ?

Kênô ngước tròng mắt tim tím đẹp tuyệt vời nhìn trung tá Sou. Nàng ngơ ngác như người từ trên trời rớt xuống. Nàng đinh ninh hắn hỏi tội nàng. Tội làm điệp viên cho CIA. Té ra ...

Trung tá Sou chép miệng, dáng điệu đau khổ :

- Nếu em quay về Macao thì đỡ cho tôi biết bao. Đằng này em mặc đồ lặn, đổ bộ vào khu vực cấm. Em biết đêm nay toàn bờ biển đối diện Macao - Hồng kông bị đặt trong tình trạng báo động tối đa không ?

- Không.

- Vì vậy em mới giết tôi. Nhân viên Phản gián núp trên bờ, theo sát em, tất khám phá ra em đến đây.

Thì ra Sou sợ nhân viên Phản gián của Bắc kinh. Hắn là yếu nhân Tình báo Sở, nhưng quyền hành của hắn chưa thấm tháp gì đối với Phản gián. Họ sẽ triệu hồi hắn, tống hắn lên tây - bắc làm phu mỏ lao công cho đến ngày gục chết vì lam sơn chướng khí, hoặc tặng hắn 1 viên đạn vào gáy, ném xác xuống khe.

Kênô lặng thinh. Trung tá Sou đi đi lại lại quanh phòng, dáng điệu ưu tư. Bỗng hắn rút ra 1 mẩu bìa cứng, thả xuống mặt bàn, giọng ngao ngán :

- Em đọc thử coi.

Mẩu giấy là bản dịch 1 mật điện từ Bắc kinh gửi tới. Từ ngày quen nhau, có những liên hệ mậu dịch và xác thịt chặt chẽ với nhau, chưa bao giờ Sou cho nàng biết hoạt động thật của hắn. Giờ đây, nàng cầm trong tay 1 bức mật điện của Trung ương Tình báo Sở, nghĩa là hắn đã lật cây bài tẩy trên chiếu. Kênô dụi mắt. Trên mảnh giấy chỉ có 1 giòng chữ đánh máy. Giòng chữ vô tri này đã làm nàng choáng váng mày mặt :

" Về trình diện ngay. "

Căn cứ vào ngày giờ ghi trên góc trái, Kênô biết là bức điện vừa được gửi đến hồi tối, trước khi nàng gặp Văn Bình và sửa soạn ra khơi. Sou dí ngón tay vào tờ giấy :

- Họ gọi tôi về ... Họ gọi tôi về ... Em thừa rõ " họ " là ai. Tôi nơm nớp chờ ngày đền tội. Tôi hy vọng kéo dài thời gian ngụp lặn trong mộng đẹp. Ngày đền tội đã tới. Thời gian thần tiên đã hết. Em Kênô, từ bao tháng nay chúng mình đã lừa dối nhau ...

Kênô bật đứng dậy :

- Anh biết hoạt động thầm kín của em ?

Trung tá Sou cười đau khổ :

- Cũng như em đã biết hoạt động thầm kín của tôi. Đúng ra, chúng mình chỉ là 2 con cờ tầm thường, 2 con cờ ngu xuẩn, người ta bảo đi nước nào thì đi nước ấy. Chẳng hiểu em phăng ra chân tướng của tôi hồi nào, riêng tôi, tôi biết quá muộn. Khi biết rõ thì tôi đã quá yêu em. Em còn lạ gì, tôi chỉ huy tiền trạm Macao - Hồng kông, tôi có tai mắt ở đó, bọn em út của tôi đã báo cáo đầy đủ về em. Tôi quá yêu em, tôi phải thủ tiêu tất cả những tờ trình của bọn em út. Nhưng 1 bàn tay bé nhỏ không thể nào che lấp được mặt trời.

- Có kẻ đã báo cáo với Bắc kinh ?

- Chắc thế. Tôi chưa truy nguyên ra ai. Tại trung ương, tôi có thế lực khá lớn. Thế lực này, tình cờ mà có, không do tôi tìm kiếm. Nó cũng tình cờ như sự tham gia của tôi vào nghề điệp báo. Em chưa hề nghe tôi tâm sự, thì đây đêm nay là lần đầu, cũng là lần cuối tôi tâm sự với em. Gia đình tôi chuyên nghề võ đã 5 đời, không riêng gì con trai, cả đến con gái cũng bỏ việc thêu thùa canh cửi để học quyền cước và đao thương. Bởi vậy, tôi giỏi võ từ nhỏ. Trung hoa là nước lớn, tiếng tăm về tôi vẫn lan rộng khắp nơi là do tôi có thân hình lực sĩ. Năm 16 tuổi, tôi đánh bại các võ sĩ trong tỉnh nhà, tỉnh Hồ bắc. Tôi lại đoạt luôn phần thưởng lực sĩ có thân hình đẹp nhất. 2 năm sau, tôi là đệ nhất lực sĩ của vùng Hoa bắc. Miền bắc, khí hậu lạnh giá, người Tàu miền bắc thường cao to hơn đồng bào miền nam, nước da họ lại trắng hơn, nên đệ nhất lực sĩ của vùng Hoa bắc có thể được coi là đệ nhất lực sĩ toàn cõi Trung quốc. Trên thực tế, nếu có cuộc tranh tài toàn cõi, tôi đã chiếm khôi nguyên. Tôi được cử về Bắc kinh biểu diễn quyền cước và bắp thịt cân đối tôi công viên Bắc Hải. Trong số khán giả hâm mộ có cô gái út của ông phó tổng giám đốc Quốc tế Tình báo Sở đặc trách Hải ngoại vụ.

- Anh lọt vào mắt xanh của nàng ?

- Vâng. Nàng vận động với phụ thân cho tôi làm thày dạy võ trong gia đình. Chẳng hiểu nàng đưa ra những lý lẽ nào mà phụ thân nàng chấp thuận vô điều kiện. Tôi dùng chữ " vô điều kiện " là vì thủ tục kết nạp làm cận thần ông phó tổng giám đốc rất khắc nghiệt. Đương sự phải là đảng viên nòng cốt, thâm niên, được tin cậy tuyệt đối, và phải hoạt động trong ngành điệp báo. Sau đó, phải trải qua 1 cuộc điều tra lý lịch kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng. Hôm ấy, tôi sửa soạn hành lý để ra xe hỏa trở về Hồ bắc thì có lệnh trình diện Vụ Hải ngoại. Và ngay hôm sau, tôi nghiễm nhiên trở thành ông thày võ chính thức của gia đình ông phó. Từ địa vị thày võ trong nhà đến địa vị con rể không mấy khó khăn vì cô út đã yêu tôi từ buổi xem trình diễn tại Bắc Hải. Sau ngày cưới nàng, tôi được cha vợ cất nhắc làm chuyên viên trong vụ Hải ngoại. Cuộc đời của tôi tiếp tục thăng tiến nếu nàng không gặp nạn.

- Trời ơi, tội nghiệp cho anh ! 

- Chúng tôi rất yêu nhau mặc dầu thành phần, hoàn cảnh xã hội hoàn toàn khác nhau. Tôi vốn có tính bay bướm, lăng nhăng, nhưng từ ngày gần nàng, tôi không nghĩ đến ai hết. Nàng cũng vậy. Nàng trung thành triệu để với tôi, trung thành đến nỗi nhiều người kinh ngạc. Tôi quên nói rằng vợ tôi là 1 giai nhân. Giai nhân có cặp mắt đẹp tuyệt vời. Cặp mắt có hàng mi thật dài, thật mướt, và tròng ... tim tím, màu hoa đổng thảo.

- Em hiểu ... em  hiểu ... mắt nàng giống mắt em. Anh yêu nàng nên anh yêu em. Anh biết em là nhân viên CIA mà anh cố tình che chở là do cảm tình bất diệt với màu hoa đồng thảo.

- Tôi là người nông dân chất phác, lớn lên trên luống cày thôn dã, không quen giả dối. Tôi nói vậy, nếu có làm em phật lòng thì xin em hãy tha lỗi cho tôi. Vâng, chúng tôi đang sống bên nhau trong hạnh phúc đầy tràn thì nàng gặp nạn. Gặp nạn trong 1 trường hợp lãng nhách. Gặp nạn tại công viên Bắc Hải, nơi nàng gặp tôi lần đầu. Thảm trạng như thế này : Bắc Hải là 1 trong các công viên xinh đẹp nhất thủ đô, trước kia nó là nơi các triều đại vua chúa xây dựng cung điện nguy nga để thưởng trăng, hóng gió. Trong công viên có cái hồ cũng mang tên Bắc Hải. Hồ Bắc Hải được nối liền với các hồ kế cận là Trung Hải và Nam Hải bằng cây cầu thi vị, gọi là Bắc hải Đại kiều. Vợ tôi thường đến Đại kiều chơi, sau đó đi tản bộ trong vườn cây cối xanh um, rồi cùng tôi nghỉ chân trên ghế đá dưới lùm dương liễu cành lá tha thướt. Khi tôi khoe bắp thịt trong công viên, và nàng bắt đầu rung động vì tôi, nàng đã tìm 1 cái ghế dưới lùm dương liễu để ngồi thổn thức mơ mộng. Hồ Bắc hải còn 1 thú vui độc đáo : du khách có thể thuê thuyền dạo mát. Hôm vợ tôi gặp nạn, tôi đang công tác ở ngoại ô Bắc kinh. Nàng chèo thuyền gần ghé bờ thì đột nhiên gió lớn nổi lên, nàng bị hất xuống nước. Cận vệ nhảy xuống vớt nàng lên ngay, nhưng nàng đã chết. Chết vì đứng tim. Mọi kỹ thuật hồi sinh của nền y học tân tiến và truyền thống ở Trung hoa đều được áp dụng mà không cứu sống được nàng. Cái chết đột ngột của nàng làm tôi như điên như dại. Không ai ngờ nàng chết trẻ đến thế. Giá nàng để lại 1 hòn máu làm kỷ niệm thì đời tôi đỡ trống rỗng phần nào, đằng này chúng tôi còn là vợ chồng son. Cha vợ tôi giao cho tôi thật nhiều công việc nặng nề với ý định giúp tôi khỏa lấp sầu muộn. Trong nhiều tháng liên tiếp, tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm thế giới, nơi nào có trạm lấy tin của Tình báo Sở là nơi  ấy có mặt tôi. Tôi bắt đầu yêu thích chức vụ thanh tra lưu động thì 1 tai biến khác lại xảy ra.

- Tai biến ?

- Nói là tai biến không đúng, nhưng đối với tôi nó còn lớn hơn tai biến 1 bậc nữa. Giữa 2 chuyến xuất ngoại, tôi đang chờ lệnh ở Bắc kinh thì người chị vợ công khai tỏ tình với tôi.

- Nàng còn độc thân ?

- Độc thân thì không nói làm gì. Cô chị đã có chồng, có con đùm đề mới chết chứ. Cô chị so sánh với vợ tôi là cả 1 thái cực. Về nhan sắc thì chưa đạt mức trung bình. Tôi vốn yêu phụ nữ ở cặp mắt. Mắt đẹp đã đành, phải chính chuyên và đức độ mới tốt. Mắt của cô chị thuộc loại mắt dê, biểu hiện sự dâm bôn. Đuôi mắt, tướng pháp gọi là gian môn, lại có vết đen và vạch ngang, nghĩa là ác độc và thích ngoại tình. Cha vợ tôi có nhiều con rể, chẳng may tôi là con rể khôi ngô và khỏe mạnh nhất nhà nên cô chị vợ tấn công ái tình là chuyện dĩ nhiên. Tôi bèn lỉnh ra nước ngoài. Cô chị xin cha bổ nhiệm tôi làm tài mậu ở Macao, kiêm chức trạm trưởng duyên hải. Chức vụ tài mậu rất dễ làm giàu. Cô chị đinh ninh tôi phục vụ ở gần nhà, lại có hoàn cảnh kiếm tiền như nước, thế tất tôi phải xiêu lòng.

Dè đâu định mệnh đã khiến tôi gặp em ở Macao.

Tôi đã phạm khuyết điểm căn bản là không giữ kín sự liên hệ tình cảm. Cô chị nghe tin tôi có người yêu liền nhờ 1 viên chánh sự vụ bí mật mở cuộc điều tra. Viên chánh sự vụ này là bạn thân của tôi nên ngầm báo với tôi, và dặn tôi cắt đứt cuộc tình với em lập tức. Như em đã thấy, tôi không cắt đứt mà còn gắn bó thêm với em thêm nữa. Viên chánh sự vụ và tôi thỏa thuận về 1 mật ngữ báo động, hễ Bắc kinh đánh điện với những chữ " về trình diện ngay " là tính mạng tôi có thể bị lâm nguy. Hiện thời, bức điện ấy đang nằm trên bàn ...

Trung tá Sou thở dài, nhặt tờ giấy ghi nội dung bức điện, xé vụn, vo tròn rồi ném vào góc thạch động. Kênô nhìn hắn :

- Bây giờ anh muốn vượt biên giới ?

Sou đáp :

- Điều đó khá quan trọng, nhưng chỉ quan trọng đối với nhân viên tầm thường, không có phương tiện trong tay. Nếu chỉ cần vượt biên giới, tôi đã không ngồi đợi em. Tôi có thể qua Macao bất cứ lúc nào. Với trương mục trong nhiều ngân hàng, tôi sống ung dung, thừa thãi cho đến ngày thở hơi cuối cùng. Em rất thông minh, chắc em đã đoán được tư tưởng của tôi ?

- Anh muốn em thế chỗ người vợ mắt tím bất hạnh ?

- Đúng.

- Em không chối cãi là đã yêu anh. Nhưng mối tình giữa anh và em, dầu muốn dầu không, cũng bị nhu cầu nghề nghiệp chi phối. Anh còn lạ gì, em không thể chỉ yêu 1 người đàn ông, yêu 1 thời gian em đã chán, chứ đừng nói là yêu mãi mãi. Em ghét sự trói buộc, cho dẫu là trói buộc bằng tơ tình êm ái, trói buộc bằng hạnh phúc lứa đôi. Em không tha thiết với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Em thèm nếp sống buông thả của thời tiền sử, đói thì ăn, khát thì uống. Tình yêu của em là con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng, năm này qua tháng khác, hứng thì cặp bến, không hứng thì tiếp tục ra khơi, đùa bỡn với sóng gió.

- Em lảng trốn vô ích. Tôi không thể nào để mất em đêm nay. Em phải trốn đi với tôi.

- Anh Sou, em sang đây vì công vụ. Xong việc đã, em mới dám nghĩ đến chuyện riêng tây.

- Vô ích. Từ phút này, em hết còn là nhân viên CIA. Em phải thuộc về tôi hoàn toàn.

- Sự đau khổ làm anh mất trí, anh Sou.

- Tôi cần em ghê gớm. Thiếu em, tôi không sống nổi. Thà tôi chết. Tôi chết ở đây với em.

Mắt trung tá Sou đỏ ngàu. Kênô chột dạ, lùi lại 1 bước. Nàng vừa đọc được ý định giết chóc tàn bạo trong mắt hắn. Hắn mất trí thật rồi. Nàng phải tìm cách thoát khỏi thạch động. Nàng bỗng nhớ đến Văn Bình. Chắc chàng đang núp bên ngoài. Thái độ dữ dằn tội độ của Sou du nàng vào tình trạng khó xử. Nếu Văn Bình không đến Macao thì đỡ rắc rối cho nàng xiết bao ! Thì nàng vẫn tiếp tục chơi kênô mỗi đêm. Giờ này nàng đang mài miệt trong sòng bạc. Vì Văn Bình, nàng vượt biển. Đúng ra, nàng vượt biển cũng vì Sou. Cũng vì 2 người ... Đố trái tim phụ nữ nào khỏi hồi hộp rung động trước 1 người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô, và tấm thân cân đối, rắn rỏi như Sou. Nàng yêu hắn. Nàng lại yêu Văn Bình. Nàng cùng đi với Văn Bình qua Hoa lục vì sợ 2 võ sĩ đa tình chạm trán nhau, tất 1 người sẽ chết. Nàng muốn cả 2 cùng sống.

Trung tá Sou cầm khẩu súng gắn ống hãm thanh cao su, từ từ giơ lên, giọng quyết liệt :

- Kênô, em trả lời đi để tôi định liệu. Tôi sẽ bắn em trước, rồi quay mũi súng vào ngực sau.

Cộp ... 1 tiếng động khô khan nổi lên. Khẩu súng lục đang nằm gọn trong tay trung tá Sou bỗng rơi xuống đất.

Và Văn Bình Z.28 xuất hiện.

-------------------------------- 


	1	Helen (Adam) Keller ( 1880 - 1968 ), bị mù, câm và điếc từ nhỏ, nhờ nghị lực và trí thông minh đã đậu nhiều cấp bằng, và trở thành diễn giả, văn sĩ, nhà hoạt động xã hội lừng danh thế giới của Mỹ. Bà được tạp chí Time, TIME 100 Persons of The Century 06/06/1999, xếp vào danh sách 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20.

	2	đúng. 1 mmiligam mercaptan (1 loại alcool bôi, pha trộn với sulfur) hòa trong 1 dung lượng nước lớn gấp 460.000.000 lần, mà mũi người vẫn ngửi thấy mùi.

	3	dựa trên khám phá này, 1 môn chữa bệnh mới được đặt ra : ngửi mùi của bệnh nhân để chẩn bệnh. 1 danh y ( không cấp bằng ) ở Paraguay, Nam Mỹ, có hơn 10.000 thân chủ,  nổi tiếng nhờ tài khám bệnh ... hàm thụ : người bệnh gởi tới ông sơ mi, đồ lót bằng đường bưu điện, ông ta chỉ cần ngửi là biết bệnh gì.

	4	hoa đổng thảo có nhiều màu (xanh, tía, ...), riêng màu tím rất quý.

	5	kinh nghiệm cho thấy là trong trường hợp chủ nó nín thở, con chó không đánh hơi được. Rút kinh nghiệm này, dân mọi Mỹ châu dạy ngựa hoang và bò rừng bất kham bằng cách bịt mắt chúng, và thổi phù phù vào mũi chúng. Con thú không thấy gì sẽ bị hơi thở của người khắc phục.





XII

Cuộc giải cứu kỳ lạ

Văn Bình vừa đánh rớt khẩu súng của trung tá Sou bằng một chiêu thức tuyệt vời. Ngọn tiêu của chàng chỉ là viên sỏi nhỏ. Chàng đã vận dụng kình lực để biến nó thành ám khí lợi hại. Sửng sốt, Sou ngẩng mặt nhìn Văn Bình, và bật tiếng " à " kinh hãi. Văn Bình đã nghe rõ từ đầu đến cuối cuộc đối thoại nảy lửa giữa Sou và Kênô qua hệ thống walkie-talkie, chàng không còn gì để phải sửng sốt. Vậy mà đứng trước kẻ thù, chàng lại vô cùng sửng sốt. Văn Bình hiểu ngay lý do từ một võ sĩ cấp tỉnh, không có căn bản chuyên môn điệp báo, cũng như quan thày đỡ đầu Sou đã vọt lên địa vị trọng yếu trong Trung ương Tình báo Sở, kiêm rể quý của phó tổng giám đốc đặc trách Hải ngoại vụ. Bí quyết của sự thành công vượt bực là gương mặt và thân hình quyến rũ : Kênô yêu hắn là chuyện dĩ nhiên. Nàng chưa phản bội CIA đã là may mắn lớn cho ông Sì Mít.

Văn Bình bước qua ngưởng cửa rồi đứng lại. Kênô chạy tới, xua tay :

- Đừng anh ... Hai anh đừng đánh nhau.

Dường như trung tá Sou không nghe tiếng nói của nàng. Hắn còn bận quan sát Văn Bình từ tóc xuống chân. Hắn nói, giọng hơi run run :

- Đại tá Z.28 ?

Văn Bình đáp :

- Vâng, tôi là Z.28. Sở dĩ tôi ra mặt can thiệp, vì anh dọa giết nàng. Nếu có điều gì làm anh phật ý thì đàn ông chúng mình nên tự giải quyết với nhau.

- Anh là ý trung nhân của nàng ?

- " Không " và " có ".

- Ha, ha ... anh nói đúng. Đúng hay sai cũng không cần vì lát nữa chúng ta sẽ chết.

- Tôi đã sẵn sàng. Anh là võ sư hữu danh, tôi rất hân hạnh được thụ giáo anh vài hiệp.

Kênô đứng chắn giữa 2 người, vẻ mặt đau khổ hằn sâu trên gò má hồng hồng như sắc hoa nở :

- Một lần nữa, em van xin 2 anh. 2 anh đừng đánh nhau nữa. Thiển nghĩ chuyện khó khăn đến mấy cũng có thể giàn xếp ổn thỏa.

Sou chắt lưỡi :

- Em yên trí. Dầu em không nài nỉ, tôi cũng không tranh đua với đại tá Z.28. Từ bao năm nay, tôi hằng ái mộ Z.28. Tôi mới chỉ được ngắm ảnh chứ chưa có dịp giáp mặt. Lời đồn quả không ngoa. Ở ngoài, Z.28 còn đẹp trai, khả ái hơn trong hình nhiều. Khôi ngô và tài giỏi, người như vậy tìm kiếm cả trăm năm trên khắp 5 châu lục địa mới thấy.

Quay sang Văn Bình, Sou nói tiếp :

- Anh sẽ thất vọng vì tôi từ chối giao đấu. Anh đừng tưởng tôi hèn. Sou này chưa thua ai sau mấy chục năm làm võ sĩ với hàng trăm lần thượng đài. Chúng ta đều là cao thủ, kết quả một người sẽ chết. Nếu tôi chết, anh không thoát khỏi nơi này. Nhược bằng anh chết, nàng sẽ bỏ tôi, sau đó bắt buộc tôi phải chết cùng với nàng.

Văn Bình tiến lên, mặt nghiêm trang :

- Lệ thường, không khi nào tôi ra đòn trước. Hôm nay là ngoại lệ. Đây không phải là lúc nhường nhịn nhau được nữa. Kênô, anh bảo vệ cho em rút ra ngoài. Em nhặt lấy khẩu súng giữ mình, anh sẽ đi sau.

Trung tá Sou vùng cười khanh khách :

- Cả anh Z.28 nữa, anh mở cửa đi.

Kênô đứng yên. Văn Bình nắm tay nàng từ từ thoái bộ từng bước, mắt nhìn thẳng, luôn luôn canh chừng phản ứng của Sou. Hắn vẫn ngửa cổ cười 1 cách phớt đời, như thể không thèm quan tâm đến cử chỉ của Văn Bình.

Văn Bình và Kênô đã ra đến cửa.

Rầm ... rầm ... nền động và những bức tường đá ong kiên cố rung chuyển dữ dội. Hành lang dẫn từ phòng Sou lên mặt đất vừa bị bít kín. 1 tấm cửa sắt nặng nề, đen sì, từ trong tường đá chui ra, che chắn lối đi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, con  đường hầm trở thành nhà mồ. Thì ra trụ sở của tiền trạm Tình báo Sở được gắn máy móc bí mật. Bụi đá bay tung tóe, trắng xóa 1 khoảng lớn. Trung tá Sou tiếp tục cười ngạo nghễ. Kênô dụi mắt và ho sù sụ. Văn Bình nghiến răng tức tối :

- Trung tá Sou, tôi cho anh 1 phút để chuẩn bị. Anh phải bấm nút cho tấm sắt dạt ra, nếu không tôi móc mắt anh.

Sou nín cười, vẻ mặt đang ngạo nghễ bỗng tràn ngập chán chường :

- Anh dọa móc mắt hả ? Mời anh. Anh móc tim gan tôi cũng bất cần nữa là móc mắt. Dầu muốn dầu không, anh phải để tôi sống, sống để ... cứu anh.

Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình nhảy lùi lại lấy trớn, chân khí kéo cuồn cuộn như vũ bão lên vai, rồi chàng húc mạnh vào cánh cửa sắt đen sì. Sức mạnh vô địch của chàng có thể xô đổ bức tường bê tông dầy. Chàng đinh ninh cánh cửa sắt phải rung chuyển, nếu chàng tiếp tục vận dụng ngạnh công nó khó thể đứng vững. Điều chàng không ngờ là nó vẫn trơ trơ. Hơn 70 kí thịt cứng như thép trui của chàng chỉ gây được tiếng động vô nghĩa. Vai chàng đau điếng. Chàng loạng choạng dựa vào vách đá. Tuy nhiên, sự hổ thẹn làm chàng quên nhức nhối. Mặt đỏ gay, chàng nhịn thở, vận sức bình sinh, tấn công bức tường sắt lần nữa. Cũng như lần trước, nó không suy xuyển. Kiệt lực, Văn Bình ngã ngồi. Kênô dìu chàng vào phòng. Trung tá Sou khoát tay :

- Em để yên. Văn Bình không hề gì đâu. Nhìn cách vận khí, tôi biết Văn Bình là bậc thày về ngạnh công. Anh ta chỉ chóng váng vài phút rồi khỏe lại như thường.

Sou nói đúng. Văn Bình thở phù mấy cái rồi vươn vai đứng dậy. Sou nói :

- Tôi nhận thấy anh là bậc kỳ tài, nếu anh chưa là thai công thì ít nhất cũng đã luyện công phu từ 5, 6 tuổi  1 . Anh ơi, tấm cửa sắt này được gắn lắp theo 1 công thức đặc biệt nhằm chống lại cao thủ thai công. Hơn một chục đại võ sĩ thai công đã chết trong động này. Họ hợp lực xô tấm cửa đến khi đứt động mạch mà thác.

 Văn Bình bàng hoàng. Trung tá Sou không phải là đối thủ tầm thường. Bằng chứng là hắn chỉ quan sát lề lối vận công của chàng cũng phăng ra nguồn gốc và ước định được bản lãnh. Đúng. Chàng đã học ngạnh công và nhuyễn công từ hồi còn mặc quần thủng đít, sửa soạn cắp sách đến lớp vỡ lòng. Tự dưng chàng có thiện cảm với Sou. Giữa những kẻ giang hồ, thiện cảm và mến phục thường xảy ra, ngay cả trong lúc 1 mất 1 còn. Sou là đối thủ của chàng. Sou chưa phải là kẻ thù bất cộng đái thiên. Trung tá Sou nói tiếp :

- Tấm cửa sắt này được đúc và ráp trong vách động hơn nửa thế kỷ qua, song mãi đến cuộc chiến tranh Hoa - Nhật và cuộc tranh chấp Quốc Cộng nó mới được dùng. Kẻ nghĩ và chế ra nó là 1 hòa thượng, thật ra là 1 võ sư đội lốt hòa thượng, từ miền Hoa Bắc trốn về Quảng châu sau ngày đảng Kim Tiền của Giao đại ca  2  tan rã và bị các đảng nghịch khác truy nã tiêu diệt.

Tôi không biết tên hòa thượng võ sư, ông ta có liên hệ với Giao đại ca thì phải vì người ta gọi ông ta là Giao tiểu đệ, hoặc Giao đệ. Giao đệ và 1 số đồng chí tậu ngôi chùa, sửa sang thành thắng cảnh. Các võ sĩ địa phương héo lánh tới đều bị đánh thua liểng xiểng. Giao đệ hùng cứ 1 phương suốt mấy chục năm, không bị ai quấy nhiễu. Chiến tranh Hoa - Nhật nổ bùng, nhiều đảng viên Kim Tiền cao cấp muốn tham gia với tư cách công dân Trung quốc, Giao đệ cực lực phản đối lấy cớ đảng Kim Tiền chỉ nhắm mục đích giang hồ hành hiệp trên tinh thần 4 bể là nhà, tứ hải giai huynh đệ, không phân biệt quốc gia, nòi giống. Những đảng viên cao cấp này mưu nhóm tại chùa để " đảo chính " Giao đệ. Tuy võ nghệ cao cường, Giao đệ tự lượng không thể đánh bại cả bọn, ông bèn đúc chế tấm cửa sắt. Hơn chục đảng viên Kim Tiền khét danh về ngạnh công đang họp trong động thì cánh cửa xập lại. Họ chết vì kiệt sức sau 3 ngày tìm mọi cách phá đổ cánh cửa.

Giao đệ từ trần sau đó ít lâu vì bệnh già. Ông có mấy người con trai cùng nối nghiệp cha, cai quản ngôi chùa với danh nghĩa Kim Tiền hội. Họ khác cha họ ở điểm họ dính dấp đến chiến tranh, dính dấp đến chính trị, và dứt khoát theo phe cộng sản Mao trạch Đông. Trong khi ấy, 1 phần Kim Tiền hội hợp tác với nội các thân Nhật của Uông tinh Vệ  3 .

Họ lừa những đảng viên theo Uông tinh Vệ đến chùa, bấm nút cho cửa sắt đóng lại. Từ năm 1950, họ Mao kiểm soát toàn cõi Hoa lục, đám con trai của Giao đệ trở thành nhân viên Tình báo Sở. Mấy anh em làm việc dưới quyền tôi, và cho tôi biết những máy móc bí mật trong chùa. Anh Văn Bình ơi, anh quyết định đi kẻo hối không kịp : là anh phải nhường nàng cho tôi.

Văn Bình nhăn nhó :

- Anh lầm. Tôi không có quyền. Tôi mới quen nàng. Tôi chưa có vinh dự được lọt vào cặp mắt hoa đồng thảo của nàng.

Trung tá Sou nói :

- Vậy thì Kênô ...

Kênô, giọng quyết liệt :

- Anh kỳ cục ghê. Em nói hết lời mà anh không chịu hiểu. Sự " săng ta " là kẻ thù của tình yêu. Trên đời, cái gì cũng có thể còm măng được, hoặc bằng tiền bạc, hoặc bằng sức mạnh, ngoại trừ tình yêu.

- Thôi, tôi sẽ không nài nỉ thêm. Nước suối bắt đầu đổ xuống ... chỉ còn nửa giờ nữa.

Kênô và Văn Bình quay mặt về phía có tiếng róc rách. Tiếng động độc đáo này vừa nổi lên. Đó là tiếng nước chảy. Bình thường, tiếng nước chảy róc rách làm Văn Bình thoải mái. Sau công việc mệt nhọc, chàng thích nằm dài bên giòng nước, lắng nghe âm thanh dịu dàng và thân mật của nước. Giờ đây, âm thanh đáng yêu ấy lại kêu thét dữ dằn như hàng trăm tiếng sét. Kênô đưa ngón tay lên miệng, giọng khản đặc :

- Phòng này sắp ngập nước. Anh Sou, anh nỡ giết em ư ?

Sou đáp :

- Được chết bên em còn sướng hơn sống cô quạnh.

Nước lên đến mắt cá chân. Vách động được trổ 1 hàng lỗ tròn, nước lạnh tuôn ra, mạnh như được bơm hút bằng máy điện. Thần Chết mỗi lúc một đến gần. Có thể nhìn thấy. Có thể rờ mó được. Màu nó xanh đen vì giòng nước kéo theo những mảng rêu thâm niên đông đặc trong lòng núi đá. Mùi nó tanh tanh, rùng rợn như mùi máu. Tuy thần Chết ở trong tầm tay, Văn Bình lại không kinh sợ. Đành rằng cuộc sống hiểm nguy đã luyện chàng thành người thép, chàng vẫn khó thể ngồi yên chờ làn nước dâng ngập thạch động. Sở dĩ chàng ngồi yên vì cử chỉ của trung tá Sou và giai nhân Kênô chứa đựng 1 cái gì khác lạ. Hắn đòi nàng yêu hắn, và bỏ sở theo hắn. Nàng khước từ. Hắn dọa giết nàng. Và dọa chết chung với nàng. Nàng là giám đốc trú sứ, nghĩa là nhân viên gián điệp lão luyện, lẽ nào nàng chưa học kỹ thuật lừa địch ? Cứ nhận lời đi. Sau này sẽ liệu. Tại sao nàng chịu chết chứ không nhận lời ? Về phần Sou, hắn cũng không còn là tay mơ trong nghề. Tại sao hắn không sợ nàng gạt gẫm ? Chắc hẳn giữa 2 người đã có 1 bí mật ghê gớm. Văn Bình nhìn Sou, rồi nhìn Kênô, cố tìm giải đáp. Mặt nước vẫn dâng cao, tiếng rào rào pha lẫn tiếng rít xoáy lành lạnh của gió. Kênô bật tiếng nấc :

- Vâng, em thỏa thuận.

Mặt trung tá Sou sáng rực. Hắn nói, giọng cực kỳ trang nghiêm :

- Em suy nghĩ và cân nhắc mọi hậu quả chưa ?

Nàng đáp ngắn :

- Rồi.

Dứt lời, nàng luồn ngón tay vào cổ áo lặn cao su, rút ra sợi dây chuyền bạch kim. Nàng làm nghề mua bán hột soàn, tiền bạc không thiếu, thế mà nàng lại đeo nơi cổ 1 món trang sức tầm thường. Nó là đồng tiền Khang hi cũ kỹ, méo mó. Văn Bình chưa hết ngạc nhiên thì cử chỉ của Sou làm chàng ngạc nhiên thêm. Hắn cũng kéo  từ sau áo ra 1 đồng tiền Khang hi cũ kỹ, méo mó, giống hệt đồng tiền của Kênô. Hắn trịnh trọng đặt đồng tiền này trên bàn, sát đồng tiền của Kênô. Ném đồng tiền từ trên cao xuống nó cũng không vỡ, vì nó bằng kim khí. Tại sao Sou phải rón rén, gượng nhẹ ? Không những trịnh trọng, hắn còn kính cẩn nữa là khác.

Văn Bình chợt hiểu.

Đồng tiền Khang hi là vật thiêng. Xưa kia nó được dùng làm mật cụ liên lạc giữa các đảng viên Kim Tiền hội. Đồng tiền của 8 nhân vật sáng lập đảng, và được tôn làm đại ca, đều được khắc thêm những con số từ 1 đến 8, tùy theo thứ tự trên dưới trong đảng. Sau ngày họ thất lộc, các đồng tiền của các đại ca thì được nể vì. Đeo nó trên cổ lại được may mắn, trừ chống được nhiều tật bệnh và tà ma.

Tại sao cả Kênô lẫn trung tá Sou, người là CIA, kẻ là Tình báo Sở, đều có đồng tiền thiêng trên cổ ? Văn Bình không dám đặt câu hỏi mặc dầu chàng thắc mắc cực độ. Trung tá Sou nhấc ống nghe của máy điện thoại bên trái, áp vào tai. Hắn alô, alô nhiều tiếng, không nghe tiếng trả lời. Miệng hắn lầm bầm " quái gở, quái gở " trong khi hắn lấy ống nghe của máy điện thoại bên phải, gõ ngón tay vào rồi tiếp tục alô, alô ... Cả 2 máy điện thoại đều câm nín hoàn toàn. Sou thổi phù phù  trước khi alô một dây dài. Điện thoại vẫn câm nín hoàn toàn. Hắn ngẩng đầu hỏi Văn Bình :

- Anh giết hết bọn em út của tôi ở tam quan và sau chính điện, phải không?

Văn Bình gật. Trung tá Sou ném 2 máy điện thoại xuống nền động ngập nước, vẻ mặt sầu thảm :

- Chết tôi rồi.

Kênô hỏi :

- Anh cần liên lạc với chúng làm gì ?

- Nhờ chúng mở cửa.

- Cửa sắt không có nút mở ở trong sao ?

- Không. Bên trong chỉ có nút đóng, giấu dưới mặt bàn. Muốn mở phải ra bên ngoài, 3 phút sau khi cửa sắt kéo lại thì các vòi nước tự động mở. Không có cách nào khóa được nước.Trong vách có mộ

thệ thống ống cống ăn thông với hồ nước lộ thiên. Nước đựng trong hồ lộ thiên luôn đầy đến mép, đủ để tràn ngập 10 thạch động như thế này.

- Nghĩa là chúng mình vô phương ?

- Kể ra thì còn. Nhưng nếu bọn em út mở cửa thì tôi đỡ kẹt. Đằng này tôi phải nhờ đại úy Mo Pai ở đồn Cầu Vàng. Vẫn biết hắn là thuộc cấp trong Tình báo Sở, kiêm ... sư đệ trong đảng Kim Tiền, tôi không thể thổ lộ với hắn chương trình đào tẩu của tôi.

- Ngoài Mo Pai ra, còn ai khác không ?

- Hắn là giải pháp cuối cùng. Đồn Cầu Vàng ở sâu trong núi, đi bằng đường bộ ngoằn ngoèo, qua 3 trạm gác, dài đúng 50 cây số, song đi xuyên sơn xe hơi chỉ mất 10 phút, khoảng 10 cây số. Bắt buộc tôi phải gọi hắn. Cách đây 1 tháng, hắn là phụ tá của tôi. Hắn được thuyên chuyển lên Cầu Vàng, thăng cấp đại úy, giữ chức phó trưởng đồn.

Văn Bình mừng rơn. Cửa sắt đóng chặt, nước dâng ngập động, là điều rủi. Nhưng rủi ít mà may nhiều. Bất chiến tự nhiên thành, chàng khỏi cần tốn sức lao động vẫn đột nhập được đồn Cầu Vàng kiên cố của địch. Chàng không dám ngó Kênô sợ lộ. Vì chàng biết khi ấy Kênô cũng mừng rơn như chàng.

Trung tá Sou lôi từ ngăn kéo bàn giấy ra cái hộp chữ nhật đựng máy truyền tin. Trong khi sửa soạn, hắn nói làm ràm 1 mình :

- Chẳng biết có nhà không ? Hắn đi vắng thì hết đời. Hắn nằm nhà mà bận hú hí với mèo thì cũng hết đời. Thật phiền, khi không giết chết mấy thằng cận vệ thân tín của mình.

Văn Bình nín thở khi trung tá Sou kêu tên Mo Pai trong máy truyền tin. Giờ đây Văn Bình lo ngại thật sự. Chàng thầm cầu xin cho Mo Pai túc trực bên máy. Chàng đếm nhẩm trong bụng : một ... hai ... ba ... bốn ... Đếm đến 9 thì Mo Pai cất tiếng. 9 nút có khác. Trung tá Sou nói liến thoắng bằng tiếng Quảng đông, loại thổ ngữ Trung hoa mà Văn Bình nghe thạo, nói thạo như tiếng mẹ đẻ. Mo Pai than " tội quá, tội quá " luôn miệng. Sau khi nghe hết tự sự, hắn hỏi trung tá Sou :

- Chịu đựng được bao lâu nữa ?

Sou liền đáp :

- Tối đa 30 phút.

- Một khúc đường đèo bị sạt, đá lớn và cây cối đổ ngổn ngang, lính của tôi đang dọn dẹp. Được, tôi sẽ cho khiêng xe díp qua. Tuy nhiên, phải mất thời giờ. Tôi sẽ ráng đến chùa trong vòng 15 phút.

Mực nước mấp mé mặt ghế. Mùi tanh tanh xông lên mũi, Văn Bình phát lộn mửa. Dáng dấp ung dung khác hẳn hồi nãy, trung tá Sou xếp ghế trên bàn cho Kênô ngồi, đoạn hắn loay hoay thắp hương cắm vào cái bát cổ trên tường. Khi ấy Văn Bình mới nhận thấy cái bàn thờ tí hon, đục lõm trong vách, trên có bát hương còn trơ những gốc hương đỏ, tro rớt vung vãi, cái đĩa sứ Giang tây đựng mấy đóa hoa 5 cánh màu tím nhạt -hoa đổng thảo- cánh hoa còn tươi chứng tỏ nó vừa được thay. Bàn thờ của ai ? Chắc là nơi thờ Giao đại ca, sư phụ của các đảng viên Kim Tiền giang hồ hành hiệp. Văn Bình đoán đúng vì sau bát hương chàng thấy 1 đồng tiền bằng vàng y, diện tích bằng nửa bàn tay xòe mở.

Cả Kênô lẫn Sou đều có chân trong đảng Kim Tiền. Giữa đảng này và hoa đổng thảo phải có 1 liên hệ mật thiết nào đó. Văn Bình nóng ruột muốn được giải thích, song Kênô đã chắp tay, vẻ mặt đăm chiêu, kính cẩn, hướng về bàn thờ. Sou cũng vậy. Hắn còn nghiêm trang hơn nữa là khác. Hắn quỳ gối trên mặt bàn, mắt lim dim, miệng khấn vái nho nhỏ, rồi lạy lia lịa. Văn Bình rợn người. Mùi hương trầm thật thơm. Trong khoảnh khắc, mùi nước tanh tanh dễ làm nôn ọe bỗng biến dạng. Văn Bình bỗng có cảm tưởng tiếng róc rách của nước từ khe đá trào ra bất tận đã im bặt, im bặt. Trung tá Sou lạy xong, đến lượt Kênô. Nàng ngồi xệp theo kiểu phụ nữ đông phương thân hình thẳng ra. Sou rút lưỡi dao nhọn hoắt, cầm ngang, mũi quay ngược vào ngực. Hắn chờ Kênô nhìn hắn mới nói :

- Tay em đâu ?

Như người bị thôi miên, Kênô xắn ống tay áo cao su của bộ đồ lặn chật chội. Nàng lóng cóng vén mãi giây lâu, cẳng tay tròn trịa của nàng mới hiện ra. Nhanh như điện, trung tá Sou chấm mũi dao vào làn da láng bóng, 1 tia máu rỉ ra. Kênô lật xấp cẳng tay cho 1 giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống cái ly hột mít Sou vừa hứng lấy. Hắn dí đầu ngón tay vào vết đâm. Tia máu ngưng chảy tức khắc. Văn Bình thầm khen nội kình của hắn. Sức mạnh vô hình từ đầu ngón tay của hắn phóng ra đã có tác dụng của mỏ hàn nhiệt. Các cao thủ võ lâm thường dùng nội kình chặn bít những vết thương nhỏ, khỏi cần bông băng và thuốc khử trùng. Sou tự đâm mũi dao vào cánh tay phải của hắn. Hắn nặn ra nhiều máu hơn, và thay vì dùng ngón tay, hắn chỉ thổi nhẹ là vết đâm được bịt kín. " Nếu phải quần thảo với hắn bằng kình lực, mình sẽ vất vả lắm ". Văn Bình nghĩ thầm.

Máu của Kênô và Sou để trộn trong lòng chén bằng cái trâm bạc nhỏ xíu. Trộn đều xong, Sou rót rượu gần đầy chén. Hắn bưng tận miệng cho Kênô. Nàng nhắp phân nửa. Nửa còn lại được Sou nốc 1 hơi. Chén rượu nhẹ tâng, rượu đựng trong chén cũng độ 1 muỗng cà phê, vậy mà trong cách nâng uống của Sou, người nghèo tưởng tượng nhất cũng nghĩ là chén rượu rất lớn, rất nặng, dung lượng rượu rất nhiều.

Sou ôm chầm Kênô. Hắn không hôn môi nàng như Văn Bình tưởng. Hắn chỉ hôn phớt trán nàng. Kênô ngoan ngoãn nép trong ngực hắn. Kể ra nàng làm vợ hắn cũng không uổng. Về võ thuật cũng như về vóc dáng, hắn vượt trội đàn ông cùng tuổi. Nhưng chàng vẫn tiếc rẻ. Nếu chàng không lâm vào thế kẹt, vị tất chàng tán thành cuộc hôn nhân mặc dầu chàng chỉ là bạn của Kênô, chưa phải là ý trung nhân đúng nghĩa của nó. Kênô bắt chợt tia mắt bùi ngùi của chàng. Nàng bèn chỉ nén hương đang cháy nghi ngút :

- Từ nãy đến giờ, hẳn anh ngạc nhiên lắm, phải không? Em xin kể anh nghe. Trên toàn cõi Trung quốc chỉ có 16 đồng tiền Khang hi khắc chữ đặc biệt như anh vừa thấy. Những đồng tiền này là của 8 vị sáng lập đảng Kim Tiền. Mỗi vị có 2 đồng, và chỉ lưu lại cho con cháu đích tôn hoặc đệ tử cật ruột. Đồng tiền em đeo trên cổ là của ông ngoại. Ông chỉ có mình mẹ em là con. Và trong đám cháu ngoại, em được ông thương nhất tuy là con gái. Khi ông nội quy tiên, ông để cho em. Nhờ nó, em luôn luôn được sung sướng. Đồng tiền của Sou là của thày võ. Sou xuất sắc về mọi mặt nên được thừa hưởng báu vật. Ngày xưa khi uống máu ăn thề, 8 vị sáng lập đồng nguyện với Trời Đất là trước sau thủy chung như nhất, kẻ nào phủi ước sẽ bị tru diệt, hồn con cháu bị giam giữ đời này qua kiếp khác dưới thập điện Diêm vương. Trong số 8 vị, không vị nào phản bội. Truyền thống thủy chung này được tiếp tục giữ vững. Tình cờ Sou phăng ra em có đồng tiền vàng, thành ra chúng em thân nhau dễ dàng. Sou đòi lấy em, em rất yêu Sou song em từ chối. Vì lẽ giản dị, em là con bướm. Em sợ làm vợ Sou sẽ không thể thủy chung như nhất. Hoàn cảnh đã thay đổi. Em không còn con đường nào khác. Em cũng không thể dối lòng vì ít nhiều em đã yêu Sou. Mặt khác, em sẽ phạm tội ác nếu kéo 1 người ngoại cuộc là anh vào cái chết. Nên em nhận lời. Nhận lời nghĩa là em phải đoạn tuyệt hẳn nếp sống phóng khoáng, nghĩa là em phải ở bên Sou, ở bên chồng em cho đến chết.

Trung tá Sou xiết tay nàng :

- Cám ơn em. Tôi sẽ ráng làm tròn bổn phận.

Nàng hỏi chồng :

- Mình sẽ về Macao bằng trạm gác biên giới ?

Sou đáp :

- Đường biển đã bị phong tỏa. Tôi đang còn đủ uy quyền và giấy tờ để qua trạm gác. Em yên tâm.

- Còn Văn Bình ?

- Anh ta cùng đi với chúng ta.

- Văn Bình có 1 điệp vụ quan trọng phải thực hiện.

- Anh ta có thể ở lại, và làm gì tùy ý.

- Theo chỉ thị của ông Sì Mít, em phải hướng dẫn Văn Bình vào đồn Cầu Vàng để giải cứu vợ con của tiến sĩ thực vật Chicô.

- Té ra ... trời ơi ...

- Giờ đây em trở thành vợ anh, em không thể giúp vào điệp vụ này nữa.

- Đúng, em phải đứng ngoài. Và cũng đừng bao giờ nghĩ đến sự tiếp tay của tôi.

Văn Bình xen vào :

- Tôi không yêu cầu anh trợ lực. Tôi chỉ xin anh giữ thái độ không can thiệp.

Trung tá Sou ngẫm nghĩ rồi đáp :

- Dầu sao Mo Pai cũng là cộng sự viên tốt. Hắn còn là đảng viên Kim Tiền. Nhưng thôi, ... cũng được. Họ chẳng thương gì tôi. Tôi về Bắc kinh, họ sẽ xử tử. Kênô là tất cả đời tôi. Được Kênô, tôi sẵn sàng đổi hết. Anh có toàn quyền đối với M Pai. Tôi muốn lưu ý anh điều này : Mo Pai là võ sĩ thượng đẳng Thiếu lâm. Anh nhớ chứ ? Thượng đẳng, không phải trung đẳng. Hắn đủ sức hạ cả tôi nữa.

Lối phát biểu của Sou sặc mùi khoác lác. " Hắn đủ sức hạ cả tôi nữa ", câu này có nghĩa Sou là bề trên, Văn Bình chưa đi đến đâu. Bình thường, Văn Bình đã mời hắn tỉ thí. Nhưng giây phút ấy chàng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vả lại, ngọn đèn duy nhất trong hầm phụt tắt, trong bóng tối hãi hùng tiếng rít xoáy của nước càng hãi hùng thêm. Kênô hỏi :

- Máy phát điện bị hỏng ?

Sou đáp :

- Chắc đường dây ngập nước.

Kênô thở dốc. Sou vội nói :

- Em chịu khó ngồi yên, đừng cử động mạnh, và cũng đừng trò truyện nữa. Dưỡng khí bắt đầu thiếu. Giữ yên lặng mới đủ oxigen để thở.

Cả ba người đều im lặng.

Nước lên quá nửa phòng. Trung tá Sou chồng 2 cái ghế trên bàn cho Kênô ngồi bó gối. Văn Bình dầm mình trong nước đến rốn. Hơi lạnh vây bọc chàng như thể chàng bị nhốt trong tủ lạnh. Chàng thở thật chậm hầu tiết kiệm dưỡng khí. Nếu Mo Pai gặp trở ngại dọc đường, 3 người sẽ bị chết ngạt. Người chết trước tiên là Kênô. Nàng là phụ nữ, lại không quen hoạt động trong những nơi thiếu oxigen. Đối với Văn Bình, sau nhiều năm luyện kình đã tạo cho chàng 1 khả năng chịu đựng độc nhất vô nhị. Chàng không quan tâm đến sự chết cho bản thân. Chàng chỉ sợ thay cho Kênô. Nàng không nói ra, nhưng chàng biết chắc nàng xung phong qua lục địa là vì chàng. Nàng nhận làm vợ trung tá Sou là vì chàng. Qua màn tối dày đặc, chàng vẫn chạm nhỡn tuyến của Kênô. Phút này, chàng mới biết được thực chất của tròng mắt màu hoa đổng thảo. Trong bóng đêm, nó sáng không thua mắt mèo. Mắt mèo đượm màu xanh biêng biếc nên dữ tợn và hung ác. Màu tím đổng thảo thật sáng, thật long lanh, song hiền hòa và tha thiết hơn nhiều. Kênô đặt 2 bàn tay lên ngực để đè chặn buồng phổi đang bị dồn ép. Văn Bình nói với Sou :

- Nguy quá, đã hơn 20 phút. Tôi lo cho Kênô.

Sou thở dài :

- Tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng không biết làm sao.

Văn Bình đề nghị :

- Nội lực tôi còn rồi rào. Chờ thêm 5 phút nữa, nếu Kênô mệt, tôi xin phép truyền kình cho nàng.

Kênô đáp, giọng yếu ớt :

- Không được. Làm như vậy anh mất sức. Hiện em còn ...

Nàng nấc lên 1 tiếng ngắn. Hoảng hốt, trung tá Sou ôm vợ. Hắn la to :

- Da nàng lạnh ngắt, không khéo nàng nghẹt thở, anh ơi ...

Văn Bình không đáp để bảo vệ chân khí. Chàng nắm cườm tay bất động của nàng. Chàng nhắm mắt vận công, phần hồn chàng lâng lâng như tách khỏi thực tại. Chàng không rõ chàng còn ngồi vững bao lâu nữa, nhưng chàng đã quyết. Chàng sẽ mang hết sức bình sinh giữ cho tim nàng tiếp tục đập bằng cách truyền nhân điện và nội nhiệt của chàng cho nàng.

Tiếng róc rách của nước nhỏ dần vì mực nước lên gần đến trần động. Kênô ngồi trên 3 lớp ghế nên không bị dầm nước. Văn Bình phải vận công 1 cách khó khăn vì 2 tay của chàng bận níu chồng ghế hầu khỏi bị chìm. Tình trạng bi thảm này -chàng nghĩ thầm- khó thể kéo dài. Kênô sẽ chết ngộp. Sou và chàng sẽ chết ngộp. Văn phòng ông Hoàng ở Sàigòn sẽ chờ chàng đỏ con mắt. Z.28 bách chiến bách thắng không trở về nữa vì cái chết lãng nhách. Chàng bỗng nhớ đến con trai Văn Hoàng. Đến Quỳnh Loan, mẹ nó. Đến những nữ đồng nghiệp đáng yêu như Nguyên Hương, Thu Thu, Katy, Thúy Liễu, ...

Bùng ... bùng ... nhiều tiếng bùng bùng đột nhiên nổi lên. Văn Bình mở choàng mắt. Mực nước hạ xuống thật nhanh. Trung tá Sou kêu lên :

- Mo Pai, Mo Pai !

Mo Pai vừa mở tấm thép dày cho nước tháo ra ngoài. Tiếng kêu khản đặc của trung tá Sou ngân vang trong căn phòng ngập nước. Không nghe tiếng trả lời. Trong vòng 1 phút đồng hồ, mực nước vợi hai phần ba. Kênô đã tỉnh lại. Căn phòng tối om. Văn Bình lại nhìn thấy tròng mắt màu hoa đổng thảo rực sáng của nàng. Da thịt nàng nóng lại như cũ. Văn Bình vội rút tay. Nếu chàng cầm tay nàng thêm lát nữa, chàng sẽ không cưỡng nổi sức hút mãnh liệt của ái tình.

Từ hành lang vọng vào giọng nói ồm oàm :

- Trung tá, trung tá đâu ?

Sou khum bàn tay trước miệng làm ống loa :

- Tôi đây, Sou đây.

- Mạnh khỏe chứ ?

- Mạnh khỏe.

- May quá. Xe tôi bị lọt hố dọc đường, tưởng nó nằm ụ luôn. Anh chịu khó đợi mấy phút nữa nhé. Tôi lấy đèn. Có rượu và thuốc cấp cứu tôi mang theo.

Ánh đèn bấm chiếu sáng 1 vùng nước đen sì. Mọi người tuột xuống đất. Làn nước chỉ còn lẩn quẩn ở ngang đầu gối. Mo Pai lội lõm bõm đến cửa, dừng lại, nâng cây đèn pin lên và nhìn thấy Kênô. Hắn hơi ngạc nhiên :

- Còn ai nữa đây ?

Sou đáp :

- Bạn. Tôi có 2 người bạn từ Bắc kinh đến.

- Lạ quá ... Anh táy máy cách nào mà cửa động đóng lại ?

- Không phải tôi. Đó là lỗi của cô bạn. Nhưng thôi, tìm lỗi làm gì. Khỏi chết là tuyệt rồi.

Mo Pai đưa tay cho Kênô nắm. Hắn dìu nàng ra ngoài, trung tá Sou theo sau, dáng điệu mệt nhọc. Văn Bình cũng bị đau nhức toàn thân vì 1 phần chân khí bị tháo xuất, chàng chưa có thời giờ bồi khuyết. Nếu quả Mo Pai là võ sư thượng đẳng Thiếu lâm như Sou nói thì chàng có rất ít hy vọng đánh bại. Chàng lầm lũi theo mọi người ra khỏi động, lên mặt đất. Vầng trăng nằm chễm chệ trên đỉnh núi chiếu lằn sáng vàng láng mượt xuống ngôi chùa cổ hoang vu. Vạn vật chìm trong tĩnh mịch. Không ai ngờ được 1 trận bão khủng khiếp vừa thổi. Văn Bình sững sờ trước cảnh đẹp nên thơ. Suýt nữa chàng quên trước đó mấy phút chàng bị giam trong hầm đá ngập nước, sẵn sàng theo gót thần Chết.

Và thần Chết vẫn chưa đi hẳn. Dưới ánh trăng, chàng thấy rõ gương mặt và vóc dáng của đại úy Mo Pai, phó trưởng đồn Cầu Vàng. Chắc hắn sinh trưởng ở Mãn châu vì bề cao của hắn xấp xỉ 2 mét, vai cổ dày cộm, nặng trên  tạ. Tóc hắn quăn veo và lờm sờm, che kín gáy, và phủ xuống đến gần miệng. Nhờ mái tóc che dấu, nét mặt hắn bớt vẻ dữ tợn. Tuy nhiên, mỗi khi hắn nhìn ai, tròng mắt vẫn phóng ra những tia chết chóc.

Mo Pai là kẻ giết người chuyên nghiệp.

Tòm tèm võ nghệ hắn đã thành đối thủ nguy hiểm. Huống hồ hắn là võ sư thượng đẳng. Trong cơ quan Tình báo Sở, số võ sư thượng đẳng chưa quá 20 người.

1 chiếc xe díp Bắc kinh đậu ở dìa sân, bùn bẩn bám đầy. Díp Bắc kinh là kiểu xe đa dụng duy nhất do Hoa lục sản xuất. Nó ra đời trong xưởng quốc doanh ở Bắc kinh, nên được gọi là díp Bắc kinh. Nó giống hệt díp Cabô cao, nhưng động cơ 2,5 lít của nó mạnh hơn nhiều. Bên trong tương đối rộng rãi hơn. Nó là phương tiện vận chuyển của sĩ quan và các bộ cao cấp. 2 tên lính từ trên xe thót xuống. Chúng nghiêm chào trung tá Sou. Mo Pai hỏi Sou :

- Mình về đồn ?

Sou đáp :

- Ừ, về đồn. Trận bão ác ôn này làm máy truyền tin ở đây hỏng hết. Tôi phải về đồn để liên lạc với Trung ương.

- Sau xe có rượu. Tôi thấy các bạn trung tá có vẻ mệt mỏi. Họ nên uống vài ly cho khỏe. Rượu thuốc do tôi ngâm rất tốt.

Mo Pai đỡ Kênô trèo lên xe. Hai tên lính toan trèo lên theo bị hắn nắm áo giựt té, miệng quát :

- Không được hỗn. Chúng mày ngồi phía trước với tao.

Mo Pai thân chinh mở rượu rót mời. Trung tá Sou đỡ lấy, giọng hỉ hả :

- Anh để tôi.

Mo Pai nói :

- Gan anh bị cứng, anh không nên uống rượu. Thứ này nặng như huýt ky. Lát nữa về đồn, tôi có thứ nhẹ hơn.

Mo Pai cầm lái. Hắn không hỏi Văn Bình là ai. Hắn cũng không lưu tâm đến Kênô. Có lẽ hắn là dân thiểu số nên tính tình nóng nẩy, thô lỗ. 2 tên lính chưa được ngồi ấm đít đã ăn đòn chí chạp. Nguyên do : chúng đóng cửa không chặt. Chiếc díp cao cẳng phóng vèo vèo trên con đường quanh cos au chùa. Đường này lượn vòng dưới chân núi, 1 rặng núi cao và dài ngoằng. Mặt đường lên cao, xuống thấp bất thường, nếu đèn pha kém sáng, và nếu tài xế không thuộc lộ trình thì tai nạn có thể xảy ra ở mỗi khúc rẽ. Mà khúc rẽ nào có ít cho cam ? Cách nửa phút đồng hồ lại có 1 khuỷu đường hình chữ chi, 1 bên là vách đá lởm chởm, bên kia là vực sâu không đáy.

Trung tá bưng ly rượu tận miệng Kênô. Nàng cảm ơn chồng bằng ánh mắt rồi uống cạn. Vừa lái, Mo Pai vừa ngoảnh ra sau, mời Văn Bình :

- Rượu ngon tuyệt. Mời anh.

Sou rụt rè toan uống, Mo Pai vội can gián :

- Khổ quá, bảo mãi anh không chịu nghe.

Sou liếm mép :

- Gan tôi chỉ hơi yếu chứ chưa đau.

Câu chuyện bị gián đoạn vì xe hơi đổ giốc. Mo Pai gài số nhỏ, chiếc díp vẫn phóng băng băng. Trung tá nhắp 1 ngụm rượu, dựa lưng vào thành xe, lim dim mắt. Văn Bình nhích sang bên cho Kênô nằm. Trong chốc lát, nàng thở đều. Nàng ngủ say.

Lẽ ra nàng ngủ được, Văn Bình phải vui vì sau những giây, những phút thần kinh căng thẳng tột độ, cơ thể của nàng cần sự nghỉ ngơi. Trái lại, nhịp thở đều hòa của nàng làm chàng băn khoăn. Nàng ngồi quay mặt về phía chàng, hơi thở thơm thơm gợi cảm. Chàng cố dằn lòng, nếu không chàng đã ôm nàng vào vòng tay rắn chắc. Đối diện nàng, trung tá Sou lắc lư, lắc lư theo mực độ gồ ghề của mặt đường. Con đường mỗi lúc 1 thêm gồ ghề. Mỗi lúc 1 thêm ngoằn ngoèo. Mỗi lúc 1 lên cao. Đồn Cầu Vàng chắc ở trên núi. Liếc kim đồng hồ, Văn Bình đoán biết gần về đến đồn. Mo Pai hỏi Sou :

- Anh ngủ rồi hả ?

Sou ú ớ :

- Chưa ngủ. Còn thức đây mà.

- Cô bạn của anh ngủ say rồi chứ ?

- Chắc thế.

Mo Pai giảm bớt tốc độ. Hắn nói lớn, dường như cốt cho Văn Bình nghe :

- Sắp đến nơi, anh mệt lắm thì phải?

Văn Bình không đáp. Mo Pai lại hỏi :

- Đang thức hả ?

Chàng tiếp tục ngậm miệng. Mo Pai lặp lại câu hỏi này. Chàng tiếp tục ngậm miệng nên hắn không hỏi chàng nữa. Hắn đinh ninh chàng đã ngủ vùi, đắm mình trong giấc Vu sơn. Xe vẫn trèo giốc. Vực thẳm đen sì bên tay phải được thay thế bằng bức tường đá ong  cao ngất. Con đường bề ngang 3 mét lọt thỏm chính giữa, ánh trăng chỉ chiếu xuống lờ mờ. Đây là con đường độc đạo, 2 xe không thể tránh nhau nổi. Đồn Cầu Vàng là vị trí bất khả không ngoa vì con đường dần dần thu hẹp lại, và sau cùng nó chỉ vừa đủ cho xe díp lọt qua.

Mo Pai dừng xe trước 3 trạm gác. Trạm thứ nhì cách trạm thứ nhất khoảng 100 mét. Trạm thứ ba ở xa hơn, và là trạm cuối cùng trước khi qua cây cầu nhỏ chênh vênh. Văn Bình quan sát cảnh vật bằng đuôi mắt. Chàng đoán đây là Cầu Vàng. Qua lùm sáng ẩn hiện, chàng thấy giòng suối lớn nước chảy ào ào. Bề ngang con suối chừng 10 mét, nghĩa là vô địch thế vận cũng không thể nhảy qua. Tuy nước chảy xiết, bọt nổi trắng xóa. Văn Bình nhận thấy lòng suối không sâu mấy. Cho dẫu sâu không thấy đáy thì 10 mét chỉ là trò đùa đối với người biết bơi. Tại sao Kênô lại nói con suối hẹp và cạn này là phòng tuyến ghê gớm nhất của đồn Cầu Vàng ? Chàng sực nghĩ ra. Phải rồi, suối này là suối có nước độc. Không ai dám bơi vì sợ ngấm chất độc. Cây cầu bằng nhiều vỉ sắt nối vào nhau, 2 bên không có lan can, xe díp không lấy gì làm nặng mà nó cũng tròng trành. Vào đồn phải qua cầu này. Lâm sự, 1 tên lính đứng giữa cầu là con đường độc đạo bị chặn bít.

Mo Pai lại kêu tên trung tá Sou. Sou còn tỉnh, song tỉnh cũng như ngủ. Hắn chỉ ề à cho có chuyện, rồi rúc đầu vào góc xe. Kênô bắt đầu ngáy lớn. Mo Pai đập vào vai Văn Bình :

- Dậy đi, đại ca.

Hắn là đảng viên Kim Tiền có khác : sính dùng tiếng " đại ca ". Chàng muốn thét vào tai hắn " đồ ngu, đại ca của máy vẫn tỉnh như sáo sậu " nhưng chàng phải giành sự thú vị đến lát nữa. Giờ đây, chàng phải giả vờ ngủ. Mo Pai thắng lại. Hắn ra lệnh cho 1 tên lính ngồi ở băng trước :

- Mày bò ra  sau coi 2 người khách còn thức hay ngủ.

Tên lính nói :

- Đại úy gọi họ nhiều lần, họ không lên tiếng, chắc họ ngủ mê mệt rồi.

- Đừng lộn xộn. Tao sai thì mày phải làm. Cái tính lắm lời ấy vẫn chưa chừa. Nhanh lên, kẻo tao vả rụng hết 2 hàm răng bây giờ.

Tên lính vụng về dẫm nhằm bàn chân của Văn Bình. Giá chàng ngủ say thật sự khi ấy chàng cũng phải bật tỉnh. Huống hồ chàng đang thức. Tên lính báo cáo :

- Trình đại úy, họ ngủ say.

- Tốt. Khẩu súng của mày đâu ? Đưa cho tao. Ừ, xạt giơ đạn không thấy thì bắn gì được mày ?

- Thưa đại úy, sợ súng cướp cò, em rút xạt giơ, và cất nó trong cái hộc bên trái.

" Rộp " ... " soạch " ... 2 âm thanh khô khan nổi lên. Đó là tiếng bì đạn được ấn vào ruột súng. Và tiếng của viên đạn thứ nhất được đẩy lên nòng. Văn Bình ớn lạnh dọc xương sống. Chàng đã hiểu. Chàng đinh ninh tránh xa được Tử thần, không dè Tử thần vẫn dính lấy chàng. Đại úy Mo Pai lấy súng, và nạp đạn với mục đích gì ?

Hừ ... chắc hắn sửa soạn hạ sát chàng ?

Họng súng đen ngòm được nâng lên ...

-------------------------------- 


	1	lọt lòng mẹ ra được học phương pháp luyện công gọi là thai công.

	2	Kim Tiền hội  ( hoặc đảng ) được thành lập vào năm 1958 tại xã Quân cương, Hoa Bắc, bởi 1 thanh niên 30 tuổi tên là Giao Quý, và các bạn thân như Mộ Viên, Chu Xương, v.v.. Họ quy tụ được 8 người ( bát quái ), uống máu ăn thề kết làm anh em sống chết có nhau, và dùng đồng tiền Khang Hi làm dấu hiệu liên lạc. Kim Tiền hội theo chủ trương giang hồ hành hiệp, dần dà bành trướng khắp nơi, và thường kết nạp những kẻ sống ngoài lề xã hội. Giao Quý làm đảng trưởng, người ta tôn y làm Giao đại ca. Trước ngày Quốc dân đảng bỏ lục địa sang Đài loan, nước Tàu có chừng 3.600 hội đảng như Kim Tiền.

	3	nội các thân Nhật do Uông tinh Vệ điều khiển được thành lập tại Nam kinh năm 1940. Họ Uông quy tụ được 1 số hội đảng trong Hồng Minh hội để hợp tác của quân chiếm đóng Nhật, trong số có Kim Tiền hội. Sau này, 1 số hội đảng theo Mao, 1 số theo Tưởng ( Bạch Vân,  Xích đảng, Bạch liên, v.v.. ).





XIII

Trinh nữ giang hồ

Văn Bình không tìm cách đoạt súng hoặc tránh lằn đạn vì lòng xe quá chật chội. Chàng cũng chưa rõ Mo Pai giơ súng để bắn hay đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Chàng đành nhắm mắt chờ đợi. Chàng muốn thở phào khi nghe hắn sai đàn em :

- Dây thừng đấy, trói thằng đàn ông và con đàn bà lại cho tao. Thằng đàn ông thì trói thật kỹ, còn con đàn bà thì sơ sài thôi.

Trong chốc lát, Văn Bình bị trói nghiến như khúc giồi. Địch không thể ngờ chàng đã bố trí tay chân rất khéo hầu khi cần tới, chàng hất nhẹ là những vòng dây tuột bung. Xe hơi qua khỏi cây cầu chênh vênh được một quãng ngắn thì chui vào hang đá. Đồn Cầu Vàng là căn cứ bất khả xâm phạm ở chỗ nó được giấu kín trong ruột núi. Thạch động lớn như sân bóng tròn. Xe lại leo giốc và Văn Bình loáng thoáng thấy một mảnh trời qua những lùm cây đen sì. Chàng đoán phỏng Cầu Vàng được xây trong lòng chảo bên trên đỉnh núi. Xe đậu. Mo Pai ung dung xuống trước. Trung tá Sou được xốc nách còn Văn Bình và Kênô thì bị khiêng bằng đầu và chân như heo đi thọc huyết. Văn Bình bị vứt vào góc một căn phòng có tường gỗ, cửa sổ đàng hoàng, ở giữa có bàn giấy và điện thoại. Chắc là phòng làm việc của tên phó đồn trưởng Mo Pai. Đèn điện không sáng mấy. Văn Bình ít sợ lộ tẩy. Chàng gục đầu dưới chân giẫy ghế sắt, điềm đạm theo dõi những chuyện sắp diễn ra. Mo Pai tát hai má Sou hồi lâu hắn mới chịu tỉnh hoàn toàn. Mo Pai chép miệng :

- Uống một hớp mà ngủ say như chết thế này. Thằng đàn ông kia mê mệt cũng phải.

Trung tá Souche miệng ngáp :

- Mo Pai, về tới đồn rồi hả ? Ô kìa, Kênô đâu ? Vợ tôi đâu ?

Hắn ngó thấy Kênô bị trói nhằng nhịt nằm còng queo trên nền đất ướt. Hắn đứng phắt, giọng sửng sốt pha lẫn bất mãn :

- Ô kìa, tại sao nàng lại bị trói ? Ai cho phép các anh trói vợ tôi ?

Mo Pai đáp :

- Cô gái này là vợ anh hả ? Vợ anh từ khi nào ? Anh tha lỗi. Tôi chỉ tuân lệnh Bắc kinh.

- Lệnh gì thì lệnh, song trước hết anh phải cởi trói cho vợ tôi.

- Lần đầu tôi được tin anh có vợ.

- Đúng. Chúng tôi mới làm lễ thành hôn.

Sou quỳ xuống, toan mở trói cho Kênô. Đại úy Mo Pai gằn giọng :

- Anh muốn mở trói cho cô ta tùy ý, tôi không cản. Anh từng là thượng cấp của tôi. Tôi vẫn quý trọng anh. Tuy nhiên, tôi xin lưu tâm anh  điều này : cô ta là điệp viên của địch, anh là trạm trưởng hẳn anh đã đoán được thái độ của Trung ương đối với mọi mưu toan vô tình hay hữu ý nhằm giải cứu điệp viên địch.

- A, anh Mo Pai dọa cả tôi.

- Thưa anh, tôi đâu dám. Bắc kinh vừa gửi điện hỏa tốc cho trưởng đồn nói đêm nay điệp viên địch có thể đột nhập giải cứu vợ con của tiến sĩ Chicô hiện bị giữ ở đây. Trưởng đồn bị bệnh bất thần, giao cho tôi điều khiển công cuộc phòng vệ. Nể anh, hơn nữa anh mắc kẹt trong hang ngập nước, tính mạng lâm nguy, tôi mới bỏ đồn lái xe đến chùa. Tôi không ngờ người đàn ông cùng mắc kẹt trong hang đá với anh là đại tá Z.28 của địch. Người đàn bà anh nhận làm vợ là đồng nghiệp của Z.28, bởi vậy ...

- Tại sao anh dám chắc hắn là Z.28 ?

- Bức điện của Trung ương tả rõ tướng mạo Z.28. Thành thật mà nói, nếu chúng ta không là bằng hữu thâm niên, tôi đã bắt giam anh.

Trung tá Sou tái mặt, không nói thêm lời nào. Mo Pai mân mê khẩu súng, miệng nói :

- Chỗ bạn bè thân thiết, tôi đề nghị anh đứng ra ngoài vụ này. Thiếu gì đàn bà đẹp ...

Sou ngắt lời :

- Yêu cầu anh rút lại lời nói. Nàng là vợ tôi. Tôi sẽ không tha thứ sự hỗn xược của anh.

Mo Pai cười nhạt :

- Uống lầm rượu độc của tôi thì khỏe như voi cũng trở thành vô dụng. Phương chi ngày thường anh chưa khỏe bằng tôi.

Trung tá Sou xông lại hươi quyền đánh. Mo Pai xô ghế, né đòn :

- Tôi nhường anh cho phải đạo, nhưng báo anh biết, tôi không thể nhường anh mãi.

Như người điên, Sou vồ khẩu súng. Mo Pai phản công trước đó một vi phân tích tắc đồng hồ. Sou chưa chạm tay vào khẩu súng thì toàn thân bị choáng váng, ngọn cước tréo tuyệt diệu của Mo Pai trúng bả vai. Sou gục xuống mặt bàn.

Cửa mở. một thiếu phụ tay dắt đứa trẻ lên 10 bị đẩy vào. Văn Bình nhận ngay ra vợ con của tiến sĩ Chicô. Vợ con chính hiệu chứ không phải vợ con giả mạo do Tình báo Sở gài đặt ở La Paz. Mo Pai chỉ ghế :

- Mời bà ngồi. Người đàn ông bị trói trong góc phòng là nhân viên CIA. Hắn đến đây cứu bà, nhưng hắn đã bị tôi bắt. Chủ trương của chúng tôi là trọng đãi bà. Chủ trương này bị CIA phá bĩnh. Vì thế, chúng tôi phải chở bà di.

Thiếu phụ phản đối :

- Đi đâu ? Tôi không đi đâu cả.

Trung tá Sou phóc dậy như lò so. Từ phía sau, hắn húc mạnh xương sống của Mo Pai. Không đề phòng, Mo Pai ngã nhào. Sou chặn người, hạ cùi tay xuống mặt đối phương. Lối xuất đòn của Sou khá diễm ảo, Văn Bình không ngăn được sự thán phục. Nếu hắn không bị đầu độc thì vị tất Mo Pai khuất phục hắn dễ dàng. Chẩu quyền của Sou được phóng nhanh và gọn, biểu dương toàn vẹn tinh hoa của Nam phái, rất thuận lợi trong các cuộc cận chiến.

Võ lâm Trung hoa chia làm nhiều phái, nhưng đại để có hai phái bao chùm : Bắc phái và Nam phái. Bắc phái, sinh sống ở miền bắc, khí hậu khô, lạnh, đòn đánh cực mạnh và dài, tục gọi là trường quyền. Nam phái, sinh sống ở miền nam, trời ướt, ấm, thiên về phép đỡ bằng đòn ngắn như bàn tay, cùi trỏ.

" Hự " một tiếng, Mo Pai bị đánh trúng xương sườn. Sou mất sức nên ngón phương dực tài tình ấy chỉ làm sây sát chứ không gây trọng thương. Phương dực là đòn bằng khuỷu tay trong võ tàu. Sou chưa kịp chuyển thế thì Mo Pai đã vùng dậy, hất ngược cùi chỏ với miếng " phương dực hoành phong " cực kỳ bay bướm. Sou chỉ kêu được một tiếng ngắn rồi té ngửa. Văn Bình không thể đóng trò bất tỉnh thêm nữa. Chàng cũng không thể nhập cuộc bằng tinh thần thượng võ, nghĩa là gọi tên Mo Pai, chờ hắn sẵn sàng mọi mặt mới khai pháo. Tuy nhiên, chàng cũng dẫm chân xuống nền nhà cho địch nghe thấy, xây mặt về phía chàng, và nhìn thấy chàng rõ ràng. Hắn buột miệng :

- Chết mình rồi ! 

Văn Bình khơi mào bằng hai cú đá liên tiếp. Chàng dận giày nhẹ, cước pháp được thi thố tròn trịa và dũng mãnh. Mo Pai nhảy vọt lên không trung, vận dụng hết tài năng thượng đẳng Thiếu lâm mới thoát hiểm. Hụt đòn, chàng quay lưng lại thì hắn đáp lễ, mũi bàn chân khoèo móc ra sau trong thế " hổ vĩ cước " ngoạn mục. Văn Bình bật kêu " a, giỏi ". Mo Pai cũng suýt soa khen chàng " giỏi ". Ngay trong phút đầu, hai đối thủ đã biết tài nhau. Văn Bình nhào tới, hai bàn tay cùng vung ra, mỗi bàn tay 4 ngón chĩa thẳng, lật ngửa, đâm xéo yết hầu địch. Sở dĩ chàng tấn công tới tấp với toàn đòn hiểm vì chàng sợ bọn thuộc cấp của Mo Pai mở cửa phòng. Chỉ cần một tên lính và khẩu súng ngắn là ván cờ đảo lộn. Chàng phải giơ tay đầu hàng.

Với ý định tốc chiến tốc thắng, Văn Bình vừa sử dụng thế " tứ chỉ dương hầu " của Thiếu lâm tự. Thế này không có gì bí hiểm, võ sĩ sơ đẳng cũng biết, nhưng khi nó được phát ra bằng nội kình thì mình đồng xương sắt cũng bị chọc thủng. Mo Pai phải chập hai cẳng tay lại đỡ. Những ngón tay của Văn Bình đâm mạnh đến nỗi thân hình Mo Pai nặng trên một tạ bị bắn lùi vào tường. Chưa đủ ... da thịt hắn máu chảy ròng ròng. Hắn thở hồng hộc :

- Giỏi ... giỏi ... " tứ chỉ dương hầu ".

Văn Bình nhoài theo. Tức thời hắn xấn lên, đánh thốc ngang ngực chàng với cánh tay khuynh tròn. Thì ra Mo Pai chuyên về cùi trỏ. Cách thúc cùi trỏ này tương tự như cách đánh chuông nên được mệnh danh là " phương dực kim chung ". Mo Pai dồn hết chân khí vào cùi trỏ, nếu trúng đòn Văn Bình có thể nguy tính mạng. Nếu không trúng đòn thì với tất cả kình lực tập trung nơi cánh tay hắn sẽ rơi vào tình trạng mất thăng bằng, có thể bị quét ngã bằng một chiêu thức tầm thường. Trong ti vi thời khắc quyết định ấy, Văn Bình đã nắm được nhược điểm của địch. Nhược điểm của Mo Pai còn là nhược điểm của nhiều võ sư Bắc phái, nơi phát xuất đảng Kim Tiền. Hắn tốn khá nhiều công phu tập luyện, nếu thượng đài để biểu diễn ngoạn mục thì Văn Bình khó sánh kịp. Khốn nỗi cuộc đời gián điệp hành động không phải là võ đài tài tử. Cho nên nhược điểm của Mo Pai đã được Văn Bình lợi dụng triệt để. Với một thế hapô-nô-kuzusi  1  sơ đẳng, chàng gạt hắn té nhào.

Trung tá Sou đang chống cánh tay ngồi dậy thấy Mo Pai sóng soài một bên. Cơn giận nổi lên đùng đùng, Sou móc mắt Mo Pai. Máu tuôn lên láng, nạn nhân giẫy dụa một cách tuyệt vọng. Sou chém sống bàn tay vào yếu hầu nạn nhân. Đến khi nạn nhân nằm thẳng băng trong vũng máu Sou mới sực nhớ hắn vừa giết một cộng sự viên và bằng hữu thân thiết. Dầu muốn hay không, hắn cũng hết lối lui. Hắn chỉ còn nước hợp tác chặt chẽ với Văn Bình. Chàng ra hiệu cho hắn cõng Kênô lên vai, rồi nói với vợ tiến sĩ Chicô :

- Chúng tôi đến cứu bà. Ông Chicô đang chờ bà và cháu ở Macao an toàn. Mời bà theo tôi. Ngoài hành lang có bao nhiêu lính gác ?

Thiếu phụ đáp :

- Hai hoặc 3 tên gì đó.

- Bà biết đường ra không ?

- Không.

Sou xua tay :

- Tôi đã tới đây nhiều lần ...

Sou không nói hết câu vì một tên lính gác ló đầu vào. Văn Bình nắm tóc tên gác, lôi ném vào một xó. Tên gác bị dập óc, chết không kịp ngáp. Xế cửa phòng còn một tên gác khác đeo súng ngắn lảng vảng, Văn Bình thanh toán không mấy khó khăn vì tài nghệ của địch non choẹt.

Chiếc díp Bắc kinh của Mo Pai đậu ngay dưới bực cấp. Trên xe còn nguyên tài xế. Hắn lãnh trái đấm của Văn Bình giữa miệng. Miệng nát bấy, hắn lăn xuống sân. Trung tá Sou toan lái xe song Văn Bình giành lấy vô lăng. Chất rượu độc chưa tan hết trong huyết quản, hắn có thể gây tai nạn. Hắn càu nhàu ra vẻ bất mãn, nhưng vẫn ngồi yên trên ghế. Hai người đàn bà và đứa nhỏ được đặt nằm phía sau, mặt úp xuống sàn xe, đề phòng bọn gác nã đạn bừa bãi. Xe quay về lộ trình cũ. Thấy chàng lái xe thoăn thoắt, không hề ngần ngừ mỗi khi đến chỗ rẽ. Sou giật mình :

- Anh có họa đồ đồn Cầu Vàng ?

Văn Bình gật đầu. Chàng không muốn cho hắn biết rằng trí nhớ nhiếp ảnh của chàng đã chụp hồi nãy mọi chi tiết về địa hình địa vật vào óc. Xe dừng trước vọng gác. Thấy xe díp riêng của Mo Pai, lại thấy mặt trung tá Sou, bọn gác le te kéo rút rào cản, không dám hỏi 1 tiếng. Đến trạm cuối cùng trước khi phóng ra đường cái, Văn Bình suýt phì cười vì bọn gác còn xếp hàng chữ nhất rập hai bàn chân chào kêu cộp.

Đồn Cầu Vàng bất khả xâm phạm đã trở thành nơi quá thân thuộc đối với Văn Bình. Những bố trí tỉ mỉ của ông Sì Mít không còn cần thiết nữa. một lần nữa, thần May mắn lại giúp chàng. Trên con đường ngoằn ngoèo dẫn đến biên giới đầy vũng nước, Văn Bình huýt sáo miệng những bài tình ca thời thượng. Chàng đến trạm gác biên giới thì trời sắp sửa rạng đông. Gió mát hiu hiu. Lính canh ngủ gà ngủ gật. Chứng minh thư của trung tá Sou như chứa đựng phép màu, tên thiếu úy đồn trưởng khúm núm né sang bên.

Macao và vùng biên giới Hoa lục cùng chung một khí hậu, một phong cảnh, nhưng khi xe díp vượt khỏi rào chắn, qua Porta de Cerco, nơi Kênô dẫn chàng đến hồi khuya, chàng lại cảm thấy một đổi thay kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn chàng và vũ trụ bao la. Khí hậu hiền hòa hơn, phong cảnh đẹp hơn. Văn Bình muốn nhảy xuống ôm mặt đất mà hôn. Kênô tỉnh hẳn. Nàng nghển cổ nói với Văn Bình :

- Quẹo trái ...

Trước mặt là đền Quan âm. Cách một quãng ngắn là công trường lớn Leal Senado, trung tâm thị trấn. Kênô cứ ra lệnh quẹo trái, quẹo phải liên tiếp. Sau cùng xe tắt máy ở một bến vắng gần đảo Taipa. Du thuyền của CIA neo sẵn chở mọi người ra khơi, hẹn với tiềm thủy đĩnh. Văn Bình sửa soạn nụ cười thật rí rỏm để tái ngộ đại tá Pít, người bạn thâm niên đã theo chàng lẽo đẽo từ La Paz qua Macao, dự phần vào nhiều cuộc thăng trầm nghề nghiệp. Chàng vui không được lâu vì trên chiếc du thuyền sang trọng, trang bị đủ tiện nghi tân tiến và phương tiện phòng vệ hùng hậu những người đón chàng không lấy gì làm vui. Tiến sĩ thực vật Chicô sững sờ trước sự xuất hiện của vợ và con. Bộ ba ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Đứng bên là Hansen. Thân thể hắn trắng xóa bông băng, sặc mùi thuốc sát trùng. Văn Bình bàng hoàng :

- Pít ... Pít ... đại tá Pít đâu

Hansen mếu máo :

- Bị địch bắt mang đi ... Đúng ra, Pít ở lại bọc hậu cho tôi hộ vệ ông Chicô chạy thoát. Tôi cùng đi với hai cộng sự viên giỏi võ. Họ bị giết chết. Bọn tôi bị địch phục kích. Nếu Pít không anh dũng cản địch thì ông Chicô đã bị bắt.

- Anh bị thương nặng ?

- Vâng. Đứt xương cổ tay trái. Vai phải bị chém lìa. Nhưng xá gì thương tích. Chỉ tội nghiệp Pít. Tôi đã gửi điện báo cáo về Xung thằng. Ông tổng thanh tra hạ lệnh nhổ neo sau khi anh về tới.

- Không chờ Pít ?

- Tôi không tin Pít có thể thoát thân. Khi đó Pít đã bị thương, hai ba vết chém ở chân. Tôi xin được ở lại, điều khiển cuộc giải cứu Pít thì ông tổng thanh tra bác bỏ. Làm nghề này là vậy, cho dẫu người bị địch bắt là tôi thì tôi cũng đành chịu chết một mình. Mình có thể hy sinh cho kẻ khác.

Văn Bình không oán hận trung ương CIA. Ông Hoàng thương chàng hơn cả con ruột mà khi cần bỏ rơi vẫn bỏ rơi. Công việc là công việc, không thể lẫn lộn với tình cảm. Chắc chắn địch sẽ dùng Pít làm con tin để săng ta. Pít có vợ, con. Pít là nhân viên ưu tú, thâm niên, song tính mạng Pít không thể đổi lấy tính mạng của tiến sĩ Chicô. Chàng bèn hỏi Hansen :

- Địch dùng toàn dao ?

Hansen đáp :

- Vâng. Toàn dao quắm. Loại yển nguyệt đao cực kỳ sắc bén của Hồng tu hội. Sống tại Viễn đông từ lâu tôi đã biết rõ đao pháp của họ. Tôi ráng chống đỡ nhưng không hiểu. Họ giỏi hơn tôi quá nhiều.

Văn Bình sực nhớ đến bọn đảng viên Hồng tu chờ chàng ở bến tàu, ngay sau khi chàng ghé Macao, và bị chàng đánh thất điên bát đảo. Chúng là đàn em của My sư thúc, chủ một hộp đêm Sham-sing trên đường Ribeiro.

Chàng vụt đứng dậy :

- Tôi đi tìm Pít. Anh chờ tôi lâu nhất nửa giờ. Quá hạn này, anh cứ cho du thuyền ra khơi.

Chàng bước ra cửa thì Kênô chặn lại :

- Sou và em cùng đi với anh.

- Bất tiện. Cô nên ở đây.

Trung tá Sou người :

- Anh đến hộp đêm Sham-sing, phải không? Anh không có hy vọng đột nhập an toàn. Mọi lối ra vào đều gắn dụng cụ điện tử. Chi nhánh Hồng tu ở đây, ít nhiều có liên hệ với tôi. My sư thức rất giỏi võ. Tôi hy vọng thuyết phục hắn thả đại tá Pít.

Văn Bình nhún vai :

- Vậy hai chúng ta cùng đi. Cô Kênô ở lại dưới thuyền.

Kênô phản đối :

- Các anh cần một người lái xe  thật giỏi.

Biết nàng vẫn còn yêu mình, Văn Bình nín lặng trèo lên xe díp. Kênô lái luồn qua những hẻm nhỏ tranh tối tranh sáng trước khi tốp lại gần một ngã ba vắng vẻ. Trung tá Sou dặn Kênô ngồi đợi trên xe đoạn kéo Văn Bình băng vào ngõ sâu hun hút. Hắn ghé tai chàng :

- Cẩn thận. Sắp qua trại chó. Mấy chục con chó sủa gâu gâu thì phiền.

Sou vừa dứt lời thì tiếng gâu gâu thứ nhất nổi lên, tiếp theo là nhiều tràng gâu gâu dấm dẳn, điếc tai. Thì ra đây là một trong những nhà nuôi chó. Chó đây không phải chó giữ nhà, mà là chó đua. Ban đêm, cuối tuần hoặc ngày lễ, những cuộc đua chó thường được tổ chức. Bắt đầu từ 8 giờ tối. Mỗi buổi có 14 cuộc đua. Công chúng tham dự đông nghẹt, phần đông họ đánh cá, cũng như đánh cá ngựa. Chó đua được huấn luyện thuần thục tại Úc châu, nhập cảng vào Macao. Chúng chỉ quen ăn thịt con kan gu ru nên rất khỏe. Theo gót Sou, Văn Bình nhảy bám lên đỉnh tường. một bức tường dài và thật cao. Đàn chó đua càng sủa dữ dội. Văn Bình nhìn thấy một giãy chuồng có chấn song sắt đặt dọc theo cái sân rộng lộ thiên. Tháo viên đạn khỏi xạt giơ, chàng cầm trong tay, giơ lên cao, ném vào con chó có cẳng dài nhất và tiếng sủa lớn nhất. Hòn đạn trúng mõm. Con vật kêu ăng ẳng rồi ngã mọp. Như toán quân thiếu chủ, bày chó hung hung hăng bỗng nhiên xìu hẳn. Mấy tiếng gâu gâu rời rạc trước kia câm bặt. Văn Bình tuột ống máng xuống một vườn hoa nhỏ xíu thấp thoáng ánh đèn từ cửa sổ lá sách hắt ra. Đây là khu nhà phía sau hộp đêm Sham- sing. Một ngôi nhà lầu 4 tầng, rất hẹp bề ngang nhưng bề dài quá dài, ăn thông từ đường này ra đường kia, hông nhà nở phình rộng rãi. Vườn hoa trồng toàn ngọc lan, hương thơm ngào ngạt. Một hàng kè xanh thấp lùn che khuất hòn giả sơn và suối nước nhân tạo róc rách. Hòn giả sơn lấp lánh trong tia sáng rạng đông. Văn Bình buột miệng " ủa " khi thấy những viên ngọc lớn bằng nắm tay, gọt chạm công phu giống hình núi đá. Riêng hòn giả sơn tí hon này trị giá nửa triệu mỹ kim. Nửa triệu mà vứt bỏ ngoài vườn không cần canh gác chứng tỏ chi nhánh Hồng kông giàu biết chừng nào. Sau hòn giả sơn là giãy phòng có hàng hiên rộng treo nhiều lồng đèn bằng giấy sặc sỡ. Căn phòng ở giữa có đèn sáng. Ánh đèn lọt qua khe cửa lá sách Văn Bình vừa thấy khi tuột xuống vườn.

Cửa phòng không đóng. Trung tá Sou đạp mạnh. Trong phòng có 4 người đàn ông ngồi quây quần quanh cái bàn tròn, cái hỏa lò than đỏ cháy hừng hực được đặt chính giữa bên trên có cái lẩu đầy ắp nước lèo và thịt cá. Họ đang nhậu nhẹt tưng bừng, gần đó là 3 vò rượu mai quế lộ đã cạn. Nghe động, cả bọn vụt dậy. Trừ một người. Hắn trạc ngũ tuần, nước da xanh bủng, vóc dáng ốm yếu, lừng khừng. Ai cũng có thể lầm hắn là ông già bệnh hoạn. Văn Bình thì không. Cặp mắt xuyên thấu của hắn cho chàng thấy hắn dầy công tập luyện. Chàng đoán hắn là My sư thúc, người chỉ huy Hồng tu trên đảo. Gã ngũ tuần hơi khựng trước sự hiện diện của trung tá Sou. 3 gã vừa vụt dậy đã rút dao đeo ở thắt lưng ra nhanh như chớp. Sou khoát tay :

- Cất đi, các chú. Chỗ anh em cả.

Gã ngũ tuần đặt ly rượu xuống bàn :

- Các em hãy nghe lời đồng chí Sou, cất hết dao đi.

Sou nói :

- Chúng tôi ngồi xuống được chứ, My sư thúc ?

Gã ngũ tuần, tức My sư thúc, cười nửa miệng :

- Dĩ nhiên là được. Đồng chí là đàn anh của tôi, tôi đâu dám thất lễ. Nhưng còn người đi theo đồng chí ?

- Như tôi đã nói, y là bạn.

- Không phải bạn. Y đã giết hai thằng em của tôi trên bến.

Văn Bình đỡ lời :

- Xin lỗi sư thúc, tôi lầm. Họ đón đường giết tôi, bắt buộc tôi phải đối phó. Trong thâm tâm tôi không bao giờ có ý tưởng gây thù chuốc oán với sư thúc và anh em  Hồng tu.

- Cám ơn. Lời nói của huynh làm tôi nguôi giận. Tuy nhiên, nếu huynh giết lầm, huynh không muốn chạm tự ái của Hồng tu, huynh còn đột nhập hội sở này làm gì ?

Trung tá Sou nói :

- Để yêu cầu sư thúc một việc.

My sư thúc chắt lưỡi :

- Yêu cầu tôi tha gã nhân viên CIA hả ? Đáng tiếc đồng chí đến chậm. Tôi đã báo cáo với họ. Tôi phải giao tù nhân cho họ.

- Nhân viên ấy đang ở đây ?

My sư thúc xô ghế, đi vòng quanh bàn, kéo mạnh cánh cửa tủ gỗ kê sát tường ra. một  người đàn ông bị trói còng queo từ trong tủ ngã lăn xuống nền phòng. Thì ra là đại tá Pít. Pít nằm ngửa, mặt mày sưng húp. Y nhận ra Văn Bình, miệng y nhếch cười một cách tội nghiệp. My sư thúc chỉ đại tá Pít :

- Điều làm tôi kinh ngạc là đồng chí Sou hợp tác với CIA. Cũng chẳng sao. Chúng tôi là kẻ ăn lương từng vụ, không có bổn phận và thẩm quyền phê phán hành động của đồng chí.

- Sư thúc có cảm tình sâu đậm từ lâu với tôi nên tôi mới đến gặp. Tôi ra đi là do hoàn cảnh bất khả kháng. Sư thúc hãy nể tôi, thương tôi mà ...

- Trả tự do cho hắn hả ? Không khi nào. Đồng chí đâm được tôi mũi dao thì tôi mới chịu.

- Sư thúc thừa rõ kiến thức về yển nguyệt đao pháp của tôi chỉ là trò múa rìu qua mắt thợ. Giỏi lắm là được nửa hiệp.

- Vậy thì thôi. Để người bạn đồng hành của đồng chí giao đấu với tôi.

My sư thúc vói lấy hai cặp đao yển nguyệt treo trên tường, đặt xuống bàn, nói với Văn Bình :

- Mời huynh chọn.

Văn Bình khiêm tốn :

- Con nào cũng được.

Chàng chỉ một lưỡi yển nguyệt. My sư thúc nói :

- Trừ phi huynh điên hoặc ngu mới đấu một đao. Lượm cả hai đi.

Văn Bình cười khẩy :

- Chấp chú em ...

Đối phương hơn Văn Bình một đống tuổi. Hắn lại là thủ lãnh Hồng tu ở Macao, lừng danh về phép đánh đao trăng khuyết. Hắn xứng đáng để được chàng kính trọng, thế mà chàng gọi là " chú em ". Chàng cố tình nhục mạ hắn. Lẽ ra hắn phải điềm nhiên, không ngờ tuy hắn đã lớn tuổi song huyết tính còn nhiều. Bị châm chọc, hắn gầm thét, múa đao xông vào người chàng.

Cơn tức giận thường làm chân khí rối loạn. Đó là cấm kỵ của con nhà võ. Đấu đao yển nguyệt không khác y sĩ mổ óc bệnh nhân, xảy ra một li đi một dặm. Văn Bình không vất vả mấy trong việc lừa địch vào tuyệt địa. Choang. 3 lưỡi đao bén chạm nhau. My sư thúc bị dội ngửa về phía sau. Hắn đang xửng vửng thì Văn Bình lao tới như đầu tàu hỏa. Chàng húc hắn ngã nhào bằng trắc kiên quyền, đòn vai bất hủ của Dương bạch Mã, giáo chủ Hồng tu. Với đòn trắc kiên, chàng đã khuất phục hai nhân viên Hồng tu trên bến tàu trong chớp mắt. Lần này, đối diện thủ lãnh My sư thúc chàng biểu diễn một chiêu tuyệt kỹ khiến đối phương đâm đầu vào tường, hai lưỡi đao yển nguyệt tuột văng trên đất.

3 tên thuộc hạ của My sư thúc há hốc miệng nhìn chủ tướng bị đánh bại trong nháy mắt. Chúng sửng sốt và khiếp đảm đến nỗi không tên nào dám tiếp cứu. My sư thúc cắn môi để giảm thiểu đau đớn, từ từ nhỏm dậy. Vẻ hung hãn và kiêu ngạo mất trên mặt hắn. Mạnh được yếu thua, vốn là phương châm xử thế trong làng anh chị quốc tế. Hắn thua Văn Bình. Tất hắn phải tôn chàng làm bậc trưởng thượng.

Hắn thở dài, giọng cay đắng :

- Tôi ngang dọc ở Macao từ 8 năm nay chưa gặp ai giỏi trắc kiên quyền như anh. Anh đã học được bí kíp của Dương giáo chủ. Tôi xin chịu thua anh.

Hắn xá chàng. Chàng nghiêm trang đáp lễ. Bọn thuộc hạ khép nép tránh một bên. Trung tá Sou cắt dây trói cho Pít. My sư thúc quay mặt vào tường, không thốt thêm tiếng nào nữa. Ra đến vườn, đại tá Pít kéo tay Văn Bình :

- Nhanh lên anh. Không khéo chậm mấy. Thượng đế, thằng võ sĩ đô vật ở La Paz vừa ra bến ...

Văn Bình tái mặt :

- Nơi mình đậu du thuyền ?

Không cần nghe Pít trả lời, Văn Bình rún chân nhảy qua tường, chạy như bay qua hẻm vắng. Trung tá Sou và Pít thở hồng hộc rượt theo, tưởng chừng sắp ngất xỉu khi trèo lên xe díp. Hiểu ý, Kênô xả hết tốc lực. Trời hừng sáng. Thành phố lục tục thức giấc. Những đoàn xe đầu tiên trong ngày bắt đầu chạy rần rần. Tuy nhiên, đâu đây vẫn còn tiếng xoa mà chuợc. Chắc Pít bị đánh đau nên dựa lưng vào vách xe, hai mắt nhắm nghiền. Khi xe díp đổ xuống con giốc ngoằn ngoèo, nơi du thuyền CIA buông neo thì từ phía dưới một chiếc Mercedès sơn đen chạy lên. Văn Bình thét Kênô :

- Chặn ngang đường, không cho nó thoát !

Kênô đạp lút ga xăng. Còn cách chiếc Mercedès một quãng ngắn, nàng thắng thật mạnh. Chiếc díp Bắc kinh cao lêu nghêu khựng lại, quay nửa vòng. Tài xế xe Mercedès tránh không kịp. hai xe " hôn nhau ", thủy tinh vỡ kêu loảng xoảng. Văn Bình ra lệnh :

- Cúi đầu xuống ! 

Chàng thoáng thấy một họng súng tiểu liên từ cửa xe Mercedès ló ra, chĩa về phía xe chàng. Thuận tay chàng xô Kênô. Nàng ngã lộn xuống đường. Chàng không kịp cứu trung tá Sou vì miệng tiểu liên đã khạc đạn chíu chíu một tràng dài. Trung tá Sou kêu " ối " một tiếng ngắn rồi ngoẹo đầu. Văn Bình đau nhói ở bả vai. Chàng biết là bị trúng đạn. Chộp được khẩu súng lục của Sou, chàng phóng mình ra khỏi xe, lăn tròn trên bãi cát. Tiếng chíu chíu vẫn nổ liên hồi. Một đụn cát khá lớn cứu Văn Bình khỏi chết. Từ chiếc Mercedès vọt xuống hai người đàn ông với hai khẩu AK-47. Văn Bình bóp cò. Viên đạn 9 li chui qua miệng của tên ở gần nhất. Hắn buông súng, chân rùng rùng như võ sĩ trên đài sắp bị nốc ao. Tên thứ hai, vạm vỡ, quay lưng lại nhìn thấy chàng. Chàng cũng nhìn thấy hắn. Hắn là võ sĩ đô vật Thượng đế. Bị thua liểng xiểng tại La Paz, hắn hẹn chàng một dịp phục thù rất gần. Té ra hắn là nhân viên Tình báo Sở Hoa lục. Và dịp phục thù đã tới.

Chàng nổ súng trước hắn. Tiểu liên của Thượng đế kêu chíu chíu nhưng lằn đạn vuột bay lên không vì viên đạn của chàng bắn trúng cườm tay cầm súng. Chàng bắn tiếp. Viên đạn bị kẹt. Khi ấy chàng cũng không cần súng nữa vì khẩu AK-47 vừa rơi khỏi tay Thượng đế. Hắn luýnh quýnh toan nhặt thì Văn Bình xẹt tới. Hắn bị thương, chàng cũng bị thương. Về phần chàng, thương tích có vẻ trầm trọng hơn. Bả vai chàng bị gẫy xương, máu tuôn xối xả. Chàng chỉ còn sử dụng được một bên tay. Bất chấp khối thịt hơn một tạ của Thượng đế, chàng quật tay trái vào họng hắn. Hắn nghiêng đầu tránh, tóm cổ áo chàng. Đòn ruột của hắn là quăng ném, và kẹp đầu. Chàng hoành thân, gạt hắn bắn ra, đồng thời tung độc cước. Mũi giày của chàng hất ngược từ dưới lên trên nhằm huyện huyền cơ lọt dưới cạnh xương quai hàm. Huyệt này là tử huyệt. Hắn vẹo người thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Dầu sao ngọn cước tối độc của Văn Bình cũng rạch một đường dài trên má hắn.

Trên xe Mercedès còn hai nhân viên Tình báo Sở khác nữa. Chúng cũng có súng đàng hoàng. Tên ở băng trước, có lẽ là tài xế, đã bị Hansen dùng đầu đánh bất tỉnh. hai tay bị giam cứng trong đống bông băng mà Hansen còn triệt hạ được địch dễ dàng, điều này cho thấy hắn là điệp viên CIA ưu tú. Tên thứ nhì vừa từ xe hơi nhảy xuống đất, khẩu súng trái khế còn kẹt phân nửa trong bao da dưới nách thì đại tá Pít vọt tới, chặt atémi ngang yết hầu. Thì ra trong khi Văn Bình vắng mặt, Thượng đế và nội bọn đã ập xuống du thuyền bắt Hansen và toàn gia Chicô chở đi. May Văn Bình về kịp. Giờ đây, Thượng đế phải đơn phương cầm cự với hai vết thương ở tay và mặt. Hắn biết rõ tài nghệ của Văn Bình tại La Paz nên không dám tiếp tục cuộc đấu. Hắn phóng phi cước nhằm buộc chàng phải lùi ra xa để hắn có thời giờ tháo chạy. Thượng đế không dè Văn Bình đã đọc được ý nghĩ của hắn. Bất chấp thế " đồng tước song phi " ác liệt, Văn Bình xấn lên, thọc ngón tay vào lõm xương sườn hắn. Thượng đế thét lên một tiếng kinh hoàng, và ôm chặt lấy chàng. Chàng đang tìm cách gỡ thì cái miệng cá ngão răng nhọn lởm chởm của hắn ngoạm ngay bả vai trái của chàng. Bả vai phải bị trúng đạn nhuộm đẫm máu đào. Đến lượt bả vai trái trào máu. Mùi máu làm Văn Bình hung dữ hơn bao giờ hết. Chàng thét tiếng " kiai " bách chiến bách thắng, cùi chỏ của cánh tay trúng đạn thúc ngược vào tử huyệt gần tim.

Thượng đế lăn kềnh ra đất.

Đại tá Pít chạy lại xốc nách Văn Bình. Nếu không có Pít, chàng đã ngất xỉu. Sự mệt mỏi quá độ cộng thêm sự mất máu đã vượt khỏi sức chịu đựng tối đa của chàng. Qua cặp mắt tóe đom đóm, chàng lờ mờ thấy Kênô cúi xuống vuốt mắt trung tá Sou. Loạt đạn tiểu liên đầu tiên đã giết hắn chết. Như vậy mà hay. Kênô bị du vào tình trạng miễn cưỡng nhận lời làm vợ hắn. Nàng yêu hắn thật đấy, nhưng với bản tính bay bướm cố hữu nàng còn yêu nhiều người khác, trong số có chàng. Yêu là một việc. Yêu để thành hôn lại là việc khác. Hansen kêu Chicô :

- Nhanh lên bác sĩ. Cảnh sát Macao đến nơi thì phiền lắm.

Vầng đông ửng hồng. Mặt biển gợn sóng nhấp nhô tuyệt đẹp. Chiếc du thuyền tối tân nổ máy ròn rã. Vỏ thuyền được đánh vẹc ni bóng loáng, tưởng như soi gương cũng được. Lan can trên boong tàu óng ánh dưới tia nắng ban mai rụt rè. Trong chốc lát, mọi người đã xuống hết. Thủy thủ rút cây cầu nhỏ bằng nhôm nối boong tàu với bến xi măng. Con tàu xinh xắn lẹ làng rẽ sóng ra khơi.

Điệp vụ La Paz, giải cứu vợ chồng tiến sĩ Chicô đã hoàn tất. Văn Bình thành công vẻ vang. Như mọi lần. Nhưng khác mọi lần, Văn Bình lại nằm mọp trong cabin với hai bả vai đầy máu. Từ nãy đến giờ chàng mất hai lít máu là ít. Đại tá Pít cuống quít với hộp đựng dụng cụ y tế cấp cứu. Bệnh tình Văn Bình đòi hỏi sự tiếp huyết tức thời. Pít ra lệnh cho thuyền trưởng lấy máu. Du thuyền ra khỏi bờ gần nửa dặm. Thuyền trưởng trở vào cabin, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối. Nhân viên Tình báo Sở đã bắn tưới hạt sen vào mọi đồ đạc trên tàu khiến những bình máu trữ trong tủ lạnh bị vỡ nát. Vẻ mặt ưu tư, đại tá Pít nhìn Văn Bình rồi nhìn đảo Cô luân đang mờ dần phía sau :

- Z.28 chết mất. Dầu muốn dầu không, cũng phải quay vào bờ, chở gấp Z.28 đến bệnh viện.

Văn Bình cười mỉm :

- Chẳng hề gì đâu. Tiếp huyết thẳng cũng được.

Đang rầu rĩ Kênô bỗng vui vẻ :

- Vậy hả ? Té ra máu của anh cuộc nhóm AB. Em xin tình nguyện. Vì em thuộc nhóm O.

Theo y học, máu người có thể được chia làm 4 nhóm chính : A, O, B, và AB  2 . Nhóm O là cho vạn ứng, nghĩa là cho ai cũng được. Nhóm AB thì nhận vạn ứng, nghĩa là nhận được mọi loại máu. Nhóm A và B không thể sang máu cho nhau vì máu có thể ngưng tập, gây ra tai nạn chết người  3 .

Văn Bình lim dim đôi mắt, thần trí lâng lâng sung sướng khi những giọt máu O đầu tiên của Kênô chảy vào động mạch của chàng. Ông Hoàng đã lo xa đầy đủ. Tuy nhiên, phải sống những giây phút thập tử nhất sinh như thế này mới hiểu được mực độ lo xa kỳ diệu ấy.

Máu của Văn Bình và Lê Diệp đều thuộc nhóm AB. Ông Hoàng chú tâm đặc biệt đến những cộng sự viên AB, chẳng phải vì muốn làm Văn Bình và Lê Diệp vừa lòng mà chính vì máu AB, theo ông, đáp ứng được những nhu cầu nghề nghiệp. Theo sự khảo cứu của ông, nhóm A gồm những người dễ xúc động, nhóm B lại có tâm hồn sắt đá, ưa tranh đấu, nhóm AB quy tụ được các ưu điểm của A và B cho nên điệp viên nào có máu AB vừa mềm yếu lại vừa cương quyết, vừa đa tình lại vừa tàn nhẫn : những đức tính thiết yếu nghề nghiệp.

Máu người Việt cũng như của nhiều dân tộc khác trên thế giới chỉ gồm rất ít nhóm AB. Đó là điều đáng tiếc vì khi cần máu, người AB có thể lấy bất cứ loại máu nào. Ông tổng giám đốc Hoàng đã kiên nhẫn xem xét hàng ngàn hồ sơ, tìm cho kỳ được ứng viên AB có khả năng để đào luyện thành cán bộ hành động mang số Z. Nhưng nếu nam nhân viên Z phải thuộc nhóm AB thì nữ nhân viên trong ban Biệt vụ, với Thu Thu, Katy, Thúy Liễu, Quỳnh Loan, hoặc Nguyên Hương đều ở nhóm O. Nhóm này tiêu biểu cho sự mềm mỏng, khả ái, thích hợp với nữ giới. Việc sắp xếp và cắt cử chức vụ cũng căn cứ trên nhóm huyết. Ban Mật mã đòi hỏi sự bảo cựu cứng nhắc thì lấy nhiều nhân viên máu B  4 , song nếu là ban Xuyên phá mật mã của đối phương, cần có nhân quan thực tiễn, thì thêm nhân viên máu O. Trong văn phòng trung ương, gần như tách biệt, không trà trộn với xã hội bên ngoài thì chọn đa số máu A  5 .

Đây không phải lần đầu tiên Văn Bình mất nhiều máu. Song những lần đã qua, chàng mệt ít hơn. Lần này, sức lực của chàng hầu như khô cạn hoàn toàn. Chàng cố phác nụ cười thật tươi để khích lệ mọi người. Sự gắng gượng này không lừa được ai. Chàng thở dốc rồi nhắm mmắt. Kênô kêu lớn :

- Khổ quá, khổ quá, anh Z.28 tắt thở.

Sự thật tim chàng còn đập, tuy đập rất yếu. Thể xác chàng sắp rớt xuống vực thẳm Tử thần thì tinh thần níu lại. Chàng nghe loáng thoáng tiếng ai kêu. Nhiều tiếng kêu. Toàn là tiếng đàn bà. Những người đàn bà đẹp như tranh vẽ chàng gặp trong cuộc đời ba chìm bảy nổi. Chàng từ từ đi vào cơn mê. Rồi tỉnh dậy. Nằm bên chàng là một cô gái quyến rũ mặc toàn đồ tím. Màu tím chứa chan kỷ niệm của hoa đổng thảo. Nàng ôm mặt chàng hôn, nước mắt mằn mặn của nàng thấm vào lưỡi chàng. Những giọt máu O của Kênô kéo chàng trở lại cuộc sống, trở lại thực tại. những giờ, những phút từ La Paz, thủ đô xứ Bôlivi xa xăm, rồi từ La Paz qua Xung thằng, đến Macao, đồn Cầu Vàng bất khả xâm phạm đầy trớ trêu và thách đố, đột ngột hiện ra đậm nét trong trí chàng.

Câu chuyện khởi đầu bằng sự mất tích của nhà bác học nghiên cứu utricularia, cây trinh nữ. Văn Bình gặp nữ y tá Maysa và lênh đênh với nàng trên biển tình Nam Mỹ. Chàng lại lênh đênh trên biển tình Macao. Những mối tình bắt chợt rồi đi. Chàng yêu Kênô, song chàng sắp có hẹn với Maysa ở Hồng kông. Chàng lại có hẹn với Quỳnh Loan ở Sàigòn.

Đàn bà đẹp như cây utricularia. Dưới nhiều tên : trinh nữ, mắc cở, trường lệ, cỏ bắt ruồi, cỏ kim ngư, đi ô nê, hoặc nê pen tết, ... đại để đàn bà vẫn là cái bẫy. Cái bẫy ăn thịt người mà thật đáng yêu...

Văn Bình mỉm cười, da mặt bắt đầu hồng nhuận. Mọi người vây quanh cùng reo mừng. Kênô hôn chàng tới tấp. Nàng tưởng chàng cười hẹn với nàng. Không bao giờ nàng biết được rằng nụ cười của chàng chứa một ý nghĩ khác.

Chàng cười giới đàn ông. Đàn ông từ cổ chí kim. Đàn ông từ đông sang tây. Biết đàn bà là utricularia ăn thịt mà cứ rủ nhau đâm đầu vào. Về phần chàng, chàng biết rõ hơn ai hết, chàng lại đâm đầu vào mạnh hơn ai hết. Chàng cũng cười chung đàn bà. Họ có biệt tài ăn thịt đàn ông. Vậy mà chưa ai ăn thịt được chàng.

Nụ cười của Văn Bình nở rộng hơn. Chàng choàng mở mắt. Trời đã sáng rõ. Du thuyền gián điệp đậu lại. Tiểm thủy đĩnh rẽ sóng nhô lên dưới ánh nắng ban mai rực rỡ.

NGƯỜI THỨ TÁM

-------------------------------- 


	1	tức happo-no-kuzushi, phương pháp làm đối phương mất thăng bằng, phải té ngã. Happo-no-kuzushi gồm 8 thế, còn roppo-no-kuzushi gồm 6 thế. Đại võ sư Jigoro Kano phát minh ra năm 1885 trong khi luyện võ với sư trưởng Kikubo. Sau này Kano trở thành sư tổ của nhu đạo.

	2	từ năm 1900, với công cuộc khảo cứu của Landsteiner, người ta đã tìm ra 4 nhóm huyết chính, sau đó còn nhiều nhóm huyết phụ khác.

	3	ngưng tập là agglutination, máu bị đông cục, làm nghẽn huyết quản. Về tiếp huyết còn cần yếu tố rhésus nữa.

	4	như người Tàu ở Quảng châu, người Mãn châu.

	5	như người bản xứ trên các đảo Thái bình dương. Người Việt có 43% máu O, 21% máu A, 30% máu B, 6% máu AB. Tỉ lệ này thay đổi theo vùng, theo nước, đặc biệt ở Peru (Nam Mỹ), 100% máu O. Từ 1950, người ta  đã áp dụng nguyên tắc nhóm huyết trong một số xí nghiệp Âu châu. Hiện nay, hầu hết cơ quan điệp báo đều áp dụng nguyên tắc này.
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I. Kế hoạch Xúc xắc
 
 Văn Bình ngây ngất ngắm Kiều Nga. Nàng chưa đẹp tới trình độ nghiêng nước, nghiêng thành, mà chàng mê man, mê man như vừa hút điếu xì-gà tẩm nhựa hát-sích[1]. 
Thật lạ lùng! Văn Bình vốn là người khó tính trong nghệ thuật thưởng thức sắc đẹp. Chàng chỉ yêu những người đàn bà mắt rộng đen láy, mũi dọc dừa, môi trái tim, răng đều đặn, mặt trái soan, vai tròn, bụng lép, mắt cá chân đỏ hồng, cặp giò thuôn thuôn, và bộ ngực - nhất là bộ ngực - phải tóe lửa, cùng kích thước vĩ đại với vòng mông hỏa diệm sơn. Người đẹp lý tưởng của chàng phải có làn da trắng sữa, suối tóc nhung mềm, dáng đi khêu gợi và cử chỉ đa tình.. 
Nhưng Kiều Nga trước mặt lại hoàn toàn khác hẳn. Nhan sắc của nàng chỉ ở mực trung bình. Môi dầy, miệng hơi rộng tố cáo một sự thèm khát vô biên. Lưỡng quyền lại cao dưới vầng trán rộng tạo cho nàng một vẻ đẹp sỗ sàng, gần như dữ tợn. 
Ngoại trừ đôi mắt. 
Vâng, ngoại trừ đôi mắt. Những khuyết điểm trên mặt nàng và thân thể nàng đã được bù khuyết bằng bề sâu thăm thẳm của đôi mắt. Đôi mắt màu xanh biêng biếc như mặt biển Địa trung hải mùa xuân. Đôi mắt khờ khạo của người trinh nữ thơ ngây, nửa van lơn, nửa mời mọc dưới bàn tay mơn trớn cùa gã tình nhân giàu kinh nghiệm. Đôi mắt... 
Trời ơi, đôi mắt độc nhất vô nhị ấy vừa ngước lên, nhìn thẳng vào mặt chàng. Da thịt chàng nóng ran. Chàng định nắm tay nàng song nàng gạt đi: 
- Đừng anh. Em sẵn sàng chiều anh nếu em thua. Chúng mình đang chơi xúc xắc. Em đã thả rồi. Giờ đến lượt anh. 
Lời nói của Kiều Nga kéo Văn Bình về thực tại. Phải, hai người đang chơi xúc xắc trong căn phòng sang trọng của lữ quán Morin ở đất Thần Kinh. Đúng hơn, hai người đang chơi một môn xúc xắc kỳ lạ, được mệnh danh là "xúc xắc nói dối"[2]. 
Môn này được thịnh hành trong các câu lạc bộ của quân đội Mỹ. Muốn chơi chỉ cần hai người, 10 con xúc xắc, hai cái ly để đựng xúc xắc, và một miếng gỗ mỏng, chắn ngang bàn, cao bằng cuốn tự điển. Trên thế giới, có trên 10 lối chơi xúc xắc[3], song không hiểu sao chàng lại chọn môn "xúc xắc nói dối". 
Có lẽ nói dối là phương châm của đời chàng. Sống trong nghề điệp báo, chàng bắt phải nói dối, dầu chàng không muốn. Nói dối kẻ thù là dĩ nhiên vì nói thật thì chết. Tuy không thù đàn bà, chàng vẫn phải nói dối, nếu không chàng sẽ tan xương nát thịt trong chớp mắt. Vì chàng có quá nhiều người yêu. Gặp ai, chàng cũng yêu. Với ai, chàng cũng thề thốt là yêu tha thiết, yêu duy nhất trong đời. 
Lần này, ra Huế nghỉ dưỡng sức, chàng dám nói dối cả với ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật Vụ. Chàng khai là ra Vũng Tầu tắm biển, nhưng bí mật trèo lên phi cơ vù ra Đà nẵng. Rồi từ Đà nẵng, chàng đáp xe hơi ra Huế. Một tuần ở đế đô là một tuần thần tiên, có lẽ là thần tiên nhất đời chàng. Chàng đã thoát khỏi cực hình thường trực, đi đâu không phải báo cáo, ban đêm đang hú hí với người đẹp không sợ nhân viên của sở lảng vảng bên ngoài, và nhất là sợ Lê Diệp, chàng sếu vườn có bộ mặt lì lợm như tượng cẩm thạch, sồng sộc nhảy vào phòng, tung chăn, lôi chàng dậy, bắt ra xe về gặp ông Hoàng, bất chấp kho tàng thiên nhiên lồ lộ nằm phơi dưới ánh đèn khuya hồng dịu. 
Theo nguyên tắc, mỗi khi đi đâu nhân viên quan trọng của sở phải mang "hộp tín hiệu" theo người. "Hộp tín hiệu" là một dụng cụ đặc biệt, chỉ nhỏ bằng gói thuốc lá, đôi khi được giấu trong đồng hồ tay, bút máy, hoặc lớn hơn thì gắn vào xe hơi, suốt ngày đêm phát ra một tín hiệu riêng. Nghe tin Văn Bình ra Cấp. ông Hoàng dặn Nguyên Hương đưa cho chàng một "hộp tín hiệu" lớn, rồi ân cần: 
- Trong tuần lễ sắp tới, có lẽ tôi sẽ cần anh, rất cần anh. "Hộp tín hiệu" tối tân này có thể báo tin trong đường kính 250 cây số anh ở đâu. Nghĩa là anh tha hồ dưỡng sức ở Vũng Tầu và Long Hải. Khi cần, tôi sẽ cho Lê Diệp ra tìm. 
Văn Bình vâng dạ như máy, song quyết chơi cho ông Hoàng một vố. Giờ này, "hộp tín hiệu" đang kêu bịp bịp, và trong văn phòng, ông tổng giám đốc đang xoa tay hỉ hả, đinh ninh Z. 28 đang ngoan ngoãn đợi lệnh công tác ở Vũng Tầu. Kỳ thật chàng gắn "hộp tín hiệu" vào xe hơi riêng của ông phó cảnh sát trưởng Vũng Tầu. Ở văn phòng ông Hoàng ung dung bước ra, thấy chiẽc 404 xinh xẻo đậu ngoài vườn, sửa soạn chờ ông phó cảnh sát trưởng ra Cấp, Văn Bình bèn xán lại. "Hộp tín hiệu" có từ thạch nên trong loáng mắt đã dính chặt vào gầm xe 404. 
Bất giác, chàng cười bật lên một tiếng. 
Mắt Kiều Nga chớp nhẹ: 
- Anh cười em phải không? 
Văn Bình trả lời không kịp suy nghĩ: 
- Không. 
Kiều Nga gõ ngón tay xuống bàn: 
- Hừ, anh đừng hòng ăn nổi em. Mặc dầu em đã phải cởi hết áo ngoài và chỉ còn... đồ lót mình. 
Mỗi khi ngắm nàng. Văn Bình chỉ quan tâm đến đôi mắt độc nhất vô nhị. Nghe nàng nói, chàng mới sực nhớ ra nàng đã cởi áo quần gần hết. Hai người đã chơi xúc xắc theo một kiểu thịnh hành trong giới dạ lạc Đông kinh. Người thua không phải trả bằng tiền mà là lột bỏ một món đồ trong người[4]. 
Trong vòng 10 phút, Kiều Nga đã phải cổi đôi bông tai kim cương, đôi giày gót cao lêu nghêu đặt ngay ngắn trên bàn. Mặt nàng hơi tái khi nàng phải cởi áo sơ mi, một chiếc sơ mi hồng mảnh mai thêu đỏ tuyệt đẹp. Bên trong chỉ còn cái xú chiêng đỏ rằn ri che giấu bộ ngực núi lửa một cách e lệ và vụng về. 
Và bên dưới là cái quần din màu đỏ, bóng loáng, may theo lối Ý đại lợi. 
Giọng kiêu hãnh, Kiều Nga nói: 
- Mời anh. 
Văn Bình uống một hơi hết ly huýt ky đầy ắp vừa rót: 
- Sẳn sàng. Em bao nhiêu? 
- 65432. 
- Trời, em nói dối làm gì nữa? 
- Tùy anh. Từ phút này, em phản công lại. Anh mới phải cổi sơ mi. Em sẽ bắt anh cổi thêm nữa. 
Văn Bình mỉm cười không đáp. Lăn lộn nhiều năm trong nghề điệp báo, chàng là một tay cờ bạc trứ danh. Chàng không ham mê tứ đồ tường, song nếu cần chàng có thể đánh bạc suốt đêm. Mỗi lần qua Âu châu chàng đều la cà tới các sòng bạc nổi tiếng ở Mônacô và bờ biển phía nam nước Pháp chơi vùi hàng tuần lễ. Và đặc biệt lần nào chàng cũng ăn lớn . 
Trên thế giới có gần 500 cách chơi bài thì Văn Bình đã biết phân nửa[5], Chàng còn học được nhiều thủ đoạn thần sầu của giới vua bịp quốc tế. 
Song chàng phải giật mình trước biệt tài của Kiều Nga. Nhân viên của Sở đều phục chàng là ông thần bài Poker 52 lá. Chàng chơi được bằng chục kiểu xì, và kiểu nào chàng cũng đáng được tôn làm bực thầy. Chàng có biệt tài nhìn thấu gan ruột đối phương để đoán nước bài, chàng lại được hên luôn. Chơi bài với kẻ tứ chiếng giang hồ, chằng có đủ mánh khóe bịp bợm quốc tẽ. 
Thế mà Kiều Nga vẫn hạ chàng sát ván. Cái cặp da đầy ứ bạc 500 mới toanh của chàng đã lép kẹp. Rốt cuộc, chàng phải đánh bằng quần áo. Nàng nhận lời, có lẽ... vì nàng bắt đầu yêu chàng. 
Hai người gặp nhau trong khách sạn thượng lưu Morin cách đây 24 giờ đồng hồ. Nửa đêm nằm đò trên sông Huơng ngắm trăng, nghe đàn nguyệt với huýt ky thượng hạng và phụ nữ Huế đẹp huyền ảo như nón bài thơ về, Văn Bình thờ thân trở về phòng, đầu óc chưa hết bâng khuâng vì hương thơm da thịt của cô gái Thần kinh 16 tuổi vừa ngả đầu vào vai chàng từ biệt gần cửa Thượng Từ. 
Thì chàng đụng Kiều Nga. 
Đèn hành lang tắt ngúm. Trong lúc loay hoay mở khóa, chàng lùi lại làm nàng đi qua suýt ngã. Hốt hoảng, nàng ôm chầm lấy chàng. Chàng lễ phép xin lỗi. Tài ăn nói lưu loát, và nhất là vẻ đẹp cường tráng và quyến rũ của chàng đã tạo ra tiếng sét ái tình. Nàng ngoan ngoãn bước vào phòng chàng. Không hiểu sao đêm ấy chàng không dám làm gì hết. Chàng chỉ mời nàng uống rượu, rồi nhẩn nha kể lại những kỷ niệm Đông Kinh. 
Vì nàng lai Nhật. Đúng hơn, nàng mang 4 giòng máu trong người: Bạch Nga, Tây Ban nha, Nhật bản và Việt nam. Nghĩa là những giòng máu từng sinh sản ra phụ nữ đẹp nhất nhì hoàn vũ. 
Gần sáng, Kiều Nga mới trở về phòng riêng ở cuối hành lang. Văn Bình không lợi dụng lúc đưa nàng ra cửa để kéo vào lòng hôn như thường lệ. Có lẽ vì sau nhiều năm ái ân thừa thãi và hoang toàng, chàng cảm thấy chán ngán, và muốn được yêu đàn bà một cách tao nhân mạc khách như nhà thơ yêu hoa thủy tiên. Cũng có lẽ chàng rụt rè vì đôi mắt phi thường của Kiều Nga. Tia mắt nàng như dẫn điện, hễ bắt gặp là chàng bủn rủn. Nhiều lần chàng định sàm xỡ, song lại ngừng tay vì nàng ngẩng đầu lên, mắt tóe ra những lời oán trách nũng nịu... 
Văn Bình để nguyên quần áo trèo lên giường song không tài nào ngủ được, mặc dầu chàng là vua ngủ, mặc dầu chàng chưa bao giờ xao xuyến vì sắc đẹp mỹ nhân. 
Đúng hẹn, Kiều Nga qua phòng chàng dùng điểm tâm, sửa soạn ra bãi biển Thuận an. Văn Bình dự định tỏ tình trên đuờng ra Cửa Thuận để rồi đêm nay hú hí với nàng bên bãi biển đầy trăng và mộng. Nhưng không hiểu sao chàng lại nỗi máu mê cờ bạc, thách nàng ăn thua lần chót. Ra Cửa Thuận, chàng phải chờ đến đêm mới khám phá được kho báu thiên nhiên. Chi bằng chơi "xúc xắc nói dối" bằng... quần áo. Đến khi trở thành bà Eva, nàng sẽ phải tuân lệnh chàng răm rắp. 
Và chàng sẽ thắng. Nhất định thắng. Vì chàng chơi bịp. 
- Kìa, em có 65432[6]. Mời anh chuẩn bị cổi áo lót mình. 
Bừng tỉnh, Văn Bình cười lớn: 
- Hôm nay, em phải cổi hết! Em chịu đầu hàng thì anh tha. Vì dầu sao em chỉ còn hai mảnh áo tắm. Anh không muốn... 
Kiều Nga hơi nhăn mặt: 
- Anh đừng nhân nghĩa vụn nữa. Từ nhỏ đến giờ, em chưa đầu hàng ai. Nhất là dầu hàng về đánh bài. Riêng với anh, em càng không thể đầu hàng. 
- Vì sao? 
- Vì anh là người đàn ông tự phụ. Cậy đẹp trai, khỏe mạnh nên bắt phụ nữ làm nô lệ. 
- Anh hỏi thật, em có cảm tình vơi anh không? 
- Chưa biết. Sau khi bị thua, em mới có thể trả lời. 
- Nghĩa là em yêu anh? 
- Hừ, em thích yêu đàn ông có tài hơn là đàn ông đẹp. 
- Vậy thì anh giúp em toại nguyện. 
- Sẵn sáng. Mời anh nhấc miếng gỗ ra xem em nói dối hay không. 
- Thong thả. Anh cần hỏi em một điều. 
- Anh đã hỏi rồi. Em nóng nảy lắm. Tính em thích ăn thua ngay, không muốn kéo dài thời giờ. 
- Không, điều này rất quan trọng. Anh muốn biết nếu em thua... Anh chỉ sợ em phủi lời cam kết. Vì dầu sao em chỉ còn 2 mảnh cuối cùng trên người. Bị thua em sẽ phải cổi mảnh trên, rồi... 
Kiều Nga thở dài: 
- Em đã hứa, tất phải giữ lời. Nhưng em tin chắc sẽ thắng. 
- Tin là quyền của em. Anh chỉ cần biết em...chịu hay không? 
Giọng Kiều Nga rắn rỏi: 
- Chịu. 
Văn Bình cười ròn tan: 
- Em chờ anh một phút. 
Nếu nàng nói dối, Văn Bình đã nhấc tấm gỗ. Vi chàng biết rõ 5 nút xúc xắc của nàng là 65432. Bình thường, nàng khó thể thua. Song, Văn Bình cũng có thể đánh bại nàng dễ dàng. Chàng đã đọc rõ 5 con xúc xắc của nàng như đọc trên giấy. Trong khi nói chuyện kề cà với nàng, Văn Bình đã lén lút hất 5 con xúc xắc của chàng đễ thành 33311, nghĩa là hơn số của nàng một bậc. 
Kiều Nga dề môi: 
- Ấy, đừng quên. Anh đã hốt một lần rồi, chỉ còn hai lần nữa thôi. 
Văn Bình lắc đầu: 
- Cám ơn. Anh không hốt thêm nữa. Nào, anh xin đếm. 
Miếng gỗ được lật tung, và ném xuống giường. Nhìn 5 nút 33311 chềnh ềnh trước mặt, Kiều Nga toát bồ hôi. Mặt đỏ gay, nàng bặm môi lại để khỏi bật ra tiếng khóc uất ức. 
Văn Bình lẳng lặng bỏ 5 con xúc xắc của chàng vào cái ly nhựa màu xanh vẫn dùng để đựng nước đánh răng. Chàng giả vờ cúi xuống bàn, song vẫn theo dõi cử chỉ của Kiều Nga bằng đuôi mắt thành thạo. Chàng thấy cánh mũi nàng phập phồng, có lẽ là phản ứng thẹn thùng. Rồi một giọt nước mắt trong vắt từ từ lăn trên gò má. 
Như người máy, Kiều Nga vòng tay ra sau lưng. Cái xú-chiêng rằn ri màu đỏ nổi bật trên nền da trắng mịn của nàng. 
Phật một tiếng khô khan. 
Cái móc sắt nhỏ xíu bằng sắt mạ kền bị giật tung, mảnh vải che ngực rớt xuống bàn phọt-mi-ca trắng toát. Trống ngực Văn Bình đập liên hồi. Không phải lần đầu chàng được chiêm ngưỡng tượng thần vệ nữ bằng xương bằng thịt, song bộ ngực siêu đẳng của Kiều Nga đã toát ra một ma lực dị thường. Nếu đôi mắt của nàng đẹp thâm trầm như đóa phong lan trong rừng sâu nửa đêm trăng sáng, đẹp thần tiên như thơ tặng mỹ nhân của Lý Bạch, thì bộ ngực no tròn của nàng lại đẹp bốc lửa như những bức ảnh khỏa thân hàng tháng của tạp chí Mỹ Playboy... 
Phút xấu hổ đã qua, Kiều Nga ưỡn ngực thách thức: 
- Xong chưa, xin anh tiếp tục. 
Văn Bình xoa tay, chối đây đẩy: 
- Thôi, xin em. Anh không dám đánh nữa. Không lẽ bắt em... 
Kiều Nga gằn giọng: 
- Vâng, em chỉ còn mảnh vải nữa, mảnh vải cuối cùng... Song em là người đàn bà bướng bỉnh và kiên nhẫn. Làm việc gì em quyết làm đến cùng. 
- Lần này em thua, em sẽ không còn quần áo trả cho anh nữa. 
- Thì anh đòi gì em cũng biếu hết. 
- Em giữ lời hứa nhé. 
- Hừ, em không phải trẻ con. Nào, anh hốt trước. 
- Thôi, anh nhường em. 
- Ừ thì em. 
Tiếng xúc xắc chạm nhau trong ly rồi rớt xuống bàn nghe vui tai. Kiều Nga rú lên sung sướng: 
- Trời ơi, em đại thắng rồi. 
Văn Bình nghển cổ hỏi dồn: 
- Bao nhiêu? 
- 4 nút liền nhau: 44445. 
Văn Bình chậm rải xòe bật lửa châm thuốc lá. Trong nháy mắt, chàng đã đọc được số nút của nàng. Số nút này không phải 44445 như nàng khoe khoang. Chàng chỉ cần xô tấm gỗ sang bên là Kiều Nga nuốt lệ, cổi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người để biến thành mỹ nhân Eva của thời khai thiên lập địa. 
Kiều Nga ngồi yên ngắm chàng. Cặp mắt lạ lùng của nàng bỗng sâu thêm và trong thêm. Ánh đèn lăm-pa-đe hồng hồng chiếu vào da ngực nõn nà. Bất giác Văn Bình cảm thấy khác nước. Giọng chàng trở nên khản đặc: 
- Kiều Nga lại thua rồi. 
Nàng phá lên cười the thẻ. Tiếng cười của nàng như pha lẫn chất kim khí lanh lảnh, át cả động cơ máy lạnh rì rầm. 
Căn phòng khách sạn đóng kín mít. Giờ này có lẽ mọi người đã đi ngủ. Những con đò lênh đênh trên sông Hương có lẽ đã cập bến. Khách ở lại trên đò đã buông riềm, đèn đóm tắt bết. Văn Bình văng vẳng nghe tiếng thở dài từ không gian xa xăm vọng lại. Lát nữa, Kiều Nga hoàn toàn bại trận, chàng sẽ nghe nàng thở dài như vậy. 
Kiều Nga chống lay xuống bàn, giọng tin tưởng: 
- Anh còn đợi gì mà chưa đếm nút của em? 
Quả nàng có biệt tài nói dối! Nếu chàng không bịp, chàng đã thua nàng sát ván. Chàng bèn mỉm cười: 
- Xúc xắc của em không phải mang số 44445. 
Chàng đẩy tấm gỗ xuống giuờng. Mặt Kiều Nga đột nhiên tái mét. Nàng thốt lên tiếng kêu nho nhỏ: 
- Trời ơi! 
Nghĩa là nàng thua. Thua trần như nhộng. Không hiểu vô tình hay hữu ý, nàng liếc nhìn đôi gối vuông màu hường đè chận lên nhau trên tấm ga trải giường trắng toát. Bức tường phòng thủ tối hậu sắp bị phá nát. Kiều Nga từ từ đứng dậy, mạch máu cổ đập rần rần. 
Huyết quản của Văn Bình cũng réo lên sùng sục. Đột nhiên, chàng nhớ lại những trận đánh bạc bằng... quần áo trên đường giang hồ. Chưa bao giờ chàng thắng chật vật bằng lần này. Chàng nhận thấy nơi Kiều Nga một cái gì bí mật. Kiều Nga phải là một tay giang hồ... Tuy nhiên... 
Ngón tay tháp bút của nàng run run đặt lên mép dăng-ten. Nàng đã chụm chân lại cho khỏi vướng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện động tác cuối cùng, nàng nhìn lên trần nhà. Chắc nàng đang cầu nguyện cho thần thiên lôi giáng lưỡi tầm sét xuống mái khách sạn làm trần nhà xụp đổ. Nhìn chán lên trần, nàng quay ra cửa. Có lẽ nàng cố bám lấy hy vọng. Hy vọng một tiếng động nổi lên ngoài hành lang. Một tiếng gõ cửa. Một người bước vào đúng lúc cứu nàng. 
Nhưng Kiều Nga chỉ mong đợi hão huyền. Vì trời cuối hạ ở đất Thần kinh trong veo, không một đám mây vần vũ. Ngoài trời, trăng sáng vằng vặc. Mấy tháng nữa, cơn mưa đầu mùa mới trút xuống cầu Tráng tiền "6 vài 12 nhịp" nghiêng mình lẳng lơ trên giòng sông thèm muốn... 
Trời lại khuya rồi, khuya lắm rồi. Bồi khách sạn đã ngủ mê mệt. Nếu có ai ngoài hành lang thì chỉ là khách ngoại quốc về khuya, say rượu loạng choạng, hoặc còn bận quàng vai bá cổ một thiễu nữ mặc áo tím... màu tím xứ Huế... 
Bàn tay thon thon của Kiều Nga bắt đầu cuộn mép đăng-ten ni-lông thàng vòng tròn. Nửa phút nữa, Văn Bình sẽ ghi vào bảng vàng chiến thắng một vịnh dự mới. 
Nhưng... 
Lời cầu nguyện thầm lặng của Kiều Nga đã thành sự thật. Nàng ngưng tay, phóng mắt ra cửa lần nữa. 
Tiếng giầy đàn ông chạy đến trước cửa phòng 34, phòng Văn Bình, thì dừng lại. Rồi tiếng đằng hắng. Rồi tiếng mở cửa. 
Văn Bình khựng người trong khoảnh khắc. Chàng đã khóa cửa cẩn thận. Duy bồi khách sạn mới có chìa khóa. Họ biết chàng ở trong phòng nên không bao giờ mở. Ngoài nhân viên khách sạn là gian phi. Hoặc là... 
Chàng không dám nghĩ thêm nữa. Trong một phần trăm tích tắc đồng hồ, Văn Bình nhớ lại nếp sống vào sinh ra tử. Ngày cũng như đêm, kẻ thù có thể rình rập cơ hội để giết chàng. 
Chàng xô ghế đứng vụt dậy. Cánh cửa mở toang. Một chuỗi cười khanh khách cất lên. 
Chuỗi cười quen thuộc của Lê Diệp, gã sếu vườn tài ba của Sở Mật vụ, cộng sự viên thân tín nhất của ông Hoàng. Lê Diệp vác mặt mo đến khách sạn Morin nghĩa là ông Hoàng đã theo dõi chuyến du hí thầm lén này của Văn Bình từng giờ từng phút. Chàng định ninh phỉnh gạt được ông tổng giám đốc, ngờ đâu đã bị ông tổng giám đốc lẩm cẩm và già nua phỉnh gạt. 
Lê Diệp đến tìm còn có nghĩa là ông Hoàng đang đợi trong văn phòng ở Sài gòn để giao một công tác thập phần quan trọng. Văn Bình cưỡng lại không được vì chàng đã ký vào ban cam kết "tình nguyện phục vụ bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào". Chàng cáu kỉnh cũng vô ích vì Lê Diệp là pho tượng đá lì lợm. Nếu chàng định dùng võ lực thì Lê Diệp cũng không phải tay xoàng. Lê Diệp lại là bạn thân nhất, từng vào sinh ra tử nhiều lần với chàng. 
Không hiểu vô tình hay hữu ý, ông Hoàng chỉ rình những lúc Văn Bình sửa soạn "bẻ khóa động đào" là phá đám. Văn Bình có cảm tưởng là Nguyên Hương cô thư ký trẻ đẹp luôn luôn chưa chồng hơ hớ cố tình xỏ chàng để trả thù những đêm nằm không lạnh lẽo. 
Thấy người lạ, Kiều Nga hốt hoảng vớ lấy quần áo. Song Lê Diệp đã xua tay: 
- Cô yên tâm. Tôi không nhìn trộm đâu. 
Thở dài, Kiều Nga vứt đồ lót xuống bàn. Văn Bình hất hàm hỏi Lê Diệp: 
- Anh biết bây giờ đêm rồi không? 
Lê Diệp nhún vai: 
- Anh lầm to. Bây giờ không còn đêm nữa mà là sáng. Đúng 2 giờ sáng. 
Văn Bình gắt gỏng: 
- Vâng, 2 giờ sáng... Giờ mà mọi người trên thế giới đang ngủ say. 
- Trừ anh và tôi. 
- Vậy anh muốn gì? 
- Ông Cụ sai tôi đến tìm. 
- Về ngay à? 
- Phải, về ngay. 
Kiều Nga trố mắt nhìn hai người đàn ông trao đổi những câu nhát gừng hằn học. Nàng thấy Văn Bình lắc đầu: 
- Anh biết là chúng tôi đang chơi xúc xắc nói dối, và tôi đang thắng. Đúng hơn, tôi đại thắng. Nếu anh chậm một phút nữa... 
Lê Diệp cười nửa miệng: 
- Tôi đến trước là đại phúc cho anh. Lẽ ra anh phải đi tu để sám hối tội ác. Thôi, anh mặc quần áo vào đi. 
Quên cả thân thề lõa lồ, Kiều Nga nắm cánh tay khẳng khiu của Lê Diệp, giọng cầu khẩn: 
- Anh ấy có vợ rồi, phải không anh? 
Lê Diệp nói dối như thật: 
- Phải. 
Văn Bình quắc mắt: 
- Tại sao anh không nói một thể là tôi có một tá con trai, con gái, và vợ tôi đang nổi tam bành dưới đường... 
Lê Diệp rút tẩu thuốc trong túi ra, đập đập vào bàn tay: 
- Phi cơ sắp cất cánh ở Phú Bài, phiền anh thu xếp nhanh lên. Anh có bao nhiêu vợ, bao nhiêu con rồi cô Kiều Nga sẽ biết. 
Mặt xạm lại, Kiều Nga khoác sơ mi vào người. Văn Bình an ủi nàng: 
- Bạn anh nói láo, em đừng tin. 
Nàng xô chàng ra: 
- Anh là gã sở khanh ghê tởm. 
Văn Bình thở dài không đáp. Hơn một lần, chàng đã bị Lê Diệp và Nguyên Hương cho vào xiếc. Thua keo này, bày keo khác, chàng phải trả thù mới được. 
Bên ngoài, cố đô Huế đột nhiên đổi gió. Trời đang tối bỗng lóe sáng.
°
Suốt từ Phú Bài đến Biên Hòa, Văn Bình lầm lì không nói nửa lời. Chàng dựa lưng vào ghế phi cơ, giả vờ ngủ để khỏi truyện trò với Lê Diệp. Chàng đã từ biệt người đẹp sông Hương không kèn không trống. Nàng quay lưng ra cửa - trời cái lưng rất đẹp - không thèm chào, khi chàng xách va-li, sửa soạn xuống cầu thang. 
Cuộc đời điệp báo tàn nhẫn đã bắt chàng phải tàn nhẫn với mọi việc. Tàn nhẫn với đàn bà. Và tàn nhẫn với cả chính mình. Nhờ một nhà truyền giáo ngoại quốc đỡ đầu, chàng xuất duơng từ năm lên 15. Thích nghề điệp báo từ nhỏ, chàng không bỏ lỡ cơ hội theo học ở Âu châu và tây bán cầu. 
Trong thời chiến, chàng là nhân viên ưu tú của OSS Hoa kỳ. Gót chân lãng tử của chàng đã lê khắp thế giới, nay Viễn đông, mai Tây Âu, mốt Nam Mỹ, đến đâu chàng cũng để lại những mối tình vụn bay bướm. 
Nhiều lần chàng chạm trán các đồng nghiệp Phòng Nhì Pháp, và IS Anh quốc. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất đời chàng là những cuộc đấu trí gay go vô kỳ thú với tổ chức Trung Tâm Sô viết. Đại chiến chấm dứt, chàng bỏ OSS, trở về Việt Nam, mang kinh nghiệm quốc tế của mình để phụng sự quê hương trong cuộc vật lộn bí mật. 
Trong nhiều năm liền, điệp viên Z. 28 của nước Việt nam bé nhỏ nhưng đáng gờm đã dẫm chân khắp châu Á, ở đâu cũng làm đối thủ giật mình hoảng sợ. Chàng đã đột nhập Hoa lục, cứu một lãnh tụ chống Cộng ra khỏi trại giam Hồ Bắc. Chàng đã nhập cảnh Bắc Việt, ung dung mặc bộ quân phục cố vấn của tòa đặc mệnh toàn quyền Trung quốc tại Hà nội, tổ chức lại những nhóm tình báo bị vỡ. Sau chuyến công cán tại Hà nội chàng được ông Hoàng cho nghỉ xả hơi. 
Và chàng đã thót ra miền sông Hương núi Ngự. 
Đồng hồ tay lân tinh chỉ 5 giờ sáng. Văn Bình bước xuống phi đạo bê tông. Khí trời thôn dã buổi rạng đông làm chàng khỏe khoắn. Nỗi bực bội hồi khuya đã tan biến. 
Chàng ném va-li vào chiễc xe hơi trắng, mui vải đậu sẵn ở góc khi trường quân sự, chìa khóa công-tắc như thường lệ được giấu dưới đệm để chân. Chàng đề máy chạy một lát cho đều, rồi ấn lút ga xăng phóng ra ngoài. 
Con đường Biên hòa vắng tanh. Lê Diệp ngồi bên thở hơi khói xì gà thơm phức làm Văn Bình sực nhớ trong túi đã hết sạch thuốc Salem. 
Một hồi kèn xe hơi réo vang. Tuy đường vắng, chàng lái nghênh ngang giữa đường, khi nhanh khi chậm thất thường, khiến một chiếc 300 SL phía sau không vượt qua được. Xe chàng không mạnh bằng Mercédès 300 SL nhưng cũng đủ sức ngốn đuờng 150 cây số một giờ. Kim đồng hồ tốc độ vọt lên như tên bắn. Văn Bình mỉm cười: chiếc xe lao vun vút trong sương sớm. Một phút sau, chàng không thấy chiếc 300 SL - báu vật của kỹ nghệ xe đua Đức quốc - trong kính chiếu hậu nữa. 
Đến ngã ba Gia Định, chàng rẽ sang bên phải, phóng về Phú Nhuận. 
Rồi chàng hãm bớt tốc lực, đậu trước một tòa biệt thự lầu đồ sộ, kiểu mới, quyét vôi trắng toát. Ngoài cổng sắt được gắn một tấm bảng đồng hình vuông khắc chữ đỏ: Biệt thự Phú Lâm. Bán hoa lan quý. 
Văn Bình ấn hai tiếng kèn làm hiệu rồi lái vào trong vườn. Trông những luống hoa khoe sắc dưới sương, chàng suýt phì cười. Lần này ông tổng giám đốc chọn nghề bán hoa và đóng trụ sở tại ngọai ô thành phố[7]. Có lẽ ông Hoàng chọn nghề bán hoa, vì sự không có thời giờ mua vòng hoa phúng điếu những điệp viên bất hạnh của địch. 
Ông tổng giảm đốc đổi nghề như đàn bà thay áo. Trong thời gian cộng tác với sở, Văn Bình từng thấy ông làm nghề xuất nhập cảng, thầu khoán, y sĩ, cuộc chê, chủ báo, khai mỏ... 
Trước ngày chàng lên đường ra Huế, ông Hoàng còn là một nhà chiêm tinh gia ở ngôi nhà siêu vẹo bên Khánh hội, gần cầu Calmette. Ông không bao giờ tiếp khách, và dùng bảng hiệu bốc dịch để gặp gỡ điệp viên bí mật. Sở dĩ ông thay đổi nghề nghiệp và chỗ ở luôn vì địch theo ông sát nút, đêm ngày rình rập cơ hội ám sát. Mặt khác, tòa nhà đuợc dùng làm trụ sở trung ương mới bắt đầu được xây cất ở đại lộ Nguyễn Huệ. 
Hồi bước chân vào nghề, Văn Bình đinh ninh viên giám đốc tình báo phải là con người hoàn toàn bí mật, nghiêm khắc và xuất phàm. Thời gian qua, lao mình vào sóng bão thực tế, chàng mới biết là lầm. 
Giám đốc tình báo Mỹ là một tướng lãnh vui vẻ, thích nói chuyện rí rỏm, và luôn luôn làm ngơ trước nếp sống ngông cuồng của thuộc viên. Giám đốc tình báo Anh lại cặp kè cái dù đen cố hữu của người dân trung lưu Luân đôn, mỗi bữa ăn phải tráng miệng bằng tẩu thuốc Dunhill và một ly cỏ nhát Pháp quốc. 
Ông Hoàng lại còn tầm thuờng, còn giản dị hơn nữa. Trong buổi tiếp xúc đầu tiên, Văn Bình không thể ngờ ông là một trong các bộ óc thông minh, quyền biến và thâm trầm nhất hoàn vũ. 
Gặp ông tản bộ ngoài đường, tay chắp sau đít, đế giầy mòn kêu lẹt xẹt trên đuờng nhựa, ai cũng lầm ông với một công chức hồi hưu nghèo túng và già khọm. 
Nhưng đến khi thấy ông Hoàng ra lệnh bằng giọng sang sảng cho nhân viên, trước bản đồ tham mưu, trong căn phòng trang nghiêm, những người đã quen chỉ huy cũng phải giật mình khâm phục. Trán hói, phơ phất chòm tóc muối tiêu lười biếng, cặp mắt nhỏ lúc lờ đờ như buồn ngủ, khi tinh anh như tóe lửa, núp sáu cặp kính cận thị dày cộm, cái miệng từ tốn, nghiêm nghị nhưng hóm hỉnh, thân hình bé nhỏ, xanh xao của người ít ăn, ít ngủ, ít vận động mà làm việc nhiều trong phòng giấy: đó là những nét đặc biệt của ông tổng giám đốc. 
Có người đoán ông trên lục tuần, song cũng có người cho ông mới 50 là cùng. Không ai biết tên thật của ông, cũng như biết ông sinh trưởng ở đâu. Ngay cả nhân viên mật vụ kỳ cựu cũng không biết ông điều khiển Sở từ bao giờ. 
Đối với mỗi người, ông Hoàng có một giọng nói riêng biệt. Người Bắc nghe ông uốn chữ một cách cầu kỳ tưởng ông xuất thân từ miền Bùi Chu, Phát Diệm, và đoán già ông theo đạo Thiên chúa. Song người Nam lại cả quyết ông Hoàng sinh trưởng ở miền Nam. Có lần ông trò chuyện với một nhân viên người Huế. Ra về, người nhân viên này tin ông là đồng hương. Vì giọng ông đúng hệt như người ở sông Hương, núi Ngự, "trên" thì nói là "côi", luôn luôn kèm tiếng mô, tê, răng, rứa cố hữu. 
Nghe ông xử dụng ngoại ngữ, người ta còn giật mình hơn nữa. Hầu hết tiếng nói thông dạng trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Ý, Y pha nho, Trung hoa, Nhật, Nga... đều được ông nói làu làu. Thậm chí ông biết cả tiếng lóng của đàn anh chị quốc tế. Có người đồn rằng trước kia ông Hoàng là một nhân vật giang hồ, có mặt khắp nơi trên thế giới. Ông từng khét tiếng trong giới võ lâm Trung quốc và Nhật bản, trước khi lênh đênh qua Âu châu, dúng tay vào nhiều vụ kinh thiên động địa trong thế chiến thứ nhất và thứ hai. 
Ông Hoàng không nhìn nhận hoặc cải chính những lời đồn đãi, nên không ai tìm hiểu được sự thật. Có lẽ nhân viên của Sở biết rõ đời tư của ông Hoàng nhiều nhất là Văn Bình Z. 28, song chàng lại ngậm miệng không nói. 
Khi Văn Bình xuống xe thì cửa sắt phòng hé mở. Mùi thược dược, mùi hoa hồng theo gió ban mai tạt vào làm chàng ngây ngất. Song hương hoa không làm chàng ngây ngất bằng nụ cười kỳ diệu của Nguyên Hương, cô gái đôi mươi hơ hớ, thư ký riêng của ông Hoàng. 
Nàng nhoẻn miệng chào chàng sau cửa. Hình ảnh Kiều Nga mang từ đất Thần kinh về đột nhiên bị nhan sắc tuyệt trần của Nguyên Hương lấn át. 
Mùi da thịt thanh tân của người đẹp thanh tân tuyệt diệu và kỳ lạ này có thể làm những chàng trai chưa vợ rệu nước miếng. 
Nàng dạt sang bên cho Văn Bình vào. Không khí được điều hòa trong phòng mơn man làn da, khiến chàng có cảm giác như Nguyên Hương đang cọ vào người chàng. Chàng thở phào ra một cách tiếc nuối và thèm khát. 
Căn phòng trống trơn, tường quét mầu trắng sạch sẽ và giản dị. Một cái bàn lớn choán đầy góc phòng, trên đặt 4 cái máy điện thoại khác màu, bên cạnh tấm cửa sắt kiên cố, lối vào văn phòng tổng giám đốc. 
Nguyên Hương kéo ghế mời chàng, đột nhiên chàng reo lên: 
- Hoài của! 
Nguyên Hương gài cúc áo cổ bị tuột, giọng ngạc nhiên: 
- Sao lại hoài của? Anh tiếc đất Huế lắm phải không? 
Chàng đánh trống lảng: 
- Đất Huế chỉ bằng một phần trăm của em. Hoài của, người đẹp như em mà phải sống giam lỏng ở đây với cái máy chữ IBM và đống hồ sơ đầy mạng nhện và bụi bặm! 
Nàng phát nhẹ vào vai chàng: 
- Yêu cầu anh nói nhỏ một chút. Người ta cười cho đấy. 
- Thì đến giam chung hai đứa mình vào một sà lim tối là cùng. 
Nàng nguýt dài rồi nói: 
- Ông tướng này chĩ mong có thế. Đừng hòng, ông ơi. Chuyến này đi luôn, không ai chờ đợi nữa đâu. 
Tiến lên một bước, chàng giả vờ sửng sốt: 
- Thế à? Em sắp đi đâu? 
Văn Bình vít đầu nàng xuống, đặt lên môi một cái hôn cháy bỏng. Nguyên Hương vùng vẫy lấy lệ, rồi đờ người, nép vào ngực chàng. Hai phút sau, buông nàng ra, chàng thấy một giọt nườc mắt long lanh trên gò má nàng. Nàng nói, giọng huồn bã: 
- Anh thật tệ. Nói là đi Cấp té ra du hí ở Huế. 
- Đừng trách anh tội nghiệp. Nhân viên theo dõi một đầu mối quan trọng anh mới ra Huế. Anh sửa soạn về Sài gòn thì Lê Diệp ra. 
- Anh ở khách sạn Morin lâu chưa? 
Chàng không nhớ là bao lâu nữa. Những đêm nằm đò thưởng trăng và gối đùi thiếu nữ thanh Xuân trên sông Hương đầy tình và mộng làm chàng quên hết thời gian. Chàng đáp lờ mờ: 
- Mới. 
- Anh còn đi đâu nữa không? 
- Không. Thật ra, anh định ra Cấp, nhưng giờ chót, gặp một người bạn cũ làm phi công mời ra Trung nên anh bỏ chương trình dưỡng sức ở Vũng Tầu. 
- Vậy mà người ta nói với em là anh có mặt ở Đà nẵng. 
Chết rồi! Chàng đã la cà hai đêm với một cô gái tuyệt đẹp gần trường bay. Tuy nhiên, chàng vẫn chống chế: 
- Đúng, anh có tới Đà nẵng, nhưng chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi lên xe hơi ra Huế. Từ lâu anh chưa được qua đèo Hải Vân. Đường lên đèo nên thơ lắm, em ạ. Còn nên thơ hơn đường đèo từ Định quán lên Đà lạt nhiều. 
- Cám ơn. 
- Anh không dám nói dối đâu. 
- Nói dối hay không, lương tâm anh đã biết. Vả lại, em không có quyền gì để bắt anh phải nói thật. 
Văn Bình định lấp liếm bằng cái hôn thứ hai, song nàng đã thẳng tay xô chàng ra. 
Ngọn đèn trên cửa sắt đang cháy đột nhiên tắt ngúm, nhường cho một ngọn đèn xanh hiện lên. Giọng lanh lùng, Nguyên Hương chỉ cảnh cửa: 
- Ông cụ mời anh vào. 
Tấm cửa sắt nặng nề chạy bằng điện dạt sang bên. Văn Bình thoát nạn, bước vào một căn phòng rộng không có cửa sổ, thắp đèn nê-ông giấu trong tường quét vôi trắng sám nhạt. Ánh đèn ống xanh nhạt bao phủ dãy tủ sắt màu xanh đậm kê ở góc, và cái bàn sắt sơn đen chỉnh chện ở giữa, phía sau ngồi thu hình một ông già nhỏ thó, tay lau kính cận thị bằng miếng da trừu nhỏ xíu. 
Con người nhỏ thó vô danh này là ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật vụ. 
Thấy chàng vào, ông đặt mục kỉnh xuống đống hồ sơ ngổn ngang, giọng thân mật: 
- Lần sau, đi đâu đừng trốn tôi nữa, nghe không? 
Lệ thường, Văn Bình thường khai pháo tấn công còn ông Hoàng là nguời chống đỡ. Cậy được ông tổng giám đốc nuông chìu, chàng đặt hết điều kiện này đến điều kiện khác. Nhiều lần, hễ giáp mặt ông Hoàng là chàng nhăn nhó xin thôi. Nhưng lần này ông Hoàng đã khai pháo trước. Sự thay đổi chiến thuật này làm Văn Bình sững sờ. 
Chàng đáp nhát gừng: 
- Thưa... thật ra tôi không định đi... Huế. 
Ông Hoàng trịnh trọng lấy điếu xì-gà Ha-van, mở giấy bóng bọc ngoài, rồi dùng cái cưa nhỏ xíu bằng vàng cắt một đầu. Cử chỉ này đã quá quen thuộc với Văn Bình. Ông tổng giám đốc mê xì-gà Ha-van loại đặc biệt cũng như chàng đa mang thuốc lá Salem thơm vị bạc hà. 
Chỉ khác một điều... 
Ông Hoàng ru rú ngày đêm trong phòng kín, bạn bè với đống hồ sơ ám bụi, phích cà-phê đặc kinh niên, hộp xì-gà Ha-van sần sùi, và cái khay nhựa đựng xăng-úych mốc meo, trong khi Văn Bình vùng vẫy bên cạnh những chai huýt-ky thượng hạng, và những người đàn bà có cái mông tròn trịa và bộ ngực chập chờn... 
Yếu điểm của Văn Bình là đàn bà. Chàng cần đàn bà cũng như con người cần dưỡng khí đế thở. Trong nhiều năm dọc ngang, chàng chưa hề bại trận chua cay, ngoại trừ với phái yếu. Khuôn mặt khôi ngô, thân hình cân đối, ngôn ngữ hào hoa của chàng làm phụ nữ trên thế giới mê như điếu đổ, nhưng không hiểu sao một khi bi mắc vào lưới tình chàng mất hết trí suy xét nhạy cảm để rồi bị lừa như đứa trẻ dại khờ. 
Ông Hoàng phà hơi khói xì-gà lên trần, đoạn nhấn mạnh từng tiếng: 
- Hừ, anh không định đi Huế! Mọi hành động công khai hay thầm kín của anh đều không qua khỏi mắt tôi. Ngày đêm, nhân viên của Sở được lệnh theo dõi anh chặt chẽ. Không phải vì tôi "trù" anh mà chính vì anh là vật báu vô song của Sở, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ tính mạng anh bằng bất cứ giá nào. Vì vậy, anh trèo lên phi cơ ra Huế là tôi biết liền... 
- Thưa... 
Ông Hoàng xua tay: 
- Tôi biẽt anh định nói gì rồi. Anh định nói là đã bố tri chu đáo, đã áp dụng kỷ thuật tình báo tân tiến để bỏ rơi nhân viên theo dõi của Sở. Tôi thành thật khen ngợi anh lần này. Anh thận trọng hơn nhiều lần truớc. Trước khi lên xe, anh luôn luôn quan sát tứ phía. Vào khách sạn, anh dùng căn cuớc giả. Thậm chí đang đi trên đường Trần hưng Đạo ở Huế, sợ người đi theo, anh còn đi lộn lại, đến khi không thấy ai mới yên tâm. Nằm trong lữ quán Morin, anh luôn luôn kê bàn sát cửa, bên trên để ba cái ly chồng lên nhau, đề phòng người lạ lọt vào anh sẽ biết. Hơn thế nửa, anh còn dán sợi tóc vào mép va-li đề phòng bị mở... Tóm lại, anh đã bố trí chuyến du hí này kỹ lưỡng. Anh đinh ninh cho tôi vào xiếc.. Song tôi đã đối phó lại. Nói vậy, không phải có ý khiển trách hoặc phiền nhiễu anh mà chính vì muốn nhắc anh một nguyên tắc quan trọng bậc nhất của nghề nghiệp: thận trọng. 
Thận trọng trong hành vi cũng chưa đủ. Còn phải thận trọng trong lòng nữa. Nghĩa là anh cần phải gia tăng thận trọng với phụ nữ. Tôi không sợ anh bị đối phương thủ tiêu bằng súng đạn, hoặc bằng võ thuật. Song lại sợ anh mất mạng vì đàn bà. Chuyến du hí ở đế đô này là một kinh nghiệm cụ thể cho anh. 
Văn Bình buột miệng: 
- Thưa ông, Kiều Nga. 
Ông Hoàng gạt tàn xì-gà, dáng điệu bâng khuâng: 
- Té ra anh đang còn thông minh! Phải, Kiều Nga là người của tôi. Biết theo dõi anh không hữu hiệu, tôi bèn dùng một mưu kế xưa như trái đất: mỹ nhân kế. Và anh đã nhắm mắt lao đầu vào cạm bẫy. 
- Trời ơi! 
- Lần này anh kêu Trời được vì may thay Kiều Nga là nhân viên của Sở. Lần sau, tôi chỉ sợ không ai nghe tiếng kêu của anh nữa. 
- Xin ông tha lỗi. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa khuyết điểm. Thưa ông, có đúng Kiều Nga lai 4 giòng máu không? 
- Đúng. Điều này nàng không nói dối anh. Nàng đã sống lâu năm ở Đông kinh, và là một chuyên viên về... cờ bạc. Nhất là cờ bạc bịp. 
Văn Bình đau nhói như da thịt bị châm kim. Chàng nhớ lại cặp da đựng đầy giấy bạc bị lép kẹp vì nàng. Nàng đánh bạc khoan thai, lịch sự, và như có tài nhìn vào gan ruột đối phương. Và chàng bị thua đậm. 
Chàng không ngờ Kiều Nga bịp chàng. Mặt chàng đột nhiên đỏ gay, chàng muốn sàn nhà nứt ra làm hai để chui xuống cho khỏi xấu hổ. Nhưng ông Hoàng không chịu buông tha. Mỗi lời nói của ông như một mũi kim đâm vào da thịt chàng. 
- Như vậy để anh biết rằng Kiều Nga không phải là tay mơ trong làng đổ bác. Nàng đã nổi tiếng ở Monaco, Macao, không lẽ lại thua anh, vì dầu sao anh cũng mới tập tễnh vào nghề. Món xúc xắc nói dối của anh chỉ la trò chơi trẻ con đối với nàng. Nàng biết anh bịp song giả vờ đần độn, anh hiểu chưa? 
Miệng Văn Bình há hốc, chàng định thốt ra tiếng kêu, nhưng cổ họng của chàng đột nhiên cứng lại như biến thành đá. Chưa lần nào chàng bị đàn bà lừa bằng lần này. Chàng đinh ninh dùng thủ đoạn gian xảo để bắt nàng lộ nguyên hình bà Eva, không ngờ nàng cố tình thua cho chàng có cơ hội chiêm ngưỡng tấm thân ngàn vàng. 
Ông Hoàng nhún vai, mở ngăn kéo đưa cho Văn Bình một tờ giấy đánh máy: 
- Anh đọc đi. Rồi từ nay thận trọng hơn nữa nghe không? 
Gân tay Văn Bình run run. Tờ giấy đánh máy là bản dịch một bức mật điện từ Huế đánh vào. Nội dung như sau: 
"XX. 77 kính gửi HH. 
Tuân theo chỉ thị, đã theo dõi Z. 28 từng giờ, từng phút. Đúng như HH nói, Z. 28 là một điệp viên dễ mê muội vì đàn bà đẹp. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Kính nhờ HH bảo cho Z. 28 biết rằng xúc xằc nói dối là một trong những món cờ bạc ruột của tôi, và thủ đoạn dùng tấm gương đặt chênh chễch để đọc những nút xúc xắc đã được dân bịp Đông kinh xử dụng từ nhiều năm nay." 
Văn Bình buông tờ giấy xuống bàn, đờ người ra như khúc gỗ. Một phút sau, chàng mới nói được nên lời: 
- Thưa, Kiều Nga là nhân viên của Sở từ khi nào? 
Ông tổng giám đốc gật đầu: 
- Phải, nàng gia nhập cách đây 2 năm, mật hiệu XX. 77. Hẳn anh đã biết XX là một ban quy tụ những nhân viên mới gia nhập. Sau thời gian thử thách, nhân viên lập sự XX mới được quyền mang mật hiệu Z. Công việc tôi giao cho anh lần này cũng liên quan đến tổ chức XX. 
Hoàn hồn sau mấy phút xấu hổ, Văn Bình cầm ly rượu huýt-ky trên bàn tợp một hơi. Rồi chàng dựa lưng vào cái ghế bành đỏ đồ sộ, dáng điệu thoải mái. 
- Thưa ông, Kiều Nga mới là nhân viên tập sự mà còn giỏi bơn Z nhiều. Tại sao ông không giao công việc này cho nàng? 
Ông tổng giám đốc khoát tay: 
- Anh lại bắt đầu hờn mát rồi. Thật ra, Kiều Nga không phải là nhân viên tập sự. Nàng ở trong ban XX vì mới từ Phản gián Nhật bản chuyển sang. Cách đây 2 năm, nàng là điệp viên của Tokko[8]. Vì một lý do đặc biệt, nàng phải từ chức. 
Có lẽ anh nóng ruột muốn biết lý do đặc biệt này. Đó là bệnh đồng tinh ái[9]. Trong cuộc khảo sát thường lệ bằng máy khám phá nói dối, ngưới ta phăng ra bệnh đồng tình ái của Kiều Nga. Đồng tình ái là cấm điều bật nhất của nghề điệp báo. Thấy nàng có tài, tôi đưa về Sài gòn. Song tôi chỉ có thể ghi tên nàng vào ban XX mặc dầu nàng xứng đáng được thu nhận vào ban điệp viên trung cấp. 
Nghe ông Hoàng nói, Văn Bình có cảm giác như thùng nước lạnh vừa dội vào người chàng một đêm rét ngọt. Chàng bỗng nhớ lại những phút ở gần Kiều Nga. Không ai ngờ được một người đẹp như nàng lại mắc bệnh đồng tình ái quái ác. May mà Lê Diệp xô cửa vào kịp thời... Nếu không chàng cũng vỡ mộng một cách đau đớn. 
Ông Hoàng lại rít một hơi xì-gà Ha-van: 
- Tôi muốn anh biết rõ về Kiều Nga vì trong tương lai gần có lẽ anh sẽ cần đến nàng, cần sự tiếp tay của nàng trong công tác XX. XX ở đây không phải là ban nhân viên tập sự XX. Mà là xúc xắc. 
Văn Bình ngẩng đầu, kinh ngạc: 
- Ông muốn tôi khám phá tổ chức cờ bạc bịp quốc tế ư? Chịu thôi. Tôi không thích làm mật thám. 
Ông Hoàng cười, hiền từ: 
- Không phải đâu. Khám phá tỗ chức cờ bạc bịp quốc tế là công việc của Interpol[10]. Phải là công việc đặc biệt tôi mởi triệu anh về. Thật vậy, tình hình đã bắt đầu khó khăn rồi. Vì vậy, tôi phải thi hành Kế hoạch Xúc xắc. 
Văn Bình nhổm dậy trên ghế: 
- Thưa... 
Chàng mới nói được một tiếng thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cái ghế bành nặng chình chịch mà chàng đang ngồi lăn lông lốc xuống đất. Văn Bình phải áp dụng một thế nhảy tuyệt luân của nhu đạo mới khỏi bị thương. 
Ông Hoàng cũng bị hất vào tường. Hồ sơ trên bàn bay tung tóe khắp phòng. Vôi trên trần đua nhau rơi lả tả. 
Rồi đèn điện vụt tắt. 
Văn phòng ông Hoàng chìm trong bóng tối câm đặc.
 



II. Đàn bà vạn tuế
 
 Bóng tối câm đặc phủ kín căn phòng khách sạn. 
Lệ Yên ngồi rất lâu trước gương, song mắt lại nhìn đâu đâu. Dường như nàng sợ bật đèn,và nhìn vào gương sẽ thấy mí mắt thâm quầng, gò má hốc hác, đôi vai gầy guộc và bộ ngực nhão nhoét của người đàn bà xa lạ, mà nàng không dám tin là nàng. 
Lệ Yên đã khác trước quá nhiều. Tiếng chìa khóa tra vào ổ rỏn rẻn ở phòng bên làm nàng thở dài não nuột. Trong 12 tháng trường ròng rã nàng đã nghe tiếng kêu rỏn rẻn này hàng trăm lần. Đúng ra, nàng đã đếm được 730 lần. Mỗi ngày, nàng nghe hai lần, buổi sáng và buổi tối. Một năm 365 ngày, vị chi 730 lần... 
Đột nhiên, nàng buột miệng: 
- Chúa ơi! 
Ban đêm, thủ đô Nam vang vắng lặng một cách lạ lùng. Nàng có cảm tưởng là tiếng kêu lẻ loi của nàng đã vang dội khắp thành phố rầu rĩ và heo hút. 
Chuỗi ký ước đầy máu và nước mắt rộn rã kéo qua trí nàng. Những việc đau buồn xảy ra từ nhiều tháng nay bỗng nổi bật lên, và tuần tự diễn qua cặp mắt đỏ hoe đòi ngủ và khóc nhiều cùa nàng. 
Hai năm trước, Lệ Yên là thư ký của tòa tổng lãnh sự Việt nam tại Tân Đề li. Thật ra, với hai năm Đại học Y khoa, và bằng cấp ngoại ngữ Anh-Đức, nàng không thể làm nghề thư ký, lãnh lương ba cọc, ba đồng. Chức vụ thư ký tầm thường, chỉ là tấm bình phong hành nghề tình báo. Vì nàng là nhân viên tình báo của ông Hoàng, 
Một trong các nhiệm vụ quan trọng của Lệ Yên là tiếp nhận báo cáo, tài liệu của điệp viên Việt nam hoạt động ở hậu địch, bên kia giải núi Hy mã lạp sơn. Nói theo từ ngữ điệp báo, nàng là "hộp thư". Theo nguyên tắc, "hộp thư" chỉ có bổn phận chuyển tài liệu về trung ương, không được tìm hiểu nội dung. Trong những tháng đầu tiên, nàng tuân theo lệnh ông Hoàng răm rắp. 
Nhưng một biến cố ghê gớm xẩy ra. 
Biến cố này xuất hiện dưới bộ mã hào hoa của một điệp viên RU. Lệ Yên là con đầu của một gia đình đông con, và toàn là con gái. 5 em gái của nàng lần lượt lên xe hoa về nhà chồng, riêng nàng vẫn phòng không gối chiếc. 
Đã 32 tuổi, nàng không còn trẻ nữa. Nàng cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Cho nên Lệ Yên bị sa ngã dễ dàng. 
Trừ phi là tượng đá mới khỏi rơi vào cạm bẫy. Vì Lệ Yên không phải là đàn bà đẹp. Bảo nàng xấu không đúng, song trên người không có nét nào đặc sắc, ngoại trừ bộ ngực tròn trịa và nẫy nở. Tân Đề li là một thành phố rất nhiều nắng và bụi, và rất ít đàn ông, nhất là đàn ông đa tình, phong nhã và cường tráng. 
Cơ quan RU đã tung vào Tân Đề li một thanh niên 26 tuổi, khôi ngô như tài tử màn ảnh. Lệ Yên biến thành con người máy trong vòng tay khỏe mạnh của gã điệp viên RU. Một số báo cáo từ nội địa Tây Tạng gửi về cho ông Hoàng bị Lệ Yên mù quáng trao cho RU chụp lại. 
Kết quả là một tiểu tổ tình báo của ông Hoảng bị phá vỡ. Một người bạn thân của Lệ Yên bị thiệt mạng. Do may mắn, ông Hoàng phăng ra sự phản bội của nàng. Và nàng bị triệu hồi. 
Từ trường bay, nàng được đưa thẳng vào nhà giam. Sau nhiều tuần lễ thẩm vấn, nàng bị tống giam thật thụ vào khám Thủ Đức, chờ ngày ra tòa án quân sự. Nếu ra tòa, nàng sẽ bị tử hình. Hoặc ít ra là chung thân khổ sai. Trong những ngày bị giam, ràng mất ăn, mất ngủ, thân thể võ vàng vì hối hận. Nàng hối hận vì đã phản bội tổ quốc một cách xấu xa. 
Nằm trong lao thất, sau nhiều đêm suy nghĩ, nàng quyết viết thư về cho ông Hoàng, tình nguyện nhận một cônq tác Dịch thủy. Ngày xưa Kinh Kha qua sông Dịch thủy để không bao giờ về nữa. Dịch thủy là một mật ngữ được ông Hoàng dùng để chỉ một công tác cảm tử, người ra đi ít có hy vọng trở về. 
Nàng còn nhớ rõ một đoạn trong bức thư viết bằng bút nguyên tử màu đỏ tươi: 
"... Trong một phút cuồng dại và xuẩn động tôi đã bỏ quên lời thề. Giờ đây hối hận đã muộn. Theo nguyên tắc, tội của tôi phải được trả giá bằng án tử hình. 
Tuy nhiên, tôi nhận thấy có thể làm được một cái gì hữu ích để chuộc lỗi với tỗ quốc trước khi chết. Tôi thỉnh cầu ông giao cho tôi một công tác Dịch thủ... 
Hơn ai hết, ông tổng giám đốc đã biết là tôi không thể trốn theo địch..." 
Ba tháng sau, nàng đang nghĩ trưa trong phòng giam thì giám thị tới. Nàng đuợc dẫn lên văn phòng quản đốc. 
Tại đó, đã có một ông già. 
Ông Hoàng, tổng giảm đốc Mật vụ. 
Nàng run rẫy, chắp tay vái lia lịa: 
- Đội ơn ông, ông đã giúp tôi cơ hội chuộc tội. Tôi tin là ông chấp thuận lá đơn thỉnh nguyện của tôi. Tôi xin hứa với ông là tôi không mong trở về, vì lương tâm tôi luôn luôn cắn rứt, oan hồn bạn tôi luôn luôn dày vò tôi. Thưa ông, tôi được biết là Sở thuờng tuyển mộ những người tình nguyện cảm tử, cũng như phi công Thần phong của Nhật. Thưa ông... 
Ông Hoàng lẵng lặng gạt tàn xì-gà, không nói nửa lời, cặp mắt bâng khuâng sau làn kính cận thị dày cộm. 
Lệ Yên vén áo ngồi xuống ghế. 
Lát sau, ông Hoàng nhìn thẳng vào mặt nàng, giọng hiền từ. 
- Cô lầm rồi. Ban Dịch thủy của sở không giống như đội Kamikaze của không quân Thiên hoàng trong đại chiến thứ hai. Nhiều nhân viên của ban Dịch thủy đã trở về nguyên vẹn. Từ ngày được thành lập tới nay, tỉ lệ hy sinh của ban Dịch thủy chỉ mới đến 45 phần trăm. 
45 phần trăm là một con số rất ít. Trước đại chiến thứ hai, tỉ lệ hy sinh của điệp viên quốc xã lên tới 95 phần trăm. Trong thế chiến, cứ 3 điệp viên đồng minh được cử vào vùng địch, thì chỉ có 1 trở về. Nghĩa là hy sinh 66 phần trăm. 
Là nhân viên hành động, cô thừa biết rằng điệp báo là một nghề gần cận vời tử thần. Gia nhập ngành điệp báo hành động cũng như ký giấy đua tài với thần Chết vậy. 
Tuy nhiên, tôi đặt ra ban Dịch thủy là để phân biệt giữa nguy hiểm nhiều và nguy hiềm ít. Thành thật mà nói, thì nhân viên Dịch thủy dễ thiệt mạng hơn nhân viên các ban kbác. Mặc dầu mọi nhân viên đều ký giấy cam đoan tuân lệnh tôi, bảo đi đâu cũng không được từ chối, tôi vẫn muốn trong công tác hiểm nghèo đặc biệt có sự xung phong. Ai bằng lòng làm đơn xin, tôi mới cử đi. 
Bây giờ, tôi muốn nói đến trường hợp của cô... 
Ông tổng giám đốc lại nín thinh. Chuông điện thoại trên bàn reo vang. Cánh cửa ở góc phòng hé mở, một sĩ quan cấp tá ló đầu vào, thấy ông Hoàng lại thụt ra. 
Chờ căn phòng trở lại im lặng hoàn toàn, ông Hoàng mới nói tiếp, vẫn bằng giọng đều đều thường lệ: 
- Tôi báo cho cô biết là hồ sơ của cô đã được ban Pháp chế của sở nghiên cứu. Mặc dầu cô đã làm hư một tiểu tổ quan trọng của sở khiến một số nhân viên ưu tú bị thiệt mạng, trường hợp của cô vẫn được hưởng sự giảm khinh. Vì trong quá khứ, cô đã hoàn tất nhiều công tác nguy hiểm đáng khen. Và cũng vì cô xuất thân từ một gia đình gương mẫu, đã hy sinh cho đất nước. Và cũng vì một số nhân viên cao cấp của sở yêu cầu tôi can thiệp... 
Đành rằng nghề điệp báo chĩ được phép dại một lần, lần đầu cũng là lần cuối trong đời, tôi nhận thấy cô không đáng tội. Hầu bết nữ điệp viên từ đông sang tây đều bị ái tình khuất phục. Dầu sao, cô cũng là đàn bà... đàn bà với thiên bẩm mềm yếu, đa cảm và nông nổi... Vì vậy, tôi đã đích thân can thiệp với tòa án. Hôm nay, tôi rất vui mừng được báo tin rằng hồ sơ của cô ở Tân Đề li đã được xếp lại. Thủ tục giấy tờ xong xuôi, cô sẽ được phóng thích vô điều kiện. 
Lệ Yên lắp bắp: 
- Thưa, tôi được trả tự do ư? 
Ông Hoàng gật đầu, mặt vui vẻ: 
- Phải, Chậm lắm là một tuần nữa. 
Lệ Yên chắp lay trên đùi, giọng buồn bã: 
- Sống một năm trong lao thất, tôi đã hiểu rõ giá trị của tự do. Từ một năm nay, tôi hy vọng được tự do, không phải tự do hoàn toàn mà là tư do hạn chế, tự do nhìn cả bầu trời rộng rãi, tự do nhìn con sông dài, tự do nhìn xe cộ chạy trên đường phố. Vì thưa ông, ở trong này, mảnh trời nhìn qua chấn song sắt rất nhỏ bé, phạm nhân chỉ nghe tiếng xe cộ mà không bao giờ nhìn thấy. Tôi sinh trưởng ở một xứ có nhiều sông mà không bao giờ thấy lại. 
Chờ ngày phóng thích, nhiều phạm nhân đã lấy than, hoặc phấn, ghi từng ngày lên tường. Hàng tháng, họ mất ăn, mất ngủ, đợi ngày được tự do ăn, tự do ngủ, và ôm người thân yêu vào lòng. Nhưng thưa ông, từ lúc vào phòng này, từ lúc được hầu chuyện ông, tôi không còn hiểu tự do theo nghĩa chật hẹp ấy nữa. 
Ông đã cứu tôi chết đi, sống lại, ơn ấy ngàn đời cũng không trả hết. Song, tôi không dám nhận ơn ông. Tôi không muốn được phóng thích. Tôi muốn... 
Lệ Yên oà khóc như đứa trẻ. 
Nàng là người đàn hà không bao giờ khóc trươc mặt người lạ, nhất là trước ông Hoàng. Song một mãnh lực kỳ lạ đã bắt nàng khóc nức nở. 
Ông Hoàng đứng dậy, tiến lại bên nàng: 
- Cô đang cảm xúc mạnh, nên về nghĩ một lát. Thôi chào cô và chúc cô may mắn. 
Nàng vụt đứng dậy theo, giọng cương quyết: 
- Thưa ông, tôi muốn xin ông một điều. 
Ông Hoàng từ từ lau kính cận thị: 
- Tôi hiểu rồi. Tôi biết cô muốn gia nhập ban Dịch thủy. Song tôi cần nói rõ cho cô biết là việc này không dính dáng đến việc gác bỏ hồ sơ. Tôi muốn nhân viên của tôi là những người tình nguyện. Tôi không muốn dùng tự do làm phương tiện "săng ta" bắt cô phải nghe theo. 
Nàng thở dài chua chát: 
- Thưa ông, tôi đã nghĩ kỹ. Tôi chĩ chịu nhận tự do nếu được thu nhận vào ban Dịch thủy. 
Ông Hoàng lắc đầu: 
- Nếu vậy, chẳng bao giờ cô toại nguyện. Tôi thẳng thắn bác đơn của cô. Thấy cô chưa đáng tội, tôi can thiệp cho cô, thế thôi. Còn cô muốn nhập ban Dịch thủy lại là chuyện khác. 
Mặt Lệ Yên sáng rực: 
- Thưa, nghĩa là ông bằng lòng thu nhận? 
- Cái đó còn tùy. Sau khi được phóng thích, nếu cô còn muốn mạo hiểm, muốn giúp ích cho quốc gia, thì đến tìm tôi. Tôi sẽ sẵn sàng tiếp cô và cứu xét lời yêu cầu của cô... 
Thế rồi ông Hoàng ra ngoài. Còn lại một mình trong gian phòng trống trơn, Lệ Yên lại ngồi khóc nức nở. 
Như lời ông Hoàng, một tuần sau Lệ Yên được trả tự do. Ra khỏi khám, nàng không về qua nhà mà đi thẳng lên tru sở Mật vụ. Và ông Hoàng phái nàng lên Nam vang. 
Lệ Yên có mặt tại xứ Chùa Tháp vừa đúng ba ngày. Ngày cũng như đêm, lời dặn của ông tổng giám đốc vẫn văng vẳng bên tai nàng: 
- Cô đã học lớp huấn luyện về chất nổ tất biết vụ Stephan. Trên thế giới, chưa ai gỡ mìn giỏi bằng Stephan. Song rốt cuộc, y bị thiệt mạng vì một trái lựu đạn tầm thường[11]. Làm nhân viên điệp báo, nhất là nhân viên trong ban Dịch thủy, cũng như chuyên gia tháo ngòi nổ Slephan. Thật vậy trong chuyến đi Nam vang này, cô sẽ gặp nguy hiểm hàng ngày, song tôi chưa thể đoán trước thành công hay thất bại. Năm 1957, Stephan đã tử thương sau 8.000 lần gỡ ngòi mìn... Dầu sao, đây mới là công tác thứ tư của cô từ ngày cô gia nhập ngành điệp báo hành động... 
Lệ Yên định nhờ ông Hoàng một việc, song lại nín thinh. Nàng cảm thấy không được quyền phiền nhiễu ông tổng giám đốc nữa. Nàng quyết lập công chuộc tội... 
Và nàng đã nắm được đầu mối. Một đầu mối vô cùng quan trọng. Đêm nay, nàng phải báo cáo với ông Hoàng. 
Bóng tối câm đặc phủ kín căn phòng khách sạn... 
Trời mùa hạ ờ Nam vang nóng bức một cách lạ lùng. Tuy nhiên, Lệ Yên cảm thấy lạnh. Một hơi lạnh ghê gớm từ trong lòng tỏa ra, hòa hợp với hơi lạnh thần bí bên ngoài. 
Hơi lạnh này là linh tính báo hiệu nguy hiểm. 
Nàng vùng đứng dậy, song không kịp nữa. 
Nàng chỉ nghe những tiếng bụp bụp nho nhỏ. Trong chớp mắt, nàng có cảm giác là một trái bom lớn đang nổ vang trong phòng, nghiến thân thể nàng ra thành mảnh vụn. 
Hồn nàng từ lừ thoát ra khỏi xác, chơi vơi trên tầng không. Thế là hết. 
Điệp viên Lệ Yên của ông Hoàng đã bị hạ sát. Hạ sát bằng đạn độc dược xy-a-nuya[12].
Văn phòng ông Hoàng chìm trong bóng tối câm đặc. 
Nhưng chỉ một phút sau, ánh sáng được phục hồi. Một ngọn đèn bí mật gắn trong tường tỏa ra những tia vàng soi mói. 
Văn Bình đứng sừng sững giữa phòng như thiên thần, khẩu súng lục bá phát bá trúng nằm gọn trong tay không biết từ lúc nào. Ông Hoàng lẳng lặng ngồi dậy, phủi lại bộ y phục dính bụi, đoạn dựng cái ghế bành bị lật đổ lên ngồi. Dường như vụ nổ ghê gớm không làm ông bận tâm. 
Nhìn họng súng đen ngòm của Văn Bình, ông tổng giám đốc mỉm cười: 
- Anh yên tâm. Không sao đâu. 
Cất khẩu Luger quen thuộc vào túi, Văn Bình hỏi: 
- Thưa, có lẽ bom nỗ. 
Ông Hoàng nhún vai: 
- Dĩ nhiên. 
- Trời ơi, người ta mưu sát ông mà ông điềm nhiên được ư? 
- Tồi đã dự tính kỹ càng rồi. Làm nghề như tôi thì bị mưu sát bằng chất nổ là thường. Họ không ngờ rằng những bức tường xiêu vẹo của tòa nhà mỏng mảnh này được bọc thép dầy, đạn bắn không thủng. Trừ phi bom 500 kí rơi đúng giữa nhà mới hy vọng làm tôi bị thương. Gần đây, họ tìm cách giết tôi ráo riết vì mấy tháng nữa Sở sẽ dọn lên tòa nhà đồ sộ ở đại lộ Nguyễn Huệ. Trụ sở mới này được xây cất kiên cố như tổng hành doanh C.I.A ở Hoa kỳ. Ngoài ra, tôi còn có trụ sở gần Tân sơn nhất. Tuần sau, tôi sẽ về đấy ở tạm. 
Cửa mở tung. Lê Diệp và Nguyên Hương bước vào. Ông Hoàng xua tay: 
- Tôi đang bận. 
Lê Diệp đeo khẩu tiểu liên lên vai: 
- Thưa, họ nổ bằng mìn định hướng. May không ai chết. Chỉ cỏ 3 vệ sĩ bị thương nhẹ. 
Dường như không nghe tiếng Lê Diệp nói, ông Hoàng ngoảnh ra phía Văn Bình: 
- Nào, ta bắt đầu vào việc. Lần này, anh sẽ đi Cao miên. 
Văn Bình hừ một tiếng rồi phản đối: 
- Tôi chán ngấy Nam vang lắm rồi, xin ông.. 
- Anh sẽ không chán ngấy nữa đâu. 
Ông tông giám đốc rút trong ô kéo ra một cặp bìa dày màu đen, trên đề 4 chữ bằng màu trắng: Kế hoạch Xúc xắc. Ông lấy ra một phong bì màu vàng, đưa cho Văn Bình: 
- Đó. Anh mở đọc sẽ biết. 
Văn Bình mở phong bì, kéo ra ba mảnh báo cắt, còn thơm mùi mực. Mảnh thứ nhất cắt trong một nhật báo Pháp ngữ xuất bản tại Nam vang. Nội dung như sau: 
"Một thương gia người Việt bị hạ sát. 
Hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. 
Đường Phsar Dék đêm qua là sân khấu của một vụ án mạng rùng rợn. Nạn nhân là Trần Phương, thương gia người Việt trên 30 tuổi, từ Sài gòn lên Nam vang từ nửa tháng nay. 
Nội vụ diễn ra như trong phim chiếu bóng. 
Hồi 2g14 đêm qua, cảnh sát viên Oumin đi tuần thường lệ qua đường Plisar Dék, tới một khoảng tối gần khiêu vũ trường Dạ Lạc, đột nhiên đụng phải một xác người nằm sóng sượt trên vỉa hè. 
Nạn nhâu tắt thở từ nhiều giờ trước vì hai phát đạn, một xuyên qua màng tang bên phải, chạy ra phía trái, làm bắn tung chất óc, một vào ngực, cách tim 2 phân. Được cấp báo, nhà chức trách đã đến tận nơi làm biên bản và mở cuộc điều tra. 
Nạn nhân mặc sơ-mi ngắn tay, đeo đồng hồ Uy-le ở tay trái. Nhà chức trách tìm thấy hai vỏ đạn 9 li gần thi thể nạn nhân. Hung thủ đã bắn nạn nhân từ 15 tới 20 phân tây, vì quanh vết thương còn đen sạm thuốc súng loang lổ. 
Luật y khám nghiệm cho biết nạn nhân bị giết vào khoảng 12 giờ dêm, căn cứ vào thức ăn còn đọng trong ruột. 
Trong người nạn nhân, ngoài giấy tờ căn cước và một số lớn tiền riel, người ta còn tìm thấy một cái mù-soa hồng tẩm nước hoa, chắc của một người đàn bà tầm thường vì là nước hoa rẻ tiền. Một nguồn tin thành thạo tiết lộ rằng nạn nhân còn mang trong bót phơi một số lớn ngoại tệ gồm đồng kíp Lào và đô la Mỹ. 
Căn cứ vào số tiền nhập lậu này, người ta tin Trần Phương không phải là một thuơng gia đứng đắn, có lẽ chuyên nghề chợ đen hơn là kinh doanh lương thiện. Vì tiền nong còn nguyên nên nhà chức trách cho đây là một vụ thanh toán giữa giới buôn lậu quốc tế. Cũng có giả thuyết đây là thanh toán ái tinh. Theo lời khai của Tim Đông, bồi phòng lữ quán Melody, nơi Trần Phương trú ngụ, nạn nhân thường tiếp đàn bà rất khuya, và bạn gái của nạn nhân đều là vũ nữ thanh tích bất hảo. 
Hiện cuộc điều tra đang tiến hành ráo riết. Được tin thêm, bản báo sẽ đăng tiếp..." 
Văn Bình buông mảnh báo xuống bàn, vẻ mặt thản nhiên. Trong đời, chàng đã đọc hàng trăm mẩu tin ám sát tương tự. Nhân viên điệp báo bị đối phương hạ sát, rồi quăng xác trên vỉa hè là chuyện quá thông thường, chàng nghe mãi phát nhàm tai. Vốn thích những sinh hoạt sống động, Văn Bình có cảm tưởng cái được ông Hoàng mệnh danh long trọng là kế hoạch Xúc xắc thật ra chỉ là một chuyến điều tra buồn như trấu cắn. 
Việc dễ dàng, việc tẻ ngắt, xin ông tổng giám đốc giao cho người khác. 
Dường như đọc được tư tưởng của chàng, ông Hoàng đặt điếu xì gà vào đĩa đựng tán, giọng ý nhị: 
- Anh đừng tưởng đây là một chuyến đổi gió. Nhân viên trong sở hàng trăm người, việc tầm thường tôi đã không triệu anh về. Điệp báo là nghề của những người có giác quan thứ sáu. Tôi linh tính rằng cái chết của Trần Phương là đầu mối của một vụ quan trọng. 
- Trần Phương là điệp viên hành động? 
- Đúng hơn, Trần Phương là nhân viên trong ban tập sự XX. Từ ít lâu nay, tôi bắt chước chương trình thực lập của CIA.. cho nhân viên tập sự xuất ngoại. Chương trình JOT của CIA[13] chỉ được thu hẹp trong một số tiểu bang Mỹ, nghĩa là trên đất nhà, nên sự thực tập còn thiếu tính chất sống động. Tôi lại cho nhân viên XX ra nước ngoài thực tập. Vì vậy, Trần Phương được phái lên Nam vang. 
- Hừ, nếu Trần Phương là nhân viên XX thì tôi xin lạy cả tơi lẫn nón. Mấy ông bà tập sự này lắm chuyện lắm. Không khéo Trần Phương bị hạ sát vì buôn lậu, hoặc vi tình cũng nên. 
- Hắn không có một đồng kíp nào khi rời Sài gòn. Về đô la thì chỉ có hai tấm xéc du lịch. Thế thôi. Trước khi lên đường bắn đã được lục soát cẩn thận. Mục đích của cuộc lục soát không phải là tìm ngoại lệ, mà là đảm bảo cho Trần Phương không để sót giấy tờ quan trọng nào trong người. 
- Hoàng kim hắc thế lâm, có thể bắn lợi dụng cơ hội để buôn lậu. 
- Tôi không tin. Hắn không thể dính líu vào hoạt động buôn lậu ngoại tệ. Vả lại, dầu hắn muốn cũng khó, vì giá bạc ở Nam Vang xấp xỉ với giá bạc ở Sài gòn. 
- Nhưng còn tiền kíp? 
- Kíp là một thứ tiền ít có giá trị hối đoái quốc tế. Đồng bạc kíp lại đang bị phá giá. 
- Thưa, còn cái khăn hồng nữa? 
- Đúng thế. Trần Phương khó thể bị giết vì tình. Vì hơn ai hết, tôi biết hắn không thích đán bà. 
- Lạ nhỉ? 
- Tôi không muốn nói nhiều, anh tự tìm hiểu thì hơn. Chắc phải có lý do quan trọng nào người ta mới ngụy trang vụ án mạng nghề nghiệp thành thanh toán buôn lậu hoặc ái tình. 
- Trần Phương Ià nhân viên tập sự, tôi không tin đối phương sợ hắn đến mức phải hạ sát tàn nhẫn. 
- Tôi cũng nghĩ như anh. Trần Phương đi Nam vang để tập quen với không khí hoạt động bên ấy, ngoài ra, không được giao một công tác nào. Như thường lệ, hắn liên lạc với tôi hàng ngày bằng điện đài. Đột nhiên, hắn báo cáo là vừa phăng ra một đầu mối quan trọng. 
- Một kế hoạch của địch? 
- Thú thật vởi anh, tôi chưa biết gì cả. Mỗi đêm, hắn liên lạc vô tuyến với tôi vào lúc 2g15. Nếu lỡ hẹn, hắn phải tiếp tục vào lúc 3g25. Đêm ấy, hắn chuyển cho tôi một bức điện ngắn nói là có chuyện quan trọng, và hẹn đến 3g25 sẽ trình thêm chi tiết. Nhưng đến 3g25, điện đài của hắn im bặt. Nhân viên của sở chờ hắn suốt đêm sau. Tôi bèn phái một nhân viên khác lên Nam vang, tiếp tay cho Trần Phuơng. Nhân viên này tên là Đoàn Lượng. 
- Song Trần Phương đã chết trước khi Đoàn Lượng có mặt. 
- Đúng. Phi cơ vừa cất cánh ở Tân sơn nhất thì tôi được tin Trần Phương thiệt mạng. 
- Đoàn Lượng đã khám phá ra đầu mối nào chưa? 
- Chưa. 
- Ồ, tôi không thích làm việc với một nhân viên tập sự. Nếu ông muốn tôi cất công lên xứ Chùa Pháp thì phải kéo anh chàng giá áo túi cơm Đoàn Lượng về Sài gòn. 
- Đoàn Lượng không về được nữa. 
- Bị giết? 
- Phải, bị giết. 
- Cũng như Trần Phương, bị bắn chết dọc đường, và có ngoại tệ, khăn mù soa hồng trong bót phơi. 
- Hơi khác hơn. Lần này, là tai nạn xe hơi. 
Nói đoạn, ông Hoàng đưa cho Văn Bình mảnh báo cắt thứ hai vứt trên bàn. 
Đó là một mẫu tin ngắn vô nghĩa đăng trên một tờ báo Miên: 
"Lại một vụ lái xe ẫu. Một khách hộ hành bị cán chết trên dại lộ Khemarak Phoumin. Chiếc xe sát nhân đã trốn trong đêm tối. 
Hồi nửa đêm qua, một người Việt tên là Đoàn Lượng, từ Sài gòn lên, đã bị cán tử thương trên rukhak vithei Khemarak Phoumin. Nạn nhân bị càng xe húc nát ngực, và bánh xe nghiến vỡ sọ, chết tại chỗ không kịp trối. 
Sau khi gây ra tai nạn chết người, tài xế đã tắt đèn, xả ga, trốn mất. Cảnh sát viên Phan Sít huýt còi, bắt xe ngừng lại nhưng vô hiệu. Chiếc xe sát nhân sơn màu đen, hiệu Chevrolet, đời 50-51. 
Căn cứ vào miệng và quần áo sặc sụa hơi rượu, người ta cho rằng nạn nhân Đoàn Lượng say rượu, đang đi loạng choạng giữa đường thì ngộ nạn. Nhưng cũng có thể nạn nhân bị tài xế xay rượu hoặc non tay lái cán chết. Cuộc điều tra đang tiếp diễn." 
Văn Bình chắt lưỡi: 
- Hừ, cuộc điều tra đang tiếp diễn! Theo tôi đến thế kỷ thứ 21 họ cũng không tìm ra kết quả. 
Ông Hoàng đẩy chai huýt ky mới khui lại gần Văn Bình: 
- Chính thế. Từ xưa đến nay, công an Nam vang vẫn được tiếng là chậm như rùa. Vả lại, nếu Trần Phương và Đoàn Lượng bị địch hạ sát thì họ khó thể tìm ra bằng cớ. Hoặc họ tìm ra nữa thì cũng chẳng đi tới đâu. Vì chế độ của ông hoàng Sihanúc không mấy thân thiện với Sài gòn. 
- Hoặc biết đâu trong nội vụ đã có bàn tay của Phản gián Miên? 
- Vì thế, phải cần tới anh. Theo nguyên tắc, có lửa mới có khói, nhưng trong vụ này, chúng ta chưa thấy gì hết. Trần Phương và Đoàn Lượng là nhân viên tập sự, không đáng cho đối phương bố trí hạ sát. Trừ phi Phương và Lượng khám phá ra một bí mật ghê gớm. 
- Thưa, tôi đi ngay bây giờ. 
- Đi ngay. Một nữ nhân viên đang chờ anh tại Nam vang. Anh còn nhớ cô Lệ Yên ở tòa Tổng lãnh sự Tân Đề li không? 
- Thưa nhớ. Nếu tôi không lầm, Lệ Yên đang nằm khám chờ ngày ra tòa lãnh án. 
- Không, nàng đã dược phóng thích. Do tôi can thiệp. 
- Trời, ông định dùng nàng làm mồi ư? 
- Anh đã hiểu được nội tâm của tôi. Tôi đùng Lệ Yên để thử lại bài toán. Nàng sẽ ra mặt hoạt động, còn anh núp trong bóng tối, đến khi nắm được đầu đuôi mới xuất đầu lộ diện. 
- Nhưng... 
Văn Bình ngừng bặt. Chuông điện thoại reo vang. Cầm lên nghe, ông Hoàng bỗng cau mặt. 
Giọng ông trở nên nghiêm trọng: 
- Chắc không? 
Trong điện thoại vẳng ra giọng nói chắc nịch: 
- Thưa chắc. 
Quay lại, ông Hoàng dằn từng tiếng một: 
- Lệ Yên bị giết rồi. 
Văn Bình đứng dậy: 
- Ba nhân viên của sở bị giết trong vòng nửa tháng. Như vậy kể cũng hơi nhiều. 
- Có thể địch giết ha nhân viên tập sự để nhử mồi ta. Họ biết tôi sẽ cử anh lên. Thú thật là tôi không muốn xa anh. Anh cần sống vì chúng ta còn rất nhiều việc quan trọng phải làm trong tương lai gần. 
- Thưa, tôi lên Nam vang bằng phương tiện gì? 
- Anh không đáp máy bay như Trần Phương, Đoàn Lượng và Lệ Yên, mà đi đường bộ. Xe hàng Đức Lịch sắp khởi hành trong vòng một giờ. 
Đưa tận tay Văn Bình một cái phong bì lớn, ông tổng giám đốc tiếp: 
- Đây vé xe hàng, và giấy tờ tùy thân, sở thông hành cũng như dấu chiếu khán đều thật trăm phần trăm. Tên Phạm Hùng trong căn cước cũng là thật. Phạm Hùng bằng xương, bằng thịt đang còn sống... 
Văn Bình chắt lưỡi: 
- Hân hạnh. Lần này, được đội tên phó Thủ tưởng Bắc Việt. 
Mặt đang nghiêm nghị, ông tống giám đốc trở nên vui vẻ: 
- Không, Phạm Hùng ở đây không phải là phó Thủ tướng Bắc Việt mà là một thương gia tầm thường ở Đà nẵng. Mọi lần, anh cải trang làm ký giả, y sĩ, nhà khoa học, lần này... tôi rất tiếc phải yêu cầu anh đội lốt lái buôn bò... 
- Trời ơi, bộ mã như tôi buôn bò sao được? 
- Anh ráng tập làm nghề này cho quen. Bò dạo này hiếm, nhiều nhà buôn đổ xô lên xứ Chùa Tháp vì trên ấy rẽ và dễ mua hơn. Anh mang căn cước lái buôn bò sẽ không sợ đối phương để ý. Ngoài ra, tôi cần lưu ý anh về địa chỉ của Phạm Hùng... Trong trường hợp đối phương nghi ngờ, họ sẽ nhờ đồng lõa ở đây điều tra ngầm. Tôi biết họ có một nhân viên ở Đà nẵng. Nhân viên nay là nhị trùng tuyệt đối trung thành với ta nên anh khỏi lo... 
- Thưa, tại sao lại đi xe đò? 
- Hầu hết nhà buôn đều dùng xe đò. Vả lại, tôi được tin đối phương có tai mắt ở phi trường. Như thường lệ, anh có 2 căn cước. Nếu vì lý do nào đó căn cước nhà buôn không dùng dược anh sẽ lấy căn cước một tên anh chị trốn lên Nam vang hoạt động. Tiểu sử của hai người này, anh sẽ đọc kỹ và học thuộc trên đường ra bến xe. Về tiền... 
- Thưa, tôi sẽ cố gắng dè xẻn. 
- Cám ơn anh đã hiểu rõ ý tôi. Song, tôi sợ anh chưa hiểu hết nên cần giải thích thêm. Trong quá khứ, anh thường được hoàn toàn tự do về vấn đề chi phí, chưa bao giờ tôi thắc mắc về cách tiêu tiền của anh. Tuy đôi khi anh vung bạc vạn trong một bữa ăn, tôi cũng cho là hợp lý vì sự thành công của anh đáng giá gấp vạn, gấp triệu lần như vậy. Vã Iại, anh có quyền tiêu xài vì riêng anh đã mang lại cho sở những món tiền khổng lồ. Nhưng, lần này, Sở bị kẹt. 
- Thưa, tôi sẽ tiếp xúc với ai? 
- Z. 100. Một nữ nhân viên trong ban XX. 
Lại đàn bà... Văn Bình định reo lên "vạn tuế đàn bà" để khôi hài với ông tổng giám đốc song phải nín thinh, vì ông Hoàng đã tiếp: 
- Cái khổ của tôi là trong giai đoạn này chỉ có thể dùng nhân viên tập sự XX trên đất Cao. Song anh yên tâm. Z. 100 là người có bản lãnh khá già dặn. 
- Nàng già hay trẻ, thưa ông? 
- Hừ, mục đích của anh chỉ cần biết đàn bà già hay trẻ mà thôi. Lên đến nơi, anh sẽ biết. Nhưng anh coi chừng đấy. Đàn bà vốn là gai độc. Gai độc lần này sẽ độc hơn nhiều lần trước. Nhân tiện, tôi muốn dặn thêm anh điều này...một điều ít khi tôi nói vì tôi biết anh là điệp viên thượng thặng. 
Bang giao giữa ta với ông Hoàng Sihanúc không tốt đẹp lắm đâu. Một chuyện nhỏ bé có thể bị họ xé to với ẩn ý phản tuyên truyền. Trong lúc này, chúng ta hoạt động như người làm xiệc trên giây kẽm, sơ ý một chút là mất thăng bằng, và mất thăng bằng là té ngã gãy xương. Sở Mật vụ là một cơ quan ma không được chính quyên nhìn nhận... 
- Và Z. 28 cũng vậy. 
- Đúng. Anh sẽ phải hoạt động một mình, không thể nhờ tòa tổng lãnh sự. Còn nếu chẳng may... Song tôi không tin là đối phương triệt hạ được anh. Miễn hồ anh thận trọng trong khi giao du với phụ nữ. Xong rồi, anh còn hỏi điều nào nữa không? 
Sửa soạn đứng dậy, bắt tay ông tổng giám đốc, Văn Bình sực nhớ danh từ rí rỏm được dùng đặt tên cho công tác chàng sắp thi hành "kế hoạch xúc xắc". Chàng bèn mỉm cười tủm tỉm: 
- Thưa, tại sao ông lại mệnh danh chuyến đi này là "xúc xắc"? 
Ông Hoàng cũng tủm tĩm cười lại: 
- Vì nhiều lý do. Xúc xắc, vì hầu hết nhân viên liên hệ đến công tác này đều thuộc ban XX. Xúc xắc, vi nữ nhân viên XX Kiều Nga đã bầy ra trò chơi xúc xắc để lừa gạt anh ở Huế. 
Song lý do quan trọng nhất là do xuất xứ của môn chơi xúc xắc. Như anh đã hiểu xúc xắc là môn chơi có từ thời thượng cổ. Có thể coi xúc xắc là môn chơi cũ xưa nhất trên thế giới, xuất hiện trước cờ tướng, trước bài 52 lá. Xúc xắc cũng là môn chơi có khắp nơi trên thế giới. Dưới thế gian này, anh có biết môn giải trí nào được Thượng đế đặt ra trước tiên, và ở đâu cũng có hay không? 
Văn Bình thở phào ra: 
- Thưa, đàn bà... 
Ông Hoàng từ từ đứng dậy: 
- Phải, đàn bà... đàn bà đẹp. Đàn bà đẹp đã làm hàng trăm bậc vĩ nhân từ đông sang tây bị lụy. 
- Thưa, tôi không phải là vĩ nhân... 
- Nhưng anh là phần tử xuất sắc trong làng điệp báo quốc tế. Phen này, anh sẽ gặp đàn bà. Rất nhiều đàn bà. Cuộc chơi xúc xắc nói dối với Kiều Nga ở Huế là một phương pháp trắc nghiệm. Kết quả là anh bị dêrô. Một con dêrô vĩ đại. Anh đã sa bẫy Kiều Nga. Tôi hy vọng con số dêrô này sẽ giúp anh tỉnh táo hơn nữa. 
Mặt Văn Bình xa sầm. Biết chàng ngượng ngùng, ông Hoàng quay lưng lại, giả vờ nhìn lên tấm bản đồ thế giới đồ sộ treo trên tường. 
Cánh cửa điện từ từ đóng lại. 
Nguyên Hương, cô bí thư trưởng duyên dáng, hay hờn mát, đã biến từ bao giờ, nhường chỗ cho một hộ vệ viên cao lớn, lì lợm, của ông tổng giám đốc. 
Điệp viên Z. 28 thản nhiên mở cửa, trèo lên xe, rú ga phóng một mạch.
 



III. Ngày hẹn của Tử Thần
 
 Trời bắt đầu ngả chiều. 
Quen sống phóng khoáng. Văn Bình cảm thấy khó chịu trên chiếc xe đò chật chội. Tuy xe đò kiểu Hoa kỳ, ngốn đường ngấu nghiến, chàng vẫn có cảm tưởng là con rùa đang bò chậm chạp, dường như muốn trêu người chàng. Có lẽ vì trời nắng chang chang, cây cỏ cháy khô. Nhưng cũng có lẽ vì chàng chuyên ngự xe đua, nhất là loại xì gà bất hủ, phóng nhanh không kém tên bắn. 
May thay, ông Trời đã tìm cách đền bù cho chàng (không biết ông Trời hay ông Hoàng nữa) bằng một người đàn bà, đúng hơn là một thiếu nữ ngồi bên. 
Khổ người của nàng thích hợp với thối quen săn đuổi cầu kỳ của Văn Bình. Tất cả trên mặt nàng, ngực nàng, đều là hiện thân của mời mọc. Với bộ ngực nhọn hoắt như sắp sửa nổi loạn sau làn áo ni-lông mỏng dính, bó sát, nàng đã xứng đáng cho chàng để mắt. Nàng lại có đôi mắt, làn môi và cái miệng lạ lùng nữa. 
Thật vậy, mắt nàng luôn luôn ướt, và luôn luôn nhìn trộm, tố cáo bản năng thèm khát không hao giờ được thỏa mãn. Khi liếc, mắt nàng sắc lẻm như dao cau, con dao kinh khủng có thể cắt ruột những chàng trai đa tình ra làm ngàn khúc. 
Làn môi nàng được tạo hóa nặn ra để bảo thằng đàn ông rằng "các anh là đồ bỏ". Môi nàng dầy, nhưng không dầy đến mức thô lỗ, thiếu cân đối. Cái dầy của đôi môi có lẽ muốn phụ họa với cặp giò dài thon thon, dài vô tận, đúng nguyên tắc "trường túc bất chi lao". Tuy nhiên, đôi mắt và làn môi cũng chưa hàm ý bằng cái miệng. 
Trời ơi, cái miệng luôn Iuôn cười, và luôn luôn cười tủm tỉm. Làm quen chàng, cái miệng phi thường ban ra một nụ hoa hồng tủm tỉm. Suốt chuyến đi từ Sài gòn lên châu thành Nam vang, nàng luôn luôn giữ nụ cười tủm tỉm trên môi. 
Xe hơi xóc dữ dội. Một lần nữa, Văn Bình lại đụng người nàng. Nếu người ngồi bên là đàn ông vai u thịt bắp, hoặc bà già da mồi tóc bạc, chàng đã béo vành tai tài xế cho chảy máu mới hả giận. Con đường Tây ninh không đến nỗi có nhiều ổ gà... Văn Bình có cảm tưởng là gã tài xe trẻ tuổi sốt ruột cố tình lái xe vào ổ gà, nhứt là những ổ gà sâu hoắm. 
Chắc hắn cố tình... Cố tình cho tay Văn Bình chạm vào nàng. Văn Bình nhìn kính chiếu hậu, và bắt gặp con mắt nẩy lửa của gã tài xế. Chàng vụt hiểu. 
Chàng lạy trời cho đường Nam vang ngắn lại, mặc dầu mỗi lần gặp ổ gà là mỗi lần chàng trẻ thêm một tuổi. Vì nếu tình hình kéo dài, gã tài xế sẽ cho toàn thể hành khách xuống ruộng. 
Xe lại xóc dữ dội. 
Và lần này Văn Bình cố tránh mà không kịp. 
Cùi tay thô bạo của chàng chận lên bộ ngực căng cứng. Chàng mừng ron như bắt được của. Nhờ gã tài xế, chàng vừa khám phá được một bí mật đáng giá: người đẹp ngồi cạnh không phải là khách hàng quen thuộc của kỹ nghệ cao su như đa số - nếu không nói là hầu hết - người đẹp Sài gòn. 
Song chàng lại rợn người như vừa ngồi trên ổ kiến lửa. Nếu người đẹp nổi đóa la lên và tặng cho chàng cái tát thì nguy. Tốt hơn hết là chàng chặn trước: 
- Vì xe xóc, tôi không chủ ý, xin cô tha lỗi. 
Nàng không phản đối như chàng lo ngại, trái lại, nàng cười vui vẻ, vẫn nụ cười tủm tỉm bất hủ của Bao Tự ngày xưa: 
- Thưa ông, không hề gì? 
Không hề gì nghĩa là chàng có thể tái diễn mà không sợ người đẹp rầy la. Chàng quay lại nhìn nàng: nụ cười tủm tỉm đang nở dần, nở dần trên cặp môi quyên rũ, như muốn thanh minh với chàng lần nữa "không hề gì đâu anh, dầu anh cố tình em cũng không trách, trái lại, còn thích nữa là khác". 
Chàng bèn gợi chuyện: 
- Cô ở Sài gòn lên? 
Sắc đẹp khiêu khích của nàng đã làm Văn Bình ngọng lưỡi. Thật vậy, chàng vừa đặt ra một câu hỏi ngô nghê và xuẩn ngốc nhất thế giới. Nàng tới bến xe trên chiếc tắc xi mang số 9 nút. Chàng không thể quên được vì khi nàng trên xe bước xuống, chàng lặng người một giây như bi nghẹt thở. 
Chàng còn nhớ rõ nàng xách nơi tay cái va-li nhỏ bằng cát-tông màu hồng gợi cảm. Cái mê đay mảnh mai nạm kim cương lấp lánh trên ngực, ít nhất 10 ca ra, không làm thiên hạ chú ý bằng đôi gò bồng đào phập phồng độc nhất vô nhị trên cái eo thắt lại. 
Giọng nũng nịu, nàng đáp: 
- Em cùng lên bến một lúc mà ông quên rồi ư? Trời ơi, té ra ông không thèm để ý tới em. Em xấu xí lắm thì phải. 
Chết rồi, nàng khai pháo trước. Chàng đành ầm ừ: 
- Vâng, tôi xin lỗi cô lần nữa. Tính tôi đãng trí nên thường ngớ ngẩn. Cô rất đẹp nên tôi dễ ngớ ngẩn hơn ngày thường. 
Nàng xích lại gần một cách ý nhị: 
- Em lại thích cái ngớ ngẩn ấy. 
Mùi hoa nhài tạt vào mũi chàng. Khứu giác tinh tế của chàng không thể nào lầm: đó là mùi nước hoa Tuvaché, loại đắt tiền nhất thế giới. Nước hoa nhài thích hợp với phụ nữ phương Đông. Có lẽ vì vậy nên nó được sản xuất tại Ai cập. 
Mùi thơm kỳ lạ đột nhiên đánh thức trong lòng chàng một kỷ niệm chua xót. 6 năm trước, lang thang ở hải ngoại, trong hàng ngũ điệp báo quốc tế, chàng gặp một người đàn bà định mạng. Nàng là Solirès, điệp viên nhan sắc tuyệt trần, người Ba Tư, hoạt động cho Trung tâm ở Cận Đông. 
Lần đầu gặp nàng trong một sòng bạc lộng lẫy ở vương quốc Mônacô, chàng ngây ngất vì mùi hoa nhài hấp dẫn. Nàng ngoan ngoãn ngã vào lòng chàng, và hai người sống bên nhau một tuần lễ thần tiên. 
Nàng vâng lệnh Trung tâm để quyến rũ chàng. Văn Bình lại vâng lệnh thượng cấp điều tra tỉ mỉ về nàng để khám phá đầu mối liên lạc của địch trong vùng Địa trung hải. 
Rốt cuộc chàng thắng. Solirès yêu chàng tha thiết, và trao bộ mật mã cho chàng. Đêm ấy, nàng từ giã chàng trên bờ biển Bắc Phi dưới trời mưa sùi sụt. Tiềm thủy đĩnh RU đón nàng ngoài khơi. Nàng hứa tái ngộ với chàng ở Nhã điển. 
Nhưng chuyên ấy Solirès ra đi để không bao giờ trở lại. Thượng cấp ra lệnh cho Văn Bình phải thủ tiêu nàng để bảo vệ bí mật. Mặc dầu lương tâm vò xé, chàng không dám trái lời, vì trong bất cứ trường hợp nào người điệp viên không được quyền đặt tình yêu cá nhân lên trên nhiệm vụ. 
Solirès cho biết nàng được đưa tới gặp một lãnh tụ của Trung tâm trên một tàu buồn kéo cờ Thụy điển, chở dụng cụ gián điệp và một số nhân viên nằm lì được thả vào các quốc gia Âu châu. 
Khi nàng ôm Văn Bình lần chót bên hàng dương liễu sầu thảm dưới mưa tầm tã cũng là khi nàng sửa soạn rời cõi sống, vì Văn Bình đã đánh tráo va li cầm tay của nàng bằng cái khác, chứa chất nổ cực mạnh. Đêm ấy, người đẹp tan thây trên biển Địa trung hải cùng với con tàu bí mật. 
Hàng tháng trường, Văn Bình bâng khuâng như bị ai thu hồn. Chàng đau đớn trở lại bải biển nhìn ra khơi. Đêm nào cũng vậy, đúng ba giờ sáng, chàng đã lặng lẽ rời khách sạn, một mình ra đứng dưới rặng dương liễu. 
Trong nhiều năm liền, mùi hoa nhài lạ lùng luôn luôn phảng phất bên chàng. 
Cô gái lại cười duyên dáng: 
- Ông nghĩ đến bà ấy ở nhà phải không? 
Văn Bình buộc miệng: 
- Cô lầm rồi. Tôi chưa lập gia đình. Nói xong, chàng cảm thấy trái tim đau nhói. Không ngờ một điệp viên lão luyện như chàng mà lại hớ hểnh đến thế. Trong một giây đồng hồ quáng mắt trước nụ cười lôi kéo, chàng quên bẵng tên chàng là Phạm Hùng. Phạm Hùng đã có vợ. Không những có vợ, hắn còn có con. Hai trai, một gái. Tuy nhiên, chàng lại thủ thầm: 
- Hớ hênh cũng không sao. Trừ phi nàng là nhân viên của địch, mình mới sợ. Theo kinh nghiệm, nàng là người làm ăn lương thiện... Vả lại, đàn ông hảo ngọt xa nhà nói dối chưa vợ là thường... 
Lệ thường, khi chàng khai là trai tơ, mỹ nhân phải cau mặt, thở dài, trước khi cật vấn chàng một hồi. Và rốt cuộc, mỹ nhân sẽ kết luận là chàng nói láo. Nhưng người dẹp trên xe lại làm thinh. 
May thay, xe đã cập bến. 
Tiếng còi huýt, tiếng xe cộ ầm ỹ, tiếng hành khách, công nhân gọi nhau tíu tit. Văn Bình nghiêng đầu chào: 
- Xin lỗi, chừng nào cô xuôi Sài gòn? 
Nàng nhã nhặn đáp. 
- Tôi lên đây thăm bà con. Tuần tới, tôi về. 
- Còn ông? 
- Tôi là Phạm Hùng, thương gia. Trong thời gian ở Miên, giá được gặp cô thì vinh hạnh biết mấy. 
- Em cũng vậy. Lần đầu em lên Nam vang nên lạ nước, lạ cái. Em nghe nói phong cảnh trên này đẹp lắm. Khi nào có thời giờ, ông đến đưa em đi thăm một vài nơi. Như thăm Đế thiên, Đế thích chẳng hạn. 
- Xa lắm. 
- Thế à...Vậy ông dẫn em loanh quanh trong châu thành cũng được. Nếu không có ai hướng đạo, em sẽ ở nhà. 
- Cô ở đâu? 
- Ồ, suýt nữa em quên. Em ngụ tạm ở Vithei Neary Khlahan, số nhà 456. Thôi chào ông. 
Nàng xách va-li rẽ đám đông. Văn Bình gọi giật lại: 
- Xin lỗi cô một phút. Nếu không có điều bất iiện, xin cô cho biết quý danh. 
Nàng cười ồ lên, rồi đỏ mặt, nàng nói: 
- Khổ quá, đó là lỗi em. Lẽ ra em phải xưng tên cho ông biết. Vả lại, ông khách sáo với em làm gì. Em không thích người bạn thân nào khách sáo. Tên em là Thanh. Diệu Thanh. Diệu là tên mẹ em. Đặt là Diệu Thanh vì em sinh ở tỉnh Thanh hòa. Ông đừng tưởng lầm Diệu là tên quy y. 
- À, cô Thanh là Phật tử. 
- Vâng. Em có ông chú đi tu ở Miên. Chú em mặc cà sa vàng đẹp ghê, thành ra em thích đi tu. 
Nàng ngây thơ thật! Thấy áo vàng chói lọi là muốn thế phát quy y. Chàng không dám ngờ nàng nói dối mặc dầu nàng không có cốt cách của người mang căn duyên đạo hạnh. Nếu nàng chán đời, đòi đi tu, có lẽ không ai dám nhận nàng... 
Chàng nịnh một câu lấy lệ: 
- Chà, Diệu Thanh, cái tên đẹp quá. Tên cũng đẹp như người. 
Nàng lắc đầu, làm mặt giận: 
- Cám ơn ông. Nếu ông còn khen em nữa thì lần sau me sẽ không chào đâu. Em đã nói rồi, ông quên ư? Em ghét nhất đàn ông khách sáo. Quê em gồm toàn người mộc mạc, ưa nói thật. Nào, ông chịu nói thật chưa? 
- Chịu. Nhưng với một điều kiện. 
- Mời ông. 
- Điều kiện là cô cũng phải bỏ tính khách sáo. 
- Trời ơi, em mà khách sáo thì trên cõi đời này không có ai thành thật hết. 
- Cô lầm rồi. Nếu thành thật, cô đã không gọi tôi bằng ông. 
Nàng hơi nhăn mặt: 
- Em van ông. Chỉ có người yêu, hoặc chồng em mới có can đảm kêu là anh. 
Văn Bình đã đọc được tư tưởng của nàng. Chàng cần tấn công chớp nhoáng khiến nàng không kịp kháng cự. Chàng kéo nàng, hôn nhẹ lên mái tóc. Bến xe đông đúc, đất Miên lại không ưa cảnh trai gái thân mật ngoài đường, nên Văn Bình đành tự chế tình cảm. Tuy vậy, cái hôn phơn phớt của chàng đã làm Diệu Thanh mềm người. 
Chàng ghé tai nàng, nói thầm: 
- Anh ngụ tại khách sạn Grand Hôtel. 
Giọng nàng hổn hển: 
- Ở đường Moha... Vithei Preah Bar... Moni vong phải không anh? 
Diệu Thanh đã bị khuất phục hoàn toàn. Từ phút này trở đi, nàng trở thành trái chín trên cây chỉ chờ người đến hái. Chàng nắm tay nàng, thân mật: 
- Phải. Anh đánh điện lên trước giữ phòng nên chưa biết số. Nội ngày mai, anh sẽ đến tìm em. 
Diệu Thanh xách va-li rảo về phía cuối bến. Nàng không muốn chàng mang giùm đồ đạc, cũng như đưa về nhà. Chàng tần ngần nhìn bóng nàng khuất sau góc đường mới đánh diêm hút thuốc. Mùi hoa nhài còn đọng trong điếu Salem bạc hà. 
Màu trắng trinh nguyên của cái lọc bắt hàng nhớ đến cái áo trắng tha thướt và mỏng mảnh của nàng. Da nàng hồng hào - vẻ hồng hào của người quen tập thể dục và dưỡng sức ngoài bãi biển đầy sóng và nắng ấm - thích hợp với màu áo trắng thanh khiết. 
Không để ý tới lời mời mọc ồn ào của đủ hạng xe, chàng bước sang bên kia đường, bách bộ một quãng, rồi như người xách va-li mỏi tay, chàng đứng lại để thở. 
Cạnh chàng là một cột đèn xi-măng. Đối diện trụ đèn là trạm bán xăng. 
Văn Bình đặt va-li xuống lề dường, rồi đảo mắt tứ phía. Nam vang buổi chiều phẵng lặng lạ thường. Chàng bỗng thấy nhớ không khí náo nhiệt ở Sài gòn. Lối phụt sức kín đáo, gần như vụng về của phụ nữ Miên làm Văn Bình thèm tiếc những cái áo đầm cổ khoét tròn, hoặc ít ra cũng là áo dài Việt hở vai mà đàn ông có thể tập luyện được đôi mắt. Ở đây, đàn ông không có cơ hội thưởng thức gì hết. 
Chàng lẩm bẩm một mình: 
- Hừ, thế mà ông cụ sợ mình sa bẫy! 
Bị thua Kiều Nga đủ xấu hổ rồi, chàng không được quyền thua nữa. Chàng cảm thấy an tâm vì Nam vang không phải là nơi hò hẹn của đàn bà núi lửa. Ông Hoàng đã quá lo xa. Lo xa một cách vô ích và lố bịch. 
Chàng nhắc tay trái xem giờ. Đã quá giờ hẹn 5 phút mà Z. 100 chưa tới. Đàn bà thường lỡ hẹn, ngay cả trong những nghề nghiệp mà lỡ hẹn có thể dẫn tới thất bại, tù tội và chết chóc nữa. Chàng đâm ra bực bội ông Hoàng: biết chàng mềm yếu vì đàn bà, ông lại bắt chàng lao đầu vào nơi có nhiều đàn bà. 
Nhưng biết đâu... 
Biết đâu ông Hoàng đẩy chàng lên đất Miên, giữa những người đàn bà xấu như ma mút. Bất giác, Văn Bình thở dài sườn sượt. Nếu Z. 100 là Chung vô Diệm thì chuyến công tác này trở thành cực hình đối với chàng. 
Lại 5 phút nữa trôi qua... Lần đầu tiên, một nhân viên dưới quyền bắt Z. 28 chờ 10 phút. Chàng chờ thêm 5 phút nữa, nếu Z. 100 chưa tới, chàng sẽ kêu xe về khách sạn một mình. 
Chàng vừa bước xuống đường thì tiếng kèn xe hơi pin pin nổi lên, rồi một chiếc Fiat 1. 500 kiểu đua mui trần, màu xanh dương, từ ngã tư phóng tới với tốc độ tự tử. Đến chỗ chàng đứng, tài xế thắng gấp, kêu ren rét làm chàng ghê răng như trời lạnh ăn trái khế chua. 
Tài xế là Z. 100. 
Vẻ đẹp của nàng làm Văn Bình sững sờ. Nàng không có vẻ đẹp sỗ sàng, khiêu khích như Diệu Thanh. Mắt một mí, môi không dầy, da trắng xanh, ngực lép kẹp - nghĩa là tương phản với quan niệm về tình yêu của Văn Bình - song nàng vẫn đẹp, vẻ đẹp cổ kính như bức tranh thủy mạc Tàu, vẻ đẹp mong manh như giọt sương khuya trên cánh hoa quỳnh, vẻ đẹp lả lướt như cành liễu bên hồ, vẻ đẹp yểu mệnh như tia nắng chiều thu sắp tắt. 
Thân thể gầy guộc của nàng toát ra một sắc thái lạ lùng. Nhìn nàng, Văn Bình yêu ngay. Nhưng không phải yêu vội vàng, yêu tham lam, yêu phũ phàng, như đối với mọi người đàn bà núi lửa, mà là yêu thầm lặng, yêu giấu diếm, yêu dịu dàng, tình yêu pha lẫn một nét buồn khó tả. 
Nàng ngó chàng một cách lơ đãng, đầu ló ra ngoài cửa xe, mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, rồi nói bằng tiếng Pháp: 
- Xin lỗi ông, công ty kim khí Đại Dương ở gần đây phải không? 
Văn Bình giả vờ lắc đầu: 
- Cô lầm rồi. Ở đường này chỉ có công ty kim khí Hắc Hải mà thôi. 
Sự thật, thủ đô Nam vang không có công ty kim khí Đại dương cũng như Hắc Hải. Đó chỉ là mật ngữ giữa hai người. 
Nàng nhoài người mở cửa xe bên mặt cho chàng: 
- Tôi là Mỹ Linh. Còn anh là... 
Chàng trèo lên, ngồi cạnh nàng. 
- Phạm Hùng. 
Nghe giọng nàng, Văn Bình bàng hoàng. Chàng đinh ninh tấm thân gầy như hạc ấy sẽ đi đôi với giọng nói thánh thót. Ngược lại, giọng nàng khô khan và xa vắng một cách khác thường. Giấc mơ thần tiên vừa nở trong lòng chàng đã tan biến. Chàng nhận thấy một bức tường cao ngất đang xụp xuống giữa hai người. 
Nàng lái xe có vẻ chậm chạp và vụng về. Văn Bình chợt nhớ Mỹ Linh là nhân viên tập sự. Tuy nhiên, ở Sài gòn chàng đã gặp nhiều nữ nhân viên XX lái xe đua như bay, chàng theo bở hơi tai không kịp. Nét mặt mỏi mệt và ưu tư của nàng, với đôi mắt buồn, cái miệng không cười, chứng tỏ nàng đang sống trong một bầu không khí nghẹt thở. 
Nàng trạc 25 tuỗi, cái tuổi của tình yêu chín chắn, cái tuổi của cơ thể nẩy nở cực độ. Hàng trăm cô gái 25 tuổi đã run như cầy sấy dưới luồng mắt dò hỏi và bàn tay vuốt ve của chàng. Nhưng Mỹ Linh vẫn dửng dưng. Có lẽ cuộc sống bấp bênh, đêm ngày cọ sát với cái chết trên xứ Chùa Tháp đã làm mất nữ tính của nàng. 
Thấy nàng suýt đâm vào một chiếc tắc xi ngược chiều, Văn Bình đề nghị: 
- Tôi lái giùm có được không? 
Nàng lắc đầu: 
- Cảm ơn anh. Gần đến rồi. 
Chàng gợi chuyện: 
- Cô ở đây lâu chưa? 
Nàng lại lắc đầu: 
- Theo nội quy, tôi không được trả lời. 
- Song cô phải trả lời cho tôi biết về tình hình ở đây. 
- Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa anh về lữ quán, và cung cấp cho anh mọi vật dụng cần thiết. Trong 5 phút, anh sẽ tới khách sạn. Anh vào nhận phòng, tôi không thể đi theo vì lý do an ninh. Lát nữa, vào khoảng 8 giờ, xuống đường ăn tối, anh hãy rẽ sang bên trái, chừng 200 thước, sẽ thấy một cái xe hơi du lịch hiệu Vônvagen, sơn đen, hai bánh trước có bônq trắng, cọc radiô ở vè truờc bên phải bị bẻ gãy. 
Xe này được dành cho anh xử dụng trong thời gian công tác ở đây. Số xe là số giả, số thật giấu trong cốp. Cửa xe không khóa, anh mở là vào được. Khóa công-tắc ở dưới đệm xe, phía trước. Trong hộp đồ gần vô-lăng, tôi đề sẵn một bản đồ châu thành Nam vang, có bản đối chiếu tên đường mới, đường cũ, một số tiền, và đồ vặt vãnh cần thiết khác. 
- Bao nhiêu tiền? 
- Theo lệnh ông Hoàng, tôi mang cho anh 50.000 riel và một ngàn đô la Mỹ. 
- Đồ vặt vãnh? 
- Một khẩu súng Police Positive, 6 phát và 30 viên đạn. 
- Trời ơi, loai súng cổ lỗ sĩ nàv đươc chế tạo từ năm 1905 và đến năm 1946 là nhà máy ngừng sản xuất. Dùng Police Positive trước đối thủ bắn giỏi thì chết như chơi. Tại sao ông Hoàng lại bảo là cô có Luger? 
- Vâng. Trên này có 3 khẩu Luger mới nguyên thì 3 nhân viên từ Sài gòn lên đã lấy hết. Họ đều thiệt mạng nên tôi không thể đòi lại. Khẩu Police Positive này là của tôi. Anh bằng lòng vậy. Tôi không còn võ khí nào nữa. 
- 3 nhân viên của sở đã dùng xe Vônvagen này chưa? 
- Chưa. Anh là người đầu tiên. Anh yên tâm, cảnh sát trên này không siêng năng như ở Sài gòn đâu. Anh tha hồ dùng số giả. Tha hồ lái nhanh. Tha hồ đi ngược chiều. 
- Cô biết thêm tin tức nào về 3 vụ án mạng không? 
- Về vụ thứ 3 tôi chưa nghe gì hết. Còn 2 vụ trước, tôi đã báo cáo đầy đủ về sở. 
- Cô có thể dẫn tôi đến gặp cảnh sát viên Oumin Phansit và bồi phòng Tim Dong không? 
- Không thể được. Vì lý do an ninh, vả lại, tôi không tin là họ giúp ích được cho anh. 
- Theo tin tức riêng của ông Hoàng thì một trong 3 người này đã nắm được đầu mối quan trọng. 
- Một trong 3 người ấy là ai? 
- Tôi chưa biết. Nhiệm vụ của tôi là tiếp xúc với họ để gỡ mối bòng bong. 
Mỹ Linh lại suýt gây ra tai nạn lần nữa. Chàng nhận thấy trán nàng lấm tấm bồ hôi. Gân 
tay nàng run run, có lẽ nàng sợ. 
Văn Bình hỏi đột ngột: 
- Cô sợ lắm phải không? 
NÀng đáp gọn lỏn. 
- Phải? 
- Cô sợ ai? 
- Họ. 
- Họ là ai? Nhân viên điệp báo Bắc Việt. Trung cộng hay Nga sô? 
- Nếu biết rõ thì tôi đã không sợ. Từ mấy tuần nay, thần kinh tôi bị căng thẳng đến cực độ. Tôi có cảm giác là thần Chết đang rình rập đêm ngày. 
- Tại sao cô không xin đổi về? 
- Ông Hoàng không cho phép. Tôi đã gửi về 2 bức điện yêu cầu được thuyên chuyển. 
- Ông Hoàng viện lý do nào để bác đơn của cô? 
- Lý do an ninh. 
- Trong vòng 10 phút, cô đã dùng 3 lần danh từ "lý do an ninh". Cô đừng ngại, bổn phận của tôi là bảo vệ an ninh cho cô. 
- Ông Hoàng dặn tôi chỉ giúp anh gián tiếp mà thôi. Mọi việc đều do anh làm hết, tôi không dự phần. 
- Nếu tôi mời cô? 
- Tôi sẽ từ chối vì 2 nguyên nhân: thứ nhất, tôi phải tuyệt đối tuân lệnh Trung ương. Thứ hai, trong người tôi không được khỏe. 
Văn Bình lặng thinh, hút thuốc Salem. Tuy xe hơi chạy giữa chân thành Nam vang, chàng có cảm tưởng là tứ phía sa mạc mông mênh. Một nỗi buồn rộng lớn dâng lên trong lòng chàng. 
Mỹ Linh lái vào một đường hẻm, và bớt ga xăng, mắt dán vào kính chiếu hậu. Văn Bình hỏi nàng: 
- Có người theo ư? 
Nàng chắt lưỡi: 
- Vâng. 
- Nghĩa là địch đã nhận diện được cô? 
- Có lẽ. 
Giọng nói nhát gừng của nàng tố cáo sự bối rối. Theo kinh nghiệm, Văn Bình biết là nàng có điều muốn giấu chàng. Chàng phải tìm ra nguyên nhân. 
Nang quay về phía chàng, dằn từng tiếng: 
- Bây giờ đến vấn đề liên lạc. Tối nào tôi cũng có mặt trong rạp chiếu bóng thường trực Mê ly ở cuối đường Vithei Angkor. Tôi thường ngồi ở hàng ghế thứ ba, kể từ cửa vào, bên trái từ 8 giờ đến 8 giờ 20. Phiền anh lấy đồng hồ đúng với đài bá âm Nam vang. Đến khách sạn rồi, chào anh. À, anh còn cần gì không? 
- Hôm nay, cô đến chậm hơn 10 phút. Tôi hy vọng sẽ không phải chờ cô trong rạp chiếu bóng nữa. 
- Xin lỗi anh. Xe tôi bị xẹp bánh. 
- Trong trường hợp ấy, cô phải kêu tắc xi. 
- Lần sau tôi sẽ nhớ. 
- Tôi còn hỏi một câu nữa: cô vẫn liên lạc thường xuyên với ông Hoàng chứ? 
- Vẫn. 
- Hẳn cô đã biết là tôi không mang điện đài theo. Mỗi khi có tin tức, tôi sẽ nhờ cô chuyển về. 
Mỹ Linh gật đầu. 
Đến cuối đường, nàng đậu lại, nhìn lần nữa vào kính chiếu hậu, rồi nói nhanh: 
- Không có ai khả nghi. Mời anh xuống. Khách sạn ở bên trái. 
Lệ thường, Văn Bình từ biệt người đẹp bằng nụ cười duyên dáng, sau khi hôn đằm thắm trên xe. Song đối với Mỹ Linh - một người đàn bà đẹp trên mức trung bình - chàng không tủm tỉm cười cũng không ôm hôn. Chàng chỉ lẳng lặng mở cửa bước xuống. Mỹ Linh cũng không nhìn theo chàng với dáng điệu quyến luyến cố hữu của phái yếu đa tình. 
Văn Bình xách va-li vào một tòa nhà lớn quét vôi trắng xóa. Hai người bồi mặc đồng phục, đeo huy hiệu màu đỏ của khách sạn trên cổ áo, chạy ra, đở hành lý cho chàng. 
Đến quầy tiếp tân, Văn Bình đáp lễ một nhân viên kính cẩn hỏi chàng bằng tiếng Pháp, đúng mẹo luật: 
- Thưa, ông lấy phòng? Thành thật xin lỗi ông vì không còn phòng nào trống. 
Văn Bình đáp: 
- Tôi là Phạm Hùng, từ Sài gòn lên. Tôi đã gửi điện lên trước giữ phòng. 
Nhân viên tiếp tân cúi đầu xuống quyển sổ trước mặt rồi nói: 
- À vâng, xin lỗi ông. Nếu là ông thì chúng tôi đã dành một căn phòng lịch sự có máy điều hòa khí hậu và máy nước nóng ở lầu tư. Tưởng ông lên bằng máy bay nên lát nữa chúng tôi mới cho xe hơi lên phi trường đón. 
Đoạn không đợi chàng trả lời, hắn đẩy cuốn sổ vãng lai dầy cộm đến trước mặt chàng: 
- Xi lỗi ông. Yêu cầu ông ghi quý danh, và số thông hành. 
Rồi hắn xoa tay, trông thật tội nghiệp: 
- Xin lỗi ông, không bao giờ chúng tôi dám làm phiền các quý khách. Nhưng đây là lệnh của Công an... xin lỗi ông. 
Trong vòng 3 phút, hắn đã xin lỗi đúng 5 lần. Hắn phải là nhân viên tiếp tân khách sạn giàu kinh nghiệm, hoặc ít ra đã theo khóa huấn luyện đãi khách bên Pháp, cử chỉ xun xo của hắn chứng tỏ rằng hắn không tha thiết tới việc chiều lòng Công an bằng chiều lòng khách. Chàng bèn rút ra tờ bạc 10 đô la, đặt gọn vào bàn tay hắn. Đồng thời, chàng ném số thông hành lên bàn: 
- Ông ghi giùm. 
Miệng hắn mở rộng toác làm đôi mắt híp lại: 
- Trân trọng cám ơn ông. 
Bộ điệu khúm núm, hắn dẫn chàng lại thang máy. Văn Bình nhún vai khi thấy nhân viên phụ trách thang máy là một thiếu nữ nhỏ nhắn, da trắng hồng, diện mạo xinh xắn, không giống với mẫu người Miên mà chàng thường gặp. 
Bình sinh, chàng rất thích nhân viên thang máy phụ nữ. Cũng vì tính hảo ngọt trong thang máy suýt nửa chàng sa bẫy ở Âu châu. Lần ấy, chàng hoạt động cho tình báo Mỹ OSS ở hải cảng Hăm bua. Chàng ngụ tại một lữ quán dành cho khách tìm hoa gần bến tầu vì ở đây thang máy do đàn bà phụ trách. Đặc biệt là đàn bà tuyệt đẹp. 
Chàng bắt bồ với một cô gái tóc vàng trẻ măng. Mỗi lần vão thang máy chàng đều ôm hôn, và... Bốn bức tường thang máy được coi là tổ uyên ương kín đáo nhất thế giới nên chàng không giữ gìn. Chàng không ngờ tấn kịch yêu đương được thu gọn vào phim nhựa. Cô gái thang máy đã có chồng, và chồng là một gã anh chị bến tàu, chuyên thả cô vợ để "săng ta" du khách. Kết quả là chàng mất 500 đô la. 
Chàng tự nguyện sẽ không nhăng nhít trong thang máy nữa, nhưng rồi ngựa vẫn theo đường cũ. Thân hình bé bỏng, vừa gọn chét tay của cô gái Miên ngon lành làm mắt chàng tóe sáng. Cbàng mỉm cười: 
- Cô có cái đồng hồ đẹp quá! 
Đúng ra cái đồng hồ của cô gái chì đáng 10 đô la. Trong đời, Văn Bình từng mua loại đồng hồ nạm hột soàn trị giá ba ngàn đô la để tặng Mỹ nhân. Sở dĩ chàng khen đẹp là vì cô gái đeo lủng lẳng trên ngực, bộ ngực đáng ngàn vàng, bộ ngực thanh tân vươn ra phía trước, bất chấp kích thước của cơ thể, bất chấp luật lệ, thuần phong mỹ tục. 
Không đợi cô gái bằng lòng, chàng đặt tay vào cái đông hồ mạ kền hình bầu dục. Song chàng không để ý tới đồng hồ. Cái áo đầm kiểu mới hở ngực, và cố tình may rộng, như có từ thạch bắt chàng dán mắt vào. Mặt cô gái ửng đỏ. Văn Bình nâng cằm cô gái lên, và hôn cặp môi mấp máy. 
Cửa thang máy mở từ lúc nào chàng không biết. Người bồi đợi bên cửa tủm tỉm cười. 
Phòng của Văn Bình mang số 35 - trời, con số ghê gớm đối với đàn bà đa tình - nhìn thẳng ra đường. Việc đầu tiêu của chàng là sai bồi bưng lên một chai huýt-ky và hộp đá. 
Khui rượu xong, gã bồi khôi ngô nép sang bên, chiếc khăn trắng chĩnh chện trên vai. Văn Bình uống một hơi bốn ly đầy ắp. Chàng ngoảnh lại, gã bồi cung kính cúi đầu. 
Chàng sực nhớ ra: một trăm riel. Nửa phút đồng hồ nhìn sau áo cô gái giữ thang máy mất 500 riel. 10 đô la Mỹ nhét vào miệng nhân viên tiếp tân khách sạn... Với mức sống đế vương này, 1.000 đô la của ông Hoàng sẽ bay vù trong vòng vài ba ngày. 
Văn Bình chắt lưỡi khóa cửa. Trước khi dấn mình vào công tác, chàng cần tắm nước lạnh cho tâm thần sảng khoái. 
Đồng hồ tay chỉ 7 giờ rưỡi. 
Văn Bình chải đầu lật bóng loáng, mặc sơ mi ni lông trắng toát, quần têrylen xanh nhạt, thắt cà-vạt đỏ chấm trắng, thủng thỉnh mở cửa. Sực nhớ ra chàng quay vào. 
Khẩu Positive cũ mèm của Mỹ Linh không phải là võ khí mà chàng cần tới. Trong những vụ xung đột tay đôi, nơi phòng kín, dùng dao tiện hơn nhiều. Văn Bình là một trong các tay chơi dao giỏi nhất nhì thế giới. 
Chàng ươm lưỡi dao mỏng dính vào gan bàn tay. Lưỡi kim khí toát ra hơi lạnh ghê răng. Loại dao đặc biệt này do ban Kỹ thuật của sở rèn cho chàng, theo ni tấc và công thức luyện kim của dao bấm nút Thụy điển. Lưỡi dài 20 phân, được giấu trong cán ngà, giữa được xẻ một đường rãnh nhỏ xíu. 
Lúc vượt biên giới, hành lý của chàng bị khám xét. Tuy nhiên, nhân viên quan thuế Miên đã nổi tiếng trên thế giới về nghệ thuật khám xét gà mờ. Vả lại, chàng đã có chỗ giấu dao tài tình. Giấu dao trong quai va-li. 
Văn Bình nâng lưỡi dao lên ngang mày. Trong vòng 10 thước, ném dao cắt nút chai làm đôi là trò đùa đối với chàng. Chàng ném dao giỏi đễn nỗi một gánh xiệc lớn ở Âu châu bằng lòng biếu chàng nửa triệu đô-la nếu chàng gia nhập một năm. Viên giám đốc theo chàng năn nỉ ngày đêm mà chàng vẫn lắc đầu mặc đầu 500.000 mỹ-kim là số tiền rất lớn sau thế chiến thứ hai, khi chàng còn là điệp viên hành động của OSS. 
Nhờ tài phóng dao bá phát, bá trúng, chàng đã cứu một thủ lãnh OSS thoát chết. Hồi ấy, chàng tháp tùng thủ lãnh OSS này qua Thụy sĩ để điều đình mua một tài liệu tối mật, liên quan đến kế hoạch hành quân của bộ tổng tư lệnh Đức quốc xã. Không ngờ lại sa kế phục kích của Phản gián Đức. 
Hai người vừa bước vào phòng thì bị dí tiểu liên, bắt quay mặt vào tường. Nhân viên Phản gián nắn túi và gấu áo Văn Bình một cách kỹ lưỡng. Song chàng đã khôn ngoan dán lưỡi dao - một loại dao nhỏ xíu, chỉ dài đúng 5 phân, bằng một chất thép riêng, rèn tại Mễ tây cơ - vào bắp chân bằng giây nhựa. 
Đinh ninh khuất phục được chàng, địch công khai ra điều kiện. Văn Bình giả vờ ưng thuận. Địch hân hoan mời chàng uống rượu và hút xì-gà. Chàng bắt chân chữ ngũ, vẻ mặt tươi cười, trong khi viên thủ lãnh OSS buồn xo. Xuất kỳ, bất ý Văn Bình đẩy ống quần lên, rút dao, và tách một tiếng khô khan, lưỡi dao ghê gớm bật ra khỏi cản, vút vào tim địch. Nạn nhân bị giết một cảch êm thấm. Hắn dựa lưng vào ghế, lưỡi dao lút cán, song không một giọt máu nào rây ra áo. 
Bên ngoài, bọn vệ sĩ không biết gì hết. Văn Bình ung dung lừa họ vào phòng, và triệt hạ một loạt. 
Sau chuyến đi này, Văn Bình được trung ương OSS thưởng huy chương. Song chàng không nhận, OSS mời chàng nhập quốc tịch Mỹ, và đặc cách bổ nhiệm thiếu tá. Một lần nữa, chàng lại từ chối, cũng như từ chối nửa triệu đô la của gánh xiệc. Và chàng trở về nước nhà, nhận nhiệm vụ mới dưới quyền ông Hoàng. 
Văn Bình nhún vai, huýt sáo một bài luân vũ, Như thường lệ, trước khi rời phòng, chàng rứt một sợi tóc, rồi dán vào mép va-li bằng bã kẹo cao su. Chàng cũng không quên dán một sợi tóc khác gần ỗ khóa. 
Như vậy đã tạm đủ. Chàng lại tiếp tục huýt sáo. Cô gái có bộ ngực vĩ đại ngước đôi mắt đen láy, đầy chất đĩ thõa, cạnh cửa thang máy. Văn Bình cho tay vào túi bốc một nắm riel. 
Cô gái lắc đầu lia lịa: 
- Không. Em không lấy. 
Văn Bình tát yêu vào má: 
- Không ai biết đâu. 
Vừa nói, chàng vừa phanh ngực cô gái ra, đút tập giấy bạc vào trong. Chàng suýt reo lên một tiếng. Phía sau, nàng không mặc gì hết. Nàng đứng yên cho chàng vuốt ve. Chàng hỏi nhỏ: 
- Em làm việc đến mấy giờ? 
Cô gái đáp nhanh: 
- 12. 
Chàng đặt ngón tay lên trán nàng: 
- Nhớ đấy. Đúng 12 già anh đợi. 
Không khí mát mẻ dưới đường làm Văn Bình dễ chịu. Tuy trời mới tối, phố sá vẫn buồn tênh. Văn Bình đếm bước một trên vỉa hè lồi lõm, ra vẽ nhàn hạ. Khách thương từ Sài gòn lên Nam vang thường dành đêm đầu tiên cho cuộc hẹn hò. Văn Bình không quyến luyến đất Cao vi người đẹp là một món hàng khó kiếm. Tuy nhiên, chàng vẫn phải đóng kịch thèm muốn. Vì chàng là lái buôn Phạm Hùng, không phải điệp viên cừ khôi Z. 28. 
Văn Bình đi lướt qua chiếc Vônvaghen. Mỹ Linh đã lo liệu chu đáo. Giã vờ cúi xuống buộc giây giầy - mặc dầu chàng dùng giầy ban không giây - chàng liếc nhìn tứ phía. Đường phố nửa tối, nửa sáng, rất thuận tiện cho sự theo dõi. Tuy không thấy ai, chàng vẫn không yên tâm, Chàng có cảm tưởng là địch đang rình rập chàng, chờ sơ hở là ra tay tàn nhẫn. 
Ung dung như chủ nhân, Văn Bình mở cửa xe, ngồi vào trong. Chàng lấy chùm chìa khóa dưới đệm, ngẫm nghĩ một giây rồi ném vào hộc táp-lô. Tay chàng đụng phải khẩu súng Positive. Chàng nhăn mặt, vứt khẩu súng vào chung với chùm chìa khóa. Chàng không thể dùng loại súng già rua và chậm như sến này. 
Chàng cất bản đồ Nam vang, và xếp giấy bạc vào túi, rồi lặng lẽ mở cửa xuống đường. 
Bốn bề vẫn vắng ngắt. 
Văn Bình đốt thuốc Salem, ngữa cổ hít một hơi dài. Dáng điệu khệnh khạng, chàng đi bộ một quãng. Rồi chàng quay lại khách sạn. 
Song chàng không lên phòng bằng cửa trước. Chàng lẻn ra hẻm sau, dùng cầu Ihang bê-tông xoắn ốc dành cho bồi bếp và nhân viên cứu hỏa lên lầu. 
Chàng không thấy cô gái thang máy đâu nữa. Hành lang vẫn yên tĩnh như thường lệ. Tuy nhiên chàng đã linh tính sự hiện diện của Tử thần. 
Đến trước phòng 35, chàng đứng lại, quan sát ổ khóa. Quả chàng đoán đúng, sợi tóc dán ở mép cửa đã rơi đâu mất. Nghĩa là cửa phòng đã bị mở ra trong khi chàng vắng mặt. Chàng mới vắng mặt 10 phút mà địch đã lọt vào phòng. Nghĩa là địch rình rập ngay từ khi chàng đặt chân lên xứ Chùa Tháp. Trừ phi... 
Trừ phi, bồi vào phòng để dọn dẹp. Theo thông lệ, bồi khách sạn thuờng chờ khách đi vắng để lau chùi. 
Văn Bình hừ một liẽng vì sợi tóc trên va-li quần áo cũng không còn nữa; mặc dầu cái va-li dắt tiền vẫn ngoan ngoãn nằm nguyên chỗ cũ trên nóc tủ buýp-phê trắng. Mở ra, chàng thấy áo quần nguyên như trước. Tuy vậy, chàng mỉm. Cuời một cách khoái trá. 
Đối phương có thể lừa mọi người, song không hy vọng lừa được chàng. Kẻ lục hành trang cua chàng phải là tay thạo nghề. Thạo nghề nhưng chưa tới trình độ cao cấp. Vì kẻ lăn lộn quốc tế không thể bỏ quên sợi tóc. Trong va-li chàng không để gì hết, ngoại trừ một số giấy tờ giả mạo. Lẽ ra, chàng mang theo người. Song chàng cố tình... Chàng cố tình... để lôi kéo địch xuất đầu lộ diện. 
Bỗng nhiên, chàng cảm thấy đau nhói. Chai huýt-ky quen thuộc óng ánh màu rượu hổ phách như chứa đầy kim nhọn. Cầm cái ly lên, chàng thấy bên trong còn ướt. Mặt rượu trong chai đang rung rinh. Chàng tần ngần một giây rồi mang chai huýt-ky vào phòng tắm. 
Sau khi đóng cửa, chàng rót rượu vào ly, đặt trên chậu rửa mặt. Chàng mở bót phơi lấy ra một viên thuốc tròn, dẹt màu trắng, ép trong giấy ni-lông, như thuốc nhức đầu át-pi-rin. 
Chàng bỏ viên thuốc vào rượu. Tiếng xèo xèo nổi lên, ly rượu sùi bọt dữ dội, rồi từ từ chuyển từ màu vàng sang màu xanh đậm. 
Văn Bình mỉm cười, cầm chai rượu nốc một hơi. Viên thuốc tròn được chế bằng hỏa chất riêng, dành cho các điệp viên kiểm soát đồ ăn, thức uống nghi ngờ là bị đầu độc. Hễ có thuốc độc, màu nước sẽ đỏ gắt như pha máu. Còn màu xanh, mau tím là vô sự. 
Đêm nay, chàng còn nhiều việc quan trọng phải làm. Chàng cần nghĩ ngơi một lát. 
Chàng nhìn đồng hồ: 9 giờ. Còn quá sớm. Giờ giấc của nghề gián điệp thường bắt đầu từ nửa đêm. 
Chàng để nguyên quần áo, trèo lên giường, nằm duỗi chân trong yên lặng. Hơi mát của máy điều hòa tỏa ra mơn man da thịt chàng. Bỗng nhiên, chàng ngứa ngáy. Những đêm nhàn rỗi ở Sài gòn, chàng hay ngứa ngáy như vậy. Muốn bớt (bớt, không có nghĩa là hết) ngứa ngáy, chàng phải la cà vào tiệm nhảy, tập thể dục từ 9 giờ đến quá nửa đêm, với một chai huýt-ky, một gói Salem, và đến khi vũ trường đóng cửa thì đợi ở ngoài, đưa tay cho một hoa khôi khoác lấy. 
Giờ ấy, phần lớn loài người đã ngủ kỹ. Song Văn Bình lại tỉnh ngủ nhất. Vì đó là thời khắc hưởng lạc của chàng. Chàng lại uống huýt-ky, lại tập thể dục, và ít nhất đến gần sáng mới chợp mắt. Chàng có thể ngủ luôn một giấc đến xế chiều chồm dậy, ăn uống qua loa, rồi mặc quần áo tiếp tục tới vũ trường, tiếp tục thức đêm, uống rượu, và trác táng bên cạnh đàn bà... 
Nhưng khi cần, chàng chỉ ngủ 5, 10 phút. Hoặc không ngủ phút nào hết. Hoặc thức trắng cả tuần lễ, mà mắt vẫn mở thao láo. Khi cần, chàng có thể dửng dưng trước người đàn bà khỏa thân đẹp nhất thế giới. Chàng ham chơi không phải vì bê tha mà chính vì muốn đời sống bớt căng thẳng. Thế thôi... 
Nằm một lúc, chàng vói tay, mở nút máy thu thanh đặt trên bàn đêm. 
Nhạc Jazz ầm ỹ tràn ngập gian phòng. 
Nghe chưa được một phút, chàng nhăn mặt, tắt đi, tìm đài khác. Một bản luân vũ nhẹ nhàng, uyển chuyển nổi lên... Trong lúc nghĩ ngơi, chàng muốn tâm thần được sảng khoái. Bản luân vũ dịu dàng làm mạch máu chàng đập chậm lại... 
Âm nhạc tạm ngưng. Giọng người xướng ngôn õng ẹo cất lên. Từ lâu Văn Bình đã quen với tiếng nói nũng nịu của cô gái xướng ngôn Pháp ngữ đài bá âm Nam vang. Chàng có cảm tưởng nàng là ly nước trái cây thơm ngon, cất trong tủ lạnh. Giọng nói của nàng làm ruột gan thính giả mát rợi.. 
Bạn bè cho biết nàng có một thân hình khá cân đối, và bộ ngực khá khiêu khích. Nước miếng đua nhau rệu lên miệng Văn Bình. Chàng thở dài một tiếng nhẹ. Phen này, chàng phải làm quen nàng mới được. 
Bỗng chàng giật bắn người như lò so. Bản tin của đài Nam vang đã làm chàng mất hết hứng thú. 
"Tối nay, cô Chiêu Lai, một hoa khôi vũ trường, vừa bị một kẻ lạ mặt hạ sát bằng súng lục tại nhà riêng. Nạn nhân ngụ trong một căn phòng nhỏ, chung với vũ nữ Bạch Liên, tại lữ quán Thần Tiên, đường Vithei Preah Ang Yukanthor. 
Theo lời vũ nữ Bạch Liên thuật lại với nhà chức trách thì lúc 6 giờ 10 phút khi Chiêu Lai đang trang điểm, sửa soạn đi làm, đột nhiên một người đeo mặt nạ đen che nửa mặt trên ập vào, chĩa súng bắn luôn 5 phát. Nạn nhân gục chết ngay trên bàn phấn. Cô Bạch Liên bị hung thủ đánh bất tỉnh ngay sau đó. 
Cuộc điều tra đang tiến hành..." 
Văn Bình tắt máy thu thanh, châm Salem hút. Hừ... cuộc điều tra đang tiến hành... 3 nhân viên của Sở đã thiệt mạng. Giờ đây đến lượt vũ nữ Chiêu Lai. 
Địch giết Chiêu Lai có lẽ để bịt miệng. Vì Chiêu Lai thân với Trần Phương. Song cũng có lẽ địch giết Chiêu Lai để cảnh cáo Z. 28... Và chẳng sớm thì muộn địch sẽ đến tìm chàng... Tuy nhiên, chàng cần sống một vài giờ thoải mái trườc khi lao đầu vào hòn tên, mũi đạn. 
Ba tiếng gõ cửa nhè nhẹ nổi lên. 
Văn Bình cất tiếng: 
- Ai đấy? 
- Em. 
Chàng cười tủm tĩm. Người đẹp giữ thang máy đã đúng hẹn. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại nhẹ nhàng. Cô gái rón rén lại giuờng, rồi nằm sà xuống. 
Trước khi vào phòng chàng, cô gái đa tình chuẩn bị chu đáo. Nàng đã tắm rửa sạch sẽ, và không quên sức nước hoa vào tóc, vào da thịt. Đặc biệt là nước hoa thơm dịu dàng, thích hợp với tình yêu phương Đông... Nàng lại có nhã ý không mặc gì hết, ngoài cái áo choàng ngoài. 
Cô gái ôm cứng lấy chàng như sợ chàng tan ra thành nước. Chàng định mở đèn song nàng nắm tay, giọng thỏ thẻ: 
- Đừng anh. Để tối thích hơn. 
Bóng tối là kẻ thù và cũng là đồng minh của nghề điệp báo. Nằm bên cô gái hấp dẫn và tài ba, Văn Bình có cảm tưởng là không nên tắt đèn. Song cũng như mọi lần, chàng không có phản ứng. Có lẽ vì cô gái không cho chàng có thời giờ suy nghĩ nữa. 
Cô gái ngoạm vào má chàng: 
- Anh cừ khôi thật. Nếu có kỳ thi, anh phải chiếm giải quán quân. 
- Quán quân về môn gì? 
- Môn gì thì anh biết lấy. Gớm, em hụt cả hơi. Thở mãi vẫn chưa hoàn hồn. Anh còn ruợu không? 
- Còn. Trong phòng tắm. 
Cô gái lồm cồm bò dậy. Chờ nàng từ phòng tắm bước ra, chàng vặn đèn sáng chưng. Dưới đèn, da thịt nàng trắng hồng một cách quyến rũ. 
Nàng vội vàng lấy tay che thân, giọng khản đặc: 
- Tắt đi anh. Ông chủ thấy thì chết. 
Văn Bình sực nhớ nàng là nhân viên khách sạn. Lão chủ lùn mập sẽ tống cổ nàng ra đường nếu bắt gặp nàng trong phòng với khách. Hừ, cũng tại lão đưa chàng vào phòng số... 35. 
Cô gái lại ôm ghì lấy chàng. Nàng nói thầm vào tai chàng: 
- Rượu ngon ghê. Anh uống không? 
Dĩ nhiên là trong lúc này chàng phải uống ruợu. Chàng ghé cổ chai vào miệng tu một hơi. Nàng giằng lấy vỏ chai không, ném xuống đệm, rồi một lần nữa dán chặt vào người chàng. 
15 phút nữa trôi qua. 
Lệ thường, những lúc gần gũi đàn bà, Văn Bình khỏe dội ra, có lẽ vì đàn bà là thuốc đại bổ đối với chàng. Song lần này chàng lại cảm thấy tay chân bủn rủn. 
Một làn chớp xẹt ngang óc. Văn Bình luồn tay vào túi. Cũng may Nguyên Hương đã dặn chàng mang gói thuốc theo, cả thảy 3 viên, viên thứ nhất đã bỏ vào ly huýt-ky. Chàng rút viên thứ hai ném vào miệng. Rồi chàng tập trung tư tưởng chờ đợi. Chàng lẩm nhẩm trong trí: 
- Mình quyết không ngủ. Mình quyết không ngủ. 
Nhờ được học phép kiai-jutsu - môn biến hóa vồ thường của nhu đạo - Văn Bình đã đạt tới trình độ cao siêu của tự kỷ ám thị. Mặc dầu ruợu huýt-ky pha thuốc ngủ, chàng vẫn tỉnh... Chàng cố tình trong vòng 10 phút nữa chờ cho viên thuốc ngấm vào cơ thể... 
Cô gái giữ thang máy nõn nà vẫn ngoan ngõan nằm bên, đầu rúc vào ngực bồ hôi nhễ nhại của chàng. Sự vận sức của chàng đã làm chàng đỗ bồ hôi như tắm. 
Chàng nẩy ra ý định kẹp chặt đầu cô gái vào nách cho nàng ngẹt thở. Song chàng lại nhấc tay ra. Vì chàng có cảm tuởng cô gái chỉ là tay sai cấp dưới. Chẳng qua vì chàng háu ăn, thấy cao lương mỹ vị thì đâm bổ vào, không chịu tính toán. May chàng khám phá kịp, nếu không Nguyên Hương sẽ cười mũi chàng suốt đời. 
Bàn tay dần dần bớt run, chàng ngồi dậy, bật đèn. Đã đến lúc chàng tặng cô gái một bài học nổ đom đóm mắt. 
Song ngọn đèn trần vừa mở sáng thì cánh cửa hành lang cũng mở rộng. 
Một họng súng đen ngỏm, đầu gắn ống cao su hãm thanh dài ngoằng, khệnh khạng tiến vào, chĩa vào ngực chàng, kèm theo chuỗi cười ngạo nghễ: 
- Kính cháo ông bạn Phạm Hùng. 
Tên cầm súng cao gần bằng chàng, đầu húi ngắn, trải đầu bóng loáng mặc bộ tuýt-so mỡ gà, may tréo, thắt cà-vạt đỏ trắng, trông đĩ điếm và đểu cáng. 
Hắn vào trước, dùng súng uy hiếp Văn Bình. Rồi hai tên khác lặng lẽ vào sau, đóng cửa lại. 
Có lẽ chúng là thuộc viên nên phục sức xuềnh xoàng, sơ mi chim cò bỏ ngoài quần ống chân voi, giầy ban đế cao su màu đen. 
Tên chỉ huy hất mũi súng, giọng hách dịch: 
- Ngồi dậy, bỏ chân xuống đất, và nhớ đừng mó máy. Không nghe thì vỡ sọ. 
Văn Bình cười nhại: 
- Sọ tôi cứng lắm, anh bắn thử sẽ biết. 
Không để ý tới lời nói khôi hài của Văn Bình, tên chỉ huy quay về phía cô gái thang máy đang trốn trong mền để che thân thể lõa lồ: 
- Mặc quần áo vào rồi cút đi mau. 
Vẻ mặt xanh tái, cô gái run rẩy khoác áo choàng. Ngón tay nàng lóng cóng nên gài nút mải không đuợc. Một trong hai tên thuộc viên gõ vào đầu cô gái: 
- Coi chừng cái miệng, nghe không? Hở cho ai biết là mất mạng. 
Rồi hắn ném xuống đất một nắm tiền: 
- 5 ngàn riel đấy, cầm lấy. 
Cộ gái lắc đầu: 
- Em không dám nhận. 
Tên chỉ huy trợn mắt: 
- Chê ít hả? 
Hắn phóng mũi giày đá vào hông cô gái. Trúng đòn hiểm, nàng ngã gục vào tường, bất tỉnh. Văn Bình đứng dậy, chống nạnh: 
- Đồ hèn. Anh chỉ bắt nạt được đàn bà yếu đuối. Nếu có can đảm mời anh đọ sức với tôi. Ba anh chỉ búng nhẹ là ngã. 
Văn Bình đinh ninh trêu tức được đối phương, song tên chỉ huy đáp lại bằng chuỗi cười khanh khách: 
- Ha, ha bọn tôi chẳng dại gì đấu quyền với anh. Anh Phạm Hùng ơi, chúng tôi đã biết rõ ràng về anh từ lâu. Tên thật anh không phải là Phạm Hùng. Anh là Z. 28, tức Văn Bình, nhân viên hành động số một của ông Hoàng... 
À ra đối phương đã biết. 
Nhưng tại sao họ biết? Chàng phải tìm ra nguyên nhân. Tên chỉ huy lại nói: 
- Z. 28 nổi tiếng khắp châu Á về tài quyền thuật phi thường. Cho nên chúng tôi đã phải thuê con bé giữ thang máy 5 ngàn riel để làm gân cốt anh bủn rủn. Kể ra, anh không đến nổi xoàng... 10 viên thuốc, ngủ vào rượu mà anh còn tỉnh như sáo sậu... 
Biết giấu diếm vô ích, Văn Bình nói: 
- Phải, tôi là Z. 28. Còn anh, anh là ai? 
Tên chỉ huy dề môi: 
- Phàm làm nghề này, không ai chịu xưng lên họ. Nnưng đây là trường hợp đặc biệt, nên tôi cũng giới thiệu một chút. Tôi là Hoàng Ngọc, đại diện Trung ương Cục miền Nam tại Cao miên... 
Trung ương Cục miền Nam là tổ chức điệp báo không đội trời chung với ông Hoàng. Điều khiển tổ chức này là một người nhỏ thó, cũng như ông Hoàng, và tên thật cũng là Hoàng, Nguyễn Hoàng, sinh quán tại Quảng ngãi. Đặc điểm của Trung ương Cục miền Nam là nhân viên hoạt động đều mang họ Hoàng[14]. 
Văn Bình nhìn ống hãm thanh đen sì ở đầu súng, giọng nhã nhặn một cách châm biếm: 
- Ông Nguyễn Hoàng là bạn cố tri của tôi. Lâu lắm chúng tôi chưa gặp nhau. 
Hoàng Ngọc nhún vai: 
- Lần này anh sẽ được gặp. 
Hai tên thuộc viên tiến đến gần Văn Bình. Chàng có thể xử dụng một thế bí hiểm của nhu đạo để quật cả hai ngã nhào, song chàng vẫn ngồi yên. Một phần vì tay chân chàng chưa hết run vì thuốc ngủ. Phần khác, vì chàng muốn xem tấn kịch kết thúc ra sao. 
Một tên lục một bên túi của Văn Bình. Chúng lục soát nhanh nhẹn và khôn ngoan, chứng tỏ đã sống lâu năm trong nghề. Không tìm thấy mẩu sắt nào trong người chàng, cả hai đều kinh ngạc. Hoàng Ngọc mỉm cười: 
- Hừ, anh tự tin thật. Tự tin nên mới sa bẫy một cách ấu trĩ. 
Văn Bình không thèm trả lời. Nếu trả lởi, chàng sẽ làm hắn thất vọng. Vì chàng đã biết Hoàng Ngọc mở cửa phòng, lục hành trang, trong khi chàng đi vắng. Chàng lại biết - dầu hơi muộn màng - cô gái gác thang máy là cò mồi của Hoàng Ngọc. 
Hoàng Ngọc kéo ghế ngồi, họng súng vẫn không rời Văn Bình: 
- Anh là dân cừ khôi trong nghề nên tôi khỏi cần rào trước, đón sau, mất thời giờ vô ích. Hơn ai hết, anh đã rõ số phận của diệp viên khi rơi vào tay đối phương. Dĩ nhiên, anh không sợ chết, nhưng trong đời chỉ có kẻ không thiết sống mới thích chết. Anh không sợ chết, nhưng anh lại thèm sống. Vả lại, con ruồi, con kiến còn thèm sống, huống hồ con người... 
Tôi đến đây với một đề nghị dứt khoát... 
- Vâng, tôi sẵn sàng nghe. 
- Nếu ông chấp thuận, chúng tôi sẽ biếu một triệu riel. 
Mặt Văn Bình vẫn lạnh như tiền. Thường lệ, người ta nói rõ việc làm rồi mới đề cập đến số tiền phải trả. Đằng này, Hoàng Ngọc nói trước đến tiền. Hắn đinh ninh một triệu riel là món tiền khổng lồ. Một triệu riel xấp xỉ một triệu Việt nam. Trong quá khứ, có đêm đánh bạc tại Macao, chàng đã nướng hàng chục triệu bạc... Một triệu riel chỉ đủ cho chàng mua... ba chai rượu cỏ nhát[15]. Nghĩa là một triệu riel chưa đủ trả tiền rượu cho chàng một đêm nếu chàng thích uống cỏ nhát Nã phá Luân... 
Văn Bình giả vờ nhíu mày, suy nghĩ. Chàng biết Hoàng Ngọc chưa phải là nhân viên cao cấp của địch. Bằng chứng là hắn chỉ có quyền đề nghị một triệu riel. Hoàng Ngọc cũng chưa phải là nhân viên lão luyện. Bằng chứng là thấy chàng sửa soạn ưng thuận hắn đã gọi cung kính là ông. Tuy nhiên, cũng có thể hắn đóng kịch Lý Toét như chàng... 
Hoàng Ngọc nói tiếp: 
- Chúng tôi không đòi hỏi những bí mật tối hệ. Chỉ cần ông cho biết một vài chi tiết tầm thuờng về tổ chức của ông Hoàng. 
- Chẳng hạn... 
- Chẳng hạn chìa khóa mật mã của điệp viên hoạt động ở hải ngoại. Theo chỗ chúng tôi được biết, điệp viên hoạt động trên toàn cõi Đông dương, kể cả Bắc Việt, Ai Lao và Cao Miên, xừ dụng 7 loại mật mã khác nhau, mỗi ngày trong tuần một loại... 
- À ra thế! 
- Ông thấy chưa? Chúng tôi không bắt ông phải cung cấp tài liệu đội đá, vá trời, ông có thể trao chìa khóa mật mã trong vòng một phút. Mất một phút mà được thưởng một triệu riel. Thú thật, nếu tôi là ông, tôi chấp thuận liền. 
- Vậy, tôi xin biếu ông hai triệu riel để giao chìa khóa mật mã của Trung ương Cục cho tôi. 
- Khất ông lần sau. Lần này tôi là kẻ thẳng. 
- Ồ, nghĩa là ông ức hiếp tôi. Thế mà từ nãy đến giờ tôi đinh ninh ông muốn điều đình. 
- Tôi không có thời giờ lý luận xuồng nữa. Mộl triệu riel tiền thưởng... ông được phép suy nghĩ trong 5 phút. 
- Khổ quả, óc tôi chậm chạp lắm... Hồi còn đi học, tôi chuyên đứng bét lớp. Tệ nhất là món toán, mỗi năm hàng chục con dêrô... Cho nên tôi sợ 5 phút chưa đủ. 
- 5 phút là quá nhiều rồi. Đối với người khác, tôi chỉ gia hạn 2, 3 phút là tối đa. 
- Hoàn cảnh đặc biệt: xin ông 10 phút. 
- Khônq được. 
- Vậy xin ông 8 phút. 
- Đây không phải tôm cá ngoài chợ mà mặc cả. Đúng 5 phút, không dư, cũng không thiếu một giây. Nếu ông bằng lòng, tôi sẽ dẫn ông tới gặp thượng cấp. 
- Nhược bằng tôi từ chối... 
- Miễn cưỡng chúng tôi phải thủ tiêu ông ngay trong phòng này. 
- Xin lỗi ông ở dưới đường, đối diện cửa sổ phòng tôi, lúc nào cũng có nhân viên cảnh sảt. Các ông nổ súng, nhân viên cảnh sát sẽ ập vào, và các ông sẽ hết lối thoát thân. Vả lại, tôi xin lưu ý điều quan trọng này nữa: võ nghệ của tôi không đến nỗi xoàng. Ông phải hạ thủ tôi bằng viên đạn đầu tiên, nếu không tôi sẽ đối phó lại. Trước sau cũng chết, tôi sẽ liều mạng. Dầu sao cũng chết một lần... 
Hoàng Ngọc dí ngón tay vào ống hãm thanh bằng cao su, giọng đầy tự tin: 
- Loại hãm thanh này rất tốt, còn kêu nhỏ hơn tiếng mở nút sâm banh nữa. Chúng tôi đã thửa riêng tại Tiệp khắc. Là đàn anh trong nghề hẳn ông đã biết ống hãm thanh Tiệp khắc thuộc loại tốt nhất nhì trên thế giới. Còn vấn đề bắn thì ông đừng lo. Có lẽ tôi chưa bắn giỏi bằng ông, nhưng ít ra cũng có thể xuyên qua tim ông trong phát đầu tiên. Nếu ông còn hoài nghi thì coi đây... 
Hoàng Ngọc chĩa súng vào cái ly nhỏ xíu bằng ngón tay dùng pha rượu mùi, trên tủ buýt-phê. Bụp một tiếng nhẹ, cái ly vỡ tan tành. Bắn xong, Hòang Ngọc nhún vai: 
- Bây giờ ông còn từ chối nữa thôi? 
Văn Bình đáp, giọng ôn tồn: 
- Ở vào hoàn cảnh tôi, ông sẽ thấy tôi thắc mắc là đúng. Bị cưỡng bách, dĩ nhiên tôi phải nhận lời. Nhưng tôi chỉ nhận lời nếu các ông đoan chắc tính mạng tôi được an toàn. 
Hoàng Ngọc cười mĩm một cách hiểm ác: 
- Ông yên tâm. Chúng tôi là những người đứng đắn, luôn luôn tôn trọng lời hứa. 
Văn Bình cũng cười nụ. Trong đời điệp báo, hơn một lần chàng đã cam kết như vậy với đối phuơng. Và hơn một lần chàng đã nuốt lời - nuốt lời dầu chàng không muốn, hoặc cuơng quyết phản đối vì trong cuộc vật lộn bí mật đầy tàn nhẫn, định đoạt số mạng của hàng triệu người, điệp viên phải nhắm mắt gác bỏ tình cảm riêng tây, lương tâm quân tử và đanh dự cam kết. 
Dầu muốn, đối phương cũng không thể nhân đạo. Bộ mật mã là tài liệu vô cùng quan trọng, nhưng sẽ trở thành mớ giấy lộn nếu ông Hoàng biết bị mất trộm. Ông Hoàng ra lệnh cho điệp viên dùng mật mã khác, khiến cho sự chiếm đoạt của Trung ương Cục miền Nam trở thành vô ích. Bởi vậy, đối phương bắt buộc phải giết Văn Bình sau khi nhận tài liệu. Vả lại, đối phương đã lầm... Văn Bình không phải là ngườí chịu thua kẻ thù dễ dàng... 
Trong vòng một giây đồng hồ, chàng quan sát tứ phía. Hai thuộc hạ của Hoàng Ngọc vẫn lăm lăm mũi súng, chĩa vào bụng chàng. Với ba khẩu súng sẵn sàng nhả đạn, Văn Bình không có hy Vọng chuyển bại thành thắng trong căn phòng lữ quán nhỏ hẹp. Chàng phải tương kế, tựu kế, giả vờ đầu hàng để rồi... 
Hoàng Ngọc thúc giục: 
- 5 phút qua rồi. Yêu cầu ông trả lời. 
Văn Bình thở dài: 
- Vâng, tôi xin lãnh tôn ý. 
Hoàng Ngọc cười khoan khoái. Hắn rút thuốc lá mời chàng, rồi nói giọng thân mật: 
- Từ phút này, chúng ta là bạn. Tuy nhiên, để bảo vệ an ninh, xin anh tuân theo những chỉ thị sau đây: lát nữa, anh sẽ xuống đường bằng cầu thang xoắn ốc sau nhà, không được dùng thang máy; anh sẽ qua sân sau ra xe hơi, luôn luôn đi trước, không ngoảnh đầu cũng như không dừng lại, và đặc hiệt là hai tay đút túi. Nếu anh có cử chỉ khả nghi, nhân viên của tôi sẽ nổ súng. 
Văn Bình nhún vai không đáp. Chàng xách va-li, sửa soạn mở cửa thì Hoàng Ngọc gạt phắt: 
- Không cần. Một giờ sau, anh sẽ quay lại. 
Từ hành lang xuống nhà dưới, cả bọn không gặp ai. Vả lại, không ai lưu ý đến 4 người đàn ông đi gần nhau, dáng điệu thân mật. Văn Bình phì phèo thuốc Salem, nhàn tản như người rỗi rãi, lang thang tìm hoa biết nói. 
Một chiếc xe hơi Hoa kỳ cồng kềnh nằm thưỡn dưới cây sấu um tùm. Hoàng Ngọc mở cửa mời Văn Bình lên. Văn Bình ngồi giữa, ở băng sau, hai họng súng kèm bên. 
Xe hơi nổ máy êm ru. 
Lệ thường, địch phải đánh vào gáy cho chàng mê man rồi khiêng lên xe. Nếu không, địch phải bịt mắt, để chàng không thể khám phá ra lộ trình. 
Hoàng Ngọc để chàng thảnh thơi, điều này có nghĩa là chàng đi luôn không về nữa. 
Bằng đuôi mắt. Văn Bình luôn luôn theo dõi từng cử chỉ của Hoàng Ngọc. Chàng chỉ cần hắn hớ hênh trong chớp mắt là có thể trổ tài đoạt súng. 
Bất thần, tài xế thắng ren rét, kèm theo những tiếng chửi rũa tục tĩu. 
Càng xe Hoa kỳ húc vào vè sau một chiếc xe du lịch kiểu nhỏ do một thiếu phụ ngoại quốc cầm lái. Thế mới rầy rà! Tai nạn xảy ra giữa ngã tư đông đúc, trước mặt cảnh sát, nếu không tài xế đã rú ga chạy thẳng. Hoàng Ngọc ra lệnh cho tài xế: 
- Xuống xem. 
Cảnh sát thổi xíp-lê inh ỏi. Hoàng Ngọc lẩm bẩm, giọng tức tối: 
- Đồ ăn hại, lái xe trong vòng 2 cây số cũng không nên thân. 
Văn Bình mỉm cười: 
- Anh dùng chữ "ăn hại" rất đúng. Tài xế của anh được liệt vào bạng tồi nhất thế giới. Bài học sơ đẳng của nghề tài xế là làm chủ tốc lực. 
Hoàng Ngọc gắt: 
- Phiền anh ngồi yên. Không can dự đến anh. 
Bên cửa xe, gã tài xế đang hoa tay, múa chân. Dường như không hiểu ngôn ngữ nên thiếu phu ngoại quốc chỉ lắc đầu lia lịa. Hai nhân viên cảnh sát chạy tới, ra lệnh lái xe vào lề đường, để làm biên bản. 
Hoàng Ngọc ngoắt tài xế: 
- Không làm biên bản. Điều đình với mụ ấy. Bao nhiêu tiền cũng đền. Nhanh lên. 
Rồi quay về phía Văn Bình: 
- Tôi biết anh đang nghĩ kế thoát thân. Đó là quyền riêng của anh, tuy nhiên, tôi cần báo anh biết rằng mưu kế ấy hoàn toàn vô vọng. Tôi đã đề phòng chu dáo: hễ anh cựa cậy, chúng tôi sẽ bắn bỏ. 
Văn Bình đáp lửng lơ: 
- Tự ý tôi theo anh, dại gì bỏ trốn để ăn đạn! 
Hoàng Ngọc cười nhạt: 
- Nghe anh nói, tôi rất bằng lòng, Tôi hy vọng anh giữ thái độ nghiêm chỉnh để chúng ta khỏi mất lòng nhau. 
Văn Bình làm thinh. Một cảnh sát viên tò mò vừa ló đầu vào cửa xe, nhìn quanh quất trên đệm. Dưới ánh đèn đường sáng quắc, hắn có khuôn mặt rí rỏm, khuôn mặt của người thích gợi chuyện. 
Thấy Hoàng Ngọc và Văn Bình ngồi khít nhau, dáng điệu thân mật, hắn cười một cách lịch thiệp: 
- Mời các ông xuống cho mát. Còn làm biên bản. 10, 15 phút mới xong được. 
Hoàng Ngọc giật mình: 
- Thưa, chúng tôi sẵn sàng bồi thường. Bao nhiêu cũng được... 
Nguời cảnh sát lắc đầu: 
- Kể ra, tai nạn này rất nhỏ. Chẳng qua, tại tài xế của ông. Nếu xin lỗi thì đã xong rồi, đằng này y la mắng om xòm. Vô phúc lại gặp bà vợ của ông tham vụ sứ quán Pháp. Bà ấy nằng nặc đòi làm biên bản để lôi tài xế ra tòa. Văn Bình thấy Hoàng Ngọc cau mày suy nghĩ. Cảnh sát làm biên bản, tòa án thụ lý vụ tai nạn giao thông: danh tính nhân viên của Trung ương Cục sẽ bại lộ. Miễn cưỡng, Hoàng Ngọc phải thi hành biện pháp mạnh. 
Người cảnh sát lại cười với Văn Bình: 
- Trông ông quen quá! 
Văn Bình cười trả: 
- Xin lỗi, tôi mới ở Sài gòn lên. 
Hoàng Ngọc thúc cùi tay vào ngực chàng. Gã cảnh sát nhanh nhẩu: 
- Ông là người Việt hả? Chà, trước kia tôi học ở Sài gòn. Ông lên đây lâu chưa? 
Văn Bình đáp: 
- Mới. 
Hoàng Ngọc véo hthật mạnh vào đùi. Ráng chịu đau, Văn Bình gật gù: 
- Khổ quá, tôi có hẹn gấp với người bạn ở đường Vithei Angkor, nhưng đến đây thì kẹt xe. 
Gã cảnh sát reo lên: 
- Ô, Vithei Angkor đây rồi. Ông tìm nhà ai? 
- Rạp chiếu bóng Mê Ly. 
Gã cảnh sát mở toang cửa xe, kéo Văn Bình xuống: 
- Cũng đây rồi. Ông thấy không? Ngôi nhà lớn bên trái, đèn nê-ông sáng trưng ấy. 
Hoàng Ngọc nắm áo Văn Bình lôi lại. Song Văn Bình gạt ra, bước xuống đường. 
Cửa đóng lại đánh sầm. Văn Bình chìa tay thân mật: 
- Chào anh Hoàng Ngọc. Xin khất anh lần khác. Tôi không bao giờ quên cuộc du lịch thú vị này. 
Văn Bình giơ tay chào nguời cảnh sát rồi tạt lên vĩa hè. Hoàng Ngọc ngồi chết trong xe, mặt đỏ bừng, răng nghiến ken két. Hắn có cảm tưởng như vòm trời vừa xụp xuống, đè hắn nát bấy. Một lát sau, hắn mới thốt ra một câu ngắn ngủi: 
- Tức chết đi mất! 
Văn Bình đã biến vào bóng tối. Chàng vừa hút chết. Sáng mai, chàng sẽ mua một bó hoa tuyệt đẹp - loại hoa đắt tiền nhất của công ty bán hoa quốc tế Interflora - và gửi đến nhà riêng bà vợ tham vụ sứ quán Pháp. 
Dáng điệu thoải mái, chàng vẫy tắc xi, trèo lên, ra hiệu cho tài xế quẹo sang bên phải. 
Đồng hồ tay của Văn Bình, Z. 28, chỉ đúng 10g25p.
 



IV. Xác chết trong phòng tối
 
 Văn Bình dặn tắc xi lái về khách sạn. Nhưng cách khách sạn một quãng ngắn, chàng ra lệnh cho tài xế đậu lại. Sau khi trả tiền, và chờ cho tắc xi mất hút trong đêm khuya, chàng mới tiến lại chiếc Vônvaghen quen thuộc. 
Khẩu súng lục Positive cổ lỗ sĩ của Mỹ Linh vẫn nằm lỏng chỏng dưới chân. Văn Bình đá vào góc, đoạn từ từ mở công-tắc. Động cơ rú lên như con vật bị thọc huyết khiến chàng giật mình. Loại Vônvaghen của Đức quốc nổi tiếng trên thế giới về máy êm ái, và tròn trịa. Với chiếc xe bò ì ạch này, chàng khó có hy vọng triệt hạ được bọn Hoàng Ngọc của Trung ương Cục miền Nam. 
Sau một phút đồng hồ bướng bỉnh, xe hơi đã chịu dứt ra khỏi lề, khật khà khật khưỡng trên đường nhựa. Văn Bình lái vòng một hồi rồi dừng lại trên một đường phố lớn. Nhìn tứ phía không thấy ai khả nghi, chàng xuống xe, đi bộ một trăm thước, rẽ sang trái, đi lộn lại một lần nữa, rồi vẫy tắc xi. 
Nơi chàng đến là lữ quán Melody. 
Thủ tục ghi tên, trả tiền kết thúc trong chớp mắt. Nhân viên tiếp tân không để ý tới việc Văn Bình đến người không, trên tay không một gơ- ram hành lý. Có lẽ vì Văn Bình đã nói lót bằng một tờ bạc thơm phức. 
Những người muốn giải sầu thường lấy phòng ở Melody vì đó là một ỗ nhện hữu hạng. Văn Bình không thích giải sầu - vì từ lâu, chàng ít có thiện cảm với người đẹp đất Cao đen đủi và thô tháp - chàng tới Melody là để gặp gã bồi Tim Dong. 
Chàng suýt bật cười khi nhìn chìa khóa phòng thấy con số 36 bằng chữ đen trên nền nhựa trắng. Chàng vừa thoát được con số 35 tai hại của khách sạn Melody. May ra với số phòng 9 nút này, chàng sẽ gặp hên. Chàng nhún vai khi thấy một cô gái tiếp tân mặc đầm ưỡn ẹo đi qua. Trời! ác cảm với phụ nữ Miên là lầm...Về khoản mông và ngực, nàng đã đánh bại đa sổ phụ nữ Sài gòn. Liếc qua, chàng rệu nước miếng vì biết rõ nàng không dùng cao su mút. 
Vào phòng, chàng bấm chuông gọi bồi. Như thường lệ, chàng gọi một chai huýt-ky. Gã bồi - một thanh niên khôi ngô, ngoan ngoãn, chưa đến 20 - khom lưng chào. Văn Bình dúi vào tay hắn một tờ bạc 200. Mắt híp lại, hắn lắp bắp: 
- Thưa ông cho nhiều quá! 
Uống xong ly rượu xúc miệng thứ nhất. Văn Bình dằn mạnh xuống bàn, giả vờ say, giọng lè nhè thân mật: 
- Chú em muốn tôi thưởng thêm không? 
Dĩ nhiên là hắn muốn. Song hắn chỉ gãi đầu, gãi tai, cử chỉ rụt rè: 
- Thưa... 
Văn Bình ném cho gã bồi 200 riel, rồi tiếp tục giọng lè nhè: 
- Chú em tên gì? 
Gã bồi khúm núm: 
- Thưa, tên Phiên. 
- Té ra chú em là người Việt! 
- Thì ông cũng là người Việt như cháu. 
- Thế à? 
- Thưa, ông bắt đầu ngấm rượu rồi. Thứ huýt-ky này mạnh lắm. Không ai dám uống một hai như ông. Để cháu mang cam vắt lên ông sơi cho 
giả rượu. 
- Không sao. Tôi đang cần say... 
Văn Bình cười hề hề một cách ý nhị. Như hiểu ý ông khách sang trọng bồi Phiên cũng cười. Hắn mở cửa, sửa soạn ra ngoài thì chàng gọi giật lại: 
- Này chú. 
- Dạ, thưa ông cần gì? 
- Kêu chú Tim Dong lên tôi nói chuyện. 
Như bị điện giật, bồi Phiên run bắn: 
- Thưa, Tim Dong không ở đây, 
- Bao giờ hắn đi làm? 
- Thưa, Tim Dong thôi rồi. 
- Tội nghiệp. 
Rồi Phiên xun xoe một bên: 
- Thưa, ông cần Tim Dong có việc gì? 
Văn Bình tợp một ngụm rượu: 
- Việc cần. 
- Thưa, xin ông dặn, để tôi nói lại. 
- Việc riêng, tôi gặp hắn tiện hơn. 
- Thưa, cần lắm không? 
Văn Bình nhún vai: 
- Kể ra thì cần. Nhưng cũng chẳng cần. 
Bồi Phiên trợn mắt ra vẻ sửng sốt. Văn Bình lại rót một ly đầy ắp, giọng lè nhè thêm: 
- Hắn ở đâu, chú cho tôi biết địa chỉ. 
Chàng rút tờ 500, giơ trước mắt bồi Phiên: 
- Biếu chú đấy. 
Gã bồi chối đây đẩy: 
- Khi trước, ông không cho tiền, cháu cũng nói. Nhưng hây giờ cháu không dám. 
- Tai sao? 
- Cháu sợ lắm. 
- Hỏi địa chỉ một người bồi khách sạn có gì phi pháp mà sợ? 
- Thưa, trước ông đã có nhiều người đến hỏi. Và 3 nguời đã chết. Hai ông Trần Phương, Đoàn Lượng và cô Lệ Yên... 
- Họ là ai? 
- Cháu không biết. Hôm qua, lại có người tới hăm dọa... 
Văn Bình phá lên cười: 
- Ồ, nếu phiền phức và nguy hiểm như vậy thì thôi. Tôi Không hỏi anh nữa. Khi nào gặp Tim Dong, chú bảo hắn rằng tôi y hẹn đến coi hình... và bằng lòng trả giá cao... 
Mặt bồi Phiên đột nhiên sáng rực. Hắn hỏi Văn Bình: 
- Thưa, coi hình phụ nữ phải không? 
Vãn Bình nhún vai: 
- Hình của ai, chú thừa biết. 
Nhanh như có phép quỷ thuật, bồi Phiên rút trong túi ra một xấp ảnh mầu, giọng xun xoe: 
- Thưa, cháu cũng có hình. Toàn là người trẻ và đẹp. Già nhất là 20 tuổi. Cháu bảo đảm với ông. 
Văn Bình cười nụ với gã bồi. Hắn lễ phép đặt xấp ảnh lên bàn và khoanh tay đứng bên. 
Văn Bình liếc qua một lượt mười tấm ảnh 6x9 chụp toàn thân, và phục sức một cách quái dị. Toàn thể đều không một mảnh vải che thân, ngoại trừ đôi ủng da lên tới bắp chân, đôi găng tay cũng lên tới khuỷu, cái mũ dạ hột quả dưa cao tồng ngồng, và đôi bông tay dài lòng thòng xuống gần ngực. 
Chàng biết đây là gái điếm thượng lưu, dành riêng cho khách ngoại quốc, và biết đủ mánh khoé nhà nghề, giá tiền tử 1500 đến 2500 riel. Tuy nhiên, chàng vẫn giã vờ: 
- Bao nhiêu? 
Bồi Phiên nghiêng đầu nhìn xấp ảnh: 
- Thưa, tùy theo cô. Cái cô cao nhất, người lai, da trắng, đeo găng tay đó, và đi ủng xanh, giá 3 ngàn... 3 ngàn một lần. Cô thấp nhất cũng 3 ngàn vì rất nẩy nở... Thưa... 
Tuy không cận thị, chàng dí sát mũi vào hai tấm ảnh mà bồi Phiên vừa chọn ra. Thật ra, của báu của hai hoa khôi thanh lâu này chứa đủ sức làm Văn Bình xúc động. Chẳng qua chàng muốn đánh lừa bồi Phiên, mượn cớ tìm gái để leo qua chuyện khác. 
Một phút sau, chàng ngẫng đầu lên, mặt hơi thất vọng: 
- Chú còn nữa không? 
Mặt gã bồi sa sám: 
- Thưa, hết rồi. 10 cô này là hạng sang nhất. Ngoài ra, toàn là gái tầm thường, rẻ tiền, từ 3 đến 6 trăm... Mời ông xem lại lần nửa. Ở ngoài, các em đẹp hơn trong ảnh nhiều. 
Văn Bình đặt ba ngàn riel trên bàn: 
- Chú cầm lấy. 
Bồi Phiên mừng rú: 
- Cám ơn ông. Cháu xin làm ông vừa lòng ngay. Ông chọn cô nào? 
Văn Bình xua tay: 
- Thôi, để dành lần khác. Vì tôi đã có hẹn với Tim Dong. Một cô bạn của hắn. Cũng ba ngàn riel. 
Bồi Phiên buột miệng: 
- Thảo nào... 
Văn Bình che miệng ngáp: 
- Vì vậy, tôi mới cần gặp Tim Dong. 
Bồi Phiên lượm đống bạc, cất vào túi: 
- Vâng, cháu xin ghi địa chỉ cho ông. 
Văn Bình giả vờ ngoảnh mặt ra cửa sổ, điềm nhiên hút thuốc Salem. Gã bồi rút bút chì nguệch ngoạc một hàng chữ rồi trao tận tay chàng, thái độ cung kính. 
Xong xuôi, hắn hỏi chàng: 
- Thưa, ông hẹn cho bao giờ? 
Chàng mỉm cười: 
- Tối mai. 
Vẻ mặt hí hửng, bồi Phiên quay ra. Văn Bình đứng im lặng một phút ở góc. Chờ bồi Phiên xuống cầu thang, chàng mới hé cửa nhìn ra ngoài. 
Ngoài hành lang, không thấy ai khả nghi, trừ một cặp trai gái cười nói huyên thiên, ôm vai, bá cổ, loạng choạng bước tới, mùi rượu mạnh xông nồng nặc. 
Văn Bình khép cửa nhẹ nhàng rồi tiến nhanh lại cầu thang cấp cứu. Bên dưới cũng không có ai. Trông trước, trông sau, nghe động tĩnh một lát, chàng đi nhanh ra cửa sau của khách sạn, mất hút trong ngõ tối. 
Chàng ngoắt tắc xi, dặn lái tới cuối đường terak vithei preach bat Sisowath, dọc bờ sông Tông lê sáp. 
Xe ngừng gần một rạp hát, treo bảng đèn nê-ông màu đỏ tía trước cửa. Văn Bình tạt vào, giả vờ ngắm những bức tranh mầu loè loẹt và cô gái bán vé có bộ ngực thỗn thện, méo sệch, và đôi mắt lươn ti hí cặm đầy lông nheo giả hiệu đen sì. 
5 phút sau, biết chắc xe hơi đã chạy xa, chàng xuống đường, quẹo vào hẻm bên trái, tối om và hun hút. 
Tim Dong ngụ trong một căn phòng nhỏ trên lầu ở giữa hẻm. Văn Bình thản nhiên xô cánh cửa. 
Chàng rón bước lên cầu thang gỗ ọp ẹp, tuy chàng đi rất nhẹ, bực thang vẫn nghiến răng cót két. Phòng của Tim Dong ở cuối hành lang. 
Văn Bình dừng lại, nhìn qua ổ khóa. Bên trong, thấp thoáng ánh đèn. Chàng vặn nắm cửa. Cánh cửa nặng nề rên lên một tiếng tiếc nuối trước khi chịu chuyển mình. 
Tim Dong đang lúi húi bói bài tây trên bàn đêm, dưới ngọn đèn vàng ệch, giật mình đứng phắt dậy: 
- Ông... ông hỏi ai? 
Giọng hắn đượm vẻ sợ sệt khác thường. Hắn đang bói bài, nghĩa là hắn đang lo lắng cho mạng sống. Văn Bình nhún vai: 
- Bói khá không? 
Vẻ mặt Tim Dong tăng thêm sợ sệt. Hắn nhắc lại: 
- Thưa ông... hỏi ai? 
Văn Bình ngồi xuống ghế: 
- Hỏi chú. Chú là Tim Dong phải không? 
Hắn nuốt nước miếng: 
- Vâng, ông cần tôi có chuyện gì? 
Văn Bình cười: 
- Không có gì quan trọng. Chú Phiên giới thiệu tôi với chú về công việc làm ăn. 
Tim Dong thở phào: 
- À ra thế! Tưởng gì, tôi sợ hết hồn. 
Văn Bình nhìn giữa mặt hắn: 
- Sao chú sợ? 
Gã bồi lắc đầu: 
- Không. 
Văn Bình ngắm kỹ gương mặt xương xương, cặp mắt ti hí trên cái miệng nhỏ xíu, đôi môi mỏng lét, dấu hiệu của tâm tính lẩn trốn, khuất tất và ích kỷ. Hắn trạc 20, 21 là cùng, thân hình dong dỏng cao, ngón tay dài và mềm nhũn của người không quen thể thao. Tuy ở nhà, hắn vẫn phục sức chỉnh tề: sơ mi trắng, quần tét-gan, giầy kiểu Ý mũi nhọn, đồng hồ tay vàng khối, bút máy Pạc-ke vàng giắt ở mép túi trên. 
Liếc nhìn chung quanh, Văn Bình biết hắn sống sung túc. Trên bàn, một bịch thuốc Craven-A có lọc, bên cạnh cái dĩa đựng tàn bằng xứ kếch xù, và chai Mạc-ten ba ngôi sao, cạn non nửa. Cạnh bàn đêm, chàng thấy một cái máy thu thanh 3000 Zénith - loại chạy pin đắt tiền nhất thế giới và một cái máy ghi âm Akai của Nhật - cũng là loại đắt tiền nhất thế giới, cửa tủ mở rộng, quần áo treo la liệt với cà-vạt, toàn loại cà-vạt Iụa Thái lan và lụa Pháp. 
Tim Dong ngồi xuống bên chàng: 
- Thưa, ông muốn giải sầu? 
Văn Bình gật đầu: 
- Muốn. Tôi đến anh vì thế. 
Tim Dong mở ngăn kéo lấy ra một cuốn an bom dầy cộm. Kho tàng của Tim Dong, phong phú hơn xấp ảnh màu của bồi Phiên nhiều. Văn Bình lật từng trang ra ngắm. Chàng nhìn ngang, nhìn ngửa, nhìn bằng một mắt nheo lại, gật đầu, lắc đầu, chắt lưỡi, chép miệng, rồi đột nhiên đập tay vào đùi: 
- Lạ nhỉ, sao trong an bom không có ảnh cô ấy? 
Tim Dong tỏ vẻ sửng sốt: 
- Thưa, ảnh cô nào? 
Văn Bình vổ vai hắn, giọng thân mật: 
- Còn vờ mãi. An bom này toán là gái hạng nhì. Người đẹp nhất chú lại giấu kín. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả... 
- Thưa, tôi dại gì giấu ông. 
- Hừ, tại sao chú không giới thiệu cô bạn của ông Trần Phương cho tôi? 
Vẽ sợ hãi trở lại gương mặt gã bồi. Hắn há hốc miệng, mắt trợn tròn, tay chân luýnh quýnh, như muốn chạy trốn mà bị một mãnh lực vô hình chận lại. 
Giọng Văn Bình vẫn ôn tồn: 
- Anh giới thiệu cô Chiêu Lai cho tôi. Lần đầu tiên tới Nam vang, tôi muốn thưởng thức những bông hoa biết nói thượng hảo hạng. Tôi sẵn sàng trả công anh 5 ngàn riel. 5 ngàn tiền thưởng không phải ít. 
Tim Dong nuốt nước bọt ừng ực: 
- Thưa ông... 
Văn Bình khoát tay: 
- Anh chê ít ư? Vậy tôi trả gấp đôi, 10 ngàn. 10 ngàn là giá cuối cùng. Trên thế giới, chưa ai trả công tìm gái tới 10 ngàn riel. 
Mặt tái nhợt, gã bồi đáp: 
- Thưa... tôi muốn giới thiệu lắm, nhưng không được. 
- Vì sao? 
- Vì... cô Chiêu Lai chết rồi. Thưa ông, tôi sợ... xin ông ra về đi, nếu không... 
Văn Bình nhìn thẳng vào mặt gã bồi: 
- Hừ, nếu không người ta sẽ giết anh... Trước khi vào đây, tôi đã biết, biết hết. Người ta vừa báo tin anh biết là vũ nữ Chiêu Lai đã bị giết, và anh sẽ bị giết nếu tiết lộ bi mật. 
Văn Bình lại bàn mở máy thu thanh. Âm thanh từ chiếc 3000 Zénith trong trẻo và ấm áp tỏa ra, tràn ngập gian pbòng. Đó là một bản nhạc tuýt cuồng loạn và hỗn độn. 
- Thấy chàng mở máy thu thanh, Tim Dong run bắn như chiếc lá dưới cơn gió lớn: 
- Thưa ông... đúng, người ta dọa giết tôi. 
Văn Bình dằn giọng: 
- Tại sao? 
Hắn thở dài: 
- Tôi không biết. 
- Anh đừng ngoan cố vô ích. Tôi có đủ phương pháp bắt anh phải nói. 
Mặt gã bồi trẻ tuổi đột nhiên đanh lại: 
- Ông không có quyền hành hạ tôi. Cao Miên là nước tự do. Ông là người ngoại quốc. 
Văn Bình nhún vai: 
- Cám ơn anh đã nhắc tôi nhớ lại luật pháp. Song đáng tiếc cho anh là tôi không quen tôn trọng luật pháp. Bản nhạc tuýt ầm ỹ này rất thiệt hại cho anh. Anh tha hồ la thét, dầu cuống họng anh vỡ nát, nhân viên cảnh sát cũng không nghe tiếng. Nếu chẳng may họ vào đây thì tôi có hai phương pháp bịt miệng họ lại. 
Thứ nhất, bịt miệng bằng tiềng. Với 10 ngàn riel tôi có thể biến nhân viên công an thành con cừu ngoan ngoãn. Giả sử tôi gặp kẻ ghét tiền, thì sẽ áp dụng phương pháp thứ hai. Anh coi đây... 
Văn Bình cầm cuốn tự vị ở nóc tủ lên, rồi mỉm cười: 
- Quyển sách này dầy gần 10 phân. Tôi chỉ xé một cái là rách đôi. 
Lời nói của chàng đã được thực hiện trong vòng một tích tắc đồng hồ. Xé cuốn tự vị dầy không phải là việc ai cũng làm được. Nhiều võ sĩ thượng thặng vận hết gân sức, đỏ mặt tía lai, mà cũng chỉ xé được 5 phân giấy là cùng. 
Xé sách là môn võ khó hơn chém gãy gỗ gạch một bực. Võ sĩ xé được cuốn sách dày một tấc có thể xé nát đối phương trong trận cận chiến, dễ như xé miếng thịt gà nhắm rượu. 
Nhìn chàng, Tim Dong lắc đầu le lưỡi. Rồi hắn chắp tay, xá chàng lia lịa: 
- Xin ông tha cho tôi. 
Chàng hất hàm: 
- Ai thuê anh giới thiệu cô Chiêu Lai cho Trần Phương? 
Hắn đứng lặng, không đáp. 
Văn Bình vung tay phạt vào bả vai gã bồi. Chàng tính đòn rất chính xác: gã bồi đau buốt tận óc mà xưong quai xanh vẫn còn nguyên. Tim Dong rú lên: 
- Trời ơi! 
Hắn ngã khuỵu xuống đất. Văn Bình dựng hắn ngồi dậy: 
- Đó mới là miếng đòn sơ đẳng. Nếu anh tiếp tục ngậm miệng, tôi sẽ đánh đón trung đẳng. Thân thể anh sẽ nát bấy, suốt đời anh tàn tật, 
đêm ngày chỉ nằm mọp trên giường... Tôi sẽ không đánh chết, vì chết là giải thoát giùm anh, anh hiểu chưa? 
Tim Dong quỳ mọp trên sàn nhà, rập đầu lạy chàng, giọng ướt nhèm nước mắt: 
- Thưa ông, tôi khai thật, hoàn toàn khai thật. Cô Chiêu Lai là vũ nữ nổi tiếng, không làm mãi dâm. Hầu hết khách chơi ở đây đều mê nàng. Tôi không giới thiệu nàng cho ông Trần Phuơng. Dường như hai người gặp nhau và quen nhau trong vũ trường.. Thế rồi... 
- Người ta trả anh bao nhiêu tiền để báo cáo? 
- Thưa, mỗi lần một ngan riel. 
- Cả thảy mấy lần? 
- Ba lần. 
- Ai đưa tiền cho anh? 
- Thưa, tôi chưa được gặp họ. Một đêm, xong việc ở khách sạn tôi về phòng thì thấy một lá thư nhỏ trong buồng tắm, 
- Còn lá thư không? 
- Thưa, tuân lệnh họ, đọc xong tôi đốt liền, Thư nói rằng nếu muốn bảo toàn tính mạng tôi phải theo sát ông Trần Phương rồi trình lại cho họ biết. Cùng với lá thư là một ngàn đồng. 
- Tại sao anh không nộp lá thư cho công an? 
- Tôi đã nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng không dám. Vì thưa ông, đang đêm, tôi bị đánh thức dậy. Người lạ đã lén vào phòng tôi. 
- Đàn ông hay đàn bà? 
- Đàn ông. 
- Người Việt phải không? 
- Vâng, người Việt. Nghe động, tôi lồm cồm bò dậy, định mở đèn thì họ tát vào mặt đau điến, và hăm dọa sẽ thủ tiêu tức khắc. Tôi cố nhận diện, nhưng không được vì trời tối om, vả lại họ bắt tôi nằm nguyên trên giường, quay mặt vào tường. 
- Người lạ hỏi anh những gì? 
- Thưa, đầy đủ chi tiết về ông Trần Phương. Nhất là khi ông Trần Phương gặp cô Chiêu Lai trong phòng. Họ hỏi giờ đến và đi. Họ còn hỏi tôi nghe lỏm được gì thì báo cáo, song khi tôi đáp không họ cũng không nài ép. 
- Hừ anh đã cố tình nhận tiền và hoạt động cho họ. Nếu không, sáng hôm sau anh đã trình cảnh sát. 
- Thưa, tôi không có đủ can đảm làm việc ấy. Về thân tôi, tuy sợ chết, tôi không đáng quan tâm lắm. Sở dĩ tôi rụt lè vì họ biết rõ gia cảnh của tôi. 
- Anh còn mẹ già? 
- Vâng, mẹ già tôi đang sống ở Battambang. Tôi là con trai đuy nhất nên được mẹ tôi thương yêu đặc biệt. Cha tôi chết sớm, chị gái tôi lấy chồng và theo chồng sang Lào, mẹ tôi hiện ở một mình, hàng tháng trông cậy vào tiền tôi gửi về. Mẹ tôi lại đau tim nặng... Họ dọa nếu tôi phản thùng thì sẽ bóp cổ cho mẹ tôi chết rồi vứt xác xuống sông. Vì vậy tôi phải vâng lời họ... 
Xin ông hiểu cho. Ở vào hoàn cảnh tôi... 
Văn Bình nhíu mày suy nghĩ. Địch đã áp dụng một chiến thuật xưa như trái đất. Tiếp xúc ban đêm để Tim Dong không thể nhận diện. Và săng-ta... 
Chàng bèn dùng thuật hồi sinh kuatsu xoa nắn cho vết điểm huyệt trên bả vai hết nhức nhối rồi nói: 
- Tin anh thành thật, tôi tha chết cho anh. Nhưng ngược lại, anh không được cho họ biết là đã nói chuyện với tôi. Nhớ chưa? 
- Thưa nhớ. 
- Tôi rất nhân đạo nhưng khi cần có thể bóp cổ cho mẹ anh chết và vứt xác xuống sông. 
Tim Dong vẫn chắp tay lạy lục: 
- Ông tha giết là đại phúc rồi, tôi đâu dám. Nội đêm nay, tôi sẽ sửa soạn về quê ở Battambang. 
Văn Bình mở cửa xuống lầu. 
Bên ngoài, trời lất phất mưa. Ra khỏi hẻm, chàng đi ngược về phía rạp chiếu bóng. Không hiểu sao chàng bỗng nhơ nhớ cô gái bán vé có cặp mắt lươn ti hí và bộ ngực thỗn thện, méo sệch, ngồi chờ đợi sau cái bàn bằng gỗ xiêu vẹo. 
Đồng hò tay chàng đã chỉ quá nửa đêm. Phố sá vắng tanh. Một chiếc xích lô ì ạch chạy qua, văng vẳng tiếng nói ồm ồm của khách khuya say rưọu. 
Qua rạp xi-nê, đỏ ối đèn nê-ông, chàng dừng bước. Cô gái sộc sệch đeo ví da lớn trên vai đang chuyện trò thân mật với một gã đàn ông. Rồi hai người quàng vai, bá cổ, kéo nhau ra xe hơi. Văn Bình chắt lưỡi, ra vẻ tiếc rẻ. 
Ở xứ Chùa Tháp người khôn, của khó này, tìm ra nguời đẹp không phải dễ. Túng thế, chàng có thể mời cô gái bán vé về tâm sự với chàng một đêm. 
Dường như đọc được ý nghĩ của chàng, cô gái quay lại tặng chàng một nụ cười mời mọc. Chàng nhìn gã đàn ông: hắn lớn hơn chàng một cái đầu, vai tròn như cối xay thóc, bộ mặt đầy thẹo, bộ mặt dầy công trận mạc của võ sĩ thượng đài nhiều lần. Bộ mã khổng lồ này có thể làm thiên hạ run sợ, song đối với Văn Bình chỉ là trò đùa. Trong quá khứ, chàng thường quật ngã trong nháy mắt những cái bồ tượng nặng hơn một tạ thịt. 
Chàng tiến lên một bước, định mở cửa xe. 
Song chàng khựng lại. 
Sau gáy chàng cảm thấy nong nóng. 
Cảm giác lạ lùng này thường hiện ra mỗi khi chàng bị theo. Chàng bèn rẽ sang bên phải, đứng trước tấm áp-phích to tướng, giả vờ chiêm ngưởn g cô gái khỏa thân đầy màu sắc sặc sỡ. 
Rồi chàng nhún vai gõ bước trên vỉa hè. 
Mưa vẫn rơi lất phất. 
Từ lúc đặt chân lên đất Nam vang, chàng chưa có dịp rượt lại đường quyền. Cõi lòng trống trãi vì đêm đầu tiên phải nằm một mình trong phòng lữ quán xa lạ, chàng cần múa may một vài phút cho da thịt ấm lại. 
Đường phố im lặng, khác thường. Chàng vận vành tai bén nhậy để nghe tiếng giầy song không nhận ra được gì hết. Điều này chứng tỏ đối phương không dận giầy đế da hoặc đế cao su. Dùng giầy đế cơ-rếp, đối phương phải là tay già dặn trong nghề đi khuya về tắt. 
Chàng lẩm bẩm một mình: 
- Như vậy càng thú! 
Thật vậy, chàng không thích so tài với bọn điệp viên tập sự. Đai den nhu đạo đã là một cấp bằng ghê góm, nhưng đối với chàng không nghĩa lý. Chàng chỉ cần phóng một atémi vào yết hầu là mọi đai đen trên trái đất phải lăn kềnh ra đất. 
May thay, gần rạp chiếu bóng có một ngõ tối. 
Chàng ngừng lại một giây, đánh diêm châm điếu Salem rồi quẹo vào. Địch sẽ đi theo vào hẻm nếu là nhân viên tập sự, hoặc là nhân viên giàu kinh nghiệm trở thành khinh suất. 
Khỏi hẻm một quãng ngắn, chàng nhảy vọt vào một mái hiên, và núp trong bóng tối dầy đặc. 
Hai phút sau, một đàn ông lực lưỡng, vai u thịt bắp, cao xấp xỉ bằng chàng, bước thoăn thoắt qua mái hiên. Dáng điệu nhanh nhẹn của khối thịt 80 kilô này chứng tỏ hắn là võ sĩ dầy công tập luyện. 
Không thấy chàng, hắn chột dạ đứng lại, nhìn quanh quất tứ phía. Có lẽ hắn đang vận nhỡn quang đễ tìm xem một cánh cửa nào mới đóng, hoặc nhà nào mới tắt đèn để tìm Văn Bình. 
Chàng không muốn hắn đợi lâu mất thời giờ. Cũng như yêu đàn bà, chàng có thói quen giải quyết chớp nhoáng với đối phương. Vả lại, đêm nay chàng còn một vài việc phải làm. 
Chờ hắn đến gần, chàng gọi khe khẽ: 
- Đây này... 
Gã đàn ông ngây người như pho tượng. Văn Bình quay đầu đỏ của điếu thuốc cháy dở ra ngoài, cho hắn nhìn thấy. 
Biết bị lừa, hắn lùi lại một bộ. Thoảng qua màn tối, chàng đọc thấy vẻ ngơ ngác trên mặt hắn. 
Văn Bình thản nhiên tiến tới. Xuất kỳ bất ý, gã đàn ông nhảy bổ vào người chàng, cái đầu nặng chình chịch húc giữa bụng chàng kêu ức một tiếng khô khan. 
Miếng đòn ghê gớm này có thể làm nạn nhân bất tĩnh, ngã quay trên đất. Song Văn Bình chĩ thót bụng lại. Tinh túy của nhu quyền được dồn vào giữa rốn, da bụng chàng như có nam châm, hút đầu hắn vào, rồi bùng một tiếng, chàng thở ra, hắt hắn vào mái hiên. 
Hắn ngã nhoài ra rồi vùng dậy lẹ như điện xẹt. Một trái đấm kinh khủng vèo qua mặt chàng. 
Chàng né đầu, buột lời khen ngợi: 
- À, chú em biết cả quvền Anh! 
Gã đàn ông cũng đáp bằng tiếng Việt: 
- Đừng vội phách lối. Khéo rồi bỏ mạng. 
Hắn tống trái đấm thứ hai vào màng tang Văn Bình. Ngón đòn của hắn nhẹ nhàng và điềm tĩnh, kẻ ít kinh nghiệm có thễ tan xương, nát thịt như chơi. 
Song chàng không thèm tránh, đợi nắm tay của hắn lần tới mặt mới tung quyền nắm lấy và vặn tréo. Đối phương kêu ái một tiếng. Văn Bình lôi hắn về phía trước, rồi chìa đầu gối ra đón. 
Cái mặt bị thịt to tướng của hắn đập vào xương đầu gối cứng như thép tui của Văn Bình. Trong chớp mắt hắn chổng kềnh trên đất. 
Văn Bình đinh ninh hắn nằm mọp luôn không dậy nữa. Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau hắn lại thốc tới, đá luôn hai chân trong thế song cước của Thiếu lâm quyền. 
Văn Bình mỉm cười, dùng thuật ninjutsu để né tránh. Ninjutsu - mà giới võ lâm gọi là thuật tàng hình và kinh công Nhật bản - tạo cho võ sĩ một thân thể nhẹ như lông hồng, tiến thoái nhanh nhẹn, tấn công cũng như phản công chớp nhoáng và kiến hiệu. 
Gã khổng lồ có phép đá thần tốc nhưng chưa thần tốc bằng tài né tránh ninjutsu nên bị hụt đòn và trượt chân. Văn Bình hất nhẹ vào bàn chân đối phương. Hắn đâm sầm vào tường. 
Lần này, hắn đứng dậy một cách khó khăn, nét mặt hết sức đau đớn. Song hắn nghiến răng không kêu một tiếng. Trong nỗ lực phản công tuyệt vọng, hắn xòe tay quạt vào mặt chàng, theo võ karaté. Không muốn tấn mèo vờn chuột kéo dài thêm nữa, Văn Bình đáp lễ bằng một phát karaté trời giáng. 
Hắn nằm sóng soài trên nền đất ướt. Văn Bình cúi xuống lục túi. Chàng đoán đúng: trong người nạn nhân không mang theo gì hết, kể cả tiền bạc và vật tùy thân như quẹt máy, bút máy, đồng hồ, bót phơi. Thượng cấp của hắn đã đề phòng trường hợp Văn Bình hạ thủ. 
Đột nhiên, tim Văn Bình đau nhói. 
Chàng vừa phăng ra một chi tiết quan trọng. Phải rồi, nạn nhân không mang vật tùy thân trong túi vì sợ chàng hạ thủ. Nghĩa là... 
Nhanh như cắt, chàng chạy lộn về căn gác của Tim Dong. Chàng dừng một phút ở cầu thang nghe ngóng. Tứ phía hoàn toàn vắng lặng. 
Cửa phòng gã bồi mở toang, ánh đèn hắt ra một khung chữ nhật vàng ệch trên hành lang ọp ẹp. Văn Bình nép sát tường, lên tiếug kêu: 
- Tim Dong. 
Không ai trả lời. 
Chàng bước vào phòng, đưa tay khóa cửa. Một cảnh tượng thương tâm diễn ra trước mắt: gã bồi trẻ tuổi, ngồi dựa vào tường, bụng bị đâm phều ruột. Hắn đang ấn ruột gan lòng thòng vào bụng, giữa vũng máu đỏ lòm. 
Thấy chàng vào, hắn nhìn bằng cặp mắt lạc thần. Mặt bắn trở nên bình thản một cách lạ lùng. Nếu không có vết thương rộng hoác và vũng máu to tướng, người ta có thể tưởng lầm gã bồi đang say á phiện, bâng khuâng nhìn vào khoảng không. 
Tuy nhiên, Văn Bình không thể nào lầm được. Chàng biết Tim Dong sắp chết. Trước giây phút lìa đời, con người không còn sợ hãi nữa. Mà trở thành bình thản để đón ngọn gió thần diệu chở lên thượng tầng không gian. Miệng hắn há rộng, lắp bắp. Văn Bình phải ghé tai vào mặt hắn mới nghe được giọng nói thều thào: 
- Nước, nước, khát quá! 
Văn Bình lấy chai rượu trên bàn. Mất nhiều máu, phản ứng tự nhiên của kẻ bị trọng thương là đòi uống nước, thật nhiều nước. Bị thưong ở ruột mà uống nhiều nước thì chết. Biết hắn không còn sống bao lâu nữa, Văn Bình muốn hắn thưởng thức ngụm rượu cuối cùng. 
Thấy chai Mac-ten ba ngôi sao, nhãn màu xanh tươi nổi bật trên nền rượu hổ phách trong vắt, mắt hắn rực sáng. Trước khi đặt cổ chai vào miệng hắn, chàng hỏi gặng: 
- Ai? 
Gã bồi đáp một cách khó khăn: 
- Họ. 
Hắn uống ừng ực như người khát cả tuần lễ, chưa thấy nước lạnh. Văn Bình nựng hắn, giọng an ủi: 
- Tim Dong, nói đi. Tôi biết anh còn giấu nhiều điều. Nói đi, tôi sẽ gửi tiền cho mẹ anh ở Battambang. 
Hắn ngước mắt nhìn chàng. Biết hắn đã xiêu lòng, chàng tiếp: 
- Tôi hứa danh dự sẽ gửi 50.000 riel cho mẹ anh. Nói đi. 
Ga bồi thu tàn lực vào miệng lắp bắp: 
- Mù... soa... mù soa... hồng. 
Văn Bình mừng rơn như bắt được của. Lần đầu, chàng nghe nói đến chiếc mù soa hồng. Trên thi thể Trần Phương, nhân viên an ninh Miên đã tìm thấy một chiếc khăn nhỏ tương tự. 
Chàng bèn hỏi Tim Dong: 
- Mù soa này dùng làm gì? 
Lưỡi gã bồi đã ríu lại. Biết bắn đã cấm khẩu, Văn Bình đành đổi cách lục vấn: 
- Anh hãy nghe cho kỹ và trả lời bằng đầu. Mù soa của ông Trần Phương do cô Chiêu Lai đưa phải không? 
Tim Dong lắc đầu. Văn Bình hỏi lại: 
- Nếu anh không biết thì lắc 2 cái. Còn nếu mù soa không do cô Chiêu Lai đưa thì lắc một cái. 
Gã bồi lắc đầu hai cái. Nghĩa là hắn không biết. 
- Mù soa được dùng làm ám hiệu phải không? 
Gã bồi gật đầu, vẻ mặt tươi tỉnh. Đột nhiên, hắn chống tay lên nền gác, sửa soạn ngồi dậy. Văn Bình can ngăn nhưng không kịp. Hắn định thổ lộ một điều quan trọng. Sự cố gắng ghê gớm đã làm hắn mất sức. 
Hắn ngã phịch vào tường, rồi ngoẹo đầu, thở hắt ra. 
Tim Dong đã chết. 
Văn Bình bàng hoàng đứng dậy. Chàng không cần lục lọi đồ đạc và quần áo trong phòng vì biết chắc đối phương đã ra tay từ trước. 
Chàng thở dài nhè nhẹ, và đặt tay vào cái tắt đèn. Lát nữa, chàng sẽ tìm một quán rượu thức khuya, gọi điện tboại cho sở Cảnh sát Nam vang. 
Hành lang tối như bưng. 
Văn Bình vội bước tréo sang bên vì nghe tiếng gió soàn soạt. Suýt nữa chàng mất mạng. 
Lưỡi dao sáng loáng từ bên hữu đâm tới. Mục đích của đối phương là lợi dụng trời tối đâm chàng trọng thương trước khi bồi nhát kết liễu. 
Lưỡi dao sướt qua ngực Văn Bình, kéo luôn cái túi áo đựng gói thuốc Salem mới hút non nửa. Chỉ chậm trong đường tơ, kẽ tóc là mũi dao cắm phập vào ngực. 
Văn Bình chuyển thế, phóng ngọn độc cước vũ bão vào bàn tay cầm dao. Chàng chỉ nghe tiếng hự cộc lốc, tiếng dao rơi xuống sàn gỗ, rồi tiếng dậm chân nặng nề. 
Chàng lùi lại sát tường, đặt tay lên nút mở đèn. Chàng không ngạc nhiên khi thấy đối phương có bộ mặt đen thui như cột nhà cháy và cánh tay tròn lẳng, xâm long ly quy phượng bằng mực xanh. 
Hắn trạc 40, cặp mắt sáng như điện, hai chân khuỳnh khuỳnh của kẻ chuyên đứng tấn. Bàn tay hắn xoè ra, nhưng không phải để đánh karaté. Nghe tiếng gió vun vút, chàng biết hắn là võ sĩ thâm hậu về nội công. 
Trong nhiều năm luân lạc tại Thái-Miên. chàng được nghe nói tới một môn phái võ lâm kỳ dị, chuyên luyện ngải quý trên đỉnh núi cao để dùng làm khí giới tấn công vô hình. Kẻ giỏi ngải có thể luyện da thịt rắn chắc như đồng hun, dao không đâm thủng. Mỗi khi đánh quyền, một tiếng gió lạ được phát ra. Trúng đòn, võ sĩ thiếu công phu tâp dượt có thể gãy xương trong chớp mắt. 
Hắn trợn mắt nhìn chàng, rồi dậm chân, vận nguyên khí, trước khi vung ra một ngón đòn chớp xẹt. Văn Bình đỡ bằng bả vai, chân đảo nửa vòng, định quét hắn ngã xấp. Chàng không ngờ cú đánh của hắn có sức mạnh ghê gớm, khiến chàng suýt mất quân bình. 
Không dám khinh suất, Văn Bình đành hạ độc thủ. Đường quyền thứ hai của địch vụt tới, chàng chộp lấy nhanh như điện, cùi tay hất ra một phát atémi. Phép đánh atémi bằng cùi tay - nhu đạo là hiji até - là võ khí vô cùng kiến hiệu trong những trận sát lá cà. Tuy xử dụng nhu đạo, Văn Bình lại nhắm vào huvệt ta-pao của quyền Trung quốc. 
Huyệt ta-pao ở gần nách là một trong những yếu điểm của hệ thống thần kinh. Bị đòn, nạn nhân có thể mê man tức khắc. Nghệ thuật điểm huyệt của Văn Bình đã lên tới trình độ tuyệt kỹ, có thể ước lượng sức đánh để làm nạn nhân bất tỉnh trong bao lâu. Chàng lại học thuộc biểu đồ giờ giấc của từng huyệt. 
Từ giờ tí đến giờ sửu, huyệt ta-pao biến thành tử huyệt. Nên ngón atémi nhẹ nhàng và lặng lẻ của Văn Bình ào ngực đối phương đã đưa hắn sang thế giới bên kia. 
Khối thịt nặng nề gieo phịch xuống sàn gác. 
Biết nạn nhân đã tắt thở, Văn Bình tắt dèn, lẻn lối sau xuống đường. 
Cơn mưa nửa đêm đã tạnh. 
Cũng như Sài gòn, thủ đô Nam vang thường có những trận mua kỳ quặc, đến bất thần và đi cũng đột ngột. Những vũng nước đọng trên mặt đường nhựa phản chiếu ánh đèn hai bên nhấp nháy. Xa xa, trời tối mù mịt, thỉnh thoảng lóe lên vừng sáng một chiếc xe hơi xả hết tốc lực. 
Nam vang đã yên trong giấc ngủ. 
Nhìn đồng hồ tay, Văn Bình thở dài. Đã một giờ sáng. Giờ này tìm được phương tiện chuyển vận không phải dễ. Bất giác chàng nhớ tới những đêm hoạt động ở Âu châu. Nhiều đêm, đã 3, 4 giờ sáng, tắc xi còn chạy bon bon đầy đường. Nằm trong phòng, chàng chỉ cần nhấc điện thoại là trong mấy phút tắc xi đậu xịch dưới cửa. 
Văn Bình bước rảo tới một biệt thự sang trọng, đèn sáng như sao sa. Tiếng nhạc luân vũ từ trong vườn vọng ra như ru hồn vào cõi mộng. Song chàng không dám nghĩ đến mộng trong lúc này. Chàng chỉ nghĩ đến đoàn xe hơi đủ loại đang nằm chềnh ềnh dọc vỉa hè. 
Hầu hết trên xe đều có tài xế. Nhưng hầu hết tài xế đều gục đầu vào vô-lăng. Có lẽ đây là dạ vũ của một nhân vật quan trọng trong chánh quyền. Văn Bình quan sát một lượt: những kiểu xe đưọc chàng ưa thích đều có mặt đầy đủ. 
Kênh kiện và mỹ lệ nhất thì có Rolls-Royce, với 4 chân cao lêu nghêu, tấm kính dầy ngăn phòng lái với băng sau của chủ nhân, được gắn máy lạnh, điện thoại siêu tần số, và tủ lạnh đặc biệt, bên trong để mọi thứ rượu đắt tiền. Văn Bình nuốt nước bọt, ngoảnh ra nơi kbác. Xe Rolls đẹp thật, nhưng toàn chân thành Nam vang chỉ có vài chiếc, chàng ra đến ngã tư là bị chận lại. 
Chàng ngần ngừ một giây trước chiếc Cadillac trắng tin như làn da mỹ nữ, đệm màu đỏ máu. Với 37 mã lực nhốt trong cái máy khổng lồ, xe Cadillac có thể ngốn đường 170 cây số một giờ. Song chàng cũng phải gạt lệ bỏ qua. 
Chàng mượn tạm một chiếc Dauphine. Dầu sao đây cũng là loại Gordini, phóng nhanh như gió. May mắn là trên xe không có tài xế, kính xe không lên, nghĩa là cửa không khóa. 
Văn Bình đứng một bên, chuồi tay vặn nắm cửa. Cánh cửa trơn dầu mở ra êm ru, chàng cúi đầu luồn vào. Như chàng đoán trước, ở táp-lô không có chìa khóa. Có chìa khóa, chàng sẽ hà tiện được một phút. Không có chìa khóa, chàng phải bẩn tay nối hai đầu giây lửa để làm máy nổ. 
"Thổi xe" là một trong những nghề tay trái của Văn Bình. Hồi ở trường do thám, chàng đã được huấn luyện viên mến phục. Ra đời, thu thập kinh nghiệm trong giới ăn chơi tây phương, chàng "thổi xe" nhanh như chớp. Lâu nhất là 30 giây, chàng đã nối xong giây đề-ma-rơ và cho xe chạy. 
Trong chuyến công tác nào ở ngoại quốc, chàng cũng mượn tạm xe của thiên hạ. Có lần chàng đánh cắp xe ngay trước mũi chủ nhân. Hoạt động ở Hà nội, chàng ung dung trèo lên công xa trước tòa đặc sứ Trung quốc. Ở Nam-Mỹ, chàng vào tân tư dinh một vi nguyên thủ để mượn lạm một chiếc Mercédès 300 SL kiểu đua mà chàng mê say như đàn bà đẹp. Chàng nghiện môn mượn xe đến nỗi có lần ông Hoàng nói đùa là sau khi giải nghệ chàng sẽ trở thành ông vua ăn cắp xe trên thế giới. 
Thật vậy, chàng biết lái mọi kiểu xe, lại biết mọi chi tiết cơ khí của từng xe. Một khi chàng cầm vô-lăng, xe hơi cảnh sát khó thể theo kịp dầu có nhiều mã lực hơn. 
Động cơ chiếc Gordini của Pháp nổ êm ru như tiếng nhạc ru con Mễ tây cơ. Văn Bình nhẹ nhàng vào số, thả thắng tay từ từ, rồi lái ra giữa đường. 
Không ai để ý đến chàng. Chàng cười tùm tĩm, gài số 2, phóng như tên bắn trên đường nhựa thẳng tắp. 
Chàng trờ về lữ quán Melody. 
Qua khách sạn 200 thước, chàng đậu xe sát lề, rồi đi bộ lại. Khách sạn đã đóng cửa từ nửa đêm, ngoại trừ một cánh cửa hông khép hờ. Nhìn qua làn thép mắt cáo, Văn Bình thấy một nhân viên gầy ốm, trung niên, ngủ gà ngủ gật trong ghế xích đu, cặp kính cận thị tòng teng trên mắt. 
Văn Bình lẻn vào, bước êm như ru. 
Ánh đèn đỏ quạch chiếu những vệt đỏ quạch trên nền gạch hoa láng bóng. Chàng không về phòng vì thật ra chàng chưa buồn ngủ. Chàng thuê phòng tại Melody là để có cơ hội vào phòng Tim Dong, Trần Phương và Đoàn Lượng. 
Tới tầng cao nhất, chàng vòng sang trái. Phòng xép dành cho bồi ở cuối hành lang. 
Văn Bình dừng trước cửa số 2: phòng của gã bồi bất hạnh Tim Dong. 
Đèn bên trong tắt ngúm, không mội tiếng động. Kể cả tiếng kẽo kẹt quen tai của các lữ quán-ổ nhện ban đêm. 
Chàng vặn nắm cửa. Cửa khóa. Chàng rút trong túi ra đồ nghề mở cửa. 
30 giâv đồng hồ sau, chàng đã lọt vào trong phòng. Chàng kéo riềm che cửa rồi mở đèn. Căn phòng nhỏ hẹp được bày biện mộc mạc, nếu không nói là cũ kỹ, nghèo nàn. 
Kê sát tường là một cái giường sắt, trải nệm, vừa đủ một người nằm. Đối diện, chàng thấy một cái bàn viết sơn xanh, và cái tủ buýp-phê nhỏ xíu, đánh vẹt-ni lâu ngày ám bụi và loang lỗ. Tiện nghi vệ sinh được gắn trong góc gồm một chậu xứ rửa mặt và cái gương tráng thủy ngân, khăn mặt, sà bong, bàn chải răng, lưỡi dao cạo, thuốc pom-mát trụ sinh xếp thành đống hỗn độn. 
Văn Bình cúi xuống, bắt đầu lục lọi. Các ngăn kéo đều trống trơn, Tim Dong đã lấy hết đồ đạc nên Văn Bình lục lọi không kết quả. Chàng mở cả la-va-bô song không thấy gì khả nghi. 
Chắt lưỡi, chàng tắt đèn ra ngoài. 
Chờ ở cầu thang một lát, không thấy ai, chàng lần xuống tầng dưới, rồi ngoặt về phía phòng của Trần Phương và Đoàn Lượng. Chàng không tin hai nhân viên XX yểu mệnh của sở để lại một dấu tích nào quan trọng, giúp chàng tiến hành cuộc điều tra hữu hiệu. Tuy nhiên, gã bồi Tim Dong đã thúc đẩy chàng trở lại khách sạn Melody để khám phá bí mật. 
Phòng của Trần Phương mang số chẵn, xế phòng của Đoàn Lượng. Tới Nam vang sau Trần Phương, Đoàn Lượng đã có dụng ý rõ rệt khi thuê phòng đối diện, có lẽ Đoàn Lượng đã áp dụng chiến thuật "nhử mồi" cổ điển, xuất đầu lộ diện để đối phó với địch. Nhưng vì non tay lái nên bị dịch hạ sát. 
Dầu sao Đoàn Lượng đã phăng ra manh mối. Vì phăng ra manh mối nên mất mạng. 
Văn Bình liếc nhìn ổ khóa. Chàng hơi bực mình vì đây là khóa Vachette của Pháp, loại ngân hàng, nghĩa là một trong các loại khóa khó mở nhất thế giới. 
Lần này, Văn Bình phải loay hoay hơn một phút. Và chàng không mở đèn điện như trong phòng Tim Dong. Chàng rút trong túi ra cây đèn bấm bút máy. Ngọn đèn xanh loé lên, chàng lấy bàn tay che lại rồi đảo ánh sáng một vòng quanh phòng. 
Căn phòng được bầy biện giản dị nhưng đầy đủ, với cái giường muôn thuở, trải khăn trắng toát, cái tủ gương đựng quần áo, cái bàn viết, kê gần máy điều hòa khí hậu. 
Tất cả đều được thu xếp ngay ngắn, chứng tỏ sau ngày Đoàn Lượng thiệt mạng, căn phòng đã đổi chủ. Dĩ nhiên, đối phương đã lục soát tỉ mỉ. Trừ phi gặp may mắn, chàng không có hy vọng. 
Một ý nghĩ thoáng qua óc... 
Văn Bình vừa nhớ ra Đoàn Lượng là nhân viên XX. Trước ngày xuất ngoại, nhân viên XX đuợc huấn luyện về ám hiệu. Hoạt dộng đúng nguyên tắc, Đoàn Lượng phải ghi dấu trong tủ áo nếu có tài liệu cất trong phòng. 
Văn Bình bèn mở đèn và mở cửa tủ áo quan sát. 
Chàng đoán không sai: ở cánh cửa bên trái, phía trong chàng thấy một cái dấu chữ thập khắc bằng dao nhọn. Bên cạnh là một hinh tròn: như vậy có nghĩa là Đoàn Lượng giấu tài liệu trong máy điều hòa khí hậu. 
Văn Bình mỉm cười ra vẻ đắc ý và tiến lại trước cái máy Westinghouse một ngựa, sơn xanh, gắn dưới cửa sổ ở giữa phòng. Chàng dùng lưỡi dao nhíp mở đinh vit chung quanh máy. 
Nằm cuộn tròn cạnh ống dẫn lạnh là một miếng vải mỏng mầu hồng. Cầm lên, soi dưới ánh đèn, Văn Bình nhận ra đó là một chiếc mù soa. góc dua chỉ xanh, bên trên thêu trái tim nhỏ xíu bằng chỉ màu lá mạ. 
Mù soa hồng! 
Trần Phương thiệt mạng trên đường Phsar Dék, gần tiệm khiêu vũ mang trong túi một cái mù soa hồng. Trước khi tắt thở, gã bồi phòng Tim Dong cũng nhắc đến mù soa hồng. 
Cái mù soa lạ lùng này phải là chìa khóa mở cánh cửa bí mật. Song mở cách nào, Văn Bình chưa biết. Đoàn Lượng giấu mù soa hồng trong máy điều hòa khí hậu mà không viết giòng chữ nào để lại, có lẽ vì chưa khám phá ra chi tiết hoặc có lẽ vì biết mình sắp chết. 
Vì vậy, Văn Bình phải đích thân gặp gỡ những người còn sống để tìm ra ý nghĩa của chiếc mù soa hồng. 
5 phút sau, chàng đã thót ra ngoài đường bằng cửa hậu và trèo lên xe Dauphine. Chiếc xe du lịch bé bỏng và ngoan ngoãn rú lên nhè nhẹ rồi băng mình trong đêm tối. Gió đêm quạt mạnh vào mặt chàng. Chiếc đồng hồ Rô-lech ba kim dạ quang của chàng chỉ quá 3 giờ sáng. 
Lại một đêm nữa thức trắng! Nhưng đêm nay Văn Bình không được thức trắng bên bộ ngực nguyên tử làm tượng đá rệu nước miếng, bên cặp giò thần tiên, đượm mùi thơm da thịt trinh nguyên, mùi nước hoa thượng lưu mùi huýt ky, mùi thuốc lá Salem và mùi sâm banh hảo hạng... 
Chàng đậu xe ở góc đường viehei Kroh Trae. Cảnh sát viên Phan Sit ngụ trong một ngôi nhà trệt sơn xanh, sau hàng rào xi măng và cái sân nhỏ trồng cây cảnh đắt tiền. 
Văn Bình định nhảy qua tường, nhưng khi thấy một người cao lớn mặc đồng phục từ đầu đường bước tới lại giả vờ đóng vai chủ nhân móc chìa khóa ra mở cửa. 
Ngạc nhiên xiết bao, cửa cổng không khóa. Chàng xô cửa vào. Mùi hoa lan thơm ngát trong sân tạt vào mũi chàng. Cửa phòng khách cũng mở. Bên trong hoàn toàn tối om. 
Linh tính của nhiều năm sống trong nguy hiểm báo hiệu với chàng một điềm bất tường. Chàng nép vào tường lắng nghe động tĩnh. Không nghe tiếng động khả nghi, chàng bèn mở đèn. 
Một tiếng quát nổi lên: 
- Anh vào đây làm gì? 
Chàng quay lại, và nhận ra gã khổng lồ mặc đồng phục chàng vừa gặp ngoài đường. Nhìn phù hiệu, chàng biết hắn là nhân viên công an Nam vang. 
Chàng không giật mình trước khẩu súng to tướng lăm lăm trong bàn tay lông lá đen đủi của hắn. Chàng chỉ nhún vai, ra vẻ không quan tâm: 
- Còn anh, anh vào đây làm gì? 
Hăn nghiêm giọng: 
- Tôi là nhân viên công an. Phiền anh chơ tôi coi căn cước. 
Biết sẽ gặp phiền phức, Văn Bình đánh áp dụng biện pháp mạnh. Thật ra, chàng không muốn nặng tay với nhân viên cảnh sát vô tội, song chàng không còn lôi thoát nào nữa. Vả lại, khẩu sũng quái ác lại sửa soạn khạc đạn... 
Một phát atémi vào vào yết hầu gã khổng lồ. Không kịp tránh, hắn bị trúng đòn, nghe phập một tiếng, như nhát dao chém xuống trái dưa hấu rồi lăn ra, quay lông lốc trên sàn nhà. 
Văn Bình vội vàng mở cửa phòng ngủ. 
Quang cảnh trước mắt làm chàng khựng lại. Cái chàng thấy trước tiên dưới ánh đèn 100 nến sáng quắc la một cái xác nằm sóng sượt trên đất. 
Không cần đọc căn cước nạn nhân, Văn Bình đã biết hắn là Phan Sit. Chàng quỳ xuống, xem xét vết dạn. Phan Sit bị một phát trúng tim chết không kịp trối. Khẩu súng được đặt rất gần có lẽ gắn ống cao su hãm thanh. 
Nạn nhân trạc ba mươi, tóc húi ngắn có vẻ khoẻ mạnh, nét mặt đều đặn, cái miệng nhỏ của người kín đáo, cằm bạnh ra biểu hiệu tính tình cương quyết, gan lì. 
Hắn mặt đồ sọt trắng, chân còn nguyên xăng-đan chưa cởi, có lẽ hắn mới đi chơi hoặc đi gác về. Lục túi, Văn Bình chỉ thấy hai chục riel, một tấm hình phụ nữ lõa lồ và tấm thẻ cảnh sát viên hạng nhì. 
Ở sợi giâv vàng tây đeo vào thắt lưng, Văn Bình thấy tòng teng một xâu chìa khóa nhỏ. 
Chàng suy nghĩ một giây rồi dùng chìa khóa mỡ ngăn kéo bàn viết, kê sát giường. Bên trong, giấy tờ được vứt lộn xộn. Chàng để ý tới cuốn sổ tay bìa da xanh đã cũ, mép giấy cong veo. 
Đọc mấy trang đầu, chàng không hiểu nghĩa vì Phan Sit ghi tắt. Song chàng mừng rơn vì thấy một trang đen đặc tên người và địa chỉ. 
Văn Bình định lục lọi trong phòng thì tiếng còi rít lên the thé. Tiếng còi cảnh sát công lộ. 
Tiếp theo là tiếng xe thắng lại ken két và tiếng giầy đinh nhảy xuống đường nhưa cồm cộp. 
Trong chớp mắt, đèn pha cực mạnh từ ngoài đường chiếu thẳng vào nhà. Tiếng khẩu lệnh bằng Miên ngữ nghe rõ mồn một 
- Bắt lấy nó! 
"Bắt lấy nó" nghĩa là công an Miên đã biết chàng có mặt trong nhà Phan Sit. Chàng vội khóa cửa ra vào. Viên chỉ huy bên ngoài dõng dạc ra lệnh cho nhân viên xô cửa, và một toán khác chận lối sau, đồng thời trèo lên mái nhà. 
Văn Bình vừa sa bẫy. Bẫy này có thể của Trung ưong Cục miền Nam, song cũng có thể của Phản gián Miên. Hai nhân viên công an bị thiệt mạng, chàng khó thể thoát tội tử hình nếu bị sa lưới. Từ lâu nhà chức trách Miên muốn chơi ông Hoàng một vố... 
- Mở cửa! Hàng đi! 
Tuy ở trong tình trạng nguy ngập, Văn Bình cũng mỉm cười. Từ ngày dấn thân vào đời điệp báo, chưa bao giờ chàng đầu hàng. Nếu có, chẳng qua là một thủ đoạn, giả vờ đầu để phản công thắng lợi. 
Văn Bình mở cửa phòng ngủ. Tiếng quát "mở cửa, hàng đi" vẫn vang rân. 
Chàng nhảy lên hồ nước đối diện nhà bếp, rồi đu lên máy ngói. Bên trên, chàng không gặp ai. Một giây đồng hồ sau, chàng đã băng mình qua sân thượng nhà bên. 
Tạch, tạch tạch... 
Một tràng đạn cạc-bin loé sáng trong đêm tối. Văn Bình nhoài người trên sân xi-măng, quay lộn một vòng rồi nhỏm dậy, bíu lan can sân thượng, vọt sang mái nhà khác. 
Một loại súng. 
Hai loạt súng. 
Đèn pha chiếu lên mái ngói sáng lòa. Văn Bình bám vào cái pét gô la trồng hoa, phi thân xuống bao lơn một ngôi nhà 5 tầng cao lêu nghêu. Tiếng súng vẫn theo chàng sát nút. 
Văn Bình xô cửa, băng qua phòng tối, mò xuống cầu thang, chạy xuống tầng dưới, rồi biến vào hành lang sâu thăm thẳm một tòa bin-đinh cũ. Nhanh như vượn chàng bám cầu thang bê-tông cấp cứu, nhảy lên tầng cao nhất, tầng thứ sáu. 
Văn Bình dừng lại thở phào. Không hiểu sao chàng mệt mỏi lạ thường, và muốn được nằm dài trên giường, trong phòng kín, bên chai huýt-ky đầy ắp, và nhất là bên một thân thể cân đối, và khêu gợi. 
Tiếng súng chát chúa kéo chàng về thực tại tàn nhẫn. Luồng đèn pha soi mói bắt đầu quét vào mái nhà kế cận. 
Văn Bình bị đẩy vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan: bin-đinh này lọa lạc ở góc đường, bên dưới nhân viên an ninh đông như kiến cỏ. Chàng không thể tuột xuống đường, cũng không thể quay lại chỗ cũ. Chỉ còn lối thoát duy nhất, ẩn núp trong bin-đinh đồ sộ để tùy cơ ứng biến. 
Trước mặt chàng, một dãy phòng nhỏ cửa đóng im ỉm nằm thưỡn dưới ngọn đèn đêm 10 nến lù mù. 
Một sức mạnh kỳ lạ bắt chàng đứng lại trước phòng 35. Chân ướt, chân ráo tại Nam vang, Văn Bình đã ở phòng 35 trong khách sạn, và chàng đã gặp cô gái thang máy tràn đầy nhựa sống. Biết đâu phòng 35 trong tòa nhà này chẳng mang lại may mắn lần nữa cho chàng! 
Văn Bình mở cửa nhè nhẹ. 
Cửa đóng. 
Chàng còn ngần ngừ thì tiếng thét từ bên dưới vẳng lên: 
- Nó đang ở trên ấy. Nhanh lên. 
Văn Bình đành gõ cửa. 
Có tiếng lục đục trong nhà. Rồi một ánh đèn ngủ màu xanh bật lên. 
Văn Bình giật mình, tay chân bủn rủn. Nếu chủ nhân là gã đàn ông hay ghen thì chàng tuyệt lộ! Chàng hối tiếc vì đã gõ cửa bừa bãi, không suy nghĩ. 
Sau cửa có tiếng người nói. Tiếng nói của phụ nữ Việt. Tiếng Việt miền Bắc, nhẹ nhàng và thanh thoát. 
- Ai? 
Văn Bình thì thào, cũng bằng tiếng Việt, giọng Bắc: 
- Tôi. 
Vẫn giọng nói êm ái, nhưng hơi pha gắt gỏng: 
- Tôi là ai? Gần sáng rồi, không cho người ta ngủ ư! Muốn quấy rầy thì đến mai. 
"Muốn quấy rầy thì đến mai", mấy tiếng này mang lại hy vọng cho Văn Bình. Nữ chủ nhân có lẽ là vũ nữ, hoặc là... Chàng không dám nghĩ tiếp. 
Nép mình bên cửa, chàng nói, giọng van vĩ và tha thiết: 
- Mở cửa mau, nếu không tôi nguy mất. 
Dường như câu nói của Văn Bình có sức hấp dẫn mãnh liệt nên thiếu phụ không trả lời. Chàng chỉ nghe tiếng giép kéo lệt sệt trên nền gạch rồi tiếng then cửa được rút ra. 
Cửa mở. Văn Bình len vào. Thiếu phụ hỏi chàng: 
- Ông là ai? Ông vào đây làm gì? 
Tiếng súng đì đoàng dưới nhà trả lời hộ chàng. Chàng ôm vai giả vờ bị đạn. Thiếu phụ suýt soa: 
- Trời ơi ông bị thương! 
Văn Bình nhăn nhó, nhìn ra cửa. Hiểu ý, thiếu phụ đóng cửa lại. Tuy bị săn đuổi ráo riết, Văn Bình vẫn có thời giờ thưởng thức vẻ đẹp của người đàn bà lạ. 
Nàng trạc 28 (căn cứ vào giọng nói và thân hình, ai cũng đinh ninh nàng còn là thiếu nữ đôi mươi), da trắng như trứng gà bóc, mắt đen và sâu như muốn dìm chết thế giới đàn ông, mũi nhỏ, cao, như nặn, ngự trên cặp môi mọng đỏ như trái dâu chín Đà lạt, và cái miệng (chao ôi. 
viết đến giòng này Nguời Thứ Tám cũng bủn rủn ngòi bút) hình trái tim, phảng phất nụ cười đắm đuối. 
Nếu không là tên tù hụt, Văn Bình đã ôm liều kho tàng mỹ nữ vào lòng và tắt ngọn đèn đêm tò mò trên bàn. Tay vẫn ôm vai, chàng nói: 
- Cám ơn cô. 
Cái miệng Tây Thi điểm nụ hoa hàm tiếu: 
- Không dám. Tôi đã có chồng. 
Trời đất ơi, nàng đã có chồng. Chồng nàng đang nằm trong phòng! Nếu hắn thức dậy, và nổi trận lôi đình, chàng đành phải giở trò vũ phu để thoát thân. 
Tuy nhiên, Văn Bình vẫn trấn tĩnh: 
- Xin lỗi bà. 
Giọng nàng vẫn thánh thót: 
- Tôi xin lỗi ông mới đúng. Áo quần cẩu thả thế này, ông cười chết. 
Khi ấy, nhãn tuyến của Văn Bình mới đặt vào bộ áo ngủ bằng ni-lông mỏng dính màu hồng mà phía dưới là một thế giới kỳ ảo không lính gác và công sự phòng thủ. Chàng ngây người như pho tượng, quên bẵng công an đang ruồng xét ráo riết, tính mạng chàng treo trên sợi tóc. 
Chàng lắp bắp như người ngậm hột thị lúng búng trong miệng: 
- Thưa... Tôi đâu dám cười. 
Nàng cười tươi tỉnh: 
- Ông vừa cười xong. Ông gõ cửa phòng tôi ban đêm có chuyện gì? 
- Tôi không biết. Cảnh sát huýt còi đuổi theo, sợ quá tôi chạy lên đây, và đánh bạo tới xin bà... 
- Hừ, nhìn ông tôi thấy ông không phải là người hay sợ. Chắc ông đã làm việc phi pháp. Ông cứ nói thật đi. 
Văn Bình nín lặng. Thiếu phụ hỏi: 
- Ông lên đây lâu chưa? 
Văn Bình dáp: 
- Thưa, mới. Đường đột vào phòng đàn bà lạ đang đêm là hoàn toàn vô lễ. Nhưng thưa bà... Bà là người đồng hương... Chẳng qua vì hoàn cảnh... Nếu bà không đoái thương, tôi sẽ bị bắt... 
Thiếu phụ nhíu mày suy nghĩ. Văn Bình khẩn khoản nói tiếp: 
- Tôi chỉ xin trú chân 5,10 phút rồi đi ngay. không dám phiền nhiễu bà. Tôi sẽ vào phòng trong xin phép ông... 
Thiếu phụ gạt ngang: 
- Nhà tôi không có ở đây. 
Rồi hạ thấp giọng: 
- Không giấu gì ông, tôi chưa có chồng. Hồi nãy, tôi nói vậy vì sợ ông có ẩn ý. Thấy ông là người đường hoàng, tôi cần nói thật ông biết. Tuy nhiên... 
Sự ngập ngừng này chứng tỏ thiếu phụ chưa bằng lòng. Trừ phi là gái giang hồ, không người đàn bà đứng đắn nào lại cho đàn ông lạ vào phòng sau 3 giờ sáng, nhất là đàn ông lạ này có khuôn mặt đa tình... 
Tiếng giầy chạy rầm rập trên cầu thang xi-măng là cứu tinh của Văn Bình. Chàng giả vờ run lẫy bẫy: 
- Chết tôi rồi. 
Thiếu phụ nhìn chàng, mặt tái mét một cách thành thật: 
- Khổ quá, hây giờ làm cách nào? 
Văn Bình chớp mắt: 
- Bà cho phép thì được. 
- Thế nào tôi cũng bằng lòng. Ông thử nói tôi nghe. 
- Thưa, vạn bất đắc dĩ tôi mới dám yêu cầu bà. Xin bà cho phép tôi trốn trên giường bà. Tạm trốn... 
- Trời ơi! 
Văn Bình thờ dài: 
- Vậy, tôi phải chết. 
Nhân viên an ninh bắt đầu đập cửa ầm ầm ở cuối hành lang. Vău Bình đứng dậy, giọng thiểu não: 
- Chào bà. 
Thiếu phụ ngước nhìn chàng: 
- Ông đi đâu? 
- Tôi sẽ liều chết với họ. Chẳng qua số trời đã định... 
- Không, không, ông không thể ra được. Dầu sao, ông cũng là người Việt như tôi... 
Nàng định nói thêm nhưng tiếng đập cửa ở phòng bên làm nàng ngưng bặt. 
- Mở ra, mở ra, công an xét nhà. 
Văn Bình cởi phắt sơ-mi, và quần dài, nhét xuống dưới nệm, rồi nhảy lên chiếc giường thơm tho, kéo mền trùm kín đầu. Còn tay kia chàng tắt ngọn đèn đêm. 
- Mở ra, mở ra... 
Thiếu phụ hỏi lớn, giọng ngái ngủ: 
- Gì thế? 
- Công an, công an. 
Nàng kéo đôi giép lệt xệt, hé cửa, nhìn ra ngoài: 
- Công an không cho tôi ngủ yên được ư? 
Có tiếng Miên đáp lại: 
- Xin lỗi cô. Một tên cướp vừa trốn vào bin-đinh. Chúng tôi có bổn phận lục soát mọi phòng. Hắn rất nguy hiểm. Nếu hắn trốn thoát, tính mạng của dân chúng sẽ bị đe dọa... 
Thiếu phụ suýt soa: 
- Ghê quá! Tướng mạo hắn ra sao? 
- Cao lớn, mặt mũi dữ tợn. Hắn chuyên cướp của, giết người. 
Nàng cười ròn rã: 
- Vậy mời ông vào trong này... Nhưng tôi chỉ mời ông thiếu úy thôi... 
Vẫn liếng Miên: 
- Hắn núp trong ấy ư? 
Nghe tiếng hỏi Văn Bình lạnh toát châu thân. Chàng không hiểu sao thiếu phụ lại mời nhân viên công an vào phòng. Có lẽ nàng phản chàng... Nếu vậy, bắt buộc chàng phải dùng võ lực thoát thân mặc dầu hy vọng rất mong manh. 
Nằm trên giường chàng co chân lại, chuẩn bị phản công, cửa mở rộng rồi đóng lại. 
Đèn trong phòng bật sáng như ban ngày.
 



V. Z. 28 sa bẫy
 
 Kiều Nga đánh diêm châm thuốc lá. Từ nãy đến giờ, mới 30 phút mà nàng châm thuốc lá gần hết nửa bao quẹt, và điếu thuốc còn nguyên. Dường như ngón tay ngứa ngáy nên nàng đánh diêm, chứ không phải nàng thích hút thuốc. Nàng vẫn có cử chỉ bần thần lạ lùng này khi dặt chân vào văn phòng sở Mật vụ và diện kiến ông tổng giám đốc. 
Sau nhiều năm hoạt động điệp báo, nàng không còn là nhân viên tập sự, dễ xúc động cũng như dễ mất tinh thần nữa. Tuy nhiên, trước mặt ông Hoàng, nàng cảm thấy bé nhỏ như cô nữ sinh ngây thơ, tóc bím, dận xăng-đan thấp, mặc áo dài trắng ngắn ngang đầu gối, môi má trinh nguyên chưa ngửi mùi son phấn đài các. 
Đang nghỉ ngơi trong khách sạn, Kiều Nga nhận được điện thoại của sở, ra lệnh tới trình diện tức khắc. Sau công tác ở Huế, đóng vai mỹ nhân khờ khạo để thử lửa Văn Bình, nàng được triệu về Sài gòn. Ở Sài gòn chưa đầy một ngày, nàng đã phải đến sở. 
Dụi điếu thuốc cháy dở vào đĩa đựng tàn trước mặt, Kiều Nga liếc nhìn bí thư trưởng Nguyên Hương. 
Nguyên Hương quả là con người nhan sắc tuyệt vời. Kiều Nga cảm thấy tâm thần xúc động mạnh mẽ. Đột nhiên, nàng yêu Nguyên Hương tha thiết, và muốn vùng dậy, ôm ghì nàng, hôn lấy hôn để. 
Nguyên Hương ngẫng đầu lên, chạm nhỡn tuyến soi mói của Kiều Nga. 
Kiều Nga bủn rủn tay chân, vội vàng quay ra chỗ khác. Nguyên Hương cũng giả vờ bận việc, cúi xuống đống hồ sơ. Hơn ai hết, nàng đã hiểu tại sao Kiều Nga ngượng nghịu. 
Vi Kiều Nga mắc bệnh đồng tính luyến ái. Kiều Nga mắc bệnh yêu đàn bà, mặc dầu là đàn bà. 
Cửa phòng ông Hoàng dạt sang bên. Nguyên Hương đứng dậy: 
- Mời chị. 
Kiều Nga bừng tĩnh mộng. 
Như cái máy, nàng bước vào trụ sở bí mật nhất Đông nam á, nơi ông Hoàng làm việc ngày đêm. 
Thấy ông Hoàng ngồi yên lặng sau bàn giấy đầy ắp hồ sơ và điện thoại, Kiều Nga tái mặt. Ông Hoàng chỉ ghế bành, giọng khô khan: 
- Mời cô. 
Rồi không đợi nàng trả lời, ông Hoàng nói tiếp: 
- Như cô đã biết trước ngày ra Huế, tôi có ý định gửi cô sang Nam vang từ lâu. Giờ dây mới có cơ hội. 
Mặt Kiều Nga hồng hào trở lại. Hai tiếng Nam vang như liều thuốc bổ hảo hạng đối với nàng. Vì Nam vang là thành phố quen thuộc. Vì Nam vang là nơi nàng sinh sống một thời gian dài. Vì Nam vang là nơi nàng còn lại nhiều bạn thân thiết. 
Gạt tàn điếu xì gà Ha-van bất hủ, ông tổng giám đốc tiếp: 
- Lần này, công tác của cô rất giản dị, còn giản dị hơn lần ở Huế nhiều, cô sẽ không bỡ ngỡ vì đã quen đất Cao. Cô lại có nhiệm vụ tiếp xúc một người mà cô biết mặt, biết tên, biết tính tình từ trước. Đó là Văn Bình, Z. 28. 
Kiều Nga khựng người, mặt bắt đầu đỏ gay. Nàng lắp bắp: 
- Thưa... 
Ông Hoàng gạt phắt: 
- Tôi hiểu cô định nói gì rồi, song công việc là công việc. Phi cô không ai làm nỗi. Trong ban XX của Sở, chưa nhân viên nào am tường tình hình Cao Miên. Tệ hơn nữa, chưa nhân viên nào đặt chân tới Nam vang. Cô là nữ nhân viên duy nhất quen Nam vang như nơi chôn rau, cắt rốn. Vả lại, cô chỉ lưu lại xứ Chùa Tháp một thời gian ngắn. Bổn phận của cô là gặp Văn Bình để nhận tài liệu. 
Sau đó, cô phải về ngay. Lát nữa, chuyến phi cơ thương mãi thường lệ Air-Vietnam đi Vọng các, và dừng lại ở Nam vang. Tôi đã lo liệu thủ tục và giấy tờ đầy đủ cho cô. Trong 48 giờ đồng hồ nữa, cô sẽ có mặt tại Sài gòn. 
Cửa điện lại mở. 
Cuộc tiếp xúc với ông tổng giám đốc chấm dức. 
*** 
Trong khi ấy, ở Nam vang, cuộc tiếp xúc của Văn Bình với chiến dịch Xúc xắc chứa đầy bí mật mới thật sự bắt đầu. 
Chàng nín hơi thở trong mền để theo những diễn biến toát bồ hôi lạnh. Người đàn bà khêu gợi mặc áo ngủ ni-lông hồng lách sang bên cho một nhân viên Công an bước vào. 
Hắn trẻ măng như cậu thanh niên trung học, làn da trắng xanh của ngưòi không quen với bầu không khí dầy dạn mưa nắng của vận động trường. 
Thiêu phụ ỏn ẻn mời: 
- Xin thiếu úy tự tiện. 
Đáng lẽ bước vào lục soát, hắn lại đứng chôn chân sau cánh cửa đóng kín, mặt đỏ bừng, đôi mắt láo liên, dán chặt vào kho tàng vô giá lồ lộ sau làn áo mỏng dính của người đàn bà núi lửa. 
Đột nhiên, nàng đổi giọng: 
- Ông ngắm xong chưa? 
Hắn bàng hoàng đáp vội: 
- Thưa... 
Thiếu phụ quắc mắt: 
- Tôi mời ông vào phòng để tìm gian phi, không phải để ông thỏa mãn con mắt. Tên cướp nguy hiểm ấy chỉ có trong trí tưởng tượng của ông mà thôi. Yêu cầu ông ra ngay. 
- Thưa... 
- Khuya rồi, tôi không có thời giờ tiếp ông nữa. Ông đừng bắt tôi phải có thái độ bặt nhã. 
Nàng mỡ toang cửa, xô gã thanh niên si tình ra ngoài, rồi đóng lại đánh sầm. 
Nằm trong giường, Văn Bình thở phào. Hú vía! Chàng đã nghi oan cho thiếu phụ. Nàng phải là diễn viên sân khấu đại tài. 
Dáng điệu chậm rãi, nàng tắt đèn, chờ cho tiếng giầy khuất sau hành lang mới rụt rè ngồi xuống đệm. Mùi da thịt thơm ngào ngạt làm Văn Bình ngây dại. 
Quên hết mọi việc, chàng nắm cánh tay tròn trĩnh của nàng: 
- Cô ngả lưng một lát cho khỏe. 
Thiếu phụ không đáp, tần ngần nhìn Văn Bình trong bóng tối. Đánh bạo, Văn Bình kéo nàng xuống. 
Bỗng dưng, chàng được hưởng một đêm thần tiên. 
*** 
Trời đã sáng lóe khi chàng thức dậy, cảnh ồn ào trong bin-đinh phụ họa với âm thanh chói tai dưới đường, và từ xưởng máy kế cận, cùng thức dậy với chàng. 
Nhìn sang bên, Văn Bình không thấy nàng ở đâu, mà chỉ thấy chỗ trũng trên tấm nệm trắng muốt, còn thơm mùi da thịt quyến rũ. Thân thể chàng nhẹ lâng lâng như vừa được tắm nước nóng bỏng và xoa nắn. 
Chàng ngồi dậy, cất tiếng thân mật: 
- Huyền Phượng! 
Tên nàng là Huyền Phượng. Sau khi toán công an rời bin-đinh được 5 phút, chàng đã biết tên nàng. Đến phút thứ 6, chàng đã hôn nàng đắm đuối vào đôi môi đỏ mọng. 
Thế rồi... 
Sau thời khắc hoan lạc, nàng tỉ tê tâm sự vời chàng. Vì thời cuộc - đúng hơn, vì cuộc đời ngang trái - nàng lên đất Cao lập nghiệp. Trước đây, nàng là vũ nữ ăn khách ở Sài gòn. Duyên trời run rủi, nàng gặp một sinh viên Y khoa. Hai người yêu nhau tha thiết, và chàng hứa hẹn sau ngày tốt nghiệp sẽ cưới nàng làm vợ. 
Chàng giữ đúng lời hứa, song gia đình chàng phản đối kịch liệt. Không thể thuyết phục cha mẹ, cũng không thể tự ý thành hôn với nàng, chàng bèn rũ nàng sang thế giới bên kia để được tha hồ yêu nhau, mãi mãi yêu nhau, không bị ai ngăn cản. 
Một đêm kia, sau cuộc truy hoan ngất ngư chàng pha thuốc ngủ vào rượu, và hai người cùng uống. Từ phút ấy, nàng không biết gì nữa. 
Ba ngày sau, nàng tỉnh dậy trong bệnh viện. Và chàng đã chết. Nàng không thể chết theo chàng vì lẽ giản dị nàng còn mẹ già, và con dại, đứa con mới đẻ của chàng. 
Huyền Phượng đành bỏ xứ lên đất Chùa Tháp, hành nghề vũ nữ. Gặp Văn Bình nàng có cảm tình ngay. Nàng thề không yêu ai nữa, song không hiểu sao nàng đã mất hết nghi lực trước Văn Bình. 
Đang lê giép dừa từ bếp ra, Huyền Phượng nghe Văn bình gọi, vội đứng lại, giọng âu yếm: 
- Anh dậy rồi ư? 
Văn Bình cười nụ: 
- Hừ, nếu còn ngủ thì gọi em sao được. Mấy giờ rồi em? 
Chàng gọi nàng bằng em như thể đã quen nàng từ nhiều năm trước. Nàng nhìn cổ tay: 
- Mới 10 giờ, anh ngủ nữa đi. 
Văn Bình chép miệng: 
- Trời, 10 giờ mà còn khuyên anh ngủ nữa. Sống vói em độ một tuần, anh sẽ biến thành ông vua ngủ. 
- Thì anh ở lại Nam vang với em. 
Nàng đặt tách cà phê đen đang nóng hổi trên bàn đêm. Văn Bình níu áo ngủ của nàng, rồi vít cổ nàng xuống, hôn lọan xạ vào má, vào cổ vào tóc. Ngoan ngoãn, nàng xà vào lòng chàng, để đón cái hôn cháy bỏng vào môi. Mắt nàng lim dim, ngón tay búp măng run run như đang lướt trên phím đàn dương cầm. 
Mùi cà phê rang chín tới, pha với nước thật sôi đúng phương pháp, tỏa ra một hương thơm đặc biệt, thích hợp với bầu không khí thoải mái buổi sáng. Văn Bình sực nhớ tới hàng ngàn ly cà phê nóng đặc nhắp chung với những người đàn bà gặp gỡ trong quãng đời trôi nổi. 
Chàng se sẽ thở dài: 
- Không được, em ạ. Anh là con chim giang hồ... nay đây, mai đó, không ở nơi nào nhất định. Vả lại, anh đang còn công việc, một công việc, quan trọng. 
Mắt nàng đăm đăm nhìn vào khoảng không: 
- Thật ra, em cũng không nên giữ anh lại. Con em hiện ở trong trường, nhưng chủ nhật sẽ về nhà. Em đã hứa với nó là không yêu người đàn ông nào nữa, ngoài cha nó. Em giữ tròn lời hửa vừa chẵn 10 hăm. Trời ơi, em sợ... 
Huyền Phượng nín lặng. Văn Bình đã nhìn rõ gan ruột nàng. Chàng nhìn cà phê bốc khói, giọng buồn rầu: 
- Muộn rồi, để anh về... 
Huyền Phượng choàng dậy: 
- Lát nữa, hãy về. Nhân viên công an đang lảng vảng bên ngoài. Em quen mặt họ hết, để em giả vờ xuống đường mua báo. 
Văn Bình mừng rơn: 
- Cám ơn em. Nếu không gặp em, anh đã nằm trong xà lim công an. Anh có cảm tưởng là Trời sui em tới cứu anh. 
- Em không phải là người báng đạo, nhưng thú thật, em không tin ở Trời nữa. Trời có mắt, tất không xô đẩy em vào cuộc sống cô đơn này trong 10 năm nay. Sự đau khổ đã biến em thành vô thần và vô tư lự. Em không dám nghĩ đến tương lai mà chỉ sống với hiện tại. 
Gặp anh sau 10 năm sầu thảm là hạnh phúc tột đỉnh đối vói em. Em chỉ hy vọng được sống gần anh một thời gian ngắn. Em không dám hỏi rõ về đời anh, sợ thất vọng. Nhìn gương mặt, đôi mắt anh, em đã đoán biết công việc anh làm, song công việc là công việc, em không bao giờ muốn dính dáng. Em rất kín miệng, anh có thể yên tâm. Nhưng thôi, em hẹn mua báo cho anh mà tán gẫu mãi. 
Huyền Phượng đi rồi, chàng mới vào phòng tắm. Nước lạnh mơn man da thịt làm chàng thoãi mái. Chàng suýt reo lên khi thấy áo quần của 
chàng đã được ủi phẳng nếp, và treo trên giá. 
Mặc đồ xong, chàng lại nằm dài trên giường, mắt nhắm nghiền, kiểm điểm lại những xiệc xảy ra. 
15 phút sau, Huyền Phượng xách bọc đồ nặng chĩu, mở cửa vào. Nàng ngồi xuống bên chàng, mở gói lấy chai huýt-ky và bịch thuốc Salem. Huýt-ky và thuốc Salem là tri kỷ thượng thặng của chàng. Nhìn nàng khui rượu, Văn Bình tái mặt. 
Có lẻ nàng đã biết chàng! Vì trên đời chỉ cỏ Z. 28 mới điểm tâm bằng rượu huýt-ky nguyên chất! 
Nàng rót một ly đầy ắp cho chàng: 
- Mời anh. 
Chết rồi! Nàng mời chàng uống "sếch", không pha sô-đa, cũng không bỏ đá. Thói quen bất dịch của chàng từ nhiều năm nay mỗi khi từ trên giường nhảy xuống đất buổi sáng là uống huýt-ky sếch. 
Nàng ngây người ngắm chàng. Chột dạ, chàng hỏi: 
- Anh mọc sừng trên đầu ư? 
Huyền Phượng xua tay: 
- Không phải. Anh quen quá... em trông ngờ ngợ. 
Chàng đảnh trống lãng: 
- Dĩ nhiên... vì anh là chúa đảng của vũ trường. Anh cũng thấy em hơi quen. 
Nàng lắc dầu: 
- Nói cho đúng, em quen hàng ngàn người đàn ông. Nhưng đối với anh, em có cảm nghĩ là lạ. À. em nhớ ra rồi... 
Trong phần mười tích tắc đồng hồ, chàng cũng nhớ ra nàng. Thời gian qua, những nét thanh xuân trên mặt nàng đã nhường cho vẻ đẹp đoan trang, tuy nhiên đường cong khêu gợi ở vai, mông, bụng và ngực vẫn còn nguyên, dường như Huyền Phượng là nàng tiên, không bị ngày tháng chi phối. 
Văn Bình gặp nàng cách đây hơn 10 năm. Hồi ấy, nàng còn là cô gái đôi tám, mới bước chân vào nghề vũ nữ, song tiếng tăm nổi dậy như sóng cồn. Chàng vừa ở Âu châu về, gia nhập tổ chức của ông Hoàng. 
Như thường lệ, chàng la cà đến các tiệm nhảy giữa hai công tác hiểm nghèo. Chân ướt, chân ráo tới Sài gòn, chàng chỉ kịp trình diện ông Hoàng, rồi vứt hành trang trong khách sạn, nhảy lên xích-lô, vù vào Chợ lớn. 
Cuộc gặp gỡ diễn ra một cách tầm thường, cũng tầm thường như mọi vũ nữ gặp khách chơi trên khắp thế giới. Mặc dầu đêm ấy có cuộc đánh lộn kịch liệt, Văn Bình đóng vai hiệp sĩ cứu người đẹp cô thế, cuộc gặp gỡ cũng sẽ chìm vào quên lãng, nếu... 
Nếu nàng không là hoa khôi. 
Nếu chàng không là một thanh niên khôi ngô, mà thân hình, điệu bộ làm phái yếu chết mê, chết mệt... 
Và nếu không có người chết. 
Tấn thảm kịch bắt đầu bằng một tai nạn xưa như trái đất, tranh dành vũ nữ. 
Huyền Phượng đã hẹn nhảy với một khách quen người Việt thì một gã Tây lai khổng lồ, mặt đầy thẹo, súng lục cồm cộm ở giây lưng, vụt tới giằng lại. 
Sức yếu, người khách Việt không dám phản đối. Gã khổng lồ xô người khách ngã xuống đống bàn ghế, rồi nắm tay Huyền Phượng, giọng lè nhè: 
- Nhảy với anh đi, cưng. 
Nàng gở tay hắn ra, mặt lạnh như tiền: 
- Xin lỗi ông. 
Lệ thường, vũ nữ phải chiều chuộng kẻ có sức mạnh. Song Huyền Phượng lại là người đàn bà độc lập, đôi khi bướng bỉnh. Nàng không chịu được sự đàn áp trắng trợn. Nàng lại có lý do xác đáng để từ chối: trước đó một tuần, gã Tây lai đã lợi dựng võ lực và quyền thế để cưỡng bức một vũ nữ, bạn thân của nàng. 
Bị dằn mặt, gã khổng lồ sừng sộ: 
- Muốn gây sự phải không? 
Huyền Phượng quay lại phân vua với khách: 
- Các ông can thiệp giùm em... 
Hắn vung tay, đánh nàng ngã chúi vào tường. Một bọn thanh niên ngang tàng xô ghế định nhảy vào, song gã khổng lồ lại ngang tàng hơn. Hắn tiến lại gần đàn dương cầm, ra lệnh cho nhạc sĩ ngừng tấu nhạc rồi quát to: 
- Mở mắt ra. 
Bàn tay hộ pháp chặt xuống. Cây đàn dương cầm bằng gỗ quý vỡ nát trong chớp mắt. 
Miếng đòn karaté của hắn nhắm hai mục đích: thứ nhất, phá phách đồ đạc đắt tiền, thứ hai, làm cho mọi người khiếp đảm. Và hắn đã thành công, 
Toàn thể đều xanh mặt. 
Trừ Văn Bình. 
Tuy còn trẻ, chàng đã là kiện tướng trong làng điệp báo quốc tế, từng dọc ngang ở phương Tây, hạ đo ván nhiều võ sĩ hữu danh. Mục đích của chàng là đến tìm vui, sau một thời gian xa nhà dài đằng đẵng, chứ không phải gây sự. Vả lại, ẩu đả trong tiệm nhảy để mua chuộc cảm tình người đẹp là chuyện quá nhàm, chàng không muốn dính dáng. Ông Hoàng lại dặn chàng nên thận trọng, không nên xuất đầu lộ diện hơi sớm. 
Song máu giang hồ đã sôi sùng sục trong người chàng. Chàng phải ống cạn ly huýt-ky đầy ắp cho khỏi run mà ngón tay chàng vẫn run. 
Gã hộ pháp tiến lại góc tường, dựng Huyền Phượng dậy, tát trái thật mạnh. Nàng thét lên một tiếng kinh hồn, rồi gục xuống đất. 
Văn Bình vội chạy tới, dùng thuật kuatsu của nhu đạo để hồi sinh cho nàng. Nàng mở mắt, và khi thấy chàng òa lên khóc. 
Không để ý tới gã Tây lai, Văn Bình vực Huyền Phượng ra xe. Nhưng hắn đã chặn chàng lại, kèm theo lời đe dọa thô bỉ: 
- À, mày định làm tàng... 
Hắn đấm luôn vào mặt chàng. Nhanh mắt, chàng tránh thoát. Trái thôi sơn thứ hai vèo tới. Nhớ lời ông Hoàng, chàng chỉ né đòn mà không đánh trả. 
Nhưng gã hộ pháp không chịu buông tha chàng. Đấm hụt hai lần, hắn lồng lộn như con thú bị đạn. Vớ luôn chai sâm banh, hắn bổ vào đầu chàng. Miễn cưỡng chàng phải đáp lễ. 
Lừa hắn xán lại, chàng vận dụng nhu đạo, quật hắn té ngã. Hắn cũng là tay giỏi võ Nhật Môn phá được thế tấn công của chàng, và dùng khuỷu tay chọc vào tim chàng trong một thế cực hiểm, có thể làm chàng mất mạng như chơi. 
Thấy hắn dùng độc thủ, chàng không nhận nhượng nữa. Thừa cơ hắn vô ý, chàng đâm ngón tay vào huyệt gần vú. Thật ra chàng chỉ cốt đánh hắn trọng thương. Không ngờ miếng đòn chớp nhoáng này đã giết hắn. Hắn nằm ngửa trên nền nhà ướt át, chỉ thở hắt được một tiếng rồi tắt thở. 
Ngay khi ấy, cảnh sát ập vào. 
Văn Bình vội thoát ra ngoài bằng cửa hậu. Nội đêm ấy, chàng lên phi cơ, đi Âu châu. 
Một tháng sau, chàng mới gửi thư về xin ông Hoàng nghỉ dài hạn. Trên thực tế, chàng chưa hề làm việc, vì chàng mới hồi huơng chưa đưọc 24 tiếng đồng hồ thì phải xuất ngoại. Nhận được thư chàng, ông Hoàng trả lời ngay. Song ông không hỏi lý do của cuộc xuất ngoại vội vã. Có lẽ ông biết nhưng không nói. 
5 năm sau, chàng mới trở về. 
Vùi đầu vào công tác, chàng quên bẵng quá khứ, quên bẵng Huyền Phượng. Đột nhiên, nàng hiện ra bằng xương, bằng thịt. 
Nàng reo lên như bắt được của: 
- Ồ, tưởng ai té ra anh. Hơn 10 năm rồi, chóng thật. 
Văn Bình chép miệng: 
- Phải, đã hơn 10 năm rồi. 
Hai người cùng ngồi xuống đi-văng. Huyền Phượng ôm ghì lấy chàng, thỏ thẻ: 
- Nhờ anh, em còn sống đến ngày nay. 
Văn Bình cười: 
- Bây giờ đến lượt anh nhờ em. 
- Ơn của anh nặng hơn nhiều. Đêm ấy, cảnh sát lục soát khắp nơi không tìm ra anh. Từ đó, em để ý tìm anh mà không gặp. Anh trốn đi đâu, tài thật. 
- Anh sang Pháp. 
- Thảo nào! Giá anh ở lại cũng chẳng sao. 
- Sợ phiền, em ạ. 
- Không đâu. Em được mời ra cảnh sát cuộc lấy cung. Em khai là không quen anh. Mà sự thật là em không quen anh. Tự dưng anh vào can thiệp để cứu em, thế thôi. Nhiều ông khách cũng khai như em. Hơn nữa, không ai khai đúng về tướng mạo của anh cả. Vì anh cứu em sống nên toàn thể không muốn anh liên lụy. 
Chợt nhớ ra, Huyền Phượng cười như nắc nẻ rồi tiếp: 
- Để em kể anh nghe. Vui lắm, anh ạ. Thoạt đầu, trong khi mất tinh thần, em khai đúng không sai một li. Khai anh đẹp trai nhất thế giới. Nhưng ngày hôm sau, sợ anh bị bắt, em phải khai lại. Em nói rất hay nên nhân viên cảnh sát tin như thật. Rốt cuộc, họ đinh ninh anh là một người gần 50, da dẻ đen xì, mắt một mí, cận thị, thân thể gầy nhom... 
- Còn gã Tây lai là ai? 
- Nhân viên mật thám Pháp. Hắn chết đáng đời. Tiệm nhảy nào cũng bị hắn ức hiếp. Chị em ở Sài gòn góp một món tiền lớn, đưa cho em, 
nhờ em mua quà tặng anh, Em mua rồi mà 10 năm nay chưa có dịp trao tận tay anh. 
- Quà đâu? 
Huyền Phượng mở tủ lấy ra một cái hộp nhung đen. Bên trong lá cái đồng hồ vàng, nạm kim cương óng ánh. Nàng đưa cho chàng, giọng âu yếm: 
- Em sắm đồng hồ đàn bà để anh tặng chị ấy. 
Văn Bình lắc đầu: 
- Anh tặng lại em. 
- Em không lấy. Nói đúng, em không có quyền lấy. 
- Anh cho em quyền. Vì mang đồng hồ này về Sái gòn, anh không biết tặng ai. Không giấu em, anh quen rất nhiều. Nhiều người cũng yêu anh, nhưng nghề anh vốn vậy, anh cũng như em, không đám nghĩ đến tương lai nên không dám hẹn hò lâu dài. 
- Nghĩa là anh vẫn sống độc thân. 
- Vâng. 
- Gặp anh, em sung sướng hơn chết đi sống lại. Em phải mừng anh một bữa rượu thật say mới được. 
- Sẵn sàng. Rượu thì bao nhiêu anh cũng không từ chối. 
Huyền Phượng bóc gói Salem mời chàng: 
- Vì anh, em đã mang loại thuốc bạc hà này. Sau ngày anh đi, đêm nào em cũng thức đến gần sáng. Hồi ấy, em đã hứa hôn với cha đứa nhỏ, là sinh viên truờng Thuốc. Không hiểu sao, em lại nhớ anh. Nhớ phát điên, anh ạ... 
Có lẽ vì anh khác thiên hạ. Nếu lấy chồng, em chọn cha đứa nhỏ. Nhưng nếu tìm người yêu, tìm hoàng tử để tôn thờ, em lại chọn anh. 
- Em nói hay quá! 
- Thật đấy. Đêm nào cũng hút thành ra nghiện thuốc lá Salem. 10 năm qua, em hút mỗi đêm một gói. Em có linh tính sớm muộn sẽ gặp anh lại. Bây giờ... 
Huyền Phượng òa khóc. 
Văn Bình để yên cho nàng, khóc. Vì chàng biết nàng khóc vì sung sướng. 
Chàng rót thêm ly rượu, rồi dựa lưng vào đi-văng, đọc báo. Chàng không ngạc nhiên khi thấy 3 vụ ám sát hồi đêm được đăng trên trang nhất dưới những tiêu đề đậm nét. 
Chàng nhẩm đọc: 
"3 vụ ám sát táo bạo trong vòng 3 giờ đồng hồ - Hung thủ tẩu thoát trong đường tơ kẽ tóc - Cuộc điều tra tiến hành ráo riết". 
Bài tường thuật đầy đủ nhất, và được tiểu thuyết hóa nhất là của phóng viên Eu Chin, đại để như sau: 
"Châu thành Nam vang vừa trải qua một đêm hãi hùng nhất lịch sử: 3 người bị ám sát, vũ nữ Chiêu Lai, bồi phòng Tim Dong và công an viên Phan Sit. cả ba đều xa gần dính líu tới 2 vụ ám sát bí mật xảy ra cách đây nửa tháng, mà nạn nhân là ngưòi Việt, Trần Phương và Đoàn Lượng. 
"Sau khi giết công an viên Phan Sit, thủ phạm suýt sa lưới nhà chức trách. Quá nửa đêm, cơ quan an ninh được mật báo một cuộc ẩu đả xảy ra tại nhà riêng của cảnh sát viên Phan Sit trên đường vithei Khemarak. Nhân viên an ninh ập tới thì hung thủ đã vọt sang tòa nhà kế cận và tẫu thoát. 
"Hung thủ mặc âu phục màu nhạt, đội mũ nỉ đậm, đi giầy đế cao su cỡ 42. Hắn cao trên 1 thước 70, cân nặng ít nhất 70 kilô. Nhà chức trách đã in được dấu giầy, vá cả dấu tay hung thủ. 
"Riêng trong phòng Tim Dong, hung thủ đã để dấu tay bừa bãi, trên bàn, nắm cửa... Điều này chứng tỏ hung thủ lục lọi để lấy tiền bạc, hoặc tìm kiếm một vật gì. Bồi phòng Tim Dong và cảnh sát viên Phan Sit không giấu tiền bạc, nên có lẽ cuộc lục lọi nhằm một mục đích khác... 
"Điều làm dư luận ngạc nhiên là hơn một trăm nhân viên an ninh bủa vây tứ phía mà hung thủ vẫn cao bay xa chay. Nhà chức trách đoán hung thủ còn ẩn núp trong khu vực. Hiện vòng vây được thắt chặt lại. Sát nhân là đại họa cho dân chúng vương quốc. Được tin thêm, chúng tôi sẽ loan tiếp". 
Văn Bình buông tờ báo, vẻ mặt mơ màng. Huyền Phượng đang mân mê cái đồng hồ tay kỷ niệm, vội ngẫng đầu: 
- Họ nói đúng không? 
Chàng đáp: 
- Đúng phần nào. 
- Vậy anh là hung thủ. 
- Không. 
Nàng thở phào: 
- Em cũng linh tính anh không phải là hung thủ. Những việc xảy ra 10 năm trước còn rõ mồn một trong trí em. Cho nên em cho rằng trong vụ náy có nhiều bí mật. Anh kể em nghe được không? 
- Nếu em là người lạ, anh cũng không giấu diếm, huống hồ... Huống hồ, chúng mình quen nhau từ xưa. Anh mới lên đây chưa đầy một ngày. Nghĩa là anh không liên quan đến vụ giết Trân Phương và Đoàn Lượng. Anh lên đây để tìm hung thủ. 
- Vậy anh là... 
- Phải. Anh là nhân viên an ninh của chính phủ Sài gòn. Trần Phương và Đoàn Lượng là đồng nghiệp của anh. Ai giết họ, anh chưa biết. Anh tiếp xúc với Tim Dong và Phan Sit, là những người biết mặt Phương, Lượng, thì họ dần mặt anh. Họ giết một loạt 3 người để cảnh cáo. Và họ còn gài bẫy cho công an Miên bắt anh về tội sát nhân nữa. 
- Họ là ai? 
- Anh chưa biết. 
Huyền Phượng lặng thinh. 
Văn Bình đứng dậy, ra cửa sổ nhìn xuống đường. Rồi chàng bảo Huyền Phượng: 
- Anh phải đi, em ạ. 
Nàng giẫy nẩy: 
- Khổ quá, họ đang gác đông đặc bên dưới. 
- Nhưng anh phải đi một lát. 
- Vậy anh bỏ vét tông lại, mặc sơ mi trần cũng được. 
Chàng cũng nghĩ như nàng. Sau một vài phút hóa trang, thay đổi y phục và điệu bộ, chàng hy vọng phỉnh phờ được nhân viên công an Nam vang. 
Chợt nhớ ra, nàng hỏi: 
- Bao giờ anh về? 
Chàng tần ngần một phút rồi đáp: 
- Anh lấy phòng trong hai khách sạn, nhưng, công an đã biết, anh không quay về được nữa. Vì anh tin rằng họ đã biết để dấu tay bừa bãi là anh. Nếu em cho phép, anh sẽ nghỉ lại đây. 
Mặt nàng tươi như hoa nở. Nàng hôn má chàng: 
- Anh ở cả đời, em cũng cho phép. À, bao giờ anh về? 
- Xế trưa. 
- Vậy, anh dùng cơm với em. Em làm bếp không đến nỗi vụng. Vả lại, em chờ cái hân hạnh được mời cơm anh từ 10 năm nay. 
Văn Bình hôn Huyền Phượng rồi xuống cầu thang. Tới tầng dưới, chàng vòng hành lang, định dùng cầu thang cấp cứu, song phải đổi ý định vì chạm trán hai nhân viên cảnh sát. 
Chàng giơ tay chào thân mật. Một người chào lại, nhưng không quên hỏi giấy căn cước, kèm theo nụ cười cáo lỗi. Chàng rút căn cước giả trao cho hắn, dáng điệu thản nhiên. 
Giá đây là căn cước được chế tạo vụng về, chàng cũng thản nhiên, huống hồ là công trình của ban Kỹ thuật. Trừ phi là chuyên viên căn cước, ngồi trong văn phòng với đầy đủ dụng cụ kiểm soát tối tân mới biết được giả... 
Một cảnh sát viên hỏi bằng tiếng Miên: 
- Ông tên gì? 
Căn cước Phạm Hùng, thương gia, đã được chàng xé vụn trong phòng tắm của Huyền Phượng. Đây là căn cước của Đỗ Chính, một người bằng xương bằng thịt đang sống hẳn hoi ở Nam vang. 
Chàng đáp ngay: 
- Đỗ Chính. 
- Làm nghề gì? 
- Giám đốc địa ốc cuộc. 
- Địa chỉ? 
- Nhà riêng, 896 đường Monivong. 
- Văn phòng? 
Văn Bình quên số nhà của công ty địa ốc. Tuy nhiên, chàng không thể ngập ngừng, sợ bị ngờ vực: 
- Lầu ba, 212 Phsar Dék. 
Chàng nói liều là đường Phsar Dék vi đã lái xe qua nhiều lần. Vả lại, nhân viên XX Trần Phương bị thiệt mạng trên dường Phsar Dék. Chàng không ngờ là tránh vỏ dưa để đạp phải vỏ dừa, vì người cảnh sát thứ hai đon đả bắt tay chàng, giọng thân mật: 
- Ồ, ông ở Phsar Dék mà tôi không biết. Tôi cũng ở đường này. À, phải rồi số 212 là cái bin-đinh mới cất màu xanh. 
Thế mới nguy! 
Chưa bao giờ chàng nhìn thấy tòa nhà màu xanh ở đưòng Phsar Dék. Có thể người cảnh sát gài bẫy, song cũng có thể hắn mau miệng, thói quen của người dân nhiệt đới. 
Vì vậy, chàng không gật và cũng không lắc đầu, mà chỉ nhoẻn miệng cuời, mắt dán váo bộ râu mép lẳng lơ mới gọt tỉa của người cảnh sát, 
đánh trống lảng một cách khôn ngoan: 
- Chà, bộ râu mép của ông đẹp ghê! Tôi là con gái thì chết mê, chết mệt... 
Người cảnh sảt phá lên cười ròn rã: 
- Chuyên nghề bán nhà, cho thuê nhà có khác, nói thật khéo! 
Bước ra tới đường. Văn Bình vươn vai hít một hơi dài. Không khí trong bin-đinh làm chàng tức ngực. 
Nhìn tứ phía không thấy ai khả nghi, chàng vẫy tắc-xi. Một đoạn trong bài báo của phóng viên Eu Chin hiện lại trong trí chàng: 
...Bản báo phỏng viên Eu Chin đã đến phỏng vẫn bác sĩ Oay, phụ trách giải phẩu thi thể nạn nhân Trần Phương. Theo lời nhà luật y giầu kinh nghiệm này thì trong tạng phủ nạn nhân còn sót một chất ma túy cực mạnh, chắc do nạn nhân chích vào cho khỏi nghiền. Chi tiết này xác nhận giả thuyết theo đó Trần Phương là một gã buôn lậu, nghiện ngập... 
Văn Bình lẩm bẩm một mình: 
- Bác sĩ Oay, phóng viên Eu Chin... 
Mọi người liên quan đến nội vụ đều bị đối phương loại trừ. Bác sĩ Oay và phóng viên Eu Chin có thể đã bị ghi vào sổ đen. Chàng phải hành động cấp tốc, nếu không... 
Bác sĩ Oay ngụ trong một tòa nhà đồ sộ, gần cuối đường Bat Chan Reachea. 
Văn Bình vào một tiệm ăn sang trọng để gọi điện thoại. Một giọng nói êm ái, và trong trẻo nổi lên ở đầu giây: 
- Alô, dưỡng đường Oay, tôi xin nghe. 
Đàn bà... chắc là đàn bà đẹp... Nàng nói tiếng Pháp thảnh thót như người đẹp Ba lê. 
Chàng đáp lại, cũng bằng tiếng Pháp lịch sự: 
- Bác sĩ có mặt trong văn phòng không, thưa cô? 
- Thưa có. Quý ông cần gì? 
- Tôi muốn gặp riêng bác sĩ Oay. 
- Đáng tiếc. Nếu là việc riêng, xin mời ông lại tư thất, số. . 
- Không, đây là công vụ... 
- Thưa, bác sĩ đang bận thăm mạch cho bệnh nhân. Đề nghị 12 giờ ông lại. 
- Phiền cô trình với bác sĩ rằng chúng tôi đại diện nhà chức trách tới gặp bác sĩ. 
- Nhà chức trách? Quý ông ở sở Công an à? 
- Vâng. Chúng tôi tới gặp bác sĩ về một chuyện tối cần. 
- Vậy, xin ông chờ ở giây nói một phút. Tôi xin chuyễn ngay cho bác sĩ. 
Văn Bình đợi không lâu. Người dân Cao Miên thường sợ Công an như sợ cọp, dầu là nhân vật có địa vị xã hội, như bác sĩ Oay. 
Tiếng nói của bác sĩ Oay nhỏ nhẹ và từ tốn: 
- Thưa, tôi đây, chào ông. Ông cần tôi nữa ư? Hiện tôi đang bận. 
"Ông cần tôi nữa ư?", câu nói này chứng tỏ Công an vừa liên lạc hoặc vẫn liên lạc thường xuyên với bác sĩ Oay. Nghĩa là bác sĩ Oay đã quen mặt, hoặc quen giọng nhân viên Công an cao cấp. Văn Bình bèn nói: 
- Chào bác sĩ. Công việc gấp lắm, chúng tôi không thể chờ được. Chúng tôi chỉ xin bác sĩ một phút, vâng một phút thôi. 
Bác sĩ Oay ngần ngừ một vài giây, rồi hỏi: 
- Ông ở đâu? 
- Thưa, Phản gián. 
- Phản gián, lạ nhỉ! Vâng, xin mời ông đến. 
Văn Bình gác ống nói vào giá, nhìn gương sửa lại nơ cà-vạt, trước khi ra xe. 
Tới dưỡng đường Oay là một hành động mạo hiểm. Vì bác sĩ Oay có thể hỏi lại công an sau khi chấm dứt điện đàm, và chàng sẽ đút đầu vào giây thòng lọng. Tuy nhiên, chàng cần gặp để kiểm điểm một vài chi tiết quan trọng. 
Chàng dặn xe chạy qua dưỡng đường một quãng rồi đậu lại. Không thấy xe công an, chàng nhún vai trả tiền, bách bộ tới tòa nhà quét vôi trắng toát sực nức mùi thuốc sát trùng. 
Cô gái trả lời điện thoại đứng dậy chào chàng. Nàng là người Miên, nước da bánh mật, rắn rỏi, khả ái và bạo dạn. Với dáng điệu hoàn toàn Tây phương, nàng khoát tay mời chàng. 
Chàng chỉ cửa kính đóng im ỉm: 
- Phía này à cô? 
Cô gái nói một hơi: 
- Không. Cửa bên trái. Xin ông tự tiện đẩy cửa vào, rẽ sang phải. Đi được 20 bước, ông sẽ thấy một căn phòng ngăn toàn kính, đề số 2. 
- Số 2? 
- Vâng, đó là phòng bác sĩ. 
Văn Bình nghiêng mình xô cửa. Phía trong là hành lang dài thắp đèn ống sáng trưng. 
Nhanh như cắt, chàng rút dao. Phật, một tiếng nhẹ, giây điện thoại nối liền văn phòng bác sĩ Oay tới phòng cô gái Miên, đứt làm hai. 
Hai bên hành lang là 6 căn phòng xinh xắn.. Đến phòng số 2, chàng gõ nhẹ vào mặt kính dầy. Bên trong, có tiếng bác sĩ Oay: 
- Cứ vào. 
Trước mặt Văn Bình là một ông già, bạc nửa đầu, trán hói, gương mặt hiền từ, phúc hậu, súng sinh áo bờ-lu trắng toát còn nguyên nếp hồ, ngồi sau cái bàn vẹt-ni bóng loáng. 
Bác sĩ Oay đứng dậy: 
- Mời ông ngồi. 
Văn Bình thi lễ: 
- Xin phép bác sĩ. 
Bác sĩ Oay chìa hộp thuốc lá 555: 
- Ông sài thuốc. Ông là nhân viên.... 
Văn Bình tiếp lời: 
- Phản gián. 
- Thảo nào... thảo nào tôi chưa được hân hạnh quen ông.. Xin ông tha lỗi. 
- Thưa, sứ Phản gián yêu cầu tôi tới gặp bác sĩ về một chuyện khá quan trọng. 
- Chuyện gì, thưa ông? 
- Chúng tôi muốn biết thêm một vài chi tiết về vụ giải phẫu tử thi Trần Phương và Đoàn Lượng. 
Bác sĩ Oay thở phào: 
- Ồ, từ hai tuần nay bên Công an cứ hỏi đi hỏi lại vụ này. Tôi đã ghi chép đầy đủ trong biên bản. Ngoài ra, không còn chi tiết nào nữa. 
- Thưa những chi tiết mà chúng tôi cần không được ghi trong biên bản... 
Bác sĩ Oay mở ngăn kéo, lấy ra tập hồ sơ. Sau khi đeo mục kính, ông lúi húi đọc rồi lẩm bẩm: 
- Lạ nhỉ! 
Văn Bình gõ ngón tay trên bàn: 
- Thưa, nạn nhân Trần Phương bị tiêm chất ma túy gì? 
Bác sĩ Oay nhún vai: 
- Khổ quá, tôi đã nói tới chục lần rồi. Nạn nhân bị chích mọt-phin. 
- Sau khi chết? 
Bác sĩ Oay mở rộng mắt sửng sốt: 
- Vâng. Kết quả giải phẫu cho biết đích xác nạn nhân bị giết chết rồi người ta mới chích ma túy vào người. Song Công an lại muốn tôi tuyên bố với báo chí rằng nạn nhân là kẻ nghiện ngập, dùng ma túy thường xuyên. À, tại sao... 
Văn Bình vừa phăng ra một điều quan trọng: Công an Nam vang dính líu vào vụ Trần Phương. Dĩ nhiên, chàng cũng vừa tỏ ra hớ hênh. Song chàng đặt ngay một câu hỏi khác, cốt không cho bác sĩ Oay có thời giờ suy nghĩ để ngờ vực nữa: 
- Thưa, bác. sĩ phân chất cái mù soa hồng thấy gì? 
Bác sĩ Oay lại giật mình: 
- Tôi cũng ghi trong biên bản đầy đủ. 
- Vâng, tôi đã đọc đoạn này. Song muốn đích thân hỏi lại bác sĩ. 
- Chẳng có gì. Ngoại trừ mùi hoa nhài. Đúng hơn, mùi nước hoa nhài. Loại nước hoa quý phái. 
Văn Bình định hỏi thêm thì điện thoại kêu reng. Chết rồi! Chàng cắt lầm giây điện thoại anh-tét-phôn, còn giây điện thoại liên lạc bên ngoài vẫn còn nguvên. 
Cầm nghe, bác sĩ Oay đột nhiên biến sắc, giọng nói cắt quãng: 
- Vâng, tôi đây! Chào ông cảnh sát trưởng. Có thân chủ mới nữa à? Không ư? May quá, tôi đang bận tíu tít. Sao? Về vụ Trần Phương à? Vâng, tôi vẫn nhớ lời ông dặn, tuy nhiên bên Phản gián lại nghĩ khác... Vâng, bên Phản gián, ông phó giảm đốc Phản gián Tha Ngưon đang ở trong văn phòng tôi. Ông muốn nói chuyện với ông Tha Ngươn ư? Mời ông... 
Bác sĩ Oay chuồi ống nói cho Văn Bình. Song chàng đã lạnh lùng gác xuống. 
Như đọc được tư tưởng của chàng, viên y sĩ già đứng dậy. Song Văn Bình xua tay: 
- Vô ích. Từ sở Cảnh sát tới đây, sớm nhất phải mất 10 phút. Bác sĩ nên ngồi xuống thì hơn. Đồng thời, cũng xin bác sĩ để tay lên bàn hút thuốc như thường lệ. Tôi biết bác sĩ định lấy súng trong ngăn kéo. Nhưng thưa bác sĩ, bàn tay của tôi lẹ hơn nhiều. 
Bảc sĩ Oay dựa lưng vào ghế bành, trán lấm tấm bồ hôi. Giọng thương hại, Văn Bình an ủi: 
- Bác sĩ đừng lo, tôi sẽ không làm thương tổn tính mạng của bác sĩ. Mục đích của tôi là tìm hiểu một vài chi tiết. Cám ơn bác sĩ đã tận tình giúp đỡ. 
Hoàn hồn, bảc sĩ Oay hỏi chàng: 
- Vậy ông là... 
Văn Bình cười; 
- Là bạn của ông cảnh sát trưởng. 
Chàng vung tay, quạt vào vai bác sĩ Oay. Viên luật y già ngất luôn trên ghế. Văn Bình cần bác sĩ Oay ngủ say 10 phút để có thể thoát thân khỏi dưỡng đường. 
Ra phòng ngoài, chàng mĩm cười chào cô gái nước da bảnh mật xinh xắn. Song nàng không chào lại. Nhìn ống điện thoại, chàng hiểu liền. Chàng tới sát nàng, giọng tỉnh khô: 
- Lần sau, còn nghe trộm giây nói thì chết đòn. 
Mặt tái mét, thiếu nữ nói không ra hơi: 
- Vâââng... 
Văn Bình nâng mặt nàng lên. Nàng nhìn chàng, mắt chớp lia lịa. 
Chàng cúi xuống hôn vào môi nàng. Nàng rùng mình như bi điện giật. 
Rồi Văn Bình nhún vai mở cửa. 
Bên ngoài, trời nắng như thiêu. Tiếng kèn xe hơi cảnh sát rú vang ở đầu đường. Văn Bình châm điếu Salem, ném que diêm xuống vỉa hè, lấy đế giầy dí cho tắt lửa (chàng thận trọng vì không muốn dưỡng đường khả ái của bác sĩ Oay biến thành mồi ngon cho bà Hỏa), trước khi ung dung đi ngược về phía xe cảnh sát. 
Hai chiếc díp phóng như tên bắn qua mặt chàng. Rồi tiếng xe thắng ken két. 
Khi ấy Văn Bình đã trèo lên tắc-xi. Chàng thay xe hai lần trên lộ trình tới một nhà hàng ,cuối đường Phsar Dék. 
Văn Bình khoan thai đẩy cửa kính. Không khí được điều hòa mát rợi, hắt vào da thịt nóng rẫy của chàng, khiến chàng có cảm giác như vừa ở phòng tắm bước ra. 
Quầy giải khát chiếm góc trái căn phòng lớn, kền và nhom sáng loáng. Đồ rót cà phê, đồ quay trái cây, và pha cốc tay cũng mạ kền mới tinh. Sau quầy là hai cô gái mặc đồ chẽn ni lông, bó cứng bộ ngực hung hăng như muốn gây sự với khách, lông mày nhổ tuột, vẽ hai vệt chì tênh hênh. 
Chàng hôn gửi cô gái ngồi trong có vẻ kháu khỉnh và ngoan ngoãn - rồi bước vào bàn trong cùng, kéo ghế. Tuy trời nắng chang chang, bên trong nhà hàng vẫn tranh tối, tranh sáng, với dãy đèn gắn vào tường tỏa vùng sáng êm dịu, mát mẻ, và nhửng cây đèn lồng Nhật bản bằng giấy sặc sỡ, treo lơ lửng trên sàn gỗ tròn, đánh xi bóng như gương, mà trai gái ôm nhau nhảy han đêm. 
Một thiếu nữ bồi bàn (lạ thật, ở đâu Văn Bình cũng thấy đàn bà) lang xăng chạy lại. Văn Bình ngoắt tay gọi một ly huýt-ky. Lệ thường, chàng kêu cả chai, nhưng vì cô gái khá đẹp nên chàng còm-măng từng ly một để rửa mắt cho thỏa thích. 
Đến ly thứ năm, cô gái nguýt chàng một cái dài ngoằng. Văn Bình cười tình, đẩy cái ly không ra mép bàn, gọi ly rượu thứ sáu. Cô gái uốn mông như rắn lại quầy rượu, Văn Bình ung dung vào phòng điện thoại dành cho khách. 
Chàng gọi cho Eu Chin. 
Trong vòng 2 phút, phóng viên Eu Chin đã cất tiếng ở đầu giây. Văn Bình giả dạng nhân viên Công an, mời Eu Chin tới sở để cung cấp một tin tức quan trọng. 
Eu Chin mừng cuống cuồng: 
- Tin gì? 
Văn Bình đáp, giọng lửng lơ: 
- Rất quan trọng. Không tiện nói trong điện thoại, 
Quán rượu ở gần tòa báo của Eu Chin nên Văn Bình thong thả trả tiền và bách bộ tới. Chàng mừng thầm vì Eu Chin gác điện thoại, không hỏi thêm chi tiết. Nam vang là một thủ đô nhỏ xíu, làm nghề phóng viên như Eu Chin phải quen hết viên chức cao cấp. Có Lẽ trong quá khứ - và có lẽ cũng vì thói quen của nghề làm báo - Eu Chia đã nghe những giọng nói lạ hoắc, nên lần này hắn không ngờ vực. 
Một thanh niên trạc 25 tuổi, vai lủng lẳng máy ảnh, sơ mi bỏ ngoài quân sặc sỡ, từ tòa báo hấp tấp bước ra. 
Hắn trèo lên chiếc Rờnô 4 mã lực sơn xanh đã cũ đậu bên kìa đường. 
Văn Bình tiến lại. Xe vừa rồ máy, chàng mở cửa, giọng khô khan: 
- Ông Eu Chin? 
Eu Chin nhìn chàng bằng cặp mắt ngờ vực: 
- Vâng, chính tôi. 
Văn Bình trèo lên xe. Eu Chin cản lại: 
- Ông là ai? 
Văn Bình cười nhạt: 
- Là người vừa gọi điện thoại cho ông. 
- Ông ở sở Công an. 
- Phải. 
- Hừ, ông định lừa tôi. Ông nên nhớ rằng đây là trước cửa tòa báo. 
- Nếu tôi lừa ông, không dại gì chận ông trước cửa tòa bào. Tôi có tin tức quan trọng cần cho ông biết, ông không đi thì thôi, để tôi tiếp xúc với báo khác. 
Văn Bình đã đánh trúng yếu điểm của gã phóng viên chuyên nghiệp. Hắn ngần ngừ một giây rồi nói: 
- Được, mời ông lên. 
Xe hơi chạy từ từ. Văn Bình nhận thấy hắn vẫn gài số một và lái sát lề. Nghĩa là hắn đang thủ thế với chàng. 
Chàng bèn ra lệnh: 
- Quẹo tay mặt. Vithei Bassac. 
Eu Chin từ chối: 
- Ông muốn đi đâu? 
- Đi đâu cũng được. Tôi cần nói chuyện ở nơi yên tĩnh. 
- Vậy mời ông nói trên xe. Ông là ai? 
- Biết nhiều không lợi cho ông. 
- Thì thôi. Tôi đậu xe ông xuống. 
- Không nên hấp tấp, ông Eu Chin ạ. Ông nên nghe lời tôi thì hơn. 
- Tôi đang bận việc tíu tít trong tòa soạn, không có thời giờ ngồi tán gẫu với người lạ trong xe. Nếu có chuyện quan trọng, ông cứ nói. Không có thì chúng ta chia tay. Nếu ông cố tình làm khó dễ, tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. 
- Can thiệp như thế nào? 
- Ông thấy người cảnh sát ở ngã tư không? Tôi bóp kèn loạn xị lên là y tới. Số xe của tôi, cả Nam vang đều biết. 
Văn Bình rút trong túi ra cái quẹt máy bằng kền, xoè bàn tay ra, và hỏi: 
- Ông biết vật gì không? 
Eu Chin trố mắt: 
- Con nít cũng biết là cái bật lửa. Loại Zippo, chạy bằng xăng. 
Văn Bình nghiêm giọng: 
- Tôi biếu ông ngay tức khắc 5 ngàn đô la nếu ông bóp bẹp được cái quẹt máy Zippo này trong lòng bàn tay. 5 ngàn đô la đổi sang tiền riel không phải là ít, hẳn ông đã biết. 
Eu Chin lắc đầu quầy quậy: 
- Tôi là nhà báo, không phải là võ sĩ. Vả lại, tìm khắp đất Miên này cũng chưa có ai giỏi nội công bóp bẹp được quẹt máy, nhất là loại Zippo nổi tiếng cứng. 
Văn Bình hất cái bật lửa trên tay, giọng bình thản: 
- Anh nhìn lại xem. 
Cái quẹt máy Zippo bị bẹp dí trong hai ngón tay của chàng. Nếu không thấy chàng vận nội công người ngoài có thể tưởng rằng cái quẹt máy vừa lãnh một nhát búa tạ. Tuy vậy, mặt chàng vẫn không biến sắc. Không một giọt bồ hôi nào đổ trên trán chàng. 
Eu Chin líu lưỡi, nói không ra lời nữa. Cuộc biểu diễu võ thuật tuyệt luân của Văn Bình làm hắn run sợ, hàm răng đập vào nhau cầm cập như người ở trần dưới trời tuyết lạnh Bắc Cực. 
Văn Bình ném cái quẹt máy mỏng dính vào đùi Eu Chin: 
- Anh còn muốn kêu cứu cảnh sát nữa không? Tôi chỉ cần ngoặc hai ngón tay là cuống họng anh nát ngướu. 
Eu Chin lắp bắp: 
- Tôi không... dám. 
- À, anh bắt đầu biết điều rồi. Nếu anh ngoan ngoãn, tôi sẽ không đụng tới lông chân. Bằng không, sau khi giết anh, tôi sẽ quăng xác xuống sông Tông lê sáp. Dạo này nước lên, hàng tháng người ta mới tìm ra xác. Khi ấy chỉ còn bộ xương. Cá Tông lê sáp rất thèm thịt người. 
- Vâng, tôi xin nghe. 
- Tại sao anh viết ẩu lên báo rằng anh chứng kiến tận mắt vụ Đoàn Lượng bị xe hơi cán chết trên khemarak Phoumin? 
- Thật đấy. 
- Thật như thế nào? 
- Đoàn Lượng bị xe hơi cán chết. 
- Nhưng anh không có mặt tại chỗ. 
- Vâng. Tôi thêu dệt thêm cho bài tường thuật được sống động. 
- Ai bảo anh viết ẩu? 
- Cảnh sát viên Phan Sit. 
- Ai giết Đoàn Lượng? 
- Tôi không biết. 
Văn Bình phe phẩy cái mù soa hồng: 
- Mù soa này của ai? 
Eu Chin chớp mắt nhè nhẹ: 
- Trong túi của Trần Phương... 
- Hà, hà, anh không thành Ihật. 
- Ông nghi oan cho tôi. 
Văn Bình sẵng giọng: 
- Đừng đóng kịch nữa, mất thời giờ vô ích. Tắt máy ghi âm trong xe đi, rồi xuất trình giấy tờ. 
Nghe chàng nói, Eu Chin run như rẽ, mặt tái mét như tràm đổ. Hắn xoay xở nhanh nhẹn song vẫn bị Văn Bình khám phá. Lúc bắt đầu câu chuyện, hắn giả vờ hỉ mũi để che lấp tiếng động của máy ghi âm vừa mở. Văn Bình đã quen với loại máy ghi âm nhỏ xíu, tối tân, gắn trong xe hơi, bình thuờng là máy thu thanh. 
Eu Chin còn trù trừ thì Văn Bình đã nhanh nhẹn bấm cái nút thứ nhì trong máy, được dùng để bắt làn sóng trung bình. Rồi chàng cau mặt: 
- Anh là nhân viên mới vào nghề, không phỉnh gạt đưọc người giầu kinh nghiệm như tôi. Anh làm ở cơ quan nào? Đưa chứng minh thư tôi coi. 
Tay lẩy bẩy, gã phóng viên Miên rút ra một tấm thẻ bọc lát-tích hình vuông, đỏ choé triện son. Văn Bình cười nhạt: 
- Hừ, anh là nhân viên chìm của cục An ninh. Ai đưa tin tức thất thiệt về các vụ ám sát cho anh đăng báo? 
Giọng Eu Chin nghe lí nhí: 
- Thưa, cục An ninh. 
- Ai đưa? 
- Đại tá Sibath. 
- Tại sao lại loan tin thất thiệt? 
- Đại tá không cho tôi biết lý do. 
- Còn cái mù soa hồng? 
- Tôi chỉ nghe nói đó là ám hiệu được dùng để lên sòng bạc của Tư Mạnh. 
- Tư Mạnh là ai? 
- Chủ nhân tiệm nhảy Dạ Lạc. 
- Thôi được. Lái xe tới vithei Preah Ang Ynkanthor. 
- Xin ông tha cho tôi. 
- Dĩ nhiên tôi không thèm giết bọn rơm rác như anh. Nhưng anh phải triệt để tuân theo mệnh lệnh của tôi: ấy là hoàn toàn ngậm miệng, không được báo cáo cho đại tá Sibath biết về cuộc trò chuyện này. Nhớ chưa? 
- Nhớ. 
- Nếu anh phản phé, tôi sẽ bóp cổ anh bẹp dí như cái quẹt máy Zippo. Vợ con anh sẽ chung số phận của anh. 
Xe hơi vụt qua khách sạn Thần Tiên, nơi vũ nữ Chiêu Lai bị ám sát. Văn Bình ra lệnh cho Eu Chin đậu sát lề. Chàng thản nhiên mở cửa xe, bước xuống. 
Đợi Eu Chin khuất sau ngã tư, chàng đi lộn lại khách sạn. Chàng cần gặp Bạch Liêu, bạn gái của Chiêu Lai. Chàng biết chắc khách sạn đang được nhân viên An ninh canh gác, song chàng không thể trì hoãn vì Bạch Liên là cái khâu quan trọng của nội vụ, đối phương sẵn sàng loại trừ để bảo vệ bí mật. 
Khách sạn Thần Tiên là một bin-đinh 6 tầng cổ xưa cho khách thuê tháng. Một Ấn kiều mặt đen như trôn chảo, dựa lưng vào tường, đang hút thuốc lá rê. 
Trước đường cũng như hành lang khách sạn đều vắng ngắt. Văn Bình vượt qua ghế ngồi của người Ấn gác gian, ung dung lên lầu. Ở tầng nhì, chàng phải vất vả mới không đụng phải đống đồ chơi la liệt của toán trẻ nghịch ngợm la hét om sòm bên những cái sọt đựng giấy bẩn, vỏ đu đủ và vỏ chuối thâm sì. 
Phòng Bạch Liên ở lầu tư. 
Vừa ló mặt khỏi cầu thang, Văn Bình đã chạm trán một công an viên cao lớn, mặc đồng phục, tay đặt trên khẩu súng bóng loáng. Tiến thoái lưỡng nan, chàng đành đứng lại, lục túi lấy thuốc lá. 
Gã công an nhìn chàng bằng cặp mắt soi mói. Hắn cao hơn chàng nửa đầu, vai đầy thịt, cổ tròn xoe, mặt gan góc, mũi lỏng lẻo của người thông thạo quyền Anh, dáng điệu tự tín và kiêu ngạo. 
Văn Bình bước qua mặt hắn. Cuối hành lang, chàng thấy đường rẽ bên tay trái, dẫn đến câu tiêu và cầu thang cấp cứu trôn ốc. 
Ngoài cửa cầu tiêu, treo lủng lẳng một tấm cạt-tông dầy, viết chữ đỏ nguệch ngoạc: Cấm vào, đang sửa chữa. 
Chàng mở cửa; bên trong gạch vôi ngổn ngang. Tiếng lộp cộp bắt chàng ngoảnh lại: gã hộ pháp đã tiến tới sau lưng chàng. 
Chàng mỉm cười chào song hắn không thèm để ý tới cử chỉ ngoại giao của chàng. Tay chống nạnh, bắn cất tiếng: 
- Ông là ai? 
Văn Bình hỏi lại: 
- Ông là ai? 
Hắn gắt um: 
- Tôi là nhân viên An ninh. Ông lên đây làm gì? 
Văn Bình nhún vai: 
- Gặp người quen. Bộ đây là cấm địa hay sao? 
- Cấm địa. Yêu cầu anh trình giấy. Hắn đã gọi chàng bằng anh. Nghĩa là hắn ngờ vực chàng. Chẳng nói, chẳng rằng, Văn Bình quay nửa vòng, sống bàn tay quật vào cổ đối phuơng, như lưỡi dao phay. 
Tuy nặng cân, gã công an lại xoay chuyễn nhẹ như bấc. Hắn nghiêng mình tránh đòn, đồng thời móc ngọn cước bằng chân trái vào cằm Văn Bình. Miếng võ sĩ kiến này chứng tỏ hắn là võ sĩ nhu đạo đai đen. Cao Miên là xứ khan hiếm đai đen, võ sĩ đai đen không thể là nhân viên công an tầm thưòng. Chắc hắn là sĩ quan an ninh cao cấp, cải trang làm cảnh sát. 
Nghĩa là cơ quan An ninh đã biết chàng tới phòng vũ nữ Bạch Liên. 
Ngọn cước của gã hộ pháp vèo tới, Văn Bình bước tréo một bộ, dùng cườm tay chận lại và hất hắn ngã xuống. 
Dầu bị đánh đau, hắn còn tỉnh láo, Hắn ngồi dậy, rút súng, sửa soạn lấy cò. Cái đá kinh khủng của Văn Bình làm hắn ngã vập vào tường. Chàng lôi hắn sềnh sệch vào cầu tiêu. Xong xuôi, chàng bật lửa châm thuốc Salem. 
Quay ra. chàng đang đóng cửa thì một trái đấm như trời giáng rơi đúng cằm chàng.Nếu không dày cóng tập luyện, quả thôi sơn này có thể đánh rụng răng, hàng tháng phải húp cháo lỏng. Song cằm Văn Bình đã được trui luyện, trái đấm của vô địch hạng nặng quyền Anh cũng khó làm chàng đo ván. Chàng chĩ toé đom đóm mắt, suýt mất quân bình, rồi đứng thẳng lại như cũ. 
Té ra ngoài hành lang còn một công an viên bí mật khác mà Văn Bình không thấy. 
Về bề cao, hắn nhàng nhàng như chàng sếu vườn Lê Diệp của sở Mật vụ, bắp thịt cũng xăn tròn và cứng đét, khổ mặt xương xuơng, mắt đỏ lửa, chứng tỏ nội công điêu luyện. 
Văn Bình chưa kịp phản công thì gã Công an đã hô to bằng tiếng Miên, bắt chàng giơ tay lên khỏi đầu, và quay mặt vào tường. Tư thế khôn ngoan của hắn - khẩu súng nằm gọn trong tay, ngón trỏ kề sẵn vào cò, người hơi nghiêng - không cho phép Văn Bình trổ tài mọn đoạt khí giới thần tốc. 
Văn Bình đành ngoan ngoãn vâng lời. Tuy nhiên, đối phương đã phạm phải một lỗi lầm kỹ thuật không thể tha thứ. 
Hắn tiến sát lưng chàng, dí miệng súng lạnh ngắt vào xương sống rồi vỗ áo chàng lục soát khí giới. Cơ hội chuyễn thắng của Văn Bình đã tới. Bàn tay trái của đối phương đang nắn bóp bao vải đeo súng thì Văn Bình đã bước tréo sang bên. 
Phập. Sống bàn tay Văn Bình hạ xuống như nhát dao chẻ củi. Khẩu súng rơi xuống đống vôi khô. Đối phương bị Văn Bình dùng thế cùi trỏ tuyệt xảo hất đánh bịch vào la va bô. 
Đầu hắn đụng vào chậu xứ kêu lên một tiếng khô khan. Rồi hắn ngã sóng vượt trên nền đất bẩn thỉu. Văn Bình bồi thêm một atémi êm ái vào yết hầu. Dầu khỏe như voi, hắn cũng phải nằm chịu trận nửa tiếng đồng hồ. Trong 30 phút dài giằng dặc này chàng đã hoàn thành công tác. 
Văn Bình nhặt khẫu súng, rút xạc giơ ra, xả hết dạn, đoạn ném tất cả váo thùng đựng nước treo tòn ten sát trần nhà. 
Đoạn chàng lục túi nạn nhân, Iấy huy hiệu công an bằng nhom được lau chùi bóng loáng. 
Một phút sau, chàng đóng cửa, không quên khóa chặt, rồi thong thả huýt gió tiến tới phòng vũ nữ Bạch Liên. 
Cửa phòng đóng im ỉm. 
Nhưng chỉ 20 giây đồng hồ sau, Văn Bình đã vào lọt bên trong. Chàng không thấy ai, tuy nhiên chàng biết Bạch Liên ở nhà vì nghe tiếng nước chảy ồ ồ trong buồng tắm. 
Căn phòng không lấy gì làm rộng nhưng được trang trí thích hợp nên có vẽ khoáng đãng. Bức tranh sơn dầu - trái đu đủ chín bổ đôi phô bầy bộ ruột đỏ ối - tạo cho không khí một sự ấm áp quyến rũ. Bộ xa-lông thấp lè tè bằng gỗ lợp nhung nhiều mầu sặc sỡ ăn nhịp với màu xám nhạt, xanh nhạt và hồng nhạt trên tường. 
Từ góc phòng vẳng lại âm thanh dịu dàng của đĩa hát Tây phương đang quay từ từ trên chiếc pích kớp tự động 4 tốc độ. 
Văn Bình đứng trước tấm gương gần cửa, sửa lại nếp áo, vuốt lại mớ tóc thiếu ngoan ngoãn, đoạn chọn cái ghế xây lưng ra buồng tắm, thản nhiên ngồi xuống, rút Salem hút. 
Năm phút sau, chàng nghe cửa kẹt mở, và tiếng giép dừa kéo lệt sệt. Bạch Liên đẹp như hoa khôi Phù tang trong chiếc kimônô rộng sặc sỡ. 
Chợt thấy chàng, Bạch Liên đưa bàn tay lên miệng: 
- Ông là ai? 
Văn Bình rút tấm lắc nhân viên Công an ném lên mặt bàn kêu leng keng. Nhận ra, Bạch Liên sa sầm: 
- Khổ quá lại đến lượt ông. Có lẽ tôi phải chết vì các ông mất thôi. Một lần nữa, tôi xín nhắc lại là không biết gì hết. Không biết gi hết. Nào, yêu cầu các ông để tôi yên. 
Văn Bình thở khói thuốc lá rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười của chàng tỏa ra một sức hấp dẫn lạ lùng. Tuy nhiên, Bạch Liên vẫn chưa chịu hạ giọng: 
- Vâng, xin các ông để tôi yên. Trước phòng tôi, các ông đã đặt một hộ pháp, cấm đoán mọi người lui tới, biến tôi thành nữ phạm nhân. Nếu muốn, các ông bắt tôi đi. Tôi ở tù có lẽ sướng hơn tự do đấy. 
Văn Bình lại cười. Chột dạ, Bạch Liên ngồi xuống ghế bành đối diện, e lệ khép tà áo kimônô vừa hé mở. Trong thoáng mắt, Văn Bình biết nàng không mặc đồ lót. 
- Xin lỗi cô vì đã quấy rầy nhiều lần. Chúng tôi hy vọng đây là lần cuối. 
Giọng Bạch Liên ôn hòa hẳn: 
- Ông cần thêm điều gì nữa? 
Văn Bình nhìn vào giữa đôi mắt đen láy và ươn ướt: 
- Không. Tôi chỉ yêu cầu cô nói rõ một vài chi tiết về vụ cô Chiêu Lai bị ám sát. 
Da mặt Bạch Liên bỗng tái nhợt. Nàng mất hẳn bình tĩnh: 
- Thưa ông, tôi đã khai hết rồi. Suốt ngày nay, tôi nói nhiều đến nỗi khản giọng. Thật ra, tôi cũng chẳng biết chuyện gì đặc biệt. 
Văn Bình vô tình nắm tay nàng: 
- Cô đừng sợ. Tôi sẽ cố gắng giúp cô. Giờ đây, tôi muốn cô cho biết những bí mật về chiếc mù soa hồng. 
- Thưa... 
- Tôi biết rồi. Mù soa này được dùng làm ám hiệu lên sòng bạc của Tư Mạnh. Tư Mạnh là ai? 
- Là tình nhân của Chiêu Lai. Tư Mạnh điều khiển một cơ sở buôn lậu to lớn ở Cao Miên, gia tài hàng trăm triệu. 
- Sòng bạc của Tư Mạnh ở đâu? 
- Trên lầu vũ trường Dạ Lạc. 
- Lên sòng bằng cách nào? 
- Phải trình mù soa hồng cho bọn vệ sĩ. Nếu không sẽ bị hành hung hoặc giết bỏ. Sau đó, được đưa lên sòng bằng cửa riêng. 
- Cửa này ở đâu? 
- Cầu thang bên trái, sau quầy rượu... Lên tới lầu một, quẹo... 
Đột nhiên, Bạch Liên mím miệng, ngưng bặt. Mắt nàng mở rộng như đang đứng trước một quang cảnh đầy sợ hãi. Thái độ đổi khác bất thần của nàng không lọt khỏi sự quan sát tinh tế của Văn Bình. Nghĩa là nàng đã đoán biết chàng không phải nhân viên công an thật thụ. 
Nàng lắp bắp: 
- Ông... ông là... 
Văn Bình vỗ về, giọng ngọt như đường phèn: 
- Cô yên tâm. Tôi là bạn thân của cô Chiêu Lai, và là bạn thân của cô. 
- Em sợ lắm... Ông về đi. 
- Tôi sẽ bảo vệ cho cô. Không ai dám đụng tới cô đâu. 
- Em van ông... ông đừng ở lại đây nữa. 
- Cô sợ ai? 
- Không. Em không sợ ai cả. 
- Cô đừng giấu tôi nữa. Sibath... đại tá Sibath bắt cô nín lặng phải không? Cô hãy giúp tôi tìm ra sự thật về vụ này. Vong linh của cô Chiêu Lai dưới suối vàng sẽ được thỏa nguvện. Nào, cô sửa soạn đi, tôi chờ cô. Cô chỉ nên mang theo một vài bộ đồ nhẹ. Tôi sẽ đưa cô tới một nơi trú ngụ an toàn. Nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô ra ngoại quốc một thời gian. Về phí tổn, tôi sẽ lo liệu chu đáo. 
Như cái máy, Bạch Liên quay lại tủ áo. Bàn tay lóng cóng của nàng quờ quạng trong tủ, làm đồ đạc rơi lung tung. Văn Bình phải mở va li xếp quần áo giùm cho nàng. 
Trong cơn sợ hãi ghê gớm. Bạch Liên quên bẵng sự hiện diện của người đàn ông lạ trong phòng. Nàng run run cởi áo kimônô, quăng xuống sàn nhà, rồi luồn bộ xiêm y tây phương vào người. 
Tuy vội vã, Văn Bình vẫn có đủ thời giờ chiêm ngưỡng thân hình đều đặn và trơn bóng của người thiếu phụ Miên. Mặc gần xong quần áo, nàng mới bắt gặp luồn nhỡn tuyến bốc lửa của chàng. 
Da mặt trắng bệch của nàng dần dần ửng đỏ. 
Nàng cúi đầu xuống, tay mân mê tà áo. 
Văn Bình xách va-li, mở cửa, nhường cho nàng ra trước. 
Sự việc xảy ra nhanh như chớp xẹt. 
Một khối sắt đen sì giáng vào đỉnh đầu Văn Bình. Chàng vội xoay bộ để né đòn, nhưng bá súng - bá một khẩu súng côn 12 - vẫn chạm vai chàng, khiến chàng bủn rủn chân tay. 
Chàng nghe tiếng kêu thất thanh của Bạch Liên: 
- Chết tôi rồi! 
Một bóng nguời từ hành lang vụt tới, vung nắm tay to tướng vào mặt Bạch Liên. Nàng ngã chúi vào ghế xa-lông. 
Văn Bình quạt atémi để chế ngự gã khổng lồ cầm súng. Nhưng một bóng đen thứ ba đã kết liễu cuộc giao phong bằng ngọn roi chì bọc cao su. Nhát roi được xử dụng một cách tinh vi rơi đúng gáy Văn Bình. 
Vô ích, Văn Bình muốn vùng dậy chống trả song toàn thể chàng đã rã rời. 
Một vòng tròn đen sì lớn dần, lớn dần trước mắt chàng. Trong khoảnh khắc, căn phòng đều nhuộm màu đen gớm ghiếc. Vạn vật đều nhuộm màu đen gớm ghiếc. 
Văn Bình sóng soài trên tấm thảm cói.
 



VI. Kế hoạch xúc xắc
 
 5 phút sau, Văn Bình tỉnh dậy. 
Tuy nhiên không biết đã bị bất tỉnh trong bao lâu vì mất hẳn ý niệm thời gian. Chàng cúi nhìn đồng hồ tay song hai cây kim lân tinh đã đứng lì một chỗ. Gáy và vai chàng nhức nhối lạ thường. 
Chàng đứng lên, định bước đi cho dãn gân cốt, nhưng một sức mạnh kéo chàng lại, khiến chàng ngã chúi vào giường. 
Một chuỗi cười khanh khách cất lên. 
Mở choàng mắt, chàng thấy mình bị còng tay vào đầu giường. Cái giường nửa cổ kính, nửa tân tiến của vũ nữ Bạch Liên, được chế toàn bằng thép tròn uốn cong, mạ kền sáng loáng. Còng tay vào đầu giường là một trong các thói quen phổ biến của nhân viên công an FBI để giam giữ đối phương trong phòng khách sạn. 
Tiếng cười vẫn kêu khanh khách. 
Trước mặt chàng, chễm chện trong ghế xa-lông lùn nhiều mầu, Hoàng Ngọc đang gạt xì-gà vào cái hộp đồi mồi xinh xẻo đựng đồ trang điểm của Bạch Liên. 
Văn Bình trân trân nhìn hắn. Hắn nhún vai, giọng nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng gớm cúa kẻ chuyên giết người trong im lặng: 
- Trung ương cục miền Nam một lần nữa trân trọng thù tiếp thượng khách Z. 28. 
Hoàng Ngọc! Vẫn Hoàng Ngọc, đặc phái viên của Trung ương cục miền Nam! Quả hắn là ma xó, chàng đi tới đâu hắn đều bám gót tới đấy. Lần đầu, chân ướt chân ráo tới xứ Chùa Tháp, chàng đã bị hắn lừa bắt trong khách sạn, và nhờ may mắn chàng đã thoát nạn. 
Nhưng lần này... 
Chàng có cảm tưởng là Hoàng Ngọc đã đề phòng cẩn mật. Trên bàn xa-lông, khẩu Luger mới nguyên nằm chềnh ềnh. Loại súng lục này được coi là bắn rất chính xác, tiếng kêu lại tròn trịa. Tuy không cầm lên, Văn Bình đã biết rõ là một viên đạn đã được đẩy vào nòng súng, chỉ đụng nhẹ vào cò là nổ đoàng, reo rắc sự chết. 
Hoàng Ngọc phục sức chĩnh chạc như người sửa soạn dự dạ hội. Quần áo của hắn toàn bằng hàng tê ry len, thứ tê ry len đắt tiền nhất thế giới, do Anh quốc sản xuất mầu xám nhạt. Vét-tông được may kiểu mới, hẹp vai vá bó thân, tạo cho hắn một vẻ trẻ trung phong nhã. Hoàng Ngọc còn trẻ thêm với mái tóc ép tài tử màn bạc, đôi giày Ý mũi nhọn bằng da láng mầu đen Thụy sĩ, cái sơ-mi carô cổ mềm gài nút Hoa kỳ, và cái cà-vạt lấm chấm vàng đỏ, tươi tắn và nghịch ngợm. 
Văn Bình thốt lên: 
- A, anh bạn cố tri Hoàng Ngọc. Anh có bộ com lê đẹp ghê. Theo tôi, anh phải may ở Luân đôn mới đẹp như vậy. 
Hoàng Ngọc khoát tay: 
- Cám ơn anh. Tôi cần phục sức chỉnh tề là vì anh. 
- Vì tôi? 
- Đích thị. 
- Hừ, tôi không phải là đàn bà. 
- Anh lầm rồi. Trong phòng này, ngoài anh và tôi ra đang còn người thứ ba nữa. Và là người đẹp. 
Khi ấy, Văn Bình mới nhận ra Bạch Liên. Nàng vẫn mặc áo kimônô sặc sỡ. Tóc nàng xõa xuống rối bời, nước mắt loang lổ hai má. Trong vẻ tiều tụy, nàng đẹp hẳn ra, đẹp một cách yếu ớt và quyến rũ. 
Đôi mắt đen láy của nàng chớp nhẹ một cái rồi cúi xuống. Nàng đang ngồi dựa lưng vào tường, có lẽ theo lệnh Hoàng Ngọc. 
Hoàng Ngọc ưỡn ngực, giọng tin tưởng: 
- Anh thấy chưa? Có Bạch Liên ở trong phòng cho nên tôi phải ăn mặc đàng hoàng. Vả lại, đây là phòng riêng của nàng, nàng có thói quen săn sóc quần áo, tôi không muốn nàng chê trách bọn đàn ông trong làng điệp báo chúng ta là lôi thôi, lốc thốc. 
Nhưng thật ra, tôi phục sức trang trọng là để tiễn biệt anh. Tiễn biệt anh sang thế giới bên kia. Anh sắp chết rồi, anh Văn Bình ạ. Chúng ta như binh sĩ ngoài mặt trận, khi chết được đội danh dự giàn chào và nổ súng tống tiễn uy nghiêm. Hà, hà, anh bằng lòng chưa? 
Vằn Bình cười nhạt: 
- Chưa. 
Hoàng Ngọc giả vờ sửng sốt: 
- Vậy anh đòi hỏi gì nữa? 
- Tôi muốn anh cắp sách đến trường 5, 10 năm nữa để học phép lịch sự tối thiểu của con người văn minh. Con người văn minh biết trọng tài sản của thiên hạ, và nhất là biết trọng phụ nữ, không bao giờ dùng hộp trang điểm của đàn bà để gạt tàn thuốc lá. Theo tôi, anh chỉ là đồ mọi. 
Mặt không biến sắc, Hoàng Ngọc từ từ đứng dậy. 
Tưởng hắn dùng võ lực với chàng, Văn Bình thản nhiên chờ đợi. Trong đời điệp báo, chàng ăn đòn thù đã nhiều. Nếu thoát hiễm, chàng sẽ vào bệnh viện riêng của sở điều trị một thời gian... 
Nhưng Hoàng Ngọc không tiến lại giường, mà là bước tới gần Bạch Liên. Văn Bình vụt hiểu song hai tay bị xích chặt không cho phép chàng hành động. 
Đến trước mặt Bạch Liên, Hoàng Ngọc đứng lại, xoạc chân ra, lớn giọng: 
- Tôi muốn làm con người văn minh mà anh không muốn. Anh chỉ muốn tôi là đồ mọi. Vậy, tôi xin chiều ý anh. 
Nói đoạn, hắn dí đầu điếu xì gà đỏ ối vào tóc Bạch Liên. Mùi khét lẹt xông lên. Bạch Liên rú mội tiếng. 
Văn Bình gằn giọng: 
- Anh chưa đáng làm đồ mọi nữa. Anh là thằng khốn nạn. 
Hoàng Ngọc cười ha hả: 
- Bây giờ đến thằng khốn nạn. Vây, thằng khốn nạn kính mời ông Văn Bình coi chơi. 
Hắn nắm vạt áo kimônô của Bạch Liên kéo mạnh. Tiếng vải xé xoàng soạc, nửa tà áo trước bị giật tung, rơi xuống sàn gác. Phía dưới Ỉà đa thịt trắng hồng. Bạch Liên bưng mặt khóc nức nở. 
Hoàng Ngọc tát vào má, và gạt tay nàng ra, giọng đe dọa: 
- Không đưọc che mặt. Phải ngồi yên, không được cử động. Cứ ngồi yên như vậy, nghe chưa? Tôi thích cho nó ngắm cô, để phê bình xem cô đẹp tới đâu. Khi nào nó ngắm chán chê, tôi sẽ sửa soạn trò khác. Trò xì-gà... trò này rất giản dị mà cũng rất hữu hiệu. Gạt tàn xì-gà vào hộp trang điểm chỉ là chuyện đùa. còn châm xì-gà cháy đỏ vào làn da mỏng mảnh của cô dĩ nhiên không là chuyện đùa nữa đâu. 
Hắn quay Iại phía Văn Bình: 
- Nhìn đi, nhìn nữa đi. Nhìn để thưởng thức bộ ngực căng đầy nhựa sống, cái eo bất hủ và làn da trắng muốt. Trong vòng vài ba phút, kho tàng của anh sẽ biến thành lò lửa. Nếu còn được sống sót, thân nàng sẽ đầy thẹo, chẳng ma nào thèm vời đến. Văn Bình, anh thương nàng không? 
Văn Bình quắc mắt: 
- Anh muốn gì? 
Hoàng Ngọc lại cười: 
- Khá lắm. Anh đã biết tôi dùng nàng để gây áp lực với anh. Nàng không phải là tình nhân đầu gối tay ắp của anh, nhưng chỉ nhìn đuôi mắt của nàng từ nãy đến giờ tôi đã biết nàng yêu anh, nàng yêu anh ghê gớm. Tình yêu của nàng ghê gớm lắm, còn ghê gớm hơn cốt mìn nổ trong hang đá nữa. 
Anh từ xa tới nên chưa được hân hạnh biết nàng. Bạch Liên là hoa hậu vũ trường, hàng trăm hàng ngàn thanh niên quỳ mọp dưới chân mỗi đêm. Nàng chưa hề yêu ai mặc dầu trước anh đã có nhiều kẻ đẹp trai như diễn viên xi-nê, đã cò nhiều kẻ giầu nứt đố đổ vách. Anh có diễm phúc thật. Tôi cảm thấy bất hạnh hơn anh nhiều... 
Nàng yêu anh, tất anh không thể nhìn nàng bị tàn phế. Anh khét tiếng trong giới điệp báo là tàn nhẫn với mọi người, nhưng anh ơi, yếu điểm kinh khủng số một của điệp viên Văn Bình là đàn bà, đàn bà đẹp muôn thuở. 
Văn Bình ngắt lời: 
- Tôi chán nghe lời giảng đạo đức của anh rồi. Anh muốn gì thì cứ nói. 
Hoàng Ngọc ném điếu xì-gà xuống đất: 
- Không ngờ bình tĩnh như anh mà cũng sốt ruột trước giai nhân. Nam vô tửu như kỳ vô phong, chác anh đã biết. Anh lại là tay rượu thánh, thơ thần, đồng nghiệp trên khắp thế giới đều nghe danh. Vậy trước khi vào việc, đề nghị chúng mình mừng nhau chén rượu. 
- Vạn hạnh. Trước khi xuống gặp Diêm vương, được uống rượu thì tuyệt. 
- Nếu anh thật tình hợp tác thì ly rưọu anh sắp uống lại là ly rượu tri âm. Cũng như tôi, anh còn trẻ, đời còn dài, hàng trăm giai nhân còn chờ. Anh lại không muốn người đẹp Bạch Liên mang thẹo. Vì vậy tôi tin rằng anh chưa thích hò hẹn với Diêm vương. Phải không anh Z. 28? 
- Có lý. 
- Hoan hô. Nếu anh ưng thuận, tôi xin mở sâm banh, có chai sâm banh ngon lắm, vừa từ Mạc tư khoa gửi tới. Anh nếm thử sẽ thấy. 
- Cám ơn. Uống sâm banh sô viết thà pha rượu đế với đường còn đậm đà và thi vị hơn. Chai sâm banh của anh từ 10 đô la trở lên, còn chai rượu đế ở Sài gòn chỉ mất một phần ba đô la. 
Anh bạn Hoàng Ngọc ơi, nghe anh nói, tôi biết anh chưa phải là tay Lý Bạch thực thụ. Vì làng nhậu trên trái đất ghét sâm banh Nga thậm tệ. Nó vừa nhạt phèo như nước ốc, lại vừa ngọt lợm như chè hạt sen Huế bỏ muối. Sâm banh này gần giống như loại demi-sec bạng bét của Pháp. Uống sâm banh, dân chơi kị nhất là vị ngọt. Thôi, anh cất chai sâm banh thượng hảo hạng của anh đi. Tôi sẵn sàng hợp tác nếu anh không đòi hỏi quá đáng. 
- Đòi hỏi của tôi như thế nào, hẳn anh đã rõ. 
- Bộ mật mã ấy à? 
- Ồ, đó là lần trước. Lần trước, tôi muốn thử lòng anh đấy thôi. Có là nhân viên tập sự mới ngây thơ như vậy. Mất bộ mật mã này, ông tổng giám đốc của anh sẽ dùng bộ mật mã khác. Nếu tôi không làm, sở Mật vụ của ông Hoàng có sẵn 200 bộ mật mã khác nhau. 
Văn Bình cảm thấy cuống tim đau nhói. Hoàng Ngọc nói đúng: ông Hoàng có gần 250 bộ mật mã, đúng hơn, 213 bộ, mỗi bộ được dùng trong một thời gian nhất định. Điều này, ít nhân viên được biết. Thế mà Trung ương cục miền Nam đã biết. Nghĩa là họ đã gài được tai mắt quan trọng trong một số cơ quan đầu não của ông Hoàng. 
Và đó là lý do ông Hoàng phái Văn Bình qua đất chùa Tháp. Và đó là lý do phát động Kế hoạch Xúc xắc. 
Hoàng Ngọc móc túi lấy hộp xì-gà King Edwards loại lớn, tháo giấy bọc ngoài, lấy cho Văn Bình một điếu, giọng thân mật: 
- Mời anh. 
Thấy chàng nhăn mặt, hắn sực nhớ ra, và xin lỗi: 
- Chết chửa, tôi đúng là thằng ngu. Lê Diệp mới khoái xì-gà. Còn anh lại là kẻ thù bất cộng đái thiên. Anh chỉ thích hút Salem bạc hà mà thôi. 
Văn Bình nhún vai: 
- Phải. Tôi chỉ thích hút Salem. 
Hoàng Ngọc ngửa cổ phà khói rồi hỏi: 
- Anh cất cái ấy ở đâu? 
"Cái ấy" là cái gì? "Anh cất cái ấy ở đâu", câu hỏi của đối phương làm Văn Bình bối rối thật sự. Vì ba nhân viên XX của sở bị thiệt mạng trong hoàn cảnh bí ẩn, ông Hoàng sai chàng sang Nam vang điều tra. Ông Hoàng chưa hề, nhự thường lệ, ấn định mục phiêu công tác rõ rệt cho chàng. 
Chàng chỉ có nhiệm vụ lao đầu vào bóng tối dầy đặc. 
Hoàng Ngọc nhắc lại: 
- Anh còn nghĩ ngợi gì nữa? Cái ấy cất ở đâu? 
Văn Bình lắc đầu, ngạc nhiên: 
- Xin anh nói rõ hơn nữa. Cái là cái gì? 
Đến lượt Hoàng Ngọc, đặc phái viên của Trung ương cục miền Nam, ngạc nhiên: 
- Hừ, anh không biết cái ấy là cái gì... Tài diễn xuất của anh đã tới trình độ điêu luyện, nhưng anh đừng hy vọng ru ngủ được tôi, nhất là hy vọng ru ngủ được một tổ chức điệp báo hùng hậu và tối tân là Trung ương cục miền Nam. 
Anh từ Sái gòn lên đây là để khám phá "cái ấy". 
- Thú thật là tôi hoàn toàn mù tịt. 
- Có lẽ anh quên thì đúng hơn. Trong trường hợp anh vô tình quên, tôi xin nhắc lại cho anh nhớ. "Cái ấy" được bỏ trong một hộp kẹo cao-su Mỹ, giấy vàng, thuộc loại hương chuối. 
- Kẹo cao su, giấy vàng, thuộc loại hương chuối? À, đây là tài liệu, và là lài liệu mật... 
- Õm ờ mãi, tôi không có đủ thời giờ ở đây tán hươu, tán vượn ba hoa chích chòe với anh. Phải, tài liệu này được giấu trong gói kẹo xu-inh-gơm. 
- Tài liệu gì? 
- À, anh lại giở chứng bướng bỉnh ngoan cố ra rồi. Tài liệu gì, anh đã biết. Yêu cầu anh đừng tiếp tục đóng kịch nữa. Anh giấu tài liệu quan trọng này ở đâu? Anh phải cho tôi biết địa điểm. Bằng bất cứ giá nào, tôi phải thu hồi gói tài liệu. Tôi có thể giết cô Bạch Liên. Và dĩ nhiên là giết cả anh. 
- Giết hay không giết là quyền của anh. Nhưng muốn chết hay không muốn chết lại là quyền của tôi. 
- Đồ phách lối. Hễ anh ngo ngoe, nhân viên của tôi sẽ bắn nát sọ. Tôi đã bố trí người gác ngoài hành lang. Nhân viên của tôi đều nổi tiếng về môn bắn súng. Riêng tôi, tôi còn có nghề mọn võ thuật nữa. Nào, tôi cho anh ba phút, đúng ba phút, không kém một giây. Một... 
- Anh phê bình tôi nóng nảy nhưng trên thực tế anh lại nóng nảy hơn tôi nhiều. Nếu tôi không biết mô tê gì về thỏi kẹo tài liệu, thì anh đếm từ một đến ba, chứ từ một đến trăm, tôi cũng không thốt được nửa lời. Còn nếu tôi là chủ nhân của thỏi kẹo, tôi càng có lý do để ngậm miệng hơn nữa. 
Hoàng Ngọc nghiến răng: 
- Rồi anh coi có thể ngậm miệng đến bao giờ. 
Văn Bình không xa lạ với kỹ thuật tra tấn của nhân viên Trung ương cục miền Nam. Hầu hết đều được huấn luyện trong trường tra tấn của Phản gián Nga sô Smerch, được coi là lò thịt người kinh khủng nhất trên thế giới. Gần đây, thẫm vấn viên Smerch không cần đánh đập tàn nhẫn, hoặc rút móng chân, móng tay mà chỉ cần xử dụng những máy tra tấn bỏ túi, chạy bằng tờ răn di to. 
Văn Bình cứ giữ nét mặt thản nhiên thường nhật khi thấy Hoàng Ngọc rút trong túi ra một cái hộp bọc da đen chữ nhật, hao hao như hộp đựng 20 điếu thuốc lá. 
Chàng đã biết rõ cái hộp đựng thuốc lá lạ lùng này. Các chuyên viên Smerch gọi nó là H-32. Công dụng của nó rất giản dị: lấy sức điện do một cục pin riêng cung cấp, nó là cái máy quay điện tí hon truyền điện vào thân thể nạn nhân, gây ra sự đau đớn vô biên. 
Bị quay điện là điều thông thường của mọi bị can dưới thời ngoại thuộc. Nạn nhân cảm thấy đầu óc vỡ tung, ruột gan như xé nát, rồi máu trào ra mũi, miệng, tai và hậu môn trước khi bất tỉnh. Bị quay điện, nạn nhân sẽ bị thương tổn lục phủ, ngũ tạng, thần kinh hệ bị lay động, có thể thành mất trí hoặc điên khùng. 
Sức tàn phá của máy H-32 còn ghê gớm hơn loại máy quay tay hồi ngoại thuộc nhiều, không nạn nhân nào có thể chịu nổi trong năm phút. Tuy bề ngoài không có thương tích, nạn nhân vẫn bị tàn phế suốt đời. 95 phần trăm nạn nhân của máy H-32 đều phải vào dưỡng trí viện. 
Văn Bình đã học qua các phương pháp chống tra tấn. Phương pháp tuyệt hảo là tập trung tư tưởng vào một vấn đề khác, nhất là vào những kích thước vòng ngực, vòng mông của người đàn bà nảy lửa nhất hoàn vũ. Song phương pháp này hoàn toàn bất lực trước máy H-32. Ngậm cối khuy áo hoặc bã thuốc lá trong miệng để giảm sức điện cũng vô ích. Máy H-32 đã trù liệu đầy đủ để thực hiện mức công hiệu tối đa. 
Hai tháng trước, nhân một cuộc họp thu hẹp tại tổng hành doanh với sự hiện diện của chàng sếu vườn Lê Diệp, nữ bi thư trưởng Nguyên Hương, và "anh Cả" Triệu Dung, linh hồn của sở tại phía bắc vĩ tuyến 17, ông tổng giám đốc đã trình bầy sự lợi hại không tiền khoáng hậu của máy quay điện bỏ túi H-32 và dặn Văn Bình: 
- Ban Chuyên môn của Sở đang đẩy mạnh nghiên cứu với hy vọng phát minh ra phương pháp chống lại máy H-32. Nói vậy nghĩa là hiện nay chúng ta đang phải khoanh tay. Tôi được tin là đối phương đang phổ biến mávy H-32 khắp các cơ sở trực thuộc trân toàn cõi Đông nam á. Trong vòng nửa năm qua, 5 điệp viên của sở đã bị Smerch tra khảo bằng máy H-32. 
Kết quả là 3 bị thiệt mạng tại chỗ, 2 người còn lại bị rối loạn thần kinh, y sĩ chuyên môn cho biết họ phải lưu trị trọn đời tại dưỡng trị viện Biên hòa. Tôi đã đưa họ qua Mỹ, song các dưỡng đường tối tân nhất của CIA cũng lắc đầu. 
Trong số anh chị em ở đâv, Z. 28 là người hoạt động ở hải ngoại nhiều nhất, và cũng là người có nhiều hy vọng đối đầu với máy H-32 nhất. Nếu bị địch tra tấn bằng H-32, tôi yêu cầu anh em nên giả vờ đầu hàng. Rồi tìm kế thoát thân. Chỉ có thế thôi. Thà chết trong khi tìm kế thoát thân còn hơn chết dần, chết mòn. 
Lời nói của ông Hoàng còn văng vẳng bên tai Văn Bình. Chàng sẽ giả vờ đầu hàng. Tuy nhiên, chàng chỉ đầu hàng sau khi nếm thử mùi điện H-32. Vì sự đầu hàng quá nhanh chóng của chàng có thể làm địch ngờ vực. Vả lại, chàng cũng muốn thí nghiệm xem sao. 
Hoàng Ngọc giơ cái hộp bọc da đen trước mặt Văn Bình, giọng đắc thắng: 
- Hẳn anh đã nghe nói đến cái này. Nó là H-32, đưọc chạy bằng cục pin nhò xíu bằng nửa điếu thuốc lá, khi hết điện có thể xạc lại bằng điện thường 110 hoặc 220 vôn. Mỗi lần xạc có thể dùng trong 3 giờ đồng hồ. 3 giờ đồng hồ là quá đủ rồi. 
Vì anh Z. 28 ơi, chỉ trong 3 phút là anh sẽ chịu không nổi. 
Hoàng Ngọc nhún vai ra vẻ khoan khoái khi nhìn thấy vẻ lo sợ hiện ra trong mắt Bạch Liên. Nàng ngồi lùi vào tường, như muốn thu nhỏ người thêm nữa. 
Hoàng Ngọc bấm cái nút đen trên máy, một sợi giây nhựa cũng màu đen trồi lên. Hắn kéo dài ra và đặt trên lòng bàn tay, ngắm nghía một cách say sưa. Thiết tưởng hắn chiêm ngưỡng tấm thân cân đối của hoa hậu thế giới lõa thể cũng chỉ say sưa đến như thế là cùng. 
Hắn gằn giọng với Văn Bình: 
- Anh bạn Z. 28 thân mến! Ý kiến của anh ra sao? 
Văn Bình lắc đầu: 
- Tùy anh. Tôi không có ý kiến gì cả. 
- Vậy thì tốt. Tôi sẽ dùng máy H-32 với người đẹp trước. 
Văn Bình khựng người: 
- Nàng không liên quan tới cuộc tranh chấp giữa anh và tôi. Vả lại, nàng là đàn bà ốm yếu. Tôi không thể... 
Hoàng Ngọc cướp lời: 
- Hừ, anh bắt đầu hào hoa phong nhã rồi đấy. Nếu anh chịu khai, tôi sẽ không bắt nàng ăn điện. Ha, ha, để tôi nói anh nghe chơi... máy H-32 truyền một luồng điện riêng vào người, không phái thứ điện thường dùng đế thắp đèn, hoặc nấu ăn trong nhà đâu. Trong khi truyền điện, tôi sẽ châm xì-gà cháy đỏ vào ngực nàng... Ha, ha... 
- Phiền anh cất đồ nghề đi, tôi sẽ cung khai. 
- Được. Anh muốn gì được nấy. Thỏi kẹo cao su vàng ấy, anh giấu ở đâu? 
- Tôi sẽ dẫn tới lấy. 
- Anh cho tôi biết chỗ cũng được. 
- Không. Một ngàn lần không. Lấy xong tài liệu, anh sẽ phản phé, giết Bạch Liên và tôi. Dầu sao, tôi cũng là điệp viên sắp mang hai thứ tóc trên đầu. 
- Tôi lấy danh dự con người cam kết là không phản phé. Anh ráng tin tôi đi. Hoàng Ngọc không phải là nhân viên hạ cấp, mà là đại tá tình báo. 
- Kính chào đại tá. Tôi vẫn ráng tin, nhưng, khốn nỗi từ nhiều năm nay tôi mắc bệnh da nghi trầm trọng 
- Ừ, anh cùng đi với tôi. Tài liệu được cất ở đâu? 
- Cách đây một cây số. 
- Ai đưa cho anh? 
Thế mới rầy rà! Văn Bình không biết tài liệu này là tài liệu nào. Giờ đây, Hoàng Ngọc lại còn hỏi tên nữa. Văn Bình dề môi: 
- Tôi chỉ có thể trao tài liệu, không thể cho anh biết tên cộng sự viên. 
- Rõ lắm chuyện. Anh làm như các anh có cả ngàn cộng sự viên tại Nam vang vậy. Đây này, Trần Phương, Đoàn Lượng và Lệ Yên... ba nhân viên từ Sài gòn lên Cao miên. Trần Phương đánh 
hơi thấy thỏi kẹo cao su vàng lạ Iùng. Hắn chộp lấy. Chúng tôi phăng ra nên phải ra tay trước... 
Trần Phương ăn đạn 9 li trên đường Phsar Dék. Đoàn Lượng chết dập phổi tại khemarak Phoumin. Còn cô Lệ Yên bị súng xi-a-nuya bắn gục trong lữ quán... 
Tôi cần biết Trần Phương giấu thỏi kẹo ở đâu trước khi bị giết. Nhân viên Sài gòn đều chết, vậy ai dẫn đường chỉ nẻo cho anh? 
- Anh đừng hỏi vô ích. Tôi không há miệng nữa đâu. 
- Đừng quân tử tàu, anh Z. 28 ạ. Quân tử tàu như anh sẽ chết uổng mạng. 
- Thì thôi. Sự thỏa thuận giữa chúng ta được kể như xé bỏ kể từ phút này. Mời anh dùng máy H-32, tôi sẵn sàng... 
Mặt đỏ như gấc chín, Hoàng Ngọc cầm hộp bao da đen, nhìn sơ qua một cách căm hờn rồi mở máy, cắm một đầu giây vào tai Văn Bình. 
Văn Bình ngồi im trên đệm, lặng lẽ chờ đợi. 
Một lần nữa, chàng lại nhìn Bạch Liên. Trong giây phút nghiêm trọng này, nàng bối rối và buồn bã khác thường. Nàng lắp bắp nho nhỏ, có lẽ định nói song lại thôi. 
Văn Bình nhắm mắt nghĩ đến Bạch Liên. Làn da trắng muốt của nàng hiện lên sáng rực như màn ảnh trong trí chàng. Ngực nàng trắng muốt như làn da, căng cứng, mũn mĩm, với hai hào quang hồng hồng... Bụng nang phẳng lì, không vết thẹo... Toàn thân không vết nám và tàn nhang... Nếu khỏi chết, chàng sẽ ôm nàng vào lòng... Chàng sẽ nói bên tai nàng: 
- Bạch Liên ơi, em đẹp thật! 
Máy H-32 reo một tiếng nhẹ. Văn Bình cảm thấy khối óc chàng nứt toang làm đôi, rồi bể nát thành mảnh vụn. Buồng phổi chàng phồng ra cực độ rồi ép dẹt lại, rồi phong ra, rồi ép dẹt lại, cứ như thế trong vòng mấy giây đồng hồ mà chàng thấy dài giằng dặc như mấy giờ đồng hồ. 
Thần kinh hệ còn minh mẫn, song chàng không nhìn rõ, nghe rõ gì được nữa. Một cơn đau khốc liệt từ tai chàng đổ dồn xuống tạng phủ, vung tứ tán như cơn lóc chứa đầy bụi, bay khắp cơ thể. Xương sống của chàng duờng như bị rời ra từng khúc khiến chàng không ngồi, không đứng, không cử động được nữa. 
Văn Bình vận nội công để chống lại tác động hành hạ ghê gớm của máy tra tấn H-32. Tuy nhiên, bồ hôi chàng vã đầy trán, mắt chàng long sòng sọc như bắn máu tươi, võ công cao siêu đã được thi thố mà cơn đau không tiền khoáng hậu vẫn bao trùm toàn cơ thể, từ ngoài xoắn vào với hàng trăm mũi dùi vô hình nhọn hoắt, từ trong phá ra dữ dội như hàng chục trái lựu đạn cùng nổ một lúc trong ruột gan chàng. 
Văn Bình thét lên một tiếng kinh hồn rồi gục đầu xuống giường. Nhưng chàng chưa bất tỉnh. Chàng vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết. 
Chàng thấy rõ gương mặt sợ hãi cực độ của Bạch Liên. Nàng vùng dậy, quên cả thân thể lõa lồ, chạy tới gần Hoàng Ngọc, giọng cầu khẩn: 
- Tắt máy đi, tôi van anh. 
Hoàng Ngọc cười the thé: 
- Sẵn sàng. Ngược lại, cô phải bảo Văn Bình khai hết sự thật. Sự thật về thỏi kẹo cao su huơng chuối màu vàng đựng tài liệu mật. 
- Văn Bình không biết gì đâu. 
Mắt Hoàng Ngọc đột nhiên rực sáng: 
- Hắn không biết? Nghĩa là cô biết? 
Văn Bình muốn ngăn Bạch Liên lại nhưng không kịp nữa. Cái còng sắt quái ác đã ép chàng vào giường. Bí mật tày trời đã gây ra nhiều vụ án mạng liên tiếp tại thủ đô Miên, khiến ông Hoàng phải cử chàng lên điều tra, đã bắt đầu hiện ra. Đáp số của bài toán "Kế hoạch Xúc xắc" quá dễ dàng, quá giản dị, vậy mà cả Trung ương cục miền Nam và Sở Mật vụ Sài gòn đều thi nhau đốt đuốc tìm kiếm vô hiệu. 
Bạch Liên biết nơi giấu tài liệu. Sự thành công đã tới với Văn Bình, cách chàng một tầm tay mà chàng không đoạt nổi. Trong khoảnh khắc Văn Bình lấy lại sức lực phi thường. Máu nóng chạy rần rần trong huyết quản, Văn Bình liếc nhìn Bạch Liên trong dáng điệu cầu cứu tuyệt vọng. 
Bạch Liên thở dài: 
- Vâng, tôi biết. 
Hoàng Ngọc hạ thấp giọng: 
- Ở đâu? 
Bạch Liên lắc đầu: 
- Tôi chưa thể làm anh vừa lòng được. Trước hết, anh phải thả Văn Bình. Vì Văn Bình không liên can đến vụ này. 
Hoàng Ngọc gằn giọng: 
- Hừ, thằng Z. 28 đẹp trai đã thu hồn cô rồi. Cô phải đưa tài liệu trước, sau đó tôi mới mở còng. 
Văn Bình xen vào: 
- Bạch Liên, cô đừng nghe lời hắn. Nếu cô chỉ cho hắn biết nơi giấu tài liệu, hắn sẽ giết cả cô và tôi. 
Hoàng Ngọc quay phắt lại, vẻ mặt hầm hầm. Để trêu tức, Văn Bình nhổ nước bọt vào mặt hắn. Nộ khi xung thiên, hắn tát mạnh vào má chàng. 
Giây phút nóng giận này đã giúp Bạch Liên chuyển ngược thế cờ. Thừa cơ Hoàng Ngọc đối phó với Văn Bình, nàng chộp lấy khẩu Luger đặt trên bàn. 
Hoàng Ngọc nghe tiếng động quay lại thì đã muộn. Họng súng đen ngòm đã chĩa vào ngực hắn. Hắn bước tréo sang bên, sửa soạn phản công đoạt súng thì Văn Bình đã chồm dậy, phóng ngọn độc cước vào yếu huyệt dưới đốt xương sống cuối cùng gần mông đít. 
Võ sĩ đai đen nhu đạo đệ tam nào cũng am hiểu vị trí của huyệt kô-đenkô này. Chạm vào nạn nhân sẽ bất tỉnh lập tức. Phương chi Văn Bình lại là thần cước, khét tiếng trong làng điệp báo hoàn vũ về nghệ thuật xử dựng bàn chân. Miếng atémi thần tốc này được đánh bằng đầu gan bán chân, một trong bộ phận cơ thể cứng như thép của Văn Bình. Từ nhiều năm nay, Văn Bình đã hạ hàng chục đối thủ thượng thặng bằng atémi với thế ashi-no-ura-até, thế tấn công bằng đầu gan bàn chân. 
Hoàng Ngọc, tinh hoa của Trung ương cục Miền Nam, chỉ kịp kêu ối một tiếng ngắn ngủi rồi lăn chiêng xuống dất. 
Trong khi ấy Bạch Liên dựa lưng vào tủ áo, mặt tái nhợt ngón tay run run. Nếu nàng lảy cò, chắc chắn viên đạn 9 li sẽ bay lên trần nhà vì miệng súng hất lên. 
Thấy Hoàng Ngọc ngã nhào, nàng mừng rú và đánh rơi khẩu Luger. Văn Bình gọi nàng: 
- Em đừng sợ. Bị miếng đòn ác hiểm này còn lâu nữa hắn mới tỉnh dậy. Em móc túi hắn lấy chìa khoá và mở còng cho anh. 
Nói xong, Văn Bình mới sực nhớ ra đã gọi Bạch Liên là em và xưng anh ngọt sớt. Thường lệ, chàng vẫn anh em thân mật với đàn bà, dầu là mới quen hoặc chỉ mới gặp gở lần đầu. Thái độ thân mật của chàng là một dụng ý khôn ngoan trong chiến thuật chinh phục. 
Tuy nhiên, chàng không dụng ý gọi Bạch Liên là em và điềm nhiên nhảy lên ngôi vị đàn anh, Tiếng anh và em êm ái từ miệng chàng tuôn ra với tốc độ quá nhanh khiến chàng hãm lại không kịp. 
Chàng sợ Bạch Liên phản đối, song nàng không nhăn mặt, hoặc đỏ má mà lại nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh xắn và quyến rũ mà chàng chưa từng thấy từ khi chàng đặt chân xuống đất Chùa Tháp đầy nắng và bụi bặm. 
"Cách" một tiếng khô khan. Cây còng rời khỏi cườm tay Văn Bình. Cơ hội bằng vàng đã tới. Dầu Hoàng Ngọc còn nằm chềnh ềnh trên sàn nhà, dầu tài liệu mật chưa chiếm đoạt xong, Văn Bình vẫn không quên nghĩ đến tình ái. 
Vì tình ái là một phần đời chàng. Vì tình ái là món ăn bắt buộc của chàng. Bạch Liên ghé đầu sát má chàng sau khi mở còng, hơi thở thơm thơm dìu dịu từ miệng nàng tỏa ra. Đây không phải mùi thơm nhân tạo của kẹo bạc hà mà đa số phụ nữ thường ngậm để khỏa lấp hơi thở nặng nề. Đây cũng không phải loại nước hoa đắt tiền được chấm nhẹ vào hai bên mép, thơm lâu một ngày một đêm, với mục đích đánh lừa đàn ông nghèo kinh nghiệm. 
Mà là mùi thơm thật sự. Mùi thơm thiên nhiên từ tạng phủ trào lên. Mùi thơm hiền lành và ngoan ngoãn giống như mùi thơm của trẻ sơ sinh ăn sữa Guigoz. 
Văn Bình vít đầu nàng xuống. Nàng ngã luôn vào lòng chàng, mắt nhắm nghiền, làn da ngực bóng loáng chập chờn trong ánh sáng. 
Môi Văn Bình ép mạnh vào môi Bạch Liên. Mắt chàng cũng nhắm lại. 
Song chàng không có cơ hội thưởng thửc kết quả của cái hôn kỳ diệu. Vì cửa phòng đã mở toang, và một khối thịt khổng lồ khệnh khạng tiến váo. 
Chết rồi! Mãi gió trăng, Văn Bình quên bẵng Hoàng Ngọc còn thủ hạ canh gác bên ngoài. Trong đời, nhiều lần chàng đã quên bẵng một cách ngu xuẩn nhưng thi vị như vậy. Lệ thường, thần Chết đang có cảm tình mặn mà với chàng nên chàng thoát hiểm dễ dàng. 
Nhưng còn lần này... 
Đối phương cao hơn chàng một đầu. Bề ngang cũng rộng hơn chàng một tấc. Bờ vai hắn đồ sộ như cái tủ gương hạng lớn. Bàn tay hắn xoè rộng ra như cái quạt, lông lá lởm chởm đen sì. Có lẽ gã hộ pháp này là con cháu của đười ươi, những con khỉ độc giết người như ngoé dọc biên giới đầy rừng già u hiểm. 
Thấy Hoàng Ngọc, gã hộ pháp hiểu liền. Tuy vậy, hắn không phản ứng ngay, có lẽ vì tự tin sắt đá vào khối thịt Hy mã lạp sơn của mình. 
Gạt nhẹ Bạch Liên sang bên, Văn Bình từ từ đứng dậy, hai chân chàng khua xuống đất. Máy H-32 đã làm gân cốt chàng nhức nhối ghê gớm, song sự cọ sát da thịt với người đẹp đã mang lại cho chàng một luồng sinh khí mới. 
Vẻ mặt thản nhiên, chàng chờ đón cuộc tấn công của gã hộ pháp. Đến gần Văn Bình hắn mới xoải tay ra và tống quả phật thủ vào mặt chàng. Hạng dài lưng tốn vải này không phải là đối thủ đồng cân đồng lạng của Văn Bình nên trong phút đầu tiên chàng tỏ vẻ khinh địch. 
Chàng đưa tay lên gạt một cách chậm chạp. Và suýt nữa chàng mất mạng. Vì trong vi ti thời gian xáp trận đầu tiên, gã hộ pháp đã áp dụng quỉ kế. Trái dấm vào mặt chỉ là nghi binh, bàn tay trái xoè rộng của hắn mới là chủ lực. Phát atémi quạt vào hông chàng. Chàng phải vận dựng tài nghệ siêu quần mói không bị đo ván. 
Biết địch khá giỏi, Văn Bình phải chuyển thế đánh. Chàng lừa hắn a tới sửa soạn lấy thịt đè người, rồi hích cùi trỏ vào yết hầu. Thân thể mập mạp của hắn đã vô tình hại hắn: vì cổ hắn hạnh ra, yết hầu to tuớng như trái banh tơ-nít. Không cần nhắm Văn Bình cũng đánn trúng. Và chàng chỉ cần một đòn là giải quyết được tình thế. 
Khối thịt một tạ ngót nghét bị xô bắn vào giường. Gã hộ pháp giãy đành đạch rồi nằm im. 
Bạch Liên nhìn Văn Bình suýt soa: 
- Trời ơi, anh giỏi võ quá. Em không ngờ. 
Văn Bình nhìn đảo quanh phòng: 
- Ồ, đàn ông giỏi võ là thường. Anh đã gặp hàng trăm người giỏi võ hơn nhiều. Cám ơn lòng tốt của em. Nhờ em, anh được thoát chết. 
Bạch Liên thở dài: 
- Nếu em biết anh quan tâm đến thỏi kẹo cao su vàng thì em đã dẫn anh tới lấy. Dè đâu bọn Hoàng Ngọc tìm anh để điều tra về thỏi kẹo. 
- Em cất ở đâu? 
- Bảo em cất không đúng, vì thú thật với anh, em chưa bao giờ cầm nó trong tay. 
- Trần Phương đưa cho em phải không? 
- Không. Chiêu Lai. Trước khi chết, Chiêu Lai dặn em giấu kín. Chiêu Lai nói rằng Trần Phương thiệt mạng vì thỏi kẹo đựng tài liệu. Em hỏi là tài liệu gì thì Chiêu Lai đáp không biết. Chị ấy chỉ nói là Trần Phương giao lại, thế thôi. 
Văn Bình lập lại câu hỏi: 
- Em cất ở đâu? 
Bạch Liên đáp, giọng run run: 
- Trên sòng bạc. 
- Sòng bạc của Tư Mạnh? 
- Vâng. 
- Em vừa nói rằng Chiêu Lai là tình nhân của Tư Mạnh. Nhưng theo chỗ anh biết thì nàng là tình nhân của Trần Phương. 
- Tư Mạnh có tiền, có phương tiện lại có thế lực, ra lệnh là ai cũng phải nghe, nếu không nghe thì rục xương. Chúng em sống ở vũ trường bắt buộc phải tuân lời Tư Mạnh, vì hắn là chủ. Đúng ra, hắn là chủ của nhiều cơ sở giải trí và thương mãi ở Cao miên, chứ không riêng gì vũ trường Dạ Lạc. 
Tư Mạnh vung tiền ra để hái hoa. Vì vậy Chiêu Lai phải kết thân với hắn. Không hiểu sao chị ấy lại có thiện cảm với Trần Phương. 
- Em chỉ cách cho anh lên sòng bạc. Thỏi kẹo cao su này rất quan trọng. Anh cần đoạt lại nội hôm nay, nếu lọt vào tay người khác thì chết. 
Bạch Liên ngần ngừ một phút rồi nói: 
- Đường lên sòng nhiều máy móc bí hiểm lắm. Để em dẫn anh lên thì hơn. Dầu sao bọn vệ sĩ cũng quen mặt em, và tin cậy em. 
Văn Bình ôm vai nàng, giọng cảm động: 
- Lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy có duyên nợ nặng nề với em. Vì thế anh không muốn em đi cùng. Anh có linh tính là Tư Mạnh đang rình rập, chúng mình đến để là giết. 
Bạch Liên thở dài. 
- Em không thể mặc anh đi một mình, dầu em biết anh là người tài trí, võ nghệ siêu quần. Vì em cũng có linh tính là Tư Mạnh đang rình rập anh. Thôi, anh bằng lòng đi. Em sẽ giúp anh một tay, và em tin tưởng là anh sẽ thành công. Chúng mình sẽ không chết. Và vạn nhất em chết, em cũng không oán thán. Từ nhỏ đến giờ, em chưa hề yêu ai... Người đàn ông thứ nhất trong 
đời chiếm được lòng em là anh. Là anh...... anh biết không? 
Văn Bình lại kéo nàng vào lòng. 
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. 
Gian phòng im lặng lạ thường. 
Tư Mạnh bâng khuâng nhìn qua cửa sổ xuống con đường nhựa láng bóng vì nước mưa. Mưa từ trưa kéo luôn đến tối không chịu ngớt hột. 
Tuy mới 9 giờ, châu thành Nam vang đã im lặng. Im lặng bên trong những căn nhà đóng kín mít. Im lặng trên những sàn nhảy vắng tanh. Ngoại trừ tiếng mưa rơi đều đều, dấm dẳn, người ta không còn nghe âm thanh nào khác. 
Tư Mạnh không phải là nhà thơ mỗi đêm đứng yên trong bóng tối để tìm thi tứ. Hắn cũng khồng phải là kẻ vô công rổi nghề có quá nhiều thời giờ trống rỗng nên nhẩn nha đếm xe hơi chạy qua đường, và nghe cái đồng hồ quả lắc gõ 15 phút. 
Thật ra, Tư Mạnh thuộc vào hạng người bận bịu nhất trên trái đất. Dân chúng Nam vang không biết hắn từ đâu đến và làm nghề nghiệp gì. Chỉ biết hắn là nguời Việt, nói tiếng Miên như người Miên, nói tiếng Lào như người Lào. 
Tuy nhiên hắn rất hà tiện lời nói. Hắn là chủ nhân vũ trường Dạ Lạc song ít khi ra mặt. Mỗi khi đến vũ trường, hắn đều dùng cửa sau, trèo cầu thang riêng lên lầu. Nhân viên vũ trường không biết mặt ông chủ và ông chủ cũng không biết mặt nhân viên. 
Nói đúng ra, hắn biết rõ từng người, nhưng chỉ nghiên cứu trên ảnh và hồ sơ lý lịch, chứ không bao giờ diện kiến. Nhất là đàn bà, Tư Mạnh lại biết rõ hơn nữa. Vì hầu hết bông hoa mơn mởn của tiệm nhảy thanh lịch này đều phải qua tay ông chủ. 
Tư Mạnh tỏ tình với phái yếu một cách hoàn toàn độc đáo. Nhìn an-bom ảnh, thấy người nào đẹp, hắn chĩ ngoắt tay ra lệnh bằng cử chỉ cho vệ sĩ, rồi lấy bút viết vào cuốn sổ giấy trắng trước mặt. Viết 2 con số: số giờ và số phòng. Đúng giờ đã định, vệ sĩ áp giải giai nhân lên phòng, ngồi đợi ông chủ. 
Nhiều đêm, hắn về đúng giờ. Tuy nhiên, nhiều đêm hắn bắt chờ đến sáng. Và nhiều đêm, hắn không về. Nhân viên nam nữ sợ Tư Mạnh hơn sợ cọp dữ vì trong cơn thịnh nộ hắn thường giết người như ngoé. Giết xong, hắn sai vệ sĩ ném xác xuống sông. 
Vũ trường Dạ Lạc chiếm tầng dưới của một bin-đinh đồ sộ mà sở hữu chủ là Tư Mạnh. Nếu chỉ làm chủ vũ trường mà thôi thì Tư Mạnh không thể tiêu tiền như ông hoàng xứ ngàn một đêm lẻ. Mặc dầu hắn còn làm chủ sòng bạc trên lầu, số tiền lời hàng tháng cũng chưa tương xứng với mức sống lạ lùng của hắn. 
Vì trong thành phố Tư Mạnh có hàng chục tòa nhà biệt thự lộng lẫy, với hàng chục người đàn bà khác đẹp như tiên sa. Hắn lại có hàng chục xe hơi đắt tiền, từ chiếc Rolls Royce kiểu mới nhất qua Mercedes 300 SE tự động đến những báu vật Ferrari sơn đỏ chói của kỹ nghệ xe đua thượng thặng mỗi chiếc trị giá từ 10 đến 15 ngàn đô la. 
Tư Mạnh không khi nào buồn rầu và không khi nào lo âu. Nhưng đêm nay hắn lại buồn rầu và lo âu, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào khoảng không ướt nhèm nước mưa. 
Đột nhiên, hắn thở dài. 
Ném điếu xi gà cháy dở qua cửa sổ, hắn quay lại bàn giấy. Dưới đèn, một hồ sơ bìa vàng được đặt ngay ngắn, ở góc trái phía trên có ngôi sao đỏ 5 cánh. Ở chính giữa là một giòng chữ lớn, cũng màu đỏ: tối mật, chỉ dành riêng cho A-2, ngoài ra không ai được đọc. 
A-2 là bí danh của nhân vật thứ hai trong Trung ương cục miền Nam, đặc trách Cao miên và biên giới Miên Việt. 
Và A-2 là Tư Mạnh. 
A-1 là thiếu tướng Nguyễn Hoàng. 
Tên thật của A-2 không phải là Tư Mạnh. Hắn từ Hà nội đáp phi cơ tới Nam vang với một va li bạc riel và đô la Mỹ. Với số tiền khổng lổ này, hắn mua sắm bất động sản, thiết lập cơ sở, và sau cùng đặt lồng hành doanh tại vũ trường Dạ Lạc. 
Thở dài lần nữa, Tư Mạnh mở hồ sơ vàng. Bên dưới chỉ có một tờ giấy, một tờ giấy màu vàng duy nhất, với bản báo cáo ngắn ngủi đánh bằng máy chữ điện Electress, nội dung như sau: 
Kinh trình A-2. 
Hoàng Ngọc đã bi Z. 28 hạ sát trong phòng riêng của vũ nữ Bach Liên. Cả Bạch Liên lẫn Z. 28 đều biến mất. Tuân lệnh A-2, đội công tác đặc biệt đã tim kiếm khắp thành phố. 
Xin A-2 lưu ý. 
Bí thư.

Tư Mạnh gác chân lên bàn, sữa soạn châm điếu xì gà thứ hai. Chuông điện thoại reo vang. Cầm lên, hắn nhăn mặt. Một giọng nói quen thuộc vọng ra: 
- A-2 phải không? 
Tư Mạnh chắc lưỡi: 
- Phải. 
- Đây là đại tá... 
- Biết rồi. Mỗi lúc nói chuyện điện thoại mà khai tên cúng cơm ra thế này thì chẳng sớm thì muộn cũng bại lộ và chết không kịp ngáp. 
- Anh Tư yên tâm, đường giây này hoàn toàn an ninh. 
- Vâng. Tôi đã biết rõ hệ thống an ninh của các ông rồi. Lại chuyện Hoàng Ngọc và Z. 28 phải không? 
- Thưa anh vâng. 
- Anh tìm ra họ chưa? 
- Rồi. 
- May lắm. Nếu không chúng mình sẽ bị chôn chung một hố. Họ đang ở đâu? 
- Tinh cờ nhân viên của tôi phăng ra Bạch Liên. Chắc anh đã biết nàng có cái Porsche sơn đỏ, cái xe đua độc đáo nhất Nam vang. 
- Dĩ nhiên tôi phải biết vì tôi đã bỏ tiền ra mua. 6 ngàn đô la, chưa kể chi phí chuyên chở. 
- Anh muốn tôi đối phó ra sao? 
- Hà, hà, tôi tin là Bạch Liên sẽ dẫn thằng Z. 28 đến gặp tôi tại sòng bạc. Anh chỉ cần cho nhân viên theo sát mà thôi, đừng động dụng gì hết. Trừ phi họ không tới đây... Tôi đã sữa soạn chu đáo để nghênh tiếp họ. Còn anh... anh nên sửa soạn giấy tờ để xuất ngoại một thời gian. Có lẽ vai trò của anh đã bị lộ. 
- Bị lộ? 
- Đồ ngu như bò. Bạch Liên không lạ gì anh. Z. 28 vốn thông minh và xảo quyệt thế nào cũng tìm ra. Thôi, chúc anh ngủ ngon. Đêm nay tôi sẽ cho cả hai về chầu Diêm chúa. 
- Đa tạ anh Tư. 
Không thèm chào trả. Tư Mạnh gác ống nói. 
Vẻ mặt hắn đột nhiên buồn rầu và lo âu hơn bao giờ hết. Hắn lại bâng khuâng tựa cửa, nhìn xuống con dường láng bóng nước mưa, cơn mưa dài dẳng từ trua kéo luôn đến tối không chịu ngớt hột.
° ° °
Trên con đường láng bóng nước mưa, chiếc Porsche sơn đỏ phóng nhanh như tên bắn. 
Porsche là báu vật của kỹ nghệ xe đúa quốc tế. Con thiên mã tối tân của Đức quốc này chạy trên hai trăm cây số một giờ, chỉ những tay tỉ phú mới sắm nổi. Là hoa tiêu xe đua, từng tham dự nhiều cuộc thách đố vói Tử thần trên các vòng chảo xa lộ Tây phương. Văn Bình cũng không ngăn được thán phục trước tài điều khiển của Bạch Liên, người vũ nữ ẻo lả như cây liễu. 
Nàng lái xe một cách thoải mái, không khác gì nguời ngồi trong xa-lông để xem vô tuyến truyền hình. Tốc lực tăng lên vun vút, trong chớp mắt cây kim đã vượt con số 140. Văn Bình nhìn kính chiếu hậu và hiểu ngay lý do. 
Chàng quay nhìn phía sau và cất tiếng hỏi: 
- Có xe rượt theo phải không? 
Bạch Liên lặng lẽ gặt đầu. Văn Bình đặt bàn tay lên vô lăng: 
- Em để anh lái cho. 
Nàng lắc dầu: 
- Em lái rất khá, anh yên tâm. Cách đây hai năm, em đã tốt nghiệp lớp dạy lái xe đua của Carol Shelby bên Hoa kỳ. Vì vậy, Tư Mạnh mới mua chiếc Porsche này tặng em. Này anh, xe rượt theo mình là một chiếc DS 19. Em chạy loanh quanh nhiều lần mà nó vẫn bám sát, điều này chứng tỏ là nó cố ý, không phải ngẫu nhiên. 
- Em đừng sợ. 
- Không em không sợ đâu. Tuy mới quen anh và có cảm tình với anh, em thấy vững tâm hơn bao giờ hết. Đường phố châu thành Nam vang, em thuộc lòng như cháo. Nếu anh muốn họ ăn bụi, em sẽ tăng thêm xăng. Dầu tài xế xe sau lái giỏi đến đâu cũng không hy vọng theo kịp. Anh tính, tốc độ tối đa của DS 19 chỉ được 170, 180 là cùng, còn chiếc Porsche của em có thể chạy hơn 200. 
- Em nên hãm bớt thì hơn. Mục đích của anh là cho họ theo sát. Dọc con đưòng này có cái hẻm nhỏ nào không? 
- Ít ra là một chục hẻm. 
- Vậy em lái vào, và đậu vào bên lề. 
Bạch Liên ngoan ngoãn tuân lời. 
Một phút sau, chiếc Porsche vòng vào một ngõ tối hun bút và ngừng lại. Văn Bình tông cửa nhảy xuống. 
Xe sau đang phóng nhanh phải thắng gấp, bốn bánh xe nghiến mặt đường nhựa kêu ken két. Núp sau thân cây, Văn Bình nhìn vào xe. Hai người đàn ông mặc sơ-mi trắng đang chửi rủa om sòm. 
Văn Bình mỉm cười. Chàng đã biết đối phương là ai. Phải là kẻ tự tin mới dám mặc đồ trắng ban đêm, và chửi rủa trong xe. Người ngồi cạnh tài xế mở cửa. Có lẽ hắn sốt ruột khi thấy chiếc Porsche nằm chết bên đường. 
Nhanh như cắt, Văn Bình tiến lại, vung tay ra chẹt cuống họng. Nạn nhân bị chế ngự một cách dễ dàng. Hắn tắt thở sau khi hú lên một tiếng khắc khoải. 
Nghe tiếng kêu, tài xế vội nhoài người khỏi vô lăng, hườm miệng súng lên cửa xe. Văn Bình chỉ cần hạ một phát atémi êm ái, khẩu súng rơi tõm xuống rãnh nước. 
Văn Bình dõng dạc ra lệnh bằng tiếng Pháp: 
- Xuống ngay. 
Gã tài xế tuân lệnh ngay, không đợi chàng nhắc lại lần thứ hai. 
Nhìn thân hình khẳng khiu, ốm nhách của gã tài xế, Văn Bình biết ngay là hạng giá áo túi cơm, học mót được vài ba thế quật sơ đẳng của nhu đạo, đi đâu cũng kè kè chó lửa bên hông. Trước uy thế lẫm liệt của Văn Bình, hắn run như chiếc lá, không còn can đảm và gân sức để rút súng ra nữa. 
Chàng đặt 5 ngón tav lên vai hắn. Hắn rú lên đau đớn dưới sức ấn ghê gớm của trảo mã tấn. Chàng cười nhạt: 
- Ồ, mới có thế mà đã kêu ư? Tôi còn có cách làm anh đau gấp chục, gấp trăm lần như vậy nữa. 
Gã tài xế xuống nước tức khắc: 
- Thưa ông, tôi chỉ lá thuộc viên, cấp trên sai tôi rượt theo xe ông, tôi phải tuân lệnh. 
- Cấp trên của anh là ai? 
Ga tài xế trù trừ một giây. Văn Bình ấn 5 ngón tay xuống. Hắn khựng người, giọng đứt quãng: 
- Thưa... tôi... xin nói. Cấp trên là đại tá Sibath. 
Văn Bình dằn giọng: 
- Tôi biết rồi. Anh theo tôi bắt đầu từ đâu? 
- Thưa, tình cờ... Tình cờ một đội tuần tiễu thấy chiếc xe đua hiệu Porsche của cô Bạch Liên nên gọi điện thoại về báo cáo với đại tá. 
- Sibath ra lệnh cho các anh ra sao? 
- Thưa, chỉ rượt theo mà không ra mặt, và bất cứ trong trường hợp nào cũng không nổ súng. Hễ thấy ông vào vũ trường Dạ Lạc thì núp bên ngoài và phúc trình về trự sở. 
- Sibath đang chờ anh ở đâu? 
- Thưa... 
Gã tài xế lại ngập ngừng lần nữa. Xuống xe từ nãy để theo dõi cuộc so tài quá thiên lệch giữa Văn Bình và hai thuộc viên của Phản gián Miên, Bạch Liên xen vào: 
- Anh không cần hỏi hắn nữa. Em biết rồi. 
Quay lại gã tái xế, nàng hỏi: 
- Đại tá vẫn ở Nhà Lục phải không? 
Gã tài xế trợn tròn mắt, sửng sốt: 
- Vâng. 
Văn Bình cười thầm trong bụng. Đại tá Sibath phải là một tay tổ trong làng hoa nguyệt. Thế kỷ trước, giới tình báo Đức quốc đã lập căn nhà màu lục tại Bá linh làm nơi chiêu đãi các yếu nhân, với mọi thủ tiêu khiển xác thịt và cờ bạc thượng thặng. Đêm đêm, trên giường đệm êm ái, trong bóng tối yêu đương, người đẹp thủ thỉ moi móc bí mật quốc sự bên gối tướng lãnh và chính khách Âu châu. 
Nhà độc tài thép Sít ta lin cũng đặt ra xóm hình khang để tiến hành công tác do thám. Sau đại chiến thứ hai, chiến thuật "nhà lục" được KGB và Smerch Sô viết áp dụng triệt để trên khắp thế giới. 
Bạch Liên nói vào tai Văn Bình: 
- Còn của nợ này, anh định xử trí ra sao? 
Văn Bình đã quyết định số mạng của gã tài xế từ khi Bạch Liên lái chiếc xe Porsche vào lề. Chàng không thể nhận nhượng, tuy biết hắn chỉ là thuộc viên tầm thường, vô dụng và vô tội. 
Chàng bèn phóng atémi vào huyệt murasamê trên cổ phía trái của nạn nhân. Huyệt này là huyệt chết, chàng đã dụng tâm giết hắn thì không sức mạnh nào trên cõi đất có thể cứu được nữa. Bạch Liên a tới song không kịp nữa, 
Cây thịt gày đét đã rụp xuống vỉa hè. Không một tiếng kêu, hoặc một tiếng nấc nhỏ được phát ra. Văn Bình kết liễu tính mạng gã tài xế một cách nhẹ nhõm và khoan thai, khiến Bạch Liên rợn tóc gáy. 
Một lát sau, hoàn hồn, nàng mới buột ra tiếng thở dài: 
- Ghê quá... em không ngờ. 
Văn Bình an ủi nàng: 
- Cực chẳng đã anh mới giết hắn. Thà anh giết hắn còn hơn để hắn giết anh. 
Hai người trở lại xe hơi. Dọc đường, Văn Bình hỏi Bạch Liên: 
- Anh tin rằng Tư Mạnh đang chờ chúng mình. Vì nhiệm vụ anh phải tới nơi, dầu nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng còn em... em không liên quan đến vụ này, em lại là đàn bà yếu đuối... anh không muốn em bị hy sinh một cách oan uổng. 
Bạch Liên ngước mắt nhìn chàng, bằng cặp mắt trách móc: 
- Nghe anh nói, em càng buồn thêm. Chiêu Lai chết không nhắm mắt, em là bạn thân em phải báo thù. Vả lại, không có em một bên, anh sẽ không thể lấy được tài liệu. Đường vào sòng bạc rất quanh co, và gồm nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Mặt khác, chính vì Tư Mạnh đang chờ mà em phải dẫn anh đến. Vì hắn đinh ninh em đưa anh vào bằng cửa riêng, phía sau cửa này chỉ một số người được biết. Anh còn nhớ truyện Hoa dung tiễu lộ không? 
- Ồ, anh mê Tam quốc như điếu đổ. Hồi đi học, không đêm nào anh không nghiền ngẫm Tam quốc. Anh cho rằng mọi việc xảy ra trông đời đều được ghi lại đầy đủ trong Tam quốc. Các trường huấn luyện điệp báo của CIA cũng đã mang chước thuật của Gia cát lượng, và Tào Tháo ra giảng dạy cho khóa sinh... 
- Thật là đồng bệnh tương lân, em cũng thú Tam quốc kinh khủng. Tư Mạnh là kẻ đa nghi, cũng đa nghi như Tào Tháo, thế tất phải phòng bị cửa sau. Vì vậy, em sẽ đàng hoàng vào bằng cửa trước. 
- Cửa trước. 
- Vâng, cửa vào vũ trường. 
Xe phóng qua một trụ sở cảnh sát, đèn thắp sáng chưng. Văn Bình hỏi: 
- Gần đến nơi chưa em? 
Bạch Liên đáp: 
- Gần rồi. Còn độ nửa cây số nữa. 
- Vậy chúng mình xuống xe đi bộ thi hơn. 
- Anh sợ người ta nhận ra xe hơi của em phải không? Em cũng vừa nghĩ vậy. Nhưng em ghét đi bộ lắm, nếu có thể, chúng mình nên mượn chiếc xe của ông tham vụ sứ quán Bắc Cao. Hắn theo em dai như đỉa đói, và nhiều lần lái xe chở em về nhá. Xe hơi của hắn luôn luôn đậu ngoài đường. Đây này... cái Cobra mui sắt màu trắng anh thấy chưa? Hắn cũng như em, là đệ tử của tốc độ. Cái Cobra này ngốn đường gần 300 cây số một giờ... Hắn nói chuyện sặc mùi lý thuyết mác xít, nhưng lại thích đàn bà đẹp của thế giới tư bản và xe đua của thế giới tư bản. Không có chìa khóa công-tắc, anh cỏ thể cho máy chạy được không? 
- Dễ ợt. Anh "mượn" xe của thiên hạ giỏi không kém dân chuyên môn ở Âu châu. Lâu lắm là một phút. 
Hai người đã tới gần chiếc Cobra 7L, thấp lè tè và nhỏ xíu. Bạch Liên dặn dò: 
- Anh nên thận trọng vì trong xe có dụng cự báo động. Người lạ đụng vào đề ma rơ thì kèn rú vang lên. Loại kèn đặc biệt này còn lớn hơn kèn cứu hỏa, có thể đánh thức cả châu thành Nam vang dậy. Dường như dưới táp-lô có cái khóa cúp hơi bình điện, còn nút kèn được giấu dưới ghế, gần cái thắng tay. 
- Ái chà, em tài ghê... Nghe em nói, ai cũng tưởng là xe của em. 
- Chẳng có gì lạ cả, anh ạ. Mỗi lần lái đưa em về, hắn đều khoe khoang tường tận với em. 
Trong chớp mắt, Văn Bình đã mở tung cửa xe, bằng một sợi thép nhỏ. Đáng như lời Bạch Liên, trong xe có hệ thống báo động bằng kèn đặc biệt. Chàng nối hai đầu giây, động cơ nổ tròn trịa, êm tai. Chàng ngồi ngay ngắn trước vô lăng, gần 200 mã lực tống chiếc Cobra xinh xắn về phía trước, nhanh như viên đạn bắn khỏi nòng. 
Vũ trường Dạ Lạc rực rỡ dưới rừng ánh sáng nê-ông muôn màu. Trước cửa, xe hơi đậu thành hàng dài. Toàn xe hơi đắt tiền, kèm theo tài xế, chứng tỏ chủ nhân là triệu phú hoặc là nhân vật cao cấp trong chính quyền. Văn Bình luồn xe vào khoảng trống nhỏ xíu giữa hai chiếc Mercédès to lớn, dài các và kênh kiệu. 
Chàng chia tay cho Bạch Liên khoác: 
- Mình vào lối nào? 
Nàng đáp: 
- Anh cứ đi thẳng vào cửa chính. 
- Gặp nhân viên của Tư Mạnh thì sao? 
- Không sợ. Tư Mạnh chỉ đặt một người thân tín tại vũ trường: đó là gã quản lý, ngoài ra, toàn là nhân viên không quen thuộc. Dầu họ nhận ra em cũng chẳng sao, em đã có cách đối phó. 
Văn Bình mỉm cười: từ phút này, Bạch Liên đóng vai chỉ huy, còn chàng là thuộc cấp. Chàng cảm thấy thú vị được hoạt dộng dưới quyền một người đàn bà đẹp và dịu dàng như nàng. 
Vũ trường được gắn máy điều hòa khí hậu nên không có cửa sổ. Ra vào chỉ có một cửa nhỏ, bọc cao su mút. Tường bên ngoài được sơn màu đỏ, hợp với màu đỏ của đèn nê-ông, tạo ra một quang cảnh khích động cực độ. Gã bồi đứng sẵn trên thềm để đón khách cũng mặc đồng phục màu đỏ. Gạch hoa, thảm trải chân, riềm cửa, tất cả đều màu đỏ khêu gợi. 
Gã bồi chào vui vẻ khi thấy Bạch Liên. Nàng nhoẻn miệng cười chào lại. 
Bên trong, màu sắc lại hoàn toàn trái ngược. Người ta không hể tìm thấy một dụng cụ trang trí nào màu đỏ, toàn thề đều chìm trong màu xanh, màu xanh nhẹ nhàng và thanh nhã như nước nhuộm xanh trong hồ bơi. 
Ghế, bàn, quầy rượu, đèn trên tường, ly chén, nền nhà đều xanh. Chiêu đãi viên mặc quần áo xanh. Cuối phòng, sau cái bít bằng gỗ tếch bóng loáng có thể soi gương, Văn Bình nhận thấy một sân khẩu nhỏ, còn buông màn màu xanh... 
Văn Bình thừa biết đó là nơi biểu diễn thoát y vũ, môn giải trí quốc tế ban đêm vừa du nhập vào Nam Vang, song vẫn giả vờ hỏi Bạch Liên. Nàng véo mạnh vào hông chàng: 
- Hừ, anh đóng kịch tài thật... Nhưng anh đừng hòng qua mặt em. Em dẫn anh tới đây, để lấy tài liệu, không phải để thưởng thức thoát y vũ. 
Tấm màn xanh mát mắt được kéo dạt ra, đèn trong vũ trường thi nhau tắt phụt. Tiệm nhảy trở thành âm u huyền bí. Bầu không khí mờ ảo này rất thuận lợi cho Văn Bình. 
Dường như không ai quan tâm đến chàng vì màn vũ lõa thể vừa bắt đầu và đã gay cấn ngay từ phút ra mắt. Nếu đi một mình, chàng đã kéo ghế ngồi xuống, gác chân lêu bàn, ly huýt-ky châm đá vụn trong tay, nhìn thẳng lên bục gỗ, bất cần công việc quan trọng. Chàng thường có thói quen kỳ khôi như vậy, song lần này chàng đành nuốt nước miếng ừng ực vì bên chàng đã có vệ sĩ nghiêm khắc. 
Tuy nhiên, chàng cũng Iiếc đảo một vòng. Tư Mạnh phải tốn một món tiền kếch sù mới nhập nội được một báu vật về đườn cong hỏa diệm sơn và múa vũ thoát y như cô gái đang uốn éo theo nhạc măm-bô trên sân khấu bỏ túi. Da nàng trắng như sữa, tương phản với làn tóc đen dài man dại - chứng tỏ nàng là kiều nữ phương đông - với đôi môi cong cớn đỏ chót, và... Văn Bình không dám nhìn thêm, và nghĩ thêm nữa vì sợ nổ tròng con mắt, và vỡ toang bộ óc bị dồn ép cực độ. 
Như cái máy, chàng theo chân Bạch Liên vào cánh cửa khuất sau tấm riềm nhung dầy, xế quầy rượu. 
Chàng vặn nắm cửa. Cửa khóa. Bạch Liên gõ nhè nhẹ: hai dài, hai ngắn. 
Như có phép quỷ thuật, cánh cửa mở ra êm ái rồi đóng ngay lại. Người mở cửa mặc đồ âu phục ngắn, sơ mi dét xanh, quần sọt xanh. Cánh tay hắn đầy lông lá như khỉ song vẫn không che khuất đưọc những vết xâm dữ dằn. Thấy Bạch Liên, mặt hắn cau lại. Hắn án ngữ hai người lại, giọng khô khan, đượm vẻ hăm dọa: 
- Đêm nay, ông chủ không cho mở sòng. Phiền cô đưa khách ra ngoài. 
Bạch Liên cười mỉm: 
- Buồn cười thật, anh Sáu. Cả tôi mà anh cũng ngăn cấm nữa ư? Anh dư biết là tôi được ông chủ cho toàn quyền, muốn lên xuống giờ nào, muốn làm việc gì cũng được. 
Giọng gã lông lá được gọi là "anh Sáu" bớt dữ dằn: 
- Tôi biết cô được ông chủ nuông chiều, nhưng cô ơi, ông chủ vừa ra lệnh hẳn hòi cho tôi: cấm không ai lên sòng. 
- Dĩ nhiên phải trừ tôi. 
- Ông chủ không dặn như vậy. 
- Và ông chủ cũng không dặn tôi phải nghe lời anh. 
- Cô Bạch Liên... tôi chỉ làm tròn phận sự vệ sĩ. Cô đừng phản đối thì hơn, lệnh ông chủ nghiêm lắm, cho cô lên sòng, tôi có thể mất mạng như chơi. 
Bạch Liên nắm tay Văn Bình: 
- Kệ họ, chúng mình cứ lên lầu. 
Gã lông lá khuỳnh tay, gằn giọng: 
- Tôi cảnh cáo lần cuối cùng. Nhân viên trong vũ trường này đã nghe danh tôi... 
Văn Bình vỗ vai gã lông lá: 
- Hừ, chú em có bộ mã lực sĩ ghê... 
Cái vỗ vai khoan thai của Văn Bình như chứa một mãnh lực vô song khiến gã lông lá bủn rủn chân tay. Hắn há miệng tròn xoe, lùi lại một bước. Văn Bình bước theo, tạt atémi vào mặt hắn. Hắn ngã nhào vào cầu thang đả rửa màu xanh, và nằm thẳng đó như khúc gỗ vô giác. 
Bạch Liên buột ra lời phê bình: 
- Trời, anh có sức mạnh như thiên thần... Gã vệ sĩ nầy được coi là nhân viên thượng thặng của Tư Mạnh. Hắn rất giỏi võ, ngoài ra lại giỏi cả gồng, dao chém không đứt. Không ngờ anh chỉ vỗ vai nhẹ là té lăn cù. Anh có quỷ thuật phải không? 
Văn Bình lắc đầu: 
- Không. Em mới là người có quỷ thuật. Bằng chứng là anh ngất ngây vì em. 
Bạch Liên cau mày: 
- Lạ nhỉ, em chưa gặp người đàn ông nào như anh. Vào hang cọp, cái chết gần kề má vẫn kể chuyện hài hước được. 
Văn Bình định đáp lời bằng chuỗi cười ròn rã, song vội khựng lại. Chàng sực nhớ đang ở trong sào huyệt chứa đầy cạm bẫy của Tư Mạnh. Chàng lại vừa nghe tiếng giầy nện trên cầu thang. 
Chàng kéo Bạch Liên nép vào tường. Nhìn đối phương khệnh khạng bước xuống, chàng cảm thấy thất vọng. Đó là một gã mập ú, thân thể toàn mỡ và nước, chàng chỉ thoi nhẹ là thùng nước lèo vỡ nát. 
Vì vậy, chàng không thèm lẩn trốn nữa. Hắn xuống đến bậc thang cuối cùng thì Văn Bình ló mặt ra. Và thái độ khinh thường này đã bắt chàng trả bằng giá rất đắt. 
Đã lăn lộn trong làng võ thuật thế giới, Văn Bình quên bẵng rằng thân thể phi nộn chỉ là trở ngại đối với những kẻ chưa trèo tới bậc anh hoặc bậc thầy. Tại Nhật Bản, nhiều võ sư vô địch đều mang cái bụng ễnh ương, thượng đài với cử chỉ chậm chạp và hớ hênh. Thật ra, những khối thịt ứ mỡ nàv có thể quật tan xương hàng chục võ sĩ quyền Anh trong chớp mắt. 
Gã vệ sĩ mập ú của Tư Mạnh là một bằng chứng cụ thể khiến Văn Bình phải trỗ tài nghệ tuyệt luân mới thoát khỏi đòn chết. Nhác thấy chàng, hắn co giò, phóng ngọn độc cước vào mặt. 
Tuy tay chân nặng nề, lừng khừng, lúc lâm sự hắn lại nhanh và gọn như nhái bén. Văn Bình cũng lẹ làng né đòn thần tốc song gót giày đối phương chạm vào vai chàng làm chàng mất quân bình, đập đầu vào tường. Gã mập ú phóng tiếp chân trái, với ý định kết thúc trận so tài. Văn Bình vất vả lắm mới ngoẹo được cổ sang bên, vung tay ra gạt đòn. 
Cuộc chiến trở lại đồng đều. Gã mập ú lặng lẽ tiến lên một bộ, dùng quyền Thiếu Lâm để móc mắt Văn Bình. Nhưng đến khi Văn Bình sửa soạn né trảnh thì hắn lại chuyển thế, và lần này lại xử dụng một thế tuyệt ảo của Nhu đạo. 
Văn Bình nhảy tréo sang bên tả, vận dụng nhu đạo đánh trả. Hai đòn chạm nhau, Văn Bình mạnh bơn nên gã mập ú nhăn mặt. Văn Bình bồi thêm cú đánh quyết định. 
Noi gương đồng nghiệp, gã mập ú trượt chân, sóng soài trên nền gạch trơn bóng. Không trù trừ một giây, Văn Bình hạ sống bàn tay vào giữa huyết quản trên cổ nạn nhân, đưa hắn sang thế giới bên kia. 
Bạch Liên rú lên: 
- Trời ơi, anh hai giết người nữa. 
Không đáp, Văn Bình lôi nàng lên lầu. 
Bên trên không có một ai. Đèn nê-ông tỏa xuống một vùng ánh sáng xanh mát. 
Bạch Liên níu cánh tay Văn Bình: 
- Lên sòng chỉ có một lối độc nhất: quẹo sang phải, vượt qua hai cánh cửa sắt rồi mới đến nơi. Em có chìa khóa riêng, anh có thể mở cửa sắt dễ dàng. Duy còn điều này... Tư Mạnh vừa gắn hệ thống canh phòng điện tử, em không biết máy móc ở đâu. 
Văn Bình nói: 
- Tư Mạnh đóng sòng bạc rồi, thiết tưởng lên đó vô ích. Theo anh, lên văn phòng của hắn tiện hơn. 
- Nhưng tài liệu lại được giấu trên sòng, dưới ghế. Cái ghế màu vàng ở sòng ru-lét. Em dán bằng băng keo... Hay là... 
- Nếu vậy, chúng mình cứ lên sòng. Đến đâu hay đến đấy. Em biết đại khái hệ thống canh phòng điện tử ra sao không? 
- Em chưa được thấy bao giờ... chỉ nghe nói mang mạng là máy này chụp hình người lạ rồi chuyển lên phòng Tư Mạnh, vào khung kính vô tuyến truyền hình đặc biệt. 
Văn Bình tái mặt. Những sự kiện vừa xảy ra cho chàng biết là Tư Mạnh đang chờ sẵn hai người. Giờ đây... hắn lại có máy vô tuyến truyền hình riêng... Nghĩa là hắn đã điềm nhiên theo dõi mọi hành động của hai người từ khi đặt chân lên cầu thang. 
Phản ứng tất nhiên trong trường hợp này là tìm cách thoát thân. Song le thoát thân cũng vô ích. Vả lại, thoát thân bằng lối nào? Chắc chắn cửa dưới nhà đã khóa chặt. 
Chỉ còn giãi pháp duy nhất: giả vờ ngây thơ lên thẳng sòng bạc. Nếu Tư Mạnh đã chụp được lùnh, thế tất hắn cũng đã nghe được những mẫu đối thoại kín giữa hai người. 
Chàng bèn nhún vai: 
- Hừ, Tư Mạnh bịp em đấy. Từ nãy đến giờ, anh chưa thấy ống kính thu hình nào cả. Anh lại không tin là Tư Mạnh sắm nổi loại máy truyền hình đặc biệt. Em yên tâm. Nào, chúng mình tiếp tục... 
Bạch Liên ra hiệu cho chàng rẽ sang tay phải. 
Trước mặt chàng, hành lang chạy dài như ngõ ống. Cuối hành lang, tấm cửa sắt đứng sừng sửng. Bạch Liên rút chìa khóa, lúi húi mở. Lại một cửa sắt thứ hai. 
Bạch Liên bảo Văn Bình: 
- Sau cửa này là sòng bạc. Anh... 
Văn Bình vội bịt miệng Bạch Liên, rồi xua tay ngụ ý ra lênh cho nàng im. Chàng kéo nàng đứng sát tường để trảnh ống kính vô tuyến truyền hình tọc mạch, ngụy trang trên trần nhà, thoạt trông ai cũng tưởng là nơi phát hơi lạnh. 
Chàng rút bút chì, hí hoáy viết lên bàn tay, và chìa cho nàng coi. Nhẩm đọc xong, nàng lặng người, mặt xanh mét như tàu lá. Nàng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm ghê gớm gần kề. 
Văn Bình chỉ viết bốn chữ: tài liệu giấu đâu? Bạch Liên đáp, cũng bằng bút đàm: 
- Ghế vàng, sòng ru-lét. 
Văn Bình lắc đầu, rồi viết: 
- Biết rồi. Nhưng sòng ru-lèt ở đâu? Giữa phòng, hay góc phòng? Bên phải, hay bên trái? 
- Ở góc. 
- Được rồi. Xuống đường lối nào? 
- Phải trở về đường cũ. 
- Lên nóc được không? 
Mắt Bạch Liên vụt sáng: 
- Được. 
Văn Bình viết nhanh: 
- Nên nghe kỹ lời anh nói và đừng phản đối. 
Bạch Liên gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý chàng. Cánh cửa thứ hai được mở ra dễ dàng. Đó là một cánh cửa bọc tôn khá dầy, đạn trung liên bắn cũng không thủng. Tư Mạnh đã biến sòng bạc của hắn thành pháo đài bất khả xâm phạm. 
Văn Bình suýt ồ một tiếng thán phục trước cách thức trang trí tân tiến và thẩm mỹ của sòng bạc. Căn phòng rộng thênh thang, gấp bốn rạp chiếu bóng Rex ở Sài gòn, trần nhà lại thấp lè tè, tưởng như người cao quá khổ nghến lên là đụng đầu, tất cả đều bằng màu đỏ, một màu đỏ thúc giục, khiêu khích, dữ dội. 
Mắt Văn Bình đảo một vòng. 
Đúng như Bạch Liên mô tả, sòng ru-lét được đặt ở góc. Chàng thấy rõ cái ghế vàng cao lêu nghêu ở giữa dãy ghế đỏ trung bình. Hàng chục cái bàn, vuông, chữ nhật, bầu dục được kê rải rác, ngăn nắp và sạch sẽ. Tuy nhiên Văn Bình không có thời giờ quan sát các món đổ bác sang trọng, vì chàng đang phải đối phó với con mắt thần của máy thu hình. 
Bạch Liên từ từ bước bên chàng. Hai người chỉ còn cách cái ghế vàng một bước. 
Nhanh như được đẩy bằng động cơ máy bay phản lực, Văn Bình xoay người nửa vòng. Đoàng, đoàng... hai tiếng súng nổ tiếp nhau. Trong nháy mắt, chàng đã triệt hạ được dụng cụ liên lạc cuối cùng của Tư Mạnh với sòng bạc. 
Đồng thời Văn Bình đạp ngã cái ghế, rồi nhẩy tới giật miếng băng keo bên dưới. Thỏi kẹo cao su quý giá rơi gọn vào tay chàng. Theo sự tính toán của chàng, trong vòng một hai phút nữa, Tư Mạnh sẽ xuất hiện. Và khi ấy hai ngưòi sẽ khó hy vọng tẩu thoát. 
Đoàng... Phát súng thứ ba nổ vang. Tiếp theo tiếng súng là tiếng kính vỡ loảng xoảng. Văn Bình vừa bắn vào một khung cửa kính lớn bằng nửa cái chiếu gắn vào tuờng, sát trần. Bạch Liên đang lúng túng vói đôi giày cao gót thì Văn Bình đã bế bổng nàng lên, rồi nhún chân nhảy vọt qua lỗ hổng. 
Chỉ chậm một phút đồng hồ nửa là Văn Bình chạm trán Tư Mạnh. 
Do cửa hông, Tư Mạnh chạy nhanh như gió vào sòng bạc. Kịp thấy hai ngưòi thoát ra bao lơn, hắn thét to: 
- Mau lên, bắt lấy... 
Một tên vệ sĩ chĩa súng, sửa soạn lấy cò. Tư Mạnh giật lấy, giọng gắt gỏng: 
- Đồ ngu. Tao muốn bắt sống, nghe chưa? 
Núp ngoài bao lơn, Văn Bình nghe rõ mồn một. Run như cầy sấy, Bạch Liên áp mặt vào ngực chàng. Bên dưới bao lơn là khoảng sâu thăm thẳm, trừ phi là chim hai người mới có hy vọng đáp xuống mặt đường, mà không bị trọng thương. Nếu không vướng Bạch Liên, chàng vẫn có thể bám lan can, tuột xuõng. 
Vì vậy chàng phải tìm sinh lộ khác. 
Nếu trèo được lên mái nhà, chàng có thể truyền nóc, bỏ rơi bọn đàn em của Tư Mạnh. Với khẩu súng bá phát, bá trúng, chàng dư sức bắn hạ một tiểu đội võ trang tiểu liên. 
Chàng thò cổ ra khỏi bao lơn, nhìn lên trên. Một bóng đen ló mặt ở cuối hành lang. Rồi đèn vụt sáng. Chàng thét: 
- Em níu chặt lấy vai anh. 
Chàng đu người vào ống máng bằng một tay, tay kia ôm ngang lưng Bạch Liên. Một phút sau, chàng đã thót được lên nóc nhà, chân đạp lạo xạo trên ngói. 
Đám đông hỗn độn đã hè nhau trèo lên theo. Văn Bình dắt Bạch Liên chạy men theo ống máng. Phía dưới, Tư Mạnh quát lớn: 
- Đứng ngay lại, không bắn. 
Văn Bình vẫn không đứng lại. Một loạt đạn rền vang. Chàng nghe Bạch Liên hự một tiếng rồi ngã ngồi xuống. Chàng cúi theo để đỡ nàng nhưng đã muộn. 
Thân nàng cuộn tròn trên mái nhà đầy rêu trơn trượt và lăn xuống sân bên dưới. Bịch một tiếng... Văn Bình bàng hoàng như bị ai đánh vào gáy. Chàng vội buông tay, nhảy xuống bao lan, rồi từ bao lơn tuột máng xối xuống tầng dưới. 
Đèn diện trong sân đã được bật hết. Văn Bình xốc Bạch Liên lên vai, chạy biến vào một khung cửa để trống. May thay, bên trong không có ai. Cbàng gài cửa lại, dựng Bạch Liên vào tường. Một tia máu chảy ri rĩ bên mép nàng. Mắt nàng trợn trừng. Tuy nhiên, nàng còn thều thào: 
- Anh ơi... em chết rồi... Vĩnh biệt... 
Văn Bình đứng lên, lòng đau như cắt. Trong đời, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh lâm chung, nhưng chưa bao giờ chàng ôm vào lòng một người đàn bà đẹp chết vì xảy chân ngã từ mái nhà ba tầng xuống đất. Nàng chết vì chàng. Nàng chết vì dẫn chàng tới lấy tài liệu. Nàng chết một cách oan uổng và thê thảm. 
Bạch Liên ngoẹo đầu, thở hắt lần cuối. Da mặt hồng hào của nàng, từng làm hàng vạn đàn ông rệu nước miếng thèm khát, đã xám xịt. Chàng lùi lại một bước, một giọt nước mắt từ lừ lăn trên má. 
Rồi mắt chàng đỏ tía, như pha màu. Chàng quay lưng lại, không để ý tới miệng súng lục kế bên hông và tiếng quát nặng chình chịch: 
- Đứng yên. 
Kẻ ra lệnh cho chàng là một gã người Miên, mặt mũi phục phịch, thô lỗ và hiểm ác. Hắn chưa kịp nhìn rõ mặt chàng thì chàng đã giáng atémi vào cuờm tay cầm súng. Còn chân chàng - bàn chân nổi tiếng trên hoàn vũ nhờ ngọn cước cừ khôi, giết người trong chớp mắt - đã tung lên, đá lộn đối phương vào góc phòng. 
Tên thứ hai xông tới. Văn Bình cũng hất ngã. Rồi tên thứ ba. Tên thứ tư. Văn Bình tả xung, hữu đột, mỗi cú tấn công của chàng là một khối thịt biến thành xác không hồn. Căn phòng chật hẹp không cho phép đàn em của Tư Mạnh dùng súng nên Văn Bình chiến thắng thần tốc và dễ dàng. 
Kẻ nguy hiểm nhất, dĩ nhiên là Tư Mạnh. 
Từ thân hình đến dáng điệu, hắn đả tỏ ra am hiểu tường tận nghệ thuật quyền vũ. Người hắn choắt lại nhưng không gầy, xương vai cũng không nhô ra, có lẽ vì dầy công luyện tập để gạn hết mỡ thừa và thu nhỏ bắp thịt, rèn cứng khớp xương như sắt nguội. Hắn có những cử chỉ chậm chạp mà nhanh nhẹn, vụng về mà khôn ngoan, khờ khạo mà xảo quyệt. Người lạ gặp hắn sẽ tưởng lầm là tay ma trong làng võ thuật, giỏi lắm thì biết múa vài ba bài quyền Thiếu Lâm, đánh dăm bẩy miếng karaté, và ti toe một vài thành tích hạ cấp trên võ đài tỉnh nhỏ. 
Thật ra, Tư Mạnh là một trong những tinh hoa võ thuật của Trung ương cục miền Nam. Xuất thân trong đám giang hồ, hắn trôi giạt khắp các cửa biển, coi đồng tiền cũng như mạng người như cỏ rác. Nhờ những biến động bất ngờ, hắn được kết nạp trong hàng ngũ MVD, để rồi thời gian qua, được đặc phái về Việt Nam, hoạt động trên đất Chùa Tháp. 
Quan sát thế võ của Văn Bình, hắn không dám khinh thường nữa. Kể ra, từ nhiều tháng nay, hắn đã nghe uy danh của Văn Bình Z. 28, song vẫn đinh ninh là sự thật được phóng đại. Theo hắn, Văn Bình là võ sĩ tài giỏi, nhưng chưa thể liệt vào hàng siêu quần, bạt chúng. 
Mãi đến đêm nay hắn mới mục kích tận mắt thì đã muộn. Nếu biết trước, hắn đã ra lệnh cho bọn vệ sĩ xả đạn trước. Tuy nhiên, hắn không phải là hạng người chịu xuống nước dễ dàng. Dầu sao hắn cũng là hòn ngọc quí trong võ lâm. Dầu sao hắn cũng là nhân vật thứ hai cúa cơ sở điệp báo Bắc Việt tại miền Nam... Hắn phải cho gã xấc láo Văn Bình một bài học đáng đồng tiền, hạt gạo... 
Nghĩ vậy, hắn bèn nghiêng đầu: 
- Đàn em của tôi đã lãnh giáo anh rồi, giờ hảy đến lượt tôi. Tôi là Tư Mạnh. 
Văn Bình cười nhạt: 
- Chắc anh đã biết tôi là Z. 28. 
- Vâng, tôi đã biết anh từ lâu, nhưng đây là lần thứ nhất, tôi được vinh hạnh thù tiếp anh tại tệ xá. Xin anh đừng cười vì chẳng qua tôi chỉ là kẻ múa rìu qua mắt thợ. Nào, xin mời anh. Tiên khách, hậu chủ... 
- Tôi đâu dám vô lễ. Mời anh xuống tay trước. 
- Đã vậy thì tôi bái tiếp tôn ý. Anh muốn chúng ta xử dụng môn võ nào? 
- Ô, thượng vàng, hạ cám, cái gì tôi cũng am hiểu qua loa. Anh cho gì, tôi cũng nhận. Không lẽ một ngưòi như anh lại dùng quyền Anh, hoặc nhu đạo thông thường. Đề nghị anh biểu diễn một thứ quyền độc đáo và hiếm lạ. 
- Vâng. Mời anh đón đỡ. 
Tư Mạnh xoè hai bàn tay ra. Dưới đèn, Văn Bình hơi chột dạ khi thấy 10 ngón tay của đối phương. Ngón lay hắn vuông vắn như được rèn bằng sắt, chứng tỏ hắn đã tập luyện lâu năm về môn karaté. 
Tuy nbiên, hắn không tấn công chàng bằng karaté. Mà bằng phương pháp thủ trảo lạ lùng của quyền thuật bí truyền Ấn Độ. 
Tư Mạnh bước xéo một bộ, phóng hai bàn tavy xoè rộng vào mặt Văn Bình. Hắn không dùng cả mười ngón hoặc hai ngón như quvền Thiếu Lâm, mà chỉ độc một ngón cái. Phép đánh này hoàn toàn khác cả với nhu đạo, môn võ thường dùng ngón tay nhất. 
Ngang dọc trong võ lâm quốc tế, Văn Bình đã được coi là kiện tướng về môn xử dụng ngón tay. Với thế oni-ken đánh bằng đốt xương của ngón thứ ba quặp lại chàng đã hạ hàng chục đối thủ 
ghê gớm. Bằng ba ngón tay chĩa ra và sát vào nhau trong thế shi-hon-nukitê của nhu đạo, chàng đã chọc thủng những yết hầu cứng như đá. Thế nishi-ken-dược đánh bằng hai ngón đầu ngón trỏ và ngón giữa, hoặc ngón giữa và ngón đeo nhẫn. Chưa bao giờ chàng dùng ngón cái duy nhất. 
Miếng đòn sơ kiến sạt qua mũi chàng. Nghe tiếng gió the thẻ Văn Bình biết ngay sức đánh phi thường của Tư Mạnh. Thì ra với ngón cái hắn định giật mũi, giật mắt chàng ra khỏi mặt. 
Chàng chưa kịp phản ứng thì miếng đòn thứ hai lại vèo tới, lần này vào cuống họng. Chàng nghiêng mình tránh: ngón tay cái của Tư Mạnh chỉ xớt qua bả vai, thế mà xương quai sanh của chàng vẫn đau điếng như bị ai đóng dùi sắt vào, buốt đến tận tủy. Nếu trúng đòn, chàng đã thành con ma không hồn. 
Chàng không thể tạo điều kiện cho Tư Mạnh tới gần nữa. Muốn chế ngự ngón tay cái thần thông của hắn, chàng phải áp dụng lối viễn chiến: đứng xa và xử dụng, song cước. 
Hai ngọn cước của chàng cùng bốc ra một lúc. Nhưng Tư Mạnh đã ưỡn bụng, né tránh nhẹ nhàng. Chàng vung ra bốn ngọn cước kế tiếp khiến Tư Mạnh phải rít lên: 
- Giỏi, giỏi lắm. 
Phàm trong khi giao đấu, chân khí phải được giữ chặt trong tạng phủ, cất tiếng nói là làm sức lực giảm bớt. Đối với một võ sư thượng thặng như Văn Bình, mỗi sơ hở cỏn con của địch đã được khai thác triệt để thành sở đoản quyết định. 
Tư Mạnh chưa nói hết Văn Bình đã lao luôn vào người hắn, hai tay hai chân cùng tỏa ra như gọng kềm bóp cứng lấy đối phương. Hắn nhoài người để tránh đòn, nhưng bàn tay của Văn Bình đã kịp thời quạt giữa hông hắn một atémi thần sầu quỉ khốc. 
Hắn loạng choang một giây, giúp cơ hội ngàn năm một thuở cho Văn Bình tấn công tới tấp. 
Tuy nhiên, chàng không thề giải quyết được trận đấu dứt khoát vì cửa phòng đã mở toang, một hình thù đen sì như trôn chảo lao vút vào, trên tay lăm lăm khẩu tiểu liên Trung cộng. Chàng chỉ có đủ thời giờ húc vào ngực hắn cho ngã kềnh rồi phi thân ra sân rộng. 
Khi ấy có lẽ chiếc Ferrari Superfast phóng nhanh 300 cây số một giờ cũng không theo kịp chàng, vì chỉ loáng một cái chàng đã biến mất rong khu nhà rộng rãi. 
Chàng xô ngã luôn một tên vệ sĩ gác cửa rồi lồng ra đường cái. Rồi cứ thế chàng chạy hết tốc lực. 
Tư Mạnh lòm cồm bò dậy, thét thuộc viên rượt theo. Nhưng đến lúc cả bọn trèo lên xe hơi đậu ngoài đường, bắt đầu nổ máy thì Văn Bình đã ung dung ngôi trên xe Porsche của Bạch Liên. Lái xe thường, chàng có thể cho nhiều người ăn bại, huống hồ đây là xe Porsche, anh cả của làng xe đua quốc tế. 
Đô thành Nam Vang vẫn ngủ say. Không ai để ý tới chiếc Porsche sơn đỏ nhỏ xíu đang bay trên những đường phố chật hẹp. Và cũng không ai để ý đến nụ cười đắc thắng của tài xế xe Porsche và những tiếng chửi rủa tức tối của Tư Mạnh.
° ° °
Nửa giờ sau, Văn Bình về đến phòng Huyền Phượng. 
Với đức tính thận trọng cổ hữu, chàng đã đậu xe Porsche ở xa, và bách bộ lại. 
Bâu trời và khí hậu cũng như đêm qua, đêm chàng gặp Huyền Phượng. Mới 24 giờ đồng hồ mà chàng tưởng như từ một vài năm trước. Giả từ Huyền Phượng hồi sáng, chàng hẹn xế trưa sẽ về. Công việc bận bịu làm chàng đi biền biệt. 
Trong khoảnh khắc, Văn Bình quên bẵng những cuộc đấu trí, so tài võ thuật, thảm sát và rượt bắt hiểm nghèo, rùng rợn vừa diễn ra mà chàng là vai chánh. Chàng chỉ nghĩ đến Huyền Phuợng, đến đường cong ngon lành, đến những giây phút thần tiên. 
Phòng Huyền Phượng còn sáng đèn. 
Nghĩa là vẫn thức đợi chàng, tuy trời đã khuya lắm. Chàng gõ nhè nhẹ. Tiếng Huyền Phượng vọng ra: 
- Ai đấy? Anh phải không? 
Không đủ kiên nhẫn cbờ chàng trả lời, nàng mở toang cửa, và ngã vào cánh tav rắn chắc của chàng. Nàng sung sướng đến trào nước mắt. 
Văn Bình hôn nàng xong, bâng khuâng nhìn quanh phòng. Chàng giật mình khi thấy trên bàn còn nguyên khăn ăn, dao nĩa, lọ hoa hồng khoe tươi bên giỏ bánh mì cắt khoanh. Huyền Phượng nhất quyết chờ chàng mới ăn cơm tối. 
Giọng Huyền Phượng nũng nịu: 
- Lạ thật, em đói cồn cào ruột gan, thế mà gặp anh lại no ứ. Nếu được sống với anh, có lẽ em khỏi cần ăn. 
Chàng kéo nàng lần nữa vào lòng: 
- Anh cũng vậy. Từ trưa đến giờ, anh chưa được hột cơm vào bao tử... 
- Để em hâm xúp anh ăn. 
- Không. Sáng sớm, ăn ngon hơn. Nếu em không phản đối, anh xin đề nghị cất thức ăn vào tủ lạnh. 
- Rồi sao nữa? 
- Rồi anh yêu cầu em tắt đèn. 
- Vậy, em buồn ngủ quá rồi, không còn hơi sức dọn dẹp bàn ăn nữa. Anh tắt giùm em đi. 
Văn Bình cởi giầy, ném vào góc. Huýt sáo miệng, chàng tiến lại chỗ tắt đèn. Bỗng Huyền Phượng nhỏm dậy: 
- Anh đi sáng mai phải không? 
Văn Bình lắc đầu: 
- Không. Anh ở luôn với em đến tối mịt. 
Xong việc, cỏ lẽ anh xin phép ở lại Nam Vang một thời gian. 
Huyền Phưọng rúc đầu vào nách chàng. Như thường lệ, khi đèn tắt phụt, Văn Bình nghĩ đến cặp mắt nghiêm khắc của nữ bí thư Nguyên Hương và luồng nhỡn tuyến lạ lùng của ông Hoàng.
 



VII. Đồng tình luyến ái
 
 Văn Bình giữ đúng lời hứa với Huyền Phượng. Chàng ở luôn đến tối hôm sau. 
Tuy nhiên, giấc ngủ của chàng không hoàn toàn thoải mải và đầy thi vị như chàng tưởng. Thỉnh thoảng, chàng lại bừng tỉnh, với Bạch Liên đứng bên, khuôn mặt méo mó, một tia máu đen rĩ ra ngoài mép. 
Bữa ăn sáng đối với chàng là một cực hình. Xế trưa, Huyền Phượng lại dọn đồ nguội ra song chàng không hề dúng đũa. Nàng đinh ninh chàng băn khoăn vì công việc, hoặc băn khoăn vì giờ chia tay sắp đến nên không nài ép. 
7 giờ tối. 
Buổi tối ở châu thành Nam vang khác buổi tối ở các đô thị thèm sống Âu châu. Màn đêm buông xuống là cảnh vật đã rủ nhau đi ngủ. Mới chập tối mà phố xá tẻ ngắt một cách khác thường. 
Văn Bình ngồi cạnh Huyền Phượng, âu yếm nhìn nàng sang số nhanh nhẹn và mềm mại. Định mạng đã sui khiến chàng làm quen toàn với đàn bà đẹp có xe hơi riêng, và tự tay lái cho chàng đi lại trong thành phố. 
Xe của nàng thuộc loại Rờnô 4 mã lực, bên trong nhỏ xỉu, nên mái tóc phơ phất trên đôi vai trần trắng ngần đụng vào má chàng, truyền sang mùi nước hoa thơm ngát, và nhất là mùi da thịt đặc biệt của người thiếu phụ chín muồi trên trường luyến ái, lão luyện trong nghệ thuật quyến rũ đàn ông. 
Cách rạp chiếu bóng Mê Ly một quãng ngắn, Văn Bình ra hiệu cho nàng đậu lại. 
Mỹ Linh đã dặn chàng rõ ràng: tối nào cũng vậy, từ 8 giờ đến 8 giờ 30, nàng có mặt trong rạp, ngồi ở hàng ghế thứ ba, bên trái, từ ngoài vào. 
Văn Bình ung dung bước qua cửa soát vé. Mỹ Linh đã chọn giờ hẹn rất thích hợp: rạp chiếu bóng đang mở đèn. Chàng nhìn một vòng và nhận ra nàng. 
Nàng mặc đồ din chẽn màu đen. Áo ngắn đến nách để lộ làn da trắng xanh, và cánh tay gầy guộc của nàng. Trông nàng, nhất là trông đôi mắt một mí như gái Nhật Bản, và cái miệng hơi mím, Văn Bình nổi trong lòng một tình thương lạ lùng - tình thương, không phải tình yêu, vì từ thuở lớn lên đến giờ, ít khi chàng nặng tình với đàn bà mang bộ ngực lép kẹp Oméga, chân tay khẳng khiu như ống sậy. 
Nữ minh tinh Audrey Hepburn được cảm tình của nhiều thanh niên trên thế giới, chính vì bộ ngực lép kẹp và chân tay khẳng khiu. Mỹ Linh có nhiều nét phảng phất như Audrey. Nàng không cao bằng, nhưng về nữ tính chàng nhận thấy Mỹ Linh đậm đà hơn Audrey. Tuy nhiên giọng nói ồ ồ và cặp mắt luôn luôn ngó xuống của nàng đã ngầm bảo Văn Bình rằng một sức mạnh bí mật đã giam hãm nữ tính rạo rực kia trong nhà tù bằng thép. 
Động lòng trắc ẫn, Văn Bình ngồi xuống ghế một cách rón rén, như sợ đụng mạnh thì nàng bị đau đớn. 
Mỹ Linh hỏi: 
- Anh cần gặp nhân viên Sàigòn phải không? 
Văn Bình lắc đầu: 
- Không. 
- Nàng đang có mặt tại đây, và chờ anh ra chỉ thị. 
- Phụ nữ? 
- Vâng. Nàng là Kiều Nga. Nàng đã quen anh ở Sàigòn. 
- À, té ra cô bé có biệt tài về môn xúc xắc. 
- Anh tệ thật! Em cứ đinh ninh anh là Phạm Hùng, nhân viên XX như em. Ngờ đâu anh là Văn Bình. 
- Z.28 thành thật xin lỗi cô. 
- Em sợ lắm. Xong việc, yêu cầu anh đưa em về Sàigòn. Em không còn can đảm ở lại Nam Vang nữa. 
- Được. Nội đêm nay, cô sẽ được hồi hương. Kiều Nga đang chờ ở đâu? 
- Trong tiệm nước, xế cửa rạp xi-nê. Bao giờ, nàng được tiếp xúc với anh? 
- Để cô tiếp xúc, tiện hơn. 
Văn Bình đặt vào tay nàng một bao diêm: 
- Chỉ thị tiếp xúc, tôi cất trong nầy. Sau khi gặp tôi, cô hãy trao tận tay cho Kiều Nga. 
- Còn gì nữa? 
- Không. Riêng cô, cô sẽ đáp chuyến xe hơi đầu tiên sáng mai về Sàigòn. 
- Này anh... 
- Cô muốn tôi giúp gì? 
- Muốn... à thôi... cám ơn anh. 
Văn Bình đứng dậy. 
Những ngọn đèn cuối cùng trong rạp chiếu bóng vừa tắt. Trên màn ảnh đại vĩ tuyến, phim thời sự bắt đầu. Văn Bình lại dặn: 
- Đây là chỉ thị cho Kiều Nga về việc nhận tài liệu. Vì một vài việc quan Irọng, tôi chưa thể về được. Kiều Nga có nhiệm vụ mang tài liệu về nộp ông Hoàng. Trong vòng một giờ nữa, nàng phải có mặt tại nơi hẹn. Cô phải đi ngay mới được. 
- Anh ra trước. 5 phút sau đến lượt em. 
Văn Bình thoăn thoắt ra ngoài. Chiếc Rờnô bé bỏng vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Huyền Phượng đang bật lửa châm thuốc lá. Thấy chàng, nàng nũng nịu: 
- Anh đi lâu ghê? 
Văn Bình ngồi xuống trước vô-lăng: 
- Trời, có 5 phút mà bảo là lâu. 
- Anh vừa gặp đàn bà phải không? 
- Hừ, em tài thật. Phải, người anh vừa gặp là đàn bà, song không đẹp bằng em. 
- Em biết. Em biết anh đang băn khoăn kinh khủng. Em biết là anh sợ nàng gặp nạn. 
- Quả em là ma xó. Em đáng làm đồng nghiệp của anh. Thật vậy, em ạ, anh đang băn khoăn về nàng. 
- Sao anh không nghĩ cách cứu nàng? 
- Anh nghĩ nát óc rồi chưa ra. 
Xe hơi chạy hết vithei Angkor. Văn Bình nói: 
- Nếu em làm đúng lời anh dặn, tình hình có thể diễn biến sáng sủa, và anh có hy vọng được ở lại Nam vang với em một thời gian dài. Em còn nhớ cái đêm anh hạ sát thằng Tây lai mật thám Pháp ở Sàigòn không? Sau đó, anh phải bỏ nước mà đi trong 5 năm. 5 năm trường đằng đẵng... Đến khi anh về thì em đã biệt mù tăm tích. Ông Trời đã run rủi cho hai đứa mình tái ngộ... Nghề nghiệp không cho phép anh lấy được em. Nhưng lần này anh cảm thấy phải sống nhiều ngày trăng mật với em... 
Nghe chàng nói, Huyền Phượng rơm rớm nước mắt. Văn Bình vỗ vai nàng: 
- Việc anh nhờ em đêm nay khá nguy hiểm. Nếu anh tính toán sai, chỉ cần sai một li thôi, thì em phải chết. Anh không muốn em chết vô ích. Dầu sao, đời em đang đẹp đẽ, em lại còn con... 
- Không sao đâu. Em tin tưởng là họ chưa dám hại em. Họ phải giữ em để điều tra xem anh ẩn náu ở đâu. Nghĩa là ít ra em còn sống nốt đêm nay. Rồi anh sẽ đến cứu em, chúng minh... 
- Nếu anh đến cứu không được... 
- Em không hề bi quan như vậy. Giả sử anh không đến cũng chẳng sao. Vì anh chỉ không đến cứu trong trường hợp anh không còn sống trên trái đất này nữa. Anh chết, em sống một mình làm gì... Anh ơi, 10 năm nay, 10 năm chờ đợi trong cô đơn và tủi nhục. 
Văn Bình thở dài: 
- Thôi, anh không dám nói thêm nữa... Em đi đi... Đừng quên chi tiết... 
Chàng mờ cửa xe, lấy cái túi vải ở băng sau, đeo lủng lẳng trên vai. Trong nháy mắt, chiếc Rờnô xinh xắn nhòa vào đêm tối. 
Chàng bách bộ một quãng rồi dừng lại. Mắt chàng để ý đến cái vét-pa 150 phân khối đựng trên vỉa hè. Một lần nữa, chàng phạm tội vì nghề nghiệp. 
Tội mượn xe không xin phép. 
Chàng ngồi lên yên là động cơ nổ tròn. Ăn cắp vét-pa đối với chàng là chuyện dễ ớn, còn dễ hon bóc gói Salem nữa. 
Mấy phút sau, Văn Bình đã ra khỏi châu thành, và phóng như tên bắn về phía Beng Keng Kang, một khu hẻo lánh ở ngoại ô, phía nam thủ đô Nam Vang. 
Những tia sáng cuối cùng của thành phố đã mờ hẳn phía sau. Đường đi ngoằn ngoèo và tối như mực, chiếc vét-pa mảnh mai nhưng chạy nhanh chồm trên các ổ gà sâu hoắm. Mặc dầu không mở đèn, Văn Bình vẫn nhìn thấy đường, nhờ cặp mắt được tập luyện quen trong trời tối. 
Đến một cây đa cô thụ cành lá xum xuê, Văn Bình dừng xe, tắt máy. 
Quan sát tứ phía, chàng nhận ra địa điểm. Đối diện cây đa là một cái miễu lớn. Bên trái, một ngôi chùa cổ đứng sừng sững. Bên phải là một trang trại lớn, tuờng quét vôi trắng toát, chạy dài ven đường trên hai trăm thước. 
Văn Bình mới đến khu Beng Keng Kang lần đầu mà không lầm lẫn thì đối phương sẽ không thế nào lầm lẫn được. 
Bốn bề vắng hiu, vắng ngắt. 
Gió khuya thổi qua cành cây kêu rồn rào. Ngoài cây cổ thụ này, trong vưòn không còn cây lớn nào. Đứng xa một cây số, ai cũng có thể nhìn thấy. 
Chàng dắt vét-pa một quãng nữa rổi xô ngã xuống ruộng. Từ phút này chàng không cần tới phương tiện chuyển vận trẻ trung này nữa. Lát nữa, trở về châu thành, chàng sẽ có xe hơi, và đêm nay, chàng sẽ được bù khú với người đẹp. 
Cây cổ thụ ba người ôm không xuể này là chòi canh lý tưởng của chàng. Nhìn trước sau không thấy ai chàng thoăn thoắt trèo lên, và ngồi vắt vẻo Irên cành cao. 
Đọan, chàng mở túi vải rút ra hai cuộn giây thừng. Đối với kẻ ngoài nghề thì đó chỉ là giây thừng ni-lông, không to, không nhỏ, mỗi cuộn dài 10 thước. Nhưng đối với những ai đã sống lại miền viễn tây Hoa kỳ, hoặc tốt nghiệp trường điệp bào quốc tế, thì đó là lát-sô, thứ khí giới độc đáo và khó xử dụng mà dân chăn bò Mỹ ném bắt súc vật. 
Thứ khí giới này rất giãn dị: đầu sợi giây có cái thòng lọng, người chăn bò cầm cuộn giây trong hai tay, rồi rém thòng lọng ra phía trước. Tuy tài nghệ, lát-sô có thể trói tay, trói thân, quật ngã đối phương trong chớp mắt. Lúc được tung ra, lát-sô trở nên cứng như cây gậy thép hoặc mềm như cành tre, nhiều người biết cách xử dụng, nhưng chỉ một số rất ít là đạt tới trình độ cao siêu. 
Trong những ngày luân Iạc, Văn Bình đã sống ở Trung Hoa và học được phép nhuyễn cương tiên. Phép này đòi hỏi một sự luyện tập công phu cùng với nội công thâm hậu. Nhuyễn cương tiên - tức là ngọn roi vừa mềm vừa cứng - là biến thể tinh vi của lát-sô Hoa kỳ. Hồi ở Nhật bản, Văn Bình lại học thêm được ninjutsu: khi lâm trận, võ sư ninja có thể biến giây lưng lụa mềm nhũn thành roi thép, chạm đối phương là máu chảy, thịt rơi. 
Với phép nhuyễn cương tiên và ninjutsu, Văn Bình trở thành một tay vô địch lát-sô, khiến anh hùng cao-bồi viễn tây cũng phải kính nể[16]. 
Đêm nay, chàng sẽ trổ tài lát-sô để lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, lòng chàng vẫn phập phòng lo ngại. Ván cờ đã được sắp sẵn, mà chàng là kẻ thua. Biết đâu giờ chót đối phương đổi lại... 
Nếu vậy thì Huyền Phượng phải chết... Bạch Liên đã chết vì chàng, chàng không muốn nạn nhân kế tiếp là Huyền Phượng. 
Kìa, nàng đã tới. 
Chiếc Rờnô quen thuộc từ phía đông chạy tới gần cây đa cỗ thụ thì đậu lại. 
Văn Bình cúi nhìn đồng hồ dạ quang: đúng 10 giờ đêm. Giờ này, nếu ở Sàigòn, chàng đang ở vũ trường, nhịp nhàng theo điệu xì-lô hoặc quay cuồng trong luân vũ cuồng loạn. Giờ này, nếu ở Nha trang hoặc Vũng Tàu, chàng đang nằm dài trên bãi biển, bên cạnh những cô gái cân đối, căng cứng, khả ái, ngoan ngoãn và ghét mặc quần áo. 
Chàng đã dặn nàng kỹ càng, và nàng đã nghe lời răm rắp. Nàng ngồi yên trong xe, quay mũi về hướng châu thành. 
Thời gian trôi qua nặng nề và chậm chạp. Thời gian chờ dợi, nhất là chờ đợi nguy hiểm chết người, thường trôi qua nặng nề và chậm chạp như vậy. Văn Bình có cảm tưởng là mỗi giây đồng hồ kéo dài lê thê thành một khắc, và nhiều lúc thời gian ngưng đọng lại, bắt loài người lùi về quá khứ. 
Nhưng rồi việc phải đến đã đến. 
Một chiếc Dodge đồ sộ sơn trắng, kiểu mới, thắng ren rét trên đường nhựa, tài xế lái từ từ vào bãi đồng trống, gần cây cổ thụ. Cách xe Rờnô của Huyền Phượng 20 thước - nghĩa là ngoài tầm bắn chính xác của súng ngắn - thì dừng lại. 
Huyền Phượng nháy đèn, pha cốt, pha cốt, đúng bốn lần. Tài xế xe Dodge đáp lại hai lần. 
Huyền Phượng bước xuống xe. Bầu trời đang tối đen đột nhiên tỏa sáng lờ mờ. Trên cây cổ thụ nhìn xuống, Văn Bình thấy rõ khuôn mặt dẹp tuyệt trần của nàng. Lòng chàng nao nao... 
Tài xế xe Dodge không xuống theo. Ngược lại, y cho xe hơi bò về đằng trước, đến sát xe Rờnô mới chịu đậu lại. 
Nội vụ xảy ra nhanh như chớp xẹt: Huyền Phượng tiến gần cửa trước xe Dodge, chìa tay ra, và ngay khi ấy, tài xế xe Dodge thò đầu ra khỏi cửa, họng súng đen ngòm ngo ngoe trước mũi, làm món quà sơ kiến: 
- Yêu cầu cô đứng nguyên và nín thinh. 
Dĩ nhiên là Huyền Phượng tuân lệnh, không phản đối. Vì Văn Bình đã tiên đoán giùm nàng. Tài xế xe Dodge không phải ai xa lạ. Hắn là Tư Mạnh, bí danh A-2, nhân vật quan trọng của tình báo Trung ương Cục miền Nam. Hắn dí súng vào ngực Huyền Phượng: 
- Tài liệu đâu? 
Huyền Phượng lắc đầu: 
- Tôi không được lệnh trao cho ông. Người nhận là đàn bà... 
- Nếu cô rềnh ràng, tôi sẽ không tha thứ. 
- Ông làm gì, tùy ý. Nhưng ông đừng hy vọng áp đảo tôi. Vì tôi đã sống quen trong nghề. 
Tư Mạnh thở dài: 
- Cứng đầu thật. Thôi, tôi cũng chiều cô. Cô để tài liệu ở đâu? Ở đây, hay ở nơi khác? 
- Trước hết, tôi phải gặp Kiều Nga. Tôi chỉ đưa tài liệu tận tay chọ Kiều Nga. 
Tư Mạnh quay lại, mở cửa xe Dodge. Kiều Nga bằng xương, bằng thịt bước xuống, vẻ mặt ngơ ngác. Tư Mạnh cười nhạt: 
- Đúng Kiều Nga chưa? 
- Đúng. Còn ông, ông là ai? 
- Là đồng ngbiệp của cô, cũng như của Kiều Nga. 
- Văn Bình không nói cho tôi biết. 
- Không sao. Cô lái xe về trước, nửa giở nữa chúng tôi mới rời Beng Keng Kang. 
- Chào ông. Chào chị Kiều Nga. 
Kiều Nga nhìn theo Huyền Phượng như người mất hồn. Động cơ xe Rờnô nhỏ dần, nhỏ dần trong đêm khuya... 
Khi ấy, từ cành cây cao, Văn Bình bắt đầu xử dụng lát-sô. Chàng trù tính đối phương sẽ đứng xa cây cổ thụ nên mới nghĩ đến thủ thuật lát-sô. Nếu biết họ đứng gần như thế này, chàng đã bố trí cách khác. 
Vút một tiếng khô khan... giây thòng lọng tuột khỏi tay Văn Bình, rơi giữa đầu Tư Mạnh. Văn Bình giật mạnh, sợi lát-sô trói Tư Mạnh lại trong chớp mắt thành như khúc dồi. 
Đồng thời, chàng co chân nhảy xuống gốc cây. Cả Tư Mạnh lẫn Kiều Nga đều kêu lên: 
- Văn Bình! 
Dọc ngang bao nơi trong chốn giang hồ mà Tư Mạnh đã bị lừa dễ dàng như đứa trẻ. Thấy Văn Bình, hắn xấu hổ lạ thường. Và cũng vì xấu hổ mà bắn tăng thêm sức ruạnh. Hai cánh tay thép nguội của hắn vung ra, giây lát-sô bằng ni-lông khét tiếng dai bền bị đứt phựt. 
Tư Mạnh hươi quyền đánh Văn Bình. 
Văn Bình đã có dịp so tài vởi hắn nên không dám khinh thường môn thủ trảo độc đáo, mà những ngón tay bạnh ra hoặc choắt lại, cứng đét như sắt, có thể chọc thủng lục phủ ngũ tạng. Một lần nữa, hắn lại áp dụng thủ trảo để áp đảo chàng. 
Trên nền trời đen kịt, những đám mây trắng như bông gòn không biết từ đâu kéo tới. Mảnh trăng gầy guộc nhô lên khỏi chân trời, chiếu xuống vùng Beng Keng Kang một ánh sáng đùng đục màu sữa. 
Dầu giỏi võ, Tư Mạnh vẫn chưa phải là đối thủ đáng gớm của Văn Bình, nhất là hiện nay chàng đang ở thời kỳ sung sức. Mọi đòn tấn cồng ác liệt của hắn đều bị chàng lần lượt đánh bật ra, và bằng một atémi diễm ảo và thần tốc, chàng quật hắn ngã nhào trên đất. 
Hắn rên một tiếng đau đớn, rồi dựa lưng vào thân cây cổ thụ. Văn Bình cúi xuống, giọng đầy thương hại: 
- Đáng tiếc là cuộc đời lừng lẫy của anh phải chấm dứt đêm nay ở đây. Thật ra, tôi không muốn giết anh... Ông Hoàng dặn tôi mang anh về Sàigòn, tính chuyện hợp tác. Chẳng may... 
Tư Mạnh nhếch mép, chua chát: 
- Cám ơn anh. Tư Mạnh này thà chết trong chứ không chịu sống đục. Tiền bạc, sắc đẹp, quyền hành mưu kế, không mua chuộc được thằng này đâu. Anh đừng nhiều lời vô ích. Tôi chậm tay nên thua anh... trong đời điệp báo, được thua là thường. Tôi chết đi, đồng nghiệp của tôi sẽ báo thù cho tôi, và một ngày kia anh sẽ chết... 
- Dĩ nhiên, con người ai cũng có một lần chết. Tuy nhiên, tôi sẽ chết già, chứ không chết trong sự dại khờ như anh. Anh Tư ơi, các anh bị phỉnh phờ từ đầu đến cuối mà còn dương dương, tự đắc. 
- Bị phỉnh phờ từ đầu đến cuối.. Đừng nói láo. 
- Hừ, sắp chết rồi còn mù quáng... Ở vào địa vị anh, tôi sẽ không xuẩn động như vậy. Vì ít ra anh cũng còn đôi chút nhận xét tinh tế về Kiều Nga. 
Nghe nói, Kiều Nga tái mặt. Nàng run run như người trúng phong, ngước nhin hết Tư Mạnh đến Văn Bình. Tư Mạnh lập lại: 
- Kiều Nga... Anh dùng Kiều Nga để hại tôi? 
Văn Bình lắc đầu: 
- Không hẳn thế. Kiều Nga là nhân viên của anh thì đúng hơn. 
Kiều Nga chống chế: 
- Anh lầm rồi. Em không bao giờ... 
Văn Bình nhìn giữa mắt nàng: 
- Phải, tôi biết. Tôi biết rõ tâm trạng éo le của cô. Cô không lạ Tư Mạnh vì đã sống từ nhỏ ở châu thành Nam vang. Tư Mạnh bắt cô tuân lệnh dễ dàng, vì... Thôi, tôi không muốn nói nữa. 
Kiều Nga thở dài: 
- Vâng... em phải tuân lệnh Tư Mạnh, không dám cưỡng lại, là vì hắn nắm được yếu điểm của em... .bệnh đồng tính luyến ái. Vì chứng bệnh tâm lý xấu hổ này, em phải rời sở Phản gián Nhật bản để đầu quân cho ông Hoàng. Nhưng sau 2 năm trường phục vụ, dầu lập được nhiều thành tích vẻ vang, em vẫn không ra khỏi ban XX, nghĩa là ban nhân viên tập sự... 
- Anh ơi, anh tha lỗi cho em... 
Tư Mạnh gầm lên: 
- Rác tai lắm rồi... Anh chị mang nhau tới nơi khác mà tình tự. 
Văn Bình cười khẩy: 
- Tôi xin nghe lời anh. Nhưng dầu sao chúng ta đều là đồng nghiệp, tôi không nỡ nào ra đi, để anh ngắc ngoải ở đây. Phiền anh cho tôi chở về bệnh viện Nam vang. 
- Vô ích. Không nhà thương nào trên trái đất có thể điều trị được, anh ạ. Anh vừa dùng miếng atémi độc nhất để tấn công tôi. Tôi tự biết chẳng còn sống bao năm nữa. Đây này, thỏi kẹo cao su giả mạo, tôi hoàn lại cho anh... 
- Anh lầm rồi. Đó lá tài liệu thật trăm phần trăm. Tôi không có thời giờ chế tạo tài liệu giả. Không dám giấu anh, tôi chỉ có thời giờ mờ ra, lấy tấm phim trong thỏi kẹo. Những điều tôi thấy làm tôi giật mình, toát hồ hôi lạnh. 
- Nghĩa là anh đã biết hết. 
- Phải. Biết hết. Lát nữa, từ biệt anh, tôi sẽ tới gặp đại tá Sibath, của sở Phản gián Miên. 
- Anh sẽ giết Sibath? 
- Không bao giờ. Tôi chỉ dặn Sibath một vài điều mà thôi. 
- Tôi sắp chết rồi. Nếu anh có lòng, xin anh ban cho tôi một ân huệ. 
- Mời anh. 
- Xin anh tha cho Kiều Nga. Nàng không có tội tình gì hết. Biết nàng đồng tính luyến ái nên chúng tôi "săng-ta" nàng, thế thôi. Nàng phải tuân lệnh vì sợ chúng tôi tiết lộ cho ông Hoàng biết căn bệnh đau thương của nàng. 
- Anh yên tâm. Ông Hoàng không lạ gì về đời tư của Kiều Nga. Ông Hoàng lại biết các anh nắm được hồ sơ Kiều Nga, nên bố trí phái nàng lên đây, đưa mỡ vào miệng mèo. Dầu anh không yêu cầu, tôi cũng trả tự do cho nàng. 
- Cám ơn anh. 
Tư Mạnh ngoẹo đầu, mặt trở nên xám xịt. Hắn tắt thở nhẹ nhàng, mắt từ từ nhắm lại, như người buồn ngủ. 
Văn Bình kéo Kiều Nga lên xe, Nàng rúc đầu vào vai chàng: 
- Anh ơi, tha lỗi cho em... 
Văn Bình đáp: 
- Dĩ nhiên. 
Xe hơi phóng nhanh về trung tâm thành phố. Đột nhiên, Kiều Nga níu cánh tay Văn Bình, giọng nũng nịu: 
- Em khỏi rồi, anh ạ. 
Văn Bình ghé vào tai nàng: 
- Khỏi cái gì? 
- Khỏi bệnh đồng tính luyến ái. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy rạo rực khi ngồi bên đàn ông. Em bắt đầu biết yêu đàn ông. Sung sướng quá... anh yêu em nhé... 
- Ồ, em làm anh vô cùng hoan hỉ. Tại sao Tư Mạnh lại xin tha cho em? Em biết lý do không? 
- Hắn yêu em. Yêu em từ lâu. Yêu em từ hồi em sống ở Nam vang. Nhưng em không thể yêu lại, vì lẽ giản dị em mắc bệnh. 
Văn Bình hãm bớt ga xăng. Từ túi áo chàng vọng ra tiếng tút tút đều đều nho nhỏ. 
Chàng quay sang phía Kiều Nga: 
- Huyền Phuợng bị giải về trụ sờ của Sibath rồi. 
Kiều Nga ngước mắt: 
- Huyền Phượng? 
- Phải. Nàng là nhân viên của sở. 
- Tại sao anh biết nàng bị đưa về trụ sở Phản gián? 
- Anh đoán Tư Mạnh phải cho người rượt theo xe hơi của Huyền Phượng. Bắt được Huyền Phượng, họ hy vọng phăng ra anh. Một công, đôi việc, vừa thu hồi được tài liệu, lại vừa loại trừ được phần tử nguy hiễm Z.28. 
- Anh biết trụ sở của Sibath chưa? 
- Rồi. Cái hộp phát tuyến này chỉ giúp anh thử lại bài toán. 
- Về trụ sở của Sibath, tại sao anh đi đường này? 
- Anh sợ Sibath sai nhân viên phục kích dọc đường. Vã lại, anh tin rằng em sẽ giúp anh được nhiều. Căn nhà lục của Sibath có nhiều lối ra vào bí mật. Phải có em giúp, anh mới đột nhập nổi. 
- Còn nửa cây số nửa thì đến nơi. Bây giờ, anh quẹo sang trái. Rồi quẹo tay phải. Được rồi. 
Văn Bình lái xe vào một con đường hẹp, hai bên là những cây bàng cao vút. 
Chàng hỏi: 
- Chúng mình dừng xe hay đi bộ? 
Kiều Nga đáp: 
- Đi bộ tiện hơn. Phiền anh đậu lại và tắt máy. Cửa này ăn thông vào sân sau. Từ sân sau, chúng mình lên văn phòng của Sibath rất an toàn. 
Văn Bình nhảy xuống đường. Vỉa hè vắng lặng như chùa Bà Đanh. 
Chàng dùng chìa khóa giả mở cổng sắt rồi kéo Kiều Nga chạy tuột vào trong vườn. Trước mặt, chung quanh chàng, những bụi chuối um tùm vây kín một khu vườn hẹp. Chàng bấm tay nàng: 
- Lính gác ở đâu? 
Kiêu Nga đáp: 
- Đã lâu, em không tới đây. Tuy nhiên, em tin rằng đại tá Sibath không phải là người giầu sáng kiến, và đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh, nên chắc hẳn hệ thống phòng vệ ngày trước vẫn còn nguyên. Hồi ấy, vệ sĩ canh gác ở mé bên kia. 
Hai người bước qua bụi chuối đầu tiên. Kiều Nga lại nói: 
- Chỉ khi nào báo động, Sibath mới đặt nhân viên sau các bụi chuối. Nhưng trong thời gian em quen bắn, biện pháp báo động chỉ được áp dụng một lần, một lần độc nhất mà thôi. Sibath là chỉ huy ăn chơi hơn là chỉ huy Phản gián, các cơ quan do thám cộng sản thích giết người thì lại bắt tay với Sibath mật thiết. 
- Tại sao Sibath không bị thuyên chuyển? 
- Vấn đề thế lực, anh ạ. Đúng ra, hắn có họ xa với nhà vua. Mặt khác, hắn ham chơi nhưng hễ làm việc thì đắc lực một cách kinh khủng. 
Ánh sáng trên thinh không mờ mờ tỏa xuống. Quang cảnh vắng lặng ban đêm trong vườn chuối có vẻ thích hợp với trai gái tỏ tình. Số kiếp éo le đã khiến Văn Bình sánh vai một cô gái mắc bệnh đồng tình luyến ái, căn bệnh mà đàn ông sung sức và đa tình sợ nhất ở đàn bà. 
Qua hết vườn chuối, Kiều Nga ra hiệu cho chàng đi sát vào hàng rào dâm bụt. Mấy phút sau hai người đã lọt vào nhà xe. Đó là một ga-ra rộng thênh thang chứa hàng chục xe hơi đủ kiều, phần lớn là xe đua đắt tiền và xe Hoa kỳ mới tinh hảo. 
Có tiếng chân người từ hành lang vọng lại. Kiều Nga kéo Văn Bình áp vào tường. Tiếng chân người rõ dần, rồi mội giọng nói kênh kiệu cất lên: 
- Thằng quỷ đâu rồi? 
Thằng quỷ có lẽ là vệ sĩ gác nhà xe. Đêm khuya thanh vắng, không chịu được cảnh cô đơn, có lẽ hắn đã lẻn ra phía sau tâm sự với giống cái ngoan ngoãn. 
- Hừ, canh gác cẩu thả như thế này thì chết cả nút. 
Văn Bình tiến lên một hộ. Người lạ bước vào ga-ra, nhưng là đề lãnh phát atémi nhẹ nhàng mà tàn nhẫn vào ngang cổ. Yết hầu nạn nhân bị nát bấy trong chớp mắt. Khối thịt nhầy nhụa ngã xuống, reo lên một thanh âm khô khan. 
Văn Bình lôi xác chết vào trong, giấu dưới gầm xe. Nghe lắng động tĩnh một lát, tứ bề an toàn, Văn Bình bèn rời ga-ra để lên nhà trên. Thấy chàng sửa soạn đặt chân trên nền gạch hoa của bao lan nối liền nhà trên với ga-ra, Kiều Nga vội níu chàng lại. 
Tuy nàng không giải thích, chàng vẫn hiểu ngay. Có lẽ nền gạch này chứa giấu cạm bẫy. Lần đầu tiên vào "tòa nhà lục" của Sibath, Văn Bình không thể biết được rằng nền gạch ăn thông với một hệ thống điện tử đặc biệt, người lạ sẽ bị lôi tuột xuống hầm. 
Kiều Nga dẫn chàng đến cửa sổ dối diện nhà xe rồi cởi áo choàng ra cầm tay. Màu đen láng bóng của chiếc yếm Valisère nhỏ xíu nỗi bật trên nền da trắng sữa. Trong cử chỉ của nàng, Văn Bình không nhận thấy ẩn ý khêu gợi nhỏ nhặt nào. Dầu muốn, nàng cũng không quyến rũ được chàng, vì sự no tròn của bộ ngực thanh xuân không làm chàng qnên được ám ánh đồng tính luyến ái. Nàng lẳng lặng trải áo trên thành cửa sổ rồi hất cằm ngụ ý bảo chàng trèo lên. Thì ra nàng cởi áo để chế ngự luồng điện 50 vôn được truyền vào khung cửa bằng thép. 
Nhiều biệt thự ở Hoa kỳ được truyền điện 50 vôn vào cửa để đề phòng kẻ gian đột nhập. Dòng điện 50 vôn yếu ớt này không có tác dụng giết người mà chỉ làm người lạ hoảng sợ. Đồng thời, dòng diện sẽ cấp thời làm chuông báo động reo reng reng khắp nơi. 
Trong vòng một phút đồng hồ phù du Văn Bình đã mở toang được kê-môn và lọt vào trong. Kiều Nga rún chân cho chàng nâng bổng lên và bế qua cửa sỗ. 
Hai người rón rén lên lầu. 
Bên trên chỉ còn một căn phòng sáng đèn. Cặp mắt nhìn xuyên màn tối đã giúp chàng nhận rõ một gã đàn ông mặc sơ mi đen dài tay, quần bó ống, khẩu súng lục đeo trề ở thắt lưng, đang đi đi lại lại. 
Chàng ném cái quẹt máy trên sàn gác, chờ hắn khệnh khạng tiến lại rồi vung bàn lay ra. 
Phập... Tất cả lại chìm vào im lặng. 
Văn Bình từ từ mở cửa bước vào. Chàng không ngạc nhiên khi thấy trong phòng có hai người. Trừ đại tá Sibath, chỉ huy trưỏng Phản gián, còn một người đàn bà. 
Người đàn bà mà Văn Bình quen tên và quen mặt. Nàng là cô gái nhí nhảnh cùng đáp chung chuyến xe hàng với chàng từ Sàigòn lên Nam vang và mang cái tên rất duyên dáng, Diệu Thanh. 
Thấy chàng, Diệu Thanh sững sờ như mất hồn. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt thôi miên, miệng há ra định nói nhưng chỉ lắp bắp được vài liếng lí nhí. Đại tá Sibath phản ứng nhanh nhẹn hơn và thực tiễn hơn với khẩu súng lục từ ngăn kéo bàn giấy nhảy gọn vào tay, và chĩa về phía Văn Bình: 
- À anh, anh Z.28. 
Văn Bình chào: 
- Vâng, chính tôi. Kẻ hèn này là Z.28. Là người mà đại tá Sibath, anh hùng của Phản gián Miên, mất bao công phu phục kích và hạ sát. 
Sibath nghiến răng ken két: 
- Anh đã dại dột bước chân vào đây thì chết đứt đuôi rồi. Tôi không mnốn trò chuyện dài đòng với anh nữa. Anh đột nhập vào trụ sở đặc biệt của tôi làm gì? Nói mau lên để tôi còn liệu. 
- Ha, ha, tôi không ngờ thông minh như anh mà lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn đến thế! Trụ sở đặc biệt của anh, được thiên hạ mệnh danh là "nhà lục", có hằng hà sa số thú vui. Tôi nghe nói có sòng chơi ru-lét, có nơi hút thuốc phiện trắng, có sân khấu múa thoát y kỳ lạ, và nhất là có rất nhiều người đẹp nữa. 
"Nhà lục" của anh chỉ dành riêng cho nhân viên ngoại giao và một số nhân viên cao cấp chính quyền, nên mỹ nhân được lựa chọn hết sức chu đáo. Chắc anh đã biết tôi là điệp viên ham chơi, món gì cũng thạo. Chỗ đồng nghiệp với nhau, anh còn giấu diếm làm gì? 
- Văn Bình... tôi không đùa với anh. Ai dẫn anh tới đây? 
- Kiều Nga. 
Kiều Nga xô cửa bước vào. Mặt đỏ gay, đại lá Sibath quát lớn, giọng run run vì giận dữ: 
- Kiều Nga, cô to gan thật. Cô dám đánh lừa cả tôi. Gia đình cô còn cư ngụ trên đất nước này. Cô coi chừng. Tôi sẽ không nhân nhượng đâu. 
Kiều Nga đứng lặng giữa phòng, hai má tái nhợt, một giọt lệ long lanh trong khóe mắt. Văn Bình nói: 
- Anh đe dọa nàng làm gi, tội nghiệp. Kiều Nga trung thành với các anh từ đầu đến cuối. Nói cho đúng, nàng không thể trung thành với các anh, nhưng các anh đã nắm được nhược điểm về căn bệnh của nàng. Bắt buộc nàng phải tuân lời Tư Mạnh. 
Thấy Văn Bình tiến lại gần, Sibath chột dạ, lùi một bước, khẫu súng ngoe nguẫy: 
- Yêu cầu anh đứng lại. Nếu không tôi bắn. 
Văn Bình phì cười: 
- Sibath, tôi không muốn sau này thiên hạ chê cười anh là đồ điệp viên non nớt, miệng còn hôi sữa. Anh giết tôi không nổi đâu. Người như tôi, sau hàng chục năm kinh nghiệm, không dại gì dấn thân vào hang cọp với hai bàn tay không. Nói để anh biết, tôi đã đề phòng mọi mặt, anh đụng vào cò súng thì đời anh tan nát, gia đình anh tan nát, mấy ngàn triệu bạc riel của anh trong ngân hàng tan nát, mấy chục cô gái đẹp như tranh vẽ trong "nhà lục" để mua vui cho anh cũng tan nát như hoa tàn ngoài vườn... 
Và nhất là tan nát mối tình quí báu của anh với người đàn bà đẹp nhất trong số những người đàn bà đẹp nhất thế giới: Diệu Thanh. Cô Diệu Thanh ơi, cô bảo Sibath cất cái trò chơi con nít lên ba ấy vào ngăn kéo đi... rồi chúng mình thương lượng. 
Sibath gầm lên: 
- Anh nói thêm tiếng nữa tôi sẽ bắn. 
Diệu Thanh cau mặt: 
- Đừng hầm hét vô ích, Z.28 không phải tay vừa đâu. Anh nên nghe lời, cất súng thì hơn. Nào Sibath đưa súng cho em. 
Ngoan ngoãn như đứa trẻ, Sibath trao võ khí cho Diệu Thanh. Dáng điệu thản nhiên, nàng ném khẩu súng vào xọt đựng rác kê sát chân tuờng, rồi phân bua với Văn Bình: 
- Đấy, anh thấy chưa? Chúng tôi sẵn sàng làm theo đề nghị của anh. 
Văn Bình kéo glhế ngồi xuống: 
- Tôi xin vô phép. Vì có thể chúng mình bàn luận hơi lâu. Nếu có thể, xin cô Diệu Thanh một chai huýt-ky. 
Sibath trợn mắt: 
- Huýt-ky? Đây không phải là tiệm giải khát. 
- Ơ kìa, nếu tôi không lầm, biệt thự này là "nhà lục". 
Diệu Thanh xen vào: 
- Anh Sibath hay kiếm chuyện lắm... Còn chai huýt-ky nhãn đen chưa khui trong tủ, anh lấy ra mời khách. 
Như cái máy, Sibath đứng dậy. Hắn mở tủ, cầm chai rượu giơ lên dưới đèn, vẻ mặt vẫn chưa hết giận dữ. Diệu Thanh lại nói, giọng ngọt ngào song không kém cương quyết, gần như là nữ chúa ra lệnh cho vệ sĩ: 
- Anh khui đi, và rót ra mời khách. Nhớ cho em một cục đá mà thôi... À, pha rượu cho Z.28, thì anh phải lấy ly to, lấy cái cốc uống la-ve của em ấy mà... Và cũng cho đá vào, nhưng là đá đập vụn. Chịu khó một chút, cưng nhé. 
Sibath lẳng lặng kẹp chai rượu vào nách, mở cửa sang phòng bên. Văn Bình nhìn theo, trên môi nở nụ cười bí hiểm. Diệu Thanh nói: 
- Anh dừng sợ. Sibath không dám bắn lén đâu. 
Văn Bình cười: 
- Cám ơn cô. Trước khi vào đây tôi đã biết rồi. Tôi biết Sibath là tay sai ngoan ngoãn của cô. Vi hắn yêu cô một cách kinh khủng. Hắn có thể hy sinh một ngàn lần vì cô. 
Diệu Thanh cũng cười: 
- Anh giỏi thật. Phen này, tưởng ăn đứt được anh, ai ngờ bị thua. 
- Lẽ ra, kẻ bị bại là tôi. Tôi thành công là vì được cô giúp đỡ. 
Diệu Thanh quắc mắt: 
- Giúp đỡ? Anh mê ngủ rồi sao? Anh đừng quên tôi với anh là những người có thể cùng chung phần xác, song không thể cùng chung phần hồn. 
Văn Bình cười mĩm: 
- Dĩ nhiên. Cô và tôi hoạt động trong hai chiến tuyến khác nhau. Nhưng dầu sao tôi cũng không quên được chuyến xe hôm ấy. Tôi hy vọng trong tương lai chúng mình có dịp quen nhau sâu xa hơn nữa. 
- Anh đã biết tôi từ trước rồi ư? 
- Đúng ra mãi sau khi từ biệt, tôi mới khám phá ra căn cước thật của cô. Chẳng qua vì cô là phụ nữ. Phụ nữ đẹp. Phụ nữ thích làm đỏm. Cô dùng nước hoa nhài Tuvaché, thứ nước hoa đắt tiền độc nhất vô nhị, nên tôi không thể nào lầm lẫn. Lên đến Nam vang, tôi điện về Sàigòn, mô tả tướng mạo của cô. Và Sàigòn đã cho tôi biết cô chỉ là Diệu Thanh giả hiệu. Cô là người Bắc trăm phần trăm, cũng như cô là nhân viên trăm phần trăm cửa Trung ương cục miền Nam, cộng sự viên thân tín của A-2. nghĩa là Tư Mạnh. 
Cô có thể yên tâm được rồi. Vì Tư Mạnh đã chết. Chính tôi đã giết Tư Mạnh. 
Diệu Thanh buông người phịch xuống ghế. Cử chỉ khoan thai cố hữu nàng đã nhường chỗ cho vẻ mặt ưu tư khắc khoải, pha lẫn sửng sốt. Nàng ngước đôi mắt đen láy nhìn chàng: 
- Anh định mà cả với Sibath phải không? 
Văn Bình gật dầu: 
- Mà cả với cả hai. Với Phản gián Cao Miên cũng như với Trung ương cục miền Nam. 
- Sibath và Tư Mạnh đã lầm lẫn một cách nguy hại. Họ quên rằng đối thủ là Z.28... Họ đã dại dột thả lỏng cho Bạch Liên. 
- Nói cho đúng, không ai ngờ Bạch Liên là đầu mối dẫn tới tài liệu. Vả lại dầu ngờ nữa thì Sibath và Tư Mạnh cũng không dám hành động. Vì nàng đẹp quá, phải không Diệu Thanh? 
- Đàn bà là trở ngại nghề nghiệp lớn nhất. Đàn bà mê nước hoa độc đáo Tuvaché nên hành tung bị bại lộ dễ dàng. Đàn bà mắc bệnh đồng tính luyến ái nên thay lòng đổi dạ nhanh chóng. Đàn bà quá đẹp làm đàn ông quên cả nhiệm vụ hệ trọng. Sau vụ này, nếu còn sống, tôi sẽ vào tu viện, anh ạ. 
- Cô sẽ còn sống, vì lẽ giản dị chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau. 
- Anh đừng lạc quan vội. Tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ quá đáng. 
- Thành thật khen ngợi cô. Bình sinh tôi chỉ thích đương đầu với đối thủ cứng đầu, không bao giờ chịu nhượng bộ một cách hèn nhát. 
- Vậy anh muốn gì? 
- Hưu chiến giữa sở Mật vụ của ông Hoàng và A-1 Nguyễn Hoàng. Tôi đã nghiên cứu miếng phim tài liệu giấu trong thỏi kẹo cao su. Đó là bản chụp mật ước giữa đại tá Sibath, đại diện Phản gián Miên và Tư Mạnh, đại diện Trung ương cục miền Nam. 
- Nội dung bản mật ước ra sao? 
- Liên kết chặt chẽ với nhau để loại nhân viên của ông Hoàng. 
- Tôi không tin. 
- Không tin là tùy cô. Dầu sao chúng mình sinh sống dưới chế độ dân chủ, không phải ở phía sau bức màn sắt. 
- Anh đừng châm biếm. Châm biếm vói đàn bà là vô lễ. 
- Xin lỗi cô. Nhân tiện, cũng xin cô tha lỗi luôn về cử chỉ thân mật của tôi trên chuyến xe Sàigòn - Nam vang tuần trước. Trong giây phút dại dột, tôi đã ôm hôn cô và cô đã bằng lòng. 
- Vâng, tôi bằng lòng. Nhưng bây giờ thì tôi quên rồi. 
- Riêng tôi, tôi không quên. 
- Tôi lại khác. Nếu có hoàn cảnh, tôi sẽ giết anh như giết con kiến. 
- Phiền cô để dành lần sau. Lần này tôi lỡ thắng mất rồi. Với tài liệu mật trong tay, tôi có thể biến mưa thành nắng. 
- Chẳng ai tin anh đâu. 
- Vậy thì thôi, tôi không thương lượng với cô nữa. Tôi sẽ mang tài liệu này cho thái tử Sihanúc. 
- Đồ sở khanh! 
- Khó quá, cô nói là không thèm để ý đến tôi, bầy giờ cô lại mắng tôi sở khanh. Sở khanh là anh chàng quất ngựa truy phong với phụ nữ. Tôi luôn luôn thành thật và trung thành với cô. 
- Tôi bảo anh là sở khanh vì anh phải biết rằng tôi có nhiều cảm tình với anh. Lẽ ra, anh không nên cạn tàu ráo máng với tôi. 
- Té ra cô yêu tôi. 
Diệu Thanh nín lặng, mắt chớp liên hồi. Văn Bình nói tiếp: 
- Cô yêu tôi hay là cô sợ tài liệu động trời này đến tay thái tử Sihanúc? Theo tôi, thái tử sẽ nỗi trận lôi đình nếu bản mật ước được công bố rùm beng cho toàn thế giới biết. Dầu muốn dầu không. Cao miên theo đường lối trung lập. Dĩ nhiên, chúng tôi không cho rằng Cao miên thật sự trung lập, và thái tử cũng không muốn trung lập thật sự... Nhưng ít nhất cũng phải giấu diếm cho giỏi, đằng này... Sibath không thể tự ý liên minh với Nguyễn Hoàng. Nghĩa là phải có chỉ thị của thái tử. Nhưng trong trường hợp bại lộ, Sibath sẽ bị hy sinh, hy sinh một cách tàn nhẫn. Hy sinh một cách tàn nhẫn để vớt vát thể diện... trước sự phê phán nghiêm khắc của công luận năm châu. 
- Vậy anh đề nghị hưu chiến. Nhưng hưu chiến như thế nào? 
- Hưu chiến bằng cách Sibath ký kết một mật ước tương tự với ông Hoàng. 
- Trời ơi, anh muốn Sibath bắt tay với cả hai bên! Trung ương cục khám phá ra thì còn thể thống gì nữa? 
- Bắt tay với hai bên là đường lối trung lập thật sự. Chúng tôi sẽ giữ kín, không cho Trung ương cục biết. Chẳng qua chúng tôi muốn Sibath, muốn cơ quan điệp báo Miên đứng ngoài cuộc xung đột giữa mật vụ Nam Việt và Trung ương cục của Nguyễn Hoàng mà thôi. 
Diệu Thanh lại nín lặng. Đại tá Sibath từ phòng bên bước sang, khay đựng ly đá lễ mễ trên tav. 
Trông cách hắn thù phụng Diệu Thanh, không ai dám ngờ hắn là sĩ quan cao cấp tình báo, trọn quyền sinh sát đối với hàng trăm, hàng ngàn người. Trước người đẹp, Sihath trở thành tên nô lệ tuyệt đối trung thành và ngoan ngoãn. 
Diệu Thanh ngồi xuống bàn, mở hộp máy chữ xách tay, ngần ngừ một phút, rồi luồn một tờ giấy trắng dưới trục cao su. Sibath nhìn nàng, ngơ ngác. 
Nàng dỏng dạc ra lệnh: 
- Anh kéo ghế lại, và đánh máy bản P.12. 
Sibath hả miệng: 
- P.12? Anh không hiểu em định nói gì. 
- Còn nói gì nữa. Văn Bình đã nắm được bản P.12 anh ký với bọn Tư Mạnh. Bắt buộc mình phải ký với Văn Bình một bản khác cho công bằng. 
- Công bằng? Em điên mất rồi. 
- Ừ, em điên. Nhưng chúng mình nên điên thì hơn. Em đã nghĩ kỹ. 
Sibath thở dài: 
- Từ bao năm nay, anh vẫn nghe em, vì anh tin vào sự phản đoán sáng suốt của em. 
Nói đoạn, hắn cúi đầu xuống máy chữ. Song Văn Bình xua tay: 
- Không cần, anh ạ. Tôi chỉ muốn anh đích thân viết như thế này: tôi, đại tá Sibath, chỉ huy trưởng Phản giản, chính phủ hoàng gia Căm-pu-chia, thừa mệnh thái tử Thủ tướng, ký kết hôm nay với đại tá Tống văn Bình, đại diện sở Mật vụ Nam Việt, một bản mật ước, tương tự với bản P.12 mà tôi đã ký kết với thiếu tướng Nguyễn Hoàng, thuộc Trung ương cục miền Nam. 
Ngòi bút máy Parker của Sibath lượn thoăn thoắt trên giấy. Viết xong, hắn ký tháu bên dưới. 
Văn Bình gấp tư tờ giấy, bỏ vào túi áo trên, rồi nâng ly rượu đầy ắp: 
- Thành thật uống mừng các bạn. 
Uống xong, chàng chia tay: 
- Thôi, chúng mình tạm biệt nhau được rồi. Từ phút này, mọi hiềm khích cũ đã được xóa bỏ. Tôi sẽ trình lại với ông Hoàng rằng 3 nhân viên Nam Việt bị giết tại Nam vang là do Tư Mạnh, không phải do sở Phản gián hoàng gia. Ngoài ra... 
Ngừng một phút, Văn Bình tiếp: 
- Ngoài ra, tôi muốn yêu cầu anh hai điều nhỏ nhặt nữa. Thứ nhất, 3 nhân viên của ông Hoàng bị bắt cách đây 5 tháng tại Stung Treng, và bị kết án tử hình, cần được phóng thích trong vòng 12 giờ đồng hồ. 
Sibath đứng vụt dậy: 
- Tòa án đã xử rồi, tôi không còn quyền hành nữa. 
Văn Bình cười nửa miệng: 
- Tôi chỉ xin anh thi hành đúng các điều khoản của bản mật ước. Nếu anh quên, tôi xin mạn phép nhắc lại điều 3 của mật ước P.12: tất cả những nhân viên công khai hoặc bí mật của bên này bị bên kia bắt giam, hoặc kết án, phải được trả tự do vô điều kiện trong vòng 6 giờ đồng hồ, sau khi mật ước được ký kết. Tôi kéo đài thời gian thành 12 giờ là để anh có hoàn cảnh can thiệp với ông bộ trưởng Nội vụ. 
- Vâng. Anh đặt tôi vào tình trạng bất khả kháng. Tôi sẽ cố gắng làm anh thỏa mãn. 
- Bây giờ đến điều yêu cầu thứ hai: cô Kiều Nga sẽ ở lại đây với anh để theo dõi sự thi hành của mật ước. Chắc anh sẽ nhận lời vì lẽ thiếu tướng Nguyễn Hoàng đã có cơ sở công khai ở Nam vang. Lẽ ra, tôi cử người khác được Sàigòn tin cậy hơn cô Kiều Nga. Nhưng thôi, tôi muốn biểu lộ thiện chí nên lưu dụng Kiều Nga. 
Sibath lại thở dài: 
- Vâng. 
Mặt tái nhợt, Kiều Nga dựa lưng vào tường, Sibath hỏi: 
- Anh về Sàigòn ngay phải không? 
Văn Bình lắc đầu: 
- Không. Nếu anh không phản đối, tôi xin lưu lại vài ba ngày nữa. Nam vang là thành phố bất hủ đối với du khách. Phụ nữ Miên dể thương lắm, anh ạ. À, anh Sibath, Mỹ Linh đang chờ anh ở đâu? 
Sibath lịm người trước câu hỏi đột ngột, giảng xuống như nhát búa tạ của Văn Bình. Một phút sau, hắn mới cất được thành tiếng: 
- Té ra anh đã biết hết. 
Văn Bình nhún vai: 
- Mỹ Linh là nhân viên Nam Việt, anh không nên dính dáng đến chuyện riêng của chúng tôi thì hơn. Có lẽ cô Diệu Thanh cũng đồng ý với tôi. Phải không, cô Diệu Thanh? 
Mặt Diệu Thanh đỏ như gấc chín, nửa tức giận, nửa xấu hồ. Nàng đụng tay vào ly rượu, đổ tung tóe trên bàn. Giọng nàng rít lên: 
- Đồng ý. 
Nàng bấm chuông điện, cửa phòng mở ra. Nàng ra lệnh cho gã thuộc viên đeo súng bước vào: 
- Lái xe đưa ông này tới gặp cô Mỹ Linh. 
Sibath xun xoe định nói nhưng Diệu Thanh đã khoát tay: 
- Anh còn ngần ngừ gì nữa? Đã lâu tôi không muốn anh đi lại với Mỹ Linh mà anh không chịu. Lần này là lần cuối cùng. Anh phải lựa chọn giữa hai người. Hoặc tôi, hoặc Mỹ Linh. 
Sibath há miệng, mới thốt được hai tiếng "em lầm" thì Diệu Thanh quát lớn, thuận tay hắt luôn khay rượu xuống đất, rồi bưng mặt khóc nức nở. 
Văn Bình lùi ra hành lang. Chàng không quan tâm tới luồng mắt đau khổ và van xin của Kiều Nga nữa. Nhiệm vụ của chàng tại đất Chùa Tháp sắp sửa hoàn tất. 
Không nói nửa lời, chàng trèo lên xe hơi, bên tài xế. Xe hơi phóng vù vù trên con đường vắng. 
Đột nhiên, tài xế thắng gấp. Trong lùm đèn pha sáng quắc, một người đàn bà đứng giữa đường, giơ tay vẫy rối rít. Văn Bình hơi khựng người khi nhận ra Huyền Phượng. 
Thấy chàng, nàng xà lại, giọng run run vì sung sướng: 
- Tưởng ai, hóa ra anh. Cô ấy vừa bỏ em xuống đây xong. 
Văn Bình kéo Huyền Phượng lên xe: 
- Mỹ Linh đi đâu rồi? 
Huyền Phượng đáp: 
- Dọc đường, như anh tiên đoán, em bị chặn bắt, và sau đó được chở về phòng cô Mỹ Linh. Nàng mời em uống rượu, và trò chuyện tàm phào, không tra khảo gì cả. Bỗng có người gọi điện thoại tới. Nàng vội đưa em lên xe, lái đến đây rồi bỏ đi. À quên, Mỹ Linh có gửi mấy lời cho anh. 
Huyền Phượng trao cho chàng một mảnh giấy màu hồng. Bức thư được viết bằng bút nguyên tử xanh, nội dung như sau: 
"Thưa anh Văn Bình, 
Việc đáng tới đã tới. Anh đã khám phá ra vai trò hàng hai của em. Vâng, em xin thú nhận là tư thông với đối phương, phá hoại hàng ngũ của Sở. Tội em đánq chết. 
Đến phút này, em mới nhận thấy em quá ngu xuẩn. Anh là Z.28 không phải Trần Phương, Đoàn Lượng hoặc Lệ Yên. Nếu em không lầm, thì anh đã phăng ra em ngay sau khi anh đặt chân xuống Nam vang. Vì lẽ sự hiện diện của anh hoàn toàn bí mật, duy em được biết, thế mà Trung ương cục miền Nam lại biết, và bố trí hạ sát anh, với sự trợ giúp của đại tá Sibath. 
Khôn ngoan hơn chút nữa, em đã đề cao cảnh giác khi thấy anh nhờ gửi điện về Sàigòn, gọi Kiều Nga lên Nam Vang để trao tài liệu. Nhưng em chẳng làm gi hềt. Nghe tin Kiều Nga lên, em sung sướng quá, quên cả yếu tố phòng vệ. 
Như em đã nói ở trên, tội em đáng chết. Nhưng anh ơi, em chưa thể chết vì đang còn bổn phận nặng nề, bổn phận nuôi mẹ già, nuôi em ăn học thành người. Bởi vậy, em phải bỏ trốn. Em tin rằng anh là người cao thượng không nỡ nào đuổi bắt con đàn bà đáng thương như em. 
Kiều Nga đã gọi điện thoại báo tin cho em. 
Xin anh tha lỗi cho nàng. Trong tương lai, nếu còn được gặp anh, em xin đái tội lập công. 
Kính thư, 
Mỹ Linh."

Văn Bình thở dài xé vụn tờ giấy ném qua cửa xe. Tài xế tăng thêm tốc độ. Huyền Phượng hỏi, giọng lo âu: 
- Nàng trốn rồi, anh có sợ ông Hoàng quở trách không? 
Văn Bình đáp, giọng mơ màng: 
- Anh cố tình mở lối cho Mỹ Linh bỏ trốn, em ạ. Vì từ lâu, anh biết nàng là người yêu tha thiết của Kiều Nga. 
Huyền Phượng đập vai Văn Bình, như muốn lôi chàng ra khỏi cơn ác mộng: 
-Trời đất ơi, anh của em đã bắt đầu loạn trí. Đàn bà chỉ yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà sao được. 
- Được, em ạ. Vi Kiều Nga cũng như Mỹ Linh là bệnh nhân đồng tình luyến ái. Hai người quen thân với nhau từ lâu ở Nam vang, và đem lòng yêu nhau. Rồi Kiều Nga sang Nhật, phục vụ trong ngành điệp báo. Định mạng trớ trêu cũng đưa Mỹ Linh vào ngành điệp báo, cả hai trở thành nhân viên của ông Hoàng. Và cả hai đều rơi vào cạm bẩy của Trung ương Cục. 
Văn Bình lại thở dài: 
- Nếu họ là đàn ông, anh đã giết họ không thương tiếc. Khốn thay họ lại là đàn bà. Đàn bà đủ cho anh thương tiếc rồi, phương chi là đàn bà mắc bệnh đồng tinh luyến ái, không được tạo hóa cho tận hưởng những thú tân kỳ nhất của con người, Vì vậy, anh phải trả tự do cho Kiều Nga và mượn tay Kiều Nga báo tin cho Mỹ Linh. 
- Chung quy chỉ tội nghiệp 3 nhân viên vô tội của ông Hoàng. Họ chết mà không được báo thù. 
Văn Bình chép miệng: 
- Em nói đúng, song chỉ đúng một phần ba. Trong số này, chỉ cỏ Trần Phương là đáng tội nghiệp. Đoàn Lượng là nhân viên hàng hai, thà bị địch giết, tên tuổi còn được ghi vào bảng vàng, gia đình còn được cấp duỡng. Theo báo cáo của sở, sớm muộn Đoàn Lượng sẽ nghiêng về phe địch. Còn Lệ Yên... nàng chỉ trung thành một nửa... 
- Nghĩa là ông Hoàng đã dùng Kiều Nga, Mỹ Linh, Đoàn Lượng và Lệ Yên để thử lại đáp số một bài toán. 
- Hoan hô em ngàn lần. Về Sàigòn, anh sẽ đề nghị ông Hoàng kết nạp em làm nhân viên thường trực, thay Mỹ Linh tại Nam vang. Em sẽ là Z.35. 
- Đừng đùa nữa. Bây giờ chúng mình đi đâu? Không lẽ bắt tài xế của đại tá Sibath lái loanh quanh châu thành cho đến sáng? 
Văn Bình dùng tiếng Miên ra lệnh cho tài xế: 
- Đậu lại. 
Tài xế tuân lệnh như máy. Chờ xe hơi tạt vào lề đường, Văn Bình vung bàn tay ra. Chàng tấn công thật nhẹ nhàng, vì bản tâm không muốn gã tài xe bị thương. Chàng chỉ cần hắn ngủ vùi trong 5, 10 phút. Huyền Phượng phản đối: 
- Anh làm gì thế? 
Văn Bình cười tùm tĩm: 
- Chẳng làm gì cả. Anh không thích hắn nhìn ngó chúng mình. Từ nãy đến giờ, hắn dán mắt vào kính chiếu hậu, hau háu như suốt đời chưa được thấy đàn bà đẹp. 
- Anh ác ghê. 
- Cũng chưa ác bằng em, 
- Hừ lại nói bậy rồi. 
- Thật đấy, anh chưa thấy ai ác với anh bằng em. Bắt anh chờ đợi rụng rời gân cốt mà chẳng ban phát gì cả. 
- Em có dám cấm đoán anh đâu. 
Văn Bình xà lại. Huyền Phượng nằm gọn trong lòng chàng. Bên ngoài trời vẫn tối om. Gió khuya rì rào qua bụi găng bên đường. Trên vòm trời láng mượt như nhung, một vì sao sáng rực vừa hiện lên. Huyền Phượng thủ thỉ: 
- Anh vẫn trẻ, vẫn mạnh, vẫn háu ăn như dạo nào. 
Văn Bình hôn vào mi mắt nàng: 
- Em vẫn đẹp, vẫn quyến rũ như hồi chúng mình gặp nhau ở Sàigòn. 
- Lâu rồi anh nhỉ? Ước gì em được ở bên anh mãi. 
- Em không sợ lính kiểm tục ư? 
- Ồ, Nam vang là thành phố ái tình. Văn Bình ơi, em lạnh quá... Lạnh quá... anh sát thêm nữa, thêm nữa...
 
 HẾT
 

[1] Tức là hachich, chất ma túy, rút trong cây gai Ấn độ Cannabis indica.
[2] Tức là Liar Dice. Cách chơi đại để như sau: miếng gổ mỏng ở giữa hai ngườì, mỗi người 5 eon xúc xắc, bỏ trong ly, và thả xuống. Nhờ miếng gỗ chần, đối phương không biết tổng số điểm là bao nhiêu. Ví dụ, hai người chơi là A và B, và A được hốt trước. Chẳng hạn A được ngũ hường, nghĩa là 5 con đỏ, số lớn nhất. A phải trình cho B biết. A có thể nói là mình được ngũ hường, và vì ngũ hường, lớn nhất nên A nhấc miếng gỗ cho B coi lại. Thế là A được. Song nếu A chỉ hốt được một số thấp hơn, thì A nói dối, chẳng hạn hốt được 6-6-2-2-3, nghĩa là đứng hàng thứ 7, thì nói dối là hốt 6-5-4-3-2, nghĩa là đứng hàng thứ 4. Sau khi A trình điểm, B phải chọn một trong ba cách: hoặc cho là A nói dối, và B lấy miếng gỗ chắn ra (nếu A thật sự nói dối thì B ăn), hoặc B tự cho là nhiều điểm hơn A, và lấy miếng gỗ chắn ra, ai hơn thì ăn, hoặc B tiếp tục hốt thêm, và được hốt 3 lần, có thể không cần hốt lại cả 5 con...
[3] Riêng ở Tây phương đã có it nhất 5 lối chơi xúc xắc. Ngoài Liar Dice, còn có Craps, Chuck-a-luck (hoặc Bird Cage, Hazard), Poker dice và Yacht.
[4] Tức Strip Dice, còn một lối chơi tương tự khác ở Nhật, gọi lá Pluck it. Nguyên tác chơi Pluck it rất giản dị: đàn ông và đàn bà chơi với nhau, thường là trong quán rượu. Một người hốt xúc xắc trước. Rồi người thứ nhì hốt. Người nào thua phải biếu quán rượu một sợi tóc. Người thắng được quyền dán sợi tóc này vào tấm bảng trên tường. Đôi khi dưới sợi tóc người ta còn ghi tên kẻ thua và kẻ thắng nữa. (Pluck, tiếng Anh là dứt ra, như dứt tóc).
[5] Theo bản liệt kê của Edmond Hoyle trong thế kỷ 18, được cập nhật hóa vào năm 1963 thì trên thế giới có hằng hà sa số lối chơi bài, riêng Âu châu và Mỹ đã trên 100 lối. Và riêng bài 52 là (như xì phé, cắc tê, vân vân...) đã có năm trăm lối chơi khác nhau.
[6] Xúc xắc nói dối gồm những nút ăn thua theo thứ tự như sau: 5 con một loại 44444, 4 con một loại như 66662, 3 tam 2 nhất (33311), số nhỏ dần: 65432, 54321, 3 con một loại như 55564, hai đôi như 66223, một đôi như 44162, rồi sau cùng là Rung tức 16432...
[7] Khi truyện này xảy ra, ông Hoàng chưa đóng đô tại biệt thự Tân sơn nhất, và bin-đinh Nguyễn Huệ. Tưởng cần nhắc lại truyện này là truyện đầu tiên của Người thứ Tám trong loại Z. 28. Năm 1956, tác giả viết "Đạo quân thứ 5". "Máu loang Chùa Tháp" là "Đạo quân thứ 5" được viết lại hoan toàn, tình tiết, nhân vật, đối thoại đều được thay đổi, chỉ còn nội dung được giữ lại. Vì lẽ ấy nên tuy "Đạo quân thứ 5" được viết trước mà đến nay chưa in thành sách. Tác giả viết lại hầu hết các bộ truyện được đăng báo với mục đích luôn luôn cầu tiến, và đáp lại thịnh tình mỗi ngày một gia tăng của bạn đọc toàn quốc.
[8] Tokko là viết tắt của chữ Tokubetsu Koto Keisotsu, tức là Công an Đặc vụ Nhật bản, được thành lập năm 1911, dưới quyền bộ Nội vụ. Tokko đặt nhân viên ở nhiều thủ phủ trên thế giới.
[9] Đồng tình ái, homosexualité là bệnh sinh lý, đàn ông yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà. Thủ đô Đông kinh có chừng 200 quán rượu đồng tinh ái. Quán nổi tiếng nhất ở đại lộ Ginza - đại lộ tự do của Đông kinh - là Yanagi, do Oshima làm chủ.
[10] Interpol là tổ chức cảnh sát quốc tế.
[11] Kỷ lục tháo gỡ ngòi bom được Werner Stephan phá trong thời gian 12 năm từ 1915 đến 1957 tại Tây Bá linh. Sau khi tháo gỡ 8.000 trái bom không bị hề hấn, Stephan bị tử thương ngày 17-8-1958 một trái lựu đạn nhỏ tại Grunewald.
[12] Loại súng bắn bằng đạn xy-a-nuya đã được điệp viên KGB xử dụng tại Âu châu. Xin xem hình khẩu súng đặc biệt náy trong "Bạn muốn thành Gián điệp?" đã phát hành, cũng của Người Thứ Tám.
[13] JOT là Junior Officer Training, chương trình huấn luyện nhân viên điệp báo trung cấp của Central Intelligence Agency.
[14] Nguyễn Hoàng là nhân viên có thật. Hoàng đã chơi xỏ phòng Nhì Pháp một vố trong thời chiến, bằng cách dùng mỹ nhân kế đánh đắm tàu Amyot d’lnville. Hoàng vốn là trưởng ty Công an Thanh hóa, giám đốc Chánh trị Công an Liện khu IV (Trung Việt) trước khi được đề bạt vào Trung ương Cục Miền Nam.
[15]
Đúng. Rượu cỏ nhát Napoleon 1830 đáng giá gần 3.000 đô la một chai. Nghĩa là 300.000 riel một chai. Năm 1963, giá bán tụi Middlesex, Anh quốc, là 2.800 đô la. Nghe nói, hẳn bạn đọc lắc đầu le lưỡi. Tuy nhiên. Văn Bình đã nhiều lần nhấm nháp với cỏ nhát Napoleon.
[16] Tấn công bằng lát-sô có 3 thế chính: trói tay; trói chân; trói mình. Dân chăn bò viễn tây còn dừng lát-sô để biểu diễn, chẳng hạn biến giây lát-sô thành một vòng tròn rộng, quăng vun vút trên đầu, cho tuột xuống chân, lượn vòng quanh người, trong khi đương sự có thể cúi xuống lượm trong bọc dưới đất, hoặc nằm ngửa, nằm sấp. Có người lại xoay giây lát-sô thành nhiều vòng tròn nhỏ như cúi mở nút chai. Kẻ đạt tới trình độ tuyệt luân có thể làm giây lát-sô đang cứng hóa mềm, đang mềm hóa cứng, bằng gân tay và bằng nội công. Biết xử dụng tài tình, giây thừng lát-sô trở thành một võ khi hữu hiệu và kín nhẹm, trong vòng một hai chục thước, đặc biệt là khi không muốn hạ sát đối phương mà chỉ muốn bắt sống. Môn lát-sô hiện được giảng dạy và thực tập tại các trường điệp báo quốc tế, như CIA và KGB. Một số điệp viên đã dùng giây ni-lông nhỏ xíu để làm lát-sô, một cuộn 10, 15 mét, cất vừa gọn túi quần.
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Chương 1. Đầm Chuồn
 
Theo khoa bói bài 32 lá, với 4 nước Cơ, Rô, Chuồn, Bích và mỗi nước gồm 8 hình, ách, già, đầm, bồi, mười, chín, tám, bảy thì lá "đầm chuồn" thường báo hiệu một người bạn gái chân tình.
Đại văn hào Goethe nói rằng "mê tín dị đoan là men thơ của cuộc sống". Văn Bình chưa hề đọc Goethe, vì chàng không ưa lý thuyết tràng giang đại hải, song chàng lại khoái Goethe hơn bất cứ văn hào nào khác. Nguyên nhân rất giản dị: văn hào người Đức này cũng có cảm tình với thế giới siêu hình như chàng.
Và cũng như Goethe, Văn Bình vừa kết bạn với mê tín dị đoan lại vừa đam mê khoa học (dĩ nhiên, khoa học phải đứng sau đàn bà). Mỗi lần về Sàigòn, chàng thường không quên theo dõi những tiến bộ mới trong khoa học điện báo. Ông Hoàng đã lập riêng cho chàng một thư viện bỏ túi, ngay cạnh văn phòng bí thư trưởng Nguyên Hương, chàng có thể đến đọc sách báo, nghe băng nghi âm hoặc xem phim ảnh bất kể giờ giấc. Thư viện này lớn chỉ bằng hai căn phòng khách sạn, nhưng vị tất thư viện nào ở Đông Nam Á cạnh tranh nổi. Vì nó được trang bị đầy đủ máy móc điện tử và dụng cụ thính thị. Hàng chục chuyên viên của sở làm việc ngày đêm trong tòa Công ty Điện Tử, nơi Sở Mật Vụ đặt trụ sở trung ương, đọc và dịch các ấn phẩm khoa học thế giới, gạn lọc những bài, những đoạn hoặc những điểm quan trọng rồi thu thành băng nhựa, hoặc chụp vào phim vi-ti. Thành ra mỗi tháng Văn Bình chỉ cần ngồi nửa ngày trong thư việc bỏ túi là nắm vững được những phát minh nghề nghiệp trong hoàn vũ.
Mê tín là men thơ của cuộc sống, nên Văn Bình thường mê tín một cách rất thi vị. Thiên hạ sợ con số 13, chàng lại gặp hên với số 13. Ngày thứ sáu 13 là ngày tối kị, ấy thế nó lại thành tối hên đối với Văn Bình[1]. Bởi vậy, chàng là người mê tín dị đoan, nhưng thật sự lại chẳng mê tín đoan chút nào.
Tình trạng mâu thuẫn lạ lùng này đã làm Văn Bình điên đầu, toát bồ hôi hột khi chàng đặt chân xuống Thụy Sĩ.
Cuộc hành trình từ Pháp qua Thụy Sĩ đã diễn ra trong những hoàn cảnh chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Chàng dự tính vù bằng phi cơ để tranh thủ thời gian, nhưng rốt cuộc các hãng phi cơ không thể đợi chàng vì chàng liên tiếp ngủ quên và không nhớ giờ máy bay cất cánh.
Ngày hôm ấy có ba chuyến cả thảy. Chàng lấy vé trên chuyến sớm nhất. Vì từ lâu không được ghé Ba Lê, chàng phải viếng thăm thật nhiều hộp đêm. Đó mới là hộp đêm mà chàng được quen mặt, chứ nếu là viếng thăm cho đủ hộp đêm danh tiếng thì cả tuần cũng chưa xong. Thói quen của chàng là thức trắng đêm, trước giờ ra phi trường mới phóc về lữ quán. Chẳng hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường nào mà chàng thấm mệt sau một bữa ăn và du hí tập thể rồi lăn ra ngủ như khúc gỗ. Và chàng đã ngủ luôn một mạch đến khi cả ba chuyến máy bay rời Ba Lê chàng mới chịu tỉnh dậy và nhớ lại công việc.
Sở dĩ chàng ngủ mê man là vì không biết... mê tín dị đoan đúng điệu. Sau bữa ăn, người ta chuốc rượu cho nhau. Theo tục lệ, phải chuyền rượu theo chiều kim đồng hồ, nghĩa là từ phải sang trái. Nếu chàng dị đoan như người Anh Cát Lợi, chàng đã thẳng thắng từ chối ly pọt-tô (Porto)của cô gái có bộ mặt hãm tài và tấm thân phồng lép không đều ngồi bên phải chàng. Nhận ly rượu như vậy là không hên. Nhưng chàng cứ giơ tay nhận bừa và ngửa cổ uống bừa, vì chàng nghĩ thầm trong lòng "hừ... lạy Trời lạy Phật cho con được say bí tỉ, nếu cứ tỉnh khô thì bất hạnh, vì lát nữa đây con sẽ phải... du dương với cô bé Chung Vô Diệm này..." Chàng không ngờ bị cô gái xấu như ma mút xỏ cho một vố để đời.
Chàng là gã con trai khôi ngô nhất, khỏe mạnh nhất, khả ái nhất trong bàn tiệc. Cô gái Chung Vô Diệm ngồi bên không được chàng để ý tán tỉnh và vuốt ve nên trả thù bằng cách bỏ thuốc ngủ cực mạnh vào ly rượu pọt-tô...
Quá trưa, mở mắt thấy đang nằm trên giường khách sạn, chàng bèn bấm chuông gọi bồi và mắng mỏ về chuyện không đánh thức chàng. Bụng đói như cào, chàng hối hả sai bồi dọn lên phòng cho chàng ăn. Chàng đang giận tràn hông nên đuổi bồi xuống mặc dầu giám đốc khách sạn đã giải thích là phi cơ đã bay khỏi nước Pháp trước khi chàng được bạn chở về phòng. Trong cuộc đời phiêu bạt Văn Bình thường có tật xấu mắng mỏ thiên hạ một cách vô lý như vậy.
Trong bữa ăn, chàng gặp hai điềm xui. Thứ nhất, gã bồi lóng cóng trước những lời gắt gỏng của chàng đã đặt cái nĩa chặn lên con dao thành hình chữ thập. Thứ hai là chàng cũng lóng cóng như gã bồi, lấy mù-tạt phết vào bí-tết vô ý hất nghiêng cái dĩa đựng muối làm những hột muối bột bắn tung tóe trên khăn bàn. Dao nĩa xếp hình chữ thập là điều xui kinh khủng, song vẫn chưa kinh khủng bằng hất đồ dĩa muối. Mỗi khi du lịch xa, nhiều người Tây phương hất đồ dĩa muối trong bữa ăn thường tạm ngưng cuộc hành trình.
Nhưng Văn Bình cứ hùng hục tiếp tục nên chàng phải điên đầu, toát bồ hôi hột khi đặt chân xuống Thụy Sĩ.
* * *
Nghe nói đến Thụy Sĩ, một số người ở Sàigòn trợn tròn mắt, há hốc miệng để biểu dương sự thèm muốn. Trái lại, Văn Bình rầu thối ruột. Chàng sợ Thụy Sĩ hơn cả ông chồng có bộ râu ghi-đông sợ sư tử Hà Đông chính hiệu.
Vì mảnh đất nhỏ này không phải là thiên đường của sự du hí. Chàng được lệnh đến Giơneo (Genève). Giơneo là một trong những thành phố có ít sự du hí nhất của Thụy Sĩ nên Văn Bình rầu thối ruột là đúng. Phong cảnh hữu tình thật đấy, song Văn Bình lại không cảm thấy rung động. Đến Sàigòn, du khách còn hưởng được mấy cây số thoải mái từ phi trường Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố, nhưng ở Giơneo thì chẳng có gì hết, du khách bước ra khỏi sân bay là đâm sầm vào thành phố. Người ngợm thì thưa thớt, chỉ lèo tèo bằng một phần mười dân số Sàigòn. cả trường bay lẫn ga xe hỏa đều chui rúc trên một con đường có cái tên khá du dương.
Đường Mont Blanc. Nghĩa là đường Bạch Sơn.
Văn Bình vừa lò dò từ ga Cornavin ra, chưa kịp đốt điếu Salem để hít mùi bạc hà quen thuộc thì một gã đàn ông to cao như vô địch nhu đạo thế giới Geesink người Hòa Lan đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi thấp dài sơn trắng, trên miệng có sẵn điếu thuốc lá đang cháy phì phèo.
Văn Bình đau nhói nơi tim như bị ai châm kim nhọn. Chàng hơi ngạc nhiên, mặc dầu sự ngạc nhiên này chỉ riêng chàng biết, và không để lộ trên nét mặt. Gã đàn ông giựt điếu thuốc ra khỏi miệng, vứt qua mui xe, rồi quay mặt ra chỗ khác. Hắn làm ra vẻ không nhìn thấy chàng. Song chàng biết rõ là hắn nhìn thấy chàng từ khi chuyến tàu hỏa nhả hành khách xuống sân ga. Hắn đến Giơneo dĩ nhiên không phải để du hí. về phần chàng, chàng còn nghỉ đến du hí mỗi khi được thót ra ngoại quốc, còn hắn thì không, nhất định là không. Chàng chưa được sống gần hắn nên không biết tại sao hắn lại lãnh đạm đối với đàn bà đẹp. Có thể hắn mang bệnh bất lực. Những người ham mê công việc, ngày đêm chìm đắm trong sự suy nghĩ thường mắc chứng bệnh tệ hại này. Một bản thống kê bí mật của C.I.A. cho biết một số lớn cán bộ chỉ huy Quốc Tế Tình Báo sở là đàn ông bất lực. Hắn là xếp sòng Tình Báo Sở Hoa Lục nên nguồn tin bất lực có lẽ đúng.
Hắn tên là Antôn. Thật ra, tên cúng cơm cũng như tên hoạt động của hắn không phải là Antôn. Người ta gọi hắn là Antôn và hắn cũng khoái được kêu tên Antôn vì Antôn Geesink là nhà vô địch đệ ngũ đẳng nhu đạọ từng đánh bại đệ nhất danh thủ Nhật. Antôn được coi là kỳ quan trong làng điệp báo, không ai biết dĩ vãng của hắn. Cũng không ai biết trình độ kỹ thuật và thành tích nghề nghiệp của hắn đến đâu.
Thư khố điện tử của sở Mật Vụ có đủ hồ sơ thủ lãnh điệp báo, nhưng hồ sơ Antôn chỉ gồm vỏn vẹn những dòng chữ như sau:
Họ tên: Không biết
Bí danh: Không biết. Hỗn danh là Antôn.
Ngày tháng nơi sinh: Không biết. Chỉ biết hắn là người Tàu, nói tiếng Bắc, tuy nhiên điều này không có nghĩa là hắn sinh trưởng ở Hoa Bắc vì không những hắn nói giỏi các thổ âm Hoa Lục, hắn còn nói nhiều ngoại ngữ khác.
Đặc điểm thân thể: Cao 1m78, cân nặng 104 kí, có tin cho hay hắn rất giỏi võ song ta chưa rõ hắn giỏi đến trình độ nào.
Đặc điểm tính tình: Không biết, hắn chỉ có một đặc điểm duy nhất: ghét đàn bà. Trong thời gian hoạt động ở ngoài nước, hắn chưa bao giờ với bạn gái hoặc la cà tại các nơi du hí.
Đặc chú: Hẳn mới xuất hiện tại Âu Châu từ 15 tháng nay, hắn đi đến đâu là các nhân viên C.I.A. và MI-6 thất điên bát đảo đến đấy. Hơn một tá đã bị hắn giết.
Hai tuần trước, khi còn ở Sàigòn, Văn Bình đã được ông tổng giám đốc cho coi một xấp ảnh chụp Antôn đủ cở, đủ kiểu. Chàng chưa hề gặp hắn song đã quen thụộc khuôn mặt vuông chữ điền của hắn. Ông Hoàng lưu ý chàng về cặp mắt khác thường của Antôn, dường như hắn mang dòng máu lai Tây phương vì tròng mắt hắn xanh biếc. Ngày cũng như đêm, mắt hắn luôn luôn lạnh lùng. Nhìn hắn, người ta có cảm giác như nhìn con dao máy ngọt sớt sắp cắm phập xuống cổ tử tội.
Ông Hoàng không nói nhiều lời, ông lẳng lặng rót whuýt-ky cho Văn Bình, chờ chàng bóc gói Salem rồi châm hút, ông mới chậm rãi lên tiếng:
- Tre già măng mọc, đó là định luật chung của mọi nghề, mọi ngành. Nghiên cứu hình chụp của Antôn, tôi thấy hắn còn trẻ hơn anh nhiều. Trong nghề này, trẻ tuổi không có lợi vì thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi không nghĩ rằng Quốc Tế Tình Báo Sở lại cử một cán bộ thiếu kinh nghiệm sang Âu Châu đối đầu với những nhân viên Tây phương già dặn. Anh thấy không? Ngày xưa tôi đánh ngã hàng chục người lực lưỡng như chơi, giờ đây, tôi cầm khẩu súng lục nhẹ như bấc cũng không vững. Anh nên thận trọng, Antôn còn trẻ nên khỏe hơn anh....
Nghe ông Hoàng ca tụng Antôn, Văn Bình tái mặt. Chàng không hiểu ông Hoàng nói thật hay đòn phép để khích bác chàng. Cho dẫu ông đòn phép, chàng cũng chịu không nổi. Trong đời điệp báo, thu hoạch hàng trăm thắng lợi, trái tim rắn như kim khí, Văn Bình từng được coi là con người hoàn toàn. Duy có ông tổng giám đốc biết chàng có một số nhược điểm. Một trong các nhược điểm này là tự ái. Nhiều khi chàng biết ông Hoàng đòn phép mà vẫn tự ái như thường.
Tán dương tài nghệ của Antôn, ông Hoàng như muốn nói ngầm " Anh Văn Bình ơi, anh sắp già rồi, anh sắp về hưu rồi... thằng Antôn khỏe lắm, anh không thắng nổi hắn đâu. Từ nay trở đi hễ gặp hắn, anh nên lảng đi là hơn. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, phải không anh?"
Ông Hoàng chê chàng sắp già, chàng phải chứng tỏ bằng hành động cho ông Hoàng thấy là chàng chưa già, và chàng sẽ không bao giờ già. Chàng sẽ hạ Antôn đo ván, và nếu cần loại hắn luôn ra ngoài vòng chiến.
* * *
Giờ đây, Antôn đang đứng khơi khơi trước mặt chàng.
Chàng không thể lầm được: chiều cao và chiều ngang của hắn là chi tiết đập mạnh vào thị giác, ở Âu Châu, hắn đã chiếm địa vị đàn anh, chứ đừng nói đến Á Châu nam nữ thấp bé nữa; tuy nhiên, điểm nổi bật nhất không phải là số kilô và số xăng-ti-mét (centimet). Mà là đôi mắt.
Trong ảnh màu, mắt hắn xanh biếc. Bằng xương bằng thịt mắt hắn lại là một tổ hợp gồm nhiều màu, màu đen ít hơn màu trắng, và trong màu xanh pha đen của con ngươi đã hiện lên những đường gân đỏ hoét. Mắt hắn không to, nhưng sáng lạ thường, đuôi mắt hắn đầy vết nhăn, và chỉ có một mí như mắt người Nhật.
Loại mắt này được gọi là xà nhãn. Mắt rắn. Bên trên con mắt rắn sâu hoắm là đường lông mày sếch tréo, ngắn thun lủn mà cứng tua tủa, chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ rậm chỗ thưa không đều. Đó là lông mày ngũ độc. Chỉ riêng đôi mày ngũ độc và cặp mắt rắn này đã xác định với Văn Bình tâm tính của Antôn.
Antôn là người thâm độc, hung dữ và lạnh lùng, về tướng số, hắn có thể được coi là đại quý. Đại quý trong hàng ngũ gian hùng.
Hắn phục sức giản dị, gần như xuềnh xoàng. Bộ com-lê may hơi chật nên hắn cử động không được thoải mái. Văn Bình không hiểu vì Tình Báo Sở bủn xỉn, không cấp đủ tiền cho nhân viên may mặc ở hải ngoại, hay tại Antôn thích lập dị. Lập dị, có lẽ đúng hơn. Vì lương tháng điệp viên Tình Báo Sở rất ít ỏi, nhưng ngân quỷ hành động lại nhiều, do tiền lời của các vụ buôn súng và ma túy mà ra. Vả lại, cá nhân hắn có thể nghèo song không thể thiếu tiền sắm cái cà-vạt sạch nước cản để thiên hạ khỏi chú ý. Đằng này hắn đã chủ tâm đeo tòng teng trên cổ cái cà-vạt cũ rích muốn rách đến nơi. Văn Bình đứng cách hắn đúng 3 mét, hột gầu trên đầu hắn cũng nhìn thấy nên chàng đã nhìn thấy nhiều vết sờn trên cái cà-vạt màu xanh ảm đạm.
Nếu Antôn đối diện chàng, chàng sẽ cười vào mũi hắn, kèm theo những lời thách thức minh bạch:
- Chào anh Antôn, anh chờ tôi phải không? Tôi cũng đang chờ anh. Chừng nào chúng ta giao đấu với nhau?
Chàng hơi bực mình khi thấy Antôn ngoảnh đi. Dường như hắn cố ý nán lại cho chàng giáp mặt hắn rồi né tránh. Hắn né tránh, chàng quyết tiến tận nơi. Nhưng chàng chưa thể cử động vì một thiếu phụ lớn tuổi, mập thù lu như cái ống cống xi-măng, hai tay xách khệ nệ hai cái va-li to tướng, lạch bạch vượt qua mặt chàng. Va-li nặng, thiếu phụ lại nặng thịt mỡ nên bước đi chậm hơn rùa bò.
Đến khi trước mặt chàng không còn chướng ngại vật nữa thì Antôn đã chui vào xe hơi rồ máy phóng thẳng.
Chàng bần thần giây lâu như cậu thanh niên nuôi tóc dài híp-py bị cha mẹ yêu cầu đi hớt tóc ngắn. Tắc-xi đậu lại, chàng trèo lên. Nhưng quên dặn đi đâu. Bên tay phải là khu thành xưa với nhà thờ Thánh Pio vươn cao dưới nền trời sáng. Và bên tay trái là hồ Lê-man, thị xã Giơneo tân tiến như cô gái trinh nguyên nằm phơi nắng thẹn thò dọc theo bờ hồ.
Tuy vậy Văn Bình vẫn không để ý đến cảnh vật. Gã tài xế nói lớn làm Văn Bình giật mình:
- Ông ơi, vòi nước đẹp không ông?
Chàng vừa nhận ra, ở bên trái cầu Bạch Sơn, một tia nước lớn từ dưới phụt lên không trung cao bằng tòa nhà 20 tầng.
À ra đây là Giơneo...
Chàng đinh ninh đến Giơneo để gặp lại mối tình xưa. Không ngờ lại gặp tên trùm giết người Antôn. Cuộc vui chàng hình dung trong trí khi con tàu rời thủ đô Ba Lê ánh sáng đã tan biến như những bọt nước trên mặt hồ.
Chàng thở dài và nhớ đến Nàng.
Câu chuyện đã xảy ra từ lâu. Lâu lắm. Đó là một câu chuyện tình, như hàng chục, hàng trăm câu chuyện tình đã diễu qua đời chàng. Chàng mắc bệnh hay quên, vả lại, chàng có quá nhiều người yêu nên không dám ghi nhớ toàn thể sợ mệt óc.
Nhưng câu chuyện này, chàng không tài nào quên được vì đây là mối tình xác thịt đầu tiên của chàng trai mới lớn.
Hồi ấy chàng còn ngây thơ chứ chưa bạo dạn như bây giờ. Mặc dầu hồi ấy chàng đã thông thạo võ nghệ.
Nàng tìm chàng chứ không phải chàng tìm nàng, sống bên ông chồng già ngoại quốc có quyền thế và tiền bạc ê hề, nàng chỉ là con chim trong lồng, chờ cơ hội được sút chuồng là tự do bay nhảy. Chàng không yêu nàng, chàng đang lang thang được nàng mời về nhà thì ngoan ngoãn theo nàng, thế thôi. Đêm ấy và những đêm kế tiếp, Văn Bình chung chăn, chung gối với nàng trong gian phòng rộng có quạt trần, có giường Hồng Kông, có nệm lò so, có máy hát dĩa du dương, nghĩa là những tiện nghi thượng lưu hồi ấy.
Chàng không rõ tuổi nàng bao nhiêu, nhưng ít ra là hơn chàng 10 tuổi. Tuy vậy nàng vẫn trẻ măng. Dường như nàng học được bí quyết trẻ mãi không già. Nàng yêu chàng tha thiết, yêu có thể điên cuồng được, song nàng chỉ yêu tha thiết như vậy trong tâm can, còn về xác thịt thì lại chóng chán. Chàng trẻ và đẹp mà nàng vẫn chán như thường.
Thời gian đi qua, lâu lắm chàng không nghe nhắc đến tên nàng. Có lần chàng tìm đến ngôi nhà cũ thì chủ nhà mới đã phá hết và xây thành bin đinh, còn nàng thì phiêu giạt ra ngoại quốc.
Cho đến khi nàng gửi thư từ Thụy Sĩ về hỏi thăm chàng...
Té ra nàng cũng là nhân viên của ông Hoàng. Sau nhiều năm lênh đênh, nàng dừng chân trên đất Thụy Sĩ trung lập và liên lạc với ông tổng giám đốc Mật Vụ.
Chàng đang ở Ba Lê thì viên đệ nhị tham vụ của sứ quán tại Luân Đôn hối hả đáp máy bay đến tìm chàng và trao tận tay chàng một bức thư mật mã của ông Hoàng. Trong thư, ông tổng giám đốc yêu cầu chàng bỏ hết công việc, và đáp chuyến tàu sớm nhất qua Giơneo.
Để gặp Phù Dung.
Phù Dung là tên nàng. Nàng vẫn giữ tên cũ[2].
Nhưng gặp nàng để làm gì, ông Hoàng không nói. ông Hoàng chỉ nói là Văn Bình có thể tin cậy nàng hoàn toàn, ngoài ra Văn Bình phải giúp nàng làm tròn một công việc quan trọng.
Văn Bình lảm bẩm một mình:
- Ừ nhỉ, tên nàng ngày xưa là Phù Dung...
Gã tài xế đạp thắng:
- Ông muốn đậu lại?
Văn Bình đáp:
- Không, cứ chạy tiếp.
Chàng sực nhớ là từ nãy đến giờ chàng quên quan sát phía sau. Chắc Antôn hoặc đàn em của hắn đang bám sát chàng từng bước. Nhưng chàng chẳng nhìn thấy ai lạ. Chàng bèn ra lệnh cho tài xế lái quanh co một hồi trước khi thắng lại ở đầu một cái hẻm nhỏ, gần đường Dương Liễu.
Chàng huýt sáo miệng, xách cái va-li nhẹ tâng, bên trong chỉ đựng vài ba cái quần áo ni-lông và tút (touche) thuốc Salem. Và dĩ nhiên có cả một ve whuýt-ky dẹt.
Thụy Sĩ là một trong những quốc gia có thủ tục nhập cảnh mềm dẻo nhất, đến hoặc đi, quan thuế không buồn khám xét, hoặc chỉ khám xét chiếu lệ, tiền bạc được mang vào, mang ra tự do. Văn Bình không quan tâm đến tiền, điều chàng quan tâm là thuốc lá và rượu mạnh, nhưng ở đây, người ta cũng không ngăn cấm, miễn hồ đừng chất quá 20 gói thuốc và hàng chục chai whuýt-ky.
Văn Bình dừng chân lần nữa. Antôn là tên đại ác, đàn em của hắn có thể núp sau gốc cây, ám sát chàng bằng súng gắn ống hãm thanh. Vì vậy, chàng cần đề cao cảnh giác.
Nơi hẹn là một ngôi nhà cổ mang số 13 (hừ con số 13 xui xẻo!...) Cái hẻm cụt này chỉ gồm chừng một trăm ngôi nhà, có lẽ đều do một chủ xây cất cho thuê, vì nhà nào cũng có hai tầng, dính nhau một hàng dài, cửa lớn cửa nhỏ đều giống nhau, thậm chí cùng chung màu sơn và nước vôi vàng ệch.
Tuy là hẻm nhưng mặt đường khá rộng. Rộng không thua mặt đường đại lộ Tự Do ở Sàigòn. Vì vậy, cả hai lề đều có xe đậu mà con đường không có vẻ chật chội. Dân chúng trong hẻm này không phải là người nghèo rớt mồng tơi, bằng chứng là xe hơi đậu bên ngoài đều mới toanh và thuộc hạng tốt. Thụy Sĩ có 6 triệu dân, nói 4 thứ tiếng. Đức, Pháp, Ý và Romansh, một thổ ngữ, nên xe hơi thường từ Đức, Pháp và Ý nhập cảng. Nếu không bận công tác quan trọng, Văn Bình đã nhẩn nha một lát bên cái xe Porsche thượng đẳng đậu trước cửa nhà 13. Cha chả là sang... Chiếc Porsche này trị giá 7, 8 ngàn đô-la là ít. Nó vừa được kéo từ hãng ra nên Văn Bình ngửi thấy mùi thơm của nệm mới, cao su mới và động cơ mới.
Muốn vào nhà phải qua một cái sân nhỏ. Người ta ca tụng Giơneo là thiên đường của hoa hồng cũng không ngoa. Trên bờ trái của hồ Lê-man có một công viên lớn[3] bên trong trưng bày gần 30.000 giống hoa hồng khác nhau. Cái sân nhỏ xíu như mảnh bikini che ngực cô gái thời thượng này cũng có đủ loại hoa hồng, khiến Văn Bình phải đặt va- li xuống ngắm nghía và trầm trồ khen ngợi.
Bỗng cách cửa vào nhà được mở hé. Và một cái miệng tô son đỏ chót nhô ra, giọng ngọt như nước mía pha đường hóa học:
- Mời ông vào. Trong nhà đang đợi.
Lòng Văn Bình vui rộn ràng. Phù Dung chỉ được tin chàng đến, chứ không biết chàng đến vào giờ nào. Vậy mà nàng vẫn kiên nhẫn chờ chàng. Nàng đã sai nữ gia nhân chực sẵn ở cửa để đón chàng. Chàng quên hỏi Phù Dung hiện làm nghề gì, nghoài nghề điệp viên cho ông Hoàng, nhưng chắc là nàng đã vớ được một cái mỏ vàng dại gái nào đó nên mới có vườn hoa đắt tiền, có chiếc Porsche oai vệ và... nữ gián điệp thơm tho...
Đột nhiên chàng yêu Phù Dung hơn lên. Chàng yêu nàng say sưa mặc dầu chàng chưa hề yêu nàng trong quá khứ. Chàng đi lại với nàng ngày xưa là do sự tình cờ của định mạng, và sự đòi hỏi của xác thịt. Chàng tất tưởi đến gặp nàng là do ông Hoàng chỉ thị, và phần nào cũng do sự tò mò. Chàng tò mò muốn biết Phù Dung có trở thành người thiếu phụ sồ sề, nhăn nheo, yếu đuối, mắt hoa, lưng đau, chân nhức sau nhiều năm lăn lóc ở nơi trà đình tửu quán hay không...
- Mời ông vào. Trong nhà đang đợi.
Thấy chàng tần ngần, cô gái có giọng nói thánh thót vừa nhắc lại. Phù Dung vẫn có thói quen ngóng chờ tình nhân một cách thật trịnh trọng. Những đêm thanh niên Văn Bình đến nhà nàng, nàng đều tắm gội bằng nước ngũ hương, nàng không thích xức nước hoa mặc dầu ông chồng hờ trung tá mật thám Pháp của nàng có thể mua những thứ nước hoa đắt tiền và khó kiếm nhất vì nàng cho rằng nước hoa làm át mùi thơm lành của da thịt. Nàng mặc quần áo bằng lụa Hà Đông mỏng mát và nàng tự tay thay hết khăn giường và rềm cửa, nàng lại ra vườn - một khu vườn rộng trồng toàn hoa quý, quanh năm đều có hoa nở - tự tay hái những đóa hoa chúm chím mang cắm bên giường. Hồi ấy Văn Bình quyến luyến nàng vì sự đối xử của nàng chứa đựng một ma lực lạ lùng... Nửa đêm, sau những phút sung sướng đến mệt nhoài, nàng đã phục sức cho chàng bằng những bát chè yến, chưng đường phèn cất trong tủ lạnh (hồi ấy tủ lạnh là đại xa xí phẩm). Chưa hết, gần sáng, nàng lại mời chàng ăn bồ câu nhồi yến. Yến, yến, yến, đêm hò hẹn nào cũng có yến, nàng ăn yến như nhà nghèo ăn cơm nguội. Nàng thường nói với chàng "rồi anh coi, hai chục năm nữa, chúng mình sẽ gặp lại nhau, khi ấy anh có vợ con đùm đề, bụng bắt đầu phưỡn, tóc dính chút muối tiêu, còn em, em vẫn trẻ, vẫn mát, vẫn đẹp như hôm nay... nhờ em ăn yến đấy..."
Văn Bình cười khẩy một tiếng khi nhớ lại những lời nàng tâng bốc về nước rãi của con chim yến. Cửa hé rộng thêm nữa, chàng nhanh nhẹn bước vào.
Tiếng cười khẩy của chàng vụt tắt trên môi. Vì trong phòng rộng được dùng làm xa-lông chàng chẳng thấy gì cả. Đồ đạc không có một thứ. Trống trơn. Hoàn toàn trống trơn. Thậm chí những tiện nghi cần thiết cho đời sống văn minh như cái thảm cho khách chùi chân cũng không có. Thậm chí những ngọn đèn điện để chiếu sáng cũng không có.
Cuối phòng - gian phòng rộng như sân chơi của trường học - chỉ có một cây nến. Một cây đèn cầy trắng. Cháy leo lét. Hắt vào quang cảnh nửa tối nửa sáng, nửa bí mật, nửa rùng rợn một lằn sáng rụt rè và đỏ quạch...
Và trong quang cảnh, nửa tối, nửa sáng, nửa bí mật, nửa rùng rợn này, một giọng nói sắc như lưỡi gươm võ sĩ đạo Phù Tang đâm sâu vào nhĩ tai Văn Bình:
- Bồ ơi, bồ quăng va-li xuống và chắp tay lên đầu nếu không bồ sẽ ăn đạn vỡ toang sọ dừa...
 



Chương 2. Ách cơ
 
Các lá bích và rô thường báo điềm xấu. Cơ thì tốt. Tốt hơn nửa là chuồn. Chuồn tiên đoán sự thành công về tài lợi và danh vọng, còn cơ thì về tình dụyên. Ách cơ thường dẫn đến tin mừng.
Du khách ghé Giơneo thường đến thăm viện bảo tàng Nghệ Thuật và Lịch sử, nơi đây có những bức họa cổ xưa đáng giá. Và đặc biệt là cuộc triển lãm thường trực đủ kiểu đồng hồ và kỹ nghệ đồng hồ. Thụy Sĩ là trung tâm sản xuất đồng hồ tối tân và chính xác nhất thế giới nên ít ai qua Giơneo mà không đến viện bảo tàng.
Hoàng tử Phakanvong là nhà sưu tập đồng hồ, ông thuê biệt thự trên đường Emile Jacques Dalcrose là để có dịp đi xe hơi qua viện bảo tàng hàng ngày, và chiều chiều, trong thời gian ông lưu lại Giơneo, ông thường ra lệnh cho tài xế đậu lại, nhảnh nha vào bên trong, ngắm nghía bằng cặp mắt thèm muốn say sưa.
Nhưng chiều hôm ấy, tài xế đánh xe Mercedes ra sân biệt thự, chờ chủ nhân đi viếng viện bảo tàng như thường lệ thì hoàng tử Phakanvong vẫn ở lì trong phòng. Đội cận vệ của hoàng tử đã giàn ra khắp biệt thự, người nào cũng mặc đồng phục mầu sẫm, đeo súng cổm cộm ở thắt lưng. Tòa nhà do hoàng tử Phakanvong thuê rộng hơn ngàn mét vuông, tứ phía có tường gạch cao, và bên trên tường gạch là rào thép, đứng ngoài chỉ có thể nhìn thấy mái nhà, vì đây là nhà trệt.
Hoàng tử sắp tiếp khách. Phải là khách đặc biệt hoàng tử mới chịu tiếp vào giờ này. Thời biểu của ông được sắp xếp từ trước, ít ra là trước 24 tiếng đồng hồ, ngay cả những viên chức cao cấp của chính quyền Thụy Sĩ hoặc đại diện các quốc gia có mặt ở Giơneo cũng phải hẹn trước.
Đám gia nhân tò mò muốn biết mặt người khách diễm phúc đều bị cận vệ đuổi xuống nhà dưới, cả đàn chó bẹt-giê Đức được hoàng tử yêu thương hết mực cũng bị nhốt cũi. Hoàng tử cần được tĩnh trí để tiếp khách, ông không muốn bọn chó săn chạy nhảy nô đùa.
Hoàng tử Phakanvong trạc tứ tuần, thân thể không lấy gì làm cao dầu là theo kích thước Á Đông thuần túy. Nước da ông hơi ngăm ngăm, chứng tỏ ông sinh trưởng tại một nước có nhiều đồng khô cỏ cháy, ông ăn toàn sơn hào hải vị nên bụng hơi phưỡn. Đàn ông bước vào tuổi 40 thường có bụng, nhưng nếu hoàng tử Phakanvong chịu tập thể dục chăm chỉ ngoài sân vận động và bỏ bớt môn điền kinh trên... giường thì chắc chắn vòng bụng không đến 95 phân tây. Nghĩa là gần bằng vòng ngực của các cô đào chiếu bóng nguyên tử. Dường như chức vụ của ông bắt ông phải nuôi râu mép nên ông đã phải xức dầu, và thợ cạo riêng có bổn phận cắt tỉa mỗi buổi sáng. Bộ râu mép sâu róm làm ông già hơn và nghiêm trang hơn.
Khi chuyến tàu hỏa chở điệp viên Z.28 vượt biên giới Pháp vào đất trung lập Thụy Sĩ thì khách quý của hoàng tử Phakanvong dừng xe trước cổng biệt thự.
Điều đáng lưu ý là hầu hết khách đến gặp hoàng tử Phakanvong đều ngự chễm chệ trên xe hơi dài ngoằng có tài xế lái, và có vệ sĩ một bên. Và đã là khách quý được hoàng tử chuẩn bị đón rước thì không thể lái xe một mình.
Vậy mà chiều hôm ấy khách quý lại một mình một xe đến trước biệt thự. Xe của khách quý cũng không phải là Rolls Royce, Mercedes hoặc xoàng ra là DS. Mà chỉ là chiếc Vôn-va-gen (Volkswagen) rẻ tiền, sơn đen rầu rĩ, chắc là mua lại, cạnh bảng số có cái biển hình bầu dục viết chữ D, tức là xuất xứ ở liên bang Tây Đức.
Lệ thường, hoàng tử Phakanvong rềnh rang thật lâu, bắt khách chờ cả giờ mới tiếp. Khệnh khạng vốn là đức tính cần có của những người cai trị ở nước ông. Nhưng chiều hôm ấy, ông đã xuống chờ trước trong xa-lông, và khách vừa đậu chiếc xe nhỏ bé, bụi bặm bám đầy trước hành lang sạch sẽ như phòng giải phẫu của bệnh viện thì ông đích thân mở cửa và đon đả chào khách.
Khách là người phương Tây, trẻ hơn hoàng tử Phakanvong, người thon, cao, bắp thịt rắn chắc, da hơi rám nắng, chứng tỏ ham cuộc sống ngoài trời và có bản tính hoạt động. Khách phục sức đứng đắn, trời không lấy gì làm mát mà khách vẫn mặc com-lê sẫm.
Mới bước vào phòng khách, khách đã khom lưng chào, cung kính:
- Hân hạnh được gặp lại Đức ông tại đây. Xin lỗi Đức ông đã đến hơi chậm.
Té ra khách đã quen Đức ông Phakanvong từ trước. Phakanvong cười núng nính làn râu mép:
- Hân hạnh được gặp lại ông phó. Vì được tin ông đến, tôi phải ở nhà chờ.
- Đức Ông cứ gọi tôi là Nicôn như ngày xưa. Hai tiếng "ông phó" nghe có vẻ xa lạ quá.
- Vâng. Tôi xin lãnh ý. Sự có mặt của ông tại Giơneo làm tôi rất khó xử. Nhưng ông cũng hiểu giùm cho tôi rằng tôi không còn cách nào hơn nữa. Thú thật với ông, nếu giữa chúng ta không có tình bạn sâu xa từ hồi ông còn phục vụ tại nước tôi và được phụ hoàng quý mến, và nếu người đại diện C.I.A. đến đây hôm nay không phải là ông thì tôi đã cương quyết không tiếp, hoặc nếu tôi tiếp thì tôi cũng chỉ nói một câu ngắn ngủi "cám ơn, tôi đã nhờ người khác tìm rồi."
- Đức Ông có thể cho tôi biết "người khác" này là ai không?
- Là những người Trung Hoa chống lại C.I.A.. Họ đã tiếp xúc với tôi. ông không lạ gì hoàn cảnh của nước tôi và cá nhân tôi, chúng tôi là một tiểu quốc chậm tiến, lại bị mắc kẹt trong cuộc tranh chấp của các siêu cường nên phải theo đường lối trung lập, nhưng trên phương diện tình cảm tôi nghiêng về phía các ông. Tôi sẳn sàng giành thật nhiều quyền lợi cho các ông miễn hồ phe bên kia không biết. Đằng này... các ông đã hại tôi. Tôi sẽ ăn làm sao, nói làm sao với hoàng gia tôi bây giờ...
- Chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại cho Đức ông. Xin Đức ông tin tưởng vào chúng tôi.
- Vâng, nể ông tôi hoãn chấp nhận những đề nghị của đặc phái viên Trung Hoa. Nhưng, ông Nicôn ơi, tôi không thể hoãn mãi. Vì tôi sắp phải hồi hương, phụ hoàng vừa gửi điện thúc giục. Sự hiện diện của tôi ở trong nước rất cần thiết vì tình hình chung có vẻ đen tối.
- Chừng nào Đức ông lên đường?
- Trong vòng một tuần.
- Vậy trong vòng một tuần tôi sẽ...
- Không được. Vì nếu ông thất bại, tôi sẽ không còn tthời giờ nhờ cậy đại diện Trung Hoa nữa. Tôi chỉ có thể gia hạn cho ông 3 ngày. Bắt đầu từ phút này...
Đặc phái viên Nicôn của C.I.A. thở dài nhè nhẹ:
- Vâng. Ba ngày bắt đầu từ phút này. Dầu sao chăng nữa, nhưng việc đáng tiếc vừa xảy ra cũng là lỗi ở chúng tôi. Bởi vậy, nhân danh ông tổng giám đốc, tôi thành thật tạ lỗi với Đức ông.
Hoàng tử Phakanvong cười - lần đầu hoàng tử mới hé miệng cười, từ khi Nicôn bước vào xa-lông:
- Chỗ thân tình với nhau, ông khách sáo làm gì... Nếu đó không phải là của gia bảo thì tôi đã không làm phiền ông. Mời ông ngồi xuống, ơ kìa, tư nãy đến giờ ông vẫn đứng, có lẽ vì tôi đứng nên ông cũng đứng. Tâm thần tôi đang bấn loạn nên tôi quên hết phép lịch sự tối thiểu. Mời ông Nicôn ngồi xuống, dùng tạm với tôi ly rượu, thứ rượu thuốc mà chúng ta thường uống trong thời gian ông phục vụ tại nước tôi.
Đặc phái viên Nicôn chắp tay xá như người Á Đông:
- Tôi xin phép Đức ông được ra về kẻo muộn.
Hoàng tử Phakanvong nhìn ra ngoài vườn:
- Trời đang còn sáng mà...
- Thưa Đức ông, tôi còn phải liên lạc ngay với Hoa Thịnh Đốn để trình báo cuộc hội kiến với Đức ông. Ngoài ra tôi còn phải sửa soạn để đón tiếp một nhân viên hành động vừa từ Ba Lê tới để tìm lại báu vật go-đo-chong-giom cho Đức Ông...
- Nhân viên này cừ khôi không? Tôi không dám săng-ta ông, nhưng tôi nghĩ rằng nhân viên của ông phải là người nhà Trời mới đủ tài, đủ trí và đủ võ nghệ đối phó với đặc phái viên của bên kia.
- Antôn?
- Phải. Antôn. Y đã đến gặp tôi, và chịu mọi điều kiện do tôi đưa ra, chứ không kỳ kèo, bớt một thêm hai như phía các ông. Antôn cam đoan là nếu tôi bằng lòng nhờ đến y, y sẽ thu hồi báu vật go-đo-chong-giom trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng, như ông đã biết, tôi đã từ chối; cương quyết từ chối. Tôi đang hy vọng ông đừng làm tôi thất vọng.
Đặc phái viên Nicôn từ từ bước ra cửa:
- Đức Ông có thể hy vọng thật nhiều vì nhân viên hành động sắp đến đây là Văn Bình.
- Đại tá Z.28?
- Vâng. Z.28.
- Nhưng Z.28 không phải là nhân viên C.I.A..
- Vâng, y là cộng sự viên của ông Hoàng. Vụ này liên hệ đến C.I.A. lẫn sở Mật Vụ của ông Hoàng nên chúng tôi phải triệu thỉnh đại táZ.28. Chỉ riêng sự hiện diện của Z.28 cũng đủ chứng tỏ với Đức ông chúng tôi cố gắng đến mực độ nào. Vì, chẳng dám giấu Đức ông, giá biểu hành nghề của điệp viên Z.28 rất đắt, có thể nói là đắt vào hạng nhất thế giới.
Đức Ông Phakanvong cười toe toét:
- Tôi có thể vui mừng được rồi. Xin ông chuyẻn đến đại tá Z.28 lời chào mừng và chúc tụng của tôi.
Đặc phái viên Nicôn của trung ương Tình Báo Mỹ chắp tay xá hoàng tử Phakanvong lần nữa rồi trèo lên xe Vôn-va- gen. Hoàng tử tiễn Nicôn ra tận vườn, đến tận xe, và chờ cho xe hơi khuất sau cảnh cổng lớn mới chịu trở vào. Trong những ngày ở Giơneo, hoàng tử chưa bao giờ làm như vậy. Trừ phi khách là đàn bà, và là đàn bà tuyệt đẹp...
Hoàng tử Phakanvong vuốt làn râu mép, miệng lẩm bẩm:
- Hừ... đại tá Antôn... đại tá Văn Bình.... Không biết phen này ai thắng ai đây.
* * *
Thắng hay bại là chuyện tương lai vì Antôn và Văn Bình mới bắt đầu nhảy lên võ đài.
Tuy nhiên Văn Bình có cảm tưởng là ra quân bất lợi khi chàng bị hăm "ăn đạn vỡ toang sọ dừa" trong gian phòng nửa tối, nửa sáng, với ngọn đèn cầy leo lét, của ngôi nhà mang con số 13 định mạng.
- Bồ ơi, bồ quăng va-li xuống và chắp tay lên đầu nếu không bồ sẽ ăn đạn vỡ toang sọ dừa!
Văn Bình thả cái va-li rớt bịch. Và chàng ngoan ngoãn chắp tay lên đầu, đúng với tư thế của hàng binh ngoài mặt trận. Chàng nghi kẻ chủ mưu là Antôn, và một khi hắn đã chủ mưu thì sự bố trí trong nhà rất chu đáo, chàng khó hy vọng chuyển ngược tình thế, trừ phi...
Việc đầu tiên của chàng là quan sát đối phương. Họ gồm cả thảy 3 người. Cô gái môi đỏ chót vừa mở cửa đón chàng. Và 2 cô gái khác. Chi tiết làm chàng ngạc nhiên là kiểu phục sức kỳ quặc của họ. Thiết tưởng híp-py chúa cũng chưa ăn mặc kỳ quặc bằng họ.
Cô gái môi đỏ chót phục sức theo mốt mọi da đỏ, tóc dài lòng thòng, đầu cắm lông nhím và lông vịt, nhuộm ngũ sắc. Nàng thủ trong bàn tay nhỏ xíu khẩu súng ru-lô kết xù. Chính nàng ra lệnh cho chàng vứt va-li và giơ tay.
Hai cô gái kia cũng giắt lông nhiều màu trên đầu. Nhưng trên người lại không có gì hết. Thậm chí một mảnh vải tí teo hoặc cái núm tròn bắng giấy trang kim được vũ nữ thoát y che đậy trước sự dòm ngó của lính kiểm tục cũng không có.
Nói cách khác, họ trần truồng hoàn toàn. Ngoại trừ mấy cái lông thú phất phơ trên tóc, và khẩu súng trái khế trong tay.
- Tiến lên một bước!
Ừ thì tiến lên sợ gì! Chàng không tin đàn bà khỏa thân là nhà thiện xạ. Họ phải mặc áo quần đầy đủ mới có thể bắn trúng mục phiêu. Dầu họ dí súng sát ngực chàng, họ vẫn bắn trật như thường. Ba khẩu ru-lô chĩa vào trái tim là một mối đe dọa ghê gớm, tuy vậy, Văn Bình vẫn phớt tỉnh. Thật ra, lòng chàng hơi hồi hộp, song sự hồi hộp này quyết không do các họng súng đen ngòm rùng rợn gây ra.
Mà nguyên nhân là 2 cô gái cân đối, trắng trẻo và thơm ngon đang ở trong tầm mắt của chàng... Chàng đảo mắt theo hàng ngang, để có thể chụp hết hai pho tượng mỹ nhân bằng xương bằng thịt vào trí nhớ. Họ khá đẹp.... chàng đã lầm lớn khi có thành kiến Giơneo là một... tu viện, không có bóng dáng mỹ miều, không có thú vui bốc lửa...
Hai cô gái khỏa thân nhìn nhau, như để tham khảo ý kiến. Văn Bình hơi bất mãn là vì cả hai cô đều đeo mặt nạ, che gần kín mặt, chỉ chừa có đôi mắt và lỗ mũi để thở. Thành ra Văn Bình không quan sát được hàm răng và môi miệng của họ.
Một cô nàng hỏi chàng bằng tiếng Đức trơn tru:
- Ông vừa từ Ba Lê tới?
Chết rồi... Chàng đã dẫn thân vào hạng cọp. Họ đã biết rõ tung tích chàng. Mấy cô gái nõn nà chẳng qua là cái bẫy để tiêu diệt điệp viên Z.28 háu ăn. Đối với Văn Bình, tiếng Đức (xin nhắc lại, đây là tiếng Đức thật sự của Đức quốc, chứ không phải... tiếng Đức được dùng để chửi nhau) là một trong các ngôn ngữ ruột, chàng viết thạo, nói giỏi, thiên hạ nói tục chàng cũng hiểu. Nhưng chàng lại giả vờ không hiểu. Giả vờ không hiểu là thủ đoạn của chàng nhằm kéo dài thời giờ, rồi tùy cơ ứng biến.
Chàng nhận thấy cô gái mặc đồ mọi da đỏ có vẻ sửng sốt. sửng sốt thật sự, chứ không phải sửng sốt đòn phép. Tại sao cô nàng sửng sốt, chàng chưa tìm ra lý do. Trong khi ấy, cô gái khỏa thân cất tiếng hỏi chàng, bằng tiếng Ý. vẫn câu hỏi cũ "ông vừa từ Ba Lê tới?" Văn Bình quá quen với tiếng Ý, bà vợ của ông Hoàng sinh trưởng dọc bờ biển Ý, chàng gắn bó với ông Hoàng hơn cả tình cha con, chàng lại đã sống nhiều năm trên đất Ý, nên chàng có thể trả lời ngon ơ.
Nhưng cũng như hỏi nãy chàng tiếp tục áp dụng mánh lới ngậm hột thị. lần này thì sự sửng sốt của cô gái mọi da đỏ lây sang hai cô gái trần như nhộng. Họ liếng thoắng bàn bạc với nhau. Cô gái mọi da đỏ nâng miệng súng lên, giọng gay gắt:
- Đúng, đúng rồi, không thể sai vào đâu được.
Văn Bình xen vào:
- Không đúng đâu. Các cô lầm tôi với người khác.
Cô nàng mọi da đỏ lùi lại, quát to:
- A ha... ông giở trò năn nỉ phải không? Không ai mềm lòng đâu, ông nội. Có chịu cởi áo ngay ra không?
Văn Bình hỏi:
- Cô muốn tôi cởi quần áo?
- Dĩ nhiên. Không lẽ ông bắt hai cô bạn của tôi phải cởi nốt mấy cái lông sặc sỡ cắm trên tóc?
- Cởi hết?
- Hừ... lại giở trò năn nỉ cố hữu ra rồi. Nhanh lên, ông nội. ông nội đẹp trai thật đấy, nhưng ở đây ai cũng bận việc tối tăm mặt mũi, không có thời giờ thưởng thức cái đẹp trai của ông nội. Nhanh lên...
- Vâng, tôi xin cởi thật nhanh, nhưng....
- Nhưng cái khỉ khô gì?
- Hai tay bị chắp trên đầu, không mở nút được.
- Thì buông tay xuống. Nhanh lên... chỉ có nửa giờ thôi đấy, ông nội.
Văn Bình phá lên cười. Song chàng chỉ cười được một tiếng. Vì cô gái phục sức kiểu mọi da đỏ đã bắn đoàng một phát. Nàng chỉ bắn chỉ thiên nhưng súng bị giật nên viên đạn bay nghiêng, làm Văn Bình toát sì-cấu. Nếu cả ba cô nàng nhả đạn cùng một loạt thì họ chẳng cần nhắm, chàng cũng trúng đạn như thường. Bắn xong, cô gái mọi da đỏ quắc mắt:
- Nhanh lên, tôi cảnh cáo ông một lần chót.
Làm việc gì khó khăn Văn Bình còn không quẩn, huống hồ chỉ làm một việc dễ ợt. Không những dễ ợt, mà còn khoái nữa. Tuy vậy, chàng lại ngần ngừ. Nếu chỉ cần chàng thoát y, họ chỉ nói một tiếng là chàng chịu gấp. Tại sao họ lại phải huy động những 3 cây súng? Và họ bắt chàng khỏa thân để làm gì? Và tại sao họ lại giục chàng là "chỉ có nửa giờ"? Nửa giờ, nghĩa là 30 phút, không phải là thời gian dài đối với đàn ông có bản lãnh siêu đẳng, nhưng đối với đa số đã là đại kỷ lục. Chàng có quá nhiều thắc mắc nên phải hỏi cho biết. Nhưng chàng chưa kịp phát ngôn thì cô gái mọi da đỏ đã quát tháo:
- Lừng khừng hả ... xấu hổ hả... nếu ông nội xấu hổ thì để bọn này lột giùm...
Trời đất, họ đòi lột quần áo Văn Bình. Đúng như thi bá Tản Đà tiên liệu mấy chục năm trước "nay lúc cương thường đảo ngược ru", đàn bà ngày nay đã đoạt quyền đàn ông.
Được người đẹp chiếu cố như vậy, càng sướng. Văn Bình bèn ưỡng ngực, giọng thách thức:
- Vâng, xin mời các cô.
Hai cô gái khỏa thân vứt súng xuống đất rồi ùa lại. Họ phải là Cái Bang 9 túi trong nghề cởi quần áo thiên hạ, vì trong loáng mắt, cái vét tông và cái và vạt của chàng đã nằm gọn trong tay họ. Họ làm thật nhanh và gọn, không gây phiền phức cho chàng. Và họ khéo tay đến nỗi không làm y phục nhàu nát.
Chàng đứng trơ ra như tượng gỗ. Mùi da thịt của hai cô nàng khỏa thân cũng khá thơm tho. Chàng chỉ rướn nhẹ là quơ được vào lòng. Dầu cô gái mọi da đỏ nổ súng, chàng cũng không ngán. Nhưng chàng vẫn tiếp tục đứng yên
Và ngay khi ấy chàng nghe tiếng giầy phụ nữ.
Rồi một giọng nói êm ái chàng từng nghe trong dĩ vãng mật ngọt xa xôi, bằng tiếng Việt thuần túy:
- Kìa anh Văn Bình! Kìa, các em chơi cái trò gì vậy?
 
****
 



Chưong 3. Bồi bích
 
Muốn hỏi về tâm tình, nên chọn Qua ngày thứ sáu trong tuần, thứ Sáu 13 càng tốt. Bói thấy lá bích thì xấu, lá bồi bích báo hiệu sự phản trắc của một người trai trẻ, khôi ngô nhưng gian manh.
Nghe tiếng nói, cả 3 cô gái đều ngừng tay. Văn Bình mới bị lột áo sơ-mi. Bên trong chàng quên mặc áo thun lá nên bắp thịt cánh tay, ngực và bụng của chàng có cơ hội triển lãm trước con mắt háu đói của cử tọa phái nữ. Nếu tiếng mật ngọt kia đến chậm một phút nữa, Văn Bình đã trở thành ông A-dông.
Văn Bình ngước nhìn nàng. Đèn trong phòng vừa được mở sáng nên chàng thấy rõ cả những nếp nhăn ở khóe mắt nàng. Té ra ở góc nhà có một cầu thăng uốn dẫn lên tầng trên mà hồi nãy chàng không nhìn thấy vì trời tối lờ mờ. Nàng từ trên lầu đi xuống. Đến nửa chưng, nàng dừng lại. Có lẽ nàng không chế ngự được sự xúc động mãnh liệt dâng cuồn cuộn trong lòng sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm xa cách. Và cũng có lẽ vì nàng vừa trông thấy Văn Bình bị ba cô gái làm thịt.
Văn Bình cười với nàng:
- Phù Dung, Phù Dung, trời ơi, em vẫn như ngày xưa...
Phù Dung nhảy xuống đất, chạy về phía chàng, xà luôn vào lòng chàng và khóc nức nở. Ba cô gái phục sức quái dị đã bấm nhau lỉnh đâu mất, trong phòng chỉ còn Văn Bình và Phù Dung đang gục vào vai chàng, nước mắt lã chã. Khóc một hồi, nàng mới buông chàng ra và nói:
- Em tưởng không bao giờ được gặp lại anh nữa... Anh khác xưa nhiều lắm.
Văn Bình gọi Phù Dung bằng "em" một cách hồn nhiên, quên bẵng nàng lớn hơn chàng một con giáp và ngược lại nàng cũng xưng em ngọt sớt với chàng, như thể về tuổi đời nàng chỉ là em. Dường như tình yêu có sẵn sức mạnh vô song khả dĩ phá tan mọi chướng ngại vật, chướng ngại vật giai cấp, cũng như chướng ngại vật tuổi tác.
Dĩ nhiên Văn Bình mắc bệnh nịnh đầm - cũng nịnh đầm như chính phủ Mỹ không bắt buộc phụ nữ Mỹ phải ghi rõ số tuổi trên giấy thông hành - nên chàng luôn luôn quên số tuổi thật của đàn bà, nhưng giá chàng không nịnh đầm, chàng cũng phải nhìn nhận là Phù Dung chưa già. Chưa già, nếu so với số tuổi trên 40 của nàng.
Nếu tuổi 40 làm người ta liên tưởng đến trái cây chín thì đàn ông 40 là trái cây vừa chín, mùi thơm ngào ngạt, ăn vào bổ dưỡng ngon lành, ngược lại, đàn bà 40 là trái cây đã chín nẫu, mùi chua sửa soạn nhường chỗ cho mùi hôi, nghĩa là trái cây sắp bị liệng vào thùng rác (tác giả thành thật xin lỗi các nữ đọc giả trên tứ tuần, vì sự mô tả của tác giả không áp dụng cho trường hợp quý vị mà tác giả biết là còn trẻ, rất trẻ...). Tuy nhiên người thiếu phụ đang áp má vào da thịt chàng vẫn còn nguyên hương vị tuổi xuân. Vai nàng vẫn thuôn tròn chứ không xẹp xuống thành vai long đình. Mông nàng không bành ra một cách thô tháp, và vòng ngực không xệ xuống để cân xứng với vòng eo một ngày một lớn. Và nhất là ngấn cổ và cằm mặt không biến thành kho chứa mỡ thừa.
Phù Dung hôn lấy hôn để vào má, vào trán chàng:
- Chúng mình xa nhau mười mấy năm rồi nhỉ?
Chàng chưa kịp đáp thì nàng đã sụt sịt:
- Em già rồi, mới đó em...
Văn Bình vội chặn lời nàng:
- Còn lâu em mới già. Ngày nào bọn con trai như anh da mồi tóc bạc đầu gối kêu lạo rạo thì em mới chịu già...
Văn Bình không cho nàng nói hết câu vì sợ trong giờ phút hồi tưởng qua dĩ vãng đầy thơ và mộng nàng sẽ than van số tuổi 45, 46 của nàng. Nàng là đàn bà có khác, được đàn ông khôi ngô khen trẻ đã nở phồng cánh mũi rồi ôm cứng lấy chàng. Chàng phải luồn tay vào trong, xô nhẹ ra, để khỏi ngập thở. Nàng tiếp tục hôn chàng rồi hỏi:
- Anh vẫn chưa lập gia đình chứ?
Chàng lắc đầu:
- Chưa.
Chàng nhìn nàng một cách ý nhị trước khi tiếp:
- Chừng nào em lấy chồng, anh sẽ lấy vợ.
Nàng cười ròn rã:
- Đồ xạo... em lấy chồng, anh cũng sẽ không lấy vợ. Em mới làm việc chọ ông Hoàng được 6, 7 năm, nhưng em biết hết. Biết hết mặc dầu từ ngày lãnh lương của sở đến giờ em chưa hề về Sàigòn lần nào. Các chị trong ban Biệt Vụ qua Âu Châu công tác thường ghé Thụy Sĩ chơi và em đều hỏi thăm anh. Anh chưa lập gia đình, chẳng qua anh không chịu nổi cuộc sống gò bó và sự chỉ huy của bà xã, với lại, anh hứa hưu hứa vượn hơi nhiều, anh sợ lấy vợ, vì hàng chục cô vợ... hờ và nhân tình chính hiệu khác sẽ róc thịt anh ra nấu... canh chua.
Văn Bình rướn người vớ cái áo sơ-mi và cái vét-tông. Khi ấy, Phù Dung mới nhớ ra chàng đang ở trần. Ba cô gái trời đánh đã cởi bỏ phần trên của chàng, sửa soạn bắt chàng thoát y trăm phần trăm - xin nhắc lại, trăm phần trăm, chứ không phải 75 phần trăm như một số hộp đêm Sàigòn - thì Phù Dung xuất hiện.
Nàng gài nút sơ-mi, thắt lại cà-vạt cho chàng, giọng rí rỏm:
- Khổ quá.... Em nóng ruột, xuống dưới nhà đợi anh, chứ nếu em rềnh rang nằm trong phòng như mọi bữa thì anh... ốm đòn.
- Ồm đòn?
- Phải, các cô ấy sẽ rần anh một trận.
- Em nói như thể anh là hòn bột muốn nặn hình thù nào cũng được. Anh không thuộc hạng đàn ông thượng cẳng tay hạ cẳng chân với đàn bà, song anh không thể đứng yên cho họ đánh.
- Anh trồ tài nhu đạo?
- Nhu đạo chỉ là một trong nhiều môn võ anh biết.
- A, anh sẽ áp dụng những ngón đòn hiểm độc hơn nhu đạo nhiều...
- Phù Dung, anh không thích ỡm ờ... Tại sao họ lại đánh anh?
- Giản dị lắm. vì họ đinh ninh anh là ông khách sộp từ Ba Lê đến. Có thể liệt ông ta vào loại sộp nhất Âu Châu.
- Khách sộp? Té ra em mở...
- Đừng vội xuyên tạc. Đây không phải là xóm yêu hoa. Mà là một trung tâm hồi phục sinh lý học.
- Chà... những chữ dao to búa lớn như "trung tâm hồi phục sinh lý học" anh nuốt không nổi. Tại sao em không nói trắng ra đây là nơi tiếp đón những anh đàn ông mắc bệnh bất lực, phải nghe lời quát mắng hoặc ăn roi vọt bò lê bò càng thì mới làm tình được.
Phù Dung cười:
- Giải thích trắng trợn như vậy thì có vào nhà đá sớm. Nhà nước Thụy Sĩ không hiền như ở Tây Đức đâu. Em phải làm ăn lén lút, chỉ thân chủ quen mới biết, và em phải lấy hẹn trước. Tuy nhiên, anh đừng vội giận em, khinh em, em không đứng ra mở cái tổ quỷ này. Chủ nhân thật sự là ông Hoàng...
- Hừ... em không nên đổ tội cho người ở xa. ông Hoàng đã già lụ khụ, lại ghét cay ghét đắng bọn đàn ông sa-đích.
- Ghét của nào, Trời trao của ấy là chuyện thường. Nói cho đúng, ông Hoàng không bỏ tiền, lập bảng hiệu, tất cả đều do mấy chú điệp viên ở sau bực màn sắt mà ra. Chẳng hiểu sao chú nào được phái qua đây cũng mắc cái bệnh dở dở ương ương ấy. Một chú thấy bở bèn mở tiệm. Hắn kiếm tiền như nước. Vô phúc cho hắn gặp em. Hắn trở thành bồ của em. Em trình về Sàigòn. ông Hoàng ra lệnh cho em tặng hắn một viên thuốc. Hắn ngủ luôn một mạch, không dậy nữa, và em ngẫu nhiên nhảy lên làm chủ nhân mặc dầu em không phải xuất ra một phật-lăng nào. Chỉ phải cái phiền phức là em không ưa mà phải ưa... Nào, anh bằng lòng chưa?
- Rồi. Em không biết anh từ Ba Lê tới đây hôm nay ư?
- Biết. Nhưng người ta nói là anh đi máy bay. Em đòi ra phi trường đón song người ta không cho phép, em đành ở nhà chờ anh. Máy bay đến luôn mấy chuyến mà không thấy anh nên em tưởng anh hoãn đến mai. Em nằm trên lầu bỗng cảm thấy ruột nóng như lửa đốt, vội chạy xuống... Thoạt đầu, em sợ dưới nhà có chuyện lộn xộn vì bọn khách ma quái này thường lộn xộn bất tử. Té ra... gặp anh... anh ngày xưa của em.
- Lão khách sộp từ Ba Lê đến đây để cởi bỏ quần áo và ăn đòn ư?
- Vâng. Hắn chưa "điều trị" ở nhà em lần nào, sở dĩ hắn đến là do một người bạn giới thiệu. Dường như ngày xưa hắn là ông bự của mật thám quốc xã, hắn bắt bớ, tra tấn, bắn giết quá nhiều nạn nhân vô tội nên sau ngày bại trận, hắn phải trốn chui trốn nhủi để khỏi bị lôi ra tòa. Hậu quả của cuộc sống trốn tránh này là hắn mang chứng bất lực sinh lý. Mỗi khi muốn phục hồi hắn phải cởi bỏ quần áo và ăn đòn, có lẽ ông Trời bắt hắn phải chịu hình phạt ấy để đền bù lại phần nào tội ác lột truồng và đánh đập hai chục năm về trước.
Úi chao, hắn không phải là trường hợp duy nhất, em đã có khá nhiều thân chủ như hắn, anh ở lại đây chơi đến tối sẽ thấy, có những ông tổng giám đốc công ty kỹ nghệ, chủ nhà băng, viên chức cao cấp chính quyền đáp máy bay riêng đến Giơ-neo để xin em hành hạ...
- Họ nổi cơn hứng thì em làm sao?
- Anh lại nghi oan em rồi đấy. Em chỉ "điều trị" cho họ, chứ em không cung cấp xác thịt, nhưng nếu họ đòi hỏi, em có thể lo liệu đầy đủ. Những căn nhà ở sát nách chuyên về việc này. Tuy nhiên, ít khi họ tìm hoa ở đây, họ trả từ một đến hai ngàn phật-lăng Thụy Sĩ để được ăn đòn[4] nên thường thường họ có sẵn những bông hoa đắt giá.
- Trời ơi, em đánh người ta đau điếng mà đòi cả trăm đô-la Mỹ một lần ư?
- Ai bảo anh là đánh đau điếng? các cô làm cho em đều là chuyên viên tốt nghiệp đàng hoàng, họ đánh đau thì thật đau song cũng thật sướng, trên thân thể người ta có một số đường dây thần kinh gây ra cảm khoái, họ chỉ chạm vào những chỗ này. Vả lại, hai, ba trăm đô-la không phải là nhiều, ở Hăm-bua (Hambourg), xỉu xỉu cũng mất 50 đô-la, lối hành hạ lại thiếu khoa học, và nhất là địa điểm thiếu kín đáo, thiếu sang trọng, ở đây, cái gì cũng tân tiến hơn, khung cảnh Thụy Sĩ lại hoàn toàn thích hợp, ngoài ra chính quyền lại hết sức nghiệt ngã đối với vấn đề sex nên lập được một phòng điều trị bệnh bất lực không phải là dễ. Phải rải tiền khắp nơi, nếu không...
Văn Bình và Phù Dung đã lên đến lầu trên. Nếu nhà dưới chỉ có bốn bức tường trần truồng và lạnh lùng thì lầu trên là một thiên đường đầy đặn và ấm cúng. Nàng dẫn chàng qua một hành lang rộng trải thảm len ni-lông êm ái, tường lót gạch lát-tích trắng hãm thanh và bước vào phòng nàng.
Mặt nàng đang hân hoan bỗng sa sầm. Văn Bình nhận thấy nguyên nhân khiến nàng buồn đột ngột là những con bài nhiều màu rực rỡ xếp thành hàng dài trên bàn kê gần cửa sổ. Căn phòng được điều hòa khí hậu, cửa đóng kín nên tiếng động bên ngoài không lọt được vào. Dầu mở toang các cửa, căn phòng cũng vẫn im lặng vì cái ngõ độc nhất vô nhị này ở sau lưng những đường phố đông đúc và sầm uất, có khi cả giờ đồng hồ trôi qua mà không thấy bóng xe hơi.
Phù Dung buồn, và Văn Bình cũng cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng tràn ngập lòng chàng. Hình ảnh những con bài tây mỹ miều vừa đánh thức trong trí chàng những hình ảnh của quá khứ xa xôi mà gần gũi.
Phù Dung là một trong những thiếu phụ lưu lại trong tâm thần và thể xác Văn Bình vết hằn sâu xa nhất. Trên một phạm vi nào đó, nàng đã dạy vỡ lòng cho chàng về tình yêu nhục thể. Mười mấy năm trước, nàng truyền bài học nhập môn trên cái giường rộng, kê gần cửa sổ nhìn ra vườn im lặng và gần cái bàn trên đặt cái khay sơn son thếp vàng đựng yến chưng đường phèn và cỗ bài tây xếp thành hàng dài rực rỡ. Mở đầu, nàng mời chàng ngồi xuống giường, nhìn nàng bói bài. Nàng có thói quen bói bài tốt thì mới làm tình, nếu bói bài xấu thì chỉ trò chuyện suông. Định mạng thú vị đã giúp chàng và nàng có con bài thật hên, và nàng mở nắp lồng bàn trên khay sơn son thếp vàng để lộ hai cái bát kiểu màu hồng xin xắn, rồi bưng một bát yến lên tận miệng chàng.
Đời nàng là kết tinh của những sự dị đoan lạ lùng. Dường như mọi đều hay trong đời nàng đều xảy ra trong ngày 13 hoặc liên hệ đến số 13, nên trong khi thiên hạ tránh xa con số 13 nàng lại thích thú được gần. Nàng nói với chàng rằng làm tình trong ngày 13 là điềm hên, nếu được ngày thứ sáu 13 thì còn hên hơn nữa.
Nàng bói bài rất giỏi, và trước khi làm việc gì, kể cả việc ân ái nàng đều mang bài ra hỏi thời vận. Có lẽ trước khi chàng đến nàng vừa kinh bài và rải ra bàn. Và có lẽ nước bài không có gì tốt nên nàng không vui.
Phù Dung kéo ghế:
- Anh ngồi xuống đây. Em vẫn đã mang yến chưng đường phèn. Anh thấy không? Bát kiểu màu hồng, khạy sơn son thếp vàng, lồng bàn thép, bài tây... tất cả đều là vật cũ, em cất kỹ trong tủ sắt, hôm nay được tin anh đến em mới mang ra khoản đãi.
Phù Dung cầm bát yến, đưa cho Văn Bình. Chàng hơi bối rối vì chưa tìm thấy muỗng. Phù Dung cười:
- Em biết rồi, anh đang cần cái muỗng. Dùng muỗng thìa là lối sống của người Âu Tây, nhưng để ăn canh, ăn súp thì đúng điệu, còn nếu để thưởng thức món yến chưng đường phèn thuần túy Á Đông thì sai bét. Anh cứ đưa lên miệng húp đi, nó kém văn minh, kém lịch sự thật đấy, song hương vị nó thấm thìa hơn nhiều. Dầu là muỗng sứ, muỗng nhom hoặc muỗng ni-lông, nó cũng gây ra cái mùi là lạ, làm giảm hương vị đặc biệt của yến trộn với đường phèn. Anh dùng đi, hừ... anh chóng quên quá, ngày đó anh cũng bối rối, và em cũng phải giải thích như hôm nay anh mới hiểu.
Một lần nữa, Văn Bình lại thấy Phù Dung sa sầm. Bằng khóe mắt, nàng liếc những con bài trên bàn, trong khi nàng trả cái bát hồng vào chỗ cũ trên cái khay đã tróc sơn. Văn Bình hơi rùng mình. Nàng vẫn ưa bói bài 13 lá như ngày xưa. Bất cứ cái gì, nàng cũng tiếp nối với con số 13. Đêm ấy, nàng giảng bài cặn kẽ như thể chàng là cậu học trò ngây thơ và nàng là ông giáo trung niên (và sự thật thì Văn Bình cũng chẳng hơn cậu học trò ngây thơ là mấy):
- Anh cứ tin em đi, thiên hạ ngớ ngẩn kinh khủng, con số 13 có gì đáng ngại đâu! Đừng tưởng người Âu Mỹ giỏi hơn người mình, họ còn ngu hơn người mình nhiều, bằng chứng là người Hoa Kỳ tự hào là văn minh mà những cao ốc của họ lại sợ, không dám mang số 13, từng thứ 13 thì lại mang tên thứ 14, riêng tại Nữu Ước đã có hơn 50 khách sạn như vậy[5]. Hải quân Anh chẳng hiểu nổi danh trên thế giới về khoảng nào, chứ về khoản sợ con số 13 thì họ đáng dẫn đầu, trời đất ơi, trong trận thế chiến thứ nhất, một ông đại đô đốc kiệm bộ trưởng hải quân đã cho tàu chiến ra khơi đánh quân Đức vào ngày 11 mặc dầu ngày 13 mới đúng là ngày xuất trận[6]...
Phù Dung còn nói nhiều, nhiều nữa. Nàng không tiếc lời đả kích "cái bệnh sợ số 13"[7] từng làm người Mỹ thiệt gần 300 tỷ đô-la[8]. Phần nào cũng vì Phù Dung mà chàng có duyên với ngày thứ 13, ngày mà người phương Tây mất ăn mất ngủ, thay mèo đen hoặc thang dựng thì chạy trốn như bị ma đuổi, hễ vỡ ly họặc vỡ gương soi mặt là sợ toát bồ hôi lạnh, và tiêu phí không biết bao nhiêu tiền của để mua bùa ngãi, và mua... muối vãi sau lưng hầu xua đuổi tà ma.
Văn Bình đang bâng khuâng với những kỷ niệm quá khứ thì Phù Dung đã mở đèn cho sáng thêm rồi lấy ngón tay chỉ những con bài cơ rô chuồn bích nằm dài trên bàn, giọng nàng như bị nghèn nghẹn vì thịt dư ở cổ họng:
- Chắc em nguy mất, anh à.
Văn Bình nhìn theo ngón tay nàng:
- Làm nghề này thì khi nào cũng nguy cả. Nhưng từ phút này trở đi, em có thể được yên tâm. Đành rằng ông Hoàng phái anh sang Thụy Sĩ, nhưng nếu không có em ở đây thì vị tất anh chịu vứt bỏ cuộc sống dưỡng sức bên đó. Anh xin bảo đảm với em... Em có thể trở về Sàigòn nghỉ ngơi một thời gian, như em từng yêu cầu.
Phù Dung cầm một con ách chuồn lên ngắm nghía rồi thả xuống, giọng nàng vô cùng buồn thảm:
- Em tin ở tài anh, nhưng "chữ tài liền với chữ tai một vần, anh ạ". Dầu sao, còn có định mạng gì nữa. Mà định mạng lại không tốt đẹp gì với em. Anh ơi, em chết mất.
- Nói nhảm.
- Từ nhỏ đến giờ, trước khi làm việc gì em cũng đều bói bài. Mười mấy năm trước, em bói được con "đầm cơ" với con "bồi cơ" ở bên tay phải nên em tất tưởi ra phố, vì nước bài cho biết em sẽ hội ngộ với một thanh niên rất trẻ, rất đẹp trai, rất khả ái, và dầu xa nhau cả chục năm, cũng sẽ rất trung thành. Và em đã gặp anh và dâng hiến cho anh... Sáng nay, được tin anh đến, em cũng mang bài ra kinh, nhưng anh ơi...
Văn Bình đăm đăm nhìn con bài mang chữ J ở góc:
- Em bói thấy con bồi bích?
Nàng gật đầu, mặt tái mét:
- Vâng.
- Nghĩa là thần bài 32 lá tiên đoán em bị một người đàn ông còn trẻ tính chuyện lường gạt. Và sở khanh này là anh.
Phù Dung vội bịt miệng chàng:
- Bậy nà. Con "bồi bích" này không phải là anh. Anh thấy rõ chưa? Nó lại lộn ngược, bồi bích lộn ngược đã nguy, nó lại bị con bẩy bích án ngữ bên tay phải mới nguy hơn nữa. Nước bài này cho biết em sắp bị tai nạn có thể thiệt hại tính mạng, và tai nạn này do một tên bất lương được em yêu thương, em sửa soạn lấy làm chồng gây ra.
- Mai Lăng?
- Thưa anh vâng, Mai Lăng, em lỡ yêu Mai Lăng... trời ơi, anh cũng nghe nói đến chuyện giữa em và Mai Lăng ư?
Văn Bình không đáp. Vì điện thoại trên bàn vừa reo. Phù Dung tần ngần. Văn Bình hỏi nàng:
- Em có hẹn với ai không?
Nàng đáp gọn:
- Không.
Chuông điện thoại vẫn reo. Nàng đặt bàn tay lên ống nghe song vẫn chưa nhấc lên:
- Lạ thật, anh ạ. số điện thoại này chỉ có một số người thân biết. Nếu là bạn thường hoặc khách hàng thì phải gọi qua điện thoại dưới nhà rồi họ chuyển lên đây cho em. Em sợ không khéo Mai Lăng...?
- Mai Lăng gọi cho em.
- Có thể. Nhưng giữa hắn và em, đến đây là hết.
- Em vừa nói sẽ làm vợ hắn, giờ đây em nói là hết duyên, hết nghĩa. Anh chẳng hiểu ất giáp gì cả. Tại sao người ta lại bảo là anh đến đây để giúp em một tay, lo vụ hoàng tử Phakanvong?
- Vâng, vụ hoàng tử Phakanvong liên hệ mật thiết đến em, đến Mai Lăng và...
Nàng ngừng lại. Điện thoại vẫn reo hoài, reo hủy. Phù Dung như bị điện giựt, hoảng hốt cầm lấy ống nghe. Khi ấy,Văn Bình cũng có cảm giác như bị điện giật. Phù Dung vừa nâng điện thoại lên, chưa kịp áp vào vành tai thì hơn 70 ký xương thịt của điệp viên Văn Bình đã nhào lại, nàng ngã rụp xuống đất và chàng đè chặn lên trên, ống nói tuột khỏi tay nàng, treo tòn teng trên mặt đất.
Bùng, boàng... bùng, boàng.... nhiều tiếng bùng boàng liên tiếp nổ trong phòng, ống điện thoại vỡ nát, bắn từng mảnh tứ tán. Đèn điện phụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ.
 



Chương 4. Già Rô
 
Lá rô liên quan đến việc xê dịch của người muốn hỏi. Lá rô cũng báo trước sự trì chậm hoặc trở ngại trong công việc làm ăn. Già rô kẹt giũa hai lá rô khác là điềm người bạn từ xa đến thăm, nhưng nếu ở bên phải già rô có ách cơ thì có sự trành chấp về quyền lợi.
Dưới ánh sáng hoàn hôn từ bên ngoài lọc qua khung cửa kiếng trắng chiếu vào, Văn Bình nhìn thấy cái bàn bên trên có cái khay sơn son thếp vàng, Hai bát hồng yến chưng đường phèn, và 32 lá bài chữ nhật nhiều màu chói lọi, đã gẫy chân, và sụp xuống. Một cái bát sứ lăn trên lưng Phù Dung, xoay tròn như con vụ trước khi đâm sầm vào tường vỡ làm nhiều mảnh. Các lá bài xì bắn tung tóe khắp phòng như cánh bướm.
Đèn điện chỉ tắt chừng nửa phút rồi sáng lại. Chỉ có nửa phút đồng hồ mà Văn Bình thấy dài giằng giặc. Chàng dán bụng và ngực xuống nền nhà, đề phòng những vụ nổ kế tiếp. Nhưng không, sau tiếng nổ bùng boàng, bùng boàng từ ống nghe điện thoại phát ra, trong phòng không còn tiếng nổ nào khác nữa. Nghĩa là chỉ có điện thoại bị gài chất nổ.
Lối giết người điện tử này được nghĩ ra từ sau đại chiến thứ hai, song mãi đến thời gian gần đây nó mới được phổ cập trong giới điệp báo hành động. Nguyên tắc gài bẫy rất giản dị: một cục chất nổ được gắn lén bên trong ống nghe, sau khi chuông reo, nạn nhân áp điện thoại vào tai thì hung thủ ở xa chỉ cần thổi phù phù, những âm thanh này được một dụng cụ khuếch đại làm cho thật lớn, và có tác động châm ngòi nổ. Chất nổ giấu trong máy điện thoại của Phù Dung thuộc một loại đặc biệt, nó gần giống mìn cờ-lê-mo, không nổ tỏa rộng tứ phía, mà là nổ định hướng, khi nổ nó bắn thẳng qua lỗ tai và xoáy nát thần kinh hệ.
Ngay sau khi gian phòng trở lại bầu không khí bình thường và Phù Dung mếu máo ngồi dậy, mặt cắt không còn hột máu, Văn Bình mới biết là hụt chết. Chàng có cảm tưởng ngòi nổ được dành riêng cho chàng. Địch không lạ gì chàng là người lịch thiệp, chàng phải nghe điện thoại giùm Phù Dung. Chàng cũng chưa tìm ra lý do chàng xô Phù Dung ngã. Dường như khi ấy, chàng thoáng thấy ống điện thoại nằng nặng, nghiêng lệch một bên, đồng thời giác quan thứ sáu báo hiệu nguy hiểm, và không cần suy nghĩ, chàng xô tới. Phù Dung vừa té thì ống nghe nổ tung. Thân thể lực lưỡng của Văn Bình được dùng làm tấm mộc nên mảnh vụn không văng cắm vào người nàng. Nàng chỉ bị xây xát xoàng vì một bên vai chàng đập mạnh xuống đất.
Chàng dìu nàng ngồi lên nệm giường. Nàng vẫn đờ đẫn như người bị thôi miên. Chàng nắn tay chân cho nàng, giọng an ủi:
- Em còn đau nhiều không?
Nàng nhìn lấm lét quanh phòng. Văn Bình phi thân ra cửa. Chàng mở bật ra, ngoài hành lang không có ai. Gian phòng được điều hòa khí hậu nên tiếng nổ không lọt ra ngoài. Văn Bình gài chốt cửa cẩn thận, lục trong tủ lấy rượu cỏ-nhác rót cho nàng một ly đầy ắp, nàng cầm lên nốc một hơi hết sạch. Hai má nàng dần dần trở lại hồng hào.
Nàng nhảnh nha dùng mũi giầy đá những mảnh bát vỡ và con bài tơi tả trên nền phòng, rồi rấm rứt khóc. Chàng nhận thấy thời gian không thay đổi dung mạo nàng, nhưng đã hoàn toàn thay đổi tâm tính nàng. Phù Dung ngày xưa là người đàn bà bay bướm, nhưng rất giàu nghị lực, mắt nàng luôn luôn khô ráo, nếu thỉnh thoảng ướt át là do tình yêu khích động, chứ không phải nàng khóc vì xúc động. Phù Dung đang ngồi trước mặt chàng lại mềm yếu quá độ, chỉ một sự kiện nhỏ nhặt cũng đủ làm nước mắt đổ trào. Sự thay đổi hiển nhiên này do tình yêu mà ra: sau hàng chục năm giang hồ vặt, người thiếu phụ lữ thứ bỗng thấy rào rạt trong lòng. Nàng đem lòng yêu Mai Lăng.
Văn Bình chưa hề gặp Mai Lăng mặc dầu hắn cùng tuổi với chàng hoặc chỉ kém chàng vài tuổi. Chàng chưa hề gặp hắn vì hắn là nhân viên tình báo thuộc bộ Ngoại Giao. Hắn có bằng cử nhân Luật đàng hoàng, và thi đậu ngạch tham vụ ngoại giao. Hắn được bổ nhiệm đệ tam, hoạc đệ nhị tham vụ gì đó, nhưng phần vụ chính của hắn là hoạt động tình báo ở hải ngoại. Trên giấy tờ, hắn không có liên hệ với ông Hoàng, nhưng trên thực tế sở Mật Vụ có dây mơ rễ má ở khắp ngành, khắp sở trong nước, nhân viên chỉ huy tình báo ở Bộ ngoại Giao lại là cộng sự viên đắc lực của ông Hoàng, nên có thể coi Mai Lăng như là em họ... xa của điệp viên Z.28.
Chàng có dịp đọc hồ sơ của hắn. Mảnh bằng cử nhân và kỳ thi tham vụ ngoại giao chỉ là một phần nhỏ xíu trong cuộc đời to rộng của Mai Lăng, hắn chán chê cuộc đời trôi nổi nên mới lo chuyện làm ăn nghiêm chỉnh, như thể gái điếm sắp về chiều vội kiếm tấm chồng tử tế, mở cửa tiệm nho nhỏ, sinh con đẻ cái, an dưỡng tuổi già...
Quá khứ của Mai Lăng cũng là một chuỗi sóng gió không ngừng, cha hắn là công chức bự trọng guồng máy cai trị thuộc địa, gần 20 năm phục vụ ở Miên, Lào, nhất là Lào, nên từ khi oe oe chào đời đến khi biết liếc gái và hút thuốc phiện - vì hút thuốc phiện ở Lào cũng như hút thuốc lá rê ở các nơi khác - hắn chỉ quen nói những tiếng không phải tiếng Việt. Hắn khá bô trai, con gái Miên-Lào lại không phải siêu giai nhân (trên thực tế, họ cũng đẹp, nhưng số người thật đẹp chỉ đếm được trên đầu ngón tay), bởi vậy hắn đã biến thành từ thạch đối với giống cái trong những năm cắp sách đến trường và tập tễnh bước vào xã hội.
Phù Dung yêu hắn, kể ra cũng chẳng lạ. Nàng vốn có mỹ cảm đối với đàn ông trai trẻ, như ngày xưa nàng hơn 30 mà phải lòng cậu thanh niên 18 là Văn Bình. Điều làm chàng lạ là tại sao người lăn lộn nhiều và có nhiều kinh nghiệm trên tình trường như nàng lại đam mê đến nỗi đòi thành hôn với Mai Lăng. Yêu là một việc, còn làm vợ là việc khác. Phương chi Phù Dung có bản tính của con bướm, bay lượn tung tăng khắp vườn, nơi nào nhị phấn thơm tho thì đậu lại hút tỉa no nê rồi vù đi nơi khác.
Phù Dung tiếp tục đá đùa những mảnh bát vỡ và con bài nằm la liệt nhưng không trả lời câu hỏi của Văn Bình. Một lát sau, nàng mới nói nho nhỏ:
- Em đã chán ngấy Thụy Sĩ, chán ngấy tất cả.
Văn Bình đáp:
- Ông Hoàng đã chấp thuận cho em hồi hương. Nếu em muốn, em có thể rời Giơneo. Em sẽ đáp chuyến máy bay sớm nhất, nhưng trước đó, yêu cầu em kể lại đầu đuôi câu chuyện. Anh lật đật lên tàu hỏa ở Ba Lê nên chỉ mới hiểu lỏm bỏm. Nghe nói vụ này liên quan mật thiết tới một đồ gia bảo của hoàng tử Phakanvong phải không?
- Phải. Báu vật này vô giá. Nó phát xuất từ Tây Tạng. Tiếng Tây Tạng gọi nó là go-do-chong-giom.
- Bị mất trộm?
- Vâng. Hoàng tử Phakanvong luôn luôn mang báu vật này theo mình. Gần đây, một số nhà khảo cổ danh tiếng nghe nói đến phép lạ của go-do-chong-giom đã năn nỉ hoàng tử cho triển lãm, hoàng tử không thể từ chối, và nhân tiện viện bảo tàng Nghệ Thuật và Lịch sử ở đây mở một cuộc trưng bày cổ họa và cổ thư, hoàng tử bèn cho họ mượn báu vật. Sau một tuần lễ ở viện bảo tàng, nó được mang về biệt thự của hoàng tử Phakanvong. Nhưng nó đã biến mất.
- Trong tủ sắt của hoàng tử?
- Em không biết.
- Thủ phạm là ai?
- Có lẽ là Mai Lăng.
- Tại sao em nói "có lẽ"?
Vì Mai Lăng có trách nhiệm hộ tống báu vật go-do-chong-giom từ viện bảo tàng về biệt thự cho hoàng tử. Dọc đường đều có xe hơi và mô-tô cảnh sát nên không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra. Toán cận vệ của chánh phủ Thụy Sĩ chỉ có trách nhiệm đến trước cửa biệt thự. Họ đưa Mai Lăng đến nơi, cửa đóng then cài cẩn thận, ngay sau đó, Mai Lăng vào đến bên trong, họ còn gọi điện thoại lần nữa để kiểm soát. Và báu vật được mang cất trong két sắt kiên cố. Lệ thường, hoàng tử Phakanvong chỉ mở két sắt để tham khảo ý kiến của báu vật mỗi khi có chuyện quan trọng. 48 giờ đồng hồ sau, hoàng tử mở két thì mới rõ go-do-chong-giom giả.
- Và Mai Lăng bỏ trốn?
- Hắn bỏ trốn hay bọ bắt mang đi, em chưa thể xác định. Chỉ biết là đêm ấy hắn đi chơi với Phakanvong đến khuya, sáng hôm sau thì không ai thấy mặt hắn đâu nữa.
- Mấy ngày rồi?
- Kể cả hôm nay là 3.
- Em là... vị hôn thê mà Mai Lăng cũng không cho em biết tin ư?
- Không. Cũng vì hắn không cho tin nên nhiều khi em nghĩ là quả thật hắn bị bắt cóc. Nhưng xét ra, chẳng ai bắt cóc hắn làm gì, hắn tráo báu vật rồi tự ý rút vào bóng tối có lẽ đúng hơn. Em quen hắn từ mấy tháng nay, em đã có dịp tìm hiểu đời tư của hắn. Hắn chơi bời một cây, anh ạ, bao nhiêu đàn bà cũng thiếu, bao nhiêu tiền cũng thiếu, chẳng hiểu kiếp trước em làm điều gì thất đức mà kiếp này em phải đa mang hắn, đáng lý ra, em phải tránh xa những kẻ sở khanh chuyên làm tan nát trái tim đàn bà như hắn... Nhưng em đa yêu hắn. Yêu hắn một cách ngu xuẩn và mù quáng...
- Anh sẽ tìm ra hắn và lôi cổ về đây cho em.
- Em có cảm tưởng là cuộc đời của em sắp hết... anh ơi, anh ráng giúp em nhé.
- Dĩ nhiên. Go-do-chong-giom là cái gì mà hoàng tử Phakanvong o bế như vậy?
- Không riêng Phakanvong, mọi bậc vua chúa hoặc tỉ phú trên thế giới đều ao ước được có nó bên mình. Go-do- chong-giom là tiếng Tây Tạng, có nghĩa là vòng ước.
- Vòng ước?
- Vâng. Hình dáng nó như chiếc vòng đàn bà, chỉ khác ở kích thước. Nó được dùng làm đồ trang sức dưới thời thượng cổ nên hơi đồ sộ, luồn qua cổ trâu cũng vừa chứ đừng nói là cổ người. Nó bằng một loại đá hoa cương đặc biệt nên rất cứng, búa tạ đập không vỡ.
- Vòng bằng đá thì có gì là quý đâu?
- Mới đầu em cũng phê bình như anh, song đến khi nghe hết lịch sử của nó, em không dám chê bai nữa. Vì nó không phải là chiếc vòng cổ tầm thường. Mà là chiếc vòng thần. Chiếc vòng ước. Vòng ước nghĩa là khi ta cầu xin nó có thể làm ta thỏa mãn.
- Hừ... chúng mình đang khám phá mặt trăng, anh không tin dưới gầm trời lại có được một chiếc vòng bằng đá thỏa mãn ước nguyện con người.
- Tin hay không là quyền của anh. Em chỉ biết rằng dòng vua của Phakanvong rất quý. Dường như ông tổ 7 đời của Phakanvong đào được trong một cuộc hành hương xứ Phật gần rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Khi ấy, gia đình Phakanvong chưa làm vua vì là ngành thứ. Ngành cả trị vì trong nước gồm rất đông con trai, trừ phi có một biến cố lớn lao nào đó thì ngành thứ mới lên ngôi báu được, ông tổ 7 đời của Phakanvong đã cầu xin vòng ước và chỉ một thời gian sau ý nguyện này đạt thành, nhà vua thuộc ngành trưởng tự ý nhường ngôi để vào chùa tu. Vì nhờ vòng ước ngành Phakanvong mới có thể làm vua, các triều đại kế tiếp đều coi nó là vật tối linh thiêng, cha truyền con nối, và chỉ hoàng tử được chọn để nối ngôi vua cha mới được cất giữ vòng ước. Từ 15 năm nay, vòng ước này nằm trong tay Phakanvong. Dĩ nhiên, cả trăm triệu đô-la cũng không tậu được vòng go-do-chong-giom, nhưng Phakanvong cần nó không phải vì vấn đề tiền, vấn đề là không có vòng ước, ông sẽ không thể đăng quang sau ngày phụ vương thoái vị.
- Hiện Phakanvong nghĩ sao?
- Ông ta vẫn bình tĩnh, ông ta tin tưởng là cũng như thái tử Vô Nhiễm, ông ta sẽ tìm thấy vòng ước, rốt cuộc kẻ địch sợ bị Trời trừng phạt, phải hoàn trả cho ông.
- Thái tử Vô Nhiễm là ai?
- Xin lỗi anh. Em quên chưa kể lại lịch sử của vòng ước. Thái tử Vô Nhiễm, tên Tây Tạng là Thrimikunden, là con vua Bêtha, ở dọc núi Hy Mã, một vị vua kỳ lạ, có 500 bà vợ con nhà quý tộc, 500 bà vợ con nhà giàu, 500 bà vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có 3.000 cung nữ trong hoàng cung và cai trị một giang sơn rộng lớn với hơn 60 chư hầu. Vua Bêtha được thần linh ban cho vòng ước, cái gì vua Bêtha cũng có đủ, mà con trai lại không có, nhà vua bèn cầu xin vòng ước và một thời gian sau, hoàng nam Vô Nhiễm ra đời. Khi lên 5, thái tử đã đọc làu kinh sử, am tường thiên văn, địa lý, và xuất khẩu những bài thơ toàn bích. Song thái tử lại sống khác vua cha, ngài chỉ nghĩ đến đạo Phật, và ngày đêm lo cho con dân được no ấm.
Vua nước láng giềng, tên là Chin-thri-tsangpo, lập mưu quyết đoạt vòng ước. Y sai một thuyết khách qua gặp Vô Nhiễm, dùng lời năn nỉ nói là mượn tạm để cầu xin chữa bệnh rồi trả lại, thương tình Vô Nhiễm trao cho sứ giả. Chiếc vòng ước rơi vào tay kẻ thù, vua cha Bêtha nổi giận hạ lệnh mang thái tử ra tùng xẻo. Các quan trong triều hết lời xin tha, vua cha mới bằng lòng giảm án chết xuống làm án phạt trượng và biệt xứ. Toàn gia của thái tử bị trói dưới tuyết lạnh và đánh đập thịt nát xương tan, trước khi bị lưu đày. Dọc đường, còn bao nhiêu của cải, thái tử đem phân phát hết cho hành khất. Thậm chí, sau này, trong những ngày phát vãng, thái tử còn không ngần ngại móc mắt mình để tặng một người hành khất nói rằng mắt của thái tử sẽ làm mắt hắn sáng lại.
Tấm lòng vị tha của thái tử Vô Nhiễm được loan truyền khắp chốn và kinh động đến Trời Phật. Vua láng giềng Chin- thri-tsangpo hối hận đem trả lại vòng ước. Vua cha Bêtha cũng hối hận xuống chiếu phục hồi danh dự cho thái tử. Và sau cùng, phép lạ đã cứu thái tử khỏi mù. Thái tử trở về trong sự hoan hô của thần dân và lên ngôi[9].
- Hừ... câu chuyện cảm động ghê!
- Anh ác vừa vừa chứ. Đàn ông như anh thì cảm động nổi gì.
- Có chứ. Anh cảm động khi nghe đến đoạn vua Bêtha có những 1500 bà vợ và 3000 cô bồi phòng ngon lành.
- Biết ngay anh mà, anh chỉ nghĩ đến riễu cợt. Bây giờ anh còn hỏi em điều gì nữa không? Để em giới thiệu anh với Nicôn.
- Phụ tá của hoàng tử Phakanvong?
- Không. Nicôn là người Mỹ chính cống. Hắn cũng là nhân viên C.I.A. chính cống.
- Hắn dính dấp gì đến vụ này?
- Em không hiểu rõ lắm. Rồi anh sẽ hỏi hắn. Em chỉ có nhiệm vụ móc nối anh với hắn. Hắn vừa từ bên Đức lái xe đến đây. Sỡ dĩ C.I.A. cử hắn phụ trách vụ vòng ước là vì hắn quen biết Phakanvong từ lâu, từ hồi hắn làm phó giám đốc trú sứ C.I.A., bên cạnh vua cha. Hắn cũng quen biết Mai Lăng. Hắn là người quyền biến, giỏi võ, và...
- Anh mới nghe tên hắn lần đầu.
- Dưới mắt anh, ai cũng bị coi là cỏ rác hết, nên anh nghe tên hắn lần đầu hay là lần thứ một trăm cũng không quan trọng. Điều quan trọng là anh phải hợp tác với hắn, ông Hoàng điện riêng cho em và dặn em nói riêng với anh như thế, anh bướng bỉnh thì hỏng to.
- Em quen biết hắn không?
- Hắn phục vụ bên Đức nên em đã có dịp gặp hắn. Kể ra, hắn không đến nỗi xấu bụng lắm đâu. Nhưng anh còn lạ gì, hắn là con trai nhà giàu... mở miệng là khoe đô-la... em không dám nói thêm nữa, để tùy anh định liệu.
- Hắn đang ở đâu?
- Khách sạn.
Phù Dung đứng dậy. Có tiếng giầy ngoài hành lang rồi tiếng đập cửa. Rồi có tiếng người:
- Em đây. Chị có ở trong phòng không?
Phù Dung đáp lớn:
- Có. Em cần gì?
Tiếng bên ngoài:
- Một người đàn ông xưng tên là Nicôn muốn được nói chuyện bằng điện thoại với chị.
- Cám ơn em.
Phù Dung bước lại gốc phòng. Nàng mở cái tủ gỗ nhỏ treo trên tường, lôi ra cái máy điện thoại tự động, quay mặt lại, hỏi ý kiến chàng bằng mắt. Văn Bình nhấc ống nghe lên, chờ nửa phút rồi trao cho Phù Dung. Chàng không thốt tiếng nào song Phù Dung đã hiểu là điện thoại an toàn, nàng có thể bắt đầu cuộc nói chuyện, không sợ bị gài chất nổ như hồi nãy.
Đứng bên, Văn Bình nghe rõ mồn một giọng khàn khàn của Nicôn. Chắc hắn chào đời tại miền Nam nước Mỹ. Dân miền Nam thường can đảm và xốc vác.
Hắn hỏi nàng:
- Đến chưa?
Nàng đáp
- Rồi. Đang có mặt ở đây.
- Trong 5 phút nữa, tôi sẽ tới. Dặn họ chờ tôi.
Phù Dung cất máy điện thoại vào chỗ cũ, đoạn mở cửa, mời Văn Bình bước vào căn phòng đối diện. Hành lang bên ngoài không có một ai. Ánh nắng hoàn hôn chiếu vào trong nhà một màu xanh êm ả. Trời chiều ở Giơneo thật êm ả, không có gì thi vị bằng tản bộ bên hồ hoặc trong các công viên mang những phương danh cũng thi vị không kém như "Viên ngọc của Hồ, giấc nghỉ của tôi"[10]. Giơneo không phải là thành phố của dục tình, nhưng thú tiêu khiển ở đây đều đượm màu thi vị. Văn Bình đã quá mệt mỏi (tuy vẫn còn ham muốn) nên cuộc sống êm ả và thi vị bỗng nhiên thích hợp với chàng. Một trong các thú thượng lưu của trai thanh gái lịch là kéo nhau ra Hồ, xuống những con tàu nhỏ, lênh đênh trên nước để nhảy nhót với nhau suốt đêm. Nếu hoàng tử Phakanvong không mất vòng ước, nếu Mai Lăng không biệt tích, và nếu... đặc phái viên Nicôn không dẫn xác đến gặp chàng lát nữa, chàng đã ngỏ lời rủ nàng, và chắc chắn nàng nhận lời. Nàng là một "cây" khiêu vũ, ông chồng già trùm mật thám Pháp chết mê chết mệt vì cặp giò nghệ sĩ độc nhất vô nhị của nàng, nàng có thể nhẩy từ tối thứ bẩy liền tù tì đến sáng thứ hai, vừa nhảy, vừa ăn uống, nếu cần, lại vừa... làm tình, nàng không hề chợp mắt một phút, không hề uống cà phê đặc, hoặc thuốc maxitông, mà nàng vẫn tỉnh bơ....
Gần đây nàng đã quá 40, nhưng thân thể và đặc biệt là tim nàng và chân nàng còn ở tuổi 20, nên thanh niên trai tráng còn bở hơi tai, choáng váng mặt mày mới hy vọng theo kịp nàng. Bước đi của nàng vẫn uốn éo như rắn, mông nàng vẫn tròn trịa, cứng rắn như ngày xưa... Trời ơi, với nhiều phụ nữ đa mang nếp sống trà đình tửu quán khác, thì tuổi ba mươi đã là tuổi bắt đầu của sự nhão nhoét và phì nộn. Nàng không chịu già đã đành, dường như nàng còn trẻ ra nữa.
Phù Dung đập vai chàng:
- Em là con voi trong vườn bách thú hả?
Văn Bình cười:
- Không. Anh nhìn trộm em vì thấy em vẫn trẻ, vẫn đẹp, có lẽ còn trẻ, còn đẹp hơn ngày xưa nữa.
- Từ nãy đến giờ, anh đã phê bình em trẻ, em đẹp nhiều lần rồi. Nhưng anh ơi... em đã rơi vào cạm bẫy. Em tự biết là ngu xuẩn mà không tài nào thoát ra được. Chẳng hiểu sao em lại yêu hắn, và trung thành với hắn. Trung thành một cách mù quáng. Thiết tưởng con chó trung thành với chủ cũng chỉ bằng em trung thành với Mai Lăng là cùng. Em lo lắm, anh ạ...
- Anh sẽ can thiệp với ông Hoàng để không làm tội Mai Lăng. Em sẽ có thể làm lại cuộc đời. Hoặc nếu em muốn, anh sẽ gạt Mai Lăng ra ngoài nội vụ, bố trí cho em thành hôn với hắn.
Phù Dung thở dài đau đớn:
- Thôi, anh đừng nhắc đến chuyện ấy nữa.
Căn phòng đối diện cũng được trang trí giống căn phòng xảy ra vụ nổ điện thoại. Chỉ thêm cái giường đôi và cái tủ gương lớn đựng quần áo. Có lẽ mỗi khi đến với Phù Dung, Mai Lăng ngủ đêm trong phòng này. Văn Bình nhìn thấy trên bàn trang điểm một lọ gôm chải đầu và một chai dầu sát trùng sau khi cạo râu, những thứ giành cho đàn ông.
Phù Dung toan xuống nhà, Văn Bình vội ngăn lại:
- Em xuống đón Nicôn ư? Xuống sao được. Địch có thể giết em.
Phù Dung nhún vai, giọng chua chát:
- Phải, địch có thể giết em. Nhưng họ sẽ không giết bây giờ.
- Tại sao?
- Tội nghiệp em ghê... anh đừng căn vặn em nữa thì hơn.
- Nghĩa là chất nổ gài trong điện thoại được giành cho anh?
- Có lẽ thế. Hay là giành cho em, em cũng không hiểu nữa. Tuy nhiên, em là người trong nghề, nên em nghĩ rằng họ chưa giết em trong lúc này. Đêm mai, hoặc sáng mai, đó là chuyện khác, vả lại, em không xuống dưới nhà, và mở cửa toang hoang ra đâu, anh đừng lo ngại dùm em. Ngoài ba cô gái tiếp anh hồi nãy, em còn nhiều nhân viên khác nữa, trong số có cả đàn ông võ nghệ khá giỏi, bắn súng cũng khá giỏi. Em sẽ dặn họ ra đón Nicôn ở đầu hẻm. Anh có nhìn thấy những cửa sắt ở cầu thang không? Khi cần, em bấm nút điện là các lối lên lầu được đóng kín mít. Ngôi nhà này gồm nhiều thiết trí canh phòng điện tử, vì anh còn lạ gì, cảnh Sát Thụy Sĩ không ưa những trung tâm sinh lý loại này, thằng bồ điệp viên Tiệp Khắc của em mới bỏ tiền ra gắn lắp máy móc khắp nơi để ngăn chặn sự tò mò của bọn lính Nhà Nước.
- Hắn là điệp viên Tiệp Khắc?
- Dùng tiếng "cựu" e đúng hơn. Hắn chỉ huy Phản Gián ở Tiệp, sau một cuộc thay đổi chính phủ và thanh trừng loạn xà ngầu trong trung ương Đảng bộ, hắn phải tẩu thoát ra ngoại quốc, đồng thời mang theo một số lớn tiền bạc. Hắn là ông bự trong nghề nên hệ thống an ninh của hắn trong nhà này có thể được coi là hoàn hảo. Thôi, anh để em xuống, kẻo mấy cô gái của em lại cho Nicôn ăn đòn.
Phù Dung đã nói gở. Trước khi vào ngôi nhà mang số 13, Nicôn đã bị ăn đòn. Và không phải đòn khích động da thịt của các cô gái lõa thể, mà là đòn hội chợ thừa sống thiếu chết của một toán đàn ông lực lưỡng chờ sẵn trong một chiếc B.M.VV. 2000, một loại xe hơi do Đức chế tạo, tiện nghi và tối tân không kém Mercedes.
Lệ thường, kẻ phục kích tránh dùng xe hơi quá lộng lẫy, hoặc quá rực rỡ, nhưng chiếc B.M.VV. chở toàn đàn ông lực lưỡng lại sơn màu vàng chói lọi. Dưới ánh hoàng hôn, mọi vật đều chìm nhạt, riêng chiếc xe màu vàng nổi bật, như thể chủ nhân của nó muốn khoe khoang hợm hĩnh với thiên hạ.
Nicôn đậu chiếc Vôn-va-gen khiêm tốn, gần như nghèo nàn ở đầu hẻm. Hắn đã cẩn thận theo đúng những nguyên tắc cơ bản của nghề hoạt động bóng tối. Đành rằng Thụy Sĩ là nước trung lập, điệp viên của các phe kình chống tiết kiệm tối đa súng đạn. Nicôn cũng không dám khinh thường. Không cứ ở Thụy Sĩ, hoạt động ngay trên đất nhà, ở Mỹ, hắn vẫn ngó trước, trông sau cẩn mật. Nhờ sự khôn ngoan này, hắn chưa bao giờ bị thua đậm và thượng cấp của hắn tại tổng hành doang C.I.A., đã đề bạt hắn vào những chức vụ quan trọng, trước khi đặc phái hắn sang Giơneo.
Nicôn liếc kính chiếu hậu trước khi tắt máy. Hắn nhìn thấy chiếc B.M.VV. diêm dúa và 5 gã đàn ông cao to. Chiếc xe Đức khá rộng bên trong mà bọn đàn ông lại ngồi chen chúc như cá mòi bỏ hộp. Điều này chứng tỏ gã nào cũng nặng xấp xỉ một trăm ký xương thịt.
Nicôn bước xuống xe, lẩm bẩm một mình:
- Hừ, tẩm quất mình hả? Còn lâu...
Nicôn có đủ lý lẽ để thốt ra những lời kiêu ngạo. Vì hắn là võ sĩ quyền Anh có hạng, kiêm thể thao gia từng đoạt thành tích Thế Vận Hội. Hắn đã lập gia đình, nhưng không vì thế mà vòng bụng gia tăng và vòng ngực giảm bớt. Trái lại, tuổi đời và tuổi nghề càng cao, sự cân đối thân thể và khả năng võ thuật của hắn càng vững.
Nicôn vừa dập cửa xe thì một cô gái xinh đẹp từ lề bên phải, tạt qua đường, dừng lại bên hắn. Với truyền thống lịch sự của nam giới Tây phương, hắn cúi đầu chào nàng để đáp lại nụ cười tươi như hoa hồng nở của nàng. Nhưng nàng lại hỏi hắn:
- Ông là Nicôn của C.I.A.?
Nicôn hơi tái mặt. Hắn đoán biết là sấm sét sắp nổ, song hắn vẫn giữ bình tĩnh. Cô gái vui vẻ nói với hắn:
- Ông Nicôn à... chúng tôi không làm gì ông đâu. Nghe nói ông từ Đức qua để giúp hoàng tử Phakanvong nên chúng tôi chỉ đến làm lễ trình diện. Yêu cầu ông chuẩn bị.
Nicôn dựa lưng vào hông xe Vôn-va-gen:
- Cô muốn gì?
Cô gái xua bàn tay đeo găng bằng voan đen để hở những kẽ ngón da trắng mơn mởn:
- Ông đừng rút súng, cảnh Sát thấy đưọc thì phiền lắm. Vì nghe ông nói là vô địch quyền Anh nên chúng tôi muốn xin thụ giáo.
Năm tên tủ gương đã vây quanh Nicôn. Hắn giỏi võ thật đấy, song hắn chưa đạt tới trình độ đánh ngã một đám đông. Hắn đã quan sát đối phương để tìm nhược điểm nhưng 5 gã đàn ông khổng lồ đã kết chặt như bức tường thành. Hắn đành tung quả đìa-rét vào đứa gần nhất. Trái đấm cực kỳ lợi hại rớt trúng hàm, nhưng đối phương chỉ hơi lảo đảo.
Nicôn bèn đấm móc tên đứng bên phải. Một lần nữa, đòn của hắn đã trúng đích. Nếu là kẻ khác thì cú móc vào hông đã làm lọi sườn. Vậy mà đối phương vẫn tiếp tục cười nói khơi khơi. Thất kinh, Nicôn quay sang trái. Hắn vận hết sức lực vào cánh tay, quai ngược lên. Bình một tiếng mạnh, đối phương lãnh trọn giữa ngực. Trời đất ơi... Nicôn cảm thấy xương nắm tay đau nhói trong khi đối phương nghiêng mình, dánh điệu phây phây, cài lại nút áo sơ-mi bị tuột.
Ba trái đấm thần tốc và ác liệt được phóng ra trong vòng mấy giây đồng hồ là toàn thể vốn liếng tấn công của đặc phái viên C.I.A Nicôn. Xưa nay, đối phương chỉ ăn một đòn là ngã khuỵu. Quyền Anh gồm mấy thế đánh căn bản, đấm nhanh, đấm trúng và đấm mạnh thì thắng, chứ không bay bướm kỳ dị như võ Tàu hoặc võ Nhật. Bùa phép của Nicôn đã hết, hắn phải tháo chạy bằng bất cứ giá nào, nếu không....
Nhưng Nicôn chưa kịp thực hành ý định thì 5 gã khổng lồ đã dạt ra, nhường lối cho cô gái da trắng mơn mởn. Nàng gật gù:
- Ông Nicôn à... tài nghệ của đặc phái viên C.I.A. chỉ có thế thôi ư?
Nicôn tức ứa máu. Trong cuộc đời ngang dọc mục hạ vô nhân của hắn, đực rựa nào xấc láo với hắn đều bị hắn đánh bể mặt. Hắn không nhịn được ai. Song hắn lại không có đủ can đảm hành hạ giống cái. Địch quả khôn ngoan... họ đã dùng đàn bà đẹp để mắng mỏ hắn. Hắn đành ngậm miệng, máu nóng chạy rần rần.
Giọng nói coi trời bằng vung của cô gái vẫn rót vào tai đặc phái viên bách chiến bách thắng C.I.A.:
- Em thành thật khuyên ông, ông Nicôn à.... ông nên quay lại Tây Đức thì hơn. Tài võ của ông được liệt vào hạng A của C.I.A., nghĩa là hạng nhất. 5 người đang đứng trước mặt ông mới là trung đẳng của Thiếu Lâm quyền. Võ nghệ hạng A còn thua xa trung đẳng của chúng tôi thì làm cách nào thắng nổi cấp thượng đẳng và siêu đẳng, hả ông Nicôn? Ông chưa đánh ngã được một nhân viên trung đẳng thì còn... lâu mới đánh ngã được cả 5. Mà ông biết chúng tôi ở đây có bao nhiêu nhân viên trung đẳng không? Gần hai chục người. Võ công Thiếu Lâm gồm 4 đẳng, từ sơ đến siêu, mụốn là thượng đẳng phải luyện tập từ 12 đến 15 năm liên tục, siêu đẳng từ 18 đến 22 năm liên tục, ông chưa hạ nổi một nhân viên trung đẳng của chúng tôi vậy mà cả hai chục nhân viên trung đẳng hợp lại cũng chưa dám ti toe với cấp siêu đẳng, vì giỏi lắm họ chỉ chịu được một phần tư hiệp, ông Nicôn à, người chỉ huy của chúng tôi ở đây là một võ sư Thiếu Lâm siêu đẳng. Một sự nhịn là chín sự lành, phải không ông?
Nicôn giả vời coi đồng hồ
- Tôi có hẹn. Cô còn giảng dậy gì nữa, nếu hết rồi thì mở đường cho tôi đi.
- Chúng tôi biết ông có hẹn với ai.
- Vâng. Cô chủ số nhà 13 đang chờ tôi. Tính tôi vốn đúng hẹn. Điều tôi sợ nhất là lỡ hẹn với đàn bà.
- Lần này, không ai phiền trách ông đâu. ông sẽ nói với họ là gặp chúng tôi ngoài đường.
- Cô là cộng sự viên của Antôn?
- Dĩ nhiên, ông Antôn là võ sư siêu đẳng. Sức lực của ông, Antôn chỉ búng nhẹ là lăn kềnh. Vì vậy, Antôn không thèm ra mặt giao đấu với ông. Lát nữa, ông hãy nói lại như thế.
- Nói lại với ai?
- Ông Nicôn à... ông còn giả vờ làm gì? Ngoài cô Phù Dung ra, trong nhà số 13 còn một người đàn ông đang đợi ông. Người đàn ông này là đại tá Văn Bình, Z.28. ông Sì-mít cũng như ông Hoàng biết trước ông không đủ tài đương đầu với Antôn nên đã triệu thỉnh đại tá Z.28. Tuy nhiên Antôn coi Z.28 là đồ bỏ.
Gân bàn tay của Nicôn run run. Hắn muốn tát vào cái miệnh xinh xẻo ấy. Hắn giữ bình tĩnh hết nổi. Dầu sao này quần hùng trong làng điệp báo liệt hắn vào hạng vũ phu hắn cũng chẳng cần. Song Nicôn chỉ dám trừng trị cô gái trong tưởng tượng, chứ không thể thực hiện bằng hành động. Vì hắn chưa kịp ra tay thì cô gái đã bước lùi, vòng vây kiên cố khép chặt lại, và đâu đây lanh lảnh giọng nói ỡm ờ cợt nhã của con quỷ cái:
- Ông Nicôn à.... ông là vô địch quyền Anh nên am tường mọi thế đấm, nếu tôi không lầm, ông có thể đấm nát cánh cửa. Cách đây 6 năm, ông đã làm mọi người ở tổng hành doanh C.I.A. ở Langờlê khiếp đảm vì bằng thôi sơn tay trái ông đấm nát cánh cửa gỗ dầy trong văn phòng ông phó giám đốc phụ trách hành động hải ngoại. Nghĩa là ông rất giỏi môn đấm. Hôm nay, Antôn muốn cho ông thấy là môn đấm của ông thuộc loại tồi. ông từng phục vụ ở Hồng Kông và Đài Loan, ông lại bập bẹ tiếng Tàu nên ông phải biết cái được Tây phương nhắm mắt ca tụng là võ Hồng Mao với đủ loại vô địch quốc gia, lục địa, thế giới, thật ra chỉ là một môn nhỏ bé trong quyền Thiếu Lâm. Võ Tàu gồm tam pháp quy môn, nghĩa là có 3 bộ, pháp, thủ và cước, mỗi bộ chia ra nhiều môn, quyền Ạnh là một trong 42 môn trong bộ thủ. Hồi nãy... ông Nicôn trổ tài đấm móc quyền Anh, giờ đây, ông thử nếm mùi đấm móc của võ Tàu xem sao
Đặc phái viên Nicôn vội bước xéo, song một gã khổng lồ đã vọt lên. Trái đấm của hắn lớn bằng trái bưởi bắn vèo vào hông hắn, lẹ làng không kép trái bóng ping-pong trên bàn đấu giải quốc tế. Hắn vặn mình để tránh. Nhưng Nicôn chỉ tránh được quả móc bên tả trong khi quả móc bên hữu đã phang giữa mạng sườn. Trong những ngày tập dượt trước khi thượng đài, hắn đã lãnh hàng trăm cú sấm sét vào mạng sườn. Kẻ đấm hắn thường nặng hơn hắn cả chục kí trở lên, vậy mà hắn vẫn coi như gãi ngứa. Anh em trong lò luyện võ đã phải ngã nón khen ngợi hắn là có bộ xương sườn bằng thép cứng.
Nicôn đinh ninh quả móc bên hữu chỉ có thể làm hắn loạng choạng là nhiều nhất. Hắn không dè đối phương thi thố một phép đánh kỳ bí. Gọi là đấm móc có khác. Nicôn có cảm giác như bị một cái móc khổng lồ nâng bỗng lên không, rồi hất nhào xuống đất. Kết quả là hắn bị đánh văng từ vĩa hè, qua cốp xe Vôn-va-gen, sau cùng nằm chổng bốn vó trên mặt đường.
Tuy bị đau rần thân thể Nicôn cũng không được nằm yên. Hai gã khổng lồ đã kéo hắn dậy, hắn nhăn mặt, khập khiễng bước vào trong lề. Cô gái da trắng mơn mởn rút khăn mù soa, âu yếm lau những giọt mồ hôi, dính máu và bụi trên trán hắn:
- Ông Nicôn à.... em xin ông tha lỗi... chắc ông bị đau lắm, song đó không phải do bạn em nặng tay với ông. Antôn đã dặn dò không được làm ông bị thương, ông bị đau là vì thế đấm đặc biệt của Thiếu Lâm quyền, ông thấy chưa? Bạn em là một võ sĩ trung đẳng, chỉ đấm một cái, ông đã bay qua cốp xe, nếu võ sư siêu đẳng Antôn đấm ông thì không biết ông sẽ bay đi đâu nữa. ông Nicôn à... em nghe nói ông đã có gia đình, ông lại có đứa con xinh như búp bế, và có cả một tòa nhà rộng, đầy đủ tiện nghi ở miền quê Hoa Thịnh Đốn... ông tiếp tục cứng đầu, Antôn đấm ông thì ông sẽ hết hy vọng trở về...
Nicôn mím miệng, hai bàn tay nắm lại thật chặt để khỏi ngất xỉu. Không phải hắn ngất xỉu vì đòn đánh quá nặng. Chẳng qua vì hắn tức tối, con quỷ cái đã dùng những tiếng nặng như chì. Mặc dầu nàng nói đúng - hắn quả không đủ sức so tài với Antôn và lũ thuộc viên võ nghệ cao cường trong Quốc Tế Tình Báo Sở và mặc dầu hắn mong về với vợ con, với ngôi nhà khang trang hơn là bướng bỉnh để ăn đòn tan xương nát thịt - hắn vẫn thấy tim gan đau nhói. Tự ái nam nhi đã bị va chạm trầm trọng. Hắn giương cặp mắt tóe lửa nhìn cô gái không chớp.
Cô gái cười rổn rảng:
- Ông Nicôn à.... hai thế đấm vừa rồi là thôi sơn hửu dực và thôi sơn ưng trảo. Bộ thôi sơn gồm 8 môn đấm cả thảy, lần này, chỉ mời ông thưởng thức 2 môn đấm móc. Và lần này chỉ mới đấm móc phủi bụi. Lần sau, bạn tôi sẽ dùng lực, chứ không nhân nhượng nữa đâu.
Đồi sang giọng khác, cô gái quay mặt ra lệnh cho bọn đàn ông bị thịt:
- Nào, chúng mình tiễn ông bạn Nicôn đến tận cửa. À, nhớ bấm chuông đàng hoàng đấy nhé.
 



Chương 5. Tám Chuồn
 
Lá 8 chuồn ở giữa 2 lá chuồn khác báo hiệu tranh giành tình ái. Nhưng 8 chuồn lại báo hiệu thắng lợi nếu bên phải của nó có 10 cơ (ái tình), bồi rô, chín cơ, 10 chuồn, 9 chuồn, 7 chuồn (tiền bạc). Nếu là đầm bích, bồi Bích, 10 bích thì mưu mô của địch bất thành, và tai nạn qua khỏi.
Nicôn vào khỏi ngưỡng cửa thì khuỵu xuống. Trông sắc mặt hắn, Văn Bình biết hắn đã kiệt sức. Chàng hoàn toàn không hay những chuyện xảy ra dưới đường. Phù Dung ra ngoài độ mươi phút thì trở lên, thở không ra hơi. Rồi chàng nghe tiếng giày đạp trên hành lang hãm thanh, một người đàn ông lạ mặt dìu đặc phái viên Nicôn của C.I.A. đến trước cửa phòng.
Chàng bồng Nicôn đặt trên giường. Sau khi quan sát diện mạo, chàng nắm cườm tay hắn bắt mạch, về mạch lý, chàng có thể giỏi hơn nhiều ông thầy thuốc Bắc ở Sàigòn. Song đó mới là mạch lý chữa bệnh. Còn về mạch lý khí thuật, nghĩa là một bộ môn dựa vào nhịp tim để kiểm định võ công sau khi bị đả thương, chàng đã bỏ xa nhiều võ sư nổi tiếng ở Trung Hoa và Nhật Bản.
Kinh mạch của Nicôn chỉ hơi rối loạn, chứ chưa phân tán, sự kiện này chứng tỏ hắn mới ăn đòn một trận nên thân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chàng ngồi bên, nín thở để truyền khí và nắn bóp cho hắn. Trong giây lát, da mặt hắn hồng hào trở lại, hắn nhỏm dậy và nói:
- Cám ơn anh. Tôi là Nicôn.
Văn Bình rót whuýt-ky đưa cho hắn:
- Bọn Antôn chơi anh?
Nicôn gật đầu. Văn Bình hỏi Phù Dung:
- Nhân viên của em có đón Nicôn ở đầu hẻm không?
Mắt Phù Dung đỏ hoe:
- Có. Song họ ra đến cửa thì bị đánh bất tỉnh. Em sai hai vệ sĩ võ trang hẵn hoi, bọn này có sức khỏe như voi, ngay cả dân anh chị chuyên nghiệp cũng khiếp vía, em đinh ninh Antôn có phục kích thì cũng không dám chường mặt ra trước nhà em. Té ra Antôn bất cần. Hắn hành hung Nicôn cũng chưa đủ, hắn còn đánh ngã vệ sĩ của em nữa.
- Chính Antôn ra tay?
- Không. Toàn là đàn em của hắn, cả thảy 5 đứa. Em không thấy đứa nào quen, chắc chúng vừa từ Bắc Kinh tới. Chúng quất vệ sĩ của em xong, còn dọa lên lầu nói là hỏi thăm sức khỏe của anh, em nhấc điện thoại toan kêu cảnh Sát chúng mới chịu rút lui.
- Em khờ quá. Nếu quả chúng muốn làm thịt anh thì chúng đã cắt dây nói. Vả lại, dễ gì chúng làm thịt được anh. Chẳng qua Tình Báo Sở chơi cái trò cách sơn đả ngưu cũ rích. Chúng đánh Nicôn để dằn mặt anh. Nhưng đó lại là điều tốt đối với anh.
- Điều tốt?
Văn Bình nheo một con mắt:
- Vì việc này chứng tỏ Antôn là một bọn khỉ nhác, các ông nhà giàu C.I.A. không trị nổi, phải nhờ đến Sở Mật Vụ của ông Hoàng.
Đang rầu rĩ Phù Dung bỗng bật cười:
- Rồi anh sẽ chém thật đau.
Văn Bình cũng cười:
- Đau còn là ít. Anh sẽ....
Chàng ngưng bặt. Vui miệng, chàng quên bẵng Nicôn đang ngồi dựa lưng phía sau. Cũng may chàng chuyện trò bằng tiếng mẹ đẻ. Nicôn từng sống ở Đông Dương, nhưng chàng hy vọng là hắn không rành tiếng Việt. Chàng quay lại. Hắn cười với chàng:
- Chân khí của anh mạnh thật. Nhờ anh tôi đã khỏe lại. Chỉ có mạng sườn là còn đau như thể xương bị gẫy dập.
Văn Bình nói:
- Tôi xoa nắn một chập là anh bình phục. Bọn em út của Antôn khá lắm, hông anh bị thâm tím như thế này chứng tỏ võ nghệ của chúng thuộc cấp thượng đẳng của Thiếu Lâm.
- Chúng nói là trung đẳng.
- Không đúng. Phải là thượng đẳng thì trái thôi sơn mới có thể làm long kinh mạch.
- Còn siêu đẳng?
- Kinh mạch phân tán khắp thân thể, nạn nhân sẽ bị tàn tật, hoặc thần kinh hệ bị hư hỏng, có còn sống thì cũng bất lực hoặc điên tàng suốt đời.
- Anh là võ sư siêu đẳng phải không?
- Tôi cũng chỉ võ vẽ ít bài quyền.
- Bọn Antôn nói với tôi như vậy. Chúng lại nói Antôn thuộc bậc siêu đẳng song vượt xa anh nhiều. Trước khi đến đây, tôi đinh ninh có thể đối phó một mình, chẳng cần đến ai. Thú thật với anh, tôi đã yêu cầu đại tá Pít phó mặc cho tôi hành động, và đại tá Pít cương quyết từ chối. Tôi lên đường từ Tây Đức qua đây, trong lòng bực bội về thái độ của ông Sì-mít và đại tá Pít, giờ đây, tôi mới biết tôi lầm. Lầm và ngu nữa. Anh bỏ lỗi cho tôi. Sức lực tôi, tài trí tôi chưa đủ đương đầu với sức lực và tài trí của Antôn.
- Anh yên tâm. Tôi xin hết sức giúp anh. Đại tá Pít phụ trách vụ này?
- Vâng. Pít là bạn tôi. Pít yêu cầu tôi xin lỗi anh. Nếu không bận chuyện nhà, Pít đã qua Thụy Sĩ gặp anh, và giới thiệu tôi với anh.
- Bà xã của hắn vừa "bể chum"?
- Vâng. À, tại sao anh biết?
- Vì mấy tháng trước, một người bạn từ Mỹ về cho biết vợ đại tá Pít lại có bụng. Trời đất, nếu chính phủ Mỹ đặt ra huy chương sản xuất con cái thì kẻ được gắn đầu tiên với lời khen danh dự phải là hắn. Đại tá Pít có dặn gì không?
- Nhất cử lưỡng tiện, điệp vụ này nhằm hai mục đích: thứ nhất, phải nắm được cái khế ước về mỏ dầu hỏa, và thứ hai, phải loại trừ bằng được Antôn và đồng bọn để báo thù.
- Báo thù cho ai?
- 4 cộng sự viên quan trọng của ông Sì-mít ở Châu Âu. Thật ra, trong thời gian qua, Antôn đã làm thịt cả thảy trên 10 người, song trong số này chỉ có 4 người ở cấp giám đốc trú sứ. Anh tính, muốn làm nhân viên điệp báo hành động hải ngoại đã trầy vi tróc vẩy, nhiều khi phải mất hàng chục năm trời mới trèo đến chức giám đốc trú sứ, thế mà thằng khốn nạn Antôn đã beng luôn một lúc 4 giám đốc trú sứ C.I.A. được coi là ngon lành nhất ở Pháp, Anh Quốc, Tây Đức và Thụy Điển.... Nếu Antôn lập mưu đầu độc hoặc núp hẳn trong bóng tối một cách hèn hạ thì mình chỉ khinh hắn hèn hạ thôi, đằng này hắn làm mình tức hộc máu, ở đâu cũng vậy, hắn cũng đều triệt hạ nhân viên của ông Sì- mít bằng võ nghệ. Viên giám đốc trú sứ ở Thụy Điển bị hắn giết đầu tiên, ông Sì-mít bèn ra lệnh cho mọi người tích cực đề phòng, luôn luôn tránh xa hắn, thế mà chẳng hiểu tại sao hắn lại lần lượt làm thịt thêm mấy giám đốc trú sứ khác. Đại tá Pít nói giám đốc trú sứ ở Pháp là bạn anh, và chỉ riêng cái chết của "vua rượu" cũng đủ để anh quyết một trận sống mái với trùm sát nhân Antôn.
Văn Bình hơi biến sắc. Nicôn nói đúng. Viên giám đốc trú sứ C.I.A. tại Ba Lê là bạn tri kỷ của chàng. Thường lệ, nhân viên điệp báo mang tên giả, chu đáo hơn nữa họ còn choàng lên tên giả nhiều hỗn danh khác. Gã giám đốc trú sứ Ba Lê được gọi là "vua rượu" vì hắn cũng có đặc điểm thiên phú uống rượu như hũ chìm giống điệp viên Z.28. Nhưng nếu Văn Bình khoái whuýt-ky thì hắn lại mê rượu vang. Hắn cầy cục được đổi sang Pháp là để được tự do thưởng thức tại chỗ các thứ vang ngon nhất thế giới.
Kể ra, hắn không thân chàng bao nhiêu, chàng chưa hề tâm sự với hắn về tình duyên hoặc bàn bạc công việc chuyên môn. Chàng gắn bó với hắn chỉ vì sau nhiều năm lăn lộn chàng ít thấy một đồng chí sành điệu Lưu Linh như hắn. Mỗi lần tạt qua "kinh đô ánh sáng", dầu chỉ ngưng lại một vài giờ đồng hồ ở sân bay, chàng đều không quên ghé thăm hoặc điện thoại từ phi trường về cho hắn. Và mỗi lần có thời giờ chàng đều kéo hắn đi nhậu.
Lối mời khách uống rượu của hắn thật đặc biệt. Khách ngồi vào bàn thì rượu đã khui không hiểu từ bao giờ. Uống rựợu sâm-banh khách cũng không được nghe tiếng "bụp" êm tai. Người ta thường bắt khui sâm-banh trước mặt để lấy "le", tuy nhiên, "vua rượu" lại cho đó là thói quen cù lần. Mọi thứ rượu, nhất là rượu sâm-banh, cần được thở khí trới một lát trước khi rót ra ly thì uống mới đầy đủ hương vị, cũng như trai gái trước khi làm tình cần được thoải mái và khoảng khoái.... Vào nhà hàng lớn uống vang, "vua rượu" còn có một tập quán khác người. Hắn bắt chủ tiệm khệ nệ bưng xô đá vụn đựng chai rượu ra, rót thử vào độ một lóng vào ly rồi chủ tiệm kính cẩn thè lưỡi nếm. Nếu có ngon thì hắn mới chịu uống. Tuy nhiên, hắn cũng chưa uống vội. Theo lời hắn, rượu để trong chai không ngon. Phải chuyển qua chai khác để gạn hết cặn. Rượu ngon nhưng ly không ngon thì cũng như không. Sâm-banh quý ở đặc tính sủi bọt, nếu chứa trong ly loe miệng thì trong giây lát bọt tan hết, cho nên phải dùng ly khum miệng.
"Vua rượu" cất trong phòng riêng gần một trăm bộ ly chén khác nhau, độc ẩm, song ẩm và quận ẩm đủ cả. Văn Bình không ưa rượu vang nhưng mỗi lần ghé thăm hắn chàng cũng lưu lại suốt đêm, đấu tửu với hắn dưới hầm rượu.
Trời ơi, mới đó mà "vua rượu" đã thành người thiên cổ. Chàng dự tính, nếu được la cà một thời gian dài ở Ba Lê, sẽ hẹn hò vài ba đêm với "vua rượu". Nhưng chàng đã phải lên đường bất thình lình. Té ra Antôn đã giết chết "vua rượu".
- "Vua rượu" bị Antôn hạ sát hồi nào?
- Cách đây 2 tuần. Sau giám đốc trú sứ C.I.A. ở Luân Đôn. Anh đã quen "vua rượu" tất không lạ gì võ nghệ và mưu lược của hắn. Chạm lông chân hắn đã khó, thế mà Antôn lại đánh nát xương gáy "vua rượu".
- Anh biết rõ về Antôn không?
- Không. Tin tức mới nhất cho biết hắn cũng đeo lon đại tá. Đại tá Tình Báo Sở khác với cấp bậc đại tá của anh. Nếu tôi không lầm, anh được phong làm đại tá mà không phải làm lính hoặc học để thành chuẩn úy. Nghĩa là đeo lon để dễ làm việc, chứ trong quân bạ không có tên anh. Antôn lại là đại tá đàng hoàng. Tình Báo Sở Hoa Lục được tổ chức như quân đội, có lính trơn, cũng có sĩ quan từ úy đến tướng. Antôn tốt nghiệp thiếu úy, và nhờ sức khỏe, nhờ khôn ngoan hắn nhảy vọt từ úy lên tột đỉnh cấp tá trong vòng 6, 7 năm trời. Anh thấy kinh khủng chưa?
- Hắn chưa đến 30?
- Vâng. Hắn chỉ độ 25, 26 tuổi là cùng. Không nghiện. Không chơi bời. Không có gái đã đành, dường như hắn còn không có cả vợ con và thân quyến nữa. Hắn sống đơn thân một mình, suốt ngày chỉ nghĩ đến đánh atémi và giết chóc.
- Hắn thạo về những môn gì?
- Tôi không rõ. Căn cứ vào 4 vụ án mạng vừa xảy ra, Antôn tỏ ra giỏi mọi môn, đặc biệt về thôi sơn, cương đao và phương dực.
Cương đao là tấn công bằng cạnh bàn tay, còn phương dực là tấn công bằng cùi trỏ. Những phép đánh bằng đầu ngón tay, đầu nắm tay, trái đấm, cạnh bàn tay và cùi trỏ là đòn cơ bản của mọi lò võ từ cổ chí kim và từ Đông sang Tây, quốc gia nào, môn phái nào cũng có những phép đánh tương tự, nếu khác thì chỉ khác ở cách luyện tập và mức độ công hiệu. Điệp viên Tình Báo Sở am hiểu thủ pháp chỉ là chuyện thông thường, trên thực tế họ là những chuyên viên số một về thủ pháp trong võ lâm thế giới.
Văn Bình bỗng nhờ đến Tsu-Kiang và Nêmin, hai con hổ của Quốc Tế Tình Báo Sở bị chàng hạ thủ tại Vọng Các. Tài "kim thủ siêu pháp" độc nhất vô nhị của Kiang suýt làm chàng bỏ thân nơi xứ người. Antôn có lẽ thay thế Tsu-Kiang trong đội Tứ Hung, phân ban ám sát của Hoa Lục[11]. về tài nghệ, chắc Antôn phải vượt xa Kiang. Tại Vọng Các, chàng đã thất điên bát đảo trước Kiang. Tình Báo Sở lại thu thập được nhiều kinh nghiệm thất trận chua cay. Lần này, họ sẽ không tha chàng.
Văn Bình cảm thấy khô nghẽn ở cuống họng. Chàng hỏi Nicôn:
- Antôn là thủ lãnh Tứ Hung phải không?
Đặc phái viên C.I.A. Nicôn lắc đầu:
- Thoạt tiên, đại tá Pít cũng nghĩ như anh. Nhưng sau khi phối kiểm với bên MI-6, thì nhận thấy tin này không đúng. Tứ Hung gồm 4 nhân viên, 2 nam và 2 nữ, nhưng sau khi 2 nam bị chết, 2 nữ được triệu hồi về Bắc Kinh và từ bấy đến nay không ai nghe nói đến đội ám sát hải ngoại này nữa. Thay vào đó, họ lập ra một ban hành động hải ngoại đặc biệt gồm 9 phân ban, mỗi phân ban gồm 9 nhân viên, đặt tên là...
- Tôi biết rồi. Ban cửu Đỉnh.
- Cửu Đỉnh?
- Phải. Cửu Đỉnh là 9 cái đỉnh. Chuyện này được ghi chép đầy đủ trong ngoại sử Trung Hoa, vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch kỷ nguyên. Sau khi thâu tóm thiên hạ vào một mối, vua Hạ Vũ bèn sai đúc 9 cái vạc lớn bằng vàng, tiêu biểu cho 9 châu, các đời vua về sau đều coi cửu đỉnh là vật báu như quốc ấn. Tôi nghe nói Tình Báo sở lập phân ban cửu Đỉnh nhưng tôi không biết Antôn là thủ lãnh. Như vậy, chắc canh bạc sắp đánh có mòi vui nhộn lắm đây.
- Hừ.... vui nhộn.... chỉ một li nữa là tôi thấy ông bà ông vải.
- Tính tôi vốn tếu xưa nay, anh đừng để bụng nhé.
- Tôi chỉ phàn nàn thôi, chứ đâu dám. Nếu anh không cộng tác, để bọn Antôn phây phây ký được khế ước dầu hỏa với hoàng tử Phakanvong, thì tôi sẽ phải về xua gà là cái chắc.
- Phù Dung chưa nói gì với tôi về bản khế ước dầu hỏa.
- Vâng, anh cho phép tôi được giải thích đầu cua tai nheo rõ ràng. Vì vấn đề tài chính eo hẹp, ông Hoàng thường liên kết với các sở tình báo bạn ở hải ngoại, đặc biệt là ở Âu Châu. Nếu ở Bắc Âu liên kết với MI-6, thì ở Đông Âu, kể cả Thụy Sĩ, liên kết với C.I.A.. Do đó Phù Dung là nhân viên của ông Hoàng mà lại hoạt động sát cánh với chúng tôi trên đất trung lập Thụy Sĩ. Trong thời gian gần đây, chúng tôi dành phần lớn khả năng vào việc kiểm soát các khu vực có dầu hỏa ở Châu Á để bù lại những thiếu hụt do tình hình bất trắc ở Trung Đông và thế giới Á-rập gây ra. ông Hoàng đã giúp đỡ chúng tôi thương lượng thành công với hoàng tử Phakanvong. Các giếng dầu ở nước ông ta chưa được khai thác, song theo ước lượng của các chuyên gia địa chất thì số dầu này có thể lên tới 1.000 tỉ thùng.
- Trời, 1.000 tỉ thùng nghĩa là xấp xỉ bằng số dầu dự trữ trong vùng Bắc Mỹ?
- Đúng thế. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nó lớn gấp 3 lần số dầu dự trữ ở Trung Đông. Hẳn anh đã biết các nựớc Á-rập từ nhiều năm nay luôn luôn có sự tranh chấp, lý do thầm kín là dầu hỏa, họ còn lợi dụng vị thế sản xuất dầu hỏa của họ để bắt chẹt người Mỹ chúng tôi. Chẳng hạn như ở An-giê-ri, họ đuổi chúng tôi ra ngoài cửa. Như tại Libi, có 19 công ty khai thác thì 13 công ty đã do người Mỹ bỏ vốn, và chính phủ Li-bi đã làm chúng tôi khốn đốn. Sự kham hiếm về dầu hỏa sẽ làm mọi ngành sinh hoạt bị tê liệt, họ biết rõ như thế nên càng ngày họ càng "săng ta" ác liệt. Trong tình trạng ấy, chúng tôi phải đi tìm những nơi có dầu khác. May thay chúng tôi đã tìm thấy.
- Trong nước của Phakanvong.
- Vâng. Trên nguyên tắc, Phakanvong không giữ một chức vụ chính thức nào. Nhưng trên thực tế, ông ta có nhiều quyền hành và ảnh hưởng, cầm được tờ khế ước mỏ dầu, chúng tôi sẽ có thể tự do ăn no, ngủ kỹ, bất chấp những sự hăm dọa của thế giới Á-rập. Nhưng....
- Mai Lăng đã chớp mất cái go-đo-chong-giom...
- Hoàng tử Phakanvong bảo như vậy nên tôi tạm thời phải tin như vậy.
- Anh không tin Mai Lăng là thủ phạm?
- Khó nói quá, anh ạ. Tôi nghĩ rằng bên trong vụ này còn nhiều uẩn khúc. Điều cần thiết là phải tìm cho ra Mai Lăng. Thời hạn phải hoàn trả báu vật go-đo-chong-giom có 3 ngày. Mà hiện nay tôi không biết Mai Lăng ở đâu, chứ đừng nói go-đo-chong-giom ở đâu nữa.
- Anh quen Mai Lăng?
- Khá quen. Hắn và tôi từng hoạt động với nhau vài ba lần, hắn chỉ cái tội chơi bời quá trớn, còn về tư cách con người thì không đến nỗi nào.
- Hắn là nhân viên của ông Hoàng?
- Không, của C.I.A.. Đúng hơn nữa, hắn vốn là nhân viên của ông Hoàng nhưng sau đó được phái cho C.I.A. mượn một thời gian.
Văn Bình nhìn sang bên. Phù Dung đã ra ngoài hành lang. Văn Bình bèn hỏi nhỏ Nicôn:
- Anh có hiểu tại sao Phù Dung lại chết mê chết mệt vì Mai Lăng không?
- Hắn đẹp trai như tài tử ciné thì đến hoa khôi trung học cũng xiêu lòng, huống hồ Phù Dung đã quá bốn mươi, và mang chứng kỳ quái là chỉ thích thanh niên măng sữa.
Lời nói vô tình đượm vẻ rí rỏm của Nicôn làm Văn Bình chạnh lòng. Ngày xưa, chàng đã ở vào hoàn cảnh như Mai Lăng. Chỉ khác một điều: hồi ấy nàng coi chàng như một vật thí nghiệm quen thuộc, còn giờ đây, nàng đã nặng tình với Mai Lăng một cách gần như mù quáng.
Chàng vừa nghĩ đến Phù Dung thì nàng xô cửa chạy vào vẻ mặt hốt hoảng:
- Anh ơi!
Văn Bình búng ngón tay:
- Bọn nhân viên của Antôn vẫn lảng vảng dưới đường phải không?
- Thưa anh, phải, cả bọn ngang nhiên ngồi trong xe hơi đậu ngay trước cửa nhà em. Có lẽ em phải gọi điện thoại cho Cảnh Sát.
- Hừ... em nhờ họ làm gì?
- Để họ tống cổ chúng đi.
- Em lầm to. Cảnh sát sẽ khám phá ra em là nhân viên điệp báo. Riêng việc em làm chủ căn nhà bán thú vui lạ lùng này cũng đủ khiến em bị trục xuất khỏi Thụy Sĩ. Rồi còn Nicôn, còn... anh nữa. Antôn ranh lắm, hắn đang lừa chúng mình vào xiếc, cảnh sát trục xuất chúng mình, trục xuất bọn nhân viên của Antôn, trong khi Antôn được ở lại, tự do hoạt động. Em đã thấy chưa?
- Thấy rồi. Nhưng chúng cứ bao vây như thế này thì anh còn làm ăn sao được?
- Theo ý em, tại sao sự hiện diện của chúng lại không cho phép anh làm ăn?
- Anh đừng đùa nữa. Nicôn đã bị một trận thừa sống thiếu chết. Anh giỏi võ thật đấy nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ.
- Cám ơn em. Anh được trả lương để làm việc này.
Đáp lời Phù Dung xong, chàng hỏi Nicôn:
- Anh cần ở lại đây nghỉ khỏe, hay là...?
Nicôn đứng dậy:
- Tôi hết đau rồi. Bây giờ anh đi đâu?
Văn Bình nhún vai:
- Gặp Antôn. Gặp Antôn mới có hy vọng tìm ra Mai Lăng. Nhân tiện tôi sẽ đến gặp hoàng tử Phakanvong.
- Phải lấy hẹn trước. Đến bất thình lình, sợ ông ta không tiếp.
- Chẳng hề gì. Phiền anh lấy hẹn giùm. Nhưng giờ này ông ta có còn ở nhà không?
- Còn.
- Nếu còn ở nhà thì ông ta sẽ tiếp tôi.
Văn Bình lững thững bước xuống thang gác. Phù Dung ép vào vai chàng:
- Đêm nay, anh đừng về khách sạn nhá!
Nghe Phù Dung mời mọc, Văn Bình sực nhớ đến căn phòng đang chờ chàng tại đại lữ quá Président. Lữ quán ở đây mọc nhan nhản, và đều có đủ tiện nghi, nhưng không hiểu sao chàng lại ưa đến Président, có lẽ vì tiền phòng đắt lòi con mắt, 90 phật-lăng một ngày. Chàng sực nhớ là ngay sau khi rời ga xe lửa chàng gọi xe đến thẳng nhà Phù Dung. Đêm nay nàng rủ chàng ở lại với nàng. Chàng bèn hích nhẹ cùi tay vào ngực nàng, bộ ngực no tròn chỉ có thể thấy được ở những thiếu phụ chưa đến ba mươi:
- Không sợ ghen à?
Chàng tưởng pha trò nàng sẽ cười. Chàng không dè mặt nàng bỗng sa sầm. Rồi nàng thở dài:
- Đêm nay, có lẽ là đêm cuối cùng của đời em anh ạ. Anh về với em cho em đỡ cô đơn. Và nếu em chết, anh hãy vuốt mắt cho em.
Văn Bình tát yêu:
- Còn nửa thế kỷ nữa, em mới cần được vuốt mắt. Chóng ngoan, lát nữa anh sẽ vuốt xương sống...
Phù Dung không nói gì nữa. cầu thang dẫn hai người qua một hành lang khác, cho nên Văn Bình không gặp lại căn phòng trống trơn, tranh tối tranh sáng với ba cô gái phục sức khích dâm kỳ dị. Phù Dung tiến lại gần tấm gương lớn bằng đầu người kê ở góc tường. Nàng kéo tấm gương sang bên như thể mở cửa. Té ra phía sau còn có một tấm gương khác, nhỏ hơn, được tráng thủy ngân đặc biệt, có thể nhìn thấu bên trong.
Các trung tâm ăn chơi quốc tế thường gắn gương soi hai mặt như vậy để người ở ngoài tha hồ theo dõi mọi việc xảy ra trong phòng hành lạc. Trong đời, Văn Bình đã rửa mắt bằng loại gương quỷ quái này quá nhiều lần. Nhiều lần nên đâm nhàm chán.
Nhưng cảnh tượng đang hiện ra ở phòng bên lại không làm chàng nhàm chán. Căn phòng này hẹp nên chàng có thể quan sát rõ ràng. Giữa phòng, một người đàn ông trung niên, bụng bắt đầu có mỡ bèo nhèo, mặt đeo hai cằm, da dẻ trắng bủng, móng tay được gọt, rũa đàng hoàng, cởi trần trùng trục, trên người chỉ còn cái quần cụt lót và đôi giày đen láng bóng. Đôi giày Ý trị giá gần 30 mỹ-kim và bộ mã phát phì của gã đàn ông chứng tỏ hắn thuộc vào đẳng cấp có quyền có tiền, có khá nhiều quyền, khá nhiều tiền.
Vậy mà hắn ngoan ngoãn quỳ gối trên đất, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực, mặt ngoan ngoãn ngước nhìn cô gái khỏa thân đang vung vẩy cây roi da trước mặt hắn. Cô gái này là một trong hai người đẹp lõa thể chàng mới gặp hồi mới đến. Nàng đã thay đổi phục sức: nàng đội bê-rê màu xanh, giống bê-rê của lính biệt kích Mỹ, chân nàng cũng đi giày bốt cao nghễu nghênh. Chỉ có thế thôi. Kỳ dư từ đầu gối lên đến mái tóc đều là sản phẩm trung thành của thiên nhiên không một mãnh voan che đậy.
Cô gái quay tròn cái roi da rồi cất tiếng nói một hơi. Phù Dung bấm cái nút nhỏ ở dưới gương, tiếng nói trong phòng vọng ra. Gã đàn ông ở trần năn nỉ:
- Xin cô tha cho tôi.
Cô gái quắc mắt:
- Tha hả? Tha anh sao được. Tôi phải đánh đòn cho anh chừa đi.
Gã đàn ông chắp tay lại, chưa kịp lạy lục thì những ngọn roi da đầu tiên đã quất vào lưng hắn. Cô gái khỏa thân xử dụng cây roi da đúng điệu cinê, trước khi giáng xuống. Nàng vung lên thật cao, miệng mím chặt, lông mày dựng ngược, chân xoạc tréo, trông dữ tợn như đao phủ thủ trên đoạn đầu đài, ngọn roi của nàng khá ác liệt, tuy nhiên, nàng đã tìm cách giảm bớt đau đớn trên làn da lưng trắng hồng của gả đàn ông bụng bự đỏ hỏn những vết ngang dọc. Văn Bình suýt bật ra những tiếng khen ngợi.
Chàng hỏi Phù Dung:
- Cô gái này học xử dụng roi da ở Pháp hả?
Phù Dung hơi khựng:
- Vâng. Học ở Pháp. Tại sao...?
- Chỉ nhìn qua là anh biết ngay. Lối đánh của cô ta đau thật đấy song trong cái đau có cái sướng vì những đường roi đều nằm chận lên hệ thống dây chằng khoái huyệt. Muốn đánh chính xác, không phải dễ nào, có người học rụp xương mà chẳng đi đến đâu. Em hiểu không? Trước khi cầm roi đánh thiên hạ, phải tập đánh mình trước. Học lõm bõm, hoặc không có hoa tay, tất đánh trật ra ngoài, có khi thân thể nát nhừ như bị Mật Vụ Quốc Xã tra tấn mà vẫn chưa được nhận là... thành tài. Anh quen một bà già gần thất tuần ở ngoại ô Ba Lê, chuyên dạy nghệ thuật đánh roi khoái lạc, mỗi khóa kéo dài từ một đến ba tháng, dậy khoảng ba chục học trò thì ba bốn biết đánh...
Văn Bình ngừng nói. Vì ở phòng bên, gã đàn ông bụng bự đã thét lên, không phải thét lên trong đau đớn, mà là trong cơn sung sướng tột độ:
- Thôi đủ rồi, cám ơn cô, đủ rồi. Nhà tôi đâu, hả cô?
Cô gái lõa thể mỉm cười, vứt cây roi da xuống đất, hối hả mở cánh cửa hông.
Một thiếu phụ trên 30, ngon lành, kiều diễm, đã chực sẵn trên ngưỡng cửa. Nàng thua gã bụng bự khoảng 20 tuổi. Ngày nay, chồng hơn vợ hai, ba chục tuổi là thường. Nhìn nét mặt hân hoan của nàng, ai cũng đoán biết nàng yêu gã bụng bự thật sự, chứ không phải yêu giả dối. Mặt mũi hắn chẳng có gì là hãm tài, nếu hắn không quá béo, hắn còn đẹp trai nữa là khác, hắn lại có dáng dấp của người thượng lưu trí thức, tuy nhiên, Văn Bình không hiểu nổi lý do nào đã khiến thiếu phụ thơm tho kia nổng nàn yêu hắn, và mỗi khi hắn muốn làm tình lại phải tháp tùng hắn đến căn nhà số 13 của Phù Dung để cởi áo, chìa lưng ăn roi da...
Gã bụng bự ôm ghì thiếu phụ, hai người hôn nhau đắm đuối như đào kép trên màn ảnh. Rồi hắn nhanh nhẹn bế thiếu phụ trên tay, bước nhanh vào căn phòng kế cận.
Phù Dung thở dài, đóng tấm gương. Văn Bình hỏi:
- Tại sao em thở dài?
Nàng đáp:
- Thằng cha bụng bự là bạn của Mai Lăng. Chính Mai Lăng giới thiệu hắn đến đây. Vợ chính thức, có cưới xin đàng hoàng, chứ không phải tình nhân nhăng nhít đâu, hắn là một trong số các chủ nhà băng giàu sụ ở Thụy Sĩ. Chỉ riêng cái khoảng tài chính đã đủ làm hắn hấp dẫn, phương chi hắn còn là nhạc sĩ dương cầm đại tài nữa. Trời ơi.... em ngần này tuổi đầu, tim em không hề biết rung động trước tiếng nhạc mà khi nghe hắn đánh đàn em phát lặng người... Hắn chơi dương cầm hay kinh khủng, đàn bà con gái theo hắn từng đoàn, mặc dầu hắn có thùng nước lèo lớn quá khổ, nhưng hắn chẳng dám yêu ai, vì....
- Chứng bệnh sinh lý?
- Vâng. Hắn phải ăn khoảng một chục ngọn roi da vào trúng huyệt kích thích dọc xương sống hắn mới nổi hứng đựợc. Hắn đã đi tìm khắp nơi để chữa bệnh, song chứng nào vẫn tật ấy. Trước kia, hắn đóng đô ở Ba Lê để được gần nơi... đánh đòn, thỉnh thoảng hắn mới vù về Giơneo, ký giấy tờ ngân hàng. Từ ngày quen Mai Lăng, và đến nhà em, hắn khỏe hẳn ra, tiếng đàn bỗng như có thần.
- Mụ vợ này cũng mê ngón đờn của hắn?
- Dĩ nhiên. Vì cô ả này cũng là con gái một ông đại phú ngân hàng, tiền của đếm suốt đời chưa hết. Cô ả đâu có thèm tiền. Cô ả bám mãi, hắn mới chịu nhận lời lấy vợ, anh đừng tưởng bở. Anh đừng nghi oan cho hắn quyến rũ gái... vị thành niên.
Đột nhiên Phù Dung lại thở dài. Từ nãy đến giờ nàng thở dài liên tục, thở dài một cách ai oán nhưng tự nhiên như con gái đến tuổi dậy thì, đúng với tục ngữ xa xưa "gái thở dài, trai nằm sấp". Văn Bình nắm cánh tay nàng, ái ngại:
- Em lại nhớ đến "hắn"?
- Vâng. Anh quả có tài đọc thấu ruột gan em. Vâng, em vừa nhớ đến Mai Lăng. Cô ả vợ lão chủ nhà băng kiêm nhạc sĩ dương cầm này còn là "bồ" cùa Mai Lăng nữa.
- Hắn có độ bao nhiêu bồ?
- Em không biết rõ. Riêng ở Giơneo này, và riêng bồ đàng hoàng hắn thường hò hẹn, có chừng 5 cô. Đều đẹp, đều ngon. Và đều có tiền.
Văn Bình đứng lại:
- Nghĩa là em không tin Mai Lăng đánh cắp báu vật go-đo-chong-giom để bán lấy tiền?
Phù Dung kéo chàng bước xuống thang gác:
- Khó nói quá. Đêm nay anh về, em sẽ nói anh nghe. Vì....
- Em nói đi.
- Thôi, em sẽ khóc òa mất.
Hai người đã xuống hết thang gác. Ngôi nhà của Phù Dung nhìn nngoài không lấy gì làm rộng, nhưng đến khi vào trong mới thấy nó giống như mê hồn trận. Té ra nó bao gồm luôn nhưng ngôi nhà phía sau, và ăn thông ra hai mặt đường. Phù Dung mở cửa ra sân hậu song Văn Bình ngăn lại:
- Anh muốn ra phía trước.
Phù Dung sửng sốt:
- Có bọn Antôn.
- Anh cần gặp họ.
Nicôn vừa bước vừa nhăn nhó. Những cú đấm ác liệt hồi nãy bắt đầu ngấm. Nếu đụng độ xảy ra hắn sẽ đo ván ngay trong giây phút mở màn. Hắn bình thản nhận lời đi với chàng, điều này chứng tỏ hắn không đến nỗi hèn. Tự dưng chàng có thiện cảm với Nicôn.
Phù Dung mở hé cửa sổ nhìn ra đường, trời đã tối hẳn. Đèn lộ đã bật. Những ngọn đèn ở cổng cũng vừa mở sáng. Văn Bình nhìn thấy chiếc Porsche sang trọng đậu trước nhà. Chàng hỏi nàng:
- Xe của em?
Nàng đáp:
- Không. Em ghét lái xe hơi. Không hiểu sau, hễ em cầm vô lăng là đầu nhức như búa bổ. Nên trong đời em chưa từng tậu chiếc xe hơi nào. Chiếc Porsche này là của Mai Lăng.
- Xe mới cắt chỉ, đẹp ghê!
- Úi chao, hắn có những 4 chiếc, chứ không riêng gì chiếc Porsche này. Hắn chơi xe đua mà thiên hạ chết khiếp. Chiếc Vôn-va-gen của Nicôn đậu gần kề chiếc Porsche trông thật thảm hại. Cả hai đều do Tây Đức sản xuất, đều thuộc loại máy sau, hình thù thấp lùn. Nhưng về sức mạnh, và về giá tiền thì khác nhau một trời một vực.
Ở bên kia đường, đối diện căn nhà mang số 8, nghĩa là gần đầu hẻm, chiếc B.M.VV. sơn màu vàng chói mắt vẫn nằm chềnh ềnh. Rõ ràng là Antôn không coi Công An và phản gián Thụy Sĩ vào đâu. Hắn lại muốn công khai chọc tức chàng nữa.
Chàng ngoảnh nhìn Nicôn:
- Đúng xe của bọn Antôn?
Nicôn đáp:
- Đúng. Mấy thằng hộ pháp vẫn còn ngồi trong xe. Chỉ có cô gái là đi đâu vắng.
Văn Bình dặn Phù Dung:
- Em phải đóng cửa lại cẩn thận. Khi nào anh về, anh sẽ bóp 4 tiếng kèn, hai dài, hai ngắn, em hãy mở. Bọn Antôn ập vào thì phiền.
Phù Dung nói:
- Vệ sĩ của em đã đề phòng chặt chẽ. Không ai lọt vào nhà em được đâu. Trừ phi da thịt họ bằng thép.
Văn Bình cả cười, ung dung khoác tay đặc phái viên Nicôn của C.I.A. ra đường.
Nicôn nói một câu mà Văn Bình biết là để tự trấn an:
- Đi bên anh, tôi cảm thấy an tâm ghê....
Đường hẻm vắng tanh. Phù Dung đã khéo kiếm được hẻm cụt này để dựng bảng hiệu... điều trị bệnh sinh lý. Tiếng là ở giữa thành phố mà vắng vẻ và phẳng lặng như vùng quê.
Khi hai người ra đến xe hơi Vôn-va-gen thì bọn nhân viên của Antôn chui rúc trong chiếc B.M.VV. sơn vàng kênh kệu vẫn ngồi nguyên vị. Nicôn nói:
- Nè anh, bọn chúng không xuống xe.
Văn Bình đáp:
- Chúng sợ không xuống thì mình lại tận nơi lôi chúng xuống.
Chàng khoan thai hút thuốc lá. Dạo này, chiến dịch bài trừ thuốc lá để ngừa bệnh ung thư và hàng chục thứ bệnh vớ vỉnh khác được phát động mạnh mẽ, đi đâu cũng thấy hội thảo, bài viết, khẩu hiệu, nên thiên hạ có vẻ sợ hút. Trái lại, chàng vẫn hút như điên. Chàng không hiểu chàng tiếp tục hút vì nhận thấy cuộc đời quá ngắn, hay vì không tin lời khuyên ngớ ngẩn của mấy ông khoa học già khọm quanh năm suốt tháng tự giam hãm trong phòng thí nghiệm nữa.
Giơneo chập tối, khí trời teng teng, khói thuốc Salem trở nên ấm áp và thơm ngon khác thường. Phút này, chàng mới thưởng thức được hết thú vị thần tiên của chất nicôtin đầu lọc.
Chàng phì phèo điếu thuốc trên môi rồi từ từ bước về phía xe hơi sơn vàng. Nicôn chỉ có thể can đảm từ trong nhà ra đến xe Vôn-va-gen mà thôi. Qua hết vỉa hè, xuống mặt đường, hắn bỗng vơi dần can đảm. Rồi như lằn chớp trong đêm giông tố, niềm can đảm của đặc phái viên C.I.Ạ. Nicôn xẹt lên thật mạnh, thật sáng, trước khi tắt ngúm. Cặp giò dai bền và giỏi chịu đựng của hắn - một võ sĩ quyền Anh tên tuổi ít chịu thua mỗi khi thượng đài - đã trở nên mềm xèo.
Hắn trân trân ngó theo Văn Bình. Miệng hắn mở loe, mồ hôi lạnh tuôn đầy người, hắn hoàn toàn kinh ngạc trước thái độ của Văn Bình. Hắn phải lùi lại, vịn vè xe Vôn-va-gen để khỏi bị xửng vửng.
Văn Bình vẫn phớt tỉnh bước tới. Chàng còn cách 10 mét. Chàng còn cách 5 mét.
Rồi 2 mét.
Chàng rút điếu thuốc còn cháy ra khỏi miệng, thản nhiên ném vào trong xe. Có tiếng càu nhàu, chửi rủa cất lên, rồi đám đông nhung nhúc xô cửa xe vọt xuống đường.
Trận sáp chiến ác liệt sắp mở màn.
 



Chương 6. Chín Bích
 
Bói bài, gặp bích là xấu, 9 bích lại xấu kinh khủng. Lá 9 bích đúng là lá xấu nhất trong 32 lá, bên phải 9 bích nếu có những lá như già rô, đầm rô, bồi rô, 9 chuồn, 8 chuồn, ách bích, 10 Bích, 8 bích... thì khó tránh khỏi cái cảnh người thân thiệt mạng.
Hồi nãy đặc phái viên có cặp mắt cú vọ... kèm nhèm Nicôn đã nhìn lầm. Trên xe, ngoài 5 gã khổng lồ cân nặng trên một tạ thịt ra, còn có cả cô gái xinh đẹp. Nàng cũng nhảy xuống cùng lúc với bọn đàn ông. Nhìn cách chuyển dịch của nàng Văn Bình biết ngay nàng cũng là một tay khinh công có hạng.
Trong loáng mắt, cả bọn đã vây quanh Văn Bình. Chàng khệnh khạng dựa lưng vào cột đèn đường, chờ những diễn biến sắp xảy ra. Cô gái cầm đầu bọn nhân viên của Antôn thuộc hạng không đẹp, song không xấu. Nghĩa là ở mức trung bình. Thế mà Nicôn tấm tắc khen đẹp. Nói cho đúng, mặt nàng không đẹp lắm, nhưng con gái thời nay còn phải luyện tập thể dục thẩm mỹ bở hơi tai, hoặc tốn hàng va-li giấy bạc cho các ông chuyên nghề độn vú, bơm mông, mồ mũi, và cắt mỡ bụng thì may ra mới so sánh được với nàng.
Nếu Văn Bình là giám khảo, mà cô gái là thí sinh sắc đẹp thì chàng sẽ phê một chữ. Chỉ một chữ ngắn ngủi. Nhưng bao hàm nhiều nghĩa sôi động. Và có thể nổ đoàng như tạc đạn. Chứ "tốt". Nàng rất tốt. Tốt đối với đàn ông, vì cặp gíò của nàng khá dài, khá thon, eo nàng khá nhỏ, ngực nàng khá tròn và đặc biệt thịt nàng khá săn chắc.
Nhưng Văn Bình không có thời giờ khen "tốt" cũng như chiêm ngưỡng những đường cong "tốt" của nàng thêm nữa, vì nàng đã cất giọng chanh chua:
- Ông Văn Bình muốn gây sự?
Chàng nghiêng đầu:
- Nghe ông bạn Nicôn ca tụng là mấy ông nhân tình của cô thành thạo về môn thôi sơn nên...
Cô gái không cho phép chàng nói hết. Nàng bước lên, quắc mắt giận dữ:
- Ai bảo với ông họ là nhân tình của tôi? Tôi là trượng toán, họ là toán viên, ông hiểu chưa? Chẳng cần ví von dài giòng, chúng tôi là nhân viên Tình Báo Sở. Ông có lối ăn nói hồ đồ, tôi phải hỏi thăm sức khỏe của ông mới được.
No mất ngon, giận mất khôn, cô gái Tình Báo Sở đã sập bẫy một cách ngu dại. Khích bác, hạ nhục là chiến thuật xưa như trái đất, và được dạy làm bài học vỡ lòng trong mọi trường gián điệp, vậy mà nhiều nhân viên bạc tóc trong nghề vẫn bị lôi vào xiếc như thường. Cô gái không ngăn được sự tức tối vì Văn Bình đã ghép nàng với bọn đàn ông vai u thịt bắp chuyên đánh đấm. Văn Bình chọc tức thêm:
- Cô yếu như sên, 5 ông nhân tình của cô đã làm cô mệt lử cò bơ, còn hơi sức đâu mà "hỏi thăm sức khỏe" của tôi....
Tên to con nhất trong bọn khuỳnh tay bước đến bên cô gái, quát oang oang:
- Hỗn xược.
Tối kị trong các trận đấu "lấy thịt đè nngười" là sự rối loạn. Văn Bình biết bọn nhân viên của Antôn không phải là thảo khấu bình thường. Antôn chẳng lạ gì tài nghệ của chàng, sở dĩ hắn sai đàn em nghênh chiến trước tiên vì nghĩ rằng thế tấn thối liên hoàn kiên cố của đám đông có tổ chức có thể khuynh loát một võ sư siêu đẳng. Khi phải đương đầu với đám đông thì Văn Bình cũng như bất cứ nhà võ nào khác đều áp dụng chiến thuật cố hữu chia mà trị, nghĩa là tìm nhược điểm của đối phương để giáng đòn phủ đầu, hoặc chọn tên điều khiển mà đánh ngã. Như rắn bị mất đầu, đám động sẽ lúng túng và rối loạn. Phép đánh tỉa này là một trong các sở trường của Văn Bình nên chàng có thể đối phó thắng lợi với hàng chục, hàng trăm đối thủ.
Tuy nhiên, chiến thuật đánh tỉa sẽ gặp khó khăn nếu đám đông đã được huấn luyện về chiến thuật chống đánh tỉa. Chiến thuật chống đánh tỉa này được Quốc Tế Tình Báo sở nghiên cứu công phu và đặt thành một võ bộ tinh vi và lợi hại, gọi lậ Liên Hoàn Thần Xà quyền. Bộ Liên Hoàn vây kín đối phương, quần thảo cho đối phượng thấm mệt. Thấm mệt tất bị sơ hở, các yếu huyệt trên thân thể trở nên trống trải. Và chỉ cần một đòn nhẹ là đối phương tiêu tùng sự nghiệp.
Kể ra, đám đông am tường Liên Hoàn Thần Xà quyền này chỉ có thể làm chàng mệt mỏi, chứ không có hy vọng triệt hạ chàng như Antôn hy vọng, về phần Văn Bình chàng cũng muốn tốc thắng. Vì chàng muốn cho Antôn một bài học.
Vả lại, chàng còn quá nhiều việc phải làm. Nào đến gặp hoàng tử Phakanvong. Nào đi tìm Mai Lăng. Nào hò hẹn vợi Phù Dung, cả chục năm nay, chàng xa nàng. Nàng không còn trẻ như thiếu phụ hai, ba mươi nữa, song con mắt quan sát tinh tường của chàng cho thấy nàng còn khỏe hơn cả "con gái 17 bẻ gãy sừng trâu". Trong những ngày hoạt động ở Án Độ, chàng đã mầy mò tìm kiếm các cô gái bán khoán cho thần linh, có đặc tài tạntờrít-yoga[12] nghĩa là đặc tài làm tình suốt ngày, suốt đêm, làm tình từ tháng này qua tháng khác mà không hề thấm mệt. Như nhà sưu tập bưu hoa, có nhiều cô-lếch-xông (collection) tem thư quý giá mà vẫn thấy ít vì trên thế giới đang còn nhiều bộ quý giá hơn nữa, chàng là "tay chơi" điệu nghệ nên chàng không thể không rung động trước một cô-lếch-xông hấp dẩn bậc nhất, mệnh danh tanrờrít-yôga có thể được so sánh với bộ bưu hoa hấp dẫn nhất. Nhưng nếu là bưu hoa thì chỉ được phép ngắm nghía, hoặc nhiều lắm là vuốt ve mà thôi....
Chàng được biết Phù Dung am tường tantờrít-yôga. Bí thuật này đã giúp nàng có sức mạnh yêu đương như các cô gái bán khoán cho thần linh ở Ấn Độ.
Tuy vậy, chàng không có thời giờ mơ mộng nữa vì những đòn ác hiểm đầu tiên đã đua nhau vèo tới. Trong loang mắt, chàng đã ước lượng được tài nghệ của địch. Trong bọn, chỉ có 2 tên là đạt tới trình độ đánh đòn có gió. số còn lại khá lợi hại song không làm chàng lo lắng mấy.
Cả bọn đã mất nhiều tháng để tập luyện thuần thục bộ quyền liên hoàn. Bằng chứng là chúng xuất chiêu đúng phép tắc, mỗi tên nhằm một bộ phận trên thân thể chàng mà đánh, và mỗi tên xử dụng một môn đòn khác nhau trong bộ thủ của Thiếu Lâm tự.
Thủ chỉ, hùng chưởng, thôi sơn, cương đao và phương dực là 5 môn đánh trong bộ thủ cũa Thiếu Lâm tự, chuyên dùng đầu ngón tay, đầu nắm tay, quả đấm taỵ, mép bàn tay và cùi tay. Tên thứ nhất, đối diện chàng, lật ngửa bàn tay, xỉa 4 ngón vào yết hầu Văn Bình theo thế "tứ chỉ dương hầu". Tên thứ nhì ra quân bằng cú đấm thẳng "mãnh công độc chưởng" cực kỳ ác liệt. Nhưng vẫn chưa ác liệt bằng đòn "thôi sơn hữu dực" của tên thứ ba, đứng xéo bên trái Văn Bình, đấm móc xương sườn chàng. Chính đòn ác liệt này quật ngã đặc phái viên Nicôn võ nghệ siêu quần của C.I.A..
Đồng thời, tên địch bên hữu chém xương quai xanh chàng bằng bàn tay nằm ngửa trong thế "cương đao trảm xà" và tên địch bên tả xấn lại, hất cùi trỏ trong thế "phương dực loan đài" khá diễm ảo.
Nếu tên to con nhất trong bọn không nổi xung vội vàng vì lời khích bác của Văn Bình và đồng bạn không vội vàng bắt chước hắn thì bài quyền Liên Hoàn Thần Xà còn nguyên vẻ bén nhọn nguy hiểm, khiến Văn Bình phải đồ mồ hôi hột. Sự tức giận đã làm thế đánh của bọn nhân viên Tình Báo sở chểnh mảng và rời rạc trong một phần mười giây đồng hồ. Thời gian vi-ti này đã quá đủ để Văn Bình phản công thắng lợi.
Chàng rún mình nhảy vọt, và khi lên đến ngang vai địch chàng tung hai chân ra, quét thành vòng tròn. Thoạt trông, lối đá hai chân này là thế "song phi hồ điệp" một trong 81 thế cước quen thuộc của võ lâm Trung Quốc. Nhưng thật ra, thế đá song phi của Văn Bình là sự tổng hợp của nhiều cước pháp khác nhau, nó nhanh như võ Tàu, song nó lại mạnh như cú đá bay vòng cầu tuymiêu tolieu chadi, một trong 14 kiểu đá căn bản của Thái Cực Đạo Đại Hàn.
Không hiểu hai ngọn cước của Văn Bình trúng đòn những đâu mà cả bọn 5 tên đằng đằng sát khí đều rạp xuống. Lẽ ra Văn Bình đá bồi thêm nữa nhưng chàng lại khoan thai hạ chân xuống vỉa hè. Tuy chàng vận giầy da và khối xương thịt của chàng nặng trên 70 ký, chàng vẫn gieo mình êm ru như thể đế giầy được gắn lò so mềm và lót bông gòn. Sự tấn thoái thần tốc của Văn Bình làm bọn địch hoang mang, đến khi chúng nhìn thấy chàng thì chàng đã ôm gọn cô gái nõn nà trong vòng tay.
Văn Bình ôm gọn cô gái không phải dùng nàng làm lá chắn trước cuộc tấn công sắp tới của 5 tên khổng lồ Tình Báo Sở. Chàng ôm gọn nàng trong vòng tay là để... hôn nàng. Cách đó mấy phút, nàng hung hăn con bọ xít bao nhiêu thì giờ đây nàng mềm nhũn con chi chi bấy nhiêu. Đành rằng "cẩn tắc vô áy náy" Văn Bình đã khôn ngoan dùng một thế khóa nhu đạo tuyệt diệu để giữ nàng áp vào ngực chàng, nhưng nàng cũng không đến nỗi là khóa sinh nhu đạo nhập môn, nếu nàng chưa có đủ bản lãnh để gỡ thoát thì cũng có thể kêu cứu và vùng vẫy, vì lẽ dễ hiểu miệng nàng, và tay chân nàng hoàn toàn được tự do.
Trên thực tế, nàng lại im lìm. Không cựa quậy thì chớ, tay chân nàng còn tự ý trói cứng vào người Văn Bình nữa. Và thay vì kêu cứu bọn đàn em hùng hồ, nàng chỉ thốt ra những tiếng ú ớ.
Một tên nóng mắt toan giằng kéo cô gái ra khỏi Văn Bình. Nhưng hắn chưa kịp xớ rớ đến lưng nàng thì Văn Bình đã chặt atémi giữa bắp thịt tay. Hắn rú lên rồi loạng choạng.
Tên thứ hai lỉnh ra sau lưng chàng, vẻ mặt hí hửng. Ánh đèn đường chiếu rõ cánh tay vạm vỡ của hắn đang vung lên. Tội nghiệp, hắn định lập công đầu, hắn không dè Văn Bình có biệt tài "nhìn thấy" sau lưng bằng cách nghe tiếng động, nên cánh tay hắn vừa phóng ra thì Văn Bình đã đá móc gót chân. Lối đá thụt hậu này, dân trong làng võ đều biết là "câu liêm cước", song chỉ một số ít nắm vững được bí pháp. Hậu cước gồm 3 lối đá, lối câu liêm xử dụng gót chân nên khó trúng đích. Tuy vậy, Văn Bình vẫn đặt được gót chân vào ngay dạ dưới của địch. Hắn lăn chiêng xuống đất, miệng kêu hự hự.
Hạ xong 2 tên, Văn Bình buông thả cô gái nõn nà. Nàng đứng ngây người như lạc hồn. Ba tên còn lại tiếp tục đứng nhìn chàng, mắt gườm gườm, nhưng không dám dính lấy người chàng như hồi nãy nữa. Có lẽ tài mọn song phi hồ điệp và câu liêm cước của Văn Bình đã làm chúng tỉnh mộng. Điệp viên Z.28 của sở Mật Vụ không dễ áp đảo như điệp viên Nicôn của C.I.A. Mỹ. Văn Bình đã giỏi quyền cước, lại còn giỏi cả môn thu phục giống cọp cái kiều diễm nữa.
Văn Bình liếm mép ra vẻ còn thèm, nheo một con mắt ra hiệu một cách rí rỏm với cô gái nõn nà, đoạn thọc tay túi quần, quay lại chiếc Vôn-va-gen đang đậu bên kia đường với đặc phái viên Nicôn ngồi đợi. Nicôn theo dõi cuộc so tài giữa Văn Bình và đám đông Tình Báo Sở, không bỏ sót một chi tiết. Trái thôi sơn của một trong 5 tên đã đủ khiến Nicôn xửng vửng. Vậy mà trong loáng mắt Văn Bình đã khuất phục luôn cả 5 tên. Chàng đánh bại 5 tên hộ pháp mà như thể chàng đùa bỡn. Nicôn buột miệng:
- Thật đáng....
Hắn muốn nói "thật đáng đồng tiền bát gạo" song đã ngậm miệng kịp thời. Vì Văn Bình mở cửa, chui vào trong xe Vôn-va-gen. Nhân viên chợt nhớ lại những lời căn dặn của ông Sì-mít, tổng giám đốc C.IA. Ông Sì-mít mở cuốn sổ chi phiếu trước mặt, tay cầm bút chì Pạt-kơ đưa lên đưa xuống, vẽ một con dê-rô trong không khí. ông Sì-mít vẽ ít nhất là 6 vòng tròn. Cứ 6 con dê-rô đứng liền tù tì một hàng là một trăm vạn đô la, một triệu đô la. Đối với xứ sản xuất dầu hỏa như múc nước dưới giếng là Mỹ, một triệu đô la đã là số tiền lớn, nước Mỹ cũng chỉ có 55.000 triệu phú[13], vậy mà mỗi lần nhờ cậy ông Hoàng hợp tác, C.I.A. đều phải trả bạc triệu, ông Sì-mít vẽ luôn 6 con dê-rô trước khi căn dặn Nicôn đừng dại khờ khen ngợi Văn Bình. Vì càng được khen, Văn Bình càng gia tăng "tà-líp".(Tarif)
Nicôn đã khôn ngoan ngậm miệng nhưng Văn Bình đã đọc thấu ý nghĩ của hắn trong tia mắt ngại ngùng. Chàng vỗ vai hắn:
- Lái đi, còn mơ màng gì nữa? Anh yên tâm, chuyến này tôi sẽ làm rề-đúc-xông (réduction) cho ông Sì-mít.
Nicôn cười gượng không đáp. Văn Bình dựa lưng vào ghế, đốt điếu Salem mới. Chàng không tậu xe Vôn-va-gen bao giờ mặc dầu loại xe này khét tiếng bền bỉ nhất thế giới, sửa chữa lại dễ và giá tiền lại phải chăng. Vì thật ra vấn đề bền bỉ và rẻ rề không phải là vấn đề chàng quan tâm. Nhưng nếu thiếu tiền, và phải mua Vôn-va-gen, chàng cũng sẽ vứt nó vào góc ga-ra, vì xe gì mà chạy chậm như rùa bò, loại mới ra lò còn đáng chê hơn nữa: ghế ngồi của nó đã cứng đét, lại thẳng ro, cái dựa đầu dính chặt vào ghế nên lúc nào cũng phải ngồi thẳng băng như cây cột xi-măng.
Gió tối lành lạnh ập vào lòng xe chật chội. Không khí Giơneo ban đêm dễ thở hơn không khí mọi thành phố trên địa cầu. Nó không chứa chất khói nghèn nghẹt như Luân Đôn. Nó không sặc mùi rượu vang, phó mát và son phấn đàn bà như Ba Lê. Nó cũng không ưa mùi thuốc sát trùng như Nữu Ước. Nó dìu dịu, thoang thoảng mùi lá thông, mùi tuyết trinh nguyên của những đỉnh núi hiền hòa, mùi nước hồ the the ngòn ngọt...
Nhiều ý tưởng trái ngược dâng lên trong lòng Văn Bình. Chàng muốn bắt chước các ông "bự" kéo bầu đoàn thê tử qua Thụy Sĩ để hưởng tuổi già với số tiền đặt sẵn trong nhà băng, tiêu xài cả đời không hết. Chàng khỏi cần tham nhũng hoặc buôn lậu chàng vẫn có tiền. Và không phải ít tiền đâu nhé! Nhưng không hiểu sao, chàng lại ít có thiện cảm với Thụy Sĩ. Và nhất là đối với thành phố Giơneo.
Có lẽ vì chàng là đệ tử của thần siêu tốc độ mà đường xá thì chẳng rộng bao nhiêu, lại gồm toàn đèo núi, tài xế hạng cừ như chàng nhiều khi cũng chỉ dám gài số một. Rạp hát chỉ lèo tèo mấy nhà, thú tiêu khiển thì vẻn vẹn có một số nhạc viện đến để nghe nhạc xưa từ thời ông Bành Tổ. Còn thức uống thì chẳng có gì đặc sắc. Ngoại trừ một mớ rượu vang ngon không ra ngon, mà dở không ra dở. Và một loại la-ve pha si-rô lựu ngọt lật.
Đặc sắc chỉ có món sữa. Trẻ nít Việt mê sữa Guigoz tất phải mê Thụy Sĩ. Khốn nỗi Văn Bình đã qua cái tuổi bú sữa từ lâu nên chàng đành ngã nón chào thua. Sữa Thụy Sĩ tuyệt ngon nên súc-cù-là do sữa mà ra cũng tuyệt cú mèo. Lại khốn nỗi Văn Bình không mấy gắn bó với súc-cù-là. Chẳng phải vì chàng sợ mập, chàng có thể ăn cả ký súc-cù- là rồi ra sân múa vài bài quyền là ca-lô-ri tan biến hết. Chàng không mấy gắn bó vì... danh từ "súc-cù-là" thường gợi ra ý nghĩ xấu. Súc-cù-là Thụy Sĩ trộn với "chất nớ" đem biếu đàn bà con gái ăn thử bùa mê thuốc lú cũng thua (và súc-cù-là Nhật thua là cái chắc). Khốn nỗi từ ngày thành con trai rồi thành đàn ông, Văn Bình lại chưa hề biết dùng súc-cù-là....
Ngồi bên, giữa tiếng kêu rừ rừ của động cơ xe Vôn-va-gen, đột nhiên Nicôn cất tiếng hỏi:
- Anh thích chơi ru-lét (roulet) không?
Không hiểu sao Nicôn lại hỏi chàng như vậy. Chàng chưa kịp đáp thì hắn đã đáp giùm:
- Hoàng tử Phakanvong là một cây ru-lét. Úi chao, mọi sòng ru-lét trên thế giới đều nhẵn mặt ông ta. Đánh ru-lét thường thua, khuynh gia bại sản là chuyện cơm bữa, ông ta lại không thua mới lạ chứ. Người ta bảo là ông ta không thua vì được báu vật go-do-chong-giom độ trì.
Văn Bình cười:
- Ông ta sẽ là đồng chí với tôi. Tôi cũng khoái ru-lét kinh khủng. Và tôi cũng ăn nhiều hơn thua. Mặc dầu tôi không có go-do-chong-giom.
Nicôn cười theo, nhưng chỉ một vài giây đồng hồ sau gương mặt hắn trở nên trịnh trọng như thể hắn sắp sửa tham dự đại lễ. Rồi hắn lẩm bẩm một mình:
- Kỳ quái... ông ta thích chơi ru-lét thì đến Giơneo làm gì nhỉ?
Mối băn khoăn của Nicôn cũng là điều Văn Bình đang cố tìm hiểu. Thụy Sĩ không phải là đất đổ bác như vương quốc Mônacô hoặc Lát Vê Gát. Đành rằng cũng có nơi cho du khách tính cuộc đỏ đen song họ chỉ được phép chơi một loại na ná với ru-lét, chỉ khác ở điểm nó được chia ra làm ít ô đặt tiền hơn, và người ta dùng trái banh bằng cao su khá lớn, thay vì dùng hòn bi bằng sắt nhỏ như thường lệ.
Tuy nhiên, điều làm dân chơi tứ chiến chán nản là số tiền ăn thua lớn nhất trong sòng ru-lét là 5 phật-lăng, nghĩa là hơn một đô-la Mỹ. Hừ... như vậy chỉ mới bằng một phần chục của bầu cua cá cọp Sàigòn...
Xe hơi đã lái vào đường Dalcrose.
Trong giây lát, Nicôn đậu lại trước cánh cổng sắt uốn to tướng như cổng dinh tổng Thống. Đèn ngoài cổng thắp sáng trưng. Tuy tường ngoài cao như tường trung tâm cải Huấn Chí Hòa. Văn Bình cũng thấy những vùng sáng trong vườn bốc lên. Chắc bên trong đang có tiệc tùng. Hoặc hoàng tử Phakanvong đang tiếp khách quý.
Hai tên cận vệ gác cửa nhớ mặt Nicôn và số xe Vôn-va-gen nên chào hỏi cung kính. Song họ từ chối, không chịu mở rộng cánh cổng cho xe chạy vào vườn. Ký do họ nêu ra là hoàng tử có khách và hoàng tử chỉ tiếp khách hẹn trước. Mặc dầu Nicôn nói là có công viện hệ trọng, họ vẫn khăng khăng từ chối, Nicôn yêu cầu được gọi điện thoại cho viên bí thư của hoàng tử Phakanvong, họ vẫn tiếp tục lắc đầu. Nicôn càu nhàu thì một trong hai tên cận vệ nói:
- Lệnh trên rất nghiêm khắc, xin ông cảm phiền.
Đặc phái viên Nicôn quay ra than thở với Văn Bình:
- Đấy, tôi đã bảo, anh không chịu nghe. Vào nhà Phakanvong có lẽ còn khó hơn vào tổng hành doanh yết kiến ông Sì-mít nữa. Mình chỉ còn nước về khách sạn, kêu dây nói để lấy hẹn. Sớm nhất là ngày mai mới gặp nổi hoàng tử. Trước khi đến đây, tôi phải nhờ tòa lãnh sự Hoa-kỳ xin giờ hẹn với ông ta. Anh đùng tưởng bở...
Văn Bình đã xuống xe, điềm nhiên hút thuốc lá. Nicôn còn ngồi sau vô-lăng, động cơ chưa tắt. Hai tên cận vệ đứng sát cửa hông, nói chõ ra. Cả cửa chính lẫn cửa hông đều được lót kẽm dầy bên trong, và sơn đen kịt, nhưng mỗi khi khách bấm chuông thì tấm kẽm ở cửa hông được kéo dạt sang bên khiến người ở trong có thể trò truyện được với người ở bên ngoài.
Hai tên cận vệ đều là người đồng hương của Phakanvong, nghĩa là nước da bánh mật, mũi hơi tẹt và lông mày sâu róm. Tuy nhiên về chiều cao cũng như chiều ngang, họ không thua kém tiêu chuẩn Tây phương là bao.
Văn Bình khen ngợi tên cận vệ gần song sắt nhất:
- Chà, anh có bàn tay đẹp ghê!
Tên cận vệ được "nâng bi" cười ré lên như bị thọc lét. Hằn xòe bàn tay to lớn gần bằng cái quạt giấy, ngón vuông sù sì. Rồi gật gù:
- Cám ơn ông. ông quả là người biết người biết của. Tôi luyện tập hết cơm hết gạo mới có được bàn tay cứng rắn như thế này đấy. ông thử nhìn lòng bàn tay của tôi thì thấy. Da tôi thật dầy, dao sắc chém không đứt.
Văn Bình tiến đến sát chấn song, cả hai tên cận vệ chỉ còn cách chàng một tầm tay. Nicôn chưa đoán ra thủ đoạn của chàng thì chàng đã vung hai tay qua kẽ hở. Mỗi bàn tay của chàng thập một bàn tay, và trong chớp mắt hai tên cận vệ đồ sộ, khỏe mạnh và nhanh nhẹn đã biến thành hai tù nhân ngoan ngoãn, tia mắt lờ đờ, thân thể mềm nhũn.
Văn Bình đã điểm vào mê huyệt của họ trên bàn tay. Té ra hai tên cận vệ của Phakanvong chỉ to xác, chứ không đáng sợ. Văn Bình ghìm cả hai vào cửa sắt, giọng hăm dọa:
- Chịu mở cửa cho xe vào chưa, hai chú?
Một tên nhăn nhó:
- Chân tôi bại liệt rồi, xin ông giải huyệt cho.
Văn Bình xô hắn ngã chúi xuống cỏ:
- Nhanh lên, không ai chờ được nữa.
Tên cận vệ còn lại riu ríu mở chốt, cửa hông được mở ra. Văn Bình mở cửa lớn, ra hiệu cho Nicôn, song Nicôn ngần ngừ không dám thâm nhập vùng "cấm địa". Văn Bình khoan thai đóng cửa, dựng hai tên cận vệ ngồi dưới gốc cây rồi mới trèo lên xe.
Hàng chục cây đèn ngũ sắc được treo nhằng nhịt trong vườn, lủng lẳng trên cành cây xum xuê hoặc uốn éo dọc hàng hiên dài. Dưới ánh đèn, Văn Bình nhận thấy Nicôn biến sắc. Chàng hỏi hắn:
- Teo hả?
Hắn đáp:
- Anh đánh cận vệ của Phakanvong sợ lại gặp lôi thôi đây.
- Lôi thôi thế nào?
- Nhân viên của mình đã ăn cắp báu vật, mình chưa tìm ra lại hành hung cận vệ.
- Đừng ngại. Phakanvong không dám làm dữ đâu.
- Hừ.... hắn nổi tiếng là hay cáu. Khi hắn lên cơn tam bành thì ông trời hắn cũng coi là đồ bỏ.
- Tôi còn cáu dữ hơn hắn nhiều.
- Nói ẩu. Tôi không muốn đôi co với anh nữa.
- Anh nghĩ đúng. Vì dầu sao mình cũng nên hà tiện nước miếng để lát nữa đấu võ miệng với Antôn.
- Antôn? Anh nói gì? Antôn đang ở trong biệt thự của Phakanvong ư?
- Dĩ nhiên.
- Ai cho anh biết?
- Phiền anh nhìn sang bên phải.
- Nhìn rồi. Chỉ thấy toàn là xe hơi.
- Trong số này có cái Aston-Martin sơn trắng. Khi tôi đến ga Giơneo, tôi đã gặp hắn đứng cạnh chiếc DB-4 cà tàng này.
Nicôn ngó theo tay chỉ của Văn Bình. Chiếc Aston-Martin thấp lùn, nhưng dáng dấp hơi nặng nề và cũ xưa, đậu ngang trên con đường lót sỏi. Trong khi Nicôn băng khoăng về những việc vừa xảy ra, Văn Bình vẫn điềm nhiên bàn luận về sở trường và sở đoản của loại xe đua DB, một trong các "mác" xe khá đặt do Anh Quốc chế tạo:
- Ấy, tôi nói là cà tàng, song vẫn chưa xưa bằng xe DS của Pháp, giá tiền của nó lại đắt gấp 6, 7 lần, vỏ nó bằng nhom, anh biết không? Nó cũng chạy nhanh "số dách". 230 cây số một giờ đấy, anh biết không?
Nicôn giọng chán nản:
- Biết. Nhưng anh Văn Bình ơi, mình phải ăn làm sao nói làm sao với lão Phakanvong bây giờ?
- Giản dị lắm. Mình sẽ yêu cầu hắn đuổi mấy thằng cận vệ ăn hại này đi.
- Hừ... tôi đang sợ hắn nổi cáu, đuổi luôn anh và tôi ra cửa.
- Rồi anh coi hắn có đuổi mình không?
Chiếc Vôn-va-gen của Nicôn đã chạy gần đến cái sân nhỏ trong cỏ non xanh rì trông như bãi côn cầu, đối diện phòng khách. Bọn cận vệ của hoàng tử Phakanvong đứng lố nhố. Họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy Nicôn lại đậu xe ở nơi không dành cho khách. Văn Bình bước xuống trước, và ung dung trèo lên bao lơn. Một tên cận vệ chặn lại. Chàng gạt hắn ra. Chàng không dùng sức mà hắn vẫn bắn nhào vào chân tường. Hai tên cận vệ khác te te chạy tới. Văn Bình vung cánh tay như người bơi sải và cả hai đều chồng kềnh.
Nghe tiếng động, Phakanvong mở cửa sa-lông. Đức ông khựng người trước cảnh các cận vệ cao cường nằm lăn chiêng trên đất. Thấy Nicôn, Phakanvong hơi sửng sốt:
- Ồ kia, ông phó. ông đến gặp tôi lần nữa về chuyện gì?
Nicôn đáp, nhỏ nhẻ:
- Xin Đức Ông bỏ lỗi. Người gác cửa không cho vào nên buộc lòng chúng tôi phải....
Giọng Phakanvong bắt đầu sẵng:
- Nên các ông phá phách để vào phải không? Hừ, xin ông phó nhớ giùm, đây không phải là tổng hành doanh C.I.A., đây là nhà riêng của tôi, và tôi chưa hề chịu ân huệ của C.I.A.. Nếu tôi không nể...
Văn Bình cắt ngang:
- Đức Ông không nể cả tôi nữa ư? Và cũng như Đức ông, tôi chưa hề chịu ân huệ nào của C.I.A..
Phakanvong há hốc mồm, thái độ kinh hoàng. Sự xuất hiện của điệp viên Z.28 như truyền điện 220 vôn vào cơ thể hắn. Từ nảy đến giờ Phakanvong chỉ chú ý đến Nicôn, nên quên lãng Văn Bình. Chàng đứng gần cửa, chỉ vươn tay ra là nắm được Phakanvong mà hắn không thấy.
Phakanvong chìa bàn tay run run:
- Chào ông Văn Bình. Chào đại ta Z.28. Giá người khác tự ý vượt qua cổng vào nhà, chắc còn lâu tôi mới nguôi giận. Nhưng đối với đại tá Z.28 thì tôi không những không giận, tôi lại còn vui nữa.
Đến lượt đặc phái viên Nicôn há hốc mồm, thái độ kinh hoàng. Phakanvong giải thích:
- Ông Văn Bình với tôi là chỗ quen biết. Trong quá khứ, chính phủ nước tôi đã nhờ ông Văn Bình nhiều lần, và lần nào cũng có kết quả mỹ mãn. Lâu lắm chúng tôi mới gặp lại nhau, ồ, chỗ thân tình với nhau cả mà, trước kia ông phó đã phục vụ tại nước tôi, ông Văn Bình đã giúp chúng tôi trong nhiều vụ quan trọng. Nào, mời hai ông vào trong nhà. Nhân tiện, xin giới thiệu với hai ông một người bạn.
Văn Bình biết người bạn mà Phakanvong sắp giới thiệu là ai. Hắn là Antôn. Chỉ huy trường đội cửu Đỉnh của Quốc Tế Tình Báo sở.
Phút này đây, chàng có thể quan sát Antôn tường tận từ đầu xuống chân. Hắn đang ngồi ngay ngắn trong sa-lông, tay cầm ly nước ngọt, nghe Phakanvong nhắc đến tên, vội đặt cái ly xuống bàn lễ phép đứng dậy. Hoàng tử Phakanvong bước tới khoảng trống giữa Văn Bình và Antôn:
- Trân trọng... đây là ông Antôn, cố vấn đại sứ quán Trung Hoa tại Tiệp Khắc...
Bất chấp lịch sự tối thiểu, Văn Bình cướp lời:
- Còn tôi, tôi là Văn Bình Z.28, bạn thân của Trung Hoa cũng như của Quốc Tế Tình Báo sở.
Phakanvong ngó hết Văn Bình đến Antôn:
- Té ra hai ông đã quen nhau.
Antôn nói:
- Chưa quen nhưng đã biết nhau nhiều.
Nói dứt, hắn chụm chân vào nhau, gương mặt nghiêm trang, chắp hai tay, đầu hơi cúi, hướng về phía đặc phái viên C.I.A. Nicôn và Văn Bình xá nhẹ mỗi người một cái. Người Á Đông thường không bắt tay. Chắp tay xá là hình thức chào hỏi trí thức thông dụng. Hoàng tử Phakanvong nhìn Antôn thi lễ bằng cặp mắt khoái trá. Hoàng tử nghĩ thầm "ừ, có thế chứ, họ muốn giết nhau thì ra ngoài kia, tha hồ... nhưng giờ đây họ là khách trong nhà mình, họ phải đối xử với nhau một cách lịch sự...."
Bộ mặt tươi tỉnh của hoàng tử Phakanvong bỗng xạm lại. Vì hoàng tử vừa thoáng thấy Nicôn loạng choạng như bị trúng quyền vào cằm. Nicôn chỉ loạng choạng chứ không ngã. Tuy nhiên, Nicôn lại lấy bàn tay ôm ngực. Phản ứng của Nicôn là phản ứng của người bị đánh trọng thương. Nhưng ai đánh hắn? Trong phòng không có ai lạ. Chỉ có Antôn cung kính vái chào theo nghi thức Á Đông. Và chỉ có thế thôi.
Hoàng tử Phakanvong không phải là con nhà võ chính cống nên đã tỏ ra vô cùng bối rối trong khi tìm hiểu nguyên nhân, về phần Văn Bình, chàng đã khám phá ra mưu đồ của Antôn ngay từ lúc hắn sửa soạn gập mình thi lễ. Chàng thấy hắn ngậm miệng và nín thở. Nghĩa là hắn vận khí để thi thố nội kình.
Đặc phái viên Nicôn chỉ giỏi quyền Anh - và chẳng qua chỉ giỏi một cách tương đối bên trong gia đình nhân viên C.I.A. - kình lực đối với hắn là một phát minh quá mới lạ, còn mới lạ hơn cả hỏa tiễn đổ bộ xuống cung Hằng đối với con người của thời đại máy chạy bằng hơi nước. Cho nên, khi thấy Antôn nghiêng mình hắn vội nghiêng mình theo. Hắn từng sống nhiều năm ở Viễn Đông, hắn không thể không biết đến xã giao cổ truyền của dân tộc da vàng. Hắn không ngờ rằng Antôn, con cáo già điệp báo Antôn, đã lợi dụng nếp xã giao cổ truyền này để tung ra một chưởng ác độc.
Chưởng này, giới võ lâm Trung Hoa mệnh danh bằng một từ ngữ hài hước là "nghinh xuân tiếp phúc" quyền. Nghinh xuân tiếp phúc là câu nói đầu năm, nghênh đón mùa xuân để rước lấy phúc lành. Thật ra, đòn nghinh xuân của Antôn nhằm phát ra ngọn gió nhỏ li ti như lưỡi dao mỗ óc của nhà giải phẫu thần kinh. Trong khoảng cách hai hoặc ba mét, ngọn gió vô hình này có thể gây thương tích khá trầm trọng cho nạn nhân.
Antôn không chủ trượng bắt đặc phái viên Nicôn nằm mọp trong bệnh viện nên nội kình của hắn chỉ được phóng ra rất nhẹ. Vả lại, giá hắn muốn đánh Nicôn trọng thương hắn cũng không đủ sức lực. Vì toàn thể sức lực đã được dành vào chưởng phong nhằm áp đảo Văn Bình.
Nicôn vừa ngồi phịch xuống đi-văng, mặt trắng bệch như mặt trát phấn của tài tử cải lương thì Antôn hướng về Văn Bình. Hắn chỉ đứng cách Văn Bình hơn một mét. Khoảng cách lý tưởng này có thể làm tiêu ma võ công của kẻ bị Antôn không ngờ Văn Bình nhanh nhẹ đáp lễ cũng bằng cái cúi mình thuần túy Á Đông. Hơi gió từ tay hắn phóng ra khá nhanh. Dụng tâm của hắn là xuyên phá yếu huyệt trên ngực chàng. Song cái vái đáp lễ của Văn Bình đã chứa đựng một phản lực ghê gớm. Kết quả là chưởng phong của Antôn bị tan biến tức khắc như hột đường rớt trong chậu nước nóng.
Antôn đực mặt nhìn chàng. Hắn tỏ vẻ kinh ngạc thật sự. Những tia máu đỏ trong cặp mắt xà nhãn thâm độc của hắn bỗng đỏ hơn lên dưới đôi mày ngũ độc cứng như sắt. Antôn thuộc týp người lì lợm, ít nói, ít cười và nhất là ít xúc động ra mặt. Thái độ ngẩn tò te của hắn chứng tỏ hắn đang trải qua một cơn sửng sốt vô tiền khoáng hậu. Từ trước đến nay, hắn đinh ninh hắn là "thiên hạ đệ nhất nhân", không ai hóa giải nổi bí kíp nghinh xuân tiếp phúc. Thế mà Văn Bình điềm nhiên cản tay hắn. Hơn thế nữa, ngọn gió vô hình từ những đầu ngón tay của Văn Bình ào ra đã làm ruột gan Antôn lộn lạo. Hắn có cảm giác lờm lợm nơi cuống họng như nuốt nhằm mù nhớt tanh tưởi.
Nói cho cùng, Văn Bình cũng kinh ngạc không kém Antôn. Nhưng Antôn đứng ngay dưới giãy đèn sáng quắc nên không nhìn thấy sự thay đổi trên diện mạo của chàng. Đến khi hắn hết quáng gà thì Văn Bình đã lấy lại sự bình tĩnh cố hữu.
Văn Bình kinh ngạc vì trong cuộc đời ngang dọc chàng từng giao đấu bằng kình lực với nhiều đối thủ siêu đẳng nhưng chàng chưa gặp một đối thủ cừ khôi như Antôn. Thật vậy, muốn đạt tới trình độ thượng thừa về chưởng phong, điều kiện cần thiết là thời gian luyện tập. Nghĩa là tuổi tác. Phàm các bậc thầy về kình lực phải trên ngũ tuần. Thuộc lớp thanh niên từ 30, 40 mà nổi danh như Văn Bình rất hiếm. Chàng vẫn tưởng chàng là võ sĩ siêu đẳng trẻ tuổi nhất về kình lực.
Antôn lại trẻ tuổi hơn chàng.
Hắn thua chàng khoảng 9, 10 tuổi, mới ngần ấy tuổi đầu, cái tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học mà Antôn đã luyện được ngọn gió thần thông từ ngón tay phát ra như tia laser, không hiểu mươi mười lăm năm nữa khi Văn Bình về chiều, tài nghệ của hắn sẽ còn tiến triển đến đâu nữa. Trong rừng già không thể cùng có hai chúa sơn lâm, phương chi Antôn trẻ tuổi hơn chàng. Chàng sực nhớ đến từ ngữ "tre già măng mọc" của ông Hoàng khi nhắc đến thiên bẩm võ công của quái tượng Tình Báo sở Antôn.
Antôn chỉ vái Văn Bình một cái rồi thẳng người lại như cũ. Hắn quặp ngón tay lại trước khi nắm chặt bàn tay, buông thõng ngang hông. Hắn làm động tác thật gọn, người Á Đông chào khách xong thường buông thõng tay ngang hông như hắn. Chỉ khác là hắn nắm chặt bàn tay chứ không xòe ra.
Antôn che đậy rất khéo song vẫn chịu thua trước luồng xạ tuyến của Văn Bình. Chàng đã khám phá ra lý do: Antôn phải chùng gân, nắm chặt bàn tay vì sợ để lộ kinh huyệt ở đầu ngón. Theo khoa học thái tây, mỗi phân vuông da ở đầu ngón tay con người có chừng 2300 đầy dây thần kinh (vâng 2300, xin anh em ti-pô xếp thật đúng...) Nghĩa là hai bàn tay lật ngửa ra có chừng 150.000 cai lỗ vi-ti ăn thông với não. Kình lực từ châu thân Antôn vọt ra ngoài bằng những đường ống vi-ti này. Hắn xuất phong mạnh mẽ, nguyên khí hắn trào ra cuồn cuộn khiến cho những dây thần kinh bị tê cóng, nếu hắn không kịp thời bít chặn lại thì kình lực của Văn Bình có thể nương theo những kẻ hở thâm nhập kinh mạch, và hắn chắc chắn không tránh khỏi trọng thương.
Văn Bình bèn cười khà với Antôn:
- Anh đừng ngại. Anh cứ xòe bàn tay ra như thường.
Lời nói đột ngột pha vẻ châm biếm của Văn Bình làm Antôn hơi lúng túng. Hắn vội mở nắm tay rồi thọc vào túi áo vét- tông, vẫn cái áo vét-tông cũ mèm như được may từ thời chiến tranh nha phiến Trung Hoa.
Hắn gượng cười đáp:
- Lần sau, tôi sẽ vận dụng hết kình lực.
Hoàng tử Phakanvong ngơ ngác nhìn Văn Bình và Antôn:
- Xin lỗi, các ông nói truyện gì thế?
Văn Bình không đáp lời Phakanvong. Vì trên đi-văng lót da báo vằn đen vàng kế cận, Nicôn tỏ vẻ nhọc mệt khác thường. Hắn ráng ngồi thật ngay ngắn song vẫn phải dựa lưng, da mặt mỗi lúc một trắng thêm. Khối thịt thông bác quyền Anh, quen thuộc với sân vận động và thú cưỡi ngựa, phóng xe, trượt tuyệt đầy mạo hiểm của đặc phái viên C.I.A. đang trở thành một đống giẻ rách đáng thương. Ngón đòn "nghinh xuân tiếp phúc" vô hình mà lợi hại đã làm võ công của Nicôn bị thương tổn nặng nề.
Văn Bình ngồi xuống bên Nicôn.
Nicôn đang có triệu chứng của người mắc bệnh áp huyết thấp. Đúng hơn - và diễn tả theo danh từ y học - triệu chứng của Nicôn giống như triệu chứng của người mắc một căn bệnh tim gọi là bệnh Stokes-Adams, mạch đập rất chậm, 30 cái trong một phút, và có thể xuống 20 hoặc 10, thường gây ra bất tỉnh và nạn nhân đứng tim mà chết.
Nếu Nicôn được chở vào bệnh viện, dầu là bệnh viện chuyên khoa về tim với đầy đủ dụng cụ tối tận và y sĩ hữu danh, người ta cũng chỉ có thể chích thuốc và cho mạch đập nhanh, chứ không thể chữa được tận gốc. Song nếu y sĩ điều trị là một võ sư thiếu Lâm siêu đẳng, hoặc một bậc thầy nhu đạo thì chỉ cần một phút đồng hồ ngắn ngủi và một đòn giải huyệt là khỏi. Văn Bình nhận thấy mồ hôi chảy đầy mình Nicôn, hắn đã bắt đầu nói không ra hơi. Nội lực hắn còn vững nên hắn chưa mê man. Nhưng hắn cũng không còn tỉnh hoàn toàn nữa.
Văn Bình nâng cườm tay hắn lên xem mạch. Kinh mạch vừa chậm, vừa sâu cạn không đều, lại rối loạn như thế này chứng tỏ tài nghệ chưởng phong của Antôn sắp đạt tới trình độ thiên hạ đệ nhất nhân. May mà chàng chuẩn bị chu đáo, nếu không chàng đã nằm dài trên ghế như vô địch quyền Anh Nicôn. Antôn cũng ngồi xuống theo. Văn Bình bèn chỉ Nicôn:
- Mời anh.
Antôn nín hơi để tụ khí vào đầu ngón tay. Hoàng tử Phakanvong cũng nín hơi, nhưng không phải để vận kình, mà để biểu lộ sửng sốt. Văn Bình và Antôn đã đàm thoại với nhau bằng một ngôn ngữ kỳ dị, Phakanvong muốn hiểu mà không sao hiểu nổi.
Xuất kỳ bất ý, Antôn thọc đầu ngón tay vào một bên sườn của Nicôn. Văn Bình mỉm cười nhìn hắn. Chàng mỉm cười vì nhận thấy Antôn xứng đáng là đối thủ với chàng. Từ nhiều năm nay, chàng chỉ đánh gió. Kẻ nào đụng chàng cũng bươu đầu sứt trán, nếu không bị táng mạng. Năm thì mười họa mới tìm ra một đối thủ đồng cân đồng lạng, khả dĩ đua tranh ngang ngửa với chàng về mọi bộ môn võ thuật và mưu lược.
Antôn đã đánh trúng huyệt hồi sinh tọa lạc gần vú bên phải. Như thể tình trạng nửa mê nửa tỉnh cách đây một phút đồng hồ của Nicôn là một màn kịch, đặc phái viên Nicôn chồm dậy, da mặt từ trắng bệch chuyển ngay sang hồng hào. Antôn thở nhẹ ra rồi nói:
- Xong rồi.
Hắn từ từ đứng dậy.
Văn Bình tiến lại, giọng ngọt ngào:
- Anh nói sai. Chỉ mới "xong rồi" giữa anh và đặc phái viên của ông Sì-mít. Còn giữa anh và tôi nữa.
Antôn lùi lại thủ thế:
- À, anh bạn muốn giao đấu ư?
Hoàng tử Phakanvong đứng án ngữ giữa hai người:
- Xin hai ông nể tôi mà ngừng tay. Tôi nghĩ rằng hai ông đến đây là để giúp tôi, chứ không phải....
Văn Bình lại ngắt lời Phakanvong lần nữa:
- Đức Ông nói đúng, tôi hoàn toàn đồng ý. Riêng tôi, tôi đến đây là để giúp Đức ông, song vị đại diện Tình Báo Sở đã lạm dụng sự hiếu khách của Đức ông để hạ đòn độc.
Hoàng tử Phakanvong hỏi:
- Hạ đòn độc? Tức là ông Nicôn bị hạ đòn độc?
Văn Bình gật đầu:
- Chính thế. Ông đại diện Tình Báo Sở Trung Hoa đã dùng chưởng phong đánh trọng thương ông Nicôn. Đòn giành cho tôi là đòn chết, mạnh gấp nhiều lần đòn giành cho ông Nicôn. Tôi nể Đức ông nên vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh.
Antôn tiếp tục lùi. Đến gần tường, hắn mới chịu đứng lại. Hắn lập tấn và thủ thế tròn trịa và kiên cố, chàng khó thể tấn công hữu hiệu. Hắn lại khôn ngoan rút lui ra ngoài tầm chưởng phong nên tài nghệ đánh gió của Văn Bình không còn cơ hội thi thố. Antôn vòng tay, giọng ngạo mạn:
- Mời anh.
Văn Bình cười nhạt, bước lại. Song hoàng tử Phakanvong đã hối hả chạy theo:
- Ông Z.28, ông còn nghĩ đến tình bạn với tôi nữa ư?
Lời nhắc nhở quá khứ của Phakanvong như tiếng kèn xe cứu hỏa một đêm thanh vắng làm chàng rộn rực. Đặc phái viên Nicôn chỉ biết chàng quen Phakanvong nhưng không thể biết nổi chàng thân đến mức độ nào. Phần nào có lẽ vì mối liên hệ thắm thiết này mà ông Sì-mít và dĩ nhiên ông Hoàng, triệu thỉnh đến chàng để gỡ rối tại Giơneo. Nói cho đúng, Phakanvong không phải là bạn thân, hai người chỉ gắn bó với nhau vì cùng chung thú vui tìm kiếm những bông hoa biết nói tuyệt diệu. Phakanvong cũng nặng nợ mỹ nhân như chàng, hắn không khôi ngô bằng chàng, nhưng ngược lại, hắn có hoàn cảnh thuận tiện hơn, và riêng cái khoản thỏa mãn những con thiêu thân dai dẵng nhất Phakanvong và chàng là hai kẻ tâm đầu ý hợp.
Nếu chỉ có sự can gián không thôi của Phakanvong, vị tất chàng dám biến phòng khách lịch sự này thành võ đài tỉ thí. Phương chi định mạng quay quắt đã chọn đúng giây phút gây cấn, đụng độ chết người sắp xảy ra, để bắt cửa phòng mở toang và một cận vệ của hoàng tử Phakanvong chạy vào, bộ mặt hớt hơ hớt hải. Tên cận vệ nói không ra hơi:
- Bẩm.... bẩm Đức ông.... Có...
Phakanvong gắt:
- Cái gì? Mày không để cho tao yên được sao?
Tên cận vệ tiếp tục lắp bắp:
- Bẩm... bẩm....
Cửa phòng đã mở rộng gần hết, một người trung niên phục sức chỉnh tề theo lối Tây phương, vết-tông, cà-vạt cổ cứng, còn mở rộng thêm nữa. Người đàn ông này là bí thư của hoàng tử Phakanvong. Dáng dấp hắn có vẻ vội vàng, song giọng nói vẫn không mất bình tĩnh, chứng tỏ hắn là tay già dặn:
- Bẩm Đức Ông, bà Phù Dung vừa gặp nạn.
Hoàng tử Phakanvong ra hiệu cho viên bí thư tiếp tục trình báo với Văn Bình. Nhưng Văn Bình đã quay sang phía hắn:
- Gặp nạn như thế nào?
Viên bí thư cung kính đáp:
- Thưa ngài, tôi không được biết. Một nhân viên của bà Phù Dung vừa gọi điện thoại lại tức thời, nhờ tôi liên lạc với ngài và trình rằng bà Phù Dung vừa gặp nạn trầm trọng, có thể nguy đến tánh mạng. Nhân viên này yêu cầu mời ngài về ngay.
Văn Bình bắt tay Phakanvong:
- Tôi đến đây với hai mục đích: thứ nhất thăm Đức ông sau một thời gian xa cách khá lâu, thứ hai, xác nhận lại với Đức Ông quyết tâm của chúng tôi trong việc tìm lại báu vật go-do-chong-giom. Rốt cuộc chỉ có những chuyện đáng tiếc xảy ra, tôi thành thật xin lỗi Đức ông.
Antôn xen vào:
- Ông xin lỗi Đức ông là đúng. Vì ông không thể tìm lại go-do-chong-giom.
- Lý do?
- Ông tự hiểu lấy.
- Nghĩa là báu vật go-do-chong-giom hiện nằm trong tay các ông.
- Hà... hà.... việc bí mật. ông muốn giải thích cách nào cũng được. Tôi đang thương lượng với hoàng tử thì ông đến phá đám.
- Antôn... Anh đừng hòng đòn phép cả với tôi. Anh nổi tiếng đa mưu túc kế, nhưng anh đã thua trận ngay từ khi xuất quân. Nếu anh nắm được báu vật, anh đã không sai đàn em chặn đường tôi, hòng ngăn tôi đến gặp Đức ông, vì anh thừa rõ tôi quen Đức ông và Đức ông sẽ tin tôi hơn tin anh. Trừ phi anh có go-do-chong-giom trong tay. Giờ phút này, anh cũng như tôi đều mù tịt. Nhưng tôi sẽ tìm ra.
- Tôi cũng sẽ tìm ra.
Văn Bình ngước nhìn Phakanvong:
- Đó, Đức Ông thấy chưa? Vị đại diện cao cấp của Quốc Tế Tình Báo Sở vừa đích thân xác nhận với Đức ông. Như vậy, thiết tưởng tôi có thể xin kiếu được rồi.
Rồi cười "ngoại giao" với Antôn:
- Tôi rất muốn siết tay anh, nhưng tôi không tin là lúc này anh muốn. Vì lẽ anh chưa phục hồi xong khí lực sau ngón đòn "nghinh xuân tiếp phúc". Nếu tôi nắm bàn tay, anh sẽ có thể gẫy xương, hoặc xoàng ra cũng bong gân cả tháng. Chúng mình đều là người trong nghề nên không nên xử ép nhau, phải không, anh Antôn?
Antôn nghiến răng không đáp. Văn Bình đã nói đúng, dẫu chàng khiêu khích hơn nữa, Antôn cũng sẽ "án binh bất động". Bầu không khí trở nên nặng nề. Antôn lầm lì ngồi xuống ghế. Đặc phái viên lầm lì ra xe hơi.
Ban đêm ở Giơneo thường lệ thoải mái bỗng nghẹt thở khác thường. Chiếc Vôn-va-gen nhỏ bé chở hai người rời tòa nhà nghẹt thở của hoàng tử Phakanvong để trở về một căn phòng nghẹt thở khác.
Nơi đó Phù Dung đang hấp hối...
 



Chương 7. Mười Bích
 
Cơ là con bài tốt, nhưng nếu 2 lá cơ vây bọc lá 10 bích thì tốt thành xấu. Kẻ đang yêu vớ phải 3 lá bài này chắc chắn sẽ tuyệt vọng. Tuyệt vọng còn khá, nếu bên phải 10 bích có ách rô, ách bích, già bích hoặc đầm bích thì khó tránh khỏi tang tóc.
Điều đập vào mắt Văn Bình trước tiên, ngay sau khi chàng xô cửa phòng là những con bài tây nhiều màu. cả thảy 13 lá, xếp theo hình ngôi sao, lá bổn mạng nằm giữa, chung quanh là 12 lá tiêu biểu cho tình cảm, danh vọng, tiền tài và sức khỏe. Bói bài có nhiều cách, sắp bài cũng có nhiều cách khác nhau, như sắp theo hình chữ thập, bánh xe hên xui... 32 lá, 15 lá, 13 lá, 3 lá.... Thôi thì đủ thứ kiểu. Nhiều khi người ta bói một lá duy nhất. Từ bao năm nay, Phù Dung chỉ bói một kiểu, kiểu 13 lá và nàng thường cho rằng số 13 giúp nàng gia tăng tuổi thọ.
Phù Dung vừa bói bài xong. Nhưng không bói trên bàn, trên giường, 13 con bài được rải trên mặt đất. Và Phù Dung nằm bên.
Trần truồng.
Quần áo bị xé rách gần hết.
Nàng chưa chết nên đã nghe rõ tiếng giầy của chàng. Nàng muốn ngồi dậy song không còn đủ hơi sức. Nàng chỉ có thể xoay mình về phía cửa. Câu nói đầu tiên của nàng đáp lại câu hỏi đầu tiên của chàng "em hề gì không?" chỉ gồm 3 bồi, 3 bồi anh ơi!
Trong giải đoán ý nghĩa của 32 lá bài, người ta thường quan tâm đến những lá bài cùng một giá trị như nhau. Có thể là 4 lá đồng loạt. Hoặc 3. Hoặc 2. Và tùy theo các lá đồng loạt để giải đoán vui buồn, thành công hoặc thất bại. Nếu 3 lá bồi thì có sự phản trắc của bạn bè. Đó là 3 lá "đứng". 3 lá lộn ngược cũng mang lại tin buồn, song kém chua cay, đau đớn hơn.
3 lá bồi Văn Bình vừa nhìn thấy lại là 3 lá bồi "đứng". Nghĩa là thần bài báo trước cho nàng biết nàng bị phản trắc. Bạn bè thân tín của nàn phản trắc nàng.
Nicôn hất tấp hỏi:
- Bọn Tình Báo Sở?
Phù Dung lắc đầu nhè nhẹ. Văn Bình biết thủ phạm không phải là Tình Báo Sở. Vì Tình Báo Sở không phải là bạn bè thân tín. Chàng bèn quỳ xuống cạnh nàng:
- Mai Lăng?
Phù Dung hơi mỉm cười. Mỉm cười trong lúc sửa soạn lên đường sang bên kia thế giới kể cũng lạ. Nhưng Văn Bình không lấy làm lạ. Đàn bà là sinh vật có nhiều khúc mắt và mâu thuẫn nhất trong vũ trụ. Phù Dung mỉm cười là để che giấu sự đau khổ và ngại ngùng. Nàng yêu Mai Lăng và tin hắn yêu nàng. Thế mà người đàn ông nàng sắp lấy làm chồng, nàng nguyện yêu thương hắn trọn đời, lại đanh đập tra tấn nàng một cách tàn bạo.
Quần áo nàng bị tơi tả, mỗi nơi một mảnh. Trên thân thể nàng chỉ còn lại những miếng đồ lót ni-lông. Hồi mới gặp lại Phù Dung sau nhiều năm tháng xa cách. Văn Bình đoán qua những đường cong đều đặn và dáng dấp mềm mại là nàng chưa già. Một lần nữa chàng đã đoán rất đúng. Thân thể nàng như thân thể của thiếu phụ 25, tròn trịa và quyến rũ đúng với câu "gái một con trông mòn con mắt".
Nhưng Văn Bình không có thời giờ chiêm ngưỡng nhan sắc như nặn của nàng vì nụ cười vừa nở trên môi hình trái tim vụt tắt. Cơn đau cực độ đang vò xé tạng phủ nàng. Văn Bình quan sát nét mặt và thăm dò kinh mạch của Phù Dung trong khi Nicôn loay hoay gọi điện thoại.
Phù Dung thều thào:
- Mời y sĩ phải không?
Văn Bình đáp:
- Phải. Nicôn cho biết tại lãnh sự quán Hoa Kỳ có một y sĩ thường trực mỗi đêm. Chỉ cần mươi, mười lăm phút là y sĩ có thể đến đây, chở em vào bệnh viện.
Phù Dung lại mỉm cười, nhưng khóe miệng đã bắt đầu méo lệch như da mặt bị kéo căng một bên:
- Vô ích, anh ạ. Em biết em chẳng còn sống bao lâu nữa. Anh Văn Bình ơi, đây là lần thứ nhì em bói nhằm 3 lá bồi. Lần thứ nhất, cách đây 17 năm, em bị phản trắc suýt chết. Và... lần này... Nhưng thôi, em cũng không oán than và tiếc nuối nữa... Em chết như vầy mà hơn.
Văn Bình ngắt lời:
- Mai Lăng đến đây?
- Vâng. Hắn về nhà sau khi các anh đi được 5 phút.
- Khi ấy, anh đang ở dưới đường.
- Không, sau khi anh đánh ngã bọn Tình Báo sở núp trong xe hơi thì Mai Lăng mới xuất hiện.
- Tại sao em không đóng chặt cửa?
- Hệ thống an ninh của em rất tốt, như em đã nói với anh. Nhưng nó chỉ có thể ngăn được người lạ, chứ không ngăn được Mai Lăng. Vị hắn được coi như người nhà. Tự tay hắn đã gắn lắp chuông điện, mắt điện, súng bắn đạn thuốc mê ... Cho nên hắn đã biết phương pháp hóa giải. Hắn trèo từ mái nhà bên cạnh, nhảy xuống sân thượng, dùng kềm bọc cao su cắt đứt chuông báo động rồi lấy nam-châm áp vào cửa để mở chốt. Hắn từ sân thượng xuống phòng em dễ dàng, hắn chỉ gặp bà quản gia của em. Công việc riêng của em, bà quản gia không biết, bà ta đinh ninh Mai Lăng vắng nhà một thời gian, chứ không xung đột với em nên bà ta dẫn hắn đến ngay phòng này. Em đã khôn ngoan, không ở trong căn phòng chung, đề phòng hắn mò về, nhưng anh ơi, khôn ngoan cũng vô ích... Hắn tàn nhẫn đến thế là cùng, em la lên, bà quản gia thấy biến cũng la lên, hắn bèn vớ ống nước keo xịt tóc trên bàn phấn đánh nát mặt bà ta. Em không còn nghe tiếng rên nữa, chắc bà ta đã chết.
Cặp mắt lờ đờ mệt mỏi của Phù Dung hướng về góc phòng. Bà quản gia nằm ngửa, quần áo còn nguyên, chỉ hơi sộc xệch có lẽ vì bị lôi kéo, nhưng mặt và cổ bê bết máu.
Đúng như Phù Dung nói, bà quản gia đã chết. Văn Bình cảm thấy đau nhói ở cuống bao tử. Xúc động nội tâm này không do cái chết thê thảm của bà quản gia gây ra, mặc dầu khuôn mặt trắng trẻo, phúc hậu, luôn luôn tươi tỉnh đã biến thành đống thịt lầy lụa gớm ghiếc. Trong đời, chàng đã chứng kiến hàng trăm cái chết hung ác tương tự. Hàng trăm lần chàng đã phải vuốt mắt cho đàn bà đẹp. Bà quản gia đã xấp xỉ ngũ tuần. Chết cũng không còn sớm nữa.
Sở dĩ chàng xúc động vì Mai Lăng đã giết người bằng một khí giời rất khó giết người, ống keo xịt tóc không nặng bao nhiêu, Mai Lăng chỉ có thể đánh nát mặt và lũng sọ nạn nhân nếu hắn là con nhà võ cừ khôi từng hấp thụ tinh hoa của kình pháp. Theo hồ sơ, Mai Lăng là gã đàn ông hữu tài vô hạnh con nhà giàu , đẹp trai, học giỏi nhưng ham chơi, ham chơi đến nỗi cha mẹ phải từ bỏ. Hồ sơ chỉ nói hắn có số vốn võ thuật tạm đủ để tự vệ hoặc tấn công chớp nhoáng. Chứ hồ sơ không hề nói hắn có biệt tài biến nhẹ thành nặng khiến hắn có thể giết người bằng bất cứ vật nào cầm trong tay.
Chàng bèn hỏi Phù Dung:
- Mai Lăng giỏi võ không?
Nàng đáp:
- Khá giỏi. Thấy hắn nặng tay với bà quản gia, em can hắn nhưng hắn xô em ngã xuống đất. Rồi... rồi....
Phù Dung ngưng nói để thở. Hơi thở nàng khò khè như bị nghẹt đàm.
- Rồi hắn đánh em?
- Vâng. Hắn đánh em phủ đầu. Em chẳng hiểu tại sao nữa. Em vừa té ngã thì hắn dậm gót giầy vào bụng em, dằn nhiều cái làm em suýt tức ngộp. Sau đó, hắn dùng mũi giầy đá em. Trời ơi, hắn dận giầy mũi nhọn...
Đứng sau, đặc phái viên Nicôn buột miệng:
- Thằng khốn...
Văn Bình vội đưa ngón tay lên môi. Lòng chàng cũng lộn lạo trước những lời đau thương của Phù Dung. Nhưng chàng biết nàng còn yêu hắn. Hắn có thể coi nàng như con vật trong lò sát sinh, nàng cũng vẫn yêu hắn. Yêu cuồng loạn như con gái, đàn bà trong lứa tuổi đôi mươi....
Như chàng tiên liệu, Phù Dung có vẻ bất bình vì tiếng "thằng khốn" của Nicôn. Nàng hằn giọng rồi bênh vực cho người yêu sát nhân:
- Bình thường Mai Lăng là người vũ phu song điều đó không đáng ngại đối với em. Anh còn lạ gì em, lão trung tá mật thám Pháp còn vũ phu hơn nhiều, dường như Trời sinh em ra là để đàn ông vùi dập. Điều làm em quan ngại là chưa bao giờ Mai Lăng lại vũ phu đến mức độ ấy. Chưa bao giờ hắn hành hạ em vô cớ. Hắn chỉ thượng cẳng chân hạ cẳng tay mỗi khi nổi cơn ghen. Tính em nhăng nhít đến chết không chừa nên hắn ghen là đúng, hắn đánh em cũng đúng. Nhưng lần này....
Phù Dung nín lặng. Nàng ngó chàng trân trân, nước mắt tuôn đầm đìa. Lần này, Mai Lăng ghen với chàng... Văn Bình rút khăn tay lau má cho nàng. Nàng khóc ấm ức một lát rồi mới nói tiếp:
- Hắn ghen, hắn ghen, anh ạ. Và hắn ghen với anh. Chẳng hiểu sao hắn khám phá ra anh là bạn ngày xưa với em. Hắn đá mấy cái vào mạng sườn, em ngã nhào từ trên giường xuống đất, miệng quát tháo "đồ đĩ, đồ đĩ rạc, tính nào tật nấy, tao sẽ đánh mày chết". Bị đánh đau quá, em hóa liều, em thừa cơ hắn lục tủ lấy rượu, chồm dậy, lượm cái bình pha lê cắm hoa choảng vào vai hắn. em tưởng lúc ấy hắn có thể moi gan móc ruột em ra, hắn nhìn em trừng trừng mắt đầy tia máu đỏ ngầu. Nhưng hắn chỉ nhìn suông chứ không áp đảọ bằng sức mạnh. Nhìn em được ba, bốn phút, hắn bỗng rú lên cười sằng sặc. Em quên suy nghĩ, cứ nói bừa là hắn muốn gì hãy thú nhận ra, đừng có đòn phép ghen tuông vớ vỉnh nữa. Em không ngờ câụ nói văng mạng của em lại moi trúng ý nghĩ của hắn. Hắn khựng người, ly rựợu suýt rớt khỏi tay, rồi đáp "tôi muốn gì, tôi đã có dịp nói ra, và cô cũng đã rõ", dứt lời, hắn đổ dốc luôn ly rượu đầy ắp vào người em trước khi quăng cái ly vào gầm giường.
- Em không phản ứng lại?
- Không. Vì em quá sợ. Lưỡi em như bị khô cứng, tay chân em líu ríu, em không nói, không cử động gì được nữa.
- Tại sao?
Một lần nữa, Phù Dung nín lặng. Văn Bình nhận thấy nàng nín lặng lần này là lần thứ ba. Không hiểu tình cờ hay dụng ý, hễ Nicôn lại gần lắng tai nghe là nàng ngưng nói.
Chàng ra hiệu cho Nicôn kéo cái khăn trải giường đắp cho nàng.
Nicôn bàn:
- Đề nghị khiêng nàng lên giường.
Văn Bình không chấp thuận:
- Không khiên lên giường được đâu. Vì xương sống của nàng có lẽ bị đánh gẫy. Chừng nào có y sĩ?
- Hắn ra xe ngay khi tôi gọi.
Văn Bình tiếp tục lau những giòng nước mắt nóng trào ra đầy mặt Phù Dung:
- Em có hỏi hắn về cái vòng ước không?
Nàng đáp, giọng bắt đầu yếu rõ rệt:
- Có. Hắn quăng cái ly vỡ tan rồi ngồi phịch xuống ghế dựa. Để trấn áp cơn sợ hãi, em mang vụ go-do-chong-giom ra hỏi hắn. Nghe em hỏi, hắn cắn môi, rồi nói "việc này, cô chẳng nên biết làm gì". Em bảo là em có quyền biết vì ông hoàng Phakanvong sẽ từ chối ký kết thỏa ước dầu hỏa thì hắn lại rú lên cười sằng sặc như hồi nãy.
- Hắn có nhận đánh tráo cái vòng ước Tây Tạng không?
- Không. Thật ra, hắn không nói "có" hay "không" dứt khoát. Hắn bảo là cuộc đời chán hơn cơm nếp nát. C.I.A. đã coi hắn như cỏ rác, ông Hoàng còn xô hắn xuống thấp hơn một bực nữa, lương bỗng thì quanh năm thiếu hụt, hắn không thể tiếp tục thái độ quân tử Tàu được nữa.
- Quân tử Tàu? Nghĩa là hắn có ý định phản bội?
- Dĩ nhiên. Vì vậy hắn mới rắp tâm chiếm đoạt cái go-do-chong-giom từ trước ngày sang Âu châu.
- Hắn định bán báu vật cho ai?
- Em quên hỏi hắn. Hắn chỉ yêu cầu em giúp hắn. Em nói là em không thể giúp hắn làm chuyện phạm pháp thì hắn đáp là hắn mắc kẹt, hắn không còn lối thoát nào nữa, em có yêu hắn thì đừng bỏ rơi hắn. Nghe hắn than thở em quên bẵng trận đòn thừa sống thiếu chết vô cớ và vô lý và bưng mặt khóc. Hắn dìu em lên giường rồi... rồi hắn nhủ gì em nghe nấy. Khốn nạn, em lớn ngần ấy tuổi đầu mà ngu hơn con nít, em ngoan ngoãn nằm yên cho hắn vuốt ve. Hắn làm tình với em một cách đắm đuối như hồi hắn mới gặp em... Xong xuôi, hắn thì thầm vào tai em "Phù Dung ơi, em giúp anh nhé... em nên giúp anh, em phải giúp anh, em phải giúp anh vì chỉ có em mới giúp được anh thôi". Em tỏ vẻ không hiểu, hắn bèn hôn em và cắt nghĩa là hoàn cảnh bất khả kháng đã lôi kéo hắn vào tội lỗi, giờ đây, hắn muốn trở về con đường chính đạo cũng đã quá muộn, vì ông Hoàng cùng ông Sì-mít sẽ không thể tha hắn. Ra tòa, hắn sẽ khó tránh khỏi án tử hình hoặc chung thân cấm cố ngoài Côn Đảo. Nhưng theo kinh nghiệm hắn biết là ông Hoàng sẽ không truy tố hắn ra tòa, ông Hoàng phái anh qua đây để giải quyết nội bộ một cách êm thắm.
- Hắn lầm. Anh chưa hề nhận được chỉ thị giết hắn. Và ngay phút này anh cũng chưa có ý định giết hắn. Như anh từng hứa với em, anh sẵn sàng nhắm mắt trước tội lỗi của hắn. Hắn chỉ hoàn trả lại báu vật là đủ. Nếu hắn cần tiền, anh sẽ thỏa mãn. Miễn hồ hắn đừng đòi quá lố.
- Em đã nói với hắn như vậy. Nhưng hắn một mực không nghe. Hắn nằng nặc đòi em phải cung cấp cho hắn một bảo đảm chắc chắn. Hắn lập luận rằng nếu em chịu cung cấp bảo đảm này, ông Hoàng và ông Sì-mít và cụ thể hơn cả là anh, sẽ chẳng dám đụng đến lông chân hắn.
- Bảo đảm này là cái gì?
Phù Dung lại nhìn quanh quất. Nicôn đã ra ngoài để đón viên y sĩ của lãnh sự quán. Trong phòng chỉ có Văn Bình và nàng, ông Hoàng đã không lầm lẫn trong việc tuyển nạp nàng. Nàng là người đàn bà yêu hoang tàn, đã trải qua hàng chục đời chồng và hàng trăm mối tình xác thịt mỗi đêm, nghĩa là nàng không thể trung thành với một người đàn ông nào. Thế nhưng nàng lại là một nữ điệp viên tuyệt đối trung thành với tổ chức. Bằng chứng: nàng chẳng còn sống bao lâu trên cõi đất này nữa mà nàng vẫn nghĩ đến bổn phận phòng gian bảo mật. Nàng muốn nói ra nhưng lại sợ. Nàng ngần ngừ vì Nicôn vừa quay vào. Văn Bình thúc giục:
- Em nói đi.
Phù Dung lảng sang chuyện khác:
- Buồn quá anh ơi... có lẽ em sắp chết. Tự dưng em nhớ yến sào, em nhớ hòn Nội kinh khủng.
Văn Bình lặng người. Nếu nàng không nhắc đến yến sào và hòn Nội, chàng đã thúc giục nàng thêm nữa. Vì chàng cần biết rõ về vật được gọi là "bảo đảm". Theo từ ngữ điệp báp, "bảo đảm" thường là một tài liệu thuộc loại tối mật mà nhân viên phản thùng thường nắm giữ để "săng-ta". Nhưng Văn Bình không dám làm kinh động quá khứ đầy mộng đẹp của nàng. Yến sào và hòn Nội là một phần đời nàng. Hồi ấy, nàng đã tâm sự với chàng "anh ơi, em mê ăn yến vì nó là món ăn đại bồ, nhưng cũng vì em sinh trưởng ở Khánh Hòa, trong một vùng đối diện với hòn Nội ngoài khơi, em phải xa nhà từ tấm bé, em giàu có mà không được về, nên em mê ăn yến để khỏi nhớ hòn Nội..."
Yến là tổ chim hải yến trong các hòn đảo nhỏ nằm rải rác dọc bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Những hòn đảo ít người nghe tên như hòn Chà Là, hòn Hố, hòn Đụng, hòn Sưởng, hòn Mun, hòn Hội và hòn Ngoại, lại đã đi vào lịch sử yến sào thế giới vì ở đó có rất nhiều tồ yến và là yến tuyệt ngon. Nhưng ngon đệ nhất phải là yến hòn Nội, chả thế mà phong dao đã có câu:
Yến sào hòn Nội
Vịt lội Ninh Hòa....
Nàng là con gái đầu lòng của một gia đình ngư dân nghèo xơ nghèo xác. Cha mẹ nàng, gia đình nàng đều là công nhân bóc yến ở hòn Nội. Hàng năm, cuộc bóc yến diễn ra hai lần, vào mùa xuân và mùa thu. Tổ yến màu trăng trắng, trông như con thoi chỉ rối, lớn bằng hai, ba quả trứng gà Mỹ, dính chặt vào đá. Yến quý nhất là yến huyết màu hồng hồng. Yến huyết thường thấy ở hòn Nội. Bóc yến là công việc gay go, nhiều khi rất mạo hiểm, yến huyết lại oái hồng hồng. Yến huyết thường thấy ở hòn Nội. Bóc yến là công việc gay go, nhiều khi rất mạo hiểm, yến huyết lại oái oăm tìm những nơi loài người không dám léo hánh tới để làm tổ, đặc biệt là trong những kẽ đá hoặc hang động bé nhỏ nằm chìm dưới nước. Muốn lấy tổ yến, phải đợi thủy triều hạ xuống rồi chui luồn vào động. Có nhiều cửa động chỉ bằng một hai gang tay, người lớn không lọt. Cô bé Phù Dung được đi bóc yến luôn luôn vì thân hình nàng mỏng dính.
Nếu cuộc đời cứ chảy nhịp đều như vậy, Phù Dung cứ đi bóc yến như vậy thì vụ vòng ước go-do-chong-giom với Mai Lăng, hoàng tử Phakanvong và Antôn đã chẳng xảy ra. Và cô bé thân hình mỏng dính kia lại chẳng trở thành thiếu phụ sắc nước hương trời không bao giờ lại mang cái tên thi vị nhưng yểu mệnh là Phù Dung...
Người ta đã lầm khi cho rằng tình yêu cuồng loạn chỉ có thể được trong giới no cơm ấm cật. Trên thực tế, mẹ Phù Dung, một người đàn bà chưa hề biết son môi và nước hoa là gì, và lớn lên trong sự khổ cực tột độ, lại yêu say đắm một chàng trai tuổi chỉ bằng non nửa. Họ còn yêu nhau say đắm hơn các cặp tình nhân ngày nay nữa vì họ mù chữ, họ không thể viết thư nóng bỏng hẹn hò cho nhau. Họ lợi dụng những cuộc bóc yến ngoài khơi để làm tình, và kết quả là một cuộc thanh toán đẫm máu xảy ra, cha Phù Dung hạ sát tình địch trên núi rồi quẳng xác xuống biển Nam Hải. Hung thủ bỏ trốn vào Nam, còn mẹ Phù Dung ra xóm cổn làm nghề ca kỹ. Nàng sống một thời gian với mẹ, nhưng mẹ nàng sớm lìa bỏ cõi trần vì mối hận tình không nguôi và nàng sớm lăn thân vào gió bụi.
Định mạng sui nàng làm vợ bé một trung tá mật thám Pháp. Nàng đã tập cho người chồng già khác màu da một thói quen độc đáo: thói quen ăn yến. Phù Dung mê ăn yến để khỏi nhớ quê nhà hòn Nội, song thật ra để thèm ước cuộc sống ấm cúng gắn bó của vợ chồng yến, khác với cuộc sống lạnh lùng chia cắt của cha mẹ nàng.
Chim yến thường bay từng cặp từ khơi vào đảo, chọn nơi nào kín đáo mới lập tổ. Chúng nhả nước bọt ra, âu yếm tạo thành những sợi dây tình nhằng nhịt, rồi chim mái đẻ trứng an toàn. Chim mái nằm trong tổ ấp trứng, chim trống lặn lội ra ngoài tìm mồi. Suốt trong thời gian 20 ngày ấp trứng, đôi trống mái sống hòa thuận thần tiên. Chim yến con cũng được cha mẹ yến nuôi dưỡng trong hai tháng rưỡi trước khi cho vào đời. Phù Dung mồ côi từ nhỏ, nàng không được hưởng một tuổi hoa thơ mộng như chim yến con.
Nghe Phù Dung nhắc đến yến sào, Văn Bình lặng người. Nàng vẫn tiếp tục nói, hai mắt lim dim, giọng khao khao đều đều, tay chân bất động, như dưới tác động của thuốc móc rút sự thật păng-tô-tan:
- Thương anh ghê... anh Văn Bình há.... Thương anh ghê.... Em vừa mua được một cân yến hạng nhất, yến hòn Nội chính hiệu gửi từ Nha Trang qua tận Ba Lê, đắt gấp chục lần giá bên nhà. Em làm anh ăn thì ngon phải biết. Em có lối làm yến lạ lắm, khỏi cần pha với dầu phụng cũng sạch như thường.
Làm yến quả là một nghệ thuật. Nghệ thuật này có tính cách cổ truyền, thoạt đầu phải ngâm tổ yến trong nước nóng, không được nóng nhiều song cũng không được nóng ít. Yến sẽ rời ra thành sợi, chất lông và bụi sẽ nổi lềnh bềnh trên trên, người ta đổ dầu phụng, dầu này sẽ quyện chất bẩn trên mặt nước. Gạn hết đi, người ta dùng nhíp nhổ râu lượm hết lông măng. Xong xuôi, yến được đun cách thủy để nấu ngọt hay mặn.
Giọng nói của Phù Dung bỗng lúng túng. Nàng ngừng lại để ho. Chàng tỏ vẻ lo lắng vì nàng vẫn không chịu đá động đến hiện tại:
- Anh ơi, em thương anh ghê... em ngu ghê... em không ăn nhằm bùa mê thuốc lú ái tình thì hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất đời em. Té ra em chỉ được tái ngộ với anh để rồi chết... Anh Văn Bình nè, anh thường về thăm nhà không?
Lâu lắm Văn Bình chưa về thăm nơi chôn rau cắt rốn. Đó không phải vì chàng không muốn về. Chàng muốn về kinh khủng song con sông Bến Hải tàn nhẫn đã ngăn chặn niềm tương tư bất tận của chàng. Trong dĩ vãng, chàng đã về thăm, nhưng đều là lén lút. Về thăm trong đêm khuya, gót giầy thật nhẹ và gần đến lũy tre làng phải nín hơi thở sợ chó sủa. Hoặc về thăm chớp nhoáng, phi cơ nhẹ thả xuống rồi móc lên.
Chàng đáp cho Phù Dung yên lòng:
- Cũng thỉnh thoảng.
- Đố anh, em có thích về thăm nhà không nào?
- Ai lại chẳng thích.
- Lầm. Thói đời, ai cũng thích. Em cũng thích. Nhưng mỗi khi nghĩ lại em không còn thích nữa. Anh nghĩ coi, nai khô Diên Khánh, sò huyết Thủy Triều và tôm hùm Bình Ba có nơi nào ngon bằng không? Chắc là không. Nhưng giờ đây, chiến tranh đã làm....
Nicôn rón rén bước lại ra hành lang. Văn Bình vội đưa bàn tay bịt miệng Phù Dung:
- Em vừa nhắc đến hai chữ "bảo đảm", Mai Lăng đòi em cung cấp "bảo đảm". Hiện em giữ tài liệu nào của ông Hoàng?
Phù Dung đáp chỉ đủ chàng nghe:
- Không, Mai Lăng đòi em cho biết tên của Savuy.
Văn Bình giật bắn người:
- Savuy Tiệp Khắc hả?
Phù Dung đáp gọn:
- Vâng. Em là "hộp thư sống" của họ ở Giơneo.
Một trong nhiều nhiệm vụ của Phù Dung là làm đầu dây liên lạc giữa ông Hoàng với một số điệp viên hoạt động trên lãnh thổ Cộng sản Tiệp Khắc. Những điệp viên này họp lại thành một tổ chức mệnh danh là Savuy.
Savuy là bí danh. Việc đặt bí danh thường là đầu đề của nhiều sự rắc rối thi vị và rí rỏm. Nguyên Hương không phải là đệ tử trung thành của thần Lưu Linh như chàng, song nàng lại chọn bí danh của các cộng sự viên hải ngoại trong bảng danh sách rượu vang thượng hạng. Savuy[14] là thứ vang có một không hai trên thế giới, dân nhậu nổi tiếng không thể không biết. Mặc dầu Thụy Sĩ chỉ đứng hạng đàn em trong kỹ nghệ rượu nho. Rượu Savuy lừng danh, có lẽ vì nó có hương vị đặc biệt, màu nâu nâu của nó cũng đặc biệt, và đặc biệt hơn nữa là người ta chỉ sản xuất rất ít, chỉ đủ dùng cho một thiểu số nhà giàu.
Rượu nho cũng như đàn bà. Nghĩa là trên căn bản, vang xứ nào cũng do nho ép mà ra. Nghĩa là đàn bà da trắng cũng giống đàn bà da vàng, đàn bà da đen. Giống thì giống, ấy thế mà khác thì vẫn khác. Rượu nho đỏ gamay thơm mùi cam thảo và mùi chan chát bất hủ của trái cau hôn lễ uống với em bé 17, 18, trong độ thơm vừa chín của tuổi ô mai thì nhất trần đời. Em bé chưa quá đôi mươi, thân hình núi lửa làm da thịt đàn ông sôi bỏng thì phải nhấm nháp với rượu pha mùi dâu và mận tươi Đàlạt[15]. Nhưng nếu giai nhân có đôi chân dài, người gầy nhẳng, gò má hơi hóp và cặp mắt sâu trũng, da dẻ lạnh như băng tuyết mà nội tâm lại có thể đun kim khí lỏng chảy thành nước thì nên đối ẩm với một loại rượu nho độc nhất vô nhị, nói là "rượu tảng băng"[16]. Rượu vang trắng này được ủ lâu năm trong những hang đá lạnh lẽo nên hấp thụ nhiều hương lạ. Tuy nhiên, muốn đại thắng người đẹp "trường túc bất tri lao" thì phải đến với loại nho được trồng ở đỉnh núi, ở độ cao nhất nhì thế giới[17]. Dường như khí trời trên cao chứa đựng một tiên lực siêu phàm, cây nho càng được trồng trên cao chừng nào càng sản xuất rượu vang bồi dưỡng sinh lực nhiều chừng nấy.
Tổ chức Savuy được ông Hoàng thành lập từ nhiều năm ở Thụy Sĩ, song mãi đến thời gian gần đây nó mới mang lại kết quả cụ thể và khích lệ. Một số tin tức, tài liệu từ phía sau bức màn sắt cộng sản được chuyển qua Tiệp, rồi từ đó chuyển qua lãnh thổ trung lập Thụy Sĩ. Văn Bình đã nghe nói nhiều đến Savuy song chưa có cơ hội hoạt động chung với họ; vả lại, chàng ở trong ban Hành Động, quanh năm dùng dao súng và võ thuật, các điệp viên Savuy chỉ phụ trách lấy tin thuần túy nên cơ hội này khó thể xảy ra. ông Hoàng từng nói với chàng là tổ chức Savuy rất quan trọng. Mấy tháng trước, chàng đang ở Sàigòn, ông tổng giám đốc dặn dò:
- Hiện giờ thì chưa, nhưng trong tương lai chắc anh sẽ hoạt động ở Đông Âu. Khi ấy, tôi sẽ nhờ anh củng cố lại tổ chức Savuy. Theo chỗ tôi biết, GRU Sô Viết và Quốc Tế Tình Báo sở Trung Hoa đang tìm đủ mọi cách chọc thủng màng lưới an toàn của Savuy.
Giờ đây Mai Lăng đòi Phù Dung "cho biết tên của Savuy". Nàng là đầu dây tất không lạ gì phương danh và địa chỉ của nhân viên Savuy đầu não. Tóm được chi tiết này, Mai Lăng sẽ có thể bình chân như vại. Antôn sẽ không dám đụng đến hắn... Và dĩ nhiên Nicôn và chàng cũng sẽ o bế hắn tột độ, nếu không hắn sẽ điều đình bán tài liệu Savuy cho Antôn. Không riêng Tình Báo sở, GRU và KGB Sô Viết, ngay cả các cơ quan tình báo đồng minh Tây phương cũng sẵn sàng rút hàng đống đô-la ở ngân hàng ra để đổi lấy mấy dòng chữ về Savuy.
Mai Lăng quả to gan bạo phổi. Nhưng hắn cũng là tay cừ. Nếu hắn nắm được tài liệu Savuy, chàng sẽ phải khoanh tay, nhìn hắn múa gậy vườn hoang.
Chàng bèn hỏi Phù Dung:
- Em có cho hắn biết tên các nhân viên Savuy không?
- Không... nhưng....
Nụ cười của Văn Bình chỉ vẽ thoáng trên môi rồi tan biến. Vì nàng vừa nói thêm tiếng "nhưng".
- Nhưng.... Nhưng... anh ơi.... Em chỉ là đàn bà chân yếu tay mềm. Em không chịu nỗi những đòn tra tấn tàn bạo của hắn. Anh ơi.... vừa âu yếm đấy, hắn đã trở mặt được ngay và dùng mũi giầy đá vào xương sống. Em ráng chịu đau và trong thâm tâm em nhất quyết giữ bí mật đến chết. Hắn có lối tra tấn khoa học, mỗi cái đá là một phát atémi, hắn không đá thật mạnh để làm gẫy đốt xương sống trên cổ nhưng đủ làm em đau khắp châu thân, óc bị rung chuyển như búa bổ. Kể ra, hắn chỉ muốn lấy bản danh sách Savuy chứ không muốn giết em, nhưng vì em tiếp tục ngậm miệng nên hắn... nên hắn... úi chao, đau lắm anh ơi....
- Em ngồi dậy được không?
- Không.
- Anh sẽ đỡ em.
- Đừng anh. Lưng em như thể nát bấy. Hắn đá trúng khúc xương dài trên đốt xương cụt nên em bị bại liệt, không cử động được nữa.
Phù Dung không nói rõ, chàng cũng hiểu. Mai Lăng vừa áp dụng một kỹ thuật tra tấn của Tình Báo Sở được coi là vô nhân đạo. Kỹ thuật này nhằm tấn công các yếu huyệt dọc xương sống. Đối với con nhà võ thì đòn đánh xương sống rất khó trúng đích và ít hữu hiệu vì 33 đốt xương chồng chận lên nhau này khá cứng, và tủy xương sống - cái ống tròn màu trắng sữ dài 46 phân tây, đường kính 1 phân, chứa đựng 31 dây thần kinh quan trọng - được bạo bọc an toàn. Nhưng nếu am tường vị trí các huyệt thì chỉ cần phóng atémi nhẹ là đối thủ thảm bại trong khoảnh khắc.
Xương sống được chia ra làm 4 khúc, khúc đầu gồm 4 đốt, hễ bị đánh gẫy là táng mạng hoặc nhẹ ra cũng trọng thương và tàn tật suốt đời, khúc lưng gồm 12 đốt không có huyệt nào đáng kể, khúc thứ 3 ngang với bụng gồm 5 đốt dính cứng với nhau, và sau cùng là 4 đốt nhỏ xíu hợp thành đốt xương cụt.
Mai Lăng không chủ tâm giết chết Phù Dung nên hắn chừa khúc đầu. Mà chỉ tập trung đòn vào khúc thứ ba của xương sống. Nhưng trong cơn giận dữ hắn đã quá nặng chân khiến những đường dây thần kinh ở đó bị thương tổn nặng.
Kết quả nàng còn sống cũng như chết. Nàng còn sống thì cũng phải ngồi xe có người đẩy. Chân nàng đã bất động, tay nàng cũng đang dần bất động. Sau này, ăn uống nàng cũng cần người hầu hạ. Phù Dung quen nếp sống hoạt động, nàng là con thiêu thân tình ái, thiếu xác thịt đàn ông nàng không chịu nổi. Như vậy, thà nàng chết mà hơn... Y sĩ của lãnh sự quán chưa đến, giá đến ngay bây giờ cũng vô ích. Đột nhiên, Văn Bình có ý nghĩ là viên y sĩ này gặp nạn dọc đường để Phù Dung có thể êm ái từ giã cõi đời...
Nằm dưới đất, nàng rên rỉ:
- Đau lắm, em đau lắm, anh ơi, anh bắn cho em một viên đạn vào óc để em chết cho rồi....
Văn Bình an ủi gượng gạo:
- Không sao, em không sao đâu.
Phù Dung bắt đầu thở khò khè:
- Đừng nói dối nữa. Em là thánh tổ nói dối, anh qua mắt em sao nổi. Chân em lạnh rồi. Em đang lạnh nơi bụng. Anh ơi....
Người thiếu phụ trôi nổi xứ Khánh Hòa nhiều yến huyết đa tình sắp chết. Văn Bình vội nói:
- Em cất giấu tài liệu Savuy ở đâu?
Náng đáp, nhọc mệt:
- Trong tủ sắt.
- Tủ sắt? Tủ sắt ở đâu?
- Phía sau tủ gương đựng quần áo. Anh bấm nút ngầm dưới tấm gương soi là tủ áo nhích ra.
- Hiểu rồi. Em đã mở két lấy tài liệu cho hắn.
- Đời nào. Nếu em nghe lời hắn, em đã không bại liệt và sắp chết. Nhưng em cứng đầu chẳng được gì. Vì trong những ngày chung sống với em hắn đã lừa chụp được cách mở két, hắn chỉ giả vờ ngủ và dùng máy ảnh gắn ống têlê để.... Hắn chỉ thiếu cái chia khóa, chia khóa này đầu dẹt, gồm đúng 13 cái khứa, hắn không thể rèn cái giả nên....
- Nên hắn đánh em để hỏi chia khóa?
- Vâng. Em đeo bằng một sợi dây nhỏ trong quần lót. Em ân ái với hắn, nệm đồ lót ở góc giường, đến khi đánh em gần chết hắn nổi sùng kéo giựt khăn trải giường chiếc chia khóa mới rớt xuống đất...
- Và hắn mở tủ sắt?
- Vâng.
- Trong đó có đầy đủ tên và chỗ ở của các nhân viên Savuy.
- Không có tên thật, chỉ có bí danh. Cũng không có địa chỉ. Tuy nhiên, có một số chi tiết mà cơ quan điệp báo nào nghiên cứu cũng có thể phăng ra tên và địa chỉ.
- Có cách nào thông báo cho các nhân viên Savuy rút vào bí mật không?
- Có... nhưng.... nhưng....
- Nhưng... như thế nào, em nói đi....
- Mật mã dùng để liên lạc cũng được cất trong tủ sắt.
- Nghĩa là Mai Lăng đã nắm đầu cán, còn chúng mình đầu lưỡi?
- Hắn giải thích là nếu anh và Nicôn án binh bất động mặc hắn hành động hắn sẽ hoàn trả tử tế những tài liệu đã lấy. Trong trường hợp ngược lại, hắn sẽ....
- Hiểu rồi. Em dư biết anh không thể án binh bất động. Vì còn báu vật go-do-chong-giom. Còn khế ước khai thác dầu hỏa. Còn uy tín của sở. Và còn....
- Anh định nhắc đến em ư? Cám ơn anh.
- Thật đấy. Nếu chỉ để báo thù riêng cho em thôi, anh cũng không ngần ngại.
- Em đau... đau lắm.... một lần nữa em cám ơn anh. Đừng quên con bé yến sào... yến sào hòn Nội nhé, anh Văn Bình nhé?
Phù Dung thở vuột ra rồi im lặng.
Hoàn toàn nín lặng Phù Dung đã chết.
Nàng vừa thở hơi cuối cùng thì Nicôn đưa y sĩ vào. Viên thầy thuốc đặt vội hộp đồ nghề xuống đất, đeo ống nghe vào tai. Rồi nhấc cườm tay xem mạch. Rồi vạch mắt quan sát tròng trắng. Sau cùng, đứng dậy lác đầu nhè nhẹ. Nicôn hỏi:
- Không cứu được nữa?
Viên y sĩ đáp:
- Không.
Văn Bình không quan tâm đến sự hiện diện của viên y sĩ. Vì chàng còn phải mở tủ sắt, tiêu hủy những bằng chứng về sự cộng tác của người chết với sở Mật Vụ của ông Hoàng. Chàng khỏi phải tìm kiếm lâu lắt, ngay dưới tấm gương lớn bằng đầu người chàng thấy một cái nút nhỏ cùng màu với thớ gỗ. Bấm vào, kỳ lạ thay, cái tủ đựng quần áo đồ sộ, nặng nề, tưởng như 4 người đàn ông lực lưỡng di chuyển không nổi, lại nhẹ nhàng dạt sang bên. Thì ra chân tủ có bánh xe. Nhưng bánh xe cao-su này nhỏ xíu, tủ lại thấp sát mặt đất nên khó thể nhìn thấy.
Cái tủ gỗ chỉ nhích vừa soắn cho cái két được lộ ra ngoài. Sau khi đoạt tài liệu Savuy, Mai Lăng chỉ bấm nút, trả cái tủ vào vị trí cũ, chứ không đóng két sắt. Văn Bình kéo cửa két, bên trong còn nhiều giấy tờ và đồ vật, song chàng biết chắc là bản danh sách nhân viên Savuy đã mất. Dung tích của két sắt bằng cái thùng dầu 20 lít đặt nằm ngang Văn Bình lôi đống giấy tờ lộn xộn; xếp gọn trên nền nhà rồi hạ lệnh cho Nicôn:
- Tưới xăng vào, dốt hết, bỏ tàn xuống cống phòng tắm.
Trong khi Nicôn và viên y sĩ loay hoay với mớ giấy bắt đầu cháy lùng bùng. Văn Bình bê cái hộp bằng sắt sơn đen cũng ở trong két ra. Hộp sắt nặng trên 5 ký này là một điện đài tối tân. Chàng rút sợi dây màu đỏ từ góc hộp xoắn tròn quanh ngón tay rồi giật mạnh. Nửa phút sau, một điện tiếng "bục" khô khan nổi lên. Mọi bộ phận của đài đã bị phá nát. Chàng gói những miếng vụn cong queo cháy xém vào cái khăn tắm lớn, đoạn trao cho Nicôn:
- Phiền anh tẩu tán cái này ra khỏi nhà. Anh nhớ điện thoại báo tin cho cảnh sát biết. Nhưng trước khi họ đến đây, anh phải lánh mặt. Nicôn hỏi:
- Còn anh?
- Đi có việc.
- Tìm Mai Lăng?
- Ừ. Đến nơi hắn ngụ xem sao. Nhân viên của Phù Dung còn thức không?
- Không. Hầu hết đã về nhà riêng. Chỉ còn lại mấy chú cận vệ yếu như sên.
- Vậy tôi xuống trước nhé. Anh chờ cảnh Sát rú kèn ở đầu hẻm rồi hãy chuồn. Đêm nay, nếu tôi chưa ngỏm củ tì tôi sẽ gặp anh tại khách sạn Président.
- Một lần nữa, tôi thành thật cám ơn anh.
- Có chuyện gì mà cám ơn?
- Anh đã cứu tôi 2 bận trong một đêm. Nếu tôi phải đi trước chắc chắn tôi đã bị bọn Antôn hỏi thăm sức khỏe. Một trận đòn thù nữa sẽ làm tôi hết đời. Tôi cám ơn anh vì anh đã cố ý giúp tôi.
Văn Bình cười duyên, vỗ vai viên y sĩ để cáo từ. Gã thày thuốc này có lẽ là quân nhân nên có bắp thịt rắn chắc và da mặt rám nắng. Lối tiến thoái nhẹ nhàng của hắn đã chứng tỏ hắn đã ăn mày được khá nhiều về võ thuật. Vậy mà cái vỗ tay thân ái của Văn Bình cũng làm hắn xụm xương quai xanh. Đang đứng thẳng ro, hắn rụp lưng xuống, hai chân rung rung như gân sắp đứt. Miệng hắn líu mãi mới thốt được nên lời:
- Ơ kìa, tôi làm gì mà anh đánh tôi?
Thật ra Văn Bình không chủ tâm thị oai với gã thầy thuốc của tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Chẳng may cho hắn là Văn Bình gặp ngày sung sức trên mức trung bình. Nếu chàng vỗ mạnh tay hơn nữa - chỉ nặng tay hơn chút xíu thôi - chắc chắn hắn sẽ phải bó bột 3 tuần lễ.
Đêm đã khuya.
Văn Bình hé mở cửa, vọt ra đường. Trước khi đặt bước trên vỉa hè, chàng cẩn thận nép mình sát tường. Sự thận trọng của chàng không đến nỗi vô ích. Vì bọn đàn em của Antôn đã xuất hiện.
Xuất hiện với lưỡi dao sáng loáng bay vèo trong đêm tối.
 



Chương 8. Bốn Bảy
 
Có những lá bài đồng giá trị như 4 đầm, 3 bồi, 2 già... đi chung với nhau và sự đi chung này báo hiệu nhiều điều quan hệ. 4 lá 7 (đứng) tiên liệu những mưu mô của kẻ thù, hoặc sự thất bại của họ (lộn ngược). 3 lá bẩy dầu đứng hay ngược cũng xấu. 2 lá 7 thì khá, nếu đứng thì bạn lập thêm"phòng nhì", còn ngược thì liệu hồn, tình ái sẽ làm bạn điêu đứng.
Điều làm Văn Bình ngạc nhiên là lưỡi dao chỉ xé màn không khí cách tai chàng hơn hai gang tay. Chàng thay đổi vị trí nhanh như điện xẹt nên thích khách khó thể phóng trúng người chàng, tuy nhiên cộng sự viên của Antôn cũng khó thể trật mục phiêu đến hai gang tay như vậy.
Chỉ có 2 lý do để giải thích. Thứ nhất, thích khách núp trong bóng tối quá tồi về môn ném dao lén lút. Thứ hai, hắn cố tình búng ra ngoài.
Quốc Tế Tình Báo sở có thể được coi là cơ quan gián điệp nghiệt ngã nhất trên thế giới trong việc gửi nhân viên ra nước ngoài hoạt động. Nhất là tới các quốc gia phương Tây. vấn đề cổ cách, tình cảm riêng tư ít được đặt ra, trưởng ban, chánh sở, giám đốc cũng vị tất có quyền đề nghị quyết định, ứng viên phải ra trước một ủy ban riêng, gồm nhiều nhân viên cao cấp, và hồ sơ cá nhân của ứng viên được mổ xẻ từng li từng tí, thiết tưởng soi bằng kiếng hiển vi của nhà vi trùng học cũng chỉ chu đáo đến thế là cùng. Ngoài các tiêu chuẩn căn bản như mức độ trung thành, mức độ nghề nghiệp, một tiêu chuẩn khác đã được đề cao: mức độ võ thuật. Nếu không giỏi võ thì đừng hòng qua khỏi kỳ tuyển loại, chứ đừng nói được vào "chung kết" nữa. Danh từ "giỏi võ" trong Tình Báo Sở không có nghĩa là tốt nghiệp trung đẳng Thiếu Lâm, hoặc thắt đai huyền đen nhu đạo. Mà phải là am tường mọi phương pháp giết người chớp nhoáng, giết người không dùng đến khí giới, và giết người không lưu lại dấu vết. Hầu hết điệp viên hoạt động hải ngoại đều bắn súng, phóng dao cừ khôi. Không được cừ khôi như cặp bài trùng Kiang-Nêmin[18] thì cũng không đến nỗi chịu thua những tay bắn súng, phóng dao cừ khôi trong MI-6 và C.I.A.
Vì vậy lưỡi dao phóng trật mục phiêu hơn hai gang tay này chỉ là một đòn gió. Bọn Antôn thừa biết ám sát chàng không dễ nào. Cho dẫu họ có thể hại chàng, họ cũng chưa dám. Chàng đã nắm được con tẩy của Antôn. Báu vật go-do-chong-giom hiện đang nằm trong tay Mai Lăng. Mà Antôn lại chưa khám phá ra nơi Mai Lăng ẩn náu. Bắt buộc Antôn phải để cho chàng sống.
Tương kế, tựu kế, chàng bèn kêu to:
- Ai phóng dao.
Chàng nghe tiếng giày lộp cộp. Tiếng lộp cộp chát chúa này từ phía sau gốc cây hạt dẻ to lớn, cành lá xum xuê ở xế cổng ngôi nhà mang số 13 vọng lại. Phàm làm nghề thích khách, không ai dại dột mang giày đế cứng. Trước đây, người ta dận giày đế cao-su hoặc đế cờ-rếp cho được êm ái. Gần đây xuất hiện một kiểu giày, gọi là giày Con Ó Thể Thao[19] vừa nhẹ lại vừa đẹp, có thể dùng trên sân vận động và luôn cả trong thành phố. Giới đi khuya về tối không thể không nghe nói đến giày con ó. Văn Bình có cảm tưởng là đàn em của Antôn cố ý tạo ra tiếng động trong đêm để chàng tiện theo sau.
Văn Bình nhìn thấy một bóng đen to lớn chạy bán sống bán chết ra đầu hẻm. Lẽ ra chàng mặc hắn. Chàng không tin là bóng đen này được dùng làm mồi nhử chàng đến một nơi vắng vẻ hầu làm thịt. Antôn và công ty đã biết chàng quá rõ. Antôn từng lấy thịt đè người và đã thất bại ê chề. Thế tất bóng đen chạy lộp cộp này được Antôn sai đến với một mục đích khác.
Văn Bình cười mỉm một mình. Mục đích của Antôn là ru ngủ chàng. Đúng là tấn tuồng cũ rích "thả con săn sắt bắt con cá rô". Đã thế, chàng sẽ giả vờ bị mắc hợm...
Chàng rượt theo bóng đen. Chàng đoán không sai, bóng đen mới chạy được giữa đường, chưa kịp quẹo vào một hẻm nhỏ tối om bên trái, đã trượt chân, chổng bốn vó lên trời. Văn Bình tóm cổ nạn nhân, dựng dậy rồi xô hắn ngã chúi vào lỗ ống cống. Nạn nhân cân nặng hơn 90 ký, bộ vó trông khá đồ sộ, song Văn Bình đã quật té dễ dàng. Có lẽ hắn được cấp trên ra lệnh không được kháng cự. Phần khác, cũng vì sức đẩy của Văn Bình quá mạnh mẽ và quá đột ngột.
Chàng chờ nạn nhân lộp ngóp bò dậy mới đá phóc giữa ngực. Hắn chỉ hự được một tiếng rồi nằm vạ luôn trên vỉa hè lồi lõm. Nạn nhân nằm vạ thực sự, chứ không phải đòn phép với chàng. Ngọn cước vào ngực được tung ra hết sức nhẹ nhàng song cũng đã làm hắn lọi xương sườn. Một lần nữa, chàng lại lôi hắn dậy. Hắn chắp hai tay, năn nỉ:
- Tôi chết mất, ông ơi!
Văn Bình dí đầu ngón tay vào má nạn nhân:
- Chưa chết đâu. Vài ba atémi nữa mới chết. Antôn sai anh phóng dao giết tôi phải không?
- Thưa phải.
- Ngoài anh ra còn ai nữa không?
- Thưa không. Chỉ có mình em mai phục trong hẻm. Bạn em đậu xe chờ bên ngoài.
- Mấy xe?
- Có một.
- Trong xe có mấy người?
- Cũng có một.
Văn Bình bẹo má nạn nhân:
- Đứng lên, dẫn tôi ra xe.
Nạn nhân dẫy nẩy:
- Thưa ông... ông cứ đi thẳng ra đầu hẻm là thấy. Cái Mét-xê-đét đua 300 SL đời mới, sơn trắng. Em ra ngoài ấy với ông, thượng cấp sẽ cho em xuống chầu ông bà ông vải.
Văn Bình muốn cười mũi "thôi, chú em, mầu mè làm gì nữa, chú em đóng trò giỏi giang như thế này chắc chắn xếp sòng Antôn sẽ gắn mề đay chiến sĩ hành động hải ngoại cho chú..." nhưng chàng vẫn nghiêm nghị quát nhỏ:
- Mày có chịu nghe lời không?
Nạn nhân thở dài:
- Vâng. Đằng nào em cũng kẹt. Em xin nghe lời ông.
Nạn nhân khập khiễng dẫn đường. Hai người đi men dưới mái hiên rộng đầy bóng tối. Nạn nhân cố bước thật nhẹ song vẫn gây tiếng động. Trừ phi đồng lõa của hắn mắc bệnh lãng tai - hoặc đang tò tí với em bé thơm như múi mít trong xe hơi - mới không nghe tiếng.
Quốc Tế Tình Báo sở của ông già Mao lẩm cẩm quả là cơ quan "chịu chơi" có hạng, nhân viên xê dịch toàn bằng Mẹt-xê-đét sang trọng. Nhân viên C.I.A. nổi danh là con nhà giàu, chuyên xài xe hơi đắt tiền nhưng ở Giơneo cũng chưa dám mó tới 300 SL, kiểu đua, và là kiểu đua sơn trắng. Dùng xe màu trắng toát như da dẻ con gái sẽ là Phản Gián Thụy Sĩ để ý. Dường như Antôn cố tình coi thiên hạ bằng nửa con mắt.
Ánh đèn đường không sáng, tuy vậy Văn Bình vẫn thấy rõ ràng nhờ ánh trăng khá sáng. Trời... bên kia là hồ Lê- man, gíó thổi phất phơ, lá thông reo vi vu, hơi tuyết trên đỉnh núi Bạch Sơn cao vòi vọi hòa trộn trong không khí tinh khiết của đêm khuya tịch mịch, cảnh trí nên thơ này được thêm nàng Trăng chiếu cố nữa thì trên cõi đất khó thể có cái gì nên thơ bằng...
Văn Bình đứng sững mấy giây đồng hồ... Đứng sững vì trời trăng đẹp không thể tả được. Đứng sững, cũng vì chiếc Mét-xê-đét ngon quá. Antôn đã nghiên cứu kỹ lưỡng những yếu điểm của chàng. Chắc Bắc Kinh đã gửi cho hắn xấp hồ sơ cá nhân dầy cộm về điệp viên Văn Bình Z.28 của sở Mật Vụ Việt Nam.
Trong những năm gần đây, kỹ nghệ xe đua thế giới đã xỏ đôi hia bẩy dặm, riêng tại Nhật, nhiều tiến bộ nhảy vọt đã làm giới mê say tốc độ lác sệt mắt. Do đó ngôi vị đàn anh của Đức với xe Mercedes (và Porsche) đã bị lung lay. Phản công lại, kỹ nghệ Đức bèn đưa ra những phát minh tuyệt diệu. Văn Bình ưa phóng nhanh, nên cần thắng tốt. Thắng dĩa của xe 300 SL tốt kinh khủng; đang vèo vèo như hỏa tiễn chỉ đạp nhẹ bàn thắng là xe 300 SL khựng lại êm ru. Antôn đang dùng xe 300 SL để lừa chàng vào xiếc đây...
Văn Bình ra lệnh:
- Chú em kêu hắn lại đây.
Nạn nhân nhăn nhó:
- Dễ quá ông ơi, ông đừng bắt em chường mặt ra nữa. Thằng bạn em ngồi sau vô lăng, sét đánh bên tai cũng vị tất hắn nghe tiếng, huống hồ tiếng kêu yếu ớt của em.
- Hừ... hắn không có tai?
- Hắn có tai cũng như không. Giờ này hắn đang hút cần sa. Loại xì-gà cần sa này được tẩm thuốc phiện, con voi nặng hàng tấn mà hít một hơi khói cũng lăn chiêng... ông ơi, hắn hút điếu này là điếu thứ hai. Em không dám nói dối ông đâu. Em chỉ xin ông một điều: ông đừng giết hắn, tội nghiệp. Hắn cũng như em, chỉ là tai sai hạng bét.
Văn Bình day cổ áo hắn và nói:
- Vù đi cho được việc. Lần này tao tha cho, lần sau thì đừng trách tao ác.
Không thèm quan tâm đến gã đàn em vai u thịt bắp của Antôn lủi biến vào bóng tối của những cây hạt dẻ cao lớn. Văn Bình ung dung tiến đến hông xe Mét-xê-đét. Mùi thuốc lá thơm ngát thoảng vào mũi chàng, nếu trời lặng gió, mùi thơm này còn đậm đà hơn nhiều. Đúng là thuốc lá cần sa pha nhựa nha phiến.
Cách cửa xe phía có vô-lăng một bước, Văn Bình đứng lại. Một gã đàn ông gầy guộc đang tựa đầu, mắt lim dim, điếu xì-gà gộc vắt vẻo trên cặp môi mỏng tanh. Hắn cũng cao nhẵng như chàng "sếu vườn" Lê Diệp của sở Mật Vụ, nhưng Lê Diệp có duyên, vẻ mặt lại phúc hậu hơn hắn nhiều. Cuộc đời có lắm chuyện trớ trêu: nhiều người gặp ai là tạo được cảm tình nồng hậu, và nhiều người thấy mặt là ghét, ghét cay ghét đắng hơn cả V1 ghét cay ghét đắng V2 nữa...
Cái mặt hình tam giác với khúc xương lưỡng quyền nhô ra cũng nhọn hoắt của gã đàn ông ngồi sau vô-lăng bỗng dưng làm Văn Bình sôi lên. Chàng tì tay vào cửa xe, lớn tiếng:
- Xuống mau.
Gã đàn ông gày guộc choàng dậy. Quả hắn đang tơ lơ mơ trong khói thuốc thiên đường. Hắn chưa kịp phản ứng thì Văn Bình đã kéo cao cửa xe - cửa xe 300 SL kéo từ dưới lên trên nửa mui, chứ không mở ra như cửa các kiểu xe khác - túm tóc hắn, hất ra sau. Mái tóc của hắn khá dài và quăn vù lên như tóc mọi Phi Châu, được chải bết bi-ăn-tin khá trơn tru, đã bị Văn Bình giựt mất một mảng. Hắn vập mặt xuống vỉa hè, hai tay và hai chân duỗi ra như bị đóng đinh trên thập tự giá. Văn Bình đợi một phút xem hắn có kêu cứu hoặc rên la gì không. Tuyệt không, hắn bị đánh đòn thù nên đã hoàn toàn bất tỉnh.
Thường lệ, Văn Bình thấy xe tốt như mèo thấy mỡ. Xe 300 SL lại là miếng mỡ béo ngậy đối với điệp viên ... mèo Z.28. Cái vô-lăng được bọc cao-su an toàn, vừa vặn, cần sang số ngay trong tầm tay, thân xe dài, rộng và thấp, chàng ấn ga nhẹ là 200 mã lực chồm dậy, ngốn đường nhanh hơn cả máy toán điện tử ngốn con số. Nhưng lần này, đứng trước chiếc xe ngon lành mà chàng sắp làm chủ chàng lại dè dặt. Chàng nghiên cứu, quan sát đàng hoàng trước khi nhớm ga. Chàng biết chắc Antôn không gài bom trong xe. Hắn chưa đoạt được báu vật go-do- chong-giom hắn còn để cho chàng hút thở dưỡng khí Thụy Sĩ. sở dĩ chàng thận trọng là vì chàng cần khám phá ra vị trí của máy ghi âm và phát tuyến do Antôn gắn lén.
Những dụng cụ điện tử này sẽ ngầm báo cho Antôn biết đêm nay Văn Bình đi đâu. Và trong khi chiếc Mét-xê-đét chạy bon bon, đàn em của Antôn, và có thể cả Antôn bằng xương bằng thịt nữa, chờ sẵn trong nhiều chiếc xe ở phía sau hoặc phía trước, bám sát chàng từng phút, từng giây....
Văn Bình đã ra đến bờ hồ. Xe cộ thưa thớt, dân chúng đã đi ngủ sớm đã đành, ngay cả du khách cũng trốn đâu hết. Văn Bình sực nhớ ra đêm nay trời trăng rất đẹp, đối với con người lai láng tình cảm thì đây là cơ hội dạo chơi, nhưng dạo chơi trong công viên, dạo chơi trên mặt hồ không thích thú bằng dạo chơi trong mộng... trong căn phòng
Bờ hồ Lê-man không giống bờ hồ nào ở quê nhà. Lại càng không giống với bờ hồ Gươm, nơi chàng gặp Phù Dung mười mấy năm trước. Hồ Gươm chỉ bách bộ vòng quanh một lát là hết, còn hồ Lê-man thì phải mất một ngày bằng thuyền máy. Khách từ xa đến thường viếng hồ trong một vài giờ đồng hồ, thời gian vừa đủ để làm quen với một phần nhỏ được gọi là Petit Lac (Hồ nhỏ). Văn Bình bỗng liên tưởng đến hồ Gươm có lẽ hồ này cũng mang tên tiếng Pháp là Petit Lac.
Hôm ấy, tiết trời ở Hà Nội đã chuyển sang thu. Mùa thu ở cố đô Thăng Long, nhất là ở ven hồ, thường là dịp nam nữ gặp nhau, quen nhau và yêu nhau. Vì ban ngày rất ít nắng, gió gợn sóng lăn tăn, những chiếc lá vàng lười biếng rớt xuống dãy ghế đá. Ban đêm, gió thổi nhiều hơn, song chỉ tạo ra cảm giác teng teng chứ không lạnh rét. Phù Dung từ cầu Thê Húc đi ra, quẹo tay phải để xuống nơi bán hoa thì thanh niên Văn Bình hối hả bước tới.
Chẳng hiểu do nàng cố ý hay do chàng vô ý, chàng đụng vai nàng, làm cái xắc da tuột khỏi tay nàng văng xuống đất, tiền bạc và giấy tờ rớt ra tung tóe. Chàng vội xin lỗi rối rít rồi cúi lượm nhặt. Nàng cũng cúi xuống giúp chàng thu lượm.
Tay nàng chạm tay chàng. Chao ôi, da tay nàng mát rợi làm Văn Bình đê mê! Chàng muốn rút lại mà không được. Khi ấy chàng bị ngựời đẹp thu hồn, chàng nói không ra hơi. Chàng không còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ mang máng là nàng mời chàng ngồi lên ghế đá dưới cây đa um tùm, đối diện nhà Bưu Điện. Nàng gợi chuyện và chàng được biết tên nàng là Phù Dung. Phù Dung là một loại cây có hoa cao hơn thược dược, hoa ba màu đỏ, trắng, vàng, nở trên những chiếc lá lớn xòe rộng trông rất đẹp, nhưng nở buổi sáng thì tàn buổi tối. Sắc đẹp phụ nữ cũng sáng nở tối tàn như hoa phù dung.
Tự dưng hai câu thơ trong Kiều hiện lên trong trí chàng:
"Bạc tình nổi tiếng lầu xanh
Một tay chôn biết mẩy cành phù dung."
Phù Dung có nhiều kinh nghiệm, có trái tim bọc thép như vậy mà bị Mai Lăng xỏ mũi kéo đi kể cũng lạ. Chắc Mai Lăng phải chiếm giải khôi nguyên về đẹp trai. Văn Bình chưa giáp mặt hắn, song căn cứ vào tấm hình mầu của hắn treo trong phòng ngủ thì mức độ khôi ngô còn thua xa Hồng Lang[20]. Dĩ nhiên, thân hình hắn cao to, nở nang, mắt sáng, miệng tươi, răng đều, vai tròn nhưng trên thế giới hạn đàn ông như hắn có thể tìm thấy hàng triệu.
Văn Bình có cảm tưởng Phù Dung si mê hắn vì duyên thầm. Sự lôi cuốn này, máy hình không chụp được vào phim nhựa, nhưng đã tỏa rộng như hào quang...
Văn Bình rẽ vào một con đường tối và giảm tốc độ. Chàng phải từ giã chiếc Mét-xê-đét chạy nhanh như tên đạn xuyên lục địa này thật uổng. Nhưng vì lý do an ninh chàng không thể chần chừ thêm nữa.
Chàng vẫn để máy nổ, mở cửa nhảy xuống. Chàng hy vọng một cặp trai gái híp-py nào tạt qua, nghe động cơ rì rầm mà không thấy người và trèo lên lái một vòng quanh thành phố. Giơneo là thị trấn quốc tế, tất không hiếm híp-py khoái "cầm nhầm" xe hơi của thiên hạ. Vả lại, không riêng gì híp-Pyongyang, bất cứ ai đối diện chiếc 300 SL cũng rệu đầy nước miếng, và phải là thánh sống hoặc ít ra là... chánh án đệ nhất thanh liêm mới không sang số, vù một mạch để tận hưởng tốc độ thần tiên.
Văn Bình khỏi cần đi xa. Chàng đậu xe dưới một cây hạt dẻ. Cách thân cây độ 50 mét có một cái hẻm nhỏ dẫn ra bến xe tắc-xi. Giơneo là thiên đường của các phương tiện chuyên chở công cộng, ở đâu, người ta cũng thấy xe buýt và tàu điện và giá tiền khá rẻ. Tắc-xi cũng đông nhan nhan, nhấc điện thoại lên là kêu được ngay. Nếu không, phải đến bến. Và bến tắc-xi có xe đợi đàng hoàng chứ không như Sàigòn... chỉ có tấm bảng mà không có xe.
Văn Bình chọn cái tắc-xi mới nhất buông phịch xuống nệm, rồi rút Salem ra hút. Antôn đinh ninh lừa được chàng. Không dè hắn lại bị chàng lừa đau điếng. Mấy phút nữa, nếu chiếc Mẹt-xê-đét còn đậu nguyên dưới cây hạt dẻ, chưa được dân tóc dài chiếu cố. Antôn sẽ phăng ra là bị lỡm. Nhưng khi ấy đã quá muộn....
Văn Bình thay đổi tắc-xi một lần nữa trước khi đến nhà Mai Lăng.
Hắn có phòng thuê tháng tại khách sạn nhưng theo lời Phù Dung hắn còn một cái tổ bé nhỏ mà ấm cúng gần khu nhà thờ thánh Pio. Văn Bình tìm ra không mấy khó khăn. Mặc dầu ánh đèn đường quá yếu. Mặc dầu con đường hắn trú ngụ gồm toàn những căn nhà mà bảng số phía trước đã mờ nhạt hoặc rớt tuốt đâu mất.
Con đường này khá đẹp. Tương tự những con đường ngắn nhỏ giữa đại lộ Công Lý và Trương Minh Giảng ở Sàigòn. Khá đẹp, với hai hàng cây thẳng tắp, thân trơn và trắng, ánh trăng chiếu xuống huyền ảo nhược qua kính lọc ánh sáng đặc biệt của máy chụp hình. Tồ quỷ của Mai Lăng là một căn phòng trên lầu 3, lầu cao nhất của một cao ốc cổ xưa tọa lạc ở cuối đường. Văn Bình xuống xe ở xa rồi đi bộ lại.
Chàng quan sát cao ốc bằng đuôi mắt. Nó không khác nhiều bin-đinh ở Sàigòn được biến thành nhà cho thuê, nghĩa là có cửa ra vào phía trước với cái quầy gỗ và người gác thường trực. Tuy nhiên, nó không có mái bằng hoặc mái lợp ngói đỏ chót. Người yêu đời nhất cũng sinh ra bi quan trước mái nhà thâm sì như môi ông già nghiện oặt. Những cột ống sưởi từ mái nhà đâm lên, có vẻ lạc lõng và ngơ ngác. Và đều làm Văn Bình nghèn nghẹn ở cuống họng là những tầng lầu không bao lơn, những cửa sổ không ô-văng khiến chàng có cảm tưởng đang đối diện cô gái đã hết xuân lại thiếu cả một trong nhiều món phụ tùng thiên nhiên cần thiết.
Văn Bình bước qua cửa cao ốc mà không tạt vào cũng không ngừng lại. Vì chàng vừa nhận thấy một cái xe hơi đen - trời đất, lại vẫn xe Mét-xê-đét bất hủ - đậu sát lề đường, cách tòa nhà một quãng ngắn.
Trên xe có người. Tuy kiếng xe được quay kín và nhuộm xanh, Văn Bình cũng thấy rõ hai người, một nam, một nữ. Ban đêm, đàn ông và đàn bà đậu xe trong bóng tối là việc quá thường. Kiểm tục Âu Châu không mấy nghiệt ngã đối với cái được chúng ta gọi là "công xúc tu sĩ "' nên sự hẹn hò nam nữ trên đường vắng càng quá thường hơn nữa.
Tuy nhiên, linh tính của Văn Bình lại ngầm bảo chàng "thận trọng, nên gia tăng thận trọng". Trước sự thúc giục của giác quan thứ sáu, Văn Bình bèn điềm nhiên đi thẳng, thay vì rẽ vào bin-đinh, trèo lên để đột nhập phòng Mai Lăng.
Khi chàng còn cách cốp xe Mét-xê-đét 5 mét, hai người ngồi trong xe, ở băng trước, bỗng xích lại gần nhau. Chàng sắp sửa vượt qua thì hai người này đã ngoan ngoãn quấn chặt lấy nhau. Văn Bình cười thầm, bước nhanh. Lối trai gái âu yếm như vậy nồng nặc mùi "cớm". Vả lại, con mắt chuyên viên của chàng liếc qua dây ăn-ten xe hơi đã khám phá ra ngay đây là ăn-ten điện thoại siêu tầng số của xe hơi tuần cảnh.
Văn Bình đành tiếp tục đến gót giầy đến cuối đường. Cuối đường là một ngã ba. Chiếc xe hơi đen vẫn nằm yên. Như vậy nghĩa là hai anh chị cớm không ngờ vực chàng. Có lẽ họ được lệnh canh gác trước nhà Mai Lăng. Mai Lăng đã bị lộ? Tại sao hắn bị lộ? Công an Thụy Sĩ dính vào vụ Mai Lăng với mục đích gì?
Dầu sao chăng nữa cũng phiền. Phiền ghê gớm. Sự nhúng tay vào của Công An - và biết đâu của cả Phản Gián Thụy Sĩ, một trong các sở Phản Gián bé hột tiêu từng được quốc tế ngã nón khâm phục từ sau thế chiến thứ hai - đang làm nội vụ đảo lộn. Họ đã ghé mũi vào là bí hiểm đến mấy họ cũng tìm ra. Họ rất lịch sự nhưng về khoản điệp viên ngoại quốc hoạt động trên đất họ, họ chẳng lịch sự chút nào. Họ còn tàn nhẫn nữa là khác, ông Hoàng - và cả ông nhà giàu C.I.A. nữa - đã mất cơ man tiên của và tâm huyết mới tạo dựng được hệ thống lấy tin và chuyển tin trên lãnh thổ trung lập tuyệt diệu này, mai đây tất cả sẽ bị phá hủy hoặc phải rút vào bóng tối, đối phương GRU và Quốc Tế Tình Báo sở tha hồ múa gậy vườn hoang... Bị hất chân ra khỏi Thụy Sĩ, ngã tư quan trọng bậc nhất của nền điệp báo thế giới, là một thảm hại hàng chục năm cũng vị tất ngóc đầu dậy được. Bởi vậy, chỉ thị của ông Hoàng cho các nhân viên hải ngoại là "không nên đụng tới Công An, Phản Gián Thụy Sĩ..."
Như thường lệ, Văn Bình đi đến ngã ba thì vòng lại, và tìm một đường tắt dẫn ra phía sau cao ốc. Cũng may, khu này không nuôi chó nên chàng lọt vào bên trong dễ dàng. Cái sân hậu được giành để tập trung đồ cũ, bàn ghế, vật dụng hư gẫy chất thành nhiều đống lớn, đâu đây mùi rêu mốc xông lên. Lớp rêu trên nền sàn gạch phải dày 5 phân tây là ít. Văn Bình trượt chân một vệt dài mà không gây tiếng động.
Qua khỏi cái sân thì đến cầu thang bê-tông. Văn Bình không sợ lộ diện vì sân hậu không có đèn sáng. Ngọn đèn ở dưới cầu thang lại quá ốm yếu, ánh trăng ngoài trời còn sáng hơn nhiều. Văn Bình áp mình sát tường để phân biệt động tĩnh. Biết chắc an toàn chàng mới từ từ trèo lên lầu.
Thụy Sĩ từng được du khách ngợi khen là sạch sẽ nhất nhì Âu Châu. Nhưng có lẽ khách chưa có dịp léo hánh đến tòa cao ốc của Mai Lăng. Mức độ sạch sẽ cửa nó giỏi lắm chỉ bằng các cao ốc của giới con Trời ở Chợ Lớn. Dĩ nhiên, có không có những đờm rãi trên đất, trên tường, dân Thụy Sĩ cũng không hỉ mũi lung tung, và đặc biệt là đàn bà Thụy Sĩ không biết ăn trầu bỏm bẻm và nhổ nước cốt đỏ hỏn khắp nơi. Nhưng nó vẫn bẩn không kém.
Vừa đặt chân lên những bậc thang thứ nhất, Văn Bình đã vướng phải mạng nhện. Nghiêng đầu sang trái, sang phải, quơ bàn tay ra, đâu đâu cũng thấy mạng nhện. Mạnh nhện rất kị muỗi, ấy thế mà muỗi túa ra hàng đàn. Mà giống muỗi này có an phận thủ thường cho cam! Chúng mở ngay hàng loạt các cuộc tấn công, vào bất cứ chỗ nào có thể tấn công được trên da thịt Văn Bình. Thậm chí có những con hùng hục chui vào tai, vào mũi và cả vào miệng chàng nữa.
Văn Bình không hiểu lý do nào đã sui khiến anh chàng đẹp trai mê gái Mai Lăng đến tòa nhà hoang phế này để thuê phòng... Tuy nhiên, sáu khi chui qua được phòng tuyền mạng nhện và đánh bại được những đợt kamikazê muỗi đói, Văn Bình vụt hiểu. Đây là cầu thang sau nhà, từ lâu không ai xử dụng.
Chàng lên đến lầu ba thì hai chân đã mỏi rừ. Bình thường cặp giò của chàng không hề biết mệt. Chàng dư sức chạy từ dưới nhà đại lữ quán Ca-ra-ven lên đến nhà ăn ở từng thứ mười một rồi chạy xuống, chạy lên chạy xuống, vèo vèo nhiều lần. Nhưng lần này, chỉ mới lên đến lầu ba chàng đã thở giốc. Nguyên nhân gây mệt có lẽ là mạng nhện và muỗi. Nguyên nhân thầm kín có lẽ là sự chán chường.
Chàng vẫn thường ví Giơneo với cô gái già chưa chồng hom hem và lụ khụ. Những việc xảy ra từ sau khi chàng đến đây càng làm cô gái già hom hem thêm và lụ khụ thêm. Trừ khi chàng là nhà sư tu gần chánh quả chàng mới không cảm thấy chán chường.
Văn Bình chưa dám ra khỏi vùng tối của cầu thang. Hành lang lầu 3 tương đối sạch sẽ và ngăn nắp, có sọt đựng rác và thùng cát hẳn hoi và đặt sát tường và không có mạng nhện loạn xị như ở dưới nhà. Nền gạch hoa cũng được lau chùi đàng hoàng, chứng tỏ ở tầng này có người ở. Chàng nép mình nghe ngóng vì chàng sợ bị chủ nhà bắt gặp.
Chiếc Mét-xê-đét đậu dọc lề đường với sợi dây trời dài lòng thòng không cho phép chàng cẩu thả. Có thể họ là Phản Gián Thụy Sĩ. Cũng có thể họ là phe đảng của Antôn. Dầu không thấy ai khả nghi, chàng cũng không dám nghênh ngang xô cửa phòng Mai Lăng.
Chàng bình tâm chờ đợi. Tiếng máy xe hơi từ dưới đường vọng lên, nghe xa lắc xa lơ. Ở Sàigòn, nhiều khi chàng đứng trên lầu 10 mà hai tai vẫn còn đầy âm thanh hỗn tạp và nhức nhối. Còn ở đây, tuy mới là lầu ba mà tiếng động cơ lại quá nhỏ, như thể ống sắp-măng được gắn bộ phận hãm thanh.
Sự tĩnh mịch của ban đêm làm Văn Bình chột dạ. Người ta đang rình rập chàng. Xuyên qua màn tối, chàng quan sát tứ phía.... Ánh đèn hành lang cũng khật khùng? không khác ánh đèn trong các hẻm lao động ở xứ "hòn ngọc Viễn Đông". Chàng không tin là hơi thắp bị yếu. Giơneo không phải là Sàigòn, nơi máy phát điện của Nhà Nước luôn luôn làm reo không báo trước, và ngay cả trong những ngày giờ sung sức tuyệt đối thiên hạ vẫn phải dùng suyệc-vôn-tơ nếu không muốn trở lại đời sống đèn dầu và đom đóm.
Những bóng đèn hấp háy trong cao ốc bẩn thỉu này chỉ có thể là cái bẫy ngon lành. Họ là ai, chàng chưa biết. Nhưng chàng có thể biết một điều. Đây là một "ổ chuột". Theo danh từ chuyên môn, ổ chuột là nơi Phản Gián gài ngầm nhân viên để chờ bắt những kẻ tình nghi hoạt động cho đối phương.
Văn Bình áp tai vào tường như vậy rất lâu. Hành lang chỉ gồm một giãy phòng. Đối diện dãy phòng là bức tường lớn không có cửa nhìn ra sân hậu.
Cửa phòng được đánh số từ trái sang phải, cả thảy có 5 phòng, phòng của Mai Lăng ở cuối bên trái, xế cầu thang xi-măng, và mang số 10. Con số 10 bằng chữ in đen sì trên nền cạt-tông trắng đập mạnh vào mắt Văn Bình. 10 là số bù, nghĩa là con số không lấy gì làm hên. Bói bài tây, gặp lá 10 thì trừ 10 chuồn họặc 10 rô, tựu chung chẳng tốt đẹp bao nhiêu. Lá 10 cơ khá xấu. Lá 10 bích còn tệ hơn nhiều. Văn Bình kỵ nhất "thằng cha" 10 bích. Chàng gọi lá này bằng tiếng "thằng cha" rẻ rúng, vì mỗi khi bói gặp nó chàng đều bất lợi.
Cơ tượng trưng cho tình yêu, vậy mà 10 bích kẹt giữa hai lá cơ lại là tình tan vỡ. Lá 10 bích còn báo hiệu cho sự tuyệt vọng và tang tóc. Định mạng đã treo con số 10 chết chóc trước mặt chàng. Da thịt chàng bỗng nhiên nổi vẩy ốc.
Giờ này đã khuya. Mọi gia chủ trong cao ốc khó có thể còn thức. Kể cả những con vạc thích ăn sương cũng đã quay về tổ ấm. Vì vậy Văn Bình không sợ gặp ai.
Song vành tai lịch lãm của chàng vẫn cả quyết là trong phòng mang số 10 có người. Người lạ. Và đang chờ chàng sau cửa. Qua là, cửa gỗ mỏng chàng nghe rõ tiếng thở không đều. Lối thở dài ngắn nặng nhẹ bất thường này xác định với chàng nếu kẻ đứng sau cửa là đối phương thì cũng chỉ là đối phương bậc trung. Đối phương chưa đủ tài nghệ cũng như trí tuệ để giao đấu nghiêng ngửa với chàng.
Chàng biết hắn đang ép mình bên cửa. Hắn không giỏi võ, thế tất hắn phải thủ sẵn khẩu súng trong tay. Trong hoàn cảnh này, chàng có thể chế ngự hắn dễ dàng. Chàng chỉ cần tung cánh cửa bật khỏi bản lề, và cánh cửa sẽ đè hắn ngã. Hoặc giả hắn còn loạng choạng chưa chịu đo ván thì chàng sẽ giải quyết chớp nhoáng bằng ngọn cước.
Nhưng chàng không muốn gây tiếng ồn ào. Sự hiện diện của chàng càng kín đáo chừng nào càng thuận lợi chừng nấy. Nghĩ thế, chàng bèn gõ cửa. Gõ lốc cốc ba tiếng ngắn, không nghe trả lời, chàng cố ý buột miệng:
- Hắn đi vắng rối. Càng hay.
Lời nói của chàng cốt giành cho gã đàn ông trong phòng. Văn Bình biết hắn đang sung sướng như mở cờ trong bụng. Bằng chứng là hơi thở của hắn gấp gấp hơn, tim hắn đập nhanh và mạnh hơn.
Văn Bình rón rén vặn quả nắm đồng.
Cửa không khóa nên được mở ra ngay. Tòa nhà có vẻ bỏ hoang, dung mạo nhớp nhúa, nhưng cánh cửa được mở ra êm ái, thật êm ái như thể nó được đặt trên bánh xe và được chùi dầu thường xuyên.
Văn Bình thản nhiên bước vào.
Và như chàng đoán từ trước, chàng được tiếp rước bằng một họng súng kề bên hông. Ngoại trừ những tay mơ trong nghề, hoặc những ông cò dựa hơi súng để bắt giữ bọn du đãng yếu như sên, ngày nay không còn ai lưu luyến với phương pháp dí súng vào mạng sườn đối phương nữa. Vì hăm dọa cách ấy khác nào mời đối phương rón lấy khẩu súng và chuyển thủ thành công.
- Đứng yên, đứng yên, giơ tay lên.
Đối phương nói bằng tiếng Đức trơn tru. Hắn đúng là dân Thụy Sĩ. Văn Bình không thèm nhìn hắn song chàng vẫn biết hắn thấp hơn chàng một cái đầu, căn cứ vào họng súng chĩa vào hông chàng. Bọn đàn ông cao lớn hơn trăm ký thịt, học rụp xương trong các võ đường nổi danh quốc tế cũng vị tất khuất phục được điệp viên Z.28 huống hồ hắn chỉ là đàn em về mọi phương diện.
Tuy vậy chàng vẫn đầu hàng nhanh như tốc độ tối đa của xe đua xì-gà Ferrari. Chàng ngoan ngoãn chắp hai bàn tay lên đầu, và xây mặt về phía đối phương.
Cách phục sức của đối phương chứng tỏ hắn là "cớm" chính hiệu. Mũ dạ, vành mềm, kéo xuống tận mắt. Áo ba-đờ- suy mỏng, may theo kiểu áo mưa, tuy trời không lạnh lắm và cũng không mưa. vẻ mặt lạnh lùng và gân guốc. Dáng điệu bí mật. Trong những năm gần đây, nền Công An điệp báo đã tiến vượt bực, kỹ thuật tối tân trở nên thông dụng, vậy mà phần lớn các cơ quan cớm nội bộ - nếu không nói là hầu hết - vẫn chưa đoạn tuyệt với những lầm lỗi cúa quá khứ, đặc biệt về phương diện phục sức. Trước đại chiến thứ hai, cớm ăn mặc thế nào thì ngày nay, hơn một phần tư thế kỷ sau, cớm vẫn ăn mặc thế ấy. vẫn mũ dạ vành mềm kéo xuống tận mắt, áo ba-đờ-suy mỏng, vẻ mặt lạnh lùng, gân guốc và dáng điệu bí mật.
Gã đàn ông trạc 35, đội mũ dạ, mặc ba-đờ-suy, thủ khẩu Luger ngon lành, đứng cạnh khung cửa, là nhân viện Phản Gián Thụy Sĩ mặc dầu hắn chưa xưng tên cũng như xuất trình thẻ hành sự. Văn Bình nhún vai, chào he-lô bằng Anh ngữ đoạn hỏi:
- Phản Gián?
Gã đàn ông hơi biến sắc mặt. Hắn lùi lại một bước để có thể bắn trúng đích và đề phòng khỏi bị đoạt súng.
- Phải. Yêu cầu anh tiến lên ba bước. Và ngồi xuống ghế. Cái ghế xa-lông lót nỉ đỏ ấy.
Văn Bình cười:
- Cám ơn. Tôi đang mỏi chân. Được anh cho ngồi nghỉ trong ghế lò so thì tuyệt.
Cao ốc này có bộ mã ngoài ọp ẹp, dơ dáy, nhưng phía trong lại rắn rỏi, và sạch sẽ khác thường. Tường phòng được quét vôi màu vàng nhạt, trần bằng màu pát-ten, màu khá đĩ. Bộ sa-lông lùn, nhỏ, kê dạt một bên góc gồm nhiều màu khác nhau, tất cả đều sặc sỡ nhưng rất hòa hợp với nhau. Trên tường chỉ treo một bức họa. Không phải bức họa mỹ nữ trần truồng, như thường thấy trong nhà những gã đàn ông lang bạt chưa lập gia đình. Mà là một bức họa tĩnh vật. Cũng lai láng màu sắc và ánh sáng. Đồ đạc không nhiều, song khách vẫn cảm tưởng là chưng diện rất nhiều. Sự kiện này cho Văn Bình thấy Mai Lăng là anh chàng "chịu chơi" về nghệ thuật trang trí.
Hắn là người "chịu chơi" nên bộ xa-lông của hắn thuộc loại gắn lò-so thật tốt. Chủ nhân trên 30, quen sống về đêm, và bắt đầu mang bệnh đau lưng thường có thiện cảm đặc biệt với lò-so. Giường gắn lò-so. Xa-lông gắn lò-so. Văn Bình thả hơn 70 ký xương thịt xuống ghế một cách khoan khoái thật tình. Gã cớm Thụy Sĩ lia miệng súng, giọng khinh bạc:
- Ngồi như vậy chưa được.
Văn Bình giả vờ ngạc nhiên:
- Vậy anh muốn gì nữa?
- Tiếp tục giơ tay lên.
- Ừ thì giơ tay. Nhưng mỏi thấy mẹ.
- Chịu khó một lát, về xà-lim, anh sẽ được ngủ tha hồ. Xà-lim ở đây tiện nghi lắm, chứ không cực khổ đâu, anh đừng ngại.
- Anh nhốt tôi về tội gì?
- Thú thật với anh, tôi chỉ là cấp thừa hành, xếp của tôi đang chờ dưới đường, xếp dễ thương lắm; nếu anh hỏi chắc xếp sẽ nói. Nhưng anh đã biết quá còn gì... Phản Gián Thụy Sĩ không bắt lầm đâu.
- Lần này các anh bắt lầm.
- Rồi anh sẽ phân bua với xếp. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa anh vào xa-lông rồi gọi vô tuyến cho xếp lên, mời anh về phòng thẩm vấn. Vả lại... chỗ đồng nghiệp cả mà, đòn phép nhau làm gì nữa anh? Anh có biết chủ nhân căn phòng này là ai không?
- Không. Thấy không có ai gác, tôi lẻn vào. Toan làm một mẻ. Chẳng giấu gì anh, tôi túng bấn quá.
- Đánh bạc thua?
- Cũng gần như vậy. Đàn ông ai lại chẳng chơi bời, bê tha, phải không anh? Tôi chẳng may vướng vào một cô bé thèm tiền quá độ...
- Thôi cha... may ra tôi mù luôn hai mắt tôi mới tin được lời nói của cha. Cha đẹp trai như thế này, tôi đực rựa trăm phần trăm lại không mắc bệnh đồng tình luyến ái mà cũng mê cha kinh khủng, huống hồ bọn đàn bà con gái của cái xứ đồi núi quạnh quẽ tuyết lạnh buốt xương này... tôi xin cha, đàn bà con gái nước tôi phải bao tiền cho cha thì có. Cha là quận quân về xạo. Nhưng cha yên tâm, nếu thượng cấp phăng ra cha không có tội sẽ cho đớp hít một bữa no nê rồi tống lên xe lái ra biên giới thôi, chứ không tra khảo hoặc bắn bỏ đâu.
Gã nhân viên Phản Gián nói thật. Tội dọ thám ở Thụy Sĩ thường bị trục xuất ra khỏi xứ. Tuy nhiên, hắn chỉ nói thật một nửa. Phản Gián ở đây không tra khảo hoặc bắn bỏ nhưng nghiệt ngã và đắc lực hơn nhiều. Thà bị tẩm quất thừa sống thiếu chết hoặc ăn kẹo đồng mà hơn....
Văn Bình đã biết điều chàng muốn biết. Lẽ ra chàng phải bịt miệng hắn bằng atémi. Song chàng lại ngồi yên. Gã nhân viên Phản Gián rút máy vô tuyến talkie-vvalkie nhỏ như cái quẹt máy ra, dí miệng vào nói chuyện với cấp trên của hắn đợi trong chiếc Mét-xê-đét sơn đen dưới đường.
Đoạn hắn bắt chước chàng buông phịch xuống ghế lò so. Hắn chưa đặt được mông đít thì Văn Bình đã co chân tống một ngọn cước. Hắn vừa nẩy lên, cái đá của Văn Bình đã thọc trúng bao tử. Hắn kêu "hự" một tiếng rồi ngã ngửa trong ghế xa-lông rộng thênh thang. Ngọn độc cước của Văn Bình khá mạnh nên cái ghế bành nặng nề đồ nghiêng sang bên, nạn nhân chúi mũi xuống sàn gạch. Hắn nằm sóng soài, mặt tuôn đầy máu.
Văn Bình nghe tiếng giầy cộm cộp trên cầu thang. Chàng khép hờ cửa phòng và khoan thai chờ đợi. Một phút sau, cửa phòng mở toang. Chàng đối diện với một thanh niên kẻng trai, tóc quắn, đeo kiếng cận thị, mặc com-lê xám có sọc nhỏ màu đỏ nhạt, cà-vạt vàng to bản kiểu mới Ba Lê. Tóm lại, thanh niên mới ló đầu qua cửa và được gọi là xếp sòng Phản Gián chẳng có nét nào là cớm chuyên nghiệp cả. Ngoại trừ tấm thân thon rắn. Chứng tích của nhiều năm tháng khổ công luyện tập. Đặc biệt là bàn tay. Bàn tay thạo karatê nên lớn quá khổ, cạnh dày cộm. Hắn lãnh chức lớn cũng không quá đáng.
Hắn nghênh ngang tiến vào, miệng oang oang:
- Đâu, đâu, nó ở đâu?
Văn Bình giơ tay chào theo kiểu nhà binh "ba gai":
- Đây. Hân hạnh được quen xếp.
Gã xếp Phản Gián khựng người, suýt rớt cặp kiếng gọng vàng sang trọng. Cặp mắt kiếng này bị vỡ thì thật uổng, vì nó là kiếng Varilux, một loại tối tân vừa được phát minh, đặc điểm là nhìn xa, nhìn gần đều thuận tiện. Trên 40 tuổi, nghĩa là tuổi phải đeo kiếng viễn, kiếng lão, để đọc sách và kiếng nhìn xa, thì phát minh Varilux này có giá trị của vị cứu tinh. Người ta chỉ cần đeo một cặp Varilux, chứ không phải kè kè hàng đống kiếng viễn, kiến cận trong mình. Tuần trước, chàng đã đích thân đến tiệm kiếng lớn nhất Ba Lê đặt một cặp Varilux cho... ông Hoàng. Đối với người Việt, đó là một xa xí phẩm. Và là một tiện nghi tân kỳ. Vậy mà một anh xếp cà mèng Thụy Sĩ đã có tiền chưng diện kiếng cận viễn hỗn hợp Varilux. Nếu hắn không xài mắt kiến đắt tiền này có lẽ Văn Bình đã gượng nhẹ đến mức tối đa. Bỗng dưng chàng ghét hắn thậm tệ. Hắn há miệng, chưa kịp thốt tiếng nào thì trái thôi sơn của Văn Bình đã vèo ra.
Bị đánh trúng cằm, hắn xính vính. Hắn lắc lư mấy cái như người lên đồng rồi xụm xuống đất.
Văn Bình lục túi hắn xem xét. Chàng không sửng sốt khi thấy tấm thẻ bọc nhựa nhỏ bằng ba ngón tay cất trong ví da cá sấu căng phồng giấy bạc. Tấm lát-tích này là bùa hộ mạng của nạn nhân. Hắn mang cái tên không kêu nhưng rất khó nhớ. Chắc gốc hắn là người Đức. Người Đức thường mang những cái tên khó đọc nhất nhì thế giới. Nơi mục "chức vụ" có một giòng chữ đen nhỏ: Thẩm sát viên nội an.
Sở Phản Gián Thụy Sĩ luôn luôn kín miệng về các hoạt động bài trừ dọ thám trên lãnh thổ, nhưng Văn Bình - cũng như các điệp viên đàn anh từ Đông sang Tây - đã biết họ phân chia làm 4 ban, mỗi ban phụ trách một vùng, phù hợp với 4 vùng nói tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Romansh bản xứ. Nhân viên Phản Gián tập trung nhiều nhất tại 2 vùng nói tiếng Đức và tiếng Pháp. Trong vùng nói tiếng Đức có 2 thị trấn quốc tế mà dân do thám thường hay đến, Du-rích (Zurich)và Béc.
Nhưng về phần quan trọng thì vùng nói tiếng Pháp quan trọng hơn. Quan trọng hơn với thị trấn Giơneo. Các cơ sở đại diện ngoại giao và chính trị thế giới đều ở đấy nên giới điệp báo hoạt động mạnh là chuyện dĩ nhiên. Bạn Phản Gián ở Giơneo gồm khoảng mươi mười lăm thẩm sát viên nội an là cùng. Nạn nhân đang nằm mọp trước mắt chàng phải là thẩm sát viên cừ khôi. Dầu chàng không chủ tâm, họ sẽ không tha chàng. Trót đâm lao, phải theo lao, chàng đành phải tàn nhẫn...
Chàng thu hết giấy tờ của hai nạn nhân, bỏ vào túi, lau dấu tay trong phòng trước khi đánh atémi. cả hai đã nhớ mặt chàng, chàng không thể cho họ trở về trụ sở. Trong đời, nhiều lần chàng phải giết oan như vậy, và sau mỗi lần chàng vẫn nhủ lòng sẽ không bao giờ tái diễn. Nhưng nước cứ tiếp tục chảy xuôi và người làm nghề gián điệp cứ phải giết mặc dầu không muốn giết.
Văn Bình ngần ngừ một lát rồi bước xuống cầu thang đầy mạng nhện và muỗi đói. Chàng ngần ngừ vì đang còn một nhân viên Phản Gián chờ trong xe dưới đường, đã giết 2 chàng không thể giết tên thứ 3 còn lại. Nhưng chàng lại không xuống nhà bằng cầu thang đá rửa diêm dúa phía trước. Điệp báo là nghề tàn nhẫn nhất của con người, song chàng chỉ có thể tàn nhẫn đến như đêm nay là cùng. Sớm muộn tên thứ 3 cũng phăng ra hai đồng nghiệp bị hạ sát. Sớm muộn hắn sẽ trình nhà chức trách. Và sớm muộn Công An Phản Gián Thụy Sĩ sẽ tổng báo động toàn quốc, các đường xuất nhập như biên giới, phi trường sẽ bị đóng chặt.
Văn Bình chắc lưỡi. Mấy phút sau, chàng đã ra đến ngã ba quen thuộc. Không khí thoải mái và trời trăng lung linh như có mãnh lực phi thường làm chàng khỏe lại. chàng đã quên hẳn hai xác chết nhe hàm răng trắng nhởn trên lầu 3 của cao ốc. Công việc đang còn nhiều, và còn quá nhiều nguy hiểm, chàng không có thời giờ tình cảm vụn nữa.
Chàng không vẫy tắc-xi chạy qua. Sau vụ án mạng. Phản Gián sẽ thẩm vấn các tài xế tắc-xi hoạt động trong vùng. Họ sẽ mô tả tướng mạo hung thủ. Và họ sẽ phăng ra hung thủ là đại tá Z.28 của sở Mật Vụ Nam Việt, chàng sẽ phải tthương mãi cách thoát thân, vứt bỏ lại điệp vụ dở dang và suốt đời không còn dám léo hánh đến ven hồ Lê-man thơ mộng này nữa...
Chàng tiếp tục gõ gót giầy trên vỉa hè. Đêm trăng như thế này, thiên hạ tản bộ để thưởng trăng là thường, trời đã khuya lắm, nhưng chàng đã ra đến một đường phố ăn chơi, có khá nhiều hộp đêm. Khuya là khuya với những người chân chỉ hạt bột, những ông chồng râu ghi-đông, những cụ già sẵn một chân dưới huyệt, chứ lấy gì làm khuya với thanh niên sung sức và rủng rẻng tiền bạc...
Như Văn Bình...
Kể ra, chàng phải vượt thật nhanh qua khu dạ lạc quyến rũ bậc nhất này, vì chàng có việc quan trọng ở ngoại ô.
Nhưng cũng có một việc khác quan trọng không kém.
Việc gọi điện thoại cho đặc phái viên C.I.A. Nicôn. Giơneo thiếu gì trạm điện thoại công cộng. Thiếu gì nơi an toàn như tiệm nước, trạm xăng. Thế mà... ma đưa lối quỷ đưa đường, Văn Bình lại dẫn xác vào hộp đêm. Không phải hộp đêm hạng thường. Mà là hộp đêm sang kinh khủng. Bên ngoài chỉ có một ngọn đèn nê-ông đỏ, uốn ống thành hình trái tim, lấm tấm mấy giọt máu. Kèm theo là hình cô gái khỏa thân.
Mùi nồng nặc cố hữu của hộp đêm được đều hòa khí hậu xông vào mũi chàng, với khói thuốc lá, nước hoa, son phấn và... da thịt nam nữ. So sánh với khí trời ngoài đường thì mùi nồng nặc này dễ làm ngạt thở. Trái lại, Văn Bình có cảm tưởng bên trong hộp đêm chứa nhiều ốc-xy hơn. Bằng chứng là cánh mũi chàng nở rộng, lồng ngực chàng căng phồng, và chân chàng bước nhanh nhẹn qua ngưỡng cửa có một chú bé mặc đồng phục sặc sỡ đứng gác, với nụ cười lễ độ và hấp dẫn trên môi.
Giơneo có rất ít hộp đêm màu mè. Thú giải sầu cũng rất ít, nhưng đã có thì rất xôm trò. Bởi vậy mạch máu Văn Bình đã rủ nhau đập phừng phừng với nhịp nhạc ma túy đập phừng phừng trong gian phòng vuôn vức trần thấp, tứ phía không có cửa, trừ cửa ra vào, hoặc có cửa đã bị rèm nhung che khuất.
Tất cả đều màu đen. Màu đen tuyền. Tường đen tuyền. Trần nhà đen tuyền. Nền phòng đen tuyền. Bàn ghế, quày rượu, bục khiêu vũ cũng đen tuyền. Bên những ngọn đèn ống trắng xanh cũng được gắn trong hộp sơn đen, đục nhiều lỗ hình tam giác cho ánh sáng túa ra. Cái "pít" để trai gái ôm nhau nhảy nằm chềnh ềnh chính giữa. Nó không tròn. Không chữ nhật. Không vuông. Mà là tam giác. Loại hình tam giác cân, ba góc đều nhau. Màu đen tuyền đã kỳ quặc, hình tam giác ở sàn nhảy, ở bàn ghế càng kỳ quặc hơn. Hàng giãy bàn ghế thấp được kê dọc tường, cứ ba bộ châu đậu vào nhau. Tuy nhiên, kỳ quặc nhất - và cũng gợi cảm nhất - chính là cái bục sân khấu (hình tam giác cân) đặt gần cuối phòng, nhìn thẳng ra cửa lớn. Sân khấu sơn đen tuyền. Màn nhung cũng đen tuyền.
Khi Văn Bình bước vào thì màn nhung vừa dạt mở. Cuộc trình diễn trên bục được tạm ngưng một thời gian đã tiếp tục trở lại. Và khi chàng bước vào thì cô gái trên bục gỗ đen bắt đầu màn trình diễn giật gân nhất.
Vũ thoát y đối với thanh niên trong thời đại hỏa tiễn đổ bộ cung Hằng không còn là một thèm muốn mới lạ. Đối với người lăn lộn quá nhiều như Văn Bình, nó đã trở thành nhàm chán. Đẹp hay xấu, nẩy nở hay gầy đét thị tựu chung họ vẫn là đàn bà, và đàn bà thì ở đâu cũng vậy, họ đều giống nhau như tạc cùng khuôn. Họ thường mở màn bằng điệu nhảy dịu dàng, trong những bộ y phục phiền phức và dày cộm. Rồi tiếng nhạc dần dần trở nên gấp thúc và cuồng loạn. Rồi theo tiếng nhạc những mảnh áo quần lần lượt được cởi bỏ. Sau cùng, họ chẳng còn gì để khoe khoang nữa hết. Có thể phòng tuyến cuối cùng của họ chỉ là những miếng giấy óng ánh nhỏ xíu, cắt hình trái tim hoặc ngôi sao, chỉ bằng một đồng xu, dán hờ vào làn da loáng nhẫy bồ hôi. Cũng có thể họ thoát y trăm phần trăm và cứ thế họ mua vui cho bọn đàn ông cháy bùng dục vọng.
Vũ thoát y trở thành nhàm chán nếu nó chỉ là một mánh khóe của sự cởi bỏ quần áo. Nhưng nó lại dư sức lôi cuốn mọi người trong trường hợp nó được tôn thành nghệ thuật cao siêu. Cô gái đang rún rẩy trên bục gỗ đen quả đã đạt tới trình độ thoát y vũ cao siêu. Thảo nào tất cả trong hộp đêm đều đen. Tất cả đều đen vì cô gái có làn da đen huyền. Cô gái là vũ nữ da đen.
Nhiều người tưởng lầm phụ nữ da đen xấu như Chung Vô Diệm. Sự thật hoa hậu da đen không phải ít. Da đen phải cái thiệt thòi là sắc đẹp của dung mạo và thân hình có ở trên mức trung bình thật xa mới được đàn ông chú ý. Cô gái thoát y này được tạo hóa phú cho những đường cong phi thường, nàng đã lột hết y phục nên Văn Bình có thể đo bằng mắt vòng ngực, vòng bụng và vòng mông một cách dễ dàng. Mỡ thừa là điều tối kỵ của nữ giới, và trên tấm thân cân đối đang uốn éo nhịp nhàng kia, Văn Bình đeo kính lúp cũng khó thể khám phá ra một nửa gờ-ram. Cặp nhũ hoa của nàng vươn ra, tròn, thẳng và nhọn như cái phễu (quặng) rót nước. Bụng của lực sĩ đoạt giải thế vận cũng vị tất nhỏ và rắn bằng bụng nàng với 8 múi thịt đầy đủ. Những múi thịt thuôn dài này được thấy cả trên vai, trên cánh tay và xuống cả mông và đùi, chứng tỏ nàng đã dành khá nhiều cố gắng và thời giờ cho công cuộc nhào nặn thân hình tượng cổ Hy Lạp.
Tuy nhiên, chi tiết đập thẳng vào thị giác hau háu của Văn Bình là cặp giò, phải, những cặp giò dài, thật dài. Chân nàng xinh nhỏ nên chúng càng gây ra ấn tượng dài thêm. Cặp giò của nàng mới đúng là giò "trường túc bất tri lao", gíò tantờrít-yôga mùi mẫn luôn 24 giờ đồng hồ với hàng sư đoàn đàn ông mà không biết mệt.
Văn Bình lẩm bẩm một mình:
- Ngon lành ghê!
Một bàn tay đặt lên vai chàng. Té ra mọi người đều ngồi hiền lành trên ghế và giữ im lặng - một sự im lặng thiêng liêng như trong đền thần, tưởng con muỗi vo ve cũng nghe tiếng - trong khi Văn Bình đứng sừng sững như cột nhà, và không những thế, còn buông lời phê bình nữa. Chàng vừa nhận ra bàn tay vừa đặt lên vai là của một cô gái, chiêu đãi viên của hộp đêm.
Nàng cũng có làn da đen bóng. Nàng không lõa thể như cô gái trên bục, nhưng lối phục sức của nàng có thể làm đàn ông nổ tròng con mắt, không thua lõa thể là bao.
Nàng không nói gì, chỉ chìa bàn tay cho chàng nắm rồi dẫn chàng lại một cái ghế phụ ở góc phòng. Mọi cái bàn trong hộp đêm đều có ly chén ngổn ngang bên trên, và chung quanh đều có người chiếm đông đặc. Chàng không tìm ra ghế nào còn trống. Và trên sàn nhà cũng không thấy một mét vuông nào còn trống để kê thêm bàn. Cái ghế phụ giành cho Văn Bình vừa được người đẹp chiêu đãi viên mang tới, mở ra, mời chàng an vị.
Cử tọa tiếp tục nín thở. Vì trên sân khấu cô gái thoát y đang đứng nghiêng để phô trương nhũ hoa và mông tròn. Giàn nhạc bên dưới tiếp tục đánh loạn xị. Khi ấy Văn Bình càng hiểu thêm tại sao chủ nhân hộp đêm chỉ trang trí bằng một màu đen độc nhất. Trên nền đen, trong khung cảnh đen, cô gái da đen không thể nổi bật. Nàng bị chìm ngập trong một màu đen toàn diện...
Nhưng không... nàng không bị chìm ngập, nàng nổi bật hơn bao giờ hết.
Vì mồ hôi chảy trên mình nàng như xối nước. Những tia sáng cực mạnh chiếu vào thân thể nàng làm mồ hôi long lanh, long lanh như hàng trăm, hàng ngàn viên kim cương. Và khi ấy cử tọa mới thấy rõ những múi thịt trên bụng nàng và hai cái núm hồng hồng trên ngực nàng...
Gian phòng được gắn máy lạnh tối tân, Văn Bình lại không phải tiêu phí sức lực, vậy mà chàng lại đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi như tắm. Chàng quên bẵng lý do đã đưa chàng vào đây. Chàng chỉ nghĩ đến sự nẩy nở đều đặn thần thoại của cô gái thoát y.
Sự đãng trí này là bẩm tật của điệp viên Văn Bình. Trong dĩ vãng, chàng đã đãng trí quá nhiều lần, và lần nào cũng xảy ra tai họa. Nhưng là bẩm tật có khác, đến chết chàng cũng không chừa nổi. Và lần này nữa, bệnh đãng trí của chàng đã mang lại một tai họa mới.
Mục đích của Văn Bình không phải là vào hộp đêm để rửa cặp mắt kèm nhèm bằng mông ngực giai nhân thoát y (mặc dầu mông ngực này thuộc đẳng cấp siêu-văm, và sự rửa mắt rất đáng đồng tiền bát gạo). Mục đích của Văn Bình là gọi điện thoại gấp cho đặc phái viên Nicôn.
Giờ này chắc hắn đang nằm chỏng cẳng trong đại lữ quán Président trên đường Uyn-sơn, chai rượư sủi bọt và một tấm lưng sủi nhiệt lượng bên cạnh, trong khi chàng lăn yào nguy hiểm. Nệm mút của đại lữ quán Président được liệt vào hàng êm kỷ lục. Văn Bình nghỉ đến mà rệu nước miếng.
Ai là người Việt ra nước ngoài mà chẳng yêu tổ quốc... nhưng hỡi ôi, Văn Bình chỉ có thể yêu nước mắm, yêu bún bò, yêu chạo tôm mà khó thể yêu các khách sạn Sàigòn. Đất "hòn ngọc Viễn Đông" gần ba triệu mạng mà lèo tèo có một chú khách sạn được nhận làm hội viên Quốc Tế Khách Sạn[21] trong khi thành phố Giơneo có một dân số 15 vạn, nghĩa là hai chục lần ít hơn, lại có những 30 khách sạn bảng hổ đề danh. Khốn khổ, khốn nạn hơn nữa, bé lỗ mũi như Swaziland, một tiểu quốc mọi mới độc lập vài ba năm nay, còn được bầu vào ban chấp hành, trong khi nước Việt Nam của điệp viên Z.28 có đủ thứ đẹp - và đẹp nhất là người đẹp diện áo dài - lại bị "đi chỗ khác chơi"....
Văn Bình lần khân trong góc phòng, mắt dán vào làn da bóng nhẫy mồ hôi hạt xoàn của cô gái da đen đang hất bụng, nẩy mông trên bục gỗ đen nên đã để chậm hơn 10 phút đồng hồ. 10 phút chỉ là thời gian quá ngắn đối với khách đàn ông chiêm ngưỡng thoát y. Nhưng 10 phút lại là thời gian quá dài trong một nghề nghiệp mà sự sống và sự chết xảy ra chớp nhoáng như máy tính điện cơ.
Cho nên khi Văn Bình sực nhớ đến Nicôn, thì đã muộn...
Nếu cô gái trên bục gỗ đen còn tiếp tục biểu diễn đường cong núi lửa thì chưa chắc Văn Bình đã nhớ.
Chàng nhớ, vì màn giựt gân vừa kết thúc, đèn trong hộp đêm bùng sáng một loạt, âm nhạc đang ồn ào đột nhiên chuyển sang sìlô nhẹ nhàng, những cặp trai gái không biết từ đâu hiện ra dìu nhau trên sàn nhảy đánh vẹt-ni có thể soi gương cạo râu được.
Chàng nhớ đến lý do đã đưa chàng vào đây. Nhưng chàng loay hoay mãi mới nhớ lại số điện thoại của khách sạn Président. Nói cho đúng, chàng quên là chuyện đương nhiên, vì đời thuở nhà ai, Sàigòn văn minh, Sàigòn tân tiến, chỉ có 5 số là dài nhất, cò lữ quán Président lại có tê-lê-phôn những 9 số...
Vâng, đúng 9 số, không kém... (922) 311000...
Chàng sửa soạn quay số thì đèn lại tắt phụt. Mới nghỉ xả hơi được 5 phút phù du, những màn thoát y độc đáo lại tiệp diễn. Và nếu chỉ riêng cô gái da đen hồi nãy đú đởn trên sân khấu cũng vị tất Văn Bình còn đủ gân cốt để quay số điện thoại cho Nicôn, phương chi lần này lại là màn trình diễn tập thể. Thoát y tập thể....
Cả 6 cô gái hành nghề cởi quần áo trong hộp đêm đẽ kéo nhau lên bục gỗ cởi quần áo cùng một lúc. Cả 6 đều ngon lành. Cả 6 đều am tường nghệ thuật ưỡn ẹo làm đàn ông đứng tim và ngập thở.
Bởi vậy Văn Bình chần chừ thêm 10 phút nữa.
Chàng đinh ninh Nicôn sẽ lè nhè trong giây nói. Lè nhè vì nốc quá nhiều chất cay. Lè nhè vì em bé bên cạnh làm nũng quá mức khiến xương sống hắn nhức nhối, mắt hắn tóe đom đóm và lưỡi hắn líu lại.
Chàng không dè Nicôn vẫn tỉnh như vừa uống trọn ống thuốc Ma-xi-tông với phích cà-phê đặc. Tuy nhiên, chàng nhận thấy giọng hắn không được bình thường:
- Trời đất... tôi ngồi chực điện thoại của anh muốn chết.
Văn Bình hỏi:
- Ngồi chực điện thoại? Tôi có nói với anh là điện thoại về đâu?
- Vậy mới phải chờ đợi muốn chết. Vì có chuyện quan trọng. Hết sức quan trọng.
- Nói ngay đi. Kẻo không kịp.
- Có gì mà không kịp. Anh làm như thể Antôn đang dí miệng súng qua khe cửa. Anh khỏi lo, cửa phòng ở đây kiên cố số "dách", xà beng nậy cũng không suy suyển, cầu thang lại được canh phòng đàng hoàng, ngay dưới nhà cũng có hai thám tử to con, bọn Antôn không dám vác mặt đến đâu.
- Xếp vụ Antôn lại. Chuyện quan trọng như thế nào?
- Y sĩ của tôi lục túi Phù Dung thấy mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ.
- Địa chỉ của ai?
- Không biết. Chữ viết nguệch ngoạc có vẻ vội vàng. Dường như nàng muốn trao cho anh mà quên mất.
- Tại sao anh biết là nàng muốn trao cho tôi?
- Vì sau khi viết xong địa chỉ này, nàng viết thêm bên dưới mấy chữ Z.28 lưu ý rồi gạch đít thật đậm.
- Hiểu rồi. Đọc cho tôi ghi lại.
Địa chỉ mà Văn Bình vừa ghi ở mặt sau tờ bông tính tiền của hộp đêm không ở trong trung tâm thành phố. Mà là ở ngoại ô. Dọc theo bờ hồ Lê-man. Hồ này nằm hẹp giữa cô gái Pháp và anh chàng Thụy Sĩ lạnh lùng. Gọi là hồ chứ thật ra nó dài những 72 cây số - phải 72 cây số, không thiếu một mét, không ngắn ngủn như em bé Xuân Hương ở Đà Lạt hoặc yểu điệu như thục nữ Hồ Gươm ở Hà Nội đâu nhé - còn bề ngang thì mỏng nhất là 3 cây số, còn dày nhất là 15 cây số.
Giọng Nicôn vẫn chưa hết run:
- Tôi cần đi với anh không?
Văn Bình đáp:
- Không.
Im lặng một giây đồng hồ. Rồi tiếng Văn Bình:
- Điện thoại bị nghe trộm phải không?
Nicôn sửng sốt:
- Anh hỏi gì lạ vậy? Đây là khách sạn Président. Nhân viên khách sạn không được phép nghe trộm điện thoại các phòng. Ai bị bắt là đuổi ngay. Công an Thụy Sĩ cũng không có thói quen nghe trộm điện thoại, vả lại, tôi không nghĩ là họ biết tôi lấy phòng tại đây. Dầu sao tôi cũng là tham vụ ngoại giao...
- Giờ này anh mặc áo quần gì?
- Trời đất.... không lẽ anh bắt tôi tiếp tục mặc vét-tông và đeo cà-vạt.
- Nghĩa là anh mặc đồ ngủ?
- Vâng. Tôi nói chuyện với anh xong là tôi trèo lên giường.
- Không được. Choàng đại cái áo tơi mưa vào người. Hé cửa nhìn ra hành lang xem có ai không.
- Để làm gì? Tôi đã nói rõ với anh là bọn Antôn khó thể léo hánh đến khách sạn Président.
- Đồ dốt như con... trừu. Không phải bọn Antôn mà là ...
- Phản gián?
- Còn dốt hơn cả con trừu nữa. Họ đang áp tai vào điện thoại mà cứ bô bô khai huỵch toẹt ra. Nhanh lên kẻo lại vào nhà đá, nhai bánh mì khô với nước lạnh.
- Phản Gián sắp tóm tôi hả? Còn lâu.... Tôi làm điều gì phi pháp mà họ dám chạm đến tôi. Hừ...tôi là công dân Mỹ, nhân viên bộ ngoại giao Mỹ.
- Còn quên một điều. Nhân viên C.I.A.. Mà nước trung lập Thụy Sĩ lại kỵ dọ thám các nước khác, nhất là C.I.A.. Mặc áo tơi vào chưa?
- Chưa. Anh để tôi tìm. Dường như tôi nhét áo tơi mưa trong va-li chưa kịp lấy ra. Thì đi người không với bộ đồ ngủ cũng được.
- Trời đất... nói là đồ ngủ nhưng thật ra tôi chỉ mặc cái áo thun và quần sì-líp. Chờ tôi một phút. Chỉ một phút thôi. Tôi mặc xong quần áo rồi trở lại nói chuyện với anh.
Lại im lặng.
Văn Bình nghe tiếng lục cục. Chàng không phân biệt được tiếng lục cục này là vì ca-bin điện thoại bị mở toang. Mọi ngọn đèn trên trần, chung quanh "pít" đều được bật sáng. Hồi nãy sau màn thoát y của cô gái da đen, người ta đã bật đèn sáng, nhưng so với đèn sáng bây giờ thì thua xa. Hồi nãy chỉ là ngọn nến. Bây giờ là đèn pha. Thật vậy, cả những đèn pha giành riêng cho trò cởi quần áo giựt gân cũng được mở hết. Văn Bình chỉ liếc vòng quanh gian phòng chật ních đàn ông tứ chiến phục sức chỉnh tề và đàn bà ở đủ mức độ khỏa thân là phăng ra tự sự. sở dỉ mọi ngọn đèn được vặn lên cùng một lúc là do lệnh của nhân viên công lực.
Cảnh sát thường tôn trọng những nơi du hí và chỉ đột nhập mỗi khi cần thiết. Ca-bin điện thoại được ngăn với bầu không khí hỗn tạp bên ngoài bằng kiến trong suốt, cửa ca-bin cũng bằng kiếng dầy. Người vừa mở cửa có lẽ là quản lý hộp đêm.
Hắn nói với chàng, giọng cung kính nhưng cương quyết:
- Mời ông ra.
Chàng phản đối, tai vẫn áp vào ống nghe:
- Tôi đang bận nói chuyện.
Hắn tiến đến, giơ tay toan cầm lấy máy điện thoại:
- Xin ông tha lỗi. cảnh sát ra lệnh...
Văn Bình không nghe hết câu nói cửa hắn. Vì hai gã đàn ông to lớn từ phía cửa ra vào rẽ đám đông khán giả và bàn ghế chạy tới đã đâm sầm phải hắn khiến hắn chúi mũi vào cửa kiếng ca-bin.
Mọi việc chỉ xảy ra trong vòng vài giây đồng hồ, kể từ khi nạn nhân ngã nhào đến lúc Văn Bình phản ứng. Nhưng trong vi phân thời khắc này Văn Bình vẫn theo sát những âm thanh lục cục khác thường đang nổi lên ở cuối đường dây, tại đại lữ quán Président, nơi đặc phái viên Nicôn trú ngụ.
Tiếng lục cục không do thời tiết xấu gây ra. Cũng không phải do trục trặc kỹ thuật.
Vì qua tiếng lục cục Văn Bình thoáng nghe được Nicôn buột miệng "ủa, ai vậy... ai vậy". Rồi tiếng nói lớn muốn ù tai của Nicôn:
- Anh Văn Bình... anh Văn Bình.... Phản Gián... Nhân viên Phản Gián mặc thường phục.
Rồi điện thoại tắt ngúm. Chắc đường dây bị cúp. Hoặc giả ở tổng đài người ta đã ngăn cản Nicôn tiếp tục thông tin với bên ngoài.
Điện thoại đã tắt ngúm, nghĩa là đặc phái viên C.I.A. Nicôn đã bị Phản Gián Thụy Sĩ bắt. Tai sao Phản Gián lại bắt Nicôn? Và tại sao Phản Gián lại biết chàng ở hộp đêm thoát y này mà đến bắt? Và tại sao Phản Gián lại bắt chàng?
Hàng đống câu hỏi đùn lên trong óc. Văn Bình vừa tính toán, vừa vung quyền đánh dạt hai gã đàn ông hộ pháp sang bên để tìm lối thoát thân. Hộp đêm rơi vào cảnh lộn xộn khác thường. Văn Bình thét lớn:
- Cháy... cháy.... Bỏ chạy mau kẻo chết!
 



Chương 9. Ba Đầm
 
Đầm là con bài nói về đàn bà. Đầm bích là đàn bà hiểm độc Sát phu. Đầm rô thì dễ cho chồng mọc sừng, và cho tình nhân leo cột mỡ. Đầm chuồn rất đáng tin cậy, đầm cơ chung thủy một câỵ. Còn 3 lá đầm đi liền tù tì, bất luận là cơ, rô hay chuồn hay bích, thường báo hiệu đàn bà mỏng môi, hàm hồ, quay quắt và... sư tử Hà Đông mặc dầu đôi khi tuyệt đẹp.
Văn Bình kêu cháy nhưng thật ra chẳng có đốm lửa nào hết. Trong những tiệm ăn đông khách ở Sàigòn, người ta thường hô "nước sôi, nước sôi" để bắt thiên hạ giãn ra. Mà thiên hạ giãn ra thật. Nhưng ở Châu Âu, hai tiếng "nước sôi" không có ký-lô nào cả. Người ta chỉ sợ một tiếng độc nhất "cháy". Dân vũ trường ở Thụy Sĩ còn sợ tiếng cháy hơn ai hết vì trước đó không lâu hỏa hoạn đã thiêu rụi một vũ trượng gần 150 khách choai choai. Thụy Sĩ chỉ cách Pháp, nơi xảy ra hỏa hoạn, một đường biên giới mỏng dính nên mấy tiếng "cháy, cháy" của Văn Bình đã có tác động kinh thiên động địa của trái siêu bom từ phi cơ B.52 dội xuống sàn nhảy.
Tường phòng được gắn gạch lát-tích, trần nhà cũng toàn bằng lát -tích. Chưa kể đến đồ trang trí như hoa lá, chim muông, bằng lát-tích. Và bàn ghế bằng lát -tích. Hơn trăm thanh niên nam nữ Pháp bị kẹt trọng vũ trường và cháy thành than trong vũ trường là do vũ trường này dùng quá nhiều dụng cụ kiến trúc tân tiến bằng lát-tích. Và chỉ cần một điếu thuốc chưa tắt đủ gây ra những tang tóc vô tiền khoáng hậu...
Cho nên Văn Bình vừa nhảy từ ca-bin điện thoại ra, hoành cánh tay gạt té hai nhân viên Phản Gián thì rừng người trong hộp đêm đã vùng lên, xô đẫy nhau để tìm lối ra cửa. Hộp đêm chỉ có một cửa ra vào - cửa vào bên trong đã đựợc khóa kín và bị riềm che lấp nên không ai thấy - cửa này lại quá nhỏ nên sự xô đẩy càng ác liệt hơn. Những tiếng kêu cứu vang lên. Bọn đàn ông lực lưỡng dẫm bừa lên những người yếu đuối bị chúi ngã trên nền nhà.
Vặn Bình xuất chiêu nhanh như chớp xẹt, hai nhân viên Phản Gián nằm chỏng queo không đủ sức ngồi dậy được. Nếu đủ sức, họ cũng không thể làm gì hơn vì đám đông hốt hoảng đã kéo qua khoảng trống trước ca-bin điện thoại mạnh mẽ và ác liệt như nước lụt cuốn phăng bờ đê. Văn Bình phải nhảy lùi, ép sát tường, nếu không chàng đã trở thành cái bánh săng-uých.
Đèn trong hộp đêm vẫn sáng quắc. Giàn nhạc da đen còn tỏ vẻ can trường bằng cách tiếp tục chơi một bản ma túy, những tay trống - và sau đó là anh chàng xử dụng ghi ta điện - vội ném dùi xuống đất, nhìn nhớn nhác chung quanh rồi co chân chạy theo đám đông điên loạn. Thiếu hai thành phần quan trọng, ban nhạc tự động giải tán. Tiếng nhạc si-ke-đe-lich đang tràn ngập gian phòng rộng đột nhiên câm bặt. Tuy có hàng chục tiếng người kêu thét, tiếng thở hồng hộc, tiếng rên xiết, tiếng bàn ghế đỏ, tiếng thủy tinh vỡ, nhưng Văn Bình lại cảm thấy xa vắng lạnh lùng.
Trong khoảnh khắc, Văn Bình hối hận. Sự báo hoảng của chàng, báo hoảng để tìm cách thoát thân, đã mang lại thảm họa cho khán giả vô tội. Tuy nhiên niềm ray rức này chỉ vụt qua như tia chớp của một cơn giông không xảy ra, lòng chàng lại phục hồi sự bình thản cố hữu của nghề nghiệp. Chàng ghé vai húc bật cánh cửa lim nặng nề ở bên phải.
Hơi mát ở bên ngoài ào vào. Văn Bình không để chậm một vi phân đồng hồ nào. Mới đó chàng đã ra tới vỉa hè. Nhiều người nhanh chân nhanh tay cũng rượt theo kịp. Nhưng chàng đã biến nhanh hơn vào bóng tối. Bóng tối của những cây hạt dẻ (kỳ thật, ở thị trấn có nhiều cô gái tóc hung này, đi đến đâu cũng gặp mấy cây hạt dẻ, một loại hạt ngon bùi, da nó cùng màu với màu tóc hung phụ nữ). Bóng tối của rặng núi An-pờ (Alphe) cao ngất trên đỉnh quanh năm toàn băng tuyết dọc biên giới nhìn xuống thành phố, như thể trầm tư... Bóng tối của giòng sông Rôn hòa hợp với hồ Lê- man nước trong xanh...
Văn Bình suýt bị bắt. Chàng đã dành lại sự tự do trong đường tơ kẽ tóc.
Nhưng còn Nicôn. Đặc phái viên Nicôn của Trung Ương Tình Báo Mỹ?
Trước đó 5 phút, Nicôn là một trong những người sung sướng trên trái đất.
Sung sướng vì hắn vừa ôm hôn đàn bà. Sung sướng vì hắn sắp được thức trọn đêm bên người đàn bà hắn thương yêu.
Như bất cứ nhân viên hành động nào khác, Nicôn có rất nhiều bạn gái. Thủ đô quốc tế nào hắn đặt chân qua, hắn đều có sẵn bạn gái. Cô bạn ở Giơneo thuộc loại A. Nghĩa là không xuất thân từ giới bán vui cho đàn ông. Đàn bà được hắn xếp hạng như tin tức tình báo. Tốt thượng hạng là A. Tốt thứ nhì là B. Tốt vừa vừa là C. Nicôn hẹn cô gái loại A lấy phòng trong lữ quán Président. Căn phòng này ở cùng tầng lầu với hắn. Sau nửa đêm, hắn sẽ sang phòng nàng.
Nicôn vừa từ nhà Phù Dung về lữ quán thì gặp nàng. Nàng với chữ N viết hoa chững chạc. Trông trước ngó sau không bóng người, hắn ôm nàng hôn đắm đuối ngay ở cửa phòng. Hắn giết thời giờ chờ đợi bằng chai rượu whuýt- ky, hết ly này đến ly khác. Thời giờ chờ đợi, nhất là chờ đợi người yêu, thường dài gấp chục lần thời giờ hưởng lạc nên ruột gan Nicôn nóng ran như chứa toàn lửa.
Vì mãi tơ tưởng đến tấm thân cao su mút của cô bạn tình nên Nicôn quên bẵng cú điện thoại của viên y sĩ tòa lãnh sự. (Loài đực rựa thật giống nhau như đúc. Văn Bình mê cô gái thoát y quên bẵng Nicôn, thì Nicôn mê cô gái trong khách sạn quên bẵng viên thày thuốc). Theo lời dặn của Văn Bình, Nicôn đợi chàng đi khuất một lát rồi mới lấy khăn tay che ống nói, báo tin cho bót cảnh Sát gần nhất đến nhận xác chết. Kèn xe cảnh Sát réo lên xa xa, Nicôn đã chuồn một mạch.
Hắn chuồn bằng cửa sau nên không biết viên thày thuốc bị xui xẻo. Xui xẻo kinh khủng: y không dính dấp đến nội vụ mà bị bắt oan. Thường lệ, xe hơi của y rất tốt, bỏ mặc ngoài trời tuyết lạnh suốt đêm, khỏi cần đậy kín, sáng hôm sau mở đề-ma-rơ nửa vòng là động cơ nồ ròn rã. Vậy mà lần này y vặn sành sạch một hồi nó vẫn nẳm yên không cục cựa. Và y cứ tiếp tục đề. Đề được một lát thì bình điện bay hơi hết ráo.
Chỉ còn cách nhảy xuống xe tìm người đẩy. Nhưng y chưa kịp thi hành ý định thì xe cảnh Sát ầm ầm chạy tới. Trên xe díp, người ngồi đông nghẹt. Song họ không đẩy dùm xe cho y. Họ chia làm ba toán, toán tông cửa chạy vào trong nhà mang số 13 và hai toán canh gác dưới đường. Trong chớp mắt, toán ở trong nhà liên lạc bằng vvalkie-talkie với toán gác.
Và viên thày thuốc bị xét giấy tờ.
Biết chối không xong, y bèn nhìn nhận là vừa ở trong nhà Phù Dung ra, sau khi thất bại trong việc hồi sinh cho nàng. Mặc dầu y xuất trình giấy tờ đầy đủ, nhân viên Công An vẫn mời y lên xe tuần cảnh. Trưởng đoàn tuần cảnh dùng những lời lẽ lịch sự song rất cương quyết. Rốt cuộc viên thầy thuốc bị giải về trụ sở cảnh Sát.
Dường như cơ quan cộng lực có phép thần thông, viên thày thuốc vừa chân ướt chân ráo về đến bót trung ương thì một giọng nói đượm cốt cách chỉ huy vang ngân trong máy điện thoại. Và trong vòng 15 phút sau, vòng vây điện tử được siết chặt quanh đại lữ quán President, nơi Nicôn trú ngụ...
Khi ấy Nicôn vẫn phởn phơ. Phởn phơ nhớ đến cái hôn đắm đuối của nàng. Nhớ đến những đêm từng sống bên nàng trong quá khứ. Viên thày thuốc phải gọi giây nói cho hắn. Sau nửa giờ không nghe chuông điện thoại là có sự trục trặc. Nhưng Nicôn quên bẵng, và nửa giờ lặng lẽ trôi qua hắn vẫn phởn phơ...
Hắn mừng như bắt được mỏ vàng khi nhận ra giọng nói cứu tinh của Văn Bình trong ống nghe. Hắn nói dối Văn Bình là hắn đang mặc đồ xà lỏn. Thật ra, hắn vẫn thắng bộ cánh sang trọng. Để được sang trọng hơn, hắn đã thay vét-tông mới và sơ-mi mới. Lời báo nguy của Văn Bình làm Nicôn hoảng hồn. Hắn đinh ninh tư thế hắn vững như bàn thạch. Nghe Văn Bình cảnh giác, hắn vẫn cố tin là chàng lầm lẫn. Đến khi Văn Bình giục hắn rời khách sạn, hắn mới tìm kế hoãn binh. Hắn giả vờ ngưng điện đàm để mặc quần áo, kỳ thật là để mở cửa phòng xem ai, vì có tiếng chân người.
Rồi tiếng gõ cửa...
Không hiểu sao khi ấy khối óc thường lệ nhạy cảm và tinh nhuệ của hắn lại trở nên đặc sịt như hắc ín. Tiếng giầy cổm cộp và tiếng gõ cửa rầm rầm khó thể là của người yêu mảnh mai và khả ái mà hắn mong đợi.
Ra đến cửa, hắn buông câu hỏi đầy nhớ nhung và trách móc:
- Em đấy ư?
Từ hành lang vọng vào giọng nói đàn ông khô khan đáng ghét:
- Nhân viên an ninh. Yêu cầu mở cửa.
Nicôn buột miệng:
- Ủa, ai vậy...? Các ông lộn số phòng. Tôi ở đây có một mình. Tôi là nhân viên...
Hắn định nói "tôi là nhân viên ngoại giao Mỹ, các ông không có quyền đột nhập phòng tôi" song tiếng nói chát chúa bên ngoài đã chặn ngang:
- Không lầm. Chúng tôi không lầm chút nào. ông có mở cửa không? Hay là chúng tôi phải phá cửa.
Nicôn tự vệ một cách tuyệt vọng bằng cách xưng tên họ và chức nghiệp:
- Tôi là Nicôn. Tổng sự tại lãnh sự quán Mỹ. vẫn tiếng nói bên ngoài:
- Hiểu rồi, ông Nicôn ơi! Điều này cho ông thấy là chúng tôi không lầm vì chúng tôi đã biết rõ tên ông. Không những biết tên ông, chúng tôi còn biết cả tên ông thày thuốc, bạn ông nữa.
Nicôn nghẹn họng như vừa bị ai chẹn hai mạch máu trên cổ. Nghĩa là lão y sĩ vớ vỉnh đã bị bắt. Bị Phản Gián bắt. Và lão y sĩ cù lần đã khai ra hắn. Nghĩa là Phản Gián đã khám phá ra thi thể của Phù Dung...
Thế mới rầy rà!
Tuy vậy Nicôn vẫn chưa mất hết sáng suốt. Hắn vụt nhớ đến Văn Bình. Nhớ đến ống điện thoại đang nằm lỏng chỏng trên bàn, và Văn Bình đang chăm chú nghe ở cuối đường dây. Bất cần nhân viên an ninh đập cửa, Nicôn chạy vội lại máy điện thoại. Hắn cầm lên và nói một hơi:
- Anh Văn Bình.... Anh Văn Bình.... Phản Gián... Nhân viên Phản Gián mặc thường phục...
Cửa phòng mở toang, ba người đàn ông đội mũ nỉ vàng to sồng sộc bước vào, tay người nào cũng thọc sâu trong áo tơi mưa rộng thùng thình. Người thứ nhất hất hàm:
- Ông là Nicôn?
Nicôn nhún vai khinh bạc:
- Chính các ông vừa nói tên tôi là Nicôn xong.
- Theo luật, chúng tôi chỉ có thể mời ông đi sau khi tự ông xác nhận tên ông.
- Chắc các ông đã rõ những tai hại có thể xảy ra trong việc bắt bớ những nhân viên ngoại giao cao cấp.
- Biết lắm chớ! Ngược lại, chắc ông cũng rõ những hậu quả tai hại có thể xảy ra trong việc nhân viên ngoại giao cao cấp lợi dụng quyền hạn bất khả xâm phạm của mình để giết người.
- Giết người? Tôi phạm tội giết người?
- Vâng. Ông bị bắt về tội giết người, ông bị coi là tình nghi hạ sát một thiếu phụ người Việt tên là Phù Dung, ông Nicôn ơi! Ông còn vờ vĩnh làm gì nữa hả ông?
Hết hy vọng đòn phép với bọn nhân viên an ninh, Nicôn đành lẳng lặng theo bọn họ ra khỏi phòng. Một tên hỏi chàng:
- Hành lý của ông đâu?
Nicôn chỉ cái tủ gương:
- Chẳng có gì hết. Từ Đức quốc đến đây, tôi chỉ mang theo cái va-li xách tay, đựng quần áo đủ mặc.
- Ông cần gì nữa không?
- Có. Tôi cần thông báo cho tòa lãnh sự Mỹ.
- Khuya rồi. mọi người đã đi ngủ.
- Tổng đài điện thoại luôn luôn có người thường trực.
- Không được. Chúng tôi sẽ đảm trách việc thông báo.
- Hành vi độc đoán của các ông hoàn toàn đi ngược lại công pháp quốc tế. Tôi cực lực phản đối.
- Vâng. Chúng tôi xin vui vẻ ghi nhận. Nào, mời ông Nicôn xuống xe.
Thái độ ngạo nghễ của bọn nhân viên an ninh làm Nicôn lộn tiết. Hắn muốn tống cho mỗi đứạ một đìa-rét. Tài nghệ thôi sơn củạ hắn còn thua xa Văn Bình và... Antôn, nhưng bọn này đối với hắn chỉ là đồ bỏ. Hắn ước lượng vị thế và tình hình bằng đuôi mắt, nhận thấy hoàn cảnh khá thuận lợi, song không dám thi thố tài năng. Vì đại lữ quán President tọa lạc trong một khu sang trọng, đèn đuốc sáng như ban ngày, hắn phải chắp cánh vào chân mới hy vọng thoát hiểm.
Nicôn không còn biện pháp nào ngoài biện pháp "trông và chờ" cố hữu. Hắn buột miệng:
- Xuống đường rồi liệu.
Hắn nói bằng Anh ngữ - tiếng mẹ đẻ của hắn - và nói rất nhỏ, thế mà gã an ninh đi bên cạnh vẫn nghe rõ mồn một. Gã an ninh vỗ nhẹ vào vai Nicôn, nửa đùa nửa thật:
- Ông định trốn hả? Súng của chúng tôi đã nạp đạn đàng hoàng, bóp cò là nổ. Và chẳng giấu gì ông, chúng tôi rình cơ hội ông bỏ chạy để tặng ông một phát, ông ra tòa phiền lắm. cả đống luật sư già dặn, tài ba, sẽ biện hộ cho ông, và họ sẽ cãi băng, tòa án đành phải tha ông, hoặc nhiều lắm là phạt án treo, xử trục xuất là cùng. Nhưng nếu ông bỏ chạy, nhân viên an ninh có toàn quyền bắn chết...
Nếu cô gái có tấm thân quyến rũ không mở cửa phòng ra có lẽ Nicôn đã chịu nhẫn nhục. Sự hiện diện của phái yếu khiến hắn xửng cổ. Hắn chỉ cách cửa phòng nàng 5 mét. Thấy đông người, nàng há miệng toan gọi hắn, song lại lặng thinh. Tuy vậy, mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc khác thường. Riêng Nicôn đã đọc thấy trong vẻ kinh ngạc một sự trìu mến đắm đuối.
Cơn tự ái dâng lên như sóng thủy triều trong lòng đặc phái viên Nicôn. Chẳng gì hắn cũng là đàn anh trong nghề. Hắn không thể lép vế trước sự phán xét của giai nhân. Dầu bọn an ninh có ba đầu sáu tay hắn cũng phá vỡ vòng vây và tháo chạy.
Ba nhân viên Phản Gián vẫn thọc túi áo bành tô như hồi nãy. Nicôn liếc thấy bụng tên nào cũng cổm cộm. tên vừa vỗ vai hắn cổm cộm nhiều hơn, chắc đeo tiểu liên, loại tiểu liên không có báng, và có thể gập đôi, chỉ lớn hơn súng ru-lô nòng dài đôi chút. Nghĩa là Phản Gián đã võ trang cẩn thận. Nicôn triệt hạ được họ không phải dễ.
Nhưng con mắt van lơn của người đẹp hò hẹn vẫn hướng về phía Nicôn.
Không suy tính gì thêm nữa, Nicôn xoay người 45 độ trái, quạt cú su-inh vào màng tang gã an ninh đi bên. Trong khi ấy, bàn tay phải của hắn vung ra cú đấm móc. Hơi hướng đàn bà đẹp như liều thuốc hồi dương đối với bệnh nhân kiệt lực. Nicôn bỗng khỏe ra. Khỏe gấp hai, gấp ba ngày thường. Trái đấm của hắn có sức mạnh kinh dị như hắn đeo găng sắt. Và khác ngày thường, phải nhắm kỹ mục phiêu, và phải vận đủ gân cốt, đằng này hắn tấn công hú họa vẫn trúng đích ngon lành, và ngon lành hơn nữa là hắn chưa xử dụng toàn lực mà hai nhân viên an ninh đã quay lông lốc trên nền hành lang.
Tên thứ ba giật mình quay lại.
Nicôn biểu diễn một pha đấm tréo tuyệt đẹp. Trước đây, vô địch hạng nặng quyền Anh thế giới người Bắc Âu là Dô- han-sơn khét tiếng nhờ trái đấm tréo ma quỷ, nhưng nếu so sánh với kỹ thuật đấm tréo của anh chàng Nicôn bị mái sùy nóng mắt trong đại lữ quán President thì chưa thấm tháp vào đâu...
Thế mới biết đàn bà oai thật, mạnh thật!
Đàn bà muốn là Trời muốn, luồng nhỡn tuyến của người đẹp đã biến Nicôn thành Văn Bình Z.28, chỉ hươi quyền nhẹ như gãi ngứa là đối phương nằm mọp cả sư đoàn...
Nicôn vèo qua khe cửa hở. Nhanh tay cô gái khóa chốt bên trong. Ba nhân viên an ninh bị đánh khụy còn đau ê ẩm, chưa cậu nào bò dậy được. Giá Nicôn vù ra bao lơn, tuột xuống dưới thì hắn đang còn đủ thời giờ trèo lên xe hơi, phóng thẳng một mạch. Song cô gái đã ôm hắn từ biệt. Và lẽ ra hắn chỉ được quyền hôn qua quýt, hắn lại ghì chặt lấy nàng đến khi nghe tiếng huỳnh huỵch ngoài hành lang mới chịu ra khỏi giấc Vu Sơn.
Nicôn hấp tấp nhảy xuống bao lơn tầng dưới. Trong loáng mắt hắn đã đặt chân xuống sân khách sạn. Chiếc Vôn-va- gen cà tàng của hắn vẫn đậu ngoan ngoãn trong góc. Hắn không cúp bình hơi, không khóa vô-lăng, cũng không khóa cửa (giống như Văn Bình về khoản xe hơi có phép thăng thiên). Đừng tưởng chiếc Vôn-va-gen bọ hung bé bỏng này chạỵ chậm... bề ngoài, nó rất khiêm tốn, nhưng liệu hồn, khi lâm trận nó vị tất chịu thua xe hơi tuần cảnh. Nếu Nicôn ngồi gọn trước vô-lăng thì bọn nhân viên an ninh khó thể rượt kịp.
Trời trăng vẫn sáng, ánh đèn đường vẫn sáng, một con chuột lắc bò trên lề đường cũng nhìn thấy, huống hồ Nicôn thuộc loại đàn ông cao lớn. Bởi vậy, hắn vừa dứt được xe bọ hung ra khỏi bãi đậu, chưa kịp lên số 2 để xả hết ga xăng thì tiếng xíp-lê đã kêu hoen hoét phía sau. Tiếp theo là tiếng oạp oạp, tiếng kêu rùng rợn của kèn ễnh ương cứu cấp.
Cách nơi Nicôn đậu xe chừng trăm mét có 2 chiếc díp lớn của Phản Gián. Cái đèn tròn gắn trên mui xe được bật sáng đỏ lòm, quay tròn tứ phía. Những ngọn đèn chữ nhật trên vè xe cũng được bật sáng đỏ lòm. Đồng thời tiếng oạp oạp gìa tăng cường độ.
Cuộc đuổi bắt bắt đầu.
Nicôn đã quá quen thuộc với phố xá Giơneo. Lệ thường, sự quen thuộc này rất có lợi. Chỉ cần lái loanh quanh một hồi, rồi kiếm một ngõ tối nào đó, lỉnh xe vào, chờ xe cảnh sát phóng qua rồi tẩu thoát. Nhưng Nicôn lại tỏ ra lo lắng. Giơneo không có những hẻm sâu ngoằn ngoèo chứa đầy bóng tối đồng lõa như các thị trấn ở Á Châu. Đành rằng có nhiều đường nhỏ, nhưng hỡi ôi, vết tích của thời trung cổ vẫn còn, nên mặt đường gồ ghề, và đặc biệt là gồm nhiều nấc cao thấp khác nhau, xe gắn máy cũng đầu hàng chưa nói đến xe tự động nữa. Khi ra đến ngoại ô, lái vào xa lộ cũng đừng tưởng bở: hầu hết chỉ là đường núi.
Thụy Sĩ là xứ của núi và hồ, của hồ và núi, tuyết rơi suốt mùa đông, lạnh không chổ nào chê được, và không riêng mùa đông, tuyết lạnh còn làm khổ thiên hạ những ngày đầu xuân, và đôi khi cả trong mùa hạ. Ngoại trừ trai thanh gái lịch bạc tiền rả rích, thèm đổi khí hậu và thèm chơi thể thao....
Mỗi lần đến Thụy Sĩ du hí, Nicôn thường vứt xe một xó, trèo lên tàu hỏa. Vì tàu hỏa là phương tiện xê dịch thần tiên nhất. Bất cứ ở đâu cũng thấy, tàu hỏa chui trong hầm đá và lăn trên đường sắt theo giữa vực thẳm chênh vênh thì tuyệt. Tuyệt hơn nữa là đầu máy chạy toàn bằng hơi điện, chứ không ì-ạch xài dầu cặn (hoặc than đá kêu phì phì), chạy đã nhanh như gió, bên trong lại sạch ngoài sức tưởng tượng. Có thể nói là tàu hỏa Thụy Sĩ là tàu hỏa ngon nhất thế giới về mọi phương diện. Và nếu đồng hồ Thụy Sĩ phá kỷ lục quốc tế về đúng giờ thì tàu hỏa Thụy Sĩ cũng đúng giờ có một không hai....
Nhưng cái thú trượt tuyết, và thú du lịch bằng tàu hỏa đã trở thành dư vị mặn chát của dĩ vãng xa xôi đối với Nicôn, đặc phái viên C.I.A.. Vì hai xe díp tuần cảnh đã bám sát chiếc Vôn-va-gen tí teo của hắn. Hắn nghiến răng tống hết tốc lực.
Trong giây lát, con bọ hung ốm yếu đã vọt lên 150 cây số giờ. Xe hơi Vôn-va-gen là một trong các kiểu xe "rùa bò", tốc lực của nó chỉ từ 115 đến 132 cây số giờ là cùng. Kiểu lớn nhất, với động cơ to tướng hơn 600 phân khối, cũng đến 145 là hết xí-quách. Vậy mà chiếc Vôn-va-gen ốm yếu của Nicôn có thể chạy 180 cây số giờ mà vô-lăng không nghiêng đảo, mực an toàn không sút kém.
Bề ngoài, nó không khác chú bọ hung "der Kafer" ra đời từ năm 1936, trước thế chiến thứ hai là bao, nhưng ruột gan nó hoàn toàn biến đổi, việc bơm xăng vào máy, việc rà thắng... nhất nhất đều do một bộ óc điện tử tính toán và truyền lệnh cho các bộ phận. Nicôn lại là cua-rơ xe hơi tên tuổi (trong C.I.A.) nghĩa là hắn từng tham dự nhiều cuộc đua tốc độ và đường trường, hắn chưa đoạt được cúp, cũng chưa được xếp hạng quốc tế, song đối với bằng hữu trong C.I.A. thì anh chột đã trở thành ông vua của xứ mù.
Bất cứ chuyến đua quanh núi nào ở vùng Crans trên đất Thụy Sĩ, hắn cũng đều có mặt. Những ngày, những đêm đua xe này là những ngày, những đêm hắn được lên thiên đàng. Vì người đẹp luôn luôn cặp kè một bên. Giờ đây, người đẹp chờ hắn đỏ con mắt trong khách sạn President, trong khi hắn phải chạy bán sống bán chết vì một chuyện không đâu...
Và giờ đây Nicôn mới thấy là mình ngu.
Vừa ngu lại vừa điên nữa.
Chẳng việc gì hắn phải bỏ chạy. Hắn không giết Phù Dung, sự đào tẩu của hắn sẽ là một hình thức nhận tội. Trong trường hợp cảnh sát Thụy Sĩ bắt hắn, người ta khó thể giam giữ hắn cho đến sáng mai. Giam giữ một thường dân không có chứng cớ đã là chuyện hiếm thấy ở mảnh đất dân chủ này, phương chi Nicôn lại là nhân viên ngoại giao. Và hoàn toàn vô tội. Dĩ nhiên, muốn chẻ sợi tóc làm tư thì thiếu gì tội, nhưng người ta chỉ có thể coi hắn là thành phần "bất hảo" lợi dụng ưu thế ngoại giao để tống cổ hắn về nước....
Chung quy cũng do đàn bà đẹp mà ra. Nóng tiết vì bị Phản Gián làm cụt hứng, hồi nãy Nicôn đã phản ứng như đứa trẻ không suy nghĩ.
Trót thì phải trét, hắn chỉ còn cách phóng nhanh, phóng thật nhanh. Phóng để thoát khỏi hai chiếc díp như keo của tuần cảnh.
Sau những phút lo sợ đầu tiên, Nicôn dần dần lấy lại sự điềm tĩnh pha lẫn tin tưởng. Hắn không còn lo sợ như khi mới ra khỏi lữ quán nữa vì xe hơi đang vượt qua một khu vực tối trong thành phố. Đến đây, hắn có nhiều hy vọng ngủ đêm trong phòng riêng đủ tiện nghi.
Nicôn nhìn kiếng chiếu hậu. Xe cảnh sát vẫn rú oạp oạp không ngớt, đèn đỏ vẫn quay tròn phát ra những tia tán loạn rùng rợn. Những khoảng cách từ hai trăm mét đã lên đến gần ba trăm mét. Nếu là đường cong hoặc có ngã tư thì hai xe phía sau đã mất hút chiếc xe bọ hung của Nicôn.
Hai bên đường là cây cao, thẳng tắp. Và hai bên đường toàn là biệt thự, bờ rào bằng bụi cây um tùm. Đỉnh cây xum xuê ngăn ánh trăng chiếu xuống mặt đường. Có những tia trắng nào thoát xuống bị bụi cây um tùm lại hút gọn, như thể giấy thấm mực của học trò. Kết quả là con đường trước mặt rơi vào cảnh nửa tối nửa sáng, và sự tối có lẽ mạnh hơn sự sáng...
Nhanh như trên vòng chảo cuộc đua tránh chướng ngại vật chết người, Nicôn lái vèo lên vỉa hè. Chủ tâm của hắn là nép gần bờ rào um tùm để quẹo sang phải, lẩn vào một con đường nhỏ.
Nhưng thần may mắn đã tìm cách lánh xa Nicôn. Chiếc xe bọ hung trung thành leo giốc, xuống đèo, trườn trên đá nhọn cả năm không hề phát bệnh, bỗng dưng xẹp lốp. Và nó ác nghiệt chờ đến lúc Nicôn có nhiều triển vọng đào tẩu thành công để nổ bánh trước. Vô-lăng đang nhẹ nhàng đột nhiên cứng hẳn. Nổ bánh trước, nhất là bánh bên trái là điều hết sức sui sẻo, xe đang phóng nhanh có thể bị lật như chơi. Báo hại Nicôn phải đổ mồ hôi hột để xuống số, rà thắng... tuy vậy, chiếc xe hỗn xược còn húc đầu vào gốc cây bẹp dí nửa giàn trước rồi mới chịu dừng lại.
Nicôn nhảy xuống đường thì đã muộn. Xe díp an ninh đậu ngay phía sau chiếc Vôn-va-gen mạt lộ. Cho dầu Nicôn thoát ra ngã ba và chuồn vào hẻm cũng chẳng đi đến đâu. Vì một toán tuần cảnh được thông báo bằng vô tuyến điện đã mai phục sẵn. Nicôn chưa ra khỏi xe thì đèn pha phía trước đã bật sáng choang.
Đèn pha của xe hơi cảnh sát có khác, toàn bằng đèn pha i-ốt, tối om như đêm ba mươi Tết cũng trở thành sáng rực như ban ngày nắng chói. Máy phóng thanh réo ong ỏng:
- Đứng lại. Yêu cầu đứng lại.
Dĩ nhiên Nicôn phải đứng lại. Nhân viên an ninh Thụy Sĩ khá lịch sự. Họ không còng tay hắn. Họ cũng không xô đẩy hắn hoặc chửi thề tùm lum. Lẽ ra, họ có quyền lỗ mãng vì Nicôn đã làm họ bưu đầu sứt trán. Nhưng họ lại chẳng có thái độ nào quá đáng. Viên trưởng đoàn tiến đến trước mặt Nicôn, giọng bình thản như thể không có việc khẩn trương nào xảy ra:
- Mời ông Nicôn lên xe.
Hồi nãy, ở khách sạn Nicôn được mời "xuống" xe, giờ đây lại được mời "lên" xe, vẫn những bộ mặt bình thản đến ngạo nghễ và giọng nói lễ phép giả tạo khiến hắn tức uất bực mình ấy.
Nhưng Nicôn đành tuân lệnh. Hắn đến Thụy Sĩ để đối phó với Quốc Tế Tình Báo Sở, loại trừ tổ chức của Antôn. Nhưng hắn chưa bắt tay vào việc thì đã bị loại trừ. Ai loại trừ, chưa biết. Tuy nhiên, bị điểm mặt chỉ tên ở Thụy Sĩ thì hắn có sống cũng như chết. Sau vụ này, Nicôn chỉ còn nước che mặt trở về Mỹ, ở nhà giữ con, giặt quần áo, nấu bếp và rửa bát thay cho vợ.
Phù Dung, Nicôn, lần lượt bị rớt đài.
Duy còn lại Văn Bình Z.28.
Trên đường trở về trung tâm thị trấn; đoàn xe Phản Gián tiếp tục phát ra tiếng kêu ễnh ương oạp oạp. Tài xế phóng ra con đường có những cô gái diễn trò thoát y mùi mẫn mà Văn Bình vừa ghé thăm và suýt bị bắt.
Khi ấy Văn Bình đang rảo bước dưới bóng đen dật dờ của hàng cây hạt dẻ, giữa tiếng ve sầu rỉ rả và tiếng gió vù vù từ hồ Lê-man rộng mênh mông thổi lại, mang theo hơi lạnh kinh niên của rặng núi An-pờ bạc đầu.
Tiếp theo đoàn xe Phản Gián kêu oạp oạp là những chiếc díp chở đầy nhóc cảnh sát viên võ trang chạy đi chạy lại rầm rập trong khu vực. Một số chướng ngại vật đã được dựng lên chung quanh hộp đêm, nhưng Văn Bình thoát ra khỏi các nút chặn an ninh một cách dễ dàng, vì lẽ chàng phản ứng nhậm lẹ hơn nhân viên cảnh sát.
Chàng tạt vào một quán cà-phê đêm để mua gói thuốc Salem. Và thay vì nhấm nháp cà-phê phim đặc sệt như mọi người khách lấy đêm làm ngày đang ngồi lố nhố sau những cái bàn thấp nhỏ kê dọc chân tường, Văn Bình lại gọi whuýt-ky. Chàng thèm rượu kinh khủng, song chàng vẫn có thể ra lệnh cho thần khẩu chờ đợi đến khi công việc xong xuôi. Chàng ghé quán cà-phê không phải vì bị ma men hành hạ - vì còn lâu nàng whuýt-ky mới hành hạ được chàng - mà vì chàng cần thử lại đáp số của bài toán.
Bài toán Nicôn.
Sau khi uống ba ly đầy ắp, và hút hết điếu Salem thơm vị bạc hà bất hủ chàng mới gọi điện thoại cho lữ quán President. Lần này, chàng nhớ rõ 9 số dài lê thê. Lữ quán hạng nhất có khác, ban thường trực phục vụ đắc lực cả về ban đêm, chàng vừa nhấc ngón tay ra khỏi dĩa quay số thì ở cuối đường dây, nhân viên tổng đài điện thoại khách sạn President đã lên tiếng "alô, alô, thưa, tôi xin nghe..."
Văn Bình buông giọng cộc lốc, hách dịch:
- Khách sạn President hả? vẫn tiếng đáp kính cẩn:
- Thưa phải. Quý ngài muốn gọi số nào ạ?
- Ông quản lý. Giờ này ông quản lý ở đâu? Mau lên kêu ông quản lý cho tôi hỏi chuyện.
- Thưa... thưa... quý ngài là ai?
- Giám đốc Phản Gián, có nghe ra chưa? Quản lý khách sạn đi ngủ rồi hả? Đánh thức ông ta dậy. Hừ... nhân viên của tôi mới ra khỏi khách sạn thì quản lý đã ngủ say như chết.
- Thưa... thưa ngài giám đốc, ông quản lý chúng tôi đã lên xe về ty rồi ạ.
Nghe cô ả giữ tổng đài đáp như vậy, Văn Bình có cảm giác như cuống họng bị chặn nghẹt. Té ra thằng cha quản lý đã bị bọn nhân viên Phản Gián mời về trụ sở, có lẽ để lấy lời khai. Cũng may tổng đài viên không phải là đực rựa có bộ óc nhận xét tinh tế... Văn Bình bèn áp dụng chiến thuật đánh phủ đầu tàn nhẫn:
- Quản lý về văn phòng tôi rồi hả? Tại sao phút này chưa thấy mặt? Còn thằng nhân viên nào của tôi canh gác ở khách sạn không?
- Thưa không.
- Hỏng, hỏng. Còn thằng... khách Mỹ tên là Nicôn?
- Thưa, một ông cảnh sát vừa qua đây cho biết là đã bắt được hắn ở dọc đường.
- Chắc không? Tại sao tôi chưa biết gì cả?
- Thưa, chắc, ông cảnh sát vừa qua đây là bạn quen, ông ta bỏ quên cái ví nên phải dừng xe lại lấy. ông ta ở trong đoàn người rượt theo Nicôn. Cách đây 5 phút, tôi được mời ra đường để nhận diện và tôi thấy tận mắt bị can Nicôn ngồi trong xe cảnh sát.
- Vậy hả? Cám ơn cô nhé!
Khi gác ống nói, Văn Bình mới nhớ cô gái tổng đài có cái giọng khao khao đặc biệt. Đối với người quen sống phòng trọ như chàng thì nhân viên tổng đài điện thoại - nhất là phái nữ - đã lưu lại trong lòng nhiều kỷ niệm. Có những kỷ niệm đẹp như bức tranh thủy mạc tàu, tình cờ nghe giọng nhau trong dây nói rồi rủ nhau đi ăn, đi đổi gió, hò hẹn bất tận. Song cũng có những kỷ niệm tẽn tò. Hơn một lần chàng vỡ mộng vì cô gái có giọng nói ngọt hơn đường hóa học và trẻ hơn cả người thay da mặt hàng năm lại chua kinh khủng và... già kinh khủng....
Già thì cũng được đi, nhưng già mà xấu nữa thì... sức mấy mà Văn Bình ngửi nỗi. Lần ấy (phước cho chàng là câu chuyện tình này đã xảy ra khá lâu và bạn bè không biết) chàng gọi cho đại lữ quán có nhiều tầng lầu ở Sàigòn. Như thường lệ, giai nhân tổng đài trả lời. Vì phòng chàng muốn gọi bị bận, nàng yêu cầu chàng giữ máy và trong thời gian chờ đợi, chàng giết thời giờ bằng vài câu đưa đẩy. Như thường lệ, chàng đốt cháy giai đoạn và đon đả mời nàng đi xem xi-nê rồi về đi ăn, vì "cô ơi, rạp Rex mới chiếu một phim tình cảm hay đáo để, trời mưa rỉ rả như thế này ngủ sớm sao được, hả cô". Nàng từ chối, chàng bèn cam kết giữ đúng đắn, đồng thời còn khai cả tên cúng cơm là Tống Văn Bình ra để bảo đảm nữa.
Thử hỏi cái đất Sàigòn chật hẹp này, có người đẹp nào lại chưa nghe thuật lại những cuộc phiêu lưu hành hiệp của Z.28? Cho nên người đẹp tổng đài điện thoại nhận lời chỉ là việc tất nhiên.
Tuy vậy, nàng còn e lệ "Thưa ông, em xấu lắm, em xấu như Chung Vô Diệm, ông gặp em, ông sẽ thất vọng tràn trề... em nói thật đấy, bản tính em thành thật, ông nên mời cô bạn khác đi xi-nê và đi ăn tiện hơn, thưa ông..." Theo kinh nghiệm, đàn bà con gái đẹp thường khiêm tốn hoặc đòn phép ỏng ẹo là "em chả, em chả....", những cô xấu thường cho mình đẹp, những cô đẹp thường cho mình xấu. Vả lại, con nhà gia giáo có bao giờ lại nhận lời với đàn ông lạ? Trừ phi được mời 5 lần 7 lượt, theo cái truyền thống mời ăn cơm của người miền Bắc ngày xưa...
Tin cậy vào mớ kinh nghiệm già dặn của mình, Văn Bình bèn mời lấy mời để. Chàng mời đến rã họng ra, người đẹp mới chịu ô-kê. Trước khi ô-kê, nàng còn không quên nhắc lại "Tại ông đấy nhé, em đã nói là em rất xấu, ông cứ nằng nặc mời em kỳ được, có gì thì ông ráng chịu". Văn Bình đinh ninh cô nàng khích bác chàng, vì người đẹp thường có nhiều kẻ rắp danh bắn sẻ, nàng sợ đi chơi với chàng lắm cậu ghen tuông, giở trò gây sự, đánh đấm gì đó.
Cũng vì sự đinh ninh hảo ngọt này mà đêm ấy Văn Bình ... suýt chết. Suýt chết không phải vì bọn nhân tình ghen tuông của nàng đánh đòn hội chợ (vả lại, sức mấy mà họ dám đánh đòn hội chợ). Chàng suýt chết vì người đẹp tổng đài chẳng đẹp chút nào. Đúng như nàng quảng cáo trước, nàng xấu như Chung Vô Diệm, mắt to mắt nhỏ, mũi bèn bẹt, hàm răng vừa sún vừa khấp khễnh còn cái miệng thì rộng hoác tưởng như có thể đút gọn cái găng quyền Anh.
Nàng xấu như vậy, nàng lại nghĩ mình có duyên mặn mòi mới chết chứ! của đáng tội, nàng có một điểm son: ấy mà giọng nàng tuyệt hay, rõ ràng mà khao khao. Theo tướng số, đàn bà giọng nói khao khao là... sư tử Hà Đông, chuyên bắt nạt chồng. Nhưng theo kinh nghiệm, giọng nói khao khao báo hiệu một nội tâm súc tích, yêu ai là yêu chết thôi, và làm tình là... liên tu bất tận.
Cô gái tổng đài khách sạn President cũng có giọng nói khao khao của người yêu chết thôi. Văn Bình ngồi thừ trước chai whuýt-ky đã cạn non nửa. Khi ấy chàng mới nhớ là từ chiều đến giờ chàng chưa ăn gì hết. Đúng ra, chàng đã tịnh cốc từ buổi trưa. Đến Giơneo, chàng chưa kịp nghĩ đến việc cung phụng thần bao tử thì bị lôi kéo vào công việc, hết công việc này đến công việc khác. Tuy vậy, chàng không thấy đói.
Đã quá nửa đêm từ lâu mà quán cà-phê vẫn không vắng khách. Khác với bầu không khí lộn xộn của những nơi du hí, đàn ông luôn luôn tìm cách gây sự với nhau để giành giật đàn bà, ly chén luôn luôn bay rớt loảng xoảng, ở đây mọi người đều trầm mặc và hiền hậu. Mùi cà-phê đen pha nước sôi khéo tay bốc lên thơm lừng. Văn Bình bỗng có cảm tưởng như nghe được từng giọt nước đen sánh rơi từ cái phim bằng nhom trắng xuống đáy ly bằng thủy tinh.
Chàng không mê cà-phê nhưng vốn có nhiều cảm tình với cà-phê. Có lẽ phần nào vì chàng sinh trưởng ở một vùng gần rừng núi, gần những đồn điền cà-phê. Phần khác, vì cà-phê gần giống với đàn bà. Hột cà-phê màu đỏ hồng như môi đàn bà thoa son. Hột cà-phê tròn tròn, mũm mĩm như mông và ngực đàn bà. Hột cà-phê có nước da bóng loáng như nước da đàn bà đẹp.... Dưới gầm trời có hàng trăm loại cà-phê, cũng như hàng trăm loại đàn bà, bề ngoài như thể giống nhau, kỳ thật chẳng giống nhau bao nhiêu. Muốn có cà-phê ngon phải lựa hột, rồi phải biết rang cho khéo. Khi uống mà đồ chứa không ngon thì cà-phê ngon mấy cũng vứt đi. Vì uống cà-phê mà bên ngoài trời nắng chang chang thì thà nốc cà-phê bí-tất của Ba Tàu Chợ Lớn còn hơn.... Đàn bà đẹp như cà-phê ngon, công trình thưởng thức đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, khôn ngoan và nghệ thuật.
Bỗng dưng Văn Bình ngoắt tay cô bé chiêu đãi, đòi một tách cà-phê. Cà-phê nóng bỏngđược bưng lại, chàng đốt thuốc Salem, nhẩn nha chờ cho nước trên phích rút xuống bên dưới. Chàng chợt nhớ đến Phù Dung, đến những xếp bài ách già đầm bồi sặc sở của nàng, đến thói quen ăn yến chưng đường phèn của nàng, rồi bất giác thở một tiếng nhẹ.
Phù Dung là người đàn bà kỳ dị, ngoài thú bói bài và ăn yến, ngàng còn thú nhắp cà-phê. Nàng không uống như mọi người, nghĩa là dùng đồ sứ hoặc thủy tinh mà là rót cà-phê vào chén kim khí. Nàng nói cà-phê đượm vị sắt the the mới ngon, và kim khí làm nhiệt lượng gia tăng nên càng thêm ngon. Nàng còn cho rằng pha rượu rom (rhum) hoặc bơ vào cà-phê là nghệ thuật của những kẻ cù lần. Có làn nàng tâm sự với chàng:
- Em hoàn toàn đồng ý với anh rằng cà-phê cũng giống đàn bà. Uống cà-phê với rom, với bơ, hoặc với quá nhiều đường khác nào yêu người đàn bà đeo quá nhiều đồ giả, phải không anh?
Vô hình chung, Phù Dung đã mang lại cho Văn Bình một số nhận định mới mẻ nhưng thâm trầm về cuộc đời. Giờ đây, nàng không còn nữa. Nàng không phải là người yêu của chàng, không thân thiết ruột thịt như Quỳnh Loan hoặc Nguyên Hương, cũng không đậm đà như đối với Thu Thu, Katy và hàng chục bông hoa biết nói khác, tuy vậy cái chết của nàng lại làm chàng xót xa hơn bao giờ hết. Dường như Phù Dung đã mang xuống lòng đất một phần đời của chàng.
Chàng nhấc cái lọc, đặt xuống bàn, rồi cầm tách cà-phê còn nóng bỏng nốc một hơi. Môi chàng, lưỡi chàng và cả cuống họng đều bị rộp, song chàng không để ý. Chàng lạnh lùng xô ghế, thất thểu ra ngoài. Giá phút ấy, có ai đứng chắn trên ngưỡng cửa, chàng sẽ không ngần ngại quạt atémi chết giấc.
Khí lạnh ban đêm làm cơn điên loạn nội tâm của chàng dịu bớt phần nào. Chàng dán mắt vào giãy xe hơi thấp nhỏ đậu bên lề. Loại xe đua này thích hợp với điệp vụ sắp tới. Chàng chỉ cần một thời gian kỷ Ịục để làm chủ một trong những chiếc xe tối tân ấy, cho dẫu người ta đã áp dụng mọi phương pháp đề phòng mất cắp. Nhưng chàng tạt qua chắc lưỡi nhè nhẹ mà không dừng lại.
Chiếc tắc-xi vừa ghé rước chàng cũng khá êm lưng. Tài xế cũng khá kín tiếng, chỉ hỏi nhỏ chàng đi đâu rồi cặm cụi lái, không cà kê dê ngỗng như mọi tài xế làm đêm khác. Trong hàng thị trấn đàn anh Tây phương thì Giơneo có một giá biểu tắc-xi và xe buýt phải chăng, nhưng các phương tiện chuyên chở công cộng ở xứ nước mắm, khô nai, sầu riêng vẫn rẻ hơn nhiều mặc dầu từ ít lâu nay đã bị coi là... cắt cổ. Ai đời giá bẻ cờ những 150 đồng Việt Nam một cuốc (khoảng 1,50 quan Thụy Sĩ) còn cứ một cây số là khách phải trả nửa quan. Một cuốc xe buýt cũng nửa quan. Nghĩa là 50 đồng bạc Việt...
Văn Bình dúi vào tay tài xế 10 quan nên hắn không cà kê dê ngỗng là phải. Hắn chỉ mở miệng khi xe ra đến ngoại ô. Song chỉ mở miệng với một câu hỏi ngắn ngủi cần thiết:
- Quẹo trái hay quẹo phải?
Quẹo trái, chạy gần nửa cây số thì đến địa điểm do Phù Dung ghi nguệch ngoạc trên giấy mà Nicôn đọc lại cho chàng chép. Văn Bình không biết đây là nhà ai. Có thể là một trong các tổ quỷ kín đáo của Mai Lăng. Cũng có thể đây la hang cọp đầy nguy hiếm của địch.
Văn Bình đập vai tài xế ra lệnh thắng gấp. Chàng xuống xe bước lên con đường gập ghềnh. Đây là khu biệt thự, xây trên những thửa đất cao, nhìn xuống hồ Lê-man. Giới tỷ phú quốc tế thường đến sống ở Thụy Sĩ để trốn thuế lợi tức, tận hưởng sự an bình trong tiền bạc, nên chung quanh các thị trấn lớn thường có những tòa nhà mát rộng rãi, tiện nghi nhưng kín đáo, tường cao như tường nhà tù, bên trong có vệ sĩ và chó bẹt-giê canh phòng ngày đêm, chưa kể các dụng cụ điện tử.
Ngôi nhà mát ở cuối con đường lót đá gập ghềnh này tạo cho Văn Bình cảm tưởng đây là lâu đài trung cổ, theo kiểu những lâu đài trung cổ của hoàng tộc còn sót lại ở miền Tây Nam nước Pháp. Dưới trời trăng sáng, chàng thấy những cái tháp tròn xây bằng gạch trần. Bức tường bao bọc phải cao 6, 7 mét là ít, vì tháp cao như vậy mà chỉ nhô lên được phần trên. Với loại tường 6, 7 mét và cửa sắt đồ sộ truyền điện, kèm theo đạo binh chó săn thính hơi này, chàng khó có hy vọng đột nhập.
Tuy vậy, chàng vẫn chưa thất vọng.
Vì dầu muốn hay không, Tạo Hóa đã nhận lời làm đồng minh với chàng. Trước mắt chàng, bên tay phải cũng như bên tay trái chàng, chỉ thấy thông là thông, hàng trăm ngàn cây thông thẳng đuột khum tròn như hàng trăm, hàng ngàn cây lọng khổng lồ chưa xòe. Hàng rào tùng bất khả xâm phạm này sẽ giúp chàng lại gần biệt thự không sợ lộ diện, và nếu cần chàng có thể trèo lên một cây thông nào đó, rồi nhảy vào trong vườn.
Dường như (nàng) Tạo Hóa còn sợ rặng thông kín đáo chưa đủ kín đáo nên chàng vừa đi được phân nửa con đường lót đá gập ghềnh thì một bọn mây đen không biết từ đâu đã liên kết với nhau hàng hàng lớp lớp bên dưới cung Quảng Hàn. Mặt trăng tròn trạnh, dồi dào sinh lực, với những tia sáng soi mói làm nước hồ óng ánh bạc và bức tường cao trắng toát như tấm kẽm phản chiếu ánh nắng, vụt lùi sau đám mây phiến loạn. Phút chốc, trời đang sáng quắt như ban ngày trở nên tối mò, và gió từ dưới hồ rủ nhau thổi vù vù qua rặng thông, cát bay đá chạy rần rần, tưởng chừng cơn giông sắp sửa hoành hành.
Thời tiết này hoàn toàn thuận tiện đối với Văn Bình. Cho dẫu bẹt-giê trong biệt thự là bẹt-giê được huấn luyện trong trường điệp khuyển, gió lớn và tiếng thông hò hét cũng sẽ biến chúng thành những cái máy rô-bô bất lực, giá chàng đứng gần chúng cũng không đánh hơi thấy.
Văn Bình ngoảnh nhìn sau lưng một lượt trước khi chạy nhanh như bay vào rừng thông. Tòa nhà mát được xây trên sườn đồi thoai thoải nên phong cảnh từ trên nhìn xuống thật đẹp. Hồ Lê-man không còn màu bạc rực rỡ nữa, nhưng ở xa xa thỉnh thoảng nó lại sáng rực lên như có chất lân tinh. Khu biệt thự này ở sát thành phố, vậy mà Văn Bình không thấy chiếc xe hơi nào. Có lẽ trời đã khuya lắm, mọi người đều lên giường ngủ. Mặt khác, cơn giông lại sắp xảy ra, chẳng ai dại dột xách xe đi chơi dưới bão tố.
Trừ phi có công việc quan trọng như chàng.
Chàng đã đến dưới chân tường. Tường mới xây, nước vôi còn mới, lớp hồ còn phẳng, không có chỗ nào xạc lở để chàng có thể đặt chân trèo lên. Trước đó mấy phút, chàng nghĩ cách dùng cành thông làm bàn nhún vọt qua tường. Nhưng chàng đã bỏ ý định này. Chàng phải nhẹ cân như anh hề rạp xiếc mới đứng nổi trên cành thông, một loại gỗ dòn, dễ gẫy. Trong trường hợp anh biến thành anh hề rạp xiếc, chàng cũng không qua nổi. Vì khoảng cách gần nhất của rặng thông và bức tường cao vòi vọi là 8 mét. Đó là chưa nói đến hàng rào thép mắt cáo cao độ 1 mét, gắn trên đỉnh bức tường nữa. Và chắc chắn là thép này được truyền điện. Chàng vướng nhằm nó là.... đi đời nhà ma.
Chàng đi vòng tòa nhà mát. Nó vuôn vức như cái hộp khổng lồ, phía nào cũng có tường thành cao lêu nghêu. Và chỉ trổ một cổng ra vào duy nhất.
Đúng ra là 3 cánh cổng. Cánh giữa dành cho xe hơi và 2 cánh nhỏ kế bên giành cho những gì không phải xe hơi. Chàng hơi vui khi nhận thấy trời tối, gió tiếp tục thổi như điên, chàng có nhiều may mắn trèo qua cổng sắt mà người trong nhà không biết.
Song hy vọng vừa khơi lên đã tắt phụt.
Vì trước cổng sừng sững một tấm bảng lớn không thua bảng đen lớp học là bao. Tấm bảng này được treo tòn teng trên cánh cửa bên trái. Bảng sơn đen, chữ viết nắn nót màu trắng:
"Đừng lại gần. Nguy hiểm chết người.
"Cổng sắt truyền điện.
"Ai hỏi điều gỉ, xin hẹn đến sáng mai từ 8 đến 12 giờ.
"Chủ nhân không chịu trách nhiệm về tai nạn gây ra cho bất cứ ai không nghe theo lời dặn trên đây"
Tấm bảng ngáo ọp được viết bằng 3 thứ tiếng thông dụng tại Thụy Sĩ là Đức, Pháp và Anh. Cách tấm bảng 2 mét, Văn Bình còn thấy một giãy bảng nhỏ khác sơn đen, chữ đỏ, cũng viết những dòng cảnh cáo tương tợ song bằng tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Á-rập và một số tiếng thường nói ở Đông và Nam Âu.
Mấy ông nhà giàu sợ bị tống tiền hoặc bị bắt cóc vốn có thói quen hù thiên hạ như vậy. Văn Bình từng thấy những biệt thự của minh tinh điện ảnh được bảo vệ an toàn không thua Ngũ Giác Đài hoặc điện Cẩm Linh là mấy. Cửa sắt truyền điện chưa đủ, còn thiết trí thêm máy chụp hình và máy báo động điện tử trong vườn, hễ người lạ lảng vảng đến là chủ nhân phăng ra liền.
Tuy nhiên, những cái nổi tiếng bất khả xâm phạm thường có một số nhược điểm. Tứ Hung, thủ lãnh điệp báo hành động Hoa Lục, được liệt vào hàng đại vộ địch, da thịt rắn như sắt, dao chém không thủng, đạn bắn hồ dễ xuyên qua, thế nhưng ở bàn tay lại có huyệt lão-cống mỏng dính, chạm vào là chết[22]. Và Văn Bình đã triệt hạ được Tứ Hung ở Vọng Các. Cho nên, chàng hy vọng có thể tìm ra nhược điểm trong hệ thống cửa sắt truyền điện để lọt vào bên trong không sợ bại lộ.
Chàng chờ như vậy rất lâu. Bầu trời lần lượt từ tối ra sáng, rồi từ sáng ra tối, song tòa nhà mát được phòng vệ kiên cố vẫn im lìm, không một ánh đèn giữa những cơn gió thổi mạnh. Văn Bình xem đồng hồ: đã 2 giờ sáng. Giờ này, được ngủ trong phòng với máy lạnh hoặc máy sưởi nhân tạo và thiên tạo thì còn thú vị nào bằng...
Chàng ngẫm nghĩ một hồi, đoạn lợi dụng trời tối bò lại gần cổng sắt. Chàng rút đồng tiền kim khí trong túi, lăn nhẹ vào cánh cửa. Xoẹt một tiếng, tia lửa loé lên. Chủ nhân biệt thự nói là làm, quả thật cánh cửa được truyền điện. Chàng lăn mình xuống một chỗ thấp hơn mặt đường, lại bị bóng thông rườm rà che khuất để quan sát. Nếu cổng sắt được nối liền với bộ máy báo động điện tử thì những tia lửa vừa loé lên đã làm thay đổi vị trí một số cây kim nhạy cảm trên đồng hồ kiểm soát, rồi các kim này chuyển tin tức vừa nhận được cho bộ óc rô-bô trung ương, nó sẽ tính toán xem sinh vật nào gây ra sự chạm điện, và nên phản ứng ra sao. Tất cả mọi việc này được hoàn tất trong vòng một phần 60 của giây đồng hồ, kể từ lúc có tia lửa dưới vườn đến rô-bô trong biệt thự huy động các phương tiện đối phó. Và những phương tiện này có thể là máy chụp hình, máy vô tuyến truyền hình tức thời thu vào băng nhựa mọi hình ảnh chuyển động, hoặc máy phát tia hồng ngoại, căn cứ vào sức nóng sinh vật để đánh hơi. Sau khi sinh vật nuôi mưu toan thâm nhập được khám phá ra, đội tuần phòng võ trang túc trực trong hầm bê-tông sẽ xuất hiện. Giản dị hơn, một hay nhiều nòng đại bác bí mật tự động được máy truyền hình hướng dẫn và điều chỉnh sẽ khạc một loạt đạn thuốc mê. Trong một khoảng rộng, người và vật ngửi mùi thuốc mê sẽ nằm quay ra đất, ngáy o o như khúc gỗ.
Văn Bình bớt lo ngại phần nào vì phía sau cổng sắt vẫn không động tĩnh gì hết. Như vậy có nghĩa là tòa nhà mát chỉ được phòng vệ bằng tường cao và cổng sắt truyền điện, chứ không có máy kiểm soát trung ương.
Nhưng biết đâu đấy... Biết đâu một đàn bẹt-giê được huấn luyện kỹ thuật ngoạm đứt yết hầu đang nằm dán bụng xuống, chỉ đợi chàng lẻn vào là xồ lại...
Chàng đang tìm cách vào trong vườn thì rum rum có tiếng động cơ từ dưới đường vọng lên. Nhờ thuận gió, tiếng máy nghe rất rõ, như thể tài xế rồ ga trước mặt chàng. Chàng ở trên cao nên có thể nhìn thấy bên dưới dễ dàng. Chắc là xe lớn, xe Mét-xê-đét trên ba ngàn phân khối vì thân nó dài lê thê. Nhưng chỉ một thoáng sau chàng biết chắc không phải xe sản xuất tại Đức. Đèn pha được gắn thấp lè tè, mỗi bên lại gồm hai ngọn nằm song song hình tròn đã cho chàng thấy đây là xe hơi Mỹ.
Đường xá ở Thụy Sĩ không thích hợp cho những chiếc xe tăng cồng kềnh và nặng nề này. Tuy vậy nó lại trèo dốc ngon lành, nếu là gió ngược thì nó chạy đến bên chàng cũng không nghe tiếng máy.
Tự dưng lòng Văn Bình vui rộn. Chàng chưa cần biết người lái xe là ai, song chàng phải thầm cám ơn. Chiếc xe Hoa Kỳ to con sẽ giúp chàng vượt qua chướng ngại không mấy khó khăn. Chàng thè lưỡi liếm mép. Miệng chàng không khô vì trời mát lạnh, hơn nữa sương đêm đọng trên lá thông đã đổ xuống ướt mặt chàng, người chàng, sở dĩ chàng liếm mép là vì thèm muốn. Thèm muốn chiếc xe hơi đẹp cũng như thèm muốn đàn bà đẹp....
Người ta bảo điệp viên Z.28 là khùng cũng không ngoa. Trong hoàn cảnh gây cấn, gần cận cái chết mà còn nghĩ đến người đẹp thì quả là khùng, song đó chỉ là cái khùng khả dĩ chấp nhận và tha thứ được. Chứ còn nghĩ đến những đường cong của chiếc Lin-côn đẹp đang chạy rừ rừ trong khi Tử Thần đang rình rập tứ phía thì quả là đại khùng...
Điệp viên đại khùng Văn Bình muốn kêu lên một tiếng để biểu lộ sự cảm khoái. Chủ nhân của chiếc Lin-côn này phải là tay "chịu chơi" có hạng, về chiều dài, xe Ca-di-lắc gần như đoạt giải khôi nguyên với 622 phân tây, nghĩa là xỉu xỉu dài hơn hai nàng Honda 360 nối lại, chiếc Lin-côn này chưa dài bằng, nhưng hỡi ôi, nếu mang hóa đơn mua xe tại hãng ra đo thì Ca-đi-lắc thua xa là cái chắc.
Vì đây là xe Lin-côn kiểu Executive. Kiểu xe của tổng thống Mỹ. Hoặc của thiểu số cự phú dầu hỏa. Ngồi ở băng sau, vặn nút cho tấm kiếng ngăn đôi với phòng lái tụt xuống, và cho mọi cửa kiếng trở nên mờ đục hoàn toàn, ngoài không thể nhìn vào trong, máy lạnh tỏa ra một sức mát tùy hỷ lại thoang thoảng mùi thơm hoa quý, trong tầm tay có đủ rượu khai vị, rượu mạnh, rượu tăng khí lực, rượu bổ, nếu cần có thể nghe nhạc 4 chiều - vâng, xin thưa âm nhạc 4 chiều chứ không phải chỉ 2 chiều sitêrêô hạng bét ở các phòng trà ca nhạc chỉ quảng cáo láo khoét đâu nhé - những bản nhạc độc đáo có thể làm con voi trong rừng nhảy tuýt, và nếu cần hơn nữa, có thể nhét cái cát-sét đặc biệt vào máy thâu hình đặc biệt, để nó phát ra một cuốn phim đặc biệt, phim màu đàng hoàng, có tiếng nói đàng hoàng, con voi trong rừng coi được cũng phát điên lên, chứ đừng nói là đàn ông như Văn Bình, như các bạn và như... tác giả Người Thứ Tám nữa....
Đệm xe Execurive êm hơn cả giường êm nhất của khách sạn hạng nhất thế giới. Xe của tổng thống Mỹ thường được dùng để ngồi không phải để nằm nên cái êm của nệm chưa đạt mức tuyệt đối. Văn Bình từng được nằm trên nệm xe Lin-côn của một quốc vương Á-rập xếp sòng giếng dầu, thật là êm, êm ôi là êm... có em bé một bên thì còn êm gấp triệu lần... cho nên khi thấy chiếc Lin-côn sơn màu hoàng yến khoan thai trèo dốc, khoan thai chạy trên con đường đầy lá thông và bóng tối, và khoan thai dừng lại. Văn Bình cảm thấy cổ họng cứng đét, lưỡi phải vội vàng bò ra khỏi miệng để liếm những giọt sương mỹ miều đang giang hồ trên mép...
Suýt nữa Văn Bình lộ tẩy. Vì trong cơn đam mê chàng ngồi dậy, ngồi bừa dậy để ngắm. Cái cốp xe vuông, cái giường đôi bên trong cũng còn rộng (xin lỗi, Z.28 quá đam mê nên lời văn miêu tả có vẻ hơi... xạo). Két nước của nó cũng vuông, nhưng là một hình vuông gợi cảm, không phải cái vuông cứng đơ của đôi vai long đình mà là cái vuông đú đởn của bộ ngực được săn sóc đêm ngày...
Suýt nữa chàng lộ tẩy vì chàng ngu dại ló đầu ra khỏi vùng tối. Giữa khi ấy, tài xế thắng lại và ló đầu ra ngoài cửa xe. Cũng may, xe Lin-côn gắn máy lạnh nên kiếng quay kín mít, tài xế phải mất mấy giây đồng hồ để bấm nút điện cho rút xuống và thời gian ngắn ngủi này đã đủ lôi kéo điệp viên Z.28 ra khỏi cơn mộng.
Nhưng, hởi ôi, chàng ra khỏi cơn mộng này chẳng qua là để đâm sầm vào cơn mộng khác, kỳ dị và thần tiên hơn nhiều.
Vì tài xế là đàn bà. Dĩ nhiên là đàn bà Đẹp.
Và dĩ nhiên là đàn bà đẹp ngoài sức tưởng tượng. Sức đẹp của nữ tài xế như cú đìa-rét choảng vào xương hàm khiến Văn Bình xửng vửng. Chàng phải tựa lưng vào gốc thông để khỏi lăn chiêng ra đất.
 



Chương 10. Hai Bồi
 
Bồi là con bài liên hệ đến đàn ông. Nếu thấy 2 bồi đi liền nhau thì chắc chắn sẽ bị lường gạt. Đó là bồi đứng, bồi lộn ngược thì chỉ xảy ra vọng ngữ 2 già đứng lại dẫn đến hợp tác, cũng như 2 đầm hoặc 2 lá 9.
Không phải là ngoa khi nói rằng thiếu đàn bà thì vũ trụ này không còn nữa. Thiếu đàn bà, nam giới sẽ rầu muốn chết. Văn Bình lăn lưng vào nghề điệp báo, từng phút, từng giây đùa rởn với Tử Thần, một phần vì năng khiếu thúc giục, song phần lớn vì nghề điệp báo tạo nhiều hoàn cảnh để gặp đàn bà đẹp.
Mỗi lần tao ngộ, Văn Bình đều nhìn rách khóe mắt vì người chàng gặp đẹp ôi là đẹp. Đẹp đến nỗi so sánh với những bóng hồng đã qua chỉ là võ sinh nhập môn với bậc thầy siêu đẳng. Định mạng thật trớ trêu... chàng từng đối diện những giai nhân đẹp nhất. Mà đã là đẹp nhất thì không thể tìm ai đẹp nhất hơn nữa.
Thật trớ trêu.... vì giai nhân lái xe Lin-côn kiểu giành cho tổng thống Mỹ và đại tỷ phú quốc tế lại đẹp nhất trong số.
Nàng mở cửa xe và uyển chuyển bước xuống, cửa xe mở ra làm đèn bên trong bật sáng nên Văn Bình thấy rõ vị nữ lưu là hành khách duy nhất. Ngoài nàng ra không còn ai nữa. Người đẹp quý phái như nàng mà lái xe, điều này khiến Văn Bình suy nghĩ. Đường dọc bờ hồ ngoằn ngoèo, chiếc Lin-côn lại đồ sộ như chiến xa con Cọp, nàng phải là tài xế giàu kinh nghiệm tay bánh mới không gây ra tai nạn.
Nàng mặc toàn trắng, tóc nàng buông lơi sau lưng, màu tóc bạch kim óng ánh dưới trăng, trắng hơn cả màu áo. Màu trắng gợi cảm này tương phản với màu nâu của làn da. Màu nâu thật ròn của nàng chứng tỏ nàng vừa nghỉ mát từ vùng biển về.
Đàn ông thường dễ rung động trước đàn bà có tấm thân đều dặn, ngực và mông nở nang, càng nở nang nhiều càng tốt, miễn hồ nở nang theo tỷ lệ nghịch với vùng bụng. Tuy nhiên, đều đặn cũng chưa đủ. Phải đầy đặn nữa. Cô gái đứng cách chàng 5 mét lại khác, nàng không có nhiều thịt và nhiều đường cong tròn trịa, vòng mông và vòng ngực của nàng chỉ độ 95 phân tây, nghĩa là ở mực độ trung bình Âu Châu. Nàng gầy và dài, thân thể dài đã đành, cả cánh tay và cặp giò cũng dài quá khổ. Nàng dận dép mỏng, tóc lại không chải bồng, vậy mà đứng cao bằng chàng. Phụ nữ phương Tây cao bằng chàng là chuyện cơm bữa, nhưng ở đây giai nhân lại không có mũi lõ, không có mắt biếc, nên chàng mới hơi sửng sốt.
Vẻ đẹp của nàng hiện ra trên khuôn mặt lồ lộ. Những họa sư khét tiếng trên hoàn vũ về tài vẽ người đẹp cũng vị tất vẽ được một khuôn mặt đẹp như nàng. Môi, má, trần cổ, vai... tất cả đều được hóa công nhào nặn một cách tuyệt kỹ, chỉ nhìn cổ nàng và bờ vai trần của nàng là gân cốt đang cứng như dây đàn tây ban cầm vụt mềm nhũn và run lẩy bẩy.
Những chi tiết làm Văn Bình xuội lơ trong khoảnh khắc là đôi bồng đảo nhọn hoắt như sắp đâm xuyên làn áo, và đặc biệt là cặp giò dài. Nàng mặc loại quần cộc ngắn ngủn và khêu gợi hơn cả mini-giuýp đệ nhất ngắn ngủn và khêu gợi nên cặp giò trường túc trở nên dài thêm.
Giai nhân vừa bước xuống mùi thơm đã xực nức. Văn Bình là kẻ sành nước hoa mà bí xị, không gọi được tên. Chàng có cảm tưởng trong nước hoa của nàng được pha trộn với thuốc mê, đàn ông có trái tim bằng thép trui cũng ngất ngây như cậu thanh niên bỡ ngỡ vào đời.
Nếu giai nhân rềnh ranh trên con đường vắng giữa hai rặng thông xanh hùng vĩ dưới trăng mờ tỏ, Văn Bình đã liều mạng mang đầu ra trình diện. Vì chàng không còn can đảm chịu đựng thêm được nữa. May cho chàng (may hay không may?) giai nhân chỉ bước xuống xe để làm hiệu cho người vô hình ở trong biệt thự. Nàng cầm sẵn trong tay một cây đèn bấm. Loại đèn hiệu đặc biệt này chỉ nhỏ bằng thỏi son môi, và phát ra một tia sáng hồng ngoại tuyến, mắt không nhìn thấy.
Một phút sau - đúng một phút sau - cổng giữa được mở ra từ từ. cửa sắt được xê dịch bằng máy điện. Chắc giai nhân thông báo với toán người gác hoặc máy rô-bô kiểm soát trong nhà, và trong nhà bấm nút cho cửa mở ra.
Giai nhân trèo lên xe Lin-côn. cổng sắt chỉ hé mở vừa đủ cho chiếc xe hơi Hoa Kỳ chạy lọt vào.
Văn Bình không thể bỏ lỡ dịp may bằng vàng. Xe Lin-côn kiểu Executive này có cái "cốp" sau khá độc đáo, nó dài, rộng, và rất lớn đã đành, nó còn có một chỗ trũng giữa hai đèn hậu, bên trên cái pa-ra-sốc nữa. Cái cảng xe, tức pa- ra-sốc, to gấp đôi cảng xe khác của Mỹ, mà xe hơi Mỹ đã là xe hơi lắp cảng xe đồ sộ nhất thế giới. Văn Bình có thể nằm ép trong chỗ trũng, hoặc giản dị hơn, bám lấy cảng xe khổng lồ. Chàng bèn chọn giải pháp thứ hai: trong chớp mắt chàng đã bò đến cốp xe.
Suýt nữa chàng bị mù mắt. Nhẹ ra thì da mặt cũng bỏng rộp. Vì chàng vừa đeo tòn teng vào pa-ra-sốc thì một luồng khói nóng rực từ ống sắp-măng phụt ra. Trời đất quỷ thần ơi, cả thảy có 2 ống sắp-măng, cái nào cũng lớn như ống khói tàu hỏa, luồng khói đã bị lớp vải dầy và cái quẹt máy chặn lại mà da thịt chàng còn kêu sèo sèo như rán mỡ, nếu nó nhằm mắt thì chưa biết tai hại đến đâu. Không phải lần đầu chàng bám đít xe và bị "ăn" khói nóng từ "bô" thụt ra, song đây là lần đầu chàng được thưởng thức sức nóng của động cơ xỉu xỉu 10 ngàn phân khối và non 500 mã lực. Nghĩa là gấp 20 lần xe tắc-xi con cóc của Sàigòn...
Văn Bình nặng hơn 70 ký, nhưng không làm cốp xe xệ xuống. Vì xe này được gắn ống nhún dầu. Xe chạy êm và nhanh như trượt trên băng. Xe vượt khỏi cổng thì cửa sắt từ từ đóng lại.
Văn Bình thả mình xuống nệm cỏ. Trong vườn cũng trồng toàn thông. Những rặng thông cao vút che hầu hết trời trăng. Trên con đường cỏ chỉ lóm đốm những chấm sáng nhỏ. cảnh trí rất thuận lợi cho chàng biểu diễn trò cút bắt.
Chàng lăn tròn đến một gốc thông. Trong khi ấy chiếc Lin-côn quý phái đã chạy hết con đường cỏ, rẽ trái và lái tuốt vào gần ga-ra, ở phía sau một giàn cây xum xuê. Phần vì rặng thông san sát, phần vì giàn cây leo, Văn Bình không nhìn thấy gì nữa. Giai nhân chạy vào ga-ra hay chỉ đậu xe bên ngoài, chàng không biết.
Có rất nhiều điều chàng không biết và chàng cần biết. Tòa nhà bí mật này của ai? Nữ lưu đẹp tuyệt vời này là ai? Nàng đến đây làm gì? Nàng có liên hệ ra sao với Phù Dung, Mai Lăng và cái vòng ước go-do-chong-giom quái đản?
Chàng có thể bén gót giai nhân mà không sợ bị lộ. Song chàng vẫn nằm bất động dưới gốc cây. Trong thâm tâm chàng không nghĩ đi theo giai nhân vào trong nhà là có lợi. Hồi nãy, chàng nhận thấy điện thoại bị nghe trộm. Nhân viên Phản Gián không thể không lưu ý đến địa chỉ mà Nicôn đọc cho chàng ghi. Họ phải tiên liệu chàng đến đây trong đêm nay. Và họ phải bố trí theo dõi chặt chẽ và đưa chàng vào xiếc. Lần này họ sẽ không để xỗng chàng như lần trước nữa.
Nhưng cũng có thể Phản Gián chưa phăng ra. Thường lệ, điện đàm được thu băng tự động, sớm nhất là sáng hôm sau băng nhựa này mới được mang đến cơ quan chuyên môn để nghe, sau đó, còn qua các thủ tục trình xét rườm rà... Trong trường hợp này, chàng có thể hoạt động an toàn...
Tuy nhiên, chàng chưa vội ra tay. Chàng vẫn cảm thấy một sự rộn rạo khác thường đè nghẹt cuống họng. Biệt thự này được phòng vệ bằng máy móc điện tử thế tất trong vườn đang còn những cặp mắt, những vành tai đắc lực khác. Vì vậy chàng cần nằm bất động để quan sát hệ thống canh gác của đối phương.
Đột nhiên tóc gáy chàng dựng lên tua tủa như những sợi sắt. Nguyên nhân làm chàng sởn ốc là tiếng phì phì rất nhỏ nhưng đượm vẻ ghê rợn từ bên phải vẳng lại. Gió đang thổi từ trái sang phải. Tiếng phì phì này lọt vào thính giác chàng mặc dầu ngược chiều gió, chi tiết ấy chứng tỏ nó được phát ra ở cận bên chàng.
Đó là âm thanh quen thuộc của rắn. Nhà giàu ở biệt thự rộng bát ngát thường nuôi chó săn, gần đây có người lập dị thay thế bẹt-giê bằng một sổ thú dữ sống trong rừng rậm được bắt về huấn luyện, như khỉ, cọp, báo, và đặc biệt là một giống beo vằn chạy nhanh hơn ngựa tên là chi-ta. Nhưng đắc lực hơn hết vẫn là giống rắn, ban đêm chủ thả ra khỏi chuồng, ban ngày nhốt lại.
Đối với Z.28, phương pháp giữ nhà bằng rẳn độc không có gì mới lạ. Theo lệnh ông tổng giám đốc, chàng đã sang tận nước Costa Rica, ở dọc bờ biển Thái Bình Dương, thuộc Nam Mỹ để nhập nội một số rắn độc. Quốc gia này có nhiều rắn độc nhất thế giới, dân số chưa đến 2 triệu trên một diện tích chưa đến 20 ngàn dặm vuông mà hàng năm có từ hai đến ba ngàn người bị rắn độc cắn. Costa Rica có cả thảy 15 giống rắn độc. Độc nhất là rắn Hẳc-Hổ[23]. Nó chỉ dài từ một mét đến mét rưỡi, thân tròn lẳn và nhẹ bấc, song nó ngoạm ai là chết, hoặc phải điều trị ngay mới thoát hiểm. Sở dĩ rắn Hẳc-Hổ đáng ngại nhất vì nó chỉ cần phun ra 2 miligam nọc độc là giết được một người to lớn.
Văn Bình đã đóng cũi, chở rắn Hắc-Hồ về Sàigòn. Ông Hoàng đem dùng một số để chữa nọc rắn cắn, số còn lại, ông cho sinh sôi nẩy nở và cho huấn luyện đặc biệt để phòng vệ những trang trại và nhà mát của sở ở ngoại ô Sàigòn, Vũng Tàu, Nha Trang, Hà Tiên và Đà Lạt.
Chàng đã tập quen với nhiều độc dược, phòng khi có khi bị đầu độc, chàng cũng giành nhiều công phu để tập quen với nọc rắn độc. Bởi vậy, trừ phi chàng bị rắn độc cắn bất thần, với quá nhiều nọc độc, chàng không thể thiệt mạng. Sau hàng chục năm tìm tòi, Costa Rica phát minh đưọc thuốc chữa nọc rắn bằng cách pha nọc rắn này với huyết ngựa[24], cho nên thời gian gần đây số người chết đã tụt xuống dê-rô. Nhưng huyết thanh này lại bị cái phiền phức là dùng thật nhiều mới hiệu nghiệm. Phải từ 15 đến 20 ve huyết thanh chích vào mạch máu thì nọc độc mới bị khắc phục. Số lượng huyết thanh quá lớn không thích hợp với đời sống điệp viên hành động, do đó, ban chuyên Môn trong sở Mật Vụ do ông Hoàng điệu khiển đã chế ra một thứ thuốc viên, bột tán nhỏ ra rắc vào vết thương, đồng thời bỏ vào miệng nhai nuốt. Viên thuốc nhỏ chỉ bằng viên sinh tố và chỉ uống một viên là có thể ngăn chặn nọc độc một thời gian dài, đủ cho chàng vận công để tống xuất nó ra. Nhờ thế, Văn Bình luôn luôn mang theo mình.
Loài rắn không trườn nhanh như nhiều người lầm tưởng. Tốc độ của nó từ 10 đến 20 cây số là cùng[25], vì nó bò sát mặt đất, nạn nhân không thể nhìn thấy kịp thời, nó lại tấn công nhanh như vua cao bồi bắn súng nên nạn nhân có ít hy vọng chống đỡ. Nó đắc lực lại bé nhỏ, không cồng kềnh, nếu dùng chó săn thì phải đóng cũi, nhiều hãng máy bay lại không chịu chở cũi còn trong khi đó vài ba con độc xà có thể nằm gọn trong va-li xách tay, việc nuôi ăn lại quá dễ dàng.
Văn Bình nín thở chờ đợi.
Tiếng phì phì từ bên phải bỗng câm lặng. Gió hồ tăng sức thổi vù vù trong rặng thông dầy. Nơi chàng ẩn núp quá tối khiến chàng không phăng ra con rắn ở đâu. Mặc dầu chàng biết chắc nó chỉ còn cách chàng một khoảng ngắn. Nó là giống rắn khôn không kém khỉ chó và chắc chắn được huấn luyện nên trước khi tấn công, nó cuộn tròn lại và giấu kín những tiếng động khả dĩ tố cáo sự hiện diện của nó.
Con rắn nhà này khôn thật đấy, song nó không thể khôn bằng người. Nhất là không thể khôn bằng con người có luồng nhỡn tuyến sắc bén như tia radar của điệp viên Z.28, cộng với những kinh nghiệm sắc bén trong cuộc đời bách chiến bách thắng
Vì vậy con rắn không che đậy được những vệt sáng loang loáng trên đầu nó. Tuy nó đã rúc đầu vào đống lá thông. Làn da rắn gồm nhiều "vẩy" dính lại, ban đêm có chất sáng lân tinh, đặc biệt là ở khúc đuôi và khúc đầu. Rắn càng độc thì đầu càng chứa nhiều chất sáng.
Con rắn đinh ninh Văn Bình đã bị rơi vào xiếc nên sau một phút giả chết, nó ngóc đầu lên, kêu phì phì thật mạnh, đồng thời lao mạnh về phía con mồi.
Trong một thoáng nhận xét, Văn Bình nhận biết đây là hắc-hồ. Giống này vừa độc lại vừa di chuyển thần tốc, gan dạ, bắt nó rất khó, người ta phải dùng bẫy hoặc đánh thuốc mê. Thân nó không lớn, song đuôi của nó rất khỏe, nếu nó cắn hụt không phun được nọc độc vào da thịt nạn nhân thì đuôi nó vẫn có thể quật ngã. Và khi nạn nhân lăn dài ra đất, con rắn hắc-hồ tha hồ làm tròn nhiệm vụ sát nhân...
Rắn thuộc loài máu lạnh, da nó lạnh ngắt như da... ma, thế mà hơi thở của nó trong cuộc tấn công lại nóng như phun lửa. Cái lưỡi dài lê thê và nhọn hoắc lè ra một màu đỏ rực. Nó nhằm cuống họng Văn Bình, nhưng chàng đã tiên liệu được hướng đòn, con hắc-hồ mới lúc lắc cái đầu chàng đã vung bàn tay, chém atêmi ngang mắt nó.
Những sợi tóc dựng tua tủa sau gáy Văn Bình chưa thể hạ xuống vì ngón đòn tuyệt diệu của chàng bị trật ra ngoài. Lệ thường, chàng đánh là trúng. Những võ sĩ mất bao cơm gạo luyện tập còn né tránh không nổi, huống hồ con hắc-hồ. Chàng không dè con rắn nhỏ nhoi lại học được cách phản ứng nhậm lẹ không thua võ sư siêu đẳng Thiếu Lâm quyền, sống bàn tay của chàng vừa vút xuống, nó đã bung mình ra, cái đầu lủi trốn ra phía sau, còn cái đuôi tinh quái quạt trái vào mắt chàng.
A... chàng suýt mù vì ống sắp-măng hỏa diệm sơn, giờ đây con rắn lại quẫy đuôi hòng đánh chàng mù... Nộ khí xung thiên, chàng vẹo người, chụp lấy cái đuôi trơn trượt. Nhưng nó trơn trượt như được bôi mỡ nên chàng hụt. Chàng nhoài theo, nắm bằng tay trái. Chàng quyết triệt hạ con hắn-hồ vì sợ rềnh rang họ hàng con rắn sẽ kéo tới.
Biệt thự này khá rộng, lại xây cất trên sườn đồi vắng, không lẽ chủ nhân chỉ dùng một con rắn cô đơn để giữ nhà. Chàng có thể giết vài ba con, song nếu nội ngoại làng rắn xuất hiện cùng một lượt chàng sẽ phải bó tay. Bó tay chịu chết. Trừ phi leo lên đỉnh cây thông, chờ chủ nhân nhốt rắn vào chuồng, rồi gọi chàng xuống, đưa tay ra chịu còng... Chà, cây còng sắt mới buốt lạnh làm sao! Cây còng sắt mới nhục nhã làm sao!
Hình ảnh thất bại ê chề vụt qua trí chàng, tạo cho bàn tay chàng một tốc độ và một mãnh lực kinh hoàng. Con hắc- hồ không sao thoát khỏi chiêu chưởng vũ bão của Văn Bình. Túm được đuôi con rắn, Văn Bình đứng dậy, quay tròn nhiều vòng như chong chóng rồi đập vào thân cây. Lối giết rắn này giống như lối giết chuột ở đồng quê. Nửa trên mình con hắc-hồ dữ tợn, nổi tiếng giết người như ngóe, bị nát ngướu.
Văn Bình vừa đối phó xong với con rắn đực thì con rắn cái thở phì phì sau lưng. Rồi một cặp rắn khác, cũng gồm một đực một cái. Chàng lùi lại, quỳ một chân xuống nệm cỏ, hai cánh tay khỏa thành nửa vòng tròn 180 độ. cả ba con rắn đều bị trọng thương ngay trong phút xung kích đầu tiên. Không dám trì chậm, chàng vội tiến lên, đá vẹo mũi giày, giết chết con rắn cái. Cặp hắc-hồ còn sống sót vù lại. Văn Bình bắt gọn cả hai bằng hai tay. Trong chớp mắt, cặp rắn hung hãn đã bẹp dí trong lòng bàn tay của chàng. Mùi tanh tưởi làm chàng lộn mửa. Chàng lau sạch tay trong đống lá thông, đoạn bước sâu vào trong bóng tối, ngồi xuống chờ đợi.
Tứ phía vẫn không có bóng dáng nào khả nghi. Chiếc Lin-côn sang trọng vẫn bị giàn cây leo che khuất. Văn Bình chỉ thấy loáng thoáng một mảnh cốp xe. Chủ nhân của nó đã vào trong nhà. Mấy con rắn vô tội nằm phơi xác đây đó. Lực lượng phòng vệ trong vườn chắc chỉ gồm hai cặp rắn, ngoài ra không còn cặp nào nữa. vẫn tiếng gió hồ pha khí lạnh của tuyết băng trên chỏm rặng núi An-pờ hùng vĩ. vẫn tiếng thông reo vi vu. Và kỳ lạ chưa, vẫn tiếng côn trùng rỉ rả. Văn Bình nghe rõ tiếng dế và dường như có cả tiếng ve sầu than thở. Chàng đang ở Thụy Sĩ mà tưởng như ở quê hương. Quê hương cũng có gió hồ. Đà Lạt không có núi An-pờ phủ trắng, nhưng giãy Trường Sơn cũng hùng vĩ không kém, và ban đêm nó cũng run lạnh không kém. Gió hồ Lê-man dĩ nhiên phải rét mượt hơn gió hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, song đối với kẻ suốt đời đi hoang như Văn Bình thì ở đâu cũng lạnh bằng nhau. Và bỗng dựng chàng nhớ đến Văn Hoàng. Nhớ đến đứa con trai duy nhất đã hơn 10 tuổi. Nhớ đến Quỳnh Loan, người vợ tài sắc song toàn của chàng, song lại là người vợ có con không bao giờ cưới.
Giây phút rình rập trên hồ Giơneo này vừa mang lại cho Văn Bình một sự rung động chưa từng thấy. Trước kia, khi chưa có con, khi chưa dính hẳn vào người đàn bà nào, chàng tự hào là không nhớ ai nhiều mặc dầu chàng đều nhớ tất cả. Chàng nghĩ rằng tình yêu giành riêng cho một người sẽ làm hoạt động nghề nghiệp của chàng kém hữu hiệu. Sau khi Văn Hoàng ra đời, lớn nhanh như thổi và giống chàng như đúc, chàng lại cảm thấy thể xác cũng như tinh thần khỏe khoắn hơn lên và hơn một lần tình cha con này đã giúp chàng vượt thắng những nguy hiểm chồng chất. Chàng yêu con rồi từ yêu con chàng yêu người đàn bà sinh ra Văn Hoàng. Hình bóng Quỳnh Loan len lỏi vào tâm não chàng và tranh chiếm những địa vị chững chạc hồi nào mà chàng không biết. Đến khi chàng biết thì hình bóng nàng đã bắt đầu có ảnh hưởng chi phối.
Văn Bình vốn tin định mạng, sự ra đời của Văn Hoàng càng làm chàng tin hơn. Chàng có rất nhiều bạn gái và hầu hết - nếu không nói là toàn thể - đều hân hoan chấp nhận những yêu cầu của chàng, dẩu là yêu cầu khó xử đối với những người chưa trở thành đàn bà, nghĩa là chàng có thể có hàng chục, hoặc hàng trăm đứa con rơi rớt. Vậy mà chàng không có. Phải đợi đến chuyến hoạt động trên đất Lào, Quỳnh Loan mới mang lại cho chàng đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh.
Văn Bình ngồi yên như thế rất lâu, sương khuya ướt sũng quần áo chàng. Cơn mộng chàng bị gián đoạn khi xe Lin- côn rồ máy và chạy ra cổng. Kiếng xe đóng kín nên chàng không nhìn thấy ai, song căn cứ vào cách lái bay bướm, mới trèo lên xe đã đạp lút chân "ga" chàng đoán tài xế vẫn là cô gái có sắc đẹp mê hồn hồi nãy.
Chàng chờ thêm một lát rồi men theo gốc thông đến giàn cây leo xanh um trước ga-ra. Nhờ trời trăng loãng nhạt và rặng thông che chở, Văn Bình có thể đến nơi dễ dàng. Ga-ra là căn nhà trệt, chiều ngang hơn 20 mét, gồm nhiều cánh cửa xếp. Chỉ riêng chiều ngang của ga-ra đã chứng tỏ chủ nhân có nhiều xe hơi. Chàng nhìn qua kẽ hở bên dưới thấy cảng xe mạ kền trắng toát đậu khít nhau. Bên trong không có chỗ trống, chi tiết này có nghía là chủ nhân hiện ở nhà....
Hoặc giả...
Chàng không kịp nghĩ thêm vì từ con đường ven hồ Lê-man dưới xa vọng lên tiếng kèn xe hơi. Nghe tiếng máy, Văn Bình biết đây không phải là xe hơi Lin-côn do người đẹp lái. Mà là một kiểu xe khác nhỏ hơn.
Kèn xe hơi vẫn tiếp tục kêu pin pin, tài xế đậu ngang trước cổng chính, cửa phòng khách của biệt thự hé mở, một gã đàn ông vẻ mặt Á Đông thuần túy, có lẽ là người Trung Hoa, khệnh khạng bước ra vườn. Văn Bình có biệt tài phân biệt quốc tịch bằng cách quan sát cách đi. Lối bước khệnh khạng gần như phớt đời của hắn chứng tỏ hắn không phải là người Nhật. Nước da không ngăm ngăm lại là dấu hiệu hắn không phải dân Phi hoặc Mã Lai.
Gả đàn ông Tàu này lê gót nặng nề trên con đường cỏ lấp loáng ánh trăng. Người ngồi ngoài xe có vẻ nóng ruột nên không ngớt bóp kèn. Những tiếng pin pin đều đặn tạo cho khung cảnh rừng thông quạnh quẽ một cảm giác rùng rợn.
Gã Tàu ra đường bằng cửa hông. Tài xế không rời xe khiến gã Tàu phải lại tận nơi trò chuyện. Hai người bàn bạc với nhau khá lâu. Bị cổng sắt và kiếng xe che lấp, Văn Bình không thể nhìn rõ mặt tài xế. Song Văn Bình biết hắn là đực rựa. Và còn khá trẻ. Nếu tuổi không trẻ thì cốt cách còn rất trẻ vì hắn có cái lối ngửa mặt, hất mái tóc lòa xòa trên trán giống như kiểu cách của diễn viên màn ảnh. Vả lại, đàn ông trung niên khó thể nuôi một đống tóc bờm sờm và dài quá khổ như hắn, và nhất là hai cái "bát" bên thái dương, chạy xuống đến gần miệng.
Không hiểu sao linh tính Văn Bình lại bảo với chàng là gã đàn ông khôi ngô này là Mai Lăng.
Mai Lăng, cử nhân luật, tham vụ ngoại giao, nhân viên tình báo, con thiêu thân tình ái, kẻ đã giết vị hôn thê một cách tàn bạo, kẻ đã đánh cắp báu vật go-do-chong-giom.
Gã đàn ông Tàu trèo lên băng trước ngồi cạnh tài xế, xe hơi từ từ lăn vào trong rừng thông Đó là chiếc xe DS 21 của Pháp, cửa kiếng rộng nên Văn Bình thấy rõ bên trong. Linh tính của chàng không đến nỗi cùng rỉ: đúng tài xế chiếc DS là Mai Lăng.
Hắn đậu xe ở gần giàn cây leo, bước xuống và đập cửa kêu sầm. cử chỉ này chứng tỏ hắn có tính kêu căng đáng ghét. Nhưng theo hồ sơ hắn là người khả ái. Như vậy có nghĩa là tâm thần hắn đang bấn loạn cực độ, khiến hắn phải sập cửa thật mạnh để che giấu xúc động bất thường của con tim.
Dưới ánh trăng mờ Mai Lăng hoàn toàn tương phản với gã Tàu đi bên. Hắn cao và đẹp trong khi gã Tàu thấp và xấu. Trong ảnh, Mai Lăng chưa đẹp bằng ở ngoài đời, có lẽ vì ống kính nhiếp ảnh đã biến hắn thành đàn ông sữa Guigoz, quá trắng trẻo, quá bụ bẫm và quá hiền hậu. Thật ra, vẻ khôi ngô của Mai Lăng rất đàn ông, mặt hắn đầy đặn song không bụ bẫm, trán rộng, cằm rộng, vuông vắn, mũi thẳng, miệng vừa, răng trắng và đều, bờ vai tròn, bắp thịt lẳn, ngực nở, bụng nhỏ. Mặt mũi hắn đẹp đã đành, thân hình hắn lại đẹp như thân hình lực sĩ thể dục thẩm mỹ nữa. Thêm vào đó là nước da hồng, kết quả của nhiều ngày nghỉ mát trên bờ biển. Văn Bình phải công nhận nước da hắn hấp dẫn bậc nhất, nó không ngăm, không ăn nắng. Mà hồng hồng. Hồng hồng như da một số người Mỹ và Đức.
Mai Lăng mặc sơ-mi cụt, quần bó mông, ống rộng quét đất. Hắn đeo nơi cổ tay trái một cái vòng bạc lớn. Không có đồng hồ. Túi và lưng cũng không cồm cộm, chứng tỏ hắn không mang súng. Kiểu may thời trang hýp-py này dán lấy da thịt, giắt một cái bút máy nhỏ xíu cũng vướng, huống hồ đeo dao hoặc súng lục...
Miệng của đàn ông Tàu mím chặt. Miệng Mai Lăng cũng mím chặt. Hai người bước song song bên nhau và biến vào một cách cửa hông, gần ga-ra.
Văn Bình quan sát chung quanh một lần nữa. Rồi chàng chắt lưỡi vì nhận thấy hành động của mình thiếu thận trọng mà vẫn phải làm. Chàng không còn cách nào khác. Chàng phải bám gót Mai Lăng và gã đàn ông Tàu vào bên trong biệt thự.
Cửa hông chỉ đóng nhưng không khóa nên Văn Bình mở ra ngon lành. Phía trong không tối lắm vì ánh trăng chênh chếch qua một khung cửa sổ lớn gắng kiếng. Đây không phải là sa-lông. Mà là phòng xép cạnh xa-lông được dùng làm nơi khách nói chuyện riêng với nhau, hoặc để đàn ông hút thuốc, khỏi làm phiền đàn bà.
Phòng xép có 2 cửa, cửa ra xa-lông và cửa ra cầu thang. Văn Bình hé cửa xa-lông. Không thấy ai. cửa bên phải dẫn vào một căn phòng nhỏ, tối om. Nhờ ánh sáng trăng, chàng mới nhìn rõ cầu thang trôn ốc, xây gạch đỏ. Biệt thự này là nhà trệt nên cầu thang trôn ốc chỉ có thể là lối lên tháp, những cái tháp tròn lênh khênh của nền kiến trúc trung cổ mà Văn Bình nhận ra khi còn ở bên ngoài bức tường cao vòi vọi.
Chàng nghe tiếng muỗi đói vo ve, đầu chàng lại vướng mạng nhện chằng chịt. Tất là biệt thự bị bỏ hoang đã lâu. Hoặc chỉ được dùng làm nơi tiếp xúc.
Tiếng muỗi vo ve bên tai không che lấp được tiếng giầy dẫm trên bậc gạch cầu thang. Mai Lăng và gã Tàu bước thật nhẹ, họ lại dùng đế giầy êm song Văn Bình vẫn nghe rõ mồn một. Không ngần ngại, chàng trèo lên theo.
Hết cầu thang đến một hành lang nhỏ. Gân chân của chàng dẻo như kẹo kéo vậy mà chàng mệt, có lẽ là kích thước cầu thang quá hẹp, dưỡng khí bị thiếu hụt, lồng ngực đói hơi chỉ được hít toàn meo mốc và phân muỗi nồng nặc.
Điều Văn Bình hơi lạ là cầu thang không sáng lắm mà gã Tàu không chiếu đèn bấm, Mai Lăng lại không hề vấp váp. Cái tháp rất rộng, bên trên được chia làm nhiều phòng, Văn Bình nép vào góc, chờ đợi. Cánh cửa gỗ cuối hành lang được đóng lại.
Một vệt sáng chạy dài trên hành lang. Trong phòng Mai Lăng vừa vào, người ta vừa mở đèn.
Ngoài Mai Lăng và gã Tàu ra, trong phòng còn người thứ ba khác. Chắc hắn cũng là người Á Đông. Có thể là người Tàu. Họ đều nói tiếng Việt. Mỗi ngươi nói một câu. Mai Lăng nói tiếng Bắc pha tiếng Nam, pha tiếng Trung, kết quả của nhiều năm sinh sống ở hải ngoại, nói pha tiếng với kiều bào gồm mọi gốc gác địa phương. Hai gã Tàu nói tiếng Việt lơ lớ. Tiếng Việt được học trong trường hơn là tiếng Việt được thực tập tại chỗ.
Tiếng Mai Lăng:
- Chào ông. ông đã biết tôi là ai. Còn tôi, tôi chưa được hân hạnh quen biết ông, tôi cứ tưởng đến đây sẽ được gặp mặt đại tá...
Ngắt lời:
- Người bạn tôi ra cửa đón ông và tôi đều là phụ tá thân cận của đại tá. Chúng tôi đích thân phụ trách việc này. Đại tá chỉ gặp ông sau khi chúng ta thỏa thuận xong.
Tự nhiên lòng Văn Bình xao xuyến. Phải là người Việt sống quanh năm ở xa quê hương mới có thể rung động đột ngột như chàng. Đây là Thụy Sĩ, xa quê hương hằng ngày phi cơ phản lực. Đi rạc cả cẳng cũng vị tất tìm được bát phở hoặc đĩa bánh tôm Sa Giang. Chàng đang đói meo, giọng nói quê hương từ gian phòng vắng vọng ra đã mang lại cho chàng những món ăn thịnh soạn, món ăn tự tình quê hương....
Ai dám bảo Việt Nam là nước nhược tiểu? Bằng chứng là trong tòa nhà hoang phế trên đất Thụy Sĩ, tiếng Việt đang được dùng để thao luận một công việc quan trọng....
Vẫn tiếng Mai Lăng:
- Theo chỗ tôi được biết, phe các ông đã thỏa thuận trên nguyên tắc. Sự hiện diện của tôi tại đây chỉ để bàn cãi chi tiết trao đổi.
Và tiếng đáp lơ lớ:
- Vâng, chúng tôi sẵn sàng mua món hàng của ông. ông đặt giá bao nhiêu?
- Các ông đã thỏa thuận 5 triệu mỹ kim.
- 5 triệu hơi quá đáng, ông à.... ông nghĩ coi, nó là cái vòng bằng đá, giá nó bằng bạch kim và hạt soàn, nó cũng không thể đắt đến 5 triệu đô-la. Phiền ông hạ bớt
- Không phải mua bán thực phẩm ngoài chợ để kỳ kèo bớt một thêm hai. Nước các ông cũng như nước tôi đều là những dân tộc có thói quen mặc cả vậy mà thói quen này đã mất dần ở các đô thị lớn. Không lẽ chúng ta đi ngược thời gian? 5 triệu đô-la là 5 triệu đô-la, không thể bớt. Tuy nhiên, chúng ta cùng ở trong nghề, tất am tường một số luật chơi. Trên giấy tờ tôi sẽ ký nhận 5 triệu, song trên thực tế tôi sẽ chỉ lãnh 5 triệu rưởi. Còn nửa triệu là tiền huê hồng. Huê hồng 10 phần trăm giành cho các ông. Xin các ông hiểu rằng trong các dịch vụ quốc tế, không ai chịu trả huê hồng đến 10 phần trăm.
- Chúng tôi không lấy huê hồng. Tóm lại, nghĩa là ông đòi 4 triệu rưởi đô-la.
- Không, đúng 5 triệu.
- Ông vừa nói...
- À, nếu ông chịu ăn huê hồng thì tôi nương tay chút đỉnh, ông từ chối, tôi phải giữ nguyên giá.
- Ông Mai Lăng ơi, ông là người khó tính bậc nhất, ông chiếm đoạt cái vòng ước của lão Phakanvong dễ ớn, ông chỉ học thuộc cách mở két, lừa Phakanvong uống rượu say mèm rồi vào phòng lấy cái go-do-chong-giom và giấu trong va-li xách tay. Một công việc nhẹ nhõm như vậy mà trị giá đến 5 triệu đô-la.
- Ông chê đắt?
- Xin ông đừng ức hiếp chúng tôi. ông dư biết chúng tôi thèm mua cái vòng ước để hoàn lại cho Phakanvong nên ông thẳng tay chém thật đau.
- 5 triệu, ông nghĩ sao?
- Để tôi trình với đại tá. Sáng mai, chúng ta gặp lại nhau.
- Tôi phải rời Giơneo nội sáng mai. Đêm nay, tôi phải điều đình xong. Các ông lập kế hoãn binh vô ích, vì tôi đã bố trí cẩn thận. Giá tiền 5 triệu đô-la tưởng đắt nhưng kỳ thật là rẻ, quá rẻ. Thứ nhất, có nhiều nhà tỷ phú trên thế giới muốn mua vòng ước với giá cao hơn 5 triệu đô-la. Thứ hai, số tiền 5 triệu này có phải mua vòng ước đâu, nó còn đảm bảo cho cái khế ước khai thác dầu hỏa khả dỉ mang lại hàng chục, hàng trăm triệu lời lãi. Thứ ba, điều đáng kể không phải là cái vòng ước hoặc khế ước dầu hỏa. Mà là quyền lợi chính trị. 5 triệu đô-la chỉ đủ mua 2 chiếc phi cơ, có khi phải viện trợ cả trăm phi cơ mà chẳng đi đến đâu...
- Chúng tôi hiểu rồi, miễn cho sự giải thích dông dài. Vâng, 5 triệu cũng được. Mặc dầu đó là một sự bắt chẹt cắt cổ vô nhân đạo.
- Còn lâu tôi mới dám sánh với các ông về phương diện vô nhân đạo.
- Không được ăn nói hàm hồ.
- Các ông cũng vậy.
- Này, nếu ông tiếp tục lộn xộn, tôi sẽ...
- Đừng nói đến việc đánh tôi. Các ông chỉ mó đến da thịt tôi là tôi dạm bán cái go-do-chong-giom cho người khác.
- Đồ phát-xít trục lợi. Chúng tao chịu thua mày rồi.
- Ngậm cái miệng bẩn thỉu lại. Nếu anh còn có lời nói mất dậy tôi sẽ bỏ về ngay.
- Xin anh bỏ qua đi cho. Bạn tôi nóng tính thường lỗ mãng. Tuy nhiên, anh cũng cần biết là người nóng tính thường tốt bụng, về vấn đề giao hàng và lấy tiền, anh đã định ra sao chưa?
- Rồi. Các anh chuyển 5 triệu vào trương mục cho tôi. Ngay khi nào ngân hàng của tôi xác nhận có tiền, tôi sẽ giao cái vòng ước. Thôi, giờ tôi xin kiếu hai anh. Phải về phòng ngủ một lát. Sáng mai, đúng 8 giờ tôi sẽ trở lại. Sau khi tôi về, các anh sẽ thỉnh ý kiến của đại tá.
- Hiện vòng ước cất ở đâu?
- Một nơi an toàn. Trong két nhà băng.
Văn Bình nghe tiếng giầy và tiếng mở cửa phòng. Cuộc điều đình đã kết thúc. Mai Lăng khoan thai bước ra hành lang trước tiên. Hắn dừng lại đánh diêm châm thuốc lá. Hai gã Tàu đi ép hai bên. Cả hai đều giống nhau. Cũng thấp lẹt đẹt. Cũng có gương mặt sần sùi, thiếu hẳn sự cân đối cần thiết, với mắt to mắt nhỏ, một bên miệng bị kéo sếch lên như thể hắn mắc cố tật méo miệng. Nhưng Văn Bình biết hai tên người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm này đều là võ sĩ đáng gờm. Chúng ăn đòn quá nhiều nên khuôn mặt bị lệch.
Trong óc Văn Bình một kế hoạch táo bạo hiện lên.
Cả bọn đang tiến về phía chàng.
Chàng sửa soạn bắt đầu lộ diện.
Song kẻ địch đã lộ diện trước chàng một phần trăm giây đồng hồ. Với hai miệng súng không biết từ đâu mọc ra dí sát mạng sườn chàng. Đối phó với một khẩu không phải là khó. Nhưng rất khó triệt hạ hai khẩu cùng một lúc. Phương chi kẻ địch gồm những hai mạng. Hai bóng đen đồ sộ chĩa súng bắt chàng giơ tay.
Thế là Văn Bình sa bẫy...
 



Chương 11. Bốn Chín
 
hững lá chín đi liền nhau đều báo hiệu sự tốt, tuy không tốt lắm. Song nếu lộn đầu lại xấu. Hai lá 9 hoặc ba lá 9 lộn ngược dẫn đến lo âu, trở ngại không ngờ. Bốn 9 là một sự sửng sốt sắp xảy ra....
Trước đó, Nicôn cũng sa bẫy. Cũng như Văn Bình, hắn tìm đủ cách thoát hiểm. Song nhân viên an ninh có nhiệm vụ rượt bắt và áp giải Nicôn đã tỏ ra già dặn trong nghề. Nicôn vừa trèo lên xe díp thì bị kẹp cứng hai bên. Phải tài giỏi bằng điệp viên Z.28 mới có hy vọng cung tay hất ngã xuống đường hai khốt thịt cứng rắn, nặng không thua vô địch thế giới sumô này. Nicôn đành bấm bụng chịu đựng. Và trong thâm tâm, hắn tự hẹn khi về đến trụ sở Phản Gián sẽ cương quyết tháo cũi, xồ lồng.
Nhưng xe díp lại dừng ở dọc đường.
Một xe bít bùng đã chờ sẵn. Loại xe này gần giống xe chở hàng Vôn-va-gen, vuông vức như cái hộp lớn bằng tôn dầy. Nicôn hoàn toàn bị cô lập hóa. Sau khi cửa xe đóng lại, hắn không thể nhìn ra ngoài. Khí hậu trong xe được điệu hòa, mọi kẽ hở đều được nút kín. Căn cứ vào tiếng động cơ rú lớn và sàn xe hơi nghiêng, Nicôn biết là xe trèo giốc. Nhưng đi đâu, hắn không biết.
Xe đậu lại, tắt máy. Nicôn vỡ mộng. Té ra tài xế đã lái tuột vào bên trong ga-ra, cửa sập xuốn kín mít, đèn được mở sáng, người ta mới cho phép hắn ra khỏi xe. Vì vậy, hắn mù tịt về vị trí của tòa nhà hắn được chở tới. Tuy nhiên, hắn vẫn nuôi hy vọng chót.
Hy vọng gặp người quen, cấp chỉ huy Phản Gián ở Thụy Sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ 3 đến 6 mạng là cùng. Nicôn không quen họ song đã quen mặt họ sau nhiều lần mở album ảnh yếu nhân ra nghiên cứu. Vả lại, hắn là đặc phái viên C.I.A., Phản Gián Thụy Sĩ khó có thể hành động cạn tàu ráo máng với cơ quan gián điệp hùng hậu nhất nhì thế giới.
Nicôn vỡ mộng lần nữa khi được dẫn vào một văn phòng lớn bầy biện đơn giản nhưng sang trọng kế cận nhà xe. Người tiếp hắn không ở trong số những người quen mặt. Cũng không phải là đàn ông như hắn.
Chủ nhân là một trang nữ lưu tuyệt vời.
Cô bạn quen với hắn tại khách sạn President nổi tiếng về đẹp, song đem so sánh với nữ lưu đang ngồi sau bàn giấy đối diện hắn thì chỉ là ánh nến với trăng rằm.
Nàng phải là xếp lớn Phản Gián vì bọn nhân viên đực rựa bước vào phòng một cách rụt rè, và chào nàng một cách cung kính. Và phải là xếp lớn mới không thèm đếm xỉa đến sự thi lễ của những người chung quanh. Nicôn thấy nàng khoát tay, bọn nam nhân viên rón rén trở ra và đóng cửa lại thật nhẹ.
Nicôn vốn ưa đàn bà gầy. Nàng thuộc loại hoa hậu gầy. Nicôn lại ưa đàn bà chân dài, da nâu. Nàng có cặp giò dài bất tận và nước da nâu tràn trề sinh lực. Hắn ngây người, chôn chân giữa phòng, quên bẳng điệp vụ thất bại não nề và tương lai mạt rệp đang chờ hắn tại trung ương C.I.A..
Nàng uyển chuyển đứng dậy, đi vòng bàn giấy tiến về phía hắn. Khi nàng ngồi, cặp giò đã dài và đẹp, khi nàng rún bước, báu vật này càng dài và càng đẹp gấp bội. Nàng lại bận quần sọt ngắn thun lủn, may sát thịt và cao tận nửa háng nữa mới khốn khổ khốn nạn cho cặp mắt đa tình của hắn. Kiểu quần sọt khiêu dâm thượng thặng này được nữ diễn viên màn bạc Ý Silvana Mangano trưng diện lần đầu năm 1949 trong phim "Gạo Đắng", nhưng phải đợi hai chục năm sau, trải qua triều đại mini-giuýp, maxi, rồi miđi, phụ nữ năm châu mới biết bắt chước. Và hàng triệu chàng con trai trên thế giới đã mắc bệnh đau tim chỉ vì thời trang quần sọt tai ác đó...
Nicôn dán mắt vào quần sọt và đùi non của nàng. Nàng vỗ vai hắn, kéo hắn ra khỏi cơn mộng:
- Ông không biết ngượng ư, ông tham vụ ngoại giao đặc phái viên C.I.A. Nicôn.
Nicôn giật mình:
- Chết, tôi đãng trí, xin cô tha lỗi.
Nàng cười:
- Ông thấy tôi mặc quần sọt đẹp không?
Nicôn liếm môi:
- Đẹp, đẹp, thưa cô rất đẹp.
- Nếu ông ngoan ngoãn, ông sẽ được thấy tôi mặc bikini hai mảnh. Da tôi nâu vì tôi ham tắm nắng. Và khi tắm nắng, tôi có thói quen cởi bỏ tất cả. Ông còn ở lại đây, tôi sẽ mời ông đi tắm nắng chung với tôi.
Rồi nàng chép miệng:
- Tiếc quá, tiếc quá!
Nicôn hỏi, giọng đầy tin tưởng:
- Thưa, tại sao cô kêu tiếc?
- Vì tôi sợ ông không có hân hạnh đi tắm nắng chung với tôi, ông khá khôi ngô, khá khỏe mạnh, gần hợp với típ đàn ông của tôi, nhưng ông ơi, công việc là công việc, dầu có thiện cảm với ông, tôi vẫn đặt công việc lên trên...
- Công việc... thưa cô... cô nói đến công việc nào?
- Vụ án mạng vừa xảy ra. Nạn nhân là bà Phù Dung.
- Cô... cô là ai?
- Là người được cấp chỉ huy cử ra để thẩm vấn ông về vụ Phù Dung bị hạ sát tàn bạo.
- Cô dư biết tôi không phải mà thủ phạm.
- Vậy thủ phạm là ai?
- Mai Lăng. Hơn ai hết, cơ quan của cô đã biết người giết Phù Dung là Mai Lăng. Tôi có cảm tưởng vụ bắt tôi đã được bố trí từ trước.
- Trong nghề nghiệp này, bất cứ việc gì cũng được bố trí. Không có cái gì là ngẫu nhiên cả.
- Nghĩa là cô xác nhận tôi vô can.
- Tôi chưa hề xác định như vậy.
- Yêu cầu cô chấm dứt thái độ ỡm ờ khó hiểu này. Một lần nữa, tôi xin long trọng nhắc lại: tôi là nhân viên ngoại giao, được hưởng quy chế bất khả xâm phạm. Tôi được quyền liên lạc với lãnh sự quán Mỹ. Nếu tôi bị cáo về tội giết người tôi được quyền thuê luật sư. Tôi chỉ chịu khai cung trước sự hiện diện của luật sư....
- Tôi đã đọc kỹ những đoạn trong công pháp quốc tế nói về quyền lợi của nhân viên ngoại giao. Chẳng giấu gì ông, tôi tốt nghiệp cữ nhân ban công pháp quốc tế nên môn ấy rành lắm, ông khỏi cần nhọc công giải thích. Sáng mai, các công sở mở cửa làm việc, ông muốn tiếp xúc với lãnh sự và luật sư riêng, tôi sẽ giúp ông tận tình.
- Cám ơn cô. Phiền cô cho tôi một căn phòng yên tịnh và đủ tiện nghi để tôi ngả lưng, đợi đến sáng mai.
- Chấp thuận. Bây giờ, tôi chào ông. ông xô cửa là thấy phòng ngủ ngay.
Nữ lang cười tủm tỉm, ngoắt tay chào Nicôn rồi uyển chuyển bước ra ngoài. Chao ôi, nàng đẹp ghê. Bước chân của nàng mềm mại ghê. Máu trong tim Nicôn sôi lên. Không hiểu sao hắn lại cất tiếng gọi nàng:
- Nè cô.
Nữ lang ngoảnh cổ, giọng thân mật:
- Ông cần gì? Rượu nhé, để tôi sai nhân viên mang vào phòng cho ông.
- Không, không, tôi không cần rượu. Tôi chỉ cần hỏi cô một điều. Sự đối xử của cô làm tôi bối rối. Không lẽ cô bố trí lôi tôi vào tròng rồi cho phép tôi ngủ một giấc no nê, đến sáng mai liên lạc với tòa lãnh sự để họ đưa tôi về...
- Đưa ông về? Ai nói với ông là ông sẽ được tự do?
- Luật y khám nghiệm thi thể nạn nhân, các điều tra viên nghiên cứu các dấu vết tại phạm trường sẽ kết luận tôi hoàn toàn vô can. Bởi vậy....
- Lầm rồi, ông Nicôn ơi.... Không dè ông lại có thể ngây thơ đến thế. Chúng tôi đã có dấu tay của ông. Dấu tay xiết cổ nạn nhân. Và dấu tay ở...
- Láo khoét. Đó là dấu tay giả mạo.
- Dĩ nhiên là dấu tay giả mạo. Nhưng ông ơi, ông ra tòa nói khàn giọng cũng chẳng ai tin ông. Chứng cớ sát nhân rành rành ra đó, ông khó thoát khỏi án tối đa. Tòa án chúng tôi không xử tử hình song ở tù chung thân, ở tù cấm cố, suốt đời trong khám tối, không được gặp ai, thì sống cũng như chết, phải không ông?
- Tôi không giết người, tôi không....
- Ông nên để giành sức lực để thuyết phục ông tòa.
- Cô quả là yêu tinh thần nữ.
- Nói thật ông biết, nếu tôi là yêu tinh thần nữ ác nghiệt, tôi đã giao việc thẩm vấn cho một cộng sự viên nào đó. Tôi đã chẳng hứa hẹn mời ông đi tắm nắng và khoe quần sọt đẹp với ông. Chẳng qua tôi muốn tìm cho ông một lối thoát êm ái. Nè, ông Nicôn... hàng trăm người đàn ông chỉ mong được đi tắm nắng với tôi rồi sẵn sàng chịu mất việc, chịu ngồi tù hoặc chịu beng đầu nữa mà tôi không bằng lòng. Riêng với ông tôi có cảm tình nồng hậu và đặc biệt, nên tôi mới giúp đỡ ông...
Cô gái "yêu tinh thần nữ" khoanh tay trước ngực, miệng cười chúm chím, mắt liếc Nicôn một cách lả lơi. Nàng là hiện thân của tình dục, làn da nâu nâu, cặp giò thuôn dài, đôi gò bồng đảo tròn nhọn, nhà sư sắp thành chánh quả mà xuân tình còn phát động để vứt bỏ tất cả, huống hồ Nicôn chỉ là con người chứa đầy tục lụy.
Dường như phía trước của nàng chưa làm Nicôn điên dại bằng cái gáy trũng đều, cái lưng cong "tế yêu" hình thang cân đối, và nhất là cái mông đú đởn, nên đột nhiên quay lại. Trời... nàng mặc quần sọt lại ngắn như bikini, và khêu gợi hơn cả bikini... Nicôn cố khám phá ra một nhược điểm nhỏ nhoi để xua đuổi sự thèm khát khỏi cơ thể, song hắn quan sát đến toét mắt và nổ tròng con mà không tìm thấy một nếp nhăn, một vết gợn, chứ đừng nói đến thẹo hoặc tàn nhang nữa... Nàng nói đúng, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn tên con trai trên cõi đất này sẵn sàng làm tôi mọi vô điều kiện cho nàng. Mất sở làm trong C.I.A. đau đớn thật đấy nhưng nếu được đền bù bằng...
Nicôn đành buông tiếng thở dài. Nhưng phải tiếng thở dài biểu hiệu sự chán nản hoặc tuyệt vọng. Mà đó là tiếng thở dài của cô gái vừa được người yêu mơn trớn đúng điệu.
- Cô bắt tôi làm những gì?
Giai nhân quần "sọt" lắc đầu ra vẻ tội nghiệp:
- Anh dùng những danh từ nặng nề quá. Nhưng điều kiện này do thượng cấp quyết định, tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển đạt đến anh. Xin anh hiểu cho.
Nàng gọi Nicôn bằng "anh" ngọt ngào và thân mật làm sao! Nàng kéo ghế cho hắn ngồi, đẩy tờ giấy trắng lại trước mặt hắn, mở nắp bút máy, viết thử vào lòng bàn tay cho mực chảy đều rồi nói:
- Em đọc, anh viết. Chịu khó anh nhé! Chỉ ba, bốn phút thôi. Xong xuôi, anh có thể ăn no, ngủ kỹ.
Tuy mắt bị quáng gà vì sắc đẹp của giai nhân, Nicôn vẫn còn sáng suốt. Nàng chưa đọc song hắn đã biết nàng sẽ đọc những gì. Có thể hắn sẽ viết bản thú tội. Thú tội hạ sát Phù Dung. Vì ghen tuông. Hoặc vì một nguyên nhân nào đó. Người ta sẽ trả tự do cho hắn. Song cuộc đời điệp viên hành động của hắn được coi như chấm dứt hoàn toàn.
Nicôn hạ bút viết một cách ngoan ngoãn. Đúng như hắn tiên đoán, nàng bắt hắn thú tội. Hắn viết xong, nàng gấp tư mảnh giấy, cất kỹ trong sú-chiêng rồi hôn chùn chụt vào má hắn. Lẽ ra hắn phải lợi dụng tình thế gỡ gạc tận tình. Nhưng hắn lại ngồi đờ ra như vừa bị ăn trái đấm vào xương hàm. Là võ sư quyền Anh, từng lãnh nhiều đìa-rét xửng vửng, song chưa lần nào hắn lại ngồi đờ ra như lần này. Hương thơm từ da thịt nàng tỏa ra như có ma lực lạ lùng hóa giải mọi ước muốn của hắn.
Tiếng nói êm êm như bản nhạc tình của giai nhân vụt choang xuống tai Nicôn, nặng hơn cả chục quả đia-rét gom lại
- Phiền anh nhắn vài lời cho đại tá Z.28.
Nicôn chồm người:
- Z.28? Cô cũng biết Z.28?
- Phải. Z.28 mới là vai chính trong vụ này. Anh chỉ là vai phụ.
- Tôi không biết hắn ở đâu.
- Chẳng sao. Chúng tôi vừa tóm hụt hắn. Nhưng sớm muộn rồi cũng gặp.
- Cô định dùng tôi để cản tay hắn phải không? Cô đừng hy vọng hảo huyền, trên đời, hắn chỉ nghe lệnh của một người. Người ấy là ông Hoàng, tổng giám đốc của hắn. Ngoài ra, hắn không thèm nghe ai hết. Hắn đã bắt tay vào việc thì bom nguyên tử cỡ lớn rớt xuống đầu hắn cũng phớt tỉnh, phương chi tôi chỉ là nhân viên C.I.A. hạng bét.
- Anh lầm to. Ngoài ông tổng giám đốc của hắn, hắn còn nghe tôi.
- Nghe cô? Vậy cô là bạn thân của Z.28?
- Không, tôi chưa hề giáp mặt hắn.
- Cô tự tin ghê.
- Hà, hà... chừng nào tôi 50 tuổi, tóc lấm chấm bạc, đuôi mắt nhăn nheo, dáng đi hơi khòm, tôi mới hết tự tin. Nhưng vị tất khi ấy tôi hết tự tin. Vì tôi vẫn có cái khí giới muôn thuở của người đàn bà. Phút này đây, tôi còn trẻ, một Z.28 chứ một trăm Z.28 tôi cũng coi là con số dê-rô.
- Như vậy cô còn yêu cầu tôi viết thư cho Z.28 làm gì?
Giai nhân da nâu cười nhỏ nhẹ:
- Anh tò mò quá.
Nicôn nhìn giữa mắt nàng, giọng thách đố:
- Cô sợ thua hắn?
- Thua hắn ư? Không bao giờ. Hắn có thể đánh bại mọi người đàn bà, nhưng rốt cuộc hắn sẽ thua tôi. Nhưng thôi, đây không phải là vấn đề thắng hay bại cá nhân. Anh viết đi.
- Viết gì nữa? Tôi đã viết và trả cho cô.
- Ừ nhỉ, tôi quên, xin lỗi anh.
Bỗng dưng tinh thần Nicôn trở nên hân hoan thơ thới như được mọc cánh. Khí lực tan biến được phục hồi thần tốc. Cặp mắt lờ đờ của hắn tóe lửa, gân taỵ hắn rung chuyển dữ dội. Một ngọn gió thổi qua khung cửa sổ bỏ ngỏ làm tờ giấy trên bàn bay lên. Cô gái da nâu lấy con gấu bằng cẩm thạch nổi vân tuyệt đẹp nhỏ bằng nắm tay chặn tờ giấy nằm xuống. Bức tượng con gấu vừa mang lại cho Nicôn sức mạnh cần thiết. Hắn vùng dậy, ôm choàng ngang eo cô gái.
Con gấu được coi là biểu tượng của người dân sinh trưởng ở Béc, thủ đô của Thụy Sĩ. Thành phố này nằm trên giòng sông, và cũng như mọi thành phố khác của Thụy Sĩ, nó gồm hai phần riêng biệt, phận cổ xưa và phần tân tiến. Cô gái có hẹn với Nicôn tại khách sạn President đã chào đời ở Béc, nàng thường rủ hắn về thăm nơi nàng chôn nhau cắt rốn, và lần nào cũng vậy, nàng làm tình với hắn trong một ngôi nhà gần cầu Ni-đét, đối diện chuồng gấu, những con gấu cha, gấu mẹ và gấu con được nuôi nấng một cách thương yêu. Những con gấu này không lười biếng và đần độn như bọn gấu thường thấy trong các vườn bách thú khác. Chúng rất khôn ngoan và biết làm mọi trò xiếc.
Tại Béc, hình gấu được thấy nhan nhản. Trên tường, hoặc các vòi nước cũng có. Mỗi bức tượng được đắp nặn theo một lối riêng. Nhưng mọi con gấu đều giống nhau ở nét rí dỏm. Và nhất là nét "gấu". Tục ngữ Việc có câu "hỗn như gấu", câu này thích hợp với phụ nữ Béc. Khi cần, họ rất gấu. Đàn bà càng đẹp bao nhiêu càng gấu bấy nhiêu.
Nịcôn đinh ninh giai nhân quần sọt da nâu để yên cho hắn bộc lộ thiện cảm. Hắn không dè nàng là gái Béc chính cống. Hắn vừa kéo nàng lại gần, chưa kịp phô trương nghệ thuật vuốt ve mà hắn tự cho là hoàn hảo thì nàng đã ban ngay một kỷ vật để đời.
Xin bạn đọc đừng vội nghĩ rằng kỷ vật này là cái hôn đặt trên cặp môi bốc lửa của Nicôn. Cũng không phải là bàn tay xoa nhẹ xương sống từ giữa lưng xuống tận đốt xương cụt.
Mà là một phát atêmi.
Vâng, một atêmi thẳng thừng. Đặc phái viên Nicôn chỉ quen võ Hồng Mao, gần như mù tịt về nhu đạo. Bởi vậy, hắn không thể biết rằng giai nhân nhằm đánh huyệt nai-sôkô ở lỗ trũng trên cườm tay đeo đồng hồ. Vì hắn không đeo đồng hồ nên huyệt nai-sôkô được mở rộng. Bị đánh trúng, nạn nhân thường tê liệt bàn tay va bắp thịt cánh tay Nếu đòn được xử dụng đúng phép, sự bại xuội ở tay sẽ lan xuống chân, nạn nhân trở thành bán thân bất toại trong khoảnh khắc.
Một tiếng rộp vang lên. Kèm theo tiếng "ái cha" thảm thiết từ miệng Nicôn phát ra. Giai nhân khỏi cần thi thố tài phóng atêmi lần thứ nhì. Nicôn ôm cánh tay nằm vật xuống nền phòng.
Trước khi đo ván, hắn còn nghe giọng nói ngọt ngào như rượu rhum pha đường mía Cuba của người đẹp:
- Ai cho phép anh mó vào người tôi.
* * *
Hai nòng súng đen sì không hề được Văn Bình cho phép đã ngang nhiên dí sát mạng sườn chàng. Chàng toan phản công song vội ngừng tay vì hai gã Tàu thấp lùn đi kèm Mai Lăng từ trong phòng ra vừa trông thấy chàng. Họ còn cách chàng 5 mét, nếu họ rút súng, chàng sẽ khó có hy vọng được toàn vẹn. Trư phi chàng có phép biến hóa thần thông, chàng mới tránh thoát 4 viên đạn cùng được khạc từ 4 nòng súng thiện xạ ra cùng một lúc...
Chàng không biết hai tên chờ ngoài hành lang là do tình cờ hay dụng ý. Nhưng là gì chăng nữa thì chàng cũng hết
Tuy nhiên, Mai Lăng đã cứu chàng. Hắn nhìn chàng bằng cặp mắt kinh hãi tột độ. Hắn đứng khựng lại, bàn tay rung rung, miệng lắp bắp không nói thành tiếng. Rồi hắn bật kêu lớn:
- Chết rồi, Z.28!
Văn Bình có cảm tưởng Mai Lăng sợ chàng như phụ nữ yếu bóng vía sợ ma quỹ hiện hình. Mặt hắn - bộ mặt khôi ngô, đầy đặn, trắng trẻo với cái miệng khá đĩ - bỗng sám ngọạt như tràm đồ. Rồi hắn vùng lên, xô ngã hai gã Tàu khệnh khạng đi bên ra, chạy bán mạng xuống cầu thang trôn ốc.
Sự kinh hãi của Mai Lăng giúp Vặn Bình chế ngự được hai khẩu súng ru-lô đang ép bên hông. Tiếng kêu thất thanh "chết rồi, Z.28" làm mọi người mất bình tĩnh. Như mới được truyền sức mạnh phi thường, Mai Lăng tông hai gã Tàu thấp lùn vào tường. Hai gã Tàu to con đang uy hiếp Văn Bình cũng bị chùn gân tay. Hơn thế nữa, Mai Lăng trong cơn hốt hoảng đã đâm sầm vào gã đứng bên phải Văn Bình, gã có lối cầm súng kiên cố và hữu hiệu mà chàng gờm ngại nhất.
Không bỏ lỡ cơ hội, Văn Bình khoèo nhẹ ống quyển, gã đứng bên phải vừa bị Mai Lặng làm mất thế quân bình ngã nhào luôn xuống đất. Gã bên trái chưa kịp phản ứng, Văn Bình đã chộp cườm tay cầm súng, vặn ngược, nạn nhân bị miếng đòn nhu đạo cực kỳ giản dị mà cực kỳ ngặt hiểm này xoáy bật lên không tung, lộn tròn nửa vòng rồi rớt phịch. Chỉ một cái bẻ tay chớp nhoáng đã loại trừ được một đối phương võ trang ra ngoài vòng chiến.
Còn lại ba tên, Văn Bình phóng cước đá băng khẩu súng khỏi hộ khẩu tên Tàu bên trái đang lồm cổm trên đất. Cái đá của chàng có tác dụng đôi: khẩu súng bay qua lan can sắt, rơi xuống cầu thang, bàn tay nạn nhân bị gẫy xương rồm rộp, máu chảy đầm đia.
Văn Bình chỉ còn phải đối phó với hai gã Tàu thấp lùn. Không cho phép họ lấy khí giới, chàng lướt nhanh tới. Chàng không quan tâm đến Mai Lăng trượt chân, lăn lông lốc xuống cầu thang, kêu đau luôn miệng. Chàng đoán hắn bị thương, và không chạy trốn được xa. Vả lại, chàng chưa thể tiếp cứu Mai Lăng vì hai gã Tàu thấp lùn tỏ ra lợi hại khác thường.
Hai tên này không giống những tên chàng đã có dịp thử lửa sau khi đặt chân xuống Giơneo. Chúng được huấn luyện chu đáo nên chỉ loạng quạng giây phút rồi trở lại điềm tĩnh. Văn Bình xông đến thì một ngọn cước thọc vào khớp xương vai chàng làm chàng đau điếng.
Lối đá xương vai này là một trong các bí thuật về điểm huyệt. Bao con người như cái đòn gánh, chịu đựng sức níu kéo của mấy chục ký-lô xương thịt, xương vai mang thương tích tất võ công bị suy giảm, dầu giỏi giang đến mấy cũng khó ngăn chặn sự tấn kích của đối phương. Kể ra Văn Bình bị đau điếng vì ngọn cước bất thần và chính xác thì ít mà vì tài nghệ thâm hậu do nó chứa đựng thì nhiều. Sau nhiều năm giang hồ, chàng không thể xét lầm: một trong hai gã Tàu thấp lùn, mặt mày xấu xí, gớm ghiếc vừa biểu diễn một thế đánh kỳ bí vô cùng lợi hại của Thái Cực Quyền.
Nếu nói về kỳ bí thì Thái Cực quyền kỳ bí nhất, Thiếu Lâm quyền hoặc nhu đạo có thể giết người trong chớp mắt khỏi dùng khí giới song còn thua xa về phương diện kỳ bí. Cho đến ngày nay, chính cả người Trung Hoa cũng chưa tìm ra gốc gác của quyền này, mà chỉ biết rằng các võ sư đại danh Táai Cực quyền xuất phát từ ba môn phái, họ Trần, họ Dương và họ Võ, lập trường ở miệt Hà-Bắc và Bắc Kinh. Đại để bộ quyền chỉ gồm trên dưới 80 chiêu, tên từng chiêu nhiều người đều biết, nhưng ít ai nắm được bí quyết biến hóa. Căn bản của Thái Cực quyền là "kình". Kình là khí lực trong thân thể được vận dụng ra ngoài không ai nhìn thấy, mà đánh là trọng thương hoặc táng mạng.
Gã Tàu vừa tập trung khí lực vào đầu ngón chân, theo phép nhẫn kình, để xuyên phá xương quai xanh của Văn Bình. Mười đầu ngón chân của hắn đang mềm mại đột nhiên rắn lại như mười cái dùi sắt. Hắn dận giày đan bằng vải nên kình được phát ra cuồn cuộn như thác chảy. Văn Bình đau điếng là điều may mắn hết sức, nếu chàng kém công phu tập luyện chàng đã nằm mọp trên đất với một bên vai vỡ nát.
Sợ bị mất thăng bằng, Văn Bình vội dựa lưng vào tường. Hai gã Tàu hung hăng tiến lại. Nhưng chúng đứng cách chàng 2 mét. Cả hai đều mím miệng, mắt mở rộng, đầu và cổ thẳng băng, tay buông thõng bên hông.
Văn Bình rùn người điểm tĩnh chờ đợi. Chàng biết đối phương đang trầm vai, trụy chỏ trước khi phóng ra cuộc tận công mới bằng chân, vẻ mặt nghiêm trọng của hai gã Tàu sặc mùi kiêu ngạo. Dường như chúng nắm chắc phần thắng.
Hai gã Tàu này kiêu ngạo cũng không quá đáng, vì từ ít lâu nay các điệp viên Trung Hoa - dầu là phát xuất từ lục địa, từ Cảng Thơm hay từ đảo Đài Loan - đã chiếm thượng phong trong các cuộc đấu quyền trong bóng tối nhờ sự phục hưng tài tình của Thái Cực quyền. Từ ít lâu nay, điệp viên Trung Hoa và Thái Cực quyền đi đến đâu là điệp viên Tây phương ngã rụp đến đấy như trái chín bị rụng rớt.
Tuy nhiên, lần này chúng đã kiêu ngạo một cách dại dột. Vì Văn Bình không lạ gì Thái Cực quyền. Không những thế, chàng còn học được phép đạn-kình, biến da thịt thành giáp trụ bất khả xâm phạm, đòn do đối thủ phóng đến lập tức bị hóa giải, và sứ hóa giải có thể quay ngược lại tiêu diệt đối thủ.
Hai gã Tàu cùng đá món từ dưới lên trên bụng Văn Bình, về huyệt pháp, bụng gồm ít yếu điểm, nhưng về Thái Cực quyền, bụng lại quan trọng hơn hết. Vì bụng là nơi tập trung kình lực. Bị trúng đòn vào bụng, kình sẽ bị phân tán trong khoảnh khắc, võ công hoàn toàn tiêu tan. Nhưng hai gã Tàu đều không ngờ được rằng phép đạn-kình của Văn Bình thuộc một tông phái đã thất truyền, các con cháu còn sống của hai đại sư Dương Lộ Thiền và Trần Trường Hưng được coi là sáng lập ra Thái Cực quyền cũng mù tịt.
Thành thử hai gã Tàu đá vào da thịt Văn Bình như thể đá bức tường sắt. Bốp, bốp, những tiếng khô khan cất lên, hai gã Tàu đều kêu "ối, ối", rồi khuỵu luôn. Gân cốt của chúng đã bị chùng dãn, chàng chỉ bồi một đòn nhẹ là chúng thảm bại hoàn toàn.
Nhưng Văn Bình không có đủ thời giờ thực hành ý định. Vì hai tên hồi nãy bị chàng quật ngã đã lấy lại ưu thế. Chàng mới vung tay thì sau lưng có tiếng hô:
- Các anh bình tĩnh. Tôi đã có súng.
Địch chưa ra lệnh cho chàng án binh bất động. Song chàng dư biết phản công vô ích. Vì địch sẽ không phản ứng chậm trễ như trước nữa. Chi bằng chàng tạm thời chịu thua.
Dưới sự uy hiếp của khẩu súng lục đã nạp đạn, Văn Bình bị điệu vào gian phòng ở cuối hành lang, nơi diễn ra cuộc thương lượng giữa Mai Lăng và hai gã Tàu thấp lẹt đẹt.
Điều làm Văn Bình hơi ngạc nhiên là cả bọn phớt tỉnh như pha ẩu đả chưa hề xảy ra, và Mai Lăng chưa hề trốn thoát. Cả bọn có thái độ tự tin đến nỗi Văn Bình có cảm tưởng là Mai Lăng đã bị bắt khi xuống vườn.
Cảm tưởng này đã được thực tế xác nhận, vì ngay sau khi chàng an vị thì Mai Lăng được khiêng vào phòng. Hắn nằm dài trên băng-ca bằng vải ka-ki, mắt nhắm nghiền, mạch máu cổ nổi tròn lên như cây đũa, hơi thở gấp gáp, trong khi tay chân lạnh ngắt.
Gã lùn lớn tuổi có râu mép, có lẽ là tên chỉ huy, ngoắc tay ra hiệu cho Văn Bình ngồi nghiêm chỉnh trong cái ghế bành lót nỉ đen kê gần sát góc tường:
- Anh gớm thật. Tài nghệ của anh hơn hẳn Mai Lăng nhiều bậc. Anh đã giết chết bọn rắn hắc hồ trong vườn.
Văn Bình chỉ Mai Lăng:
- Hắn bị rắn độc cắn?
Gã chỉ huy đáp:
- Dĩ nhiên. Vườn nhà này nuôi toàn rắn độc. Nhiều loại, chứ không riêng gì một loại hắc hồ. Bị cắn thì lớn như voi, khỏe như sư tử cũng nằm rẹp. Anh xứng đáng là đối thủ của chúng tôi. Cứ phải đương đầu với bọn nhân viên bạch diện thư sinh như Mai Lăng chán chết.
- Gặp các anh, tôi cũng chán muốn chết. Đường đường là con nhà võ mà không dám giao đấu theo đúng luật giang hồ. Mấy anh nhát như thỏ đế. Chưa chi đã dùng súng.
- Thành thật xin lỗi anh. Anh nói đúng. Con nhà võ với nhau phải thanh toán các món nợ bằng thái độ chính nhân quân tử. Chúng tôi sẽ làm anh thỏa mãn. Đại tá sẽ đích thân so tài với anh.
- Thằng nhãi ranh Antôn?
- Anh không khích bác được chúng tôi được đâu. Xin anh dành dụm sinh lực để lát nữa hội kiến đại tá.
- Antôn ở luôn tại đây?
- Không. Phiền anh đợi một lát. Biệt thự này giành cho nhân viên phái bộ thương mãi Trung Hoa. Đại tá có phòng riêng ở khách sạn.
- Anh kêu điện thoại ngay cho Antôn. Và nói với hắn là Z.28 sẵn sàng...
- Kêu rồi. Chắc đại tá đã ra xe.
- Nói láo. Từ nãy đến giờ tôi chưa thấy các anh rờ đến máy điện thoại. Theo sự nhận xét của tôi, trong nhà này cũng không có cái máy điện thoại nào cả.
- Lại tò mò nữa rồi. Nhưng thôi, trước sau anh cũng tan xương nát thịt nên chúng tôi chẳng buồn giấu diếm làm gì.Phải, anh nói đúng, trong nhà này không có máy điện thoại vì chúng tôi hoàn toàn sống cách biệt với đời sống bên ngoài. Ai cần gì sẽ tiếp xúc với văn phòng liên lạc ở trung tâm thành phố. Chúng tôi tiếp xúc với nhau bằng vô tuyến điện. fyiôt dụng cụ ghi âm đặc biệt đã thu hết những tiếng động trong nhà này chuyển đến cho đại tá Anton nên tôi nghĩ rằng đại tá đã lên đường để gặp anh. Đây này... anh nghe giọng nói của đại tá nhé?
Văn Bình không đáp. Gã chỉ huy nhếch mép cười ngạo nghễ trong khi tiến lại cái máy truyền hình màu kê gần cửa sổ. Té ra cái máy tivi hiền hậu này chứa đựng bên trong những bộ phận truyền tin điện tử tối tân. Gã chỉ huy bấm nút, tiếng rè rè quen thuộc của các cuộc điện đàm siêu tần số nổi lên, rồi hắn xưng tên bằng mật khẩu trước khi nói:
- Em đây, thưa đại tá. Hắn bị chúng em canh chừng ở đây. Chúng em xin lệnh đại tá để nhốt tạm hắn dưới hầm. Tiếng khàn khàn của Antôn:
- Không được. Chúng mày phải đối xử với đại tá Z.28 cho tử tế. Tao uống xong ngụm cà phê rồi ra xe. Nói với đại tá Z.28 là trong vòng mười phút nữa tao đến. Mày cũng cần nói thêm là đừng hy vọng trốn thoát. Có làm thịt được chúng mày thì cũng không tài nào mở được cửa cổng hoặc trèo qua tường truyền điện.
- Vâng, em sẽ nói.
Gã chỉ huy tắt điện đàm. Hắn há miệng toan nói với Văn Bình thì chàng đã gạt phắt:
- Hiểu rồi, Antôn ra lệnh cho các anh phải tiếp rước tôi đàng hoàng. Rượu đâu, thuốc Salem đâu, mang ra đây.
Gã chỉ huy nhún vai:
- Anh tưởng là đại tá Antôn ra lệnh như vậy hả? Còn lâu. Nếu anh khoái rượu và thuốc Salem thì ráng nhịn, xuống âm phủ tha hồ...
Hắn quay lại, nhổ nước bọt vào bộ mặt xám ngoạt của Mai Lăng; giọng chua như dấm thanh:
- Lại còn thằng hèn này nữa....
Bọn đàn em của hắn đã lễ mễ bưng lại cái hộp sắt sơn trắng, trên nắp có dấu chữ thập đỏ ngay ngắn. Nằm trên băng-ca, Mai Lăng bắt đầu thở ngắn và nhỏ hơn, hắn cũng không cựa mình như hồi mới được khiêng vào. Có lẽ nạn nhân sắp hôn mê.
Gã chỉ huy thản nhiên mở hộp lấy ra cái ống tiêm bằng lát-tích, bên trong có chứa sẵn thuốc, một thứ thuốc nước trắng đục, đặc sánh như pha lẫn với dầu nhớt. Hắn rút cái nút cao su ở đầu xơ-ranh ra, để lộ cây kim nhọn sáng loáng. Kim tiêm này đã được khử trùng. Thuốc trong ống khoảng một phân khối. Chắc đây là một loại huyết thanh chữa nọc rắn độc do Quốc Tế Tình Báo sở chế tạo.
Gã chỉ huy vén tay áo của Mai Lăng lên tìm huyết quản. Mai Lăng đẹp trai theo kiểu "công tử bột" nên thân thể có da thịt đầy đặn mà gân máu cuồn cuộn lại không có. Ngoại trừ những động mạch ở cổ đang bị nọc rắn làm cho căn phồng. Gã chỉ huy dằn mạnh cách tay nở nang và trắng trẻo của Mai Lăng xuống đất giọng bực bội:
- Đồ chết dầm.
Hắn có lối nói tục tằn, song lối chích thuốc của hắn lại hết sức thanh tao. Không khác nhà họa sĩ có tay, hắn xoa cồn lên mắt cá chân của Mai Lăng rồi nhanh như máy hắn đâm mũi kim vào mạch máu. Hắn chỉ đâm một lần. Xong xuôi, hắn ném cái xơ-ranh rỗng qua cửa sổ xuống vườn.
Khi ấy Văn Bình mới có thời giờ quan sát cảnh vật bên ngoài. Gió khuya từ núi Alphe thổi xuống mặt hồ Lê-man, và men theo những khu đồi thông để len vào biệt thự, thơm thơm một mùi đặc biệt. Mùi tuyết. Mùi rêu. Mùi lá thông. Văn Bình bỗng có cảm giác như mùi này giống mùi đặc biệt toát ra từ thân thể những cô gái trinh nguyên.
Khung cửa sổ khá rộng song Văn Bình chẳng nhìn thấy gì, vì tuy căn phòng này này ở trên ngọn tháp cao nhất tòa nhà, và tòa nhà lại tọa lạc trên sườn đồi cao, luồng nhỡn tuyến của chàng đã vướng chạm những rặng thông cao hơn.
Gã chỉ huy đỡ Mai Lăng ngồi dậy, rồi rót rượu cho uống. Mai Lăng thở phào ra, mắt mở từ từ, da mặt dần dần hồng hào trở lại. Nạn nhân đã được cứu sống. Gã chỉ huy ghé miệng vào tai Mai Lăng:
- Phải nghỉ ngơi một lát mới về được.
Mai Lăng gật đầu nhè nhẹ. Gã chỉ huy hất hàm bảo hai tên thuộc viên:
- Chúng mày xuống dưới nhà chờ đại tá. Tao và đại úy ở trên này đủ rồi.
Té ra gã chỉ huy là quân nhân. Cũng như Antôn, Đại tá Antôn. Phụ tá của gã chỉ huy là đại úy, thì hắn phải mang lon thiếu tá. Thảo nào hắn am tường phép dụng kình Thái Cực quyền...
Tuy nhiên, gã chỉ huy đã gờm Văn Bình nên không dám rời khẩu súng, cặp mắt cũng không dám rời chàng trong một phần mười tích tắc đồng hồ. Tên đại úy phụ tá chắp tay sau đít, đứng cách chàng ba mét. Gã chỉ huy ngồi bên, sắc diện ung dung, song Văn Bình đã thoáng nhận trong mắt hắn một tia lo ngại. Chàng đã đoán ra nguyên nhân làm hắn lo ngại. Đó là hắn chưa phục hồi được phong độ sau khi lãnh đòn đạn-kình của chàng. Hắn nói cứng chẳng qua là để che đậy sự bồn chồn. Thật ra trong thâm tâm hắn mong thời giờ trôi qua nhậm lẹ hầu trao trả gánh nặng ngàn cân cho Antôn.
Ngược lại, trong thâm tâm Văn Bình lại ao ước kim đồng hồ bò chậm hơn rùa. Vì nếu Antôn đến đây, chàng sẽ khó thoát hiểm. Chàng phải tìm cách triệt hạ hai tên Tàu thấp lùn giỏi Thái Cực quyền và khẩu súng quái ác trước khi xe hơi của Antôn bóp kèn ngoài cổng. Nhưng cách trang trí quá giản đơn của gian phòng không cho phép chàng xoay ngựợc tình thế dễ dàng. Không có giường mặc dầu rất rộng. Cũng không có cả bàn viết nữa. Chỉ thay những cái ghế bành đồ sộ và nặng nề kê dọc theo chân tường. Văn Bình không thể nhấc chiếc ghế bành lên làm khiên. Giá có tủ họặc bàn đựng quần áo hoặc chén dĩa, chàng có thể xô ngã và lợi dụng làm chướng ngại vật. Chàng chỉ cần che khuất miệng súng trong một phần mười giây đồng hồ.
Trên băng-ca Mai Lăng đã tỉnh hẳn. Uống luôn mấy ly whuýt-ky hắn vẫn còn khát. Hắn vồ lấy chai rượu còn phân nửa, thọc vào miệng tu ồng ộc. Hắn uống hối hả và vụng về đến nỗi rượu chảy ra mép và thấm ướt cổ áo. Gã chỉ huy nhăn mặt, nói với tên đại úy phụ tá:
- Cất đi. Không cho ưống nữa, uống hết rồi say bí tỉ, đại tá mắng chết.
Tên đại úy gập lưng lại giằng chai rượu khỏi tay Mai Lăng. Song Mai Lăng đã nhanh nhẹn ngoảnh mặt sang bên, ngửa cổ dốc góc tư chai rượu còn lại vào cuống họng. Báo hại tên đại úy Tình Báo sở bị mất thăng bằng, phải chống tay xuống nền phòng để khỏi trượt té.
Riêng cử chỉ trống trải này của địch đã cho phép Văn Bình chế ngự khẩu súng trong điều kiện an toàn. Phương chi ngay khi ấy một đồng minh bất ngờ lại đã hiện ra khiến gã chỉ huy bị lung lạc tinh thần. Đồng minh dễ thương này là một phản lực cơ không biết từ đâu bay tới phát ra một loạt nhiều tiếng "bằng, bằng" làm trời đất rung chuyển dữ dội. Dầu gã Tàu chỉ huy có gân cốt bằng thép trui, hắn vẫn khó giữ được miệng súng chĩa thẳng vào ngực Văn Bình như hắn muốn trong khi phi cơ phản lực bay xà trên nóc biệt thự và đỉnh rừng thông, vượt phá bức tường âm thanh.
Bằng., bằng... bằng bằng... nhĩ tai Văn Bình như bị xé rách. Mai Lăng hoảng hốt dằn võ chai whuýt-ky xuống đất vỡ nát làm nhiễu mảnh.
Văn Bình chồm lên, phóng ngọn độc cước chân trái. Gã Tàu chỉ huy tinh mắt nhìn thấy song phản ứng chậm hơn đòn đá của Văn Bình. Khẩu súng bật khỏi bàn tay gân guốc, rồi như được chắp cánh, nó bay vèo qua khung cửa sổ mở xuống vườn. Tên đại úy ngã vào băng-ca đã lao tới. Gã Tàu chỉ huy cũng vung quyền đánh tới tấp. Một lần nữa, hai nhân viên Tình Báo sở lại thi thố những chiêu ảo diệu của Thái Cực quyền. Song Văn Bình không cần áp dụng đạn-kình nữa. Những việc vừa xảy ra đã chứng tỏ hai gã Tàu thấp lù, chưa đáng là đối thủ của chàng.
Kể ra chúng đã khôn ngoan đánh người đòn ngắn và lẹ, nhằm vô hiệu hóa kỷ thuật đạn-kình. Nhưng chúng chỉ biết một phần rất nhỏ của Thái Cực quyền phổ, một bộ quyền rộng mênh mông như vũ trụ, có người tập luyện cả đời cũng chưa nắm hết tinh hoa. Bộ quyền này chứa đựng một đặc điểm phi thường: ấy là sự biến hóa không ngừng.
Cả hai gã Tàu đều tập trung đòn dữ vào trung bộ của Văn Bình với ý định gây thương tích nơi ngực và bụng, làm kình lực suy giảm. Chàng bèn lùn chân, hạ thấp vai xuống, chuyển qua thế tấn kỵ mã, một thế tấn lấỵ hai bàn chân làm căn bản. Thế tấn này chỉ được dùng mỗi khi muốn chặn đòn địch nhắm vào trung bộ thân thể. Nghĩa là nó thường có mục đích phòng thủ hơn là tấn công. Hai gã Tàu đinh ninh chàng phải chặn đòn bằng thế "thập tự thủ" hoặc "vân thủ" vì chỉ hai thế này là thích hợp với tấn kỵ mã. Chúng cũng không bao giờ dám nghĩ rằng Văn Bình phóng cước. Vì Thái Cực quyền dồn sức nặng toàn thân vào một bàn chân, bàn chân kia phải kiễng lên, Văn Bình lại dán cả hai bàn chân xuống đất và phạm "song trọng", một cấm kỵ nguy hiểm.
Chúng không thể ngờ Văn Bình cố tình phạm cấm kỵ "song trọng" hầu lôi chúng vào xiếc. Tưởng chiếm được thượng phong, chúng vận hết công lực vào cánh tay. Nhưng Văn Bình đã biến tấn nhanh như chớp xẹt, chân trái chàng rón lên, quét một vòng từ trái sang phải. Hạ bộ bị bỏ trống, khoèo nhẹ cũng ngã, huống hồ đối phương của chúng lại là điệp viên Z.28. Bởi vậy xương ống quyển của hai gã Tàu ngu ngốc đã bị dẹp lép. Hai tên xô nhau ngã nhào xuống nền phòng. Sự vạ chạm xảy ra quá mạnh mẽ và đột ngột khiến cả hai đều tử thương, cả hai chết tức khắc, không kịp kêu lên một tiếng.
Tuy vậy trong phòng vẩn có tiếng kêu:
- Úi chao, họ chết rồi ư?
Đó là tiếng kêu của Mai Lăng. Hắn đã đứng dậy không biết từ lúc nào. Bộ mã của hắn không đến nỗi mảnh dẻ, hắn đi nghênh ngang ngoài đường vị tất bọn anh chị đồ sộ dám mó đến lông chân hắn, vậy mà giây phút ấy hắn lại run như lá thông trước gió.
Nhìn tròng mắt và cử chỉ của hắn, Văn Bình có ý nghĩ là hắn đã mất trí. Chàng gọi tên hắn:
- Mai Lăng, xuống vườn đi, còn đợi ai nữa?
Hắn ngơ ngác hỏi lại:
- Xuống vườn làm gì?
Văn Bình nắm tay hắn, lôi ra ngoài hành lang. Sau khi ra khỏi cửa, hắn đứng dừng lại. Dường như lương tri vừa thức giấc trong thần kinh hệ mịt mờ của hắn. Hắc sực khám phá ra đây không phải là mộng mị mà là thực tại. Thực tại phũ phàng với cái chết thê thảm gần kề. Thực tại phũ phàng với Phù Dung nằm chết, mà hắn là hung thủ, hắn đã tra khảo hành xác nàng đến chết. Thực tại phũ phàng vì báu vật go-do-chong-giom mà hắn đã đánh cắp của hoàng tử Phakanvong và đang dạm bán cho đại tá Antôn của Quốc Tế Tình Báo sở. Thực tại phũ phàng với ông Hoàng, với C.I.A., với Nicôn, với Văn Bình... đang rượt theo hắn, để tóm cổ hắn và hạ sát hắn về tội phản bội.
Chàng giục hắn:
- Nhanh lên. Antôn sắp đến.
Hắn lấm lét nhìn chàng:
- Tôi không sợ Antôn. Mà là sợ anh.
- Sợ tôi? Tại sao anh lại sợ tôi?
Mai Lăng vẫn run lẩy bẩy, hai chân hắn đứng không vững như thể hắn đang lên cơn sốt rét nặng. Hắn dựa lưng vào khung cửa mà đầu gối hắn cứ đập lùng bùng vào nhau làm hắn khuỵu xuống. Thương hại, Văn Bình xốc nách Mai Lăng:
- Anh mệt?
Hắn thều thào:
- Chỉ một phần nào thôi. Tôi sợ lắm. Sợ anh giết. Giết về vụ Phù Dung. Xin anh hiểu cho. Tôi...
Văn Bình gạt:
- Chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa.
- Nhưng Phù Dung không thể nào sống lại.
- Anh hối hận?
- Tôi cũng không hiểu rõ hiện nay tôi nghĩ gì. Và trước kia tôi đã làm những gì.
Tròng mắt của Mai Lăng trở nên lờ đờ. Hắn nhìn lang mang vào khoảng không. Cặp mắt bất động này Văn Bình đã gặp nhiều lần trong dưỡng trí viện Biên Hòa. Một số nhân viên của sở đang khỏe như vâm, và sáng suốt như thánh nhân đột nhiên ngã rụp. Tròng mắt trở nên lờ đờ. Từ sáng đến đêm, chỉ nhìn lang mang vào khoảng không. Thần kinh hệ đã nhuốm bệnh.
Chàng bèn lắc vai hắn:
- Chính anh giết Phù Dung.
Hắn đáp, lạnh lùng:
- Vâng, chính tôi.
- Chính anh đoạt cái vòng go-do-chong-giom?
- Vâng, chính tôi.
- Anh cất nó ở đâu?
- Cất cái gì?
- Go-do-chong-giom.
- Cái vòng đá hả? Tôi không biết.
- Vậy ai cất?
- Ai cất là thế nào?
Văn Bình nói lớn vào tai hắn:
- Tôi muốn biết cái vòng đá anh lấy tại biệt thự hoàng tử Phakanvong ở đâu?
Mai Lăng bóp trán, suy nghĩ. Ánh điện từ trên cao chiếu xuống khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ của hắn. Mai Lăng từng nổi danh trong đám nhân viên hải ngoại về điểm bô trai đầy đặn, có lẽ từ thuở lớn lên đến giờ hắn chưa hề mất ăn, mất ngủ trừ phi ham chơi mà quên, khiến cho thân thể hắn luôn luôn có da, có thịt. Đôi má lõm sâu của Mai Lăng chứng tỏ nội tâm hắn bị xâu xé dữ dội.
Hắn vụt quay mặt về phía chàng. Giọng hắn bỗng lạc hẳn:
- Tôi nhớ rồi. Cái vòng go-do-chong-giom được cất ở....
Cuộc đời gián điệp thường có những biến chuyển giật gân không kém tiểu thuyết tưởng tượng. Dường như thần Hành Động chỉ rình giây phút trọng đại nhất để nhảy vào phá đám. Mai Lăng sắp tiết lộ một bí mật kinh hoàng. Chỉ cần một tích- tắc đống hồ nữa thôi là hắn cho Văn Bình biết nơi giấu cái vòng ước từng gây ra chết chóc tàn bạo.
Nhưng định mạng tàn bạo cũng chỉ rình cái tích-tắc đồng hồ quyết định ấy để thét lăn một tiếng:
Đoàng...
Đó là tiếng súng lục.
Khi ấy hai người đã xuống được nửa cầu thang trôn ốc. Nếu hành lang bên trên được đèn điện chiếu sáng thì những bậc thang xi-năng bị chìm trong khoảng tối đầy muỗi đói và mạng nhện.
Viên đạn đựợc bắn trong cầu thang chật chội nên tạo ra một âm thanh chói tai. Lệ thường, giác quan thứ sáu của Văn Bình rất bén nhạy. Dầu địch ẩn núp an toàn và nín hơi thở, chàng cũng đoán được lằn đạn để bay mình tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc.
Nhưng lần này Văn Bình chẳng thấy gì hết. Chàng chỉ biết bị bắn trộm sau khi nghe tiếng đoàng khô khan và ác nghiệt nổi lên trong đêm khuya rùng rợn.
Văn Bình khuỵu xuống.
Mấy con dơi cánh lớn bằng cái quạt nan không biết lẩn trốn ở xó xỉnh nào đột nhiên vù ra, kêu xành xạch. Tuy vậy, như thể chúng có máy ra-đar, chúng chỉ xẹt qua tóc chứ không đâm sầm vào thân thể chàng.
Trong tiếng đập cánh xành xạch của đoàn dơi đang ngủ bị quấy nhiễu, có cả tiếng kêu thảm thiết:
- Úi chao... chết!
 



Chương 12. Đầm Cơ
 
ầm cơ là nước bói tốt nếu là lá bài đứng, hoặc bên phải có ách cơ, hoặc già cơ, bồi cơ,10 cơ, 9 cơ, 8 cơ, 7 cơ, 10 rô, ách chuồn, già chuồn, ách bích... Nhưng coi chừng tốt sẽ thành xấu nếu có là già rô (ám hại), 10 bích (người đẹp phản bội), 9 bích (thân nhân chết)...
Tiếng kêu bàng hoàng này do cửa miệng Mai Lăng phát ra. Văn Bình khuỵu xuống là do phản ứng tự nhiên tiếp theo mưu toan ám hại lén lút của địch. Địch là ai, chàng chưa biết. Song chàng đoán chúng gồm hai tên mà gã Tàu chỉ huy sai xuống vườn chờ Antôn đến.
Một sự may mắn gần như kỳ quái đã cứu chàng thoát khỏi đường bắn của viên đạn 12 li, tiếng nổ lớn không kém súng trung liên. Mai Lăng bị trúng đạn, chắc là vào bắp đùi nên hắn ngã ngồi xuống bên chàng, đầu đập vào tường. Văn Bình khám phá ra vị trí núp bắn của địch nhờ tia lửa đỏ hoét vừa từ nòng súng khạc ra.
Địch chỉ ở cách chàng hai phần ba cầu thang. Hắn đang ngồi xổm, ép mình sát tường, miệng súng chĩa lên. Bạn hắn núp ở đâu, chàng chưa nhìn thấy, tuy nhiên chàng có linh tính là sau viên đạn phủ đầu sẽ còn nhiều phát kế tiếp. Hai đối phương cùng lấy chàng làm bia tập bắn thì chàng phải biến thành con muỗi mới khỏi chết.
Vì vậy chàng phải phản công cấp thời.
Địch không chủ trương triệt hạ Mai Lăng. Chẳng qua hắn thiếu cảnh giác, cứ đi ngơ ngơ giữa cầu thang nên viên kẹo đồng 12 li đã cắm vào chân hắn. Nghe tiếng nổ và quan sát tia lửa, Văn Bình đoán là đạn 12 li. Đạn lớn nhất của loại súng ngắn. Trong thời gian gần đây, giới đi khuya về tắt đã đoạn tuyệt với những viên đạn quá khổ, như 12 li. Vì đạn này đòi hỏi những nòng quá khổ không được gọn ghẽ, đeo dưới nách làm lệch áo vét-tông. Điệp viên sau thế chiến thứ hai chỉ dùng tối đa là đạn 9 li. Tay bắn cừ thường có thiện cảm với loại đạn nhỏ hơn, thứ nhỏ xíu vốn dành cho nữ giới. Điều quan yếu là bắn không trật. Bắn trúng tim thì đạn chỉ nhỏ bằng hột gạo cũng giết chết đối thủ năng hơn trăm ký...
Vậy mà bọn nhân viên Tình Báo sở lại xài đạn 12 li... Lãnh một viên vào chân, chàng sẽ phải lắp chân... gỗ. Còn nếu đạn 12 xuyên qua bụng thì ôi thôi....
Đoàng... phát thứ hai. Rồi phát thứ ba. Hai tên Tàu ở chân cầu thang đều bắn một lượt. Mục tiêu đã nhòa trong bóng tối nên chúng chỉ bắn hú họa. Nhưng hú họa rồi cũng trúng. Cho nên Văn Bình nương theo tia lửa lốm đốm như hoa cải nhảy xuống đầu đối phương. Riêng sức nặng của hơn 70 kí xương thịt rắn chắc cộng với sức nặng của định luật vận tốc đã đủ loại đối phương ra ngoài vòng chiến. Phương chi Văn Bình còn áp dụng một lối đá hất bằng đầu ngón chân do đại sư Mabuni phát xuất tại Xung Thằng từng được con nhà võ Không Thủ đạo coi là ngọn cước kinh hồn táng đởm[26].
Văn Bình đá ngay ngực nạn nhân. Hắn lộn một vòng không khác làm xiếc đu bay trước khi nằm dẹp như con thằn lằn trên đất. Ngọn cước Mabuni của chàng không những làm nạn nhân gãy hết xương sườn mà còn tạo ra một trận gíó cương mãnh khác thường xô hắn ngã lăn chiêng và đè hắn bẹp dí. Văn Bình vừa chạm nền nhà tầng dưới thì gã Tàu thứ hai hiện ra trong ánh trăng bất ngờ rọi qua khe cửa.
Tay hắn vẫn cầm súng. Khẩu súng côn kếch sù bắn đạn 12 li. Mục tiêu ở quá gần, hắn không thể lảy cò. vả lại Văn Bình chuyển thế loang loáng làm hắn mờ mắt. Hắn vút lại, toan biến khẩu súng bằng thép làm khí giới. Hắn có súng nạp đạn sẵn sàng, và có hoàn cảnh chiếm thượng phong mà còn bị chàng hóa giải, huống hồ hắn đã để mất ưu thế. Bởi vậy, ngọn cước thứ hai ma-oa-ra gêti, cũng là tinh hoa của Không Thủ đạo Xung Thằng bay vèo ngang hông nạn nhân quét hắn luôn vào góc nhà.
Hắn chỉ trối được một câu ngắn. Rồi hắn bắt chước bạn hắn - 2 tên trên tháp, và một ở chân cầu thang trôn ốc - ngậm miệng hoàn toàn. Ngậm miệng vĩnh viễn.
Văn Bình xốc nách cho Mai Lăng đứng dậy. Tội nghiệp, hắn mất trớn, hỗng chân, lăn kềnh từ nửa cầu thang xuống đất. Hắn rên không ngớt miệng:
- Đau, đau lắm. Tôi sắp chết rồi anh ơi!
Chàng vội an ủi:
- Có một viên thì chết sao được. Anh còn bước nổi không?
- Không. Nó xuyên qua ống quyển.
Mai Lăng co một chân và nhảy cò cò theo chàng, song hắn chỉ nhảy được vài bước là đâm sầm vào vai chàng. Chàng phải bồng hắn lên cách tay, và mở cửa ra vườn, dưới giàn cây leo trước cửa nhà xe.
Mai Lăng cứ tiếp tục rên eo éo. Văn Bình không buồn xem xét vết thương của hắn. Chàng đặt hắn ngồi dựa vào gốc cây thông rồi hỏi:
- Anh đến đây bao nhiêu lần rồi?
Hắn lắc đầu:
- Mới lần đầu.
- Anh biết cách mở cổng không?
- Không. Hệ thống cửa điện ở đây rất kiên cố. Kiên cố không thua nhà băng. Emma điều tra suốt tuần lễ mà vẫn chưa tìm ra bộ phận mở đóng cửa cổng ở đâu. Có lẽ ở trên tháp cao. Emma nói là cửa sắt cũng như tường rào được truyền điện trên 500 vôn, chỉ đụng nhẹ là chết.
Lời nói của Mai Lăng làm Văn Bình sửng sốt. Chàng đoán không sai: phía sau vụ đánh cắp vòng ước đã có một bí mật ghê gớm. Tuy nhiên, chàng nghĩ rằng Mai Lăng sẽ không khi nào tiết lộ, trừ phi chàng tra khảo bằng thuật atêmi. Thật là bất ngờ.... Chàng mới hỏi, chưa cần hăm dọa, hắn đã khai tùm lum.
Emma... Emma là ai? Văn Bình có ấn tượng Emma là cô gái đẹp tuyệt vời lái xe Lin-côn đến tòa biệt thự cô liêu khuất sau rừng thông rạt rào, đối diện núi Alphe trắng tuyết và mặt hồ Lê-man thầm lặng.
Mai Lăng thở dốc ra một tiếng dài. Văn Bình vội nắm cườm tay hắn:
- Anh vừa nhắc đến Emma.
Mắt Mai Lăng bỗng sáng rực:
- Vâng. Emma đẹp lắm. Emma còn đẹp hơn cả những người đàn bà tôi đã gặp.
- Đồng ý. Nhưng Emma là ai?
Mai Lăng bật cười khanh khách. Văn Bình vội bịt miệng hắn. Biết đâu trong biệt thự còn người. Tiếng cười ngạo nghễ của Mai Lăng có thể dẫn đến những hậu quả tai hại. Nhưng hắn chỉ cười mấy tiếng rồi nói:
- Ơ hơ... anh ở Thụy Sĩ mà chưa biết Emma là ai ư?
Dĩ nhiên chàng chưa quen nàng, chàng chưa nghe đến nàng, chàng mới hỏi. Mai Lăng có lối nói lừng khừng như người loạn trí. Văn Bình bỗng có linh cảm là nhiều chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chàng bèn ngồi thụp xuống, điểm nhẹ vào huyệt gân cổ tay của Mai Lăng. Mục đích chàng là kích thích dây thần kinh cho hắn khỏi rơi vào cơn mê sảng. Nhưng hắn đã xô chàng ra và tiếp tục cười khanh khách.
Đột nhiên hắn giật bắn người lên. Tiếng cười vụt tắt. Và hắn thét lớn. vẫn tiếng thét quen thuộc:
- Úi chao... chết!
Té ra trong vườn đang còn rắn độc. Một cặp hắc hồ - giống này thường đi từng cặp đực cái - đã bò đến chỗ hai người dưới dàn cây leo um tùm. Một tia sáng trăng vờn chiếu cái lưng đầy vẩy óng ánh của con rắn vừa băng vào tay Mai Lăng. Nạn nhân ngã xuống. Văn Bình khoa tay, chém giữa đầu con rắn hung thủ. Nó là con đực nên khỏe khác thường. Chàng chém nó nát đầu mà lưng nó còn oẳn oại, đuôi nó còn vùng vẩy. Con cái nhìn thấy con đực lâm nạn thở phì phì xông tới. Song Văn Bình đã vung luôn bàn tay trái. Con cái chưa kịp phun nọc độc thì đã tan xương nát thịt.
Mai Lăng nằm co quắp trên nền cỏ, một bàn tay bám chặt lấy gốc cây thông, như sợ Thần Chết lôi đi. Da mặt hắn đã hoàn toàn trắng bệch. Hơi thở hắn còn mạnh, nhưng chỉ như sức mạnh của ngọn đèn dầu sắp tắt. Hai vết thương nặng, viên đạn 12 li và nọc rắn hắc hồ, đã làm hắn kiệt quệ. Nếu không được giải độc kịp thời, Mai Lăng phải chết. Cái chết đau đớn, thân thể co rúm, xám ngoẹt...
Chàng không có một li thương hại đối với Mai Lăng. Hắn chết là đúng. Giá hắn thoát hiểm chàng cũng phải giết hắn. Đường xá xa xôi, chàng không thể ập giải hắn về Sàigòn, để ra trước tòa án quân sự. Nhưng trong lúc này, chàng chưa muốn hắn chết. Vì hắn cần sống để cung cấp một số tình tiết bí mật. Bí mật về cái vòng ước go-do-chong- giom. Bí mật về Emma. Nhất là bí mật về giai nhân Emma...
Chàng nhớ đến cái hộp sắt sơn trắng vẽ dấu hồng thập tự đựng những ống thủy tinh thuốc chữa nọc rắn. Chàng phải trèo lên tháp để lấy cái hộp.
Bỗng... pin pin...
Từ tối đến giờ, ba lần chàng nghe tiếng kèn xe hơi réo ngoài cổng sắt. Tiếng kèn hách dịch này là của xe Mét-xê-đét. Của đại tá Antôn, trùm hành động hải ngoại của ban cửu Đỉnh, thuộc Quốc Tế Tình Báo sở.
Chàng đã đặt chân lên bực cấp vội nhảy xuống. Pin pin... pin pin... tài xế ngưng đúng hai phút rồi bóp kèn lại. Bọn nhân viên của Antôn trong biệt thự đã bị Văn Bình cho về chầu tiên tồ, dẫu Antôn có chờ đến sáng mai cổng sắt vẫn đóng kín.
Tuy nhiên chàng vẫn tin Antôn có cách mở cổng. Lẽ nào xe hơi của hắn lại không được trang bị máy điện tử để mở cửa theo tín hiệu....
Pin pin.... Pin pin...
Rồi hai cánh cổng sắt từ từ dạt ra. Tài xế đã bấm nút vô tuyến trong xe, ra lệnh cho cửa mở. Như vậy tất Antôn đã biết Văn Bình làm chủ tình thế và còn bị kẹt trong vườn sau khi triệt hạ đàn em của hắn. Nghĩa là hắn đã đề cao cảnh giác.
Chiếc Mét-xê-đét to tướng lăn vào con đường nhỏ giữa hai rặng thông cao vút. Mặc dầu có ánh trăng, Văn Bình chẳng nhìn thấy gì, ngoài màu đen của nước sơn bóng bẩy và những kiếng xe nhuộm xanh kín đáo. Xe chạy đến gần giàn cây leo, tài xế quay đầu lại, cho đuôi xe lùi sát ga-ra.
Xe ngừng hẳn.
Nhưng cửa xe vẫn im lìm. Người ngồi bên trong chưa bước xuống. Chắc Antôn đang quan sát tứ phía.
Đại tá Antôn ngồi băng sau, giữa hai gã vệ sĩ võ trang tiểu liên. Bọn cận vệ xuống trước, khẩu súng lia tròn, mặt đằng đằng sát khí. Antôn có vẻ ung dung hơn, như thể hắn đến nơi hẹn với tình nhân chứ không phải hắn sắp đối phó với một địch thủ lợi hại. Hai cận vệ đã cao lớn, hắn còn cao lớn hơn. Hắn cao lớn đến nỗi hai cận vệ khổng lồ của hắn biến thành những bóng mờ mảnh mai của phụ nữ.
Hồi xế chiều, đụng đầu hắn tại ga xe lửa Cornavin, chàng đã thấy hắn là kỳ quan của sự nẩy nở. Khi ấy, hắn đứng bên chiếc xe đua DB-4 cà tàng nên vẻ cao lớn bị giảm bớt. Nhưng có lẽ cũng vì chàng khinh hắn. Sau lần đấu kình tại dinh thự hoàng tử Phakanvong, chàng mới thấy hắn là địch thủ khó nuốt. Bởi vậy, dưới ánh trăng mờ chiếu qua rặng thông xanh, Antôn đột nhiên tỏ ra cao lớn khác thường.
Hai cận vệ đạp cửa hông, nghe động tĩnh một phút rồi xông vào. Antôn vẫn điềm đạm theo sau, tay thọc túi quần. Hắn có vẻ tự tin tuyệt đối. Dường như trong thâm tâm hắn tự nghĩ là thiên hạ vô địch, dầu Văn Bình rình núp trong bóng tối với khẩu súng hườm sẵn hắn cũng đánh thắng như chơi. Thái độ khơi khơi đầy khiêu khích của Antôn làm máu Văn Bình sôi sục. Song chàng không dám ngo ngoe, chàng kéo Mai Lăng nằm sát xuống cỏ. Antôn không thể khám phá ra được vì chàng được giàn cây leo và gốc thông che khuất. Chàng phải dằn tự ái xuống đáy lòng. Công việc trước đã rồi mới đến tình riêng. Chàng phải thoát khỏi tòa nhà này, cứu sống Mai Lăng, để tìm ra Emma, sau đó mới tính đến chuyện thanh toán Antôn.
Antôn và hai gã cận vệ đã vào hẳn trong nhà. Gốc cây trú ẩn của Văn Bình chỉ cách cửa xe Mét-xê-đét 3 mét. Chàng lẹ làng bò lại, và ngồi lên mở cửa. Chàng có thể tự do hành động. Dầu đứng trong nhà nhìn ra, Antôn cũng khó thấy chàng vì sườn xe bên phải đã biến thành trở ngại vật.
Trong xe chỉ còn lại tài xế. Hắn còn trẻ măng, chỉ độ 22, 23 tuổi là cùng. Văn Bình không tin hắn quá trẻ như vậy. Hầu hết nhân viên hành động Tình Báo sở đều có gương mặt bấm ra sữa, song về tuổi đời họ suýt soát ba mươi.
Người Tàu thường trẻ lâu. Một số tỉnh huyện ở Tây-Nam và Tạy-Bắc Trung Hoa đã làm các nhà khảo sát nhân chủng học vô cùng ngạc nhiên vì dân trong vùng có tuổi thọ trên mức bình thường, đàn ông đàn bà ngũ tuần mà gương mặt đầy đặn như người 25, 30 tuổi.
Tài xế đang ngồi trước vô-lăng, miệng huýt sáo nho nhỏ. Antôn vốn nghiêm khắc, hắn không biết hút thuốc, không biết đánh bạc, và đặc biệt là không biết hưởng lạc với đàn bà nên dung mạo luôn luôn nhăn nhó như nỡm ăn gừng. Hắn không ưa đàn em hút thuốc hoặc ca hát trong xe. Bài ca của gã tài xế thuộc loại chiến đấu rẻ tiền, tài nghệ huýt gíó lại chẳng có gì nên Văn Bình nổi cáu, chặt mạnh sống bàn tay xuống gáy hắn. Chàng chỉ định đánh ngất nhưng vì hắn đầu độc thính giác chàng nên đòn mê đã trở thành đòn chết. Hắn ngã sang bên, nằm bất động. Văn Bình cảm thấy hối hận. Hối hận không phải vì động lòng trắc ẩn. Chàng hối hận vì gã tài xế bị đánh chết không ai sẽ dạy chàng cách bấm nút mở cổng.
Chàng bế Mai Lăng thả vào trong xe. Hắn ngậm miệng được một lát rồi bắt đầu rên rỉ trở lại. Chàng buông hắn mạnh tay nên hắn rên rỉ lớn hơn.
Xe Mét-xê-đét là tri kỷ của chàng nên trong loáng mắt chàng đã mở được máy và lái bon bon ra cổng.
Trước mắt chàng, trên táp-lô có một hàng nút lát-tích dài. Chàng đến được 12 nút. Chia làm 3 màu khác nhau, kể từ trái sang phải là trắng, đỏ và đen. Theo kinh nghiệm, chàng biết những nút này ăn thông với hệ thống điều khiển vô tuyến điện. Nhưng chàng chưa biết nút điều khiển cổng sắt là nút nào.
Bắt đầu chàng ấn nút trắng. Té ra 4 nút màu trắng chỉ được dùng để mở máy truyền hình và điện thoại siêu tần số trong xe. Văn Bình ấn nút đỏ thì nghe tiếng rộp rộp song hai cánh cổng sắt vẫn không nhúch nhích. Và ngay khi ấy có tiếng súng nổ.
Hai cận vệ của Antôn đang bắn từ trên tháp xuống. Những phát đầu tiên trượt qua sườn xe rồi rớt xuống đất như thể hòn đá được ném thia lia trên mặt nước hồ. Văn Bình vụt hiểu: sườn xe Mét-xê-đét toàn bằng sắt dầy. Sợ bị bắn lén, Antôn đã ngự trên xe hơi gắn kiếng và thép chống đạn. Chắn bọn cận vệ nhắm bắn vỡ lốp xe nhưng khoảng cách hơn hai trăm mét không cho phép chúng bắn trúng.
Chàng bỗng mừng rơn. Những nút đỏ vừa đẩy cổng sắt mở toang. Chàng đạp lút ga xăng, chiếc Mét-xê-đét lướt nhanh trên con đường lót đầy lá thông êm ái như có phép đằng vân.
Tacata... Tacata...
Sau khi bắn một phát bị hụt, bọn cận vệ đã bắn cả tràng. Thanh âm tacata nổ ròn trong bầu không khí tĩnh mịch. Tay lái dầu của xe Mét-xê-đét đang mềm nhũn vụt cứng đét. Mũi xe lạng sang bên. Nếu là đường dốc, tai nạn đã có thể xảy ra.
Văn Bình đã hiểu nguyên nhân. Lốp sau vừa trúng đạn. Với một bánh bị bể, chàng khó hy vọng đào tẩu. Nhưng chàng vẫn giữ nguyên bình tĩnh. Antôn còn phải chạy từ trên tháp xuống vườn. Và phải trèo lên chiếc DS-21 của Mai Lăng. Không có chia khóa công-tắc, Antôn phải nối hai đầu dây điện mới cho động cơ nổ được.
Nghĩa là nhanh nhất cũng ba, bốn phút. Thời gian này quá đủ cho chàng ra đến đường cái phía dưới và từ đó lỉnh vào một con hẻm khác. Dọc hai bên đường, một bên la hồ Lê-man dài bất tận, một bên là rừng thông, chàng có thể tìm ra chỗ tạm trú dễ dàng.
Bánh xe bị xẹp làm xe hơi mất thăng bằng, tốc độ giảm bớt. Trong hoàn cảnh này, liên tục xả hết ga xe sẽ bị lật xe. Nhưng Văn Bình không còn cách nào khác. Chàng phóng như điên trên con đường nhựa ngoằn ngoèo.
Đến một khúc rẽ chàng quẹo vào. Khúc rẽ này cũng dẫn lên sườn đồi. Và trên đó cũng có một tòa nhà rộng thênh thang, được bao bọc bằng tường gạch và những rặng thông dầy.
Văn Bình không chạy thẳng lên đồi. Chàng thắng lại ở lưng chừng, rồi bẻ vô-lăng sang bên trái. Hai lốp trước và lốp còn lại phía sau không đủ cho xe chạy trên quãng đường dài, nhưng đã quá đủ cho Văn Bình lái an toàn từ trên sườn đồi dốc nghiêng 30 độ xuống nền đất lồi lõm, cách gần 2 mét phía dưới.
Chạy được 50 mét, chàng dừng lại và tắt máy. Sợ trong xe có dụng cụ phát tín hiệu có thể giúp Antôn phăng ra nơi chàng ẩn núp, chàng giật đứt hết dây điện, điện thoại gỡ luôn bình điện. Chàng còn bò xuống gầm xe, quan sát xem có gì khả nghi không.
Chàng tỏ vẻ khoan khoái khi nghe tiếng xe hơi phóng nhanh dưới đường. Chắc đó là xe DS với Antôn ngồi bên trong. Chàng dựng tên tài xế ngồi dậy và bắt mạch. Nạn nhân đã chết. Hắn chết ngay sau khi bị chém atêrni. Mai Lăng chỉ mê man chứ chưa chết. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, vì kinh mạch ở chân đã mất, phải ghé sát ngực mới nghe được tiếng tim đập.
Một lần nữa, Văn Bình lại điểm huyệt hồi sinh, song Mai Lăng chỉ còn thở khặc khừ. Chàng rút ngón tay ra khỏi huyệt thì cánh mũi Mai Lăng như bị bóp chặt lại, dưỡng khí không len vào buồng phổi được nữa. Chàng cứ tiếp tục điểm huyệt và hắn tiếp tục nằm trơ như cây gỗ. Mấy phút sau, hắn phát ra những tiếng ú ớ.
Chàng kêu tên hắn:
- Mai Lăng, anh nghe tiếng tôi không?
Hắn thều thào:
- Nghe. Tôi sắp ra hết máu. Yêu cầu anh chở tôi đến bệnh viện.
Lợi dụng hắn còn nửa mê, nửa tỉnh, chàng bèn đặt một câu hỏi đột ngột:
- Anh cần báo tin cho Emma không?
Vô tình hắn đáp:
- Cần.
- Nhà nàng ở đường nào?
- Dalcrose. Anh còn nhớ nhà của hoàng tử Phakanvong chứ?
- Còn.
- Phakanvong ở nhà số chẳn, còn Emma ở nhà số lẻ, gần như hai nhà đối diện nhau. Để yên tôi nhớ lại số nhà xem. À, nhớ rồi, đường Emile Jacques Dalcrose, số 215. Dễ tìm lắm. Tường và cửa sổ đều sơn màu xanh lơ.
- Nàng đang cất giữ báu vật go-do-chong-giom?
- Phải. Sau khi mở tủ két lấy trộm, tôi đã mang về cho nàng. Cho đến phút này tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại trung thành với nàng đến thế. Nàng đẹp thật đấy, song trên thế gian này thiếu gì người đẹp hơn nàng. Có lẽ nàng có pháp thuật, anh ơi. Xin anh châm chước cho tôi. Chẳng qua tôi bị lôi vào xiếc...
- Emma làm việc cho tình báo Sô Viết?
Văn Bình đinh ninh Mai Lăng đáp "phải". Chàng không ngờ hắn lại thở dài rồi nói, giọng như muốn khóc:
- Nếu nàng là nhân viên Nga Sô thì tôi đâu đến nỗi điêu đứng như đêm nay. Đằng này nàng là đồng minh. Chưa được đồng minh ký kết thì cũng là đồng minh trên tinh thần.
- Nghĩa là Emma phục vụ cho Phản Gián Thụy Sĩ?
- Phải. Nàng là con ma Phản Gián. Nàng có máu điệp báo trong người. Mẹ nàng gốc Phi Châu, là cộng sự viên thân tín của đại tá Mát-sơn trong thế chiến thứ hai, và cũng là bạn thân của Cađôgan. Hai ông tổ sư điệp báo hợp lại thì Emma không giỏi điệp báo sao được? Anh biết Mát-sơn không? Biết Cađôgan không? Ừ, anh biết họ, tại sao anh chưa biết Emma?
Một nhân viên quèn của sở Mật Vụ cũng nghe nói đến Cađôgan[27] huống hồ Văn Bình. Chàng đã có nhiều dịp giáp mặt ông già tình báo khét tiếng này trong thời gian chàng còn hoạt động cho Tây Phương trên mặt trận chống quốc xã. Đối với chàng, Mát-sơn[28] cũng không xa lạ. Hồi làm việc cho o.s.s. chàng đã sống ở Thụy Sĩ và hơn một lần, được gặp đại tá Mát-sơn trong cái lữ quán sộc sệch như cô gái về già gần nhà ga xe lửa Lausanne. Chàng vẫn có cảm tình với người lãnh tụ tình báo thất tuần, mặt tròn thân thể tròn, mà năm tháng càng vo tròn hơn. Mẫu thân Emma là cộng sự viên thân tín của Mát-sơn. "Thân tín" có thể là mang giòng máu của con cáo già tình báo tài hoa ấy...
- Nàng có liên hệ huyết thống với Mát-sơn và Cađôgan?
- Dường như với Mát-sơn. Thên thực tế, nàng giỏi hơn Mát-sơn nhiều. Nhờ Mát-sơn, Thụy Sĩ không bị lôi cuốn vào cuộc chiến tàn bạo khiến 36 triệu người thiệt mạng[29] cách đây mấy chục năm. Và tôi nghĩ rằng nhờ Emma...
Mai Lăng ngưng nói và húng hắn ho. Hắn mở mắt nhìn chàng như bị thôi miên. Hắn quả có sức chịu đựng bền bĩ khác thường. Nếu hắn được chở vào bệnh viện... Song chàng không muốn nghĩ đến trường hợp này mặc dầu chiếc Mét-xê-đét vẫn có thể chạy về trung tâm thị trấn, vả lại bệnh viện cũng chẳng bao xa.
Hắn vùng dậy, run như rẽ:
- Anh... anh Văn Bình, anh định xử tử tôi ư?
Văn Bình không muốn kéo dài giây phút mèo vờn chuột thêm nữa. Mai Lăng phải đền tội. Nhưng hắn chưa nói hết các bí mật. Chàng bèn an ủi hắn:
- Đừng nghỉ bậy.
Mai Lăng cười gằn:
- Tôi hết ngu muội rồi, phút này tôi sáng suốt kinh khủng.
- Nghĩa là anh còn nhiều hy vọng sống.
- Cám ơn anh. Anh không moi gan, móc ruột tôi được nữa đâu. Anh phải mang tôi về bệnh viện, báo tin cho Emma rồi tôi mới cho biết nơi cất giấu tài liệu Savuy.
Trời gần sáng lành lạnh mà Văn Bình toát mồ hôi. Mai Lăng đã khơi trúng nhược điểm của chàng. Hắn gớm thật. Chàng dụng tâm không nhắc đến tài liệụ Savuy để hắn tự ý nói ra, không ngờ hắn cũng dụng tâm giữ miệng để làm săng-ta. Vòng ước go-do-chong-giom rất cần, nhưng nếu bị mất vào tay Antôn cũng thôi. Chứ còn mất bản danh sách Savuy!
Văn Bình coi giờ ở cườm tay. Chàng phải hành động cấp tốc trước khi bóng đêm nhường lối cho ánh sáng ban ngày. Chàng bỏ mặc Mai Lăng nằm rên, lấy chia khóa mở cốp xe đề tìm vỏ lốp xe. Chàng có thể thay bánh xe bị bể trong vòng 5 phút đồng hồ. Xe Mét-xê-đét thuộc loại tối tân, đủ tiện nghi sửa chữa nên thời gian này được rút xuống 3 hoặc 4 phút.
Chàng suýt reo mừng vì Antôn đã lo liệu chu đáo chống lại nạn xẹp lốp. Không những trong cốp có một bánh sơ- cua. Mà có những hai. Và không riêng hai bánh sơ-cua, hắn còn để sẵn chai thuốc vá vỏ Finilec và cái mô-tô Dax tí hon do hãng Honda chế tạo nữa.
Chai thuốc vá vỏ Finilec còn là vật mới lạ đối với tay bánh ở Sàigòn, song đối với người phương Tây nó là bạn đường rất thông dụng mặc dầu nó mới chào đời chưa được bao lâu. Nó lớn bằng chai nước giặt da-ven, vỏ lát-tích, trên nắp có cái ống để nối vào đầu van lốp xe hơi, lốp bị bẹp dí khỏi cần phải mang đến tiệm vá lôi thôi (xe ăn "banh" giữa nơi đồng trống hiu quạnh ban đêm thì biết tìm đến tiệm nào?) chỉ cần mở nút nó ra, và bóp thuốc vào. Thế là bánh xe phồng lên, tha hồ phóng. Antôn phục sức cù lần, áo quần sộc sệch, cũ mèm, song lại chẳng cù lần tí nào về nghệ thuật xài xe hơi. Trong thời gian gần đây, hàng chục thứ thuốc vá vỏ được bầy bán, hắn đã khôn ngoan chọn Finilec của Hòa-Lan được coi là tốt nhất[30].
Tuy nhiên Văn Bình lại có thiện cảm nhiều với chiếc Dax sơn đỏ nằm gọn trong bề ngang của cái thùng xe rộng rãi. Lâu lắm, chàng chưa ngự xe hai bánh. Nhất là ngự xe Dax, một trong những niềm kiêu hãnh xứng đáng của ông già tài hoa Honda. Trong làng xe gắn máy tí hon, Dax là em bé có tấm thân mỹ miều số dách. Tốc độ của em cũng số dách, em chạy 65 cây số giờ ngon ơ. Em lại nhẹ, nâng lên nâng xuống dễ dàng. Đàn bà nhẹ ký thường được đàn ông khoái hơn đàn bà nặng ký. Không tin quý bà, quý cô cứ hỏi, cực chẳng đã giống đực chúng tôi mới phải tò tí với những cái bồ sứt cạp hoặc những hòn bi ve. Chúng tôi yêu vô kể những giai nhân nhỏ thó, ôm gọn lỏn trong vòng tay và càng nhẹ ký càng tốt để bồng bế cho dễ...
Nhưng cái số dách của em bé Dax là người ta có thể gập em lại được. Trên thế giới chẳng thiếu gì xe gắn máy tí họn có thể gập lại, như em bé Bellini xuất thân từ Ý- đại-lợi, và đặc biệt là em Solex Micron do Pháp Quốc sản xuất, nhưng em Dax khi gập lại có vẻ gọn gàng hơn, choáng ít chỗ hơn!
Cám ơn đại tá Quốc Tế Tình Báo sở Antôn... Chiếc Dax xinh xẻo này thích hợp với chàng hơn là bà cụ Mét-xê-đét đại kềnh càng. Chắc em bé được nhân viên của Antôn 0 bế hết mực, luôn luôn lau chùi sạch sẽ, động cơ được rồ thường xuyên nên Văn Bình vừa động tới đã nổ ròn đều...
Động cơ của nó những 72 phân khối - gấp rưởi động cơ xe gắn máy nhập cảng ở đây - song tiếng kêu lại êm tai khác thường. Chàng ngồi ngay ngắn trên yên, chưa kịp sang số cho xe chạy thì nghe tiếng rên của Mai Lăng:
- Anh Z.28, anh nỡ bỏ tôi chết ở đây được sao?
Nếu hắn không phân bua, chàng đã mặc hắn với vết thương trầm trọng. Máu ra hết hắn sẽ chết. Chứ chàng không muốn tự tay giết hắn. Lời nói van vỉ của hắn bắt chàng nhớ đến Phù Dung. Giá hắn không đang tâm hại nàng, giờ này nàng đang đợi chàng bên cái lồng bàn và cái khay sơn son thiếp vàng trên đặt những cái bát kiểu màu hồng đựng yến chưng đường phèn.
- Anh Văn Bình ơi, anh thương tôi với!
Văn Bình cau mặt, đá ngược gót chân vào mặt Mai Lăng. Bình thường, giá Mai Lăng không bị thương nặng và Văn Bình không nổi giận thì ngọn cước tụt hậu này cũng đủ tán mạng. Cho nên hắn ngã vùi xuống nền cỏ, mặt mũi dập nát.
Văn Bình phóng xe gắn máy về đường Dalcrose. Trời sắp rạng đông, quang cảnh vắng lặng điển hình của ban đêm không còn nữa, đoàn xe giao sữa, bánh và chở hàng từ ngoại ô bắt đầu rầm rập kéo vào trung tâm thành phố còn ngủ say. Gió mát tứ phía thổi lộng quần áo và da thịt làm Văn Bình sực nhớ vừa thức trọn một đêm. Lại một đêm nữa không ngủ. Lại thêm một đêm vật lộn với hiểm nguy và Thần Chết.
Chàng đinh ninh căn nhà của người đẹp Phản Gián Emma đựợc tường đá cao ngất và kẽm gai truyền điện bảo vệ, nếu không kiên cố đến bất khả xâm phạm như biệt thự nuôi rắn hắc hồ của Antôn thì cũng không thua kém biệt thự của hoàng tử Phakanvong. Chàng đã lầm to. Bảng số 215 lớn bằng hai hộp bánh bích-quy nằm chềnh ềnh trên trụ cổng. Chàng không bị cận thị, lẽ nào chàng nhìn lộn số. Tường và cửa sổ đều sơn màu xanh lơ như lời Mai Lăng dặn. Và căn nhà mang số 215 gần như đối diện với biệt thự của Phakanvong, cũng như Mai Lăng dặn.
Nhưng tường của căn nhà 215 lại thấp quá mức tưởng tượng. Nó chỉ thấp đến ngang lỗ rốn người đàn bà Việt trung bình. Nghĩa là chàng bước qua khỏi cần kiễng chân. Nó sơn xanh thật đấy; nhưng nó không thể được truyền điện, vì lẽ giản dị nó làm bằng gỗ, nhưng thanh gỗ mỏng đan chồng chéo lên nhau theo kiểu chuồng chim của một số nhà trệt ở Sàigòn. Giới chỉ huy an ninh thường chiếm những tòa nhà rộng cả ngàn mét vuông, vườn lại cây cối um tùm để tiện canh gác. Nhưng người đẹp Emma cũng là chỉ huy an ninh như ai, lại chui rúc trong một ngôi nhà chẳng lấy gì làm rộng. Diện tích cả nhà lẫn vườn chỉ độ bốn trăm mét vuông là cùng. Trong mảnh vườn nhỏ bằng mảnh bikini tắm biển cũng không thấy bóng dáng cây cối. Thậm chí một luống hoa đẹp, một cái ghế đá để bạn bè ngồi thưởng trăng, hóng gió (và hóng tuyết lạnh) cũng không thấy nữa.
Kinh nghiệm cho biết những nơi tưởng là không được phòng thủ lại chính là những nơi được phòng thủ vững chắc nhất. Vì vậy, Vặn Bình hơi rợn. Song chàng không lùi được nữa. Dầu đây là cạm bẫy, chàng vẫn đâm đầu vào. Chàng giấu chiếc Dax ngoan ngoãn trong một bụi rậm gần đó rồi ung dung vượt tường.
Dĩ nhiên là Emma không nuôi rắn độc. Nàng cũng không nuôi cả bẹt-giê nữa. Chàng có thể yên tâm vì dưới chân chàng là thảm cỏ xanh rờn, loại cỏ ngắn và mềm chỉ được trồng ở sân đánh "gôn" khá bộn tiền. Trên thảm cỏ này, một con dế mèn chàng cũng nhìn thấy huống hồ con rắn dài ngoằng. Hoặc con chó bẹt-giê khổng lồ...
Nhà của Emma gồm một tầng lầu, bên trên có sân thượng. Kiến trúc khá tân kỳ, ở đâu cũng có cửa. Điều làm Văn Bình dè dặt là cửa ra vào đóng đã đành, cả những cửa sồ cũng kín như bưng. Thời tiết không lạnh để đến nỗi phải đóng cửa và đốt lò sưởi, cũng không quá nóng để mở máy điều hòa không khí. Đêm gần sáng như thế này, mở rộng cửa sổ cho gió hồ lẫn hơi tuyết núi Alphe len vào thì tuyệt diệu. Vậy mà Emma lại... chê mới lạ.
Chàng không cần nạo óc tìm giải đáp vì giai nhân Emma đã trả lời giùm chàng. Chàng đến cửa hông, đặt bàn tay lên quả nắm, toan mở cửa thì bên trong đã có người chực sẵn. Và mở ra nhè nhẹ cho chàng. Khi ấy chàng vụt hiểu tại sao cửa nào cũng đóng kín như bưng.
Là vì bên trong được kéo rèm, không muốn ánh sáng lọt ra vườn. Đèn phòng khách sáng như sao sa. Đèn hàng trăm cái, đèn gắn ở tượng, đèn đặt ngang nền nhà, đèn treo lủng lẳng trên trần, trong xa-lông chỉ thấy đèn là đèn, đèn đủ cở, đủ kiểu. Thiết tưởng sa-lông tổng thống tiếp rước các ông bự ngoại quốc đến thăm Sàigòn cũng chưa có nhiều đèn và nhiều ánh sáng bằng sa-lông của giai nhân Emma...
Té ra Emma đã chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị sẵn sàng. Nàng biết trước chàng đến. Đến để đút chân vào xiềng.
Văn Bình khựng lại. Ánh đèn làm chàng quáng mắt. Trong khoảng thời gian viti này, nếu Emma muốn hạ sát chàng bằng súng đạn, hoặc muốn bắt trói chàng, nàng có thể thực hiện ý đồ dễ dàng. Tuy nhiên trong xa-lông rộng chàng không thấy ai. Đến khi mắt chàng quen với ánh sáng chói lọi chàng mới nhận ra hai bóng nữ lưu.
Hai cô gái này phục sức hết sức lạ lùng. Trên đầu họ được cắm đầu lông nhím và lông vịt nhuộm ngũ sắc. Song họ lạ lùng không ở những cái lông nhiều màu.
Mà chỗ họ chẳng mặc tí gì trên người. Vâng, chẳng có tí gì hết. Tuy vậy, việc họ trần truồng và ngang nhiên biểu diễn sự trần truồng và khiêu gợi của họ cũng chưa đủ làm Văn Bình sững sờ. Họ khá cận đối, khá mỹ miều (và đương nhiên khá ngon lành), song trong đời chàng đã gặp, đã gần gũi vô khối đàn bà cân đối, mỹ miều và ngon lành hơn họ.
Sở dĩ chàng sững sờ là vì chàng quen mặt họ. Chàng đã trò chuyện với họ ngay sau khi chàng đến Giơneo. Chàng đã trải qua những phút đứng tim trong ngôi nhà mang số 13. Ngôi nhà của Phù Dung. Họ là nhân viên của Phù Dung. Tại sao họ lại ở đây? Tại sao họ vẫn phục sức bằng... da thịt nẩy nở ở đây? Tại sao? Hai kiều nữ hiện ra, trắng nõn, trắng nà. Trong tay, họ không cầm khẩu súng như chàng mong đợi. Dung mạo của họ cũng không có vẻ nào nghiêm trang, gần như thù địch như chàng mong đợi.
Miệng cười của họ tươi hơn cả hoa phù dung nở nữa. Phù Dung, Phù Dung.... bất giác chàng nhớ Phù Dung, đến câu thơ của Bạch Cư Dị trong bài Trường Hận ca.
"Phù Dung như diện, liễu như mi".
Đời chàng cũng là một trường hận ca. Toàn là chuyện bi thảm.
Toàn là chuyện đột biến lạ lùng...
Hai kiều nữ lõa thể chúm chím cười với chàng. Ánh đèn múa nhảy trên bộ ngực căng cứng của họ khiến chàng đã quáng mắt càng quáng mắt thêm. Lệ thường, chàng phản ứng vô cùng nhậm lẹ trong mọi trường hợp. Nhưng lần này chàng đứng chôn chân trên ngưỡng cửa. Muốn tiến tới hoặc muốn tháo lui cũng không được nữa.
Một kiều nữ cất tiếng oanh vàng thỏ thẻ:
- Ông cần gặp Emma?
Khó khăn lắm chàng mới điều khiển được cái gật đầu không vụng về.
Tiếng oanh vàng thỏ thể thứ hai vang lên:
- Mời ông Z.28.
Căn nhà của Emma như có phép quỷ thuật. Bức tường lớn bên phải không trổ một cánh cửa nào bỗng tách làm đôi. Phải, tách ra làm đôi, rồi một nửa chạy dạt sang bên như thể bức tường được gắn trên những vòng bi chuyển động bằng điện.
Emma đã chờ sẵn.
Văn Bình choáng váng, vâng, phải vịn vai kiều nữ đứng gần để khỏi té ngã. Tại sao chàng xửng vửng, chàng không hiểu nữa. Chàng chỉ cảm thấy sự hiện diện của người đàn bà đẹp tuyệt trần trước mặt chàng như toát ra một luồng sáng "laser" và luồng sáng này phóng thẳng vào người chàng.
Chàng cố thu nghị lực để phát ra tiếng chào bình tĩnh, nhưng miệng chàng chỉ có thể ấp úng như anh chàng mắc bệnh nói lắp:
- Chào chào... cô em... Emma...
 



Chương 13. Đoạn Kết
 
Tác giả cố ý kết thúc bộ trụyện này bằng con số 13. Vì số 13, số tượng trưng sui sẻo đối với đông đảo nam nữ trên thế giới lại là số báo hiệu tốt lành đối với Văn Bình z.28. Thứ sáu 13 là ngày xấu kinh khủng, bằng chứng là các vụ hành quyết thường xảy ra trong ngày này, song nếu được dùng để bói bài, bói kiểu 13 lá, thì lại hên kinh khủng... Và không giấu diếm bạn đọc, số 13 cũng là số được tác giả có cảm tình đặc biệt.
Emma là cô gái da nâu mặc đồ trắng, tóc bạch kim, mắt đen không biếc, mũi cũng không lõ, lái chiếc Lin-côn đồ sộ vào tòa nhà bí mật của Tình Báo sở. Giờ đây, Văn Bình có đủ điều kiện chiêm ngưỡng nàng kỹ hơn, song cũng như ban đầu gặp nàng loáng thoáng dưới rặng thông, chàng nhận thấy nàng được liệt vào danh sách siêu giai nhân trên hoàn vũ.
Đột nhiên niểm kiêu hãnh nhú lên trong lòng Văn Bình. Gương mặt nàng cho thấy nàng khó thể là người Tây Phựơng. Mẹ nàng là cộng sự viên mật thiết của đại tá Mát-sơn. Chàng nghe nói Mát-sơn dùng một số người Á đông. Chắc Emma là gái lai nên sắc đẹp khác thường.
Emma ngồi gọn trong chiếc ghế bành lớn lót nỉ trắng kê giữa nhà, bên cạnh cái bàn nhỏ, thấp, trên đặt sẵn đồ uống. Nàng vẫn mặc quần sọt ngắn ngủn, may dán mông. Nàng duỗi hai chân song song nên bề dài quá khổ của cặp trường túc càng có hoàn cảnh phô bày toàn vẹn.
Văn Bình định nghiêm mặt song lại lúng túng. Biệt tài ăn nói lưu loát đã trốn đâu mất. Người đẹp phải gở rối giùm chàng điệp viên hào hoa:
- Vâng, tôi là Emma. Mời ông ngồi, ông đến gặp tôi về vụ go-do-chong-giom phải không?
Nàng không cần rào trước đón sau như thường tình. Ngay trong phút đầu tiên, nàng đã đi thẳng vào công việc. Nàng có thái độ ung dung của người nắm vững tình thế. Văn Bình ngồi xuống xa-lông đối diện. Hai cô gái lập dị lặng lẽ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Emma và chàng. Nàng không cầm khí giới trong tay, nàng lại là phụ nữ yếu đuối, chàng có thể vận dụng tài mọn, buộc nàng trả lại vòng ước. Nhưng không hiểu sao chàng lại rụt rè. Không hiểu sao đởm lược cứng hơn thép Tây Đức của điệp viên z.28 lại mềm xèo như miến ngâm nước sôi....
Trong khoảnh khắc, bộ óc thông minh xuất chúng của chàng đã giúp chàng phăng ra lý do. Lý do huyền bí này là một mùi thơm từ da thịt Emma tỏa ra. Da thịt đàn bà đẹp thường có mùi thơm, càng đẹp chừng nào, càng thơm chừng nấy. Nó không thơm như múi mít như giới trẻ đa tình thường nói. Nó thơm nhè nhẹ như hoa lan nở về đêm và thơm hăng hắc như hoa cau trong mùa cưới. Nó có sức mạnh len vào cơ thể đàn ông xoắn sâu trong các tế bào, khiến cho những thớ tim bê-tông cốt sắt cũng bồi hồi rung động. Nhờ kỹ thuật làm đẹp tân tiến, đàn bà không có mùi thơm thiên phú đã có thể hóa trang bằng nước hoa. Thôi thì hàng chục, hàng trăm thứ nước hoa khác nhau, mỗi thứ thơm một vẻ. Có thứ làm đàn ông choáng váng, chỉ muốn nhảy đại lên giường. Có thứ bắt đàn ông quỳ mọp dưới chân đàn bà...
Nhưng mùi thơm từ da thịt Emma tỏa ra không phải là xạ hương trời cho, cũng không phải là do nước hoa đắt lòi tròng con mắt, cả trăm đô-la một ve nhỏ xíu bằng nửa ve dầu Nhị Thiên Đường.
Mùi thơm này rất lạ. Thơm mà không thơm. Thơm như cỏ dại trong rừng. Nhưng trong chất thơm cỏ dại này lại có một hấp lực kỳ quái khiến Văn Bình mờ mắt, run tay, tâm hồn mê mẩn.
Emma vẫn chúm chím cười với chàng. Và trong khi cười, nàng vẩn ngó chàng không chớp.
Chàng vụt hiểu. Chàng vụt hiểu tại sao Mai Lăng nhẫn tâm hạ sát Phù Dung. Vì Emma có bùa ngải. Chỉ riêng sắc đẹp của nàng đã đủ biến Mai Lăng thành tên hung thủ điên cuồng, huống hồ nàng có bùa ngải. Và chàng có cảm tưởng đây không phải bùa ngải thông thường. Mà là bùa ngải đặc biệt được chế thành nước hoa nàng xức trong người...
Mùi thơm đê mê ùa vào lỗ mũi Văn Bình. Nhỡn tuyến sáng như đèn pha của chàng bắt đầu giảm sút. Hai bên màng tang chàng nóng ran trong khi hơi lạnh từ bàn chân chàng dâng lên, dâng lên tư từ. Chàng biết là mùi thơm ma thuật đang ngấm vào máu. Chỉ một vài phút nữa nó sẽ kiểm soát thần kinh hệ của chàng. Và chàng sẽ không còn là Văn Bình z.28 nữa.
Thật ra, trong đời hồ hải, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, không phải lần đầu chàng đương đầu với một khí giới mới. Nhưng quả thật đây là lần đầu chàng đương đầu với một khí giới vô hình và kẻ ban phát lại là một người đàn bà đẹp tuyệt vời.
Chàng phải vận khí để làm rào cản. Nếu không, chàng sẽ mất hết võ công. Nhưng chàng vừa nín hơi thì người đẹp Emma đã phá lên cười khanh khách:
- Giỏi lắm. Ông Văn Bình giỏi lắm... ông là người đàn ông thứ nhất chịu được mê hồn hương Konkomba này trong 5 phút... Những người khác đã xuội lơ trong vòng 2, 3 phút. Thôi, ông đừng vận công nữa. Để tôi mời ông dùng một chung rượu kháng mê, cũng của bộ lạc Konkomba chế tạo.... ông tha lỗi cho cái trò múa rìu qua mắt thợ này nhé!
Người ta thường cười khanh khách để bộc lộ sự kiêu căng. Tuy nhiên, Văn Bình có cảm tưởng Emma đã dùng tiếng cười để che giấu lo lắng. Nàng chột dạ là đúng vì mê hồn hương Konkomba từng khét tiếng hiệu nghiệm bậc nhất trong làng ma thuật quốc tế. Konkomba là một bộ lạc sinh sống ở Phi Châu[31], sự bành trướng của xã hội văn minh đã đẫy họ vào quên lãng, song giới bác học Tây phương, đặc biệt là các nhà nghiên cứu độc dược trong phòng thí nghiệm điệp báo lại nhớ đến họ, vì họ biết cách chế tạo một thứ mê hồn hương không tiền khoáng hậu, ngửi quen hoặc có thuốc giải không sao, người ngửi không quen sẽ bị mê mẫn tâm thần và trở nên ngoan ngoãn như con cừu non.
Thứ hương này chế tạo bằng rễ cây dại trong rừng. Văn Bình chưa khảm phá ra rễ cây này ở đâu mặc dầu chàng đã ở lại trong lán với bộ lạc Konkomba một thời gian dài và tìm đủ cách chinh phục cảm tình của họ. Nhưng chàng đã biết chắc một điều quan trọng, ấy là rễ cây này được phơi khô, tán nhỏ và đem trộn với dị vật người chết, nhất là răng, móng tay, tóc và da.
Bởi vậy dân bộ lạc hết sức thận trọng trong việc chôn cất người thân. Xác chết được dựng đứng dậy, đặt ngồi trên cái ghế nhỏ, đầu tóc được cạo nhẵn thín, móng tay cũng được cắt tỉa thật sát, thân thể và mũi, tai, miệng lại được rửa ráy sạch sẽ bằng nước thơm. Khi xác chết được khiêng đến bên huyệt, tang gia lại súc miệng cho xác chết một lần nữa. Tóc, móng tay và cái ghế gỗ được đốt cháy thành than, nước rửa được đổ vào bụi rậm.
Sở dĩ việc mai táng được tiến hành thận trọng như vậy là vì dân bộ lạc sợ kẻ thù lấy trộm di vật hoặc hơi hướng của người chết. Ngoài ra dân bộ lạc còn giữ chó con, đặc biệt là chó cái, hơn cả Nga - Mỹ giữ đầu đạn nguyên tử siêu bom nữa.
Emma uốn éo đứng dậy. Nàng đứng lên, Văn Bình mới nhận thấy cặp giò trường túc độc nhất vô nhị của nàng quyến rũ không kém mê hồn hương Konkomba. Mai Lăng chết mê chết mệt vì nàng chẳng có gì khó hiểu. Cương nghị như chàng, dạn dầy như chàng mà còn phách lạc hồn siêu, huống hồ Mai Lăng...
Emma gõ tay nhè nhẹ xuống mặt bàn. Hai cô gái lõa thể tóc giắt lông thú sặc sỡ rón rén bước vào. Emma lại giơ ngón tay ra hiệu. Trong khoảnh khắc, một cô gái bưng đến hai cái khay vàng, một khay đựng chén vàng, khay kia đựng cái ve vàng.
Emma khoan thai rót rượu trong ve ra chén. Nàng rót đầy hai chén, rồi nâng lên miệng, uống luôn hết sạch. Trước sự ngơ ngác của Văn Bình, nàng nói:
- Ông Văn Bình ơi, ông giả vờ khéo quá, ông che mắt tôi sao được, hả ông? ông thấy tôi uống cả hai chén, bụng ông như mở cờ, ông lại còn giả vờ ngơ ngác. Thôi, tôi xin ông, biết ông đa nghi tôi phải uống trước để làm ông yên lòng.
Không đợi chàng trả lời, nàng rót đầy chén thứ ba trao cho Văn Bình, lối chuốc rượu thật lẳng lơ và miệng cười cũng thật lẳng lơ. Giọng nói ngọt ngào của nàng rót nhẹ vào tai chàng:
- Ông cứ uống đi, thuốc kháng mê chứ không phải thuốc mê đâu.
Văn Bình nâng chén rượu lên gần môi song lại đặt xuống bàn. Mùi rượu thơm nức. Rượụ bồ đào do ca kỹ đất Bắc Kinh pha cất trước cuộc cách mạng Tân Hợi từng được vương tôn công tử Trung Hoa biết danh về mùi thơm nức. Nhiều cuộc xáo trộn xảy ra trên đất Tàu, song nghệ thuật chế rượu bồ đào tiếp tục ngự trị ở Bắc Kinh sau ngày họ Tưởng rút qua Đài Loan. Là chuyên viên về rượu, Văn Bình đã phải khen rượu bồ đào và nghĩ rằng ngoài "bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi" ra khó thể tìm ra rượu nào thơm bằng. Nhưng chén rượu Emma vừa mời chàng lại thơm kinh khủng. Còn thơm hơn cả rượu bồ đào chính hiệu nữa.
Vậy mà chàng chê ỏng chê eo, không uống. Chàng thản nhiên đẩy chén rượu về phía Emma. Đến lượt nàng ngơ ngác:
- Ơ kìa, tại sao ông không uống?
Văn Bình nhún vai:
- Vì tôi thấy móng tay cô đẹp quá.
- Lạ thật. Tôi mời ông uống rượu kháng mê thì ông lại ca ngợi móng tay của tôi. Tôi không khiêm nhường đâu, thân thể tôi đẹp, mặt mũi tôi đẹp, ông ca ngợi thân thể và mặt mũi thì tôi xin nhận, chứ còn ca ngợi... móng tay...
- Móng tay của cô đều cắt sát. Điều này chứng tỏ....
- Chứng tỏ tôi không theo cung cách làm đẹp của phụ nữ cùng lứa tuổi, nghĩa là nuôi móng tay dài và gọt rũa cẩn thận.
- Không, cô quên, cô cố tình quên. Riêng móng tay út của cô được để thật dài.
- Vâng. Không lẽ cắt ngắn hết. Phải chừa lại một ngón chứ.
- Cô Emma ơi, hồi nãy tôi giả vờ, giờ đây đến lượt cô giả vờ. Tôi đã sống tại Phi Châu, tôi đã sống chung với mọi Konkomba. Lối cắt móng tay của cô là của dân Konkomba. Lối mời rượu của cô cũng là của dân Konkomba. Cô dấu độc dược dưới móng tay cái và móng tay út. Tôi vừa thấy cô dúng móng tay có độc dược vào chén rượu. Cô Emma, cô nghĩ sao về lời nói của tôi?
Mặt đỏ bừng. Emma đứng bật dậy. 5 phút trước, ngực và eo nàng uốn éo như rắn thần, giờ đây thân thể nàng thẳng băng như cột trụ xi-măng. Mắt nàng quắc tia lửa dữ tợn:
- Đúng. Ông nói đúng. Không triệt hạ được ông bằng mê hồn hương, tôi dùng độc dược. Nhưng đây chỉ là en-da- bin, ông chỉ tê liệt tay chân chứ không chết đâu mà sợ. Trước hương hồn mẹ tôi là người Konkomba, tôi xin thề với ông như vậy.
À... té ra người đẹp chỉ huy Phản Gián là dân bộ lạc phù thủy Konkomba. Phần lớn họ đều là phù thủy. Đàn bà giỏi ma thuật hơn đàn ông. Nhưng lại không đông đảo bằng đàn ông. Tình trạng trái ngược nam nhiều hơn nữ này cũng chẳng có gì lạ: vì đàn bà ở đây khá đẹp, có thể liệt vào hàng hoa hậu trong thế giới da đen. Văn Bình vụt hiểu tại sao nàng có nước da nâu bóng. Chúng ta thường có thành kiến sai lầm đối với phụ nữ da mầu; trên thực tế, họ rất xấu, và không những xấu họ còn bẩn nữa, song họ đã đẹp thì lại rất đẹp, và thơm ngon không kém những cô nương thơm ngon da trắng thường trực ghé mỹ viện.
Nếu phụ nữ Tây phương giành nhiều thời giờ vào việc sửa sang sắc đẹp thì phụ nữ Konkomba ở Phi Châụ lại chú tâm đặc biệt đến cách chế độc dược. Ngoài mê hồn hương, họ chế hai thứ: en-da-bin và soan-giốc. Soan-giốc mạnh như xy-a-nuya, uống nhằm là hết đời. Emma không có ý đầu độc cho chàng chết. Nàng có cảm tình nồng hậu vói chàng chăng?
Nhưng nàng đã giải thích:
- Tôi nghe tiếng ông đã lâu, đàn bà tứ xứ đều yêu ông, tuy nhiên, ông đừng vội nghĩ là tôi không giết ông vì tôi yêu ông. Tôi xuất thân từ một giòng phù thủy, con trai được lấy vợ, còn con gái thì không được lấy chồng. Vì phong tục, tôi phải sống độc thân trọn đời. Vì phong tục, tôi cũng không được làm tình với đàn ông.
- Nhưng cô đã có liên hệ mật thiết với Mai Lăng.
- Hắn chưa được cầm tay tôi, chứ đừng nói là cọ sát thân thể tôi nữa. Hắn mê tôi ngoài sức tưởng tượng, tôi đã sai khiến hắn bằng mê hồn hương. Chỉ có thế thôi. Mục đích của chúng tôi là đoạt cái go-do-chong-giom. Hắn giết Phù Dung có lẽ vì bị mê hồn hương tác động quá mạnh. Cái chết của Phù Dung chỉ là một tai nạn bất ngờ, xin ông thông cảm.
- Chậc, cô giết một mạng người, giết một cộng sự viên đắc lực của chúng tôi rồi thản nhiên yêu cầu tôi thông cảm, cô nói dễ nghe nhỉ?
- Ông và tôi, nếu vì lẽ gì đó chúng ta bị hy sinh thì cũng chỉ đến thông cảm là cùng... nghề nghiệp mà ông...
- Phải... nghề nghiệp mà cô.... Vì rủi ro nghề nghiệp, cô sẽ chết. Chết dưới tay tôi.
- Khó lắm, ông Văn Bình ơi. Thụy Sĩ là giang sơn của tôi, tôi không giết ông thì chớ, ông phạm đến tôi sao nổi? ông là người quân tử, ông mang ơn tôi nhiều, tôi nghĩ ông nên tìm cách đền đáp hơn là giở trò quyền thuật vũ phu.
- Tôi mang ơn cô?
- Vâng? Nếu tôi không đến tòa nhà trên đồi, ông sẽ không thể đột nhập và hạ sát bọn đàn em nguy hiểm của Antôn.
- Cô đã biết tôi bám vào cảng xe?
- Dĩ nhiên. Thường ngày tôi ghét nhất lái xe. Đi đâu tôi cũng có tài xế, tôi lại không ưa xe lớn. Tôi đích thân lái chiếc Lin-côn là để tạo điều kiện cho ông đột nhập sào huyệt bất khả xâm phạm của Antôn. Xe của tôi, cũng như xe của các nhân vật điệp báo cao cấp khác, được gắn một loại kiếng riêng có thể nhìn thấy gầm xe, đề phòng kẻ địch đặt chất nổ. Vì vậy tôi đã nhìn thấy ông rõ ràng. Biết trước sẽ gặp ông và sợ ông chưa tin, tôi đã cẩn thận chụp hình ông đeo tòn teng vào cảng xe Lin-côn.. Đây, mời ông...
Tấm hình Emma đưa cho Văn Bình được rọi lớn bằng kích thước tờ báo gấp tư. Trời tối om mà ống kính nhiếp ảnh chụp rõ ràng như dưới ánh mặt trời ban ngày. Lại chụp màu nữa mới tối tân chứ!
Văn Bình thở dài thả bức ảnh xuống mặt bàn. Miệng cười của Emma trở nên dí dỏm hơn:
- Ông thở dài làm gì nữa? Nếu tôi không lầm, một trong các nhiệm vụ của ông là trả thù cho "vua rượu" bị Tình Báo Sở hạ sát ở Ba Lê và cho ba giám đốc trú sứ C.I.A. khác ở Luân-đôn, Bon và Sì-tốc-khôm... Nhờ tôi, ông đã hoàn thành được sứ mạng...
- Chưa. Bốn tên bị tôi triệt hạ chỉ là thuộc viên tầm thường. Thủ phạm là Antôn.
- Ông lầm. Tôi có thể đoan chắc với ông là Antôn không dính dáng đến những vụ hạ sát này. Antôn là bộ óc, đồng ý, song tài nghệ tuyệt luân của hắn không cho phép hắn giết muỗi tép.
- Tôi phải giết Antôn.
- Đó là quyền riêng của ông, tôi miễn bàn cãi. Ông thành công hay không, lại là chuyện khác, tôi cũng miễn bàn cãi. Tuy nhiên, tôi xin cảnh cáo ông rằng giết được Antôn không dễ đâu. Tôi bố trí cho ông đến đây đêm nay là để yêu cầu ông điều này: nhận danh Phản Gián Thụy Sĩ, tôi sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ cho các ông ăn thịt nhau, nhưng sau khi hành động, nếu ông chưa chết, xin ông rời khỏi xứ chúng tôi lập tức. Và trong vòng 10 năm tới, không được bén mảng đến nữa.
- Ái chà.... cô là người đầu tiên ban lệnh cho tôi.
- Phải, tôi là người đầu tiên ban lệnh cho ông, và tôi cũng là người đàn bà đầu tiên ông tuân lệnh. Tôi thành thực cảm phục ông, vì ông là người đàn ông đầu tiên thắng được mê hồn hương và bùa ngải của tôi. Nhưng ông Văn Bình ơi... ông đã nằm trong rọ, nếu ông bướng bỉnh, tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát đến bắt ông về tội sát nhân.
- Sát nhân? Cô không có bằng chứng nào về việc tôi giết bốn thuộc viên của Antôn. Vả lại, tôi sẽ khai ra cô đã cung cấp phương tiện cho tôi.
- Nhưng tôi có bằng chứng cụ thể về việc ông giết Mai Lăng.
- Tôi giết Mai Lăng ư? Cô đừng bịa đặt. Ai bảo với cô là tôi giết Mai Lăng?
- Cái máy ghi âm và cái máy chụp hình bí mật của tôi.
- Xạo. Cô giấu những dụng cụ này ở đâu?
- Ở đâu, ông không nên tìm biết làm gì. Nếu ông vẫn mang bệnh đa nghi, tôi sẽ quay lại cuộn băng ghi những lời nói cuối cùng của Mai Lăng và đặc biệt là mời ông coi tấm hình...
- Lại hình!
- Vâng, vì Phản Gián Thụy Sĩ chỉ thạo chụp hình. Tấm hình này rất quý giá, vì nó đã ghi lại cho hậụ thế một ngọn cước thụt hậu có một không hai của Bát Tiên quyền. Ngọn cước ông dùng để bịt miệng Mai Lăng ấy mà, ông còn nhớ không?
Văn Bình chết lặng người. Chàng không nhớ sao được, vì cước Bát Tiên là một trong những môn đá kỳ ảo sở trường của chàng. Chàng tưởng khi ấy chỉ có bóng đêm chứng kiến. Không ngờ còn có máy ảnh bí mật của Emma. Nghĩa là nàng đã bám sát chàng từng phút, từng giây. Nàng đã nắm vững đầu cán. Trừ phi có chuyện bất ngờ, chàng không còn hy vọng tranh thủ phần thắng nữa. Chàng từng nổi danh thiên hạ vô địch. Nhưng phen này chàng sẽ thua. Thua một vố đau điếng. Như mèo cắt tai, chàng sẽ phải rời Giơneo. Phù Dung chết. Mai Lăng chết. Tổ chức Savuy tan vỡ. Không giành được báu vật go-do-chong-giom. Và ông Sì-mít sẽ đòi lại cái chi phiếu gồm 6 con dê-rô mà ông Hoàng thèm rệu nước miếng...
Thế là hết. Song điều làm chàng chết lặng người không phải là hậu quả của sự thất bại. Chàng chết lặng người vì Emma vừa nhắc đến ngọn cước bất hủ của Bát Tiên quyền. Trong làng điệp báo nam nữ, không thiếu gì người giỏi võ, nhưng ít ai nghe nói, chứ đừng hòng là am tường, đến Bát Tiên quyền. Vậy mà Emma biết. Nàng nhìn thoáng qua tấm hình mà biết. Thế tất nàng là viên ngọc quý trong võ lâm. Không thua kém Antôn. Biết đâu nàng không thua kém cả chàng nữa.
Văn Bình thường kiêu hãnh về kiến thức Bát Tiên quyền của chàng vì nó là một môn võ gần như thất truyền tại Trung Hoa nơi đã khai sinh ra nó, vào giữa thế kỷ thứ 8, dưới triều Thịnh Đường. Nó mang tên Bát Tiên quyền hoặc Túy quyền. Người ta gọi Túy quyền vì lối phát chiêu của nó xiêu vẹo, loạng choạng như thể say rượu. Theo sự đồn đãi, sư tổ của Bát Tiên quyền là đại thi hào Lý Thái Bạch. Sử sách chỉ ghi chép họ Lý là nhà thơ suốt ngày suốt đêm uống rượu, suốt đời uống rượu và suốt đời say mèm, đến nỗi chết đuổi vì nhảy xuống sông Thái Thạch để bắt bóng trăng[32]. Nhưng trên thực tế, ngoài tài xuất khẩu thành thi với hơn 20.000 bài lưu lại đời sau. Họ Lý là con nhà võ, nhà tướng. Lên 5 tuổi, Lý đã biết đọc lục giáp và năm 20 tuổi, Lý rất giỏi kiếm thuật, quanh năm đi khắp sông hồ để hành hiệp.
Dường như bộ bát tiên quyền do Lý Bạch và một số võ sư ẩn danh khác đặt ra trong thời gian họ Lý lưu lại kinh đô Trường An, phục vụ cho vua Đường Minh Hoàng cùng giai nhân Dương Quý Phi. Bộ quyền này được đặt tên là Bát Tiên quyền vì hồi ấy họ Lý kết giao với 7 người bạn thơ mê rượu là Hạ Tri Chương, Vương Tiến, Lý Thích Chi, Trương Húc, Tiêu Toại, Thôi Tông Chi, Tô Tần và 8 người hợp lại thành "tửu trung bát tiên"[33].
Quyền Bát Tiên có lối phóng cước thật diệu ảo, trông như đùa bỡn, song tác dụng của nó rất nguy hiểm, trên cõi Viễn Đông hiện nay chỉ còn lại một số võ sư đếm được trên đầu ngón tay trong số đó Văn Bình là nắm vững tính cách trình diễn diệu ảo cũng như tác dụng tấn công cực kỳ nguy hiểm của Bát Tiên quyền. Chàng có thể cầm trong bàn tay một tách nước gần đầy, ngã nhào xuống đất, cuộn tròn nhiều vòng trước khi khoèo chân cho đối thủ ngã nhào theo mà không một giọt nước nào sánh ra ngoài.
Chàng không chủ tâm hạ sát Mai Lăng bằng ngón đá tụt hậu của Bát Tiên quyền. Chẳng qua đó là phản ứng tự nhiên... Một phản ứng mà chàng phải trả giá rất đắt...
Chàng bèn đáp lời Emma bằng cái gật đầu "chịu trận":
- Tôi nhớ rồi. Cô đã chụp được lúc tôi đá chết Mai Lăng. Cô đã nắm được tài liệu để săng-ta tôi. Bây giờ cô muốn gì?
Emma lại mỉm cười, không những cười bằng cái miệng có cặp môi cong nửa dầy nửa mỏng, không tô son mà vẫn bóng, vẫn ướt, nàng còn cười bằng cả gương mặt tươi như hoa hồng nở trong sương mai, và nhất là cười bằng đôi mắt đen láy pha lẫn ngây thơ trinh nữ và kinh nghiệm tình trường:
- Ông là một điệp viên quân tử nên tôi không dám nghĩ đến làm nhục ông. Tôi chỉ yêu cầu ông có một thái độ phải chăng, tương hợp với tình thế. Thụy Sĩ là quốc gia trung lập, chúng tôi không bị lôi cuốn vào thế chiến thứ hai là vì chúng tôi hợp tác với mọi người và không hợp tác với ai cả. Chúng tôi thân thiện với tất cả, nhưng không cho phép ai cưỡi đầu cưỡi cổ, chính sách này vẫn được chúng tôi tiếp tục áp dụng. Từ mấy năm nay, phe các ông đã coi Thụy Sĩ như phòng ngủ khách sạn, ra vào tự do, quá tự do, bắt buộc chúng tôi phải "tốp" lại. Và như tôi đã nói hồi nãy, tôi sẵn sàng bỏ qua mọi việc, miễn hồ ông ký giấy cam đoan không đến Thụy Sĩ trong vòng 10 năm tới, mọi tổ chức của ông Hoàng cũng phải rút khỏi Thụy Sĩ.
- Điều kiện của cô quá nặng. Nặng đến nỗi không cần suy tính tôi đã có thể trả lời "không" ngay bây giờ một cách dứt khoát.
- Tôi không nghĩ là ông trả lời "không".
- Hừ... cô là người chế bùa mê thuốc lú, chứ cô không phải là ma xó để đọc được gan ruột của tôi.
- Ông Văn Bình ơi... tôi không đọc được gan ruột của ông, song tôi biết chắc là ông nhận lời. Biết chắc trăm phần trăm là ông nhận lời. Nhận lời trong trường hợp tôi hoàn trả ông những tài liệi liên quan đến hệ thống Savuy. Đúng hay sai, ông đại tá?
Câu nói ỡm ờ của Emma suýt làm chàng xây xẩm. Nàng nói đúng. Báu vật go-do-chong-giom rất cần, khế ước dầu hỏa rất cần. Song hệ thống Savuy còn cần hơn nhiều. Chàng bèn mỉm cười để che giấu cơn bối rối:
- Cũng không sai bao nhiêu. Tài liệu Savuy ở trong tay cô?
- Dĩ nhiên. Nếu tôi đem bán tài liệu này cho Tình Báo sở hoặc GRU thì thu về vô khối ngoại tệ. Nhưng tôi không bán, vì hai lý do, các ông là bạn dầu không là bạn thân thì cũng chưa đến nỗi là kẻ thù của nhau, thì dại gì chúng tôi mua thù chuốc oán vô ích, thứ hai, chúng tôi có thiện cảm và kính nể đối với riêng ông. ông tài giỏi như vậy, thiên hạ đều sợ mất mật, giá tôi ức hiếp ông, ông sẽ không tha tôi trong tương lai, và lần ấy chắc chắn ông thắng. Kể ra, đang còn lý do thứ ba nữa, ông à. Tôi có thể bắt ông chuộc tài liệu Savuy bằng tiền. Cái gì chứ ba, bốn triệu đô-la thì ông Hoàng dư sức xuất ngân. Tính mạng các cộng sự viên đắc lực mà lị... Nhưng tôi lại trả không cho ông. Trả không vì ông... rất dễ thương...
Vừa nói, nàng vừa nựng cằm chàng. Thói thường đàn ông nựng cằm đàn bà. Văn Bình chuyên nựng cằm người đẹp, chứ người đẹp chưa bao giờ nựng cằm chàng. Mới có một đêm thức trắng mà râu chàng đã đâm ra tua tủa như sợi thép. Nàng ỏn ẻn:
- Gớm, râu ông cứng quá. Cứng như vậy là đàn bà cứ thèm hôn ông. ông mới là phù thủy có bùa ngải...
Chàng muốn giữ riết bàn tay búp măng nựng cằm, rồi kéo tấm thân màu nâu cân đối kia vào lòng, song gân cốt chàng vẫn chưa hết bủn rủn. Có lẽ hậu quả của mê hồn hương còn sót lại trong cơ thể chàng. Chàng đành xua đuổi tư tưởng hưởng thụ và tập trung vào công việc:
- Vâng, tôi chấp thuận đề nghị của cô. Sau khi thu hồi tài liệu Savuy tôi sẽ ra ga xe lửa ngay. Tôi sẽ gặp Nicôn của C.I.A. và báo tin tôi rút khỏi điệp vụ mà ông Sì-mít ủy thác cho tôi tại Thụy Sĩ.
- Hà hà, ông dư biết Nicôn đã bị chúng tôi bắt giam đợi ngày ra tòa về một... lô tội trạng.
- Nhưng tôi lại biết là giờ này hắn đã được trả tự do.
- Ông giỏi lắm. Phải, giờ này hắn đã được trả tự do.
- Tôi cần giáp mặt hắn.
- Không được. Nicôn đã viết thư riêng cho ông. Tôi có sẵn đây. Mời ông đọc.
Bức thư của Nicôn được viết trên mảnh bìa cứng, nội dung như sau:
"Tôi đã thất bại hoàn toàn. Để đổi lấy sự miễn nghị của tòa án, miễn nghị về một tội sát nhân do Phản Gián Thụy Sĩ tưởng tượng, tôi đã ký giấy cam kết với họ thoái triệt toàn bộ tổ chức C.I.A. ra khỏi lãnh thổ Thụy Sĩ trong vòng 48 giờ và toàn thể nhân viên C.I.A. trong vòng 10 năm sắp tới không được bén mảng đến đây nữa.
"Mảnh giấy có chữ ký này của tôi cũng là một văn kiện chính thức yêu cầu anh giải nhiệm những công việc mà tôi ùy thác cho anh theo chỉ thị của ông Sì-mít và đại tá Pít. Xin anh thông cảm."
Văn Bình nhún vai, vẻ mặt bán tín bán nghi, trả lại mảnh bìa cho Emma:
- Tôi rất muốn thông cảm như Nicôn viết trong thư. Nhưng cô cũng nên thông cảm cho tôi. Vì thú thật...
Nàng ngắt lời, giọng mát mẻ:
- Hiểu rồi. Ông muốn nói là ông chưa biết tuồng chữ, chưa biết cả chữ ký của Nicôn nên ông chỉ có thể tin cậy nếu được diện kiến. Vâng, tôi chịu thua ông về điểm này. Điện thoại có ở góc phòng, mời ông kêu cho tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Tôi đã dặn Nicôn thức đợi ông.
- Thì ra cô đã lo liệu hết. Nhưng không biết máy điện thoại này có được cô gắn sẵn chất nổ giành cho tôi không?
- Ông đừng hàm hồ. Tôi không phải là kẻ tẹp nhẹp, ông thấy không, mấy cô gái đón ông trong nhà số 13 của Phù Dung cũng là nhân viên của tôi. Nhân viên của sở Phản Gián Thụy Sĩ. Nói cách khác, tôi nắm vững tình hình từ đầu đến cuối, nếu muốn hại ông, tôi có thiếu gì thủ đoạn. Để ông khỏi thắc mắc, tôi xin tiết lộ rằng thủ phạm trong vụ nổ này là Antôn.
- Antôn gài được tai sai bên cạnh Phù Dung?
- Đúng.
Emma coi đồng hồ:
- Xin lỗi ông. Gần sáng rồi. Tôi phải đi.
- Cô có hẹn với Antôn?
- Vâng. Hắn nộp 5 triệu đô-la, tôi sẽ trả cái go-do-chong-giom cho hắn.
- Nếu tôi thuận trả 5 triệu?
- Không, ông nài nỉ mất công vô ích.
- Thôi cũng được. Phiền cô đưa tài liệu Savuy cho tôi.
- Sau khi ông ký giấy cam kết.
Văn Bình lẳng lặng ngồi viết và ký tên không cần đọc lại. Xong xuôi, chàng quay số điện thoại cho lãnh sự quán Mỹ. Giọng khàn khàn của đặc phái viên Nicôn đượm vẻ buồn vô tả:
- Anh cũng bị vào "xiếc" rồi hả? Không ngờ bọn mày râu chúng mình lại thấp cơ thua trí đàn bà... Tôi vừa liên lạc với đại tá Pít và xin từ chức. Pít xỉ vả tôi và nói khi về Hoa Thịnh Đốn hãy tính. Trong vòng một giờ nửa, tôi sẽ ra sân bay. Còn anh?
Văn Bình gác điện thoại không đáp. Emma trề môi:
- Anh cứng đầu thật. Đến nước này mà vẫn chưa chịu chấp nhận thất bại. Đây, tài liệu Savuy, anh coi có được không?
Tài liệu Savuy là cái ống chì lớn gấp đôi ống đựng 20 viên sinh tố C bầy bán ngoài thị trường. Nắp nó được khằng kín, hễ mở ra là không cách nào đậy lại được. Loại ống chì này chỉ có thể dùng một lần. Gần đây, các cơ sở gián điệp phát minh ra ống chì đựng tài liệu để tăng cường bảo vệ an toàn. Văn thư chuyển từ nơi này sang nơi nọ được bỏ trong ống chì, người nhận chỉ quan sát dấu khằng là biết mức độ an toàn. Nếu là tài liệu tối mật phải vượt lãnh thổ địch thì ống chì chứa thêm một hóa chất thích ứng, mở nắp không đúng quy cách thì hóa chất sẽ làm tài liệu biến mất chữ hoặc tự động đốt cháy thành than vụn.
Không đợi Văn Bình tỏ thái độ, Emma lấy ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật bằng cạt-tông trắng ngà viền đen, tương tự hộp nước hoa Sanen (Chanel) số 5. Nàng nhìn chàng, cặp mắt chứa chan ý nghĩa, rồi rừ tốn mở hộp. ống chì Savuy được đặt ngay ngắn bên trong, trên nền nhung hồng, màu ống trắng xóa phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong phòng.
Nàng nói, giọng tin tưởng:
- Anh đã thấy rõ chưa? Dấu khằng an toàn trên nắp còn nguyên. Chúng tôi đoạt tài liệu Sạvuy là để gây áp lực, chứ chẳng dại gì đem bán nó cho đối phương khiến anh bị dồn vào đường cùng. Lần này còn lần khác, phải làm ăn sòng phẳng đàng hoàng, hầu giữ tín nhiệm với khách hàng, phải không anh z.28?
Văn Bình mâm mê ống chì, chưa dám cất vào túi thì Emma đã nhanh nhẩu:
- Mời anh tự nhiên. Bây giờ anh chịu khó ngồi đây nhé. Nhà này, tôi mượn của một cặp vợ chồng già đang đổi gió trên núi, chứ không phải của tôi. Sau khi tôi gặp Antôn, trao go-do-chong-giom lấy đủ 5 triệu đô-la xong xuôi, tôi gọi dây nói về, anh mới được ra đường.
- Nghĩa là cô lập mưu nhốt tôi ở đây trong thời gian cô thương lượng với Antôn?
- Chúng tôi rất cần tiền. Nếu anh có mặt trong lúc tôi gặp Antôn, chương trình kinh tài của tôi sẽ bị đảo lộn. Chào anh Văn Bình nhé...
Ngừng một phút, Emma tiếp:
- Anh là người đàn ông khôi ngô và tài ba bậc nhất. Phen này chúng ta chống nhau, hy vọng chúng ta sẽ là đồng minh của nhau chuyến sau.
Nàng đổi lối xưng hô nhanh như chong chóng. Nàng luôn luôn bình tĩnh và khoan thai chứng tỏ nàng là thủ lãnh điệp báo hữu hạng. Khuất phục được lòng chàng dễ nào, song chàng không nản chí. Nàng chìa tay bắt, chàng bèn triệt để lợi dụng cơ hội. Nàng thuộc loại đàn bà có trái tim xi-măng đúc sắt. Nhưng nếu chàng ôm được nàng và... hôn nàng thì trái tim xi-măng đúc sắt này sẽ rơi rớt lả tả như cát biển.
Kéo nàng vào lòng, chàng hơi khớp. Theo kinh nghiệm, chàng đoán nàng sẽ phản đối dữ dội. Nàng sẽ vằng khỏi vòng tay của chàng. Hoặc nàng sẽ mời chàng ăn atêmi. Nên chàng đã dọn mình đầy đủ để tiếp nhận hậu quả. Được gìai nhân da nâu bóng, ngực nở tròn, thân thể thơm ngào ngạt như Emma hôn thì lãnh cái tát cháy má, chứ có bị cào tét mặt mũi cũng còn... hên và còn... rẻ chán.
Nhưng kỳ lạ thay, nàng chẳng hề có phản ứng phiến loạn. Nàng ngoan ngoãn cho chàng hôn. Nàng chỉ khác nhiều phụ nữ chàng ôm hôn trong cuộc đời sóng bão ở chỗ nàng không đáp ứng một cách cực kỳ cuồng nhiệt. Sự ngoan ngoản của nàng chỉ là sự ngoan ngoãn vô tri giác của một con búp-bê. Bàn tay Emma đang nóng bỗng lạnh tanh, và hàn khí kỳ quái này lan rộng đến khắp da thịt nàng, khiến Văn Bình cảm thấy gây gây.
Nàng hỏi, giọng châm chọc:
- Anh chán hôn đàn bà rồi ư?
Văn Bình thở dài, lần này là tiếng thở dài thật sự phát xuất từ đáy lòng chàng điệp viên bách chiến bách thắng vừa nếm mùi thảm bại trên tình trường:
- Tôi đầu hàng cô. Cô đúng là bà phù thủy Konkomba cao tay ấn.
Emma lại cười, cái cười chân thật đượm vẻ mời mọc như hồi nãy:
- Anh lầm nữa rồi. Tôi hy vọng anh chỉ giả vờ lầm. Chứ nếu là lầm thật sự thì điệp viên z.28 lừng lẫy trên khắp thời giờ đã trở thành kẻ thân bại danh liệt tầm thường. Tôi không phải là bà phù thủy cao tay ấn. Mà chỉ là võ sĩ đã học lõm được một trong nhiều phương pháp vận kình. Xin lỗi anh nhé, tôi vừa làm một việc múa rìu qua mắt thợ, anh quá thương tôi nên không áp dụng phép đồng-kình....
Văn Bình có cảm giác cuống phổi bị chặn nghẹt như người mắc bệnh suyển, song trong gia đình chàng bệnh suyển dường như thành cha truyền con nối nên chàng không lạ gì cái cảnh đang đêm vụt thức, miệng kêu ra tiếng, cặp mắt trợn trừng, cổ họng bị bóp nghẹn, tưởng chừng sắp tắt thở mà chết. Theo một trớ trêu định mạng, chỉ có con gái bị xuyển, còn con trai thì không. Chàng có một bà cô thân thể cường tráng, từ khi lọt lòng đến tuổi trung niên không hề đau ốm, thậm chí cũng không hề rêm mình sốt mẩy nữa, hai lá phổi cũng tốt trên mức trung bình, ấy thế mà bà mắc bệnh ho hen kinh niên. Cơn xuyển chỉ hành hạ bà khi bà bị kinh ngạc tột độ. Giây phút bà ngồi im như cây gỗ, mặt đỏ gay, đàm kéo lên khò khè. Lát sau, chích thuốc xong bà mới tỉnh.
Lời nói của Emma đã làm Văn Bình nổi cơn suyển tưởng tượng đầu tiên trong đời. Tay chân chàng đột nhiên cứng đơ, chàng muốn cử động mà gân cốt chàng không tuân lệnh bộ óc ban truyền nữa.
Emma nói đúng. Chàng quá thương nàng - thật ra chàng quá khinh thị, không coi nàng có ký-lô nào cả - nên không áp dụng phép đồng-kình. Đồng-kình là một phép lạ của Thái Cực quyền. Võ sĩ đạt tới trình độ cao siêu của Thái Cực quyền có thể ước lượng được kình lực vô hình của đối phương để tùy nghi dùng ít hay dùng nhiều đối phó. Trong làng điệp báo quốc tế, có khá nhiều võ sĩ am tường phép đồng-kình, nhưng ít có khả năng độc đáo như chàng, khả năng của máy radar, khả năng của máy dò mìn điện tử, khả năng của đồng hồ Geiger đo mức phóng xạ...
Khả năng về đồng-kình của chàng, chàng không vỗ ngực khoe khoang. Ngoại trừ ông Hoàng và các bạn thân trong Sở, không ai biết. Thế mà Emma đã biết. Nàng đã biết nên thủ đoạn ôm hôn để điểm huyệt của chàng bị thất bại ê chề.
Thừa dịp kéo nàng lại sát người, Văn Bình đã chấm đầu ngón tay vào khoái huyệt dọc triền xương sống. Bị chạm khoái huyệt, phụ nữ mắc bệnh lạnh cảm nặng nhất thế giới cũng trở nên nóng bỏng nhất. Nhưng da thịt Emma lại lạnh như tảng băng. Văn Bình vội dùng ngón tay trái để bấm mê huyệt sau cổ, nhưng kết quả là người đẹp vẫn trơ trơ. Thì ra nàng không phải là địch thủ hạng bét. Nàng đã thông quán phép tỏa-kình. Phép dùng kình lực trong cơ thể để che đậy các yếu huyệt.
Nghĩa là Emma khá giỏi về Thái Cực quyền. Nàng còn khá giỏi về tâm lý đàn ông. Nàng để chàng hôn với một thâm ý rõ rệt: dạy chàng một bài học toát mồ hôi hột.
Emma đeo cái sắc vào vai, đoạn nói:
- Kình lực của em còn yếu lắm. Vì thú thật với anh, nếu không kém lắm, em đã không nhờ vả đến anh và mất bao tâm cơ sắp xếp.
Nàng vỗ tay. Hai cô gái khỏa thân đầu giắt lông thú sặc sỡ chạy vào. Emma bước ra ngoài. Văn Bình toan đi theo nhưng hai cô gái chặn chàng lại. Chàng đành tuân lệnh vì họ đều cầm súng. Một ả cất tiếng:
- Mời ông lên lầu. Chừng nào chị Emma gọi điện thoại về, chúng tôi sẽ cho phép ông rời khỏi căn nhà này.
Thấy chàng trù trừ, cô ả thứ hai nói tiếp:
- Khi ông đến đây, chúng tôi đón tiếp ông bằng nụ cười. Giờ đây vẫn đón tiếp bằng nụ cười, chỉ khác là thêm khẩu súng. Hẳn ông đã biết bọn này là cộng sự viên của Phản Gián, bắn ngon lắm. ông cứng đầu thì miễn cưỡng bọn này phải lãy cò, xin ông thông cảm. Nào, mời ông lên lầu. Có lẽ ông khỏi đợi lâu. Chỉ độ một giờ đồng hồ thôi, ông thức cả đêm, đề nghị ông ngủ một lát để lấy sức. Vì ông sẽ dùng đến nhiều sức.
Văn Bình nheo mắt quan sát thân thể nõn nà của hai cô gái. cả hai đều ngon. Ngon như vậy thì chàng không thể "dùng đến nhiều sức . Chàng phải chợp mắt để phục hồi cường lực mới được. Chàng nhún vái, trèo cầu thang.
Trên lầu chỉ có hai phòng. Chàng được mời vào căn phòng nhìn ra vườn. Tiếng chìa khóa kêu lách cách khô khan. Chàng bị nhốt cứng trong phòng. Chàng nghe tiếng giầy. Một cô xuống dưới nhà. Cô thứ hai đứng gác trước cửa. Chàng cất tiếng:
- Này cô?
Không ai đáp. Chàng kêu lần nữa. Cũng không ai đáp. Chàng bèn lục tủ lấy rượu. Căn phòng được trang trí mát mẻ và duyên dáng. Chủ nhân của nó phải là đàn bà, và là đàn bà giàu có, tuổi từ 30 đến 35, căn cứ vào những ve nước hoa, ve thuốc tô móng tay, thỏi son, bút chì lông mày, phấn sáp và... một số đồ lót không độn cao-su giả tạo. Emma đã nói dối. Nàng lừa chàng đây là nhà của cặp vợ chồng da mồi tóc bạc. Không khéo đây là phòng ngủ của Emma cũng nên.
Chàng đã tìm được ngay câu trả lời. Ngay trong cái tủ lớn đựng đủ thứ rượu đắt tiền, chàng thấy một tờ giấy hồng nằm chềnh ềnh bên chai whuýt-ky. Tờ giấy này là một bức thơ đánh máy. Không đề tên người nhận. Cũng không có chữ ký. Song chàng đã biết đây là thư của Emma gởi cho chàng. Nội dung như sau:
"Anh là bậc thông minh quán thế nên em không dám nói dối. Nghề của chúng mình là nghề nói dối, nhưng đôi khi chúng mình phải nói thật hoàn toàn.
"Em đã chuẩn bị vụ này từ lâu. Từ ngày Antôn đặt chân xuống Âu Châu, em tiên liệu sẽ có những cuộc thanh toán đẫm máu giữa Quốc Tế Tình Báo Sở và các cơ quan tình báo Tây phương, đặc biệt là C.I.A.
Antôn là võ sư siêu đẳng, chắc chắn trong một thời gian ngắn hắn sẽ làm thịt hết đại diện C.I.A., để tha hồ làm mưa làm gió. Trên thế giới chỉ có một võ sư khả dĩ đương đầu với Antôn. Người này là đại tá Văn Bình. Là anh. Nói tóm lại, từ nhiều tuần này, em đã biết trước z.28 và Antôn sẽ đến Thụy Sĩ nếu...
Em đã tạo hoàn cảnh để cái "nếu" thành sự thật.
Em dùng thủ đoạn lôi kéo Mai Lăng.
Báu vật Tây Tạng bị mất trộm, anh phải đến điều tra.
Đồng thời, Antôn cũng có mặt.
Kế hoạch của em gồm ba điểm
1 - Lấy một sổ tiền để đài thọ sự tăng trưởng quá nhanh chóng của ngành Phản Gián Thụy Sĩ mà em được hân hạnh là một trong các nhân viên điều khiển.
Em sẽ lấy tiền của Tình Báo Sở để trao đổi báu vật. C.I.A. cũng khó có thể hà tiện, vì nếu không em có cách làm Nicôn điêu đứng và ông tổng giám đốc Sìi-mít mất ăn mất ngủ.
Riêng đối với anh cũng như đối với Sở Mật Vụ của ông Hoàng, vấn đề tiền bạc không được đặt ra. Không phải vì ông Hoàng nghèo. Nghèo với các ông nhà giàu C.I.A. chứ không thể nào nghèo với Phản Gián Thụy Sĩ. Sở dĩ em không đòi tiền là vì anh. Là vì anh, anh hiểu cho.
2 - Thụy Sĩ là nước nhỏ, quá nhỏ, nếu phó mặc cho điệp báo quốc tế nghênh ngang hoạt động thì sớm muộn sẽ rơi vào thế kẹt không sao gỡ thoát. Trước đây, Phản Gián nước em chưa hoạt động vì chưa có điều kiện, phần khác vì gián điệp GRU hoặc Smerch sô viết tương đổi dễ chịu hơn. Sự hiện diện của Tình Báo Sở Hoa Lục buộc Phản Gián nước em phải có những biện pháp tích cực. Em được cấp trên ra lệnh loại trừ tất cả điệp viên Tây phương và Cộng Sản hạng đàn anh ra khỏi Thụy Sĩ. Mình yếu xìu loại trừ bằng sức mạng không nổi, tất phải lập mưu, phải không anh?
Bời vậy em phải lập mưu lôi Nicôn và anh vào những vụ sát nhân (tưởng tượng), dùng chứng cớ được chụp hình và ghi âm để săng ta C.I.A. và Sở Mật Vụ. về điểm này, em đã xúc phạm đến anh. Em tin tưởng anh là người độ lượng và hào hoa đối với phái yếu, anh đã sẵn sàng tha thứ cho đứa em gái bé bỏng và hơi... lếu láo của anh.
3 - Antôn là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Hẳn đã hạ thủ một lô giám đốc trú sứ C.I.A. và MI-5 ở Âu Châu. Trong tương lai, hắn sẽ giết thêm nữa. Hẳn sẽ giết các đại diện điệp báo Sô Viết. Chẳng giấu gỉ anh, Thụy Sĩ theo đường lối trung lập, nhưng đó chỉ là ngoài mặt, trong lòng vẫn gắn bó với Tây phương tự do. Vì vậy, Antôn càng giết được nhiều điệp viên Sô Viết càng tốt, nhưng khốn nỗi em không tin là trong tương lai Antôn sẽ không giết điệp viên Thụy Sĩ.
Cho nên em phải bổ trí giết Antôn và thuộc viên của hắn. Giết Antôn là bảo vệ được nền điệp báo gầy ốm của Thụy Sĩ sau đến vấn đề tiền, KGB Sô Viết có thể trả 10 triệu mỹ kim để mua mạng sống của Antôn. Anh đọc rõ chưa? 10 triệu mỹ kim, không thiếu một xu. Thời kỳ kiếm ăn chật vật này, 10 triệu đô-la đâu phải là ít, phải không anh?
Em phải giết Antôn là để trả thù riêng nữa. Em có một người bạn gái rất thân, còn thân hơn cả em ruột thịt, đã bị Antôn thảm sát tại Bê Lê. Em nguyện trước quan tài bạn em nếu không giết được Antôn thì em sẽ chết. Em đã nghĩ đủ cách song đều thất bại. Mê hồn hương không ăn thua gì với hắn (anh đừng giận em nhé! Em xông mê hồn hương là để thử tài anh đó. Nếu anh bị hôn mê, nghĩa là khí lực của anh kém cỏi, em sẽ không dám vời đến anh nữa và anh không bao giờ được lên phòng này và đọc lá thư này), sắc đẹp cũng vô ích, vì hắn là tượng đá, không hề biết rung động trước đàn bà. Hắn không vợ, không con, không bạn gái, cũng không bạn trai nữa. Hẳn chỉ có một người bạn độc nhất: giết.
Giết hắn khó lắm, anh ơi, em sống thời thơ ấu ở Phi Châu, am tường ma thuật Konkomba, rồi qua Trung Hoa học võ, thông thạo cả những môn kỳ bí như phép vận kình của Thái Cực quyền, em có thể giết người như con nít giết kiến, nhưng trước Antôn, em đã biến thành con kiến.
Antôn không phải người Trung Hoa thuần túy. Nơi chôn nhau cắt rốn của hắn là một làng du mục hẻo lánh ở trên đỉnh núi thuộc vùng giáp biên Tây Tạng và Sikkim. Cha hắn là người Tây Tạng, mẹ hắn là người Sikkim. Sở dĩ hắn có khuôn mặt trẻ măng mặc dầu tuổi quá ba mươi là do thừa hưởng huyết thống của mẹ. Mẹ hắn xuất thân từ một bộ lạc kỳ lạ, gọi là bộ lạc Lếp-sa. Bộ lạc này sinh sống ở vùng giáp biên Tây Tạng và Sikkim[34] nhưng không khi nào ló mặt ra ngoài. Quanh năm ngày tháng, họ lẩn trốn trong rừng sâu, trên chót núi, hễ gặp người lạ là tìm cách bỏ trốn, mỗi khi di chuyển từ nơi này qua nơi khác, họ đi lén dưới những lùm cây to hoặc bò xuyên bụi rậm. Có thể nói là bộ lạc Lếp-sa có lối sổng trốn tránh thường trực như tù nhân vượt ngục hoặc như con vật bị săn đuổi.
Đặc điểm của họ là sống thọ. Người chết yểu nhất cũng phải 70, 80 tuổi. Nghe nói có nhiều người sống đến 140, 150 tuổi.
Em chỉ không hiểu tại sao hắn ghét đàn bà. Vì con gái ở vùng Gang-tốc, gần nơi bộ lạc Lếp-sa lập ấp, đã nổi tiếng đẹp. Đẹp về diện mạo đã đành, họ còn có thân hình dong dỏng cao, gọn gàng, mảnh mai, không người nào mập, họ lại khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, và nở nang cân đổi như được tập luyện thể dục thẩm mỹ.
Có lẽ truyền thống trẻ trung và sự xa cách đàn bà là lý do Antôn tạo được nội kình khác hẳn mọi người. Em nghe nói hắn thụ giáo Thái Cực quyền của một vị hòa thượng theo đạo Phật Lạt-ma tại Tây Tạng. Biết mình biết người nên em không dám so tài với hắn. Tài nghệ của anh cũng vị tất khuất phục được hắn, huống hồ phụ nữ đào tơ liễu yếu như em.
Không phải em coi thường anh, song em nghĩ rằng muốn thắng hắn anh nên dùng mẹo. Thầy học của hắn ban cho hắn một cái bùa hết sức linh nghiệm, đeo vào người thì kình lực được gia tăng và luôn luôn hùng mạnh. Bùa này được đựng trong chuôi một con dao nhọn đeo sau áo. Con dao nhọn được gọi theo tiếng Tây Tạng là chí-y. Và cái bùa là Kô. Anh phải làm cách nào đánh vỡ được chuôi chí-y tiện bằng sừng trâu cho cái kô thiêng liêng tuột xuống đất. Chỉ trong trường hợp này kình lực của Antôn mới bị sút giảm nghiêm trọng[35].
Em cầu nguyện ma xó Konkomba phù hộ độ trì cho anh diệt được chưởng phong lợi hại của Antôn.
Đọc xong thư này, anh có thể mở bất cứ chai rượu nào để uống. Dĩ nhiên là anh không sợ em đầu độc bằng san-giốc. Sau khi anh thành công vẻ vang, em sẽ tiễn anh sa sân bay. Không lực Thụy Sĩ sẽ giành riêng một máy bay để chở anh sang Pháp.
Anh bước ra bao lơn nhìn về bên trái sẽ thấy tòa nhà của hoàng tử Phakanvong. Hồi tối anh đã nặng tay với bọn cận vệ Phakanvong. Nên anh sẽ gặp khó khăn nếu em không giúp anh. Anb đừng đến nhà Phakanvong vội, vì hấp tấp là hỏng bét. Hễ em kêu điện thoại về hãy đi. Anh đậu xe xế cửa nhưng đừng bẩm chuông. Anh chờ một cận vệ đội bê-rê đen mở cổng rồi hãy vào nhé.
Anh nhớ kỹ lời em dặn nhé.
Vì em không muốn anh chết. Em không được phép lấy chồng đã đành, thần ma xó còn cấm em không được yêu đàn ông, nhất là đàn ông khác chủng tộc, và khác tín ngưỡng nữa. Anh tha lỗi cho em.
Anh z.28 ơi, anh đừng nghĩ đến việc cất bức thư này làm tang vật. Vì lẽ giản dị, anh đã cầm lên trong tay để đọc. Nhiệt lượng từ thân thể con người bốc ra sẽ có tác dụng làm mảnh giấy tan biến thành than trong vòng 5 phút đồng hồ."
"Chúc anh thắng lợi và thương anh nhiều".
Văn Bình nghe xẹt một tiếng nhỏ. Ngọn lửa màu xanh không biết từ đâu hiện ra đã liếm cong bốn góc tờ giấy. Rồi trong chớp mắt ngọn lửa xâm chiếm toàn thể diện tích bức thư hồng xinh xắn.
Bên ngoài, trời đã sáng rõ. Qua cửa kính, Văn Bình thấy rõ sườn núi Alphe đầy tuyết trắng. Buổi sáng, chắc thời tiết lạnh lắm. Trong cuộc đời trôi nổi, chàng cảm thấy nhớ quê nhà nhiều nhất những buổi sáng trời lạnh, ngồi trong phòng gắn máy sưởi ngắm những thân cây trụi lá ngoài vườn và những bông tuyết rơi lả tả. Những buổi sáng trời lạnh, người ta thường uống nước trà, song Văn Bình lại uống rượu. Giàu thì whuýt-ky nhắm với ô-liu, đậu phọng đóng hộp, nghèo thì đựa đẩy với rượu công-xi, rượu thuốc bìm bịp, rượu nếp than, rượu "nhất dạ lục giao sinh ngũ tử"... Chất say quốc hồn quốc túy này được kèm theo món khô quốc hồn quốc túy, khô tra, khô sặt, khô thòi lòi, khô bống kèo, khô khoai, khô gộc, khô chim, khô nóc, khô bò, khô nai... thì ngon tuyệt.
Chàng nhớ đến người yêu và bè bạn ở Sàigòn. Giờ này chắc con trai Văn Hoàng đã thức giấc. Nó có thói quen dậy thật sớm để luyện kình. Nó tập thở, tập quyền tập atêmi liền tù tì cho đến gần trưa mới được nghỉ. Mẹ nó, Quỳnh Loan cũng thức giấc cùng lúc với nó và giám sát buổi tập một cách chu đáo và nghiêm khắc. Cứ cái đà này thì năm 15, 16 tuổi, Văn Hoàng sẽ trở thành vô địch. Nó chưa quá 10 tuổi, chẳng bao lâu nữa nó bước vào đời, mẹ nó săn sóc nó ngày đêm hầu không cho nó học đòi một số tật xấu của cha. Tật uống rượụ whuýt-ky như hũ chìm. Tật hút thuốc lá Salem như ống khói tàu hỏa. Và tật yêu chớp nhoáng, yêu thục mạng, yêu rất nhiều mà chẳng yêu ai...
Chàng vớ chai whuýt-ky, hất nắp xuống đất rồi rót đầy vào cái ly bia cao cổ. Chàng nốc một hơi cạn. Bất giác hơi men quen thuộc làm chàng nhớ lại một mùi thơm quen thuộc. Mùi thơm của phó-mát. Miền Nam nước Việt có khô thì Thụy Sĩ có phó-mát. Buổi sáng tăng tăng như thế này, có một cô gái căng cứng một bên, chấm bánh mì vào phó- mát nấu chảy thành nước... trời ơi... hình ảnh nên thơ này làm Văn Bình đói bụng cồn cào hơn bao giờ hết.
Người Thụy Sĩ cũng biết dùng nồi bằng đất như người Việt. Lấy cái nồi đất, khử trước với tỏi cho thơm, rồi cắt phó- mát từng khoanh mỏng bỏ vào cùng với rượu vang trắng đun trên bếp trong 20 phút cho chảy ra, điểm thêm chút tiêu rồi bưng ra ăn. Món này gọi là "phông-đuy" (fondue)[36]. Chàng yêu phông-đuy vì nó có nhiều điểm tương hợp với sở thích của chàng. Phông-đuy phải ăn thật nhanh, vì ăn chậm nó sẽ đông đặc lại, nhưng nếu ăn thật nhanh thì sức nóng của nó sẽ làm phỏng miệng. Cũng như chàng vậy, chàng gặp đàn bà là tán tỉnh thần tốc như máy toán điện tử, song chàng háu đói bậc nhất mà chưa hề... phỏng miệng vì bị giai nhân ngoặm cắn hoặc tát xiếc (kể ra, đôi khi cũng có, nhưng đó chỉ là hành hạ một cách thương yêu). Dùng phông-đuy, người Thụy Sĩ kỵ uống rựợu. Vì uống rượu là bội thực. Văn Bình yêu phông-đuy vì chàng chiêu với hàng chai rượu mà vẫn không hề hấn. Thiên hạ thường kỵ rượu mỗi khi hò hẹn với đàn bà, vậy mà Văn Bình... Chàng yêu phông-đuy vì món phó-mát độc nhất vô nhị này giống hệt đàn bà. Thạo phương pháp ẩm thực thì ăn chậm cũng không đông đặc, ăn nhanh lại không phỏng miệng, vừa ăn vừa uống rượu không bị đau bao tử. Thạo tâm lý phụ nữ thì mới quen hoặc chưa quen cũng như thể quen lâu, khó tính mấy cũng thành dễ tính.
Reng reng... reng reng....
Cơn say tê mê của Văn Bình bị gián đoạn đột ngột. Chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là tiếng nói của Emma:
- Em đây. Anh bắt đầu nói chuyện với em thì Antôn cũng bắt đầu nói chuyện với hoàng tử Phakanvong. Anh nhớ hết những lời em dặn chứ?
Chàng đáp gọn lỏn
- Nhớ.
- Anh sửa soạn xuống đường ra xe thì vừa. Em đã hạ lệnh cho nhân viên mặc anh hành động.
- Nhưng tôi đã đổi ý kiến.
- Anh không muốn gặp Antôn nữa?
- Không. Và cô đã biết lý do.
- Ha, ha... anh z.28 toan đòn phép với em. Vâng, anh đổi ý kiến thì thôi, em không dám nài ép. Thay vì mời đến nhà Phakanvong, xin anh phóng thẳng ra biên giới.
- Chào cô. Hân hạnh được làm bạn với cô.
- Vâng. Chào anh.
- Ô kìa, tôi đã chào rồi, tại sao cô chưa chịu cắt điện thoại?
- Dễ lắm, anh cứ đặt xuống là điện thoại tự cắt. Anh sinh ra trong thế kỷ 20, anh đã dùng điện thoại cả triệu lần, anh không biết nguyên tắc tối thiểu ấy ư? Anh z.28 ơi, anh không muốn cúp giây nói vì lẽ giản dị anh chỉ dọa thôi. Nhưng già néo đứt giây đấy, anh à...
- Tôi không thể làm không công cho thiên hạ. Nếu chỉ là việc đổ mồ hôi tôi còn ngần ngại, phương chi đây là việc đe dọa đến mạng sống.
- Hiểu rồi, anh đừng giả vờ nữa. Antôn chết, em có lợi 10 thì anh cũng có lợi 5. Anh đừng hy vọng em chia tiền với anh. Nói rõ anh biết: em sẽ chiếm trọn số tiền thưởng của KGB và độc quyền ký khế ước khai thác dầu hỏa với Phakanvong. Mười mấy triệu đô-la, anh kiếm khi nào chả được. Sao anh tham vậy, anh z.28? Anh không nhường nhịn đàn bà, nhường nhịn em một chút được ư?
- Cô mới tham. Tham nên giành ăn một mình.
- Khổ quá, em chỉ có một lá phiếu trong hội đồng điệp báo quốc gia Thụy Sĩ. Hội đồng đã quyết định, em không thể đi ngược lại. Em sẵn sàng chiều anh, nếu... nếu anh chỉ đòi một vừa, hai phải...
- Chẳng hạn?
- Chẳng hạn em hôn anh.
- Trời đất ơi, hơn chục triệu đô-la một cái hôn. Theo chỗ tôi biết, đây là cái hôn đắt nhất từ xưa đến nay.
- Anh không nên nói nhảm. Từ thuở dậy thì đến giờ em chưa từng yêu ai. Chưa từng hôn ai vì tình yêu. Anh sẽ là người đàn ông thứ nhất được em hôn thành thật.
- Chỉ có hôn suông thôi ư?
- Như vậy đã quá nhiều rồi. Em là thủ lãnh Phản Gián, nhân viên dưới quyền hàng trăm, bạn bè hàng ngàn, việc em nhận lời hôn anh đã là một sự liều lĩnh kinh khủng. Tuy vậy, vẫn chưa liều bằng việc em qua mặt thần linh. Em đã nguyện trong trắng suốt đời. Anh muốn em chết không?
- Không.
- Chúng mình đã hiểu nhau rồi đó. Ngược lại, em cũng xin thưa. Nếu khi ấy lòng em rung động thì anh đòi gì cũng được. Em sẽ biện lễ xin thần linh giải lời thề ngày trước. Thôi đã đến giờ, anh đi đi.
- Em chờ anh trên đường Dalcrose ư?
- Vâng. Nhớ nhé, anh z.28 yêu của em. Phải đánh rớt cái kô giấu trong cán dao thì mới thắng được nội kình của Antôn. Nào, em hôn một phần trong điện thoại, còn hai phần để giành đến lát nữa.
Những tiếng chụt chụt vang ngân trong giây nói. Bỗng nhiên Văn Bình ngây ngất. Như thể Emma vừa ôm hôn chàng. Không phải hôn lạnh lùng, hôn miễn cưỡng. Mà là hôn nồng nàn, hôn đê mê...
Cửa ra hành lang được mở rộng không biết từ khi nào. Mấy cô gái phục sức hà tiện vải cũng biến đâu mất. Lúc chàng đến, đèn xa-lông thắp sáng như trong nhà có đại tiệc. Giờ đây, mọi ánh đèn rực rỡ đã tắt. Buổi sáng màu hồng ào vào mảnh vườn nhỏ hẹp, làm tăng màu xanh tươi của cỏ non cắt ngắn. Chàng khỏi dùng xe gắn máy vì Emma đã đậu sẵn cho chàng chiếc Mét-xê-đét (lại Mét-xê-đét) còn thơm mùi sơn hấp và mùi vỏ lốp mới khui.
Biệt thự của Phakanvong ở kế cận nên chàng không có thời giờ thưởng thức món quà cơ khí đắt tiền này. Chàng vừa ngừng xe thì cánh cổng sắt nặng nề đã mở. Chàng thoáng thấy cái mũ bê-rê đen của gã cận vệ. Hắn dạt sang bên, nhường lối cho xe hơi. Chàng không giảm bớt tốc độ thì chớ, lại còn đạp lút chân ga khiến bọn cận vệ đứng nghênh ngang trên con đường nhỏ đá sỏi phải nhảy lui trối chết để khỏi bị xe cán.
Chiếc DB Aston-Martin sơn trắng của Antôn đậu sát bậc tam cấp dẫn lên phòng khách. Văn Bình thót xuống xe thì Antôn bước ra khỏi ngưỡng cửa. Thấy chàng, hắn hơi khựng. Hắn vẫn mặc bộ com-lê cà tàng và thắt cà-vạt cũng cà-tàng không kém. Da mặt hắn hơi nhờn, chắc hắn cũng mất ngủ cả đêm như chàng, tuy vậy, hắn không hề tỏ vẻ mệt mỏi. Dưới ánh sáng ban mai, hắn cao hơn chàng rõ rệt.
Đi bên hắn, hoàng tử Phakanvong lại có thái độ thản nhiên. Thản nhiên đến nỗi người quen thản nhiên như Văn Bình cũng phải ngạc nhiên. Phakanvong phục sức khá chỉnh tề, song bộ râu mép chưa được săn sóc với nhiều sợi cứng lởm chởm lạc lõng đã làm hắn mất vẻ khôi ngô trung niên. Và dường như bụng Phakanvong phưỡn ra nhiều hơn khiến dáng đi trở nên nặng nề và cục mịch.
Antôn chỉ ngước nhìn chàng mà không chào một tiếng, hai tay vẫn thọc túi quần. Hắn ngậm miệng, giữ câm lặng là để bảo toàn nguyên khí. Nghĩa là hắn biết chàng đến với mục đích thi tài sống mái.
Phakanvong cất tiếng:
- Hân hạnh được tái ngộ ông z.28. Chẳng hay ông quá bộ đến tệ xá vào giờ sớm sủa này về việc gì ạ?
Văn Bình đáp thõng:
- Go-do-chong-giom.
- Cám ơn ông. Tôi đã tìm thấy, ông Antôn vừa mang đến cho tôi. Tôi rất tiếc là không thể ký bản khế ước dầu hỏa với ông mặc dầu chúng ta là chỗ than tình từ nhiều năm nay.
Antôn lùi lại sát tường, luồng nhỡn tuyến đỏ rực vẫn quấn chặt lấy Văn Bình. Hai người đứng cách nhau độ 3 mét. Antôn gằn giọng với Văn Bình:
- Ông muốn thụ giáo?
Văn Bình chưa kịp đáp thì Phakanvong đã tiến đến, giang tay án ngữ giữa hai đối thủ. Hắn quay mặt về phía Văn Bình:
- Xin ông hiểu dùm nhà tôi không phải là võ đài. Dầu sao tôi cũng võ vẽ quyền thuật, tôi không dám ngăn cản hai ông so tài cao thấp. Nhưng trước hết, tôi yêu cầu ông trao súng lục cho tôi.
Antôn bật cười:
- Đức Ông lầm rồi, ông Văn Bình không có tất sắt nào trong mình đâu. Những người đã đến trình độ siêu đẳng như chúng tôi không thèm dùng súng đạn trong cuộc tỉ thí tay đôi, Đức ông đừng ngại.
Hắn vòng tay thi lễ với Văn Bình. Văn Bình cũng thi lễ lại. Chiều hôm trước, Antôn tung đòn "nghinh xuân tiếp phúc" làm đặc phái viên Nicôn thất điên bát đảo. Nhưng hắn cũng toát bồ hôi vì phản chưởng của Văn Bình. Giờ đây hai người đã biết tài nhau nên Antôn chỉ cúi chào nghiêm chỉnh và Văn Bình cũng cúi chào nghiêm chỉnh, chứ không vận kình.
Antôn chụm hai chân vào nhau và nói:
- Nhường ông đòn thứ nhất.
Nhưng Phakanvong đã xua tay lia lịa:
- Không xong, không xong. Mời hai ông vào trong nhà. Đấu võ ngoài này những người ở khu nhà lầu đối diện có thể chụp lén và gây ra nhiều chuyện rầy rà.
Antôn có vẻ tần ngần. Văn Bình nhún vai:
- Ông bạn sợ hả? Nếu sợ chết thì thôi, tôi bằng lòng cho ông trở về Trung Hoa, chừng nào tập luyện đầy đủ sẽ tái đấu.
Nói đoạn, chàng xăm xăm bước vào xa-lông. Hoàng tử Phakanvong hối hả nối gót chàng. Antôn nhìn chung quanh, nét bối rối hiện rõ trên đôi mắt xà nhãn. Trước khi bước theo, hắn vươn vai hít một hơi dài. Khí trời buổi sáng pha mùi hương hoa tinh khiết ùa vào căn phòng rộng. Văn Bình đã hiểu tại sao Antôn bối rối. Chàng còn hiểu tại sao hắn phải tích trữ thật nhiều dưỡng khí lành lạnh trong buồng phổi.
Chàng vụt nhớ đến lời dặn của Emma "anh phải thận trọng tuyệt đối, và chỉ xua tay là chết... anh hãy tìm cách dụ Antôn vào trong nhà có máy sưởi rồi hãy đấu kình". Sự hô hấp là một trong các yếu tố căn bản cần thiết để tạo được kình lực thâm hậu. Nói đến hô hấp là nói đến khí trời. Antôn hít thở quen khí lạnh trong nhiều năm luyện kình. Hắn sẽ gặp trở ngại nếu phải đấu kình tại một nơi không có khí lạnh.
Miền biên giới Tây Tạng - Sikkim là miền rừng núi quanh năm rét buốt. Antôn học kình của một tu sĩ Tây Tạng tất phải đến vùng hồ Đô-chiến ở sát biên giới, nơi cao hơn mặt biển bốn ngàn mét, khí trời lạnh cóng, và cũng là nơi mai danh ẩn tích của những cao thủ Thái Cực quyền từ Tây-bộ Trung Hoa tới.
Chàng đã ghé lại ven hồ Đô-chiến sau nhiều ngày trèo đèo, lặn suối, băng rừng, vượt sa mạc. Vùng hồ Đô-chiến này được coi là vùng phong cảnh hữu tình, ít gây bệnh tật nhất nhì trên trái đất. Khí trời hoàn toàn thanh khiết như đưọc lọc bụi và vi trùng nên rất thích hợp với việc luyện kình. Chàng đến hồ Đô-chiến để tìm đổi thủ, song hồi ấy chàng lạc đường, không gặp được ai, ngoại trừ một cô gái dễ thương. Chàng nghe nói những võ sĩ thụ giáo ở ven hồ Đô-chiến đều trở nên cự phách về kình lực. Chàng ao ước được so tài, song chưa có cơ hội.
Thì cơ hội đã đến. Antôn, đại tá Antôn lỗi lạc của Quốc Tế Tình Báo sở, cao thủ kình lực của vùng hồ Đô-chiến, đang đứng khơi khơi, tay thọc túi quần, trước mặt chàng.
Giọng hiu hiu tự dắc, hắn hỏi chàng:
- Ông muốn đấu gì?
Văn Bình cười khẩy:
- Đấu kình.
Chàng rút tấm khăn trắng tinh rua bốn phía dùng để lót lưng ghế xa-lông ra, trải uống đất. Hoàng tử Phakanvong nhìn chàng bằng con mắt bán tín bán nghi. Bọn cận vệ mặc thường phục đứng lố nhố ngoài cửa. Văn Bình tháo giầy ra, dẫm chân lên tấm khăn trắng rồi khoát tay ra hiệu cho Antôn:
- Đến lượt anh.
Antôn cũng trải một tấm khăn trắng khác, và đứng đối diện Văn Bình. Hai tấm khăn được đặt châu đầu vào nhau nên người này chỉ vung nhẹ cùi trỏ là chạm bụng người kia.
Phakanvong hỏi:
- Các anh chơi trò gì lạ vậy?
Văn Bình đáp:
- Rồi Đức Ông sẽ thấy. Yêu cầu Đức ông tránh xa chúng tôi, cả mấy chú cận vệ nữa. Đứng gần, chúng tôi phát kình sẽ gây ra nhiều sự nguy hiểm.
Nghe nói, mọi người hối hả kéo nhau ra góc phòng. Antôn xòe hai bàn tay chĩa vào người Văn Bình. Nhưng chàng lắc đầu:
- Đấu kình bằng hai bàn tay là chuyện thông thường. Hẳn anh đã biết chỉ có võ sĩ mới tập tễnh học kình là đấu bằng hai bàn tay. Anh là bậc thượng thừa bên tôi đề nghị đấu bằng cùi trỏ.
Đấu bằng cùi trỏ, chẩu-đấu, là môn kình cao siêu, võ sĩ trung đẳng trở lên mới học nổi. Văn Bình nổi danh về đòn cùi trỏ, tuy nhiên, lý do khiến chàng đề nghị chẩu-đấu là muốn Antôn để lộ hai bên hông. Hắn mặc bộ đồ cũ mèm, gần như dán lấy da thịt, chàng có thể khám phá dễ dàng chỗ hắn đeo con dao chí-y và bùa kô hộ mạng. Chàng bèn nói:
- Mỗi người chỉ được quyền xê dịch trong phạm vi tấm khăn của mình. Ai bước ra ngoài là thua. Đức ông Phakanvong sẽ làm trọng tài.
Antôn đáp:
- Đấu kình không có thua hay thắng. Mà chỉ có sống hay chết. Tôi nghĩ rằng ngày tận số của anh đã đến. Tôi đang muốn hóa kiếp cho anh thì anh lại dẫn xác đến đây. Nào, mời anh danh dự phát kình kẻo thiên hạ lại bảo tôi hiếp đáp.
Văn Bình nghiêng mình:
- Thong thả. Phiền anh đợi thêm một phút. Phải cởi áo ngoài cho nó thoải mái, và kình khỏi vướng víu.
Chàng lột vét-tông ném xuống đi-văng. Chàng toan lột nốt sơ-mi thì Antôn cản lại:
- Đủ rồi. Người lịch sự không nên ở trần.
Văn Bình không đáp, nâng cùi trỏ lên, chạm vào cùi trỏ Antôn, gây ra tiếng "bình" khá lớn. Mới xuất quân, hai bên đã phóng đòn ác liệt. Nhưng cả hai chỉ vận dụng một phần công lực. Vì đấu kình không giống như đấu quyền. Đấu quyền, người ta thi thố đủ mọi môn võ, đủ thế đánh, ai biết nhiều và học kỹ thì thắng. Còn đấu kình lại là đấu chân khí, hai đối thủ áp vào nhau, chân khí từ trong lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn kéo ra, kình người nào mạnh thì người ấy chiếm thượng phong.
Thoạt đầu, hai bên chạm cùi trỏ là để ước lượng kình lực của nhau. Như vậy gọi là niêm-kình.
Giây phút niêm-kình trọng đại đã qua. Không khí trong phòng khách được sưởi ấm, vậy mà Văn Bình lạnh thấu xương tủy. Thiết tưởng giữa mùa Đông tháng giá nhảy xuống nước biển Bắc Băng Dương tắm thì cũng rét buốt đến thế là cùng. Chàng run lạnh, một phần vì chưởng phóng của địch thuộc loại hàn-kình, nghĩa là kình phóng hơi lạnh có thể làm máu trong người đông lại như nước đá, nhưng phần khác là do tài nghệ hầu như quái đản của địch. Khi chàng niêm-kình, chàng chẳng nghe, chẳng đoán được gì hết, hắn đã đạt đến trình độ bế-kình phi thường nên chàng có cảm giác là rơi vào khoảng trống bao la.
Antôn mỉm cười. Hắn cười chưa đầy nửa miệng, song vẻ ngạo nghễ pha lẫn khinh thường đã phát hiện rõ rệt. Hắn tự biết kình lực của hắn cao hơn Văn Bình một bậc. Và trước cuộc giao đấu Antôn đã nắm gọn phần đại thắng.
Antôn tiếp tục mỉm cười. Cùi trỏ của hắn biến thành khối kim khí nặng ngàn cân đang đẩy chàng về phía sau. Một trong những xảo diệu của Thái Cực quyền là nhẹ có thể thắng nặng, bốn lạng có thể chế ngự được ngàn cân[37] và trong nhiều cuộc quần thảo Văn Bình đã tận dụng xảo diệu này để khuất phục đối phương. Nhưng chàng đã bất lực trước Antôn. Vì cùi trỏ của hắn đang nặng ngàn cân bỗng nhẹ tâng như bông gòn. Hắn đã quán triệt hai bí quyết thượng thừa: tẩu-kình và tán-kình, nghĩa là bí quyết làm cho kình lực rút chạy và phân tán trong cơ thể hoàn toàn theo ý muốn của mình.
Trong hoàn cảnh này, Văn Bình không có hy vọng thủ thắng. Vị tất chàng có thể thủ hòa. Cũng may, trận đấu diễn ra trong phòng, chứ nếu còn ở ngoài trời không khí mát lạnh thì Antôn đã có thể triệt hạ chàng ngay trong hiệp đầu.
Chàng chỉ trông cậy vào hy vọng duy nhất: đánh vỡ chuôi dao chí-y và hóa giải bùa kô. Antôn đã vô tình nghe theo lời chàng mà cởi áo vét-tông. Hắn khỏi cần cởi luôn sơ-mi. Vì con dao nhỏ, cán cong như con tôm càng luộc chín hằn rõ sau lớp vải mỏng rằn ri. Chắc Antôn đeo trong người một sợi dây nhỏ với con dao báu tòn teng. Loại dao này không dùng vào mục đích tấn công mặc dù lưỡi nó rất bén. Nó được người bản xứ dùng để chế ngự tà ma và hộ vệ tính mạng.
Văn Bình đã biết nhiều về dao chí-y trong thời gian chàng ghé Tây Tạng. Chuôi dao trắng như ngà nên ai cũng lầm là ngà voi, thật ra, nó được làm bằng xương, xương thú hoặc xương người, tốt nhất bằng xương sọ người. Xương sinh vật cũng như phân bò ở Ấn Độ, khắp xứ đều có vì người Tây Tạng không theo tục lệ chôn cất hoặc hỏa táng. Súc vật chết được vứt bỏ bừa bãi ngoài đường. Nhiều khi người chết cũng không được ngó ngàng tới. Một số nhà phù thủy sưu tầm xương sọ thật đẹp, về ngâm nước suối cho sạch trước khi đánh bóng bằng một thứ sáp riêng rồi đem đẽo gọt thành chuôi dao chí-y, không được bền tuy đã được tẩm thuốc cho bền. Bởi vậy chàng có hy vọng chặt atêmi vỡ nát chuôi dao trong phát đầu tiên.
Bắt buộc chàng phải chặt trúng. Nếu trật ra ngoài, Antôn khám phá cơ mưu của chàng và vận toàn lực để phản công thì chắc chắn chàng sẽ tán mạng.
Antôn vẫn tiếp tục mỉm cười. Cùi trỏ của hắn vẫn tiếp tục xô cùi trỏ của Văn Bình về phía sau. Chàng bèn rùn chân sau xuống và ruỗi nhẹ chân trước, lập thành tấn hậu tọa để giữ thế quân bình trước sức đẩy mỗi lúc một gia tăng ghê gớm của Antôn. Đồng thời chàng hóp ngực, và lồi bắp thịt lưng ra, đúng theo thân pháp "hàm hung hạt bối" của Thái Cực quyền, thân pháp được dùng để phòng thủ.
Toàn thân Văn Bình đều hướng về phòng thủ nên Antôn càng cười ngạo nghễ hơn trước. Hắn không thể biết được Văn Bình đang nghĩ kế đánh vào hông trái đeo dao lủng lẳng của hắn. Thật ra hắn khinh địch cũng không quá đáng vì mồ hôi nhễ nhại khắp người Văn Bình trong khi tạng phủ chàng lại run rét, và tệ hơn nữa là mặt mũi chàng đỏ gay, hai động mạch cổ căng phồng như muốn đứt phựt, chứng tỏ chàng đang huy động tới những phần còn sót lại của kình lực để kháng cự chưởng phong vũ bão của Antôn.
Chưởng phong này bỗng nhiên tuôn ra ồng ộc như nước lũ cuốn phăng bờ đê. Rõ ràng là Antôn muốn dứt cuộc chớp nhoáng. Muốn võ công khỏi tiêu tan, Văn Bình phải nhảy ra ngoài tấm khăn được đặt làm ranh giới. Nghĩa là chàng chịu thua. Antôn cứ tiếp tục phóng kình để hại chàng hay không, đó là chuyện khác. Nhưng Văn Bình không thể đầu hàng dễ dàng như vậy. Chết trong hơn sống nhục vốn là phương châm bất dịch của đời chàng.
Vì danh dự, chàng phải giữ vững vị thế trên tấm khăn trắng cho dẫu trong khoảnh khắc kình lực của chàng có thể bị tiêu hủy, chàng có thể thiệt mạng thảm thê, hoặc sống tàn phế suốt đời. Một lý do khác, cũng bắt chàng giữ vững vị thế: lý do lợi dụng Antôn sơ hở để quạt atêmi.
Buồng phổi của chàng bắt đầu cứng lại. Hơi lạnh cuồn cuộn tràn vào. Nếu hàn-kình xâm nhập trái tim, chàng sẽ bị hoàn toàn bại liệt. Tiếp đó, đan điền, nơi tập trung kình lực, bị tổng tấn công chàng sẽ chết. Sự sống, sự chết đối với chàng khi ấy không còn được tính bằng phút, hay cả bằng giây nữa. Mà chỉ có thể tính bằng phần trăm giây đồng hồ...
Nhịp thở của chàng trở nên gấp gáp vì hệ thống tuần hoàn bị thiếu dưỡng khí, đàm đã kéo lên chặn cuống họng, tứ chi bắt đầu rời rã, hàng trăm con đom đóm màu đen từ mắt chàng túa ra khiến chàng không còn nhìn thấy gì nữa. Tuy vậy, thần kinh hệ của chàng vẫn tỉnh, vẫn tỉnh hoàn toàn. Chàng hơi nghiêng người, tạo cho Antôn ảo tưởng là chàng đang mất thăng bằng. Khai thác tình thế, hắn bước xéo lên một bộ, đồng thời động viên hết kình lực để giáng đòn tối hậu.
Antôn không thể ngờ rằng Văn Bình cũng đang rình cơ hội giáng đòn tối hậu. Kình lực ào ào từ đan điền dâng lên và truyền ra cánh tay khiến trong khoảnh khắc mé bụng Antôn bỏ trống. Văn Bình đá xẹt ngang hông hắn. Chàng phóng cước thật lẹ nhưng hắn vẫn nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy chứ không đỡ kịp vì bộ máy thần kinh của hắn đang bận chuyển kình. Nếu Văn Bình đá trúng eo bụng, hắn cũng chỉ bị thương là cùng, tính mạng khó thể bị đe dọa, nên hắn ưỡn người chịu đòn. Điều hắn không dè là ngọn độc cước của Văn Bình lại chọn vật cộm ở thắt lưng hắn làm mục phiêu.
Và mục phiêu bí mật này là con dao thần chí-y đựng bùa hộ mạng. Một tiếng "bộp" vang lên, cán dao bằng xương bị dập nát. Văn Bình phóng cước mạnh đến nỗi vạt áo sơ-mi của Antôn tuột văng ra khỏi lưng quần, rách rơi lả tả, con dao bị gẫy làm đôi, lưỡi dao lăn xuống thảm, chuôi dao vỡ làm nhiều mảnh vụn. Tiếng "bốp" là do khúc xương khô bị vỡ mà ra. Và tiếp theo tiếng "bốp" chát chúa này là một tiếng "bốp" khác, nhỏ hơn, đó là tiếng của bức tượng thần linh bằng đất sét trắng nung khô rớt theo những miễng xương gẫy và bị Văn Bình cố tình dẫm lên.
Bức tượng đất sét là bùa kô. Bùa kô bị hủy, Antôn không còn là võ sư vô địch nữa.
Khi ấy Antôn như người máy đang cử động nhịp nhàng thì cúp điện, hắn khựng lại rồi loạng chọạng truớc khi ngã vùi. Hắn không kêu được một tiếng. Khối thịt đồ sộ trên một trăm ký vướng vào ghế xa-lông, chiếc ghế khá kiên cố vẫn bị sụp xuống nghe răng rắc. Rồi Antôn lăn quay trên nền phòng, miệng há hốc, bọt mép sùi ra như bong bóng xà-bông.
Văn Bình phi thân lại. Nhưng không hiểu sao hai chân chàng lại run lật bật, chàng đứng không vững nữa, và bổ nhào bên Antôn. Tuy nhiên, chàng gượng dậy được ngay. Antôn nằm cách chàng trong tầm tay, chàng vương nhẹ là yếu huyệt Antôn bị trúng atêmi. Trong tình trạng hôn mê này hắn chỉ ăn một atêmi là hồn lìa khỏi xác.
Chàng không thể khoang dung quân tử Tàu, chàng tha giết hắn thì mai đây hắn bình phục hắn sẽ tìm giết chàng, và hắn giết là phải được. Chàng bèn xỉa ngón tay vào huyệt kasumi ở màng tang, cách vành tai một phân tây. Huyệt kasumi là huyệt chết. Song bàn tay chàng đột nhiên cứng đơ, ngón tay cũng vậy, cả 5 ngón đều quặp vào lòng bàn tay và dính cứng lấy nhau. Đồng thời chàng có cảm giác như nền nhà bị lật ngược và những đám mây mù dày đặc che kín cặp mắt. Chàng đành dựa thân ghế xa-lông, tay chân bất động.
Nhưng trong giây đồng hồ quan hệ trước khi bải hoải tứ chi, và nửa mê nửa tỉnh, chàng đã nhìn thấy một người đàn bà da nâu. Nàng là Emma. Hoàng tử Phakanvong đứng cạnh đang lúi húi chụp hình cuộc đấu bằng cái máy ảnh màu Polaroid.
Chàng nghe có tiếng chân người. Rồi tiếng kêu:
- Tim hắn không đập nữa. Trời ơi, hắn chết thật rồi.
Một người đặt ống nghe mạch lên ngực Văn Bình. Té ra Phakanvong đã chuẩn bị cả y sĩ. Chàng nghe y sĩ nói lớn với Emma:
- Thưa cô... người này còn sống.
Emma ra lệnh cho hai cận vệ dìu Văn Bình vào phòng trong và đặt nằm trên giường. Chàng chỉ mê man thoáng qua rồi tỉnh lại. Nhưng đầu chàng vẫn nhức như búa bồ và thân thể mệt nhừ.
Hoàng tử Phakanvong bưng ly whuýt-ky lại cho chàng. Song chàng không uống, Emma đẹp như tiên nga trên trời. Nàng tủm tỉm cười với chàng rồi nói:
- Ngoài anh ra, trong thiên hạ không ai hạ nổi Antôn. Em xin thành thật cám ơn anh.
Hoàng tử Phakanvong ngồi xuống bên giường:
- Ông ở lại đây chơi một thời gian hay là về nước?
Văn Bình nhún vai:
- Có lẽ tôi ở lại để chơi ru-lét. Tôi cũng khoái ru-lét như Đức ông. Nghe nói Đức ông không có món ru-lét tráng miệng sau bữa cơm là không sao chịu được.
Phakanvong nói:
- Vâng, ông nói đúng. Tôi mê ru-lét nhất.
Văn Bình nhìn giữa mắt Phakanvong:
- Giơneo không có sòng ru-lét lớn, tại sao Đức ông lại bỏ Mônacô đến đây?
-Vì... vì....
- Vì Emma. Vì Đức ông yêu Emma. Hừ, ai cũng yêu Emma, ai cũng chết vì Emma.
Emma cau mày:
- Cuộc đấu ngang ngửa đã làm anh loạn trí. Dầu sao Đức ông cũng là một yếu nhân quốc tế, anh nên thận trọng ngôn ngữ, người ngoài nghe được thì còn thể thống gì nữa.
Văn Bình cười gằn:
- Cũng chẳng sao. Tôi còn sáng suốt lắm. Tôi đã thấy Phakanvong bấm máy ảnh Polaroid. Sau này, nếu Tình Báo Sở phàn nàn, cô sẽ trưng những tấm hình z.28 hạ sát Antôn để mua chuộc thiện cảm, phải không cô?
- Phải, còn gì nữa, xin anh nói hết.
- Cô đã dùng mê hồn nhương mồi chài Phakanvong và lôi kéo vào kế hoạch mất trộm go-do-chong-giom giả tạo do cô đặt ra.
- Lời nói của anh là lời nói của kẻ hàm hồ. Anh đã gặp Mai Lăng và tự miệng hắn thú nhận đánh cắp báu vật, tại sao anh lại có thể cho là giả tạo?
- Tôi đã sống một thời gian ở quốc gia của Phakanvong. Tôi lại quen thân hoàng gia, và tình cờ tôi được biết go-do- chong-giom là một cái vòng đá khá nặng, tuy là đá mà nặng như vàng, mỗi khi phụ vương muốn chiêm bái phải huy động 4 cận vệ lực lưỡng mới khiêng nổi. Thế mà khi Phakanvong cho bảo tàng viện mượn để triển lãm, tôi nghe nói nó được đặt trên một cái bàn gỗ nhỏ. Tôi hỏi Mai Lăng sau khi lấy được cái vòng ước thì bỏ vào đâu, hắn đáp là cất trong cái túi vải, loại túi vải mỏng mảnh của hảng hàng không Air France. Như vậy, nghĩa là go-do-chong-giom mất trộm là đồ giả. Đồ giả hoàn toàn...
Văn Bình ngoảnh sang phía Phakanvong:
- Đức Ông chấp thuận cho Emma bố trí vụ mất trộm phải không?
Phakanvong thở dài:
- Phải.
- Bây giờ Đức ông tính sao?
- Ruột tôi rối bời, xin ông thư thả để tôi suy nghĩ.
- Đức Ông ơi, ruột tôi cũng đang rối bời. Tôi sang Thụy Sĩ với nhiệm vụ đảm bảo cho khế ước dầu hỏa được ký kết thông suốt. Tôi không thể trở về tay trắng.
- Tôi đã lỡ nhượng cho Phản Gián Thụy Sĩ.
- Đức Ông ký cái khác cho ông Hoàng.
- Không được. Tôi không thể ký hai lần.
- Chẳng khó gì cả. Đức ông ký cái mới, hủy luôn cái cũ.
- Ông đừng nài ép vô ích. vả lại...
- Vâng, nếu Đức ông khăng khăng chìu chuộng Emma tôi cũng không dám làm Đức ông mất thêm thời giờ.
Chàng giả vờ nhìn đồng hồ tay rồi nói:
- Đúng 8 giờ sáng tôi có hẹn riêng với một nhân viên của ông Hoàng. Trong vòng một giờ đồng hồ nữa, nếu không được chỉ thị của tôi, nhân viên này sẽ đáp máy bay về Viễn Đông.
- Việc riêng của ông , can dự gì đến tôi.
- Đức Ông chưa nghĩ ra đấy thôi. Nhân viên này sẽ về yết kiến Đức Bà.
- Gặp mặt vợ tôi? Để làm gì mới được chứ?
- Để khiếu nại về việc Đức ông hảo ngọt và thất hứa.
Emma xen vào:
- Ông Văn Bình ơi, tôi không dám nghĩ là ông sẽ làm chuyện săng-ta (Chantage = sự dọa dẫm để tống tiền, hay để sai khiến người bị hâm dọa) bẩn thỉu này. Vả lại, ông vu cáo suông đâu được, ông phải chứng minh sự liên hệ tình cảm giữa Phakanvong và tôi...
Văn Bình đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng:
- Cô mới quen Đức ông nên không biết vợ Đức ông là hoa hậu. Đức Bà nổi tiếng trên toàn cõi Đông Dương về sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng còn nổi tiếng về ghen nữa. Nhân viên của tôi sẽ mang theo một xấp hình chụp bằng hồng ngoại tuyến...
- Ông nói láo....
Phakanvong cướp lời nàng:
- Ông Văn Bình có rất nhiều thủ đoạn, tôi đã nói mà Emma không thèm nghe. Những lần chúng mình gặp nhau vợ tôi biết được thì chết.
Emma lặng thinh, vẻ mặt hơi buồn. Phakanvong năn nỉ Văn Bình:
- Ông là bạn lâu năm, ông nên thương tôi. Tôi chấp nhận điều kiện của ông.
Emma bỗng quắc mắt:
- Nể Đức Ông, tôi bằng lòng trả bản khế ước lại. Nhưng ông Văn Bình cũng phải cho chuộc cuộn phim.
Trên thực tế, chàng không có cuộn phim hồng ngoại tuyến nào hết. Và nhân viên đợi chàng cũng là sản phẩm của tưởng tượng. Phakanvong ham chơi, có số đào hoa thượng thặng, song lại là anh hùng râu quặp, và chàng đã đánh trúng nhược điểm của hắn.
Chàng bèn lắc đầu:
- Cô đã hưởng 5 triệu đô-la của Tình Báo Sở về vụ go-do-chong-giom giả mạo. Cô lại sắp được lãnh 10 triệu của KGB Sô Viết, tiền thưởng giết chết Antôn. Nếu cô muốn tôi hoàn trả cuộn phim, cô phải chia tôi phân nửa.
Emma trề môi:
- Một đô-la anh cũng đừng hòng, chứ đừng nói là cả triệu.
Văn Bình thả chân xuống đất, xỏ vào giầy. Chàng đang còn mệt song đã có thể cất bước vững vàng. Từ ngoài đường vọng vào tiếng kèn xe hơi. Chàng nói với Phakanvong:
- Ông Nicôn đến rước tôi.
Phakanvong nhăn nhó nhìn Emma:
- Emma cho phép tôi ký cái khế ước khác với họ nhé?
Không đợi Emma gật đầu, Phakanvong mở cửa ra phòng khách. Trong căn phòng nhỏ bày biện gợi cảm chỉ còn lại hai người trẻ, cả hai đều đẹp, vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp hoa hồng, vẻ đẹp của chàng là vẻ đẹp sông núi hùng vĩ.
Chàng nắm bàn tay ngón dài của nàng. Nàng xô chàng ra, giọng chanh chua:
- Yêu cầu anh giữ thái độ đúng đắn.
- Emma đã hứa với tôi.
- Phải, tôi hứa sẽ hôn anh. Nhưng anh đã chơi ác buộc tôi phải coi anh là đối phương.
- Em hôn đối phương đi.
- Anh đừng chạm vào người tôi. Anh còn mệt, tôi chỉ đánh nhẹ là anh trọng thương, anh...
Văn Bình trả lời nàng bằng hành động. Chàng kéo nàng lại gần, trong khi nàng nhìn chàng ngơ ngác chàng đã hôn đại vào môi. Nàng vung quyền để đánh chàng, song sức phản kháng của nàng chẳng đi đến đâu. Bàn tay vừa giơ cao đã buông xuống.
Nếu tiếng giầy không gõ lộp cộp bên ngoài và cửa phòng không mở. Văn Bình và Emma vẫn quấn chặt lấy nhau, Nicôn, đặc phái viên C.I.A. xuất hiện, mặt vui như nhà nghèo trúng số độc đắc, và là độc đắc cá cặp. Hắn cầm tờ giấy đánh máy trong tay, miệng lẩm bẩm:
- Tài thật, tài thật!
Nicôn khen tài lật ngược thế cờ vào giờ chót của Văn Bình, tưởng sắp thảm bại ai ngờ vừa diệt được Antôn lại vừa đoạt được khế ước dầu hỏa. Nhưng giai nhân Emma lại hiểu lầm hắn khen Văn Bình "tài" vì ôm hôn nàng. Cơn tam bành đột ngột nổi lên làm Emma quên cả giữ gìn; nàng bước tới thoi cho Nicôn một trái thôi sơn vẹo hàm. Nicôn là chuyên viên quyền Anh mà không đỡ nổi cú đấm đìa-rét của người đẹp bồ liễu. Hắn bưng miệng nhăn nhó. Văn Bình phải nhảy vào can nếu không đặc phái viên đẹp trai Nicôn đã phải húp cháo.
Tuy vậy Nicôn chỉ bực mình thoáng qua rồi trở lại vui như Tết. Hắn bắt tay rối rít, hoàng tử Phakanvong phải khổ sở lắm mới rút được tay, thậm chí hắn còn bắt tay gã phụ tài xế đứng chực dưới đường để mở cửa xe cho hắn nữa. Bản khế ước dầu hỏa đã làm Nicôn mừng phát điên. Hắn nói huyên thiên:
- Nè anh Văn Bình, tôi không phải từ chức nữa rồi.
Rồi hắn ôm chàng, hôn cổ, hôn má. Chàng đẩy hắn ra:
- Điên vừa vừa thôi chứ!
Chiếc Vôn-va-gen cà tàng của Nicôn đã vọt ra đường Dalcrose. Trời buổi sáng đẹp lạ lùng. Mặt hồ Lê-man đẹp lạ lùng. Đỉnh núi An-pờ phủ tuyết cũng đẹp lạ lùng. Văn Bình hích cùi trỏ vào ngực Nicôn:
- Anh thấy núi Vu Sơn đẹp không?
Nicôn là người Mỹ chính cống nên không thể nghe nói đến Vu Sơn. Trong khi ấy Văn Bình tự thấy mình là vua Hoài Vương nước Sở nằm chiêm bao gặp cô gái ở núi Vu Sơn đẹp tuyệt vời, có tài tối làm mây, sớm làm mưa, và mời nàng ở lại trong cung điện để chung chăn gối. Nàng là thần nữ. Thần nữ cũng như Emma. Cũng như thần nữ, Emma chỉ hò hẹn một lần... Chỉ hò hẹn một lần rồi vĩnh biệt...
Văn Bình quát lớn:
- Ngừng lại.
Nicôn sửng sốt:
- Ngừng lại để làm gì?
- Ngu lắm. Để tôi ngắm núi Vu Sơn một lát.
- Hừ, anh mắng tôi điên, giờ đây anh lại điên hơn tôi. Không khéo anh điên thật cũng nên. Phi cơ sắp cất cánh, ông Hoàng vừa gởi khẩn điện cho tòa đại sứ yêu cầu anh về ngay, về ngay, ở nhà đang có công việc quan trọng, vả lại, đang còn bản khế ước dầu hỏa nữa...
- Anh mang về Mỹ cho đại tá Pít. Tôi phải ở lại.
- Chừng nào anh về?
- Chưa định. Anh ngu lắm. Tôi không ngu như anh. Tôi không ngu như vua Sở. Dại gì hò hẹn một đêm. Để rồi nàng bỏ đi, sinh ra nhớ nhung, phải lập đền thờ nàng ở chân núi Chương Đài.
- Hừ, hết núi Vu Sơn đến núi Dương Đài, hết vua Sở đến thần nữ. Thấy anh nổi điên bất ngờ, tôi hoảng quá, tôi đến bỏ nghề này mất.
Xe đậu lại, Văn Bình tông cửa, chạy băng qua đường. Chàng quên bẵng đang ở thị trấn Giơneo, không phải ở núi Vu Sơn, xe cộ buổi sáng chạy như mắc cửi. Tiếng thắng nghiến kèn kẹt. Một đoàn xe dài ngoằng ngừng lại. Suýt nữa Văn Bình bị cán. Tài xế, một nữ lưu môi cong, mặt sắt, thắng gấp thật mạnh, khiến xe chạy phía sau ngừng lại không kịp, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Trong chớp mắt, giấc mộng "mây mưa Thụy Sĩ" của điệp viện z.28 đã làm con đường Dalcrose thường ngày vắng vẻ, an ninh, trở nên náo nhiệt và hỗn độn. Vị nữ lưu thò đầu ra ngoài xe mắng:
- Điên hả?
Văn Bình cười trừ, rảo bước về tòa nhà có cỏ non và không có hàng rào, bên trong có thần nữ giỏi tài mây mưa....
 
HẾT
 

[1] Xin đọc "Mèo Xiêm Cọp Thái" đã xuất bản, để hiểu sự liên hệ của Văn Bình với con số 13.
[2] Xin đọc Mèo Xiêm Cọp Thái, đã xuất bản, để hiểu nguyên úy của mối tình trái khoáy kỳ lạ này
[3] Đó là công viên Parc de la Grande.
[4] Đồng tiền Thụy Sĩ gồm hai đơn vị, Franc (phật-lăng) và centime (xăng-tim, xu), một đồng đôla Mỹ ăn chừng hơn 4 phật-lăng Thụy Sĩ.
[5] Đó là vào năm 1955, hiện nay, con số khách sạn không có tầng 13 này đã lên tới số 85, chỉ riêng ở Nữu Ước.
[6] Đô đốc này là Fisher, và vụ này xảy ra vào năm 1914, trước khi phái hai chiến hạm Invincible và Inílexible vào Nam bộ Đại Tây Dương, đô đốc Fisher đã tránh ngày thứ sáu 13 tháng 11.
[7] Bệnh dị đoan số 13 này, người Mỹ gọi là Triskedekaphobia, họ còn lập ra Hội 13, Chủ Tịch sáng lập là Nock Matsoukas (tên gồm 13 chữ), ra đời vào ngày 13-6, con thứ 13 của một gia đình gồm 13 người con, và ngày 13-12 tốt nghiệp đại học, ngày 13-9-46 lập ra hội trên.
[8] Con số 300 tỉ đã được xác nhận.
[9] Vụ vòng ước của thái tử Vô Nhiễm đã được dân gian Tây Tạng truyền tụng từ nhiều thế kỷ. Người ta có thể xem trong các vở hát chèo Tây Tạng, thường được diễn gần thủ đô Lạt-Xa. vở hát này kéo dài khoảng 8 giờ đồng hồ, tài tử thường là dân chúng địa phương.
[10] Những công viên này là Perle du Lac và Mon Repos.
[11] Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về ban Tứ Hung với Tsu-Kiang và Nêmin, xin đọc trong "Cạm bẫy trên giòng Chao- Phya" đã phát hành (năm 1970).
[12] Về tantờrít-yôga và cuộc phiêu lưu này của điệp viên Z.28, xin bạn đọc theo dõi trong "Hận vàng Ấn độ" đã phát hành.
[13] Đây là con số chính thức của năm 1983.
[14] Rượu Savuy ở tổng Vaud.
[15] Rượu nho có chất dâu tươi và mận tươi Đàlạt này được ép ở vùng Epresses và vùng Salquenen. Những vùng này có khí hậu khô ráo, sự ướt át của vũ trụ bị thu hút vào lòng đất nên cây nho tạo ra một thứ rượu... "ướt át" khác thường, đố ai uống nó một đêm trời teng teng mà không nhớ đến người đẹp Hỏa Diệm Sơn.
[16] Vin du glacier.
[17] Trồng ở đỉnh núi cao 1200 mét ở Heidervvein.
[18] Muốn theo dõi những hoạt động kinh hồn của cặp bài trùng Tình Báo sở Tsu Kiang-Nêmin, xin đọc "cạm bẫy trên giòng Chao-Phya (Z.28) đã xuất ban (1970).
[19] Tức là kiểu giày Aịglé Sportsvvear, giới trẻ Âu Châu rất ưa thích.
[20] Muốn biết rõ về Hồng Lang, người đàn ông khôi ngô nhất nhì hoàn vũ, xin đọc "Hận vàng Ấn Độ" đã phát hành.
[21] Hội Quốc Tế Khách Sạn này là Association internationale de rhotellerie, trụ sở chính đặt tại Ba Lê, quy tụ khoảng 3.500 khách sạn hội viên. Vì sợ các giai nhân khách sạn Sàigòn phân bì nên Người Thứ Tám không nói rõ tên khách sạn duy nhất của ta được gia nhập Hội. Trước tình trạng này, Z.28 rất rầu, chắc các bạn cũng rầu thối ruột như Z.28.
[22] Xin đọc "Cảm bẫy trên giòng Chao Phya" đã xuất bản.
[23] Rắn Hắc-Hồ (hoặc rắn hổ-đen) thường có những vòng tròn đen sì quanh thân hình. Nó gồm 3 loại, hắc-hồ Notechis sculatus ở Úc Châu, hắc-hồ Borthrops atrox (hoặc jararaoa) ở Nam-Mỹ và hắc-hồ Borthrops insularis ở đảo Queimada Grande, ngoài khơi Nam bộ Ba Tây.
[24] Cứ 1 gờ-ram rưỡi nọc rắn thì chế được 1600 chai huyết thanh ngựa trong năm đầu.
[25] Chạy nhanh nhất trong loài rắn là con rắn giáo đen (dendraoaspis polylepis). Người ta đo được 10 cây số trong một giờ. Tin đồn rằng rắn giáo đen phóng nhanh như ngựa là láo khoét, nó có thể chạy được 20 cây số giờ nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn mà thôi.
[26] Không Thủ Đạo (Kung-Fu) phát xuất từ Hoa Lục khoảng ba ngàn năm nay, nhưng chỉ được triển khai ở đảo Xung Thằng (Okinavva) và Nhật Bản. Mabuni, người Xung Thằng là môn đệ của Funakôsi. ông sáng chế ra Không Thủ Đạo Shitô-riêu, mạnh hơn và bén hơn Không Thủ Đạo của Fukanôni, và ông nổi danh về môn đá.
[27] Tức sir Alexander Cadogan, trùm điệp báo Anh-cát-lợi (Intelligence Service).
[28] Đại tá Roger Masson. Hiện còn sống. Masson có công lớn không những đối với tổ quốc ông, mà còn cả với nhiều quốc gia khác, kể cả phe đồng minh và phe Liên Sô, nhưng tên tuổi đã bị chìm vào quên lãng. Masson điều khiển tình báo Thụy Sĩ từ 1938, và ngày nay, 30 năm sau, ông vẫn tiếp khách tại cái lữ quán cũ kỹ mà ông dùng làm nơi tiếp điệp viên ngày xưa.
[29] Trong thế chiến thứ hai từ 1939 đến 1945, Thụy Sĩ chỉ có... 968 người chết. Chết bệnh nhiều hơn chết giặc.
[30] Z.28 không sợ làm quảng cáo không công cho hãng Finilec vì lẽ chai thuốc vá vỏ tự động này chưa được nhập cảng và cũng còn... khuya mới được nhập cảng.
[31] Bộ lạc Konkomba gồm chừng 45 ngàn người hiện sinh sống trên bình nguyên oti trong vùng đất trước đây do Anh và Pháp cai trị ở miền Bắc nước Togoland. Bộ lạc này nói thổ ngữ Lekpokoam. Họ chuyên về ma thuật. Nhà Phù Thủy được gọi là Osn, thuống kháng mê là đahin.
[32] Lý Bạch (701-762) hiệu là Trường Canh, còn gọi là Trích Tiên. Đồn rằng họ Lý học được nhiều thế võ lạ trong những ngày ở ẩn và giang hồ hành hiệp. Năm 16 tuổi, họ Lý lên núi Dân Sơn với Đông Nham Từ. Năm 23 tuổi đến miền Đông-Nam, họ Lý thụ giáo một bà tiên ở núi Hoa Sơn. Theo sử, ông chết bệnh nhưng theo nhà thơ Đỗ Phủ thì ông chết đuối trong cơn say.
[33] Theo một truyền thuyết khác, Bát Tiên quyền được tìm thấy trong một sơn động, và Bát Tiên ở đây là 8 vị tiên có tên sau đây: Hán Chung Ly, Lữ Đồng Tân, Hàn Tương Tử, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quả, Lưu Thái Hòa, Tào Quốc Cựu và Hà Tiên Cô. Nhưng theo sự khảo cứu của tác giả thì truyền thuyết này không đúng.
[34] Bộ lạc Lếp-sa hiện còn sống ở Tsungtang trong vùng Gangtok.
[35] Người Tây Tạng thường đeo dao chí-y với bùa thiêng kô, chuỗi hạt bồ-đề tờ-riên-hoa, và ở tai trái cái bông tai tròn lớn gọi là a-long.
[36] Fondue. Món quốc hồn quốc túy này được nấu theo nhiều kiểu ở Thụy Sĩ. Tác giả hoàn toàn đồng ý với z.28 rằng fondue cũng giống như đàn bà.
[37] Tức là "dụng tứ lượng bạt thiên cân, hiển vô lực thắng".
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  &dash; Như mọi lần, tác giả trân trọng nhắc lại là mặc dầu dựa vào thực tế địa lý và lịch sử và nhân vật mà cuốn truyện MÈO XIÊM CỌP THÁI chứa đựng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, và do đó mọi sự gần gặn hoặc trùng hợp, nếu có, với sự việc xảy ra ngoài đời chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết.


NGƯỜI THỨ TÁM





I

Tử tội Văn Bình

Đó là buổi sáng thứ sáu.


Và là thứ sáu 13.


Đối với người thường thì thứ sáu 13 là ngày xấu nhất trong tháng, ngày mà vận rủi và tai họa dễ xảy ra nhiều nhất. Và đối với phạm nhân lãnh án tử hình, thứ sáu 13 là ngày lên máy chém, kê đầu trên thớt bên thùng mạt cưa, chờ con dao hình tam giác phập xuống, hoặc đút cổ vào thòng lọng, hoặc ngồi lên ghế sắt đợi luồng điện ba ngàn vôn đốt cháy da thịt, hoặc ngửi hơi ngạt xi a nuya trong phòng kín bọc thép, hoặc ra bãi trống, dựa lưng vào tường, tay bị trói vào cọc, mắt bịt kín bằng vải đen, trước tiểu đội hành quyết quỳ sẵn trên cỏ ướt sửa soạn nhả đạn...


Tử tội đang chờ thần Chết buổi sáng thứ sáu 13 ấy trong nhà giam chật hẹp, bẩn thỉu, tối tăm là Văn Bình, đại tá Tống Văn Bình, tức điệp viên xuất quỷ nhập thần Z.28 của sở Mật vụ Việt Nam.


Văn Bình ngồi bó gối trên nền xi măng sù sì, ngước mắt nhìn những tia sáng sữa loãng đầu tiên của rạng đông xuyên qua 6 chấn song sắt vào phòng. Dưới ánh bình minh lờ mờ, Văn Bình nhận thấy ra vẻ mặt mất thần của các bạn đồng tù.


Họ gồm 5 người. Cộng với chàng là 6. Hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần. Chàng bị bắn đúng 6 giờ tối. Quả con số 6 báo hiệu những chuyện ghê sợ...


Như thường lệ, Văn Bình vẫn giữ bình tĩnh. Linh hồn và thể xác dày dạn phong sương của chàng điệp viên hào hoa đã quá quen thuộc với những đe dọa rồn rập của Tử Thần. Bên cạnh chàng, 5 tử tội Mã lai đang lâm râm cầu kinh. Họ biết lát nữa bị dẫn ra pháp trường. Cũng như chàng, họ bị quân đội Nam dương bắt về tội do thám. Thật ra, họ vô tội. Họ vắn số chẳng qua bị mắc kẹt trong cuộc tranh chấp đất đai kịch liệt giữa Nam dương và Mã lai. Nếu đáng tội và là tội chết thì chỉ có Văn Bình. Chỉ có Văn Bình là đáng bị trói vào cọc. Vì chỉ có Văn Bình mới là nhân viên gián điệp chính cống.


Phiên tòa được nhóm dưới ngọn hải đăng hoang phế, lẻ loi, trên đảo Datoek, một trong hàng trăm hòn đảo bồng bềnh trên biển Nam hải thuộc quyền kiểm soát của cộng hòa Nam dương. Chánh thẩm là một đại úy, mặt lầm lì như tảng đá tên là Sulim.


Sulim chỉ huy đồn binh trên đảo Datoek, gần Sarawak, khu vực tranh chấp dữ dội giữa Nam dương và Mã lai Á. Là quân nhân chuyên nghiệp triệt để tôn trọng lệnh trên, Sulim cho rằng người Mã lai không có lý do để tới đảo Datoek, trừ phi với mục đích do thám.


Một cơn bão biển kinh hoàng làm con tàu nhỏ của Văn Bình dạt vào bờ. Chàng dẫn 5 thủy thủ lên núi tìm kiếm lương thực và tiếp cứu thì bị bắt. Đại úy Sulim cầm đầu cuộc đuổi bắt. Sulim lại cầm đầu cuộc thẩm vấn. Và cũng chính Sulim điều khiển phiên tòa đặc biệt. Cho nên, trước khi ra vành móng ngựa, Văn Bình đã biết bị án tử hình.


Buổi xử diễn ra chớp nhoáng và cẩu thả. Sulim yêu cầu 5 thủy thủ Mã lai khai hết sự thật để được nhẹ tội. Họ đã khai hết nhưng viên đại úy chánh thẩm lại khăng khăng là họ ngoan cố. Đối với Văn Bình thì mọi việc còn giản dị hơn nữa. Họ không cần hỏi rõ tên chàng. Họ cũng không cần truy nguyên chàng là ai. Sulim chỉ hỏi một câu tiếng Anh ngắn ngủi :


- Anh lẻn lên đảo để do thám phải không?


Văn Bình lắc đầu ;


- Không.


Sulim đập bàn quát tháo :


- Anh nói láo.


Một phút sau, Sulim dịu xuống. Hắn nhìn qua một vòng các bị cáo, không quan tâm tới 5 thủy thủ đầm đìa nước mắt, rồi lạnh lùng tuyên án :


- Tội gián điệp. Tội tử hình.


Một thủy thủ uất ức thét lớn :


- Oan cho tôi lắm ... Chúng tôi chỉ là công dân lương thiện. Allah sẽ trừng trị những kẻ gian dối.


Allah là đấng Tối cao của đạo Hồi. Nghe nhắc đến quyền uy thiêng liêng, đại úy Sulim trên bàn xử nhảy xuống đất, quên rằng mình là quan tòa, túm lấy viên thủy thủ Mã lai phạm thượng, xô ngã vào hàng ghế bị cáo, giọng giận dữ :


- A, mày dám rủa tòa án! Cảnh bị, lôi nó ra sân, đánh cho một trận.


Bọn cảnh bị mặt mũi đen sì ùa tới, sửa soạn thi hành mệnh lệnh. Tên thủy thủ co rúm người trên đất, nước da xanh mét vì sợ hãi. Văn Bình tiến lên một bước, dùng tiếng Anh nói với Sulim:


- Ông không có quyền xử tử chúng tôi mặc dầu chúng tôi vô tội. Vì hiện nay, ông có súng trong tay. Nhưng ông không có quyền va chạm danh dự của chúng tôi.


Đại úy Sulim cười gằn:


- Té ra anh muốn đóng vai trò hiệp sĩ...Trước anh, hàng chục người đã bị tôi tra tấn và giết bỏ cũng vì bướng bỉnh. Nếu anh có tinh thần mã thượng thì hãy ra ngoài kia chịu đòn thay cho đồng chí của anh. Còn nếu anh tiếp tục hỗn xược, tôi sẽ ra lệnh hành quyết anh tức khắc.


Văn Bình cũng cười gằn theo:


- Tôi cũng là quân nhân như anh. Quân nhân ở khắp nơi đều có truyền thống thượng võ. Tôi biết là anh không dám hành quyết tôi tức khắc vì lẽ anh phải đợi sự đồng ý của Jakarta. Trước sau tôi cũng chết, nên tôi không còn sợ nữa. Tôi sẽ hạ thủ nhân viên của anh ngay tại đây nếu anh tiếp tục đối xử tàn nhẫn với bạn bè tôi.


Đại úy Sulim lặng người một giây:


- Nghĩa là anh đã thú nhận làm công tác gián điệp?


Văn Bình ưỡn ngực:


- Phải, tôi là gián điệp.


Nhờ sự can thiệp liều mạng của Văn Bình, viên thủy thủ Mã lai thoát khỏi trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhưng nhóm tử tù lại bị Sulim báo thù bằng cách nhốt trong xà lim bê tông nhỏ bé, chỉ đủ giam một, hai phạm nhân. Về ăn thiếu thốn đã đành, cả đến nước uống cũng bị hạn chế. Mỗi ngày, tử tù chỉ được ăn một vắt cơm đầy trấu và sạn, chiêu với ngụm nước hôi tanh nồng nặc. Đêm trước, đại úy Sulim vào nhà giam, mang theo cái gáo dừa đựng đầy cà phê và gói thuốc lá. Hắn vỗ vai Văn Bình giọng đắc thắng :


- Báo tin cho các anh biết, đúng 6 giờ sáng mai, các anh sẽ bị hành quyết.


Nhóm tử tù ngồi yên, không van xin cũng không phản đối. Họ dư biết van xin hay phản đối đều vô ích. Họ chết là vì Allah nhận thấy họ không cần sống trên dương thế này nữa. Họ tiếp nhận cái chết trong tinh thần nhẫn nhục ngoan đạo.


Họ thức trắng đêm để cầu nguyện.


Văn Bình cũng thức trắng đêm. Song không phải để cầu nguyện mặc dầu chàng tin tưởng sắt đá vào sự hiện hữu của Thượng đế. Chàng thức trắng đêm vì những chuyện vừa qua luôn luôn ám ảnh tâm trí, không cho phép chàng chợp mắt.


Chung quy cũng do bệnh si tình mà ra. Đi tới đâu, chàng đều đèo bòng tới đó, và trong chuyến lênh đênh trên biển Nam hải này, chàng đã tạt qua thủ đô Phi luật tân để thăm Rôsita và mới nàng xuống miền nam săn cá dưới nước 1.


Ông Hoàng cho chàng nghỉ xả hơi một tuần nên chàng dan díu với Rôsita cũng là chuyện thông thường, không đáng trách. Nếu có, thì chỉ trách chàng si tình quá độ, si tình đến nỗi không muốn rời nàng nữa. Có lẽ vì Rôsita đẹp hơn xưa rất nhiều. Hồi hai người gặp nhau tại Manila, Rôsita đã nổi tiếng đẹp, sắc đẹp kỳ lạ làm thế giới sang trọng ăn chơi cũng như xã hội điệp báo Phi ngửa nghiêng. Sau này lấy chồng, nàng còn đẹp gấp hai, gấp ba hồi xuân nữ. Chồng nàng là triệu phú, chủ nhân một công ty hàng không phản lực, một công ty sản xuất nước ngọt, một công ty chế tạo đồ hộp, và một công ty nông lâm nghiệp ...


Nhà triệu phú góa vợ bị đảo điên vì sóng mắt siêu phàm của mỹ nhân trong một dạ tiệc từ thiện. Đêm ấy, Rôsita là nhân vật được chú ý tới nhất, vì nàng nhận lời hôn mạnh thường quân nào trả giá cao nhất để mua cái cúp bằng vàng, lấy tiền cấp dưỡng cho một trung tâm nuôi trẻ mồ côi.


Cái cúp bằng vàng chỉ đáng 50 pêsô, nhưng vì có nụ hôn của Rôsita nên cuộc đấu giá kéo dài từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng còn dai dẳng. Từ đầu chí cuối, nhà triệu phú làm thinh, không nhìn lên sân khấu, cũng như không tham dự cuộc ganh đua tài chính mà chỉ chúi mũi vào đĩa cánh gà chiên bơ và chai sâm banh thượng hạng.


Kém 5 phút đầy 2 giờ sáng, giá chiếc cúp đã lên tới một chục ngàn pêsô 2. Trong cuộc chỉ còn lại hai tay đua giàu sụ. Đối phương vừa trả 10.000 thì người thứ nhì đứng dậy nói lớn :


- 20.000 pêsô.


Nghĩa là hơn kém hai triệu đồng Việt Nam. Trong suốt bốn giờ đồng hồ đấu giá, giới mạnh thường quân chỉ nâng giá từ 500 đến 1.000 là tối đa, và đây là lần đầu tới 10.000 pêsô.


Thái độ bốc đồng này làm cử tọa nghẹt thở. Với giá 20.000, phần thắng chắc chắn lọt vào tay một chủ nhân ông đồn điền cà phê. Theo thủ tục, nhân viên phụ trách đấu giá long trọng nhắc lại ba lần giá tiền 20.000 pêsô.


- Kính thưa quý vị, ông chủ đồ điền cà phê đã trả 20.000. Tôi xin nhắc lại lần thứ ba và là lần cuối cùng, nếu không có vị nào trả thêm thì ...


Nhà triệu phú góa vợ bất thần cắt lời :


- Thong thả... Bây giờ tôi xin tham dự.


Quan khách trong buổi dạ tiệc trọng thể kinh ngạc đến toát bồ hôi lạnh. Thì ra nhà triệu phú chờ đến màn chót mới tung đòn phép. Mọi người ngưng thở, quay về cái bàn tròn kê gần ban nhạc. Giả vờ nghễnh ngãng, nhà triệu phú gần ngũ tuần, thân hình sung sức, hỏi lại :


- Giá cuối cùng là bao nhiêu ?


- Thưa, 20.000 pêsô.


- Thế à, tôi không ngờ ...


Người trả 20.000 pêsô nhìn nhà triệu phú bằng cặp mắt tóe lửa thách thức :


- Ông không ngờ chiếc cúp vàng này được mua tới 20.000 pêsô phải không? Ông quên rằng đây là một vinh dự. Một vinh dự vô giá.


Nhà triệu phú cười nhạt :


- Vâng, vì đây là một vinh dự vô giá nên tôi sửng sốt. Sửng sốt và phẫn nộ.


- Phẫn nộ vì tôi trả giá quá cao ?


- Không, ông lầm rồi. Tôi phẫn nộ vì ông trả giá quá ít, không xứng đáng với vật bán đấu giá.


Không khí trong phòng căng thẳng tột độ. Cuộc bán đấu giá trở thành cuộc đấu pêsô giữa hai ông giàu sụ si tình.


- Vậy ông trả thêm đi, tôi xin hầu tiếp.


- Xin ông tha lỗi. Sợ chạm tự ái của ông nên tôi không dám trả thêm. Đề nghị ông tự ý tăng vài ba giá nữa.


- Hừ, ông thủ đoạn. Bán đấu giá từ thiện không phải như mua hàng ngoài thương trường. Tôi trả thêm để ông bỏ rơi tôi ấy à !


- Ông sợ thì tôi không dám ép. Ông trả 20.000 pêsô phải không?


- Phải. Ông đã hỏi một lần rồi. Xin ông nhớ kỹ : 20.000 không phải 2.000 pêsô.


- Vậy tôi cứ đinh ninh là 200.000.


- 200.000 pêsô, trời ơi ! Ông đã bắt đầu điên.


- Không, tôi vẫn tỉnh. Có lẽ còn tỉnh hơn ông nữa. Ông không theo kịp đâu, ông nên nhường vinh dự ấy cho tôi.


- Ông trả bao nhiêu ?


- Gấp 10 số tiền ông vừa trả.


- Nghĩa là 100.000 pêsô.


- Không, 200.000. Ông đầu hàng chưa ?


Một tiếng ối vẳng lên, rồi phịch một khối thịt lăn chiêng xuống đất, cốc chén vỡ loảng xoảng. Ông chủ đồn điền cà phê bị bất tỉnh trước sự tấn công tài chánh của nhà triệu phú mạnh thường quân.


Rôsita thân hành ôm hôn và trao cúp cho nhà triệu phú đổi lấy tấm ngân phiếu 200.000 pêsô. Nàng nhận lời ăn tối trên du thuyền của nhà triệu phú. Và một tháng sau, nàng nhận luôn lời làm vợ.


Việc nàng lấy chồng sẽ chìm vào quên lãng nếu nàng không gửi khẩn điện cho Văn Bình. Nội dung nồng cháy như sau :


" Anh Văn Bình yêu dấu, 


" Một nhà triệu phú Phi 48 tuổi, góa vợ, muốn kết hôn với em. Y tặng em 4 triệu pêsô làm của hồi môn, chưa kể nữ trang. Xin anh cho em biết ý kiến ngay. Em chờ anh đã lâu. Em sẵn sàng chờ thêm nữa. Nếu anh muốn, em sẽ chờ anh suốt đời. Hôn anh triệu lần.


"Rôsita của anh."






Phúc điện từ Sàigòn được chuyển tới tay Rôsita trong vòng 12 giờ đồng hồ:


"Kính gởi cô Rôsita,


"Trân trọng báo cô biết là Văn Bình đã có con trai đầu lòng đặt tên là Văn Hoàng. Và người đàn bà bằng xương bằng thịt đã sinh ra Văn Hoàng là tôi, Quỳnh Loan.


"Tôi thành thật yêu cầu cô buông tha Văn Bình cho mẹ con tôi được nhờ. Chúc cô bước lên xe hoa với 4 triệu pêsô. Và xin trả triệu triệu cái hôn lại cho cô vì thưa cô, cô là người láo khoét. Tính trung bình cô hôn mỗi phút được một cái (người đàn bà hôn thật tình phải mất từ 3 đến 10 phút ) thì hôn cả ngày cả đêm 24 tiếng mới được 39.400 cái. Muốn hôn đủ triệu triệu cái như cô hứa thì mất khoảng 10 triệu ngày. Cuộc đời 100 năm, chỉ có 36.000 ngày, cô nhớ chưa?


Mẹ của Văn Hoàng.


Quỳnh Loan."






Chán nản, Rôsita về nhà chồng. Nửa năm sau, nhân một chuyến đi Hoa lục về, và nhân một lời ghen tuông của Quỳnh Loan, Văn Bình mới phăng ra tự sự. Nguyên Hương đã mượn tay Quỳnh Loan để chơi chàng một vố để đời. Chàng ngậm thinh, không dám hó hé, song mặt khác đã nhờ bạn bên Phi luật tân tìm kiếm. Chàng viết thư cho Rôsita, hỏi thăm sức khỏe. Nàng trả lời đúng 24 trang giấy, chữ chi chít, và ướt nhèm nước mắt.


Chàng đinh ninh là nàng an hưởng hạnh phúc trên đống pêsô chất cao thành núi của chồng. Nhưng khi đọc xong lá thư của nàng, chàng bàng hoàng giây lâu. Đại để Rôsita nói là nàng vẫn yêu chàng bằng mối tình vô vọng, và trước khi nhận lời làm vợ nhà triệu phú nàng đã tâm sự là trót yêu chàng thắm thiết, đến chết cũng không quên. Nhà triệu phú im lặng một lát rồi nói:


- Nếu em yêu người khác thì anh sẽ dành em lại bằng được, hoặc bằng tiền bạc, bằng võ lực, bằng tình cảm... Nhưng người ấy lại là đại tá Văn Bình nên anh chịu thua. Anh không ghen đâu. Dầu sao, anh cũng gần 50, tình yêu của kẻ ngũ tuần khác hẳn tình yêu bồng bột của thanh niên 20, 30. Anh chỉ mong em đừng có hành động nào quá đáng...


- Thế nào là hoạt động quá đáng?


- Là yêu đương công khai khiến mọi người biết anh là người chồng bị vợ cắm sừng. Anh không ngăn cấm em gặp Văn Bình, nhưng khi ấy em nên báo anh biết để anh xuất ngoại hoặc em lấy du thuyền rong chơi một vài tuần lễ trên biển Nam hải. Nói thật là hơn, em không giấu nổi anh đâu vì anh có dưới quyền hàng chục nhà trinh thám tư có thể theo dõi em và bạn bè em từng giây, từng phút kín đáo...


- Em cảm thấy tàn nhẫn quá!


- Không đâu. Nhờ em nói thật, anh sẽ biết rõ em còn yêu Văn Bình đến mực độ nào để anh liệu lý chiều chuộng em, chinh phục em.


Thái độ mã thượng của người chồng triệu phú làm Rôsita kính phục. Nàng đinh ninh quên được Văn Bình để hưởng hạnh phúc bên cạnh người chồng ngũ tuần khôn ngoan và lịch sự. Song nàng chỉ quên một thời gian ngắn rồi nhớ lại da diết hơn bao giờ hết.


Văn Bình qua Phi luật tân. Hai người đáp máy bay xuống miền nam dự một cuộc thi săn cá dưới biển. Sau một tuần gần gụi thần tiên, chàng phải từ biệt Rôsita lên đường công tác. Theo lệnh, chàng phải dùng đường biển, tiến sâu về phía tây nam.


Lẽ ra, chàng phải giữ kín. Không hiểu sao chàng lại tỉ tê cho Rôsita biết. Và nàng nằng nặc đòi đi theo. Nàng đánh điện về Manila xin phép chồng. Nhà triệu phú đã đi Nam Mỹ từ nhiều ngày trước. Rôsita lấy du thuyền của gia đình, đổi tên, sơn lại để tiếp tục trên biển cả cuộc lãng du trăng mật với điệp viên Z.28.


Thủy thủ đoàn gồm toàn người Mã lai, thân tín của nàng, và quen từng tấc đất trên biển Nam hải. Du thuyền Thiên Thần ra khơi được một ngày, một đêm thì gặp bão. Đó là một trận bão lớn làm hàng trăm thuyền bè bị đắm. Du thuyền Thiên Thần nương theo miền duyên hải Sarawak, với hy vọng cập bến gần nhất để sửa chữa những hư hại, và tiếp tế nước ngọt, lương thực. Cơn bão dữ dằn đã phá vỡ phòng kho, cuốn hơn một tấn đồ hộp xuống biển.


Tàu đến gần Brunei, thủ đô Sarawak, thì trời quang mây tạnh trở lại. Văn Bình bèn ra lệnh cho thủy thủ xả hết tốc lực phóng ra khơi. Nhưng thần giông tố đã cố tình đánh lừa chàng. Một trận bão thứ hai xảy ra, hung hãn hơn trận bão thứ nhất nhiều lần. Và du thuyền Thiên Thần bị dạt vào hải đảo tiền đồn Datoek để bị bắt và lên án tử hình.


Khi ấy mới 3 giờ chiều. Sau nhiều ngày lênh đênh, Văn Bình mừng rú khi thấy giải đất xanh rì trước mặt. Rừng dừa cao vút đeo trái xum xuê làm chàng quên bẵng cơn khát dày vò. Chàng yêu cầu thuyền trưởng lái thẳng vào bờ thì hắn gạt đi:


- Theo chỗ tôi biết, đây vẫn nằm trong phần đất Nam dương. Anh em thủy thủ là người Mã lai, tôi sợ gặp chuyện không hay... Người Nam dương đa nghi và hiếu sát, thấy người Mã lai nào bén mảng tới đất họ, họ đều cho là gián điệp, và đem ra hành hình.


Văn Bình tỏ vẻ lo lắng:


- Vậy chúng ta phải làm sao đây? Trên tàu, có hai người bị thương nặng, bắt buộc phải ghé đất liền để điều trị. Thức ăn, nước uống đã hết nhẵn. Thêm vào đó là sức khỏe của... bà chủ.


Thuyền trưởng -một người Phi gốc Mã lai trạc 45, nét mặt gân guốc, sáng sủa và quả cảm- suy nghĩ một phút rồi thở dài:


- Nếu tôi tính đúng thì hòn đảo trước mặt là Datoek do quân đội Nam dương trấn đóng. Chúng ta đi lùi thì sẽ về Sarawak thuộc Mã lai, nhưng ác hại là động cơ đã hỏng, du thuyền không thể chạy ngược chiều gió và chiều nước. Chạy thẳng về phía tây thì Mã lai còn xa lắc xa lơ. Natoena là đảo gần nhất thuộc Mã lai lại còn quá xa đối với chúng ta. Nhưng nếu ghé bờ tôi lại sợ...


- Bị quân đội Nam dương bắt?


- Vâng. Họ đã bắt nhiều người Mã lai chài lưới trong những trường hợp bão biển tương tự.


- Chúng ta sẽ khai cho họ biết đây là du thuyền bị lạc vì bão. Và tôi tin là họ thông cảm.


- Thưa ông, tôi không tin. Tôi có lý do để không tin như ông vì một người em họ của tôi bị bắt và trốn thoát cách đây ba tháng kể lại là đại úy Sulim cai quản đảo Datoek này mắc bệnh đa nghi tối đa và giết người như ngóe.


- Lạ thật, họ muốn bắt ai, giết ai cũng được ư? Còn pháp luật Nam dương? Còn công pháp quốc tế?


- Pháp luật Nam dương cũng như pháp luật tại nhiều quốc gia trên thế giới chỉ là pháp luật của kẻ có súng, và là súng tốt. Còn công pháp quốc tế thì hầu như trên vùng biển cực nam này ít ai còn nhớ. Sulim được toàn quyền bắt người. Hắn chỉ cần điện về trung ương xin chỉ thị lấy lệ rồi tự do mang tù ra pháp trường.


- Nếu thế thì chúng ta cố ráng lên, Natoena.


- Khó lắm. Sở dĩ tôi nhắc đến Sulim là để thỉnh cầu ông thận trọng. Bắt buộc chúng ta phải ghé Datoek. Nhưng để phòng bị, chỉ một toán nhỏ lên bờ còn mọi người phải ở lại trên tàu, và tàu phải ở bên ngoài hải phận quốc tế kẻo bị Sulim nổi nóng bắn trọng pháo.


- Anh nói đúng. Bây giờ, anh chọn cho tôi 5 thủy thủ còn khỏe mạnh. À, nên chọn những người xung phong.


- Không được. Ông không quen phong thổ nên lên bộ bất tiện. Vả lại bà chủ lại mệt, ông nên ở lại... Tôi sinh sống trên biển Nam hải hơn 25 năm nay, am tường địa hình và thổ âm... Xin ông giao phó việc này cho tôi.


Văn Bình lắc đầu:


- Tôi không quen điều khiển tàu.


Thuyền trưởng cũng lắc đầu:


- Nhân viên của tôi sẽ giúp đỡ ông.


- Tôi là người ra lệnh, ông phải nghe tôi.


- Ông tha lỗi cho. Tôi rất kính mến ông, song tôi chỉ nhận lệnh của bà chủ. Bà chủ không muốn ông lên bộ sợ nguy hiểm đến tính mạng.


Thái độ của thuyền trưởng rất đáng khen. Vì trung thành với chủ, hắn đòi được nhận lãnh nguy hiểm. Song Văn Bình không thể nhường lại cho thuyền trưởng, nhất là sau khi tự ái bị va chạm. Chàng đành phải giải quyền bằng phương pháp mạnh.


Chàng bèn hỏi thuyền trưởng:


- Anh chơi dao giỏi nhất miền nam phải không?


Thuyền trưởng tái mặt:


- Thưa, tôi không dám đấu với ông.


- Nói ra thì anh bảo là khoe khoang, nhưng sự thật là anh chưa xứng đấu với tôi. Tài ba của anh chỉ chịu đựng nửa hiệp là mất khí giới. Vì vậy, tôi chấp anh ba thế. Anh đâm tôi ba nhát trước, rồi chúng ta sẽ giao đấu thật sự.


Thuyền trưởng từng được coi là vô địch đánh dao ở quần đảo Mindanao. Chính vì hâm mộ và tin cậy nghệ thuật đánh dao của hắn mà nhà triệu phú tung tiền ra mua chuộc, đưa về phục vụ dưới trướng. Trong đời vào sinh ra tử trên biển, hắn đã hợp tác với mọi phe, phe hải tặc ngang nhiên cướp tàu ngoài khơi, hoặc phe chính quyền, điềm chỉ cho lực lượng an ninh phục kích hải tặc, và hắn chưa hề bị ai khinh nhờn về kiếm thuật. Tuy nhiên, nhớ tới lời dặn của nhà triệu phú, hắn không dám hó hé.


Các thủy thủ nghe tiếng ồn lục tục vây quanh hai người. Thuyền trưởng đứng im, mặt đỏ gay.


Văn Bình ném hai con dao trên cái thùng gỗ, giọng ôn tồn:


- Anh đã sống trên mặt nước tất hiểu luật giang hồ. Kẻ giang hồ thà chết chứ không để bị người lạ khinh nhờn, nghĩa là anh phải giao đấu với tôi. Nhưng giao đấu xong, kẻ thua phải có tinh thần thượng võ, nghĩa là nếu anh thua tôi, anh phải ở lại.


Thuyền trưởng tủm tỉm cười:


- Ông đã dạy, tôi cũng xin vâng. Nhân tiện có anh em tụ họp đông đủ, tôi xin xác nhận là tự ông bắt tôi phải hỗn xược. Tôi sẽ cố gắng đâm trượt vào áo để lấy điểm thôi.


Rôsita đã có mặt trên boong không biết từ bao giờ. Những ngày bão biển khổ cực và thiếu thốn đã làm thân hình nàng tiều tụy. Nàng gày ốm trông thấy. Nhưng càng gày ốm nàng càng đẹp thêm. Sắc đẹp mảnh mai song rắn chắn của nàng như có phép tiên làm ánh hoàng hôn rực sáng, và tiếng động của đại dương ngưng bặt trong khoảnh khắc.


Nàng vội xen vào đám đông, ra lệnh cho thuyền trưởng:


- Không được. Yêu cầu anh trở vào cabin.


Nếu nàng chỉ nói vắn tắt có thế thì thuyền trưởng đã tuân theo răm rắp. Trên thực tế, nghe nàng nói hắn đã đặt con dao sáng loáng xuống, nhún vai như muốn phân bua rằng "bà chủ đã ra lệnh thì tôi xin cáo lui ". Nhưng nàng đã vô tình nói thêm:


- Anh nên thôi là hơn. Ông khách là tay kiếm thuật lừng lẫy, chắc chắn anh thua.


Sự chân thật của Rôsita đã đổ dầu vào ngọn lửa sắp tắt. Thuyền trưởng quay lại, xá Rôsita rồi nói:


- Thưa bà, lần đầu tiên tôi phải trái lệnh bà.


Hắn co chân nhảy lùi hai bộ, xuống tấn nghiêm trang, tay vòng lại cung kính chào Văn Bình:


- Mời ông.


Văn Bình nhếch mép:


- Anh ra đòn trước.


- Tôi không dám.


Văn Bình bèn tiến lên, hươi dao vào mặt thuyền trưởng, nhưng nửa chừng lại thu về, để phóng đòn thứ hai. Chàng đánh nhanh đến nỗi khi thuyền trưởng sửa soạn tránh đỡ thì chàng đã hồi dao. Phút biểu diễn bay bướm đầu tiên này đã chứng tỏ với thuyền trưởng tài nghệ đấu dao thượng thặng của Văn Bình vì nếu chàng nặng đòn, hắn đã lãnh ba nhát dao vào hiểm huyệt và đã táng mạng ngay từ nhát thứ nhất.


Bị trêu ngươi, thuyền trưởng gầm lên như cọp dữ rồi xấn tới, múa dao thành vòng tròn. Thế công của hắn khá bén nhọn, song thế thủ lại méo lệch, điều tối kỵ của giới kiếm thuật cao siêu. Muốn khuất phục hắn, chàng chỉ lừa hắn phóng đòn rồi nhằm kẽ hở mà tung dao sang đâm trọng thương. Nhưng Văn Bình lại giao đấu với tư cách bậc thầy truyền nghề lại cho môn đệ. Ba lần chàng chỉ đâm dứ rồi thu dao. Ba lần thuyền trưởng đâm chàng, cả 3 lần chàng không thèm đưa dao đỡ, mà chỉ đợi mũi dao gần bén da mới nghiêng người tránh.


Bọn thủy thủ đứng vây tròn đều ngây người như bị thôi miên. Riêng Rôsita chỉ mỉm miệng cười một mình. Nàng đã có nhiều dịp chứng kiến tài võ tuyệt luân của Văn Bình. Nàng yêu chàng phần nào cũng vì mến phục quyền pháp khác thường của chàng, luôn luôn nhẹ nhàng, ung dung, khoảng khoát, đánh nhau đến chết mà vẫn gây ra ấn tượng là cuộc đấu biểu diễn, đánh đỡ những miếng đòn nặng hàng trăm kí mà vẫn khiến người ngoài tưởng là nhẹ như lông hồng. Nghệ thuật của Văn Bình trội hơn nhiều võ sư quốc tế ở điểm hư hư thật thật, cương nhu phối hợp thắm thiết như vợ chồng mới cưới quấn quít lấy nhau, lúc phóng đòn nhu thì ngỡ là cương, khi cương thì tưởng là nhu, biến hóa vô cùng tận... Tình yêu của chàng cũng biến hoá vô cùng tận như võ nghệ. Mỗi lúc chàng yêu một kiểu khác, trong tình trườngVăn Bình luôn luôn mới mẻ, có lẽ còn mới mẻ hơn cặp tân nhân trong đêm động phòng hoa chúc nữa.


Đã đến lúc Văn Bình xử dụng những thế dao tuyệt kỹ để bắt thuyền trưởng thần phục. Đối phương ập tới, Văn Bình hét lớn một tiếng, phi thân cao quá đầu người, rồi ném lưỡi dao qua lan can tàu xuống biển. Chân chàng chưa chấm nền tàu thì thuyền trưởng đã quét dao vào họng chàng. Lưỡi dao gần đến nơi mà Văn Bình còn đứng nguyên vị nên ai cũng đinh ninh chàng không kịp né. Một thủy thủ la lớn:


- Chết rồi!


Rôsita nhìn cuộc đấu không chớp mắt, vẻ mặt vẫn tươi tỉnh vì nàng biết trước Văn Bình sẽ trổ tài Ninjutsu. Thật vậy, lưỡi dao chặt ngang cổ Văn Bình nhanh như dao máy nhưng không gây tiếng phập ngon lành khi xuyên qua da thịt và xương sụn mà lại kêu coong khô khan như thể chém lầm vào đá cứng. Thì ra Văn Bình đã vận chân khí lên cổ để chịu đựng lưỡi dao của thuyền trưởng. Khi ấy cổ chàng rắn ngang bê tông. Lưỡi dao chém mạnh vào bị dội ra, thuyền trưởng mất đà, loạng choạng suýt ngã. Tuy vậy hắn chưa chịu đầu hàng. Hắn lảo đảo đứng dậy, chém nhát kế tiếp vào hông trái chàng. Văn Bình phản ứng nhanh đến nỗi mọi người tưởng chàng có thuật tàng hình. Chàng đang ở trước mặt thuyền trưởng bỗng lọt ra sau lưng hắn, khiến hắn chém lộn vào khoảng không. Hắn chém thêm thì Văn Bình lại biến ra phía trước. Cứ như thế tấn tuồng mèo vờn chuột kéo dài trong mấy phút.


Văn Bình thét lên tiếng nữa, bước lên một bộ. Lưỡi dao vèo tới, chàng hất cánh tay ra kẹp vào nách. Cán dao và bàn tay thuyền trưởng bị bóp bẹp trong nách Văn Bình. Keng một tiếng, con dao rớt xuống nền tàu.


Tiếp đến tiếng kêu la của thuyền trưởng:


- Gẫy tay tôi mất, ông ơi!


Văn Bình cười:


- Bóp thêm nữa nhé?


Hắn giẩy nẫy:


- Xin ông buông tôi ra... Tôi sợ tài ông rồi. Thú thật từ mấy chục năm nay, tôi chưa hề gặp ai đáng sợ như ông.


Văn Bình buông hắn ra. Sức mạnh thân thể chàng biến thành luồng gió xô thuyền trưởng ngã bắn vào lan can tàu. Hắn nằm mọp trên đống lưới cá bằng ni lông, một lát mới lồm cồm bò dậy. Văn Bình định bắt tay hắn song hắn đã quỳ mọp trước mặt chàng rồi vái một cách cung kính:


- Từ phút này, tôi xin tôn ông làm thầy. Ông dạy gì tôi cũng xin nghe.


Chàng đỡ hắn dậy:


- Ồ, trong đời giang hồ gặp kẻ sắc nước hơn mình là chuyện thường. Nếu có thời giờ, tôi sẽ bảo ban thêm cho anh. Anh là võ sĩ giỏi song chưa học cách giao đấu với những người am tường Ninjutsu, Thần ảo công và hư quyền ...


Văn Bình thắng cuộc nên được lên bộ với 5 thủy thủ Mã lai. Mục đích của chàng là cố trèo lên đỉnh núi ven biển để đốt khói làm hiệu cấp cứu, hoặc nếu có hoàn cảnh thuận tiện, liên lạc với thổ dân. Sau khi tới bờ, việc đầu tiên của chàng là sai thủy thủ hái dừa uống cho đỡ khát.


Vì trái dừa ngọt lật, Văn Bình bị bắt, trở tay không kịp. Chàng đang vắt vẻo trên thân dừa cao thì một loạt tiếng nổ vang lên. Đại úy Sulim từ sau núi hiện ra với toán cận vệ võ trang tận răng và hai xe díp trí súng trung liên.


Giá có súng trong tay Văn Bình cũng phải quy hàng, huống hồ chàng chỉ mang theo con dao để chặt ... dừa.


Keng ... keng ... keng ...


Đó là một buổi sáng thứ sáu.


Và là thứ sáu 13.


Gói thuốc lá của đại úy Sulim đã hết nhẵn từ lâu. Văn Bình đành loay hoay vấn thuốc rê với lá chuối non. Ngoài rừng dừa san sát, đảo Datoek còn có chuối, đủ loại chuối, mùi thơm sực nức, át cả mùi tanh của biển. Thuốc lá trồng trên đảo, được cắt thái vội vàng, không ủ đúng phương pháp, nên xông lên khét lẹt. Văn Bình cảm thấy cuống họng khô đắng song vẫn không rời được điếu thuốc méo mó và mỏng lét. Mùi thuốc -dầu là thuốc lá giả tạo - dường như phương thuốc kích thích chàng gia tăng trí tuệ và sức lực.


Chàng buột miệng:


- Thứ sáu 13... Ừ, mình chết quái thế nào được?


Cũng như tổng thống Mỹ Hoa thịnh đốn 3, Văn Bình chuyên gặp hên ngày thứ sáu trong tuần. Chàng oe oe chào đời tại Bắc Việt 6 giờ sáng ngày thứ sáu. Chàng xuất dương, dấn thân vào cuộc sống hồ hải khắp ngũ đại châu một ngày thứ sáu. Chàng gia nhập tổ chức điệp báo của ông Hoàng cũng trong ngày thứ sáu. Và cũng trong ngày thứ sáu, Văn Hoàng, con trai đầu lòng của chàng với Quỳn Loan, được sinh hạ...


Con số 13 đối với chàng không có gì là gở. Vả lại, quốc ấn của Hoa kỳ gồm toàn số 13 mà Hoa kỳ vẫn mỗi ngày một hùng mạnh 4.


Thứ sáu 13 là ngày thường được chọn để hành quyết tử tội, còn về phần Văn Bình thì đó lại là ngày diễm tuyệt vì chàng đã thật sự biết mùi đời một ngày thứ sáu. Hồi ấy, Văn Bình mới 18 tuổi. Tuy vậy chàng đã có bề cao và bề ngang đồ sộ, với đầy đủ ma lực quyến rũ phụ nữ. Chàng đang lang thang trên hè phố thì đụng nàng. Trông bề ngoài, đố ai dám bảo người đẹp đã có chồng, và lớn hơn cậu thanh niên khôi ngô kia một đống tuổi. Nếu mọi đàn bà đều lầm thì Văn Bình lầm cũng không phải điều lạ. Đang ưỡn ẹo, nàng đứng phắt lại ngắm chàng, còn say mê hơn đứa trẻ ngắm món quà thứ nhất trong đời mà cha mẹ vừa mua cho trong dịp lễ Giáng sinh. Rồi nàng vội vã rượt theo. Đến ngã ba, nàng bắt kịp và vượt qua, đon đả:


- Chào anh, anh đi đâu đấy? Lâu lắm em mới được gặp lại anh. Thế nào, anh ở đâu? Anh làm nghề gì?


Nàng tuôn ra một tá câu hỏi, Văn Bình nghe không kịp và dĩ nhiên là không cách nào trả lời kịp. Vì chàng há miệng toan nói thì nàng đã tấn công tới tấp:


- Anh về nhà em chơi đi?


Văn Bình không phải là phỗng đá hoặc thằng ngu nên giai nhân vừa buông lời mời là chàng nhận lời liền. Kết quả là chàng lưu lại đêm ấy với thần Vệ nữ. Nàng là hoa khôi tỉnh nhỏ được một trung tá mật thám Pháp khám phá ra, đưa qua kinh đô ánh sáng Ba lê biến chế lại khiến nàng trẻ hoài không già.


Ông chồng vắng nhà một thời gian dài nên Văn Bình tự do bù khú. Nhưng chỉ mấy ngày sau, nàng đâm chán. Nàng than thở:


- Em là người đàn bà lạ lắm. Không thích cái gì được quá một tuần. Đời anh còn dài, anh sẽ thu thập thêm nhiều kinh nghiệm. Em vốn có duyên với ngày thứ sáu 13 nên ngày thứ sáu 13 nào em cũng ngồi ở công viên từ chiều đến tối mịt đợi anh. Nếu còn yêu em, anh nhớ đến với em.


Chàng quay lại với giai nhân một thứ sáu 13 nữa, rồi vì công việc đòi hỏi chàng đi biệt. Và kỷ niệm đầu tiên xoắn sâu vào da thịt ấy còn mãi mãi trong trí nhớ. Vì vậy, trên đảo Datoek, gần tới giờ hành quyết, Văn Bình vẫn không lo sợ.


Chàng tin là vận hên sẽ cứu chàng sống.


Chợt có tiếng chân người rầm rập. Và tiếng khóa cửa rỏn rẻn. Binh sĩ của đại úy Sulim đã tới. Những tia sáng ban ngày bắt đầu tràn ngập xà lim. Văn Bình nhìn đảo qua 5 khuôn mặt hốc hác, tái mét.


Cửa mở.


Sulim đứng sừng sững trên ngưỡng cửa, vẻ mặt huênh hoang tự đắc. Bộ quân phục của hắn được ủi thẳng nếp hơn thường lệ. Bao da đeo súng cũng được đánh xi bóng loáng hơn thường lệ. Giọng nói của hắn cũng kêu sang sảng hơn thường lệ.


Hắn buông ra một câu cụt lủn:


- Giờ hành quyết đã tới.


Câu nói của đại úy Sulim như băng tuyết ào ào đổ xuống gian phòng chật hẹp, làm mạch máu tử tù đông cứng. Văn Bình nhìn những thủy thủ Mã lai co rúm người trong góc xà lim. Thật ra, nghe Sulim báo tin hành quyết, Văn Bình cũng hơi run run. Dầu sao chàng vẫn là con người với đầy đủ cảm xúc hỉ, nộ, ai, lạc. Chàng trội hơn đa số con người ở chỗ chế ngự được cảm xúc. Chàng run run trong vòng một vài giây đồng hồ rồi vẻ mặt trở lại phớt lạnh, và ngạo nghễ. Chàng cúi xuống tiếp tục quấn thuốc lá bằng lá chuối non. Đại úy Sulim cáu tiết, giật điếu thuốc nhão nhoẹt, vất ra cửa:


- Gần chết rồi, không được hút thuốc.


Văn Bình nhổ bãi nước bọt, giọng khinh bỉ:


- Các anh là người mọi rợ ... Trên khắp thế giới, tử tội bao giờ cũng được trọng đãi trước giờ hành quyết.


Sulim đỏ mặt:


- Chúng tôi không thể trọng đãi bọn gián điệp ngoại quốc.


Rồi quát thuộc viên:


- Mang họ ra sân.


Một viên thiếu úy tiến đến:


- Thưa đại úy, theo thông lệ, tử tù lớn tuổi nhất bị hành quyết trước.


Hắn quay về phía các thủy thủ Mã lai, chọn người gày gò, lún phún râu bạc, dõng dạc nói:


- Đứng lên.


Tử tội tuân ra lệnh nhưng người máy. Sự sợ hãi quá độ đã làm thân xác hắn chai sạn. Hắn trở thành bình tĩnh tuyệt đối. Theo lệnh viên thiếu úy, hắn từ từ bước ra ngoài. Văn Bình đoán chắc hắn sẽ đứng lại một phút, giã từ bè bạn lần cuối. Song hắn đi thẳng, không ngoái cổ lại. Bất giác Văn Bình nhớ đến lời nói sau cùng của các liệt sĩ bị đoạn đầu ở Yên bái dưới thời Pháp thuộc. Cũng như của lãnh tụ Nguyễn thái Học trước khi rời nhà pha Hỏa lò:


- Chào các bạn, tôi đi trước đây.


Các liệt sĩ Yên bái không thành công, song đã "thành nhân". Hôm nay, Văn Bình chẳng những không thành công, lại không thành nhân nữa. Chàng sẽ chết trong sự tăm tối vô danh. Không ai biết chàng chết. Đồng nghiệp ở Sở chờ lâu không thấy chàng trở về sẽ kết luận là chàng đã chết. Nhưng ông Hoàng, sở Mật vụ -và nhất là chính phủ - sẽ không nói nửa lời về hoạt động của chàng. Vì điệp viên Z.28, đại tá Văn Bình, chỉ là sản phẩm của tiểu thuyết, quân đội cũng như Nội các chính phủ không bao giờ và không thể nhìn nhận là sự thật... May ra vài ba chục năm sau, người ta mới nhắc đến tên chàng. Khi ấy, chàng đã tan ra thành bụi đất...


Không khí trong lành ban mai đột nhiên chuyển động mạnh mẽ. Đoàng... đoàng... một loạt súng nổ liên tiếp. rồi sau hết là một tiếng nổ đơn độc, rời rạc. Bốn phát súng trường và phát súng thi ân vào màng tang...


Từ lúc người thủy thủ Mã lai vô tội bị lôi ra khỏi xà lim đến khi phát súng thứ nhất nổ ròn, Văn Bình đếm đúng 5 phút. Nghĩa là Sulim phải mất khoảng nửa giờ để bắn 6 tử tội, trong số có Văn Bình. Nếu có phép lạ nào hiện ra để cứu chàng khỏi chết, phép lạ này phải tới đúng lúc, trong khoảng nửa giờ ấy... Bằng không, Văn Bình sẽ trở về với đất...


Các tử tội trong xà lim vẫn không nhốn nháo. Họ chỉ đua nhau cầu kinh to hơn.


Tiếng chân người lại rầm rập.


Tiếng khóa lại rỏn rẻn.


Căn cứ theo tuổi tác, Văn Bình là người kế tiếp. Người kế tiếp ra pháp trường. Kế tiếp xuống địa ngục.


Cửa mở.


Thần Chết gọi tên Văn Bình.
 --------------------------------


	1	chuyện diễm tình giữa điệp viên Việt Nam Z.28 và nữ điệp viên Phi Rôsita đã được tường thuật trong Tử chiến Ngoài khơi (2 cuốn, trọn bộ) do Tân Quang, 52 Lê văn Duyệt, Chợ Đủi, Sàigòn, tổng phát hành.

	2	đại để 1 đôla Mỹ tương đương với 2 pêsô Phi luật tân, khi bộ truyện này được khởi soạn. Hiện nay (10 - 1968), 1 đôla Mỹ ăn 4,07 pêsô trên thị trường chợ đen, và 3,90 pêsô theo hối suất chính thức.

	3	trong những ngày thứ sáu: tổng thống George Washington đã chào đời, được bổ nhiệm trung tá, tư lệnh quân đội Virginia, đắc cử Tổng tư lệnh, thiết lập lữ đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, thắng trận Princeton, thắng trận Yorktown, đắc cử Chủ tịch Quốc hội Lập hiến, thành lập bộ Chiến tranh và bộ Quốc phòng, đặt thủ đô Liên bang, đặt viên đán đầu tiên xây Bạch cung, kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống cuối cùng, nhận nhiệm kỳ thứ hai là Tổng tư lệnh.

	4	trên đại quốc ấn Hoa kỳ, người ta thấy 13 ngôi sao, 13 đường sọc dọc, 13 mũi tên trong gót con ó, 13 đám mây, 13 chữ trong khẩu hiệu, 13 lá nguyệt quế (laurier), 13 cái lông ở cánh trái chim, 13 cái lông ở cánh phải, 13 cái lông ở đuôi, và 13 trái dâu trên cành...


  












II

Trên giòng Chao Phya

Trời đã sáng rõ.


Kẻ đến lãnh Văn Bình đi hành quyết là gã trung sĩ da đen sì, bắp thịt rắn như đúc bê tông. Chàng đã quen mặt hắn. Có lẽ ngoài đại úy Sulim, chàng nhớ hắn nhiều nhất khi xuống suối vàng. Vì hắn đã lưu lại trong lòng chàng một kỷ niệm thú vị. Đêm ấy, Sulim đập bàn ghế quát tháo trong khi hỏi cung Văn Bình. Chàng vẫn tỉnh khô. Sulim bèn ra lệnh cho gã trung sĩ da đen kia:


- Chắc nó buồn ngủ. Đánh thật mạnh cho nó mở mắt ra.


Gã trung sĩ nghiến răng, chém bàn tay vào cổ Văn Bình. Rõ ràng đối phương đã dùng đòn hiểm song gã trung sĩ không biết Văn Bình có cái cổ cứng như thép nguội. Sulim ngoảnh đi chỗ khác -dường như đang mải ngắm thân hình tròn trịa của người đàn bà nào đó nổi bóng trên cửa sổ căn nhà đối diện- nên không nhìn thấy nét mặt đau đớn vô biên của gã trung sĩ sốt sắng. Gã đánh vào cổ Văn Bình mà tay gã lại kêu rào rạo, khớp xương bị gẫy. Tuy vậy, gã nín thinh không thốt nửa lời. Lòng tự ái của con nhà võ không cho phép gã hé răng trước mặt Sulim. Nhưng sau khi Sulim ra ngoài, giao Văn Bình cho gã thẩm vấn, gã tiến đến trước mặt chàng, ve vẩy bàn tay bị thương, giọng thiết tha:


- Anh giúp tôi với ... Võ anh rất giỏi mà tôi không biết.


Văn Bình dùng thuật hồi sinh Kuatsu nắn bóp cho gã. Trong chớp mắt, bàn tay gã trở lại lành lặn như cũ. Gã phục xuống nền nhà lạy chàng, lí nhí cám ơn rồi gã chẳng hỏi cung gì nữa. Trước khi chia tay, gã biếu Văn Bình một gói thuốc lá. Rồi gã biến dạng.


Sáng nay, bỗng dưng gã trung sĩ đen sì lại xuất hiện. Thấy chàng, gã đứng lại, giọng rầu rầu:


- Phiền ông đứng dậy, theo tôi ra ngoài.


Văn Bình hỏi:


- Anh đem tôi đi bắn?


- Vâng. Đại úy Sulim cắt cử tôi bắn phát thi ân. Lẽ ra, bổn phận của tôi không phải là giải tù, nhưng vì tôi có tình với anh. Mối tình của con nhà võ ...


- Anh có cách nào cứu tôi không?


- Nếu tôi là sĩ quan chỉ huy, tôi đã nhắm mắt cho anh bỏ trốn ra biển, nhưng tôi chỉ là trung sĩ quèn. Xuống suối vàng, anh đừng oán tôi nhé ... Tôi phải thi hành nhiệm vụ mặc dầu tôi không tin là anh có tội. Tôi sẽ dặn tiểu đội bắn thật trúng, và riêng tôi, tôi sẽ bắn phát thi ân ngay lập tức.


Mặt trời buổi sáng từ hướng đông chiếu tới làm Văn Bình chói mắt. Hướng đông là quê hương của Rôsita. Hướng đông cũng là nơi du thuyền Thiên Thần buông neo chở chàng, chờ mãi mà chàng không quay lại. Giờ này Rôsita và toàn thể thủy thủ ở đâu, và đang làm gì?


Chỉ còn vài ba phút đồng hồ nữa, Văn Bình phải quyết định dứt khoát. Chàng có thể quật ngã gã trung sĩ trong chớp mắt tuy chàng bị còng tay và xiềng chân kiên cố. Nhưng bên cạnh gã trung sĩ còn cả tiểu đội võ trang đến tận răng nữa. Chàng không có hy vọng chạy trốn vì chàng mới ra đến nửa sân thì hàng chục khẩu tiểu liên đã nhả đạn đồng loạt. Dẫu chàng thoát được đến bức tường thì cũng còn nhiều vọng gác và nhất là hai ổ đại liên.


Nghĩa là là lát nữa đây, chàng phải chết.


Giữa sân rộng là cột cờ cao lêu nghêu. Lá cờ Nam dương hai sọc đỏ và trắng nằm ngang kêu phần phật trước gió. Tuy trời nắng, gió vẫn thổi dữ. Bức tường gạch quét vôi xám sừng sững cách Văn Bình hai trăm thước ngăn chận tầm mắt thèm khát phóng khoáng. Sau tường là rừng rậm và biển cả.


Gã trung sĩ đi trước, Văn Bình đi giữa, hai bên có 4 binh lính kèm sát. Toàn thể bước theo nhịp quân hành, hùng dũng và trịnh trọng, tạo ra cảm tưởng đây là một pha trong cuộc duyệt binh chứ không phải là hành quyết tử tội.


Cả bọn qua kỳ đài, rẽ sang trái rồi đứng lại sau tiếng hô "nghiêm" sang sảng của gã trung sĩ. Một cây cọc gỗ được trồng sâu trên mặt đất. Trên cọc còn lòng thòng hai sợi giây thừng ướt máu tươi. Máu tươi cũng bắn tung tóe xuống mặt sân. Bức tường phía sau mang đầy vết đạn lỗ chỗ, có những vết bằng quả cam. Bên trái, Văn Bình thấy một xác người nằm còng queo, vuông vải dù trắng che phủ từ đầu xuống chân. Đó là thi thể của người thủy thủ Mã lai già vừa bị hành hình.


Tuy tử tội vừa gục ngã, ruồi nhặng đã bay vo ve chung quanh. Trên đầu, Văn Bình nghe rõ tiếng quạ kêu quang quác. Có lẽ chúng vừa đánh hơi thấy bữa tiệc thịt người thịnh soạn đang được sửa soạn bên dưới.


Đại úy Sulim thản nhiên nhìn Văn Bình và toán lính hành quyết. Trên khuôn mặt sạm nắng của hắn, Văn Bình đọc thấy vẻ kiêu căng xen lẫn thỏa mãn. Nếu được tự do, chàng đã nhảy tới tặng hắn cái tát nổ đom đóm mắt. Dường như hắn lấy làm khoái trá khi được chứng kiến cái cảnh tử tù do hắn bắt giam, xử án, lần lượt trở thành đống xác chết máu me nhầy nhụa ...


Cả bọn quay về phía đại úy Sulim. Gã trung sĩ đứng nghiêm, giơ tay chào rồi nói với Sulim bằng thổ ngữ. Chắc gã đang xin chỉ thị của thượng cấp. Sulim lạnh lùng chào trả rồi từ từ rút trong túi ra một tờ giấy trắng đánh máy. Hắn đằng hắng một tiếng rồi dõng dạc đọc, vừa đọc vừa ngẩng đầu nhìn Văn Bình. Văn Bình nghe lõm bõm là tòa án quân sự họp tại đảo Datoek kết tội chàng làm gián điệp cho Mã lai, và án tử hình được được chính phủ trung ương chuẩn y. Sulim đọc xong, gấp tư miếng giấy, bỏ lại vào túi. Gã trung sĩ da đen tiến tới, mở khóa còng và xiềng cho Văn Bình, đoạn dẫn lại cây cọc.


Không hiểu sao thời gian khi ấy lại trôi nhanh lạ lùng. Khoảng cách từ chỗ chàng đứng đến cây cọc hành quyết không hiểu sao lại ngắn rụt lại như thể được phép thần thông thu ngắn, khiến chàng càng bước nhanh tới sự chết. Nhiều phen, thần Chết đã lởn vởn bên chàng. Nhưng chưa lần nào chàng cảm thấy thần Chết đến quá gần gũi như lần này. Vì sau khi bị bịt mắt, trói cứng vào cọc, toán lính nâng súng lên ngang mày, gã trung sĩ hô lệnh thì không pháp thuật nào trên dương thế có thể đưa chàng trở lại kiếp người.


Văn Bình quay lại đối diện với toán hành quyết. Gương mặt điềm đạm cố hữu của chàng vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mọi việc sớm muộn sẽ đến hồi chung cuộc. Sau nhiều năm vùng vẫy, giờ đây đến lúc chàng gục ngã. Bốn người lính đã quỳ xuống. Gã trung sĩ đi vòng ra sau lưng Văn Bình sửa soạn bịt mắt và trói chàng vào cọc. Tuy đứng xa, đại úy Sulim vẫn không bỏ sót chi tiết nào của cuộc xử bắn. Văn Bình thấy rõ nụ cười sung sướng trên miệng hắn.


Chàng nghe tiếng thì thầm của gã trung sĩ:


- Chào anh nhé!


Rồi tiếng hô chắc nịch:


- Sửa soạn!


Nhưng trùm lên tiếng nói bên tai của gã trung sĩ và tiếng hô dõng dạc, Văn Bình vừa nghe một tiếng kêu lớn từ phía sau vẳng tới:


- Văn Bình, nằm xuống!


Bốn khẩu súng cùng khạc lửa ra một lượt song Văn Bình đã phản ứng trước đó một phần vi phân giây đồng hồ. Chàng vận nội công, phối hợp với Ninjutsu, giật đứt giây trói và bổ nhào xuống đất. Cả bốn viên đạn đều bắn vào cọc, cách mặt đất thước rưỡi. Nếu chàng còn đứng nguyên vị, ngực chàng đã vỡ nát. Thân chàng vừa chạm đất thì băng vải đen cũng được chàng gỡ tung khỏi mắt. Súng máy nổ liên hồi như pháo Tết. Chàng thấy bốn người lính trước mặt bị đốn ngã như sung rụng. Đại úy Sulim đã kịp thời nằm rạp xuống để tránh loạt đạn đầu tiên. Hiện hắn đang giơ súng lục nhằm Văn Bình bóp cò song một loạt đạn đã cắm chặt hắn xuống đất. Hắn ngã sóng soài chết ngay, tay còn nắm chặt khẩu súng đầy đạn vô ích.


Thoát chết, Văn Bình nhổm dậy. Chàng quên bẵng gã trung sĩ hảo tâm đang chờ bên cọc để bắn phát súng cuối cùng. Do phản ứng tự nhiên của người quân nhân chuyên nghiệp, gã đã cuộn tròn người để tránh đạn. Gã có thiện cảm với Văn Bình nhưng khi cần lựa chọn tối hậu, gã đã dứt khoát về phe đại úy Sulim. Văn Bình chỉ cách gã trung sĩ một xải tay. Chàng đứng chưa vững thi gã đã nhoài tới, ôm ghì chân chàng, vận toàn lực để giật ngã. Gã biết tài nghệ siêu quần của Văn Bình nên không dám nương tay. Bị tấn công đột ngột, Văn Bình ngã khuỵu. Song trong chớp mắt, chàng đã nhìn thấy đối phương. Chàng lộn người lên thật lẹ làng, và bổ vào đầu gã trung sĩ. Lưỡi dao mà gã trung sĩ vừa rút ra khỏi thắt lưng, đâm thẳng vào mặt Văn Bình đã bị gạt bắn sang bên. Yếu tố bất thần không còn nữa, gã trung sĩ không hy vọng cầm cự được thêm. Văn Bình đã giáng atêmi giữa yết hầu đối phương. Gã trung sĩ kêu ằng ặc được một tiếng rồi nằm thẳng đơ.


Tiếng nói quen thuộc lại vẳng tới. Giờ đây Văn Bình đã biết. Đó là tiếng nói thân mật của Rôsita, núp trên cành cây cao, lá mọc xum xuê phía sau bức tường. Thì ra Rôsita đã tìm cách cứu chàng. Thần may mắn đã cứu chàng vì nếu Rôsita can thiệp chậm một phút nữa là chàng đã thành người thiên cổ.


Chàng nhìn lên bức tường để nhận định địa thế. Bề cao hơn 4 thước, phía trên lại có một lớp kẽm gai cuộn tròn, cao gần 1 thước nữa. Vị chi là 5 thước. Văn Bình thấy một thủy thủ Mã lai hiện ra giữa đống cành lá rậm rì. Hắn cầm trong tay một cuộn giây thừng ni lông. Nhanh nhẹn, hắn quăng một đầu giây xuống sân cho Văn Bình, kèm theo lời dặn:


- Mau lên, bọn chúng sắp tới đông lắm.


Văn Bình nhảy lên, định bám lấy sợi giây nhưng chàng chỉ táp vào khoảng không vì đạn tiểu liên nổ ròn, gã thủy thủ bị thương ngã lộn từ đỉnh cây xuống đất. Ổ súng ở vọng gác bên trái đã bắt đầu tham chiến. Xa xa, về hướng nhà giam cũng có tiếng súng nổ chát chúa. Có lẽ nhân viên của Rôsita đã lọt vào khu nhà giam, hạ sát lính gác để giải thoát bốn tử tội Mã lai còn lại.


Tacata ... Tacata ...


Khẩu đại liên quét một vòng tròn trên sân rộng. Nếu xạ thủ được tự do nhả đạn, đoàn tiếp cứu sẽ phải bỏ thây ngoài hàng rào.


Đoàng... Đoàng...


Hai phát súng nổ liên tiếp. Liền khi đó, khẩu đại liên câm họng. Bắn nhanh và chính xác như vậy chắc phải là Rôsita. Mừng rỡ, Văn Bình chạy vụt tới chân tường nhưng chàng lại phải nằm xuống lần nữa vì từ cuối sân một tên lính vừa nhắm chàng bắn ria. Tài bắn của hắn cũng không đến nỗi kém vì nếu chàng không thay đổi vị trí liên tục thì đã ăn đạn.


Nhờ núp sau mô đất cao, Văn Bình có thể an toàn trong vài ba phút. Liếc chung quanh, chàng nhận thấy nhiều đống gạch cát ngổn ngang. Có lẽ đại úy Sulim đang xây công sự phòng thủ. Mắt chàng tóe tia sáng hân hoan vì chàng vừa khám phá ra nhiều thanh sắt tròn nằm lẫn lộn trong đống cát. Loại sắt này được dùng để đúc bê tông. Đối với chàng, nó có thể biến thành cây sào tiện lợi giúp chàng vượt qua bức tường ác độc. Văn Bình vốn không có biệt tài nhảy cao nhưng chàng lại luyện tập nhảy sào đúng phương pháp. Muốn nhảy qua bức tường, chàng phải có sào tre, hoặc sào ni lông, hoặc sào thủy tinh ép vừa cứng vừa mềm, chứ không thể xử dụng cây sắt thẳng đơ. Nhưng chàng không có thời giờ suy hơn tính thiệt nữa.


Chàng ép mình sát đất, bò lại đống cát, từ từ rút một cây sắt. Khẩu tiểu liên vẫn gầm thét bên tai chàng. Vụ một cái, chàng đứng thẳng lên, ôm cây sào chạy thật nhanh để lấy trớn. Rồi chàng nhún người, vận dụng nghệ thuật Ninjutsu cho thân thể nhẹ bỗng và vọt lên cao. Hai chân chàng vướng vào kẽm gai song nhờ trớn còn mạnh, chàng tuột được sang bên kia bức tường.


Hú vía...


Một loạt đạn bắn theo hàng ngang nhưng không trúng người chàng. Chàng kêu to:


- Rôsita!


 Rôsita từ trên cây nhảy xuống. Nàng mặc đồ chẽn đen, trông gọn ghẽ và hùng dũng như nữ hiệp sĩ cứu khổn phò nguy trong tiểu thuyết kiếm thuật Trung hoa.


Rôsita nắm tay chàng:


- Chạy đi anh.


Khi ấy, Văn Bình mới biết là đã phá kỷ lục nhảy sào thế vận 1963 1 với một dụng cụ thô sơ. Chàng không hiểu sức mạnh nào đã giúp chàng khắc phục được những khó khăn lớn lao khó khăn như vậy. Chàng mỉm cười nhìn Rôsita. Vì nàng... vì nàng mà Văn Bình vô tình trở thành vô địch nhảy sào.






Rôsita ra hiệu cho toán thủy thủ chạy thật nhanh trên con đường mòn ngoằn ngèo, gập ghềnh và đầy gai góc. Bốn tử tù Mã lai được cứu thoát cũng nhập bọn sau khi Văn Bình vào rừng được hai, ba phút. Rôsita bảo Văn Bình:


- Trong đồn còn gần 50 binh lính nữa, nhưng em cho là không đáng sợ vì sĩ quan chỉ huy đã bị giết. Tuy nhiên, chúng mình rời đảo Datoek này càng sớm càng tốt vì bọn sống sót có thể điện về thủ đô Jakarta, họ cho phi cơ săn đuổi thì nguy lắm.


Văn Bình hỏi:


- Du thuyền đậu ở đâu?


Rôsita đáp :


- Cách đồn binh độ nửa giờ xuyên rừng.


Mưa đổ xuống ào ào, không báo trước. Rôsita nép vào người Văn Bình, miệng rú lên một tiếng nho nhỏ. Chàng vội ôm chặt lấy nàng, nhưng không phải để đặt vào môi nàng một cái hôn đắm đuối như thường lệ, mặc dầu từ lúc trốn khỏi pháp trường đến giờ, chàng chưa tình tự thân mật với nàng. Thật ra, Văn Bình cũng muốn hôn Rôsita cho bõ nhớ nhung, thèm muốn, nhưng cảm hứng nồng cháy của chàng đã nguội ngay vì nàng thét to :


- Anh ơi, em sợ lắm !


Đang bước rảo, Văn Bình dừng lại. Trên lối đi lầy lội chỉ còn hai người. Toán thủy thủ đi trước độ trăm thước. Cuối con đường xuyên rừng về hướng tây là bờ biển. Tuy trời còn mưa, Văn Bình vẫn nghe được âm thanh rì rầm của biển, âm thanh chứa đầy lạ lùng mà chàng say mê từ thuở hoa niên...


Văn Bình vội hỏi:


- Em sợ gì?


Chàng rút ngay khẩu súng lục ra cầm tay, sửa soạn nhả đạn. Nàng đang ưu tư bỗng phá lên cười:


- Anh lấy súng ra làm gì?


Văn Bình ngạc nhiên:


- Vì nghe em kêu cứu, anh tưởng... họ đã rượt tới nơi.


- Vâng, em kêu cứu, nhưng không phải vì binh lính Nam dương đuổi kịp. Trời mưa thế này họ không dám vào rừng đâu. Vả lại, họ như rắn mất đầu, chẳng làm gì được nên chuyện. Em kêu cứu vì... thôi, em hết sợ rồi.


- Lạ quá, em không phải là người yếu bóng vía, nhiều lần đối phương dí súng vào lưng mà em không sợ. Anh hỏi lý do thì em trả lời đã hết sợ. Em sợ gì, cứ nói cho cho anh biết.


- Anh sẽ cười em.


- Trời ơi, cứ dài dòng mất thời giờ quá.


- Anh đừng cười em nhé, anh hứa đi. Anh long trọng cam kết là không cười em, em mới nói.


- Ừ, thì hứa.


- Em sợ con vắt.


- Vắt đỉa ấy à?


- Vâng.


Văn Bình phá lên cười. Bất cứ ai đi rừng đều biết con vắt, một giống đỉa nhỏ, sinh sản hàng vạn, hàng triệu con. Hễ trời mưa là từ trên cây rụng xuống, từ dưới đất trồi lên. Hễ gặp người đi qua là chúng ùa ra, bám chặt lấy hút máu không nhả. Kẻ đi rừng dùng con dao bén cạo một lượt như cạo râu, hoặc đốt cháy từng con. Nhiều con bị chém đứt đôi hoặc lửa thiêu sèo sèo mà vẫn bám cứng da thịt để hút máu.


Văn Bình không lạ gì Rôsita. Nàng là nữ điệp viên xuất sắc của Phản gián Phi luật tân trước ngày lên xe hoa về nhà chồng. Bình sinh, nàng không biết sợ. Võ nghệ cừ khôi, mưu chước tuyệt vời, nàng đã chinh phục được cảm tình đặc biệt của Văn Bình. Nàng không sợ súng đạn, nàng không sợ chết vậy mà nàng sợ con vắt nhỏ lăn tăn. Đàn bà là như thế đó...


Rôsita vùng vằng :


- Anh cười em ... Té ra anh thất hứa!


Văn Bình vội kéo nàng vào lòng:


- Xin lỗi em.


Cả hai người cùng cười. Dưới cơn mưa lác đác, Văn Bình ghì chặt thân thể căng cứng, tràn trề căng cứng, tràn trề sinh lực của nàng, nhìn nàng mắt trong mắt, tay trong tay giây lâu, để sửa soạn cảm xúc mê ly rồi mới từ từ cúi xuống dính môi chàng vào môi nàng. Dường như môi Văn Bình có chất keo đặc biệt, đã sát vào thì lâu lắm mới chịu rời ra. Một số chuyên viên điện ảnh nhận định rằng Văn Bình có sức hôn mãnh liệt hơn cả tài tử màn bạc đẹp trai số một Rudolph Valentino 2 nữa.


Rôsita khoác tay Văn Bình lội nước bì bõm, tiến ra bờ biển. Nàng mang ủng da, cao quá đầu gối nên không bị vắt bám vào. Trong khi ấy, tay chân Văn Bình đều đầy vắt, nhưng chúng chỉ nhảy lên rồi té xuống cả chùm như trái chín rụng. Rôsita reo lên:


- Ô kìa, em chưa thấy ai như anh!


Văn Bình giải thích:


- Muốn đuổi vắt không khó, chỉ cần vận công cho da thịt nóng bỏng, giống vắt kỵ nóng, nhất là nhiệt lượng thân thể. Vắt ở đây còn là vắt nhỏ và hiền, ở rừng rậm Đông Dương, nó còn to hơn và dữ hơn nhiều. Em thử rờ cánh tay anh thì biết.


Rôsita đụng làn da của Văn Bình rồi rụt lại:


- Kỳ khôi ghê! Da anh có điện.


Văn Bình tủm tỉm cười:


- Đó là do vận công mà có. Phép vận công cổ truyền của võ Tàu và Nhật, đặc điểm của nó là rút nhân điện trên óc truyền ra ngoài bì phu, ai chạm vào là bị giật, như chạm vào điện nhà vậy.


- Tại sao hồi nãy em không bị giật?


- Hồi nãy, em làm gì?


- Đùa mãi. Hồi nãy, anh hôn em.


- À, anh quên. Để anh giảng theo khoa học cho em hiểu. Em đã theo lớp huấn luyện điệp báo chắc còn nhớ những nguyên tắc căn bản về việc chống lại tra tấn bằng điện. Bị quay điện, muốn khỏi bị giật thì phải ngăn cách dòng điện bằng một vật dẫn điện, như ngậm cái cúc áo hoặc một dúm thuốc lá trong miệng. Hồi nãy hôn em, anh cũng đang vận công để chống bọn vắt, song em không bị giật vì lẽ anh là dương điện, còn em là âm điện.


- Nói xạo!


- Sự thật là như thế. Anh học được điều này trong bộ Thần ảo công do một hòa thượng già người Thái, thuộc giòng vua chúa, truyền lại cho anh trong những ngày thí phát quy y tại một ngôi chùa cổ ở gần thị trấn Vạn tượng 3.


- Vận công lên, toàn thân anh đều có điện nhưng điện này sẽ hoá giải tức khắc nếu chạm da thịt đàn bà, nhất đàn bà mình yêu. Đó là một bí mật ghê gớm, bí mật mà anh phải giữ riêng trong lòng, sống để dạ, chết đem đi, không được tiết lộ cho bất cứ ai.


- Nhưng anh vừa tiết lộ với em !


- Nghĩa là anh giúp em nắm được yếu điểm của anh. Sở dĩ anh có vũ dũng đặc biệt là do Thần ảo công. Nếu địch tìm cách phá được Thần ảo công thì anh trở thành võ sĩ thông thường, dễ bị đánh bại. Muốn phá Thần ảo công thì phải dùng nữ võ sĩ để đấu với anh, hoặc ...


- Thôi, anh đừng dậy thêm nữa vì biết đâu một ngày kia, em sẽ giết anh.


- Em giết anh lúc nào mà chẳng được.


- Bây giờ thì không, nhưng anh coi chừng ... em đã bỏ chồng để theo anh, nếu em bắt được anh theo người khác thì em sẽ không tha.


- Lại ghen !


 -Đàn bà không ghen thì không còn là đàn bà nữa.


- Nhưng nếu đàn ông không hào hoa mã thượng thì không còn là đàn ông nữa.


- Hào hoa mã thượng không có nghĩa là bạ ai cũng yêu, bạ ai cũng hứa hẹn đủ điều. Em chẳng lạ gì tính hảo ngọt bất trị của anh. Vì vậy, em đã bằng lòng cho anh được tự do, nhưng chỉ tự do đến mực độ nào đó mà thôi ...


- Hẳn em đã rõ anh đã có con. Con anh là Văn Hoàng.


- Em biết rồi. Cô Quỳnh Loan đã gửi điện mắng nhiếc em. Song anh chỉ có con mà chưa có vợ.


Hai người đã ra đến bờ biển.


Trời vẫn sám xịt. Mặt trời duyên dáng đã biến đâu mất. Nước biển không trong xanh mà đục ngầu, từa tựa như nước sông Hồng những ngày nước lũ đầy gỗ mục, lá chết, và phù sa màu nâu bẩn thỉu. Dọc bờ biển, bãi cát chạy dài tưởng như không bao giờ hết, với rừng dừa, rừng kè lùn màu xanh xẫm.


Du thuyền Thiên Thần nằm khuất sau một mỏm đá lớn, chạy từ bờ ra xa, rồi vòng lại theo hình cánh cung, tạo ra một cái hồ tròn, tứ bề là vách đá. Bên trên, du thuyền được ngụy trang bằng cành lá um tùm. Thủy thủ đoàn đang hối hả vứt cành lá ngụy trang xuống biển. Mưa rừng đã tạnh hẳn. Bốn tử tù Mã lai chờ Văn Bình trên boong. Thấy chàng, họ ùa tới ôm chầm lấy chàng. Thuyền trưởng cung kính chào Văn Bình, và biếu chàng con dao Mã lai hắn đang giắt nơi lưng :


- Thưa ông, con dao quắm này là của gia bảo, tôi dùng nó từ ngày còn xưng hùng trên mặt biển ở Mindanao. Ông là người đầu tiên trong đời mà tôi khâm phục về võ nghệ. Dao này được chế bằng thép riêng, nấu ở lò đúc thép bên Tàu, trong tỉnh Sơn tây, tỉnh nổi tiếng về thép làm kiếm. Lưỡi nó mỏng và mềm, có thể bẻ cong được, nhưng khi lâm trận nó lại cứng kinh khủng, chém sắt cũng đứt. Đặc biệt khi khua lên nó phát ra tiếng vi vu như tiếng gió biển.


Văn Bình vỗ vai thuyền trưởng :


- Trân trọng cám ơn. Tôi xin luôn luôn đeo nó bên mình làm bùa hộ mệnh.


Du thuyền từ từ rời mỏm đá, len qua cái eo nhỏ ra khơi. Tiếng động cơ diesel êm ru, không hổ danh là du thuyền tối tân nhất Phi luật tân.


Văn Bình nằm dài trên ghế da êm ái trong ca bin. Ngồi bên, Rôsita trịnh trọng khui huýt ky rót vào ly. Đột nhiên Văn Bình nhỏm dậy, hỏi :


- Anh sơ ý quá, quên bẵng. Tại sao em biết anh bị kẹt trong đồn binh mà đến cứu ?


Rôsita đưa ly rượu trong vắt tận tay chàng, rồi nhoẻn miệng cười tươi :


- Tối hôm ấy, chờ mãi không thấy anh về, em vội cho người lên bộ tìm kiếm. Thủy thủ đi suốt ngày, và trở về tàu tay không. Rạng đông, em đích thân chỉ huy một toán thủy thủ gan dạ và giỏi võ nghệ, trèo qua núi và băng rừng đến phía sau hải đảo thì gặp đồn binh. Đảo Datoek nhỏ xíu nhưng vì lạ đường nên em mất một ngày mới tới được đồn binh của đại úy Sulim. Đoán phỏng là anh bị bắt, em không dám ra mặt, mà chỉ mai phục bên ngoài. Trên đảo không có dân cư, chỉ có binh lính nên đợi thêm một đêm nữa mới thấy một hạ sĩ một mình đi qua chỗ núp. Em ra lệnh chặn bắt lại thì hắn khai là anh đã bị đưa ra tòa xử và bị tuyên án tử hình. Để bảo vệ bí mật, em phải giết hắn. Trong rừng rậm Nam dương có rất nhiều cọp beo và rắn rết nguy hiểm, kẻ đi một mình mất mạng là thường, nên đại úy Sulim không sai người tìm kiếm. Suốt mấy ngày đêm liên tiếp, em chỉ ở cách trại giam 300 thước, dùng viễn kính quan sát bên trong.


Chiều qua, em thấy binh lính chôn cọc ngoài sân, quang cảnh đồn binh có vẻ rộn rịp, em đoán là anh sắp bị đem bắn. Em muốn đột kích vào đồn song vì thiếu súng lớn, lại không triệt hạ được hai khẩu đại liên trên vòng rào nên băn khoăn mãi chưa nghĩ ra kế. Quá nửa đêm, hai tên lính dại dột ra khỏi đồn, em lừa bắt sống, và chúng đã khai rõ chi tiết về vụ hành hình. Em chia nhóm thủy thủ thành hai toán, toán đánh bọc hậu nhà giam sau khi nổ súng và toán xung kích qua cổng, vào sân trại. Một thủy thủ trèo lên ngọn cây cao nhất từ sáng tinh sương chờ khi nào Sulim giải tù ra thì nhất tề ra hiệu tấn công. Chẳng may hắn bị rắn bay 4 cắn chết ngay trên cây.


Khi nghe loạt súng đầu tiên, em hoảng hốt chạy tới gọi thì biết hắn đã cứng đơ như khúc gỗ. Em phải thân chinh trèo lên cây xả súng bắn vào. Chậm độ một vài phút nữa là em đã mất anh.


- Anh hiện nợ em cái ơn cứu tử.


- Lại khách sáo nữa ! Nếu không cứu được anh thì chắc chắn giờ này em đã nằm dưới biển. Nói vậy để anh biết rõ mối tình của em đối với anh.


Văn Bình hôn thật lâu vào đôi môi mở hé của nàng. Nàng buông chàng ra, tát vào má, giọng đe dọa :


- Anh nhớ đấy ! Đừng tưởng anh lăng nhăng với người khác mà em không biết. Em sẽ đi sát bên anh.


Văn Bình cười :


- Em đánh anh đau quá !


- Mũi dao của em đâm vào da thịt anh còn đau hơn nhiều.


Văn Bình vội đứng dậy vì có tiếng gõ cửa rồi cửa ca bin hé mở. Thuyền trưởng hiện ra với mảnh giấy tờ trong tay. Hắn nói với Rôsita:


- Thưa bà, tôi vừa nhận được phúc điện.


Thuyền trưởng trao tấm giấy đánh máy cho Rôsita rồi bước ra ngoài, khép cửa lại. Hắn vừa gửi bức điện cách đây một giờ. Bức điện này là của Văn Bình. Thuyền trưởng không hiểu được nội dung vì nó được viết bằng mật mã đặc biệt. Hắn cũng không biết bức điện được gửi cho ai. Duy Văn Bình và Rôsita là biết bức mật điện được gửi cho phân cuộc CIA tại Tân gia ba. Nội dung như sau:


"Của Z.28


Yêu cầu chuyển ngay cho Ủy ban Phối hợp tại Sàigòn.


Nội dung: du thuyền Thiên Thần bị bão, giạt vào bờ biển Nam dương nên công tác thiếu sự liên tục. Xin điện cho biết hiện Bồng Lai ở đâu."


Và đây là bản phúc điện:


"Của Ủy ban Phối hợp


Gửi thẳng cho Z.28.


Bồng Lai vừa cặp bến Tân gia ba để lấy xăng nhớt. Yêu cầu tiếp tục bám sát trong khuôn khổ kế hoạch Trường Huệ.


Chúc may mắn."


Ủy ban Phối hợp là một ủy ban gồm đại diện tình báo Nam Việt và CIA được thành lập để soạn thảo và tiến hành những kế hoạch tình báo liên quan đến hai quốc gia Việt-Mỹ.


Còn Bồng Lai, và kế hoạch Trường Huệ?


 


Hai tuần trước; Văn Bình xô cửa vào văn phòng ông tổng giám đốc tại bin đinh mang tên Công ty Điện tử trên đại lộ Nguyễn Huệ gần bờ sông Sàigòn. Ngoài đường trời nóng đến nỗi Văn Bình ngạt thở. Giàu kinh nghiệm, chàng không dám mặc ni lông, vậy mà cái sơ mi bằng lụa dệt tay Ý đại lợi chuyên hút khí nóng, trị giá năm ngàn bạc, của chàng vẫn dính cứng da thịt vì bồ hôi tuôn ra như tắm.


Không khí lạnh buốt trong phòng ông Hoàng làm Văn Bình bàng hoàng. Ông tổng giám đốc không phải là người mê máy lạnh. Sở dĩ phòng ông được gắn máy lạnh là để đảm bảo an toàn, khỏi phải trổ cửa sổ, mặt khác để mọi cuộc trò chuyện kín đáo. Vì luống tuổi, không chịu được khí hậu quá lạnh nên ông Hoàng đã sai gắn một bộ phận đặc biệt trong phòng, kèm theo cái hàn thử biểu. Bộ phận này tự động điều chỉnh cho khí hậu không bao giờ lạnh dưới 20 độ.


Vậy mà hôm ấy hàn thử biểu lại chỉ đúng 6 độ. Vâng, đúng 6 độ nghĩa là lạnh hơn tiết đại hàn ngoài Bắc những mùa đông cực lạnh.


Văn Bình dụi mắt nhìn hàn thử biểu lần nữa. Mắt chàng còn tốt nguyên, chưa phải đeo kiếng, nhìn xa rõ như hải đăng. Ở gần thì ban đêm xâu chỉ vào lỗ kim nhỏ xíu cũng như ban ngày ngoài nắng. Đúng, chàng không quáng gà. Đúng là hàn thử biểu đã tuột xuống 6 độ.


Và ông Hoàng cũng không mặc com lê cũ kỹ, bạc màu và sờn chỉ như thường lệ. Trái lại, ông choàng áo bờ lu trắng tinh như y sĩ, và đang đứng ở góc trước cái bàn nhỏ trên đặt một dãy chậu sứ tráng men xanh trồng hoa huệ.


Văn Bình vào đã lâu mà ông Hoàng không để ý. Chàng đằng hắng đến lần thứ ba ông Hoàng mới quay lại. Ông xoa tay và nói:


- À, anh!


Văn Bình ngồi xuống ghế bọc da đỏ êm ái, vẻ mặt ngạc nhiên vi không thấy trên bàn chai huýt ky chưa khui, cái ly pha lê chùi rửa sạch sẽ và bịch thuốc Salem ông để dành riêng cho chàng. Chắc phải có chuyện tối quan trọng ông Hoàng mới quên bẵng cái điều mà từ nhiều năm nay ông luôn luôn nhớ. Tuy vậy, nếu có chuyện tối quan trọng ông cần chàng tới bàn bạc thì tại sao ông lại bâng khuâng trước mấy bông huệ vô tri?


Ông Hoàng chỉ bông huệ ở đầu bàn, lớn nhất và đẹp nhất ;


- Anh biết hoa gì không?


Đứa trẻ lên 6, mới cắp sách vào lớp bét tiểu học cũng không thể không biết đó là huệ. Ngày rằm và ngày mồng một, nó phải thấy mẹ nó cắm huệ lên bàn thờ Phật. Tín đồ công giáo cũng dâng huệ trên bàn thờ Chúa. Vậy mà ông tổng giám đốc lại mang câu hỏi ấu trĩ con nít ra hỏi Văn Bình. Bực mình, chàng định xỏ ông một vố. Chàng bèn giả vờ quan tâm, tiến lại gần cái bàn nhỏ, đứng ngắm hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, ra dáng thất hy vọng thành thật:


- Thưa ông, tôi chưa hề thấy giống hoa này bao giờ.


Ông Hoàng phá lên cười:


- Đáng khen lắm. Đáng khen lắm. Tôi đã hỏi nhiều người, ai cũng cho là hoa huệ, học thức uyên bác như Triệu Dung mà cũng một mực khăng khăng là hoa huệ. Duy có anh là nói không biết. Thật vậy, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe...


Ông Hoàng trịnh trọng bưng một chậu hoa lên bàn buya rô bên đống hồ sơ bìa đỏ, đề chữ "Tối mật -an ninh quốc ngoại " rồi mân mê cánh huệ với dáng điệu đam mê. Văn Bình sững người nhìn ông tổng giám đốc. Người ta bảo là ông già, bà cả thường lẩn thẩn, nhiều khi điên tàng hoặc phát biểu ngây ngô. Ông Hoàng không còn trẻ nữa, không khéo thần kinh bị công việc quá nặng nề làm lệch lạc rồi cũng nên. Phải là kẻ mất trí khôn mới dám nói chậu hoa trước mặt không phải là hoa huệ. Chàng đinh ninh lỡm được ông Hoàng, ngờ đâu lại được khen là nói thật.


Vẻ mặt nghiêm trang, ông Hoàng mở cuốn sách dầy ở góc bàn ra coi. Nhìn thấy trang nào cũng in các loại cây. Văn Bình biết đó là cuốn thảo mộc bách khoa. Trong quá khứ, nhiều lần ông Hoàng đã cải trang làm trại chủ trồng hoa. Để đóng đúng vai trò, ông đã dành nhiều thời giờ nghiền ngẫm bộ sách thảo mộc bách khoa này.


Giở được mấy trang, ông Hoàng đẩy cuốc sách về phía Văn Bình:


- Giống hoa này là Amaryllis, trông như hoa huệ mà không phải hoa huệ. Nó quý hơn cả kim khí quý và đá quý nữa kia.


Văn Bình hỏi:


- Thưa, chắc nó có tác dụng cải lão hoàn đồng hoặc hồi sinh bệnh nhân hấp hối?


- Không, không phải như vậy. Nó quý ở chổ nở hoa quanh năm, mùa nào cũng nở hoa, và nở hoa hàng chục năm liên tiếp. Trên thế giới, người ta đã tìm thấy một giống Amaryllis trổ hoa luôn trong 40 năm liền 5.


Sau những phút bần thần, Văn Bình lặng người đi khi nghe ông Hoàng nói. 40 năm trổ bông liên tiếp... Lần đầu chàng mới được biết tới loại hoa kỳ dị như vậy.


Thì ông tổng giám đốc đã nói tiếp:


- Ông Sì mít vừa gởi bằng máy bay sang cho tôi 4 chậu. Tôi đang tìm cách trồng nó ở nước nhà. Bao nhiêu chuyên viên thảo mộc cố gắng gây giống mà đều thất bại. Nhưng tôi đã khám phá ra bí quyết. Đó là trồng nó trong lồng kính, với sức lạnh không quá 6 độ bách phân.


Chợt nhớ ra, ông Hoàng vội lấy cặp kiếng trắng dày cộm đeo vào mắt:


- À, tôi vừa thăm cháu. Lớn lên, nó càng giống anh như tạc. Tại sao anh chưa tới thăm cháu?


Chết rồi, ông Hoàng lại xía vào đời tư của chàng. Chàng nhớ con, muốn đến ôm nó vào lòng nhưng lại sợ gặp Quỳnh Loan, sợ phải nghe nàng giảng luân lý hàng giờ. Vì vậy, chàng tìm cách đình hoãn và lẩn tránh. Chàng bèn đáp nước đôi:


- Vâng, tôi sẽ đến.


Ông Hoàng cắt điếu xì gà Havan rồi nói:


- Từ nãy đến giờ tôi đã làm mất của anh hơn nửa giờ đồng hồ quý báu, anh đừng giận lão già lẩm cẩm này nhé. Sở dĩ tôi nhắc đến cháu là vì nó liên quan phần nào đến giống hoa Amaryllis, và hoa Amaryllis lại liên quan phần nào đến công tác tôi sắp giao cho anh hôm nay. Thật vậy, cháu Văn Hoàng đã gián tiếp giúp tôi tìm ra phương pháp trồng Amaryllis. Chắc anh không lạ gì cái thú nằm trong phòng gắn máy lạnh của nó. Tuy còn nhỏ xíu, nó đã dư nội hỏa để ở trần trong một khí hậu mà người lớn phải mặc đồ lót len, ba đờ suy lông thú và uống rượu mạnh mới khỏi bị sưng phổi. Nội hỏa của nó là do di truyền, anh giỏi nội công nên con anh trở thành mình đồng, da sắt. Vì vậy, phòng ngủ của nó ít khi lạnh trên 13, 14 độ. Mấy chậu hoa do ông Sì mít biếu lần lượt khô héo. Tình cờ, tôi tới thăm cháu, mang chậu hoa đi theo, và ở gần một giờ chơi đùa với nó. Khi ra về, tôi nhận thấy nụ hoa tươi tốt trở lại.


Văn Bình nói đùa:


- Tôi đề nghị ông đặt tên ở nhà cho nó là Amaryllis.


Một lần nữa, Văn Bình lại "lỡ tàu". Chàng nói kiểu nghịch ngợm nhưng ông tổng giám đốc vẫn cho là đóng góp ý kiến nghiêm chỉnh:


- Cũng gần như thế. Để ghi nhớ dịp may hãn hữu này, tôi đặt công tác sắp tới do anh có nhiệm vụ tiến hành là công tác Amaryllis, dịch tiếng Việt là Trường Huệ, trường là dài, nghĩa là "hoa huệ sống lâu ". Một lý do khác khiến tôi gắn bó với chữ Amaryllis là vì Dixon rất đam mê loại hoa này.


- Thưa, Dixon là ai?


- Là nhân vật chính trong tấn tuồng đang diễn. Y trạc ngũ tuần, không vợ con chính thức, nhưng khá nhiều bạn gái và con rơi. Mã ngoài của y được phụ nữ ưa thích. Người Mỹ nổi tiếng là cao to, y lại cao to hơn đa số người Mỹ khác. Y hội đủ điều kiện vật chất để thành công trên tình trường, ngoài bộ vó khôi ngô, y lại có ngôn ngữ lịch thiệp, lưu loát, ngọt ngào.


- Dĩ nhiên là có nhiều tiền ?


- Chữ nhiều sợ chưa đúng lắm. Người ta chưa ước lượng được sản nghiệp riêng của y là bao nhiêu nhưng ít ra cũng từ chục triệu đô la trở lên. Đó mới là tiền mặt do y cất giữ trong nhà hoặc trong ngân hàng. Nếu cộng thêm của chìm, và các kho chứa võ khí của y rải rác trên khắp thế giới thi tiền bạc không biết cơ man nào mà kể.


- Y là trùm gián điệp địch ?


- Không. Nếu Dixon là trùm gián điệp GRU, Smerch, hoặc Tình báo Sở thì công việc của ta sẽ dễ hơn nhiều. Ta chỉ cần thu thập bằng cớ cụ thể rồi lôi y ra tòa lãnh án. Hoặc giản dị hơn, ta sẽ hạ sát và quăng xác y xuống biển. Đằng này y lại là công dân lương thiện, ít ra là lương thiện ngoài mặt. Người ta biết y dính líu vào nhiều vụ động trời, nhưng vì thiếu bằng cớ nên đành bó tay. Dầu khui được bằng cớ hiển nhiên, cũng vị tất bỏ tù được y vì nhờ thế lực của đồng đô la y thuê cả một sư đoàn luật sư, y còn có cả trăm đàn em sẵn sàng nhận tội thay y, và khi cần y lại mua chuộc được quan tòa nữa. Luật pháp Mỹ khá tự do, bắt người đã khó, nhốt người còn khó gấp chục lần. Do đó Dixon vẫn tiếp tục nhởn nhơ phá hoại hòa bình thế giới.


- Phá hoại hòa bình thế giới, nghĩa là y buôn võ khí lậu ?


- Phải. Dixon là lái buôn võ khí quan trọng vào bậc nhất hoàn vũ. Y nhập cuộc từ sau thế chiến thứ hai, thoạt đầu mua lại một lô võ khí hỏng cho chữa lại đem bán, rồi đến mua võ khí thặng dư, hay lỗi thời cung cấp cho các nước nhỏ. Y điều khiển một công ty khổng lồ mang tên là Công ty Võ khí Thế giới, trụ sở chính đặt tại Nữu ước, với 12 phân cuộc ở mọi thủ đô lớn trên thế giới. Kho chứa của y cũng rất nhiều, phần đông đều tọa lạc bên ngoài lãnh thổ Hoa kỳ. Chính vì vậy mà cơ quan an ninh Hoa kỳ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng bây giờ thì họ không thể làm thinh được nữa.


- Chắc Dixon bán súng đạn cho phiến quân cộng sản ở Nam Việt ?


- Ồ, đó là chỉ là một tội trạng quá nhẹ. Tội trạng nặng nhất của y là bán lậu hỏa tiễn.


- Hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử ?


- Phải.


- Kể cũng hơi lạ vì hỏa tiễn nguyên tử không phải là vật dễ chế tạo, mua ở đâu cũng có.


- Đây là hỏa tiễn cỡ nhỏ, tầm bắn từ 10 đến 30 cây số, thuộc loại hỏa tiễn chiến thuật, do Hoa kỳ và Nga sô sản xuất trong nhưng năm đầu tiên của kỹ nghệ chế tạo võ khí hạt nhân. Những võ khí hạt nhân tối tân và xa tầm lần lượt được chế tạo, Nga Mỹ phải cất giữ võ khí cũ vào kho. Không hiểu sao Dixon lại vớ được những hỏa tiễn loại này.


- Do Nga sô bí mật cung cấp ...


- Cũng có thể Dixon ăn cắp trong các kho chứa của Hoa kỳ ở trong xứ và hải ngoại. Như anh đã biết khối Minh ước Bắc Đại tây dương và khối Minh ước Liên phòng Đông Nam Á đều có kho chứa riêng. Theo tin tức chính xác, Dixon đang chở một số hỏa tiễn nguyên tử trên một chiếc tàu lởn vởn ngoài khơi Đông Nam Á, hiện sắp ghé Phi luật tân.


- Ông muốn tôi chặn bắt tàu của Dixon lại?


- Tốt nhất là theo dõi y xem y đổ bộ võ khí lên quốc gia nào, rồi khi đó hãy ra tay. Chuyến đi này, Dixon giả dạng là du lịch. Thủy thủ đoàn gồm toàn bọn anh chị quốc tế, trung thành tuyệt đối với Dixon.


- Thưa, đã có lần nào CIA cho người đột nhập lên tàu của Dixon chưa?


- Có. Một vài lần. Họ đều thất bại vì không nhân viên nào trở về.


- Bị giết?


- Không biết.


- Tại sao họ không yêu cầu công an liên bang FBI xin trát tòa để khám xét?


- Rất khó vì Dixon giao du toàn với những nhân vật cao cấp. Họ là tay tổ trong đảng cầm quyền. Do đó, CIA phải nhờ đến ta.


- Có chắc là Dixon chở hỏa tiễn trên tàu không, thưa ông?


- Chắc, vì CIA gài được một thủy thủ trên tàu. Mật báo viên này sắp cung cấp đầy đủ chi tiết thì mất tích. Thành ra mọi việc phải quay lại con số dê rô. Cho dẫu CIA nắm được chi tiết cũng chẳng làm được gì vì tàu của Dixon luôn luôn ở trên hải phận quốc tế.


- Ông vừa nói là y sắp ghé Phi luật tân !


- Lệ thường, y vào bờ bằng ca nô. Như tôi đã cắt nghĩa ở trên, Dixon khôn như ranh, ăn vụng chùi mép rất giỏi. Y chỉ mắc một sở đoản: đàn bà. Hiện y đang mê một thiếu phụ da trắng tuyệt đẹp, tên là Akita. Nàng cùng đi sang Viễn đông với y.


- Hừ, ông cấm tôi chơi bời mà lại muốn tôi tán tỉnh nhân tình của Dixon. Thôi, tôi không dám.


- Vào địa vị anh, tôi sẽ không từ chối. Ủy ban Phối hợp đã nhóm họp nhiều kỳ, ông Sí mít đặc biệt nhắc đến tên anh. Đây là vấn đề uy tín của Sở. Lại là vấn đề an ninh của nước nhà nữa. Vì nếu Dixon bán hỏa tiễn cho cộng quân hoạt động trên bán đảo Đông dương thì cán cân quyền lực sẽ thay đổi trong khoảnh khắc... Tôi đã chuẩn bị giấy tờ cho anh qua Mani. Anh chờ sẵn ở đó, khi Dixon rời bến thì thuê tàu rượt theo.


- Tàu của ai?


- Tùy anh lo liệu. Phân cuộc CIA ở Mani đã neo trong vịnh một khoái đĩnh chữa lại thành du thuyền, với thủy thủ đoàn người Nam Mỹ. Anh sẽ liên lạc với họ để thảo luận thể thức. Và anh có toàn quyền định đoạt.


Văn Bình đã xử dụng quyền này bằng cách mượn du thuyền của Rôsita. Và chàng bám sát tàu Bồng Lai của Dixon. Cho đến khi trận bão xảy ra. Du thuyền Thiên Thần dạt vào đảo Datoek.


 


Tờ mờ sáng hôm sau, Văn Bình nhận được bức điện mới của Ủy ban Phối hợp:


"Của Ủy ban Phối hợp


gởi thẳng cho Z.28.


Bồng Lai vừa rời Tân gia ba. Yêu cầu chạy thẳng tới Kota Bharu."


Kota Bharu là một thương cảng nhỏ hơn của Tân gia ba và ở phía bắc Tân gia ba gần 500 cây số. Du thuyền Thiên Thần ghé vào bờ, đổ nhiên liệu.


Đêm ấy, một bức điện khác được gởi tới:


"của Ủy ban Phối hợp


gởi thẳng cho Z.28.


Bồng Lai đang tiến tới Vọng các. "


Vọng các với giòng sông Chao Phya chứa đầy kỷ niệm là một trong nhiều nơi trên trái đất mà Văn Bình không khi nào quên được. Chàng vui mừng như đứa trẻ được mẹ về chợ cho quà.


Sáu ngày sau, du thuyền Thiên Thần vượt thêm một ngàn cây số đường biển để tới thủ đô Thái lan huyền bí.
 --------------------------------


	1	năm 1963, John Thomas Pennel (Hoa kỳ) đã nhảy được 5m20. Văn Bình phải là võ sĩ cừ khôi mới đạt được thành tích vượt tường 5m này, vì muốn nhảy cao như vậy phải chạy 40m để lấy trớn và phải có sào tốt bằng thủy tinh ép hoặc bằng nhôm đặc biệt. Tưởng nên biết rằng võ sĩ nhảy sào không bị gãy xương khi đáp xuống vì có một lớp vỏ bó ni lông khá dày, được trải trên một khoảnh vuông mỗi cạnh 5m, trong khi ấy Văn Bình nhảy từ 5m cao xuống đất cứng. Đó là nhờ công phu Ninjutsu và Thần ảo công.

	2	hồi sinh thời, tài tử Mỹ Rudolph Valentino đã khét tiếng về nghệ thuật hôn lâu, hôn mạnh, và gây nhiều hoan lạc, khoái cảm cho nữ diễn viên màn ảnh. Có lần Rudolph làm mạnh đến nỗi một nữ diễn viên bị gãy ngay... hai cái xương sườn. Từ khi Rudolph mệnh một, hầu hết vụ hôn trên màn ảnh đều giả tạo. Với tài nghệ vượt Rudolph Valentino, Văn Bình quả là đàn ông nguy hiểm, các bà các cô nên... tránh xa.

	3	xin đọc Vạn tượng khói lửa để theo dõi hoạt động của Z.28 ở Lào. Còn về bộ sách Thần ảo công thì đọc Tia sáng giết người (2 cuốn trọn bộ), cũng của Người Thứ Tám, Tân Quang, 54 Lê văn Duyệt, tổng phát hành.

	4	danh từ khoa học gọi giống rắn bay này là chrysopefea ornata. Nó sinh sống trong rừng rậm đảo Java (Nam dương) và Mã lai Á. Các nhà sinh vật nhiều lần mang rắn bay về xứ lạnh để nuôi song lần nào nó cũng chết. Giống rắn này mình dẹp, chuyên sống trên cây và cuộn tròn lại. Nó băng mình từ cây này sang cây khác chứ không bò xuống đất rồi trèo lên. Khi di chuyển, nó tung người dài ra, dài như giải lụa. Nọc độc nó rất nguy hiểm, hễ nó cắn ai là chết. Rất nhiều người Nam dương và Mã lai đi rừng đã mất mạng vì bị rắn bay cắn.

	5	hiện bà Elfreda Wulff, ngụ tại Omaha ( Hoa kỳ ), trồng được thứ Amaryllis này. Cây hoa của bà trổ bông trong 40 năm và vẫn tiếp tục trổ bông. Trông nó như hoa huệ của ta, duy khác ở điểm hoa nó thường chĩa xuống chứ ít khi đâm lên. Nó có mùi thơm rất quyến rũ.


  




III

Bồng lai tiên cảnh

Trong những tập sách nhỏ tặng cho du khách, Thái Lan thường được mô tả là " xứ sở của Nụ cười ". Văn Bình nhớ đất Thái Lan hơn ai hết vì lần nào đến nơi chàng cũng tìm thấy những nụ cười mỹ nhân. Nói chung, phụ nữ Thái không đẹp, song một khi đã đẹp thì đẹp lạ lùng. Phụ nữ Thái lại không quá khó khăn đối với nam giới, có lẽ vì chịu ảnh hưởng của địa hình và phong thổ.


Thật vậy, thủ đô Vọng các nằm trên bờ sông Chao Phya ngày đêm tấp nập người qua lại nên lòng phụ nữ bản xứ cũng lênh láng tình yêu như giòng nước chảy hoài không bao giờ ngừng. Những ai đã hò hẹn với mỹ nhân Thái tất phải nhìn nhận rằng họ không có đường cong đồ sộ, song thân hình nhỏ nhắn của họ lại chắc nịch và ngọt ngào, cũng chắc nịch và ngọt ngào như trái soài và trái sầu riêng địa phương. Soài Thái không lớn bằng soài nơi khác ở Đông Nam Á nhưng lại thơm ngon dị thường. Còn sầu riêng thì tròn trịa, ăn vào đủ vị ngọt, béo, bùi, mùi hương độc đáo phảng phất cả ngày chưa hết.


Du thuyền Thiên Thần từ từ ngược giòng sông Chao Phya. Chiều sắp buông xuống. Rôsita dựa lan can, tóc bay lòa xòa trước gió, nhìn về phía thành phố. Vọng các gồm hơn triệu rưỡi dân, được chia làm hai khu : khu cổ xưa với những đường phố chật hẹp, đông đúc, và khu tân tạo với những đại lộ rộng rãi, và bin đinh kiến trúc theo lối tây phương. Vượt lên trên những mái nhà nhấp nhô như dợn sóng là nóc chùa, hàng trăm, hàng ngàn nóc chùa hình tròn nhọn hoắt. Ánh nắng chiều quét một lớp sơn vàng lên cảnh phố phường tấp nập và mái chùa trang nghiêm, tạo cho du khách một niềm lâng lâng vô tả. Dọc sông Chao Phya, hàng chục sông đào tóe ra. Những sông này cắt ngang, xẻ dọc thành phố thành nhiều hình kỷ hà ngộ nghĩnh. Thuyền bè chạy hàng đoàn chở đầy mễ cốc và trái cây. Những con đò nhỏ dừng lại dọc đường, ghé vào dãy nhà cất bên sông, rồi lại từ từ trôi. Một bầy thiếu nữ xõa tóc, da ngăm ngăm, ngụp nước đến ngực trồi lên vẫy các thủy thủ trên du thuyền Thiên Thần, vừa cười như nắc nẻ.


Rôsita reo lên một tiếng nhỏ khi Văn Bình từ ca bin bên dưới trèo lên boong. Nghệ thuật cải trang đã biến chàng thành con người khác. Tóc chàng rẽ giữa ngay ngắn chứ không rẽ lệch bay bướm và phồng cao như thường lệ khiến khuôn mặt dài tưởng như ngắn lại. Cặp mắt sáng quắc được thu bớt hào quang, tròng mắt màu xanh biến sang màu nâu nhờ một loại kiếng riêng, nhỏ bằng đầu ngón tay, bỏ gọn trong mắt như kiếng công-tắc của người cận hoặc viễn thị.


Văn Bình xuống đò để vào thành phố. Một con đò nhỏ trượt theo Văn Bình, sàn đò gần mấp mé mặt nước, bên trên là một cô gái tóc dài bóp kèn inh ỏi. Cô gái líu lo nói với chàng. Chàng chỉ hiểu lõm bõm là nàng mời chàng mua " kao neo ", xôi nếp ăn với gà quay. Bên phải Văn Bình, một con đò nhỏ khác cũng vừa tới, lắc chuông leng keng. Đó là đò bán cà rem.


Đặc điểm của Vọng các là chợ họp trên sông. Những đêm trăng thanh gió mát, sông Chao Phya cũng rộn rịp như sông Hương, khách có thể ngủ đò, nghe hát tìm hoa, và ăn uống trên mặt nước, chỉ khác một điều là gió sông Hương dịu dàng hơn, giòng sông Hương trong trẻo hơn, và người đẹp sông Hương có làn da sáng sủa hơn.


Lên bờ, Văn Bình kêu tắc xi đến lữ quán Rama. Trong quá khứ, mỗi lần đến Vọng các chàng đều lấy phòng tại Erawan, khách sạn quan trọng bậc nhất, mặc dầu hơn xưa và chỉ cao 5 tầng vì khách sạn này tọa lạc ở trung tâm Thái Hotel, khách sạn tối tân, hoàn toàn điều hòa khí hậu, ở gần sứ quán Nam Việt. Nhưng chưa bao giờ chàng ghé Rama. Tòa nhà đồ sộ 10 tầng đứng sừng sững ở góc đại lộ Silom và Surisak của khách sạn Rama là một kho kỷ niệm đầm ấm và cay đắng đối với con bướm đào hoa Z.28. Trước đây, chàng không ghé Rama, tuy đó là lữ quán thượng lưu vào bậc nhất nhì thành phố, mới được hoàn thành năm 1961, là vì lý do tình cảm. Đến đâu, Văn Bình cũng lưu lại dấu tích xác thịt đến đó, riêng tại Rama dấu tích này đã hằn sâu đến nỗi nhiều năm đã qua rồi mà chàng vẫn không quên.


Năm ấy, lữ quán Rama vừa được khánh thành, Văn Bình đi lang thang trên đường Silom, một đại lộ dài lê thê nằm dọc theo một khlong nhỏ từ sông Chao Phya đến Khlong Hualamphong, phố xá vắng tanh vì đã quá nửa đêm thì gặp một người đàn bà Thái. Chàng đang say mê với khói thuốc Salem thì nghe tiếng gọi sau lưng. Chàng dừng lại thấy một thiếu phụ trạc 24, 25 phục sức theo kiểu Tây phương, xiêm áo gồm một mảnh, khuôn mặt khá đoan trang, nếu không kể cái miệng khác thường với đôi môi dày, hơi cong và những nếp răn quyến rũ ở mép. Nàng nói với chàng bằng tiếng Thái. Chàng lắc đầu không hiểu thì nàng tuôn ra một tràng tiếng Anh. Cách nói trơn tru của nàng chứng tỏ nàng có học lực trung học, nếu không là đại học. Phụ nữ Thái thường rụt rè như phụ nữ Á đông khác, rất ít khi gạ gẫm đàn ông, ngoại trừ phụ nữ đã đầu quân vào lực lượng lầu xanh. Vậy mà nàng bắt đầu bằng một câu làm Văn Bình bật ngửa :


- Tôi đi chơi với anh được không ?


Dưới ánh đèn đường, Văn Bình giương đôi mắt sáng quắc nhìn nàng. Không, nàng không phải là gái điếm. Gái điếm không thể nào có cái dáng điệu quý phái ấy. Và nhất là cái mùi thơm da thịt đặc biệt ấy. Chàng đoán nàng bị chồng phụ bạc nên bỏ đi hoang một đêm cho bõ hờn. Chàng bèn hỏi :


- Đi đâu ?


Nàng nhún vai :


- Đi đâu cũng được. Xuống âm phủ thì càng tốt.


Nàng tiến đến bên chàng, ôm tay chàng và ngả đầu vào vai chàng. Miệng nàng sặc mùi rượu. Có lẽ cơn say đã làm nàng mất lương tri. Chàng bèn đề nghị :


- Cô ở đâu để tôi đưa về ?


Nàng trợn mắt :


- Tôi ở dưới âm phủ.


- Cô điên rồi, cô cần vào bệnh viện một thời gian. Tôi là người có giáo dục, tôi không thể lợi dụng lúc tinh thần cô bấn loạn để nài ép xác thịt.


Nàng cười khanh khách :


- Nài ép hả ? Ai mà nài ép được tôi ? Hồi tôi đi học, cậu sinh viên nào lớ rớ đến người tôi là bị đo ván tức khắc. Anh biết không, tôi là võ sĩ nhu đạo đai đen đệ nhất đẳng, đàn ông đối với tôi chỉ là muỗi tép, tôi mời anh đấy. Anh là đồ ngu, hàng trăm hàng ngàn người ở xứ Thái thèm tôi đến rệu nước miếng, tôi chỉ giơ một ngón tay là họ sẵn sàng nhảy vào đống lửa để mong ôm tôi một giây đồng hồ ... trong khi đó anh lại hờ hững, lạnh lùng.


- Vì cô đang say rượu. Người say thường không kiểm soát được phản ứng của mình. Cô đi với tôi đêm nay, sáng mai tỉnh rượu cô sẽ hối hận.


- Ồ, tôi không thể nào hối hận được nữa.


- Tại sao ?


- Vì đêm nay, tôi ân ái với anh, sáng mai trở về nhà, tôi sẽ uống thuốc độc.


- Trời ơi, tôi sắp trở thành kẻ sát nhân.


- Nếu anh đuổi tôi, tôi sẽ cặp kè với người khác. Tôi đã rắp tâm đòi ngủ với người đàn ông thứ nhất tôi gặp trên đường Silom sau khi tôi đậu xe. Và tôi gặp anh. Tôi sẵn sàng ngủ với bất cứ ai, dầu là què cụt, câm điếc, già trẻ ... Trời đã run rủi cho tôi gặp một thanh niên đẹp trai, lịch sự và khỏe mạnh.


- Cô say lắm rồi. Xe hơi của cô đậu ở đâu để tôi đưa cô về ?


- Tôi không về. Khóa công tắc tôi đã vứt xuống cống rãnh trên đường Surisak.


- Không sao. Tôi có thể cho máy chạy không cần chìa khóa công tắc.


- Cám ơn anh. Nhưng anh định đưa tôi về đâu ?


- Về nhà cô.


- Tôi không có nhà.


- Vậy đêm qua, cô ngủ ở đâu ?


- Ngủ nhờ.


- Mấy đêm trước ?


- Ngủ với chồng.


- Ồ, cô có chồng thì dễ dàng quá ! Tôi sẽ lái xe đưa cô về với chồng cô. Tôi tin chắc là chồng cô đang chờ cô đỏ mắt, tưởng như có thể chết được.


- Anh nói đúng.


- Ông ấy hiện chờ cô ở đâu ?


- Ngoài nghĩa trang.


- Trời ơi, chồng cô đã chết rồi ư ?


- Chết rồi, chết thật rồi.


- Tôi thành thật xin lỗi cô.


- Chồng tôi chết trên đại lộ Silom, xế cửa khách sạn Rama cách đây hai hôm. Tôi yêu chàng nên không thiết sống nữa.


- Cô yêu chồng, tại sao không thủ tiết với chồng mà lại dại dột hiến thân cho thiên hạ ?


- Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi cảm thấy nhớ con đường Silom, nhớ khách sạn Rama một cách ghê gớm. Cách đây 2 năm, tôi gặp chàng một buổi tối trăng non le lói cũng như đêm nay trên đường Silom. Chúng tôi yêu nhau sau tiếng sét ái tình cực mạnh. Chàng rủ tôi vào khách sạn Rama. Đến khi làm lễ thành hôn, chàng cũng kéo tôi vào khách sạn Rama.


- Cô có con không ?


- Có. Con trai. Nó mới được 8 tháng.


- Vậy cô phải về với nó.


- Nó bị bên nội bắt rồi. Tôi phải sống một mình buồn quá nên nảy ý định đi hoang. Bây giờ anh đưa tôi vào Rama đi.


- Không được.


- Nếu anh từ chối, tôi cũng ngủ với người khác. Tôi sẽ bắt bồ với thằng trùm du đãng ở đầu đường.


Văn Bình thở dài, đau đớn. Nàng đã du chàng vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Lang thang nơi đất khách quê người, bắt được bò lạc là điều hãn hữu, không ai có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Nhưng Văn Bình lại là người đàn ông tự trọng. Chàng không muốn lợi dụng cơn sầu muộn của nàng để thỏa mãn dục vọng, nhưng chàng cũng không thể thẳng tay cự tuyệt vì như nàng hăm dọa, nếu chàng từ chối, nàng sẽ ngủ với bất cứ người đàn ông nàng gặp trên đại lộ Silom.


Sau một hồi suy nghĩ, Văn Bình phải đưa nàng vào đại lữ quán Rama. Vào phòng, chưa kịp đóng cửa, nàng đã cởi bỏ áo ngoài. Nàng có tấm thân cân đối ăn nhịp với khuôn mặt đều đặn, gợi cảm, và đôi chân thon dài, đặc điểm hiếm có trong giới phụ nữ Thái lan. Chàng bắt đầu có thiện cảm với nàng, song lương tâm chính trực thúc giục chàng có thái độ nghiêm chỉnh. Chàng bèn hoãn binh :


- Cô uống rượu nhé ?


Nàng cởi hết khuy áo, để lộ cái nịt ngực bằng lụa Thái lan sặc sỡ. Nàng đẹp thật ! Nếu được bầu bạn một đêm với nàng, Văn Bình sẽ hoàn toàn vừa ý. Nàng ném áo ngoài xuống đất, dẫm chân lên trên, giọng khinh bạc :


- Rượu hả ? Em vốn mê rượu. Hồi chồng còn sống, chàng vẫn thi đua uống rượu với em, và lần nào chàng cũng thua đậm.


- Cô uống bao nhiêu thì say?


- Ồ, muốn say thì say. Nếu không thích say thì uống cả vò cũng chẳng đi tới đâu.


Nghe nàng nói, Văn Bình bán tín bán nghi. Trên trái đất, số tài tử Lưu linh có tài chế ngự được men rượu không lấy gì làm đông đảo. Chàng thuộc vào hạng người uống rượu như hũ chìm, và sau nhiều năm luân lạc, chàng chưa gặp kẻ đồng bệnh tương liên. Chàng có cảm tưởng là nàng mất trí nói bừa. Song đến khi bồi mang rượu lên, chàng mới thấy nàng nói đúng. Về tửu lượng, nàng suýt soát chàng. Mỗi lần uống, nàng làm cả ly đầy ắp, và chỉ nốc một hơi. Trong loáng mắt, nàng khiệng luôn một chai Vat 69, và sửa soạn khui chai mới. Càng uống, nàng càng tỉnh ra, miệng cười của nàng càng tăng vẻ quyến rũ. Trong thâm tâm, Văn Bình muốn nàng uống rượu để say mèm, và nhân khi nàng mê man chàng sẽ lục ví tìm căn cước rồi đưa nàng về với gia đình, nhưng kế hoạch ấy của chàng hoàn toàn bị thất bại, Văn Bình đành phải áp dụng kế hoạch khác.


Đến nửa đêm, nàng đã uống tới chai huýt ky thứ tư. Từ bao năm nay, chàng chưa bao giờ gặp một người đàn bà nào thanh toán đến chai thứ ba. Chai thứ tư đã là một kỷ lục thế vận ... Nếu tiếp tục uống, nàng dư sức thù tiếp chàng đến sáng. Uống rượu vào, nàng càng cảm thấy toàn thân nóng ran, và không cần giữ gìn và cũng có lẽ để khiêu khích chàng nữa, nàng từ từ cởi bỏ quần áo. Đến chai thứ năm thì nàng đã ném xuống đất mảnh vải cuối cùng bằng ni lông hồng. Trên mình nàng chẳng còn gì cả ngoại trừ những đường cong thiên nhiên. Bình thường, Văn Bình phải ôm ghì nàng, bồng lên nệm mút, nhưng đêm ấy Văn Bình lại rụt rè, sợ sệt, y như cậu thiếu niên vừa bước vào đời.


Sau khi hoàn toàn khỏa thân, nàng đứng dậy múa nhảy trong phòng rồi nói:


- Em đẹp không anh?


Chàng ừ hử:


- Đẹp.


- Ừ, chồng em cũng khen em đẹp như vậy. Nhưng chàng lại quá dở, đến chai thứ ba đã sùi bọt mép, nằm lăn ra, ngáy như sấm. Anh khá đấy, anh đã theo em đến chai thứ tư, nhưng trông mã anh, em đoán là chỉ đến chai thứ năm là anh chổng kềnh thẳng cẳng ...


Đúng ra, chai thứ năm chứ chai thứ mười cũng chỉ là cỏ rác đối với chàng. Song chàng không thể kéo dài tấn kịch cuồng loạn này thêm phút nào nữa cho nên chàng nhận lời vào lữ quán Rama, và nhận lời uống rượu với nàng với hy vọng mượn thần Lưu linh quật ngã. Trái lại, nàng không ngã ...


Chàng bắt gặp nàng bỏ một viên thuốc vào rượu. Chàng căn vặn thì nàng thở dài:


- Thuốc trợ lực. Em không muốn ngủ nên phải uống strychnine trộn với nitroglycérine.


Nghe nói, Văn Bình tái mặt. Hai hóa chất này trộn với nhau sẽ làm tim đập chậm lại, sức lực gia tăng. Một số lực sĩ thế vận đã dùng nó. Nhiều thanh niên nam nữ cũng dùng nó trong ... phòng the. Tuy nhiên, sự lạm dụng cũng như lạm dụng éphédrine, bensédrine và novococaine thường làm phương hại đến bộ máy thần kinh. Chàng bèn giằng lấy ly rượu, đổ xuống đất. Cô gái òa lên khóc như đứa trẻ. Chàng kéo nàng vào lòng nhưng không phải vuốt ve và ân ái như nàng chờ đợi mà để điểm atémi vào một huyệt đạo gần vú. Chàng rút ngón tay ra thì nàng bắt đầu mê man.


Nàng ngủ luôn đến sáng. Văn Bình ngồi bên, chong đèn uống rượu một mình. Khi tỉnh dậy, nàng hoàn toàn đổi khác. Cơn động cỡn hồi khuya đã tan biến, nàng trở lại cô gái chính chuyên, yêu đứa con trai duy nhất, và yêu người chồng vừa chết. Thấy chàng ngồi bên giường, nàng khóc nức nở. Nàng thuật lại là chồng nàng thiệt mạng trong một cuộc thanh toán ái tình. Chàng chết vì yêu cô gái giữ két của lữ quán Rama. Cô gái này được tên trùm du đãng trong khu Silom-Surisak coi là của riêng. Chồng nàng bị đâm loạn xạ gần hai chục mũi dao vào mặt, ngực và bụng, tắt thở trên giường ở bệnh viện sau khi xin vợ tha lỗi. Sở dĩ gã chồng yêu đương vụng trộm vì là người vợ sợ chửa đẻ không cho hắn ăn nằm. Nàng giữ gìn thân thể cân đối, và không muốn thêm con nên chồng nàng thành người thiên cổ. Vì vậy, nàng hối hận. Nàng định ân ái liều lĩnh một đêm rồi quyên sinh. May thay nàng gặp Văn Bình.


Chàng đưa nàng về nhà. Nàng sống với con trong một căn gác nên thơ, nhiều xuống giòng sông Chao Phya. Nàng mời chàng ở lại đêm song chàng từ chối. Nàng thở dài nói:


- Đêm qua là em điên cuồng. Nhưng đêm nay em hoàn toàn sáng suốt. Em mời anh ở lại vì em yêu anh. Yêu anh thật sự. Anh ở lại với em đi, rồi sáng mai anh lên đường.


Văn Bình vẫn lắc đầu. Nàng hỏi tên chàng thì chàng tiếp tục lắc đầu. Nàng bèn hôn nhẹ vào môi chàng:


- Tên em là Si Thoeng. Em sẽ không bao giờ tái giá nữa. Chừng nào qua Vọng các, anh đến thăm em nhé. Em sẽ tiếp tục chờ anh, dầu là cả tháng, cả năm, dầu là chờ đến răng long đầu bạc.


Văn Bình cười và bỏ đi. Trong đời, chàng đã nghe nhiều người đẹp long trọng thề thốt chờ đợi cả tháng, cả năm, cho đến răng long đầu bạc nhưng chỉ một thời gian sau là vội vã ôm cầm sang thuyền khác. Nàng yêu chàng. Chẳng qua vì chồng chết, tâm thần bấn loạn, cõi lòng trống trải cần vỗ về, mơn trớn. Chàng không ngờ sự thật lại xảy ra khác hẳn. Lần này chàng ghé Rama vì từ nơi đò cập bến tới khách sạn chỉ có một quãng đường ngắn. Chàng ở Rama để tiện liên lạc với du thuyền Thiên Thần, và nhất là để dòm chừng du thuyền Bồng Lai đang buông neo gần đấy. Chàng cũng muốn đến Rama để sống lại kỷ niệm ngày xưa. Chàng không ngờ định mạng trớ trêu đã xui khiến Si Thoeng, cô gái chết chồng đa sầu, đa cảm, lại là phụ tá quản lý khách sạn Rama.


Sau khi làm thủ tục lấy phòng, Văn Bình sắp cầm chìa khóa thì nhân viên tiếp tân hỏi:


- Thưa bác sĩ, còn hành lý?


Văn Bình mạo tên một bác sĩ y khoa Nam dương vừa đáp phi cơ từ Tân gia ba đến trường bay Donmuong. Chàng bèn lắc đầu:


- Hành lý của tôi bị thất lạc, tìm chưa thấy. May mà tôi còn giữ được cái túi nhỏ này.


Văn Bình giơ cho hắn thấy cái túi vải của công ty hàng không quốc tế Phong lan Hoàng gia Thái (Royal Orchid Service). Mục đích của chàng là cắt đứt mọi câu hỏi tò mò kế tiếp. Chàng không ngờ hắn là công dân Thái giàu tự ái quốc gia, nghe du khách phàn nàn mất đồ thì tỏ vẻ bực bội:


- Vậy thì bậy thật! Ông đến bằng phi cơ Phong lan phải không? Từ trước đến nay, hãng hàng không Thái chưa bao giờ làm lạc hoặc mất hành lý của quý khách. Vụ này không thể tha thứ được. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay với ông giám đốc yêu cầu giải quyết cấp tốc vì thưa ông, chúng tôi ...


Văn Bình hoảng hồn:


- Không sao, họ đã cam kết là đồ tôi không mất, chỉ thất lạc thôi.


Nhân viên tiếp tân vẫn khăng khăng:


- Thất lạc cũng không được ... Ông là người độ lượng sẵn sàng bỏ qua mọi sự lỡ lầm nhưng người Thái chúng tôi phải bảo vệ và phát triển uy tín quốc gia. Nay ông bị thất lạc một cái va li, đến mai nhân viên hàng không lại cẩu thả để mất một kiện hàng hóa đắt tiền thì sao? Xin ông để mặc tôi. Tôi với ông giám đốc là chỗ thân tình ...


Văn Bình xua tay:


- Ông nên im lặng thì hơn. Tôi không thích gây chuyện.


- Thưa ông, đó là một cách cải tiến lề lối làm việc, đâu phải là gây chuyện.


Văn Bình nhăn mặt, tiến ra thang máy.


Và chàng gặp cô gái một đêm ngày xưa, có cái tên hiền dịu là Si Thoeng.


Thấy chàng, nàng kêu lớn:


- Anh.


Văn Bình dừng lại, quay sang bên và nhận ra nàng. Đào được mỏ vàng, sắp sửa thành tỉ phú chàng cũng chỉ mừng đến thế là cùng. Nhưng chàng chỉ mừng xẹt qua như làn chớp đêm mưa. Chớp xẹt qua, trời tối om, cơn mưa lại trút xuống tầm tã ... Sự hiện diện của Si Thoeng làm chàng lo ngại. Chắc chắn nàng sẽ dính cứng lấy chàng. Thật là gay go vì chàng còn Rôsita một bên, mà Rôsita thì cũng là quán quân về ghen. Hai giai nhân ghen nhau tất thủ đô Vọng các phải tóe lửa.


Si Thoeng liến thoắng:


- Em vừa nghĩ đến anh thì gặp anh liền. Gớm, lâu quá, 4 năm rồi anh nhỉ? Anh lấy phòng phải không?


Nàng hỏi luôn một thôi, chàng đáp không xuể, đành cười. Nàng nói tiếp:


- Bây giờ em làm ở đây. Phụ tá quản lý, oai chưa? Bây giờ để em đưa anh lên phòng.


Cầm chìa khóa phòng của Văn Bình, nàng nhăn mặt:


- Anh ở phòng này sao được?


Chàng định nói "được lắm" nhưng nàng đã nhanh nhẩu gọi nhân viên tiếp tân lại:


- Ông khách này là bạn của tôi. Trên lầu nhì còn nhiều phòng đôi sang trọng, chọn cho ông khách cái tốt nhất. Tiền nong bao nhiêu để tôi thanh toán.


Nhân viên tiếp tân đáp:


- Thưa bà, bác sĩ đã trả trước một tuần rồi. Tôi không lấy, nói là theo thông lệ, khi nào quý khách trả phòng mới thanh toán nhưng bác sĩ nhất định không chịu.


Si Thoeng lẩm bẩm:


- Bác sĩ... bác sĩ?


Nhân viên tiếp tân giải thích:


- Vâng, ông bạn của bà là bác sĩ.


Chẳng nói chẳng rằng, Si Thoeng bấm nút cho cửa thang máy khép lại. Lên đến lầu hai, nàng mới đủng đỉnh nói:


- Anh làm nghề thầy thuốc từ khi nào?


Văn Bình toát bồ hôi:


- Nhân viên của em nghe lầm.


- Hừ, hắn có thể nghe lầm nhưng anh không thể ký lầm được. Em vừa coi sổ vãng lai thì thấy anh ký tên là bác sĩ y khoa, công dân Nam dương.


- Phải.


- Đừng chống chế nữa. Tại sao anh lấy tên giả và nghề nghiệp giả?


- Khổ quá!


- Bốn năm trước, anh tâm sự với em là Văn Bình, đại tá Văn Bình, anh còn nhớ không?


Văn Bình lạnh toát châu thân. Bốn năm trước, trong phút dại gái, chàng cho nàng biết tên thật. Chàng cũng tưởng là cá nước chim trời, kẻ Thái người Việt, không còn hy vọng tái ngộ nữa. Ngờ đâu (Văn Bình vẫn không ngờ một cách ngu xuẩn như vậy ) quả đất lại nhỏ bé khiến cho chàng gặp lại nàng và nàng còn nhớ rõ danh tính và nghề nghiệp của chàng.


Vào phòng, chàng ngồi phịch xuống ghế, giọng trách móc:


- Anh còn nhớ, nhớ lắm... Tuy nhiên, anh phải giấu tên thật vì một lý do mà em đã đoán biết. Em làm ở đây lâu chưa?


Nàng đờ người một phút rồi đáp:


- Lâu rồi. Sau đêm gặp anh, em trở lại yêu đời như cũ. Rồi em lấy chồng. Chồng em có nhiều cổ phần trong công ty khách sạn Rama.


- Gái có chồng như gông đeo cổ, chúng mình nên xa nhau là hơn.


- Ồ, anh định trốn em ư? Em lấy chồng nhưng không lập hôn thú, nghĩa là hiện giờ vẫn tự do như hồi ở một mình, chồng em còn có vợ cả, và hàng tá vợ bé khác nữa. Anh ở đây với em.


- Chuyến này công việc của anh quá bộn bề.


- Em sẽ giúp anh một tay. À, anh vẫn sống độc thân như xưa chứ?


Chàng định đáp "có gia đình rồi " song trước luồng mắt soi mói như đâm thấu tâm can của nàng chàng đành thú thật:


- Chưa lập gia đình nhưng cũng chưa hẳn là độc thân.


Nàng cười ý nhị:


- Không sao. Em quen với kiếp chồng chung rồi.


Hai người dựa vào thành cửa sổ, nhìn xuống sóng nước chảy đục lờ. Trên đường Silom, một chiếc xe hơi Hoa kỳ vừa đậu trước khách sạn, bồi túa ra mở cửa. Từ trên xe bước xuống một cặp vợ chồng Mỹ. Người đàn ông trạc bốn mươi, cao lớn, khôi ngô, cường tráng. Hắn mặc bộ com lê mỡ gà bằng lụa dệt tay Thái lan, ở mép túi áo lòi ra một bông hoa thật nhỏ, trông như hoa huệ. Văn Bình bàng hoàng trong giây phút. Bông hoa này là hoa Amaryllis, loại huệ trổ hoa hàng chục năm tục gọi là "trường huệ". Và gã đàn ông bô trai kia giống hệt với bức hình chàng đã xem trong văn phòng ông tổng giám đốc. Hắn là Dixon, tỉ phú kiêm trùm buôn lậu súng đạn quốc tế. Thiếu phụ đi bên hắn mặc toàn màu hồng. Nàng có một vẻ đẹp lạ lùng. Không cần nhìn lâu, Văn Bình cũng biết thiếu phụ là Akita. Lời nói của ông Hoàng vụt trở lại bên tai Văn Bình.


 


Ông Hoàng cắt đầu điếu xì gà Havan, chậm rãi châm lửa rồi nói với điệp viên Z.28:


- Trong quá khứ, anh từng đối phó với nhiều kẻ thù nguy hiểm, tuy nhiên theo tôi Dixon có thể được coi là nguy hiểm nhất. Hắn có một mình mà cơ quan an ninh Hoa kỳ phải thất điên bát đảo. Hắn rất đa mưu, trước khi bắt tay vào việc thường nghiên cứu kỹ lưỡng, và không hề phạm khuyết điểm. Về võ nghệ, Dixon không đến nỗi xoàng. Hắn là một tay cừ khôi về môn vật Hy La 1, hàng trăm võ sĩ đã bị hắn quật ngã như chơi. Sở dĩ hắn có sức khỏe khác thường là nhờ tập rượt những môn thể thao nguy hiểm như trèo núi, trượt tuyết, đua xe hơi.


- Thưa, ông vừa nói là Dixon rất say mê nữ sắc ?


- Phải, hắn có cái tật mê gái lạ lùng. Chúng ta hy vọng đánh bại Dixon keo này bằng cách khai thác sở đoản hảo ngọt. Đàn bà đối với hắn cũng cần thiết như cơm nước, không có thì chết. Sáng, trưa, chiều -chứ chưa nói đêm nữa - bất cứ lúc nào Dixon cũng phải có đàn bà một bên.


- Chắc hắn có cả tam cung lục viện ?


- Không. Hắn chỉ mê một người đàn bà nào đó trong một thời gian ngắn mà thôi. Khi yêu thì hắn không xa được một phút nhưng đến khi chán ngấy thì hắn vứt bỏ như lưỡi dao cạo cũ.


- Hắn yêu Akita đã lâu chưa, thưa ông ?


- Dường như được chẵn 1 năm.


- Trước kia, hắn yêu mỗi người đàn bà trung bình được bao lâu ?


- Độ 2, 3 tháng là cùng.


- Dixon gắn bó cả năm trường với Akita nên tôi đoán chắc nàng phải đẹp lắm.


- Dĩ nhiên. Tôi chưa bao giờ được gặp Akita bằng xương bằng thịt, nhưng căn cứ vào hình chụp, và báo cáo, tôi nhận thấy nàng thuộc vào đẳng cấp siêu mỹ nhân. Nàng sẽ giúp anh được nhiều nếu anh biết khai thác. Tuy nhiên, việc lợi dụng này là con dao hai lưỡi, sơ ý nó có thể làm anh đứt tay chảy máu. Vì vậy, anh cần gia tăng thận trọng để khỏi bị Akita lôi kéo ...


Nghe ông tổng giám đốc giảng luân lý, điệp viên Z.28 bắt chân chữ ngũ, phì phèo thuốc lá Salem, mỉm miệng cười mà không đáp. Ông Hoàng có quyền không tin, nhưng chàng, chàng đoan quyết là không thể nào sa ngã. Hôm nay, đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ xuống đường Silom, Văn Bình mới nhận thấy ông Hoàng là nhà tiên tri lỗi lạc vì Akita thuộc loại người có nhan sắc hớp hồn đàn ông như hồ ly tinh trong truyện Liêu trai.


Đứng sau chàng, Si Thoeng hích cùi tay vào lưng chàng, giọng dấm dẳn :


- Mê hả ?


Chàng giật mình :


- Mê ai ?


Nàng cười :


- Tượng đá cũng phải mê người đàn bà mới xuống xe Hoa kỳ, huống hồ là anh. Anh đừng sợ, em không ghen đâu, vả lại em chưa có quyền để ghen. Nàng đẹp lắm, phải không?


Văn Bình đành gật đầu :


- Phải.


- Nhưng nàng là trái cấm, rớ vào thì mất mạng. Hiện nàng là của gia bảo của một tỉ phú. Người đàn ông mặc com lê màu mỡ gà đang đưa tay cho nàng nắm lấy, anh thấy không ?


- Thấy. Mỹ nhân là bông hoa trong vườn bách thảo, cấm thiên hạ nhìn ngắm sao được ?


- Dĩ nhiên. Trên thực tế lại có kẻ dám bẻ trộm hoa nữa kìa. Nhưng đó là đối với người khác, còn đối với nhà triệu phú Dixon thì xin anh chớ ti toe.


- Giàu có không hẳn là lý do cấm thiên hạ chiêm ngưỡng sắc đẹp của vợ mình.


- Theo em, đó lại là lý do chính. Hắn có nhiều tiền, ai lơ mơ chạm đến người yêu của hắn là bị gãy răng bể mặt ngay. Anh biết không, ngày cũng như đêm 4 vệ sĩ võ giỏi, bắn giỏi luôn luôn theo sát nàng như bóng với hình.


- Nàng là Akita?


- Phải. Anh ráng nhớ tên để viết thơ tỏ tình. Báo tin trước để anh mừng: nàng là nhân tình, chưa phải vợ chính thức của Dixon. Nhưng anh Văn Bình ơi, em khuyên anh nên giữ gìn tấm thân ngàn vàng của anh. Năm ngoái, một chàng võ sĩ vô địch dám tán tỉnh cô gái xấu hơn Akita nhiều, đã bị Dixon cho húp cháo gần 3 tháng trong bệnh viện.


- Năm ngoái, Dixon cũng tới Vọng các?


- Hắn tới đây mỗi năm. Dường như mỗi năm, hắn mỗi du lịch qua Viễn đông. Tuy nhiên, mỗi năm hắn mỗi thay đổi người đẹp.


- Lạ nhỉ? Rama không phải là đệ nhất khách sạn, tại sao Dixon lại tới? Erawan, hoặc Oriental còn sang hơn nhiều.


- Thoạt đầu, em cũng băn khoăn như anh. Sau này em mới tìm ra nguyên nhân. Thứ nhất vì Dixon là người có phần hùn nhiều nhất trong công ty Rama. Thứ hai vì hắn thích mua hạt soàn để tặng người đẹp. Xế cửa lữ quán có tiệm kim hoàn Rama nên hắn chỉ cần đi mấy bước là có thể mua sắm dễ dàng. Thứ ba vì du thuyền của hắn đậu gần đây. Anh mà thấy du thuyền Bồng lai thì sẽ lé mắt vì kinh ngạc. Nó không thua du thuyền bậc nhất thế giới của nhà tỉ phú Onassi là bao.


- Em đã lên thăm chưa?


- Nếu chưa thì em nói làm gì? Bên trong, tiện nghi nào cũng có đầy đủ, có cả máy lọc nước biển thành nước ngọt, máy biến tia sáng mặt trời thành hơi đốt, bàn ghế thì đóng bằng một lại gỗ thơm khác thường của rừng Nam Mỹ.


- Dixon làm nghề gì?


- Chả biết. Nghe người ta nói là hắn buôn súng. Tay tổ buôn súng.


- Tay tổ buôn súng đến Thái lan mà nhà chức trách để yên được ư?


- Cái đó, xin anh hỏi họ, em không muốn dính tới. Vả lại, Thái là quốc gia trung lập, sứ quán sô viết treo cờ đỏ búa liềm rực rỡ trong khi tàu bay Mỹ cất cánh từ các căn cứ Thái để tham chiến ở Việt Nam thì một Dixon, chứ mười Dixon buôn võ khí đến đây nữa cũng là chuyện thường. Nếu không tin, anh hãy đi vòng ra sau đường Silom, song song với lữ quán Rama là đường Sathorn, anh sẽ thấy cờ cộng sản Nga đề huề với cờ của các sứ quán Á căn đình, Diến điện, Đan mạch, Ấn độ, Phần lan, Do thái, Ý đại lợi, Ai lao, Mã lai, Thụy điển, Tân tây lan...


- Em nhớ ghê!


- Chuyện! Ngày nào em cũng bách bộ dọc đường Sathorn nên không nhớ sao được.


- Nhà em ở đâu?


- Cuối đường Sathorn.


- Em ở với ...


- Không ... hắn có nhà sang hơn, và hắn bị vợ cả giữ riệt nên thỉnh thoảng mới đến. Nói cho đúng, em cũng muốn hắn ít đến. Em yêu tiền rừng bạc biển của hắn hơn là yêu hắn. Hoàn cảnh biến đổi con người mà ...


Si Thoeng thở dài, 1 giọt lệ lăn trên gò má:


- Anh còn nhớ đêm ấy nữa không? Riêng em, suốt đời em vẫn nhớ. Sáng sớm, em mời anh về căn gác của em nhìn xuống sông Chao Phya. Em giữ anh ở lại, anh cứ nằng nặc ra đi.


- À, hồi đó cháu trai mới được 8 tháng, anh không được gặp nó, nhưng nhìn hình ảnh thì giống em như đúc. Chắc bây giờ nó nghịch lắm?


Nghe chàng nó, nàng òa khóc và ôm chầm lấy chàng. Văn Bình se lòng, đau đớn. Chàng biết là nói hớ. Có lẽ định mạnh dữ dằn đã bắt nàng sống xa con. Hồi đó, nàng tâm sự là đứa con của nàng ở với bên nội. nhưng hiện thời ...


Qua nước mắt, Si Thoeng tỉ tê:


- Anh ơi ..., anh ơi ..., con em chết rồi! 


Văn Bình ghì chặt lấy nàng, giọng an ủi:


- Nó mang bạo bệnh phải không? Tội nghiệp. thôi, chẳng qua con người ai cũng có số.


- Nếu con em chết bệnh thì em cũng đành chịu. Đằng này, nó lại không chết bệnh. Người ta giết nó ...


- Giết nó ... giết 1 hài nhi 8 tháng! Ai giết?


- Thằng trùm du đãng khu Silom. Tự tay hắn đâm chồng em nát bấy thân thể, và cũng tự tay hắn ném con em xuống sông Chao Phya.


- Tại sao?


- Hắn thề giết cả nhà em, nhưng chưa giết em vì để em đau khổ. Hắn nói rằng em mất chồng, mất con còn khổ hơn là bị giết. Nhưng hắn lầm. Em lấy chồng, dầu chỉ lấy lẽ, và chồng em chưa xứng với em 1 li. Em mầy mò vào trong lữ quán Rama nơi con nhân tình của thằng trùm du đãng giữ két khi trước. Để báo thù. Để rình rập cơ hội báo thù.


- Tại sao em không trình báo với nhà chức trách?


- Vô ích, anh ạ. Thứ nhất, không có bằng cớ. Chồng em nằm chết trên lề đường từ đêm đến gần sáng, cảnh sát mới biết. Con em đang nô đùa trước nhà thì 1 chiếc xe hơi đen ập tới, mang đi biệt tích. Không ai nhớ rõ số xe. Một tuần sau thì xác cháu nổi lềnh bềnh trên sông.


- Có thể nào hung thủ là người khác chăng?


- Không thể được. Vì lần nào tên trùm du đãng cũng sai đàn em đến tận nhà báo tin cho em. Hắn còn gặp mặt em nữa. Em đã nhờ luật sư đưa nội vụ ra tòa, nhưng luật sư khuyên em nên bỏ qua, nếu không sẽ bị phạt về tội cáo gian.


- Nhân tình của tên trùm du đãng còn làm việc tại lữ quán nữa không?


- Em vừa đuổi tuần trước.


- Nghĩa là em cố tình khiêu khích hắn?


- Phải. Khiêu khích để hắn giết em. Chết là hết chuyện. Em sẽ rảnh nợ. Nhưng hắn khôn lắm. Hắn chưa giết em vội. Hắn bắn tin là đang cho người tìm kiếm mẹ em.


- Để giết?


- Vâng, để giết. Hắn giết người như ngóe. Có nhìn thấy người chết, ngửi mùi máu tanh tưởi, hắn mới uống rượu và ăn cơm được. Em đã đề phòng trước, nhờ người đưa mẹ em lên miền đông bắc. Tuy nhiên, em có cảm tưởng là sớm muộn hắn cũng sẽ khám phá ra nơi mẹ em ẩn náu. Và hắn sẽ xuống tay tàn nhẫn. Vì vậy, em phải xuống tay trước. Em sẽ giết hắn ...


- Em yếu đuối, lại thân cô, thế cô ...


- Gần năm nay, em đã học đánh dao, bắn súng. Em hy vọng giết được hắn. Vì hắn vốn khinh thường em, cho em là hạng đàn bà chân yếu, tay mềm, giết con ruồi cũng không xong.


Văn Bình lặng thinh giây lâu. Dưới đường, Dixon và Akita đã cùng đám cận vệ đi khuất vào lề. có lẽ cả bọn đang ở trong thang máy. Ruột gan Văn Bình rối bời. Chàng đang kẹt vụ "Trường Huệ" thì bị kéo vào vụ báo thù. Si Thoeng không nhờ chàng song chàng không thể khoanh tay nhìn nàng gục ngã. Vì chắc chắn là nàng mất mạng trong cuộc đấu dao hoặc đấu súng với tên trùm du đãng.


Chàng quay lại nhìn Si Thoeng. Nàng cũng đang nhìn chàng, trìu mến và van lơn. Nàng kiễng chân hôn vào môi Văn Bình rồi tiếp tục khóc. Chàng vuốt ve bờ vai tròn trịa của nàng:


- Bao giờ em gặp hắn?


- Đêm nay.


- Tại đâu?


- Em hẹn hắn đến khách sạn.


- Hắn dám đến không?


- Ồ, tuần nào hắn cũng đến ăn. Hắn thuê phòng thường trực. Ăn uống cũng biên bông.


- Rồi quỵt?


- Không. Hắn trả tiền đàng hoàng. Hắn thưởng tiền cho bồi còn hậu hĩ hơn khách thượng lưu nữa. Trông bề ngoài, hắn chững chạc, không có 1 chút nào là du đãng. Nhưng mọi người trong khu vực đều biết hắn. Lữ quán, rạp hát, tiệm ăn, cửa hàng, ... đều phải nộp thuế cho hắn hàng tuần, hoặc hàng tháng. Thuế của hắn gọi là thuế bảo an, nặng gấp chục lần thuế chỗ hoặc thuế môn bài. Ai cũng phải cắn răng đóng đủ, không dám hó hé vì hó hé thì cửa tiệm sẽ ăn lựu đạn, hoặc vợ con mất cái tai ... Thôi thì đủ thủ đoạn, đủ cực hình.


- Công an không có tai, có mắt ư?


- Em đã nói hồi nãy rồi, muốn bỏ tù hắn phải có chứng cớ, mà từ xưa đến nay chưa ai tìm ra chứng cớ. Dường như 1, 2 lần gì đó, có người gan dạ trưng bằng cớ nhưng đến ngày ra tòa thì lại bị tai nạn xe hơi hoặc chết đuối. Rốt cuộc ai cũng phải ngậm miệng.


- Bây giờ em có thể nói lớn được rồi. Anh sẽ giúp em.


Si Thoeng lùi lại, rồi quỳ xuống, lạy xì xụp:


- Thưa anh, anh là ân nhân của em. Đối với người tình thì em cư xử bằng ân ái mặn nồng. Nhưng đối với ân nhân, em phải quỳ lạy cho đúng truyền thống dân Thái.


Văn Bình đỡ nàng lên, mắng yêu:


- Em làm anh ngượng quá! 


Nàng nghiêm mặt:


- Xin anh tha lỗi. Em phải tôn trọng đạo lý theo lời cha mẹ răn dạy. Vì ngày xưa, cha em là đại quan trong triều.


Qua cửa sổ, Văn Bình nhìn thấy nền trời da cam óng ánh. Hoàng hôn trên đất Thái dường như đến chậm hơn, so với các quốc gia khác ở Đông nam Á, quang cảnh lại sáng rực 1 màu vàng huy hoàng. Có lẽ do hàng trăm, hàng ngàn tháp chùa nhọn hoắt, rướn lên cao, thu nhặt ánh nắng mặt trời để đến khi trời sắp tối thì tỏa ánh sáng chói lòa. Chàng nhìn đồng hồ tay:


- Anh đi 1 lát.


Thiếu phụ đáp:


- Em sẽ đợi anh. À, anh lấy xe em mà đi cho tiện. Em có cái Mazda 800 đậu gần tiệm kim hoàn.


Chàng hôn phớt lên tóc nàng rồi mở cửa phòng ra thang máy. Chàng rờ túi, hơi bực mình vì gói Salem đã lép kẹp. Đời người thường éo le và xỏ xiên như thế. Khi không thích khói thuốc thì gói Salem nằm ép ở đáy túi, bị nhàu nát. Đến khi thèm hút thì 1 mẩu nhỏ cũng không có. Thang máy mở ra, Văn Bình sửa soạn bước vào nhưng bỗng khựng người vì từ thang máy bước ra 1 bóng dáng quen thuộc, cao lêu nghêu. Bóng dáng quen thuộc này chính là "chàng sếu vườn" Lê Diệp, cận vệ thân tín của ông Hoàng, và cũng là bạn nối khố của Văn Bình.


Thấy chàng, Lê Diệp chỉ nháy con mắt chứ không chào hỏi vồn vã mặc dù ở trên đất xứ người. Chắc chàng sợ lộ, vì trong thang máy còn có 2, 3 người lạ nữa. Văn Bình đang ngần ngừ thì Lê Diệp vòng ra cầu thang xi măng. Văn Bình lẳng lặng theo bạn. Lê Diệp bước đi 1 quãng. Gió chiều từ dưới sông Chao Phya thổi lên mát rợi làm Văn Bình khỏe khoắn.


Lê Diệp trèo lên taxi đậu cách lữ quán gần 100 nước, và để cửa mở. Văn Bình ngồi bên. Hai người không nói với nhau nửa lời. Lê Diệp chăm chú nhìn kiếng chiếu hậu. Taxi chạy bên trái đường, len lỏi giữa 1 rừng xe đạp, xe gắn máy Nhật, xe "xảm lồ" 3 bánh, xe hơi chở khách sơn vàng bóp kèn inh ỏi, và đủ loại xe nhà, xe chở hàng, cam nhông nghênh ngang giữa lộ. Tai nạn có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào vì ai cũng phóng nhanh, và khinh thường luật lệ lưu thông. Tuy nhiên, Văn Bình nhận thấy tình hình cũng chưa đến nỗi nghẹt thở như ở Sàigòn, 1 thủ đô mà xe hơi đông hơn kiến cỏ, song xe gắn máy hippy mới thật sự là vua.


Tài xế đậu lại ở công viên Phramane, gần đại hoàng cung. Dưới ánh chiều, mái tròn đỏ ối của cung vương miện 2, và tháp chuông vao vòi vọi của chùa thiêng Wat Phra Keo, tục gọi là chùa Phật Ngọc Bích 3 vươn lên uy nghi lộng lẫy. Mỗi lần đến Vọng các, Văn Bình đều ra công viên Phramane để coi đua diều. Diều Thái hoàn toàn khác với diều Việt. Vả lại, trên thế giới không còn có những cuộc đua diều như ở Thái. Vì đua diều là môn thể thao quốc gia, phải là người Thái mới biết làm diều đúng cách, và biết thưởng thức cái thú đua diều độc đáo 4.


Diều cũng có nam và nữ. Diều nam gọi là Chula, mang hình ngôi sao. Thuở xưa, diều nam cao hơn 3 thước, nhưng hiện nay (có lẽ vì chế độ nam nữ bình quyền bành trướng ) bề cao chỉ đến 2 thước là cùng. Diều nữ gọi là Pakuao. Đúng với luật thiên nhiên, diều nữ chỉ lớn bằng nửa diều nam, hình vuông, các góc đối diện được dãn dài ra, và đặc biệt là có cái đuôi dài lê thê, dài gấp 7 lần rưỡi bề cao.


Cuộc đua diều tượng trưng cho cuộc đua tình muôn thuở giữa giống đực và giống cái. Từ cổ chí kim, hàng trăm vĩ nhân và danh tướng bị khổ lụy vì quá gần gũi đàn bà, để đàn bà xen vào đời. Đấu diều cũng vậy. Diều nam xớ rớ để diều nữ tới sát là bị diều nữ húc rách rơi xuống đất. Đàn bà ngồi chiếu trên, đàn ông ngồi chiếu dưới, thì trong gia đình cũng như ngoài xã hội (tác giả thành thật xin lỗi các bà, các cô ) chắc chắn mọi việc sẽ hư hỏng. Trong cuộc giao đấu, nếu chú diều đực khờ khạo để nàng diều cái bay lượn trên đầu thì chắc chắn chú sẽ thảm hại, vì giây nhuyễn tiên của nàng sẽ quấn chặt lấy người chú, và chú sẽ thua. Trên không rộng rãi, rực rỡ ánh vàng sắp tắt, nhiều diều-nàng và diều-chàng đang vờn nhau, thách đố nhau, sửa soạn giao hoan hoặc loại bỏ nhau trước hàng chục ngàn cặp mắt say sưa của người người Thái tụ tập ở công viên.


Lê Diệp xuống xe, kéo Văn Bình lại gần hàng rào sơn trắng, ngăn khu vực thả diều.


Văn Bình hỏi bạn:


- Anh đến đây bao giờ?


Lê Diệp đáp:


- Hôm qua. Sợ không kịp, tôi phải đáp phi cơ quân sự. Ủy ban Phối hợp muốn chúng ta hoạt động 1 mình, chứ không huy động nhân viên CIA địa phương.


- Sợ lộ?


- Phải, vì sợ lộ. Dixon giao du rất rộng, đồng tiền của hắn đã mua chuộc được nhiều người có địa vị. Ngay cả trong CIA, trú xứ Vọng các, hắn cũng gài được mật báo viên.


- Tại sao anh biết tôi lấy phòng ở Rama?


- Du thuyền Bồng lai đến trước anh nửa ngày. Tôi đoán anh phải neo tàu gần du thuyền Bồng lai để tiện theo dõi nên thuê 1 căn phòng ở lầu 5 gần đấy, quan sát sông Chao Phya bằng ống nhòm. Tôi thấy tàu của anh cặp bến, và anh dùng đò lên thành phố, và tôi theo anh đến khách sạn. Tuy nhiên, sợ anh bị theo, và tôi cũng bị theo nên sau khi đến Rama, tôi xuống xe, đi bộ ngược chiều 1 lát rồi mới trở lại.


- Hiện anh ở đâu?


- Tại tư thất ông đại sứ. Ngoài mặt, tôi là 1 nhà báo từ Sàigòn sang, thu thập tin tức và tài liệu để viết phóng sự điều tra về hoạt động của kiều bào ở đông bắc nên sự hiện diện của tôi không bị ai để ý.


Bỗng dưng Lê Diệp thở dài nhè nhẹ:


- Cẩn thận như vậy rồi cũng vô ích mà thôi.


Văn Bình trố mắt:


- Sao? Anh nói sao?


Lê Diệp nhìn lên cao, không đáp. Nhìn theo bạn, Văn Bình cảm thấy đau nhói nơi tim. Trước mặt 2 người, 1 con diều-nữ ẻo lả đang lừa bắt con diều-nam khổng lồ. Bên dưới, công chúng hò reo khích lệ, như thể diều giấy vô tri nghe được tiếng người. Trong nháy mắt, diều-nam bị kẹt cứng và thất trận. Tiếng hò reo lớn vụt lên rồi lắng xuống. Văn Bình bàng hoàng như vừa thoát khỏi cơn mơ rùng rợn. Chàng chợt hiểu thái độ im lặng cố ý của Lê Diệp. Hồi chàng lên đường, chàng hỏi ông Hoàng về vấn đề cộng sự viên thì ông đáp chàng phải hoạt động 1 mình. Đùng 1 cái, ông Hoàng gửi chàng sếu vườn tới với những câu nói úp mở, không giấu được sự lo lắng. Chàng bèn nắm tay Lê Diệp, giọng cương quyết:


- Ông tổng giám đốc cử anh sang Vọng các để lật ngược tình thế vì tôi bị lộ rồi phải không?


Lê Diệp vẫn không đáp. Con diều-nam đã hoàn toàn thảm bại. Và con diều-nam thứ nhì đang lượn tròn ở đàng xa dưới ngọn gió nồm nam mát rợi cũng sắp sửa bị rơi vào cạm bẫy giai nhân. Đàn bà ... chung quy cũng vì đàn bà cả. Văn Bình thường gặp khó khăn vì đàn bà. Không lẽ chuyến này chàng bại lộ vì Rôsita, cựu nữ điệp viên Phi luật tân quyền biến, giỏi giang, và thận trọng? Chàng bèn hỏi bạn:


- Tôi bị lộ vì cùng đi với Rôsita?


Chàng hỏi như vậy là để Lê Diệp trả lời. Thật ra trong thâm tâm chàng không hề cho rằng vì Rôsita mà chàng bị đối phương nhận diện. Nhưng Lê Diệp lại gật đầu, và đáp chậm rãi:


- Phải. Anh bị lộ vì nàng.


Văn Bình đắng họng như vừa nuốt mật gấu. Chàng phải nắm chặt bàn tay để khỏi run. Lê Diệp từ từ nói tiếp:


- Vì chồng Rôsita hiện có mặt ở đây. Hắn là cánh tay phải của trùm buôn súng Dixon.


Văn Bình bàng hoàng, toàn thân lạnh ngắt. Chết rồi, chuyến vượt biển theo du thuyền Bồng lai không phải là cuộc hành trình hạnh phúc, mà là chuyến đi về cõi ... bồng lai tiên cảnh. Lê Diệp lên tiếng để phá tan bầu không khí khẩn trương:


- Thôi, chúng mình về đi.


Văn Bình lắc đầu, giọng ngao ngán:


- Ông Hoàng lừa tôi.


Lê Diệp tỏ vẻ sửng sốt:


- Ông Hoàng lừa anh ở điểm nào?


- Lừa tôi ... chờ cho tôi nhúng tràm mới nói rằng chồng của Rôsita là yếu nhân của địch.


- Hừ, anh đừng nghi oan cho ông già. Tôi có thể bảm đảm với anh rằng ông già chẳng biết gì hết. Đến khi biết rõ, ông già thừ người ra, ngồi chết lặng mấy phút trong ghế bành, rồi bấm chuông gọi tôi. May sao khi ấy tôi đang ở phòng ngoài với Nguyên Hương. Ông già tin anh, đinh ninh là anh chỉ du hí qua quýt như mọi lần, chứ không thể ngờ được anh kéo luôn Rôsita cùng đi.


- Nàng thuộc thành phần tin cậy.


- Điều đó, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Nhưng khốn nỗi anh lại mượn du thuyền của chồng nàng.


- Vì nàng cho biết là hắn đi Mỹ. Có thể nào nàng ...


- Anh tự mâu thuẫn rồi. Vừa nói rằng Rôsita là thành phần tin cậy, anh lại nghi ngờ nàng ngay. Không, nàng không thể can dự vào vụ này. Tôi cho rằng đây chỉ là kết quả của sự tình cờ, 1 sự tình cờ kinh khủng.


- Tình cờ mà ông Hoàng khám phá ra?


- Phải, hoàn toàn vì tình cờ. Du thuyền Bồng lai cập bến ở Tân gia ba, Dixon dẫn 1 số người lên bộ ăn uống phè phỡn như thường lệ. Đặc phái viên CIA lén chụp được nhiều bức hình gởi bằng vô tuyến cho Ủy ban Phối hợp. Và Ủy ban phăng ra chồng của Rôsita ở trong đám bạn bè yến tiệc của Dixon trên du thuyền Bồng lai.


- Vậy thì nguy rồi. Du thuyền Thiên Thần chỉ bỏ neo cách tàu Bồng lai 1 quãng. Sớm muộn, Rôsita sẽ bị chồng bắt gặp.


Văn Bình đứng bật dậy. Lê Diệp hỏi:


- Anh về tàu phải không?


Văn Bình gật đầu, giọng buồn bã:


- Không khéo chậm mất.


Trời đã bắt đầu tối. Những con diều cuối cùng đã biến mất trên không phận công viên hoàng cung Phramane. Giác quan thứ sáu như hồi chuông báo động réo vang trong óc Văn Bình. Chàng lẩm bẩm "chậm mất, chậm mất".


Mà có lẽ chậm thật!


Vì trong khi ấy, bão tố đang diễn ra trên du thuyền Thiên Thần buông neo dọc sông Chao Phya.
 --------------------------------


	1	đô vật Hy La (lutte gréco - romaine) do một võ sư Pháp, Exbrayat, đặt ra vào giữa thế kỷ 19, dựa vào các môn vật Ai cập, Hy lạp, Thổ nhĩ kỳ. Môn vật Hy La được ghi thi đấu trong thế vận hội, và cũng chia thành nhiều loại nặng nhẹ như quyền Anh.

	2	Dusit Throne Hall.

	3	Temple of the Emerald Buddha.

	4	bạn có dự cuộc đua diều thì mới cảm thấy cái rí rỏm của người Thái, cũng rí rỏm như môn thể thao "gối tình" của Nhật (đã được tả trong Gián điệp Hoa Quỳnh, đã xuất bản).


  






























IV

Đêm dài nhất ở Vọng Các

Ngồi trước cabin, Rôsita bâng khuâng ngắm suối tóc dài đen mượt xõa xuống dưới ngực, tủm tỉm cười 1 mình. Nàng tự biết mình đẹp. Thời gian trôi qua vẫn không làm nàng già đi, trái lại, từ ngày lấy chồng nàng bỗng trẻ lại, nhan sắc kiều diễm của nàng trở thành trái chín mọng nước, lủng lẳng trên cây 1 ngày nóng bức, làm mọi người đàn ông đi qua phải rệu nước miếng. Tuy ngày nào cũng tắm nắng trên boong tàu, da thịt nàng vẫn trắng muốt. Có lẽ vì nàng lai Tây ban nha. Gái lai thường đẹp. Lai Tây ban nha lại đẹp hơn lai giống khác. Vì người Tây ban nha có làn da trắng, sống mũi cao, cặp mắt đa tình nhất trời tây rất hợp với bờ vai tròn, đôi chân dài, và tâm hồn luôn luôn mơ mộng của người Phi luật tân.


Trước khi mặc áo, Rôsita cởi ra, ngắm trong gương lần nữa. Nàng vẫn có thói quen ngắm gương như vậy trước khi mở cửa phòng ra ngoài. Thói quen này, nàng có từ thời con gái, thời nàng còn là điều dưỡng viên tại bệnh viện Trung ương Mani, và là nữ điệp viên đắc lực của Sở Phản gián. Cũng như hồi còn con gái, trong người nàng thích mặc bikini màu trắng. Nàng nhớ buổi đầu tiên gặp Văn Bình, nàng cũng ngồi ngắm gương, kiêu hãnh trước sắc đẹp cân đối trời cho, và nàng cũng mặc bikini màu trắng. Buổi đầu tiên, xiết chặt chàng vào cơ thể nàng, mạch máu và các đường gân nàng đều chạy rần rật. Nhưng rồi chàng lại chạy theo người đàn bà khác. Luz 1.


Nàng đinh ninh quên được chàng, ngờ đâu nàng thấy càng xa càng nhớ.


Để rồi định mạng lại run rủi cho 2 người tái ngộ.


Rôsita vuôn vai đứng dậy. Nàng mặc áo dài trắng, may theo kiểu Phi, vai vuông, viền đăng ten. Cái áo này là 1 kỳ công của kỹ nghệ thời trang Phi, vì gấu nó thật cao như mini-jupe, và cổ áo được khoét sâu gần như ngực không mặc áo. Nhờ gấu áo thật cao, nàng đã có thể triển lãm được cặp giò thuôn thuôn, không chút mỡ thừa, không 1 vết tàn nhang hoặc thẹo nhỏ. Cổ chữ V rộng kinh khủng trên áo đã giúp nàng biểu diễn bộ ngực núi lửa, bộ ngực có thể đốt cháy rừng rậm băng tuyết Tây bá lợi á.


Rôsita nhìn đồng hồ tay.


Nàng dặn Văn Bình trở về du thuyền trước khi tối để đưa nàng lên thành phố. Nàng biết chàng có nhiều công việc, và là công việc tối mật, tối hệ, liên quan đến vận mạng hàng triệu người, song chàng vẫn dành thời giờ giải trí. Đêm thứ nhất này ở Vọng các, chàng đã dành riêng cho nàng. Đúng hơn, cho thần Tình ái. Chàng sẽ đưa nàng vào các hộp đêm, 2 người sẽ ăn món Mễ tây cơ tại Nipa Hut, tiệm ăn Mễ tây cơ ngon tuyệt trần, và độc đáo nhất trong khu Bangkapi : hai người sẽ ôm nhau nhảy dưới ánh đèn mờ như ánh trăng của khiêu vũ trường ngàn một đêm lẻ Alađin ở đường Patpong. Gần sáng, nàng mới chịu về khách sạn. Nàng sẽ ngủ luôn 1 giấc dài đến trưa mai. Rồi nàng sẽ sửa soạn, tận hưởng đêm thần tiên thứ hai trên đất Thái. Vì cả đêm thứ hai cũng được Văn Bình hứa dành riêng cho nàng. Và chàng sẽ đưa nàng tới tiệm ăn nổi Kinaree Nava, tiệm ăn nổi duy nhất của thủ đô Vọng các, trong công viên Lumpini. Thực đơn Tàu và Thái ở đó, theo lời Văn Bình, sẽ không làm nàng chán. Nàng không thể chán vì sàn nhảy ở đó được trình bày rất đẹp. Nàng lại được thưởng thức âm nhạc kích động của 1 dàn nhạc nổi tiếng Phi luật tân ... dàn nhạc quê hương.


Rôsita lại nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm :


- Quái lạ ! Tối rồi mà anh ấy vẫn chưa về ! 


Nàng bấm chuông gọi thuyền trưởng. Đúng 1 phút sau, thuyền trưởng đã tới cửa cabin. Dường như đoán được ý nghĩ của nữ chủ nhân, thuyền tưởng nói ngay :


- Thưa bà, tôi đã cho mở đèn sáng để ông Văn Bình nhận ra tàu dễ dàng. Vả lại, trời đang còn sáng. Độ nửa giờ nữa mới tối.


Rôsita hỏi, giọng lo lắng :


- Có thể lạc đường được không, ông Davak ?


Thuyền trưởng Davak mỉm cười :


- Thưa bà, người quê mùa chưa đến đất Thái lần nào như tôi cũng khó thể lạc đường, huống hồ ông Văn Bình. Tôi nghe nói ông Văn Bình ghé Vọng các lần này là lần thứ mấy chục. Ông ấy quen Vọng các còn hơn bà quen Mani nữa.


- Không hiểu sao tôi nóng ruột lắm, ông à ! 


- Thưa bà, phụ nữ bao giờ cũng vậy. Trong khi chờ ai, phụ nữ vẫn nóng ruột.


- Không phải thế. Tôi có ... giác quan thứ sáu khá chính xác. Tôi linh tính là Văn Bình gặp chuyện nguy hiểm. Tôi sợ lắm. Dầu ông là nhân viên của chồng tôi, ông vẫn ...


- Thưa bà, tôi đã nhận ông Văn Bình làm ân nhân và thầy võ. Dân giang hồ chúng tôi rất trọng tình sư đệ. Tôi có bổn phận phải giúp đỡ bà dẫu rằng mai kia về quê hương, tôi chắc chắn sẽ mất việc. Nếu bà muốn, tôi xin lên bờ để tìm ông.


Mắt Rôsita vụt sáng :


- Phải đấy, ông lấy canô đi tìm thử coi.


Thuyền trưởng cúi chào rồi lên boong. Còn lại 1 mình trong cabin trống trải, Rôsita ngồi phịch xuống cút sét, mân mê vạt áo dài trắng, cái áo dài nàng mặc cho chàng chiêm ngưỡng, cái áo dài mà chàng khen đẹp, tôn cao đường cong cân đối của nàng. Nàng nhớ chàng lạ lùng. Nhớ chàng quay quất tưởng như có thể chết được. Rồi như đứa trẻ nhớ mẹ, nàng ôm mặt khóc sùi sụt. Khóc được 1 lát, sực nghĩ ra nàng đứng dậy, mắt ráo hoảnh, miệng mím lại trong sự tức giận :


- Thôi phải rồi ... Văn Bình không về vì còn bận thăm viếng người yêu cũ. Hừ, đi tới đâu, con bướm cũng la cà hút nhị. Mình không thể tha thứ được. Văn Bình ... Văn Bình ... anh là người đàn ông phụ bạc. Em phải giết chết người đàn bà dám yêu Văn Bình của em.


Rồi nàng thét lớn :


- Văn Bình, trời ơi ! Em yêu anh đứt ruột, anh biết không ?


Một tiếng nói cụt lủn, vẳng lên sau lưng :


- Biết.


Rôsita hoảng hồn quay lại. Tuy đang xúc cảm tột độ, nàng vẫn còn đủ trí sáng suốt để biết rằng người lạ không phải là Văn Bình. Người đàn ông vừa cất 1 tiếng cộc lốc, cũng không phải là kẻ xa lạ đối với nàng. Nàng đã nghe giọng nói ngọt ngào mà cương quyết, dịu dàng mà dấm dẳn đặc biệt này hằng ngày, hồi nàng còn sống trong lầu son gác tía ở Mani, trong sự nuông chiều độc nhất vô nhị của người chồng ngũ tuần tỉ phú và hào hoa phong nhã. Giọng nói ấy là của chồng nàng. Người chồng đại doanh gia mà Rôsita đinh ninh là đang tối mắt tối mũi về công chuyện làm ăn tại Tây bán cầu. Nàng buột miệng :


- Anh Pelam ! Trời ơi ! 


Pelam là tên chồng nàng. Đúng ra phải gọi là Pelambangkitô, 1 cái tên dài giằng dặc, như những con số dê rô phía sau tấm séc mà người đàn ông gần 50 tuổi ấy đã ký tặng nàng làm của hồi môn. Pelam, phải, người đứng trước mặt nàng, trên ngưỡng cửa cabin du thuyền Thiên thần, đang neo trên giòng sông Chao Phya của đất Thái xa xôi đích thị là Pelam.


Vẻ mã thượng thường ngày của Pelam biến đâu mất. Khuôn mặt bầu bĩnh của hắn toát ra sự lạnh lùng ghê gớm, sự lạnh lùng có thể biến ngoại vật thành tảng băng. Chạm phải nhỡn tuyến của chồng, Rôsita run rẩy. Nàng run không phải vì sợ. Dầu là phụ nữ, nàng ít khi biết sợ. Nàng run mà không hiểu tại sao lại run. Trời chiều trên sông Chao Phya chưa tan hết hơi nắng ban trưa, gió biển mát rợi từ phía nam thổi tới chỉ làm giảm được phần nào sức nóng oi ả. Vậy mà Rôsita lại có cảm giác là du thuyền Thiên thần đang đi ở Bắc cực.


Pelam từ từ bước lại phía vợ, hôn nhẹ lên trán. Hắn thường hôn nhẹ lên trán mỗi buổi sáng nàng tỉnh giấc, hoặc mỗi buổi chiều nàng về phòng riêng. Năm khi mười họa, hắn mới hôn môi nàng. Tuy vậy, mỗi khi hắn ôm nàng vào lòng, thân thể hắn đã tỏa ra những luồng điện nồng cháy chỉ ở thanh niên 25 tuổi mới có. Cái hôn trên trán hôm nay cũng lạnh ngắt. Rôsita rùng mình. Pelam dìu nàng xuống cút sét :


- Em mệt ư ?


Rôsita không đáp mà chỉ trân trân nhìn chồng. Xưa nay, hắn không bao giờ có thái độ kỳ quặc như thế. Nàng định hỏi chồng " Pelam, tại sao anh nói với em là anh qua Nam Mỹ mà lại có mặt ở Vọng các ? Pelam, tại sao anh lại biết em neo thuyền ở đây mà đến gặp ? Pelam, tại sao anh lại nhìn em bằng cặp mắt quái gở ? Pelam, ... ? Pelam, ... ? ". Song nàng chẳng nói gì hết.


Pelam lẳng lặng ngồi xuống 1 bên. Như thường lệ, hắn hút xì gà Havan, xì gà của hắn thuộc loại đặc biệt, hút thơm kinh khủng, song nàng không ưa. Nàng bảo mùi xì gà làm hôi miệng. Hắn muốn vào phòng, hoặc muốn gặp nàng thì phải đánh răng, xúc miệng cẩn thận, và ném điếu xì gà ngoài cửa. Hắn mê xì gà không kém mê đàn bà tuyệt sắc, nhưng đã sẵn sàng tuân theo đòi hỏi của nàng. Vậy mà hôm nay Pelam vẫn nghênh ngang rón điếu xì gà lớn bằng thỏi xúc xích trong tay. Và dường nhưng để trêu ngươi, hắn còn nâng xì gà lên môi, trịnh trọng rít 1 hơi dài, thở khói khắp cabin như ống khói xe hỏa. Hút xong, hắn đặt bàn tay lên vai nàng, giọng êm ái (1 sự êm ái đầy chết chóc) :


- Người yêu của mình chưa về ư ?


Rõ ràng là Pelam châm ngòi tấn công. Nhưng Rôsita đã lấy lại bình tĩnh. Có lẽ là vì Pelam dại dột, nhắc đến tên Văn Bình. Nàng yêu chàng, yêu chàng say sưa, yêu chàng hơn cả yêu chính bản thân nàng nữa nên lời nói của Pelam không làm nàng nao núng. Trái lại, nàng lại tăng thêm vẻ lì lợm. Nàng ngước nhìn chồng, giọng ráo hoảnh :


- Trước khi lên đường, em đã gọi điện thoại về xin phép anh, nhưng anh đi vắng.


- Phải, khi ấy tôi đi vắng.


- Vả lại, trước ngày về làm vợ anh, em đã giao điều kiện. Anh cũng đã thỏa thuận.


- Phải, mình đã tâm tình với anh là không bỏ được Văn Bình. Và anh nói là anh không cấm đoán em, miễn hồ em kín đáo. Muốn hẹn hò với người yêu, em nên xuống du thuyền, đi khỏi Mani.


- Vâng, em đã nghe lời anh. Em đã đi khỏi Mani. Tại sao anh lại giận em ?


Pelam phá lên cười. Tiếng cười rùng rợn như tiếng cười của lão phù thủy vừa trị ếm được con ma độc địa. Rôsita tỏ vẻ khó chịu :


- Tại sao anh cười ?


Pelam khoát tay :


- Anh cười vì thấy em ngu quá. Em quá ngu. Trên đời, không có thằng đàn ông nào lại nhắm mắt cho vợ đi ngủ với người khác, dẫu thằng đàn ông này đã gần 50 như anh, không còn đủ bản lãnh và sức lực để thỏa mãn đòi hỏi của cô vợ trẻ sung mãn và tham lam ...


- Em rất ghét đàn ông nói tục.


- Dĩ nhiên, vì lòng em, tay chân em, da thịt em đang đầy ngập hơi hướng của thằng đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai, và tài giỏi.


- Anh không có quyền nói xấu kẻ vắng mặt.


- Có quyền. Có quyền tuyệt đối, em biết không ? Vì trên giấy tờ anh được luật pháp công nhận : anh là chồng em.


Rôsita sẵng giọng :


- Nội đêm nay, em sẽ đánh điện cho luật sư, đưa đơn xin ra tòa ly dị.


Pelam vẫn cười, tiếng cười mỗi lúc 1 thêm rùng rợn :


- Ly dị hả ? Em muốn làm gì, tha hồ. Nhưng phút này đây, lát nữa đây, và đêm nay, ngày mai, em vẫn còn là vợ anh.


- Tôi sẽ từ giã tàu này ngay bây giờ.


- Dễ quá nhỉ ?


- Anh không được quyền vũ phu với đàn bà.


- Được quyền ..., được quyền ... khi nào cô cũng danh từ rỗng tuếch ấy. Tôi nhắc lại lần nữa : tôi có quyền. Bằng chứng là lát nữa tôi sẽ giết thằng nhân tình thô bỉ của cô.


Rôsita vụt đứng dậy như bị ong châm vào thịt :


- Anh nói thật hay nói đùa ?


Pelam gật gù :


- Đàn ông ngũ tuần ít khi nói đùa.


Rôsita giọng cương quyết :


- Vậy từ phút này đây, tôi và anh không còn liên hệ tình cảm gì với nhau nữa. Chào anh, tôi đi đây.


Nàng bước nhanh ra cửa cabin, song Pelam đã bước theo, nắm áo nàng, giật lại. Trong cơn níu kéo hoảng hốt, cái áo bằng ni lông mà nàng may với giá 1.000 pêsô, bị rách toạc. Giận dữ, nàng xô chồng ra. Nhưng Pelam đã khóa tay nàng, đẩy ngã xuống cút sét. Bản năng người nữ điệp viên thành thạo quyền thuật thức dậy trong lòng Rôsita. Không kịp suy nghĩ Pelam là chồng nàng, Rôsita dùng 1 thế phản đòn tuyệt kỹ của nhu đạo để quật Pelam ngã theo. Bị vợ đánh trả, Pelam không tỏ vẻ ngạc nhiên. Người ngạc nhiên là Rôsita vì khi bước về nhà chồng, nàng đinh ninh Pelam chỉ là tỉ phú, quanh năm ngụp lặn trong tiền bạc, không hề biết đến võ nghệ. Nàng không ngờ hắn lại tránh đỡ và phản công nhanh như tên bắn, và bay bướm như 1 võ sĩ dày công luyện tập.


Rôsita tưởng hắn trượt chân té xuống. Nàng không ngờ hắn vẫn đứng vững như bàn thạch, còn nàng thì nằm sóng soài trên nền tàu. Tuy bị đau ê ẩm, nàng vẫn lóp ngóp bò dậy, giọng đứt quãng :


- Té ra ... anh giỏi võ !


Hắn rít hơi xì gà, cử chỉ khinh bạc :


- Phải, mãi đến bây giờ cô mới biết ư ? Thật tội nghiệp cô, vì cô chỉ biết 1 phần đời của người chồng hờ. Những chuyện xảy ra từ trước đến nay giữa cô và tôi chỉ là giả tạo, thằng Pelam không phải là chủ hãng kinh doanh chân chỉ hạt bột, mà là 1 tay giang hồ ... Đúng hơn, 1 ông trùm buôn đồ quốc cấm. Từ trước đến nay, tôi ngậm miệng, mặc cô tha hồ tung hoành, vì cô chưa đụng chạm tới quyền lợi của tôi. Nhưng giờ đây, tôi phải xuống tay hành động. Tôi không tha thứ cô được nữa, vì cô toa rập với thằng chó săn Văn Bình để phá hoại công cuộc làm ăn của tôi.


- Ông không được hỗn.


- Hừ, mặt nạ của cả cô lẫn tôi đều rớt xuống rồi. Cô là con điếm, còn tôi là đứa ăn cướp. Người tám lạng, kẻ nửa cân. Mạng của cô chỉ là trò đùa đối với tôi. Khi cần, tôi chỉ phất tay áo là cô sẽ chết bẹp như con ruồi dưới gót giày vậy. Cô phải nói thật thì mới còn hy vọng sống : Văn Bình đã biết những gì về tôi, và về Dixon ?


Rôsita đưa bàn tay lên dụi mắt. Nàng nghe rõ từng tiếng một của Pelam song vẫn tưởng là lầm. Pelam vừa nhắc đến Dixon, người mà Văn Bình rượt theo từ nhiều ngày trên mặt biển. Chồng nàng dính líu đến hoạt động của Dixon ư ?


Nàng hỏi lại :


- Anh muốn tôi nói thật, nhưng nói thật về chuyện gì ?


Pelam nghiến răng :


- Về chuyến đi hiện tại của đại tá Văn Bình. Tôi là bạn của Dixon. Chắc chắn người yêu của cô đã nói cho cô biết Dixon là ai.


Rôsita im lặng. Thì ra Văn Bình bị lụy vì nàng. Nếu nàng không nằng nặc đòi Văn Bình mang nàng theo kỳ được thì đâu đến nỗi. Pelam đã lợi dụng nàng mà nàng không biết. Pelam lại nói :


- Tôi không thể chờ lâu hơn nữa. Yêu cầu cô thuật lại đầy đủ và thẳng thắn. Dầu sao cô cũng là người đẹp lừng lẫy ở Phi luật tân. Tôi vốn nhẹ tay với đàn bà, cô đừng buộc tôi phải trở thành vũ phu.


- Anh đánh tôi ?


- Nếu cô ngoan cố thì miễn cưỡng tôi phải dùng võ lực.


- Nghĩa là giữa anh và tôi, tình vợ chồng đã hết ? Chúng ta đã biến thành kẻ thù.


- Trời ơi, cô cũng nhắc đến tình vợ chồng nữa ư ? Từ ngày cô là vợ tôi đến giờ, cô đã yêu tôi khi nào đâu. Chẳng qua cô ham số tiền hồi môn khổng lồ. Cô nhận lời làm vợ tôi, nhưng lòng cô, thân thể cô lại hoàn toàn thuộc về người khác. Phải, cô nói đúng, tình vợ chồng giữa tôi và cô đã hết. Bắt đầu hết từ hôm nay ...


Rôsita thở dài :


- Văn Bình chỉ cho tôi biết phần nào về Dixon. Không phải Văn Bình giấu tôi, nếu tôi hỏi, chắc chắn chàng sẽ nói. Song tôi không hỏi.


Pelam nghiến răng :


- Cô nói dối.


- Anh dùng lời lẽ nặng làm gì ? Hẳn anh còn nhớ tôi là nữ nhân viên Sở Phản gián Phi luật tân hồi nọ. Tôi đã quen với sự dọa nạt. Về vụ Dixon, thú thật với anh là tôi không biết. Nhưng nếu tôi biết rõ, tôi cũng không nói vì tôi chẳng dại gì cho kẻ thù biết đầy đủ chi tiết để đề phòng.


Pelam tiến lên, vung bàn tay xù xì ra, giọng dữ tợn :


- Tôi cho cô suy nghĩ 3 phút. Đúng 3 phút, không được thêm 1 giây đồng hồ nào. Sau 3 phút, cô phải trả lời, bằng không ...


- Anh giở trò du côn ra bây giờ đi, còn đợi gì nữa. Vả lại, tình vợ chồng đã hết, chúng ta có thể thù tiếp nhau bằng quyền thuật được rồi.


Nàng bước tréo sang bên để thủ thế.


Pelam " á " 1 tiếng ra vẻ khinh miệt, rồi đập bàn tay xòe rộng xuống đầu nàng. Hồi còn phục vụ trong ngành điệp báo, Rôsita đã thành thạo về cận chiến. Từ ngày gặp Văn Bình, nàng học thêm được nhiều thế võ lợi hại. Vì vậy, nàng không tỏ ra sợ sệt hoặc hoảng hốt trước phép đánh karatê đặc biệt của Pelam. Có lẽ hắn cũng biết nàng giỏi võ nên ngay từ phút lâm trận đầu tiên, hắn đã dùng độc thủ. Nhanh như cắt, nàng luồn qua nách hắn để tránh đòn, đồng thời nàng phát đòn, đánh trả vào gáy Pelam. Tuy đã lớn tuổi, Pelam vẫn không mất sự dẻo dai, mềm mại và mạnh mẽ của tuổi thanh niên. Nàng lẻn ra sau lưng hắn theo bí thuật Ninjitsu do Văn Bình truyền dạy. Hắn cũng tài giỏi không kém trong 1 thế quay người 1 vòng, tay và chân hắn cùng phóng ra 1 lượt. Rôsita vội vàng né tránh, nhưng sự lẹ làng của nàng còn thua sự lẹ làng của võ sĩ giang hồ, dầy dạn kinh nghiệm trận mạc như Pelam. Nàng trúng đòn vào bả vai, loạng choạng 1 giây rồi ngã chúi xuống sàn tàu.


Pelam cúi xuống, quật 2 cánh tay của nàng ra sau lưng rồi lấy dây dù trói lại. Hai chân nàng cũng bị trói còng queo. Hắn đứng nhìn nàng bằng vẻ mặt khoan khoái. Nàng nhổ nước miếng để biểu lộ sự ghê tởm. Pelam cười khanh khách :


- Cô định khinh tôi ư ? Muộn rồi, cô ạ. Vả lại, tôi không cần. Tôi yêu cô thật đấy, nhưng vì an ninh bản thân, vì an ninh chung của tổ chức bắt buộc tôi phải xử tệ với cô. Cô đừng giận nhé ! Và nếu tôi có phải ném cô xuống sông Chao Phya cho cá ăn thịt thì chẳng qua cũng vì hoàn cảnh đòi hỏi.


Rôsita cúi gằm mặt. Nàng không thèm nhìn hắn nữa. Hắn cạn tàu ráo máng như vậy mà hay, vì nàng vẫn mong bị hắn ruồng rẫy để có thể tự do dành cuộc sống của nàng cho Văn Bình. Sự kết hôn với Pelam là 1 lầm lẫn tai hại. Nàng lấy hắn vì kính phục cử chỉ hào hoa của hắn. Nàng không ngờ đó chỉ là màn kịch. Nàng đinh ninh sản nghiệp khổng lồ của chồng sẽ giúp nàng mau quên được dĩ vãng. Đến khi bước lên xe hoa, nàng mới biết rằng cho tới tuổi già nàng vẫn không quên được dĩ vãng. Cho tới ngày thở hơi cuối cùng, nàng vẫn không quên được Văn Bình.


Pelam nhìn nàng 1 cách thản nhiên mặc dù nàng bị trói gô trên sàn tàu, giây ni lông cứa sâu vào da thịt. Tóc nàng xõa ra làm nổi bật gương mặt trái soan, có đôi mắt đen láy và cặp môi hình trái tim, không cần tô son cũng đỏ. Trong khi giằng kéo với Pelam, Rôsita đã bị rách gần hết cái áo trắng viền đăng ten. Nàng diện cái áo hợp thời trang tây phương này là để chờ Văn Bình. Giờ đây nó đã đứt tung, phần trên tuột xuống để lộ đồ lót mỏng dính và làn da trắng muốt phía sau.


Trước khi ra ngoài, Pelam đứng sững 1 phút. Hắn vừa nhìn thấy bộ ngực tròn trịa và ngon lành của nàng. Tuy là chồng nàng, chưa bao giờ hắn được ngắm nghía nàng tự do và thỏa thích cơ thể trắng trẻo ngồn ngộn của nàng. Nàng thường nói là sợ ánh đèn. Nàng thường viện cớ xấu hổ để đòi hắn tắt đèn, dẫu 1 ngọn đèn đêm 5 nến lù mù để ở đầu giường nàng cũng không ưa. Khi ấy hắn tưởng nàng sợ ánh đèn thật sự. Giờ đây, hắn mới hiểu được bề sâu thầm kín của nàng.


Pelam vội ngoảnh đi chỗ khác. Chần chừ thêm 1 vài giây nữa, hắn sẽ phải mềm lòng. Trong thâm tâm hắn vẫn yêu nàng. Dường như nàng nghe được tiếng đập rộn ràng của trái tim hắn, trái tim nổi tiếng là cứng rắn như kim khí, song nhiều khi cũng mềm nhũn như bông gòn. Nàng ngửng phắt đầu lên, vươn bộ ngực căng tròn ngồn ngộn ra. Mắt nàng, miệng nàng là hiện thân của sự thách thức và lôi cuốn. Pelam luống cuống, cái quẹt máy đã cháy lửa gần kề điếu xì gà mà hắn lại vụng về để tắt. Hắn định châm lửa lần nữa. Và lần này lửa cũng tắt trước khi lửa bén vào đầu điếu xì gà.


Pelam nhăn mặt ném điếu thuốc xuống đất. Giọng hắn rít lên ghê rợn :


- Hừ, cô Rôsita, cô định quyến rũ tôi !


° ° °


Vốn bình tĩnh mà từ nãy đến giờ, từ khi rời công viên Phramane để về tàu Thiên thần, bỏ neo trên sông Chao Phya, Văn Bình lại lầm bầm luôn miệng. Nói gì, chàng cũng không biết. Tự nhiên, chàng nói 1 mình. Cách 1 vài phút, chàng lại phóng tầm mắt về phía nam thành phố, mặt lo lắng :


- Không khéo chậm mất ! 


Taxi Vọng các chạy len lỏi trên đường phố đông nghẹt liều mạng không kém taxi Đông kinh, vậy mà Văn Bình vẫn thấy tài xế quá thận trọng. Chàng nện gót giày xuống sàn xe :


- Mau lên. Mau lên.


Tài xế quay lại :


- Ông cần gì ạ ?


Chàng quát :


- Mau lên.


- Thưa, thế này là quá lắm rồi. Ngày thường, không bao giờ tôi dám chạy ẩu như vậy. Giờ này là giờ kẹt xe.


Không hiểu sao, Văn Bình lại buông ra 1 lời phê bình kém khôn ngoan :


- Anh lái xe dở ẹc.


Tài xế, 1 người Thái trung niên, da bánh mật, lông mày sâu róm, gân cổ nổi cuồn cuộn như cây đũa, bắp thịt căng phồng sau cái áo thun bằng hàng băn lông màu đen, hơi nhăn mặt khi nghe Văn Bình chê bai. Người Thái vốn nóng tính như lửa, nên hắn đáp lễ liền, không suy nghĩ, cũng như không chút nể nang :


- Ông đừng nói xạo. Tôi là 1 trong những tài xế lái giỏi nhất Vọng các. Ông muốn nhanh hơn thì tìm xe khác.


Biết mình lỡ lời, chàng bèn đấu dịu :


- Tôi nói chơi đấy. Anh giận tôi làm gì ?


Chàng đinh ninh gã tài xế sẽ dịu giọng trước vẻ mặt làm lành của chàng, song hắn lại làm già hơn trước :


- Thằng này không thích nói đùa.


Hắn thắng gấp, bố thắng kêu ken két. Chiếc taxi lạng sang phải rồi lạng sang trái trước khi chịu đứng lại. Phía sau, hàng chục tiếng chửi rủa vang lên, tiếp theo tiếng thắng ren rét dài bất tận. Quả hắn là tay lái xe ẩu có hạng. Hắn vào lề mà không thèm mở đèn hiệu, không thèm giơ tay. Lẽ ra Văn Bình không nên chỉ trích hắn. Chàng vội cười ruồi :


- Ơ kìa, tại sao anh đậu lại ?


Hắn rút cái khăn lông vắt trên ghế ra lau trán :


- Mời ông xuống.


- Dầu sao tôi cũng đi được nửa đường rồi. Tôi lại đang có việc gấp. Lại còn vấn đề tiền xe ...


- Không sao, tôi biếu ông.


Văn Bình bắt đầu nổi xung. Ngữ này chỉ nghe tiếng gió của cú atémi cũng đủ bất tỉnh, chứ đừng nói thật sự ăn đòn nữa. Song võ thuật của chàng được dành cho đại sự, không thể lúc nào cũng đem ra phô trương, nhất là để thỏa mãn sở thích cá nhân. Chàng bèn xuống nước :


- Thôi, tôi xin lỗi anh.


Trong đời, ít khi hoặc không bao giờ Văn Bình chịu xin lỗi mặc dù chàng là con người phục thiện. Nhưng lần này chàng đành phải bấm bụng xin lỗi người tài xế taxi Thái. Chàng lầm tưởng lời xin lỗi sẽ làm hắn nguôi giận. Trái lại, hắn lại hầm hầm nét mặt và văng tục ầm ỹ. Chàng quắc mắt ra lệnh :


- Im ngay. Im ngay đi. Nếu không, đừng trách.


Hắn rú lên cười sằng sặc :


- Im đi ... im ngay đi. Anh chắc mẩm ăn gỏi được tôi, phải không? Còn lâu. Thằng này đã lưu lạc cả chục năm trong cõi giang hồ rồi mới quay về Vọng các làm nghề lái xe cho thiên hạ. Tử tế thì tử tế lại, còn như ...


- Thì tôi vẫn luôn luôn tử tế với anh. Lúc lên xe, anh đòi bao nhiêu, tôi bằng lòng trả bấy nhiêu. Hơn thế nữa, tôi lại bằng lòng trả gấp 3, với điều kiện anh chạy nhanh hơn thường lệ. Anh lại đòi trả hết tiền bồi thường nếu xe bị đụng, tôi cũng bằng lòng ngay, không bàn cãi, hoặc kỳ kèo. Theo anh, như thế nào mới là tử tế ?


- Tử tế nghĩa là anh phải bước khỏi xe tôi.


Biết nán lại không được, Văn Bình đành mở cửa xe. Đã chậm thì chậm luôn thể. Song chàng mới rờ quả nắm cửa thì gã tài xế thét lớn :


- Ai cho phép anh mở ?


Gã tài xế điên chăng ? Nếu không điên, hắn phải là kẻ ăn sương chuyên nghiệp đội lốt tài xế. Loại người này không phải không có ở 1 thành phố đầy kẻ tứ chiếng giang hồ như Vọng các. Văn Bình đã xuống nước cùng cực, không thể xuống nước thêm nữa. Nghĩ vậy, chàng cứ tiếp tục mở cửa. Hắn cản tay chàng lại :


- Ô hay, anh định quịt tiền xe hả ?


Thật rầy rà ! Văn Bình đến đất Thái, đất có nhiều chùa chiền và sư sãi, đất của đạo Phật từ bi hỉ xả, nên chỉ muốn dĩ hòa vi quý, không ngờ lại phải biểu diễn quyền cước. Tuy nhiên, chàng cố dằn lòng bằng giọng nói ngọt ngào :


- Anh đòi bao nhiêu, tôi sẽ trả đủ.


Hắn phì bọt mép, hơi men nồng nặc :


- Tùy anh, anh muốn trả bao nhiêu cũng được.


Mới đầu, Văn Bình tưởng hắn say rượu, nhưng khi quan sát tròng mắt và gan bàn tay, chàng biết hắn đang tỉnh. Có lẽ hắn cũng là bợm rượu như chàng. Dân uống rượu như hũ chìm trên thế giới không lấy gì làm đông nên Văn Bình càng có thêm lý do để nhân nhượng tột bực. Nhưng gã tài xế không muốn nhân nhượng, mà chỉ muốn khiêu khích. Văn Bình rút bóp phơi, chìa ra tờ bạc trăm. Một trăm bath, vị chi 5 đôla Mỹ. Không ai trả 1 cuốc xe ngắn tới một trăm. Chàng tin chắc gã tài xế sẽ toét miệng cười khoái trá khi thấy tờ bạc mới toanh, kêu loạt soạt trong tay chàng. Một lần nữa, chàng lại lầm. Không những hắn không cười, hắn còn dề môi :


- Một trăm hả ?


Văn Bình gật đầu :


- Một trăm chưa đủ ư ?


- Tùy anh đấy. Một trăm cũng được. Nhưng nếu tôi là anh thì tôi sẽ không quá kẹo như vậy.


- Hừ, tôi đã trả gấp 4, gấp 5 giá tiền phải trả.


- Danh dự con người không thể nào đo bằng tiền. Anh trả gấp 100 lần cũng còn thiếu. Lẽ ra tôi tước hết đồng hồ vàng, bút máy vàng trên người anh, và lấy luôn giấy tờ căn cước quăng xuống sông Chao Phya cho bõ ghét. May cho anh, hôm nay tôi còn chút nhân đạo trong máu nên tôi chỉ đòi bồi thường tượng trưng.


- Theo anh, tượng trưng là bao nhiêu ?


- Là cả cái bóp phơi của anh.


Bóp phơi của Văn Bình đựng trên 2.000 đôla. Hai ngàn chứ nhiều hơn nữa chàng cũng không tiếc, song chàng không thể nhân nhượng đến mức bị 1 tên du đãng miệt thị. Chàng phải cho hắn 1 bài học để lần sau hắn không dám xớ rớ, chấn lột du khách nữa. Chàng bèn lặng lẽ đút cái ví vào túi quần sau. Gã tài xế nhoài người tóm lấy cánh tay chàng. Chàng giật nhẹ tay hắn làm hắn ngã dúi xuống băng xe. Hắn nhỏm dậy với lưỡi dao nhọn hoắt trong tay. Nhưng mũi dao chưa kịp đâm tới thì Văn Bình đã chặn bắt, và bẻ cặp ngón tay cái của hắn nghe rắc 1 tiếng khô khan. Gã tài xế thét lên, mặt tái mét. Văn Bình bồi thêm cái tát trời giáng vào má. Lần này, hắn vập mặt vào táp lô xe hơi rồi nằm lịm luôn.


Chàng kéo hắn dậy, dựa hắn ngồi ngay ngắn vào ghế, rồi ấn đề ma rơ cho xe chạy. Khi Văn Bình đậu xe, tắt máy, nạn nhân mới tỉnh. Hắn nhìn Văn Bình bằng cặp mắt hiền khô, tưởng như trong cuộc đời hắn chưa khi nào biết nói nặng. Chàng vỗ nhẹ vai hắn rồi bước xuống xe.


Trời đã tối mịt.


Con đò quen thuộc đưa chàng xuôi giòng sông Chao Phya đến chỗ du thuyền Thiên Thần buông neo. Càng tới gần tàu, Văn Bình càng cảm thấy nhột nhạt bao tử. Giác quan thứ 6 đang ngầm báo chàng biết là tai nạn sắp xảy ra. Tuy nhiên, như chiếc xe hỏng thắng ở lưng chừng giốc, Văn Bình không thể ngừng lại được nữa. Mối tình nồng thắm với Rôsita giục chàng nhắm mặt tiến tới, bất chấp nguy hiểm. Quang cảnh du thuyền vẫn phẳng lặng, không thay đổi, y như hồi chiều. Đèn trên boong sáng quắc, thủy thủ tì tay vào lan can nhìn chung quanh, dáng điệu nhàn nhã. Văn Bình cười thầm :


- Mình chỉ hay báo động hoảng ! 


Gã thủy thủ đứng gác bên cầu thang gật đầu chào chàng. Chàng vẫy bàn tay chào trả rồi chạy như bay xuống cabin. Chàng hẹn về sớm. Như thế này là đã muộn. Có lẽ vì muộn vì chàng không giữ lời hứa nên Rôsita hờn mát, rút vào cabin nằm 1 mình. Chàng sửa soạn nụ cười thật tươi để tạ lỗi. Xưa nay, chưa người đàn bà nào cưỡng lại được nụ cười xí xóa xin bớt giận làm lành tuyệt diệu của chàng.


Lối đi vào cabin vắng tanh. Thủy thủ đã lên bộ. Số còn lại đang hóng mát trên boong. Hồi nãy, trước khi rời tàu, chàng hỏi viên thuyền trưởng thì được biết là y ở lại để điều khiển việc canh phòng. Tuy nhiên, nếu Văn Bình chịu khó tìm tòi 1 lát thì sẽ khám phá ra dấu vết khả nghi, và chàng sẽ giữ cẩn thận hơn nữa chứ không ngây thơ đút đầu vào cạm bẫy của Pelam, chồng hờ của Rôsita, tỉ phú Phi luật tân, bạn cùng chí hướng với trùm buôn lậu quốc tế Dixon.


Cửa cabin hé mở. Văn Bình hấp tấp đẩy vào, miệng kêu liên tục :


- Rôsita ! 


Không nghe nàng lên tiếng, chàng càng gọi lớn hơn, giọng tha thiết :


- Rôsita, anh đây mà ! Em đâu rồi ? Anh làm gì đâu mà em giận ? Mặc quần áo xong chưa ? Trên bộ vui như tết, Rôsita ạ ! Em trốn ở đâu kỹ thế ?


Trong cabin chỉ có 1 ngọn đèn lờ mờ.


Nhưng dầu ánh sáng lờ mờ, Văn Bình cũng nhận ra Rôsita bằng xương bằng thịt đang nằm còng queo trên nền tàu, chân bị trói gô, miệng nhét đầy giẻ. Thấy người yêu, Rôsita cố gắng quẫy mình song thân thể đau rừ nên nàng đành nằm ép 1 chỗ. Nàng rán kêu cũng không được. Pelam là tay thiện nghệ, chỉ cần 1 cái mù soa nhỏ tọng vào cuống họng cũng đủ bắt nàng im tiếng.


Nàng ngước nhìn Văn Bình, nước mắt chảy ròng ròng. Giây phút ấy, nàng cảm thấy yêu chàng đứt ruột. Nàng bỗng hối hận đã nhận lời làm vợ Pelam sau khi thất vọng với Văn Bình, và quáng mắt trước sản nghiệp kếch sù của tên gian hùng đội lốt tỉ phú lương thiện. Gian phòng trống rỗng làm Văn Bình chột dạ. Chàng đảo mắt nhìn tứ phía lần nữa, tay chân duỗi sẵn, để gặp biến cố có thể đáp ứng được ngay. Sau cùng, chàng mới nhìn thấy Rôsita. Chàng buột miệng :


- Em ! 


Chàng nhảy 3 bước lại chỗ nàng bị trói. Việc đầu tiên của chàng là lôi đống giẻ ra khỏi miệng nàng, và hỏi :


- Tại sao hả em ?


Rôsita không đáp mà chỉ chăm chú nhìn qua vai Văn Bình. Biết kẻ thù đang núp phía sau, chàng ngã lăn về bên trái, cuộn tròn 1 vòng rồi đứng dậy. Nhưng chàng đã tỏ ra khôn ngoan quá chậm trễ. Pelam đã bố trí chặt chẽ với 2 khẩu tiểu liên đen ngòm, họng chĩa về phía Văn Bình. Hai tên thủy thủ lạ mặt từ góc cabin tiến ra, ngoắt nòng súng, nói :


- Yêu cầu anh đứng dậy.


Chàng không có hy vọng cỏn con để đoạt súng. Loại tiểu liên Tiệp khắc này bắn rất nhạy, chàng chưa kịp đối phó thì 1 tràng đạn đã có thể bắn chàng nát bấy thân thể. Vả lại, đang còn khẩu súng thứ ba của Pelam. Văn Bình mới gặp Pelam trong ảnh. Bức ảnh bán thân to tướng, bệ vệ, treo giữa phòng khách trong tòa biệt thự ngàn một đêm lẻ của y tại trung tâm thành phố Mani. Khung ảnh toàn bằng vàng khối. Kiếng ảnh được chế tạo tại Saint Gobin trong suốt, mỏng dính nhưng súng bắn không vỡ. Chàng không thể bỏ qua được bức ảnh vì nó lớn gần bằng cái chiếu. Đôi mắt nghiêm nghị của Pelam từ trên tường nhìn xuống, chứng kiến những xen ôm hôn nồng nàn của Văn Bình và Rôsita. Lúc đó chàng nhăn mặt chỉ tay lên tường thì Rôsita cười rộ, bấm cái nút dưới bàn xa lông. Một bức riềm trắng từ từ chạy ra, che kín bức hình. Trong ảnh, Pelam có vẻ già, và hiền. Ở ngoài, bằng xương bằng thịt, những nét già và hiền ấy đã biến đâu mất. Pelam trước mặt chàng còn trẻ tuy tóc đã nhuộm muối tiêu. Mắt y, miệng y toát ra sự dữ tợn và tàn nhẫn.


Văn Bình thốt lên :


- Ông Pelam ! 


Pelam nghiêng đầu :


- Vâng, Pelam là tôi. Anh chồng bị vợ cắm sừng lên đầu là tôi. Hân hạnh được biết ông. Nếu không có gì phiền phức, xin ông cho biết quý danh. Dầu ở trường hợp nào, tôi cũng vẫn giữ truyền thống hiếu khách. Người Phi chúng tôi hiếu khách với kẻ thù không đội trời chung.


Đứng trước đối phương, Văn Bình thản nhiên như không. Ngay cả khi súng chĩa vào ngực, sửa soạn nổ vang, chàng cũng phớt tỉnh vì chàng cho rằng con người có số, nếu đến số chết thì nằm trên giường cũng chết. Giới điệp báo quốc tế đã biết rõ đức tính có 1 không 2 của Văn Bình. Nhưng đêm nay, chàng lại mất bình tĩnh như kẻ mới bước chân vào nghề. Chàng nhìn từ Pelam qua Rôsita, mặt trắng bệch, tay chân luống cuống.


Sự thật là chàng mất bình tĩnh không phải vì sợ. Mà vì 1 cảm tưởng khác. Đây là lần đầu tiên chàng yêu 1 thiếu phụ có chồng, và bị chồng bắt quả tang. Vẫn biết nàng không yêu chồng, nhưng trên phương diện chính thức nàng là gái có chồng đàng hoàng. Tội ngoại tình là 1 trong những tội nặng về luân lý. Yêu Rôsita, Văn Bình chỉ nghĩ đến yêu chứ không nghĩa đến những hậu quả có thể xảy ra. Chàng không nghĩ rằng Rôsita ngày nay không phải là Rôsita hồi còn là nhân viên Sở Phản gián. Nếu khi ấy hạ độc thủ, Văn Bình sẽ nhắm mắt chịu đòn. Chàng quan niệm rằng người chồng bị cắm sừng có quyền trừng phạt. Văn Bình sẵn sàng chịu tội thay cho Rôsita. Vì thế trước câu hỏi đột ngột của Pelam, chàng đứng sững. Rôsita ngồi dậy, nắm áo Văn Bình :


- Đừng dấu nữa, vô ích anh ạ. Pelam đã biết hết.


Văn Bình quay lại :


- Biết hết sự giao du giữa anh và em ư ?


Rôsita đáp :


- Đó là chuyện dĩ nhiên. Pelam còn biết nhiều hơn thế nữa. Còn biết anh theo đuổi Dixon. Pelam đến đây vì chuyện ấy.


Đang bấn loạn tinh thần, Văn Bình vụt trở lại lì lợm nhờ câu nói của Rôsita. Nếu chồng nàng liên quan đến Dixon thì hoàn cảnh đã đổi khác. Vụ cắm sừng chỉ là phụ cuộc. Hồi nãy ở công viên Phramane, Lê Diệp đã tiết lộ là Pelam thân với Dixon, song Văn Bình không tin. Chàng cố hy vọng đó chỉ là tưởng tượng. Vì chàng không muốn Rôsita gặp sự thật quá đỗi phũ phàng.


Pelam gật gù :


- Người yêu của anh nói đúng. Tôi chờ anh trên tàu này không phải chỉ vì ghen tuông, mặc dù tôi có quyền ghen. Sự hiện diện của tôi còn có mục đích quan trọng hơn thế nữa.


Văn Bình hỏi :


- Anh muốn biết rõ tại sao tôi theo dõi Dixon trên Thái bình dương ư ?


- Phải.


- Anh đưa tôi gặp Dixon. Khi ấy tôi sẽ nói.


- Không được. Anh phải nói ngay ở đây.


- Tôi không chấp thuận.


- Rồi anh sẽ phải chấp thuận.


- Còn lâu.


- Chẳng lâu đâu. Tôi chỉ cần 2 phút. Sau 2 phút, anh sẽ thay đổi thái độ.


- Vậy anh hãy bắt đầu đi. Theo ý tôi, 2 phút hơi ít. Hút 1 hơi thuốc lá cũng đã mất 2 phút. Tôi xin đề nghị 2 giờ.


- Anh đừng riễu cợt nữa. Vì tôi e rằng lát nữa đây anh sẽ phải dở cười, dở mếu. Tôi nói là chỉ cần 2 phút tra tấn vì cô nhân tình của anh chỉ chịu được 2 phút tra tấn là giỏi nhất.


Nghe Pelam nói, Văn Bình lạnh người. Pelam đã cạn tình với vợ. Y không ngần ngại giết vợ để đạt mục đích. Y lại thấu rõ nỗi lòng yêu đương của Văn Bình đối với Rôsita. Y biết chàng có thể hy sinh mọi thứ, kể cả cuộc sống của chàng, để cứu nàng khỏi chết. Tuy nhiên, chàng vẫn phản đối lấy lệ :


- Dầu sao nàng cũng là vợ anh, từng sống chung với anh 1 thời gian. Con sâu, con kiến cũng không giết vợ. Anh là con người mà nỡ mang vợ ra tra tấn được ư ?


- Ha, ha ... Nghe giọng nói đạo đức của anh, tôi tưởng tôi là con chiên ngoan đạo, còn anh là linh mục trên tòa giảng. Nàng là vợ tôi thật đấy, nhưng đó chỉ là bông hoa giấy được bày trong tủ kính. Mỗi khi nàng ôm tôi, nàng ngủ với tôi, nàng đã biến thành người đàn bà bằng ni lông, 1 búp bê tình dục, không có trái tim để phát ra luồng máu nóng đầy cuồng vọng, không có thần kinh hệ để ra lệnh cho các đường gân thớ thịt rung động. Thành ra tôi có vợ mà cũng như chưa có vợ. Riêng chuyện này cũng đủ cho tôi muốn hành hạ nàng. Huống hồ nàng lại hú hí thân mật với người khác. Tôi sẽ tra tấn nàng 1 cách khoan khoái và thỏa mãn, vì đây là cơ hội cho tôi trả thù. Không còn sự sung sướng nào bằng được trả thù với sự chứng kiến của thằng đàn ông mà nàng yêu.


- Nghĩa là anh đã quyết định chắc chắn ?


- Dĩ nhiên. Tôi trì hoãn là để chờ đợi thái độ của anh. Nếu anh còn thương nàng, tôi sẽ ra lệnh cho thuộc viên ngừng tay. Tôi không tra tấn bằng quay điện, bằng roi chì bọc cao su như các sở gián điệp vẫn làm. Tôi có 1 kỹ thuật tra tấn đặc biệt. Thân thể ngàn vàng của nàng sẽ dần dà mất đi từng mảng, từng khúc thịt. Người ta gọi hình thức tra tấn này là xử lăng trì. Nàng sẽ bị xẻo thịt từng miếng cho đến khi chết. Kinh nghiệm cho biết phải 1, 2 ngày người bị lăng trì mới chết được. Vì sau khi cắt 1 miếng thịt, tôi sẽ nghỉ ngơi 1 lát, có thể là vài giờ đồng hồ, lấy bông băng và thuốc cầm máu rịt lại vết thương, tiêm sinh tố K cho máu đông lại. Cứ như thế cuộc tra tấn được tiếp tục. Tiếp tục cho đến khi nàng đầu hàng. Đầu hàng vì không chịu nổi đau đớn. Chắc anh đã biết rằng đầu hàng trước thì thân thể còn được nguyên vẹn. Đến lúc mất tai, mất mũi rồi mới đầu hàng thì thật uổng. Nàng rất đẹp, phải không anh? Phải không, đại tá Văn Bình thân mến ?


- Phải. Anh không xứng đáng là đấng trượng phu vì thủ đoạn báo thù nhỏ nhen đối với người đàn bà không yêu anh.


- Văn Bình ơi, anh không chọc tức tôi được đâu. Thằng Pelam này khôn lắm. Anh nói đi, tôi bắt đầu sốt ruột rồi. Tại sao CIA lại ra lệnh cho anh bám sát du thuyền Bồng lai của Dixon ?


- Hừ, ... không lẽ tôi lặn lội đi theo để ngắm cái cột buồm hoặc chân vịt của con tàu. Tất nhiên, tôi phải có mục đích rõ rệt. Nhưng tôi chẳng dại gì đánh đổi bí mật quan trọng này lấy 1 lời hứa xuông, chắc chắn là anh sẽ không tôn trọng.


- Nếu anh đòi bảo đảm, tôi xin chiều anh ngay.


Y ngoảnh sang bên, dặn 1 thuộc viên cầm tiểu liên :


- Đưa bà lên boong, gọi đò cho bà lên phố. Khi đò chạy rồi, mày xuống đây trình cho tao biết.


Rôsita rềnh rang chưa chưa chịu ra ngoài :


- Em không muốn vì em mà anh bị hỏng việc. Anh cứ giữ vững lập trường. Pelam không dám tùng xẻo em đâu. Em biết. Vì y còn yêu em tha thiết, y không dám mó đến da thịt em, chứ đừng nói là cầm dao lóc từng miếng nữa.


Pelam chép miệng :


- Cô nói có lẽ đúng. Nhưng chỉ đúng với quá khứ. Tuy vẫn yêu cô, tôi không thể để ái tình trùm lấy bổn phận. Thú thật là trong thâm tâm tôi cầu mong cho Văn Bình chịu khai mọi việc để tôi có đủ lý do chính đáng để trả tự do cho cô. Thôi, cô lên bờ. Từ phút này trở đi, 2 ta sẽ trở thành người xa lạ. Đáng tiếc là hoàn cảnh éo le đã làm ta xa nhau. Trong những ngày sống chung bên nhau, nếu có điều gì sơ xuất, xin cô tha lỗi cho tôi.


Giọng nói của tên trùm buôn lậu đội lốt doanh gia tỉ phú không còn dấm dẳn, chát chúa như trước nữa. Y nói với vẻ tiếc nuối và buồn bã thật sự. Rôsita chỉ Văn Bình rồi hỏi chồng cũ :


- Chừng nào anh tha ?


Pelam lắc đầu :


- Nếu tôi nói dối, tôi sẽ hứa đại là lát nữa sẽ trả tự do cho Văn Bình. Nhưng cô ơi, hiện giờ tôi rất thành thật. Thành thật hơn bao giờ hết, cô ạ. Thành thật vì đêm nay 2 ta phải vĩnh biệt. Cô chưa hề yêu tôi, nhưng ít ra đã có cảm tình nồng hậu với tôi. Tôi phải thành thật để đền đáp lại cảm tình nồng hậu ấy. Văn Bình chỉ có thể được trả tự do sau khi công việc của tôi được hoàn tất.


Rôsita nín lặng nhìn 2 người đàn ông đối diện nhau. Vẻ thù nghịch trên mặt họ đã tan biến mặc dù họ có thể ăn tươi, nuốt sống nhau ngay khi nàng rời cabin du thuyền. Nàng ngẫm nghĩ 1 phút rồi bước tới bên Pelam, hôn phớt lên trán y. Pelam đứng yên cho nàng hôn. Nhìn cặp mắt đờ đẫn của y, Văn Bình biết y còn yêu nàng tha thiết. Giá chàng không xía vào đời tư của 2 người thì Pelam chưa mất vợ.


Hôn chồng xong, Rôsita lùi lại hôn người yêu. Cũng như khi hôn Pelam, nàng giữ đúng sự âu yếm chừng mực, đồng đều, không bên nào khinh, cũng không bên nào trọng. Trước khi kiễng chân lên để hôn trán Văn Bình, nàng liếc chàng và nháy 1 bên mắt. Sợ chàng chưa hiểu, nàng còn nháy thêm lần nữa. Thật ra Văn Bình đã hiểu. Chàng phăng ra ý định của nàng khi nàng sửa soạn hôn trán chồng cũ. Ngày nọ, trong hàng ngũ Phản gián, nàng đã lừng danh nhờ quyền biến. Pelam là người đa mưu vậy mà Rôsita vẫn qua mặt.


Văn Bình dùng đuôi mắt để quan sát địa thế. Pelam, kẻ chủ chốt mà chàng phải chế ngự ngay trong giây đồng hồ đầu tiên, đang đứng đối diện chàng, gần như bị Rôsita che khuất. Hai bên chàng, trong khoảng cách 3 thước, là 2 tên thuộc viên trung thành của Pelam. Tuy chúng vẫn hườm súng, thái độ của chúng không còn khẩn trương như trước nữa. Văn Bình liếc thấy ngón tay của chúng đã rút ra khỏi cò. Nghĩa là chàng có thể đảo lộn tình hình trong chớp mắt. Nếu chàng xử sự thần tốc, chàng có hy vọng đánh ngã cả 3. Chàng sẽ kéo Rôsita chạy lên boong và 2 người sẽ nhảy ùm xuống sông Chao Phya. Trời tối, dầu đèn trên boong sáng quắc, họ cũng khó tìm ra. Ban ngày, dưới ánh nắng soi mói, nước sông đã nhuộm màu nâu, màu đất phù sa. Ban đêm, màu nâu sẫm lại thành màu mực tàu.


Nghĩ đoạn, chàng thực hành.


Bất thần, chàng xô Rôsita ngã chúi tới trước. Nàng loạng choạng rơi vào lòng Pelam. Hai chân của Văn Bình được phóng ra đồng loạt. Cước pháp của chàng đã đạt tới trình độ tinh vi nên 2 nạn nhân tránh không kịp, phương chi những ngọn cước đã được tung quá nhanh như thể tứ chi chàng là các bộ phận người máy điều khiển, nhanh đến nỗi khi khẩu súng bị rớt xuống sàn tàu, bắp tay và 1 bên hông bị tê dại, nạn nhân mới biết bị tấn công. Phải là cao thủ mới phóng được một lúc 2 ngọn cước sang tả và hữu. Vì như vậy, 2 chân sẽ xoạc ra, toàn thân phải nhảy vút lên thinh không. Điểm tuyệt vời của Văn Bình là khi hạ mình xuống thì đầu chàng bổ về phía trước, 2 bàn tay đã xòe rộng, chặt vào đầu Pelam.


Pelam bị Rôsita che mắt nên hơi luống cuống. Tuy nhiên, hắn vẫn tránh được độc thủ của Văn Bình. Y lạng người sang bên rồi lăn tròn trên mặt đất. Bản tâm của Văn Bình là đánh y trọng thương ngay trong thế mở đầu. Y không bị hề hấn gì nên Văn Bình hơi chột dạ. Pelam phải là võ sĩ có nhiều công phu tập luyện. Chàng phải áp dụng những miếng đòn lợi hại mới mong triệt hạ được y chóng vánh.


Nhưng chàng không thể lưu lại trên du thuyền Thiên thần được nữa. Nhân viên của Pelam đều được võ trang súng lớn. Chúng lại đông đảo. Chàng thì mãnh hổ nan địch quần hồ, lại vướng Rôsita. Vì vậy chàng không tiếp tục tấn công Pelam mà chỉ nghĩ đến thoát thân. Cửa cabin được khóa chặt. Không thấy chìa khóa. Văn Bình đành xử dụng đôi vai rắn chắc như bê tông. Tuy chàng không kịp lùi lại phía sau, hít 1 hơi dài để lấy trớn như thường lệ, chàng vẫn húc tung được cánh cửa sắt kiên cố. Biết trước ý định của chàng nên Rôsita đã chờ sẵn. Cánh cửa vừa bật ra, nàng đã phi thân nhảy ra ngoài. Nhờ được tập dượt võ nghệ, nàng nhảy khá cao, và đáp xuống nhẹ như lướt 1 bước tăng gô trên sàn gỗ vũ trường. Ngay trước mặt nàng là cầu thang bằng nhôm dẫn lên boong du thuyền. Rôsita đặt chân lên bậc thứ nhất thì 2 thủy thủ không biết núp ở đâu hùng hục chạy tới. Giá chúng được võ trang tiểu liên, khi ấy Văn Bình cũng không thể khoanh tay đầu hàng ngoan ngoãn, huống hồ chúng chỉ tấn công bằng 2 tay không. Chàng trườn tới, dùng 1 thế nhu đạo diễm tuyệt ghé vai nâng bổng tên thủy thủ thứ nhất lên, quay tròn 1 vòng trước khi ném cây thịt nặng nề vào giữa mặt tên thứ hai đang hăm hở lao vào vòng chiến. Cây thịt nặng gần 1 tạ mà Văn Bình đỡ lên gọn ghẽ, nhẹ nhàng như thể đối phương là con nhái bén. Nhưng đến khi chàng ném cây thịt xuống thì 1 tạ thịt biến thành 10 tạ thịt do công phu luyện công của chàng biến nhẹ thành nặng, biến mềm thành cứng. Kỹ thuật này chàng học được trong những ngày róc tóc đi tu tại ngôi chùa cổ gần Thát luông, Vạn tượng sau chuyến công tác bi thảm tại Hồng kông 2. Từ ngày nắm được bí quyết của Thần ảo công, phối hợp với Ninjitsu, Văn Bình dường như trở thành võ sĩ vô địch.


Vì là võ sĩ vô địch, sau hàng trăm trận đụng độ, chưa hề gặp đối thủ đồng cân đồng lạng, hoặc nếu thua thì chỉ thua sát nút, điệp viên Z.28 bắt đầu kém vui. Chàng nhận thấy địch quá tồi tệ nên mắc phải bệnh khinh thường, 1 tâm bệnh nhiều khi có lợi, mà cũng nhiều khi có hại, khả dĩ xô chàng vào cõi chết 1 cách khờ dại và oan uổng.


Hơn 1 lần, ông Hoàng đã bảo chàng :


- Võ nghệ của anh mỗi ngày 1 tinh vi, anh lại siêng năng bồi bổ, và thu thập kinh nghiệm thực tế nên chẳng bao lâu nữa anh sẽ đạt mức siêu quần bạt tụy. Đó là 1 điều mừng lớn cho Sở, và cả cho tôi nữa. Nhưng ngược lại, đó cũng là 1 điều lo sợ lớn.


Nghe ông tổng giám đốc nhắc đến chữ " sợ ", chàng liền tỏ vẻ sửng sốt :


- Giỏi võ mà ông lại lo sợ thay cho tôi ư ?


Ông Hoàng gật đầu, và đáp, giọng hơi buồn :


- Thật vậy, nếu anh chưa học xong bộ Thần ảo công, anh đã là võ sĩ nhất nhì ở Đông nam Á rồi. Thêm bộ Thần ảo công, anh đã tiến 1 quãng đường dài, người khác phải mất cả chục năm cũng không theo kịp. Anh trở thành 1 võ sĩ không đối thủ. Phàm làm võ sĩ bao giờ cũng thắng, không bao giờ thua, dễ bị chết hơn là võ sĩ vừa thắng vừa thua. Vì có thua mới chịu tìm hiểu khuyết điểm của mình mà sửa chữa. Vì có thua mới thận trọng mỗi khi thượng đài với địch. Thượng đài ngoài đời để tranh giải vô địch võ thuật, người ta thường vờn nhau 1 hồi cho dãn gân dãn cốt, và để lôi cuốn khán giả vì khán giả sẽ la ó nếu 2 võ sĩ mới bắt đầu giao đấu, chưa xong hiệp thứ nhất thì 1 đã lăn chiêng trên đài.


Thượng đài trong nghề điệp báo xung kích hoàn toàn khác với thượng đài ngoài đời. Vì ở đây, thời gian tính là yếu tố quan trọng bậc nhất. Cuộc giao đấu cần được rút ngắn đến mức tối đa. Lệ thường chỉ đánh 1 đòn là đối phương phải hôn mê bất tỉnh, hoặc tử thương. Võ sĩ quá giỏi như anh, tin chắc giỏi hơn kẻ thù, muốn ra tay lúc nào cũng được nên thường sơ hở, đôi khi lại cố tình sơ hở để dụ địch đánh thế hiểm cho đỡ buồn. Chẳng may gặp kẻ địch tấn công nhanh hơn là mất mạng.


Văn Bình cười rộ :


- Ồ, tưởng gì, nếu chỉ có thế thì xin ông yên tâm. Tôi hứa với ông là không khi nào khinh địch.


Ông tổng giám đốc lặng thinh, mặt cúi xuống đống hồ sơ. Văn Bình tưởng ông chịu thua, nhưng nếu chàng đến gần, chàng sẽ nhìn thấy mắt ông hơi đỏ. Không hiểu sao từ ngày Văn Bình tu xuất, ông lại lo lắng, lo lắng nhiều đến nỗi ông già thêm 10 tuổi, trên đầu ông không còn sợi tóc nào màu xám tro nữa. Văn Bình cho là ông già quá yêu chàng nên sinh ra lẩm cẩm. Chàng đem chuyện bàn với Triệu Dung, đinh ninh được bạn về hùa. Không ngờ Triệu Dung lại nghiêm mặt :


- Đúng, ông cụ đã lo lắng rất đúng. Anh cần gia tăng thận trọng hơn trước. Dạo này tôi nhận thấy anh khinh địch quá đáng. Khinh địch làm tôi lắm lúc sợ đứng tim.


Văn Bình cười rộ rồi bỏ đi. Chàng cho rằng các nhân viên cao cấp của Sở đều ăn phải đũa của ông tổng giám đốc khật khùng. Chàng không thể ngờ được sự thật đã xảy ra đúng như ông tổng giám đốc khật khùng dự liệu.


Và hôm ấy chàng suýt mất mạng.


Suýt mất mạng trong 1 cuộc giao đấu tại phòng tập của Sở dưới hầm công ty Điện tử, đại lộ Nguyễn Huệ. Một phái đoàn Đại Hàn gồm các huấn luyện viên cận vệ của Sở Tình báo ghé thăm để trao đổi kinh nghiệm võ thuật với các võ sĩ điệp viên dưới quyền điều khiển của ông Hoàng. Nhiều cuộc biểu diễn và đấu giao hữu được tổ chức, và Văn Bình được mời dự, nhân dịp từ hải ngoại về.


Tại cuộc biểu diễn cuối cùng trước ngày về nước, viên trưởng đoàn huấn luyện Đại hàn đã làm cử tọa mê say về những thế karatê chém gỗ, gạch và ngói dễ dàng như dao đâm vào bơ. Kể ra Sàigòn không thiếu gì võ sĩ karatê cừ khôi có thể chặt vật cứng bằng sống bàn tay, song viên trưởng đoàn huấn luyện đã chém nát 1 lúc 2 chồng ngói dày, 1 gang tay gạch men, và 1 phiến gỗ lim kiên cố, 1 thành tích mà ít người đạt nổi.


Ngoại trừ Văn Bình.


Chàng lạnh lùng nhìn ra sân khi người thông dịch nói lại bằng tiếng Việt rằng những đòn karatê của viên trưởng đoàn được coi là độc nhất vô nhị, từ nhiều năm nay không ai dám đưa người ra cho ông ta đấm thử. Vì đấm nhẹ nhất cũng làm lục phủ ngũ tạng nát bấy. Chàng từ từ quay lại :


- Tôi sẵn sàng đứng ra cho ông trưởng đoàn tập rượt.


Võ thuật của viên trưởng đoàn chưa thuộc hạng đồng cân đồng lạng với Văn Bình. Chẳng qua ông ta chỉ thạo 1 môn chém gỗ, chặt ngói. Nếu chàng dùng Thần ảo công ngay trong phút giao đấu đầu tiên, không coi thường đối phương 1 cách quá đáng thì cuộc tranh tài đã được kết thúc nhanh chóng và êm ả. Chàng chỉ dùng nội công thông thường của quyền Thiếu lâm để chịu đòn. Chàng không ngờ được đối phương là võ sĩ đặc biệt chuyên về khí quyền, bộ môn lạ lùng của 1 phái võ hùng cứ trong nhiều thế kỷ ở Hoa Bắc, sau vì nội loạn đã lưu lạc sang Cao ly. Đặc điểm của quyền này là đánh vào khí đạo. Trên thân thể con người, ngoài hệ thống tuần hoàn ở khắp nơi, còn có các đường giây thần kinh, và sau hết là đường khí đạo. Hệ thống khí đạo gồm nhiều huyệt khác nhau, bị đánh trúng huyệt vào những giờ giấc định sẵn nạn nhân có thể gục chết ngay tại chỗ tuy ngoài da không có thương tích. Hoặc nạn nhân bị điên. Nhiều võ sĩ thượng đài, chưa đấu xong 1 hiệp đã ngã lăn xuống sàn, cơ thể mềm nhũn, võ công hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ vì 1 đòn nhẹ vào đan điền. Không phải Văn Bình không biết điều ấy. Đối với chàng thì khí quyền là món ăn hàng ngày, chẳng có gì đáng làm sửng sốt. Vì bản thân chàng cũng là 1 tinh hoa về khí quyền. Song chàng lại không biết là viên trưởng đoàn huấn luyện Đại Hàn sợ không thắng được chàng nên đã thi thố độc thủ với miếng đòn sơ kiến. May là đêm hôm trước chàng về phòng ngủ sớm hơn thường lệ. Vì giấc ngủ được điều hòa và đầy đủ nên sức lực chàng rồi rào, thần khí chàng vẫn sáng suốt.


Đường quyền vừa phóng ra, Văn Bình đánh hơi lập tức thấy nguy hiểm. Chàng liền vội vã né tránh. Tuy vậy, chàng cũng bị tối tăm mặt mũi rồi lảo đảo như người say rượu sau miếng atémi đánh vào đan điền. Nếu chàng không phăng ra kịp thời thì võ công của chàng đã tiêu tan, chàng phải tập rượt 3, 4 năm nữa mới mong hồi phục. Vì khí quyền và phép vận công kị nhau như nước với lửa. Võ sĩ đang vận nội công biến da thịt thành sắt, mà bị đòn khí quyền thì da thịt bỗng mềm xèo ra như bún, nội công bị hóa giải như đám cháy bị vòi nước dập tắt.


Viên trưởng đoàn bước lên 1 bộ để phóng đòn thứ nhì, đinh ninh sẽ triệt hạ được chàng điệp viên bách chiến bách thắng. Nhưng Văn Bình đã kịp thời tỉnh ngộ, và xử dụng Thần ảo công để đối phó. Khí quyền của đối phương trở thành vô ích, cũng vô ích như múc nước sông đổ xuống biển. Viên tưởng đoàn vận dụng hết sức lực mà Văn Bình vẫn trơ như đá, vững như đồng. Đến phát atémi thứ ba thì chàng hút luôn bàn tay của đối phương vào bụng rồi thở phì ra. Viên trưởng đoàn bị bắn lộn vào tường, ngã lăn chiêng, gẫy 2 xương sườn, và 3 cái răng.


Dầu sao buổi giao đấu này cũng là bài học để đời đối với Văn Bình vì sau đó chàng phải vào bệnh xá của Sở điều trị đúng 1 tuần. Rồi chàng phải xin phép ông Hoàng lên cao nguyên nghỉ ngơi trong 2 tháng. Nghỉ ngơi ở đây không có nghĩa là cặp kè những cô gái có cặp chân dài và bộ ngực cứng nhọn khiêu khích. Trong quá khứ, Văn Bình thường nghỉ ngơi như vậy nên ông Hoàng hạn chế thời gian đi phép. Nhưng lần ấy, ông Hoàng lại thúc giục chàng và cũng không buồn cử người theo dõi chàng từng giờ, từng phút như trước. Vì hơn ai hết, ông tổng giám đốc biết chàng cần lánh xa đô thành bụi bặm, ồn ào, lánh xa nữ sắc để luyện lại võ công đã bị tổn thương trong cuộc giao đấu với viên trưởng đoàn huấn luyện Đại Hàn.


Lời căn dặn của ông Hoàng, và nhất là hình ảnh của cuộc so tài luôn luôn sôi đọng trong lòng Văn Bình. Nhiều khi chàng cũng quên, quên vô tình hoặc quên cố ý. Hôm nay, trên du thuyền Thiên thần, vì sự sống của chàng, đặc biệt là sự sống ngàn vàng của giai nhân Rôsita, chàng đã dùng ngay Thần ảo công để đánh gục 2 tên thủy thủ le te chạy tới. Cả 2 đều nằm mọp trên sàn tàu, máu me lênh láng. Văn Bình dìu Rôsita lên cầu thang.


Trên boong tàu sơn trắng, mạ kền bóng loáng, bọn thuộc hạ của Pelam đang chờ sẵn. Những thủy thủ Mã lai và Phi có thiện cảm với chàng đều bị bắt nhốt từ trước nên Văn Bình chỉ gặp toàn mặt lạ. Nói cho đúng thì cả bọn thủy thủ ùa tới cũng không có hy vọng chế ngự được chàng vì trông cách thủ thế và tấn công của chúng chàng biết chúng chỉ là hạng xoàng, ti toe vài ba miếng võ đủ đe dọa đàn bà và con nít. Cho dẫu chúng là tay chơi chuyên nghiệp, chàng cũng coi như cỏ rác. Chàng chỉ cần tóm 1 đứa, nâng lên làm mộc là trong khoảnh khắc quét gọn được toàn bọn. Tuy nhiên, chàng lại vướng Rôsita 1 bên. Nàng cũng giỏi võ nghệ, nhưng khốn nỗi trong khi luống cuống trèo cầu thang lên boong, nàng bị té ngã, trẹo mắt cá chân. Gãy chân tuy đau nhưng còn đỡ khổ hơn sái mắt cá vì nàng đi đứng không nổi, bắt buộc phải ngồi xuống. Nàng nghiến răng chịu đau, 2 tay dùng làm nạng để bò lết trên boong.


Bọn thủy thủ chia làm 2 toán, toán vây kín chàng, toán chạy tới bắt giữ Rôsita. Chàng hét lên tiếng " kiai ", cả bọn bị dạt ra như đứng trước ngọn cuồng phong. Có đứa ngã lăn xuống sàn tàu bất tỉnh. Văn Bình cúi xuống, xốc Rôsita lên vai, phi thân chạy ra mạn tàu. Một tên thủy thủ dại dột nắm áo chàng bị chàng giẫy 1 cái lộn 2 vòng xuống tầng dưới, gẫy xương sống. Tên thứ hai mới bén mảng tới gần Rôsita đã ăn 1 cái đá trời giáng vào bụng, nhăn nhó ngồi bệt xuống. Khi ấy Pelam đã ló đầu lên khỏi cầu thang. Khẩu súng lăm lăm trong tay.


Văn Bình ôm Rôsita nhào xuống giòng sông Chao Phya. Đèn trên boong đã tắt. Có lẽ nhân viên của Pelam không muốn để đèn sáng, sợ công an tuần tiễu trên bờ nhìn thấy. Đoàng ... đoàng ... Pelam bắn 2 phát liên tiếp. Nhưng viên đạn không trúng mục phiêu mặc dù hắn là thợ săn nổi tiếng. Văn Bình đã ôm Rôsita lao xuống giòng nước đen ngòm. Bọn thủy thủ đua nhau nhảy theo. Văn Bình ngoi lên, hét vào tai Rôsita :


- Đừng sợ. Em cứ ôm chặt lấy anh.


Nếu không có Rôsita, chàng đã lặn luôn 1 mạch vào bờ. Về tài lặn dưới nước, chàng ăn đứt nhiều người. Đua về tài bơi, chàng cũng khó thua. Nhưng chàng lại không dám ngụp xuống sợ Rôsita ngạt thở. Vết thương ở mắt cá chân làm đường gân chân nàng co rúm. Nàng phải là người có thừa can đảm mới không hé miệng rên la. Bất đắc dĩ chàng phải ngoi lên, bơi 1 tay, còn 1 tay ôm ngang eo Rôsita. Dường như chàng ôm nàng quá chặt nên nàng cựa quậy, chàng phải buông ra cho nàng níu lấy vai chàng.


Hai ngọn đèn pha từ mạn tàu bắt đầu chiếu xuống sông. Loại đèn 3 ngàn nến này có thể khám phá ra 1 con cá nhỏ đang bơi lượn dưới nước ban đêm. Chàng thấy người đứng lố nhố, vây quanh Pelam, giờ đây vừa đổi khẩu tiểu liên lấy khẩu súng bắn mũi lao bằng hơi ép, thường dùng trong các cuộc săn cá dưới biển. Bắn trúng, mũi lao sẽ xuyên qua người. Tiếng động của mũi lao từ nòng súng vọt ra lại được thu nhỏ tới mức tối đa, người lạ ở chung quanh khó thể nghe được. Pelam đã tỏ ra thận trọng. Nhưng y thận trọng không cần thiết vì du thuyền Thiên thần buông neo tại khúc sông vắng, ở xa trung tâm dân cư và tàu buôn. Giá y bắn súng đại liên nữa cũng chẳng ai nghe tiếng, và nếu nghe tiếng thì cũng chẳng ai để ý. Văn Bình nhoài người để ra khỏi vùng sáng của 2 ngọn đèn pha luân phiên nhau quét trên mặt sông phẳng lặng. Đột nhiên có tiếng kêu lớn :


- Thấy rồi. Nó đây rồi.


Văn Bình vội hụp xuống, và kéo Rôsita theo. Nàng đã mệt nhoài, chắc chắn sẽ sặc nước, nhưng nếu chàng trù trừ, Pelam sẽ tặng ngay 1 mũi lao hơi ép. Hai lùm đèn pha cùng chập vào nhau. Khúc sông sáng rực như ban ngày. Tiếng Pelam oang oang :


- Đâu ? Có thấy nó đâu ?


Văn Bình trồi lên và đụng phải 1 gã thủy thủ. Hắn cũng vừa nhận ra chàng nên lập tức quay người lại, miệng kêu cứu. Văn Bình tống mạnh vào miệng hắn, Tiếng kêu cứu của hắn bị mắc nghẽn, đồng thời chàng giáng atémi vào giữa mắt. Bị đánh 2 đòn hiểm cùng một lúc, gã thủy thủ bất hạnh nằm ngửa tênh hênh dưới ánh đèn vừa chiếu tới, rồi từ từ chìm xuống nước. Văn Bình đã hạ được tên thủy thủ đầu tiên trên sông. Song cả chục tên khác đang nườm nượp bơi về phía chàng. Du thuyền Thiên thần mỗi lúc 1 xa. Văn Bình tiếp tục bơi thật nhanh hầu dụ đối phương xuống quãng tối, ở xa tàu, để chàng dễ bề hành động. Và tốt nhất là chàng có thể bơi vào bờ. Trên cạn, sức chàng có thể quật ngã toàn bọn, dầu chúng mang theo khí giới đầy đủ. Bỗng nhiên, 1 bên vai chàng nhẹ hẳn. Hốt hoảng, chàng quay lại. Rôsita đã buông tay, chơi vơi trên giòng nước chảy xiết. Nàng bị mệt mỏi đến độ không còn gân cốt để bám lấy chàng nữa. Chàng nắm áo nàng giật về phía chàng. Rôsita đã biến thành khối thịt vô tri giác. Chàng điểm nhẹ vào mê huyệt gần màng tang cho nàng tỉnh dậy, miệng gọi rối rít :


- Em, em, Rôsita ?


Nàng vẫn không đáp lại. Hồi nãy, trong khi lặn sâu xuống nước, nàng đã uống nhiều nước mà chàng không để ý. Nếu tình trạng này kéo dài mấy phút nữa, nàng sẽ ngạt thở mà chết. Chàng bèn bơi bằng 2 chân, dùng 2 cánh tay nâng nàng lên khỏi mặt nước, đồng thời bóp huyệt gần đốt xương cụt. Phàm người bị thắt cổ lè lưỡi tím ngắt, hoặc chết đuối bụng trương phình nước, phép điểm huyệt tinh vi này có thể làm hồi sinh. Thân thể nàng còn nóng hổi, Văn Bình lại là kỳ tài về khoa hồi sinh nên chỉ sau 1 tích tắc đồng hồ nàng đã sống lại. Chàng lại gọi :


- Rôsita, em đã tỉnh hoàn toàn chưa ?


Nàng lúng búng ho rồi thều thào :


- Rồi, em mệt quá.


Chàng luồn bàn tay dưới nách nàng, giữ cho đầu nàng ở trên mặt nước :


- Em ráng lên chút nữa. Sắp đến bờ rồi.


Nàng lại ho :


- Không thoát được đâu. Pelam lừa anh xuôi giòng nước rồi dùng ca nô rượt theo. Trên ca nô có súng bắn hơi ép rất lợi hại.


Văn Bình sợ lạnh người. Nếu nàng nói đúng, chàng khó có hy vọng thoát khỏi vòng vây, trừ phi bỏ nàng lại. Mà bỏ nàng là điều chàng không thể chấp nhận, phần vì nhiệm vụ, phần vì tình yêu tha thiết. Không bỏ nàng lại để trốn 1 mình thì chàng phải chết. Nhưng thà chết ... chứ chàng không thể mang tiếng ích kỷ và đê hèn.


Tiếng Rôsita lại cất lên :


- Văn Bình ơi, anh trốn đi.


Chàng lắc đầu :


- Không được.


- Lạy anh, anh nên nghe em. Pelam không dám giết em đâu. Vì hắn còn yêu em. Hắn chỉ giữ em thôi. Nhưng nếu anh bị bắt, hắn sẽ không tha.


Văn Bình không có thời giờ đôi co với Rôsita nữa. Một cơn gió mạnh từ xa thổi tới làm mặt nước cuộn sóng, nhồi nàng chìm nghỉm. Chàng vội kéo nàng lên rồi xải tay bơi thật nhanh vào bờ, khi ấy chỉ còn cách 30, 40 thước. Họa vô đơn chí, chàng đang loay hoay với những đợt sóng mỗi lúc một mạnh khiến Rôsita đã mệt lại mệt thêm thì ca nô của Pelam chạy tới đã mở đèn sáng rực giòng sông. Tiếng động cơ rầm rầm xé tan màn im lặng. Trong chớp mắt, ca nô đã đến gần. Văn Bình nghe rõ tiếng của Pelam :


- Thong thả ... không cần bắn. Hắn không chạy đâu thoát. Cứ lại gần nữa, gần thêm nữa. Chiếu đèn pha vào mặt cho hắn chóa mắt.


Phút này, Văn Bình mới nghiệm thấy Rôsita nói đúng. Gã gian hùng tỉ phú đang còn nặng lòng vì nàng. Y phải đích thân điều khiển cuộc rượt bắt vì sợ đàn em làm nàng bị thương. Tuy nhiên, còn nước còn tát, Văn Bình không phải hạng người đầu hàng dễ dàng. Chàng co chân đạp mạnh để thoát khỏi lùm sáng đèn pha soi mói của ca nô. Nhưng Rôsita đeo cứng lấy chàng như tảng đá khiến chàng quay tròn như chong chóng. Chàng bèn cắp Rôsita vào nách, liều mạng ngụp xuống. Chàng tin tưởng vào tài kuatsu của mình có thể hồi sinh nàng sau khi tới bờ. Nhưng chàng không ngờ rằng khi ấy nàng lại nghĩ khác. Nàng mệt tưởng như sắp đứt hơi thở, trái tim nàng muốn ngừng đập song thần trí nàng vẫn tỉnh, có lẽ còn sáng suốt hơn ngày thường nữa. Nàng cảm thấy yêu Văn Bình lạ lùng, và có thể chết được vì chàng. Thật ra, nàng sẵn sàng chết cho chàng sống. Pelam sẽ băm vằm Văn Bình ra hàng trăm mảnh. Y thù chàng vì công việc thì ít, mà vì ghen tuông thì nhiều. Hồi còn ở Mani, y đã biết nàng có tình riêng với Văn Bình. Y nói 1 cách cao thượng là không cấm đoán nàng yêu. Giờ đây nàng biết là y hờn mát. Khi nói như vậy, y hơi nhăn mặt, luồng mắt sáng lên pha máu đỏ, cánh mũi run run. Y đã rắp tâm thanh toán Văn Bình từ lâu mà nàng vẫn khờ khạo cả tin vào tinh thần mã thượng của gã chồng hờ.


Ánh đèn ca nô múa nhảy trên mặt sông gợn sóng. Rôsita vừa có 1 quyết định dứt khoát. Nàng sẽ buông tay ra khỏi tay Văn Bình, và mặc cho chìm xuống đáy sông. Nếu trời còn tựa thì bọn đàn em của Pelam sẽ vớt nàng kịp thời, và trong khi ấy Văn Bình có hy vọng thoát hiểm. Cũng có thể nàng bị nước cuốn đi, và nàng sẽ mất mạng. Trước sau gì cũng 1 lần chết, nàng nghĩ vậy rồi đột ngột buông tay ra. Khối nặng đè trên vai Văn Bình đã tan biến. Văn Bình hiểu ngay nguyên nhân nhưng chàng không tài nào ngăn cản nàng được nữa. Quên cả nguy hiểm gần kề với chiếc ca nô chiếu đèn pha sáng lòa đang rẽ sóng phăng phăng chạy tới, chàng kêu thất thanh :


- Rôsita ! 


Nàng đã ở ngoài tầm tay của chàng. Ánh đèn rực rỡ làm chàng quáng mắt. Chàng nghe tiếng của Pelam :


- Quăng câu liêm xuống móc hắn lên.


Hoảng hồn, chàng quẫy mình lặn xuống. Một loạt móc sắt được phóng xuống, chỉ cách chàng trong gang tấc. Khi chàng trồi lên thì đã ở phía đuôi ca nô. Bọn thuộc hạ của Pelam đều tập trung đằng mũi nên không nhìn thấy chàng. Chàng lại nghe Pelam gắt :


- Tìm được hắn chưa ? Tụi bay đúng là đồ ăn hại. Hàng chục cặp mắt, súng ống trong tay mà để hắn chạy thoát.


Bên trái, 1 tiếng reo mừng rỡ cất lên :


- May quá, thấy rồi !


" Thấy " ở đây là thấy Rôsita. Nàng đang vùng vẫy giữa giòng nước chảy xiết, sắp sửa bị xoáy xuống đáy sông thì 2 tên thủy thủ thiện nghệ đã bơi kịp tới, choàng ngay cái phao lên người nàng rồi dìu về ca nô. Chân vịt ca nô quay mạnh kêu ầm ầm, suýt nữa nghiến đứt bàn tay của Văn Bình. Chàng bám lấy mạn thuyền máy, lặng lẽ theo dõi những việc xảy ra trên boong. Tiếng Pelam :


- Có bị nguy không ?


Tiếng người đáp :


- Thưa ông, không. Bà đang còn thở. Chỉ bị uống 1 bụng nước mà thôi. Hai, ba phút nữa là tỉnh. Bây giờ xin phép ông cho khiêng bà xuống cabin ấm hơn. Trên này gió lộng quá.


Lại tiếng Pelam :


- Bọn bay cố gắng lên, tao sẽ có thưởng. Khi nào bà tỉnh dậy thì kêu tao ngay, nghe chưa !


Ca nô quay vòng tròn trên sông. Pelam dán mắt vào ống viễn kính, giọng bực bội :


- Quái, có lẽ hắn là ma ! Vừa thấy đó mà hắn đã lỉnh đâu mất ?


Văn Bình mỉm cười 1 mình. Chàng đang ở dưới chân y mà y không biết. Nhưng nụ cười kiêu hãnh vội tắt trên môi điệp viên Z.28 vì Pelam " à " 1 tiếng rồi nói tiếp :


- Thôi, tao biết rồi. Hắn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Tắt máy đi.


Văn Bình đã đọc thấu tư tưởng của trùm gian hùng Pelam. Sau khi ca nô tắt máy, y sẽ sai nhân viên giỏi thủy chiến nhảy xuống nước tìm kiếm. Lần này, chắc chắn chúng sẽ phăng ra chàng. Chàng phải rời xa khu vực hoạt động của ca nô trước khi Pelam trở tay. Giờ đây chàng đã có thể ra đi 1 mình vì Rôsita đã được an toàn. Nghĩ đoạn, Văn Bình nhịn thở cho toàn thân từ từ chìm xuống. Cứ thế chàng lặn ngược giòng về phía thành phố. Cách thuyền máy 1 quãng khá xa, chàng mới xuất đầu lộ diện. Ngoại ô Vọng các đã bị bóng đêm che kín. Du thuyền Thiên Thần nằm ngoan ngoãn trong ánh đèn mờ mờ. Xa xa là chiếc ca nô vô tích sự.


Văn Bình lóp ngóp trèo lên bờ, quần áo ướt sũng nước. Chàng phải tìm nơi an toàn, kiếm quần áo khô để thay, và nhất là uống ly 1 huýt ky cho ấm bụng. Chàng khựng người, sực nhớ đến cái hẹn định mệnh với cô gái Thái. Chậc 1 tiếng nhỏ, chàng rẽ vào bóng cây dày đặc. Đêm nay, chàng sẽ không được ngủ. Vì đêm nay nhiều chuyện quan trọng sẽ xảy ra.


Vì đêm nay là đêm dài nhất của đại tá điệp báo Văn Bình Z.28 tại Vọng các.
 --------------------------------


	1	muốn hiểu cuộc gặp gỡ nồng nàn đầu tiên giữa Rôsita và Văn Bình tại Mani, xin đọc Tử chiến ngoài khơi (2 cuốn) đã xuất bản tháng 12 - 1967.

	2	xin đọc Bí mật Hồng kông và Tia sáng giết người, đã xuất bản.


  




V

Án mạng dây chuyền

Tuy trời đã khuya, Văn Bình không gặp mấy khó khăn trong việc gọi taxi. Vọng các là 1 trong nhiều thành phố thích sống ban đêm hơn sống ban ngày. Hộp đêm đến 2 giờ hoặc khuya hơn mới đóng cửa, nên nhiều tài xế thường chờ hoàng hôn xuống để bắt đầu rước khách. Bộ quần áo mỏng ướt sũng nước dán chặt vào da thịt khiến Văn Bình ớn lạnh. Hai năm trước, trên đường từ Lo Wu, sát biên giới Hoa lục về Hồng kông, chàng cũng té xuống nước 1, nhưng chưa dầm nước hàng giờ như lần này.


Tài xế taxi Thái vốn tò mò nên chàng không thể nghênh ngang mở cửa xe trèo lên, và dõng dạc ra lệnh lái về khách sạn Rama. Vì vậy, khi taxi đậu lại, chàng bước nhanh tới gần. Luật lưu thông Thái chạy bên trái nên vô lăng ở bên phải, chứ không ở bên trái như xe hơi ở Sàigòn. Chàng nhảy ngay lên băng trước, ngồi sát tài xế. Gã thanh niên Thái chưa kịp mở miệng, cũng như chưa kịp quan sát dung mạo của khách thì Văn Bình đã thọc 1 atémi vào huyệt siong-siang. Huyệt siong-siang ở trên vú trái 2 phân tây, gần nách, là 1 huyệt mê dễ đánh trúng, nhất là đánh bằng 3 ngón tay cụm vào nhau, ngón cái quặp vào lòng bàn tay theo thế nhu đạo shihon-nukitê. Theo bí quyền Thiếu lâm, huyệt này được nối thẳng với thần kinh hệ, tùy cách đánh nhẹ hay nặng, nạn nhân sẽ bị bất tỉnh hoặc tử thương. Đòn atémi của Văn Bình được phóng ra nhẹ nhàng như thể cù nách đối phương, nhưng chàng chưa rút ngón tay ra thì gã tài xế đã gục đầu vào vô lăng không kịp kêu cứu hoặc rên đau. Lát nữa, khi về thành phố, chàng chỉ cần chạm vào huyệt giải ở sau lưng là nạn nhân sẽ tỉnh lại, toàn thân êm ái chứ không mỏi mệt và buồn nôn như khi bị điểm vào huyệt mê khác. Chàng xô ngã hắn xuống ghế, lột sơ mi của hắn mặc vào người sau khi lau khô. Động cơ xe hơi vẫn nổ, chàng gài số cho chạy từ từ. Đến quãng đường tối vắng tanh, chàng ném sơ mi ướt của chàng xuống bờ sông, đoạn xả ga phóng 1 mạch.


Thoạt đầu, chàng định về lữ quán Rama. Nhưng về đến đại lộ Silom chàng lại quẹo vào đường Sathom. Chàng có linh tính là Si Thoeng, cô gái Thái có mối thù phải trả bằng máu, đang đợi chàng trong căn gác xinh xắn và kín đáo gần con sông đào Klong Hualampong. Nàng nóng ruột ghê gớm, lẩm bẩm tên chàng luôn miệng, bằng chứng là chàng hắt hơi hàng chục cái liên tiếp. Nếu chàng không hẹn với Si Thoeng, mỗi khi về phía nam thành phố, chàng cũng vẫn qua đường Sathom. Vì con đường này đã mang lại cho chàng khá nhiều kỷ niệm sôi sục và êm ái với hộp đêm Naturist tọa lạc gần sở Thông tin Hoa Kỳ. Chàng thường đến Naturist để thưởng thức thực đơn tây phương và tàu ngon tuyệt diệu. Nhưng món ăn thần khẩu ở đó cũng chưa ngon bằng giọng ca ru hồn của những cô gái thật đẹp, và nhất là thân hình cân đối chắc nịch của vũ nữ thoát y. Cô gái mà chàng gặp đêm hôm ấy bên sàn nhảy khác hẳn nhiều cô gái mà chàng đã gặp trong cuộc đời hồ hải. Nàng là 1 trong số ít vũ công nổi tiếng về môn múa trống, môn múa cổ truyền của người Thái. Nàng sinh trưởng ở Chiengmai thuộc miền bắc. Chiengmai lừng danh về những cây gỗ tếch to lớn, uy nghi nhưng du khách ngoại quốc thích đến Chiengmai không phải để vào rừng ngắm gỗ. Mà để ngắm đàn bà. Vì đàn bà Chiengmai đẹp nhất xứ Thái. Da họ tương đối trắng hơn đàn bà Thái ở miền nam. Không hiểu sao thân thể họ lại gọn gàng hơn, và đi đứng uyển chuyển hơn. Có lẽ vì thế Chiengmai là nơi sản xuất nhiều vũ công, và là nơi dân chúng thích nhảy múa nhất.


Thái lan là xứ nóng nên môn vũ không rồn rập, cuồng loạn như ở tây phương. Môn vũ Thái lan luôn luôn chầm chậm, dịu dàng, gần như lười biếng. Nhưng lười biếng 1 cách nên thơ và đáng yêu. Cũng lười biếng như nàng công chúa trong đêm hợp cẩn với người yêu, rềnh ràng hàng giờ mới cởi được mấy cái nhẫn và vòng đeo tay, và đến khi nàng đặt tay lên khuy áo thì trời đã sáng quắc. Sự lười biếng này đã làm cô gái chàng gặp đêm ấy thêm phần hấp dẫn.


Tục truyền Thái ở gần đường xích đạo nên khi nhảy múa, trai gái kiêng người đụng người nhau, sợ ... nóng đổ bồ hôi. Ai cũng biết rằng trời nóng bất lợi cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có bồ hôi dầu. Truyền thống " nam nữ thụ thụ bất thân " này giúp cho phụ nữ Thái che giấu được mùi bồ hôi nồng nặc. Tuy nhiên, nhiều người ngoại quốc cho rằng dân tộc Thái tỏ ra khôn ngoan nhất đời trong việc mượn cớ trời nóng để biện minh. Vì xét kỹ, trai gái không chạm nhau còn gay cấn hơn là trai gái chạm nhau trong môn vũ tây phương. Cách nhau trong gang tấc mà không được kéo vào lòng, tình yêu người Thái vì vậy đã trở nên mãnh liệt thèm muốn hơn. Cũng mãnh liệt thèm muốn như nàng vũ công Chiengmai đối với điệp viên hào hoa Văn Bình.


Nàng khác hẳn nhiều cô gái chàng đã gặp trong cuộc đời hồ hải.


Muốn biết được sự khác biệt lạ lùng ấy, quý vị đọc giả lương thiện (lương thiện chứ không loạn tặc như Văn Bình) của Người Thứ Tám phải dời gót ngọc qua Xiêm la, rồi đáp tàu lên Chiengmai bắt bồ với những cô gái đa tình ở gần rừng gỗ tếch quí giá. Gỗ tếch hoặc gỗ ma lật là loại gỗ nhẹ -bé hột tiêu mà lị- nhưng rắn kinh khủng, và không bao giờ bị mục. Do đó người ta dùng gỗ tếch để đóng thuyền bè. Con gái Chiengmai cũng như gỗ tếch, có cặp giò và bộ ngực rắn kinh khủng. Họ đã yêu ai thì tình họ cũng như gỗ tếch " không bao giờ bị mục ".


Người đẹp Chiengmai của Văn Bình lại khác mọi người đẹp Chiengmai chàng đã gặp trong cuộc đời hồ hải.


Vì nàng có 2 quả tim.


Phải, nàng có 2 quả tim theo nghĩa đen, chứ không phải theo nghĩa bóng. Tạo hóa nặn ra con người, chỉ cho 1 quả tim, không có không tim hoặc nhiều hơn con số 1 đã định thì phải chết. Vậy mà nàng có đến 2 quả tim cùng đập hăng say trong lồng ngực. Nàng vẫn sống. Nàng khiêu vũ vẫn không bao giờ biết mệt. Nàng yêu vẫn không biết mỏi, yêu đêm này sang đêm khác, yêu tuần này sang tháng n� 2.


Nàng mới 17 tuổi. Tuổi 17 là tuổi con gái thần tiên. Tuổi thơ ngây khờ khạo và háo hức trên tình trường, nhưng đối với nàng lại hoàn toàn không đúng. Vì tuổi đời của nàng mới 17, nhưng tuổi kinh nghiệm lại già hơn đàn bà tứ tuần. Nàng mới 17 mà có ít nhất 5 đời chồng. Thử hỏi có người đàn bà Á đông nào 40 tuổi mà 5 đời chồng chưa ? Chắc là không. Hoặc có rất ít. Nhưng đây là 5 đời chính thức của nàng, còn nếu làm bảng tổng kê sống chung thì phải trên 10 mạng. Nàng bước vào đời năm 14 tuổi. Như vậy kể cũng quá trẻ mặc dù Á đông vốn là quê hương của sự tảo hôn. Người ta thuật lại là nàng tuổi 14 mà cao lớn, nảy nở không thua thiếu nữ dậy thì. Từ năm lên 14 về nhà chồng đến năm 17 tuổi, nàng mất liên tiếp 5 ông chồng. Đó cũng là 1 kỷ lục. Vì trong 3 năm, đố ai ly dị được 5 đời chồng ? Huống hồ nàng lại chết luôn 5 đấng lang quân trong 3 năm. Bảo rằng người đẹp Chiengmai dễ lạt lòng thì oan. Nàng là đàn bà có tình yêu chung thủy như gỗ tếch, gỗ ma lật. Cũng oan nếu bảo rằng nàng thèm của lạ nên đầu độc cho chồng chết để dễ bề lên xe hoa lần nữa. Nàng lại có thiên tài về gia chánh, nấu ăn ngon, chiều chồng nổi tiếng, thùy mị cũng nổi tiếng, và được xóm giềng ca tụng.


Vậy nguyên nhân nào đã giết hàng loạt 5 người đàn ông chung chăn chung gối với nàng ? Không ai trả lời được. Chỉ biết rằng người chồng thứ nhất là vũ công ở Chiengmai. Nàng về nhà chồng đúng 1 tuần sau tiếng sét ái tình. Đúng 3 tháng sau đêm động phòng hoa chúc, người chồng vũ công trút hơi thở cuối cùng. Y sĩ nói là chết vì phí sức. Thoạt tiên người ta đổ tội cho nàng. Nàng khỏe như gỗ tếch, anh chồng thì mảnh khảnh như cây liễu mà ham hố tình dục, không tiết chế thì nhất định phải táng mạng. Nhưng sau đó lời kết án nghiêm khắc của dư luận không đứng vững vì 2 vợ chồng son chỉ ngủ với nhau được mỗi 1 đêm : đêm động phòng hoa chúc. Sáng hôm sau, người chồng cảm thấy đầu váng mắt hoa nên trở về nhà cha mẹ. Và đến trưa thì hắn bán thân bất toại. Hắn được chở vào bệnh viện, ở đó được 3 tháng thì chết. 14 tuổi, mới làm vợ được 12 giờ ngắn ngủi, người đẹp Chiengmai đã trở thành góa bụa ! Tạo hóa thật tàn nhẫn ! Buồn chán, nàng bỏ quê cha đất tổ xuống Vọng các kiếm ăn. Nhờ nghề ruột của nàng -nghề múa- nàng sinh sống 1 cách dễ dàng. Nhiều người rắp danh bắn sẻ song nàng 1 mực thủ tiết. Vả lại, mộ chồng chưa xanh cỏ. Luân lý Thái không cho phép đàn bà góa bước đi bước nữa quá vội vàng như vậy.


Nàng chờ 1 năm. Rồi nhận lời nâng khăn sửa túi cho 1 võ sĩ Thái. Nghề võ cũng như nghề múa được coi là đặc thù của người Thái. Võ Thái có những nét riêng biệt, xử dụng cả tay lẫn chân, và cú đá của võ sĩ Thái rất nguy hiểm. Dĩ nhiên muốn trở thành võ sĩ -nhất là võ sĩ có hạng, đã đoạt nhiều giải như đức lang quân thứ hai của nàng- phải dầy công tập luyện trong nhiều năm. Trên thực tế, chồng nàng là 1 khối thịt đồ sộ trên 80 kilô, nội công đã cừ khôi, gồng ngải lại cừ khôi không kém. Thế mà trong trận thượng đài với giai nhân, khối thịt đồ sộ quyền pháp lỗi lạc này phải đầu hàng vô điều kiện. Chồng trước phải vào nhà thương thì chồng sau cũng vào nhà thương. Nếu khác, thì chỉ khác về thời gian. Chàng nghệ sĩ chịu được 1 đêm duy nhất thì chàng võ sĩ kéo dài được mùa trăng mật tới 1 tuần. Một tuần nghĩa là 7 ngày không phải là ít.


Ba đời chồng sau, và nhiều vụ chung chạ không chính thức khác đã chứng tỏ là không vị anh hùng nào điều binh khiển tướng thắng lợi được quá 7 ngày. 7 ngày cầm cự với người đẹp Chiengmai đã là 1 kỷ lục " thế vận " đáng được ghi vào sử sách.


Thành tích lẫy lừng của người đẹp lan khắp nơi khiến nàng bị du vào cảnh phòng không lạnh lẽo. Trong thời gian đầu, vương tôn công tử lũ lượt tìm đến động đào, nhưng kẻ vào bệnh viện người ra nghĩa trang mỗi ngày 1 nhiều nên thiên hạ bắt đầu sợ. Không ai dám thuê nàng múa nhảy nữa. Không ai dám tò tí với nàng nữa.


Thất nghiệp, nàng sống trong 1 căn gác hẹp gần sân vận động Rajadamnoen, nơi người chồng thứ nhì và thứ năm của nàng thượng đài mỗi chiều thứ năm và chủ nhật hồi 5 giờ. Nàng không con nên đời góa bụa lại buồn thêm. Nhưng nhờ 1 số bạn trai có cảm tình (chỉ dám có cảm tình xuông chứ không dám chấm mút chi) nàng cũng đủ sống.


Nàng đang ngồi 1 mình trước ly rượu mạnh trong hộp đêm Naturist thì gặp Văn Bình. Thói đời trai tài gái sắc gặp nhau rồi yêu nhau là thường. Nàng cũng đáng được yêu vì dung mạo và thân hình vẫn hây hây như hoa hồng trong sương sớm. Đúng ra nàng không dám yêu Văn Bình khi thấy chàng đẹp trai hơn cả những người đẹp trai nhất ở Thái. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn chàng, cặp mắt buồn vời vợi.


Và như mọi lần, Văn Bình khai pháo trước.


Chàng đưa nàng về lữ quán. Đêm ấy, nàng tìm đủ cách từ chối ngủ với chàng, nhưng chàng 1 mực ép vào cuộc mây mưa hoan lạc. Đáng lẽ chàng phải đáp chuyến phi cơ sớm nhất để về Sàigòn theo lệnh triệu hồi khẩn cấp của ông tổng giám đốc, chàng đánh điện xin khất 1 ngày. Hết 1 ngày, chàng vẫn chưa ra khỏi khách sạn. Chàng xin khất ngày nữa, rồi cứ hẹn lần lữa đúng 1 tuần.


Hôm chàng ra sân bay, 2 chân chàng dường như bị bại liệt. Nếu Lê Diệp không đích thân sang tận Vọng các đón chàng thì có lẽ chàng còn rềnh rang thêm vài 3 tuần nữa.Và khi ấy chàng phải chết là cái chắc.


Không sử gia tình ái nào ghi chép thành tích đặc biệt của nàng, nếu có thì Văn Bình phải là người duy nhất còn sống sót mặc dù đã vượt kỷ lục 1 tuần lễ tình ái liền tù tì. Nhưng về đến Sàigòn, chàng phải vào bệnh xá của Sở chích thuốc bổ gần nửa tháng. Chàng đem sự việc ở Vọng các thuật lại cho y sĩ thì được biết rằng chàng thoát chết là do được tập luyện Thần áo công và Ninjutsu, 2 bộ môn võ công làm thân thể bền bỉ, không bao giờ biết mệt. Dầu sao thì sau cuộc phiêu lưu độc nhất vô nhị này, Văn Bình cũng gày mất 12 kilô, và nội lực bị suy giảm trầm trọng. Suốt mấy tháng trường, chàng phải mặc áo len buổi tối mặc dù trời Sàigòn nóng như thiêu đốt. Lúc nào chàng cũng ớn lạnh vì sức nóng của chàng đã bị thu hớp ở Vọng các.


Một năm sau, nhân dịp dừng chân tại Thái, chàng héo lánh đến hộp đêm Naturist với hy vọng tái ngộ người đẹp sát thủ. Song giai nhân đã đi đâu mất. Có người nói là nàng đã chết. Thất vọng vì trên đời không thể tìm ra hạnh phúc, nàng đã uống thuốc độc quyên sinh. Hồi xưa, qua đường Sathorn, chàng nhớ người đẹp Chiengmai. Đêm nay qua đường Sathorn, chàng nhớ đến Si Thoeng, cô gái Thái có sắc đẹp quyến rũ. Bỗng chàng run tay, xe hơi suýt đâm vào gốc cây ở lề đường. Si Thoeng cũng sinh trưởng ở Chiengmai ...


Chàng lái xe vào lề, mở táp lô lên, rồi lật mi mắt gã tài xế để quan sát. Lát nữa, hắn sẽ tỉnh dậy. Chàng lục bóp phơi, định lấy tiền nhưng xấp bạc đôla đã bị ướt sũng. Có lẽ chập tối gã tài xế ra ngõ gặp gái. Vì nếu nước sông không thấm vào cái ví da cá sấu chàng đã biếu hắn tờ bạc 50 đôla. Một ngàn bath là món tiền khá hậu hĩ, đủ làm hắn ngậm miệng dầu hắn bị chàng đánh bất tỉnh, và chàng đã ngang nhiên mượn xe hắn trong gần nửa giờ đồng hồ.


Gió mát dưới rạch Hualampong thổi rần rật. Da thịt Văn Bình đã hoàn toàn khô ráo. Giờ này mà vào hộp đêm Naturist thì tuyệt. Buổi sáng đọc báo chàng được biết 1 đoàn vũ nữ thoát y thượng thặng Pháp-Đức bắt đầu trình diễn. Thoát y Đức phá kỷ lục về táo bạo, còn thoát y vũ Pháp thì toàn là người đẹp. Đêm nay phải lang thang ngoài đường thật tiếc của ! 


Căn gác của cô gái tên Si Thoeng ở khuất trong hẻm. Dĩ nhiên là hẻm tối. Hẻm nhà nàng tối đến nỗi giá ai núp dưới mái hiên, đưa chân ngáng chàng sẽ té ngã mà không hiểu tại sao. Dân trong hẻm ở mọi nơi trên thế giới đều giống nhau như đúc cùng khuôn : đó là không thích thắp nhiều đèn, dường như sợ ánh sáng điện khí sẽ làm giảm bớt phong cảnh " nên thơ và kín đáo ". Nhà trong hẻm đông đúc ở Vọng các không khác Chợ lớn là bao. Mọi người đều sống riêng, không ai để ý đến ai mặc dù không ai ghét ai. Đôi khi gặp nhau, người ta chỉ cười mỉm 1 cái để tỏ tình xóm giềng quen biết, hoặc giả vờ cúi xuống châm thuốc lá, buộc lại giây giày để khỏi phải chào nhau. Có lẽ đây là hẻm các gia đình trung lưu nên Văn Bình không thấy hàng rong bày bán nghênh ngang, hoặc con nít tụm 5 tụm 3 cười đùa tục tĩu hoặc 1 vài cô gái son phấn lòe loẹt và bôi nước hoa rẻ tiền, thậm thụt trong bóng tối lờ mờ đợi khách.


Si Thoeng ở giữa hẻm. Văn Bình phải trèo lên cầu thang gỗ bên trái sau khi vượt qua bàn bán thuốc lá của 1 đứa bé gái độ 10 tuổi. Chắc nó bị ế nên thấy chàng nó đã chào mời oang oang :


- Thuốc lá Mỹ, ông mua 1 gói nhé ?


Văn Bình xua tay, và nhảy lên cầu thang. Đèn ở lối đi chỉ có 1 ngọn. Si Thoeng ở lầu 3, trong căn gác nhìn xuống sông đào. Lầu 3 tương đối có nhiều người rủng rẻng tiền nong nên đèn được sáng hơn và có nhiều ngọn hơn. Văn Bình quẹo tay phải. Hành lang bên ngoài phòng nàng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Chàng giơ tay định gọi cửa nhưng bỗng dừng lại. Vì bên trong có tiếng động. Kèm theo giọng nói đàn ông ...


Văn Bình không thể trù trừ được nữa : Si Thoeng đang bị nguy. Nếu chàng đến chậm, có thể suốt đời chàng bị lương tâm cắn rứt. Chàng lùi lại lấy trớn, sửa soạn húc vài vào cánh cửa. Nhưng kỳ lạ thay, cánh cửa trước mặt đã mở ra. Mở ra nhè nhẹ. Thoạt tiên là mở từ từ. Rồi mở rộng hẳn. Văn Bình đứng thẳng người nhìn vào bên trong. Chàng đã giữ vững bình tĩnh, nét mặt không hề đổi khác.


Trong phòng có 3 người. Si Thoeng, cô gái nóng ruột báo thù, bị trói quặt cánh gà bằng giây ni lông, đang ngồi ủ rũ trong ghế xa lông. Nghe tiếng động, nàng ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp ướt nhèm nước mắt. Tuy nhiên, nàng chỉ nín lặng mà không rên la, hoặc kêu cứu gì hết. Một gã người Thái mặc sơ mi trần bằng băng lông trắng, làm nổi bật làn da ngăm ngăm, rắn rỏi, dựa tay vào tủ rượu, miệng phì phèo xì gà. Trông mặt hắn, ai cũng biết là du đãng. Cặp kiếng mát của hắn lớn không kém cặp kiếng mát của người đua xe hơi. Ban đêm thiên hạ phải thắp đèn vì trời tối thì hắn lại đeo kiếng đen để giảm bớt ánh sáng. Và kiếng đen của hắn không phải loại kiếng đen thông thường, mà là đen tuyền, đứng bên cũng không nhìn thấy mắt. Tuy nhiên, Văn Bình không để ý nhiều đến hắn. Vì hắn chỉ là thuộc hạ.


Tên chỉ huy ngồi trong ghế bọc da, bắt chân chữ ngũ, dáng điệu nhàn nhã hào hoa không khác người thượng lưu. Có lẽ hắn có cốt cách thượng lưu hơn nhiều người thượng lưu khác nữa. Vọng các nóng như trong lò nướng bánh mì mà hắn diện com lê. Đặc biệt là com lê trắng bằng lụa nhân tạo. Sơ mi cũng bằng lụa. Cà vạt cũng bằng lụa. Chỉ có dân chơi lắm tiền nhiều bạc mới dám dùng đồ lụa. Thái lan là xứ sản xuất lụa tốt. Nhưng trừ lụa làm cà vạt, và lụa may y phục cho phụ nữ, lụa dày để may com lê đàn ông rất đắt tiền. Hắn không đeo kiếng đen ngông nghênh như thuộc hạ. Trên bàn tay hắn cũng không có nhẫn trạm đầu hổ to lớn hoặc đồng hồ vàng khối kênh kiệu. Hắn chỉ đeo đồng hồ Oméga mạ kền trắng, giây da đen. Tóc hắn được ép sát, mấy lọn tóc quăn nhẹ trên đỉnh đầu tạo cho hắn 1 vẻ đài các khả ái. Mắt hắn, mũi hắn, miệng hắn đều đài các và khả ái như nhau. Cặp mắt to, sáng, luôn luôn nhìn thẳng. Cái mũi cao như mũi người tây phương. Cái miệng hơi rộng, nhưng răng lại trắng và đều, môi lại không mỏng cũng không dày, loại môi dày tình cảm mà đàn bà mê nhất. Hắn đang hút thuốc. Hút thuốc điếu Dunhill đựng trong bao màu hồng, loại thuốc Anh quốc ngon nhất nhì thế giới. Mùi thuốc thơm dịu quyện vào không khí của gian phòng hẹp, bày biện hợp nhãn với đồ gỗ nhập cảng sang trọng. Hắn từ tốn gạt tàn thuốc Dunhill, ngửa lưng về phía sau để biểu lộ sự khoan khoái (không biết hắn khoan khoái vì thuốc lá được tẩm á phiện, hay vì được đón tiếp khách lạ) rồi nói :


- Chào anh. Mời anh ngồi xuống, góp chuyện cho vui.


Văn Bình kéo ghế xa lông ngồi đối diện với gã mặc com lê, cử chỉ phớt tỉnh, tuy nhiên mắt chàng không rời mắt hắn. Chàng ngoảnh về phía Si Thoeng :


- Ông bạn vàng của em đây, phải không?


Nàng gật đầu :


- Vâng. Em đang đợi anh ở khách sạn thì hắn đến và bắt em về nhà.


Gã mặc com lê nhún vai :


- Lời nói của cô không đúng sự thật. Chúng tôi không hề bắt cô. Chính cô tự ý theo tôi.


Văn Bình quay sang đối thoại tay đôi với gã com lê :


- Hẳn anh đã biết tôi là bạn của Si Thoeng. Nàng nhờ tôi nói chuyện thẳng với anh để giải quyết 1 vụ lòng vòng từ bao nhiêu năm nay. Nàng là đàn bà chân yếu tay mềm, chồng chết, con chết, sinh sống chật vật, lại mang thân làm thê thiếp cho 1 ông nhà giàu. Lẽ ra, anh nên để nàng yên.


Hắn đáp :


- Thì tôi có sách nhiễu gì đâu chẳng qua nàng muốn báo thù nên tôi miễn cưỡng phải thù tiếp.


- Anh giết chồng nàng, phải không?


- Ồ, đó là chuyện tầm thường. Thằng khốn khiếp ấy dám vuốt râu hùm nên chết đáng đời.


- Thế nào là vuốt râu hùm ?


- Hắn mèo chuột với tình nhân của tôi. Xưa nay, đứa nào xớ rớ đến tôi đều mất mạng.


- Đứa con 8 tháng của nàng có xớ rớ đến anh không ?


- A, anh định hài tội tôi ? Lần đầu tiên trong đám giang hồ có kẻ to gan lớn mật dám hài tội 1 đàn anh khét tiếng là Sroek.


- Quý danh của anh là Sroek ?


- Vâng. Bất cứ dân anh chị nào ở Vọng các đều phải khiếp vía khi nghe nhắc đến tên Sroek. Dân anh chị từ ngoại quốc tới cũng phải tôn trọng Sroek là bậc thày.


- Trừ tôi.


- Chính vì tôi muốn giáp mặt anh để coi cục mật và lá gan của anh lớn đến cỡ nào, nên tôi mới chịu mất thời giờ ở đây gần hai giờ đồng hồ. Sroek là tay chơi đàng hoàng, chứ không lúi xùi như bọn cắc ké ở Mani hay Hồng kông đâu. Người năm bảy đấng, đâu phải ai cũng như ai, phải không anh? Sroek rất trọng tôn ti trật tự, kẻ giỏi hơn thì làm lễ tôn sư, kẻ kém tài thì liệt vào hạng thuộc hạ. Sroek lại thích võ nghệ từ 1 năm nay tung hoành trên đất Xiêm la chật hẹp này chưa tìm ra đối thủ nên buồn như trấu cắn. Nghe nói anh rất giỏi võ nên Sroek muốn so tài với anh vài ba hiệp cho vui.


- Té ra anh cũng nghe oai danh của tôi. Vậy anh còn đợi gì mà chưa rập đầu, quỳ xuống để nhận tôi làm thầy.


- Đáng tiếc là tôi mới nghe Si Thoeng tán tụng anh lần đầu nên chưa tin lắm. Vả lại, cô ta yêu anh tất phải vẽ thêm rồng rắn cho đẹp. Sroek này sẵn sàng làm học trò của anh. Anh ra đòn trước đi.


- Nghề võ có hàng trăm, hàng ngàn đòn khác nhau. Anh muốn tôi dùng đòn nào ? Biểu diễn bằng chân, bằng đầu, bằng vai hay bằng bộ phận nào khác ? Đòn nào tôi cũng bái lãnh. Tuy nhiên, tôi là bậc thầy không lẽ đánh trước. Vì vậy tôi xin nhường anh 3 thế.


- Ha ... ha... lâu lắm tôi mới được dịp nghe những lời nói xách mé như vậy. Anh định nhường tôi 3 thế ư ? Không nên. Vì chỉ đòn đầu tiên, anh đã bị tan xác. Giới võ lâm Thái lan thường so tài với nhau 1 cách quý phái hơn thế nhiều. Đó là biểu diễn, chứ không giao đấu. Chẳng hạn biểu diễn thái cực đạo. Tôi chặt gãy phiến gỗ 2 phân, anh phải chặt gỗ 3 phân, 4 phân. Không theo kịp được, coi là thua hẳn. Anh sẽ là thày tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn vâng lệnh anh nếu anh hạ tôi 3 keo liên tiếp. Nếu anh không phản đối thể thức so tài thì chúng ta có thể bắt đầu.


- Sẵn sàng.


- Mời anh.


Văn Bình nhún vai :


- Xin nhường vinh dự ấy cho anh.


Trùm du đãng Sroek cười ha hả :


- Khá đấy, tôi xin có lời khen ngợi. Chúng ta bắt đầu bằng môn bẻ sắt.


Sroek vỗ tay kêu tên đàn em mặc áo băng lông trắng, đeo kiếng đen đứng bên :


- Mang đồ nghề ra cho tao.


Cái mà Sroek gọi là " đồ nghề " là cái va li cỡ trung bình, màu đỏ máu, hiệu Samsonite, 1 trong những hiệu va li thông dụng nhất trên thế giới, chế tạo bằng giấy ép không thấm nước, và bền dai không kém da thuộc. Cái va li nặng chĩu được để sẵn ở góc phòng. Tên đàn em khệ nệ xách lại giữa nhà, đặt ngửa xuống, và lúi húi mở. Hắn từ từ lấy ra 1 cây sắt tròn, dài gần 1 thước. Loại sắt này thường được dùng để làm chấn song cửa sổ. Bẻ cong được nó không phải dễ. Si Thoeng nhìn Văn Bình bằng cặp mắt đầy lo ngại. Chàng đọc thấy tình yêu tràn trề trong luồng nhỡn tuyến run rẩy của nàng. Chàng đáp lại bằng nụ cười bình thản, sự bình thản cố hữu khét tiếng của điệp viên Z.28 lúc thì lạnh ngắt như tảng băng, khi thì ấm áp như máy sưởi Calor mùa rét.


Sroek giơ thanh sắt lên như phân bua, rồi nói :


- Đây là keo thứ nhất. Tôi sẽ biểu diễn trước, rồi anh bắt chước.


Nói đoạn hắn đứng dậy, khoan thai cởi áo vét tông. Tên đàn em cung kính đỡ lấy cái áo lụa sang trọng, mang treo lên mắc. Sroek mở khuy măng sét, xắn tay áo lên để lộ cánh tay lớn, khỏe. Hắn đặt thanh sắt lên lòng bàn tay, nâng lên hất xuống mấy lần như để ước lượng sức nặng đoạn ngửa cổ hít 1 hơi dài, thật dài. Trong khi hắn thở, Văn Bình nghe tiếng răng rắc, giống như tiếng kêu của các khớp xương được tẩm quất đúng phương pháp. Đối với võ sĩ chuyên về nội công thì tiếng kêu răng rắc này không phải là chuyện sửng sốt. Đó là khí lực được vận chuyển từ mọi nơi trong cơ thể lên 2 cánh tay nên phát ra âm thanh khô khan. Trông cách hít thở và thế đứng xoạc chân của Sroek, Văn Bình biết hắn giỏi về môn gồng, môn võ bí truyền, thịnh hành trên đất Thái. Khi nổi gồng, da thịt trở thành cứng rắn như bọc thép, đao chém vào bị dội lại, đôi khi mẻ lưỡi. Những thanh sắt lớn phải cho vào máy mới bẻ nổi, nhưng người có gồng có thể bẻ gập như bẻ gập cành tre non.


Sroek ưỡn ngực ra, cúi đầu xuống thở phì phì rồi thét lên tiếng, 2 cánh tay đang giang ra được chập lại vào nhau. Thanh sắt thẳng băng bị kéo 2 đầu trở nên cong veo như cái móng lừa khổng lồ. Sroek đưa thanh sắt cho tên đàn em rồi ngồi xuống xa lông, mặt đỏ gay, bồ hôi lấm tấm trên trán. Xét về võ thuật, trùm du đãng Sroek là 1 đối thủ có hạng. Với phép gồng này, hắn có thể đấm nát óc những võ sĩ hạng nặng. Tuy nhiên, hắn chỉ có hạng với người khác, chứ chưa thể có hạng với Văn Bình. Bó gập thanh sắt như vậy chỉ là trò đùa của chàng mỗi khi trà dư, tửu hậu. Trong quá khứ, hồi Sở Mật vụ còn đóng trong tòa nhà rêu phong cổ xưa gần phi trường Tân sơn nhất, Văn Bình đã nghịch ngợm bẻ gập 1 lúc 18 chấn song sắt của 3 cửa sổ trong phòng nữ bí thư Nguyên Hương. Nàng nhăn mặt bắt đền, chàng bèn vận công bẻ thẳng lại như cũ cả 18 chấn song sắt, cỡ sắt 16 khá lớn. Nghĩa là chàng vận công cả thảy 36 lần trong vòng 10 phút đồng hồ. Chàng phí sức nhiều như vậy mà sắc mặt chàng vẫn bình thường. Không 1 giọt bồ hôi nào toát ra trên trán. Y sĩ riêng của Sở cho biết là tim Văn Bình đập theo nhịp rất chậm cũng chậm như tim của Fausto Coppi, nhà vô địch thế giới về đua xe đạp. Mệt lắm, tim chàng mới đập 60, 70 cái trong 1 phút. Nghĩa là khi mệt lắm, tim chàng mới đập bằng số nhịp đập của người bình thường.


Chờ cho bớt mệt, Sroek mới lên tiếng :


- Tôi đã biểu diễn, giờ đến lượt anh.


Thấy Văn Bình ngần ngừ, hắn nói tiếp :


- À, tôi quên chưa nói rõ thêm. Dĩ nhiên, nếu anh thua, anh phải thờ tôi làm thày. Võ sĩ Thái rất khoan dung đối với môn đệ, vì vậy tôi sẽ không hành hạ anh, cũng như sẽ không giết anh. Mà chỉ cho anh 1 bài học nho nhỏ. Đàn em của tôi sẽ khắc tràm lên cổ tay anh để anh nhớ trọn đời. Lẽ ra người thua phải bị thích chữ trên mặt. Nhưng tôi không nỡ phá hoại bộ mặt đẹp trai của anh.


- Nghe anh nói, tôi có cảm tưởng là anh nắm chắc 100 phần trăm sẽ thắng.


- Dĩ nhiên. Không những thắng, tôi còn đè bẹp anh nữa. Anh nhớ rõ chưa ? Khắc tràm xong, đàn em của tôi sẽ điệu anh lên phi cơ, cho anh cút khỏi đất Thái. Tôi sẵn lòng tặng anh 1 vé máy bay. À, còn điều kiện này nữa : người đẹp của anh sẽ được tôi thu dụng làm nô tỳ, chuyên nghề cắt móng tay và rửa chân cho tôi.


Si Thoeng xen vào :


- Sroek, anh không được hỗn !


Trùm du đãng Sroek cười ngất :


- Thế giới ngày nay là thế giới của sức mạnh. Khỏe thì làm bá chủ, yếu thì làm nô tỳ. Đó là chuyện rất thường. Cô về hầu hạ tôi là còn may mắn. Nếu không có lòng nhân đạo, tôi còn tống cô vào nhà chứa hạ lưu nữa.


Si Thoeng rít lên :


- Anh đừng hòng làm nhục tôi. Nều bị cưỡng bức, tôi sẽ liều sống mái với anh. Thà chết, tôi không chịu hàng.


- Ha, ha. Cô nàng chung thủy ghê ! Vậy anh bạn còn đợi gì mà chưa ra tay nghĩa hiệp bẻ cong thanh sắt để giải thoát cho người đẹp


Văn Bình khoan thai cầm lấy cây sắt 16 cong veo. Thấy chàng để nguyên áo ngoài, trùm du đãng Sroek vội nói :


- Anh nên cởi áo thì hơn. Kẻo lát nữa, anh lại đổ tội cho cuộc giao đấu thiếu công bằng.


Văn Bình cười nhạt :


- Thanh sắt này quá nhỏ, không cần cởi áo, tôi vẫn bẻ cong được dễ dàng. Nếu anh muốn tôi bắt chước anh cởi áo thì phải lấy cây sắt lớn gấp 3, gấp 4 lần như thế.


Sroek trợn tròn mắt :


- Đừng nói xạo ! 


Văn Bình giơ thanh sắt cho hắn nhìn rồi phân vua :


- Hồi nãy, trước khi bẻ thanh sắt, anh phải hít không khí vào rồi thở ra. Về phần tôi, động tác này vô ích.


- Láo khoét ! Nếu không hít vào thở ra thì vận nội công thế quái nào được ?


Văn Bình mỉm cười, không đáp. Trùm du đãng Sroek chưa đạt được tới mức nội công siêu đẳng nên không hiểu được rằng những bậc thầy về môn khí công vận khí có thể biến da thịt thành tường đồng vách sắt trong chớp mắt.


Thay vì mỗi tay nắm 1 đầu thanh sắt rồi phồng má trợn mang như tên trùm du đãng Thái, Văn Bình lại đặt thanh sắt bị bẻ cong hình chữ U xuống bàn, 1 bàn tay chặn lại 1 cách lơ đãng như trò đùa, còn tay kia nhẹ nhàng kéo thanh sắt thẳng ro. Nếu trùm du đãng Sroek thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, gân tay rã rời, phải ngồi nhắm mắt lại điều dưỡng chân khí mới phục hồi sức lực thì ngược lại, Văn Bình vẫn thản nhiên bẻ thanh sắt từ cong ra thẳng, rồi từ thẳng ra cong mà như người bẻ ống nước bằng ni lông dẻo. Lúc bẻ cong, chàng không vặn thành chữ U, mà xoắn lại thành con số 8. Xong xuôi, chàng ném thanh sắt xuống đất kêu coong 1 tiếng.


Si Thoeng vỗ tay hân hoan :


- Giỏi quá ! Giỏi quá ! 


Trùm du đãng Sroek chết lặng người trong giây phút. Sự việc vừa xảy ra vượt khỏi tầm tiên liệu của hắn nên hắn bàng hoàng như mê ngủ. Hắn lấy bàn tay dụi mắt để nhìn lại cho kỹ. Văn Bình vẫn đứng thẳng trước mắt hắn, điệu bộ ung dung, nhàn nhã. Thanh sắt 16, dài 1 thước, biến thành con số 8 cân đối đang nằm chỏng gọng trên sàn phòng như trêu ngươi hắn. Rồi như sợ Văn Bình làm trò quỷ thuật, Sroek cầm cây sắt lên rờ nắn, quan sát kỹ lưỡng. Mặt hắn đang đỏ bừng bỗng chuyển sang xanh tái rồi xạm hẳn. Tuy nhiên, hắn không thốt nửa lời. Hắn biết đối phương là 1 võ sư phi thường. Nội công của hắn còn thua xa người lạ 1 trời, 1 vực. Song Sroek không phải là người chịu đầu hàng dễ dàng. Trong đời lang bạt, hắn đã trải qua nhiều thử thách cam go, lần nào cũng chạm mặt Tử thần, và lần nào cũng cả thắng nhờ được tính lì lợm cố hữu. Bạn bè đã gọi Sroek là Nakorn Pathom vì hắn có nếp sống gan lì đặc biệt. Nakorn Pathom là cổ thành của Thái lan, cách Vọng các 55 cây số, nơi tọa lạc ngôi chùa lớn nhất, cao nhất và xưa nhất, ít ra là đã 55 thế kỷ. Qua ngần ấy năm tháng mà ngôi chùa cổ hùng vĩ vẫn tồn tại. Sroek vẫn tồn tại sau nhiều phen hút chết.


Tự ái bùng cháy trong lòng trùm du đãng. Sroek ngẩng mặt lên, thách thức :


- Về môn bẻ sắt, anh đã hơn tôi. Nhưng đó mới là hiệp thứ nhất, còn 2 hiệp nữa. Tôi không tin anh thắng nổi.


Văn Bình rút thuốc lá ra hút :


- Vậy anh tiếp tục đi. Kẻo tôi đói cồn cào ruột gan. Từ trưa đến giờ, tôi chưa được miếng nào vào bụng.


Gã đàn em của Sroek chõ vào :


- Đợi lát nữa xuống âm phủ ăn với Diêm vương không được sao ?


Sroek quát :


- Chuyện người lớn, mày không được nói leo.


Văn Bình bắt đầu có thiện cảm của trùm du đãng Sroek. Tuy là kẻ uống máu người không sợ tanh, hắn vẫn còn cái phong độ ngang tàng của giới võ lâm chính thống.


Gã đàn em lải nhải :


- Thưa anh, em chịu hết nổi. Nó hỗn với anh quá !


Sroek gạt tay xuống bàn làm cái đĩa đựng tàn thuốc lá bằng xứ bay vào tường, vỡ tan tành :


- Mày chịu hết nổi thì còn la cà ở đây làm gì nữa ? Đi đi, cút đi cho tao rảnh mắt.


- Thưa anh, ...


- Câm cái miệng lại, và bước khỏi căn phòng này ngay. Tao không muốn ngó mặt mày thêm phút nào nữa. Xéo ngay, kẻo tao hạ độc thủ thì hối không kịp.


Gã đàn em sửng sốt, và sợ hãi ôm đầu lủi thủi ra ngoài, đóng cửa đánh sầm. Tiếng đóng cửa vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh, lôi Sroek về thực tại. Dường như trong thâm tâm hắn cảm thấy đuổi đàn em trong lúc này là xuẩn động. Hắn có thể gọi lại, song lại nín thinh. Hắn không muốn để đối phương khinh miệt. Dầu sao hắn vẫn là Sroek, tay anh chị khét tiếng trên các võ đài Vọng các từ nhiều năm nay.


Sroek ngoảnh lại phía Văn Bình, giọng dõng dạc :


- Giờ đây chúng ta bắt đầu biểu diễn nội công ở bàn chân. Yêu cầu anh nhìn kỹ.


Sroek cởi đôi giày cá sấu mũi nhọn, vứt 1 bên. Hắn lột luôn đôi tất trắng sang trọng, để lộ bàn chân ngăm ngăm đen, sần sùi, và đầy vết thẹo. Hắn lấy trong va li ra 1 chồng đĩa sành lớn. Loại đĩa đất sét nung già này rất cứng, người thường chỉ có thể đạp vỡ từng cái 1 là cùng. Văn Bình đếm chồng đĩa gồm 10 cái. Chắc trùm du đãng Sroek sẽ dùng bàn chân để đập vỡ 10 cái đĩa sành này. Về võ công, như vậy kể là giỏi. Nhưng đối với Văn Bình, thì trò dùng karatê để đánh vỡ gạch, gỗ chỉ để giải trí mỗi lúc trà dư tửu hậu. Sroek sửa soạn nín thở thì Văn Bình khoát tay :


- Thong thả.


Sroek nhăn mặt :


- Anh muốn gì ?


- Muốn anh ngừng cuộc đấu ở đây.


- Biết mà ... Đánh vỡ nổi 10 cái đĩa sành cứng như sắt này không phải là dễ. Chẳng thế mà nhà triệu phú Dixon đã phải trả hàng vạn bath để được tôi đảm bảo an ninh mỗi khi ghé Vọng các.


Văn Bình giật mình :


- Anh là cận vệ của Dixon ?


Sroek nhún vai :


- Đúng ra tôi chẳng là cận vệ của ai hết. Tôi chỉ là cận vệ của tiền. Dixon có nhiều tiền, lại biết trọng nghĩa khinh tài nên thu dụng được tôi.


Nghe hắn nói, Văn Bình mừng thầm. Chàng có hy vọng mượn hắn để lót đường tiến tới Dixon. Muốn vậy, chàng phải trổ tài bình sinh, làm hắn chóa mắt kính phục. Tuy nhiên, sợ hắn nghi ngờ, chàng vội trở lại đề tài đấu võ. Chàng hỏi Sroek :


- Thế nào ? Anh chịu ngừng cuộc đấu chưa ?


Sroek khoanh tay, ưỡn ngực, bộ điệu kiêu căng :


- Ừ, nếu anh quy hàng thì tôi ngừng cuộc đấu.


Văn Bình cười ha hả :


- Không phải đâu. Tôi yêu cầu anh ngừng cuộc đấu vì thấy môn đánh vỡ đĩa sành này quá trẻ con.


Trùm du đãng Sroek nghiêm giọng :


- Phiền anh đợi tôi biểu diễn xong xuôi rồi hãy phê bình là trò chơi trẻ con hay công việc người lớn. Đây này, anh mở mắt ra thật lớn mà nhìn ...


Sroek giơ gót chân phải lên rồi đạp xuống chồng đĩa. Một tiếng " rộp " vang lên. Cả 10 cái đĩa sành cứng rắn đều vỡ làm đôi. Đặc biệt là đường vỡ ở ngay chính giữa, và thẳng băng như thể bị cắt bằng cưa máy. Võ sĩ thái cực đạo thông thường không thể đạt được kết quả như vậy. Mỗi khi họ hạ bàn chân xuống thì vật bị đánh phải bể nát. Chồng đĩa sành bị tiện làm đôi, hiện tượng này chứng tỏ trùm du đãng Sroek đã điều khiển được khí lực trong người, cũng như tài xế điều khiển xe hơi có thể chạy nhanh, chạy chậm theo tốc độ chọn trước, hoặc lái sang phải, sang trái tùy theo ý muốn. Nhưng cũng như bẻ sắt, Sroek chỉ trội hơn nhiều võ sĩ Thái, chứ chưa phải là đối thủ cân xứng của Văn Bình. Trong khi Sroek đứng nhìn chàng bằng cặp mắt tự phụ, chàng lẳng lặng lấy chồng đĩa thứ hai trong va li ra. Thay vì lấy 10 đĩa, chàng lấy tới 15 đĩa còn lại, xếp thành 1 chồng cao giữa phòng. Sroek vội can :


- Đừng vội hợm mình, anh bạn ơi ! Nhiều võ sĩ nổi tiếng đã thử qua rồi, và không ai qua được cái thứ 8. Tôi không buộc anh tiện đôi cả 10 cái đĩa như tôi, mà chỉ mong anh vận công đánh vỡ nát tất cả. Vì, như anh đã biết, tiện cái đĩa sành làm đôi là môn võ thuật đòi hỏi nhiều công phu tập luyện. Nhờ trời, tôi được sống 7 năm liên tục trên 1 ngọn núi ở miền bắc Diến điện với bộ lạc Shan nên học được phép vận công đặc biệt này.


Văn Bình đáp :


- May quá, nhờ trời tôi cũng được sống ở xứ Karen như anh và học được phép vận công của bộ lạc Bắc Diến. Vì thế, ít ra tôi cũng biết dùng khí lực để tiện đôi 10 cái đĩa sành như anh.


Đối với Văn Bình thì Diến điện không phải là vùng đất xa lạ. Trong đại chiến thứ hai, chàng đã hoạt động với các đội thám báo của OSS trong rừng già miền bắc Diến điện và Hoa Nam. Trước ngày Nhật bản đầu hàng vô điều kiện, chàng đã phục vụ tình báo đồng minh ngay tại thủ đô Ngưỡng quang, trước họng súng và lưỡi lê của phản gián Phù tang. Gần đây, chàng lại có nhiều dịp tới Diến điện 3. Khi nhà cầm quyền sở tại áp dụng biện pháp bế quan tỏa cảng, không cho người ngoại quốc nhập nội, Văn Bình đã ung dung đáp phi cơ xuống Ngưỡng quang bằng thông hành giả của các quốc gia trung lập. Hoặc tiện nhất là vượt qua biên giới, chẳng cần xin phép ai hết.


Sau nhiều chuyến thăm viếng, chàng đã quen th


uộc với đời sống Diến điện. Thậm chí chàng còn có nhiều người yêu ở đó nữa. Chàng đã học được tinh túy của võ thuật Diến điện. Tuy nhiên, chàng không thiết tha mấy tới phép vận công vì theo chàng, về môn này, Trung hoa và Nhật bản trội hơn nhiều.


Giới võ lâm ở Diến điện thường truyền khẩu về 1 môn rượu thuốc của các bộ lạc miền bắc, có tác dụng biến da thịt thành tường đồng vách sắt. Dường như đó là 1 loại rễ cây gần giống như cây si, mọc ven bờ sông Irrawaddy. Về thân cây, hình lá thì cây này hao hao như cây si. Chỉ khác 1 điều là nó chỉ cao khoảng 1, 2 thước chứ không cao hơn. Và rễ nó không tỏa ra, bám chặt lấy đất hoặc vật chung quanh, mà chỉ gồm rễ cái đâm thẳng xuống, với 5, 7 rễ phụ tua tủa và ngắn ngủn. Người ta phải đốn cây, đào lấy hết rễ rồi mang về hong trên nóc bếp. Bị chặt rễ thì cây chết. Loại cây này lại không sinh sôi nảy nở nên dần dà, theo thời gian, bộ lạc Karen bị tiêu diệt hết. Ngày nay, năm thì mười họa, người ta mới tìm thấy 1 cây bên bờ sông Irrawaddy.


Muốn ngâm rượu, phải đào đủ 36 cây. Phơi trên bếp lửa cũng phải đúng 36 ngày đêm. Coi chừng, không được hong nhiều lửa, rễ cháy là hết dược tính, mà ít lửa thì thuốc kém hiệu nghiệm. Phơi không đủ 36 ngày, hoặc phơi quá 36 ngày thì rễ cây cũng bị hư hỏng. Sau đó phải mang bó rễ cây ra ngoài trời, thường là trên đỉnh đồi, hứng sương trong 36 đêm. Mặt trời tắt, sương chiều buông xuống thì mang rễ cây ra, mặt trời sắp lên thì mang rễ cây vào. Hễ bị ánh sáng mặt trời chiếu vào là hỏng. Vì vậy, người ta phải làm 1 cái chòi lá trên đỉnh đồi cao, ăn ở luôn tại chỗ trong hơn tháng dòng dã. Hết hơn tháng thì rễ cây mới sửa soạn xong, đem về ngâm trong rượu nếp cẩm tinh khiết. Ngâm đúng 36 ngày đêm thì rượu có thể uống được.


Người uống phải dùng đủ 36 chén, và uống vào lúc không có mặt trời. Mỗi ngày uống đúng 1 chén. Trong thời gian uống rượu thuốc, phải tuân theo 1 số cấm điều như không được ăn nằm với đàn bà, không được ăn thịt cá (nghĩa là chỉ được phép ăn chay), và đặc biệt không được tắm rửa (thật là kỳ cục...). Người nào phá giới thì không những rượu thuốc mất linh ứng, mà da thịt còn bị ghẻ lở, mủ máu, nước vàng đầy thân thể nữa. Phá giới nhiều lần có thể nguy hại đến tính mạng.


Dân nghề võ ở bắc Diến điện thường kể lại truyện 1 thanh niên ngang bướng, luôn luôn hoài nghi thần linh, hoài nghi phép lạ của toa rượu thuốc biến da thịt thành tường đồng vách sắt. Sở dĩ hắn mang bệnh hoài nghi 1 phần vì hồi nhỏ hắn bị bồ côi sống hoang đàng đã quen, phần khác vì lớn lên, hắn gia nhập đội du kích quân cộng sản. Cán bộ du kích dạy cho hắn những điều nhập tâm của chủ nghĩa Mác, coi thần linh là mê tín dị đoan. Tuy hoài nghi, hắn lại muốn da thịt được cứng rắn. Cho nên hắn mầy mò tìm rượu thuốc để uống. Nhưng hắn lại ngang nhiên phá giới như ngủ với đàn bà, ăn mặn, và nhảy xuống sông tắm mát. Mỗi khi phá giới, hắn đều báo cho mọi người biết để cười vui. Sợ hắn chết, nhiều người trong xã đã cầu xin cho hắn, song hắn lại làm tàng hơn nữa. 36 ngày đêm trôi qua, võ công không linh ứng, da thịt hắn vẫn bèo nhèo như cũ. Nhưng hắn vẫn khỏe mạnh như thường. Hắn lại oang oang với mọi người rằng toa rượu thuốc chỉ là 1 đòn ngu dân của bọn đế quốc. Không ngờ 1 tuần sau, 1 cái nhọt bọc lớn bằng trái ổi, mọc ngay trên cằm, che lấp miệng. Hắn không ăn được, không uống được. Nguy hơn nữa, là hắn không nói được. Khi ấy hắn mới biết là rễ cây có phép lạ. Suốt ngày đêm, hắn nhắm mắt tụng niệm. Nhưng 36 ngày sau (phải, đúng 36 ngày), cái nhọt căng chín, vỡ toang ra, mủ máu chảy xối xả, và hắn từ từ lịm đi. Từ ngày lên nhọt đến ngày từ giã cõi đời, hắn không thốt được lời nào.


Cái chết kinh khủng của gã thanh niên nhạo báng thần linh đã dấy lên 1 phong trào vào rừng tìm rễ cây thuốc. Phong trào này hấp dẫn như phong trào di dân về miền viễn tây tìm vàng ở Hoa kỳ ngày nọ. Tuy nhiên, chỉ diễn ra 1 cách lặng lẽ, và kín đáo. Không ai bảo ai nhưng ai cũng biết. Ai cũng giả vờ không biết, nhưng ai cũng lén lút cho người nhà đi vào rừng, dọc giòng sông Irrawaddy để tìm cây ngải. Nhiều người đã đào được rễ cây. Song hầu hết là rễ cây si. Vì cây ngải không khác cây si là bao, dọc sông Irrawaddy lại toàn si là si, nên phân biệt được ngải và si không phải là dễ. Cũng có người tìm được cả ngải và si để chế thuốc, nhưng trong 36 cây chỉ lộn 1 rễ si cũng hỏng cả toa thuốc. Nên rốt cuộc không ai ngâm rượu thuốc được thành công. Giả sử có ai thành công, họ cũng kín miệng, không dám khoe khoang sợ thiên hạ đến trộm.


Rồi cứ thế môn ngâm rượu thuốc bị chìm vào quên lãng. Một số ít người miền bắc uống được rượu thuốc chân chính đã trở thành võ sĩ nội công vô địch, dao chém không đứt. Trải từ đời nọ sang đời kia, các danh sư này truyền lại cho con cháu 1 cơ thể cứng như sắt, và cách tập luyện, tẩm bổ để giữ cho võ công được kiện toàn. Trong thời gian sống gần bộ lạc Karen, Văn Bình đã tham dự nhiều cuộc tìm ngải, song đều thất bại. Tuy vậy, chàng đã có dịp tiếp xúc và trao đổi kinh nghiệm võ công với 1 số tù trưởng lớn tuổi được may mắn uống rượu thuốc có mình đồng da sắt. Chàng mang võ công của bộ lạc Karen ra lòe, trùm du đãng Sroek đang dương dương tự đắc vội khựng người. Giọng hắn lạc hẳn :


- Tôi không tin. Từ trăm năm nay, cây ngải dùng để ngâm rượu thuốc đã biến mất. Môn vận công này trở thành của gia bảo, cha truyền con nối cho 1 vài chục người mà thôi. Văn Bình cầm 1 cái đĩa sành lên tay mân mê, giọng ôn tồn :


- Anh không tin nhưng rồi sẽ tin. Đây này, tôi sẽ xử dụng cả 15 cái đĩa. Song tôi không đạp gót chân vỡ luôn cả chồng. Vì như vậy mới là trình độ sơ đẳng.


- Nghĩa là theo anh, còn trình độ trung đẳng và cao đẳng nữa ?


- Phải. Xếp gạch, đá, gỗ rồi vận công đánh vỡ nát, như vậy là sơ đẳng. Lên tới trình độ trung đẳng thì khi đánh xuống chồng đĩa, 1 nửa bên trên sẽ còn nguyên, không xây xát, cũng không nứt rạn, nhưng nửa bên dưới sẽ vỡ làm đôi, theo 1 đường thẳng băng chính giữa. Võ sĩ cao đẳng còn có nghệ thuật đặc biệt hơn, ấy là khi phóng tay hoặc chân xuống chồng 15 cái đĩa sành, muốn giữ cái nào nguyên vẹn, muốn đánh cái nào vỡ đôi, tùy ý. Quyền thật Trung hoa cổ xưa gọi nghệ thuật đặc biệt này là " cách sơn đả ngưu ".


- Điều anh nói chỉ có thể có trong tiểu thuyết kiếm hiệp hoang đường.


- Nhưng nếu là sự thật thì anh tính sao ?


- Như tôi đã cam kết, tôi tình nguyện làm môn đệ suốt đời cho anh. Anh bảo gì, tôi cũng làm. Giá bắt tôi nhảy vào lửa, tôi cũng không chối từ. Lời hứa của con nhà võ còn nghiêm chỉnh hơn chữ ký của 1 quốc gia trên hiệp ước nữa.


- Cám ơn anh. Bây giờ anh muốn tôi xử dụng võ công trung đẳng hay cao đẳng ? À mà thôi, để tôi biểu diễn cho anh mục kích thú vị hơn. Anh nhìn nhé ! Tôi sẽ dận gót chân xuống chồng đĩa, 5 cái bên trên sẽ còn nguyên, còn 10 cái bên dưới sẽ vỡ làm đôi.


Trước cặp mắt bán tín, bán nghi của trùm du đãng Sroek, Văn Bình co chân lên và giáng 1 phát atémi. Một tiếng " rộp " khô khan nổi lên. Sroek vội chạy đến, ôm cả chồng đĩa đặt lên bàn, giở từng cái 1 ra coi. Văn Bình nói không sai : phát atémi kỳ lạ của chàng chỉ tác động từ cái đĩa thứ 6. Từ trước đến nay, trùm du đãng Sroek chưa từng được chứng kiến 1 cuộc biểu diễn võ công kỳ lạ như vậy. Kỳ lạ hơn nữa là 5 cái đĩa bên trên vẫn ngay ngắn, không trệch khỏi vị trí 1 li.


Như người bị thu hồn, Sroek đứng ngó Văn Bình trân trân. Văn Bình mỉm cười, hỏi hắn :


- Bây giờ anh chịu thua chưa ?


Sroek ngậm miệng không đáp, bàn tay từ từ luồn vào trong áo. Một tiếng quát nổi lên :


- Cẩn thận ! Hắn rút súng.


Đó là tiếng quát của Si Thoeng. Văn Bình vội nhoài người trên nền nhà. Chàng không nghe tiếng nói của Sroek, cũng như tiếng súng nổ. Mà chỉ nghe tiếng " phụp " của lưỡi dao đâm sâu vào da thịt rồi tiếng kêu " ối ". Khối thịt rắn chắc của trùm du đãng Sroek ngã vật xuống, máu phun tung tóe. Hắn chỉ giãy được 1 cái rồi tắt thở. Mũi dao cắm ngập sau gáy.


Người phóng dao hạ sát trùm du đãng Sroek là Si Thoeng, cô gái Thái mang trong lòng mối thù bất cộng đái thiên. Nàng đã tự cởi trói không biết từ bao giờ. Trong tay nàng còn lưỡi dao thứ hai sẵn sàng phóng đi. Nàng nhìn Sroek nằm chết dưới đất, vẻ mặt thản nhiên. Từ lâu, nàng chờ đợi cái giây phút phục hận kinh hoàng như thần tiên ấy. Văn Bình uốn mình đứng dậy, lật mí mắt Sroek ra xem, rồi thở dài :


- Chết rồi !


Si Thoeng quăng con dao xuống bàn. Văn Bình nắm tay nàng, giọng sửng sốt pha lẫn bực bội :


- Tại sao em giết hắn ?


Nàng gỡ tay chàng ra :


- Anh là người bạc tình. Em sợ hắn rút súng nên phải tấn công trước.


- Đâu phải hắn rút súng ? Hắn vẫn có tật bỏ tay vào túi mới khi xúc động mạnh. Từ nãy đến giờ, anh thấy hắn bỏ tay vào túi 3, 4 lần. Không lẽ em quen hắn từ lâu mà còn lầm lẫn


- Thú thật với anh, em không biết. Em chỉ nghĩ đến anh. Nếu anh bị mệnh hệ nào thì em sống cũng như chết. Vì vậy em rút dao ra, phóng không kịp cân nhắc.


Rồi nàng hạ thấp giọng :


- Cho dẫu em biết hắn không lấy súng, em cũng không thể tha hắn. Xin anh thông cảm cho hoàn cảnh của em. Em thề rửa thù cho chồng và cho con từ lâu. Em thề giết hắn bằng bất cứ phương tiện nào. Và em đã toại nguyện.


Văn Bình nín lặng, cõi lòng tê tái. Kế hoạch lợi dụng Sroek của chàng đã tan thành mây khói. Chung quy cũng vì đàn bà. Thấy chàng nhăn mặt ra vẻ khổ não, nàng òa lên khóc :


- Em tưởng anh tận tình giúp em rửa thù, không ngờ anh quý mạng sống 1 tên trùm sát nhân hơn mạng sống của hàng chục người đã bị hắn giết. Nếu vậy, em xin đền mạng. Anh hãy giết em đi. Anh dùng con dao này đâm vào tim em để hồn Sroek được mát mẻ nơi chín suối.


Nói đoạn, nàng vồ lấy con dao trên bàn, quay ngược mũi vào ngực. Song nàng chưa kịp tự vẫn thì Văn Bình đã phóng kịp bàn chân vào cán dao. Lưỡi dao rớt đánh keng. Chàng kéo nàng vào lòng, vỗ về :


- Em đừng hiểu lầm anh. Sở dĩ anh không vui vì anh định dùng hắn làm hướng đạo.


Nàng ngước mắt hỏi :


- Anh đi đâu ? Vọng các cũng như Thái lan là xứ sở của em, em quen như trong nhà vậy. Em có thể dẫn anh đến bất cứ chỗ nào.


- Nhưng có 1 chỗ em không dẫn anh đến được : du thuyền Bồng lai của nhà tỉ phú Dixon.


Đang khóc, nàng bỗng nhoẻn miệng cười :


- Tưởng gì, chứ chỉ có vậy thì dễ quá. Anh quên em là phụ tá quản lý khách sạn Rama rồi sao ? Anh sẽ xuống du thuyền ngay đêm nay với em.


- Bằng cách nào ?


- Lữ quán Rama cung cấp thực phẩm cho nhân viên của Dixon trên du thuyền. Lát nữa, bồi bếp sẽ mang thức ăn điểm tâm tới. Em sẽ lãnh mang thay. Và anh sẽ đi với em. Anh bằng lòng chưa ?


Không đợi chàng trả lời ưng thuận hay phản đối, Si Thoeng ôm cứng lấy chàng. Nàng ôm mạnh đến nỗi chàng là võ sĩ có hạng, da thịt rắn như sắt mà cũng suýt ngộp thở. Chàng cúi xuống sửa soạn hôn nàng. Bỗng nàng xô chàng ra. Cửa phòng vừa mở, gã đàn em của Sroek ló đầu vào. Nhanh như điện, Si Thoeng túm lấy cổ áo hắn, lôi vào sềnh sệch. Nạn nhân vùng vằng, định gỡ ra song Si Thoeng đã quạt trái bàn tay vào mặt hắn. Hắn ngã rụp vào chân tường. Và như con hổ đói, nàng chồm tới. Lưỡi dao nhọn hoắt rời khỏi tay nàng thọt vào cổ họng nạn nhân, máu tuôn ra ồng ộc. Văn Bình mục kích tấn kịch từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, khác với lần trước, chàng không ngạc nhiên. Trùm Sroek đã chết thì đàn em của hắn cũng bị chết là chuyện bắt buộc phải xảy ra. Nếu nàng không xuống tay thì chàng cũng phải xử dụng atémi để bảo vệ bí mật. Chàng chỉ kinh ngạc phần nào khi thấy Si Thoeng giết người 1 cách bình tĩnh, bình tĩnh gần như lì lợm, không khác 1 kẻ sát nhân chuyên nghiệp. Trông cách phóng dao và tiếp đòn của nàng, Văn Bình cũng không ngăn được sửng sốt. Dầu nàng tập luyện ráo riết để phục thù, nàng vẫn không thể tiến bộ nhanh đến thế. Chàng có cảm tưởng Si Thoeng đã học võ từ nhiều năm trước, và nàng là võ sĩ có hạng. Nhưng chàng không nêu thắc mắc đòi nàng giải đáp. Chàng đứng yên, chờ nàng giết gã đàn em của Sroek xong, quay lại và ôm ghì bờ vai rộng của chàng. Nàng rù rì :


- Em tắt đèn nhé, anh chịu không ?


Chàng cười :


- Ừ, muốn tắt thì tắt. Nhưng em tắt đèn để làm gì


- Anh rõ lôi thôi. Không lẽ em tắt đèn trong phòng để tiết kiệm hơi điện.


Thật ra Văn Bình không muốn đèn tắt trong lúc này. Chàng đâu phải gỗ đá, nhất là trong cảnh lâm ly. Si Thoeng cũng không phải là người đàn bà thiếu đường cong hấp dẫn. Trong trường hợp khác, chính chàng sẽ lên tiếng yêu cầu tắt đèn. Song lần này chàng phải tự chế. Tâm thần chàng đang nghĩ đến sông Chao Phya, đến con tàu chứa đầy bí mật của Dixon, đến Rôsita không biết còn sống hay chết, đến những võ khí có đầu đạn nguyên tử không biết khi nào sẽ nổ reo rắc Thần Chết trên trái đất. Chàng đang nghĩ đến kế hoạch đột nhập du thuyền Bồng lai nội đêm nay. Ái tình với Si Thoeng chỉ là phụ.


Trừ phi ...


Dường như Si Thoeng đã đọc thấu tư tưởng thắc mắc của chàng nên trước khi tắt đèn, nàng nhắc nhở :


- Gần sáng, nhân viên khách sạn Rama mới phải mang đồ điểm tâm đến tàu. Chúng mình còn chán thời giờ.


Nhìn đồng hồ tay, nàng nói :


- Bây giờ mới hơn 1 giờ sáng.


Văn Bình hỏi :


- Mấy giờ chúng mình mới xuống tàu được ?


- Thường lệ là 5 giờ sáng. Nhưng hôm nay em sẽ đến sớm hơn. Vì sợ anh không có đủ thời giờ lục lọi trên tàu. Dạo này, 6 giờ là bắt đầu sáng rồi.


- Không sao. Anh chỉ cần 15 phút.


- Ồ, nếu là 15 phút thì tha hồ. Lát nữa, chúng mình chợp mắt 1 chút, sau 4 giờ dậy cũng kịp.


Đèn tắt, căn phòng tối om.


Si Thoeng rúc vào người Văn Bình. Bỗng nàng đề nghị :


- Hay thôi, thời giờ gấp rút quá, chúng mình đừng chợp mắt nữa.


- Anh buồn ngủ lắm rồi.


- Em cũng buồn ngủ không kém. Chính vì buồn ngủ nên anh và em phải thức. Vì nếu nằm xuống thì ngủ quay lơ đến sáng. Bây giờ em hỏi anh : anh muốn thức để ra bờ sông hay là ngủ luôn 1 giấc ?


- Dĩ nhiên là muốn thức !


- Nhưng làm cách nào để thức được hả anh ? Riêng em thì chịu. Đó, em sắp ngủ rồi đó. Anh phải giữ cho em luôn luôn tỉnh táo.


- Em dạy anh đi.


- Khỉ khô, đàn ông dạy đàn bà, chứ đàn bà không đời nào dạy đàn ông. Em ra tối hậu thư cho anh, nếu anh kiếm cớ trì hoãn, bắt buộc em ...


- Thôi, em chẳng cần ra tối hậu thư nữa. Em nhích lại gần đây, anh sẽ bắt đầu dạy bí quyết.


Si Thoeng khúc khích cười.


Trong cảnh đêm khuya thanh vắng, dường như Văn Bình nghe được 1 âm thanh lạ, át hẳn tiếng cười dâm dật của cô gái Thái tràn trề nhựa sống.


Đó là tiếng nước chảy dưới sông Chao Phya.
 --------------------------------


	1	cuộc phiêu lưu lạ lùng này của điệp viên Z.28 được tường thuật trong tác phẩm Vệ nữ Đa tình, đã được xuất bản, 1 cuốn trọn bộ.

	2	cuối thế kỷ 19 cũng có 1 người đàn ông có 2 quả tim, tên là Giuseppe De Mai, sinh trưởng tại Naples, Ý đại lợi. Hàn lâm viện Y khoa Luân đôn ký khế ước năm 1894 với đương sự, thỏa thuận trả 15.000 đôla, để được giải phẫu sau khi đương sự từ trần.

	3	xin đọc Hồn ma Diến điện, đã xuất bản.


  
















































VI

Trước giờ hừng sáng

Ca nô lướt nhanh trên làn nước mượt như nhung.


Si Thoeng ngồi bên, chốc chốc lại nhìn Văn Bình bằng cặp mắt âu yếm. Mọi việc đã xảy ra đúng với dự tính. Văn Bình đang lái ca nô chở bữa ăn điểm tâm của khách sạn Rama đến du thuyền Bồng lai buông neo trên sông Chao Phya ở phía nam ngoại ô thành phố Vọng các.


Hồi khuya, chàng tìm ra phương pháp hữu hiệu giữ cho người đẹp khỏi ríu mắt. Kể ra, chẳng riêng gì Văn Bình, bất cứ đàn ông nào trên thế gian này, hễ ở 1 mình với giống cái trong phòng kín đều áp dụng phương pháp cổ điển có từ đời ông Adam và bà Eva ấy. Nhưng Văn Bình -nhờ tài ba thiên phú, và nhờ kinh nghiệm thu thập được sau nhiều năm hồ hải- đã biến phương pháp cổ điển mà ai cũng biết này thành 1 bộ môn khoa học siêu đẳng. 4 năm trước, Si Thoeng đã gặp chàng nên có dịp thí nghiệm. Càng già càng dẻo, càng dai, Văn Bình của 4 năm trước đã tạo kỷ lục, Văn Bình ngày nay lại phá kỷ lục cũ. Giá nàng uống cả ống thuốc ngủ cực mạnh, giấc ngủ cũng bị đẩy lui. Huống hồ nàng lại thích thức trắng đêm.


Trời mưa lâm râm lúc 3 giờ sáng. Trước khi chịu bật đèn, Si Thoeng hôn tới tấp lên mặt chàng như sợ ánh sáng làm chàng tan biến vào đêm tối. Nàng khoác tay chàng xuống đường. Hai người chui vào chiếc Mazda 800 nhỏ xíu đậu bên vỉa hè. Nàng bảo chàng lái về lữ quán Rama. Đến nơi, nàng vào 1 mình, còn chàng ngồi lại trong xe, giết thời giờ bằng gói thuốc lá Salem mới bóc. Hơn nửa giờ sau, chiếc xe bít bùng giao thực phẩm của khách sạn chạy tới, và đậu 1 bên. Trên xe, ngoài Si Thoeng ra còn tài xế, 1 người Thái trung niên đeo kiếng trắng, nét mặt hiền lành và lầm lì. Hắn chỉ lí nhí 2 tiếng " chào ông " khi Si Thoeng giới thiệu. Hắn là nhân viên thân tín của nàng.


Hai người trèo lên phía sau xe, ngồi giữa đống hộp cạt tông đựng thức ăn nguội. Tài xế lái về phía nam. Đến nơi buộc ca nô, hắn lễ mễ bưng đồ đoàn xuống. Dọc đường hắn không nói nửa lời. Si Thoeng bảo chàng :


- Anh yên tâm. Hắn là người quen cũ của chồng em. Bản tính ít nói, và không quan tâm đến công việc của thiên hạ. Chính em đưa hắn vào làm trong khách sạn. Hắn đã giúp em trả thù nhiều lần, song lần nào cũng thất bại.


Ca nô lướt nhanh trên làn nước mượt như nhung.


Văn Bình vừa qua 1 ngôi chùa, mái tròn nhọn hoắt. Hồi tối, có 1 khóa lễ lớn ngoài sân chùa, nhìn xuống sông. Giờ đây, thiện nam tín nữ đã về nhà ngủ, ngôi chùa chìm trong ánh sáng đèn hương lập lòe, song Văn Bình lại có cảm tưởng là đám đông đang dập dìu trước mắt. Trên bờ sông, dưới ngọn gió hoàng hôn mát rợi, chỉ thấy người là người cười vui, trò chuyện như bắp rang. Dưới sông những con thuyền tí hon bằng tre dán giấy mã, thắp nến rực rỡ đang quay cuồng, múa nhảy như đom đóm khổng lồ. Tiếng tụng kinh, tiếng chuông mõ, tiếng nhạc bát âm xen lẫn nhau từ máy khuếch âm phát ra, xé toang bầu không khí, thổi ào xuống sông như làm cho nước sôi lên.


Cách đây không lâu, ngược giòng Chao Phya 1 buổi tối, Văn Bình đã dừng lại trước chùa. Chàng cùng đi với 1 cô thư ký khả ái của tòa đại sứ. Nàng dẫn chàng vào đám đông xô bồ, ầm ỹ, chen vai thích cánh với những người bán hàng rong, rao ơi ới, nào kem cây, nước ngọt, nào trầu cau, thuốc lá, nào thịt gà nướng, phá lấu và thịt bò viên, ... Ở góc chùa, lũ trẻ con bâu quanh 1 đôi trai gái phục sức kỳ dị, gã đàn ông châm lửa vào đuốc cháy đỏ ối, đưa cho ả con gái thọc vào miệng nuốt ừng ực. Bó lửa tắt ngúm, công chúng khen ngợi hò reo như vỡ chợ. Ngay bên là 1 kẻ lên đồng, ngoáy đầu ngoáy mông lia lịa. Xế cổng chùa 2 thiếu niên đứng hầu 1 thiếu phụ lớn tuổi hoa chân, múa tay đâm những cây kim bạc dài lê thê qua lưỡi, qua má và qua mi mắt. Tuy làm việc đã lâu trong sứ quán, cô thư ký Việt vẫn chưa quen với đời sống địa phương. Nên nàng đã run lẩy bẩy khi thấy mụ đàn bà xiên lềnh, gương mặt phớt tỉnh, hầu như thách thức. Cái lềnh nhọn hoắt từ má phải xuyên qua má trái, nàng rú lên 1 tiếng ngắn. Và đeo cứng lấy Văn Bình. Đúng là trời cho vì hôm ấy chàng không đòi hỏi (chàng vốn có thói quen không làm phiền các sứ quán Việt Nam ở hải ngoại) mà được thưởng công. Và là thưởng công quá hậu hĩ. Nàng ôm chàng, và không phản đối khi chàng kéo mặt nàng lên hôn say đắm và kéo dài. Đêm nay, ngồi trong cabin đò máy rẽ sóng băng băng, Văn Bình nhận thấy Si Thoeng có cái miệng giống hệt cô thư ký ngoan ngoãn năm xưa của tòa đại sứ. Khác với tiêu chuẩn thông thường, miệng nàng lại to. Phép tướng đông phương cho rằng " đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà ". Theo quan niệm thẩm mỹ đông phương, đàn bà miệng rộng không thể là đàn bà đẹp. Song Si Thoeng lại đẹp, tuy miệng nàng khá rộng. Vì nàng rộng miệng nên khi nàng nói, nhất là khi nàng cười, hàm răng mới có dịp phô bày với đàn ông, 1 hàm răng đều đặn, trắng ngà, bóng láng. Cũng do miệng rộng nên môi nàng phải dày hơn mức bình thường. Các y sĩ tâm lý học ngày nay đều nhìn nhận là đàn bà môi dày có khả năng thèm muốn tình dục, hưởng thụ và ân ái mạnh mẽ gấp nhiều lần đàn bà môi mỏng. Tương truyền rằng những giai nhân nổi tiếng trong lịch sử tình ái Trung quốc cổ xưa đều miệng rộng, môi dày như nàng Văn Khương, nàng Hạ Cơ đời nhà Tề.


Văn Bình liếc nhìn Si Thoeng.


Miệng rộng và môi dày quyến rũ thật ! Cõi lòng rào rạt, Văn Bình muốn ngừng thuyền máy, tắt đèn cabin lần nữa. Si Thoeng cũng ngước nhìn trả. Nàng mặc áo pull bằng len mỏng, hở nách, chật hơn 1 số nên bộ ngực căng ra được phô diễn 1 cách ấm ức. Thấy chàng cứ nhìn mình chằm chằm, nàng đập bàn tay vào mông chàng, kèm theo giọng cười ròn rã :


- Anh nhìn gì thế ?


Văn Bình tống thêm ga xăng :


- Nhìn em vì em đẹp quá ! 


Nàng hừ 1 tiếng rồi lắc đầu :


- Anh nên để dành lời khen này cho Akita đi.


- Akita ?


- Thôi anh, anh đừng giả vờ nữa. Akita là nhân tình của tỉ phú Dixon. Đến khi gặp nàng, anh sẽ quên hết. Nhiệm vụ quan trọng của anh cũng quên, huống hồ là mụ đàn bà nạ giòng như em.


- Thái độ của em thật kỳ cục. Em đã báo thù được cho chồng, cho con lẽ ra em phải vui vẻ, không dè em lại còn buồn rầu hơn trước.


- Anh ơi, kỳ cục là bản tính của nữ giới. Ngày nào hết kỳ cục, đàn bà sẽ biến thành đàn ông. Anh là đàn ông nên không thể hiểu được tâm trạng đàn bà.


- Thì đàn bà cũng là con người do tạo hóa sinh ra với xương thịt và khối óc khác nào đàn ông ?


- Nhưng lòng đàn bà lại sâu không đáy, anh ạ. Trước khi giết Sroek, em chỉ cầu mong phục hận. Em đinh ninh cái chết của hắn sẽ làm em vô cùng sung sướng. Em đã sắp sẵn chương trình du ngoạn với anh tới bờ biển phía nam. Nhưng giờ đây, em mới biết là lầm. Giá đêm nay em đừng hẹn với Sroek, mà em cũng đừng giết hắn ...


- Tại sao hả em ?


- Vì từ nay, em sẽ mất anh. Giúp em báo thù xong, anh sẽ đi nơi khác. Anh sẽ gặp Akita, gặp những người đàn bà khác đẹp hơn em, quyến rũ hơn em. Rồi anh sẽ bỏ em ...


- Em buồn cười ghê. Chúng mình cũng chưa từng hứa hẹn với nhau gì cả. Hơn ai hết, em đã biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh phải trở về Sàigòn.


- Vâng, em nhớ ra rồi. Anh đừng nhắc lại nữa, đau lòng em lắm.


Văn Bình nín thinh. Cặp mắt bâng khuâng nhìn khoảng không đen tối trước ánh đèn pha sáng rực ở mũi ca nô.


Du thuyền Bồng lai đã hiện ra sừng sững trước mặt. Si Thoeng ra hiệu cho Văn Bình chạy chậm lại, và lái qua bên hông trái du thuyền. Tỉ phú Dixon là người biết xài tiền đúng chỗ, đúng như Si Thoeng nói. Du thuyền Bồng lai quả không thẹn với danh hiệu Bồng lai. Thân tàu sơn trắng, tương phản 1 cách khả ái với mặt nước đen ngòm. Boong tàu không thắp đèn sáng. Văn Bình chỉ thấy 1 giây đèn treo từ mũi xuống đuôi tàu, lủng lẳng hàng trăm bóng đèn ngũ sắc nhỏ xíu, cốt để trang điểm cho dung mạo của du thuyền hơn là để xua đuổi màn đêm. Văn Bình mừng thầm vì nếu đèn thắp sáng, chàng sẽ khó thể lẻn lên boong.


Ca nô cặp sát vào cầu thang bóng loáng. Gã tài xế lên trước, bưng các hộp cạt tông đựng thức ăn. Hắn còn phải lên xuống nhiều chuyến như vậy nữa. Ngồi trong cabin, Văn Bình nghe rõ tiếng chào hỏi giữa Si Thoeng và thủy thủ đoàn. Đèn trong ca nô cũng đã tắt, chàng có thể thản nhiên ra ngoài, không sợ bị nhân viên du thuyền nhìn thấy. Vả lại, chàng nhìn đảo 1 vòng : boong tàu vắng ngắt, giờ này mọi người còn ngủ. 3 giờ sáng mà. Chỉ có dăm ba người thức.


Chàng mặc bộ y phục không thấm nước vào mình, vuôn vai cho dãn gân cốt rồi từ từ bỏ chân xuống sông. Chàng vốn ưa tắm đêm, hồi nhỏ chàng thường nhảy ùm xuống sông ở gần nhà để hụp lặn. Chàng bơi giỏi như rái cá. Nhờ quen bơi đêm, chàng không cảm thấy lạnh, dầu là hơi lạnh mùa đông, đầy mưa phùn và gió bấc miền bắc. Vậy mà đêm nay chàng lại cảm thấy lành lạnh. Lành lạnh tuy Vọng các đang ở mùa nóng. Giả sử trời lạnh như tháng chạp ở Bắc Việt, chàng vẫn khỏe ru vì cái áo ni lông đặc biệt của thợ lặn đã ngăn chặn thời tiết bên ngoài. Chàng rùng mình 1 cái nhẹ trước khi chìm sâu xuống nước. Có lẽ chàng lạnh vì nhớ đến Rôsita. Giờ này có lẽ nàng đang bó gối trong 1 gian phòng nhỏ của du thuyền. Chàng hy vọng nàng bị giam trên tàu du thuyền. Trong chớp mắt, chàng đã ngoi đầu lên, bám lấy sườn tàu. Chàng trèo lên boong dễ dàng vì chung quanh không có người gác. Vọng gác ở mũi tàu cũng không có ai. Chàng nhảy qua lan can, nhoài người trên nền boong, quan sát tứ phía. Nếu bị đối phương khám phá ra trong lúc này thì hỏng bét. Bên tay phải, Si Thoeng đang tiếp tục trò chuyện vui như tết với bọn thủy thủ. Văn Bình nghe cách xưng hô của nàng, đoán biết là trong số có viên thuyền trưởng.


Si Thoeng nói trong tiếng cười :


- Cà phê nóng hổi, và thơm ngon lắm. Các ông cứ uống đi. Tôi đích thân chọn cà phê thượng hạng đem rang và pha cho các ông uống đó.


Nhiều tràng cười khoan khoái đáp lại, rồi có tiếng nói :


- Ha, ha. Cà phê đặc biệt, uống vào đỏ da thắm thịt, cụ già hóa thành con trai. Uống mau lên kẻo hết, anh em ơi !


Văn Bình núp trong bóng tối vì dãy đèn ngũ sắc chỉ chiếu sáng mạn tàu bên kia. Vả lại, loại đèn trang trí này cũng chẳng chiếu sáng được bao nhiêu, nhất là boong tàu lại rộng thênh thang, bầu trời gần rạng đông màu vẫn đen kịt như phết bằng mực tàu.


Chàng đã nghiên cứu họa đồ của du thuyền nên bước nhanh xuống khoang dưới, không cần suy nghĩ. Phòng máy ở phía trước, tiếp theo là phòng chứa nhiên liệu và nước ngọt, còn phòng ăn và phòng ngủ của thủy thủ đoàn ở đuôi tàu. Khúc giữa là kho chứa hàng nếu quả thật du thuyền Bồng lai chở lén võ khí nguyên tử cỡ nhỏ. Đúng như chàng tiên liệu, hành lang tầng dưới không có ai. Có lẽ đám người uống cà phê trên boong là những thủy thủ duy nhất còn thức. Toàn thể đều đã ngủ say sau cuộc dạ vũ. Đôi giày đế cờ rếp của Văn Bình trượt nhẹ trên sàn tàu láng bóng tưởng như có thể soi gương được. Chàng rón bước êm ru, người đứng gần cũng không nghe được tiếng động. Đến 1 cánh cửa sắt lớn, chàng dừng lại. Trên đầu chàng, leo lét 1 ngọn đèn nhỏ. Trong nháy mắt, chàng đã mở được cửa, và lẻn vào trong.


Phòng kho tối om.


Theo thói quen, ngay sau khi bước vào, chàng đóng cửa và ngồi thụp xuống, vận nhỡn tuyến quan sát tứ phía. Cặp mắt bắt đầu quen với bóng tối của chàng nhận ra nhiều dãy thùng cạt tông xếp chồng lên nhau thành hàng ngay ngắn. Nghe ngóng 1 chút, biết chắc là trong phòng kho chỉ có 1 mình chàng, Văn Bình bèn rút đèn bấm giắt ở túi áo trên lia xuống đất thành hình cánh cung. Dưới tia sáng xanh, chàng nhẩm đọc những giòng chữ Anh văn ghi trên mặt cạt tông. Đống hộp cạt tông này chứa toàn thực phẩm. Sợ nhãn bên ngoài có tính cách giả dối, chàng bưng 1 hộp xuống, mở nắp, chiếu đèn bấm lục soát. Đây là hộp nước ngọt.


Chàng mở thùng khác. Cũng là thùng đồ ăn.


Chàng đi vòng khắp nhà kho, lần lượt mở nhiều hộp cạt tông. Song chàng không tìm thấy hộp nào đựng dụng cụ điện tử. Võ khí nguyên tử được tháo rời có thể đựng gọn trong hộp nhỏ. Tuy nhiên, căn cứ vào sức nặng của mấy chục hộp nâng trên tay, chàng kết luận là phòng kho chỉ chứa thực phẩm.


Vậy Dixon cất giấu võ khí nguyên tử ở đâu ?


Hỏa tiễn nguyên tử không phải là cái máy chữ hoặc máy may, muốn vứt ở đâu cũng được. Nếu có, hắn bắt buộc phải cất giấu trong phòng kho khóa chặt ngày đêm sau cửa thép không thấm nước này. Văn Bình tần ngần 1 phút trước khi bước ra. Bên ngoài vẫn vắng tanh.


Chàng đóng cửa lại cẩn thận, rồi men theo hành lang về phía cuối tàu. Đến phòng ngủ chung của thủy thủ, thấy cửa mở hé, chàng bèn đứng lại, nép vào vách sắt, nghe ngóng. Sau vách, mọi vật đều im lặng. Chàng đánh bạo thò đầu qua khe cửa.


Và chàng giật mình đánh thót.


Trong nhà ngủ không có ai hết.


Chàng thừ người nhìn những cút sét còn ngay ngắn, chứng tỏ đêm nay không có người nằm. Chàng mở cửa tủ đựng mền mùng và quần áo : bên trong hoàn toàn trống rỗng. Như vậy nghĩa là thủy thủ đã rời khỏi du thuyền Bồng lai. Tuy nhiên, họ rời khỏi du thuyền Bồng lai để đi đâu ? Chàng có cảm tưởng bị chơi 1 vố đau điếng. Trong khi chàng còn rềnh rang trên tàu Bồng lai, Dixon đang ung dung bốc rỡ võ khí nguyên tử rồi cũng nên.


Hoảng hồn, chàng trèo vội lên boong. Dãy đèn ngũ sắc vẫn hấp háy như người ngái ngủ. Chàng tuột theo sườn tàu xuống nước, ngụp sâu xuống rồi trồi lên, bám lấy thành ca nô. Si Thoeng đang ngồi đợi chàng sau vô lăng. Ca nô rú máy nhè nhẹ rồi rẽ nước trở về trung tâm thành phố. Xa xa, phương trời phía đông bắt đầu lóe sáng.


Si Thoeng dựa vào vai Văn Bình :


- Công việc của anh xong chưa ?


Chàng lơ đãng nhìn mặt nước đen ngòm :


- Chưa.


- Bây giờ anh về khách sạn nhé ?


- Ừ.


Chiếc xe hơi bít bùng chở hàng vẫn đậu nguyên ở chỗ cũ. Tài xế mở đề ma rơ không nói nửa lời. Về đến gần đường Silom, Văn Bình mới hỏi Si Thoeng :


- Anh vào bằng cửa trước tiện không ?


Nàng khoát tay :


- Chẳng sao cả. Anh là khách trọ kia mà. Du khách ghé thăm Vọng các thường đi chơi đến gần sáng mới về phòng. Vả lại, giờ này dưới nhà chỉ có 1 người gác cửa. Em là phụ tá quản lý, anh đi với em không ai dám nghi ngờ đâu.


Tài xế bỗng mở miệng :


- Theo tôi thì không nên vào bằng cửa trước.


Si Thoeng có vẻ bất bình :


- Tại sao ?


Tài xế chậm rãi đáp :


- Vì bọn vệ sĩ của ông Dixon đứng đầy nhà dưới suốt ngày đêm. Chẳng qua họ sợ bà Akita bị bắt cóc đòi chuộc tiền. Tôi tin là họ đang chờ ông trong khách sạn.


Si Thoeng trố mắt nhìn gã tài xế thân thuộc :


- Ai nói mà bác biết ?


Tài xế sửa lại gọng kiếng trắng trễ xuống mũi :


- Hồi nãy tôi bắt gặp 2 tên thủy thủ trò chuyện với nhau. Một tên phàn nàn là buồn ngủ ríu cả mắt mà thuyền trưởng vẫn bắt thức, thì tên kia đáp là thà buồn ngủ ở trên tàu còn hơn đi. Tên thứ nhất hỏi " đi đâu ", tên thứ hai bèn cười rộ và nói " hừ, óc máy đặc sệt như đất sét, ông chủ mới dặn mà mày đã quên, đi về phía nam vịnh Xiêm la, chứ còn đi đâu nữa, hả thằng nhãi ranh ".


Gã tài xế bớt dần ga xăng. Văn Bình hỏi hắn :


- Ông vừa nói bọn họ đợi tôi trong khách sạn. Tuy vậy, ông lại nhắc đến chuyện khác.


Gã tài xế " à " 1 tiếng như để xin lỗi, rồi nói 1 hơi :


- Phải, phải. Tôi vốn có tính râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy đó. Một thằng nhiếc mắng bạn là nhãi ranh, thằng kia liền phản đối " đúng, tao là nhãi ranh mà ông chủ ra lệnh cho tao ở trên tàu để đề phòng hắn tới ". Hắn văng tục rồi nói tiếp " nếu không có nhãi ranh như tao thì bọn mày sẽ bị hắn ăn gỏi ". Tên nọ cười khà khà " trừ khi hắn là 3 đầu 6 tay mới lọt được vào du thuyền, mày hiểu chưa ? Ông chủ sợ hắn bén mảng đến khách sạn nên cho bọn vệ sĩ cừ khôi túc trực đêm nay ở đó ". Câu chuyện giữa 2 tên thủy thủ bị ngưng vì thuyền trưởng đi tới. Vả lại, cũng đã đến giờ ra về.


Si Thoeng đập vai gã tài xế :


- Cám ơn bác nhé ! 


Gã tài xế cho cần số vào tử điểm, thắng xe lại nhìn quanh quất 1 hồi, rồi nói với Văn Bình :


- Tôi là bạn thâm niên của gia đình bà Si Thoeng. Ông cần gì, tôi xin giúp. Vào địa vị ông, tôi sẽ không quay lại lữ quán Rama nữa. Nhưng nếu ông có công việc hệ trọng phải quay lại để hoạt động thì đó là quyền ở ông, tôi không dám lạm bàn. Tuy nhiên, 1 lần nữa, tôi xin đề nghị ông nên đi vào bằng cửa hông.


Văn Bình tỏ dấu ngạc nhiên :


- Hai bên đều là tường thì làm gì có cửa hông ?


Tài xế đáp :


- Cạnh lữ quán Rama có 1 văn phòng công ty xuất nhập cảng. Nhân viên chỉ làm việc ban ngày, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Sau giờ này, trụ sở được khóa bên ngoài và bên trong không có người gác. Ông nên đi xuyên qua văn phòng, trèo lên lầu rồi nhảy sang cầu thang trôn ốc cấp cứu của khách sạn. Năm ngoái, 1 ông khách mang nhân tình đến ở chung phòng bị bà vợ cả rình bắt được, song thừa phát lại khệnh khạng chưa lên phòng kịp để làm biên bản thì cô gái cắm sừng đã nhanh chân thót vào cầu thang bê tông trôn ốc, vọt sang sân thượng văn phòng xuất nhập cảng, và biến mất.


Văn Bình mở cửa xe. Si Thoeng nắm tay chàng :


- Anh đi tìm Dixon, phải không?


Chàng gật đầu. Nàng nói tiếp :


- Dixon rất giỏi võ, anh nên coi chừng. Bên người hắn lúc nào cũng có vệ sĩ. Tuy nhiên, em không sợ anh thua Dixon. Mà chỉ sợ anh thua người yêu của hắn thôi.


- Akita giỏi võ hơn Dixon sao ?


- Hừ, anh lại giả bộ ngu si rồi. Cô nhân tình của Dixon không biết miếng võ nào, song lại đủ tài đánh ngã anh.


Văn Bình tát nhẹ vào má nàng :


- Thắng anh khó lắm, em ơi ! 


Chàng nhảy nhẹ xuống nệm cỏ. Tài xế lái xe ra giữa đường. Văn Bình theo đúng lời dặn của gã tài xế, đến 1 hàng hiên lớn thì dừng lại. Giờ này chàng không lo ngại mấy vì địch khó thể bám phía sau. Trên đại lộ vắng tanh, chỉ có 1 mình Văn Bình. Văn phòng xuất nhập cảng là 1 tòa nhà thấp, xây tường kín mít vì gắn máy điều hòa khí hậu, ra vào bằng 1 cửa kiếng duy nhất. Chàng bấm đèn pin, quan sát ổ khóa. Chàng mỉm cười đắc ý vì ổ khóa này không thuộc loại khóa đặc biệt. Chỉ 1 phút đồng hồ sau, chàng đã mở được cửa, lẻn vào trong văn phòng. Một mùi thơm hăng hắc xông vào mũi chàng. Khứu giác của chàng rất nhạy cảm nên chàng biết đó là mùi thuốc tô móng tay. Nghĩa là hãng xuất nhập cảng có nữ thư ký, và là nữ thư ký khá đẹp, chuyên làm đỏm trong giờ làm việc. Bất giác chàng nhớ đến Nguyên Hương. Giờ này chắc nàng ngủ dậy. Trong thời gian gần đây, công việc quá bề bộn nên nàng phải ngủ đêm luôn tại văn phòng. Lệ thường, nàng ngồi trước máy chữ điện tử IBM đến nửa đêm, và chỉ chợp mắt 3, 4 tiếng đồng hồ. Trời chưa hừng sáng thì nàng đã phải trở lại bàn giấy vì ông tổng giám đốc ngủ sau nàng và tỉnh dậy trước nàng. Ban chuyên môn của Sở đã chế tạo riêng cho nàng 1 cái giường sắt, đúng kích thước chiều dài của nàng. Giường được gắn giấu trong tủ đựng hồ sơ, bấm nút điện ở bàn thì cánh cửa tủ dạt sang bên, cái giường từ từ nằm ngả xuống. Trên giường có tiện nghi đầy đủ, nào nệm hơi, mền hơi, tất cả đều bằng ni lông dày màu xanh mát mắt, và được thổi phồng bằng hơi tự động. Loại giường nệm này được chế tạo theo công thức mới 1, hiện được ưa chuộng ở tây phương.


Cái giường bơm hơi của Nguyên Hương còn tiến xa hơn các dụng cụ ni lông tây phương 1 bực. Đó là nó có thể ấm lạnh theo mùa, và theo ý thích. Trời nóng, chỉ bấm cái nút nhỏ là hơi lạnh tỏa ra. Nằm trên giường có cảm giác như được quạt mát. Còn trời lạnh thì giường nệm sẽ biến thành máy sưởi êm ấm.


Một trong những việc đầu tiên của Nguyên Hương khi trở dậy buổi sáng là mang bộ đồ nghề trang điểm ra. Bắt đầu là gọt rũa, tô móng tay. Nàng sửa soạn sắc đẹp 1 cách trịnh trọng, không khác nhà tu hành ngồi đọc kinh trước bàn thờ. Mỗi khi đến thăm nàng buổi sáng, chàng đều ngửi thấy mùi sơn móng tay hăng hắc. Trong lúc đói bụng, mùi thơm khó chịu này có thể làm chàng lợm giọng. Song chàng không dám phàn nàn với Nguyên Hương vì nàng sẽ dẩu mỏ mà nói :


- Phải, em biết mà. Mùi sơn móng tay của em làm anh buồn mửa, mặc dù là thứ thuốc tốt nhất, em đặt mua bên Mỹ. Mùi sơn móng tay của người khác thơm tho lắm, phải không anh?


Giá chàng nín lặng không đáp, nàng sẽ tấn công tiếp :


- Phải, em biết mà. Bất cứ cái gì của em cũng làm anh buồn mửa. Cả mối tình của em cũng làm anh buồn mửa.


Hôm nay, Văn Bình mửa thật sự. Bây giờ chàng mới nghiệm thấy các nhà triết học đã nói đúng về đàn bà muôn thuở. Có lẽ giới sản xuất sơn móng tay quốc tế đã cố tình pha mùi thơm lợm giọng để cảnh cáo đàn ông, để bảo cho bọn đực rựa biết rằng sắc đẹp là ... thế đấy : thơm vẫn thơm, nhưng có thể làm nôn oẹ. Ấy là chưa kể đến 1 số công dụng khác của móng tay giai nhân, chẳng hạn cấu xé đàn ông, ...


Văn Bình xô cửa hành lang.


Mùi sơn móng tay không còn nữa nhưng chàng lại ngửi 1 mùi khác. Mùi cà phê pha buổi sáng. Chàng không ưa điểm tâm bằng cà phê, song chàng vẫn khoái ngồi 1 mình trước cái phin lọc cà phê đặt trên ly thủy tinh trắng trong, bâng khuâng ngắm những giọt nước màu nâu sẫm từ từ thánh thót rơi xuống kêu lanh tanh, trong khi hương thơm cà phê rang vừa chín tỏa rộng khắp phòng, quyện vào không khí nhẹ nhõm rạng đông, thâm nhập lục phủ ngũ tạng. Ngửi mùi cà phê, Văn Bình biết là nhà bếp của khách sạn Rama ở sát vách. Văn phòng xuất nhập cảng có 1 cái sân nhỏ ở cuối hành lang. Chàng rún mình bám lấy máng xối trèo lên mái nhà dễ dàng.


Ngay cạnh mái nhà là 1 cánh cửa sắt xếp. Văn Bình dùng sợi thép cứng nhỏ để mở khóa. Cũng may cầu thang cấp cứu chỉ dành riêng cho công nhân mỗi khi bắt điện hoặc sửa chữa ban ngày nên không có đèn sáng. Ánh sáng nê ông từ bên dưới chiếu hắt lên.


Văn Bình đang ở lầu nhất. Tầng trên được dành riêng cho gia đình tỉ phú Dixon. Theo lời Si Thoeng thuật lại thì Dixon mắc 1 chứng bệnh kỳ lạ : bệnh ở sát mặt đất. Mỗi khi lưu lại khách sạn, hắn đều thuê phòng ở lầu nhất hoặc lầu nhì, chứ không bao giờ ở lầu ba. Dixon và bọn vệ sĩ không dùng thang máy nên cầu thang xi măng được chặn lại. Một vệ sĩ ngồi chềnh ềnh dưới nhà, cấm người lạ đặt chân lên. Một tên khác ngồi gác ở lầu nhì.


Văn Bình trèo cầu thang xi măng lên lầu nhì. Chàng bước rón rén, cốt không cho tên gác nghe thấy. Tên gác trạc 25 tuổi, dường như là người Tàu, vai dầy, ngực nở, mặt bị thịt. May thay hắn đang quay lưng về phía Văn Bình. Mùi thơm tỏa ngát. Văn Bình suýt buột miệng. Vì hắn cũng hút thuốc lá Salem thơm mùi bạc hà như chàng. Tuy không nói ra, chàng vẫn có thiện cảm giang hồ đối với những đệ tử của khói bạc hà. Vạn bất đắc dĩ chàng mới ra tay quật ngã đối phương đang rít hơi thuốc Salem khoái khẩu. " Trời đánh còn tránh bữa ăn ", Văn Bình coi việc hút thuốc -nhất là hút thuốc Salem- cũng trịnh trọng như ăn. Bản chất chàng lại cao thượng, không bao giờ đánh sau lưng nên chàng đành đứng lại. Chàng chỉ tấn công nếu tên gác ngoảnh mặt về phía chàng ... Cái tác phong cao thượng ấy thường bị ông tổng giám đốc lôi ra làm đề tài kiểm thảo. Là điệp viên già dặn trong nghề, Văn Bình đã hiểu sự tai hại nhiều khi không thể tha thứ được của thái độ " quân tử tàu ". Vậy mà lần nào cũng vậy, chàng vẫn quân tử tàu với địch.


Trong cuộc đời hành động, chàng đã hút chết cả chục lần vì đa mang truyền thống quân tử tàu. Tuy nhiên, lần hút chết đáng nhớ nhất lại làm chàng hãnh diện nhất. Vì lần ấy, chàng đã chiếm được trái tim người đẹp. Nàng là Mộng Kiều, 1 trong những người bạn lòng gần gũi chàng nhất. Sau chuyến gặp gỡ ấy, nàng quyết dâng hiến trọn đời tâm hồn và thể xác cho điệp viên hào hoa Z.28 mặc dầu nàng biết chàng không thể lấy nàng làm vợ hoặc ít ra sống chung với nàng với tư cách vợ chồng không hôn thú.


Hồi ấy, Mộng Kiều là đóa hoa dạ lạc thơm nhất của Cảng thơm. Tuy danh tiếng vang dậy như cồn, đóa hoa xuân sắc vẫn chưa có chủ. Ong bướm dập dìu quanh năm suốt tháng nhưng nàng không để ý vì lòng nàng còn hằn sâu vết thương gia đình tan nát. Cha nàng chết sớm vì kinh doanh lỗ lã. Mẹ nàng bỏ con gái đi lấy chồng khác vì ngày xưa bà là ca kỹ. Lớn lên, Mộng Kiều cũng sống nghề ca kỹ, nhưng quyết không noi gương xấu của mẹ. Nàng quyết đóng chặt cửa lòng, quyết chẳng yêu ai, và nếu yêu ai thì quyết chung thủy. Vì vậy Mộng Kiều vẫn phòng không lẻ bóng khi gặp Văn Bình trên tình đảo Hồng kông. Chàng lọt vào mắt xanh của người đẹp ngay đêm hạnh ngộ đầu tiên.


Nhưng điều này làm nhiều người bất bình. Họ bất bình rất chính đáng vì có những vương tôn công tử tung ra hàng ngàn, hàng vạn đôla để mua chuộc cảm tình của nàng sau nhiều tháng mà nàng vẫn dửng dưng trong khi 1 kẻ cha căng chú kiết từ phương xa tới lại hớt tay trên chỉ sau 1 đêm ngắn ngủi tại vũ trường. Bọn thất tình bèn thuê võ sĩ triệt hạ Văn Bình. Đấu võ để giành người đẹp vốn là chuyện cơm bữa đối với Văn Bình nên chàng không e ngại. Vũ trường sửa soạn đóng cửa, chàng đón nàng ra về thì biến cố xảy ra. Biến cố này xảy ra 1 cách êm lặng nhưng chứa đầy chết chóc. Một gã mặc dạ phục màu trắng, thắt nơ đen sang trọng đợi chàng ngay trước cửa với bức thư khổ lớn, đánh máy trên giấy trắng tinh. Nội dung như sau :


" Tiên sinh nhã giám,


Chúng tôi xin biếu tiên sinh 1 cái vé phi cơ để rời Hồng kông ngày mai. Tiên sinh chỉ có thể lưu lại nếu đêm nay hạ được đại diện của chúng tôi trên võ đài.


Mộng Kiều sẽ là trọng tài quyết định. Tiên sinh hỏi nàng và sẽ biết chúng tôi là những người tôn trọng lời cam kết. "


Bức thư không có chữ ký. Chàng đưa cho nàng đọc, và nàng tái mặt. Giọng nàng đượm vẻ van lơn :


- Thôi, anh nên rời Hồng kông đi.


Văn Bình mỉm cười, xé lá thư ra làm 8 mảnh, ném xuống đất. Mộng Kiều run lẩy bẩy :


- Đừng anh, anh không chống lại được đâu. Họ vừa thuê được 1 nhóm Sơn đông mãi võ mạnh lắm.


- Họ là ai ?


- Anh không quen họ đâu. Họ là những tay ăn chơi giàu bạc triệu ở đây. Ai cũng biết tiếng và khiếp vía. Ai đụng đến họ cũng bị điêu đứng.


- Họ mê em ?


- Vâng, làm nghề ca kỹ như em thì được đàn ông mê là việc rất thường.


- Nhưng ít khi anh thấy 1 ca kỹ được các nhà tỉ phú mê như điếu đổ mà lại từ chối.


- Em không giống các ca kỹ khác.


- Anh cũng vậy, anh cũng không giống bọn đàn ông nhát như thỏ đế khác.


- Tránh voi chẳng xấu mặt nào, anh đấu với 1 võ sĩ trong bọn Sơn đông cũng vị tất thắng nổi, huống hồ cả bọn ! Thôi, anh đi đi. Nếu trời còn cho em sống sót, thế nào em cũng tìm gặp lại anh.


- Anh hỏi em câu này nhé : tại sao họ có quyền thế lớn lao như vậy mà em không sợ ?


- Em là đứa con gái không khi nào biết sợ.


- Thì anh là thằng con trai cũng không khi nào biết sợ.


Mộng Kiều thở dài không nói thêm nữa. Gã mặc dạ phục trắng cúi đầu, giọng cung kính :


- Kính mời tiên sinh lên xe.


Văn Bình khoan thai trèn lên xe Rolls Royce rộng thênh thang. Không khí được điều hòa mát rợi. Tài xế đội cát kết trắng, vận đồng phục trắng. Dọc đường, Mộng Kiều ngồi im, mắt bâng khuâng nhìn vào khoảng không. Khi đến nơi, nàng dúi vào tay chàng khẩu súng lục nhỏ, kèm theo lời dặn thân thương :


- Anh yêu, giữ kỹ cái này đi.


Văn Bình thản nhiên bỏ khẩu súng vào túi. Bọn tình địch gồm 3 đại thương gia người tàu. Họ tiếp chàng theo luật giang hồ nghĩa là vô cùng lễ độ, mặc dầu lát nữa họ sẽ giết chàng. Họ cử 1 võ sĩ Sơn đông ra đấu với chàng song chàng lắc đầu từ chối, đòi được đấu với cả nhóm mãi võ. Họ phá lên cười, cho chàng là người điên. Chàng trả lời bằng cách tóm lấy đầu tên võ sĩ đầu tiên đứng gần chàng nhất, và ném vào tường. Cả bọn ùa vào tấn công chàng. Chàng không cho tên nào đánh chàng được 1 cái. Hễ bén mảng đến tầm tay chàng là bị ngọn thần cước của chàng đá ngã chổng kềnh. Chàng chỉ xử dụng 1 chân, còn 2 tay thì chắp sau lưng, nhàn nhã như đùa bỡn với con nít. Tuy vậy, chỉ trong loáng mắt cả bọn Sơn đông mãi võ vai u thịt bắp từng được coi là vô địch đã bị Văn Bình quất sụm, bò lê bò càng trên nền nhà.


Sau khi cả bọn Sơn đông bị đại bại, Văn Bình khoác tay Mộng Kiều trở ra ngoài.


Và chàng suýt mất mạng.


Số là 1 tên vệ sĩ giả vờ quay lưng để rút súng, Văn Bình có thể dùng khẩu súng của Mộng Kiều cất trong túi, song lại đối phó bằng tay. Vì chàng không muốn bị người đẹp chê cười. Đúng ra với tay không, chàng vẫn có thể đoạt súng của địch. Nhưng vì tự ái hão, chàng lại chờ địch nhắm bắn mới phản ứng. Văn Bình phản ứng chậm hơn dự tính 1 phần trăm tích tắc đồng hồ. Viên đạn vèo qua màng tang làm xạt 1 mảng tóc. Địch chưa kịp bắn phát thứ hai thì chàng đã phi thân lên không trung, đá văng khẩu súng và khi gần rớt xuống đất lại nhảy lên lần nữa, dùng gót chân hạ đo ván tên võ sĩ cầm đầu đang hầm hè đứng dậy.


Cuộc biểu diễn võ nghệ tuyệt luân của điệp viên Z.28 đã làm 3 đại thương gia tàu bàng hoàng. Họ xếp hàng chữ nhất trước mặt chàng, và vái dài chịu thua. Và chàng đoạt được Mộng Kiều.


Chàng về Sàigòn 1 mình. Một thời gian sau, nàng bỏ Hồng kông về Sàigòn lập nghiệp. Mỗi khi về Sàigòn, chàng thường đến ở với nàng.


Hôm nay trên lầu nhì của lữ quán Rama, Văn Bình cũng rụt rè khi thấy tên gác quay lưng lại. Nhờ tập luyện Thần ảo công, chàng đặt chân lên bậc thang xi măng không gây ra tiếng động, dầu là tiếng động rất nhỏ. Tên gác vẫn say sưa với điếu Salem mới hút 1 phần ba. Đột nhiên hắn ném điếu thuốc xuống sàn gác, miệng càu nhàu. Và hắn nhìn thấy Văn Bình. Dường như hắn được lệnh chờ chàng, và tấn công không cần báo trước nên vừa thấy chàng, hắn liền rút phăng khẩu súng trái khế đeo ở thắt lưng ra bắn. Phát súng nổ bộp 1 tiếng như tiếng giày da dẫm lên trái cây phơi khô. Một luồng khói xanh tỏa ra. May thay, Văn Bình ngã người vào tường nên luồng khói không trúng mặt. Chàng hoảng hồn vì biết nó là đạn thuốc mê.


Có lẽ đó là đạn BZ 2.


Chàng vội phi thân vượt qua 5 bậc thang cuối cùng còn lại. Chân chưa chạm đất, chàng lại vọt lên để tránh viên đạn thứ hai. Tên gác luống cuống lùi lại 1 bộ, sửa soạn bắn tiếp. Nhưng hắn chưa phải là xạ thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc cũng như kỹ thuật tác xạ nên đã biến thành cái mikioara cho Văn Bình tập đá. Chàng phóng ngọn cước chân trái, tên gác lãnh đòn vào giữa ngực, lộn ngược vào lan can cầu thang. Chàng lôi hắn dậy, kéo sềnh sệch vào gian phòng đối diện cửa mở hé.


Ngay khi ấy 1 tên gác thứ hai lớn như con bò mộng từ trong phòng chạy vụt ra. Trên tay hắn cũng lăm lăm khẩu súng BZ nòng dài ngoằng, đầu gắn ống hãm thanh do Tiệp khắc chế tạo, 1 trong các ống hãm thanh tối tân nhất thế giới. Song Văn Bình đã buông tên gác thứ nhất, hoành tay gạt khẩu súng đang chĩa vào người chàng. Chàng đoạt khí giới 1 cách dễ dàng. Khẩu súng bị đổi chủ trong nháy mắt. Chàng phản công nhanh đến nỗi đối phương không kịp lảy cò bắn viên đạn phủ đầu nữa. Tuy nhiên, Văn Bình phải mất 2 phút đồng hồ mới triệt hạ được hắn, vì nếu kém về tác xạ, hắn lại giỏi về quyền thật. Hai phút đồng hồ khi ấy đối với Văn Bình dài giằng dặc như thể 2 giờ đồng hồ. Chàng phải thanh toán thật mau vì sợ Dixon còn nhiều tên gác khác, sẵn sàng can thiệp. Văn Bình vận dụng các thế võ hiểm độc nhất để quật hắn ngã. Hắn xòe tay đánh atémi với hy vọng hạ chàng. Chắc hắn là thuộc viên cừ khôi của Dixon, có nhiệm vụ ở hậu tập khi tên gác ở trên cầu thang bị thất trận mới ra mặt.


Nhưng Dixon đã tính sai bản lãnh của điệp viên Z.28. Chàng đã đánh ngã các võ sư lợi hại nhất của Smerch, Quốc tế Tình báo Sở, không lẽ lép vế trước bọn thuộc viên vô danh tiểu tốt của gã trùm buôn súng lậu. Một cú đá sấm sét quật tên gác nằm sóng soài trên đất. Khối thịt nặng trên 1 tạ của hắn kêu ình 1 tiếng lớn, làm vỡ 1 mảng gạch men và đẩy toang cửa phòng đối diện. Con heo sung sức bị thọc huyết cũng không kêu lớn như hắn với hàng loạt tiếng " trời đất ơi, cha mẹ ơi " liên tiếp. Văn Bình tiến lên, dẫm chân vào mặt hắn. Hắn câm miệng, nằm thẳng đơ, tay và chân duỗi ra thành hình chữ thập.


Văn Bình nhận thấy mình quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, sự day dứt chỉ thoảng qua trong lòng chàng. Trong hoàn cảnh nguy biến, chàng không có quyền đối xử bằng tình nhân đạo như khi biểu diễn võ thuật trong xa lông.


Phòng của Dixon và Akita gồm 4 phòng nhỏ ăn thông với nhau. Ra vào chỉ có 1 cửa duy nhất. Người lạ bén mảng tới sẽ như cá vào trong rọ. Tuy là tay tỉ phú, Dixon lại trang hoàng 1 cách giản dị, đồ gỗ toàn bằng gỗ song uốn theo kiểu Phi luật tân, đệm và ghế đều 1 màu xám nhũn nhặn. Trong phòng khách không có đồ đạc đáng giá, ngoại trừ bức tranh treo trên tường quét vôi trắng toát. Nhìn qua, Văn Bình giật mình. Vì đó là bức " đầu thiếu nữ " vẽ cái đầu của 1 thiếu nữ đeo bông tai ngọc trai (được mệnh danh là La Joconde Bắc Âu) của danh họa Hòa lan Johannes Vermeer (1632 - 1675). Tính theo thời giá, bức tranh này phải tới 1 triệu rưỡi đôla Mỹ.


Văn Bình đi khắp 4 căn phòng. Chàng ra ngoài hành lang, lục lọi các phòng khác. Tất cả đều vắng lặng. Dixon và Akita đã biến mất như làn khói. Họ đi đâu ? Văn Bình phải tìm ra giải đáp. Nội 1 việc bức họa " đầu thiếu nữ " được để lại đủ chứng tỏ Dixon có quá nhiều tiền, nhiều đến nỗi 1, 2 triệu đôla chỉ là vô nghĩa. Thoạt đầu, Văn Bình nảy ra ý định kê ghế, trèo lên gỡ bức họa. Chàng vốn ghét ăn trộm, nhưng Sở đang thiếu tiền, bức tranh này có thể mang về 1 món tiền lớn, ông Hoàng tha hồ xử dụng cho mục đích chung. Nhưng sau 1 phút suy nghĩ, chàng nhún vai bước vào buồng tắm.


Một vật quen thuộc đập vào mắt chàng. Chàng khựng người 1 phút.


Vật này là 1 cái hộp nhỏ cạt tông màu trắng hung, in chữ Merinax màu xanh bên ngoài. Người ít ngủ, tim đập mạnh, thường cảm xúc vô cớ hay dùng Merinax vì nó tác dụng an thần. Trong những năm gần đây, tiến bộ cơ khí vượt bực đã làm thần kinh nhân loại luôn luôn căng thẳng. Số đàn ông và đàn bà, nhất là đàn bà tìm sự phẳng lặng tâm hồn trong thuốc an thần mỗi ngày 1 đông. Hàng năm, Âu Mỹ tiêu thụ đến chục tấn thuốc an thần. Vì vậy, hộp thuốc an thần do hãng dược phẩm Labaz của Pháp bào chế được đặt trong tủ thuốc buồng tắm của nhà tỉ phú Dixon không phải là chuyện đáng kinh ngạc. Giới tỉ phú vốn là giới dùng nhiều thuốc an thần hơn cất cứ giới nào khác.


Tuy vậy, Văn Bình lại kinh ngạc.


Vì hộp thuốc Merinax tầm thường này có nhiều mối liên hệ tình cảm sâu xa với chàng. Cách đây không lâu, chàng đã thấy nó tại Đài loan. Tâm trí bần thần, chàng lẩm bẩm :


- Hay là ...


Chàng không kịp nói dứt câu thì im bặt. Vì có tiếng động nhẹ ở cửa buồng tắm. Linh tính nghề nghiệp báo hiệu nguy hiểm ghê gớm đã tới. Chàng không quay lại -vì biết quay lại sẽ làm mất của chàng vài giây đồng hồ quý báu- mà lại nhoài người sang bên trái. Chàng đụng vào cửa kính buồng tắm kêu rầm 1 tiếng. Nhưng chàng vẫn nghe được tiếng " phựt " sau lưng. Viên đạn nhắm vào người chàng là 1 hòn bi nhỏ xíu, nhỏ bằng 1 phần tư hòn bi thủy tinh nhiều màu mà trẻ con thường chơi. Nó được sơn màu trắng, và được chế tạo bằng 1 loại thép riêng. Nó khác bi của trẻ con ở chỗ nó có cái đuôi xòe ra 4 cánh giống như đuôi hỏa tiễn, còn đầu nó thì thun lại, biến hòn bi thành chiếc tên bé tí hình bầu dục.


Nghe âm thanh và sức xuyên phá của hòn bi thép vào tường, Văn Bình biết nó là 1 thứ đạn mới do Đông Đức chế tạo. Trước đây, phản gián Smerch sô viết đã chế tạo đạn bi cho nhân viên chìm xử dụng để ám sát đối phương, song đạn bi này chưa được hoàn toàn chính xác. Bắn trong vòng 2, 3 thước, nó dễ trúng mục đích. Nhưng bắn xa hơn, đạn thường lạc khỏi mục tiêu. Mặt khác, nó lại xuyên phá rất yếu. Tình báo Đông Đức gắn thêm vào đuôi hòn bi 4 cánh hỏa tiễn khiến tầm bắn được nới xa hơn, sức xuyên phá lại mạnh hơn. Tuy nhỏ xíu, nó có thể giết chết con voi khổng lồ bằng 1 phát vào tim hoặc vào óc.


Khẩu súng bắn đạn bi lại rất giản dị. Gồm nhiều bộ phận tháo rời dễ dàng. Điệp viên muốn giấu súng ở đâu cũng được. Thường thường nó được giấu trong ống tẩu. Trông ống tẩu ngất ngưởng trên miệng, ai cũng đinh ninh là tẩu Dunhill, loại tốt nhất thế giới, vì điệp viên có thể nhồi thuốc vào nồi píp, châm lửa và thở khói đàng hoàng. Nhưng khi động dụng, điệp viên chỉ cần tháo ống tẩu ra làm 3 khúc, vặn vít lại với nhau là biến thành khẩu súng. Bỏ viên đạn bi vào miệng súng, bấm nút là viên đạn bi bắn vọt ra, bách phát bách trúng. Khi bắn ra, nó gây ra tiếng " phựt " khô khan, như mũi tên được bắn đi bằng ná.


Bắn đạn bi sau lưng, không thông báo trước cũng như không xuất đầu lộ diện, rõ ràng là đối phương chỉ nghĩ đến triệt hạ chàng, triệt hạ bằng mọi phương pháp. May thay, chàng đã tránh né được viên đạn thứ nhất. Địch phải bỏ hòn bi thứ hai vào nòng mới bắn tiếp được. Nên tích tắc đồng hồ trọng đại ấy đã được chàng khai thác triệt để. Chàng đâm nhào ra phía ngưỡng cửa.


Kẻ cầm súng lục bắn đạn bi là 1 thanh niên trạc 30, râu quai nón xồm xoàm, da ngăm ngăm, có lẽ người Thái. Bị phản công thần tốc và đột ngột, hắn lãnh đủ cú húc vào ngực. Cái đầu cứng như bê tông cốt sắt của điệp viên Z.28 húc hắn ngã lộn vào khung cửa buống tắm trước khi nhào xuống. Văn Bình lôi hắn dậy. Hắn toan vung quyền đánh trả thì chàng đã dùng ngón tay trỏ điểm vào huyệt tê gần nách. Cánh tay hắn đang cử động nhanh nhẹn bỗng thành nặng chình chịch như đeo tạ trăm cân. Hắn thở dài, ngã phịch xuống, đầu cụng vào khung cửa kêu cốp.


Văn Bình điểm vào huyệt đỉnh đầu đối phương. Hắn kêu đau oai oái :


- Đau quá, đau quá, trời ơi !


Chàng cười nhạt, hỏi :


- Muốn hết đau không ?


Hắn rên rỉ :


- Muốn. Thưa ông, tôi chỉ là tay sai.


- Ông chủ của mày đi đâu ?


- Ông chủ nào ?


- Dixon. Hừ, mày định kéo dài thời giờ để đồng bọn đến cứu, phải không?


- Tôi đâu dám. Thưa ông, để tôi nói. Ông chủ đã xuống tàu cách đây 2 giờ, dặn chúng tôi ở lại đợi ông.


- Biết rồi. Dixon xuống tàu đi đâu ?


- Sawan.


- Sawan là ở đâu ?


- Là ở ...


Nói được nửa chừng, hắn bỗng ngậm miệng. Dường như hắn định cung khai thành thật để đổi lấy mạng sống nhưng 1 mãnh lực vô hình song ghê gớm đã hiện ra, chặn họng hắn lại. Dixon không có mặt trong khách sạn mà vẫn như lẩn quẩn quanh đây.


Văn Bình thúc giục :


- Còn rềnh rang gì nữa, Sawan là ở đâu ?


Vừa nói, chàng vừa chĩa ngón tay, từ từ dí vào chỗ trũng ở bả vai đối phương. Chàng tưởng hắn phải nói, nói để khỏi bị điểm huyệt. Từng bị điểm huyệt và từng quan sát phản ứng của người điểm huyệt, Văn Bình đã biết rằng điểm huyệt là 1 trong những môn tra tấn tinh vi và đắc lực nhất. Công an Gestapo của Đức quốc xã đã phát minh 1 số kỹ thuật tra tấn tàn bạo trong thế chiến thứ hai, nhắc lại ai ai cũng rùng mình rợn tóc gáy. Nhưng so với kỹ thuật của KGB sô viết thì mới là 1 vực, 1 trời. Mật vụ sô viết đã biến tra tấn thành 1 bộ môn khoa học, có phòng thí nghiệm tối tân, có trường sở huấn luyện và cấp bằng tốt nghiệp từ sơ đẳng đến cao đẳng. Tuy nhiên, khoa học tra tấn của mật vụ sô viết còn thua phép tra tấn bằng điểm huyệt. Những kẻ lì lợm nhất cũng trở thành ngoan ngoãn nhất dưới công dụng của atémi đánh vào huyệt đau.


Tên râu quai nón há hốc miệng khi thấy ngón tay vuông vức của Văn Bình chạm nhẹ vào xương đòn gánh. Sự sợ hãi ghê gớm đọc rõ trên mặt hắn. Nhưng hắn chỉ mở mắt nhìn chàng 1 cách khổ sở rồi nhắm lại. Chàng nhắc lại câu hỏi, kèm theo lời hăm dọa :


- Mày không nói, bắt buộc tao phải tiếp tục điểm huyệt ... Đừng trách tao tàn nhẫn, nghe chưa ?


Chàng ấn ngón tay xuống da thịt. Trong thâm tâm, chàng không muốn hạ độc thủ. Bị điểm vào huyệt vai, nạn nhân sẽ khó tránh khỏi tê bại. Sau này được bình phục, nạn nhân sẽ mắc chứng nhức đầu và phong thấp kinh niên. Ban đêm đầu nhức như búa bổ. Mỗi khi trở trời thì tay chân rời rã như bị đánh dập nát.


Chàng chỉ điểm huyệt giả vờ để gây áp lực của đối phương. Nhưng tên râu quai nón đã đánh ván bài thục mạng. Thừa cơ chàng nhân nhượng, hắn vùng dậy, 10 ngón tay đâm tua tủa vào giữa mặt chàng. Thế võ này rất tầm thường, quyền Việt, quyền Tàu, quyền Nhật đều có. Võ sinh nào cũng biết, nhưng nó rất lợi hại. Biết cách đánh, nó có thể gây trọng thương hoặc làm táng mạng dễ dàng. Têm râu quai nón đã tốn nhiều công phu tập luyện, song võ thuật của hắn chỉ là con số dê rô đối với điệp viên Z.28. Chàng lách sang bên, hươi tay chặn đòn. Hắn chạm vào người chàng, ngã vập về phía sau. Hắn lồm cồm bò dậy, cung quyền đánh tưới. Miễn cưỡng, Văn Bình phải kết thúc cuộc đấu bằng 1 đòn hiểm vào bụng. Nạn nhân khuỵu xuống, song trước khi chịu nằm mọp trên đất, còn tìm cách bám lấy Văn Bình. Chàng đá mũi giày vào đùi hắn, giọng vỗ về :


- Sawan là đâu ? Mày nói đi, tao sẽ gọi điện thoại cho nhân viên quản lý khiêng mày xuống, rịt thuốc.


Tên râu quai nón quay mặt vào thường. Văn Bình dỗ dành lần nữa :


- Hay mày cần tiền ? Bao nhiêu cũng có, nói đi.


Hắn nhổ bẹt bãi nước bọt rồi đáp :


- Vô ích, đừng thuyết giảng như ông thày tu nữa. Thằng này không nghe đâu. Muốn giết thì giết.


Văn Bình cúi xuống :


- Đành vậy, tôi ráng cứu anh mà không chịu đáp ứng. Tôi cho anh 1 phút nữa để cân nhắc hơn thiệt.


Têm râu quai nón nín lặng, vẻ mặt bình thản, đường như bắt đầu suy nghĩ. Rồi hắn mở mắt ra, giọng ngọt ngào :


- Anh giữ lời hứa nhé !


Văn Bình mỉm cười :


- Có thế chứ ! Tôi không phải hạng người nói trước quên sau đâu. Chắc ông chủ anh đã cho anh biết tôi là đại tá Văn Bình.


- Biết. Tôi bằng lòng nói với điều kiện ...


Hắn ngưng nói lần nữa, lưỡi lè ra liếm mép, có lẽ khát nước và mệt mỏi.


Văn Bình nhìn quanh phòng :


- Để tôi lấy nước cho anh uống.


Chàng mở tủ lạnh lấy hộp nước ngọt Seven Up, khui ra, mang lại, rồi cúi xuống nâng đầu cho tên râu quai nón uống. Hắn ghé môi vào hộp nước ngọt bốc hơi lạnh, mắt nhìn Văn Bình tỏ dấu cám ơn. Văn Bình không thể ngờ được cái nhìn thân thiết ấy chỉ là cái nhìn của đao phủ thủ, trước phút hành quyết ước định xem nên chém mã tấu vào nơi nào trên cổ để đầu tử tội rơi ra tức khắc. Và nếu chàng không phải là võ sĩ thượng thặng, thu thập nhiều kinh nghiệm quốc tế thì đã bị giết chết tươi.


Bị giết chết bằng lưỡi dao nhọn giấu trong tay áo.


Loại ám khí này đã được phát minh từ lâu, từ thời thượng cổ bên Trung hoa. Giới võ lâm giấu dao nhọn ở cánh tay, giả vờ bỏ chạy rồi quay lại vẫy tay áo rộng, tung dao hạ thủ đối phương. Tuy nhiên, phải chờ đến đại chiến thứ hai làng điệp báo tây phương mới biết xử dụng. Một số điệp viên Đức quốc xã cũng như đồng minh giấu súng trong tay áo vét tông. Khi động dụng chỉ cần bóp chặt bàn tay là khẩu súng tuột xuống, sẵn sàng để nhả đạn, thường là đạn ghém hoặc đạn thuốc độc.


Lưỡi dao nhọn nằm trong tay áo tên mang râu quai nón cuộc loại phi đao, nghĩa là chỉ gồm 1 hoặc 2 lưỡi dao nhỏ xíu, mũi nhọn như mũi dùi, cắt khía trái khế như lưỡi lê, được chế tạo bằng thép đặc biệt, có thể đâm xuyên cánh cửa gỗ lim dầy như qua bơ : cách xa 5 thước có thể xuyên thủng 20 phân gỗ cứng. Lừa Văn Bình ghé mặt lại gần, tên râu quai nón vung bàn tay phải cho lưỡi dao phóng ra.


Nếu là người khác thì chắc chắn Văn Bình đã lãnh đủ mũi dao tử thương vào cuống họng. Vì theo sự đo lường của các nhà khoa học, con người bình thường phản ứng trước nguy hiểm trong vòng 80 phần trăm giây đồng hồ. Số thời gian này không đủ để né tránh mũi dao được phóng đi bằng động cơ giấu trong tay áo. Đối với võ sĩ dày công tập luyện, số thời gian 80 phần trăm giây đồng hồ được rút xuống còn phân nửa, nghĩa là là 40 phần trăm giây đồng hồ. Tuy vậy, cũng vẫn né tránh không kịp. Vì lưỡi dao được bắn bằng lò so lại nhanh hơn. Văn Bình thuộc vào đẳng cấp võ sĩ đặc biệt, thần kinh hệ hòa hợp vẹn toàn với thớ thịt, đường gân như máy điện tử nên thời gian phản ứng tuột xuống mức kỷ lục 20 phần trăm giây đồng hồ. Muốn đạt được kỷ lục này, việc tập luyện kiên nhẫn cũng chưa đủ. Cần phải am tường tinh hoa của các môn quyền thần tốc trên thế giới nữa.


Trong nhiều năm luân lạc, Văn Bình đã học được mọi thứ quyền pháp. Ngoài những quyền được biết tiếng như quyền Tàu, quyền Anh, quyền savate của Pháp, quyền sambo của Nga la tư, chàng còn học quyền Ba tây 3, quyền quần đảo Canaries 4, và quyền Ái nhĩ lan 5 nữa. Riêng về quyền thuật Á đông, chàng đã đi sâu vào mọi trường phái, nhất là ở Trung quốc và Nhật bản. Nước Nhật có nhiều môn quyền khác nhau, cả đến người Nhật cũng chưa biết hết, chứ chưa nói học hết. Văn Bình lại đã nghiên cứu gần 20 môn võ của xứ Phù tang Tam đảo 6. Và đặc biệt là môn võ tai-sabaki, tức là môn né đòn của nhu đạo. Kỹ thật né đòn của chàng đã lên tới trình độ cao siêu nhờ chàng phối hợp tai-sabaki với Ninjutsu và Thần ảo công 7.


Vì vậy, lưỡi dao vừa ra khỏi cánh tay áo tên mang râu quai nón thì Văn Bình đã nghiêng mặt sang bên phải để tránh. Và chàng không thể tiếp tục nhân nhượng với đối phương thêm nữa. Bàn tay phải của chàng giáng xuống như cái búa chẻ củi. Nạn nhân hự 1 tiếng rồi tắt thở.


Văn Bình ra trước gương buồng tắm, rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, chải lại mớ tóc rối bù, rồi khoan thai mở cửa ra hành lang. Vừa đi, chàng vừa lẩm bẩm :


- Sawan ! Sawan ! 
 --------------------------------


	1	hiện nay kỹ nghệ chế tạo đồ bằng lát tích bơm hơi, như bàn ghế, giường, và cả nhà nữa, được phát triển ở Âu châu. Riêng ở Pháp có nhóm Quentin, AJS, ETAI (trong số có cả kỹ sư Việt Nam). Một cái ghế phô tơi chỉ độ 180 quan Pháp. Khi dùng thì thổi cho phồng, không dùng thì tháo đầu van cho hơi ra. Hoa kỳ, Nhật, Anh và Ý cũng thịnh hành đồ bơm hơi. Khi nào thì thời trang này được du nhập vào Việt Nam đây ? (NTT).

	2	muốn hiểu tác dụng của súng và đạn BZ bắn thuốc mê, xin đọc Z.28 Hồn ma Diến Điện đã xuất bản.

	3	quyền Ba tây hay capoeira.

	4	quyền quần đảo Canaries là Las Luchas canarias.

	5	quyền Ái nhĩ lan là Glima.

	6	các môn võ của xứ Nhật cổ xưa được gọi chung là bu-jitsu hoặc bushi-awaza (quyền thật). Có chừng 20 môn phái, như jiu-jitsu, ken-jitsu, iai-jitsu, djite, bo-jitsu, torinawa, tachi-oyogi, tanto-jitsu, shuri-ken-jitsu, tessen-jitsu, kyu-jitsu, joba-jitsu, nin-jitsu, karaté, aiki-jitsu, jo-jitsu, tambo-jitsu... Đánh cận chiến thì có jiu-jitsu, karaté, aiki-jitsu, yawara... Đánh dao thì có tanto-jitsu, phóng dao (shuri-ken-jitsu) đánh thương (djita, yari...) đánh kiếm (ken-jitsu) ...

	7	theo Kyuzo Mifune, danh sư nhu đạo hiện hữu của Nhật thì kỹ thuật Tai-sabaki là giai đoạn nhập môn nhu đạo và cũng là giao đoạn hoàn thiện võ thuật để biến võ sĩ nhu đạo thành vô địch.


  

























































VII

Hẹn về phương Nam

Sawan là 1 trong nhiều bến tàu nhỏ bé, không có tầm quan trọng hàng hải ở phía nam Thái lan. Lãnh thổ Thái lan có thể được ví với bao tử của loài nhai lại, bên trên phình ra thành 2 cái túi, 1 túi chĩa về phía Diến điện, 1 túi giáp giới Lào-Miên. Còn bên dưới thóp lại, chạy dài như vệt chỉ suốt mấy trăm cây số giữa 2 vịnh Xiêm la và vịnh Băng gan trước khi dính vào Mã lai Á ở phía nam.


Từ thủ đô Vọng các xuống phía nam toàn núi là núi, toàn rừng là rừng, và toàn biển là biển. Hai bên là biển, giữa thì núi và rừng. Trục lộ giao thông đường như không có, ngoại trừ đường xe lửa, hoặc đường biển, hoặc đường hàng không. Sawan tọa lạc bên bìa rừng, cách Surat Thani, là 1 hải cảng bậc trung khoảng 150 cây số về hướng bắc. Muốn từ thủ đô xuống Sawan, phải qua 1 số thị trấn như Rat Buri, Pran Buri, và mỏm đất Kra.


Si Thoeng giải thích về vị trí Sawan cho Văn Bình nghe trên 1 bản đồ Thái khá rộng. Nàng hơi nhăn mặt khi nghe Văn Bình nhắc đến bến tàu Sawan :


- Thú thật với anh, em đã nhiều lần đi về miền nam, nhưng ít khi ghé Sawan vì đó chỉ là 1 bến tàu không đáng kể, được dùng để vận chuyển quặng mỏ. Chắc anh cũng biết miền nam có nhiều mỏ kẽm. Một phần quan trọng của kỹ nghệ khai khoáng ở miền nam hiện nằm trong tay người Tàu. Mà người Tàu thì anh chẳng lạ gì. Họ không quan tâm đến chính trị. Hơn nữa, 1 số Hoa kiều lại nghiêng về ảnh hưởng Bắc kinh. Em đề nghị không nên đi Sawan thì hơn.


Văn Bình nhìn nàng, vẻ kinh ngạc :


- Tại sao ?


Nàng gấp bản đồ, cất vào xắc da :


- Vì Sawan ở trong 1 vùng được coi là kém an ninh nhất ở Thái. Tàn quân du kích cộng sản Mã lai bị đánh bật lên phía bắc đang lẩn quẩn trong núi. Mỗi khu mỏ kẽm lại là 1 giang sơn riêng. Nếu Dixon đi Sawan, hắn đã đề phòng chu đáo. Tìm hắn trong lúc này khác nào mò kim đáy biển. Anh không biết hắn ở đâu, song hắn lại có thể biết được đường đi nước bước của anh. Em sợ nhân viên của hắn sẽ phục sẵn dọc đường để ám hại anh.


Văn Bình lắc đầu :


- Vì công việc, anh không sợ chết. Anh phải lên đường ngay.


Si Thoeng thở dài :


- Anh không nói đi Sawan làm gì, nhưng em đoán biết là việc vô cùng quan trọng. Lộ trình qua đèo, xuyên núi rất nhiêu khê. Người Thái chính cống cũng có thể lạc đường, huống hồ là anh. Em khuyên anh không nên đi, song nếu anh cương quyết thì em phải nghe theo.


- Đại để anh muốn gặp Dixon càng sớm càng tốt. Hắn đã xuống du thuyền Bồng lai xuôi về Sawan. Anh hy vọng đến nơi bằng đường bộ trước hắn vài ba giờ đồng hồ. Công tác của anh rất nguy hiểm, anh không thể cho em đi theo.


- Thì anh sẽ lạc đường ! Một khi đã vào rừng thì hàng tuần chưa ra nổi. Em sẽ người hướng đạo đắc lực và trung thành của anh.


- Không. Anh chỉ đi 1 mình.


- Anh nên nghe em. Em van anh, có em 1 bên anh sẽ ít gặp khó khăn hơn. Một số bộ lạc thiểu số còn sống bán khai trong rừng rậm miền nam. Tình trạng ngôn ngữ bất đồng sẽ làm anh thiệt hại nặng nề. Vả lại, ...


- Cám ơn em. Trong vòng 3 ngày nữa anh sẽ trở lại. Lần này anh sẽ lưu lại Vọng các với em thật lâu.


- Đó là chuyện sau. Bây giờ nhắc đến chuyện về miền nam mà thôi. Em biết 1 lối tắt xuyên rừng. Đi với em, anh có nhiều hy vọng đến trước.


Văn Bình cười tủm tỉm :


- Anh có cảm tưởng em là võ sĩ Sơn đông quảng cáo thuốc dán gần khách sạn Rama.


Mặt Si Thoeng nghiêm lại :


- Em nói thật đấy. Đứng trước Thần Chết mà anh còn đùa được ư !


Văn Bình thẫn thờ rút thuốc Salem ra hút. Sau khi thở 1 hơi khói dày, chàng mới chậm rãi hỏi :


- Anh nhất định không cho em đi theo. Em còn định theo anh nữa không ?


Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng :


- Anh là ân nhân của em. Riêng điều này đã đủ cho em xả thân, phương chi anh lại là người yêu của em nữa. Dĩ nhiên anh sẽ trả lời rằng chúng ta là người khác chủng tộc, khác hoàn cảnh. Tình yêu của chúng ta chỉ có thể là tình yêu giang hồ, biết ngày nay, không biết ngày mai. Nhưng anh không yêu em, em vẫn cứ yêu anh. Anh đuổi em, em vẫn 1 mực theo anh vì thưa anh, em không thể dửng dưng trước những biến cố ghê gớm đang chờ anh dọc đường từ đây xuống Sawan.


Văn Bình nâng cằm nàng lên. Nàng hé môi, ngửa cổ đợi chàng hôn. Chàng ôm chặt nàng vào lòng. Tuy nhiên, trong khi nàng say sưa vì nụ hôn cháy bỏng, Văn Bình đã ấn đầu ngón tay vào mê huyệt gần đốt xương sống thứ 8 của nàng.


Huyệt này, theo võ Trung hoa, được gọi là tình miên huyệt. Bị điểm trúng huyệt, nạn nhân sẽ mê man, nửa mê nửa tỉnh, hoàn toàn tách khỏi ngoại cảnh, lâng lâng như kẻ được ân ái với thần Vệ nữ, còn lâng lâng hơn cả hít 1 gờram bạch phiến, thứ nguyên chất. Khoảng 700 năm trước tây lịch, thời gian mà võ thuật mới được khai sinh ở Nhật bản, lúc đó có 1 phái võ Trung hoa thế thiên hành đạo dọc rặng núi Côn lôn ở miền tây bắc nước Tàu. Gần chân núi trong tỉnh Thanh hải, có 1 cái hồ ngày nay là hồ Ô lĩnh, 1 số võ sĩ nổi tiếng của môn phái này lập am cỏ bên bờ hồ đêm ngày luyện công, và phát minh ra 1 phép điểm huyệt kỳ lạ, mệnh danh là miên huyệt pháp. Miên huyệt pháp chỉ chú trọng đến những huyệt trên cơ thể con người làm tiêu tan đau đớn, và tạo ra cảm giác sung sướng xuất thần. Điểm vào huyệt thì người bị chặt tay chân cũng không biết đau. Tùy theo điểm huyệt nhẹ hay mạnh, nạn nhân sẽ hôn mê trong sung sướng hoặc sung sướng đến độ đứt mạch máu mà chết, hoặc tứ chi bất động biến thành tảng đá vô tri giác.


Những cuộc nội chiến dằng dai đẫm máu đã làm chi phái miên huyệt mất dần võ sư để rồi mấy thế kỷ sau Thiên chúa giáng sinh thì miên huyệt pháp bị thất truyền. Không rõ lý do nào miên huyệt pháp lại được du nhập vào nước Nhật vào giữa thế kỷ thứ 17. Hồi ấy, 1 nhà sư Trung hoa, pháp danh Cheng young Ping đến kinh đô Nhật thời đó gọi là E đô, chứ chưa gọi là Đông kinh, tu trong chùa Kokushoji để truyền bá Hán tự và đạo Phật, đồng thời dạy võ thuật. Có lẽ tàn tích của chi pháp Ô lĩnh đã qua Nhật cùng 1 lúc với các tu sĩ như Cheng young Ping. Tuy vậy, miên huyệt pháp chỉ được truyền dạy cho 1 số ít võ sư Nhật. Văn Bình được học là do tình cờ. Phần khác cũng bởi chàng có biệt khiếu về học võ, học đâu nhớ đấy, học 1 biết 10. Lệ thường, khóa sinh ở học hiệu Kodokan -thánh địa của nhu đạo Nhật bản- phải mất 2, hoặc 3 năm là ít mới đoạt được đai đen đệ nhất đẳng. Nếu không có tài võ thiên phú thì 5, 7 năm cũng vị tất tốt nghiệp. Vậy mà Văn Bình chỉ mất vỏn vẹn 1 năm.


Từ nhập môn đến đai đen đệ nhất gồm 6 bậc. Từ bậc 6 đến bậc 1 : 3 bậc đầu thì thắt đai trắng, còn 3 bậc sau thì thắt đai nâu 1.


Từ đai đen cấp 1 trở đi -có tất cả 12 cấp trên nguyên tắc. Tổ sư nhu đạo là Jikoro Kano được truy thăng cấp 12, cấp cao nhất, sau ngày từ trần. Từ đai đen đệ nhất đến đai đen đệ lục thì thắt đai đen. Đệ thất thì thắt đai đen hoặc đỏ-trắng. Từ đệ bát lên đệ thập nhất thì thắt đai đỏ. Và đệ thập nhị đẳng thì dùng đai trắng, nghĩa là cùng màu với giây lưng nhập môn, duy khác là lớn gấp đôi.


Ban giảng huấn trường nhu đạo gồm toàn đai đỏ - trắng tỏ ra ngạc nhiên trước những tiến bộ khác thường của võ sinh Văn Bình. Từ đai đen đệ nhất lên đệ nhị, tối thiểu phải mất 6 tháng, và từ đệ nhị lên đệ tam, tối thiểu 1 năm. Song Văn Bình chỉ cần phân nửa thời gian bắt buộc để mang giây lưng đệ tam 2.


Nếu chàng có điều kiện lưu lại Nhật 1 thời gian nữa, chàng có thể thắt lưng đỏ - trắng. Công việc đòi hỏi chàng tiếp tục lên đường. Sau đó, chàng quay lại xứ Phù tang Tam đảo, và trong cuộc khảo thí chớp nhoáng đã được thăng đai đen đệ tứ đẳng.


Hồi học ở Kodokan, Văn Bình được 1 giáo sư để ý. Ông ta trạc 60, nhưng mọi người nói là tuổi thật trên 90. Nhờ tập luyện nhu đạo, và đạt tới trình độ thượng thừa ông đã trẻ đi 30 tuổi. Ông mang thắt lưng đệ thập đẳng, đai đỏ. Mỗi khi Văn Bình tập luyện, ông thường đến coi. Và nhiều lần ông chỉ đứng nhìn mà không nói. Không khen ngợi, cũng không chê bai. Thậm chí cũng không mỉm cười nữa.


Mãi sau Văn Bình mới hiểu. Thì ra ông già muốn thu nạp chàng làm môn đệ. Ông ta theo dõi như vậy trong gần 1 tháng. Một ngày kia, ông nói với Văn Bình :


- Ta nhận thấy cháu đánh atémi lợi hại hơn võ sĩ đệ tứ đẳng rất nhiều tuy cháu mới thăng đệ tam. Tuy nhiên, cháu chưa nắm vững được vị trí các huyệt. Hoặc chỉ mới học được 1 số huyệt thông thường. Sau khi quan sát cháu, ta nhận thấy cháu là võ sĩ có nhiều triển vọng vô địch nên quyết định truyền lại 1 vài phép mọn cho cháu.


Văn Bình theo ông già về ngoại ô thành phố Đông kinh. Chàng lưu lại 2 tuần lễ để học miên huyệt pháp. Kỹ thuật điểm huyệt độc nhất vô nhị này từ núi Côn lôn bên Trung hoa được du nhập vào đất Phù tang, rồi được Nhật hóa, gần như biến thành 1 bộ môn của nhu đạo.


Từ nhiều năm nay, ít khi Văn Bình xử dụng miên huyệt pháp. Nhưng lần này ở Vọng các ... Ngón tay của Văn Bình vừa ấn xuống thì Si Thoeng mềm hẳn thân thể. Nàng nhẹ nhàng khuỵu xuống. Nhờ được ông già đệ thập đẳng nhu đạo chỉ bảo cặn kẽ, Văn Bình có thể tính trước được thời gian ngủ mê. Nàng sẽ ngủ thiếp đi 6 giờ đồng hồ, nghĩa là đến trưa nàng mới tỉnh dậy. Khi ấy Văn Bình đã đi xa. Nàng sẽ không mệt mỏi, đắng miệng, nhức đầu, hoa mặt, rã rời tứ chi như cảm giác sau khi tỉnh dậy của những nạn nhân bị đánh atémi. Vì đây là loại atémi gây ra khoái lạc. Nàng sẽ tỉnh lại trong sự phấn chấn. Nàng sẽ yêu đời như xưa.


Và nàng sẽ quên được chàng.


Văn Bình bế nàng đặt ngay ngắn lên giường, rủ mền đắp đến cổ. Trong giấc ngủ, nàng hơi hé miệng, dường nhưng mỉm cười, làm nũng đợi chàng hôn. Chàng hôn thoảng vào cặp môi khả ái, đoạn tắt đèn, khóa trái cửa, vứt chìa khóa qua cửa sổ vào phòng -căn phòng riêng của Si Thoeng trên đường Sathorn- rồi ra đường.


Lê Diệp chờ chàng trong xe díp. Đúng hơn đây là xe díp được chế tạo theo kiểu Amphicar, có thể chạy trên bộ và lội dưới nước. Thấy bạn, Lê Diệp giơ tay vẫy. Văn Bình trèo lên, ngồi cạnh Lê Diệp. Chiếc díp phóng nhanh về phía sông đào Klong Hualam Pong.


Lê Diệp nói :


- Ngay sau khi anh gọi điện thoại, tôi đã liên quan khẩn cấp với Sàigòn để xin chỉ thị. Ông Hoàng đáp là chúng ta không nên yêu cầu tình báo địa phương yểm trợ. Nghĩa là kế hoạch sắp sẵn từ trước vẫn được giữ lại, không thay đổi, mặc dầu Dixon đã đi Sawan.


Văn Bình hỏi :


- Ông Hoàng chấp thuận cho tôi đi Sawan không ?


- Chấp thuận. Về câu hỏi liên quan đến cô gái mang tên Si Thoeng, ông Hoàng chưa tìm được chi tiết nào khả dĩ giúp anh, nên cho phép anh tùy nghi định đoạt.


- Còn về Akita ?


- Gấp quá nên chưa thể trả lời. Tuy nhiên, ông Hoàng nói là nếu đúng như anh tiên đoán và linh tính thì sự việc sẽ xảy ra theo chiều hướng khác, và triển vọng thành công sẽ gia tăng.


- Tôi cũng nghĩ như vậy. Còn anh, anh cùng đi với tôi hay phải ở lại ?


- Ở lại. Vì tôi phải làm gạch nối giữa anh và Sàigòn. Trong xe, tôi đã để sẵn điện đài cho anh. Khi cần, anh hãy liên lạc với tôi. Mặt khác, vì đường về miền nam gồm toàn rừng núi hiểm trở nên tôi đã xoay cho anh chiếc xe díp đặc biệt này của hãng Amphicar. Trên bộ, tốc độ của nó là 120 cây số, hoặc nhiều hơn nữa. Dưới nước, nó có thể chạy được 15 cây số-gi� 3.


- Xe " cầm nhầm ", phải không?


- Không. Chuyến này tôi cố làm ăn lương thiện. Để theo dõi tình hình kiều bào ở các tỉnh đông bắc bị cộng sản trà trộn, Sở đã mở 1 hãng chuyên chở ở đây. Đường bộ, đường thủy đủ cả. Tôi mò đến văn phòng lão giám đốc trình giấy tờ của ông Hoàng để mượn xe. Hắn dẫn tôi khắp nơi, giới thiệu đủ kiểu xe cho tôi lựa chọn. Thấy cái Amphicar này thích hợp với đường sá miền nam, nên tôi đòi lấy. Hắn tự tay coi lại máy móc, bơm mỡ và dầu nhớt.


- Anh đánh thức hắn giữa giấc ngủ ?


- Dĩ nhiên. Hắn có tổ ấm ngay cạnh văn phòng. Hắn đang độc thân như anh vậy.


- Hừ, anh không độc thân sao ?


- Nhưng lại khác anh. Tôi độc thân là độc thân, chứ không mỗi đêm mỗi ngủ với đàn bà lạ như anh. Lão tổng giám đốc hãng chuyên chở đang tò tí te với cô thư ký thì tôi lò dò tới.


- Anh chuyên môn phá đám những giây phút mê ly của người khác. Cô thư ký đẹp không ?


- Biết trước anh hỏi câu này, tôi đã quan sát thật tường tận. Nàng là người Thái song nước da không đến nỗi ngăm ngăm. Khó tính như anh cũng phải bằng lòng. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng là hắn ghen kinh khủng.


Chiếc Amphicar đã ra đến ngoại ô Vọng các. Lê Diệp bớt ga xăng rồi lái vào lề :


- Hết giờ nói chuyện phiếm rồi. Tôi quay lại đây.


Văn Bình hỏi bạn :


- Anh về bằng gì ?


Lê Diệp nhún vai :


- Trời gần sáng. Chỉ độ 30 phút nữa là xe cộ tấp nập. Vả lại, tôi cũng muốn bách bộ 1 lúc cho mát. Mấy hôm trước ở Sàigòn, tôi bị ông Hoàng quần suốt ngày đêm, có khi liền tù tì 24 trên 24. Thậm chí không có cả 15 phút để nhai miếng xăng uých nữa.


- Việc gì bận thế ?


- Ôi dào, thôi thì đủ việc. Nguyên Hương bị cúm, nằm liệt giường, trăm công ngàn việc đều trút lên đầu tôi.


- Còn Triệu Dung ?


- Ông ấy sang Đông kinh nghỉ phép. Văn phòng vắng ngắt như chùa bà Đanh. Cô Quỳnh Loan thì phải huấn luyện cấp tốc cho 1 đám con gái mới đầu đơn gia nhập Sở.


- Ông cụ vẫn bình thường chứ ?


- Vẫn. có lẽ còn khỏe hơn trước nữa kia.


- Này, ...


Văn Bình gọi giật Lê Diệp. Chàng định hỏi bạn về sức khỏe Văn Hoàng, đứa con trai kháu khỉnh và nghịch ngợm của chàng với Quỳnh Loan, nữ quái đa tình của Sở Mật Vụ. Song chàng lại lặng thinh. Dầu sao thì Văn Hoàng cũng đã ra đời, chàng đã có con, và có trách nhiệm đối với nó. Đành rằng nó được Sở nuôi nấng, nhưng còn có những nhu cầu mà đạo binh y sĩ và điều dưỡng lỗi lạc với Sở không thể cung cấp nổi : nhu cầu tinh thần, nhu cầu của tình phụ tử, ... Đã lâu lắm Văn Bình chúi mũi vào công tác hiểm nghèo, hoặc hưởng thụ hoan lạc, nên không về thăm con. Đột nhiên, ruột gan chàng nóng như lửa đốt. Chàng muốn mọc cánh bay ngay về quê hương, bồng bé Văn Hoàng vào lòng. Lê Diệp đọc được ý nghĩ thầm kín và lắt léo của bạn. Chàng nói giọng chậm rãi :


- Anh muốn hỏi thăm tin tức của cháu nhỏ, phải không? Anh yên tâm, nó đã biết lựa đồ chơi. Nó đã đốt của ông tổng giám đốc không biết bao nhiêu giấy bạc nữa.


- Chữ " đốt " của anh mang nghĩa đen hay nghĩa bóng ?


- Cả hai.


- Nghĩa là nó khoái đốt giấy bạc làm đuốc như công tử Bạc liêu ngày nọ ?


- Cũng gần như thế. Ông cụ xếp 1 hàng giấy bạc trước mặt nó. Nó nhìn 1 phút rồi chọn tờ 500. Mỗi khi ông cụ lại thăm, nó khóc ré lên, đòi bế. Được bế rồi, nó đòi quẹt lửa cho nó ngắm nghía, và đốt vài ba tờ bạc 500.


- Trời đất ơi !


- Nghĩa là là cháu Văn Hoàng cũng ngỗ nghịch không kém bố Văn Bình của nó. Ông tổng giám đốc kể lại là hồi anh còn nhỏ xíu, anh bóp bẹp mỗi ngày hàng thúng cam quít khiến song thân anh muốn điên cái đầu. Thú thật tôi không ngờ anh lại thích bóp bẹp cam quít như ông Hoài văn hầu Trần quốc Toản xưa kia ...


Văn Bình cười nụ :


- Ông Hoàng nhớ dai ghê ! Phải, hồi còn bé, tôi chỉ khoái chơi cam thôi. Nhưng tôi không giống ông Trần quốc Toản vì khi bóp bẹp trái cam, ông ta còn thiếu niên. Vả lại, ông tức giận vì quốc sự nên có cử chỉ này. Còn tôi, vì bàn tay tôi ngứa ngáy suốt ngày, để yên 1 lát là không sao chịu được. Chung quy cũng do mẹ tôi có 1 vườn cam và quít ngọt kinh khủng. Cam thì Xã đoài, Bố hạ, thứ nào cũng trồng hơn 100 cây. Còn quít thì cũng đủ loại quít giấy, quít đào, hàng năm cứ đến mùa là ngày nào cũng hái vào 5, 7 thúng lớn.


Năm ấy tôi mới lên 2, hoặc lên 3 gì đó. Dường như tôi làm nũng nên mẹ tôi ấn cho tôi 1 rổ quít để tung chơi cho đỡ buồn. Không ngờ vớ được rổ quít tôi liền lấy từng trái, đặt lên đất và dẫm nát. Mẹ tôi vốn nuông con nên không nói gì cả. Vả lại, nói cũng vô ích vì tôi còn quá nhỏ. Mẹ tôi đem chuyện bàn với cha tôi, cha tôi cười và đáp hôm sau đừng đưa quít nữa, mà là đưa cam. Con nít lên 2 tuổi mà dẫm bẹp được trái quít đã là 1 hiện tượng lạ lùng, và cha tôi nghĩ rằng tôi không thể nào tạo ra hiện tượng lạ lùng hơn nữa với trái cam lớn gấp đôi. Vậy anh biết tôi xử sự ra sao không


- Anh lại dẫm bẹp rổ cam ! 


- Đâu có dễ dàng như anh tưởng. Anh đừng quên tôi chỉ là đứa trẻ còn bú sữa, cất tiếng còn bập bẹ, tay chân bé tí còn yếu hơn xương gà, 2 bàn tay vẫn chưa ôm được quả cam chứ nói là bóp bẹp nó nữa.


- Vậy anh làm cách nào ?


- Cha tôi thâm trầm lắm. Ông dặn mẹ tôi đưa cam Xã đoài cho tôi chơi. Cam Xã đoài là cam chanh, ruột cứng, vỏ lại dày, không như cam Bố hạ, hoặc quít vỏ mỏng. Bản tâm của ông là ngăn ngừa tôi hư hỏng. Nhưng tôi nghĩ ra 1 cách : ngồi chận lên trên. Thoạt đầu trái cam hất tôi ngã, nhưng lâu dần nó bị đè bẹp. Ngày thứ nhất, tôi phá 1 trái. Ngày thứ hai, cũng vậy. Dần dà, tôi bóp bằng tay, mỗi lúc bóp 1 chút. Năm lên 3 tuổi, tôi đã khét tiếng trong vùng là tiểu vương bóp cam.


- Thảo nào ! Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Hồi nhỏ, anh phá hết vườn cam của 2 cụ thì giờ đây con anh lại đốt hết giấy bạc của anh. Tuy vậy, anh cũng nên hãnh diện đi : thằng Văn Hoàng không giống con nít cùng lứa, nó chỉ thích chơi võ khí. Ông tổng giám đốc mua cho nó 1 nhà đồ chơi, toàn là súng lục, súng trường, dao, kiếm.


Lê Diệp co chân nhảy xuống vệ cỏ. Chàng sếu vườn muốn kết thúc câu chuyện tâm tình. Hơn ai hết, chàng đã biết Văn Bình là con người giàu tình cảm. Nhiều lần đa mang mỹ nhân, điệp viên Z.28 đã làm hỏng công việc khi đã tới đích. Lần này nhớ đến đứa con trai đầu lòng, có thể điệp viên Z.28 sẽ bị Dixon đánh bại dễ dàng.


Trong chớp mắt, chàng sếu vườn Lê Diệp đã khuất vào bóng tối lúc trời sắp rạng đông.


Văn Bình thở dài, tống hết ga xăng phóng về phía nam.


° ° °


Từ Vọng các đến Phet Buri, con đường dài trên dưới 100 cây số. Chiếc Amphicar phóng hết tốc lực mặc dầu đường trải đá có nhiều ổ gà. Loại xe này thường thích hợp với địa hình hiểm trở. Văn Bình vượt qua Phet Buri thì mặt trời đã đỏ rực ở phương đông. Qua Phet Buri, lộ tình bắt đầu khó khăn. Con đường về phía nam đang làm dở dang, nhiều đoạn còn gồ ghề, xiên xẹo. Văn Bình phải giảm tốc độ xuống 40 cây số 1 giờ.


Bên phải là rặng núi chạy dài, đỉnh cao ngất tưởng như thấu tới mây xanh. Hơn ai hết, Văn Bình đã biết bề cao của rặng trường sơn chỉ là loạn ảnh. Dưới ánh mặt trời buổi sáng ở xứ nóng, núi non thường có vẻ cao hơn, biển có vẻ rộng hơn. Bên trái chàng là biển. Văn Bình vốn thích lái xe dọc bờ biển. Cảnh trời nước bao la 1 bên xa lộ tạo ra cảm giác lâng lâng thoải mái nên các kỹ sư kiều lộ tây phương tìm mọi cách để xẻ đường song song với biển. Mỗi khi có dịp qua Âu Mỹ và có thời giờ rỗi rãi, chàng không quên thót lên xe -dĩ nhiên phải là xe đua ngốn đường trên 200 cây số giờ- phóng như bay trên xa lộ tráng nhựa bê tông dọc bờ biển để tận hưởng làn gió mằn mặn khỏe khoắn mùa hạ thì mát rợi, mùa đông thì ấm áp.


Ở trong nước, có lần chàng bốc đồng lên sân bay Tân sơn nhất, năn nỉ với mấy ông bạn trong không đoàn để xin 1 chỗ ngồi trên phi cơ ra miền Trung để được lái xe ... nhìn biển. Phi cơ thương mãi thường có hành khách đầy đủ, và cất cánh theo giờ giấc nhất định nên Văn Bình chỉ có thể trèo lên phi cơ quân sự. Anh em thân ít khi bỏ rơi chàng mình trên sân bay. Vả lại, điệp viên Văn Bình là người nổi tiếng, ai cũng mong được hân hạnh quen chàng. Hơn nữa, chàng là đại tá hiện dịch. Trong quân đội, leo được lên đến cấp 3 bông mai bạc không phải là dễ. Người ta hỏi chàng đòi ra Trung cấp tốc để làm gì thì chàng giơ 2 cánh tay lên trời :


- Để làm gì hả ? Để chạy xe dọc bờ biển cho đỡ nhớ.


Ai cũng tưởng chàng nói đùa để giữ bí mật công tác. Bí mật là nhiệm vụ hàng đầu của nghề điệp báo. Bởi vậy, khi nghe chàng đáp, mọi người chỉ nhún vai, cười mỉm và không phê bình gì cả.


Cho đến 1 buổi tối trăng sáng đầy trời.


Đêm trăng rằm vẫn là đêm của tuổi trẻ yêu đương. Nằm khoèo ở Sàigòn buồn thối ruột, Văn Bình bèn thót lên chuyến phi cơ cất cánh sớm nhất để ra Đà nẵng. Đến nơi thì quá nửa đêm. Không có xe xì gà, chàng mượn tạm chiếc DS-21. Với loại xe chạy nhanh này, chàng tha hồ ngao du trên đường đèo Đà nẵng - Huế. Nhưng tới khi rồ máy xe, chàng mới nhớ ra là ban đêm đường đèo bị phong tỏa. Chàng xin rã bọt mép mà nhân viên hữu trách vẫn không chấp nhận. Sáng sớm hôm sau chàng mới được lên đường. Như kẻ đói cả tháng, chàng dừng xe ở đoạn đèo Hải vân cao nhất, hiểm trở nhất, ngồi trên mỏm đá thẫn thờ ngắm biển, quên cả giờ về. Tưởng chàng bị phục kích, nhân viên của Sở ở Đà nẵng tức tốc đi tìm, và bắt gặp chàng ngồi 1 mình giữa cảnh mênh mông trên trời dưới nước.


Sau chuyến ngắm biển kỳ dị ấy, Văn Bình bị mọi người cho là điên. Bạn bè nói là do hoạt động hiểm nghèo làm thần kinh chàng căng thẳng nên chàng sinh ra chứng bệnh dở hơi. Trên thế giới, trong cơ quan CIA của Hoa kỳ, cũng như GRU của Nga sô, đã có hàng chục, hàng trăm nhân viên mắc bệnh dở hơi như Văn Bình. Theo 1 bản thống kê hữu quyền, tỉ lệ mắc bệnh dở hơi trong CIA lên tới 15 phần trăm. Bản thống kê này thuật lại tính bốc đồng của 1 số điệp viên hành động, đang đêm, hàn thử biểu để bên ngoài hạ xuống dưới không độ thì tung mền ngồi dậy, vớ xì líp ra hồ bơi, hoặc lái xe vào rừng chơi, hoặc ra ga xe hỏa, chờ 1 chuyến tàu không biết mấy giờ sẽ đến, và không biết đi đâu nữa. Lại có những người lúc trời nóng như thiêu như đốt thì hối hả lôi đồ len, đồ nỉ dày cộm ra trưng diện, hoặc đang ăn lại bỏ muỗng xuống bàn ... để đi ngủ.


Bệnh dở hơi của Văn Bình được báo cáo lên ông tổng giám đốc. Trước khi hồ sơ được trình xét, Văn Bình phải vào bệnh xá của Sở để khám bệnh. Cuộc chẩn bệnh này rất quan trọng, có thể định đoạt tương lai của chàng. Tùy theo kết luận của y sỉ đoàn, chàng sẽ được tiếp tục hoạt động hoặc bị đưa về văn phòng, về hưu non, hoặc ít nhất là ngồi chơi xơi nước cho đến khi mắt mờ, chân chậm. Sau 2 tuần lễ khám nghiệm, Văn Bình được y sĩ đoàn coi là vô bệnh.


Nhưng ngày hôm ấy, chàng lại mắc bệnh dở hơi. Chàng gọi điện thoại cho nhà nhập cảng rượu mạnh danh tiếng nhất thủ đô, bảo mang lại ngay phòng của Mộng Kiều tất cả những két sâm banh Mum còn để trong kho. Công nhân của hãng nhập cảng hì hục chở nguyên 1 xe sâm banh đến và khuân lên lầu. Mộng Kiều tưởng chàng mua sâm banh để mở 1 cuộc tiếp tân nên không để ý. Nàng vào Chợ Lớn mua đồ nhậu cho Văn Bình, dặn chàng ở nhà đợi.


Khi nàng về thì hỡi ôi.


Hỡi ôi, hàng chục két sâm banh đắt tiền kinh khủng đã thi nhau đổ vào bồn tắm. Nàng về giữa lúc điệp viên Z.28 đang say sưa ngồi trên ghế mở nút chai sâm banh kêu " bụp " 1 tiếng êm tai rồi đổ hết vào bồn tắm. Hỏi ra thì mới biết chàng nhớ âm thanh nổ bụp, bụp khả ái của nút chai sâm banh mỗi khi khui rượu.


Chỉ vì mối tình tương tư lạ lùng ấy mà Văn Bình xài trong nửa giờ hết 200.000 đồng.


Ông tổng giám đốc chỉ hơi nhăn mặt khi tờ báo cáo về bệnh dở hơi khui sâm banh mà không uống được đặt trên bàn giấy sáng hôm sau. Triệu Dung và Nguyên Hương đề nghị 1 cuộc khám bệnh lại, với lời trình như sau :


" Chúng tôi đồng ý rằng cho rằng điệp viên Z.28 đã mắc bệnh bấn loạn thần kinh, do hoạt động hiểm nghèo gây ra. Nếu để như vậy mà không tìm phương điều trị thích ứng thì y có thể thành điên nặng. Vì cảm tình cá nhân với y, và cũng vì y là điệp viên tài ba đã gánh vác nhiều công tác nguy hiểm, nặng nề nhất của Sở từ nhiều năm nay, đáng được thưởng công, chúng tôi trân trọng thỉnh cầu ông tổng giám đốc cho khám bệnh lại với 1 thành phần y sĩ khác. Hiện có 1 đoàn y sĩ thần kinh của cơ quan không gian Hoa kỳ NASA đang tổ chức khám bệnh tại căn cứ Clark, Phi luật tân. Vậy đề nghị đưa Văn Bình qua Clark. "


Ông Hoàng bút phê vào tờ báo cáo như sau :


" Theo tôi, chỉ khi nào đại tá Văn Bình mất chứng bệnh dở hơi này thì vấn đề khám bệnh, và chữa bệnh mới cần được đặt ra.


Bệnh dở hơi là do thần kinh hệ thiếu quân bình mà ra. Tôi nhận thấy Văn Bình chỉ dở hơi khi y được nghỉ phép, có quá nhiều thời giờ nhàn hạ, hoặc khi y phải đương đầu với 1 đối phương tầm thường về mưu lược, và về võ thuật, nhất là về võ thuật. Y dở hơi chẳng có gì đáng ngại. Y dở hơi vì chưa gặp được đối thủ cân xứng đó thôi. Y dở hơi vì tay chân ngứa ngáy, không được xông xáo đó thôi.


Phương pháp ngừa bệnh dở hơi, theo tôi, là tiếp tục cắt cử đại tá Văn Bình vào những công tác nguy hiểm.


Hồ sơ về bệnh dở hơi trên đây được xếp lại, kể từ ngày hôm nay. Tôi khẩn khoản yêu cầu văn phòng đừng nhắc lại nữa. "


Hồ sơ được xếp xó theo lệnh đặc biệt của ông tổng giám đốc. Kể ra, ông Hoàng nói đúng. Ông quả có con mắt tinh đời, nhìn thấu ruột gan tri kỷ của Z.28. Chàng dở hơi vì không chịu nổi nếp sống bằng phẳng, rỗi rãi. Chàng bệnh dở hơi vì những kẻ mang danh là đại võ sĩ chỉ đấu với chàng được vài ba hiệp là bị đánh lăn chiêng.


Hôm nay, phóng chiếc Amphicar trên con đường ngoằn ngoèo sát bờ biển miền nam Thái lan, Văn Bình sực nhớ bệnh dở hơi bất trị của mình, và phá lên cười. Đồng quê Thái lan cũng không khác đồng quê Việt Nam là bao. Hai bên đường, Văn Bình cũng thấy ruộng lúa, thấy những con sông nông giang nhỏ xíu và hệ thống dẫn thủy nhập điền vào ruộng, giống như ở trung châu sông Cửu long hoặc ở trung châu sông Hồng. Nhà cửa cũng tồi tàn, xiêu vẹo, tường trát bùn, mái lợp rơm rạ. Nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ có 1 số nhà sàn, như ở thượng du nước nhà.


Chiếc Amphicar vượt qua những đống rạ lớn sừng sững giữa cánh đồng trống vừa gặt hái. Một cái xe bò ì ạch từ dưới ruộng trèo lên mặt lộ do con trâu sừng cong veo, da đen sạm kéo, mũi thở phì phì vì nhọc mệt. Nông gia ngồi trên xe bỏm bẻm nhai trầu.


Từ Phet Buri tới Surat Tham, đường dài gần 400 cây số. Đi từ Phet Buri đến Sawan chỉ có 200 đến 250 cây số là cùng. Tuy nhiên, 100 cây số trên con đường gập ghềnh, chỗ lên, chỗ xuống, chỗ có, chỗ không này bằng 1.000 cây số trên xa lộ tối tân mà chàng đã có dịp lái xe ở phía bắc Thái lan. Vả lại, muốn đi thì phải có đường xá liên tục, chứ không thể là những lối mòn rời rạc, ngoắt ngoéo như lộ trình Sawan.


Mặt trời mỗi lúc 1 lên cao.


Bồ hôi chảy đầm đìa người Văn Bình. Khi ấy, chàng mới cảm thấy khờ khạo. Chiếc Amphicar tiêu thụ 100 cây số bao nhiêu lít xăng ? Thùng xăng của nó còn bao nhiêu ? Chàng quên hỏi Lê Diệp những điều tầm thường mà lại vô cùng quan trọng. Hết xăng, chàng chỉ còn nước ăn vạ dọc đường vì chàng không tin là có trạm xăng.


Chàng lẩm bầm :


- Giá mình cho nàng đi theo ...


Nàng là Si Thoeng, cô gái Xiêm đa tình. Giờ này, chắc nàng còn đang thiêm thiếp giấc nồng tại Vọng các dưới áp lực của đòn miên huyệt. Dầu sao nàng cũng là người Thái, nàng có thể hỏi thăm dọc đường. Nàng lại biết con đường xuyên rừng ngắn nhất tới Sawan. Vậy mà chàng lại bỏ rơi nàng. Tại sao ? Chính chàng cũng không biết nữa. Việc chàng điểm huyệt cho nàng bất tỉnh đã diễn ra 1 cách tự nhiên, thần trí chàng không kịp suy nghĩ.


Khi nắng bắt đầu chiếu xiên vào trong xe, Văn Bình đến Pran Buri, 1 thị trấn nhỏ dọc bờ biển, cách Phet Buri gần 100 cây số. Nghĩa là chàng đã vượt được gần nửa đường. Chỉ còn 100, 150 cây số là tới đích. Song đó lại là đoạn đường khó đi nhất. Vì trên thực tế, hệ thống đường bộ chỉ đến Pran Buri là hết. Muốn đi sâu xuống cực nam, phải dùng xe hỏa. Nhưng xe hỏa ở đâu ?


Từ Pran Buri trở đi, toàn là đồng cỏ pha sình. Cảnh vật chung quanh nhuộm màu tiêu điều, vắng lặng. Văn Bình gài số 1 cho chiếc Amphicar bò từ từ trên con đường nhỏ trơn trượt giữa 2 cánh đồng sình lầy trải rộng đến tận chân trời xa tắp. Vừa lái xe, chàng vừa thầm khấn cho thùng xăng còn đủ. Và nhất là cho động cơ chiếc Amphicar không bị trục trặc. Cũng may không tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Hết cánh đồng sình lầy là rừng. Rừng già trùng trùng điệp điệp. Rừng già chắn ngang sừng sững như cấm loài người bén mảng tới gần chân núi Bilauk-taung chạy dọc bên phía tây từ bắc xuống nam.


Văn Bình reo lên 1 tiếng nhỏ.


Phía trước, chàng thấy ánh thép lấp lánh dưới nắng trưa nung đốt. Đó là đường xe hỏa. Cách bìa rừng 1 quãng ngắn, chàng đậu xe lại. Theo kinh nghiệm, đường xe hỏa thường chạy qua những vùng có dân cư. Chàng không hy vọng gặp làng mạc trù mật, nhưng ít ra cũng có thể gặp tiều phu vào rừng đốn củi. Chàng sẽ ăn 1 vài miếng cho khỏi xót bụng. Rồi sẽ tùy liệu đáp tàu xuống Sawan. Mong ước của Văn Bình đã thành sự thật. Chàng nghe tiếng lộp cộp mỗi lúc 1 rõ dần. Rồi 1 chiếc xe bò chở gỗ do 3 con trâu to lớn kéo từ trong rừng ra. Trên xe có 2 người đàn ông cởi trần, làn da ngăm ngăm, đầu quấn khăn rằn ri che nắng.


Vốn liếng Thái ngữ của chàng không đến nỗi nghèo nàn nên chàng bắt chuyện dễ dàng ngay khi xe bò đến gần chiếc Amphicar :


- Chào 2 ông.


Vừa chào, chàng vừa quan sát tướng mạo 2 người Thái. Chàng hơi ngại ngùng vì gương mặt họ không có vẻ lương thiện. Mắt họ đều xếch ngược, lưỡng quyền cao, lộ cục xương nhọn, yết hầu cũng nhô ra, miệng nhỏ mím chặt, ngón tay cong queo và sần sùi, vết thẹo đầy ngực và lưng, cánh tay đều xâm tràm gớm ghiếc. Tuy nhiên, chàng không để lộ sự lo lắng ra nét mặt. Có lẽ vì phong thổ, người Thái ở thôn dã thường có tướng mạo hung hăng, nhưng thật ra họ hiếu khách đáo để. Vả lại, dầu chàng ngại ngùng cũng đã muộn. Chàng đã chào họ. Trên con đường mòn vắng vẻ, ngoài chàng ra chỉ có họ.


Một lý do khác đã giúp chàng bình tĩnh như không có việc gì xảy ra : đó là sự tự tín. Nếu họ trở mặt, họ cũng không hy vọng triệt hạ được chàng. Hai người, chứ đến 20 người như họ chỉ là mồi ngon cho chàng ăn gỏi.


Người cất tiếng chào lại " không dám, chào ông " trạc 40, lớn hơn người ngồi bên ít nhất 10 tuổi. Hắn kéo giây thừng cho đàn trâu dừng lại, rồi hỏi :


- Ông muốn hỏi gì ?


Văn Bình đáp :


- Tôi lái xe đi Sawan, đến đây thì hết đường, thành ra lạc vào rừng. Phiền 2 ông chỉ đường cho tôi.


Gã trẻ cười hồn nhiên :


- Đi Sawan hả ? Còn xa lắm. Vả lại, đi bằng xe hơi không được.


- Vậy đi bằng phương tiện gì ?


- Bằng tàu hỏa, hoặc bằng ghe thuyền. Nếu ông muốn, chúng tôi sẽ giúp.


Văn Bình liếm mép. Gã tiều phu già nhìn thấy và hỏi :


- Ông khát nước không ?


Chàng gật đầu.


Hai người tiều phu ngồi xích sang bên. Gã trẻ vẫy tay ra hiệu cho chàng lên :


- Nhà chúng tôi ở gần đây, đi hết quãng đường này, quẹo sang trái là đến. Xe hơi chỉ có thể đi lên miền bắc được thôi. Chờ thuyền lớn đi qua, tôi sẽ nhờ họ chở cả xe luôn thể.


Không đợi hắn mời lần thứ hai, Văn Bình trèo lên xe bò. Chiếc xe gỗ cũ kỹ, sọc sạch, lăn bánh lọc cọc trên đường mòn đất sét đỏ, bị nắng rút khô như đá. Gã tiều phu già mời chàng ăn trầu, chàng lắc đầu từ chối.


Hai bên đường mòn chật chội chỉ vừa xe bò đi lọt là những cây gỗ tếch thẳng tắp, thân tròn lẳn, 1 người lớn ôm mới xuể. Như gã tiều phu trẻ nói, xe chạy được hơn 100 thước thì đến đoạn đường rẽ. Khi xe bắt đầu rẽ, Văn Bình nhìn thấy 1 giãy nhà sàn khật khưỡng gần chân núi đá đen sì. Nơi đây, suốt ngày không có nắng vì sau lưng là núi, bên trên là bóng râm xum xuê của nhiều cây đa khổng lồ xòe rộng như viên đình tròn trịa của tòa nhà quốc hội Mỹ.


Gã tiều phu trẻ thét lớn cho đàn trâu đứng khựng lại. Hắn nhảy xuống trước, rồi ra dấu cho Văn Bình. Chàng lẳng lặng theo hắn lên nhà sàn, trong khi gã tiều phu già đánh xe vào hốc đá, tháo giây buộc cho trâu nghỉ.


Nhà sàn trống trơn, không có gì hết. Trừ ở góc 1 cái rương gỗ, cáu bồ hôi và mạng nhện ngang dọc. Những ô mạng nhện đen trắng nhằng nhịt khắp nơi chứng tỏ căn nhà không có người ở từ lâu. Văn Bình toan hỏi thì gã tiều phu già đã từ bên dưới khệnh khạng đi lên, tay cầm chai rượu. Hắn hỏi chàng :


- Ông dùng được rượu nếp không ?


Ngoài huýt ky ra, Văn Bình không ưa rượu nào khác. Nhưng khi cần, chàng vẫn uống được mọi thứ. Riêng rượu nếp của dân Thượng có duyên thầm với chàng. Rượu nếp của người Thái miền nam đã nổi tiếng thơm ngon. Nhân tiện chàng cũng thưởng thức vài ba chén cho thần khẩu khỏi kêu ca. Chàng bèn gật đầu ưng thuận.


Gã trẻ lấy trong rương ra bộ đồ uống bằng gỗ tiện. Chắc là gỗ mít lâu năm, vách chén đã lên nước bóng nhẫy. Văn Bình bắt chước 2 người tiều phu ngồi xếp bằng tròn trên sàn, tươi cười đỡ lấy chén rượu. Mùi thơm nếp cẩm bay ra ngạt mũi.


Từ đêm đến giờ chưa ghé thăm thần Lưu linh nên mùi rượu thơm quyến rũ này làm chàng rệu nước miếng. Gã tiều phu già gật gù :


- Ngon lắm, ông dùng thử sẽ biết. Nhưng say lắm đấy, ông không nên uống nhiều. Tôi dặn trẻ sửa soạn món nhậu. Bây giờ ta chỉ nhắm tạm 1 chén, đợi chúng nó nướng gà chín rồi nhắm 1 thể cho vui. Ông đừng ngại, ngày nào chúng tôi cũng uống rượu với gà nướng. Gạo nếp ở đây rất rẻ, gà cũng rẻ mạt. Dân tộc chúng tôi thích đãi khách. Nào mời ông ...


Văn Bình đặt đầu lưỡi vào chén rượu. Chàng cảm thấy cay cay. Chàng liền ngửa cổ nốc cạn 1 hơi. Gã tiều phu già mở rộng mắt, kinh ngạc :


- Ái chà, ông đừng uống như vậy. Rượu này được ngâm rễ cây thuốc nên làm ruột gan cồn cào. Ông khoan uống, đợi gà nướng nhé ! À, đã có gà rồi đấy. Nào, mời ông ...


Gã trẻ đặt trước mặt Văn Bình con gà mỡ vàng rộm, vừa nướng chín, còn bốc khói nghi ngút. Ngoài thói xấu hoa nguyệt, điệp viên Z.28 còn có thói xấu ẩm thực. Giá được vò rượu thượng hạng và mâm đồ nhậu thịnh soạn thì bom khinh khí nổ trên đầu chàng cũng phớt tỉnh như không.


Theo tính thận trọng thông thường, Văn Bình phải đặt câu hỏi về truyền thống đãi khách quá nồng hậu của 2 gã tiều phu mặt mày dữ tợn. Nhưng mùi rượu cẩm quá thơm tho, mùi gà nướng than quá ngon béo nên chàng quên bẵng nguyên tắc đề phòng sơ đẳng. Mà quên là phải vì con gà nướng của tiều phu miền nam xứ Thái thật ngon ! 


Văn Bình vốn thích món gà. Mỗi lần nhảy dù xuống Hòa bình, hoặc thượng du Thanh hóa, chàng đều mầy mò kỳ được 1 con gà đặc biệt, nướng theo phương pháp đặc biệt của bộ lạc Mường. Mỗi lần ghé Hồng kông hoặc Đài bắc, chàng đều thưởng thức món gà bọc bùn nướng than, tục gọi là " gà cái bang, gà hành khất " (beggar's chicken). Không món gà nào trên thế giới mà Văn Bình không nếm qua. Kỳ khu như gà giò ở hải cảng Hăm bua, Đức quốc, được nuôi bằng chất bột riêng trộn sữa, và được mổ làm thịt khi mới lớn bằng chim bồ câu, chàng cũng tìm đến tận nơi để nhậu nhẹt. Gà ở Viễn đông thường được nấu với mộc nhĩ, miến, ớt xanh và 1 số gia vị quen thuộc khác. Nhưng ở xứ Tây ban nha, nổi tiếng hoàn vũ về những trận đấu bò rừng, gà lại được rán với củ nghệ. Gà trên đất Pháp từng làm khách nhậu quốc tế mê say, như gà trên bờ sông Loire, khi cắt tiết được hãm với dấm chua, và nấu với rượu vang đỏ. Gà trống ở miền trung bộ Pháp bỏ lò với hành, nấm, và rượu cỏ nhát. Gà nhồi thịt, nhét vào cái bong bóng heo ở miền nam Pháp.


Người Hung gia lợi cũng thích ăn gà, nhưng lại thích nấu gà với ớt, 1 loại ớt vừa ngọt vừa cay 4.


Dân Ý đại lợi lại khoái gà tẩm bột trứng đem chiên. Người Ba lan cũng có món gà nhồi thịt, song cách nấu lại độc đáo : mổ gà, moi hết ruột xong phải ngâm gà trong thau nước lạnh 2 giờ đồng hồ, rồi xát muối cả trong lẫn ngoài trước khi nhồi thịt, và đút lò. Gà ở Nga sô cũng nấu với củ nghệ, dưa leo, hoặc đem hầm với hành, cần, cà rốt, dưa leo, bí ... món mà hồi sinh thời, nhà độc tài đỏ Sít ta lin mê nhất.


Lạ lùng hơn (và dĩ nhiên không kém phần khoái khẩu) là món gà trên các hòn đảo chơ vơ ở trung bộ Mỹ châu, như gà nấu nước dừa, củ nghệ, cà ri. Gà chiên Mễ tây cơ nhồi ruột bánh trộn sữa, bột cacao và nước trà tưới lên trên. Gà cà ri ở Ấn độ và Pa kít tăng cũng không làm Văn Bình chán ngấy mặc dầu được nấu lẫn lộn với gạo và nước dừa.


Món gà Nam dương còn lạ lùng hơn nữa vì gia vị lại là quế, và sữa. Gia vị thông dụng ở Nam Phi cho món gà là mật ong, gà đút lò tẩm mật, hương hoa hồng và củ gừng không đến nỗi dở ẹc. Gà ở Phi châu da đen cũng khá hấp dẫn, như cho đậu phụng giã nhỏ tẩm vào gà, đem rán bơ, hoặc gà nấu với chuối. Đừng tưởng Úc châu ở gần Nam băng dương không biết nấu thịt gà. Văn Bình đã lầm như vậy 1 lần. Nhưng sau khi được nếm thử, chàng đã tỉnh ngộ. Gà Úc châu hầm chung với nước trà, hoặc gà giò ngâm cách đêm trong nước dứa ép và rượu vang trắng, đem rô ti vàng rộm rồi ăn với các khoanh dứa và chuối chín.


Văn Bình nghe nói đến gà nướng của người Thái sinh sống trong rừng. Tiếng đồn quả không ngoa vì con gà được đặt trên cái đĩa gỗ lớn được quay trên lửa than, không chỗ nào còn trắng lốm đốm hoặc đen sạm. Da gà màu vàng óng ánh, căng lên song nước ngọt của thịt vẫn không chảy ra các kẽ nứt. Gà này mà nhắm rượu thì tuyệt !


Văn Bình thoáng nghe ai nói nho nhỏ bên tai :


- Mời ông.


Gã tiều phu già vừa nói vừa nhìn Văn Bình bằng cặp mắt khó hiểu. Song Văn Bình đã bắt đầu hiểu. Những tiếng động thoang thoáng đã tan biến, chàng chẳng còn nghe gì được nữa. Chàng mở rộng cặp mắt thường ngày sáng quắc, ban đêm nhìn thấy cây kim nhỏ xíu rớt trên đất, nhưng nay 2 mí mắt dính lại vào nhau, dường như bị dán chặt bằng keo nhựa. Chàng cảm thấy bàn chân bị tê. Rồi đầu gối, 2 mông cũng bị tê.


Chàng thu sức lực vào cánh tay, sửa soạn vung đòn vào mặt gã tiều phu già đối diện. Song sức lực của chàng đã cuồn cuộn rút ra khỏi cơ thể như nước sông chảy ra biển. Cánh tay bách chiến bách thắng của điệp viên Z.28 trở thành khúc gỗ bất động. Tuy nhiên, chàng vẫn còn tỉnh. Trước khi ngất đi, chàng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tai chàng lại nghe thấy tiếng động. Mắt chàng lại nhìn thấy con gà vàng ngậy, và 2 gã tiều phu Thái nhởn nhơ đứng chống nạnh. Tên già nói :


- Mê rồi. Mày sửa soạn xong chưa ?


Tên trẻ đáp :


- Xong từ nãy. Nhưng coi chừng, hắn giả vờ thì khốn.


- Ha, ha ... trước khi đem dùng, ông chủ đã sai pha thuốc mê này vào nước cho voi uống. Chú bạch tượng nặng cả ngàn cân thịt ở vườn bách thú chỉ uống 1 ngụm đã lăn kềnh ra, phải chích thuốc mới tỉnh. Phương chi tao lại ngâm với rượu. Hắn chưa mê, nhưng tứ chi đã bại liệt.


Rồi điểm ngón tay vào trán Văn Bình, gã tiều phu già dằn từng tiếng :


- Không chết đâu, chỉ nằm ngủ 1 vài ngày thôi. Lần sau, chớ tham ăn, nhất là ăn gà nướng nữa nhé ! 


Cả 2 đều phá lên cười. Văn Bình từ từ ngã xuống.


Chàng nằm nghiêng, cánh tay trái trườn ra, nên gối đầu vào đồng hồ tay. Nếu chàng vẫn còn tỉnh như trước đó 1 phút, chàng đã thấy kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ.


1 giờ trưa.


° ° °


Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, anh hùng thường lụy vì giai nhân. Hễ vướng vào đàn bà đẹp là tài ba cái thế cũng thất bại, nếu không mất mạng. Điệp viên Z.28 cũng không thoát khỏi định luật khắt khe ấy, nhưng không hiểu sao sau nhiều lần đối mặt với tử thần, nhiều lần bị u mê ám chướng vì đàn bà chàng vẫn còn sống.


Hôm nay, cũng vì đàn bà mà Văn Bình thoát chết.


Trong khi chàng rong ruổi về phía nam thì Si Thoeng tỉnh dậy trong căn gác cô đơn. Nhìn chung quanh, không thấy ai, nàng nhớ lại mọi việc vừa xảy ra. Nàng hốt hoảng khoác áo lạnh vào người, rồi mở cửa chạy nhanh xuống đường. Trời nắng ráo, đường về phía nam không bị lầy lội, nàng có hy vọng đuổi kịp chàng. Chiếc Mazda nhỏ xíu của nàng phóng khá nhanh, lại thích hợp với đường đất gập ghềnh và ngoằn ngoèo. Tốc độ tối đa của chiếc Mazda 800 là 115 cây số giờ. Muốn đạt tốc độ tối đa, đường xá phải tốt. Vậy mà nàng vẫn phóng xấp xỉ 120. Tốc độ 120 cây số trên đường đi Phet Buri và Pran Buri cũng như 200 cây số trên xa lộ xi măng. Đàn ông khỏe mạnh, trái tim cứng như thép, gân cốt cường tráng mà chỉ lái đến 150 cây số giờ là trống ngực đã đập loạn xạ như bụng đói chạy đua trên giốc Hy mã lạp sơn. Nhưng càng phóng nhanh, Si Thoeng lại càng sáng suốt. Lộ trình càng nguy hiểm, tay lái của nàng càng vững chắc.


Xế trưa, nàng tới cánh rừng gỗ tếch rộng mênh mông, nơi Văn Bình bị bắt. Cũng như Văn Bình, nàng lái xe vào con đường mòn duy nhất, bên đường rầy xe hỏa. Song nàng không ngần ngại như chàng vì đây không phải lần đầu nàng qua khu rừng gỗ tếch gần Pran Buri. Cảnh vật không hề đổi khác : vẫn con đường nhỏ bé, chật hẹp, chỉ vừa xoẳn cho xe cam nhông ì ạch chạy qua. Mặt đường kêu coong coong dưới bánh xe như thể đất sét được nung chín. Hai bên đường vẫn những cây gỗ tếch thẳng ro, thân vỏ xù xì, cành lá xanh um. Nàng giật mình khi thấy 1 chiếc xe hơi hình thù cổ quái đậu trên bìa đường, gần khúc rẽ.


Đó là chiếc Amphicar của Văn Bình.


Nàng đậu lại, để nguyên cho máy vẫn nổ, nhảy xuống. Chưa cần trèo lên xe Amphicar, nàng đã biết chủ nhân là Văn Bình nhờ 1 mùi thơm quen thuộc còn thoang thoảng trong không khí bất động của rừng gỗ tếch. Mùi thơm quen thuộc của thuốc lá Salem, thứ thuốc lá tri kỷ của điệp viên Z.28.


Nàng nhặt được nửa điếu Salem, đã tắt gần tàn gần bàn đạp ga xăng. Văn Bình thường có thói quen vứt tàn thuốc khắp nơi, cả những chỗ không nên vứt bừa bãi. Một trong những thói quen khác cần sửa chữa của chàng là hút được vài ba hơi rồi quăng luôn. Điếu Salem tắt ngúm từ lâu mà cô gái xứ Thái còn ngửi được mùi vị bạc hà kể cũng lạ. Dường như nàng ngửi được mùi thơm này không phải bằng mũi, mà bằng tiềm thức. Đúng ra, đó không hẳn là mùi thơm của thuốc lá Salem. Mà là 1 mùi bạc hà nhè nhẹ, quyện lẫn mùi mồ hôi, mùi tóc, mùi da thịt của người đàn ông đã lưu lại nhiều dấu vết sâu đậm trong tâm hồn và thể xác nàng.


Nàng nắm chặt mẩu thuốc lá trong lòng bàn tay, ruột gan chợt nóng như lửa đốt. Nàng biết chàng đã bị bắt. Ai bắt ? Tại sao họ biết chàng lái xe về miền nam mà phục kích ở đây, ở đoạn đường độc đạo dễ sa bẫy nhất ? Văn Bình bị bắt như thế nào ? Chàng không phải là võ sĩ tầm thường để có thể giơ tay đầu hàng dễ dàng. Tất chàng đã chiến đấu kịch liệt. Nếu vậy tính mạng của chàng có thể đã bị đe dọa nghiêm trọng. Chàng còn sống hay chết ?


Nàng đang suy nghĩ thì tiếng còi xe lửa rúc lên.


Nàng chợt nhớ đến " nhà ga " ở cuối đường mòn. Đoàn tàu xuống miền nam thường ghé lại khu rừng hẻo lánh này để lấy nước và củi. Trong khi thế giới tân tiến dùng đầu xe hỏa chạy điện, hoặc dầu cặn, hoặc than đá thì miền nam Thái lan vẫn quyến luyến lò đốt củi trên tàu lửa. Hai năm trước, nàng đã lái xe que rừng gỗ tếch. Xe hơi bị lột " biên " phải nằm đường, nên nàng đi bộ đến nhà ga để về thị trấn gần nhất. Nàng còn nhớ rõ lều tranh lụp xụp, xiêu vẹo bên hồ nước bê tông kếch xù, và những đống củi được cắt, chẻ ngay ngắn, xếp thành hàng dài dọc theo con đường sắt bốc khói dưới ánh nắng nhiệt đới.


Đó là " nhà ga ".


Đúng hơn là trạm nghỉ của xe hỏa để lấy nước và củi đốt. Tiếng còi vừa hết. Quang cảnh rừng trưa âm u lại chìm vào im lặng. Tàu đã đậu lại và tắt máy.


Si Thoeng lái xe đến chỗ quẹo. Một bên là khu nhà sàn. Bên kia là con đường đến " nhà ga ". Cũng như phần lớn các quốc gia chậm tiến ở Đông nam Á, thiết lộ ở miền nam Thái lan chỉ có những con tàu già cằn khú đế, có lẽ được ra lò từ đầu thế chiến thứ nhất. Đây là tàu hàng, không phải tàu chở khách, gồm gần 20 toa trước kia sơn màu xanh xám, nay đã tróc sơn để lộ mặt rỉ sét, cong queo, lồi lõm, bẩn thỉu. Toa nào cũng mở cửa thông thống, bên trong chất đầy đồ, nào thùng gỗ, thùng cạt tông, nào quang gánh, thậm chí có toa lộ thiên chở nghễu nghện 1 con thuyền nhỏ, mũi hếch lên theo kiểu thuyền rồng, kiểu thuyền truyền thống của xứ Thái.


Si Thoeng lái luồng chiếc Mazda vào giữa 2 cây tếch, cách " nhà ga " độ 100 thước, rồi từ từ tiến tới. Từ lúc rời Vọng các đến giờ, nàng chưa hề uống ly nước hoặc ăn miếng cơm nào. Tuy vậy, nàng vẫn không cảm thấy khát, thấy đói. Vì nàng còn bận nghĩ đến Văn Bình. Thấy chiếc Amphicar trống rỗng, nàng có linh tính là chàng gặp nạn, và chàng quanh quẩn đây đây. Dường như định mạng đã xui khiến cho nàng đến giải thoát cho chàng.


Tiếng máy tàu bắt đầu kêu xình xịch.


Rồi tiếng còi tàu xé toang bầu không khí nóng bỏng của buổi xế trưa dưới chân núi đá, cạnh rừng gỗ tếch. Xe hỏa sắp sửa chuyển bánh.


Chợt nàng nhìn thấy ... Cái nàng nhìn thấy đã làm máu trong huyết quản sôi sục vì trời nắng, vì lo ngại của nàng đông đặc lại.


° ° °


1 giờ trưa.


Văn Bình thở dốc ra rồi nằm lịm. Gã tiều phu già cúi xuống, lật mí mắt chàng ra, quan sát giây lâu rồi nói, giọng hân hoan :


- Hắn uống cả ly rượu, sớm ra đến trưa mai mới có hy vọng thức dậy. Chúng mình tha hồ rềnh rang.


Gã trẻ hỏi :


- Mình đi ngay chứ ?


Gã già lườm nguýt :


- Hừ, máy điếc đặc rồi ư ? Tàu đã ghé rồi. Trong vòng 15 phút nữa, nó chạy. Mày phải nhanh lên mới kịp.


Gã già sang nhà bên lấy về 1 cái bồ bằng tre đan, dài gần 2 thước, cao nửa thước. Mở nắp ra, bên trong đã được lót rơm và cỏ khô. Văn Bình nằm bất động trên nền nhà. Gã tiều phu trẻ định bế chàng lên song phải nhăn mặt, bỏ xuống :


- Khiếp, thằng cha nặng kinh khủng !


Gã già xé miếng đùi gà béo ngậy, đưa lên miệng vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói :


- Nào, mày khiêng chân, tao khiêng đầu.


Trong loáng mắt, Văn Bình đã được bỏ gọn vào trong bồ tre. Gã trẻ phủ cỏ khô đầy mặt chàng. Gã già vội nói :


- Khéo đấy, mày để chừa lỗ mũi cho hắn thở. Về đến Sawan mà hắn tắt thở thì mày rừ đòn.


- Người ta biết thì sao ?


- Cả chuyến tàu này chỉ có chúng ta là hành khách. Vả lại, đứa nào mắc bệnh tò mò thì đã có xếp lo liệu. Mày đặt cái bồ lên vai ngay đi cho rồi, còn khệnh khạng gì nữa ?


- Để đàn em nhá xong cái lườn gà nạc này đã.


- Thì mày bỏ luôn vào túi, dọc đường tha hồ mà gậm, đồng thời mang theo chai rượu nữa. Ấy, coi chừng, uống lầm chai rượu pha thuốc mê thì chết bỏ đời. Xong cả chưa ?


- Xong rồi.


- Một ... hai ... ba ..., nào khiêng lên vai.


Cái giỏ hình chữ nhật lắc lư trên vai 2 người tiều phu giả hiệu. Xuống vườn, họ đặt vào xe bò. Bồ hôi nhễ nhại, gã trẻ rút mù soa ra lau trán. Hắn vừa lau được 1 phần bỗng trải rộng chiếc khăn tay màu hồng tươi trước mắt ngắm nghía. Gã già hỏi :


- Mù soa của hắn, phải không?


Gã trẻ cười ồ ồ :


- Phải. Hắn có cái khăn đa tình thật. Thơm mùi nước hoa đàn bà. Chả mấy khi được lau bồ hôi bằng mù soa tẩm nước hoa thượng hảo hạng, chắc đàn anh cũng đánh cho 2 chữ đại xá.


- Đến chết mày cũng không chừa cái thói tham vặt ấy. Với tiền thưởng, mày mua cả ngàn cái mù soa như vậy cũng có.


- Ồ, đàn anh lầm to. Mù soa này bằng lụa tơ tầm, chứ không phải bằng ni lông. Lụa tầm được dệt bằng tay, mỗi cái ở Vọng các hơn 100 bath, lại ướp nước hoa thơm phức. Đàn anh ngửi mà xem, đang mệt mỏi áp cái mù soa thơm vào mũi, đột nhiên khỏe dội lên, và tỉnh dậy như thuốc tiên.


- Tao ngửi rồi mà vẫn mệt ứ hơi.


- Thế hả ? Ối chao ôi ! 


- Bị rắn cắn, hay chuột rút bắp chân ?


- Không phải. Đàn anh ơi, nặng quá, cho em nghỉ khỏe 1 lát, xương vai sắp sửa gãy rồi.


- Cái khăn tay hồng được tẩm thuốc tiên kia mà.


- Đàn anh đừng cười em nữa. Gớm, em không ngờ hắn nặng đến thế ! Tuần trước, em khiêng con cọp nặng hơn 2 tạ mà cũng chưa mệt bở hơi tai bằng hôm nay. Đàn anh ơi !


- Gì nữa ?


- Em có cảm giác hắn biến thành đá.


- Hừ, đừng nói bậy.


Thật ra, gã tiều phu trẻ không nói bậy. Xương quai xanh của hắn trễ xuống như muốn gãy. Chẳng phải vì hắn yếu đuối, mà chính vì khi mê man Văn Bình đã vận dụng Thần ảo công để chống lại sức công phá của thuốc mê, nên xương thịt chàng đột nhiên rắn lại như kim khí. Hiện tượng này ít khi xảy ra trong võ thuật nên nhiều người không tin, và cho là hoang tưởng. Nhưng sự thật là như vậy. Sự thật là Văn Bình trở nên nặng hơn thường lệ mặc dầu thông thường chàng vẫn nặng trên 70 kilô. Người khiêng cảm thấy nặng vì chân khí trong cơ thể chàng được tập trung vào đan điền nhưng không được phát ra nên kéo cơ thể sát xuống mặt đất, như thể 1 vật bay trong không gian lơ lửng bị sức hút cực mạnh của quả địa cầu. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học võ thuật cố gắng giải thích hiện tượng biến nhẹ thành nặng song chưa ai đưa ra được lý luận nào thỏa đáng. Người ta chỉ có thể nhận định là hiện tượng thay đổi trọng lượng chỉ xảy ra đối với 1 số võ sĩ có tài nghệ thượng thừa.


Gã tiều phu trẻ đặt cái bồ xuống đất, rồi đứng xoạc chân, miệng thở hồng hộc. Hắn cầm cái mù soa hồng phe phẩy 1 lát trước khi lấy buộc vào đầu để che nắng.


Gã già thúc giục :


- Chịu khó 1 chút nữa, tàu sắp chạy rồi.


Gã trẻ thở phù phù :


- Đàn anh yên tâm. Em đã dặn thằng xếp ga. Hắn phải ra lệnh cho tài xế đợi mình.


- Tao cố yên tâm, mà vẫn sốt ruột. Nhanh lên mày, tao có linh tính là công việc bị trục trặc.


- Ồ, đàn anh cũng tin dị đoan nữa ư ?


Hai người đã khiêng Văn Bình đến sát đường rầy. Gã tiều phu già hò lên 1 tiếng lấy trớn, rồi cả 2 tung cái bồ bằng tre đan nặng chình chịch lên sàn toa tàu lộ thiên.


Khi ấy, Si Thoeng vừa từ con đường mòn tiến tới.


Và nàng nhìn thấy cái khăn tay màu hồng thắt tréo trên đầu gã tiều phu trẻ.


Nàng đứng lặng người, toàn thân lạnh ngắt như biến thành tảng băng. Cái mù soa hồng này không xa lạ với nàng. Nó là của nàng. Tự tay nàng thêu chữ đỏ ở góc. Nàng đích thân đến xưởng dệt đặt mua 1 mét vuông, mang về cắt ra làm khăn tay. Sự thật đã hiện ra rõ rệt trong trí phán đoán của nàng. Chiếc Amphicar nằm trơ trọi trên đường mòn, chìa khóa còn cắm ở công tắc, những mẩu thuốc lá Salem, chiếc khăn tay đầy kỷ niệm vắt vẻo ngang trán gã đàn ông ngăm ngăm, diện mạo không lương thiện, và cái bồ dài trông như áo quan bằng tre đan khá nặng, đều liên hệ với nhau. Nàng biết Văn Bình đã bị bắt, và chàng đang nằm trong bồ. Nhưng làm cách nào cứu được chàng ?


Tàu hỏa đã từ từ chạy, âm thanh chuyển động 1 vùng. Si Thoeng nhanh chân nhảy lên 1 toa lộ thiên, chở đầy hộp cạt tông. Nàng ngồi sau đống hộp, quan sát đối phương ở toa sau 1 cách an toàn. Nàng thấy họ mà họ không thấy nàng.


Người đàn ông già dựa lưng vào cái bồ, ngất ngư hút thuốc lá, loại thuốc lá sâu kèn, quấn trong lá chuối non phơi khô, thông dụng ở miền quê Thái lan. Còn tên tiều phu trẻ vẫn tiếp tục gặm xương gà, miệng nhồm nhoàm, chốc chốc lại chiêu ngụm rượu, và phê bình :


- Rượu ngon ghê !


Con tàu chồng chềnh như thuyền say sóng. Ly rượu vừa rót đổ luôn vào mũi, tên trẻ giãy đành đạch như đỉa phải vôi :


- Ôi chu cha ! 


Gã tiều phu gạt cái ly từ trên tay tên trẻ văng luôn xuống bờ đê đường sắt, giọng bực bội :


- Mày chỉ nghĩ đến nhậu nhẹt tối ngày.


Tên trẻ văng tục, rồi nói :


- Lần nào đàn anh cũng cấm em uống rượu. Công việc xong rồi, đàn anh còn bịt miệng em làm gì nữa, tội nghiệp.


Gã tiều phu già nghiêm giọng :


- Chưa xong đâu. Tao sợ có chuyện.


- Chuyện gì ?


- Hồi nãy, lúc tàu chạy qua đường mòn, tao thấy 1 cái xe hơi. Mày hiểu không ? Xe hơi đậu ở gần khúc quẹo. Tao sợ là đồng bọn của hắn đang đổ đi tìm.


- Ồ, nếu vậy mình phải gặp họ.


- Tao thoáng thấy 1 mụ đàn bà.


- Mụ đàn bà ? Đàn anh thấy ở đâu ?


- Ở nhà ga.


- Tại sao đàn anh không nói cho em biết ?


- Thoạt tiên, tao tưởng là con nhân tình của thằng xếp ga. Mày đã nghe thằng xếp chơi bời 1 cây. Hắn có con mèo còn trẻ măng, và xinh như mộng. Nhưng tàu chạy được 1 lát, tao mới biết là lầm.


- Lầm ?


- Vì mụ đàn bà này trẻ hơn. Mắt lại không đeo kiếng cận thị.


- Nghĩa là ...


- Nghĩa là chúng mình phải tìm cho ra. Mụ đàn bà chắc đang ẩn núp trên tàu.


Cách đối phương 1 quãng, Si Thoeng không nghe được tiếng họ bàn bạc. Giá họ nói lớn hơn, âm thanh này cũng bị tiếng xình xịch inh tai nhức óc trùm lấy. Song nàng đã đoán biết được nội dung, bằng cách đọc trên môi và quan sát nét mặt nghiêm trọng của họ.


Tàu từ từ đậu lại.


Nàng nhìn ra 2 bên đường. Chung quanh vẫn rừng là rừng. Phía sau rừng là núi. Khi tiếng ồn ào của xe hỏa vừa ngưng thì tiếng ồn của thú dữ, chim muông và cây lá lại nổi lên, vang dội trên núi đá.


Trời đã ngả chiều.


Gã tiều phu già nhảy xuống đất, rồi quay lại dặn vói tên trẻ đang ngồi xổm trên sàn toa tàu :


- Mày chờ 1 lát, nghe không ? Tàu còn dừng lại đây non nửa giờ. Mở mắt ra cho rộng, kẻo hắn tung nắp ngồi dậy thì bỏ mạng.


Tên trẻ cười hô hố :


- Đàn anh cứ dọa em thôi. Hắn còn ngủ say. Gói thuốc giải mê em đang cất kỹ trong túi. Trừ phi hắn uống nửa gói thì mới hy vọng thức tỉnh. Nhưng em không cho hắn uống đâu. Đàn anh đừng lo.


Gã tiều phu già trề môi :


- Ừ, tao cũng rán tin mày lần nữa. Mày là thỏ đế, ai giơ nắm tay lên dọa là sợ muốn chết. Tao quả quyết là nếu ai dí súng vào ngực, dầu mày biết mười mươi là súng không có đạn, mày vẫn đầu hàng vô điều kiện như thường.


- Đàn anh đừng khinh em. Phen này em không đầu hàng nhục nhã nữa đâu.


Gã tiều phu già đi men theo đường rầy lên đầu tàu. Tài xế và nhân viên phòng máy đã xuống bờ đê uống nước ngọt với nhau. Viên xa trưởng mỉm cười chào gã tiều phu già, rồi 2 người kéo nhau đi từng toa 1 khám xét.


Tất cả những việc xảy ra đều không lọt ra ngoài cặp mắt và vành tai của cô gái Thái. Nàng chờ cho gã tiều phu già đi khuất mới từ từ đứng lên. Nàng đi vòng ra phía sau. Tên trẻ đang ngồi quay lưng lại. Tuy đã tập luyện võ thuật, nàng vẫn run tay. Nàng run bần bật như người bị cảm hàn. Nàng đứng lại, thở hít không khí vào buồng phổi để lấy lại bình tĩnh, đoạn tiến lên 1 bước. Nàng rút súng ra, quát 1 tiếng nhỏ :


- Ngồi yên, không được kêu.


Gã tiều phu già nói đúng. Mới nghe tiếng quát phủ đầu, tên trẻ đã rụng rời tay chân. Miệng há ra định kêu nhưng lưỡi líu lại, chỉ lí nhí được tiếng " dạ " nhỏ bé và ngắn ngủn.


Si Thoeng hươi mũi súng về phía cái bồ :


- Mở nắp ra.


Bàn tay lóng cóng của gã tiều phu trẻ chạm phải mặt bồ 1 cách vụng về. Si Thoeng lại quát :


- Nhanh lên !


Nàng sợ gã tiều phu già quay lại thì hỏng chuyện. Ngoài ra trên chuyến tàu đang còn đồng lõa khác nữa. Dầu sao nàng cũng là phụ nữ chân yếu, tay mềm khó thể đương đầu với bọn đàn ông khỏe mạnh, giàu kinh nghiệm chiến trận. Vì vậy, nàng phải hành động gấp rút. Nàng bắt tên trẻ nằm xấp xuống sàn toa, rồi rút dao chặt đứt những sợi mây giàng quanh miệng bồ. Trong bồ toàn là cỏ khô và rơm. Chỉ chừa 1 khoảng nhỏ ở góc cho Văn Bình khỏi ngộp thở. Hơi thở của chàng vẫn điều hòa chứng tỏ chàng vẫn còn sống. Nàng đập bá súng lục vào vai tên trẻ :


- Đánh thức người nằm trong bồ dậy.


Tên trẻ run lẩy bẩy :


- Đánh thức không được, vì hắn bị phục thuốc mê.


Nàng giáng thêm phát nữa làm xương quai xanh của hắn kêu răng rắc như muốn gãy lìa :


- Vậy thuốc giải mê đâu, đưa đây.


Tên trẻ ngoan ngoãn cho tay vào túi áo. Tuy nhiên, hắn phải mất hơn 1 phút đồng hồ mới tìm thấy gói thuốc bột. Si Thoeng dốc gói thuốc bột màu nâu sẫm vào ly gỗ, hòa với rượu, ra lệnh cho tên trẻ đổ vào miệng Văn Bình. Trống ngực nàng đập thình thịch. Nàng lo ngại gã tiều phu già trở lại trước khi Văn Bình tỉnh giấc. Mối lo ngại của nàng đã thành sự thật. Tiếng nói bô bô của gã già vọng tới :


- Mày ơi, hắn trốn rồi, phải không?


Tên già nói đùa với bạn, và sau câu nói hắn phá lên cười hềnh hệch. Tên trẻ ngó Si Thoeng trân trân, không dám cất tiếng. Nhanh như cắt, nàng đập bá súng vào đỉnh đầu hắn. Hắn lạng người sang bên, cố tránh đòn song sự hoảng hốt đã làm gân cốt hắn cứng lại, và phản ứng tự vệ bị trì chậm, nên hắn lãnh bá súng vào sau ót. Như tượng gỗ vô tri giác bị xô ngã, hắn vập đầu vào cái thùng cạt tông kê bên. Nàng bồi thêm đòn thứ hai vào màng tang. Gã tiều phu trẻ thở hắt ra rồi nằm thẳng cẳng. Liền khi ấy, gã già kêu lớn ở sau lưng :


- Mày đâu rồi ? Ai đứng đó ?


Hắn vừa thấy Si Thoeng. Và nàng cũng vừa nhìn thấy hắn. Hai người chỉ cách nhau bằng tầm súng. Nàng có lợi thế là đã cầm sẵn súng trong tay. Dầu là chuyên gia rút súng, hắn vẫn không thể đối phó kịp thời. Hắn hét lên :


- Đứng yên.


Khi ấy, ngón tay nàng đã đặt lên cò. Đoàng 1 tiếng khô khan, viên đạn đầu chì vèo ra khỏi nòng. Nàng bắn không đến nỗi dở, nhưng chẳng hiểu sao phát thứ nhất này lại trật ra ngoài. Đó là điều bất hạnh vì 2 gã đàn ông trước mặt đã phản công cùng 1 lúc. Tên tiều phu già chộp lấy khẩu súng trên tay nàng. Nàng ngã người, co chân đạp vào ngực đối phương. Hắn té lăn cù xuống đường rầy xe lửa, lông lốc như bao gạo. Hắn chỉ có mã võ sĩ nhưng khi lâm trận thì yếu như sên. Cú đá của Si Thoeng đã làm hắn lộn lạo ruột gan và nổ đom đóm mắt.


Tuy nhiên, Si Thoeng vẫn không nắm được phần thắng vì tên trưởng xa đã tỏ ra lợi hại hơn nhiều. Chờ cho tên tiều phu già thảm bại, hắn mới hươi quyền lao vào vòng chiến. Trong chớp mắt, khẩu súng đã bị đánh rơi vào gầm tàu hỏa. Nàng ôm 1 cái thùng gỗ vuông ném giữa mặt hắn. Hắn cười nhạt, gạt cái thùng bắn ra ngoài rồi nhảy lên toa, đối diện với nàng. Nàng vung bàn tay định đánh vào huyệt giữa 2 lông mày, ngay trên sống mũi. Nàng đã học kỹ nhiều thế tấn công nguy hiểm, có thể giết chết đối phương trong khoảnh khắc. Nhưng nàng không thể biết rằng xa trưởng là cao thủ về quyền thuật. Đối với hắn, đòn điểm huyệt của nàng chỉ là trò đùa, trò gãi ngứa, không hơn không kém. Hắn tóm được cườm tay nàng, giật nhẹ 1 cái. Nàng mất thăng bằng, ngã nhào vào người hắn. Hắn chỉ cần hạ khuỷu tay bên trái xuống. Nếu trúng đòn, nàng sẽ bị trọng thương. Và chắc chắn nàng trúng đòn vì tên xa tưởng múa quyền nhanh nhẹn như con vượn truyền cây trên cành.


Nhưng may thay nàng có cứu tinh. Đó là Văn Bình.


Chàng đã tỉnh dậy sau khi uống thuốc giải mê. Chàng chỉ bàng hoàng 1 giây đồng hồ rồi ngồi lên, cỏ khô rơi tung tóe, những sợi giây trói chân chàng đua nhau đứt tung vì chàng vận nội công, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Văn Bình bèn tung mình ra khỏi cái bồ tre, xỉa ngón tay vào hông tên xa trưởng. Ngón tay chàng cứng và nhọn như dùi thép làm đối phương đau nhói. Hắn kêu " hự " 1 tiếng rồi té nhào vào đống hộp cạt tông. Văn Bình lôi hắn dậy, điểm vào mặt hắn và nói :


- Chịu thua chưa ?


Hắn nhìn chàng bằng cặp mắt căm hờn, nhưng rót cuộc đành gật đầu. Chàng bèn ra lệnh :


- Bây giờ, anh cho tàu chạy. Chạy luôn 1 mạch đến Sawan, không được dừng lại dọc đường.


Hắn há miệng phản đối :


- Tàu này đi Sawan sao được ?


Văn Bình giơ tay định tặng hắn 1 đòn atémi, nhưng Si Thoeng đã can thiệp kịp thời bằng cách án ngữ giữa 2 người, và líu la líu lô nói 1 tràng dài tiếng Thái với tên xa tưởng. Nàng nói nhanh nên chàng chỉ hiểu lõm bõm. Rồi Si Thoeng quay về phía Văn Bình, giải thích :


- Hắn nói thật đấy, anh đừng đánh hắn tội nghiệp. Tàu này không chạy thẳng đến Sawan. Nhưng anh yên tâm, em sẽ đưa anh đến tận Sawan.


Nàng lại liến thoắng 1 hồi với tên xa tưởng. Hắn đứng thẳng người, gật đầu lia lịa tỏ dấu đồng ý. Tuân lệnh nàng, hắn kéo 2 tên tiều phu đang nằm mọp trên đất ra 1 bãi cao, dùng giây ni lông trói gô lại. Tên trẻ rên rỉ luôn miệng song nằm im thin thít, còn tên già thì vùng vẫy khi bị trói. Hắn rít lớn, giọng chua như dấm thanh :


- Hừ, mày là đồ phản bội ! 


Tên xa trưởng thở dài :


- Mày tha lỗi cho tao. Dầu sao tao cũng chỉ là thằng làm công, người ta thuê tiền thì làm. Tao làm không nên, tất không dám lãnh tiền. Nếu biết khó khăn thế này, tao đã từ chối. Như mày biết, tao chẳng dại gì mang lụy vào thân. Xương thịt tao bị đau rừ, hắn giỏi võ ghê gớm, vậy mà mày nói hắn là đồ bỏ.


Rồi lẩm bẩm :


- Đồ bỏ ! Hừm, đồ bỏ !


Si Thoeng cười nói với Văn Bình :


- Bây giờ anh là chủ tàu. Mời anh ra lệnh cho tàu chạy.


Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt long lanh. Chàng cảm thấy hối hận tràn trề. Nếu nàng không đến kịp, giờ này chàng còn nằm bất động trong bồ cỏ.


Và chàng sẽ chết. Chết sầu, chết thảm ở nơi đất khách quê người.


Tên trưởng xa ngoan ngoãn dẫn Văn Bình tới đầu máy, giới thiệu với tài xế, rồi lên toa kế bên. Toa tàu trống rỗng, hắn ngồi bó gối trong góc, hút thuốc lá 1 mình trong khi động cơ nổ xình xịch, bánh xe chuyển động rầm rầm. Văn Bình hỏi Si Thoeng :


- Chừng nào mình đến nơi ?


- Trước khi trời tối.


- Bọn họ là thuộc viên của Dixon, phải không?


- Em không biết.


- Hỏi gã xa tưởng xem


- Theo em, không nên hỏi làm gì, vô ích. Bọn họ chỉ là côn đồ chuyên nghề đâm thuê chém mướn. Dixon chỉ sai họ mai phục ở bìa rừng để bắt anh, và họ cũng chỉ biết có thế. Điều làm em băn khoăn là tại sao Dixon lại biết anh đi Sawan. Và là đi Sawan bằng đường bộ.


Văn Bình bâng khuâng nhìn qua cửa toa xuống khu rừng rậm rạp bên đường :


- Hừ, anh sẽ đích thân hỏi Dixon.


Tên xa trưởng gục đầu vào đầu gối, ngủ gà ngủ gât. Dọc đường, hắn lắc lư theo con tàu, song không hề ngẩng mặt lên, cũng như không hề thốt nửa lời. Có lẽ trong đời hắn đã quen với cảnh thế cờ lật ngược nên chấp nhận sự thất bại 1 cách thản nhiên, còn thản nhiên hơn cả cuộc tranh tài thể thao nữa.


Trời nhá nhem thì tàu đậu lại.


Như có chuông điện tử reo vang trong óc, tên xa trưởng mở choàng mắt dậy, ấn cái mũ cát kết xuống đầu, rồi đứng dậy :


- Đến nơi rồi. Ông đã xuống chưa ?


Văn Bình đưa mặt nhìn Si Thoeng. Nàng vỗ vai tên xa trưởng, giọng ôn tồn :


- Tôi biết người ta thuê tiền anh. Nhưng thôi, chuyện đã qua, không nên nhắc nữa. Tôi chỉ yêu cầu anh 1 điều, đó là sau khi chúng tôi xuống tàu thì anh phải lộn về ngay.


Tên xa trưởng trố mắt :


- Khổ quá, tôi còn phải chở hàng.


Si Thoeng nghiêm giọng :


- Nếu vậy bắt buộc tôi phải xử tệ với anh. Nhẹ thì trói anh lại, còn nặng thì đánh anh trận rồi ném anh xuống vực. Nghe nói quãng này có nhiều vực sâu, rớt xuống là mất mạng. Vậy anh còn muốn chở hàng về nữa thôi ?


Tên xa trưởng thở dài :


- Thì thôi.


Si Thoeng dặn thêm :


- Thế nào chúng tôi cũng còn gặp anh lại. Có thể đêm nay, hoặc ngày mai, hoặc trong tương lai. Trong trường hợp anh trái lời tôi dặn thì đừng trách. Chúng tôi rất hiền hậu song cũng rất tàn ác. Anh đã nghe nói hình phạt mà dân bộ lạc dọc biên giới Thái - Mã lai dành cho bọn người tiền hậu bất nhất chưa ?


- Chưa.


- Vậy anh cần biết. Kẻ nào không giữ lời hứa thường bị moi gan, móc mắt. Gan thì cho chim kền kền ăn, còn mắt thì vứt xuống sông cho cá rỉa, đời đời con cháu sẽ trở nên ngu độn, hèn hạ.


Trước khi bước xuống, Văn Bình không quên bấm nhẹ vào cánh tay tên xếp ga. Chàng đã cẩn thận bấm nhẹ, và bấm vào bắp thịt có ít đường giây thần kinh nhất mà nạn nhân cũng đau buốt đến óc. Hắn kêu ai ái :


- Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Xin ông buông tha tôi ra. Tôi xin tuân theo lời ông.


Nơi xe hỏa đậu lại là 1 bãi đất rộng ở trên cao. Bên phải là núi, rặng núi sừng sững, án ngữ dọc biên giới phía tây của Thái lan. Còn bên trái là rừng. Phía sau rừng là biển. Văn Bình phải vượt qua rừng mới đến được Sawan trên bờ biển.


Si Thoeng men theo con đường mòn ngoằn ngoèo khuất sau những bụi cây rậm rạp. Chẳng bao lâu đoàn tàu dài đen sì đã bị màn cây dày đặc che lấp.


Văn Bình hỏi Si Thoeng :


- Chừng nào mình đến nơi ?


Nàng nhoẻn miệng cười :


- Từ nãy đến giờ anh đã hỏi như vậy 3 lần rồi. Bề sâu của khu rừng chỉ độ vài ba chục cây số, nhưng hẳn anh đã biết là trong rừng thì 1 cây số nhiều khi trở thành chục cây số, tùy theo quen hay không quen đường. Anh nóng lòng đến Sawan để gặp họ, phải không?


Vô tình Văn Bình gật đầu. Mắt nàng bỗng đỏ hoe :


- Em biết mà ... Nhưng thôi, em đã hứa giúp thì xin giúp đến cùng.


Ngẫm nghĩ 1 giây, nàng tiếp :


- Vả lại, anh là ân nhân của em, em có bổn phận phải đền đáp.


Văn Bình điếng người. Chàng quên bẵng Si Thoeng là đàn bà. Đàn bà từ cổ chí kim, từ đông sang tây đều mắc chứng bệnh bất diệt : ghen. Đàn bà đa tình thường ghen hơn đàn bà khô khan. Đàn bà đẹp đa tình lại còn ghen gấp bội.


Chết rồi. Chàng đinh ninh Si Thoeng nhắc đến Dixon chứ không ngờ chữ " họ " mà nàng dùng chỉ để ám chỉ những người đàn bà đẹp liên quan đến chuyến công tác của chàng trên đất Thái, đất Thái lạ lùng với loại mèo xinh xắn tục gọi là mèo Xiêm, với loại cọp dữ kinh khủng, thường được nhắc nhở là cọp Thái :


Mèo Xiêm cọp Thái.


Chàng đang lúng túng chưa tìm ra lối thoát thì nàng đã nói tiếp, nước mắt chảy quanh :


- Chẳng qua số em không may. Em không có diễm phúc được sống vui vầy với anh, dầu chỉ là vài 3 đêm.


Chàng vội bịt miệng nàng :


- Khổ quá, anh nghĩ khác chứ không như em tưởng đâu.


Nàng không nói gì nữa. Mắt nàng cũng trở nên khô ráo, khuôn mặt nàng đanh lại. Có lẽ nàng nhớ lại hoàn cảnh khác thường của 2 người. Nàng là cô gái Thái chết chồng và tái giá, không còn là bông hoa đầy xuân sắc nữa. Và chàng là khách du trọn đời bồng bềnh không được phép dừng chân vĩnh viễn trên bến yêu đương.


Hoàng hôn đã trùm kín khu rừng. Bóng đen từ trên không gian bao la tỏa xuống và từ dưới lòng đất âm u đùn lên. Tiếng ve sầu trỗi lên, đều đều, buồn bã, tưởng như không bao giờ dứt. Đặc điểm của miền rừng núi Đông nam Á là tiếng ve sầu. Tuy nhiên, chưa nơi nào mà ve sầu lại kêu dai dẳng và rầu rĩ bằng trên vương quốc Thái lan, nhất là ở miền rừng núi nam bộ, gần bờ biển nước xoáy. Văn Bình có cảm giác như trước mặt, sau lưng, 2 bên tả hữu, trên đầu dưới chân, ở đâu cũng có tiếng ve sầu. Những con ve sầu than van bằng giọng ra rả khiến những kẻ xa nhà buồn thối ruột.


Đột nhiên tiếng ve sầu ngừng bặt.


Ngừng bặt như thể khu rừng có ma. Ngừng bặt như thể vừa dứt 1 bản nhạc, nhạc trưởng sửa soạn cho tấu bản khác. Khoảng ngưng ngắn ngủi này đè nặng xuống những đỉnh cây cao vút, làm chim chóc đang hót và vượn khỉ đang kêu chít chít trong đám lá xào xạc, xum xuê phải nín thở.


Si Thoeng vẫn lùi lũi dẫn đường.


Tuy trời tối, nàng vẫn bước nhanh nhẹn không hề vấp ngã. Phần vì nàng thuộc đường, nhưng phần khác cũng nhờ đom đóm lập lòe. Hàng ngàn, hàng vạn con đom đóm không biết từ đâu bay tới, đậu rải rác 2 bên đường mòn, trên lùm bụi, dưới túp cỏ, tạo ra những luồng sáng lân tinh nhảy múa.


Sau gần 2 giờ đồng hồ đi bộ, 2 người bắt đầu trèo dốc. Thoạt đầu là dốc bằng đất sét, rồi đến sườn núi đá. Nàng bảo Văn Bình :


- Anh ráng đi 1 quãng nữa. Sắp đến rồi.


Chàng suýt bật cười. Si Thoeng coi chàng như gã thư sinh, quanh năm ru rú trong văn phòng đầy hồ sơ, chưa hề làm quen với cuộc sống lộ thiên. Trên thực tế, chàng có thể leo trèo cả tháng trường mà không mệt. Rừng núi là 1 phần tâm huyết của chàng. Chàng lớn lên trong rừng núi, bầu bạn với rừng núi. Rừng núi đối với chàng không phải là vũ trụ xa lạ mà là tri kỷ. Nàng lại hỏi :


- Anh đã đói chưa


Dĩ nhiên là Văn Bình đã đói meo. Không những đói, chàng còn khát nữa. Chàng bèn nhún vai :


- Thú thật với em là anh cảm thấy đói bụng từ trưa. Nhưng trong rừng rậm thì tìm đâu ra thức ăn ?


Nàng cười :


- Anh thử ngửi xem.


Một mùi thơm lạ lùng tràn ngập mũi chàng. Cách đó 1 phút, chàng không ngửi thấy gì vì đứng ngược chiều gió. Từ lâu, mùi thơm này đã làm chàng say mê. Chàng nhớ nó không kém gì nhớ rượu huýt ky hoặc thuốc lá Salem nữa. Đó là mùi sầu riêng, trái cây đặc biệt của Nam Việt. Tuy sinh trưởng ở miền Bắc, Văn Bình lại thích trái sầu riêng của miền Nam, còn thích hơn cả đồng bào miền Nam chính cống. Đối với chàng, sầu riêng không những chỉ là 1 thứ trái cây ngon miệng, gồm đủ vị ngon ngọt, chua, bùi, béo, thơm, mặn, mà còn là biểu tượng của sự toàn mỹ của tạo hóa. Trên thế gian, ít có màu vàng của vỏ sầu riêng vừa chín, màu vàng của múi bên trong lại còn quyến rũ hơn nữa, nó láng bóng và căng phồng như cơ thể cô gái đôi mươi.


Cuộc đời con người ra sao thì trái sầu riêng như thế. Nó gồm 1 vỏ dày cộm, gai nhọn, chắc, đâm tua tủa, ai đụng vào là đứt tay chảy máu. Bổ nó ra thì thấy múi to, mòng mọng. Song múi không thơm dịu dàng, thơm hấp dẫn như chuối cau, hoặc mọi thứ trái cây khác. Những ai mới ngửi mùi sầu riêng lần đầu sẽ phải bịt mũi vì nó khăm khẳm, nó làm mọi người nhức đầu buồn nôn. Rất nhiều người sợ trái sầu riêng, hễ thấy nó là lảng đi nơi khác, chứ đừng nói là ăn nữa. Nhưng hễ đã chịu bỏ từng múi sầu riêng vào miệng, hễ đã thưởng thức hương vị lạ lùng của nó thì từ đó ai cũng chịu là ngon tuyệt, bất hủ, say mê. Cuộc đời thường chứa đầy khó khăn, buồn chán là vì con người không chịu khám phá thêm nữa. Cũng như trái sầu riêng, người ta không mạo hiểm bổ ra mà ăn nếu chỉ ngửi thấy mùi " hôi thối ".


Ăn sầu riêng là 1 nghệ thật độc đáo, và trịnh trọng. Nghệ thật này không quá mộc mạc như bóc vỏ chuối, gọt trái thơm, bổ trái lê, rồi đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm.


Người ta phải khoan thai bỏ từng múi trên lưỡi, rồi ngậm miệng lại.


Ngậm miệng chứ không nhai.


Ngậm miệng cho nước miếng từ từ trào ra, thấm dần vào múi sầu riêng, làm cho múi tan dần, tan dần. Ăn sầu riêng bằng cách ném vào giữa hàm răng, nhá vội vàng, rồi nuốt ừng ực chẳng khác gì trong đêm hợp cẩn với người vợ trẻ mong manh như tơ sương mà trời mới tối, cửa mới đóng, khách khứa còn trò truyện như bắp rang ở phòng ngoài, trong này chú rể đã vội hùng hục nài hoa, ép liễu. Ăn trái sầu riêng phải chầm chậm, và ung dung như các cụ ngày xưa uống rượu với đồ nhắm dưới trăng. Ăn trái sầu riêng phải từ tốn, và dè dặt như thái độ của người chồng khôn ngoan trong đêm động phòng hoa chúc, tiến từng bước 1 vào động hoa đào. Không hối hả. Cũng không vùi dập.


Trái sầu riêng không những có nhiều mùi vị mà còn có nhiều màu sắc nữa. Trái của nó là sự hỗn hợp của các màu xanh lục, nhưng lại óng ánh như giát bạc, còn mặt dưới lại là màu nâu ngả màu đỏ hung. Văn Bình đã thưởng thức trái sầu riêng của nhiều quốc gia ở Đông nam Á, và nhận thấy sầu riêng Thái lan ngon nhất. Mỗi mùa sầu riêng khi được diễm phúc nghỉ xả hơi ở nước nhà, chàng đều không quên đáp máy bay, lái xe hơi, hoặc đi ghe xuồng, xe ngựa đến tận vườn ở bên giòng sông Cửu long để nếm những trái sầu riêng thơm bùi như người nếm rượu vang ở Pháp. Kể ra, sầu riêng Việt đã được liệt vào hàng thơm ngon, nhưng nói chung còn thua sầu riêng của miền rừng rậm Cao miên, và dĩ nhiên là chưa phải đối thủ của sầu riêng nam bộ xứ Thái. Sầu riêng Việt dường như lớn hơn, song mã ngoài không được cân đối. Thái là xứ có những nóc chùa hình tròn nên vóc dáng sầu riêng cũng tròn đều. Sầu riêng Việt cũng đủ các vị bùi, béo quen thuộc nhưng múi không được se bằng sầu riêng Thái, nếu ướt thì ướt quá, mà khô thì khô quá, chứ không vừa khô vừa ướt, ngoài thì mịn phẳng, không bẩn tay, ăn vào thì mọng nước. Không hiểu sao, mỗi khi đặt múi sầu riêng Thái vào lưỡi, Văn Bình lại liên tưởng đến cô gái tròn đều, da thịt bên ngoài có vẻ khô khan, nhưng sinh lực ái ân lại rồi rào, cuồn cuộn như giòng Cửu long, chảy qua rừng núi cả ngàn cây số mà không hề mệt mỏi.


Chàng liên tưởng đến đàn bà có lẽ cũng vì cây sầu riêng phát xuất từ những huyền thoại mỹ nhân. Tục truyền cây sầu riêng ra đời từ trước Phật lịch, từ ngày xửa ngày xưa, từ ngày văn minh Mã lai còn thịnh hành ở vùng biển Nam hải, và Ấn độ dương, và 1 phần lớn Đông nam Á còn là biển khơi, hoặc những hòn đảo rải rác gần đường xích đạo. Thuở ấy, con người đã biết dệt vải may quần áo, trai gái đã biết yêu nhau, xã hội đã biết tôn ti trật tự, trên có tiểu vương, dưới có thần dân, trăm họ sinh sống trong cảnh trên thuận dưới hòa (chứ không cãi nhau, đánh nhau chí chóe như trong thế kỷ 20 đau khổ này), tình yêu lan tràn khắp chốn. Vị tiểu vương cai trị 1 vùng đất rộng lớn, và phì nhiêu gần vịnh Xiêm la bấy giờ có 1 hoàng nam mặt mũi cực kỳ khôi ngô, tuấn tú, tên là A lư.


Vua cha đã trọng tuổi mà chỉ có 1 con trai độc nhất nên ngài rất chú trọng đến việc lựa chọn bạn trăm năm cho con để nối dõi ngai vàng. Phần vì muốn chiếm hưởng 1 giang sơn bát ngát và giàu mạnh, phần khác vì hoàng tử rất đẹp trai, lại rất tài giỏi nên giai nhân tứ xứ đều đua nhau làm quen và quyến rũ hoàng tử với hy vọng được nâng khăn sửa túi, được làm hoàng hậu sau này. Chàng định kết hôn với công chúa 1 vương quốc kế cận, vì nàng đẹp như Hằng Nga giáng thế, tính tình lại dịu hiền, nàng lại là con gái duy nhất. Cuộc gá nghĩa trăm năm này sẽ mở rộng gấp đôi vùng đất của hoàng tử. Hôn lễ trọng thể được dự định cử hành vào mùa thu, vào tháng trăng tròn nhất trong năm. Nhưng vào giờ chót, hoàng tử bỗng thay đổi ý kiến.


Hoàng tử đẹp trai A lư thay đổi ý kiến hôn nhân sau 1 cuộc săn thú trong rừng cấm ngoài kinh đô. A lư là nhà thiện xạ hữu danh nên vua cha dành sẵn 1 cánh rừng riêng gần hoàng cung cho chàng săn bắn. Quân lính chỉ canh gác bên ngoài, hoàng tử và cận vệ cưỡi ngựa vào trong rừng, và nghỉ chân trong 1 ngôi nhà thủy tọa xây cất trên bờ suối. Đêm ấy, trời đầy trăng sáng. A lư trằn trọc mãi không ngủ được, bèn trở dậy dạo chơi bên bờ suối. Chợt nghe tiếng sột soạt, A lư rón rén bước tới.


Và thấy 1 cô gái đang mặc xiêm y.


Nàng vừa tắm xong, ánh trăng lóng lánh trên da thịt trắng nõn nà. Nàng xây lại nên hoàng tử chỉ thấy 1 mảng lưng. Tuy nhiên, căn cứ vào dáng điệu uyển chuyển của nàng, hoàng tử đoán nàng là người cô gái tuyệt đẹp. Hoàng tử vấp rễ cây suýt ngã, gây ra tiếng động nên cô gái ngoảnh mặt lại. Thấy người đàn ông nhìn trộm là hoàng tử, nàng rú lên sợ hãi, và bưng lấy mặt. Hoàng tử lại gần, giọng an ủi :


- Ta đây mà. Ta là hoàng tử A lư. Nàng là ai ? Nàng đừng sợ, ta không hại nàng đâu.


Cô gái buông bàn tay che mặt ra, và hoàng tử A lư nhận ra nàng là U sa, nô tỳ chuyên dọn chuồng ngựa. Mỗi lần gây can qua với lân quốc, vua cha thường bắt đàn bà con gái quốc gia chiến bại về làm nô tỳ. Đàn bà đẹp thì xung vào làm thê thiếp trong nội cung hoặc cho quan quân. Đàn bà kém nhan sắc thì làm tôi tớ.


U sa được cử trông nom chuồng ngựa vì nàng giỏi nghề nuôi ngựa, lại siêng năng. Tuy nhiên, nàng về làm nô tỳ đã lâu mà không được ai để ý vì nàng quá xấu. Mặt nàng luôn luôn bám đầy đất bẩn, hơi thở nàng lại hôi hám lạ lùng, ở xa hàng chục bước cũng ngửi thấy, và hễ đã ngửi thấy là ai cũng lộn mửa. Hoàng tử A lư rất mê ngựa nên U sa được tháp tùng trong mọi chuyến săn. Ngựa do U sa nuôi bao giờ cũng khỏe mạnh, chạy lại nhanh. Riêng con bạch mã được hoàng tử cưỡi, tịch thu được trong 1 cuộc tấn công vương quốc kế cận, lại chạy nhanh như gió. Vì U sa quá xấu xí nên các quan cấm nàng lại gần hoàng tử. Nhưng khốn nỗi con tuấn mã không chịu cho ai chăm sóc ăn uống, tắm rửa ngoài U sa ra. Nếu không có U sa thì nó nhất định bỏ ăn, bỏ uống. Rốt cuộc, hoàng tử đi đâu, U sa cũng được đi theo.


U sa phục xuống đất, van lạy :


- Trăm ngàn lậy hoàng tử. Thiếp không dè hoàng tử lại ra suối chơi ban đêm. Tội thiếp thật đánh chết.


Hoàng tử mỉm cười :


- Lỗi tại ta, chứ đâu phải lỗi tại nàng. Vì nàng ra suối tắm trước, ta ra sau. Ta lại phạm tội núp sau bụi cây nhìn trộm nàng tắm. Này, ta hỏi thật, nàng đừng dối ta nhé !


- Thiếp đâu dám hỗn xược như vậy. Xin hoàng tử cứ hỏi.


- Tại sao nàng giấu ta ?


- Tâu hoàng tử, tiện thiếp dám giấu gì đâu.


- Có. Thoáng trông lưng nàng, ta biết nàng có làn da trắng đẹp như tuyết. Vậy mà tay chân nàng, mặt nàng lại đen đủi, gớm ghiếc. Nghĩa là phần da để lộ ra ngoài thì nàng lấy thuốc bôi đen. Ta thấy nàng lưng ong, ngực nở, eo nhỏ xíu, cổ cao tròn, nàng phải là mỹ nhân, chứ không phải nô tỳ giữ ngựa xấu xí và bẩn thỉu. Ta nói đúng hay sai ?


- Hoàng tử nói đúng.


- Vì nguyên nhân nào nàng lại hóa trang cho xấu xí như vậy ?


U sa thở dài, ngồi yên bên bờ suối. Ánh trăng chiếu lung linh trên bờ vai tròn trịa và trắng nõn của nàng. Nàng chưa kịp cài áo nên bờ vai hiện ra lồ lộ, tương phản với làn da đen sì và mặt sần sùi, trông phát lộn mửa. Sự thật đã quá rõ ràng, nàng không thể nào nói dối được nữa. Hoàng tử ngồi xuống cạnh nàng, giọng vỗ về ;


- Ta biết nàng có 1 tâm sự u uẩn nên phải hủy hoại tuổi xuân. Nàng hãy nói ta nghe, để xem ta có giúp được nàng chăng.


U sa lại thở dài :


- Thú thật với hoàng tử, tiện thiếp là cô gái của vua Bồ Đan. Vua cha của hoàng tử đem quân làm cỏ quê hương thiếp cách đây 5 năm. Thiếp chỉ còn cha, vì mẹ mất từ ngày thiếp còn ẵm ngửa. Cha thiếp bị thiệt mạng, và thiếp bị bắt đưa về quý quốc làm nô tỳ. Sợ chữ trinh bị hoen ố, thiếp bèn bôi mặt cho đen, và làm kẻ chăn ngựa. May thay không ai để ý đến tiện thiếp. Đêm nay, trời nóng nực, thiếp lén ra suối tắm rửa thì bị hoàng tử bắt gặp. Tiện thiếp đã kể hết sự thật. Nước của thiếp và nước của hoàng tử thù nhau không đội trời chung. Kinh thành nước Bồ Đan đã bị san thành bình địa. Hàng vạn con dân bị thám sát. Vua cha của hoàng tử lại ra nghiêm lệnh hễ gặp bất cứ phụ nữ của nước Bồ Đan là đem ra pháp trường xử trảm. Tiện thiếp cũng chẳng thiết sống nữa, hoàng tử hãy kêu cấm vệ đến bắt thiếp đem chém.


Hoàng tử A lư cầm bàn tay công chúa U sa, giọng cảm động cực độ :


- Ta không tán thành việc cha ta mang quân sang đánh nước bồ đan. Ta vốn ghét việc chém giết, phương chi nàng lại là trang quốc sắc thiên hương. Nàng U sa ơi, không hiểu sao đêm nay, ngồi bên nàng, ta lại cảm thấy cõi lòng xao xuyến, dường như ta với nàng quen nhau từ kiếp trước rồi chăng ?


Hoàng tử A lư kéo U sa lại gần mình. U sa gỡ tay ra, cúi đầu lạy hoàng tử, rồi nói :


- Thiếp đã hiểu lòng hoàng tử. Thiếp là con gái đồng trinh, từ nhỏ đến lớn chưa hề biết đàn ông. Thiếp nguyền hiến thân cho người thiếp kính yêu. Thiếp đã thầm yêu trộm nhớ hoàng tử từ ngày thiếp chăn ngựa trong hoàng cung. Đêm nay, thiếp xin dâng trọn vẹn cho hoàng tử. Phiền chàng đợi em 1 lát.


U sa nhảy xuống suối.


Khi bước lên, nàng đã hoàn toàn đổi khác. Mặt nàng trắng phau phau, mày ngài, mắt phượng, miệng chúm chím hình trái tim, hàm răng đều đặn. Trần truồng, U sa đứng dưới trăng cho hoàng tử chiêm ngưỡng những đường cong căng phồng nhựa sống trên thân mình. A lư đã gặp nhiều mỹ nhân, song U sa là mỹ nhân bậc nhất. Hoàng tử A lư dìu nàng bên tảng đá lớn, bằng phẳng để ân ái. Nhan sắc của nàng, vẻ dịu dàng của nàng đã đủ mê hoặc hoàng tử A lư, huống hồ nàng còn 1 mãnh lực bí mật khác nữa : mãnh lực ân ái dai dẳng, triền miên. Lần đầu tiên, A lư gặp kẻ ý hiệp tâm đầu về ân ái. Đêm càng về khuya, nàng càng khỏe, đến khi hoàng tử mệt nhoài, thở hổn hển thì nàng lại khỏe dội ra, tưởng như được uống thang thuốc đại bổ. Hoàng tử yêu cầu nàng giải thích thì nàng đáp :


- Mẹ em là người Nêpan, ở triền núi Hy mã Lạp sơn, nên có sức khỏe phi thường. Sức khỏe này được truyền lại cho em. Hồi nhỏ, em sống trên núi, từ sáng đến tối chỉ chạy nhảy, leo trèo nên đôi chân có ống xương và đường gân cứng như thép, em khỏe hơn chàng là chuyện tất nhiên.


Quá nửa đêm, hoàng tử ngủ thiếp trên cánh tay người đẹp, bên giòng suối chảy rì rầm dưới ánh trăng rằm lênh láng. Hơi lạnh rừng rậm gần sáng làm hoàng tử tỉnh dậy. Nhìn quanh thì không thấyU sa đâu nữa. Chỉ có 1 bức thư ngắn để trên phiến đá. Bức thư như sau :


" Năm năm trước, em đã thề độc trước thi thể của cha em là sẽ sang tận hoàng cung nước chàng, giết vua cha của chàng để báo thù. 5 năm nay, em kiên nhẫn chờ đợi. Em mài sẵn con dao thật bén, và cất trong người. Cơ hội tốt đẹp này đã đến với em. Em giả vờ ra suối tắm để quyến rũ chàng, trao thân cho chàng, rồi lựa dịp hạ sát chàng. Nhưng chàng ơi, em giả vờ không được. Em đã thật sự ăn nằm với chàng. Em đã quên tất cả khi ôm ấp chàng. Em không thể nào giết người đàn ông em yêu. Vì vậy, em phải chết. Em chết thì mới giải được lời thề với cha em ngày nọ.


A lư chàng ơi, lưỡi dao mà em định đâm chàng, em sẽ đâm vào tim em. Chàng hãy đích thân chôn cất em, đừng cho ai biết. Em tin cậy ở chàng.


Dưới suối vàng, em sẽ phù hộ cho chàng.


Công chúa U sa.


Bạn lòng muôn đời của hoàng tử A lư. "


U sa nằm ngửa, lưỡi dao cắm sâu vào tim, cách nơi A lư ngủ thiếp 1 quãng ngắn. Nàng đã chết cứng không biết từ bao giờ. Hoàng tử A lư vật mình than khóc, đến sáng mới đào hố chôn nàng như lời nàng trăn trối. Trở về cung, A lư quyết định từ hôn với công chúa nước bạn mặc dầu vua cha và triều đình ép buộc, phản đối kịch liệt. Không những thế, A lư còn bỏ cung vàng, điện ngọc, 1 mình 1 ngựa vào rừng, đến bên suối cũ lập am để tu niệm. Con tuấn mã nhớ nữ chủ U sa bỏ ăn, bỏ ngủ 1 thời gian rồi chết. Trên huyệt U sa sau này mọc 1 thứ cây lạ. Cây này đâm bông kết trái, trái nó đầy gai nhọn bên ngoài, bổ ra có múi vàng béo ngậy, ngửi thì hôi thối nhưng ăn thì ngon. Thật là ngon.


Đời sau gọi là sầu riêng.


Trái sầu riêng cũng giống U sa. Vỏ ngoài hôi hám, song bên trong là tiên nữ.


Huyền thoại sầu riêng này đã được Si Thoeng kể cho Văn Bình nghe. Tình cờ, câu chuyện cũ lại sống dậy trong trí óc chàng. Trước mặt chàng là 1 khu rừng toàn sầu riêng, cây nào cũng cao to, cành lá rườm rà. Nghe Si Thoeng hỏi, Văn Bình hít hà :


- Ô, sầu riêng ! Chúng mình ở lại ăn nhé !


Nàng gật đầu.


Trăng đã lên ở chân trời, chiếu sáng khu rừng sầu riêng. Si Thoeng hái sầu riêng, đặt trên 1 phiến đá lớn. Đột nhiên, Văn Bình cảm thấy nao nao. Ngày xưa, hoàng tử A lư cũng tình tự với cô gái giữ ngựa U sa của nước Bồ Đan trên phiến đá gần bờ suối. Dường như đọc được tư tưởng của chàng, vẻ mặt nàng đang tươi vui bỗng sa sầm. Nàng chỉ tay về hướng đông :


- Đi hết ngọn đồi này là Sawan.


Nàng nói đúng. Nửa giờ sau, hơi thở còn thơm lừng mùi sầu riêng. Văn Bình trèo lên đỉnh nhìn xuống. Bên kia là biển. Tuy ban đêm và đứng xa, Văn Bình vẫn nhìn thấy 1 con tàu buông neo gần bờ.


Đó là du thuyền Bồng lai.


Con tàu đã chở chàng và Rôsita lênh đênh từ Phi luật tân qua Nam dương, Mã lai đến vịnh Xiêm la, ngược giòng sông Chao Phya lên xứ Thái huyền bí.
 --------------------------------


	1	6 bậc này, theo thứ tự thì từ thấp đến cao, nghĩa là từ bậc 6 lên đến bậc 1 (tiếng nhật gọi " bậc " là " kyu " ), là rokkyu, gokyu, shikyu, jonkyu, sankyu, nikyu. Tại Âu châu, thể thức thắt lưng được thay đổi như sau : trắng, vàng, cam, lục, xanh, và nâu, cũng tính từ cấp 6 lên cấp 1.

	2	từ đệ tam lên đệ tứ đẳng, thời gian tối thiểu là 1 năm. Đệ tứ lên đệ ngũ : 2 năm. Đệ ngũ lên đệ lục : 5 năm. Nghĩa là tối thiểu phải mất 12 năm tập luyện ráo riết mới lên được đệ lục đẳng (đó là chưa nói đến điều kiện phải là võ sĩ tuyệt luân, đánh đâu thắng đấy, nếu không thời gian 12 năm sẽ vọt lên ... 33 năm ). Số võ sĩ đệ thập đẳng rất ít, độ vài ba vị còn sống trong số gần nửa triệu đai đen ở Nhật.

	3	xe Amphicar do công ty Deutsche Wagon und Mas-Chinen GmbH, Bá linh chế tạo. Kiểu 770 gắn động cơ 1.147 phân khối, ra đời năm 1961. Các sở giáp điệp mua về chế biến lại để dùng vào những công tác trèo đèo, xuyên rừng, lội suối, thay thế cho phi cơ trực thăng.

	4	ớt Hung gia lợi được gọi là paprika, gồm 7 loại khác nhau. Ớt Hung gia lợi có chất đường nên người ta không bao giờ bỏ nó trong mỡ nóng, vì đường sẽ lên mùi khét.


  


































































VIII

Kịch chiến dưới hầm

Càng về khuya, ánh trăng cành rực rỡ. Trăng sáng đến nỗi đứng trên đồi cao Văn Bình có cảm tưởng là ban ngày. Những chi tiết nhỏ nhặt nhất của phong cảnh bờ biển Sawan cũng lọt vào mắt chàng.


Cảng Sawan nhìn ra biển, còn 3 phía là rừng. Tuy nhiên, đây không còn là rừng rậm đầy cổ thụ cao ngất với rắn rết, dã thú, mà là rừng cỏ -người Thái gọi là " côgon "- cỏ khô màu sám chen lẫn màu đỏ của đất đồi và màu nâu của bãi cát chạy ngòng ngoèo bên mặt nước bập bềnh. Kỹ nghệ khai khoáng trong vùng đã biến Sawan thành 1 bến tàu tân tiến. Nhiều cầu phao bằng bê tông từ bờ biển chạy xa ra khơi. Xe cam nhông đậu thành hàng dài trên bến, ban ngày được dùng để chuyên chở quặng kẽm. Sawan là nơi có nhiều mỏ kẽm. Một dãy nhà 3 tầng mọc lên sừng sững, quét vôi trắng xóa. Có lẽ đó là văn phòng của công ty mỏ kẽm. Chung quanh là những ngôi nhà vuông lợp tôn óng ánh, chứa xe ủi đất và máy móc khai khoáng. Bên trái Văn Bình, 1 luồng khói đen lớn ngùn ngụt bốc lên như cây cột nối liền mặt đất với trời cao.


Đó là lò nấu quặng.


Xa xa, về bên phải, Văn Bình nhìn thấy khu cư xá gồm toàn biệt thự xây gạch, mái cong kiến trúc Trung hoa, sườn nhà bằng gỗ tếch, cột kèo trạm trổ công phu, giữa những thửa vườn xinh xắn trồng hoa.


Phía sau thị trấn là nhiều con đường nhỏ đất đỏ chạy nhằng nhịt như muốn xoắn lấy nhau để tránh cơn gió cơn gió lạnh gần sáng từ ngoài biển rộng thổi vào và từ trên đồi núi trùng điệp lao xuống. Cũng như ở các khu mỏ khác trên thế giới, Sawan cũng có những căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo, làm bằng gỗ mỏng, bằng tôn, chụm đầu vào nhau ở dọc đường mòn từ thị trấn đến hầm mỏ cách xa nhiều cây số.


Si Thoeng đứng bên, tóc bay lòa xòa tạt vào mũi chàng mùi thơm dìu dịu của sầu riêng. Chàng quay lại, nhận thấy cặp mắt sáng rực của nàng. Địa điểm trên đồi cao và thời khắc tảng sáng rất thích hợp với tình yêu trai gái. Tuy nhiên, Văn Bình cố kềm hãm làn sóng thèm muốn đang dâng lên rần rần trong lòng. Chàng hỏi nàng, bằng giọng bình tĩnh (1 sự bình tĩnh mà cả chàng lẫn nàng đều biết là giả tạo) :


- Chúng mình xuống bến bằng con đường này được không ?


Si Thoeng ngần ngừ 1 phút rồi đáp :


- Theo em, đường này bất tiện.


- Tại sao ?


- Vì chắc chắn là gặp người gác.


- Cảnh sát Thái ?


- Không. Sawan cũng như 1 số cảng nhỏ dọc bờ biển nam Thái là nơi sản xuất quặng mỏ. Việc khai thác mỏ kẽm trong vùng hiện do 1 công ty tư nhân đảm nhận. Chủ nhân là người Tàu. Em không biết tên hắn. Tuy nhiên, em biết là Dixon có phần hùn khá lớn trong công ty. Công cuộc bảo vệ an ninh trong vùng mỏ hoàn toàn được đặt dưới 1 lực lượng cảnh bị gồm gần 100 người do công ty đài thọ và điều khiển. Lực lượng này được trang bị súng ống đầy đủ. Kẻ chỉ huy toán cảnh bị là thuộc viên tin cậy của Dixon. Họ đã lừa bắt anh dọc đường, cho uống thuốc mê, bỏ vào bồ, chở về Sawan. Giờ này chắc họ đã biết anh trốn thoát. Thế tất họ đoán anh sẽ thâm nhập vào khu mỏ. Bọn cảnh bị đang chờ anh léo hánh tới là bắt.


- Hừ ... em am hiểu tình hình quá rõ ràng.


- Năm ngoái, em chở thực phẩm đến cho Dixon. Hắn lưu lại Sawan 1 tuần lễ, lữ quán Rama gửi xuống cho hắn hơn 1 tấn thịt cá, rau tươi, trái cây, và nước ngọt, chở đầy ứ 1 cam nhông ướp lạnh. Vì vậy, em biết hết mọi ngõ ngách. Bọn cảnh bị thường đặt vọng gác dọc con đường giốc lớn. Em đề nghị chúng mình đi vòng. Kể ra thì hơi xa, và hơi vất vả, nhưng thà như vậy còn hơn vì ban đêm bọn cảnh bị thấy bóng đen là bắn. Chúng bắn rất khá, lại dùng tiểu liên Mỹ M-16, loại súng bán tự động dễ bắn, và chính xác nhất nhì thế giới hiện nay nữa.


Vầng trăng trên trời chui vào 1 đám mây khổng lồ màu xám tro. Trời đang sáng bỗng tối sầm. Si Thoeng ngoắt tay ra hiệu cho Văn Bình theo nàng. Nàng bước thoăn thoắt qua những lùm cây lớn và những tảng đá lởm chởm đến 1 con giốc thoai thoải chỉ vừa 2 người đi song hàng. Nàng bảo chàng :


- Anh hãy nắm lấy tay em. Hôm nay trời mưa nên đất sét dễ trợt té. Anh có thấy đường không ?


- Thấy rõ lắm.


- Vâng, anh cứ tiếp tục bước đều như thế. Xuống hết con đường giốc này, chúng ta rẽ sang trái. Dãy hàng quán ở phía trước, mọi người đều đến ăn uống. Giờ này, nhiều tiệm đã mở cửa.


- Vào tiệm ăn sợ gặp nhân viên của Dixon thì nguy.


- Anh đừng lo. Em có con bạn mở quán cà phê ở đầu đường. Em sẽ lấy cho anh 1 căn phòng trên lầu. Bọn em rất kín miệng.


- Em có thể giúp anh tìm ra Dixon không ?


- Có thể lắm chứ. Hồi tối ở Vọng các, em đã nói rõ rằng anh là ân nhân của em, dầu phải hy sinh thân xác để báo đáp, em cũng không nề hà. Phương chi anh còn là người em yêu nữa.


Đang đi, đột nhiên Si Thoeng đứng lại. Chàng ghé vào tai nàng :


- Bọn cảnh bị, phải không?


Nàng cười :


- Không. Lối này không có trạm gác. Sở dĩ em đứng lại là để lấy than.


- Lấy than ? Em lấy than làm gì ?


- Để thoa lên mặt và quần áo anh. Anh đừng quên Sawan là vùng mỏ. Ai ở đây cũng lem luốc, đầy bụi đất đỏ và than đen.


Trời tờ mờ sáng. Văn Bình dầm bàn tay vào đống than vụn bên đường rồi quẹt lên mặt. Nàng ngắm chàng rồi phì cười :


- Anh giống quá.


- Giống ai ?


- Giống đệ nhất tài tử màn bạc Thái. Cách đây không lâu, y đóng vai thám tử cải trang làm công nhân để hoạt động trong vùng mỏ. Y bôi than đen cả mặt mà vẫn không mất vẻ hấp dẫn. Đàn bà con gái đi xem phim mê say hắn như điếu đổ. Em thấy anh bôi than vào mặt lại đẹp trai hơn thường ngày nữa.


Văn Bình định kéo nàng lại, hôn đùa lên má, song cả chàng lẫn nàng đều phải nín thở, nhìn sang bên hữu. Một bóng đen vừa hiện ra. Văn Bình nhận thấy lẩn trốn không kịp nên đành đứng khơi khơi giữa đường, chờ biến cố sắp xảy ra. Bóng đen cất tiếng hỏi oang oang :


- Ai đó ?


Si Thoeng đáp :


- Em đây.


Bóng đen từ từ tiến lại. Văn Bình thoáng thấy hình thù quen cuộc của khẩu tiểu liên M-16, nghĩa là 2 người đã vô tình rơi vào màng lưới canh phòng của Dixon. Bóng đen là 1 thanh niên Thái mặc đồng phục kaki thợ máy, đội cát két, quấn phu la trắng, dường như là ám hiệu nhận diện, họng súng M-16 chĩa về phía 2 người :


- Em là ai ?


Si Thoeng tiến lên 1 bước. Văn Bình hiểu ngay ý định của nàng. Bị lộ, nàng đang nghĩ cách triệt hạ tên cảnh sát bằng võ lực. Tuy nàng đã học cuộc làu 1 số thế võ cận vệ chiến căn bản. Văn Bình vẫn không tin nàng có đủ bản lãnh chế ngự chớp nhoáng 1 đối thủ thuộc nam giới nặng cân gấp đôi. Vì vậy chàng bèn xử dụng 1 thuật mọn để xẻ bớt gánh nặng cho nàng. Thuật này được võ lâm Trung hoa cổ xưa gọi là thật phi tiền. Nguyên tắc của nó rất giản dị : người ta dùng đồng tiền làm khí giới, cầm trong tay và ném vào mục phiêu. Thông thường người ta dùng 1 loại tiền riêng bằng thép cứng, đổ thêm chì cho nặng hầu khi ném khỏi trệch đường bay. Chỉ khi nào đạt tới trình độ cao siêu người ta mới dùng tiền nhẹ vì chân khí từ cơ thể phát ra các đầu ngón tay đã giữ cho đồng tiền bay thẳng đến mục phiêu. Kỹ thuật ném tiền của Văn Bình còn cao hơn 1 bậc nữa vì chàng có thể dùng cất cứ vật nào dưới tay thay cho đồng tiền hình tròn. Chân khí tích lũy trong lục phủ ngũ tạng của chàng đã biến thành hàng trăm, hàng ngàn cái lò so vô hình, đẩy hòn đạn bay khỏi bàn tay theo vận tốc siêu thanh và cắm vào mục phiêu mạnh mẽ như được bắn bằng súng.


Nhanh như chớp, Văn Bình cho tay vào túi. Cái quẹt máy Ronson vàng luôn luôn nằm trong túi quần chàng như bóng với hình. Bóng đen chồm lên phía trước sau khi nhận ra Si Thoeng là người lạ. Song hắn không có đủ thời giờ bóp vào cò súng vì cái bật lửa quen thuộc và hiền lành đã xé rách màn sương muối rạng đông, kêu vèo 1 tiếng khô khan, nhắm hướng hắn bay vút tới.


Bóng đen đứng khựng lại.


Sức xuyên phá của cái quẹt máy đã ngáng chân hắn như thể đụng phải bức tường bê tông kiên cố. Cái quẹt máy được ném trúng tim. Xương sườn nạn nhân bị gãy nát như hòn đạn chui vào lồng ngực và xuyên qua trái tim. Nạn nhân chết tức khắc, không kịp kêu cứu hoặc rên rỉ. Si Thoeng không nhìn thấy hòn đạn kỳ lạ, mà chỉ nhìn thấy bóng đen buông súng rồi ngã lăn xuống đất. Nàng quay lại hỏi Văn Bình :


- Anh giết hắn, phải không?


Chàng gật đầu :


- Phải.


Nàng lẩm bẩm 1 mình :


- Thật kỳ quái. Em chẳng hiểu gì cả. Anh đứng cách xa hắn gần 5 thước, anh lại không có súng hoặc dao mà trong chớp mắt hắn đã thiệt mạng. Không khéo ...


Nàng ngưng bặt.


Hai người đã xuống hết đường giốc, và bắt đầu đi xuyên qua rừng kè. Gió biển thổi rào rào trong lá kè. Một giãy nhà thắp đèn ống nhiều màu nằm thưỡn trước mặt. Si Thoeng chỉ căn nhà đầu tiên :


- Quán cà phê của bạn em đấy. Bề ngoài là bán cà phê, nhưng bên trong có đủ loại ma túy như bạch phiến, thuốc lá, cần sa, thậm chí cả thuốc loạn thần LSD nữa. Trên lầu có phòng cho thuê để hút thuốc phiện, hoặc đánh bài, hoặc trai gái hẹn hò. Ai muốn làm gì tùy ý. Anh cứ thản nhiên theo em vào quán, khách còn thưa thớt, anh lại cải trang làm thợ mỏ, không ai nhận ra anh đâu.


Văn Bình bước qua đường, vẻ mặt phấn khởi. Trên tấm biển gỗ sơn trắng treo trước quán có hình 1 cô gái chỉ mặc mỗi bộ tóc dài mềm mại rủ xuống quá vai, mơn man vòng ngực nở nang, tròn trịa và quyến rũ. Họa sĩ vẽ bảng hiệu chưa phải là tay cừ khôi nhưng ít ra cũng đã có tài đánh thức được sự thèm muốn say sưa muôn thuở trong lòng những người đàn ông đi qua.


Si Thoeng hơi nhăn mặt khi thấy Văn Bình dán mắt vào núi của tưởng tượng của giai nhân trong hình. Chàng mải ngắm những được cong nẩy lửa đến nỗi suýt vấp phải đống sắt đường rầy xe lửa. Đàn bà trong bức họa mà chàng còn say mê như vậy thì không hiểu đàn bà bằng xương bằng thịt, đàn bà nhan sắc trên mức trung bình còn được chàng say mê đến độ nào nữa. Nàng buột miệng :


- Mê gái đến thế là cùng. Vậy thì cho chết đáng đời.


Nói xong, nàng sợ toát bồ hôi mặc dầu gió sáng lạnh buốt xương như hơi trong tủ đông lạnh. Nàng liếc Văn Bình. Chàng cũng nghe nàng nói nhưng chỉ nghe loáng thoáng, không hiểu nàng nói gì. Chàng dừng lại hỏi :


- Em gọi anh hả ?


- Không.


- Anh vừa nghe tiếng em kia mà.


- Không. Em vẫn có tính lầm bà lầm bầm.


- Thôi, anh biết rồi. Em không thích anh nhìn cô gái trần truồng trên bảng hiệu.


- Anh nói đúng. Nhưng đúng hơn nữa là em không thích anh nhìn những cô gái mà anh sắp gặp trong quán cà phê.


Văn Bình phì cười :


- Tưởng em không ghen, không ngờ em lại ghen, và là ghen kinh khủng.


Nàng cười theo :


- Em không phải là vợ anh, chứ nếu là vợ anh, em còn ghen xập trời xập đất nữa kia.


Si Thoeng bước qua bậc cấp vào trong quán cà phê. Bên trong thắp toàn đèn nê ông sáng xanh, làm tăng vẻ trơ trẽn của bàn ghế xiêu vẹo, bẩn thỉu và của 2 cô gái ngồi buồn xo sau quầy két. Thực khách chưa có ai, ngoại trừ 1 người thợ mỏ tóc hoa râm ngồi quay mặt vào thường, đang bói bài ta rô 1 mình, không quan tâm đến ngoại cảnh.


Văn Bình hơi ngạc nhiên. Si Thoeng nói là trong quán có chiêu đãi viên xinh đẹp, song chàng chỉ thấy 2 con ma mút, thân hình khẳng khiu, da dẻ mốc thếch, mắt quét phấn trắng như được sơn xì, quần áo rộng thùng thình không có lấy 1 đường cong hạng xoàng nào cho đàn ông nghỉ ngơi con mắt. Hoàn toàn trái ngược với bức vẽ trên bảng hiệu ngoài cửa. Và hoàn toàn trái ngược với lời nói của Si Thoeng. Chàng không muốn yêu cầu nàng giải thích vì trong óc chàng vừa nảy ra 1 ý kiến. Chàng lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống. Si Thoeng ghé mặt nói nhỏ với cô gái giữ két rồi nàng quay lại ra hiệu cho Văn Bình.


Cả 2 người lên lầu. Cầu thang bằng gỗ kêu ọp ẹp dưới sức nặng của 2 người. Thấy chàng đi khập khiễng, Si Thoeng sửng sốt :


- Anh làm sao thế ?


Chàng nhăn nhó :


- Anh bị gai nhọn xuyên qua giày.


- Vậy hả ? Anh đã rút ra chưa ?


- Rồi.


- Đau lắm không ?


- Không. Chỉ chảy máu qua loa. Anh mong lên phòng để nằm nghỉ 1 lát.


- Anh cứ nằm nghỉ đi. Đằng nào em cũng phải đi 1 mình. Thu lượm tin tức xong, em sẽ về báo cho anh biết.


Căn phòng chỉ gồm 2 cửa : cửa lớn ra vào, và 1 cửa sổ lá sách nhìn xuống bãi đất rộng cỏ mọc um tùm, xếp đầy xác xe trắc tơ, toa tàu, xe hơi, và phụ tùng cũ đã rỉ sét. Cửa sổ mở rộng. Ở phương đông, mặt trời bắt đầu ló dạng. Si Thoeng đóng cửa sổ, bật đèn lên. Văn Bình ngồi xuống giường, kê bàn chân trái lên cái ghế thấp. Đồ đạc trong phòng chỉ gồm vẻn vẹn cái giường sắt tróc sơn, cái bàn mộc ngả màu nâu vì ám bồ hôi và bụi bặm và cái la va bô rửa mặt. Nàng cúi xuống chân chàng, giọng lo lắng :


- Để em rút giày cho anh ?


Văn Bình xua tay :


- Thôi, em ạ. Đang còn đau lắm. Anh cần nằm 1 lát cho mạch máu lưu thông rồi mới cởi giày.


Nàng hôn vào má chàng :


- Anh dùng điểm tâm nhé ?


Chàng lắc đầu :


- Cám ơn em. Anh không đói. Anh chỉ cần chợp mắt cho khỏe thôi.


Nói đoạn, chàng ngả mình trên nệm, mắt từ từ nhắm lại. Nàng ngồi bên, ngắm chàng bằng luồng mắt âu yếm. Chàng quay mặt vào tường, chân duỗi ra rồi bắt đầu ngáy. Nàng rón rén lại đầu giường tắt đèn. Căn phòng trọ chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Nàng chờ Văn Bình ngáy đều mới châm thuốc lá hút. Vầng trán cau lại, nàng buông ra tiếng thở dài nhè nhẹ. Thở dài xong, nàng lại nhìn chàng. Rồi nàng lại tiếp tục thở dài. Thái độ ray rứt của nàng chứng tỏ nàng đang lo lắng và bối rối. Nàng mở hé cửa sổ nhìn xuống bãi trống. Một tiếng kèn xe hơi vẳng lên. Từ dưới bến, 1 chiếc BMW 2000 sơn đen đang phóng về phía quán cà phê. Trống ngực nàng đập thình thịch. Mắt nàng hoa lên, nàng cảm thấy nhức đầu như búa bổ, phải vịn tay vào thành cửa sổ mới không bị té xỉu. Đột nhiên nàng muốn chạy lại giường, lay Văn Bình dậy và ôm chầm lấy chàng, thét lớn vào tai chàng :


- Anh ơi, anh tha lỗi cho em !


Song ý nghĩ này đã bị tiếng kèn xe BMW trùm lấp. Nàng thở dài lần nữa, vỗ nhẹ vào lưng Văn Bình xem chàng đã ngủ say chưa. Và để chắc chắn hơn, nàng gãi nhè nhẹ vào gan bàn tay của chàng. Chàng vẫn gặp nằm yên. Điều này cho thấy chàng đã ngủ say. Nàng bước lùi tới cửa phòng, mở ra rồi đóng lại êm ái. Nàng ngần ngừ 1 phút rồi khóa trái lại, bỏ chìa khóa vào túi. Bước chân của nàng im dần trên cầu thang.


Căn phòng trọ vẫn im lặng như tờ. Trên giường, Văn Bình bỗng thong thả trở mình. Rồi chàng nhỏm dậy, nhảy thót xuống giường. Té ra chàng không ngủ say. Trên thực tế, từ nãy đến giờ chàng chỉ nhắm mắt chứ chưa ngủ. Bằng vành tai bén nhạy, chàng theo dõi mọi cử chỉ của cô gái Thái trong phòng. Khi nàng xuống hết thang gác, Văn Bình mới đặt tay vào quả nắm cửa. Chàng luồn 1 sợi thép vào ổ khóa. Cánh cửa mở nhẹ nhàng như thể được mở bằng chìa khóa.


May thay, ngoài hành lang không có ai. Dường như trên lầu không có khách trọ, và chàng là người duy nhất. Văn Bình hít 1 hơi thật dài rồi xuống 1 bậc thang áp tai vào tường. Các chuyên viên âm thanh của Sở Mật vụ vừa hoàn bị nhiều kỹ thuật mới về nghe trộm. Lệ thường, điệp viên nghe trộm người khác trò truyện bằng những dụng cụ tân tiến chạy bằng transitor. Đứng ngoài, áp 1 đồng tiền cao su vào tường là nghe rõ mồn một mọi âm thanh phát ra trong phòng, cho dẫu căn phòng được đóng kín như bưng, cửa bằng thép dày bọc lát tích ngăn tiếng động.


Tuy nhiên, không phải lúc nào điệp viên cũng có thể mang các dụng cụ nghe trộm điện tử trong mình. Các cơ quan điệp báo trên thế giới -trong số có Sở Mật vụ của ông Hoàng- đã bổ khuyết điều này bằng cách huấn luyện cho nhân viên nghe trộm được những tiếng nói ở xa mà không cần có dụng cụ điện tử tân tiến. Trên nguyên tắc, vành tai con người chỉ có thể nghe được những âm thanh từ 16 chu kỳ đến 18.000 chu kỳ. Nói cách khác, không thể nghe được âm thanh cao hơn phím cao nhất của đàn dương cầm 3 bát độ. Các âm thanh này được gọi là siêu thanh.


Văn Bình đã theo học 1 khóa huấn luyện siêu thanh do tình báo Anh quốc mở tại phía nam thủ đô Luân đôn, dành cho các điệp viên ưu tú đồng minh. Mục đích của chương trình huấn luyện này là giúp cho điệp viên cải thiện thính giác đến mức tối đa. Sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện 2 tuần lễ, Văn Bình còn tự luyện thêm 1 tháng nữa ở Sàigòn dưới sự hướng dẫn của chuyên viên tai mũi họng và kỹ sư âm thanh. Nhờ vậy, chàng có vành tai rất thính. Đứng xa từ 5 đến 10 thước, chàng có thể nghe lọt mọi tiếng thì thầm. Đôi khi, nếu quang cảnh yên tĩnh, gió không thổi mạnh, chàng áp tai vào tường ngoài là nghe rõ các âm thanh trong phòng.


Dưới nhà có tiếng xô ghế rồi tiếng nước cà phê rơi lanh tanh xuống ly. Rồi tiếng nói của Si Thoeng :


- Công việc của tôi đã xong. Tôi không muốn ở lại thêm phút nào nữa.


Đáp lại là tiếng đàn ông :


- Chưa xong đâu.


- Vậy ông còn bắt tôi làm gì nữa ?


- Cô phải đến gặp ông chủ.


- Không được.


- Cô đừng ngại. Hắn còn ngủ vùi 1 giờ đồng hồ nữa là ít. Cô cho hắn uống huýt ky chưa ?


- Rồi.


- Bỏ hết gói thuốc chứ ?


- Tôi chỉ trộn 1 phần ba gói.


- Hừ ... lại có cảm tình với hắn rồi. Uống có 1 phần ba thì hắn chỉ ngủ thiếp đi từ 20 đến 30 phút. Nào, cô phải đi ngay bây giờ mới kịp.


Văn Bình không nghe giọng nói của Si Thoeng nữa. Trái lại, chàng nghe tiếng chân người. Chàng trở lên phòng, hé cửa sổ. Phía dưới, Si Thoeng vừa trèo lên băng trước của chiếc BMW sơn đen. Chàng mỉm nụ cười bí mật rồi nằm dài trên giường. Giờ đây chàng có thể ngủ 1 giấc ra trò, không sợ đối phương lừa bắt hoặc ám hại.


Một phút sau, chàng đã bắt đầu ngáy.


 


Khi tỉnh dậy, Văn Bình đã thấy Si Thoeng ngồi bên. Chàng không biết tự chàng tỉnh dậy hay là nàng đánh thức nữa. Thấy chàng trở mình và mở mắt, nàng mừng rú :


- May quá, anh đã thức.


Chàng gõ điếu thuốc lá Salem vào bao diêm rồi ngẩng đầu nhìn vào giữa mắt nàng :


- Tại sao em cho là may ?


Nàng hơi khựng người :


- Không. Đó là em vui miệng. Vì em về đã lâu, có chuyện cần nói mà anh lại ngủ.


- Thế hả ? Em có lượm lặt được tin tức nào không ?


- Có. Dixon đã ra lệnh rỡ hàng trên tàu xuống bờ từ nửa đêm qua.


- Rỡ hàng trên du thuyền Thiên Thần ấy à ?


- Vâng.


- Lạ thật. Anh ở trên du thuyền Thiên Thần suốt từ Phi luật tân đến Thái lan. Ai nói với em như vậy ?


- Em gặp bọn thủy thủ quen. Họ cho biết là Dixon đích thân ra tận bến điều khiển cho thủy thủ rỡ hàng xuống từ nửa đêm đến hơn 3 giờ sáng mới xong. Chỉ có bọn thủy thủ thân tín mới được rỡ hàng. Sau đó, Dixon cho mỗi tên 2.000 bath. Vị chi 100 đôla Mỹ. Gọi là tiền thưởng để nhậu nhẹt.


- Em biết họ rỡ hàng gì không ?


- Không biết. Hàng được đựng trong thùng gỗ, mỗi thùng bề cao hơn 2 thước, ngang dọc độ 6, 7 thước, bề ngoài trông hao hao như thùng đựng máy in ốp sét.


- Thùng nặng không ?


- Vâng, rất nặng, chắc là chứa toàn máy móc. Bọn thủy thủ phải dùng xe cần trục đặc biệt. Mỗi thùng được chở lên xe cam nhông lộ thiên 12 bánh.


- Mấy thùng cả thảy ?


- Độ 10 cái.


- Họ chở thùng đi đâu ?


- Về phía hầm mỏ.


- Hầm mỏ kẽm ở phía nam thị trấn Sawan.


- Vâng. Em được tin là tài xế lái xe về khu hầm số 4. Hầm này là hầm có nhiều quặng mỏ tốt nhất. Có lẽ họ cất các thùng gỗ trong nhà kho ở dưới hầm.


- Em đưa anh đến tận nơi được không ?


- Được. Em vừa mượn được 1 xe mô tô. Đường tới hầm mỏ có nhiều ổ gà, lên xuống bất thường, lại ngoằn ngoèo nên ở đây người ta chỉ dùng xe díp hoặc bình bịch.


- Ồ, anh rất khoái bình bịch. Bây giờ mình đi được chưa


- Để em bưng thức ăn lên cho anh. Em đã dặn họ làm rồi. Ăn xong hãy đi. Em đói meo, và em chắc anh cũng đói meo như em.


Văn Bình cười xòa. Si Thoeng ra ngoài, và mấy phút sau mang vào 1 khay điểm tâm thịnh soạn. Tuy là điểm tâm, nhưng đầy đủ như bữa ăn trưa. Món ăn vừa thơm ngon vừa nhiều. Văn Bình nổi tiếng có bao tử của con lạc đà mà cũng phải giật mình :


- Trời ơi, em định cho anh bội thực ư ?


Nàng đổ sữa vào tách cà phê bốc khói nghi ngút, đẩy lại trước mặt chàng, giọng âu yếm :


- Anh cần ăn để lấy sức.


Văn Bình kéo nàng vào lòng :


- Nghe em nói, anh có cảm tưởng là anh sắp bị Dixon bắt.


- Việc Dixon bắt anh có dính dáng gì đến việc ăn sáng đâu ?


- Có chứ. Anh phải ăn sáng thật no để phòng bị đàn em của Dixon bỏ đói.


Ngừng 1 phút, bỏ muỗng vào ly cà phê màu nâu nhạt, quấy nhè nhẹ, chàng nói tiếp, kèm theo nụ cười cay đắng :


- Vả lại, anh phải ăn sáng thật no để có thể đi luôn 1 mạch. Đường xuống âm phủ xa kinh khủng, phải không em?


Văn Bình thấy nàng giật mình và quay mặt ra chỗ khác. Nàng che đậy rất khéo, song chàng vẫn khám phá ra 2 giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt của nàng.


Từ khi ấy đến khi xuống đường, 2 người không nói với nhau 1 lời nào nữa. Dường như Si Thoeng đang bận tâm về 1 chuyện vô cùng quan trọng nên khuôn mặt nàng đờ đẫn, cử chỉ thường ngày nhanh nhẹn của nàng cũng trở nên vụng về.


9 giờ sáng.


Nhóm công nhân cuối cùng đã rời các hàng quán lên xe đến hầm mỏ. Con đường đất đỏ đầy bụi trước mặt quán cà phê sầm uất từ khi trời còn tối giờ đã vắng tanh, vắng ngắt. Thỉnh thoảng 1 chiếc cam nhông chở nặng hoặc xe trắc tơ khệnh khạng chạy qua. Xa xa, sóng biển vỗ rì rào.


Văn Bình tỏ vẻ khoan khoái khi thấy 1 chiếc mô tô T-20 còn mới, dựng sát tường quán cà phê. Loại xe 2 bánh này do hãng Suzuki chế tạo, tốc độ 200 cây số giờ, và được coi là 1 trong những xe vô địch ngốn đường của kỹ nghệ mô tô Nhật bản. Tuy nhiên, đặc điểm quí báu của T-20 không phải là tốc độ thần mã -vì xe 2 bánh nào của Nhật cũng phóng nhanh cả- mà chính vì khả năng trèo đèo lội suối của nó. Thật vậy, nó được sản xuất để cung ứng cho những người lưu thông trên đường xấu, nhiều ổ gà, đường rừng ngoằn ngoèo hoặc đường đèo hiểm trở, nhờ những ống nhún đặc biệt và hộp số gồm 6 số tới. Với bình xăng chứa được 19 lít, nó có thể chạy được nhiều trăm cây số trước khi phải tiếp tế nhiên liệu.


Lâu lắm, Văn Bình chưa có dịp cưỡi mô tô. Nhất là cưỡi mô tô với người đẹp ngồi sau, ôm ghì lấy bụng, má áp vào vai, tóc bay lòa sòa mơn man sau gáy. Chàng vừa đụng vào đề ma rơ thì động cơ nổ liền. Trong chớp mắt, chiếc T-20 đã đổ giốc vèo vèo. Si Thoeng dán chặt vào người chàng. Chàng cảm thấy bộ ngực nảy nở, nóng hổi nhưng mềm mại của nàng đè bẹp trên lưng, truyền vào da thịt chàng 1 hơi nóng say mê.


Đường đi mỗi lúc 1 khó. Xe vừa xuống 1 giốc thì 1 cái giốc khác lại sừng sững trước mặt. Bên trái là biển. Biển rộng trong xanh, mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng. Bên phải là vực sâu đá nhọn lởm chởm. Lẽ ra phải hãm bớt tốc độ, chàng lại xả thêm ga xăng. Chiếc mô tô chạy nhanh đến nỗi 2 bánh xe hầu như không chạm vào mặt đường nữa mà bay lướt lên trên. Si Thoeng bấm mạnh vào bụng chàng :


- Em sợ quá !


Tuy nàng nói lớn, như thét bên tai chàng, chàng vẫn giả vờ không nghe thấy gì, và tiếp tục gia tăng tốc độ. Van vỉ chàng không được, nàng bèn òa lên khóc. Khi ấy mô tô bắt đầu đến 1 quãng đường phẳng. Tiếng khóc của nàng mỗi lúc 1 to. Rồi như điên, nàng hôn vào cổ chàng, và cắn chàng suýt đứt miếng thịt. Chàng la lên :


- Em làm gì thế ?


Hồi nãy, Văn Bình giả điếc. Giờ đây đến lượt nàng. Tuy nhiên, nàng không cố tình giả điếc như chàng. Sự bấn loạn nội tâm đã biến nàng thành người máy, không còn nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy gì nữa. Móng tay sắc nhọn của nàng bấu sâu vào bụng chàng, răng của nàng cắn sâu thêm nữa, thêm nữa ...


Vội vàng, chàng thắng xe lại. Lúc ấy, nàng mới vùng tỉnh dậy. Và nàng khóc nức nở. Văn Bình đỡ nàng xuống xe, và ngồi xuống vệ cỏ xơ xác bên đường. Nàng rúc đầu vào ngực chàng, khóc mỗi lúc 1 buồn thảm, ai oán. Chàng vuốt má nàng, dỗ dành :


- Ai làm gì em mà em tủi thân vậy ? Tại sao em khóc ? Anh đã gây phiền muộn cho em quá nhiều, em tha lỗi cho anh.


Nàng cuống quít ôm chầm lấy chàng :


- Không, em mới có tội.


- Hừ, em đã hứng chịu bao nguy hiểm để đưa anh lọt vào sào huyệt của Dixon. Trừ phi em điên, em mới tự cho là có tội.


- Em điên thật đấy. Điên nên đã ngu dại cho đầu vào tròng của Dixon. Anh ơi, anh đừng ngắt lời em nhé. Anh hãy để em thú nhận tội lỗi. Em định nói hết từ khi chúng mình còn ở Vọng các, song em không có can đảm. Nhưng đến phút này thì dầu không có can đảm, em vẫn phải lên tiếng. Vì anh ơi, em không thể mở rộng mắt nhìn anh đi thẳng vào cạm bẫy, đi thẳng vào huyệt chết mà Dixon đã đào sẵn với sự đồng lõa xuẩn động và hèn hạ của em, người mà anh yêu thương bằng mối tình chân thành và quảng đại ...


Văn Bình thở dài nhìn ra xa.


Sóng biển nhấp nhô sau hàng rào phi lao xanh ngắt. Trời nắng đẹp buổi sáng như thế này mà trượt nước thì tuyệt. Văn Bình quay mặt ra biển không phải để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời buổi sáng, và thèm tiếc thú chơi trượt nước. Chàng thở dài cũng không phải để biểu lộ sự đau khổ sau khi nghe cô gái Thái dịu hiền thú nhận đã toa rập với nhà tỉ phú kiêm gian hùng để mưu hại chàng. Vì hơn ai hết, chàng đã đoán trước sớm muộn nàng phải thú nhận sự thật. Nếu là điệp viên non nớt hoặc kém kiên nhẫn, chàng đã tra khảo nàng ngay sau khi nàng trở về phòng trọ. Song chàng đã thản nhiên chờ đợi. Si Thoeng cũng thở dài, và nói tiếp :


- Em là thuộc viên của Dixon. Em là thuộc viên của Dixon, anh biết không ?


Văn Bình lặng thinh. Nàng rít lên :


- Ô kìa, tại sao anh chẳng chịu phản ứng gì cả ? Em là tay sai ghê tởm của Dixon, kẻ thù bất cộng đái thiên của anh. Em lợi dụng tình yêu của anh để thi hành mệnh lệnh của Dixon. Hồi nãy, em đã bỏ thuốc mê cho anh uống để anh ngủ thiếp đi, và em lén lút đến gặp Dixon. Hắn dặn em lừa anh vào khu hầm mỏ để bắt anh. Em là con đàn bà khốn nạn. Ô kìa, tại sao anh chưa xuống tay cho em 1 phát atémi ?


Văn Bình nắm bàn tay lạnh ngắt vì xúc cảm của nàng, giọng nhẹ nhàng :


- Anh không thể giết em được. Xưa nay, anh vẫn trọng đàn bà, phương chi em lại là người yêu của anh. Dixon ra lệnh cho em dẫn anh đến du thuyền Bồng lai, phải không?


- Phải. Để anh nhận thấy thủy thủ vắng mặt trên tàu, và sẽ tự ý đi Sawan. Anh yêu em nên đã bị em phỉnh gạt 1 cách quá dễ dàng.


- Em lầm rồi. Anh không bị phỉnh phờ 1 cách quá dễ dàng như em tưởng đâu.


- Trời, té ra anh đã biết ?


- Phải, anh đã biết. Biết, nhưng không nói vì anh tin em còn yêu anh, và yêu anh 1 cách thành thật và sâu xa. Anh tin rằng tình yêu sẽ giúp em bỏ rơi Dixon, và trở về với anh. Anh biết em có liên hệ với Dixon trong cuộc giao đấu giữa anh và trùm du đãng Sroek. Em còn nhớ không ? Em đã rút súng hạ sát hắn sau khi hắn thú nhận là thuộc viên của Dixon. Để biện hộ cho hành động này, em nói rằng Sroek đã cho tay vào túi lấy súng. Em giết Sroek làm anh không thể dùng hắn để tiến tới Dixon. Em muốn tự tay em đưa mỡ là anh đây vào miệng mèo Dixon. Tuy nhiên, em không ngờ rằng anh đã điểm huyệt cho em mê man, rồi anh đi 1 mình về miền nam.


- Vâng, em không ngờ. Khi tỉnh dậy, nhớ lại sự việc xảy ra, em hoảng hồn. Lương tâm em bị cấu xé dữ dội. Em quyết tìm cách cứu anh khỏi nanh vuốt của Dixon, nên vội lái xe về Sawan. Giờ đây em mới rõ anh là người quân tử. Anh đã khám phá ra vai trò nhị trùng bẩn thỉu của em mà không nỡ hạ độc thủ. Nghĩa là anh đang đang còn cảm tình với em. Em xin nguyện làm tôi mọi cho anh để loại trừ Dixon.


- Tại sao về đến đây, em lại lừa cho anh ngủ mê để xuống xe hơi BMW đi gặp Dixon ?


- Trời, anh thấy em lên xe BMW ư?


- Thấy. Trước đó, anh còn xuống cầu thang nghe lỏm cuộc trò truyện giữa em với người ta nữa.


- Vâng. Em gặp Pelam ở nhà dưới. Và Pelam chở em đến gặp Dixon ở 1 căn nhà gần bến tàu. Té ra anh không ngủ mê như em tưởng. Anh đã quen với thuốc mê của em, hay là anh không uống ?


- Anh không uống.


- Tội em thật không thể tha thứ vào đâu được nữa. May mà em hối hận kịp thời, chứ vào đến hầm mỏ mới hối hận thì cũng hết phương xoay ngược tình thế.


- Dixon đang chờ anh trong hầm mỏ, phải không?


- Vâng. Hắn đã bố trí chu đáo. Em sẽ dẫn anh vào nhà kho, và khi trở ra, thay vì đưa anh lên mặt đất, em sẽ lừa anh vào sâu hơn nữa.


- Vì lẽ gì em lại giết 2 tên tiều phu của Dixon ?


- Em cũng không hiểu tại sao. Thấy chúng định hại anh là em giết. Giết chúng xong, em mới cảm thấy lo sợ. Tuy nhiên, khi gặp em, Dixon chẳng hạch sách gì cả.


Văn Bình nghiêm nét mặt :


- Thật tội nghiệp cho em. Em bị hắn đánh lừa mà không biết. Dixon không hạch sách gì cả vì hắn đã ra lệnh cho 2 tên tiều phu đón đường để bắt cả anh lẫn em. Và nếu anh không lầm thì lát nữa hắn sẽ hạ sát luôn em trong hầm mỏ.


Si Thoeng run lẩy bẩy :


- Bây giờ mình tính sao hả anh ?


Văn Bình cười thản nhiên :


- Tương kế tựu kế. Em cứ làm đúng theo lời Dixon dặn. Rồi sẽ đâu vào đấy.


Mặt tái mét, nàng nói lúng túng gần như không ra hơi :


- Anh ơi, Dixon là người đa mưu. Hắn khám phá ra được thì chúng mình phải chết.


Văn Bình dìu nàng lên xe. Mô tô sắp chạy, nàng bỗng nói vào tai chàng :


- Hay chúng mình quay lại. Với cái T-20 này, chúng mình sẽ về tới Vọng các trước khi trời tối. Em sẽ đưa anh lên miền đông bắc, họ hàng em còn ở đấy.


Thấy chàng nhún vai không đáp, nàng chép miệng :


- Xin lỗi anh, em quen miệng. Anh có bổn phận phải đi đến cùng.


Văn Bình gài số 2. Chiếc Suzuki nhảy vọt lên rồi phóng nhanh như hỏa tiễn. Đường lại đổ dốc, tuy nhiên mỗi lúc 1 xa biển, tiến sâu về phía tây, gần rặng núi trùng trùng, điệp điệp. Văn Bình chỉ gặp ít xe cộ và người đi ngược chiều. Si Thoeng cho chàng biết là hầm mỏ số 4 đóng cửa 1 thời gian nên sự lưu thông thưa thớt.


Một ngôi nhà gỗ 2 tầng lợp tôn uốn hiện ra bên trái, lấp lánh dưới trời nắng. Nàng hích cùi chỏ vào hông chàng :


- Đó là văn phòng của ban giám đốc, phụ trách công trường. Mọi ngày thì văn phòng này không có nhân viên làm việc đông đúc. Hôm nay chắc không có ai hết. Anh cứ chạy qua rồi sẽ xuống giốc bên phải.


- Giốc xuống mỏ ?


- Vâng.


- Dixon dặn em đưa anh xuống mỏ bằng con đường ấy, phải không?


- Phải. Cách cửa hầm độ 200 bước là nhà kho. Nhà kho được xây dưới núi đá, đổ bê tông rất kiên cố. Người ta thuật lại là trong thế chiến hầm này được dùng làm pháo đài.


- Thái lan không tham gia thế chiến thứ hai kia mà !


- Vâng, đây là em nói quân đội Nhật. Người Nhật đề phòng đồng minh Anh - Mỹ đổ bộ nên chuẩn bị như vậy. Sau thế chiến, công cuộc khai mỏ được tiếp tục. Dixon nắm quyền kiểm soát và lấy nhà hầm này làm kho chứa hàng. Em nghe nói bên trong được thiết trí tối tân với đầy đủ tiện nghi.


- Công nhân mỏ không biết ư ?


- Không. Vì họ xuống mỏ bằng lối đi khác. Lối đi đặc biệt này dành riêng cho ban giám đốc. Ngoài cửa, ngày cũng như đêm đều có cảnh bị võ trang canh gác.


- Nghĩa là anh phải triệt hạ tên cảnh bị rồi lẻn vào trong ?


- Vâng. Dixon nói là em phải chỉ cách cho anh đánh ngã người gác thì anh mới tin cậy. Hắn dặn em thận trọng vì anh có tính đa nghi.


Chiếc mô tô đã qua khỏi ngôi nhà tôn cửa đóng im ỉm. Đường giốc bắt đầu hẹp lại. Hai bên là vách núi đá, con đường bị kẹt ở giữa, chỉ vừa 2 xe cam nhông đi lọt. Nàng níu cánh tay Văn Bình, nói :


- Mình xuống xe ở đây, rồi đi bộ.


Chàng đạp thắng và hỏi :


- Người gác đứng ở đâu ?


- Nếu cứ tiếp tục đi thẳng thì chỉ độ 200 thước nữa đến vọng gác. Nhưng chúng mình sẽ đến bằng lối sau.


Tiếc rẻ chiếc mô tô, Văn Bình dựng xe Suzuki vào vách đá, đoạn trèo lên sườn núi. Si Thoeng thoăn thoắt theo sau. Hai người trèo được 1 quãng thì nàng ra hiệu cho chàng nằm xuống. Bên dưới, cách chàng độ 10 thước là 1 vọng gác bằng gỗ, tên cảnh bị đang ngồi quay lưng lại, phì phèo thuốc lá. Chàng rón rén đu xuống và tiến tới vọng gác. Tên cảnh bị bất thần quay lại :


- Ai đó ?


Văn Bình nhào tới, xô hắn ngã lăn xuống đất. Trong khoảnh khắc, hắn trở thành khối thịt không hồn. Chàng thương hại tên cảnh bị nên không đánh mạnh, chỉ tính vừa đủ cho nạn nhân ngủ thiếp 1 thời gian ngắn.


Cửa hầm tròn xoe mở rộng trước mắt.


Bên ngoài, nắng chang chang nhưng Văn Bình mới tiến xuống hầm được mấy bước thì bóng tối đã ngập đầy. Si Thoeng chỉ sang bên trái :


- Nhà kho ở hướng này. Anh muốn chiếu đèn bấm không ?


Văn Bình lắc đầu :


- Không cần. Có bao nhiêu người gác ở kho ?


Nàng đáp :


- Dixon nói là không có ai.


- Em đã đến khu này bao giờ chưa ?


- Chưa.


Hai người tiến sâu vào trong mỏ. Gió thổi hun hút làm Si Thoeng ớn lạnh. Chợt nàng đứng lại :


- Đến nơi rồi. Qua 1 cánh cửa gỗ là đến.


- Dixon nói với em là hàng hóa được chở từ du thuyền xuống nhà kho hay là tự em biết được như vậy ?


- Dixon nói.


- Nghĩa là trong hầm không có hàng hóa nào hết.


- Theo em thì có. Vì bọn thủy thủ nói với em là họ chở hàng từ bến về kho. Khoảng 10 thùng như em cho anh biết hồi nãy.


Văn Bình ngẫm nghĩ 1 phút rồi hỏi :


- Em thấy rõ phía trước không ?


Nàng đáp không lưỡng lự :


- Thấy. Hai cánh cửa. Bên trái là cửa nhà kho. Còn bên phải xuống hầm mỏ. Anh định vào lối nào ?


- Cửa xuống hầm mỏ.


Văn Bình xô 2 cánh cửa gỗ ra cùng 1 lúc. Hầm mỏ ẩm nên bản lề sắt nghiến kọt kẹt. Những con dơi đen sì cánh rộng như cái quạt nan bay vù ra.


Quang cảnh sau cửa hoàn toàn đổi khác, bóng đen đầy đặc đã biến đâu mất, nhường chỗ cho 1 ánh sáng màu xanh, dường như vách đá được phủ 1 lớp sơn màu lân tinh, loại sơn đặc biệt mà hãng ráp sườn xe hữu danh quốc tế Bertone phát minh ở Ý. Loại sơn này có tác dụng phát ra ánh sáng, ở những nơi tối đen có thể thay đèn điện. Ánh sáng của nó không bằng đèn điện nhưng cũng đủ cho mắt người nhìn thấy sự vật chung quanh.


Si Thoeng bước qua ngưỡng cửa bên phải nhưng Văn Bình đã chặn nàng lại. Nàng há miệng định hỏi lý do thì chàng đã đưa 1 ngón tay lên môi ra dấu cho nàng im lặng. Ngay khi ấy, Văn Bình kéo cái xắc da tuột khỏi vai nàng. Chàng mở xắc và lôi ra 1 cái hộp nhỏ chỉ bằng phân nửa gói thuốc lá 20 điếu. Si Thoeng trố mắt kinh ngạc. Thì ra trong xắc tay của nàng đã có 1 dụng cụ truyền âm điện tử.


Văn Bình quan sát cái hộp 1 lát rồi nhanh nhẹn ấn vào cái nút đen bên trên. Chàng đã quen với loại hộp truyền âm này. Nó có thể tiếp vận âm thanh trong đường kính 2 cây số. Văn Bình bỏ cái hộp vào túi :


- Em thấy chưa ? Dixon không tin em. Hắn đã giấu dụng cụ tiếp vận này trong ví em. Từ khi chúng mình tới nhà trọ đến giờ, hắn ngồi trong phòng theo dõi mọi lời nói trao đổi giữa anh và em. Hắn biết em bỏ hắn. Vì vậy anh cố tình cho hắn nghe là chúng mình xuống hầm mỏ bằng hành lang bên phải, nhưng thật ra là vào nhà kho bên trái.


Chàng ra hiệu cho nàng bước rảo theo chàng vào hành lang lập lòe ánh sáng lân tinh biêng biếc. Đi được 100 thước, chàng đến cánh cửa khác, khóa chặt bằng xích sắt. Chàng dùng sợi thép cứng mở toang trong vòng 30 giây đồng hồ rồi hé cửa lẻn vào. Quả nàng nói đúng, bên trong là 1 nhà kho rộng rãi, cũng có ánh sáng lân tinh dịu dàng, 12 cái thùng gỗ lớn đề chữ " Cẩn thận kẻo vỡ " được xếp sát vách tường. Ngoài ra không còn đồ vật nào nữa hết.


Văn Bình ghé vai, vận toàn lực xô 1 cái thùng ra giữa nhà, song nó vẫn trơ trơ như được chôn sâu dưới nền bê tông. Khi sung sức, chàng có thể dùng nội công di chuyển cả ngàn kílô. Cái thùng gỗ không hề lay động chứng tỏ nó nặng đến 2 tấn. Chàng bèn lùi lại 3 bộ, chân hơi chùn mạnh xuống để lấy tấn, hít 1 hơi dài rồi vươn tay giáng thật mạnh xuống nắp thùng gỗ. Chàng đoán không sai : nắp thùng không phải bằng gỗ thông ròn tan, hoặc mềm xèo như các loại thùng chứa máy móc dụng cụ khác, mà là bằng gỗ đặc biệt gồm nhiều lớp dán chận nhau bằng keo và được ngâm trong hóa chất để gia tăng độ cứng. Thứ gỗ dán đặc biệt này được Hoa kỳ dùng để đóng thùng đựng hỏa tiễn. Nó rất bền, búa bổ không vỡ, lại nhẹ, còn nhẹ hơn nhôm hoặc kẽm nữa. Tuy nhiên, nghệ thuật atémi của Văn Bình đã đạt tới trình độ cao siêu chém đá cũng vỡ nên ngay phát đầu tiên nắp thùng đã bị nứt rạn và đến phát thứ hai xụm xuống 1 mảnh lớn. Chàng lôi giấy ni lông và giấy dầu ra, và nhìn thấy cái đuôi cánh quạt sơn bạc óng ánh của 1 viên đạn hỏa tiễn cỡ nhỏ thường gắn trên xe bọc sắt của quân đội Mỹ, có thể mang theo thuốc nổ nguyên tử với tầm bắn chính xác từ 10 đến 25 cây số. Văn Bình gỡ tung nắp gỗ ra để dễ quan sát phía dưới. Chàng không ngạc nhiên khi thấy thiếu bộ phận quan trọng nhất của hỏa tiễn : bộ phận đầu đạn nguyên tử. Như vậy nghĩa là 12 cái thùng gỗ cất dưới hầm chỉ mang 12 hỏa tiễn thông thường, còn đầu đạn nguyên tử được Dixon cất giấu ở nơi khác.


Văn Bình đã tìm thấy tận mắt những điều cần biết. Giờ đây chàng phải tìm cách thoát hiểm. Chàng đã dụng tâm mang thân vào miệng cọp, muốn ra khỏi hầm mỏ không phải là dễ. Chàng bèn dắt Si Thoeng chạy đến cánh cửa nhà kho. Xô ra không được, chàng co chân đạp mạnh. Cánh cửa kêu rầm 1 tiếng, dứt khỏi bản lề đổ xuống đất.


Điều chàng chờ đợi đã tới.


Hai bóng đen từ khuỷu hành lang chạy vụt lại, tay cầm mã tấu sáng loáng. Cả 2 đều nhìn thấy chàng, và đều chém vạt từ trên xuống. Một lưỡi từ bên trái, 1 lưỡi từ bên phải, 2 lưỡi mã tấu sắc bén như dao cạo kèm Văn Bình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu chàng chỉ có 1 mình thì thế tấn công nguy hiểm này sẽ chẳng lấy gì làm nguy hiểm. Ngặt vì còn Si Thoeng 1 bên. Nàng cũng biết võ, song tài nghệ của nàng còn non nớt, chưa đủ đối phó với 2 nhát mã tấu cùng giáng xuống 1 lúc trong hành lang chật chội.


Nhanh như viên đạn thoát khỏi nòng súng, Văn Bình gạt cánh tay trái ra sau, đồng thời ngã ngửa người. Si Thoeng bị chàng hất chúi vào vách trước khi nằm sóng soài trên đất. Tuy nhiên, nàng đã thoát chết.


Giây đồng hồ nguy hiểm đã qua.


Giờ đây, vấn đề chuyển bại thành thắng không còn là bài toán điên đầu, đối với Văn Bình nữa. Chàng vặn người, xương sống của chàng uốn cong mềm mại như xương sống của cô gái 16 tuổi làm nghề nhào lộn trong rạp xiếc. 2 lưỡi mã tấu chém hụt vào không khí, chỉ cách lỗ rốn của chàng chưa đầy 5 phân tây. Lối tránh đòn của Văn Bình đã được phối hợp với 1 thế phản công kỳ diệu. Vì chém hụt, 2 tên địch phải vận toàn lực vào cánh tay để ngưng mũi dao lại và nâng vội lên cao hầu khỏi chém phải nhau. Sức mạnh của chúng được tập trung vào cánh tay khiến cho nửa thân thể phía dưới, đặc biệt là 2 chân bị đuối hẳn, khác nào nhà lực sĩ có bộ ngực, bờ vai và bắp tay nảy nở mà cặp giò lại bé nhỏ như cặp giò con nít. Kết quả là Văn Bình khoèo chân nhẹ cả 2 đều ngã lăn chiêng. Một tên vập đầu vào đá bị ngất ngay sau khi ngã xuống. Tên thứ hai với thân hình lực lưỡng có vẻ chịu đựng giỏi hơn nên chỉ loạng choạng vài 3 giây đồng hồ, đánh rơi mã tấu, rồi phục hồi được thế thăng bằng. Nhưng Văn Bình đã xấn lại, nắm lấy cổ áo, dộng đầu hắn vào vách núi, rồi hỏi bằng giọng hăm dọa :


- Hắn đang chờ mày ở đâu ?


Nạn nhân hoảng hốt đáp lia lịa như máy :


- Ở cuối đường này.


Văn Bình hỏi tiếp :


- Dixon hả ?


Nghe chàng đặt câu hỏi tiếp theo, nạn nhân mới biết bị lừa. Chàng đã hỏi trống không " hắn đang chờ mày ở đâu ", không nói rõ hắn là ai. Đến khi chàng nhắc đến Dixon, nạn nhân mới kinh sợ, mặt tái mét, tròng mắt láo liên. Chắc Dixon đã ra nghiêm lệnh cấm thuộc hạ không được đá động tới hành tung của hắn.


Văn Bình nhếch mép cười, nụ cười báo hiệu sự giết chóc :


- Thế nào, chú em đã chịu nói chưa ? Dixon hay Pelam ?


Nạn nhân mở miệng định nói song vội ngậm lại, 2 mắt đột nhiên trợn trừng trong sợ hãi. Văn Bình nghe " phật " 1 tiếng nhẹ. Tiếng của mũi tên rời khỏi dây cung. Tiếp theo là tiếng " ối " ngắn ngủi nhưng thảm thiết. Tên thuộc viên của Dixon nhảy bật lên như ngồi chạm lò so rồi khuỵu xuống, thở hắt ra. Một mũi tên nhỏ xíu cắm vào vú trái của hắn. Có lẽ vết thương trúng tim nên nạn nhân mạng vong 1 cách nhanh chóng và êm thắm. Văn Bình bước chéo sang bên và quay lại. Trước đó 1 phần tích tắc đồng hồ, 1 giọng nói quen thuộc đã cất lên sau lưng chàng, sặc mùi kiêu ngạo và thách thức :


- Không phải Dixon đâu. Mà là bạn cố tri. Xin chào đại tá Z.28 thân mến.


Người vừa cất tiếng chào mát Văn Bình là Pelambangkitô, gọi tắt là Pelam, chồng hờ của Rôsita. Văn Bình thản nhiên nhìn cây cung bằng tre, giây bắn bằng ruột mèo phơi khô mà Pelam đang cầm trong tay, với mũi tên tre vầu nhỏ xíu, sẵn sàng để bắn :


- À, chúng mình lại được gặp nhau. Tôi không ngờ anh còn nghề bắn cung tài tình nữa.


Pelam nói :


- Tôi cũng như anh vậy. Nghề gì cũng biết.


- Không, tôi và anh hoàn toàn khác nhau. Không khi nào tôi đối xử tàn nhẫn, và vô lương tâm với nhân viên dưới quyền.


- Hắn không làm tròn nhiệm vụ nên chết đáng đời. Vả lại, hắn đang rục rịch phản thùng. Tôi không thể dung thứ thuộc hạ tham sống sợ chết trước mặt kẻ thù. Vì vậy, tôi giết hắn chứ không giết anh.


- Cám ơn. Bây giờ chúng ta đi đâu ?


- Yêu cầu anh tiến lên phía trước, và tiếp tục đi như thế. Hết hành lang thì rẽ vào căn phòng bên trái. Đó mới là nơi cất giữ những bí mật mà anh đã mất bao nhiêu công phu tìm kiếm vô ích.


- Đầu đạn nguyên tử ?


- Vâng, đầu đạn nguyên tử. Đem ráp vào là 12 hỏa tiễn ngắn tầm mà anh thấy trong nhà kho sẽ trở thành võ khí vô cùng lợi hại. Nó sẽ thay đổi cục diện Đông nam Á khi được đem dùng. Sở dĩ tôi nói sự thật, không giấu diếm vì lần này anh không còn hy vọng, dầu là hy vọng 1 phần ngàn, thoát khỏi tay tôi. Chúng tôi đã bố trí đầy đủ từ đầu đến cuối, không sót 1 chi tiết cỏn con nào. Dầu sao tôi cũng thành thật khen anh vào phút chót, anh đã mua chuộc được con bé ngu xuẩn, và đánh lừa tôi trong máy tiếp âm, khiến tôi chờ mất công toi. Nếu không, anh đã bị bắt ngay sau khi xuống hầm.


- Si Thoeng làm việc cho anh lâu chưa ?


- Mới.


Căn phòng ở cuối hành lang gồm những tiện nghi tân tiến mà Văn Bình không thể ngờ tới. Tường được xây bằng gạch, sơn màu vàng nhạt, từng chùm đèn điện sáng rực treo lủng lẳng trên trần nhà : thoạt trông ai cũng tưởng là phòng khách sạn, loại phòng đôi dành sang trọng dành cho khách trọ triệu phú chứ không dè đây là nhà hầm trong 1 mỏ kẽm đầy bụi, bên trên là quang cảnh hoang liêu.


Pelam kéo ghế mời :


- Anh ngạc nhiên, phải không? Cho dẫu anh trả lời " không " tôi vẫn biết rõ lòng anh nghĩa " có ". Đáng tiếc là anh không còn thời giờ khám phá thêm bí mật dưới hầm mỏ ở bến tàu Sawan này nữa. Anh đã xuống đây, đã mục kích những điều chúng tôi giấu kín từ nhiều tháng nay, nhiều năm nay, nên anh phải chết.


- Vậy anh còn chờ gì mà chưa hạ thủ ?


- Ha, ha ... Lần thứ nhất trong đời tôi thấy 1 thanh niên đẹp trai, thích ăn ngon, và gái đẹp như anh lại khoái chết hơn là sống. Anh yên tâm, muốn sống mới khó, chứ muốn chết thì quá dễ. Lát nữa, anh sẽ chết sau khi chứng kiến những phút cuối cùng của cô gái Thái mà anh yêu.


- Đồ hèn ! Bọn anh chỉ có can đảm giết hại người vô tội, yếu đuối.


- Anh yêu cô nàng đến thế kia ư ?


Si Thoeng đang ngồi gục đầu trong góc bỗng ngẩng phắt đầu nhìn Văn Bình. Nàng đã tỉnh hẳn. Trên mắt long lanh ngấn lệ. Chàng giả vờ không nhìn thấy nàng, quay mặt nói với Pelam :


- Bảo là yêu e không đúng. Trong đời tôi chưa yêu ai. Nói đúng hơn, tôi không yêu ai. Nàng là người đàn bà tốt nên tôi có cảm tình thắm thiết. Vì yêu tôi, nàng mất mạng. Tôi sẵn sàng mang tất cả những kho báu trên đời này để đổi lấy mạnh sống của nàng. Anh thừa biết tôi là kho báu tin tức và tài liệu tối mật, trị giá hàng tỉ đôla. Nếu anh ...


- Cám ơn ! Cám ơn ! Anh đã cho nhiều kẻ khờ khạo uống nước đường như vậy rồi. Chẳng qua anh muốn kéo dài thời giờ. Nói dứt khoát để anh biết, chúng tôi không cần tin tức và tài liệu tối mật của anh.


Văn Bình thở dài :


- Vậy thì thôi !


Pelam bỗng đứng dậy. Bên cạnh hắn là 1 cái bàn sắt sơn xanh lá cây, bên trên kê cái máy truyền tin lớn do Đông Đức chế tạo. Đèn điện trong máy vừa phựt cháy. Thay vì đeo mũ nghe, hắn lại mở để trên bàn, cốt cho Văn Bình nghe. Hắn bấm nút và cất tiếng :


- Pelam đây ... bắt được cả 2 rồi. Xin anh chỉ thị mới. Anh em chỉ chờ anh ra lệnh là xuống tay.


Tiếng Dixon :


- Thong thả. Tôi sẽ đến ngay bây giờ.


- Nghĩa là đợi anh đến, chứ chưa giết ?


- Chưa.


- Tại sao ?


- Do ý kiến của Akita.


- Hừ, cứ thả mồi bắt bóng mãi thì hắn lại trốn thoát mất thôi. Những lần trước tóm được hắn, người ta đã tiếc rẻ, muốn khai thác xong mới giết, rốt cuộc mất cả chì lẫn chài. Đề nghị anh trình bày lại với Akita.


- Không được. Đó là lệnh của Trung ương.


- Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu ...


- Đừng nói càn. Nếu anh sợ hắn trốn thì đóng cửa hầm lại, và tăng gấp đôi số người gác. Trừ phi biến thành chim mới có hy vọng bay lên khỏi hầm mỏ. Trong vòng 15, 20 phút tôi sẽ đến nơi.


Pelam chào Dixon rồi cúp điện đàm. Trong khi trò truyện, hắn luôn luôn chĩa cái bút máy Parker 75 bằng bạc về phía Văn Bình. Hơn ai hết, Văn Bình biết đó là súng bắn đạn hơi độc. Loại bút máy - súng hơi độc bỏ túi này rất hữu hiệu và chính xác. Văn Bình giỏi võ đến đâu cũng vô ích. Pelam chỉ bấm nút là chàng sẽ trúng đạn bất tỉnh trong chớp mắt. Và tùy theo thứ hơi độc được dùng, chàng sẽ mê man hoặc tê liệt tứ chi. Thấy chàng dán mắt vào cây bút máy Parker 75, Pelam nhún vai, giọng tự tin :


- Anh khoái cái bút máy này lắm, phải không? Vậy anh trổ tài thoát thân đi, tôi sẽ biểu diễn cho anh thưởng thức. Súng hơi chứa 3 viên đạn, mỗi viên chỉ nhỏ bằng hột đậu nhưng tác dụng của nó lại mạnh hơn 1 thùng thuốc mê thông thường. Sư tử là giống vật có sức chịu đựng bền bỉ nhất chống lại thuốc mê và hơi độc mà chúng tôi chỉ cần 1 hột đậu. Năm ngoái, tại sa mạc Sahara, Phi châu, 1 viên đạn hơi bắn gục luôn một lúc 1 cặp vợ chồng sư tử. Dầu sao anh chỉ có 1 mình, lại chỉ nặng bằng phần 3 con sư tử, cho nên tôi tin rằng anh chẳng dại gì tìm cách quật ngã tôi.


Văn Bình lặng thinh. Chàng biết hắn nói thật. Ruột gan chàng rối như tơ vò. Bằng mọi cách chàng phải triệt hạ hắn trước khi Dixon tới.


Trong khi ấy, Si Thoeng cũng nghĩ như chàng. Pelam không để ý đến nàng vì nàng đang ngồi ủ rũ dưới đất. Nếu nhìn sang bên, Pelam sẽ chạm phải luồng nhỡn tuyến sắc như dao cạo của cô gái Thái. Đối với nàng, cái bút máy Parker 75 mà Pelam cầm trong tay không phải là vật lạ. Nàng đã biết công dụng ghê gớm của nó. Cảnh sát Hoa Kỳ hiện dùng 1 loại bút máy tương tự để bắn hơi độc Mace trong vòng 2, 3 thước, và trong vòng 8 giây đồng hồ 8 hột thuốc. Một loại tối tân hơn có thể làm mọi đối phương té ngã trong đường kính 10 thước, hoặc xa hơn nữa. Cái bút máy Parker 75 của Pelam do KGB sô viết mạo kiểu Parker do Hoa Kỳ chế tạo, trong ruột cũng chứa hơi Mace, song mạnh hơn, độc hơn, và tác dụng lâu hơn 1.


Si Thoeng liếc nhìn Văn Bình bằng đuôi mắt. Chàng cũng đang nhìn nàng.


Bất giác nàng cảm thấy yêu chàng tha thiết. Chàng bị du vào tử địa vì nàng. Nếu nàng nói rõ sự thật sớm với chàng ở thủ đô Vọng các, chắc chắn sự thể đã đổi khác.


Pelam vẫn say sưa ca tụng công hiệu không tiền khoáng hậu của cái bút máy chứa hơi độc :


- Sao anh lại im lặng, không trả lời ? Ha, ha ... có lẽ anh đã biết đây là loại bút đặc biệt, chứa hơi tê liệt đặc biệt. Anh chỉ nhích người là tôi nhả đạn ngay, và anh sẽ ngã lăn xuống đất, như thể bị đòn knock-out vào quai hàm. Nửa giờ sau anh mới có hy vọng tỉnh lại. Hơi này rất khó chịu, anh sẽ nhức nhối gân cốt hàng tuần lễ. Vì vậy ...


Càng mê man với bản độc thoại tràng giang đại hải, Pelam càng quên bẵng thiếu phụ Thái đang rình rập ở góc phòng. Nàng đã quyết tâm đoạt chiếc bút máy Parker 75 đựng hơi Mace để cứu Văn Bình. Nàng biết Pelam bắn hay, lại giỏi võ. Nàng còn mệt mỏi, chưa hồi phục được sức khỏe. Nhưng nàng không thể trì chậm thêm nữa. Pelambangkitô đang nói ba hoa chưa dứt câu, nàng đã đứng vụt lên, và nhảy bổ vào người hắn. Nàng chưa biết sẽ làm cách nào để cướp khẩu súng bút máy, hoặc xô Pelam ngã. Nàng giống như cái máy, hoàn toàn tuân theo lệnh điều khiển của 1 chủ nhân vô hình. Nghe tiếng động Pelam ngừng nói. Hắn nghiêng mình thật nhanh. Si Thoeng chưa kịp chạm vào người hắn đã vung tay chặn lại. Văn Bình đã có dịp giao đấu với Pelam nên cảm thấy ớn lạnh xương sống. Sự việc xảy ra mau lẹ như lằn chớp xẹt nên Văn Bình không có thời giờ ra tay để cứu người đàn bà Thái liều mạng. Miếng đòn tàn bạo của gã đàn ông Phi giỏi võ tạo ra 1 âm thanh khô khan. Bị đánh vào đỉnh đầu, Si Thoeng rớt rụng xuống nền hầm, và giẫy lên như con cá vừa bị chặt đầu.


Sau khi triệt hạ Si Thoeng, Pelam nghĩ ngay đến Văn Bình. Hắn xoay người lại, chĩa khẩu súng bút máy vào ngực chàng. Chỉ 1 phần trăm tích tắc đồng hồ nữa là viên đạn hơi quái ác sẽ bắn khỏi cái lỗ nhỏ li ti ở đầu bút song Văn Bình đã chuyển đã sang thế công vũ bão trước khi đối phương bấm nút. Ngọn thần cước vang danh 4 bể của điệp viên Z.28 được tung ra, nhằm cườm tay cầm súng bắn hơi độc Mace. Chàng có cơ hội giao đấu với Pelam, nên không dám khinh thường. Về võ công, hắn chưa bằng chàng, nhưng về kinh nghiệm hắn không đến nỗi thua kém. Trông cách tránh đòn của hắn trên du thuyền, chàng biết hắn đã am tường thuật tàng hình Ninjutsu Nhật bản. Vì vậy chàng phải lợi dụng triệt để yếu tố bất thần.


Pelam cố phản ứng trước Văn Bình nhưng ngọn cước kinh thiên động địa đã rớt xuống nhanh hơn. Cái bút máy Parker 75 bằng bạc bị đá văng vào vách phòng. Pelam còn luống cuống thì bàn chân trái của Văn Bình đã phóng tiếp. Nhờ tài nghệ song cước, Văn Bình đã thoát thân trên sống Chao Phya trước mũi súng của Pelam. Nhưng lần này hắn quyết không để chàng thoát thân dễ dàng như trước nữa.


Hai bàn tay gân guốc của hắn nắm lấy nhau biến thành hàng rào đón đỡ ngọn cước lợi hại. Nội công của Pelam khá thâm hậu song vì Văn Bình vận toàn lực nên hắn bị hất chúi ra sau. Văn Bình rượt theo, quét 1 atémi ngang cổ hắn. Hắn lộn người tránh. Phải là võ sĩ cừ khôi mới có thể tránh đòn trong lúc té ngã. Tuy nhiên, miếng điểm huyệt ghê gớm của Văn Bình đã ào tới như nhiều ngọn cuồng phong nhập một.


Hắn đành lãnh phát atémi vào cuống họng. Một tiếng " hự " yếu ớt vang lên.


Pelambangkitô, trùm thảo khấu đội lốt tỉ phú hào hoa Phi luật tân, chồng hờ của giai nhân Rôsita, ngã sóng soài trên đất, và trong nháy mắt đã trở thành cái xác không hồn.


Không kịp nghĩ đến Si Thoeng đang rên rỉ trong góc, máu chảy đầy 2 màng tang quện dính lấy mái tóc lơi lả tuyệt đẹp, Văn Bình vội ngồi xuống trước bàn sơn màu xanh lá cây, chụp mũ nghe vào đầu, bàn tay thoăn thoắt trên máy truyền tin. Chàng bắt đầu gởi tín hiệu cho điện đài của Lê Diệp ở Vọng các. Tu tu ... tít tít ... chàng đánh tín hiệu bằng tay trái, tay phải cầm bút chì hí hoáy dịch bức điện sang mật mã. Chàng biết là thời giờ có hạn nên chỉ truyền đi 2 bức điện thật ngắn. Thành công hay thất bại của công tác Trường Huệ tùy thuộc bức điện này. 3 phút sau, bức điện được đánh đến giòng chữ chót, chàng xô ghế đứng dậy.


Khuôn mặt đẫm máu và đôi mắt lạc thần của cô gái Thái làm Văn Bình rụng rời tay chân. Nàng chỉ bị Pelam đánh 1 đòn nên Văn Bình đinh ninh nàng bị thương, nhiều lắm là trọng thương. Chàng tin tưởng tài xoa nắn của chàng sẽ giúp nàng khỏi đau đớn, và cứu nàng khỏi chết dễ dàng.


Y lý Trung hoa chia các mạch trong cơ thể con người làm 12 kinh, mỗi kinh liên quan đến 2 bộ phận nòng cốt. Trên phương diện võ thuật, còn kinh mạch thứ 13 nữa gọi là huyền hư mạch, nghĩa là là mạch kín, khi có khi không. Mạch huyền hư ăn thông với hệ thống tuần hoàn từ tim lên óc, nhiều khi con người bị đông máu làm động mạch dẫn máu và dưỡng khí lên óc bị tắc nghẽn, gây ra hôn mê hoặc mạng vong. Kẻ cao thủ chỉ cần điểm vào mạch huyền hư là nạn nhân được hồi sinh.


Nhu đạo Nhật bản cũng có thể làm mạch máu tắc nghẽn hoặc khai thông chỉ bằng 1 đòn atémi đặt trúng huyệt. Tuy nhiên, so sánh với huyền hư mạch pháp thì nghệ thuật atémi còn thua 1 trời 1 vực. Thuật hồi sinh của nhu đạo, mệnh danh là Kuatsu, cứu sống được những người bị đánh chết giấc hoặc hấp hối. Nhưng khi nạn nhân đã chết thật sự, mạch ở cườm tay bị mất hẳn, tròng mắt bất động, đặt tấm gương trước mũi không còn mờ nữa thì thật Kuatsu chỉ thành công trong 1 số ít trường hợp.


Muốn cứu người mới tắt thở, y học tây phương áp dụng phương pháp mổ ngực, lấy tim ra ngoài, chích thuốc khỏe vào tim và xoa bóp cho đến khi bắp thịt tim đập lại. Đặc điểm của huyền hư mạch pháp là không cần giải phẫu mà có thể giúp trái tim đã ngưng hoạt động lại hoạt động đều hòa như cũ.


Ngặt vì huyền hư mạch pháp do 1 nhóm tăng sĩ của Thiếu lâm tự Trung hoa sáng tạo nên nạn nhân đã chết chỉ có thể được hồi sinh nếu không đa mang sắc dục trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Thấy Si Thoeng nằm sóng soài trên đất, mặt ngoẹo sang bên, Văn Bình cúi xuống tìm động mạch ở cổ, vận khí lên đầy đan điền rồi nhẹ nhàng ấn xuống mạch huyền hư ở gần lõm xương quai xanh.


Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên vì nàng vẫn không cựa quậy. Chàng vạch mi mắt nàng và chỉ thấy toàn màu trắng. Chàng định điểm huyệt lần nữa, nhưng chợt nhớ ra 1 điều. Chàng chợt nhớ lại nghiêm giới của huyền hư mạch pháp. Cho đến vị sư tổ của huyền hư mạch pháp cũng không thể cứu nàng sống lại, huống hồ Văn Bình chỉ là môn sinh tầm thường, học lỏm được phần nào trong những ngày phiêu dạt trên lãnh thổ trung quốc. Vì trong 48 giờ đồng hồ qua, nàng đã gần gũi đàn ông. Nàng đã ăn nằm với chàng.


Có lẽ huyền hư mạch pháp đã tác động phần nào trong cơ thể nên nàng hơi chuyển mình. Mắt nàng mở hé, và trong 1 vi phân thời khắc, nàng nhìn thấy chàng. Miệng nàng điểm phớt 1 nụ cười tươi tắn. Văn Bình vội vàng giật tóc nàng, gọi lớn :


- Em, em đã tỉnh chưa ?


Chàng giật đứt 1 mảng tóc mai mà nàng vẫn không phản ứng. Mặt nàng đã chuyển sang màu xám ngoẹt. Nàng đã chết. Cố bám lấy tia hy vọng cuối cùng, Văn Bình hà hơi nóng vào miệng nàng, song nàng đã đờ ra như khúc gỗ.


Văn Bình thở dài đứng lên. Đứng lên nhưng chưa kịp quay lưng lại khi thoáng nghe tiếng động nhỏ thì giọng nói chát chúa của Dixon, con người luôn luôn đeo nhánh hoa trường huệ trên túi áo, đã hắt vào tai chàng :


- Nàng không tỉnh lại nữa đâu. Nàng đã chết rồi, anh không biết ư ?


Biết là kháng cự vô ích vì đối phương đã đề phòng cẩn mật, Văn Bình ngoảnh mặt nhìn Dixon, 2 tay vẫn buông thõng :


- Phải, nàng đã chết. Pelam đã giết nàng. Các anh là bọn người lòng lang dạ thú.


Dixon cười gằn :


- Anh đã trả thù cho cô gái của anh, còn phàn nàn gì nữa ?


Văn Bình nhún vai :


- Tôi chỉ mới hạ được Pelam. Ít ra tôi phải nghiền anh nát vụn thì nàng mới có thể yên hồn nơi chín suối.


- Anh muốn giao đấu với tôi ư ?


- Dĩ nhiên. Tôi thách anh đấy.


- Cám ơn.


- Tôi chấp anh 3 đòn. Nếu từ chối, anh là thằng hèn. Giới võ lâm chúng tôi thà chết chứ không bao giờ chịu nhục.


- Anh đừng hòng khích tướng tôi. Đây không phải là võ đài, có trọng tài và công chúng theo dõi cuộc đấu. Nghề này cũng không có nhục hay vinh. Kẻ nào nhanh tay trước thì thắng. Tuy nhiên, nếu có thời giờ, tôi cũng xin hầu tiếp anh vài ba chục hiệp. Công việc trước, du hí sau, phải không? Bây giờ anh hãy theo tôi.


- Đi đâu ?


- Ra bờ biển. Du thuyền Thiên Thần đang buông neo sẵn đợi anh. Nữ chủ nhân cũng có mặt ở đấy.


- Rôsita ?


- Phải. Người đàn bà kiều diễm, đa tình, và đầy sinh lực đã chở giùm khí giới cho công ty chúng tôi từ miền nam Phi luật tân qua Nam dương quần đảo, Mã lai Á đến Thái lan.


Văn Bình nhíu mày :


- Nghĩa là ...


Dixon ngắt lời chàng, giọng đầy kiêu căng :


- Nghĩa là CIA, ông Hoàng và anh đã bị lừa 1 cách thảm hại. Tôi cho giấu 12 đầu đạn nguyên tử dưới hầm tàu du thuyền Thiên Thần, chờ anh đến Vọng các, ló mặt ra, là đưa luôn tàu về đây. Cám ơn anh đã hộ tống hàng hóa giùm tôi. Nếu không có anh, tôi đã bị lôi thôi ngay sau khi rời quần đảo Mindanao. Nhân tiện, anh cũng nên biết là 1 tiềm thủy đĩnh của CIA đã theo tôi trong gần 300 hải lý, nhiều lần trồi lên, lặn xuống gần tàu Bồng Lai. Tiềm thủy đĩnh này được trang bị những máy móc đặc biệt có tác dụng " nhìn " xuyên qua vỏ tàu để khám phá hỏa tiễn và đầu đạn nguyên tử giấu dưới hầm tàu. Dĩ nhiên họ chẳng tìm ra được gì vì đầu đạn nguyên tử được chở trên tàu của anh, còn hỏa tiễn thì cất trong hầm mỏ ở Sawan. Rốt cuộc, tôi được coi là ... vô tội, và tiềm thủy đĩnh chạy thẳng 1 mạch. Tội nghiệp cho anh. Khi anh gặp nạn ở Nam dương, tôi đến Mã lai mà lo ngay ngáy, chỉ sợ bọn lính Nam dương tịch thu luôn du thuyền Thiên Thần. Một lần nữa, tôi xin cám ơn anh. Lát nữa, khi anh ra đến bờ biển, du thuyền sẽ chạy ra khơi, thân tàu đã được sơn lại hoàn toàn, giấy tờ của tàu cũng như của thủy thủ đoàn cũng được đổi khác hoàn toàn. Nó biến thành tàu Sôchiđa Maru, treo cờ Nhật. Trên mặt biển Đông nam Á, có hàng trăm tàu Nhật di chuyển ngày đêm nên không ai dám ngờ tàu Sôchiđa là tàu Nhật giả mạo. Vả lại, nó mang giấy tờ giả nhưng giống như thật. Đêm nay, trăng rất sáng, tàu lại chạy về hướng đông nên nằm trên boong rất thú. Chỉ tiếc là anh không còn được sống cho đến lúc trăng lên thần tiên ấy


- Ồ, khi tôi mới lọt lòng mẹ, nhiều ông thày tướng đã cả quyết là tôi chết non, không thể nào qua được 12 tuổi. Lớn lên, dấn thân vào nghề điệp báo hành động, hàng năm đùa bỡn với Thần Chết cả chục lần, và lần nào tôi cũng đoạt phần thắng, thường là đoạt phần thắng vào phút chót. Cho nên lát nữa đây, nếu tôi không gặp hên và bị anh giết, thì cũng là chuyện thông thường. Tôi đã quá thọ rồi, phải không anh?


Văn Bình vừa nhắc lại 1 chứng tích của quá khứ mà chàng không nói cho ai biết, trừ ông Hoàng. Theo Tử vi đẩu số, thì tiểu nhi chào đời nhằm cung Thìn hoặc cung Tuất luôn luôn èo uột, rất khó nuôi, chỉ khi nào qua 12 tuổi mới chắc chắn là sống. Giờ xấu, khó nuôi này gọi là giờ Kim sà thiết tỏa. Con trai sinh vào cung Sửu hoặc cung Mùi thì tuy ốm đau nhưng vẫn có thể nuôi được, ngôn ngữ tướng số gọi là sinh Bàng giờ.


Cậu bé Tống Văn Bình sinh nhằm giờ Kim sà thiết tỏa, vậy mà từ nhỏ đến lớn không hề ốm nặng, càng lớn càng khỏe, càng lớn càng thông minh dĩnh ngộ, càng thích mạo hiểm. Sở dĩ Văn Bình thắng được định mạng Kim sà thiết tỏa vì số chàng cuộc loại Phi thường cách, nói theo ngôn ngữ Tử vi thì Mệnh có các sao Tử, Phủ, Vũ, Tướng nhập miếu vượng địa tọa thủ. Còn Thân thì có Sát, Phá, Liêm, Tham cũng vượng địa, lại thêm sự phù tá của các sao tốt thượng đẳng.


Dixon ngửa cổ lên trời, cười ha hả. Ngọn lửa tự phụ đang bùng cháy cực độ trong lòng hắn. Hắn không ngờ rằng Văn Bình đang rình rập hắn từng li từng tí, chờ 1 nháy mắt bất cẩn của hắn để tìm cách tung độc thủ.


Nháy mắt bất cẩn này đã đến.


Văn Bình đã nhích lên 1 bộ mà Dixon không biết. Hoặc hắn biết song ỷ vào khẩu súng nạp đạn sẵn và tài bắn 100 phát trúng 100 nên đã coi thường. Văn Bình đã tính toán kỹ càng. Chàng chỉ có thể đánh rớt khẩu súng khỏi tay Dixon nếu tung 2 chân lên thinh không, và phóng ra ngọn cước bằng chân phải. Nhưng khi chàng nhảy lên thì hắn có thể lảy cò. Muốn chuyển bại thành thắng, Văn Bình phải xử dụng phong quyền. Đặc điểm của phong quyền là đánh những đòn ngắn, chỉ cốt lấy nhanh trong khi đối phương sơ hở. Đặc điểm khác của phong quyền là không nhằm vào cơ thể đối phương, mà là đánh gió, tạo ra 1 sức ép cực mạnh làm cho đối phương tán loạn tinh thần hoặc loạng choạng trong chớp mắt, rồi sau đó sẽ hạ thủ.


Nội công của Văn Bình đã tới trình độ cao siêu nên chàng có thể điều khiển nguyên khí trong người tới những điểm lựa chọn như đan điền, đầu ngón tay, đầu ngón chân, biến thành 1 luồng sáng laser vô hình, có thể xuyên thủng tờ giấy trước mắt.


Dixon đang ngửa cổ lên trời, cười ha hả thì Văn Bình thở phù 1 cái, đồng thời chụm bàn tay phải tống ra phía trước. Đòn phong quyền của chàng quả có sức mạnh dị thường, chỉ nghe vút 1 tiếng như gió thổi bàn tay cầm súng của Dixon bị rung rung, toàn thân hắn bỗng lảo đảo như người say rượu. Văn Bình tiếp theo bằng ngọn cước chân trái. Khẩu súng tuột khỏi bàn tay Dixon. Chàng bồi thêm 1 atémi vào yếu hầu đối phương. Hắn phải ngoẹo đầu 1 cách vất vả để tránh đòn. Dixon tức quá, thét 1 tiếng " kiai " để phục hồi tinh thần, rồi nhảy lùi lại 1 bộ. Văn Bình rượt thêo, phóng luôn 2 đòn chân ác liệt. Chàng đinh ninh áp đảo được hắn. Tuy nhiên, Dixon lùi lại 1 bộ không phải để chuẩn bị chống trả.


Mà là để rút súng. Rút khẩu súng đeo dưới nách.


Hắn chĩa họng súng đen ngòm vào ngực Văn Bình, giọng vẫn kiêu căng và thách đố :


- Hay lắm, giỏi lắm. Lần đầu tiên tôi thấy 1 võ sĩ xử dụng phong quyền. Nhưng anh Văn Bình ơi, tôi đã biết tài anh nên đã thủ sẵn võ khí dự bị trong người. Anh không còn hy vọng đánh gió lần thứ hai nữa đâu. Bây giờ anh nên nghe tôi mà ngoan ngoãn đi ra ngoài. Như vậy may ra Akita sẽ nghĩ lại mà cho anh chết được vẹn toàn thân xác.


Văn Bình giả vờ sửng sốt :


- Akita ? Akita là ai ?


Dixon hừ 1 tiếng, rồi nói :


- Anh không biết hay cố tình không biết ? Tôi không tin. Nàng thường nhắc đến anh. Nhưng anh Văn Bình ơi, anh nổi tiếng trên thế giới về vẻ đẹp trai, đàn bà nào gặp anh cũng mê mẩn tâm thần như bị thôi miên, vậy mà Akita lại không có cảm tình với anh. Trái lại, nàng coi anh là kẻ thù bất cộng đái thiên. Nàng thề tự tay đâm mũi dao vào tim anh, đứng nhìn cho đến khi anh ra hết máu, rồi tự tay mang thây anh lên boong, liệng qua lan can xuống biển. Phải hành hạ anh như vậy, nàng mới có thể rửa được mối thù xưa kia trên đảo Đài loan.


Văn Bình quay lại :


- Nàng biết tôi dính vào vụ này lâu chưa ?


- Từ phút khởi đầu. Như anh đã biết, nàng vẫn tiếp tục giữ chức vụ chỉ huy. Còn tôi ...


- Anh chỉ là con chó săn trung thành và dễ dạy.


- Không được hỗn. Tôi sẽ vặn họng ngay bây giờ.


- Ồ, anh lại nổi nóng rồi. Tôi rất sung sướng nếu được anh vặn họng. Nhưng tôi tin là anh không dám. Võ nghệ của anh chỉ vừa đủ vặn họng bọn thiếu niên ăn cắp vặt ngoài đường. Như tôi đã đề nghị, sẵn sàng chấp anh 3 đòn. Anh đánh, tôi sẽ không đỡ. Xong 3 đòn, tôi mới thật sự giao đấu. Anh đừng ngại, tôi sẽ không giết anh đâu.


Hai mắt đỏ ngầu như pha tiết loãng, Dixon gầm lên trong cơn giận dữ cao độ :


- Được. Anh muốn thử tài thì tôi sẵn sàng. Tôi sẽ cho anh biết Dixon này không phải là võ sĩ tầm thường sau hơn 20 năm lăn lộn trên cõi giang hồ đâu.


Văn Bình khuỳnh tay :


- Nào mời anh. Anh muốn đánh vào đâu, tùy ý. Đề nghị anh hạ atémi vào yếu huyệt ở đầu và cuống họng. Anh phải giết được tôi trong 3 đòn, bằng không tôi chỉ cần 1 đòn, chỉ cần 1 đòn thôi là biến anh thành cái xác không hồn.


Văn Bình đứng tréo người, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt không biến đổi. Không ai có thể ngờ được chàng đang vận công lên các yếu huyệt để chịu đựng 3 đòn của đối phương. Phàm đối với kẻ cao thủ, chấp 1 đòn đã là nguy hiểm. Tuy nhiên, chàng vẫn tin tưởng vào tài ba và kinh nghiệm của mình. Chân khí từ bề sâu của lục phủ ngũ tạng dâng lên cuồn cuộn dưới da thịt Văn Bình như sóng dữ ngoài khơi. Bắp thịt cánh tay chàng trồi lên rồi hạ xuống, mắt chàng vụt trở nên sáng quắc. Chàng đã sẵn sàng. Dầu Dixon đánh vào tử huyệt, Văn Bình cũng vẫn trơ trơ như tượng đồng.


Dixon nghiến răng tiến lại. Hắn sửa soạn vung quyền. Song 1 tiếng kêu hách dịch phía sau làm hắn chùn tay :


- Dixon, anh làm cái gì thế ?


Cả Dixon lẫn Văn Bình đều quay lại. Một thiếu phụ tuyệt đẹp vừa hiện ra trên khung cửa. Điều đập ngay vào cặp mắt quan sát lọc lõi của Văn Bình là những đường cong vô cùng quyến rũ ở ngực, ở bụng, và ở mông thiếu phụ. Nàng mặc đồ jean bó sát nên bộ ngực lớn đã nhô ra trọn vẹn, tương phản 1 cách cháy bỏng với cái eo khiêm nhượng, và hòa hợp say mê với cái mông tròn trịa, cong cớn, và cặp chân dài ... thật dài, thật cân đối.


Có lẽ dung mạo nàng cũng đẹp, song Văn Bình không nhìn thấy rõ vì nàng trùm khăn, che kín mái tóc và 1 phần khuôn mặt. Chàng cũng không nhìn thấy nửa mặt phía trên vì nàng đeo cặp kiếng mát gọng nhựa khổng lồ, kiểu Op-art. Chàng chỉ nhìn thấy lờ mờ cái miệng. Cái miệng trước kia hay cười, nhưng giờ đây đã mím lại. Tuy chàng đã phăng ra sự có mặt của nàng ở Vọng các, chàng vẫn bị xúc động mãnh liệt. Từ 2 năm nay, chàng dò hỏi tin tức về nàng song con chim lạ đã bay đi mất, không quay về nữa. Văn Bình ngây người ngắm nàng, rồi buột miệng :


- Em ... em ... té ra là em ...


Nàng cất tiếng khàn khàn như thể hút quá nhiều thuốc lá bị đau cổ họng :


- Hừ ... anh tưởng chúng ta không bao giờ còn gặp nhau nữa sao ? Tôi cấm anh được dùng lời lẽ thân mật với tôi. Con người ngày xưa của tôi đã chết. Hiện nay, tôi là Akita.


- Akita ... em ... em không bị tàn phá ư ?


Nàng cười sằng sặc, tiếng cười sằng sặc, ghê rợn, thê lương như của bọn ma cụt đầu đêm đêm từ dưới mộ chui lên chọc ghẹo, quấy phá dân chúng yếu bóng vía ở gần nghĩa trang vùng mỏ Sawan :


- Tôi đoán không sai. Anh chỉ là gã đàn ông bạc tình. Tôi như thế này mà anh bảo là không bị tàn phá ư ? Tôi cố thương anh mà không được. Anh phải chết. Anh phải chết dưới tay tôi. Tôi đã rình rập cơ hội này từ nhiều tháng nay.


- Akita ... chúng ta hãy về sống với nhau. Anh sẽ bỏ nghề, bỏ xứ sở để chung sống với em, bất cứ ở đâu, ở chân trời hay góc biển, miễn hồ em cũng rời xa hoạt động điệp báo.


- Cám ơn anh. Nào anh thương yêu gì tôi, chẳng qua anh động lòng trắc ẩn. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi phải giết anh. Sau khi giết anh, tôi mới trở về Đông kinh, xuống tóc đi tu.


- Em ... em ...


- Anh không được nói nữa. Vì nghe tiếng anh nói, nhìn thấy mặt anh, tôi không nỡ giết anh. Tôi sẽ phản bội lời thề.


- Nghĩa là em còn yêu anh ?


- Yêu anh ? Ha ... ha ... tôi không chối cãi điều đó. Nhưng muộn mất rồi, tôi phải ra tay, bằng không anh sẽ dùng ngôn ngữ đường mật làm tôi thay đổi ý định. Văn Bình, quay lưng lại !


Văn Bình thở dài :


- Em bắt anh quay lại làm gì ? Nếu em đã cạn tình với anh thì xin em chĩa súng vào giữa trái tim. Còn nếu em chưa quên được anh thì ...


- Quay lưng lại !


- Thôi, anh cũng đành nghe theo lời em. Có phải em nhất định hạ sát anh, phải không?


- Nhất định.


- Anh xin em 1 viên đạn vào gáy để được chết nhanh hơn. Xuống suối vàng, anh sẽ phù hộ cho em. Vả lại, sớm muộn chúng mình cũng sẽ tái ngộ. Anh đã quay lưng lại rồi đấy, em sửa soạn bắn đi. Vĩnh biệt em.


Văn Bình quay lưng lại, thái độ vô cùng xúc động. Khi ấy, chàng còn có thể phản công. Nếu không đoạt được súng thì chàng cũng có hy vọng làm viên đạn thứ nhất trệch khỏi người chàng. Vì Akita chỉ đứng cách chàng 3 thước, trong tầm tung hoành của ngọn thần cước đã từng đưa chàng lên đỉnh thang danh vọng võ lâm quốc tế. Nhưng không hiểu sao chàng lại đứng yên. Tay chân chàng như bị 1 mãnh lực vô hình níu lại, chàng không cử động được nữa.


Khi ấy người đàn bà kỳ dị mang tên là Akita cũng ở trong tình trạng vô cùng xúc động. Trong nhiều năm lăn lộn, nàng được đồng nghiệp và đối phương coi là thiếu phụ không tim, có thể ăn tươi nuốt sống những người đàn ông mà nàng vừa trao đổi ân ái. Vậy mà truyền thống bình tĩnh, tàn nhẫn và lạnh lùng của người nữ thủ lãnh gián điệp đã biến đâu mất, nàng trở về vị trí của người đàn bà tầm thường, thèm yêu, thèm ôm người yêu cũ vào lòng cho thỏa tình mong nhớ. Ngón tay nàng đã đặt vào cò súng. Nàng bắn rất giỏi, chỉ bắn 1 viên là kết liễu được đời sống của điệp viên hào hoa Z.28. Mũi súng được nâng lên, nhắm vào ót Văn Bình. Nàng bóp cò là hòn chì 9 li sẽ phá vỡ ót chàng. Chàng sẽ nằm chết trong vũng máu đỏ lòm. Nhưng ngón tay chỉ được đặt vào cò súng để rồi rút ra. Nàng ngần ngừ, hết nhìn lưng Văn Bình đến Pelam và Si Thoeng nằm chết trên đất, và Dixon đứng chực 1 bên, như thể chỉ đợi nàng phất tay là nhảy xổ lại, bóp vụn Văn Bình ra thành bột.


Nàng ngần ngừ trong khoảng 1 phút. Khi ấy 1 phút đối với nàng qua nhanh hơn 1 phần 100 giây, nhưng đối với Văn Bình 1 phút lại dài bằng 1 giờ đồng hồ. Sự ngần ngừ của nàng ngầm báo Văn Bình biết là nàng không có can đảm hạ sát chàng. Nếu chàng vẫn đứng yên, có lẽ sự tình đã đổi khác. Có lẽ nàng đã quăng súng vào góc, ôm chầm lấy chàng khóc nức nở như cô gái lên 10 làm nũng mẹ. Nhưng chàng đã quay lại. Chàng quay lại với dáng điệu tự tín. Chàng quay lại với cảm nghĩ đã đảo ngược thế cờ. Và chàng đã lầm lẫn 1 cách tai hại.


Nàng như người mắc chứng mộng du, ban đêm bước xuống giường, đi lang thang trong nhà, mắt nhắm nghiền, nếu bị đánh thức đột ngột sẽ có thể té ngã và nguy đến tính mạng. Chàng vụt quay lại khiến cơn mộng du về dĩ vãng tình ái đầy sóng gió và thơ mộng đang bùng dậy trong trí nàng vụt tắt. Vụt tắt ... và nàng vụt trở về thực tại phũ phàng, tàn bạo, khắc nghiệt của nghề gián điệp, với bổn phận hạ thủ kỳ được điệp viên lợi hại Z.28. Như máy, nàng luồn tay vào túi áo, rút ra 1 khẩu súng khác, nhỏ xíu.


" Bụp " 1 tiếng khô khan.


Viên đạn chỉ bằng nửa hạt đậu bay vèo ra khỏi nòng, 1 làn khói xanh tỏa ra. Văn Bình gục xuống. Trước khi ngã chúi vào xác nóng hổi của Pelam, chàng còn kêu được mấy tiếng nhỏ :


- Tômi ! Em Tômi !


 


Khi tỉnh dậy, Văn Bình có cảm giác lạ lùng. Chàng đang nằm trên giường, nhưng lại thấy nền giường đung đưa nhè nhẹ. Chàng nhìn lên trần và xuống đất : trần nhà và mặt đất cũng đung đưa nhè nhẹ. Chàng lắc đầu nhiều lần vì sợ nhìn lầm. Tỉnh dậy sau khi bị bắn đạn thuốc mê, nạn nhân thường loạn thị, không thấy rõ đồ vật chung quanh, và không phân biệt được đúng màu sắc. Chiếc giường cũng đung đưa.


Văn Bình ngồi nhỏm dậy. Chàng không hoa mắt, không đau gáy, không rời rã tứ chi như khi còn ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Chàng đã hoàn toàn tỉnh. Và 1 tích tắc đồng hồ sau, chàng đã tìm ra sự thật. Sự thật là chàng không còn ở trên đất liền nữa, mà là ở trên tàu biển, bồng bềnh ngoài khơi. Cảnh vật trong phòng đối với chàng rất quen thuộc cái bình bằng bạc bóng loáng vẫn được đặt trong góc, cắm những bông hoa anh đào bằng ni lông trông giống hoa tươi, tuyệt đẹp. Nghĩa là chàng đang ở trên du thuyền Thiên Thần.


Cửa cabin được khóa chặt bên ngoài. Văn Bình nhảy xuống giường, đập nắm tay ình ình vào cửa. Cánh cửa mở hé, 1 cái đầu thò vào. Đầu của 1 tên thủy thủ quen mặt trên du thuyền Thiên Thần. Hắn cau mặt khi thấy chàng đứng chống nạnh, rồi mở rộng cửa, lách sang bên. Dixon khoan thai bước vào. Hắn diện đồ trắng, 1 bông hoa màu trắng thòi ra trên mép túi áo trên : hoa amaryllis, tức hoa trường huệ, loại hoa quý nở quanh năm, và lâu tàn.


Dixon há miệng toan nói thì Văn Bình xấn lại, bàn tay phải của chàng chém bổ xuống như lưỡi dao phay. Chàng tấn công không báo trước, song Dixon vẫn có thời giờ tránh kịp. Hắn nghiến răng, giọng tức tối :


- Giỏi lắm ! Cà cuống chết đến đít còn cay. Anh muốn đấu quyền với tôi thì sẽ được toại nguyện. Lát nữa, anh sẽ được sang bên kia thế giới với người yêu.


Văn Bình bàng hoàng :


- Trời, anh giết nàng rồi ư ?


- Trên tàu này, có cả thảy 2 người đàn bà, và cả 2 đều bị anh cho uống bùa mê thuốc lú. Rôsita giết tên thủy thủ canh gác, thoát ra hành lang sắp lên được đến đây thì bị bắt lại. Đúng ra, tôi rất có thiện cảm với phái đẹp, nên không thể nặng tay với nàng. Nhưng nàng đã cố tình đi tìm cái chết. Nàng hạ độc thủ hòng giết tôi.


- Anh nói láo. Võ nghệ của Rôsita còn ở trình độ tầm thường, chưa thể so sánh với anh. Nhìn cặp mắt đê tiện của anh, tôi đã khám phá ra sự thật.


- Phải, tôi đã cưỡng hiếp nàng, và nàng chống cự lại kịch liệt. Thừa lúc tôi không đề phòng, nàng cướp súng định bắn tôi. May mà Akita vào kịp.


- Rôsita chết khi nào ?


- Cách đây 1 giờ. Khi tàu ra khỏi địa phận Thái lan được 20 hải lý. Tưởng anh cũng nên biết rằng du thuyền Thiên Thần đã mang tên mới là Sôchiđa Maru, đăng ký tại Osaka, Nhật bản, và hiện nó đang nghênh ngang tiến về hải cảng Sihanoukville, Cao mên. Số hỏa tiễn gắn đầu đạn nguyên tử này sẽ được bán cho quân đội du kích. Tội nghiệp cho anh, mất bao công phu mà rốt cuộc thất bại vẫn hoàn thất bại.


Văn Bình hỏi, giọng mơ màng :


- Nàng bị Akita giết, phải không?


Dixon đáp :


- Phải. Nghĩ kỹ, nàng chết dưới tay Akita chẳng phải vì Akita thương tôi, chẳng qua vì ghen tuông. Akita yêu anh nên không thể dung tha cho Rôsita được sống.


Cặp mắt gã đàn ông tây phương ngũ tuần khôi ngô bỗng long lên sòng sọc :


- Vì Akita yêu anh nên tôi không thể dung tha cho anh được sống.


Văn Bình cười nhạt :


- Thái độ của anh rất vô lý. Anh mới quen Akita, còn tôi quen nàng từ lâu, từ ngày nàng mang tên Tômi.


Tiếng " Tômi " gợi dậy trong lòng Văn Bình 1 thời đau buồn đã qua. Phải, hồi ấy nàng là Tômi, giai nhân Nhật bản. Định mạng trớ trêu đã khiến chàng gặp nàng ở Đông kinh trong bầu không khí thương yêu, rồi ở Đài Bắc trong 1 thiên tình sử gián điệp não nùng 2. Dường như khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng đã bị nước cường toan tàn phá. Và từ bấy đến nay, chàng chưa gặp lại nàng ...


 Tiếng cười khinh bạc của Văn Bình đã bị tiếng cười ha hả của Dixon trùm lấp :


- Ha, ha ... anh quen nàng từ ngày nàng mang tên Tômi, còn tôi lại quen nàng khi nàng chưa mang tên ấy, khi nàng là đặc phái viên của Phản gián Smerch ở Đông Bá Linh nữa kia ...


- Té ra ...


- Phải, tôi là chồng của nàng. Đúng ra, tôi chỉ là chồng hờ của nàng. Trong tổ chức, cấp của nàng cao hơn tôi nhiều bậc nên nàng là thượng cấp của tôi. Nàng lại có tính trăng hoa, thay đổi tình yêu như thay đồ lót. Nhưng từ khi gặp anh, nàng hoàn toàn thay đổi. Nàng phụ rẫy tôi, lúc nào nàng cũng tơ tưởng đến anh. Nếu không có nàng cản trở, tôi đã hạ sát anh ở Vọng các. Sức chịu đựng của tôi đã căng thẳng tột độ, tôi không thể hèn yếu thêm nữa. Theo lệnh của Smerch, nàng phải giết anh dưới hầm mỏ Sawan, nhưng thay vì bắn đạn đồng nàng lại bắn đạn thuốc mê. Đưa anh xuống tàu, nàng lại còn viện cớ anh biết nhiều bí mật để đề nghị với Smerch chở anh về Liên sô nữa. Chẳng qua tình yêu ngu muội đã làm nàng mù quáng. Nàng thù anh đã gây ra vụ " Hoa Quỳnh " ở Đài Loan khiến mặt nàng bị thương tật ghê tởm, nhưng nàng không thể giết anh. Vì vậy, tôi đã bắt nàng nhốt trong cabin và xuống đây hạ thủ anh ... Đại tá Văn Bình, thiên hạ đều coi anh là đệ nhất võ sĩ, nhưng ngày hôm nay anh sẽ thấy sự thật. Anh hãy sửa soạn đối phó, chúng ta sẽ giao đấu bằng atémi, không phải thứ atémi của đệ tam đẳng, mà là thứ atémi cao siêu. Anh yên tâm, bọn đàn em của tôi đã chực sẵn bên ngoài để mang xác anh quăng xuống biển cho cá ăn thịt.


Cái chết của Rôsita như mồi lửa đốt cháy trái tim Văn Bình. Huyết quản chàng sôi sùng sục khi chàng biết rõ Dixon là chồng Akita, và Akita đang lâm nạn vì chàng.


Rốt cuộc, trận đấu giữa Dixon và chàng sẽ là trận đấu giữa 2 tình địch. Chắc chắn là 1 trong 2 người phải chết.


Ngay trong những giây đồng hồ giao chiến đầu tiên, Văn Bình đã toát bồ hôi mặc dầu không khí cabin mát rợi. Chàng đã đấu quyền với hàng trăm địch thủ, kẻ tài giỏi không hiếm, song ít khi chàng kinh ngạc. Nhưng lần này chàng đã kinh ngạc thật sự vì miếng đòn mở đầu của Dixon chứng tỏ hắn là đệ lục, hoặc đệ thất đẳng nhu đạo, nghĩa là bậc thầy của nhu đạo.


Về phương diện kỹ thuật, nhu đạo được chia làm 6 trường phái khác nhau, tiếng nhật gọi là kata 3. Ba trường phái đầu dạy môn rađđôri-kata, tức là cận vệ chiến gồm cách té ngã, tránh đòn giao đấu dưới đất, cách phóng atémi ở thế đứng và thế ngồi 4.


Trường phái thứ 4 chuyên về phép tránh đòn, thường chỉ được dạy cho võ sĩ đai đen. Trường phái thứ 5 và thứ 6 gồm những thế cao siêu, phải học đến đệ thất hoặc đệ bát đẳng mới nắm được bí quyết. Trường phái thứ 7 gồm thể thao thể dục nhập môn nhu đạo. Còn trường phái thứ 8 và thứ 9 là môn cận vệ chiến, gồm 21 thế công thủ kỳ lạ.


Tuy mới là đai đen đệ tứ đẳng, Văn Bình đã hấp thụ được nhiều đòn bí truyền của võ Nhật. Vì vậy chàng đã học qua koshikino-kata, môn võ được dùng cho các cuộc thi từ đệ thất lên đệ bát đẳng cũng như am hiểu itsutsu-no-kata, môn võ ngày xưa của võ sĩ đạo Nhật mặc áo giáp, và hiện nay được dùng cho các cuộc thi từ đệ lục lên đệ thất đẳng nhu đạo.


Itsutsu-no-kata gồm 5 pho quyền. đặc điểm của 5 pho quyền này là thế đánh rất từ tốn và êm ái, như thể đùa bỡn, song tác động lại phi thường, nếu biết tấn công đúng phép thì đối phương phải mất mạng trong chớp mắt cho dẫu là võ sĩ đệ tứ hoặc đệ ngũ đẳng.


Vậy mà Dixon, gã đàn ông ngũ tuần trác táng, quen sống trong nhung lụa và cao lương mỹ vị lại đánh phủ đầu Văn Bình bằng 1 thế võ giản dị song thập phần lợi hại của itsutsu-no-kata. Một cách chậm chạp, Dixon vung cánh tay phải ra tông vào ngực chàng, đồng thời 2 chân tiến lên, nhằm ngáng chàng ngã lộn về phía sau. Thế võ xô ngực và ngáng chân được coi là thế võ sơ đẳng của nhu đạo, bất cứ võ sinh nhập môn nào cũng biết qua. Thoạt trông, Dixon cũng đánh như vậy, nhưng khi nhìn kỹ thì ai cũng rùng mình.


Văn Bình rùng mình toát bồ hôi. Cách đây 6 năm, chàng đã mục kích 1 võ sư 70 tuổi dùng thế công lừng khừng này quật ngã 1 cao thủ chuyên về nội công, kiêm đệ thất đẳng nhu đạo. Không dám khinh thường, chàng vội ngã người sang bên rồi co chân nhảy lùi. Dixon rú lên 1 tiếng rùng rợn rồi nhoài theo. Một lần nữa, Văn Bình lại tìm cách né tránh. Chàng cần né tránh để nghiên cứu thế võ kỳ lạ của đối phương. Nhờ biết Thần ảo công, chàng có thể né tránh không mấy vất vả. Song chàng không tài nào né tránh được mãi. Sớm muộn chàng phải vận dụng sức bình sinh để đương đầu lại bộ quyền xuất phàm itsutsu-no-kata, được coi là đệ nhất quyền của nhu đạo, cũng như của võ lâm thế giới.


Một biến cố bất ngờ đã cứu chàng khỏi cơn bí. Dixon sửa soạn đánh tiếp thì 1 thủy thủ chạy ùa vào, la thất thanh :


- Bẩm ông, bẩm ông, nguy đến nơi rồi !


Muốn đạt nghệ thật tinh vi của itutsu-no-kata, Dixon phải nín thở, chuyển chân khí lên 2 cánh tay. Tiếng kêu bất thần của tên thủy thủ làm hắn bàng hoàng, chân khí đang dâng lên bị chặn lại, và chạy tán loạn trong cơ thể. Trong khi giao đấu, tối kị là chân khí phân tán. Thoáng thấy nét mặt hơi đổi khác của Dixon, và cánh tay hắn hơi luống cuống, Văn Bình liền phóng ra 1 atémi cực hiểm. Hắn nhìn thấy miếng đòn thần tốc của Văn Bình nhưng không kịp vận nội công để hứng đỡ. Bị đánh vào lỗ trũng ở bả vai, hắn ngã nhào vào người tên thủy thủ vừa chạy vào. Tên thủy thủ lộn đầu vào tường. Thấy Dixon chỉ loạng choạng chứ không ngã, Văn Bình phóng thêm phát atémi thứ 2 trúng yếu huyệt gần nách trái. Chỉ vì 1 tiếng kêu bất thình lình mà võ công ghê gớm của Dixonbị tiêu tan trong nháy mắt. Hắn gục xuống, mắt trợn ngược, 1 tia máu đỏ rỉ ra mép, và ngưng thở. Cuộc đấu sinh tử đã chấm dứt.


Văn Bình thấy người đứng lố nhố ngoài hành lang : trong cơn bối rối, bọn cận vệ của Dixon ngây người ra như bị Văn Bình hớp hồn. Một bóng người quen thuộc, tay cầm súng, rẽ đám đông cận vệ, sồng sộc tiến vào. Văn Bình nhận ra Davak, gã thuyền trưởng của du thuyền Thiên Thần từng phục chàng sát ván trên biển Nam dương. Hắn chạm phải luồng nhỡ tuyến oai vệ của Văn Bình, và khựng người lại. Văn Bình dằn giọng :


- Davak, anh định hạ thủ tôi, phải không?


Davak nhìn Dixon và Pelam nằm bất động, vẻ mặt đang đỏ tía bỗng chuyển sang tái mét. Rồi hắn ném súng xuống nền phòng, giọng khiêm nhượng :


- Tôi là cộng sự viên của ông Pelam và bà Rôsita. Hai người đã chết. Nhiệm vụ của tôi đã hết.


Hắn quay về phía đám đông :


- Bỏ súng xuống, các bạn.


Bọn thủy thủ lần lượt nghe theo lời hắn. Văn Bình cất tiếng hỏi :


- Bà Akita ở đâu ?


Thuyền trưởng Davak đáp :


- Chết rồi.


Văn Bình tối xầm mặt mũi. Chàng hỏi, giọng nho nhỏ, dường như sợ mọi người trả lời cho chàng biết sự thật quá tàn nhẫn :


- Akita chết rồi hả ? Ai giết ?


Davak đáp, giọng thản nhiên :


- Tự sát. Chúng tôi nghe tiếng súng, mở cabin chạy vào thấy bà Akita gục bên khẩu súng, nên chạy đi báo tin ngay cho ông Dixon. Vả lại, đó mới là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là 1 tiềm thủy đĩnh vừa ngoi lên khỏi mặt biển, chiếu đèn pha sáng rực vào boong du thuyền, ra hiệu cho tắt máy.


Lẽ ra sự hiện diện của tiềm thủy đĩnh làm Văn Bình hân hoan vì nó báo hiệu công tác Trường Huệ của chàng sắp chấm dứt trong thắng lợi. Dưới hầm mỏ ở Sawan, chàng đánh điện cho Lê Diệp ở Vọng các yêu cầu áp dụng những biện pháp cần thiết. Chàng có thể thoát thân dễ dàng sau khi hạ thủ Pelam, song chàng đã cố tình ở lại để ... bị bắt, với hy vọng giải cứu Rôsita và tái ngộ người đẹp dĩ vãng Tômi. Song Rôsita và Tômi đã chết. Và cả 2 đều chết vì chàng. Ruột đau như thắt, Văn Bình theo thuyền trưởng Davak ra ngoài hành lang, lên cabin của Akita. Davak cất tiếng, vẻ mặt lo lắng :


- Thưa, tiềm thủy đĩnh đến để rước ông. Họ nói phải kêu ông lên boong, đồng thời toàn thể thủy thủ phải trình diện. Trong vòng 10 phút, họ sẽ đổ bộ lên tàu, và sẽ nghiêm trị những ai không tuân lệnh. Sắp hết 10 phút rồi, xin ông lên ...


Văn Bình nhăn mặt, hỏi :


- Bà Akita ở phòng nào ?


Thuyền trưởng Davak trố mắt nhìn Văn Bình. Thì ra Văn Bình không nghe rõ câu trả lời của hắn. Đến trước phòng Tômi, chợt nhớ đến thực tại, Văn Bình quay lại hất hàm :


- Các thùng hỏa tiễn cất ở đâu ?


Davak đáp :


- Gần phòng máy.


- Lên boong tiếp đón nhân viên của tiềm thủy đĩnh, và dẫn họ xuống kho chứa võ khí. Nói với họ là tôi được bình yên.


- Thưa ... tôi sợ họ không tin tôi.


- Không tin thì ... mặc kệ họ. Bây giờ các anh lên boong cả đi, để tôi ở đây 1 mình. Tôi cần sự yên lặng để cầu nguyện.


Sự yên lặng mà Văn Bình mong mỏi đã bị phá tan ngay trong phút đầu tiên. Bọn thủy thủ vừa lủi thủi quay đi thì tiếng súng liên thanh nổ ròn bên trên. Vì không có người điều khiển nên bọn thủy thủ thiện chiến và gan dạ trở thành những tên giặc cỏ rút rát và sợ sệt. Chúng bỏ chạy tán loạn, bắn vu vơ vài tràng đạn, gây ra những tiếng ầm ầm điếc tai.


Văn Bình quên bẵng Lê Diệp đang ra lệnh hùng dũng trên boong, quên bẵng những nguy hiểm giờ chót vì bọn cận vệ của Dixon có thể làm con tàu nổ tung. Khi ấy, chàng chỉ nghĩ đến hình dáng thân yêu của 2 người đàn bà đã an nghỉ bên kia thế giới. Như người điên, Văn Bình đâm bổ vào cửa sắt. Nếu cửa khóa chặt thì chắc chắn chàng đã bị thương. Vì cửa mở nên chàng ngã nhào vào bên trong, đè lên thi thể còn nóng hổi của 1 thiếu phụ đầu quấn khăn, mặt đeo kiếng đen gần kín mít.


Thiếu phụ này là Akita, tức Tômi.


Nàng nằm ngửa trên vũng máu đỏ lòm. Nàng tự ban 1 phát súng vào tim nên chết tức khắc. Văn Bình lồm cồm ngồi dậy, giật bức thư nàng nắm trong tay. Té ra nàng không viết thư cho chàng, mà là cho Dixon. Nội dung như sau :


" Anh Dixon,


Nhiều lần, tôi đã dứt khoát là không thể yêu anh được nữa. Anh đã chấp nhận những điều kiện của tôi, nên tôi mới chấp nhận sự cộng tác của anh trong công tác hiện hành. Nhưng anh đã bỏ lời cam kết, nổi cơn ghen tuông vô lý, dùng võ lực để giữ tôi lại trong cabin hầu được tự do hạ thủ Văn Bình.


Trước khi đến Vọng các, tôi thù ghét Văn Bình. Nhưng hôm nay, tôi lại cảm thấy tôi còn yêu chàng tha thiết. Vì vậy, tôi bị đặt trong 1 tình trạng khó xử. Trong cuộc giao đấu giữa anh và Văn Bình, sẽ có người chết. Võ công của Văn Bình rất cao siêu, song khó thể đương đầu lại nghệ thuật atémi siêu đẳng, tột đỉnh của anh. Vả lại, trong thường hợp anh thất trận, anh còn có thể dùng hơi độc chứa trong bông hoa Amaryllis trên túi áo để giết Văn Bình nữa. Nghĩa là anh sẽ nắm phần thắng.


Nếu tình trạng trái ngược xảy ra : anh bại, và Văn Bình thắng, tôi cũng phải chết vì tự ái. Tôi đeo mặt nạ để che dấu bộ mặt đã bị át xít tàn phá tại Đài Bắc. Văn Bình đinh ninh tôi chỉ bị xây xát xoàng. Chàng thắng, sẽ phăng ra sự thật phũ phàng, và chàng sẽ thất vọng.


Nhưng anh Dixon ơi, giả thuyết anh bại, chàng thắng chỉ là giả thuyết có rất ít hy vọng thành sự thật.


Anh là tỉ phú, thiếu gì đàn bà đẹp.


Tôi chết đi, anh sẽ thay tôi điều khiển tổ chức. Tôi tin là Trung ương Smerch sẽ trọng dụng anh.


Nếu còn đôi chút cảm tình với vợ cũ, anh hãy mở ngăn kéo bàn đêm, lấy cái khăn màu hồng đắp lên mặt tôi.


Vĩnh biệt.


Tômi. "






Văn Bình tê tái buông lá thư xuống đất. Chàng có cảm tưởng kỳ lạ như nàng chưa chết hẳn, và nàng vừa quay mặt về phía chàng để nhìn chàng lần cuối trước khi cặp mắt tuyệt đẹp nhắm nghiền sau làn kiếng đen dày cộm. Nàng đeo mặt nạ giả bằng cao su, chàng phải nhìn kỹ mới nhận ra. Tình báo Đông Đức có 1 nhà máy đặc biệt chuyên chế tạo mặt nạ cung cấp cho các khách hàng trong khối cộng sản. Mặt nạ này được làm bằng 1 lớp cao su ni lông mềm dẻo chùm lên trên mặt thật. Nhờ kỹ nghệ chế tạo mặt nạ này, điệp viên cộng sản thay đổi diện mạo dễ dàng.


Văn Bình quỳ xuống bên xác chết. Chàng ngần ngừ 1 phút rồi luồn tay ra sau gáy Tômi, tìm múi gắn mặt nạ giấu dưới lớp tóc dài, đoạn giật ra thật mạnh.


Không có sự tàn phá nào làm khuôn mặt gớm ghiếc bằng sự tàn phá của át xít. Điều đó Văn Bình đã biết. Hơn 1 lần, chàng đã ngậm ngùi trước tấm hình của 1 vũ nữ danh tiếng Sàigòn hoa lệ bị tạt cường toan vào bộ mặt kiều diễm. Tuy nhiên, bộ mặt thật của Tômi còn gớm ghiếc hơn nhiều. Cái mũi dọc dừa hơi cao như mũi phụ nữ tây phương, cái mũi mà ngày xưa chàng thường chiêm ngưỡng với sự say mê và kính nể, chỉ còn là cái lỗ sâu hoắm và đỏ hỏn. Đôi môi tuyệt đẹp từng làm đàn ông bồi hồi cũng chỉ còn là đống thịt nhầy nhụa. Đệ nhất giai nhân Nhật bản Tômi đã bị át xít quái ác biến thành con quỷ dạ xoa ghê tởm và bẩn thỉu.


Đau đớn Văn Bình đứng dậy. Cuốn phim những ngày cuối cùng ở Đài Bắc trong công tác Hoa Quỳnh từ từ chiếu lại trong trí nhớ. Tômi biến thành con quỷ dạ xoa ghê tởm và bẩn thỉu là vì chàng. Chàng nhớ hộp thuốc ngủ Merinax trong phòng tắm lữ quán Rama ở Vọng các. Tômi chuyên dùng Merinax để chống lại bệnh mất ngủ kinh niên. Nàng vô tình hay cố ý bỏ quên hộp Merinax Nàng đã chết, không ai có thể giải đáp câu hỏi này nữa.


Ruột gan chàng như bị cắt ra từng khúc. Chàng đã thành công trong kế hoạch phá tan đường dây cung cấp võ khí nguyên tử của địch cho lực lượng du kích, song về phương diện cá nhân chàng đã hoàn toàn thất bại. Chàng không ngờ Pelam, chồng của Rôsita, là cộng sự viên thân cận của Dixon. Chàng lại không ngờ Dixon là chồng Akita, và Akita là người đàn bà Nhật gắn bó với chàng ngày nọ trong bóng đêm thị trấn Đài Bắc.


Mắt rưng rưng Văn Bình nhìn ô kéo bàn đêm. Như Tômi trối trăn trong thư, trong ngăn kéo có cái khăn màu hồng. Chàng định kéo ra, song lại ngần ngừ. Dường như Tômi vừa ghé vào tai chàng nói nhỏ " đừng anh, đừng anh ". Có lẽ nhờ tiếng kêu huyền bí của người đàn bà đã khuất, và phần nào nhờ nghệ thuật né tránh cao siêu của chàng nên 1 lần nữa, chàng thoát chết.


Trước phút từ giã cõi đời, Tômi đã gài lựu đạn ngầm trong ngăn kéo bàn đêm, dành riêng cho Dixon. Thoáng thấy trái lựu đạn đã rút kíp nổ, Văn Bình nhào luôn xuống đất. Trái lựu đạn nổ " oác " 1 tiếng lớn, miểng vụn bay tứ tán làm đồ vật trong cabin lộn tung và vỡ nát.


Văn Bình bị thương song vẫn còn tỉnh. Mặt mày đầy máu, chàng lồm cồm đứng dậy. Lê Diệp hiện ra sừng sững trên ngưỡng cửa phòng. Chàng chạy vội đến, ôm lấy bạn song Văn Bình quát to :


- Cút đi.


Lê Diệp há miệng sửng sốt :


- Tôi đây mà ... Lê Diệp đây mà ! Anh không nhận ra tôi sao ?


Văn Bình rú lên cười sằng sặc như người điên :


- Lê Diệp hả ? Là thằng nào ?


- Tôi là Lê Diệp ... Trời, anh ra nhiều máu quá ! 


- Ra nhiều máu thì kệ tôi, liên quan gì đến anh. À, anh là Lê Diệp ư ? Anh là Lê Diệp thì cũng mặc kệ.


Lê Diệp nhìn thẳng vào mắt Văn Bình, cặp mắt ngày thường vô cùng tinh anh đã trở nên mờ nhạt, và gần như bất động :


- Anh còn nhớ Văn Bình không ?


Văn Bình vẫn tiếp tục cười sằng sặc :


- Văn Bình là thằng khỉ khô nào nhỉ ? Thôi, anh để tôi yên. Chào anh nhé, tôi đi đây.


Văn Bình lảo đảo trèo cầu thang lên boong. Lê Diệp lẳng lặng theo sau, vẻ mặt buồn vô hạn.


Toàn thể thủy thủ của du thuyền Thiên Thần đã tập hợp trên boong. Tiềm thủy đĩnh nhô lên khỏi mặt nước, trước mặt du thuyền, khối thép hình xì gà sáng rực dưới ánh đèn pha cực mạnh. Công cuộc lục soát đã hoàn tất. Toán biệt kích từ tàu ngầm nhảy sang du thuyền toàn là người Việt. Hạm trưởng tàu ngầm cũng là người Việt. chiếc tàu ngầm thuôn dài không đeo quốc hiệu này cũng của hải quân Việt, được đặt dưới quyền xử dụng đặc biệt của Sở Mật Vụ và Lê Diệp để kết thúc chiến dịch Trường Huệ.


Văn Bình tựa lan can tàu, nhìn ra khơi. Lê Diệp đến bên chàng, rút điếu Salem ra hút. Lê Diệp không ưa thuốc lá, nhất là thuốc lá Salem. Sở dĩ chàng hút là để mùi bạc hà thơm tho quen thuộc lôi kéo điệp viên Z.28 ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng Văn Bình vẫn dửng dưng như không. Lê Diệp dí điếu thuốc gần mũi Văn Bình, miệng cười thân thiện. Văn Bình trợn mắt gạt bắn điếu thuốc xuống biển, đoạn chàng vung tay đánh Lê Diệp. Chàng sếu vườn của Sở Mật Vụ nhảy lùi để tránh. Toán cận vệ của chàng ùa tới. Họ đều thắt đai đen nhu đạo, có nhiều kinh nghiệm chiến trận, song chưa ai chạm được vào da thịt Văn Bình thì đã bị quật ngã. Lê Diệp khoát tay :


- Văn Bình, tại sao anh làm thế ? Anh mất trí rồi ư ?


Lê Diệp đã đặt 1 câu hỏi vô ích vì Văn Bình, bạn thân nhất của chàng trong Sở Mật Vụ, nhiều phen vào sinh ra tử với nhau, đã phóng ngọn cước chân trái, ngọn cước nổi danh hoàn vũ. Tránh không kịp, Lê Diệp ngã sóng soài trên boong.


Đánh bạn xong, Văn Bình thản nhiên chắp tay sau lưng, đi bách bộ dưới ánh đèn sáng rực. Đột nhiên chàng đứng lại, ngửa cổ lên trời, cười ha hả ...


Tạo hóa như thông cảm nỗi đau khổ vô biên của điệp viên Z.28 nên đã ngưng mọi tiếng động. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít, tiếng động cơ dầu cặn : tất cả đều câm lặng.
 --------------------------------


	1	hơi Mace gồm hoá chất CN, tức Chloroacétophénone, làm nạn nhân chảy nước mắt và nôn mửa, và hoá chất DMSO, tức Biméthyl-sulfide nhờn nhờn như dầu máy và không có màu sắc. Bị bắn trúng, nạn nhân té ngã ngay và mê man nửa giờ đồng hồ.

	2	xin đọc Gián điệp Hoa Quỳnh, đã xuất bản.

	3	kata tạm dịch là "trường phái".

	4	tác giả sẽ trở lại các " trường phái " lạ lùng này của nhu đạo trong các bộ truyện sắp tới. Đi sâu vào võ thuật Trung hoa và Nhật bản, người ta sẽ thấy rằng cái mà các nhà văn viết truyện võ hiệp Đài loan gọi là " chưởng phong " không phải là sản phẩm của tưởng tưởng. Các bộ quyền thứ 5 và thứ 6 của nhu đạo chính là 1 hình thức " chưởng phong " đặc biệt.
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    Z.28 MỘT VỤ ĐÁNH CẮP TÀI LIỆU NGUYÊN TỬ
Người Thứ Tám
 



MỤC LỤC
 
Phần Một. Án mạng dưới tàu Hokan Maru
Phần Hai. Xác chết vô thừa nhận ở Lăng Tô
Phần Ba. Ma quỷ hiện hình
Phần Bốn. Kinh Kong hành động
Phần Năm. Bóng ma theo dõi
Phần Sáu. Và đây là Z.28
Phần Bảy. Sợi giây thòng lọng
Phần Tám. Lưỡi dao dấy máu
Phần Chín. Một vụ bắt cóc táo bạo
Phần Mười. Văn Bình từ chức
Phần Mười Một. Văn Bình thua đậm
Phần Mười Hai. Cuộc chạy đua với thời gian
Phần Mười Ba. Những cái không ngờ
Phần Mười Bốn. Chuyến máy bay lịch sử
 
 
 



Lời chú thích quan trọng
 
 Đây là một cuộc phiêu lưu kỳ thú của điệp viên Văn Bình Z.28, một nhân vật tiểu thuyết. Vì vai chánh Văn Bình là tiểu thuyết nên các nhân vật khác, tình tiết khác, mặc dầu dựa vào thực tế địa lý và thời sự, chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Tác giả trân trọng nhắc lại một lần nữa rằng nếu có sự gần gận nào với việc đã xảy ra thì đó chẳng qua là ngẫu nhiên khách quan, ngoài ý muốn của người viết.
 



Phần Một. Án mạng dưới tàu Hokan Maru
 
 Mới 4 giờ chiều mà trời bỗng tối sầm lại. Mây đen kéo vần vũ ở chân trời, che lấp những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tháng tư trên cửa sông Sàigòn.
Ngọn gió báo mưa từ ngoài khơi thổi lại. Dựa vào lan can con tàu Hokan Maru treo cờ Nhật, Kô-băng nhìn về phía thương cảng đương chạy dài trước mắt. Xa xa một lùm đen cây cối, đó là khu công xưởng Hải Quân và vườn Bách Thảo: cây cột cờ sơn trắng cao ngất còn nguyên lá cờ vàng ba sọc chưa rút xuống, gần đó là những thương thuyền mới ghé bến, sườn sơn màu xám hay trắng đục, xen lẫn hàng ngàn chiếc ghe của bạn chài, của những gia đình lênh đênh trên sông Sàigòn, đọc bến Bạch Đằng và Tân Thuận Đông.
Chiếc Hokan Maru cập bến số 7. Thủy thủ lăng xăng ghì tàu vào cột bến. Tiếng ồn ào trên bờ tuôn xuống tàu làm Kô-băng suýt điếc tai. Một tiếng ồn ào quen thuộc, kết hợp bởi nhiều âm thanh kỳ quặc, mà bến tàu nào cũng có, mà người thủy thủ nào cũng nghe khi con tàu ghé đất liền.
Mọi người tất tả làm việc bởi vì trời sắp nổi cơn bão. Bản tin tức khí tượng mà thuyền trưởng nhận được mấy phút trước trù liệu một cơn giông sẽ từ biển Phi-Luật-Tân ào tới trước khi chiều xuống.
Vẫn không rời lan can tàu, Kô-băng ngước nhìn viên thuyền trưởng người Nhật đương ra lệnh cho thủy thủ bằng máy vi âm. Thuyền trưởng Sa-tô-đa người lùn nhưng to ngang, nét mặt lì lợm… cái lì lợm rám nắng của kẻ sống nhiều trên mặt biển mặn chát. Sa-tô-đa là một viên chỉ huy giỏi giang và sắc sảo, đầy tin tưởng vào sức khỏe vật chất và tinh thần của mình. Sa-tô-đa tin tưởng là phải, vì trước đây y là một võ quan hải quân nổi tiếng ở Trân-châu-cảng. Chiến tranh chấm dứt, Sa-tô-đa giải ngũ và được một hãng buôn chọn làm thuyền trưởng tàu Hokan Maru trên đưòng biển Viễn-Đông.
Giọng Sa-tô-đa qua máy phóng thanh át cả tiếng gió gầm trên thương khẩu. Thủy thủ vâng lệnh răm rắp, chục người như một, vẻ kính sợ hiện rõ trên nét mặt.
Nhưng có một thủy thủ không sợ thuyền trưởng. Thủy thủ đó là Kô-băng.
Kô-băng cao hơn Sa-tô-đa một cái đầu, bề ngang của đôi vai rộng hơn, ngực lại dầy hơn. Kô-băng không có cặp mắt một mí trầm tưởng và cái miệng nho nhỏ, vừa vặn của dân Phù-Tang tam đảo.
Trông Kô-băng, người ta không đoán được y là người xứ nào, ở Á Đông. Tuy nhiên, mũi Kô-băng lại cao cao như người phương Tây. Thật ra, Kô-băng không là người Nhật mà là một sự hỗn hợp tinh vi giữa màu da vàng Nhật-Bản với người Nga.
Kô-băng không sợ Sa-tô-đa, trái lại còn coi thường nữa là khác. Vì dưới bộ áo thủy thủ hạng nhì của tàu Hokan Maru ghé bến Sàigòn, y là thượng cấp của thuyền trưởng Sa-tô-đa.
Kô-băng là một nhân viên quan trọng của sở R.U.[1] Viễn-Đông mà tổng hành dinh đóng bí mật tại Nhật-Bản, cử tới Việt-Nam hoạt động.
Thủy thủ trên tàu không biết Kô-băng là ai cả. Ban đêm, buổi trưa, Kô-băng cũng nằm võng, cũng đánh bài ăn tiền trong phòng, nhưng y không hé răng tâm tình như bạn thủy thủ cùng tuổi. Y mới 34 tuổi nhưng là tinh hoa của trường Do Thám của Nga Sô ở Cộng Hòa Uy-cờ-ren[2].
Tuần trước; tàu Hokan Maru còn buông neo ở Hoành Tân. Sa-tô-đa nhận được lệnh của R.U. chở một thủy thủ mới rời Nhật-Bản. Chở đi đâu, Sa-tô-đa không biết và không được quyền biết, vì y chỉ là điệp viên ăn lương từng vụ, và trung ương R.U. đã dặn rõ Sa-tô-đa phải tuân theo mọi đòi hỏi của Kô-băng.
Từ giã Hoành Tân, chiếc Hokan Maru ghé Hương-cảng, Ma-ni, Tân-gia-ba và trên đường về lưu lại Sàigòn, chở hàng hóa về Nhật. Đến Hồng-kông, thủy thủ lên bộ, Kô-băng vẫn nằm lì trong phòng. Kô-băng cũng không rời tàu ở Tân-gia-ba. Sàigòn là chặng nghỉ sau chót, trước khi về Nhật.
Cơn giông mùa hạ đã làm bầu trời đen kịt. Ngọn gió không còn mang lại hơi mát nữa mà là cái hơi nồng nặc, tức ngực của những thùng ma-dút chất đống gần bến đò Thủ Thiêm. Đột nhiên, mưa đổ rào rào như thác. Mưa nhiệt đới bao giờ cũng gấp gáp và trâng tráo như vậy.
Kô-băng mở cửa phòng thuyền trưởng vào từ nãy. Sa-tô-đa vừa lau giọt mồ hôi trên trán lẫn với nước mưa vừa đẩy cửa phòng vào.
Kô-băng ngồi yên trên ghế, không thèm đứng dậy. Đã quen với cử chỉ kẻ cả của Kô-băng nên Sa-tô-đa không lấy làm phật ý.
Thở một hơi thuốc lá thơm đắt tiền, Kô-băng hỏittr Sa-tô-đa:
- Thủy thủ đã được phép lên bộ chưa?
Sa-tô-đa đáp một cách nhọc mệt, phần vì chỉ huy trong trận bão lớn, phần khác vì mãi nghe giọng nói trịch thượng của Kô-băng:
- Rồi.
Kô-băng đứng dậy, vặn lưng kêu đánh "rắc" một cái:
- Tôi lên bộ ở đây.
Sa-tô-đa giật mình, như vừa tỉnh giấc mơ đồng thiếp:
- Chút nữa hẵng lên. Đợi tôi tối một chút nữa. Đội an ninh thương cảng ở đây đắc lực lắm chứ không lơ mơ như ở nơi khác dâu. Chỉ sơ suất một tí thì….
Kô-băng khoát tay:
- Anh không có bổn phận dậy tôi. Việc tôi, tôi lo, việc anh, anh liệu.
Sa-tô-đa nuốt nước bọt ừng ực:
- Vì tình anh em tôi góp ý như vậy. Mặt khác, nếu họ biết anh từ tàu tôi xuống, tôi sẽ bị làm khó dễ. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi anh một điều: lúc rời Hoành Tân, ông chủ hứa khi nào anh muốn lên bộ tôi sẽ hỏi anh cách nói thế nào để nhà chức trách địa phương không phiền nhiễu và do đó làm bại lộ công việc. Anh còn lạ gì chính phủ Nhật, đồng minh của chính phủ Sàigòn, họ sợ bên ngoài nhập cảnh lậu nên đã kiểm soát danh sách thủy thủ cẩn thận, kiểm soát ngay từ Hoành Tân, chứ chẳng phải đợi đến đây nữa. Tên anh đã được ghi vào sổ bạ thủy thủ. Bây giờ anh rời tàu Hokan Maru, đêm nay hay mai kia nhỡ họ lên khám xét thì tôi biết nói sao?
Kô-băng buông thỏng:
- Nhật là nước đồng minh, có bao giờ họ lại xét trên tàu như vậy?
Sa-tô-đa chống chế:
- Cho dẫu họ không lên tàu nữa, nếu trong số thủy thủ có người làm cho họ, hoặc cho Sở Phản Gián Đông Kinh thì sao? Tôi bị lộ thì sao anh chẳng hỏng việc.
Kô-băng mỉm cười, nhe hàm răng trắng toát và nhỏ như răng chuột:
- Khỏi lo, rồi tôi sẽ cho anh biết. Bây giờ anh đưa tiền cho tôi.
Sa-tô-đa gật đầu, đoạn móc túi lấy chìa khóa. Số tiền mà R.U. gởi Sa-tô-đa cất và giao cho Kô-băng khi lên bộ không phải là nhỏ, và số tiền mà R.U. thưởng cho Sa-tô-đa cũng không ít vậy. Nghĩ đến cái "xéc" có mấy con số dê-rô ở sau, Sa-tô-đa thấy man mát trong ruột như vừa ăn một cốc cà-rem. Thôi, rán một vài phút nữa, Kô-băng sẽ đi khuất mắt.
Sa-tô-đa quay lưng ra phía Kô-băng ngồi hút thuốc, lưng hơi gập xuống, lúi húi vặn cái tủ két gắn luôn vào thân tàu.
Cuộc tấn công diễn ra trong một thời gian chưa đầy nửa tích tắc đồng hồ. Cửa két sắt vừa mở thì Kô-băng đã cho tay xuống chiếc tất len ở chân trái, rút ra một lưỡi dao bấm, thứ dao mà lưỡi nhỏ xíu nhưng sắc như dao cạo, bấm vào một cái nút ở chuôi là lưởi dài gần hai tấc nhảy phọt ra ngoài.
Con dao nhảy khỏi bàn tay thành thạo của Kô-băng cắm phập vào sau gáy thuyền trưởng tàu Hokan Maru. Trúng chỗ phạm, Sa-tô-đa đứng dựng hẳn lên, rồi ngã luôn vào phía trong két.
Lúc phóng dao, Kô-băng vẫn ngồi một cách bình thản, bên tay trái, điếu thuốc lá Mỹ vẫn còn bốc khói nghi ngút. Thấy Sa-tô-đa ngã xuống, y mới đứng lên, rút lưỡi dao khỏi gáy, rồi lau máu vào thân áo trắng muốt giữa hàng cúc mạ vàng óng ánh của viên thuyền trưởng xấu số.
Kô-băng lôi ra cái cặp da màu đen đựng đầy giấy bạc. Y lấy ra một khẩu Colt 45 mạ kền bóng loáng và một hộp đạn, bỏ tất cả vào túi áo trong.
Bây giờ còn xác Sa-tô-đa nữa?
Bên ngoài trận bão vẫn thổi mạnh. Giòng sông Sàigòn bồng bềnh lên, sóng dữ như ở biển khơi. Trong phòng thuyền trưởng Kô-băng mở cánh cửa cấp cứu.
Trời đã tối. Những chiếc tàu gần bên đã lên đèn. Một vài con thuyền lẻ tẻ buộc chặc vào bến cũng có ngọn đèn thắp hơi đất, nhưng ngần ấy ánh đèn không đủ sức xua đuổi khí tối bao trùm lấy sông nước. Trời mùa hạ bao giờ cũng tối sớm. Nhất là những buổi chiều mưa giông dấm dẳn như hôm nay.
Tin rằng mọi người đã chui vào phòng để tránh mưa giông, Kô-băng ném cái xác ngăn ngắn của Sa-tô-đa qua khung cửa xuống sông. Kô-băng không quên gói Sa-tô-đa vào một chiếc chăn dạ xám và buộc vào chân tử thi một quả tạ 50 kí lô, thứ tạ mà Sa-tô-đa thường cử lên cao quá đầu mỗi buổi sáng cho bụng khỏi ứ mở. Giờ này nàm dưới sông Sàigòn, Sa-tô-đa không còn lo to bụng nữa.
Kô-băng lẩm bẩm một mình:
- Ông chủ đỡ tốn 5.000 đô-la. Tham lắm cho chết, con ạ!
Năm ngàn mỹ kim là món tiền thưởng hậu hĩ mà "ông chủ" hứa trao cho Sa-tô-đa sau khi hoàn thành công việc. Sở R.U. còn cần tiền để làm nhiều công chuyện khác, đâu có dư dật để làm giầu cho anh chàng thuyền trưởng hám tiền Sa-tô-đa.
Vả lại, nếu đã mua được bằng tiền thì mai kia Sa-tô-đa sẽ có thể đem bán bằng tiền. Biết đâu ít lâu nữa, người ta lại chẳng đem 10.000 đô-la ra dử trước mũi Sa-tô-đa và hắn sẽ đem bán Kô-băng cho họ? Cẩn tắc vô áy náy, chỉ có bịt miệng Sa-tô-đa vĩnh viễn là ổn nhất.
Lúc ông chủ bắt tay Kô-băng ở Hoành Tân và rót cốc rượu bồ đào thơm phức mời Sa-tô-đa, chính là lúc mà Kô-băng được lệnh thủ tiêu viên thuyền trưởng Hokan Maru khi cập bến Sàigòn.
Kô-băng xốc lại cổ áo vét-tông, mở cửa phòng. Y không còn thu mình trong bộ y phục thủy thủ hàng hải nữa mà là thoải mái trong bộ tét-gan mới cắt, không thấm nước và không nhầu nếp, màu hồng nhàn nhạt. Kô-băng sính màu hồng như cái ông tỉ phú, chủ hãng Kaiser ở Đức, đến đâu cũng tô màu hồng, nhà hồng, quần áo hồng, thậm chí đến tàu thủy của ông cũng sơn hồng nữa.
Tóc Kô-băng láng mượt, tạo cho y cái phong cách của một nhà doanh nghiệp giàu có. Y đeo luôn cái kính cận thị vào mắt. Kô-băng không cận thị, nhưng phải đeo như vậy để khỏi bị công an Sàigòn nhận diện sau này.
Cửa vừa mở, ngọn gió từ đầu kia thổi vút lại làm Kô-băng rùng mình. Kô-băng không rùng mình vì lạnh, vì trời bên ngoài còn nóng nực, mặc dầu bão lớn. Y rùng mình vì thấy chương trình của mình bị vấp chướng ngại vật.
Chướng ngại vật đối với Kô-băng là một người đàn bà. Một thiếu nữ thì đúng hơn, với cái thân hình cân đối, đôi chân dài dấu sau lần tất ni-lông, cái xiêm Tây phương kéo cao trên đầu gối, cái áo hở cổ mở rộng xuống phía dưới, để lộ một làn da trắng muốt, và một bộ ngực tròn trĩnh, cứng chắc và khiêu khích.
Thấy Kô-băng bước ra, nàng mỉm cười thi lễ:
- Chào ông.
Thiếu nữ nói bằng tiếng Pháp. Nói bằng giọng rất đầm. Thi ra thiếu nữ là đầm lai.
Kô-băng lấy lại bình tĩnh. Chương trình của y chắc không thể nào bị lộ. Có lẽ thiếu nữ này là một trong những cô nhân tình ghé bến của Sa-tô-đa chăng?
Kô-băng đoán không lầm. Nàng hỏi Kô-băng:
- Xin lỗi ông, tôi là bạn gái của thuyền trưởng Sa-tô-đa. Lần nào tàu Hokan Maru ghé Sàigòn tôi cũng xuống đây, đưa anh ấy lên bộ. Hiện anh ấy có trong phòng không, thưa ông?
Thế mới nguy chứ! Thiếu nữ này là tình nhân của Sa-tô-đa tất sẽ bị công an mời tới điều tra một khi Sa-tô-đa biệt tích.
Cô ta tất sẽ nhắc đến sự có mặt của y trong phòng thuyền trưởng. Không, Kô-băng không thể để cho thiếu nữ đó trở lên bộ được nữa!
Kô-băng liền cố tạo một nụ cười thật lịch sự mà y đã học trong trường Do Thám bên Nga:
- Thưa có. Tôi là bạn thân của Sa-tô-đa đây. Anh ấy đương bận, có nhờ tôi ra đưa cô vào.
Thiếu nữ mừng rú lên, ôm lấy bên vai lực lưỡng của Kô-băng, miệng nói:
- Thế thì còn gì bằng? Tôi không dè anh Sa-tô-đa lại có một người bạn đẹp trai và phong nhã như ông? Xin ông cho biết quý danh là gì?
- Tôi là Kô-băng.
Kô-băng không cần giấu tên thật nữa. Dù muốn dù không, chốc nữa nàng cũng phải chết. Kô-băng muốn nàng nhớ lấy tên y cho kỹ để sang thế giới bên kia đỡ phải thắc mắc.
- Kô-băng, chà cái tên đẹp quá. Ông là người Nhật sao có dáng điệu như người Tây phương thế?
- Vâng, tôi lai Bạch Nga.
- Thảo nào.
Cánh cửa phòng thuyền trưởng mở hé ra rồi đóng lại. Hình như linh tính báo hiệu có sự nguy hiểm, thiếu nữ đứng dừng hẳn lại, quay đầu, nhìn vào mặt Kô-băng.
Tia mắt của Kô-băng lúc bấy giờ cũng bắt đầu đổi khác. Cái cảm giác hiền lành, hào hoa lúc nãy đã biến đâu mất. Con mắt của người lai Bạch Nga Kô-băng tóe ra cái chết.
Thiếu nữ bước lùi, miệng rú lên một tiếng sợ hãi. Kô-băng từ tốn bước theo, tay phải vẫn xách cái cặp da đen, còn cánh tay trái hoành ra, chụp lấy cổ thiếu nữ. Thiếu nữ vùng ra nhưng cái kềm sắt đã bao quanh cổ. Kô-băng kéo thiếu nữ vào phía mình, khuỷu tay xiết dần dần lại. Thiếu nữ quằn quại, đôi mắt nhắm nghiền, miệng méo xệch đi vì kinh hoàng, mớ tóc dái, quấn lên thành đuôi ngựa, đứt giây tung ra.
Toàn thân thiếu nữ cứng đờ ra như khúc gỗ. Kô-băng đẩy cái xác vô tội xuống sàn tàu.
Thiếu nữ cũng được Kô-băng ném qua khung cửa cấp cứu xuống sông, nối gót tình nhân Sa-tô-đa.
Bây giờ thì không còn chướng ngại vật nào nữa. Kô-băng huýt sáo miệng một bài hát thủy quân đoạn trèo lên boong, xuống bờ.
Màn thứ nhứt của gián điệp Nga Sô, Kô-băng, trên đất Sàigòn bắt đầu.
 



Phần Hai. Xác chết vô thừa nhận ở Lăng Tô
 
 Khác với mọi chủ nhật khác, chủ nhật này tiệm bán máy vô tuyến Trường Thanh ở đường Nguyễn Văn Xâm lại đóng cửa im ỉm. Nhân viên của tiệm đột nhiên được ông chủ cho nghỉ lễ hàng năm. Mọi người không lấy làm ngạc nhiên. Từ lâu ông Trường Thanh đã hứa sẽ cho toàn thể nghỉ luôn 15 ngày liền vì trong suốt năm họ phải làm việc cả ngày chủ nhật và ngày lễ. Dịp nghỉ này, ông Trường Thanh hẹn đến mùa mưa, mùa mà khách hàng thưa thớt.
Mọi người cám ơn ông chủ rối rít. Cô giữ két đã đi từ sáng sớm, cửa hàng ngày thường vui vẻ đông đúc bao nhiêu thì tối nay lại đìu hiu, cô quạnh bấy nhiêu.
Nghe tiếng mưa rơi như xối ngoài đường, Trường Thanh cảm thấy sốt ruột. Liệu người đó có tới đúng hẹn hay không?
Người đó là một cán bộ cao cấp do cơ quan gởi tới hoạt động. Trường Thanh, chủ một tiệm bán máy vô tuyến bình thản, lại là nhân viên của bộ máy gián điệp Sô Viết tại Sàigòn. Trường Thanh dong dỏng cao, long lanh cặp mắt sáng quắc. Thoạt nhìn thì cặp mắt có vẻ đôn hậu, nhưng nhìn lâu ai cũng phải nhận ra một tia lửa độc ác và phản bội.
Trường Thanh là một đảng viên cộng sản. Sau khi nhập Đảng ít lâu, y được tổ chức vào cơ quan do thám R.U. hoạt động ở Viễn-Đông.
Từ mấy năm nay, với số tiền của R.U., Trường Thanh mở tiệm buôn bán máy ra-đi-ô đội lốt một nhà buôn hiền lành, thuần thục, ít phê bình, tôn trọng pháp luật. Y có nhiệm vụ phát triển tổ chức, lấy thêm nhân viên dưới quyền. Bộ máy đương chạy đều đột nhiên bị trục trặc, sở Phản Gián Việt-Nam phăng ra đầu mối, một số tiểu tổ của R.U. sa lưới. Nhanh chân Trường Thanh thoát nạn, và từ bấy đến nay đành chôn chân một chỗ.
Sóng gió đã qua. Một bản mật điện của R.U. ra lệnh cho y hoạt động lại. Nhưng lần này không phải là việc lấy tin như thường lệ và không phải làm chỉ huy nữa. Người chỉ huy sẽ từ bên ngoài tới, trực tiếp với Trường Thanh. Dĩ nhiên, công tác phải thập phần hệ trọng nên R.U. mới chịu đưa cán bộ cao cấp vào.
Theo lệnh, người đó sẽ tới gặp y tại đây. Tới vào khoảng chập tối. Nhưng trời đã tối từ nãy. Trận bão ban chiều giật phăng những cành cây ngô đồng trước cửa, vứt bừa bãi trên vệ đường. Mưa rào đã hết. Bầy trẻ con trong phố rủ nhau ra dưới máng kẽm bên cạnh, té nước nô đùa. Rạp chiếu bóng thường trực ở góc đường rú lên một bài cha-cha-cha nóng bức.
Reng. Reng. Reng…. Trường Thanh giật bắn người. Y tắt ngọn đèn nê-ông ngoài cửa hàng, đoạn mở cửa. Một người trẻ tuổi, cao lớn đội mũ phớt, bận âu phục sang trọng, tay xách cặp da đen nặng chĩu, lách vào. Trường Thanh nhìn vào tận mắt người lạ mặt:
- Có phải ông đến dạm bán cho tôi 4 cái máy thâu thanh hiệu Novak 8 đèn đấy không?
Kô-băng, (vâng, người lạ mặt đó là Kô-băng) đáp khô khan:
- Phải. Hãng tôi lại vừa về một tá máy Grundig và R.C.A. nữa. Ông muốn mua 3 cái hay 6 cái?
Theo lệnh, người lạ mặt phải nói 2 mật hiệu cả thảy. Mật hiệu thứ nhất đã trao xong. Còn câu thứ hai.
Vẫn Trường Thanh hỏi trước:
- Xin lỗi ông ở hãng nào tới, tôi sơ ý quên mất? Hãng Tô-xi-a hay là hãng Tatwoong?
- Không. Tôi ở hãng Hoàng-Định.
Trường Thanh bắt đầu yên tâm. Y nói:
- Chào đồng chí. Tôi là Trường Thanh.
Kô-băng hất hàm:
- Tôi biết. Tôi biết.
Trường Thanh dẫn Kô-băng vào nhà trong rồi trèo lên gác. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường điểm 8 tiếng. Kô-băng hỏi:
- Anh ở đây có một mình thôi chứ?
Trường Thanh đáp, giọng kính nể:
- Thưa có một mình. Tôi biết đồng chí tới nên đã cho người làm nghỉ phép hết.
Kô-băng có vẻ không bằng lòng:
- Anh nên gọi tôi là Kô-băng, hoặc là anh tiện hơn. Đây có phải là Hà-nội hay ở Mát-scơ-va[3] đâu mà gọi đồng chí? Cái tinh thần cảnh giác của anh để đâu?
Trường Thanh nín thinh. Kô-băng tiếp:
- Tôi muốn anh làm việc ngay bây giờ. Anh báo tin cho các công tác viên biết lập tức đi.
Trường Thanh hỏi, giọng lo lắng:
- Thưa tình hình còn "động". Chưa làm cái gì mạnh bạo được đâu. Nếu mình cựa quậy. Họ sẽ bắt sạch. Vả lại….
Kô-băng buông thỏng:
- Không có vả lại gì hết. Tôi là thượng cấp của anh, anh phải tuân lệnh tôi. Nghe chưa?
- Xin nghe.
- Anh là đảng viên cộng sản. Anh phải tuân lệnh Đảng. Tôi thay mặt Đảng đến đây giao công tác cho anh.
Miệng Trường Thanh khô hẳn lại, nhưng y cũng cố đáp:
- Xin vâng.
Kô-băng dằn từng tiếng một:
- Tôi cũng biết hoạt động ở đây không phải dễ. Lão Hoàng của họ cũng là tay cáo già trong làng Phản Gián chứ không là bọn do thám tập sự đâu. Nhưng có tôi mọi việc đều trôi chẩy. Việc này quan trọng lắm nên tôi mới đích thân tới đây. Bây giờ tôi cần hai người. Cần ngay bây giờ.
- Vâng. Tôi sẽ gọi ngay cho họ. Còn vấn đề chỗ ở của đồng chí. Dạ, mỗi khi tôi cần tiếp xúc thì sẽ tới đâu?
Kô-băng ngắt lời:
- Tôi sẽ đến đây. Hoặc tôi sẽ ra mật hiệu.
Trường Thanh nhắc ống nói tự động lên tai, còn tay thì quay dĩa số. Số điện thoại mà Trường Thanh gọi là của một khiêu vũ trường trên đường Trần Hưng Đạo.
. . . . . . . . . . . .
Đèn chuyển sang màu đỏ tươi. Ban nhạc đánh một bài tăng-gô quyến rủ. Phạm Đồng liến nhìn Thu Thủy, một vũ nữ có sắc đẹp mê hồn, Phạm Đồng không nói ra, nhưng cái nhìn muốn nói:
- Nhảy một bài với anh đi em.
Thu Thủy đứng dậy, chìa tay ra mời. Phạm Đồng dắt nàng ra sàn nhảy, giữa lúc ấy mấy cặp trai gái đã bắt đầu khiêu vũ. Phạm Đồng là khách quen của tiệm nhảy Thiên Đường. Tối nào cũng vậy, cứ tiệm nhảy mở cửa là chiếc xe Ford mới tinh hảo của y lại đỗ xịch trước cửa, nhả xuống một trang tuyệt sắc giai nhân: Thu Thủy.
Thu Thủy được nhiều người săn đón, nhưng thanh niên được nàng dành cảm tình đặc biệt là Phạm Đồng. Đồng có đủ điều kiện để chiều chuộng một vũ nữ: Y chưa vợ, ăn tiêu rộng rãi, lại lúc nào cũng sẵn tiền. Đồng lại nhảy đẹp nữa, chả thế mà người ta gọi y bằng cái tên rí rỏm là Đồng-tăng-gô. Gọi là Đồng-tăng-gô cũng không ngoa vì y thích mỗi cái bản tăng-gô quay chậm, tuy y nhảy kiểu khác không phải là vụng về. Mỗi khi giàn nhạc chơi tăng-gô là trên mặt bít nhất định phải có Phạm Đồng dính liền với Thu Thủy.
Vừa bước nhè nhẹ, Phạm Đồng vừa nói nhỏ bên tai Thu Thủy:
- Gớm, em cưng hôm nay lộng lẫy quá!
Thu Thủy lả lơi:
- Em bao giờ chả thế!
- Chút nữa về với anh nhé?
- Cái anh nầy bao giờ cũng hay đòi hỏi thôi!
- Đâu mà đòi hỏi? thế có bằng lòng không để người ta chờ?
Thu Thủy gật đầu. Đèn tắt. Phạm Đồng dìu Thu Thủy về chỗ cũ rồi vừa uống rượu vừa nói một giọng bình thản:
- Em vẫn còn thích hoa tai kim cương chứ?
Thu Thủy trố mặt ngạc nhiên:
- Sao lại không thích? Mỗi lần qua đường Tự Do có bao giờ em không nài anh mua cho kỳ được. Em thích nhất cái đôi có vòng tròn tròn ấy. Anh mua cho em nhé?
- Anh sắp có tiền. Chóng ngoan, anh sẽ mua cho.
- Thật nhá!
Thu Thủy ôm tình nhân hôn chùn chụt lên má, lên tóc, lên trán.
Giữa khi đó, tiếng chuông điện thoại ở quầy rượu, gần bàn 2 người reo lên. Chủ tiệm nghe xong, đặt ống nói xuống, ngoắt một người bồi. Anh bồi cung kính đến trước mặt Phạm Đồng, nghiêng mình thi lễ:
- Thưa ông, có giây nói.
Phạm Đồng tái mặt. Thật ra, có giây nói là có tin mừng, là có tiền. Từ mấy ngày nay, y vẫn đợi cái phút có tiền ấy. Nhưng không hiểu sao y lại thấy bồi hồi trong dạ.
Đầu giây kia là tiếng nói ngọt ngào, dễ thương của chủ tiệm vô tuyến Trường Thanh:
- Alô, Phạm Đồng đấy ư?
- Vâng. Phạm Đồng đây. Ai đó?
- Tối nay có phim cao-bồi hay lắm, anh định đi xem không?
Nhận ra mật hiệu của Trường Thanh, Phạm Đồng đáp:
- Phim cao-bồi ấy à? Tôi không thích. Tôi thích xem phim tình cảm kia.
- Thế thì đợi đến mai vậy.
Phạm Đồng nghe tiếng ống nói đạt xuống giá ở bên kia đường giây. Câu "thế thì đợi đến mai vậy" là một ám hiệu nói rằng Phạm Đồng phải đến chỗ hẹn ngay tức khắc.
Lòng Đồng-tăng-gô vui như hội. À, ra Sở lại vừa tìm ra việc làm cho y? Đồng không phải là hạng điệp viên bình thường, chỉ làm cái việc theo dõi kẻ khả nghi, hoặc lượm vài ba mẩu tin dễ dãi mà là nhân viên hành động. Lệ thường, người ta chỉ vời y một khi cần đến tay súng bá phát bá trúng và món đòn nhu đạo tàn sát.
Đồng ăn lương của R.U. tuy y không phải là đảng viên cộng sản. Y cần tiền để bao gái đẹp, cần tiền uống rượu, và ăn ngon, mặc đẹp.
Đồng thuộc vào xã hội của những người không có tình cảm, không còn lương tri để phân biệt trắng đen, ngoại trừ cái trắng đen của xấp giấy bạc, như bọn đoàn viên của Nghiệp Đoàn Sát Nhân mà Al Capone lập ra mấy chục năm trước bên Mỹ.
Chiếc xe Ford sơn màu trắng của y đang đậu trước cửa. Phạm Đồng mở cửa, nổ máy, đoạn trước khi vào số cho xe chạy, liếc vào tấm kính xem có ai khả nghi chung quanh không. Không. Tịnh không một ai.
Trời mới mưa xong nên đường phố sạch sẽ, trơn bóng, trải một lớp ánh đèn nê-ông sáng quắc. Cơn nóng ban chièu đã tản đi hết, nên dân chúng Sàigòn cảm thấy cần đi ngủ hơn là lang thang ngoài đường như y. Phạm Đồng nốc một hơi hết một góc tư chai rượu mạnh mà y vẫn cất sẵn trong túi xe hơi phía trước. Đồng không hèn nhát. Y đã giết người nhiều lần rồi. Nhưng, mỗi khi nhận công tác, y lại cần uống rượu. Và y thấy uống rượu vào, can đảm lại tăng lên.
Địa điểm gặp gỡ là một cái hẻm tối om gần Chợ Lớn mới. Như thường lệ, Phạm Đồng lái xe sát lề, đoạn tắt máy, bước xuống, trèo lên chiếc Pờ-Dô sơn đen, bề ngoài cũ kỹ của Trường Thanh.
Xe của Trường Thanh vẫn còn để máy chạy. Dưới ánh sáng của táp-lô, nét mặt Trường Thanh có vẻ đăm chiêu và suy nghĩ.
Trường Thanh không chào hỏi vồn vã như thường lệ. Xe chạy được một quãng, Phạm Đồng liền hỏi:
- Có việc gì cần thế?
- Cần lắm. Trường Thanh đáp. Hãy nhìn ra sau xem có bị theo không?
Phạm Đồng, ngồi lách sang một bên ở ghế trước, hai mắt nhìn qua ô cửa kính chữ nhật sau chiếc Pờ-Dô. Phía sau còn tung tóe ánh đèn binh-đinh 6 từng của một khách sạn Hoa kiều. Một giãy xe xích lô gác càng ở phía trước. Không có ai đáng quan tâm cả. Chợt Phạm Đồng nhìn thấy một cặp đèn xe vừa ở ngã ba quẹo tới, và chạy từ từ. Đèn không sáng lắm nên y nhận rõ được mác xe: đó là một chiếc xe Đức hiệu Mercédès cực mạnh. Không biết có phải là xe của Họ hay không?
Phạm Đồng nói nhanh:
- Có lẽ bị theo đấy. Thử rẽ sang bên trái xem sao?
Chiếc Pờ-Dô quẹo sang ben trái. Xe Mercédès cũng quẹo theo. Trường Thanh đạp lút ga, chiếc xe 7 mã lực rùng lên rồi chạy vút như tên. Lại rẽ sang bên phải. Lần này chiếc Mercédès quẹo trái. Trường Thanh lái ra đường Đồng Khánh, rồi vòng ra sau chợ An Đông. Chiếc xe Đức lúc nãy mất hút.
Phạm Đồng mới hoàn hồn:
- Chúng mình tự kỷ ám thị đấy. Nếu là xe của Họ thì không có lẽ lại mất hút như vậy?
Trường Thanh rút khăn tay ra lau mồ hôi. Tuy là đảng viên cộng sản mà y thấy nghề này bạc bẽo quá! Nếu không sợ bàn tay vô hình của R.U., nếu có thể khước từ thì y không lao đầu vào công tác nguy hiểm này.
Chạy một quãng đường xa nữa. Trường Thanh mới nói:
- Sở ra lệnh cho anh nội đêm nay phải thủ tiêu AS 2.
Phạm Đồng giật mình như bị điện giật:
- Giết AS 2 sao? Hắn ta là đồng chí trung thành tại sao lại giết?
Trường Thanh lắc đầu:
- Không, chúng mình lầm cả. Chính y đã bán chúng ta cho họ. Tôi cũng tin một cách khờ khệch như anh. Trung ương vừa phái đồng chí cao cấp về đây ra chỉ thị đó. Anh phải tìm đủ mọi cách giết y trong đêm nay. Kế hoạch thế này….
. . . . . . . . . . . .
Một tiếng đồng hồ trước, Trường Thanh cũng sửng sốt như Phạm Đồng khi nghe nói đến thủ tiêu AS 2.
AS 2 là bí danh của một nhân viên hành động ăn lương của R.U. từ 3 năm nay. Suốt 3 năm phục vụ, y bao giờ cũng làm tròn bổn phận và hết mực trung thành. Là người tìm ra, rồi phát triển vào tổ chức, Trường Thanh hiểu y hơn người nào hết.
Ngồi yên trong chiếc ghế bành bọc nỉ xanh, Kô-băng nói chậm rãi từng tiếng một:
- Lệnh thứ nhất mà anh phải thi hành là giết AS 2.
Trường Thanh đứng bật lên như lò so:
- Thưa… có lẽ đồng chí lầm rồi. Y là một trong những công tác viên trung kiên nhất của ta kia mà!
Kô-băng hất hàm:
- Tại sao anh dám chắc AS 2 trung kiên nhất?
Trường Thanh nói lắp bắp:
- Thưa… thưa….
Kô-băng gắt:
- Anh không phải thưa bẩm gì cả vô ích. Tôi ra lệnh cho anh xử tử y nội trong đêm nay. Nếu anh từ chối, tôi sẽ báo cáo về trung ương sự phản bội này.
Trường Thanh, mặt tái như gà cắt tiết:
- Thưa đồng chí, tôi đâi dám cãi lệnh nhưng đây là một trường hợp đặc biệt. Chính tôi giới thiệu AS 2 cho tổ chức. Cũng chính tôi điều khiển hắn. Hắn không thể là phần tử phản bội.
Kô-băng vẫn lạnh như nước đá:
- Anh có bằng cớ gì cụ thể không?
Trường Thanh chống chế một cách tuyệt vọng:
- Bằng cớ cụ thể thì không, nhưng tôi biết. Tôi biết hắn không phải là kẻ phản bội.
Kô-băng dằn từng chữ một, cặp mắt quắc ra lửa, nhìn vào mặt Trường Thanh:
- Tôi muốn dân chủ với anh nhưng không thể dân chủ được mãi. Anh nên nhớ cái nghề này không phải là một nghề tình cảm. Anh tin, anh biết, là một chuyện, còn bằng cớ là chuyện khác. Anh là cá nhân, làm sao có nhiều mắt, nhiều tai, nhiều bàn tay bằng Sở được. Một cơ quan khác của Ta ở đây đã tìm đủ tài liệu chứng tỏ AS 2 là gián điệp đôi. Mấy tháng trước vì hắn hai lòng nên một phần tổ chức bị bại lộ. Theo kỷ luật, đúng ra một khi nhân viên phản bội, kẻ giới thiệu cũng bị trừng phạt. Anh đã bảo trợ cho AS 2. Anh có biết nếu AS 2 bị xử tử, anh sẽ ra thế nào không?
Trường Thanh run lên như bị sốt rét:
- Thưa biết.
Kô-băng cười nhạt, hút một hơi thuốc lá và nói từ từ, như muốn kéo dài cái giây phút hãi hùng ấy mãi:
- Trên nguyên tắc là như vậy, nhưng Đảng xét anh là một đảng viên trung thành, nên muốn tạo cơ hội cho anh đái tội lập công. Bây giờ anh còn thắc mắc gì về việc trừng phạt AS 2 nữa hay không?
Trường Thanh lắc đầu:
- Thưa không. Tôi xin thi hành ngay tức khắc.
Trường Thanh thở một cái rõ dài, như muốn trút hết làn khí độc đương ép ngực y. Thì ra Đảng khoan hồng thật! Đảng biết người biết của thật! Lúc nãy y còn nghi ngờ về việc AS 2 phản bội, phút này y đã tin chắc trăm phần trăm. Vì AS 2 mà tổ chức bị bại lộ. Cũng vì AS 2 mà y suýt mất mạng. Lòng Trường Thanh đột nhiên nhẹ nhõm, thư thới. Y sửa soạn lái xe đi gặp Phạm Đồng.
Kô-băng vẫn ngồi im trong chiếc ghế bành. Nét mặt người gián điệp Nga không thay đổi tuy trong lòng tràn trề vui sướng.
Cái kế mà y nghĩ ra từ mấy tuần trước khi đặt chân xuống Sàigòn không ngờ lại hợp lý đến thế. Nếu Trường Thanh khôn hơn chút nữa y sẽ không chịu cho đầu vào bẫy. Nếu y chịu khó nhớ đến khuôn mặt, khổ cao, vóc người của AS 2 nhỉ?
AS 2 mà hình ảnh được cất kỹ trong tủ sắt của sở R.U. ở Mạc-tư-khoa không may lại giống Kô-băng gần như giọt nước. Giống nhất là dáng đi điềm đạm, vóc người cao lực lưỡng, đôi vai đầy, cái bụng thót, đôi chân dài, lẳn, của người chạy đua. Mặt thì hơi khác, khác ở chỗ đôi mặt một mí, nhỏ hơn, đần độn hơn, ở cái miệng rộng toác, và cái mũi dèn dẹt. Nhưng chỉ giống khổ người là được, Kô-băng có cần gì y phải giống cả mắt, cả mồm, cả mũi?
Trước khi xuống tàu Hokan Maru ở bến Hoành Tân, Kô-băng mất một đêm thảo kế hoạch. Thuyền trưởng Sa-tô-đa, kẻ ham tiền, kẻ thứ nhất biết y nhập lậu vào Sàigòn cần phải thủ tiêu để trừ hậu hoạn.
Song le, sớm hay muộn người ta sẽ khám phá ra sự biệt tích của một viên thủy thủ mới nhập tàu Hokan Maru. Nếu thi thể Sa-tô-đa được tìm ra, thì không phải là công an tư pháp cũng có thể biết rõ viên thuyền trưởng bị thủy thủ Ma-Tê giết. Ma-Tê là tên mà Kô-băng ghi vào danh sánh thủy thủ của tàu Hokan Maru. Biết được Ma-Tê là sát nhân, sở công an Sàigòn sẽ huy động bộ máy ruồng bắt. Công việc mà Kô-băng lãnh nhiệm vụ thi hành sẽ bị chận đứng lại.
Chỉ còn một cách, đó là giết luôn gã thủy thủ Ma-Tê. Lần đầu tiên khi cầm tới tấm ảnh toàn thân của AS 2, Kô-băng đã nảy ra ý nghĩ tàn nhẫn này…
Phải, có khó khăn gì? Sa-tô-đa bị Ma-Tê giết. Giết xong Ma-Tê trốn lên bộ. Đêm đó, sau nhiều phút bị lương tâm con người vò xé, Ma-Tê hối hận và tuyệt vọng, cho họng súng vào miệng lảy cò. Ngay khi đó công an sẽ đổ xô lại, và ít ra sẽ nhận diện được tên thủy thủ sát nhân Ma-Tê, với cái bót-phơi đầy giấy tờ căn cước.
Ma-Tê chết, Kô-băng sẽ thảnh thơi hoạt động. Hy sinh AS 2 không phải là chuyện đáng tiếc. AS 2 chết thay cho y, AS 2 lại là bóng ma luôn luôn hăm dọa Trường Thanh nữa. Sau khi thấy Đảng khoan hồng đối với mình, y sẽ trung thành thêm lên và hoạt động thêm tin tưởng.
Một mũi tên giết một lúc 2 con chim, Kô-băng còn ngần ngại gì mà không bắn ra?
Viên giám đốc R.U. ở Viễn-Đông cũng tán thành kế hoạch của Kô-băng. Vả lại, một khi Kô-băng đề nghị, thượng cấp bao giờ cũng đồng ý. Kô-băng là tài hoa của Sở. Dẫu vô tội và trung thành, một khi Kô-băng đòi giết, AS 2 cũng phải chết.
Tiếng máy xe của Trường Thanh rú lên ngoài đường. Kô-băng xé một mảnh báo đổ cái đựng tàn thuốc lá vào gói lại bỏ vào túi. Thứ thuốc lá y hút thuộc vào hạng đắt tiền, y không muốn lưu lại cho công an Sàigòn một dấu tích cỏn con nào hết.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Lầu 3 nghe!
- Tôi lên từng thứ 5.
Trần Đào nghe cả ba câu nói cùng một lúc. Là người giữ thang máy cho một khách sạn lớn ở đường Tự Do, mạch máu của hòn ngọc Viễn-Đông, Trần Đào đã nghe quen tai những tiếng lên, xuống lầu 3, lầu 4….
Trần Đào mới 20 tuổi. Hồi còn đi học, y nuôi giấc mơ sẽ thành nhà học giả. Đậu bằng tiểu học, y lên thủ đô, tiếp tục lớp trên. Xa nhà, thui thủi một mình, Đào chỉ biết bầu bạn với ngọn đèn đêm và chồng sách đầy rẫy chữ số và công thức toán lý hóa.
Bỗng một hôm, một tờ truyền đơn được chuồi vào cặp sách của Đào. Giọng văn viết thật cảm động. Đào sợ quá định vứt đi nhưng không hiểu tại sao lại cất dưới đáy rương. Cái thứ hai lại đến. Rồi cái thứ ba, thứ tư.
Một buổi trưa nắng, mật thám Tây ập tới căn phòng cậu học sinh chất phác. Trần Đào bị bắt về tội tuyên truyền và tàng trữ tài liệu phiến loạn. Đào bị đưa ra tòa lãnh án. Vào tù, y gặp những cán bộ cộng sản thực thụ. Đào được tổ chức. Mãn án, Đào trở nên một người khác, một thanh niên hy sinh mù quáng cho Đảng, tuy Đào không ưa chính trị, tuy Đào chỉ muốn tiếp tục học vấn.
Đảng ra lệnh cho y bỏ học mặc dầu cha mẹ y vẫn tiếp tục gởi tiền hàng tháng. Y xung vào ban hành động. Nhờ vóc người cao và thân hình lực lưỡng, không có vụ nào là không có bàn tay của Trần Đào dúng vào. Mỗi lần xong công tác, y lại được khen tặng. Trường Thanh đã nhiều lần cam kết sẽ mang y sang Nga học nghề bác sĩ. Và chỉ mấy tháng nữa y sẽ từ giả miền Nam lênh đênh trên bể khơi….
Nhưng, trong khi chờ đợi, y phải tạm đóng vai một gã bồi đần độn, giữ thang máy ở khách sạn này.
Cho đến nay….
Thang máy dừng lại ở tầng lầu thứ 6, tần cao chót. Người khách cuối cùng đã ra. Lệ thường, mỗi khi lên tầng thứ 6 là Trần Đào chạy về cái phòng xép mà khách sạn dành cho bồi. Trong đó có giường ngủ độc thân của Trần Đào và ở đầu giường có một tấm ảnh to bằng góc tư tờ nhật báo, ảnh của một cô gái quê hương thùy mị mà y hứa sẽ lấy làm vợ một mai công thành danh toại.
Trần Đào nhắm mắt lại, ghé bức ảnh tô màu sát vào đôi môi mấp máy. Y đứng yên như vậy lâu lắm, tưởng chừng người chung thủy đã đứng uyển chuyển băn cạnh, với chiếc áo dài trắng thướt tha, đôi guốc cao gót cũng sơn trắng, với bàn tay thon thon như nặn và với một bộ ngực vừa vặn, ngập ngừng như trái thơm chín mọng.
Một giọng nói quen thuộc thốt bên tai:
- Đào? Đào?
Trần Đào mở choàng hai mắt. Trường Thanh không biết đứng tự bao giờ bên cạnh. Trần Đào, hai mắt lộ vẽ sợ hãi:
- Em xin lỗi đồng chí.
Trường Thanh vỗ vai y cười xòa:
- Em đâu có gì mà xin lỗi? Ai chả có lúc mềm lòng như vậy?
Trần Đào cất tấm ảnh lên bàn, miệng hỏi:
- Anh đến báo tin mừng cho em phải không?
Trường Thanh gật đầu:
- Phải, anh đến báo tin mừng cho em đây… Thay quần áo đi theo anh, đi ngay bây giờ.
Trần Đào hỏi thêm:
- Thế nào? Em được đưa sang Nga học bác sĩ à, thưa đồng chí?
Trường Thanh vẫn cười:
- Ừ, trung ương chấp nhận đơn của em rồi. Mặc áo đi mau.
Trần Đào vội cởi chiếc áo trắng có phù hiệu khách sạn vứt lên giường, đoạn khoác chiếc áo sơ-mi rằn ri lên mình. Trường Thanh nói:
- Em xuống nói với ông quản lý xin thôi ngay có được không?
Trần Đào đáp vui vẻ:
- Thưa đồng chí, đưọc chứ! Em có nói với ông ta em sắp về tỉnh lấy vợ. Ông ấy dặn hễ khi nào có người nhà lên thì ông ấy cho thôi ngay.
- Được, anh chờ em ở góc đường Tự Do - Ngô Đức Kế. Nhớ mang cả quần áo đi nghe không? Không được lưu lại một dấu vết gì đấy. Công an tóm được một chiếc tất, hoặc một mẩu giấy sẽ phăng ra em và hết cả đi với đứng nhớ chưa?
- Em xin nhớ.
Trường Thanh đi ra phía cầu thang, xuống bộ chớ không ra thang máy. Trái tim Trần Đào đập mạnh. Cái ngày mà y mong đợi từ bao năm nay đã đến. Đảng đã thưởng công cho y. Thì ra y thôi học, y nhận cái chân gác thang máy này có phải là thiệt thòi, dại dột đâu.
15 phút sau, Trần Đào xách va-li nhẹ nhàng rời khỏi khách sạn. Chiếc Pờ-Dô sơn đen của Trường Thanh đóng cửa kêu sầm một tiếng. Ngồi trên ghế sau đợi y là Phạm Đồng, gã ăn chơi khét tiếng của các tiệm nhảy, sòng me.
Phạm Đồng cười hỏi Trần Đào:
- Chào chú Đào, có thú không?
Đào đáp:
- Cám ơn đồng chí, em đâu dám mong gì hơn nữa.
Thấy xe chạy qua cầu Tân Thuận sang Phú Xuân. Trần Đào nhìn Phạm Đồng, lộ vẻ ngạc nhiên:
- Đi đâu thế này, các đồng chí?
Ngồi trước vô-lăng, Trường Thanh bình thản đáp:
- Ngốc lắm. Xuống Nhà Bè đón tàu ngầm chứ còn đi đâu nữa? Chú tưởng máy bay đến đón chú ở Tân Sơn Nhất à?
Nói xong, Trường Thanh cười ngất. Trần Đào cũng cười theo. Cái vui của y tràn lên như sóng bể. Nhưng sóng vui của chàng thanh niên yêu đời kia không đươc lâu. Qua cầu Phú Xuân, qua cái lô cốt sơn trắng bên cạnh một cây cầu xi-măng, Trường Thanh cho xe chạy chậm lại, trong khi đó Phạm Đồng cho tay sang hai bên cửa, quây kính lên kín mít. Tiếng ra-đi-ô trong xe bắt đầu nổi lên. Quái, Trường Thanh ghét nghe nhạc "da" tại sao lại chọn bài nhạc ầm ỹ này?
Linh tính con người báo cho Trần Đào một cái gì khác lạ. Bỗng nhiên, y thấy tóc gáy dựng lên một cách khó hiểu. Trần Đào run lên như tên bắn, cố thu mình vào một góc xe mong sao cho nhỏ lại.
Phạm Đồng cười khà khà một cách độc ác:
- À ra mày cũng biết sợ nữa kia à?
Trần Đào ấp úng:
- Thưa thưa… em không hiểu sao cả… Tại sao thưa các anh?... Em sợ quá….
Phạm Đồng quát lên:
- Còn vờ mãi? Mày liên lạc với ai bên Phản Gián của địch?
Đôi mắt Trần Đào như muốn lòi hẳn ra ngoài mặt. Hắn ngạc nhiên một cách kỳ dị như đương sống một giấc mơ dưới âm phủ:
- Em có liên lạc với ai đâu?
Phạm Đồng vẫn quát:
- Sắp chết đến nơi rồi mà còn già họng. Khai ra thì mày được chết yên ổn hơn. Nhược bằng mày….
Đến phút đó, Trần Đào mới biết mình sẽ bị giết. Trong một phần mười giây đồng hồ, một cảm giác tiếc nuối và hối hận bừng dậy như tia nắng ấm một ngày mưa rét. Trần Đào biện hộ:
- Em bao giờ cũng trung thành với Đảng. Nếu em nói dối, trời tru đất diệt em đi.
Phạm Đồng không thèm nói lại. Trường Thanh cũng im thin thít. Tiếng Trần Đào tha thiết hơn:
- Anh Trường Thanh ơi? Tại sao lúc nãy anh đánh lừa em bảo rằng xuống Nhà Bè đón tàu ngầm? Anh rủ em vào Đảng, bây giờ anh lại rủ em đi giết nhưng em có phản Đảng đâu mà giết. Các anh tha cho em đi, rồi có bảo gì em cũng làm. Nếu em nói dối trời tru đất diệt em đi.
Trường Thanh nói giọng ráo hoảnh:
- Tao không muốn nhiều lời nữa. Mày liên lạc với ai, nói ra?
Đột nhiên giọng nói của Trần Đào rắn lại:
- Tôi không liên lạc với ai cả. Các anh bảo tôi phản bội thì thử hỏi đã có bằng cớ nào chưa? Thử đưa ra xem?
Khốn nạn! Đến Trường Thanh cũng không biết Trần Đào phản bội ra sao nữa là…
Trần Đào còn muốn nói nữa. Hắn đến lúc liều rồi. Nhưng bàn tay võ sĩ đạo của Phạm Đồng đã giáng một cái vào đầu hắn. Giáng vừa đủ để làm cho cái thân hình cao thước bảy của Trần Đào gập xuống và ngất đi.
Trường Thanh đã hãm xe lại bên vệ đường. Phạm Đồng lột áo quần Trần Đào ra rồi mặc bộ âu phục tét-gan mới tinh của thủy thủ Ma-Tê vào người. Từ cái sì-líp, chiếc áo lót mình, đến cái đồng hồ cũng đều mang nhãn hiệu Nhật-Bản.
Trường Thanh bỏ vào túi sau Trần Đào cái bót-phơi đầy ứ giấy tờ của thủy thủ Ma-Tê trong đó có hơn một chục tấm ảnh gái đĩ khỏa thân. Kô-băng muốn mọi người phỉ nhổ vào mồ tên thủy thủ chơi bời và dâm đảng.
Xong xuôi, chiếc Pờ-Dô quay đầu, lái về Khánh Hội. Nhưng đến khi qua cầu Tân Thuận, Trường Thanh lại rẽ sang nên trái, đi Lăng Tô. Rừng điện của những quán ăn đón gió Lăng Tô đập vào mắt hai người. Trận mưa hồi chiều dâng nước sông gần ngập sân các quán cất trên cọc. Một giãy xe hơi đắt tiền đã đậu từ bao giờ. Một bản nhạc êm ái từ một cái quán ở đầu đường vẳng lại.
Trường Thanh ấn ga, chạy qua, đoãn rẽ vào một cái bãi trống gần đấy. Y tắt hết đèn, hãm phanh cho xe chạy vào sát bờ sông.
Trên xe, Phạm Đồng rút ống hãm thanh bằng cao-su tối tân cắm vào khẩu Bờ-rao-ninh cỡ 7,65. Họng súng đút sâu vào miệng Trần Đào, y thản nhiên bóp cò một cái.
Bụp! Viên đạn mà đầu chì đã được cưa sẵn soi lên óc, phá tung cả miệng, mũi và đôi mắt.
Nhìn xác chết một cách lạnh lùng, Phạm Đồng rút mù soa ra lau báng súng, đoạn nhét súng vào tay phải của Trần Đào sau khi cầm ngón tay trỏ của nạn nhân ấn mấy cái thật mạnh vào cò.
Nhiệm vụ của Trường Thanh và Phạm Đồng đêm nay đã hết. Ngày mai, vũ nữ Thu Thủy sẽ có một đôi bông tai nhận họt soàn óng ánh. Thủy thủ sát nhân Ma-Tê đã chết. Và gã bồi giữ thang máy, tức đảng viên R.U. số AS 2 đã chết.
Bốn áng mạng cực kỳ bí mật xảy ra luôn một đêm tại thủ đô Sàigòn với ba tử thi và với một sát nhân: Kô-băng.
Nicôlai Kô-băng của sở R.U. Sô Viết ở Viễn-Đông.
 



Phần Ba. Ma quỷ hiện hình
 
 Như Luyến vặn máy ra-đi-ô, chọn một bản nhạc nhẹ. Nàng là con cưng của nhạc nhẹ. Chiếc xe Mo-rít 4 mã lực nhỏ xíu của nàng vẫn băng băng trên con đường nhựa từ Thủ Đức về tới Sàigòn.
Mỗi chiều sau khi tan sở, nàng lái xe về Gia Định với con. Như Luyến làm việc tại Trung Tâm Thí Nghiệm Nguyên Tử Thủ Đức. Buổi trưa, nàng ở lại văn phòng nhưng đến chiều, cũng như một số đông nhân viên khác của Trung Tâm, Như Luyến về nhà riêng ở Sàigòn.
Như Luyến là một thiếu phụ còn trẻ. Tuổi thật của nàng vừa gần ba mươi, nhưng ai cũng cho nàng mới hăm ba, hăm bốn. Nếu không góa bụa có lẽ Như Luyến còn đẹp nữa.
Nàng có khuôn mặt dài, cái miệng nhỏ, hàm răng đều bóng, đôi môi luôn đỏ không cần thoa son, cái mũi dọc dừa và nhất là đôi mắt rất đẹp. Hàng mi dài và đen nhánh không che nổi cặp mắt to rộng và trong vắt. Hồi còn ở Trung Tâm Nguyên Tử Huntsville bên Mỹ, nàng đã được các đồng nghiệp ngoại quốc gọi là Liz Á Đông. Liz là tên tắt mà khách mộ điệu màn bạc thường gọi nữ minh tinh Elizabeth Taylor. Như Luyến không khác Liz mấy. Da nàng cũng không kém da Liz. Nhất là bàn tay của nàng. Bàn tay thuôn thuôn, mười ngón nho nhỏ, dài dài như được Tạo Hóa nặn ra để cho thế gian chiêm ngưỡng. Mình cao một thước sáu, nghĩa là bằng Liz nhưng cái đẹp của Như Luyến, có người còn cho là sắc sảo và thấm thía hơn cô đào điện ảnh Hồ Ly Vọng nữa.
Nàng trông gầy gầy, cái bụng thót lại, hình như dạ dầy không bao giờ chứa thức ăn, ngực nhô ra phía trước với những đường cong tròn trĩnh, không khiêu khích, không gợi ra một thèm muốn dâm đãng, nhưng lại không thấp thỏi, rụt rè và tầm thường. Như Luyến hơn người ở chỗ đó. Hơn ở chỗ nàng làm cho ai đã gặp phải trầm trồ khen ngợi, khen ngợi một cách lễ độ, trang nghiêm chứ không sỗ sàng, thô bĩ. Toàn thân nàng toát ra một vẻ đẹp tôn kính, mực thước, thấm sâu vào mọi người như hương vị phong lan.
Lúc nàng thoăn thoắt đi, nàng còn đẹp hơn lúc ngồi nữa. Trông phía sau, ai cũng phải nhận rằng Như Luyến có một thân hình cân đối, kết quả của nhiều năm luyện tập và ăn uống chừng độ. Đôi chân của nàng khi mặc đầm thật là nhất tuyệt. Khi về nước, mặc áo dài Việt-Nam tha thướt, đôi chân diễm ảo của nàng vẫn tìm cách khoe khoang sau lần vải lụa.
Như Luyến bất giác nhìn vào cái gương chiếu hậu. Nàng tự thấy mình còn trẻ và đẹp quá. Nàng se sẻ mỉm cười, và sực nhớ đến nhà bác học nguyên tử Đoàn Trung. Đoàn Trung hơn nàng mười tuổi. Suốt một đời hoa niên giam mình trong phòng sách, bên cạnh lọ, chai và hóa chất. Đoàn Trung chưa có phút nào tận hưởng khoái lạc của con người. Nàng gặp Đoàn Trung từ mười tháng nay, vừa chẵn bốn năm sau ngày Lăng, chồng nàng, thiệt mạng trong một tai nạn thí nghiệm nguyên tử. Lăng cũng là một nhà bác học nguyên tử mà nàng gặp lần đầu trên bờ sông Sen ở Ba-lê ánh sáng. Hai người lấy nhau, và chiến tranh chấm dứt, cùng sang Mỹ phục vụ tại Trung Tâm chế tạo hỏa tiễn nguyên tử.
Cặp vợ chồng trẻ đương sống trong hạnh phúc thì Lăng mất. Nàng vẫn ở lại làm việc trong Trung Tâm, với chân thơ ký của ủy ban nghiên cứu, một chức vụ quan trọng, cần số vốn kiến thức khá lớn. Và để quên cái khung cảnh buồn thảm của nơi Lăng từ trần, nàng xin đổi qua Huntsville. Hình dáng khoan thai, bộ điệu nhã nhặn, tiếng nói thanh tao của Lăng đã được truyền sang cho thằng Lập, đứa con trai duy nhất của hai người. Mặc ngày tháng qua, mặc cho hoàn cảnh éo le, nàng vẫn không quên được người chồng quá cố, người chồng mà nàng vẫn yêu một cách thiết tha và chân thành.
Cho đến khi Đoàn Trung bước vào cuộc đời cô quạnh của nàng ở trung tâm Huntsville. Huntsville là một địa điểm mà các nhà bác học nghiên cứu ra những công thức mới về nguyên tử và phi đạn dưới quyền điều khiển của bộ óc kỳ tài Von Braun. Dưới quyền Von Braun có gần hai trăm nhà bác học thuộc đủ quốc tịch khác nhau, tuy đa số là người Đức được mang đi sau khi Hít-Le đại bại. Đoàn Trung là một trong những nhà bác học xuất sắc.
Lần đầu gặp Đoàn Trung, Như Luyến đã thấy mến trọng. Tình cảm ban sơ có lẽ do lòng yêu nước và sự hãnh diện mà ra. Vì Đoàn Trung cũng nói tiếng mẹ đẻ như nàng. Đoàn Trung là người Việt. Đêm đó nàng gặp Đoàn Trung trong buổi dạ hội long trọng. Dạ hội này đánh dấu thành công thứ nhất trong việc bắn một vệ tinh nhân tạo lên khỏi trái đất. Hôm đó nàng đẹp lắm. Màu đen của tang tóc, nàng không mặc nữa. Nàng bận một cái áo nhung ngắn đến đầu gối và đi một đôi giầy lợp nhung, trên vai quấn một lông dạ vi-dông đắt hơn ngàn đô-la. Lệ thường mọi người chen chúc nhau tới bắt tay Như Luyến và mời nàng khiêu vũ.
Các nhà bác học ở Trung Tâm, nàng đều quen mặt không sót một ai, và ai cũng biết nàng là người Việt. Tuy nhiên, đêm đó có một nhóm bác học mới vừa ở sa mạc thí nghiệm nguyên tử Nêvada chuyển sang và cũng tham dự cuộc dạ hội. Họ trẻ tuổi, và đều nhìn nàng không chán mắt. Trong số đó có một thanh niên cao, nét mặt hiền lành, phục sức giản dị, giản dị đến mức bình thường như sinh viên, với cái vét-tông khác màu với quần, với cái áo len ngắn rằn ri thay cho áo di-lê và cái cà-vạt có sọc đỏ. Thanh niên đó là nhà bác học Việt-Nam Đoàn Trung.
Chàng đứng chôn chân bên cốc rượu, nhìn Như Luyến chăm chăm như sợ nàng tan thành khói. Như Luyến cũng nhìn đáp lại. Trong cái nhìn đầu tiên nàng bỗng thấy say tuy đêm đó nàng chưa uống chén rượu mạnh nào.
Nhưng nếu chỉ có thế thì nàng không đến nỗi yêu Đoàn Trung. Lúc đó dạ hội đã vãn. Như Luyến nhảy suốt buổi nên mệt nhừ. Bên ngoài vừng đông đã ửng màu hồng. Nàng dựa lưng vào ghế bành, uống ly sâm-banh mới rót còn sủi bọt. Đoàn Trung không nhảy một bài nào mà cứ đứng bên bàn rượu thâu đêm không mỏi.
Chợt nhớ đến thằng Lập sắp dậy ở nhà, Như Luyến đứng vội dậy, không ngờ gặp vỏ cam, trượt té xuống sàn gỗ. Hình như Đoàn Trung cũng cầu mong cho nàng ngã xuống để chạy vội tới đỡ. Và khi chạy tới chàng buột ra một tiếng Việt-Nam:
- Trời ơi!
Và nàng cũng kêu lên bằng tiếng Việt-Nam:
- Trời ơi!
Tới khi đó, Như Luyến mới biết chàng là người cùng xứ, và Đoàn Trung cũng vỡ lẽ nàng không là người Trung Hoa. Lầm vì hai người không biết tên nhau vì cả hai chỉ nói tiếng Mỹ. Sáng hôm đó, Đoàn Trung đưa nàng về phòng nàng. Hai người dần dà chơi thân với nhau. Thật ra, sự thân mật giữa hai người không phải là chuyện lạ, vì nàng là giai nhân tuyệt sắc còn Đoàn Trung là nhà khoa học đại tài, lại trẻ trung và đĩnh ngộ. Mấy tháng sau, Đoàn Trung được cử làm phụ tá cho Von Braun trong công cuộc tìm tòi về hỏa tiễn xuyên lục địa. Đoàn Trung chuyên về nghiên cứu nhiên liệu cho hỏa tiễn.
Cho đến ngày Trung Tâm Nghiên Cứu Nguyên Tử Việt-Nam được thiết lập ở Thủ Đức cách Sàigòn 19 cây số. Đoàn Trung được vời về điều khiển bộ phận nghiên cứu của Trung Tâm.
Mãi nghĩ ngợi nên nàng về đến cầu Bình Lợi lúc nào không biết. Xe cộ nối đuôi nhau một hàng dài. Như Luyến xua tay khoát mấy đứa bé kháu khỉnh mời nàng mua mía, những khúc mía róc vỏ sẵn, và cắm vào những que ngắn.
Trông mấy đứa trẻ bán hàng mau miệng, Như Luyến sực nhớ đến thằng Lập, con nàng.
Thằng Lập đã được 7 tuổi, nhưng vì nuôi dưỡng theo phương pháp khoa học nên lớn như đứa trẻ lên 10. Vì vắng nhà cả ngày nên Như Luyến gửi con vào một ký túc xá và buổi chiều, đi làm về nàng mới qua trường lãnh về. Thằng bé giống bố như tạc. Cũng cái miệng có duyên, cái nhìn trầm trầm và gợi cảm của người thanh niên năm nào mà Như Luyến gặp trên con đường sương mù ở kinh đô ánh sáng Ba-lê.
Ngọn đèn xanh trên cầu đã cháy. Chiếc cam-nhông đầu hàng đã băng lên cầu. Như Luyến cho máy nổ, sang số, cho xe chạy từ từ. Sàn cầu rung chuyển ầm ầm. Ngọn gió sông man mát quạt vào mặt Như Luyến.
Nàng rướn ngực thở một hơi dài, như muốn thu hút thật nhiều dưỡng khí cần thiết trước khi về thành phố Sàigòn đông đúc và chật chội.
Thằng Lập thấy nàng đậu xe trước cửa trường đã la rầm lên và chạy vội ra. Như Luyến kéo vội cái thắng tay, và mở tung cửa xe xuống đường, ôm chầm lấy con. Nàng thương con một cách kỳ lạ, có lẽ còn thương hơn bản thân nàng nữa.
Mẹ con nàng ở một cái biệt thự một tầng, xinh xinh và tối tân ở cuối đường Chi Lăng. Biệt thự có vườn rộng, cây cối um tùm. Nàng là nhân viên thuộc một cơ quan quốc phòng nên ban ngày khi nào cũng có một công an viên bận thường phục đứng gác, tuy nhiên có tinh ý mới nhận thấy người gác. Ban đêm, Như Luyến có ba con chó bẹt-giê khổng lồ. Loại chó săn này được huấn luyện chu đáo, theo phương pháp giữ nhà và giết gian phi của công an Anh quốc.
Với những biện pháp canh phòng này, Như Luyến có cảm tưởng như sống trong một pháo đài bằng sắt. Nhiều lần nàng yêu cầu bỏ người gác nhưng ban an ninh của Trung Tâm không đồng ý. Mặc dầu cuộc sống ở Trung Tâm vẫn bình thường, mặc dầu Địch chưa có một dấu hiệu hoạt động nào, biện pháp bảo vệ cũng không vì thế mà sao lãng.
Trời đã chuyển tối. Người nữ quản gia độc nhất của nàng đã bầy bàn tươm tất. Thằng Lập chưa cần đợi xe tắt máy, đã nhảy bổ xuống sân, ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà. Thằng bé mê máy phát thanh như điếu đổ. Ở Huntsville, nàng đã sắm cho con hàng chục cái máy ra-đi-ô tí hon chạy bằng tờ-răng-dít-to.
Thấy ba khăn trên bàn, trên mỗi khăn có đĩa, dao, và phóng xiết, Như Luyến bèn hỏi bà Ngọc:
- U quên rồi à? Có ai ăn mà bầy bàn ba người?
Người nữ lão bộc cười một cách đậm đà:
- Thưa cô, hồi nãy ông Trung gọi giây nói rằng cô mời ông ấy ăn tối nay.
Như Luyến cười xòa:
- Ừ nhỉ, suýt nữa quên mất. Hôm nay có gì ăn không u?
Người lão bộc rút khăn đeo lòng thòng trên vai, lau những giọt mồ hôi trên trán, đoạn giơ ngón tay ra trịnh trọng:
- Thưa, xúp tôm cua này, thịt bít-tết này, sà-lách Đà Lạt này… Tráng miệng thì có sầu-riêng, thứ này bác sĩ Trung ưa lắm.
Như Luyến nhìn u già, có vẻ ái ngại:
- Tội nghiệp u quá! Trời như thiêu thế này mà chui vào bếp!
Người lão bộc cười, nhe hàm răng đen như hạt huyền:
- Cô cứ vẽ….
Thằng Lập đã nép ra-đi-ô sang bên và với tay lấy cái ống nhòm, đeo vào cổ. Nó nhìn ra ngoài cổng, rồi bỗng reo to:
- A, bác Trung đến rồi.
Đoàn Trung vừa lái chiếc Lanh-Côn mui trần đến trước cửa, và được người gác mở toang mời vào.
Thấy Đoàn Trung, lòng Như Luyến vui hẳn lên. Nàng đon đả bắt tay Đoàn Trung rồi dẫn chàng vào phòng khách. Vẫn như mọi lần, nhà bác học trẻ tuổi nheo mắt nhìn u già, đoạn nói đùa:
- Tôi đến chắc sớm quá, u nhỉ? Bản tính vốn tham ăn mà lại!
U già cung kính đáp lại:
- Ông cứ dạy, cháu đâu dám.
Thằng Lập bỏ ống viễn kính và nắm tay áo Đoàn Trung bắt chàng bơm bánh xe đạp cho nó. Thằng bé rõ tinh quái, khi nào nghe chàng tới cũng mở đầu van xe đạp, xì cho xẹp bánh, rồi bắt chàng bơm căng lên. Nó trèo lên xe được một phút lại nhảy xuống và đòi chữa cái xe hơi chạy bằng "bin" bị hỏng và vứt vào một góc nhà. Đoàn Trung cởi áo vét-tông trắng, treo lên mắc, đoạn lúi húi chữa cho thằng Lập.
Ngoảnh sang phía Như Luyến đang đánh cốc-tay, Đoàn Trung nói:
- Luyến này, chữa cái xe điện của cháu Lập còn khó hơn chữa hỏa tiễn đó!
Thằng Lập lanh chanh xen vào:
- Chà, hỏa tiễn có cái gì mà bác bảo khó. Ngày nào mà cháu chả bắn nó.
Vừa nói, nó vừa dơ tay chỉ mấy cái giàn hỏa tiễn chạy bằng bin, một thứ đồ chơi tối tân mới xuất hiện ở Mỹ mà Như Luyến đã gửi mua cho con.
Đoàn Trung xoa đầu thằng bé:
- Cháu của bác giỏi quá. Bác còn thua cháu đấy.
Mà quả Đoàn Trung còn thua nó thật. Chàng chỉ giỏi về tính toán trong phòng thí nghiệm còn ra ngoài đời thì lại dút dát, hiền lành như cậu học sinh trung học. Chàng yêu Luyến đã lâu, từ cái thuở gặp nhau bên Mỹ, và chàng cũng biết cảm tình đặc biệt của Luyến đối với chàng. Không phải lần đầu chàng lại ăn cơm với mẹ con thằng Lập, nhưng lần nào cũng như lần nào, tráng miệng xong, nhắp ly cà-phê phin do tự tay Như Luyến pha và bưng tận tay cho chàng, Đoàn Trung lại lặng lẽ ra về, sau khi ôm thằng Lập hôn lên má lên trán.
Hình như từ mấy tháng nay Như Luyến cũng chỉ đợi chàng nói ra trước. Nhiều khi đôi mắt của nàng bỗng sâu hẳn thêm như chờ mong và oán trách. Nhất định tối nay chàng sẽ nói. Chàng sẽ hỏi Như Luyến làm vợ.
Bữa cơm hôm nay rộn rịp và ngon lành lạ thường. Có lẽ chưa bao giờ Đoàn Trung được ăn một món xúp tôm cua ngọt như vậy. Chàng ra hiệu cho u già múc thêm nữa.
Thằng Lập phê bình:
- Bác Trung sơi nhiều cơm hơn mẹ đấy?
Như Luyến mắng con:
- Hỗn nào? Bác thì bao giờ chả sơi nhiều hơn mẹ?
Đoàn Trung trả lời:
- Vì bác là đàn ông.
Thằng Lập cả cười:
- À ra thế! Còn mẹ là đàn bà, đàn bà ăn ít, chắc yếu lắm nhỉ?
Câu nói vô tình của đứa bé làm Như Luyến trạnh nghĩ đến cuộc sống cô quạnh của mẹ con nàng từ mấy năm nay. Nàng không đáp, cúi đầu xuống dĩa bít-tết. Tâm trí để đâu đâu nên nàng cầm dao vụng về và miếng thịt bị cắt quá mạnh nhảy ra ngoài dĩa, bắn cả nước xốt vào Đoàn Trung đối diện.
Như Luyến đỏ mặt ngượng ngùng:
- Luyến vụng quá, xin lỗi anh.
Đoàn Trung cười một cách hồn nhiên. Chàng lấy dao và nĩa đỡ miếng bít-tết của Như Luyến, để lên dĩa rồi bưng lại trước mặt chàng, cắt hộ. Loáng một cái, chàng đã cắt xong những khoanh thịt hồng hồng, thơm thơm nằm trên mặt dĩa trắng bóng.
Như Luyến đỡ lấy dĩa bít-tết:
- Cám ơn anh, Luyến thì bao giờ cũng vụng cả.
Thằng Lập vừa nhai nhồm nhoàm một miếng sà-lách, vừa nói với mẹ:
- Mẹ bao giờ cũng vụng, tại sao mẹ không mời bác Trung ở lại đây dạy mả mẹ?
Đề nghị ngây thơ của thằng Lập như luồng điện manh giật nàng nẩy bắn người. Một giọt bồ hôi thấm vào cổ áo nàng, mặc dầu không khí trong phòng mát mẻ. Hai người không ai nói với ai một tiếng.
Theo thường lệ, tráng miệng xong, thằng Lập sang phòng bên học bài. Đợi đứa bé khuất ra ngoài hành lang, Đoàn Trung mới nói với Luyến:
- Hôm nay trăng lên sớm, Luyến có ra vườn chơi cho tiêu cơm không?
Nàng gật đầu. Hai người chậm rãi ra vườn. Ba con bẹt-giê to lớn, phục ngay trước cửa xuống vườn. Thấy Đoàn Trung, chúng ve vẩy đuôi, ra vẻ mừng rỡ.
Như Luyến chỉ một giẫy chậu xứ trồng thược dược, nói với Đoàn Trung:
- Ở bên Mỹ anh cũng thích trồng hoa lắm kia mà! Tại sao về đây không thấy anh trồng nữa?
Đoàn Trung đáp:
- Có Luyến trồng rồi nên tôi không muốn trồng nữa, sợ không khéo bằng. Vả lại ….
Chàng không dám nói hết y nghĩ. Hai người đã tới một góc vườn. Mấy cây mít cành lá xum xuê che kín căn nhà phía sau. Ánh đèn nê-ông lọt qua lá xanh có một màu huyền ảo, trông hao hao như ánh trăng rằm đương chiếu trên trời.
Đoàn Trung dừng bước, nói:
- Này Như Luyến….
Như Luyến không đáp. Đoàn Trung tránh dùng tiếng anh và em nên nói bằng tiếng Anh
- Luyến có bằng lòng làm vợ anh không?
Lời tỏ tình của Đoàn Trung như tiếng sét dội bên tai nàng. Nàng vẫn đợi lời tỏ tình ấy, nhưng không ngờ nó lại đến một cách giản dị và long trọng như vậy. Nàng lặng người đi một phút rồi bỗng quay lại phía cửa phòng ăn như sợ u già bắt gặp. Đoàn Trung cười:
- Em nói đi. Em có bằng lòng làm vợ anh không?
Như Luyến muốn đáp, nhưng tiếng nói của nàng bị một sức mạnh vô hình chẹn ở cổ họng. Rồi như muốn tỏ cái bất lực của mình trước sự tỏ tình của Đoàn Trung, nàng òa lên khóc vì sung sướng. Đoàn Trung xiết chặt lấy bàn tay búp măng kiều diễm của nàng:
- Thôi, ta vào đi em.
Đoàn Trung về rồi. Như Luyến như người mất hồn, ngồi thừ trong phòng khách. Thấy mẹ buồn, thằng Lập đề nghị:
- Sao mẹ không ra nghe ra-đi-ô như mọi bữa, hả mẹ? Bác Trung giận mẹ hay sao mà mẹ buồn thiu ra thế?
Sợ thằng bé hỏi vặn, bộc lộ tâm trạng của mình, nên nàng vội đứng dậy, sang phòng học. Chiếc máy phát thanh II đèn to tướng đã được vặn sáng. Ban thoại kịch của đài Sàigòn đương diễn một vỡ kịch vui tả lại cuộc tình yêu éo le giữa một cậu giáo nghèo đến kèm trẻ trong một gia đình trưởng giả, và cô gái đẹp đẽ, nhưng bình dân của gia đình này.
Trong vỡ kịch, xen vào các vai chính là một vai hề ý nhị. Thằng Lập vỗ tay reo ;
- Hay quá, hay quá!
Vai hề tự giới thiệu bằng những danh từ văn vẻ và rí rỏm khiến thằng Lập ôm bụng cười như nắc nẻ. Đến một đoạn, vai hề nói:
- Thưa bà con cô bác, chắc bà con cô bác nóng ruột muốn biết tên tôi là gì? Tôi xin thưa, vì cha mẹ tôi sinh tôi cao như sếu vườn nên người ta mới gọi tên là Kinh Kong, Kinh Kong….
Nàng giật mình tái mặt. Từ mấy năm qua, đột nhiên tiếng Kinh Kong quái ác lại được thốt bên tai nàng. Dầu lần này là trường hợp vui vẻ, nàng vẫn không quên được hôm đó ở bến tàu Nữu-Ước.
Như Luyến tắt ra-đi-ô và nói với thằng Lập:
- Thôi đi ngủ con, khuya rồi.
Thấy mẹ tự động tắt ra-đi-ô không hỏi ý nó như mọi hôm, đứa bé phụng phịu, nước mắt chảy quanh:
- Tai sao đương hay mẹ lại không cho Lập nghe nữa?Con bắt đền đấy!
Nàng đáp:
- Khuya rồi, mai còn đi học.
Thằng bé cũng không kém:
- Khuya đâu mà khuya, mới chín rưỡi mà mẹ bảo khuya ư? Tại sao nhiều hôm đã mười một giờ mà bác Trung ở đây bác muốn về, con đòi đi ngủ, mẹ cứ bảo là còn sớm chán?
Lý luận của thằng bé cứng quá! Không thể biện hộ nổi, nàng liền dùng quyền cha mẹ, mắng át:
- Mẹ nói, con không được cãi. Có chịu đi ngủ không?
Vốn ngoan sẵn, thằng Lập nhảy trên ghế xuống đi vào phòng ngủ, song le cố tình tỏ sự bất bình của mình bằng cách dậm chân xuống đất bành bạch.
Lệ thường, Như Luyến vẫn ngọt ngào với con. Đã bao năm, nàng không đánh con một roi. Nhưng hôm nay kỷ niệm xưa, những kỷ niệm vui buồn có, xâm chiếm hồn nàng. Nàng cần được thảnh thơi để suy nghĩ.
Chỉ mười lăm phút sau, thằng bé đã ngủ say. Ánh trăng bạc chiếu qua kẽ lá vào giường mẹ con nàng. Thằng Lập rúc đầu vào nách mẹ, một chân gác lên người mẹ, trên cái miệng bé nhỏ còn nguyên nụ cười tưoi tắn mà nó dành cho Như Luyến trước khi ngủ thiếp đi.
Cái nụ cười tươi tắn ấy, đêm nào nàng cũng thấy trên môi chồng.
Túc Lăng cũng là một bộ óc khoa học kỳ tài. Cái tài xuất chúng của chàng đã được Von Braun chú ý và nâng đỡ.
Trong thời gian ở Pháp, Túc Lăng liên lạc với một tổ chức cộng sản. Tuy nhiên, chàng chưa được giao công tác gì, mãi đến khi theo Von Braun qua Mỹ.
Một cán bộ do thám đến tiếp xúc với chàng, ngỏ ý cần một số tài liệu. Cũng như một vài nhà bác học khác, tin rằng muốn bảo vệ hòa bình phải san sẻ mọi bí mật nguyên tử cho bất cứ mọi ai trên thế giới nên Túc Lăng nhận lời.
Hành động tội lỗi này của chàng, Như Luyến không hay biết. Đến khi biết thì muộn rồi. Túc Lăng đã thành người thiên cổ.
Túc Lăng phụ trách nghiên cứu một thứ kim khí khả dĩ chịu được sức nóng và lạnh tột độ, để dùng vào việc chế hỏa tiễn. Chàng làm việc trong một phòng thí nghiệm bằng bê-tông cốt sắt, cách mặt đất hai thước, bên cạnh những hóa chất cực kỳ nguy hiểm.
Một hôm, tai nạn xảy ra: chiếc ghế điện trì nguyên tử dùng để thí nghiệm bỗng nhiên không tuân theo các bộ phận điều khiển nữa. Tia phóng xạ nguyên tử được thả lỏng, nhập vào cơ thể Túc Lăng. Hồi đó, tai nạn bị điện trì phóng xạ xảy ra là thường.
Hôm đó, Túc Lăng đương thử sức chịu đựng của một thứ kim khí mới. Chỉ năm phút nữa là chàng sẽ lên mặt đất về nhà, lái xe đưa vợ con đi câu ở ngoại ô.
Nhưng Thần Chết đã lại. Một cây kim trước mặt Túc Lăng vượt qua lằn gạch đỏ, báo hiệu nguy hiểm. Trên táp-lô điều khiển điện trì nguyên tử, cây kim thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, rồi tất cả lần lượt vượt qua cái gạch đỏ. Điện trì không kiểm soát được nữa, tia phóng xạ giết người sẽ bắn vào thân thể các nhà bác học.
Cùng một lúc với cây kim vượt qua lằn đỏ, tiếng chuông báo động reo vang, những tấm cửa bằng chì nặng tự động xập xuống ngăn cho tia phóng xạ khỏi lọt ra ngoài.
Là nhân viên chỉ huy, Túc Lăng phải ở lại đến phút chót, mở kỳ hết các bộ phận báo động và bảo vệ. Vì vậy chàng phải chết. Chàng phải chết cũng như nhà bác học Sơ-lô-tanh, người Gia-nã-đại, người đã tìm ra hộ thống bom nguyên tử đầu tiên, bị tia gam-ma phóng xạ giết chết năm 1946.[4]
Túc Lăng được đưa tới bệnh xá. Đồng hồ do tia phóng xạ cho biết chàng bị tới 1.000 roentgen, nghĩa là bị gấp đôi số phóng xạ chết người[5].
Trong mười ngày sau tai nạn, bạch huyết cầu bị mất hết. Một trăm ngày sau, hồng huyết cầu bị hủy diệt. Cái chết đến từ từ, đau đớn, thê thảm, không phải đối với chàng, vì chàng là nhà bác học, chàng biết rõ, nhưng là đối với Như Luyến và thằng Lập mới mười mấy tháng.
Cái ngày ghê sợ đã đến. Đêm đó chàng thiếp luôn trên giường bệnh, thiếp đi để không trở lại cõi thế nữa. Nhưng trước khi từ trần, Túc Lăng đòi được gặp mặt Như Luyến. Cái gặp trước khi nhắm mắt là chuyện dĩ nhiên, nhưng đối với Túc Lăng, còn có một ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Chàng cần gặp vợ để bộc lộ một tâm trạng đau khổ.
Túc Lăng hấp hối trong một bệnh viện lớn, trông ra bến tàu Nữu-Ước. Nằm trong phòng bệnh, qua ô cửa kính rộng như bức tường, chàng có thể thấy xa xa bức tượng Nữ Thần Tự Do….
Các bác sĩ và y tá đã ra hết, trong căn phòng trắng toát chỉ có một mình nàng ngồi cạnh giường. Không hiểu sao khi sang thế giới bên kia nhà bác học Túc Lăng lại sáng suốt và khỏe mạnh lạ thường. Chàng mở rộng đôi mắt nhìn vợ, từ từ kể lại câu chuyện mà chàng chôn giấu từ lâu dưới đáy lòng. Lời nói của chồng suốt đời có lẽ không bao giờ nàng quên được.
… Như Luyến ơi! em hãy tha thứ cho anh! Mãi đến lúc gần đất xa trời như bây giờ anh mới thấy anh lầm, lầm một cách tai hại. Anh là gián điệp của cộng sản. Anh đã đánh cắp tài liệu trao cho Nga Sô.
… Đúng ra sau ba lần tiếp xúc một cán bộ cộng sản, nhận tài liệu, anh bắt đầu hé thấy sự thật nhưng lúc đó anh không còn là anh nữa… Em ơi, lúc đó con người như là chiếc xe đứt thắng trên con đường đổ dốc, dầu anh có đầy đủ nghị lực đến mấy cũng không kềm hãm nổi. Người ta cứ lôi kéo mình đi và không thể nào cưỡng lại tuy mình không thích.
… Em còn trẻ, lại đẹp, anh không muốn em ở vậy mãi. Em hãy tìm người xứng đáng mà tái giá. Anh chết như thế này là đáng lắm, vì nếu không bị tai nạn trong phòng thí nghiệm, anh cũng sẽ tự tử. Nếu em không tin, em thử về nhà mở cái tủ két trong phòng ngủ sẽ biết. Anh đã viết sẵn một bức thư thú tội với em và nhà chức trách. Điều mà anh van xin là đừng mang chuyện này cho ai biết. Anh van em để linh hồn anh được yên nghỉ nơi suối vàng…. Để cho thằng Lập đinh ninh cha nó là người đáng kính, đáng yêu, có tinh thần ái quốc, chứ không phải là tên gián điệp hoạt động cho kẻ thù của Tự Do.
… Thôi anh sắp ra đi rồi… Chân anh đã lạnh… Kìa, cái lạnh đã lên đến đầu gối… Cái thư trong tủ két, nhớ đốt đi nhé, đốt và nghiền cái tàn vụn ra, bỏ chúng vào thùng tắm, giật nước đi cho hết nhá!....
Túc Lăng thở hắt ra một cái thật mạng, rồi im bặt, trên miệng còn phảng phất nụ cười âu yếm. Tang lễ của chàng được cử hành trọng thể, mọi nhân viên trong Trung Tâm Nguyên Tử đều đi đưa, có cả điếu văn cảm động của ông bộ trưởng Quốc Phòng và ông chủ tịch ủy ban Nguyên Tử Năng nữa. Đó là chưa kể hàng trăm bức điện và thư từ, từ khắp nơi gửi đến chia buồn, và những bài tường thuật kính cẩn trên mặt báo kèm chân dung của chàng.
Nhà bác học Túc Lăng bỏ mình trong vinh dự…. Nhà bác học Túc Lăng vĩnh biệt cõi thế, trong khi thừa hành công vụ, một công vụ cứu nhân loại ra khỏi sự tối tăm… Cái chết của thiên tài Túc Lăng, một cái tang chung cho thế giới tự do… Nhà bác học quá cố Túc Lăng, một công dân gương mẫu, một con người trọn đời hy sinh cho tự do….
Những giòng tít in đậm trên báo chí quốc tế đập vào mắt nàng. Túc Lăng được tôn cao như thiên thần. Nhưng nếu thiên hạ biết rằng thiên thần Túc Lăng chỉ là đảng viên cộng sản đánh cắp tài liệu của Trung Tâm trao cho cán bộ Nga Sô thì phản ứng của họ sẽ ra sao?
Như Luyến không dám nghĩ xa nữa. Nàng đã tuân theo di ngôn của chồng. Dầu chồng lầm lỗi, nàng vẫn thương chồng, vẫn kính chồng như dạo nào còn ở Ba-lê, nàng là sinh viên khoa học, chàng là giảng sư trẻ tuổi nhưng lỗi lạc của trường Soọc-bon…
Như Luyến cố tìm ra nguyên nhân của sự lầm lẫn đó. Nàng càng thương chồng hơn nữa sau khi đọc bức thư thú tội của chồng. Túc Lăng không phải là đảng viên cộng sản thực thụ, Túc Lăng cũng không phải là gián điệp chuyên nghiệp: Người ta lợi dụng chàng, ép buộc chàng, và như chàng dối dăng, chàng chỉ là chiếc xe không còn bộ phận hãm máy nữa….
Bọn cán bộ không đòi Túc Lăng đánh cắp tài liệu ở các phòng khác, mà là ở ngay phòng chàng, những tài liệu tự tay chàng viết ra về công cuộc tìm tòi một thứ kim loại đặc biệt dùng chế hỏa tiễn xuyên lục địa.
Mỗi khi họ cần, chàng thản nhiên về phòng thí nghiệm chụp lại tài liệu, rửa thành phim rồi trao cho một gián điệp tên là Kinh Kong. Kinh Kong là bí danh, tên thật chàng không biết. Chàng cũng không biết mặt mũi người đó ra sao, vì lần gặp nào cũng diễn ra trong bóng tối một công viên ban đêm. Có lần chàng định đánh ngã y. Nhiều phen Túc Lăng định cho công an và Phản Gián hay tự sự, nhưng hễ nghĩ đến lời hăm dọa của Kinh Kong, chàng lại chùn tay.
Kinh Kong cảnh cáo nếu chàng tiết lộ thì Như Luyến và thằng Lập, không phải chỉ đâm chết, mà là giết từ từ mỗi ngày cắt một bộ phận trong cơ thể rồi gửi bảo đảm đến cho chàng… Kinh Kong…. Kinh Kong… Cái tên khủng khiếp ngày nọ lại dội bên tai nàng do lời thốt ra của thằng Lập.
Những lúc này nàng mới cảm thấy sự có mặt của Đoàn Trung là cần thiết. Chàng chưa hề hôn môi nàng, chàng chưa dám có cử chỉ xuồng xã từ mười tháng nay, nhưng trong cái đúng đắn nghiêm chỉnh ấy, nàng đã đọc thấy mối tình chân thành và thắm thiết. Nàng sẽ nhận lời làm vợ Đoàn Trung. Vả lại chính Túc Lăng trước khi nhắm mắt cũng căn dặn, bắt nàng thề như vậy. Thề sẽ tái giá.
Như Luyến quay mặt sang phía thằng Lập cố ngủ. Ánh trăng chiếu rõ vết mực tím mà thằng Lập chơi tự quẹt lên má lúc nãy…
Nằm đã lâu mà Như Luyến vẫn không tài nào ngủ được. Chuông đồng hồ treo bên phòng ăn đã điểm hai giờ lúc nãy. Nàng nghe rõ tiếng xe hơi chạy ngoài đường, tiếng ông lão mù rao bánh mì nóng và tiếng giép lệt xệt của một bà già đêm nào cũng bán bánh chưng, giò chả trên đường liên tỉnh Chi Lăng…
Đột nhiên chuông điện thoại ở đầu giường reo vang…. Ai gọi nàng vào lúc này? Không lẽ ở Trung Tâm gọi, mặc dầu nhiều khi có chuyện cần gấp, viên giám đốc vẫn gọi thẳng cho nàng, nhưng chưa bao giờ xảy ra ban đêm cả. Hay là Đoàn Trung? Mà tiếng Đoàn Trung thật!
Chàng hỏi một cách lo lắng và rồn rập. Nàng nín hơi thở, lắng tai nghe:
- Luyến chưa đi ngủ ư? Tôi cũng thế. Tại sao hồi nãy Luyến không trả lời? Luyến trả lời đi. Nếu không, tối nay tôi sẽ thức trắng mất.
Như Luyến đáp nho nhỏ:
- Anh nói khẽ chứ, thằng Lập vừa cựa mình đấy. Em xin lỗi anh.
Đoàn Trung có vẻ hốt hoảng:
- Em, em từ chối ư?
- Thưa anh, em bằng lòng.
Như Luyến nghe rõ tiếng thở của người yêu ở đầu giây bên kia. Đoàn Trung im lặng một phút, như muốn để cái sung sướng tan thành hơi, lan vào các bộ phận trong cơ thể. Đoạn chàng nghẹn ngào:
- Anh yêu em lắm. Anh cũng tin rằng em sẽ bằng lòng.
Như Luyến kéo cái ống nói sát môi:
- Em cũng vậy. Em yêu anh lắm.
Lại im lặng một phút. Tiếng của Đoàn Trung:
- Thôi, em đi ngủ ngon nhá. Mai anh tới.
Đợi cho chàng đặt ống lên giá, nàng mới có can đảm hôn qua giây nói nghe chụt một cái. Ngực nàng nóng ran lên như vừa có bàn tay yêu đương của chàng. Những cảm giác say sưa của cái thuở ban đầu nàng gặp Túc Lăng, hồi còn là con gái, đột nhiên thức dậy trong lòng nàng. Toàn thân nàng run bắn lên. Như Luyến ôm ghì lấy con, cố ngủ.
Tiếng chuông lại reo vang. Như bắt được của, nàng nhốc vội ống nói, và không cần đầu giây bên kia lên tiếng, nàng đã nói hấp tấp:
- Anh Trung đấy ư? Trời, em cũng không ngủ được.
Không nghe tiếng Đoàn Trung trả lời, Như Luyến lại tiép:
- Anh giận em ư? Tội nghiệp. Em cũng yêu anh lắm.
Đột nhiên trái thương mãi nàng lạnh ngắt đi như bị dầm vào thùng nước đá. Tiếng nói của người đối thoại không êm êm, quyến rũ như của người mà nàng yêu, định lấy làm chồng. Tiếng nói không phải của Đoàn Trung. Một tiếng nói chắc nịch, lạnh lẽo, ráo hoảnh, có pha chút tàn nhẫn và gớm ghiếc. Trời ơi. Kinh Kong! Kinh Kong! Ma quỷ hiện hình! Nàng suýt rú lên một tiếng nhưng vì vốn giầu nghị lực nên nàng cố trấn tĩnh. Điện đàm đã cắt. Như Luyến đặt ống nói vào chỗ cũ.
Con ma Kinh Kong tái hiện. Một nỗi sợ mênh mang từ ngoài đất trời rộng lớn ùa vào tâm hồn Như Luyến.
 



Phần Bốn. Kinh Kong hành động
 
 Buông ống nói xuống, Kô-băng thở phào ra một cái. Mụ vợ của Túc Lăng chắc bị một phen bở vía!
Vẻ mặt hiền lành của y đã biến đâu mất. Con mắt y bắn ra những tia lửa dữ tợn, cái cầm bạnh ra như muốn gây sự với bất cứ người nào.
Kô-băng vừa tự giới thiệu với Như Luyến. Kinh Kong, Kinh Kong. Đúng ra không phải là Kinh Kong, mấy năm trước đến gặp Túc Lăng bên Mỹ, nhận tài liệu. Kinh Kong hồi đó là một nhân viên khác của cơ quan R.U.. Tuy nhiên hồ sơ của Túc Lăng, y đã nắm gọn trong tay. Trước khi đi, y đã giành gần nửa tháng để nghiên cứu kế hoạch này.
Kô-băng mỉm cười với một cô vũ nữ có thân hình uốn khúc như rắn, vừa ưỡn ẹo đến bên mình. Kô-băng là người biết thưởng thức cái đẹp. Nhưng y lại ghét cái đẹp phương Đông. Đẹp theo Kô-băng phải là phô diễn mọi kỳ quan ra ngoài, chứ không che đậy một cách ỡm ờ như mấy ả vũ nữ này.
Mặc cho mấy cô gái liếc mắt đưa tình, mặc cho ông chủ cúi mình xuống một cách cung kính, ra vẻ tiếc nuối ông khách sang trọng và hào phóng mới tới lần đầu, Kô-băng thản nhiên bước ra ngoài cửa, sau khi ném lên bàn cái giấy một trăm mới tinh, thưởng cho hai bồi rượu.
Y vẫy một chiếc tắc-xi vừa chạy ngang, dặn chạy về đường Trần Hưng Đạo.
Chiếc tắc-xi nhỏ xíu dừng trước nhà khiêu vũ Thiên Đường. Không khí trong khiêu vũ trường ngột ngạt. Ngột ngạt vì thuốc thơm ở đâu cũng có, vì vũ nữ bận những cái áo dài kỳ lạ, như muốn dính hẳn vào lưng ong, vì cách trang trí huyền ảo, với những chỗ tối mờ giấu sau những chậu cây xanh um, những cặp trai thanh gái lịch chụm đầu vào nhau tình tự.
11 giờ đêm. Khách chơi đêm rộn rịp, giàn nhạc Phi đã trỗi lên những bản nhạc tình tứ.
Kô-băng chọn một cái bàn thấp nhỏ ở một góc, gần chỗ treo điện thoại. Mục đích của Kô-băng đêm nay không phải là khiêu vũ mà là thực hiện đợt đầu của kế hoạch.
Từ lúc gọi giây nói cho Như Luyến đến giờ đã 15 phút. Một khắc đồng hồ đó đủ thấm cái sợ vào người Như Luyến rồi. Đã đến lúc Kô-băng tái hiện. Uống xong một ly xâm-banh "Mum" y rảo bước lại máy điện thoại:
- Alô, alô, Kinh Kong đây. Bà nhớ ra rồi chứ?
Tiếng Như Luyến đáp cương quyết:
- Tôi nhớ. Nhưng ông muốn gì? Chồng tôi đã chết đã 5 năm nay rồi, ông không hay sao?
Kô-băng cười khà khà:
- Sao không biết? Mục đích của tôi là muốn giáp mặt bà để trả lại cho bà những giấy tờ của chồng bà ngày trước.
Như Luyến vẫn không núng:
- Nếu muốn trả cái gì, xin mời ông mang lại nhà, hoặc gửi nhà giây thép.
Kô-băng cười ròn tan:
- Nhưng những giấy tờ này gửi bưu điện thế nào được, thưa bà? Nếu bà muốn lấy lại như chồng bà hằng muốn, thì đúng hai mươi phút nữa, tôi sẽ đợi bà trước rạp chiếu bóng Gia Định.
- Tôi không thể đi ban đêm được.
- Thế thì bắt buộc tôi phải gửi cho Đoàn Trung một bản và công an Sàigòn một bản.
Kô-băng không cần nghe Như Luyến trả lời. Y dư biết nàng sẽ chửi rủa thậm tệ. Nhưng Như Luyến sẽ đến chỗ hẹn. Nàng không bỏ được Đoàn Trung. Nàng không phụ được lời hứa của chồng.
Kô-băng đánh diêm châm thuốc hút, đoạn đút tay vào túi quần, ra khỏi tiệm Thiên Đường, gọi xe lên Gia Định.
Cuộc nói chuyện thứ hai với Kinh Kong làm Như Luyến đổ mồ hôi ra ướt đầm cả người.
Di ngôn của chồng lại văng vẳng bên tai. Nàng không thể để mọi người phỉ nhổ lên mộ phần của chồng. Tấm huy chương danh dự mà chính phủ Mỹ gắn lên quan tài Túc Lăng mấy năm trước, nàng đương cất kỹ trong cái hộp nhung trong ngăn kéo bàn đêm. Như cái máy, Như Luyến mở ô kéo, rút cái hộp ra, ngắm nghía.
Ánh vàng của huy chương lấp lánh dưới tia sáng trăng rằm. Như Luyến thay mặt chồng, nhân huy chương vinh dự. Tiếng khen tụng của ông bộ trưởng còn vang rõ trong trí.
… Bác học Túc Lăng, một người trọn đời hiến thân cho chủ nghĩa tự do… Sở dĩ chúng ta còn hơn được cộng sản xâm lược ngày nay, sở dĩ chúng ta còn bảo vệ được hòa bình cho nhân loại, cũng nhờ sự hy sinh sáng suốt và trung thành của những người nổi tiếng như nhà bác học Túc Lăng vậy.
Sáng mai, công an Sàigòn sẽ nhận được một bản tài liệu tố cáo rằng Túc Lăng là đảng viên cộng sản, là một tên gián điệp của cộng sản chủ nghĩa. Nàng sẽ bị thiên hạ khinh rẻ, thằng Lập sẽ không còn bạn bè nữa… Ai lại kết thân với con một đứa phản bội bao giờ…
Và còn Đoàn Trung nữa.
Chàng yêu nàng, điều đó dĩ nhiên. Nhưng đến khi chàng biết rõ Túc Lăng là một gã phản bội, chàng đâu dám hỏi nàng làm vợ nữa… Dầu yêu nàng đến mấy đi nữa, chàng cũng phải thoái thác, vì cơ quan an ninh sẽ chống lại cuộc hôn nhân này. Họ sẽ mở cuộc điều tra, họ sẽ mời nàng đến khai cung vì họ sẽ nghi ngờ nàng. Biết đâu họ chả cho nàng là người đã gây ra vụ phản bội ấy? Và biết đâu họ chả cho nàng là nhân viên bí mật của cộng sản có nhiệm vụ mê hoặc Đoàn Trung để đánh cắp những tài liệu quan trọng?
Nàng nấc lên một tiếng, nước mắt ràn rụa hai bên gò má. Bên cạnh nàng, thằng Lập đã co chân lên, mím môi lại ngủ một cách say sưa.
Từ khoảng thinh không, đưa xuống tiếng nói thiết tha của Túc Lăng, tiếng nói của chàng thốt ra đêm nào, trên giường chết của bệnh viện Nữu-Ước, nhìn ra vịnh Huýt-xông lạnh giá:
- … Anh van em, anh van em, em hãy tha thứ cho anh. Anh biết anh lầm rồi. Anh đã sống nhiều đêm hối hận. Em đừng bắt linh hồn anh phải đau khổ nữa… Hãy để cho anh chết thảnh thơi. Anh van em… Dầu sao này có xảy ra chuyện gì chăng nữa, hãy cố thương nuối lấy anh, em ơi …
Nàng không thể trù trừ nữa. Từ dưới đáy mồ, Túc Lăng đã bừng tỉnh dậy. Nàng phải đến chỗ hẹn. Và sẽ tùy cơ ứng biến… Biết đâu Kinh Kong sẽ chẳng yêu sách điều gì quá đáng… Nếu cần hy sinh cái thân thể của nàng cho Kinh Kong, nàng cũng chịu… chịu để cứu vớt thanh danh của chồng… Nàng sẽ đánh lừa cho Kinh Kong tin rồi sẽ liệu… Nàng vẫn được khen là đa mưu túc trí lắm kia mà….
Như Luyến ngồi dậy nhè nhẹ, sợ chuyển cái đệm cao-su dầy, làm con thức tỉnh. Nhưng không, thằng Lập chơi cả ngày nên ngủ say lắm. Vả lại, nàng chỉ vắng nhà độ nửa giờ thôi chứ có lâu đâu? Rạp xi-nê Gia-định gần chỗ nàng ở có mấy phút đi bộ….
Giờ này rạp chiếu bóng vãn khách, người về như thác chảy chắc không ai để ý đến nàng đâu! Như Luyến khoác cái áo dài đen lên người, vớ lấy cái sắc da cũng màu đen trong tủ, đoạn chọn một đôi giép thấp, quấn cái khăn mỏng lên đầu tránh sương rồi mở cửa nhẹ đi ra….
Ánh trăng man mác vẫn chan hòa trên cảnh vật. Ba con bẹt-giê trung thành, đánh hơi thấy chủ, ngoe nguẩy cái đuôi mừng rỡ.
Người gác thường trực đã về từ nãy. Lệ thường ban đêm, ba con bẹt-giê cũng đủ bảo vệ an ninh cho nàng. Nàng mở khóa cổng. Lũ chó bẹt-giê hục hặc thở ra phì phò, hình như tỏ dấu ngạc nhiên sao cô chủ lại ra phố giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Thấy bầy chó thương yêu mình, nàng nước mắt ràn rụa, ngồi xuống xoa đầu từng con trước khi khép cửa cổng lại, đi băng ra đường.
Trời đêm lạnh, tuy là tiết tháng tư nóng nức. Như Luyến rẽ sang bên trái, đi rảo qua sân vận động rồi đến rạp chiếu bóng cách đấy gần trăm thước. Khi nàng bước qua cây cổ thụ xum xuê, trước khi tới rạp xi-nê, một tiếng gọi giật nàng lại:
- Bà Túc Lăng?
Người gọi nàng ngồi trong một xe hơi sơn đen, có tài xế lái. Cửa phía sau mở rộng. Tiếng người lúc nãy, tiếng người xưng là Kinh Kong trong điện thoại, mời nàng:
- Mời bà lên đây nói chuyện.
Lúc ấy, nàng không thấy sợ hãi nữa. Nàng vén áo, trèo lên xe. Kô-băng, ngồi phía sau, nghiêng đầu chào:
- Hân hạnh được gặp bà.
Như Luyến không thèm đáp. Kô-băng ra lệnh cho Trường Thanh:
- Lái qua Lăng Ông xuống Đakao nghe.
Như Luyến hỏi Kô-băng:
- Lái xuống Đakao làm gì? Ngồi đây nói chuyện không tiện hơn sao?
Kô-băng đáp:
- Tôi cũng như bà, đều muốn giấu kín chuyện này. Hay bà cứ ngồi đây, rồi công an biết, lúc đó tôi sẽ không chịu trách nhiệm nữa đâu.
Lần này cũng như lần trước, Kô-băng vẫn có lý. Chiếc xe bon bon vượt qua Lăng Ông, chạy thẳng đến cầu xi-măng gần Đakao.
Như Luyến hỏi Kô-băng:
- Ông muốn gì? Xin ông nói ngay, tôi phải về.
Giọng Kô-băng ngọt ngào:
- Bà nóng nảy quá! Tôi thay mặt các đồng chí đến đây thưa với bà một chuyện. Trước nhất, tôi xin thành thật chia buồn với bà về việc đồng chí Túc Lăng tạ thế.
Như Luyến ngồi yên, không đáp. Nàng không thèm cải chính cái tiếng "đồng chí" ngọt sớt mà Kinh Kong vừa dùng.
Kô-băng tiếp:
- Trong thời gian làm cho Đảng, đồng chí Túc Lăng đã tỏ ra trung thành và gương mẫu. Đảng đã quyết định truy tặng đồng chí Túc Lăng là chiến sĩ lao động hạng nhất, và ban thưởng huân chương tối cao Xít-ta-lin. Vì điều kiện an ninh, tôi không thể mang những bằng khen và huân chương tới đây được, xin bà hiểu cho….
Kô-băng dùng chiến thuật mềm trước. Biết đâu Như Luyến chả xiêu lòng? Nhưng nàng vẫn không đáp lại. Nét mặt của nàng lạnh như tiền. Kô-băng nói tiếp:
- Chắc bà đã biết ngày nào cán cân lực lượng trên thế giới được quân bình, ngày ấy chiến tranh không thể xảy ra… Và dầu Liên Sô có mạnh mấy nữa, hòa bình vẫn được bảo vệ, vì thưa bà, Liên Sô là thành trì của hòa bình… Bác sĩ Túc Lăng đã cống hiến cho hòa bình. Nếu bà noi được tầm gương anh dũng của đồng chí Túc Lăng, nhân loại sẽ cám ơn bà.
Như Luyến đáp chậm rãi:
- Hồi nãy ông gọi giây nói mời tôi đến để trao trả những giấy tờ của chồng tôi kia mà! Bây giờ ông hẵng trả cho tôi đã!
Kô-băng không cười nữa. Y dằn từng tiếng một:
- Đó là việc thứ hai. Việc thứ nhất là mời bà cộng tác với đoàn thể, như đồng chí Túc Lăng ngày trước.
Như Luyến gạt phắt:
- Cám ơn ông, tôi không thể cộng tác với đoàn thể các ông được.
Kô-băng nắm lấy tay Như Luyến:
- Bà có thể cho biết tại sao không?
Nàng đẩy tay Kô-băng ra:
- Nếu ông muốn tôi tiếp tục nói chuyện thì đừng sàm sỡ như thế nữa.
Lúc nãy nàng định hy sinh tất cả thân thể nàng để bảo vệ thanh danh cho chồng, nhưng đến khi gặp Kô-băng, nàng không hiểu tại sao lại đổi thái độ. Nàng thấy ghét Kô-băng thậm tệ. Nàng đáp:
- Vì lẽ gì ư? Vì tôi không phải là cộng sản. Tôi ghét cộng sản. Các ông đã giết chồng tôi. Bây giờ các ông muốn gì thì nói ra. Tôi không muốn nghe lời tuyên truyền rỗng tuếch!
Kô-băng cười nhạt:
- À, nếu bà muốn thế thì được. Tôi mời bà đến đây để điều đình với bà. Điều đình là một chuyện có lợi cho bà, nếu bà không muốn ai đá động tới Túc Lăng và tới cuộc hôn nhân tương lai của bà với bác sĩ Đoàn Trung.
Nghỉ một phút, Kô-băng tiếp:
- Chắc bà cũng biết Túc Lăng là cộng tác viên của tổ chức chúng tôi. Nếu bà nghe theo đề nghị của tôi, tôi sẽ trả cho bà cái thẻ nhân viên cộng sản của Túc Lăng ngày trước. Cái thẻ ấy cũng quan trọng đối với tương lai của bà, của con bà lắm đấy chứ?
Cố nén tức giận, Như Luyến hỏi Kô-băng:
- Điều kiện của ông thế nào?
Kô-băng cười nửa miệng:
- Giản dị lắm. Tôi chỉ cần bà cung cấp một mảnh giấy tầm thường.
- Tôi không phải là gián điệp.
- Bà để tôi nói nốt. Có phải là tài liệu tối mật đâu mà là gián điệp. Như tôi vừa nói xong, tôi chỉ cần một mảnh giấy tầm thường, nếu không là vô nghĩa. Bà không phải mất công tìm kiếm ở đâu xa cả. Bà có thể thấy ngay trong văn phòng bà. Chúng tôi muốn bà cho một phó bản của những vật liệu mà Trung Tâm Thủ Đức dùng trong tháng qua.
Như Luyến nghĩ nhanh như máy. Danh sách những vật liệu mà Trung Tâm dùng hàng tháng không phải là tài liệu tối mật. Dĩ nhiên cũng là bí mật, nhưng so với nhiều cái khác còn là hết sức tầm thường. Tại sao Kinh Kong lại đòi một mảnh giấy tầm thường như vậy? Hắn đánh lừa nàng chăng?
Như Luyến đáp ;
- Nếu tôi từ chối ông sẽ làm gì?
Kô-băng cười một cách nhã nhặn:
- Chúng tôi sẽ không làm gì cả. Chiều mai, công an sẽ nhận được một tấm ảnh của cái thẻ đảng viên của Túc Lăng. Và ngày sau đến lượt Đoàn Trung. Và lần lượt, sẽ gửi đi cho các tòa báo.
- Phải, bọn các ông giàu ý kiến lắm! Cưỡng bách người ta mà dám khoe khoang là phụng sự cho hòa bình! Nếu tôi bằng lòng bao giờ ông sẽ trả tài liệu đó cho tôi?
- Tôi sẽ đưa bà ngay bây giờ một tấm ảnh.
- Tôi không cần ảnh, tôi cần cái phim và cái thẻ thực thụ kia.
- Cái thẻ thực thụ tôi cũng trả luôn đêm nay cho bà. Riêng còn cái phim chính….
- Nghĩa là ông đợi tôi trao bản danh sách rồi mới trả cái phim chính chứ gì?
- Bà thông minh quá! Tôi rất hân hạnh được một cộng tác viên như bà.
Như Luyến mắng hắt:
- Tôi không phải là cộng tác viên của ông, xin ông đừng lầm!
Kô-băng vẫn cười tươi tỉnh:
- Bà nóng tính quá. Nội trong ngày mai bà phải có danh sách ấy cho tôi.
- Khi nào ông lấy?
- Nội trong đêm mai.
- Mấy giờ? Gặp ở đâu?
- Được, bà cứ yên tâm, tôi sẽ cho bà biết sau. Bây giờ tôi trả cho bà cái tôi đã hứa đây.
Kô-băng trao cho nàng một cái phong bì dẹt. Nàng cầm lấy. Chiếc xe do Trường Thanh lái vừa vặn qua chợ Gia Định khỏi cây đèn ở ngã tư và rẽ sang tay phải, gần rạp chiếu bóng lúc nãy.
Trông trước, trông sau, không thấy một ai. Kô-băng mở cửa xe ra, mời nàng xuống. Chiếc xe sơn đen lại rồ máy biến về phía Phú Nhuận.
Như Luyến mở khóa bước vào trong vườn. Ba con bẹt-giê vẫn phục ở chỗ cũ. Trong phòng, thằng Lập ngáy ngon lành. Nàng sang phòng học, bật ngọn đèn vách lên, xem cái phong bì mà Kinh Kong vừa trao cho nàng.
Nàng rút ra một tấm thẻ màu hồng, bằng bìa dầy, trên viết bằng tiếng Anh do đảng cộng sản Mỹ cấp cho Túc Lăng. Đó là bằng chứng hùng hồn Túc Lăng có chân trong đảng cộng sản. Cùng với tấm thẻ là một bức ảnh chụp tấm thẻ trên giấy láng. Nhưng còn tấm phim chính nữa? Nếu nàng trao bảng danh sách vật liệu cho Kinh Kong, đến mai nàng sẽ lấy lại cuốn phim.
Nàng sẽ hết lo và trở lại cuộc đời bình thản đầy hạnh phúc bên thằng Lập, bên Đoàn Trung, người chồng tương lai của nàng.
Mệt quá, nàng thiếp đi lúc gà ở trại bên gáy canh tư.
 



Phần Năm. Bóng ma theo dõi
 
 Suốt ngày hôm sau, Như Luyến như người mất hồn. Tỉnh dậy, nàng bỏ ăn sáng, trang điểm cho qua loa rồi đưa thằng Lập đến trường. Khi thằng Lập vào lớp, nàng quên ôm hôn con như mọi bữa, đến nỗi thằng bé phải thốt ra một tiếng ngạc nhiên:
- Tại sao mẹ buồn thế?
Như Luyến đánh lừa con:
- Đâu? Mẹ có buồn đâu?
Thằng Lập không tin:
- Mẹ cứ nói dối con mãi. Nếu không buồn sao mẹ không hôn con? Tại sao mẹ mới buồn từ tối hôm qua thế? Để con mách bác cho đấy.
Như Luyến cúi xuống ôm con hôn chùn chụt vào má, vào trán. Nàng cố nén để hai giọt nước mắt không trào ra. Thằng Lập, lây cái ưu tư của mẹ, cũng không vui đùa, nhảy nhót như mọi buổi sáng đến trường nữa.
Trọn buổi sáng, nàng không làm gì cả, mà chỉ nghĩ đến chóng hết giờ về Sàigòn, gặp Kinh Kong trao bản danh sách.
Bản danh sách vật liệu, mà Trung Tâm mua trong tháng qua vẫn nằm nguyên trong xếp hồ sơ ở phòng nàng. Phòng tổng thư ký của Trung Tâm gồm bốn nhân viên thì nàng là người đứng đầu. Phòng này tập trung công văn đi và đến. Vì vậy nàng được giữ một bản sao danh sách vật liệu cung cấp cho Trung Tâm hàng tháng.
Lúc gần đến giờ nghỉ trưa, nàng cố lấy dáng điệu tự nhiên, bước lại tủ hồ sơ, lấy cái bì đựng các bảng danh sách hàng tháng. Chỉ trong ba phút, nàng đã chép xong bản danh sách trên chiếc máy chữ tối tân. Nàng cất bản chính vào tủ, còn tờ giấy đánh máy thì gập tư lại, bỏ vào sắc.
Trong giờ ăn, Đoàn Trung đón Như Luyến ở câu lạc bộ. Chàng vận một bộ âu phục màu xanh nhạt mới lấy ở thợ may về, và cái và-vạt cũng mới mua. Ý hẳn chàng muốn ăn mặc tươm tất để làm vui lòng Như Luyến vì chàng vẫn có thói quen cẩu thả.
Đoàn Trung kinh ngạc xiết bao khi thấy Như Luyến vẻ mặt bơ phờ, cặp mắt sâu trũng như người mất ngủ hàng tuần. Như thường lệ, chàng mang dĩa cơm và thức ăn cho nàng, bưng lại gần chỗ nàng ngồi, hỏi giọng lo lắng:
- Sao em trông có vẻ mỏi mệt thế? Em khó ở ư? Để anh đưa em ra bệnh xá nhé?
Như Luyến lắc đầu đáp:
- Không, có mệt đâu anh. Em chỉ hơi nhức đầu một chút thôi.
Đoàn Trung đon đả:
- Thế để anh lái xe đưa em về vậy. Chiều nay về nhà nghỉ cho khỏe nhá!
Sợ về nhà nghỉ, mọi người nghi hoặc, nàng đành gạt đi. Nhưng sự tử chối của nàng làm Đoàn Trung thắc mắc thêm. Nàng nhớ chồng cũ chăng? Không có lẽ. Như Luyến rất yêu Túc Lăng, nhưng tái giá sau 5 năm đâu phải là bội bạc? Vả lại, mối tình giữa hai người còn nghiêm chỉnh, đâu đã sàm sở khiến nàng âu sầu được. Hay là một chuyện gia đình? Không có lẽ. Đoàn Trung quyết tìm ra bằng được.
Bữa cơm trưa ở Trung Tâm, nàng ăn một cách uể oải. Món thịt cốt-lết thơm phức mà nàng thích nhất, vẫn còn nguyên trên dĩa. Biết người yêu giấu mình, Đoàn Trung không hỏi nữa. Chàng đi rót cho nàng một tách cà-phê đặc, đoạn bảo nàng uống.
Như đứa trẻ, nàng bưng ly cà-phê uống một hơi cạn. Đoàn Trung châm thuốc lá mời hút, nàng cũng cũng hút. Đó quả là một sự khác thường: xưa nay không bao giờ Như Luyến hút thuốc lá nặng của chàng: thỉnh thoảng muốn hút, nàng chọn loại thuốc lá có đầu bằng mấc nhẹ hơi và thơm hơn. Thì ra hôm nay Như Luyến chỉ là một cái máy, không phân biệt được mùi vị thuốc lá nữa.
Muốn dò phản ứng của nàng, chập tối chàng gọi điện thoại lại biệt thự, ngỏ lời muốn đến ăn cơm. Như Luyến không vồn vã như mọi hôm, nàng cũng không tỏ vẻ lãnh đạm, trái lại trong giọng nói có một sự lo lắng khó hiểu.
Như Luyến nói:
- Tối nay em mệt mà anh! Hẹn đến khi khác nhá!
Đoàn Trung đáp:
- Thế thì anh ăn một mình với thằng Lập vậy!
Như Luyến ừ ào không đáp. Nghe Đoàn Trung nhắc lại, nàng bối rối từ khước:
- Xin lỗi anh, tối nay em bận việc.
Tính tò mò của Đoàn Trung bừng dậy. Chàng hỏi già:
- Em bận việc gì, anh không biết được sao?
Như Luyến đáp sẵng:
- Tính anh hay hỏi gặng lắm. Em nói bận là em bận.
Nói xong, nàng dằn mạnh cái điện thoại xuống giá. Từ ngạc nhiên, hiếu kỳ, đột nhiên cái cảm giác kỳ lạ trong lòng Đoàn Trung, người thanh niên mới biết yêu nồng nàn lần đầu chuyển sang tức tối, một sự tức tối ghen tuông. Hay là Như Luyến không cần ta nữa? Hay là Như Luyến có ý trung nhân khác? Một kế hoạch nhú trong đầu nhà bác học trẻ tuổi. Chàng sẽ tìm ra sự thật.
Buổi tối Như Luyến cũng ăn qua loa như không biết đói. Thằng Lập sợ mẹ gắt, cúi gầm mặt trên đĩa xúp gà. Nó cũng ăn quàng ăn quấu rồi học bài, đi ngủ. Đêm nay, nàng lại bắt con đi ngủ sớm hơn hôm qua nữa, khiến u già phải nói:
- Thưa cô, còn sớm lắm, xin cô cho em Lập ra vưòn chơi một lát.
Như Luyến không bằng lòng:
- Ra vườn chơi thế nào được, nhỡ gặp sương bị cảm sao?
U già ngạc nhiên:
- Thưa cô, mới chập tồi làm gì có sương mà sợ cảm?
Như Luyến phát bẳn. Nàng lên giọng:
- Cái u này mới lôi thôi chứ? U còn đợi đến bao giờ mới cho thằng Lập đi ngủ?
U già nín thinh, dắt thằng Lập vào buồng, bỏ màn, khép cửa lại. Ở với nàng từ bao năm, chưa bao giờ u già thấy cô chủ nặng lời, hoặc gắt gỏng vô lý.
Như Luyến cũng trèo lên giường giả vờ ngủ. Khác với mọi hôm, phần vì đi ngủ quá sớm, phần vì trước sự thay đổi tính tình của mẹ, thằng Lập cứ trở mình mãi. Như Luyến phát cho nó một cái vào mông, thật đau, miệng quát:
- Mầy có chịu ngủ đi không nào?
Thằng bé tủi thân, òa khóc. Chưa bao giờ nàng lại đánh con một cách vô lý như vậy. Nhưng rồi giấc ngủ hồn nhiên đã đến với thằng bé.
Còn Như Luyến thì vẫn mở mắt, nhìn lên trần nhà. Nàng đợi Kinh Kong. Người lạ mặt kia sẽ đến đây hay nàng sẽ đến gần rạp chiếu bóng trao tài liệu cho hắn? Nàng không biết nữa.
Đúng 11 giờ 20 phút, chuông điện thoại trên bàn đêm reo vang. Như Luyến không nhận ra tiếng Kinh Kong mà là tiếng một người chưa quen biết:
- 10 phút nữa, Kinh Kong sẽ đến nhà bà. Yêu cầu bà mở khóa cổng và nhốt ba con chó lại.
Có thế thôi. Nàng muốn trả lời, đề nghị một chỗ khác nhưng đầu giây bên kia đã cắt. Nàng đành lấy gối kê bên cạnh cho con ngủ, đoạn lấy chìa khóa ra mở cổng. Phiền phức nhất là việc nhốt ba con bẹt-giê vào ga-ra. Nhốt chúng vào là chuyện dễ, nhưng ngăn không cho đánh hơi người lạ là chuyện khó, hoặc không thể được. Loại chó này đã được huấn luyện đặc biệt để giữ nhà ban đêm, mọi hơi khả nghi đều lọt vào mũi chúng. Nhưng Kinh Kong bắt nàng phải gặp hắn ở biệt thự của nàng kia mà… Trót đâm lao phải theo lao, nàng đành nhắm mắt nghe lời hắn. Như Luyến đang loay hoay với ly rượu mạnh trên tay mà nàng rót uống lấy sức thì Kô-băng đã mở cửa bước vào lúc nào không biết. Vào xong, hắn quái tay tắt ngọn đèn ngoài hành lang mà nàng để quên, lúc ra sân nhốt chó. Như Luyến không giấu được ngạc nhiên. Hiểu ý nàng, Kô-băng cười xào:
- Bà cứ lo ba con bẹt-giê nhốt trong ga-ra sẽ đánh hơi thấy khách lạ chứ gì?
Như Luyến gật đầu. Kô-băng cười ngất:
- Loại chó của bà rất khôn, rất thính nhưng chỉ khôn chỉ thính với người không quen nghề thôi. Không giấu gì bà, nếu bà để chúng ngoài vườn, tôi không cần giết cũng có thể đột nhập dễ dàng.
Như Luyến đưa tay lên miệng:
- Xin ông nói nhỏ kẻo u già dưới nhà thức dậy. U ấy tỉnh ngủ lắm đấy.
Kô-băng lại cười, lần này to hơn:
- Tôi đã bảo bà yên tâm mà. Đêm nay u già sẽ ngủ say hơn mọi đêm, thưa bà…
Nàng nhìn tận mắt Kô-băng, giọng gắt gỏng:
- À ra các ông đánh thuốc mê cho u già? Còn con tôi nữa, nó có việc gì không?
Kô-băng vắt chân chữ ngũ, rít một hơi thuốc lá thơm:
- Thưa bà, cháu Lập không hề gi đâu. Còn u già là tại u ấy tỉnh ngủ nên tôi phải bắt ngủ say đi đấy chứ! Tôi giữ tiếng cho bà, bà còn trách móc nữa ư? Nhường ấy việc chứng tỏ chúng tôi không cẩu thả, phải không thưa bà? Cũng may bà nghe lời tôi hôm qua, không báo với công an, chứ nếu bà….
- Tôi chả dại cho công an biết.
- Chính thế. Bà cũng thông minh lắm, nên tôi khỏi cần dặn nhiều. Bây giờ vào việc, cái danh sách bà hứa đêm qua đã có chưa?
- Có rồi. Ông hẵng đưa cái phim ấy cho tôi đã.
Kô-băng nheo con mắt dưới cặp kính cận thị giả, và nói với thiếu phụ, giọng hài hước:
- Trời ơi, bà sợ tôi lường gạt bà ư? Nhưng thôi, bà đã chắc lép tôi cũng xin chiều ý. Bà xem cho chán đi rồi đưa tài liệu kia cho tôi.
Như Luyến run run cầm lấy miếng phim mỏng dính màu đen, đoạn dơ lên ánh đèn xem. Rõ ràng là phim chụp tấm thẻ đảng viên của Túc Lăng. Nàng đã cầm được trong tay bức tài liệu làm hại thanh danh của chồng nàng. Dưới suối vàng, Túc Lăng sẽ ngậm cười sung sướng.
Như Luyến mở xắc, trao mảnh giấy đánh máy gập tư cho Kô-băng. Không cần mở ra coi, y thản nhiên bỏ vào túi trong áo vét-tông. Sự thản nhiên đó khiến Như Luyến chột dạ. Nàng hỏi:
- Tại sao ông không xem có đúng bản tài liệu ông cần không?
Kô-băng nghiêng mình thi lễ:
- Cám ơn bà đã quan tâm. Khỏi phải coi, tôi cũng biết là thật rồi. Thôi cám ơn bà và chào bà.
Trút được gánh nặng ngàn cân, Như Luyến nói với Kô-băng:
- Mẹ con tôi chỉ xin ông một điều: bây giờ các ông mãn nguyện rồi, xin đừng sách nhiễu gia đình tôi nữa. Ông có can đảm cam kết như vậy không?
Kô-băng nghiêng mình chào lần nữa:
- Tôi xin hứa với bà.
Trước khi ra cửa, Kô-băng dừng lại một giây, đoạn cầm lấy tay nàng đưa lên môi hôn. Trong lúc quá sung sướng vì lấy lại được mảnh phim, Như Luyến quên bẵng cử chỉ xuồng xã ấy. Mãi đến khi cánh cửa ra vườn khép lại, nàng mới nhớ ra Kinh Kong đã nắm lấy tay nàng một cách thân mật.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đêm đó Như Luyến ngủ vùi như một đứa trẻ. Sáng nàng dậy trưa, quên cả giờ đi làm. Thấy nàng trong phòng đi ra, vẻ mặt tươi tỉnh, u già đon đả:
- Thưa cô, ông Trung vừa gọi giây nói cho cô, hỏi cô hôm nay cô đã khỏe chưa. Nghe nói cô còn ngủ, ông ấy dặn cháu nói lại với cô rằng ông ấy đã xin phép cho cô rồi, cô cứ ở nhà nghỉ cho khỏe.
Đến lúc đó, nàng mới nhớ tới thái độ khó hiểu của mình đêm qua ở câu lạc bộ. Nàng sốt ruột, muốn gặp Đoàn Trung ngay để xin lỗi. Như Luyến không phải đợi lâu. Đoàn Trung lại gọi giây nói cho nàng. Sự thay đổi đột ngột của nàng càng làm cho Đoàn Trung nghi ngờ thêm. Đến sáng, chàng đã biết chắc một chuyện khó hiểu vừa vò xé tâm hồn Như Luyến trong nội ngày hôm qua. Vui như chim sơn ca, Như Luyến xin lỗi Đoàn Trung và cám ơn chàng rối rít. Đoàn Trung cũng lây cái vui của nàng. Chàng đề nghị:
- Mai ngày lễ, em đi Vũng Tầu chơi nhá?
Như Luyến đáp:
- Không, đợi đến mai lâu quá. Em muốn đi ngay bây giờ kia.
- Đi ngay bây giờ thì em đã sửa soạn xong đâu?
- Em biết anh bằng lòng nên đã sửa soạn rồi.
- Thế thì đi, nhưng hẵng đợi anh báo tin nghỉ đã chứ? Không biết họ có chịu cho anh đi khỏi hộ vệ không? Có người kè kè bên mình thì còn gì thú nữa?
- Phải đấy. Em ghét có người đi theo lắm!
Đoàn Trung điều đình với ban an ninh của Trung Tâm. Sau gần một giờ thuyết phục, Đoàn Trung vẫn đụng phải một bức tường sắt. Viên chỉ huy nhất định từ chối đề nghị của chàng. Sau cùng, Đoàn Trung phải nhận một giải pháp trung dung: chiếc xe hộ vệ cũng vẫn đi theo, nhưng sẽ đi sau xe chàng năm trăm thước, và đoàn vệ sĩ sẽ không phiền nhiễu chàng trong thời gian chàng nghỉ mát ở Cấp.
Như Luyến tạm quên được Kinh Kong. Hạnh phúc như cánh tay âu yếm của người mẹ giang rộng ra ôm chặt lấy nàng. Trên chuyến xe ra Vũng Tàu, Như Luyến tràn trề hy vọng. Nàng thấy mọi vật tươi vui như hồi nào nàng còn là con gái:
- Đố mẹ cái gi đây?
Thàng Lập bận xì-líp xanh, quỳ trên cát, bên cạnh đống xẻng, cuốc tí hon, và đào một cái mương dài, đố Như Luyến. Nàng mỉm cười:
- Con sông chứ còn gì nữa?
Thằng bé lấy xẻng vun cát lại thành một đống cao:
- Lại đố mẹ nữa đấy.
Như Luyến phì cười trước cử chỉ thơ ngây của con:
- Trái núi.
Thằng Lập cười phá lên như bị ai cù vào nách:
- Mẹ giỏi quá!
Như Luyến liền nghĩ trò vui cho con chơi:
- Bây giờ đến lượt mẹ đố con nhé.
Thằng Lập gật đầu. Như Luyến liền đắp một cái tháp rõ cao, trên đỉnh để một cái thùng tưới nước nhỏ xíu, và nhìn con, đợi trả lời. Thằng Lập trề môi đáp:
- Tưởng gì, chỉ có thế thôi mà mẹ cũng đố con. Thằng Kinh Kong chứ còn ai nữa!
Như Luyến đau nhói ở tim. Mặt nàng tái mét như mất máu. Sau nửa tháng sống yên ngoài Cấp, trong tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ vào bãi cát, Như Luyến đã trở lại với hy vọng thường ngày, đột nhiên nàng nhớ đến những kỷ niệm gớm ghiếc mà nàng nguyện sẽ quên cho bằng được. Kinh Kong! Kinh Kong!
Nửa tháng trước, khi ban kịch đài phát thanh diễn vỡ Kinh Kong thì Kinh Kong bằng xương bằng thịt hiện ra, vò xé lương tâm nàng. Liệu lần này, sau lời nói vô tình của thằng Lập, Kinh Kong có còn ám ảnh nữa không?
Dưới ánh nắng rực rỡ, sóng vỗ rạt rào, Những cặp trai gái mặc đồ tắm nhiều màu đùa rỡn bên nhau, chung quanh Như Luyến, mọi vật đều vui. Riêng có nàng không vui.
Như Luyến uể oải đứng dậy, dắt con về khách sạn. Nàng thấy sờ sợ. Nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Kinh Kong muốn hăm dọa nàng thì ít nhất cũng phải giữ trong tay một tài liệu nào tố cáo Túc Lăng chứ? Tấm thẻ đảng viên, Kinh Kong đã trả lại. Không lẽ còn những giấy tờ khác nữa? Dẫu có, nàng cũng nhất định cự tuyệt. Nàng không thể phản bội. Mẹ con nàng thuê một căn phòng rộng, có bếp riêng, ở một khách sạn sang trọng, trông ra biển. Lệ thường, sau khi tắm sáng về, thằng Lập ra chợ chơi với u già.
Nó sà vào lòng mẹ, hôn vào mặt, vào má.
Thằng Lập đi rồi. Như Luyến ngồi trên lầu, nhìn qua khung cửa mát dịu. Dáng đi thoăn thoắt của thằng Lập sao giống cha nó thế. Chợt có tiếng gõ cửa lách cách. Đoàn Trung chăng? Không có lẽ. Chốc nữa chàng mới xuống kia mà. Vả lại, chàng có thói quen gõ cửa đâu. Mỗi khi đến phòng nàng, chàng thường đập cả bàn tay vào cửa. Hay là Kinh Kong? Kinh Kong? Kinh Kong tìm nàng làm gì? Cánh cửa mở rộng. Người khách gõ cửa là Kinh Kong thật! Như Luyến ngồi yên trên ghế, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Kô-băng như có vẻ thách thức. Nicôlai Kô-băng cúi đầu chào một cách rất tài tử sân khấu, khiến nàng cau mặt:
- Kính chào bà.
Như Luyến hất hàm:
- Ông còn muốn gì nữa?
Không đáp, Kô-băng tiến lại tủ buýp-phê, rót một ly cỏ-nhác uống, miệng khen:
- Chà, bà có thứ cỏ-nhác ngon quá!
Tuy Kô-băng ăn mặc tề chỉnh, bảnh bao, với bộ đồ đa-crông màu mỡ gà, đôi giày trắng, chiếc cà-vạt chấm vàng; Như Luyến vẫn thấy hắn đểu giả, gớm ghiếc.
Nàng nhắc lại câu hỏi lúc nãy:
- Ông còn muốn gì nữa? U già sắp về rồi đấy!
Kô-băng cười đĩ thỏa:
- Bà không phải lo. Một giờ nữa thằng Lập và u già mới về.
Như Luyến chột dạ. Kinh Kong như ma xó, cái gì cũng biết. Thế mà từ nửa tháng nay nàng cứ đinh ninh rằng được sống yên ổn một mình, xa con mắt địch. Nàng liền sẵng tiếng:
- Tại sao hôm nọ ông cam kết không phiền nhiễu tôi nữa?
Gạt tàn thuốc vào một cái đĩa sứ màu hồng, Kô-băng đáp:
- Thưa bà, đó là vạn bất ắc dĩ. Tôi chỉ dám quấy rầy bà một lần nữa thôi, một lần cuối cùng mà thôi.
Như Luyến cười nhạt:
- À, bây giờ tôi hiểu các ông rồi. Tôi hiểu cái danh dự cam kết của đảng ông rồi. Mấy năm trước, chồng tôi cũng được các ông hứa như vậy.
Kô-băng cười khẩy:
- Bà muốn nhắc đến Túc Lăng ư? Có lẽ chồng bà không nói cho bà biết thì phải. Chúng tôi không cam kết gì với chồng bà cả.
Như Luyến đáp, giọng tức tối:
- Các ông không biết rằng trước khi chết, chồng tôi đã viết thư lại cho tôi, kể lại cái âm mưu đen tối của các ông rủ rê vào Đảng và hứa hẹn này nọ. Bây giờ không phải là lúc lường gạt, đóng kịch nữa. Tôi không còn gì để nộp cho các ông nữa. Nộp cả cuộc đời của Túc Lăng cho các ông mà các ông còn chưa mãn nguyện hay sao?
Kô-băng vẫn không đổi sắc diện:
- Hừ, bà đã gây ra thì tôi cũng sẵn sàng. Bà đã muốn chúng tôi phải làm mạnh, chứ quả tâm chúng tôi không muốn như thế.
Như Luyến không chút sợ hãi, đáp lại giọng rắn chắc:
- Đó, bây giờ ông muốn làm gì thì làm? Ông nên nhớ rằng tôi có người gác ở tầng dưới, tôi chỉ la một tiếng là ông mất mạng ngay.
Kô-băng cười ngất:
- Tôi xin bà dành những cái dọa đó cho người khác. Tôi có ám sát bà hay cưỡng hiếp bà đâu mà la rầm lên? Tôi chỉ muốn bà biết nghĩ chín chắn thêm một chút. Hiện tôi còn một cái giấy nữa của chồng bà. Giấy trên có những chữ ký của chồng bà mỗi khi nhận tiền của chúng tôi. Tôi chắc bà không thích cho mảnh giấy này lạc đến văn phòng công an hoặc bàn giấy của bác sĩ Đoàn Trung vì vậy tôi đến thương lượng với bà.
Câu nói bình thản của Kô-băng như tiếng sét đánh bên tai Như Luyến. Nàng lặng đi. Nàng không ngờ lại còn miếng giấy quái ác ấy nữa. Nếu tấm thẻ đảng viên lạc vào tay công an thì người ta sẽ bảo rằng Túc Lăng là cộng sản không thôi, chứ còn mảnh giấy kia, nó sẽ tố cáo Túc Lăng là gián điệp ăn lương của cộng sản. Biết mình đánh trúng, Kô-băng nhoẻn miệng cười:
- Bà đã thấy chưa? Tôi tin bà sẽ điều đình với tôi để lấy lại những tài liệu ấy. Xin bà nhớ cho không phải một chữ ký của chồng bà mà là nhiều chữ ký. Túc Lăng đã ký tên nhận tiền mười lần cả thảy. Tôi đã mang sẵn mười tấm giấy nhận tiền do chồng bà ký cho bà. Bà muốn xem thì đây.
Kô-băng đưa cho nàng một tấm phim ảnh. Nàng cầm lại vbàn giấy vặn đèn lên xem, đúng chữ ký của Túc Lăng. Mỗi khi nhận tiền, Túc Lăng lại còn ghi ngày tháng và chỗ nhận nữa. Tấm phim này chụp mười miếng giấy nhận tiền. Như Luyến thẩn thờ trả tấm phim cho Kô-băng. Y lắc đầu:
- Không, tôi đưa cho bà đấy. Bà cần có thì giờ xem lại kỹ có phải đúng bút tích của chồng bà hay không!
Giọng nàng khàn khàn:
- Bây giờ ông muốn tôi chuộc lại bằng gì? Ông muốn nhận tiền thì bao nhiêu tôi cũng cố chạy ra bằng được.
Kô-băng ngồi yên không đáp. Như Luyến tiếp:
- Ông chịu không? Tôi còn một tiệu đồng gửi trong ngân hàng, nếu ông thỏa thuận tôi sẽ viết chi phiếu ngay bây giờ.
Kô-băng lắc đầu:
- Một triệu còn ít lắm.
- Tôi sẽ bỏ thêm nữ trang vào.
Chỉ cái nhẫn và cả quả tim nhận kim cương óng ánh. Như Luyến van nài:
- Hai món này cũng được gần một triệu, tính theo thời giá. Tất cả hai triệu, ông chịu không?
Kô-băng xua tay:
- Chúng tôi không cần tiền. Mà là cần việc. Chúng tôi cần bà giúp cho một việc nhỏ mọn như lần trước.
À ra thế, tưởng gì? Như Luyến thở phào ra một cái. Kô-băng rót một ly huýt-ky bưng tận miệng cho nàng uống:
- Bà xanh lắm. Bà uống cho lại người.
Như cái máy, Như Luyến uống một hơi cạn ly rượu đầy ắp. Đợi nàng uống xong, Kô-băng mới chậm rãi nói:
- Cái mà chúng tôi cần, không vượt qua khả năng của bà. Bà muốn chúng tôi không phiền nhiễu nữa thì hãy chụp cho một cuốn phim về những công việc mà bác sĩ Đoàn Trung đương làm.
Như Luyến buột miệng:
- Trời, prô-péc-gôn ấy à?
Kô-băng gật đầu:
- Phải, cái tài liệu về prô-péc-gôn và cái công thức chế tạo mà ông ta vừa tìm ra.
Như Luyến thở dài đánh sượt:
- Tài liệu đó thì tôi chịu, tôi không biết cất ở nơi nào. Vả lại, nếu tôi biết, tôi cũng không dám đụng tới. Tôi không muốn noi gương xấu của chồng tôi, tôi không phải là kẻ ăn cắp tài liệu.
- Bà lại hiểu lầm rồi. Đây là bà cứu chồng bà chứ đâu phải làm chuyện gì sằng bậy?
- Không, không, tôi không thể lấy được cái đó cho ông. Tôi không biết.
- Sao bà không biết? Bà là thư ký của ủy ban nghiên cứu. Có phiên họp nào của ủy ban mà bà không dự? Có tài liệu nào về công cuộc tìm tòi không qua văn phòng của bà?
Kô-băng quả là ma xó. Cái gì xảy ra ở nhà nàng, ở Trung Tâm Thủ Đức, y cũng biết vanh vách. Nàng chống chế:
- Vẫn biết qua tôi, nhưng là qua từng đoạn một. Đoàn Trung tìm ra đến đâu trao cho tôi, nhưng tôi nhớ sao hết.
Kô-băng gạt đi:
- Không, tôi muốn tài liệu hẳn hoi do Đoàn Trung rút lại, chứ không phải cái bà nhớ lỏm bỏm trong óc. Tài liệu ấy trong phòng tình nhân của bà.
Nếu là ngày thường, Như Luyến đã cự nự Kô-băng vì danh từ "tình nhân" sai chỗ ấy. Nàng chỉ đáp một cách buồn bã:
- Tôi không thể ăn cắp được. Tôi không thể phản bội được. Ông muốn xử trí ra sao, tùy ý. Tôi nhất định từ chối.
Mà nàng từ chối là phải! Prô-péc-gôn là một thứ nhiên liệu dùng để chạy hỏa tiễn. Sở dĩ hỏa tiễn xuyên lục địa còn chậm phát minh vì trên thế giới chưa có nhiên liệu nào tuyệt hảo. Đoàn Trung vừa khám phá ra một thứ prô-péc-gôn mới, mà sự xử dụng có thể đánh nghiêng cán cân lực lượng về phe dân chủ được. Việc phát minh này được giữ rất kín. Đó là sự thành công vẻ vang sau 5 năm làm việc thường xuyên và cố gắng của nhà bác học nguyên tử Đoàn Trung. Thế mà địch cũng phong thanh biết! Nhưng không, nàng không thể mềm yếu đến mực ấy. Mấy năm trước chồng nàng đã ăn cắp công thức một thứ kim khí chế hỏa tiễn trao cho Nga Sô. Chồng nàng đã chết vì hối hận. Nàng không thể đi lên trên vết xe đổ của chồng.
Tiếng của Kô-băng vẫn đều đều:
- Cái đó tùy bà, tôi không ép, nhưng trưóc khi cáo biệt bà, tôi cần nhắc một điều nữa: nửa tháng trước, bà trao cho tôi một bản danh sách vật liệu của Trung Tâm. Danh sách này do bà đánh máy lại, và còn nguyên cả dấu tay của bà. Bà bảo rằng không muốn ăn cắp tài liệu, nhưng bản danh sách này chứng tỏ hùng hồn bà đã dúng tay vào. Bà không phản bội nhưng trên thực tế bà đã nhận yêu sách của tôi và trao tài liệu cho tôi.
Như Luyến nghiến răng lại:
- À, ra ông lừa tôi lấy bản danh sách không quan trọng trước để nắm lấy bút tích của tôi và cưỡng bách tôi phải nhận lời đánh cắp tài liệu prô-péc-gôn. Không ngờ các ông lại đáng khinh đến thế?
Nghe nàng nhục mạ, Kô-băng vẫn cười:
- Tôi sẵn sàng cho bà nghĩ kỹ trước khi nhận lời. Đến mai, nếu bà đồng ý, chỉ cần mở cái cửa sổ phòng học của thằng Lập nhìn ra đường và vặn cây đèn treo tường lên, vào lúc 11 giờ khuya. Thế thôi. Chào bà.
Nhưng Như Luyến không chịu cho Kô-băng ra về yên ổn. Trong cơn giận dữ không kềm hãm được, nàng nhảy bổ lại phía Kô-băng tát vào mặt y. Kô-băng không thèm đỡ lại. Nàng càng giận thêm, móng tay sắc nhọn của nàng cào thật sâu vào má Kô-băng. Y lẵng lặng đẩy nàng ra rồi rút khăn mặt lau giòng máu ri rỉ trên má. Đoạn chẳng nói nửa lời, Kô-băng mở cửa ra ngoài. Cái đĩa hồng gạt tàn thuốc lá bị Như Luyến cầm lấy lao luôn vào đầu Kô-băng. Không trúng người, chiếc đĩa bất hạnh trúng vào lọ hoa pha-lê xinh xinh, để trên cái giá bên cửa. Cả đĩa hồng lẫn cái lọ vỡ tan trên nền gạch hoa đỏ chói. Như Luyến ôm mặt khóc như đứa trẻ. Đoàn Trung đứng sững trong khung cửa từ lúc nào mà Như Luyến không biết. Chàng nhìn lọ hoa và cái đĩa gạt tàn thuốc lá vỡ từng mảnh nhỏ, trong lòng phân vân lạ thường. Như Luyến vừa ném ai xong? Vì sao nàng lại bẵn tính như vậy? Khi thấy Đoàn Trung, đột nhiên cơn giận lúc nãy, Như Luyến trút vào đầu chàng. Nàng đứng hẳn dậy, quát to:
- Anh xuống đây làm gì?
Như Luyến trông như người điên. Đoàn Trung đáp:
- Em gọi giây nói bảo anh xuống đưa em và con đi Long Hải.
Nghe tình nhân nói ngọt ngào, thân thiết khác hẳn giọng Kinh Kong lúc nãy, nàng tỉnh mộng, ôm đầu khóc nức nở. Đoàn Trung dìu nàng lại giường, rót nước cho uống rồi vừa vuốt mái tóc vừa hỏi:
- Em có chuyện gì giấu anh đó? Nói ra để anh giúp cho.
Nàng lắc đầu, chối không. Đoàn Trung khẩn khoản:
- Em đã nhận lời làm vợ anh, em quên sao? Anh xuống hôm nay mục đích bàn với em về chi tiết của cuộc hôn nhân. Em có chuyện gì ấm ức trong lòng hãy nói cho anh, anh giải quyết giùm cho.
Nàng vẫn lắc đầu. Lát sau nàng mới nói, vẻ mệt mỏi:
- Anh tha thứ cho em. Anh cũng không giúp được em đâu. À, em có chuyện gì bứt rứt đâu mà anh giúp. Em vốn tính thất thường, khi vui, khi giận như vậy. Em không xứng làm vợ anh đâu. Anh đừng hỏi em nữa vô ích.
Nói xong, nàng nhắm nghiền đôi mắt giả vờ ngủ. thằng Lập và u già đi chợ về đứng quanh giường. Đoàn Trung hỏi u già:
- Cô có bao giờ gắt gỏng như vậy không?
U già đáp:
- Thưa không, cháu làm cho cô từ ngày thằng Lập chưa sinh mà chưa bao giờ nghe cô nói nặng. Làm gì có chuyện đập vỡ đĩa và lọ hoa như thế này! Chắc có cái gì cô cháu giấu chứ chẳng không?
Như Luyến mở choàng mắt, gắt u già:
- Ai cho phép u nói thế?
- Cháu không biết, cháu xin lỗi cô.
Đoàn Trung gọi giây nói cho ban cấp cứu của khách sạn. Ba phút sau, một nữ điều dưỡng xinh xắn, bận áo choàng trắng tinh, mở cửa phòng vào, trên tay cầm cây kim tiêm và ống thuốc moọc-phin. Nhưng Như Luyến nhất định không chịu chích. Nàng ngồi nhỏm dậy sai u già:
- U sửa soạn để tôi về Sàigòn ngay bây giờ.
Đoàn Trung kinh hoàng:
- Em còn mệt, về sao được?
Như Luyến cười gượng:
- Em hết mệt rồi. Lệ thường, em vẫn choáng váng như vậy. Có lẽ tim không được khỏe.
Đoạn nàng ngoảnh sang phía cô y tá:
- Cám ơn cô. Tôi không quen tiêm moọc-phin.
Người nữ điều dưỡng cáo từ ra ngoài. Đoàn Trung khẩn khoản:
- Đợi đến chiều về được không em?
Như Luyến lắc đầu thở dài. Đoàn Trung nhấn mạnh một điểm tâm lý:
- Em giục anh xuống, anh vừa mới đến mà đã hối hả về ngay. Em không chiều anh một chút được hay sao?
Như Luyến buông thõng:
- Không.
U già đương đóng va-li, nghe Như Luyến đáp cộc lốc phải đứng sững lên, nét mặt vô cùng kinh ngạc. Lần đầu u nghe nàng nói một cách khiếm nhã như vậy, nhất là đối với nhà bác học Đoàn Trung, người mà nàng kính trọng, thương yêu từ lâu nay. Biết người yêu bị loạn trí, Đoàn Trung không muốn hỏi gặng nàng nữa. Như cái máy, chàng chất đồ đạc của Như Luyến vào thùng xe rồi vặn lái trở về Sàigòn. Như Luyến đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường nhật. Cặp mắt nàng hết lờ đờ, mệt mỏi, trái lại sáng lên một cách ngạo nghễ. Như Luyến vừa có một quyết định ghê gớm. Nàng sẽ nhận lời đánh cắp tài liệu nguyên tử trao cho Kinh Kong.
 



Phần Sáu. Và đây là Z.28
 
 Vừa ở Đà Lạt một tháng dài nên Văn Bình trông có vẻ khoan khoái và tươi tỉnh. Lần này bị gọi về làm việc, chàng không trách móc ông Hoàng nữa.
Cửa vừa mở, Văn Bình thoáng gặp một Nguyên Hương ngồi dán mắt vào cái máy chữ điện to tướng, hình như không để ý đến chàng nữa. Đã quen với tính giận hờn thường xuyên của cô thư ký trẻ đẹp, con nuôi ông tổng giám đốc Mật Vụ già cằn, Văn Bình vẫn tảng lờ như không biết. Chàng kéo ghế ngồi trước bàn máy chữ rút gói Sa-lem ra hút một cách thản nhiên. Chiếc máy chữ lại kêu lóc cóc. Văn Bình hút hết nửa điếu thuốc. Mắt chàng đăm đăm nhìn vào mớ tóc đen nhánh của Nguyên Hương. Thảo nào! Nàng giận là phải. Nàng mới có bộ tóc đuôi ngựa đa tình, vắt vẻo trên cái gáy trắng muốt như ngó sen mà chàng không biết lựa lời khen một tiếng. Nhưng rồi không lẽ lại giận mãi? Còn công việc nữa chứ? Chàng phải về Sở vì một công tác gấp, há Nguyên Hương không biết sao? Vì vậy chàng cứ hút thuốc ngồi đợi. Căn phòng làm việc của nàng quét một màu xanh dễ thương. Phía sau Nguyên Hương là khung cửa sổ rộng bát ngát, nhìn thẳng ra cửa sông Sàigòn. Ngọn gió buổi sáng quạt vào phòng, mang theo mùi muối mặn của thuyền bườm đậu trên bến. Văn Bình có cảm giác Nguyên Hương cũng mằn mặn như mùi gió. Bất giác chàng phá lên cười. Hình như cũng chỉ đợi chàng nhếch mép, cô thư ký có khuôn mặt diễm lệ, thân hình như đào chiếu bóng Tây phương ưỡn ngực ra phía trước, giọng hờn rỗi:
- Không dám, chào anh. Ở trên đó chắc thú lắm nhỉ?
Lại ghen rồi! Văn Bình nghĩ thầm. Chàng liền đáp:
- Lạnh chết. Anh có dám đi đâu đâu?
Nguyên Hương mỉm cười:
- Định giận anh thật nhiều, nhưng hễ gặp anh là hết. Thế mới biết….
- Thế mới biết mãnh lực của nhớ nhung phải em?
Nguyên Hương dề môi:
- Đừng tưởng? Em định rủa anh, đâu phải hết giận vì nhớ anh. Cái ngữ nói dối ấy, ai chả biết.
Văn Bình nắm cánh tay Nguyên Hương lôi về phía mình. Cô thư ký không cưỡng lại. Văn Bình đặt cái hôn nồng nàn trên môi. Nguyên Hương ngoạm vào má chàng một cái. Rồi bỗng nàng gỡ ra, tát vào má bên kia Văn Bình. Văn Bình vẫn ghì chặt Nguyên Hương vào giữa kềm tay và hôn lần nữa lâu hơn, và lần này thì nàng hết giận, hết ghen và chịu phục hoàn toàn. Tiếng ông Hoàng khàn khàn qua máy phóng âm trên bàn giấy:
- Z.28 đến chưa?
Ra cái ông Hoàng bao giờ cũng can thiệp vào lúc người ta muốn cô đơn nhất! Buông Văn Bình ra, Nguyên Hương đáp, cũng đáp qua máy phóng âm, ăn thông với phòng ông Hoàng:
- Thưa, đến rồi.
Tiếng ông Hoàng:
- Cho vào ngay đi.
Nàng bấm cái nút điện. Một cánh cửa bí mật bên bàn giấy mở ra, một quân nhân cao lớn, đeo súng máy bước vào. Lần này ông Hoàng đặt tổng hành doanh trong một cái binh-đinh cao mười tầng ở trung tâm thành phố Sàigòn. Văn Bình lên trước một cánh cửa sắt gắn vào tường bê-tông. Ở phòng tiếp khách, Nguyên Hương ấn nút điện báo hiệu cho ông tổng giám đốc. Trong phòng riêng, ông Hoàng ấn một cái nút đỏ, nút mở cửa. Vì điều kiện an ninh, cửa ra vào phải mở bằng hơi điện và nút mở ở trong văn phòng ông Hoàng.
Cánh cửa đồ sộ dạt sang bên. Văn Bình vừa bước chân vào nơi bí mật nhất của quốc gia. Nhưng nếu cảnh trí thay đổi thì ông Hoàng vẫn là ông già hiền lành chậm chạp như cũ. Chỉ cái ghế bành đỏ, mời chàng ngồi, ông Hoàng cười mỉm:
- Khỏe hẳn rồi chứ?
Văn Bình ngạc nhiên:
- Thưa ông, tôi có ốm bao giờ đâu mà chẳng khỏe?
Hình như hỏi câu đó lấy lệ và không lưu ý đến câu trả lời của Văn Bình, ông Hoàng tiếp
- Lại có việc làm rồi đấy. Lần này thì ở Sàigòn.
Văn Bình gạt tàn vào một cái bát màu xanh:
- Ở đây chán chết, ông giao cho công an có phải hơn không?
Ông Hoàng lắc đầu:
- Anh đừng tưởng hễ xảy ra ở đây là không quan trọng. Trái lại, vì vậy tôi mới quyết định gọi anh về.
Văn Bình sốt ruột:
- Việc sao thưa ông?
Ông Hoàng nhấc đôi kính, rút một miếng da tí hon trong túi áo ra lau một cách chăm chú:
- Thoạt đầu là một công tác viên của ta bị giết.
Văn Bình mỉm cười:
- Bất cứ vụ nào chẳng khởi đầu bằng cái chết của một người của ta?
Giọng ông Hoàng đột nhiên rắn lại:
- Bao giờ anh cũng châm biếm cả! Đây không phải là một cái chết tầm thường. Nhưng anh yên để tôi nói rõ cho nghe. Chắc anh đã biết ta có khá nhiều công tác viên ngoại quốc. Trong số đó có một người tên Sa-tô-đa, thuyền trưởng tàu Hokan Maru.
- Tàu Hokan Maru vừa ghé bến và vừa xảy ra mấy vụ ám sát chứ gì?
Ông Hoàng đeo kính lên mắt, hai tay xoa vào nhau:
- Chính tàu ấy. Sa-tô-đa làm với tôi đã lâu, đồng thời y lại làm cho R.U. Nhật và Viễn-Đông nữa.
Văn Bình buột miệng:
- À ra thế?
Ông Hoàng nói tiếp:
- Tàu Hokan Maru là của một công ty hàng hải tư nhân Nhật-Bản. Tàu này chạy trên các vùng bể chở nhân viên R.U. tới những nơi mà họ muốn thâm nhập. Họ trả tiền hậu hĩ lắm, nhưng họ quên một điều là Sa-tô-đa vừa lấy tiền của họ vừa báo tin cho ta biết. Mọi lần trước đều trôi chảy cả. Nhưng lần này….
- Sa-tô-đa bị giết.
- Phải, y bị giết và ném xác xuống thương khẩu.
- Như vậy có nghĩa là đối phương biết Sa-tô-đa làm việc với ta?
- Cũng có thể có, cũng có thể không. Nhưng điều đó không cần vì Sa-tô-đa đã chết. Điều mà ta có thể chắc trăm phần trăm là Sa-tô-đa chỉ có nhiệm vụ đưa điệp viên R.U. tới các hải cảng mà thôi. Tàu Hokan Maru ghé Sàigòn. Sa-tô-đa bị giết có lẽ vì một nhân viên R.U. lên bộ không muốn cho y biết tông tích.
- Tôi tin như thế. Tại sao các báo lại loan tin thủy thủ Ma-Tê giết Sa-tô-đa và cô nhân tình lai Pháp trên tàu Hokan Maru, sau đó tự sát bằng súng lục ở Lăng Tô?
- Đó chỉ là sự dàn cảnh của địch. Nhưng vì họ làm vội vã quá nên còn để lại hớ hênh. Nếu xác chết ở Lăng Tô quả là thủy thủ Ma-Tê, tại sao trên tay lại đeo nhẫn cưới bằng vàng làm tại Sàigòn? Các chuyên viên của ta quả quyết đó là nhẫn mua ở Sàigòn. Theo danh bộ, Ma-Tê trên 30 tuổi. Thế mà căn cứ theo các khớp xương, người ta biết nạn nhân chỉ độ hai mươi là cùng. Theo tôi, địch đã giết một người khác thế cho Ma-Tê để công an xếp chuyện này lại, còn Ma-Tê thực thụ thì tha hồ hành động.
- Nhưng ít nhất cũng phải có người thế?
- Đó mới phức tạp, vì cho tới nay đã hơn tháng mà chưa có ai trình báo có thân nhân mất tích. Tuy nhiên, tôi tin chắc họ dàn cảnh để nhờ tin tức sau đây.
Ông Hoàng nghỉ một phút, uống cạn cốc nước bạc hà xanh xanh để trước mặt, đoạn tiếp
- Nhờ một công tác viên ở Mạc-tư-khoa.
Văn Bình kêu "à" một tiếng, tỏ dấu kinh ngạc. Ông Hoàng lục trong hồ sơ lấy ra một tập giấy, lúi húi đọc một lúc, rồi nói:
- Z.501 ở một trung tâm nghiên cứu gần Mạc-tư-khoa cho biết R.U. Viễn-Đông vừa gửi về phim chụp tài liệu viết bằng tiếng Việt. Đó là bản danh sách các vật liệu mà Trung Tâm Nguyên Tử Thủ Đức thường dùng hàng tháng. Vì điều kiện an ninh, Z.501 không chụp lại được mà chỉ thông báo cho ta biết một vài chi tiết mà thôi. Chẳng hạn như cái máy chữ đánh bản tài liệu kia là máy Olympia, và tờ giấy dùng lại là giấy có đề hiệu của Trung Tâm.
- Như vậy chứng tỏ một nhân viên trong Trung Tâm Nguyên Tử đã bán tin cho địch.
- Đúng. Lý thú nhất là bản tài liệu kia được gửi về Nga đúng một tuần sau khi xảy ra vụ Sa-tô-đa ở thương khẩu.
Văn Bình đứng lên, bẻ tay kêu răng rắc:
- Nhiệm vụ của tôi là khám phá xem ai là tay sai của R.U. ở Trung Tâm Thủ Đức phải không ông?
Ông Hoàng xua tay:
- Nếu chỉ có thế thì tôi đã giao cho công an và không triệu anh về. Cho tới nay, nếu tôi không lầm, ta đã biết được người trao tài liệu cho địch.
Văn Bình trợn tròn đôi mắt:
- Nếu đã biết tên thì còn nhờ đến tôi làm gì nữa?
Vẫn cái giọng đều đều, ông Hoàng nói tiếp:
- Theo thường lệ, hễ tìm ra đầu mối tất phăng được ngọn nguồn chứ gì? Đằng này, lại trái hẳn. Ban an ninh của ta trong Trung Tâm Thủ Đức đã theo dõi từng bước mà vẫn chưa tìm ra. Vả lại, nếu tôi thúc giục, họ sẽ làm mạnh khiến đối phương đánh hơi thấy và đề phòng. Bản tâm tôi là tạo cho đối phương cái dịp may hãn hữu hoành hành ở Sàigòn.
- Tôi hiểu rồi. Ông định dùng tay sai của họ trong Trung Tâm Thủ Đức để làm mồi. Nhưng cẩn thận đấy, nếu tay sai ấy là cán bộ cộng sản chính cống thì gậy ông sẽ đập lại lưng ông.
- Đúng thế. Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, giờ anh phải nắm lấy việc ấy. Vì an ninh, vì rút kinh nghiệm của các vụ đánh cắp tài liệu ở nước ngoài, nên Trung Tâm Thủ Đức chúng ta đã áp dụng những biện pháp tầm gian rất khéo.
Mỗi ngành có phòng làm việc riêng, mỗi phòng có máy chữ một loại riêng, và giấy nháp đều có đề hiệu riêng. Vì vậy chỉ cần biết một vài chi tiết của tấm phim hiện ở Mạc-tư-khoa là ta có thể thu hẹp công cuộc điều tra vào một ngành, một phòng. Cái máy chữ Olympia duy nhất của Trung Tâm nằm trong phòng tập trung tài liệu của bà Như Luyến, vợ góa của nhà bác học Túc Lăng. Mỗi khi về tối, bà Luyến có chìa khóa riêng. Tài liệu này cũng do bà giữ trong tủ két phòng bà. Cái giấy dùng để chép tài liệu cũng là giấy riêng của phòng tập trung tài liệu. Do đó, chỉ có hai người đáng nghi: Như Luyến và bác sĩ Đoàn Trung.
Tuy nhiên, Đoàn Trung ít đáng nghi hơn vì ông là người chống Cộng từ thuở nhỏ. Chỉ còn Như Luyến.
- À thế ra bao giờ kết cục lại đàn bà hay làm gián điệp nhất!
- Trường hợp này có vẻ đặc biệt hơn. Như Luyến khó thể là đảng viên cộng sản. Tuy nhiên chính phủ Mỹ vừa cho tôi biết một tiết lộ quan trọng. Túc Lăng khi xưa là cộng sản, từng bán tài liệu cho R.U.. Về sau Túc Lăng hối hận toan tự tử. Thì một tai nạn nguyên tử xảy ra. Tai nạn này, do ai gây ra, chắc anh dư biết. Sở Do Thám Mỹ không muốn mang Túc Lăng ra tòa vì chàng có công khá nhiều trong việc giúp đỡ Von Braun. Chỉ còn cách gây ra tai nạn ngẫu nhiên. Túc Lăng chết, Như Luyến rời Huntsville, nơi bà ta ở với chồng, về Việt-Nam, làm việc với bác sĩ Đoàn Trung, tại Trung Tâm Nguyên Tử Thủ Đức.
Văn Bình ngắt lời:
- Thiếu phụ đó là tai sai của R.U. ở Thủ Đức đứt đuôi rồi còn gì?
- Tôi cũng kết luận như anh. Chút nữa anh sẽ đọc bản tường trình hàng ngày của ban an ninh Trung Tâm về hoạt động từng giờ của Như Luyến. Đọc xong, anh sẽ rõ hơn. Song le, tôi chưa dám chắc Như Luyến là tay sai của R.U. hay là bị họ "săng-ta". Có thể vì nàng muốn bảo vệ thanh danh cho chồng nên bị R.U. dùng cái chiến thuật cũ rích, bắt nạn nhân phải chuộc tài liệu cũ bằng cách ăn cắp tin tức nguyên tử. Anh có trách nhiệm tìm ra điều đó.
- Tôi sẽ được toàn quyền hành động?
- Toàn quyền. Thì có bao giờ tôi không trao toàn quyền cho anh? Tuy nhiên, anh phải hết sức thận trọng. Làm cách nào cho địch không biết. Và sẽ mượn Như Luyến phăng ra tổ chức lấy tin của R.U. ở đây.
- Nhưng tại sao ông chắc nhân viên R.U. sẽ tiếp xúc với Như Luyến?
- Không lẽ họ chịu mất bao tâm cơ, chịu hy sinh bao nhân mạng để vào đây, lấy một bản danh sách nhiên liệu vô nghĩa hay sao? Tất họ muốn nhòm ngó cái khác, cái khác quan trọng hơn. Cái đó là tài liệu về prô-péc-gôn.
- Prô-péc-gôn?
- Anh ngạc nhiên cũng phải. Vì đây là một tài liệu nguyên tử. Chắc anh đã biết một trong hai vấn đề mà thế giới cần giải quyết, nếu muốn chế tạo hỏa tiễn xa tầm là tìm ra một thứ xăng cực tốt. Nhiên liệu này là prô-péc-gôn[6]. Các thứ xăng thường dùng từ trước đến nay và cháy trong dưỡng khí ốc-xy, thì tối thiểu là một gờ-ram sẽ cung cấp được 3.000 ca-lo nhiệt. Nhưng nếu thay thế cạc bon bằng chất ho hay chất li thi, người ta có thể lên tới 4.000 ca-lo, và nếu chất fơ-luơ[7] được dùng để thay cho ốc-xy thì còn tăng thêm nhiệt lượng nữa. Vì vậy nước Mỹ mới dốc tâm vào việc chế tạo thật nhiều thứ xăng mới này, gọi là hýt rua bo[8] và li thi[9]. Nhưng qua các hỏa tiễn Tiền Phong và Xì-pút-ních, kinh nghiệm cho biết muốn bắn vệ tinh lên không trung, và sau đó muốn biến thành khí giới nguyên tử xuyên lục địa, phải dùng một biết cơ man nào là huýt rua mới đốt nổi động cơ hỏa tiễn đến đích. Càng càn nhiều xăng, bình chứa càng nặng, và hỏa tiễn càng khó lên cao. Vì vậy cả Mỹ lẫn Nga đều đương cặm cụi tìm ra một chất prô-péc-gôn cách mạng, dùng ít mà tiết ra nhiều nhiệt lượng. Đoàn Trung là nhà bác học đầu tiên trên thế giới tìm ra chất prô-péc-gôn cách mạng này.
Văn Bình thở phào ra một cái. Thảo nào R.U. phái nhân viên tới tận Sàigòn. Chàng cảm thấy câu chuyện có nhiều tình tiết thú vị.
Ông Hoàng nói tiếp:
- Đoàn Trung mới tìm ra được một vài tháng nay thì phải. Việc tìm ra công thức cuối cùng được giấu hết sức kín đáo, nhưng dẫu kín đáo đến đâu, tôi tin rằng đối phương cũng biết. Nếu anh hiểu rằng phe nào tìm ra một chất prô-péc-gôn cách mạng, phe đó sẽ nắm được quyền bá chủ thì anh sẽ không cho vụ này là không quan trọng. Nhân viên R.U. đến đây chính để đánh cắp tài liệu của Đoàn Trung về công thức prô-péc-gôn. Tôi sẽ bố trí cho họ có cơ hội đánh cắp được tài liệu đó. Còn việc đối phó ra sao, tôi mặc cho anh định liệu. Miễn hồ thành công là được.
Ông Hàng chìa bàn tay gân guốc ra bắt tay chàng:
- Anh sẽ hoạt động một mình, không có cơ quan chính thức nào giúp hết. Tuy nhiên tôi sẽ cho Lê Diệp phụ tá. Về thể thức hành động và tiếp xúc với Như Luyến, anh sẽ xuống hỏi ở Ban Hành Động. Thế thôi. Chúc anh may mắn.
Ông Hoàng ấn điện, mở cánh cửa sắt. Viên vệ sĩ cao lớn của ông giám đốc mật vụ mở thang máy, đưa chàng xuống tầng dưới. Tống Văn Bình, tức Z.28 lại lao đầu vào một cuộc phiêu lưu rùng rợn nữa.
 



Phần Bảy. Sợi giây thòng lọng
 
 Còn năm phút nữa đến mười một giờ khuya. Còn năm phút nữa đến giờ Kinh Kong đặt làm kỳ hạn chót cho nàng trả lời bằng lòng hay từ chối. Từ lúc ở Vũng Tàu về, Như Luyến quyết định sẽ nhận lời. Việc chụp lại công thức prô-péc-gôn, tuy khó nhưng đối với nàng không phải là bất khả. Nếu khéo léo, nếu giữ kín, nàng sẽ hoàn toàn thành công mà không ai biết. Nhưng còn năm phút nữa đến mười một giờ đêm, một mãnh lực kỳ lạ bắt nàng thay đổi ý kiến. Mãnh lực đó có lẽ là lương tri, là lòng yêu nước.
Như Luyến yêu chồng, nhưng nàng còn yêu nước nữa. Như Luyến lại là người suy nghĩ chín chắn, nhờ có số vốn học thức khá rộng. Thành ra sau hăm bốn tiếng đồng hồ bằng lòng, còn năm phút nữa đến giờ hẹn, nàng lại nẩy ra ý tưởng từ chối, mặc cho Kinh Kong muốn làm gì thì làm. Từng đọc qua nhiều sách, nàng đã đoán rõ được hậu quả của sự từ chối. Kinh Kong nói được tất sẽ làm được. Vả lại những kẻ theo nghề gián điệp làm gì còn có tình cảm. Hắn sẽ tìm đủ mọi cách hại nàng. Hắn sẽ báo cho công an biết Túc Lăng xưa kia đã phản bội. Công an sẽ phiền nàng nhưng lương tâm nàng sẽ không bị cắn rứt, thà nàng chịu nhục còn hơn mang tiếng là con ăn cắp, ăn cắp tài liệu tối mật của tổ quốc. Đoàn Trung sẽ xa nàng! Đành vậy chứ sao? Đã 5 năm nay, không tái giá nàng vẫn chịu được. Mất Đoàn Trung, nàng sẽ trống trải, may thay nàng còn thằng Lập. Nghĩ đến con, trái tim Như Luyến như ngừng đập. Biết đâu Kinh Kong lại chẳng lừa bắt con nàng để chuộc? Nhưng bắt nó đâu phải dễ? Từ sáng mai, nàng sẽ dặn u già theo sát thằng Lập từng bước. Nàng sẽ nhờ ban an ninh của Trung Tâm bảo vệ cho con. Thành phố Sàigòn, đâu phải Chicago hoặc thị trấn quốc tế Tangiers mà bắt cóc ai cũng được?
Nàng bắt đầu thấy yên dạ. Chuông đồng hồ đõng dạc điểm 11 tiếng boong boong. Kinh Kong dặn nàng mở cửa sổ và dặn đèn. Cánh tay nàng đột nhiên rắn chắc dị thường. Nàng đóng sầm cánh cửa. Kinh Kong đừng tưởng nàng chịu thua. Như Luyến sẽ gọi con Ziếc-cô. Ziếc-cô là tiếng tắt của chữ Ziếc-cô-ni-om[10] một thứ kim khí bí mật mà ngày trưóc Túc Lăng đã góp công vào công cuộc tìm ra. Như Luyến dùng tiếng Ziếc-cô để kỷ niệm kỳ công của chồng trong địa hạt khoa học. Nghe chủ gọi, con Ziếc-cô ngoe nguẩy cái đuôi, tiến lại sát cửa, cào cào vào lá sách. Như Luyến dặn:
- Ziếc-cô, Ziếc-cô, nằm ở cửa phòng canh nhà, nghe không?
Con chó khôn ngoan đạp xuống đất ba cái, tỏ dấu đã hiểu. Như Luyến yên tâm, quay vào phòng, kéo mền mỏng lên bụng con, rồi trở người sang bên cố ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Nàng nhấc ống nói và không cần đặt lên tai nghe, nàng vùi xuống nệm. Nàng thừa biết ai gọi cho nàng. Đoàn xe bò chở mía nặng chĩu lốc cốc qua cửa biệt thự. Đêm nào cũng như đêm nào, cứ đúng hai giờ là đoàn xe cục mịch lê qua nhà nàng. Trong đêm vắng, tiếng bánh xe bọc sắt nghiến trên đường nhựa như dội vào tâm can nàng. Nàng thấy yêu đời hơn, và can đảm hơn.
…
Suốt đêm, không có chuyện nào xảy ra cả. Thỉnh thoảng, con Ziếc-cô lại gầm gừ tíến ra phía cổng, trong khi hai con khác túc trực đi đi lại lại quanh biệt thự. Nàng dậy sớm hơn mọi hôm. Tuy hình ảnh Kinh Kong ám ảnh tâm trí, đến gần sáng Như Luyến vẫn chợp mắt được một lát. Nàng đã quyết định chọi với Kinh Kong. Nàng nhất định không lùi bước. Lệ thường, sau khi dọn điểm tâm, u già ra mở thùng thư ngoài cổng. Như Luyến vẫn có thói quen đọc thư trước khi đi làm. U già lễ mễ mang vào cho nàng một chồng thư dầy cộm. Tuần nào nàng cũng có thư nhiều vì tuy về quê hương, nàng không quên gửi thư cho bạn bè ở ngoại quốc. Vừa uống cà-phê, Như Luyến rọc từng cái thư một ra đọc.Vẫn những cái tên quen thuộc, vẫn những lời hỏi thăm thân mến. Đột nhiên, nàng để ý tới một phong thư nhỏ màu trắng, không có dán tem trên, cũng không có con dấu nhà giây thép. Trên bì chỉ vẻn vẹn một giòng chữ bằng những miếng báo cắt ra, dán vào:
Kính gửi bà Túc Lăng .
Tim Như Luyến đập thình thịch. Mở ra, nàng thấy ở bên trong một tấm giấy ảnh mỏng, màu trắng, bên trên in một bức thư ngắn. Bức thư là bút tích của chồng nàng.
Bức thư như sau:
Thưa đồng chí.
Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải viết thư lấy tiền. Chắc đồng chí đã biết từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhận một xu nào mặc dầu đồng chí khẩn khoản nhiều lần. Nhưng hiện nay tôi cần quá. Nhà tôi không may sinh đứa cháu đầu lòng lại bị khó khăn khiến chúng tôi tốn tiền thuốc nhiều quá. Mong đồng chí hiểu cho và như đã hứa trước qua người liên lạc, gửi cho tôi một ngàn đô-la trong tuần này.
Túc Lăng.
Như Luyến xây xẩm mặt mày như bị trúng gió độc. Hai bàn tay nàng đột nhiên lạnh ngắt, mắt nàng mờ đi, rồi một giọt nước mắt trào ra trên má. Cũng may lúc đó thằng Lập đương ở trong phòng tắm với u già.
Nàng đã hiểu sở dĩ Túc Lăng dấn thân vào tội lỗi cũng vì con, vì vợ. Lần nàng sinh thằng Lập cũng là lần đầu tiên Túc Lăng dẫm lên nhân phẩm, ngửa tay nhận tiền của cộng sản. Nếu nàng không đẻ khó, không bắt chàng đưa vào một bệnh việc đắt tiền thì chàng đâu đến nỗi? Cái can đảm hồi đêm đã biến đâu mất. Trong một giây đồng hồ, nàng trở lại trạng huống bị động như lúc gặp gỡ Kinh Kong lần đầu. Như Luyến cảm thấy hối hận. Tình thương Túc Lăng bỗng lớn hơn, rộng hơn, át cả hình dáng trung thành, khả ái của bác sĩ Đoàn Trung. Vì nàng, vì con mà Túc Lăng thiệt mạng. Nàng phải làm một cái gì cho hương hồn chàng khỏi tủi. Nhưng biết làm thế nào? Ngoài cái hẹn 11 giờ đêm qua, Kinh Kong không còn dặn một hẹn nào khác nữa. Phong thư chỉ chứa đựng một lời cảnh cáo. Bây giờ Như Luyến mới thấy mình dại dột. Trước khi tiếp xúc với nàng, Kinh Kong đã có một kế hoạch hẳn hoi rồi. Nàng chối cũng không được. Nếu đêm qua nàng chịu mở cửa và thắp đèn lên biết đâu chỉ nội hôm nay là công việc trôi chảy? Trao tài liệu rồi nàng sẽ được sống bình yên. Kinh Kong chả từng nói với nàng như thế ư?
Kinh Kong không thể phiền nhiễu nàng nữa. Vì công thức prô-péc-gôn là cái bí mật nhất. Một khi đã nắm được cái bí mật nhất, dại gì Kinh Kong chạy theo những cái tầm thường để bị lộ diện?
Đến đây, nàng mới bớt lo ngại. Kinh Kong gửi tấm ảnh này cho nàng tất còn tìm tới nữa. Nhưng bao giờ y tới?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sáng hôm đó, Kô-băng không gọi giây nói cũng không đến biệt thự của nàng. Dầu hành động táo bạo, Kô-băng vẫn là tay gián điệp khôn ngoan, biết giữ thân mỗi khi cần tới. Y biết rõ Như Luyến không dám báo công an, nhưng biết đâu? Còn Đoàn Trung, một gã si tình? Còn u già, trước sự biến đổi đặc biệt trong tính tình cô chủ? Trên chiếc xe Pờ-Dô, từ Gia Định qua cầu Bình Lợi, Trường Thanh hỏi Kô-băng, giọng lo lắng:
- Liệu con bé có chịu nghe mình không, thưa đồng chí?
Kô-băng cười gằn:
- Có chú. Cô ả đã chui vào mạng nhện, càng đạp mạnh, càng bị vây chặt lại. Anh đã chứng kiến cảnh con ruồi bị sa mạng nhện tất biết. Không phải tôi mới làm một vụ này lần đầu. Nhiều lần rồi. Mỗi lúc một tí, như người pha thuốc ấy. Đến khi ngấm rồi thì tha hồ… Cái thư sáng nay của ta sẽ làm cô ả thay đổi ý kiến.
Trường Thanh nhìn Kô-băng có vẻ thán phục:
- Đồng chí dùng điện thoại có phải nhanh việc hơn không?
Kô-băng lắc đầu:
- Nhanh thì vẫn nhanh, nhưng nguy hiểm lắm. Như Luyến là nhân viên quan trọng, bên mình khi nào chả có người theo dõi. Biết đâu họ chả nghe trộm điện thoại.
- Tại sao trước khi đồng chí lại nói chuyện với con bé bằng điện thoại?
- Trước khác, giờ khác. Trước vì xuất kỳ bất ý. Giờ thì cá cắn câu rồi, phải thận trọng mới được.
Chiếc xe đến dốc cầu Bình Lợi. Kô-băng xuống xe tiến về lũ trẻ đứng bên vệ đường, đợi xe đi qua để bán mía róc, soài và nem chua. Thấy Kô-băng, cả bọn đổ xô lại, mời mọc rối rít. Kô-băng xua tay, tỏ dấu không mua. Đôi mắt y để ý đến một đứa trẻ trạc bảy tuổi, nét mặt lanh lẹn, thông minh. Y vẫy thằng bé lại mua mấy cặp nem Thủ Đức, đoạn hỏi, giọng thân mật:
- Em bán hàng khá không?
Đứa bé cung kính đáp:
- Thưa ông, ế lắm.
Kô-băng trả tiền xong, ném vào cái thúng đựng nem của đứa bé một tờ giấy hai chục mới tinh, miệng nói:
- Cho con đó.
Đứa bé há hốc mồm, kinh ngạc. Chưa bao giờ nó gặp một ông khách tử tế đến thế. Nó độ chừng là khách ngoại quốc vì Kô-băng cao lớn, lại nói tiếng lơ lớ. Nó liền hỏi:
- Cháu xin cảm tạ ông. Ông có muốn nhờ cháu làm việc gì không?
Thằng bé thông minh thật. Kô-băng đoán không lầm. Kô-băng dúi vào tay đứa bé một cái phong bì nhỏ:
- Độ năm hay mười phút nữa, sẽ có một người đàn bà lái cái xe hơi thân trắng, mui đỏ, nho nhỏ từ Sàigòn tới. Cô ta trắng trẻo, và trông như đầm lai. Con đưa cho cô ta cái phong bì này. Nhớ đừng cho ai thấy, nghe?
Thằng bé gật đầu. Kô-băng tiếp:
- Bác đứng đợi con dưới cây si tít đàng xa kia, thấy chưa con? Đưa thư xong, lại đây bác cho con một trăm đồng về đong gạo. Nhớ đừng cho bọn kia biết, nghe chưa?
Bọn kia tức là lũ bạn nghèo khổ cùng tuổi, bán hàng vặt cho khách qua cầu. Thằng bé nắm chặt cái phong bì trong lòng bàn tay, đoạn đi ra một góc đường đứng đợi. Nó chẳng cần bán nữa. Mẹ nó bị bán thân bất toại ở cái lều trên đường đi Thủ Dầu Một sẽ có tiền mua thuốc và sắm cho nó một đôi dép cao-su vàng, đi cho đỡ bỏng chân. Lòng nó nóng ran lên vì sung sướng và hy vọng. Một lát sau, Như Luyến tới. Xe nàng đậu ở gần cuối dốc, đợi cho đoàn xe nhà binh ở Thủ Đức qua khỏi cầu. Thằng bé mời nàng mua nem. Nàng khoát tay một cách mỏi mệt:
- Cám ơn em, tôi không mua.
Trông trước trông sau không có ai, đứa bé nói nhanh:
- Có một ông sai con đưa cái này cho cô.
Rồi giả vờ đưa nem cho Như Luyến, nó đánh rơi cái phong bì nhỏ trên nệm xe, giữa sự ngơ ngác của nàng. Nó lại nhấc thúng nem lên đầu, miệng rao ròn rã: Ai mua nem ơ? Trong phong bì, Như Luyến thấy có một mảnh giấy nhỏ, dán những chữ cắt trong báo, cũng như bức thư không niên gửi cho nàng hồi sáng sớm: Đúng 9 giờ sáng hôm nay, trước tiệm Woong Sui, trong hẻm Eden, đường Tự Do. Đi từ đường Lê Lợi vào, đến rạp chiếu bóng thường trực mua một cái vé ban công, rồi quay sang đường hẻm về phía đường Nguyễn Huệ, trước khi dừng lại trước tiệm Woong Sui, lưng quay ra ngoài. Nàng mừng rú lên. Một liều ba bảy cũng liều. Nàng sẽ trao tài liệu cho Kinh Kong, miễn hồ không bị hắn đưa ra nhiều điều kiện khó khăn.
Như Luyến không qua cầu Bình Lợi, rẽ sang bên trái, xuống dốc, quay về Sàigòn. Nàng không về nhà. Qua một tiệm uốn tóc gần hồ tắm, nàng dừng xe, bước vào, gọi dây nói cho Trung Tâm Thủ Đức. Một phút sau, nàng nghe tiếng nói quen thuộc của Đoàn Trung. Nghe nàng xin nghỉ vì khó ở, chàng không ngạc nhiên. Chàng cũng mong nàng nghỉ để lấy lại sức khoẻ. Như Luyến nhìn đồng hồ tay. Còn 45 phút nữa, sớm chán. Nàng lái một vòng lên sân bay Tân Sơn Nhất để thở không khí mát lạnh buổi sáng. Xe của Như Luyến qua mặt chiếc Pờ-Dô trong khi Kô-băng giả vờ đọc báo. Y nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy đứa bé bán nem tất tả chạy tới. Trên miệng Kô-băng nở một nụ cười gớm ghiếc. Đứa bé thò đầu vào cửa xe, chào Kô-băng:
- Thưa ông, cháu đã đưa cái lúc nãy cho cô ấy rồi.
Kô-băng xoa đầu thằng bé, giọng vồn vã:
- Con ngoan quá, để bác thưởng cho con. À, con tên gì?
Thằng bé nhanh nhẩu:
- Con tên Vĩnh.
Đương nhai kẹo, Trường Thanh xen vào:
- Tên Vĩnh nghe đẹp quá nhỉ?
Vĩnh cười khoan khoái. Trường Thanh cho thằng Vĩnh một miếng súc-cù-là thơm phức, miệng nói:
- Ăn súc-cù-là không?
Còn phải nói? Có đứa bé nào là không thích súc-cù-là? Nhất là thằng Vĩnh từ nhỏ đến lớn mới được nhìn người ta ăn và lượm miếng giấy bạc bọc ngoài lên liếm đỡ thèm, chứ có bao giờ dám mua một thẻ. Nó run lên vì thèm:
- Thưa có.
Cầm lấy kẹo của Trường Thanh, nó đút vào miệng cắn một miếng lớn. Ngon quá, thơm quá! Một miếng nữa! Trường Thanh nói, giọng thương hại:
- Tội nghiệp con quá. Để bác cho con miếng nữa.
Thằng Vĩnh đề nghị:
- Thôi để con gói lại mang về cho má con.
Kô-băng gạt đi:
- Nhỡ má con hỏi, con biết nói làm sao? Thôi ăn đi rồi mang trăm bạc cho má.
Vĩnh cho cả miếng súc-cù-là vào miệng nhai ngấu nghiến. Vị thơm thấm vào cuống họng và xuống đến dạ dầy vẫn còn thơm. Nó gập tư tờ giấy một trăm, nhét vào dưới đống nem, kính cẩn chào hai ông khách rộng rãi, triệu phú. Nó chẳng cần đợi khách trên cầu nữa. Hai tay nắm chặt quai thúng trên đầu, Vĩnh lon ton chạy về nhà. Vừa chạy nó vừa nghĩ đến đôi dép cao-su đầu ngựa vàng mà nó thèml ước từ nửa năm nay, từ ngày má nọ bị thần bệnh giữ riệt trong nhà. Nó phải mua gót mềm mềm, có thể uốn cong được, chứ thứ cái cưng cứng thì chán chết. Phen này bọn thằng Liêu với con Đỏ trước cửa sẽ nhìn nó chảy nước miếng! Lũ bạn hằng ngày chờ khách trên cầu Bình Lợi có đứa nào dám vung tiền mua dép cao-su đâu? Ha, ha, chỉ một mình Vĩnh có. Trời Phật thương nó quá! Má nó sẽ tha hồ sung sướng. Ngọn gió buổi sáng quạt mùi thơm cuống rạ và lá mía vào mũi nó. Sau bãi mía xanh um là cái lều chơ vơ của mẹ con nó. Vĩnh mồ côi cha, má nó buôn hàng chuyến, chẳng may bị tê chân rồi từ bấy đến nay nằm mọp trên chiếu. Nó đành buôn nem nuôi mẹ.
Còn một thôi ngắn nữa thì đến nhà. Con chó Vện chạy ra đón, sủa gâu gâu. Con Vện thương nó, và nó cũng thương con Vện như anh em ruột. Hôm nay nó về sớm tại sao con Vện lại biết mà đi đón? Hay là? Nó không nghĩ thêm được nữa. Đột nhiên nó nghe một tiếng động long trời lỡ đất từ trong đầu nó phát ra. Nó cảm giác như trời đất vỡ tung từng mảnh, từng mảnh đen khủng khiếp. Mắt nó - cặp mắt luôn sáng quắc - mờ hẳn đi, nó chỉ thấy toàn một màu đen. Nó đứng lại, bụng đau như hàng chục mũi kim lớn xuyên vào. Nó đứng không vững nữa. Cái đau trong bụng lớn dần ra. Mắt nó không thấy gì nữa hết. Thằng Vĩnh ngã vật trên nền ruộng khô đét, một tia máu đỏ trào ra bên mép. Ánh nắng mùa hạ dọi một lùm sáng qua mây xanh vào khuôn mặt kinh hoàng của thằng Vĩnh. Nó đã sang bên kia cõi thế với cha nó. Con Vện sủa rống lên. Đoạn há mõm cắn cái đuôi áo của chủ. Rồi nằm phục luôn bên cạnh thằng Vĩnh.
Trong khi đó, cách thằng Vĩnh ba trăm thước, trong chiếc xe hơi sơn đen, Kô-băng lúi húi tháo bộ râu mép. Y đã cải trang trước khi tới cầu Bình Lợi đợi Như Luyến và đem tiền ra nhử mồi thằng bé thơ ngây. Kô-băng hồi nãy đeo râu giả, đôi kính râm che gần hết mặt. Chiếc Pờ-Dô của Trường Thanh cũng đeo số giả. Thằng bé ăn kẹo thuốc độc phải chết. Hoặc giả có ai nghi ngờ cũng không thể nhớ ra người đàn ông cao cao, đeo kính đen, chân đi khập khiễng, có râu mép… Kô-băng không muốn người ngoài biết chuyện. Dẫu người ngoài đây chỉ là thằng bé bán nem vô tội bảy tuổi đầu, cái tuổi mà phần đông con trẻ còn sống trong sự nuông chìu của cha mẹ.
Chiếc Pờ-Dô đậu trước cửa một tiệm hớt tóc có máy lạnh sang trọng ở đường Ngô Đức Kế, Kô-băng xuống để chải lại mớ tóc. Y có thói quen của dân ăn chơi ở Ba-lê không chịu chải tóc ở nhà, mà là ngày ngày ra hiệu. Tiệm Bell là nơi hớt tóc vào bậc nhất nhì thị trấn Sàigòn. Đó là nơi hẹn hò của khách nhiều tiền. Trời còn sớm nên trong tiệm mới có một người khách cắt tóc. Kô-băng treo mũ vành mềm lên giá, ngồi ruỗi chân trên ghế xoay, cầm một tờ báo điện ảnh đọc, trong khi người thợ bận áo choàng trắng toát, trịnh trọng cắt cắt, tỉa tỉa và tưới nước hoa lên bộ tóc mềm mại. Người khách đến cắt tóc sớm trong tiệm Bell ngồi cạnh Kô-băng là một thanh niên trên hai mươi, tuy ngồi vẫn thấy cao như người Âu Châu. Đó là Lê Diệp, nhân viên của sở gián điệp Việt-Nam, người được ông Hoàng cử ra để giúp sức cho Văn Bình. Lê Diệp khác Văn Bình ở chỗ trẻ hơn mười tuổi và gầy hơn. Chàng không phải là một thanh niên đẹp trai, ăn nói dễ thương, dáng điệu đĩ thõa mà các thiếu nữ tân tiến mới gặp đã bám lấy như đĩa đói. Mặt chàng dài ngoằng ra, cái mắt, cái mũi, cái miệng không xấu nhưng lại không đẹp. Cái miệng thì nhỏ, hàm răng thì đều, nhưng không toát ra một cảm giác khả ái.
Thoạt gặp, khó ai dám cho Lê Diệp là mạnh khoẻ, chứ đừng nói là giỏi võ nữa. Thật thế, bộ ngực mỏng dính như vậy trói gà cũng không chặt nữa là… Thế mà Lê Diệp lại là một trong những tay võ nghệ siêu quần của cơ quan Mật Vụ. Lê Diệp đánh kiếm rất giỏi. Chàng chưa chịu thua ai, trừ Văn Bình. Đến cái tài ném dao thì mới là tuyệt luân. Trước ngày gia nhập Mật Vụ. Lê Diệp là tay giang hồ lang thang hết gánh xiếc này đến rạp hát khác, với nghề mọn ném dao.
Dao của chàng thì thôi, đủ cỡ. Lớn bản có, nhỏ thó có, dài có, ngắn có, nhưng một khi cất khỏi tay chàng là phải trúng đích. Cách xa mười thước, Lê Diệp có thể cắt nút chai rượu vang ra làm hai. Tài tình hơn là Lê Diệp ném được hai tay và thạo nhất tay trái. Lê Diệp vốn là kẻ thù của súng. Súng đối với chàng là võ khí kềnh càng, ít hiệu quả, lại gây ra tiếng động nữa. Vì vậy, đi đâu chàng cũng bỏ dao trong túi áo. Khác với Văn Bình mê gái, mê rượu, mê thuốc Salem, Lê Diệp lại dững dưng trước sắc đẹp, không ưa rượu bằng nước ngọt côca côla, và chỉ thích hút xì-gà, thứ to tướng mà ông Hoàng thường để hàng hộp lớn trên bàn làm việc. Đương mãi đi ngựa trong vườn rộng một biệt thự của sở ở ngoại ô Phú Xuân, Lê Diệp được lệnh của ông Hoàng bảo phải gặp Văn Bình tức khắc. Từng phụ tá Văn Bình trong nhiều công tác nên được làm việc chàng thấy trong lòng khoan khoái. Lâu ngày không ném dao, hai tay thấy mỏi rời đi. Nhưng trước khi gặp Văn Bình, chàng cần vạc lại bộ râu nham nhở đã. Và như phần đông khách sang Sàigòn, Lê Diệp vào tiệm BELL. Cạo xong, Lê Diệp ngồi đọc nốt tờ báo buổi sáng trước khi từ giả cô thu ngân xinh xắn. Thì một chuyện bất thường xảy ra.
Một người lính thủy ngoại quốc say mềm từ ngoài cửa lắc lư bước vào. Say rượu buổi sáng quả là chuyện lạ. Trông thấy một cây thịt gần trăm cân loạng choạng bổ vào, ai cũng kinh sợ. Nếu hắn mất trí khôn, giơ bàn tay kếch sù lông lá kia túm đầu ai thì chẳng mấy chốc mà chết ngạt.
Gã lính thủy chẳng nói chẳng rằng buông mình phịch xuống một cái ghế xoay. Một người thợ bước đến, cung kính mời hắn cắt tóc. Hắn gật đầu. À ra hắn đến cắt tóc chứ có gây sự đâu mà mọi người lo ngại? Đối với kẻ đã lênh đênh biển cả thì say sáng hay say chiều đâu có khác? Lê Diệp không ưa đàn bà nhưng lại có cảm tình đặc biệt với cô bé giữ két. Và có lẽ cái cảm tình nồng nàn ấy mà tíc chưa dài, râu chưa nham nhở Lê Diệp vẫn đến cắt, và đến rõ sớm, khi cửa hiệu chưa có khách. Yêu hay không chàng chưa biết, tuy nhiên chàng thấy trong lòng một sự đổi mới là lạ. Bàn tay búp măng, trắng như ngó sen của thiếu nữ, kéo ngăn kéo, rút tiền lẻ ra, trả lại cho Lê Diệp. Chàng nhìn mãi không chán mắt. Bỗng cô bé đưa tay lên mồm, ra dấu kinh sợ. Thì ra gã lính thủy cũng biết cô này khá đẹp! Hắn vùng đứng dậy như lò so, khệnh khạng đi lại két. Hắn đứng bên cạnh Lê Diệp, hai tay tì lên mặt két, nụ cười khả ố, sặc mùi huýt-ky, nở trên cặp môi dầy. Gã thủy thủ đưa cùi tay hích vào vao Lê Diệp một cái nhẹ. Lê Diệp thản nhiên, xích lui sang một bên. Được thể, gã thủy thủ bước chéo theo, rồi khuỳnh tay ra, như muốn gạt Lê Diệp vào tường. Không nhịn được nữa, Lê Diệp quắc mắt:
- Anh muốn gây sự phỏng?
Gã say rượu cười hề hề:
- Gây sự à? Thèm gây sự với thằng con nít.
Máu Lê Diệp sôi sùng sục và trào lên đôi mắt. Đột nhiên, cô giữ két xen vào:
- Thôi, nhịn đi anh. Hắn khỏe và có võ đấy.
Lời khuyên lơn của cô giữ két làm cho Lê Diệp giận thêm. Chàng hất hàm bảo tên lính thủy:
- Đánh trước đi xem sao?
Gã lính thủy dơ hai tay lên khỏi đầu, cười ngất. Hắn có vẻ coi thường đối thủ quá. Mà khinh là phải vì Lê Diệp trông nhỏ xíu, lại gầy guộc, chỉ chịu được một cái tát nhẹ của tên khổng lồ là ngã! Vừa cười, hắn vừa nắm lấy cổ chai huýt-ky đầy ắp để trên một cái bàn bên cạnh, cho vào miệng tu ừng ực. Loáng một cái, hết một góc chai. Thấy hắn say sưa, Lê Diệp không muốn gây sự. Chàng vẫn có thói quen không bao giờ đấu sức với kẻ thù không còn trí khôn chống đỡ nữa. Nhưng tên lính thủy lại gây thêm chuyện khác. Còn nửa chai rượu hắn dốc ngược đổ tung tóe lên quầy két, bắn vào cái áo đắt tiền của cô thiếu nữ khả ái. Lê Diệp bèn nắm lấy tay hắn, miệng ôn tồn:
- Anh say quá rồi.
Hắn vùng mạnh một cái. Nếu là người khác thì cái vùng ấy đủ quật ngã xuống đất và gẫy tay chân, nhưng Lê Diệp là tay võ nghệ siêu quần nên chỉ hơi lạng người sang bên. Liền khi đó, bàn tay to tướng của hắn từ phía hữu giáng xuống như cái búa tạ. Cô gái giữ két đưa tay ôm lấy miệng, hai mắt trợn tròn, lộ vẻ kinh sợ. Nhưng Lê Diệp thản nhiên như không. Đợi cho bàn tay của địch giáng xuống gần đầu, chàng mới thong thả lách khỏi, trong khi đó sống tay phải của chàng đánh mạnh vào xương bả vai của hắn. Rắc một tiếng, xương gẫy. Tên thủy thủ thét lên một tiếng kinh hồn. Một lưỡi dao sáng loáng không biết rút từ bao giờ đã nằm gọn trong tay hắn. Mọi người trong tiệm hớt tóc ra đều nín hơi thở. Không ai dám xông vào can thiệp, và trong khoảnh khắc, mọi người quên bẵng việc báo với cảnh sát.
Ngọn dao chuồi ra khỏi tay tên lính thủy. Mắt không rời lưỡi dao nhọn hoắt, Lê Diệp từ từ bước lùi. Lê Diệp lùi bước nào thì tên lính thủy tiến lên bước ấy. Trên môi hắn vừa lộ một cái cười ghê tởm ướt đẫm mùi máu. Hắn quả là kẻ giết người không gớm tay. Mũi dao hắn đảo một vòng trên không rồi đâm vào cổ Lê Diệp. Cũng như hồi nãy, Lê Diệp không đỡ mà chỉ né tránh. Chân chàng ấn vào đầu gối của địch. Thuận đà, cây thịt trăm cân đâm bổ về phía trước. Lê Diệp bật ra tiếng cười khanh khách. Tên lính thủy gầm lên như con thú bị đạn, và hoành thân, đâm một nhát nữa vào tim Lê Diệp. Lê Diệp đợi lưỡi dao tới mới bắt lấy bàn tay của tên lính thủy không trượt một ly, đoạn bẻ vẹo đi. Tên lính thủy kêu "ái" một tiếng rõ to, lưỡi dao rơi trên sàn gạch hoa kêu đánh "keng". Lê Diệp phủi tay áo ra quầy két đứng nhìn tên lính thủy ôm tay ngồi phịch xuống ghế. Lê Diệp nói, giọng khinh bĩ:
- Còn đợi gì là không đi cho khuất mắt! Lần này thì ta tha cho, lần sau thì gẫy cả tay lẫn chân, nghe không?
Tên thủy thủ ngoại quốc ôm tay và vai gẫy, lảo đảo ra ngoài. Y đã tỉnh rượu. Lê Diệp lượm cái lũ rơm vành to, ấn lên đầu, mỉm miệng chào cô giữ két, rồi từ tốn bước ra cửa. Ngồi trong ghế hớt tóc, Kô-băng theo dõi cuộc đánh lộn, không thiếu chi tiết nhỏ nhặt nào.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thiếu hai phút đúng chín giờ, Như Luyến vào hẻm Eden. Như đã dặn trong thư, Như Luyến đến trước tiệm Woong Sui đứng đợi. Tim nàng đập thình thịch, sợ bị người quen bắt gặp. Nhưng không, nàng khỏi lo vì giờ ấy trong hẻm Eden, người ra vào như hội. Một người đàn ông mà nàng không quen đến đứng bên nàng, nói giọng nho nhỏ:
- Chào bà Như Luyến. Bà mua vé xi nê chưa?
Như Luyến đáp:
- Rồi, mua vé ban-công như các ông dặn hồi nãy.
Người lạ mặt nói:
- Bà đưa vé vào xem đi. Ngưòi ta đợi bà trong đó.
Như Luyến hỏi gặng:
- Đợi ở chỗ nào?
Người lạ mặt không đáp, quay lưng đi thẳng ra đường Nguyễn Huệ. Như Luyến đứng thần người trước tấm cửa kính bóng loáng, như người vừa tỉnh mộng. Như cái máy, nàng rảo bước lại rạp chiếu bóng, đưa tấm vé thường trực cho người chà gác. Người dẫn ghế chiếu đèn bấm đưa nàng tới một dãy ghế trống cao nhất. Chưa quen với bóng tối nên nàng chưa nhận ra được gì, ngoại trừ đoạn phim đương chiếu trên màn bạc. Đó là phim màu về chiến tranh, một loại phim có bắn giết, phi cơ thả bom, nghĩa là những cái nàng ghét. Kô-băng đã ngồi bên cạnh nàng lúc nào không biết. Đến khi quen với quang cảnh trong phòng tối, nàng mới nhận ra Kô-băng. Kô-băng hỏi nhỏ:
- Bà bằng lòng chưa?
Như Luyến gật đầu. Kô-băng trao cho nàng một mảnh giấy, và dơ tay chỉ một cánh cửa có treo một bóng đèn đỏ. Như Luyến chợt hiểu. Kô-băng đứng dậy đi ra ngoài. Đợi y đi khuất, Như Luyến mới ra theo. Nàng mở cửa phòng rửa mặt, khép lại cẩn thận rồi mở tờ giấy gập tư ra đọc:
"… Ba ngày nữa, tức là ngày thứ tư, đúng bẩy giờ tối, bà lái xe từ nhà bà, qua đường Lăng Ông, cầu Bông Đa Kao, rẽ đưòngTrần Quang Khải, lên Yên Đổ, rồi rẽ xuống đường Công Lý, tới đường Lê Lợi, đậu xe trước rạp chiếu bóng Vĩnh Lợi. Mua vé vào xem. Ngồi trong đó đúng mười phút. Mang sẵn tài liệu trong mình."
Như Luyến đọc nhẩm một hồi, cho từng chữ khắc sâu vào trong trí nhớ, đoạn đánh diêm đốt, ném tàn vào la va bô, vặn nước cho chảy mất hết. Tuy Kinh Kong không nói rõ sẽ gặp ở đâu, nàng có đủ thông minh để đoán rằng y sẽ cho người theo dõi từ lúc nàng rời khỏi biệt thự. Nếu nàng theo đúng lệnh, y sẽ xuất đầu lộ diện. Nhược bằng nàng báo với công an, Kinh Kong sẽ lẩn đi và kiếm cách trả thù. Nàng sợ hai tiếng đó quá. Vả lại, nàng đâu dại đến nỗi tố cáo với nhà chức trách.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lê Diệp đội cái mũ cát-kết viền vàng mới tinh lên đầu, miệng vui vẻ nói với Văn Bình:
- Trông có giống hệt xốp-phơ không anh?
Văn Bình gật đầu, tủm tỉm:
- Trông chẳng khác chút nào cả. Thôi, ta vào việc đi.
"Vào việc" tức là bắt đầu tấn kịch mới. Văn Bình đóng vai nhà bác học nguyên tử, còn Lê Diệp là anh tài xế trung thành. Nhà bác học Văn Thái, vừa ở Đức quốc về được bổ nhiệm tới trung tâm nguyên tử Thủ Đức. Văn Thái được cử làm chủ sự phòng G7, tức là cơ quan mật mã của Trung Tâm, sát cạnh phòng tổng thơ ký của Như Luyến.
Chiếc Mercédès tối tân của nhà bác học Văn Thái từ từ lái qua cổng canh gác cẩn mật, và đậu trước văn phòng giám đốc. Viên giám đốc là người tin cẩn nên ông Hoàng đã cho biết trước Văn Thái chẳng phải là bác học là là Z.28 của Sở Mật Vụ. Đợi Văn Bình yên vị đâu đấy, viên giám đốc mới đóng chặt cửa phòng lại, rồi nói:
- Tôi đã nhận được chỉ thị về ông. Vậy ông cần gì tôi xin giúp hết sức.
Văn Bình mỉm cười. Ông Hoàng thu xếp chu đáo thật! Đoạn chàng đáp:
- Xin ông đưa tôi giới thiệu với các nhân viên trong Trung Tâm.
Chàng đứng dậy. Viên giám đốc đưa chàng đến phòng G7. Sau khi tiếp xúc với nhân viên, chàng về văn phòng. Đó là một căn phòng sát với phòng làm việc của Như Luyến. Từ tối hôm trước, Lê Diệp đã đặt một hệ thống chụp ảnh giấu trong tường. Nhất cử nhất động của Như Luyến đều được thu vào phim nhựa. Trước khi tới Trung Tâm, Văn Bình đã nghiên cứu kỹ các tấm ảnh chụp Như Luyến ngồi băn khoăn gọt bút chì bên đống hồ sơ bề bộn. Chàng thấy rõ lúc Như Luyến rụt rè mở cánh tủ đựng hồ sơ và mở khóa cái rương sắt đựng tài liệu tối mật. Chàng không còn nghi ngờ nữa. Quả Như Luyến đã đánh cắp tài liệu nguyên tử của Trung Tâm Thủ Đức. Hôm nay chàng muốn đánh một ván bài quyết định. Chàng sẽ nói thẳng thừng cho Như Luyến biết.
Viên giám đốc gõ cửa phòng làm việc của Như Luyến. Bên trong có tiếng:
- Cứ vào.
Tuy nét mặt mỏi mệt, cách trang điểm cẩu thả. Như Luyến vẫn không giảm vẻ đẹp thường ngày. Có lẽ nàng mỏi mệt, càng cẩu thả, nàng còn đẹp hơn nữa.
Viên giám đốc chỉ Văn Bình, giới thiệu:
- Trân trọng giới thiệu, đây là bà Như Luyến, còn đây là bác sĩ Văn Thái, phụ trách phòng G7.
Như Luyến đứng dậy, nghiêng mình chào. Biết công việc của mình đến đây là hết, viên giám đốc cáo từ. Ngồi một mình trong văn phòng với Như Luyến, Văn Bình ngửi thấy mùi nước hoa quyện mùi da thịt thơm ngát của nàng. Thảo nào Đoàn Trung chết mê chết mệt! Văn Bình nói:
- Thưa bà, tôi muốn nói với bà một câu chuyện quan trọng. Tôi không phải là Văn Thái mà là sĩ quan cao cấp của Sở Mật Vụ.
Như Luyến bật nảy như lò so, mắt mở rộng trong sự kinh ngạc:
- Thưa ông là….
- Vâng, tôi là trung tá của cơ quan mật vụ.
Chỉ trong một giây đồng hồ sau, nàng lấy lại bình tĩnh:
- Thưa, Sở Mật Vụ cần tôi có việc gì ạ?
Văn Bình thản nhiên châm thuốc lá hút:
- Thưa bà, tôi có được phép hút không?
Như Luyến gật đầu. Văn Bình nói:
- Tôi đến đây vì một việc quan trọng, không những cho riêng bà mà còn cho cả quốc gia, cả thế giới nữa. Sở dĩ tôi phải đội lốt nhà bác học Văn Thái vì tôi tin tưởng Trung Tâm này có tai mắt của địch.
- Tai mắt của địch? Dạ, của ai, thưa ông?
- Của những người đã tìm mọi cách bắt bà trao tài liệu cho họ!
Như Luyến che miệng suýt kêu lên một tiếng. Văn Bình cảm thấy vào đề một cách tàn nhẫn quá. Nhưng thế giới gấp rút, chàng không được phép từ tốn ngọt ngào. Văn Bình nói giọng nhỏ nhẹ:
- Chúng tôi hiểu bà lắm. Chúng tôi biết đích xác bà đã lấy một số tài liệu không quan trọng của Trung Tâm trao cho gián điệp Nga. Nhưng bà bị cưỡng bách, chứ thâm tâm bà không muốn.
Mặt Như Luyến tái mét. Mắt nàng nhìn đăm đăm nhìn vào khoảng không. Nàng buột miệng chống chế:
- Thưa ông….
Văn Bình gạt đi:
- Chúng tôi biết bà đã trao cho họ bản tài liệu về những vật liệu mà Trung Tâm mua dùng để thí nghiệm trong tháng trước.
Vừa nói, chàng vừa dò phản ứng của Như Luyến. Mặt nàng đã tái lại tái thêm. Bàn tay nàng dựa vào thành ghế bỗng run lên lẩy bẩy như người sốt rét.
- Tuy nhiên - Văn Bình nói tiếp - bà không thông đồng với địch, bà là người vô tội. Ở trong trường hợp bà, có lẽ ai cũng phải làm như vậy. Biết rõ tâm trạng bà, chúng tôi mới đích thân đến đề nghị với bà. Bà hãy hợp tác với chúng tôi.
Như Luyến bật hỏi như trong cơn mơ:
- Hợp tác? Hợp tác thế nào, thưa ông?
Văn Bình đáp chậm rải:
- Bà cho chúng tôi biết ai đã tiếp xúc với bà, và bà trao tài liệu cho ai?
Như Luyến lắc đầu:
- Tôi lấy danh dự thề rằng tôi không biết họ là ai cả. Tôi mới gặp lần đầu.
Văn Bình vặn tay kêu đánh "cắc":
- Bà chưa nói tôi cũng biết. Một vụ quan trọng như vậy không lẽ họ lại cho người quen bà đến tiếp xúc. Song le….
Như Luyến xua tay ngắt:
- Không, tôi sợ lắm. Người đó dặn tôi kỹ càng rồi, nếu tôi phản họ, họ sẽ khủng bố tôi, sẽ giết tôi và con tôi.
Nhìn thẳng vào mắt Như Luyến, Văn Bình nói:
- Bà yên tâm. Họ sẽ không tài nào biết được đâu. Vì muốn bảo vệ bà nên tôi đã đội lốt một nhà bác học đến đây. Nếu bà chịu cộng tác, tôi sẽ bố trí cho bà lấy tài liệu được dễ dàng. Bà vừa có tài liệu trao cho họ, lại vừa khỏi mang tội phản tội phản quốc. Bà có biết trao tài liệu mật cho địch là phạm tội gì không?
Như Luyến ôm đầu khóc. Văn Bình tiếp, giọng sắc như dao cạo:
- Tội tử hình, bà biết rồi chứ? Cộng tác với chúng tôi, bà khỏi lo, lại còn làm tròn bổn phận đối với quốc gia nữa. Bà bằng lòng không?
Nàng lắc đầu. Như không quan tâm đến sự từ chối của nàng, Văn Bình tiếp.
- Gấp lắm rồi, tôi muốn bà quyết định ngay cho. Tôi hẹn bà đến sau bữa cơm trưa. Bà cần gặp tôi thì cửa văn phòng tôi bao giờ cũng mở để đón bà.
Nói xong, Văn Bình thản nhiên quay ra, đóng cửa đánh rầm. Trong phòng, Như Luyến nức nở khóc một mình.
Từng có kinh nghiệm trong những vụ "săng-ta" tương tự, Văn Bình đã đoán chắc sự việc sẽ xảy ra. Trong cuộc giáp mặt đầu tiên, Như Luyến tất nhiên ngập ngừng vì lời địch đe dọa còn đậm nét trong óc. Phải cho nàng thời giờ suy nghĩ. Là người có kiến thức rộng, biết cân nhắc lợi hại, Như Luyến sẽ nhận ra con đường phải theo.
Bữa cơm trưa, Văn Bình dặn mang tới văn phòng. Chàng không muốn ra câu lạc bộ sợ chạm trán với Đoàn Trung. Ba giờ chiều, Như Luyến gõ cửa bước vào phòng G7. Nét mặt của nàng có vẻ rắn rỏi, cương quyết hơn hồi sáng. Văn Bình rót cho nàng một ly huýt-ky nhỏ, đoạn bưng tận tay, miệng nói:
- Mời bà nhấp một chút cho khỏe người.
Như Luyến uống một hơi hết sạch. Văn Bình châm thuốc Salem mời nàng hút. Gần Văn Bình, nàng bỗng cảm thấy ấm áp hơn, yên tĩnh hơn. Văn Bình nói:
- Tôi biết trước thế nào bà cũng nhận lời nên đã cất sẵn một chai rượu hảo hạng để uống mừng.
Như Luyến đáp, giọng vẫn chưa hết lo sợ:
- Cám ơn nhã ý của ông. Tôi vẫn thấy lo lo thế nào ấy.
- Bà yên tâm. Tôi sẽ lo liệu chu đáo hết. Đúng hẹn, bà cứ lấy tài liệu trao cho họ.
- Ông không sợ họ cướp mất hay sao?
Văn Bình cười xòa:
- Chắc bà không lạ rằng tài liệu về công thức prô-péc-gôn gồm hai phần cả thảy. Phần đầu được cất trong phòng bà, còn phần hai trong két sắt của văn phòng bác sĩ Đoàn Trung. Nếu bà biết, chắc họ cũng biết, vì tôi tin chắc họ có một cộng tác viên bí mật ở đây.
Như Luyến sửng sốt:
- Họ có người trong Trung Tâm à?
Văn Bình bình thản đáp:
- Đó là chuyện dĩ nhiên. Bây giờ quay lại câu chuyện tài liệu. Tôi đề nghị bà lần gặp đầu tiên chỉ trao phần tài liệu do bà cất giữ và hẹn lần khác sẽ trao nốt. Họ sẽ không thể nghi bà vì họ dư biết lấy phần thứ hai rất khó.
- Thưa vâng.
- Tôi muốn hỏi bà thêm một chi tiết nữa. Lần đầu địch gọi điện thoại cho bà đến gặp ở Gia Định, lần sau họ vào tận nhà bà phải không?
- Thưa phải.
- Còn sau lần gặp ngoài Cấp, địch hẹn nếu bà ưng thuận thì mở cửa và bật đèn sáng phải không?
- Thưa phải. Điều đó có gì quan hệ không vậy, thưa ông?
- Không. Tôi hỏi cho rõ đấy thôi. Bắt sang chuyện khác, Văn Bình hỏi:
- Còn chuyện này nữa. Biết phật lòng bà cũng hỏi. Xin bà thể tình cho. Bà có thể cho biết họ "săng ta" bà như thế nào không?
- Tại sao ông dám chắc người ta "săng ta" tôi?
- Tại sao không biết? Bà là người yêu nước, không lẽ bà làm gián điệp cho họ? Chỉ còn một giả thuyết: bà bị địch "săng ta". Vả lại, đây không còn là giả thuyết nữa mà là sự thật. Nếu tôi không lầm, địch đã dựa vào một vài hành động của bác sĩ Túc Lăng để "săng ta" bà.
Đến đây, Như Luyến lộ vẻ kinh ngạc khác thường. Nàng không thể ngờ cơ quan mật vụ lại biết lòng nàng vanh vách như vậy. Kinh Kong đã như ma xó rồi, trung tá Mật Vụ này còn biết tường tận hơn nữa. Nàng buột miệng kêu lên:
- Túc Lăng? Nhà tôi ư?
Gật đầu, Văn Bình đáp:
- Vâng, ông nhà ta. Lúc ông bị nạn, ông có để lại cho bà một lá thư. Lá thư đó viết ra sao, tôi tưởng bà còn nhớ hết. Đồng thời, bác sĩ Túc Lăng còn viết một bức thư nữa cho nhà chức trách công an Mỹ, trong thư thuật lại những điều đã tiết lộ với bà. Vì vậy công an Mỹ đã biết rõ hành động của bác sĩ Túc Lăng và kế hoạch đe dọa của cộng sản. Tuy nhận được thư vũnh biệt của bác sĩ Túc Lăng, công an vẫn không hành động, phần vì trọng tài của bác sĩ, phần vì trọng bà và bảo vệ tương lai cháu Lập.
Ngừng một phút như đợi lời nói của mình ngấm vào cơ thể Như Luyến, chàng nói tiếp:
- Địch bắt bà lấy tài liệu nếu không sẽ làm phiền bà về những di bút của bác sĩ Túc Lăng phải không?
Như Luyến gật đầu. Văn Bình nói:
- Vì bà muốn bảo vệ thanh danh của bác sĩ Túc Lăng nên bà chịu nghe lời họ. Bây giờ bà đã biết chính phủ Mỹ rõ việc ấy mà không nói ra. Bây giờ không còn lý do tình cảm nào ràng buộc bà với sự lo ngại ấy nữa.
Ngẫm nghĩ một lát, Như Luyến nói:
- Các ông đã biết cả, tôi tưởng có giấu nữa cũng vô ích. Ông làm thế nào tôi cũng xin vâng, tuy nhiên tôi chỉ cam kết một điều, nếu các ông để cho địch biết, tôi sẽ không nghe lời được nữa. Con tôi là điều tôi quý nhất.
Họ dọa bắt cóc và giết con tôi nếu tôi báo với nhà chức trách. Tôi không thể sống nếu giọt máu duy nhất của tôi có mệnh hệ nào. Nếu ông thỏa thuận như vậy, tôi mới sẵn sàng cộng tác.
Văn Bình nói:
- Tôi xin thoa thuận.
Như Luyến chào chàng, mở cửa bước ra.
Nhìn theo bóng nàng khuất sau làn kính đục, Văn Bình thấy bâng khuâng trong dạ. Nếu Như Luyến biết chàng nói dối nhỉ? Nếu nàng khám phá ra công an Mỹ chỉ biết Túc Lăng bán tài liệu cho Nga Sô nhưng không biết Túc Lăng viết lại một bức thư thú tội với nàng? Nếu nàng biết Văn Bình không ngần ngại dùng bất cứ phương pháp nào để nhử mồi Kinh Kong, dẫu đó là phương pháp mà nàng không ưa thích?
Văn Bình tợp một hơi huýt-ky, đoạn đội mũ lên đầu, ra ngoài sân tìm "xốp-phơ" Lê Diệp.
 



Phần Tám. Lưỡi dao dấy máu
 
 Phạm Đồng trả tiền tắc xi, đoạn bước vội xuống lề đường. Trận mưa hồi trưa còn để lại những vũng lớn nên bước chân của y làm bắn nước tung toé lên bộ áo đắt tiền. Y chặc lưỡi ra vẻ không cần. Số tiền R.U. vừa trả cho y tha hồ mà may những bộ y phục sang trọng hơn nữa. Phạm Đồng huýt sáo miệng nghênh ngang đi vào đường Đinh Công Tráng. Đến một biệt thự to lớn, y dừng lại. Đây là một biệt thự chia ra từng phòng nhỏ, cho công tư chức thuê. Hoàng Lương, một đảng viên hành động của cộng sản thành bộ Sàigòn, ngụ trong đó. Ra vào biệt thự nhiều lần nên Phạm Đồng tìm phòng của Hoàng Lương rất dễ. Hoàng Lương đã nhận được lệnh của Thành bộ, ở nhà đợi Phạm Đồng.
Cửa phòng hé mở sau bốn tiếng gõ nhè nhẹ, cái trước dài, ba cái sau cộc lốc. Một thanh niên trên ba mươi, nét mặt hung tợn, hai lông mày nhíu vào nhau, một mắt to, một mắt nhỏ, miệng nhỏ xíu, hàm răng thưa, nướu như chuyển sang màu tím, đợi Phạm Đồng sau cánh cửa mỏng sơn xanh với mật hiệu:
- Xin lỗi ông, ông đến sang lại căn phòng này phải không?
Phạm Đồng nhoẻn miệng cười:
- Không. Tôi chỉ muốn thuê thôi. Thuê một căn vừa vặn cho một gia đình ở lục tỉnh lên.
Hoàng Lương bắt bàn tay gân guốc, cứng cáp của Phạm Đồng, miệng nói:
- Rất hân hạnh đưọc gặp đồng chí.
Phạm Đồng gật đầu. Y rút thuốc lá thơm ra mời Hoàng Lương. Từ ngày hoạt động cho mật vụ Nga, y không thích được gọi là đồng chí vì thật ra y có biết đảng cộng sản là cái quái gì. Y chỉ là kẻ chuyên nghề giết thuê. Thế thôi. Tại sao lần này Trường Thanh lại dặn y tới tiếp xúc cho bằng đưọc Hoàng Lương? Thấy chai cỏ-nhát vừa mở nút để trên bàn. Phạm Đồng vớ lấy, cho lên miệng tu ừng ực. Tu xong y lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, đánh máy, trao cho Hoàng Lương, với lời dặn:
- Anh đọc kỹ cho thuộc rồi hủy đi.
Hoàng Lương mang mảnh giấy lại bàn viết, bật đèn lên đọc một cách chăm chú, trong khi Phạm Đồng ngồi xuống ghế, rút trong túi ra chiếc rũa móng tay, rũa từ tốn, trịnh trọng như một thiếu nữ làm đỏm. Đọc xong bản mật lệnh, Hoàng Lương xé vụn ra, bỏ vào miệng nhai nuốt. Phạm Đồng đưa chai rượu cho bạn:
- Chiêu một ngụm cho tiêu đi.
Hoàng Lương cười hềnh hệch, cho cổ chai vào miệng nốc một hơi hết góc chai rượu mạnh. Là đảng viên hành động của Thành bộ, Hoàng Lương được triệu tới mỗi khi cần bắt cóc, tống tiền hay ám sát. Lệ thường, y được thưởng khá nhiều tiền. Dạo này, công việc làm ăn quẫn bách, Đảng gọi y đi là một cái hay. Phạm Đồng đứng dậy, chào:
- Thôi, tôi đi trước. Chốc nữa nhá?
Hoàng Lương gật đầu. Cánh cửa đóng đánh sầm. Phạm Đồng vẫy tắc xi xuống Sàigòn uống rượu. Còn sớm chán. Mười phút sau, Hoàng Lương khóa trái cửa, ra đường. Y bận sơ-mi bỏ ra ngoài quần màu xám trông như một tiểu chức, không có gì đặc biệt. Y trèo lên xích lô máy, dặn chạy về đường Yên Đổ.
Trời bắt đầu tối, Như Luyến đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt lo nghĩ. Nàng đã lấy được đoạn đầu của bộ tài liệu. Dĩ nhiên nàng không vấp phải trở ngại nào vì có sự đồng ý của Sở Mật Vụ. Tuy nhiên nàng vẫn sờ sợ.
Còn năm phút nữa tới bảy giờ tối. Như Luyến xuống ga-ra, mở cửa xe định bước lên. Đột nhiên linh tính báo nàng biết một chuyện ghê gớm. Nàng quay ngoắt lại. Phía sau, trong bóng tối của góc ga-ra là một mũi súng đen ngòm, một cái mũ phớt vành to, một người lạ mặt, không phải Kinh Kong. Nàng run sợ, tay bấu lấy cửa xe, miệng la lên một tiếng nhỏ:
- Ông là ai?
Người lạ mặt mỉm cười một cách bí mật:
- Tôi là bạn của Kinh Kong.
Nàng buột miệng:
- À ra ông là người của Kinh Kong?
Người lạ mặt nói:
- Tài liệu đâu, bà đưa cho tôi?
Như Luyến lắc đầu:
- Không thể đưa cho ông được. Kinh Kong hẹn tôi ở một chỗ khác.
- Bây giờ Kinh Kong lại chọn chỗ này. Chúng tôi có phải là con nít đâu… mà hẹn mấy ngày trước? Hẹn như vậy để bà báo với chúng nó ấy à?
Nàng chợt hiểu. Kinh Kong khôn ngoan thật. Thì ra y vẫn nghi ngờ nàng, y sợ nàng trình cho công an biết. Người lạ mặt lại giục:
- Đâu, bà đưa cho tôi?
Như Luyến đáp:
- Ông bảo Kinh Kong đến đây, tôi đưa cho. Tài liệu tôi không mang theo trong mình.
Mắt người lạ mặt quắc lên một cách dữ tợn. Như Luyến chưa kịp nói tiếp thì một quả đấm bay vèo vào cầm nàng. Nàng ngã vật ra phía sau, bất tỉnh nhân sự, cái xắc cầm tay văng xuống sàn xi-măng. Người lạ mặt tất tưởi mở xắc ra tìm kiếm. Một phút sau, y đóng ví lại, miệng trút ra một tiếng rủa tục tằn. Không có tài liệu. Y quỳ bên Như Luyến, lần từng gấu áo, gấu quần của nàng. Cũng không có gì sất. Y liền rút trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, mở nút, đưa tận mũi cho nàng ngửi. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng tỉnh dậy. Nhìn tận mắt người vừa đánh nàng, Như Luyến mắng:
- Đồ vũ phu!
Nhưng y nhe răng cười. Có lẽ vũ phu không xong, y phải giở ngón ngoại giao! Đứng dậy, Như Luyến khen thầm sự tiên đoán tài tình của viên trung tá Mật Vụ. Văn Bình dặn nàng không nên mang tài liệu trong mình, đề phòng mọi bất trắc. Hồi trưa, nàng đã lấy keo dán vào dưới táp-lô xe hơi. Theo lời Kinh Kong, nàng chụp thành một cuộn phim nhỏ xíu.
Nàng xoa cái cầm, miệng nói một cách giận dổi:
- Tôi đã bảo mà! Tôi có để tài liệu ở đây đâu?
Người lạ mặt rút trong mình ra một cái walkie-talkie, loại máy vô tuyến tí hon có thể nói và nghe trong đường kính ba cây số, và ấn vào một cái nút màu đỏ. Có tiếng dè dè. Người lạ mặt nói:
- X02 gọi X9, X02 gọi X9…
Trong máy có tiếng trả lời liền:
- X9 nghe đây. Nói đi?
- Thưa, bà ta muốn gặp đồng chí mới chịu đưa. Bà ta không mang trong người.
Qua máy vô tuyến, nà nghe tiếng nghiến răng ken két. Kô-băng tức giận đến cực độ. Hắn buông thỏng:
- Được. Thi hành kế hoạch AMK.
Máy vô tuyến tắt. Người lạ mặt nói với nàng:
- Bây giờ, bà cho biết tài liệu ở đâu để đi lấy?
Nàng đáp thản nhiên:
- Tôi có mang sẵn đây. Nhưng mới có phần đầu mà thôi. Phần sau, xin hẹn tới hai ngày nữa. Tôi chỉ trao tài liệu với điều kiện: ông trả cho tôi tấm hình có bức thư của chồng tôi.
Người lạ mặt đưa cho nàng một cái phong bì nhỏ. Đỡ lấy, nàng mở ra xem thấy bên trong đã để sẵn một tấm ảnh. Người lạ mặt nói:
- Còn cái phim, lần sau sẽ trả nốt. Bà đồng ý chứ?
Nàng đáp:
- Đồng ý.
Người lạ mặt nói:
- Bây giờ bà lái xe theo lộ trình bữa trước Kinh Kong dặn bà. Dọc đường sẽ có người tiếp xúc với bà và trao lệnh mới. Người đó mặc sơ-mi bỏ ngoài quần màu xám, trên túi áo có chiếc mù-xoa màu đỏ để lòi ra ngoài.
Nàng hỏi:
- Còn tài liệu?
- Tài liệu, bà trao cho tôi ở đây.
- Như vậy thì cần gì gặp người kia nữa?
- Bà hỏi lôi thôi lắm. Nếu không gặp người đó, bà biết lần sau trao tài liệu ở đâu?
Bỏ cuốn phim vào túi áo, người lạ mặt cười nửa miệng với Như Luyến:
- Bà cũng thông minh đấy chứ! Nhưng thông minh vừa vừa thôi nghe, thông minh quá rồi mất mạng đấy!
Nàng không thèm đáp. Người lạ mặt lùi vào góc ga-ra. Như Luyến vặn khóa công tác, cho máy rú lên một lúc, đoạn gài số cho xe lùi ra sân. Con Ziếc-cô ngủ vùi gần cây phượng vĩ. Hai con bẹt-giê khác chưa đến giờ thả còn bị nhốt trong cái chuồng ở sau nhà, cách ga-ra một quãng khá xa. Như Luyến tặc lưỡi lái xe ra ngoài đường. Chờ nàng đi được ba phút, người lạ mặt mới lặng lẽ từ góc ga-ra đi ra, khẽ mở cửa biến vào bóng tối trong vườn. Chỉ một thoáng sau, hắn đã nhảy qua bức tường thấp bên cạnh, băng qua con đường hẻm. Một chiếc xe hơi cũ kỹ đã đợi người lạ mặt ở đó. Người lạ mặt vừa nhảy qua tường thì ở trong ga-ra một người đàn ông khác hiện ra.
Người này núp sau một chiếc xe hơi nhỏ, kiểu đua mà Như Luyến chỉ dùng trong những cuộc đi xa. Người này là Văn Bình, tức Z.28. Văn Bình tấm tắc khen thầm tổ chức của địch. Nếu không là chàng thì có lẽ bọn chúng tha hồ tung hoành. Chàng rút trong túi ra một cái máy vô tuyến, cũng nhỏ như cái lúc nãy mà người lạ mặt dùng để thông tin với Kô-băng. Văn Bình ra lệnh:
- Z.28 đây. Z.40 có nghe không? Cẩn thận, một tên khả nghi vừa từ trong ga-ra lẻn ra vườn, và có lẽ chạy ra bên hông hoặc phía sau biệt thự. Cẩn thận. Hắn cũng có máy walkie-talkie. Thông báo với ban chỉ huy, tìm ra luồng điện walkie-talkie của địch. Z.40 chỉ huy cuộc theo dõi tên khả nghi này. Chỉ theo dõi thôi, không được can thiệp trong bất cứ trường hợp nào. Hết.
Đến lượt Văn Bình băng ra vườn. Chàng nhảy lên một chiếc xe díp cực mạnh, máy nổ sẳn, sang số chạy như bay theo vết Như Luyến. Chàng đã dặn nàng phải để xe hỏng dọc đường từ năm đến mười phút. Nếu nàng không quên lời dặn thì chàng còn hy vọng gặp lại. Nhược bằng…. Đến gần ngã tư Yên Đổ, Văn Bình gặp xe Như Luyến. Tin rằng đối phương lợi dụng lúc đèn xanh đèn đỏ, hoặc chỗ dừng xe bắt buộc để tiếp xúc nên Văn Bình cứ chạy thẳng, rồi đến ngã tư Yên Đổ, Công Lý, rẽ sang bên trái, độ 15 thước, cho xe chạy vào bên lề. Quả Văn Bình đoán không sai! Đến nghã tư Yên Đổ, Công Lý, Như Luyến gặp đèn đỏ. Nàng dừng lại, cho cần tốc độ vào tử điểm. Ngay khi đó, một cái xe hòm sơn đen đi sau, đậu sát bên xe Mo-rít của Như Luyến. Một người mặc áo xám bỏ ngoài quần, trên mép túi lòi ra một mảnh mù-xoa đỏ, thản nhiên mở cửa xe Như Luyến, ngồi lên cạnh nàng.
Hú vía! Nếu Văn Bình không vượt qua trước, thế nào cũng chạm trán với xe của địch! Đèn ngã tư chuyển sang màu xanh. Từ nãy đến giờ, Như Luyến không hé răng một tiếng. Nàng vặn cái đèn hiệu sang bên trái, tỏ ý muốn quẹo trái, nhưng người mặc áo xám đã ra lệnh
- Không, rẽ sang tay phải.
Như Luyến cho xe chạy qua cầu, thẳng đường lên sân bay Tân Sơn Nhất. Qua khỏi trạm xăng, người áo xám mới nhếch mép:
- Hân hạnh được chào bà. Kinh Kong ra lệnh cho bà đúng bảy giờ tối ngày thứ sáu, bà phải trao nốt phần còn lại. Nếu không ….
Như Luyến cướp lời, giọng căm tức:
- Các ông chả phải dọa nữa. Đừng tưởng dọa nhiều mà tôi sợ đâu!
Người mặc áo xám cười:
- Xin lỗi bà.
Đến gần sân bay, người áo xám dặn nàng dừng xe lại rồi trở lui. Sân bay thiết quân luật từ bảy giờ tối nên Hoàng Lương không muốn nàng đi xa thêm nữa. Hoàng Lương ngạc nhiên không hiểu vì sao chỉ cần nói với Như Luyến một vài câu mà Thành bộ lại triệu y gấp rút như vậy. Y không biết nội dung vụ này. Và y không biết Kô-băng là ai nữa. Y chỉ biết tuân lệnh. Chiếc Mo-rít từ từ quay về Sàigòn. Văn Bình đợi bốn, năm cái xe đi sau Như Luyến qua mặt mới ấn ga xăng.
Đến ngã tư Công Lý-Phan Thanh Giản, Như Luyến đậu xe bên lề cho Hoàng Lương xuống. Trông trước trông sau không có ai, Hoàng Lương tiến lại chiếc vét-pa dựng lúc nãy cạnh bụi dâm bụt. Y rồ máy, chạy một mạch về đường Đinh Công Tráng. Phía sau, Văn Bình theo sát như bóng với hình. Đến khi nhận ra nhà ở của Hoàng Lương, Văn Bình gọi vô tuyến về cho Sở Mật Vụ:
- Alô, Z.28 đây. Z.28 đã theo người khả nghi đến tận nhà. Alô, hãy phái nhân viên tới số nhà 188 đường Đinh Công Tráng. Một cái biệt thự rộng. Đương sự ở phòng nhìn ra đường, có một cửa sổ che riềm màu cá vàng. Đương sự cao độ 1th65….
Tiếp theo, Văn Bình kể tướng mạo của Hoàng Lương. Xong xuôi, chàng lái xe xuống Sàigòn, đến chỗ hẹn với Lê Diệp. Nơi hẹn là một quán rượu xinh xắn, đông khách, có gắn máy lạnh, ở cuối đường Lê Lợi. Những ngày về Sàigòn nghỉ ngơi, Văn Bình thường tới quán rượu này, chọn một cái bàn trông thẳng ra đường. Tất cả Sàigòn hoa lệ đều phải dạo ngang qua. Vừa nhắp huýt-ky, Văn Bình vừa tinh nghịch đếm các màu áo trăm vẻ. Dạo này, phụ nữ Sàigòn sính bận màu tím Huế, mỏng, để lộ áo cánh đen bên trong, và màu vàng như pẹc-nô. Cái thời áo hàng bôm-bay đã qua cùng với mốt viền tà áo bằng hàng màu đậm. Trong cuộc đời sóng gió, những sắc đẹp đã qua với chàng như thời áo bôm-bay và mốt viền tà áo. Văn Bình bất giác thở dài.
Chàng ngồi hơn nửa giờ mà không thấy tăm hơi Lê Diệp. Cô bồi xinh xắn, mặc chiếc bờ-lu trắng, cổ trái tim, đã mang cốc huýt-ky thứ năm cho chàng. Đôi trai gái, chàng mặc quần ống chẽn, sơ mi hở cổ, nàng tóc đuôi gà, mặt cặm lông nheo, lông mày nhổ tuột, vẻ bằng bút chì xanh, phải le lưỡi khi chàng cạn ly thứ năm, khoanh tay trên bàn đợi ly thứ sáu. Lệ thường tửu lượng của chàng rất cao. Cái nghề gián điệp cần uống rượu thật nhiều, không phải uống nhiều cho đỡ sợ, nhưng đôi khi để đánh lừa đối thủ. Chàng còn nhớ một đêm kia, theo dõi một cuộc tiếp xúc của R.U. ở thủ đô Ba-Tư, chàng phải đóng vai một gã say rượu bí tỉ. Hết ly này đến chén khác, chàng nốc như vòi hút nước. Uống đến khuya chàng giả vờ say kềnh, chân nam đá chân xiêu trong quán rượu, kẻ địch vẫn chưa tin, còn ép chàng thêm nửa chai rượu mạnh nữa. Chàng cứ uống. Nhưng chàng vẫn tỉnh khô, tuy ngã lăn trên nền gạch và ngáy o o. Nhờ tài Lưu Linh, đêm đó, Văn Bình bắt được cọp giữa hang hùm và làm tròn một công tác thập phần nguy hiểm, chưa nhân viên hành động nào thành công trong bao nhiêu tháng.
Một cô gái tóc ngắn, bận áo chẽn, bằng hàng mỏng như giấy bóng, ưỡn ẹo bước qua quán rượu. Thoạt trông, Văn Bình đã bực mình. Giả tạo quá, trơ trẽn quá! Đừng tưởng khoa học và kỹ nghệ có thể biến con cá mắm thành đường cong nguyên tử! Đừng tưởng đàn ông không có mắt tinh đời! Văn Bình đương mãi luận về triết lý sắc đẹp cân đối thì Lê Diệp lùi lũi đi vào. Trông vẻ mặt bơ phờ của Lê Diệp, chàng đoán ngay có chuyện không hay. Lê Diệp kéo ghế ngồi, Văn Bình hỏi:
- Thế nào, hỏng rồi phải không?
Lê Diệp giật mình:
- Vâng, hỏng rồi, sao anh biết?
Văn Bình mỉm cười:
- Trông bộ dạng thiểu não của anh, ai chả biết? Thế nào, chúng nó lừa anh rồi chuồn mất phải không?
Lê Diệp đáp, giọng còn đượm căm tức:
- Tôi không ngờ lại ngu dại như vậy. Nếu tôi biết trước….
Văn Bình gạt đi:
- Cần gì anh. Thua keo này ta bày keo khác.
Tuy nói để an ủi bạn, Văn Bình cảm thấy băn khoăng trong dạ. Lê Diệp là tinh hoa của Sở Mật Vụ. Biết đối thủ là tay cừ khôi, Văn Bình đã cử Lê Diệp theo hút người lạ mặt vừa lấy tài liệu trong ga-ra của Như Luyến và trèo tường trốn ra. Thế mà đối phương đã cho Lê Diệp ăn bụi.
Lê Diệp đánh diêm châm điếu xì-gà kếch xù, hít một hơi dài, đoạn thuật lại công cuộc theo dõi. Lúc nảy, sau khi nhận được lệnh của Văn Bình, chàng đã theo sát nút tên lạ mặt. Đó là một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng, dáng đi nhanh nhẹn, có vẻ giỏi võ và quen nghề đi khuya về tắt. Người này đội mũ phớt Mốt săng màu xám, bận một bộ âu phục kiểu mới, xẻ sau lưng và quần ống chật. Vừa nhảy tường ra, người lạ mặt mở cửa một chiếc xe hiệu Gô-li-át cũ kỹ trèo lên. Phía sau, cách hơn trăm thước, Lê Diệp đã nổ máy đợi sẵn. Qua cửa kính sau, Lê Diệp thoáng thấy xe Gô-li-át có tài xế lái. Chiếc Gô-li-át sơn đen, tuy có bốn mã lực, mà chạy nhanh lạ thường, nhanh đến nỗi chàng tưởng chừng mê ngủ. Tài xế không lái trên đường đông đúc mà chỉ phóng trên đường vắng tanh, phần vì muốn giữ tốc lực nhanh, phần khác vì muốn kiểm soát phía sau xem có bị theo hay không. Đoán được ý của họ, Lê Diệp đi sau thật xa. Chạy vòng quanh một hồi, chiếc Gô-li-át lái về Sàigòn trước rạp chiếu bóng Kinh Đô, đường Lê Văn Duyệt. Người lạ mặt xuống xe, vào phòng bán vé, còn tài xế rồ ga phóng đi một mạch. Lê Diệp ghi số xe vào sổ tay, đoạn theo tên lạ mặt vào rạp xi nê. Người lạ mặt mua vé từ trước, thản nhiên bước vào rạp.
Văn Bình ngắt lời Lê Diệp:
- Tôi chắc anh không mua vé.
Lê Diệp sửng sốt:
- Vâng, tôi không mua vé. À, tại sao cái gì anh cũng biết?
- Giản dị lắm. Anh có trong mình tấm "các" tự do xuất nhập trà thất và nơi du lịch, không lẽ trong trường hợp cấp bách lại mất thời giờ mua vé.
Sực nghĩ ra, Lê Diệp gật đầu:
- Ừ nhỉ, thế mà tôi quên mất.
Văn Bình hỏi tiếp:
- Tại sao anh không mua vé, không đến chậm, mà lại mất hút người đó được?
Lê Diệp thở dài:
- Thế mới bực mình! Tôi gặp chuyện bất ngờ anh ạ. Tôi vừa rút ví, lấy tấm thẻ thường trực thì bị một thằng bé bán kẹo đến ám. Nó cứ dúi vào tay tôi một gói kẹo cao-su cho kỳ được. Tôi không mua, nó cứ bám lấy gấu áo lạy lục, xin xỏ hết lời. Nghĩ thương thằng bé rách rưới, tôi móc ví lần nữa, lấy tiền trả cho nó. Nó chậm rải trả tiền lẻ cho tôi. Như thế mất ba phút đồng hồ, ba phút đủ cho người lạ mặt tìm được chỗ lẩn trốn trong rạp xi-nê. Tôi tin rằng trong rạp còn có một đồng lõa khác, đợi sẵn để lấy tài liệu. Nếu tên lạ mặt bị tóm cũng chả khai thác đưọc gì. Kẻ nhận tài liệu thường không biết môn khoai gì hết. Y được lệnh trên, đi tới một nơi nào đó, nhận một tài liệu nào đó, về trao lại cho một người khác, thế thôi. Thành ra có bắt được cũng vô ích, lại còn làm đối phương đề phòng nữa là khác.
Văn Bình không đáp. Chàng chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Đột nhiên, mắt chàng sáng quắc lên một cách dị thường. Chàng nhớ tới bản phúc trình của cơ quan an ninh về sự đi đứng của Như Luyến trong mấy ngày qua. Cách đây mấy hôm, nàng chỉ lái xe đến cầu Bình Lợi rồi quay về Sàigòn. Tại sao vậy? Cũng hôm đó, một đứa trẻ bán nem trên cầu bị chết một cách bí mật. Có thể là hai chuyện dính líu với nhau, hoặc hoàn toàn không có tương quan với nhau. Chiếc xe hộ vệ đi sau nhìn thấy một đứa bé bưng thúng nem lại cạnh xe Như Luyến và thò cổ vào trong xe mời nàng mua. Nhân viên hộ vệ dùng ống nhòm theo dõi không thấy khả nghi nên bỏ qua. So với tấm ảnh thằng Vĩnh bị thiệt mạng, nhân viên hộ vệ cả quyết đứa bé bán nem cho Như Luyến với thằng Vĩnh chỉ là một. Như vậy nghĩa là địch chỉ lẩn quẩn đâu đây, mượn tay người khác hành sự chờ công việc xong xuôi thì hạ thủ. Văn Bình bàng hoàng liên tưởng tới đứa bé bán kẹo cao-su trước rạp chiếu bóng. Chàng vội hỏi Lê Diệp:
- Rạp chiếu từng xuất hay chiếu thường trực?
Lê Diệp đáp:
- Hôm nay là phim đặc biệt nên chiếu từng xuất. À, điều đó quan trọng không mà anh hỏi?
Văn Bình gật đầu:
- Quan trọng lắm. Nếu tôi đoán không sai, anh đến rạp sau khi vào phim đã lâu.
Lê Diệp đáp:
- Đúng lắm. Lúc tôi bước chân vào, người chà bán vé nói còn bốn mươi phút nữa thì vãn.
Văn Bình lẩm bẩm:
- Hay là? Hay là?
Lê Diệp hỏi dồn:
- Hay là… thế nào hử anh?
Văn Bình nói như máy:
- Anh còn nhớ vụ thằng Vĩnh trên cầu Bình Lợi mà chúng mình đọc hôm qua trong bản báo cáo của công an không?
Lê Diệp đứng phắt dậy:
- Thôi tôi hiểu rồi. Không khéo…?
Văn Bình kéo Lê Diệp ngồi xuống, nói nhanh:
- Tôi hiểu anh định nói gì rồi. Mấy phút trước, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng theo tôi, chưa nên anh ạ.
Lê Diệp tỏ dấu kinh ngạc:
- Nếu anh gọi dây nói vô tuyến ngay cho công an cảnh sát may ra còn cứu kịp một mạng người. Tại sao anh lại ngăn tôi?
Văn Bình nói, giọng ôn tồn:
- Không phải ngăn anh, nhưng tôi cảm thấy việc đó vô ích. Từ lúc anh rời rạp chiếu bóng đến giờ ít nhất là một giờ. Giờ này nếu quả số phận thằng bé bán kẹo kia cũng như thằng Vĩnh thì nó đã ra người thiên cổ rồi. Vả lại, dầu nó chưa mệnh hệ gì, bổn phận chung vẫn không cho phép ta can thiệp.
- Tại sao?
- Nếu ta can thiệp, địch sẽ biết Như Luyến đã tiếp xúc với cơ quan an ninh, hoặc chúng ta đã nhúng tay vào nội vụ. Tấm lưới mà ông Hoàng giăng ra đợi bọn R.U. trở nên vô ích. Mặt khác, Như Luyến sẽ bị trả thù ghê gớm. Địch khôn ngoan lắm anh ạ. Việc xảy ra trước rạp xi-nê tối nay chỉ là bài toán giúp chúng thử lại đáp số. Chúng đợi ta can thiệp để thử lại mối hoài nghi của chúng. Đúng không anh Diệp?
Lê Diệp giật bắn mình. Văn Bình tiên đoán như thần. Văn Bình đọc được tâm can đối phương như trong mảnh giấy. Lê Diệp nói:
- Nghĩa là chúng ta nên tảng lờ như không biết?
Văn Bình gật đầu. Lê Diệp lại hỏi:
- Nhưng, theo tôi, họ đã biết chúng ta theo dõi rồi còn gì. Có biết ta theo dõi nên họ mới bố trí trước rạp chiếu bóng.
Văn Bình cười nụ:
- Có thể có mà cũng có thể không. Họ chưa tin chắc nên cần thử lại bài toán, trước khi có thái độ rõ rệt. Lệ thường, gián điệp nào cũng thận trọng. Có bao giờ anh đi nhận tài liệu bí mật mà không đề phòng theo dõi tuy anh chưa biết có bị theo dõi hay không? Mua vé trước cũng là một trong những chi tiết của chương trình. Nếu tôi chỉ huy việc lấy tài liệu này thì cũng phải làm như họ mà thôi.
Sực nhớ ra, Văn Bình hỏi:
- Trước cửa rạp lúc nãy có đông người không?
- Không. Tôi đã nói đi nói lại mà anh quên sao? Còn bốn mươi phút nữa mới hết phim nên trước cửa rạp chỉ có vài ba người mà thôi.
Nhìn vào tận mắt Lê Diệp, Văn Bình hỏi gặng:
- Anh nhớ hết ba người đó không?
Lê Diệp uống một ngụm xá xị, tròng mắt không động đậy ra vẻ nghĩ ngợi. Một phút sau chàng đáp:
- Trong ba người có một thiếu phụ dáng điệu quê mùa. Còn hai người đàn ông….
Đột nhiên Lê Diệp ngừng lại. Chàng sực nhớ đến bộ mặt quen thuộc của người khách cao cao, thân hình nở nang mà chàng gặp trong tiệm cắt tóc Bell, trong khi chàng gây sự với gã thủy thủ ngoại quốc. Người khách này ít nói nhưng chàng không thể nào quên được. Tiếng nói lơ lớ như người phương Tây học tiếngViệt. Hơn nữa, khuôn mặt và mầu con ngươi lại không có chút nào Việt-Nam. Người nảy, Lê Diệp đã gặp lại trước rạp chiếu bóng Kinh Đô. Chàng bèn thuật lại cho Văn Bình nghe.
Văn Bình nói:
- Tóm lại, lúc nãy trước rạp xi-nê có hai người đàn ông cả thảy. Không cần nhìn mặt, tôi đã biết người nói tiếng lơ lớ ấy là gián điệp R.U. tối nguy hiểm vừa tới Sàigòn.
Lê Diệp hỏi lại:
- Sao anh biết?
Văn Bình vừa móc túi lấy tiền ra trả, vừa đáp giọng bình thản:
- Như Luyến cho biết người tiếp xúc với nàng hôm đầu tại Tân Định là một thanh niên giọng nói lơ lớ và có khuôn mặt, tròng mắt không có chút nào Việt-Nam.
Hai người chậm rãi bước ra cửa. Trước khi lái xe về phòng riêng, Văn Bình còn dặn Lê Diệp:
- Bây giờ anh về ngay văn phòng thường trực của sở, gặp họa sĩ chuyên môn, kể cho họ vẽ lại bộ mặt của người nói tiếng lơ lớ ấy. Chừng nào vẽ xong, anh cho tôi biết, tôi sẽ đưa Như Luyến xem và chữa lại.
Văn Bình vừa rẽ sang đường Nguyễn Huệ thì ngọn đèn của máy vô tuyến trên xe bật cháy. Chàng ấn nút, tiếng dè dè nổi lên:
- Alô, alô, báo cáo với Z.28, báo cáo với Z.28…
Văn Bình ra lệnh:
- Đây Z.28, nói đi.
Tiếng trong điện đài vẳng ra, nghe rõ mồn một:
- Đây là toán Hành Động A. Cảnh sát Quận III vừa khám phá ra một vụ sát nhân ở đường Đinh Công Tráng. Nạn nhân là Hoàng Lương ở biệt thự số 188, kẻ mà chúng tôi được lệnh theo dõi. Hoàng Lương vừa bị giết xong. Bên mình còn lại một lưỡi dao vấy máu…
Văn Bình bàng hoàng. Chàng hỏi gấp:
- Bây giờ anh ở đâu? Lại ngay chỗ ngã tư đèn đỏ Hai Bà Trưng - Hiền Vương. Năm phút nữa tôi tới.
Lưỡi dao vấy máu, Hoàng Lương, cái khâu gắn liền Văn Bình với tổ chức của địch đã bị giết. Ai giết Hoàng Lương? Tại sao Hoàng Lương bị giết?
Văn Bình phóng xe như bay về miệt Tân Định.
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 Văn Bình gặp nhân viên toán Hành Động A ở chỗ hẹn. Đó là một người đứng tuổi, bộ điệu nhanh nhẹn, nét mặt hiền lành. Thấy Văn Bình, người này kính cẩn nhấc mũ chào. Văn Bình rút thuốc lá mời hút. Người kia thở một hơi khói bạc hà, đoạn báo cáo:
- Thưa, vâng lệnh ông, tôi chỉ huy toán A vây căn nhà số 188 khả nghi bắt đầu từ 7g32'. Sau khi về phòng, Hoàng Lương vặn đèn, thay quần áo và ra bàn đọc sách. Năm phút sau, y đóng cửa sổ nên tôi không biết rõ y làm gì ở trong, tuy nhiên ở mỗi đầu đường tôi đều cắt người gác. Để gác cẩn thận hơn, một người của tôi giả làm hành khất, ngồi phục trước cửa biệt thự.
Vào lúc 7g44' phút, có tiếng vật lộn và tiếng la từ phòng Hoàng Lương vẳng ra. Tuân lệnh ông, tôi không vào can thiệp.
Văn Bình sốt ruột, ngắt lời:
- Hoàng Lương bị giết ra sao?
Người kia vẫn một giọng báo cáo lễ độ:
- Thưa, tôi đợi năm phút ở ngoài, không thấy ai ở trong chạy ra nên sinh nghi và gọi điện thoại cho cảnh sát cấp cứu. Năm phút sau, cảnh sát quận III tới và khám phá ra áng mạng.
- Thi thể Hoàng Lương mang về đâu?
- Thưa, về nhà xác Chợ Rẫy.
- Được, anh đi với tôi.
Một lát sau, hai người đến bệnh viện Chợ Rẫy, nhà xác có công an viên bận thưòng phục đứng gác. Sau khi nhân viên hành động trình giấy, Văn Bình vào trong phòng lạnh.
Xác Hoàng Lương chưa kịp giải phẩu còn để trên một cái bàn sắt, phủ vải trắng.
Xét ba vết đâm, Văn Bình nhận thấy nhân viên Hành Động báo cáo đúng. Hung thủ khó thể là tay chuyên nghiệp. Kẻ được huấn luyện bao giờ cũng đâm móc từ dưới lên, chứ không đâm bổ từ trên xuống, vừa khó trúng tim, vừa bị xương sườn cản lại. Nhờ may mắn, nhát thứ ba kết liễu tính mạng Hoàng Lương, còn hai nhát kia ăn không sâu, tuy có thể thấu phổi.
Đậy vuông vải lên người Hoàng Lương, Văn Bình bậm môi nghĩ ngợi. Đến phút này, chàng chắc chắn hung thủ không phải là gã gián điệp R.U. mà Như Luyến gọi là Kinh Kong. Vì lẽ giản dị Hoàng Lương bị đâm trong khoảng thời gian từ 7g32' đến 7g44', thời gian mà Kinh Kong còn túc trực trước rạp chiếu bóng Kinh Đô. Kẻ giết người cũng không phải là một gián điệp trong nghề. Chàng nói với người nhân viên Hành Động:
- Tôi muốn hỏi cảnh sát một vài chi tiết về vụ ám sát này. Anh có thể dàn xếp với ông cảnh sát trưởng không?
Người kia nhoẻn miệng cười, đáp:
- Việc ấy không khó. Ông Hoàng thường cho tôi liên lạc với cảnh sát trong những vụ mật.
Ra đến phòng thường trực, người nhân viên Hành Động quay số điện thoại cho ông cảnh sát trưởng. Anh ta nói nhỏ một hồi, xong xuôi mới trao ống nói cho Văn Bình. Văn Bình nói trong máy điện thoại:
- Chào ông cảnh sát trưởng.
Đầu giây có tiếng trả lời nhã nhặn:
- Không dám, chào ông.
Văn Bình hỏi:
- Ông có thẻ cho biết trong mình nạn nhân có dấu tích gì không?
- Không có gì hết. Hình như y đã bị lục kỹ trước rồi. Đến một mẫu giấy vụn cũng không có nữa.
- Hung thủ đeo găng, phải không ông?
- Vâng, đeo găng. Chúng tôi không tìm được dấu tay nào cả. À, tại sao ông biết?
- Tôi đoán phỏng thế. À, thưa ông, cuộc khám xét có mang lại một kết quả nào không?
- Nạn nhân không để lại vết tích. Thư từ, giấy tờ riêng đã bị đốt sạch từ trước. Ảnh gái đẹp, kỷ niệm của nhân tình cũng không có. Tôi thấy vụ này bí mật quá, tỏ ra được chuẩn bị chu đáo.
- Tôi cũng tin vậy.
Văn Bình gác giây nói. Chàng không cần hỏi thêm nữa. Ngần ấy chi tiết đủ giúp chàng tìm ra con đường phải đi.
Văn Bình trèo lên xe, lái từ từ trên đường phố vắng. Ngọn gió mát từ sông Sàigòn quạt vào mặt, vào tóc chàng. Chàng định lái về Chi Lăng, đến tìm Như Luyến. Nhưng chàng lại đổi ý kiến. Thời dụng biểu mấy hôm nay nhiều việc quá. Chàng cần một đêm nghỉ ngơi cho thoải mái. Văn Bình chặc lưỡi tắt máy trước một bin-đinh 9 tầng ở đường Võ Tánh. Mỗi khi buồn phiền về thể xác, hoặc cần tỉnh dưỡng sau những tuần lễ vật lộn với con dao, khẩu súng, Văn Bình thường đến căn phòng quét màu hồ thủy ở lầu ba của bin-đinh này. Nàng là gái nhẩy của tiệm Thiên Đường. Nàng có một thân hình mà tượng nữ thần Hy-Lạp cũng phải chảy nước miếng. Nàng đương đợi chàng bên cạnh chai xâm-banh dầm trong đá vụn, và con gà hấp béo ngậy.
Đêm nay, Văn Bình sẽ ở lại với Mộng Kiều.
Mặc kệ câu chuyện đánh cắp tài liệu nguyên tử. Chàng cần ngủ một giấc đến sáng bên cạnh người đẹp.
Cười thầm trong bụng, Văn Bình ấn nút thang máy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lúc Văn Bình tỉnh dậy trời đã xế trưa. Chàng nhìn bên cạnh: Mộng Kiều đã đi đâu mất. Chỗ trũng trên nệm còn thơm mùi da thịt nàng. Chàng chống tay, ngồi lên. Sự mệt mỏi hồi đêm đã biến mất, tuy nhiên, khớp chân chàng bị rời ra như đòi được đóng đinh lại, và lưỡi chàng khô rang vì uống rượu nhiều quá. Trông thái độ khệnh khạng của Văn Bình, ai cũng tưởng chàng là gã ăn chơi liều lĩnh. Nhưng không, chàng vẫn có thói quen ngược đời như vậy. Lúc cần suy nghĩ thật nhiều, chàng lại đi tìm sự thơ thới, nhẹ nhõm về xác thịt. Mộng Kiều bận bộ áo ngủ màu vàng nhạt, mỏng tanh, đang pha cà-phê cho chàng. Chàng hỏi:
- Mấy giờ rồi, cưng của anh?
Mộng Kiều thỏ thẻ:
- Còn sớm anh ạ. Mới 11 giờ thôi.
Văn Bình che tay lên miệng ngáp. Đối với vũ nữ lấy đêm làm ngày thì 11 giờ trưa vẫn còn sớm, nhưng đối với nhân viên do thám? Tối nay Như Luyến phải trao bản tài liệu còn lại cho Kinh Kong. Trao ở đâu? Trao như thế nào? Chàng chưa biết. Chàng với lấy tê-lê-phôn ở đầu giường. Chỉ ba mươi giây sau, chàng đã nói chuyện với Lê Diệp. Giọng của Lê Diệp pha vẻ kinh ngạc khác thường:
- Anh bị nạn ở đâu mà suốt đêm qua tìm không thấy? Có hề gì không? Bây giờ anh ở đâu?
Văn Bình liếc nhìn Mộng Kiều. Nàng có thói quen không quan tâm tới đến công việc của chàng. Nàng chỉ biết một điều: yêu là yêu, thế thôi. Văn Bình làm gì, lấy tiền ở đâu, nàng không muốn biết và không đòi biết. Vì vậy Văn Bình thích tới Mộng Kiều hơn những nơi hò hẹn khác. Mộng Kiều đang múc đường khuấy vào tách cà-phê thơm phức cho chàng. Chàng đáp giọng buồn buồn:
- Ừ, hôm qua tôi lâm nạn, anh ạ. May không hề gì.
Lê Diệp tỏ ra sốt ruột hơn:
- Không hề gì chứ? Anh bị bắt hụt hay ám sát hụt?
Văn Bình cười:
- Bị ám sát và đổ máu.
- Thế à? Bị thương nặng không?
- Bị nặng lắm. Bị đổ máu mà lại?
Lê Diệp ngừng một phút, đoạn hỏi:
- Bây giờ anh ở đâu? Tôi cần gặp anh ngay. Liệu anh tiếp tục công việc được không?
Văn Bình phì cười:
- Ở đường Võ Tánh.
Đầu giây vẳng lên hồi cười ròn rã:
- Khiếp! Mình cứ tưởng cậu bị chúng "thịt" mất rồi. Làm suốt đêm qua người ta không chợp được mắt!
Văn Bình cười to hơn:
- Phải, ông không ngủ được phút nào cả, nhưng sáng mai phải lấy dao tách mí mắt ra cho khỏi dính đấy thôi!
Hòa cả làng! Lê Diệp chịu thua:
- Thôi, chịu thầy. Bây giờ tôi lại Võ Tánh nhé?
Văn Bình đặt ống nói xuống giá. Làm việc nhiều lần với Lê Diệp, chàng đã hiểu rõ tính tình của người bạn nhỏ. Lê Diệp không hay phí trọn đêm trên nệm cao-su trắng muốt như chàng, nhưng lại thích đi dưới mưa, nhìn lên một khung cửa còn mở, le lói ánh đèn, bên trong có một người đẹp mà Lê Diệp yêu một cách thầm kín và lố bịch. Mười phút sau, Lê Diệp bước vào. Gặp Mộng Kiều, chàng trách:
- Gớm, chị cứ giữ riệt anh ấy, làm người ta hết hồn!
Mộng Kiều nhăn răng cười:
- Còn anh thì không?
Thấy Lê Diệp tới, biết ý, Mộng Kiều sang phòng bên trang điểm.
Lê Diệp lừ mắt, nhìn Văn Bình:
- Hung thủ có lẽ là Đoàn Trung, anh ạ.
Văn Bình ngồi sững. Chàng hỏi Lê Diệp:
- Đoàn Trung giết Hoàng Lương à?
- Vâng. Ở chuôi dao có dấu tay của bác sĩ Đoàn Trung. Dấu tay mới lắm, theo Sở Giảo Nghiệm, chỉ độ mấy tiếng đồng hồ mà thôi.
- Bí mật thật! Nếu Đoàn Trung giết người thì mọi dự đoán của ta cần phải đặt lại. À, nếu Đoàn Trung là hung thủ sao không ai thấy Đoàn Trung đi ra?
- Có vết giầy cao-su, đế Út-Min cỡ chân Đoàn Trung dẫm nước in lên nền gạch hoa, dẫn ra phía sau nhà. Đoàn Trung giết Hoàng Lương xong rồi chạy vội ra sau, trèo tường xuống cái ngõ hẹp, đi ra đường Lý Trần Quán.
Văn Bình im lặng. Lê Diệp nói:
- Theo tôi, có lẽ Đoàn Trung là một nhân viên R.U. ở đây. Đoàn Trung chỉ giữ đoạn sau của tài liệu nên cần bố trí lôi Như Luyến vào tròng. Anh thử nghĩ: ngoài Như Luyến chỉ có Đoàn Trung được vào văn phòng đặt máy chữ Olympia và chép bản tài liệu.
Văn Bình lắc đầu:
- Không, nàng thú nhận với tôi là chính nàng chép lại trao cho Kinh Kong.
Lê Diệp cãi:
- Đó là phần đầu. Còn phần hai cất trong tủ Đoàn Trung. Đoàn Trung có thể trao cho R.U. được nhưng chẳng chóng thì chầy ông Hoàng phăng ra manh mối. Mượn tay Như Luyến, nếu bị bại lộ Đoàn Trung vẫn là người vô tội.
- Theo anh, Như Luyến chỉ là tấm bình phong, còn bản tài liệu thì đã lọt vào tay họ rồi phải không?
- Phải.
- Điểm này, tối nay, nếu họ cố tình phá vỡ cuộc trao tài liệu, ta sẽ biết được Đoàn Trung có tội hay không. Vả lại….
Định nói một ý kiến táo bạo, chàng im bặt. Văn Bình cảm thấy đưa ý kiến ấy ra còn sớm quá.
Lê Diệp đề nghị:
- Anh có thỏa thuận cho bắt Đoàn Trung không?
Văn Bình xua tay:
- Chưa nên bắt.
- Cho toán Hành Động A theo dõi được không?
Văn Bình vẫn xua tay:
- Vấn đề theo dõi Đoàn Trung, anh để cho tôi. Nào bây giờ sang vấn đề khác. Kinh Kong đã tiếp xúc với Như Luyến chưa?
Lê Diệp chưa chịu đồng ý:
- Càng sang vấn đề này tôi càng thấy bắt Đoàn Trung là cần thiết. Kinh Kong đã tiếp xúc với Như Luyến sáng nay. Tiếp xúc bằng cách sai một nhân viên R.U. hoạt động trong Trung Tâm gọi giây nói cho nàng tại văn phòng.
- Họ dùng giây nói riêng của Trung Tâm ư?
- Phải. Đến anh cũng ngạc nhiên, huống hồ là tôi. Trừ phi Đoàn Trung, còn ai ở Trung Tâm vâng lệnh Kinh Kong gọi giây nói cho Như Luyến nữa?
Văn Bình thừ người nghĩ ngợi. Lê Diệp dồn thêm:
- Bây giờ anh đã thỏa thuận cho tôi xử trí với Đoàn Trung chưa?
Văn Bình đáp, giọng cương quyết:
- Tôi muốn anh bình tĩnh hơn nữa. Ví phỏng Đoàn Trung có tội, bắt hoạc theo dõi trong lúc này vẫn là bất lợi, vì mục đích của ta là phá vỡ tổ chức của địch và tóm cổ tên cầm đầu, chứ không quan tâm đến một vài nhân viên trực thuộc. Vả lại, mất Đoàn Trung địch sẽ thận trọng hơn, gây thêm khó khăn cho ta. Giả thuyết thứ hai, nếu Đoàn Trung là nhân viên R.U., sự bắt bớ sẽ dẫn tới hậu quả tai hại. Đoàn Trung là nhà bác học tên tuổi không những trong nước, mà ngoài nước đều biết. Việc bắt Đoàn Trung không thể giấu kín được. Bắt oan, khi thả ra, các nhà bác học khác, nhìn gương Đoàn Trung sẽ đâm nản, không muốn cộng tác nữa. Sự lầm lộn này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công cuộc nghiên cứu, phát minh bí mật nguyên tử. Bây giờ, sau khi đã phân tích hai giả thuyết, anh còn giữ ý kiến bắt giữ và theo dõi Đoàn Trung nữa không?
Lê Diệp nín thinh. Văn Bình hỏi:
- Lệnh của Kinh Kong ra sao?
- Hồi chín giờ rưỡi sáng, Như Luyến đương ở văn phòng thì một tiếng nói, mà nàng không nhận ra được của ai, gọi tới, dặn nàng đúng bốn giờ chiều, lái xe đi.
- Đi đâu?
- Họ không nói đi đâu. Họ chỉ dặn Như Luyến đúng bốn giờ chiều xuống ga-ra, đánh xe đi, dọc đường sẽ nhận được lệnh, đồng thời nàng phải mang theo bản tài liệu chót.
Văn Bình uống cạn cốc cà-phê Mô-ka. Vừa khi đó Mộng Kiều uyển chuyển từ phòng bên bước ra. Nàng ôm Văn Bình hôn lên tóc, lên trán, nũng nịu:
- Anh về đấy à? Em không cho đâu.
Văn Bình đáp:
- Không, anh còn ở lại với em đến chiều mới về.
Lê Diệp xen vào:
- Về bây giờ chứ. Đợi đến chiều sao kịp?
Không để ý tới sự phản đối của bạn, Văn Bình quay lại phía Mộng Kiều:
- Này em, bộ mạt chược của em còn ở đây không?
Nàng đáp:
- Còn anh ạ. Anh muốn chơi à? Mới có ba người, chơi sao đủ?
Văn Bình nói:
- Em mời chị Thu Ngọc sang chơi một thể cho vui.
Mộng Kiều sực nhớ ra:
- Ừ nhỉ, em quên khuấy đi mất.
Lê Diệp đứng dậy, vẻ mặt băng khoăn. Hiểu ý chàng, Văn Bình cười:
- Nóng nẩy thế? Ngồi xoa một quánh đã sao?
Rồi không cần Lê Diệp ưng thuận, Văn Bình đổ những con mạt chược bằng ngà tinh xảo, trắng xóa lên cái bàn lót dạ xanh và sắp lại thành đôi. Thu Ngọc là một vũ nữ nhảy giỏi của tiệm Thiên Đường. Nàng ở khít phòng với Mộng Kiều. Nàng không đẹp bằng Mộng Kiều song thân hình nảy nở hơn, gợi cảm hơn. Văn Bình hút hết điếu này qua điếu khác. Tâm trí chàng tập trung vào quân bài khiến không ai ngờ được chàng là một tay gián điệp lợi hại, một nhà trinh thám tuyệt luân. Chàng đánh vùi đến ba giờ chiều. Lê Diệp lo lắng tâm thần bất định nên thua hoài. Chai rượu buốc-bông đầy ắp để bên. Văn Bình đã uống gần hết mà da mặt vẫn không thay đổi. Lê Diệp lừ mắt nhìn Văn Bình:
- Gần đến 4 giờ rồi, anh ạ!
Văn Bình đáp:
- Ừ, gần đến 4 giờ rồi. Nào, chúng mình đi về.
Mộng Kiều hỏi:
- Các tướng đi đâu đấy? Đi ăn mảnh hẳn?
Lê Diệp gắt:
- Bận không phút nào thở mà còn bảo là ăn mảnh? Đàn bà có khác!
Văn Bình xen vào:
- Chà, phê bình cái anh ghét đàn bà này làm gì? Thôi, anh đi nhá!
Văn Bình lôi Lê Diệp xuống cầu thang. Ra tới đường, chàng vẫn thản nhiên như người rỗi việc, đi tản bộ. Mấy cái tắc xi chạy ngang mà chàng không buồn vẫy. Lê Diệp hỏi:
- Anh không ra lệnh cho anh em Hành Động bố trí à?
Văn Bình khoác tay, vẻ mặt bí mật:
- Tôi với anh không đủ hay sao?
Đến góc đường, Văn Bình trèo lên chiếc xe Đức cũ kỹ đậu chơ vơ bên lề. Tuy bên ngoài cũ kỹ mà mới đề-ma-rơ, chong chóng đã quay ngay. Văn Bình vào số, từ từ lái lên đường Chi Lăng. Ngồi bên cạnh, Lê Diệp tỏ vẻ sốt ruột, chốc chốc vén tay áo lên xem giờ. Văn Bình quay hỏi Lê Diệp:
- Còn mấy phút nữa đến bốn giờ?
Lê Diệp đáp:
- Còn đúng mười sáu phút rưỡi nữa.
Văn Bình dừng xe bên vệ đường, bảo Lê Diệp xuống. Lê Diệp ngạc nhiên:
- Anh đi đâu? Sao tôi lại xuống đây?
Văn Bình lắc đầu:
- Tôi giao cho anh chỉ huy. Anh đứng dưới gốc cây me kia kìa. Nửa phút nữa người ta sẽ đến tiếp xúc với anh báo cáo tình hình.
Lê Diệp sửng sốt thêm:
- Anh đã chuẩn bị xong rồi à?
Văn Bình mỉm cười:
- Xong rồi. Từ hôm qua. Tôi cử Nguyễn Phổ điều khiển toán Hành Động A, bao vây nhà Như Luyến. Anh sẽ nói chuyện với Phổ, nên nhớ, chỉ theo dõi thôi, không được hành động nghe chưa?
Lê Diệp nhảy thót xuống mặt cỏ. Văn Bình sang số hai, cho xe chạy mất dạng về phía Lăng Ông. Y như Văn Bình dặn trước, Lê Diệp thoáng thấy bóng Nguyễn Phổ từ một góc đường đi tới. Phổ đóng vai chú ba Tàu bán thịt bò khô, vừa đi, vừa cầm cái kéo cắt vào khoảng không kêu lách sách. Lê Diệp chép miệng, chịu Văn Bình là tài. Lúc nào hắn cũng ra vẻ ăn chơi vung mạng thế mà công việc đều đâu vào đấy. Lê Diệp vẫy hàng thịt bò khô lại ăn. Nguyễn Phổ trông không khác chú buôn thịt bò khô thực thụ. Cả tay cắt thịt bò và rắc mước mắm chua cũng in hệt như người bán thịt chính cống. Phổ hỏi Lê Diệp:
- Cậu sơi bao nhiêu?
Lê Diệp nheo mắt:
- Một đồng. À này, anh đóng khéo quá! Anh Văn Bình dặn tôi đến gặp anh tại đây. Có gì mới không?
Vừa xắt thịt bò khô, Nguyễn Phổ vừa đáp:
- Trước biệt thự và bên hông, đều có người núp gác rất kín đáo. Chỗ nào tôi cũng đặt máy ảnh cực mạnh cả. Ai ra vào đều bị chụp hình, rồi họ báo cáo cho tôi. Đây này, ông thử nghe xem.
Nguyễn Phổ ấn vào một cái nút giấu dưới thùng đựng thịt bò khô và đu đủ bào. Thùng này có hai lớp, lớp dưới là một cái máy thu phát thanh chỉ huy. Trong máy có tiếng phát ra dè dè. Đường Chi Lăng lúc đó người vẫn qua lại đông đảo, nhưng không ai chú ý tới một chú ba Tàu đứng sát vào vệ cỏ, bán thịt bò dấm cho một thanh niên. Lê Diệp nghe rõ tiếng báo cáo mồn một:
- …. Alô, xin báo cáo. Từ sáng đến giờ không có ai ra vào hết, ngoại trừ người thân như u già và Đoàn Trung….
Nguyễn Phổ tắt điện đài. Đoạn chàng nói với Lê Diệp:
- Trung tá Văn Bình phái tôi đến đây giúp ông theo dõi người tới nhận tài liệu. Cách đây 20 bước có một chiếc Pờ-Dô sơn màu xanh, đậu ngoài ngõ hẻm. Mời ông đi ngay. Trong xe có máy vô tuyến, tôi sẽ liên lạc thường trực với ông trên làn sóng điện 7.5.
Như Luyến đi đường nào, tôi sẽ báo ông biết để theo.
Nói xong, Nguyễn Phổ ngửa tay nhận đồng bạc 2 đồng mới tinh của Lê Diệp, đoạn đẩy cái xe thịt bò khô sang bên kia đường. Lê Diệp thản nhiên, thọc tay túi quần, hút một hơi xì-gà, đi nhanh về phía chiếc Pờ-Dô. Trong khi đó, Văn Bình dừng xe trước một tòa nhà hai tầng ở phía Lăng Ông. Đó là ký túc xá, nơi Như Luyến gửi thằng Lập ăn học, từ sáng đến chiều mới tới nhận về.
Như chàng tính trước, chàng đến ký tíc xá vào lúc học sinh được nghỉ 15 phút. Văn Bình bước vào phòng khách chìa danh thiếp ra với người tùy phái gác cổng, ngỏ ý muốn gặp thằng Lập. Thằng Lập đương nô đùa ở góc sân với bầy trẻ cùng tuổi. Nó bận sơ-mi cụt chim cò, quần soọc màu trắng và đội mũ vàng mà Như Luyến mua ở một tiệm khách trú bên hông chợ Vũng Tàu. Thấy Văn Bình tiến tới phía mình, thằng Lập lộ vẻ ngạc nhiên. Văn Bình chìa tay ra trước, miệng nói:
- Cháu Lập đấy à? Bác Văn Thái đây. Nghe nói cháu học ngoan nên bác đi qua đây có gói kẹo xu-ing-gơm mang vào biếu cháu.
Chàng cho thằng Lập một gói kẹo bạc hà cao-su. Thằng Lập vốn thích nhai kẹo cao-su. Nó bóc vội, bóc vàng, ném vào miệng, nhá ngấu nghiến, đoạn cho mỗi đứa bạn một cái. Trong khi đó, Văn Bình châm thuốc hút. Chàng cầm gọn cái bật lửa trong tay, mắt không rời thằng Lập. Đó là một cái bật lửa bằng thép không rỉ, đốt bằng hơi, kiểu tối tân. Trước khi đến ký túc xá, Văn Bình đã nghiên cứu kỹ tính tình, thú chơi của thằng Lập. Thằng Lập vốn thích đồ chơi bằng cơ khí như máy ra-đi-ô, xe hơi. Bật lửa là một trong những món nó mê nhất. Văn Bình biết thóp thằng bé, cứ loay hoay với cái bật lửa, chưa chịu tắt. Chợt hồi chuông mãn giờ chơi kêu lên reng reng, Văn Bình cúi xuống, hôn lên má thằng Lập, miệng nói:
- Thôi, bác về nhá.
Thằng Lập chưa chịu vào lớp, tần ngần:
- Thưa bác….
Văn Bình cười xòa:
- Cháu thích cái này phải không? Ừ, cháu muốn, bác cũng cho. Giữ lấy mà chơi, đừng bỏ lạc đâu nghe? Đây này, cất kỹ vào trong túi như thế này….
Chàng ấn cái bật lửa xinh xắn vào túi quần soọc của thằng Lập. Bọn học sinh líu tíu kéo nhau vào lớp. Thằng Lập riu ríu chạy sau, mặt mày hớn hờ. Văn Bình thản nhiên ra khỏi trường. Đồng hồ tay chỉ đúng 4 giờ kém một phút.
Ở biệt thự trên đường Chi Lăng. Như Luyến cầm lấy dúm chìa khóa xe, đoạn khép cửa lại, bước xuống ga-ra. Rút kinh nghiệm trước, lần này nàng mở khóa ga-ra, bật đèn lên rồi mới vào. Kỳ trước nàng không khóa ga-ra nên nhân viên của Kinh Kong mới lọt vào được dễ dàng. U già đi chợ từ nảy. Trước khi u đi, nàng dặn u già thả bầy chó ra để gác biệt thự. Giờ đây, Như Luyến tin chắc Kinh Kong không dám vào trong nhà nàng được nữa. Nàng đẩy cánh cửa ga-ra sang một bên, nhìn vào trong. Hai chiếc xe của nàng vẫn y nguyên. Bóng tối trong ga-ra bị ngọn đèn trăm nến sáng quắc mà nàng vừa lắp hồi trưa đuổi ra ngoài. Như Luyến cảm thấy yên dạ đôi chút. Nàng trèo lên xe, vặn máy. Kinh ngạc xiết bao, một phong thư nhỏ, thứ phong bì mà Kinh Kong dùng để gửi bức thư đe dọa bữa nọ cho nàng, đã được đặt ngay ngắn trên nệm xe. Như Luyến bàng hoàng. Nàng không thể ngờ Kinh Kong lại ghê gớm nhường ấy Trừ phi y có phép tàng hình, hoặc độn thổ, chứ hôm nay nàng đã đề phòng cẩn mật… Viên trung tá trẻ tuổi của Sở Mật Vụ đã cam kết long trọng với nàng bất cứ giờ nào cũng có nhiều cặp mắt vô hình vây quanh biệt thự. Nếu đúng, sao Kinh Kong còn lọt vào được trong này, đặt lá thơ trên nệm xe Mo-rít?
Bức thư cũng gồm toàn chữ cắt trong báo dán lại, như sau:
… Yêu cầu bà lái xe tới nhà hàng Ma-giét-tích ở đường Tự Do, ngồi xuống giải khát ở cái bàn kế bên ngoài cùng. Tới sáu giờ rưỡi, bà sẽ bách bộ về phía Hải Quân và ngồi xuống một cái ghế xi-măng đặt trước thông báo hạm Chương Dương.
Nếu bà gặp trở ngại nào, hoặc bị theo, hoặc chưa có tài liệu thì khi ngồi ở nhà hàng Ma-giét-tích hãy rút khăn mù-soa để chận cái xắc trên bàn.
Dọc đường, nếu bị theo, bà hãy đeo cái xắc lên vai.
Như Luyến buột miệng thở dài. Kinh Kong lo chu đáo, không bỏ quên chi tiết vụn vặt nào. Như Luyến đánh diêm đốt cháy bức thư, vùi tàn vào cái đựng tàn thuốc lá trong xe. Nàng chậm chạp cho xe lùi ra khỏi ga-ra. Con Ziếc-cô đứng sững hai chân, miệng sủa gâu gâu một cách quyến luyến. Nó là bạn thân và là vệ sĩ trung thành của nàng. Đáng tiếc là Kinh Kong không chịu cho con Ziếc-cô cùng đi.
Con chó thông minh dí cái mõm vào giầy nàng, đánh hơi ngoe nguẩy đuôi. Nàng xuống xe, đóng cửa ga-ra thì con Ziếc-cô ngậm lấy gấu quần nàng, tỏ vẻ phản đối. Như Luyến ứa nước mắt. Con chó không biết nói nhưng dã đoán biết công việc thập phần bạc bẽo và nguy hiểm mà nàng lao đầu vào. Nó không muốn nàng đi, sợ chuyện chẳng lành. Như Luyến cúi đầu xuống, lấy tay xoa xoa vào mũi con Ziếc-cô, miệng mắng yêu:
- Ziếc-cô, Ziếc-cô coi nhà giỏi nhá?
Con chó gật gật hai cái, đoạn nằm phục xuống một bên, thái độ buồn rầu vô hạn. Chưa bao giờ nó buồn như thế! Nó linh tính một việc bất hạnh sắp xảy tới cho nàng chăng? Như Luyến chắt lưỡi, đoạn phóng xe ra khỏi cổng. Vừa khi đó, u già lể mể di chợ về. U mang một cái giỏ mây nặng chĩu hoa quả và tôm cá. Thấy Như Luyến lái xe ra, u già đứng nép sang bên, nhưng không quên cặn dặn một cách âu yếm:
- Cô đi đâu sớm thế? Cô có đón em Lập một thể không?
Nàng lắc đầu đáp:
- Không, tôi bận việc gấp. Nhờ u chốc nữa đón em.
U già tỏ dấu vâng lời. Như Luyến ấn còi xả ga chạy một mạch về Sàigòn. Lòng nàng thanh thản. Nàng cảm thấy đỡ cô đơn mỗi khi được u già săn sóc. Ước ao sau vụ này Kinh Kong sẽ để mẹ con nàng sống yên ổn với cuộc đời góa bụa như trước nhỉ?
Chiếc Mo-rít của nàng ra đến đầu đường là cuộc săn bắt của ban Hành Động bắt đầu. Người nhân viên túc trực sau hàng cửa sổ của một bin-đinh đối diện, đợi Như Luyến lái xe ra khỏi biệt thự mới ấn nút vô tuyến liên lạc với Nguyễn Phổ. Nguyễn Phổ đương cầm cái kéo cắt lách sách ở ngã ba Chi Lăng, Gia Định. Như Luyến không lái xe về phía Lăng Ông để xuống Sàigòn cho gần như Phổ dự tính mà chạy thẳng về Phú Nuận. Nàng rời cổng biệt thự được bốn phút. Mấy ống kính nhiếp ảnh tối tân của Sở Mật Vụ chĩa vào quãng đường từ cổng nhà Như Luyến, tiến về phía Phú Nhuận. Như Luyến bon bon đến gần bệnh viện Cơ Đốc. Người cảnh sát giao thông chưa cho nàng vượt qua. Y là một trong những cộng tác viên của Sở Mật Vụ. Từ nãy Nguyễn Phổ đã ra chỉ thị cho y tìm cách giữ chiếc Mo-rít lại một hai phút, đủ thời giờ cho Lê Diệp từ phía sau vọt lên. Đến khi Như Luyến rẽ về ben trái, thẳngđường Võ Di Nguy lên Sàigòn thì chiếc Pờ-Dô cũ kỹ của Lê Diệp đã bám gần sát. Trời xế chiều, xe cộ qua lại như mắt cửi. Chiếc Pờ-Dô bề ngoài tồi tàn của Sở Mật Vụ chính là một kỳ công của khoa học rượt bắt. Vỏ xe là vỏ Pờ-Dô của Pháp, trầy sơn và méo mó nhiều chỗ, nhưng máy lại là máy mới, với một thứ cạc-buy-ra-tơ đặc biệt. Khi hữu sự, chỉ cần rồ máy là chiếc Pờ-Dô sọc sạch gầm lên với tốc độ 150 cây số một giờ, còn chạy nhanh hơn xe hơi Hoa Kỳ nữa. Ở cửa bên trái, phía trước, ngay trước tay lái, có một cái đèn hình tròn, thứ đèn mà người đi bắn đêm thường gắn vào xe để chiếu cho sáng. Trông hình thù ai cũng tưởng là đèn bắn đêm, thật ra đó là máy ảnh, và quay phim tự động cực kỳ tối tân. Bấm một cái nút trong xe, máy này chỉ chụp từng tấm một, bấm một nút khác thì biến thành máy quay phim liên tục. Cái đèn hình tròn thay cho bóng đèn chụp của máy ảnh. Thứ máy ảnh quay phim này, công an F.B.I. của Mỹ dùng để theo dõi kẻ khả nghi.
Đi sau xe Như Luyến, cây đèn của Lê Diệp từ từ quay phim. Chốc nữa, rửa phim xong, Văn Bình có thể nằm nhà vẫn theo dõi được cuộc rượt bắt kín đáo. Qua khách sạn Ma-giét-tích, Như Luyến đậu xe sát lề, đoạn bước vào nhà hàng lộ thiên. Khách khứa đã ngồi đông đảo, hóng gió chiều hè từ cửa sông Sàigòn quạt lên. Lê Diệp vào sau, chọn một cái ghế tận trong cùng. Chàng gọi một chai côca côla. Nhìn về phía Như Luyến, chàng thấy mặt nàng băn khoăn, tuy bề ngoài cố che đậy. Nàng luôn thay đổi kiểu ngồi, tỏ vẻ sốt ruột. Lê Diệp để ý nàng uống rượu mạnh rất khá. Chỉ loáng một cái, nàng đã uống cạn ba ly cỏ-nhác không pha sô-đa. Lê Diệp ngồi uống nước ngọt như vậy cho đến sáu giờ rưỡi. Trên bàn, chai không bày la liệt. Đĩa đựng tàn thuốc trước mặt đã đầy ắp mẩu xì-gà.
Trời tối sớm. Mảnh chân trời ở thương khẩu đã đen kịt. Đèn phố bật sáng từ bao giờ. Khách hóng mát đi lại nườm nượp trên bờ sông. Như Luyến coi đồng hồ, đoạn trả tiền đứng dậy, lững thững đi về phía Hải Quân Công Xưởng. Lê Diệp không rời bàn uống vội. Kinh nghiệm cho biết địch thường gài người lại canh chừng. Vả lại, trong lúc này, ngoài chàng ra còn bao nhân viên khác của Sở Mật Vụ lẩn trong bóng tối theo từng dấu chân của Như Luyến. Có lẽ Văn Bình và Nguyễn Phổ đã có mặt ở bờ sông. Như Luyến đi lên bờ, bước nhanh hơn. Chung quanh nàng đều là những mặt không quen. Nàng không thấy rõ nhưng đoán theo dáng đi và giọng nói đủ biết họ tràn trề vui sướng. Cách một quãng ngắn lại có một cặp vợ chồng trẻ bước qua. Nàng bỏ tay dưới nách chàng, hai người đi sát vào nhau tuy trời không lạnh như ở Pháp. Sát mặt nước, đâu cũng có những đôi trai gái chụm đầu tình tự. Bọn trẻ con chạy thình thịch mời khách mua mía và bắp rang ơi ới. Nếu không có Kinh Kong, nàng còn sung sướng hơn những cặp trai gái kia chục lần. Bên cạnh nàng có thằng Lập, có u già, lại có cả bác sĩ Đoàn Trung nữa.
Như Luyến qua trụ sở Hải Quân. Đường bắt đầu hơi tối. Cách nàng hai chục bước là gót chân đều đặn của Lê Diệp chăm chú bước theo Như Luyến. Chợt chàng giật mình. Một tiếng la xé nhĩ tai vừa ngân lên. Chàng đứng dừng lại. Nhưng không, Như Luyến vẫn không hề gì. Đó là tiếng kêu của ả tố nữ đứng với tình lang mê mãi yêu đương bị tuột chân xuống nước. Như Luyến vén áo ngồi xuống cái ghế xi-măng. Tuy đứng xa, nhưng Lê Diệp vẫn thấy rõ. Chàng thoáng thấy một đứa trẻ bán bắp rang lại gần, tần ngần, rồi dúi vào tay nàng một cái gì. Lê Diệp chợt hiểu. Địch bao giờ cũng dùng chiến thuật gặp gỡ trung gian. Hẹn một chỗ nào đó nhưng khi tới nơi lại dùng một người lạ hẹn tới chỗ khác. Địch quỷ quyệt thật! Chàng thấy Như Luyến cúi đầu xuống đọc. Đúng rồi, một mảnh giấy. Đọc xong, Như Luyến vo tròn, ném vào xắc, đoạn bước xuống đường, đi ngược về phía đại lộ Thống Nhứt.
Con đường này có cây lớn hai bên nên tối om. Người đi lại thưa thớt. Lê Diệp nghe tiếng giầy cao gót của Như Luyến rền vang trên đường nhựa. Đến một khoảng tối, Như Luyến rẽ sang bên phải, về phía Sở Thú. Đây là khu tối nhất. Nàng đi đâu đây? Lê Diệp nhìn ra sau. Không có một ai. Như Luyến khuất vào lùm cây tối om. Lê Diệp đứng hẳn lại, giác quan thứ sáu đánh hơi thấy nguy hiểm. Đột nhiên, chàng nghe tiếng còi cành sát ré lên. Lê Diệp nhoài mình trên hè đường nhựa. Một chiếc Trắc-xông sơn đen, giàn thấp lè tè, chạy như tên bắn, lái sát sạt vào chàng, cửa sau khạc ra một vòng lửa đỏ ối: súng mi-tray-dết. Tacata, tacata, tacatacata…. Ít nhất là một băng tiểu liên xả vào người chàng. Tập luyện thành thạo, lại quen với những trường hợp vào sanh ra tử nên Lê Diệp không bị sây sát. Chàng lồm cồm bò dậy, chiếc Trắc-xông dừng đánh két cách chàng mấy thước, nã một tràng tiểu liên nữa vào chỗ chàng phóng mình lúc nãy. Lê Diệp phải cuộn mình như khúc giò, lăn vào trong lề. Tiếng súng im, Lê Diệp cũng nằm im, giả chết. Bốn bề im lặng như cảnh chết. Trên xe bưóc xuống hai người lực lưỡng. Tên đi trước, cao thước bẩy, mặc bà ba đen cầm tiểu liên. Tên đi sau, thấp hơn, nhỏ hơn, không mang khí giới. Định thần nhìn kỹ, Lê Diệp thấy một sợi thắt lưng. À, ra chúng nó định ném chàng xuống sông cho mất xác. Chàng vẫn nằm cứng đờ. Tên cao lớn đến bên chàng, chĩa mũi súng còn sực nức mùi thuốc, định bắn thêm loạt nữa, nhưng tên đi sau ra hiệu bảo thôi:
- Thôi, vừa vừa chứ, khu này lắm lính đấy! Bắn hai "băng" rồi thế nào cũng nghe. Để tôi xem hắn chết chưa đã.
Hán khom lưng xuống, đặt tay lên tim Lê Diệp. Lê Diệp chỉ chờ có cơ hội đó. Nhanh như cắt, bàn chân của chàng khua một cái cực mạnh, đụng xương bánh chè của tên cầm tiểu liên. Y bị tấn công bất ngờ, lại nhằm chỗ phạm nên bổ chúi về phía trước, tuy nhiên, ngón tay của hắn vẫn nhấn vào cò. Những viên đạn chín ly bắn ra tua tủa, nhưng không trúng vào người chàng. Trong khi chàng dùng chân đánh ngã tên cao lớn, bàn tay của chàng vút lên một cái nhẹ, trúng gáy tên nhỏ thó. Phật! Sống tay chắc như thép tôi chặt đúng yết hầu. Tên nhỏ thó ngã quay chết không kịp trối.
Lê Diệp vùng dậy. Tên cao lớn còn cầm súng trong tay. Chàng không cho y cơ hội lấy lại sức và chĩa súng vào người chàng. Chỉ một tích tắc đồng hồ, Lê Diệp đã tiến cạnh khẩu súng và đá mạnh vào báng. Khẩu tiểu liên rời tay y bay xuống đường.
Tất cả việc đó xảy ra trong vòng ba chục giây đồng hồ. Chàng phản công chớp nhoáng đến nỗi đồng lõa của chúng ngồi trên xe không kịp trở tay. Lê Diệp rút lưõi dao sắc như nước trong túi ra, chờ phóng. Nhưng chàng chỉ nghe tiếng máy rú dữ dội rồi chiếc Trắc-xông bí mật biến vào đêm tối.
Tứ phía chàng nghe tiếng síp-lê cảnh sát và tiếng còi xe hơi. Chàng chạy băng về phía Như Luyến.
Cuối đường, Lê Diệp bắt gặp một người đàn ông hấp hối trong vũng máu đỏ lòm. Người đó là Nguyễn Phổ. Phổ nằm sấp, mặt dính xuống đất. Lưng thấm máu một vũng to tướng. Lê Diệp lật ngửa Nguyễn Phổ ra. Cặp mắt nạn nhân đã mất tinh. Trước khi thở hắt ra, Phổ cựa mình như con cá quẫy trên thớt sau khi cụt đầu, đoạn nằm thẳng đờ, vĩnh biệt cõi thế. Mắt Lê Diệp vấp phải một vật cách đó một quãng ngắn. Chàng chạy vội lại, chiếc mù-soa màu vàng có thêu hai chữ N.L., mù-soa của Như Luyến, mùi nước hoa đắt tiền mà nàng quen dùng còn phảng phất.
Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần thêm. Chàng định ở lại, trình giấy tờ với cảnh sát, yêu cầu họ giúp điều tra, nhưng khi nghĩ tới lời dặn của ông Hoàng, và của Văn Bình, chàng lại bỏ ý định. Khi đèn pha của cảnh sát cấp cứu quét hai vệt vàng ở đầu đường, Lê Diệp ba chân bốn cẳng chạy biến về đường Nguyễn Bĩnh Khiêm.
Gặp một chiếc tắc xi đi rong, chàng ngoắt lại, dặn lái tới trụ sở riêng của ban Hành Động. Văn Bình ngồi đợi Lê Diệp không biết tự bao giờ. Nét mặt Văn Bình đanh lại, như được đẽo trong một khối thép. Câu nói đầu tiên của Lê Diệp là:
- Phổ bị rồi….
Văn Bình gật đầu. Chàng đã biết tin Phổ bị hạ sát. Lúc đó Văn Bình đương ngồi trên xe díp chỉ huy gần bờ sông. Chàng liên lạc với Phổ bằng máy vô tuyến cầm tay. Một loạt đạn nổ qua ống cao-su hãm thanh kèm theo tiếng kêu dẫy chết của Phổ đã báo cho chàng biết. Chàng định bay lại cứu nhưng lại cách nơi Phổ bị hạ sát đến nửa cây số. Lê Diệp ngồi thừ trong ghế bành, nhìn Văn Bình hút hết điếu Salem này đến điếu Salem khác, cạnh cốc cà-phê đặc sịt. Lệ thường, mỗi khi suy nghĩ lung, Văn Bình uống hàng lít cà-phê đặc không đường.
Lê Diệp há miệng toan nói, Văn Bình khoát tay bảo im. Người nhân viên ngồi trước một cái bàn bằng sắt, có hàng chục chiếc đồng hồ khác nhau, đủ cỡ, ngẫng đầu lên, ra hiệu cho Văn Bình, vẻ mặt mừng rỡ:
- Thưa, có lẽ nhận được.
Nhân viên này chụp mũ nghe vào tai, chăm chú theo dõi một tiếng động từ xa lại. Bên cạnh là một nhân viên khác, cúi trên bản đồ thành phố Sàigòn, lớn bằng cái bàn, trên có những cây kim cắm la liệt. Đó là bộ phận đo-góc của Sở Mật Vụ[11]. Chỉ hai nhân viên, Lê Diệp hỏi Văn Bình:
- Anh cho đo-góc đấy à? Họ có điện đài hả anh?
Văn Bình lắc đầu:
- Không, điện đài của ta. Như Luyến mất tích, người của ta theo không kịp. Tôi đương nhờ họ tìm ra chỗ nàng tới.
Lê Diệp chợt hiểu:
- Anh đưa Magwave[12] cho nàng phải không?
Văn Bình nhún vai:
- Không, tôi giấu trong ví da của nàng.
- Như Luyến không gặp Kinh Kong à?
- Không.
- Thế thì kế hoạch của mình tong rồi.
- Có thể.
- Còn giả thuyết gì nữa? Nguyễn Phổ bị giết, tôi suýt bỏ mạng, nếu không nhanh tay. Địch đã biết rõ chúng mình theo họ. Đời nào họ ló mặt ra nữa?
- Sao lại không?
- Tài liệu nhận được rồi. Họ ló mặt làm gì?
- Như Luyến chưa kịp trao tài liệu cho họ. Lúc anh rời nhà hàng Ma-giét-tích tôi đương ở bờ sông với Nguyễn Phổ. Phổ lên xe đi trước, tôi dừng lại, ra lệnh cho Phổ bằng vô tuyến. Như Luyến trở về đường Nguyễn Bĩnh Khiêm. Phổ đi cách nàng độ ba chục bước. Tôi không biết Phổ bị giết như thế nào, nhưng tôi cả quyết rằng Phổ bị núp bắn bất ngờ và bắn bằng súng có lắp ống cao-su chặn tiếng. Khi ngã xuống, Phổ cho còi lên miệng thổi nên Như Luyến hoảng sợ bỏ chạy.
- Thảo nào. Tôi không nghe tiếng súng mà chỉ nghe còi huýt.
- Nếu Phổ không thổi còi báo nguy có lẽ cả anh lẫn Như Luyến, sau khi địch đoạt được tài liệu, đều bị giết.
Văn Bình ngừng bặt, nhân viên đeo ống nghe trước bàn đo-góc dơ tay lên vẫy chàng:
- Đúng rồi, đúng tiếng Magwave của Như Luyến!
- Biết rõ ở đâu chưa?
Hai nhân viên tính toán một hồi. Một người cắm một cây kim vào bản đồ, miệng nói:
- Thưa, ở đầu đường Tự Do.
Văn Bình bặm môi nghĩ ngợi. Thì ra Như Luyến quay về đường Tự Do lấy xe hơi đậu lúc nãy, khi đi gặp Kinh Kong.
Văn Bình quay ra phía Lê Diệp:
- Anh đến ngay đường Tự Do đưa Như Luyến về đây.
Đột nhiên người nhân viên đeo mũ nghe reo lên một tiếng. Anh ta nói lớn:
- Tiếng Magware thứ hai cũng nghe đưọc ông ạ!
Văn Bình giật mình. Chàng không ngờ sự trù liệu lại đúng đến thế. Chàng ra lệnh:
- Phải theo dõi hết sức cẩn thận và báo cáo cho tôi. Khi nào dừng ở đâu lâu, hãy cho tôi biết ngay.
Bây giờ chàng đã hiểu tại sao Như Luyến phải về đường Tự Do lấy xe hơi riêng. Địch đã bắt cóc thằng Lập. Địch đã bắt cóc của báu nhất đời của Như Luyến.
 



Phần Mười. Văn Bình từ chức
 
 Lê Diệp ra đến cửa, Văn Bình gọi giật lại:
- Anh đưa nàng về phòng tôi đường Võ Tánh ấy. Rồi anh ngồi đợi tôi. Tôi tin nàng sẽ lăng mạ anh và tôi thậm tệ.
- Sao anh biết? Bọn mình ngăn cản không cho nàng trao tài liệu chứ gì?
- Không trao lần này thì trao lần khác. Nguy nhất là thằng Lập bị bắt cóc.
Lê Diệp cau mày, kinh ngạc:
- Bắt cóc? Bắt cóc à? Địch bắt cóc con tin phải không?
Văn Bình chép miệng, chua chát:
- Vẫn cái điệp khúc cổ điển ấy. Bọn họ tưởng Như Luyến chơi nước đôi nên làm già.
- Nguy lắm. Vẫn biết tính mệnh đứa trẻ không đáng kể bằng tài liệu tối mật. Tôi lo lắm anh ạ. Anh đã nghĩ ra kế nào chưa?
Văn Bình cười xòa:
- Ồ, làm cái nghề chúng mình, đến đâu hay đến đó, lo gì cho ốm xác?
Lê Diệp tần ngần:
- Đến lúc này anh còn mỉa mai cay cú được nữa, thú thật tôi chưa hiểu anh chút nào cả. Tại sao anh lại biết thằng Lập bị bắt cóc?
Văn Bình đáp thản nhiên qua hơi khói Salem:
- À, cũng nhờ Magwave.
Lê Diệp trợn mắt:
- Anh đã giấu Magwave trong người thằng Lập?
Văn Bình vẫn thản nhiên:
- Không, tôi cho nó một cái bật lửa rõ đẹp. Bật lửa này là một cái Magwave tối tân.
- Thế nghĩa là anh đoán trước thằng Lập sẽ bị bắt cóc?
- Cũng gần thế.
- Tôi không hẳn đồng ý với anh. Nhỡ địch hy sinh thằng bé, anh biết ăn nói làm sao?
- Khỏi lo. Họ chỉ giết thằng Lập một khi đã nắm tài liệu hẳn hoi trong tay. Giờ đây họ chưa đoạt được. Thế tất họ cần thằng Lập sống làm mồi nhử mẹ nó. Bởi vậy tôi mới nhờ anh mang Như Luyến về đây, giải thích ngọn ngành cho nàng hiểu.
- Ôi chao, nàng sẽ giết tôi chứ chẳng không?
- Vì thế, mới nhờ đến anh. Vì thế tôi mới đoán trước nàng sẽ lăng mạ, sỉ vã anh thật nhiều. Nhưng thôi, còn hơn ăn một băng tiểu liên vào bụng. Anh đi đi. Bây giờ tôi lên biệt thự của Như Luyến ở Chi Lăng. Chốc nữa, anh gọi điện thoại cho tôi trên đó. À quên, còn cái này nữa. Trước khi tới đường Tự Do, anh gọi giây nói cho Công An đến nhà thàng bé bán kẹo trước rạp Kinh Đô, mang nó đi ngay.
- Anh sợ…
- Chính thế. Ván bài đã đến hồi chiếu tướng, địch sẽ hy sinh thằng bé vô tội này. Nhanh thì kịp, nếu không đành chịu vậy, biết sao?
Lê Diệp chạy như bay ra xe hơi có gắn máy vô tuyến, liên lạc với Công An trung ương. Còn Văn Bình chậm rãi, ấn mũ phớt lên dầu, xốc lại áo vét-tông bằng hàng mô-he màu xám nhạt, để pô-sét màu đỏ ngay ngắn trên mép túi, liếc nhìn đôi giầy bốc-can vừa đánh, đoạn lững thững ra sân. Z.28 không khi nào vội vàng. Ngay cả những khi vật lộn với cái Chết. Dọc đường lên Gia Định, Văn Bình xếp lại thứ tự tư tưởng. Theo sự tính toán của chuyên viên, cái Magwave chàng đưa cho thằng Lập không vạch con đường từ ký túc xá về biệt thự của Như Luyến mà đi sâu vào phía Chợ Lớn. Như vậy tức là giả thuyết bắt cóc không còn sai nữa. À, mà chàng quên! Con đường do Magwave báo lại bắt đầu từ biệt thự trên đường Chi Lăng, chứ không phải từ ký túc xá. Giờ đó thằng Lập đã về rồi. Thằng Lập được u già tới đón về từ sáu giờ rưỡi. Năm phút sau xảy ra cuộc bắn giết gần Bờ Sông, bảy giờ thì luồng sóng điện do Magwave phát ra từ biệt thự đường Chi Lăng dẫn vào Chợ Lớn. Văn Bình vượt qua biệt thự độ một trăm thước và đậu lại. Chàng đút tay vào túi quần, thong thả bước lại cổng biệt thự. Ngạc nhiên xiết bao, chàng không nghe tiếng chó sủa. Như Luyến có ba con chó rất dữ, nhất là con Ziếc-cô. Trong vườn vắng tanh… Mấy cây me, cành lá um tùm đứng yên trong bóng tối. Chỉ có ngọn đèn nhỏ ở nhà bếp là bật sáng, còn toàn biệt thự đều chìm trong màn đen. Vật chàng gặp trước tiên là xác con chó to lớn nằm vật ngoài cửa phòng khách. Bật đèn ngoài hành lang lên, Văn Bình quỳ một chân xuống cạnh thi thể con chó. Con chó bị giết bằng súng. Văn Bình cầm cái lập lắc bằng nhôm đeo trên cổ con chó lên xem. Tấm lắc có chữ Ziếc-cô khắc chìm, nhòe nhẹt máu đỏ. À, ra đây là con chó khôn nhất, con chó đã được huấn luyện phương pháp giữ nhà khoa học của Công An Anh-cát-lợi.
Chàng vặn hết đèn trong biệt thự lên. Phòng khách còn nguyên đồ đạc bầy biện ngay ngắn tỏ ra không có một cuộc xung đột nào. Chàng lặng lẽ xuống bếp. Hai con chó khác nằm chết trong cũi sắt. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Văn Bình nhắc ống lên nghe. Đó là Lê Diệp. Giọng Lê Diệp không giấu được xúc cảm:
- Văn Bình đấy ư? Thằng bé tong rồi.
Văn Bình đáp lại như máy:
- Trong rồi, tong rồi à?
Đã quen với khí hậu chết chóc, chàng vẫn thấy ngùi ngùi. Địch giết không cần suy nghĩ, không đếm xĩa tới nhân đạo. Bất cứ ai dính dấp tới nội vụ, dầu gần hay xa, đều bị trừ khử lần lượt. Chàng biết trước mà vẫn không tránh khỏi. Văn Bình lẩm bẩm:
- Hừ, chúng nó lẹ thật!
Ở đầu giây bên kia, Lê Diệp nói thêm:
- Nó đương bán kẹo như thường lệ trước rạp xi-nê thì một người đàn ông đến gọi nó đi. Nó theo người đó ra đường vui vẻ chứ không có gì là cưỡng bách. Mười lăm phút sau, người ta gặp xác nó gần Bờ Sông.
- Gần Bờ Sông?
- Vâng, gần chỗ xảy ra án mạng khi nãy.
À ra thế! Quả là Địch muốn gây sự! Địch có thể mang thằng bé ra ngoại ô hạ sát rồi đeo đá quăng xuống sông cho biệt tích. Đằng này giết xong, mang lại gần chỗ giết Nguyễn Phổ để thách thức những người trong cuộc.
Văn Bình hỏi:
- Anh đã ra chỉ thị cho họ mang thằng bé đi chưa? Nhớ nhá! Đừng lộ cho nhà báo biết! Chỉ ra thông cáo nói là thanh toán ái tình nghe! Nguyễn Phổ bị côn đồ hạ sát về chuyện nhăng nhít.
Văn Bình gác ống nói. Chàng ra đường đi vào khu bin-đinh đồ sộ đối diện. Chàng không vào thang máy, nhảy ba bước một lên cầu thang đánh ga-ni-tô màu vàng đậm. Đến lầu hai, chàng dừng trước cánh cửa số 19. Đó là căn phòng mà hai nhân viên nhiếp ảnh cửa Sở túc trực để theo dõi biệt thự. Chàng không gõ cửa vì biết bên trong ra sao rồi. Quả chàng đoán đúng: tay chàng khẽ ẩy một cái, hai cánh cửa mở tung. Bên trong, hai xác chết lực lưỡng nằm sóng soài trên tấm thảm cói, nhuộm phẩm xanh. Máu đỏ nhuộm hồng một góc thảm, cả hai đều bị giết bằng súng lục. Chàng mở máy ảnh ra xem. Những cuộn phim chụp được đã mất biến. Địch đã lấy những cái cần lấy. Chàng lắc đầu thở dài. Lần này Văn Bình hết bào chữa với ông Hoàng. Thật là cay chua cho chàng. Văn Bình bị thua ngay trên đất nhà. Văn Bình bị đánh tan không còn manh giáp. Toàn bộ kế hoạch chàng đặt ra đã bị Kinh Kong phá tan ra bụi. Gần một tá án mạng xảy ra mà Văn Bình không tìm ra đầu mối. Phen này… Bỗng chàng giật mình. Chàng để ý đến một cái kim cà-vạt bằng kền nhỏ xíu nằm lỏng chỏng dưới chân ghế mây, bên thi thể nạn nhân. Chàng cầm lên xem. Đó là một thứ kim cà-vạt đắt tiền, chế tạo bên Mỹ. Cây kim trang sức này sẽ giúp chàng tìm ra hung thủ dễ dàng. Nhưng biết đâu chỉ là ảo tưởng? Văn Bình lặng lẽ xuống thang gác. Chàng ra xe, vặn máy chạy một mạch về đường Võ Tánh. Đến căn buồng dành riêng cho chàng. Văn Bình rút túi lấy chìa khỏa mở. Bên trong, Lê Diệp ngồi như pho tượng bên chai rượu buốc-bông còn có một nửa. Chàng ngạc nhiên, Lê Diệp mới tập nghiện rượu à?
Không, chàng lầm rồi. Người uớng rượu là Như Luyến. Nàng không còn vẻ đẹp mê hồn nữa. Tóc nàng rối beng, cặp môi không đánh sáp đã tái nhợt, nước mắt chảy ràn rụa làm hoen ố lớp kem phấn trên má. Như Luyến ngồi trên ghế sa-lông kê sát cửa có che rèm kín mít.
Văn Bình chưa kịp cất tiếng chài, Như Luyến dã đứng bật dậy, với câu nói xé ruột:
- Các ông giết tôi rồi….
Văn Bình giả vờ ngạc nhiên:
- Bà bảo sao? Có phải chúng tôi phá cuộc trao tài liệu tối nay đâu?
Nàng quắc mắt, dằn từng tiếng:
- Phải, ông không phá! Không phá tại sao Kinh Kong không đến nhận tài liệu nữa và bắt cóc con tôi?
Văn Bình vẫn không đổi sắc mặt:
- Tôi vừa ở biệt thự của bà về đây. Tôi hiểu lòng một người mẹ đối với con lắm. Tôi khuyên bà cũng thừa vì tôi không tin bà còn đủ sáng suốt để nghe tôi nữa. Tuy nhiên, tôi có thể lấy danh dự xác nhận với bà một điều: tôi không chủ trương phá cuộc trao tài liệu tối nay.
Như Luyến đáp một cách chua chát:
- Thú thật với các ông, tôi cũng có học thức, tôi từng đọc nhiều nên không lạ gì lời hứa của người làm cái nghề như các ông. Tôi không tin các ông nữa. Tôi chỉ cần nói với ông một điều, từ nay, lời cam kết của tôi trước mặt ông trở thành vô giá trị. Tôi phải làm theo lệnh của họ để cứu con tôi.
- Bà sẽ mang tội phản quốc. Tòa án có thể bắt bà bất cứ lúc nào.
Lời đe dọa của Văn Bình không làm Như Luyến nao núng. Nàng đáp cương quyết:
- Cám ơn ông đã nhắc nhủ tôi, song tòa án hay bất cứ cái gì nữa cũng không lay chuyển được quyết định của tôi. Các ông cứ việc lôi tôi ra tòa. Tôi sẽ nói trước rằng tôi không mướn trạng sư. Tôi sẽ không thèm khiếu oan. Tôi sẽ không bao giờ chống án. Đó, ông mãn nguyện rồi chứ? Tòa án sẽ kêu tôi tội tử hình. Tôi sẽ lên máy chém không chút sợ hãi vì tôi đã cứu được con tôi.
Văn Bình giật mình. Chàng không ngờ nàng lại lý luận mạnh mẽ đến thế, không như phần đông phụ nữ, nàng đau khổ, nàng khóc nức nở, nhưng đầu óc còn tỉnh, không lăn lộn, tru tréo như mọi bà mẹ thương con khác. Lối thương con trầm tĩnh này làm chàng lo ngại. Chàngbiết Như Luyến sẽ làm như lời nàng nói, dẫu phải gánh chịu kết quả nào đi nữa. Văn Bình liền chuyển qua chiến thuật khác. Chàng đổi sang giọng trầm trầm, quyến rũ:
Tôi hiểu tâm trạng bà lắm. Đứa con bà thương yêu nhất đời bị bắt cóc, bà không tức giận chúng tôi sao được vì bà có hợp tác với chúng tôi mới xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, bà nên nhớ chúng tọi không dại gì phá cuộc trao đổi tài liệu. Nếu chúng tôi phá tại sao một nhân viên trọng yếu của chúng tôi bị giết và một nhân viên khác (Văn Bình chỉ Lê Diệp) suýt thiệt mạng?
Thấy lý bị đuối, nàng ngồi im. Văn Bình nói tiếp:
- Tôi không cãi rằng trong nghề chúng tôi, lời hứa ít khi được giữ, nhưng thưa bà, có những trường hợp mà lời hứa phải giữ cho đến chết, dẫu phải hy sinh. Đó là trường hợp đối với bà. Bản tâm chúng tôi là lừa cho họ nhận tài liệu rồi theo dõi họ, phăng ra đầu mối. Họa là điên chúng tôi mới làm địch sợ hãi, không dám ra mặt nữa?
Nàng cảm thấy lập luận của Văn Bình mỗi lúc một vững nên nét mặt dịu lại, tuy hai mắt vẫn đỏ hoe. Văn Bình rót cho nàng một ly rượu mạnh, mời uống. Nàng nốc một hơi hết sạch. Văn Bình nói:
- Bà đừng ngại. Tính mệnh cháu Lập không hề gì đâu! Hiện địch chỉ cần tài liệu. Họ bắt cháu Lập để bà phải trao tài liệu cho họ vì vậy sớm muộn họ sẽ tiếp xúc với bà.
Văn Bình đã nói dối. Kinh nghiệm hoạt động quốc tế cho biết đối với những vụ quan trọng không lẽ Kinh Kong lại tha một con tin bảy tuổi - cái tuổi hiểu biết - trong khi những phần tử ngoại cuộc như thằng Vĩnh bán nem, thằng bé bán kẹo cao-su lại bị thủ tiêu tàn nhẫn. Hiện nay Kinh Kong chưa giết thằng Lập vì còn cần thằng bé thu hút Như Luyến. Đến khi nắm được tài liệu trong tay thì thằng bé nhất định phải chết, và không khéo Như Luyến cũng bị địch hạ thủ nữa. Thế mà Như Luyến không biết! Nàng đinh ninh địch cũng giàu tình cảm, biết giữ lời hứa như nàng! Như Luyến gạt mái tóc sang bên má, miệng nói:
- Không, tôi không được quyền tin ông nữa. Họ tiếp xúc với tôi hay không, điều đó xin ông đừng can dự tới. Lúc nãy, sỡ dĩ tôi chịu về đây không phải vì tôi sợ bị bỏ tù, sợ bắn về tội gián điệp phản quốc mà vì tôi muốn đòi hỏi ông một điều. Vì tính mạng con tôi, xin ông đừng cho người theo dõi tôi nữa.
Nàng mở "xắc" rút ra một khẩu súng cỡ 7,65 cán bằng ngà sáng bóng. Hườm khẩu súng, nàng dằng từng tiếng:
- Từ nay, hễ thấy người của ông bén mảng gần tôi, tôi sẽ bắn bỏ. Các ông đừng tránh. Yêu cầu ông cắt đứt giao thiệp với tôi. Riêng tôi, tôi không còn đủ can đảm gặp lại những người vô tài như ông.
Bị Như Luyến mắng như tát nước vào mặt, Văn Bình nín thinh. Biết sao được? Chàng đâu dám nói sự thật với Như Luyến. Chốc nữa hay sáng mai, địch sẽ tiếp xúc với nàng, nếu họ biết chàng giấu máy Magwave trong túi thằng Lập, biết đâu họ chả thủ tiêu thằng bé và cả Như Luyến? Cốt yếu là làm cách nào cho Như Luyến giận chàng và trốn đi, trao tài liệu cho địch. Như Luyến không chào hai người, dậm gót giầy cồm cộp ra cửa. Trước khi vặn nắm, sực nhớ ra, nàng quay lại dặn với:
- À, tôi cần nói thêm nữa. Nếu các ông cho người theo tôi, bắt đầu từ giờ phút này, tôi sẽ lên gặp ngay ông bộ trưởng. Tôi sẽ nói thẳng với ông Hoàng, người chỉ huy cao cấp của ông. Tôi sẽ hỏi xem cái nghề của các ông là nghề cứu dân hay là nghề vô nhân đạo. Và ông sẽ mất cái chức trung tá của ông. Ông nhớ chua?
Văn Bình cười tủm tỉm:
- Nhớ rồi, xin cám ơn bà…
Thái độ thản nhiên của Văn Bình càng làm nàng căm giận thêm. Nàng chỉ tay vào mặt Văn Bình, nói:
- Ông còn chế riễu nữa ư? Ông tưởng ông Hoàng và ông bộ trưỏng sẽ giữ ông lại nữa sao? Rồi ông sẽ biết. Tôi sẽ nói cho các nhà báo. Tôi sẽ tuyên bố cho ngoại quốc biết. Ông coi chừng.
Dọa xong, nàng đập cửa đánh xầm một tiếng. Cuốn sách dầy cộm để trên cái xích đóng gần cửa bị ngọn gió do cánh cửa sập mạnh phát ra, rơi xuống đất. Đĩa đựng tàn thuốc lá đổ vung vãi trên nền gạch hoa màu vàng nhạt. Lê Diệp nhìn Văn Bình. Văn Bình nhún vai:
- Đấy, anh đã sợ chưa? Đừng tưởng cô ta chỉ nói chơi mà thôi!
Lê Diệp hỏi:
- Bây giờ, anh định thế nào?
Văn Bình đáp:
- Chả lo. Đến đâu hay đến đó. Bây giờ ta hỏi tin tức về cái Magwave đã. À, còn cái Magwave tôi cất trong cái "xắc" Như Luyến, anh đã lấy lại được chưa?
Lê Diệp đưa cho chàng xem một cái bật lửa màu vàng, miệng cười vui vẻ:
- Lúc cô ta nói huyên thuyên với anh, tôi dở ngón bỉ vỏ này ra. Cũng may người đẹp không biết, nếu bắt được quả tang ăn cắp thì chết!
Văn Bình vỗ vai Lê Diệp:
- Giỏi lắm, giỏi lắm. Có ra làm trùm móc túi chợ Sàigòn được đấy!
Quên cả tình trạng khó khăn và bi đát, hai điệp viên cười vang. Văn Bình quay số điện thoại nói chuyện với Ban Đo-Góc. Nhân viên phụ trách báo cáo với chàng hiện cái Magwave đã dừng ở một địa điểm gần Phú Lâm, trên đường di Mỹ Tho. Sau khi dặn Ban Đo-Góc thông báo rõ địa điểm đích xác. Chàng bảo Lê Diệp lấy một xe díp Lăng-Rô-vơ có máy thu phát thanh, và đo-góc đi với chàng.
Hai người phóng như bay về miệt Phú Lâm. Trận mưa mùa hạ đổ rào rào trên máng kẽm đường Trần Hưng Đạo đã thưa hột. Đến khi hai người tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Tổng Đốc Phương trời bỗng tạnh ráo. Tài xế lái sang phải rồi đi vào đường Phú Lâm. Chạy một quảng xa, đến gần cầu, Văn Bình ra hiệu cho xe dừng lại, gọi vô tuyến về cho Ban Đo-Góc trung ương. Chàng nói chuyện một hồi với người chuyên viên trắc giác ngồi trên xe. Luồng điện Mmagwave phát mỗi lúc một mạnh. Cái "bin" trong Magwave chỉ đủ sức phát điện trong ba tiếng đồng hồ. Thời gian này đủ cho Ban Đo-Góc tìm ra địa điểm. Chuyên viên tính toán giây lâu. Một lát sau, người đó dặn tài xế chạy thêm một quãng trên trăm thước nữa rồi dừng trước một biệt thự kiểu xưa, rộng mênh mông. Văn Bình phái Lê Diệp canh chừng phía Mỹ Tho, sợ địch tháo thân ra nẻo ấy, còn chàng túc trực gần cầu Phú Lâm, cách tòa biệt thự độ 20 thước. Tứ phía tối mù. Ngọn đèn gần cầu không đủ xua đẩy những khối đen kịt bao phủ lấy thân cầu và những căn nhà kế cận. Tòa biệt thự khả nghi có một hàng rào cao hút đầu người và một cổng gỗ nhỏ hẹp. Bên trong toàn là cây cối um tùm. Những cửa sổ trên lầu đều đóng chặt. Không một ánh sáng. Ai đi qua đều cho đó là biệt thự bỏ hoang vì cỏ mọc rêu phong hoặc ít ra chủ nhân là nhà ẩn sĩ.
Mười lăm phút sau, cổng tòa nhà cổ mở hé, một người đàn ông cao lớn, đội mũ xùm xụp đi ra. Người này ra giữa đường, nhìn trước, nhìn sau không có ai bèn trở vào lại, mở hai cánh cổng rộng hoét rồi lái một chiếc xe lớn chạy ra. Đó là một chiếc xe Ford kiểu mới, mảu xanh trắng, mui vải kéo lên. Văn Bình hạ lệnh cho Lê Diệp lái xe đi theo. Chiếc xe phóng qua chỗ chàng núp, nhanh như tên. Bánh xe dẫm vào vũng nước trên đường, bắn tung tóe cả vào mặt, vào quần áo chàng.
Văn Bình phải quay về Sàigòn. Chàng vừa nhận đuợc báo cáo quan trọng: u già Ngọc bị trói còng queo, bất tỉnh nhân sự ở Cầu Kho. Công An đã mang u già tới bót lấy cung nhưng vì trong người có thương tích nên phải chở tới bệnh viện dưỡng sức. Chàng ra lệnh cho toán Hành Động bao vây tòa biệt thự một cách kín đáo. Văn Bình phóng một nước về nhà thương Đồn Đất. U già được đưa tới dẫy buồng sang trọng, dành cho bệnh nhân khá giả ở phía tay trái, trên lầu. Văn Bình đậu xe ngoài cửa, trình giấy với người gác bệnh viện, đoạn rảo bước vào trong. Quang cảnh nhà thương Đồn Đất ban đêm buồn teo. Mấy cây ngô đồng trồng hai bên đường thỉnh thoảng lại rùng mình, đổ những giọt nước còn sót lại của trận mưa hồi tối vào người chàng. Ánh điện đỏ quạch chiếu xuống nệm cỏ ướt, và những vũng nước đục ngầu, càng làm quang cảnh buồn thêm.
Ở đầu đường rẽ vào khu giải phẩu, Văn Bình đụng phải một người mặc bờ-lu trắng, đeo kính cận thị, trên cổ lòng thòng ống mạch. Đó là bác sĩ thường trực ban đêm. Đi sau là một nữ khán hộ bưng khay sắt to tướng đựng đồ mổ xẻ. Gặp Văn Bình, người bác sĩ dừng lại. Văn Bình nẩy ra ý muốn gợi chuyện với bác sĩ, nhưng không hiểu sao lại thôi. Màu áo trắng toát ban đêm trong một bệnh viện đìu hiu gợi trong lòng chàng những cảm giác không hay. Chàng đi đến dẫy phòng u già Ngọc nằm. Chàng trèo lên cầu thang sắt gầy guộc, cao lêu nghêu, sau cùng lên đến trên lầu.
Trước cửa phòng u già, một người lính, đeo súng lục đứng gác. Đầu hành lang, một người gác khác cầm súng tiểu liên.
Gian phòng bệnh nhân rộng rãi nhưng đơn sơ, gồm hai giường sắt, một cái để trống, ở góc có một cái bàn sơn trắng trên để một túi vải và một tủ nhỏ đựng quần áo, dụng cụ cần thiết.
U già nằm yên trên giường, mền trùm kín chỉ còn chừa mặt, tuy trời bên ngoài nóng bức. Có lẽ u già mất nhiều máu nên cảm thấy lạnh.
Người nữ điều dưỡng đang ngồi trên ghế thấy chàng vào đứng lên mở cửa phòng ra ngoài. Trong phòng bệnh còn u già với chàng. Chàng kéo ghế sát giường, đặt bàn tay lên trán u già. U không bị thương tích, ngoài một trái đấm móc vào cầm khiến bị mê man. U già kêu đau như rần khắp mình và óc nhức nhối như búa bổ nhưng bệnh viện đã khám cẩn thận, không có khớp xương, bộ phận nào bị thương tật. Tay Văn Bình đặt lên trán, u già vùng mở mắt, thức dậy. U già trạc năm mươi, diện mạo tầm thường, răn reo nhưng cặp mắt còn sáng và có tinh thần. Nét mặt của u còn vương lại chút hốt hoảng. Văn Bình nói nhỏ:
- Tôi là nhà chức trách tới đây gặp bà, bà có thể giúp tôi tìm ra hung thủ không?
U già đáp thều thào:
- Được.
- U còn mệt lắm phải không?
- Vâng, mệt thì còn mệt, nhưng nếu ông hỏi ít thì tôi có thể trả lời được. Đầu và xương sống tôi nhức lắm ông ạ. Không khéo tôi bị vỡ sọ mất. Có lẽ thầy thuốc giấu tôi, phải không, thưa ông?
- Không, họ không dối bà đâu. Thật đấy, bà chỉ bị sây sát thường thôi. Bà nằm dưỡng bệnh một vài hôm rồi có thể về nhà được. Tôi muốn hỏi bà một vài điểm mà bà biết. Bà có thể cho biết hung thủ đến bắt bà như thế nào không?
- Vâng. Tôi xin kể. Lệ thường cô Luyến vẫn đi đón chú Lập ở ký túc xá về, nhưng hôm nay cô bận nên sai tôi đi. Hàng tuần, tôi phải đi đón chú Lập hai, ba lần như vậy…. Tôi đi xích lô đạp đến ký túc xá, chú Lập về nhà thì trời đã tối.
- Bà nhớ lúc đó mấy giờ không?
- Tôi không nhớ rõ.
- Lúc hung thủ vào, bà ở đâu?
- Tôi đang làm cơm dưới bếp.
- Còn cậu Lập?
- Chú Lập chơi trên phóng khách.
- Họ có mấy người cả thảy?
- Tôi không biết rõ. Tôi đang xắc thịt làm món la-gu, nghe tiếng động sau lưng, tôi quay lại thì người đó đấm tôi một cái vào cằm, tôi ngã xuống và không biết gì nữa.
- Đến khi về bệnh viện bà mới biết em Lập bị bắt cóc, phải không?
- Phải.
- Cậu Lập có bị đánh không?
- Tôi có biết họ bắt chú Lập đâu? Khi đó tôi đã bất tỉnh nhân sự.
- À, tôi quên, xin lỗi bà.
Ngừng một phút, chàng hỏi tiếp:
- Người đó ra sao?
- Tôi không nhớ rõ mặt.
- À, bà vừa vào lửa xong phải không? Mới vào lửa, mắt còn quáng khó nhìn được người ở ngoài vào! Khi đó đèn ngoài hành lang lại bật nữa.
- Vâng, ông nói đúng. Tôi chỉ biết người đó cao và to ngang trông từa tựa như ông. À, thưa ông quí danh là gì? Ông giữ chức vụ gì? Từ nãy đến giờ, tôi bị hỏi nhiều quá nên không muốn trả lời nữa. Tôi chỉ trả lời cho người có thẩm quyền mà thôi. Xin ông hiểu cho.
- Bà thận trọng như vậy là đúng. Tôi tên là Đặng, giám đốc Ty Điều Tra của Nha Công An Trung Ương.
- Hân hạnh cho tôi lắm. Tôi cầu nguyện cho ông chóng tìm ra chỗ họ giấu chú Lập.
Văn Bình đứng dậy:
- Cám ơn bà.
Chàng mở cửa ra ngoài hành lang. Bên ngoài trời lại đổ mưa. Ban đêm ở Sàigòn thường có những trận mưa bất tử. Có lẽ ông trời muốn chơi khăm những anh chàng mê đi nhảy và đi uống rượu lu bù với em út.
Chàng trèo lên xe hơi lái về Sở. Chàng cảm thấy đến lúc cần giải thích với ông Hoàng. Vừa đặt chân lên ngưỡng cửa phòng cô nữ thư ký trẻ đẹp Nguyên Hương, chàng gặp ngay một vệ sĩ quen tên của ông Hoàng. Người này mừng quýnh:
- Trời ơi, ông chủ tìm anh mãi. Gọi vô tuyến hơn một tiếng đồng hồ rồi chẳng thấy hồn vía anh đâu.Thậm chí, ông Hoàng phải gọi giây nói tới đường Võ Tánh, gọi ra Cấp cho cô Ngọc Lan cũng không gặp. Chả biết anh mò đi đâu nữa.
Văn Bình cau mặt, tỏ vẻ không bằng lòng:
- Việc ngập đến mặt thế này, ba đầu sáu tay còn làm chưa xuể, nghĩ đâu đến chơi.
Người kia cười xòa, dấu dịu:
- Tại anh thường xen lẫn chơi với làm nên ông chủ mới cáu, vả lại có phải tôi tâu với ông ấy đâu mà anh trách? Nguyên Hương đấy! Cô ả cay anh nên tố cáo địa chỉ và số điện thoại căn phòng ở đường Võ Tánh cho cụ via.
Văn Bình hết hồn:
- Sao Nguyên Hương biết?
- Đàn bà có cái gì không biết?
- Thôi, đừng già mồm nữa. Này, ông cụ có trong văn phòng đấy chứ?
- Có, để tôi báo trước.
Người kia mở một tấm cửa sắt bí mật, vào trước. Ba phút sau, y ra bằng cánh cửa khác rồi đưa chàng vào văn phòng của ông tổng giám đốc mật vụ.
Ông Hoàng ngồi yên sau chồng hồ sơ và một dãy điện thoại. Ông hất hàm, ra dấu cho người vệ sĩ đi ra. Nhung Văn Bình đã giơ tay ra nói:
- Chào anh. Cám ơn anh nhá.
Người kia vô tình đưa tay ra bắt. Nét mặt y bỗng cau lại, tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Sức nội công hê gớm bao nhiêu nam rèn luyện của đê tam đẳng đai huyền đen, của chức quán quân quyền Anh của Văn Bình đã biến nắm tay thành cây kềm thép. Người kia cho tay vào, không rút ra được nữa, trong khi Văn Bình xiết mạnh thêm. Người kia kêu "ái, ái". Văn Bình xiết thêm nữa. Người kia la ầm lên:
- Đau quá, đau quá, thôi thì biết rồi, tôi xin anh.
Văn Bình cười trừ:
- Biết rồi hả? Lần sau còn mau miệng sẽ gẫy vụn xương tay hết nghề rút súng làm vệ sĩ nữa đấy!
Người vệ sĩ cao lớn suýt soa:
- Vâng, tôi biết rồi.
Văn Bình cười ha hả, thả tay ra nhưng không quên ẩy gã khổng lồ bắn vào tường. Trông một cây thịt to lớn bị Văn Bình đẩy dạt ra, ai chả lắc đầu le lưỡi. Biết tài Văn Bình, gã vệ sĩ đành lóp ngóp mở cửa, biến ra phòng ngoài, tuy cặp mắt long lên sòng sọc, hầu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Văn Bình chép miệng:
- Ngữ ấy làm vệ sĩ chỉ tốn cơm!
Từ nãy giờ chứng kiến cảnh trừng trị trào lộng trong phòng mình, ông Hoàng không nhích mép. Văn Bình là con cưng của Sở Mật Vụ. Con cưng có nhiều khi mất dậy. Văn Bình thường có tính ngang tàng như vậy. Chàng chưa hề thất bại nên ông Hoàng vẫn chín bỏ làm mười, không bao giờ răn la chàng. Đêm nay, ông không chịu được nữa. Văn Bình dám múa may võ nghệ trong văn phòng ông, nơi bàn chân tầm thường không bao giờ được đặt tới. Hơn nữa, Văn Bình vừa làm cho Sở mất mặt. Văn Bình cần được sữa trị. Văn Bình sửa lại nếp áo vét-tông mới toanh, vén ống quần, ngồi nghênh ngang trong chiếc ghế bành to tướng, đặt trước bàn giấy ông tổng giám đốc. Cử chỉ đầu tiên của chàng là đốt một điếu Salem chắc nịch. Chàng ngửa cổ thở phào hơi khói thơm tho lên trần nhà sơn màu đọt chuối. Ông Hoàng lau kính cận thị xong, chậm chạp nói:
- Tôi tìm anh hơn một giờ rồi mà không gặp.
- Tôi phải chạy theo một đầu mối khác.
- Anh bao giờ cũng vậy cả. Anh dư biết chỉ khi nào tối cần tôi mới triệu anh tới. Tôi báo anh biết tôi rút cái lệnh trao cho anh toàn quyền hành động về vụ Như Luyến, để chuyển cho người khác có tài, có đức tính hơn.
- Cái đó tùy ông. Nhưng tôi xin phép hỏi ông: tại sao ông không tin tôi nữa?
Ông Hoàng không đáp, đẩy ra phía Văn Bình một tờ giấy đánh máy. Đó là bản ghi cuộc đàm thoại giữa ông với ông bộ trưởng. Ông bộ trưởng khiển trách Sở Mật Vụ không biết hành động để nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra. Ông bộ trưởng muốn Sở trao hồ sơ Như Luyến cho nhân viên khác.
Đợi Văn Bình đọc xong, ông Hoàng hỏi:
- Anh có nhìn nhận vì anh mà cuộc bố trí thất bại không?
Văn Bình cười thản nhiên:
- Nếu chỉ có thế tôi không cần biện hộ nữa. Ông bộ trưởng tìm được ai tài giỏi hơn, tôi xin nhường.
- Vẫn biết ông bộ trưởng muốn nhưng quyền là ở tôi. Tôi chỉ có thể bênh vực anh nếu anh bào chữa hợp lý. Anh đừng quên tôi là người thương anh nhất, hiểu anh nhất. Ngựa hay tất đá bậy. Tôi cố gắng chịu đựng cái tính bê tha của anh, và tôi còn cho đó là tính tốt của anh nữa kia. Nhưng uy danh của Sở, của tôi, vừa bị va chạm. Tôi muốn anh bào chữa trước khi Bộ có quyết định trừng phạt…
- Tôi xin hỏi, căn cứ vào đâu mà Bộ cho tôi thất bại?
- Lần trao tài liệu thứ nhất, anh kềnh càng nên Hoàng Lương bị giết, tên giữ tài liệu mất tung tích. Anh bắt chúng ngay thì đâu đến nỗi như ngày nay.
- Cần bắt thì lúc nào chả được. Sở không có sẵn những danh sách những kẻ làm do thám cho cộng sản hay sao? Ông đã biết tên họ sao chưa bắt? Vì ông còn đợi, đợi họ tiếp xúc mở rộng với nhau, tới khi đủ bộ mới bố ráp một loạt. Bắt một vài người có nghĩa gì đối với một bộ máy, một truyền thống do thám?
- Được. Lần đó anh còn có thể bào chữa được. Nhưng còn lần này? Anh bố trí ra sao đến nỗi địch biết Nguyễn Phổ đi theo và cả Lê Diệp nữa?
- Vì thế tôi mới kiên nhẫn. Tôi biết kẻ cầm đầu rất quyền biến nên cố hy sinh để bắt y. Ta không phá cuộc trao tài liệu. Địch không lẽ lại phá? Vậy còn bàn tay thứ ba nữa. Vụ này không giản đơn như mọi người tưởng đâu. Nhưng tôi, tôi tin đã gần tới đích.
- Gần tới đích? Phải, gần tới đích? Tôi chỉ mong có thế. Mong mà không được vì họ đã bắt thằng Lập. Lúc nãy, bà Như Luyến đã gọi giây nói cho ông bộ trưởng và cho tôi, yêu cầu chấm dứt cuộc theo dõi. Bà ta quen nhiều lắm, thế mạnh lắm, chúng ta không làm liều được đâu. Căn cứ vào lời anh nói thì khó thể tìm lại thằng Lập. Thế nào họ cũng hạ thủ thằng bé.
- Họ chỉ hạ thủ sau khi nắm được tài liệu….
- Dĩ nhiên. Nhưng tài liệu, ta đã trao cho bà Như Luyến rồi. Chết một nỗi là nghe theo lời anh, tôi không làm tài liệu giả, mà chụp lại trên phim thật. Ngăn Như Luyến lại thì thằng Lập chết, câu chuyện đổ bể, uy tín của Sở sau bao năm xây dựng sẽ bị sứt mẻ, lung lay, còn để Như Luyến trao tài liệu thì chúng ta dâng cho địch một món quà vô giá. Đó, tôi để anh tự xử lấy. Trước hết, tôi muốn anh tìm ra chỗ giam thằng Lập trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ, nếu không ông bộ trưởng phải đưa anh ra tòa án.
- Tôi xin hỏi: việc này trước kia ông trao toàn quyền cho tôi hay ông bắt tôi báo cáo hàng ngày như một nhân viên thường?
- Cho anh toàn quyền. Từ trước đến nay, việc nào tôi cũng cho anh toàn quyền cả. Nhưng lần này, Bộ can thiệp vào, tôi phải đích thân điều khiển, 48 tiếng đồng hồ đấy, anh hiểu chưa?
- Nếu ông cho tôi toàn quyền thì xin đừng ra hạn vì tôi đã bảo đảm thành công. Tôi xin mang đầu tôi ra để bảo đảm.
- Tôi đã bảo đảm như vậy nhưng họ không chịu. Trong 48 tiếng nữa, anh hẵng trở lại. Nhược bằng thất bại anh nên đi đâu mất tích, đừng bắt tôi phải trông thấy mặt anh nữa.
Chưa bao giờ ông Hoàng gắt gỏng như hôm nay. Ông đứng lên, lau lại đôi mắt kính rồi châm điếu xì-gà Ha-van khác. Nét mặt ông đã sâu lại sâu thêm. Ông Hoàng già quá rồi. Ngần ấy năm tháng trên vai mà chỉ huy một cơ quan cảm tử, luôn luôn cọ sát với Thần Chết! Văn Bình không nhẫn tâm được mãi. Chàng liền nói:
- 48 tiếng quá nhiều. Tôi chỉ xin ông một giây thôi.
Ông Hoàng rút điếu xì-gà ra khỏi miệng:
- Đã tìm ra chỗ giam thằng Lập rồi ư?
- Tìm ra thì không đúng, vì từ sáng nay, tôi đã đoán trước nó sẽ bị bắt làm con tin. Tôi đã gặp nó và lừa cho nó một cái Magwave. Bây giờ tôi đã cho vây chung quanh chỗ giam nó.
Ông Hoàng trút ra một tiếng thở dài:
- Ồ, còn gì bằng. Trên Bộ, họ cũng chỉ mong có thế. Câu chuyện lúc nãy tôi nói với anh, xin anh coi như không có.
Văn Bình nhún vai đáp:
- Tôi xin được ông cho từ chức.
Ông Hoàng ngạc nhiên:
- Anh từ chức ư? Công việc thắng lợi sao anh lại từ chức? Anh từ chức, Sở còn ai làm nữa?
- Để ông tìm người đặc tài, có đức tính hơn.
Ông Hoàng mỉm cười:
- Anh này nhớ dai thật! Thôi, đừng để bụng nữa. Khi nào muốn thôi cứ nhớ cái đêm ở Thượng Hải ấy.
Kỷ niệm mà ông gợi lại có ma lực khiến Văn Bình thương mến ông Hoàng vô tận. Đêm đó, Văn Bình có nhiệm vụ lên lục địa, tiếp xúc với bộ phận du kích kháng chiến. Ông Hoàng đợi chàng trong chiếc tàu ngầm xì-gà ngoài khơi. Đúng hẹn, Văn Bình bị sa bẫy của địch. Ông Hoàng sốt ruột. Lệ thường, một điệp viên sa bẫy, vô phương cứu thoát thì sẽ bỏ đấy, mong sao cứu được cơ sở là đủ. Nhưng ông không nỡ bỏ chàng. Tuy đã yếu, ông vẫn rời tàu ngầm, bơi vào bờ giữa sự canh phòng nghiêm mật của Trung cộng, và lần đến nơi Văn Bình bị giam. Ông Hoàng cứu chàng ra khỏi ngục, nhưng bị trúng đạn. Máu chảy thành vệt dài trên đường dễ làm đích cho quân địch đuổi theo. Vì thế, ông yêu cầu Văn Bình trốn đi trước, để ông ở lại trong bụi rậm, đợi hôm sau, nếu quân Trung cộng không tìm ra sẽ tới cứu. Bản tâm ông Hoàng đợi Văn Bình đi rồi là tự sát. Văn Bình đoán được tư tưởng của ông Hoàng nên nhất định không chịu đi. Hai người trốn trong đầm sen, chỉ dám thò lỗ mũi lên dưới lá, suốt một ngày, một đêm. Ông Hoàng gần như chết cóng.
Ban đêm, Văn Bình liều mạng, phá vòng vây và nhờ giỏi võ, nhờ quyền biến, chàng thoát được xuống Hàng Châu, do đường biển trốn về căn cứ. Sau chuyến đi đẫm máu ấy, ông Hoàng và chàng thương nhau như ruột thịt. Ông Hoàng nói:
- Anh còn muốn bỏ tôi nữa không? Không lẽ ở Thượng Hải có địch tứ bề, cái chết gần sát mà anh ở lại, bây giờ trong hoàn cảnh dễ dãi, thành công, anh lại bỏ sao?
- Vâng, ông đã nhắc đến câu chuyện Thượng Hải ngày trước, tôi xin rút ý kiến lúc nãy lại. Ở biển Thượng Hải, ông không bỏ tôi, lý nào tôi bỏ ông được hôm nay?
 



Phần Mười Một. Văn Bình thua đậm
 
 Mắt ông Hoàng sáng lên, long lanh như đêm nào ông khoa khẩu súng Pạc-hoọc bá phát bá trúng ở bến tàu Thượng Hải, cứu Văn Bình khỏi chết. Ông đứng lên bắt tay Văn Bình. Lâu ngày không hoạt động, tay ông mềm mềm như tay con gái. Bỗng ông hỏi Văn Bình:
- Còn vấn đề bác sĩ Đoàn Trung, anh nghĩ sao?
Văn Bình nhìn vào tận mắt ông Hoàng:
- Tôi cũng nghĩ như ông.
Ông Hoàng nheo mắt, ra vẻ đồng ý. Văn Bình nhìn tấm cửa sắt đóng lại bằng điện sau lưng, trong lòng thơ thới, nhẹ nhõm. Văn Bình lái xe về căn phòng riêng ở đường Võ Tánh. Lúc chàng bước chân vào phòng, chiếc đồng hồ điện treo trên tường chỉ đúng mười một giờ rưỡi đêm. Chàng vào nhà tắm, và theo thói quen, tắm cả nước nóng lẫn nước lạnh. Chàng kỳ cọ cho da nóng lên, đoạn uống một hơi ba cốc huýt-ky không pha đá. Chuông điện thoại trong phòng reo lên. Chưa nghe chàng đã biết Lê Diệp. Tiếng Lê Diệp có vẻ gấp rút:
- Tôi ở tiệm Thiên Đường. Anh có thể đến được không?
- Đợi mươi phút nữa.
Chàng mặc vào người một cái áo gi-lê đạn bắn không thủng. Thứ gi-lê này, quân đội Mỹ từng dùng ở mặt trận Cao-Ly. Đó là một thứ áo lưới, gồm sáu lớp chỉ ni-lông thật bền, kết lại với và chồng chất lên nhau. Cách xa năm thước, đạn bắn không thấu người được.
Chàng thủ vào tay áo bên phải một cái roi cao-su đầy chì bọc da cứng. Cái ma-trắc này thu gọn trong cánh tay vét-tông, khi hữu sự chỉ xốc tay áo, cán roi sẽ nhảy gọn vào lòng bàn tay. Một phát roi đánh trúng chỗ sẽ làm đối phương bất tỉnh hoặc chết tức khắc. Chàng định mang theo lưõi dao nhỏ giấu dưới tất chân, nhưng sực nhớ đến tài ném dao tuyệt luân và sáu con dao thần của Lê Diệp thì chàng lại thôi.
Lê Diệp đợi chàng ở chiếc bàn vuông thấp lè tè, ngay cửa ra vào của tiệm khiêu vũ Thiên Đường. Thiên Đường là nơi hò hẹn của khách chơi tứ chiếng. Đèn bên trong bao giờ cũng tối tối, kín đáo, pha lẫn màu đỏ. Vũ nữ đều bận hàng mỏng dính như tuyn, và đi giầy đế cao tấc hai. Văn Bình ngồi xuống ghế để sẵn bên cạnh Lê Diệp. Bồi tới, chàng gọi một chai huýt-ky thượng hạng. Trước mặt Lê Diệp, đã có bốn vỏ chai côca-côla. Lê Diệp nói:
- Anh bố trí tài đấy. Thằng cha đi chiếc Ford xanh trắng, mui vải là một gã ăn chơi khét tiếng, tên là Đồng Tăng-Gô. Tên cúng cơm là Phạm Đồng. Tôi đã điện thoại số xe và tướng mạo của y cho Ban Căn Cước. Y chẳng làm gì cả mà vẫn có tiền bao gái.
- Nhân tình của y ở đây là ai?
- Thu Thủy. Cái cô bé người trông như trái dâu chín, mẵc áo dài mỡ gà, ngồi ở góc kia với một kép người Mỹ!
- Thấy rồi. Mộng Kiều hôm nay có đi làm không?
- Không, tôi hỏi bồi thì họ nói cô ta bận việc.
- Chết tôi rồi. Tôi hẹn Mộng Kiều đợi tôi ở nhà. Thôi cũng chẳng sao, chúng mình càng hoạt động được dễ dàng, khỏi vướng víu. Đồng Tăng-Gô đi đâu rồi?
- Y đến đây, ra quầy rượu nói nhỏ với lão quản lý rồi được đưa vào phòng riêng của chủ. Cái phòng sau tấm rèm rượu chát ở cuối "bít", bên trái ấy, anh thấy chưa?
- Thấy.
- Y vào đó gần một tiếng đồng hồ mà chưa ló mặt ra. Xe của y vẫn còn nguyên ngoài cửa. Vì vậy tôi mới điện thoại hỏi anh.
- Khiêu vũ trường có lối sau không?
- Không. Tôi nhảy ở đây luôn nên biết rõ.
- Đồng Tăng-Gô có thể chuồn ra một lối khác mà anh không thấy không?
- Tôi không tin. Y có biết tôi đi theo đâu. Tôi thận trọng lắm. Lúc tới đây cũng thế.
Văn Bình không hỏi nữa. Tấm riềm màu rượu chát vừa được vén lên. Phạm Đồng bận một bộ âu phục chéo, cắt thật ôm lấy thân cân đối. Y tiến ra bàn Thu Thủy, vuốt má nàng một cách âu yếm trước con mắt bực bội của người khách chơi ngoại quốc, đoạn thản nhiên bước ra ngoài đường, nhảy lên chiéc Ford xả máy chạy mất hút.
Lê Diệp định chạy theo nhưng Văn Bình lừ mắt, ra hiệu ngồi lại. Chàng không cần theo dõi Phạm Đồng nữa. Chàng đã biết Phạm Đồng đi đâu rồi. Năm phút sau, Văn Bình ôm lưng một cô gái mỹ miều nhảy một bản tăng-gô chầm chậm. Nhảy xong, chàng về bàn uống thêm hai cốc huýt-ky đầy ắp nữa rồi mới chịu tính tiền ra về. Dùng điện thoại vô tuyến của xe Lê Diệp, Văn Bình liên lạc với Trung Ương và Ban Vây Bắt ở quanh biệt thự khả nghi ở Phú Lâm. Ban này báo cáo Phạm Đồng chưa quay về, mà biệt thự vẫn im lìm như không có người ở.
Chàng lại biết một tin quan trọng khác. Cái kim cà-vạt lượm được gần thi thể của Nguyễn Phổ hồi tối là của bác sĩ Đoàn Trung. Những viên đạn gắp được trong ngực Nguyễn Phổ thuộc loại chín ly, thứ đạn Đoàn Trung dùng với khẩu Luger mà ông được phép xử dụng.
Không còn hồ đồ nữa. Đoàn Trung đã dính dấp tới hai vụ ám sát. Văn Bình dặn Lê Diệp lái xe đến biệt thự của Đoàn Trung.
Đoàn Trung ở một biệt thự lầu mới cất, kiểu tối tân ở khi Trần Nhật Duật. Biệt thự này, ngày cũng như đêm đều có một nhân viên an ninh gác. Lê Diệp lái vòng biệt thự và tìm chỗ tối đậu xe. Văn Bình xuống trước, đi men dưới lùm cây đen sì. Đến bức tường biệt thự, nhìn ra đầm rau muống rộng bát ngát, chàng thót một cái lên đỉnh, gỡ giây thép gai và mảnh chai vỡ, nhảy vào trong, nhẹ nhàng như chiếc lá rụng. Lê Diệp nhảy vào sau.
Bên trong tối như hũ nút. Chàng được biết người gác thường trực không ở nhà dưới mà ở trên lầu vì bác sĩ Đoàn Trung ăn, ngủ trên lầu. Đoàn Trung lại không nuôi chó nên tòa biệt thự đã rộng, đã vắng, càng rộng, càng vắng thêm. Đến cửa chính dưới nhà, Văn Bình rút chùm chìa khóa trong túi ra lựa và mở. Cánh cửa được lau dầu kỹ càng nên bản lề không kêu một tiếng. Văn Bình rón rén bước vào. Chàng nín hơi nhìn bốn bên. Lê Diệp đứng ở ngoài, đợi tiếp ứng. Một phút sau, quen với bóng tối, chàng bắt đầu nhận được đồ vật bày biện trong phòng.
Hai bộ sa-lông đồ sộ choáng cả phòng khách. Cửa sổ đều treo riềm kín mít. Chàng lần đường lên cầu thang. Đếm đúng bốn mươi lăm bậc, hết cầu thang, chàng bước vào sàn gạch tầng trên. Đúng lý ra chàng phải gặp ánh đèn của người gác, nhưng không, tầng trên cũng tối om như nhà dưới. Chàng mở một cánh cửa: phòng ngủ. Một cánh cửa khác: phòng làm việc của Đoàn Trung. Quái, chiếc lanh-côn mui vải của Đoàn Trung để trong ga-ra, không lẽ Đoàn Trung đi bộ? Điều này không thể có vì Đoàn Trung rất thích lái xe hơi.
Văn Bình tiến lại cửa sổ, kéo riềm lại kín, rồi bật đèn ngủ lên. Một cảnh tượng hỗn độn hiện ra trước mắt. Trên giường, áo quần bừa bãi. Nào áo ngủ, quần tây, giầy tất, đồ vật tùy thân như bật lửa, khăn mù-soa.... Nhìn chỗ trũng hình chữ nhật trên nệm bông, chàng biết Đoàn Trung vừa đóng va-ly. Mà mới đóng xong thì phải vì chỗ trũng còn sâu. Tủ đựng quần áo đã trống hốc. Vào phòng tắm, thuốc, bót đánh răng, khăn mặt cũng biến mất. Đoàn Trung đã xa chạy cao bay rồi. Không cần tìm thêm nữa, chàng tắt đèn, đi xuống tầng dưới.
Khi tới bậc thang cuối cùng, đột nhiên một cảm giác khó hiểu chận cuống họng thở của chàng. Cảm giác này, chàng có mỗi khi giác quan thứ sáu đánh hơi thấy chuyện nguy hiểm. Chàng liền ngồi thụp xuống. Vút! một làn gió cực mạnh vèo ngang cổ chàng. Nếu chàng không nhanh trí thụp xuống thì đã mạng vong. Ngọn roi lại kêu vút cái nữa. Chàng biết ngay là roi ma-trắc. Tuy chưa biết địch thủ đứng ở phía nào, chàng lựa theo chiều gió nên đoán phỏng được. Không lỡ một giây, toàn thân chàng phóng mạnh vào phía phát ra gió.
Chàng đụng phải một cây thịt nặng nề. Cây thịt ngã chúi vào tường. Cuộc tranh hùng duiễn ra trong bóng tối, cả hai đều không thấy mặt nhau, nhưng đều là tay võ siêu quần. Văn Bình chỉ kịp đứng lên thì một ngọn roi khác quật vào lưng. Chàng đau nhói xương sống. Chắc đối thủ phải có sức khỏe đấm chết con bò mộng. Chàng vặn người lại, thu sức mạnh vào tay phải, rũ roi chì ra rồi vung lên. Hình như địch đã quen với bóng tối nên dò trước được ngọn đánh của chàng. Ngọn ma-trắc của chàng vừa phóng ra, một bàn tay cứng như gọng kìm chụp lấy cườm tay. Gọng kìm của địch khép chặt lại, nếu chàng không dầy công tập luyện thì xương bàn tay đã bị bóp vụn ra từng mảnh.
Chàng nghiếng răng giật ra nhưng gọng kìm cứ xiết chặt lại. Biết trước địch sẽ bồi một cú nốc ao, chàng vụt quay người, dùng một thế võ Nhật-Bản độc kéo địch thủ về phía trước và gánh lên lưng chàng. Địch không phải tay vừa. Văn Bình đành chuyển qua thế khác. Sau cùng, chàng tung một ngọn cước vào mặt địch. Bàn tay sắt rời cườm tay chàng ra. Chàng chưa kịp rút khẩu súng trong cái túi đeo dưới vai thì ánh đèn điện bật sáng, và án ngữ ngay cửa ra vào là một người dong dõng cao, mặt trắng trẻo có râu mép: Trường Thanh, cầm lăm lăm khẩu súng máy. Trường Thanh quát:
- Dơ tay lên, không chết mất xác!
Văn Bình lặng lẽ đưa tay lên. Địch thủ của chàng lúc nãy là một người cao lớn, đeo mặt nạ: Nicôlai Kô-băng. Kô-băng quay ra phía Trường Thanh, gắt bằng giọng lơ lớ:
- Sao chậm thế?
Trường Thanh cung kính đáp:
- Dạ, còn mang thằng lúc nãy đi đã.
Thì ra Lê Diệp đã bị bắt như một đứa trẻ. Điều này làm Văn Bình ngạc nhiên. Lê Diệp là một trong những điệp viên trí vũ song toàn. Đánh ngã Lê Diệp đâu phải dễ. Nhưng chàng chợt nhớ đến nắm tay sắt của người cao cao. Nếu chàng không giỏi thì đã bó tay quy hàng rồi. Lê Diệp tuy giỏi nhưng chưa thể là đối thủ của bàn tay sắt ấy. Kô-băng dặn Trường Thanh:
- Coi lấy nó. Chút nữa tôi về rồi liệu.
Kô-băng đi ra vườn. Văn Bình dư biết y đi đâu. Y đoán trước chàng sẽ đến bắt Đoàn Trung về tội sát nhân nên bố trí cho Đoàn Trung trốn trước và mai phục đón chàng bằng ma-trắc và súng máy. Sở dĩ lúc chàng vào chúng chưa ra tay vì sợ đánh cả hai khó thắng. Chúng áp dụng chiến thuật đánh tỉa người một. Gớm thật! Chàng nhìn kỹ Trường Thanh. Trông bàn tay và cách thủ thế, Văn Bình biết địch thủ không phải là võ sĩ lành nghề. Bụng chàng đỡ lo hơn lúc nãy. Nếu có cơ hội làm địch đãng trí độ mấy tích-tắc đồng hồ, chàng sẽ thoát hiểm như bỡn. Trường Thanh đã đọc được mưu kế của Văn Bình. Y lia lia đầu súng máy vào bụng chàng, miệng nói:
- Không được cựa quậy. Hơn hai chục viên đạn này, dầu bắn không trúng cũng không thoát chết được đâu! Khôn hồn cứ để nguyên hai tay lên đầu.
Văn Bình phản đối:
- Mỏi tay lắm, không chịu nổi.
Trường Thanh buông thỏng:
- Thì mày quay lại, mặt nhìn vào tường. Rồi tao cho bỏ tay xuống.
Văn Bình tuân lệnh. Nếu Trường Thanh cầm súng lục thì trong khi quay 180 độ, chàng có thể lòn tay vào trong, rút súng ra, bắn chết y mà y không kkịp nhả đạn, nhưng khốn nỗi Trường Thanh lại dùng súng máy. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề dậy chàng đừng khinh thường súng máy. Bất đắc dĩ chàng đành quay mặt vào tường. Trường Thanh bắt chàng đứng xa trong ba mươi phân, hai tay chắp sau đít. Chàng nghe tiếng kéo ghế. Trường Thanh bắt đầu mỏi chân. Chàng liền nghiêng mình sang một bên. Lập tức có tiếng quát:
- Đứng im. Đứng im không tao bắn què chân!
Văn Bình ngoan ngoãn đứng im. Nghĩ mưu khác, chàng dấu dịu:
- Tôi hút thuốc lá được không?
Trường Thanh gắt ngậu xị:
- Không được. Cứ để hai tay ra sau lưng như lúc nãy.
Chuông điện thoại trên bàn reo lên. Văn Bình nín hơi nghe đối thủ phản ứng, Trường Thanh cứ ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Chuông cứ reo hoài, mỗi lúc một to, một dài. Trường Thanh cau có, liếc nhìn Văn Bình đứng sát tường, đoạn cắp khẩu tiểu liên vào nách, tay trái nhấc ống nghe lên vai. Nghe chuông im và phật một cái, tiếng ống nghe nhấc khỏi giá. Văn Bình biết dịp may đã tới. Nhưng chàng nán thêm ba chục giây nữa xem người ở đầu giây bên kia là ai.
Tiếng trong điện thoại nhỏ quá, chàng nghe không rõ. Chàng quyết định phản công. Thu toàn lực, chàng quay ngoắt người lại, thân chàng quay tròn như chong chóng luôn hai vòng, và đến vòng thứ hai, bàn chân phải của chàng đá hất cái bàn đặt máy điện thoại. Chiếc bàn bằng gõ lim, khá nặng, khổ lớn làm chân chàng tê hẳn. Nhưng dưới sức mạnh của chàng, chiếc bàn bị lật ngược, sách vỡ đổ lỏng chỏng. Đối phương nhanh mắt buông máy điện thoại ra nhảy chệch sang bên, tay phải đỡ nòng súng, ngón tay trỏ bên phải lảy cò. Từ lúc Trường Thanh chuẩn bị bắn đến khi viên đạn đầu tiên bay ra, Văn Bình đã lấy lại thăng bằng và phóng được ngọn cước thứ hai bằng chân trái. Văn Bình thường đá xa rất tài tình. Nhiều địch thủ đã mất mạng về cái đá tài tử nhưng ghê gớm ấy.
Ngọn cước của chàng bay vèo trong không khí, đạp đúng đầu súng tiểu liên. Tacata… Loạt đạn đầu bắn ra vọt lên trên. Trường Thanh không bắn tiếp được nữa. Đà của ngọn cước mạnh làm Trường Thanh toác cả kẽ tay, khiến khẩu tiểu liên nặng nề rơi đánh "binh" xuống sçn gạch hoa. Văn Bình nhảy tới sát Trường Thanh. Một quả thôi sơn vút vào mặt Trường Thanh. Trường Thanh dùng một thế tuồng Tàu để đỡ.
Tuy nhiên, trái đấm của Văn Bình như quả tạ trăm cân, bàn tay đỡ đòn của Trường Thanh bị dại hẳn đi. Tay trái Văn Bình xòe rộng như cánh quạt, đập mạnh vào vai Trường Thanh. Y bị đánh bất thình lình, đau điếng người, miệng la lên. Liền khi ấy, tay phải của Văn Bình thu lại, nhoài ra, phạt vào cổ Trường Thanh. Ngón đòn này giáng xuống hai hòn gạch xếp chồng lên nhau còn vỡ tan, huống hồ cái cỏ bằng xương và thịt của người chưa khổ công tập luyện. Rắc một cái. Trường Thanh ngã khuỵu xuống, chết tức khắc. Miếng võ Nhật của Văn Bình đã bẻ gẫy xương cổ và dập bét hai mạch máu gần yết hầu. Văn Bình quỳ xuống, lục áo quần Trường Thanh. Không một mảnh giấy. Chàng liền đứng dậy, ngoái tay ra phía sau tắt công-tơ điện, ngọn đèn duy nhất trong phòng khách tắt ngúm. Chàng không thể đợi Kô-băng được nữa, tuy chàng biết Kô-băng là nhân vật quan trọng, là người đã đón Lê Diệp trước rạp chiếu bóng và "săng-ta" Như Luyến. Kô-băng chỉ về đây một khi công việc hoàn hảo. Bây giờ chàng phải đi tìm Kô-băng.
Văn Bình lái xe xuống Phú Lâm. Dọc đường, chàng gọi điện thoại vô tuyến cho nhân viên Sở, ra chỉ thị bố trí bao vây các bến tàu, trường bay, bến xe hơi. Chàng tin Đoàn Trung đương tìm cách trốn khỏi Sàigòn. Gần tới cầu Phú Lâm, rẽ vào một hẻm tối, Văn Bình gặp lại mấy nhân viên của Ban Đo-Góc chúi mũi trên bản đồ lân tinh và ống nghe. Văn Bình hỏi:
- Có gì khác không?
Một nhân viên đáp:
- Thưa không.
Văn Bình hỏi thêm:
- Cái Magwave vẫn ở địa điểm cũ đấy chứ?
- Thưa vâng.
- Từ lúc tôi đi đến giờ có ai ra vào nữa không?
- Thưa không.
Văn Bình bặm môi suy nghĩ. Không lẽ Phạm Đồng lại không về đây? Tên cao cao, nói giọng lơ lớ đi đâu? Phạm Đồng đi đâu? Hay là….? Chàng hỏi người nhân viên chỉ huy:
- Ở đây, ta có mấy người cả thảy?
Người kia đáp:
- Thưa, kể thì nhiều, nhưng tuân lệnh ông, tôi chỉ để một xe đo-góc và bốn người mai phục xung quanh, đón người ra vào mà thôi.
Văn Bình nói:
- Không, không tôi không cần nhiều người. Chỉ cần hai người bắn khá cùng đi với tôi. Tôi vào trước họ đứng ngoài bắn bảo vệ cho tôi.
Người kia đưa cái vi âm vô tuyến lên miệng:
- Alô, gấu trắng đây, gấu trắng đây. Yêu cầu hổ đen, beo vằn, yêu cầu hổ đen, beo vằn về địa điểm ngay.
Tuy trong hoàn cảnh nghiêm trọng, Văn Bình không nhịn được cười. Tủm tỉm, chàng pha trò:
- Dạo này, Sở sính dùng những tiếng gấu, hổ với beo nhỉ? Chắc hẳn cái anh coi về mật hiệu sợ vợ lắm! Sợ sư tử Hà Đông mà lại!
Dưới ánh lân tinh của bản đồ, chàng thấy mấy nhân viên cười một cách kín đáo nhưng thích chí. Năm phút sau, hai nhân viên "hổ đen", "beo vằn" về tới xe đo-góc. Văn Bình rút khẩu Luger, bỏ cò an ninh xuống, đi trước mở đường, hai người kia đi sau ba thước, phòng vệ. Chàng chạy một mạch đến trước cổng. Đến nơi, chàng phục một bên, lắng nghe động tĩnh. Bên trong vẫn vắng như tờ. Chàng nhặt một hòn sỏi ném vào trong. Đợi mấy phút không nghe tiếng động nào khác, chàng lấy chân se sẽ ẩy cánh cổng, cánh cổng mở ra từ từ. Chàng lẻn vào trước. Hai nhân viên kia vào sau nhưng chàng không cho họ vào. Chàng dặn họ hườm súng sẵn, gặp bóng đen nào khả nghi cứ nã đạn không cần lên tiếng.
Văn Bình khom lưng chạy qua mấy cây cam nặng chĩu quả. Chàng vòng bên trái nhà lẻn vào lối sau. Cửa sau cũng mở. Chàng đứng yên một hồi nữa. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ biệt thự có người. Chàng đi sâu vào phòng dưới. Đi quen trong bóng tối nên chàng không đụng bàn ghế. Một lúc sau, chàng đã tới cầu thang. Lên gần hết cầu thang, chàng nghe tiếng rên rỉ. Văn Bình đứng nép vào tay vịn thang gác, lắng tai nghe. Tiếng rên xen lẫn tiếng ú ớ, hình như người rên bị nhét giẻ vào miệng. Tiếng rên lại có vẻ yếu ớt, có lẽ của người đã mất sức.
Chàng có vành tai rất thính. Đó không phải là tiếng rên của trẻ con. Tất không phải của thằng Lập. Cũng không thể là tiếng rên của Lê Diệp vì hắn ta có tính gan lì, đau mấy cũng không thèm rên. Vậy tiếng rên đó là của ai? Văn Bình tiến thêm bước nữa. Tiếng rên từ phía trái vọng lại. Chàng đưa tay ra quơ phía trước. Đụng phải một cánh cửa đóng, chàng định thần một giây. Tiếng rên từ sau cánh cửa phát ra. Hườm sẵn khẩu súng trong tay, chàng lách sang bên, chân phải hất tung cánh cửa. Bình một cái, tấm cửa khép hờ bật vào trong.
Tiếng rên đột nhiên im bặt. Văn Bình có cảm giác như đang sống trong bầu không khí Bắc Cực. Trái tim chàng đập chậm lại. Đôi mắt chàng mở rộng, như muốn chọc thủng màn tối. Ngón tay của chàng đặt sẵn lên cò. Tứ phía vẫn im lìm. Chàng tiến vào khung cửa, đưa tay tìm nút mở đèn. Đó là một căn phòng ngủ chật hẹp. Hai người, một đàn ông, một đàn bà, bị trói dính vào nhau, còng queo, ở chân chiếc giường Hồng-Kông, lấp loáng ánh đồng.
Văn Bình gỡ miếng vải đen trên mặt họ ra. Chàng suýt kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Người đàn ông không phải là Lê Diệp như chàng ức đoán. Thiếu phụ là một người trên bốn mươi, nét mặt kinh sợ, cặp mắt sâu hoắm, mà chàng chưa gặp bao giờ. Chàng rút dao cắt hết dây trói cho hai người và rút giẻ khỏi miệng. Người đàn ông đứng dậy, ngồi bệt lên đệm giường, miệng hỏi, giọng lễ phép:
- Thưa ông, ông là ai?
Văn Bình không đáp. Chàng hỏi:
- Ông là ai? Tại sao lại bị trói như thế này?
Thiếu phụ mếu máo đáp:
- Thưa, chúng tôi mới ở Huế vào được một tuần. Nhà tôi là công chức. Vì mới thuyên chuyển vào nên chưa kịp mang các cháu và thuê người giúp việc. Hồi chập tối, chúng tôi ăn cơm thì bị họ xô vào bắt trói. Chúng tôi không hiểu tại sao nữa.
Không cần căn vặn, chàng đã biết thiếu phụ nói sự thật. Kinh nghiệm bao năm lăn lộn giúp chàng xét người rất nhanh chóng. Chàng cố bặm môi để khỏi thoát ra một tiếng thở dài. Ngưởi chồng nắn tay cho vợ, miệng hỏi:
- Thưa, ông là công an phải không?
Văn Bình gật đầu. Thiếu phụ òa lên khóc:
- May quá, không có các ông tới cứu tôi chắc chết mất.
Văn Bình mỉm cười:
- Không hề gì đâu thưa bà.
Đoạn ngoảnh sang phía người chồng, chàng hỏi:
- Bọn cướp cả thảy mấy đứa?
- Thưa, hai đứa.
- Có một đứa trẻ trạc mười tuổi bị bắt với ông bà phải không?
- Thưa không.
Văn Bình tỏ vẻ thất vọng. Chàng nhìn thẳng vào mắt người chồng,hỏi vặn lần chót:
- Ông thử nhớ xem. Nhớ xem có nghe tiếng kêu nào của một đứa trẻ không? Vì tôi cả quyết họ đã mang thằng bé tới đây.
Người chồng thở một hơi thuốc lá, thừ mặt ra nghĩ ngợi. Đột nhiên, người vợ nói to lên:
- A, tôi nhớ ra rồi.
Người đàn ông quay lại phía vợ, hỏi dồn:
- Nhớ thế nào hả mình?
Người đàn bà chỉ tay vào khung cửa sổ trông ra sau, đáp:
- Anh quên rồi sao? Lúc thằng bộ hạ trói chúng mình lại ấy mà! Em nghe tên chánh đảng ra lệnh cho một tên khác, đoạn y kéo riềm che cửa sanh bên. Lúc đó, em bị khăn đen che cả hai mắt, không trông thấy gì, nhưng cũng nghe rõ các tiếng động.
Văn Bình nhìn đồng hồ tay, hỏi giọng sốt ruột:
- Tiếng động như thế nào, thưa bà?
Thiếu phụ đáp:
- Tôi nghe tiếng người quát ở phòng bên. Và có tiếng người khóc, chắc chắc không phải là người lớn.
Không đợi thiếu phụ dứt lời, Văn Bình mở toang cửa ăn thông với phòng bên. Đó là một gian phòng lớn, bầy biện sang trọng, dùng làm nơi đãi tiệc và tiếp khách trên gác. Dười ánh đèn nê-ông sáng như ban ngày, Văn Bình thấy cái bật lửa chàng cho thằng Lập hồi chiều nằm lỏng chỏng trên sàn gạch hoa. Văn Bình cảm thấy một mũi tên nhọn đâm nhói vào tim. Chàng lại bị lừa. Địch điệu hổ ly sơn chàng tới đây để mang thằng Lập đi nơi khác.
 



Phần Mười Hai. Cuộc chạy đua với thời gian
 
 Giữa sự ngạc nhiên của cặp vợ chồng vừa thoát hiểm, Văn Bình nhảy ba bậc xuống dưới nhà, chạy như bay ra xe, phóng về Sàigòn.
Một tia sáng vừa lóe lên trong đêm tối. Địch chẳng phải tay vừa! Địch đã biết chàng giấu cái Magwave trong mình thằng Lập. Sau khi bắt thằng Lập, địch biết trước bị theo nên thản nhiên cho xe chạy về đây. Trước đó, cặp vợ chồng công chức lạ lẫm và cô đơn này đã bị trói còng queo trong phòng. Địch mang thằng Lập lên lầu có lẽ để tra khảo nó.
Một lát sau, Văn Bình phanh xe kêu đánh kít trước tiệm nhảy Thiên Đường. Trời đã khuya nhưng vũ trường còn đông khách. Bắt đầu từ phút này, chàng không thể dùng quả đấm sắt bọc nhung được nữa. Nếu chàng không tìm ra nơi giấu thằng Lập nội đêm nay, sáng mai thằng bé tất thành người thiên cổ.
Đèn trong "bít" vẫn giữ cái màu đo đỏ khiêu dâm và huyền ảo như hồi tối chàng đến với Lê Diệp. Chàng chọn một cái bàn nhỏ, ở khuất sau một chậu cây cao ngất, lá xanh rờn. Một tên phổ ky bận vét-tông hồ bột cứng nhắc thắt nơ đen, đầu chải bóng lật, cung kính đến nghiêng mình chào chàng:
- Thưa, quý ngài cần gì?
Văn Bình ngoắt tay:
- Một huýt-ky sếch.
Gã bồi lại quầy rót rượu, đặt trên khay bạc, bưng lại cho chàng, để phiếu trả tiền xuống dưới cái dĩa. Văn Bình cầm phiếu trả tiền, nói với anh phổ ky:
- Đợi một chút để tôi trả tiền.
Gã bồi đứng bên chàng. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, chàng móc ví lấy ra một tờ năm trăm, gập tư lại, bỏ vào lòng bàn tay gã bồi:
- Tôi chỉ hỏi anh một điều tầm thường.
- Vâng, xin ngài cứ hỏi.
- Địa chỉ cô Thu Thủy ở đâu?
Gã bồi lắc đầu:
- Cháu chịu thôi. Ông quản lý biết thì rừ đòn.
Văn Bình rút thêm một tờ năm trăm nữa:
- Bằng lòng chưa? Nói đi.
Cặp mắt gã bồi bắt đầu sáng lên một cách dị thường. Y xòe tay ra, cầm lấy hai tờ giấy bạc, miệng nói nhanh:
- Thưa, phòng số 219, bin-đinh Lô-Ti, đường Nguyễn Huệ.
Văn Bình moi thêm một tờ năm trăm nữa, miệng tiếp:
- Còn đây là câu hỏi khác. Ông quản lý có đây không?
- Thưa có, nhưng người lạ không được vào. Muốn vào phải cho anh Ba Tình, vệ sĩ, ngồi ở quầy rượu hay trước.
- Đâu? Ba Tình đâu?
Gã bồi không nhúc nhích, mắt nhìn Văn Bình, đáp:
- Chết, ông đừng thay đổi nét mặt, và đừng hỏi dồn cháu như thế, họ biết thì chết mất xác. Ba Tình là anh chàng cao lêu nghêu, đứng với cô vũ nữ mặc đồ đầm bằng ni-lông mỏng dính kia.
Chàng ngoảnh nhìn về phía quầy rượu. Một tên vặm vỡ, cao một thước bảy lăm, mặc áo rằn ri, bỏ ngoài quần đang tán gẫu với một cô gái mặc xiêm và áo sơ-mi cộc tay, kiểu đầm, bằng thứ hàng màu vàng, mỏng như tờ giấy bóng kính, khiến cận thị đến mấy cũng đọc được gió… phía trong. Văn Bình uống cạn ly huýt-ky đầy ắp, đoạn lững thững lại chỗ Ba Tình. Ở vũ trường mà Ba Tình có cử chỉ xuồng xả như ở trong phòng kín. Y bá vai lôi cổ cô gái hun chùn chụt, trong khi anh bồi cung kính bưng cái khay đứng bên, trên khay để một chai sâm-banh và hai cốc xủi bọt. Thấy anh bồi đứng không nhúc nhích, Ba Tình thuận tay hất cái khay đổ đánh choang xuống đất, cau có:
- Mày ngu hay sao mà không biết mời tao một tiếng?
Anh bồi sợ hãi, vội cúi xuống lượm mảnh cốc vỡ. Ba Tình co giò đạp một cái, anh bồi ngã lộn hai vòng, đâm đầu vào một cái chậu xi-măng, nằm lịm đi. Ba Tình lừ mắt nhìn một người mặc áo sơ-mi cụt đen, lưng cồm cộm, hình như đeo súng sáu, đứng gần đấy. Tên này, như nhận được lệnh ngầm, chạy vội lại phía tên bồi bất tỉnh, xốc nách, lôi vào bên trong. Cuộc ẩu đả diễn ra trong vòng một phút. Quang cảnh lại yên tĩnh như không có gì xảy ra. Mọi người thản nhiên, không biết vì sợ Ba Tình, hay vì đã quen với những cuộc trừng trị thường xuyên ở vũ trường.
Ba Tình vít đầu cô gái xuống hôn môi một chập nữa. Văn Bình chầm chậm đi tới một bên. Đợi Ba Tình quay tay lấy cốc rượu mạnh trên quầy bằng đồng bóng loáng, Văn Bình chặn lại, miệng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào nhưng chứa một sức mạnh giết người:
- Khoan đã, chú Ba.
Ba Tình rút tay lại, mặt đỏ bừng như người không quen uống rượu vừa nốc xong một góc chai cốt-nhát chính hiệu. Y quát lên:
- Ai cho phép anh gọi ta là chú Ba?
Văn Bình mỉm cười:
- Muốn gây sự hả? Mau đưa ta vào thăm anh quản lý.
Ba Tình tiến thêm một bước về phía Văn Bình, nắm tay khoa lên:
- Muốn vào viếng anh Tư hãy nếm thử quả thôi sơn này đã.
Trái đấm nặng như búa bổ bay vút vào mặt chàng. Văn Bình nhếch mép cười một cách ngạo mạn, se sẽ đưa tay lên gạt. Dáng điệu của chàng khoan thai, nhẹ nhõm mà trái đấm vũ bão của Ba Tình bị gạt bắn sang bên khiến y mất đà, lạng vào quầy rượu. Văn Bình thốt lên một tiếng phê bình rẻ rúng:
- Chú mi có cánh tay yếu như sên thế này, đọ với ta sao nổi?
Ba Tình nghiến răng ken két:
- Mi coi chừng.
Văn Bình làm như không quan tâm tới lời hăm dọa đầy sát khí của Ba Tình, thản nhiên quay mặt về chỗ người giữ quầy rượu gọi một ly huýt-ky. Ba Tình thuận dịp giáng một ngón đòn cực kỳ nguy hiểm vào cổ họng chàng. Nếu là người bình thường thì hai giây máu ở cổ họng sẽ bị đánh dập tức khắc, nhưng Văn Bình đã quen với ngón tấn công sơ đẳng ấy nên đợi bàn tay Ba Tình phóng tới gần sát mới đưa khuỷu tay lên đỡ. Cái khuỷu của Văn Bình là một kỳ công tập luyện. Có lần chàng dùng khuỷu tay đở gẫy được thanh củi tạ to tướng. Chạm phải ống xương như sắt tôi của chàng, bàn tay của Ba Tình bị đau nhói. Ba Tình kêu lên một tiếng. Văn Bình giả bộ giật mình:
- Chú bị đau à?
Ba Tình quật tay trái vào mặt chàng. Văn Bình vẫn dùng khuỷu tay để đỡ. Ba Tình đau buốt thấu xương. Văn Bình không muốn kéo dài cuộc đùa nghịch thêm nữa. Chàng hoành cánh tay phải ra phía trước, một ngọn đòn mạnh phóng ra như bắn. Ba Tình bị đánh trúng vai tả, ngã vật về phía sau. Văn Bình quay ra, đỡ chai rượu mạnh trên tay một phổ ky, nét mặt xanh tái vì sợ hãi. Chàng đợi. Chàng biết sẽ có việc khác thường xảy ra.
Hai phút sau, Ba Tình lồm cồm bò dậy, phủi đất bụi dính vào quần áo, đoạn lủi thủi bước về phía có tấm riềm màu rượu chát: cửa vào phòng riêng của viên quản lý mà y gọi là anh Tư. Uống rượu xong, Văn Bình không để ý đến thái độ kính phục của khách nhảy và gái đẹp chung quanh, từ từ đi tới cánh cửa sổ có tấm riềm. Vén riềm lên, Văn Bình thấy một nắm cửa bằng đồng. Chàng vặn cái nắm, cửa mở, đĩnh đạc bước vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ, bầy ghế sa-lông, lót đệm màu hường, sát tường. Phòng đợi. Chàng vặn quả nắm khác. Cửa vẫn mở. Chàng bước vào phòng làm việc của gã quản lý tiệm khiêu vũ Thiên Đường.
Văn Bình đưa mắt nhìn phía trước. Căn phòng bầy biện giản đơn, nhưng gồm toàn đồ đạc tối tân, đắt tiền. Chiếc bàn bằng gỗ quý nổi vân, hình bán nguyệt, đặt chễm chệ giữa phòng. Tư Hàn, quản lý khiêu vũ trường Thiên Đường, nơi hò hẹn của khách ăn chơi hòn ngọc Viễn Đông, ung dung ngồi trong chiếc ghế bành êm ái hút thuốc xì-gà. Trước mặt, trên bàn bề bộn giấy bạc mới tinh, còn một chai sâm-banh "Mum" có quai đỏ, dầm trong thùng nước đá vụn với hai cái cốc bằng pha-lê. Tư Hàn nhe hàm răng bịt vàng óng ánh ra cười với Văn Bình:
- Chào bạn đồng nghiệp.
Văn Bình giật mình:
- Không dám, chào ông.
Tư Hàn chỉ cái ghế phía trước bàn:
- Xin mời quý khách ngồi.
Văn Bình ngồi xuống ghế. Tư Hàn đẩy cốc pha-lê tới trước mặt chàng, mở nút sâm-banh kêu "bụp" một tiếng, đoạn rót cho chàng, miệng đon đả:
- Xin mời ông.
Văn Bình nhìn thẳng vào mặt Tư Hàn:
- Tôi đến đây để nói với ông một câu chuyện, không phải để uống rượu.
Tư Hàn nâng ly ngang mày, cười ngất:
- Chuyện quan trọng à? Ông bạn yên tâm, Tư Hàn cái gì cũng biết. Ông gây sự đánh nhau với thằng Ba Tình trước khi vào đây để đánh lừa tôi chứ gì? Nếu ông bạn còn thắc mắc, tôi xin giải thích thêm: Bạn tới đây chưa rõ tôi có đáng nghi hay không, nên mới đánh thằng Ba Tình, nếu tôi không phải là người trong cuộc thì không sinh sự, không phản ứng lại, nhược bằng tôi là kẻ mà ông muốn tìm thì sẽ đợi ông vào đây dí súng ra bắt, phải không ông?
Văn Bình choáng váng cả người. Chàng không ngờ Tư Hàn lại đọc thấu tâm can chàng. Quả chàng đã nghĩ như Tư Hàn nói! Chàng muốn tạo ra một dịp để thăm dò phản ứng của viên quản lý tiệm khiêu vũ Thiên Đường. Hồi nãy, Đồng Tăng-Gô nói chuyện khá lâu với y trong phòng riêng, nếu y cùng một phía với Phạm Đồng thì việc Văn Bình đánh Ba Tình sẽ làm y chột dạ. Nhưng Tư Hàn không chột dạ. Trái lại, y còn phản công nữa. Văn Bình chôn mình trong ghế bành. Tư Hàn nâng ly, giục:
- Ơ kìa, ông bạn đồng nghiệp, chúng ta cùng cạn ly sâm-banh này chứ? Để chút nữa, chua mất!
Y nói thêm một cách thân mật:
- Mum này là thứ thượng hảo hạng, không phải thứ Mum ông uống ngoài đó đâu.
Tư Hàn cụng ly của Văn Bình:
- Vạn tuế ông Tống Văn Bình!
Văn Bình hết sức kinh ngạc. Tuy vậy, chàng không để lộ ra ngoài mặt. Tư Hàn gật gù:
- Quả là danh bất hư truyền. Nghe danh ông bạn đã lâu, giờ mới được đối diện, thật là vạn hạnh.
Uống một hớp sâm-banh, Văn Bình đáp, giọng bình thản:
- Riêng tôi, cũng thật vạn hạnh.
Tư Hàn mở hộp xì-gà Ha-Van đắt tiền, mời chàng hút. Văn Bình xua tay từ chối:
- Cám ơn, tôi không quen dùng xì-gà.
Chàng đánh diêm, châm một điếu Salem thân mến. Tư Hàn thở khói xì-gà trên trần nhà, nói:
- Nào, bây giờ chúng ta nói tới công việc. Quý ông đến thăm tôi có việc gì?
Văn Bình nói:
- Chuyện gì ông đã biết. Tôi đến đây vì chuyện thằng Lập.
Tư Hàn cười một cách tự tin:
- Ông táo gan thật. Dám vào tận hang hùm. Tuy nhiên, tôi khen ông ở chỗ ông có tài xét đoán. Trước khi trả lời, tôi muốn hỏi ông một câu: tại sao ông biết tôi dính líu tới vụ bắt cóc thằng Lập?
- Bí mật nhà nghề.
- Ông cho theo dõi Đồng Tăng-Gô phải không?
- Phải.
- Ông thua to rồi. Đừng tìm y nữa, mất công toi, ông ạ.
- Tôi biết, tôi biết. Ông không nói, tôi cũng biết. Đồng Tăng-Gô không còn trên cõi đất này nữa đâu mà tìm, phải không ông?
Đến lượt Tư Hàn giật bắn người. Giọng hắn đột nhiên đổi khác:
- Tại sao ông dám quyết rằng Đồng Tăng-Gô đã chết?
- Giản dị lắm. Các ông thừa biết biệt thự ở Phú Lâm bị vây tứ phía mà vẫn cho Phạm Đồng lái xe về Sàigòn. Như vậy không dùng hắn làm mồi còn là gì nữa? Cái bật lửa phát tin, tôi trao cho thằng Lập, các ông vứt lại trong biệt thự để đánh lừa ban Trắc Giác rằng thằng Lập ở luôn ở trong biệt thự trong khi nó đã bị Phạm Đồng cho vào trong xe chở ngang nhiên về Sàigòn.
Tư Hàn cười khẩy:
- Vâng, Đồng Tăng-Gô đã thản nhiên lái qua chỗ ông núp mà ông không biết.
Văn Bình đứng dậy, nghiêng mình chào:
- Các ông thông minh lắm, tôi xin thán phục.
Tư Hàn đáp, giọng nhũn nhặn:
- Ông đừng vội hạ mình. Thú thật với ông, chúng tôi không biết trong mình thằng Lập có giấu máy phát điện. Khi về tới biệt thự Phú Lâm mới biết.
Văn Bình hỏi:
- Thằng Lập bây giờ ở đâu?
Tư Hàn mỉm cười, ngạo mạn:
- Ông nóng nảy quá!
Văn Bình cười gằn:
- Hừ, các anh có giấu mãi được không?
Tư Hàn vẫn tỉnh khô:
- Sao lại không? Đắc lực như Phạm Đồng mà khi lâm sự vẫn hy sinh thì có xá gì những kẻ như ông, phương chi ông là Tống Văn Bình của Sở Mật Vụ nữa.
Văn Bình giả bộ cho tay vào túi áo trong lấy thuốc lá. Một tiếng quát nổi lên sau lưng:
- Bỏ tay ra ngoài áo!
Văn Bình quay lại. Người ra lệnh là Ba Tình. Y chĩa vào giữa bụng chàng một khẩu súng Côn chín ly, nòng cưa ngắn. Tư Hàn phá lên cười:
- Ông Văn Bình lại có thể dở đến mực ấy được ư?
Văn Bình đáp, giọng tức bực:
- Đừng vội tự đắc. Còn nhiều người đợi tôi bên ngoài. Sau mười phút không thấy tôi ra, họ sẽ tấn công vũ trường. Chừng đó rồi hối bất cập.
Tư Hàn hỏi:
- Chà, dọa hay quá ta! Nhưng thôi, bây giờ ông muốn gì?
- Muốn các anh trả thằng Lập cho mẹ nó.
- Thằng Lập ấy à? Ông tưởng chúng tôi cần thằng bé ấy lắm à?
- Sao lại chả cần? Có mồi mới câu được cá chứ? Giờ đây các anh đã đoạt được bản tài liệu bí mật, còn giữ con tin làm gì nữa?
Đó là một câu hỏi cạm bẫy. Quả Tư Hàn mắc lừa dễ dàng. Y đáp:
- Đêm nay, Như Luyến trao tài liệu xong, chúng tôi sẽ trả thằng Lập cho.
Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Thế có nghĩa là thằng Lập còn sống. Chàng vẫn có hy vọng cứu nó ra khỏi miệng hùm. Dầu ở hoàn cảnh khó khăn, chàng vẫn dọa già:
- Tôi xin nhắc lại lần nữa, trong mười phút nếu tôi không ra khỏi nơi này sẽ có người ập vào. Thiết tưởng các anh vẫn còn cách cứu vãn nếu chịu nghe điều kiện của tôi.
Tư Hàn cười khà khà:
- Giỏi, đóng kịch giỏi lắm. Quả là danh bất hư truyền, song không ai mắc lừa đâu. Nhưng thôi, anh định đưa ra điều kiện nào?
- Các anh phóng thích thằng Lập và Như Luyến.
- Như Luyến có hề gì đâu?
- Hiện nay chưa hề gì, nhưng chút nữa các anh sẽ bắt nàng.
- Chà, Văn Bình tiên đoán tài lắm! Đáng tiếc anh lại không cùng một tổ chức với bọn tôi.
- Cám ơn lời khen tụng của anh. Thế nào, anh có chấp nhận đề nghị của tôi hay không?
Tư Hàn lắc đầu:
- Chấp thuận sao được vì nếu chúng tôi thả con tin thì các anh vẫn tiếp tục cuộc đuổi bắt
Văn Bình đứng lên, cười ngoại giao:
- Không bằng lòng thì thôi! Chào anh Tư nhé!
Vừa nói chàng vừa khoan thai bước ra cửa. Trong một phút đồng hồ, thái độ thân mật và tự nhiên của chàng làm cho tên cầm súng lơi lỏng. Ra đến gần cửa, Văn Bình tiến nhanh thêm một bước, hoành tay ra phía trước. Bàn tay cầm súng của tên vệ sĩ bị một ngón đòn hiểm ác của Văn Bình đánh lạng sang bên. Văn Bình thò tay vào trong túi định rút súng lần nữa thì có tiếng ôn tồn của Tư Hàn:
- Ồ, ông bạn đồng nghiệp nóng nảy quá! Bỏ tay ra ngoài áo coi nào?
Văn Bình phải tuân theo lệnh Tư Hàn. Y cầm không biết từ bao giờ một khẩu tiểu liên tối tân, họng chĩa về phía chàng. Ra hiệu cho tên vệ sĩ đi ra ngoài. Tư Hàn đổi giọng:
- Một lần nữa anh còn mưu trốn tôi sẽ bắn nát óc.
Văn Bình nhếch mép cười ngạo nghễ:
- Chủ bắn sao anh còn nói tới điều đình?
Tư Hàn hạ khẩu súng tiểu liên xuống bàn, miệng nói:
- Anh thừa rõ chúng tôi không sợ anh chút nào cả. Ở trong nghề này cái chết xảy ra hàng ngày. Hôm nay anh sa vào tay chúng tôi, dĩ nhiên anh phải chết. Tuy nhiên, nếu giết một anh mà không phá vỡ được cơ sở của ông Hoàng chỉ là công cốc vì mất một anh, hàng chục, hàng trăm nhân viên khác sẽ được đào tạo ra thay thế cho anh. Mục đích của chúng tôi ở đây là lấy cho kỳ được bản tài liệu về công thức prô-péc-gôn, nay sắp lấy đưọc rồi. Tuy mục đích đã đạt nhưng một số người bị lộ, trong số đó có tôi. Tôi sẽ tha Như Luyến và thằng Lập nếu anh thỏa thuận cấp giấy thông hành đặc biệt cho hai người trong chúng tôi rời Sàigòn bằng máy bay. Và xin anh nhớ rằng tài liệu đi bằng đường khác chứ không phải tôi mang theo người đâu.
- Anh đã chắc đâu tôi chấp thuận đề nghị ấy mà rào sau đón trước?
- Tôi biết anh sẽ thỏa thuận. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ Như Luyến và thằng Lập bỏ mạng vì anh quá khinh thường. Hối hận này, dầu anh chết nữa cũng theo anh xuống tận suối vàng.
- Tôi sẽ can thiệp với ông Hoàng cho người của anh được rời Sàigòn tự do. Nhưng còn Như Luyến và thằng Lập?
- Tôi sẽ tha trước khi máy bay chở nhân viên của tôi rời Sàigòn.
- Đồng ý. Tôi liên lạc ngay với ông Hoàng để lấy thỏa thuận.
Tư Hàn cười nhạt:
- Cám ơn anh, chúng tôi chưa cần tới bây giờ. Anh sẽ là tù nhân của tôi trong đêm nay.
Văn Bình chưa kịp phản ứng, Ba Tình đã hiện ra sau một cánh cửa bí mật vừa mở. Trong tay Ba Tình lăm lăm một lưỡi dao mỏng dính, sáng loáng. Ba Tình ngoắc tay dao nhủ chàng:
- Đi về phía này.
Không nói một lời, Văn Bình lùi lũi đi theo Ba Tình. Ba Tình nép sang một bên nhường cho chàng đi trước. Tuy tình hình bất lợi, chàng vẫn quyết định cướp lại ưu thế. Tư Hàn xoay cái ghế về phía Văn Bình, nét mặt không dấu được hả hê, Ba Tình là một tay dao tuyệt luân của làng anh chị Bến Nghé từ bao năm nay. Ba Tình dùng dao vừa nhanh vừa ngọt hơn súng sáu nhiều.
Văn Bình bước ra khỏi cửa. Ba Tình đi sau chàng một bước. Chàng chỉ đợi cơ hội vàng ngọc ấy. Mũi dao còn ấn vào lưng, chàng xoay mình lại như trôn ốc và vừa xoay chàng vừa hất lưỡi dao sắc bén sang bên. Khẩu súng trong túi vải đeo dưới nách bay vụt ra nằm gọn trong lòng bàn tay. Trong khi Ba Tình còn mất thăng bằng, phát súng đầu tiên đã nổ chát chúa. Trong trường hợp khác, ngọn súng bá phát bá trúng của chàng đã đưa Ba Tình và Tư Hàn sang bên kia thế giới, nhưng lần này chàng chưa dám coi thường khẩu tiểu liên tối tân của Tư Hàn và ngọn đèn nê-ông sáng xanh, nên phát thứ nhứt, chàng đã trở đầu súng lên ngọn đèn quái ác. Đoàng… Bộp… Phát súng nổ trúng cây đèn vỡ nát làm căn phòng tối om như hũ nút. Chàng chỉ kịp phi thân sang một bên. Tràng tiểu liên nổ ròn rã từ phía ghế bành Tư Hàn ngồi bắn lửa lại phía chàng. Tuy tràng đạn nổ điếc tai, khách nhảy ngoài "bít" nghe thấu vì lẽ gian phòng được lót ni-lông ngăn tiếng động. Văn Bình nằm mọp xuống sàn gạch, nín hơi. Mười giây đồng hồ nặng nề trôi qua. Chàng nghe Ba Tình thở nhè nhẹ bên cạnh. Hơi thở hình như gần lắm vì đây đây thoáng ngửi thấy mùi sâm-banh. Từ phòng Tư Hàn vẳng lại tiếng xô ghế. Chắc Tư Hàn đứng dậy. Không lẽ Tư Hàn ngu đến nỗi xô ghế ầm ỹ, khiến chàng có thể bắn hướng vào.
Một loạt tiểu liên nữa lại nổ và nhắm vào phía trái của chàng, cách nơi chàng nằm độ một thước. Nhờ tia lửa bắn ra, chàng thoáng thấy hình thù đen sì của Ba Tình bò cách chàng một sải tay, lưỡi dao sắc bén còn nguyên trong tay. Trong giây đồng hồ nghiêm trọng ấy, Ba Tình cũng thấy chàng. Văn Bình nhìn rõ cánh tay y giơ lên. Lưỡi dao sắp phóng ra. Mấy giây nữa đây, Tư Hàn sẽ bắn thêm loạt nữa và lần này một thể lại không trúng. Lưỡi dao vèo bay ra. Văn Bình ưỡn người ra phía sau và cùng khi ấy khẩu súng chàng giữ chặt trong tay nhả ra viên đạn đồng. Ba Tình la lớn một tiếng rồi ngã vật ra. Lưỡi dao không trúng Văn Bình cắm phập vào tủ áo phía sau. Tiếp đến loạt đạn thứ ba. Văn Bình đã lăn mình sang chỗ khác. Ở phòng bên, Tư Hàn lẩm bẩm chửi rủa. Cách Văn Bình hai thước. Ba Tình thở hắt ra.
Bốn bề đột nhiên im lặng. Một bầu im lặng báo hiệu cho sự chết. Ba Tình nằm lịm không trối được một câu. Tiếng Tư Hàn vẳng sang:
- Quăng súng hàng đi, không bể óc bây giờ.
Chàng móc túi lấy gói Salem đầy ắp ném sang bên tả. Liền khi đó, Tư Hàn chõ súng máy vào bắn. Văn Bình chỉ cần một viên đạn đặt trúng chỗ để triệt hạ Tư Hàn. Đoàng! Viên đạn bắn trúng yết hầu. Tư Hàn đau nhói như bị kim châm rồi ngã gục dưới chân bàn. Văn Bình bồi thêm phát nữa, đoạn nằm yên nghe lắng. Tiếng rên của Tư Hàn mỗi lúc một nhỏ dần.
Đợi giây lâu không thấy Tư Hàn phản công, Văn Bình nhỏm dậy, lần sang phòng bên. Chàng bật ngọn đèn vách lên. Tư Hàn ngã sấp, ngực đè lên khẩu tiểu liên trong vũng máu đỏ lòm. Văn Bình không cần lục lọi trong phòng Tư Hàn nữa. Chàng thừa biết đây là một trạm của tổ chức R.U.. Định vặn quá nắm cửa trở ra "bít", Văn Bình đột nhiên dừng lại. Chàng sực nhớ đến gã vệ sĩ mặc đồ đen Tư Hàn ra lệnh đứng gác ngoài cửa.
Cánh cửa mở ra, Văn Bình lách sang bên. Tên bận đồ đen bước vào trong tay vẫn còn khẩu súng. Y vào nhanh quá chàng không kịp né. Phát đạn đầu tiên được bắn ra, vèo ngang tai chàng. Phát thứ hai chưa kịp nổ, bàn tay sắt của chàng đả khép lên cườm tay hắn. Chàng vặn một cái mạnh. Xương tay nghe gẫy đánh rắc một tiếng. Y méo miệng, ném súng xuống đất. Bàn tay kia của Văn Bình giáng xuống đầu. Toàn thân run bắn lên như kẻ bị chém đầu, rẫy đành đạch. Đoạn y ngã sóng soài trên mặt đất.
Văn Bình thản nhiên mở cửa bước ra ngoài. Ánh sáng ngoài bít vẫn một màu đỏ quyến rũ và say sưa. Khách chơi đêm vẫn còn đông. Quang cảnh có phần tự nhiên và dâm đãng hơn hồi nãy. Trên mặt bít, số người nhảy thưa thớt. Vũ nữ tụm năm tụm ba với khách chơi bên một núi chai cốc, mặt đỏ gay, cặp môi đầy thèm muốn. Không ai thèm quan tâm tới Văn Bình. Cả lão rót rượu sau quầy cũng vậy. Lão bận nốc một ly sâm-banh đầy ắp. Tên phổ ky lúc nãy ném cho chàng một cái nhìn đầy ý nghĩa. Chắc y tưởng chàng chỉ là kẻ thèm ái tình, chuyên tung giấy bạc mới tinh lên tấm nệm trắng muốt.
Chàng trèo lên xe, vặn máy, lái thẳng về đại lộ Nguyễn Huệ. Binh-đinh Lô Ti là một tòa nhà mới cất cao tám tầng gần thương khẩu. Phía dưới không có chà gác cửa như trong mọi bin-đinh khác. Lên lầu hai, chàng nhìn số phòng rồi rẽ sang bên phải. Tay phải là phòng số lẻ. Thu Thủy ở phòng 219. Hành lang vắng tanh. Chân chàng dẫm trên thảm cao-su nên không nghe tiếng động. Tới buồng Thu Thủy, chàng đứng lại, nghe ngóng. Phòng của nàng vẫn còn ánh đèn. Vào giờ này, Thu Thủy còn làm việc tại vũ trường. Tất ánh đèn này không phải nàng bật lên. Văn Bình đặt chân sát cửa, ẩy nhẹ một cái. Cánh cửa mở ra êm ru.
Phòng của Thu Thủy rất sang trọng. Bàn ghế toàn là đồ gỗ tối tân, thấp lè tè. Ở một góc có cái máy hát âm thanh nổi, thứ đắt tiền nhất. Riềm cửa sổ đều làm bằng tuyn trắng. Văn Bình mở cửa sang phòng bên. Một cái giường ngủ kiểu lớn cho hai người nằm, choáng gần hết nửa diện tích. Đồng Tăng-Gô thường đến nhà Thu Thủy ngủ lại. Chiếc cà-vạt màu cá vàng của y còn vứt lỏng chỏng ở một góc. Góc kia là một cái áo vét-tông. Văn Bình vào buồng tắm. Không thấy gì hết. Đến khi mở tủ đựng quần áo, chàng khám phá ra thi thể Phạm Đồng. Đồng bị dựng đứng trong tủ. Khi chàng mở cửa, xác y đâm bổ ra phía trước.
Y bị giết bằng ngón điểm huyệt tối hiểm nên chết ngay, cổ bầm tím, mặt hơi bạnh ra. Đồng là tay giỏi võ, giết được y bằng võ Nhật chắc phải là tay cao thủ: Kinh Kong hay Nicôlai Kô-băng. Trở ra phòng khách, Văn Bình thấy một cái máy điện thoại màu hồng đặt trên ghế xích-đu. Chàng định gọi về Sở nhưng đột nhiên có tiếng chuông rung. Văn Bình đưa lên tai nghe. Tiếng người đối thoại có vẻ cứng rắn, như người có thói quen ra lệnh:
- Alô, có ai trong phòng số 219 không?
Văn Bình đáp:
- Có tôi.
Người kia hỏi:
- Ông là ai?
Văn Bình cũng hỏi:
- Thế còn ông, ông là ai?
- Tôi là cảnh sát trưởng Quận Nhì. Còn ông?
Văn Bình đáp liều:
- Tôi là anh của cô Thu Thủy.
- May quá! Tôi cứ tưởng cô Thu Thủy không có thân nhân, cô ấy vừa bị tai nạn xe hơi xong. Ở đầu đường Lê Lợi - chợ Bến Thành, mời ông tới ngay.
Đầu kia, máy nói được đặt xuống giá. Văn Bình dở cuốn niên giám điện thoại, tìm số của cảnh sát cuộc Quận Nhì. Một phút sau đã có ông cảnh sát trưởng ở đầu giây. Văn Bình nói:
- Chào ông, tôi là anh của cô Thu Thủy, ông vừa gọi giây nói cho tôi phải không?
Viên cảnh sát trưởng gắt:
- Ông còn đợi đến bao giờ mới tới nữa?
Văn Bình nói:
- Tôi cứ tưởng ai nghịch tinh gọi giây nói.
Viên cảnh sát trưởng vẫn gắt:
- Ai hơi đâu tinh nghịch như thế. Cô Thu Thủy nguy lắm, không khéo vỡ sọ.
- Liệu hề gì không thưa ông?
- Sao ông không tới ngay cứ hỏi mãi. Theo tôi, cô ấy không thể cứu được đâu. Tốt hơn xin ông tới ngay cho.
Viên cảnh sát trưởng buông ống nói xuống. Văn Bình mở toang cửa, chạy ba bước một xuống cầu thang. Chàng lái đến gần chợ Bến Thành, đậu xe cách đám đông chừng trăm thước rồi rảo bước tới. Tuy phố xá đã vắng, tai nạn xe cộ này cũng tập trung được trên chục người đứng bàn tán xung quanh. Dưới ánh đèn vàng quạch, Thu Thủy nằm duỗi dài trên đường nhựa. Máu và chất óc bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng xe hơi phanh đánh kít một tiếng. Viên cảnh sát trưởng từ trên xe nhảy xuống:
- Người nhà nạn nhân tới chưa?
Một cảnh sát viên đáp:
- Thưa chưa.
Chiếc xe cấp cứu đã đậu sát Thu Thủy. Một người bận áo choàng trắng, ngực đeo ống nghe, quỳ xuống một bên. Một phút sau, người đó đứng dậy, đưa tay lên trời:
- Xong rồi.
Viên cảnh sát trưởng hỏi:
- Chết rồi, thưa bác sĩ?
Viên bác sĩ trả lời:
- Vâng, chết rồi.
Văn Bình đi lảng ra xa. Hy vọng cuối cùng của chàng đã tan ra mây khói. Chàng không còn đầu mói nào để tìm thằng Lập và bản tài liệu nguyên tử nữa. Chàng lái xe hơi chạy ngược về đường Tự Do, tuy nhiên trong trí chưa quyết định di đâu. Nếu chàng đến sớm chút nữa biết đâu chẳng được nghe một lời trối trăng quan trọng của Thu Thủy. U già bị thương phải vào bệnh viện, Lê Diệp, cộng tác viên số một của chàng bị bắt trong khi sơ ý cùng với thằng Lập, rồi mai kia Như Luyến, Phạm Đồng, Thu Thủy bị giết, một giây không may kéo dài ra trước mắt chàng. Đêm nay không tìm ra manh mối, chàng không còn hy vọng nào nữa. Sực nghĩ tới u già, chàng liền lái xe tới bệnh viện Đồn Đất. Giờ này bệnh viện đã khóa cửa. Chàng dự định đậu xe ở một quãng vắng rồi leo tường vào. Chàng cần hỏi thêm u già một vài chi tiết quan trọng. Kinh ngạc xiết bao khi chàng thấy cổng bệnh viện mở rộng, có xe cảnh sát án ngữ. Thấy chàng tới, một cảnh sát viên đeo súng sáu bước ra hỏi:
- Ông đi đâu? Đã khuya rồi, ông còn đến bệnh viện có việc gì?
Để khỏi mất thời giờ, chàng xuất trình thẻ chức vụ, yêu cầu gặp viên chỉ huy. Người cảnh sát đứng nghiêm chào chàng và nói:
- Xin trung tá tha lỗi. Sở dĩ có chuyện hỏi giấy tờ vì mới xảy ra một vụ ám sát trong bệnh viện.
Văn Bình giật mình, hỏi dồn:
- Đâu, ám sát ra sao?
Vừa lúc đó, viên chỉ huy tới. Biết chức vụ Văn Bình, người đó lễ phép mời chàng vào trong phòng gác, rồi nói:
- Một vụ ám sát táo bạo vừa xảy ra. Nạn nhân là bà Ngọc, người mà quý Sở dặn phải chăm nom chu đáo.
Văn Bình không đáp, lặng lẽ theo người này tới buồng u già Ngọc. Trong phòng, nhân viên nhà hình, nhà đo và ban điều tra tư pháp của Công An tề tựu đông đủ. Văn Bình thầm phục sự nhậm lẹ của công an. Gặp một nhân viên quen, Văn Bình bắt tay chào. Người ấy chỉ vũng máu ở giữa phòng, nói với chàng:
- Nửa giờ trước, bà Ngọc còn nằm trong phòng này. Theo lệnh trung ương, chúng tôi đã canh phòng cẩn mật, tuy hết sức tế nhị, không cho địch biết. Lính gác ngoài hành lang nghe tiếng động trong phòng nên chạy ngay vào. À, tôi tưởng cần nói rõ có ba người gác cả thảy. Một người gác ở cửa sổ nhìn ra sân, người thứ hai ở hành lang, còn người thứ ba đi lưu động. Người gác bên ngoài đợi quá năm phút không thấy bạn liền mở cửa vào thì bị đánh vào gáy bất tỉnh nhân sự. Bà Ngọc tuy còn yếu đã chống cự kịch liệt. Cái đèn đêm bị kéo xuống đất, chén đựng thuốc vỡ tan. Ngoài vũng máu do vết thương của người lính, còn vài vũng con nữa, chắc bà cũng bị kẻ gian dùng dao đâm vào người.
- Bọn gian đông không?
- Thưa, không biết, nhưng chắc từ ba người trở lên.
- Chúng ra vào bằng cách nào?
- Chúng hành động xong, ra bằng cửa sau, lên xe Hồng Thập Tự của bệnh viện, đường hoàng lái xe ra cổng trước.
- Xác người lính bị giết còn ở đây không?
- Thưa, còn, để ngoài hành lang. Ông muốn xem lại các vết thương không?
Văn Bình gạt đi:
- Thôi, không cần. Còn người lính bị đánh ngất?
- Thưa, đã chở về bót trung ương lấy khẩu cung.
Người lính này là cái móc còn lại duy nhất đối với chàng. Xe chạy khỏi ngã tư đèn đỏ Hai Bà Trưng. Bỗng như có tiếng chuông điện reo lên trong óc, chàng bồi hồi giật mình. Chàng sực nhớ tới việc Lê Diệp bị bắt. Một điều nhỏ mọn nhưng thập phần quan trọng là Lê Diệp bị bắt trong mình còn cái Magwave mà chàng lấy lại trong ví da Như Luyến.
Một hy vọng cỏn con nhóm lên trong lòng Văn Bình, chàng vội lái xe về phòng thường trực của Ban Đo-Góc. Sau mấy phút tìm tòi, quả chàng đoán không sai: chiếc Magwave của Lê Diệp đang chạy. Nghĩa là chàng có thể tìm ra nơi Lê Diệp bị giam. Nghĩa là Lê Diệp không phải sơ ý bị bắt. Lê Diệp đã tự mang mình ra làm con chuột bạch hy sinh cho Văn Bình khám phá sào huyệt chính của địch.
Bên cạnh chàng, Ban Đo-Góc đương hối hả làm việc. Việc tìm tòi được tập trung vào một khu hình tam giác cách Sàigòn 20 cây số quá Trung Tâm Nguyên Tử Thủ Đức. Văn Bình trèo lên xe díp của Ban Đo-Góc lái về cầu Bình Lợi. Sương muối phủ kín con đường rải nhựa. Chàng tắt đèn pha, lấy trong thùng xe ra một cái ống kính kỳ lạ đeo lên mắt. Đó là cái máy sni-péc-cốp[13]. Máy này phát ra tia hồng ngoại chọc thủng màn tối.
Qua Thủ Đức, chàng dừng xe lại. Tia điện do máy Magwave của Lê Diệp phát ra đã dừng lại ở khu này. Ban Đo-Góc tính toán một lát nữa. Sau cùng, chàng tìm ra địa điểm: một cái trại khá rộng bên trái. Đậu xe ngoài đường, chàng men ruộng đi thẳng tới trại. Bốn bề vắng teo. Bỗng chàng nhận ra một tiếng động khác lạ. Tai chàng rất thính, nên chàng ít khi lầm lẫn. Chàng đứng sững, nín thở, lắng tai nghe. Đó là tiếng giầy dẫm lên lá khô nghe lào xào. Đúng là có người đi tới. Chàng không phải đợi mất thời giờ. Một tia đèn bấm lóe xuống đất: người lạ mặt chiếu đèn xuống ruộng tìm đường. Cách một quãng ngắn lại có tia đèn bấm. Người lạ mặt tiến ra đường cái. Bỏ ý định vào trại, chàng rảo bước theo người lạ mặt, tuy nhiên đi rất nhẹ nhàng, cốt không tạo ra tiếng động khả nghi.
Người lạ mặt đi tới một cây cổ thụ cành lá xum xuê, cách mặt đường độ ba chục thước. Dưới ánh đèn bấm của người lạ mặt, Văn Bình giật mình. Dưới cây cổ thụ một chiếc xe hơi đen xì nằm lù lù. Văn Bình định thần nhìn kỹ. Người lạ mặt mở cửa xe. Đèn trong xe bật sáng mấy giây đồng hồ. Y rập mình làm đôi chui vào trong, ngồi trước tay lái. Mấy giây đồng hồ quý báu này đủ giúp Văn Bình nhận diện được người lạ mặt. Đó là một người đàn ông cao lớn. Dáng đi này, chàng không tài nào quên được. Hồi nãy trong biệt thự của nhà bàc học Đoàn Trung, y đeo mặt nạ: Kinh Kong.
Cửa xe đóng sầm. Tiếng đề-ma-rơ ngọt sớt, động cơ chạy êm ru. Đợi Kô-băng ra tới đường nhựa chạy về Sàigòn, chàng mới tiến lại xe díp, vặn lái rượt theo. Chàng không còn lo cho số phận Lê Diệp và thằng Lập nữa. Đeo cặp kính sni-péc-cốp lên mắt, chàng sả ga xăng chạy một mạch về Sàigòn.
Xe Kô-băng chỉ vặn đèn nhỏ nên chạy không nhanh. Xe Văn Bình điềm nhiên chạy sau một quãng ngắn. Qua cầu Bình Lợi. Qua khu rừng cao-su đen um gần trạm xăng ngã tư Xóm Gà, Gia Định. Kô-băng chạy thẳng qua rạp chiếu bóng Gia Định nhưng không rẽ sang trái xuống Sàigòn. Chạy được một quãng, vượt qua biệt thự buồn thiu của Như Luyến, Kô-băng tắt máy gần nghĩa địa bên đường Chi Lăng. Văn Bình nhanh tay lái xe vào lề, tắt máy, cất đôi kính sni-péc-cốp xuống nệm xe. Chàng thấy Kô-băng trèo tường vào nghĩa địa. Chàng liền chọn một khu tối om thót lên, nhảy nhẹ nhàng vào trong. Văn Bình thoáng thấy Kô-băng rảo bước về góc nghĩa trang. Ánh điện ngoài đường không đủ xua đuổi bóng tối dầy đặc trong nghĩa trang nên tuy cách Văn Bình không bao xa, nhưng Kô-băng không thể thấy chàng. Những ngôi mộ xây cao biến thành bức tường kiên cố che khuất Văn Bình.
Nhiều lần vào nghĩa địa này thăm cô bạn gái ngoại quốc đã bỏ chàng sang thế giới bên kia giữa lúc cảm tình nồng nàn, Văn Bình đã quen với lối đi trong bóng tối. Chàng không dẫm lên đường trải đá dăm sợ gây ra tiếng kêu lạo xạo. Nhẹ nhàng, chàng đặt chân lên nệm cỏ xanh. Kô-băng dừng chân trước một ngôi mộ mới xây, cao ngất, quét vôi trắng xóa. Cách Kô-băng ba thước, Văn Bình ngồi thụp xuống. Chàng thấy Kô-băng bấm đèn bin, hình như để tìm một dấu hiệu. Một tiếng động từ phía cổng nghĩa trang vọng lại làm chàng nín hơi nghe. Một tiếng động đặc biệt mà chàng không thể nào lầm lẫn được. Đó là tiếng giầy nện trên đường trải đá.
Lờ mờ trong bóng tối xen lẫn màu trắng của người ngôi mộ mới xây, chàng bắt gặp hình dáng quen thuộc của Như Luyến. Nàng đi có vẻ vội vàng. Đến góc nghĩa trang, nàng dừng lại, rút đèn bấm trong xắc tay ra quét một vệt sáng dài phía trước. Một tiếng chim cú nổi lên. Bầu không khí đột nhiên đượm mùi ghê rợn. Văn Bình có cảm giác như tiếng cú từ dưới mồ phát ra để dọa Như Luyến. Một tiếng chim cú nữa. Tiếng chim cú của Kô-băng. Nhận ra chỗ Kô-băng, Như Luyến vội vã tiến tới. Văn Bình bò sát nền cỏ ướt đẫm sương đêm, lại gần sát ngôi mộ mà hai người nói chuyện. Chàng nghe Kô-băng nói:
- Chào bà, bà đến đúng hẹn quá.
Như Luyến đáp, giọng còn vương hằn học:
- Vâng, chào ông. Ông muốn gì, nói đi?
Tiếng Kô-băng:
- Tài liệu đâu? Bà đưa cho tôi.
Như Luyến cười lớn cái cười ghê rợn làm Văn Bình dựng tóc gáy. Chàng không biết nàng cười để che giấu sợ hãi hay để tỏ khinh mạn. Nàng nói:
- Ông cho tôi là trẻ con đấy phỏng?
Kô-băng có vẻ ngạc nhiên:
- Bà lầm đấy chứ?
Như Luyến dằn từng tiếng một:
- Ông dặn tôi đến đây để điều đình, có phải để ra điều kiện cho tôi đâu?
Câu sau nàng nói quá to. Văn Bình có cảm tưởng như tiếng nói lanh lảnh của nàng dội vào nấm mộ cẩm thạch, vang rân trong nghĩa trang vắng vẻ. Biết giây phút quyết liệt sắp tới, Văn Bình bò lại gần thêm nữa. Kô-băng đáp:
- Chết, bà nói sẽ chứ. Người ta nghe được thì hỏng cả.
- Đêm hôm thế này, ai mò ra đây làm gì mà ông sợ.
- Cẩn thận vẫn hơn, thưa bà. Tôi xin hỏi lại bà, bà có mang tài liệu trong mình đấy không?
Văn Bình rướn người về phía trước. Đây là giờ phút quan trọng nhất. Nếu Như Luyến mang tài liệu theo tất số nàng đã tận. Dầu muốn dầu không, Kô-băng sẽ giết nàng cho phi tang. Văn Bình coi lại lưỡi dao sắc lẻm giấu trong cái tất ở cổ chân. Cách xa mấy thước, chàng có thể phóng dao cứu Như Luyến bất cứ lúc nào. Như Luyến trả lời, giọng ráo hoảnh:
- Lúc nãy tôi đã nói rồi, ông quên sao? Tôi không phải là trẻ con để ông đánh lừa lúc nào cũng được. Tôi chỉ bàng lòng trao tài liệu cho ông một khi tôi biết đích xác con tôi không mệnh hệ gì. Ngược lại….
- Thằng Lập không việc gì cả, thưa bà.
- Ông hứa là một chuyện, tôi tin lại là chuyện khác.
- Bà không được quyền nói như vậy. Tính mạng của bà từ phút này ở trong tay tôi. Tôi muốn giết bà phỏng khó gì?
- Nếu ông muốn, mời ông ra tay.
Giọng Kô-băng có vẻ gay gắt:
- Bà báo cho bọn Mật Vụ biết rồi phải không?
Như Luyến thản nhiên:
- Không, không bao giờ.
Kô-băng cưòi nham hiểm:
- Vả lại, bà có báo cho chúng nữa cũng không đáng ngại. Vào giờ này, bọn chúng đã nằm yên dưới sông Sàigòn rồi. Chắc bà không biết tên trùm Mật Vụ Tống Văn Bình đã cho người bao vây chỗ tôi giữ con bà… Thằng ấy đã sa lưới của tôi. Bà làm nội ứng cho chúng hay không tôi không cần biết, tuy nhiên, bà hãy coi chừng, tôi không dung tha những kẻ một dạ hai lòng đâu.
Như Luyến cười gằn:
- Tôi cũng vậy. Chính các ông mới một dạ hai lòng. Ông đã hẹn không đụng tới gia đình tôi thế mà sau đó chính ông đã bắt cóc thằng Lập.
- Nghĩa là bà đã báo cho Mật Vụ biết?
- Phải, trước kia, tôi đã báo cho họ.
Kô-băng nghiến răng ken két:
- Thảo nào. Được rồi, mi sẽ chết.
Như Luyến cười một cách thách thức:
- Tôi cấm ông không được ăn nói thô bỉ. Trước kia, tôi cho Mật Vụ biết, nhưng từ ngày họ dùng con tôi làm mồi nhử các ông, tôi đã bỏ họ. Tôi đã ghét các ông, tôi đã hận họ. Bây giờ tôi chỉ muốn các ông trả con tôi lại, thế thôi. Ông có chịu trả không?
- Bà phải đưa tài liệu làm bằng trước.
- Đến chết tôi cũng không chịu.
- Tôi sẽ giết bà ngay bây giờ.
- Đấy, ông giết đi.
Một phút im lặng. Văn Bình có cảm giác như nghe rõ tiếng trống ngực của Kô-băng và Như Luyến. Nàng đã tới lúc liều mạng.
Như Luyến giục:
- Ơ kìa, ông còn trù trừ gì nữa?
Kô-băng nói, giọng chán nản:
- Thật ra tôi đâu muốn giết bà và bắt con bà. Vì bà báo cho Mật Vụ biết, tôi phải đề phòng đấy thôi. Thằng Lập con bà, tôi giữ cách đây hai chục cây số.
- Nó có được ăn uống tử tế không? Nó khóc nhiều không?
- Bà khỏi lo. Nó ngủ như khúc gỗ và ăn khỏe lắm.
- Ông đừng nói dối tôi. Từ thuở nó sinh ra tới giờ, nó chưa xa tôi phút nào. Không có tôi, nó không ăn, không ngủ được đâu.
Kô-băng nín thinh. Như Luyến tiếp:
- Tôi muốn giáp mặt thằng Lập trước khi trao tài liệu.
- Không thể được. Tôi chỉ có thể cho bà nói chuyện bằng điện thoại.
Như Luyến chối phắt:
- Tôi nhất định không chịu. Tôi chỉ bằng lòng trao tài liệu cho ông, nếu ông đưa tôi tới chỗ giam nó.
Lại một phút im lặng nữa. Trước sự cương quyết của Như Luyến, Kô-băng đành nhượng bộ. Y nói:
- Được, tôi sẽ đưa bà tới chỗ giữ thằng Lập. Tới đó, bà sẽ cho tôi biết chỗ cất tài liệu, tôi sẽ thân chinh đi lấy. Nếu bà nói đúng, tôi sẽ trở lại thả bà ra, nhược bằng….
- Nếu ông lại lừa tôi như lần trước thì sao? Tôi buộc ông khi đi lấy tài liệu không được giam mẹ con tôi lại. Có thế tôi mới chịu. Tôi chỉ bằng lòng cho ông để một người ở lại với chúng tôi đợi ông về mà thôi. Trong túi tôi có một khẩu súng. Tôi sẽ dùng súng này để bảo vệ con tôi. Nếu ông chịu điều kiện ấy, rôi sẽ đi với ông, bằng không, xin ông cứ việc giết, tôi không thiết.
Rốt cuộc Kô-băng bằng lòng. Vả lại, không bằng lòng không được vì Như Luyến nhất định không nhượng bộ. Kô-băng ra hiệu cho nàng ra trước và dặn nàng trèo lên chiếc Pờ-Dô đậu bên lề. Nhanh như chớp, Văn Bình nhỏm dậy, mò qua con đường đá dăm, đứng lên, đi vòng qua giẫy mộ mới, tiến tới bức tường hông của nghĩa địa.
Chiếc xe của chàng chạy êm ru. Chàng đeo kính sni-péc-cốp vào mắt, rồi sang số, chạy một mạch tới cầu Rạch Lăng. Chàng mắm môi nhận ga xăng vì phía sau chiếc Pờ-Dô của Kô-băng phóng mạnh như gió. Đồng hồ tay của chàng chỉ đúng 3 giờ 55 phút. Vào mùa này, bình minh rất sớm. Chàng lái xe vào đường hẻm, giấu dưới bụi găng um tùm, đoạn hối hả băng đồng về phía cái trại giữa đồng không mông quạnh. Vừa đi, chàng vừa soát lại những dụng cụ trong mình. Dưới bắp chân, lưỡi dao vẫn nằm nguyên. Mấy ngày nay, chàng chưa có dịp dùng dao. Khẩu súng quen thuộc mới thay bì đạn chín ly tòn ten trong túi vải dưới nách. Cái ma trắc, bạn đồng hành của chàng trong nhiều phen vào sanh ra tử cũng được giấu gọn trong ống vét-tông. Chàng vẫn còn cái gi-lê đạn bắn không thủng trong mình. Đủ lắm rồi. Giờ đây, Văn Bình chỉ còn thiếu một cái. Đó là thiếu sự đe dọa của thần Chết. Thì đây, thần Chết đã tới. Tới bằng một bóng đen câm lì từ phía sau nhảy vụt vào cổ Văn Bình.
 
Phần Mười Ba. Những cái không ngờ
 
Lúc ấy, Văn Bình còn cách khu trại độ trăm thước. Bóng đen này núp trong đống rơm dựng giữa đồng. Thoáng nghe tiếng gió thổi mạnh phía sau, Văn Bình quay vụt lại và phản ứng tự nhiên của chàng là ngồi thụp xuống. Hú vía! Lưõi kiếm sắc chém đá cũng vỡ veo qua cổ chàng! Nếu không tránh né giỏi Văn Bình đã hồn du địa ngục.
Chàng không đợi nhát kiếm thứ hai bay tới, đã phi thân nhảy lên phía trưóc. Một cái đạp cực mạnh vào ức đối phương. Một cây thịt nặng chình chịch ngã vật trên bờ ruộng Văn Bình tiến tới bịt miệng lại.
Một cái khóa nhu đạo ấn vào yết hầu địch thủ. Toàn thân y mềm nhũn trong giây phút. Văn Bình lục túi xác chết. Không có gì. Chàng đá cái xác xuống ruộng, đoạn tiến nhanh về phía cổng trại. Cách cổng chừng mười thước, chàng rẽ sang bên trái, đi lần tới một bức tường khá cao. Nhẹ như chiếc lá, chàng phi thân lên đỉnh tường rồi nhảy xuống sân. Nhảy tường là một trong những môn thể thao chàng thạo nhất. Chân chấm xuống sân, chàng ngồi bẹp xuống, nhìn quanh quất tứ phía. Đó là một cái sân rộng, cây trái đen um. Văn Bình ngửi thấy mùi xoài thơm phưng phức. Giá cái trại này không phải là nơi nhốt thằng Lập và Lê Diệp nhỉ? Giá chàng đến đây với một người đẹp như nặn và cả hai cùng đứng bá vai nhau dưói gốc xoài thơm tho và ngọt lịm này nhỉ? Chàng bất giác nuốt nước bọt.
Chàng hơi ngạc nhiên vì khác với tiên đoán của chàng, chung quanh không thấy một ai. Chàng chạy thật nhanh qua hai cây xoài nặng trĩu quả, và một hành lang dài, ăn thông với nhà trên. Không có một tiếng động nào khả nghi. Chàng để ý tới một cửa sổ mở hé ở dẫy nhà phụ thuộc. Trại này kiến trúc theo lối mới nên gồm hai phần riêng biệt, phần nhà trên và nhà phụ thuộc. Phía sau dẫy nhà phụ thuộc là chuồng nuôi heo, bò và là nơi vắt sửa.
Một tiếng kẹt cửa làm chàng giựt mình. Tiếng kẹt này từ nhà trên dội xuống. Chàng nghe tiếng chân người dận giầy đế kếp, tuy đi nhẹ nhưng không lọt ra ngoài vành tai thành thạo của chàng. Một người cao lớn, bận sơ-mi màu, bỏ ngoài quần, đi xuống. Sở dỉ chàng nhận được màu áo và dáng người vì y đánh diêm châm thuốc lá.
Văn Bình lách sang bên nhìn y đi đâu. Qua chỗ chàng núp, y rút trong túi ra một chùm chìa khóa và lúi húi mở cửa. Cửa mở. Y bước vào. Văn Bình tiến lại gần. Cũng may, y chỉ khép hờ không đóng. Một phút sau, chàng lọt vào trong nhà. Tiếng chuột kêu chít chít trên trần. Mùi ẩm thấp, mốc meo xông vào mũi chàng. Phòng này chắc bị đóng cửa từ lâu.
Y lại mở thêm một cách cửa khóa nữa và lần này bước vào một căn phòng ăn thông với nhà kho. Ở ngoài, Văn Bình ngửi thấy mùi rơm khô và cỏ ướt. Chàng nghe tiếng "cách" của một lưỡi dao đi biển nhảy ra khỏi cán. Thứ dao này lưởi dài hai mươi phân, nằm khuất trong cán, khi động dụng chỉ ấn nút là lưõi bung ra, sẵn sàng phóng vào kẻ thù. Thằng Lập sắp bị nguy chăng? Hay là Lê Diệp? Chàng định nhảy cửa sổ vào cứu nhưng cảm thấy đã muộn. Chàng nghiến răng cho một giọt nước mắt trào xuống má vì vừa nghe tiéng dao ngọt sớt cắm sâu vào thịt và một tiếng keu se sẽ. Tiếng kêu này là của người lớn, chắc là của Lê Diệp.
Chàng phải xuất hiện để cứu thằng Lập. Chàng cúi xuống rút lưỡi dao giấu trong tất chân ra, cầm vào tay, chân phải đạp tung cánh cửa sang bên. Cánh tay chàng rướn lên trước, chờ mục phiêu để xung kích.
Kinh ngạc xiết bao. Người đứng trước mặt chàng không phải là tên hồi nãy mà là Lê Diệp. Lê Diệp bằng xương bằng thịt. Lê Diệp thản nhiên lau lưỡi dao vào vạt áo người chết. Nghe tiếng động, Lê Diệp ngả người ra phía sau, trong một thế võ tránh né, tay phải giang ra, chực phóng dao. Và cả Văn Bình cũng vậy. Nhưng cả hai đã ngừng tay kịp thời. Dưới ánh đèn Hoa Kỳ nhỏ xíu, lông mày Lê Diệp quắc lên một cách dữ tợn. Văn Bình phá lên cười. Lê Diệp nhếch mép cười theo. Song hai người không dám cười to. Họ vừa nghe tiếng động cơ xe hơi rú lên trước cổng. Văn Bình chỉ Lê Diệp:
- Anh tài quá!
Lê Diệp cười:
- Tôi biết thế nào anh cũng tìm ra chỗ này. Không lẽ một người như tôi, có khí giới trong mình lại chịu bó tay cho chúng nó bắt, phải không anh?
- Bọn nó mang anh thẳng về đây à?
- Vâng.
- Còn thằng Lập?
- Nó ở nhà trên.
- Sao anh biết?
- Lúc nãy chúng nó xuống bàn chuyện, tôi nghe lõm được.
- Có mấy đứa cả thảy?
- Năm sáu đứa là ít.
- Tại sao anh không bị trói?
- Có chứ, nhưng anh còn lạ gì, chúng quá khinh thường nên mắc mưu tôi. Đợi mãi sợ anh gặp chuyện gì nên tôi quyết định ra tay một mình. Gặp anh, may quá.
Văn Bình cầm dao đi trước. Lê Diệp lùi lũi đi sau, sau khi đã cẩn thận tắt ngọn đèn tù mù ở góc phòng. Ra tới hành lang, Văn Bình đẩy cửa bước lên nhà trên. Có Lê Diệp phụ tá, chàng cảm thấy trong dạ hơi yên. Qua gian phòng đầu, ý hẳn là phòng ăn vì chàng thấy bát đĩa ngổn ngang và mùi đồ hộp nức lên mũi, hai người tới một cánh cửa đóng kín, qua kẽ ánh sáng leo lét lọt ra, Văn Bình áp tai vào lỗ khóa. Bên trong có tiếng mở nút chai, chắc là chai rượu. Có tiếng người nói:
- Lâu quá, sao bây giờ Kô-băng chưa về?
Văn Bình quay lại nhìn Lê Diệp trong bóng tối. Tròng mắt Văn Bình sáng lên một cách dị thường. Chàng vừa tìm ra một đầu mối thập phần quan trọng. Người vừa nhắc tới tên Kô-băng không phải là người Việt tuy nói tiếng Việt. Lăn lộn nhiều năm trong trường gián điệp quốc tế, chàng đã quen tiếng lơ lớ của một số người ngoại quốc.
Cửa mở. Kô-băng quàng tay Như Luyến bước vào phòng. Sau cánh cửa, Văn Bình nghe rõ mồn một tiếng giầy quen thuộc của Như Luyến. Chàng ghé mắt qua lỗ khóa. Nhờ lỗ khóa khá to, chàng có thể nhìn thấy một góc phòng. Chàng thấy thằng Lập ngồi trong chiếc ghế bành to lớn kê sát tường, bên cạnh một thanh niên có khuôn mặt lai Tây phương, cao lêu nghêu. Thanh niên này nói chuyện bằng tiếng Việt-Nam lơ lớ với thằng Lập, trong khi một người khác đứng tuổi, ném khẩu súng "Côn" lên không rồi bắt lấy như trong rạp xiếc. Nicôlai Kô-băng có thái độ khoan thai và lễ độ đối với Như Luyến như ở trong vũ trường, mời một thiếu phụ tuyệt sắc nhảy một bài. Y chỉ cái ghế phía trước mời nàng ngồi, nhưng vừa thấy thằng Lập, nàng đã nhảy xô lại, ôm con khóc nức nở. Thằng Lập cũng bám lấy mẹ khóc vùi.
Lê Diệp bấm Văn Bình, và chỉ ra ngoài. Chàng chợt hiểu kế hoạch của Lê Diệp. Hai người sẽ chia ra làm hai cánh, vây Kô-băng trong gọng kềm. Lê Diệp bước ra. Bỗng một ý kiến thoáng qua óc, Văn Bình nắm vạt áo bạn giật lại. Trong thâm tâm, chàng chưa muốn hạ thủ Kô-băng, vì như vậy cái khâu cuối cùng, khâu cuối cùng quan trọng của tổ chức gián điệp địch vẫn chưa bị khám phá.
Văn Bình lôi Lê Diệp ra ngoài. Nửa phút sau, Lê Diệp hiểu ý định của bạn. Lê Diệp cho lưỡi dao lá liễu vào túi áo trong, chào Văn Bình đoạn đi khuất vào bóng tối. Chàng ra chỗ Văn Bình để xe bên ngoài, chuẩn bị theo Kô-băng. Ở lại một mình trong phòng ăn, Văn Bình lại quỳ xuống nhòm qua lỗ khóa. Chàng thấy Kô-băng tiến tới chỗ Như Luyến và thằng Lập ngồi, bế thằng Lập trên tay, trao cho người thanh niên có bộ mặt lai, nói bằng tiếng Nga:
- Mang nó sang phòng bên.
Như Luyến đứng vụt lên, nắm vạt áo thằng Lập:
- Không, không, các ông không được mang nó đi đâu cả. Nó phải ở đây với tôi.
Kô-băng cười nhạt:
- Tôi cho nó sang phòng bên để ta dễ nói chuyện chứ đâu để đàn áp nó. Hay bà muốn nó nghe cả những điều tôi sẽ nói với bà?
Kô-băng nói đúng nên Như Luyến lặng thinh. Kô-băng vuốt má thằng Lập:
- Cháu chóng ngoan, chốc nữa bác đưa cháu về nhà.
Thằng bé không đáp, thin thít đi theo người thanh niên lai sang phòng bên. Cửa đóng đánh sầm. Trong phòng chỉ còn có Kô-băng. Như Luyến và người đứng tuổi với khẩu súng Côn khi nãy. Kô-băng quay về phía người đó, giọng đàn anh:
- Đồng chí Thưởng ra gác ngoài hành lang, để tôi nói chuyện với bà một lát.
Người gọi là đồng chí Thưởng đứng dậy, vuôn vai kêu đánh rắc, đoạn rút khẩu Côn bạc bóng loáng ra tung tung lên trời như lúc nãy. Kô-băng giục:
- Anh này lúc nào cũng tung súng nghịch cả! Chơi thì mềm mại như vậy, không biết lâm sự có rút kịp hay không?
Thưởng đóng cửa hành lang. Kô-băng mở buýp-phê lấy một chai rượu mạnh chưa mở nút, rót mời Như Luyến, vẫn bằng cái giọng mật ngọt chết ruồi:
- Mời bà sơi một hớp cho lại sức.
Như Luyến khoát tay:
- Cám ơn ông. Bao giờ ông chịu trả con tôi cho tôi?
Kô-băng mỉm cười:
- Sau khi bà trao tôi cái tài liệu đã hứa. Bà cất cái ấy ở đâu?
Như Luyến đáp:
- Tôi bỏ vào thùng thư trước biệt thự của tôi. Chìa khóa đây, ông cho người tới lấy.
Kô-băng cầm chiếc chìa khóa dẹt của Như Luyến, đon đả:
- Xin cám ơn bà.
Như Luyến không nhếch mép trước lời cám ơn của trùm gián điệp Sô Viết. Kô-băng nhún vai uống cạn một ly rượu mạnh nữa. Nhìn mọi người một giây, dáng điệu kẻ cả. Kô-băng đứng dậy, mở cửa:
- Tôi đi bây giờ. Lấy xong tài liệu, tôi sẽ điện thoại cho Nô-vốt-ky. Y sẽ cho phép bà tự do mang cháu về.
Như Luyến chưa kịp đáp, Kô-băng đã lớn tiếng gọi:
- Nô-vốt-ky?
Cửa sang phòng bên mở tung. Nô-vốt-ky cầm khẩu súng lục to tướng sồng sộc bước ra. Kô-băng mỉm cười trách móc:
- Có chuyện gì đâu mà phải mang súng? Em ở lại trông nom Bà nghe?
Nô-vốt-ky gật đầu. Kô-băng đánh diêm châm thuốc hút. Bỗng Nô-vốt-ky kéo tay Kô-băng, miệng nói:
- Hình như có ai đứng đâu đây thì phải?
Sau cánh cửa, Văn Bình chột dạ. Kô-băng gạt đi:
- Ai vào đây được? Em cứ hay báo hoảng!
Nô-vốt-ky đánh hơi xung quanh như chó bẹt-giê:
- Không có lý nào em sai được? Anh thử đi tìm với em một chút xem sao?
Kô-băng cười ngất:
- Thôi, để em tìm một mình. Cây súng của em không đủ tiêu diệt một đại đội của địch hay sao? Thôi, anh đi đây.
Văn Bình ngạc nhiên vì tiếng xưng hô anh anh em em ngọt lịm giữa Kô-băng và Nô-vốt-ky. Điều này chứng tỏ Kô-băng là một viên chức R.U. cao cấp. Chàng còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Nô-vốt-ky khẹc khẹc cái mũi quanh phòng. Đến phía cánh cửa có Văn Bình núp, Nô-vốt-ky dừng lại, nét mặt đột nhiên biến sắc. Văn Bình nín hơi thở. Lăn lộn nhiều, chàng đã gặp những gián điệp luyện được phép đánh hơi rất tài. Họ chỉ đảo cái mũi tứ phía là có thể đánh hơi thấy người lạ, hệt như con thú trong rừng đánh hơi thấy người núp bắn.
Qua lỗ khóa, Văn Bình thấy Nô-vốt-ky tiến tới, trong tay lăm lăm khẩu súng. Văn Bình né sang bên, lặng lẽ đi sâu vào bóng tối. Chàng nghe rõ tiếng chân giày đế cao-su nặng chình chịch của Nô-vốt-ky dẫn trên nền gạch hoa cũ. Một phút nặng nề trôi qua. Nô-vốt-ky la lớn:
- Ai đó?
Văn Bình không trả lời. Nô-vốt-ky mờ cửa nhìn ra ngoài. Văn Bình ẩn sau một cái tủ khá cao, lọt ra ngoài tầm mắt của Nô-vốt-ky. Nô-vốt-ky giắt khẩu Côn vào thắt lưng, miệng lẩm bẩm:
- Quái, không lẽ mình lại lầm đưọc?
Y đóng cửa, đứng im nghe ngóng một lát. Không nghe tiếng động nào khả nghi, Nô-vốt-ky tiến lại ghế bành, buông mình phịch xuống trong khi Như Luyến ngồi ôm thằng Lập trong chiếc ghế đối diện.
Nhìn Như Luyến dưới ánh đèn tù mù, bỗng Nô-vốt-ky nhô lên một cảm giác khó tả, toàn thân y nóng bỏng lên như vừa đứng cạnh lò sưởi một ngày nóng bức. Máu chạy nhanh hai bên thái dương. Hoài của! Kô-băng ra lệnh cho y sau khi nghe điện thoại sẽ thủ tiêu nàng. Người đẹp như trong thanh vẽ thế này mà Kô-băng nỡ sát hại! Giá y được thưởng thức cái tác phẩm thần tiên này trước khi lảy cò nhỉ? Y chìa thuốc lá mời Như Luyến. Như Luyến cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường nhật, nhưng nàng vẫn không chế ngự được tâm trạng bối rối. Nàng vẫn e ngại Kô-băng không trả thằng Lập cho nàng sau khi nhận được tài liệu. Nhưng nàng đã liều. Có khẩu súng trong ví, nàng sẽ xử dụng nếu bị dồn vào ngõ bí. Nàng cũng biết bắn súng và khi lâm sự, không phải nàng không biết tự vệ.
Trong khi ấy, Nô-vốt-ky thấy lửa thèm muốn bừng cháy trong lòng. Y không còn nhớ lời căn dặn thiết cốt của đồng chí cao cấp Nicôlai Kô-băng nữa. Y loạng choạng tiến về chỗ Như Luyến. Tiếng nói của gã đứng tuổi cầm súng Côn vang lên:
- Nô-vốt-ky! Không được làm thế!
Nô-vốt-ky ném cho Thưởng một cái nhìn tóe lửa:
- Ai cho anh vào trong này?
Thưởng cười, giọng như dao chém đá:
- Đồng chí Kô-băng bảo tôi vào trong này giữ nhà với chú. Chú không được phép quên lệnh trên.
Nô-vốt-ky cười hềnh hệch:
- Thế này đâu phải là trái lệnh trên? Đồng chí không cho phép tôi thưởng thức một chút được sao?
Thưởng chưa kịp đáp, Như Luyến vụt đứng dậy quát to:
- Cút đi ngay, đồ khốn!
Nô-vốt-ky nói giọng lơ lớ:
- Bảo ai đồ khốn?
Thưởng gạt Nô-vốt-ky sang một bên:
- Chú bao giờ cũng chết vì gái. Muốn gì thì chốc nữa, đợi lệnh anh Kô-băng hẵng hay.
Nô-vốt-ky ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Gã đứng tuổi rút trong túi ra một thẻ kẹo cao-su bạc hà, ném vào miệng nhai ngấu nghiến. Như Luyến cầm tay thằng Lập, nước mắt trào ra gò má. Những lúc độc thân bênh vực lấy mình, nàng mới nhớ tới Túc Lăng, năm nào còn là một thanh niên bác học đầy sức mạnh và can đảm che chở. Ngày nay Túc Lăng đã nằm yên dưới ba thước đất. Bác sĩ Đoàn Trung sắp chính thức đi vào đời nàng thì biến cố xảy ra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đợi Kô-băng trèo lên xe, rồ máy về Sàigòn, Lê Diệp mới rời chỗ núp, tiến lại xe hơi của Văn Bình. Đeo kính sni-péc-cốp lên mắt, chàng chăm chú nhìn theo vết đèn sau đỏ hoét của chiếc Pờ-Dô chạy nhanh như lướt gió. Kô-băng phóng nhanh hơn trăm cây số một giờ. Lê Diệp nghe tiếng phanh nghiến đường nhựa tắc tỏm khen thầm tài lái xe của Kô-băng. Chắc Kô-băng phải là tay lái xe đua có biệt tài. Xe Kô-băng đến trạm gác gần rạp chiếu bóng Gia Định, nơi y tiếp xúc Như Luyến lần đầu. Y không thắng xe, cứ nhả thêm ga phóng sang bên tay phải, tiến về phía biệt thự của Như Luyến trên đường Chi Lăng. Đến nơi, y hãm xe lại. Y không cần giữ gìn nữa. Liếc nhanh về phía sau thấy tứ bề không bóng người khả nghi, y bước nhanh lại phía cổng. Y lấy chiếc chìa khóa Như Luyến trao cho hồi nãy, bỏ vào ổ khóa.
Bên trong có một phong bì nhỏ. Kô-băng thản nhiên xé phong bì, mở ra xem. Cuộn phim chụp tài liệu prô-péc-gôn đưọc gói trong một mảnh giấy bạc. Kô-băng vứt phong bì xuống đất, bỏ phim vào túi. Bây giờ y phải quay về gian hàng của Trường Thanh. Lê Diệp vẫn lùi lũi đi sau. Đến đầu đường Nguyễn văn Sâm, Kô-băng dừng xe bên lề, đi nhanh về phía tiệm bán máy vô tuyến. Trường Thanh đã thiệt mạng. Nhưng Kô-băng cần tới gian hàng này để làm một vài việc trước khi từ giả Sàigòn.
Cách một cái, cửa mở. Kô-băng bước vào, thái độ chững chạc như chủ nhà. Y kéo riềm che cửa sổ, vặn đèn điện treo vách lên.
Y lấy trong tủ ra một cái kính để coi phim ảnh. Y soi vào cuốn phim, nghiên cứu giây lâu. Và y reo lên một tiếng vui mừng. Đó là bản tài liệu thật mà R.U. mất bao công lao, tiền của, sinh mạng để đoạt đưọc. Xong xuôi, Nicôlai Kô-băng cho cuộn phim vào một cái hộp các-tông mỏng, hình chữ nhật. Y rút trên giá sách xuống một cuốn tiểu thuyết khá dầy, bìa đóng da tuyệt đẹp. Đó là cuốn Phong Thần, truyện tàu mà nhiều gia đình ham đọc. Y móc trong túi ra một con dao cực sắc, ấn mạnh vào bên trong cuốn sách. Hai phút sau, trong cuốn sách đã có một cái lỗ vừa bỏ lọt hộp phim tài liệu. Kô-băng bỏ cái hộp vào, lấy giấy nhựa dán lên trên.
Gấp cuốn sách lại, không ai có thể ngờ trong đó giấu tài liệu. Y đặt cuốn Phong Thần lên bàn viết đoạn lục tủ lấy rượu huýt-ky và thuốc lá. Kô-băng uống một hơi hết một góc chai rượu mạnh. Bên ngoài, trời bắt đầu hửng sáng. Kô-băng nhấc ống nói gọi cho Nô-vốt-ky.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nghe điện thoại reo, Nô-vốt-ky cau mày nhìn Thưởng. Thưởng cầm ống nghe áp vào tai. Tuy ở ngoài cửa, Văn Bình vẫn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa Kô-băng và bộ hạ. Kô-băng nói bằng tiếng Nga. Văn Bình giật bắn người. Không nghe rõ nhưng Văn Bình không thể lầm được. Nicôlai Kô-băng ra lệnh cho bộ hạ thủ tiêu Như Luyến và thằng Lập. Thưởng quay lại phía Nô-vốt-ky, dõng dạc:
- Anh Kô-băng dặn chú thi hành đi.
Nô-vốt-ky vuôn vai:
- Được, anh để đấy cho tôi.
Nô-vốt-ky và Thưởng không biết Như Luyến nói tiếng Nga rất thạo. Nghe Thưởng cầm ống nói, nàng đã sinh nghi. Đến khi nghe Thưởng ra lệnh cho Nô-vốt-ky, Như Luyến cho tay vào ví, rút khẩu súng lục đã nạp đạn sẵn. Nàng đứng vụt dậy, nhắm lưng Thưởng nhả đạn. Nhưng Nô-vốt-ky đã thấy kịp. Y nhảy vội lại, viên đạn đầu tiên của Như Luyến chưa kịp khạc ra khỏi nòng, Nô-vốt-ky đã giáng một đòn hiểm ác vào tay nàng. Thằng Lập thét lên một tiếng cầu cứu dữ dội:
- Trời ơi! Trời ơi!
Thưởng quay lại, đạp một cái vào người thằng bé. Thằng Lập ngã lộn người ra phía sau, mặt tái mét, một giòng máu ri rỉ trên mép. Khẩu súng trong tay Như Luyến bị đánh văng xuống đất. Nàng ôm cách tay bị đau, ngồi thừ người trong ghế bành.
- Làm ngay tại đây chứ anh?
Thưởng gật đầu. Như Luyến nhắm mắt lại. Thằng Lập thét lên một tiếng thất thanh. Một phát súng nổ. Đoàng. Như Luyến nấc lên một tiếng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nói chuyện với Thưởng xong, Kô-băng gọi một số điện thoại khác. Giọng nói của y có vẻ thân mật hơn, mến trọng hơn. Nói xong, y chễm chệ ngồi trong ghế bành uống rượu, Lê Diệp đợi bên ngoài đã lâu.
Vừng đông hửng lên dần dần.
Lê Diệp mở cửa đi vào. Kô-băng xây lưng ra cửa, trong tay còn cầm chai rượu gần cạn. Lê Diệp thọc tay vào túi quần, thong thả chào:
- Chào bạn Nicôlai Kô-băng.
Kô-băng quay ngoắt lại như bị điện giật. Nhưng sự kinh ngạc chỉ hiện ra trên mặt trong một giây đồng hồ. Lê Diệp phải thấm phục sự bình tĩnh và sự gan dạ phi thường của địch. Không kịp rút súng ra, y đành mỉm cười:
- Tôi không ngờ lại là anh?
Lê Diệp nhếch mép:
- Không ngờ tôi đã bị trói hẳn hoi mà còn thoát được về đây đối phó với anh, phải không?
Kô-băng làm thinh. Lê Diệp rút lưỡi dao trong túi ra, bảo Kô-băng:
- Chắc anh cũng nghe trong Sở chúng tôi có một tay ném dao bá phát bá trúng tên là Lê Diệp. Lê Diệp là tôi đây, nói thế để anh liệu đề phòng.
Lần này thì Kô-băng ngạc nhiên hẳn hoi:
- Lê Diệp đấy ư? Quả là danh bất hư truyền!
Thấy Kô-băng cho tay xuống, Lê Diệp ra lệnh:
- Yêu cầu anh cho hai tay lên khỏi đầu.
- Mỏi lắm. Chắc trong đời anh đã bị nhiều lần như thế này rồi. Giữa đồng nghiệp với nhau, anh không châm chước một chút được sao?
Lê Diệp đáp:
- Được, cho anh bỏ tay xuống, nhưng hãy coi chừng lưỡi dao của tôi. Từ khi cầm dao, tôi chưa bao giờ phải dùng đến ngọn thứ hai. Mũi đầu tiên của tôi bao giờ cũng trúng tim.
Kô-băng nuốt nước bọt:
- Tôi biết, tôi biết!
Lê Diệp ra lệnh:
- Nếu anh muốn ngồi xuống cho đỡ mỏi chân và nói chuyện phải chăng với tôi thì hãy quay lưng lại một phút.
Kô-băng cười:
- Để tước súng của tôi chứ gì? Cái đó thì sẵn sàng lắm. Kô-băng này có hay dùng súng đâu?
Kô-băng quay lưng lại. Lê Diệp nhìn kỹ thế đứng của Kô-băng rồi mới tiến lại cho tay vào trong áo vét-tông Kô-băng rút ra khẩu súng sáu còn nguyên bì đạn. Lê Diệp lấy bì đạn ra ngoài và ném cả súng lẫn bì đạn vào sọt đựng giấy ở góc phòng. Chàng vẫn có thói quen ghét dùng súng ồn ào. Con dao đối với chàng đắc lực, và nhanh chóng hơn tiếng súng. Đã quen với thế quay lưng đánh đối phương tước súng nên mặc dủ Kô-băng dùng một thế lừa rất tinh vi, Lê Diệp đã biết. Chàng vỗ vào lưng Kô-băng nói to:
- Thôi mà, phản công làm gì? Bọn mình cả đây mà! Bọn mới vào nghề mới mắc mưu chứ lão luyện như Lê Diệp và Nicôlai Kô-băng thì giở ngón đánh ấy ra làm gì vô ích!
- Lê Diệp giỏi lắm. Không biết anh cỏn giỏi đến khi nào nữa?
Lê Diệp nghiêm nét mặt:
-Đến khi đó hẵng hay. Bây giờ tôi chỉ hỏi anh một điều. Trả lại tài liệu mà Như Luyến trao cho anh lúc nãy và theo tôi về Sở.
Kô-băng ngạo nghễ:
- Sở nào? Sở ông Hoàng ấy à? Anh hãy về nói với ông ta rằng chỉ có thể mang xác Kô-băng về chứ Kô-băng còn sống sẽ không bao giờ chịu thua.
Lê Diệp trả lời thản nhiên:
- Phải, các anh giỏi lắm. Nếu anh đã muốn thì tự xử lấy.
Kô-băng mỉm cười đanh ác:
- Anh cho phép chứ?
Lê Diệp gật đầu. Chàng đã lầm. Kô-băng đưa ngón tay lên miệng cắn. Lê Diệp cứ dinh ninh đối phương cắn vỡ chất độc dược xy-a-nuya để tự vẫn, nhưng có ngờ đâu chỉ là một trong những kế mọn mà Kô-băng áp dụng trong trường hợp nguy kịch. Bàn tay trái của Kô-băng vừa đưa lên sát miệng thì toàn thân tung lên phía trước. Lê Diệp nhanh mắt tránh kịp ngọn cước cực kỳ hiểm độc của Kô-băng và lưỡi dao của chàng đã bắn vào ngực hắn, nhưng Kô-băng cũng là tay võ nghệ tuyệt luân nên Lê Diệp đâm hụt. Lê Diệp đổi thế võ đâm một nhát dao vào họng Kô-băng. Nhanh như chim cắt, Kô-băng né khỏi ngọn dao giết người này và trong khi Lê Diệp đâm nhát thứ hai, Kô-băng rút được một lưỡi dao to bản giấu dưới nệm ghế. Lê Diệp rít lên:
- À, cũng là dân chơi dao?
Kô-băng quát:
- Tưởng chỉ có mày biết dùng dao thôi hẳn? Này, coi này!
Lưỡi dao to lớn nhằm cổ Lê Diệp phạt ngang. Lê Diệp không tránh, đưa lưỡi dao nhỏ bé lên đỡ. Khí giới của chàng được tạo theo phương pháp luyện kim bí truyền của võ sĩ đạo Nhật-Bản, nên vừa chạm dao đã tóe lửa. Kô-băng kêu một tiếng kinh hồn. Lê Diệp là tay chơi dao thành thạo, từng khuất phục biết bao kiện tướng năm châu mà khi đụng phải độc thủ của Kô-băng đã thấy tê tê ở hổ khẩu.
Chàng biết Kô-băng không phải là tên gián điệp tầm thường. Nghĩ vậy, chàng liền biến đổi thế đánh. Chàng nhảy lên một bước cho sát với Kô-băng để dễ sáp lá cà và để Kô-băng khó xử dụng lưỡi dao to bản được nhanh nhẹn. Nhưng Kô-băng đánh dao xa không kém đánh gần. Thấy Lê Diệp phóc tới, y vẫn đứng yên, quay lưỡi dao ép vào gần người, chuyển qua thế đánh ngắn. Lần thứ nhì, hai lưỡi dao lại gặp nhau. Kô-băng vận toàn lực bào cánh tay, vừa chém vừa ẩy Lê Diệp ngã chúi về phía sau. Tuy gầy nhom, Lê Diệp lại có sức chống trả mãnh liệt. Hai người khoa dao hơn một phút không phân thắng bại. Kô-băng đẩy được một phân thì Lê Diệp giành lại. Cứ như thế mãi.
Bỗng Kô-băng thét lên một tiếng, tiếng thét của các võ sĩ nhu đạo Nhật-Bản một khi muốn đối thủ khiếp đảm. Tuy đã quen với tiếng thét xung trận của võ sĩ nhu đạo, Lê Diệp vẫn chột dạ. Bàn tay chàng rơi run, Kô-băng tiến đến đâm mũi dao tàn ác vào giữa yết hầu Lê Diệp. Thấy nguy, Lê Diệp vận dụng toàn lực đưa ngọn dao lá liễu lên đỡ. Lần này, Lê Diệp bị thua Kô-băng. Ngọn dao của Kô-băng đè dao của Lê Diệp nghiêng hẳn sang bên. Lê Diệp hoành thân, đâm một nhát ghê gớm vào họng Kô-băng, và khi Kô-băng chưa kịp đỡ, chàng đã thu lại, nhảy vụt về phía cánh cửa ra đường. Kô-băng rượt theo như tên bắn. Lê Diệp đưa lưỡi dao lên khỏi đầu, nhắm tim Kô-băng phóng tới. Lê Diệp dừng lại, khoa dao đỡ ngọn dao của Lê Diệp. Lê Diệp đạp tung cánh cửa, nhảy vội ra đường. Trời sắp sáng. Vừa chạy khỏi cửa, Lê Diệp gặp một chiếc cam-nhông chở hàng vùn vụt qua. Chàng rướn mình bám lấy cửa sau đu lên.
Nửa phút sau, Kô-băng chạy ra tới bực tam cấp. Y chỉ kịp nhìn Lê Diệp ngồi lẫn trong đống hàng hóa cao ngất. Kô-băng thốt ra một tiếng nguyền rủa. Y cảm thấy không thể trì hoãn được nữa. Bây giờ phải tính nước bài liều. Kô-băng ra xe, vặn về phía trại Thủ Đức.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đoàng, Như Luyến nấc lên một tiếng. Nàng ngã khuỵu về phía sau, chận lên người thằng Lập. Nhưng nàng không bị thương. Đó không phải là phát súng Nô-vốt-ky kết liễu đời nàng mà là phát súng cứu nguy của Văn Bình. Thấy biến, Văn Bình nhả viên đạn đầu tiên qua lỗ khóa. Đạn bắn trúng khẩu súng Nô-vốt-ky cầm tay làm bắn xuống sàn nhà. Văn Bình đạp tung cánh cửa, hùng dũng buớc vào.
Thưởng đã cầm một khẩu súng khác chĩa vào bụng chàng. Mũi súng của chàng khạc lửa trước tiên, khiến y trúng đạn giữa ngực, nằm vật xuống.
Trong khi ấy, Nô-vốt-ky đã lấy lại thần hồn. Y nhảy bừa lại phía Văn Bình, húc đầu vào bụng chàng. Chàng suýt bị lạng người. Vừa húc, Nô-vốt-ky vừa nắm lấy cườm tay chàng, bẻ lấy súng.
Nô-vốt-ky chưa thể được coi là chướng ngại vật của chàng. Văn Bình hạ sống tay trái vào gáy Nô-vốt-ky. Y có cảm giác như một con dao phay chém mạng xuống cổ. Những đường giây thần kinh bị cú độc thủ này chém đứt. Nô-vốt-ky dẫy đành đạch và mềm nhũn người, buông toàn thân xuống đất, tắt thở.
Như Luyến không biết đứng bên Văn Bình từ lúc nào. Khuôn mặt xanh tái của nàng dưới ánh nắng rạng đông nhuộm một vẻ đẹp quyến rũ khác thường. Cặp môi của nàng không tô son mà Văn Bình lại thấy đỏ mọng hơn, khiêu khích hơn. Văn Bình trân trân nhìn nàng. Không biết trong cái nhìn này có một ma lực nào mà Như Luyến bủn rủn tay chân rồi như cái máy, bổ chầm vào hai cánh tay khỏe mạnh của Văn Bình. Trong phút bối rối, cặp môi của Như Luyến bỗng nhiên tìm Văn Bình. Chàng vít đầu nàng xuống, đặt một cái hôn đắm đuối đúng chỗ. Toàn thân nàng run run như bị cảm. Sực nhớ ra, chàng buông Như Luyến:
- Xin lỗi bà.
Như Luyến cũng chợt tỉnh ngộ:
- Thưa, không hề gì. Ông tha lỗi cho tôi.
Văn Bình chưa kịp trả lời thì một câu trả lời hộ vẳng lên:
- Hừ, không thể được.
Văn Bình giựt mình quay lại. Kô-băng chĩa khẩu súng chín ly to tướng vào ngực chàng. Y quắc mắt nhìn hai người. Như Luyến rú lên:
- Trời ơi!
Kô-băng cười:
- Sợ chết ư? Được, tao sẽ ra ơn cho hai đứa mày được chết một lúc với nhau.
Như Luyến nổi giận:
- Ông không được hỗn!
Kô-băng cười khẩy:
- Không phải hai anh chị vửa ôm nhau hôn hít trước mặt thằng bé hay sao?
Vừa nói, Kô-băng vừa chỉ thằng Lập đứng thu hình trong góc phòng. Nghe Kô-băng nói, Văn Bình sực nhớ ra đã âu yếm với Như Luyến trước mặt thằng Lập. Không biết rồi đây bác sĩ Đoàn Trung nói sao?
Như Luyến nói:
- Xin ông đừng tự kiêu. Ông đừng tưởng khẩu súng của ông làm chúng tôi kinh sợ.
Kô-băng bĩu môi:
- Không sợ à? Được.
Y ngoảnh ra phía cửa, gọi to:
- Sa-bô-nin đâu?
Sa-bô-nin, một người Nga trăm phần trăm, mở cửa tiến vào, trên tay còn nguyên khẩu tiểu liên đen ngòm. Kô-băng ra lệnh:
- Trói mấy đứa này lại.
Văn Bình nhìn Sa-bô-nin. Y người cao đến một thước chín mươi, cánh tay mặc sơ-mi ngắn đầy bắp thịt cuồn cuộn của của một võ sĩ có sức mạnh ghê gớm, cái bụng thon và cái mũi mềm nhũn của người đã quen với cuộc sống trên võ đài. Sa-bô-nin khuỳnh khuỳnh hai tay, tiến tới phía chàng đứng. Văn Bình không thể chậm chạp được nữa. Thân hình to lớn của Sa-bô-nin vừa vặn che lấp Kô-băng, chàng liền nhảy thót lên phía trước. Kô-băng bắn ngay một phát. Nhưng làm sao trúng chàng được vì lúc đó chàng đã ôm kín Sa-bô-nin, khóa tay y như gọng kềm.
Kô-băng thét lên một tiếng căm hờn. Y chạy vội về phía chàng để bắn. Thằng Lập can đảm lạ thường, từ trong góc phòng nhoài ra nắm vạt áo của y. Chàng vận toàn lực vào hai cánh tay, đẩy Sa-bô-nin sang bên, đá phóc vào bụng Kô-băng. Kô-băng tránh không kịp, ngã ngồi xuống ghế. Một ngọn cước thứ hai của Văn Bình giáng trúng người Sa-bô-nin.
Trong lúc đó, Kô-băng chồm dậy. Y chưa kịp lấy súng, Văn Bình đã xô tới, đánh mạnh vào cườm tay. Kô-băng đã giỏi nhưng Văn Bình còn giỏi hơn. Ngón đòn của Văn Bình làm Kô-băng mất khí giới.
Y đứng vụt lên, tống một quả đấm thật mạnh vào mặt Văn Bình. Chàng nghiêng mình tránh, nhưng mới thoát được sự tấn công của Kô-băng thì Sa-bô-nin nhảy bổ vào. Chàng khóa tay, gạt Sa-bô-nin bị ngã chúi xuống. Tiện đà, y với lấy khẩu tiểu liên, đưa lên, định bóp cò. Nhưng Như Luyến đã nhặt khẩu súng của nàng lúc nãy. Sa-bô-nin chưa kịp thi hành ý định thì một viên đạn đã bay vèo vào ngực y. Y thở dốc ra, vật xuống chân ghế. Như Luyến quay ngọn súng về phía Kô-băng. Y đã tiến sát người nàng, đánh văng khẩu Mô-De vào tường. Vừa khi đó, ngọn quyền hiểm ác của Văn Bình từ phía hữu đánh mạnh vào mặt Kô-băng. Ít nhất Kô-băng phải là võ sĩ nhu đạo đệ tam đẳng đai huyền đen mới đỡ được miếng đòn tuyệt luân này. Văn Bình suýt thét lên một tiếng kinh ngạc vì thấy Kô-băng đỡ một cách thản nhiên, không mảy may lúng túng.
Tuy mới đệ tam, Văn Bình đã tới một tài nghệ cao hơn cấp này nhiều. Cách đây mấy năm, chàng sang Nhật, thụ giáo một đạo võ sư thậl đẳng ở tỉnh Kyô-tô, và được dạy nhiều môn võ bí truyền, đánh trúng ai là người ấy chết. Văn Bình càng ngạc nhiên hơn khi thấy Kô-băng đánh trả lại cũng bằng độc thủ nhu đạo. Hai người dồn nhau đến góc tường trong khi Như Luyến ôm ghì lấy thằng Lập, cặp mắt mở rộng trong sự kinh ngạc và sợ hãi.
Cuộc đọ sức giữa hai người diễn tới đoạn quyết liệt. Kô-băng nắm được lưng áo Văn Bình. Nhanh như chớp, Kô-băng cõng Văn Bình lên vai, ném tung chàng vào tường đối diện.
Nếu là kẻ khác thì gẫy xương, chết không kịp trối, nhưng Văn Bình đã nhanh nhẹn uốn mình nhảy xuống đất, khi chân chàng vừa chấm sàn, hai người lại quấn với nhau, và lần này thì Văn Bình nắm được tay Kô-băng bẻ quặt lại, hất y xuống đất. Kô-băng bị đẩy mạnh, ngã sóng soài trên sàn gạch. Trong một giây đồng hồ, y chồm dậy, không lộ vẻ đau đớn và mỏi mệt.
Vừa đánh, Văn Bình vừa nghỉ ngợi như máy tính điện tử. Nếu cứ vờn nhau như thế này, không biết đến bao giờ mới định được hơn thua, vì Văn Bình giỏi nhu đạo, Kô-băng cũng không kém là bao. Chàng bèn xoay ra quyền Anh. Nhưng không lẽ Kô-băng lại không biết môn quyền Hồng Mao thông dụng trên toàn thế giới này? Văn Bình phải tìm một thế tuyệt kỹ để lừa con hùm Kô-băng. Chàng liền đổi thế, đá một ngọn cước bằng chân trái vào ngực Kô-băng đoạn dùng một thế hiểm du-đô, đáng tay mặt vào yết hầu của địch. Thế này khá độc, Kô-băng phải một tay cản, tay đánh trả. Văn Bình chỉ chờ có thế.
Toàn lực của Văn Bình được vận lên cánh tay trái. Chàng vốn là một trong những nhà quyền Anh nổi tiếng. Cú móc này, càng đánh bất thần bao nhiêu, đối phương càng dễ nốc ao bấy nhiêu. Cú móc trái của Văn Bình phóng tới cằm của Kô-băng như cái búa tạ. Từ dưới lộn ngược lên, Văn Bình đã đập đúng chỗ. Kô-băng bị trúng huyệt điểm bất ngờ, rụng rời tay chân và bổ chửng về phía sau.
Nhưng Kô-băng không bị nốc ao. Đủ biết y có sức mạnh chừng nào.
Văn Bình không dể lỡ dịp may hãn hữu. Kô-băng đương lồm cồm bò dậy, chàng nện thêm một rái thôi sơn vào giữa mặt. Lần này, đệ nhất anh hào R.U. chịu trận, nằm quay lơ trên sàn nhà.
Văn Bình quay ra chỗ để rượu, rót một ly, san làm hai cho Như Luyến uống. Nàng cầm ly rượu, nhìn chàng đầy trìu mến, miệng nói:
- Tôi không ngờ ông giỏi võ đến thế?
Văn Bình cười xòa:
- Ồ, đã lấy gì làm giỏi, thưa bà?
Kô-băng bò dậy, biết thua, lẳng lặng ngồi lên ghế. Văn Bình kéo ghế tới đối diện với y. Kô-băng nói giọng tức tối:
- Mày giỏi lắm nhưng rồi chả thoát chết được đâu.
Văn Bình bĩu môi:
- Sau này không biết nhưng hiện nay cứ biết là mày sắp chết.
Kô-băng cười ngất:
- Kô-băng này chết thì còn Kô-băng khác, thân tao cần gì?
Văn Bình vẫn đáp bằng nụ cười:
- Dĩ nhiên, đã ở trong nghề ai chả biết cái khoản sơ đẳng đó, nhưng thân con người chỉ không đáng kể khi công việc thành công. Đằng này, các anh đã thất bại hoàn toàn.
Văn Bình châm thuốc Salem, nét mặt vui vẻ, cặp mắt vẫn không rời Kô-băng. Kô-băng cười khẩy:
- Phải, chúng tôi thất bại… Thất bại mà chúng tôi đã mang bác sĩ Đoàn Trung đi, cướp được bản công thức về prô-péc-gôn. Nước anh mất cả chìlẫn chài, mà còn chối leo lẻo là không thất bại?
Như Luyến ngồi ở phía sau, xen vào:
- Trời ơi, Đoàn Trung bị họ bắt rồi sao?
Kô-băng lạnh lùng đáp:
- Bây giờ bà mới hay tự sự ư? Té ra nhân viên thân tín của ông Hoàng quên không cho bà biết. Tôi xin thưa bà hay rằng ông Đoàn Trung đã bị đưa đi rồi. Vì vậy tôi mới đề nghị một sự thỏa thuận. Thế nào, ông Văn Bình bằng lòng không?
Văn Bình hỏi:
- Bằng lòng như thế nào?
Kô-băng đáp:
- Chúng tôi trả Đoàn Trung cho các anh, ngược lại, các anh cho tôi được tự do rời Sàigòn.
Văn Bình khoác tay:
- Dễ quá nhỉ?
- Sao lại không? Anh quên rằng Kô-băng dễ kiếm còn thên thế gian khó có hai Đoàn Trung hay sao?
Văn Bình cười đáp:
- Không phải thế. Sở dĩ tôi nói "dễ quá nhỉ" vì anh làm tôi suýt bật cười. Các anh bắt Đoàn Trung khi nào?
- Khi nào, anh tự biết lấy.
- Vâng, nếu anh muốn giải thích, tôi xin chiều ý. Anh không còn bịp nổi ai đâu. Đoàn Trung không bị các anh bắt mang đi, mà là tự ý bỏ trốn, sau khi bị các anh bầy mưu đánh lừa. Vả lại, các anh có phải trẻ con đâu mà không biết rằng mang Đoàn Trung ra khỏi Việt-Nam là chuyện rất khó, hơn nữa, bản công thức prô-péc-gôn đâu phải một mình Đoàn Trung làm ra? Còn một vài nhà bác học cộng tác với Đoàn Trung nữa.
Kô-băng giựt mình. Y rít lên:
- Thế ra chuyện đó, mày cũng biết?
Có cái gì mà Tống Văn Bình không biết?
- Mày biết sao không đưa Đoàn Trung về?
Văn Bình vẫn thản nhiên đáp:
- Muốn đưa Đoàn Trung về lúc nào chả được? Tuy nhiên, anh đã muốn tôi nói rõ, tôi cũng xin làm anh toại nguyện.
Như Luyến xen vào:
- Đoàn Trung không việc gì à, thưa ông?
Văn Bình đáp:
- Không hề gì, thưa bà. Sau khi đổ bể, tôi đã biết Đoàn Trung vô tội. Kô-băng giỏi lắm, nhưng càng giỏi, càng khôn, càng dễ vấp phải lỗi khinh thường, tự mãn. Y quên rằng nhà trinh thám có tài ít bao giờ chịu nghi người có nhiều bằng chứng phạm pháp, nhất là có tội. Xét những vụ đã xảy ra, ai cũng thấy Đoàn Trung là người đáng nghi nhất. Đến nỗi nếu không có tôi, người ta đã tống giam Đoàn Trung từ lâu rồi. Kô-băng tính nước cờ cao, nhưng quên trong số người đánh cờ còn có Văn Bình nữa.
Kô-băng ném ra một câu hằn học:
- Có giỏi cứ giải thích cho hết. Nếu đúng, Kô-băng không thèm chối nữa.
Văn Bình tiếp:
- Được, mời anh cứ nghe tôi nói. Tôi xin nhắc lại một sự kiện giản dị. Hễ bao giờ có Kô-băng là có Đoàn Trung, chẳng hạn như ở Vũng Tàu. Kô-băng đặt kế hoạch từ trước, cố tình dụ cho Đoàn Trung có mặt vào lúc đáng nghi nhất để dồn mọi tội lên đầu Đoàn Trung. Bên cạnh xác nhân viên của tôi có nhiệm vụ gác biệt thự của bà Như Luyến, đã có một cây kim găm cà-vạt mua bên Mỹ của bác sĩ Đoàn Trung. Tôi tự hỏi, dầu cử động mạnh đến mấy cũng không đánh rơi được cây kim cà-vạt. Nếu bạn Kô-băng hiểu rằng việc thử kim cà-vạt có thể rơi được không, tôi đã sai nhân viên thí nghiệm mấy tiếng đồng hồ liền thì mới rõ được công việc trừ gian khoa học của chúng tôi ở đây. Cây kim cà-vạt này chính là của Đoàn Trung nhưng không phải do ông đánh rơi. Khẩu súng Luger có mấy viên đạn bắn chết Nguyễn Phổ, nhân viên của Sở Mật Vụ, cũng là của Đoàn Trung. Song không phải Đoàn Trung bắn vì ông bạn Kô-băng đừng quên Đoàn Trung bắn súng lục không thể nào tài giỏi bằng Nguyễn Phổ. Phổ có tài bách bộ xuyên dương, ban đêm chỉ nghe tiếng động là đủ bắn trúng và có tài bắn không cần nhắm. Phổ bị giết, tất sát nhân không thể nào kém Phổ. Trong số nhân viên R.U. ở đây, bắn súng giỏi chỉ có anh. Phải không, thưa bạn Nicôlai Kô-băng?
Kô-băng nín thinh, đáp. Nét mặt y đanh hẳn lên, hầu như y không còn là người nữa mà là pho tượng cẩm thạch. Nụ cười xách mé, ngạo nghễ thường nhật cùa kẻ bách chiến bách thắng đã biến đâu mất. Ngoảnh về phía Như Luyến, Văn Bình nói luôn:
- Thưa bà, nhờ Kô-băng quá cẩn thận, nghĩ cách đổ tội cho Đoàn Trung, tôi mới tìm ra manh mối. Ông Đoàn Trung là người nhút nhát, phải không, thưa bà?
Như Luyến đáp:
- Vâng, anh ấy nhút nhát lắm, ngay đến việc hôn nhân với tôi, anh ấy cũng đắn đo mãi mới nói thành lời được.
Văn Bình gật đầu ra vẻ bằng lòng:
- Tôi đã biết chuyện ấy. Lệ thường, người nào nhút nhát về lời nói lại hay thổ lộ tâm tình trên giấy.
Kô-băng xen vào:
- Tưởng anh có tài khám phá phi thường, chứ đọc trong nhật ký của Đoàn Trung thì còn khoe khoang nổi gì?
Văn Bình nhoẻn miệng cười:
- Ngần ấy chứng cớ, anh chưa bằng lòng nữa sao? Thì đây, xin phép anh cho tôi kể tiếp. Tôi xin kể tới vụ Hoàng Lương bị ám sát tại nhà riêng đường Đinh Công Tráng.
Kô-băng hỏi, giọng thách thức:
- Chắc anh sẽ cả quyết là tôi giết Hoàng Lương?
Văn Bình đáp, giọng không đổi khác:
- Không đâu, anh đừng lo xa, Hoàng Lương bị bác sĩ Đoàn Trung giết.
Như Luyến buột miệng kêu lên:
- Trời ơi, anh Đoàn Trung phạm tội sát nhân rồi sao?
Văn Bình an ủi:
- Tuy vậy, bà đừng lo. Nếu Hoàng Lương không bị bác sĩ Đoàn Trung giết cũng bị lên máy chém về tội tư thông với địch làm gián điệp. Nhưng tôi có thể chứng minh không phải Đoàn Trung giết. Có ba nhát dao. Đoàn Trung đâm hai nhát từ trên xuống và nhát thứ ba, nhát kết liễu, từ dưới móc lên. Đoàn Trung là nhà bác học, không biết đâm. Hoàng Lương bị thương nhẹ, phải đợi một nhân viên cao cấp R.U. xuất hiện mới thanh toán xong được. Thưa, đúng hay sai, ông bạn đồng nghiệp Kô-băng?
Kô-băng mím miệng một cách chua chát:
- Đúng!
Như Luyến ngước cặp mắt đen láy, nhìn Văn Bình:
- Thưa ông, nếu anh ấy không liên lạc với họ thì việc gì phải trốn?
Văn Bình điềm nhiên lấy tay chỉ Như Luyến, miệng nói, giọng ngọt ngào:
- Vì bà đấy.
Như Luyến vụt đứng dậy:
- Tại sao ông cho là vì tôi, thưa ông?
Văn Bình chưa kịp đáp thì cửa phòng mở toang, gió bên ngoài thổi ào ào. Chàng giật mình, đưa tay nắm chuôi súng. May thay, người lạ là Lê Diệp.
Thấy Kô-băng ngồi thừ trong ghế sa-lông, Lê Diệp nhếch mép chào một cách khiêu khích:
- Kính chào anh bạn Nicôlai Kô-băng của Sở R.U. vĩ đại.
Kô-băng một đáp. Lê Diệp quắc mắt nhìn Kô-băng trừng trừng. Con mắt của Kô-băng nhìn vào khoảng không, đã không còn hồn nữa. Văn Bình hoảng hồn đứng dậy. Chàng tiến tới sát mình Kô-băng. Người gián điệp lẫy lừng của R.U. ở Viễn-Đông đã chết không biết từ lúc nào. Văn Bình vừa đặt tay lên ngực Kô-băng, thì đầu ngoẹo xuống cổ, gập đôi trên vai. Da mặt của y đen sạm lại. Thì ra Kô-băng đã cắn vỡ độc dược chứa trong răng, thừa dịp Văn Bình nhìn ra cửa đợi Lê Diệp. Đó là một thứ thuốc độc vô cùng linh nghiệm, dùng một phần rất nhỏ cũng tê liệt thần kinh, ngừng hơi thở tức khắc, người chết không cảm thấy đau đớn, không phải vật vả, nhăn nhó như các độc dược thường. Lê Diệp lắc đầu:
- Thôi cũng xong, đỡ phải xử án lôi thôi.
Văn Bình có vẻ tiếc nuối:
- Giá anh đến chậm chút nữa, y sẽ không dám tự tử đâu.
Lê Diệp hơi ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Giản dị lắm. Y tự tử vì tin rằng mang được bí mật nghề nghiệp xuống đáy mồ. Y đinh ninh tôi không biết y trao tài liệu nguyên tử cho ai. Kể ra y cũng gan dạ và thông minh lắm. Hắn hy sinh mình để bảo vệ cái khâu cuối cùng của tổ chức.
Lê Diệp hỏi:
- Nghĩa là theo anh, đang còn cái khâu cuối cùng nữa?
Văn Bình vỗ vai bạn:
- Anh ngốc lắm. anh tưởng vụ này dừng ở đây hay sao? Nếu không có khâu cuối cùng thì tài liệu kia về Mạc-tư-khoa bằng cách nào?
Chợt nghĩ ra, Lê Diệp thở dài:
- Ừ nhỉ! Say đòn, tôi quên phứt cả những điều tầm thường nhất. Nhưng Kô-băng đã chết, anh làm cách nào tìm ra khâu cuối cùng được?
Văn Bình cười vang:
- Thôi, để tôi tiết lộ bí mật cho anh đỡ ấm ức trong dạ. Tìm ra cái khâu cuối cùng là nhờ anh đó. Từ lúc khám phá ra trại bí mật của R.U., tôi đã điện riêng cho ông Hoàng, phái một bộ phận theo dõi đặc biệt đi sau tôi, đề phòng bất trắc. Lúc tôi vào trong này và gặp anh thì họ mai phục ngoài đường. Kô-băng và anh đi ra, tất họ phải theo sau.
- Thế mà tôi không biết.
- Anh biết thế quái nào được. Anh dùng ống kính sni-péc-cốp thì họ cũng dùng sni-péc-cốp. Với cái máy tối tân này, theo nhau dưới sương mù họa là thánh cũng không tìm ra. Tôi chắc có chuyện xảy ra nên anh mới tới sau Kô-băng.
Lê Diệp thuật lại cuộc xung đột với Kô-băng tại Sàigòn. Trốn thoát khỏi đường Nguyễn Văn Sâm chừng hai phút, chàng cảm thấy hớ hênh nên vội quay lại. Nhưng con chim hồng đã cao chạy xa bay… Biết chắc Kô-băng quay về trại Thủ Đức, chàng mới tìm xuống. Văn Bình gật gù:
- Tôi tính không sai mà. Tôi dặn anh theo chứ có dặn anh hạ thủ đâu? Nhưng thôi, đoàn người của tôi đã biết Kô-băng đi đâu trước khi tới đây rồi, bây giờ chúng ta hãy đi gặp con người cuối cùng của vụ đánh cắp tài liệu nguyên tử.
Như Luyến đứng yên từ nãy nói xen vào:
- Thưa các ông, tôi có được tự do không?
Văn Bình nghiêm sắc mặt:
- Bà có nhớ lời tôi dặn bà ở đường Võ Tánh không?
Nànglắc đầu:
- Tôi chỉ nghĩ đến con tôi nên thú thật không nhớ gì nữa hết.
- Bà không nhớ cũng phải, vì nếu còn nhớ tất bà sẽ bị đưa ra tòa. Tôi cảnh cáo bà không nên gặp địch và trao tài liệu cho họ, không ngờ bà cứ tự ý đến nghĩa trang đường Chi Lăng diện kiến với Kô-băng.
Như Luyến buột miệng kêu lên:
- Trời ơi, lúc đó đã khuya mà ông còn biết!
- Không những biết, tôi còn ở sát bên bà để bảo vệ tính mạng cho bà nữa.
Như Luyến cúi gầm mặt, trên môi hình như còn đượm cái hôn lúc nãy của chàng điệp viên xinh trai.
- Tôi xin cám ơn ông.
Văn Bình tỏ dấu thương hại:
- Bà yên tâm. Tất cả mọi việc xảy ra tôi sẽ làm thinh hết. Kể cả việc Đoàn Trung giết người ở đường Đinh Công Tráng.
Lê Diệp hỏi:
- Đoàn Trung là nhân viên của họ, sao anh lại tha?
Văn Bình đáp:
- Không phải, 100% Đoàn Trung là người của mình. Chút nữa gặp Đoàn Trung, ông ta sẽ kể lại tự sự cho anh nghe.
Như Luyến giật bắn mình:
- Đoàn Trung ở Sàigòn à, thưa ông?
Văn Bình nói, giọng vui vẻ:
- Vâng, ông ta sống yên ổn ở Sàigòn, trong một khách sạn lớn ở đường Tự Do. Như tôi vừa nói với bà lúc nãy, vụ này vừa xảy ra, tôi đã biết Đoàn Trung vô tội. Lúc tới phòng Đoàn Trung, tôi thấy đồ đạc bừa bộn trên giường. Sự bừa bộn này không thể là bừa bộn ép buộc vì nếu Kô-băng đến bắt mang đi, tất ông ta làm gì còn thời giờ mang mọi món đồ kỷ niệm trong đời ra để thành hàng dài trên nệm, ngồi ngắm và chọn cái định mang theo. Tôi thấy nhiều vật kỷ niệm khá ngộ nghĩnh, chẳng hạn một cái vỏ sò trên bãi Miami, nơi ông ta nghỉ mát với bà dạo nào ở Mỹ, và một cái khăn mặt có khắc chữ Nữu Ước, kỷ niệm ngày đưa bà tới thương cảng.
Nghe tới đó, Như Luyến thút thít khóc. Văn Bình nói:
- Xin lỗi bà. Tôi vô tình chạm tới đời tư tình cảm của bà. Sở dĩ tôi phải nói hết là để chứng minh Đoàn Trung đã dành nhiều thời giờ cho việc lựa chọn kỷ niệm mang đi. Trong lúc còn trù trừ, ông nghe tiếng động dưới nhà, biết có biến, ông vội đi ra lối sau nên không kịp lái chiếc Lanh-Côn. Ông Trung vốn mê xe hơi lắm phải không, thưa bà.
- Thưa vâng.
Lê Diệp hỏi:
- Tại sao Đoàn Trung lại dính vào nhiều vụ án mạng như vậy?
Văn Bình đáp:
- Có dính vào, nhưng ông ta không phải là thủ phạm. Biết tính ông ta nhút nhát nên hay viết nhật ký, việc đầu tiên của tôi là tìm ra những mảnh giấy vụn. Một đống giấy vụn cháy dở ở góc phòng đủ giúp tôi khám phá ra mọi điều u ẩn. Đó là mẩu một bức thư mà Đoàn Trung nhận đưọc. Trong có đoạn nói bà Như Luyến hẹn hò với một thanh niên vào ngày ấy, giờ ấy, chỗ ấy.
Nghe chàng nói, Như Luyến mặt xanh mét, không còn giọt máu. Nàng biết nguyên động lực đã khiến Đoàn Trung yêu nàng, yêu một cách mù quáng. Đột nhiên, nàng lạnh nhạt. Đoàn Trung biết đâu nàng bị Kô-băng "săng-ta", cứ tưởng nàng vừa có một hình bóng khác. Kô-băng đã đánh trúng nhược điểm tâm lý của con người, và Đoàn Trung đã vô tình sa bẫy: lần nào Kô-băng có hẹn, y cũng gửi thư báo trước với Đoàn Trung, để y định giết ai, Đoàn Trung phải đứng mũi chịu sào. Kô-băng khôn lắm. Y biết Đoàn Trung là nhà bác học đại tài, vạn nhất gây ra chuyện ghen tuông chết người, nhà cầm quyền, vì quyền lợi chung, cũng phải làm ngơ.
Lê Diệp nói:
- Thảo nào, hễ tôi đề nghị bắt Đoàn Trung, anh cứ chối đây đẩy!
- Thôi, không hề gì. Nào bây gờ ta đi đón Đoàn Trung.
Thằng Lập hỏi to:
- Bác ấy ở đâu, thưa ông?
Văn Bình xoa đầu thằng bé:
- Bác ấy ngồi uống cà-phê đợi con và mẹ con đấy.
Như Luyến hỏi:
- Ông đưa ông ấy đến khách sạn à?
Văn Bình lắc đầu:
- Thưa bà không. Ông ấy viết một bức thư để trong két sắt của Trung Tâm Nguyên Tử, nói vì lẽ riêng gia đình, phải vắng mặt một thời gian, xin nhà chức trách đừng tìm kiếm, tuy nhiên, trong một bức thư gửi ông giám đốc Sở Mật Vụ, ông ta thuật lại một vài chi tiết gần giống như tôi nói lúc nãy. Nhưng ông giấu không cho biết ông trốn ở đâu. Tuy ông giấu, tôi cũng biết. Từ khi nội vụ xảy ra, bác sĩ Đoàn Trung đã bị người của tôi theo dỏi suốt ngày đêm.
Như Luyến thốt lên:
- À ra thế!
Văn Bình cầm ống điện thoại, nói chuyện một hồi. Năm phút sau, có tiếng xe díp phanh đánh két ngoài cửa. Xe của Sở Mật Vụ. Văn Bình đưa Như Luyến và thằng Lập tới đưòng Tự Do gặp bác sĩ Đoàn Trung. Trời đã sáng không biết tự bao giờ. Về phía đông, một vùng da cam lồ lộ. Những đỉnh cây cao in rõ lên nền trời sáng quắc. Tiếng chim muông ríu rít buổi sáng có vẻ yêu đời lạ thường. Vừa lái xe, Văn Bình vừa huýt sáo miệng một bài hát hướng đạo mà chàng còn nhớ từ nhỏ. Ngồi bên chàng, ôm thằng Lập vào lòng, thỉnh thoảng Như Luyến lại nhìn Văn Bình, nét mặt đắm đuối. Chàng nuốt nước bọt vào ruột. Chàng không có quyền tiến thêm bước nữa. Như Luyến phải là vợ tương lai của bác sĩ Đoàn Trung.
 



Phần Mười Bốn. Chuyến máy bay lịch sử
 
 Một buổi chiều nóng bức, trời cũng tối sầm lại cũng như buổi chiều đầu tiên Nicôlai Kô-băng rời tàu Hokan Maru lên thương khẩu Sàigòn. Ngồi trong phòng ăn, ở tầng năm khách sạn Ma-giét-tích, Văn Bình hút thuốc lá, dáng điệu mơ màng. Trông bề ngoài ai cũng tưởng chàng là khách nhàn du, chiều chiều tới nhắp chén rượu mạnh với một bông hoa biết nói ở ven sông Sàigòn. Cái dĩa đựng tàn trước mặt chàng đã đầy ắp mẩu thuốc lá Salem. Ba hôm trước, Như Luyến gặp lại Đoàn Trung. Hai người đã làm lễ thành hôn tại Nhà Thờ Đức Bà vào buổi sáng. Chốc nữa, hai người sẽ đáp máy bay ra ngoại quốc đi vòng quanh thế giới hưởng tuần trăng mật.
Trong khi đó, vụ đánh cắp tài liệu nguyên tử vẫn chưa kết thúc. Đến khâu chót của nội vụ, đột nhiên Văn Bình sa lầy. Nhân viên của chàng hôm đó theo Kô-băng tới một địa chỉ ở trung tâm đô thành và Kô-băng đã trao tài liệu cho một thiếu phụ chuyên nghề uốn tóc. Từ lúc đó, nhân viên Mật Vụ ngày đêm không rời tiệm uốn tóc Hoàn Hảo ở đường Gia Long. Mọi khách ra vào đều bị theo dõi. Toán nhân viên này được trang bị một thứ máy trông từa tựa như máy ảnh, nhưng thật ra là máy do sức phóng xạ Geiger. Nhờ máy này, nhân viên Mật vụ có thể theo dõi sự xê dịch của tài liệu mà đối phương không biết. Rút kinh nghiệm nhiều cuộc trao tài liệu trong làng gián điệp quốc tế, Văn Bình đã đưa bản tài liệu bí mật chạy dưới tia phóng xạ. Tài liệu được mang tới đâu, chỉ dùng máy đo Geiger là khám phá ra ngay.
Văn Bình bất giác mỉm cười khi nhớ tới cái mưu nhỏ. Hồi nào còn là thám tử của công ty khai thác kim cương De Beers tại mỏ Sierra Leone, chàng đã dùng phương pháp phóng xạ hộn xoàn để ngăn những vụ trộm thường xảy ra. Hồi đó, một bọn ăn trộm kim cương chuyên nghiệp có đồng lõa quốc tế, hoạt động tại khu vực Sierra Leone là mỏ kim cương quan trọng. Bọn gian đánh cắp những hột kim cương lớn mang lén sang Châu Âu, cắt thành hột nhỏ phi tang.
Một công ty bảo hiểm cho hãng De Beers vời Văn Bình tới, sau khi chàng nghỉ dài hạn quân báo O.S.S. Hoa Kỳ. Chàng liền phóng xạ vào các hột kim cương và mặc cho ăn cắp. Chàng thản nhiên sang Âu Châu tìm tới những nơi tiêu thụ và cứ hột kim cương nào có tia phóng xạ là chàng phanh ra manh mối. Trong vòng nửa năm, Văn Bình phá tan tổ chức ăn cắp ghê gớm ở mỏ Sierra Leone.
Suốt ba ngày liền, nhân viên Mật Vụ dùng máy Geiger, túc trực trên đường Gia Long. Mãi tới tối qua, thiếu phụ làm nghề uốn tóc liên lạc với Kô-băng mới rời tiệm Hoàn Hảo. Sau khi thay ba tắc-xi, tới những địa chỉ giả tạo, thiếu phụ đi bộ tới khách sạn Ma-giét-tích. Tại đó, thiếu phụ trao cho nhân viên tiếp tân dưới nhà một cái gói dặn đưa cho một du khách ở lầu tư.
Theo mật tin, Văn Bình được biết du khách này vừa từ Vọng-Các tới hai giờ trước, làm nghề mại bản kỷ nghệ cho một công ty lớn ở Viễn-Đông. Sáu giờ chiều nay, du khách lạ mặt sẽ đáp chuyến phi cơ thường xuyên của công ty hàng không Air Việt-Nam đi Hương-Cảng.
Màn chót của cuộc vật lộn hi hữu sẽ hạ vào buổi tối. Văn Bình cần một vài phút nghỉ ngơi. Đôi mắt trầm tư của chàng phóng qua làn kính phòng ăn xuống đường. Dưới hoa viên, sát bờ sông, mấy thiếu nữ xinh tươi chơi dã cầu với nhau. Tuy trên cao nhìn xuống, Văn Bình vẫn có cảm tưởng nghe rõ tiếng cười nói khúc khích của họ. Chàng nhìn đồng hồ tay. Còn năm phút nữa. Chàng liếc nhìn về phía góc phòng. Người du khách từ Vọng-Các tới, đẩy ghế, móc túi lấy tiền thưởng cho bồi.
Hai phút sau, người đó xuống thang máy và bước lên một chiếc xe Hoa Kỳ mui trần mới tinh mà khách sạn thuê riêng đưa ra phi trường.
Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Theo báo cáo của nhân viên đứng dưới khách sạn, trong mình du khách có tia phóng xạ: nói cách khác, y đã mang tài liệu prô-péc-gôn theo người ra máy bay.
Lúc chàng tới Tân Sơn Nhất, phi trường đã đông nghịt. Nhân viên Mật Vụ tề tựu đông đủ. Lại nơi giải khát, Văn Bình không ngăn đưọc vui sướng khi thấy đôi vợ chồng mới cưới Đoàn Trung, Như Luyến ngồi uống nước ngọt với nhau một cách âu yếm.
Như Luyến mặc đồ đầm, trông nàng mảnh hơn và thon hơn. Đoàn Trung đã lấy lại cái phong nhã thường nhật. Bên cạnh hai người, thằng Lập đùa nghịch với chiếc máy phát thanh tí hon. Chàng định lẩn đi nơi khác nhưng Đoàn Trung tinh mắt gọi với:
- Ông Văn Bình?
Cực chẳng đã, Văn Bình dừng lại. Như Luyến nhìn chàng bằng cặp mắt trách móc. Nàng nói:
- Tạo sao thấy chúng tôi, ông lại bỏ trốn như vậy? Ông là ân nhân của chúng tôi, ông có biết làm thế khổ tâm chúng tôi lắm không?
Văn Bình gượng cười đáp:
- Xin lỗi ông bà, tôi không thấy.
Như Luyến dư biết chàng nói dối. Nàng hiểu chàng không muốn vì sợ mềm lòng. Như Luyến là bông hoa có chủ, không còn như dạo nào phô hương sắc ngoài công viên nữa. Đoàn Trung đon đả:
- Ông có biết hai chúng tôi đi Pháp tối nay không?
Văn Bình lại nói dối:
- Không.
Như Luyến hỏi:
- Ông lên đây có việc gì?
Văn Bình chưa kịp đáp thì ở góc nhà ga, Lê Diệp đưa một cánh tay lên ra hiệu cho chàng. Chàng đứng vội lên, đáp nhanh:
- Tìm thủ phạm.
Như Luyến hỏi dồn:
- À, tìm cái người mang tài liệu ra nước ngoài phải không, thưa ông?
Văn Bình gật đầu. Lê Diệp đợi chàng cạnh một chai xá xị đã cạn. Lê Diệp cho biết du khách khả nghi ăn cơm trong phòng ăn bên trong. Chừng năm phút nữa, y phải ra vì chuyến tàu Hương Cảng còn mười phút nữa cất cánh.
Thoáng thấy người lạ mặt từ phòng ăn đi ra, Văn Bình trà trộn với Lê Diệp vào trong đám đông nhưng mắt vẫn không rời. Năm phút qua. Máy phóng thanh rền lên, bằng ba thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp.
- Alô, alô, kính mời quý vị hành khách đáp phi cơ của hàng không Việt-Nam đi Nhật-Bản ra ngay sân… Alô, alô….
Người lạ mặt thản nhiên đứng dậy ra cửa trình vé. Quả Văn Bình đoán không sai. Trên ghế du khách khả nghi hồi nãy, còn để lại một cái túi vải nhỏ. Du khách vừa ra sân bay xong thì một thiếu phụ trông có vẻ đứng tuổi, từ một góc phòng tiến tới, ngồi ngay trên cái ghế trống.
Tiếng phi cơ sáu máy ngoài sân vang lên. Còn một phút nữa máy bay cất cánh. Lê Diệp cùng đáp chuyế, phi cơ này với du khách lạ mặt. Tới Hương-Cảng và Nhật-Bản, tùy cơ ứng biến, Lê Diệp sẽ tổ chức theo dõi, khám phá lần ra các tổ chức khác của gián điệp R.U.. Máy phóng thanh trong phi cảng rền lên lần nữa. Nhưng lần này là tiếng gọi hành khách đi Pháp. Văn Bình thấy thiếu phụ đứng dậy và không quên cầm luôn trong tay cái xắc vải. Đợi thiếu phụ đến gần nơi soát vé, Văn Bình mới rời chỗ ngồi, chàng hơi nhíu lông mày khi gặp Như Luyến dắt thằng Lập cùng Đoàn Trung đi ra cửa. Bô xiêm y Tây phương may bó lấy người làm nổi bật cái mông tròn trĩnh và bộ ngực nở nang của nàng. Nàng đẹp như tiên. Tuy nhiên, chàng thoáng gặp trong ta mắt ươn ướt của nàng một nỗi buồn man mác. Như Luyến nắm tay chàng:
- Ông đã tìm ra chưa, thưa ông?
Văn Bình đáp:
- Rồi.
- Đâu, thưa ông?
Văn Bình đưa tay chỉ thiếu phụ trình vé ngoài cửa sân. Thiếu phụ người gầy gầy, đầu quấn khăn kín, tuy trời nóng bức, mắt đeo kính dâm dầy cộm. Giữa sự kinh ngạc của Như Luyến và Đoàn Trung, Văn Bình cất tiếng gọi rõ to:
- Bà Ngọc? Bà Ngọc?
Như bị điện giật, thiếu phụ quay mình lại phía Văn Bình. Thấy chàng, thiếu phụ run bắn lên, rồi vứt cái va-li cầm tay ra, rồi lẩn vào đám đông định tẩu thoát. Nhưng một bàn tay như sát đã kềm thiếu phụ lại. Hai người đàn ông vạm vỡ hiện ra không biết từ lúc nào. Bà Ngọc mà Văn Bình gọi không phải ai xa lạ. Chính là u già Ngọc, người nữ lão bộc trung thành, có cặp mắt buồn, có hàm răng đen hạt huyền chất phác, đã giúp việc cho vợ chồng Như Luyến từ hồi hai người mới thành thân với nhau ở Ba-lê. Trông thấy u già Ngọc bằng xương bằng thịt bị hai nhân viên công lực bận thường phục còng tay, Như Luyến đi bên Văn Bình như bị mủi dao nhọn đâm suốt ngực. Nàng đứng sững lại, trong sự kinh ngạc vô biên, rồi giây phút kinh ngạc qua, nàng phải vịn vào vai Đoàn Trung mới khỏi ngã xuống đất. Đoàn Trung há miệng ra hình như muốn nói rồi lại thôi. Văn Bình không bỏ một phản ứng nhỏ nào của đôi vợ chồng mới cưới.
Hành khách vẫn kéo ra sân bay như mắc cửi. Tiếng loa vi âm không ngừng giục du khách trình vé để lên kịp chuyến bay đi Pháp. Như Luyến níu Đoàn Trung lại. Nàng nói, giọng nhọc mệt:
- Đi về thôi anh, em không có can đảm đi xa được nữa.
Đoàn Trung ngước mắt nhìn Văn Bình hỏi ý kiến, trong khi bà Ngọc được hộ tống ra chiếc xe đen bít bùng đậu bên ngoài. Văn Bình gật đầu. Chàng thấy thương hại cho Như Luyến. Vì nàng không thể ngờ được u già Ngọc, người nàng tin là trung thành nhất, người nàng đặt bao tin tưởng qua nhiều năm nay lại chính là đồng lõa của địch. Ra đến cửa ga, Như Luyến hỏi Văn Bình:
- Trước kia ông có biết bà Ngọc là nhân viên của địch không?
Văn Bình mỉm cười gật đầu. Như Luyến ngạc nhiên:
- Tại sao ông không bảo cho tôi đề phòng?
Văn Bình chậm rải đáp:
- Thưa bà, trong nghề gián điệp này, đôi khi người ta biết ba năm rõ mười mà vẫn chưa được phép nói, xin bà thể tình cho.
Như Luyến khẩn khoản:
- Ông có thể cho chúng tôi cùng đi xe với ông về Sở được không? Tôi không thể đi xe du lịch được nữa.
Văn Bình đáp lịch sự:
- Sợ bà đi xe công bị sóc không chịu được thôi. Còn tôi, tôi rất sẵn lòng. Riêng cháu Lập, tôi đề nghị nên cho cháu đi xe riêng về trước thì hơn.
Đoàn Trung đưa thằng Lập lên chiếc Lanh-Côn mui trần. Chiếc xe Hoa Kỳ tối tân chạy êm không một tiếng động. Xe Đoàn Trung khuất rồi, Văn Bình lững thững dắt Như Luyến lại xe cam-nhông-nét bít bùng. Bà Ngọc ngồi sau xe, bên cạnh hai công an viên. Tài xế sang số, chạy về Sàigòn. Gặp bà Ngọc, Văn Bình nghieng đầu chào:
- Hân hạnh chào bà.
U già Ngọc không còn dáng điệu quê mùa, thuần thục của người gia nhân nữa. Nét mặt của bà đanh lại, đôi mắt tóe ra tia lửa dữ tợn. Đúng là khuôn mặt người nữ gián điệp tàn nhẫn. Bà Ngọc ngoảnh lại phía Văn Bình, đáp như không trông thấy ai:
- Không dám.
Như Luyến nói:
- Tôi không ngờ bà lại có thể như vậy.
Bà Ngọc cười một cách khinh mạn:
- Bà không ngờ là đúng. Nếu để bà ngờ thì còn làm gì được nữa.
Như Luyến cau mày tức tối:
- Nghĩa là bà phản chúng tôi từ lâu rồi phải không?
Bà Ngọc cười chua chát:
- Bà dùng chữ phản không đúng nghĩa. Chúng tôi hoạt động cho một lý tưởng. Vả chăng tôi có phải là người Việt đâu, thưa bà. Bà cứ hỏi ông Văn Bình khắc biết.
Hướng về phía Văn Bình, thiếu phụ cám ơn:
- Tôi xin thán phục tài năng xuất chúng của ông. Chắc quá khứ của tôi, ông chẳng lạ gì. Ông hãy thuật lại cho bà Như Luyến đỡ băn khoăn. Diệt được Nicôlai Kô-băng, ông quả là tay xứng đáng. Tôi bị thua nhưng không quên được tài ông và xin hẹn tới một lần khác.
Văn Bình tủm tỉm:
- Cám ơn bà quá khen, nhưng tôi e không còn dịp chạm trán với bà.
Thiếu phụ nhún vai:
- Nếu thế thì thôi. Tôi cũng mệt lắm rồi. Có như thế này mới được nghỉ ngơi đôi chút, dẫu là nghỉ ngơi trong nhà tù hoặc dưới nấm mộ.
Văn Bình nói:
- Bà bi quan quá.
Thiếu phụ đáp:
- Ông riễu đấy chứ? Số phận tôi, tôi đã biết. Chết hay sống trong cái nghề gián điệp cũng tầm thường như ăn với ngủ, thiết tưởng chúng ta không cần quan tâm tới. Song le tôi còn thắc mắc một điều, ông trả lời được không? Ông biết tôi từ khi nào?
Văn Bình nhả một hơi thuốc Salem ra ngoài cửa xe hơi, đoạn nói:
- Bà đã hỏi, tôi không dám chối. Từ lúc giáp mặt bà trong biệt thự đường Chi Lăng, tuy bà không lưu lại vết tích khả nghi, tôi vẫn thấy khó hiểu thế nào ấy. Bà cải trang khéo, đóng vai người lão bộc hoàn toàn như thật, nhưng thưa bà, trong đời có những cái mà nghề chúng ta, tài năng chúng ta không thể che giấu được. Đó là những phản ứng bất ngờ.
Một vài cử chỉ bất ngờ của bà đã cho tôi biết bà khó thể là một u già ít học. Hơn nữa, chính bà đã bện sợi giây thòng lọng tự tố cáo ngay buổi tối mà thằng Lập bị bắt. Chắc bà còn nhớ những câu hỏi của tôi trong khi bà còn nằm bệnh viện. Bà không bị thương tích, mặc dầu bác sĩ đã khám cẩn thận, bà vẫn kêu đau, và từ chối tiếp tôi. Sinh nghi, tôi liền trương ra một cái bẫy. Tôi hỏi lúc thằng Lập bị bắt, bà ở đâu thì bà nói: bà ở trong bếp hầm la-gu, bà nói bà không nhận diện được kẻ đón bắt bà vì bà ở trong lửa ra, hơn nữa, đèn trong bếp lại sáng hơn đèn hành lang. Bà còn nhớ hay không, thưa bà?
Bà Ngọc khoanh tay trên đùi, không đáp. Chiếc xe của Sở Mật Vụ chạy lắc lư trên con đường gồ ghề. Văn Bình nói tiếp:
- Tôi biết ngay bà nói dối, hoàn toàn nói dối. Lúc đó, đèn trong biệt thự tắt hết. Bà tắt đèn cho đồng lõa của bà vào biệt thự, không sợ người của tôi để ý. Bà thấy chưa? Chỉ một chi tiết cỏn con cũng đủ giúp tôi tìm ra ánh sáng. Bắt đầu nghi ngờ bà có dính líu với địch, tôi chỉ cần huy động bộ óc khoa học của các cơ quan do thám đồng minh là tìm ra dễ dàng. Bà không phải người Việt-Nam mà là Trung Hoa. Bà là nữ điệp viên của Trung cộng hoạt động tạm thời dưới quyền R.U.. Bà thuộc một hệ thống gián điệp nằm lì. Từ lâu, sở gián điệp Sô Viết tổ chức một số khá đông điệp viên vào làm gia nhân cho các nhà bác học quốc tế rồi nằm lì, không hoạt động, đợi cơ hội thuận tiện. Mấy năm trước, bên Mỹ, bà đã giúp R.U. "săng-ta" Túc Lăng.
Từ nãy đến giờ, Như Luyến ngồi im trong một góc. Bà Ngọc hỏi thêm:
- Sở ông đã có quyết định nào về số phận tôi chưa?
Văn Bình gật gù:
- Kể ra thì không, nhưng muốn coi là có cũng đúng. Với lại thưa bà, bà đã sống trong nghề lâu năm chắc dư biết số phận của một gián điệp cao cấp khi sa vào lưới kẻ thù.
Bà Ngọc nuốt nước bọt:
- Vâng, tôi biết.
Văn Bình nói:
- Lệ thường, bà chỉ có ba con đường. Thứ nhất, tự tử trong khi bất thần hoặc tự tử với sự đồng ý của đối phương. Thứ hai, bị mang ra tòa để lãnh án tử hình, chung thân, hoặc bị đem đi giết kín ở một nơi vắng vẻ nào đó, rồi bố trí thành tai nạn. Thứ ba là điều đình, vì thưa bà, mỗi gián điệp là một tài liệu quý. Điều đình có thể dẫn tới phóng thích rồi tùy theo trường hợp sẽ làm gián điệp đôi hoặc bỏ nghề… Phải không, thưa bà?
Bà Ngọc nhìn tận mắt Văn Bình:
- Tôi xin đề nghị con đường thứ ba, ông bằng lòng không?
Văn Bình cười một cách vui vẻ:
- Thưa bà, được thế còn gì bằng.
Chàng ra lệnh cho hai công an viên mở còng cho bà Ngọc. Chiếc xe bít bùng dừng ở ngã tư đèn đỏ Công Lý - Yên Đổ. Chàng mở cửa xe cho bà Ngọc xuống trước, đoạn quay lại nói với Như Luyến:
- Xin lỗi bà, tôi phải đi đằng này có việc với bà Ngọc. Bà yên tâm, bà Ngọc sẽ không việc gì đâu. Tôi sẽ can thiệp với cấp trên trả tự do tức khắc cho bà ấy.
Như Luyến run run nắm tay chàng:
- Chúng tôi… mẹ con tôi hàm ân ông rất nhiều, chưa có dịp nào báo đáp.
Văn Bình xiết bàn tay trắng nõn nàng của Như Luyến. Nếu không có người trong xe, chàng đã vít đầu Như Luyến xuống và có lẽ nàng cũng đợi có thế.
Bà Ngọc vẫn đứng trên lề đường. Văn Bình đưa bà Ngọc về đường Yên Đổ. Chàng hỏi:
- Tôi muốn biết danh sách những hoạt động viên và cảm tình viên R.U. ở đây. Nếu bà thuận trao cho tôi bản danh sách ấy, tôi sẽ cho bà tự do rời Việt-Nam không cần điều kiện nào cả.
Bà Ngọc đáp:
- Tôi có mang theo trong mình, ông cần tôi xin đưa.
Văn Bình dừng chân trước một cái xe hơi mới tinh kiểu Đức Mét-xê-đét. Chàng lúi húi mở cửa. Bà Ngọc ngạc nhiên:
- Ông biết trước tôi bằng lòng hay sao mà để xe đợi sẵn ở đây?
Văn Bình cười:
- Bà giỏi quá, cái gì cũng không lọt qua sự suy xét của bà được. Đáng tiếc bà lại ở một chiến tuyến thù nghịch với chúng tôi.
Văn Bình mở cửa cho bà Ngọc ngồi cùng ở trên đệm xe phía trước. Bà Ngọc trao cho chàng một cuốn sổ tay bìa đỏ, trong đó được ghi bằng mật mã nhưng địa chỉ và tên cần thiết. Bà Ngọc nói:
- Cái khóa mật mã, tôi giấu trong bìa sách. Thôi, ông đã biết cái ông muốn biết, giờ đến lượt tôi.
- Tôi đã bố trí xong xuôi cho bà. Tôi lái cho bà trở lại Tân Sơn Nhất đây. Xin bà cho tay vào cái túi xe trước mặt, trong đó có một ngàn mỹ kim bạc mười và cái giấy thông hành đặc biệt cho bà. Cái giấy bà hiện có trong xắc, không qua khỏi con mắt thành thạo của công an phi trường được đâu. Tôi khuyên bà lần sau làm giấy thông hành giả nên thận trọng thêm nữa.
- Còn bàn tài liệu prô-péc-gôn?
- Tôi xin giữ lời hứa, nghĩa là bằng lòng cho bà mang khỏivn. Bà sẽ không bị cấp trên khiển trách. Thôi chào bà, và chúc bà may mắn.
Bà Ngọc xuống xe. Chuyến máy bay đi Vọng-Các còn thừa mấy chỗ. Thiếu phụ lấy vé hạng nhất. Nửa giờ sau, bà Ngọc từ giả thủ đô Sàigòn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trưa hôm sau, Văn Bình còn ngủ mê mệt trong căn buồng "bí mật" ở đường Võ Tánh thì Lê Diệp vào. Mộng Kiều đang bỏ cà-phê trong hộp vào "phin" cho Văn Bình, thấy Lê Diệp tới liền ngửa cổ lên cười. Lê Diệp cười lại:
- Có gì thú lắm mà cười thế? Ông quỷ sứ dậy chưa?
Mộng Kiều lắc đầu:
- Chưa, đêm qua ông ấy xoa mạt chược suốt sáng.
Đoạn chỉ đống chai không ở góc phòng, nàng bảo:
- Anh có biết anh ấy thủ tiêu mấy chai huýt-ky thượng hạng không? Ba chai riêng một mình anh ấy đấy. Và mấy gói Salem? Cũng ba gói.
Lê Diệp nhái giọng Mộng Kiều:
- Và làm thịt mấy cô gái đẹp? Ba cô ả.
Mộng Kiều phát một cái vào lưng Lê Diệp:
- Đồ nỡm.
Đột nhiên, Văn Bình mở choàng hai mắt. Lê Diệp dơ tay chào. Văn Bình vớ lấy chai huýt-ky còn để trên bàn đêm, tu một hơi dài. Điểm tâm bằng rượu mạnh xong, chàng mới tắm rửa, thay quần áo, xuống đường với Lê Diệp. Hôn Văn Bình một cái thật dài trên môi. Mộng Kiều nói:
- Nhớ trưa về ăn cơm đấy nhé? Rồi tối bọn mình đi nhảy với chúng nó đến sáng.
Văn Bình gật đầu. Chàng trông ra vẻ cậu công tử nhà giàu, tiêu tiền không đếm hoặc một gã buôn lậu quốc tế có số vốn triệu phú. Xuống đến lề đường, Lê Diệp nói với bạn:
- Xong rồi. Thằng du khách ấy bị theo rồi.
Văn Bình hỏi:
- Có gì lạ không?
- Không. Tôi đã liên lạc với nhân viên của ta ở Hương Cảng và trao việc này lại cho họ. Chẳng sớm thì muộn, ta sẽ có báo cáo và nắm thêm một ổ quan trọng nữa. À này, vừa về tới đây, tôi nghe anh em họ báo cáo lại một việc khó hiểu, tôi muốn hỏi anh tiện hơn. Tại sao anh tha cho bà Ngọc không mang ra tòa? Mà nếu quả anh muốn tha sao lại hớ hênh cho nhiều người trong xe biết?
Văn Bình mỉm cười:
- Thế mà tôi đinh ninh Lê Diệp là thằng khôn. Anh có biết vì sao tôi cố ý điều đình trên xe hơi với mụ Ngọc không? Là muốn thực hiện một mục đích. À, mụ ta có trao cho tôi bản danh sách các cảm tình viên và hoạt động viên của sở R.U. Sô Viết tại đây.
Lê Diệp khoát tay rủa:
- Cóc khô! Họa là điên mụ ấy mới trao cái thật cho anh. Không khéo anh đã bị cho vào xiếc.
Văn Bình cười mũi:
- Cám ơn anh đã mất thời giờ lo giùm. Anh tưởng tôi tin con mụ ấy lắm sao? Anh tưởng cái danh sách tôi nắm trong tay là danh sách thật hay sao? Từ lúc nhận, tôi đã dư biết là giả, song tôi vẫn coi là thật. Bà Ngọc hí hửng trở về với bản tài liệu. Tài liệu đó cũng là thật 100%. Tài liệu prô-péc-gôn này không còn giá trị nữa vì trong khi ấy các nhà bác học Mỹ vừa tìm ra một thứ prô-péc-gôn mới, mạnh gấp rưỡi thứ Đoàn Trung phát minh. Công thức khoa học, như anh đã biết, chỉ có giá trị giai đoạn. Bây giờ công thức prô-péc-gôn của Đoàn Trung đã hết giai đoạn của nó. Anh muốn đem công thức ấy in thành truyền đơn phát cho mọi người, tôi cũng không ngăn nữa là… Tôi cố tình cho nhiều người chứng kiến, tuy nhiên không cho biết rõ tôi đã đặt với bà Ngọc những điều kiện gì. Tôi bố trí như vậy vì tôi biết chắc trong số hai công an viên có mặt trên xe hôm qua với tôi, một là đảng viên dự bị của đảng Cộng Sản.
Y báo cáo với ban gián điệp chi bộ, chi bộ sẽ chuyển lên cho trung ương R.U.. Thành ra tôi mượn tay R.U. để đối phó với bà Ngọc.
Anh thừa hiểu nếu ta giết bà Ngọc, R.U. sẽ đào tạo nhiều bà Ngọc khác. Tốt hơn là dùng bà Ngọc để ly gián địch. R.U. sẽ xử tử bà Ngọc về tội phản bội. Tuy nhiên, R.U. không thể biết được bà Ngọc phản bội những gì. Gián điệp địch sẽ sống trong tình trạng báo động. R.U. sẽ phải thay đổi guồng máy hoạt động ở đây. Nhờ thế, chúng ta còn được thảnh thơi uống rượu với nhau trong ít lâu nữa.
Lê Diệp nhìn Văn Bình có vẻ khâm phục:
- Anh tài thật. Ngay cả đế, phút chót của màn kịch mà còn nghĩ thêm mưu kế nữa. Thế còn anh công an viên làm việc cho R.U. kia, anh vẫn để yên như cũ chứ?
- Lẽ cố nhiên. Bắt hắn đi, chúng mình thất nghiệp rồi còn gì?
Hai người cười vang.
Thủ đô Sàigòn, một mùa mưa.
NGƯỜI THỨ TÁM
 

[1] R.U. là Sở Tình Báo của Nga.
[2] Hiện trường này còn mở và dạy gần 10.000 nhân viên tình báo.
[3] Tức là Mạc-tư-khoa.
[4] Slotin.
[5] Roentgen là một đơn vị đo sức phóng xạ nguyên tử. Lệ thường, cứ bị vào khoảng ba, bốn trăm roentgen thì còn cứu được. Hiện nay bị phóng xạ nặng có thể cứu được, như trường hợp của nhà bác học nguyên tử Nam-Tư Maksic, Hodukovic, Grucle và cô Dougachich, bị một điện trì phóng xạ và được đưa sang Ba-lê cứu khỏi chết, bằng cách tiếp tủy. Nhà bác học chỉ huy Vranick bị đến 1.000 roentgen nên chết. Tai nạn xảy ra vào ngày 15-10-58 tại trung tâm nguyên tử Vinicha, cách Belgrade 15 cây số.
[6] Propergol.
[7] élium.
[8] Hydrate de bore.
[9]
4
[10] Zirconium.
[11] Phép đo-góc hay phép trắc-giác, tiếng Pháp là gonic tức là phép căn cứ vào luồng sóng điện của một điện đài mà có thể tìm ra được địa điểm của điện đài ấy. Người ta thường dùng phép này để khám phá những đài phát thanh bí mật.
[12] Magwave là một cái máy phát ra luồng sóng điện. Các sở do thám thường giấu cái máy này trong người mà họ muốn theo dõi kín đáo, rồi dùng phép đo-góc tìm ra dễ dàng. Mỗi xứ có một thứ máy khác, tuy nguyên tác giống nhau: magwave là máy do Mỹ chế tạo.
[13] Tức là máy sniperscope.
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Chương 1. Sau cơn động đất khủng khiếp
 
Trước khi vào chuyện.
Qui-Tô ở đây không phải là tên người như Văn Bình, Nguyên Hương, mà là tên một thị trấn ở Nam-Mỹ. Thủ phủ của một quốc gia tí hon, Equateur (tiếng Anh là Ecuador). Tuy tí hon, xứ Equatơ và đặc biệt là thủ phủ Qui-Tô lại nổi danh trên thế giới vì phong cảnh hữu tình với khí hậu dịu hiền quanh năm, núi non trùng điệp, những cuộc đẩu bò rừng, nền văn minh Tây-ban-nha trộn hợp với chất liệu ái tình da đỏ bán khai và hip-pý Mỹ quốc. Văn Bình z28. ít khi đến tây bán cầu, và đây là lần thứ nhất chàng điệp viên hào hoa của các bạn mới ghé Qui-Tô. Dĩ nhiên Qui-Tô có nhiều hoả diệm sơn nên điệp viên z28. không thể không tao ngộ các hoả diêm sơn tình ái bằng xương bằng thịt. Giờ đây, bạn đọc đã hiểu tại sao Người Thứ Tám đặt tựa cho bộ tiểu thuyết z28. này là "Người đẹp Qui-Tô".
 
Bốn bề toàn sương là sương.
Văn Bình đã quen với hành trình dưới sương mà cũng phập phồng lo ngại. Sương mù Luân Đôn kiên cố như bức tường nhưng xe hơi lại được gắn đèn pha riêng, hoặc tối tân hơn, có đèn hồng ngoại tuyến. Sương mù trong rừng rậm Đông Dương cũng kiên cố không kém sương mù Luân Đôn, tuy vậy, chàng vẫn không sợ lạc đường vì có thể dùng cây cỏ, tiếng chim muông và thú dữ để định hướng.
Ngược lại, ở đây không có gì hết. Bốn bề toàn sương là sương, một loại sa mù màu trắng bao bọc lấy đồi núi trùng trùng điệp điệp. Sương từ trên cao toả xuống nên lữ khách không nhìn thấy nền trời và không biết được là sáng, trưa, chiều hay xẩm tối. Sương từ dưới đất đùn lên, kết thành tấm thảm dài vô tận trên mặt đất. Không những từ trên cao toả xuống và từ dưới đất đùn lên, sa mù còn từ nội tâm lữ khách bốc ra nữa khiến Văn Bình cảm thấy choáng váng và lạnh ớn xương sống.
Một lý do khác đã làm chàng choáng váng và lạnh ớn thêm. Đó là một cây cầu vừa hiện ra trước mắt.
Chiếc xe díp sơn màu mat-tich' nhô đầu ra khỏi đám sa mù bầy nhầy, tiến vào một khoảng trống chênh vênh. Đường đi mỗi lúc một lên cao. Tài xế vẫn chạy số một, động cơ nóng bỏng rên lên thảm thiết, tưởng như tiếng rên của con heo bị thọc huyết cũng chưa thảm thiết bằng.
Văn Bình đinh ninh con đường dốc còn tiếp tục ngoằn ngoèo theo hình chữ chi một quãng nữa. Buru ngồi bên điều khiển vô-lăng cũng nghĩ như chàng. Hắn không phải là người sinh trưởng trong vùng, song ít ra hắn cũng am tường hang cùng ngõ hẻm Qui-Tô và cộng hoà Equatơ, nơi mà Văn Bình đang vượt biên giới từ Bắc tới.
Té ra con đường phía trước đã biến đâu mất. Trên bản đồ biên giới Buru mang theo, và Văn Bình đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng cây số vuông, không có cây cầu nào hết. Cây cầu có lan can màu đen nổi bật trên nền sương mù ảm đạm trắng xoá, gợi chàng nhớ đến tấm vải xô liệm chôn người chết. Từ hai ngày nay, Equatơ đã liệm chôn hàng trăm người chết. Đám núi lửa nằm im một thời gian, các chuyên viên cũng như dân chúng tưởng lầm còn lâu chúng mới tác quái.
Ai ngờ....
Ai ngờ đột ngột hoả diệm sơn chuyển mình, vùi kéo vùng biên giới vào cảnh hoang tàn đổ nát đầy tang tóc kinh khủng...
Văn Bình hét lớn:
-Cẩn thận, cầu gẫy!
Thật vậy, cây cầu cheo leo trong khuôn kiếng bẩn thỉu của xe díp là một cây cầu gẫy, nửa trước còn dính tòn ten vào mặt đường, nửa sau cụt ngủn, có lẽ đã rớt xuống vực thẳm không đáy.
Tiếng kêu của Văn Bình làm Buru khựng người như vừa ngồi nhằm dòng điện 330 vôn. Hoảng hốt, Buru bẻ mạnh vô-lăng sang trái. Bên phải là vực thẳm, bên trái là vách đá nên Buru không còn cách tự cứu nào khác. Tuy xe díp chạy chậm. Buru không thể dùng thắng. Vì, hỡi ôi, không hiểu con ma độc ác nào đã hành tội chiếc xe díp ngay từ khi vượt qua biên giới xứ Colômbi vào Equatơ, khiến cho dầu nhớt rỉ chảy vào bố thắng bên phải, Buru không dám thắng gấp sợ xe lật nhào.
Buru đạp bàn chân trái vào am-ba-dă, mím môi xoay tay lái từ trái sang phải. Văn Bình níu lấy lưng ghế, chiếc díp tàn tật quay đầu nửa vòng rồi húc vào vách núi. Chỉ một suýt nữa là tai nạn xảy ra. Nếu hai người không cảnh giác kịp thời, cứ cho xe lấn lên cầu thì phút này đã nằm yên dưới vực.
Văn Bình rùng mình, lấy tay rờ gáy. Bồ hôi chảy ra ướt đầm. Bánh xe díp nghiến lạo xạo trên đá nhọn. Động cơ rên lên một tiếng nữa rồi câm bặt. Câm bặt hoàn toàn.
Bốn bề toàn sương là sương.
Một sự im lặng kỳ lạ đè xuống cảnh vật. Mãi khi ấy, Văn Bình mới nghe được tiếng gió hãi hùng thổi qua rặng thông bên dưới và tiếng nước suối chảy róc rách. Buru thở hắt ra:
-Hú vía!
Đang ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng mà Văn Bình muốn bật cười. Chàng cười vì thương hại cô gái đã nặng lòng với Buru. Buru là tên Nam-Mỹ, đọc tiếng Việt là Bu-rú; thật ra về diện mạo cũng như về thân hình, Buru quả là con bu-dú, cô gái nào yêu hắn phải phá kỷ lục về "chì" hoặc là thối thân của nàng Chung Vô Diệm.
Buru cao như con bu-dú của rừng rậm châu Phi, tay chân hắn dài lều khều và cong queo như tay chân khỉ vượn, mặt hắn mới giống mặt du-dú, vừa dài vừa gãy, môi lại dầy và đỏ hỏn, lông lá mọc rậm rạp khắp nơi trên thân thể, hắn mặc sơ-mi. hở cổ để lộ những đám lông đen sì và cứng nhọn. Con khỉ trong rừng cười the thé ra sao thì Buru cũng cất tiếng cười the thé nhự vậy. Theo lời hắn khoe khoang, nhân tình keo sơn của hắn là giai nhân ở Qui-Tô. Qui-Tô là thành phố có khá nhiều giai nhân, nàng được liệt làm giai nhân trong xã hội giai nhân, nên chắc hẳn phải có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành...
Buru nhớm ga, mở công-tắc cho máy nổ. Văn Bình đập nhẹ vào vai hắn:
-Định tự tử hả?
-Tự tử thì để người đẹp lại cho ai? vả lại, ai bảo ông là tôi muốn tự tử?
-Tại anh lái ẩu.
-ồ, ăn thua gì, thiên hạ còn lái ẩu hơn tôi nhiều.
Buru nói đúng, trước khi, hoạt động ở Viễn Đông, Văn Bình chỉ nghĩ đến bệnh lái ẩu của tài xế tac-xi Đông Kinh (và dĩ nhiên Văn Bình còn nghĩ đến các bạn tac-xi Saigòn, nhưng Người Thứ Tám đã mạn phép kiểm duyệt sự nhật xét này, xin z28. cũng như anh em tac-xi thứ lỗi) giờ đây chàng mới được mục kích tài lái ẩu ở tây bán cầu. Có lẽ vì Nam-Mỹ chịu ảnh hưởng của nếp sống lừng khừng và tình ái ướt át Tây-ban-nha nên đối với họ thì lái xe bất chấp luật lệ giao thông là chuyện rất thường.
Trong chuyến xuất ngoại này, Văn Bình đã in dấu chân trên khắp Nam-mỹ, phần vì công tác chuyên môn, phần khác vì thú lang thang du hí. Chàng xê dịch luôn luôn, hầu như mỗi ngày đều có mặt trên phi cơ, tàu thuỷ. Phần lớn là trên xe tac-xi, vì không đêm nào là chàng không thuê tac-xi để lượn dạo phố phường và tìm kiếm sào huyệt tiêu khiển.
So sánh với Saigòn thì giá biểu tac-xi Nam-Mỹ rẻ kinh khủng. Nhưng trừ giá biểu ra, chàng vẫn khoái cây nhà lá vườn hơn. Loại con cóc của ta có những ghế ngồi nhỏ bé, nhưng ít ra cũng là xe chở hành khách bốn cửa hẳn hòi, trong khi tac-xi ở Ba-Tây chỉ gồm kiểu Von-va-ghên hai cửa, phải xô băng trước ra mới trèo được lên xe, và chỉ lên được bằng phía đối diện tài xế, giai nhân Nam-Mỹ nhảy nhót nhiều, ăn cũng nhiều nên cặp mông khá đồ sộ, nhiều nàng cọ sát ghế, váy bay tung toé khiến Văn Bình mất hứng.
Tac-xi Bolivi còn làm chàng mất hứng hơn nửa, có lần chàng vừa bắt được một bò lạc thơm tho, tán tỉnh sắp thành công thì tài xệ đậu lại và một cặp vợ chồng già mặt mũi nhăn nhó như muốn ăn thịt trẻ con lò dò trèo lên. Chàng bị phá đám vì tac-xi xứ này được phép đậu lại rước thêm khách ở dọc đường, gần như xe lam ở đất hòn ngọc Viễn Đông.
Tại thủ đô Lima, xứ Pe-ru, tài xế đã lái kamikazê lại còn vòi vĩnh quá đáng nữa. Tac-xi không có đồng hồ, bước lên xe khách phải mặc cả, và cuộc kỳ kèo bớt một thêm hai thường kéo dài. Văn Bình thượng đi với bạn gái phải tranh thủ thời giờ nên lần nào cũng phải trả tiền gấp ba, gấp bốn. Buru có những nét gần giống gã tài xế ba hoa chàng gặp tại Lima. Lối phát biểu của hắn cũng nhanh như đĩa hát 78 vòng, và hắn lái xe văng mạng không thua Buru.
Buru nhe hàm răng cải mả, lấp lánh cái răng chó bịt vàng:
-Xin lỗi ông nhé!
Buru đã xin lỗi chàng trên dưới trăm lần. Dường như tiếng pe-đo-ne-mê[1] của hắn chỉ là một hình thức văng tục thượng lưu, nghĩa là ngôn thanh mà ý tục.
Chìa khoá công tắc vặn đi vặn lại nhiều vòng mà động cư ì ra không chịu nổ. Buru nhảy xuống đất, mở nắp ca-bô chui vào máy, miệng càu nhàu một thôi pe-đo-ne-mê. Giá hắn chửi đồng hoặc thốt ra những tiếng đ. m., Văn Bình lại có cảm tình với hắn hơn. Chàng bèn chặn họng hắn:
-Anh xin lỗi ai vậy?
Buru ngẩng đầu ra khỏi nắp ca-bô, giơ hai bàn tay đen sì dầu nhớt lên trời:
-Ấy quên, tôi thường quen miệng như thế. Xin lỗi ông nhé! Xe liệt máy rồi, đường còn xa lắm, ông ơi, không khéo đêm nay phải nhịn đói mất....
Buru vừa than thở vừa nhăn nhó một cách thảm hại. Văn Bình đã biết rõ tính tham ăn của hắn. Hắn chào đời tại xứ Colômbi, nước đặc biệt trên trái đất có 6 loại chuối khác nhau được dùng làm bánh, và ăn chung với thức ăn, dân chúng bộ lạc thì ăn trứng rắn mối và kiến chiên mỡ ròn tan, hoặc ăn luôn cả thịt trẻ con đi lạc làm thành xuc-xich' nhắm với chiacha, rượu bắp ngô nặng ngang rượu đế, tuy vậy, thú ẩm thực của Buru lại bạo gồm mọi món ăn Nam- Mỹ. Nơi nào có món ngon hắn đều vác miệng tới. Và món nào cầu kỳ đến mấy hắn cũng nếm qua. Buru khoái đớp thịt con nhím như dân nhậu Á-Căn-đình, và như người Ba-Tây, hắn là đệ tử trung thành cua món rùa, ba-ba, cá mập, khỉ, cá sấu, và rắn rết....
Văn Bình là thực khách lão luyện mà cũng phải ghê răng khi nghe Buru phô trương món lẩu Vê-nê-duê-la được hắn coi là ngon độc nhất vô nhị, gọi là lẩu san cosô. Ngon cách nào không biết nhưng chỉ nghe nói cách nấu nướng là phải rùng mình vì món lẩu này được làm với thịt rùa và ruột cá....
Buru có thể ngủ đêm dưới trời sương lạnh giữa chốn đèo heo hút gió này nhưng không thể nhịn ăn một bữa. Riêng cái món giải khát hắn đã mang theo hai vò đầy ắp chứa một thứ rượu mạnh đâm buốt cuống họng. Hắn uống vô hồi kỳ trận, mặt mày đỏ gay như mặt trời mà vẫn uống.
Văn Bình phì cười khi thấy sợi dây đen-cô bị sút. Chàng chỉ cần nối lại là động cơ nổ ròn lại như cũ. Vậy mà Buru dám tự hào là chuyên viên chữa xe. Chẳng qua hơi men đã làm hắn mụ người.
Nhưng sau khi máy nổ tròn trịa, Văn Bình mới nhận thấy vô ích. Cây cầu đã gẫy hoàn toàn. Đoạn còn dính vào đường đèo chỉ dài độ 5 mệt, có lẽ sức nặng của xe díp sẽ làm nó rớt xuống suối sâu. Gió chiều thổi phần phật. Những đám sa mù ngoan cố đang tan biến từ từ, nhưng sự thay hình đổi dạng này của tạo vật chỉ làm cho thần kinh căng thẳng thêm lên.
Vì trong lúc màn sương toả kín, Văn Bình không thể quan sát quang cảnh tứ bề. Giờ đây, mắt chàng phóng được ra xa, chàng mới khám phá ra sự hoang liêu rợn gáy. Không một bóng người, không một bóng vật. Lệ thường, con đường dốc này là thiên đường đùa rởn của bọn khỉ vượn, nhiều binh sĩ biên phòng còn gặp cả đoàn hồ lông vằn nhẩn nha kéo nhau đi giữa ban ngày để hứng gió. Trận địa chấn khủng khiếp đã bịt miệng dã thú. Có lẽ chúng đã chết nát thây dưới những đống đá khổng lồ. Dường như hàng vạn mét khối đá đã bất thần dứt khỏi rặng núi và ào ào đổ xuống.
Cọn đường đèo này là lối giao thông biên giới duy nhất còn lại giữa Colômbi và Equatơ sau cơn động đất. Thật ra, nếu không có động đất thì cũng chẳng có con đường nào khác. Bờ biển phía Tây Nam-Mỹ được chắn ngang bởi giãy Trường Sơn hiểm trở xây mặt ra Thái Bình dương, và vùng biên giới Equatơ nằm trong khúc hiểm trở nhất. Hầu hết quốc gia Nam-Mỹ đều ở trong tình trạng kém mở mang nên công cuộc tối tân hoá xa lộ ít được lưu tâm tới, hơn nữa, đảo chính nổ bùng như cơm bữa khiến vùng biên giới Equatơ bị chính quyền bỏ quên.
Trên bản đồ tham mưu của uỷ ban quân sự OAS[2], con đường độc đạo này mang tên là xa lộ 14. Thật tủi hổ cho danh từ xa lộ, vì trên thực tế nó chỉ là con đường đất đá lẫn lộn, chỉ vừa xoắn cho một xe cam-nhông chạy qua, nếu xe hơi đi ngược chiều tránh nhau thì tài xế hai bên phải xuống xe nghiên cứu trước địa thế, bằng không sẽ rớt xuống vực thẳm.
Vực thẳm xa lộ 14 đã được khách thương mệnh danh là "nghĩa địa không đáy". Thật vậy, những buổi trưa nắng ráo, sa mù tan biến, người đeo viễn kính cực mạnh nhìn xuống vực cũng chẳng chạm đáy. Vách đá của vực thẳm phẳng lì và thẳng tắp, nạn nhân trượt chân lăn xuống sẽ không có rễ cây hoặc bờ đá nào để bám. Văn Bình khuân tảng đá lớn quăng mạnh xuống mà không nghe âm thanh dội lên. Chàng đã đi rừng và trèo núi nhiều, miệt đèo Hạ-Lào từ giãy Trường Sơn đến cao nguyên Bolôvên, chàng đều có mặt, những dốc cao vòi vọi như dốc Mang-Hà sát đưởng mòn Hồ Chí Minh, đối diện hai tỉnh Nam-Ngãi, cũng có sa mù dầy đặc, có hàng chục, hàng trăm nguy hiểm bất ngờ như xa lộ 14, song ít ra là còn có lòng tin và màu sắc quê hương. Còn ở đây, xa quê hương và bề rộng mênh mang của Thái Bình dương, chàng cảm thấy cảnh vật quạnh hiu khác thường, trước con đường đèo mỗi lúc một dựng đứng...
Nghe tiếng thở dài não nuột của gã tài xế bú dù, chàng quay lại:
Trên bản đồ, không có cầu, anh cũng cả quyết là đường không có cầu, tại sao lại có?
Khổ quá ông ơi, tôi bị lạc đường.
Hừ.... anh tự nhận là người hướng đạo quen thuộc vùng này như chiếc mu-soà trong túi kia mà!
Thưa ông, vâng. Tôi đã xử dụng xa lộ 14 hàng chục lần. Nhưng khi ấy, thú thật với ông là....
Chưa có động đất....
Không phải thế. Động đất thường xảy ra ở đây. Năm nào cũng có, không nhiều thì ít. Nhưng trong quá khứ, động đất không lớn bằng bây giờ. cả dãy núi đổ, rừng cháy đã chặn nghẹt xa lộ, song đó chưa phải là nguyên nhân gây ra lạc đường, thưa ông... tôi lạc đường vì....
Vì cái gì, anh nói nhanh lên, trời đã xế chiều, mà tôi phải đến nơi thật gấp.
Văn Bình hối hả nhưng Buru vẫn ủng đỉnh:
-Tôi thú thật, ông đừng mách lại với thượng cấp của tôi nhé!
Thượng cấp của Buru là giám đốc tình báo xứ Colômbi. Trong chiến tranh Cao-Ly, Colômbi. là quốc gia Nam-Mỹ duy nhất gởi quân tham dự. Văn Bình chưa gặp ông giám đốc này bao giờ, chàng chỉ biết ông ta là đại tá hồi hưu, qua trung gian có thẩm quyền của CIA.., chàng tiếp xúc với Buru, và hắn dẫn đường cho chàng vượt biên giới phía Bắc xứ Equatơ.
Thái độ khệnh khạng của Buru - sự khệnh khạng đã ăn sâu vào xương tuỷ người dân châu Mỹ la-tinh - làm Văn Bình nổi sùng:
-Nếu anh còn rềnh rang nữa, tôi sẽ cầm hai chân anh ném xuống vực thẳm.
-Úi chao, thà ông xô tôi xuống vực thẳm còn hơn ông báo cáo với đại tá. Chẳng giấu gì ông, đại tá giám đốc ghét rượu goa-ra-pô hơn cả ghét cộng sản Cuba.
Goa-ra-pô là một loại rượu đế cháy họng, bể đầu của dân nhậu Nam-Mỵ. Bụng đói, uống vào một hớp thì hai má lập tức đỏ bừng như mặt trời, chân nam đá chân xiêu và tay bắt chuồn chuồn. Tuy là anh hào lưu linh, Văn Bình cũng phải ngã nón chào... thua goa-ra-pô.
-Hừ.... say rượu thì đến bị phạt trọng cấm ba, bốn ngày là cùng chứ gì? Theo tôi, ở nhà binh không biết uống rượu thì cũng như đàn bà đẹp không có ngực.
-Tôi cũng nghĩ như ông. Bị tù ba, bốn ngày, chớ ba, bốn chục ngày nữa, tôi cũng không ngán. Chẳng qua tôi sợ cô gái rượu của ông đại tá cho "de" thôi.
-Trời đất! Ông đại tá giám đốc là bố vợ tương lai của anh?
-Thưa ông, vâng. Hiện nàng ở Qui-tô. Tôi xí trai như thế này mà nàng lại yêu tôi tha thiết.
-Trai tài, gái sắc, chắc hẳn anh có nhiều biệt tài.
-Vâng. Nàng yêu tội vì trên toàn xứ Colômbi không ai bắn giỏi bằng tôi và không ai triệt hạ được tôi bằng võ thuật. Nàng lại ham mê bắn súng và võ thuật từ nhỏ mới tâm đầu ý hợp chớ!
Burụ rút khẩu súng lục đeo ở thắt lưng và lảy cò, đoàng, đoàng, đoàng, ba phát, liên tiếp. Đứng cách xe díp 5 thước, hắn bắn cả ba viên đạn vào tấm kiếng tròn gắn trên vè xe. Cái kiếng bầu lớn bằng nửa bàn tay, từ xa 30 thước, Vặn Bình nhắm mắt cũng bắn trúng, tuy vậy, nếu so sánh với những kẻ bắn giỏi chàng đã gặp thì Buru cũng chẳng đến nỗi nào. Văn Bình ngần ngừ một giây. Chàng định biểu diễn kỹ thuật bắn quay lưng trong vòng 20 thước cho hắn lác mắt song lại đứng yên.
Vì chàng bỗng có cảm giác là trong cảnh hoang liêu của đồi núi sát biên giới Equatơ này, ngoài chàng và Buru ra, đang còn một người thứ ba. Người ấy là ai, chàng chưa nhìn thấy. Chàng bèn hỏi Buru:
-Bây giờ anh có thấy lối trở về xa lộ 14 được không?
Buru nheo mắt, bộ điệu thảm hại:
-Được. Lẽ ra nếu không say rượu, tôi đã quẹo trái hồi nãy thì không phải qua cầu. Nhưng cũng chẳng sao, nếu phải lội bộ thì băng qua sông gần đường hơn.
-Độ bao lâu nữa đến nơi?
Buru đếm lầm bầm trên đầu ngón tay
-Chập tối, nếu không gặp trở ngại bất ngờ....
Buru đúng là dân Nam-Mỹ. 5 phút trước, hắn than thở là đường còn xa, sợ phải ngủ đêm bụng đói trên núi. Giờ đây, hắn lại đoan quyết là chập tối đến đích. Chập tối nghĩa là trong vòng 3, 4 giờ nữa.
Văn Bình nhìn đồng hồ tay đúng 3 giờ chiều. Giờ này là giờ nắng chiếu chang chang, đàn bà đàn ông Nam-Mỹ có nước da đồng hun vì tia nắng nhiệt đới ác đức vậy mà trên đường biên giới lại chẳng thấy mặt trời, chẳng thấy tia nắng ở đâu. Nền trời vẫn một màu trắng đục bẩn thỉu và bầy nhầy khiến Văn Bình liên tưởng đến những tấm mỡ lá của một con vật khổng lồ bị chết. Giòng sông trước mặt mỗi lúc một rít lên rùng rợn theo tiếng gió.
Chàng không tin là chập tối đến nơi. Tuy mới quen Buru, chàng đã có đủ thời giờ tìm hiểu tài năng dẫn đường của hắn. Bản tính khệnh khạng cố hữu của người Nam-Mỹ đã tạo cho hắn một lối sống bất cần, gần giống như người Lào: thêm vào đó, vò rượu goa-ra-pô đã làm mắt hắn trông gà hoá cuốc. Ngay từ khi bắt đầu vượt biên giới, lao xe díp vào xa lộ 14, Buru đã giết mất một vỏ lốp mới tinh hảo. Một thằng oật con, đội nón lá rộng vành của dân da đỏ, chặn đầu xe đang chạy nhanh, báo hại Buru phải thắng gấp. Tưởng thằng oắt xin đi quá giang nên Buru chửi rủa tưng bừng, không dè nó lại nhăn hàm răng sún ra cười và nói:
-Bu ê nốt đi át.
Buenos dias là tiếng chào hỏi ban ngày Tây-ban-nha. Thằng oắt chào rồi xoè bàn tay ra xin tiền. Nó chẳng dám vòi vĩnh nhiều, chỉ đề nghị một pe-so. Một pe-so Co-lôm-bi. chỉ bằng một phần 18 đồng đo-la Mỹ, Văn Bình sẵn sàng bố thí cho thằng oắt con gấp trăm lần để được tiếp tục hành trình, nhưng khốn nỗi trong túi chàng không có một xu teng nào cả, chàng đành ngậm thinh, trao trọn quyền hiệp sĩ cho Buru. Buru lại là quân nhân của chủ nghĩa kẹo nên thay vì rút bot-phới lại phì nước bọt vào mặt thằng oắt và mắng như tát nước. Thằng oắt đối đáp lại kịch liệt không kém, Buru lại tống ga, thằng oắt phải nhảy vào lề đường để khỏi bị xe cán.
15 phút sau, xe díp leo lên đèo thì xẹp bánh. Thì ra bạn của thằng oắt, một con bé mọi da đỏ, đã thừa cơ hai bên đấu khẩu, cắm vào lốp sau mấy cây đinh to tướng. Người lái xe giỏi chỉ xoay vo-lâng là biết được tình hình vỏ lốp, đằng này vo-lâng đã cứng ngắc báo hiệu một bánh xì hơi mà Buru vẫn mím môi, gia tăng tốc độ. Rốt cuộc, xe díp đâm vào phiến đá lớn bên đường, xuýt bị lật sấp.
Đó mới là "trở ngại bất ngờ" thứ nhất. Nửa giờ sau, để trở ngại bất ngờ" thứ hai, xe tuột tay lái chạy phom phom xuống suối, nước ngập lút hệ thống điện. Chung quy chỉ vì Buru sợ con quạ đen đậu nghênh ngang giữa đường. Hắn theo đạo công giáo, mà tín đồ công giáo cổ xưa lại sợ quạ đen. Theo lời hắn, tiếng kêu của con quạ gồm 64 nốt từ bồng xuống trầm, mỗi nốt là một điềm gở. Con quạ chưa kêu tiếng nào mà cuộc hành trình đã bị chậm trên một giờ đồng hồ dài giằng gjặc. Văn Bình phải thòng giây ì ạch kéo xe từ dưới suối lên và cởi áo lau khô budi, đen-cô, và bình điện xe mới chịu nổ máy.
Nếu kể cả "trở ngại bất ngờ" lớn, nhỏ thì đếm đến chục lần. Xe díp mới cắt chỉ, động cơ vừa rà xong, thế mà chỉ chạy một quãng là ho hen sù sụ. Cộng thêm tài lái xe say rượu của gã tài xế bú rù nữa thì chuyến vượt biên của Văn Bình trở thành cực hình.
Thần kinh chàng căng thẳng ngay từ những cây số đầu tiên trên xa lộ 14. Như thường lệ, mọi điệp vụ do ông Hoàng sửa soạn và do chàng thực hành đều trải qua nhiều ngày, nhiều tuần nghiên cứu, cân nhắc và hoàn bị, ít khi để lại khuyết điểm. Nhưng, như thường lệ, nghề điệp báo trong đệ nhị bán thế kỷ thứ 20 là nghề kỳ quái bậc nhất, mình khôn thì địch cũng khôn không kém: cho nên chàng không tin rằng địch khoanh tay, nhắm mắt cho chàng làm mưa làm gió tại Nam-Mỹ.
Thần kinh chàng căng thẳng vì địch có thể phục kích xe díp tại bất cứ đoạn đường nào trên lộ trình hiểm trở. Không cần tay thiện xạ, chỉ cần một đứa trẻ núp trong kẹt đá bên đường, thủ khẩu AK-47 khạc ra một băng đạn là cả tài xế Buru lẫn chàng ngã lăn xuống vực. Nam-Mỹ trong thời gian gần đây đã nếm mùi AK-47 và B-40 từ Trung Hoa lục địa lén lút chở tới. Du kích cộng sản dưới quyền điều khiển của Quốc Tế Tình Báo sở Trung Hoa hoặc GRU Sô Viết có thể bất thần xuất hiện, võ trang tận răng, sẵn sàng ban phát Thần Chết. Văn Bình được liệt từ lâu vào danh sách đen của Tình Báo sở và GRU. Chắc chắn họ sẽ không để cho chàng sống sót, trở về Sài Gòn, hút thuốc Salem, uống huyt-ký vô hồi kỳ trận, và du hí thâu đêm với núi lửa giai nhân....
Văn Bình nhìn sang bên trái. Đối diện vực thẳm đen ngòm là đỉnh núi lửa nhọn hoắt. Phún thạch từ ruột trái đất ào lên đã đông đặc thành đá màu tro. Trong đường kính nửa cây số, Văn Bình chỉ thấy đá màu tro, nước màu tro và mây màu trắng ảm đạm.
Hai người đã đi bộ đến đầu cầu. Trước trận địa chấn, đó là cây cầu lớn bắc ngang sông, một con sông không tên, trong số hàng chục con sông không tên, nước chảy xiết, từ rặng Trường Sơn hùng vĩ cao ngất trời đồ ào ào xuống biển Thái Bình dương.
Buru bật ra tiếng chửi thề. Tuy là người lịch sự, Văn Bình cũng muốn chửi thề như hắn. Vì giòng sông không trầm lặng, không hiền lành như hắn tưởng. Hắn cho chàng biết giòng sông này không sâu, lòng nó toàn đất sét trắng, hòn cuội nằm bên dưới cũng thấy, ngày thường dân mọi bản xứ, bọn buôn lậu và du kích thân cộng xắn quần lội qua dễ dàng.
Nhưng hôm nay mặt nước đã lên mấp mé dạ cầu. Căn cứ vào vách đá hai bên, Văn Bình ước lượng con sông sâu một con sào là ít. Nghĩa là chàng không có hy vọng xắn quần lội qua. Đừng nói là lội qua, chứ bơi qua nữa, vị tất có thể sang bờ bên kia ngon lành. Gió núi tiếp tục thổi vù vù, mạnh đến nỗi những hòn đá sắc cạnh lớn bằng nắm tay trên bìa cầu cũng bị cuốn phăng xuống nước. Ngay dưới chân cầu, nước lại xoáy tròn, dẫu là quán quân bơi lội thế vận cũng mất xác như chơi.
Buru thở dài ảo não:
-Ông ơi, làm cách nào qua được bây giờ?
Văn Bình phì cười trước bộ mặt nhăn nhó thảm hại của Buru. Hắn là hướng đạo, quen thuộc đường đi nước bước trong vùng mà lại cầu cứu một người khách lạ lẫm vừa chân ướt chân ráo đến Colômbi và lần đầu tiên dẫm gót trên vùng giáp biên Equatơ...
Chàng bèn nhún vai:
-Thì mình bơi qua.
Buru phóng tầm mắt sang bờ đối diện:
-Rộng gần ba trăm thước, nước lại chảy mạnh như thế này, sợ chết đuối lắm ông ơi!
-Anh muốn sao?
-Nếu ông cho phép, tôi xin quay về.
-Hừ, anh muốn quay về tuỳ ý, tôi không ngăn cản.
-Còn ông?
-Tôi ấy à, tôi sẽ bơi qua.
-Ông không sợ chết đuối ư? Thôi, tôi can ông. ông nên nghe tôi, mình tạm dừng ở đây, đốt lửa làm hiệu, trực thăng cứu cấp bay qua sẽ đáp xuống chở đi.
Văn Bình không thèm đáp. Từ lúc vượt biên đến giờ, chàng chưa hề nghe tiếng trực thăng, vả lại, thời tiết hỗn xược thế này thì không hoa tiêu nào dám cất cánh, kể cả hoa tiêu dầy công trận mạc, chứ không phải các chú hoa tiêu chỉ quen ăn hút ở Nam-Mỹ. Và nếu dùng trực thăng, người ta đã không bắt chàng phải đi trong khối sa mù đầy chết chóc.
Buru tiếp tục đợi chàng trả lời, cặp mắt hắn có vẻ van xin thống thiết. Nhưng chàng tiếp tục tỉnh bơ, men theo con đường nhỏ để xuống dạ cầu. Buru đáng thương thật đấy, hắn chỉ là nhân viên giao liên hạng bét ăn lương còm của CIA.., người ta chỉ sai hắn dẫn đường cho chàng mà không cho biết chàng phải lặn lội trèo non vượt suối ngay sau cơn động đất, núi lửa hoành hành, để làm gì. Buru không thể biết một công tác có tầm quan trọng ghê gớm đang chờ chàng bên kia sông. Dầu gặp khó khăn nào chàng cũng phải đến đích nội hôm nay. Trong trường hợp địch mai phục một trung đội thiện xạ bên kia bờ để giết chàng, chàng cũng phải bơi qua... huống hồ chỉ là những cái xoáy nước và những đợt sóng gầm gừ phía dưới...
Thấy Văn Bình lặng thinh, Buru đành bấm bụng bước theo. Bụi nước từ dưới sông bắn lên tung toé, hoà với sa mù đông đặc thành giọt làm cho đất đá trơn trợt như thoa mỡ. Buru hỗng chân suýt ngã. Hắn hoảng hốt ôm chầm lấy Văn Bình, miệng kêu pe-đo-ne-me không ngớt.
Hắn bỗng nhẫy câng câng, reo hò rối rít:
-Này ông, này ông!
Buru chỉ ngón tay về phía tay trái. Cách chỗ hai người đứng gần trăm thước, một con thuyền đang nội lềnh bềnh trên mặt nước, được buộc vào cây cọc đóng trên bờ. Loại thuyền độc mộc này của dân bộ lạc thiểu số trong vùng được làm bằng thân cây lớn, đục rỗng ruột, không khác thuyền độc mộc của các sắc dân thượng du miền Nam.
Như được chích thuốc bồ, Buru khoẻ dội lên. Hắn hăm hở đi trước, bất chấp những hòn đá sắc nhọn cứa qua làn da dày của đôi bốt trận. Hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm một mình:
-Có thuyền, có thuyền, sướng ghê, sướng ghê!
Tuy nhiên, hắn chỉ vui vẻ được một phút rồi đứng lại, mặt đầy vẻ lo sợ. Văn Bình thúc mạnh lưng hắn:
-Mỏi chân hả?
Hắn rên lên như bị ong chích:
-Chết tôi rồi, ông ơi!
Hại chân Buru như bị vặn bu-loòng xuống đất. Hắn quỳ mọp, chắp tay vái lia lịa. Thoạt đầu, Văn Bình tưởng hắn mắc bệnh dở hơi. Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau, chàng đã khám phá ra lý do hắn thay đổi thái độ.
Lý do nầy là một cây gậy bằng nhánh cây khô, ở giữa buộc chùm lông con nhím lủng la lảng lẳng trước gió. Cây gậy được cắm sâu xuống đất, ngay giữa lối đi, cách chiếc thuyền độc mộc ba, bốn thước.
Các sắc dân thiểu số bán khai từ Đông sang Tây khác nhau về màu da, về nguồn gốc, và nếp sống, nhưng đều giống nhau ở tục lệ cắm gậy. Văn Bình xuôi ngược rặng Trường Sơn, phiêu bạt trên cao nguyên Bolôvên nhiều lần nên đã quen với tục lệ cắm gậy của người Khạ, Rhađê, hoặc Seđăng, mùa khô họ săn thú, làm rẫy, mùa mưa họ ở nhà uống rượu ta-vát, múa nhảy và... làm tình, và mỗi khi họ ở lì trong nhà như vậy, họ đều cắm một cây gậy trước cổng, cấm người lạ đột nhập. Tục lệ này được coi là "điên". Trong những ngày họ "điên", người lạ vào làng sẽ bị coi là đến quấy phá và lăng nhục thần linh, và họ sẽ đánh đuổi, có thể giết chết..
Cây gậy buộc lông nhím đang phất phơ trước mặt có lẽ cũng là một hình thức "điên" của dân da đỏ địa phương. Nhưng đây không những là dấu hiệu họ bế môn toả cảng, mà còn là dấu hiệu cấm đoán. Con thuyền độc mộc là tài sản của dân da đỏ, họ neo tại đấy song người lạ không thể xử dụng.
Xử dụng là chết.
Hết van lậy cái gậy, Buru quay lại vạn lậy Văn Bình. Đầu hắn và hai tay hắn lên lên xuống xuống tròn trịa và nhịp nhàng khiến chàng có cảm tưởng hắn tốt nghiệp khoá dậy lễ. Các cô thôn nữ Việt Nam thường mê những cậu trai biết lễ giỏi. Buru qua Việt Nam chắc được hoa hậu gái quê yêu thương lắm.
Văn Bình ngăn hắn tiếp tục lên gối:
-Anh làm gì vậy?
Giọng hắn run run:
-Ông ơi, xin ông quay lên ngay. Bọn da đỏ đã cắm gậy báo hiệu. Đụng vào thuyền là toi mạng với họ.
-Thì đừng đụng vào.
Văn Bình toan nhổ bật cây gậy. Nhưng Buru đã nhảy tới, nắm tay chàng:
-Ấy chớ, bọn mọi ở đây rất dữ tợn. ông nhổ cây gậy là chúng bắn liền, ông ơi, chúng ăn thịt người như thể ta ăn bit-tết bò non vậy. Tôi sợ đại tá, tôi sợ ông, nhưng tôi sợ chết hơn....
Buru sợ là đúng. Hầu hết người da trắng đều sợ như hắn. Văn Bình cũng đã nghe nói đến những bộ lạc da đỏ ăn thịt người, đàn ông đàn bà đều trần truồng, đầu cạo trắng hếu khoảng giữa, chung quanh để tóc, môi dưới sưng phù bị suốt ngày ngậm trong miệng một cục thuốc lá to tướng. Có những bộ lạc ăn thịt người quanh năm, hiện nay họ trốn chui trốn nhủi trong rừng sâu, lánh xa văn minh loài người, có những bộ lạc khác thỉnh thoảng mới ăn thịt người, còn bình thường họ săn thú, ăn đọt kè như người ta ăn cơm, hoặc bắt tổ ong nhai ngấu nghiến cả mật lẫn ong....
Họ khoái ăn thịt người lạ, song nếu không có thì họ ăn tạm thịt người thân. Không những ăn thịt người sống, họ còn không tha cả người chết nữa. Trong gia đình có người chết, họ không đem chôn mà là hoả táng. Xương cốt và tro còn lại được gói ghém cẩn thận, mang về treo trên gác bếp, chừng nào khô thì đem tán ra thành bột, đem trộn với chuối để làm bánh.
Buru níu áo Văn Bình, bắt chàng trèo lên mặt đường. Chàng cáu tiết xô hắn ra. Chính vì sự nổi nóng của chàng mà cả chàng lẫn Buru đều thoát chết.
Buru ngã xuống. Nền đất trơn nên Văn Bình ngã theo. Và trong khi ngã chàng thoáng nhìn thấy một tấm thân da đồng hun, vẽ đầy hình tràm quái đản, đứng lừng lững trên mỏm đá, cách chỗ hai người gần 30 thước. Té ra một tên mọi da đỏ đã bình thản chứng kiến quang cảnh xe chết máy. Hắn sửa soạn ra tay thì bị lộ hình tích.
Ánh nắng buổi chiều đột nhiên chui qua khối sa mù và mây trắng đặc sệt. Hình bóng lực lưỡng của tên mọi in cắt rõ ràng trên nền đá xám. Văn Bình thấy rõ cây ná lớn vừa được giương lên trên cánh tay vạm vỡ. Và tuy gió thổi mạnh, phụ hoạ với tiếng nước réo điếc tai rùng rợn, Văn Bình vẫn nghe được tiếng mũi tên đầu nhọn hoắt kêu phật khi dứt khỏi dây cung.
Loại tên của mọi dạ đỏ được vót bằng tre vầu riêng, ngâm nước tiểu cho cứng rồi tẩm nhựa thuốc độc. Bị bắn trúng, nếu không có thuốc giải độc thì phải cấp thời rút mũi tên, lấy dao bén cắt xẻo thịt quanh vết thương, rồi nung sắt chín đỏ áp vào, bằng không sẽ mất mạng, hoặc tứ chi sẽ bị tê liệt trong khoảnh khắc....
Văn Bình tung chân đạp Buru lăn xuống sông, đồng thời uốn mình nhào lại phía sau một phiến đá lớn. Mũi tên vầu cắm vào giữa nơi Buru vừa nằm. Nếu hắn trì chậm thêm một giây đồng hồ nữa thì mũi tên hiểm ác đã xuyên qua cuống họng. Buru rớt xuống nước nghe bõm một tiếng. Hắn la lên "trời ơi", nhưng sau khi ấy hắn đã hiểu rõ tại sao lại bị Văn Bình đạp ngã.
Trên mỏm núi, tên mọi xâm mình thụp đầu xuống, có lẽ để rút mũi tên khác. Văn Bình quan sát chung quanh. Chàng không mang khí giới theo mình. Xưa nay chàng vẫn có thói quen này. Bạn đồng nghiệp cho đó là sự khinh địch đáng trách, nhưng chàng lại nghĩ rằng hoạt động với hai tay không dễ thắng địch hơn là mang súng. Mới tháng trước, chàng còn ở Sài Gòn, Nguyên Hương đã chỉnh chàng về bệnh khinh địch, và một lần nữa - không biết là lần thứ mấy chục rồi - nàng khẩn khoản yêu cầu chàng giắt khẩu Luger dưới nách. Nể lời nàng, Văn Bình ừ ào chàng đeo súng vào, nhưng vừa ra khỏi trụ sở công ty Điện Tử, tổng hành doanh của sở Mật Vụ, chàng đã vứt khẩu súng vào hộc tap-lố xe hơi, rồi khi lên trường bay, chàng quên phứt.
Giờ đây chàng mới nghiệm sự thận trọng của Nguyên Hương, sự thận trọng bị chàng coi là cù lần, là rất hữu lý. Giá có khẩu Luger bá phát bá trúng trong tay, chàng chỉ cần nâng lên là tên mọi hết đời.
Phật một tiếng nữa, tên mọi đã bắn mũi tên thứ hai, lần này hắn nhắm bắn chàng vì Buru đã chìm dưới sông. Chàng đảo người nhanh như máy điện tử, mũi tên sượt qua hông chàng, cắm xuống đất gần đến đuôi. Văn Bình không thể tiếp tục né tránh như trước nữa. Sau hai lần bắn trượt, tên mọi đã rút được kinh nghiệm, và mũi tên thứ ba của hắn khó có thể trệch ra ngoài mục tiêu. Chàng bèn trườn người lượm một viên đá nhọn lớn bằng trái banh ten-nít. Cách xa hơn ba chục mét, ném được hòn đá này không phải dễ, phương chi gió lại thổi ngược. Nhưng chàng đã nín thở, vận chân khí vào cánh tay và mạnh mẽ vươn lên.
Tên mọi nhô cái đầu nhẵn thín ra khỏi mõm đá, chưa kịp bắn mũi tên thứ ba thì Văn Bình đã chồm dậy ném viên đá vào giữa miệng. Hắn vẹo người để tránh nhưng viên đá đã phá nát hai hàm răng, khiến hắn buông cây ná, té lăn cù từ mõm đá cao xuống giòng sông nước chảy cuồn cuộn.
Buru vừa từ dưới nước lóp ngóp bò lên, mình mẩy ướt như chuột lột. Tuy vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, trái tim đang đập thình thịch, Buru vẫn không bỏ được tính ba hoa cố hữu. Hắn reo hò như đứa trẻ:
-Hay quá, hay quá!
Văn Bình nhổ cây cọc chắn ngang đường, chạy vội đến nơi buộc thuyền. Chàng chìa tay cho Buru nắm, đoạn dìu hắn xuống con thuyền gỗ tròng thành. Nhưng chàng chưa kịp đặt chân lên nền gỗ thì phía sau mõm đá, nơi tên mọi da đỏ núp bắn hồi nãy có tiếng kêu thất thanh:
-Cứu tôi với, ai cứu tôi với!
Tiếng kêu cứu là của đàn bà và bằng tiếng Tây-ban-nha. Buru giật mình bước hụt ngã luôn xuống nước. Đến lượt hắn há họng kêu cứu. Song Văn Bình không có thời giờ quan tâm đến hắn, phần vì chàng muốn hắn uống đầy bụng nước cho bớt tánh ba hoa chích choè, phần vì chàng đang định thần tìm phương hướng. Tiếng kêu cứu phụt lên lần nữa rồi câm bặt sau những tiếng ú ớ, chắc hẳn người kêu cứu bị bịt miệng.
Văn Bình co chân nhảy lên tảng đá cao gần hai mét. Nhảy không cần điểm tựa mà lên đến hai mét, nghệ thuật của chàng quả không thua thành tích vẻ vang của các nhà vô địch thế vận hội. Chàng thót người một cái nữa, và trong chớp mắt, chàng đã lên được tới mỏm núi.
Tiếng ú ớ đang trở thành tiếng ằng ặc: nạn nhân bắt đầu bị bóp cổ ngạt thở.
Văn Bình xuất hiện lẫm liệt như thiên thần, giữa một đám đông mọi da đỏ. Chúng gồm trên dưới 6 tên, tên nào cũng trần truồng, xâm mình hai mầu đen đỏ trông gớm ghiếc, cả bọn đang xúm xít chung quanh một người đàn bà, đúng hơn một cô gái, phục sức quần áo săn tây phương.
Thấy Văn Bình, cả bọn bỏ cô gái, ùa lại phía chàng. Toàn thể đều trẻ, tên lớn tuổi nhất chỉ độ 25 là cùng. Tuổi 20, 25 là tuồi sung sức nhất của người da đỏ. Họ sống trong những điều kiện vệ sinh thiếu thốn nên tuổi họ bị thu ngắn, ít đàn ông thọ quá 40. Họ chết bệnh, chết đói một phần, phần khác, họ là nạn nhân của các cuộc thanh toán thường trực theo đúng luật của rừng xanh "mạnh được, yếu thua".
cả bọn đều có khí giới, một số đang cầm cung tên, hầu hết mang dao nhọn. Một loại dao nhọn sáng loáng nhằm Văn Bình đâm chém loạn xạ.
Văn Bình nhảy lùi lại. Chàng chưa vội trổ tài, vì việc đầu tiên là tìm cách giải cứu cho cô gái. Bọn mọi khá đông, khá khoẻ mạnh, được võ trang đầy đủ, song chàng không lo ngại, điều chàng lo ngại là trong khi chàng bận giao đấu, một tên trong bọn có thể kéo cô gái đi nơi khác, hoặc nhẫn tâm hạ thủ nàng. Đối với mọi da đỏ thì mạng sống con người chỉ bằng mạng sống con ong rừng khi lấy mật, họ rón luôn tổ ong, đem nghiền nát lẫn lộn với côn trùng và đất đen ăn ngon lành.
Thoạt tiên, Văn Bình tưởng bọn mọi da đỏ là đạo quân ô hợp, chỉ phất tay áo sơ-mi là ngã rụp, nhưng sau khi những ngọn dao mỏng bén ào tới, chàng không dám khinh địch nữa. về đao pháp, bọn mọi tỏ ra được huấn luyện thuần thục, không những riêng cho cá nhân, mà còn chung cả cho tập thể nữa. Tuy nhát dao có vẻ rời rạc, sự thật nó rất lợi hại. Từ lâu Văn Bình đã nghe nói đến một bộ lạc am tường đao pháp ở vùng rừng rậm Nam-Mỹ. Họ sinh sống trong những điều kiện bán khai nhưng về đao pháp, họ không thua kém các lò kiếm đạo hữu danh ở Nhật Bản.
Sợ dĩ họ giỏi đao pháp là vì ngoài cung tên ra, họ chỉ có đao thương làm khí giới độc nhất để chống lại sự tấn công giết chóc từ bốn thế kỷ qua của người da trắng. Vào thế kỷ thứ 15, khi người da trắng đặt chân lên đất Nam-Mỹ, tổng số dân da đỏ bản xứ được ước lượng khoảng 6 triệu người. Vậy mà ngày nay, người ta chỉ còn đếm được chưa đầy 400000 người da đỏ trên các vùng đất cũ. Gần đây, người da trắng vẫn không đình chỉ công cuộc tàn sát vô nhân đạo, trái lại, họ còn tiếp tục một cách vô nhân đạo và trắng trợn hơn nữa. Bộ đội thường thử tầm súng đại bác bằng cách bắn hàng loạt vào làng xóm da đỏ. Không quân xứ Pe-ru dội bom xăng đặc xuống khu da đỏ. Có những tổ chức bán công khai thuê bọn thiện xạ chuyên nghiệp đi sâu vào rừng rậm để giết dân da đỏ, giết xong thì chỉ cần mang cặp tai còn nóng và chưa khô máu của mọi da đỏ về là được trả tiền hậu hĩ.
Trước khi vượt biên giới Colômbi vào cộng hoà Equatơ, Văn Bình đã gặp một toán thợ săn tây phương. Toán thiện xạ này có nhiệm vụ hộ tống các chủ nhân ông dầu hoả da trắng đi tìm thú lạ, và thú độc nhất vô nhị này là săn bắn dân mọi.
Rút vào thâm sơn cùng cốc, các bộ lạc bản xứ đã khổ công rèn dao thật bén, chọn thuốc độc thật nhậy để tẩm vào đầu tên. Đao pháp của họ gần giống môn lục hợp đao của Thiếu Lâm tự Trung Hoa những số thế tấn và thủ căn bản chỉ có 12. Họ dùng dao nhẹ nên múa nhanh, hễ sáp lá cà là họ nắm chắc phần thắng cho dầu đối phương được trang bị bằng súng lục tự động.
Văn Bình hơi ngạc nhiên vì cả bọn đều chém luôn ba nhát, tương tợ thế "Liên hoàn tam đao" Trung Hoạ, nhưng dường như họ chém để thăm dò phản ứng của chàng chứ chưa thực sự ra tay mạnh mẽ và quyết liệt. Thấy chàng nhảy thoái theo võ Tàu, bọn mọi có vẻ chột dạ. Một tên trong bọn, có lẽ là cấp chỉ huy, ra lệnh một hồi bằng những tiếng ngắn líu la líu lô. Văn Bình nói giỏi hàng chục thứ tiếng, và nghe lõm bỏm trên dưới ba chục ngôn ngữ trên thế giới, kể cả tiếng các bộ lạc ăn lông ở lỗ nhưng chẳng hiểu tí gì. Sau khi nghe lệnh, bọn mọi cùng thu dao, thay đổi thức đánh: họ chia thành hai toán, vây hai mặt theo hình nan quạt, chàng đang dụ dự thì họ lại nhanh nhẹn biến làm bốn toán từ tứ phía xông lại kẹp chàng vào giữa với những đường dao tới tấp kinh hồn.
Văn Bình không còn cách nào khác, ngoài cách phi thân thoát khỏi vòng vây và dùng độc thủ tuyệt luân triệt hạ từng tên một. Chàng giật được lưỡi dao của tên mọi nhỏ nhất trong bọn, và đá mạnh vào chân hắn. Hắn lăng lông lốc từ trên cao xuống dốc, rồi tuột ùm xuống giòng sông chảy xiết.
Tên thứ nhì xán lại, chàng lia dao ngang ngực. Hắn nâng dao đỡ. Hai lưỡi dao từ một xưởng rèn của bộ lạc mà ra, song sức mạnh của Văn Bình đã tiện đôi lưỡi dao trên tay địch, nửa nhọn bay tuốt lên trời, nửa chuôi lôi phăng nạn nhân xuống giòng sông cuồn cuộn sau bạn hắn chưa đầy 30 giây đồng hồ. Tên thứ ba chém ngược từ dưới lên trên cùng một lúc với nhát thứ tư từ trên xuống dưới của tên mọi thứ tư đánh lén sau lưng.
Văn Bình lạng người sang bên tránh cả hai ngọn dao. Hụt chàng, họ chém dao vào nhau, cả hai đều bị thương, một tên trượt chân, kéo bạn chới với. Văn Bình quét nhẹ một ngọn độc cước và giải quyết êm lẹ.
Sạu một phút đồng hồ giao đấu, Văn Bình đã loại được khỏi vòng chiến bốn tên mọi. Còn lại hai tên thì một tên đang giằng co với cô gái mặc đồ săn, tên cuội cùng, có lẽ là cấp chỉ huy, vẫn bình thản chống tay phải vào hông, tay trái cầm dao, chỉ mũi nhọn xuống đất. Chắc hắn đợi đàn em thất trận mới chịu bước vào vòng chiến. Văn Bình biết hắn là cấp chỉ huy, vì so sánh với bọn mọi, hắn có tấm thân cân đối hơn, răng đều hơn, làn da cũng ít đen hơn, và đặc biệt là cặp môi không dầy cộm và nứt nẻ vì quanh năm ngày tháng quen nhai lá thuốc.
Cô gái tiếp tục la hét:
-Cứu tôi với, cứu tôi với!
Tiếng kêu của nàng như mũi dùi nhọn xoáy sâu vào trái tim Văn Bình. Chàng cảm thấy toàn thân đau đớn như thể cô gái mặc đồ săn là người thân thích. Vì vậy, chàng can thiệp ngay, không cần suy nghĩ. Lệ thường, chàng phi thân khá xa, vô địch thế vận cũng khó hạ nhục được chàng. Nhưng trong trường hợp ấy, chàng phải có đủ thời giờ đề khí nghĩa là vận động mãnh lực của châu thân dồn xuống hai chân để nhảy vọt lên.
Lần này chàng co giò là nhảy. Và nhảy nhanh như chớp xẹt, đối phương chưa kịp phản ứng thì khoảng cách 5 mét đã được thu ngắn thành gang tấc và chàng hục đầu vào bụng hắn. Một tiếng "ục" nồi lên, tạng phủ tên mọi đã bị đâm nát bấy. Tiếp theo tiếng "ục" thê thảm là tiếng "tỏm" của khối xương thịt nhầy nhụa chìm lỉm dưới sông.
Chỉ còn lại Văn Bình và tên mọi chỉ huy. Hắn vẫn chống nạnh, dáng điệu kiêu căng, Văn Bình hơi ghê răng như khi ăn đồ chua, trước luồng nhỡn tuyến lạnh lùng và nhất là cái cười man rợ của hắn.
Hắn hất hàm bằng tiếng Anh:
-Mời ông.
Văn Bình chưa kịp đáp thì tên mọi chỉ huy đã xuất chiêu như vũ bão. Hắn chống chân trái xuống phiến đá, chân phải co lên, đồng thời cầm cầm lưỡi dao ngửa sống lên trên, đâm thẳng ngực Văn Bình. Chàng hoảng hồn né tránh.
Chàng hoảng hồn, không phải vì đối phương áp dụng thế đánh kỳ diệu mà chàng chưa biết cách phá. Miếng đánh của hắn là một trong những thế sơ đẳng của lục hợp đao Trung Hoa. Dân mọi Nam-Mỹ mà đánh dao theo trường phái Trung Hoa! Đó là điều mà chàng không thể không lưu ý.
Văn Bình vừa thoát một thế "bạch viên hiến đào" thì tên mọi chỉ huy đã xoay ngang chân phải, nâng dao lên đầu, hai bàn tay nắm chặt chuôi dao như trong kiếm đạo Nhật Bản. Vèo một tiếng thật mạnh, đối phương tung ra chiêu "Tô Tần bội kiếm"....
Chàng đi từ đầu bán đảo châu Á qua Mỹ châu và tuột một mạch xuống Nam-Mỹ xa xăm, đinh ninh sẽ không bao giờ gặp lại quyền thuật Trung Hoa nữa. Chàng không dè tên mọi da đỏ lại là tay đao Trung Hoa lão luyện. Và thầy dạy hắn chỉ có thể là Quốc Tế Tình Báo sở...
Quốc Tế Tình Báo sở, cơ quan điệp báo thần sầu của chế độ cộng sản Hoa lục.... Tình Báo sở giành khá nhiều thời giờ huấn luyện để truyền thụ cho nhân viên các phép đánh đỡ đao thương cổ truyền Trung Quốc. Riêng về phép đao và thương, họ đã sửa chữa và hiện đại hoá. Những đường đao của tên mọi chỉ huy giống hệt với bài dậy trong trường đao thương toạ lạc tại ngoại ô thành phố Thượng Hải.
Tên mọi chỉ huy lại hươi dao chém và Văn Bình lại tránh. Hắn tưởng chàng sợ đòn, hắn không thể biết được rằng chàng đang dụ hắn thi thố hết tài năng. Hắn dè bỉu:
-Đồ hèn!
Văn Bình cười nhạt, liệng cây dao sáng loáng như nước xuống sông. Không cần đợi chàng thách thức, tên mọi đã a lại, đinh ninh chàng phải trả sự khinh địch bằng giá rất đắt. Hắn tiến chân trái một bộ, quét lưỡi dao từ sau ra trước, nhằm chặt phứt bả vai chàng theo một biến thể của chiêu "đảo bạt thuỳ liễu". Văn Bình đứng yên, vung bàn tay thật nhẹ nhàng. Ngón tay chàng chọc trúng khoảng giữa của lưỡi dao, gần đầu nhọn. Lưỡi dao vọt khỏi tay tên mọi bay ra xa như vừa bị trận cuồng phong cuốn thổi. Đỡ dao cách này là một bí quyết kỳ ảo của Thần Điệp đao pháp, trrong số huấn luyện viên đao thương của Quốc Tế Tình Báo sở chỉ có vài võ sư học nổi. Vì ngón tay phải canh thật đúng, nếu không bị chạm vào lưỡi bén hoặc đầu nhọn sẽ bị trọng thương.
Văn Bình giải quyết cuộc quần thảo bằng một ngọn đơn phi êm ái. Tên mọi chỉ huy nằm mọp luôn trên đống đá nhọn hoắt, không sao nhỏm dậy được nữa.
Chàng quay sang bên phải để tìm cô gái mặc đồ săn tây phương.
Nhưng nàng đã từ sau lưng chạy tới, ôm chầm lấy chàng. Chàng đã nghĩ lầm khi rời Me-tây-cỗ xuống Nam-Mỹ đồng khô co cháy, núi non trùng điệp này sẽ khó có thế tao ngộ giai nhân núi lửa. Trong trí chàng, vùng biên giới Me-tây- cơ là thiên đường tình yêu, chứ không là sa mạc cằn cỗi toàn mọi ăn thịt người như vùng biên giới Colômbi...
Chàng cảm thấy tâm thần lâng lâng, tin rằng người đẹp ôm cứng chàng để hôn. Đối với phụ nữ tây phương thì hôn đàn ông lạ nhiều khi là một cách biết ơn chân thành, vì dầu sao chàng cũng đã cứu mạng sống cho nàng. Nhưng cũng có thể nàng bị tiếng sét ái tình đánh ngang tai, nàng gặp chàng và yêu chàng ngay, như thể có hẹn từ kiếp trước.
Văn Bình nhắm mắt chờ làn da mát rợi cọ sát. Song, hỡi ôi, chàng đã vỡ mộng. Cô gái chỉ định ôm chứ chưa vòng tay quanh lưng chàng. Dường như một mãnh lực bí mật nào đó bắt nàng ngưng lại chờ đợi....
Chàng đành mở mắt ra. Cô gái mặc đồ săn hỏi chàng:
-Ông định đến căn cứ 4Q?
Văn Bình gật đầu. Có lẽ 4Q là cái tên tiền định. Vì khi người ta bói bài để tìm hiểu tương lai tình ái trong II con bài rút ra từ bộ bài 32 lá, nếu có đủ 4 con đầm, nghĩa là 4 Queens viết tắt là 4Q thì đương sự luôn luôn có số đào hoa[3].
Mới hôm qua ở Me-tâycơ, chàng đã vớ được một hơi 4 con đầm ưỡn ẹo. Chàng không tin: giờ đây chàng mới hiểu được là "nhất ẩm nhất trác giai nhân do tiền định". Bằng chứng là ở nơi khỉ ho cò gáy này chàng đã gặp giai nhân.
Thấy chàng gật đầu, nàng cười sung sướng:
-Thế hả? May cho em quá. Em cũng đang tìm đường đến căn cứ 4Q. Mấy cơn động đất liên tiếp đã làm đường xá kẹt cứng, ông đến 4Q co công việc gì ạ?
À ra nàng định làm điều tra viên! Chàng nhún vai, giọng tỉnh khô:
-ồ, đến thăm một người bạn.
Văn Bình cố tình trả lời lững lờ để cô gái tò mò không thể tò mò thêm nữa. Nhưng ngược lại, nàng đã hỏi thẳng không chút úp mở:
-Ông có thể cho em biết người bạn của ông trong căn cứ 4Q là ai không?
Văn Bình nhìn thẳng giữa mắt nàng. Nàng khó thể là con gái nhà lành, lạc đường trên xa lộ biên giới rồi sa vào cạm bẫy của bọn mọi da đỏ tàn bạo. Nàng có tấm thân mảnh mai, yếu đuối thật đấy, nhưng theo kinh nghiệm, chàng đã gặp cả chục, cả trăm cô gái cũng mảnh mai, yếu đuối như nàng mà giỏi nhu đạo cận chiến, biết tác xạ chính xác, và là nhân viên nguy hiểm của địch... Nàng chính là nhân viên của địch cũng nên.
Đã thế "dĩ độc trị độc", Văn Bình sẽ nói toạc cho nàng biết nhiệm vụ của chàng. Chàng được phái đến căn cứ 4Q để gặp một người quan trọng, tên là Doarê. Anbe Doarê. Chàng bèn nắm tay cô gái, cười mỉm:
-Bạn tôi là ông Anbe Doarê.
Cô gái bỗng reo như đứa trẻ:
-Ông nói sao? Bạn ông là Anbe Doarê hả?
Văn Bình lại gật đầu. Tuy nhiên, chàng lùi lại một bước, gân cốt chùn dãn, chuẩn bị đối phó trong trường hợp cô gái rút súng hoặc phóng atemi. Chàng không định giết cô gái mà chỉ tìm cách chặn đòn và đoạt khí giới.
Nhưng trên thực tế, Văn Bình đã thận trọng một cách hoàn toàn vô ích. Cô gái bước tới trong khi chàng lùi, song hai cánh tay nàng không luồn vào túi lấy khí giới mà là giang ra, giang rộng ra, và ôm ngang bụng chàng.
Giọng nói của nàng trở nên vui tươi và nhí nhảnh thêm lên:
-Trời ơi, em cũng đến căn cứ 4Q tìm Anbe Doarê.
Doarê, cái tên bề ngoài có vẻ hiền lành lại là đầu mối một công tác quan hệ mà Văn Bình có bổn phận làm tròn... Chàng đang bần thần, chưa định xử trí ra sao thì cô gái mặc đồ săn đã thật sự dính vào người chàng, và chao ôi, nàng ghé đôi môi thơm tho vào miệng chàng, hôn một cách ác liệt.
Sực nhớ đến nhiệm vụ, Văn Bình vội nhả nàng ra:
-Cô, cô là ai?
Thiếu nữ đeo cứng lấy bả vai chàng:
-Em ấy à? Em là Doarê....
Văn Bình bàng hoàng như bị ai đánh nhằm mê huyệt. Con người lạ lùng chàng sẽ gặp được gọi là Doarê. Cô gái đang ôm hôn chàng, và nói là đến căn cứ để gặp Doarê cũng mang tên Doarê. Doarê là ai? Doarê là giống đực hay giống cái? Chàng đang mê hay tỉnh?
Chàng lắc đầu nhiều cái thật mạnh để xua đuổi những ý nghĩ rối mù.
Và trong một loáng đồng hồ, Văn Bình bỗng nhớ đến một thị trấn biên giới, được mệnh danh là thị trấn Doarê. Mọi chuyện lạ lùng bắt đầu từ khi chàng đặt chân xuống thị trấn này.
Một thị trấn ái tình dọc biên giới Me-tây-cơ!...
Và tại thị trấn ái tình này, người ta đã yêu cầu chàng vượt biên giới Colômbi để tìm kiếm Doarê
 



Chương 2. Biên giới dạ lạc
T

Trước khi lên đường qua tây bán cầu, Văn Bình đọc lại lần chót những lời dặn dò của ông tổng giám đốc được đánh máy bằng máy chữ IBM trên tờ giấy vàng có tác dụng tan thành bột nếu được ngâm trong nước. Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy tên chàng bị đánh sai. Thay vì "đại tá Tống Văn Bình", Nguyên Hương đánh lộn ra "đại tá Tống Văn Tình". Trên bàn máy IBM, chữ B ở xa chữ T gần đốt ngón tay, Nguyên Hương không thể lầm lẫn, nàng có tài đánh máy không bao giờ sai mặc dầu không cần nhìn chữ, nàng lại quen tên chàng vì trong đời nàng đã nhắc đến hàng trăm triệu lần.
Chàng định gọi điện thoại từ Tân-sơn-nhứt về văn phòng cho nàng song gã bổi của nhà hàng đã lễ phép tiến lại và hỏi nhỏ vào tai chàng:
-Thưa, ngài có phải là đại tá Tống Tình không ạ?
Chàng lắc đầu:
-Không.
Gã bổi nhai nhải:
-Thưa, có điện thoại gấp gọi ngài. Cháu được lệnh tìm kiếm một ông khách mặc áo mông-ta-gu màu huyết dụ, quần chẽn vàng, giầy trắng, dây lưng đỏ, trong nhà hàng chỉ mỗi mình ngài phục sức như vậy. Ngài giận bà nhà phải không? Cháu xin lỗi đã làm ngài buổn.
Văn Bình cau mặt đứng dậy. Gã bổi nói đúng. Trong đám thực khách ngổi chờ máy bay, chỉ có mình chàng phục sức kiểu híp-py đỏ vàng trắng đen loạn xạ. Chẳng riêng gì trong nhà hàng Tân-sơn-nhứt thưa thớt, dẫu trong chợ Bến Thành đông nghẹt người ta cũng tìm chàng trong chớp mắt. Biết là Nguyên Hương xỏ ngọt, chàng đành chào thua. Chàng vừa áp ống nói vào tai thì Nguyên Hương đã tuôn ra một bài "luân lý giáo khoa thư lớp ba":
-Chào ông đại tá Tống Tình, em không đánh máy lầm đâu, em cố tình đấy! Anh coi chừng, chuyến này qua Mễ-tây- cơ phải cải tà quy chính, anh chỉ được phép đi coi múa vu-đu, coi đá gà, coi đấu bò, ngoài ra không được làm gì hết. Em đã mua vé sẵn cho Quỳnh Loan, nếu anh thất hứa thì đừng trách em ác... Em có tai, mắt khắp nơi, anh đã biết.
Nguyên Hương chỉ nói thế rổi cúp điện thoại. Nàng dọa thật, không phải dọa chơi, nhân viên của ông Hoàng ở khắp nơi trên thế giới đều là tai mắt của nàng. Quỳnh Loan, mẹ của Văn Hoàng, con trai duy nhất của chàng, lại vừa bình phục sau cuộc giải phẩu ruột dư, chàng không thể làm nàng phật ý, và chàng lại không thể làm Văn Hoàng phật ý sau những ngày, những tuần dài lê thê nó bị Quốc Tế Tình Báo sở bắt giam[4].
Vì vậy Văn Bình rầu thối ruột trên chuyến phi cơ qua Mễ-tây-cơ. Nhưng Nguyên Hương biết một mà không biết hai vì cho Văn Bình đi Mễ cũng như thả hổ về rừng. Nguyên Hương không biết rằng Mễ là thiên đường của giống đực rựa. Múa vu-đu vũ cổ truyền tôn giáo, cũng là di.p để biểu diễn ái ân xác thịt. Đá gà cũng vậy, người ta thường biến các cuộc đá gà thành hội họp yêu đương. Trai gái đa tình rủ nhau đi xem đấu bỏ những ngày cuối tuần để lấy sinh lực cho ban đêm rửng mỡ.
Phái Văn Bình qua Mễ-tây-cợ, dẫu với công tác nghề nghiệp quan trọng, hết sức bận bịu, thập phần nguy hiểm, thật là dại dột, phương chi chuyến này, Văn Bình lại được đặt chân xuống Juarez, một thị trấn dạ lạc dọc biên giới Mễ- tât-cơ, nơi mà đàn ông khỏe mạnh và đàn bà khỏe mạnh coi là động tiên.
Giới ăn chơi đã đặt tên cho Doarệ là họa hậu biên giới, nói cách khác, trong số các th[trấn biên giới thì Doarê là địa điểm có nhiều thú yêu hoa đặc sắc nhật. Người Mễ có tính "yêu chết bỏ", tại Doarê khẩu hiệu "yêu chết bỏ" đã được tôn làm khuôn vàng thước ngọc cho gần ba trăm ngàn dân dịa phương và khách du hí từ Mỹ kéo sang nườm nượp.
Văn Bình đến Doarê với nhiệm vụ tóm bắt một tên trùm buôn gái người Á. Chàng mong công việc kéo dài, càng dài thời gian càng lợi, song chỉ một tuần là hoàn tất. Theo chỉ thị, chàng phải trở về Sài Gòn ngay sau khi công việc kết thúc. Đêm cuối cùng ở tại Doarê, chàng dự tính du hí suốt sáng, chàng sửa soạn lên đường thì thần may mắn hiện ra.
Hiện ra với đại tá Pít, cộng sự viên thân cận của ông Sì-mít, tổng giám đốc C.I.A., Trung Ương Tình Báo Mỹ.
Khi ấy chàng đang say sưa với người đẹp trong hộp đêm 4 Bông Hổng. Danh từ "ngựời đẹp" ẹ quá đáng, vì khác Sài Gòn, thú vui xác thịt đã được hợp pháp hóa tại Doarê, chị em ta khó thể hành nghề lậu thuế trước đạo quân cảnh sát và mật báo viên hùng hậu. Thú vui của Doarê được coi là khá độc đáo, vì ngoài sự lựa chọn tùy thích, khách còn có thê xem xi-nê, không phải xi-nê con heo thường thấy khắp nơi, mà là xi-nê sống, nam nữ diễn viên thi thố tài năng ái tình trong phòng gắn máy lạnh, bên ngoài có phú-lít canh gác cẩn mật.
Cái khoái thứ hai là khách có thể ngủ đêm an toàn khỏi phải gối đầu trên bót-phợi, nơm nớp sợ túi tiền không cánh mà bay. Khách có thể treo y phục lên mắc, và tự do kéo một giấc say sưa cho đến trưa hôm sạu. Ngoài sự an toàn về tiền bạc, khách còn được hưởng sự an toàn về sức khỏe nữa. Đại khái các quán dạ lạc đều được thiết trí như nhau: khách bước qua khung cửa ngay bên mũi một cảnh sát viên mặc đổng phục, và bên trong đèn sáng, với hàng chục cái bàn, hàng chục cô gái, khách được quyền tuyển lựa, xong xuôi được quyền hỏi giá (nếu cần có quyền trả giá) rổi nữ điều dưỡng của Nhà Nước sẽ đến tận giường để... khám. Nếu khách có bệnh, họ sẽ mời ra ngoài.
Văn Bình la cà tại hộp đêm 4 Bông Hổng, không phải để giải quyết vấn đề xác thịt. Chàng thuộc một đẳng cấp đàn ông khác thường, chàng yêu si mê, yêu cuổng loạn, nhưng vẫn giữ vẻ bay bướm thượng lưu, chỉ những khi bị công tác bắt buộc, chàng mới mò xuống xóm yên hoa. Chàng đến hộp đêm này là vì trót hẹn với người yêu mũm mĩm của tên trùm buôn gái tơ mà chàng vừa bắt giữ, giao lại cho cảnh Sát Quốc Tế Interpol. về phương diện tư pháp, nàng là kẻ có tội, ra tòa, quan tòa hiền hậu nhất cũng phải tuyên phạt 2, 3 năm tù là nhẹ, song nàng lại có bộ mặt và tấm thân quá đẹp, miệng cười quá xinh và những cử chỉ quá hấp dẫn nên chàng đã mở cửa hậu cho nàng trốn thoát. Kể ra, Văn Bình không đến nỗi dại gái: sở dĩ chàng giải vây cho nàng chẳng phải vì chàng bị những đường cong núi lửa của nàng hớp hổn, mà chính nàng đã giúp chàng thập cổ tên anh chị quốc tế tuy nàng đối với hắn theo tình "già nhân ngãi, non vợ chổng" từ lâu. Chàng đột nhập vào sào huyệt tên anh chị, hắn bị kẹt trong phòng tắm nên ra lệnh cho nàng dùng súng bắn chàng, nàng giơ súng lên, không chịu lảy cò, vì, như lời nàng tâm sự, "anh đẹp trai quá, em không đủ can đảm giết anh".
Tên nàng là Têquila. Sáng hôm sau, chàng phải giả từ thị trấn Duarê về quê hương, quê hương đáng yêu, chàng nhớ lắm, nhưng vũ trường bị đóng chặt, thanh niên đa tình chỉ có thể tìm quên ở những địa ngục buổn nôn mang cái tên buổn nôn như Chuổng Chó, cho nên Văn Bình đành thất lỗi với quê hương để vọng ngoại Doarê. Sáng hôm sau, nàng cũng phải giả từ Doarê vì công an Interpol săn đuổi nàng ráo riết như phù thủy săn đuổi tà ma.
Tên nàng là Têquila có khác, ngổi bên nàng, Văn Bình có trái tim đúc bê-tông mà cũng ngả nghiêng. Têquila là một trong các loại rượu mạnh nấu bằng mía được thông dụng trong giới nhậu Mễ-tây-cơ. uống têquila phải theo một thể thức đặc biệt: mỗi ly rượu được kèm theo với múi chanh và dúm muối hột. Có người rắc muối ở lưng bàn tay, thè lưỡi liếm muối, sau đó mút một hơi chanh, mùi mặng hòa trộn với mùi chua rổi mới mạnh dạn nâng ly, nốc cạn.
Nhưng chỉ có dân nhậu hữu hạn mới đủ bản lãnh uống cạn ly têquila. Khách chơi Mỹ, thân hình đổ sộ, huýt-ky uống thả giàn không say vậy mà sợ têquila hơn đàn bà sợ ông già 35, khi uống, họ chỉ dám nhắp từng hớp nhỏ. Vì uống một ngụm cạn ly là đâu óc choáng váng, uống cạn ly thứ nhì là phải dùng bốn chân mới đi được.
Cô gái tứ chiến đem lòng yêu Văn Bình vì chàng đẹp trai, đến khi choàng vai bá cổ chàng, nàng còn yêu hơn, vì điệu nghệ của chàng vượt xa thanh niên Mễ một bậc, chàng nốc têquila vô hổi kỳ trận từ chập tối đến nửa đêm, đốn ngã gần hai chai mà mặt vẫn tỉnh khô.
Đêm ấy, nhà hàng 4 Bông Hổng có một cuộc trình diễn thoát y đặc biệt. Thoát y Mễ khác thoát y ở nơi khác, Pháp thoát y huyền ảo, Nhật thoát y trơ trẽn, Sài Gòn thoát y nửa nạc nửa mỡ là vì sở kiểm tục Pháp khác sở kiểm tục Nhật, sở kiểm tục khác sở kiểm tục Sài Gòn, còn ở Mễ, sở kiểm tục rất hiền, nếu không hiền thì tiền chè là cũng làm ông cò nhũn như con chi chi, song gái thoát y Mễ lại chỉ hành nghề theo khoái cảm từng lúc. Không khoái thì chỉ thoát y theo kiểu Sài Gòn, khoái thêm chút nữa thì cỡ bỏ tất cả, còn khoái thêm thêm chút nữa thì ưỡn ẹo giữa đám du khách sẳn sàng chiều chuộng như giống nghiên nguyên, khoái hết mực thì tìm trong đám vương tôn công tử để chọn ông hoàng một đêm.
Vô phước cho Văn Bình (theo một số người biết chuyện và quen thân thì đó lại là tốt phước bậc nhất) cô gái thoát y trên sân khấu bỏ túi lại tuyển chọn chàng làm ông hoàng đặc biệt. Cô gái khá cân đối, nhan sắc khá mê ly, không mất một đổng xu teng mà được sánh vai mỹ nhân thì còn thú nào bằng, nên Văn Bình nụốt nước miếng ừng ực. Cô gái tiến lại, cọ sát da trắng nõn vào vai chàng, chàng liếc nhìn Têquila chờ nàng gật đầu hoặc tiếp tục giữ vẻ mặt thản nhiên thì sẽ đứng dậy.
Nhưng bão táp hãi hùng đã xảy ra....
Cộ gái thoát y vừa chạm người chàng, nụ cười tươi như hoa mới nở được non nửa trên cặp môi dầy tràn trề nhựa sống thì "hấp". Têquila đậ xô ghế. Máu giang hổ của thời cặp đôi với gã trùm buôn gái quốc tế sôi sục trong huyết quản, nàng rút phăng chiếc giầy cao gót, choảng thẳng tay vào giữa mặt tình địch. Chắc Têquila đã được huấn luyện về cận vệ chiến nến đánh đòn đúng phương pháp, đế giầy nhọn hoắt bằng nhom tiện phăng chiếc răng cửa của người đẹp thoát y. Cái răng, cái tóc là góc con người, hàm răng của vũ nữ thoát y lại đáng quý hơn hàm răng của người thường, nhiều khi bảo hiểm cả chục ngàn đô-la, vậy mà ngay trọng phút xáp trận đầu tiên, Têquila đã tiện mất một cái, cái răng cửa đắt tiền nhất. Cô gái thoát y rú lên, lăn xả vào, cầm chai rượu giáng vào trán Têquila. Bên nửa cân, bên tám lạng. Tệquila xin được củạ địch một cái răng cửa thì đền lại cô gái thoát y cũng làm trán Têquila rách một mảng dài. Điên tiết, Têquila giành lấy cái chai, ghè vào mép bàn đập vỡ cổ, mảng thủy tinh lởm chởm, và dùng làm khí giới tả xụng hữu đột. Cô gái thoát y ngã chúi xuống đất máu me đầy mặt: nếu Văn Bình can chậm thì nàng đã biến thành đống thịt nhầy nhụa, có nằm bệnh viện thẩm mỹ thì cũng tốn 4, 5 chục ngàn mỹ kim và 4, 5 tháng vá thịt, tiếp da mới mong phục hổi được phân nửa sắc đẹp ngày trước.
Quán rượu lập tức biến thành sân khấu của một cuộc loạn đả. Thực khách nổi máu anh hùng chia làm hai phe, song hầu hết đều đứng về phe cô gái thoát y. Lý do của sự thiên vị này rất dễ hiểu: ngạy từ khi nàng múa nhảy xong, rời bục gỗ xuống ngổi cùng bàn với Văn Bình, mọi người đều ngó chàng bằng cặp mắt thèm thuổng pha lẫn tức tối. Họ ghen tị vì chàng đẹp trai hơn họ. Họ ghẹn tị vì chàng đã phỗng người đẹp củạ họ. Họ muốn dần cho chàng một trận mà chưa tìm ra cơ hội. Cơ hội này đã đến. Trận đấu giữa hai mỹ nhân vừa chấm dứt thì trận đấu khác diễn ra, ác liệt hơn, giữa bọn đàn ông tự ti mặc cảm và Văn Bình. Họ xáp lại, toan ăn tươi nuốt ssống chàng. Họ là dân đấu bò rừng nên có những cử chỉ tiến thoái nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, sức đánh cũng khá mạnh mẽ. Nhưng họ không thể ngờ được con người uống rượu têquila như hũ chìm trong hộp đêm 4 Bông Hổng kia lại là đệ nhất võ sư. Bởi vậy, họ chưa léo hánh được đến da thịt Văn Bình thì đã lăn chiêng, đầu bưu, tai sứt, máu chảy đầm đìa.
Tinh thần dân tộc lan sang cả cảnh sát viên. Thấy đổng bào của họ ngã xuống như sung rụng, họ liền xông vào trợ chiến. Văn Bình vừa đánh đỡ, vừa tìm cách rút ra ngoài. Kinh nghiệm cho biết mãnh hổ nan địch quần hổ, nếu cuộc quần thảo kéo dài, chàng sẽ phải đương đầu với toàn thể người Mễ ở Doarệ; chàng lại không dám nặng tay sợ gây thương tích trầm trọng, cho nên thượng sách là chuổn êm, càng sớm càng tốt.
Nhưng vòng vây mỗi lúc một thắt chặt, chàng cảm thấy không còn cách nào khác ngoài cách xử dụng đòn hiểm. May thay, cô gái thoát y tỉnh dậy trên sàn nhà, nàng quên bẵng bị đau ê chề, nàng chỉ nghĩ đến Văn Bình đáng ỵêu và đáng thương đang bị đổng bào nàng vây đánh trối chết, nên nàng thu hết sức lực vào miệng, thét lớn yêu cầu mọi người ngừng lại. Mỹ nhân Têquila cũng khóc rống lên thảm thiết.
Sự can thiệp của người đẹp chỉ cứu được Văn Bình tạm thời. Bọn đàn ông Mễ chợt nghĩ đến lý do thầm kín đã khiến Têquila và cô gái thoát y bắt tay giải hòa sau khi đánh nhau mang đầy thương tích. Lý do này là bộ mã khôi ngô và điệu nghệ của thằng thanh niên da vàng có luổng mắt quyến rũ và cái miệng ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào. Phải làm hắn đui một mắt. Phải làm hắn sứt một bên môi. Nếu hắn tiếp tục lành lặn, tiếp tục vận dụng hào quang kỳ lạ của đôi mắt, sức hút quái đản của cặp môi chẳng sớm thì muộn, vợ con họ, nhân tình bệ bỏng của họ, đàn bà cọn gái thuộc mọi lứa tuổi, mọi thành phần trên xứ sở của họ, sẽ đeo dính lấy. Phải tặng hắn một bài học để đời, nếu không....
Một gã thực khách lực lưỡng, cánh tay xâm tràm, đầu đội mũ rơm nghênh ngang, lớn tiếng hê mọi người tiếp tục đánh Văn Bình. Đám đông còn trù trừ trong khi gã rút dao nhọn trong mình ra, bước lên sửa soạn ăn thua đủ.
Thì đại tá Pít lò dò tới.
Xíp-lê cảnh sát reo vang. Nếu dân Sài Gòn coi tu-huýt cảnh sát là một trong nhiều âm thanh quen thuộc, cũng quen thuộc như tiếng cô bé rao bánh mì trong hẻm buổi sáng, thì dân Mễ, đặc biệt là dân Doarê lại cho là chuyện hãn hữu. Rất ít khi xảy ra cảnh xe công an mở đèn đỏ huýt còi oạp oạp oạp oạp mở đường, nên sau loạt síp-lê oạp oạp đầu tiên, đám đông giãn ra, đoàn xe díp thắng lại kèn kẹt bên ngoài, một đống người mặc đổng phục nhảy xuống, chạy vào thình thịch.
Pít, cộng sự viên của ông Sì-mít cùng đến với ông cảnh sát trưởng dịa phương. Sau vài phút đổng hổ líu la líu lo tiếng Tây-ban-nha, cuộc ẩu đả được giận xếp ổn thỏa, và mọi người bắt tay nhau, ôm nhau hôn rối rít, rượu têquila được mang ra cả két, toàn thể sà vào uống say bí tỉ.
Sở dĩ có cuộc ẩu đả vô ích là do sự thận trọng vô ích của C.I.A.. Theo chỉ thị của ông Sì-mít, đại tá Pít qua thị trấn Doarê để gặp Văn Bình. Vì không muốn lộ diện giữa đám anh chị quốc tế, đại tá Pít nhờ một mật báo viên hành nghề vũ nữ thoát y trong thị trấn biên giới làm nhiệm vụ móc nối. Mật báo viên này là cô gái có những đường cong nẩy lửa đã tóng tình Văn Bình sau màn biểu diễn cởi quần áo trên sân khấu trong hộp đêm 4 Bông Hổng....
Phương pháp móc nối giản dị nhất và tiện lợi nhất là nói nhỏ vào tai Văn Bình là đại tá Pít đang chờ chàng tại văn phòng viên cảnh sát trưởng. Đại tá Pít cũng dặn nàng nói nhỏ vào tai Văn Bình như vậy. Nhưng đến khi rời bục gỗ, ngổi sát Văn Bình, cô gái mật báo viên C.I.A. bỗng quên hết chỉ thị và chỉ nghĩ đến ái tình.
Cuộc đấm đá hỗn độn đã diễn ra ngoài ý muốn của nàng. Nàng kêu cứu vì thấy Văn Bình đẹp trai, nhưng phần khác vì chợt nhớ lại nhiệm vụ.
Trong cuộc đấu tửu xô bổ tiếp sau, trai gái ôm nhau nằm la liệt trên sàn nhảy hộp đêm. Còn Văn Bình và đại tá Pít thì lặng lẽ rút ra ngoài, trèo lên xe díp, phóng một mạch qua biên giới, về lãnh thổ Mỹ.
Đại tá Pít là bạn thân của Văn Bình. Hai người quẹn nhạu vì tình đổng nghiệp, nhưng sau nhiều điệp vị hoạt động bên nhau, họ trở thành bạn thân. Lần hoạt động gần nhất, Văn Bình đã cứu đại tá Pít khỏi chết tại Thái Lan. Khi ấy Pít vừa cưới vợ sau nhiều năm thờ chủ nghĩa độc thân, và vợ trẻ của chàng vừa đẻ con.
Mới xa bạn chưa đầy một năm mà Văn Bình thấy bạn đã đổi khác, gần như hoàn toàn đổi khác, chàng nhận thấy những phương tây chóng già, Pít mới 30, nghĩa là còn trẻ hơn chàng, thế mà bụng đã bắt đầu phưỡn ra, cạnh tranh với lồng ngực rụch rịch thót lại và tệ hơn nữa là Pít sắp sửa có hai cằm. Hồi Văn Bình gặp Pít trong phòng giấy ông Sì-mít ở Hoa-thịnh-đốn, trước ngày chàng đội lốt bác sĩ Lý Dĩ đột nhập lãnh thổ Liên Sô, chàng đã phải tắc tỏm khen
ngợi những bắp thịt tròn lẳn và cái bụng mỏng lét của đại tá Pít. Pít là đệ tử trung thành của môn chạy bộ, và nhất là môn quần vợt. Dầu bận bịu đến đâu, chàng cũng giành mỗi buổi chiều một giờ để vác vợt ra sân quần. Chủ nhật nào chàng cũng hì hà hì hục chạy bộ từ trụ sở Trung ương C.I.A. ở ngoại ô thành phố về tận vùng quê xa lắc.
Văn Bình bàng hoàng vì đại tá Pít cường tráng và cân đối ngày xưa không còn nữa. Năm ngoái, Pít đã thay đổi, dáng đi bắt đầu lừng khừng theo điệu công chức cao cấp khiến Văn Bình lo âu và thương hại. Nhưng Pít đang đứng trước mặt chàng còn lừng khừng hơn nữa.
Pít xô cửa một tiệm ăn bên đường. Đêm đã khuya lắm song con người ở đây dường như không quan tâm đến sự phân biệt ngày và đêm, quán nào cũng đều mở cửa, và có khách lái xe qua, đổ xô vào ăn uống đông nườm mượp.
Văn Bình ngần ngại nhìn bạn. Ngón tay xưa vuông cạnh vì được tập dượt hàng ngày để đánh atêmi đã trắng bệu, một màu trắng lười biếng và bẩn thỉu. Cái nhẫn cưới bằng vàng tây nằm chềnh ềnh trên làn da mềm nhũn, vết tròn in hằn vào thịt, chứng tỏ Pít đã tăng nhiều cân thịt từ ngày lấy vợ, và chắc chắn chàng chưa hề có can đảm tháo nhẫn cưới ra giấu giếm trong túi, để nói dối giai nhân ngoài phố là chàng chưa vợ.
Bắt gặp đôi mắt tò mò của Văn Bình, Pít đỏ mặt:
-Dạo này, phải ở lì trong văn phòng, không được đi đâu nên tôi mập quá!
Rổi đổi giọng:
-Chẳng bù với anh, quanh năm suốt tháng được tự do bay nhảy, không bị ai dòm ngó, ngăn cấm.
Văn Bình đỡ ly hýt-ky do bạn vừa rót đầy:
-Tại sao anh biết tôi ở Doarê? ông Sì-mít hay ông Hoàng?
Đại tá Pít đáp:
-Cả hai.
-Ông Hoàng muốn tôi tạm thời hợp tác với các anh?
-Phải.
-Mật cụ liên lạc?
Mỗi lần Văn Bình xuất ngoại vì công việc hoặc vì du hí, ông Hoàng đều không quên dặn chàng mang theo một vật dụng tùy thân, hoặc là nửa cái mu-xoa, cái cà-vạt, hoặc cái quẹt máy, trọng trường hợp người nào xuất trình mật cụ định sẵn thì chàng được quyền hợp tác trong khi chờ đợi sự xác nhận bằng điện tín của ông Hoàng.
Đại tá Pít rút cái quẹt máy Rôn-sơn trong túi ra, bật cho lửa cháy rồi tắt. Chàng bật tắt như vậy 3 lần. Văn Bình cười:
-Cám ơn anh. Xin anh tha lỗi. Bạn là bạn, nhưng công việc là công việc. Giờ đây, ông Sì-mít muốn tôi làm gì? Ám sát ông đại sứ Liên Sô tại Mễ-tây-cơ? Lẻn vào phòng riêng ông tổng thơ ký u Thant để chụp trộm bức thư cho Chu Ân Lai vừa gởi đến liên hệ đến cuộc chiến Đông Dương? Bảo anh biết, tôi chán đấm đá, chán bắn súng lắm rồi, nếu ông Sì-mít chỉ cần một võ sĩ nhu đạo, một tay bắn giỏi thì tôi xin kiếu.
Văn Bình cười ha hả. Tiếng cười ngạo nghễ của chàng làm tửu khách trong nhà hàng giật mình quay lại nhìn. Chàng tưởng Pít khó chịu, vì cười to để mọi người lưu ý là điều cấm kỵ trong nghề, nhất là mỗi khi hoạt động ở nước ngoài, và không biết vì cố ý đùa nghịch hay vì lây bệnh cười bất chấp thiên hạ của Văn Bình mà chàng phá lên cười một tràng dài. Rồi như tuân theo một lệnh vô hình, mọi người trong quán rượu đêm đua nhau cười ha hả.
Thấy lạ, Văn Bình đột nín cười. Song đại tá Pít đã xua tay:
-Cười nữa đi. Cứ cười tự do, đừng sợ gi cả.
Văn Bình ghé miệng sát tai bạn:
-Tôi chẳng hiểu gì hết. Tại sao mọi người lại cười một loạt như vậy?
Pịt bụm miệng:
-Vì họ thấy tôi cười.
-Tại sao?
-Vì nhà hàng này là một trạm của C.I.A.. Tửu khách đều là nhân viên dưới quyền tôi. Họ sợ tiếng cười của anh làm nhân viên của địch núp bên ngoài chú ý nên họ rủ nhau cười để che lấp.
-Có nhân viên của địch núp bên ngoài?
-Dĩ nhiên. Nhà hàng này nằm trên lộ trình điệp viên cộng sản trà trộn vào Mỹ.
-Tại sao anh không đưa tôi đến nơi khác an toàn hơn, lại chúi mũi vào xó xỉnh bất tiện này?
-Vì tôi cần kiểm soát lại xem anh có bị GRU hoặc Tình Báo sở bám sát hay không? Đối với họ, anh là chai mật. Ruổi thấy mật tất bu lại. Trong khi chúng mình trò chuyện và cười đùa ở đây, một số nhân viên C.I.A. khác đang túc trực kín đáo bên ngoài. Địch nghe tiếng cười xán tới, nhân viên của tôi sẽ xập còng sắt vào tay chúng. Từ mấy ngày nay, chúng tôi đã phải áp dụng biện pháp an ninh tối đa. Và lệnh báo động số 3 đã được ban hành cho nhân viên C.I.A. trên toàn nước Mỹ kể từ sáng qua.
-Kể từ sáng qua?
-Phải. Từ đúng 8g25' sáng qua, ngay sau khi ông Sì-mít mất liên lạc với căn cứ 4Q.
-Căn cứ hỏa tiễn liên lục địa.
-Không phải. 4Q là một căn cứ dọc biên giới hai quốc gia Nam-Mỹ, Côlômi và Êquatơ.
-Hừ... trong đầu anh có những gì anh hãy tuôn hết ra cho tôi nghe. Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Hai quốc gia nhỏ như lỗ mũi ơ châu Mỹ la-tinh kia có liên quan gì đến ông Sì-mít, và C.I.A. mà các anh phải báo động, nhất là lệnh báo động số 3, chỉ dành riêng cho những trường hợp nguy nan gia trọng?
-Vâng, tình hình đang nguy nan đến mực độ gia trọng nên ông Sì-mít mới vời đến tài ba đặc biệt của anh. Chắc anh cũng biết là C.I.A. đã ký nhiều thỏa ước bảo vệ an ninh bí mật với một số quốc gia Nam-Mỹ, trong số đó có Côlômbi và cộng hòa Equatơ. Những mật ước này gồm nhiều điều khoản khác nhau, tùy theo nhu cầu địa phương và mức độ liên hệ với C.I.A., nhưng đại để đều nhằm loại trừ ảnh hưởng cộng sản, nhất là loại trừ các bộ đội du kích do Cuba tổ chức với sự yểm trợ kỹ thuật và tài chánh của GRU Sô Viết và Quốc Tế Tình Báo sở Trung Quốc. Căn cứ 4Q trên giấy tờ là một trung tâm khí tượng vì nó được thiết lập trên vùng đồi núi cao nhất Nam-Mỹ, với nhiệm vụ cung cấp mọi tin tức và dữ kiện thiên văn học cho các quốc gia trong khu vực. Nhưng tôi đã nói với anh, tính cách thăm dò khí tượng của căn cứ 4Q chỉ là hình thức ngụy trang, trên thực tế, nó chính là đài quan sát điệp báo của C.I.A. tại miền duyên hải tây bộ Thái Bình Dương, liên quan đến các quốc gia ven biển là Vênêduêla, Côlômbi, Equatơ, Pêru, Bôlivi, Trí Lợi và Á-căn-đình, trong thời gian gần đây, đài nghe ngóng 4Q đã khám phá ra một sự kiện thập phần quan trọng, một số tiềm thủy đỉnh Trung Cộng ghé bờ và đổ bộ nhân sự cũng như dụng cụ lên những vùng bỏ hoang dọc bờ biển.
Nói cho đúng, sự đổ bộ lén lút của tàu ngầm Trung Cộng vào miền duyên hải hiểm trở và vắng vẻ này không phải là chuyện hãn hữu: trong quá khứ, du kích thân cộng dịa phương đã bị bắt, võ khí bị tịch thu khá nhiều, sở dĩ từ mấy ngày nay Trung Ương C.I.A. quan tâm đặc biệt là vì được tin dường như Trung Cộng vừa cho đổ bộ hỏa tiễn cỡ trung tầm với đầu đạn nguyên tử.
-Anh vừa dùng danh từ "dường như". "Dường như" nghĩa là chưa có gì chắc chắn, mà trong nghề tình báo thì không nên hoảng hốt khi còn thiếu tin tức chắc chắn.
-Tôi hoàn toàn đồng ý với anh, nhưng nếu đây chỉ là tin tức thông thường như đánh cắp tài liệu mật, hoặc mưu đồ ám sát yếu nhân chính phủ, hoặc đảo chính chế độ thì không đáng quan tâm quá mức. Đằng này là hỏa tiễn nguyên tử, trong trường hợp Tình Báo sở thiết lập được một giàn tên đạn trên miền núi tây bộ Nam-Mỹ thì cán cân quyền lực ở tây bán cầu sẽ thay đổi toàn diện... vả lại, tôi dùng danh từ "dường như" song trên thực tế, tin tức này do một nhân viên đúng đắn và tin cậy cung cấp. Theo sự sắp xếp với Trung Ương C.I.A., nhân viên này sẽ đệ trình lên ông Sì-mít một bản phúc trình kết thúc với đầy đủ bằng chứng cụ thể. Nhưng một trận động đất kèm theo núi lửa thức dậy đã xảy ra....
Như anh đã đọc trên báo chí, một phần khu vực duyên hải Thái Bình Dương đã bị tàn phá dữ dội trong trận động đất. Sự tàn phá gia tăng vì hỏa diệm sơn cùng phun lửa đổng loạt. Vùng đất bị tàn phá nặng nhất lại là vùng biên giới Côlômbi và Equatơ.
-Trong phạm vì căn cứ 4Q?
-Phải, căn cứ 4Q chẳng may lọt vào trung tâm của cuộc địa chấn ác liệt này. Tụy nhiên, chúng tôi chỉ có thể nói như vậy chứ chưa thể xác định mực độ tàn phá tại 4Q là bao nhiêu, tàn phá một phần hay tàn phá toàn bộ, có bao nhiêu thương vong, và trong số thương vong có Doarê hay không?
-Anh vừa nhắc đến Doarê....
-Vâng. Doarê, Anbe Doarê.
-Hắn là nhân viên tin cậy của ông Sì-mít?
-Nói cho đúng, Doarê chưa hẳn là nhân viên C.I.A. nếu anh quan niệm nhân viên nghĩa là ăn lương tháng, hoặc ăn lương từng vụ, và chịu mạng lệnh của Trung Ương C.I.A.. Doarê thuộc vào thành phần đặc biệt, chúng tôi gọi là "nhân viên lý tưởng". Hắn không lãnh lương, hắn không đòi hỏi chúng tôi phải trả hắn bao nhiêu tiền mặc dầu từ nhiều tháng nay hắn giúp đỡ chúng tôi tận tình và đắc lực. Dĩ nhiên chúng tôi đã mở cho hắn một trương mục tại một ngân hàng Mỹ và bỏ tiền vào đó phòng xa sau này hắn cần đến. Tôi không hiểu rõ Doarê cộng tác với C.I.A. trong hoàn cảnh nào, chỉ biết là sau khi di cư qua Mỹ trong những ngày cuối cùng của chế độ Quốc Dân Đảng tại Hoa-lục.
-Quốc tịch Mỹ?
-Không. Khác đa số người Tàu tị nạn cộng sản, Doarê không mày mò xin gia nhập quốc tịch Mỹ. Hắn sống trên đất Mỹ một thời gian rổi xuống miền Nam bán cầu, hắn có nhiều thông hành, nhiều quốc tịch, hiện nay, hắn theo quốc tịch Equatơ, cho nên chính phủ Equatơ cử hắn làm chuyên gia cao cấp tại trung tâm 4Q. Trước khi cuộc động đất xảy ra, Doarê là phó giám đốc kỹ thuật căn cứ 4Q.
-Như vậy, Doarê phải là kỹ sư hoặc toán học gia.
-Kỹ sư điện tử. về phương diện ghề nghiệp, hắn được liệt vào danh sách hai trăm chuyên gia điện tử truyền tin nổi danh trên thế giới. Nói thế để anh có thể hiểu rằng hắn không phải là kẻ cần tiền. Với số lương phó giám đốc và kỹ sư cao cấp, hắn dư sống một cuộc đời sang trọng.
-Hừ, anh lý luận sai bét... Tôi đã từng liên lạc với những đại chuyên gia ở bên này và bên kia bức màn sắt, lương tháng của họ tương đương với hai, ba chục ngàn mỹ kim một tháng, vậy mà họ vẫn thiếu trước, hụt sau. Bằng chứng cụ thể là anh chàng trưởng ban nghiên cứu nhân chủng học ở Luân Đôn, hàng tháng được lãnh gần bốn ngàn mỹ kim, song chỉ đến ngày mùng 10 là trong bót-phơi không còn một xu teng. Tiền bạc là một vấn đề khó thẩm định, ít cũng đủ, đôi khi nhiều lại thiếu. Nếu đa mang á phiện, hoặc đèo bồng thêm một mớ gái đẹp thì giầu đến như tỉ phú Hy-lạp ô-nát-sít cũng suýt-xoa,nữa là cái hạng bác học mấy ngàn đô-la mỗi tháng... Vì thế tôi cần biết Doarê rõ hơn nữa. Tại sao hắn lại lấy tên Doarê? Phần lớn người Tàu nhập cảnh lậu vào Hoa-kỳ đều dùng đường biên giới Mễ-tây-cơ, qua thị trấn dạ lạc Doarê. Hắn cũng mượn đường Mễ-tây cơ phải không?
-Phải, anh tài thật. Hắn sống mấy tuần lễ ở Doarê, khoái khí hậu và đàn bà tại đó nên đặt tên Mỹ là Doarê để làm kỷ niệm.
-Nghĩa là hắn cũng hảo ngọt như... tôi?
-Được hảo ngọt bằng anh không phải dễ. Hai chục năm trước, hắn có cảm tình đắm đuối với giống cái, nhưng bây giờ thì hết rồi.
-Hắn muốn giữ lòng chung thủy với người cũ?
-Ngược lại. Hắn sinh ra ghét đàn bà vì đàn bà đã chơi xấu hắn. Nguyên do như sau: hắn lìa bỏ Hoa-lục với một cô gái học cùng lớp, hắn nai lưng làm việc để cung phụng cho nàng sung sướng, nhưng nàng đã bỏ hắn một cách tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn, từ đó lòng hắn trở nên hoàn toàn nguội lạnh, và hắn dồn hết tâm trí vào toán số và điện học.
Hắn hợp tác với C.I.A. có lẽ vì hai lý do: thứ nhất, hắn phải bỏ nước ra đi, phần lớn giám đốc hắn còn kẹt lại sau bức màn tre, thân nhân hắn bị ít nhiều tố khổ trong cuộc cách mạng ruộng đất, ngoài ra, chú ruột hắn, và anh ruột hắn đã bị quân đội giải phóng giết chết, hắn hợp tác với tình báo Mỹ là để báo thù, giống như hàng trăm người Trung Hoa khác hiện lãnh lương của C.I.A., lý do thứ hai là vì đàn bà.
-Tôi đoán ra rồi. Người yêu trong mộng của hắn đã cắm sừng với một cán bộ cộng sản.
-Đúng. Trong thời gian sống lây lất ở Hoa-lục, nàng đã rớt vào vòng tay của một thanh niên cường tráng và khôi ngô, sinh viên thạc sĩ tại đại học đường nổi tiếng M.I.T. Gã đàn ông đẹp trai này đã cuỗm luôn người đẹp mang về Hoa-lục. Hiện cặp tình nhân đã thành vợ chồng, người chồng là một trong các nhà khoa học lỗi lạc phụ trách chương trình thí nghiệm và chế tạo hỏa tiễn nguyên tử tại căn cứ Lobnor Trung Cộng.
-Cám ơn anh. Tôi sẽ đến căn cứ 4Q để tiếp xúc với Doarê phải không?
-Phải. Ông Sì-mít đặc biệt nghĩ đến anh vì trong tổng hành doanh không có nhân viên giỏi tiếng Tàu, giỏi võ nghệ, giỏi mưu lược như anh. ông Sì-mít cho rằng tình hình rất khó khăn, ông có cảm tượng là địch đã có mặt tại biên giới Equatơ sau khi được tin Doarê nắm được các bằng chứng cụ thể về kế hoạch thiết lập giàn hỏa tiễn của họ. Doarê vẫn liên lạc với Sì-mít bằng thể thức "hộp thư" chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới xử dụng vô tuyến điện. Ngay khi động đất xảy ra, liên lạc đường bộ bị gián đoạn, ông Sì-mít đã gửi mật điện cho Doarê và Doarê đã phúc đáp. Doarê hẹn đến 8g25' sáng qua sẽ cho ông Sì-mít biết đầy đủ chi tiết liên lạc với hắn để lấy bản phúc trình tối hậu. Nhưng điện đài của Doarê đã câm lặng.
-Hệ thống truyền tin bị hư hỏng?
-Có lẽ thế. Nhưng tôi không tin, ông Sì-mít cũng không tin. Doarê là kỹ sư điện tử lỗi lạc, hỏng điện đài này hắn có đủ kinh nghiệm và tài ba để ráp điện đài khác, phương chi hắn không thiếu phương tiện cơ khí trong tay. ông Sì-mít suy luận là có thể hắn đã bị địch bắt giữ, hoặc bị hạ sát cũng nên.
-Chừng nào máy bay cất cánh?
-Ngaỵ bây giờ. Tôi lái xe đưa anh đến phi trường riêng của C.I.A., cách đây 50 dậm về phía Nam. Hoa tiêu sẽ chở anh đến thủ đô xứ Côlômbi.
-Còn từ Côlômbi đến căn cứ 4Q?
-Anh sẽ dùng đường bộ.
-Trời đất! Đường bộ toàn là đổi núi hiểm trở, dùng máy bay trực thăng không tiện hơn ư?
-Nếu đi bằng trực thăng được thì còn ngôn gì nữa? ông Sì-mít đã huy động toàn bộ nhân viên ưới quyền ở các quốc gia kế cận Côlômbi và Pêru lái phi cơ và trực thăng đến căn cứ 4Q, nhưng họ chỉ bay được hai phần ba đường rổi phải quay về; vì sương mù dày đặc như bức tường bê-tông, mặt khác, trận động đất đã thay đổi địa hình địa vật, phi công khó thể nhận diện được bên dưới, vả lại, dầu sương mù bớt dầy đặc, dầu địa hình địa vật ít thay đổi, vấn đề di chuyển bằng máy bay cũng không thể được đặt ra nữa vì các phi công đã bị "teo".
-Bị teo.
-Xin lỗi anh, "teo" là tiếng lóng có nghĩa là "sợ". Phi công Nam-Mỹ thường ưa nhàn hạ, thích đớp hít, chứ không gan cùng mình, đêm cũng lái, bão táp cũng lái, nơi nào cũng lái, như phi công nước anh đâu (khoái chưa, không riêng Văn Bình, toàn thể chúng ta đều phổng mũi hãnh diện vì Mỹ phải khen) khi ông Sì-mít vời đến, họ đã xêm mình, thái độ khảng tảng, tuy vậy họ vẫn lên đường vì tiền thưởng khá lớn. Nhưng giờ đây có trả 10 ngàn đô-la một chuyến, kèm thêm 50 ngàn bảo hiểm nhân thọ, họ cũng không dám. Vì trong vòng một ngày đã xảy ra 4 tai nạn trực thăng liên tiếp.
-Đâm vào núi?
-Vâng. Song cũng không chắc. Vùng biên giới gổm nhiều đỉnh núi cao nên có thể hoa tiêu lạc đường đã đụng nhằm vách đá.
-Ông Sì-mít chưa nhận được tin tức chính xác về số phận 4 trực thăng lâm nạn?
-Chưa. Nội sáng qua có cả thảy 30 phi cơ trực thăng và máỵ bay nhẹ cất cánh từ nội địa Côlômbi và Equatơ đến khu vực tàn phá. Hai trực thăng đã mất tích. Người ta chỉ biết là trực thăng còn an toàn khi bay cách căn cứ 4Q khoảng 20 cây số về hướng tây-nam. Sau đó họ hoàn toàn mù tịt....
-Trực thăng không liên lạc vô tuyến được ư?
-Vào đến vùng sa mù vây quanh căn cứ 4Q thì máy truyền tin vô tuyến không hoạt động được nữa. Dường như trong sa mù có một hóa chất kỳ lạ có tác dụng phá tuyến. Các phi cơ và trực thăng không bị nạn được lệnh quay lại tìm kiếm nhưng đến khi bay hết xăng họ bắt buộc trở về phi trường. Đến chiều, lại 30 chuyến phi cơ lớn nhỏ khác cất cánh, và cũng như buổi sáng, 4 trực thăng lạc đường trong sa mù.
-Phi công tử thương?
-Có lẽ thế. Sau 4 tai nạn liên tiếp, không phi công nào dám bay nữa. Vì vậy, anh phải dùng đường bộ, đến Côlômbi anh sẽ gặp một nhân viên dẫn đường, tên hắn là Buru, hắn thuộc lòng đường xá biên giới, anh có thể tin cậy hắn, riêng vấn đề an ninh, anh phải đích thân lo liệu. Từ thủ đô Côlômbi xuống biên giới phía Nam không có gì đáng lo vì lộ trình hiểm trở nhưng không bị sương mù che khuất, hoạt động của du kích cộng sản chống chính phủ lại yếu kém. Xuống đến biên giới là bắt đầu khu vực nguy hiểm. Hẳn anh cũng biết từ ít năm nay, vùng biên giới Côlômbi đột nhiên trở thành con gà đẻ trứng vàng, các công ty khai khoáng quốc tế khám phá ra nhiều mỏ dầu quan trọng, và quan trọng hơn hết, là những mỏ quặng uy-ra-ni-om, thứ uy-ra-ni-om này rất tốt, chỉ phải đãi lọc rất ít, khai thác lại dễ dàng, cho nên chất lượng đã tốt, giá thành lại quá hạ. Côlômbi đầu hôm sớm mai trở thành giầu có. Nhiều dân tứ chiếng kéo đến vùng biên giới, chính phủ bản xứ đã hạn chế mọi sự đi lại vì tính cách quốc phòng của quặng mỏ uy-ra-ni-om, song ngăn chặn được bọn anh chị chuyên nghiệp, đặc biệt là bọn gián điệp địch là việc rất khó khăn đối với một quốc gia nhỏ xíu, lực lượng an ninh lèo tèo mấy trăm mống như Côlômbi. Bởi vậy, nhân viên địch có thể đang rình sẵn để làm thịt anh.
-Thịt tôi dai lắm, anh ơi, họ ăn không nổi đâu!
-Hừ, giá như thịt anh cứng như bê-tông, họ cũng nghiền nát, chứ đừng nói là dai như cao-su nữa. 15 tháng trước, ông Sì-mít bắt được một số tài liệu của GRU tại Bôlivi, trong đó có bản cẩm nang hành động cho toàn thể nhân viên tại châu Mỹ la-tinh. về khoảng "đối phó với điệp vụ địch", bản cẩm nang dặn dò nhân viên GRU phải gián đoạn mọi hoạt động trong trường hợp chạm trán Z.28, và phải điện về trung ương để xin chỉ thị khẩn cấp". Bản cẩm nang, còn nói thêm là nếu gặp hoàn cảnh thuận tiện phải hạ thủ Z.28, kẻ nào thành công sẽ được đặc biệt thăng ba cấp và ân thưởng bằng hiện kim. Chỉ thị nói trên mang số SD-42 của Trung Ương Quốc Tế Tình Báo sở gởi cho các nhân viên ở châu Mỹ la-tinh tháng ba năm nay còn dứt khoát và dữ dằn hơn nữa: họ dành gần nửa trang giấy đánh máy để mô tả tướng mạo anh, và nửa trang còn lại về cách thức bắt cóc, hạ sát.... Xuyên qua bản cẩm nang đặc biệt và chỉ thị tối mật này, tôi không tin là địch làm thinh cho anh tung hoành tại vùng biên giới Côlômbi, phương chi anh lại có nhiệm vụ siết hầu, chặn họng kế hoạch thâm nhập, và khống chế bằng hỏa tiễn nguyên tử của họ.
-Cho dẫu họ đổ bộ được hỏa tiễn lên miền rừng núi, tôi vẫn không tin là họ dám châm ngòi nổ.
-Chưa chắc. Giới lãnh tụ Bắc Kinh ngày nay đã uống phải thứ thuốc liều hạng nặng nên bất cứ chuyện gì họ cũng có thể làm được. Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nhóm tại Bạch Cung dưới quyền chủ tọa của tổng thống Mỹ, và có sự hiện diện của ông Sì-mít đã nghiên cứu cặn kẽ những cập lụy của việc này. Hội đồng cũng nghĩ như anh, nghĩa là Tình Báo sở không dám bắn ẩu, song họ vẫn có thể không cần bắn hỏa tiễn mà đạt được mục đích xâm lược ngon lành đúng theo phương châm "bất chiến tự nhiên thành". Thế này nhé, sau khi thiết lập giàn hỏa tiễn, họ bèn dùng để gây áp lực, buộc Hoa-Kỳ phải rút lui khỏi tổ chức an ninh chung Liên-Mỹ, đổng thời giải tán phăng tổ chức này. Sau khi Mỹ bị hất khỏi châu Mỹ la-tinh, bọn quân nhân và chính khách khuynh tả được du kích thân Cộng hỗ trợ sẽ nổi dậy cướp chính quyền hàng loạt, trong vòng ba, bốn tháng, toàn châu Mỹ la-tinh sẽ biến thành một Cuba khổng lồ....
Anh đừng quên điều quan trọng sau đây: một khi bị săng-ta, người Mỹ sẽ vô phương chống đỡ, vì Nam-Mỹ toàn là rừng rậm và núi cao, nhiều vùng chưa có người đặt chân tới, đâu có dụng cụ tối tân. Mỹ cũng không thể tìm ra nơi đặt giàn hỏa tiễn, mà dầu tìm ra cũng khó thể triệt tiêu, vì phải oanh tạc bằng bom nguyên tử cỡ lớn mới phá sập được những rặng núi trùng trùng điệp điệp
-Tóm lại, tôi phải thập cổ cho bằng được thằng cha chuyên viên điện tử có cái tên điếm đàng là Doarê, và từ đây cho đến căn cứ 4Q, tôi phải mở mắt thật rộng, mở hai tai thật lớn, đề phòng bị mấy cha nội GRU và Tình Báo sở xin tí huyết!
-Thưa ngài, vâng. Ngài cần hỏi han điều gì nữa không, đệ xin giải thích.
-Không. Hỏi thật anh nhé, trong cái vụ phải gió này liệu có bóng hồng tha thướt nào không?
-Lúc nào anh cũng tơ tưởng đến đàn bà.... Thú thật với anh là tôi không biết. Tuy nhiên, chỗ anh em với nhau, tôi xin nói rằng phụ nữ Equatơ ngon lành lắm, xứ nóng có khác, họ chuyên ăn ớt cay, và nhất là phó-mát bằng sữa dê là đủ anh hiểu tính tình họ ra sao. Sữa dê là thứ sữa tối kị đối với đàn bà khỏe mạnh, vì uống vào máu chạy rần rần như muốn kéo đứt phăng động mạch, dê của xứ Equatơ được hấp thụ đầy ắp tinh hoa của vùng xích đạo nên có một cường lực độc nhất vô nhị, không tin anh xài thử xem, anh chỉ nhậu phó-mát sữa dê một vài tuần lễ là....
Văn Bình ngắt lời bạn:
-Cám ơn anh, tôi đã đớp phó-mát sữa dê rắc ớt bột hàng tháng trường mà tay chân vẫn lạnh ngắt.
Văn Bình nói khoác. Thật ra, chàng đã có dịp thưởng thức loại phó-mát đặc biệt ở điểm người ta trải lên trên một lớp ớt cay chảy nước mắt; tùy xứ, người ta dùng nhiều ít hoặc nhiều ớt, song đại để, dân Nam-Mỹ đều khoái ớt như dân Việt khoái nước mắm. sở dĩ chàng nói khoác vì chàng biết đại tá Pít phóng đại sự thật, đành rằng khí hậu Nam-Mỹ hợp với phép nuôi "dê béo" nhưng....
Đại tá Pít ngắt lời chàng để trả thù:
-Nói chơi đấy, vùng biên giới Equatơ nóng như thiêu, trận động đất lại tàn phá ác liệt, anh sẽ không gặp bóng hồng tha thướt nào đâu. Nếu có thì chỉ gặp xác chết la liệt, mùi hôi thối nồng nặc, anh nên mang theo một két huýt-ky.
Pít bỗng thở dài:
-Rượu huýt-ky làm tôi nhớ đến Vích-ky. Mãi đấu láo, tôi quên nói về nhiệm vụ của Vích-ky. Hắn là bạn tôi. Bảo bạn thân e không đúng, thật ra hắn là bạn tốt. Hắn là một trong những thằng phù rể trong đám cưới của tôi.
-Vích-ky liên hệ gì đến điệp vụ mà ông Sì-mít trao cho tôi tại căn cứ 4Q?
-Liên hệ rất chặt chẽ. Anh tha lỗi cho tôi nhé. Từ ngày lấy vợ, có con, tôi bỗng sinh ra đãng trí và đần độn, không khéo tôi phải vào dưỡng trí viện mất. Vích-ky là nhân viên C.I.A. tín cẩn được ông Sì-mít đặc phái đến 4Q để tiếp xúc với Anbe Doarê. Hắn rời Hoa-thịnh-đốn ngay sau khi động đất xảy ra.
-Và hắn đã biệt tích?
-Có lẽ. Tôi nói "có lẽ" vì cho đến phút này, trung ượng C.I.A. cũng chưa có tin tức đích xác. Sợ đối phương nghe trộm liên lạc vô tuyến nên Vích-ky được lệnh hạn chế tối thiểu việc xử dụng điện đài. Khi đến gần căn cứ, hắn đã gửi điện về báo cáo an toàn. Theo dự liệu, hắn phải gửi tiếp một bức điện khác, song hắn đã im bặt. Vì vậy, tôi mới nói là "có lẽ" hắn biệt tích.
-Yêu cầu anh cho biết một vài chi tiết điển hình về Vích-ky.
-Hắn được 34 tuổi, 12 năm trong nghề, khá nhiều kinh nghiệm. Hắn đã phục vụ tại những nhiệm sở hải ngoại nguy hiểm như Hán Thành, Bá Linh. Hắn lùn hơn anh nửa cái đầu, thân thể mập hơn, tuy vậy hắn lại nhanh nhẹn như con nhái bén.
-Hắn là dân Mỹ mà lùn kể cũng hơi lạ.
-À, tôi quên, Vích-ky không phải là người Mỹ chính cống. Phần lớn người Mỹ hiện thời đều từ Âu châu di cư tới, hắn thuộc gốc gác Âu châu, nhưng trong huyết quản lại có giòng máu Viễn Đông. Mẹ hắn là con cháu Thái Dương thần nữ, hắn sinh trưởng trên đất Tàu nên nói tiếng Tàu đúng mẹo luật và đúng giọng. Vì giỏi tiếng Tàu, hắn được ông Sì- mít tuyển chọn để đi gặp Anbe Doarê.
-Năng lực kỹ thuật?
-Khá giỏi võ. Không dám sánh với anh, vì thú thật trong số yên hùng điệp báo quốc tế, chưa ai trèo đến trình độ thượng thừa như anh: tuy nhiên, nếu đọ với cán bộ hành động của C.I.A., thì Vích-ky cũng thuộc vào hạng đàn anh. Hắn rất giỏi nhu đạo, dường như đai đen đệ tam đẳng còn về tài tác xạ thi tồi ra cũng 8 điểm trên 10.
-Như vậy, hắn cũng đâu đến nỗi xoàng. Tại sao anh lại nói là hắn bị đối phương làm thịt?
-Tôi không hề nói là Vích-ky bị địch giết. Tôi chỉ nói là hắn biệt tích. Trong trường hợp hắn còn sống, anh có thể đặt tin tưởng hoàn toàn nơi hắn về mức độ trung thành. Gặp hắn, khỏi cần mật khẩu, anh vẫn có thể nhận ra liền. Song để công việc của anh được dễ dàng, tôi xin lưu ý anh đến một vài thói quen hơi trái đời của hắn. Giống như đàn bà làm đỏm, hắn chuyên đeo một nắm vòng sơ-men trên cổ tay.
-Loại vòng gồm 8 cái, mỗi ngày đeo một cái, chẳng hạn thứ hai đeo hai vòng, thứ ba đeo ba vòng phải không?
-Phải, đàn ông chơi vòng sơ-men đã là ngược đời, lối đeo vủa Vích-ky còn ngược đời hơn nữa: thứ hai, hắn lại đeo 4 vòng, thứ ba đeo 6 vòng.
-Trời đất, như vậy là thứ bẩy hắn phải đeo lòng thòng nơi cườm tay đúng 14 vòng: Hắn biến cườm tay thành nhà hàng kim hoàn rổi còn gì nữa!
-Tôi cũng nghĩ như anh. Vòng sơ-men của hắn toàn bằng bạch kim nhỏ xíu. Và hắn chỉ đeo trên cổ tay trái, vào chỗ thường đeo đồng hồ.
-Hừ... đeo vòng cách ấy khác nào vỗ ngực khoe khoang với thiên hạ rằng hắn là Vích-ky, nhân viên C.I.A
-Đúng thế. Tôi khuyên hắn nhiều lần mà hắn một mực không nghe. Hắn đáp là còn lâu người ta mới "chơi" được hắn. Vả lại, từ nhiều năm nay, hắn chỉ thắng chớ chưa khi nào thua, hắn kiêu căng cũng có lý, phải không anh?
Văn Bình chưa kịp tán thành hoặc phản đối thì có tiếng súng nổ đoàng ngoài cửa. Tiếp theo là tiếng giầy chạy rầm rập. Đại tá Pít liếc nhìn Văn Bình. Chàng vẫn phớt tỉnh, ly huýt-kỵ vừa uống cạn - không còn nhớ là ly thứ mấy nữa - được chàng khoan thai đặt nhẹ xuống mặt bàn trơn bóng. Pít biết là bạn đã nghe tiếng súng và tiếng ổn song không thèm quan tâm, hoặc đã chuẩn bị đối phó một cách kín đáo mà cặp mắt quan sát của người thường không phân biệt nổi. Pít nghển cổ hỏi:
-Bắt được chưa?
Pít muốn hỏi hai gã đàn ông lực lưỡng ngồi lầm lì từ nãy đến giờ ở bàn bên. Họ là vệ sĩ đặc biệt của C.I.A.. Song một tiếng quát ồm oàm đã cất lên:
-Tất cả không được cựa quậy. Bàn tay đặt thẳng trên mặt bàn.
Tiếng quát phát ra từ sau lưng Văn Bình. Người quát có giọng nói lơ lớ không phải của người Mỹ chính cống. Chắc hắn vừa từ bên ngoài xô cửa vào. Trong cảnh im phăng phắc của nhà hàng ban đêm, Van Bình bình thản theo dõi nét mặt của đại ta Pít. Chàng thấỵ rõ sự lo sợ pha lẫn sửng sốt trong khi Pít nặng nề đứng lên. Mọi người trong quán rượu C.I.A., từ thực khách đến nhân viên nhà hàng đều là C.I.A. từ chân răng đến kẽ tóc, lục tục đứng dậy.
Tiếng quát hồi nãy lại vang lên:
-Còn thằng kia, sao chưa đứng dậy? Mày muốn ăn kẹo đồng hả, đồ khốn?
Văn Bình vốn ghét kẻ nói tục. Dầu sa vào hoàn cảnh tiến thoái chàng vẫn không tha thứ kẻ nói tục. Chết thì thôi, chàng quyết cho đối phương lỗ mãng một bài học đắt giá. Đại tá Pít nhìn chàng bằng cặp mắt cầu khẩn. Không hiểu Pít yêu cầu chàng giơ tay đầu hàng như mọi nhân viên C.I.A. trong nhà hàng hay là yêu cầu chàng trổ tài chuyển bại thành thắng....
Văn Bình khệnh khạng đưa hai cánh tay lên khỏi đầu.
Sự việc không ai ngờ tới xảy ra nhanh như chớp xẹt. Chỉ một tiếng đoàng ngắn ngủi, khô khan vang lên, tiếp theo tiếng ối thảm thiết rổi tiếng cây thịt rớt phịch xuống đất.
Thì ra trong khi đứng dậy, Văn Bình đã có đủ thời giờ rút súng đeo dưới nách ra, bắn ngược về phía sau. Rút súng đã là việc khó, bắn ngược về phía sau vào một mục tiêu không nhận thấy lại là việc khó hơn nhiều, trên đời giờ chỉ một số rất ít người làm nổi.
Vậy mà viên đạn của Văn Bình đã bắn trúng cánh tay người cầm súng. Khẩu tiểu liên rời khỏi tay hắn, nhưng chưa rớt xuống đất. Nó nằm gọn trên cái ghế đệm gắn lò so rún rẩy nên không tạo ra tiếng động. Sức mạnh của viên đạn xô nạn nhân dộng đầu vào tường trước khi sóng soài trên đất. Nạn nhân là một thanh niên mặt đầy vết thẹo, mặc áo bờ lu dông bằng da bóng của dân híp-pi, ống quần chân voi rộng thùng thình.
Sự can thiệp hữu hiệu của Văn Bình như liều thuốc khỏe làm toàn thể mọi người tỉnh cơn mê. Mô số nhân viên C.I.A. nhảy xổ về phía nạn nhân mặc dầu vết thượng đã làm hắn không còn nguy hiểm nữa. Một chú C.I.A. to con hùng hổ cưỡi lên ngực nạn nhân, sức nặng của hắn đủ làm nạn nhân ngạt thở mà chết, khỏi cần thượng cẳng chận hạ cẳng tay, phô trương trái thôi sơn lớn như trái bưởi Biên Hòa nện xuống đồm độp. Một số khác ùa lại, vây kín lấy Văn Bình, ôm lấy chàng, nắm vạt áo chàng, sờ mó da thịt chàng, như để kiểm soát xem chàng là ma hay người chàng là giả hay thật. Đến khi biết chàng là người hẳn hoi, họ đều reo lên đồng loạt, và ghé vai lại công kênh chàng lên vai, chạy phăng phăng khắp nhà hàng.
Tình cờ Văn Bình trở thành nhà vô địch túc cầu quốc tế được kẻ mộ điệu hoan nghênh trên sân cỏ. Đại tá Pít la hét gần đứt cuống họng Văn Bình mới được buông tha. Pít rẽ đám đông lại gần chàng, hôn má rồi nắm bàn tay chàng
lắc đi lắc lại khiến chàng muốn trẹo gân.
Tài bắn súng của chàng đã cứu đại tá Pít và nhóm nhân viên C.I.A. thoát khỏi một cuộc bắt cóc và tàn sát. Đại tá Pít dặn thuộc viên đề phòng gián điệp địch, không ngờ địch khôn ngoan hơn, và táo bạo hơn đã cải trang làm ông bự C.I.A. đột nhập quán rượu, với khẩu tiểụ liên và ý định hốt một mẻ lớn. Viên đạn kết thúc của Văn Bình làm bọn đồng lõa chờ sẵn ngoài vườn phải bỏ chạy trối chết.
Đại tá Pít thét mang một két rượu huýt-ky ra uống ăn mừng. Hoạt động dọc biên giới Mễ-tây-cơ, biên giới dạ lạc có khác, đàn ông chỉ nghĩ đến đường cong núi lửa và rượu: Văn Bình nốc thêm một bụng huýt-ky "sếch" nữa trước khi ra xe. Đám vệ sĩ đều say mềm. Tài xế đút chìa khóa vào đề-ma-rơ, loay hoay mãi không lọt, và loay hoay mãi động cơ cũng không chịu nổ. Xe chạy được một quãng thì tay lái lại gục gặc, tài xế suýt đưa luôn xuống ruộng. Đại tá Pít phải giằng lấy vô-lăng. Hai gã vệ sĩ nặng trên dưới một tạ xương thịt có nhiệm vụ đưa Văn Bình còn nguyên vẹn đến phi trường cũng đã dựa vai vào nhau trên băng sau, miệng phà hơi men nổng nặc, mắt lim dim, nửa mê nửa tỉnh, khi tài xế lạc tay bánh thì một gã bị mất thăng bằng té lăn cù xuống vệ đường. Rốt cuộc Văn Bình phải đóng vai vệ sĩ và hộ tống viên cho toán đặc vụ C.I.A. trên đường ra sân bay.
Chàng thường nghe nói châu Mỹ la-tinh là nơi có nhiều chuyện lỉnh kỉnh. Nhưng chàng nghĩ rằng sự lỉnh kỉnh ở biên giới Mễ-tây-cơ đã quá đủ. Ngờ đâu chân ướt chân ráo đển Côlômbi chàng lại gặp gã Buru lỉnh kỉnh.
Để rồi đến cây cầu gẫy trên giòng sông nước xiết, một cuộc tao ngộ lỉnh kỉnh khác lại xẩy ra, với một cô gái diễm lệ, mặc đồ săn bị bọn mọi đánh võ Tàu bắt giữ, xưng là bạn của Doarê, anh chàng người Tàu, đầu mối của hàng chục chuyện lỉnh kỉnh.
 



Chương 3. Trên đường lỉnh kỉnh
V

Văn Bình ngây người ngắm cô gái mặc đồ săn vừa ôm chàng hôn âu yếm vào môi. Hôn xong, buông chàng ra, nàng nhoẻn miệng cựời lộ hàm răng trắng muốt. Miệng cười đầy vẻ ngây thơ và thành thật song chàng lại sợ. Vì cách hôn của nàng hồi nãy chẳng có gì là ngây thơ, đàn bà có chồng con đùm đề hoặc thay tình nhân như thay áo lót cũng vị tất có nhiều kinh nghiệm đến thế, huống hồ một cô gái còn trẻ măng... Văn Bình bỗng có cảm tưởng sự ngây thơ của nàng chỉ là đòn phép nghề nghiệp.
Nàng trạc 23, 24, thân không mập, bằng chứng là vai nàng mỏng lét, và may là bờ vai nàng thuôn tròn, chứ giá là vai long đình thì nàng co rút lên như cổ mụ nghiện oặt. Nàng không mập song hễ nhìn ngắm nàng, người đàn ông nào cũng phải để ý đến bề dầy đặc biệt, bề dầy của bộ ngực và của cái mông. Vòng ngực và vòng mông tròn trịa, nở nang đã được gia tăng tột độ nhờ bộ đồ săn độc đáo, được may bằng da thú mềm, láng bóng, và dính sát vào da thịt: chắc chắn phía sau nàng theo chủ nghĩa thiên nhiên hoàn toàn, nếu không chàng đã nhìn thấy vết hằn...
Các nhà văn nịnh đầm thường miêu tả phụ nữ có thân hình nẩy nở là "giai nhân núi lửa" (xin lỗi các bạn, vì Người Thứ Tám cũng ở trong số nhà văn nịnh đầm này). Giờ đây, Văn Bình thấy rõ là xạo. Vì núi lửa làm nhà cửa, gia súc bị cháy thiêu, núi lửa tạo ra cảnh chết chóc tàn bạo như cảnh vật biên giới Equatơ mà chàng đang mục kích tận mắt. Đàn bà căng cứng, hấp dẫn phải gọi là "núi của" mới đúng. "Núi của" của cô gái mặc đồ săn đáng tiền không kém các giếng dầu và mỏ kim cương gần xa lộ 14 và căn cứ 4Q. Nàng léo hánh đến xó xỉnh này làm gì? Nàng là nhân viên của các đại công ty dầu lửa hoặc kim cương? Nàng là nhân viên GRU hoặc Quốc Tế Tình Báo sở và...?
Trời đã chuyển chiều rõ rệt. Màn sương mù mợ hé được một lát cho lữ hành mục kích quang cảng hoang liêu ghê rợn đã bắt đầu đóng lại, dầy đặc thêm, kiên cố thêm. Tia nắng hoàng hôn từ đỉnh núi cao đổ xuống nhuộm trắng thành vàng nhạt, nhưng không phải màu vàng nhạt gợi cảm mà là màu vàng nhạt tiêu điều, bẩn thỉu. Gió núi thổi vi vu. Gió sông quạt lên hơi nước lành lạnh.
Buru đã lóp ngóp trèo lên bờ và khập khà khập khiễng bước lại gần Văn Bình. Ngày thường hắn đã có lối đi cà nhót này. Văn Bình nhận thấy hắn không tàn tật, hắn đi cà nhót có lẽ vì tập thể thao sai phương pháp, đáng lý tập ngoài sân cỏ thoáng khí thì tập trong phòng kín, đáng lý tập một mình thì tập hai mình với đàn bà thân thể cao su.... Sau khi bị Văn Bình bất thần xô xuống sông, Buru lại cà nhót thêm lên. Hắn có bộ mặt khôi hài, những nét khôi hài càng gia tăng với đống quần áo ướt sũng nước. Nước sông mát lạnh và khoảng khoát vẫn không làm mất được mùi bồ hôi độc đáo của Buru. Một mùi bồ hôi dầu có thể làm những người có lá phổi nhỏ phải ngạt thở.... Văn Bình vốn đổ nhiều bồ hôi, song bồ hôi của chàng không bị đàn bà ghét. Nó không thơm như bồ hôi của giai nhân trinh nguyên. Nhưng nó không làm thiên hạ bịt mũi: nó có mùi hăng tuy nhiên phụ nữ đã khám phá trong mùi hăng này những khoái cảm là lạ.
Buru đập tay vào sơ-mi đầy nước kêu bình bịch. Mùi bồ hôi theo giọt nước tung tóe bắn lên mặt Văn Bình. Buru không để ý, nhe miệng cá ngão hỏi cô gái mặc đồ săn:
-Cô là Doarê?
Cô gái đáp:
-Phải. Tôi là Doarê, như tôi đã nói. Còn ông, ông là ai, tên ông là gì?
-Không, tôi muốn hỏi tên cô.
-Thì tôi đã nói hai lần rồi.
-Doarê, Doarê.... Cô biết người đàn ông nào mang tên Doarê như cô trong căn cứ 4Q không?
-Biết. Tôi đến gặp Anbe Doarê đây.
-Gặp ông Anbe để làm gì?
-Việc riêng, ô kìa, ông hỏi lục vấn làm tôi chịu không nổi! ông là cớm hả?
Văn Bình đành xen vào nụ cười cầu tài và tiếng xin lỗi ngọt ngào. Cô gái cười theo, giọng cười khiêu khích và nghênh ngang khiến Buru nổi sùng:
-Vâng, tôi là cớm. Cớm hạng nặng ở Côlômbi. Còn cô, cô là ai mà sợ cớm đến thế?
Nàng xỉa ngón tay trắng muốt, móng dài lê thê và nhọn hoắt, tô sơn cá vàng pha bạc óng ánh:
-Tôi đâu sợ cớm. Ghét cớm và khinh cớm thì có.
Buru khoa chân múa tay:
-A, cô lộn xộn!
Cô gái ưỡn ngực (chao ôi, bộ ngực thật ngon lành làm Văn Bình suýt rệu nước miếng), phân bua:
-Ông muốn đấu võ với tôi hả?
Buru lùi một bước, mở toét mắt, quan sát cô gái từ đầu xuống chân. Nàng trông có vẻ nở nang, khỏe mạnh nhưng làn da nàng lại mềm mại, chứng tỏ nàng sống quen trong phòng giấy, hoặc hộp đêm chứ không lăn lộn trên sân vận động hoặc trong vũ đường nhu đạo. Nếu giỏi nhu đạo nàng phải có những ngón tay vuông và cạnh bàn tay chai dầy. Tại sao nàng dám gây sự với hắn?
Văn Bình phải tìm cách dàn hòa. Chàng vỗ vai Buru:
-Hết giận chưa? Nếu còn giận thì ráng chịu. Theo phép lịch sự quốc tế, đàn ông không thể đánh đàn bà.
Buru gân cổ:
-Nhưng nàng chửi tôi!
Văn Bình cười:
-Chửi cũng chẳng sao. Được đàn bà đẹp chửi là điềm hên. Mai hay mốt, anh sẽ có tiền, thật nhiều tiền. Được giai nhân chửi thường có tiền. Tôi muốn nàng chửi mà nàng không thèm.
Cô gái đứng sát người chàng, giọng thánh thót:
-Ông đẹp trai như vậy, tôi đâu dám nặng lời!
Văn Bình giật mình trước thủ đoạn của cô gái mặc đồ săn. Nàng vừa đánh đòn ly gián. Buru xấu trai thật đấy, nhưng khen người khác đẹp trai trước mặt hắn khác nào tặng hắn một trái đìa-rét đau điếng. Văn Bình bèn nghiêm mặt:
-Cô làm chúng tôi mất quá nhiều thời giờ. Trời sắp tối. Tôi muốn chấm dứt câu chuyện cãi vã vô ích ở đây. Một lần nữa, xin cô cho biết, tên cô là gì?
Cô gái đủng đỉnh:
-Rita.
Buru dậm chân thình thịch:
-Tôi điên mất! Cách đây 5 phút, cô dõng dạc xưng tên là Doarê. Giờ đây, cô lại đổi là Rita.
Cô gái bĩu môi:
-Ông lầm to. Tên tôi là Doarê, nhưng Doarệ là tên trong căn cước, tên để người ta gọi. Người thân không kêu tôi là Doarê mà là Rita. Bạn ông rất dễ thương, rất khôi ngô nên tôi thích ông ta gọi tên Rita.
Văn Bình hỏi:
-Nghĩa là tên đầy đủ cô cô là Rita Doarê?
-Đích thị.
-Cô có họ với ông Doarê?
-Dĩ nhiên. Anbe Doarê là anh tôi.
-Cô là em kỹ sư Anbe Doarê?
-Đích thị.
-Hồi nảy, cô nói kỹ sư Anbe là bạn.
-Vì tôi chưa tin ông.
-Tại sao?
-Ông lạ quá! Thân gái dậm trường, tôi gặp hết khó khăn này đến tai nạn khác nên không dám tin ai. ông cứu tôi khỏi tay bọn mọi da đỏ, tôi xin cám ơn ông, nếu ông đến chậm, tôi đã bị họ làm thịt, song nói như vậy chưa có nghĩa là tôi phải tin cậy ông hoàn toàn. Biết đâu ông chỉ cứu tôi giả vờ, rồi sau đó ông sẽ bắt tôi.
Buru xấn đến, hục hặc:
-Yêu cầu ông tránh ra, để tôi quăng cô bé lộn xộn này xuống sông.
Rita chìa bàn tay thon thon:
-Tay tôi đấy, ông hắy nắm thật chặt trước khi cho tôi uống nước. Nhưng ông nên coi chừng, vì chưa biết ông uống nước hay tôi uống nước.
Văn Bình thở dài:
-Khổ quá, cứ đấu khẩu như con nít thế này thì không biết bao giờ mới đến căn cứ 4Q được, ông Buru ơi, ông ngậm miệng dùm tôi một tí, nếu không tôi sẽ cáu tiết và chắc chắn là ông sẽ xuống sông trước nhất.
Thấy Văn Bình nổi sùng, Buru đành im thin thít. Hắn dư biết Văn Bình chỉ vung tay nhẹ là hắn sẽ bay vèo như chiếclá xuống giòng nước lạnh chảy siết. Văn Bình quay sang Rita:
-Cô không tin tôi, tất tôi cũng không tin cô. Cô tự nhận là em gái kỹ sư Anbe, phiền cô đưa giấy tờ chứng minh cho tôi xem.
-Tôi rất sẳn sàng.
-Vậy cô còn chờ gì nữa?
-Xin ông cảm phiền. Giấy tờ của tôi đã bị mất hết. ông không tin tôi là quyền của ông. vả lại, tôi cũng không dám quấy rầy ông nữa. Thôi, chào ông.
Rita quày quả bước đi, Văn Bình cản lại:
-Cô đi đâu?
Rita gỡ tay chàng ra:
-Tôi đi đâu, ông hỏi làm gì?
-Vì tôi không thể để cô lang thang một mình, gặp bọn mọi lần nữa thì khốn.
-ồ, ông là người đàn ông giàu lòng nghĩa hiệp! Chẳng giấu gì ông, tôi định đi bộ đến căn cứ 4Q nếu ông bỏ rơi tôi.
-Cô đến đây bằng phương tiện gì?
-Xe hơi. Gặp cầu gẫy, tội lái xe theo đường hẻm xuống bờ sông thì bị bọn mọi chặn đường. Chúng tấn công quá đột ngột nên tôi không kịp đối phó.
-Cô qua lại đường nầy nhiều lần chưa?
-Đây là lần thứ nhất, sở dĩ tôi không lạc đường là nhờ anh Anbe. Anbe đã vẽ địa đồ cho tôi. Con đường hẻm xuống bờ sông dẫn đến một cây cầu khác bằng bê-tông.
-Địa đồ đâu?
-Cất trong xắc tay, trong khi dằng co với bọn mọi, nó đã rớt xuống nước.
Văn Bình nói mát:
-Chắc xe hơi của cô cũng theo chân giấy tờ, căn cước và địa đồ rớt xuống nước rồi phải không?
Rita không để ý đến luận điệu châm biếm của Văn Bình. Nàng chỉ phía sau những tảng đá lớn dựng sừng sững:
-Mời ông cùng đi với tôi ra chỗ đậu xe.
Kkhông đợi Văn Bình đồng ý. Rita nhanh nhẩu len qua khe đá, rồi chạy như bay xuống dốc. Con đường dốc ngoằn ngoèo làm Buru bở hơi tai, vậy mà Rita vẫn tỉnh như không. Loại đàn bà đẹp "trường túc" này may ra người có bản lãnh siêu đẳng như Văn Bình mới kham nổi. 99% đàn ông chắc chắn bị nàng coi là đồ bỏ. Văn Bình hơi e ngại, có thể nàng là em gái Doarê, song cũng có thể nàng là nhân viên địch đội lốt. Tuy nhiên, những đường cong khá hấp dẫn của nàng đã làm chàng quên hết. Chàng le te chạy theo. Hết con đường dốc cong queo, Rita rẽ sang bên trái.
Một chiếc xe hơi cỡ trung bình sơn đen đang nằm chềnh ềnh ngang đường. Đó là loại Vônvaghen 1600TL, hình thù không lấy gì làm xinh xắn, so sánh với các xe Pháp, Ý cùng giá tiền, nhưng về bền bỉ thì ít xe nào sánh kịp. Nó rất thích hợp với đường trường gập ghềnh và hiểm trở, đặc điểm của nó là ít khi bị hư hỏng bất tử.
Văn Bình hỏi Rita:
-Xe còn chạy được không?
Nàng lắc đầu, ngao ngán:
-Nếu còn chạy được, tôi đã chẳng bị bọn mọi bắt giữ. Tôi lái đến đây thì bị chúng lăn khúc cây và đá ra chặn đường. Tôi thắng gấp lại, xe đột nhiên tắt máy, tôi đề gần hết bình điện mà nó không chịu nồ.
-Hay là hết xăng?
-Không. Bình xăng còn quá nửa.
-Vậy thì cô trèo lên, mở máy cho xe chạy.
-Ông không chữa thì máy sao chạy được?
-Cô cứ nghe lời tôi. Không cần tôi chữa nó cũng chạy như thường.
-ông nghi tôi nói dối ư? Làm người, nhất là đàn bà, ai cũng nói dối, không nói dối nhiều thì nói dối ít, phải không ông? Nhưng về xe liệt máy, tôi xin bảo đảm với ông là nói sự thật.
Văn Bình mở cửa xe, xô băng lên cho Buru trèo vào ghế sau. Hắn gieo mình xuống nệm, vẻ mặt chưa hết bực bội. Rita ngồi ngay ngắn trước vô-lăng, ngoảnh sang bên phải nhìn Văn Bình bằng cặp mắt chứa chan ý nghĩa, đoạn quay khóa công-tắc. Nàng chỉ đề nửa vòng là động cơ nồ êm ru. Nàng nhún vai nói với Văn Bình:
-Ông giỏi ghê! Nếu ông là cớm thì phải là cớm hạng nhất. Cớm giám đốc chẳng hạn. Tại sao ông lại biết xe không cần chữa cũng chạy?
Văn Bình cười nhẹ:
-Tôi cũng không biết nữa.
Mặt Rita sa sầm. Nàng hắng giọng rồi hỏi:
-Lên đường được chưa ông?
Ngay trong giây đồng hồ khởi hành, nàng đã gài số 2 và đạp lút ga xăng. Đường đất nhan nhản ồ gà, xe mới chạy được một quãng, Rita đã bắn vào người chàng. Chàng không hiểu nàng vô tình hay cố ý. Có lẽ nàng cố ý vì tay lái của nàng vẫn cứng, xe hơi vẫn không lệch sang bên. Bên phải là vách núi, vẫn là vách núi đầy mỏm đá nhọn, chị chạm nhẹ là vỏ xe trầy trụa. Còn bên trái là sông. Giòng sông dữ dằn, sóng bốc cuồn cuộn, nước đỏ ngầu vì nhuộm màu phù sa, màu nắng chiều sắp tắt lọc qua sương mù bẩn thỉu, và dường như pha lẫn máu tươi.
Nàng tỏ ra là tài xế điệu nghệ, không phải hạng tài xế thượng lưu lờ mờ thường thấy ở Sài Gòn hoa lệ. Tồi ra nàng cũng đã tham dự vào ba cuộc đua xe quốc tế, hoặc ít ra nàng cũng là đệ tử của thần tốc độ trên xa lộ Âu châu.
Xe hơi lại lúc lắc. Buru buột miệng chửi rủa, rồn than vãn:
-Hừ, có biết đi thuyền cho xong! Đường bộ vừa xa lại vừa nguy hiểm!
Rita trề môi
-Đi thuyền để mà xuống thăm Hà Bá ấy à? Mỗi đợt sóng cao gần bằng mái nhà, sông lại rộng mênh mông, tôi không tin là sang được đến bờ bên kia. vả lại, đường có xa gì mà xa. ông bạn sợ ma ăn thịt hả?
Qua kiếng hậu, Văn Bình thấy rõ mặt Buru chuyển sang tái nhợt. Điều này làm Văn Bình kinh ngạc vì Rita nói bằng giọng đùa cợt. Nhưng Buru đã chắt lưỡi:
-Tượng đá qua nghĩa trang nhân-thảo cũng rợn tóc gáy huống hồ người trần mắt thịt như tôi.
Thấy Văn Bình ngơ ngác, hắn cắt nghĩa tiếp:
-Dọc con đường đất ngoằn ngoèo này có một khu đất rộng nằm gọn giữa vách núi như thung lũng trong đó toàn là xương người. Một số bộ lạc ở đây ăn xương người tán nhỏ trộn với chuối nhưng cũng có bộ lạc khác vứt người chết trong thung lũng mặc cho thối rữa. Trải qua nhiều đời, nghĩa trang xương cốt này sinh sản ra một thứ cây lạ, người ta gọi là cây nhân-thảo. Giới phù thủy của mọi da đỏ cho biết cây nhân-thảo là do tủy xương người chết sinh ra, và trở nên linh thiêng vì được hấp quyện hàng ngàn, hàng vạn linh hồn người chết. Không ai dám léo hánh đến nghĩa trang nhân-thảo này, tôi tuy sinh đẻ trong vùng mà cũng mới đến đây một lần, hồi còn trẻ, và là vào ban ngày ban mặt sáng sủa. Hồi còn trẻ, tôi nổi tiếng gan lì mà còn sợ, phương chi bây giờ đã lớn tuổi, trời lại đổ chiều, ông bảo tôi không sợ sao được?
Rita rút từ túi áo trên ra một cái rễ cây khô, dúi vào tay Văn Bình:
-Rễ nhân-thảo đây, ông đã biết chưa?
Văn Bình lắc đầu, ra vẻ không biết. Sự thật chàng không lạ gì nhân-thảo. Nó thấp, nhỏ, mỏng manh như cây cà chua, lá cũng tương tự, nhưng lớn hơn, thường mọc hoang tại đảo Sicile, Tuy-ni-di và Ai-cập, bên bờ biển Địạ- trung-hải. Từ thời xưa, nó đã được coi là dâm-thảo, y sĩ dùng nó để chữa bệnh bất lực và hiếm muộn. Phơi khô xắc thành nước, nó trở thành một thứ thuốn ngủ hiền dịu mà hữu hiệu: con gái còn trinh uống nhằm sẽ nằm mơ thấy toàn chuyện dâm đãng, khiến kín cổng cao tường, danh gia thế phiệt và nghiêm nghị đến mấy cũng bị đàn ông chiếm đoạt thân xác dễ dàng. Văn Bình đã từng uống nước nhân-thảo, có lẽ chàng nhiều nội lực nên tác động của nó không lấy gì làm mạnh mẽ.
Nó mang tên nhân-thảo vì rễ của nó không khác thân người, có đủ đầu, mình, chân, tay và cả bộ phận sinh dục so sánh với nhân sâm Cao-ly, nó còn giống người hơn nhiều. Những lần Văn Bình qua vùng Địa-trung-hải, ông tổng giám đốc đều yêu cầu chàng mua nhân-thảo mang về. Có chuyến chàng phải trả một ngàn mỹ kim mới mua nồi một gói nhân-thảo, một chuyến khác, chàng đã dùng đến sức mạnh của atêmi.
Ông Hoàng chiếu cố đến rễ nhân-thảo sau khi được tin một số cơ quan điệp báo thế giới dùng nó để chế bùa yêu. Phương pháp chế bùa yêu được giới phù thủy giữ kín, tuy nhiên ông Hoàng cũng khám phá ra: thoạt đọc công thức trong văn phòng ông tổng giám đốc, Văn Bình đã trề môi vì chàng nhận thấy nó sặc mùi ngu xuẩn. Nhưng điệp báo vốn là nghề nhiều khi "mê tín" và "ngu xuẩn" nên chàng đành tôn trọng ý kiến của ông Hoàng, ông Hoàng kể cho chàng nghe là ở Ai-cập, người phù thủy thường hái nhân-thảo vào ban đêm không trăng, y mặc đồ đen, đeo đồ trang sức bằng chì, và lén lút đến nơi mọc nhân-thảo cùng một trinh nữ và con chó mực. Trinh nữ cắt tóc vứt xuống gốc cây, còn con chó mực cắn đứt cây nhân-thảo mang về. Nhân-thảo được ngâm ba ngày trong bình pha-lê chứa chất đỏ kỳ bí, và trong vòng 40 ngày, người phù thủy nuôi nó bằng sữa mèo. Sau đó, nó trở thành giống cây linh thiêng, đem ngâm vào thức ăn, đàn bà con gái ăn phải sẽ chiều chuộng bất cứ đòi hỏi nào của tình nhân...
Văn Bình không biết ông Hoàng đã chế bùa yêu nhân-thảo chưa, chàng chỉ biết là mỗi lần chàng mang về, ông Hoàng đều nâng niu thận trọng, bỏ hộp nhom, cất ngay vào két sắt trong văn phòng.
Trước cái lắc đầu quầy quậy của Văn Bình, Rita cười ròn rã:
-Đàn ông mà chưa nghe nói đến dược tính của rễ nhân-thảo kể cũng lạ! Dân mọi bản xứ dùng nó làm bùa yêu... Anh Anbe của tôi chán đời vì bị tình phụ nên mới lánh về xó rừng núi này làm bạn với cây nhân-thảo....
Bỗng Rita lái thật mạnh sang bên trái. Suýt nữa đầu xe hơi đâm vào núi. Ngồi sau, Buru thở ra phì phì. Văn Bình liếc nhìn Rita, cô gái mặc đồ săn bằng da thú thuộc bóng loáng vẫn tỉnh bơ, trên trán không hề có giọt bồ hôi nào.
Nàng bình thản nói với chàng:
-Mãi trò chuyện quên cả đường rẽ. sắp đến nghĩa trang nhân-thảo rồi đó. ông muốn dừng lại để kiếm vài ba rễ cây về làm thuốc không?
Văn Bình cười nụ:
-Khỏi cần. Được cô ôm hồi nãy, tôi không còn muốn tơ tưởng đến ai nữa!
Rita hứ một tiếng
-Cám ơn ông. Tôi hôn ông là vì ông cứu tôi thoát chết. Nhưng giá ông không cứu tôi, tôi cũng vẫn ôm ông hôn như thường. Tôi vốn có tính bốc đồng như vậy đối với đàn ông khôi ngô. Nhưng ông ơi, ông đừng vội lạc quan, phút này đây, tôi đã quên hết.
-Tôi sẽ có cách giúp cô nhớ lại.
-Ông định giở trò tán tỉnh phải không? Thôi, tôi can ông. Nếu ông mó vào người tôi, bắt buộc tôi phải có phản ứng, ông có cảm tình với tôi thật đấy, nhưng...
Rita ngưng bặt. Áo nàng bị hất lên, sau lưng để lộ khẩu súng Sì-mít oát-xông Bodyguard kiểu nòng ngắn, trái khế, bắn 5 phát, cán ngà trắng nạm vàng. Nàng giấu cái túi vải dán sát da thịt, khẩu súng hình dẹt nên bị lưng áo che khuất. Buru thòng tay qua băng trước, nhanh nhẹn rút khẩu súng của Rita. Nàng nhổm lên, giọng hơi bực dọc:
-Ông làm trò gì thế?
Buru nhếch mép:
-Mượn tạm khẩu súng của cô.
-Không được, ông phải trả lại cho tôi.
-Trả lại để cô bắn chúng tôi ấy à?
-Dĩ nhiên. Nó là phương tiện tự vệ của tôi. Nếu ông không trả, tôi sẽ đậu xe lại, và quần thảo với ông. Trong trường hợp ông hạ nổi tôi mới có thể tịch thu khẩu súng.
-Đàn bà như cô, tôi chỉ búng nhẹ là té lăn cù. Cô đừng khí khái hảo nữa kẻo ăn đòn oan uổng.
Rita đạp mạnh vào bàn thắng. Xe hơi đứng khựng lại. Bên trái, sóng nước vẫn réo hãi hùng. Buru đinh ninh cô gái dọa chơi, hắn không ngờ nàng làm thật, và nàng không phải đối thủ hạng bét. Hắn đang quay tròn khẩu súng trong tay, đang hiu hiu tự đắc bỗng sạm mặt. Rita đã chặt cạnh bàn tay vào bàn tay cầm súng của hắn. Khẩu Bodyguard rớt xuống sàn xe. Buru chưa kịp đối phó thì Rita móc thêm cú đấm khác vào cằm, hắn loạng choạng ngã dựa lưng vào ghế.
Bên trong xe Vônvaghen 1600 TL không lấy gì làm rộng nên Buru cụng đầu vào sườn sắt kêu đốp. Rita vẫn chưa tha, nàng mở toang cửa, kéo Buru xuống. Hắn mắc kẹt giữa băng xe, Rita giật mạnh thêm, và hai người ôm nhau ngã lăn xuống đường. Suýt nữa cả hai rơi xuống sông. May Buru quặp được cái rễ cây lớn vắt ngang đường.
Buru to con hơn nên đè được Rita. Nàng nằm dưới song không ở trong thế yếu. Ngón tay có móng nhọn của nàng đâm ngược tua tủa lên mặt Buru làm hắn nổ đom đóm. Trong chớp mắt, hắn bị nàng vật kềnh ra đất. Buru chồm dậy, nắm ống chân nàng giật lùi. Đến lượt Rita cụng đầu vào bánh xe hơi.
Hai người lại đứng lên, tiếp tục biểu diễn quyền thuật. Là khán giả bất đắc dĩ, Văn Bình không nhịn được cười. Buru không giỏi nhu đạo như hắn từng khoe khoang. Và Rita cũng chỉ thắt đai xanh nhu đạo là cùng.
Gần như là thông lệ, những kẻ ti toe dăm ba miếng võ thường hay gây sự nhất. Hồi chàng tập tễnh bước vào nghề võ, chàng cũng thích phô trương như vậỵ, nhưng theo thời gian và kinh nghiệm sống, chàng trở nên nhủn như con chi chi, trừ phi phải ra tay vì nhu cầu nghề nghiệp. Chàng bèn cất tiếng:
-Thế nào, ông bà làm trò xong chưa?
Rita đang nắm áo Buru vội buông ra, quay lại sừng sộ với Văn Bình:
-Tôi cấm ông không được nhục mạ.
Văn Bình cười rộ:
-Cô đánh tôi đi. Lâu lắm không được đánh, da thịt ngứa ngáy quá!
Rita quạt mạnh bàn tay vào cổ chàng. Chàng đứng yên không tránh mà cũng không đỡ. cổ là bộ phận mềm của cơ thể, vậy mà sống bàn tay của Rita chạm vào lại bật dội ra ngoài, như thể đánh nhằm bê-tông. Đau điếng, nàng thét lên:
-Trời ơi, gẫy tay em mất rồi!
Buru khoái trí:
-Đáng kiếp.
Văn Bình thoi nhẹ Buru. Hắn ngã khuỵu, hai tay chấp vái lia lịa:
-Ông nội đấm đau quá.
Chàng túm vai hắn, vặn tréo:
-Chừa chưa?
Buru mếu:
-Chừa rồi.
Văn Bình ra lệnh:
-Anh phải xin lỗi cô Rita đi.
Nghe nói Rita phá lên cười sằng sặc. Văn Bình nắm nhẹ tay nàng, kéo vào lòng, rồi hôn phũ phàng vào miệng. Nàng chỉ kháng cự lấy lệ. Trong chớp mắt nàng dính cứng người chàng, sự chống đối của nàng tan biến cấp tốc như viên đường bỏ vào ly nước sôi. Lát sau, chàng mới chịu thả ra.
-Em còn ghét tôi nữa không?
Rita lắc đầu:
-Không. Anh hôn nhẹ quá!
Văn Bình ghì mạnh:
-Để tôi làm lại lần nữa.
Buru há hốc miệng nhìn hai người. Bỗng hắn đưa tay lên miệng, giọng run run:
-Người lạ. có người lạ!
Vặn Bình nhận thấy bàn tay nóng hồi của Rita đang quấn ngang vai chàng trở nên lạnh ngắt. Chuyến đi từ Côlômbi đến Equatơ mỗi lúc một thêm gay cấn. Chàng gặp hết bọn mọi ăn thịt người, cô gái mặc đồ săn lạ lùng tự xưng là em gái kỹ sư Doarê đến hai người, một đàn ông, một đàn bà, kỳ quặc, đứng sững trên mõm đá lớn.
Phải, người lạ mặt Buru nói chính là một cặp nam nữ cách chỗ đậu xe hơi chừng 30 thước. Chắc hẳn họ đã theo dõi từ đầu chí cuối cuộc quần thảo trào lộng giữa Rita và Buru. Văn Bình cảm thấy tràn trề hối hận. Nếu chàng cương quyết bắt Rita tiếp tục lái xe thì đã tránh khỏi chướng ngại vật đầy chết chóc.
Chướng ngại vật đầy chết chóc này là một khẩu súng săn hai nòng đang chĩa lăm lăm về phía xe hơi, ngón tay gã đàn ông hườm sẵn trên cò.
Nghe tiếng kêu của Buru, Rita cũng ngước lên, nhìn qua mõm đá. Văn Bình thấy bàn tay nàng hơi run. Buru có vẻ run hơn nàng, bằng chứng là hai chân hắn lập cập, đứng không vững.
Gã đàn ông quát:
-Đứng ngay tại chỗ, không được cử động!
Quát xong, người đàn ông nhảy khỏi mõm đá và tiến lại xe Vônvaghen. Đôi nam nữ đều là người tây phương, căn cứ vào vóc dáng to lớn, sống mũi cao và nước da trắng đỏ. Gã đàn ông mặc âu phục đen may chật và ngắn theo kiểu đúng đắn. Văn Bình nhận thấy gã không mặc sơ-mi, thay vì sơ-mi, chàng thấy cái cổ tròn trắng của bộ đồ linh mục Công giáo. Mặt gã dài, gần như nhọn, cặp mắt sâu trũng, không hiểu vì thức khuya, vì vất vả, hay vì bản tính nham hiểm. Gã có bộ tóc dài, thật dài, dài gần bằng tóc thanh niên híp-py, hai bên tóc mai xà xuống dưới mũi, còn sau gáy thì bồng tròn như búi tó.
Cô gái đứng bên chỉ cao ngang miệng gã đàn ông. Chi tiết tướng mạo đập ngay vào thị giác Văn Bình là đôi mắt nâu. Nàng đảo đôi mắt nâu, hết nhìn người này đến người nọ, thoạt đầu nàng nhìn Rita, sau cùng nàng nhìn chàng, và nhìn thật lâu. Nhỡn tuyến của nàng đựợm vẻ tò mò và ngơ ngác, dường như nàng từ một hành tinh xa xăm nào vừa đổ bộ xuống địa cầu. Nàng không xấu mặc dầu da mặt nàng không có son phấn. Đối với phụ nữ tây phương quen làm đẹp, đó là một điểm son lớn: một chuyên viên thẩm mỹ hữu danh từng nhận định trong số 100 phụ nữ tây phương thì có ít nhất 95 người có bộ mặt đầy lỗ và tái mét như miếng thịt trâu buổi sáng, khi chưa được nhồi kem, trát phấn. Tự dưng, Văn Bình có cảm tình với nàng.
Lệ thường, chàng có cảm tình với phụ nữ tuyệt đẹp. Cô gái có đôi mắt nâu chẳng có nét nào tuyệt đẹp (dĩ nhiên, trừ đôi mắt) tóc nàng đựợc giấu trong cái khăn san mầu đỏ nên chàng không biết mềm mại hay cứng còng, óng ánh hay khô rụm, sự cân đối và rắn chắc của thân thể là điều kiện tiên quyết để xét định thì nàng lại mặc áo choàng dài ngang đầu gối, và rộng như áo tế khiến những lồi lõm ở ngực và mông bị che khuất. Chàng suy luận là thân thể nàng đều đặn vì cặp giò thuôn dài được lộ ra bên dưới áo choàng. Khuôn mặt nàng thuộc loại bình thường, không xấu nhưng không đẹp, tuy nhiên, lúm đồng tiền trên má và cái cằm chẻ hai hòa hợp với mắt nâu linh động đã tạo cho nàng một vẻ duyên dáng độc đáo và hấp dẫn.
Những nét quyến rũ này chưa đủ để quyến rũ Văn Bình, sở dĩ chàng có cảm tình ngay với nàng là vì một nguyên nhân kỳ cục khác. Nguyên nhân là nàng không trang điểm mà da dẻ vẫn mịn màng, va nhất là lỗ chân lông trên mặt không sâu hun hút....
Bất giác chàng ghê ở đầu răng. Chàng yừạ nhớ đến một cô gái đoạt giải hoa hậu sắc đẹp ở Sài Gòn. Trời ơi, nàng lượn đi lượn lại trên bục gỗ trong bộ đồ tắm bikini hai mảnh thì nhà tu siêu đẳng cũng muốn cởi áo... vì nàng có nước da trắng trẻo, nhỏ nhắn, êm ái, thơm tho, nhẵn nhụi khác thường. Văn Bình mê như điếu đổ nên cố chinh phục nàng. Và chàng đã thành công. Dần dà chàng ở lại đêm với nàng, và một đêm kia nàng uống rượu say mèm, lăn ra ngủ, huýt-ky đồ tung tóe vào mặt làm kem phấn loang lồ, để lộ lớp da bên trong, lớp da xám xịt, mốc meo và nồi vẩy ốn như da con kỳ đà, đó là chưa kể những cái lỗ chứa mụn trứng cá được hút ra chưa trám lại kịp
Cô gái tóc nâu ghé tai gã đàn ông nói nhỏ, Văn Bình đứng xa nên không hiểu được gì. Buru xấn lên, vẻ mặt hung hãn, một cánh tay khoa tròn:
-Ông làm gì vậy? ông biết tôi là ai không?
Úi cha, Buru chỉ là sĩ quan quèn, giá hắn đeo sao đầu vai thì dân chơi Nam-Mỹ cũng coi là đồ bỏ! Nam-Mỹ, cũng như Trung Hoa sau thế chiến thứ hai với hàng núi giấy bạc quán cấm vô giá trị và hàng đống đại tướng "nhảy dù" của bộ đội tàu phù tiếp thu, là một trong những nơi lạm phát... lon, không cần đánh trận vẫn lên tướng dễ dàng, không cần học bắn đì đòm vẫn làm sĩ quan như chơi....
Gã đàn ông tóc híp-py mặc áo linh mục, cau mặt:
-Ông là ai thì thây kệ ông. Tôi ra lệnh ông đứng tại chỗ, nếu không tôi sẽ lảy cò.
Văn Bình quan sát gã đàn ông cầm súng. Cái lối cầm súng của hắn có vẻ thành thạo, quá thành thạo. Văn Bình đã quen nhiều cha xứ biết bắn súng nhưng chưa cha xứ nào có lối cầm súng săn già dặn như hắn. Nếu quả hắn làm nghề cha xứ thì hắn phải là một... ông cha lạ lùng... Văn Bình bèn níu áo Buru:
-Đừng lộn xộn. Hắn bắn thật đấy.
Khẩu súng săn của gã tóc dài thuộc loại Griffin-Howe do Mỹ chế tạo, giành riêng cho các nhà thiện xạ trong rừng già Phi châu. Những viên đạn nhọn đầu dài ngoằng chuyên bắn voi, tê giác và sư tử này có thể xuyên phá được tường bê-tông. Nghe chàng khuyên Buru, gã tóc dài gật gù:
-Đúng thế. ông bạn của ông không nên lộn xộn. Vì tôi sẽ bắn.
-Ông không thể bắn người vô tội. Dầu sao đây cũng còn là vùng đất văn minh, không phải rừng sâu.
-Nhưng vùng đất văn minh này đã trở về đời sống tiền sử, ăn lông ở lỗ. Hết động đất đến hỏa diệm sơn phun lửa, các ông không biết ư?
-Biết.
-Vậy các ông nên quay lại. từ đây trở đi, nhiều đoạn đường bị xạt lở, người chết như rạ... Các ông đi đâu?
-Còn ông, ông đi đâu?
Gã đàn ông tóc híp-py nhổ bẹt xuống đất, lấỵ tay áo chùi mép. Dáng điệu hắn có vẻ mỏi mệt. Hắn bước lên và khi ấy Văn Bình mới thấy hắn bị thương nơi chân, ống quần trái của hắn rách bươm và bê bết máu. Hắn lia khẩu súng săn nửa vòng, giọng dấm dẳn:
-Tôi hỏi, ông phải trả lời, ông không được phép hỏi lại. Hai ông và cô gái kia định đi đâu?
Văn Bình không đáp. Cô gái mắt nâu không hiểu sao lại đỡ lời dùm Văn Bình:
-Thưa cha, có lẽ họ tìm đường đến căn cứ 4Q.
Gã tóc dài nói:
-Nếu vậy, họ càng nên quay lại. Căn cứ 4Q đã bị tàn phá gần hết.
Rồi ra lệnh cho cô gái mắt nâu:
-Côcô, mình phải lấy xe hơi của họ... Rút chìa khóa công-tắc, nhanh lên.
Văn Bình giang tay:
-Như vậy là một hình thức ăn cướp. Một lần nữa, tôi kêu gọi ông nhớ đến luật pháp, ông không thể....
Gã tóc dài gạt phắt:
-Ăn cướp là danh từ trống rỗng, vô nghĩa... Tôi đang cần phương tiện di chuyển, tôi mượn tạm của các ông, chỉ có thế thôi.
-Chúng tôi cương quyết không nộp xe hơi cho ông.
-Tôi đành phải nổ súng.
-Ông dám giết người vì một chuyện vô lý ư? ông đang mặc áo nhà tu, nếu tôi không lầm....
-Lạy Chúa, ngài đã tha tội cho tôi.
Cô gái mắt nâu nói với Văn Bình, giọng khẩn khoản:
-Xin ông hiểu cho. Như ông đã thấy, cha tôi bị thương nặng.
Té ra gã tóc dài lòng thòng là cha cô gái mắt nâu. Cha ruột, cha nuôi, hay cha tinh thần, chàng chưa biết, tuy nhiên, chàng có cảm nghĩ lạ lùng là cô gái mắt nâu đầy duyên dáng và hiền hậu này khó thể cùng chung khí huyết với gã tóc dài mặt mày hãm tài và ác độc. Chàng đang suy nghĩ vẫn vơ thì nàng tiếp:
-Cha tôi là Fêlin, còn tôi là Côcô...
Côcô là tên tắt của một thiếu phụ Pháp nổi tiếng năm châu về nghề sáng chế thời trang, Côcô Sanen. Nước hoa Sanen số 5 từng được phái yếu từ Đông sang Tây mê thích từ bao nhiêu năm nay đã do Côcô phát minh. Dường như đọc được tư tưởng Văn Bình, cô gái mắt nâu mỉm cười, giải thích thêm:
-Côcô là tên bạn bè thường gọi tôi. Nhưng Côcô không liên hệ gì đến bà Sanen. Bạn bè đặt tên Côcô vì tôi nghiện nước dừa... uống cả ngày, nhiều khi uống thay nước, uống trừ cơm...
Tiếng cười trong trẻo pha lẫn thành thật của Côcô làm không khí bớt căng thẳng mặc dầu Fêlin vẫn nắm chặt khẩu súng, ngón tay đè chặn vào cò, sẳn sàng nhả đạn.
Rita đứng yên từ nãy đến giờ, mắt không rời Côcô. Mặt nàng có vẻ khó chịu, không rõ vì nàng mệt nhọc hay vì nàng không ưa có bạn mới. Có lẽ nàng không ưa. Đàn bà muôn thuở thường có phản ứng như vậy. Họ không muốn người lạ cùng phái phá rối. Giữa đô thị đông đảo tìm kiếm đàn ông khôi ngô, lịch thiệp và cường tráng không phải dễ, huống hồ tìm kiếm trong cảnh hoang tàn dọc biên giới Equatơ sau cơn động đất khủng khiếp. Vì vậy tiếng cười trong trẻo pha lẫn thành thật của Côcô đã bị Rita coi là tiếng cười the thé pha lẫn thách thức. Nàng bèn hắn giọng:
-Thưa cô, đó không phải là lý do chính đáng để cô ăn cướp xe hơi của tôi. Xin nhắc cô lần nữa, chiếc Vônvaghen này của tôi.
Côcô đáp, giọng thản nhiên:
-Tôi cũng có xe hơi riêng. Nhưng khi chạy đến đây thì bị động đất. Nếu nó còn nguyên vẹn, tôi đã chẳng dám làm phiền cô. Nói cho đúng, dẫu không có xe, tôi vẫn thích đi bộ. Cha tôi mượn xe, chứ không phải tôi. hẳn cô thấy cha tôi đã gẫy chân. Cha tôi lớn tuổi, riêng điều này cũng đáng để cô có thiện cảm, huống hồ lại bị thương nặng...
Rita nhún vai:
-Giọng nói của cô rất êm ái, nhưng đáng tiếc là tôi không thể chiều ý cô.
-Cha tôi đang ở trong trạng thái tinh thần bấn loạn, cô nên nghe lời thì hơn.
-Tôi không nghe.
-Hậu quả tai hại có thể xảy ra.
-Nghĩa là cô dọa tôi?
Côcô chưa kịp đáp thì Fêlin đã tiến lên một bước, họng súng săn chĩa vào ngực Rita, giọng gay gắt:
-Chia khóa công-tắc đâu, cô nộp ngay cho tôi?
Văn Bình theo dõi vị trí từng người, và nhận thấy Fêlin luôn luôn hườm ngón tay vào cò súng, cặp mắt hắn đỏ ngầu như sắp bắn máu. Đúng như Côcô nói, Fêlin đang ở trong trạng thái bất bình thường.
Rita lắc đầu cương quyết:
-Không.
Fêlin rú lên cười. Tiếng cười man rợ của bọn mọi trong rừng thẳm lấy sự giết chóc làm thú giải trí thường nhật. Biết là hắn sắp bắn, Văn Bình vội giơ tay:
-Khoan đã.
Fêlin thét lớn:
-Đứng xê ra, kẻo trúng đạn.
Côcô nắm tay cha, năn nỉ:
-Thưa cha, con xin cha... cha cho con vài ba phút nữa, con sẽ rán thuyết phục họ trao chìa khóa công-tắc cho ta. Cha không nên làm bậy... Thiên Chúa sẽ không tha thứ....
Lời cầu khẩn của Côcô như cái thắng của chiếc xe đang phóng nhanh trước khi gặp tai nạn. Nó chỉ có thể giảm thiểu thiệt hại chứ không thể ngăn tránh được tai nạn chết người. Fêlin khựng lại, nói với con gái, giọng trách móc:
-Hừ, đạo đức làm gì, vô ích. Chân cha bị gẫy lỉa, có ai thương đâu. Rồi còn công việc, mình phải đi cho kịp, nếu không....
-Con biết. Con biết. Nhưng con xin cha. Cha nên nghe con, dầu sao....
Côcô chưạ nói dứt lời thì đã bị Fêlin gạt sang bên. Ánh chiều sắp tắt chiếu hắt vào gượng mặt võ vàng nhưng dữ tợn của hắn. Lông mày hắn hơi nhíu và tròng mắt mở rộng. Chỉ trong một tích-tắc đồng hồ nữa, hắn sẽ nhả đạn.
Văn Bình không còn phương kế nào đoạt súng được nữa. Chàng chỉ còn cách lấy thân làm mộc đỡ đạn cho Rita. Chàng cảm thấy có bổn phận phải hứng cái chết thay nàng mặc dầu đối với chàng, nàng chỉ là người lạ...
Nhưng đột nhiên chàng lạnh người. Trời đất tối sầm lại, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tan biến trong bóng tối hãi hùng từ trên cao chụp xuống. Hơi lạnh chất chứa từ các hốc núi, từ giòng sông chảy xiết cũng đột nhiên tỏa cùng khắp, bắt cỏ cây, núi đá phải run rét. Không gian mênh mông chìm trong cảnh im lặng rùng rợn.
Tuy vậy Văn Bình lại nghe được một tiếng ồn đặc biệt.
Tiếng ồn này từ lòng đất dâng lên. Con đường đèo đầy đá cứng bỗng lạng sang bên, rồi nứt một vệt dài trước mặt Văn Bình. Thoạt đầu, vết nứt chỉ nhỏ bằng sợi chỉ, trong chớp mắt, nó toác rộng ra, toác rộng mãi để biến thành một cái hào lớn. Rồi tiếng ồn âm ỉ to dần, to dần khiến mọi người có cảm giác là đằng xa có một công voa xe cam-nhông chở nặng rầm rộ chạy tới, không phải một đoàn chục xe, hoặc đoàn trăm xe, mà là hàng ngàn, hàng vạn xe cùng chạy số một, ì à ì ạch leo dốc, một con dốc dài vô tận, và cao vô tận.
Fêlin cũng nghe được âm thanh xe cam-nhông trèo dốc đang nổi dậy khắp vùng. Hắn há hốc miệng, mắt trợn trừng trong niềm hoảng sợ không tả xiết, ngón tay quên bẳng bóp cò súng.
Mặt đất bắt đầu nghiêng hẳn từ trái sang phải rồi từ phải sang trái. Lần này là địa chấn thật sự, đỉnh núi ngất ngưởng cũng rung lắc mạnh mẽ như những hình thù bằng giấy mã đặt dưới quạt máy. Thật là kỳ lạ, vì bầu trời hoàn toàn êm tịnh, không một trận gió... Côcô thét lên thất thanh. Hai cây cồ thụ đứng sừng sững ở lưng chừng dốc tưởng búa tạ đập không chuyển bỗng châu đầu vào nhau, rồi, soẹt một tiếng đinh tai nhức óc, đồ sụp xuống, chắn ngang đường đèo.
Văn Bình bị mất thăng bằng tuy chàng đã cẩn thận xuống tấn. Song chàng không té ngã, bàn chân chàng như được vặn đinh vít xuống mặt đường. Chàng thản nhiên nhìn những cành cây nặng nề văng rớt chung quanh. Côcô lại thét lên trong khi Rita vẫn lầm lì. Buru mở miệng chửi thề trước khi bị một ngọn gió vô hình quét ngã, rồi Fêlin thì luống cuống với ống chân gẫy rồi ngã lăn chiên, khẩu súng săn tuột khỏi tay, lăn ra xa.
Tuy mặt đất vẫn rập rình, từ lòng đất và từ khoảng xa vẫn đưa lại những tiếng động quái đản, Văn Bình không hề bối rối. Chàng nhìn thấy cặp mắt thất vọng pha lẫn lo sợ của Fêlin khi hắn đánh mất khẩu súng. Hắn rướn mình toan chộp lại nhưng Văn Bình đã nhào tới nhanh hơn hắn một tích-tắc đồng hồ. Fêlin lồm cồm bò dậy, tay hắn chạm bá súng, Văn Bình co chân đá lẹ như chớp, hắn vội rời ra, và đoàng một tiếng lớn, viên đạn săn nồ vang, át cả những âm thanh rùng rợn đang bao trùm vũ trụ.
Fêlin chưa chịu thua hẳn. Hắn còn nghĩ đến cách làm chủ khẩu súng lần nữa. Nhưng Văn Bình đã chờ hắn với cú đìa-rét vào cằm. Vì tình nhân đạo (và có lẽ cũng vì cảm tình đối với cô gái mang tên Côcô) chàng chỉ đánh nhẹ. Tuy vậy, Fêlin cũng té ngửa.
Đột nhiên Văn Bình đau nhói sau lưng. Chàng quặn người, xương sống chàng kêu rào rào như gẫy nát, chàng tượng bị trúng đạn và Fêlin là thủ phạm, nhưng ngay sau đó chàng khám phá ra thủ phạm là một hòn đá lớn bằng cuốn tự vị La-rút từ phía sau vèo tới choảng vào bả vai chàng.
Văn Bình cuộn tròn trên đất, mắt tóa đầy đom độm. Chàng tối tăm mặt mũi, không còn nhận ra phương hướng, thậm chí không còn nhìn thấy chung quanh nữa. Biết là cục đá tai ác đã vô tình đụng vào mê hụyệt dọc xương sống, và trong khoảnh khắc chàng sẽ bất tỉnh, chàng vội vàng vận dụng chân khí và đứng vụt dậy. Đầu chàng nhức nhối như bị nện bằng búa tạ, trước mắt chàng, những đỉnh núi cao nhọn hoắt bỗng đổ nhào, mặt đất bên dưới bỗng dâng lên, dâng lên như sóng biển, như hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn đợt sóng khủng long cuốn phăng vạn vật qua vùng núi hoang tàn ra tận biển Thái Bình dương.
Khi ấy Văn Bình vẫn tỉnh. Chàng yên lòng khi thấy Buru và hai cô gái lạ đang nằm ép cạnh gốc đại thụ chỉ còn trơ khúc dưới và đống rễ nhằng nhịt to như những cọn trăn độc trong rừng thẳm, cả ba ngẩng cổ nhìn lên và như thể tuân theo một mệnh lệnh vô hình, cả ba đều cất tiếng gọi chàng.
Khí trời ngột ngạt và khét lẹt không khác khí trời trên trận địa sau khi đại bác và phi cơ hạng nặng oanh tạc dữ dội, Văn Bình ra lệnh cho Fêlin:
-Đứng lên.
Hắn chưa chịu nghe lời Văn Bình thì ren rét, ren rét... nền đất ngay bên mình hắn nứt toang ra, chỗ hắn đang nằm bỗng sụp xuống, để lộ một hố sâu đen ngòm không đáy. Hắn hoảng hồn, chìa tay cho Văn Bình nắm, miệng kêu rối rít:
-Cứu tôi với, cứu tôi với, ông ơi!
Vặn Bình mỉm cười kéo hắn giữa lúc chân hắng đã tòn teng ở miệng hố. Hắn vừạ chụp được tạy Văn Bình thì mặt đất lại đảo nghiêng, suýt nữa hắn lăn tõm xuống vực thẳm ghê rợn. Toàn thân hắn đeo cứng lấy Văn Bình. Chàng nhấc bổng hắn lên nhẹ nhàng như con nhái bén mặc dầu hắn thuộc loại đàn ông to xương, nặng ký. Miệng hắn mở rộng, tiếp tục kêu cứu. Hắn vừa đặt được hai chân lên nền đất cứng thì bị ngã khuỵu, một đống đá nhọn không biết từ đâu bay đến văng vào mặt hắn.
Một mõm đá nhọn rạch trên má hắn một vệt dài, máu chảy đỏ lòm. Viên thứ hai làm hắn trẹo quai hàm, tiếng kêu cứu của hắn bị mắc nghẽn trong cuống họng.
Côcô kêu to:
-Cha ơi cha?
Fêlin ú ớ:
-Cha đây. Cứu cha với, con ơi!
Vừa nói, hắn vừa nhoài người, bò bằng cả hai tay như con vật bốn cẳng. Hắn hấp tấp đến nỗi bổ sấp bổ ngửa một cách thảm hại.
Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên. Nhiều tảng đất từ sau vách núi đột ngột đồ xuống, trong chớp mắt phủ kín chiếc Vônvaghen. Nơi chiếc Vônvaghen đậu trướcc đó một phút là khoảng đất trống bằng phẳng, giờ đây biến thành ngọn đồi nhỏ.
Fêlin buông mình xuống cạnh Côcô. Buru nhắm nghiền mắt. Văn Bình vội nằm chận lên người Rita để hứng trận mưa đất và đá sỏi đang tuôn tới tấp. Cuộc địa chấn ngưng được một vài giây đồng hồ rồi tiếp diễn, tưởng như không bao giờ chịu dứt. Mặt mũi mọi người đều bẩn thỉu như vừa từ dưới hầm mỏ than ngoi lên. Mọi người, trừ Văn Bình đều run như rẽ. Mọi người, trừ Văn Bình đều ép dẹp trên đất, không dám mở rộng mắt quan sát cảnh vật.
Kể ra Văn Bình cũng biết sợ như mọi người. Vì vô phúc chàng có thể bị núi đá đè chết. Song chàng không run như rẽ vì trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh này, chàng lại tìm thấy nguồn vui hừng lửa. Chàng dám mở rộng mắt quan sát tứ phía vì nhắm mắt là ngu dại. Nhà đạo sĩ sắp tu thành tiên cũng chẳng thể nhắm mắt huống hồ là điệp viên Z.28....
Vì cuộc địa chấn hãi hùng có nhiều cái hại, mà cũng có nhiều cái lợi. Nhất là đối với chàng... Tạo hóa oái oăm (không biết là oái oăm một cách thật thà hay nghịch ngợm...) đã biến hai cô gái phục sức kín mít như bưng thành giai nhân thoát y. Trong lúc nằm ngang người Rita, Văn Bình không để ý. Nhưng đến khi chàng lăn sang bên, chàng mới nhận thấy bộ đồ săn bằng da thú kiên cố của người đẹp đã bay đâu mất. Áo nàng rách bươm, chỉ còn lại một cánh tay, còn quần nàng thì sút hết đường chỉ và bung làm hai mảnh, một mảnh dính phơ phất vào dây lưng, mảnh thứ hai bay vèo xuống sông. Bộ ngực căng cứng của nàng được cơ hội phô trương toàn diện vì những miếng ni-lông bảo vệ phòng tuyến đã văng tứ tán. Chàng nằm nghiêng, chỉ cách nàng một gang tay, bờ vai trần của nàng cọ sát da thịt chàng, chàng nghe rõ hơi thở gấp gáp như kéo bễ.
Côcô cũng bị lõa lồ không kém Rita bao nhiêu. Nhưng may mắn là y phục của nàng chỉ bị đứt nút hoặc tốc lên chứ chưa bị gió thổi bay hết. vả lại, như vậy cũng đủ cho Văn Bình suy luận. Hồi nãy chàng đoán không sai: thân hình Côcô khá cân đối và chắc nịch.
Nhỡn tuyến Vặn Bình đảo lộn nhanh như máy điện từ. Từ Rita, chàng quay sang Côcô, rồi từ Côcô chàng quay về Rita. Chàng bắt gặp cái nhìn ý nhị của hai người, và chẳng ai bảo ai, cả hai đều cúi xuống tấm thân phơi trần và mặt đỏ gay như gấc chín.
Trận gíó đang thổi mạnh bỗng dưng ngừng lại. Những thanh âm quái đản cũng câm bặt. Vũ trụ nín lặng, một sự nín lặng não nề làm dây thần kinh căng thẳng tột độ.
Văn Bình đứng dậy trựớc tiên. Chân chàng hơi run vì nền đất còn trơn trợt. Buru đứng dậy theo, mặt hắn còn nguyên vẻ hoảng hốt. Hắn hỏi Văn Bình, giọng nhát gừng:
-Hết chưa ông?
Văn Bình không phải là chuyên viên địa chấn học. Song chàng cứ gật bừa:
-Xong rồi.
Buru thở dài:
-Xe hơi đã bị đất đá che kín. Trời sắp tối, không khéo phải đi bộ mất.
Còn "không khéo" gì nữa, chắc chắn là phải đi bộ. Fêlin đứng dậy sau cùng, tay phải vịn vai con gái. Hắn lẩm bẩm mấy tiếng "lạy Chúa, lạy Chúa... tôi thành thật xin lỗi... tôi thành thật xin lỗi..."
Văn Bình không để ý đến lời xin lỗi của Fêlin. Chàng khoác tay:
-Chúng mình lên đường thôi chứ?
Và không đợi mọi người hưởng ứng, chàng hăm hở đi trước.
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Nhưng chàng chỉ rảo bước được một quãng ngắn là phải dừng lại. Ngoại trừ Buru nhanh nhẹn như con nhái bén, hai cô gái và gã đàn ông bị thương nơi chân mặc đồ "linh mục" không theo kịp chàng, cả bọn hoảng sợ gọi chàng ơi ới. Con đường trước mặt khá nhẳn nhụi đã bị phủ kín đất đá, chiếc Vônvaghen bị chôn trong nấm mồ cao lêu nghêu, chàng phải rẽ tránh một thân cổ thụ đồ sộ đổ ngang, ngay sau đó là một tảng núi lớn bằng tòa nhà ba tầng nằm chềnh ềnh. Trời lại mỗi lúc một tối. Những ngôi sao cần thiết cho người đi rừng cũng trốn đâu mất. Màn sương buông tỏa dầy đặc càng làm trời thêm tối hơn.
Bỗng Buru la thất thanh:
-Ông ơi!
Bàn tay hắn chạm vào cổ chàng. Tưởng thịt ướp nước đá cũng chỉ lạnh đến thế là cùng. Ngón tay hắn cứng đét như không có khớp xương. Giọng hắn run run:
-Nghĩa địa, nghĩa địa ông ơi!
Văn Bình bật cười. Theo tay hắn chỉ, chàng chỉ thấy lờ mờ những hòn đá cao như đụn rạ sừng sững bên phải. Bên trái là con sông, con sông ngoằn ngoèo sóng cuộn rì rầm. Leo lét một luồng sáng xanh từ những hòn đá đen sì bốc lên, Buru lại la:
-Ma... ma ăn thịt người, ông ơi!
Hai cô gái đều đi nép vào bên chàng, cả hai đều thở hổn hển. Nếu họ ở trong căn phòng gắn máy điều hòa khí hậu, kê giường nệm êm lưng thì tiếng thở hổn hển này là biểu hiệu của khoái lạc thần tiên, nhưng trong cảnh hoang liêu này, tiếng thở hồn hển của hai cô gái căng cứng và hấp dẫn lại làm gai ốc mọc đầy lưng Văn Bình. Chàng hỏi Buru:
-Bên tay phải là nghĩa trang nhân-thảo phải không?
Buru đáp không ra hơi:
-Phải. Người mọi xếp xác chết thành đống chung quanh nền đá rồi mặc cho quạ mổ: lâu ngày, ma lớn, ma nhỏ, ma đực, ma cái, ma trẻ, ma già, kéo nhau về đấy hàng đoàn, ai đi qua không cúng kiến bị nó bóp cổ sặc máu tươi mà chết.
-Cúng kiến bằng gì?
-Rượu têquila và một con heo nướng chín.
-Bọn ma uống hết rượu và ăn hết con heo thui?
-Dĩ nhiên.
Nghe tiếng cười ngạo nghễ của Văn Bình, Buru vội bịt miệng chàng, giọng van vỉ:
-Ông đừng cười. Ma nhân-thảo nghe được thì khốn. Tai ma thính lắm. Có lần một người da trắng tìm mỏ dầu đi qua đây nói xấu bị ma nghe được, ma làm cho một trận thất điên bát đảo, suýt nữa phải về chầu ông bà.
Văn Bình định cười trên Buru nhưng một tiếng rú khủng khiếp đã vang lên:
-Chết tôi rồi!
Đó là tiếng rú của Fêlin. Văn Bình mở đèn bấm và nhìn thấy Fệlin đang vùng vẫy dưới một cái hố khá sâu. Hắn bước khập khễnh lại thiếu thận trọng nên bị hụt chân ngã xuống hố. Văn Bình chiếu đèn vào khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu của hắn:
-Ông bị đau lắm không?
Miệng hắn méo xệch:
-Không khéo tôi bị gãy thêm chân nữa.
Văn Bình ra lệnh:
-Ông ngồi xuống thử xem.
Hắn mới thụp nhẹ đã mất thăng bằng và ngã chồng kềnh. Mình mấy hắn ướt nhèm vì đáy vực toàn nước. Côcô níu cánh tay Văn Bình, giọng lo sợ:
-Cha tôi gẫy cả hai chân rồi.
Fêlin nằm mọp luôn trong vũng nước lầy lội, không sao nhỏm dậy được nữa. Văn Bình phải ép sát mặt đất, thòng tay xuống cho hắn nắm. vất vả lắm chàng mới kéo được hắn lên khỏi hố. Hắn ngã vào vòng tay Văn Bình, miệng rên khừ khừ.
Một cơn gió lạnh thốc qua mang theo mùi hôi thối thịt rữa của nghĩa trang nhân-thảo. Những lùm sáng ma trơi xa xa bỗng lập lòe, lập lòa muốn tắt. Côcô nhìn Văn Bình, vẻ mặt tuyệt vọng:
-Làm sao bây giờ, hả ông? Cha tôi không thể đi được nữa.
Buru đề nghị:
-Theo tôi, ông Fêlin nên nằm dưới gốc cây, chờ đến sáng mai, chúng tôi đến căn cứ 4Q sẽ cho người đến cứu.
Biết thân phận, Fêlin nín lặng. Cách đây 10 phút, hắn đã chĩa súng bóp cò không chút ngần ngại. Nếu cơn động đất quái ác xảy ra chậm một vài giây đồng hồ thì mọi người đã chết. Họ tha chết cho hắn đã là nhân đạo lắm rồi, hắn đâu dám nghĩ đến chuyện họ đặt hắn lên cáng khiêng theo. Vì vậy, hắn chảy nước mắt ròng ròng khi nghe Văn Bình nói:
-Không được. Mình không thể bỏ mặc ông ta ở đây. Biết bao nguy hiểm có thể xảy ra, nào thú dữ, nào bọn mọi ăn thịt người, đó là chưa kể đến động đất.
-Nhưng tôi đã mệt lả.
Văn Bình không đáp, cúi xuống vác Fêlin lên vai. Chàng trèo qua phiến đá, sắc mặt ung dung như thể Fêlin là cái gối chứa bông gòn. Một tia chớp lóe ngang vòm trời đen sạm, Văn Bình chạm luồng nhỡn tuyến đầy ý nghĩa của Côcô. Chàng thấy má nàng ướt mèm. Không rõ ướt vì sương, vì bọt nước từ dưới sông bắn lên tung tóe, hay là ướt vì nước mắt nữa.
Đã vác Fêlin trên vai, Văn Bình còn phải chìa tay cho hai cô gái nắm. Lần lượt, chàng nhấc Côcô và Ritạ qua khỏi tảng đá sang bên kia đường. Buru lóp ngóp bò theo, hắn lo thân hắn chưa xong, chàng không dám nhờ hắn giúp đỡ nữa. Ấy thế mà trung ương tình báo My khoe khoang rùm beng là chàng sẽ gặp một ngươi dẫn đường cừ khôi, nhắm mắt cũng dư sức đưa chàng đến cửa căn cứ 4Q. Không khéo lát nữa đây Buru sụp chân bong cả hai mắt cá, chàng phải vác luôn hắn lên vai cũng nên....
Hắn thở hồng hộc, chàng đập vai hắn hỏi:
-Rẽ trái hay phải?
Con đường tách làm hai nhánh nhỏ. Mặt nước như có lân tinh phản chiếu nên chàng bắt đầu nhìn thấy phần nào cảnh vật. Buru hít hà rồi đáp:
-May quá. Yêu cầu ông quẹo sang bên phải.
-Tại sao anh lại nói "may quá"? sắp đến vòng ngoài căn cứ 4Q rồi hả?
-Chưa. Nhưng sắp đến làng Dua.
-Làng Dua của nhân viên phục vụ trong căn cứ?
-Không. Làng này của dân mọi bản xứ.
-Ăn thịt người?
-Bọn mọi này hiền hơn. Cách làng Dua một cây số mới là căn cứ 4Q.
Văn Bình trượt chân, suýt té nhào. Nhờ chàng kịp thời xuống tấn, nếu không Fêlin đã bị dộng đầu xuống đất. Chàng vừa lấy lại quân bình thì Rita kêu "ối". Rồi bõm một tiếng. Nàng lăn xuống ruộng nước bên đường. Họa vô đơn chí, hai người trong đoàn bị thương người trước người sau trong khoảng một phút đồng hồ ngắn ngủi. Khi được kéo lên, nàng ướt như chuột lột, cái áo vét chàng cho nàng mượn tạm để che thân thể lõa lồ sau trận địa chấn đã nặng chình chịch như đeo chì. Tuy vậy, nàng không dám cởi ra, và cứ mặc nguyên trên người hì hục vắt nước. Cũng may, xương cốt nàng không bị suy xuyển. Chứ nếu nàng khập khễnh thì thật rầy rà....
Giá nàng nặng gấp đôi, Văn Bình cũng đặt lên vai nhẹ bỡn, nhưng còn Côcô? Bệnh ghen của đàn bà đẹp là điều chàng sợ nhất. Chàng thở phào khoan khoái khi nghe Rita đáp:
-Cám ơn anh. Em không hề gì.
Chết rồi, Rita vừa xưng em ngọt xớt... Chàng đang bối rối thì nàng hắt hơi luôn một dây dài. Nghĩa là nàng bị nhiễm lạnh. Chàng cầu Trời kkhấn Phật cho mau đến làng Dua.
Chướng ngại vật mỗi lúc một bớt dần, đường đi đã trở lại bằng phẳng. Nhưng khối thịt của Fêlin trên vai Văn Bình lại mỗi lúc một đè nặng, thêm vào đó là sức níu kéo của hai cô gái. cả hai đều mệt nhoài song vẫn chưa đến nỗi phải đeo chặt lấy chàng. Chàng có cảm tưởng là họ cố tình. Bắp thịt cánh tay chàng dường như bị tê bại. Nhưng chàng không dám phàn nàn.
Tiếng reo của Buru làm chàng tỉnh người. Hắn vỗ tay đôm đốp:
-A ha, làng Dua kia rồi....
Cái được mệnh danh một cách trịnh trọng là làng Dua chỉ gồm một dãy nhà lốc mái trên đống đá gạch và cây cối đổ nát. Mọi người hì hục trèo hết một con dốc cao, men theo lối đi nhỏ trơn trượt giữa hai vách núi thẳng tắp, trước khi đổ xuống một thung lũng chậu thau. Những đốm lửa ma trơi vẫn cháy bập bùng tạo cho cảnh tranh tối, tranh sáng một sắc thái rùng rợn. Đột nhiên, Văn Bình nghe tiếng chó tru thảm thiết. Đó không phải là tiếng chó sói chạy rông tìm mồi ban đêm mà là tiếng chó nhà. Không phải một con mà là nhiều con chó cùng tru lên một lượt. Có lẽ đàn chó may mắn thoát chết trong cơn động đất. Ban đêm, bụng đói, chúng đang kêu cứu bên xác chủ.
Rita rúc đầu vào nách chàng:
-Anh ơi, em sợ quá.
Văn Bình không đáp, ra hiệu cho mọi người trèo lên bực thềm một ngôi nhà xây bằng đá. Trong làng bị tàn phá, chỉ trừ căn nhà trơ trọi này đứng vững. Tiếng chó tru từ sau nhà vẳng lại, rền rĩ như tiếng gọi âm hồn.
Văn Bình đặt Fêlin nằm dài trên nền đất lạnh buốt. Bên ngoài, trời còn mờ mờ, có thể nhìn thấy cảnh vật phần nào, nhưng bên trong hoàn toàn đen kịt. Chàng luồn tay vào túi lấy quẹt máy. Cùi tay chàng đụng bộ ngực căng phồng của Rita. Nàng cũng đang ngồi xuống. Chàng quên bẵng hoàn cảnh khó khăn, quay mặt lại hôn nàng. Trời tối, thoạt đầu, chàng hôn lầm vào má, nhưng sau đó tự nàng kéo miệng nàng sát miệng chàng.
Chàng vội buông nàng ra vì Buru vừa bật diêm kêu soạt một tiếng. Lửa lóe cháy trong căn nhà âm u. Dưới tia sáng vàng vọt, Văn Bình nhận thấy căn nhà trống trơn, ngoại trừ cái bếp lửa ở chính giữa, với hai khúc cây lớn châu đầu vào nhau, tro than đã tàn lạnh, Fêlin rên khừ khừ, thỉnh thoảng lại kêu đau. Rita tiếp tục nhảy mũi. Nàng đang dựa lưng vào khúc gỗ bỗng nằm nghiêng. Chàng rờ trán nàng, trước đó một phút, chàng hôn nàng, cảm thấy hơi nóng bỏng da thịt, tưởng lầm là hơi nóng thèm muốn, chàng không ngờ nàng bị cảm nặng.
Buru cúi đầu hỏi nàng:
-Cô bị sốt ư?
Rita đáp bằng giọng khó khăn:
-Vâng.
Que diêm đã tắt ngúm, bóng tối dầy đặc lại bao trùm mọi vật. Văn Bình nói với Côcô:
-Ba cô bị gẫy hai chân, chỉ có y sĩ chuyên khoa mới bó xương được. Cô Rita cũng bị sốt nặng. Vì vậy, tôi quyết định để cô ngồi chờ ở đây, tôi sẽ đến căn cứ 4Q ngay bây giờ. Nếu không gặp trở ngại dọc đường, tôi sẽ trở lại đây trước nửa đêm với y sĩ của căn cứ.
Côcô đáp, giọng lo lắng:
-Đường đi từ làng Dua đến căn cứ rất nguy hiểm. Đêm tối, ông gặp quảng nào bị núi xạt thì mất mạng như chơi. Ông nên nghỉ lại đây, sáng sớm hãy đi tiện hơn.
-Nhưng còn ông Fêlin?
Chàng định nói thêm "và cô Rita" nhưng vội lặng yên. Chàng hiểu tâm tính phụ nữ hơn ai hết. Côcô thở dài:
-Em chỉ biết tin nhờ vào Chúa, vả lại, ba em chờ một đêm cũng chẳng sao. Em đã học qua lớp điều dưỡng viên, em có thể băng bó tạm thời cho ba em.
Ngừng một phút, nàng nói, giọng tha thiết làm Văn Bình mủi lòng:
-Ông đi rồi, ai giúp em chống lại bọn mọi ăn thịt người và thú dữ?
Suýt nữa, nếu không nhớ đến ông Hoàng ở Sài Gòn giờ này đang thức bên máy truyền tin, nhớ đến tủ sắt đựng tiền rỗng tuếch của sở, chàng đã nghe lợi nàng mà ở lại đến sáng hôm sau. Nàng lo sợ rất có lý: bọn mọi bị trận địa chấn đuổi ra khỏi núi có thể đổ xô xuống làng Dua, đàn chó nhà ngoan ngoãn có thể biến thành cọp dữ nhá xương người ngấu nghiến vì quá đói khát, vì tinh thần bị khủng hoảng cực độ. Lẽ ra chàng phải mang nàng đi theo, hoặc ở lại với nàng. Nàng có những đường cong ngon lành và thơm tho, ở lại một đêm với nàng dưới trời lạnh rét không phải là không thú vị.
Nhưng...
Sợ bàn bạc thêm nữa chàng sẽ dùng dằng và mềm lòng trước những giọt nước mắt nóng hổi sắp sửa lăn trên gò má Côcô, chàng bèn khoát tay gọi Buru. Hắn đã chồm dậy từ nãy:
-Ông gọi tôi?
-ừ. Khẩu súng săn đâu?
-Đây. Nhưng trời tối lắm, ông ạ.
-Tối cũng phải đi.
-Cô Côcô nói đúng đấy. Tôi đã quen thuộc vùng này. Nếu gặp núi lở thì chết. Một bên là núi, một bên là sông, tôi sợ bỏ thây ở xó thung lũng này mất. Tôi xin đề nghị với ông....
-Hiểu rồi. Anh cứ ở lại, tôi đi một mình cũng không sao.
-Nhưng ông không biết đường.
-Tôi đã nói là không sao cả mà. Nếu có chuyện gì, anh cứ bắn một loạt đạn liên tiếp để báo tin. Nghe súng nồ, tôi sẽ quay lại lập tức.
-Thưa ông....
Văn Bình không thèm đáp, quày quả ra ngoài. Côcô chạy theo níu áo chàng:
-Ông không nên đi một mình. Em sẽ ở lại đây, ông Buru phải đi với ông. ông đừng ngại, em biết bắn súng, vả lại, còn ba em nữa. Giờ này, ba em còn tỉnh.
Nàng cất tiếng gọi Fêlin. Hắn đáp ngay:
-Ba nghe hết rồi. Con mang khẩu súng lại đây. Hai ông cứ đi đi. Một lần nữa, tôi xin thành thật xin lỗi. Hồi nãy, tôi đã cư xử một cách ngu xuẩn.
Văn Bình nghe rõ hơi thở điều đặn của Rita. Cơn sốt nặng đã tác động như liều thụốc ngủ linh nghiệm. Nàng đã ngủ say. Chàng tần ngần một lát, đoạn cởi áo đắp cho nàng. Chàng vỗ nhẹ vai Côcô rồi ra hiệu cho Buru băng mình vào đêm tối.
Thật ra, trời cũng không tối lắm. Mảnh trăng lưỡi liềm đã nhô lên khỏi đỉnh núi bao quanh thung lũng vòng chảo, chiếu xuống cảnh vật thê lương những tia sáng yếu ớt màu sữa. Buru lẽo đẽo bước theo chàng, dáng điệu chán chường và mỏi mệt. Thân hình hắn cao như tháp canh, hắn phải cúi đầu, còng lưng như để trốn tránh gió lạnh. Vì những trận gió không biết từ đâu tới thổi vèo vèo mang theo khí lạnh buốt xương.. Hắn không cười tình, nhe hàm răng cải mả và cái răng chó bịt vàng ra nữa. Hắn cũng không góp chuyện như thường lệ nữa. Tính ba hoa của hắn bỗng biến mất. Và nếu không sợ lệnh trên, hắn đã bỏ về.
Hắn thường khoe có cặp giò dẻo dai nhất vùng biên giới mà mới vượt 10 cây số hắn đã bủn rủn. Hắn phải chống mũi súng dài xuống đất thay gậy mới khỏi té ngã.
Hai người trèo qua một đống đá lớn. Buru nắm áo Văn Bình giật mạnh:
-Sướng quá, ông ơi?
Chàng phì cười:
-Người đẹp đang chờ anh hả?
Hắn văng tục rồi nói:
-Chu choa, dính vào đàn bà lúc này thì chết không kịp ngáp... Tôi kêu sướng vì đã đến vòng ngoài căn cứ.
-Vòng ngoài?
-Vâng. Như ông đã rõ, căn cứ 4Q gồm ba chu vi phòng thủ. Vòng ngoài là một khu vực rộng 200 mét được chăng dây kẽm gai chuyền điện và chó bẹt-giê canh gác. Chỉ có 2 lối ra vào, ở mặt Nam và ở mặt Bắc, ở mỗi cửa có một vọng gác và 2 người thường trực. Qua khỏi vọng gác, phải đi 200 mét nữa mới đến vòng giữa, nơi đặt các cơ sở kỹ thuật điện tử của căn cứ. Và sau cùng là vòng trong.
-Vòng ngoài là đống gạch đá hỗn độn phía sau hào nước ở bên tay trái phải không?
-Phải.
Buru nghển cồ quan sát. Miệng hắn đang cười khoan khoái bỗng méo sệch. Hắn kêu to:
-Ông ơi, khổ quá ông ơi!
Văn Bình trừng mắt:
-Tại sao anh kêu khổ?
Buru thở dài sườn sượt:
-Tôi không thấy hàng rào kẽm gai và vọng gác đâu cả. Chẳng dấu gì ông, tôi xung phong dẫn đường cho ông là vì có hẹn với thằng bạn trung úy chỉ huy canh phòng vòng ngoàiT Có lẽ hắn đã chết.
-Hừ... chết thì khỏi phải sống, có gì mà anh thở dài như bị người yêu đá đít vậy?
-Ông không biết đấy thôi. Cô gái đẹp tuyệt trần mà tôi thường khoe với ông lại là vợ của thằng trung úy phòng vệ.
-Hắn chết càng lợi cho anh. Thành thật chia mừng với anh.
-Hỏng bét rồi. Chồng chết cô ả sẽ bỏ tôi. Để tôi kể cho ông nghe, cô ả thuộc loại đa tình, bạ ai cũng mê, nhựng không dám cắm sừng công khai hoặc bỏ theo người khác vì lẽ thằng chồng dữ hơn cọp xám. Hắn dọa hễ cô ả tằng tịu với ai là hắn cắt gân chân. Trước kia, nhiều cậu con trai tơ lơ mơ với vợ hắn đã bị hắn cắt gân chân trở thành tàn phế. Sở dĩ hắn chưa hành hạ cô ả vì có tôi bảo lãnh. Tôi gặp hắn hàng tuần tại căn cứ, và cho hắn biết tin tức về vợ. Hắn tin tôi kinh khủng. Tôi bảo lãnh với hắn là cô ả rất ngoan.
-Hừ... anh đòi cô ả trả công phải không?
-Thưa ông, phải. Tôi điều đình thẳng thắn với nàng, cứ hai ngày nàng gặp tôi một lần tại nhà thì tôi sẽ không tố cáo. Nàng không yêu tôi song vẫn phải nhận lời. ông ơi, nàng có bộ mặt đáng yêu nhất Nam-Mỹ, thân thể nàng vừa đều đặn lại vừa thơm phưng phức nữa.
-Nào có khó gì... mai mốt trở về Côlômbi, anh sẽ nói phịa là chồng cô ả còn sống nhăn răng.
-Phịa sao được? Nàng khôn lanh như quỷ. Mỗi lần tôi đến căn cứ, nàng đều gửi thư tay cho thằng chồng, và thằng chồng coi trong thư mà trả lời.
Buru hụt chân, nếu Văn Bình không kéo lại hắn đã tụt xuống hố. Con đường đất đỏ toàn hố là hố. Văn Bình có cảm tưởng là mặt đường vừa bị hàng trăm chiếc xẻng máy khổng lồ múc đất lên để lộ những cái hố sâu hoắm đầy nước.
Buru vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng. Nhưng hắn đứng chưa vững thì có tiếng đạn nhảy vào nòng súng kêu "soạch" và tiếng hô:
-Đứng lại!
Một bóng đen từ mô đất lù lù bên đường tiến ra, khẩu tiểu liên trong tư thế ngang, nghĩa là không chĩa vào hai người. Văn Bình hỏi lớn:
-Anh là lính gác?
Bóng đen gật đầu:
-Phải. Tại sao chỉ có hai ông? Còn những người khác đâu?
Những câu hỏi dồn dập của tên lính gác không làm Văn Bình ngạc nhiên. Theo sự suy luận của chàng thì tên lính đinh ninh hai người chỉ là thành phần tiền sát, còn đại đơn vị đang lục tục kéo đến sau. Cơn động đất tiếp theo hỏa diệm sơn phun lửa đã gieo tang tóc trong căn cứ 4Q, binh sĩ và nhân viên kỹ thuật sống sót đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài; màn sương dầy đặc không cho phép phi cơ hoạt động, họ đành chờ đợi công cuộc tiếp tế bằng đường bộ.
Văn Bình đáp:
-Những người khác sẽ đến sau.
Tên lính gác quăng súng xuống đất, ôm chầm lấy chàng hôn hít. Hàm râu quai nón của hắn chưa được ngửi mùi dao cạo từ nhiều ngày nay, những sợi cứng tua tủa đâm vào má Văn Bình, làm chàng nhật nhạt. Trước kia, mỗi khi quên cạo râu mà ôm Nguyên Hương hôn, chàng tỏ vẻ bất mãn vì nàng nhăn mặt kêu đau. Chàng thường bảo nàng bằng giọng hờn mát "em ghét anh nên chẳng có gì cũng la oai oái". Sợ chàng giận, Nguyên Hương phải nhoẻn miệng cười làm lành. Được nàng chiều chuộng, dần dần chàng trở thành "hư thân mất nết", có khi hai ba ngày không cạo, râu ria xồm xoàm vẫn nằng nặc đòi hôn. Mà chàng có chịu hôn hai, ba phút cho cam! Xoàng ra cũng 5 phút. Cái hôn trái khoáy của tên lính trong căn cứ 4Q bất giác khiến chàng nhớ đến Nguyên Hương, nữ thư ký trung thành của ông Hoàng không bao giờ lấy chồng, Quỳnh Loan, người vợ không bao giờ cưới cua chàng, và Văn Hoàng, đứa con trai duy nhất tập tểnh bước vào nghề ruột của cha, ngày đêm thách đố với tử thần.
Buru lôi giật tên lính ra, giọng dấm dẳng:
-Anh điên hả?
Tên lính giật mình, vội đứng nghiêm:
-Xin lỗi. Em xin lỗi đại úy. Mấy ngày nay, tinh thần em bị bấn loạn. Em mừng quá nên....
Buru trợn mắt chỉ Văn Bình:
-Mày phải gọi là đại tá mới đúng.
Tên lính bồng súng chào:
-Thưa đại tá....
Văn Bình vỗ vai hắn, ôn tồn:
-Số thương vong trong căn cứ là bao nhiêu?
Hắn đáp:
-Thưa, bị thương nặng hoặc chết gần hết.
-Nghĩa là bao nhiêu?
-Em không rõ.
-Còn mấy người sống sót?
-Em cũng không rõ. Ngay sau khi đất chuyển, những tảng đá lớn trên núi đồ xuống, em bị bất tỉnh. Khi em thức dậy thì căn cứ đã biến thành đống gạch vụn, đại tá Liu đang ngồi bên giường, mặt đầy bông băng, tay chân bị đứt gãy nhiều chỗ.
-Đại tá Liu, tư lệnh căn cứ?
-Thưa vâng. Đại tá Liu bị thương nặng nhưng may mắn là tạng phủ còn nguyên vẹn. Một số sĩ quan thân cận ông ta cũng còn sống. Động đất xảy ra ban đêm, đúng 21 giờ, nếu sớm hơn, hoặc chậm hơn vài giờ đồng hồ nữa thì chắc chắn toàn thể điều thiệt mạng. Vì, thưa ông, 21 giờ, đài truyền hình Qui-tô phát một chương trình rất hấp dẫn, mọi người ở trong căn cứ buồn teo nên tụ tập trước máy tiyi đặt trong câu lạc bộ ở tầng sát mặt đất. Tầng nầy được đồ bê-tông cốt sắt kiên cố, bom rớt xuống cũng không bị hề hấn... sở dĩ đại tá Liu bị thương là do mảnh vụn gạch đá và bàn ghế.
-Anh có biết....
Văn Bình chỉ nói 3 tiếng rồi nín bặt. Chàng định hỏi hắn có biết kỹ sư Anbe Doarê ra sao không song chàng cảm thấy hớ hênh dại dột.
Tên lính lập lại:
-Thưa, biết gì ạ?
Văn Bình lắc đầu:
-Không. Lát nữa, tôi hỏi đại tá Liu cũng được. Hiện đại tá ở đâu?
-Vâng, xin mời đại tá theo em.
Tên lính đi trước, chân cao chân thấp. Giờ đây, Văn Bình mới nhận thấy hắn bị thương nơi chân, một ống quần rách tòn ten để lộ bông băng trắng xóa. Phải dùng lính què canh gác, điều này chứng tỏ căn cứ 4Q, báu vật điện tử của tình báo Hoa-kỳ và châu Mỹ la-tinh đã bị cơn địa chấn dữ dằn bất thần san thành bình địa.
Tên lính bước cà nhót qua một cánh cổng lớn. Thật kỳ lạ, mọi vật chung quanh đều đổ nát, riêng cánh cổng sắt vẫn đứng trơ trơ như muốn thi gan với tai họa. Ánh trăng xuông vờn chiếu trên những tấm lưới sắt sơn trắng. Con đường từ cổng dẫn vào bên trong trước đây được tráng xi-măng phẳng bóng, giờ đây đã lún sâu xuống hoặc trồi cao lên, cách 4, 5 thước lại có vết nứt ngang. Văn Bình nhìn bên trái: một đoàn xe đốt-cát sơn màu kaki, màu quân xa Mỹ nằm dán xuống đất. Chàng có cảm tưởng đoàn xe cam-nhông bị đặt dưới máy ép khổng lồ. Gần đó, hai chiếc xe díp nằm chổng bốn bánh lên trời. Bên phải, một cây cột lớn bằng sắt, có lẽ là kỳ đài, bị tiện đôi, nhưng nửa trên chỉ gẫy gục xuống, chứ chưa đứt lìa. Xa xa là những cột vô tuyến điện và radar, tất cả đều sụp đổ.
ống chì và dây điện nằm ngồn ngang trên mặt đất lồi lõm. Tên lính chỉ đống đá trước mặt:
-Đại tá Liu đang ở dưới hầm. Mời hai ông rẽ vào đây. Yêu cầu hai ông cẩn thận, hồi sáng, một trung sĩ trượt chân ngã luôn xuống vực mất tích, dường như vực thẳm này ăn sâu vào tận ruột trái đất. Hôm qua còn nóng như lửa cháy, đến sáng nay mới bắt đầu nguội.
Tên lính dừng lại trước cửa hầm. Văn Bình nhìn thấy một tên lính khác, phục sức có vẻ tươm tất hơn nhưng cổ lại quấn đầy bông băng. Tên lính này không cầm súng. Hắn đứng chống nạnh bên cánh cửa xuống hầm, nét mặt thờ thẫn như người vừa bị tình nhân cho "leo cây".
Từ dưới hầm hắt lên một lằn sáng vàng vọt. Mùi ẩm mốc lẫn mùi máu tanh tưởi, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi Văn Bình. Tên lính cà nhót nhô đầu lên nói:
-Đại tá Liu mời hai ông xuống.
Đại tá Liu không thể lên miệng hầm đón hai ngựời vì lẽ dễ hiểu ông phải nằm mọp trên giường, một cái giường sắt bệnh viện bị cụt hai chân được kê ngay ngắn bằng những cái thùng gỗ đựng thực phẩm chồng chận lên nhau. Căn hầm khá rộng nhưng đồ đạc chẳng có gì hết ngoài mấy cái bàn sắt lỏng chỏng và cái giường sắt duy nhất của đại tá Liu. Các nhân viên khác bị thương đều nằm sóng sượt trên nền xi-măng gồ ghề.
Không khí trong hầm hoàn toàn im lặng. Một người đàn ông trung niên mặc quần sọt kaki rách bươm, đội mũ vải đeo dấu hiệu hồng thập tự, chắc là y sĩ, khoát tay ra hiệu cho Văn Bình. Toàn căn hầm chỉ có một ngọn đèn. Và ngọn đèn này là đèn dầu hỏa.
Thấy Văn Bình, mọi người khỏe mạnh trong hầm đều đứng dậy. Họ đều mặc quân phục nhàu nát, vẻ mặt lo lắng xanh lét. cấp cao nhất trong bọn là thiếu tá.
Viên thiếu tá từ từ tiến lại, đến gần Văn Bình, hắn cất tiếng nói thật nhỏ, gần như thì thào:
-Đại tá Liu bị thương nặng cần được tĩnh dưỡng nên ỵ sĩ không cho phép nói lớn tiếng, xin hai ông hiểu cho. Hai ông ở đâu tới, thủ đô Qui-tô phải không? Có lẽ dưới ấy cũng bị tàn phá nên các ông đến chậm. Chúng tôi đã bàn tính với nhau, nếu đêm nay không có lực lượng tiếp cứu tới nơi thì sáng mai chúng tôi phải tìm cách ra khỏi thung lũng.
Văn Bình không trả lời thẳng vào câu hỏi của viên thiếu tá. Chàng chỉ nói vắn tắt:
-Tôi có công vụ quan trọng, cần gặp đại tá tư lệnh.
Viên thiếu tá ngạc nhiên:
-Hiện tôi là quyền tư lệnh. Như ông đã thấy, đại tá Liu chưa thể tiếp ông được. Tôi sẽ thay đại tá Liu giải quyết công vụ ấy.
-Theo chỉ thị, tôi chỉ được phép liên lạc và bàn định với đại tá Liu.
-Nghĩa là công vụ của ông không dính dáng đến việc tiếp cứu khẩn cấp?
Văn Bình nói dối:
-Có. Hai việc đều liên hệ với nhau. Nhưng đội tiếp cứu chưa thể đến kịp đêm nay. Thoạt tiên, chúng tội bố trí tiếp cứu bằng đường hàng không, kế hoạch này bị hủy bỏ vì nhiều phi cơ bị rớt và hoa tiêu tử nạn. Đơn vị tiếp cứu phải dùng đường bộ. Chúng tôi đến trước để....
-Phụ trách an ninh?
-Không. Để gặp đại tá Liu.
-Mời ông ngồi chờ. Y sĩ cho biết cuống họng đại tá Liu bị rách, chưa chắc có còn nói được không.
-Vâng, tôi xin ngồi chờ.
-Như ông đã rõ, đây là căn cứ quân sự, phải có giấy phép đặc biệt mới được xuất nhập. Nếu tôi không lầm, khi ông qua vọng gác bên ngoài, lính gác của tôi quá mừng rỡ nên không đòi xuất trình giấy tờ chứng minh. Các ông là ai? Dân sự hay quân nhân?
-Tôi sẽ xuất trình chứng minh thư với đại tá Liu.
-Ông nói lạ! Nếu ông không tuân lệnh, miễn cưỡng tôi phải sai lính nhốt lại.
Vừa nói hắn vừa rút súng lục đeo thắt lưng ra, chĩa vào ngực Văn Bình. Chàng cười nhạt và nghiêm giọng:
-Thiếu tá không đượn hỗn. Theo hệ thống quân giai, tôi ở trên thiếu tá hai cấp.
-Ông là đại tá?
-Phải, nhưng thiếu tá không có quyền hỏi. Tôi đã nói hồi nãy: chỉ có đại tá Liu mới có quyền. Đồng thời, tôi cũng xin thiếu tá cất cái đồ chơi trẻ con ấy đi, kẻo tôi nổi giận thiếu tá sẽ gẫy nốt cánh tay phải.
Viên thiếu tá xạm mặt. Hắn bị thương trên tay trái, chắc gẫy xương nên đeo hai miếng gỗ dẹp tòn ten. Hắn toan làm dữ nhưng luồng nhỡn tuyến oai nghiêm của Văn Bình như mũi dao giải phẩu làm toàn thân hắn đau nhói. Hắn suy nghĩ một vài giây đồng hồ rồi buông tay xuống. Văn Bình ném khẩu súng vào cái nệm cao-su bẩn thỉu kê sát tường, rồi quay mặt về phía y sĩ:
-Đại tá Liu nằm trên giường sắt phải không?
Y sĩ gật đầu. Văn Bình tiến lại. Y sĩ kéo ghế ngồi bên giường. Đại tá Liu trạc ngũ tuần, tóc bạc gần hết, vẻ mặt khắc khổ, dáng người mảnh khảnh, đống băng trắng quấn cổ che khuất gần hết 6 hàng huy chương chói lòa trên ngực.
Y sĩ nói nhỏ:
-Có người từ thủ đô đến yêu cầu được gặp đại tá. Đại tá không nên nói. Tôi để giấy bút trong tầm tay, đại tá có thể bút đàm. Tuy nhiên, vì sức khỏe của đại tá chưa hoàn toàn hồi phục, tôi chỉ thỏa thuận cho đại tá trò chuyện trong vòng 3 phút, 5 phút là tối đa.
Hắn chìa tay mời Văn Bình:
-Xin mời ông bắt đầu.
Văn Bình ra lệnh cho Buru:
-Anh hướng dẫn mọi người lại góc hầm. Tôi muốn bàn bạc riêng với đại tá Liu.
Viên thiếu tá nhăn mặt ra vẻ không bằng lòng. Buru hắn giọng:
-Thiếu tá không nên lộn xộn nữa thì hơn. Công tác chúng tôi có tính cách tối mật. Chúng tôi có toàn quyền bắn bỏ những người không tuân lệnh.
Toàn thể sĩ quan trong hầm đều cúi gầm mặt, lừ lừ đi ra góc hầm, kể cả viên thiếu tá bướng bỉnh. Buru vừa bịp một cách trắng trợn. Cũng như chàng, hắn không có quyền bắn ai. Ngay cả trên đất Mỹ, C.I.A. hét ra lửa mà nhân viên cao cấp C.I.A. vị tất dám đụng đến lông chân thiên hạ và chà đạp luật pháp, huống hồ đây là xứ Equatơ, một nước có đầy đủ chủ quyền. Nói cho đúng, Văn Bình có quyền giết người, nhưng đó là giết lén lút, giết không lưu lại dấu vết.
Đại tá Liu ngước cặp mắt cận thị nặng nhìn Vặn Bình. Chàng dí chứng minh thư phái viên đặc biệt C.I.A. vào mũi hắn. Hắn đọc được những giòng chữ li ti trên tấm thẻ lát-tích tí hon này hay không, chàng không biết nổi, vì vẻ mặt hắn không hề thay đổi. Chàng có cảm tưởng Liu đang nửa mê nửa tỉnh, và bản tính quân nhân chuyên nghiệp kiêu hãnh bắt hắn tự coi là tỉnh. Chàng hỏi hắn:
-Đại tá đọc kỹ chưa?
Liu gật đầu. Chàng lại hỏi:
-Đại tá muốn về Qui-tô hay muốn điều trị tại đây?
Ngón tay dùng thay cho bút chì, Liu viết tháu trên nệm chữ Q. Văn Bình cười, thân mật:
-Yên tâm. Sáng tinh sương, thời tiết bớt dữ dằn, trực thăng tải thương sẽ đáp xuống chở đại tá.
Ngừng một chút, chàng hỏi:
-Tôi cần gặp kỷ sư Anbe Doarê. Gặp ngay bây giờ.
Cặp mắt đại tá Liu có vẻ ngạc nhiên. Hắn viết một chữ cộc lốc.
-Đi.
-Đi đâu?
-Khỏi đây.
-Bị thương?
-Không.
-Tại sao lại đi khỏi căn cứ?
-Không biết, vả lại, sau khi tai họa xảy ra, tôi ra lệnh cho toàn thể tự động di tản. Dầu tôi không ra lệnh, họ cũng bỏ đi, tôi bị thương nặng, họ vứt tôi một xó, không ai ngó ngàng tới, khi tôi tỉnh dậy, họ đã trốn gần hết, tôi ra lệnh chẳng ai thèm nghe.
-Bao nhiêu người bỏ đi?
-Không rõ. Vì còn rất nhiều người thiệt mạng, nằm kẹt dưới đống đá gạch, chưa dỡ lên được. Người bị thương cũng chưa kiểm điểm được. Hiện có 6 sĩ quan thân cận ở trong nhà hầm này với tôi.
-Nghĩa là còn lại 6 người?
-Phải.
-Doarê rời căn cứ hồi nào?
-Chập tối.
-Tối hôm nay?
-Vâng, tối hôm nay. Tại sao ông không quan tâm đến số phận của mọi người mà chỉ nghĩ đến riêng kỹ sư Doarê? Hắn là người dược rất ít cảm tình của đồng nghiệp trong căn cứ.
-Xin lỗi, tôi không thể trả lời, vì lẽ tôi cũng chưa quen Doarê. Lệnh trung ương giao cho chúng tôi tiếp xúc với Doarê.
-Đáng tiếc, ông đến hơi chậm.
-Doarê lên đường một mình hay với ai?
-Với một người bạn.
-Bạn nào?
-Không biết.
-Không biết, tại sao đại tá biết là bạn?
-Vì thấy họ đi với nhau.
-Tên là gì?
-Không biết.
-Cao hay thấp?
-Thấp. Rất thấp.
-Có dấu vết nào đặc biệt không?
-Không.
-Đeo đồng hồ?
-Văn Bình toan hỏi "hắn có đeo vòng sơ-men ở cổ tay không" song chàng vội hỏi trệch ra "đeo đồng hồ" vì một tiếng động lạ vừa lọt vào tai chàng. Chàng ngồi hơi nghiêng để có thể kiểm soát được toàn diện nhà hầm bằng mắt. Bọn sĩ quan bị Buru dồn vào góc vẫn im thin thít. Viên thiếu tá ba gai liếc trộm chàng, miệng lẩm bẩm như thể chửi thầm. Buru xoạc chân, dáng điệu sung mãn, khẩu súng còn quay múa trong tay. Chàng suýt phì cười, nếu phải lảy cò, không hiểu hắn phải dùng đến xạc-giơ thứ mấy mới bắn trúng mục phiêu.
Tiếng động lạ này rất nhỏ, chỉ phớt nhẹ như chiếc lá vàng rụng, song Văn Bình không thể nghe lầm. Nằm dài trên giường sắt loang lồ sơn và máu đen, đại tá Liu ho khò khè. Có lẽ đờm đang dâng lên, chặn ngang ngực viên sĩ quan ốm yếu ngũ tuần. Da mặt hắn đỏ gay, nhưng không phải là màu đỏ báo hiệu cho sức khỏe mà là màu đỏ báo hiệu cho một cuộc sống sắp sửa tàn lụi.
Ngón tay đại tá Liu ngó ngoáy trên khăn giường để bút đàm như trước nữa, Văn Bình nhận thấy tay hắn bắt đầu bắt chuồn chuồn, và hắn ngáp luôn mấy cái. Dưỡng khí thiếu hụt trong máu nên hắn phải ngáp. Nếu chàng không tiếp tục hỏi thêm, hắn sẽ ngáp liên tục trong một vài phút nữa rồi lịm luôn.
Nhưng trước hết, chàng phải vận dụng phép kuatsu để tạm kéo đại tá Liu ra khỏi nanh vuốt của Tử Thần. Chàng nín hơi, vận công vào đầu ngón tay trỏ, ấn mạnh vào yếu huyệt trên màng tang. Bệnh nhân hự một tiếng nhỏ, miệng đang quai ra để ngáp vội khép lại.
Chàng hỏi dồn:
-Người bạn cùng đi với kỹ sư Doarê có đeo cái gì nơi cườm tay không? Đại tá cố nhớ lại coi?
-Không nhớ.
-Chẳng hạn đeo đồng hồ vàng. Hoặc đeo một lô vòng sơ-men như đặc biệt...
-Vòng sơ-men? Có lẽ thế...
-Có lẽ hay đại tá đoán phỏng?
-Giờ đây tôi có thể nói chắc. Đúng rồi, người đàn ông này đeo vòng sơ-men đầy cổ tay, vòng nhỏ bằng bạch kim bóng loáng.
-Họ đi thẳng về thủ đô?
-Không.
Đại tá Liu lại thở khò khè. Phút cuối cùng sắp đến, Văn Bình thúc dục:
-Hay là họ về làng Dua?
Mắt đại tá Liu vụt sáng lên. Trên miệng hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Nhưng hắn chưa ki.p phản ứng thì Văn Bình nghe độp một tiếng. Một vật cứng từ miệng hầm rớt xuống. Không phải tình cờ rớt xuống vì nó xiên góc 45 độ. Người đứng bên trên đã chủ tâm ném vào cái giường ở góc hầm, nơi có đại tá Liu và Văn Bình.
Chàng chưa biết vật cứng này là gì nhưng linh tính và bản năng nghề nghiệp đã xẹt nhanh như luồng điện trong óc bắt chàng phóng mình nằm nhoài ra đất.
Oác oác, ầm ầm....
Vật cứng này là trái lựu đạn. Căn hầm đóng kín, chỉ chừa một cửa mở bên trên nên tiếng lựu đạn nồ kêu ầm như tiếng bom. Nhiều tiếng la hét cùng cất lên một lượt.
 



Chương 5. Người đàn ông bí mật đeo vòng
Q

Quả lựu đạn rơi trúng đầu giường sắt, nhảy lên như quả bóng tơ-nít trước khi nổ tung. Mảnh đạn văng tứ phía, tuy nhiên không gây thương tích cho đám quân nhân run rẩy bị Buru dồn cứng yào góc hầm. Nhờ thoát lẹ, Văn Bình cũng không bị hề hấn. Nhưng đại tá Liu lại không may mắn. Trong chớp mắt, nệm giường màu trắng ngà đã đỏ ngầu, máu chảy lênh láng. Phần trên đại tá Liu biến thành đống thịt nhầy nhụa. Nạn nhân tắt thở trước khi bị sức ép của vụ nổ hất tung xuống đất. Văn Bình chồm dậy thật nhanh. Chàng nghe tiếng chân người rồn rập trên miệng hầm. Nhưng đến khi chàng vọt lên cầu thang, ló đầu ra ngoài thì không còn nghe tiếng động này nữa. Chàng cũng chẳng nhìn thấy ai mặc dầu ánh trăng chiếu xuống rất rõ. Buru khập khiễng trèo lên theo. Chàng hỏi hắn:
- Bị thương?
Hắn lắc đầu, giọng lẩy bẩy:
- Không.
- Có ai bị thương không?
- Dường như ba, bốn người. Còn đại tá Liu...
- Chết banh xác. Bây giờ chúng mình quay về...
- Làng Dua?
- ừ, còn lối tắt nào nữa không?
- Trèo qụa núi thì đường gần hơn. Có trăng sáng, tôi có thể dẫn ông đi đường tắt được. Nhưng mình cũng phải xuống hầm cứu chữa cho bọn sĩ quan bị trúng miễng lựu đạn đã chứ?
- Phải lên đường ngay mới kịp. Sợ kỹ sư Anbe Doarê biệt tích, khó tìm lắm.
Trên nguyên tắc, Buru mù tịt về Doarê. Hắn chỉ là thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, hắn chỉ có bổn phận hướng đạo từ biên giới đến căn cứ 4Q. Hắn đã thành bạn đường thân tín, chàng nhận thấy không nên giấu hắn nữa. Chàng tưởng hắn ngạc nhiên, không dè chàng vừa nói hắn đã đáp leo lẻo:
- Nếu quả thật kỹ sư Doarê đến làng Dua thì phải nghỉ đêm tại trạm gác.
- Tại sao anh biết?
- Bọn sĩ quan kháo với nhau. Họ nói là trạm gác liên lạc căn cứ 4Q được đặt tại làng Dua.
Văn Bình bất thần bước tréo sang bên. Chàng lại nghe tiếng chân người. Sau lưng chàng, một đống sắt vụn đứng lù lù. Tiếng chân người từ sau đống sắt phát ra. Chàng quát:
-Ai?
Im lặng. Buru rút súng chờ. Một phút nặng nề trôi qua. Tiếng động khả nghi nín bặt. Văn Bình ra hiệu cho Buru:
- Kệ nó. Thôi chúng mình đi.
Nửa giờ sau, hai người về đến làng Dua. Quả như Buru nói, đường xuyên núi gần hơn nhiều, nhưng trèo qua những tảng đá lớn và trơn trượt là chuyện hết sức vất vả, nếu trời tối như hồi nãy thì rất dễ lọt xuống vực thẳm. Nơi Fêlin và hai cô gái nghỉ lại cũng là làng Dua, nhưng là một xóm ở phía Nam, quang cảnh tiêu điều, hầu hết nhà cửa đều bị địa chấn phá nát. Lần này, con đường tắt dẫn hai người đến xóm Bắc, ở vắt vẻo trên cao, giữa những rặng thông cao vút, và những ngôi nhà xây gạch đã khá kiên cố, lại không nằm ở trong trung tâm tàn phá của trận động đất hung hãn.
Văn Bình yên lòng khi nhìn thấy những đốm lửa le lói. Cuối xóm Bắc, trạm liên lạc của căn cứ 4Q được xây trên một mô đá lớn, cao lêu nghêu như nhà ba tầng. Vì một ngẫu nhiên kỳ lạ, những ngôi nhà thấp chung quanh đều ngã rụm, trong khi trạm liên lạc vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí cột cờ bằng gỗ trước vọng gác mảnh khảnh tưởng như gíó thổi nhẹ là gẫy vẫn còn trơ trơ, và ở đầu mút là lá cờ Qui-tô bay phất phới một cách kiêu căng và thách thức.
Văn Bình xô cánh cửa khép hờ. Bên trong không có ai. Quân số trong trạm liên lạc gồm nửa tiểu đội, đặt dưới quyền chỉ huy của một trung sĩ. Văn Bình cất tiếng kêu nhưng không có ai trả lời. Chàng dạo quanh một vòng rồi bảo Buru
- Bọn lính chạy hết rồi. Nếu có, kỹ sư Doarê phải nghỉ ở đây. Hay là....
Buru nói:
- Có lẽ trạm gác ở trên mỏm đá cao nên họ sợ. Tôi chắc họ rút xuống nhà xã trưởng, vì ở dưới thấp an toàn hơn.
Buru luồn qua một bụi cây um tùm, dẫn Văn Bình xuống con đường dốc thoai thoải. Chàng nghe nước sông chảy rì rầm. Đâu đây có tiếng người. Chàng đứng lại, tìm phương hướng âm thanh. Buru reo mừng như đứa trẻ được đồ chơi mới:
- Đây rồi, ông ơi!
Không kịp giải thích, cũng như không đợi Văn Bình trả lời, Buru chạy vụt xuống. Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau, hắn vấp rễ cây, nằm thẳng cẳng trên dốc, miệng la oai oái. Hắn chống tay, gượng đứng dậy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Văn Bình thương hại cõng hắn lên lưng. Đột nhiên, hắn quên hết đau đớn, cười nói huyên thiên.
Văn Bình men theo lối nhỏ, bước qua những rặng thông lớn đến một khoảng đất bằng, bên trên nhà cửa mọc xây san sát như bát úp. Rặng thông vươn cao hơn mái nhà nên đứng trên cao chàng không nhìn thấy. Dường như trận địa chấn không bén mảng đến nơi này vì những ngôi nhà nhỏ quét vôi trắng vẫn còn nguyên.
Tiếng người trò chuyện mỗi lúc một rõ. Ngaỵ bên trái, Văn Bình thấy một đống lửạ lớn, củi cháy kêu lốp bốp, hàng chục đàn ông đàn bà phục sức lôi thôi lốc thốc quây quần chung quanh. Chàng biết họ là dân tản cư từ những vùng bất an kế cận kéo tới. Dưới ánh lửa đỏ, khuôn mặt rám nắng của họ giống nhau như hai giọt nước, má người nào cũng lõm sâu, và lõm sâu nhất là đôi mắt. Họ mới mất ngủ một vài đêm mà Vặn Bình tưởng như từ nhiều tháng nay họ chưa hề được chợp mắt. cảnh tàn phá hãi hùng đã làm họ mất hẳn tinh thần.
Mọi người cùng ngoảnh lại khi Văn Bình và Buru tiến tới. Tuy vậy, họ đều im lặng. Tiếng rì rầm hồi nãy câm bặt. Trẻ con, người già co ro bên đống lửa: hầu hết đều nằm ngay trên đất, không có chăn chiếu. Gia súc trà trộn trong đám đông, một con trâu lông bạc phơ đứng một mình, đuôi phe phẩy một cách lừng khừng, dường như muốn xua đuổi đàn muỗi phiến loạn, con nào cũng lớn gần bằng con ruồi đồng, nhưng không lấy đâu ra sức, xa hơn là mấy con gà gô đỏ chót nhảy nhót lăng xăng, một con đón chào khách quý Văn Bình bằng một tiếng gáy trái cựa, thậm chí có cả khỉ con và mèo đen nữa. Con khỉ lông vàng rộm nhe cái miệng đỏ chót cười tình với chàng, trong khi ấy hai chú mèo đen tuyền đang nằm sưởi gần lửa bỗng nhảy vọt lên nắp thùng gỗ đựng nước uống, giương cặp mắt sáng như có chất lân tinh ngó Văn Bình nhưng khi Văn Bình ngó lại thì hai con giật mình kêu meo meo một tiếng kinh rợn rồi chạy biến phía sau tảng đá được dùng làm ghế ngồi cho người đàn ông lớn tuổi nhất, vẻ mặt đạo mạo nhất trong bọn.
Người đàn ông này là xã trưởng. Hắn từ từ đứng dậy nhưng cũng như dân làng, hắn không hé môi. Buru liếng thoắng chào hỏi. Văn Bình mỉm cười một mình trong khi Buru trò chuyện liên tu bất tận với xã trưởng bằng thổ ngữ. Chàng mỉm cười vì Buru phát biểu lưu loát và dõng dạc, như thể hắn là cấp chỉ huy. Giọng nói của hắn có vẻ oai, bằng chứng là xã trưởng chăm chú nghe và dạ lia lịa. Khi Buru ngưng nói, xã trưởng hắn giọng đoạn chỉ tay ra sau rồi líu la líu lô.
Buru quay lại phía Văn Bình, giọng nghiêm trọng:
- Mời ông theo tôi.
Buru trèo qua nhiều phiến đá lớn nằm ngồn ngang, rồi đặt chân lên con đường sỏi đen. Sừng sững trước mặt là cái cổng tò vò xây gạch đỏ, tạo cho cảnh vật một vẻ nên thơ quyến rũ. Nếu trận địa chấn không gây ra hàng trăm thương vong, và nếu thần Chết không lởn vởn bên bản phúc trình tối mật mà kỹ sư Anbe Doarê hứa gửi cho trung ương tình báo Mỹ; thì Văn Bình đã quyết ở lại, cùng giai nhân bản xứ nhảy ùm xuống sông tắm mát trước khi tìm nệm cỏ êm ái để kể chuyện ân tình....
MÙI thuốc sát trùng và mùi máu tanh tưởi tạt vào mũi làm Văn Bình tỉnh mộng. Bước qua cổng gạch uốn, Văn Bình khựng người, trên nền đất một nhà cầu rộng thênh thang, người nằm ngồi la liệt, phần đông là phụ nữ, con trẻ, và phần đông đều bị thương. Thì ra đây là bệnh xá tạm để chữa trị nạn nhân của cơn động đất.
Nếu trời không sáng trăng thì bệnh xá tối om. Vì cả tòa nhà chỉ có vẻn vẹn một cây đèn măng-sông. Vùng biên giới không thiếu dầu hỏa, những giếng dầu khai thác có thể cung cấp cho dân Equatơ xài thả cửa, vậy mà ngọn đèn này lại được vặn nhỏ li ti, có lẽ vì sợ hết nhiên liệu.
Buru chỉ người đàn ông gầy guộc mặc áo choàng trắng, tai đeo ống nghe mạch, đang đi lại lăng xăng giữa đám nạn nhân mình đầy bông băng:
- Bác sĩ đấy!
Tưởng Buru giới thiệu gì mới lạ, chứ chỉ nói có thế thì hắn đã phí thời giờ, và phí nước bọt một cách vô ích. Đứa trẻ ngây thơ hoặc dân mọi ngu dốt trong vùng cũng biết y sĩ đội mũ có dấu thập đỏ, và mặc bờ-lu trắng toát. Văn Bình bèn nhún vai:
- Bác sĩ hả? Thế mà tôi cứ tưởng ông ta là kỹ sư Anbe Doarê.
Buru nghiêm mặt:
- Diễu cợt tôi làm gì tội nghiệp, ông ơi! sở dĩ tôi nói đến bác sĩ vì ông ta là người duy nhất ở đây khả dĩ giúp ta tìm ra kỹ sư Doarê.
Nghe Buru nói Ồm Ồm, viên y sĩ quay lại. Trông sau lưng, y có vẻ già. Văn Bình đoán phỏng từ 50 tuồi xấp lên, căn cứ vào đôi vai rụt những những sợi tóc bạc lởm chởm, óng ánh dưới ánh trăng từ ngoài chiếu vào. Khi y sĩ quay lại, Văn Bình hơi sững sốt vì hắn không già chút nào. Hắn trạc 27, 28 tuổi là cùng, đôi môi thâm sì tố cáo hắn là đệ tử của ả Phù Dung, hoặc có tâm địa nham hiểm. Tóc hắn bạc có lẽ vì xấu máu. Hắn nhìn Văn Bình bằng cặp mắt lờ đờ, dường như hắn nhìn mà không thấy; bằng chứng là y đứng im như phỗng sành, chẳng nói chẳng rằng, đôi kiếng cận dày cộm, gọng mạ kền trễ xuống nửa sống mũi.
Buru nhanh nhẩu:
- Chào bác sĩ.
Viên y sĩ phớt tỉnh trước lời chào hỏi đậm đà của Buru. Trên tấm ván gỗ mục gần đó, một thiếu phụ da đã nhăn nheo như quả táo tầu khô đang rên khừ khừ. Y sĩ đút đầu ống nghẹ vào lỗ tai rồi cúi xuống, nghe tim. Mặt hắn vẫn phẳng lì như tảng đá cẩm thạch. Thiếu phụ cựa mình nhè nhẹ, tay bắt chuồn chuồn, miệng lắp bắp:
- Chết tôi mất, trời ơi!
Y sĩ nhấc ống nghe, dáng điệu trầm ngâm. Một phút sau, hắn lắc đầu, quay sang bên để khám người khác. Đột nhiên, Văn Bình nổi da gà, thiếu phụ nằm trên ván gỗ vừa cựa mình, cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng đã ngã rụp, ót dộng vào mặt ván kêu cộp một tiếng khô khan. Văn Bình bước lại gần, thiếu phụ ngửa mặt nhìn lên, hai mắt đầy tròng trắng đục lờ, miệng hơi mở ra, nhe nửa hàm răng đen sì, nứt nẻ và khập khểnh.
Thiếu phụ đã chết. Buru vội la:
- Bà này đã chết rồi, ông bác sĩ ơi!
Viên y sĩ ngó Buru bằng luồng nhỡn tuyến trách móc:
- Ông muốn gì?
- Thưa bác sĩ, bà này vừa chết.
- Phải, bà này vừa chết.
- Bác sĩ cũng biết là bà ta sẽ chết.
- Dĩ nhiên, từ hai hôm nay, gần năm chục người bị thương cũng chết như bà ta. ông cần gặp tôi phải không
- Phải.
- Tôi đang bận khám bệnh. Phiền ông chờ đến khi tôi xong việc.
Y sĩ ngừng một giây rồi tiếp:
- Sáng mai ông trở lại, tiện hơn. Vì có lẽ tôi khám bệnh đến sáng mai mới xong nổi.
- Thưa... chúng tôi có công việc cần, rất cần...
- Hừ.... ở đây, ai cũng có công việc rất cần như ông. cần nhất là chữa bệnh nhân hấp hối.
- Tôi xin bác sĩ giành cho một phút. Chỉ một phút ngắn ngủi thôi.
Buru lại bắt đầu ba hoa. Nhưng viên y sĩ đã khoát tay, mặt hơi nhăn:
- Muốn gì, ông nói ngay đi.
- Bác sĩ cho phép không?
Viên y sĩ thở dài:
- Tôi chưa gặp ai nhiều lời như ông. Thôi chào ông.
Văn Bình chặn viên y sĩ lại:
- Xin bác sĩ tha lỗi. Trong số nạn nhân điều trị ở đây, có ai tên là Doarê không?
Viên y sĩ vỗ trán, ra vẻ suy nghĩ:
- Kỹ sư Anbe Doarê làm việc tại căn cứ 4Q. Có, ông ta hiện ở đây. Bị thương.
- Nặng?
- Không. Chỉ bị bất tỉnh sau khi hụt chân ngã xuống hốc núi. Xương ống chân trái bị gẫy, thân thể chỉ bị xây xát xoàng. May gặp dân tị nạn trông thấy, khiêng về làng Dua.
- Doarê đã tỉnh lại chưa?
- Rồi.
- Tôi muốn gặp Doarê.
- Điều này không lên quan đến tôi. Tôi chỉ là y sĩ có nhiệm vụ chữa bệnh. Doa rê ở vào tình trạng đặc biệt, ông ta yêu cầu lực lượng an ninh 4Q biệt phái ở đây canh phòng cẩn mật. Nếu ông muốn gặp ông ta, xin ông giao thiệp với người gác.
- Doarê nằm ở đâu?
Viên y sĩ rút cặp kiếng cận thị ra lau vào vạt áo bờ-lu, lau xong, hắn chỉ tòa nhà gạch xiêu vẹo bên trái, cách chỗ hắn đứng gần trăm thước. Một phần tòa nhà đã tốc mái, không rõ vì địa chấn hay vì thời gian. Có lẽ đây là một trong những di tích của nền văn minh bản xứ. Theo lịch sử, cách đây cả ngàn năm, vùng Nam-mỹ, đặc biệt là ven biển Thái-Bình-Dương, là trung tâm của một nền văn minh đáng kể. Hầu hết những tác phẩm kiến trúc và mỹ thuật của thời đại nàỵ đã chìm sâu đáy biển hoặc nằm lấp trong lòng đất. Thỉnh thoảng trong rừng già, trên đỉnh núi cao, các nhà khảo cổ mới tìm thấy những mộ phần hoặc dinh thự xưa.
Viên y sĩ lại đeo ống nghe vào tai. Trước đó, hắn dặn Văn Bình:
- Kỹ sư Doarê nằm dưỡng bệnh trong phòng riêng, ông đi thẳng vào trong, rẽ tay trái đến căn phòng ở cuối hành lang, phía ngoài có người gác.
Văn Bình rảo bước về tòa nhà cổ. Nhờ ngọn gió từ đỉnh núi thốc xuống và hơi mát dưới sông dâng lên, mùi hôi thối và tanh tưởi đã bay tản. Buru phồng ngực:
- Ông bác sĩ tài thật. Tôi chỉ đứng lát nữa là ngạt thở mà chết.
Văn Bình không đáp. Chàng còn băn khoăn vì cái sân rộng đã tối, bên trong tòa nhà cổ còn tối hơn. Một cây đèn dầu sơ sài được đặt trên cái đôn sành mảnh khảnh cứ lập lòe dọa tắt. Nếu nhân viên địch núp đâu đây giở trò bắn lén, chàng khó có hy vọng tránh thoát. Khu nhà rộng mông mênh, chung quanh lại có nhiều bụi rậm và mỏm đá cao, địa hình này rất thuận tiện cho đối phương bắn sẻ.
Hai người vừa rẽ trái vào hành lang sâu hun hút thì cây đèn ngoài hiên bỗng tắt phụt. Buru cất tiếng:
- Lạ thật!
Văn Bình ép mình sát tường:
- Anh cứ chờ ở đây, để tôi đi lấy đèn.
Tuy nói vậy, chàng vẫn không nhúc nhích. Sau khi thăm dò động tĩnh, không nghe thấy tiếng động khả nghi, chàng mới men theo chân tường ra ngoài. Chàng quẹt diêm, châm ngọn đèn dầụ ở góc, đoạn bưng lộn vào hành lang. Ánh đèn đỏ quạch không đủ xua đuổi màu da trắng bệch của Buru. Chàng thấy rõ hàm răng hắn đánh cầm cập, và chân hắn không đứng vững.
Chàng đưa cây đèn dầu cho hắn:
- Anh cầm đèn, còn để mọi việc cho tôi.
Ngọn đèn lập lòe. Văn Bình bước nhanh lại căn phòng mở hé. Nhưng khi gần đến nơi, chàng vội ngừng lại. Chàng biết là chuyện chẳng lành đã xảy ra. Viên y sĩ nói là cửa phòng của kỹ sư Doarê có lính võ trang canh gác, nhưng chàng chẳng thấy ai, không lẽ tên lính sợ ma lẻn vào phòng với Doarê?
Văn Bình lên tiếng:
- Có ai trong phòng không?
Không có tiếng trả lời. Văn Bình co chân đạp cánh cửa. Cánh cửa đã long bản lề chỉ chờ chàng đụng vào là đổ văng xuống đất, những mảnh gỗ vụn bay tứ tán. Ngoài âm thanh do cánh cửa rớt xuống gây ra, chàng không còn nghe được gì nữa. Chàng lại gọi:
- Doarê? Doarê có ở trong phòng không?
Chàng rút súng cầm tay xồng xộc chạy vào. Trong phòng có hai cái giường sắt nhỏ, lọại giường sắt bệnh viện mà chàng đã thấy tại căn cứ 4Q. Giường bên trong có người nằm, còn giường bên ngoài trống không. Giường không có nệm cao-su cũng như khăn trải, bệnh nhân phải nằm trên cái chiếu rách nát.
Theo thường lệ, bệnh nhân nằm ngửa. Nhưng bệnh nhân này lại nằm sấp, chân co chân duỗi. Buru hỏi dồn:
- Đúng kỹ sư Anbe Doarê không?
Văn Bình gật đầu. Chàng vừa lật ngửa người nằm trên giường để xem xét. Đúng bệnh nhân là kỹ sư Doarê như đại tá Pít đã mô tả tường tận. Bệnh nhân đeo mục kỉnh gọng đồi mồi nạm vàng tây. Doarê vốn thích đồi mồi, có lẽ vì hắn là người Á đông sinh trưởng ở vùng ven biển, những ngày thơ ấu đùa nghịch với đồi mồi nên hình ảnh của vỏ đồi mồi đã nhập vào cơ thể hắn biến thành một phần cuộc đời.
Văn Bình vạch tai bệnh nhân: dưới vành tai trái có cục bướu nhỏ bằng hột bắp, màu trắng. Cục bướu này hoàn toàn bằng xươn sụn, khi chào đời Doarê đã có. Hai chi tiết này đủ chứng tỏ bệnh nhân là Doa rê bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, chàng vượt núi, băng rừng đến Equatơ không phải để nhìn kỹ sư Anbe Doarê nằm sóng sượt trên cái giường sắt lạnh lẽo. Chàng phải tiếp xúc với hắn. Và hắn phải giao tận tay chàng một cuộn băng nhựa tài liệu tối mật để chàng mang về Hoa-thịnh-đốn cho ông tổng giám đốc Sì-mít.
Công lao của chàng, công lao của đại tá Pít, công lao của ông Sì-mít đã trở thành dã tràng xe cát. Vì Doarê đang nằm trước mặt chàng là Doarê đã chết.
Buru sững sờ:
- ô kìa, tại sao ông ta lại nhăn răng ra thế?
Văn Bình chép miệng:
- Vì ông ta đã chết.
Buru lẩm bẩm:
- Chết, chết, trời ơi, định gặp ai thì người ấy chết. Không khéo tôi cũng chết, ông ơi!
Văn Bình không thèm quan tâm đến lời than thân trách phận của Buru. Hắn chết được thì nhân loại đỡ khổ. Sự sống của kẻ vô tích sự, chỉ khọái ăn, khoái chơi như hắn chỉ tổ làm nặng trái đất. Chàng bình thản vuốt mắt Doarê cho nhắm lại; Doarê không lấy gì làm đẹp trai, song người Á đông như hắn khá hiếm, vì hắn có bề cao vừa vặn, bề ngang nẩy nở, nét mặt khả ái, và làn da trắng hồng khỏe mạnh cộng với cách phục sức chững chạc đủ làm phụ nữ say mê....
Tuy nhiên Doarê không chết về mỏi mệt hoặc thương tích dọc đường, ồng chân trái bị gẫy đã được bó bột trắng xóa: nơi sườn nọn có một vết khâu lớn. Doarê chết vì cổ họng bị chặn nghẹt, kẻ giết Doarê phải là võ sĩ nhu đạo am tường bí quyết atêmi vì người thường khó thể chẹn động mạch cổ đồng thời chẹn khí quản. Nạn nhân chết vì bị bóp cổ thường sưng húp mặt, da tím ngắt, lưỡi thè lè. Ngoại trừ các nạn nhân của giới võ sư về điểm huyệt pháp.
Văn Bình lục túi xác chết. Da Doarê còn nóng, chứng tỏ hắn vừa bị hạ sát. Hắn cũng không bị hung thủ lục lọi. Văn Bình đặt những món đồ tùy thân của Doarê lên khăn giường và qụan sát tỉ mỉ. Doarê không thể giấu tài liệu trong cái quẹt máy nhỏ xíu hoặc trong gói thuốc Camel đã hút đến điếu cuối cùng, vả lại, đại tá Pít đã nói rõ là bản phúc trình mật của Doarê được ghi bằng mật mã trong băng từ thạch.
Không thấy gì, chàng lật nệm, gối và cả khăn trải giường lên. Cũng không thấy gì. Doarê nằm sóng sượt, trên mình còn nguyên bộ vét-tông xám, cái quần đồng màu bó lưng, ống chân voi. Bộ âu phục rách nhiều chỗ nhưng vẫn còn mới toanh, và được cắt hợp thời trang trong năm.
Buru hỏi Văn Bình, giọng lo lắng:
- Giờ đây, ông tính sao?
Văn Bình chưa kịp trả lời thì Buru đã kêu "ối" một tiếng lớn rồi ngã chúi vào tường. Trước đó chàng đã nghe tiếng gió ào ào và đoán biết là bị đánh trộm. Nhờ phản ứng nhậm lẹ, chàng thụp xuống, nhưng chàng không có thời giờ báo tin cho Buru. Kẻ địch núp trong khuỷu hành lang chủ tâm đánh gục cả hai người bằng thế đòn độc, với cây gậy rắn phạt tréo từ trên xuống.
Địch thu gậy về, Văn Bình vội lăn tròn trên nền đất, đề phòng đợt tấn công tiếp. Nhưng chàng đã thận trọng hơi thừa vì địch đã quăng gậy và chạy biến trong bóng tối. Văn Bình chồm dậy, chàng toan phóng theo nhưng lại nằm nhoài vì nghe một âm thanh khô khan quen thuộc, giống như tiếng "bụp" của nút bấc khui rút khỏi cồ chai sâm-banh.
Địch vừa nổ súng, Văn Bình co chân đạp đồ ngọn đèn. Căn phòng chìm vào tối om, ánh trăng bên ngoài bị mây đen giăng kín nên Văn Bình không dám rượt đuổi kẻ bắn lén. vả lại, Buru dộng đầu vào tảng đá chỉ kêu được tiếng "ối" độc nhất rồi lặng thinh, chàng phải cứu chữa cho hắn.
Cũng may, Buru chỉ bị xây sật nhẹ. Hắn khập khiễng vịn bờ tường đứng dậy. Thường ngày hắn đã có lối đi khập khiễng buồn cười, giờ đây hắn khập khiễng thêm: hoàn cảnh Văn Bình như chỉ mành treo chuông, chàng có thể trúng đạn bắn lén của địch bất cứ lúc nào, chẳng có gì là trào lộng vậy mà bàn chân cà nhót của Buru vẫn làm chàng buồn cười như bị thọc lét.
Hắn hỏi dồn:
- Ông tìm được hắn chưa?
Một tiếng "ối" nữa cất lên. Dĩ nhiên người kêu cứu không phải Buru. Tiếng kêu cứu từ ngoài sân rộng vọng vào. Vặn Bình chạy băng ra. Chàng bàng hoàng khi thấy viên y sĩ mặc bờ-lu trắng ôm ngực lảo đảo. Chàng chưa chạy đến nơi thì viên y sĩ đã ngã vật, ngực trái nhuộm đỏ máu đỏ lòm. Hung thủ đánh atêmi đã tài, bắn súng còn tài hơn nữa. Hắn chỉ cần một viên đạn là vĩnh viễn bịt được miệng viên y sĩ, nhân chứng duy nhất có thể cung cấp những tin tức quan trọng.
Kỹ sư Doarê chết. Viên y sĩ chữa cho Doarê cũng chết. Hai cái chết xảy ra trong vòng 5 phút đồng hồ ngắn ngủi. Nếu chàng né chậm một phần mười tích tắc đồng hồ, thì số người chết đã tăng thành 3.
Địch tấn công nhanh như điện xẹt nên chàng không có điều kiện nhận rõ mặt hắn. Chàng chỉ thấy thoáng qua một khối thịt tròn lẳn. Hắn đã giết Doarê cùng viên y sĩ và bắn hụt chàng, chắc chắn hắn còn lẩn quất đâu đây sửa soạn lảy cò lần nữa, lảy cò cho đến khi nào trúng đích.
"Bụp"... Văn Bình khỏi cần phải chờ lâu, chàng mới cúi xuống, nắm cườm tay viên y sĩ xem mạch thì địch núp sạu bức tường đổ bên trái đã chĩa súng bắn ra. Viên đạn vèo qua đầu chàng, đốt một mảng tóc khét lẹt. Hú vía, nếu nền đất ướt không làm chàng trượt chân mất thăng bằng thì viên đạn kinh khủng đã chui gọn vào mắt chàng. Với viên đạn 9 li trong mắt, óc chàng sẽ bị phá toang, chàng khó có hy vọng sống sót.
Như trái banh cao-su dội nẩy trên sàn quần vợt bê-tông, Văn Bình phi thân về sân vừa phát ra tia lửa da cam. Nhưng địch đã nhanh chân tháo chạy. Chàng ngã nhào vào bụi cây đầy gai nhọn lởm chởm, tay chân bị đâm lung tung, máu chảy ri rị song chàng không biết đau. Địch dẫn chân thình thịch cách chàng một quãng ngắn. Rồi chàng nghe "uỵch" một tiếng. Thiên bất dung gian, hung thủ tuột một chân xuống hố. Qua làn sương trắng lấp lánh ánh trăng xuông, Văn Bình thoáng nhìn thấy một bóng người lờ mờ đang cúi xuống, có lẽ để xoa nắn bàn chân bị bong gân.
Chàng lượm một hòn đá nhọn, nín hơi, sửa soạn ném vào mặt bóng đen. Trong vòng 30 thước, chàng có thể gây thương tích trầm trọng cho hắn. sở dĩ chàng phải nín hơi vì sợ khoảng cách hơi xa này và tiếng gió thổi mạnh làm hòn đá nhẹ lạc mục tiêu. Nhưng gã "phải gió" Buru không biết từ đâu hiện ra đã la thét mừng rỡ như đứa trẻ được cha mẹ lì xì trong dịp không phải ngày tết:
- Nó đấy, nó đấy, bắn di ông!
Tiếng kêu của Buru đủ sức đánh thức xác ướp Ai Cập từ mấy ngàn năm trước, huống hồ bóng đen là võ sĩ hữu hạng, cho nên Văn Bình vừa giơ tay thì hắn đã biến đâu mất. Nổi cáu, Văn Bình muốn nện cho Buru một cái chết giấc. Nhưng hắn đã nhãy cỡn như con choi choi:
- Nó kia kia, ông ơi!
Buru đã báo hoảng vì chàng chẳng nhìn thấy gì cả, ngoài những tảng đá trắng nằm thưỡn dưới trăng bện cạnh những bụi cây thấp um tùm. Kẻ địch bắn lén đã hoàn toàn biến dạng. Văn Bình bực bội bước qua bãi đất trống, đống lửa đốt hồi nãy vẫn còn cháy lép bép, đám đông vẫn ngồi xếp bằng chung quanh. Cũng như hồi nãy, họ chỉ nhìn chàng mà không nói. Nhưng nếu hồi nãy họ nhìn chàng bằng luồng mắt thờ thẫn, không thiện cảm cũng không ghét bỏ, thì giờ đây luồng mắt họ bỗng sôi sục căm hờn. Dường như họ coi chàng là kẻ đến phá rối sự an toàn của họ.
Thái độ của đám dân tị nạn làm Buru hoảng hốt. Hắn ghé tai chàng, hồn hển:
- Mình phải đi ngay thôi.
Buru kéo chàng rẽ trái, xuống con đường dốc thoai thoải. Tiếng lửa lép bép đã nhạt hẳn sau lưng. Ánh trăng sáng hơn nhưng cảnh vật vẫn tối. Buru đang thất thểu bỗng khựng lại, rủa một tiếng rồi kêu chàng:
- Đúng nó rồi!
Chàng bóp tay Buru:
- Nó đâu? Anh buồn ngủ lắm hả? Nếu cần, nằm luôn xuống đây ngủ một lát cho khỏe mắt.
Buru phản đối:
- Ông thử nhìn theo tay tôi xem tôi buồn ngủ hay ông buồn ngủ?
Theo ngón tay chỉ của Buru, Văn Bình thấy một người mặc đồ trắng nằm sóng sượt trên nệm cỏ. Buru la thất thanh:
- Tránh đi mau, nó sắp bắn!
Vặn Bình vẫn đứng thản nhiên vì lẽ giản dị bóng trắng đang nằm bất động. Có lẽ mắt Buru quáng gà hoặc tâm thần bấn loạn cực độ, hắn mới nhận lầm ra bóng trắng ngồi dậy, nâng súng lảy cò. Buru rạp mình trên đất, hai chân duỗi thẳng băng. Nhưng nếu bóng trắng bắn thật, Buru khó tránh khỏi viên đạn đầu tiên vì mông đít hắn gồng cao như con tôm luộc.
Văn Bình thận trọng bước lại gần bóng trắng. Nạn nhân nằm ngửa, mắt lim dim trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh. Thoạt trông gương mặt trắng nhợt và hơi thở yếu ớt của nạn nhân, Văn Bình biết hắn bị thương nặng. Chàng bèn cúi xuống xem xét.
Chàng chưa hề gặp bóng trắng lần nào trong đời, song đối với chàng, hắn lại là một người quen thuộc, hết sức quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi chàng nhớ ngày, giờ và nơi sinh của hắn, cùng tên cha mẹ, tên trường học mẫu giáo của hắn. Chàng còn biết cả hắn có bao nhiêu bạn thân và bao nhiêu nhân tình, đồng thời trong trương mục ngân hàng hắn còn bao nhiêu tiền nữa.
Nghe tiếng động, nạn nhân mở rộng mắt. Hắn chỉ thoáng mê man chứ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Văn Bình đặc biệt lưu ý đến nắm vòng bằng bạch kim nhỏ li ti trên cườm tay trái của hắn. Những cái vòng này phụ nữ làm đỏm thường đeo, người Pháp gọi là vòng sơ-men.
Riêng nắm vòng sơ-men bạch kim đã đủ chứng minh hắn là người chàng cần gặp. Tuy vậy, chàng vẫn chưa hoàn toàn tin cậy. Nhân viên gián điệp trên thế giới đội lốt nhau là chuyện xảy ra cơm bữa.
Chàng từ từ kéo áo nạn nhân. Gần khuỷu tay hiện ra một vết thẹo dài tréo góc 30 độ, dài đúng 6 phân tây. vết thẹo này là di tích một trận ấu đả trong trường.
Văn Bình không còn hoài nghi nữa. Nạn nhân chính là nhân viên thân tín C.I.A. được lệnh đến căn cứ 4Q tiếp xúc với kỹ sư Doarê và mang tài liệu bí mật về Hoa-thịnh-đốn. Nhân viên này đã mất tích.
Chàng tát má hắn và gọi:
- Vích-ky, Vích-ky, anh đã tỉnh chưa?
Dưới ánh trăng xuông, Vích-ky cựa mình. Chàng nắm tay hắn, truyền sinh lực vào thủ huyệt để giúp hắn phục hồi nhanh chóng. Công tác của chàng đã hoàn tất hai phần ba. Chàng mỉm cười khoan khoái.
 



Chương 6. Biến cố nửa đêm về sáng
N

Nhưng nụ cười khoan khoái của Văn Bình vội tắt ngúm. Chàng lại nghe Buru thét "cứu tôi với, cứu tôi với". Trong đêm khuya âm u, tiếng kêu cứu của Buru làm máu chàng đông lạnh trong động mạch. Tuy vậy, chàng vẫn không nhúc nhích. Chàng chỉ cất tiếng hỏi:
- Rắn cắn hả?
Buru đáp, giọng hớt hơ hớt hải:
- Không.
- Tại sao anh kêu?
- Nó đánh tôi.
- Ai đánh?
- Nó chứ còn ai nữa. Tôi vừa đi đến đây, đứng lại để thở thì nó quất vào vai tôi.
- Còn đau nữa không?
Văn Bình không quan tâm đến tiếng rên rỉ của Buru. Đại tá Pít cho hắn đi theo để giúp đỡ, nhưng trên thực tế hắn là gánh nặng cho chàng. Nằm dưới đất, Vích-kỵ bắt đầu cựa quậy, chàng dựng hắn ngồi lên, dựa lưng vào gốc thông. Hơi thở hắn đã đều đặn. Chàng ghé sát tai hắn:
- Phải anh là Vích-ky không?
Hắn gật đầu. Chàng lại hỏi:
- Anh cùng đi với kỹ sư Doarê?
- Phải. Còn anh? Anh cũng quen Doarê?
- Quen thân.
- Doarê có trao cho anh vật gì không?
-
Vích-ky ngó chàng trân trân nhưng không đáp. Dường như hắn muốn quan sát tường tận tướng mạo chàng. Lát sau hắn mới nói, giọng đắn đo:
- Không.
Nghẫm nghĩ một phút, hắn tiếp:
- Yêu cầu anh dìu tôi vào trong làng. Tôi có chuyện cần nói riêng với anh.
- Chuyện gì?
Mắt Vích-ky mở rộng:
- Chuyện đại tá Pít, nếu tôi không lầm, anh là người của đại tá Pít. Anh là đại tá Z.28.
Văn Bình đinh ninh trong điệp vụ này, ở xa quê hương cả chục ngàn cây số, cái tên Z.28 sẽ được xếp trong viện bảo tàng. Nhưng tại sao Vích-ky lại biết chàng là Z.28? Đại tá Pít đã nói là Vích-kỵ bị mất liên lạc vô tuyến với trung ương C.I.A. và được coi là biệt tích. Vì Vích-ky biệt tích nên chàng được đặc phái đến biên giới Equatơ.
Chàng không nói nửa lời. Có lẽ hắn cũng biết chàng kín miệng nên suốt dọc đường, từ khu "bệnh viện" đến khu Nam của làng Dua, nơi hai cha con mục sư Fêlin và Rita tạm nghỉ, hắn không hỏi gì nữa.
Căn nhà trống trải đã bớt phần nào lạnh lẽo nhờ đóng lửa vừa đốt. Chắc đó là công đầu của Côcô, vì Fêlin bị thương nặng. Rita sốt li bì, duy có nàng còn khỏe. Thấy chàng, Côcô mừng rơn. Nàng loay hoay nhường chỗ cho chàng ngồi sưởi bên lửa như thể chàng là người rất thân. Vch ky gieo mình nặng nề xuống nền đất cứng. Mùi thịt nướng thơm lừng căn nhà. Khi ấy Văn Bình mới nhìn thấy hai đùi thịt lớn vàng rộm đang chảy mỡ lèo xèo trên bếp lửa.
"Mục sư" Fêlin vui vẻ giải thích:
- Xin ông tha lỗi. Bụng đói cồn cào, tôi đang than thở không biết kiếm gì ăn thì con hươu này chạy qua, tôi đành tặng nó một phát đạn. Tự tay tôi cạo lông làm thịt, các ông dùng chút đỉnh cho khỏe.
Không đợi mời thêm, Buru xà xuống, rút dao cắt thịt nhai ngấu nghiến. Tuy mệt mỏi, Vích-ky ngoạm đùi thịt lại không mỏi mệt chút nào. Côcô âu yếm rót cho Văn Bình một miếng nạc thật ngon lành. Chàng chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy săn sóc Rita. Nàng đã hạ cơn sốt, song da còn nóng, chàng luồn tay vào trong áo thấy mồ hôi ướt dầm. Chàng lấy áo đắp cho nàng, qua bóng tối, cặp mắt của nàng rực sáng như có hào quang.
Đêm đã khuya, Buru gục đầu vào vách ngủ ngoan ngoản như đứa trẻ. Fêlin nằm gối đầu trên bá súng. Khuôn mặt hắn vẫn còn những nét hung hãn nhưng so sánh với lúc hắn chĩa súng đoạt xe, hắn có vẻ hiền hậu khác thường. Ngồi bên, Côcô cũng ríu mắt, tuy nhiên, mỗi lúc liếc trộm Văn Bình, nàng lại nóng rực châu thân và hết buồn ngủ như vừa uống ly cà-phê đặc. Ở góc, Rita ngáy đều đều. Tiếng ngáy của nàng nghe êm tai khiến Văn Bình đâm ra buồn ngủ.
Nhưng chàng không hề chợp mắt vì Vích-ky hẹn nói chuyện quan trọng. Hắn tì vai vào thành cửa, hút thuốc lá, tận ngần phun khói ra ngoài sân. Văn Bình lại gần hắn. Tuy lai Á đông, Vích-ky vẫn có cốt cách tây-phương, nếu hắn không thấp lùn, người ta dễ lầm hắn là dân Bắc-Âu. Ngực hắn phồng tròn như trái banh da bơm căng, bắp thịt cánh tay nổi cuồn cuộn, bụng thót lại, ngón tay to vuông, cằm vuông, cồ chắc nịch như cậy cột nhà, toàn thân Vích-ky toát ra sự cường tráng tột độ. Cặp mắt thành thạo của Văn Bình đã chiếu cố đặc biệt đến sống bàn tay và đầu ngón tay của hắn, đại tá Pít cho biết hắn thắt đai đen đệ tam đẳng nhu đạo song Văn Bình đoán thấy tài nghệ của Vích-ky còn cao hơn đệ tam đẳng nhiều.
Hắn cười nửa miệng với chàng:
- Anh không tin tôi. Tôi biết.
Văn Bình cũng cười nửa miệng, đáp lại:
- Thì anh cũng vậy, anh không tin tôi.
- Ai bảo anh như vậy?
- Vì anh chưa đòi tôi xuất trình chứng minh thư.
- Ha, ha... tôi có cảm tưởng là anh chủ tâm nói đùa. Nhân viên trong làng điệp báo thế giới không ai không biết đến Z.28. Tôi phục vụ cho C.I.A. từ hơn 10 năm nay, tôi chưa được hân hạnh gặp anh bằng xương bằng thịt, song chân dung anh đã được treo đầy trong tổng hành doanh C.I.A., nhân viên C1A. hoạt động tại Nam-Mỹ càng phải quen mặt anh hơn nữa vì GRU và Quốc Tế Tình Báo sở đã treo giải thưởng khổng lồ để lấy mạng anh. Lăn lộn trong nghề đã lâu, tôi đánh hơi thấy anh không tin tôi. Đáng tiếc là đường dây liên lạc với Hoa-thịnh-đốn đã bị gián đoạn, nếu không....
- Anh liên lạc lần cuối với đại tá Pít hôm nào?
- Trước khi anh lên đường. Họ tưởng tôi đã chết nên nhờ anh đến gặp Doarê. Nhưng, như anh đã thấy, tôi còn sống nhăn răng, sở dĩ tôi không liên lạc với trung ương vì hai lý do: thứ nhất, đại tá Pít dặn tôi hạn chế truyền tin đến mức tối thiểu vì sợ địch nghe được, thứ hai, điện đài của tôi đã vỡ nát khi tôi được phi cơ thả xuống gần vòng đai căn cứ 4Q. Tôi tiếp xúc với Doarê và hộ tống ông ta xuống làng Dua. Tại căn cứ 4Q, tôi ráng liên lạc với đại tá Pít song toàn thể hệ thống vô tuyến điện đã bị hư hỏng, kho chứa đồ phụ tùng thay thế cũng bị níu đè xẹp lép. Dọc đường đến làng Dua, Doarê bị thương. Tôi đưa ông ta vào bệnh xá rồi trèo qua đỉnh núi ở hướng Nam, đến đài truyền tin của căn cứ 4Q, với hy vọng nối lại liên lạc với trung ương. Đài truyền tin này cũng bị tàn phá hoàn toàn, tôi đến nơi thì nhân viên phụ trách đài đã chết vùi dưới đống đá vụn, tôi lục tìm mãi mới thấy một cái điện đài ngắn tầm, bình điện lại gần cạn, tuy nhiên, tôi đã liên lạc được với C.I.A. qua trung gian đài tiếp vận ở Qui-tô.
- Và C.I.A. cho anh biết là tôi được phái đến đây.
- Phải. Họ nói rõ anh là Z.28.
- Còn vấn đề tài liệu?
- Tôi còn sống nên vấn đề này không được đặt ra.
- Nghĩa là từ phút này trở đi, nhiệm vụ mà C.I.A. trao cho tôi được chấm dứt.
- Không hẳn thế. Trung ương chỉ ra lệnh cho tôi cấp tốc trở về tổng hành doanh.
- Với tài liệu?
- Dĩ nhiên, không lẽ trở về tay không?
- Nghĩa là anh đã nắm trong tay cuộn băng nhựa ghi tài liệu của kiểm soát Doarê.
- Nếu tôi đáp không, anh vẫn không có quyền hỏi vặn, vì như tôi đã xác nhận, tôi còn tiếp tục điệp vụ của C.I.A.. Nhưng anh và tôi là đồng nghiệp nên tôi trả lời là "có" để anh yên tâm.
- Anh giấu cuộn băng ghi âm ở đâu?
- Sáng mai, sau khi lên máy bay, tôi sẽ cho anh biết.
- Lên máy bay nào?
- À, tôi quên chưa thông báo với anh là sáng sớm mai, họ sẽ cho phi cơ đáp xuống làng Dua đón chúng ta.
- Ai hứa là có phi cơ đến đón?
- Trung ương C.I.A..
- Phi cơ lớn hay nhỏ?
- Trên nguyên tắc, phi trường làng Dua có thể tiếp nhận được phi cơ cánh quạt cỡ trung bình. Trung ương cho biết thời tiết sáng mai sẽ đẹp hơn, hoa tiêu có thể hạ cánh. Tôi hy vọng là phi cơ C.l. A khá lớn để mọi người cùng lên một thể. Tôi không thích đi một mình, vả lại, về phương diện an ninh, tôi cũng có thể đi một mình.
- Tóm lại, anh vẫn còn nghi ngờ tôi, cho nên tôi cũng phải nghi ngờ anh. Trong nghề này, nghi ngờ là điều kiện cần thiết để sinh tồn phải không anh? Nhưng nói cho đúng, tôi không nghi ngờ anh đâu, vì tôi đã biết rõ anh là đại tá
Văn Bình Z.28. Tuy nhiên, tôi không thể tin cậy người đàn ông lạ cùng đi với anh và ba người đang chờ anh tại đây.
- Buru cũng là nhân viên C.I.A..
- Nhưng còn cô gái tự xưng là Rita?
- Nàng là em ruột của kiểm soát Doarê.
- Đại tá Pít cho anh biết?
- Không. Tình cờ chúng tôi gặp nàng dọc đường. Nàng đang bị bọn mọi da đỏ tra khảo thì chúng tôi đến cứu.
- Hừ.... ai cấm nàng tạo ra cuộc tra khảo với sự đồng lõa của bọn mọi da đỏ? Ai cấm nàng không là nhân viên GRU hoặc Quốc Tế Tình Báo sở?
- Vậy nàng là Rita giả hiệu?
- Tôi không quyết đoán nàng là Rita giả hiệu. Nhưng trước khi có Rita giả hiệu, anh phải biết rõ là có Rita thực thụ hay không? Theo chỗ tôi hiểu, Doarê không hề có em gái. Hoặc ít ra là trong hồ sơ của C.I.A., Doarê đã khai là không có em gái hiện sống tại tây bán cầu. Vả lại, nàng đã xuất trình giấy tờ nào chứng minh Doarê là anh ruột chưa?
- Chưa.
- Trời đất ơi, tôi tưởng anh đã bạc đầu trong nghề, ngờ đâu anh lại ngây thơ như vậy.
Văn Bình lặng người, má đỏ bừng như cậu học sinh bị thày bắt quả tang "quay phim" trong giờ thi. Vích-ky vẫn dấm dẳn:
- Anh tha lỗi cho tôi đã quá nặng lời. Nhưng đặt vào hoàn cảnh tôi, anh sẽ thấy tôi không còn cách nào khác. Công việc tôi làm liên hệ đến tính mạng nhiều người, và nhất là liên hệ đến sự tồn vong của C.I.A. nên tơi phải riết róng đôi khi trở thành lố bịch.
- Anh ngờ vực rất đúng. Tôi mới có lỗi.
- Hừ... tôi chỉ mới nhắc đến trường hợp cô gái kiều diễm tự xưng là Rita. Nhưng còn Côcô? Còn Fêlin? Nếu tôi nghe không lầm thì chính Fêlin đã chĩa súng, đòi anh phải nộp xe hơi cho hắn?
- Hắn đoạt xe hơi trong lúc tinh thần bấn loạn. Mỗi khi thần kinh bị căng thẳng cực độ, nhiều người đều có phản ứng rồ dại như Fêlin. Nhưng sau đó hắn đã tỉnh ngộ.
- Về phần anh, chừng nào anh tỉnh ngộ?
- Anh đã vượt quá ranh giới của tình đồng nghiệp. Bình sinh, tôi không ưa người lạ chơi trèo.
- Tôi xin lỗi anh lần nữa. sở dĩ tôi nóng mặt vì tôi thấy anh tin cậy Fêlin một cách vô lý và vô nguyên tắc.
- Anh lầm. Tôi chưa hề tin cậy hắn. Ngay từ khi gặp hắn, tôi đã biết hắn là mục sư giả hiệu.
- Tại sao anh chưa khám xét đồ đoàn của hắn?
- Hắn chẳng có gì cả.
- Có chứ. Cái túi vải to tướng, hai cha con cùng gối đầu lên trên. Khi vào đây, tôi đã để ý đến. Tôi xin phép anh trước, nếu anh lịch sự đối với người đẹp, không muốn lục soát thì tôi sẽ xung phong đảm nhiệm.
Văn Bình thở dài:
- Tùy anh. Dầu sao anh cũng là vai chính.
Vích-ky nín lặng nhìn ra xa. vầng trăng đã chìm sau rặng núi đen ngòm. Sương gần sáng lạnh buốt như pha tuyết. Vích-ky nhún vai ném điếu thuốc lá rồi nói:
- Chào anh, tôi đi ngủ đây.
Hắn bước lại góc phòng, dựa lưng vào tường. Trong giây lát, hắn đã cất tiếng ngáy đều. Mọi người trong nhà đều ngáy như hắn. Riêng tiếng ngáy của Buru lớn hơn bò rống. Văn Bình không muốn ngủ, chàng linh tính nhiều biến cố quan trọng sắp xay ra, và chàng cần tỉnh táo để đối phó kịp thời. Vích-ky nói là công vụ của chàng đã hết, tuy vậy, chàng lại có cảm tưởng là nó mới bắt đầu, những khó khăn lớn lao hơn những khó khăn đã gặp trên đường đến căn cứ 4Q cũng sắp xảy ra..
Chàng cảm thấy lạnh. Chàng đã cởi áo vét đấp chọ Rita nên trên mình chỉ còn cái sơ-mi lụa ngắn tay mỏng tanh. Tuy trời lạnh, chàng đoán hàn thử biểu chỉ xuống đến 5 hay 6 độ là cùng, ở độ lạnh này, chàng dư sức ở trần nhảy ùm xuống sông tắm. Chàng từng bắt chước bọn trẻ ở Bắc-Âu vùng vẫy dưới biển trong khi nước bị đông cứng, hàn thử biểu tụt dưới không độ gần đốt ngón tay. Sở dĩ chàng coi thường khí lạnh vì cơ thể trữ sẵn nhiệt lượng, một nhiệt lượng vô tận xử dụng bao nhiêu cũng không cạn.
Nhưng đêm nay chàng lại cảm thấy lạnh. Sự kiện này chứng tỏ tạng phủ chàng không bình thường. Không bình thường vì chàng vừa phải che miệng ngáp. Ngáp một lần đã là chuyện lạ đối với người quen thức thâu đêm suốt sáng như chàng, phương chi chàng cứ ngáp liên hồi, ngáp muốn trẹo quai hàm như kẻ nghiện á phiện đòi thuốc. Chàng chưa trị xong bệnh ngáp thì bệnh ríu mắt hiện ra, mí mắt chàng bỗng dưng dính chặt lấy nhau như bị may bằng chỉ ni- lông. Chàng vận công lên quai hàm và mắt bởi vậy giấc ngủ quái gỡ chỉ xâm chiếm được một phần cơ thể, tay chân chàng mỏi rã rời xong óc chàng vẫn chưa mất hết sáng suốt.
Chàng nghe nhiều tiếng động lạ nhưng chàng không phân biệt được từ đâu phát ra. Chàng quan sát chung quanh, lửa đã tắt ngúm. Fêlin nằm cách chàng một quãng ngắn, tuy trời tối om, chàng vẫn lờ mờ thấy hắn cuộn tròn bên khúc cây dài khẳng khiu. Côcô nằm úp mặt vào chân tường, ở góc phòng đối diện, Rita đang rên khừ khừ và Buru đang ngáy như kéo gỗ.
Văn Bình thoáng thấy Fêlin nghển cổ trong bóng đêm. Rồi hắn nhổm dậy, vểnh tai thăm dò động tĩnh, trước khi bò nhè nhẹ về phía chàng. Chàng nín hơi chờ hắn bò tới. Nhưng hắn bỗng nằm ép xuống nền nhà lồi lõm. Vì từ bên trái chàng vọng lại một âm thanh khả nghi. Dường như có ai gọi chàng. Một tiếng kêu rất nhỏ. Con ma ngủ đang xâm chiếm cơ thể chàng một cách thâm độc đã khiến thính giác thường ngày bén nhậy của chàng yếu hẳn. Chàng chỉ nghe loáng thoáng "ông Z.28 ơi, ông Z.28 ơi" chứ không biết ai kêu.
Chàng đoán là Fêlin kêu. Hắn cần gặp mặt chàng vào lúc nửa đêm về sáng này làm gì? Chàng toan lên tiếng vì nhận thấy trong giọng hắn một vẻ tuyệt vọng ghê gớm, như thể hắn sắp chết và chàng là ân nhân cứu sống.
Nhưng chàng chưa kịp lên tiếng và trườn lại gần hắn thì toàn gian nhà đã tràn ngập tiếng kêu the thé làm rợn tóc gáy:
- Chết tôi rồi!
Tiếng kêu này là của Rita. Tiếp theo tiếng kêu là tiếng ằng ặc, chắc nàng bị siết cổ. Văn Bình lao mình qua đống gỗ. trong chớp mắt, chàng đã đến góc nhà. Chàng nghe tiếng "huỵch" lớn, rồi tiếng Rita:
- Bắt lấy nó!
Côcô trở mình ú ớ. Văn Bình biết Fêlin còn thức, song hắn lại nằm yên, giả vờ ngủ say. Buru đã lóp ngóp bò dậy, châm lửa vào bậc đèn dầu hỏa. Tuy nhiên, Vích-ky đã đốt đèn trước Buru. Hắn cầm đèn cầy cháy leo lét, giơ lên cao, rồi hỏi, giọng sang sảng
- Chuyện gì thế?
Rita xoa cổ, giọng hổn hển:
- Không biết ai chẹn cuống họng làm tôi suýt nghẹt thở. May quá, tôi hất hắn ngã và kêu cứu, nếu không....
Văn Bình đã đến bên nàng. Dưới ánh sáng vàng ệch, nàng ngồi thở dốc, mặt xanh mét, tay còn run bần bật. Chờ nàng hoàng hồn, chàng mới hỏi:
- Cô có nhận diện được kẻ bóp cổ cô không?
Đang suýt soa kêu đau, Rita bỗng bật cười:
- Trời tối thui, cách một thước không nhìn rõ mặt, em nhìn thấy diện mạo kẻ gian sao được?
Câu hỏi của chàng có vẻ ngây ngô nên mọi người, nhất là Buru cười rộ theo. Riêng chàng không cười. Không phải vì chàng cảm thấy tự ái bị va chạm. Mà vì chàng nêu ra câu hỏi ngây ngô ấy với một ý định rõ rệt. Mọi người cười rộ một cách thành thật và vui vẻ song giác quan thứ 6 của chàng lại đoán quyết rằng tất cả chỉ là giả tạo.
Vích-ky lại kêu thất thanh:
- Nó đây rồi. Nó núp ngoài sân...
Vích-ky nhào ra hàng hiên. Hắn mập thù lu nhưng khi động dụng hắn lại xê dịch nhanh nhẹn không thua con sóc trên cành cây. Vừa thấy hắn cầm ngọn nến đứng giữa nhà, hắn đã vọt như chớp ra ngoài.
Văn Bình rượt theo hắn. Tuy nhiên, chàng không chạy ra xa, đến tảng đá lớn, chàng thụp xuống, ngồi đó chàng vẫn có thể kiểm soát sự việc xảy ra trong nhà. Vích-ky kêu tên chàng, giọng hoảng hốt:
-Anh Văn Bình?
Chàng không đáp lại, Vích-ky lại thét:
- A, mày chạy trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tay tao.
Vích-ky chạy thình thịch xuống con đường dốc. Buru dừng lại ở lưng chừng dốc, thở phì phò rồi hỏi lớn:
- Thấy chưa?
Vích-ky lủi thủi trở lên, giọng bực bội:
- Nó lủi đâu mất rồi. Khiếp, nó trốn lẹ như chuột, tôi đuổi đã nhanh mà không cách nào kịp. Anh có nhìn thấy hắn không?
Buru lắc đầu, ra vẻ tiếc rẻ:
- Không. Nếu tìm thấy, tôi đã tặng hắn một viên kẹo đồng.
Vích-ky vịn vai Văn Bình, chân hơi khập khiễng:
- Có lẽ tôi đạp nhằm gai, chân đau lắm. Suýt nữa tôi đã thộp cồ được tên khốn kiếp hành hung cô Rita.
Nhìn khẩu súng lủng lẳng ở lưng Vích-ky, Văn Bình cười nửa miệng:
- Súng đây, anh để làm gì?
Vích-ky hừ một tiếng rồi cởi dây lưng đeo súng, phân bua:
- Nếu trong nòng có một viên, chỉ một viên thôi, tôi cũng dư sức bắn hắn ngã quỵ. Nhưng khốn nỗi súng tôi lại rỗng không.
Hắn cười xòa rồi trở vào nhà. Bên ngoài, chân trời đông bắt đầu ửng hồng. Trong vòng nửa giờ, trời sẽ hết tối. Phi cơ của C.I.A. sẽ hạ cánh, chở mọi người, trong số có chàng, về thủ đô Qui-tô. Chàng sẽ ngủ một giấc đã đời đến chiều, tắm rửa thơm tho, vứt hết công việc cho Vích-ky, rồi chờ hoàng hôn buông xuống, lên phòng ăn lộng lẫy của đại khách sạn Qui-tô ở lầu 7, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố. Khách sạn Qui-tô do chánh phủ quản nhiệm gồm 250 phòng đầy đủ tiện nghi sang trọng, thảm trải hành lang bằng len dầy, vô cùng êm ái, nệm giường còn êm ái hơn nhiều, giống cái có mặt trong phòng ăn đều thuộc thành phần thượng lưu quý phái, thích đàn ông đẹp và khỏe, chứ không thích tiền. Chàng sẽ làm qụen một cô gái thật kiều diễm, và sánh vai nàng vào phòng đánh bạc trong đại khách sạn, chàng sẽ đặt hàng đống tiền cho người đẹp lác mắt, sau khi cá cắn câu, chàng mời nàng đến hộp đêm Tallyho nghe nhạc. Đèn ở đây thắp rật ít, lại lù mù, thuận tiện cho trai gái yêu đương, quang cảnh nên thơ với chỗ ngồi và vách tường bằng tre, trên quầy rót rựợu nghiễu nghện cái lọng lớn phủ rơm tha thướt và nên thơ bậc nhất là những cái mặt nạ vẽ nhiều mầu sặc sỡ giống thú lạ kỳ của dân mọi da đỏ bản xứ, và cái lò sưởi bằng củi đốt bập bùng xua đuổi khí lạnh ban đêm vì câu lạc bộ dạ lạc này mở cửa từ 5 giờ chiều đến 4 giờ sáng. Chỉ tiếc là không có giàn nhạc sống, nhưng bù lại, có sàn nhảy khá rộng, khá bóng, chàng sẽ khiêu vũ say sưa....
Nhưng ước vọng thần tiên của chàng đã bị thực tế chối bỏ một cách tàn nhẫn. Vì chàng đang nghĩ đến lúc ôm cô gái đẹp vào lòng trong căn phòng đóng kín thì Vích-ky đã thét đứt quãng như bị rắn độc cắn:
- Văn Bình, Văn Bình!
Hắn đứng sững như người mất hồn, hai tạy lục túi rối rít. Lục hết túi quần, hắn lục túi áo. Lục xong túi áo, hắn trở lại lục túi quần. Túi áo, túi quần lục xong, hắn xáo tung cái mền len rách trên sàn nhà, thậm chí còn lấy móng tay cào xuống xi-măng nữa. Vừa cào, hắn vừa gọi:
- Văn Bình, Văn Bình!
Chàng cất tiếng hỏi:
- Anh làm gì thế?
Hắn nói, giọng đau khổ như muốn khóc:
- Tôi đang tìm. Đang tìm cuộn băng tài liệu.
- Anh cất ở đâu?
- Trong mình. Tôi giấu trong túi áo trong.
- Cuộng băng lớn hay nhỏ.
- Nhỏ. Bằng phần tư cuộn băng cát-sét. Khi ngủ sợ mất nên tôi nằm sấp.
- Có thể cuộn băng rơi ra ngoài trong khi anh rượt theo tên gian.
- Tôi không tin. Tôi có cảm tưởng là nó bị đánh cắp trong phòng này. Hồi nãy ăn thịt nướng xong tôi bỗng mỏi mệt và buồn ngủ lạ thường.
- Khi thức dậy, anh có kiểm soát lại không?
- Không. Tiếng kêu của cô Rita làm tôi mất tinh thần, tôi cuống quýt đốt đèn, và ngay sau đó tôi lại nhìn thấy một bóng đen lực lưỡng lấp ló ngoài sân. Đến khi trở vào tôi mới sực nhớ thì cuộn băng đã không cánh mà bay.
Buru đã châm lửa vào đống củi khô giữa nhà, cháy đỏ rực. Hắn phồng má thổi lửa và ngồi xuống hợ tay, không nói nửa lởi. Không khí căn phòng trống trở nên nghẹt thở. Vích-ky đấm hai bàn tay vào nhau, giọng dữ dằn:
- Trong số người ở đây có một tên ăn cắp, một kẻ làm tay sai cho địch. Vì quyền lợi chung, tôi yêu cầu được khám xét từng người.
Văn Bình đứng thẳng, giang rộng cánh tay:
- Mời anh khám xét tôi trước.
Vích-ky nhăn mặt:
- Tôi không ưa khôi hài.
- Nghĩa là anh không nghi tôi?
- Dầu sao anh và tôi là một. Chúng ta đều là nhân viên C.I.A., anh lấy trộm cuộn băng của Doarê làm gì?
- Cám ơn anh.
Buru quay mặt lại, giọng đay nghiến:
- Tôi không cám ơn, vì lẽ tôi không cho phép anh khám xét. Chắc hai cô Rita và Côcô cũng đồng ý với tôi. Việc lục soát đàn bà dản tới lạm dụng. Tôi không chịu nồi cảnh chướng tai gai mắt như thế.
Côcô xen vào:
- Ông đừng ngại cho tôi. Tôi sẳn sàng cho ông Vích-ky khám xét, miễn hồ không quá đáng.
Vích-ky lớn tiếng hỏi Buru:
- Côcô đã thỏa thuận, còn anh, anh còn tiếp tục giữ ý kiến cũ nữa không?
Buru gằn giọng:
- Cho đến khi nào tôi bị đánh bất tỉnh.
- Anh định gây sự cả với tôi ư?
- Nói nhiều lời vô ích. Anh ráng quật tôi ngã vì nếu hai chân còn đứng vững, tôi sẽ không tha anh.
Lời nói thách thức của Buru làm Văn Bình bực bội. Bệnh tự ái hão và ham đánh lộn đã biến hắn thành chướng ngại cho chàng. Quần thảo với Rita mảnh mai, hắn còn thất điên bát đảo, chẳng hiểu hắn có phép mầu nào để dám đọ quyền với đai đen nhu đạo Vích-ky.
Vích-ky cười nhạt, nhắc lại:
- Tôi cho anh một phút để rút lại ý kiến. Bộ mã khòng khèo của anh, chỉ một cái búng nhẹ là lăn kềnh, chúng ta là bạn, không nên đấm đá nhau vì một chuyện không đâu, hơn nữa, hai phụ nữ có mặt ở đây sẽ cười chê chúng ta.
- Anh đã hậm họe, bêu xấu tôi trước mặt phụ nữ, tôi chỉ chịu rút lui ý kiến nếu anh công khai tạ lỗi.
Vích-ky nhượng bộ:
- Vâng, tôi xin thành thật tạ lỗi.
- Vậy thì thôi, việc vừa xảy ra được xếp bỏ.
Dứt lời, Buru ngồi xuống khêu cho lửa cháy to. Vích-ky có vẻ ngạc nhiên:
- Ơ kìa, anh phải để cho tôi lục soát chứ!
Buru cau mày:
- Lục soát gì?
- Trong người anh. Tôi phải lục soát mọi người ở đây, không riêng gì anh. Vả lại, cách đây một phút, chính anh cũng đã đồng ý. Vì vậy, tôi mới xin lỗi anh.
Buru vẫn ngồi chỗng mông, thổi lửa phù phù. Hắn thản nhiên quay đít về phía Vích-ky. Thái độ vô lễ của hắn làm Văn Bình đỏ mặt. Song chàng đứng yên vì đã đoán trước Buru ăn đòn. Bướng bỉnh một cách ngu xuẩn và đáng ghét như hắn thì ăn đòn đáng đời. Chàng còn mong Vích-ky nện hắn rõ đau cho hắn cạch luôn đến già.
Vích-ky cúi xuống, tóm cồ áo Buru xách lên. Buru lơ lửng trên cánh tay lực lưỡng của Vích-ky vừa đạp lung tung, vừa la oai oái:
- Làm cái trò gì thế, Vích-ky?
Vích-ky quay Buru một vòng rồi dộng hắn ngã nhào vào đống củi đang cháy:
- Đồ bú-dù, đã chịu ngoan chưa?
Tên cúng cơm Buru bị mắng bú-dù là đúng. Thật vậy, hắn cứ xử lố bịch không kém con khỉ. Hắn bị xô nằm vắt vẻo ngang khúc gỗ đỏ ối, nếu không quẩy mình nhanh nhẹn để ngồi dậy, quần áo và râu tóc hắn đã bị cháy xém. Hắn hùng hồ xông vào đánh Vích-ky. Hắn khoa tay, toan đấm giữa mặt Vích-ky, nhưng lần lữa đã ngã chồng kềnh sau khi bị khều chân một cách nhẹ nhàng như đùa bỡn. Buru lóp ngóp bò dậy song xương sống bị đau rần khiến hắn không thể đứng lên và miệng hắn không dám cãi bướng nữa.
Vích-ky vuốt từ cổ xuống chân Buru. Trong người Buru không giấu gì hết. Vích-ky ngó hắn bằng cặp mắt thương hại
- Quả anh là người điên tàn... Anh không lấy cuộn băng thì việc gì lại không cho lục soát?
Buru nhổ bẹt bãi nước bọt, giọng khinh khỉnh:
- Cám ơn.
Vích-ky không nói gì, quaỵ về phía Fêlin. Văn Bình theo dõi từng cử chỉ nhỏ của Vích-ky, và đặc biệt lưu ý đến lối đánh đỡ chững chạc và sắc bén của hắn. Tiếc là hắn cùng ở trận tuyến với chàng, chớ nếu hắn là nhân viên GRU hoặc Quốc Tế Tình Báo sở, chàng sẽ tìm được một đối phương ngang ngửa.
Vích-ky chưa kịp nói, Fêlin đã lên tiếng trước:
- Mời ông cứ tự nhiên.
Vích-ky xoa nắn bộ vét-tông mục sư nhầu nát của Fêlin, vẻ mặt nghiêm trọng, Fêlin hỏi:
- Ông đã tìm thấy gì chưa?
Vích-ky đáp:
- Chưa. Tôi hy vọng người lấy trộm không phải là ông.
Côcô nói:
- Ông khám xét cha tôi xong rồi, giờ đến lượt tôi.
Vích-ky lắc đầu:
- Chưa xong cô ạ. Tôi còn muốn mở cái túi vải ông Fêlin dùng để gối đầu.
Văn Bình nhận thấy mặt Fêlin hơi tái. Tuy vậy, chàng chưa thể kết luận hắn tái mặt vì sợ hãi hay vì quá mỏi mệt. Hắn nghĩ ngợi vào giây đồng hồ ngắn ngủi rồi buông thỏng:
- Mời ông.
Nhưng Vích-ky vừa mở miệng túi ra, hắn vội cản lại:
- Thong thả.
Vích-ky luồn tay vào trong túi vải:
- Ông không cho phép lục soát?
- Không. Tôi rất sẳn sàng, vả lại, đứng trước người to con và giỏi võ như ông thì không cho phép tôi cũng phải cho phép. Sở dĩ tôi ngăn lại là vì muốn ông nhẹ tay, sợ thất lạc hoặc hư hỏng một số đồ vật quý giá đựng trong túi.
- Vâng, tôi sẽ hết sức thận trọng.
Trời đã sáng mờ mờ. Sự thiếu ngủ, thiếu ăn uống và thiếu điều tiện nghi in rõ trên nét mặt mọi người. Fêlin dựa vai Côcô thở ra một cách uể oải. Vích-ky lấy trong túi ra hai gói vuông bọc vải ở ngoài. Hắn hỏi Côcô:
- Gói này đựng gì hả cô?
Côcô đáp:
- Ông mở ra sẽ biết.
Vích-ky nhún vai tháo gỡ lớp băng nhựa lớn được dán trên miệng gói. Cái gói được mở ra, bên trong chỉ thấy một đống đá cứng nhiều mầu, to nhỏ đủ cỡ. Fêlin giải thích:
- Đây là quặng mỏ. Quặng mỏ kim cương. Tôi phục vụ theo khế ước cho một đại công ty kim cương. Tôi đến vùng biên giới Equatơ để tìm mỏ kim cương. Xin nói trước rằng những viên đá đựng trong gói không hẳn là quặng kim cương, còn phải chờ sự phân chất và sự xác nhận của phòng thí nghiệm nữa.
Vích-ky mở gói thứ hai. Gói này vuông vức, nên ngay từ khi chưa mở, Văn Bình đã biết đó là gói sách. Vích-ky hỏi:
- Đựng sách phải không?
Fêlin đáp.
- Sách. Nhưng không phải là sách thông thường. Mà là sách đại quý. Trong gói có ba quyển sách cả thảy, tuy là sách cũ nhưng trị giá ca chục ngàn đô-la
- Cả chục ngàn mỹ kim một cuốn? Trừ phi là sách từ thời thượng cồ.
- Cũng gần như vậy. Châu Mỹ la-tinh1 theo nền văn minh in-cạ từ ngày xửa ngày xưa: nền văn minh này đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một số di tích. Ba quyển sách này được đào thấy trong một ngôi mộ in-ca.
- Ở đâu?
- Ở đâu, đề nghị ông không nên hỏi, vì tôi chuyên sống bằng nghề này, tôi không thể tiết lộ bí mật nghề nghiệp.
- Vậy ông là mục sư giả hiệu?
- Không hẳn là giả hiệu, vì đã theo học mục sư ở chủng viện, nhưng thay vì làm mục sư, tôi đã làm nghề tìm quặng mỏ, nghề bắn thú và nghề buôn cổ thư.
- Ông sợ tôi cạnh tranh hả?
- Dĩ nhiên.
Vích-kỵ cằn nhằn trong miệng trong khi Fêlin dán mắt vào ba quyển sách dầy, bìa và giấy bằng da thú đã nhậu nát, chữ viết bên trên lem nhem và nhòa nét, song dẫu còn rõ cũng khó thể hiểu nghĩa. Vích-ky toan đặt xuống đất song Fêlin đã la lớn:
- Không được. Bẩn hết cả, ông ơi!
Vích-ky lật cuốn thứ nhất ra coi. Mùi da cũ mủn nát xông lên làm khó thở, Côcô phải bịt mũi, lảng ra chỗ khác. Vích- ky vẫn thản nhiên như không, ngón tay chậm rãi lật từng tờ một, mỗi cuốn sách cồ gồm từ 10 đến 15 tờ đóng giằng lại vào nhau ở gáy bằng một sợi dây đồng mềm, tờ nào cũng dày cộm và gấp đôi. Vích-ky bỗng ậ lên một tiếng ngắn, rồi bất chấp lời phản đối của Fêlin, đặt phịch quyển sách quý xuống nền đất ướt bẩn, hơn thế nữa, hắn còn giựt tung nhiều tờ ra khỏi gáy.
Quang cảnh diễn ra trước mật mọi người đã chứng tỏ Vích-ky có lý và có tài khám xét sắc bén. Nhiều gói nhỏ, dẹt, đựng một thứ bột trắng nhuyển từ gáy sách vuột ra. Văn Bình buột miệng:
- Thuốc phiện trắng!
Buru chồm dậy như bị đàn ong đốt đít. Hắn vồ lấy đống gói nhỏ đựng bột trắng, đưa vội lên mũi rồi hít hà:
- Cha mẹ ơi, đúng rồi, đúng rồi, thuốc phiện trắng!
Hắn quay sang "mục sư" Fêlin:
- Té ra đây mới là nghề thật của "cha".
Fêlin đáp, mặt hơi tái nhưng vẫn lạnh lùng:
- Tôi có mạo nhận là mục sư chính cống đâu! Đời sống mỗi ngày một thêm khó khăn, làm một nghề chưa đủ ăn, tất phải kiếm thêm nghề khác.
Buru quắc mắt:
- Ông đừng quên rằng nhập nội lén lút bạch phiến vào châu Mỹ là một tội nặng.
Fêlin cười nửa miệng:
- Thưa ông, tôi không quên. Nhưng sự khắc nghiệt này chỉ có hiệu lực trên đất Hoa-kỳ, còn đây là châu Mỹ la-tinh, cho dẫu tôi bị quan thuế tóm cổ thì chỉ đến tịch thu thuốc là cùng, còn lâu tôi mới bị lôi ra tòa, phạt tù. Đáng tiếc các ông không phải là quan thuế của nước Equatơ để có thẩm quyền bắt tôi.
Hắn bình thản quơ lấy đống gói thuốc phiện trắng, nhét vào túi áo vét-tông đen, và nói:
- Khám xét xong rồi, phiền ông trả hết lại cho tôi.
Vích-ky chận tay hắn:
- Chưa được. Còn quyển thứ ba nữa.
Vích-ky vừa lột lớp giấy bọc ngoài thì "bụp" một tiếng nhẹ, một vật tròn rớt ra, lăn xuống vũng nước nhỏ dưới chân hắn. Dưới ánh sáng rạng đông pha trộn với ánh lửa củi, Văn Bình thấy rõ vẻ mặt hớn hở như bắt được của của Vích-ky. Hắn lượm cái vật tròn rồi la lớn:
- Cuộn băng, cuộn băng tài liệu!
Văn Bình nhìn cái vật tròn lấp loáng trong bàn tay Vích-ky. Nó tròn như hộp ruy-băng máy chữ, song đường kính chỉ bằng phân nửa. Nó màu kaki, như màu nước sơn quân xa, ở đầu có nút bấm, thoạt trông Văn Bình biết ngay là băng ghi âm mật mã do C.I.A. chế tạo đặc biệt, quay trên máy thông thường không phát được thành tiếng.
Vích-ky xòe rộng bàn tay, phân bua với Văn Bình:
- Phiền anh cho biết cái này có phải là băng ghi âm mật mã không?
Văn Bình nín thinh không đáp. Vích-ky chồm tới, miệng quát tháo:
- Đồ ăn cắp!
Fêlin đã đứng dậy, xốc khẩu súng trường lên. Hai chân hắn bị thương, hắn không có mảy may hy vọng chế ngự được gã khổng lồ Vích-ky; cho dẫu hắn lành lặn, tài nghệ của hắn cũng chỉ là trò đùa đối với một võ sĩ đai huyền đen gìà dặn và cường tráng như Vích-ky. Nhưng hắn vẫn liều mạng dùng bá súng làm khí giới quét mạnh ngang hông Vích-ky.
Vích-ky cười hà hà, vung tay gạt, khẩu súng nặng nề bắn vào chân tường. Văn Bình đinh ninh Vích-ky sẽ buông tha Fêlin hoặc quá lắm thì cũng tát nổ đom đóm mắt cho cạch đến già. Chàng đinh ninh như vậy nên không sửa soạn can thiệp. Đến khi chàng biết lầm thì đã muộn. Đòn Vích-ky phóng ra không phải đòn cảnh cáo. Mà là đòn thù. Đòn chết.
Hắn bước xéo lên, chém cạnh bàn tay vào màng tang Fêlin. Từ đỉnh vai xuống rái tay bên dưới có 3 huyệt: huyệt trên đỉnh tai là kasumi, theo nhu đạo, điểm trúng là táng mạng vì dây thần kinh tại đó tượng đối rất mỏng manh, nhiều khi chỉ điểm nhẹ cũng làm nạn nhân điếc tai tức khắc, huyệt ở rái tai cũng là huyệt chết, tụy nhiên người thiếu kinh nghiệm khó thể điểm trúng và chỉ gây ra sự man, nhu đạo gọi là huyệt yên miên, huyệt nằm ngay giữa lỗ tai. Thiếu Lâm quyền đặt tên là huỳnh phong xào nhĩ ít nguy hiểm hơn, nạn nhân bị điếc tai hoặc bất tỉnh mà thôi. Cách điểm huyệt của Vích-ky bắt Văn Bình nồi gai ốc. Rõ ràng hắn tấn công huyệt kasumi của Fêlin. Lệ thường, võ sĩ điểm huyệt có hạng như Vích-ky chỉ cần đánh bằng đầu ngón tay, vậy mà hắn xử dụng cả sống bàn tay, và chém hơi nghiêng, điều này chứng tỏ hắn cố tình chạm mạnh vào khúc dây thần kinh thính giác, và cố tình hạ thủ gã mục sư giả hiệu buôn bạch phiến lậu và đánh cắp cuộn băng tài liệu tối mật.
Không riêng Văn Bình, Côcô cũng biết Fêlin bị Vích-ky đánh đòn chết. Vì vậy nàng rú lên. tiếng rú của nàng làm Fêlin bủn rủn, và trong đường tơ kẻ tóc, miếng atêmi ghê gớm của Vích-ky bị trượt xuống huyệt huỳnh phong xảo nhĩ. Fêlin lăn kềnh, tuy nhiên, hắn chỉ bị bại liệt chứ chưa tắt thở. Đoán được thâm ý của Vích-ky, Văn Bình phóng lại.
Song Vích-ky đã hành động trước khi Văn Bình can thiệp kịp. Hắn phi mũi giầy nhọn vàọ hạ bộ Fêlin. Thế là hết. Cho dẫu Fêlin mặc quần lót bằng kẽm cũng bị trọng thương, phương chi yếu huyệt của hắn chỉ được bảo vệ bằng một lớp vải mỏng, hắn lại mất quá nhiều sức. Fêlin nẩy người lên rồi nằm thẳng băng.
Vích-ky ngồi thụp xuống rồi kêu thất thanh:
- Khổ quá, khổ quá, tôi đã giết chết Fêlin.
Văn Bình tưởng Côcô khóc thét. Nhưng không, nàng vẫn ngồi bất động, đôi mắt nhìn ra ngoài một cách khó hiểu. Dường như nàng quên bẳng vụ án mạng vừa xảy ra, và nạn nhân là người được nàng gọi là "cha". Cha như thế nào, chàng chưa biết, song ít ra nàng cũng có liên hệ khá chặt chẽ với Fêlin.
Văn Bình lắc vai Vích-ky:
- Tại sao anh lại làm như vậy?
Vích-ky thở dài, giọng buồn rầu:
- Chính tôi cũng không hiểu nữa. Có lẽ tôi điên mất. Như có thể một sức mạnh bí mật nào xui khiến tôi ghét hắn, thù hắn và giết hắn. Anh tha lỗi cho tôi, cuộn băng ghi âm của kiểm soát Doarê đã khiến tôi trở thành kẻ tàn bạo.
Buru trề môi:
- Hừ, anh bạn nói dễ nghe nhỉ? Khi không, dùng độc thủ giết người mà chỉ xin lỗi thôi ư?
Vích-ky nghiêm nét mặt:
- Anh là thằng ngu. Tôi xin lỗi vì lẽ ra tôi nên giữ hắn sống, mang về Hoa-thịnh-đốn, lôi ra tòa rồi lên ghế điện. Tội của hắn là tội phản quốc. Theọ tập tục nghề nghiệp, tôi có quyền giết hắn, dẫu hắn vô tội, tôi giết cũng chẳng ai mó đến lỗ chân lông tôi, huống hồ hắn có tội đầy mình. Một lần nữa, tôi lập lại anh là thằng ngu. Anh thử đối đáp lại xem. Anh là nhân viên C.I.A. thật đấy, nhưng cái đồ C.I.A. hạng bét ấy tôi có thể giết hàng tá như chơi.
Văn Bình nhận thấy Vích-ky đã mất lương tri. Rõ ràng là hắn gây sự với Buru, và chờ Buru phản ứng để giải quyết bằng độc thủ. Chàng sợ Buru thất thố, may thay, trận đòn hồi nãy cộng thêm cái chết thê thảm của gã mục sư giả hiệu đã làm hắn tỉnh ngộ. Hắn im thin thít, không phản đối nửa lời, thậm chí không có cả cử chỉ tức giận nữa. Đột nhiên Buru nhủn như con chi chi.
Cuộc đấu khẩu giữa Vích-ky và Buru bị cắt đứt vì ngoài trời có tiếng động cơ máy bay. Buru bỗng reo mừng như đứa trẻ:
- Phi cơ, phi cơ sắp đến!
Vích-ky gõ ngón tay vào khớp xương vai Buru, giọng đàn anh:
- Đừng mừng vội, chú em. Không được lên máy bay đâu.
Buru năn nỉ:
- Tội nghiệp quá, ông anh không cho về thì chỉ ngày nay tôi chết.
Vích-ky cười:
- Giờ đây, còn lộn xộn nữa thôi?
Buru cười theo:
- Thôi, em sợ mất mật rồi.
Mặt trời chưa mọc chứ giá mặt trời đã mọc cũng không xuyên qua nồi màn sương dầy đặc, tầng tầng lớp lớp. Từ khi địa chấn xảy ra, màn sương mỗi lúc một thêm dầy đặc, giữa trưa vạn vật vẫn trắng xóa một mầu, ánh nắng chỉ lởn vợn trên các đỉnh núi cao bao quanh thung lũng lòng chảo. Không hiểu sao sáng hôm ấy bức tường sa mù lại sụp dần, phi cơ nặng chưa thể hạ cánh song trực thăng cỡ nhỏ có nhiều hy vọng đáp xuống miễn hồ hoa tiêu quen thuộc địa hình, địa vật, và được trang bị dụng cụ điện tử thích hợp.
Vích-ky chạy vội ra sân, trong chớp mắt, hắn đã đồ xăng thành vệt dài song song rồi đốt lửa. Văn Bình không rõ hắn lấy bi-đông xăng ở đâu ra. Chàng mới vác được Rita lên vai, tay giắt Côcô thì lửa đã sáng rực. Tiếng trực thặng kêu ầm ầm trên đầu. Trực thăng sơn mầu trắng, không vẽ ngôi sao trắng của không lực Mỹ, cũng không vẽ số... như thường lệ. Văn Bình toan hỏi Vích-ky nhưng hắn đã lăng xăng đến cửa trực thăng để đón hai nhân viên phi hành lực lưỡng từ trên nhảy xuống.
Văn Bình thấy rõ hai nhân viên phi hành lực lưỡng mặc đồ bay đen, cổ quấn phu-la đỏ hối hả phóng xuống đất như thể bị ai rượt đuổi. Người thứ nhất đứng lại khi thấy Vích-ky và giơ hai ngón tay lên thành chữ V. Quân nhân phương Tây thường giơ ngón tay chữ V chào nhau, chúc mừng hoặc báo hiệu chiến thắng. Và Vích-ky cũng giơ tay chào lại, nhưng lại chào bằng một ngón cái bẻ quặp. Đứng hơi xa Văn Bình không thấy rõ nét mặt của nhân viên phi hành và Vích-ky song giác quan thứ sáu cho chàng biết là họ không cười.
Buru cười, Côcô cười, song Văn Bình không bụng dạ nào cười nổi. Rita mảnh dẻ nhưng khi nằm vắt vẻo trên vai chàng, nàng trở nên nặng khác thường. Nàng càng nặng hơn vì sau một ngày lặn lội, một đêm khát nước giữa trăm ngàn nguy hiểm, chàng đã thấm mệt. Chàng không thể nhoẻn miệng cười theo thói quen thiên phú vì những sự việc đang diễn ra trước mắt nhuốm đượm một bí mật kinh khủng. Chàng lái phi cơ thành thạo, chàng thuộc lòng mọi kiểu phi cơ lớn nhỏ, cánh quạt hoặc phản lực trên thế giới, vậy mà chàng không biết kiểu chiếc trực thăng nhẹ đang đậu chềnh ềnh trên bãi cỏ dưới sương mù trắng xóa. Chàng nhủ thầm "có lẽ đây là trực thăng cứu cấp của C.I.A...."
Vích-ky bắc loa miệng gọi:
- Nhanh lên, kẻo thời tiết sắp sửa xấu lại.
Văn Bình dấn bước đến gần trực thăng. Đến cửa, chàng dừng lại, toan hạ Rita xuống thì một họng súng lạnh ngắt đã được dí sát lưng:
- Ông nội, đứng yên cho người ta lục soát.
Kẻ ra lệnh cho chàng là người Mỹ chính cống, sinh trưởng ở vùng Nam ruộng nương cò bay thẳng cánh, và nhan nhản bò rừng, vì giọng hắn khàn như nói bằng mũi. Chàng đứng yên. Tuy vậy, chàng vẫn hỏi lại:
- Các anh điên hả? Bắt tôi đứng như phồng đá để làm gì?
- Hừ, anh điên thì có. Chúng tôi cần anh đứng yên trong một phút để xem anh có mang khí giới trong mình không?
Văn Bình quay sang Vích-ky. Chàng tưởng hắn được thảnh thơi, ngờ đâu hắn còn khổ hơn chàng. Chàng vác Rita trên vai nên không phải giơ tay trong khi Vích-ky phải ngoan ngoãn chắp tay lên đầu, bộ điệu vô cùng thiểu não.
Buru còn ngơ ngác thì một nhân viên phi hành đã gõ bá súng vào đỉnh đầu:
- Cậu này nữa, què tay rồi hả?
Buru quắc mắt:
- Đồng nghiệp với nhau cả, định chơi xỏ nhau ư?
Sự phản đối bằng miệng của Buru đã được đáp lại bằng trái đấm ác liệt vào xương sống. Gã phi công có lối đánh gọn gàng và lợi hại của kẻ được huấn luyện tinh vi về cận chiến và đã hấp thụ nhiều kinh nghiệm sống. Buru khuỵu xuống. Trái đấm dữ dội của gã phi công vừa đánh tan thành kiến của Văn Bình đối với C.I.A. Mỹ. Chàng thường chê C.I.A. chỉ có một số ít nhân viên hành động am tường quyền cước, còn hầu hết đều là công chức thịt mỡ bèo nhèo, bụng to bự, trói gà không chặt. Giờ đây, chàng mới biết họ "chịu chơi", tỷ lệ võ sĩ trong tổng số nhân viên không thua Sở Mật Vụ của ông Hoàng, cơ quan điệp báo thứ nhất trên thế giới mà toàn thể nhân viên, từ nữ thư ký văn phòng đến chuyên viên cơ khí đều nắm vững bí quyết cận vệ chiến.
Gã phi công dựng Buru dậy rồi xách hắn nhẹ như con nhái bén trao cho bạn hắn đang đứng xoạc chân trên nền trực thăng để giắt mọi người lên. Văn Bình trèo lên sau cùng. Trong chớp mắt, trực thăng đã biến dạng sau màn sương trắng xóa.
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Tứ phía chỉ thấy màu trắng. Màu trắng rợn người của vải liệm xác chết. Trực thăng được sơn màu trắng, hầu hết dụng cụ, máy móc bện trong cũng được sợn trắng nên quang cảnh làm rợn người hơn, bất giác Văn Bình liên tưởng đến tòa nhà thấp nhỏ, trắng xóa ở cuối bệnh viện, tường trắng xóa, những xác chết nằm thành hàng dài sóng sượt trên kẽm trắng xóa, phủ vải trắng xóa đến mặt, chờ thân nhân đến nhận.
Không khí trong nhà xác thường được điều hòa. Hòa lẫn với hơi người chết, không khí này luôn luôn lạnh ngắt. Không khí trong phi cơ trực thăng đang bay là là trên vùng biên giới Equatơ cũng lạnh ngắt không kém không khí trong nhà xác mặc dầu phía Đông đã ửng hồng, mặt trời đi vắng nhiều ngày đã hân hoan trở lại với vùng rừng núi bị trận động đất kinh khủng tàn phá.
Cả hai gã phi công đều trạc tuồi bằng nhau. Nét mặt và thân hình họ còn khá trẻ, song căn cứ vào những nếp nhăn li ti ở mép và đuôi mắt, Văn Bình đoán biết họ phải xấp xỉ tứ tuần, vả lại, người trên ba mươi khó có thể có lối đấm già dặn như chàng được chứng kiến tận mắt hồi nãy. Tuy cả hai có nước da trắng đỏ của người Mỹ, và nói giọng nói quen thuộc của người Mỹ miền Nam, Văn Bình vẫn chưa tin họ là người Mỹ chính cống. Một gã ngồi ngay ngắn trong ca-bin, chăm chú điều khiển phi cơ, gã thứ hai ở lại phía sau, lăng xăng bưng cà-phê nóng cho mọi người uống.
Hắn vỗ vai Văn Bình, giọng thân mật:
- Đừng giận nhé, anh bạn!
Nói đoạn, hắn cười hà hà. Vích-ky tợp một ngụm cà-phê đặc, khói bốc nghi ngút rồi giải thích:
- Tôi quên chưa nói rõ, anh tha lỗi giùm cho. Tuy đây là máy bay nhà, chúng ta là người nhà nhưng theo chỉ thị đặc biệt của trung ương mà hai phi công triệt để tuân hành, họ phải lục soát trước khi trực thăng cất cánh. Vì trên nguyên tắc họ chỉ chở một mình tôi, họ chưa biết anh là ai, họ càng có lý do để nghi ngờ hai cô Rita và Côcô nữa.
Văn Bình hỏi Vích-ky:
- Tại sao anh lại giơ tay cho họ khám?
Vích-ky lấy tay quẹt giọt cà-phê đọng trên mép:
- Vì tôi không muốn rềnh rang mất thời giờ. Phe địch có thể thọc gậy bánh xe bất cứ lúc nào.
- Anh tin là địch sẽ ra mặt?
- Như tôi đã nói với anh, trong số những người cùng đi với chúng ta, tôi chỉ có thể tin anh mà thôi. Cho đến khi nào có bằng chứng tôi mới thay đổi thái độ.
Gã phi công nằm trên sàn phi cơ, dựa lưng vào đống áo bơm hơi cứu cấp, phì phèo điếu xì-gà to bằng ngón chân cái. Dường như hắn không quan tâm đến ai. Rita vẫn còn mệt, nhưng so sánh với lúc còn ở làng Dua, nàng có vẻ tỉnh táo hơn. Hai mắt nàng nhìn bâng khuâng vào khoảng không trắng xóa. Nàng không thay đồi thế ngồi cũng không thay đồi lối nhìn, tâm hồn nàng như lạc lõng đâu đâu. Côcô cũng ngồi im như pho tượng, mắt đỏ hoe, mỗi khi Văn Bình nhìn nàng, nàng đều tìm cớ né tránh như thể nàng sợ luồng nhỡn tuyến xuyên phá của chàng sẽ bắt nàng òa khóc hoặc bộc bạnh nỗi niềm đau đớn.
Buru bị ăn đòn liên tiếp nên lần này thấm mệt thật sự. Hắn ngồi bệt, mặt gục vào khoảng giữa hai đầu gối. Có lẽ hắn đã ngủ say. Hắn ngủ say là hơn, nếu không hắn có thể lãnh thêm nhiều quả thôi sơn nữa.
Trực thăng chỉ bay là là mặt đất một quãng ngắn rồi gia tăng độ cao. Căn cứ vào chân trời ửng hồng sau lưng, Văn Bình biết là phi cơ đang bay ra bờ biển. Chàng hỏi Vích-ky:
- Mình về Qui-tô?
Vích-ky gật đầu:
- Phải.
- Sắp đến chưa?
- Khoảng một giờ nữa.
Vích-ky lim dim ngủ. Văn Bình có cảm tưởng hắn không muốn nói chuyện với chàng. Chàng bèn nhẩn nha thả khói thuốc lá thành vòng tròn.
Đột nhiên, chàng bắt gặp đuôi mắt nhìn trộm của gã phi công đang hút xì-gà. cả hai tên phi công đều to con, song tên này to con hơn, hắn lại có đôi lông mày rậm như con sâu róm nằm vắt vẻo trên mắt. Mắt hắn cũng sâu hơn, và sáng hơn, và nhất là trong tia sáng có chất hung hãn và thâm độc. Không phải hắn mới bắt đầu nhìn trộm, từ khi nằm dài, vắt chân chữ ngũ đốt điếu xì-gà, chốc chốc hắn lại liếc chàng. Thấy chàng lồm cồm đứng lên, hắn giơ tay ngăn lại, giọng thân mật gượng gạo:
- Anh cần gì? Tôi có thể giúp anh được không?
Chàng đáp:
- Không. Tôi cần gặp anh bạn đang ngồi lái.
- Thời tiết mỗi lúc một xấu, bạn tôi phải tìm hướng bằng dụng cụ điện tử phức tạp, nên để yên cho anh ta làm việc.
Văn Bình không lạ gì kỹ thuật lái phi cơ trong đêm tối và sa mù. Lái phản lực cơ nhanh như tên bắn chàng còn coi như trò chơi huống hồ lái trực thăng. Dụng cụ điện tử phức tạp thật đấy, nhưng không phức tạp đến nỗi hoa tiêu phải tập trung tư tưởng. Máy đã điều khiển hộ người tất công việc của người được giảm thiểu.
Vích-ky cũng đứng dậy, vẻ mặt lo lắng:
- Anh muốn nói chuyện với phi công trưởng?
Văn Bình đáp thỏng:
- Tôi có cảm tưởng là phi cơ bay lạc đường.
Gã phi công trợn mắt:
- Ai bảo với anh là chúng tôi bay lạc đường?
- Thủ đô Qui-tô ở phía Nam, song trực thăng lại bay về phía Tây, nghĩa là ra biển.
- Anh nói đúng, chúng ta đang bay về phía Tây, nhưng không ra biển, chỉ đến giáp bờ biển thì quay lộn lại. Vì lẽ thủ độ Qui-tô nằm lọt trong trung tâm điểm của một trận bão. Hết động đất đến hỏa diệm sơn phun lửa, hết phun lửa đến bão lớn. Trung ương đã uống thuốc liều khi cử chúng ta lái trực thăng đến rước các anh. Anh đừng quên chúng tôi có thể hy sinh tánh mạng cho anh được sống. Trực thăng cũng có thể đâm nhằm phi cơ nặng bay ngược chiều. Nếu anh biết lái phi cơ, anh sẽ hiểu rõ tình hình hơn.
- Về khoản lái phi cơ, anh đừng ngại. Tôi đã có cả chục ngàn giờ bay chính thức.
- À, té ra anh cũng là phi công như bọn tôi. Tuy vậy anh cũng chưa hội đủ tư cách để lái trực thăng này. Vì nó không giống mọi trực thăng anh từng điều khiển. Nó là sản phẩm tồng hợp giữa phi cơ phản lực nhẹ và phi cơ lên thẳng nặng.
Văn Bình nhận thấy chiếc trực thăng đang bay không giống những chiếc quen tên, quen mặt trong kỹ nghệ hàng không. Nó được gắn cánh quạt khổng lồ phía trên, và bốc từ mặt đất lên nhẹ nhàng và gọn ghẽ như trực thăng, song khi đạt được độ cao cần thiết, nó lại xếp cánh quạt và xòa hai cánh tam giác ra.
Trực thăng từ từ hạ thấp. Văn Bình hỏi gã phi công phụ:
- Các anh bay theo tín hiệu dưới đất đánh lên phải không?
Gã phi công gật đầu:
- Phải. Tuy nhiên công việc điều khiển máy bay an toàn là của chúng tôi, anh không chết đâu mà sợ. Mỗi người một nhiệm vụ, xin ông đừng xía vào địa bàn hoạt động của chúng tôi.
Giọng hắn có vẻ gay gắt, Vích-ky vội dàn xếp:
- Thôi, tôi can hai anh. Anh nói đúng, mỗi người có một nhiệm vụ. Nhưng chúng ta là đồng nghiệp, tôi thiết tưởng câu nói của anh bạn Văn Bình không lấy gì làm quá đáng.
Gã phi công phụ nín lặng song hắn vẫn chắn ngang lối đi vào ca-bin phi hành. Văn Bình có thể quạt hắn ngã bằng atêmi, không hiểu sao chàng lại nhẫn nhục. Vì chàng có linh tính là một chuyện quan trọng - còn quan trọng gấp trăm lần tác phong đáng ghét của gã phi công phụ C.I.A. - sắp xảy ra, và chàng cần dành dụm sinh lực để có thể đối phó hữu hiệu vào phút chót.
Trực thăng cứ hạ thấp, hạ thấp mãi. Thoạt đầu, nó hạ từ từ, nhưng dần dà nó tuột xuống mạnh mẽ: động cơ đang nồ dòn bỗng ho sặc sụa rồi câm lặng.
Vích-ky lớn tiếng:
- Cái gì vậy?
Gã phi công trưởng cũng lớn tiếng đáp, qua hơi gió thổi vù vù:
- Hỏng máy.
Trực thăng lạng sang tả, sang hữu, bập bềnh như con thuyền nan trên biển sóng dữ. Đột nhiên Văn Bình nhìn thấy cảnh yật bên dưới. Đó không phải là núi đồi trùng điệp của vùng biên giới. Cũng không phải là những thửa ruộng khô cằn và những đồn điền trồng cà-phê và mía của vùng nội địa, gần thủ đô Qui-tô.
Mà là biển rộng trắng xóa một mầu.
Vích-ky kêu thất thanh:
- Biển, biển trời ơi, làm ăn nỗi gì mà phi cơ lại bay lạc ra biển?
Phi công trưởng vẫn dán mình trên ghế, vận dụng kinh nghiệm bản thân và sự chính xác của máy móc để giữ cho trực thăng khỏi mất thăng bằng và đáp xuống. Chắc phi cơ đã rời đất liền từ lâu vì Văn Bình đã phóng tầm mắt tứ phía mà không trông thấy bờ biển đâu cả.
Buru ngã vập mặt xuống sàn trực thăng và lồm cồm tỉnh dậy. Hắn là hiện thân của sự xui xẻo, hễ nơi nào có tai nạn là có hắn. Trực thăng nghiêng hẳn sang bên. Rita phải tựa vào vai Văn Bình để khỏi tuột trong phi cơ trong khi Côcô mím môi, hai tay nắm chặt lấy thân ghế sắt. Rita thở hồn hển hỏi viên phi công phụ:
- Tại sao các ông không đánh điện xin cấp cứu?
Phi công phụ đáp
- Rồi.
- Có lẽ ông lầm. Tôi chưa nghe thấy.
- Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, không can dự đến cô.
- Nhưng lại can dự đến tính mạng của tôi và mọi người trên phi cơ. Tôi đã học qua lớp vô tuyến điện phi hành. Nếu ông cho phép, tôi sẽ sẳn sàng giúp đỡ.
- Yêu cầu cô ngồi yên.
- Tôi không thể ngồi yên chờ chết. Hành động của các ông thật ám muội. Các ông có đúng là nhân viên trung ương tình báo Mỹ không, hay là...
Gã phi công phụ xấn đến tát giữa mặt Rita. Bàn tay kếch xù của hắn in đỏ trên má trái mũm mĩm của nàng. Nàng dộng đầu vào vách trực thăng. Cùng lúc ấy, sàn phi cơ nghiêng 45 độ, chốt cửa được Văn Bình mở hờ từ nãy, cánh cửa bật ra ngoài, gió thổi vào ào ào. Văn Bình thuận tay kéo viên phi công phụ làm hắn mất trớn nhào qua khung cửa trống. Vặn Bình xử dụng đòn chết thật lẹ đến nỗi viên phi công phụ lao đầu ra ngoài không khí Vích-ky mới nhìn thấy. Hắn thét lớn một tiếng:
- Chết!
Tiếng thét ngắn của hắn đã bị tiếng máy và tiếng gió khỏa lấp. Văn Bình ngáng chân làm chướng ngại vật vì suýt nữa Côcô bị nạn. Nàng vuột tay khỏi thân ghế cuộn tròn trên sàn, chỉ cách khung cửa hãi hùng trong gang tấc.
Nàng ôm lấy chân Văn Bình. Trực thăng bắt đầu lấy lại được quân bình. Màn sương giãn rộng ra, để lộ mặt biển sóng vỗ rập rình, trong giây lát trực thăng bay là là sát mặt nước, bọt trắng li ti bắn lên làm Văn Bình bỏng da thịt, như thể ngồi trên chảo mỡ sôi sùng sục. Tuy nhiên, phi công không đáp thẳng xuống mặt biển. Vì ngay trước mắt, một giẻo đất nhỏ vừa hiện ra. Có lẽ đây là một tiểu đảo san-hô. Loại tiểu đảo san-hô này mọc lên và lặn xuống hàng năm như trò quỷ thuật dọc bờ biển tây bộ Nam-Mỹ.
Tiểu đảo san-hô chỉ rộng bằng sân chơi của một trường tiểu học, mặt đất gập ghềnh, lồi lõm một màu xám ảm đạm, trông như nền đất trên nguyệt cầu. Văn Bình đinh ninh trực thăng chỉ rung chuyển mạnh trong khoảnh khắc rồi đậu lại trên mặt san-hô cứng như xi-măng phi đạo, trái lại, chàng nghe "bụp" một tiếng lớn. Nền đất không cứng mà lại mềm nhũn. Trong phút bối rối, phi công đã hạ xuống bải lầy, bùn ngập lún bánh xe.
Không riêng Văn Bình, mọi người đều tái mặt. Phi công lảo đảo đứng dậy trên ghế. Miệng hắn lẩm bẩm:
- Bùn... bùn... cẩn thận kẻo trực thăng sụt xuống thì bị chôn sống hết.
Văn Bình từng bị mắc kẹt trong bùn nên đoán biết được những nguy hiểm đang chờ đợi. Cách đây không lâu, chàng bị lạc trong rừng lim gần biên giới Lào-Miến, đột nhiên hai chân đang bước đều bị chôn cứng trong bùn, may thay, đó là bùn do mủn lá thâm niên gây ra, và may thay trong tầm tay chàng có hàng hà sa số rễ lim dai bền nên chàng thoát chết. Nếu không nắm được rễ cây, chàng cũng khó thể bỏ mạng, vì ngay từ thế chiến thứ hai, hoạt động tại Âu châu trong hàng ngũ o.s.s. chàng đã học qua phương pháp chống kẹt bùn tại trường đào tạo biệt kích điệp báo.
Vích-ky níu vai Văn Bình, giọng băn khoăn:
- Anh tính sao?
Văn Bình nhìn ra ngoài. Mặt bùn sắp mấp mé ngưỡng cửa trực thăng. Cho dẫu người trong trực thăng nín thở, ngồi như phỗng đá, sức nặng của trực thăng vẫn làm lớp bùn dâng lên, và chẳng bao lâu nữa, bùn sẽ tràn vào, toàn thể sẽ chết ngập. Giá phi công sáng suốt, bình tĩnh và tinh mắt, hắn đã lái trệch sang bên phải và trực thăng đã hạ xuống nền san-hô. Vũng bùn rộng bằng cái ao nhỏ, trực thăng rớt tõm giữa ao, cách bờ chừng 5, 6 mét. 5, 6 mét không lấy gì làm xa, nhưng vượt qua bằng chân không phải dễ.
Trừ phi...
Phi công quay lại hỏi Vích-ky:
- Đến bờ chỉ 6 mét là cùng. Tôi có thể nhảy xa được gần 6 mét. Nhưng phải có bàn đạp lấy trớn. Nếu nhún mạnh thì trực thăng lún xuống mất. Anh có nhảy qua nồi không?
Vích-ky lắc đầu, ngao ngán:
- Anh nhỏ bé hơn tôi còn không vượt được, phương chi tôi lại béo thù lù... Cho dẫu tôi thoát lên bờ thì mình tôi an toàn, mọi người sẽ chết.
Hắn ngó Văn Bình bằng cặp mắt khẩn cầu:
- Tôi tin là anh có thể cứu chúng tôi.
Văn Bình chưa kịp đáp thì Buru đã buông ra một tiếng chửi đổng tục tĩu. Miệng hắn độc như miệng rắn hoa, há ra là nói bậy, bất kể người nghe là ai. Tuy nhiên, hắn chửi đổng không phải để biểu lộ sự bực tức. Hắn chửi đổng để báo tin những giọt bùn đen ngòm đầu tiên đã chui qua kẽ hở vào phi cơ. Trực thăng đáp xuống nghiêng, phía đuôi mấp mé mặt bùn trong khi ca-bin phi hành còn cách xa gần hai mét.
Văn Bình nhún vai đeo cuộn giây thừng ni-lông đoạn nhẹ nhàng men lên nắp ca-bin phi hành. Vích-ky hỏi:
- Liệu anh nhảy qua được vũng bùn không?
Văn Bình đáp:
- Có thể. Trên bờ không có thân cây hoặc tảng đá lớn nào cả nên tôi dự định nắm một đấu dây, đầu kia buộc chặt vào nốc trực thăng. Sau đó, từng người một sẽ lần lượt bám đường dây đi từ trực thăng lên bờ. Chúng ta không cần hấp tấp vì theo tôi ước đoán, phải từ 15 phút đến nửa giờ nữa, trực thăng mới lún hết xuống bùn được.
Buru reo lên, giọng khoái trá:
- Đúng lắm, đúng lắm.
Song chỉ nửa phút sau, hắn đã xụ mặt:
- Anh giữ một đầu dây e không xong. Sức nặng sẽ làm anh toét các ngón tay, rồi anh phải buông ra. Thú thật với anh, tôi không muốn là người bị rớt xuống bùn.
Văn Bình cười
- Yên tâm. Anh sẽ được cứu trước tiên.
Viên phi công hỏi:
- Còn hai cô này? Không lẽ anh Buru là đàn ông khỏe mạnh mà lên bờ trước hai người đàn bà yếu đuối?
Côcô xen vào bằng tiếng thở dài buồn bã:
- Các ông lên bờ trước thì hơn. Vì không hiểu cô Rita nghĩ sao, riêng tôi, tôi không thể chuyền tay trên dây thừng từ đây sang bờ được.
Lời nói của Côcô làm Văn Bình toát bồ hôi. Nàng nhận xét rất đúng. Muốn đi dây từ trực thăng lên bờ phải là lực sĩ được tập luyện, với cánh tay vô cùng dẻo dai. Vì hai chân chơi vơi trên không, chỉ có thể xê dịch bằng hai tay. Nhưng Văn Bình không dám trì hoãn thêm nữa. Chàng hy vọng ba người đàn ông ra khỏi trực thăng sẽ làm sức nặng giảm bớt, và trong khi đó chàng sẽ tìm cách cứu thoát Côcô và Rita. Chàng bèn nhún vai, vẻ mặt vui vẻ:
- Không sao. Tôi sẽ có kế hoạch.
Tuy chàng hết sức rón rén, sàn phi cơ cũng tròng trành. Trong loáng mắt chàng đã trèo lên nốc. Rita và Côcô nhìn theo chàng, dường như cả hai đều muốn nói thầm với chàng bằng mắt những nói u uẩn dằn giấu dưới đáy lòng.
Bầu trời bắt đầu quang đãng. Sương mù tan nhiều nên vòm trời trở nên cao hơn, tròn hơn và rộng hơn, chân trời Đông vàng rộm ánh nắng. Mặt biển trắng xóa một mầu, tứ phía toàn nước là nước, chỉ trông cảnh trời nước bao la Văn Bình cũng hoảng kinh.
Trên tiểu đảo san-hô không có bóng cây, đến cả những cây kè lùn hoặc bụi rong cũng không thấy. Mặt đất gồm toàn sỏi trắng xám lổn nhổn. Khi sóng biển nương theo gió vỗ vào bờ đảo, Văn Bình thấy cả giẻo đất san-hô đang rung rinh như sắp sửa xụp xuống.
Khoảng cách từ nóc trực thăng đến bờ ao vùn không lấy gì làm xa và nếu chàng được phép đạp chân thật mạnh lấy trớn nhảy lên thì phép phi thân sẽ giúp chàng bay bỗng nhẹ nhàng. Nhưng nếu chàng đạp chân thật mạnh vào mái trực thăng, bùn sẽ tràn vào xối xả. Chàng bèn nín thở cho thân thể nhẹ đi, đoạn áp dụng lối tấn "tiền cung hậu tiển" trong Thạch Đầu quyền, chân trước hơi cong, chân sau duỗi thẳng. Phép tấn này hòa hợp với phép vận chân khí sẽ có thể đưa chàng sang bên kia bờ.
Chàng cứ nín thở, rồi hít hơi đầy ngực thở thán khí ra, rồi tiếp tục nín thở, cứ xen kẽ ba động tác nhịp nhàng này một hồi lâu. Nhiệt lượng toàn thân chạy dồn dập từ thượng bộ đến hạ bộ, tập trung vào bắp đùi và bàn chân. Như động cơ phản lực của hỏa tiển được đốt cháy, đẩy hỏa tiển lên không gian, nhiệt lượng tập trung theo phép phi thân đã tạo trớn cho hai chân Văn Bình mặc dầu chàng vẫn đứng nguyên vị trí trên trần trực thăng.
Vút một tiếng nhẹ như tiếng gió thổi, Văn Bình đã cất mình khỏi nóc trực thăng, bay lướt qua vũng bùn đen ngòm và hạ xuống nhẹ nhàng trên bờ ao san-hô. Chàng lăn tròn một vòng trước khi đứng dậy. Nét mặt chàng không hề biến đổi, chàng tháo cuộn dây đeo trên vai ra, cột lại thành dây lát-sô của giới cao-bồi giữ bò rừng tây bộ Mỹ châu, quay thử nhiều vòng rồi quăng mạnh về phía trực thăng. Sợi dây như được thoa chất cồn dính, ngay trong phút đầu đã quấn chặt lấy trục cánh quạt. Vích-ky ló cổ ra khỏi ca-bin phi hành, dùng dao cắt đứt sợi dây, buộc thành nhiều vòng nhằng nhịt quanh thân ghế trực thăng.
Văn Bình giật kéo để thử mực độ kiên cố trước khi cất tiếng gọi lớn:
- Buru, anh khánh thành cầu nồi đi!
Buru bò ra ngoài, hai tay chụp lấy sợi dây, từ từ tụt xuống. Nóc phi cơ cao hơn bờ, sợi dây lại đựợc kéo thật căng, Buru di chuyển nhẹ nhõm và dễ dàng hơn sự dự tính của Văn Bình. Trong vòng nửa phút đồng hồ, hắn đã đặt chân lên nền đất san-hô. Hắn trút ra tiếng thở phào khoan khoái.
Tiếp theo đến viên phi công. Vích-ky tuột dây sau cùng. Thân thể hắn nặng nề song hắn chuyền tay gọn gàng như con mèo làm xiếc. Văn Bình trao đầu dây cho Vích-ky rồi nói:
- Giờ đây, tôi quay lại trực thăng để cứu hai cô gái. Phiền anh cầm chặt đầu dây.
Vích-ky hỏi, giọng sửng sốt:
- Anh bế từng người một ư?
Chàng đáp
- Phải. Vì tôị đã nghĩ kỹ, không có lối thoát thân nào khác. Từ nãy đến giờ, trực thăng đã lún xuống thêm, nhưng cũng phải gần một mét nữa mới ngập được đến nóc, trong thời gian này, tôi hy vọng đưa hai cô gái ra khỏi.
Dứt lời, chàng nắm dây thừng thoăn thoắt leo ngược lên trực thăng. Côcô và Rita đều chờ sẵn trên mái, thời tiết bình thường mà cả hai đều run cầm cập. Họ run vì sợ hơn là vì lạnh. Một cuộc giằng xé diễn ra trong lương tâm chàng. Giữa Rita và Côcô, chàng sẽ cứu ai trước? Chàng chìa tay cho Rita nắm vì nhận thấy nàng còn mệt mỏi. Chàng nói với Côcô:
- Cô chịu khó đợi vài ba phút. Rita phải sang bờ trước vì sức lực quá suy yếu.
Côcô đáp:
- Ông nói đúng. Rita cần được đưa sang bờ trước em. Nàng đáng sống hơn em nhiều.
Văn Bình lặng thinh. Rita rút tay lại:
- Thôi, anh hãy đưa Côcô sang trước. Nàng đáng sống hơn em nhiều.
Cả hai đều nhường cho nhau sang trước. Đúng ra, người nào cũng muốn sang trước, sự nhường nhịn chỉ là một hình thức của sự tranh giành và giận lẫy. Văn Bình đành hăm dọa:
- Trực thăng sắp ngập bùn, và chúng ta sẽ bị chết ngạt, tôi không thể nán thêm lại đây nữa... Yêu cầu hai cô quyết định ngay. Tôi vẫn giữ ý kiến hồi nãy, Rita còn mệt mỏi nên cần được cứu trước.
Côcô trề môi:
- Anh nói rất đúng. Rita không những đáng cứu mà cũng đáng yêu hơn nữa.
Rita cũng chanh chua không kém:
- Cô nói sai. Cô đẹp hơn tôi, cô dễ thương hơn tôi nên cô đáng được hưởng quyền ưu tiên.
Văn Bình đành giơ hai cánh tay lên trời, ra dáng tuyệt vọng:
- Mời hai cô xuống chân, mực bùn đang dâng lên, chẳng bao lâu nữa sẽ tràn qua nóc, khi ấy tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể tiếp cứu, không khéo tôi sẽ bỏ mạng luôn tại đây với các cô. Tôi kêu gọi sự thông cảm của hai cô. Nào, ai muốn sang trước thì chìa tay cho tôi nắm.
Chàng đinh ninh Côcô sẽ chìa tay trước vì nàng ghen hơn Rita một bậc. Cách cư xử của Rita có vẻ quý phái hơn nhiều. Chàng chưa biết rõ đời sống thật của hai người, nhưng căn cứ vào ngôn ngữ và cử chỉ, chàng cảm thấy Rita là cô gái có học, còn Côcô dường như dạn dầy và lọc lõi sau nhiều năm lăn lộn.
Nhưng sự thật xảy ra trước mắt làm chàng sửng sốt. Dĩ nhiên Côcô chìa tay. Song nàng chỉ chìa tay ra sau Rita. Kết quả là hai cô gái cùng chìa tay, đòi Văn Bình đưa sang bên kia bờ. Mọi việc đều quay lại khởi điểm, chàng phải tự lấy quyết định thật nhanh vì mực bùn không chờ đợi chàng lâu nữa.
Chàng bèn phóng ra hai atêmi. Cả hai, Rita lẫn Côcô đều lãnh đòn vào huyệt trên đầu. Côcô gục trước tiên, mấy tích tắc đồng hồ sau, Rita mới chịu bất tỉnh. Rita ngã chặn lên bụng Côcô. Văn Bình xuất chiêu nhanh như điện xẹt nên hai cô gái bị mê man mà không có thời giờ tìm hiểu nguyên nhân. Lối xử trí miễn cưỡng này sẽ giúp Văn Bình thoát khỏi lưới ghen tuông vô lý của hai cô gái. Sau khi lên bờ, họ sẽ không biết chàng đã cứu aí trước, ai sau, và cả hai đều tin tưởng được chàng đáp ứng nồng nhiệt.
Viên phi công và Vích-ky vẫn chăm chú theo dõi hành động của Văn Bình trong khi Buru quay lưng về phía trực thăng bị ngập bùn, nhẩn nha nhìn ra biển rộng, miệng phì phèo thuốc lá. Hắn có thái độ phớt tỉnh kỳ quặc khiến người có tánh nhẫn nhục nhất cũng phải khinh ghét.
Viên phi công hơi cau mày khi thấy Văn Bình vung đòn, đánh mê hai cô gái trên nóc trực thăng và nhanh nhẹn cặp Rita vào nách, tuột dây sang bờ. Nét mặt của Vích-ky không thay đổi, tuy nhiên, trong cặp mắt sáng quắc của hắn hiện lên một tia đỏ.
Văn Bình đặt Rita nằm dài trên đất san-hô rồi quay trở lại trực thăng. Suýt nữa Côcô rớt xuống bùn. Trong cơn mê, nàng quẫy mình, hai chân buông thỏng vào khoảng không, chỉ chờ một phần mười giây đồng hồ mất thế thăng bằng là nàng bật khỏi nóc trực thăng.
Bùn đã mấp mé cửa ca-bin phi hành. Văn Bình xốc Côcô lên vai. Chàng tuột được nửa đường thì Côcô tỉnh dậy. Chàng đã tính sai sức chịu đựng của nàng. Chàng không ngờ Côcô được luyện tập ngoại công, khiến lớp da của nàng dầy hơn lớp da người thường, do đó chàng trù liệu nàng ngất 10 phút thì nàng chỉ ngất trong 5 phút. Con ngươi tỉnh cơn mê đột nhiên nặng hơn, Côcô lại vùng vẫy nên sức nặng đeo lấy sợi dạy ni-lông được gia tăng gấp bội. Văn Bình vội co chân để khỏi vướng bùn. Đứng trên bờ, viên phi công nhìn thấy mối nguy trước tiên. Hắn giằng đầu dây ni-lông trong tay Vích-ky và nâng lên cao, đặt vào xương vai hắn.
Hắn phải là lực sĩ có sức khỏe phi thường mới gánh đỡ được hai khối xương thịt của Văn Bình và Côcô mà vai không gẫy lìa. Vích-ky ghì một bên vai để chia xẻ gánh nặng với hắn. Trong nháy mắt Văn Bình thoát hiểm. Nhưng vì hai đầu dây trở nên cao bằng nhau nên Văn Bình không thể tiếp tục tuột xuống bờ như trước nữa. Chàng bèn bấm ngón tay vào yếu huyệt sau lưng cho Côcô mê man lại rồi quập nàng quanh cổ để hai tay chàng được tự do chuyền trên sợi dây.
Chàng hạ chân xuống bờ và khuỵu xuống. Chàng xử dụng tối đa sức lực và nguyên khí của cơ thể nên bị mệt nhoài. Vích-ky đỡ Côcô và giải huyệt cho nàng.
Văn Bình gượng đứng dậy, miệng nhoẻn cười biểu lộ sự cám ơn. Thật vậy, nếu viên phi công không tinh mắt và nhanh trí, và nếu hắn non nớt về võ thuật, Văn Bình đã phải buông thả Côcô, mặc nàng chìm lỉm dưới bùn và chết ngập. Chàng đeo nàng trên vai thì chàng sẽ chết theo nàng. Cho nên chàng không còn cách nào, ngoài cách hy sinh nàng để tìm sự sống.
Miệng cười thân thiện của chàng bỗng tắt ngúm.
Vì viên phi công không cười lại. Hắn chằm chằm ngó chàng bằng cặp mắt không thân thiện chút nào.
Kèm với cặp mắt không thân thiện này là một miệng súng lục dữ dằn. Và tiếng quát cộc lốc:
- Tại sao anh hạ thủ bạn tôi?
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“Bạn tôi" là gã phi công phụ mà Văn Bình vừa lừa xô qua khung cửa trống. Có lẽ hắn đã biết nội vụ ngay sau khi trực thặng đáp xuống tiểu đảo san-hô. Nếu phi cơ không mắc kẹt trong ao bùn, hắn đã dùng súng uy hiếp chàng từ nãy. Hắn đã dằn lòng chờ đợi. Hắn đã cứu chàng sau khi chàng an toàn, hắn mới quay sang hỏi tội.
Chàng giả vờ bối rối:
- Tôi hạ thủ ai?
Chàng hy vọng hắn hớ hênh để cướp súng. Song hắn tỏ ra khôn như ranh, chàng toan tiến lên thì hắn đã lùi lại, miệng súng vẫn không rời ngực chàng nửa li:
- Anh đóng trò hơi vụng về. Anh đã thừa cơ cửa mở để hất thằng bạn thân của tôi xuống biển. Giờ đây, chắc nó đã chết. Tội ác của anh không thể tha thứ được.
Văn Bình chống chế:
- Giữa anh và tôi có sự hiểu lầm. Bọn anh Ịà nhân viên C.I.A., tôi làm thuê cho C.I.A., chúng ta nếu chưa là bạn thiệt thì cũng không thể là kẻ thù, do đó vấn đề tôi giết bạn anh không thể được đặt ra. Sự thật là bạn anh vô ý bị mất thăng bằng và bị gió mạnh hớp xuống, tôi nhoài người định nắm chân giữ lại nhưng không kịp, và giá tôi vuột tay, tôi cũng đã rớt xuống biển, và chết đuối như bạn anh.
- Nói láo. Trước mặt tôi có một tấm kiếng lớn, tôi ngồi lái mà vẫn theo dõi được mọi việc xảy ra phía sau. Tôi thấy rõ anh xô hắn. Anh còn chối nữa không?
- Anh đừng bắt nọn. Nếu anh thấy rõ, anh đã có phản ứng.
- Hừ... lý luận chạy tội của anh hơi yếu. Tôi chỉ có phản ứng nếu anh là nhân viên điệp báo tầm thường. Đằng này thế võ anh dùng để hạ thủ thằng bạn đáng thương của tôi lại thuộc loại tinh vi, nhu đạo đai đen đệ tam trở lên mới quán triệt được tinh túy. Nghĩa là về võ thuật, anh hơn tôi một bậc. Tôi đành phải nén giận.
- Thành thật ngợi khen anh. Anh sắp lảy cò chưa, xin báo trước để tôi chuẩn bị?
- Anh dư biết là tôi chưa giết anh. Vì nếu muốn giết, tôi đã có thể buông sợi dây thừng ra để anh rớt xuống bùn.
- Anh sẽ mang tôi về Mỹ?
- Hừ... Anh lại đóng trò nữa rồi. Nói thật đi, anh bạn, dầu sao chúng mình cũng là cáo già trong nghề. Tôi đã đọc thấu tâm can anh trong cặp mắt ngay sau khi anh trèo lên trực thăng. Phi cơ cất cánh được 10, 15 phút, anh đã biết chúng tôi không bay về Qui-tô, mà là hướng thẳng ra biển, và anh nẩy ra ý định cướp đoạt phi cơ nhưng không kịp đấy thôi.
- Ha ha... anh đã vô tình thú nhận anh không phải là nhân viên C.I.A..
- Tôi không vô tình mà là cố tình thú nhận. Thà tôi nói toạc móng heo. Vì nếu úp mở, anh cũng chẳng tha tôi. Tôi phải rút súng ra trước, vì nếu tôi chậm phản ứng, anh sẽ ra tay hạ thủ.
Vích-ky bật la lên:
- Trời ơi, té ra... té ra....
Gã phi công cười gằn:
- Té ra anh đã bị chúng tôi lôi vào cạm bẩy dễ dàng. Phải, chúng tôi chỉ là nhân viên C.I.A. giả hiệu. Còn anh nữa, từ nãy đến giờ anh cười nói phây phây, bắt đầu từ giờ phút đồng hồ này trở đi, phiền anh giơ tay lên đàng hoàng. Bì đạn của toi còn đủ 8 viên, viên nào cũng tốt nguyên, chạm cò nhẹ nhàng là nổ, anh đừng tí toe mà thiệt mạng vô ích.
Vích-ky tái mặt đứng yên.
Gã phi công lùi lại hai bước, Văn Bình, Vích-ky và Buru đều lọt trong tấm bắn của hắn. Buru càu nhàu, chắc hắn đang chửi đổng, song như thường lệ, hắn chỉ dám lầm bầm không dám lớn tiếng. Vừa lầm bầm, hắn vừa giơ tay lên một cách ngoan ngoãn.
Vích-ky đã nhảy xô lại. Nhưng hắn chưa chạm được bàn tay cầm súng thì gã phi công đã đạp hắn ngã nhào. Vích-ky là võ sĩ có hạng mà bị đánh ngã chớp nhoáng. Văn Bình không thể trù trừ thêm nữa, Vích-ky vừa nằm chổng bốn vó trên đất, chàng đã phóng ra một ngọn cước tuyệt diệu, theo thế thượng đơn thối của Thạch Đầu quyền Trung quốc.
Thạch Đầu quyền là một trong các bộ quyền nhập môn của phái Thiếu Lâm, thạch đầu là "đá" nên bộ quyền này lấy cứng làm căn bản. Thế thượng đơn thối nhằm đá hất một chân lên thật cao để chặt gãy cườm tay, bắt gã phi công buông súng, đồng thời bàn tay trái của Văn Bình chụm kín 5 ngón xỉa mạnh vào hông địch. Dụng ý của chàng là đâm xuyên yếu huyệt của địch dưới nách. Lối phát chưởng bằng năm ngón chụm kín và ngửa lên được gọi là "cân la thủ", Văn Bình đã đào luyện đến mực độ cao siêu, khả dĩ chọc thủng mặt bàn gỗ dầy.
Tuy nhiên, kế hoạch phản công táo bạo của chàng chỉ thắng lợi phân nửa. Gã phi công trúng cước vào cồ tay, phải nhả súng song hắn đã kịp thời né gọn khiến cân la thủ cực hiểm của Văn Bình đã phóng vào khoảng không, và trong khoảnh khắc, chàng bị hỗng chân. Tuy vừa tránh thoát miếng đòn thập tử nhất sinh, gã phi công vẫn còn đủ bình tĩnh và sáng suốt để khoèo ngang đầu gối làm Văn Bình loạng choạng.
Nhưng chàng chỉ loạng choạng chứ không ngã. Điều làm chàng ngạc nhiên là gã phi công mũi lõ, da trắng hồng, và giọng nói tếch-xát khèn khẹt chính cống lại am tường quyền cước Trung Hoa. Mới đặt chân đến biên giới Equatơ, chàng đã ngạc nhiên trong cuộc chạm trán bọn mọi da đỏ bán khai đấu võ Tàu. Không phải võ Tàu học lỏm mà là võ Tàu chân truyền được giảng dạy đúng quy củ.
Gã phi công còn làm chàng ngạc nhiên hơn khi hắn đáp lễ chàng bằng quyền Thạch đầu bộ pháp, thủ pháp, thân pháp và yêu pháp của hắn đều chững chạc, chứng tỏ hắn được thụ giáo những võ sĩ Trung Hoa nồi tiếng. Chàng ghi nhận thấy nơi hắn một nhược điểm: ấy là nhãn phập của hắn chưa được sắc bén. Nhãn pháp nghĩa là cách dò xét, theo dõi, tấn công đối phương bằng luồng mắt, muốn có nhãn pháp xảo diện phải mất nhiều công phu.
Nhược điểm về nhãn pháp của gã phi công là lợi điểm quan trọng của Văn Bình, vì không những chàng có cặp mắt xuyên thấu như quang tuyến X, chàng còn có thể dùng mắt làm bàn cân đo sức lực nặng nhẹ và tài nghệ cao thấp của địch. Gã phi công đành rằng có lối đánh đỡ Thiếu Lâm chân truyền song lại thiếu kinh nghiệm và thiếu kình lực.
Vì vậy cú đấm móc của hắn không làm Văn Bình nao núng mặc dầu hắn đã vận hết tài sức, hòng đánh gẫy xương sườn non của chàng. Chàng nhẹ nhàng hoành tay gạt, và nâng đầu gối lên. Cũng là một thế cước Thạch Đầu, nhưng vì chàng ra đòn quá nhậm lẹ, đòn lại nặng như quả tạ ngàn cân đè xuống nên gã phi công không thể nào ngăn chặn hữu hiệu.
Hắn kêu hự một tiếng rồi ngã vật. Văn Bình trườn theo tặng thêm một cái đá bằng mũi giầy. Mục tiêu của chàng là kết thúc luôn cuộc đời của gã phi công lộn xộn. Ngọn cước hiểm độc này đủ sức phá nát óc hắn và đưa hồn hắn xuống âm phủ tức khắc. Nhưng mũi giầy của chàng đã trượt ra ngoài tuy chàng nhắm rất chính xác. Và ngay khi ấy, chàng đã tìm ra nguyên nhân. Vích-ky vừa dùng gót chân cứu gã phi công khỏi chết.
Vừa cản đòn, hắn vừa la lớn:
- Không nên giết hắn!
Gã phi công muốn chồm dậy song cơn đau đã kéo hắn ngã nhoài. Hắn nằm dán xuống nền đất san-hô miệng rên hừ hừ. Văn Bình trách Vích-ky:
- Anh nhân đạo một cách vô ích. Hắn là điệp viên địch, nếu cho hắn sống, mọi bí mật của ta sẽ bị bại lộ.
Vích-ky cười:
- Kể ra chúng mình chẳng có gì là bí mật cả. Địch giả phi công C.I.A. đến rước sự việc này chứng tỏ địch đã biết tôi có cuộng băng của kỹ sư Doarê. Địch lừa ta lên trực thăng và đáp xuống đây tất đã có kế hoạch hẳn hòi. Theo tôi nghĩ, có lẽ tàu ngầm địch đang lảng vảng đâu đây, sửa soạn ngoi lên để bắt chúng mình. Chính vì vậy tôi mốn hắn sống. Dĩ nhiên giữ hắn sống là để bắt hắn cung khai, sau đó, anh muốn băm vằm hắn thành bùn tôi cũng không ngăn cản.
Buru chêm vào một câu ngỗ ngược:
- Cậu bé Vích-ky nói đúng... Tôi và cậu không khác mặt trăng mặt trời, không thể gần nhau, nhưng tôi phải thành thật khen là cậu lý luận rất xác đáng. Thằng cha phi công là sợi dây liên lạc duy nhất giữa ta và tiềm thủy đĩnh của địch, giết hắn đi thì ta trở về đất liền bằng cách nào? Chẳng lẽ chắp cánh vào nách mà bay về Qui-tô. Đề nghị nắn xương, xoa thịt cho hắn khỏe lại rồi hỏi hắn cách thức liên lạc với tàu ngầm.
Vích-ky trợn mắt khi nghe Buru gọi xách mé là "cậu bé". Hắn giơ nắm tay kếch xù lên nhưng Buru đã lỉnh ngay ra sau lưng Văn Bình.
Văn Bình cúi xuống, xốc nách cho gã phi công đứng dậy rồi thét vào tai hắn:
- Chừng nào tàu ngầm nồi lên?
Gã phi công thở hổn hển:
- Tàu ngầm nào? Làm gì có tàu ngầm?
- Vậy người ta đến đây đón anh bằng gì? Tàu đánh cá hay thủy phi cơ?
- Hừ... cái trò dọa dẫm con nít của các anh không làm tôi sợ đâu. Dầu tôi bị thương, thân cô, thế cô, tôi vẫn nắm phần chủ động. Không có tôi, các anh sẽ chết đói, chết khát trên giẻo đất san-hô này.
Dứt lời, hắn nhắm nghiền mắt. Văn Bình biết là hắn giã vờ nghỉ khỏe để khỏi bắt gặp luồng mắt sắc nhọn như mũi dao mổ xẻ của chàng. Chàng nhận thấy hắn có vẻ bối rối. Tại sao hắn lại bối rối?
Văn Bình thả cho gã phi công đứng thẳng một mình. Song không rõ vì đau đớn thật sự hay giả vờ, hắn loạng choạng không vững như người say rượu. Văn Bình bèn xóc ngón tay, nhưng chỉ dùng riêng ngón giữa của bàn tay phải thọc nhanh vào khoảng đùi non gần bẹn của đối phương. Trên đùi non, theo Thiếu Lâm tự, có huyệt ma-cốt, chạm vào thì gây ra bất tỉnh. Huyệt này rất dễ điểm, võ sĩ Trung Hoa thường chụm 5 đầu ngón tay lại theo phép ưng trạo công, không cần đánh trúng, chỉ đụng bên ngoài huyệt thì hạ bộ nạn nhân cũng bị tê liệt. Nếu điểm huyệt ma- cốt sâu hơn thì có thể làm thần kinh hệ nạn nhân bị rung chuyển dữ dội. Mục đích đánh huyệt ma-cốt bằng một ngón tay của Văn Bình nhằm khiến gã phi công thành đống thịt vô nghị lực, hầu dễ khai thác.
Nhưng một lần nữa, Vích-ky lại đoán biết ý định của chàng. Tuy hắn đứng hơi xa, hắn vẫn luôn luôn theo dõi phản ứng của chàng. Chàng vừa hươi bàn tay, hắn đã chặn lại. Cánh tay hắn vươn ra nhẹ nhàng và khoan thai nhưng kình lực tuôn tỏa cuồn cuộn khiến chàng phải kiêng dè. Hắn ở cùng phe với chàng, chứ nếu hắn là nhân viên của địch thì chàng phải vất vả lắm mới có hy vọng triệt hạ được hắn.
Văn Bình trừng mắt:
- Thái độ của anh thật khó hiểu. Hai lần tôi điểm huyệt hắn, hai lần anh đều tìm cách gỡ đòn. Yêu cầu anh giải thích nguyên nhân.
Vích-ky gằn giọng:
- Tôi không có bổn phận phải giải thích với anh, vì tôi là người chỉ huy điệp vụ, còn anh chỉ là phụ tá. Nếu anh bất bình, anh sẽ khiếu nại sau này với trung ương C.I.A. và ông Sì-mít. Tôi không chấp nhận cho anh giết gã phi công. Một lần nữa, tôi yêu cầu anh để mặc hắn cho tôi xử trí.
Trong khi ấy Văn Bình quay lưng lại, không để ý đến gã phi công đang oằn oại trên đất, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Đột nhiên, mắt hắn hết nhăn nhó, hắn nhảy vụt lên như có pháp thuật, nắm tay thôi sơn của hắn choang vào gáy Văn Bình. Chàng đã dụng tâm giết hắn nên vai hơn rùn xuống, tiếng gió lạ vừa khởi lên sau lưng, chàng liền đánh lui bằng cùi trỏ.
Độc hiểm của Văn Bình trúng giữa mỏ ác gã phi công. Hắn vập mặt xuống nền đất san-hô sau khi kêu lên được một tiếng "oái" ngắn ngủi thảm thiết.
Vích-ky trở tay không kịp, vội quỳ xuống nâng mặt nạn nhân ngửa lên, bấm ngón tay cái vào mắt. Tròng mắt đã bất động hoàn toàn. Hắn ngẩng nhìn Văn Bình bằng luồng nhỡn tuyến đục ngầu:
- Sát nhân, anh là đồ sát nhân! Tôi có cảm tưởng là anh cố tình giết hắn.
Văn Bình cười nhạt:
- Tôi cũng có cảm tưởng là anh cố tình cứu hắn.
- Vì tôi có trách nhiệm trong vụ này. Công việc xong xuôi, anh trở về Sài-gòn, còn tôi phải ở lại. Thái độ sát nhân có dụng ý của anh không thể tha thứ được: thứ nhất, chúng ta không biết đến khi nào tàu ngầm của địch nồi lên, và nổi lên tại đâu để chuẩn bị đối phó hữu hiệu, thứ hai, hắn còn sống, ta có thể dùng hắn làm con tin bắt địch phải nhượng bộ. Hừ.... nếu tôi chưa biết rõ về anh, tôi đã có ý nghĩ anh là đại tá Z.28 giả hiệu... vì chỉ có kẻ mạo nhận danh nghĩa Z.28 mới hành động hấp tấp và ngu xuẩn như anh.
- Anh muốn đấu võ với tôi?
- Không. Tôi lên tiếng phản đối, chứ không xử dụng quyền cước. Tôi không sợ thua anh đâu, anh đừng tưởng lầm.
Dầu tôi biết anh giỏi võ, tôi cũng hầu tiếp như thường, tôi không phải hạng người bỏ chạy trước đối thủ hùng mạnh. Sở dĩ tôi nhịn anh là vì đường về Hoa-thịnh-đốn còn dài, chúng ta đang mắc kẹt trên hòn đảo cô quạnh này, chưa tìm ra phương tiện thoát hiểm, tiềm thủy đĩnh của địch lại sắp sửa ghé lên. Nếu tôi đi người không, có lẽ tôi đã không ngần ngại. Nhưng hiện giờ....
- Hiểu rồi. Anh vừa nhắc đến cuộn băng của kỹ sư Doarê?
- Anh riễu tôi phải không? Anh trêu tức tôi, tôi không động lòng đâu. Tôi là kẻ có nhiều tự ái, nhưng lại rất sáng suốt, giờ phút này, tự ái của cá nhân tôi chỉ là hạt bụi vô cùng nhỏ bé trước cuộn băng nhựa. Bằng mọi cách, tôi phải mang cuộn băng mật mã về nộp cho ông Sì-mít. Giờ phút này, anh chửi tôi, anh khạc nhổ vào mặt tôi, anh hành hung tôi, tôi cũng ráng nhịn.
Văn Bình giơ cao nắm tay:
- Tôi không thèm chửi anh, hoặc khạc nhổ vào mặt anh, nếu anh tiếp tục lên giọng thầy đời, tôi sẽ tặng anh quả đấm.
Vích-ky nhún vai:
- Trái thôi sơn của anh khét tiếng trong võ lâm từ nhiều năm nay, tôi rất lấy làm vinh dự được bái lãnh. Đây, tôi xin lấy hai cô Rita và Côcô làm chứng. Sau khi về đến Hoa-thịnh-đốn an toàn, chúng ta sẽ giao đấu với nhau, giao đấu bằng quyền, hoặc bằng võ khí, tôi đều sẳn sàng.
Côcô từ nãy giờ ngồi bần thần nhìn ra khơi sóng vỗ bập bùng bỗng quay ngoắt lại, giọng căm hờn:
- Vâng, tôi xin làm chứng. Nhưng tôi lại sợ là tôi không còn được sống sau khi về đến Mỹ nữa.
- Tại sao? Cô sợ tàu ngầm của địch chở chúng ta đi mất tích ư? Đó chỉ mới là giả thuyết. Biết đâu trong ít phút nữa ta sẽ gặp máy bay nhà đến cứu?
Lời nói của Vích-ky bỗng ứng nghiệm ngay như trong truyện giải trí hoang đường. Hắn chưa dứt câu thì từ hướng Đông vọng lại tiếng rừ rừ quen thuộc, tiếng động cơ máy bay. Hướng Đông là hướng đất liền, có lẽ phi cơ từ căn cứ trên đất liền bay đến.
Bầu trời đã trở nên quang đãng, những đám mây đen cuối cùng đã tan hết. Tuy nhiên ở phía Tây, phía thẳng ra biển Thái Bình rộng mênh mang, sương mù vẫn còn ngự trị, kết thành nhiều lớp dầy cộm bay là là trên mặt nước
Một chấm đen xuất hiện trên không trung bát ngát, Buru thấy trước tiên. Hắn rú lên trong cơn sung sướng:
- Đúng rồi, đúng rồi, máy bay... máy bay cứu cấp của chánh phủ Equatơ.
Máy bay mỗi lúc một lớn. Đang vui mừng, Buru vụt có thái độ hốt hoảng:
- Nguy quá, nguy quá, làm cách nào báo hiệu cho phi công biết bọn mình bị kẹt trên đảo?
Hắn xoay vòng tròn nhìn Vích-ky. Vích-ky chắp tay sau đít, đứng im như phỗng đá. Văn Bình cũng không hé răng. Hắn nắm vai Vích-ky lắc mạnh:
- Anh đã nghĩ ra phương kế chưa?
Vích-ky chưa kịp đáp, Buru đã bỏ hắn ra, reo lớn:
- Tôi nghĩ ra rồi. Chúng mình sẽ đốt lửa làm hiệu.
Hắn hỏi Văn Bình:
- Anh có quẹt máy trong túi không?
Văn Bình lắc đầu. Trước khi chuyền dây từ trực thăng qua ao bùn lên bờ, chàng đã bỏ lại mọi vật dụng cồng kềnh. Vích-ky và Buru cũng làm như chàng. Hai cô gái thoạt đầu còn quyến luyến những đồ tùy thân, rốt cụộc đều không mang theo. Cho dẫu có đồ để nhóm lửa cũng vô ích, vì hòn đảo bập bềnh trên biển rộng, bọt nước bắn lên tung tóe cũng đủ làm tắt, chứ chưa nói đến những trận gió từ tứ phía liên tiếp thổi lại nữa.
Vích-ky cổi phăng áo vét mặc trên người. Hắn ngó quanh quất tìm cách biến cái áo màu trắng cháo lòng thành lá cờ cấp cứu nhưng trên nền đất trắng chỉ có những hòn sỏi san-hô lổn nhổm. Hắn ngoảnh nhìn chiếc trực thăng đã lún gần hết trên ao bùn đen sì, mặt đầy vẻ tiếc nuối.
Phi cơ chỉ còn cách tiểu đảo một quãng ngắn. Nếu dùng viễn kính, hoa tiêu có thể nhìn thấy những người bị nạn mắc kẹt trên giẻo đất san-hô. Vích-ky cầm cái áo phất thành vòng tròn, miệng kêu rối rít:
- Lạy Trời, lạy Trời cho phi công nhìn thấy!
Có lẽ Trời đi vắng nên không nghe được tiếng cầu khẩn tha thiết của Vích-ky. Bằng chứng là phi cơ không tiến thẳng đến đảo san-hô mà lại bay vụt lên cao rồi đột ngột rẽ trái. Hồi nãy phi cơ là cái chấm đen, giờ đây nó lại trở thành chấm đen như cũ. Tiếng máy rừ rừ ấm áp cũng biến theo vào màn sương mù. Niềm hy vọng vừa chớm nở đã tan biến như bọt sà-phòng. Vích-ky quăng áo vét, thở dài chán nản, rồi ngồi phịch xuống đất.
Mọi người lại bâng khuâng gậm nhấm những ý nghĩ riêng. Rita đùa nghịch với đống vỏ sò xanh xám, diện mạo nàng vẫn ung dung như thể không có chuyện quan trọng xảy ra. Cô gái vô tư lự đùa nghịch trên bãi biển mùa hè cũng khó thể ung dung bằng nàng.
Liếc nàng, Văn Bình có cảm tưởng nàng đã tách ra khỏi hiện tại, đang lùi về quá khứ. Cách Rita ba thước, Côcô nhẩn nha lấy cái gọt móng tay xúc đất chơi. Được muỗng nào, nàng lại tung hất qua vai, và cười nho nhỏ một mình.
Bỗng Rita giẫy nẫy:
- Ơ kìa, làm cái gì thế?
Văn Bình đoán Buru phá thối nên chẳng buồn quay lại. Chàng đã đứt hơi nhiều lần vì hắn. Nhưng tiếng Côcô đã léo xéo phía sau, bắt chàng phải chú ý:
- Người ta lỡ tay một chút mà cũng làm toáng lên. Vâng, em có lỗi, em xin kính cẩn xin lỗi chị.
Rita gằn giọng:
- Tôi không thích phụ nữ hàm hồ.
Côcô trả đũa:
- Tôi cũng vậy. Tôi không thích phụ nữ thâm độc.
Theo kinh nghiệm, nam nữ sống trên đảo vắng thường sinh ra ghen tuông, nam đông hơn nữ thì phái nam châm ngòi xung đột. Nhưng ở đây, phái nữ lại phát động ghen tuông. Một muỗng đất san-hô của Côcô đã rớt vào áo Rita. Sạu một đêm thử thách, y phục của Rita đã nhàu nát, không phải là đồ dạ hội lộng lẫy đắt tiền may tại một tiệm danh tiếng Ba Lê để nàng phải gìn giữ cẩn trọng. Nàng bực tức chẳng qua vì Côcô là cái gai đâm vào mắt nàng, và dường như Côcô cũng thích gây gỗ với Rita.
Văn Bình biết sắp nổ lớn song không dám can thiệp. Lời nói hòa giải của chàng có thể sẽ bị hiểu lầm là bỏ thêm dầu vào lửa. Hai cô gái ghen tuông phần nào cũng do chàng mà ra. Chàng không nhớ đã làm những gì khiến hai cô gái rung động mãnh liệt. Dầu sao chàng cũng cảm thấy hối hận. Chàng hy vọng hai cô gái tình địch chỉ giao đấu bằng miệng, và để dành quyền cước cho một dịp khác.
Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, trận chiến đã trở nên gay cấn. Rita không thèm đáp, ném vỏ sò xuống biển, vẻ mặt khinh khỉnh.
Côcô bĩu môi:
- Đồ hèn.
Chết rồi, phi cơ oanh kích đã thả xuống mục phiêu một trái bom dò đường. Tuy là dò đường nhưng là trái bom hạng nặng ngàn kí-lô.
Rita chồm dậy:
- Cô bảo là ai hèn?
Côcô cười nhạt:
- Dĩ nhiên là tôi bảo cô hèn. Tôi chửi cô hèn nhưng cô sẽ không dám đối lại. Vì cô tự cho cô là phụ nữ trí thức thượng lưu. Vả lại, cô sợ tôi. Cô chạm đến tôi, tôi chỉ búng nhẹ là cô ngã kềnh, chàng ta sẽ cười chê, không phải người đẹp quý phái.
Buru vỗ tay đôm đốp:
- Thôi, tôi xin hai cô. Sắp chết đến nơi mà còn ganh tị. Hai cô nên hà tiện hơi sức để lát nữa còn phải đối phó với các đồng chí tàu ngầm sô viết.
Côcô trợn mắt:
- Chuyện riêng giữa đàn bà chúng ta, đàn ông không được quyền xía vô. Phải, chúng ta ganh tị, nhưng không phải ganh tị vì anh.
- Tôi xấu trai, đời nào các cô lại ganh tị vì tôi. sở dĩ tôi mau miệng là vì....
Buru không thể nói hết câu vì một hòn sỏi cứng đã rớt trúng miệng hắn. Một tia máu đỏ ri rỉ chảy ra mép. Hắn hùng hồ xăn tay áo song Vích-ky đã ngăn cản:
- Yêu cầu anh ngồi xuống, đàn bà họ hục hặc nhau thì mặc kệ người ta, không liên quan đến anh. Nếu anh ngo ngoe, tôi sẽ làm anh rụng nốt mớ răng sún còn lại.
Rita thích chí cười vang. Buru tiu nghỉu ngồi yên, tay áo đưa lên miệng chấm máu. Trong khi ấy, hai cô gái lần lượt đứng lên, đối diện nhau. Văn Bình không lạ gì tài nghệ của Rita, nàng từng đánh ngã Buru tất Côcô chỉ có thể là cái bao cát cho nàng tập đấm. Nghệ thuật ném hòn sỏi của nàng cũng làm cho chàng chột dạ. Nàng khó thể là cô em gái hiền lành của kỹ sư điện tử Doarê. Sự thật nàng là ai, đến căn cứ 4Q với mục đích gì? Và nàng là đồng minh hay là kẻ thù của chàng? Văn Bình chưa hết ngạc nhiên về Rita lại ngạc nhiên về thế xuất chiêu dũng mãnh và thần tốc của Côcô. Té ra kẻ nửa cân người tám lạng, Côcô không phải là liễu yếu đào tơ tầm thường nhu chàng lầm tưởng.
Ngón atêmi đầu ngón tay chụm lại của Côcô vừa ngầm báo với Văn Bình nàng là võ sĩ nhu đạo có hạng. Xoẹt một tiếng nhẹ, Rita nghiêng đầu tránh, ngón tay của Côcô xé toạc một mảnh áo vai của Rita. Hai người ôm ghì lấy nhau, và cả hai đều dùng các thế khóa cực hiểm nhu đạo để chẹn họng nhau. Côcô túm được cổ áo của Rita nhưng nàng chựa kịp ấn vào động mạch gần yết hầu thì Rita đã quẫy mình, chém ngang gáy Côcô. May thay đòn hiểm này trượt xuống xương quai xanh vì nếu rớt đúng huyệt kôchu ở đốt xương sống thứ nhất, Côcô sẽ khó vẹn toàn tính mạng. Cho dẫu Côcô tránh thoát thì miếng atêmi cũng chạm huyệt đà-cốt trên cổ, và huyệt này cũng là tử huyệt.
Văn Bình thở phào vì Côcô đá chân trái, nhằm trung bộ của đối phương trong khi Rita dùng chân phải để tấn công hạ bộ Côcô.
Cả hai đều bị trúng đòn. Rita loạng choạng. Côcô cũng loạng choạng theo. Nhưng cả hai lại tiếp tục lăn xả vào nhau, tiếp tục thi thố đòn hiểm.
Văn Bình không thể tiếp tục giữ vai trò bàng quang được nữa. Chẳng nhiều thì ít, chàng đã liên hệ đến trận đòn thù giữa hai cô gái lạ. Nếu chàng mặc họ giao đấu, một trong hai người sẽ chết, hoặc ít ra cũng bị thương. Chàng bèn tiến lên, nắm tay Côcô kéo ra, đồng thời dùng thân làm mộc ngăn Rita đánh tiếp. Chàng không ngờ Côcô vùng vằng, tông khuỷu tay vào ngực chàng. Chàng chưa tránh xong đòn của Côcô thì Rita đã xỉa ngón tay nhọn hoắt suýt nữa làm da mặt chàng rách toạc.
Sau cùng, chàng đã xô được mỗi người ra một nơi. Côcô tức tối nắm vạt áo chàng:
- A, anh đứng về phe nó phải không?
Văn Bình vội la:
- Không, không.
Rita thừa cơ khoèo chân, Côcô ngả ngửa. Côcô nhẩy xô đến, Vích-ky đành phải gia nhập cuộc chiến. Hắn ôm cứng lấy Côcô mặc dầu bị nàng cấu xé dữ dội. Đến khi mệt nhoài nàng mới buông Vích-ky ra, ngồi bệch xuồng thở hồng hộc như kéo bễ. Tuy vậy, nàng vẫn không quên hăm dọa Rita:
- Giữa hai đứa mình, phải có một đứa chết.
Rita xông lại, toan đấu nữa nhưng bị Văn Bình giang tay, giọng nghiêm khắc:
- Lần này là lần cuối, tôi thành thật van xin hai cô, nếu cô nào không nghe, miễn cưỡng tôi phải trừng trị. Khi ấy đừng trách tôi là thằng đàn ông vũ phu.
Cuộc xung đột giữa hai cô gái ghen tuông tạm chấm dứt vì ở chân trời vừa nồi lên thân hình gọn nhỏ của một con tàu biển.
Vích-ky lấy tay che ánh sáng bị mặt nước phản chiếu rực rỡ để nhìn cho rõ. Rồi hắn lẩm bẩm:
- Tàu Nga.... đúng là tàu đánh cá sô viết.
Con tậu đen sì chỉ còn cách tiểu đảo san-hô từ 3 đến 5 trăm thước. Trong khoảng xa này, nếu không bị sóng biển che lấp và ánh sáng phản chiếu thì có thể nhìn thấy rõ ràng, tuy nhiên Văn Bình chỉ đảo mắt ra ngoài khơi là biết ngay Vích-ky nói đúng. Nhân viên C.I.A. hoạt động tại hải ngoại đều phải học thuộc hình thù của mọi loại tàu biển sô viết. Dọc bờ biển châu Mỹ la-tinh, Liên Sô có rất nhiều tàu nhỏ, bề ngoài được trang bị là tàu đánh cá, nhưng bên trong là những trạm quan sát gián điệp của GRU và KGB.
Con tàu đánh cá đang lừ lừ rẽ sóng tiến đến hải đảo san-hô thuộc loại thông thường, trang bị động cơ chạy dầu cặn trên dưới 500 mã lực, mũi và đuôi tàu được gắn thêm những phiến thép dầy, dụng cụ truyền tin vô cùng tối tân giấu kín trong khoang, khi cần có thể được mang ra xử dụng trong vòng một vài phút, phi cơ quan sát bay bên trên không tài nào khám phá ra, đôi khi tàu đánh cá còn có máy phát tín hiệu đặc biệt nhằm phá rối hệ thống radar của phi cơ quan sát nữa.
Mọi người đều đứng ngay, trong khoảnh khắc những mối xích mích được quên bẵng. Rita không còn thái độ dữ dằn nữa mặc dầu Côcô đứng gần nàng, gần như chạm vai. Vẻ mặt của Côcô đang đỏ gay đã đổi sang xanh tái. Buru bặm môi, dáng điệu suy tư và lo sợ. Vích-ky tỏ ra bình tĩnh nhất trong bọn, tuy nhiên, Văn Bình nhận thấy hắn luôn luôn thay đổi vị trí của tay chân, như thể nội tâm đang bị giằng xé mãnh liệt.
Con tàu đánh cá đến gần thêm nữa, gần thêm nữa. Khoảng cách từ 500 mét được thu ngắn còn trên dưới 100 mét. Trong khoảng cách này, nó trở nên đồ sộ và hung hãn, màu đen tương phản tàn nhẫn với màu nước biển xanh xanh và màu san-hô trăng trắng, khiến chàng có cảm tưởng nó là con thủy thú khổng lồ từ đáy đại dương ghê rợn hiện lên mang theo ám hiệu của Tử Thần.
Trên thực tế, Văn Bình cũng đã nhìn thấy những ám hiệu cuủa Tử Thần. Tàu không treo cờ nên chưa biết thuộc quốc tịch nào song chàng đã biết rõ là của hải quân Liên Sô, đúng hơn là của sở Mật Vụ GRU, và trong chốc lát, thuyền trưởng sẽ ra lệnh thượng kỳ.
Nếu có đồng hồ đo sự lo sợ của mọi người thì Văn Bình là người làm kim đồng hồ chạy loạn nhất. Tuy vậy, trông ngoài mặt, chàng vẫn thản nhiên như không, miệng chàng vẫn cười mỉm, mắt chàng vẫn bắn những tia rí rõm, da mặt chàng vẫn không đổi khác. Đó là do chàng vận dụng nghị lực, và nhất là vận dụng nguyên khí, nếu không tay chân chàng đã run lẩy bẩy, trống ngực đập thin thình. Sự lo sợ của chàng có lý do rất chính đáng: từ nhiều năm nay, ảnh chàng, tướng mạo chàng, hồ sơ về chàng, một trong các hồ sơ cá nhân đầy đủ chi tiết nhất thế giới - đã nằm chềnh ềnh trong văn phòng giám đốc GRU và KGB ở Mạc-tư-khoa. Riêng GRU đã chiếu cố đến chàng một cách hết sức đặc biệt, hồ sơ của chàng đã được cập nhật hóa hàng năm, kèm theo các hình chụp mới. Hàng năm, cứ đến mùa thu là các chánh sở GRU nhóm họp tại thủ đô Liên Sô để rút được kinh nghiệm, và một phần của nghị trình nhóm họp tối mật được dành cho việc cứu xét các "hồ sơ hải ngoại thuộc ưu tiên số 1 chưa giải quyết".
Hoạt động hải ngoại của GRU được chia làm nhiều mức ưu tiên. Ưu tiên số 1 là việc loại trừ các nhân viện gián điệp được coi là lợi hại nhất đối với khối xã hội chủ nghĩa. Văn Bình được hân hạnh liệt vào bảng ưu tiên số 1 liên tiếp trọng nhiều năm: nghĩa là liên tiếp trong nhiều năm nhân viên sô viết được lệnh hạ sát chàng nếu không thể bắt sống được chàng. Dĩ nhiên, họ không thể bắt sống được chàng, nên biện pháp duy nhất của nhân viên sô viết là giết.
Các hồ sơ thuộc mức "ưu tiên số 2" đựợc tập trong trong văn phòng tồng giậm đốc nhưng phần thực hiện lại được giao riêng cho một ban mang cái tên rất hiền lành là "ban giải quyết các vụ ối đọng hải ngoại". Một trong số các tàu đánh cá trá hình của Liên Sô có mặt trên ngũ đại dương thuộc quyền điều động của "ban giải quyết các vụ ối đọng hải ngoại", nếu con tàu sắp sửa vớt chàng thuộc ban này thì tính mạng chàng còn mong manh hơn sợi chỉ mành treo tảng đá ngàn cân nữa.
Nhưng chàng đã hết lối lùi. Tiểu đảo san-hô chỉ nhỏ bằng chiếc mù soa hỉ mũi, chàng không tìm ra nơi nào ẩn núp an toàn. Chàng vẫn có thể nhảy đại xuống biển. Song nhảy xuống biển rồi đi đâu? Bờ biện xa lắc xa lơ, chàng không có hy vọng bơi đến nơi, vả lại tàu đánh cá chỉ nã một phát súng là chàng tan xác. Chi bằng lì lợm chờ đợi...
Con tàu đánh cá lại gần thêm nữa, gần thêm nữa....
Nó rẽ sóng phăng phăng, bọt nước trắng bắn tung tóe che khuất cả luồng khói dầu cặn đen sì. Từ nãy đến giờ, Văn Bình không hề thấy bóng con chim biển nào, đột nhiên hàng chục con cò đen, cổ dài ngoằng, mỏ trắng lông lấm chấm đen từ sau màn bọt nước bay vụt tới, lượn nhiều vòng trên tiểu đảo san-hô, thả xuống những tiếng kêu kỳ dị.
Tàu đánh cá giảm tốc độ rồi quay mũi. Một ngôi sao đỏ chói hiện lên ở đầu tàu. Không ai có thể lầm được nữa, đúng con tàu này là của Liên Sô.
Nhưng bóng người vạm vỡ mặc đồng phục xanh thợ máy đã đứng đầy trên boong, tay chỉ chỏ huyên thiên. Rồi đến giọng nói oang oang:
- Bị nạn phải không?
Giọng nói oang oang này là của người Nga. Vích-ky có vẻ thất vọng song hắn vẫn lên tiếng trả lời.
Trời bỗng tối sầm. Những đám mây hồng rực rỡ vừa ra khỏi màn sương dầy đặc ậm đạm đã rũ nhau tan biến trong chớp mắt. Ánh sáng ban ngày trên mặt biển rộng mênh mông đang được thay thế bằng những tia vàng hoàng hôn mặc dầu đồng hồ mới chỉ giờ xế trưa.
Tàu đánh cá buông neo ngay sát bờ đảo. Và cuộc tiếp cứu được tiến hành ngay tức khắc.
Gió biển thổi dữ dội, mặt biển cũng cuộn sóng dữ dội. Sườn tàu vừa ghé sát bờ đã bị đẩy ra. Loa vi âm trên boong được mở hết độ lớn song không át nổi tiếng gió thét và tiếng sóng gầm. Sau những phút ngậm miệng, thần biển đột ngột vùng dậy gieo rắc sự kinh hoàng và tàn phá trên mặt biển bao la...
Con tàu thuộc loại nhỏ nên bị lay chuyển dữ dội. Thuyền trưởng phải là tay đi biển cừ khôi nếu không con tàu đã bị chìm lỉm nhiều lần. Có lẽ nó đã lênh đênh ngoài khơi từ mấy ngày qua, và đã là nạn nhân của trận động đất và trận bão tiếp theo, bằng cớ là vỏ tàu đã bị méo mó nhiều chỗ, lan can sắt trên boong tàu bị gãy phăng một phía, phía còn lại thì quăn queo như thể một bàn tay khổng lồ nắn từng thanh thép mà bẻ cong.
Hai ngọn đèn pha từ hông tàu chiếu xuống bờ sáng rực. Thuyền trưởng hét lên:
- Bắn dây mau lên!
Phụt một tiếng, khẩu súng nhỏ giấu dưới đống lưới cá vừa được dỡ lên, khạc ra một mũi dùi dài và nhọn hoắt, trông như cây lao của lực sĩ thế vận. Đuôi cây lao có lỗ tròn như lỗ kim may, một sợi dây thừng ni-lông được luồn sẵn. Mũi dùi của cây lao cắm phập vào nền đất san-hô rắn chắc. Một cây lao khác được phóng tiếp, trong giây lát, hai sợi dây ni-lông đã buộc chặt mạn tàu vào hòn đảo san-hô.
Thuyền trưởng lại hô:
- Nắm dây mà lên!
Buru hấp tấp dành trước, nhưng thuyền trưởng đã quát tháo:
- Đàn ông chưa được phép. Đàn bà lên trước!
Buru tẽn tò nhường chỗ cho Rita và Côcô. Văn Bình lên sau cùng. Từ khi Rita đặt chân đầu tiên lên sàn tàu sô viết đến khi Văn Bình rời hòn đảo nhỏ xíu bềnh bồng trên biển cả, hơn một giờ đồng hồ dài giằng dặc đã trôi qua. sở dĩ cuộc cứu cấp mất nhiều thế giới vì hai người đàn bà lóng cóng ngã lên ngã xuống nhiều lần, con tàu chạy ra chạy vào nhiều lần làm dây ni-lông tuột đứt, thủy thủ phải vất vả cắm lại mũi dùi.
Những tia nước bắn xối xả vào Văn Bình. Chàng có cảm giác như kim nhọn xuyên thấu da thịt làm chàng tê buốt. Sàn tàu tròng trành, suýt nữa chàng té ngã. Chàng chưa kịp đứng vững thì một quả đấm từ bên hông quạt tới, trúng cằm chàng. Đòn thôi sơn được tung ra khá mạnh khiến chàng loạng choạng. Chàng nhận ra kẻ đánh lén là một thủy thủ râu ria xồm xoàm. Nhưng chàng không đánh trả, phần nào vì tay chân chàng bắt đầu rời rã sau nhiều giờ phút vận sức, phần khác vì chàng không muốn cho địch biết chàng giỏi võ. Chàng lồm cồm vịn cột bườm, một trái thôi sơn khác lại vèo tới. Và lần này thì chàng khuỵu thật sự, không phải giả vờ. Tên thủy thủ vừa đánh chàng là võ sĩ săm-bô có hạng. Săm-bô là môn võ ruột của dân Nga la tư, sở mật vụ GRU và KGB từ sau thế chiến thứ hai đã rút gọn những miếng tuyệt diệu của võ săm-bô làm thành cận vệ chiến nhập môn giảng dậy cho nhân viên điệp báo sô viết.
Chàng nghe gã thuyền trưởng ra lệnh cho tên thủy thủ:
- Thôi, người ta ngã rồi, mày còn đánh gì nữa? Đỡ người ta dậy.
Văn Bình được xốc nách dìu vào ca-bin. Chàng tưởng chỉ có mình chàng bị đánh phủ đầu, khi đến nơi, chàng mới thấỵ cả Vích-ky lẫn Buru nằm sóng sượt trên sàn tàu, đang được hai thủy thủ dội nước lạnh vào mặt cho tỉnh lại. Thì ra tất cả đều bị đánh. Ngoại trừ hai người đàn bà.
Nếu Văn Bình lên tàu sớm hơn 5 phút, chàng còn chứng kiến nhiều chuyện lạ hơn nữa. Vích-ky đặt chân lên boong cùng một lúc với Buru. Giữa tiếng sóng gầm và gió rú, Vích-ky lon ton chạy ngay về phía gã thuyền trưởng.
Thuyền trưởng trạc 45, mặt vuôn chữ điền, lông mày sâu róm một đống thù lù trên làn da bánh mật lấp la lấp lánh tia sáng của cặp mắt soi mói. Hắn cao gần hai mét, miệng mím chặt, dường như từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa hệ biết cười. Thật ra hắn có cười song chỉ cười nửa miệng. Khi hắn hé môi, cái răng cửa bịt vàng sáng lóe, tạo cho hắn một vẻ anh chị gớm ghiếc. Tuy nhiên, điều làm hắn thêm gớm ghiếc là vết thẹo dài ngoằng nằm vắt vẻo trên má. Vết thẹo này mang hình thù kỳ dị, nó giống như cặp sừng trâu cong veo châu đầu vào nhau.
Bộ đồng phục của hắn cũng kỳ dị không kém, áo vét thì chật ních tưởng như thở nhẹ là đứt bùng các đường chỉ khâu trong khi quần rộng thùng thình, ống quần trên 30 phân quét lòa xòa trên mặt thuyền đầy nước và đất bùn bẩn thỉu. Hắn đội cái mũ lưỡi trai cũng màu xanh đậm như màu quần áo, trên mũ được đính ngôi sao đỏ tí xíu, dấu hiệu chứng tỏ hắn là ông chúa trên tàu đánh cá.
Tuy là tàu đánh cá nhưng Văn Bình lại không nhìn thấy thùng cá nào. Thậm chí cả mùi tanh tưởi, mùi cố hữu của mọi con tàu đánh cá, cũng không có nữa. Như thể con tàu đã được chùi rửa và phun thuốc trừ hôi kỹ lưỡng, hoặc giả nó chỉ mang theo lưới cá làm gì, những lưới cá mới toanh quanh năm, chưa được quăng xuống nước, chứ đừng nói là chứa cá nữa.
Văn Bình lên tàu sau cùng nên không thể biết rằng Vích-ky và Buru dành nhau để tiếp xúc với thuyền trưởng. Ngoài mặt, họ không tỏ vẻ hối hả, nhưng nhìn cách chạy như bị ma đuổi của họ, người kém trí cũng không thể lầm lẩn. Vích-ky gặp thuyền trưởng trước Buru. Thuyền trưởng cất mũ cát-két, vuốt chùm tóc lơ thơ trên cái trán hói bóng loáng, miệng hô một tiếng ngắn. Vích-ky đứng khựng. Thuyền trưởng lập lại, Vích-kỵ vẫn tỏ vẻ không hiểu. Thuyền trưởng to tiếng gắt ngậu xị, Vích-ky quay lưng lại, chỉ Văn Bình đang chờ trên bờ tiểu đảo và Buru vừa nhảy xuống sàn tàu trơn trợt. Thuyền trưởng khum bàn tay làm loa quanh tai để nghe được rõ, mặt hơi cau ra vẻ chú ý đặc biệt. Nhưng chỉ nửa phút sau, hắn trợn mắt, méo miệng, gạt cánh tay lông lá vào ngực Vích-ky.
Thuyền trưởng quật đòn khá mạnh song Vích-ky vẫn không bị trọng thương. Hắn chỉ rên lên một tiếng khẽ, hai chân tiếp tục đứng vững. Thuyền trưởng lẩm bẩm chửi rủa và đánh tiếp. Vích-ky lùi lại, tuy vậy hắn không trả đòn. Hắn lớn giọng với thuyền trưởng, nếu hồi nãy giọng hắn đượm thân mật thì khi ấy, giọng hắn trở nên hách dịch, như thượng cấp ban lệnh cho thuộc viên, cử chỉ kẻ cả của Vích-ky chỉ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa, hắn mới tuôn ra được mấy tiếng thì hai thủy thủ đã bẻ quẹp tay hắn ra sau lưng, và thuyền trưởng lên gối vào bụng hắn. Bị đánh thật đau, hắn chưa chịu ngất, thuyền trưởng phải lên gối lần nữa, hắn mới ngã vùi như đống giẻ rách xuống nền tàu.
Buru cũng nhi nhô với thuyền trưởng. Vừa nói hắn vừa khoa chân múa tay, nhưng hắn không chỉ trỏ huyên thuyên như Vích-ky. Thuyền trưởng đạp Vích-ky một cái nên thân. Lúc ấy Vích-ky đang nằm dài như con cá sắp bị làm thịt. Buru nhổ nước bọt, rồi thuận chân đạp theo. Nhưng nếu thuyền trưởng chỉ đạp vào mông thì Buru lại chơi hiểm, đạp vào đầu. Suýt nữa, nếu thuyền trưởng không ngăn chặn kịp thời thì Vích-ky đã bị thương nặng ở sọ. Hoặc hắn có thể thiệt mạng.
Vích-ky bị mê man. Buru quạy ra cãi vã tay đôi với viên thuyền trưởng. Rốt cuộc hắn cũng bị đo ván như Vích-ky. Hắn đau hơn Vích-ky vì thuyền trưởng ra đòn nặng hơn. Chưa hết, khi hắn nằm mọp, thuyền trưởng còn ngoắt tay ra hiệu cho hai tên hộ pháp nện gót giầy săng-đá tới tấp xuống lưng hắn nữa. Hắn không bị gẫy xương sống thì thật là vận hên tột đỉnh.
Vích-ky và Buru bị đánh ngất nên Văn Bình được tiếp đón bằng thôi sơn chỉ là chuyện đáng đến đã đến. Chàng ngồi dựa lưng vào ghế sắt gắn chìm trong sườn tàu. Hai cô gái mặt xanh mét, tóc rũ rượi, ngồi đối diện chàng. Tuy nhiên, chàng nhận thấy cả hai được đối xử tử tế, chỉ bị xô đẩy chứ không bị hành hung, cả hai đều nhìn chàng với vẻ trìu mến khác thường. Côcô mấp máy trên môi:
- Anh ngồi sang đây.
Văn Bình không nhúc nhích vì sợ Rita phản đối. Nhưng Rita đã nhích sang bên. Chàng đã hiểu vì sao nàng chấp thuận. Vì chàng sẽ ngồi cạnh nàng. Côcô cười mỉm: mặt nàng mất vẻ cau có đầy thù hận. Hai cô gái tình địch đã làm lành được với nhau rồi chăng?
Trên sàn tàu, Vích-ky và Buru đang lần lượt tỉnh dậy. Tuy ở gần đường xích đạo, nước biển lại lạnh ngắt. Những tia nước bắn tung tóe vào mặt Văn Bình tạo cho chàng cái cảm giác run rẩy của những buổi sáng trong động lang thang trên đồi núi Hoa-Nam.
Vừa mở mắt, Buru đã cất tiếng the thé:
- Chính hắn... chính hắn....
Thuyền trưởng quát:
- Câm miệng.
Buru nghển cổ:
- Anh không chịu nghe tôi, đến khi mang lụy vào thân thì đừng trách.
Thuyền trưởng đạp lưng Buru:
- Tao đã bảo câm miệng mà mày cứ tuôn ra ong ỏng như máy hát dĩa. Lần này là lần cuối, tao cảnh cáo mày, khi nào tao hỏi mày mới được mở miệng, nếu mày còn lắc xắc, tao sẽ ra lệnh cho bọn thủy thủ lấy kềm bẻ hết răng.
Nghe nói bẻ hết răng, Buru im thin thít, nhưng mắt hắn vẩn lấm lét ngó Văn Bình. Dường như hắn muốn nói gì với chàng. Chàng chỉ ngất đi trong khoảnh khắc mà quá nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Hồi nãy Buru đã nói gì với thuyền trưởng? Tại sao hắn lại bị thuyền trưởng hạ đo ván? "Chính hắn... chính hắn", những tiếng này ám chỉ ai và có ý nghĩa gì?
Sự ngạc nhiên của Văn Bình đã gia tăng vì Vích-ky chống tay đứng dậy, và nói với viên thuyền trưởng, giọng đủ nghe nhưng quyết liệt:
- Tại sao anh dám đánh tôi? Anh không biết tôi là ai ư? Hậu quả tai hại sẽ xảy ra cho anh, cho gia đình anh nếu anh tiếp tục bướng bỉnh, không tuân theo lệnh tôi.
Thuyền trưởng nhăn mặt:
- Tuân theo lệnh anh?
- Phải. Vì tôi mới là thượng cấp của anh.
- Ha... ha.... anh tự nhận là thượng cấp, thằng cha mặt bú rù kia cũng tự nhận là thượng cấp của tôi, rồi lát nữa người đàn ông và hai người đàn bà đang ngồi trong ca-bin này cũng tự nhận như vậy, rốt cuộc tôi có 5 thượng cấp cả thảy.
- Anh đừng lý luận ngu xuẩn... Trong só 5 người này, chỉ có một người là bạn anh.
- Và người này không phải là anh.
- Ai bảo với anh như thế?
- Thằng bú rù.
- Hắn là nhân viên C.I.A.. Nhân viên gián điệp Mỹ chính cống, tên hắn là Buru. Còn tôi là Vích-ky...
Buru bỗng chồm tới:
- Đúng, anh là Vích-ky, đặc phái viên C.I.A. do Hoa-thịnh-đốn gửi tới trung tâm 4Q. Chính anh mới là gián điệp Mỹ chính cống.
Vích-ky xoay tay toan đánh Buru nhưng gã thuyền trưởng lực lưỡng đã chắn ngang. Giọng hắn oang oang:
- Tôi đã bảo mà các anh không thèm nghe. Anh Buru, anh là C.I.A. phải không?
Buru đáp:
- Không.
Vích-ky cướp lời:
- Dĩ nhiên, hắn phải trả lời "không". Vì hắn chẳng dại gì trả lời "có" trên con tàu của Liên Sô. Trả lời "có" nghĩa là tự ký vào bản án tử hình, anh sẽ giết chết hắn và quăng xác hắn xuống biển cho cá mập ăn.
Thuyền trưởng dậm gót giầy cồm cộp:
- Câm miệng, câm miệng....
Một tên thủy thủ dựa lưng vào cửa ca-bin quật cho Vích-ky một phát đau điếng bằng roi gân bò. Bị đánh bất thần, Vích-ky uặn người rên rỉ. Buru cười:
- Đáng kiếp.
Một ngọn roi gân bò khác giáng xuống vai Buru:
- Đã bảo câm miệng mà cứ bô bô!
Đến lượt Buru gục xuống. Phát roi gân bò để lại một vệt dài rớm máu trên cổ hắn.
Thuyền trưởng quay về phía Văn Bình, giọng nói hách dịch bỗng trở nên ngọt ngào:
- Tên anh là gì?
- Là gì, anh đã biết.
- Trong bọn anh, ai là Đôbin?
Văn Bình vụt hiểu. Bài toán đầy ắp con số nhức đầu vụt trở nên một câu đố tầm thường. Gã thuyền trưởng con tàu đánh cá do thám sô viết được lệnh tiếp xúc với một người tên là Đôbin. Đôbin có lẽ là tên của một trong hai viên hoa tiêu trực thăng. Điều mà gã thuyền trưởng chưa biết là cả hai viên hoa tiêu đã thiệt mạng. Lúc chạm mặt trên boong tàu, thuyền trưởng đã hô mật khẩu nhưng cả Vích-ky lẩn Buru đều không biết. Sự việc phải đến đã đến: vì thù riêng, vì muốn bảo vệ mạng sống, nhiệm vụ mà nhân viên điệp báo của mọi quốc gia đều phải làm tròn với bất cứ thủ đoạn nào, hoặc vì một lý do thầm kính mà Văn Bình chưa phăng ra, Vích-ky và Buru đều vỗ ngực tự xưng là Đôbin và người này đổ cho người kia là nhân viên tình báo trung ương C.I.A..
Gã thuyền trưởng hỏi chàng "trong bọn anh, ai là Đôbin", điều này có nghĩa là hắn đang bối rối, chàng không thể không lợi dụng cơ hội để làm hắn bối rối thêm. Chàng bèn giả vờ nhìn quanh quất rồi đáp nhỏ:
- Là tôi.
Mắt gã thuyền trưởng rực sáng. Hắn bước lại gần Văn Bình, quan sát chàng từ đầu đến chân:
- Anh có mang theo giấy tờ nào chứng minh anh là Đôbin không?
Chàng đáp, thản nhiên:
- Có.
Buru phá lên cười, quên hẵn nỗi đau đớn do roi gân bò gây ra:
- Ha, ha, tấn tuồng vui ghê!
Gã thuyền trưởng quắc mắt:
- Anh cười gì?
Buru vẫn cười:
- Tôi chẳng cười gì cả.
Sực nghĩ ra sự ngu xuẩn của mình, gã thuyền trưởng quát Văn Bình, bắt chàng ngồi xuống. Hắn dõng dạc ra lệnh cho bọn thủy thủ võ trang tiểu liên:
- Chúng mày hãy canh gác cẩn thận. Đứa nào ngo ngoe thì bắn gãy giò.
Gã thụyền trưởng đẩy cái tủ đựng thuốc cấp cứu sang bên, phía sau là ô cửa vuông. Hắn luồn tay vào, lấy ra cái hộp sắt. Trong hộp sắt có cuốn sổ nhỏ bia bằng da thuộc màu đen. Đó là cuốn sổ ghi mật mã. Hắn kéo ghế lại bàn đặt máy truyền tin ở góc ca-bin. Hắn giơ cuốn sổ mật mã, viết hí hoáy bằng bút chì trên giấy trắng, đoạn mở điện cho máy chạy. Trước khi đặt ngón tay vào cần mã tự, hắn lẩm bẩm một mình:
- Hừ, có 3 thằng... thằng nào cũng xưng là Đôbin... hai thằng lại tố cáo lẫn nhau là gián điệp Mỹ, không khéo mình điên đến nơi.
Văn Bình chăm chú theo dõi từng cử chỉ của gã thuyền trưởng. Trên nguyên tắc, để bảo toàn bí mật công tác, hắn không được phép liên lạc - dầu bằng vô tuyến điện mật mã - với trung ương, trừ phi trong trường hợp bất khả kháng. Trung ương tình báo sô viết có thể không biết rõ về các bọn đồng hành của chàng, nhưng không thể không biết rõ về chàng. Nghĩa là chân tướng của chàng sắp sửa bị bại lộ... Chàng phải hành động ngay, nếu không....
Gã thuyền trưởng đã đeo mũ nghe vào đầu. Văn Bình nhổm đít, toan đứng dậy song một tên cầm súng sau lưng chàng đã gằn giọng:
- Ngồi xuống.
Chàng đành ngồi xuống. Nhưng chàng vừa ngồi xuống thì Buru đã hấp tấp đứng lên. Hắn đứng lên mà chẳng làm nên cơm cháo gì vì một bá súng đã rơi vào ót, hắn loạng choạng trước khi dộng đầu vào ghế sắt. Gã thuyền trưởng vẩn say sưa với bức mật điện vừa viết xong, không quan tâm đến quang cảnh ồn ào sau lưng.
Bỗng hắn văng tục rồi nói:
- Quái lạ, quái lạ, tại sao máy không chạy?
Hắn mở, tắt, mở, tắt bằng cách nhấn nút liên tiếp trên máy. Một làn hơi khét từ trong máy truyền tin bốc ra. Gã thuyền trưởng hắt xì một tiếng làm tờ giấy đặt trước mặt bay vèo như bị gió thổi, rồi lẩm bẩm:
- Quái lạ, quái lạ, máy có mùi khét.
Mồ hôi toát đầy trán, hắn cất tiếng gọi một thuộc viên đang lấp ló ngoài cửa ca-bin:
- Nè mày, máy có mùi khét... dây điện bị cháy thì bỏ mẹ....
Mùi khét đột nhiên gia tăng. Một luồng khói trắng xanh xông vào mũi miệng gã thuyền trưởng. Hắn bịt miệng ho sặc sụa, tuy vậy hắn vẫn không ngớt văng tục. Ngưòi Nga sinh trựởng ở miền biển có thể cạnh tranh với các chú con Trời về biệt tài văng tục nên tuy thông làu tiếng Nga, kể cả tiếng lóng, Văn Bình cũng chỉ hiểu được lõm bõm gã thuyền trưởng chửi những gì. Vả lại, chàng không có thời giờ suy luận nữa vì đến lượt chàng ngồi gần hắn bị hơi khói khét lẹt làm tối tăm mặt mũi. Chàng nghe Rita nói:
- Cúi đầu xuống, anh.
Gã thuyền trưởng lảo đảo đứng dậy, mặt đỏ phừng phừng. Bọn thuộc viên chạy rậm rập từ ngoài vào ca-bin, con tàu rung rinh như muốn chìm. Thủy thủ đoàn gồm từ 10 đến 12 tên vì hầu hết công việc trên tàu được làm bằng máy, cơ hội tập trung nhân viên này là cơ hội bằng vàng cho chàng. Nếu chàng tóm được gã thuyền trưởng, chàng có thể bắt bọn thủy thủ quăng súng.
Mắt chàng bị khói trắng che kín, chàng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Toàn ca-bin bị tràn ngập khói trắng, một thứ khói khét lẹt, tức ngực và ngứa cổ họng. Một thứ khói kỳ lạ bắt nước mắt, nước mũi chảy ra dầm dề. Chàng ngửi thấy một mùi hăng hắc đặc biệt, đây là mùi một hóa chất riêng được dùng để chế tạo một loại bom nhỏ như bút chì nguyên tử, có tác dụng tạo ra khói trắng và phá hoại các hệ thống điện tử. Nhân viên hành động C.I.A. thường được cấp phát loại bom nhỏ này để phá hoại các cơ xưởng sản xuất máy móc điện tử tinh vi tại Đông-Đức.
Xẹt... xẹt... nhiều tiếng xẹt nồi lên. Rồi bùng.... bùng... bộ máy truyền tin đồ sộ, kiên cố trở thành đống sắt vô dụng trong chớp mắt.
Gã thuyền trưởng đã ra đến ngưỡng cửa ca-bin. Hắn rút súng lục cầm tay. Buru vịn vào tàu, toan đứng lên thì bị gã thuyền trưởng nhắm cánh tay lảy cò. Viên đạn lệch khỏi mục tiêu nhưng đã đủ cho Buru xanh mặt, buông mình
Bỗng đoàng đoàng...
Hai phát súng nồ liên tiếp.
Rồi tiếng người kêu thét...
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Đó là tiếng kêu của Vích-ky. Tiếng kêu đau đớn chứng tỏ hắn bị trúng đạn. Văn Bình không ngờ ngoài chàng ra đã có nhiều người khác lợi dụng tình thế hỗn độn trong ca-bin để triệt hạ thuyền trưởng và bọn thủy thủ sô viết. Buru đã chùn gân nhưng còn Vích-ky. Không lẽ một tay võ nghệ cừ khôi, giàu kinh nghiệm trận mạc như hắn lại chịu khoanh tay. Cho nên hắn đã thót dậy, phóng cước vào lưng gã thuyền trưởng.
Ngọn đá của Vích-ky phát ra như cuồng phong, nếu trúng đòn, thuyền trưởng có thể gẫy xương sống và ngã sấp. Nhưng Vích-ky đã bị một tên thủy thủ tinh mắt nhìn thấy, chĩa súng bắn. Hắn bắn bừa không kịp nhắm nên viên đạn bay hú họa chạm mũi giầy của Vích-ky, do đó ngọn cước bị trệch khỏi lưng viên thuyền trưởng gặp hên.
Ngay khi ấy, khẩu súng trên tay gã thuyền trưởng nồ đoàng. Hắn có thời gian nhìn kỹ mục phiêu hơn tên thủy thủ, song chẳng hiểu sao viên kẹo chì 9 li của hắn lại chỉ xuyên thủng vạc áo Vích-ky và giựt theo một miếng thịt. Vích-kỵ kêu thét, không phải vì viên đạn trúng hiểm huyệt, mà chính vì hắn muốn gia tăng sức lực bản thân và làm đối phương rối loạn tinh thần. Nhưng một tên thủy thủ chực sẵn phía sau đã choảng cho hắn một phát bá súng thừa sống thiếu chết vào trũng gáy.
Lần này hắn đo ván luôn không ngóc dậy được nữa. Gã thuyền trưởng lách sang bên, nhường lối cho hai thuộc viên mang bình chữa lửa vào trong ca-bin. Trong nháy mắt, làn tuyết thán khí trắng xóa hăng xè đã dập tắt được những ngọn lửa nhỏ vừa nhú lên trong máy.
Quang cảnh trong ca-bin đã trở lại bình thường.
Thuyền trưởng chỉ Buru và Vích-ky, ra lệnh cho thuộc viên, giọng bực bội:
- Trói lại.
Nghiễm nhiên Văn Bình được hưởng đặc ân của tình báo sô viết. Thuyền trưởng cho phép chàng ngồi đàng hoàng trên ghế, trong khi cặp bài trùng "lắm chuyện" Buru-Vích-ky bị trói nghiến bằng dây lưới cá ni-lông vào chân ghế sắt. Dây ni-lông dao sắc cắt mới đứt, giỏi nội ngoại công cũng không bứt nổi, vì càng cựa quậy nó càng ăn sâu vào da thịt.
Con tàu đánh cá lừ lừ ra khơi. Giữa biển rộng mông mênh, Văn Bình cảm thấy lẻ loi vì không thấy bóng thuyền bè nào hết. Dường như sau cơn bão lớn, mọi thuyền bè đều cặp bến.
Thuyền trưởng đứng im như phỗng đá trên sàn tàu. Văn Bình biết hắn đang suy nghĩ. Cái máy truyền tin là sợi dây liên lạc duy nhất giữa con tàu đánh cá cô đơn trên đại dương và trung ương điệp báo sô viết. Sợi dây móc nối vo hình này đã bị cắt đứt.
Văn Bình nghe loáng thoáng tiếng lẩm bẩm của gã thuyền trưởng:
- Quái lạ, quái lạ, đứa nào là thủ phạm nhỉ?
Văn Bình biết gã thuyền trưởng đang băng khoăng về nguyên nhân máy vô tuyến bị nổ cháy. Trong hai người đàn bà và ba người đàn ông lạ có mặt trên tàu, phải có ít nhất một người là thủ phạm. Giây phút này, chắc gã thuyền trưởng đang tìm cách trả lời cho câu hỏi rối beng "thủ phạm của vụ phá hoại là ai?" Văn Bình suýt phì cười khi nghe hắn hỏi một mình hai tiếng "quái lạ" quen thuộc. Hễ mở miệng là hắn thốt ra tiếng "quái lạ".
Bỗng gã thuyền trưởng quay lại. Hắn nhìn qua khung cửa vào ca-bin, luồng nhỡn tuyến ngừng lại hồi lâu trước Vích-kỵ và Buru đoạn ngoắt một tên thủy thủ đứng gần. Tên thủy thủ vâng dạ một cách kính cẩn rồi ra hiệu cho Côcô theo hắn lên boong. Hắn dẫn Côcô đi xuyên qua phòng máy dầu cặn đến ca-bin riêng của thuyền trưởng.
Côcô thản nhiên bước theo hắn. Mặt nàng trở lại lì lợm như thường lệ. Nàng không tỏ ra sợ hãi như trước nữa. Mọi người nhìn nàng khuất sau cánh cửa gỗ. Văn Bình đoán là gã thuyền trưởng kêu nàng lên hỏi cung. Sau nàng chắc chắn sẽ đến lượt những người khác. Chắc chắn là gã thuyền trưởng sẽ tìm đủ cách khám phá ra trong bọn ai là nhân viên C.I.A..
Văn Bình chờ đợi không lâu. Độ nửa giờ sau, Côcô được áp giải trở về ca-bin. Tên thủỵ thủ hất hàm gọi Rita. Đợi tên thủy thủ ra khỏi ca-bin, Văn Bình hích cùi tay vào ngực Côcô, và hỏi nàng bằng giọng rất nhỏ song đủ nghe:
- Thuyền trưởng hỏi cô những gì?
Sau khi trông trước trông sau, nàng đáp:
- Hắn hỏi em ai là Đôbin. Em đáp không biết. Hắn hỏi đi hỏi lại cả chục lần như vậy, em cũng đáp đi đáp lại cả chục lần hắn vẫn không tin. Sau đó hắn hỏi em có phải em gài lựu đạn vào máy truyền tin hay không, em liền bảo hắn là đồ ngu, hắn nổi giận toan đánh em, em sửng cổ thách hắn, chẳng hiểu sao hắn lại không dám làm dữ nữa. Hắn đổi sang giọng ngọt ngào, vỗ về em, xin lỗi em, rồi yêu cầu em tố cáo trong bọn mình ai là nhân viên C.I.A.. Không cần suy nghĩ, em nói ngay là Vích-ky. Em ghét thằng mập ấy nhất, em chỉ mong cho gã thuyền trưởng khệnh cho Vích- ky một chập.
- Cô thù hắn là chuyện dĩ nhiên. Vì dầu sao hắn cũng đã giết cha cô.
- Anh lầm.
- Nghĩa là ông Fêlin không phải cha cô.
- Không phải.
- Vậy cô là... gì của Fêlin?
- Chẳng là gì hết.
- Tại sao cô lại đi với Fêlin?
- Vì hoàn cảnh bất khả kháng.
- Thế nào là hoàn cảnh bất khả kháng?
- Em không thể giải thích. Đúng hơn, trong hiện tình, em chưa thể giải thích, sau này anh sẽ rõ.
- Tốt hơn cô nên giải thích ngay bây giờ.
Côcô nín lặng.
Văn Bình ghé sát tai nàng, giọng khẩn khoản:
- Thật ra cô là ai?
Côcô đáp:
- Rồi đây anh sẽ rõ.
- Tôi xin chờ. Nhưng ngay từ bây giờ tôi cần biết cô có liên hệ ra sao với những quặng mỏ kim cương tìm thấy trong hành lý của Fêlin?
- Em có thể lấy danh dự nói với anh là em không có liên hệ.
- Kể cả gói bạch phiến lậu?
- Vâng. Kể cả gói bạch phiến lậu.
- Những vật này là của Fêlin?
- Hắn làm nghề buôn lậu?
- Có lẽ thế.
- Cô gặp hắn tại đâu?
- Qui-tô. Ô kìa, em đã quyết định không nói, tại sao anh cứ tra hỏi em? Vâng, em đã gặp hắn tại thành phố Qui-tô. Chẳng giấu gì anh, em ở trong danh sách những người hiện bị công an F.B.I. tầm nã. Em phải trốn xuống Nam-Mỹ. Em đã làm đủ nghề để sinh sống. Em ca hát, nhảy múa, làm đủ việc để kiếm tiền, Fêlin cần một người quen đường dẫn hắn lên vùng biên giới nên em đi theo, ngoài ra em chẳng được biết gì nữa.
- Công an Mỹ truy nã em về tội gì?
- Tham gia hoạt động của một số tồ chức chính trị tả khuynh.
- Cộng sản?
- Không, vả lại, anh không hiểu sâu thì hơn.
- Fêlin đến vùng biên giới để làm gì?
- Em không biết, và em cũng không hỏi hắn. Hắn yêu cầu em làm hướng đạo và trả em một số tiền khá lớn nên em nhận lời.
- Trả bao nhiêu?
- Một ngàn mỹ kim. Trong lúc này, một đô-la đối với em đã là quý giá, huống hồ hắn chi những một ngàn đô-la. Giá hắn chỉ trả em một vài trăm, em cũng đi ngay, không ngần ngại.
- Fêlin đi đến đâu?
- Căn cứ 4Q.
- Hắn gặp ai trong căn cứ?
- Em không biết. Vì khi đến vòng đai của trung tâm 4Q thì đột nhiên em bị sốt, chân em lại bị sưng vù vì dẫm nhằm gai độc
- Cô có giầy tại sao lại đạp gai độc?
- Điều đó cũng làm em thắc mắc không ít. Nếu là gai nhọn thì phải là gai sắt mới có thể đâm xuyên qua đế giầy của em. Em đã kiểm soát lại và không thấy lỗ thủng nào do dùi nhọn gây ra cả. Tự dưng gan bàn chân em sưng vù và thâm tím, em không tài nào cất bước được nữa, em đành phải ở lại trên sườn núi.
- Fêlin vào căn cứ một mình?
- Như em đã nói, em không hiểu hắn đi đâu nữa. Hắn dặn em chờ và em nằm trên tảng đá chờ hắn một đêm. Đến gần sáng hắn trở lại và vượt núi xuống thung lũng. Được nửa đường thì đụng phải anh.
- Quặng mỏ kim cương và gói bạch phiến được cất trong túi hành trang từ khi nào?
- Khi Vích-ky khám phá ra em mới biết.
- Tại sao Fêlin lại cải trang làm linh mục?
- Có lẽ để dễ di chuyển trong vùng. Hắn rất ít nói, và hay gắt gỏng song tâm địa rất tốt. Trong thời gian em ở bên hắn, hắn không hề có cử chỉ sàm sỡ. Luôn luôn hắn đối xử với em đúng đắn, đến nỗi nhiều khi em có cảm tưởng hắn là nhà tu thật sự. Em...
Côcô ngưng bặt.
Nàng ngưng bặt sau khi nhận thấy Vích-ky đang lắng tai nghe. Nàng nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe được nếu hắn nín thở và tập trung tư tưởng. Văn Bình để ý đến Vích-ky từ nãy. Chàng biết hắn ngồi im, không cử động tay chân, lưng quay lại, song vành tai mở rộng, cố gắng thu những lời nói của Côcô vào thính giác. Chàng đã biết từ đầu đến cuối, biết mà vẫn thản nhiên như không. Chàng nghĩ rằng tấn tuồng đang diễn đến màn chót, chàng không cần tiếp tục thận trọng nữa.
Lý do thứ hai khiến Côcô ngưng bặt là sự hiện diện của hai tên thủy thủ. Một tên ló đầu qua khung cửa ca-bin. Tên thứ hai vừa áp giải Rita về. Người được kêu lên thẩm cung kế tiếp là Vích-ky. Hắn cười mỉm ra vẻ thỏa mận khi được tên thủy thủ nắm vai áo kéo đứng dậy. Hắn không còn bị trói vào cột sắt nữa, nhưng hai bàn tay của hắn lại bị kẹp cứng trong cái mơ-nốt sáng loáng. Tàu đánh cá của GRU có khác! Mọi dụng cụ cần thiết đều có đủ, kể cả xiềng chân và còng tay...
Vích-ky vừa ra khỏi, Buru ngước mặt lên và nhăn răng cười. Hắn cười với Rita. Thấy Rita nghiêm trang, hắn liền quay ra cười với Văn Bình. Chàng cũng phớt tỉnh, hắn đành phải lên tiếng trước:
- Chà, hai người nói chuyện ngon quá ta!
Côcô nhíu lông mày:
- Nói chuyện gì mà ngon?
- Chuyện gì thì cô đã biết. Cô cũng nên biết thêm là Vích-ky đã theo dõi cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối.
- Còn anh?
- Tôi cũng vậy. Dầu sao, tai tôi cũng thính hơn tai nhiều người. Tôi đồng ý với cô là chúng ta nên loại trừ thằng khốn kiếp Vích-ky.
Rita chép miệng:
- Anh chỉ nói mà không làm.
Bị người đẹp mắng, Buru xịu mặt. Rita quay sang phía Văn Bình, nghiêm giọng:
- Gã thuyền trưởng đã căn vặn em nhiều về anh. Thật ra em mới quen anh, và em đã khai với hắn như vậy. Nhưng hắn không tin. Hắn nghi anh phá nổ máy truyền tin. Hắn đang sai nhân viên ráp gấp một điện đài khác. Nghĩa là từ giờ đến chập tối, hắn sẽ có thể liên lạc được với trung ương của hắn. Và em tin là hắn sẽ hạ sát anh.
Văn Bình đáp:
- Hắn sẽ không hạ sát tôi đâu, cô đừng ngại. Nạn nhân của hắn sẽ là Vích-ky. Vì lẽ giản dị Vích-ky là đặc phái viên chính thức của C.I.A..
- Cho dẫu Vích-ky là đặc phái viên C.I.A. chính cống, cũng chưa nguy hiểm bằng anh. Trung ương GRU sẽ hạ lệnh thủ tiêu anh đầu tiên. Nhưng anh ơi, đó chỉ mới là giả thuyết. Anh còn đóng kịch với em làm gì nữa? Hơn ai hết. Anh đã biết Vích-ky có mặt trên con tàu đánh cá này không phải là nhân viên C.I.A..
Văn Bình hơi giật mình. Thật ra, chàng đã đóng kịch, chàng cũng chẳng lạ gì những vai kịch mà các bạn đồng hành đang đóng với chàng, tuy nhiên, chàng đã đánh giá Rita quá thấp, chàng ngờ vực Rita song chàng không hề ngờ vực nàng là...
Lời nói của Rita làm cả Buru lẫn Côcô bàng hoàng. Côcô trố mắt nhìn cô bạn gái tình địch. Buru vươn vai như muốn giật phăng những vòng dây ni-lông kiên cố.
Rita bình thản nói tiếp:
- Em nói đúng hay sai hả đại tá Văn Bình Z.28?
Văn Bình đáp:
- Tôi chưa thể trả lời là đúng hay sai vì sự suy luận của cô có vẻ tiểu thuyết quá.
- Anh Văn Bình, chúng ta không còn thời giờ để tiếp tục tấn trò mèo vờn chuột vô ích này nữa. Anh đã biết Vích-ky chỉ là kẻ địch giả hiệu.
- Trí tưởng tượng của cô hơn hẳn tôi nhiều bậc. Cô là ai? Cô là ai mà quen Vích-ky?
- Em không hề quen cũng như anh không hề quen Vích-ky. Em rất ngạc nhiên về thái độ này của anh. Anh sợ hả? Anh sợ trong số những người trong ca-bin này có vành tai của địch hả? Dầu sợ, anh cũng chẳng còn lối thoát nào khác nữa. Lẽ ra em phải giữ im lặng đến phút chót, phút hạ màn. Nhưng em không thể ngậm miệng nhìn anh chết dưới tay gã thuyền trưởng hung bạo. Vì vậy, em phải nói, và em không ngần ngại nói hết sự thật, dầu em sẽ gặp hiểm nguy. Em là ai, rồi anh sẽ biết. Nhưng ngay từ phút này, anh phải thành thật đồng ý với em rằng Vích-ky không phải là đặc phái viên C.I.A. có nhiệm vụ đến căn cứ 4Q móc nối với kỹ sư Anbe Doarê.
- Tại sao cô dám đoan quyết hắn là nhân viên C.I.A. giả mạo?
- Hừ... anh muốn điều tra em hả? Thôi, để em nói hết, Vích-ky thật sự đeo vòng sơ-men ở cổ tay trái. Vích-ky giả mạo này cũng đeo đủ số vòng bạch kim ở cổ tay trái, nhưng... nhưng hắn lại quên một điều căn bản khiến người kém quan sát vẫn có thể phăng ra hắn đội lốt. Vích-ky chính hiệu chuyên đeo đồng hồ ở cườm tay phải, vòng sơ- men ở cườm tay trái, vì vậy trên cườm tay trái không thể nào có một vệt trắng. Nam-Mỹ là xứ nắng quanh năm, đeo đồng hồ vài ba ngày là nơi đeo trắng hếu trong khi da tay nâu sẫm. Nếu hắn là Vích-ky giả hiệu, vệt da trắng hếu chỉ có thể có trên cườm tay phải, đằng này hắn lại có trên cườm tay trái. Giờ đây, anh đã hoàn toàn đồng ý với em chưa?
Văn Bình nín thinh. Không cần Rita giải thích, chàng đã biết. Chàng đã biết ngay từ khi gặp Vích-ky (giả hiệu) gần căn cứ 4Q. Nhưng chàng giả vờ không biết để theo dõi hành động của hắn, chờ đến phút chót mới ra tay.
Giọng Rita vẫn đều đều như tiếng mục sư trên tòa giảng:
- Anh ghê gớm lắm, anh qua mặt được Vích-ky chứ đừng hòng qua mặt em. Anh đã phăng ra chân tướng của Vích- ky nên mới chủ tâm xô tên hoa tiêu ra khỏi trực thăng trong khi bay, đến khi đáp xuống thì tìm đủ cách loại trừ tên hoa tiêu mặc dầu Vích-ky tìm đủ cách che chở. Chẳng qua anh chặt lông, chặt cánh của Vích-ky. Hắn tưởng anh lỡ tay, nhưng em, em đã thấy rõ là anh cố tình. Tội nghiệp cho gã Vích-ky giả hiệu dại dột....
Lời nói của Rita đưa Văn Bình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chàng ngạc nhiên vì nàng đã nói đúng, rất đúng, đúng đến nỗi chàng không còn giiữ được bình tĩnh nữa. Dầu nàng là ai, nàng vẫn là đối thủ đáng gờm của chàng. Nàng là nhân viên điệp báo đồng minh hay là nhân viên GRU, Quốc Tế Tình Báo sở, chàng cũng lo ngay ngáy.
Vì nàng đã có cặp mắt thông thiên nhìn thấu bề sâu ruột gan chàng...
Nàng chưa chịu buông tha Văn Bình. Chàng còn bối rối thì nàng đã nói tiếp:
- Anh giết hai tên phi công với hai mục đích rõ rệt. Thứ nhất, chặt lông, chặt cánh của Vích-ky; thứ hai, quan trọng hơn, là ngầm hại hắn. Hắn không biết mật khẩu liên lạc với thuyền trưởng, vì đã có hai tên phi công. Vì nguyên tắc an ninh, thuyền trưởng chỉ có nhiệm vụ liên lạc với kẻ nào nói trúng mật khẩu. Hai tên phi công bị chết, Vích-ky trở thành bơ vơ, tính mạng hắn cũng bị đe dọa không kém tính mạng mọi người. Hắn không còn cách nào khác ngoài cách xuất đầu lộ diện, công khai tuyên bố là nhân viên GRU. Vì Buru phá quấy, Vích-ky bị ăn đòn đau, nhưng sớm muộn gã thuyền trưởng sẽ tin hắn. Ý em đã quyết, còn anh, anh tính sao?
Văn Bình chỉ đáp bằng cái nhún vai. Chàng không thể nói thành tiếng vì hai tên thủy thủ khác vừa dõng dạc kêu tên chàng:
- Đại tá Z.28.
Buru và hai người đàn bà đều nhìn chàng, vẻ mặt lo sợ. Nhưng chàng vẫn thản nhiên như không. Tên thủy thủ cầm súng bước vào ca-bin hất hàm với Văn Bình:
- Ông là đại tá Văn Bình?
- Không phải.
Tên thủy thủ quay sang hỏi Buru:
- Ông này chính là đại tá Văn Bình?
Buru trề môi:
- Thằng mập Vích-ky nói láo. Trong bọn chúng ta không có ai là đại tá, và không có ai mang tên Văn Bình cả.
Tên thủy thủ ngẫm nghĩ một phút rồi chỉ Văn Bình:
- Ông này theo tôi.
Văn Bình ngoan ngoãn đứng dậy. Chàng nhận thấy tia mắt của Rita vụt sáng. Dường như nàng đang tìm cách ra hiệu cho chàng. Có lẽ nàng nghĩ rằng nếu muốn áp đảo đối phương trên tàu đánh cá thì đây là cơ hội thuận lợi nhất. Hai gã thủy thủ đều được trang bị súng tiểu liên nhưng ở trong ca-bin chật chội, những dụng cụ giết người tân tiến này trở nên kềnh càng bất tiện. Hơn nữa, chàng không tin đối phương là nhà thiện xạ. Trong trường hợp phản công, chàng có thể hành động nhậ lẹ, và nhất là hành động thật lặng lẽ. Chàng chỉ cần vung tay, hai phát atêmi trúng yết hầu sẽ đưa hồn hai tên thủy thủ xuống địa ngục.
Rồi với hai khẩu tiểu liên và băng đạn còn đầy, chàng dư sức chế ngự gã thuyền trưởng và bọn thuộc viên. Đó là chưa nói đến khẩu tiểu liên thứ nhì mà một trong ba người, Buru, Rita hoặc Côcô có thể xử dụng để triệt hạ phe địch.
Tuy vậy, chàng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Chàng không tỏ cử chỉ nào khiến Rita có thể hiểu lầm là chàng cướp súng. Vì chàng muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa. Chàng phải gặp gã thuyền trưởng và chạm mặt Vích-ky.
Con tàu đánh cá sô viết trông vỏ ngoài nhỏ nhắn, tưởng gặp sóng lớn là đắm, nhưng bên trong lại khá rộng rãi, kiên cố, và được thiết trí đầy đủ tiện nghi tân tiến. Ca-bin riêng của thuyền trưởng phía sau phòng máy dầu cặn không thua kém phòng ngủ hạng nhất trên tàu biển thương mãi là bao: về kích thước nó rất hẹp, song so sánh đồ đạc nó lại không thiếu thứ gì, từ cái giường xếp mở lật vào vách tàu đến cái bàn làm việc xinh xắn trên đặt một số máy móc điện tử. Một thủy thủ đội ca-lô trắng đang cặm cụi với đống bộ phận rời của máy truyền tin. Văn Bình liếc nhìn và nhận thấy công cuộc gắn ráp của hắn sắp hoàn thành. Trong một giờ đồng hồ nữa, thuyền trưởng sẽ có thể liên lạc điện đài với trung ương GRU ở Mạc-tư-khoa.
Thời tiết chỉ thoáng đẹp được một lát rồi xấu lại như cũ. Những tảng băng khổng lồ nâng con tàu lên cao trong khi gíó lớn thổi vù vù. Chàng phải vịn lan can tàu mới giữ được thăng bằng trên sàn gỗ tròng trành.
Thuyền trưởng ngồi dựa vào vách, miệng ngậm điếu xì-gà Ha-van lớn bằng ngón chân cái. Vích-ky đã được mở còng, vẻ mặt hớn hở. Thấy chàng vào, Vích-ky đứng dậy, giọng ngọt ngào:
- Chào anh bạn đại tá Z.28. Anh bạn đã biết tôi là Vích-ky giả hiệu. Bọn anh tìm đủ mọi cách phỉnh gạt thuyền trưởng, nhưng giờ đây tôi đã nắm chủ động, thuyền trưởng đã tin tôi. Anh đã chịu thú nhận anh là Z.28, nhân viên C.I.A. chưa?
Văn Bình cười nhạt:
- Tôi có hai điều cần xác định. Thứ nhất, Z.28 không phải là nhân viên C.I.A. mà là cộng sự viên thân cận của ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật Vụ Nam Việt. Thứ hai, tôi không phải là Z.28 chính cống. Mà là Z.28 giả hiệu. Cũng như anh là Vích-ky, nhân viên giao liên C.I.A. giả hiệu vậy.
Vích-ky chồm dậy nhưng thuyền trưởng đã vung tay cản hắn lại. Vích-ky hậm hực ngồi xuống. Thuyền trưởng nghiêm giọng nói với Văn Bình:
- Ông Z.28, ông đừng hòng lừa tôi. Tôi đã biết rõ ông là nhân viên C.I.A.
- Ông đã biết rõ thì còn hỏi tôi làm gì nữa?
- Để ông tự ý cung khai. Vì nhân đạo, tôi không muốn áp dụng những phương pháp khác.
- Chẳng hạn tra tấn?
- Dĩ nhiên. Hẳn ông đã đoán biết con tàu đánh cá này chính là một khoái đỉnh trang bị dụng cụ truyền tin điện tử và võ khí bí mật của hải quân sô viết.
- Ông khỏi phải dạy. Thuộc viên của tôi chỉ có 13 người nhưng người nào cũng am tường nghệ thuật tra tấn. Nếu ông không chịu nói, chúng ta sẽ tiếp tục tra tấn đến chết. Biển rộng mênh mông, vứt ông xuống thì trong chốc lát ông sẽ tan thành nhiều mảnh và chui gọn vào bụng cá, cho dẫu xác ông còn nguyên thì cũng không đời nào tìm thấy.
Văn Bình không đáp vì vành tai chàng vừa nhận được một âm thnh quen thuộc. Đó là tiếng máy bay. Mặc dầu phi cơ còn xa, tiếng gió và tiếng sóng lại mạnh, chàng vẫn nghe rõ mồn một như chàng đang đứng giữa phi trường. Có lẽ vì tiếng động cơ máy bay lúc này là tia hy vọng cuối cùng trên đại dương bao la nên nó vang dội thật lớn.
Gã thuyền trưởng cũng nghe tiếng máy bay như chàng. Hắn ra lệnh như quát cho tên cận vệ cầm súng lăm lăm đứng án ngữ bên cửa ca-bin:
- Bảo chúng nó kiểm soát lại xem trên boong đã được ngụy trang chu đáo chưa? Cẩn thận đấy, có lẽ là máy bay địch.
Tiếng phi cơ mỗi lúc một gần, và càng bay đến gần, phi cơ càng hạ thấp. Chắc hoa tiêu đã nhìn thấy con tàu đánh cá lẻ loi. Nếu là phi cơ C.I.A. tất hoa tiêu phải bay lượn trên tàu và liên lạc vô tuyến với người trên tàu. Hệ thống liên lạc vô tuyến của tàu đánh cá đã bị tê liệt, hoa tiêu sẽ nghi ngờ và sẽ báo cáo về đất liền để xin chỉ thị...
Và thuyền trưởng không còn cách nào khác ngoài cách thủ tiêu chàng cho phi tang....
Nếu muốn thoát chết, chàng phải phản công ngay từ bây giờ. Tên cận vệ cõ trang đã trèo lên boong trên, trong ca- bin chỉ còn gã thuyền trưởng và Vích-ky. cả hai đều giỏi võ, tuy nhiên, chàng tin tưởng là có thể đoạt phần thắng trong trận đấu xáp lá cà.
Vích-ky đã đọc được ý định lật ngược thế cờ trong cặp mắt sáng rực của chàng nên vội bước lại. Một đợt sóng lớn bằng ngôi nhà hai tầng xô vào mạn tàu. Con tàu đánh cá mảnh khảnh lạng sang bên, Vích-ky không quen hoạt động trên mặt nước nên bị mất thăng bằng, suýt nữa ngã chúi vào người gã thuyền trưởng.
Văn Bình bèn phóng bàn chân trái, đồng thời xỉa năm ngón tay ra đằng trước. Vích-ky hốt hoảng gồng cánh tay lên đỡ. Trong cơn hấp tấp, hắn không kịp quan sát thế đánh hiểm độc của Văn Bình. Chàng chỉ đánh dưới thượng bộ, còn đòn chính được tập trung vào bàn chân trái. Sàn tàu nghiêng gần 45 độ nên ngọn cước của Văn Bình không hoàn toàn trúng đích. Chàng chỉ có thể làm bắp chân của hắn tê liệt trong chốc lát.
Vích-ky khuỵu xuống. Chàng không còn thời giờ tiếp tục đối phó với hắn nữa vì gã thuyền trưởng đã rút súng khỏi túi áo. Mặt biển chuyển động mạnh mẽ song hắn vẫn giữ được quân bình như đang ngồi trong ghế xa-lông phòng khách. Cử chỉ lấy súng của hắn có vẻ nhanh nhẹn và gọn gàng, điều này chứng tỏ hắn có khả năng và kinh nghiệm tác xạ, nếu hắn lảy cò, chàng sẽ khó có hy vọng thoát chết.
Ngọn cước thần tốc chân phải, Văn Bình để dành cho gã thuyền trưởng. Hắn chưa nắm chặt khẩu súng Tôkarếp đen sì trong lòng bàn tay kếch xù thì đòn chân của Văn Bình đã vèo tới. Hắn né không kịp, khẩu súng bị đá văng vào cái máy truyền tin đang được ráp dở trên bàn. Tên thủy thủ ngồi sau bàn cũng rút súng. Nhưng hắn đã phản ứng quá muộn.
Gã thuyền trưởng rút súng nhanh như điện xẹt mà còn bị Văn Bình hóa giải dễ dàng, huống hồ tên thủy thủ chậm nhự rùa bò. Trước khi rút súng, hắn đẩy lùi cái ghế sắt ra sau để khỏi vướng, nghĩa là hắn đã dại dột để mất một phần mười giây đồng hồ, hắn lại để mất thêm một phần mười giây khác với khẩu súng mắc kẹt trong bao vải đeo dưới nách, và thời gian rềnh ràng này của hắn đã quá đủ cho Văn Bình tống vào mặt hắn một trái thôi sơn, du hồn hắn vào giấc ngủ mê man.
Hai địch thủ của chàng là Vích-ky và gã thuyền trưởng chỉ mới bị hóa giải, chứ chưa bị triệt hạ. Vích-ky đáng ngại hơn vì hắn là điệp viên hành động chuyên nghiệp, số vốn võ thuật của hắn cũng khá phong phú. Muốn loại hắn ra khỏi vòng chiến, Văn Bình phải tốn phí nhiều cố gắng.
Vì vậỵ, chàng phải đánh gục gã thuyền trưởng trước. Và chàng phải đạt mục đích thật nhanh, nếu không Vích-ky sẽ có thể can thiệp.
Gã thuyền trưởng còn loạng choạng, mắt tóe đom đóm thì Văn Bình đã chém cạnh bàn tay vào cổ. Hắn né sang bên, song phát atêmi của Văn Bình vẫn rớt trúng khớp xương vai. Miếng đòn trời giáng của chàng đã làm gân vai của hắn đứt lìa. Hắn ngã lộn vào vách tàu, miệng chỉ kịp kêu "ối" một tiếng ngắn. Thoạt gặp hắn, Văn Bình đinh ninh hắn rất giỏi võ, nhưng đến khi so tài, chàng mới rõ hắn chẳng biết gì hết, ngoài cái thân hình chắc nịch và nắm tay to tướng tưởng như có thể đấm nát sọ dừa của đương kim vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới. Gã thuyền trưởng chưa chết, nhưng vết thương bại liệt này đã biến tay chân hắn thành những khúc cây bất động. Trừ phi hắn có phép hô phong hoán vũ, hắn mới có thể khuất phục được Văn Bình.
Hạ xong gã thuyền trưởng, Văn Bình dồn hết sức lực vào phát atêmi bằng đầu ngón tay vào ngực Vích-ky. Một cuộc đấu atêmi kinh khủng diễn ra giữa hai cao thủ nhu đạo.
Trước đó mấy phút, sóng gió cũng đã diễn ra hãi hùng trong ca-bin ở gần mũi thuyền, nơi Côcô, Rita và Buru bị canh giữ. Ngoài trời, trên boong tàu được phủ kín bằng lưới đánh cá ngụy trang, và ở mạn tàu đầy vết tàn phá loang lỗ của trận bão vừa qua, những đợt sóng lớn mỗi phút một lớn thêm ào ào kéo tới, tiếng sóng ào ào hòa trộn với tiếng gió ào ào, tạo ra hàng chục, hàng trăm âm thanh quái dị khiến người cứng bóng vía cũng bủn rủn.
Cơn giận dữ của thần Hà Bá đã giúp cơ hội cho Buru châm ngòi phản công thắng lợi. Côcô và Rita vẫn ngồi trên ghế. Ngoài cửa ca-bin, một tên thủy thủ cầm tiểu liên đứng gác. Bọt nước bắn rát, hắn quay mặt vào trong ca-bin vẫn không tránh khỏi những tia li ti buôn buốt. Hắn đành cúi gập mặt xuống ngực và kéo xụp mũ kết. Hắn quên bẵng trong giây phút, nhiệm vụ canh phòng tù nhân.
Buru lặng lẽ nhìn Côcô. Trong lúc ấy Rita cũng choàng dậy. Nàng tỉnh khô như thể chưa bao giờ nàng mỏi mệt. Nếu có Văn Bình ở đó, chàng sẽ tưởng nàng vừa được chích thuốc khỏe đặc biệt hoặc nàng đã giả vờ mỏi mệt. Rita mấp máy đôi môi ra hiệu cho Buru. Và Côcô chỉ ngón tay ra cửa ca-bin.
Những cử chỉ thầm lặng của ba tù nhân trong ca-bin như có chất điện làm tên thủy thủ giật bắn người.
Nhưng hắn đã để tuột khẩu tiểu liên xuống sàn tàu. Giá không có cảnh sóng gió ồn ằo điếc tai thì tiếng kêu của khẩu súng nặng nề có thể báo động toàn thể thủy thủ. Thành thử ra tiếng kêu thật lớn mà chỉ như tiếng động của cây tăm tre rớt xuống nền gạch. Buru thường ngày chậm chạp, vụng về, vậy mà khi cần triệt hạ đối thủ nhanh nhẹn và giỏi dắn, hắn lại tỏ ra nhanh nhẹn và giỏi dắn không thua các võ sĩ thượng thặng về khinh công.
Hắn bay vụt ra cửa ca-bin nhẹ nhàng như chiếc lá bay. Tên thủy thủ chỉ biết bị Buru tấn công sau khi đánh tuột khí giới và lãnh cú đá ác liệt vào mạng mỡ. Buru đá mạnh đến nỗi nạn nhân ngã lộn ra sau hai vòng như diễn viên đu bay trong rạp xiếc, không kịp kêu cứu. Hắn cũng không kịp đứng dậy nữa vì sức cuốn của trận cuồng phong trên biển rộng, cộng với sức đẩy của ngọn cước katatê, đã xô luôn hắn xuống biển. Hắn chới với, toan bám lấy mạn tàu song sức người có hạn, không thể cưỡng lại sức thiên nhiên, và trong chớp mắt hắn đã biến dạng dưới làn nước xanh đục.
Buru lượm khẩu tiểu liên nhảy lên boong. Hai cô gái vọt theo. Những vòng dây trói trên mình Buru đứt rơi lả tả. Thì ra hắn giã vờ. Hắn đã thủ sẵn lưỡi dao bén, chờ cơ hội thuận tiện cắt đứt dây thừng ni-lông, rồi cầm đầu cuộc phản công chiếm đoạt chiếc tàu đánh cá gián điệp sô viết.
Thủy thủ đoàn gồm trên 10 thì phần đông bận việc tíu tít ở tầng dưới và trong phòng máy. Bởi vậy, ba người không gặp trở ngại nào trên đường đến phòng máy, tọa lạc gần ca-bin của thuyền trưởng.
Đám thủy thủ đang tập trung sự quan sát vàọ các bộ phận điều khiển tàu. Khác với tàu đánh cá thông thường, loại tàu gián điệp trá hình này được điều khiển hầu như bằng máy. Buru đếm bằng mắt được cả thảy 7 tên. Hắng nâng miệng súng tiểu liên ngang ngực, giọng nhỏ đủ nghe song vẫn làm mọi người giật mình:
- Giơ tay lên đầu, các cha nội!
Cả bọn líu ríu tuân lệnh. Ngoại trừ tên già nhất, cho lẽ là chỉ huy trưởng phòng máy, râu ria xồm xoàm, cánh tay để trần xâm tràm loạn xạ, hai má hóp đầy thẹo ngang thẹo dọc, chứng tích của nhiều năm tháng giang hồ anh chị. Hắn giơ tay một cách chậm chạp như cố tình khệnh khạng để ước lượng tình thế.
Buru bước lại, thét vào tai hắn:
- Muốn ăn đạn hả?
Tên râu xồm quay nửa người lại, bàn chân khèo cho Buru mất thăng bằng. Hắn không ngờ Buru đã tính trước nên tránh đòn không mấy khó khăn. Và Buru không trả lời bằng tiếng quát hoặc bằng đòn bá súng. Mà là bằng đạn chì.
Đẹt một tiếng, viên đạn bay khỏi nòng, xuyên qua hông, trúng tim nạn nhân. Tên râu xồm chỉ huy phòng máy rịm người xuống, hai bàn tay xòe ra như thể cầu thủ khuôn thành đang rình bắt gắn quả da.
Rồi hắn xỉu luôn.
Những tên thủy thủ còn lại không dám nhúc nhích. Rita hỏi Buru:
- Lấy giây trói họ lại nhé?
Buru lắc đầu. Hắn ra lệnh cho nàng đứng tránh ra, rồi vẻ mặt tỉnh bơ, hắn lia một loạt đạn. Bọn thủy thủ ngã rạp như trái chín rụng. Buru giết người một cách chóng vánh và tàn nhẫn khiến ai nhìn thấy cũng bàng hoàng. Dường như hắn đã quen giết người nên đống xác nóng hổi lần lượt nằm chồng chất lên nhau không làm hắn mảy may xúc động.
Con tàu tròng trành sang tả, sanh hữu dưới vòm trời thấp, mây xám và sương mù che kín. Buru giao một khẩu súng cho Rita rồi dặn:
- Cô đứng gác ở cầu thang.
Côcô tự ý cầm lấu khẩu tiểu liên dựng sát vách tàu, và lên đạn kêu soạch. Nàng nói:
- Anh cùng đi với cô Rita, còn tôi cứu đại tá Văn Bình.
Buru gạt phắt:
- Không được. Vích-ky và gã thuyền trưởng rất giỏi võ. Gã thuyền trưởng lại có súng. Cô nhường việc này cho tôi. Từ tầng dưới lên boong, có hai cầu thang, mỗi cô nên chặn một lối. Hễ đứa nào ló mặt ra là bắn chết, đừng tình cảm vụn vặt mà hỏng việc.
Nói đoạn, hắn xăm xăm bước về phía ca-bin riêng của thuyền trưởng.
Tiếng động cơ máy bay nồi lên từ xa, trong khoảnh khắc lấn át tiếng gió gào, sóng réo. Buru ngẩng đầu nhìn nền trời đùng đục. Hắn không thấy phi cơ. Nhưng hắn biết chắc là phi cơ đang từ đất liền bay tới.
Mặt hắn đang tươi cười bỗng sa sầm. Nhưng hắn lại nhoẻn miệng cười. Diện mạo hắn xấu xí như khỉ đột nên cái cười vui vẻ của hắn tạo ra cảm tưởng là hắn đang mếu.
Buru vướng mũi giầy trong lưới cá. Hắn cúi xuống gỡ. Khi đứng dậy, hắn suýt đụng phải tên cận vệ vừa từ ca-bin của thuyền trưởng phom phom chạy tới.
Tên cận vệ phải vẹo người mới tránh khỏi chạm vai. Thoạt tiên, tên cận vệ tưởng Buru là bạn đồng nghiệp. Nhưng hắn chỉ lầm trong một phần trăm phút đồng hồ. Hắn hạ khẩu súng đeo trên cai xuống, miệng hỏi:
- Đi đâu?
Buru quật nòng tiểu liên vào cổ tên cận vệ. về chiều cao cũng như về sức nặng, Buru không thể so sánh cân xứng với đối thủ, nhưng cách né đòn trái khoáy của tên cận vệ chứng tỏ bọn thủy thủ chỉ là khổng lò đất sét. Nòng súng thép nằm gọn trên yết hầu tên cận vệ, hắn rú ằng ặc rồi ngã khuỵu.
Sau khi hạ thủ tên cận vệ, Buru sồng sộc chạy vào ca-bin thuyền trưởng. Tuy có súng trong tay, hắn không dám can thiệp vì Văn Bình và Vích-ky đang quấn chặt lấy nhau, vị trí mỗi người thay đổi luôn luôn trên sàn tàu rập rình, viện đạn có thể trật mục tiêu. Bởi vậy, hắn vừa nâng súng lên ngắm vội bỏ xuống. Hắn ngây người theo dõi cuộc quần thảo ác liệt giữa hai người.
Văn Bình đã dồn được Vích-ky vào góc. Trên sàn ca-bin, gã thuyền trưởng và tên cận vệ đang nằm co quắp, Vích-ky áp lưng vào võ tàu, toàn thân hơi hạ xuống, hai tay vươn ra, mông quặp vào phía trong như móng chim ưng. Hắn đang vận dụng phép ưng cầm thủ để chống lại cuộc tấn công bén nhọn của Văn Bình.
Mới đầu Buru tỏ vẻ ngạc nhiên vì Văn Bình và Vích-ky đều xuất thủ họặc đỡ đòn rất chậm. Chậm như thể đùa bỡn. Chậm như thể hai người đã kiệt sức. Nhưng sau một vài giây đồng hồ quan sát, Buru không dám khinh nhờn nữa. Cả hai có thế đánh rất chậm nhưng rất lợi hại.
Vì họ không đấu bằng quyền mà là bằng chưởng, cả hai đều vận kình lực lên tay để móc mắt, bóp cổ đối phương. Đột nhiên Văn Bình quật cánh tay trái vào trung bộ của Vích-ky. Tuy là quật cánh tay nhưng đòn lại đánh ra nhẹ nhàng. Vích-ky nâng cánh tay lên đỡ, và hắn cũng đỡ nhẹ nhàng. Hai cánh tay vẫn ghìm nhau, mặt Vích-ky dần dần đỏ bừng, hắn thở phì phò như kéo bễ, bồ hôi chảy đầy trán.
Thì ra cả hai đang "ăn thua đủ" với nhau bằng phép tha-thủ. Thế đánh này hết sức giản dị, thoạt nhìn tưởng như bất cứ ai cũng thực hành được. Nhưng, tri dị hành nan, trong hàng vạn môn sinh của trường võ, nhiều lắm là hai, ba người đạt tới trình độ hữu hiệu của tha-thủ pháp. Căn bản của phép thạ-thủ là tấn công và phòng vệ bằng kình lực, chuyển kình lực vào cánh tay mình ép cho cánh tay đối phương xụp xuống. Trong trường hợp đối phương ráng sức kháng cự, xương tay có thể bị dập nát. Và không riêng gì xương tay, tạng phủ cũng có thể bị rung chuyển dữ dội, và nạn nhân sẽ gục chết, ngoài da không thấy một vết thương nhỏ, song tim, phổi, gan, ruột bị rách toang, những đường dây thần kinh hoàn toàn bị tê liệt.
Phép tha-thủ là một trong những phép bí truyền của môn phái Võ Đang ở Trung Hoa. Văn Bình là cao thủ về ngạnh công - một bộ môn làm cho da thịt võ sĩ cứng rắn như sắt - lại ham trau dồi nghệ thuật nên đã cất công sang tận Trung quốc, mày mò tìm đến một hòn núi nhỏ ở miệt Tây-Nam để học hỏi bí quyết chân truyền về ngạnh công của phái Võ Đang. Tục truyền sư tổ của phái Võ Đang là Trương Tam Phong, họ Trương cũng thuộc đại phái Thiếụ Lâm mà ra, song lại chuyên về kình lực trong khi Thiếu Lâm chuyên về quyền cước. Núi Võ Đang tọa lạc trong Hồ Bắc, mấy chục năm chiến tranh liên tục làm cho đường sá nhiêu khê, hiểm trở, Văn Bình không thể đến tận nơi; tuy nhiên, chàng lại có cơ hội may mắn gặp được một người cháu thuộc hàng chút chít của võ sĩ Trương Tùng Khê. Trương Tùng Khê là một trong các đồ đệ của Trương Tam Phong, nổi danh về ngạnh công và tha-thủ pháp. Cuộc tao ngộ này đã giúp Văn Bình đạt được tiến bộ nhanh chóng và vững chắc trong nghệ thuật ngạnh công và trong nhiều năm đã thành vô địch.
Điều làm chàng ngạc nhiên không ít là Vích-ky lại am hiểu ngạnh công không thua các võ sự Võ Đang chân truyền. Hắn cũng ngạc nhiên như chàng, song sự ngạc nhiên này không hiện được trên mặt vì thần sắc hắn đã thay đồi hoàn toàn, hơi thở hồng hộc của hắn đã chuyển qua khò khè và đứt quãng.
Vích-ky lùi sát vách tàu, chân rùn xuống, cánh tay phải lớn như thân cây chuối nồi gân cuồn cuộn, mạch máu căng cứng như muốn phá tung làn da nâu để nhảy ra ngoài. Trong những giây đồng hồ đầu tiên, tay hắn đè tay Văn Bình nghiêng tréo. Thắng lợi sơ khởi này làm hắn phấn chấn, hắn vận hết hơi sức vào gân tay, đè mạnh thêm nữa, mạnh thêm nữa.
Hắn tin tưởng tài tha-thủ của hắn trội hơn Văn Bình và hắn chỉ cần nhấn mạnh thêm nữa là phần thắng chắc chắn sẽ đến với hắn. Hắn có đủ lý do để hy vọng và tin tưởng, vì trông mã ngoài, hắn to con hơn Văn Bình: làn da đồng hun của hắn chứng tỏ hắn quen với mưa nắng và tập luyện thường trực, làn da của Văn Bình cũng nhuộm màu nâu, song lại màu nâu quí phái của người thừa tiền chỉ biết nằm dài tắm nắng trên bãi biển.
Nhưng Vích-ky biết một mà không biết hai. Hắn giỏi tha-thủ nhưng chưa biết rằng một số ít võ sư tha-thủ thuyết luân có tài hút sức lực của đối phương. Văn Bình giả vờ đuối sức để lừa Vích-ky gia tăng sức lực. Chàng chờ hắn gia tăng sức lực tối đa mới quật ngược lại. Như trái bóng liệng vào tường, càng liệng mạnh bao nhiêu thì nó càng dội ra xa bấy nhiêu. Vích-ky gia tăng sức lực tối đa nhưng không điều động được nó vì Văn Bình đã "dĩ độc trị độc" dùng sức lực của Vích-ky để hại Vích-ky.
Mặt Văn Bình vẫn không xuy xuyển, mặt chàng vẫn phát ra tia sáng ngạo nghễ pha lẫn rí rỏm, miệng chàng vẫn cười mĩm. Vích-ky không dám ngó chàng nữa, hắn phải cúi đầu xuống để vận khí. Nhưng như nước sông chảy ra biển, chảy nhiều đến mấy cũng bị đại dương thu gọn, hắn càng vận khí, thân thể và tâm thần hắn càng kiệt quệ. Văn Bình hừ một tiếng nhẹ, Vích-ky bị xô bắn vào vách tàu. Hắn loạng choạng rồi ngã mọp, miệng hộc máu tươi.
Văn Bình đã nhìn thấy Buru nhưng không nói gì hết. Buru cũng khựng người như bị sét đánh. Tài tha-thủ độc nhất vô nhị của Văn Bình làm hắn bàng hoàng. Hắn đã biết Văn Bình là cao thủ nội công, song hắn không ngờ chàng lại có thể triệt hạ một võ sĩ có hạng như Vích-ky dễ dàng đến thế.
Nằm dài trên nền ca-bin, Vích-ky vẫn tuôn máu miệng ồng ộc. Tuy còn sống, gã thuyền trượng cũng chỉ còn là đống xương thịt mễm nhũn, sống không khác chết là bao. Văn Bình không thèm quan tâm đến tiếng than van của gã thuyền trưởng. Chàng cúi xuống hỏi Vích-ky:
- Anh giết hắn?
"Hắn" là Vích-ky thực thụ, nhân viên giao liên C.I.A., người đeo vòng sơ-men kỳ cục, Văn Bình không nói rõ, nạn nhân nằm trên sàn tàu cũng đã biết rõ ý nghĩa của câu hỏi ngắn ngủi. Hắn gật đầu:
- Hắn ngu như bò. Hắn chết là chuyện dĩ nhiên.
- Anh giết hắn tại đâu?
- Bên ngoài căn cứ 4Q.
- Bắn lén?
- Hừ, anh đừng vội khinh tôi. Tôi thua anh thật đấy, song về tư cách chưa chắc ai hơn ai. Hắn đang trèo núi thì đụng phải tôi. Hắn không thiếu can đảm song tài nghệ của hắn lại quá thấp kém nên tôi chỉ mất vài phút đồng hồ để bịt miệng hắn.
- Anh là sĩ quan GRU?
- Trung tá hiện dịch. Tên thật tôi là Svốp. Theọ nguyên tắc, tôi không được phép cho người lạ, nhất là kẻ địch, biết được tên thật của tôi. Nhưng tôi đang hấp hối. Trúng đòn tha-thủ của anh, tôi khó có hy vọng sống sót. Nếu anh truyền kình lực cho tôi, tôi có thể phục hồi được một phần nguyên khí nhưng trong trường hợp này, tôi vẫn bị thương tật suốt đời, người ham hoạt động như tôi mà phải sống trên giường, trong căn phòng kín, ăn uống phải có người đút thì chết sướng hơn... Vì thế, tôi yêu cầu anh đừng truyền kình lực cho tôi nữa... Trong nghề gián điệp này, chúng ta không tha kẻ địch song một khi kẻ địch bị thua, chúng ta không thể có cử chỉ tàn nhẫn. Nhân danh trung tá Hồng Quân, tôi yêu cầu anh....
- Nếu đó là lời yêu cầu về phương diện nhân đạo, tôi xin sẳn sàng.
- Tôi sẽ cho anh biết một tin quan trọng, vô cùng quan trọng, nếu anh cam kết làm tròn công việc sau đây.
- Anh cứ nói đi.
- Tôi phục vụ cho cơ quan GRU ở châu Mỹ la-tinh từ 6 năm nay và mới được thuyên chuyển đến Qui-tô 8 tháng nay, tôi tứ cố vô thân, tại Liên Sô tôi không còn ai, cha mẹ đã mất sớm, anh em cũng thất tán. Tôi chỉ có một người thân, rất thân sống tại Qui-tô. Người ấy sẽ lâm vào cảnh túng thiếu sau khi tôi chết.
- Anh cần tôi săn sóc cho người ấy phải không? Anh yên tâm, tôi xin long trọng cam kết với anh. Anh muốn tôi trao cho người ấy bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền tôi cũng không từ chối... Nếu tôi không có đủ, tôi sẽ liên lạc với C.I.A..
- Không nên. Chuyện này cần được giữ kín giữa anh và tôi. Vì liên lạc với C.I.A. sẽ bị lộ. Điệp vụ do C.I.A. ủy thác cho anh đã được phúc trình cho chúng tôi. Cho nên chúng tôi đã biết rõ đường đi nước bước của anh.
- Hiện tôi có trên dưới năm chục ngàn đô-la...
- Tôi không đòi một số tiền lớn hơn thế. Xin anh đưa tận tay người ấy ba chục ngàn. Vâng, ba chục ngàn cũng quá đủ rồi. Trước khi từ giả cõi đời, tôi xin cám ơn anh.
- Người ấy là đàn bà?
- Phải. Người yêu của tôi. Chúng tôi dự định làm lễ thành hôn sau khi tôi quay về Qui-tô. Địa chỉ của nàng được ghi trên mảnh giấy để trong bóp phơi của tôi.
- Hình dáng nàng ra sao?
- Trong bóp-phơi có cả ảnh của nàng. Thôi chào anh... À, còn cuộn băng nhựa của kỹ sư Anbe Doarê....
- Anh có thể nhường cuộn băng nhựa cho tôi được không?
- Người yêu của tôi được anh giúp đỡ thì xả thân tôi cũng không tiếc huống hồ chỉ là một cuộn băng mật mã. Tôi rất muốn tặng anh món quà này để anh khỏi phải trở về tay không, nhưng đáng tiếc là...
- Nó đã bị mất?
- Vâng, nó đã bị mất.
- Anh đã tìm thấy nó trong hành trang gã mục sư giả hiệu Fêlin.
- Đó chỉ mới là cuốn một.
- Nghĩa là có cả thảy hai cuốn?
- Vâng, hai cuốn cả thảy. Vì điều kiện an ninh, kỹ sư Doarê chế tạo hai cuốn, ghi bằng sơn chữ A hoặc chữ B. Cuốn A là cuốn giả. Cuốn B mới là cuốn thật.
- Fêlin đánh cắp cuốn A hay B?
- Cuốn A.
- Còn cuốn B?
- Cả hai cuốn đều bị mất trộm đêm ấy. Tôi có cảm giác là bị ai cho ngửi thuốc mê, loại thuốc mê làm bằng chất thảo mộc trong rừng Equatơ, rồi ngủ thiếp đi. Trong khi tôi mê man, người lạ này đã lấy luôn hai cuộn băng mật mã. Tôi lục trong hành trang của Fêlin như anh đã thấy, chỉ tìm được cuốn giả.
- Ai đã trộm cuốn thật?
- Tôi không biết. Thoạt đầu tôi nghi kẻ trộm là anh. Nhưng giờ đây, tôi đã biết rõ anh không phải là thủ phạm. Thủ phạm có thể là Fêlin. Nhưng tôi không tin Fêlin ăn trộm. Thủ phạm phải là một trong ba người có mặt đêm ấy: Buru, Rita và Côcô.
Buru trợn mắt:
- Mày nói nhảm! Mày dám nghi cả tao nữa ư? Để tao giáng cho mày một đòn hết đời.
Văn Bình cản tay Buru:
- Anh không được làm tàng, ở đây, người chỉ huy là tôi. Nếu anh có cử chỉ táng tận, tôi sẽ hạ anh đo ván.
- Nhưng hắn đã bôi nhọ thanh danh tôi.
- Làm nghề này, thanh danh chỉ là trò đùa vô nghĩa. Vích-ky sắp chết, yêu cầu anh cầm súng đứng gác ngoài cửa, tôi cần căn dặn Vích-ky một vài điều nữa. Buru thở dài không nói nửa lởi. Văn Bình hỏi Vích-ky - Svốp:
- Anh còn giữ cuốn băng giả trong mình không?
Svốp thều thào:
- Còn.
Lưỡi hắn bắt đầu líu lại. Văn Bình nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Đêm qua, tôi đã thấy rõ anh giết Fêlin. Anh cố ý giết hắn. Hắn bò lại phía tôi, sửa soạn nói với tôi điều gì chắc là quan trọng lắm, và anh đã nhìn thấy, anh mượn cớ Fêlin ăn trộm tài liệu để đánh đòn chết. Anh giết hắn vì hắn đã nhận diện được anh là Vích-ky giả hiệu phải không?
Vích-ky - Svốp húng hắn ho. Giòng máu ở mép ngừng chảy đựợc một lát, lại tiếp tục chảỵ. Hắn đã kiệt sức trông thấy. Hắn cố nằm nghiêng để bớt tức ngực. Tròng mắt hắn đã bắt đầu lờ đờ. Văn Bình hỏi hắn:
- Anh còn muốn dặn cô bạn của anh tại Qui-tô điều gì nữa không?
Mắt Svốp bỗng sáng lên. Môi hắn mấp máy ra hiệu cho Văn Bình cúi sát miệng hắn. Bàn tay run rụn của Svốp từ từ nhấc lên. Nhưng chỉ giơ được nửa chừng lại rụp xuống, mồ hôi lạnh toát đầy trán hắn. Văn Bình lấy khăn chấm khô giòng máu trên miệng, giọng thân mật:
- Anh cần lấy cái gì?
Svốp đáp nhẹ như gió thoảng:
- Trong túi.
- Lấy bóp-phơi?
- Không. Nếu anh thương tôi, xin anh trao luôn cho người yêu tôi kỹ vật này.
- Kỷ vật nào?
Lời nói của Svốp tắt nghẽn trong cuống họng. Hắn muốn nói song đàm đã chặn cứng khí quản. Nước mắt nóng hồi của viên trung tá gián điệp sô viết trào ra như suối. Hắn khóc. Khóc như đàn bà. Văn Bình đột nhiên mủi lòng. Chàng không hiểu tại sao lại rung động trước cái chết của gã đàn ông lạ. Chàng rung động khi thấy đàn bà đẹp chết là chuyện còn có thể hiểu được. Đằng này chàng lại rung động khi thấy kẻ địch chết... và kẻ địch là đàn ông.
Mắt Vích-ky-Svốp dừng lại trên cườm tay phải. Văn Bình chợt hiểu. Trên cườm tay phải của hắn có cái đồng hồ Citizen do Nhật Bản chế tạo. Đặc điểm của đồng hồ đeo tay Citizen là nó không có lò so như mọi đồng hồ thông thường, nó chỉ gồm 12 chân-kinh vậy mà máy chạy rất tốt và ít khi sai giờ. Gần đây, giới chơi đồng hồ trên thế giới thích dùng kiểu điện tử, chạy bằng bin ôxít-bạc, một năm mới phải thay. Đồng hồ Citizen là một trong các kiểu đồng hồ chạy bằng "pin". Văn Bình cũng có cảm tình với kiểu đồng hồ nó chạy bằng "pin", vừa nhẹ, bền, không thấm nước, ít hư, vừa rẻ, khá thích hợp với những người hành động.
Văn Bình đặt ngón tay lên mặt chiếc đồng hồ Citizen vỏ vàng óng ánh:
- Anh muốn tôi đưa cho nàng cái đồng hồ này?
Hắn gật đầu, mặt lộ vẻ sung sướng:
- Vâng. Cám ơn anh. Chúng tôi mua một cặp, nàng đeo cái vuông, tôi đeo cái tròn: đó là quà cưới thiêng liêng của hai đứa tôi.
Svốp ngừng một phút để lấy hơi. Đoạn hòi:
- Anh có nhận lời giúp tôi không?
Văn Bình nắm chặt tay hắn:
- Tôi xin hứa.
Nụ cười nở rộng trên môi Svốp. Hắn rướn lên rồi nằm vật xuống. Tắt thở.
Văn Bình ngoảnh nhìn Buru. Gã đàn ông có gương mặt xấu như khỉ đột đang cúi đầu, tay vòng làm dấu thánh giá. Trong khi ấy Côcô cầm tiểu liên đã chạy đến cửa ca-bin. Nàng hỏi Buru:
- Thanh toán xong chưa?
Buru đáp "rồi". Văn Bình mân mê trong bàn tay cái đồng hồ Citizen và cuộn băng giả, đoạn thờ thẩn bước ra ngoài. Côcô trao khẩu tiểu liên cho chàng:
- Mọi thủy thủ trên tàu đều bị loại khỏi vòng chiến. Giờ đây mình là chủ. Rita đang canh chừng trên boong xem còn tên nào sống sót không.
Văn Bình hơi ngạc nhiên:
- Cô đã bắn súng?
Nàng cười:
- Nếu không bắn súng thì làm cách nào triệt hạ được hơn mười tên thủy thủ lực lưỡng, hả anh?
- Tại sao tôi không nghe tiếng nồ?
- Chính em cũng không rõ nguyên nhân. Đầu súng không thấy gắn ống cao su hãm thanh, em bắn ra cả tràng mà không nghe tiếng nồ. Em cứ tương đạn chì không dè lại là đạn thuốc mê, bọn thủy thủ trúng đạn là ngã lăn chiêng.
- Chết?
- Không. Họ chỉ mê man. Nhưng chắc là mê man lâu. Để được an toàn, yêu cầu anh trói họ lại.
Vòm trời không xà xuống thấp như hồi nãy nữa. Những đám sa mù nặng nề dày đặc cũng đã tan bớt. Không gian đã trở lại quang đãng phần nào. Chiếc phi cơ từ phía Đông bay tới đang lượn vòng trên cao.
Có lẽ hoa tiêu phát giác ra chàng nên khi chàng vừa bước lên boong thì phi cơ quay lại. Phi cơ bay mỗi lúc mỗi thấp. Văn Bình thấy rõ gương mặt bầu bĩnh của phi công. Và trong khoanh khắc, hoa tiêu đã đáp chiếc thủy phi cơ nhỏ xuống mặt biển bồng bềnh.
Buru không reo mừng như thường lệ. Hắn lầm lì nhìn Văn Bình. Hiểu ý hắn, chàng bèn vỗ vai, giọng an ủi:
- Buồn bã làm gì thêm tổn thọ. Không lấy được cuộn băng ghi âm thì thôi.
Buru nhíu mày:
- Đâu được? Nhiệm vụ của anh là cứu kỹ sư Doarê và tiếp nhận cuộn băng. Doarê đã chết, cuộn băng đã mất tăm, về Hoa-thịnh-đốn anh sẽ ăn làm sao, nói làm sao với họ?
- Cũng chẳng sao. Chúng mình đang có đủ thời giờ lấy lại.
- Anh nghi ai?
- Một trong hai cô gái.
- Rita hay Côcô?
Văn Bình không đáp vì Côcô đã đến gần. Phi cơ vừa đáp xuống biển là của C.I.A. địa phương. Dầu muốn dầu không, công việc của chàng đã chấm dứt. Chấm dứt cùng với những nguy hiểm chết người rình rập, bao vây chàng từ lúc chàng dấn vào xa lộ 14, tiến đến căn cứ điện tử 4Q giữa cảnh hoang tàn ghê rợn của trận động đất và bão táp không tiền khoáng hậu ở châu Mỹ la-tinh. Tuy vậy, công việc chỉ chấm dứt chứ chưa hoàn tất.
Vì Văn Bình chưa nắm được trong tay cuộn băng kỳ lạ của kỹ sư Doarê.
Chàng hơi nhăn mặt khi nhận thấy người đàn ông ngồi cạnh hoa tiêu thủy phi cơ là đại tá Pít, thuộc trung ương C.I.A.. Lẽ ra, được gặp lại bạn thân sau những giờ phút căng thẳng, Văn Bình phải biểu lộ niềm hoan hỉ. Chàng còn có thêm lý do để hoan hỉ cực độ vì lát nữa đây, hoặc đêm nay đây, chàng sẽ được tận hưởng thời khắc thần tiên với gìaì nhân trong thành phố tình ái Qui-tô...
Vậy mà Văn Bình không hoan hỉ. Nhưng chàng chỉ nhăn mặt thoáng qua rồi quay trở lại vui vẻ.
Chàng mỉm cười với đại tá Pít đang giơ tay vẫy chàng. Đại tá Pít ở xa không thể nhìn thấy. Nhưng trong số những người đứng trên boong con tàu đánh cá sô viết đã có một người tinh mắt nhìn thấy.
Người ấy đã nhìn thấy Văn Bình cười gượng.
Tại sao Văn Bình Z.28 cười gượng?
Thái độ lạ lùng khó hiểu này sẽ được giải thích trong đoạn chót của "Người đẹp Qui-tô".
 



Đoạn kết. " O, O, O"
O

“O, O, O" là ba con số dêrô này là những con số được viết trên một tấm bảng ở một ngọn đồi cách mặt biển khoảng hai ngàn thước. Ba con số dêrô này báo hiệu cho du khách biết đó là vị trí của đường xích đạo, con đường tưởng tượng được vẽ trên mọi bản đồ địa cầu, cách xa thủ đô Qui-tô, xứ Equatơ 15 dặm về phía Bắc.
Du khách ghé Qui-tô không thể không dành 5 đô-la để trả tiền cuốc tắc-xi đến thăm con đường xích đạo ngăn đôi bắc bán cầu và nam bán cầu. Người ta tưởng lầm Qui-tô ở đường xích đạo nên nóng chảy mỡ, sự thật khác hẳn, nếu là người sợ lạnh thì ban đêm phải choàng áo len, và ban ngày thì khí hậu quanh năm rất dịu hiền, cũng dịu hiền như khí hậu miền đất phía Bắc con sông Bến Hải ở Việt Nam.
Chiếc thủy phi cơ C.I.A. chở Văn Bình và các bạn đồng hành vể Qui-tô. Dọc đường không gặp trở ngại cỏn con nào, kể cả những trở ngại bất ngờ về thời tiết. Khi chàng đặt chân xuống phi trường Marátcan Sucơrê thì trời vừa chạng vạng tối.
Qui-tô hoàng hôn đẹp như trong bức tranh thủy mạc Tàu. Thành phố nằm gọn trong lòng chảo, tứ phía có núi cao bao bọc, xa xa hai miệng núi lửa nhô lên, tưởng như muốn chạm vòm trời óng ánh nắng vàng.
Trước khi hạ cánh, phi cơ đã bay qua đường xích đạo, bên trên tấm bảng đề chữ o, ó, ó'. Văn Bình dựa lưng vào ghế, mắt lim dim, chàng ngủ thật sự, chứ không phải ngủ giả vờ. Mọi người có vẻ cũng ngủ thật sự như chàng sau nhiều giờ đồng hồ mỏi mệt và khẩn trương. Đại tá Pít loay hoay với cuốn sổ tay đặt trên đùi và điếu thuốc tắt ngúm trên môi. Chàng không trò chuyện với Văn Bình vì thấy bạn bơ phờ, mới ngả mình đã ngủ say và ngáy tròn trịa.
Về đến trung tâm thành phố, Văn Bình mới tỉnh hẳn. Thủ tục an ninh và quan thuế tại phi trường được rút ngắn triệt để, trên thực tế, trừ Côcô ra, không ai có hành lý và nhân viên kiểm soát chẳng buồn xét giấy tờ chứ đừng nói là xét hành lý nữa. Có lẽ đại tá Pít đã thông báo từ trước cho sở Mật Vụ bản xứ. Nhưng cũng có thể nhân viên kiểm soát mắc bệnh... lười. Trèo lên tắc-xi, Văn Bình lại ngủ tiếp. Nhưng lần này chàng ngủ giả vờ. Vì từ phi trường về trung tâm thành phố, quang cảnh đẹp. Qui-tô chia thành 2 khu riêng biệt, khu cổ thành và khu tân lập, cách phi trường 20 và 10 phút đồng hồ tắc-xi. Cũng như Sài-gòn, thủ đô Qui- tô cũng có con đường Độc-Lập, với công trường rộng lớn và một nhà thờ lớn. Sông Qui-tô lại khác Sài-gòn ở điểm có những con đường hai bên trồng cây cao ngất, cành lá xum xuê và được săn sóc, nâng niu, chứ không bị chặt tay chặt chân, hoặc bứng rễ một cách tàn bạo, để nhường chỗ cho xe hơi.
Đại tá Pít là nhân viên C.I.A. Mỹ nên phòng trọ của "phái đoàn" được thuê trong khu tân lập đầy đủ tiện nghi, và nhất là ở sát nách đại sứ qụán Mỹ. Tuy nhiên, đại tá Pít lại không lấy phòng trong khách sạn Alcron, được coi là sang trọng bậc nhất mà lại đến một lữ quán hạng nhì, lữ quán Lutecia, chỉ gồm 18 phòng.
Sau khi tắc-xi đậu lại trước sân, mọi người bước vào phòng khách vắng tanh, Văn Bình mới hiểu lý do. Thì ra C.I.A đã thuê trọn 18 phòng trong lữ quán. Tuy nó thuộc hạng nhì, lữ quán Lutecia lại được dân sành ẩm thực tôn làm "số dách", chủ nhân theo học bên Pháp nên món ăn ngon tuyệt trần, đối xử lại đúng cung cách quốc tế. Nhưng Văn Bình không quan tâm đến thực đơn mặc dầu chàng đói meo, chàng cũng không quan tâm đến những căn phòng khang trang đầy ắp không khí cao nguyên và ánh nắng, cầu thang gỗ chạm trổ đánh si bóng loáng, những bức danh họa bản xứ treo đầy tường, quầy rượu kín đáo mà lộng lẫy, và đặc biệt là sân trước trồng toàn cây nho và những loại trỗ bông quanh năm làm mặt tiền của tòa nhà đồ sộ luôn luôn tươi tắn.
Chàng chỉ quan tâm đến địa chỉ người đàn bà bạn lòng của Vích-ky-Svốp.
Chàng vừa tắm rửa qua loa, và thay quần áo xong thì trời tối hẳn. Theo lời hẹn với đại tá Pít, chàng phải xuống nhà dùng bữa. Mọi ngựời sẽ ngủ đêm ở Qui-tô, chờ sứ quán liên lạc với Hoa-thịnh-đốn, rồi sáng sớm lên đường về Mỹ. Lẽ ra đại tá Pít muốn lên đường trong đêm nhưng khốn nỗi nhân viên phi trường làm không làm việc. Hễ mặt trời tắt là hoạt động phi trường cũng tạm ngừng.
Mặt trời tắt, hoạt động điệp báo lại không ngừng. Vì vậy, Văn Bình lẻn ra cửa sau, nhảy qua tường xuống đường. Chàng gặp xe buýt chạy rần rần nhưng lại vòng qua một hẻm tròn, ra đường lớn và vẫy tắc-xi. Tắc-xi ở Qui-tô không có đồng hồ tính tiền, nhưng được cái may là trong túi chàng còn một xấp đô-la nên tài xế rồ ga chạy liền không mè nheo. Tài xế cười toét miệng vì theo thông lệ, mỗi cuốc xe 15 phút trong thành phố đáng giá 5 sucờrê - tiền Qui-tô - nghĩa là khoảng 30 xu Mỹ - Văn Bình đã ấn vào tay gã tài xế những 5 đô-la. Với 5 đô-la, hắn có thể lái đến trăm cây số giờ huống hồ chàng chỉ dặn hắn "chạy nhanh hơn chút nữa" và hứa tặng thêm một tờ 5 đô-la khác.
Chàng ung dung dựa lưng vào nệm xe, không ngả người về phía trước, gần tài xế, để liếc nhìn trong kiếng chiếu hậu như thường lệ mỗi khi đi tắc-xi lạ. Chàng không cần quan sát đằng sau vì cảm thấy vô ích. Nếu có người bí mật rượt theo chàng đã có thể đoán biết là ai. Như người cho quà Giáng Sinh bắt đến nửa đêm 24 mới được mở giấy bọc ngoài, chàng không muốn nhìn ngay vào thực tế, sợ tấn kịch mất thú vị.
Tắc-xi phóng qua đại lộ Colon, con đường nỗi tiếng ở Nam-Mỹ với những cửa hiệu bán kỷ vật, đặc biệt là thảm dệt bằng tay rẻ tiện mà đẹp, và mặt nạ ông Địa bằng gỗ nhẹ, sơn vẽ nhiều màu sặc sỡ. Đến một ngã ba, Văn Bình ra hiệu cho tài xế thắng lại, và ném xuống băng trước tờ giấy 10 đô-la Mỹ. Tuy hứa 5, chàng đã cho hắn 10. Hắn cám ơn rối rít bằng hai thứ tiếng Bồ đào nha và Tây ban nha:
- Obờrigađô (obrigado), Gờraxiát...(gracias)
Dưới ánh hoàng hôn, căn nhà trệt ở đầu hẻm tạo ra một cảnh tượng êm dịu. Tuy đường hẻm này không xa trung tâm thành phố mà mọi âm thanh của xã hội văn minh lại biến dạng. Tứ bề vắng vẻ, song không làm du khách cảm thấy cô đơn. Sự vắng vẻ ở đây gần giống với sự vắng vẻ của đôi trai gái tâm đầu ý hợp hẹn nhau tại một địa điểm không bóng người bén mảng tới.
Văn Bình nhẩm trong miệng "Ambatô, Ambatô". Ambatô là tên nàng. Tên của người đẹp Qui-tô. Không rõ vì ngẫu nhiên hay tiền định mà tên nàng lại trùng với tên một thôn chợ nên thơ của dân da đỏ bản xứ. 100 cây số phía Tây Qui-tô. Chợ Ambatô chỉ họp những ngày thứ hai trong tuần: đối với Qui-tô, nó cũng như Đà lạt với Sài-gòn, nó tọa lạc trên sườn núi cao vắt vẻo, khí hậu mát rợi, dân nhà giàu xây cất những biệt thự xinh đẹp để nghỉ ngơi mùa hè, từ Qui-tô đến chợ Ambatô phải qua một xa lộ tối tân ngoằn ngoèo giữa những ngọn đồi xanh um, hai bên là hỏa diệm sơn, với những tòa nhà làm bằng phún thạch màu xám nhạt. Văn Bình đã nghe nhiều người ca tụng Ambatô, phụ nữ địa phương thường phơi trần bộ ngực chắc nịch, cặp giò của họ chuyên leo trèo nên có sức dai bền độc nhất vô nhị, đàn ông thiếu luyện tập dễ bị hụt hơi, hoặc vô phúc có thể quá mệt mà... chết. Chàng thầm hẹn với lòng sẽ không lỡ cơ hội ghé thăm chợ Ambatô: thứ nhất, để so tài với giai nhân trường túc, thứ nhì, để mua những chiếc mũ rơm thổ sản đẹp nhất thế giới, tục gọi là mũ Panama....
Nhưng trước khi ghé thăm chợ Ambatô, Văn Bình đã được ghé thăm người đẹp mang tên Ambatô. Chàng chắc mẫm là nàng rất đẹp, vì có đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nàng mới chinh phục được gã sĩ quan gián điệp sô viết không tim Vích-ky-Svốp, và khi sắp từ giã cõi đời Svốp đã dành toàn vẹn cảm tình cho nàng....
Căn nhà trệt của Ambatô nằm lọt giữa khu vườn trồng cây ăn trái, rộng gần một mẫu tây. Hàng rào bao quanh nhà bằng cọc gỗ sơn xanh, Văn Bình chỉ rún nhẹ là nhảy qua dễ dàng. Song chàng không thể đến nhà người đẹp bằng thủ đoạn trèo tường khoét vách. Chàng sửa soạn một nụ cười thật tươi, chờ cửa phòng khách mở hé, để làm món quà sơ kiến với Ambatô.
Chàng bước nhẹ trên con đường trải đá sỏi lạo xạo. Có lẽ Qui-tô sống dưới thời thanh bình thịnh trị như thời Nghêu Thuấn bên Tàu, không có gian phi, nên cánh cổng đồ sộ đã mở toác hoác, cửa phòng khách mới đụng nhẹ cũng mở toác hoác.
Phòng khách được bầy biện đơn sợ nhưng sang trọng. Trên tường treo rải rác mấy bức họa thiếu phụ khỏa thân. Không thấy ai, Văn Bình đằng hắn rồi tiến thẳng vào trong.
Bên trong là phòng ăn, kiêm phòng làm việc. Chàng đinh ninh người đẹp Ambatô mới tắm xong - đàn bà đẹp thường tắm buổi chiều để lấy sức thức khuya - chỉ mặc áo choàng mỏng lét, và đang ngồi gỡ tóc trước bàn trang điểm.
Tuy nhiên, khi vào đến phòng trong, chàng không gặp người đẹp Ambatô nũng nịu và si mê.
Người đón chàng là một gã đàn ông trung niên, da mặt răn rúm như trái táo tàu khô.
Thấy Văn Bình, hắn đứng dậy, giọng nghiêm nghị pha lẫn sửng sốt:
- Chào ông, ông là ai?
Gã đàn ông trung niên là người tây phương trăm phần trăm, không phải là dân Nam-Mỹ lai giống. Hắn mặc bộ com- lê bằng hàng sẫm sọc, may tréo, sơ-mi xanh, thắt cà-vạt đen, trông ảm đạm và đáng ghét. Thoạt gặp, chàng đã có ác cảm với hắn. Giấc mộng đang nở hoa rực rỡ trong lòng chàng bỗng tàn lụi một cách thê thảm.
Chàng đáp bằng tiếng Tây ban nha:
- Chào ông. Tôi muốn gặp Ambatô, cô Ambatô.
Gã đàn ông trung niên khựng một giây, đoạn chỉ ghế mời chàng:
- Ông là bạn của Ambatô?
- Thưa không. Một người bạn nhờ tôi đến gặp nàng để trao một đồ vật. Xin ông tha lỗi cho sự đường đột của tôi. Ông là... gì của Ambatô?
- Là cha. Ambatô là con gái tôi. Bạn ông tên là gì?
- Vích-ky.
- Vích-ky? Con tôi có nhiều bạn trai, nhưng không có ai tên là Vích-ky.
- Svốp.
- Svốp hả? Bạn ông là Svốp. Nếu là Svốp, tại sao ông lại nói là Vích-ky. Vâng, Svốp là bạn thân của con tôi. Nhưng đáng tiếc là nó đi vắng. Nó đi vắng từ hôm qua, đến mai hoặc mốt nó mới trở về. Nếu không có gì trở ngại, xin ông cứ đưa đồ vật ấy cho tôi. Khi nó trở về, tôi sẽ trao lại cho nó.
Không khí bên ngoài nên thơ bao nhiêu thì không khí trong nhà lại tẻ lạnh bấy nhiêu. Văn Bình có cảm giác căn phòng ấm cúng này là khu nghĩa trang rộng mênh mang trồng toàn nhân thảo sặc mùi xác chết thối rữa như chàng đã mục kích trên đường đến căn cứ định mạng 4Q. Gã đàn ông trung niên có những nét khắc khổ và những cử chỉ cứng nhắc làm chàng bực dọc. Chàng muốn quay ra nhưng một mãnh lực ghê gớm bắt chàng lưu lại.
Gã đàn ông trung niên lại nói:
- Đâu, đồ vật của Svốp đâu, xin ông đưa cho tôi.
Văn Bình rút trong túi ra cái đồng hồ Citizen 12 chân-kinh xinh xắn, đặt trên bàn. cặp mắt khô ráo của gã đận ông trung niên vụt sáng rực. Như đứa trẻ thèm đồ chơi, hắn chộp lấy và không quan tâm đến luồng nhỡn tuyến sắc như dao cạo của Văn Bình, hắn bỏ luôn vào túi trong vét-tông.
Hắn từ từ bước ra cửa, ngụ ý đuổi khéo Văn Bình. Nhưng chàng vẫn ngồi yên trên ghế, bắt chân chữ ngũ, phì phèo thuốc lá. Hắn phải lên tiếng một cách miễn cưỡng:
- Thành thật cám ơn ông. Svốp còn dặn con gái tôi điều gì nữa à?
Chàng lắc đầu:
- Không. Svốp chỉ dặn là cái đồng hồ này phải được trao tận tay cho Ambatô.
- Tôi là cha ruột nó. ông đưa cho tôi, cũng như đưa tận tay nó.
- Thưa, Svốp đã chết. Tôi phải làm đúng di ngôn của người đã khuất.
Gã trung niên hơi tái mặt. Văn Bình đứng dậy:
- Tại sao ông tái mặt? Sự thay đồi này chứng tỏ ông không phải là cha ruột của Ambatô.
- Ông không được buông lời hỗn xược. Nếu tôi không phải là cha ruột của Ambatô thì tôi là ai?
- Là ai, tôi không cần biết. Yêu cầu anh trả cái đồng hồ gia bảo lại cho tôi.
- Về phần tôi, tôi ra lệnh anh phải ra khỏi căn nhà này.
- Đồ khốn. Mày là đồ khốn. Mày không phải là cha ruột của Ambatô.
Văn Bình đã có dụng ý rõ rệt trong cách xưng hô. Từ "ông" chàng hạ ngay xuống "anh" và "mày". Dụng ý của chàng là chọc tức đối phương và hắn đã xập bẫy một cách dễ dàng. Bị gọi xách mé bằng mày, hắn trợn mắt xỉa xói:
- Chính mày mới là đồ khốn.
Văn Bình tát trái vào mặt hắn. Chàng chỉ đánh nhẹ, chứ nếu dùng tận lực, gã trung niên đã nhào xuống ghế xa-lông. Dầu sao cái tát hạ nhục cũng làm hắn giận sôi sùng sục. Hắn luồn tay vào túi rút súng. Văn Bình có đủ thời giờ phóng cước song lại đứng im.
Khẩu súng 9 li đã giúp hắn phục hồi phong độ tự tôn. Hắn nhìn chàng, sẵng giọng:
- Tôi định tha chết cho anh, nhưng thái độ quá trớn của anh bắt buộc tôi phải hành động. Khôn hồn giơ tay lên.
Văn Bình cười nhạt:
- Ái chà, cha ruột của cô Ambatô cũng có súng hả? cất giùm cái võ khí nguy hiểm ấy đi, kẻo đạn cướp cò thì mệt...
- Anh lầm. Người giàu kinh nghiệm như tôi không thể nào để súng cướp cò. Anh chưa tin tôi, tôi sẽ biểu diễn anh coi chơi. Cách xa 15 mét, tôi có thể bắn xẻ đôi cái nút bấc đấy, anh bạn ạ.
- Té ra anh đội lốt ông thân của Ambatô?
- Dĩ nhiên. Mãi đến phút này anh mới khám phá ra ư? Tội nghiệp.
- Ông thân của Ambatô ở đâu?
- Đồ ngu. Trên cõi đời này làm đếch gì có "ông thân của Ambatô".
- Nàng không có cha?
- Đồ ngu. Ambatô chỉ là mật khẩu. Trên cõi đời này làm gì có cô gái mang tên Ambatô. Đồ ngu. Ambatô là tên một cái chợ của dân mọi da đỏ, không phải tên người.
- Trời ơi, tôi đã bị lừa! Anh là đồng nghiệp của Svốp phải không?
- Phải. Không những là đồng nghiệp, tôi còn là thượng cấp trực tiếp của Svốp nữa. Theo kế hoạch, hắn phải về Qui- tô trình diện tôi với cuộn băng nhựa của kỹ sư Doarê. Nhưng hắn đã chết dọc đường. Nếu tôi không lầm, hung thủ là anh. Anh giết được Svốp, song ngược lại, Svốp lại khôn ngoan đưa anh vào chỗ chết. Chúng tôi đã có ước hẹn với nhau rằng kẻ lạ nào hỏi thăm cô Ambatô chính là thù địch. Bất đắc dĩ tôi phải hạ sát anh. Tuy nhiên, trước khi bắn lũng bụng anh, tôi xin thành thật cám ơn anh.
- Cám ơn?
- Vâng. Cám ợn anh đã mất công lao khó nhọc mang cuốn băng đáng giá chục triệu đô-la về tận đây trao tận tay cho chúng tôi. Svốp đã chết nhưng chết vinh quang, chết trong sự toàn thắng sau khi hoàn thành công tác.
- Cuộn băng được giấu trong ruột đồng hồ ư?
- Thì còn giấu ở đâu nữa? Tôi mắng anh ngu là đúng. Cuộn băng này không bằng chất nhựa dẻo mà là bằng thép mỏng li ti, tất cả công trình của Doarê và đồng bọn được ghi lại trong cuộn thép nhỏ hơn sợi tóc này. Thôi, phiền anh quay lưng lại để khỏi sợ. Tôi bắn sau lưng, anh chết ngon lành hơn.
- Thong thả, trước phút vĩnh biệt cõi đời, tôi xin anh ban một ân huệ.
- Ồ, tôi sẳn sàng chấp thuận ước nguyện cuối cùng của anh. Anh muốn gì? cầu kinh, xưng tội, uống rượu mạnh để lấy can đảm, hoặc nhắn nhủ lại với gia đình?
- Không. Tôi chỉ xin anh mở vỏ đồng hồ để xem kỹ bên trong.
- Xạo.
- Xạo hay không, sau khi mở đồng hồ ạnh sẽ thấy rõ. Anh sẽ thấy rõ là cuộn băng từ thạch vi ti đã biến mất. Tôi đã cẩn thận cất giấu giùm anh trước khi đến đây.
- Trời, anh nói thật hả?
- Tôi đã bảo anh mở đồng hồ ra coi, anh lại lừng khừng. Bộ anh cho tôi là nhân viên mới tập tễnh vào nghề hả?
Bàn tay gã trung niên run lẩy bẩy. Hắn lật mặt sau chiếc đồng hồ Citizen do Nhật chế tạo, nửa muốn mở, nửa không, cử chỉ lần khần dại dột của hắn đã tạo dịp may cho Văn Bình phản công bằng cước pháp thần tốc. Hắn bị đá trúng hông, oằn oại rồi khuỵu ngã. Chàng tưởng hắn là đối thủ cừ khôi, phải phối hợp đòn chân và đòn tay mới hòng triệt hạ được. Chàng không dè hắn đã té nhào ngay sau cú đá móc khởi đầu. Thì ra gã trung niên chỉ là nhân viên văn phòng, không quen nếp sống điệp báo hành động.
Gã trung niên vừa dộng đầu vào tường và nằm thẳng cẳng trên nền phòng thì Văn Bình nghe tiếng mở cửa và tiếng đạn nhảy lên nòng súng kêu "soạch" khô khan sau lưng. Trong những trương hợp tương tự, chàng thường đối pho nhanh như chớp xẹt, hoặc phóng mình rạp xuống tránh đạn, hoặc quay ngoắc lại, xử dụng thần cước để hóa giải kẻ địch.Nhưng lần này chàng lại phớt tỉnh, không thèm có cử chỉ nào hết.
Kẻ địch chưa kịp lên tiếng thì chàng chặn họng:
- Chào anh. Tôi chờ anh đã lâu. Anh Buru thân yêu ơi, anh định bắn tôi ư?
Người vừa xô cửa và nạp đạn vào nòng súng chính là Buru, hỗn danh "bú-rù", nhân viên văn phòng hướng đạo ăn lương C.I.A. do đại tá Pít giới thiệu với Văn Bình, và từng dẫn chàng vượt biên giới Côlômbi - Equatơ trên đường đến căn cứ 4Q, đồng thời tháp tùng chàng như bóng với hình qua bao thử thách đầy nguy hiểm chết chóc.
Hai người đứng cách nhau khoảng 4 thước. Văn Bình từ từ xây mặt lại, Buru cầm khẩu súng sáu đen sì trong tay, vẻ mặt hơi sửng sốt khi nghe Văn Bình gọi đích danh nhưng trong loáng mắt đã trở lại bình tĩnh lạnh lùng của kẻ sát nhân chuyên nghiệp. Lối cầm súng và thế đứng của hắn không còn lỏng lẻo và vụng về như trong thời gian hắn cùng đi với Văn Bình nữa.
Hắn nghiến răng:
- À, anh đã biết rõ về tôi!
Văn Bình nhún vai:
- Biết rõ lắm chứ! Tôi đã biết rõ anh không phải là một nhân viên hướng đạo tình báo hạng xoàng. Anh đóng tuồng rất giỏi, nhưng anh Buru ơi, chẳng may anh lại gặp tôi.
- Ngậm miệng. Anh còn nói nữa, tôi sẽ bắn nát lưỡi.
- Tôi không tin anh bắn nát lưỡi tôi trong lúc này. Vì anh còn cần cái lưỡi của tôi cho anh biết nơi cất giấu cuộn băng tài liệu.
- Đúng. Tôi đang cần cái lưỡi của anh. Nếu anh chịu nói, tôi sẽ cho phép anh ra đi nguyên vẹn.
- Hừ hừ.... tại sao anh là nhân viên C.I.A. đồng minh của tôi, mà lại dùng súng bức bách tôi nộp tài liệu?
- Anh thừa biết tôi chỉ là nhân viên C.I.A. giả hiệu. Tôi là nhân viên Tình Báo sở, trà trộn trong hàng ngũ C.I.A.. Tôi đi theo anh với nhiệm vụ đoạt lại cuộn băng. Giờ đây tôi đã thành công.
- Cám ơn anh đã thú nhận thành thật. Nhưng giá anh không thú nhận tôi cũng sẽ nói là ngay trong những giờ đồng hồ đầu tiên trên xa lộ 14 gần cây cầu gẫy, tôi đã khám phá ra anh là nhân viên Tình Báo Sở. Anh quen đường như quen đồ đạc trong nhà, vậy mà anh đã dẫn tôi đi lạc. Anh cố tình đi lạc vì anh muốn cho Svốp có thời giờ gặp kỹ sư Doarê và đoạt cuộn băng trước tôi. Anh ẩu đả với cô Rita, giả vờ múa võ vụng về nhưng đến khi anh chẳng may trượt ngã xuống vực, anh lại xử dụng phép nhuyễn công để quặp lấy rễ cây. Nhuyễn công là một bộ môn của khinh công được dậy trong trường Tình Báo Sở, nhân viên trung cấp trở lên mới được theo học, và nó đòi hỏi nhiều công phu rèn luyện. Phải am tường bộ cầm nã thủ Thiếu Lâm và tốt nghiệp đệ nhị đẳng đai huyền đen mới được Tình Báo Sở đưa vào khóa học nhuyễn công, cho nên vô hình chung anh đã xuất đầu lộ diện.
- Giỏi lắm, tôi xin ngợi khen anh. Nhưng dầu sao anh cũng đã thua tôi, anh nên khai thật để bảo toàn tính mạng.
- Anh Buru ạ, trong khi ngồi tắc-xi, tôi đã nhìn phía sau và thấy bóng anh trong xe hơi phía sau. Anh đến đây sau tôi độ vài ba phút nhưng núp bên ngoài, hơi thở dồn dập của anh đã lọt vào tai tôi. Tôi luyện công nhiều năm nên tai nghe hơi thở người lạ rất thính. Anh đến đây nhưng không vào phòng là vì tin tưởng đồng nghiệp của anh đoạt được cuộn băng. Rốt cuộc anh phải ra tay vì đồng nghiệp của anh bị tôi đánh ngã và cuộn băng không còn trong chiếc đồng hồ Citizen nữa.
Buru tiến lên một bước, giọng dấm dẳng:
- Tôi không thích nghe anh phô trương thành tích. Cuộn băng ở đâu, anh đưa cho tôi.
- Thong thả một chút, anh Buru. Anh nên bình tĩnh nghe tôi nói nốt. Nếu lần này anh thoát chết, lần sau anh nên thận trọng hơn nữa. Lần sau, nếu phải gọi điện thoại báo tin cho đồng nghiệp thì nên dùng điện thoại bên ngoài. Hồi nãy, anh gọi qua điện thoại của khách sạn, tuy anh đã đóng cửa phòng chặt chẽ, tôi vẫn nghe được. Và không riêng gì tôi, cả đại tá Pít cũng nghe được. Và trên thực tế, đại tá Pít còn nghe rõ hơn tôi. Vì anh Buru ơi, C.I.A. đã đặt máy ghi âm bí mật trong khách sạn Lutecia.
Buru quát lớn:
- Câm họng, câm họng, nếu không tôi bắn.
Buru chưa kịp bắn thì tiếng súng đã nổ. Người bắn Buru là đại tá Pít. Tuy đã có vợ, có con, vòng bụng gia tăng, cử chỉ mỗi ngày một thêm chậm chạp, Pít vẩn còn bắn nhanh và bắn trúng đích như hồi còn trẻ. Chàng nả luôn hai phát liên tiếp. Phát thứ nhất trúng cườm tay cầm súng, Buru nhăn mặt, buông võ khí, và quay lạng nửa vòng. Nhưng phát thứ hai đã xuyên qua yết hầu hắn. Hắn bắt Văn Bình "câm họng" song lại phải câm họng trước, và câm họng ngàn thu.
Sự can thiệp kịp thời của đại tá Pít không làm Văn Bình kinh ngạc. Ngược lại, Pít có vẻ sửng sốt sau khi Buru ngã sóng soài trên vũng máu đỏ lớn. Chàng đứng sững trong khi Văn Bình điềm nhiên hút thuốc lá. Cả hai người đều không quan tâm đến hai xác chết nóng hổi.
Mấy phút sau, đại tá Pít mới hỏi Văn Bình:
- Tại sao anh lại biết chúng tôi gắn loa vi âm bí mật trong phòng Buru tại lữ quán Lutecia?
Văn Bình đáp:
- Vì anh thuê luôn cả 18 phòng. Các anh thiếu gì tiền mà phải chui rúc vào khách sạn hạng nhì, phải không anh? Và các anh cần gì phải mướn trọn khách sạn? Việc đầu tiên của tôi khi vào phòng là nhấc điện thoại lên nghe. Không cần có dụng cụ thính thị điện tử, tôi chỉ nghe qua là biết, vả lại, anh không ghi âm điện đàm của Buru, anh cũng dư biết hắn là nhân viên của địch. Nếu tôi không lầm, anh đã khám phá ra chân tướng hắn từ trước khi nhờ tôi rời Mễ- tây-cơ đi Nam-Mỹ.
Giọng đại tá Pít có vẻ ngượng ngùng:
- Anh không lầm chút nào. Anh suy dẫn rất đúng.
- Ở Nam-Mỹ, C.I.A. thiếu gì cộng sự viên, tại sao anh lại dùng Buru?
- Buru là một phần quan trọng trong hệ thống C.I.A. ở Côlômbi và Equatơ. Chúng tôi nghi ngờ hắn nhưng chưa có cơ hội thử lại đáp số bài toán. Nên phải tạo điều kiện cho hắn xuất đầu lộ diện.
Hai người đã ra đến phòng ngoài. Văn Bình bèn hỏi đột ngột:
- Trong hai cô gái, Rita và Côcô, ai là nhân viên trung ương tình báo Mỹ?
Đại tá Pít khựng lại, một giọt mồ hôi lóng lánh trên mũi tuy trời mát lạnh:
- Trời ơi!
- Rita hay Côcô, nói đi?
- Cả hai. Cuộc động đất làm chúng tôi mất hết liên lạc với căn cứ 4Q, do đó chúng tôi phải cử nhiều nhân viên dùng đường bộ đến đó. Rita mạo nhận là em gái của Doarê theo chỉ thị của ông Sì-mít. Trên thực tế, Doarê có một cô em út khá xinh xắn. ông Sì-mít nghĩ rằng trong trường hợp Buru ám hại anh, Rita sẽ có thể giúp anh đắc lực. Cũng có thể Buru bắt cóc Rita và khi ấy hắn phải lộ diện.
- Côcô cũng được ông Sì-mít phái đến biên giới?
- Không. Nàng chỉ là mật báo viên, chưa phải là nhân viên chính thức như Rita. Côcô liên hệ đến một vài vụ phạm pháp bên Mỹ, nàng làm việc cho chúng tôi với hy vọng được giảm tội sau khi tự ý hồi hương.
- Fêlin?
- Cũng vậy. Hắn lợi dụng C.I.A. để buôn lậu song chúng tôi nhắm mắt làm ngơ, vì trong quá khứ hắn đã cung cấp được khá nhiều tin tức đáng giá.
- Rita và Côcô có biết nhau là nhân viên của ông Sì-mít không?
- Không. Họ cũng không biết gì về anh và Buru. Họ chỉ được trao một nhiệm vụ hạn chế và phụ thuộc.
- Tuy vậy, nhiệm vụ hạn chế và phụ thuộc của họ còn quan trọng hơn nhiệm vụ của tôi nhiều. Bằng chứng là trong suốt thời gian ở biên giới, trên trực thăng và trên biển, họ đã liên lạc vô tuyến với trung ương C.I.A., nghĩa là với anh.
- Anh đã khám phá ra máy vô tuyến?
- Dĩ nhiên. Giấu trong đế giày của Rita. Ban đêm nàng cáo ốm, nằm riêng một mình là để tiện liên lạc vô tuyến. May mà Buru mù tịt, nếu hắn phăng ra thì giờ đây chúng tôi đã nằm yên trong lòng đất.
Đại tá Pít nói:
- Lần này nữa, tôi lại thua anh. Đáng tiếc là Rita và Côcô không thể gặp anh. Nói cho đúng, họ rất muốn gặp anh, nhưng vào phút chót, trước khi tôi lái xe theo anh và Buru đến đây, một sự kiện bất thường đã xảy ra trong lữ quán Lutecia.
- Ẩu đả?
- Phải. Tôi chưa hiểu nguyên nhân, nhưng loáng thoáng những lời họ nói với nhau một cách hằn học trước khi xử dụng nhu đạo thì nguyên nhân xâu xa có lẽ là anh.
- Là tôi?
- Họ ghen vì anh. Họ bắt đầu xé quần xé áo nhau sau khi tôi xuống cầu thang. Dọc đựờng, tôi được nhân viên báo cáo bằng vô tuyến rằng là cả hai đều bị thương nơi mặt. Anh đào hoa thật, tôi thèm muốn rệu nước miếng.
- Đừng nói xạo. Giá hoa hậu sắc đẹp thế giới thoát y trước mặt anh và đòi lên giường, anh cũng lắc đầu lia lịa, tôi đã hiểu tài anh. vả lại, anh đang bận, tôi cũng đang bận, chúng mình nên đi ngay vào vấn đề, không nên đánh trống lảng nữa.
- Khổ quá, tôi đánh trống lảng ra sao?
- Anh ráng hiểu lấy. Vụ này do anh bố trí từ đầu đến cuối. Anh tổ chức lộn xộn tại Mễ-tây-cơ để gián tiếp thông báo cho địch biết sự hiện diện của tôi và điệp vụ tôi sẽ thực hiện cho các anh tại nam bán cầu. Suýt nữa, tôi đã bỏ mạng. Tiền công của vụ này được thanh toán cho ông Hoàng ở Sài-gòn chưa?
- Dường như chưa. Lát nữa, có phi cơ về Hoa-thịnh-đốn, anh sẽ giáp mặt ông Sì-mít và thảo luận về việc này.
- Không được. Bạn là bạn, còn công việc là công việc, business is business, người Mỹ các anh thường nói dứt khoát như vậy, phải không anh?
Đại tá Pít nín lặng. Ngoài vườn gió thổi rạt rào, hương thơm của một loài hoa lạ bay thoảng vào mũi làm Văn Bình ngây ngất. Chàng đinh ninh công việc xong xuôi, được khoát tay Rita hoặc Côcô la cà đến các hộp đêm uống rượu đã đời rồi về kéo một giấc vụ sơn đã đời. Nhưng sự vắng mặt của họ lại hên cho chàng. Vì họ chưa phải là siêu giai nhân. Thành phố Qui-tô thiếu gì hỏa diệm sơn nhan sắc, đêm còn dài, xương sống của chàng còn dẻo, sức lực của chàng còn tràn trề...
Xe hơi của đại tá Pít là một chiếc 124 mui trần. Loại xe đua này của hãng Fiat ngốn đường nhanh kinh khủng, chàng rất ưa thích. Nhưng chàng lại mở cửa chiếc Simca 1000 cà tàng của Buru đậu khuất dưới một cây cồ thụ đồ sộ bên đường.
Pít vội nắm cánh tay chàng, giọng khần khoản:
- Anh lên xe tôi chứ?
Văn Bình lắc đầu:
- Không.
- Anh trở về lữ quán Lutecia không?
- Không. Tôi đi chơi.
- Trời đất, ông Sì-mít đang đợi anh.
- Cám ơn. Để ông Sì-mít thảo luận với ông Hoàng tiện hơn. Công việc xong xuôi, anh cũng phải cho tôi du hí với các em Qui-tô nữa chứ!
Nói đoạn, Văn Bình trèo lên xe Simca. Đại tá Pít tiếp tục năn nỉ:
- Anh không còn thương tôi nữa ư?
Văn Bình nhăn mặt:
- Kỳ cục. Tình bạn giữa chúng mình vẫn vậy từ bao năm nay. Tại sao anh lại có ý nghĩ sai lầm là tôi hết thương anh?
- Vì cuộn băng của kỹ sư Anbe Doarê. Giờ này, anh vẫn chưa đưa lại cho tôi.
- Tôi không mang theo mình, và đang cất giữ tại một nơi an toàn.
- Anh hại tôi, anh bạn Z.28 ơi Tôi thú nhận là không hoàn toàn thành thật với anh. Nhưng vì tình bạn thâm niên, anh đừng cố chấp. Với lại.... như anh đã rõ, tôi chỉ là thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, mọi việc đều do ông già Sì-mít sắp đặt, tôi là cấp nhỏ, đâu dám phê bình. Tôi về Hoa-thịnh-đốn tay không, ông già Sì-mít khó tính sẽ giết tôi mất.
Đại tá Pít nói bằng giọng khổ sở như khóc. Văn Bình vỗ vai bạn an ủi:
- Anh yên tâm, ông Sì-mít không dám giết anh đâu: thứ nhất, anh là cộng sự viên tin cậy anh hoàn toàn tuân lệnh, thứ hai, ông Sì-mít còn cần đến anh làm trung gian giữa C.I.A. và Z.28. Anh cứ báo cáo thẳng là nếu ông già lộn xộn, Z.28 sẽ không nộp cụộn băng tài liệu nữa. Và trong trường hợp ông già tiếp tục lộn xộn, Z.28 sẽ không ngần ngại dạm bán cho Quốc Tế Tình Báo sở, giá cả lại gấp chục, gấp trăm lần số tiền chết đói hứa trả cho ông Hoàng.
- Ấy chết, nói nhỏ một chút, anh Z.28, ông Sì-mít cho gắn máy vi âm trong xe hơi thì khốn. Tôi lạy anh... điều kiện của anh ra sao?
- Phiền anh trình với ông Sì-mít rằng thằng Z.28 chỉ là "thiên lôi, chỉ đâu đánh đó", mọi việc đều do ông Hoàng xếp đặt, hắn là cấp nhỏ, đâu dám phê bình, phản đối.
- Thôi, anh đừng diễu tôi nữa, nếu ông Sì-mít không giết tôi thì tôi cũng vỡ tim mà chết.
- Ồ, tim anh còn tốt kinh khủng, còn lâu mới vỡ. Cái hạng đàn ông râu quặp như anh, chập tối đã phải đóng cửa kín mít ở nhà hầu hạ mẹ đĩ thì sống lâu trăm tuồi thì cũng chưa mỏi tim... Nhưng thôi, tôi không dám bắt anh chờ thêm nữa. Tôi nhận lời làm việc cho C.I.A. trong hoàn cảnh bất khả kháng, ông Hoàng chưa đánh điện xác nhận tôi đã phải tất tả lên đường. Giờ đây, tôi đi nhảy đầm cho dẻo chân. Đúng 3 giờ sáng, chúng mình sẽ gặp nhau tại lữ quán Lutecia. Từ giờ phút này, hẹn anh phải liên lạc với Sài-gòn. Tôi chỉ nộp cuộn băng tài liệu sau khi được ông Hoàng cho phép. Nếu ông Sì-mít không "gài" tôi, tôi đã giữ thái độ sòng phẳng tuyệt đối. Chuyến này, ông già sẽ mất nhiều tiền hơn, tại vì ông già toan hà tiện.
Chiếc Simca cổ lỗ sĩ rùng mình như cửa xe sắp bung khỏi sườn sắt. Văn Bình vẫy tay từ biệt đại tá Pít. Phụ tá hành động của ông tổng giám đốc C.I.A. đứng thần người giữa đường, mặt ngẩn tò te như cậu con trai khờ khạo bị giai nhân cho "leo cây" một cách đột ngột và tàn nhẫn.
 
HẾT
 

[1] Tiếng Tây-ban-nha là perdoneme.
[2] OAS, Organisation of American States, Tổ chức các qước gia Mỹ châu là tổ chức gồm Hoa-kỳ và các quốc gia Nam-Mỹ, mục đích giúp nhau phòng vệ nhưng hiện nay là nhằm loại trừ ảnh hưởng cộng sản phiến động.
[3] Coi chừng, nếu trong số 11 con bài xếp theo hình cánh quạt này chẳng may có 4 con mang số 9 thì chắc chắn 80 phần trăm là một cuộc chia ly tình ái não lòng sắp sửa xảy ra, có thể dẫn đến chia ly vĩnh viễn.
[4] Xin theo dõi điệp vụ kỳ thú này trong bộ tuyển truyện "Huệ trắng phiêu linh", tức "kẻ cắp bà già", đã phát hành tháng 12 - 1970.
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Lời lưu ý quan trọng của tác giả

Như mọi lần, tác gỉa trân trọng nhắc lại rằng mặc dầu dựa vào thực tế địa lý, lịch sử và thời sự, những tình tiết và nhân vật trong cuốn truyện này chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Vạn nhất có sự gần gặn hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời thì đó chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết.

NGƯỜI THỨ TÁM





I

VĂN BÌNH BỊ BẮT

TIẾNG động cơ phẳn lực đang rầm rầm bỗng nhiên bớt dần. Chiếc máy bay Boeing 707 khổng lồ của hảng hàng không Liên Mỹ PAA vừa rời phi trường Oót li.

Văn Bình kéo tấm riềm xanh che ô cửa phi cơ. Bên cạnh chàng, Lily, cô gái tóc vàng người Đức, bắt đầu đeo cặp kính lên mắt, tuy trời đã khuya, và ánh đèn gián tiếp trên máy bay không làm nàng chói mắt. Nàng cần ngủ.

Cả hai người vừa ra khỏi một rạp chiếu bóng ở Ba lê thì gọi xe ra trường bay.

Lily muốn trước khi từ giã thủ đô ánh sáng qua Mỹ quay phim uống một ly sâm banh thượng hạng và coi một cuốn phim tình ai oán. Nàng đã toại nguyện.

Đã là khách quen trên đường Ba Lê-Nữu Ước nên Văn Bình biết rằng chì tám giờ nữa chàng sẽ ghé xuống Nữu Ước. Từ Mỹ sang Pháp bao giờ cũng nhanh hơn nửa giờ vì thuận gió, nhưng dẫu sao vì một trớ trêu của tạo hóa, vì sự khác giờ mầu nhiệm giữa hai thị trấn khác đến 6 tiếng đồng hồ, nên rời Ba lê sau khi tan chiếu bóng, du khách đã có thể đến Nữu Ước đi ngủ mà trời vẫn chưa khuya.

Nhìn khuôn mặt mỹ miều như nặn của Lily chàng bất giác lo lắng. Giá cuộc sống bình thường của mọi người cũng đầy nguy hiểm như đời chàng nhỉ ? Giá chiếc phi cơ phản lực tối tân này với một tốc độ khủng khiễp trên 900 cây số một giờ, lao đầu xuống biển nhỉ ? Chàng sẽ mất Lily. Và bực mình nhất là chàng sẽ không được hẹn hò thả cửa nữa.

Phía trước chàng một cặp tình nhân trẻ ôm ghì lấy nhau. Chàng tinh nghịch đếm không biết họ hôn môi nhau đến lần thử mấy mươi nữa. Nếu đôi chim cu gáy này mà đáp máy bay ở nước nhà và cũng là da vàng mũi tẹt thì chắc hẳn được mời vào nhà dưỡng trí Biên Hòa hoặc ít ra cũng được làm đề tài bình luận và quảng cáo cho nhiều tờ tuần báo tranh ảnh.

Máy bay lên cao tới 12.000 thước nhưng nhờ máy điều hòa không khí nên chàng không cảm thấy lạnh. Tuy nhiên một cô chiêu đãi viên có một phía trước đồ sộ và một phía sau như trái ban lông dừng lại trước ghế chàng ngồi, đắp một cái chăn dạ thơm thơm lên cặp đùi quán quân của Lily. Cô ta ghen chăng ? Không, cô ta trông cũng được đấy chứ ? Văn Bình nhìn thẳng vào chỗ đáng nhìn, cô chiêu đãi viên Ba Lê này không tỏ vẻ giận hay e thẹn, trái lại mỉm cười một cách ý nhị với chàng. Cái cười của nàng không đẹp bằng của Lily nhưng ít ra cũng đủ có sức điện để giật chết hàng ngàn cậu thanh niên chưa vợ. Và Văn Bình cũng chưa vợ.

Nghĩ đến cảnh phòng không của mình, Văn Bình cười phá lên đắc ý. Lily choáng dậy :

- Gì thế anh ?

Văn Bình không đáp, vì chàng còn mải nhìn cô bé ngồi phía trước giật mình như bắn trong tay gã tình nhân tham lam.

Lily lại hỏi :

- Gì mà cười một mình thế anh ?

Văn Bình đáp rí rỏm :

- Ấy anh vừa nghĩ ra một đoạn phim khoái trá.

Vẫn nằm yên trên ghế, Lily nói :

- À, đoạn mà anh chàng kia giết được tình địch phải không anh ?

- Không. Đó là đoạn phim giữa ông Adam và Eva ở tầng lầu chót khách sạn Ác Tông ở Nữu Ước.

Lily buột miệng một câu tiếng Đức :

- Cái anh phải gió này.

Văn Bình véo Lily một cái. Nàng nằm yên không phản đối. Rồi giấc ngủ xâm chiếm cơ thể chàng lúc nào không biết. Suốt mấy tuần nhật bê tha ở Mông Mác với cô đào tóc vàng mà chàng gặp ở Bá Linh sau nhiều năm xa cách, chưa có đêm nào là chàng ngủ được nư mắt. Vả lại, ngủ thế nào được khi bên mình còn có một ngọn lửa nguyên tử, một Lily mà 10 năm vẫn không làm gò má sâu đi, cho lưỡng quyền nhô lên và cho nụ cười kém giết chóc.

Như bị một cây kim đâm nhói vào tim, Văn Bình tỉnh dậy. Mồ hôi toát đầm cả áo. Chung quanh vẫn không có gì đổi khác. Nhưng không, giác quan thử sáu của chàng ít khi lầm lẫn. Đâu đây hình như thần chết đương phảng phất.

Chảng mở tung mắt, choàng dậy. Bên cạnh Lily vẫn ngủ say sưa, bộ ngực phập phồng sau làn vải mỏng. Cặp tình nhân phía trước cũng đương ôm nhau tình tự phía trước. Lão triệu phú bụng to như ểnh ương, đôi mắt giấu sau cặp kiếng bạch kim đắt tiền, đã bỏ tờ báo trinh thám xuống sàn máy bay và lim dim ngủ.

Chàng nhìn về phía cửa ăn thông với buồng hoa tiêu. Phía trên, hàng chữ No Smoking Fasten Your Belt  1 đã nổi bật trên ánh đèn đỏ. Ngọn đèn này chỉ bật sáng khi máy bay khởi hành và đáp xuống mà thôi. Chàng nhìn đồng hồ. Phi cơ mới rời Ba Lê được 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Nếu chàng đoán không lầm thì chiễc Boeing 707 này đương bay trên Đại tây dương rộng mênh mang. Tại sao lại có lệnh cấm hút thuốc và yêu cầu hành khách buộc giây lưng ghế vào mình ?

Cánh cửa mở rộng. Đi đầu là hai cô chiêu đãi viên xinh tươi. Nét mặt vẫn xinh nhưng dáng tươi đã mất đâu hết. Thay vào đó một vẻ sờ sợ mà họ cố trấn tĩnh. Tiếp sau là viên chỉ huy phi cơ thương mại cao lớn, lực lưỡng, bộ điệu vững chắc, tin tưởng, của những người đã giầu kinh nghiệm phi hành. Nhưng trong cặp mắt sáng như thép của viên chỉ huy, Văn Bình đã thoáng thấy một tia lo ngại.

Không, chàng không thể lầm được. Bao năm vật lộn với cái chết, Văn Bình đã thành thạo về cái mà người ta gọi là tướng diện. Chỉ nhìn sơ một người chàng đủ biết họ có ý định giết chàng hay không. Lần này những cặp mắt đã quen với đời sống trên thượng tầng không khí này lại đượm đôi chút hốt hoảng.

Văn Bình đứng lên, nhìn bốn phía. Hành khách trong khoang hình như không biết. Lily và chàng đi hạng du khách nên bạn đồng hành cũng khá đông.

Cô chiêu đãi viên lúc nãy tiến lại gần chàng, giọng nhã nhặn :

- Thưa, ông cần gì ?

Có lẽ vừa hỏi xong cô ta đã cảm thấy sự vô lý. Chiếc Boeing 707 là một trong những máy bay tân tiến, đầy đủ tiện nghi nhất thế giới, trên mỗi ghế ngồi đều có nút vặn đèn, báo hiệu, nút gọi chiêu đãi viên và máy vi âm. Không lẽ Văn Bình không biết xử dụng những tiện nghi đó mà lại đứng lên vẫy chiêu đãi viên như trong chiếc phi cơ chạy bằng chong chóng từ bao năm trước.

Văn Bình đáp :

- Tôi không cần gì cả.

Vừa lúc đó đèn trong khoang sáng rực lên như ban ngày. Tiếng nói của viên chỉ huy oang oang trong máy phóng thanh.

- Kính mời quý ngài tĩnh dậy nghe tôi... Kính mời quý ngài tĩnh dậy nghe...

Mọi người lục đục trở dậy. Lily cũng hất cái chăn che đùi và ấn nút ghế trở lại vị trí ngồi.

Văn Bình lắng tai nghe. Người chỉ huy nói chậm rãi, rõ ràng và bình tĩnh :

- Còn một giờ nữa thì đến trường bay Nữu Ước. Đáng lẽ ra tôi không báo tin cho quý ngài hay, nhưng đây là trường hợp bắt buộc, sau khi chúng tôi tìm kiếm hết mọi chỗ. Một nguồn tin cho biết trên máy bay này có một trái bom nổ chậm.

Nói đến đây, viên chỉ huy ngừng lại, đảo mắt nhìn hành khách, như muốn dò xét phản ứng của từng người. Ông ta quả là một tay sành khoa tâm lý hay một độc giả trung thành của loại trinh thám hồi hộp, giật gân, và gay cấn !

Một thiếu phụ già bận đan len từ lúc phi cơ rời Oóc Ly đến giờ tuột tay đánh rơi cáy kim xuống sàn, miệng kêu lên một tiếng sửng sốt :

- Trời ơi !

Ở một góc xa, tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ khác nỗi lên. Tiếng đàn ông ồn ào :

- Bà ấy ngất đi rồi. Cấp cứu mau.

Hai cô chiêu đãi viên chạy vội về phía đó. Chàng liếc nhìn Lily. Nàng vẫn trầm tĩnh như không có chuyện nguy ngập xảy ra. Những đêm sống trong bóng tối, trên đống gạch vụn của thành phố Bá Linh tang tóc dưới bao trận mưa bom của đồng minh đã trui lòng nàng lại. Nàng không còn biết sợ vội vàng, sợ hiện ra nét mặt nữa.

Lão triệu phú lâm râm cầu kinh. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự ở bên hữu đứng lên chất vấn :

- Nếu ông biết có bom nổ chậm trên máy bay sao không báo cho mọi người cùng tìm một thể.

Viên chỉ huy lắc đầu :

- Tôi không muốn phiền quý ngài vì biết đâu đó chẳng là một sự đùa bởn nghịch ncgợm. Dạo này thỉnh thoảng lại có một kẻ chơi tinh, gọi giây nói báo tin có bom giấu trên phi cơ. Và lần nào chúng tôi cũng tìm nhưng không thấy. Nhưng lần này...

Tiếng chất vấn mạnh hơn :

- Lần này ông có cảm tưởng rằng trên này có bom nổ chậm phải không ?

Viên chỉ huy rắn rỏi :

- Xin quý ngài cho phép tôi nói tiếp. Thời giờ sắp tới, không cho chúng ta được quyền chất vấn nửa. Vì nếu quả bom có thật, không biết nó sể nổ lúc nào, trong phút này, hay chút nữa, hay lúc đáp xuống Nữu Ước. Một trái bom nổ trên không, phi cơ nay sẽ ra sao, quí ngài đã biết. Vậy tôi yêu cầu mỗi quý vị xét lại hành lý và coi lại chỗ ngồi. Nhân viên phi cơ đã coi những chỗ khác rồi. Xin hết.

Một quang cảnh hỗn độn hiện ra. Mọi người nhấc hành lý trên giá xuống hí hoáy mở khóa, lấy đồ trong va li ra từng xấp ngổn ngang. Bàn tay lão triệu phú trắng bủng run lên như sợ chạm phải ngòi bom trong va li. Lily cũng coi lại bọc đồ của nàng. Văn Bình không cần mở vali của chàng nữa vì liếc nhìn sợi tóc mà chàng dán hồi nãy vẫn còn y nguyên trế khóa chàng biết rõ là chưa ai mở.

Trong khi đó một nhân viên phi hành cầm trong tay một cái máy kỳ dị, hình cái hộp gắn cái ống dài như chiếc máy hút bụi, kêu dè dè. Đó là cái máy tìm chất nỗ mà một phòng thí nghiệm vừa chế ra để khám phá những trái bom hoặc tạc đạn giấu trên máy bay. Chiếc máy đi từ ghế này đến ghế khác, lúc hướng vào du khách, lúc chõ xuống sàn. trên giá hành lý.

Tiếng viên chỉ huy lại vang lên :

- Máy bay đã đến không phận Nữu Ước, xin quý ngài cứ bình tĩnh tìm kiếm.

Bây giờ Văn Bình mới cảm thấy sờ sợ. Chàng không hoảng hốt nhưng vì đã trải qua nhiều trường hợp tương tự nên không dám khinh thường. Nếu là lời cảnh cáo đùa nghịch thì hồi nảy nhân viên phi hành già dặn, kinh nghiệm, đâu đến nỗi biến sắc như vậy ? Chắc còn có những nguyên nhân kín đáo nào khác !

Nếu trên máy bay có bom nỗ chậm ?

Lệ thường bọn phá hoại giấu bom vào chỗ khó tìm nhất, đó là giấu vào bộ phận bánh xe đáp xuống. Khi máy bay sà xuống sàn, bánh xe tụt ra, và động tác này sẽ làm cho bom nỗ. Nỗ vào lúc đáp xuống vừa giết chết hành khách, phá phi cơ, vừa làm hư hại được cơ sở trường bay Nữu Ước. Và nếu là một trái bom nguyên tử ?

Chàng hết sờ sợ, và rùng mình gấy lạnh. Nếu là một trái bom nguyên tử ? Trên phi cơ bao giờ cũng có một đồng hồ Geiger để tìm phóng xạ nguyên tử, nhưng tại sao chưa thấy họ đem dùng, hay là họ đã dùng từ nãy, từ lúc chàng còn ngủ mê mệt ?

Nhìn qua ô cửa phi cơ xuống sân máy bay chàng thấy những đoàn xe sơn đỏ, xe chữa lửa. Một chữ thập to tướng trên một chiếc cam nhông : xe Hồng thập tự. Thì ra dưới đó họ cũng kinh sợ và đã áp dụng những biện pháp cấp cứu.

Tiếng đọc kinh lâm râm trở nên một điệp khúc ồn ào như một buổi sáng xem lễ ở nhà thờ. Sợ chết, con nguời ai cũng muốn nhờ vào tôn giáo.

Văn Bình lắng nghe tiếng phi cơ giảm ga xăng. Tiếng máy nhẹ dần, nhẹ dần, và rùng một cái mạnh, bánh xe đáp xuống vừa chạm sàn xi-măng. Chiếc Boeing 707 đến trường bay Nữu Ước thoát nạn.

Cửa phi cư mở tung ra hành khách xô ra lũ lượt và dồn xuống cầu thang cao lêu nghêu. Văn Bình kéo tay Lily ra sau cùng.

Trên sân tiếng kèn xe cấp cứu inh ỏi.. Đội lính nón đồng cao lớn đã chực sẵn bên cạnh một người cao gần hai thước, đeo mặt nạ, bận quần kỵ lửa trắng tinh, lưng đeo bình dưởng khí cá nhân của đoàn cứu hỏa nguyên từ.

Mặt hành khách nào cũng tái như gà cắt tiết dưới ánh đèn sáng như ban ngày.

Thủ tục quan thuế và di trú được rút ngắn lại. Không một bóng phóng viên báo chí nào có mặt để đón hành khách chuyến bay PAA suýt lâm nạn. Văn Bình và Lily tiến về phía Long Island và vẫy một chiếc taxi. Chàng ra lệnh cho tài xế.

- Acton Plaza, Fifth Avenue 2.

Chiếc taxi mới toanh phóng vào trung tâm Nữu Ước ban đêm, giữa suối ánh sáng nê ông rực rỡ của những tòa lâu đài ngàn lẻ một đêm.

Lily ngồi xích lại gần chàng như muốn tìm hơi ấm. Chàng ghé miệng đặt một cái hôn âu yếm lên môi Lily. Toàn thân nàng rung lên như mới dược hôn môi lần đầu tiên trong đời.

Đúng ra nàng được hôn môi từ lâu lắm. Hơn mười năm trước tại Tây Bá Linh. Văn Bình gặp Lily lúc 15 tuổi, nhân một chuyến hành động trong hàng ngũ do thám O.S.S. 3. Vừa rồi, ông Hoàng phái chàng sang Bá Linh trao trả nhà bác học Bi-La-Tếp cho nhà đương cuộc Nga Sô nên hai người lại gặp nhau. Lily vẫn chưa chồng và vẫn là con chim sơn ca của các hộp đêm Trung Âu. Văn Bình còn là anh chàng thanh niên thích đàn bà nhưng ghét có vợ, luôn luôn đắm chìm trong bầu không khí gián điệp quốc tế, với khẩu súng lục kè kè dưới nách, với cái ma trắc kẹp trong tay phải, với lưỡi dao lá liễu giấu trong tất chân, dưới đầu gối. Hai người qua Ba Lê la cà trong mấy tuần lễ. Nàng nghĩ hát. Chàng được sở cho nghỉ hè, Lily nhận được điện của hảng chiếu bóng R.K.O. qua Hồ ly vọng đóng phim. Chặng thứ nhất hai người trên đường qua Mỹ là Nữu Ước.

Rời Nữu Ước đã lâu chàng mới có cơ hội quay lại. Nữu Ước mấy năm trước đối với chàng là một mảnh đất quen thuộc, hồi chàng là điệp viên O.S.S. cộng tác với F.B.I. săn bọn buôn lậu đô la và thuốc phiện trắng. Nữu Ước đối với du khách năm châu là tòa nhà chọc trời Empire State Building và quảng trường Times Square. Trong chuyến đi với mỹ nhân này, Nữu Ước là khách sạn Ắc Tông, một khách sạn tráng lệ vào bậc nhất thành phố, và ờ trong một đại lộ sang trọng không kém.

Khách sạn này cao hơn chục tầng, có 6 phòng ăn rộng rãi, trong đó có đủ cây xinh, cỏ lạ.

Lúc tắc xi dừng trước khách sạn, thấy một toán bồi ăn mặc đỏm đáng chạy ra mở cửa xe, xách đồ và đon đả chào Văn Bình sực nhớ đến khách sạn Hòa Bình mà chàng phải ngụ lại, trong chuyến công tác tại Hà Nội. Không một người xách đồ. Không một nụ cười chào hỏi.

Thang máy đưa hai người lên tầng thử 14, mỗi người thuê một căn phòng lịch sự có máy lạnh điều hòa không khí và có máy vô tuyến truyền hình riêng. Văn Bình hôn lên trán Lily rồi về phòng riêng hẹn với nàng nửa giờ sau sẽ quay lại đón nàng xuống phòng trà của khách sạn. Phòng trà này là một kỳ công, trong dó có rầt nhiều cây kè lùn tịt lá rộng xanh, những cái bục bằng cẩm thạch man mát, và hàng chục tấm gương to lớn.

Phòng chàng cách phòng Lily chừng hai chục bước. Vừa đến cửa phòng, chàng vấp phải một thiếu nữ xinh đẹp, đang đi vội vàng. Thiếu nữ suýt ngã nên phải ôm chầm lấy chàng. Một phút sau nàng thả chàng ra, trên mặt lộ vẽ thẹn thùng. Chàng nỏi :

- Tôi xin lỗi cô.

Thiếu nữ nghiêng mình đáp :

- Thưa ông, không hề gì.

Nàng di khuất ở cuối hành lang. Cặp chân nàng dài dài, giấu sau lần tất mềm mại, mỗi bước đi uyển chuyển như van lơn, như mời mọc. Xiêm áo nàng quá ngắn theo mốt mới trong năm nên cứ mỗi giây đồng hồ lại hất cao lên, khiến Văn Bình nhìn không chán mắt.

Văn Bình mở máy tắm, nước nóng trước và lạnh sau cho tỉnh ngủ. Và cần nhất là rũ bỏ hết cái mặc cảm lo âu hồi nãy trên phi cơ.

Xong xuôi chàng chọn một bộ quần áo đắt tiền và một cái cà vạt màu nhạt mà Lily ưa thích. Vừa thắt cà vạt xong thì cửa phòng có tiếng gõ. Tưởng Lily, chàng mắng yêu :

- Cứ vào. Anh có ăn thịt đâu mà phải gõ cửa ?

Tiếng gõ cửa nhanh và mạnh, cảnh cửa mở rộng, không phải Lily kiều diễm, khêu gợi mà là hai người đàn ông vạm vỡ. Cái dáng người thoạt trông chàng đã dư biết là ai : công an F.B.I.

Người vào trước đưa cho chàng xem một tấm lắc nhân viên công an. Sau đó hắn nói :

- Chúng tôi muốn coi căn cước của ông.

Văn Bình mỉm cười :

- Tưởng gì chứ giấy thông hành thì sẵn sàng.

Chàng cho tay vào túi sau. Cái ví cá sấu đắt tiền không còn ở chỗ cũ nữa. Quái lạ, lúc nãy chàng vừa rút ví ra trả tiền xe kia mà !

Văn Bình lục hết áo trong, áo ngoài, trong khi hai người công an thọc tay vào túi quần một cách nghiêm nghị. Lát sau, chàng mở va li ra. Cũng không thấy. Chàng liền nói :

- Lạ nhỉ ? Mới đó mà ? Có lẽ tôi để quên bên phòng cô bạn gái. Các ông bằng lòng cho tôi sang lấy không ?

Hai công an viên lắc đầu. Người vào trước dõng dạc :

- Nhân danh công an tôi bắt ông về tội nhập cảnh lậu vào đất Mỹ.

Văn Bình phản đổi :

- Ông nói mới lạ lùng chử ? Vừa lúc nãy tôi dã trình giấy thông hành tại trụ sở quan thuế và di trú ở trường bay kia mà. Các ông thử gọi điện thoại cho phi trường xem ?

Người vào sau nói :

- Chúng tôi không biết. Mời ông đi theo tôi.

Người vào trước thu xếp quần áo của chàng vào vali, đoạn mở cửa đưa chàng ra thang máy. Văn Bình nấn ná :

- Tôi muốn sang chào cô bạn gái một phút. 

Không được.Văn Bình đi trước. Hành lý của chàng do hai công viên xách theo sau. Họ không xuống tầng cuối cùng, mà chỉ xuống lầu hai và trèo cầu thang xuống sân sau. Một chiếc xe công an có máy vô tuyến đợi sẵn ở lề đường.

Rrrr ! Rrrr! Động cơ nổ đều. Xe chạy về trụ sở Công an F. B.I. Nữu Ước.

Văn Bình bị bắt.

-------------------------------- 


	1	Cấm hút thuốc - Buộc giây lưng ghế vào mình.

	2	Lái về khách sạn Ắc Tông Pờ La Za ở đại lộ thứ 5.

	3	Là Office of Strategic Service, sở Quần báo Mỹ, giải tán năm 1947 và được thay thế bơi Central Intelligence Agency tức C. I. A. Trung-ương Tình-báo Mỹ, do ông Allen Dulles, Mc Cone, Raborn và nay là Helms làm giám đốc, còn F.B.I. tức Federal Bureau of Investigation là công an cảnh sát Mỹ.





II

C.I.A. VÀ ÔNG SÌ-MÍT

CHIẾC xe chạy vào sở cảnh sát và đậu trong sân, bên cạnh một văn phòng đã mở sẵn cửa đợi. Hai công an viên đưa chàng vào rồi ra ngay để chàng ngồi xuống ghế một mình.

Trước mặt chàng, sau một bàn làm việc bằng sắt sơn xanh, hình bán nguyệt, một người bận thường phục, trạc gần 50, đang hút thuốc lá trong yên lặng.

Thấy Văn Bình vào người đó đứng lên, đợi cho hai công an viên đóng cửa lại, mới nói giọng nhã nhặn :

- Hân hạnh chào ông.

Văn Bình đáp sẵng lại:

- Vâng, chào ông, Các ông dựa vào đạo luật nào để bắt người ngoại quốc có đủ giấy tờ nhập cảnh hẳn hoi ?

Thản nhiên như không nghe giọng nói tức bực của Văn Bình, người kia tiếp :

- Xin giới thiệu với ông, tôi là Hôn nờ, đại diện cho cơ quan C.I.A. ở Nửu Ước.

Không chịu được nữa Văn Bình đứng phắt dậy :

- Ông là đại diện cho C.I.A. Nửu Ước hay đại diện cho ông trời con ở đây nữa cũng không có quyền bắt người một cách độc đoán như vậy. Rồi ông coi chừng, tôi sẽ phản kháng với chánh phủ Mỹ.

Người kia vẫn cười :

- Ông giận dữ cũng phải. Vạn bất đắc dĩ chúng tôi mới phải bầy ra kế đó.

- À ra các ông lập mưu để đưa tôi đến đây phải không ?

- Ông nói đúng đấy. Gấp quá chúng tôi thiết nghĩ chỉ còn cách phái công an đến xét giấy tờ và bắt ông mang về đây về tội nhập lậu mà thôi.

Văn Bình thở phào ra một cái. Công việc là công việc, hể tiện là họ làm, không cần quan tâm đến tự do của người khác.

Người kia nói, điểm thêm một nụ cười có duyên :

- Thay mặt anh em C.I.A. tôi thành thật xin ông tha lỗi cho sự lạm dụng hồi nảy. Để tiện nói chuyện, tôi xin đưa ông bức điện văn của ông Hoàng từ Sài gòn gửi cho ông.

Người này mở ngăn kéo đưa cho chàng một tấm phong bì nhỏ có dấu si màu đỏ.

Ông Hoàng ! Ông Hoàng ! Cái ông già lù khù ấy ở đâu cũng có, khi nào cũng có. Mà ông ta chỉ xuất hiện vào những lúc mà chàng cần được yên tĩnh nhất. Tại sao ông ta không đợi đến sáng mai, đợi chàng, hẹn hò suốt một đêm ở Ác Tông với người đẹp đã rồi hẵng đánh điện có được không.

Người đại diện C.I.A. rót một ly huýt ky đầy ắp trao cho chàng. Chàng cạn một hơi hết sạch. Bóc thư ra, chàng thấy bên trong mội bức điện bằng mật mã do ông Hoàng đánh cho trung ương C.I.A. ờ Hoa thịnh đốn, nhờ chuyễn hỏa tốc cho Tống Văn Bình.

Chàng dịch nhẩm bức điện tín ra như sau :

"HH gởi Z. 28,

Yêu cầu cắt đứt nghĩ hè và tạm đặt dưới quvền chỉ huy của C.I.A. trung ương Stop. Đó là sự khẩn cầu của chính phủ Mỹ để thực hiện một công tác mà kết quả có lợi chung cho toàn khối tự do Stop. Công tác mà anh sẽ nhận đã được sự tán thành của tôi Sltop hết."

Văn Bình bật lửa đốt bức điện tín và bỏ tàn vào cái gạt tàn thuốc lá. Hôn nờ nói :

- Giờ đây ông đã hiểu lý do vì sao chúng tôi phải sai nhân viên đánh cắp giấy tờ của ông và bắt ông rồi. Và tôi tin rằng ông đã hết giận từ phút này.

Không hết giận cũng không được vì cái nghề phải gió của chàng là như vậy. Chẳng có giờ giấc nhất định nào cả. Khi người ta ngồi với cô nhân tình bé bỏng trên chiếc xe hơi ấm áp thì mình phải lội bùn dẩm tuyết đi tìm một mảnh giấy li ti, một tài liệu kỳ quặc, bên cạnh cái chết luôn luôn rình mò và gớm ghiếc.

Văn Bình buộc miệng :

- Có phải cô thiếu nữ có cặp mắt nâu nâu ấy được ông cử tới khách sạn Ác Tông móc cái bóp phơi của tôi không ?

Hôn nờ nhoẻn miệng cười :

- Hê len đấy. Đừng tưởng có cặp mắt nâu đa tình mà không sành ghề móc túi ? Tôi đứng ở cuối hành lang thấy rõ Hê len ôm chầm lấy ông. Kể ra Hê len cũng dễ thương đấy nhỉ ?

Nói xong Hôn nờ ấn một cái nút gọi. Cửa hông xích mở. Cô gái ngây thơ lúc nãy, có bộ ngực nở nang và cặp đùi quyến rũ, ưỡn ẹo đi vào. Hôn nờ chỉ Văn Bình nói :

- Hê len xin lỗi ông đi.

Cô gái nhìn Văn Bình một phút, đoạn thản nhiên như vợ với chồng, ôm choàng lấy chàng hôn một cái lên môi thật lâu, thật tình tứ. Hôn xong, nàng còn ban thêm một cái nữa vào má. Bàng hoàng Văn Bình buông cô con gái ra. Túi sau của chàng phồng chiếc ví đựng đầy giấy tờ đánh mất lúc nãy.

Đóng xong màn kịch Hê len từ từ bước ra cửa hông. Cứ ngắm cái trái ban lông đú đởn dưới làn vải mỏng Văn Bình cũng đủ quên được câu chuyện mất giấy thông hành.

Chợt nhớ tới Lily chàng hỏi Hôn nờ :

- À còn cô bạn Đức của tôi nữa ?

Hôn nờ mỉm cười :

- Đã lo liệu xong rồi. Cô ta không biết ông đi đâu, về việc gì cả. Người chủ khách sạn đã nói với cô ta rằng ông bận việc gấp phải về Ba Lê ngay.

- Thế tại sao các ông không đón tôi ở trường bay có đở mất thì giờ không ?

- Đúng ra tiếp xúc với ông ở Ba Lê kia, nhưng lại không dè ông đi Nữu Ước. Mãi đến khi ông xuống phi trường, tôi mới biết. Nên không ra kịp chỉ còn cách đi theo tắc xi của ông mà thôi. Vả lại có đến kịp nữa cũng khó làm được gì ở trường bay, chỉ vi có vụ giấu bom nổ chậm mà lại ?

- À, còn vụ đặt bom nữa. Có thật không hay là chuyện nghịch tinh, thưa ông ?

- Có thật trăm phần trăm. Vì một nhà ngoại giao Nga trốn sang Mỹ mà gây ra cã. Tuần lể trước một tùy viên quân sự Nga ở Thụv sĩ trốn sang Ba Lê rồi mướn máy bay P.A.A. qua Mỹ tị nạn. Bọn gián diệp Nga liền báo thù bằng cách giấu bom trong các chuyến phản lực cơ sang Nữu Ước. Tuy nhiên họ mới dự định thôi chứ chưa thực hiện được vì phi trường Oóc Ly canh phòng ngặt lắm.

Chuyến bay này cũng được kiểm soát kỹ lưỡng trước khi cất cánh, nhưng vì công an Pháp soát lại thấy thiếu một hành khách không đi chuyến này nên đâm nghi và điện gấp cho hoa tiêu lục lọi trên tàu.

- Làm cho hành khách bị một mẻ hú vía !

Hôn nờ vỗ vai Văn Bình :

- Thôi ta đi đi. Đi Hoa thịnh đốn gặp ông Sì Mít 1.

Hai người ra chiếc xe lúc nãy và đi ra trường bay. Thấy Hôn nờ lái xe sát vào một chiếc phi cơ trực thăng. Văn Bình tỏ dấu ngạc nhiên :

- Sao ông không đi máy bay có nhanh hơn không ?

Hôn nờ lắc đầu :

- Đi trực thăng có thể đậu ngay trên nóc Tòa Ngũ Giác vừa tiện, vừa bảo vệ được bí mật hơn 2.

Từ Nữu Ước tới Hoa thịnh Đốn, thủ phủ của liên bang Hoa kỳ, đường bộ dài 300 cây số. Bay trực thăng ngắn đường hơn nên mới ba giờ rưỡi sáng

Hôn nờ và Văn Bình đã tới.

Trên cao ngó xuống Văn Bình đã thấy ánh đèn điện pha cho trực thăng đáp xuống sáng rực. Sân trực thăng dài rộng như một sân bay thường, trên đó đã có hơn chục trực thăng đậu.  Hôn nờ bớt ga cho máy từ từ hạ xuống một chỗ trống. Bánh xe đặt nhẹ trên sân thượng bê tống cốt sắt. Cái chong chóng khổng lồ trên nóc trực thang quay nốt mấy vòng nữa rồi đứng im.

Hôn nờ nhảy xuống trước, cả hai người tiến tới một cánh cửa sắt cách đó một trăm thước, có một quân nhân bồng tiểu liên đứng gác, bên một cây đèn pha to tướng, chiếu sáng một góc sân thượng.

Hôn nờ nói mật khẩu, và trình giấy căn cước. Người gác gọi điện thoại xuống phía dưới. Ba phút sau thang máy từ tầng dưới chạy lên. Cánh cửa sơn xanh dạt mở sang bên. Bên trong thang máy lại có một người lính khác, võ trang cẫn thận. Thang máy chạy từ từ xuống tầng dưới, cửa mỡ. Lại trình căn cước, trình thông hành ra vào Tòa Ngũ Giác.

Cứ ra vào thang máy, cứ xuất trình giấy tờ như vậy đến năm lần, hai người mới tới văn phòng thường trực của sở C.I.A.

Chặng kiểm soát này gay go và lâu hơn hết. Năm phút sau, ông Sì mít cho hai người lên.Thang máy mở cửa. Người lính ấn một nút trên tường. Cửa thang máy đóng chặt lại. Ấn một nút khác, thang máy tới căn phòng riêng của ông tổng giám đốc C.I.A.

Đến khi thang dừng lại thì ông Sì mít ngồi trong văn phòng có ấn nút mới mở ra được. Cửa thang máy làm bằng một thứ kính dày đặc biệt, đứng trong không nhìn thấy người ngoài, nhưng đứng ngoài nhìn vào lại rõ mồn một. Thành ra ngồi sau bàn buya rô, ông Sì mít có thể thấy khách tới mà khỏi sợ lầm lẫn.

Ra khỏi thang máy, Hôn nờ và Văn Bình còn phải mở một cửa kính thứ hai nữa, và mới bước vào khu vực bí mật nhất của nước Mỹ, và có thể nói là bí mật nhất thế giới nữa.

Ông Sì mít ngồi sau cái bàn bằng gỗ mun đen rộng như một tấm phản lớn, phía trên có một dãy tê lê phôn và máy móc thâu phát thanh kỳ lạ. Ông còn già hơn ông Hoàng nhiều với một thân hình gầy gầy, dáng điệu rụt rè, nhút nhát y như là tiểu chức về hưu.

Tuy vậy Văn Bình không kinh ngạc. Chàng biết rằng những bộ óc kỳ khôi nhất trên quả đất này bao giờ cũng núp sau bề ngoài tầm thường, nhũn nhặn. Nhưng chàng lại kinh ngạc ở chỗ không biết vì là tiên định hay ngẫu nhiên (một sự ngẫu nhiên thú vị và dí dỏm) mà ông Sì mít cũng đeo kính cận thị dày cộm, cũng lau da trừu suốt buổi và cũng mặc bộ âu phục may sát người như không tiền sắm bộ khác như ông Hoàng.

Ông Sì mít không đứng lên, chỉ đưa tay ra phía trước mời Văn Bình ngồi bằng giọng nhỏ nhẹ hiền từ. Hôn nờ cúi mở cửa kính ra thang máy. Ông Sì mít ấn nút, thang máy lại từ từ tụt xuống.

- Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi nghe nhiều anh em ở đây khen ngợi anh hết lời khi anh còn hoạt động trong tổ chức O.S.S. và cũng vì thế nên hôm nay tôi mới cho vời anh đến. Nhân tiện tôi mong anh đừng phật lòng về sự đối xử miễn cưỡng ở Nữu Ước.

Cơn giận nguôi từ lúc nãy lại bùng lên. Văn Bình nói dằn từng tiếng một :

- Tôi không phật lòng nhưng lại ngạc nhiên tại sao ông lại phải dùng một phương pháp bất thường như vậy ? Trước mặt ông tôi phản đối việc đó.

Ông Sì mít cười :

- Hồi tôi còn là nhân viên hành động cùng tuổi như anh tôi cũng hay tức khí như vậy. Thượng cấp của tôi có cái kỳ quặc đáng ghét là cứ mỗi khi tôi sắp vào khách sạn vui thú với một cô gái tuyệt diệu thì họ lại lò dò tới, bắt tôi đi đùa rỡn với cái chết. Hồi đó tôi thường không tuân lệnh vì tôi nghĩ tại sao họ không đợi đến khi tôi thỏa mãn hẵng tới. Có phải lúc nãy anh cũng nghĩ như vậy không ?

Văn Bình không đáp, ông Sì mít tiếp :

- Hồi đó tôi thường oán trách thượng cấp như vậy nhưng đến khi ngồi vào chỗ này lại sa vào cái kỳ quặc đáng ghét đó. Anh bỏ một đêm vui thú với người đẹp thì được chứ hàng triệu con người bị lỡ một giây đồng hồ, đi chậm một nước cờ là chết. Giữa thời đại hỏa tiễn này, cuộc vật lộn trong bóng tối mỗi ngày một thêm quan trọng. Anh đã chọn cái nghề không tên không tuổi ấy. Thắng thì anh cũng không được ai khen mà bại thì cũng một mình anh chết. Đến cái phần thưởng cao quí nhất của con người mà anh còn tự ý chối bỏ thì cái cuộc vui một đêm nào có nghĩa gì ? Phải không Henry ?

Henry là bí danh của chàng trong thời gian ăn lương O.S.S. Bất giác chàng nhớ lại những năm tung hoành ở Đông Âu, ở Nga sô, dưới lệnh ông Sì mít của O.S.S. Ông Sì mít đó ngày nay đã mất, nhưng người kế vị ông ở C.I.A. vẫn là Sì mít. Và ông Sì mít đã có cái nhã ý gợi lại bí danh Henry bách chiến bách thắng của chàng.

Ông Sì mít không đợi chàng trả lời, nối tiếp :

- Tôi cần nói thật với anh rằng không phải tôi không có người dành sẵn cho công tác này. Đây là một chương trình mà tôi đã sửa soạn từ lầu, sửa soạn từ nhân vật đến chi tiết hành dộng.

Đùng một cái, đến khi tình hình chín mùi thì người nhân viên này bị thiệt mạng, vì một chuyện vô nghĩa. Tôi đành đi kiếm một người thay thế. Người đó phải là người châu Á. Hiện nay công sự viên châu Á của tôi rất nhiều nhưng không ai khả dĩ làm tròn công tác đó được.Tôi đành mở lại xấp hồ sơ O.S.S. và gặp tên anh. May thay anh còn sống, và lại gia nhập tổ chức của nước anh, nước đồng minh của Mỹ. Tôi liền thương lượng với ông Hoàng, chắt anh không lạ gì việc mượn nhân viên như vậy là thường, và tôi mong anh cũng sẵn lòng cộng tác với tôi, cũng như cộng tác với ông Hoàng, và O.S.S. khi trước.

Văn Bình đáp :

- Tôi xin sẵn lòng.

Ông Sì mít liền nhấc ống điện thoại, và trước khi nói còn thêm một câu nữa :

- Như tôi đã bàn trước với ông Hoàng, trước khi vào chuyện, tôi sẽ gọi điện thoại vô tuyến cho ông Hoàng ở Sài gòn, để anh nói chuyện.

Đoạn ông Sì mít ra lệnh vào điện thoại :

- Yêu cầu gọi ngay, ưu tiên tuyệt đối.

Văn Bình không dè tổ chức điện đàm vô tuyến lại chu đáo và nhanh chóng đến mực ấy. Chưa đầy hai phút tiếng chuông đã reo lên. Ông Sì mít ra hiệu cho chàng cầm ống lên nghe. Văn Bình nhận ra giọng nói quen thuộc của ông Hoàng ở tận đầu dây Sài gòn nghe rõ như tại Hoa thịnh Đốn.

Văn Bình nói:

- Ông Hoàng đấy phải không ? Vâng, chào ông. Tôi đây. Văn Bình đây. Vâng không hề gì... Tôi bằng lòng... Vâng, tôi xin cố gắng hết sức... Vâng tôi xin đưa ống nói cho ông Sì mít.

Hai thủ lảnh do thám nói chuyện với nhau một hồi. Buông ống nghe xuống, ông Sì mít mỉm cười :

- Bây giờ chắc anh đã bằng lòng. Nào. bây giờ chúng ta vào việc. Anh đã công cán ở Tây Tạng lần nào chưa ?

- Thưa đã. Năm 1949 khi quân Mao trạch Đông đến miền sông Dương Tử, tôi được cử đến thủ đô Lát Xa. Năm 51, khi đức Đạt Lai Lạt ma trốn khỏi lâu đài, phản đối Trung Cộng, tôi lại vào Tây Tạng và nhận nhiệm vụ liên lạc với dân

tộc thiểu số Khăm-ba.

Châm xong điếu thuốc xì gà Havan kếch xù, ông Sì mít hỏi tiếp :

- Thế anh có biết giải núi Út-tun-Tắc không ? 3 

Hít một hơi Sa lem thơm mùi bạc hà Văn Bình đáp :

- Thưa có, tuy chưa đến đấy. Có phải rặng núi khá cao ở về phía Bắc Tây Tạng không, thưa ông ?

- Phải đấy.

- Trung Cộng đặt nhà máy hỏa tiễn ở đấy ư, thưa ông ?

- Không, không phải đi đánh cắp một tài liệu về hỏa tiễn mà là một việc khác. Anh còn lạ gì, tuy Nga Sô có nhân tinh Sì pút ních nhưng ta có ưu thế không trung. Cuộc so tài về hỏa tiễn ngày nay còn quy vào hai điểm, tìm ra một thứ kim khí không chảy để chế tạo vỏ hỏa tiễn, và tìm ra nhiên liệu, và chúng ta đã tìm ra. Tuy nhiên nói như vậy không phải là không cần sang phía đối phương. Vì vậy tôi mới cử anh sang Tây Tạng. Nhưng trước hết phải hỏi tới rặng núi Út-tun-Tắc một chút nữa.

Giải núi này có một đặc tính có một không hai trên thế giới. Đứng trước núi bất cứ kêu lên một tiếng gì, không cần to hay nhỏ. gần hay xa, và bằng bất cứ ngôn ngữ nào trên trời đất, thì vách đá sẽ vang lại một cách dị kỳ.

- À ra thế ?

- Anh có thấy dị kỳ không ? Chẳng hạn như đứng trước một quả núi thường thì hễ anh kêu a a, vách núi sẽ dội là a a. Nhưng ở núi này nếu anh kêu a a thì núi lại dội lại khác. Khi người ta kêu lên thì tiếng vang dội cùa vách núi lại ngân nga, ề à nghe tiếng Tây Tạng vậy. Kêu tiếng Nga, hay Đức, tiếng Anh, tiếng Mã Lai thì tiếng ngân cũng hao hao như tiếng Tây Tạng.

- Đứng chỗ nào kêu cũng vậy à, thưa ông?

- Không. Muốn nghe tiếng dội kỳ dị này phải đứng cách núi một khoảng xa bằng một trăm lần bề cao một người, nghĩa là anh cao hơn 1th7 thì đứng xa 170 thước, và mặt bao giờ cũng phải hướng về thánh địa Lạt Xa.

- Đó là chuyện thật ?

- Sao lại không là chuyện thật ? Từ bao năm nay các nhà sư theo môn phái lạt ma hành đạo ở vùng Diên Si và Chi Tân 4 đều cho vùng núi Út-tun-Tắc này là một chốn thiêng liêng, và họ thường đến hành hương để nghe thần núi tiên đoán những việc xảy ra.

- Tiếng vang của núi đá là tiếng của sơn thầu tiên đoán vị lai à thưa ông ?

- Theo các nhà sư lạt ma và dân Tây Tạng là như vậy. Mà không riêng gì nhân dân Tây Tạng, ngay cả các nhà bác học vật cổ trên thế giới đều cho điều đó là đúng. Từ bao năm nay nhiều người đã tìm cách dịch nghĩa những tiếng dội của núi đá. Có người thành công, nhưng hầu hết đều chịu thua. Trên thế giới hiện chỉ còn hai nhà ngữ học nổi tiếng biết cách dịch thứ tiếng vang kỳ dị đó. Nhưng cả hai đều không còn ở Tây Tạng nữa 5.

- Họ trốn sang Cộng sản Trung hoa chứ gì ?

- Không, người thứ nhất là một nhà ngữ học Đức tên là Vôn Liệt. Ông này sang Tây Tạng nghiên cứu trong một thời gian khá dài và hình như biết được đại chiến sẽ bừng nổ do sơn thần Út-tun-Tắc tiên đoán nên bỏ Tây Tạng trốn sang Nam Mỹ. Chiến tranh thứ hai xảy ra, toàn thế giới đều bị tàn phá, riêng có Nam Mỹ vững như bàn thạch. Sự kiện đó khiến cho nhiều chính phủ trên thế giới chú ý. Thế rồi một hôm kia, cách đây ba tháng, Vôn Liệt bị bắt cóc một cách bí mật ở kinh đô Á căn Đình.

- Nếu tôi đoán không sai thì là R.U. mang đi.

- Đúng. Mãi đến một tháng sau ngày Vôn Liệt biến dạng tôi mới được biết R.U. dúng tay vào nội vụ. Mội công tác viên của tôi trên đất Nga tình cờ chụp được tấm ảnh một nhân vật bí mật do một máy bay quân sự chở đến Hắc Hải cho Cút Xếp gặp. Nhân vật bí mật đó là Vôn Liệt.

-Thế nghĩa Ià Vôn Liệt tự ý theo Cộng sản ?

- Không đúng, Vôn Liệt là người chống Cộng sản dữ đội. Không phải chống hời hợt, chống qua quít mà là chống thật. Tôi có nhiều bằng cớ trong dĩ vãng chứng tỏ Vôn Liệt không phải là đảng viên hoặc cảm tình viên Cộng sản. Sở dĩ Vôn Liệt được Cút Xếp tiếp có lẽ vì Cút Xếp cũng cho chuyện núi đá tiên tri là kỳ dị nên muốn gặp tận mặt con người bác học đã biết phiên dịch tiếng nói của sơn thần.

- Còn nhà bác học thứ hai ?

- Để tôi nói hết đã. Sau khi biết đích xác Vôn Liệt bị R.U. bắt và mang sang Nga 6, tôi liền huy động bộ máy lượm tin của tôi và được biết rõ rằng Vôn Liệt được đưa qua Tây Tạng đến núi Út-tun-Tắc.

Cùng đi với Vôn Liệt là một phái đoàn bác học Sô Viết với đủ dụng cụ tối tân. Họ không dịch tiếng thần núi mà chỉ phát ra tiếng động, đủ mọi tiếng động, bằng đù thứ tiếng trên cõi đất, rồi thu vào băng nhựa mang đi. Thu xong rồi, cả đoàn đi đâu không biết, điệp viên của tôi chịu không thể khám phá ra.

Nhưng nếu họ chỉ thu thanh và bỏ đi thì cũng chưa trầm trọng, cái trầm trọng là trưởc khi đi họ cho đặt mìn phá nổ nơi mà tiếng núi có giọng kỳ dị nhất.

- Tức là họ muốn chiếm độc quyền những tiên đoán mai hậu ?

- Chính thế.

- Nhưng tôi hơi ngạc nhiên vì Cộng sản không tin có định mệnh tại sao họ lại tin tiếng núi đá Tây Tạng ?

- Tuyên truyền bao giờ chả vậy nhưng bề trong ai mà không tin ở định mệnh. Trở lại Vôn Liệt, tôi đã mất tung tích ông ta từ sau cuộc thâu tiếng ở Tây Tạng. Tuy nhiên Vôn Liệt một mình chưa thể dịch hết tiếng của núi đá tiên tri và bạn đồng nghiệp của ông ta còn thông thạo hơn.

- Đồng nghiệp này là nhà bác học thứ hai phải không thưa ông ?

- Phải, tên người này là Lý Dĩ. người Cao Ly. Lý Dĩ sinh quán ở Tây Tạng, du học về ngữ học ở ngoại quốc và hồi hương với mục đích khám phá ra tiếng núi tiên tri. Công việc của Lý Dĩ sắp hoàn thành thì Trung cộng xâm chiếm Tây Tạng. Ông ta phải trốn qua Ấn độ rồi sau đó sang Mỹ. Nhưng khi tới Mỹ ông ta bỏ ngành ngữ học và trở thành chuyên viên về hỏa tiễn.

Tôi tính trước nếu Cộng sản đã hao công tốn của bắt Vôn Liệt thì họ sẽ không ngần ngại bắt luôn Lý Dĩ. Tôi cho rằng núi đá tiên tri phải có một cái gì phi thường.

- Bây giờ ông muốn tôi sang Nga tìm chỗ Vôn Liệt làm việc ư ?

- Cũng gần như thế. Tuy nhiên tôi không thể nói chắc với anh được rằng nơi đó ở đâu. Cũng có thể ở Tân cương, ả Tây Bá Lợi Á, hoặc ở Đông Âu,

Văn Bình tỏ dấu ngạc nhiên.

- Thế thì đi đâu ?

Ông Sì mít mỉm cười :

- Đợi R.U. đưa anh đi đâu thì đi.

Văn Bình phả lên cười :

- À ra thế, tôi sẽ đóng vai nhà ngữ học Lý Dĩ !

- Đúng. Về dáng người và khổ mặt, không sao, chỉ cần qua một buổi giải phẩu thẩm mỹ 7 là giống như tạc ngay. Anh sẽ thay chân Lý Dĩ ở địa điểm thử bom nguyên tử Lát Ve Gát và đợi cho R.U. tới bắt.

- Lúc nãy ông nói rằng núi đá tiên tri phải có một cái gì phi thường, tuy vậy đã biết mang máng cái gì đó chưa ?

Ông Sì mít cười, để lộ hàm răng nhỏ, nhỏ có hai cái bịt vàng óng ánh :

- Núi này đã tiên tri một vài điều rất đúng. Theo Lý Dĩ thì ông ta đã khám phá ra những tiên đoán về đại chiến, về sự thất trận của phe Trục, về Xit ta Lin chết vi bị căng máu, cả về sự kế chức của Cút Xếp nữa. Lý Dĩ cho biết núi đá linh nhất mỗi năm có một ngày thôi, đó là ngày Phật Đản. Ngày Phật Đản cuối cùng của Lý Dĩ ở Tây Tạng,

Ông ta nghe được một lời tiên tri vô cùng hệ trọng. Tuy nhiên Lý Dĩ chưa biết nội dung của bài tiên tri ấy ra sao vì thần đá hẹn đến năm ấy, ngày ấy, giờ ấy mới nói. Nhưng Lý Dĩ phải ra nước ngoài, và đổi nghề. Cái năm, cái ngày mà thần đá hẹn, Vôn Liệt đã được Nga đưa về thâu tiếng.

Công tác của anh đại để như vậy. Dầu sao tôi cần nói thêm anh rằng anh có thể từ chối thẳng thắn. Còn như...

Văn Bình ngắt lời :

- Tôi ưng thuận.

Trước khi vời chàng tới ông Sì mít dư hiểu chàng sẽ ưng thuận, Văn Bình là người thích phiêu lưu, ham chạy theo cái khác thường, cái rối óc và nguy hiểm. Cuộc giả trang làm nhà bác học Lý Dĩ và sang núi đá tiên tri này thật là một chuyến đổi gió nhiều hương vị đối với chàng.

Ông Sì mít bấm một nút chuông trên bàn giấy. Một thanh niên trạc 40 tuổi bận quân phục đại tá không quân Mỹ mở cửa bước vào, chào Văn Bình. Ông Sì mít giới thiệu :

- Đây là Pít, phụ trách về kế hoạch hành động. Anh sẽ nói chuyện với Pít.

Và ra lệnh cho viên đại tá :

- Xong xuôi, anh đưa Văn Bình sang bàn giải phẫu thẩm mỹ nghe.

Văn Bình bắt tay đại tá Pít. Hai người từ giã ông Sì mít ra thang máy đến một khu vực khác cũng thuộc sở C.I.A. bên trong Ngũ Giác Đài.

Ngoài trời, vừng đông vừa bắt đầu hừng sáng. Một đêm Văn Bình thức trắng, con sông Pôtômắc nước trong veo uốn khúc dưới chân xa xa. Một chiếc máy bay phản lực cánh tam giác sắc như dao vút bay trên đầu, tiếng kêu như xé nhĩ tai.

-------------------------------- 


	1	Viên tổng giám đốc Mật Tự Mỹ bao giờ cũng được gọi là Sì mít bất cứ tên thật là gì. Cũng như ông tổng giám đốc Phòng Nhì Pháp, được giới do thám gọi là cậu Duyn (Oncle Jules).

	2	Tức là bộ Qnốc phòng Mỹ. Đó là một khu rộng mênh mông trong đó là một tiểu thế giới. Nhà này năm mặt nên gọi là Ngũ Giác Đài.

	3	OustounTagh.

	4	Gyantsé, Tchétang.

	5	Câu chuyện núi đá tiên trí này hoàn toàn có thật và từng được tạp chí Pháp Khoa học và Đời sống (Science et Vie) tường thuật. Sven Hedin, nhà thám hiểm nổi tiếng người Thụy Điển, từng viếng tham Tây Tạng 5 lần khác nhau, trong một thời gian từ năm 1894 đến năm 1935 cho biết rằng tiếng nói đá tiên đoán những biến cố lớn trên hoàn vũ.

	6	R.U. tức là cơ quan tình báo Sô Viết.

	7	Giải phẫu thẩm mỹ là Chirurgie esthétique.





III

NHÀ BÁC HỌC CAO-LY

ĐI quanh co một lúc, Pit dẫn Văn Bình vào một căn phòng rộng thênh thang, sặc mùi thuốc sát trùng, cửa sổ treo rèm trắng, tủ và bàn ghế đều sơn trắng toát.

Văn Bình quay lại hỏi đại tá Pít:

-  Giải phẫu ngay bây giờ hả anh?

Pít gật đầu. Vừa khi đó một bác sĩ bận áo choàng trắng ở phòng bên đẩy cửa bước vào. Vị bác sĩ này trạc 50 tuổi, cặp mắt sáng quắc như hai luồng điện.

Pit chỉ Văn Bình và nói với viên bác sĩ:

- Người bạn mà ông Sìmít gửi cho bác sĩ đây.

Bác sĩ bắt tay Văn Bình, đoạn chỉ một cái ghế bành bọc nỉ trắng mời chàng ngồi:

- Người phụ tá đang sửa soạn dụng cụ. Chúng ta có thể nói chuyện tầm phào chừng 5 phút nữa.

Văn Bình nhăn mặt:

- Bác sĩ định giải phẫu mặt tôi như thế nào?

Chẳng nói chẳng rằng, vị bác sĩ rút trong cái bọc ra một tấm ảnh kiểu các pốt tan. Đó là chân dung nhà bác học Cao Ly Lý Dĩ.

Thoáng nhìn qua chàng thấy Lý Dĩ không khác chàng mấy nỗi. Thảo nào mà ông Sìmít phải lao tâm khổ tứ để tìm ra chàng. Lý Dĩ tuy hơn 40 tuổi mà nét mặt còn trẻ như Văn Bình. Đôi mắt cũng tươi cười, pha một chút ngạo nghễ. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thì còn thiếu cái nét gan dạ của Văn Bình. Đôi má và cái cằm phải cần con dao làm đẹp của y sĩ, vì cằm và má Lý Dĩ không bạnh ra một cách kiên quyết và quả cảm như Văn Bình, mà thóp vào, mềm nhũn, ẻo lả và rụt rè. Hàm răng cửa cũng cần phải sửa lại đôi chút.

Văn Bình đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu thẩm mỹ trong cuộc đời gián điệp. Giải phẫu như vậy nhiều khi rất cần, chẳng hạn muốn biến dung mạo của chàng thành một nhân vật nào đó, hoặc sửa một cái mũi, một cái nheo mắt, một hai cái răng để đối phương không còn nhận ra chàng được nữa.

Tuy vậy chưa bao giờ chàng chịu cho giải phẫu nhiều trên mặt mà chỉ bằng lòng cho sửa đổi nhẹ nhẹ ở một vài chỗ. Chẳng hạn như tỉa lại đôi lông mày cho dữ hơn hay hiền hơn, cho khuôn mặt to ngang thêm hay dài ngoẵng ra, hoặc độn những tăm pông bằng cao su vào trong miệng để nâng đôi má lên cao, hoặc đút vào lỗ mũi hai cái vòng bằng nhôm hoặc bằng nhựa để biến cái mũi đẹp như nặn thành cái mũi hếch, mũi nhòm mồm, hoặc dính vào răng cửa và răng nanh một lớp vàng tây để giả làm răng bịt. Thay đổi dung mạo con người không đủ, và phải thay đổi cách đi, cách ăn nói và điệu bộ nữa. Muốn đổi cách đi thì độn thêm da vào đế giày, hoặc nhét một hộn đậu ván vào gót chân hoặc đi giày bên to bên nhỏ, bên nhiều tất bên ít tất.

Như mọi lần bị giải phẫu, Văn Bình đặt điều kiện:

-  Tôi xin nói trước, tôi không chịu tàn phá trên mặt đâu đấy nhé.

Bác sĩ cười:

- Không hề gì đâu, Vả lại lại mặt ông cũng khá giống người này, Chỉ cần xén qua đôi lông mày, cặm thêm mấy cái lông nheo, làm thêm mấy cái thẹo đặc biệt trong người và thêm một cái răng nanh bịt vàng, thế thôi.

Văn Bình ngạc nhiên:

- Trong người của nhân vật trong ảnh này có nhiều vết thương cũ lắm sao?

Viên bác sĩ cười:

-  Cũng chẳng nhiều, độ năm, sáu cái thôi. Chỉ vì trước kia bị bỏng thuốc hóa học mà ra.

Vì điều kiện an ninh nên Văn Bình chỉ dùng danh từ "người trong ảnh" hoặc "người này" khi nhắc đến nhà bác học Lý Dĩ.

Theo thông lệ, nhân viên trong bệnh viện đặc biệt này thuộc hệ thống tin cậy của sở Mật vụ, nhưng mỗi khi chữa chạy hay giải phẫu một ai họ cũng không biết tên thật.

Trong cuộc mổ xẻ thay đổi dung mạo này Văn Bình được đeo cái tên M-20. M-20 là số căn phòng mà chàng được chở đến, sau cuộc giải phẫu.

Tỉnh dậy chàng thấy mình nằm dài trên một cái giường sắt trong bệnh viện. Phòng cũng quét một màu trắng toát và bàn ghế cũng trắng toát như phòng đợi.

Nhìn đồng hồ tay chàng thấy 8 giờ sáng. Thì ra chàng đã thiếp đi hơn một tiếng đồng hồ.

Lúc nãy khi trời gần sáng chàng được đưa vào phòng giải phẫu, nằm ngửa trên bàn sắt để cho một cô y tá xinh như mộng đánh thuốc mê. Có lẽ cũng vì cô bé này có một bộ ngực nở nang và mời mọc nên cái mũ thuốc mê đã chụp vào miệng và thấy cô bé đếm một, hai, ba, bốn rồi mà mắt chàng vẫn thao láo nhìn  ngược lên trên.

Mắt chàng nghịch ngợm đến nỗi cô bé phải hôn một cái vào mí, chàng mới chịu ngoan ngoãn ngủ đi.

Cánh cửa sổ nhìn ra sông Pô tô Mắc vừa được mở rộng. Văn Bình dụi mắt, ngắm một người ý tá trẻ tuổi đứng quay lưng về phía chàng. Chàng đoán là một thiếu  phụ vì những đường cong tròn trịa đặc biệt nhưng đến khi nhìn đối diện chàng phải buột miệng kêu lên một tiếng:

- Ồ.

Thiếu nữ cúi xuống bên chàng:

- Thưa, ông cần gì?

Văn Bình lắc đầu. Chàng định tán một câu thật tình tứ nhưng chợt nhớ đến cái mặt đẹp trai của mình bị nhốt trong làn băng và bông trắng nên lại thôi. Không khéo mấy bữa nữa mở ra mặt xấu hơn khi trước thì bực mình chết? Nhưng lẽ nào lại xấu được?

Vì nhà bác học Lý Dĩ cũng đẹp trai đấy chứ!

Như có lệnh trên, cô y tá kéo ghế ngồi bên càng. Nàng nói, giọng ngọt như đường và thánh thót như chim:

- Em là Bétsy. Bác sĩ dặn phải ngồi săn sóc cho anh ở đây. Em ngồi xuống chỗ này được không?

Chao ôi, giá mình chưa bị mổ xẻ nhỉ! Mà giá người đẹp ngồi ngay trên nệm cũng chả sao. Văn BÌnh liền tìm một câu ý nhị:

- Bétsy đẹp quá.

- Anh cứ hay nịnh đầm thôi.

- Cái thân hình ấy, cái mặt ấy, không ăn đứt Lana Tước nơ đi à? Gần Bétsy Lana chỉ đáng làm bà chị xấu xa mà thôi.

Không đợi Bétsy ưng thuận Văn Bình đã nắm lấy cổ tay tròn trĩnh trắng muốt của nàng. Văn Bình thường có cái lối tán tỉnh nguyên tử như vậy, và lần nào cũng thắng. Nhưng lần này chàng  lại đại bại. Vì chàng không còn cái mặt khôi ngô, đôi mắt tình tứ nữa.

Bétsy  để yên nhưng đến khi Văn Bình kéo nàng sát lại để hôn môi thì nàng  gỡ tay ra, giọng  vẫn ngọt ngào:

- Ấy, anh vừa mổ xong, thong  thả đã, sao mà tham lam thế? Anh đau bệnh gì mà phải giải phẫu?

À ra Bétsy không biết chàng vừa bị giải phẫu để trở thành Lý Dĩ. Kể ra Mật vụ cũng kín mồm kín miệng đấy chứ nhỉ?

Văn Bình mỉm cười:

- Bị tai nạn xe hơi.

Nàng thở dài:

- Thảo nào mà bị thương ở mặt và ở trong người. Nhưng em nghe nói chỉ một tuần lễ là anh khỏi lại như cũ.

Văn Bình đề nghị:

- Chừng nào ra mời Bétsy đi uống rượu nhé?

Bétsy cười:

- Xin nhận.

Lần này thì Văn Bình thắng cuộc. Hai người đang dính môi nhau thì đại tá Pít mở cửa vào lúc nào không biết. Đợi đến 60 giây đồng hồ mà Bétsy vẫn chưa chịu buông bệnh nhân nên Pít đành lùi ra, khép cửa phòng lại.

° ° °

Cũng khi ấy ở trung tâm thí nghiệm nguyên tử Névađa nhà bac học Cao Ly Lý Dĩ còn ngủ mê mệt sau một đêm uống rượu bí tỉ tại thị trấn cờ bạc Lát Vê Gát.

Vì là ngày chủ nhật nên Lý Dĩ chưa cần thức dậy. Đêm qua chàng với Katy đánh ru-lét và ái ân với nhau. Katy là một cô gái có bộ tóc bạch kim kiều diễm mà Lý Dĩ gặp cách đây hai tuần trong một sòng bạc.

Katy có thân hình đều đặn và cũng sính mặc đồ trắng như nữ diễn viên điện ảnh quá cố Joan Hắc Lô. Nàng cũng ưa đánh môi đỏ  chót, đánh loang một chút ra ngoài mép như Joan.

Cứ tính ngày thì Lý Dĩ gặp Katy lần đầu tiên tại sòng bạc to nhất thị trấn Lát Vê Gát vừa đúng 15 ngày. Nhưng lần đó chàng chỉ mới được nàng nhìn một cách đắm đuối mà thôi.

Trong bầu không khí ban đêm sặc mùi thuốc là đắt tiền, mùi kẹo cao su thơm tho, Lý Dĩ ngồi trước một bàn ru-lét đông khách. Chàng là khách quen của sòng ru-lét, đặc biệt là ở sòng này. Phụ nữ cũng đông, hầu hết là hạng phụ nữ có một dĩ vãng không ai biết, và một thân hình nóng bỏng lửa tình dục. Đó còn là những nữ tài tử điện ảnh, tìm về cái thị trấn sa mạc đìu hiu nhưng sành đổ bác này để tạm quên đi ánh đèn sáng quắc, hoặc để ly dị và kết hôn nhanh chóng.

Thật vậy, nếu Lát Vê Gát là thủ đô ăn chơi của Mỹ thì đó còn là thủ đô của các cuộc hôn nhân và ly dị nguyên tử nữa. Ở đó có các nhà thờ nhỏ xíu mệnh danh là nhà thờ kết hôn 1, mở cửa suốt ngày đêm.

Nàng ngồi đối diện với Lý Dĩ, ở bàn bên. Nàng bận một cái áo trắng toát, trên cổ như ngà lấp loáng một sợi dây bạch kim nhận hột xoàn đắt tiền. Mắt nàng to và rộng, hai hàng mi dài rậm ngước về chàng như trách móc. Phải, nàng trách móc chàng vì chàng đánh  quá. Lý Dĩ là nhà khoa học lỗi lạc nhưng lại có ba tật xấu: đó là thích lái xe thật nhanh, thích đánh bạc thật to, thích gái đẹp.

Lý Dĩ có ba tật xấu mà lại chưa có vợ và còn trẻ. Vi vậy nên chàng thấy rung động khi bắt gặp cái nhìn của nàng. Nhưng chàng không được nhìn lâu vì một gã đàn ông khổng lồ, nặng đến trăm cân,  cao suýt soát hai thước tiến đến nghiêng mình mời nàng về.

Katy là con một nhà triệu phú ở Nữu Ước.Nàng bước lên  chiếc  xe Ca-đi-lắc sơn màu hồ thủy và trắng, mới tinh hảo, nệm bên trong cũng trắng.

Buổi giáp mặt chỉ kéo dài chừng 5 phút đồng hồ. Phải đợi đến hai ngày sau, nhờ định mệnh chàng mới được gặp Katy lâu hơn, trong một hoàn cảnh đặc biệt hơn.  

Như mọi người sống trong trung tâm thí nghiệm nguyên tử Névađa, Lý Dĩ thường đi câu cá ngày cuối tuần trên hồ Mi đờ.

Tối hôm đó,  một buổi tối không trăng, Lý lái chiếc xe Jaguar có thể chạy tới 200 cây số một giờ, rời thị xã Lát Vê Gát đi hồ Mi đờ. Qua khỏi thị xã, Lý Dĩ phóng nước đại trên con đường số 93.

Kim chỉ tốc độ trên xe vượt khỏi con số 100 dậm, nghĩa là xe chàng đã chạy tới 160 cây số một giờ. Ban ngày  đi trên con đường này Lý Dĩ không dám chạy tớ 70 dậm nhưng ban đêm, xe cộ thưa thớt, chàng cảm thấy cần phải buông hồn cho cơn say tốc độ.

Ngọn gió đầu xuân đập phần phật vào tóc, vào da thịt chàng. Phía trước, con đường thẳng băng, nổi bật dưới luồng pha sáng quắc.

Một suýt nữa thì tai nạn xảy ra. Một chiếc xe có rờ-mọt to tướng từ phía trước chạy lại. Bốn ngọn đèn pha chói lọi hầu như đâm thẳng vào xe chàng.  Trong nửa tích tắc đồng hồ Lý Dĩ lấy lại lái kịp. Tài xế chiếc rờ-mọt buông một tiếng nguyền rủa. Lý Dĩ không thèm đáp lại, vì bản chất thuần túy Đông phương nên chàng có tính trầm mặc và nhường nhịn.

Đến ngã tư đường 93 và 91, chàng rẽ sang bên tay trái, nhưng thấy bóng một người đàn bà đứng vẫy, chàng vội từ từ  dừng lại.

Người đàn bà đó là cô gái diễm lệ mà chàng đã gặp hai bữa trước trong sòng bạc. Nàng là Katy. Nàng cũng đi câu cá ở hồ Mi đờ nhưng xe nàng tuột tay lái và chạy xuống bên đường. Cũng may nàng không hề gì, tay chân chỉ sây xát xoàng và chiếc xe cũng không đến nỗi hư hao nặng.

Trong cơn hoảng  sợ trên con đường vắng Katy ôm choàng lấy nhà bác học Cao Ly trẻ tuổi. Vừa khi đó một đoàn xe khác chạy tới. Thấy xe của Katy nằm lổng chổng trên vệ đường, đoàn xe này ngừng lại. Không may cho Lý Dĩ và Katy vì  trên xe có nhiếp ảnh viên. Người này không bỏ lỡ cơ hội thu người đẹp và Lý  vào ống kính

Câu chuyện có một nội dung vô nghĩa như vậy mà hôm sau đã được tung lên một tờ báo xuất bản ở Lát Vê Gát. Nhà bác học Lý Dĩ muốn trốn dư luận sau bao năm trốn cộng sản  Á Châu, vì một chuyện không đâu đã bị báo chí lôi ra ánh sáng.

Từ đêm tai nạn đó Katy dính với Lý Dĩ như hình với bóng. Và cũng


dính như hình với bóng với Lý Dĩ là con mắt của Trung Tâm. 2

Bức ảnh của Lý Dĩ không thoát khỏi sự theo dõi của gián điệp Nga ở Névađa nên chỉ 24 tiếng đồng hồ sau khi Lý Dĩ có hình trên mặt báo là vòng  lưới của Trung Tâm bủa vây quanh chàng.

Vòng lưới này dĩ nhiên  là do sáng kiến của ông Sìmít mà ra. Ông biết rằng trên đất Mỹ, nhất là ở sa mạc Névađa, nơi nhiều trung tâm thí nghiệm nguyên tử, gián điệp Nga phải có rất nhiều. Trung Tâm  đương nuôi hy vọng bắt Lý mang đi như Vôn Liệt tất sẽ bám lấy dịp may hãn hữu này. Dịp may đó ông Sìmít không muốn tạo ra trong một hoàn cảnh bất thường, chẳng hạn như dàn ra một cuộc ẩu đả dành người đẹp để cho Lý can thiệp, vì càng bất thường bao nhiêu đối phương càng nghi ngờ bấy nhiêu. Tốt hơn là dùng một câu chuyện tầm thường hầu như vô nghĩa: câu chuyện một thiếu nữ đi xe nhanh bị lật gặp một thanh niên trên con đường đến hồ Mi đờ buổi tối để tung hình Lý lên mặt báo. Và khi cái mồi đã tung ra thì nhà câu cá  thu mình ngồi đợi.

Đợi mãi, cơ hội cũng phải tới.

Tới vào sáng chủ nhật tràn ngập nắng tươi trong căn phòng riêng của Lý Dĩ.  Lý Dĩ là một chuyên viên về những hiện tượng không gian.Phàm một nhân tinh khi bắn lên thượng tầng thường mang xuống những tài liệu ghi  hiện tượng vũ trụ. Lý sành về việc giải thích các hiện tượng này. 
Đó là một công việc khó khăn, cần một số vốn khoa học siêu việt. Là nhà ngữ học, vậy mà chuyển qua địa hạt chuyên viên hiện tượng vũ trụ, Lý vẫn nổi danh.

Một  hồi chuông réo vang đánh thức Lý Dĩ dậy, chàng tung chiếc chăn đơn đắp trên người ra, đưa tay lấy máy điện thoại. Định trả lời nhưng không hiểu sao Lý lại không muốn nữa. Sau đêm truy hoan làm chàng mệt nhoài, chàng không thích nghĩ đến công việc, vì chàng đoán phỏng đó là tiếng chuông từ phòng ban giám đốc gọi chàng.

Nhưng điện thoại vẫn réo hoài. Không  phải réo liên tục, nhưng nghỉ cứ một hai phút lại réo vài ba lần như vậy.

Một tay che  miệng ngáp dài, tay kia Lý bỏ ống điện thoại vào tai, miệng hỏi a lô a lô.

Đầy dây bên kia là một người đàn ông nói tiếng Mỹ rất đúng nhưng giọng không phải người bản xứ. Qua giọng nói và cách dùng chữ, Lý biết ngay đó là một người lịch sự.

Nhưng nghe mấy tiếng đầu Lý giật mình. Cái lịch sự của người đó giấu ở  phía sau một mệnh lệnh. Đó là viên chỉ huy an ninh của trung tâm thí nghiệm mời chàng lên văn phòng ngay có việc, và khi biết chàng đang ngủ, người đó sẵn lòng đến tận phòng chàng.

Lý Dĩ hoan nghênh:

- Vâng nếu ông đến được thì hay quá, suốt đêm qua tôi không ngủ nên còn mệt lắm.

Viên chỉ huy an ninh đặt máy nói lên giá. Lý Dĩ ngồi dậy. Ánh nắng vàng lóe tràn qua cửa sổ vào trong phòng. Cũng như hàng trăm căn phòng khác dành cho chuyên viên cao cấp của trung tâm Névađa, phòng của Lý được trang hoàng khá đỏm dáng với máy điều hòa không khí, máy vô tuyến truyền hình và máy radio. Đồ đạc bằng nhựa nhiều màu, uốn theo những kiểu tối tân  và đẹp mắt. Tuy Lý chưa có gia đình chàng cũng được cấp một căn phòng khá rộng gồm phòng khách, phòng ngủ và thư viện. Phòng mà chúng ta thấy ở trên là phòng ngủ với một cái giường to lớn lót phoóc-mi-ca màu vàng, một cái divan bọc nỉ màu xanh nhạt đối diện với cái tủ gỗ trắng đựng quần áo.

Lý Dĩ khoác lên mình cái áo ngủ màu xanh đậm đoạn ra mở cửa vì tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi.

Viên chỉ huy an ninh căn cứ là một thanh niên trạc 40 tuổi, nét mặt như tạc vào đá, trông lộ vẻ cương quyết và cứng rắn.

Không đợi Lý mời ngồi, người này đã tự giới thiệu:

- Xin lỗi bác sĩ đã phải đến làm rộn vào giờ này nhưng đây là  trường hợp bất khả kháng, xin bác sĩ vui lòng cho.

Lý Dĩ chỉ cái divan mời khách:

- Nếu ông không muốn ra xa lông thì xin mời ngồi xuống đây, dùng tạm cốc rượu cho ấm bụng đã.

Viên chỉ huy xua tay:

- Xin cảm ơn bác sĩ. Tôi không bao giờ uống rượu mạnh trong giờ thừa hành công vụ.

Lý Dĩ giật mình:

- À ông đến đây vì công vụ.

- Vâng, vì công vụ. Vì một công vụ gấp và quan trọng. Trước khi vào chuyện tôi xin mạn phép tự giới thiệu là Sim, thiếu tá, chỉ huy an ninh của căn cứ quân sự Névađa này. Tôi vừa nhận được lệnh trên yêu cầu cho bác sĩ biết cô Katy, người mà bác sĩ thường gặp trong thời gian vừa qua là một thành phần mà cơ quan an ninh cho là nguy hại.

Lý trợn tròn:

- Thiếu tá bảo rằng Katy nguy hại ư? Thú thật tôi không thể hiểu sao cơ quan an ninh lại có thể kết luận một cách thiếu bằng cớ như vậy.

Sim nói tiếp, giọng luôn nghiêm nghị:

- Cơ quan an ninh không bao giờ kết luận một cách hồ đồ cả, xin bác sĩ nhớ cho. Tôi được lệnh yêu cầu bác sĩ cắt đứt liên lạc ngay từ giờ phút này với cô Katy, nếu không, bác sĩ phải chịu lấy mọi trách nhiệm.

Lý Dĩ cười một cách ngạo mạn:

- Gánh chịu mọi trách nhiệm? Ông nói như thể cô ta là một tên gián điệp vậy. Ông đừng quên rằng tôi là một trong những nhà khoa học cao cấp ở trung tâm này. Ông lại đừng quên rằng chúng ta đang sống ở một chế độ tự do. Trong bản khế ước giữa chính phủ và tôi không có khoản nào bắt tôi phải yêu những người mà các ông lựa chọn. Katy yêu tôi và tôi yêu Katy, các ông không thể và không có quyền can thiệp vào. Trừ phi...

- Trừ phi cô ta là một đảng viên cộng sản.

- Vâng trừ phi Katy là một Đảng viên cộng sản. Nhưng tôi đã hiểu Katy hơn ai hết, nàng không phải là một đảng viên cộng sản.

- Điều tôi nói lúc nãy là lệnh của Bộ Quốc phòng. Xin bác sĩ ghi nhận hộ cho.

Lý Dĩ vẫn cười tươi:

- Tôi xin ghi nhận, nhân tiện tôi mời thiếu tá một cốc huýt-ky hạng ngon nhất.

Sim nghiêng mình:

- Xin vâng.

Đợi Sim uống cạn ly rượu và bắt tay ra về, Lý mới nói chậm rãi, cân nhắc từng chữ một, cốt để chọc tức viên tư lệnh an ninh:

- À tôi còn quên một điều nữa. Nếu ông làm tường trình về Hoa Thịnh Đốn, xin ghi thêm rằng Katy và tôi sẽ làm lễ thành hôn nội trong ngày nay lại Lát Vê Gát.

Đến lượt Sim kinh ngạc:

- Nghĩa là bác sĩ không đếm xỉa đến sự can thiệp của Hoa Thịnh Đốn?

Vẫn một thái độ nhã nhặn ngọt ngào, Lý Dĩ trả lời:

- Tôi không bao giờ coi thường lệnh của Hoa Thịnh Đốn. Nhưng ngược lại xin Hoa Thịnh Đốn đừng bao giờ coi thường tự do cá nhân của một cá nhân. Tôi là công dân Mỹ. Không ai có quyền ra lệnh độc đoán cho công dân Mỹ.

Chẳng nói chẳng rằng, thiếu tá Sim bắt tay Lý rồi ra cửa, trèo lên xe díp đi thẳng về văn phòng, còn Lý mặc quần áo hối hả xuống đường tìm Katy.

Thật ra hai người chưa định làm lễ kết hôn như chàng nói. Chàng cũng chưa bao giờ hỏi nàng khi nào kết hôn nữa. Nhưng vì Sim ức hiếp chàng, vì Hoa Thịnh Đốn đa nghi nên chàng phải trả đũa lại. Chàng phải cưới Katy. Cưới ngay lập tức cho bõ ghét.

Katy ngụ trong một khách sạn sang trọng trên Main Street, cách nhà thờ kết hôn có mấy bước.

Lý Dĩ bấm chuông phòng Katy. Đợi năm phút mới thấy nàng mở cửa. Nàng bận áo ngủ mỏng dính, đâu đây thơm nức mùi thịt da đêm truy hoan. Những đường cong mà làn vải tưởng cố dấu lại được dịp nổi bật dưới ánh mặt trời.

Lý Dĩ trách Katy:

- Gớm đợi mỏi cả chân mới chịu mở cửa cho người ta. Em còn ngủ ư?

Katy đáp:

- Vâng em đương ngủ, đêm qua mệt quá.

Đúng ra nàng không ngủ. Nàng dậy từ sáng sớm và tuân theo chỉ thị của ông Sìmít nàng đợi tiếng chuông reo của Lý. Katy là một nhân viên phản gián của CIA  có nhiệm vụ bắt dây với Lý Dĩ, làm đầu cầu cho phe Trung Tâm tìm ra nhà bác học Cao Ly. Nếu tấn kịch đầu tiên  trên đường đi hồ Mi đờ có mục đích tố cáo sự hiện diện của Lý Dĩ tại Névađa cho Trung Tâm biết, thì màn thứ hai là mánh lới bắt họ phải ra mặt. Ra mặt để bắt cóc Lý Dĩ.

Katy pha cho chàng một ly rượu mạnh, miệng nói âu yếm:

- Anh uống đi cho đỡ mệt.

Lý Dĩ nốc một hơi cạn. Uống xong Lý Dĩ nói:

- Anh muốn nói với em một câu chuyện quan trọng. Nhưng trước hết em tỉnh ngủ chưa.

- Rồi.

- Em hãy lắng nghe anh nói. Anh không muốn kéo dài tình trạng này nữa. Anh muốn cưới em làm vợ. Em nghĩ như thế nào?

Katy ôm chầm lấy chàng, reo lên:

- Trời ơi, thế còn gì bằng? Em mừng quá. Bao giờ hở anh?

Lý Dĩ hôn chùn chụt vào má nàng:

- Ngay bây giờ, chứ còn đợi đến bao giờ nữa?

Katy có vẻ sửng sốt:

- Cưới ngay lập tức à? Sao đêm qua anh không báo trước để em sửa soạn?

Lý Dĩ xua tay:

- Anh muốn tạo cho em một sự ngạc nhiên khác. Vả lại...

Katy cướp lời:

- Vả lại anh vừa nảy ra ý kiến cưới em chứ gì?

Lý Dĩ đáp:

- Cũng gần như thế. Ở căn cứ, người ta không muốn cho anh lui tới với em. Người ta cho em là phần tử không đáng tin cậy.

Katy bĩu môi, khinh bỉ:

- Chắc người ta nghi em là tả khuynh. Hay là anh nghe lời người ta đi.

Lý Dĩ nắm bàn tay tròn trĩnh của Katy:

- Nghe người ta ấy à? Không, không khi nào. Để tỏ cho họ biết, anh đã nhất định làm lễ thành hôn ngay với em. Trước khi đi, anh đã gọi dây nói cho nhà thờ kết hôn ở cuối phố. Em sửa soạn đi cho kịp kẻo họ đợi.

Katy bật cười khanh khách:

- Anh của em ngộ nghĩnh quá! Chưa gặp em chưa bàn với em mà đã gọi dây nói cho mục sư. Nhỡ em không đồng ý thì sao?

Lý Dĩ kéo Katy lại sát người, thì thầm như trong cơn mơ:

- Anh biết em sẽ bằng lòng.

Lý Dĩ đặt một cái hôn cháy bỏng lên cặp môi đỏ chót hình trái tim của người đẹp kiều diễm.

Nửa giờ sau, Lý Dĩ lái xe đưa Katy đến nhà thờ kết hôn.

Lòng Lý Dĩ vui như mở hội. Chàng sẽ chơi cho thiếu tá an ninh Sim và Hoa Thịnh Đốn một vố đau điếng. Để rồi xem chàng lấy Katy, họ sẽ phản ứng ra sao?

-------------------------------- 


	1	Tiếng Mỹ gọi là Wedding Chapel.

	2	Giới do thám thường gọi gián điệp Nga là Trung Tâm.





IV

VÒNG VÂY CỦA RÔ-MA-NỐP

GIỮA lúc Lý Dĩ xôn xao với ý định lấy cô gái có suối tóc bạch kim làm vợ thì vòng vây của gián điệp công sản dần dần khép chặt quanh mình.

Người điều khiển đầu dây mối nhợ là Rô-Ma-Nốp, một viên đại tá của sở R.U. của Nga.

Rô-Ma-Nốp trốn vào đất Mỹ từ hai năm nay với nhiệm vụ thu thập những tin tức về nguyên tử.

Bức ảnh Lý Dĩ trên tờ báo của Lát Vê Gát là hòn đá nam châm hút viên đại tá mật vụ về chốn ăn chơi sang trọng này. Rô-Ma-Nốp đáp máy bay rời Nữu Ước từ mấy hôm trước.

Vừa đến Lát Vê Gát, Rô-Ma-Nốp đã huy động bộ máy gián điệp Sô viết tại thị trấn sa mạc và dồn mọi nỗ lực vào việc bắt nhà bác học Lý Dĩ mang đi.

Rô-Ma-Nốp là một nhân viên gián điệp có biệt tài. Bàn chân hắn đã in khắp nơi trên trái đất. Bản tính hắn thận trọng và can trường, những đức tính tốt của một điệp viên giỏi.

Rô-Ma-Nốp trông hao hao như người Mỹ. Thoạt trông hắn không có nét nào đặc sắc. Hắn chỉ cao 1m 70 nghĩa là độ cao bình thường ở Mỹ. Dáng điệu hắn chậm chạp khiến mọi người đều lầm tưởng hắn là người thiếu nghị lực và làm biếng. Trái lại mỗi khi cần nhanh nhẹn hắn có thể nhanh như tên. Bàn tay gân guốc và mỏng dính của hắn lúc lâm sự có thể đánh ngã con bò mộng. Khẩu súng lục của hắn, một khi lảy cò, là bá phát bá trúng.

Rô-Ma-Nốp ở trong một khách sạn gần bin đinh của Katy. Đó là một căn buồng gồm phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ ở trên tầng thứ 10 của một hotel đắt tiền, chỉ có du khách triệu phú mới dám đặt chân tới.

Vừa uống sâm banh xong, Rô-Ma-Nốp cắt điếu xì gà Ha van thơm phức bằng lưỡi dao vàng tây cất trong một cái hộp bằng bạch kim. Rô-Ma-Nốp hít một hơi xì gà, ngửa cổ thở khói lên trần nhà.

Bề ngoài ai cũng tưởng Rô-Ma-Nốp nhàn rỗi, ngồi hút thuốc cho đỡ buồn. Nhưng không, Rô-Ma-Nốp đang đợi...

Rô-Ma-Nốp đợi một cộng tác viên báo cáo về kế hoạch bắt cóc nhà bác học Lý Dĩ.

Tiếng chuông điện vào phòng reo vang, Rô-Ma-Nốp đứng dậy, ra mở cửa.

Khách là một thanh niên Mỹ, ăn mặc chải chuốt. Bắt tay Rô-Ma-Nốp xong, khách nói:

- Tôi nghe nói ngài cần mua kim cương để mừng đám cưới. Tôi là chủ hãng kim hoàn Thiên Thai đến gặp ngài để hầu chuyện đây.

Rô-Ma-Nốp cười, để lộ hai cái răng hàm dưới bịt vàng óng anh:

- Cám ơn ông. Tôi không thích mua kim cương. Ông có mang ngọc trai Nhật bản đấy không?

Đó là mật hiệu liên lạc. Nụ cười tắt trên môi, Rô-Ma-Nốp đổi giọng nghiêm nghị đàn anh:

- Chào chú Dôn.

Dôn nghiêng mình thi lễ:

- Kính chào đồng chí Rô-Ma-Nốp

Rút xì gà ra mời  Dôn, Rô-Ma-Nốp hỏi:

- Việc Lý Dĩ đến đâu rồi?

Dôn đáp:

- Lý Dĩ đã kết hôn với Katy. Hiện Lý Dĩ chưa về căn cứ Nê va đa. Nếu đồng chí chấp thuận tôi xin đề nghị bắt cóc Lý DĨ tối nay, trong bữa tiệc hắn tổ chức mời bạn.

Rô-Ma-Nốp cười gằn:

- Kế ấy tầm thường lắm, không xong đâu. Lý Dĩ là một nhân vật khá quan trọng. Bọn họ không rời hắn nửa bước đâu.

- Hay là chúng ta đợi vợ chồng hắn rời Nê va đa đi trăng mật ở một nơi khác?

- Họ hưởng tuần trăng mật ở đâu?

- Thưa, nghe đâu họ xuống bờ biển.

- Kể ra đợi lúc họ rời Nê va đa mà bắt thì dễ hơn, nhưng tôi vẫn thấy không lợi. Anh đừng  quên rằng chúng ta muốn bắt Lý Dĩ mang về Mạc Tư Khoa, trao cho một công tác quan trọng chứ không phải bắt để cầm tù hoặc tra khảo. Bây giờ tôi quyết định chương trình như này: Ủy ban Nguyên Tử năng Hoa Thịnh Đốn ngăn không cho Lý Dĩ lất Katy, mà hắn mê gái làm liều, thế tất sẽ bị khiển trách, hoặc thuyên chuyển sang nơi khác, biện pháp này sẽ làm cho hắn bất mãn. Đợi hắn bất mãn rồi hành động cũng chưa muộn. Thôi cảm ơn anh. Anh chuyển với các đồng chí khác trong tiểu tổ lời khen ngợi của tôi.

Dôn đứng nghiêm,  giơ tay lên trán chào Rô-Ma-Nốp theo kiểu nhà binh:

- Kính chào đồng chí đại tá.

Rô-Ma-Nốp nhíu mày vẻ không hài lòng. Hắn ném mẩu xì gà tắt ngúm vào cái sọt giấy ở góc phòng, đoạn nói giọng bực bội:

- Tôi muốn từ rày trở đi anh đừng hớ hênh như thế nữa. Anh phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta hoạt động trên đất địch, và tôi là chủ hãng quảng cáo du lịch, chứ không phải đại tá. Nếu họ mà nghe thấy thì chết rục xương trong lao thất rồi còn gì? Hoặc giả họ tìm ra bằng cớ thì lên ghế điện cả nút.

Dôn chôn chân vào sàn nhà, nét mặt lộ vẻ lo âu, mồ hôi ướt đầm cả gáy:

- Em xin lỗi.

Rô-Ma-Nốp lấy lại nụ cười bình thản lúc đầu:
- Đấy là tôi muốn dặn anh kỹ thêm nữa. Một đường tơ, sợi tóc cũng phải hết sức thận trọng, nghe chưa?

- Thưa vâng.

Dôn mở cửa bước ra. Rô-Ma-Nốp gọi giật lại:

- Lúc anh lên đây có ai biết không?

Dôn đáp:

- Thưa không, tôi đã thận trọng hết sức.

Rô-Ma-Nốp bẻ tay răng rắc, ra vẻ bằng lòng:

- Tốt lắm! À này đồng chí Dôn, có hút thuốc xì gà nữa không? Tôi mới mua được  mấy điếu Ha van thượng hạng. Đây này, cầm lấy điếu thuốc hút thử, nếu ngon để tôi gửi cho một hộp.

Rô-Ma-Nốp đưa tận tay Dôn một cái ống tròn bằng nhôm mỏng, bên trong là một điếu xì gà và con dao nhỏ để cắt đầu bằng thép.

Vốn nghiện xì gà nên Dôn cảm ơn ông chủ rối rít. Hắn đóng cửa phòng của Rô-Ma-Nốp, tạo một điệu bộ bình thường như người làm nghề lương thiện, tiến ra thang máy.
Hắn định hút điếu thuốc mới, nhưng lại thấy hơi tiếc. Để chút nữa ra xe hút cũng không muộn. Sau đó hắn sẽ vào tửu quán tự thưởng một chai rượu sâm banh sủi bọt tuyệt ngon.

Dôn vẫy tắc xi, dặn tài xế đến một quán ăn sang. Hắn chọn một cái bàn khuất sau một giấy bóng xanh đỏ in hình cô đào Marilyn ăn mặc hở hang. Trên tường, ảnh khỏa thân  treo la liệt, cái in màu, cái đen trắng, cái nào cũng gợi cho người ta một cảm giác nóng sôi và khát nước.

Dôn là một thanh niên Mỹ lai Nga, đẻ trên đất Mỹ.

Hắn hoạt động cho R.U. mới được 3 năm nay. Hắn rất thích chủ nghĩa cộng sản.

Hắn buột miệng huýt lên tiếng sáo, một cô ả mỹ miều mặc xiêm xẻ lườn, để lộ hai bắp đùi không đi tất trắng mịn, bó trong cái áo mỏng tanh và lộ liễu, núng nẩy tiến lại phía Dôn ngồi. Dôn đã quen với cảnh gợi tình trắng trợn ấy. Ở đây người ta gợi tình bất kể lúc nào. Có thể là sáng, cũng có thể là trưa, chẳng cần đêm hay tối nữa, con người ở Lát Vê Gát đã mất quan niệm ái tình cổ điển.

Cô gái ném cho Dôn một cái nhìn cháy ngùn ngụt, ý bảo sẵn sàng đợi hắn nếu hắn ưng thuận và nếu có ở túi sau một cái ví đựng ba tờ giấy một trăm đô la.

Dôn lắc đầu, cười hềnh hệch. Hằn còn bận giải quyết những vấn đề khác. Hồi còn ở lớp huấn luyện do thám cấp tốc mà R.U. tổ chức tại Mỹ cho các phần tử địa phương trung kiên, Dôn được học không nên dính liền công việc với tình ái.

Hắn tợp một cốc rượu bỏng họng, đoạn trịnh trọng tháo giấy bóng, nhấc đầu ống nhôm, lấy ra  điếu xì gà màu nâu nâu, hai đầu tròn tròn, xinh xẻo toát ra mùi thơm khêu gợi. Dôn rệu cả nước miếng lên miệng.

Như nhà giải phẫu trước cuộc mổ xẻ quan trọng, khó khăn, Dôn từ tốn lấy cái cưa nhỏ xíu trong ống ra cưa một đầu.

Hắn châm xì gà bằng cái bật lửa bằng bạc mà đại tá Rô-Ma-Nốp tặng hắn năm ngoái sau khi đánh cắp được một tài liệu quan trọng. Rô-Ma-Nốp thương hắn như em ruột. Nhiều lần Rô-Ma-Nốp đã thốt ra miệng như vậy.

Riêng hắn, hắn cũng yêu Rô-Ma-Nốp. Có lẽ trên đời chưa có ai tử tế và thủy chung với hắn bằng Rô-Ma-Nốp. Rô-Ma-Nốp thường bảo nếu phải hạ sát hàng trăm người để bảo toàn tính mạng cho hắn, Rô-Ma-Nốp cũng không ngần ngại. Vì Rô-Ma-Nốp có cảm tình đặc biệt với Dôn nên hắn được chọn làm liên lạc viên giữa Rô-Ma-Nốp với các điệp viên sở tại.

Dôn hít một hơi thuốc Ha van vào trong phổi. Hắn có cảm giác hình như hơi khói làm buồng phổi nở ra một cách khoan khoái.

Hắn hít thêm một luồng nữa. Trong thâm tâm, hắn cảm ơn lòng tốt của ông chủ Rô-Ma-Nốp. Hắn định lần tiếp xúc sau sẽ bộc lộ sự tri ân sâu xa của hắn đối với Rô-Ma-Nốp.

Nhưng điếu thuốc trên môi Dôn đã có một chất khác.

Chất này hao hao như sợi thuốc nhưng chính là một thứ thuốc nổ cực kỳ mạnh mẽ mà các gián điệp thường trộn vào xì gà để ám sát.

Lúc nãy bắt tay từ giã đứa em yêu quý, Rô-Ma-Nốp đã có nhã ý biếu điếu xì hà Ha van có chất nổ.

Đột nhiên Dôn nóng ran cả người. Một linh tính lạ lùng chạy rần rần trên óc. Dôn không kịp suy nghĩ nữa. Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra.

Dôn ngã vật xuống cái thảm đắt tiền của quán rượu, phát nổ làm mặt hắn tan ra từng mảnh vụn. Chất óc bầy nhầy tung tóe khắp nơi, một cặp nhân tình trẻ ngồi uống huýt ky cách chỗ Dôn ngã gần 50 thước cũng bị chất óc bắn đầy ly rượu. Dôn bị cắt đứt gần đến cổ, áo quần rách bươm như tổ đỉa.

Mọi người biến sắc, đổ xô ra đường, la hét om sòm. Cũng may vụ nổ chỉ làm một mình Dôn thiệt mạng và cốc chén đổ vỡ, bàn ghế tan nát mà thôi. Chỉ trong giây phút trong quán rượu đông như nêm đã không còn một ai.
Tiếng còi của cảnh sát cấp cứu ré lên. Tiếng xe thắng kin kít trước quán rượu, và tiếng giày đập cồm cộp, một oán cảnh binh mang băng ca tới chở cái xác chết mất mặt của Dôn lên xe.

Một vụ ám sát nữa lại xảy ra ở thủ đô đổ bác Lát Vê Gát. Ở đó giết người là chuyện cơm bữa, nhưng lần này là lần đầu nạn nhân bị giết bằng mìn nổ giấu trong điếu xì gà.

Cũng như trong mọi cuộc giết người khác, nhà chức trách cảnh sát Lát Vê Gát mở cuộc điều tra tận tình. Nhưng họ sẽ đụng phải một bức tường kiên cố. Ngay từ khi lượm xác chết lên xe, viên cảnh binh đi tuần đã lắc đầu.

Kẻ giết người đã cẩn thận không lưu lại giấy tờ  trong túi nạn nhân. Nếu cảnh binh biết sát nhân là đại tá mật vụ Rô-Ma-Nốp, có lẽ họ sẽ không kinh ngạc.

Rô-Ma-Nốp ra lệnh cho tất cả các nhân viên dưới quyền mỗi khi đi tiếp xúc hoặc hành động đều không mang một mảnh giấy nào dù là cỏn con trong người. Muốn họ khỏi quên, Rô-Ma-Nốp bắt họ mặc quần không có túi. Áo veston cũng mang ba túi giả ở ngoài. Mọi đồ vật được để trong một túi lớn ở trong, thế thôi. Những vết tích có thể dẫn nhà chức trách phăng ra căn cước, như mẩu vé chiếu bóng, kỷ niệm gia đình, tên hiệu nhà may, đều không được lưu lại.

Trong trường hợp của Dôn, đại tá Rô-Ma-Nốp đã cẩn thận gấp hai mọi lần. Trước khi trao thuốc nổ cho Dôn, Rô-Ma-Nốp đã khám áo hắn.

Họa là ba đầu sáu tay, họa là có phép thông thiên nhã, công an Lát Vê Gát mới tìm ra tên tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và nguyên nhân cái chết của Dôn.

Cách chỗ Dôn chết một cây số, Rô-Ma-Nốp đương khoan thai cắt điếu xì gà Ha van mới. Trên môi hắn, nở một nụ cười đanh ác.

Dôn chết vì dại mồm dại miệng, hắn trót lỡ chào Rô-Ma-Nốp là đại tá.

Trên sân thượng của khác sạn "Biên giới" ở Lát Vê Gát, đêm ấy, quang cảnh nhộn nhịp khác thường.

Nhà bác học Cao Ly Lý Dĩ mở tiệc ăn mừng. Vì gấp rút nên số bạn bè dự tiệc không được đông đảo, tuy nhiên khách sạn Biên Giới không vì thế mà còn chỗ chen chân.

Có đến ba, bốn trăm tân khách đến dự tiệc rượu. Lý Dĩ không gửi thiệp mời riêng, mà chỉ đăng báo chung. Vì vậy tuy không quen, Rô-Ma-Nốp cũng tới góp mặt.

Sân thượng sực nức mùi nước hoa và mùi thuốc lá đắt tiền. Quần áo người đàn ông nào cũng thẳng băng, cặp môi phụ nữ nào cũng đỏ chót và ươn  ướt.

Rô-Ma-Nốp vốn sành sắc đẹp nên không bỏ lỡ cơ hội. Hắn nhìn về  phía trước thấy một thiếu phụ tóc hung hung, cặp mắt to rộng, cái mũi thon thon và thon nhất là cái eo, và đôi chân giấu sau làn tất mỏng hơn giấy bóng. Thiếu phụ còn trẻ và đẹp, rất tiếc bên cạnh lại có ông chồng già gấp đôi tuổi.

Vợ trẻ chồng già là điều mà Rô-Ma-Nốp hay gặp ở xứ Mỹ. Xứ triệu phú có khác, đồng tiền làm cho già hóa trẻ và ái ân đậm  đà.

Người bên hữu Rô-Ma-Nốp cũng tuyệt sắc giai nhân. Người chồng trong trường hợp này trẻ hơn, đẹp hơn, xứng hơn, nhưng Rô-Ma-Nốp lại ghét cay ghét đắng. Vì người chồng là một nhà bác học Ba Lan trốn sang Mỹ tị nạn. Nếu nhà bác học này được biết cách ông có một thước là một đại tá R.U. Sô viết tất sẽ rụng rời tay chân mà té xỉu.

Mà không riêng gì nhà bác học Ba Lan phần  đông đều như vậy. Phần đông tân khách đều là người ngoại quốc, trốn khu vực cộng sản qua Mỹ.

Rô-Ma-Nốp rút bật lửa ra châm thuốc cho một thiếu phụ có cái miệng đa tình và khêu gợi, thiếu phụ nhoẻn miệng cười, và để tỏ lòng biết ơn, hít một hơi thuốc thật dài, thở phào vào mặt Rô-Ma-Nốp.
Rô-Ma-Nốp khen:

- Bà đẹp quá!

Thiếu phụ thở thêm một hơi khói nữa:

- Tôi không thích ai gọi bằng bà cả. Tôi chưa có chồng, tôi là An Nờ. Tại sao  không gọi tôi là An Nờ có phải thân mật hơn không?

Rô-Ma-Nốp cười giòn:

- Vâng, An Nờ đẹp lắm. Mặt đã đẹp, thân hình lại đẹp hơn và giọng nói còn đẹp hơn nữa.

Thiếu phụ chống tay lên cằm, mơ màng hỏi Rô-Ma-Nốp:

- Còn anh, anh tên gì?

- Tôi tên Ru đôn.

Thiếu phụ reo lên, đoạn ôm chầm lấy cánh tay Rô-Ma-Nốp:

- Ru đôn, Ru đôn cái tên hay quá. Anh uống một cốc rượu với em đi.

Rô-Ma-Nốp được thể kéo tay nàng lại bên mình nhưng trong đám đông có tiếng gọi:

- An Nờ đâu, An Nờ ơi?

Một thanh niên cao lớn rẽ đám người đang thi nhau uống rượu tới gần thiếu phụ. Thanh niên trách:

- Lại say rồi.

Thiếu phụ thở khói vào mặt anh ta và đáp:

- Sao anh dám chắc tôi say?

Thanh niên kia lắc đầu và nói:

- Là chồng mà không biết vợ say hay sao? Thôi đi về,  An Nờ.

- Không, em thích ở đây tán gẫu với anh Ru đôn của em kia.

Người chồng nhìn Rô-Ma-Nốp chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu ở trong trường hợp khác có lẽ Rô-Ma-Nốp đã trừng mắt nhìn lại, nhưng ở đây Lý Dĩ là mục tiêu quan trọng hơn. Hắn đành nuốt giận xuống ngực.

Người chồng sừng sộ:

- Anh không biết nàng là vợ tôi hay sao mà còn dở trò chim chuột?

Rô-Ma-Nốp cố đáp nhã nhặn:

- Xin lỗi ông, tôi chưa được hân hạnh quen bà.

Người chồng không chịu phục thiện:

- Anh coi chừng đấy. Đã biết danh vô địch quyền Anh ở Lát Vê Gát chưa?

Rô-Ma-Nốp nín thinh. Vô địch quyền Anh hay vô địch nhu đạo nữa không phải là điều hắn sợ. Đến cái chết hắn còn coi thường, huống hồ một trận ẩu đả. Hiện hắn sợ nhất là bị lộ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hắn đành nhường nhịn.

Người chồng văng một câu tục tĩu. Máu nóng trào lên màng tang Rô-Ma-Nốp. Vừa may khi ấy Lý Dĩ dắt Katy lại chào tân khách, nhìn thấy. Lý Dĩ nắm tay người chồng giọng thân mật:

- Sao thế anh?

Lời khuyên của Lý Dĩ như một mệnh lệnh. Người chồng đổi ra sắc mặt tươi cười, dắt vợ đi. Lý Dĩ nắm tay Rô-Ma-Nốp, giới thiệu vợ, đoạn mời Rô-Ma-Nốp cạn một ly sâm banh.

Cặp vợ chồng mới cười lại đi sang chỗ khác. Rô-Ma-Nốp nâng ly sâm banh lên môi, cặp mắt không rời Lý Dĩ nửa bước.

Bỗng một quân nhân ăn mặc nghiêm trang rẽ đám đông tới gần Lý Dĩ, nói nhỏ vào tai nhà bác học. Độ một hai phút sau, Rô-Ma-Nốp  liếc thấy Lý Dĩ biến sắc.

Lý Dĩ quay lại nói riêng với Katy rồi cùng người quân nhân kia mở cửa phòng bên.

Quân nhân đó là thiếu tá Sim, của sở an ninh căn cứ thí nghiệm nguyên tử Nê va đa.

Rô-Ma-Nốp bước rảo theo. Tuy hai người nói nhỏ bên kia tấm cửa nhưng Rô-Ma-Nốp vẫn nghe rõ. Thiếu tá  Sim nói:

- Tôi đã bảo trước rồi mà... Ông không nghe tôi nên mới xảy ra cơ sự này.

Tiếng Lý Dĩ:

- Rồi tôi cứ liều xem họ định làm gì tôi nào?

Thiếu tá Sim đáp:

- Liều không được đâu. Họ ra lệnh cho ông phải về Hoa Thịnh Đốn để tường trình về chuyện đó. Nếu ông liều họ sẽ phái người đến bắt.

Lý Dĩ cười gằn:

- Tôi không ngờ sau bao nhiêu công trạng lại được trả ơn bạc bẽo như thế. Dầu sao tôi cũng xin cảm ơn thiếu tá đã báo tin cho biết.

Thiếu tá Sim hỏi một câu chót:

- Bao giờ bác sĩ đi Hoa Thịnh Đốn?

Lý Dĩ đáp:

- Tôi sẽ mang nhà tôi đi hưởng tuần trăng mật ít bữa. xong xuôi rồi hẵng hay.

Thiếu tá Sim bắt tay nhà bác học Cao Ly rồi mở cửa hông xuống lầu. Lý Dĩ quay vào sân thượng nét mặt lỳ lợm, không lộ một chút lo nghĩ.

Katy hỏi:
- Thiếu tá Sim đến đây vì  việc gì hả anh?

Lý Dĩ cười xòa:

- Ồ, một việc thường ở căn cứ mà thôi.

Katy thốt "thế à" rồi thản nhiên uống rượu với mấy người bạn gái. Nàng dư biết Sim đến gặp Lý Dĩ về chuyện gì rồi. Vả lại vai trò của nàng sắp kết thúc.

Tiệc rượu tan dần. Đến khuya Lý Dĩ lái xe đưa Katy về căn cứ Nê va đa.

Rô-Ma-Nốp lái xe từ từ đi sau. Hắn nhìn tới khi cặp vợ chồng khuất sau cánh cửa thang máy mới lặng lẽ bước ra, sau khi ghi số phòng của hai người vào trí nhớ.

Tuy uống rượu nhiều nhưng Lý Dĩ vẫn không say, có lẽ cơn tức đã làm giảm sức say của rượu mạnh. Chàng dìu vợ vào phòng ngủ, nét mặt hân hoan, tưởng tượng đến đêm tân hôn đầy lạc thú thần tiên đang chờ chàng.

Lý Dĩ nắm lấy vai nàng, rồi kéo nàng vào sát mình, đặt một cái hôn lên môi. Katy đứng yên. Một lát sau buông Lý Dĩ ra, nàng đề nghị:

- Mình uống rượu với em nhá?
Lý Dĩ phản đối:

- Chết, uống nhiều quá, mất thú đi.

Katy nũng nịu:

- Vợ mới cưới mà anh không chiều được một chút hay sao?

Lý Dĩ đáp, giọng lè nhè:

- Ừ thì chiều, nhưng chỉ một ly nhỏ thôi nghe.

Lý Dĩ vào phòng ngủ thay quần áo. Ờ ngoài phòng khách Katy không còn cái dáng điệu nũng nịu lúc nãy nữa. Nhanh như cắt, nàng rút trong túi ra một viên thuốc nhỏ xíu, bỏ vào ly rượu của chồng. Viên thuốc vừa chìm xuống rượu đã tan ngay.

Lý Dĩ lẹp kẹp đi dép ra, Katy nói:

- Mình uống mừng em đi nào.

Lý Dĩ uống hết sạch. Uống xong chàng ôm chầm lấy vợ lần nữa rồi nằm dài xuống đi văn bọc nỉ màu cánh sen tình tứ. Katy không cưỡng lại tuy nàng không mảy may yêu người chồng mới cưới. Nàng chỉ yêu Lý Dĩ theo đúng chỉ thị của ông Sìmít thôi.
Đầu Lý Dĩ  bỗng nặng như đeo quả tạ trăm cân. Trước mắt chàng không phải một Katy mà là hai Katy, ba Katy, bốn Katy. Katy dính chân lên trần, và đầu chấm đất rung rinh như khói sóng... Rồi hình Katy tan dần tan dần.... Lý Dĩ không trông thấy gì nữa hết, chàng thiếp đi dưới tác động của một thứ thuốc ngủ cực mạnh.

Katy lấy chăn đơn đắp lên người Lý Dĩ, đoạn gọi dây nói cho thượng cấp.

5 phút sau, cửa phòng mở. Người bước vào là Văn Bình. Văn Bình vào phòng Katy bằng chìa khóa riêng.

Vừa gặp Văn Bình, Katy sững sờ suýt kêu lên một tiếng. Lý Dĩ giả không khác Lỹ Dĩ thật cho đến chân răng kẽ tóc. Cũng cái bộ mặt ấy, cũng lối phục sức ấy, cũng cách đi đứng ấy. Đến nàng là người gần gũi với Lỹ Dĩ mà còn lầm nữa, huống hồ...

Văn Bình nhoẻn miệng cười rất Lý Dĩ, đoạn nói khẩu hiệu:

- Em Katy có muốn đi xe ca nhạc đêm mai không?

Katy đáp:

- Vâng, anh lấy vé đi. Lấy ba cái vé đấy nhé?

Văn Bình ngồi xuống ghế sa lông rồi nói với Katy:

- Trông tôi có giống ông chồng thật hay không?

Katy đáp:

- Giống lắm, đến em cũng phải lầm.

Văn Bình nói:

- Từ phút này chúng mình là vợ chồng đấy, nghe chưa?

Katy phản đối:

- Tuy nhiên chỉ là vợ chồng trên nguyên tắc thôi.

Văn Bình khôi hài:

- Ai cưỡng bách đâu mà phải dọa trước.

Katy cũng cười. Văn Bình rót rượu mời nàng và hôn nhẹ lên trán nàng.

Katy mở cửa, Văn Bình xốc nách nhà bác học Lý Dĩ lên vai rồi mang vào phòng ngủ, đặt lên giường đắp chăn lại. Chốc nữa nhân viên hành động của ông Sìmít sẽ tới đem đi.

Chợt có tiếng chuông reo ngoài cửa, Văn Bình đưa mắt nhìn Katy. Khác là Rô-Ma-Nốp.

Rô-Ma-Nốp điềm đạm bước vào, khép cửa lại cẩn thận đoạn bắt tay  Văn Bình, miệng nói:

- Tôi xin lỗi ông bà, đã đến làm rộn vào lúc không nên. Nhưng tôi không thể trì hoãn được đến mai.

Văn Bình đáp:

- Không, ông không hề gì. Còn sớm chán. Lệ thường đến ba giờ sáng chúng tôi mới đi nghỉ.

- Nếu thế thì hân hạnh cho tôi quá. Thú thật là tôi có việc quan trọng muốn thưa với bác sĩ.

Rô-Ma-Nốp không nói tiếng Anh nữa, mà chuyển qua tiếng Nga. Lý Dĩ là người thạo tiếng Nga. Ý hẳn Rô-Ma-Nốp không muốn Katy tham gia vào cuộc nói chuyện.

Văn Bình cũng đáp lại bằng tiếng Nga:

- Nếu ông muốn thì xin để nhà tôi đi nghỉ trước.

Rô-Ma-Nốp như được gãi đúng chỗ ngứa:

- Vậy, được vậy thì còn gì bằng.

Văn Bình nói nhỏ với Katy, dặn nàng vào phòng trước. Ở ngoài sa lông, Rô-Ma-Nốp bật lửa châm xì gà mời chàng. Văn Bình từ chối. Chàng vốn ghét xì gà, chàng muốn hút Salem thơm mùi bạc hà nhưng ác thay nhà bác học Cao Ly lại là kẻ thù của thuốc Salem. Rô-Ma-Nốp nói chậm rãi từng tiếng một:

- Tôi xin phép được giới thiệu. Tôi là một trong những người hâm mộ tài năng của bác sĩ. Tôi đến đây để tỏ lòng phẫn nộ đối với thái độ của nhà cầm quyền Mỹ về vụ ông thành hôn với bà.

Văn Bình giả vờ giật mình:

- Cảm ơn ông, à, nhưng làm sao ông biết?

Rô-Ma-Nốp cười hóm hỉnh:

- Chúng tôi cái gì cũng biết ở đâu cũng biết. Chúng tôi có mặt khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi có bổn phận đi tìm chân tài, vì... thưa bác sĩ, chân tài như bác sĩ, phải ở những trung tâm thí nghiệm to tát hơn, xứng đáng hơn, bác sĩ phải giữ những chức vụ chỉ huy cao cấp và có dưới quyền dụng cụ và máy móc thí nghiệm tối tân hơn.

Văn Bình ngắt lời:

- Thế nghĩa là...

- Nghĩa là chúng tôi muốn mời bác sĩ rời Mỹ để đến một nơi khác sinh sống và làm việc tự do hơn, sung túc hơn.

Văn Bình  cười ngất:

- Ông đùa đấy chứ? trên thế giới này còn có nơi nào à đời sống và làm việc lại được tự do hơn thoải mái hơn ở nước Mỹ?

Rô-Ma-Nốp phản đối một cách ngọt ngào:

- Vâng, vì ở đây có tự do nên khi ông muốn thành hôn với người ông ưa thích thì công an mới làm khó dễ và chính quyền hăm dọa khủng bố. Một nhà bác học có tiếng tăm như ông mà không có đủ tiền tổ chức những bữa tiệc lớn hơn lúc nãy, không có nhân vật chính quyền cao cấp nào dự vui mà ông cho là tự do, thoải mái được ư?
Lý do phản đối của nhà bác học giả mạo có vẻ yếu đi. Văn Bình hỏi:

- Đúng ra tôi rất công phẫn khi hay tin này. Không ngờ người ta lại xử tệ với tôi như vậy. Nhưng chính vì họ cạn tàu ráo máng nên tôi mới cho họ một bài học đau đớn. Họ cấm tôi đi lại với người tôi yêu. Tôi trả  đũa bằng cách kết hôn với người đó tức khắc. Ông xem có phải tôi sợ đâu?

- Tôi không dám nói là ông sợ. Tôi chỉ nói rằng sự cấm đoán ấy hoàn toàn không xứng đáng. Theo tôi biết thì Hoa Thịnh Đốn còn bắt ông phải đến tận nơi để báo cáo về sự bất tuân lệnh của họ nữa.Và từ báo cáo đến thuyên chuyển ra tòa cũng không còn xa mấy chốc.

Văn Bình giả vờ giật mình lần nữa:

- Ông là ai? Tại sao ông lại biết chuyện ấy?

Rô-Ma-Nốp cười đáp:

- Thiếu tá Sim vừa nói với tôi hồi nãy.

Văn Bình ấp úng:

- Nếu thế thì...

Rô-Ma-Nốp cướp lời:
- Nhân danh đại diện một cường quốc vĩ đại tôi đến đây mời bác sĩ cộng tác. Nếu bác sĩ đồng ý tôi sẽ bố trí cho bác sĩ rời Mỹ được dễ dàng. Mặt khác tôi sẽ bảo đảm cho ông bà một đời sống hạnh phúc gấp ở đây nhiều lần, về cả hai phía, tinh thần và vật chất.

Văn Bình băn khoăn:

- Ông có thể cho tôi bàn lại với nhà tôi một lát được không?

Rô-Ma-Nốp trù trừ:

- Nếu ông muốn bàn thì tôi không cản. Nhưng riêng tôi, tôi xin tiết lộ cho ông biết rằng bà nhà chính là một đảng viên cộng sản như thiếu tá Sim đã nói.

Văn Bình giơ hai tay lên trời tỏ dấu ngạc nhiên:

- Trời ơi, thật Katy là đảng viên  cộng sản ư?

Rô-Ma-Nốp tiếp, giọng đắc thắng:

- Không tin, bác sĩ thử hỏi lại bà xem, bà đã gia nhập một tổ chức cộng sản ở Nữu Ước với bí danh là Ca tơ rin.

Văn Bình ngồi phịch xuống ghế, mặt tái như gà cắt tiết. Trông mặt chàng, ai cũng đọc thấy sự thất vọng vô tả của người vừa gặp sự thật phũ phàng. Quả Rô-Ma-Nốp có một bộ máy thông tin cực  kỳ nhanh lẹ và hữu hiệu. Vì đúng Katy  là đảng viên cộng sản Nữu Ước với sự thỏa thuận của ông Sìmít nàng đã gia nhập một tiểu tổ cộng sản  và từ đấy đến nay đã giúp cộng sản khá nhiều.

Rô-Ma-Nốp rót cho Văn Bình một cốc rượu đầy, đưa cho chàng với lời khuyên nhủ thân mật:

- Tôi là đồng chí, đúng hơn là một thượng cấp của Ca tơ rin. Tôi là đại diện của chính phủ Liên Sô hùng mạnh đến đây mời ông về Mạc Tư Khoa.

Văn Bình nhắp rượu xong, xuýt xoa một phút, rồi hỏi:

- Tôi chỉ là một chuyên viên tầm thường, đâu phải là người phát minh ra những bí mật nguyên tử mà quý quốc lại hạ cố tới như vậy.

Rô-Ma-Nốp cười một cách tươi tắn:

- Bác sĩ nhũn nhặn quá. Tôi được lệnh của chính phủ tôi tới tiếp xúc trực tiếp với bác sĩ. Thời gian gấp rút quá, xin bác sĩ cho biết ý kiến.

Văn Bình thừ người ra, vẻ mặt suy nghĩ.

Chừng như thông cảm được nỗi băn khoăn của nhà bác học Lý Dĩ vào giữa đêm tân hôn, Rô-Ma-Nốp đề nghị:

- Tuy gấp rút nhưng để đến mai cũng kịp chán. Tôi sợ là sợ cho sự an ninh của bác sĩ và bà đó thôi. Kính chúc ông bà hạnh phúc, sáng mai tôi sẽ tới.

Rô-Ma-Nốp quay ra mở cửa, Văn Bình khóa lại cẩn thận rồi mới lại bàn xa lông tắt công tắc máy thâu thanh. Câu chuyện giữa chàng và Rô-Ma-Nốp đã được ghi vào băng nhựa và lát nữa đây sẽ được gửi đến cơ quan nghiên cứu của C.I.A.

Văn Bình tắt đèn ở phòng khách. Nhân viên C.I.A. đến mang nhà bác học Cao Ly thực thụ đi đã có chìa khóa riêng. Chàng khỏi phải bận tâm những chi tiết đó.

Chàng cũng không cần biết Lý Dĩ sẽ được đưa đi đâu. Tuy nhiên chàng biết Lý Dĩ sẽ không bị giam giữ mặc dù tự do bị phần nào hạn chế trong thời gian chàng hoạt động.

Katy đã cởi áo ngoài từ nãy. Nàng bận cái áo ngủ bằng vải tuyn mỏng tanh. Giá nàng đừng mặc áo thì còn nghiêm chỉnh hơn vì thứ hàng mỏng tanh này càng làm tăng tính chất khêu gợi của những đường cong tuyệt trần trên thân hình Vệ nữ của nàng.

Văn Bình vốn là người biết rung động trước đàn bà đẹp. Mặc dù lúc nãy Katy đã cảnh cáo rằng nàng chỉ là vợ trên nguyên tắc của nhà bác học Lý Dĩ, Văn Bình vẫn cảm thấy không thể có thái độ lãnh đạm.

Còn gì thú hơn một đêm trong một khách sạn sang trọng bậc nhất với một sắc đẹp bậc nhất? Mặc, hãy gác cuộc phiêu lưu này lại đến ngày mai đã. Văn Bình còn trẻ hơn ông Hoàng, ông Sìmít nhiều lắm. Chàng cần yêu cũng như các ông ấy cần cặp kính cận thị dày cộm vậy.

Nghĩ thế, chàng thực hành ngay. Chàng nhích lại gần Katy, nâng bàn tay nàng lên môi hôn. Rồi đến hôn môi, Katy chỉ thoáng chống cự qua loa trước cuộc tấn công khôn ngoan của chàng thanh niên khác chủng tộc nhưng đẹp trai và khỏe mạnh.

Văn Bình ngoái tay tắt ngọn đèn màu xanh trên bàn đêm, từ chiếc máy thâu thanh phòng bên vẳng lại một bài ca nhè nhẹ quyến rũ. Văn Bình và Katy rủ nhau vào cõi mộng.



V

LÊN ĐƯỜNG

Văn Bình dậy từ sáng sớm, đợi Rô-ma-nốp. Chàng dư biết các con mắt của tay sai Rô-ma-nốpkhông rời căn phòng của hai người ngay từ đêm qua, nhưng con mắt của C.I.A. còn tinh tế và thần bí hơn nhiều.

Không ai có thể thấy mặt các nhân viên C.I.A.. Nhưng ở bốn phía, ông Sì-Mít đã đặt người chu đáo.

Trong bin-đinh đối diện với ban-công của phòng Văn Bình, ông Sì-Mít đã phái một toán chuyên viên điện ảnh túc trực suốt ngày đêm để chụp những người ra vào.

Giờ đây chắc chân dung của Rô-ma-nốp đã được in ra hàng trăm tấm để phát cho các nhân viên truy tầm phản gián, hoặc đưa lên phòng tài liệu để truy tầm căn cước. Ông Sì-Mít không bắt Rô-ma-nốp vì nếu Rô-ma-nốp này mất thì sẽ có Rô-ma-nốp khác thế vào. Bản ý của ông là bắt một lượt toàn thể những nhân viên gần xa dính líu tới các hoạt động của Rô-ma-nốp. Vả lại mục phiêu chính của ông là tạo điều kiện cho nhà bác học Lý Dĩ (giả mạo) rời khỏi đất Mỹ.

Tuy nhiên, phải Iàm cách nào cho địch không nghi được. Không lẽ một nhân vật quan trọng như Lý Dĩ lại sa vào tay R. U. một cách quá dễ dàng như vậy ?

Vào giờ chót, khi Rô-ma-nốp sắp ra tay nẫng Văn Bình đi, ông Sì-Mít mới can thiệp.

Tiếng chuông kêu ran.

Rô-ma-nốp thản nhiên bước vào bắt tay Văn Bình. Trông hắn, không ai có thể ngờ hắn đương chuẩn bị một vụ bắt cóc vô cùng táo bạo. Chính Văn Bình là người đã giàu kinh nghiệm hoạt động trong vòng nguy hiểm, cũng phải nghiêng mũ thần phục thái độ thản nhiên của Rô-ma-nốp.

Rô-ma-nốp lượm một trái nho trên bàn ăn, bỏ vào vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói :

- Tôi biết chắc bác sĩ đã bằng lòng rồi.

Văn Bình gật đầu. Chàng nói :

- Bằng lòng là dĩ nhiên vì hiện nay tôi không thể lưu lại đây nữa. Tuy nhiên, các ông có thể cam kết mang cả nhà tôi đi không ?

Rô-ma-nốp nhoẻn miệng cười :

- Được chứ ! Kế hoạch đưa ông bà đã được sửa soạn chu đáo từ lâu. Chúng tôi đã có xe hơi riêng đậu dưới đường. Nếu có thể xin ông bà thu xếp nhanh cho vì tôi được tin công an F.B.I. sẽ đến giải ông về Hoa thịnh đốn.

Văn Bình giật mình đánh thót. Rô-ma-nốp đã biết một điều mà chàng chưa được biết. Ông Sì-mít hẹn sẽ cho đại tá Pít mặc đồng phục công an F.B.I. tới đưa nhà bác học Lý Dĩ về Hoa thịnh đốn để giải thích về vụ bất tuân thượng lệnh. Tại sao Rô-ma-nốp lại biết được tin đó ?

Trong lòng Văn Bình thấy lo lo. Hay là Rô-ma-nốpbiết chàng là nhân viên của ông Sì-mít.

Một hồi chuông reo lên, dài hơn lúc nãy, Rô-ma-nốp đưa mắt hỏi ý kiến Văn Bình. Tiếng chuông vẫn kêu vang. Katy từ phòng ngủ chạy ra mở cửa. Đại tá Pít, cứng nhắc trong bộ đồng phục F.B.I. tiến vào. Rô-ma-nốp đứng yên hút xì-gà bên cửa sổ, cặp mắt mơ màng, như không cần để ý tới chuyện xảy ra trong phòng. Đại tá Pít chìa cho Văn Bình xem cái lập lắc công an màu xanh :

- Tôi là công an F.B.I. Trân trọng báo tin cho bác sĩ biết có công lệnh mời bác sĩ theo tôi đi Hoa thịnh đốn.

Văn Bình trả lời một cách khinh bỉ :

- Tôi là nhà khoa học, không cần công hộ tống. Tôi đi một mình không được hay sao ?

Pít lắc đầu, dáng điệu cương quyết :

- Không được, lệnh trên buộc tôi phải hộ tống bác sĩ đi ngay. Trong nửa giờ nữa, máy bay sẽ cất cánh ở phi trường Indian Spring. Mời bác sĩ chuẩn bị cho.

Nói xong, Pít quay lại phía Rô-ma-nốp :

- Còn người này. xin bác sĩ cho biết là ai ?

Văn Bình đáp hộ Rô-ma-nốp :

- Là ai thì đại úy có phận sự gì biết tới. Tôi nói rõ với đại úy rằng, tôi không về Hoa thịnh đốn.

Pít mỉm cười nói, rồi giọng sắc như dao cạo :

- Chính vì tiên đoán bác sĩ không đi nên tôi mới được phái tới. Chiếc xe có máy vô tuyến của công an đương đợi tôi dưới nhà với bốn người lính. Nếu bác sĩ từ chối, bắt buộc tôi phải...

Văn Bình cho tay vào túi áo trong lấy ra khẩu súng lục sáng loáng. Đại tá Pít còn lúng túng, tiến thoái lưỡng nan thì Rô-ma-nốp nhanh như cắt đã nhảy lại sát người, móc trong thắt lưng của chàng ra khẩu Sì-mít Oát-sông to tướng. Pít vùng lên định cướp lại khẩu súng thì Văn Bình đã nhả hết băng đạn vào người. Pít ngã gục xuống, lăn vào góc nhà, máu chảy chan hòa.

Rô-ma-nốp la lên :

- Chết rồi, giết hắn thì nguy to. Thế nào bọn lính dưới đường cũng nghe thấy tiếng súng. Mau lên thì thoát chứ không thì khốn.

Văn Bình tính trước Rô-ma-nốpsẽ hốt hoảng như vậy. Hắn hốt hoảng không phải sợ xung đột với công an F.B.I. mà là sợ cuộc đi trốn của bác sĩ Lý Dĩ sẽ khó khăn thêm. Ở Mỹ, giết một công an viên là điều mà bọn du thủ du thực và gián điệp cộng sản bất đắc dĩ mới làm vì chỉ ít lâu sau là bộ máy trả thù của công an sẽ phanh ra manh mối.

Rô-ma-nốp mở cửa phòng, cho Katy và Văn Bình ra trước. Phía trước là bốn cái thang máy. Thấy Văn Bình và Katy ra, một người cao lớn, bận âu phục đen mở ngay cửa thang máy. Thì ra Rô-ma-nốp đã lo liệu từ trước... !

Một tên tay sai đã túc trực ngoài cửa, để hở cửa sắt ngoài thang máy cho thang máy không lên xuống được nữa, chờ ba người ra.

Xuống đến tầng cuối cùng, Rô-ma-nốp mở cửa, bước ra trước, hai tay đút vào túi quần, miệng vẫn phì phèo một điếu xì-gà thơm phức..

Một chiếc Ca-đi-lắc sơn đen đậu sẵn bên hông khách sạn. Mọi người vừa yên vị thì chiếc xe gần 40 mã lực đã rướn lên, êm không một tiếng động.

Văn Bình thở phào ra. Rô-ma-nốp ngồi yên trong góc, không hề nhếch mép. Chắc hắn đang nghĩ tới thái độ dại dột của Văn Bình lúc ấy. Ít ra, từ năm đến mười phút nữa, bọn lính dưới đường mới khám phá ra xác chết đầy đạn trên gác của đại tá Pít. Nhưng khi đó thì đã quá muộn...

Nếu là muộn thì thật ra muộn từ lâu rồi. Ngay sau khi thang gác tụt xuống, đại tá Pít đã lồm cồm bò dậy. Tấn kịch diễn ra khéo quá, tài quá, đánh lừa được cả con cáo già gián điệp Rô-ma-nốp.

Bốn người lính trong chiếc xe vô tuyến của công an sẽ lên đây tìm chàng trong mười phút nữa. Chàng đóng vai một sĩ quan F.B.I. bị trúng đạn chết. Chàng sẽ không được phái đi theo Văn Bình nữa : việc này, ông Sì-mít trao cho một bộ phận chuyên môn khác, bắt đầu từ lúc Văn Bình và Katy rời bin-đinh, lên xe của Rô-ma-nốp.

Vì vậy, chiếc chiếc Ca-đi-lắc tiến ra khỏi thị xã Lát Vê-gát không gặp phải trở ngại nào. Tài xế cho xe chạy trên quốc lộ số 95. Nhìn đồng hồ tốc lực. Văn Bình thấy cây kim đã chạy quá con số 80 dặm.

Tức là tốc độ một giờ 130 cây số.

Rô-ma-nốp quay ra nói với Văn Bình :

- Xin bác sĩ vui lòng cho tôi bịt mắt lại...

Không đợi chàng trả lời ưng thuận hay phản đối, người ngồi bên chụp lên đầu chàng một cái túi bằng da đen. Văn Bình nghe tiếng Katy kháng cự. Nhưng rồi một mùi thơm thơm trong túi da bốc ra làm chàng ngây ngất, rồi chàng ngã trên đệm xe, bất tỉnh nhân sự.

Đến con đường rẽ vào quốc lộ số 92, chiếc Ca-đi-lắc dừng lại. Bốn bề là sa mạc bát ngát, không một bóng chiếc xe nào. Một chiếc xe hơi cũ kỹ khác đã đậu chờ khpoong biết từ bao giờ.

Hai người đàn ông lực lưỡng từ trên chiếc xe đợi nhảy xuống phụ lực với Rô-ma-nốp khiêng Văn Bình và Katy lên. Đoạn chiếc Ca-đi-lắc quay về thị xã Lát Vê-gát, còn Rô-ma-nốp, Văn Bình và Katy vào vùng núi.
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Lúc Văn Bình tỉnh dậy thì trời đã gần tối. Chàng nằm trên một cái giường kiểu mới, trải nệm màu hoa lý. Căn phòng trông có vẻ đẹp mắt, tuy hơi chật. Tường cũng quét màu hoa lý, như nệm giường. Katy đương còn ngủ mê mệt trên một cái đi-văng gần bên.

Văn Bình dụi mắt, vươn vai nhảy xuống giường. Trong lúc chàng ngủ say, người ta đã cởi quần áo và tất giày. Trên mình, chàng bận bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Rùng mình, chàng nhìn Katy. Họ không động tới nàng. Katy vẫn mặc chiếc áo dài bằng nỉ hở cổ và lưng màu tím.

Tại sao Rô-ma-nốp lại cho cởi áo và giày tất của chàng ? Rô-ma-nốp nghi chàng không phải là nhà bác học Lý Dĩ chăng ?

Chàng đi lại cửa sổ, nhìn ra ngoài. Phía trước là một rặng núi cao ngất, có mây trắng bao phủ chung quanh. Chàng ra cửa sổ phía sau. Một con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo lên núi. Căn nhà chàng ở là một trong những căn nhà cất trên sườn núi Xác-lét-tông, một nơi hóng gió ít ai tới, cách xa thị trấn Lát Vê-gát gần 50 cây số.

Chàng đoán có lẽ đúng, vì nhiều lần đã tới Xác-lét-tông và đã quen với kiểu nhà cất trên gò núi có những hình thù và màu sắc đặc biệt này.

Chàng không thấy một ai. Chàng cũng không nghe tiếng động nào. Đột nhiên có tiếng giày lộp cộp. Văn Bình lắng nghe. Tiếng giày từ phòng dưới nhà vẳng lên. Tiếng giầy leo gác. Cửa mở, người bước vào là Rô-ma-nốp, nhưng Rô-ma-nốpmỏi mệt bần thần.

Văn Binh hỏi trước :

- Tại sao các ông lại tự động cởi quần áo của tôi như thế này ?

Rô-ma-nốpxoa tay vào nhau xin lỗi :

- Miễn cưỡng, xin bác sĩ thể tình cho. Lúc mang bác sĩ lên đây, vô ý đánh vỡ một chai rượu làm ướt cả quần áo Iiền bắt buộc phải đem đi hấp lại.

- Tôi không bằng lòng các ông chụp bao vải và thuốc mê lên đầu. Trước khi đi, tôi đã yêu cầu và ông đã cam kết đối xử tử tế. Nếu mới ở đất Mỹ mà các ông đã xử tệ như vậy thì đến khi sang Nga còn tệ đến đâu nữa....

- Đâu phải là tệ. Vì điều kiện an ninh, chúng tôi không muốn cho bác sĩ biết đường đi và nơi ở. Như tôi đã nói lúc nãy, xin bác sĩ thể tình cho.

- Sẵn lòng, nhưng dầu sao thái độ của các ông cũng làm tôi thất vọng. Tôi nói thẳng cho ông biết rằng tôi không nhận lời theo các ông nữa.

Trên vành môi Rô-ma-nốpnở một nụ cười giết chóc :

- Bây giờ bác sĩ có đổi ý kiến cũng muộn rồi, không về được nữa đâu.

Văn Bình cũng không kém :

- Tại sao lại không về được ?

Nụ cười của Rô-ma-nốp rộng thêm :

- Vì hồi sáng bác sĩ đã cố sát viên sĩ quan F.B.I.

Văn Bình giật mình, như sực nhớ ra vụ giết người hồi sáng. Nhưng chàng giả vờ ráng trấn tĩnh :

- Tôi không cố sát hắn. Sợ hắn bắt mang đi, tôi chỉ rút súng ra để tự vệ. Mà dầu tôi giết hắn đi nữa, nếu tôi quay về người ta vẫn sẵn sàng quên hết. Ông đừng quên tôi là nhà bác học hiếm có.

- Phải, lúc nào bác sĩ cũng có cái mặc cảm tự tôn ấy. Nhưng bác sĩ có biết rằng cái hành động tự tôn dại dột của bác sĩ ở Lát Vê-gát đã gây hại cho chúng tôi đến thế nào không ?

Văn Bình làm thing.

Rô-ma-nốp dằn từng tiếng :

- Nếu bác sĩ điềm tĩnh thêm chút nữa, đừng lảy cò, mà chỉ giáng cho hắn một báng súng chết ngất, có hơn không ? Kết quả ra sao, đã hiện ra rõ mồn một rồi đấy. Cái người đợi chúng ta ở hành lang thang máy ấy, bác sĩ nhớ không ? F.B.I. vừa bắt hắn hồi trưa, khi hắn lái chiếc Ca-đi-lắc về Lát Vê-gát.

Văn Bình bàn một cách ngây thơ :

- Tại sao ông không dặn hắn bỏ trốn và cất xe đi :

Rô-ma-nốp giọng kẻ cả :

Bác sĩ chỉ giỏi hơn tôi trong phòng thí nghiệm chứ bước chân vào nghề này thì kiếp sau cũng chưa thành thạo. Bảo hắn trốn nhưng thử hỏi có trốn đi đâu cho thoát. Xung quanh Lát Vê-gát toàn là bãi cát, trốn đâu cho khỏi bị máy bay trực thăng tìm ra ? Sáu mươi giây đồng hồ sau khi họ khám phá ra thi thể của tên quan ba F.B.I. là các nẻo đường đều bị chặn lại. Một con chim còn bay không thoát nữa là...Nếu bác sĩ không nóng nảy vô lý thì đâu đến nỗi...



Văn Bình cúi đầu có vẻ nhận lỗi. Nhà bác học Lý Dĩ vốn nôn nóng như vậy !

Rô-ma-nốp nói :

- Tôi cần nói cho bác sĩ biết rằng tuy bác sĩ tình nguyện đi với tôi, nhưng từ giờ phút này nhất cử nhất động phải do tôi định trước. Vì tính mệnh của bác sĩ là tính mệnh của hàng bao nhiêu người.

Văn Bình tỏ dấu ngạc nhiên :

- Thế ra tôi là tù nhân của các ông ?

Rô-ma-nốp nghiêm nét mặt :

- Tù nhân hẳn thì không đúng, nhưng từ phút này cho đến lúc đi, bác sĩ và bà không được phép rời căn nhà này. Mọi thứ cần dùng có người mang lên tận đây cho ông bà. Ngay đến mở cửa sổ để nhìn xuống đường cũng không được vì có thể công an F.B.I. dùng ống nhòm nhìn thấy...

Rô-ma-nốplặng lẽ bước ra. Văn Bình nghe rõ tiếng khóa lách cách. Rô-ma-nốp khóa trái chàng với Katy vào trong phòng. Trong khi đó, một tên cao lớn, có lẽ đứng gác ngoài ban-công, nhô đầu lên, đóng chặt hai hai cánh cửa sổ nhìn ra sân sau. Rồi đến cửa sổ trông ra đỉnh núi. Căn phòng tối như hũ nút.

Katy từ từ tỉnh dậy, nàng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Nàng ngước nhìn Văn Bình, như muốn hỏi ý kiến. Văn Bình ngồi yên, không nhếch mép. Nàng chợt hiểu. Sự im lặng này có nghĩa là Văn Bình sợ bị Rô-ma-nốpcho người núp rình.

Bữa cơm tối gồm toàn đồ nguội, nhưng cũng không đến nỗi dở dang. Rô-ma-nốpmở một chai sâm-banh thượng hạng cho vợ chồng nhà bác học Cao-ly uống, tuy vậy hắn không nhắp một giọt.

Văn Bình đói rũ ra, nhưng không dám ăn nhiều, sợ Rô-ma-nốpsinh nghi. Không lẽ một nhà khoa học sức trói gà không nổi, vừa sát nhân buổi sáng, vừa trốn khỏi nơi sinh sống ra đi, mà lòng còn bình thản được hay sao ? Katy cũng ăn qua quít. Nàng uống rượu say mèm rồi lên giường ngủ vùi như một đứa trẻ. Từ đây nhiệm vụ của nàng hoàn toàn phụ thuộc vào sáng kiến của Văn Bình.

Cơm xong, mặc cho Katy đi ngủ sớm, Văn Bình rủ Rô-ma-nốpvào phòng đánh cờ "đam".

Hai người vừa đánh xong một ván, định bày ván khác, đột nhiên có người hấp tấp từ dưới gác chạy lên. Như đoán trước có việc chẳng lành, Rô-ma-nốpvứt quân cờ, đứng bật dậy, tay thò vào túi lấy súng. Tên tài xế hồi sáng lên đạn đánh xoạch vào nòng khẩu tiểu liên Sitten.

Người mới tới là một thanh niên lạ mặt, ăn mặc xuyềnh xoàng. Hắn rỉ tai nói với Rô-ma-nốp. Nghe xong Rô-ma-nốpnheo đôi lông mày lại. Cử chỉ này chứng tỏ Rô-ma-nốp đương lo âu đến cực độ.

Sai thủ hạ tắt đèn ống quá sáng, chỉ để một ngọn đèn đêm trong phòng. Rô-ma-nốpnói với Văn Bình :

- Có lẽ bọn F.B.I. đã tìm ra chỗ này. Nhưng tìm ra thì dễ chứ bắt lại không phải là dễ. Ở đây đã có đủ khí giới để chống cự đến phút cuối cùng. Vì vậy, nếu nghe tiếng súng, xin ông bà chớ lo ngại. Đây là vùng núi Xác-Let-Tông hiểm trở lắm.

À ra chàng bị mang tới núi Xác-Let-Tông ! Giờ này ngồi trước địa đồ Lát-vê Gát và tiểu bang Nê-va-da, chắc ông Sì-mít đương chống tay vào cằm, nghĩ ngợi.

Đêm mỗi lúc một khuya, ra ngoài một lát, Rô-ma-nốplại quay về phòng, ngồi gần Văn Bình. Katy vẫn ngủ vùi, mặt úp xuống nệm. Dáng điệu của Rô-ma-nốpcó vể sốt ruột, hình như hắn đang chờ đợi một cái gì.

Văn Bình dựa lưng vào chiếc ghế bành, nhắm mắt cố ngủ chợp đi một lát. Sau này chàng còn nhiều dịp không được ngủ đêm nữa.

Có tiếng động cơ nổ mỗi lúc một gần, một rõ. Văn Bình mở choàng hai mắt.

Tên đeo súng tiểu liên lấy cái túi đen hồi sáng choàng vào đầu chàng, chàng vùng vằng, không chịu. Tên kia nắm lấy vai chàng, lay một cái thật mạnh. Thuận tay, Văn Bình tát cho hắn một cái rõ đau. Nếu chàng tát mạnh, ít nhất hắn cũng gãy răng, nhưng chàng không dám. Vì chàng chỉ là một nhà bác học không biết quyền Anh, cũng như mù tịt về nhu đạo.

Vậy mà tên cầm tiểu liên cũng gầm lên một tiếng tức giận. Hắn tát trả một cái : Văn Bình không tránh, chịu cái tát giữa má, loạng choạng suýt ngã. Chàng cầm cái gạt tàn thuốc lá bổ vào đầu hắn. Hắn lùi lại một bước, quát to :

- Đứng lại, không tao bắn !

Rô-ma-nốp chẳng nói chẳng rằng lấy tay hất mũi súng tên thủ hạ, và giáng vào mũi hắn một cái tát khá mạnh. Máu mũi hắn tóe ra như suối. Tuy nhiên hắn không dám kháng cự. Rô-ma-nốp quát :

- Mi nhớ đây là thượng khách của tao, chứ không phải là phạm nhân, nghe chưa ?

Tên giữ tiểu liên riu riu tuân theo.

Ngoảnh sang phía Văn Bình, Rô-ma-nốp phân trần : 

- Thằng này vô lễ, xin bác sĩ tha lỗi. Tôi sẽ phạt hắn xứng đáng, còn vấn đề chụp vải che mắt, xin bác sĩ hiểu cho. Vạn bất đắc dĩ...

Văn Bình phản kháng :

- Nếu ông không tin tôi, thì xin cho tôi về. Tôi không chịu đi với những điều kiện nhục nhã như thế.

Rô-ma-nốpđề nghị :

- Chỉ một chút thôi, rồi sẽ lấy ra cho bác sĩ.

- Tôi vốn yếu tim, nếu ông chụp thuốc mê cho tôi, sang bên đó, có bị trọng bệnh thì là do các ông mà ra. Nếu thượng cấp của ông có hỏi, đừng trách tôi nói sự thật.

Sự hăm dọa của Văn Bình làm Rô-ma-nốpnao núng. Lý Dĩ có bệnh đau tim từ lâu mà ! Mất bao công phu mới mang được Lý Dĩ về nếu bị thương tật, không còn đủ trí thông minh, đủ sức khỏe để làm việc thì còn gì nữa ?

Rô-ma-nốpbèn nói :

- Nếu vậy xin bác sĩ cho chụp cái túi vải không mà thôi. Không tẩm thuốc mê nữa.

Sau một vài phút phản kháng lấy lệ. Văn Bình bằng lòng. Bên ngoài tiếng động cơ đã bớt dần.

Rô-ma-nốpra lệnh cho hai tên thủ hạ bế Văn Bình và Katy xuống gác, ra sân.

Tiếng động cơ lúc nãy là của một chiếc máy bay trực thăng. Văn Bình không nghe tiếng người nói, nhưng nghe tiếng cánh quạt vù vù, chàng đoán ra ngay.

Chiếc trực thăng đậu trên cái sân nhỏ tráng xi măng ở sau căn nhà mát. Lệ thường nhà mái ở Xác-lét-Tông đều là của giới triệu phú nên có sân cho trực thăng đậu. Không lẽ cơ quan theo dõi của F.B.I. và C.I.A. phối hợp lại không tìm ra vết tích của chiếc trực thăng bay đêm nay ? Chung quanh căn cứ nguyên tử Nêvađa là một hàng rào máy ra-đa, bất cứ vật gì bay trên không cũng bị ra-da khám phá tức khắc, ngoài ra còn có máy đo sức bay nhanh, tìm hướng bay, sức nặng, kiểu phi cơ nữa.

Cách máy ra-da của căn cứ nguyên tử không bao xa là một hàng rào ra-da khác ở dọc bờ biển Cựu kim Sơn xuống Lốt Ăng Giơ Lét, vậy chiếc trực thăng này ở đâu mà ra ? Và sẽ bay đi đâu ?

Bỗng nhiên chàng thấy đau nhói ở bắp đùi, Rô-ma-nốpvừa đâm vào mông chàng một mũi thuốc ngủ chăng ? Có thể.

Nhưng không, đây không phải là thuốc ngủ. Văn Bình là gián điệp lành nghề, từng nếm đủ thứ thuốc, nên có thể đoán được thứ thuốc bị tiêm vào bắp thịt, căn cứ vào phản ứng của cơ thể. Lần này, chàng cảm thấy một phản ứng kỳ lạ, một phản ứng từ trước đến nay chàng chưa có bao giờ.

Chàng nghe như một luồng điện nong nóng chạy vọt lên óc rồi dừng lại, chạy tung tóe ra khắp tứ chi, rồi biến thành hàng chục, hàng trăm luồng điện khác. Bên mông trái bị tiêm, Văn Binh thấy tê tê đi, rồi cái cảm giác tê bại đột nhiên đổi biến. Bây giờ chàng thấy chân tay như nặng hẳn, mi mắt chàng dần dần khép lại, tiếng động bên ngoài mỗi lúc một nhỏ, tuy chàng vẫn còn nghe rõ...

Tay chàng không nhấc lên được nữa. Chàng bị đặt vào góc trực thăng, một tay còn vướng dưới chân, tay kia duỗi dọc bên hông, chàng cố ngồi ngay ngắn, cho hai tay thẳng ra mà không cử động được. Hai chân chàng cũng không tuân theo mệnh lệnh của óc nữa. Lúc Rô-ma-nốpđặt chàng xuống thì chàng còn tỉnh : một chân chàng co vào, chân kia đưa ra phía trước. Bây giờ chàng muốn kéo cả hai chân song song với nhau để mình được thăng bằng đỡ mỏi, nhưng hết tay đến chân, tứ chi chàng không nhích được tí nào.

Văn Bình biến thành một pho tượng đá. Giống tượng đá ở chỗ chàng không thể cựa cậy dược. Nhưng lại khác tượng đá ở chỗ nghe được, thấy được, ngửi được, cảm được những cái xảy ra quanh mình.

Trí khôn của chàng vẫn còn nguyên vẹn. Chàng chợt nhớ tới. Thì ra đó là chất buyn-bô-cáp-nin  1.

Cách đây mấy tháng, có lần xuống phòng thí nghiệm của Sở Mật vụ Việt Nam, chàng đã nghe một chuyên viên nói về đặc tính của buyn-bô-cáp-nin, một thứ thuốc mới phát minh mà đặc tính là làm toàn thân tê liệt tức khắc, nhưng tim vẫn dập và trí khôn không bị xâm phạm.

Địch cũng gớm thật ! Nhưng chung quy cũng tại chàng cả. Tại Văn Bình tự xưng là yếu tim mà ! Thoát được thuốc ngủ thì bị thuốc tê bại, đằng nào cũng thế. Nhưng thà chích thuốc tê mà hơn, vì dầu sao chàng còn theo dõi được mọi việc xảy ra từ lúc trèo lên trực thăng.

Katy thì vẫn ngủ vùi một bên. Chắc hẳn nàng bị tiêm thuốc ngủ, Văn Bình nghe tiếng ngáy nho nhỏ và đều đặn của nàng.

Căn cứ vào tiếng động và nệm xe nhúc nhích. Văn Bình biết cả thảy trên trực thăng có hai người, ngoài Katy và chàng. Trong hai người lạ này, một là Rô-ma-nốp, ngồi đối diện với chàng, còn người thứ hai ?

Trực thăng đã bay lên. Tiếng chong chóng quạt gió vù vù. Người mà chàng không biết tên, biết mặt, lái chiếc trực thăng.

Khi trực thăng đã lên cao, tiếng máy nổ đều, Rô-ma-nốp mới hỏi người lạ mặt :

- Liệu có thể lộ được không ?

Người lạ mặt cười :

- Lộ thế nào được anh? Thỉnh thoảng tôi vẫn lái trực thăng đi tuần một mình ban đêm như thế này. Vừa xảy ra vụ Lý Dĩ, thì việc tôi đi tuần càng tự nhiên hơn chớ sao ?

Rô-ma-nốp không đáp, Văn Bình suy nghĩ. Chàng đoán quả không sai : Máy ra-đa đã biết có chiếc trực thăng bay đêm nay, vì đó là của một nhân vật có trách nhiệm trong vùng. Nhưng còn máy bay trực thăng đến chở Rô-ma-nốp và vợ chồng Lý Dĩ đi là điều mà ra-đa và có lẽ ông Sì-mít không thể biết !

Văn Bình thấy tê tái trong lòng, chàng không ngờ đối phương lại có một bộ

máy hành động hiệu quả và lớn rộng như vậy. Bao công phu bố trí của ông Sì-mít sẽ trở nên cát bụi. F.B.I. và C.I. A. sẽ mất tăm tích nhà bác học Lý Dĩ và Rô-ma-nốp.

Rô-ma-nốp hỏi lại :

- Hình như họ biết tôi núp tại Xác-Lét-Tông phải không ?

Tiếng đáp :

- Có lẽ thế. Tôi nghe trên luồng điện của công an Lát-Vê-Gát được tin họ đã huy động một số nhân viên vây quanh vùng núi.

Lại tiếng Rô-ma-nốp, nhưng lần này có vẻ gắt gỏng, hách dịch :

- Tại sao lúc nãy anh lại bảo tôi rằng không bị lộ ? Nếu họ vây quanh núi, họ sẽ biết có trực thăng, và sẽ phăng ra anh như 2 với 2 là 4 rồi còn gì ?

Người lạ mặt cười :

- Cho dẫu họ vây quanh núi, cho dẫu họ phăng ra tôi nữa cũng có gì đáng lo đâu anh ? Tôi sẽ nói rằng tôi lái trực thăng tới tìm bọn bắt cóc nhà bác học Lý Dĩ nhưng không thấy một mống nào cả. Họ dám nghi cả tôi kia à ?

Người lạ mặt lại cười ha hả, ra vẻ đắc chí. Nhưng Rô-ma-nốp không cười. Văn Bình hiểu rõ Rô-ma-nốp lắm. Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, viên đại tá mật vụ Sô-viết đã học được một đức tính : Tuyệt đối thận trọng.

Văn Bình nghe tiếng máy rè rè, tiếng máy thu thanh. Dường như Rô-ma-nốp vặn đài truyền tin của công an F.B.I.

Một phút sau, chàng nghe rõ mồn một những lệnh từ dưới vọng lên :

- A lô, 12 đấy ư ? 8 đây. Bộ máy bao vây đã hoàn tất chưa ?

- 9 đây. Xin báo cáo với trung ương rằng bộ máy bao vây chừng 30 phút nữa sẽ hoàn tất.

Rô-ma-nốp tắt nút ra-đi-ô, và lẩm bẩm :

- Mấy thằng tốn cơm ấy làm công an làm gì cho hổ thẹn ? Đến khi vây xong thì chỉ còn cái nhà trống.

Người lạ mặt thêm vào :

- Ấy cái bọn công an tư bản, bao giờ chả vậy ? Nếu chúng mình là người bảo vệ Lý Dĩ nhỉ ? Chúng có tài thăng thiên độn thổ cũng không qua mặt nổi chúng mình đâu ?

Văn Bình cười thầm trong bụng. Phải, không ai qua mặt nổi ? Thế mà Văn Bình, Z.28 của Sở Mật vụ Việt nam nhỏ bé qua mặt được đấy.

Rô-ma-nốp hỏi :

- Còn độ bao lâu nữa thì đến nơi ?

- Còn 45 phút nữa !

- Bay theo ngả nào ? Có đến Cựu Kim Sơn không ?

- Không, đi ngả đó gần hơn nhưng qua thành phố nhiều nguy hiểm lắm. Vì vậy nên tôi lái về Mũi Măng Đô-Xi-Nô. Lệnh tôi nhận được hồi nãy dặn tiếp xúc ở đó.

- Cẩn thận đấy ! Bọn gác duyên hải bắn nhậy lắm đấy.

- Không sợ. Tôi bay ra khỏi hải phận Mỹ.

Hai người lại im. Văn Bình lắng nghe tiếng gió đậpvào tai kêu u u. Tiếng máy bay đột nhiên, bớt dần. Có lẽ phi cơ đương sà xuống.

Xen với tiếng trực thăng, Văn Bình còn nghe một tiếng bao la hơn, man mác hơn. Đó là tiếng sóng biển.

Rô-ma-nốp đã thoát khỏi vùng nguy hiểm, thuộc vòng kiểm soát của hải quân Mỹ. Nếu đúng như người lạ mặt nói lúc nãy, trực thăng đã bay khỏi bờ biển của tiểu bang Ca-li Phot Ni 22 hải lý.

Trực thăng đứng nguyên một chỗ. Cái chong chóng khổng lồ trên đỉnh quay chậm dần dần. Dần dần trực thăng hạ xuống, và ba cái bánh nhỏ xíu của nó chấm đất, nhưng không chấm sàn thuyền, vì Văn Bình không cảm thấy chồng chềnh.

Trực thăng đậu xuống hẳn. Hình như chỉ có Rô-ma-nốp nhẩy xuống còn người lạ mặt vẫn ngồi yên trước cần lái.

Văn Bình cố thử trí nhớ xem người lạ mặt này là ai vì chàng nghe tiếng nói hơi quen quen. Chàng chưa gặp người này lần nào nhưng đã có nghe tiếng một hai lần. À, đúng rồi, chàng được nghe trong phòng làm việc của đại tá Pít của Sở Tình Báo Trung Ương C.I.A.

Hôm đó, Pít dẫn chàng đi xem những đoạn phim về những nhân viên mà Sở C. I. A. nghi ngờ là cộng tác với địch ở căn cứ Nê-va-đa. Tiếng nói lúc nãy chàng đã được nghe hôm đó, và chàng cùng thấy cả mặt người nói. Chàng bật nhớ ra. Người này là thiếu tá Sim của cơ quan an ninh trong căn cứ Nê-va-đa. Thảo nào Rô-ma-nốp biết được mọi chuyện : Thảo nào Rô-ma-nốp bình tĩnh !

Sự hoài nghi của ông Sì-Mít không phải huyền hoặc. Nhưng nếu là Sim lái chiếc trực thăng này thì ở Hoa-thịnh-Đốn, ông Sì-Mít đã biết chàng bị Rô-ma-nốp đưa đến đâu, Chàng không còn lo cho ông Sì-Mít nữa.

Bây giờ chàng bắt đầu lo cho mình. Thiếu tá Sim từng gặp nhà bác học Lý Dĩ nhiều lần. Biết đâu con mắt của nhà trinh thám lại không tìm ra một vết giống với Lý Dĩ chính cống ? Bồ hôi thấm ướt cả áo trong của chàng...

Thì may lúc đó Sim lại cứu chàng.

Sim quay mặt lại, vỗ vỗ vào vai Văn Bình, nói giọng khôi hài :

- Thôi chúc ông thượng lộ bình an nhé !

Sim chấm câu bằng chuỗi cười ha hả.

Rô-ma-nốp mở cửa trực thăng bế Katy và Văn Bình xuống đất, đặt lên sàn. Chàng đoán đây là một chiếc thuyền đánh cá lớn, vì mũi chàng ngửi thấy mùi cá tươi nôn nao.

Trực thăng mở máy lớn thêm. Thiếu tá Sim lái trực thăng trở về Nê-va-đa.

Nếu Sim biết nhìn qua bóng tối dày đặc trên đại dương, hắn sẽ không thể bỏ qua nụ cười và luồng nhỡn tuyến ghê rợn của Rô-ma-nốp.

Hôm nọ,cộng tác viên Dôn của hắn ở Lát Vê Gát phải chết vì trống miệng. Hôm nay đến lượt hắn, thiếu tá Sim.

Sim nói nhiều quá. Trong công tác thông thường thì nói nhiều, biết nhiều còn tha thứ được, trong những vụ lớn lao như vậy. Rô-ma-nốp cần bảo vệ bí mật triệt để. Hy sinh Sim là chuyện đáng tiếc, nhưng nếu không hy sinh thì F.B.I. và C.I.A. rồi sẽ phăng ra.

Rô-ma-nốp áp dụng một kế hoạch khác với vụ giết Dôn, ở Lát Vê Gát. Sim không hút xì-gànên hắn không thể mời hút thuốc nổ T.N.T. Vả lại, nếu dùng mìn xì-gà sợ trực thăng nổ dọc bờ biển, địch sẽ tìm ra chỗ giấu Lý Dĩ và bao vây được dễ dàng. Vì vậy, trước khi rời Xác Lét Tông, Rô-ma-nốp đã trữ sẵn cho cộng tác viên trung thành Sim một món quà thân ái. Một trái bom nổ chậm.

Loại bom nổ chậm này, sở R U. chế ra cho tay sai đặt trong các chuyến máy bay Liên-Mỹ P.A.A. đã chở một số nhà ngoại giao Nga chọn tự do. Không dùng được trên máy bay vì bị canh phòng cẩn mật, Rô-ma-nốp mang về dùng để thủ tiêu đồng chí.

Sim lái trực thăng lên rõ cao, vừa xả găng xăng vừa huýt sáo một bài hát đĩ thóa học lỏm của một cô ả chuyên nghề thoát y vũ suốt ngày đêm, tại thủ đô trác táng Lát vê Gát.

Chốc nữa, về căn cứ Indian Spring. Sim sẽ lái xe riêng đón xem phim thoát y vũ cuối cùng của ban đêm. Đó là phim gay cấn nhất, Sim nuốt nước miếng vừatrào lên trong miệng.

Sim đánh diêm châm một điếu thuốc Ca Men. Đó là điếu thuốc cuối cùng trong đời hắn.

Vì Rô-ma-nốp đã vặn đồng hồ của quả bom đúng vào lúc trực thăng bay qua rặng núi cao, ngăn vùngCựu Kim Sơn đông đúc với khu vực cát bỏng Nê-va-đa.

Rầm, Rầm... trái bom nổ tung làm trăm mảnh ; cùng nổ ra làm trăm mảnh với quả bom là thân chiếc trực thăng Si Koóc-ky S.60 của không quân Mỹ. Cùng nổ ra với bom và thân trực thăng là cơ thể đầy nhựa, chan chứa tình yêu dâm đãng của thiếu tá an ninh Sim thuộc căn cứ Nê-va-đa.

Sau loạt tiếng nổ rầm rầm, mảnh bay tan tác, bầu trời lại im lặng như cũ. Rô-ma-nốp vừa chặn thêm một hậu hoạn nữa. Nhưng còn hậu hoạn sờ sờ trước mắt ???

-------------------------------- 


	1	Tức là chất thuốc Bulbocapnine.





VI

MỘT CUỘC LÊNH ĐÊNH MIỄN CƯỠNG

Văn Bình được đặt trên một cái nệm dầy, bên cạnh Katy ngủ mê mệt. Bây giờ thì chàng đã chắc đó là một con thuyền đánh cá cỡ trung bình có lắp máy chạy dầu cặn, loại thuyền thường lênh đênh trên hải phận Mỹ.

Rô-ma-nốp ngồi chụm đầu với người chủ thuyền, dưới một ngọn đèn bão, ngọn lửa xanh lè. Văn Bình thấy Rô-ma-nốp đương nghiên cứu một bản địa đồ bằng lát-tích, trên miệng ngất ngưởng một điếu xì gà to tướng. Bắt đầu từ chỗ này, nếu đã ra khỏi hải phận thì Rô-ma-nốp không còn sợ thủy quân tuần tiễu của Mỹ nữa.

Rô-ma-nốp đưa tay trái lên xem giờ.

Xem giờ xong, hắn liếc nhìn viên chủ thuyền. Có lẽ Rô-ma-nốp chờ đợi một cái gì.

Thuyền trưởng là một người cao lớn, gày gò, nét mặt xương xương và đanh ác, lông mày như nét mác rậm rì quệt một vệt dài trên cái mũi cà chua khổng lồ và cái miệng nhỏ xíu, không bao giờ cười. Đúng hắn là hạng người mà các sở gián điệp cộng sản cần tới.

Thuyền trưởng nói với Rô-ma-nốp bằng tiếng Nga, đặc biệt tiếng Nga của người ở Mạc-tư-Khoa :

- Không hiểu sao lại chậm như vậy ? Đồng chí rán chờ thêm 15 phút nữa xem sao?

Rô-ma-nốp đáp :

- Nếu đêm nay không gặp thì mình đi đâu ?

Thuyền trưởng nói :

- Mình cứ lui tới khoảng này thôi. Về gần bờ công an duyên hải sẽ chặn lại ngay.

Rô-ma-nốp thêm vào, một cách lo lắng :

- Ở ngoài hải phận nhưng nếu họ nghi ngờ họ vẫn cứ chặn lại như thường. Nếu lỡ việc thì....

Rô-ma-nốp không kịp nói hết. Trong bóng tối ban đêm hắn thoáng thấy nhiều tia đèn bấm cực mạnh cháy lên rồi tắt, rồi cháy. Đèn bấm lại hiện lên lần nữa. Mật hiệu của tầu ngầm Nga.

Thuyền trưởng đứng dậy, rút đèn trong mình ra làm hiệu trả lời.

Văn Bình nghe rõ tiếng máy đều đều của tiềm thủy đĩnh. Chỉ mấy phút sau, chiếc thuyền đã đến sát tàu ngầm.

Trời mùa hạ ở vùng Ca-li-phoóc-ni cũng không khác gì ở Việt Nam.

Mây trong và cao. Một giòng sao chạy dài trên nền trời đen mướt trông như sợi giây kim cương đặt trên một tấm thảm nhung lớn.

Văn Bình thấy hai người đứng trên boong tàu ngầm. Thuyền trưởng đánh cá quăng sợi dây buộc thuyền vào lan can tiềm thủy đĩnh. Rô-ma-nốp xốc Katy lên vai rồi bước lên cái thang sắt mà người trên tàu ngầm vừa thả xuống. Viên thuyền trưởng đánh cá vẫn đứng như pho tượng ở mũi thuyền. Nhiệm vụ của hắn là chở Rô-ma-nốp và "hàng hóa" chứ không được lên tiềm thủy đĩnh.

Văn Bình được xốc lên sau. Quả là Rô-ma-nốp có sức khỏe phi thường tuy nhẹ cân và thân hình nhỏ bé. Hắn vác Văn Bình lên vai, trèo thang sắt mà không tỏ vẻ mệt nhọc.

Nắp tàu ngầm mở ra, bên trong chiếu ra một ánh sáng đỏ quạch. Văn Bình được đưa xuống tầng dưới, vào một căn buồng nhỏ, bên cạnh phòng hạm trưởng, Katy vẫn ngủ trên cái giường sắt, trải nệm và "ga" màu nước biển.

Căn buồng của hai người cũng giống như những căn buồng mà Văn Bình đã sống qua, trong tàu ngầm Mỹ. Khác một điểm là tàu ngầm Mỹ có máy vô tuyến truyền hình và máy thu thanh, máy hát cho phòng sĩ quan, còn ở đây, bốn phía lại khô khan, trống trơn, một màu sơn buồn tẻ trên sắt, ngoài hai cái giường nhỏ, một cái bàn viết gắn vào thân tàu ngầm, một chân dung khá lớn của "đồng- chí" đảng trưởng Cút-Xếp treo chễm chệ trên đầu giường. Cút-Xếp giương cặp mắt soi mói nhìn Văn Bình. Bất giác chàng mỉm cười.

Chàng bỗng thấy nóng ran, cảm giác nóng ran cho chàng biết tác động của thuốc tê hại buyn-bô-cáp-nin đã nhạt hết, chàng liền vung tay ra thử. Vung được, chàng duỗi chân ra. Duỗi được.

Sau mấy tiếng đồng hồ biến thành tượng đá Văn Bình đã cử động lại như thường. Chất buyn-bô-cáp-nin sẽ làm chàng mền mệt nhưng không hại nhiều đến cơ thể. Chàng còn nhớ một nhà bác học của sở Mật vụ có thói quen tinh nghịch mỗi khi ăn cơm, uống cà phê, đọc sách đều tiêm buyn-bô-cáp-nin cho một con mèo hay phá phách, ồn ào, rồi đặt nó lên bàn trước mặt. Chú mèo không cử động được trong một tiếng đồng hồ. Người nhà lầm tưởng đó là mèo nhồi bông chứ không biết là mèo sống. Đến khi nhạt thuốc, chú mèo lại cử động và kêu meo như cũ.

Văn Bình vừa bị mật vụ Sô-Viết coi như con mèo nghịch ngợm của nhà bác học. Chàng giận sôi lên. Nhưng một phút sau chàng lại nuốt giận vào bụng.

Liếc trên bàn đêm chàng gặp hai chai rượu, một chai buốc-bông và một chai vốt-ka, chàng nhỏm dậy khui chai buốc-bông uống. Uống ba ly đầy ắp xong, chàng bóc thuốc lá cũng để trên bàn ra hút. Bực mình một cái là không phải thuốc bạc hà Salem !

Vừa nằm hút thuốc, Văn Bình vừa lan man nghĩ ngợi.

Từ lúc đặt chân xuống tàu ngầm chàng đã dẫm chân lên đất địch. Một sự sơ hở cỏn con sẽ là bản án tử hình đối với chàng.

Katy vừa tỉnh. Lần này nàng có vẻ ngơ ngác hơn lần tỉnh dậy ở Xác-Lét-Tông. Văn Bình âu yếm hỏi :

- Em... Em mệt không ?

Katy gật đầu :

- Hơi mệt anh ạ, đây là đâu hả anh?

Văn Bình đáp :

- Chúng mình đương nằm trong tàu ngầm.

Kuty hỏi dồn :

- Tàu ngầm đi đâu ?

Văn Bình hút một hơi thuốc lá:

- Anh không biết.

Katy nín thinh không hỏi nữa. Chàng thừa hiểu tàu ngầm sẽ đi dọc duyên hải trên đường về Nga Sô.

Cựu-Kim-Sơn, mũi Măng-đô-xi-nô, nơi mà tàu ngầm nổi lên thuộc vĩ tuyến 40, kinh tuyến 120. Nếu chàng đoán không lầm thì tiềm thủy đĩnh sẽ chạy tới vùng kinh tuyến 160 để tránh xa quần đảo A-lê-u-chiên, thuộc tiểu bang Nê-bờ-rát-ka và tiến vào hải phận Sô-Viết. Hoặc tàu ngầm ngoi lên ở Kam-xát-Ka, hoặc chạy về biển Ô-khốt, ở phía bắc Nhật bản.

Katy ra hiệu cho Văn Bình :

- Cho em môt ly huýt-ky đi anh ?

Suýt nữa chàng quên mất bổn phận làm chồng mới cưới của mình : Lý Dĩ vốn là gã nịnh đầm cà chiều vợ hết mực kia mà ? Nếu địch dán mắt nhìn trộm thì họ đã nhận ra sự thiếu sót đáng trách của chàng.

Chàng liền rót rượu cho Katy và bưng tận miệng cho nàng. Nhắp môi vào, Katy không quên ban cho chàng một cái nhìn trìu mến. Uống xong nàng ôm Văn Bình hôn lên môi, Văn Bình run lên vì sung sướng. Katy cũng giật bắn người lên như bị sốt rét. Trong cơn nguy hiểm hai người vẫn cảm thấy ma tuý của ái tình. Hôn xong, chàng như cảm thấy lạnh. Katy lại ôm ghì lấy chàng. Chàng trèo lên giường, kéo chăn mềm trùm cả hai người.

Chợt có tiếng khóa cửa lách cách : có người tới, Văn Bình tảng lờ như không biết. Chàng nhích lại gần Katy trong một cử chỉ suồng sã giữa chồng và vợ.

Rô-ma-nốp đứng sừng sững trước cửa buồng. Hắn se sẽ lắc đầu, Lý Dĩ vẫn bị nhiều người chê bai là mê gái, thích truy hoan. Giờ đây Rô-ma-nốpđã chứng kiến được sự thật. Nhà bác học quên bẵng đây chỉ là căn buồng tàu ngầm không kín đáo chứ không phải giường khách sạn thơm mùi nước hoa và hoa hồng gửi từ Ba-Lê sang, như ở Lát Vê-Gát.

Nhưng một tư tưởng khác lại chớm nở trong lòng Rô-ma-nốp : tư tưởng thèm muốn. Rô-ma-nốp đã yêu, đã trải qua nhiều kinh nghiệm ân ái, nhưng chưa bao giờ thấy một thân hình, một nhan sắc diễm kiều mê mẩn như của một cô gái sính màu trắng như Katy. Katy là Đảng viên Cộng sản, Katy không lẽ lại làm vợ một kẻ không phải là Cộng sản. Rô-ma-nốp bần thần đứng mãi ở cửa phòng. Văn Bình vẫn tự nhiên như không nghe tiếng Rô-ma-nốptới.

Một lúc sau, chàng tung chăn vùng dậy. Thấy Rô-ma-nốp đứng ngắm mê mệt, Văn Bình mỉm cười :

- Xin lỗi ông ! Ông đến lúc nào tôi không biết...

Rô-ma-nốp gượng cười

- Ông có gì mà xin lỗi. Tiện đâu tôi xin ông bà thể tình cho cách đối xử hồi đêm. Từ nay, ông bà sẽ là thượng khách của Chính phủ và nhân dân Liên-Sô. Ông bà sẽ được hoàn toàn sung sướng cả hai mặt : vật chất và tinh thần.

Katy ngước cặp mắt trong suốt lên nhìn Rô-ma-nốp và hỏi, giọng ngây thơ :

- Thưa ông, bây giờ chúng tôi đi đâu ?

Rô-ma-nốp cười đáp :

- Chúng ta về Liên-Sô. Chiếc tiềm thủy đĩnh đương chở chúng ta là một trong những con tàu chạy nhanh nhất thế giới.

Rô-ma-nốp nhấn mạnh hai tiếng "chúng ta" một cách khoái trá.

Hắn tiếp tục :

- Tôi sẽ cùng đi với ông bà đến tận nơi. Nếu có chuyện gì cần thiết xin ông bà cứ cho biết. Ở trên đầu giường có giây nói ăn thông với hạm trưởng, ông bà có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.

Katy vẫn hỏi ngây thơ :

-Nhưng không biết tên ông là gì thì gọi sao được ?

Chợt nhớ ra, Rô-ma-nốp gật gù đáp lại :

- Bà thông minh quá, tên tôi là Séc-ghi Rô-ma-nốp.

Katy láy lại :

- Rô-ma-nốp, Rô-ma-nốp, chà, tên ông nghe mê tai quá ?

Rô-ma-nốp sung sướng :

- Bà cứ dạy !

- Chắc ông có họ với lãnh tụ Cút-Xếp, thảo nào ông làm lớn ?

Rô-ma-nốp cười to thêm :

- Vâng, đồng chí Cút-Xếp cũng họ Séc-ghi như tôi, nhưng đúng ra chỉ trùng họ chứ không phải là bà con gần.

Hắn định tán thêm nhưng sực nhớ tới bổn phận vội im bặt. Tuy là nhân viên cao cấp của R.U. hắn vẫn sợ biết đâu lại có một kẻ vô hình trên tàu có nhiệm vụ theo dõi hắn để báo cáo với Mạc-tư-Khoa. Lệnh của trung ương R.U. dặn hắn phải tuyệt đối đứng đắn và nhất là không được lả lơi với Katy.

Rô-ma-nốp nuột nước miếng, chào vợ chồng nhà bác học "giả" đoạn quay vội ra cửa. Văn Bình cố ngăn tiếng cười khinh bỉ trên môi.

Bữa ăn trưa hôm sau, thủy thủ dọn vào tận buồng cho hai người. Thực đơncũng sang trọng không kém thực đơn mà chàng biết, đối với sĩ quan trong tàu ngầm. Từ món cá đến món thịt, tất cả đều tươi tốt, không như đồ khô, hoặc ướp lạnh lâu ngày mà thủy thủ phải ăn. Là thượng khách chính phủ Liên Sô mà lị ? Nhưng không biết chàng sẽ làm thượng khách trong bao lâu nữa?

Trong những giờ đầu tiên sống với Katy, người vợ miễn cưỡng. Văn Bình cảm thấy hay hay. Katy cũng không giữ kẽ với chàng như lúc gặp nhau ở Lát Vê-Gát nữa. Văn Bình ngạc nhiên trong lòng, không hiểu ông Sì-Mít tài hoa như thế nào mà có thể khám phá ra những con người đẹp đẽ và quyến rũ đến nhường ấy. Có lẽ hồi còn thanh niên ông Sì-Mít phải có bùa mê, cũng như ông Hoàng ở bên kia bờ Thái bình Dương vậy.

Văn Bình phá lên cười một mình. Nằm bên chàng. Katy bật hỏi :

-Tại sao anh cứ hay cười một mình thế ?

Văn Bình quay mặt lại, chàng nghĩ nằm bên cạnh một kho tàng mà không khám phá ra ngọn nguồn thì quả là dại dột. Biết đâu ông Sì-Mít chẳng được ông Hoàng rỉ bầy tai ra vai trò Ka-ty để thưởng công cho chàng !

Chàng cầm ống nói ở đầu giường :

- A-lô ! Ông Rô-ma-nốp có đấy không ?

Rô-ma-nốp trả lời ngay. Văn Bình hỏi :

- Xin lỗi, làm rộn ông quá. Chúng tôi không có đồng hồ nên không biết giờ giấc gì cả. Ông có thể gửi cho một cái đồng hồ được không ?

Rô-ma-nốp lí nhí trong miệng, đoạn hắn nói to :

-Thôi cũng gần tới...

Văn Bình thừa hiểu nguyên nhân khiến họ không muốn chàng giữ đồng hồ bên mình : Họ không muốn cho chàng biết từ Ca-li-phoóc-ni sang Nga mất bao nhiêu lâu.

Văn Bình liền trêu tức Rô-ma-nốp :

- Thưa ông bây giờ mấy giờ rồi ?

Rô-ma-nốp đáp :

- Bảy giờ sáng.

Trước khi gác máy. Văn Bình bồi thêm một vố nữa :

- Mới bẩy giờ thôi à? Còn sớm chán. Thôi chúng tôi ngủ thêm chút nữa ông nhá.

Chàng và Katy hôn chùn chụt cốt cho ở đầu giây Rô-ma-nốp nghe tiếng. Đoạn chàng tắt ngọn đèn xanh, để trên bàn đêm. Katy nhích lại sát mình chàng. Mùi thơm của tóc nàng tỏa ra thơm thơm như quyện mùi hương phong lan mà chàng thường được ngửi những đêm trăng sáng lang thang trong rừng Đà lạt...

° ° °

Thời gian vui thú với Katy chấm dứt. Một hôm, sau bữa cơm chiều, Rô-ma-nốp vào phòng, mời hai người lên boong.

Văn Bình mặc bộ âu phục mới, còn Katy vẫn mặc chiếc áo dài sa-tanh trắng, nhưng bên ngoài nàng choàng thêm cái áo lông đắt tiền khác màu.

Tiềm thủy đĩnh cặp một bến lạ. Trời tối, ánh sáng trên thương cảng lập lòe nên Văn Bình không biết là đặt chân lên đâu nữa. Tuy nhiên nghe mấy người trên bờ nói tiếng Nga với nhau, giọng năng nặng, Văn Bình đoán là ven biển Ô-Khốt, thuộc Tây-bá-lợi Á.

Văn Bình đi theo Rô-ma-nốp dắt Katy trèo lèn bờ. Rô-ma-nốp mở cửa chiếc xe hòm Zim-sơn đen, dài ngoẵng, đậu sẵn trên bến, mời Katy lên trước.

Cửa đóng đánh sầm, tài xế ấn lút ga, chiếc xe mạnh mẽ nhảy chồm lên như bị ma đuổi.

Chiếc Zim không chạy vào thành phố mà rẽ vào một con đường nhỏ. Nhìn phía sau, Văn Bình thấy một chiếc cam nhông có quân sĩ đeo súng máy chạy theo hộ tống.

Hai giờ sau, chàng đến mộl bãi trống: phi trường.

Một dẫy nhà nhiều tầng sơn trắng, đứng sừng sững giữa khoảng đất rộng bao la. Dưới ánh đèn ống xanh xanh, Văn Bình thấy ngọn cờ đỏ búa liềm to tướng bay phất phới trên kỳ đài.

Chàng đã đặt chân lên đất Nga.

Trong phi cảng không có một ai. Có lẽ phi trường quân sự thì phải. Văn Bình đảo mắt nhìn chung quanh, cố tìm một chữ, một dấu hiệu, để tìm ra địa điểm, nnưng không thấy, chiếc Zim không đậu trước phi cảng mà lại chạy vòng ra phía sau vào sân bay.

Đến một hàng rào sắt, Văn Bình nghe tiếng binh sĩ Nga hô "Stoi"1. Xe dừng lại. Chưa đầy 10 giây đồng hồ sau, rào sắt được kéo lên, chiếc Zim chạy như bay vào bên trong.

Văn Bình nhìn thấy hai bên la liệt máy bay chiến đấu và trực thăng. Đúng như chàng đoán trước ; đây là trường bay quân sự.

Trước khi tới Lát Vê-Gát, Văn Bình đã học thuộc địa hình, địa vật những vùng mà chàng có thể tới. Chàng được biết trong biển Ô-khốt có ba trường bay quân sự tối tân là Ô-khốt, Ma-ga-đăng và A-i-Ăng, chàng được đưa đến sân bay nào ? Mà có đúng là chàng đến biển Ô-khốt không ?2.

Xe Zim đậu sát một phi cơ hai máy. Đèn chiếu sáng rực một góc sân bay xi măng. Văn Bình lên trước, Katy lên sau. Đúng ra nhà bác học lịch sự nên để vợ lên trước nhưng chàng cần bước lên trước để lấy cớ, khi trèo tới nấc thang chót, quay lại, dắt Katy vào máy bay. Mưu của chàng đã thành công. Vì mệt nên Katy trèo ì ạch, chậm chạp. Văn Bình đứng yên trên bậc thang cao nhất, chìa tay ra cho vợ níu. Chỉ một giây đồng hồ đảo mắt chung quanh chàng đã tìm thấy cái muốn tìm. Họ không muốn cho chàng nhìn thấy bảng tên trường bay ở bên ngoài, nhưng họ không ngờ nhà bác học ham chơi lại là Văn Bình - nên chàng đã biết.

Lồ lộ trên tầng thứ hai là một hàng chữ to tướng sơn đen. Chàng đọc rõ : Căn Cứ Quân Sự Ô-Khốt.

Bản địa đồ nước Nga hiện rõ trong óc Văn Bình, Ô- Khốt nằm ở trong khu vực thuộc vĩ tuyến 60, gần kinh tuyến 140.

Phía sau Ô-Khốtlà giẫy núi Da-Dua trùng điệp3, khí hậu lạnh buốt. Chàng sẽ được mang đến đâu ?

Tiếng động cơ máy bay nổ giòn. Chuyển mình nhè nhẹ, phi cơ từ từ rời sân bay Ô-Khốt. Katy ngồi nép vào bên chàng, vẻ mặt lo sợ, mệt mỏi. Văn Bình thừa biết nàng chỉ mệt mỏi chứ không lo sợ. Trong đời, có lẽ Katy đã từng trải qua nhiều lần mạo hiểm như thế này rồi. Nàng có tạo ra vẻ mặt lo sợ chẳng qua để đánh lừa Rô-ma-nốp.

Rô-ma-nốp chìa chai Vốt-ka thượng hạng mời chàng uống. Văn Bình uống một hơi dài, đoạn đưa cho Katy. Nàng lắc đầu. Cùng đáp chuyến bay này rời căn cứ Ô-Khốt, còn có một sĩ quan nét mặt nghiêm nghị và hải quân nhân đeo súng máy hộ vệ. Sĩ quan này không đeo lon, nhưng căn cứ vào thái độ kính cẩn của Rô-ma-nốp và nhất là bọn lính, Văn Bình đoán hắn phải từ cấp tá trở lên.

Trời ban đêm tối om nên Rô-ma-nốp không kéo riềm cửa phi cơ. Văn Bình

nhắm mắt, giả vờ ngủ. Nhưng chỉ mấy phút sau, chàng hé mắt ra nhìn sang bên cạnh.

Dưới ánh đèn trong vắt chàng thấy một rặng núi phủ tuyết trắng xóa : đúng là núi Da Dua.

Bay được ba tiếng đồng hồ, chàng đương chập chờn bỗng nghe tiếng Rô-ma-nốp buột miệng:

- Ta-Ku-Ti rồi, chóng quá !4

Văn Bình vẫn nhắm mắt tảng lờ ngủ say. Chàng không muốn để Rô-ma-nốp biết chàng quan tâm tới lộ trình, sợ hắn nghi hoặc. Đến Ta-Ku-Ti là phi cơ phải bay qua con sông An-Đăng, và Vi-Li-Ni nhánh của con sông Lê-Na5 thuộc Tây-bá-Lợi.

Một lát sau, chàng ngủ quên đi.

Lúc thức dậy thì trời đã sáng rõ, riềm cửa của phi cơ được kéo lại không biết từ lúc nào. Katy bị say sóng nên vẻ mặt xanh xao, mệt mỏi.

Rô-ma-nốp thân chinh bưng đồ điểm tâm đến cho hai vợ chồng. Văn Bình nhai ngấu nghiến chiếc bánh Xăng-uých thịt gà thơm tho, còn Katy chỉ ăn qua loa một mẩu bánh sữa.

Rô-ma-nốp rót thêm cà-phê vào cốc cho Katy, đoạn nói, giọng chứa chan thiện cảm :

- Bà gắng dùng thêm chút cà-phê nữa cho lại sức. Còn xa lắm mới đến nơi.

Katy gợi chuyện :

- Trời ? Còn xa là bao lâu nữa, hả ông ?

Rô-ma-nốp đáp nho nhỏ :

- Mãi tối mịt mới đến.

Katy nắm lấy vạt áo của Rô-ma-nốp :

- Chúng ta đi đâu, thưa ông ?

Rô-ma-nốp nhìn viên sĩ quan, tỏ ý cầu cứu. Viên sĩ quan Nga lắc đầu một cách gượng gạo :

- Thưa, chúng tôi không biết.

Katy gắt :

- Tôi là đồng chí chứ có phải là kẻ thù đâu mà các ông dấu giếm ?

Đoạn Katy làm mặt giận, đẩy mâm đựng điểm tâm sang bên, không ăn nữa.

Từ đấy, không ai nói với ai một lời nữa. Nếu không có viên sĩ quan hộ tống có lẽ Rô-ma-nốp đã nói thẳng cho Katy biết là đi tới đâu. Nhưng Văn Bình cũng chẳng cần. Trước sau rồi chàng cũng biết.

Càng bay vào nội địa, khí lạnh càng tăng thêm tuy phi cơ được trang bị máy điều hòa và đầy đủ tiện nghi tân tiến.

Đúng như Rô-ma-nốp nói, đến tối mịt thì phi cơ hạ cánh.

Khác với Ô-Khốt, ở đây chỉ có đèn sân bay là được bật sáng cho phi cơ đáp xuống còn bên trong tịnh không có lấy một ngọn. Hình như họ cố tình tắt hết đèn để Văn Bình không thể nhận ra vị trí.

Một chiếc Zim sơn đen, cửa mở sẵn. Khí lạnh bên ngoài làm Văn Bình rùng mình như bị sốt. Katy cũng lẩy bẩy không vững. Rô-ma-nốp khoác thêm cho Katy một cái áo lông nữa. Căn cứ vào sức lạnh này, Văn Bình phỏng đoán đã đến sát Bắc băng dương. Cứ tính tốc độ của phi cơ ba, bốn trăm cây số một giờ thì sau mười mấy giờ bay, có lẽ chàng đã đến một vùng gần biển Ka-ra hay biển Láp-Tếp6.

Chiếc Zim có máy sưởi ấm bên trong nên Katy và chàng có thể cởi áo lông mà vẫn dễ chịu. Rô-ma-nốp ngồi bên Katy nói, phào hơi khói:

- Gớm, lạnh quá bà nhỉ ?

Katy đáp :

- Vâng, lạnh quá !

Trong xe. Không có mặt viên sĩ quan hồi nãy. Katy liền hỏi thêm :

- Đây là đâu mà lạnh như vậy, thưa ông ? Sợ tôi không chịu nổi.

Rô-ma-nốp đáp chậm rãi :

- Ở miền Bắc Liên-Sô. Khí hậu tuy lạnh nhưng ông bà sẽ làm việc ở một nơi ấm áp.

Katy không hỏi vặn nữa vì biết Rô-ma-nốp sẽ không trả lời. Vả lại, vị tất chưa chắc Rô-ma-nốp biết hai người sẽ được mang tới đâu.

Quả nàng đoán không sai ! Xe chạy được một quãng thì dừng lại. Một quân cảnh Nga, ló đầu qua cửa xe, nói nhỏ vào tai Rô-ma-nốp. Văn Bình thấy mặt Rô-ma-nốp đổi sắc, sau đó hắn mở cửa xe, bước xuống vội vàng.

Mười phút sau, Rô-ma-nốp thò đầu vào trong xe nói với Văn Bình :

- Tôi rất tiếc phải tạm biệt ông bà từ đây. Trước kia tôi cứ tưởng là được theo ông bà tới tận nơi làm việc. Xin ông bà tha lỗi cho những sơ xuất từ trước tới nay.

Katy chìa tay ra chào Rô-ma-nốp :

- Ông tử tế với vợ chồng tôi quá. Nếu ông trở lại Mỹ thì đừng quên gửi thư cho chúng tôi đấy.

Rô-ma-nốpkhông thể ngờ rằng câu nói tình tứ của nàng lại chứa một cạm bẫy. Và hắn đã cho chân vào dễ dàng :

- Dạ, thưa, có lẽ tôi được đổi hẳn về Mạc-Tư-Khoa.

Katy vẫn nói :

- Ông sung sướng nhỉ ? Làn này được về đoàn tụ với gia đình rồi. Tôi xin gửi lời chào bà Rô-ma-nốp.

Rô-ma-nốp nhìn vào mắt Katy và đáp lại :

- Cám ơn bà, tôi kém may mắn hơn ông bà nhiều. Tôi chưa có gia thất.

Vừa lúc đó, có tiếng gọi giật :

- Đại tá, đại tá ?

Rô-ma-nốp chào vội Văn Bình và Katy. Chiếc Zim băng mình trong đêm khuya giá buốt. Bốn bề tối om, quang cảnh đìu hiu, vắng lặng.

Xe cứ chạy đều đều như vậy đến gần sáng. Nhìn về phía trước, Văn Bình thấy một rặng núi trắng xóa. Chiếc Zim rẽ sang bên phải, lặng lẽ trèo núi.

Xe chạy qua một cái bảng viết bằng tiếng Nga. Văn Bình đọc thấy :

"Căn cứ123. Cấm người vô phận sự lai vãng trong đường kính 10 cây số !".

Tài xế dừng lại trước trạm kiểm soát đầu tiên. Văn Bình thấy hai người lính cao lớn, đứng sau ổ súng máy hạng nặng, trong lô cốt bê-tông bên đường. Họ không chạy ra, mà đứng nguyên một chỗ, nói vào máy vi âm trước miệng.

Tài xế xe Zim cũng ấn một cái nút, nói vào ống vi âm ở táp-lô. Tiếng nói được phóng ra nghe được xa và rõ ràng. Có lẽ được lệnh trước nên lính gác chỉ hỏi số xe, số công tác lệnh và một tên bấm nút điện trước mặt, hàng rào thép dạt sang bên, chiếc xe Zim phóng lên phía trước.

Đường đi vòng quanh núi, khiến chàng có cảm tưởng đương trèo lên Blao. Ở đây chỉ khác Blao ở chỗ đường rộng gấp ba, tráng xi-măng như ở bên Mỹ và có lan can đèn điện hai bên.

Đi độ nửa cây số, đến trạm kiểm soát thứ hai. Trạm này đã được báo trước nên hàng rào thép được mở ngay, không cần xe phải đậu lại.

Qua trạm thứ ba, chiếc Zim giảm tốc lực chạy vào một con đường nhỏ, hai bên lót cỏ xanh rờn.

Xe dừng, một sĩ quan đeo lon đại tá, mở cửa mời Văn Bình và Katy xuống.

Viên đại tá Nga tự giới thiệu :

- Kính chào bà và bác sĩ Lý Dĩ. Tôi là đại tá Kô-rê-nin, phụ trách căn cứ 123 này.

Văn Bình bắt tay một cách thân mật :

- Vợ chồng tôi xin kính chào đại tá Kô-rê-nin.

Kô-rê-nin dẫn hai người đi qua cái sân rộng tráng xi-măng, đến một dẫy nhà tầng quét vôi trắng. Kô-rê-nin nói với Văn Bình :

- Đây là khu nhà dành riêng cho các nhà bác học. Biệt thự của ông bà là cái số 3 ở trước mặt kia kìa...

Tuy gọi là biệt thự nhưng đó chỉ là nhà một tầng nhỏ, phía trước có cái sân nhỏ xíu. Ga-ra cũng nhỏ xíu tuy nhiên Văn Bình không nhìn thấy xe hơi. Biệt thự gồm một phòng khách lẫn phòng ăn và một phòng ngủ. Đặc biệt là cửa sổ được gắn kính và mỗi phòng đều có lò sưởi, củi cháy lách tách.

Kô-rê-nin nói :

- Nếu ông bà thiếu gì xin gọi giây nói cho tôi, tôi sẽ lo liệu đầy đủ.

Văn Bình cười tủm tỉm liên tưởng đến một lời của Rô-ma-nốp lúc ở trên tàu ngầm.

Katy ngồi phịch xuống ghế bành, Kô-rê-nin hỏi :

- Chắc bà mệt lắm thì phải ? Để tôi cho gọi y sĩ tới. Bây giờ mời ông bà nghỉ một lát cho khỏe và quên đi những kỷ niệm lo ngại của cuộc hành trình. Và đây là nơi làm việc....

Kô-rê-nin mở cửa phòng khách rồi chỉ cho Văn Bình thấy dãy nhà cũng sơn trắng ở phía xa, sát sườn núi. Kô-rê-nin nói :

- Đến mai tôi sẽ đưa bác sĩ tới phòng thí nghiệm. Thôi bây giờ tôi xin chào ông bà.

Kô-rê-nin quay ra.

Việc thứ nhất của Văn Bình là vào phòng tắm rửa mặt. Kinh ngạc xiết bao khi chàng thấy vòi nước nóng. Có lẽ chàng và Katy ở tòa nhà tốt nhất trong căn cứ. Trong khi ấy ở phòng ngoài, Katy mở lò sưởi điện kê sẵn gần cửa sổ. Katy vốn không ưa sưởi bằng củi.

Vừa rửa mặt, Văn Bình vừa băn khoăn suy nghĩ đếncông việc sắp làm. Thú thật rằng chàng chưa biết sẽ làm những việc gì nữa. Cuộc đời gián điệp nhiều khi như người bịt mắt cầm gậy chọc vỡ cái nồi nước trong đựng con vịt. Cứ chọc hú họa, may ra thì trúng, không may thì trật, nhưng cứ chọc mãi rồi tất phải trúng.

Rửa mặt xong, Văn Bình kéo hết riềm cửa rồi trèo lên giường ngủ thêm giấc nữa cho lại sức.

Mãi đến bữa cơm trưa, chàng mới sực tỉnh. Katy đã dậy từ lâu, và đã trang điểm tươm tất, ngồi đợi chàng bên bàn ăn. Bữa ăn gồm nhiều món thịnh soạn. Katy nhìn chàng và nói :

- Có người chở xe mang cơm đến đây đấy !

Văn Bình tỏ dấu ngạc nhiên :

- Không phải mình được nấu riêng à ?

Katy lắc đầu :

- Không, ở đây không ai được nấu riêng. Đúng ra thì ăn cũng phải ăn chung, nhưng chúng ta mới tới nên đại tá Kô-rê-nin cho hưởng chế độ biệt đãi.

- Kô-rê-nin có cho người đến làm việc vặt cho mình không ?

- Có lẽ không. Vả lại em làm lấy cũng được rồi. Hồi nãy Kô-rê-nin lại đây hỏi em về việc đó và em đáp là không cần người làm việc vặt. Anh có bằng lòng không ?

Văn Bình chỉ mong có thế. Không có gia nhân, chàng càng dễ hành động.

Đứng từ phía trong nhìn ra ngoài, Văn Bình chỉ thấy một bầu trời trắng xóa màu tuyết. Đâu cũng có tuyết. Tuyết phủ kín các rặng núi dài, tuyết bao bọc những đồng cỏ hoang vu.

Tiện tay, chàng mở máy thu thanh đặt gần lò sưởi, chàng không ngạc nhiên khi chỉ thấy một cái nút mở tắt độc nhất. Kinh nghiệm nhiều lần hoạt động trên đất Nga cho chàng biết máy thu thanh của người Nga nhiều khi chỉ bắt được một đài phát thanh cố định. Chẳng hạn ở đây chàng chỉ bắt nối với đài Mạc-tư-Khoa hoặc một đài nào được chính quyền chỉ định từ trước.

Trong máy vẳng ra một bài hát cộng sản. Bài hát của công nhân xưởng máy. Tiếp đến giọng chắc nịch của một nữ xướng ngôn viên. Nghe một lát chàng nhận ra không phải là đài Mạc-tư-Khoa mà là đài của căn cứ quân sự 123. Căn cứ quân sự 123 tọa lạc tại đâu ? Suốt buổi phát thanh, chàng không hề nghe được một chi tiết nào đáng kể, hòng giúp chàng tìm ra địa điểm.

Chợt máy điện thoại reo vang. Katy cầm lên nghe. Đó là đại tá Kô-rê-nin. Hắn muốn nói chuyện với nhà bác học Lý Dĩ. Katy trao ống nghe cho Văn Bình. Giọng Kô-rê-nin ngọt ngào như được tẩm bằng mật ong :

- Xin chào bác sĩ. Nếu bác sĩ khỏe rồi tôi xin đưa tới thăm phòng thí nghiệm.

Văn Bình đáp :

- Tôi cũng không mệt gì mấy. Xin mời đại tá cứ tới.

Trả lời xong, Văn Bình băn khoăn trong dạ. Hồi sáng Kô-rê-nin hẹn đến hôm sau mới đưa chàng tới phòng thí nghiệm. Nhưng chỉ mấy giờ sau hắn đã thay đổi ý kiến. Hắn vừa nhận được lệnh trên chăng ?

Mấy phút sau, Kô-rê-nin dừng xe trước nhà. Katy ôm chầm lấy Văn Bình hôn lên má. Văn Bình mở cửa phía sau, ngồi bên cạnh Kô-rê-nin.

Chiếc xe chạy hết con đường vòng, rồi chui vào hầm đá rộng rãi. Văn Bình bắt đầu kinh ngạc. Thì ra căn cứ 123 gồm một dẫy hầm đục sâu trong núi đá ! Thảo nào Rô-ma-nốp nói là chàng sẽ được làm việc ở một nơi khí hậu ấm áp !

Hầm đá cao bằng nhà lầu ba tầng, điện thắp sáng như ban ngày. Đi quanh co một hồi, xe đậu trước một cửa thép dầy, có lính bồng súng gác. Kô-rê-nin nói :

- Đây là khu B. Khu làm việc của bác sĩ.

Bước vào bên trong, Văn Bình thấy hai cái thang máy đồ sộ sơn xanh. Chàng chợt hiểu phòng thí nghiệm xây ngầm dưới đất. Chàng miên man nghĩ đến một lời nói của ông Sì-Mít :

- Tôi được biết Nga Sô đào một số hầm trong núi đá, ăn sâu vào lòng đất để thí nghiệm võ khí nguyên tử. Nếu họ thí nghiệm ngầm như vậy thì việc khám phá ra không phải là dễ.

Chàng bỗng tự hỏi :

- Không lẽ nhà cầm quyền Nga Sô lại giấu những tài liệu về núi Út-tun-Tắc trong cái hầm đá bí mật gần Bắc cực này ?

Thang máy mở cửa, Kô-rê-nin bước vào, Văn Bình mải suy nghĩ nên quên bẵng. Kô-rê-nin phải thúc giục :

- Kìa, bác sĩ ?

Văn Bình cười xòa, chữa thẹn. Thang máy từ từ tụt xuống. Phía dưới không khí mỗi lúc một ấm áp hơn. Thang máy dừng lại ở tầng bốn, cũng thắp đèn ống giấu trong tường, có vẻ huyền ảo và ngoạn mục. Tường đều sơn màu xanh nhạt. Bốn bề vắng tanh.

Kô-rê-nin dẫn Văn Bình đến cuối hành lang và gõ cửa. Một thiếu phụ trạc 28 tuổi, khoác áo choàng trắng, khuôn mặt dễ coi, nghiêng mình chào hai người.

Kô-rê-nin chỉ thiếu phụ và giới thiệu :

- Đây là nữ bác sĩ Lô-Ra...

Văn Bình bắt tay Lô-Ra. Nàng kéo ghế mời chàng ngồi rồi hỏi :

- Có phải ông là bác sĩ Lý Dĩ không ạ ?

Văn Bình gật đầu. Lô-Ra tiếp tục :

- Thật là vinh hạnh, bác sĩ Vôn-Liệt đã nhắc với tôi nhiều về tài ba siêu phàm của bác sĩ. Giờ đây được làm chung với nhau để xây dựng xã hội chủ nghĩa, tưởng không còn cái may mắn nào bằng.

Văn Bình không đáp. Hồi ở Hoa thịnh Đốn, ông Sì-Mít đã dặn chàng khá đầy đủ về nhà bác học Vôn-Liệt, người Đức. Vôn-Liệt là đồng nghiệp và là bạn của Lý Dĩ. Nếu chàng hớ hênh trong buổi gặp gỡ đầu tiên, Vôn-Liệt sinh nghi thì sẽ hỏng chuyện. Dầu Vôn-Liệt là người chống Cộng, chàng cũng phải đóng trò thật khéo, đợi cơ hội thuận tiện mới nói hết sự thật ra cho ông ta biết. Kô-rê-nin chêm vào :

- Bác sĩ Lô-Ra sẽ phụ tá bác sĩ trong cuộc thí nghiệm ở căn cứ này. Cần gì xin bác sĩ nói với đồng chí Lô-Ra. Có xe hơi và tài xế riêng dành cho bác sĩ ở bên ngoài. Mỗi khi muốn đi đâu xin bác sĩ gọi điện thoại cho ban thường trực. Tuy nhiên về vấn dề đi lại... vì đây là căn cứ quân sự quan trọng nên bác sĩ chỉ nên lui tới trong phạm vi những vùng không bị nghiêm cấm.

Văn Bình hỏi :

- Nhiệm vụ của tôi ra sao ?

Kô-rê-nin nhún vai, đáp :

- Bác sĩ sẽ tiếp tục công việc đã bỏ dở từ nhiều năm trước. Ở đây chúng tôi đã thu được một số tiếng vang của sơn thần Út-tun-Tắc, nơi bác sĩ từng tới nghiên cứu xưa kia. Nhiệm vụ này, bác sĩ Vôn-Liệt đã thực hiện được phần nào. Tiện đây tôi xin nói thêm rằng cách đây không lâu, bác sĩ Vôn-Liệt đã tự động rời Nam Mỹ về Liên-Sô phụng sự cho hòa bình thế giới. Vôn-Liệt hiện thời đang phục vụ tại căn cứ 123 này.

Văn Bình hỏi :

- Vôn-Liệt làm việc ở khu nào? Ông ta là bạn thân của tôi, tại sao ông không cho phép chúng tôi làm việc chung với nhau ?

Kô-rê-nin nhún vai :

- Đáng tiếc là lệnh trên chưa cho phép tôi đưa bác sĩ đến gặp Vôn-Liệt hôm nay. Nhưng theo chỗ tôi biết chỉ trong một thời gian ngắn, bác sĩ sẽ được giáp mặt với Vôn-Liệt.

Văn Bình định hỏi nữa nhưng thấy Kô-rê-nin đội mũ lên đầu nên chàng im lặng. Kô-rê-nin đứng nghiêm, chào Văn Bình và Lô-Ra, rồi bước ra.

Một phút đồng hồ im lặng.

Đến lúc này, chàng mới có dịp nhìn kỹ cô bạn gái Lô-Ra. Nàng không cao, không thấp, không khêu gợi nhưng cũng không tầm thường. Lô-Ra trang điểm giản dị nhưng rất khéo léo. Làn phấn thoa rất kín đáo nếu nhìn không kỹ có thể lầm là da của nàng. Đôi môi quả tim đỏ chót, hàm răng đều và bóng, cái cổ hai ngấn dễ thương, bộ ngực vừa vặn, cặp mắt sâu và chứa chan ý nghĩa.

Lô-Ra rút thuốc lá ra mời Văn Bình :

- Mời bác sĩ dùng thuốc.

Cầm điếu thuốc trong tay, Văn Bình có vẻ ngần ngừ. Như hiểu ý Văn Bình, Lô-Ra nói :

- Bác sĩ không quen thuốc này thì phải? Để lát nữa tôi xuống Cục Tiếp Tế lãnh thuốc lá Mỹ cho bác sĩ.

Văn Bình cười, ra dấu cám ơn. Hơn một lần hành động trên đất Nga. Văn Bình đã quen với mùi thuốc lá khen khét của Nga nên cực chẳng đã mới chịu hút. Lệ thường ở Nga có ba loại thuốc, mỗi giai cấp được phát một thứ : giới cao cấp hútSêvenaya - Panmira, ngon thượng hạng, trung cấp hút Bêlôma Canan, còn lớp lính trơn chỉ được hút thuốc hạng bét tên làMa Hoóc Ka. Vẫn biết Lô-Ra mời chàng hút Sêvenaya - Panmira, nhưng làm sao ngon bằng thuốc Salem bất hủ ?

Lô-Ra mở cửa hông mời Văn Bình vào phòng thí nghiệm. Văn Bình thấy ở đâu cũng có máy móc, từ máy thu thanh nhỏ xíu đến máy tính điện tử đồ sộ. Chàng hoa cả mắt. Vì chàng được thấy máy này nhiều lần, nhưng thú thật là chưa bao giờ học cách dùng. Chẳng qua chàng chỉ biết quay băng nhựa, thu hay phát thanh một bài " Cha cha cha " hay " Rốc and rôll" cuồng vọng hoặc một điệu twist man dại và tình tứ. Đến cả cái máy tính điện tử mới nguy hiểm cho chàng. Là nhà bác học, chuyên việc tìm tòi ngữ học, chàng phải thông thạo cách sử dụng máy tính có bộ óc điện tử. Nhờ máy tính này, chàng mới có thể rút ngắn được công cuộc nghiên cứu. Nếu Lô-Ra yêu cầu chàng bắt tay tức khắc vào việc làm thì thật nan giải cho chàng.

Nhưng không, Lô-Ra rất nhã nhặn và có ý tứ. Nàng đưa chàng từ máy này qua máy khác, giải thích một các tỉ mỉ. Đến trước máy tính điện tử, nàng dừng lại khá lâu, giọng hãnh diện :

- Có lẽ bác sĩ chưa quen dùng cái máy tính này. Đây là bộ óc điện tử có một không hai trên thế giới. Ngày mai bắt tay vào việc, tôi xin nói rõ thêm phương pháp sử dụng với bác sĩ.

Vô tình Văn Bình dựa sát vào ngực nàng.

Trong thoáng mắt. Văn Binh thấy vẻ mặt nàng ửng đỏ. Lô-Ra cũng biết thẹn ư ? Lô-Ra cũng còn biết rung động ư ?

Thấy vậy Văn Bình liền áp dụng chiến thuật tình cảm. Chàng mỉm cười, dò ý Lô-Ra:

- Xin lỗi bác sĩ, tôi nên xưng hô cách nào cho tiện. Là cô hay là bà ?

Nàng cười, nhe hàm răng láng bóng :

- Dạ, tôi chưa ở riêng ạ.

Văn Bình bồi thêm :

- Tôi đoán quả không lầm. Cô khó thể là đàn bà đã có chồng.

Lô-Ra ngạc nhiên :

- Tại sao bác sĩ biết ?

Văn Bình cười :

- Là thanh niên giàu kinh nghiệm, sao tôi lại còn không biết ?

Lô-Ra ngượng ngùng giả vờ bước sang chỗ khác. Văn Bình hiểu rõ tâm trạng của Lô-Ra. Nàng giống như hàng ngàn cán bộ chuyên môn khác của xứ sở cộng sản này. Sống trà trộn với nam giới, bị giảm mất thiên tính, họ không hề được nghe những tiếng nói êm ái, lịch sự. Có lẽ Lô-Ra mới được nghe một thanh niên ca tụng nhan sắc của mình lần đầu.

Chắc Lô-Ra có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát công việc của chàng. Theo kinh nghiệm chàng cố thể xử dụng Lô-Ra như xử dụng cái máy tốt về mọi phương diện. Còn nhiều thời giờ chán ! Rồi đây họ sẽ biết Lô-Ra quyến rũ được nhà bác học Lý Dĩ hay Lý Dĩ mê hoặc được nữ cán bộ trung kiên Lô-Ra?

Lô-Ra ấn nút điện, bức tường trước mặt rút lên, để lộ ra cái tủ sắt đồ sộ. Lô-Ra vặn khóa chữ, tủ két mở, bên trong Văn Bình thấy nhiều cái hộp hình chữ nhật, trông giống như gói thuốc lá xếp chồng chất lên nhau.

Lô-Ra giải thích :

- Đây là băng nhựa mà bác sĩ Vôn Liệt thu được ở Út-tun-Tắc.

Văn Bình hỏi :

- Thu đúng ngày, đúng cách không?

- Vâng, thu đúng ngày Phật Đản, và đúng địa điểmmà trước đây bác sĩ đã nghiên cứu, cả thảy thu được 10 cuộn băng.

- Tại sao đây chỉ có 7 cuộn ?

- Vôn Liệt hiện giữ ba cuộn.

- Tại sao không in thành nhiều cuộn để phòng bị mất mát và tiết kiệm thời giờ ?

Lô-Ra lắc dầu :

- Lệnh trên chỉ cho giữ mỗi thứ một cuộn. Trước kia, tôi đã đề nghị xin in nhưng thượng cấp nhất định không cho. Còn vấn đề mất mát thì bác sĩ dừng ngại. Vôn Liệt cũng làm việc gần đây.

Văn Bình vừa nắm được một bí mật mới : đó là Vôn Liệt chỉ ở quanh quất đâu đây, và căn cứ 123 chỉ có 10 cuộn băng nhựa thu thanh duy nhất của sơn thần Út- tun Tắc. Nếu chàng bắt cóc Vôn Liệt và đánh cắp được 10 cuộn băng, ông Sì-Mít sẽ nắm được độc quyền về những tiên tri của núi đá Tây Tạng.

Chàng liền hỏi dò Lô-Ra:

- Vôn Liệt đã dịch được mấy cuộn băng của Sơn thần rồi ?

Lô-Ra đáp :

- Vôn Liệt nghiên cứu 3 cuộn, và nghe đâu mới dịch được 2 cuộn thì phải.

Văn Bình hỏi thêm :

- Có biết nội dung bản dịch của Vôn Liệt không?

Lô-Ra nhìn tận mắt Văn Bình, rồi nói giọng nghiêm nghị :

- Thú thật, tôi không biết. Nhưng theo luật lệ của căn cứ 123 thì dầu cho biết cũng không được phép nói. Nếu bác sĩ muốn sống yên ổn thì từ rày trở đi đừng tò mò như thế nữa. Việc này lọt vào tai Kô-rê-nin sẽ bất lợi cho bác sĩ.

Văn Bình tỏ dấu sợ hãi:

- Tôi đâu biết như thế ! Xin cô quên hộ cho.

Lô-Ra cười đáp :

- Không, tôi không bao giờ dám làm mếch lòng bác sĩ. Đó là tôi sợ bác sĩ bị đại tá Kô-rê-nin khiển trách đấy thôi.

Văn Bình hỏi thêm :

- Ở đây chỉ có tôi và cô. Kô-rê-nin biết chuyện sao được ?

Lô-Ra đáp:

- Thì ra bác sĩ không hiểu gì hết. Không có mặt ở đây mà không nghe được lời của chúng mình nói hay sao ?

Văn Bình giả bộ chợt hiểu. Chàng giả bộ phục thiện, nín thinh một lát. Hai người trở sang căn phòng hồi nãy. Lô-Ra mang hai ly giấy lại máy pha cà phê ở góc phòng, vặn đầy rồi don đả :

- Mời bác sĩ uống chút cà phê nóng.

Văn Bình vừa uống cà phê vừa nhìn cái miệng thiết tha của nữ bác sĩ Lô-Ra. Chàng ít có dịp được hôn môi đàn bà Nga, nhất là đàn bà Nga có thân hình nóng bỏng và có học thức như Lô-Ra.

° ° ° °

Katy đứng sau cửa kính,nhìn ra con đường tráng xi măng trước biệt thự. Mới xa Văn Bình nửa giờ mà nàng đã nhớ. Nàng ước mong Văn Bình được ở bên nàng mãi mãi và nàng được tiếp tục đóng vai vợ chính thức của chàng dầu phải thử thách với bao khó khăn và nguy hiểm đến tánh mạng.

Chợt nàng thấy chiếc xe sơn đen của Kô-rê-nin dừng trước cửa. Không thấy Văn Bình trên xe Katy hơi băn khoăn. Có thể chàng bại lộ rồi chăng ? Nhưng nếu vậy, tại sao nét mặt Kô-rê-nin vẫn tươi tỉnh và vui vẻ ? Một ý nghĩ thoáng qua trong óc. Nàng bỗng nhớ lại những lời căn dặn vàng ngọc của ông Sì-Mít trước ngày nhận công tác.

Nàng cúi xuống nhìn lại cái áo ngủ mỏng dính nàng đương mặc bằng ni-lông hồng, mỏng tanh, ngắn cũn cỡn, hở vai, lưng, và chỉ xuống quá mông độ một tấc. Loại áo ngủ này ở Mỹ đã được mệnh danh là áo ngủ "nguyên tử" và chưa người đàn ông Mỹ nào có sức khỏe, có trái tim còn đập, nhìn thấy mà không bỏng cổ họng. Nếu ở Mỹ mà áo ngủ "nguyên tử" còn gây được biển lửa thì thử hỏi ở căn cứ 123 này, một mảnh đất băng tuyết gần Bắc cực, vắng bóng đàn bà và thú giải trí, ai đủ bản lãnh cưỡng lại ?

Katy giả vờ quay lưng ra cửa. Kô-rê-nin mở cửa nhè nhẹ. Thấy phía sau đầy dặn của Katy ẩn hiện sau làn vải mỏng. Kô-rê-nin đừng sững như lúc giữ động tác "nghiêm" để chào một nhân vật cao cấp.

Từ thuở làm người đến nay chưa bao giờ Kô-rê-nin được gặp một thiếu phụ mê hồn như Katy, vợ nhà bác học tốt số Lý Dĩ.

Hắn gọi Katy :

- Chào đồng chí Ca-tơ-rin.

Ca-tơ-rin là bí danh của nàng trong tiểu tổ cộng sản Nữu-Ước. Nàng đứng yên, không ngoảnh lại. Đợi Kô-rê-nin có đủ thời giờ chiêm ngưỡng nàng và gọi lần thứ hai, Katy mới ngồi xuống ghế, ban cho viên tư lệnh căn cứ 123 một nụ cười chết người...

- Chào đồng chí Kô-rê-nin

Kô-rê-nin mân mê cái mũ trên tay :

- Mát-sơ-va yêu cầu tôi khen ngợi đồng chí đã cống hiến một phần quan trọng vào kế hoạch mang nhà bác học Lý Dĩ về Liên Sô. Riêng tôi, tôi rất sung sướng khi được biết đồng chí còn là đảng viên cộng sản trung kiên.

Katy nghiêng mình, đáp :

- Đó là bổn phận. Vả lại, muốn công bình hơn, tưởng nên nói rằng vì tình cờ mà tôi đưa được Lý Dĩ về dây. Mãi đến khi tôi kết hôn với Lý Dĩ, đảng bộ mới ra chỉ thị cho tôi.

Kô-rê-nin xua tay:

- Đồng chí nhũn nhặn quá. Nếu không có đồng chí thì dễ đâu tìm được Lý Dĩ.

Katy không đáp. Kô-rê-nin tự tiện rót một cốc Vốt-ka, đưa lên môi uống. Một phút sau, Kô-rê-nin nói :

- Nhân danh đại diện cho Đảng ở đây tôi xin nhắc lại với đồng chí một điều : đồng chí có trách nhiệm sửa đổi tư tưởng cho bác sĩ Lý Dĩ. Dầu sao bác sĩ Lý Dĩ vẫn là sản phẩm của chế độ tư bản. Nói thế tôi không sợ đồng chí phật lòng vì tôi biết đảng viên cộng sản bao giờ cũng đặt quyền lợi Đảng lên trên. Đồng chí là đảng viên trung kiên. Mối tình của đồng chí đối với chồng là nặng, nhưng Đảng còn nặng hơn nhiều. Chồng dễ thay chứ Đảng thì không thể nào thay được, chắc đồng chí khỏi cần tôi nhắc lại điều đó.

Katy gật đầu ra dấu ưng thuận. Kô-rê-nin nói tiếp :

- Bắt đầu từ nay, hàng ngày đồng chí báo cáo với tôi một lần. Hoặc đồng chí gọi điện thoại cho tôi hoặc đến văn phòng tôi.

Katy mừng rỡ:

- Thưa, văn phòng của đồng chí ở đâu ?

Kô-rê-nin cũng mừng rỡ dáp :

- Nếu đồng chí không bận việc thi xin đi cùng tôi đến văn phòng....

Lúc ấy Katy mới giả vờ nhớ ra chiếc áo ngủ mỏng dính, vẻ mặt bẽn lẽn và nói :

- Chết, ăn mặc như thế này mà ra tiếp đồng chí. Xin đồng chí tha lỗi cho.

Kô-rê-nin xoa hai tay vào nhau :

- Đồng chí bận như thế còn đẹp hơn ăn mặc tươm tất nhiều. Vả lại, giữa đồng chí cả, có gì mà ngại.

Trong khi Katy vào phòng thay áo. Kô-rê-nin quay điện thoại ra lệnh cho Lô-Ra giữ Văn Bình ở lại phòng thí nghiệm thêm nửa giờ nữa.

Qua dây nói Lô-Ra phản đối :

- Hiện giờ ông ta đã đòi về.

Kô-rê-nin gắt :

- Tôi ra chỉ thị cho đồng chí giữ ông ta lại ít nhất là nửa giờ nữa. Lý Dĩ muốn gì thì cô phải chiều hắn, nhớ chưa ? Nếu Lý Dĩ về trước nửa giờ, có gì xảy ra tôi sẽ quy hết trách nhiệm cho đồng chí.

Katy hiện ra ở cửa phòng ngủ. Nàng mặc cái áo dạ màu xanh đậm. Màu xanh càng tôn màu da trắng toát của nàng. Kô-rê-nin khoác áo lông vi-dông lên mình Katy, đoạn dẫn nàng ra xe hơi.

Dọc dường tuy nói chuyện với Kô-rê-nin, Katy vẫn không hề bỏ lỡ chi tiết nào ở chung quanh. Nàng thu vào trong óc mỗi con đường vòng, mỗi trạm gác, mỗi lối đi bỏ trống. Văn Bình rất cần những chi tiết này để hoàn thành nhiệm vụ.

Xe của Kô-rê-nin cũng dừng ở hành lang mà Văn Bình vào, hồi nãy nhưng lại mở cửa một thang máy khác. Văn phòng của Kô-rê-nin ở tầng hai.

Đáng lẽ dẫn Katy vào cửa chính. Kô-rê-nin lại mở cửa bí mật, dùng riêng trong khi cấp cứu. Hắn không muốn Katy gặp những cộng sự viên, trong đó có nhà bác học Vôn Liệt. Vả lại hắn cảm thấy trong mình nóng sôi lên vì dục vọng.

Văn phòng của Kô-rê-nin là một kỳ công trang trí của các nhà kỹ thuật Sô viết. Thoạt vào, Katy nhận thấy không hề thua kém những căn phòng bí mật dưới hầm tòa Ngũ giác đài mà nàng có dịp ra vào, để nhận mệnh lệnh của C.I.A.

Đèn điện đều giấu trong tường, trên trần, ánh sáng gián tiếp từ bốn phía tỏa ra, bốn bức tường lót vi-nin màu xanh nhạt. Vi-nin là một thứ da lót rất bền, làm với chất ni-lông.

Trên bàn giấy, Katy thấy hàng chục cái hộp nhỏ, mỗi hộp lớn bằng cuốn tự điển. Katy đứng nhìn sửng sốt như đứa trẻ. Kô-rê-nin cười hềnh hệch :

- Đồng chí muốn biết đó là cái gì ư ? Đồng chí cố thử đoán xem ?

Katy ngây thơ :

- Điện thoại anh téc phôn, phải không đồng chí :

Kô-rê-nin cười lớn thêm :

- Đồng chí không biết được đâu. Đây này, đồng chí hãy lắng tai nghe ?

Kô-rê-nin ấn cái nút mầu trắng, trong cái hộp ghi số 4, có tiếng rè rè, rồi bên trong vẳng ra, rõ mồn một giọng quen thuộc, giọng nói của Văn Bình :

- Tôi không ngờ ở chốn băng tuvết này lại có thể có những khối óc giỏi giang và những người đàn bà xinh đẹp như Lô-Ra.

Tiếng của Lô-Ra :

- Cám ơn sự khen tặng của bác sĩ.

Kô-rê-nin tắt máy. Katy đỏ mặt vì tức giận. Nàng tức là phải vì nàng cảm thấy yêu Văn Bình. Nhưng nàng vội nhớ ra bổn phận mà hai người phải thi hành. Tuy nhiên, nếu Katy không tức giận, biết đâu Kô-rê-nin lại ngờ vực ?

Kô rê nin hỏi:

- Hình như Lý Dĩ ăn chơi nhiều lắm phải không đồng chí ?

- Vâng, nhà tôi vốn có tính trác táng. Nếu đồng chí đã biết như vậy tại sao còn ghép nhà tôi làm chung phòng với đàn bà đẹp ?

Kô-rê-nin cười một cách hiểm độc :

- Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng chỉ bằng một phần mười của đồng chí mà thôi.

Kô-rê-nin đứng lên nắm lấy cánh tay của Katy. Katy để yên không cưỡng lại. Kô-rê-nin kéo nàng sát vào mình, hôn vội lên má. Khi ấy Katy mới lồng lộn song vòng tay sắt của Kô-rê-nin đã khép chặt quanh nàng. Nàng đờ người nhận cái hôn lên môi của đại tá Kô-rê-nin. Khi Kô-rê-nin buông ra. Nàng nói, giọng lo lắng :

- Nếu nhà tôi phong phanh chuyện ông lừa tôi tới phòng riêng để rồi ôm hôn thì sẽ giết chết !

Kô-rê-nin dề môi, ra vẻ không quan tâm tới lời hăm dọa của Katy. Ba phút sau. Hắn mở thang máy, ra xe và đưa nàng về biệt thự.

Văn Bình về trước nàng 5 phút. Katy để cho chàng ôm hôn lên má, rồi nàng vào phòng thay y phục. Văn Bình thản nhiên theo vào sau. Nàng đuổi yêu :

- Ai cho anh vào ?

- Chồng cũng bị cấm ư ?

- Chồng cũng vậy.

Nhưng vừa nói nàng vừa thay quần áo. Nàng lại mặc chiếc áo ngủ màu xanh lúc nãy. Ra ghế ngồi, nàng hỏi :

- Anh đã nhận việc xong chưa ?

- Xong rồi à, em đi đâu về thế ?

Biết chắc Kô-rê-nin ghi âm tất cả những cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng nên nàng đáp :

- Em lên văn phòng đại tá tư lệnh để xin cho anh mấy chai huýt-ky và một bịch thuốc lá Mỹ.

- Thế à, em tôi ngoan quá.

Văn Bình ôm hôn Katy chùn chụt. Katy lấy bút chì viết lên mảnh giấy nhỏ giòng chữ như sau :

 "Em vừa bị Kô-rê-nin lừa lên phòng hắn, và giở trò khốn nạn. Phòng hắn có máy thu thanh mọi cuộc nói chuyện. Emnghe được một mẩu giữa anh và một thiếu phụ người Nga. Kô-rê-nin có vẻ mê em lắm. Anh nghĩ xem có lợi dụng được chút nào không ?"

Văn Bình giật bắn người lên như bị bỏng. Chàng không ngờ sự việc lại xảy ra chóng vánh như vậy. Chỉ trong buổi đầu tiên chàng đã sắp chinh phục được nữ cán bộ Lô-Ra, nhưng cũng chỉ trong buổi đầu tiên Kô-rê-nin đã mưu toan chinh phục vợ nhà bác học Lý Dĩ.

Chàng lượm mảnh giấy cho vào miệng nhá nát và nuốt chửng. Katy rót rượu cho chồng. Chàng chiêu một ngụm rượu, lôi mảnh giấy vo tròn xuống bao tử.

Văn Bình ngẫm nghĩ một lát, đoạn mang giấy bút ra tiếp tục bút đàm với Katy :

 "Bây giờ chúng mình thử cãi lộn với nhau. Sáng mai thế nào Kô-rê-nin cũng hỏi em nguyên nhân của cuộc cãi lộn. Em sẽ có dịp gần hắn hơn và khám phá ra chỗ Vôn Liệt làm việc. Đêm nay anh có hẹn với một nữ cán bộ tên là Lô-Ra mà Kô-rê-nin đưa ra để quyến rũ anh".

Cũng như mảnh giấy trước, Văn Bình chiêu bằng một ngụm rượu; chàng không dám đốt vì kinh nghiệm cho biết mẩu giấy đã đốt thành than cũng có thể giúp đối phương tìm ra chữ viết và phăng ra manh mối...

Chàng nheo một con mắt, ra hiệu cho Katy. Nàng đổi giọng nói :

- Ồ anh say rượu quá, cái miệng nồng nặc như thế này ?

Văn Bình giả vờ lè nhè :

- Thế mà là say à ? Mới uống có nửa chai vốt-ka thôi mà ! Làm người mà lại không được quyền say hay sao ?

Giọng nàng có vẻ gắt:

- Ở Mỹ khác, đây khác, ở đây, anh làm việc cho nhân dân, xây dựng xã hội chủ nghĩa, anh không nên bê tha như vậy. Nếu anh không bỏ thói rượu chè như hôm nay thì...

Văn Bình ngắt lời :

- Thì em sẽ yêu người khác chứ gì ?

Văn Bình ôm chầm lấy Katy. Hai người vật nhau trên nệm. Katy cưỡng lại mãnh liệt. Một hồi sau im lặng, ngoại trừ tiếng ngáy o o của nhà bác học Lý Dĩ giả hiệu.

Katy tắt ngọn đèn ở đầu giường. Nàng cầm bàn tay của Văn Bình se sẽ đưa lên môi hôn, nàng có cảm tưởng như chàng đương truyền điện vào môi nàng. Katy rùng mình.

Nàng xích lại gần Văn Bình.

Văn Bình, quay lại, đôi mắt của chàng sáng quắc trong bóng tối. Đột nhiên chàng đọc được ý nghĩ thầm kín của ông Hoàng và ông Sì-Mít. Hiểu được cuộn băng thâu tiếng động của sơn thần Út-tun-Tắc. Biết được bí mật về Lô-Ra, Vôn Liệt, Kô-rê-nin.....

Chàng tung chăn ngồi dậy.

Đã đến giờ nhà bác học Lý Dĩ trốn vợ đi hò hẹn với người đẹp Lô-Ra.....

-------------------------------- 


	1	Stoi là đứng lại - Tiếng Nga.

	2	Ô-khốt - Okhotsk. Ma-ga-đăng - Magadan. A-i-Ăng - Aiang.

	3	Da-Dua là núi Djaougd Jougr.

	4	Ta-KuTi là Takoutie.

	5	An-Đăng.Andan - Vi-Li-Ni.Vilini - Lê-Na là Lena.

	6	Tức là Kara và Laptev.
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Trời lạnh đến nỗi Văn Bình đã choàng thêm khăn len quanh cổ và đi tất tay len vẫn thấy ớn ở xương sống. Vào khoảng giờ này ở Sài gòn, Nguyên Hương trẻ đẹp và chín mọng của chàng đương phải mặc hàng ni-lông mỏng hơn giấy bóng.

Chàng khép cửa lại, đoạn từ từ bước ra cổng. Một chiếc xe hơi kiểu nhỏ đợi chàng, không biết từ bao giờ. Người tài xế thấy chàng, chẳng nói chẳng rằng, mở cửa cho chàng lên, đoạn mở máy cho xe chạy tới hang đá mà chàng tới hồi chiều.

Đây là xe đón chàng đi làm đêm với Lô-Ra. Lô-Ra cho chàng biết nhân viên ở căn cứ phần lớn làm đêm, mãi tới một giờ, hai giờ sáng mới được nghỉ. Lô-Ra không buộc chàng phải làm đêm như mọi người, nhưng lại cho rằng làm đêm là tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa của Liên Sô. Vả lại, không cần Lô-Ra nói bóng bẩy, chàng đã hiểu ngay, hơn nữa chàng còn mong có dịp được vào hang đá.

Lô-Ra đợi chàng trong phòng thí nghiệm. Nàng vẫn giữ vẻ trang nghiêm hồi chiều. Nhưng kín đáo, khêu gợi hơn. Lô-Ra bắt tay chàng, thân mật :

- Bác sĩ dám bỏ được bà ấy ở nhà để đi làm việc kia à ?

Văn Bình cười :

- Bên một người đẹp như Lô-Ra thì cái gì cũng bị lu mờ.

Lô-Ra cười duyên dáng :

- Bác sĩ cứ dậy. Bà ấy trông đẹp như thiên thần giáng thế ấy. Thế mới biết đàn ông tham lam và khó tính thật !

- Chuyện!

Lô-Ra rót ly cà phê mời chàng, đoạn nói:

- Đáng lẽ hôm nay chúng ta đã có thể tiến hành công việc nhưng đồng chí Kô-rê-nin vừa cho biết là Mạc tư khoa ra lệnh tạm đình hoãn ít hôm.

Văn Bình giật mình như bị kim châm vào ngực. Chàng cố gắng bình tĩnh, hỏi lại :

- Hoãn lại à ? Như vậy chúng mình càng có thời giờ hiểu nhau thêm nữa. À, Lô-Ra ở đâu, sao không cho tôi biết.

- Cũng ở gần nhà bác sĩ.

- Tôi muốn tới thăm Lô-Ra được không ?

- Thế thì còn gì bằng. Nhưng bác sĩ không ngồi lâu được dâu.

- Lô-Ra sợ tôi ăn thịt hay sao ? Tôi đâu dám sàm sỡ với Lô-Ra.

Lô-Ra phá lên cười :

- Rõ có tật thì hay giật mình ! Có phải tôi sợ bác sĩ ăn thịt dâu ! Sợ là sợ đồng chí Kô-rê-nin đã có hẹn với bác sĩ.

Văn Bình hỏi :

- Đâu, hẹn bao giờ ? Kô-rê-nin chưa cho tôi biết gì cả mà ?

Lô-Ra đáp :

- Đồng chí Kô-rê-nin dặn tôi thưa lại với bác sĩ rằng từ giờ cho tới nửa đêm, bất thần không biết lúc nào sẽ cho mời bác sĩ tới.

Chàng định hỏi Lô-Ra xem Kô-rê-nin mời mình tới có việc gì, xong chàng lại thôi. Biết dâu, Kô-rê-nin chẳng sai Lô-Ra dạm trước để thăm dò phản ứng của chàng. Nếu vậy thì Kô-rê-nin đã lầm. Văn Bình là người có biệt tài trấn áp hỉ nộ, ai, lạc, không để hiện ra trên nét mặt.

Tuy nhiên chàng vẫn cảm thấy lo ngại. Chàng bị lộ rồi chăng ? Không có lý, kiểm điểm lại cuộc hành trình từ Lát-Vê-Gát sang Nga, chàng không thấy kẽ hở gì cả, dẫu chỉ là kẽ hở nhỏ mọn.

Hay là tổ chức C. I.A. có nội tuyến ?

Điều này chàng không thể trả lời. Nếu bị lộ từ trên xuống thì đến khi ấy chàng sẽ liệu. Vả lại, bị lộ cũng đến bỏ thây ở đất địch là cùng.....Chàng bỗng thấy thương hại Katy. Vạn nhất có chuyện chẳng lành xẩy ra....

Lô-Ra ở một căn nhà trống trơn. Quả chàng đoán không sai, căn nhà mà chàng và Katy ở là căn rộng nhất và đầy đủ tiện nghi nhất.

Nhà của Lô-Ra gồm hai phòng, bên ngoài tiếp khách và làm việc, còn bên trong dung để làm buồng ngủ.

Lô-Ra vặn lò sưởi điện, đoạn cởi áo choàng lông ra. Lần đầu tiên, Văn Bình được chiêm ngưỡng bên trong của người nữ cán bộ Sô-Viết.

Kể ra nàng không đến nỗi tệ, nàng thua Katy là dĩ nhiên nhưng tìm ra được thân hình cân đối, căng phồng như của Lô-Ra không phải là dễ. Cái lườn thon thon của nàng có những đường cong uyển chuyển mà chỉ nữ sinh ưa tập thể dục và ăn khem mới có. Còn bộ ngực của nàng, nếu không có những tia lửa nguyên tử như các cô đào chiếu bóng Hồ ly vọng thì cũng là hòn đá nam châm hút chết những chàng trai đa tình.

Ngắm Lô-Ra, Văn Bình buột miệng :

- Trời. Lô-Ra đẹp quá !

Nàng đỏ ửng mặt, Văn Bình chỉ cái áo dạ màu xanh nàng mặc trên người, rồi nói :

- Lô-Ra có cái áo hợp thời quá. Kiểu Ba-Lê đấy chứ có phải kiểu ở đây đâu ?

Lô-Ra gật đầu thán phục :

- Bác sĩ thật tinh đời. Ở đây, không có ai sành như bác sĩ. Cái áo này tôi mua ở tận Pháp. Vì ông thân sinh của tôi làm đại sứ ở đó...

- Thảo nào...

Đột nhiên trong óc chàng nảy ra một tia sáng. Chàng có thể lợi dụng được Lô-Ra.

Chàng đứng sát một bên trong khi nàng mở chai rượu vốt-ka. Nàng rót vào ly cho chàng, chàng cầm ly đặt lên môi nàng, bảo uống. Nàng uống một hớp, Văn Bình uống nốt chỗ còn lại.

Hai má nàng ửng hồng, không biết vì son, vì ánh lửa của máy sưởi, hay vì rượu, vì thẹn nữa.

Văn Bình nắm cánh tay mềm mại của Lô-Ra. Nàng không phản đối. Chàng kéo cánh tay ấy lại sát người, toàn thân của nàng du vào phía chàng. Chàng đặt một cái hôn lên môi Lô-Ra.

Thoạt đầu nàng cưỡng lại lấy lệ. Nàng dằng ra nhưng vòng tay thép của chàng xiết chặt lại. Đoạn thân nàng mềm nhũn như bún và chân nàng khụy xuống như bị rút hết xương, trong khi tay nàng đeo dính lấy Văn Bình. Hai cặp môi gắn vào nhau. Mắt Lô-Ra đờ ra như vừa hút á phiện.

Văn Bình quả là tay sành điệu. Chàng đoán không sai. Lô-Ra mới là thiếu phụ được mơn trớn đúng "nguyên tắc" lần đầu....

Có tiếng xe hơi dừng trước nhà, và tiếng giầy cồm cộp chạy vào. Văn Bình buông Lô-Ra ra.

Cửa phòng khách mở rộng. Hai người lính mang tiểu liên, đội mũ sắt, đen ngòm, sồng sộc bước vào.

Người thứ nhất nói với Văn Bình :

- Mời bác sĩ lên văn phòng đại tá ngay bây giờ có việc gấp.

Văn Bình nhìn Lô-Ra bằng đuôi mắt. Lô-Ra biến sắc rõ rệt. Lô-Ra sợ chăng ? Lô-Ra bắt đầu yêu chàng, nên lo ngại cho chàng đi dễ về khó chăng?

Chàng vớ cái mũ dạ để trên bàn, đoạn theo hai người lính ra xe.

Chiếc Zim dài ngoằng đưa chàng tới văn phòng của tư lệnh căn cứ 123 Kô-rê-nin.

Xuống thang máy rời tầng hai, chàng được đưa qua một hành lang dài, tới một căn phòng rộng thênh thang, không có đồ đạc, ngoại trừ hai cái ghế sắt kê sát tường.

Một người lính chỉ cái ghế mời chàng ngồi :

- Bác sĩ ngồi đây, đợi đại tá.....

Đoạn cả hai kéo nhau ra ngoài.

Văn Bình móc thuốc lá ra hút. Chàng thở một vòng khói trắng lên trần nhà óc nghĩ nhanh như máy điện tử. Lộ hay không, chàng vẫn giữ một thái độ xứng đáng.

Chàng nhìn xung quanh. Bên tả có một cánh cửa mở hé. Chàng nhìn qua khe hé nhưng không thấy gì.

Đột nhiên chàng nghe tiếng người rú lên thất thanh :

- Đau quá ! Đau quá, trời ơi!

Rồi im bặt, rồi lại tiếng kêu nữa. Tiếng kêu của kẻ bị tra tấn.

Ngoài hành lang, lính bồng súng chào. Kô-rê-nin tới, chàng thản nhiên ngồi hút thuốc lá. Nhà bác học Lý Dĩ bản tính kiêu ngạo thường không chịu chào hỏi trước.

Kô-rê-nin bắt tay chàng một cách lạnh lẽo :

- Chào bác sĩ. Mời bác sĩ vào trong này.

Văn Bình sang căn phòng có tiếng kêu hồi nẫy. Một cảnh tượng thương tâm mà chàng thường chứng kiến hiện ra. Một thanh niên trần truồng bị trói ngược bằng giây thép móc vào cái vòng trên trần, trên lưng chỗ nào cũng có máu. Ba người mặc quân phục thiếu úy to lớn, người nào cũng cầm roi da đầu bọc chì, đứng vây xung quanh, thấy Kô-rê-nin vào, họ ngừng tay lại.

Hai ngọn đèn lớn dọi thẳng vào giữa mặt nạn nhân. Thành ra đồ vật chung quanh không rõ nét bằng thân hình gầy đét, đẫm máu và khuôn mặt gần như không còn là của người sống nữa.

Kô-rê-nin chỉ vào nạn nhân, nói với Văn Bình :

- Gián điệp Mỹ đó ! Bác sĩ coi, bọn Mỹ gây chiến dám cho cả tay sai tới vùng này do thám ! Nhưng chúng trốn sao khỏi lưới an ninh ?

Vừa nỏi Kô-rê-nin vừa nhìn trừng trừng vào mặt chàng, chàng liền giả vờ tái mét mặt, run sợ, điếu thuốc trong tay tuột xuống sàn.

Kô-rê-nin nhếch mép cười nham hiểm, đoạn cúi xuống nhặt điếu thuốc lên cho Văn Bình, miệng nói :

- Bác sĩ không quen với cảnh này thì phải ?

Văn Bình gật đầu. Kô-rê-nin mở cửa sang phòng bên. Đây cũng là phòng tra tấn. Nạn nhân là một người đàn ông, đứng tuổi, nói tiếng Nga lõm bõm, có lẽ là người Mỹ.

Thấy Kô-rê-nin vào, nạn nhân đương ngồi trên ghế, trước ngọn đèn 1.000 nến, bồ hôi nhễ nhại, pha lẫn máu, đứng vụt dậy, giọng van lơn :

- Thưa ngài, tôi xin khai, xin tha cho, đừng đánh tôi nữa.

Kô-rê-nin mỉm cười :

- Chịu khai rồi à ? Được, khai đi.

Nạn nhân cười một cách thảm hại. Nhưng y vui không được lâu. Kô-rê-nin dấn tới, gót giầy của hắn đá móc vào cằm, nạn nhân ngã lăn xuống đất, miệng đầy máu và khạc ra hai cái răng cửa.

Toán nhân viên tra tấn cuời vang lên. Người đàn ông chắp tay :

- Thưa, tôi xin khai, tôi có dám chối nữa đâu ! Tôi vô tội mà, nhưng nếu ngài muốn tôi vẫn xin khai.

Kô-rê-nin quắc mắt :

- Mày vô tội à ?

Hắn rút khẩu súng đeo ở thắt lưng ra và bóp cò hai lần. Phát thứ nhất trúng giữa cái miệng đương lắp bắp làm nổ tung nửa mặt dưới. Phát thứ hai tiếp ngay sau, vào rốn.

Nạn nhân rẫy lên đành đạch rồi tắt thở. Kô-rê-nin ra lệnh cho một thuộc viên:

- Ném xác vào rừng cho quạ rỉa, nghechưa ?

Đoạn Kô-rê-nin dẫn Văn Bình sang phòng khác. Thấy điếu thuốc lá trên miệng chàng tắt ngấm, hắn dừng lại châm lửa cho chàng và nói:

- Đứa vừa bị bắn là một tên phản cách mạng, làm tay sai cho Mỹ.

Văn Bình hỏi:

- Gián điệp à ?

- Cũng gần như vậy.

- Sao đại tá không đưa hắn ra tòa ? Giết như vậy không sợ tội à ?

Kô-rê-nin cười to :

- Bác sĩ ngây ngô quá. Cái ngữ gián điệp ấy đưa ra tòa vô ích. Vả lại một khi đã vào trong tay tôi thì sớm muộn cũng chết. Đây là một căn cứ bí mật. Tôi được lệnh giết sạch mọi kẻ khả nghi, khả nghi chứ chưa nói là có tội hẳn hoi nữa. Chắc bác sĩ thừa hiểu tôi phải tàn nhẫn để giữ bí mật tuyệt đối. Tôi không được quyền lưu lại một di tích nào khiến địch có thể ngờ rằng đây là một căn cứ quân sự quan trọng.

Văn Bình nuốt nước miếng ừng ực :

- Vâng, tôi biết.

Kô-rê-nin mở cửa sắt đưa chàng vào văn phòng, mời ngồi xuống ghế bành. Hắn đưa xì-gà mời chàng, chàng xua tay :

- Tôi xin cám ơn, tôi không dùng quen xì-gà.

Kô-rê-nin nói:

- Lúc nãy tình cờ bác sĩ đã thấy một phần cuộc sống trong căn cứ này. Giờ đây, tôi muốn hỏi bác sĩ một câu.

Vừa nói, hắn vừa đứng lên đi sang phòng bên:

- Bác sĩ ngồi đợi tôi một phút.

Hắn đi thẳng, bỏ chàng ở lại trong phòng giấy với một đống tài liệu mà chàng thoáng thấy cái dấu "tối mật" trên góc trái, và cánh cửa tủ sắt còn mở hé.

Văn Bình cười thầm trong bụng, Kô-rê-nin đương thử chàng. Thử xem trái tim của nhà bác học Lý Dĩ là bằng thép hay bằng thịt. Nếu là người đã quen với hiểm nghèo thì Lý Dĩ tỏ vẻ thản nhiên. Nhưng nếu là nhà bác học quanh năm ở trong phòng kín, bên cạnh chai lọ thì sẽ có thái độ khác. Đoán biết được mưu mô của Kô-rê-nin, chàng cố tình đánh rơi và để tắt điếu thuốc, đồng thời lộ vẻ sợ hãi rõ rệt.

Kô-rê-nin muốn hăm dọa chàng. Hắn dọa nếu chàng không thật tâm thì sẽ bị giết như gã phản cách mạng lúc nãy. Hăm dọa xong lại thử lần nữa. Liệu Lý Dĩ thấy giấy tờ tối mật trên bàn, trong tủ sắt có thái độ khuất tất nào không ?

Nhưng Kô-rê-nin đã lầm to. Kế mọn này chỉ đánh lừa được bọn gián điệp non nớt, tập sự.

Kô-rê-nin mở cửa trở vào. Ngôi yên vị xong, hắn hỏi :

- Tôi mời bác sĩ đến đây để nói một câu chuyện. Bác sĩ đã tự ý sang nước chúng tôi phụng sự. Tôi muốn bác sĩ ra công làm việc để xứng đáng với lòng tin cậy của chính phủ và nhân dân Sô-Viết.

Như tôi đã nói, đây là một căn cứ bí mật. Bí mật phải được bảo vệ triệt để. Bác sĩ không được quyền ra khỏi đường kính 5 cây số của căn cứ, nếu không có giấy phép của tôi, còn ban đêm thì yêu cầu bác sĩ đừng ra khỏi nhà vì ở đâu cũng có người gác, bất cứ ai đi đêm trong căn cứ mà không biết mật khẩu sẽ bị bắn chết.

Tôi nói vậy để bác sĩ nhớ. Tháng sau, bác sĩ và bà sẽ được đưa về Mạc-tư-Khoa chơi một tuần.

Còn công việc thì bác sĩ Lô-Ra sẽ cộng tác mật thiết với bác sĩ, xin bác sĩ đừng ngại. Thiếu thốn cái gì, tôi sẽ cung cấp đầy đủ. Nhân tiện, tôi xin báo cáo cho bác sĩ biết là bà Katy sẽ làm việc cùng trong trung tâm này với bác sĩ. Đúng ra bà phải tới một căn cứ khác vì ở đây không có lệ vợ chồng cùng làm chung với nhau một nơi, sợ ảnh hưởng tới hiệu suất của công việc. Nhưng bác sĩ là trường hợp đặc biệt nên tôi đã can thiệp gắt gao với Mạc-tư-Khoa. Bác sĩ nên coi đó là một vinh dự cho bác sĩ.

Bà nhà sẽ làm việc ở ban thơ ký, dưới sự điều khiển trực tiếp của tôi.

Văn Bình đáp.

- Vâng, tôi xin cám ơn đại tá.

Kô-rê-nin đứng lên :

- Thôi, bác sĩ về. À này tôi muốn dặn thêm bác sĩ một điều. Từ nay trở đi, bác sĩ đừng uống rượu quá say như hồi chiều nữa nhé.

Văn Bình há hốc miệng :

- Đại tá đã biết!

Kô-rê-nin mỉm cười :

- Ở căn cứ này có cái gì mà tôi không biết. Cả những cái kín hơn nữa tôi còn biết nữa là....thôi bác sĩ về đi. Ngày mai, xe sẽ đưa đón bác sĩ làm sớm.

Chiếc xe đưa chàng về con đường hai bên thắp điện xanh lè. Chàng xuống xe đi vào trong nhà, chợt giật mình vì nghe một tiếng động xé nhĩ tai.

Chàng quay lại phía sau.

Một vành khói đỏ ối vút lên trên cao, kèm theo một tiếng động khủng khiếp. Hỏa tiễn.

Theo con mắt ước lượng của chàng thì giàn phóng hỏa tiễn chỉ cách chỗ chàng đứng độ hai, ba cây số đường thẳng là cùng. Thế có nghĩa là căn cứ 123 còn là nơi thử nghiệm võ khí nguyên tử nữa.

Văn Bình mở cửa phòng. Bên trong không có ánh đèn nhưng chàng vẫn nhìn thấy Katy ngồi thu mình một góc trên giường. Chàng tiến lại gần, cúi xuống hôn môi Katy.

Katy chỉ tay qua cửa sổ ra ngoài. Một vùng sáng đỏ ối nữa lại vút lên, vẫn kèm theo tiếng nổ long trời lở đất lúc nãy.

Lại hỏa tiễn nữa. Nghe tiếng ồn, chàng đoán có lẽ là T.3, loại hỏa tiễn xuyên lục địa mà Nga mới chế tạo cũng như loại Titan của Mỹ.

Ông Sì-mít không dặn chàng tìm bí mật của hỏa tiễn T.3. Nhưng không lẽ có cơ hội ở ngay bên cạnh mà chàng lại bỏ qua. Chàng sẽ khám phá ra nơi đặt giàn phóng, và chàng sẽ gặp nhà bác học Vôn Liệt.

Giấc ngủ đến với Văn Bình lúc nào không biết....

° ° ° °

Một tuần lễ sau, Katy đã quen với nếp sống thường nhật trong văn phòng đại tá Kô-rê-nin. Nàng không còn khó tính như hôm mới gặp nữa nên vất được Kô-rê-nin nể vì. Còn Văn Bình vẫn làm việc ở tầng thứ tư với nữ bác sĩ Lô-Ra.

Trong mấy ngày đầu tiên Văn Bình không làm gì ngoài việc cho phát thanh băng nhựa và nghe đi, nghe lại. Nghe chán chàng lại lấy giấy ra hí hoáy, tính toán.

Lô-Ra ngạc nhiên hỏi chàng :

- Tại sao bác sĩ không dùng máy tính điện tử ? Tôi thiết tưởng bác sĩ làm vậy vừa mệt lại vừa lâu nữa.

Văn Bình lắc đầu :

- Không phải thế đâu. Giai đoạn đầu, tôi định chỉ nghe cho quen để tìm một công thức chung cho tất cả các cuộn băng. Xong đâu đó tôi mới chuyển cho máy điện tử tính toán.

Lô-Ra nói:

- À, ra phương pháp của bác sĩ lại hoàn toàn khác của Vôn Liệt.

Văn Bình giật nảy người. Nếu Lô-Ra mang chuyện này thổ lộ với Vôn Liệt hoặc báo cáo với Kô-rê-nin thì chàng sẽ bị lật mặt nạ. Vì Vôn Liệt là bạn đồng nghiệp lâu năm của Lý Dĩ tất nhiên hiểu rõ cách thức làm việc của nhà bác học Cao-ly này.

Chàng bèn cười :

- Vâng, đúng ra tôi cũng theo một phương án như Vôn Liệt, nhưng sau nhiều năm nghiên cứu ở Mỹ tôi thấy phương pháp này hơi chậm và không được hoàn toàn khoa học.

Ngừng một phút như để suy nghĩ. Văn Bình hỏi Lô Ra :

- Lâu lắm tôi chưa được gặp lại anh Vôn Liệt. Lô-Ra có thể mời anh ấy lại nhà uống vốt-ka hàn huyên với tôi được không ?

Lô-Ra lắc đầu :

- Không dược đâu. Lệnh của đại tá Kô-rê-nin nghiêm lắm.

- Vô lý. Mình là đồng chí đâu phải là kẻ thù mà không gặp nhau được ?

- Để em hỏi Kô-rê-nin xem. À, hay là...

- Sao Lô-Ra!

Vừa hỏi, chàng vừa vuốt má nàng. Nàng đáp trong hơi thở :

- Tối nay có một buổi liên hoan trong trụ sở chi bộ căn cứ 123. Nếu bác sĩ nói với Kô-rê-nin thì thế nào cũng được mời.

Chàng liền vít đầu Lô-Ra xuống hôn. Hôn xong chàng liền hỏi :

- Lô-Ra không sợ đại tá nghe sao ?

Nàng không đáp. kéo chàng lại góc phòng. Nàng mở cửa tủ, lôi ra cái hộp màu đen có giây điện chằng chịt, trên có một cái nút và hai hang chữ Nga : mở, đóng. Cái nút đương đẩy sang phía đóng.

Chàng chợt hiểu. Đó là bộ phận nối tiếp các ống loa thu thanh đặt trong phòng với phòng thí nghiệm riêng của Kô-rê-nin. Lô-Ra phải là cán bộ cao cấp mới biết được bộ phận này và mới dám khóa lại.

Chàng nhìn nàng với vẻ mặt lo ngại. Lô-Ra cười xòa :

- Bác sĩ đừng ngại. Kô-rê-nin tin em lắm.

Chàng ban thêm cho nàng một cái hôn nữa. Tội nghiệp ! Từ khi dậy thì đến giờ, nàng chưa được ai hôn nồng nàn và lịch sự. Toàn thân của Lô-Ra tê dại hẳn...
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Văn Bình thản nhiên ngồi hút thuốc lá bên lò sưởi đợi trời tối. Katy còn bận trang điểm trong phòng ngủ.. Tối nay, quả như Lô-Ra nói, Kô-rê-nin mở tiệc liên hoan và chỉ mời Katy chứ không mời chàng.

Đáng lẽ chàng không cho Katy đi nhưng nghĩ đi ngĩ lại, chàng bằng long vì đã hiểu rõ thâm ý của Kô-rê-nin. Trong văn phòng, nàng mang tên là Ca-tơ-rin, và không ai biết nàng có chồng và chồng nàng là nhà bác học Lý Dĩ.

Nhờ Katy, Văn bình đã biết nơi Vôn Liệt ở. Đó là một biệt thự nhỏ, giống như biệt thự của chàng, song hẹp hơn, cách nơi ở của chàng trên nửa cây số, trong khu dành cho nhân viên cao cấp của căn cứ đã được tin cậy phần nào.

Khu Văn Bình là khu A, tiền khu. Tiếp sau là khu B, khu của Vôn Liệt. Các cán bộ chỉ huy ở trong khu C, sát nách hang đá, bên trên phòng thí nghiệm của căn cứ.

Chàng quyết định tối nay sẽ mạo hiểm tới nhà Vôn Liệt.

Xe hơi đón Katy lúc 7.30. Nàng mặc áo choàng bằng lông chồn, làm tại Mạc tư Khoa, màu xanh đậm. Trên cổ nàng vẫn đeo chuỗi hạt trai bóng loáng.

Theo chương trình, Katy sẽ đến khu C dự liên hoan. Sớm nữa cũng đến khuya thì nàng mới về.

Văn Bình tắt hết đèn trong, đèn ngoài, đoạn trèo lên giường, để nguyên quần áo, kéo chăn dạ lên sát cằm. Lệ thường, trước khi dấn thân vào công tác hiểm nghèo, chàng có thói quen nằm yên trong bong tối để kiểm điểm lại kế hoạch.

Chàng không thể trì hoãn lâu được nữa. Vì theo kinh nghiệm chẳng sớm thì muộn, vai trò của chàng và Katy cũng bị lộ. Vẫn biết trong nghề do thám, tình cảm là phụ. Nhưng trong chuyến đi này, chàng cảm thấy không thể để cho Katy bị hy sinh. Chàng phải hoàn thành công việc cấp tốc để trở về Mỹ. Và bên cạnh Katy còn có cô bé tóc vàng Lily đợi chàng đâu đấy ở Tây Bá Linh nữa chứ....

Khác với những lần hoạt động trước chàng có khí giới hẳn hoi, lần này chàng chỉ có hai tay không. Nhưng ai coi thường hai tay không của chàng tất phải mất mạng, tuy nhiên chàng thầm mong sẽ chưa phải dùng đến hai tay tối nay, vì nếu vậy đối phương sẽ khám phá ra chàng.....

Chín giờ....

Văn Bình tung chăn, nhảy xuống giường. Trong bóng đêm quen thuộc Văn Bình đã lấy lại cái nhanh nhẹn quen thuộc của nhà võ sĩ nhu đạo hữu hạng.

Chàng se sẽ mở cửa sau, đi vòng ra ga-ra. Tên lính gác bao giờ cũng đứng ở cửa trước. Văn Bình lắng tai nghe. Cộp, cộp...Tiếng giày của tên lính tiến gần lại phía chàng, chàng nép vào bên tường. Tiếng giày vừa đi xa, chàng liền chạy ẩn vào một lùm tối khác. Sở dĩ chàng phải tuyệt đối thận trọng vì chàng không thể nhảy ra cửa sau. Chung quanh nhà là một hàng rào điện.

Lối ra duy nhất của chàng là cửa trước. Và muốn cho tên gác khỏi nghi chàng phải đợi cơ hội thuận tiện.

Chàng để ý thấy hắn thường quay lưng lại sau khi bước qua cổng. Cứ mỗi lần qua cổng, phải mất hai phút hắn mới quay lưng lại, hai phút này đã đủ cho chàng trốn vào một khoảng tối bên ngoài.

Đợi tên lính qua khỏi cổng, chàng rướn mình, nhảy qua bức tường, hạ chân sang phía trước, nhẹ như con mèo. Một cái nhảy nữa, chàng đã tới sát mép đường. Mặt đường đắp cao, hai bên thấp như hai bên đường sắt, nên Văn Bình khom lưng núp dễ dàng.

Bốn phút nữa, tên lính quay lưng lại phía chàng, chàng liền chồm dậy, băng qua đường. Phần đầu của kế hoạch đã xong.

Từ bên kia đường, chàng có thể đi bên dưới mà không sợ lộ, phần vì thấp hơn mặt đường tới hai thước, phần vì ánh điện không chiếu tới.

Theo địa đồ vẽ nhẩm trong óc, dựa vào những nhận xét của chàng, và nhất là của Katy sau một tuần quan sát, Văn Bình bước nhanh không sợ vấp váp. Tuy nhiên có lần chàng suýt té ngã, một mảnh đá nhọn đâm sướt bàn chân chàng.

Lát sau chàng tới khu Vôn Liệt ở. Khu này có ít lính gác nhưng cũng cẩn mật không kém khu A.

Vôn Liệt ở một mình, ăn cơm câu lạc bộ nên chàng tin sẽ không phải đụng đầu với người lạ. Nhìn trước, nhìn sau không có ai, chàng nhô lên và bước lại phía biệt thự của Vôn Liệt.

Chàng đầy cánh cửa cổng, không gây ra tiếng động. Bốn bề vắng tanh, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả, và tiếng động cơ của máy điện réo ầm ầm ngoài hang đá mà thôi. Vôn Liệt không để đèn. Đó là lệnh chung mà nhân viên phải tuân theo mỗi khi đi vắng, hoặc đi nghỉ để tiết kiệm công quỹ.

Chàng mở cửa vào phòng khách, cửa khóa. Chỉ một phút sau, với que sắt cong mang sẵn trong túi, chàng đã mở được cửa như có chìa khóa.

Căn nhà của Vôn Liệt được bầy biện như nhà của hai vợ chồng nhà bác học Lý Dĩ. Chàng liền mò vào phòng tắm.

Chàng đoán rất đúng. Cũng như phòng chàng, ở đây ống loa của máy thu thanh được nối với dây chính, xuyên qua phòng tắm. Chàng kéo kín riềm cửa sổ, bật đèn bấm tìm kiếm và lấy dao cắt đứt sợi dây. Lát nữa, công việc xong xuôi, chàng sẽ nối dây lại như cũ. Trong thời gian hoạt động trong nhà của Vôn Liệt, vành tai nghe ngóng của địch sẽ không ghi được bất cứ tiếng động nào.

Sau đó, Văn Bình ra phòng khách, châm thuốc lá hút và ngồi đợi Vôn Liệt.

Hồi ở Mỹ, chàng đã học thuộc bản tài liệu dài hơn 10 trang giấy của C.l.A. về đời sống cử chỉ, cách ăn nói, tóm lại mọi điều cần thiết về Vôn Liệt.

Chàng biết cả những cái tỉ mỉ, hầu như vô nghĩa, chẳng hạn như thói quen hút thuốc lá của nhà ngữ học Đức. Hút thuốc, không gạt tàn ngay, mà đợi khi quá nửa điếu mới gạt, và bao giờ cũng gạt xuống đất.Chàng còn biết Vôn Liệt mang giầy cỡ 42 và thích đế da, đóng cá sắt cho kêu.

Sực nhớ ra chi tiết này, Văn Bình cúi xuống nhấc chiếc giầy của Vôn Liệt lên coi. Quả là giầy đế da được đóng ba con cá mới nguyên chưa mòn. Chàng tấm tắc thầm phục tổ chức do thám C.I.A. và ông Sì-mít.

Chợt bên ngoài có tiếng động. Chắc Vôn Liệt đã về. Nhìn đồng hồ dạ quang đeo tay Văn Bình thấy 11 giờ.

Nghe tiếng khóa mở lách cách, chàng liền trốn vào phòng ngủ, và mở tủ quần áo, đứng vào trong.

Cửa mở, Văn Bình hé nhìn ra phòng khách. Kinh ngạc xiết bao ! Dưới ánh điện mới bật sáng, người mới vào không phải là nhà bác học Vôn Liệt mà là một tên lính to lớn, tay ôm súng máy, dáng điệu hung hăng.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, khẩu súng vẫn không rời khỏi tay. Đứng trong tủ, Văn Bình băn khoăn nghĩ ngợi. Chàng bị du vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chàng không thể ở trong căn phòng này quá 12 giờ đêm.

Đúng 12 giờ đêm Katy sẽ về tới cổng, nàng sẽ kiếm cớ nhờ tên lính mở khóa cửa hộ nàng, nhân khi ấy Văn Binh sẽ lẻn vào.

Nếu tên lính này ở lì trong phòng, chàng sẽ không thể thoát được ra ngoài. Chỉ còn một cách : đợi cho tên lính vào phòng tắm rồi trốn ra, nhưng trốn cũng khó vì đèn bên ngoài đã bật, chàng lại không biết bên ngoài còn có tên lính nào nữa không.

Chỉ còn cách : giết tên lính rồi trốn ra.

Nhưng còn Vôn Liệt?

Chắc có chuyện gì xảy ra nên Kô-rê-nin giữ Vôn Liệt và sai lính về gác nhà. Nếu sau 15 phút tên lính cứ ngồi lì trong ghế tức là hắn được phái đến gác và chàng chưa có hy vọng giáp mặt Vôn Liệt. Không hạ sát tên lính thì chàng không thể thoát ra, nhưng nếu ở lại thì Katy sẽ phải chờ đợi và kế hoạch của chàng sẽ bị lộ.

Còn giết tên lính thì ngày mai, Kô-rê-nin sẽ phăng ra manh mối. Văn Bình nổi tiếng là quyền biến mà khi ấy đầu óc cũng rối beng.

Chàng chưa định sẽ theo kế hoạch nào thì tên lính đã bước vào phòng ngủ. Hắn vặn đèn lên, nhìn quanh, nhìn quất giây lâu rồi lục bàn đêm lấy ra một chai vốt ka, đưa lên miệng nốc ừng ực.

Xong xuôi, hắn ra giường, ngồi bệt xuống đệm, khẩu súng gác trên bắp đùi.

Thế mới nguy ! Cái giường kê sát tủ quần áo, chàng không thể đứng co ro như vậy hàng giờ.

Năm phút trôi qua, tên lính vẫn ngồi trên giường, và cất tiếng hát nho nhỏ một bài ca tình tứ.

Chợt hắn đứng lên, Văn Bình loay hoay đụng cái mắc treo áo làm mấy bộ quần áo rơi xuống, quấn vào mặt và người chàng, tuy vậy chàng vẫn nín hơi không cựa quậy.

Nhưng tên lính đã tiến sát cửa tủ. Hắn rủa một câu tiếng Nga tục tĩu, đoạn cho chân vào kẽ hở mở tung ra. Mũi tiểu liên đen ngòm chĩa vào bụng Văn Bình. Chàng nhào ngay vào người hắn.

Tuy thân hình to lớn nhưng vì bị Văn Bình húc mạnh, và bất ngờ nên tên lính ngã chúi ra sau, khẩu súng rơi trên sàn, chưa kịp nhả đạn.

Văn Bình không dám phí thời giờ, dầu chỉ một giây. Thừa cơ đối phương bị

đè lên trên, chàng liền dùng một thế nhu đạo làm nghẽn mạch máu lên óc của hắn.

Thế này có thể làm đối phương bất tỉnh trong nửa giờ đồng hồ, tiếng Nhật gọi là narabi-dudi-dimê. Chàng hơi nhấc đầu gối bên phải lên, lấy bàn tay trái, ngón cái gập vào trong, nắm ve áo trái của tên lính, còn bàn tay phải nắm ve áo phải cùng một lúc. Đoạn, hấp, chàng đặt đầu gối phải chấm đất, kéo ghì hai ve áo lại, và gập mình xuống.

Tên lính mềm ra như bún.

Chàng mở cửa phòng khách, chõ miệng ra ngoài gọi bằng tiếng Nga :

- Này, vào đây, vào đây ?

Chàng gọi như vậy, đề phòng có ai ở ngoài thì sẽ chạy vào, trời lạnh như thế này họa là điên mới thích ngồi trong xe hơn là vào nhà đứng bên lò sưởi.

Chàng nghe thấy tiếng trả lời.

Tiếng chân người từ trên xe nhảy xuống và chạy vội vào nhà. Văn Bình nhìn chung quanh. Mọi cửa sổ đều đóng kín. Mặc dầu điện sáng, chàng có thể tha hồ hành động mà không sợ bên ngoài nhòm ngó. Chàng thấy vững dạ hơn.

Tên lính thứ hai cao hơn bạn hắn gần một cái đầu. Văn Bình dù to ngang mà đứng cạnh hắn chỉ như một con nhái bén.

Chàng đợi hắn vào lọt trong phòng, mới đưa chân ra khép cửa. Hắn chưa kịp ngoảnh lại thì cánh tay phải như cột sắt của Văn Bình đã khuỳnh ra phía trước vòng dưới cổ hắn. U-si-rô-di-me .

Tên lính bị nghẹt cuống họng thở trong khoảnh khắc, mặt hắn chuyển sang màu tím. Hắn ngã chúi xuống đất.

Chàng điềm nhiên ra ngoài. Ngoài cổng một chiếc cam-nhông đậu choán một phía. Trong xe không có ai.

Chàng quay vào trong phòng tắt hết đèn rồi xốc lần lượt hai tên lính bất tỉnh ra xe, đặt ở băng trước, một tên cầm lái còn tên kia ngồi dựa bên cạnh.

Văn Bình lại quay vào nhà lần nữa. Chàng treo quần áo vào mắc hẳn hoi, cất chai rượu vào trong tủ như cũ và đặc biệt lấy vải nhựa quấn sợi dây ghi âm trong phòng tắm lại.

Lúc chàng cho máy xe nổ thì đồng hồ chỉ 5 phút quá nửa đêm. Còn 10 phút nữa thì Katy sẽ về đến cửa biệt thự.

Văn Bình lựa số 1, cho xe đi một quãng, đoạn vào số 2, số 3. Xe vụt lên như bay. Qua khỏi một khoảng sáng, chàng phóng nhanh vào chỗ tối và nhắm một cột điện lùi lũi bằng xi măng cốt sắt ở bên đường.

Chiếc xe lao mạnh vào cột điện.

Trước đó ba mươi giây đồng hồ, Văn Bình đã phóng mình xuống bên kia đường, nằm sóng soài trên đất.

Chiếc cam-nhông đâm đánh rầm. Cột bê-tông bị tiện làm hai như một khúc mía. Chiếc xe đứng, dừng lại một giây như tỏ vẻ kinh ngạc, đoạn quay lộn một vòng, ngã lỏng chỏng xuống vực sâu bên dường, bình xăng mà Văn Bình mở nắp hồi nãy trên nệm phía trước cháy bùng lên. Chàng không còn lo ngại nữa. Năm phút sau, đội cấp cứu đến nơi cũng chỉ thấy xác xe không và đống than hôi khét. Họ sẽ cho là tai nạn lưu thông. Văn Bình chưa lo bị lộ.

Chàng vừa nhảy xuống vệ đường thì nghe phía trên có tiếng còi cấp cứu của đội tuần tiễu và tiếng xe hơi chạy rầm rập. Chàng cắm đầu chạy miết.

Về đến gần biệt thự, chàng nhô đầu lên mặt đường, vừa đúng lúc Katy hạ chân trên xe xuống ; qua bóng tối, chàng thấy rõ nét mặt hung ác của Kô-rê-nin.

Hắn mời nàng xuống xe, lịch sự dìu vào tận thềm. Hai phút sau, hắn khoan khoải trở ra, dưới ánh điện gần cổng, mặt hắn tươi như hoa. Đánh cuộc 10 ăn 1, chắc chắn nàng đã ban một cái hôn vào đôi môi dầy, thâm sì của hắn.

Bỗng nhiên có một cảm giác vô lý chiếm lấy lòng chàng. Chàng cười thầm ; Mình ghen ư ? Ồ như vậy thì bậy quá !

Chiếc Zim chạy khuất, Katy lò dò ra cổng. Nàng nói to, cốt cho Văn Bình ở bên kia đường nghe tiếng :

- Chuyện gì mà ồn ồn ở cuối đường, hả đồng chí ?

Đồng chí đây là tên lính gác. Hắn dừng lại đáp :

- Thưa không biết. Lúc nãy xe tuần tiễu đi qua, tôi hỏi thì nghe đâu hai người lính đâm xe vào cột điện thì phải.

- Có việc gì không ?

- Dường như cả hai đều chết.

- Rõ hú vía ! À này, nhờ đồng chí một chút, ổ khóa cửa có lẽ bị hóc, phiền đồng chí vào mở giùm.

- Không, nhà tôi ở nhà, nhưng làm việc cả ngày nên ngủ mê mệt, tôi không muốn làm phiền.

Tên lính đeo súng lên vai, nện giầy đi vào bên trong. Nhanh như tên bắn. Văn Bình vụt qua đường và chạy biến vào trong bóng tối ở hành lang phòng khách. Tên lính và Katy đương nói chuyện ở cửa sau, gần ga-ra. Cửa phòng khách không khóa nên chàng ẩy vào nhẹ nhàng.

Chàng vừa vào tới phòng tắm thì cửa sau cũng vừa được mở ra. Tên lính cười to :

- Khóa cỏ hóc đâu, thưa bà ? Hình như không có dầu nên khó mở đấy thôi.

Katy cám ơn rối rít. Hắn rềnh rang chờ Katy mời vào trong nhà uống rượu và sưởi ấm nhưng thấy nàng làm thinh hắn bèn chào nàng rồi đi ra cổng.

Thấy mặt nàng ló vào phòng tắm, Văn Bình ôm ghì lấy. Nàng la nho nhỏ trong sung sướng :

- Gớm, anh làm em hết hồn.

Văn Bình vặn đèn trên bàn đêm. Bằng bút đàm. chàng thuật lại cho Katy nghe những điều đã xảy ra, đoạn chàng hỏi :

- Tại sao Vôn Liệt không về ?

Nàng đáp lại cũng bằng bút đàm :

- Vôn Liệt bị cảm gió bất thình lình nên được chở tới bệnh viện. Kô-rê-nin đã sai hai tên lính đến gác nhà Vôn Liệt, khiến em lo quá, chỉ sợ anh bị sa lưới thôi. Có thể lộ được không anh ?

- Không đâu.

- Thế thì em khỏi lo.

- Bệnh viện ở đâu ?

- Trong khu A này, gần lắm. Anh có thể đến đó được dễ dàng.

- May quá. À, nếu chẳng may mà bị bại lộ thì em tính sao ?

- Em chẳng tính sao cả. Nhờ trời đấy thôi.

- Nhỡ em bị bắt ?

Nàng mỉm cười, nhe chiếc răng vàng lóng lánh:

- Trong cái răng này đấy.

Chàng chợt hiểu. Trước khi nàng ra đi, ông Sì-Mít đã cho làm sẵn trong răng nàng một liều thuốc độc rất nhậy.

Nàng dựa gối vào người chàng, viết tiếp :

- Còn anh ?

Chàng giơ nắm tay lên trời. Katy cười :

-Vậy thì em có thể yên tâm. Em đã trải qua nhiều trường hợp nguy hiểm tương tự. Nếu có chuyện gì xảy ra xin anh cứ nghĩ tới tài liệu trước, còn.em chỉ là phụ. Anh nhớ chứ ?

Văn Bình không ngờ được nghe tận miệng một thiếu phụ trẻ, đẹp, lại nói ra những lời như vậy. Chàng sung sướng ôm ghì Katy vào lòng. Mùi hương da thịt man mát của nàng toát ra làm chàng say sưa.

Lần đầu tiên chàng tới tìm Vôn Liệt thất bại. Lần sau, chàng không được phép thất bại nữa. Đêm mai chàng sẽ tới bệnh viện và nếu không gặp trở ngại nào thì đêm mốt chàng và Katy, Vôn Liệt sẽ rời căn cứ 123, trên đường về Mỹ, cùng với cuộn băng nhựa của Sơn thần Út-tun-Tắc.

Katy trở mình, rúc đầu vào ngực chàng, run run đôi vai của nàng tròn trĩnh và dịu dàng. Hơi thở của nàng thơm thơm như được ướp nước hoa. Nàng và chàng lại quên hết vạn vật chung quanh một đêm nữa....



VIII

CƠ MƯU BẠI LỘ

Đảo Hạ Uy Di, một buổi chiều. Nằm giữa Thái bình dương, cách Nhật bản 6 tiếng đồng hồ máy bay phản lực, Hạ Uy Di, với khí hậu tươi mát, trong sáng, là một thiên đường của nhan sắc, của sóng biển, dừa xanh và nhạc điệu man dại.

Thủ đô của Hạ Uy Di là Honolulu.

Bét-sy, cô gái có cái mông bất hủ mà Văn Bình gặp hôm nào trong bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ C.l.A. cũng có mặt trong số du khách của mùa hạ tại Honolulu.

Nàng được nghỉ phép nửa tháng. Lần đầu nàng tới Honolulu nên quang cảnh trời nước đã làm nàng say mê.

Trời bắt đầu ngả về chiều. Bét-sy mặc áo tắm bikini, gồm hai miếng vải hoa mỏng, và nhỏ như chiếc khăn tay hỉ mũi. Áo tắm càng chật, càng nhỏ, cơ thể của nàng càng được tôn lên. Vì vậy suốt từ sáng tới trưa nàng vẫn nằm lì trên bài cát trắng xóa Oai-ki-ki  1. Bãi này là của riêng khách sạn Halékulani mà nàng có phòng ở đó.

Bét-sy đi nhiều nhưng chưa thấy nơi nào có những bãi biển và khách sạn như ở tại Honolulu. Khách sạn Halékulani không phải là một buyn-đinh cao lêu nghêu với đủ máy lạnh tối tân như khách sạn Hin-Tông  2 ở Nữu Ước, Tây bá linh... mà gồm những căn nhà nhỏ, riêng biệt, giữa một khu toàn dừa và chuối chạy dọc dài bờ biển Oai-ki-ki...

Nàng ngồi dậy, lấy áo choàng mặc vào rồi bách bộ về khách sạn. Nửa giờ sau, nàng xuống vườn, lộng lẫy trong cái áo mỏng màu tím nhạt, màu rất hợp với khách thừa lương từ bốn phương đổ tới....

Nàng mở cửa chiếc xe Hoa Kỳ mới tinh sơn trắng mà nàng thuê của một hãng ở đại lộ Kalukaua. Chiếc xe chạy êm như ru.

Đường phố buổi chiều bắt đầu đông đảo Bét-sy vừa lái xe vừa nhẩm một bài hát nhẹ, Bét-sy chưa chồng, và nàng cũng chưa yêu ai. Đúng ra, chưa yêu ai thì không sát với sự thật vì nàng đã gặp nhiều người đàn ông, và hơn thế nữa nàng đã sống chung với họ. Tuy vậy nàng chưa gặp được ý trung nhân hợp sở thích. Nàng cũng không hiểu vì khó tính hay vì do nghề nghiệp của nàng bắt

buộc.

Một đứa bé bán hoa chạy băng qua đường. Nàng mắm môi đạp lút bàn thắng, chiếc xe đứng dừng hẳn lại. Bồ hôi toát dầm cả trán nàng. Thế mà thằng bé lại nhăn răng trắng nhởn ra cười với nàng.

Bét-sy lái xe vào vệ đường. Nàng đã tới ngã tư của đại lộ Kalukaua và đường Lu-ớt  3.

Nàng tắt máy, xuống đường, đi bách bộ.

Chợt tiếng xe hơi phanh đánh kít làm nàng giật bắn mình. Tiếp sau tiếng thắng gấp là tiếng kêu rầm. Nàng quay phắt lại, một chiếc xe không mui vừa húc một chiếc cam nhông đồ sộ của nhà binh ở gần ngã tư. Mọi người đổ xô tới.

Chiếc xe du lịch bị bẹp rúm, trông rất dễ sợ. Người lái là một thanh niên mặc áo rằn ri, gục đầu vào vô lăng, hình như bị thương nặng...

Binh sĩ trên cam-nhông nhảy xuống, vực người thanh niên trong xe du lịch vào băng ca.

Vừa nhìn thấy dung mạo của nạn nhân, Bét-sy buột miệng :

- Trời ơi ! M. 20!

Con người điển trai, vạm vỡ mà nàng thấy nằm sóng soài trên băng ca bằng vải trắng đẫm máu kia là người mà nàng biết mặt và có dịp săn sóc trong bệnh xá của C.I.A. dưới bí hiệu là M.20. Chàng đã bế nàng lên lòng và hứa sẽ mang nàng di du lịch Hạ Uy Di sau khi bình phục. Thế rồi M.20 biến đi đâu không ai biết. Dầu sao nàng cũng có cảm tình với M. 20.

Nhưng nàng vừa thốt ra câu đó xong lại giật mình, lo lắng. Kỷ luật của C.I.A. đã rõ ràng : bất cứ những điều gì liên quan đến nhân viên phải giữ thật kín. Nàng dáo dác nhìn quanh, biết đâu trong đám đông chả có người nghe được câu nói của nàng hồi nẫy trong khi sửng sốt.

Xe Hồng thập tự đã tới chở nạn nhân vào nhà thương Tripler General Hospital, một trong những nhà thương lớn nhất thế giới. Bét-sy đứng lại, tần ngần bên chiếc xe méo mó, trong lòng buồn rầu và sợ sệt.

Có lẽ không ai nghe nàng nói đâu. Nàng nghĩ như vậy. Nhưng nàng đã lầm.

Có một vành tai đã nghe lọt tiếng kêu thất thanh của nàng.

Đó là một người cao cao, xương xương, lông mày chổi xể, mũi cà chua, miệng nhỏ xíu, gã thuyền trưởng đã đưa nhà bác học Lý Dĩ lên tàu ngầm.

Tên hắn là Lê-vin, cán bộ cao cấp của sở R.U. Sô- viết, đang hoạt động trên đất Mỹ.

Tuy là nhân viên cao cấp, hắn lại không phụ trách về phần hành động mà chỉ chuyên việc đưa người ra, vào đất Mỹ bằng đường thủy vì hồi ở Nga sô hắn là một sĩ quan hải quân.

Hắn không thể bỏ qua biến cố hi hữu này. Thứ nhất, nạn nhân giống hệt người mà đêm ấy hắn chở xuống tiềm thủy đĩnh ở ngoài khơi tiểu bang Ca li phoóc ni - Thứ hai: một người đàn bà thấy mặt nạn nhân lại kêu lên mật hiệu M. 20.

Lê-vin núp sau một cửa hàng bán sách, đợi Bét-sy đi qua. Nàng trèo lên xe hơi. Xe của nàng vừa chạy khuất thì Lê-vin rồ máy chiếc xe đua cực mạnh theo sau.

Đợi cho xe nàng vào khách sạn Halékulani, hắn mới quyết định. Hắn nhìn nàng đứng trước một ngôi nhà trắng đối diện ra bể. Một lát sau, thấy bóng nàng ở cửa số, mặc quần áo nhẹ, hắn mới chịu quay lại lui xe về đường Kalia.

Hắn đứng trước một biệt thự nhỏ, hai tầng. Trông trước trông sau không có ai hắn liền xô cửa bước vào.

Vào đến thềm, hắn mới bấm chuông. Một cái chuông nhỏ gắn giấu sau cửa. Ba tiếng ngắn, một tiếng dài, reo lên lanh lảnh.

Đúng bốn phút sau, cửa mở. Một người đứng tuổi, nét mặt nghiêm nghị nhưng đầy thiện cảm, tóc bạc một mái, mở cửa mời Lê-vin vào.

Qua phòng khách, sang thư viện. Lê-vin chưa kịp ngồi xuống ghế bành thì người đứng tuổi đã trách :

- Anh không biết chỉ thị hay sao ? Có việc tối hệ anh mới được phép tới nhà tôi. Anh không biết rằng cơ sở bị động rồi ư ?

Lê-vin đáp :

- Thưa, có việc rất quan trọng liên quan tới vụ Lý Dĩ.

Kha-Lếp, người đàn ông tóc bạc, giật mình. Lê-vin châm một điếu Camen, đoạn báo cáo lại cho Kha-Lếp nghe về tai nạn xe hơi.

Mặt Kha-Lếp đương hồng hào, bỗng chuyển sang màu xanh tái. Kha-Lếp là ủy viên tối cao của tổ chức do thám Nga ở Mỹ, và chịu trách nhiệm về kế hoạch bắt cóc nhà bác học Lý Dĩ.

Kha Lếp hỏi gặng:

- Anh có chắc nạn nhân hồi nãy nhìn giống cái người xuống tầu đêm đó không ?

- Thưa, không những giống mà thôi, thoạt tiên tôi còn tưởng là người đó nữa là khác.

Kha-Lếp lẩm bẩm :

- Nghĩa là... nghĩa là...

Lê-vin chêm vào :

- Có thể tàu ngầm của ta bị nạn chăng ?

Kha-Lếp vuốt tóc trả lời :

- Cũng có thể. Để tôi xin Mạc tư Khoa xác nhận lại. Nếu Lý Dỹ đã được đưa đến nơi đến chốn thì chúng mình chết.

- Thưa đồng chí, tại sao ạ ?

Kha-Lếp đấm tay xuống bàn gắt :

- Chết, chết cả nút. Như vậy tức là có hai Lý Dĩ. Lý Dĩ thật và Lý Dĩ giả. Tức là cái thằng được Rô-Ma-Nốp o bế, đưa sang Liên Sô chỉ có thể là Lý Dĩ giả hiệu. Như thế có nghĩa là bọn C.I.A. đã chơi xỏ mình, chúng đã đi guốc vào bụng chúng mình.

Lê-vin tái mặt :

- Vô tình chúng ta đã đưa một tên gián điệp lọt vào mộl cơ sở quan trọng bậc nhất. Bây giờ biết tính sao thưa đồng chí ?

Kha-Lếp chắp tay sau đít, đi đi lại lại trong phòng, nhiều nếp răn hiện trên trán. Một lát sau hắn nói :

- Cũng may có tai nạn xe hơi ngẫu nhiên này và anh lại có cái may mắn được chứng kiến. Cái con bé ấy chắc biết được nhiều chuyện. Hiện tôi chưa thể biết chắc được Lý Dĩ sang Nga là thật hay là giả. Cần phải hỏi con bé kia mới được. M.20 ? M.20 ?

Kha-Lếp rút ngăn kéo, lấy ra khẩu súng lục còn nguyên bi đạn.

Hắn đút khẩu súng vào túi áo vét-tông, đoạn ra lệnh cho Lê-vin :

- Anh đi với tôi. Chúng ta phải làm ngay. Đợi bọn C.I.A. đánh hơi thấy thì còn nguy hơn nữa.

Chiếc B.M.W kiểu đua cực nhanh của Lê-vin biến vào bóng tối Hạ Uy Di.

Xa xa vẳng lại một điệu nhạc lẳng lơ, thác loạn, và quyến rũ. Ngọn gió mát từ đại dương quay lại, chiếc xe đã tới cuối đường Kalia.

° ° ° 

Trong khi ấy tiếng điện thoại réo vang tại Văn phòng viên tư lệnh đồn binh San Tờ 4..

Mới nghe xong câu đầu, viên tư lệnh biến sắc. Một nhân vật được Hoa thịnh Đốn gửi tới "nghỉ mát" với điều kiện canh chừng từng bước vừa bị tai nạn xe hơi. Mà ác thay tai nạn đã xảy ra vào lúc mà nhân vật này chưa được phép rời đồn binh San Tờ.

Theo lệnh, hàng ngày người này chỉ được rời San Tờ đi dạo mát và tắm biển từ 8 giờ tối trở đi. Người này được lái xe riêng nhưng phía sau luôn luôn có xe có vô tuyến của đoàn an ninh quân đội mặc thường phục chạy theo.

Nhân dịp xe hơi bị mắc kẹt ở một ngã tư, người này phóng lên trước, thành ra chiếc xe hộ tống đành chậm lại sau. Đến khi theo kịp thì chuyện đáng tiếc đã xảy ra.

Viên tư lệnh đồn San Tờ thở dài.

Năm phút sau, ông gọi điện thoại cho Tòa Ngũ Giác ở Hoa thịnh Đốn. Cuộc điện đàm được thâu thanh và chuyển tới ông Sì-Mít, tổng giám đốc Mật vụ.

Đúng 15 phút sau khi tai nạn xảy ra tại Honolulu, ông Sì-Mít ấn chuông điện trong văn phòng ở Ngũ Giác Đài, gọi đại tá không quân Pít, phụ trách hành động của C.I.A. tới.

Pít chưa kịp yên vị, ông Sì-Mít đã nhăn mặt :

- Anh nghĩ ra sao về vụ Lý Dĩ ở Honolulu ?

Pít đáp :

- Việc này, tôi đang điều tra gấp để tìm nguyên nhân. Sau khi Văn Bình xuống Lát Vê Gát, tôi đã thân chinh tới tận nơi đưa nhà bác học Lý Dĩ đi. Công việc được thi hành hoàn toàn bí mật, địch không thể nào biết nổi. Thoạt đầu, tôi mời Lý Dĩ đi Miami, nhưng chỉ được mấy ngày, ông ta đã đề nghị xin về. Vì không thể cưỡng bách được Lý, nên tôi phải đưa ông ta tới Hạ uy Di, nhưng gửi vào trại binh San Tờ có lính túc trực ngày đêm. Ngay viên tư lệnh đồn San Tờ cũng không biết người bị giam lỏng là Lý Dĩ.

- Tôi không tin rằng đây là ngẫu nhiên. Chắc chắn bên trong có sự trục trặc. Tôi muốn điện ngay với phái viên của Sở ở Honolulu để tìm hiểu sự thật.

- Ông muốn tôi báo cho F.B.l. để hợp tác mạnh thêm không ?

- Không, tôi không muốn làm ồn ào để địch biết rằng Lý Dĩ bị nạn là Lý Dĩ thật. Nhân viên của ta phải hoạt động thật kín, và nhất là không được phép lưu lại dấu vết. Nội đêm nay, anh phải tường trình cho tôi biết. Chậm qua sáng mai thì Văn Bình và Katy ở bên Nga phải chết.

Ông Sì-Mít nhấn mạnh những chữ cuối bằng giọng nói đều đều, nghiêm nghị. Trông mắt ông người ta bỗng thấy chất thép tóe lửa chứ không còn vẻ hiền lành, ngớ ngẩn của người tiểu chức về hưu nữa.

Ngừng một phút, ông Sì-Mít tiếp :

- Nếu không kịp, anh phải cho máy bay phản lực chở một nhân viên đắc lực tới Honolulu ngay bây giờ.

- Thưa ông, hiện có Bét-sy nghỉ mát ở đó.

- Cô gái ở bệnh xá thẩm mỹ ấy à ?

- Thưa vâng.

- Anh điện ngay cho cô ta.

Pít nắm lấy máy điện thoại. Chàng gọi cấp tốc cho khách sạn Halékulani ở Honolulu.

Tuy chàng được quyền ưu tiên mà một lúc sau chàng mới nói chuyện được với khách sạn Halékulani.

Nghe giọng nói run run của Bét-sy. Pít vội hỏi:

- Tại sao thế ? Có chuyện gì mà cô sợ hãi như vậy ?

- Đại tá Pit đấy ư? May cho em quá ! Không biết em có thoát khỏi đêm nay không ? Lúc nãy em ra phố, sau vụ M.20 bị tai nạn xe hơi, có hai người đàn ông lái xe theo em.

Bét-sy ngừng lại để thở. Pít đưa mắt nhìn ông Sì-Mít, nét mặt ông vẫn như tượng đá. Tai ông vẫn dính vào một ống nghe điện thoại.

Pít giục :

- Hai người ấy ra sao ?

Bét-sy đáp:

- Một người trẻ quen quen, còn người già thì không quen.

- Quen như thế nào ?

- Em nói trong điện thoại được không ?

- Không hề gì. Điện thoại có máy phá - thu thanh.

- Người trẻ hình như có ảnh trong ban Lưu Trữ Tài Liệu. Cao độ 1 thước 79, mũi cà chua, lông mày dính nhau, mặt choắt lại, trong hồ sơ A của ngoại quốc. Hình như tên y là...

- Tên gì ?

Bétsy im bặt. Rồi nàng nói :

- Trời ơi ! Họ đã mở cửa phòng khách.

Pít thét to :

- Súng đâu ?

Trong điện thoại, Pít và ông Sì-Mít nghe "pụp" một tiếng như tiếng nút chai

sâm banh mở. Điện thoại rơi xuống đất. Rồi hai người không nghe được gì nữa hết.

Bồ hôi ướt đẫm bộ quân phục của đại tá Pít. Chàng thở dài, đưa mắt nhìn ông Sì-Mít.

Ông Sì-Mít lặng lẽ thở khói xì-gà lên trần, rồi ra lệnh:

- Chậm rồi, chậm lắm rồi. Địch đã biết ta đưa Lý Dĩ giả sang Nga. Anh sẽ dựa vào tướng mạo mà Bétsy mô tả để truy tầm nhân viên của địch.

Nhưng việc này không quan hệ. Quan hệ hơn là việc liên lạc ngay với U.M.86 ở Mạc tư khoa, trong đêm nay. Nội trong đêm nay. Để báo tin cho Văn Bình và Katy rằng họ đã bị lộ. Làm nhanh lên để Văn Bình biết tin trước khi họ biết. Thế thôi.

Ông Sì-Mít lục hồ sơ, tìm việc khác, đại tá Pít quay về ban Hành động...

° ° °

Chiếc B.M.W. của Lê-vin dừng ngay ở trước khách sạn Halékulani.

Kha-Lếp dặn Lê-vin:

- Con bé này, ta phải hành động trước. Nhưng phải cẩn thận, nghe chưa ?

Lê-vin hỏi :

- Liệu con bé có biết ta lái xe theo sau không ?

Kha-Lếp cười :

- Sao lại không? Chính tôi cố làm lộ liễu cho con bé mách với cấp trên. Nếu chúng huy động bộ máy rầm rộ để vây bắt, ta sẽ biết chúng đã đánh trảo Lý Dĩ giả để lừa Rô-Ma-Nốp.

Hai người bước vào con đường đầy dừa xanh, dẫn đến ngôi nhà mát của Bét-sy.

Lê-vin mở cửa vào trước.

Hắn thấy qua khe hở của phòng ngủ bóng Bét-sy đương gọi điện thoại. Kha-Lếp từ từ theo sau. Nhanh như cắt, Lê-vin nhảy vào phòng ngủ.

Khẩu súng cắm ống cao su ngăn tiếng động bắn trúng ống diện thoại bằng nhựa, vỡ tan tành.

Lê-vin quát :

- Đứng im, không chết mất xác !

Bét-sy muốn bắn mà lúng túng không được. Thì ra trong lúc sửng sốt nàng quên không kéo cò an ninh.

Kha-Lếp giật khẩu 6.36 nhỏ xíu trong tay nàng, ném lên nệm, cười khẩy :

- Ồ, cái đồ chơi trẻ con này thì đánh với chác gì ? Cô em biết điều thì khai hết sự thật ra, nếu không thì đừng hòng về nhà.

Bét-sy đáp:

- Khai cái gì mới được chứ ?

Lê-vin tát cho nàng một cái nổ đom đóm mắt, miệng quát :

- Còn già mồm hả ?

Kha-Lếp gạt Lê-vin sang bên, đoạn vặn máy thu thanh cho vang lên, Bét-sy lồm cồm bò dậy, tay xoa má còn nguyên năm ngón tay đỏ chót.

Kha-Lếp hỏi :

- Mày gọi điện thoại cho ai ?

- Không biết.

- Cho ông Sì-Mít chứ gì ?

- Sì-Mít là ai ?

Kha-Lếp chẳng nói chẳng rằng, chộp cái ví da của nàng để trên bàn, lục lọi một hồi. Hắn ném trước mặt Bét-sy miếng giấy hình chữ nhật, bọc lát-tích.

- Cái gì đây ?

Đó là tấm thẻ nhân viên C.I.A. mà nàng dùng ra vào tòa Ngũ Giác. Lệ thường khi đi chuyện riêng phải để giấy này ở nhà, không hiểu duyên cớ nào lại run rủi nàng mang theo người.

Nàng không đáp, trân trân ngó hai người.

Kha-Lếp rút cây kim găm trong xấp giấy bạc trong ví ra bảo Bét-sy :

- Mày biết cái gì đây không ? Nó sẽ đâm lút vào ngực mày nếu mày không khai.

Bét-sy vẫn im lặng.

Kha-Lếp nắm mảnh áo trước ngực nàng giật mạnh xuống, làm hở một phần ngực trắng như ngó sen. Bét-sy không còn thẹn nữa, tuy da thịt bị lõa lồ.

Thấy Lê-vin nhìn ngực nàng bằng con mắt thèm thuồng.

Kha-Lếp quắc mắt :

- Kim đấy, đâm vào..

Lê-vin đâm cây kim thật mạnh vào vú Bét-sy. Tội nghiệp. Cây kim vào thịt ngọt lịm đi, ngập đến đầu. Bét-sy dẫy lên, máu chảy một giòng ri rỉ xuống bụng, nàng nghiến răng chỉ để nước mắt trào ra chứ không kêu lên. Vì nàng biết mình sắp chết. Tiếng nhạc trỗi ầm ỹ, chung quanh chẳng ai nghe được tiếng nàng kêu cứu giữa tiếng gió thét và sóng gào mạnh mẽ.

Nàng đành chịu chết.

Kha-Lếp ngó Lê-vin :

- Nó gan đấy nhỉ ? Tặng cho nó một cây kim nữa vào. Đúng cái chỗ tim đập ấy.

Nhìn cái kim nhọn hoắt lấp lánh dưới ánh đèn, Bét-sy rú lên, một tay đưa lên bịt mắt.

Lê-vin cười hềnh hệch :

- Cô ả sợ à ? Sợ thì khôn hồn khai đi ?

Vừa nói, hắn vừa dí đầu kim sát da nàng. Bét-sy vẫn không hề hé răng. Giá nàng muốn khai nàng cũng biết gì đâu mà khai.

Kha-Lếp hỏi :

- M.20 là ai ?

Bét-sy chợt hiểu. Đây là nhân viên của Trung Tâm. Nàng chưa hoạt động với nhân viên C.I.A. trên đất địch lần nào nhưng đã biết rõ những hình phạt mà bọn Trung Tâm dành cho nàng. Tuy nhiên cây kim trong vú đau buốt làm cho nàng không thể nào chịu nổi. Lại còn cây kim thứ hai sắp sửa đâm vào sâu hơn nữa.

Kha-Lếp giục :

- M.20 là ai trong C.I.A. ?

Câu hỏi rõ như ban ngày. Nàng gục đầu xuống cổ trong đau đớn. Kha-Lếp sai Lê-vin:

- Rút cây kim ra cho nó.

Cây kim được rút ra xong, máu vẫn chảy nhưng Bét-sy đỡ đau đớn. Kha-Lếp hất hàm :

- Bây giờ nói đi.

Giọng thều thào, Bét-sy đáp :

- Tôi không biết tên thật người đó là gì. Tháng trước, tôi làm nữ điều dưỡng cho bệnh xá C.l.A. trong tòa Ngũ giác và được chăm nom một người tên là M.20 bị thương ở mặt.

- Chữa xong rồi, hắn đi đâu ?

- Tôi không biết.

- Ngày nào ?

- Không nhớ rõ ngày, nhưng là trong tuần lễ đầu tháng.

- Nằm trong đó mấy hôm ?

- Một tuần đúng.

Kha-Lếp liếc nhìn Lê-vin. Thời gian này ăn nhịp với chương trình bắt cóc Lý Dĩ. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng hắn vẫn hỏi thêm :

- Lý Dĩ là ai, có biết không ?

- Tôi không biết.

- Vừa rồi, nói điện thoại với ai ?

Bét-sy nín thinh. Lê-vin dí mạnh cây kim vào ngực. Bét-sy ôm ngực lùi lại, miệng kêu đau.

Kha-Lếp nhún vai:

- Đã sợ lại nín thinh làm gì ?

Bét-sy thở dài, nói :

-Tôi cũng không cần giấu làm gì. Người đó là đại tá Pít của sở Mật vụ.

Kha-Lếp nghiến răng :

- Nghĩa là mày đã gọi điện thoại báo tin cho Mật vụ C.I.A. biết trước.

Nàng cười một cách chua chát:

- Không đúng. Họ gọi cho tôi trước, không tin các anh hỏi lại người giữ điện thoại trong khách sạn mà xem.

Lê vin quay lại phía Kha-Lếp:

- Thế thì bọn chúng đã đánh hơi thấy nộivụ.

Kha-Lếp gật gù :

- Cũng không hề gì.

Đoạn hắn hất hàm về phía Bét-sy. Khi ấy nàng ngồi bó gối trên giường, lấy cái gối che chỗ ngực bị kéo rách hết áo vẻ mặt sợ hãi.

Lê-vin tiến lên, giật cái gối, quăng xuống giường và nhổ bãi nước miếng lên trên :

- Sắp về âm phủ cũng biết thẹn ư ?

Bét-sy đứng bật dậy như lò-so. Nàng không ngờ sẽ bị địch giết. Hai tay nàng vẫn che ngực.

Lê-vin quát :

- Bỏ tay xuống, quay lưng lại.

Đứng trước đàn ông thân thể lõa lồ, đàn bà chỉ nghĩ đến thẹn thò mà quên mọi nguy hiểm khác. Cho nên Bét-sy chỉ nghĩ tới hai tay che trước ngực, không chịu bỏ xuống.

Lê-vin cười ha hả, bóp cò luôn ba phát liền. Bét-sy ngã gục xuống. Đến lúc sang bên kia thế giới, hai tay gan dạ của nàng vẫn cố che giấu bộ ngực nõn nà.

Kha-Lếp đá cái xác, đoạn nói với Lê-vin:

- Dầu C.I.A. biết, họ vẫn không trở tay kịp, vì ta sẽ đánh vô tuyến ngay về Mạc Tư Khoa ; tuy nhiên ta cần chụp nội đêm nay bức hình của Lý Dĩ trong bệnh viện để gửi bằng bê-li-nô cho kịp.

Mấy phút sau,cả hai trèo lên xe đua, phóng như bay về bệnh viện Triple General Hospital.

° ° °

Kha-Lếp đậu xe ở xa, đoạn đi vòng ra sau, trèo qua một tường rào. Hắn đã quen với bệnh viện này nên chỉ bốn phút sau đã tìm tới phòng bác sĩ.

Vừa vào đến trong, Kha-Lếp đụng phải một bác sĩ cao lớn. đeo kinh trắng, ống mạch đeo tòng teng trên cổ, há miệng chưa kịp hỏi thì quả đấm như trời giáng của Lê-vin đã rơi trúng giữa mặt. Cặp kiếng vỡ tan, viên bác sĩ ngã quay xuống đất, bất tỉnh nhân sự, máu me đầy mặt.

Kha-Lếp cúi xuống, lột cái áo choàng và ống mạch đeo vào ngưòi, đoạn kéo nạn nhân vào góc phòng lấy vải trắng che lại.

Hai phút sau một viên bác sĩ nữa bước vào. Cũng như người trước nạn nhân bị đánh mê man. Kha-Lếp và Lê-vin trong bộ áo choàng bác sĩ trịnh trọng mở cửa bước ra. Gặp một nữ y tá, Kha-Lếp hỏi:

- Nạn nhân xe hơi buổi chiều ở ngã tư Kalakaua và Lu-ớt nằm ở đâu ?

Người nữ điều dưỡng cung kính thưa :

- Thưa, ở phòng kia. Kia kìa....

Kha-Lếp tiến nhanh về cuối hành lang. Phòng Lý Dĩ nằm có hai người lính bồng súng gác.

Kha-Lếp hỏi, giọng hách dịch :

- Đã có ai vào thăm bệnh chưa ?

- Chưa, chúng tôi chỉ có bổn phận gác, còn thăm bệnh là bổn phận của bác sĩ.

Kha-Lếp cười thầm trong bụng vì vừa gặp được một gã cứng đầu nhưng lại có lợi cho hắn. Chẳng nói chẳng rằng, Kha-Lếp bước vào trong phòng Lý Dĩ.

Hai người lính cũng vào theo. Kha-Lếp gắt :

- Các anh làm ơn ra ngoài kia một chút để cho tôi khám bệnh nhân.

Hai quân nhân lắc đầu. Kha-Lếp đành đặt ống nghe lên ngực Lý Dĩ, nghe qua quít, còn Lê-vin giả vờ loay hoay lấy cái bật lửa ra châm thuốc lá cho Lý Dĩ nhưng kỳ thật để chụp hình nhà bác học bằng cái máy cực nhỏ.

Kha-Lếp đưa cho Lý Dĩ một viên thuốc màu xanh với lời dặn :

- Ông còn mệt lắm. Dùng viên thuốc này cho lại sức. Trong người không có thương tích nào nặng đâu.

Kha-Lếp rót nước vào cốc, đưa cho Lý Dĩ chiêu với thuốc. Lý Dĩ cầm viên thuốc, đưa lên miệng toan nuốt thì một người lính xua tay :

- Không được, đại tá tư lệnh đồn binh San-Tơ không cho nạn nhân này được uống thuốc nào mà không có đại tá chứng kiến.

Le-vin gắt :

- Thế thì để cho nạn nhân chết ư ? Đại tá là quân nhân biết gì thuốc men mà nói ?

Nói xong, Kha-Lếp bưng cốc nước đổ vào miệng Lý Dĩ. Một người lính sấn tới, định giằng lấy, Kha-Lếp không thể trì hoãn được nữa. Hắn đợi cho bàn tay người lính tới gần sát mới nắm lấy, giật cho ngã nhoài ra đất. Như cái máy tốt, Lê-vin đánh ngã người thứ hai. Kha-Lếp quay lại, định ép Lý Dĩ uống cái viên thuốc độc nhưng cửa phòng mở toang và một họng súng đen ngòm đã chĩa vào. Lê-vin phóng mình ra, khẩu tiểu liên bị đánh lệch sang bên, người lính bị sức mạnh của Lê -vin đẩy chúi vào thành cửa.

Kha-Lếp chạy băng ra hành lang. Lê-vin bồi thêm một trái đấm nữa vào mặt tên lính cầm súng ngoài cửa rồi co cẳng chạy theo Kha-Lếp.

Một loạt đạn tiểu liên nổ ròn, Kha-Lếp rút súng lục trong mình ra bắn. Nhưng Lê-vin đã bị trúng đạn vào bắp chân. Hắn ngã xuống. Kha-Lếp lôi hắn đi nhưng hắn không đủ sức đứng dậy.

Một loạt đạn tiểu liên tiếp theo. Chỉ trong giây phút bọn lính gác sẽ tìm ra chỗ hắn và Lê-vin nấp.

Hắn giận sôi lên. Giận Lê-vin vụng về đến đỗi bị trúng đạn. Hắn cúi xuống nhìn Lê-vin, Lê-vin nhìn lại bằng con mắt van lơn. Nhưng Kha-Lếp đã ban cho bạn một phát súng vào chính giữa sống mũi. Loáng một cái, hắn đoạt cái bật lửa trong có cái máy ảnh Miniphốt cực mạnh, đoạn băng mình qua lan can, ra ngoài sân.

Trời tối, gió thổi rào rào.

Kha-Lếp nhẩy lên chiếc xe đua tối tân về đến biệt thự, hắn lục tủ, lấy ra một mớ giấy, châm lửa đốt. Nếu không có thằng phải gió Lê-vin hắn đâu đến nỗi phải điêu đứng như thế này.

Kha-Lếp đợi cho đống giấy tàn hẳn, mới ném vào chậu rửa mặt, kéo nước cho chảy hết.

Xong xuôi, hắn lấy trong xe hơi ra một cái va-li hình vuông. Bên trong là hộp điện đài do Mật vụ Sô-Viết mới chế tạo cho nhân viên hoạt động ở xa mẫu quốc.

Hắn hí hoáy lấy bút chì viết một bức điện rồi dịch sang mật mã, đánh cho trung ương ở Mạc-tư-Khoa. Nhưng sau một phút nghĩ ngợi, Kha-Lếp lại đánh diêm đốt cháy.

Vẫn biết hắn đã khám phá ra C.I.A. tráo Lý Dĩ để đánh lừa R.U. nhưng hắn chưa dám cả quyết ở đâu là Lý Dĩ thật. Biết đâu vì bị mất Lý Dĩ thật nên C.I.A mới đặt ra Lý Dĩ giả ở Honolulu bố trí cho Lê-vin sa bẫy ? Lê-vin đã thành người thiên cổ. Kha-Lếp càng khó nghĩ, vì hắn chưa biết rõ trong trường hợp nào Lê-vin chứng kiến tai nạn xe hơi và để ý tới nữ nhân viên C.I.A.

Kha-Lếp sợ toát bồ hôi, biết đâu C.I.A. bố trí như vậy để hắn báo cáo về Mạc tư Khoa rằng Lý Dĩ của Rô-Ma-Nốp là giả. Thành ra không mất gì C.I.A lại mượn được tay R.U. để giết Lý Dĩ, không cho nhà bác học đem tài năng ra phụng sự cho Liên Sô nữa.

Thế mà suýt nữa mình đánh điện về. Kha-Lếp nhủ thầm. Suy nghĩ một lát, hắn còn một cách thử lại bài toán trở lại Nữu-Ước, liên lạc với tổ chức cộng sản để tìm hiểu về Katy ; đến khi ấy thông báo với Mạc tư Khoa cũng chưa muộn.

Càng nghĩ, Kha-Lếp càng thấy lý của mình là đúng. Vì nếu kẻ bị tai nạn xe hơi là Lý Dĩ thực thụ tại sao C.l A. không cho người canh gác đàng hoàng mà lại dùng hai tên lính hạng bét?

Kha-Lếp nhìn đồng hồ tay, máy bay về miền Tây Mỹ sắp cất cánh, Kha-Lếp gắn bộ râu giả lên mép cho đúng với tấm hình trong giấy thông hành, đoạn quơ vội mấy cái quần áo,trèo lên xe hơi, lái thẳng ra phi trường.

° ° °

Lúc máy bay cất cánh khỏi trường bay Honolulu thì trong tòa Ngũ Giác ở Hoa thịnh Đốn, ông Sì-Mít đương nói chuyện với đại tá Pít.

Vẻ mặt đại tá Pít tươi hơn hồi tối. Chàng báo cáo một mạch :

- Thưa, lệnh của ông đã được đánh đi, nếu không gặp trở ngại Văn Bình có thể bắt được nội trong vòng 12 tiếng đồng hồ.

Ông Sì-Mít rút cặp kính cận thị ra lau lau, miệng hỏi Pít :

- Việc ở Honolulu yên ổn rồi chưa ?

- Thưa xong, Bét-sy đã bị chúng giết chết sau khi tra tấn. Quả như ông đoán, bọn chúng đã tới bệnh viện tìm Lý Dĩ.

-Theo đúng chỉ thị của tôi đấy chứ ?

- Thưa vâng. Nhân viên của ta đợi ở ngoài, đợi chúng trốn ra khỏi mới theo sau.

- Thôi được, cử cho theo tới Nữu Ước.

- Thưa ông, liệu bức diện của ta có chậm hơn điện của họ không ?

Ông Sì-Mít cười một cách kín đáo :

- Nếu đối thủ là ai thì còn sợ, chứ Kha-Lếp thì anh yên tâm. Hắn là người rất cao mưu. Vì cao mưu hay tất đa nghi nên hắn sẽ sa vào kế của tôi. Hắn là nhân viên cao cấp tất trước khi làm gì phải điều tra rất kỹ lưỡng. Hắn lại sắp được về hưu, nhỡ làm cái gì thất thố thì có là đi Tây bá lợi Á làm thợ mỏ sớm. Vì vậy hắn phải thận trọng. Nhưng dầu hắn có gửi điện về chậm cũng không thua ta mấy vì hắn điện thẳng về Mạc-tư-Khoa, còn ta, ta phải qua trung gian.

- Thế tại sao ông không bắt quách Kha-Lếp đi có ổn hơn không ?

- Nếu chỉ có một mình Văn Bình không thôi thì còn gì bằng, khốn nỗi ta đương có một số nhân viên làm việc với Kha-Lếp và giữ những địa vị quan trọng. Bắt Kha-Lếp đi trong lúc này thì hết đầu mối.

- Thưa, còn Bétsy ?

Ông Sì-Mít đứng dậy, cho hai tay vào túi quần, nét mặt trầm ngâm :

- Tội nghiệp, nhưng ta không thể làm gì hơn được nữa.

Pít tỏ vẻ phản đối :

- Thưa ông..

Ông Sì-Mít gạt phắt:

- Anh định phản đối tại sao tôi không ra lệnh cứu Bét-sy chứ gì ? Cứu được Bét-sy thì dễ nhưng cứu được đại cuộc mới khó, tuyệt khó. Anh ngu lắm. Nếu không cho chúng rảnh tay tra tấn ở khách sạn Hulékuani thì anh làm gì có thời giờ bố trí kế hoạch ở bệnh viện ?

Pít chợt hiểu. Lệ thường, mỗi khi chàng lầm ông Sì-Mít thường mắng chàng ngu một cách thân ái..

Chàng mở cửa về phòng.

Ở lại một mình, ông Sì-Mít ấn chuông gọi mang một hồ sơ tối mật khác tới.....

-------------------------------- 


	1	Waikiki.

	2	Hilton, khách sạn lớn nhất thế giới.

	3	Lewers Road. — Tên những con đường khác mà tác giả không phiên âm thì xin cứ đọc như tiếng Việt.

	4	Tức là Fort Shalter.





IX

BÁC SĨ VÔN LIỆT

Nhìn đồng hồ tay Văn Bình bắt đầu sốt ruột tuy chàng là người ít khi sốt ruột. Đã quá 30 phút sau giờ hẹn mà Katy vẫn chưa về, trong khi buổi tối cứ xuống dần. Chàng dư biết càng chậm phút nào là Kô-rê-nin càng lợi phút ấy bên cạnh người đẹp. Nhưng chàng không còn cách nào hơn thế nữa.

Bỗng có tiếng xe hơi. Mở cửa ra, chàng không thấy tài xế như mọi hôm mà là Katy. Nàng lái một cái xe nhỏ, sơn đen, đậu ngay trước cổng.

Gặp chàng, nàng chỉ cái xe, khoe :

- Mình xem, em có oai không ? Xe của đồng chí Kô-rê-nin cho em mượn đấy !

- Đánh đổi lấy cái gì ?

Katy sa sầm nét mặt. Nàng vào nhà có vẻ không vui.

Văn Bình ôm nàng hôn vào gáy, miệng nói:

- Có gì lạ không em ?

- Không. Về vụ xe hơi hôm qua, bản phúc trình của Kô-rê-nin cho biết là người lính say rượu gây ra. Thật là may. Nhưng còn Vôn Liệt, ông ta đã rời nhà thương.

- Bây giờ về nhà rồi hay sao ?

- Hiện đang ở trong văn phòng 2.

Văn Bình ngẫm nghĩ một phút rồi nói:

- Đêm nay, anh phải tìm cho ra Vôn Liệt. Anh có linh tính nếu mình không nhanh chân thì sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Katy rút trong túi ra tờ giấy trắng gập tư. Nàng đưa lên miệng hà hơi một cái. Trên giấy hiện ra một bản đồ. Đó là bản đồ ở tầng hai và những lối ra vào trong hang thí nghiệm.

Văn Bình chăm chú đọc. Lát sau, chàng đánh diêm đốt, rồi ôm Katy hôn vào môi :

- Bây giờ anh đi làm với Lô-Ra đây.

Tối hôm ấy, Lô-Ra hơi ngạc nhiên khi thấy chàng vui hơn mọi hôm, nàng mỉm cười, nắm lấy tay chàng :

- Giả bác sĩ chưa lập gia đình nhỉ?

Văn Bình cũng cười:

- Nhưng có ai cấm chúng mình đâu ?

Làm việc luôn trong hai tiếng đồng hồ Văn Bình mới tắt đèn trên bàn giấy, Lô-Ra mở cửa sang phòng bên, rót cà-phê cho chàng. Dưới hầm, phòng làm việc nào cũng kèm theo phòng ngủ đủ tiện nghi cho nhân viên ở lại mỗi khi làm việc khuya, hoặc vì có bất trắc bên ngoài. Lô-Ra cho chàng biết Nga Sô đề phòng Mỹ khám phá ra khu vực cấm này, và thả bom nguyên tử trong trường hợp chiến tranh xảy ra nên hầm thí nghiệm được xây thật sâu, và thật kiên cố, có thể chứa hàng trăm người và lương thực dùng đủ trong một năm.

Phòng nghỉ rộng ba thước, dài ba thước, chỉ có cái giường sắt sơn xanh, cái bàn viết, cái tủ treo quần áo và tiện nghi tắm rửa.

Văn Bình cởi áo bờ-lu ném vào tủ, đoạn đỡ lấy chén cà-phê còn ngút khói của Lô-Ra:

- Cảm ơn Lô-Ra, Lô-Ra ngoan quá. Vừa giỏi toán học lại vừa thạo cả nội trợ nữa.

Nàng cười ngất vẻ mặt sung sướng :

- Em xin cám ơn bác sĩ.

Văn Bình kéo Lô-Ra lại phía chàng, miệng nói âu yếm :

- Sao em khách sáo thế ? Không gọi là anh được hay sao mà phải dùng tiếng "bác sĩ" xa lạ mãi thế ?

- Anh đã có vợ.

- Em chưa hỏi đồng chí Kô-rê-nin à ?

- Chưa.

- Katy suốt ngày ở trên phòng Kô-rê-nin. Có đêm nàng ở luôn với Kô-rê-nin

- Thảo nào ! Với Kô-rê-nin thì bao giờ cũng như vậy anh ạ ? Háo sắc lắm. Mới rồi đã bị lôi thôi về chuyện Vôn Liệt đấy. Vôn Liệt cũng mang theo gia đình như anh, ông ta mới cưới vợ ở Nam Mỹ thì phải, nhưng chỉ đến căn cứ 123 được ít lâu thì bị Kô-rê-nin để ý tới. Vôn Liệt biết tự sự, phản đối thì Kô-rê-nin báo cáo, đưa bà ta về Mạc tư Khoa làm việc. Cho đến bây giờ, Vôn Liệt cũng chưa vận động nổi với trung ương cho bà ta được trở lại đây.

- Anh thì không cần. Anh sẵn sàng biếu Katy cho Kô-rê-nin, miễn hồ đừng ai đụng tới Lô-Ra của anh là được.

Vừa nói chàng vừa ôm chặt Lô-Ra vào lòng, và đặt trên môi nàng một cái hôn đắm đuối. Lô-Ra dừ người ra, Văn Bình khóa trái cánh cửa phòng, đoạn tắt đèn.

Chàng nghe rõ hơi thở rồn rập của người nữ cán bộ cộng sản thèm khát trong bóng tối.

Lát sau, mệt nhừ, Lô-Ra nằm quay mặt vào trong tường. Nàng mệt là phải vì hồi nãy, trong cuộc truy hoan, Văn Bình đã lừa cho nàng uống một ly rượu pha chất thuốc ngủ cực mạnh.

Một phút sau, chàng bật đèn lên, Lô-Ra đã ngủ vùi. Ít ra một tiếng đồng hồ nữa nàng mới tỉnh.

Chàng thản nhiên mở cửa ngoài bước ra hành lang. Đường đi dưới hầm chàng đã thuộc lòng như cháo. Chàng đã biết cứ năm phút hai tên lính tuần mới đi qua hành lang tầng bốn này một lần, và tầng nào cũng có một toán tuần tiễu suốt ngày đêm như vậy.

Văn Bình không ra thang máy, chàng nhìn xung quanh không thấy ai, bèn đặt chân lên thang bê tông, giờ này nhân viên ở tầng 4 đã về hết. Ở tầng 2, Vôn Liệt đang làm việc trong phòng thí nghiệm một mình.

Loáng một cái, chàng đã lên tới tầng 2. Phòng làm việc của Vôn Liệt ở cách thang bê-tông chừng 100 thước, và phía trước bao giờ cũng có một tên lính gác thường trực. Tên lính này chỉ rời cửa phòng 15 phút một lần, mỗi khi toán tuần tra tới để báo cáo mà thôi.

Văn Bình nép mình vào bên tường, trong vòng một phút toán tuần tra sẽ đi qua. Chàng ẩy nhè nhẹ một cánh cửa và bước vào. Hai tên lính cao lớn, bồng tiểu liên, đội mũ sắt thong thả bước qua, gót giầy nện trên sàn bê-tông kêu cồm cộp.

Hé cửa ra, chàng nghe hai đứa nói chuyện với nhau :

- Đêm nào cũng phải đi tuần như thế này, rõ mất thì giờ vô ích. Có đứa phải gió nào xuống được dưới này bao giờ ?

- Đồng chí nói đúng. Tôi phàn nàn với đồng chí trung úy Svéc-Lốp thì đồng chí ấy trề môi nói "biết đâu"...

Một tên cười ha hả. Tên kia can :

- Cười vừa vừa chứ, hắn nghe được báo cáo lên thì bọn mình chết cả nút !

Hai tên lính im lặng. Có lẽ chúng sắp tới chỗ tên lính gác cửa phòng Vôn Liệt. Văn Bình cười thầm trong bụng. Thì ra những người lính mà họ tin nhất, và cho canh giữ một nơi quan trọng nhất, lại không một lòng, một dạ với họ. Khi động dụng, ngữ này không phải là điều đáng lo cho chàng.

Nhanh như cắt, chàng men chân tường lên phía trước. Chàng không sợ lính gác nhìn thấy vì phòng Vôn Liệt ở phía sau một cái khuỷu hành lang.

Ba tên lính gác khéo nhau vào một căn phòng thường trực bên cạnh, báo cáo và ký giấy tuần tra.

Êm như ru, chàng mở cửa phòng của Vôn Liệt. Nếu nhà ngữ học Đức còn làm việc thì ông ta sẽ ở tại căn phòng phía ngoài, bên trái. Văn Bình nhìn kỹ

chung quanh. Đây là phòng đọc sách nên không có gì đáng để cho chàng để ý.

Bên trái là một cánh cửa sơn xanh nhỏ.

Chàng vặn quả đấm, bước vào. Bên trong, tối om.

Văn Bình dậm chân, bực mình. Vôn Liệt đã về mất rồi còn gì !

Chàng liền rút trong túi ra ngọn đèn bấm nhỏ, chiếu sáng chung quanh. Phòng thí nghiệm vắng tanh. Trên bàn làm việc, giấy tờ ngổn ngang. Chàng mở cửa phòng, đoạn vặn đèn sáng choang. Gian phòng nghỉ phía sau cũng không có ai.

Văn Bình cẩn thận cắt đứt sợi dây thu thanh mà Kô-rê-nin đặt ngầm, đoạn bắt đầu công cuộc lục soát trong phòng.

Mấy cuộn băng thu tại núi Út-tun-Tắc còn nằm nguyên trong tủ két mà Văn Bình đã mở tung sau năm phút đồng hồ. Cũng cất trong két là một tập phúc trình mà Vôn Liệt mới viết xong.

Chàng lấy cả tập, mang lại bàn giấy, ngồi xuống ghế thong thả đọc. Đó là phúc trình kết quả của cuộc khám phá tiếng thần núi của Vôn Liệt.

Chàng đọc đi đọc lại cho in sâu vào óc. Đến khi thuộc lầu, chàng mới trả tập phúc trình vào chỗ cũ và khóa hết lại.

Ra đến ngoài cửa, chàng ghé tai vào lỗ khóa nghe ngóng. Bọn tuần tra lại nện gót vào phòng thường trực. Chàng mở cửa chuồi ra, và đi thật nhanh lại cầu thang bê-tông, trở xuống tầng dưới với Lô-Ra.

° ° °

Khi xuống chàng không gặp phải trở ngại nào cả. Chàng đợi bọn lính ở tầng 4 đi rõ xa mới vào phòng Lô-Ra. Kinh ngạc xiết bao vì chàng thấy đèn trong phòng Lô-Ra sáng như ban ngày !

Ngồi bên cạnh nàng, trên chiếc giường xanh lá trung úy Svéc-Lốp. Svéc-Lốp là kẻ chỉ huy bọn tuần tra ban đêm dưới hầm và cũng là một trong những chàng trai yêu thầm nhớ trộm nữ bác học Lô-Ra.

Thấy Lý Dĩ vào, Svéc-Lốp đứng phắt dậy. như người bị bắt quả tang ăn vụng. Svéc-Lốp cao 1 th 75, đôi vai thuôn và to như vai đô vật. Mặt hắn đanh lại như được nặn trong khối thép mềm.

Thấy hắn, Văn Bình hỏi giọng khó chịu, kẻ cả;

- Trung úy vào trong này có việc gì ?

Svéc-Lốp cuời gằn :

- Sao lại không có việc gì ? Bác sĩ đi đâu từ nãy đến giờ ? Tôi chờ ở đây đã hơn nửa giờ mà không thấy?

Văn Bình chột dạ. Trong khi đó Lô-Ra bàng hoàng, dụi mắt ngồi dậy. Svéc-Lốp hỏi tiếp :

- Bác sĩ quên rằng lệnh của đại tá trong giờ làm việc là không được rời khỏi phòng hay sao ?

- Biết chứ, nhưng hồi nẫy tôi bị đau bụng.

Svéc-Lốp cuời một cách đanh ác:

- Hừ, đau bụng à ? Đau bụng thì việc gì phải ra ngoài hành lang ? Trong phòng đã có sẵn tiện nghi cho bác sĩ rồi kia mà...

- Tôi ra phòng công cộng ở cuối hành lang.

Svéc-Lốp lớn tiếng :

- Đừng chối nữa. Chính tôi đã mở từng cửa phòng một, nhưng không thấy bóng vía bác sĩ đâu cả. Bác sĩ đi đâu từ nãy đến giờ ? Tôi chưa cho ai biết, tôi cũng chưa ghi vào biên bản tuần tra, nếu xét ra có thể bỏ qua được thì bác sĩ sẽ khỏi bị tội. Bằng không...

Văn Bình không đáp. Chàng ngồi xuống bên cạnh Lô-Ra, chàng cần biết xem Lô-Ra đã tỉnh hẳn chưa, chàng bèn hỏi:

- Em nghe Svéc-Lốp nói gì không ?

Lô-Ra lắc đầu. Nàng thức giấc nhưng chưa tỉnh hẳn.

Âu đó cũng là dịp may hi hữu cho chàng.

Svéc-Lốp trố mắt kinh ngạc :

- Ai cho phép bác sĩ gọi Lô-Ra là em ?

Quả Svéc-Lốp là thằng ngốc nên đã mắc mưu chàng, chàng trả lời nhát gừng :

- Em, em, gọi là em không được sao ?

Máu ghen sôi lên, Svéc-Lốp quát to :

- Tôi cấm bác sĩ không được sỗ sàng như vậy. Bác sĩ đã có vợ, gọi một thiếu nữ bằng em là không được. Lần sau còn như vậy tôi sẽ bắn cho vỡ óc.

Văn Bình dằn từng tiếng một :

- Anh ghen à ? Đáng thương quá, nhưng anh quên rằng Lô-Ra muốn tôi gọi bằng em. Anh quên rằng tôi đã vào phòng này, nằm trên cái giường êm ái này với Lô-Ra trong bóng tối một tiếng đồng hồ.Đấy, anh không thấy vết trũng trên nệm ư ?

Svéc-lốp gầm lên :

- À ra thế !

Hắn quay sang phía Lô-Ra hỏi lớn :

- Lô-Ra ngủ với thằng khốn kiếp này phải không ?

Lô-Ra đã tỉnh. Nàng ngồi im không đáp, Văn Bình nhỏm dậy :

- Anh nên giữ mồm giữ miệng một chút nữa, tôi không nể anh đâu.

Svéc-Lốp cười ngất :

- Cái thằng thư sinh trói gà không nổi này đang muốn tập tễnh chút võ biền. Nếu ông muốn tôi sẽ cho ông một bài học về xử thế..

Svéc-Lốp chốt cánh cửa lại. Phòng được điều hòa khí hậu bốn bề lại lót nỉ nên tiếng động không thể lọt ra ngoài.

Svéc-Lốp ném cho chàng một nụ cười khinh bỉ:

- Xin mời ông !

Lô-Ra nhảy xuống cuống cuồng :

- Em van anh, van anh. Đừng xung đột với Svéc-Lốp nữa. Trung úy giỏi võ lắm...

Lời khẩn cầu của Lô-Ra đối với Lý Dĩ như dầu đổ thêm vào lửa. Đã ghen, Svéc-Lốp càng ghen thêm. Hắn xô Lô-Ra sang bên :

- Nếu biết như vậy tôi đã giết chết thằng này từ khi nó mới tới. Lô-Ra là một con đĩ.

Lô-Ra đỏ mặt, mắng lại :

- Tôi có yêu anh đâu mà anh có quyền xỉ vả tôi như vậy.

Svéc-Lốp mắt đỏ ngầu như pha tiết :

-Lô-Ra một con đĩ. Con đĩ Lô-Ra phải chết.

Nói xong, hắn từ từ bước lại phía Lô-Ra, bàn tay to lớn của hắn cặp cổ nàng. Nàng thét lên một tiếng.

Văn Bình tiến lên một bước gạt Svéc-Lốp ra :

- Đồ hèn, có giỏi thì bóp cổ đàn ông, đừng ăn hiếp phụ nữ.

Svéc-Lốp chỉ đợi có thế. Hắn vung trái đấm nặng trăm cân vào mặt chàng, chàng né tránh, không đánh trả lại. Trái đấm thứ hai vừa tới thì chàng dùng một thế nhu đạo bắt lấy tay nhưng chưa quật ngã, thì hắn đã gỡ thoát. Svéc-Lốp thốt ra tiếng kêu :

- À ra nó biết cả nhu đạo nữa!

Svéc-Lốp chuyên qua nhu đạo, tấn công Văn Bình, nhưng lần nào cũng bị chàng phá.

Trông bàn tay nắm gọn và thế công của hắn, Văn Bình biết hắn ít nhất là đệ nhị đai huyền đen. Bàn tay phải của Svéc-Lốp nắm lại, nhô đầu xương hai ngón tay trỏ và giữa ra ngoài, là một võ khí ghê gớm, mà chỉ võ sĩ đai huyền đen biết xử dụng hữu hiệu để đánh những ngón điểm huyệt giết người atémi.

Mỗi lần hắn tiến sát bên chàng là tay hắn đấm ra mạnh mẽ khiến chàng không dám khinh thường nữa. Vả lại đây không phải là cuộc biểu diễn cho công chúng thưởng thức tài nghệ của chàng. Có thể bọn tuần tra đi ngang qua sẽ biết chuyện và chàng sẽ bị du vào một tình thế nguy ngập hơn, có thể Svéc-Lốp vắng mặt quá lâu, bọn thuộc viên sinh nghi đổ xô đi tìm.

Chàng phải cấp tốc triệt hạ Svéc-Lốp.

Văn Bình bèn dùng một thế đánh hợp thời nhất chớp nhoáng nhất, quật hắn xuống đất Svéc-Lốp ngã chúi vào góc phòng, chân tay bị tê dại. Văn Bình định khóa họng cho hắn nghẹt thở nhưng kinh ngạc xiết bao Svéc-Lốp đã rút ra khẩu súng Nagan đen ngòm, chĩa vào bụng chàng :

- Mày tưởng thắng tao phải không? Giơ tay lên kẻo mất mạng bây giờ ?

Văn Bình đành giơ tay lên.

Svéc-Lốp quát :

- Cả con kia nữa ? Bọn gián điệp, bọn phản động, giơ tay lên ? Quay lưng lại. Mau lên.

Lô-Ra riu ríu tuân theo, mặt tái như gà cắt tiết.

Nhưng Văn Bình vẫn đứng yên, không chịu quay lưng lại. Svéc-Lốp gắt :

- Mày muốn ăn đạn hả ?

Văn Bình nói :

- Tôi biết trước sau thế nào anh cũng giết tôi nên tôi muốn hỏi anh một điều : anh chắc có thoát khỏi tội khi giết một nhà bác học danh tiếng mà nước anh phải lao tâm khổ trí mới mang về được không ?

Svéc-Lốp cười vang :

- Mày khôn ngoan lắm nhưng qua mắt tao sao được? Này, mở rộng tai ra nghe, tao là nhân viên của Smerch, nghe chưa ?

Văn Bình hơi giật mình, té ra hắn là người của Smerch, tức là hắn có quyền tiền trảm hậu tấu. Chàng liền xoay sang kế khác :

- Nếu thế thì tôi xin anh một điều. Anh hãy tha cho Lô-Ra.

Svéc-Lốp lắc đầu :

- Không, tao giết cả hai.

Vừa nói Svéc-Lốp vừa lắc lư miệng súng gần bụng chàng. Khuỷu tay dán chặt lấy mông, hắn quát:

- Để thằng này chết trước, con kia chết sau.

Lô-Ra quay phắt người lại, quỳ xuống lạy Svéc-lốp giọng thảm thiết :

- Xin anh tha tội cho chúng tôi, rồi anh muốn làm gì tôi cũng được. Lý Dĩ không có tội tình gì đâu.

Svéc-Lốp quát to :

- À, ra mày còn bênh nó nữa phải không ? Được, đã thế mày sẽ được ăn đạn vào dạ dầy, chết lâu hơn nó.

Svéc-Lốp đưa tay định lẩy cò. Đó là giây đồng hồ quý báu mà Văn Bình đang chờ đợi.

Kinh nghiệm bao năm chiến dấu dạy cho chàng biết khi đối phương trù trừ chưa muốn tấn công thì tròng mắt mở rộng, đến khi tấn công thì tròng mắt thu hẹp lại. Vừa rồi, tròng mắt của Svéc-Lốp thu hẹp dần dần. Tuy hai tay giơ lên, họng súng kềm trước bụng mà mắt Văn Bình vẫn không rời mắt Svéc-Lốp. 

Nhanh như điện, chàng hạ bàn tay trái xuống chộp lấy tay phải cầm súng của Svéc-Lốp. Đồng thời chàng né người sang bên trái để tránh mũi súng, và tiến chân trái lên một bước. Ba động tác này, Văn Bình thi hành trong cùng một lúc. Svéc-Lốp phản ứng không kịp. Tay cầm súng của hắn bị đánh mạnh, nòng súng trẹo qua bên, viên đạn bắn trật lên giường, xuyên qua nệm. Svéc-Lốp giỏi võ nhưng không dè lại sa vào thế nhu đạo nguy hiểm này.

Tay súng vừa bị hạ xuống thì bàn tay phải của Văn Bình đã duỗi ra, chụm ngón lại chọc thẳng vào đúng giữa ức của Svéc-Lốp thật mạnh. Đó là một thế atémi cực kỳ nguy hiểm. Svéc-Lốp rơi súng, ngã vật ra phía sau, tắt thở.

Lô-Ra hỏi dồn :

- Hắn có việc gì không anh ?

Văn Bình nhún vai :

- Chết.

- Trời ơi, đánh có một cái nhẹ mà chết được ư ?

Văn Bình cười :

- Ít người bị đòn như vậy mà không chết.

- Té ra anh rất giỏi võ.

- Người Cao Ly nào cũng giỏi võ. Riêng anh, anh học võ Nhật từ hồi còn nhỏ nên thạo lắm.

Nói xong, chàng chỉ thi thể của Svéc-Lốp, hỏi Lô-Ra :

- Bây giờ em tính sao ?

Lô-Ra bậm miệng suy nghĩ. Lát sau, nàng nói :

- Svéc-Lốp chết thì sớm muộn cũng lộ. Em sợ họ khám phá ra mất, chỉ còn một cách...

Lô-Ra ngồi phịch xuống giường, đoạn vuốt tóc, nói với chàng :

- Chỉ còn cách làm phi tang xác của Svéc-Lốp đi mà thôi. Ở phòng bên cạnh có máy hủy tài liệu. Mọi tài liệu cần hủy của mỗi tầng đều mang tới đó bỏ vào, lọt xuống tầng cuối cùng, đốt thành than. Nếu mình mang được Svéc-Lốp sang đó thì không ai biết được câu chuyện đêm nay đâu.

Văn Bình xốc Svéc-Lốp lên vai. Hắn đã nặng cân, bộ quân phục hắn mang trên người còn gia tăng thêm sức nặng nữa. Lô-Ra đi trước, nàng mở cửa phòng bên cạnh, đoạn cả hai mò mẫm dưới ánh đèn bấm, vào bên trong.

Chỗ hủy tài liệu cũng tương tự như chỗ dùng để đổ rác, trong các bin-đinh lớn. Bỏ vào một lỗ vuông lớn rác sẽ rơi xuống hầm dưới đó là một lò lửa điện. Cái xác của Svéc-Lốp được ném xuống.

Trở lại phòng. Văn Bình thận trọng lấy khăn lau những nơi có dấu tay của Svéc-Lốp. Xong xuôi, chàng chỉ vết đạn xuyên qua nệm :

- Còn cái này nữa.

Lô-Ra bảo chàng:

- Cái nệm đến mai mới thay được. Việc này, anh mặc em lo. May quá, nếu anh không nhanh tay, chúng mình đã bị Svéc-Lốp giết bỏ.

Văn Bình hôn lên trán nàng:

- Liệu Kô-rê-nin khám phá ra được không em ?

Nàng lắc đầu :

- Không. Kô-rê-nin tin em lắm.

Văn Bình lấy cái áo choàng bằng lông thú khoác cho Lô-Ra :

- Thôi, chúng mình đi về thôi...

Xe hơi đưa chàng về biệt thự ở khu A. Tuy Lô-Ra tin rằng Kô-rê-nin không thể tìm ra manh mối nhưng chàng lại nghĩ khác. Kô-rê-nin không phải là sĩ quan mới vào nghề. Svéc-Lốp là cán bộ Smerch. Smerch lại là cơ quan phản gián điệp của Nga Sô.

Đêm qua, hai lính gác đã chết trong một tai nạn xe hơi. Đêm nay Svéc-Lốp mất tích. Nhiều vụ ngẫu nhiên cùng xảy ra trong một thời gian ngắn. Chắc chắn bọn phản gián của Mạc Tư Khoa sẽ tới đây, và khi ấy thoát thân sẽ không còn dễ nữa.

Chàng chưa gặp Vôn Liệt. Ngày mai là hạn chót của chàng, chàng phải tìm đủ cách để gặp mặt Vôn Liệt. Xong rồi chàng sẽ bỏ cái đất Nga Sô khỉ gió này quay lại Nữu Ước đầy ánh sáng, rượu huýt-ky, thuốc Salem và sắc đẹp giai nhân.

Nhưng trốn về Nữu Ước bằng cách nào ?

Thú thật phút này chàng cũng chưa nghĩ ra....

Trong khi ấy, sóng gió bắt đầu nổi lên ở Mạc Tư Khoa.....



X

ĐÀI PHÁT THANH MẠC TƯ KHOA

Vamilin ngồi thừ người trước bàn máy chữ. Không hiểu sao hôm nay, chàng ngồi mãi trước máy mà chưa viết được chữ nào. Chàng nhớ tới cặp đùi thon thon của cô ả đêm qua hát một bản ca tình ở ngoại ô Mạc tư Khoa chăng.Cũng có lẽ...

Hay là vì đôi mắt nhung huyền của Nadi, cô gái xướng ngôn, ngồi gần chàng, trưởng ban bình luận của đài phát thanh Mạc tư khoa ?

Vamilin đột nhiên tìm ra lý do. Đó là sự mỏi mệt. Đêm qua mãi tới sáng chàng mới chợp mắt được mấy phút đồng hồ rồi nhẩy vội lên xe buýt về Đài.

Vamilin đã được 8 tuổi đảng, nhưng với 25 năm góp mặt với đời, chàng đã bắt đầu chán nản.

Chàng chán ghét cái cảnh phê bình mỗi ngày trong đài mà mọi người phải bới xấu nhau, thậm chí đến chuyện chàng ngủ khuya cũng bị đem ra kiểm thảo.

Giữa lúc tâm hồn chàng đang giao động thì một người ngoại quốc tới gặp chàng. Vamilin không biết người này thuộc quốc tịch nào, nhưng chắc chắn là người Tây Âu.

Đêm ấy, Vamilin dự một cuộc tiếp tân về, đến đường Voroyskivo thì vấp phải một hình thù cao lớn đi ngược chiều. Người lạ xin lỗi chàng bằng tiếng Pháp.

Rồi mỗi người đi một ngả.

Về đến phòng, kinh ngạc xiết bao. trong túi áo dạ của Vamilin có một cái gói nhỏ đựng một món tiền nhiều gâp ba số lương tháng của chàng. Kèm theo tiền là một miếng giấy vuông vắn, thơm tho với hàng chữ đánh máy :

 "Thân biếu bạn Vamilin ".

Thoạt tiên, chàng định mang chuyện nhận tiền ra báo cáo với cơ quan an. Vamilin để nguyên mũ áo, bước ra cửa nhưng vừa tới hành lang, chàng lại quay vào phòng.

Vamilin chợt nhớ tới những đêm vui suốt sáng trong hộp đêm kín đáo, bên cạnh người đẹp, những thứ mà Đảng cấm đoán, chàng lại nhớ tới mùi rượu sâm-banh sủi bọt thơm thơm. Vamilin vốn thích chơi bời và nghiện rượu.

Thì thôi, cầm tạm món tiền trên trời sa xuống này cũng chẳng sao ? Vả lại có mang trình với công an đi nữa, vị tất người ta đã chịu tin chàng ! Họ lại làm phiền chàng hàng tháng trường nữa chứ!

Vamilin tắc lưỡi, cởi quần áo, lên giường nghỉ.

Đời chàng vẫn chảy một nhịp thong thả.

Cho đến một đêm kia, ba tháng sau, lần này chàng cũng đi chơi khuya về. Dọc đường, chàng hạ xe vào một công viên hóng mát, cho giã hơi men; trên ghế đá, có người đợi chàng từ bao giờ. Đó là con người nói tiếng Pháp mà chàng đụng ở góc phố.

Người lạ lễ phép chào chàng rồi đi thẳng, sau khi cho chàng một cái gói : Sáu tháng lương trưởng ban bình luận ở đài bá âm. Vamilin không quên được mẩu chuyện nhát gừng đêm đó.

Vamilin hỏi trước :

- Ông là ai ?

- Là bạn của những người như ông..

- Ông là người nước nào?

- Cần gì biết.

- Biết để rõ tại sao ông lại mang tiền đến cho tôi một cách lén lút như vậy.

Người lạ mặt cười bí mật, đáp :

- Vì muốn bảo vệ ông không cho người khác biết, thế thôi...

Vamilin hỏi gặng :

- Ông muốn tôi làm gián điệp cho nước ông phải không ? Không, không đời nào tôi phản bội Tổ quốc tôi đâu. Tôi là người Nga.

- Chúng tôi đâu dám đòi ông phản bội ?

- Thế thì ông muốn gì ?

- Muốn ông ủng hộ những người Nga tự do.

Vamilin thở dài:

- À ra thế. Nhưng tôi không thể làm những việc nguy hiểm được đâu.

Người lạ mặt vỗ vai chàng :

- Ông sẽ không phải làm việc nào nguy hiểm tới tính mệnh.

- Chẳng hạn việc gì ?

- Tôi cũng chưa biết, tôi chỉ có nhiệm vụ tiếp xúc với ông rồi rời nơi này đi nơi khác. Tôi muốn ông có thời giờ suy nghĩ thêm nữa. Tuần sau, cũng vào giờ này một người sẽ đến tiếp xúc với ông. Tiếp xúc ở cái ghế đá kia kìa....

Vừa nói, người lạ mặt vừa chỉ cái ghế đá kê khuất trong bóng tối.

Vamilin hỏi:

- Ông tên gì ?

- Người ta gọi tôi là Bô-Nốp. Gặp người ấy, ông cứ nói là "Bô-Nốp dặn tôi đến..." Thôi, chào ông và chúc ông may mắn.

Từ đó, Vamilin bị lôi kéo vào trong một guồng máy mà không gỡ chân ra được.

Đúng hẹn, chàng đến gặp Binh-Ky, Binh-Ky là người Nga chính cống. Vamilin nhận tiền do hắn trao tay đều đặn, ngược lại Binh-Ky không đòi hỏi điều gì quá đáng.

Năm thì mười họa, Binh-Ky mới trao cho chàng một bài báo về tình hình trong hay ngoài nước, yêu cầu chàng tìm cách cho phát thanh trên dài Mạc tư Khoa vào ngày giờ đã định.

Việc đó đối với Vamilin rất dễ. Lệ thường, chàng thu thập bài vở của các cây bút, và luôn cả bài của chàng nữa, sửa chữa qua loa, đoạn mang lên viên phó giám đốc duyệt y trước khi chuyển cho ban thu thanh, phát thanh. Những bài mà Binh-Ky đưa đều hợp với đường lối của điện Cẩm Linh nên được phát thanh trọn vẹn.

Vì vậy một đôi lần Vamilin đâm ra nghi hoặc. Không lẽ người ta mua chàng với một món tiền lớn lao như thế mà chỉ nhờ phát thanh những bài báo mà chàng vẫn viết ? Dĩ nhiên bên trong phải có cái gì bí mật lắm.

Chàng bèn mang thắc mắc ra giãi bầy với Binh-Ky:

- Ông có thể cho biết vì sao lại có những bài phát thanh này không ?

Binh-Ky nghiêm sắc mặt :

- Vì sao, tôi cũng không biết. Nếu có biết nữa, tôi cũng không được phép nói. Bí mật là cẩm nang của chúng ta. Nếu ông để lộ, không những riêng ông mà cả tôi nữa đều bị nguy hiểm.

Vamilin nín thinh.

Chàng băn khoăn là phải vì những bài bình luận bề ngoài ca tụng Đảng và Liên Sô chính ra là những bản mật mã mà ông Sì-Mít của Sở C.I.A. dùng làn sóng điện của đài Mạc tư Khoa để truyền đi cho nhân viên của ông hoạt động tản mác trên lãnh thổ Sô-Viết mà các phương pháp thông tin khác không thể khám phá ra được địa điểm.

Vamilin ngáp dài, đoạn đánh diêm châm thuốc lá hút. Mệt quá, chàng cần nghỉ một lát cho lại sức.

Rời đài phát thanh, chàng định vẫy tắc xi về nhà nhưng kinh ngạc xiết bao một chiếc tắc xi đã chạy vội lại phía chàng mặc dầu trước chàng đã có hai người giơ tay vẫy.

Thấy Vamilin gọi sau mà được đi trước, hai người kia kéo tới phản đối, đoạn biên số xe, dọa đưa việc này ra công an khiếu nại.

Vamilin gieo mình xuống đệm, chiếc xe vọt lên phía trước, Vamilin hỏi tài xế :

- Anh không sợ họ khiếu nại ư ?

Người tài xế cười tủm tỉm không đáp. Được một quãng, người này quay đầu lại, chào chàng :

- Chào ông Vamilin.

Chàng giật nảy người, thốt lên :

- Ơ kìa, Binh-Ky ! Ngỡ ai, suýt hết hồn. Có việc gì cần mà ông phải làm tài xế tắc-xi ?

Vừa lái, Binh-Ky vừa đưa cho chàng một cái gói, chàng đỡ lấy, mở ra coi, thấy một sấp giấy bạc mới và một bài báo viết sẵn, nói về nhà thơ Nga Ilya Ê-ren-bua.

Vamilin liền hỏi:

- Phát thanh cái này ư ?

Binh-Ky gật đầu.

Vamilin nói giọng lo lắng :

- Khen Ê-ren-bua trong lúc này e không được đâu. Thi sĩ Ê-ren-bua không còn được Đảng sủng ái nữa, ông không biết sao ?

- Không khen được thì chê, miễn hồ ông cho phát thanh đoạn bài này nội tối nay là được. Nhưng xin nhớ là phát thanh trên hệ thống nội địa vào đúng 20 giờ...

- Như vậy thì được. Nhưng còn...

- Tôi chỉ biết có thế, còn thi hành là chuyện của ông, tôi không cần biết đến. Lệnh trên dặn ông phải cho phát thanh đoạn này, không được sửa một chữ và nhất là phát thanh đúng luồng sóng, và đúng giờ đòi hỏi. Thôi, tôi sẽ bỏ ông xuống ở góc đường này, ông gọi xe khác mà về.

Sực nghĩ ra, Vamilin hỏi :

- Ông không sợ người ta ghi biển số xe tắc-xi ư ? Nếu hai người hồi nãy khiếu nại thì thật rầy rà cho tôi và ông !

Binh-Ky cười vang :

- À ra nhà văn Vamilin dạy tôi nghề làm nhân viên giao thông ! Thôi, xin bạn đừng lo. Số xe này là số giả.

- Nhưng hai người đó đã biết mặt tôi và có thể cũng đã biết tên tôi.

- Ồ, ông đừng ngại về những chuyện vụn vặt. Tôi đã lo liệu chu đáo. Hai người hồi nãy không còn làm phiền nhiễu chúng ta trên cõi đất này nữa đâu.

- À ra...?

- Ông đoán đúng đấy.

Vamilin trèo lên xe tắc-xi khác, quay về Đài. Chàng lại chúi đầu vào máy chữ, viết bài về nhà thơ Ilya Ê-ren-bua.

Đoạn bài mà Binh-Ky đưa cho, chàng đánh máy lại nguyên văn, và viết thêm một đoạn nhập đề, một đoạn kết.

Xong xuôi, chàng thu xếp hồ sơ vào một góc, bài bình luận do các cộng sự viên khác viết đã xong chỉ còn chờ chàng mang cho viên phó giám đốc duyệt y.

Viên phó giám đốc làm việc cách phòng chàng có một hành lang ngắn. Lệ thường, chàng vẫn đích thân mang bản thảo lên.

Phó giám đốc Phi-lốp đương đọc phúc trình hàng ngày, thấy Vamilin bước vào liền tỏ vẻ tươi cười. Phi-lốp rất bằng lòng công việc của Vamilin. Chàng là cây bút cứng của Đài.

Phi-lốp chỉ ghế cho chàng ngồi rồi hỏi :

- Hôm nay mọi bài đều hướng vào đề tài giải giới nguyên tử như tôi dặn đấy chứ ?

Vamilin chột dạ. Như thế này thì khó thể phát thanh bài về Ê-ren-bua. Chàng vẫn đáp :

- Thưa vâng.

Lệ thường, hễ đài khai thác một đề tài nào đặc biệt là nội ngày ấy hay tuần ấy mọi bài vở đều không được đi ra ngoài đề tài đã định.

Phi-lốp nói:

- Cảm ơn đồng chí.

Đứng lên, Vamilin nói:

- Thưa đồng chí, còn một bài ngắn về Ê-ren-bua nữa.

Phi-lốp quắc mắt :

- Ê-ren-bua hả ?

- Vâng.

- Đồng chí còn "vâng" được ư? Đồng chí không biết sao ?

- Thưa, Ê-ren-bua là nhà thơ ca tụng giải giới nên tôi trộm nghĩ viết về Ê-ren-bua là hợp đề... Vả lại, đồng chí tính coi, năm bảy bài khô khan không xen vào một chút thơ thì ít người chịu nghe lắm.

- Đồng chí muốn dạy kinh nghiệm làm phát thanh cho tôi đấy hẳn? Cám ơn đồng chí, tuy nhiên, tôi xin đồng chí thay vào bằng bài khác vì hiện nay đồng chí Cút-Xếp không ưa Ê-ren-bua. Đồng chí có muốn vì một bài bình luận vô nghĩa mà đi Tây bá lợi Á không ?

- Thưa không.

- Vậy thì viết ngay bài khác.

Vamilin lặng lẽ quay ra.

Muộn lắm rồi. Binh-Ky đòi phát thanh 8 giờ đêm nay. Còn 15 phút nữa là người tùy phái của phòng thu thanh sẽ vào lấy bài. Tiết kiệm thời giờ, Phi-lốp sẽ cho bài vở vào cái phong bì lớn, dán lại rồi đóng dấu lên chỗ dán.

Cả lúc vào và ra khỏi phòng viên phó giám đốc Vamilin đều không gặp một ai. Hành lang ở khoảng này bao giờ cũng vắng.

Trù trừ một phút, Vamilin liền trở lại văn phòng Phi-lốp. Chàng vừa nhớ tới cây đèn bằng đồng đặt trên bàn.

Thấy Vamilin, Phi-lốp tỏ dấu ngạc nhiên :

- Sao đồng chí không về cho kịp ?

Vamilin cười :

- Thưa, còn một bài khác về giải giới đã viết sẵn mà tôi định để dành, nay có thể đem thay cho bài về Ê-ren-bua.

Phi-lốp xoa hai tay vào nhau :

- Càng hay. Đâu, đồng chí trình tôi xem.

Vamilin vòng ra sau lưng Phi-lốp, và đưa cho hắn một tấm bìa, bên trong kẹp sẵn bài báo đánh máy.

Phi-lốp cầm lấy, đặt xuổng bàn, mở ra toan đọc. Nhanh như cắt, Vamilin nắm cây đèn, giơ lên, giáng tận lực vào gáy Phi-lốp.

Viên phó giám đốc đài phát thanh ngã gục xuống bàn. Vamilin bồi thêm phát nữa. Phi-lốp trút hơi thở cuối cùng, không kịp kêu lên một tiếng.

Vamilin lượm hết bài vở bỏ vào phong bì. Chàng lấy bút máy chữ đỏ của Phi-lốp ký tháu vào lề bài bình luận về Ê-ren-bua, đoạn ném vào thùng thư ở góc phòng.

Trong vòng 10 phút, viên tùy phái sẽ mở bên ngoài, lấy phong bì về trao cho ban thu phát thanh.

Vamilin xốc Phi-lốp lên vai, bước vào phòng tắm. Chàng thong thả cởi quần áo của Phi-lốp, vặn nước đầy bồn, đặt Phi-lốp vào trong, đầu kê dưới vòi nước.Chàng muốn gây cho công an cái cảm tưởng rằng Phi-lốp chết vì tai nạn trong khi tắm. Xong xuôi, chàng trở ra, khóa trái cửa phòng tắm, ném chìa khóa vào trong.

Bốn bức tường văn phòng của Phi-lốp được che kín bằng chất nhựa hút tiếng động nên không ai nghe được tiếng cây đèn mà Vamilin đập vào óc Phi-lốp.

Vamilin khóa luôn cửa phòng Phi-lốp. Trông trước, trông sau không có ai, chàng lẻn ra.

Từ sáng tới giờ, hàng chục người giáp mặt Phi-lốp, nên công an tìm ra chàng không phải là dễ, vì chàng đã lau hết dấu tay trong phòng, kể cả dấu tay trên cây đèn giết người.

Chàng có thể yên tâm được rồi. Hai giờ nữa, bản tin sẽ được loan trên làn sóng Mạc tư Khoa, công an khám phá ra vụ Phi-lốp cũng phải đến đêm nay, hoặc sáng mai....

Không dùng thang máy, chàng chạy vội xuống cầu thang xi măng, rồi vòng cửa sau ra đường. May là Binh-Ky đã dặn chàng khi trở về văn phòng phải đi cửa sau và trèo cầu thang thường, chứ nếu đi cửa trước và dùng thang máy thì nguy to !

Chàng tấm tắc khen thầm tổ chức của Bô-Nốp và Binh-Ky...

° ° °

Leng keng ! Leng keng ! Leng keng !

Chuông điện thoại reo vang trên bàn giấy của thiếu tướng Ma-xi-mô-vích, Sở Phản gián Smerch Liên bang Sô-Viết, tại thủ đô Mạc tư khoa.

Đó là tiếng chuông của Sở Do thám, ngành ngoại quốc, trong cơ quan công an Mật vụ, mà giới do thám quốc tế gọi là KGB.

Nghe xong, Ma-xi-mô-vích tái người và lặng đi trong một phút. Không ngờ sự thể lại có thể xảy ra như thế.

Nửa giờ sau, y hẹn, đại tá Ki-ma-kô của KGB gõ cửa phòng.

Chưa vào đến nơi Ki-ma-kô đã nói :

- Kính chào thiếu tướng. Trước khi tới đây, tôi lại nhận được một số tin tức từ Nữu ước gửi tới, cũng liên quan tới vụ bác sĩ Lý Dĩ mà tôi nói hồi nẫy.

Nghe Ki-ma-kô nói, ai đứng đó sẽ phải ngạc nhiên. Vì cấp bậc thấp hơn mà Ki-ma-kô lại xưng hô với Ma-xi-mô-vích như thể ngang hàng. Thật vậy, tuy là đại tá nhưng quyền hành của Ki-ma-kô thuộc cơ quan KGB có thể còn lấn át Thiếu tướng phản gián Ma-xi-mô-vích.

Ki-ma-kô liền mở cặp, trao cho Ma-xi-mô-vích mảnh giấy màu đỏ tươi, bên trong có những giòng chữ như sau :

Kính gửi Tổng Giám Đốc...

Trân trọng phúc trình rằng vị tất người mà Rô-Ma- Nốp mang về Liên sô, theo kế hoạch A.W.P. là nhà bác học Lý Dĩ thực thụ. Đã giáp mặt ở Honolulu một người khác giống người đó như hai giọt nước. Sẽ gửi hình và chi tiết bằng đường ngoại giao sau.

Ma-xi-mô-vích hỏi Ki-ma-kô:

- Đã có hình chưa ?

- Rồi. Tôi vừa nhận được xong.

Hai người trải tấm ảnh do Kha-Lếp gửi về trên bàn giấy dưới ngọn đèn sáng quắc, Ma-xi-mô-vích đem ảnh Văn Bình ra so. Ki-ma-kô, bật kêu một tiếng kêu nhỏ :

- Giống, giống quá !

Ma-xi-mô-vích chắt lưỡi :

- Thế mới nguy ! Nguy nhất là chính cả Kha-Lếp cũng chưa dám cả quyết người nào là giả, người nào là thật nữa !

Ki-ma-kô thở dài :

- Mong rằng Kha-Lếp báo hoảng, vì nếu đúng nhà bác học ở căn cứ 123 là điệp viên của địch thì chúng ta hết nói. Hệ thống phòng thủ và chế tạo võ khí tầm xa của Liên sô rồi phải thay đổi lại hết.

Sực nhớ ra điều này. Ma-xi-mô-vích tái mặt. Từ bao năm nay Ma-xi-mô-vích đã mất bao tâm cơ mới hoàn thành được hệ thống bảo mật cho căn cứ 123 và những căn cứ phụ cận. Đùng một cái...

Ma-xi-mô-vích đấm tay xuống bàn :

- Không thể thế được. Không thể thế được. Tôi sẽ thân chinh đến tận nơi....

Ki-ma-kô mỉm cười:

- Nếu là Lý Dĩ thật thì Thiếu tướng đến đó cũng vô ích. Còn nếu là Lý Dĩ giả thì vô hình chung Thiếu tướng đã báo động cho hắn chạy trốn.

- Chạy trốn đi đâu ?

- Trước kia Thiếu tướng chẳng từng khoe với đồng chí bộ trưởng rằng một con chim cũng không bay lọt được vào trung tâm 123 đấy sao ?

Ma-xi-mô-vích thừ người lo lắng, bồ hôi ướt đẫm cổ áo dạ. Ki-ma-kô đề nghị :

- Sao thiếu tướng không nghĩ tới Katy ?

- Catơrin ấy à? Tôi, tôi đã nghĩ ra rồi. Nhưng mà...

Lại có tiếng chuông điện thoại. Máy điện thoại màu đỏ dành cho những tin tức quan trọng.

Đặt ống nghe vào tai, Ma-xi-mô-vích có cảm giác như tiếng sét long trời lở đất nổ bên mình. Ki-ma-kô châm thuốc lá hút dáng điệu bình thản. Mặt hắn đanh hẳn lại. Mắt hắn lim dim một cách thâm trầm, trông hệt như con mèo đang vờn chuột.

Ma-xi-mô-vích quay ra nói với Ki-ma-kô:

- Phi-lốp vừa bị ám sát chết...

Chắc cái chết của Phi-lốp phải có ma lực đối với cơ quan gián điệp Nga nên thoạt nghe Ki-ma-kô giật mình, ném điếu thuốc lá còn nguyên xuống đất, miệng nóivới giọng kinh ngạc :

- Phi-lốp chết rồi ư ? Lạ thật !

Lạ là phải vì Phi-lốp với bề ngoài hiền lành của viên Phó giám đốc đài phát thanh Mạc tư Khoa lại chính là một nhân vật chỉ huy của tổ chức phản gián trong nước.

Ma-xi-mô-vích nói :

- Có lẽ địch đã nhận diện được Phi-lốp. Ban công an ở Đài báo cáo với tôi rằng giấy má trong phòng còn nguyên. Phi-lốp bị đánh chết trước khi bị khiêng vào buồng tắm nhận nước.

Ki-ma-kô hỏi :

- Đã tìm được dấu vết nào khả nghi chưa ?

Ma-xi-mô-vích đáp trong tiếng thở dài thườn thượt:

- Chưa, chúng ta đến Đài xem.

Hai người ra thang máy. Chợt Ki-ma-kô hỏi :

- Có thể vụ Phi-lốp dính líu tới vụ Lý Dĩ được không, Thiếu tướng ?

Ma-xi-mô-vích lắc đầu :

- Ồ, đồng chí đa nghi và viển vông quá ! Mỗi vụ một địa hạt khác, làm sao liên quan tới nhau được ?

- Biết đâu đó !

Chiếc Zim chở hai nhân vật cao cấp dừng trước đài bá âm Mạc tư Khoa. Toán lính gác cửa bồng súng chào.

Thi thể của Phi-lốp vẫn được để nguyên trong bồn tắm đầy nước, Ma-xi-mô-vích quay ra hỏi viên chỉ huy công an của Đài :

- Đã cho tập hợp nhân viên của Đài lại chưa ?

Người kia kính cẩn đáp :

- Thưa rồi.

- Họ tập hợp ở đâu ?

- Thưa, có lẽ đến nửa đêm mới tìm được hết và mang tới đây. Vì sau giờ tan sở, nhiều người đã về nhà.

- Được, cứ giữ họ lại đợi tôi. Đại úy lập xong danh sách những người khả nghi chưa ?

- Dạ, xong rồi.

Ma-xi-mô-vích cầm bản danh sách đánh máy dầy đặc chữ, liếc qua rồi nhăn mặt :

- Sao mà nhiều thế này? Những gần một trăm người tình nghi thì tìm đến bao giờ cho ra ?

- Dạ, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng còn đợi lệnh của Thiếu tướng.

Từ nãy đến giờ Ki-ma-kô đi đi lại lại trong văn phòng của Phó giám đốc Phi-lốp. Bỗng hắn ngửng đầu lên hỏi viên công an :

- Đã tìm thêm được dấu vết nào khả nghi không ?

- Thưa không.

Công an bọc xác Phi-lốp vào chăn dạ, và khiêng ra, đặt giữa phòng. Vamilin dẫu có tài ngụy trang nhưng không sao che nổi con mắt sành sỏi của hai tay tổ mật vụ Sô-viết.

Ma-xi-mô-vích hỏi Ki-ma-kô:

- Thủ phạm không phải là nhà nghề phải không đại tá ?

Ki-ma-kô gật đầu :

- Tôi cũng nghĩ như thể. Đã ở trong nghề thì ai lại giết người bằng cái đèn vì nó vừa kềnh cồng, lại vừa bất trắc. Vì hung thủ không ở trong nghề nên sau khi thi hành thủ đoạn đã bế Phi-lốp vào bồn tắm, dàn kịch hòng che mắt nhà chức trách.

Ma-xi-mô-vích quay sang viên đại úy công an :

- Bắt toàn thế nhân viên phải trình diện ngay tại Đài. Thủ phạm là một trong những người đó. Nhưng mà...

Ma-xi-mô-vích ngừng lại. Hắn thoáng nhìn thấy cái đồng hồ Phi-lốp đeo ở tay trái.

Dường như cảm thông được tư tưởng của Ma-xi-mô-vích, Ki-ma-kô bèn quỳ một chân xuống bên xác chết, rón rén gỡ cái đồng hồ hình tròn có sợi giây bằng vàng của viên cố Phó giám đốc đài bá âm Mạc Tư Khoa.

Viên đại úy công an hỏi:

- Đồng hồ không thấm nước phải không thưa đại tá? Hồi nãy tôi đã coi giờ ở đó. Mặt kính bị rạn,kim đồng hồ đã đứng, nên tôi có thể biết được đúng giờ phút xảy ra án mạng.

Ma-xi-mô-vích nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói với viên đại úy :

- Hừ, các anh có mắt cũng như không mà thôi. Chưa biết cái đồng hồ này là cái gì à ?

Viên đại úy trố mắt nhìn Ki-ma-kô tháo mặt đồng hồ và khều ra một đầu dây nhỏ xíu. Thì ra đó là một máy ghi âm tí hon, giấu vào phía sau chiếc đồng hồ.

Ki-ma-kô bấm nhè nhẹ. Trong căn phòng im lặng, nổi lên tiếng băng nhựa chạy sè sè. Chỉ có tiếng sè sè mà không nghe tiếng người. Vì Phi-lốp bị đánh trúng yếu huyệt ngã xuống, tay đeo đồng hồ đập mạnh xuống bàn nên máy ghi âm tự động quay, nhưng từ khi ấy Vamilin đã đánh cho bất tỉnh.

Bỗng.....

Có tiếng khịt mũi từ băng nhựa li ti bật ra. Tiếng khịt mũi khó chịu và gay gắt của những người có cục thịt dư trong cổ, hoặc mọc nấm trong mũi. Một giây đồng hồ trôi qua. Tiếng nước vặn chảy ra ồ ồ. Lại tiếng khịt mũi quen thuộc.

Ki-ma-kô gật gù :

- Thôi, khỏi cần tập hợp toàn thê nhân viên lại làm gì nữa. Chỉ xin Thiếu tướng ra lệnh bắt nhân viên nào mang bệnh khịt mũi.

Viên đại úy đứng chết lặng như phỗng đá. Ma-xi-mô-vích gắt:

- Còn đợi gì nữa ? Trong đài, có bao nhiêu nhân viên thường khịt mũi như vậy ?

Viên đại úy đáp :

- Thưa, có ba. Nhưng một người là đàn bà, người thứ hai là công nhân vô tuyến không làm việc, vả lại đã nghỉ phép một tuần nay.

- Còn người thứ ba ? Mau lên, đàn ông ăn nói gì mà chậm thế ?

- Thưa, người này là Vamilin.

Ma-xi-mô-vích nhíu đôi lông mày :

-Cái gã mê gái ấy phải không ?

- Thưa vâng.

- Bắt hắn ngay bây giờ và giải đến văn phòng tôi. Để hắn trốn thoát là có hại cho anh đấy nghe không ?

Viên đại úy chụm chân vào nhau chào kiểu nhà binh, rồi quay ra.

Ma-xi-mô-vích lầm bầm :

- Hừ, tại sao Vamilin lại giết Phi-lốp ?

° ° °

Vamilin đã uống cạn chai rượu vốt-ka hạng mạnh. Chàng cần hơi men cho bớt sợ. Không hiểu sao sau khi giết Phi-lốp chàng lại hoảng sợ. Chàng cảm thấy chẳng sớm thì muộn KGB cũng sẽ đánh hơi ra chàng. Vamilin đếm lại số tiền, trong túi áo, chàng còn đủ tiền tiêu xài một tháng, vả lại chừng nào chàng cần tiền, Binh-ky sẽ cung cấp đầy đủ. Vì vậy chàng thèm sống, chàng không muốn bị sa vào tay công an mật vụ.

Vamilin thắt lại nút cà vạt mầu huyết dụ mới mua, chụp cái mũ dạ mềm lên đầu, đoạn huýt sáo miệng, rảo bước ra cửa phòng.

Bỗng từ dưới nhà vẳng lên tiếng xe thắng lại gấp rút. Vamilin hé riềm cửa nhìn xuống đường. Một toán lính công an bồng tiểu liên từ trên xe dip nhảy xuống, chạy vội vào trong bin-đinh.

Vamilin thoáng thấy khuôn mặt chữ điền của viên đại úy phụ trách công an ở đài bá âm. Chàng chợt hiểu. Họ đã tìm ra manh mối.Thôi, vĩnh biệt cuộc sống tự do.

Tuy nhiên trong một giây đồng hồ, một luồng điện nóng lại chạy rần rần trong các thớ thịt của chàng.

Luồng điện của những người bị du vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan phải làm liều.

Vamilin rút dưới nệm khẩu súng Nagan còn mới mà một đêm kia Binh-ky trao cho chàng, dặn chàng dùng để giữ thân. Chàng hạ cò an ninh xuống, sẵn sàng nhả đạn. Băng đạn còn nguyên, những viên đạn đầu đồng bóng có thể soi gương được.

Chàng mở tung cửa phòng, chạy ra hành lang. Bọn công an chưa lên tới tầng lầu chàng ở.

Cửa phòng truớc mặt mở hé, chàng lén vào bên trong. Vừa khi ấy, viên đại úy công an từ thang máy bước ra, trong tay lăm lăm khẩu tiểu liên đen ngòm.

Đến phòng của Vamilin hắn dừng lại, hô to :

- Vamilin, mở cửa ngay ? Có công an tới.

Mọi người trong cao ốc thấy nhân viên công an vội đóng cửa sầm sầm. Bọn lính chia nhau canh gác bốnphía. Núp sau cánh cửa, Vamilin nghe rõ mồn một tiếng ra lệnh của viên đại úy công an :

- Vamilin, mở cửa ngay, có công an đặc biệt tới.

Không nghe thấy trả lời, viên đại úy xô cửa nhẩy vào. Dĩ nhiên là bên trong vắng tanh.

Hắn ta hét lớn :

- Vamilin, Vamilin, ra ngay và đầu hàng thì thoát tội chết ? Trốn sao cho thoát, Vamilin?

Rồi tiếng cầu nhầu :

- Hắn trốn mất rồi còn gì ?

Tiếng người gác gian đáp :

- Thưa, ông ấy vừa về hồi nẫy và còn ở trong phòng.. Cao ốc này luôn luôn có người gác cửa trước, và cửa sau, ai vào ra chúng tôi đều biết.

Viên đại úy gắt :

- Vậy hắn đi đâu ?

Nhân viên công an mở toang mọi cửa phòng và lần lượt vào khám.

Ngẫm nghĩ một phút, Vamilin tiến ra phía cửa sổ phía sau. Trời, tối om. Nếu trèo được ra ngoài thì chàng có hy vọng thoát. Cửa sổ lại không có chấn song, thật là may mắn cho chàng.

Nhanh nhẹn chàng thò đầu ra ngoài ngưỡng cửa sổ, đảo mắt tứ phía thấy tên lính đứng dưới sân đang chăm chú nhìn chỗ khác. Chàng nhảy thót lên, leo được ra ngoài và bám lấy thành cửa sổ của lầu trên.

Vamilin không phải là võ sĩ thành thạo nên hành động vụng về khiến tên lính ở dưới sân nghe thấy tiếng. Hắn la rầm lên :

- Thủ phạm đây kìa. Thủ phạm đây kìa!

Vamilin đã nhảy vào trong phòng ở tầng trên. Ngay tức khắc, cửa phòng bị đạp tung, một tên công an cầm tiểu liên chạy vào. Vamilin bóp cò, viên đạn trúng giữa ngực, tên công an ngã vật xuống.

Vamilin nhảy qua xác chết, định trốn qua hành lang, xuống lầu dưới. Nhưng không kịp nữa, tên lính đứng gác ở góc thang máy chĩa súng vào phía chàng. Như cái máy, Vamilin nhả dạn. Loạt đạn tiểu liên của tên công an trúng cánh tay trái của chàng,trong khi phát đạn duy nhất của chàng lại găm vào giữa trán của địch.

Tên công an ngã lộn ra phía sau giẫy đành đạch.

Vamilin hăng máu, không cảm thấy đau nữa, chàng bắn tiếp ba phát và lần nào cũng trúng đích trước khi bị một loạt đạn thứ hai xuyên qua bắp chân làm chàng ngã khuỵu xuống thang gác.

Năm phút sau, Vamilin bị còng tay tống lên xe hơi công an, chở về văn phòng của tướng Ma-xi-mô-vích.

Vamilin bị cả thảy 5 phát đạn, tuy nhiên không viên nào trúng yếu huyệt. Chàng mất nhiều máu nên mặt tái mét đi.

Y sĩ tiêm cho chàng hai mũi thuốc đoạn đặt chàng trên băng ca, khiêng vào văn phòng Ma-xi-mô-vích. Đứng sau bàn giấy, Ma-xi-mô-vích lặng lẽ nhìn Vamilin.

Vamilin là một thanh niên cao lớn, thân hình vạm vỡ nhưng bộ mặt lại hiền từ, trắng trẻo như người quanh năm không bao giờ ra sân quần. Cặp mắt của chàng xanh biếc và sâu thẳm, còn mũi nở rộng, biểu lộ tính tình ưa phóng khoáng song bê tha.

Vamilin cũng giương mắt to tháo láo nhìn Ma-xi-mô-vích. Tướng Ma-xi-mô-vích hỏi chàng giọng ôn tồn :

- Nếu anh chịu nói thật, tôi sẽ tha cho anh tội chết. Đời anh còn trẻ, dại gì mà chết uổng mạng, phải không anh ?

Vamilin hơi ngạc nhiên. Ma-xi-mô-vích hỏi :

- Quê anh ở đâu ?

Công an còn lạ gì quê hương của chàng mà phải hỏi mất thời giờ như vậy ?

Chàng đáp :

- Ở Ki-ép.

- Thế à, hóa ra anh cùng quê với tôi. Anh đã lập gia đình chưa ?

- Chưa.

- Cha mẹ anh sống ở Ki-ép chứ ?

- Đã mất.

- Thảo nào. Anh làm với C.I.A. từ năm nào ?

- Tôi có làm với C.I.A. nào đâu ?

Ma-xi-mô-vích vẫn điềm nhiên hỏi tiếp :

- Người Mỹ trả cho anh bao nhiêu tiền để giết Phi-lốp của Sở Phản gián ?

Vamilin chợt hiểu. Chàng đâu có ngờ Phi-lốp là nhân viên cao cấp của sở Phản gián.

Ma-xi-mô-vích đánh diêm châm thuốc lá cho Vamilin. Đợi chàng hít hơi đầu xong, Ma-xi-mô-vích mới tiếp tục hỏi thêm:

- Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền mà họ đã cho anh từ bấy lâu nay. Tại sao anh giết Phi-lốp ? Ai đã ra lệnh cho anh giết ?

Vamilin chống chế :

- Thưa, tôi không giết...

- Đừng chối nữa vô ích. Máy ghi âm của Phi-lốp đã thu được tiếng khịt mũi của anh. Lần sau nếu còn sống và định giết ai thì nhớ bỏ thói khịt mũi đi nghe.

Vamilin nín lặng. Thôi, chàng không thể chối tội được nữa. Không dè cái bệnh khịt mũi tầm thường lại là chi tiết tố cáo chàng với công an. Tướng Ma-xi-mô-vích lại hỏi :

- Ai tiếp xúc với anh và ra lệnh giết Phi-lốp ?

- Tôi đã giết ông ta trong cơn nóng nảy, không toan tính trước. Vì ông la mắng tôi ham chơi, bỏ bê trễ công việc nên tôi mất trí khôn, vớ lấy cây đèn trên bàn và đánh bừa vào đầu, không ngờ ông ta bị tử thương.

- Tại sao Phi-lốp chỉ mắng anh ham chơi mà thôi? Phi-lốp có dặn anh viết một bài bình luận nào không ?

Vamilin giật mình, miệng chàng bỗng khô đắng. Vết thương còn rỉ máu làm thân thể chàng tê dại hẳn đi. Chàng tự biết thế nào cũng chết, tuy nhiên chưa biết sẽ chết vì vết đạn hay vì tra tấn nữa. Chàng đáp :

- Vâng, thưa ông ! Có một bài bình luận về nhà thơ Ilya Ê-ren-bua.

- Có thật bài đó không ?

- Thưa thật.

- Không thật. Sáng nay, Phi-lốp đã phúc trình cho đồng chí giám đốc rằng mọi bài phát thanh chỉ nói tới chủ đề tài binh mà thôi. Bài về Ê-ren-bua là bài của anh. Tại sao anh viết bài báo đó ?

- Vì Ê-ren-bua là nhà thơ tán thành chính sách tài binh...

- Nghĩa là anh đã thú nhận xung đột với Phi-lốp vì bài báo đó ?

Vamilin đành nuốt nước miếng gật đầu. Ma-xi-mô-vích giơ tay chỉ cốc vốt-ka đầy ắp trên bàn và phân vua với Vamilin :

- Nếu anh biết điều thì lát nữa sẽ được uống cho bõ khát. Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu anh có vẻ thành thật. Bây giờ đến những câu hỏi mà anh cần thành thật hơn nữa. Anh hãy trả lời: Ai ra lệnh cho anh trước khi xảy ra án mạng?

Vamilin mệt lả, quần áo của chàng ướt sũng máu. Suýt nữa chàng đã thiếp di. Ma-xi-mô-vích chậm rãi hỏi lại. Chàng muốn trả lời nhưng tiếng nói bị vướng vào trong cổ họng, chàng biết rằng không nói cũng không được vì Sở Phản gián có đủ cách để bắt chàng phải nói. Nhưng trong thời gian hoạt động với Bô-Nốp và Binh-ky chàng chưa bao giờ đuợc biết người trả tiền hàng tháng là ai. Là người Nga ? Là chính phủ Anh, Mỹ hay Pháp, hay Nam Tư ? Đức Quốc ? Chàng phản bội không phải vì theo một lý tưởng cao siêu nào mà vì chàng cần tiền. Người ta đã điều tra đúng và gãi đúng tâm lý càn tiền của chàng. Thế thôi.

Ma-xi-mô-vích hỏi gặng :

- Ai ? Nói đi. Nói xong anh sẽ được chở ra bệnh viện để mổ gắp đạn.

Vamilin thều thào :

- Binh...

- Binh gì... ?

- Thưa. Binh-ky.

Ma-xi-mô-vích ấn chuông gọi sĩ quan thuộc viên.

Người này thon thon, nét mặt cương quyết, trán hói, và có chiếc cầm chẻ hai như cằm đàn bà đẹp.

Ma-xi-mô-vích ra lệnh cho sĩ quan thuộc viên ghi chú bằng tốc ký những lời thú tội của Vamilin. Hắn định hỏi tiếp thì điện thoại reo vang.

Ở đầu giây, Ki-ma-kô mời Ma-xi-mô-vích tới Bộ Nội vụ dự phiên họp về vụ Lý Dĩ. Ma-xi-mô-vích phải đi lập tức. Tuy nhiên, hắn cố nán lại mấy phút để nghe nốt lời thú tội của Vamilin.

Vamilin nhắp một ngụm rượu, đoạn nói :

- Bô-nốp.

Ma-xi-mô-vích hỏi :

- Binh-ky và Bô-nốp tướng mạo ra sao ?

Vamilin lắp bắp :

- Bô-nốp cao độ 1 th 75, nói tiếng Pháp giỏi...Nhưng không phải là người Pháp.

- Gặp Bô-nốp khi nào ?

- Không, hôm nay không gặp. Bô-nốp đã về nước. Gặp Binh-ky.

- Bô-nốp như thế nào ?

- Binh-ky ấy à ? Tôi vừa gặp hắn chiều nay.

Vamilin ngừng nói. Mắt chàng đã bắt đầu lạc thần. Ma-xi-mô-vích cúi sát tai vào miệng chàng hỏi:

- Người hắn ra sao ?

- Binh-ky ấy à ! Trán hói, nguời thon thon, cằm...

- Cằm hắn ra sao ? Lẹm cằm à ? Có thẹo ở cằm à ? Nói mau...

Vamilin câm bặt. Tim chàng còn đập nhưng đã yếu hẳn. Ma-xi-mô-vích ngẩng đầu lên dặn đại úy thuộc viên Bi-lôi-ăng :

- Gọi y sĩ lên tiêm thuổc hồi sinh cho hắn rồi anh tiếp tục hỏi hắn về tướng mạo Binh-ky.

Ma-xi-mô-vích mở cửa xe hơi. Còn một mình trong phòng, Bi-lôi-ăng hỏi Vamilin, bằng một giọng rõ ràng :

- Vamilin? Vamilin? Cằm Binh-ky như thế nào ?

Vamilin lắp bắp muốn nói. Hình như trong giây đồng hồ lâm chung ấy Vamilin trở nên sáng suốt hẳn ra. Giọng nói của tay đại úy công an Bi-lôi-ăng nghe quen tai quá ! Đúng là chàng đã được nghe nhiều lần tiếng nói từ tốn, chắc nịch này rồi. Mắt Vamilin chớp chớp mấy cái, khiến một giọt lệ nóng hổi trào xuống gò má. Miệng chàng hấp háy :

- Binh-ky, đồng chí Binh-ky !

Bốn tiếng " đồng chí Binh-ky " chàng định thét lên thật to để bộc lộ niềm vui sướng không ngờ đã phải tắt trong cổ họng. Vì đại úy Bi-lôi-ăng đã chẹn bàn tay võ sĩ vào mạch máu cổ của Vamilin. Trong mấy tích-tắc, máu không lên được óc, Vamilin bị bất tỉnh.

Bi-lôi-ăng đứng dậy và sang phòng bên tìm bác sĩ. Lúc bác sĩ chuyên môn tới cứu thì Vamilin đã hết thở. Viên bác sĩ lắc đầu :

- Muộn quá rồi. Hắn mất máu quá nhiều..

Bi-lôi-ăng khẩn khoản :

-Bác sĩ có cách gì cứu hắn sống thêm độ vài ba phút nữa không ? Hắn đương khai một điều rất hệ trọng.

Bác sĩ đeo ống nghe vào cổ, đáp :

- Kể ra thì cũng có thể nhưng bây giờ tôi e không kịp nữa đâu. Chỉ còn cách mổ lồng ngực, lấy tim ra chích thuốc hồi sinh và soa nắn một lúc thì may ra còn có hy vọng.

Bi-lôi-ăng giục :

- Xin bác sĩ sửa soạn. Tôi sẽ chở ngay Vamilin xuống bàn giải phẫu..

Bi-lôi-ăng lấy vuông da đen trùm kín Vamilin từ đầu xuống chân, đoạn kêu vệ sĩ, sai khiêng vào xe hơi. Bi-lôi-ăng thân chinh ngồi phía sau xe, bên cạnh băng-ca. Xe chạy vào khu giải phẫu, cũng ở bên trong tòa nhà phản gián Mạc tư khoa.

Trước khi chở Vamilin vào phòng lạnh. Bi-lôi-ăng đã biết chắc rằng trừ Thượng đế không....có thể làm cho bệnh nhân sống lại. Vì trong thời gian từ văn phòng xuống khu giải phẫu hồi sinh, Bi-lôi-ăng đã dùng một thế điểm huyệt atémi nhu đạo cực hiểm đánh vào đỉnh đầu Vamilin. Ngón tay của Bi-lôi-ăng ấn vào từ từ, êm ái, nhưng đó chính là đòn chết. Huống hồ Vamilin lại đã hấp hối chỉ đánh nhẹ cũng chết.

Sau một giờ đồng hồ được soa nắn, hô hấp nhân tạo, trái tim của Vamilin vẫn không cựa quậy. Viên bác sĩ thở dài :

- Tôi đã hết sức rồi.

Bi-lôi-ăng kéo tấm nỉ che mặt Vamilin. Sau khi chết nét mặt của chàng thanh niên ham chơi kia vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc.

Ai ở trong trường hợp của Vamilin lại không kinh ngạc ?

Vì Bi-lôi-ăng chính là Binh-ky. Binh-ky, người ra lệnh cho chàng.

Người ra lệnh cho chàng phải phát thanh bài bình luận về nhà thơ Ê-ren-bua lại là vị đại úy gương mẫu, thân tín của Tướng Ma-xi-mô-vích, của Cơ quan phản gián Smerch thuộc Liên Bang Sô-Viết !

° ° °

Thiếu tướng Ma-xi-mô-vích đặt ổng nói vào giá, bộ mặt bực bội. Đại tá Ki-ma-kô đoán phỏng:

- Hắn chết rồi ư ?

Ma-xi-mô-vích thở dài :

- Nếu hắn nói được hết trước khi chết thì đỡ khổ bao nhiêu.

Ki-ma-kô lớn giọng :

- Nghĩa là hắn đã chết ?

- Phải.

Không khí trong phòng đột nhiên im lặng, các nhân vật đầu não của bộ máy do thám, phản gián Nga-sô đều có mặt. Ki-ma-kô ngồi phịch xuống ghế, hai tay bưng lấy mặt trong cử chỉ mệt mỏi. Chưa bao giờ một vụ rắc rối như vậy lại xảy ra. Ma-xi-mô-vích cũng đứng như pho tượng cạnh bàn giấy của viên Đại tướng, đại diện cho Bộ trưởng Công an Mật vụ Sô-viết..

Ma-xi-mô-vích nói :

- Thưa Đại tướng...

Viên Đại tướng gắt :

- Đồng chí làm mất thì giờ tôi nhiều quá ? Đồng chí hứa với tôi đến bao giờ sẽ điều tra xong vụ này ?

Ma-xi-mô-vích liếc nhìn Ki-ma-kô của KGB. Ki-ma-kô đáp hộ :

- Thưa, có thể một tuần được không ?

Viên Đại tướng xoa tay :

- Một tuần ư? Không được. Phải sớm hơn nữa. Nếu không cả hai đồng chí phải gánh lấy mọi hậu quả không hay. Các đồng chí đừng bao giờ quên rằng Phi-lốp là nhân vật cao cấp của ngành An ninh Sô-viết, và cái chết này không thể là chuyện tình cờ. Song...

Tiếng chuông điện thoại lại reo...

Viên Đại tướng Công an nghe xong, đổi hẳn sắc mặt. Lại một vụ nữa. Ông ta lừ lừ nhìn các cộng sự viên. Miệng ông nói nho nhỏ, hình như sợ người ở bên ngoài nghe tiếng :

- Trung úy Svéc-lốp đã mất tích !

Ki-ma-kô đứng phắt dậy như ngồi trên ghế gắn lò-so. Svéc-lốp là cánh tay phải, là tai mắt của công an trong căn cứ tối mật 123. Tuy vậy Ki-ma-kô vẫn chưa ngạc nhiên bằng Tướng Ma-xi-mô-vích vì hắn mới là cấp chỉ huy trực tiếp của trung úy Svéc-lốp trong Cơ quan Phản gián Smerch. Ma-xi-mô-vích nói như than thở :

- Trong mấy ngày liên tiếp, nào là lính gác nhà Vôn Liệt say rượu bị tai nạn xe hơi, nào Svéc-lốp biệt tích... Giỏi thật, giỏi thật?

Ki-ma-kô hỏi :

- Thiếu tướng cho là những việc này không thể xảy ra ngẫu nhiên phải không?

Ma-xi-mô-vích đáp :

- Phải !

Đại tướng của Bộ Công an chêm vào :

- Dĩ nhiên !...

Đoạn quay về phía Ma-xi-mô-vích :

- Đấy, tôi triệu tập các đồng chí tới chỉ để bàn bạc một việc giản dị như thế : làm cách nào phăng ra manh mối của vụ Phi-lốp. Và tôi tin rằng vụ này và vụ Svéc-lốp chỉ có thể là một. Thôi, chào các đồng chí...

Ma-xi-mô-vích và Ki-ma-kô trèo lên xe hơi. Hai bộ óc xuất chúng của nền do thám Sô-viết đương nghĩ tới mưu kế thật sâu để tiến tới mục đích.

Bỗng Ma-xi-mô-vích cất tiếng nói một hơi. Ki-ma-kô chăm chú lắng tai nghe, hai tay chắp trên đùi. Một lát sau. Ki-ma-kô nói:

- Phải, kế ấy hay lắm.

Ma-xi-mô-vích vỗ hai bàn tay vào nhau, thái độ rấtkhoái trá :

- Rồi chúng nó sẽ biết tay ta.

Ki-ma-kô nhìn Ma-xi-mô-vích mỉm cười, chiếc xe đen sì chạy ra phi trường quân sự Mạc tư Khoa....



XI

MỘT CUỘC ĐẤU TRÍ HÀO HỨNG

Đêm ấy, một phi cơ bay chiến đấu Mig 17 hạ cánh xuống căn cứ 123. Hành khách của phi cơ chỉ có một người đàn ông cao lớn, mặc thường phục : Rô-Ma-Nốp.

Hắn vừa được triệu gấp về Mạc tư Khoa và một giờ sau khi đến thủ đô là phải lên máy bay riêng bay về phía đông bắc.

Kô-rê-nin đón viên đại tá mật vụ tại trường bay. Hai người lên xe về căn cứ. Dọc đường, Rô-Ma-Nốp ngồi thu hình trong góc, gương mặt trầm ngâm, lông mày nhíu lại. Nhận được mật điện từ chiều, biết Rô-Ma-Nốp là đặc phái viên do Bộ Công an gửi tới vì một công vụ quan trọng và bí mật nên Kô-rê-nin ngậm thinh, không nói một tiếng, ngoại trừ những tiếng chào hỏi thường lệ.

Về đến phòng riêng, chưa kịp cởi áo Rô-Ma-Nốp đã hỏi Kô-rê-nin :

- Chắc đại tá đã biết tôi đến đây về việc gì rồi. Vậy tôi cần hỏi đại tá một vài điều quan trọng. Theo đại tá vì lẽ gì mà hai ngưòi lính của ta bị tai nạn xe hơi ?

Kô-rê-nin ngạc nhiên. Lệ thường, hắn là ông vua nhỏ ở căn cứ 123, trọn quyền sinh sát và tiền trảm hậu tấu đối với Trung ương, chưa bao giờ Mạc tư Khoa để mắt vào những việc nhỏ nhặt xảy ra trong căn cứ. Lần này một đại tá mật vụ về tận nơi điều tra về vụ xe hơi chết người, ắt hẳn bên trong phải có uẩn khúc.

Kô-rê-nin bèn đáp :

- Tôi đã cho điều tra kỹ lưỡng. Hai người này bị nạn vì uống rượu quá say.

Rô-Ma-Nốp lạnh lùng :

- Trung úy Svéc-lốp cũng uống rượu say nên biệt tích phải không ?

- Svéc-lốp mất tích chứ có phải gặp tai nạn đâu ?

- Nếu là mất tích tại sao không có dấu vết để lại ?

- Vụ này, điều tra chưa xong, chính tôi, tôi cũng chưa tin là Svéc-lốp mất tích vì căn cứ 123 được phòng thủ rất cẩn mật. Mọi sự xuất nhập đều bị những hàng rào điện tử khám phá; đêm Svéc-lốp mất tích, máy điện tử không ghi thấy hắn ra khỏi căn cứ.

- Nghĩa là Svéc-lốp mất tích bên trong căn cứ ?

- Chính thế.

- Không đúng. Theo tôi, Svéc-lốp đã chết..!

- Tôi cũng nghĩ như vậy nên đương cho lục soát tất cả mọi nơi trong căn cứ.

- Đại tá nghi cho ai không ?

- Không.

- Vợ chồng Lý Dĩ ?

Kô-rê-nin cười ngất:

- Vụ Svéc-lốp không thể dính dáng tới vợ chồng nhà bác học Lý Dĩ. Vả lại căn nhà của Lý Dĩ suốt ngày đêm đều có người canh gác. Lý Dĩ mới đến, còn được liệt vào danh sách những phần tử khả nghi. Nhất cử nhất động đều bị tôi theo dõi ông ta làm gì mà tôi không biết ? Trung ương đã có chứng cớ nào tỏ ra vợ chồng Lý Dĩ dính dấp vào vụ đó ?

- Không tôi chỉ hỏi cho biết đấy thôi.

Kô-rê-nin thở phào ra một cái. Nếu vợ chồng Lý Dĩ bị Trung ương ghi vào sổ đen thì hắn sẽ mất Katy và biết đâu lại chẳng mất luôn cả chức tư lệnh căn cứ 123.

Rô-Ma-Nốp nốc cạn ly rượu vốt-ka, đoạn nói :

- Tôi muốn gặp Ca-tơ-rin.

- Thưa đêm đã khuya gặp bây giờ sợ không tiện.

- Không, tôi muốn gặp nàng ngay bây giờ.

- Nàng không dính dấp gì tới những công việc xảy ra ở đây.

Rô-Ma-Nốp cười khảy :

- Đồng chí ở đây mà có thể bảo đảm cho người ở tận bên Mỹ được ư ?

- Vì Ca-tơ-rin hiện là thư ký trong văn phòng của tôi. Nàng lại là đồng chí trung thành, tôi đương giúp nàng tiẽn bộ.

Rô-Ma-Nốp vỗ vai Kô-rê-nin :

- Đồng chí có duyên quá. Có duyên hơn tôi nữa kia. Tôi đưa nàng từ Mỹ qua đây vậy mà chưa được hân hạnh được nàng để ý tới.

Kô-rê-nin nhìn chằm chằm vào mặt Rô-Ma-Nốp:

- À, té ra đại tá là người đưa vợ chồng Lý Dĩ sang Liên-sô.

Rô-Ma-Nốp cười ý nhị :

- Vì thế tôi mới thèm muốn địa vị của đồng chí.

Kô-rê-nin cảm thấy không vui. Hắn bỗng có linh tính Rô-Ma-Nốp sẽ cướp mất Ca-tơ-rin yêu quý của hắn.

Ngẫm nghĩ một phút, Kô-rê-nin nói:

- Đồng chí có thể đợi đến sáng được không? Lý Dĩ khó tính lắm ! Giờ hắn đương ngủ mà ta đánh thức dậy không phải là dễ. Chỉ thị của trung ương dặn tôi phải hết sức gượng nhẹ đối với hắn.

Rô-Ma-Nốp gắt:

-Tôi đã nói là cần lắm. Tôi cần gặp Ca-tơ-rin ngay và đưa nàng về Mạc tư Khoa ngay bây giờ.

Tiếng nói của Rô-Ma-Nốp như gáo nước lạnh dội vào tim Kô-rê-nin. Hắn đứng sững một giây đồng hồ, đoạn nuốt nước miếng, rồi đáp :

- Về nội đêm nay ?

Rô-Ma-Nốp gật đầu. Kô-rê-nin hẹn:

- Xin đại tá đợi tôi một lát tại đây. Tôi sẽ thân chinh đến đánh thức vợ chồng Lý Dĩ.

Rô-Ma-Nốp đứng dậy, đội mũ phớt lên đầu :

- Khỏi lo, tôi sẽ cùng đi tới đó với đồng chí.

Miễn cưỡng Kô-rê-nin phải mời Rô-Ma-Nốp ra xe.

Kô-rê-nin ấn hồi lâu vào chuông điện thoại ngoài cổng biệt thự. Văn Bình đương ngủ mê, liền tung chăn ngồi dậy.

Katy níu lấy chàng :

- Gì thế anh ?

Văn Bình dụi mắt :

- Có chuông điện thoại ngoài cổng.

Katy nhỏm dậy theo :

- Ai cũng mặc họ, anh ạ. Ra ngoài bây giờ lạnh chết.

- Văn Bình kéo chăn lên đắp cho Katy, rồi cả hai lại rúc vào nhau mặc cho tiếng chuông réo vang trong đêm lạnh.

Bên ngoài Kô-rê-nin nói nhỏ với Rô-Ma-Nốp :

- Tôi đã bảo mà. Giờ này Lý Dĩ không chịu dậy đâu. Hắn lười lắm.

- Đồng chí quay về văn phòng gọi điện thoại cho hắn.

Xe hơi chở hai người quay lại đến văn phòng.

Nghe chuông điện thoại reo một hồi trên bàn Văn Bình mới chịu cầm máy diện thoại, giọng gắt gỏng:

- Đại tá không biết là bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi hay sao ?

Kô-rê-nin xin lỗi, giọng ngọt ngào :

- Nhưng có một việc rất quan trọng. Tôi muốn được giáp mặt ông bà.

Văn Bình nheo mắt nhìn Katy qua ánh sáng mờ của ngọn đèn đêm. Chàng ngáp :

- Xin khất đại tá đến sáng mai. Nhà tôi đương ngủ. Tôi cũng còn mệt lắm. Vì sao mà mệt chắc đại tá thừa biết, thôi, chúc đại tá ngủ ngon nhé.

Văn Bình đặt máy nói xuống giá đánh rầm một tiếng. Ở đầu giây, Kô-rê-nin chưng hửng, đúng ra hắn cũng mong được Lý Dĩ đón tiếp như thế. Hắn chưa muốn từ hiệt Katy một cách hấp tấp và muốn rềnh rang để được trao đổi bằng những lời tình tứ với nàng.

Rô-Ma-Nốp đành đấu dịu. Hắn muốn gặp Katy ngay vì nhiều lý do, mà lý do nào cũng đều xác đáng.

Trong khi Rô-Ma-Nốp thay quần áo nghỉ, Kô-rê-nin sang phòng bên lén gọi điện thoại lần nữa cho Lý Dĩ. Văn Bình gắt:

- Đại tá không cho vợ chồng tôi ngủ yên đêm nay được ư ?

Kô-rê-nin thành khẩn :

- Cần lắm. Nếu có thể xin bác sĩ cho tôi nói chuyện với bà nhà một chút.

Katy chống cùi tay xuống nệm, nghe Kô-rê-nin nói.

Nhận ra tiếng nàng hắn mừng rú trong ống nói :

- Ca-tơ-rin, Ca-tơ-rin đấy ư ? Có đại tá Rô-Ma-Nốp ở Mạc tư Khoa mới tới, mời Ca-tơ-rin về thủ đô.

Katy lạnh toát cả người, tuy giọng Kô-rê-nin vẫn thân mật :

- Đáng lẽ Rô-Ma-Nốp bắt em phải đi ngay nhưng tôi phản đối mãi mới hẹn được đến mai.

- Có việc gì mà em phải về Mạc tư Khoa hả anh?

- Anh không biết.

Thấy Rô-Ma-Nốp từ phòng bên đi sang, Kô-rê-nin hạ máy nói vào chỗ cũ..

Katy nhìn Văn Bình, không nói. Từ nãy đến giờ chàng đã nghe hết câu chuyện tâm tình giữa nàng với Kô-rê-nin.

Rô-Ma-Nốp? Rô-Ma-Nốp? Không lẽ Rô-Ma-Nốp đến căn cứ 123 vì một chuyện vô nghĩa.

Văn Bình không ngủ thêm nữa. Chàng cần thức thâu đêm để nghĩ ngợi.

Katy hỏi chàng :

- Em đi chứ ?

Văn Bình gật đầu :

- Cứ đi. Lên đó em càng hoạt động được dễ hơn. Em đã biết rõ vị tri căn cứ này chưa ?

- Ở phía cực bắc của quần đảo Tai-mia, gần Bắc cực, giữa biển Kara và biển Láp-Tếp.

- Đúng, lên đó, em hãy tùy cơ hoạt động, đừng lo ngại cho anh ở đây. Như chúng mình đã bàn với nhau trước, sau khi đến Mạc tư Khoa em hãy bắt liên lạc với nhân viên của Sở ở đó.

- Còn tài liệu ?

- Anh sẽ trao ngay bây giờ cho em. Được Rô-Ma-Nốp hộ vệ về Mạc tư Khoa, còn vinh dự nào bằng !

- Nếu họ nghi em thì sao ?

- Chưa hề gì đâu ? Em cứ cất tài liệu vào túi áo, đừng giấu gì cả. Đến Mạc tư Khoa hẵng hay.

- Nói xong, Văn Bình tiến ra phía sau tủ áo. Cuộn phim mà chàng chụp được trong hầm đá, chàng đã đút vào cái ống nhỏ bằng chì,dán sau tủ áo bằng chất nhựa dính. Katy cầm lấy, bỏ vào xắc tay ở đầu giường.

Trời dần dần sáng rõ.

Gần sáng, lại một hồi chuông điện thoại nữa. Rô-Ma-Nốp và Kô-rê-nin hẹn đến.

Katy vào phòng trong sửa soạn. Nàng mặc áo màu đen, ngắn đến đầu gối, mỗi khi nàng cất bước, ai cũng phải ngó theo cặp chân thon thon, độc nhất vô nhị của nàng. Áo nàng bó chặt lấy người, khiến đàn ông cỏ cảm tưởng là khỏa thân, hơn nữa cổ áo lại mở xuống thật sâu, thành hình chữ V, khi nàng muốn thu hồn ai chỉ cần giả vờ đánh rơi khăn mù-soa xuống đất và cúi xuống nhặt, thiên hạ sẽ tha hồ nổ tròng con mắt.

Văn Bình ôm Ka-ty hôn lấy hôn để:

- Thảo nào mà Lý Dĩ chả chết mất xác ?

Katy nhoẻn miệng cười. Văn Bình cảm thấy tiếc nuối một cái gì sắp mất. Chàng nhìn ra ngoài. Bầu trời ở quần đảo Tai-mia luôn luôn đùng đục buồn rầu. Katy đi, chàng bắt đầu thấy trống trải.

Rô-Ma-Nốp mở cửa vào trước. Katy liền giả vờ mừng rú :

- Kìa, không ngờ được gặp lại đại tá !

Rô-Ma-Nốp bắt tay Katy :

- Quả đất tròn, thưa bà ! Gớm bà đẹp quá ! Cả đất nước Nga này có lẽ chưa có người nào đẹp bằng bà !

Bắt tay Kô-rê-nin, nàng cười xòa :

- Đại tá Rô-Ma-Nốp có tài ăn nói không ai bằng.

Văn Bình chêm vào :

- Ấy, cũng vì đại tá có tài ăn nói nên nhà tôi mới thuyết phục nổi tôi sang bên quý quốc đấy.

Kô-rê-nin nghiêm trang :

- Thôi, xin trở lại câu chuyện. Hôm nav tôi xin báo cáo cho bác sĩ một tin quan trọng. Như bà đã muốn từ khi tới đây, bà sẽ được về Mạc tư Khoa thăm viếng trong một tuần lễ.

Katy reo lên :

- Một tuần không phải làm việc à ? Thế thì thú quá. Bao giờ đi, hả đại tá ?

- Ngay bây giờ.

Văn Bình tỏ vẻ không tán thành :

- Đi ngay bây giờ sao tiện. Nếu là đi chơi thì cần cho Katy sửa soạn hành trang nữa chứ. Chả lẽ lên Mạc tư Khoa với những bộ quần áo chưa được giặt dũ và là lượt ư ?

Katy chợt nhớ ra :

- À phải, suýt nữa em quên mất ! Quần áo của em chưa thu xếp được bộ nào cả.

Rô-Ma-Nốp đánh diêm cho Katy hút thuốc thơm, rồi nói :

- Xin bà đừng ngại. Mạc Tư Khoa thiếu gì y phục đẹp.

Katy nhún vai đáp :

-Không lẽ ở đây tôi đã có quần áo rồi lại lên Mạc tư Khoa mua đồ khác, vả lại tiền đâu mà mua ?

Vẫn giọng Rô-Ma-Nốp:

- Tôi đã bảo bà đừng ngại mà. Chính phủ đã quyết định mua y phục, và đồ trang sức mới để biếu bà, nhân dịp bà lên thăm Mạc tư Khoa. Bà bằng lòng chưa ? Bác sĩ Lý Dĩ không lấy gì làm trở ngại chứ ?

Văn Bình lắc dầu :

- Không, tôi chỉ hơi băn khoăn là phải xa nhà tôi mà thôi.

Katy ôm cổchàng, hôn hít :

-Chỉ mấy ngày thôi mà. Anh bằng lòng cho em đi nhá?

Văn Bình gật đầu. Rô-Ma-Nốp nói:

- Mời bà đi ngay cho. Phi cơ đang chờ bà ở trường bay.

Văn Bình quay lại hỏi :

- Tôi có thể tiễn nhà tôi được không ?

Kô-rê-nin đáp :

- Thôi, không cần bác sĩ ạ. Vả lại, lát nữa nghe nói bác sĩ có nhiều công việc cần giải quyết ở văn phòng kia mà !

Văn Bình nhăn mặt :

- Vâng đại tá có nhắc tôi mời nhớ. Lát nữa tôi có một vài việc gấp tại phòng thí nghiệm. Thôi trăm sự nhờ quý vị.

Ngoảnh mặt sang phía Katy chàng ôm lấy nàng.

Một giọt lệ rưng rưng trong khóe mắt Katy. Nàng rúc vào vai chàng, không biết nàng khóc vì cần đóng trò vợ chồng ly biệt, hay chính nàng cảm động vì sắp phải xa chàng nữa.

Cánh cửa xe Zim của Rô-Ma-Nốp mở rộng cho Katy lên. Nàng ngoắt lại, giơ tay lên vẫy chàng, đồng thời quăng cái xắc vào bên trong.

Văn Bình thấy nhói ở trái tim. Trong cái xắc bằng da của nàng có cái ống chì nhỏ, đựng cuốn phim bí mật mà chàng cần chuyển về cho ông Sì-Mít. Nếu nó lọt vào tay Rô-Ma-Nốp... ?

° ° °

Buổi tối, Văn Bình ở luôn trong phòng thí nghiệm với nhà nữ bác học trẻ đẹp và đầy nhựa yêu đương Lô- Ra. Nàng có vẻ ngạc nhiên vì suốt tuần chàng chỉ nghe chán rồi lấy giấy bút ra hí hoáy viết xóa, chứ chưa chịu dịch nghĩa những cuộn băng nhựa như chàng đã hứa. Mỗi lần nàng hỏi thì Văn-Bình lại vít đầu nàng xuống đểhôn vào môi. Hôn xong, chàng cười nói :

- Gần em rồi chả muốn làm gì nữa !

Lô Ra phản đối :

- Nhưng Kô-rê-nin lại yêu cầu em giục anh dịch cho thật nhanh.

Văn Bình tỏ vẻ khó chịu :

- Hắn cứ tưởng dịch băng nhựa của Sơn thần Út-tun Tắc cũng dễ dàng như dịch mật mã trong phòng giấy. Ít nhất phải mất một thời gian khá dài cho việc tìm ra "chìa khóa" nữa chứ ! Nhờ Lô Ra nói giùm với hắn là nếu còn thúc giục anh sẽ không làm nữa.

Lô-Ra đấu dịu :

- Không, em sợ bị khiển trách nên mới giục anh đấy thôi !

Văn Bình cười xòa :

- À, nếu thế thì anh xin lỗi.

Uống cà-phê xong với Lô-Ra, chàng quay lại bàn giấy nghe nốt cuộn băng bỏ dở hồi chiều.

Hàng ngày,vào giờ này ban liên lạc cơ quan đã mang đế tận bàn giấy của chàng một bản tin tức in bằng Rô- nê-ô về tình hình sinh hoạt trong căn cứ. Văn Bình uể oải cầm lấy đọc. Cũng như mọi ngày, bản tin hôm nay chỉ gồm hai phần, phần nhận định tình hình thắng lợi của phe xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, và phần tái đăng những bài bình luận thời sự của báo Sự Thật, Sao Đỏ và Đài phát thanh Mạc tư Khoa trong ngày hôm qua. Riêng đối với đài Mạc tư Khoa bản tin đã ghi giờ giấc chương trình phát thanh và nội dung từng bài bình

luận.Văn Bình giật mình đánh thót.

Ở góc bản tin, chàng vừa đọc thấy những giòng tóm tắt về một bài xã luận trên Đài phát thanh Mạc tư Khoa đêm qua về nhà thơ cách mạng Ilya Ê-ren-bua.

Ilya Ê-ren-bua ! Chàng còn nhớ rõ ràng như mới được nghe hồi nãy. Ông Sì-Mít đã dặn là trong trường hợp vai trò của chàng bị lộ thì C.I.A. sẽ tìm cách báo tin cho chàng. Do đó hàng ngày, chàng phải nghe đài Mạc tư Khoa vào lúc 8 giờ tối. Đúng 8 giờ tối, trên làn sóng dành cho phần phát thanh quốc nội.

Văn Bình lặng người đi một lát. Trong đời không phải lần đầu chàng đùa với cái chết bên trong hang cọp, nhưng chưa lần nào chàng cảm thấy cái chết đến gần như lần này.

Mọi lần trước, chàng chỉ có một mình. Lần này chàng còn có bổn phận bao bọc cho Katy.

Thế mà hồi sáng, Katy lên đường, chàng lại cả quyết với nàng là vai trò của hai người chưa bị lộ. Bài về Ê-ren-bua phát thanh đêm qua, nghĩa là trước khi phi cơ của Rô-Ma-Nốp rời Mạc tư Khoa. Như vậy có nghĩa là trong khi trịnh trọng mời Katy về Mạc tư Khoa, Rô-Ma-Nốp đã khám phá ra chân tướng của Văn Bình. Hắn đã khám phá ra Lý Dĩ là kẻ giả mạo. Chàng thấy ớn lạnh dọc xương sống.

Ngay khi ấy, cửa phòng mở toang.

Một người đàn ông vạm vỡ bước vào.

Đại tá tư lệnh Kô-rê-nin......

° ° °

Từ khi lên máy bay đến giờ Rô-Ma-Nốp vẫn giữ thái độ đứng đắn. Đột nhiên hắn mất dáng điệu sàm sỡ của những ngày đầu tiên trên tiềm thủy đĩnh rời bờ biển Mỹ châu.

Máy bay lên cao, tuy bộ phận điều hòa khí hậu rất tối tân, nàng vẫn cảm thấy lành lạnh. Bắt đầu từ nay, nàng phải tùy cơ ứng biến một mình. Nàng không có biệt tài nhu đạo, bắn súng, ném dao như Văn Bình nhưng tạo hóa đã ban cho nàng một võ khí tuyệt luân : sắc đẹp. Võ khí này đã được Sở Mật vụ của ông Sì- Mít rèn cho sắc thêm, đụng vào ai là kẻ đó phải thác.

Nàng đã biết hàng trăm mánh khóe ru hồn đối thủ trong cơn nguy biến. Nào cách đi ưỡn ẹo, cách nằm khêu ngợi, cách ăn mặc thật kín, nhưng thật hở và những mánh khóe làm đàn ông bủn rủn tay chân...

Nàng còn nhớ mãi thời kỳ huấn luyện trong một trường điệp viên phụ nữ ở tiểu bang Minnesota. Riêng khoản liếc tình và cười duyên, nàng phải học mất gần một tháng mới được huấn luyện viên cho điểm tốt. Nghĩa là nếu nàng không học, nàng khó thể chiếm ưu hạng về khoa quyến rũ đàn ông. Vậy mà hồi chưa dự lớp huấn luyện, còn lang thang hết tiệm nhảy này đến sân khấu khác ở Nữu Ước, Katy đã được chúng bạn khen là có mắt nhìn và miệng cười đổ quán siêu đình !

Tình cờ nàng được kết nạp vào C.I.A., ban phản gián. Tốt nghiệp xong, nàng được trả về cuộc sống cầm ca như hồi trước. Nàng đi hát đêm trong những câu lạc bộ mà đặc điểm tiêu khiển là màn vũ của những cô gái có thân hình tuyệt đẹp đêm đêm mặc thật nhiều quần áo để cởi lần lần trước mặt khách, cho đến khi không còn gì nữa, trong lùm sáng tò mò của ngọn đèn một ngàn nến.

Do C.I.A. bố trí, nàng được một đảng viên cộng sản chi bộ bến tàu Nữu Ước chú ý tới, và đưa vào tổ chức. Katy hoạt động khá đắc lực dĩ nhiên với sự đồng tình của ông Sì-Mít trong thời gian làm đảng viên dự bị. Nàng được nâng lên làm đảng viên chính thức.

... Thế rồi... Lại do bàn tay ông Sì-Mít nàng gặp nhà bác học Lý Dĩ. Rồi sau đó gặp chàng thanh niên điển trai Văn Bình.

... Phi cơ giảm bớt sức máy. Katy hỏi Rô-Ma-Nốp:

- Đến nơi chưa, thưa đồng chí ?

Rô-Ma-Nốp xốc lại cổ áo, đáp :

- Vâng, đến nơi rồi !

Katy hỏi :

- Đêm nay, tôi lưu lại ở đâu, thưa đồng chí ?

- Tôi cũng chưa biết.

Nàng định hỏi nữa, nhưng phi cơ đã đáp xuống.

Cửa phi cơ mở hé, Rô-Ma-Nốp ra đỡ nàng xuống, miệng nói :

- Mạc tư Khoa rồi đó. Đồng chí mãn nguyện nhá !

- Vâng, xin vạn tạ đồng chí đại tá.

Một chiếc Pobieda sơn đen đợi nàng dưới chân máy bay. Trời đã tối hẳn. Trường bay quân sự Mạc tư Khoa sáng như ban ngày. Xe chạy, Katy hỏi:

- Bây giờ mình về đâu, thưa đồng chí ?

- Về văn phòng đồng chí thiếu tướng Ma-xi-mô-vích.

- Thiếu tướng là ai ?

- Là một trong những sĩ quan cấp trên của tôi.

- Về đấy làm gì ?

- Tôi cũng không biết nữa, thiếu tướng Ma-xi-mô-vích chỉ dặn tôi đến Tai-Mia đón đồng chí về Mạc tư Khoa có chuyện quan trọng mà thôi.

- Nghĩa là tôi về đây vì công việc chứ không phải vì được phép dưỡng sức.

- Cũng là đi dưỡng sức, nhưng công việc là chính, dưỡng sức là phụ.

- Ồ, vậy mà đồng chí...

- Đồng chí đừng vội phàn nàn. Đồng chí là đảng viên Cộng sản, phải đặt sự sống của mình dưới quyền lợi của Đảng. Đáng lẽ tôi nói thẳng cho đồng chí biết là đồng chí phải về thủ đô theo lệnh trên, nhưng vì có nhà bác học một bên nên đành phải nói khác. Xin đồng chí hiểu cho.

Katy ngồi im trong góc chiếc xe Pobieda. Rô-Ma-Nốp không giải thich, nàng cũng đã chớm hiểu. Nàng bị Công an gọi về vì có chuyện cần kíp. Căn cứ vào cách đối xử của Rô-Ma-Nốp nàng đoán là chưa bị lộ. Nhưng biết đâu Rô-Ma-Nốp chưa am hiểu tự sự ? Và còn Văn Bình nữa ? Biết đâu họ tách nàng ra khỏi chàng để dễ bắt chàng quả tang ?

Chiếc Pobieda đưa hai người vào văn phòng cơ quan Smerch của thiếu tướng Ma-xi-mô-vích.

Vào đến phòng đợi, nàng bị một quân nhân bồng súng tiểu liên cản lại, hỏi chứng minh thư.

Rô-Ma-Nốp tỏ vẻ không bằng lòng :

- Trực nhật chưa báo cho đồng chí ư ? Tôi là Đại tá Rô-Ma-Nốp.

Người lính cung kính :

- Thưa đồng chí đại tá, chúng tôi không dám lục xét đại tá nhưng còn người đàn bà này...

Rô-Ma-Nốp đáp :

- Tôi đứng ra bảo lãnh. Bà này là khách của Thiếu tướng Ma-xi-mô-vích.

Tên lính từ chối :

- Lệnh trên đã dạy, xin đại tá tha lỗi. Nhiều lần bà Ma-xi-mô-vích tới đây quên mang theo giấy phép của Thiếu tướng mà còn bị khám xét phiền phức nữa là...

Katy hỏi :

- Ông muốn khám cái gì ?

Hắn đáp:

- Khám cái ví cầm tay của bà....

Nàng cười gượng :

- Tưởng gì chứ cái xắc tay thì tôi sẵn sàng. Tuy nhiên ai lại lục soát đồ đoàn của phụ nữ bao giờ ?

Rô-Ma-Nốp nói theo :

- Tôi cũng nghĩ thế. Đâu, văn phòng của đại úy trực nhật đâu, anh cho tôi biết, tôi nói chuyện...

Tên lính đáp:

- Thưa, đây là lệnh trên...

Rồi không đợi Katy cho phép, hắn giật lấy cái ví nằm trong tay nàng, đặt lên bàn, mở ra..

Rô-Ma-Nốp bực mình đi đi lại lại trong phòng. Sự xung đột giữa các cơ quan điệp báo thường xảy ra ở Nga Sô, hắn là đại tá mà nhiều khi không sai bảo được tên lính quèn.

Tên lính lần lượt dốc các đồ vật trong xắc da của Katy xuống bàn. Xắc da này rất lớn, lớn bằng túi vải mà các công ty Hàng không thường biếu cho du khách, bên trong nàng đựng đủ thứ, từ nửa tá mù-soa thơm mùi nước hoa đắt tiến, đến hộp đồ phấn sáp, thuốc lá, quẹt máy, và sau cùng ống đựng cuốn phim tài liệu quan trọng.

Cả thảy có ba ống sáp môi khác nhau. Hai ống đầy ắp. Ống thứ ba cũng chứa sáp nhưng phía dưới sáp là lỗ hổng trong có cuộn phim tí hon.

Tên lính rút ống sáp ra xem. Nàng không phân biệt được ống này có phải là ống đựng phim hay không vì nàng ở bên này bàn cách tên lính gần hai thước. Ống đựng phim chỉ khác hai ống kia ở chỗ phía dưới có một vết răng cưa nhỏ làm dấu mà thôi.

Tên lính chắt lưỡi, mở ống son môi đắt tiền, hương thơm tỏa ra bát ngát trong phòng.

- Gớm, sáp môi mà có những ba ống! Chả bù với vợ tôi ở nhà, đến một ống cũng không có !

Rô-Ma-Nốp gắt :

- Anh chỉ có quyền khám chứ không có quyền chỉ trích tân khách của tướng Ma-xi-mô-vích. Anh có biết như vậy là trái với điều lệ hay không ?

Tên lính dịu giọng :

- Em xin lỗi đồng chí đại tá.

Nói rồi hắn cứ mở ống son ra coi.

Tim Katy nhảy lên thình thịch trong lồng ngực. May thay ! Chưa phải là ống chứa phim.

Tuy trong lòng lo sợ bề ngoài nàng vẫn gắng sức trấn tĩnh. Kinh nghiệm dạy nàng đã có nhiều người ở trong hoàn cảnh tương tự bị lộ tung tích, vì để lộ lo sợ ra nét mặt. Katy gắng nhoẻn một nụ cười tươi trước khi Rô-Ma-Nốp quay lại phía nàng.

Tên lính bắt đầu xét tới ống sáp môi thứ hai. Tuy đứng xa nàng vẫn nhìn thấy ngón tay của tên lính chạm vào đáy thỏi son. Ruột nàng se hẳn lại.

Trong chớp mắt nàng nhớ tới ông Sì-Mít và căn phòng của ông trong Ngũ Giác Đài, nhìn ra con sông Potomac uốn khúc quanh co. Nàng nhớ tới Văn Bình ở bản đảo Tai-Mia xa xôi, với trách nhiệm chưa hoàn thành.

Và nàng nhớ tới cái răng vàng trong miệng. Nàng đã tập đi tập lại cho thành thuộc từ lâu, cái cử chỉ tối hậu này. Vạn nhất không còn lối thoát, nàng chỉ phải đưa ngón tay vào miệng, rút cái bọc vàng ra khỏi răng, đoạn "phập" một cái, hàm răng trên đè mạnh xuống răng hàm dưới : chất xy-a-nuya chứa trong lỗ hổng của răng sẽ tiết ra, kết liễu đời nàng trong khoảnh khắc.

Thấy tên lính vặn thỏi son ra Katy có cảm giác như phổi nàng ngưng lại không thở nữa. Nàng để ngón tay trỏ bên phải lên gần miệng, giả vờ lau vết phấn đánh không đều trên mũi, để chuẩn bị rút bọc răng vàng. Lòng nàng run lên một niềm tê tái vô tận. Nàng đã sẵn sàng đợi chết.

Chợt...

Tiếng hô "nghiêm" vang lên, kèm theo tiếng bồng sung chào lách cách, tên lính mới mở thỏi son được một nửa đã vội vã bỏ xuống bàn, đứng vụt lên, nâng bàn tay lên ngang mày chào.

Thiếu tướng Ma-xi-mô-vích bước qua hành lang vào phòng. Tên lính đóng thỏi son lại, ngừng khám và nói với Katy :

- Xong rồi, xin cám ơn bà..

Hú vía ! Katy buông tay xuống và nói :

- Gớm, khám kỹ thế, đồng chí ?

Tên lính đáp :

- Thưa, lệnh trên...

Nàng cười :

- Từ nãy đến giờ, hễ hỏi đồng chí, đồng chí chỉ nói đến lệnh trên. Tôi không tin là cấp trên cho phép khám xét son phấn của phụ nữ...

Tên lính nghiêm trang đáp :

- Có lần không khám kỹ nên xảy ra chuyện đấy ! Bà nghĩ rằng thỏi son quá nhỏ, không giấu khí giới được chăng ? Cách đây không lâu đã có một nữ gián điệp giấu chất nổ cực mạnh trong cái bật lửa. Cái bật lửa còn nhỏ hơn thỏi son của bà nhiều....

Vừa nói, hắn vừa cầm thỏi son đựng phim đưa lên cao.

Có tiếng chuông kêu reng reng...

Ma-xi-mô-vích sai nhân viên ra mời Katy.Nàng bước vào một văn phòng rộng thênh thang, có máy sưởi ấm, bốn bức tường đều bọc nỉ xanh, trước mặt nàng, sau bàn giấy đồ sộ của Ma-xi-mô-vích, được treo tấm ảnh to tướng của lãnh tụ Cút-Xếp khoe khoang cái đầu hói trắng hếu.

Ma-xi-mô-vích nhìn nàng chằm chằm như người lái buôn ra chợ mua trâu bò. Đoạn hắn đưa tay ra bắt tay nàng, miệng đon đả :

- Chào đồng chi Catơrin.

Katy đáp :

- Hân hạnh, xin chào thiếu tướng.

Ma-xi-mô-vích mời nàng hút thuốc rồi nói :

- Tôi thành thật ngợi khen đồng chí. Vì nhờ đồng chí Liên sô mới thu dụng được anh tài Lý Dĩ.

Katy mừng thầm. Thế là nàng khỏi lo rồi. Nàng đã nghi oan cho Rô-Ma-Nốp, tội nghiệp.

Ma-xi-mô-vích hỏi nàng :

- Vì bà ngỏ ý muốn về Mạc tư Khoa chơi ít lâu nên nay có dịp thuận tiện tôi cho đại tá Rô-Ma-Nốp xuống tận nơi đón bà về để thưởng công bà. Chỉ có thế thôi, Rô-Ma-Nốp đã dành trong khách sạn Métropole cho bà một căn phòng rất tốt. Bà được phép nghỉ ở đây một tuần. Tiền nong do chính phủ đài thọ. Trong thời gian ở đây, Rô-Ma-Nốp sẽ hướng dẫn bà vì bà không biết đường. Chúc bà khỏe mạnh để tiếp tục phụng sự.

Ma-xi-mô-vích dắt tay Katy ra tận cửa. Không thấy Rô-Ma-Nốp đâu, nàng bèn hỏi tên lính khám ví lúc nãythì hắn đáp :

- Đại tá dặn tôi nói với bà cứ về khách sạn Métropole đi. Vì đã có phòng lấy trước cho bà rồi. Cố cái xe Pobieda đang đợi bà ngoài cổng, mời bà cứ tiện dụng.

Tên lính đưa nàng ra xe.

Xe vừa chạy khỏi cổng thì ở trong văn phòng Ma-xi-mô-vích, Rô-Ma-Nốp đã báo cáo xong.

Ma-xi-mô-vích gạt tàn thuốc lá, giọng băn khoăn :

- Đại tá có chắc Catơrin thành thật không ? Tôi thì không tin. Vì không tin nên mới bố trí cho cô ta về đây. Và cử đại tá phụ trách cô ta. Nếu quả Catơrin một mặt hai lòng thì trong thời gian ở đây, ta sẽ dựa vào những đầu mối này để khám phá xem vụ Phi-lốp bị giết có dính líu tới vụ đánh tráo Lý Dĩ hay không.

Nói dứt, Ma-xi-mô-vích phá lên cười khoái trá.

Nửa giờ sau, Rô-Ma-Nốp đến khách sạn Métropole đón Katy đi dùng cơm. Rô-Ma-Nốp không quên mang cho nàng một va ly đầy ắp áo quần mới, đúng cỡ nàng mặc. Quả là công an Sô-viết không quên một chi tiết cỏn con nào.

Trong bữa cơm, Katy cười nói luôn miệng. Mãi đến khuya, Rô-Ma-Nốp mới đưa nàng về khách sạn. Nàng rũ người ra vì mệt. Lúc Rô-Ma-Nốp dìu nàng vào thang máy, nàng đã bước không vững, phần vì ngồi máy bay suốt ngày, phần khác vì uống nhiều rượu mạnh.

Về đến phòng, nàng chào Rô-Ma-Nốp rồi tỉnh lại như sáo sậu. Nàng thầm nghĩ nếu muốn hoạt động thì phải hoạt động nội đêm nay. Nàng lý luận như vậy vì tin rằng nếu công an theo dõi thì cũng phải đợi đến hôm sau. Lệ thườngr xuất kỳ bất ý là yếu tố thành công của nghề gián điệp....

Nhưng nàng sẽ làm gì ngay bây giờ ?

Métropole là khách sạn bậc lớn của thủ đô Mạc tư Khoa, dành cho khách khứa ngoại quốc sang trọng. Nàng thừa biết phòng nào cũng gắn máy thu thanh bí mật, nghe trộm lời trò truyện của khách trọ, và nhân viên khách sạn đều là mật báo viên công an thành thạo.

Vào giờ này tắc-xi đã hiếm, nàng xuống nhà dưới chắc chắn là bị theo ngay. Dầu là ban ngày, nàng đi đâu nửa bước cũng khó thoát khỏi cặp mắt vô hình của nhân viên R U. Smerch và KGB.

Văn Bình chỉ dặn nàng một đầu mối liên lạc duy nhất. Nếu nàng chần chừ rồi đây sẽ không còn cơ hội tốt đẹp nào nữa. Nhưng mà...

Nàng tự nhủ thầm :

- Nhưng mà liên lạc đêm nay cũng không dễ chút nào! Họa là ngu đần nàng mới không nhận thấy sự khác nhau giữa thái độ của Rô-Ma-Nốp và Ma-xi-mô-vích. Tại sao Rô-Ma-Nốp lại nói rằng nàng về Mạc tư Khoa vì công việc quan trọng, còn Ma-xi-mô-vích lại nói rằng nàng về để nghĩ dưỡng sức trong một thời gian ngắn ? Rô-Ma-Nốp là con cáo già do thám. Ma-xi-mô-vích cũng là tay trùm điệp báo lão thành, không lẽ trong một vụ hệ trọng như vậy họ lại mắc phải khuyết điểm non nớt, ông nói gà bà nói vịt ? Có thể đó là mưu sâu của họ. Họ cố tình úp úp mở mở như vậy để dò lòng minh đây. Nếu mình chột dạ, mình sẽ phải hành động ngay, kiếm kế thoát cũi sổ lồng... À ra đây là một cuộc đấu trí!

Nghĩ thế, nàng liền mở cửa nhìn ra hành lang khách sạn. Như nàng đoán trước, tứ phía vắng tanh, nàng định lén sang phòng bên giấu cuộn phim vào một nơi kín đáo, nhưng lại sợ họ dò thấy nên nàng trù trừ một giây trước cửa rồi bình thản khóa lại, trèo lên giường nằm.

Nàng ném cái xắc da lên đầu giường tắt đèn, đoạn kéo chăn lên trùm kín mít. Hình ảnh đầu tiên khi nàng nhắm hai mắt lại, tìm giấc ngủ là hình ảnh của một thanh niên khác giống nhưng có vẻ đẹp lực sĩ, và có một luồng nhãn tuyến mê hồn.

Katy ngủ thiếp đi đến sáng.......

° ° °

Sáng hôm sau, Rô-Ma-Nốp lại khách sạn đón nàng trên một chiếc xe hơi tuyệt đẹp. Đây cũng là xe Pobieda nhưng lại sơn màu vàng chói lọi và trẻ trung. Rô-Ma-Nốp chỉ xe hơi, nói với nàng :

- Màu vàng này, chắc bà thích lắm!

Nàng gật đầu:

- Tôi vẫn ưa mầu trắng nhất, nhưng nếu có mầu vàng đậm như thế này thì cũng đáng ưa hơn mầu đen.

Rô-Ma-Nốp lái xe cho nàng đi chơi trong thành phố Mạc tư Khoa. Chỉ mấy phút sau. nàng hiểu tại sao hôm nay họ lại đổi xe mầu vàng cho nàng. Vì ở Mạc tư Khoa phần lớn đều sơn mầu đen, mầu tối, sơn mầu vàng chói lọi này phải chăng để biến nàng thành mục phiêu rõ ràng cho nhân viên KGB theo dõi khỏi lầm lẫn trong đám đông ?

Trưa tới, Rô-Ma-Nốp mời nàng ăn cơm. Katy nhận lời. Xe đưa nàng đến một tiệm ăn lớn gần Hồng trường. Nàng liền nghĩ ra một kế. Xe đậu lại, Rô-Ma-Nốp mở cửa mời nàng xuống, đoạn dặn tài-xế đợi ở ngoài. Katy đề nghị :

- Mình ăn cơm cả tiếng đồng hồ, đại tá cho họ về lát nữa lại đón có lẽ tiện hơn.

Nghe Katy nói có lý. Rô-Ma-Nốp bèn cho tài xế về. Katy ngoan ngoãn theo

Rô-Ma-Nốp vào tiệm ăn. Nhưng vừa đến cửa, nàng bỗng dửng dừng lại, vẻ mặt nhăn nhó:

- Tiệm ăn Tây Phương, hả đại tá ? Không, em không thích thực đơn này. Anh dẫn em đến tiệm ăn khác được không ?

Tiếng "anh" êm ái mà Katy ban cho làm Rô-Ma-Nốp sững sờ, tuy vậy hắn chỉ hơi ngạc nhiên vì hắn vốn biết Katy đổi tính bất ngờ.

- Tại sao hồi nãy bà lại bằng lòng dùng cơm ở đây ?

Katy nhoẻn miệng cười, bàn tay luồn dưới tay Rô-Ma-Nốp :

- Em cứ tưởng ở đây có thực đơn Tàu.

Ngẫm nghĩ một lát. Rô-Ma-Nốp nói :

- Phiền quá nhỉ ? Xe về mất rồi.

- Thì chúng mình đi tắc-xi...

Dường như Rô-Ma-Nốp không muốn đi tắc-xi. Katy cũng biết trước như thế. Nàng thừa hiểu xe Pobieda được trang bị máy móc để thâu thanh những câu nói hớ hênh của nàng. Tuy Văn Bình tiên đoán nàng chưa bị lộ nhưng biết đâu ? Biết đâu chàng nói vậy để khíchlệ nàng ?

Rô-Ma-Nốp dặn tắc-xi lái tới một tiệm ăn Trung Hoa. Katy biết rằng nếu quả thật Rô-Ma-Nốp nghi ngờ nàng, nếu quả thật mật vụ cho theo nàng từng bước thì khi vào tiệm ăn Rô-Ma-Nốp sẽ cáo từ ra sau một vài phút. Ra sau để gọi điện thoại về trung ương xin nhân viên tới theo dõi, hoặc phòng hờ nàng có gọi điện thoại cho ai không.

Quả nhiên ngồi chưa ấm chỗ, Rô-Ma-Nốp đã đứng lên, xin phép nàng ra sau. Katy cười thầm trong bụng. Có lẽ cáo già Rô-Ma-Nốp khó ngờ được rằng con bé Katy nhí nhảnh lại được C.I.A. dạy trước những kinh nghiệm vỏ quít dày, móng tay nhọn như thế ?

Rô-Ma-Nốp mới ngồi xuống thì đến lượt Katy vào phòng tắm. Rô-Ma-Nốp nghi hay không, nàng bất cần. Nếu Rô-Ma-Nốp đã gọi giây nói cho công an thì cũng mất đến 5 phút đồng hồ, trung ương mới đặt xong hệ thống kiểm soát số điện thoại tiệm ăn. Chi bằng hành động trong khoản thời gian trống đó !

Vào phòng tắm, nàng không đánh phấn lại mà chỉ thoa son rồi bước vào phòng điện thoại bên cạnh.

Con số điện thoại ấy đã được nàng ghi kỹ trong óc, nên nàng quay nhanh như máy, 30 giây đồng hồ sau, đầu giây có tiếng người đàn ông trả lời. Nàng hỏi:

- Xin lỗi, có phải văn phòng Intourist không. Tôi muốn hỏi ban chỉ dẫn vì muốn tổ chức một cuộc đi chơi ở Hắc hải ?

Tiếng người đàn ông đáp ngay :

 - Thưa đây là nhà riêng, không phải Intourist, vả lại nếu là ban chỉ dẫn nữa tôi cũng sẽ khuyên bà đừng đi Hắc Hải vì dạo này đã chớm lạnh.

Nàng cười nói :

 - Cám ơn ông và xin lỗi ông. Nghe ông nói ai cũng cảm thấy lạnh vậy mà tôi ở khách sạn Métropole bị nóng đến nỗi không tài nào ngủ.

Katy đặt máy nói xuống giá. Nàng thở phào ra một cái. May thay mà gặp người đó.

Dẫu Công an ghi âm câu chuyện của nàng cũng không thể nghi nàng nổi. Nàng không có quyền nhờ Intourist tổ chức đi thăm Hắc Hải được sao ? Cuộc điện đàm lại quá ngắn, dầu ban Đo góc của Công an hoạt động đắc lực họ cũng khó tìm ra tung tích của người mà nàng gọi.

Vả lại.....

Katy cười thầm ngồi xuống bên cạnh Rô-Ma-Nốp. Rô-Ma-Nốp rót rượu vốt-ka mời nàng, rồi nói :

- Gớm đợi bà lâu quá, tưởng người đẹp lại bỏ tôi mà trốn đi đâu.

Katy đáp :

- Làm thế nào bỏ được đồng chí Rô-Ma-Nốp ? Tuy nhiên, nếu đồng chí giúp cho việc này thì em còn hàm ơn nhiều nữa.

Rô-Ma-Nốp cười :

- Hàm ơn à ? Bao giờ trả ? Và trả như thế nào chứ ?

- Anh muốn bắt bao giờ trả cũng được và trả bằng cách nào cũng được.

Rô-Ma-Nốp híp mắt hỏi :

- Đồng chí muốn tôi làm việc gì ?

- Em muốn đi thăm bờ biển Hắc Hải độ hai ba ngày, Anh nhờ Intourist lo hộ cho được không ?

- Tưởng gì, chứ cái đó thì được.

Bữa cơm hôm đó, Rô-Ma-Nốp vui vẻ lạ thường, Katy cũng vui vẻ không kém. Mãi đến chiều nàng mới về đến phòng, Rô-Ma-Nốp hẹn :

- Cứ đợi tôi ở khách sạn, khuya tôi đến....

Vào khoảng nửa đêm, Rô-Ma-Nốp đến thật, hắn uống khá nhiều rượu mạnh nhưng vẫn tỉnh khô.

Katy lấy làm lo ngại. Nếu Rô-Ma-Nốp không say mèm thì người liên lạc của C.I.A. sẽ khó thể hành động. Nàng rót hết ly này đến chén khác, cho Rô-Ma-Nốp, và mỗi lần chuốc rượu, nàng lại không quên vuốt ve và hứa hẹn tắm biển với hắn. Nhưng càng uống hắn lại càng sáng suốt.

Bồ hôi ướt đẫm áo nàng, không khéo đêm này Rô-Ma-Nốp sẽ dầy vò thân

thể nàng, điều mà nàng không muốn, tuy đó chỉ là một trong những cái chẳng may của nghề nghiệp mà nàng đã biết trước.

Uống cạn chai vốt-ka, Rô-Ma-Nốp ngồi sát lại bên nàng, bắt đầu cầm lấy tay nàng và thỉnh thoảng hôn cổ, hôn tóc. Nàng thừa biết từ hôn hít đến ái ân không còn bao xa nữa, nhưng còn nước còn tát, đến khi không còn hy vọng nữa nàng cũng định nhắm mắt đưa chân, mặc cho con tạo xoay vần, chứ sao ?

Rô-Ma-Nốp vật nàng xuống đi-văng. Katy cưỡng lại mạnh mẽ. Rô-Ma-Nốp tắt đèn.

Nàng vùng dậy, chạy ra phía cửa.

Bên ngoài bỗng có tiếng chân người chạy rầm rập, rồi tiếng hô to :

- Công an ! Mọi người phải ở trong phòng đợi lệnh.

Katy tái mặt, có lẽ Rô-Ma-Nốp bắt đầu ngấm say nên cứ nằm lì trên đi-văng không chịu mở đèn. Nghe tiếng khóa mở cửa phòng bên cạnh. Rô-Ma-Nốp đứng dậy. Đèn bật sáng trưng.

Tiếng người gõ cửa phòng :

- Công an ! Công an !

Katy mở cửa.

Nàng suýt thét lên một tiếng....

Người tự xưng là công an chẳng phải ai xa lạ. Chính là U.M.186, một nhân viên đắc lực của C.I.A. hoạt động trong hậu địch. Katy đã quen biêt U.M.186 từ hồi còn học lớp gián điệp ở Mỹ mà chàng là huấn luyện viên.

Tuy nét mặt có thay đổi, nhưng cái nhìn ấy, cái dáng đi ấy, nàng không thể nào lầm được và cho đến bao năm nữa, nàng vẫn còn nhớ.

U.M.186 cầm trong tay một khẩu súng Nagan to tướng, và mặc bộ binh phục Hồng quân thẳng nếp.

Chĩa khẩu súng vào người nàng. U.M.186 hất hàm :

- Tôi là đại úy công an Bi-lôi-ăng của cơ quan Phản gián Smerch. Bà còn đợi gì mà chưa đứng xê ra cho tôi vào khám xét.

Katy hỏi gặng :

- Thưa, đại úy tên là gì ?

- Bi-lôi-ăng, Ni-cô-lát Bi-lôi-ăng của cơ quan Phản giản Smerch.....

° ° ° 

Cửa phòng thí nghiệm mở toang.....

Một người vạm vỡ bước vào : đó là đại tá tư lệnh Kô-rê-nin.

Văn Bình đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kô-rê-nin. Vẻ mặt viên đại tá Hồng Quân đăm chiêu, phiền muộn, tuy nhiên không hung hăng, cho nên Văn Binh biết là Kô-rê-nin đến vì một việc khác, chứ không phải để bắt chàng.

Chàng nhoẻn miệng chào :

-Hân hạnh được tiếp đại tá trong phòng thí nghiệm.

Kô-rê-nin bắt tay Văn Bình:

- Cảm ơn bác sĩ. Công việc tiến hành đến đâu rồi?

Chàng liền đáp :

- Tôi mới bắt đầu. "Chìa khóa" vẫn chưa khám phá được ra. Có lẽ phải đợi độ một tuần nữa.

Kô-rê-nin nhún vai, nói với Lô-Ra :

- Đồng chí nhớ săn sóc bác sĩ cho tận tình. Đừng để thiếu thốn cái gì nghe.

Mặt thiếu phụ đỏ ửng. Lô-Ra tì tay xuống bàn không đáp. Kô-rê-nin không để ý đến sự thay đổi vẻ mặt của Lô-Ra, thản nhiên tiếp :

- Không đầy đủ tất công việc phải chậm lại. Chắc đồng chí thừa rõ hơn tôi về việc đó.

Đoạn quay sang phía Văn Bình :

- Tôi xin báo bác sĩ một tin mừng. Từ nay bác sĩ sẽ được cấp một căn nhà ở khu trong, chứ không phải ở khu A như trước nữa. Đó là một ân huệ dành cho những người được chính phủ tin cậy, và nâng đỡ. Tôi mong bác sĩ sẽ cố gắng làm việc để xứng với ân huệ ấy.

Riêng về công việc thì còn có tin mừng nữa. Muốn giúp bác sĩ tiến hành công việc nhanh chóng, Mạc tư Khoa vừa ra lệnh cho tôi cung cấp cho bác sĩ một phụ tá nữa rất đắc lực và hoạt động tích cực. Người nãy hiện đương làm việc cùng một khu vực với bác sĩ Vôn Liệt mà bác sĩ đã biết. Thế nào, ý kiến của bác sĩ như thế nào?

Văn Bình tỏ vẻ vui lòng :

- Ồ ! Thế thì còn gì bằng ! Chỉ có Lô-Ra và tôi công việc chậm lắm. Bao giờ thì người ấy tới ?

Kô-rê-nin đáp :

- Ngay bây giờ. Tôi đã ký sự vụ lệnh cho ông, ta đổi xuống đây. Tên ông ta là Cô-Nắc, kỹ sư vì hỏa tiễn, sành về ngữ học.

Kô-rê-nin gọi viên sĩ quan tùy viên. Năm phút sau, người này dẫn Cô-Nắc tới.

Cô-Nắc là một thanh niên trên bốn mươi, khuôn mặt dễ thương, có bộ râu mép lún phún và đeo cặp kính trắng dày cộm.

Văn Bình tiến lên, chìa tay. Cô-Nắc nghiêng mình, thân mật :

- Thân ái chào bác sĩ Lý Dĩ.

Kô-rê-nin đi ra. Lô-Ra mời Cô-Nắc một ly cà phê. Vừa nhắp cà phê nóng Cô-Nắc vừa nói :

- Không khí trong phòng này ấm cúng quá nhỉ !

Văn Bình cười :

- Nhờ Lô-Ra đấy.

Cô-Nắc cũng cười :

- Tôi cũng tin vậy.

Cả ba cùng cười. Mới quen nhau mà giữa Cô-Nắc và Văn Bình đã có sự thân mật. Cô-Nắc cũng độc thân và cũng được ở trong khu như Văn Bình và Lô-Ra.

Đêm ấy, Văn Bình vì căn nhà mới, mà Kô-rê-nin vừa cho trang trí lại và di chuyển hành lý của chàng tới. Căn nhà của chàng ở sát nách nhà Cô-Nắc.

Chàng sang chơi với Cô-Nắc. Hai người trò chuyện với nhau rất lâu.

Văn Bình thuật lại cuộc đời của nhà bác học Cao Ly, theo những tài liệu tỉ mỉ mà C.I.A. đã dặn chàng học thuộc lòng. Còn Cô-Nắc cũng gợi lại những kỷ niệm của đời chàng hồi còn đi học ở quê nhà Uy-cờ-ren cho đến khi sang Đức rồi đậu bằng kỹ sư, về Nga làm việc.

Cô-Nắc, cũng như nhiều thanh niên Nga, có cảm tình với Tây phương, sau những năm được sống trong cảnh tự do ở ngoại quốc.

Văn Bình gợi chuyện một hồi rồi lân la qua chuyện Vôn Liệt.

Chàng nói :

- Vôn Liệt là bạn của tôi từ lâu. Gặp nhau ở đây thật là may mắn.

Cô-Nắc đáp:

- Vôn Liệt cũng biết bác sĩ đến đây. Và ông tỏ vẻ mến phục bác sĩ lắm.

- Tôi định đến thăm Vôn Liệt mà chưa có dịp.

- Được, nếu bác sĩ muốn gặp Vôn Liệt thì mai tôi sẽ nói lại với ông ta. Vả lại, muốn gặp nào có khó gì ? Ông ta cũng ở gần nhà chúng mình đấy. Bác sĩ biết chỗ ông ta ở chưa?

Văn Bình nói dối:

- Chưa, thôi nhờ anh sáng mai nói lại với Vôn Liệt vậy.

Chàng đứng dậy cáo từ Cô-Nắc...

Về đến nhà, chàng khóa cửa trong, cửa ngoài lại cẩn thận rồi để nguyên quần áo, trèo lên giường, nằm nghỉ.

Tuy có lò sưởi chàng vẫn cảm thấy lạnh, một phần có lẽ cũng vì trong những ngày qua da thịt của Katy đã mang lại cho chàng một hơi ấm đặc biệt. Văn Bình bâng khuâng tưởng tới Katy.

Nhìn đồng hồ thấy 2 giờ đêm, chàng mới nhỏm dậy. Chàng đến nhà Vôn Liệt.

Địa hình, địa vật trong khu vực chàng đã nhớ kỹ không thiếu một chỗ nào, nên chàng tránh các vọng gác và toán tuần tra được dễ dàng.

Chàng đi vòng ra phía sau biệt thự để khỏi đụng đầu với tên lính gác. Chàng co chân, nhảy qua tường vào bên trong, không nghe tiếng động. Bên trong cửa đóng im lìm, không một ánh đèn lọt ra ngoài.

Văn Bình rón rén vặn nắm cửa. Cửa khóa, chàng liền dùng thủ đoạn nhà nghề mở khóa. Hai phút sau, cửa chớp mở toang ra, cửa kính bèn trong theo lối đẩy lên, đẩy xuống, nên chàng mở ra không khó khăn.

Chàng nhè nhẹ bước vào phòng khách. Hai con mắt của chàng đã quen với bóng tối dày đặc nên chàng không vướng phải đồ đạc trong phòng, vả lại chàng đã thuộc lòng vị trí từng cái bàn, cái ghế sau chuyến tới thăm lần trước...

Đến cửa phòng ngủ, Văn Bình đứng lại, nghe ngóng.

Hơi thở của Vôn Liệt đều đặn, có vẻ đã ngủ say. Chàng đứng nguyên một chỗ rất lâu, trước khi bước lại gần giường của Vôn Liệt. Chàng nhận thấy Vôn Liệt trùm chăn đến cổ, mặt ngoảnh vào trong.

Ba phút sau, Văn Bình vặn ngọn đèn đêm cạnh giường. Dưới ánh đèn xanh xanh, phòng ngủ trông có vẻ huyền ảo.

Chàng kéo ghế ngồi xuống, rồi bình thản rút thuốc trong túi ra, đánh diêm hút.

Vôn Liệt cựa mình, quay về phía chàng. Tia sáng làm cho nhà bác học tỉnh ngủ.

Vôn Liệt mở mắt nhìn lên. Thấy đèn sáng và nhất là thấy Văn Bình. Vôn Liệt tỏ vẻ kinh ngạc lạ lùng. Đoạn Vôn Liệt chống tay lên đệm, ngồi dậy, miệng há hốc ra định kêu. 

Văn Bình tươi cười, nói trước :

- Chào anh.

Vôn Liệt không chào lại, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Văn Bình. Một phút sau, một tia mừng thay thế cho vẻ kinh hoàng trong mắt, Vôn Liệt thốt ra :

- Trời ơi, Anh Lý Dĩ !

Văn Bình nắm lấy bàn tay trái của Vôn Liệt.

Dĩ nhiên đây là một cử chỉ để tỏ thiện cảm nhưng mục đích. Văn Bình không hẳn để tỏ thiện cảm mà để kiểm soát xem có đúng nhà bác học người Đức, Vôn Liệt hay không.

Nắm bàn tay trái của Vôn Liệt lắc lắc, một cái, Văn Bình nhận thấy một vết sẹo dài độ 5 phân rộng, 2 phân nằm dưới chạc ngón tay cái, kỷ niệm một cuộc thí nghiệm hóa chất nguy hiểm.

Văn Bình không thể hoài nghi được nữa. Người đối diện chàng đúng là Vôn Liệt, bạn đồng nghiệp của nhà bác học Lý Dĩ.

Chàng nhìn lên chân tóc. Một cái sẹo khác nữa.

Vôn Liệt bước xuống giường, miệng nói:

- Thật không ngờ lại gặp lại anh. Được tin anh về đây tôi xin Kô-rê-nin cho gặp, nhưng hắn không chịu. Anh làm cách nào mà tới được nhà tôi?

Văn Bình đáp chậm rãi :

- Thật ra vì anh mà tôi nhận lời đến căn cứ 123 này.

Nói xong câu đó, Văn Bình hút một hơi dài thuốc lá, cốt cho kết quả của nó ăn sâu vào trí suy xét của Vôn Liệt. Chàng cảm thấy không được phép dài giòng nữa. Đi thẳng vào đầu đề mới là thượng sách trong hoàn cảnh này.

Vôn Liệt nhíu đôi lông mày:

- Vì tôi ư ? Anh nói tôi không hiểu gì cả.

Văn Bình nói :

-Vâng, vì anh đó. Tôi biết anh bị họ cưỡng bách mang đi chứ không phải tự ý như họ tuyên bố nên mới đến đây đề nghị với anh.

Vôn Liệt đột nhiên tỏ vẻ sợ hãi. Nhà bác học Đức chỉ tay chung quanh nhà, hỏi:

- Anh không sợ Kô-rê-nin nghe hết hay sao?

Văn Bình thở khói thuốc lên trần nhà, thái độ thản nhiên lạ thường :

- Nghe sao được ? Tôi đã cắt giây thu thanh của hắn.

Vôn Liệt thở ra một cái :

- May quá, tôi biết Kô-rê-nin thu thanh mà không tìm ra ở đâu. Anh giỏi quá. Bây giờ trở lại câu nói lúc nãy. Anh đến thăm tôi hôm nay vì lâu ngày hay vì một chuyện nào khác ?

- Vì chuyện riêng.

- Chuyện riêng ra sao ?

Ngừng một phút. Văn Bình ngước lên nhìn tận mắt Von Liệt, nói :

- Mời anh trở về.

Nghe Văn Bình nói, Vôn Liệt sững sờ đánh rơi điếu thuốc trên tay xuống đệm, làm cháy một miếng nhỏ.

- Về ư ? Về thế nào được ?

Văn Bình nói:

- Tôi đã có cách. Nhưng tôi xin hỏi: anh có bằng lòng không ? Nếu anh bằng lòng tôi sẽ lo liệu chu đáo cho anh. Nhược bằng anh từ chối thì xin giữ bí mật.

Vôn Liệt nói :

- Đột ngột anh hỏi tôi như thế, tôi không biết trả lời sao cho ổn cả. Nhưng chắc anh đã hiểu tôi từ lâu nên mới đặt câu hỏi này với tôi. Tôi cũng như anh là những người không thể sống nổi với chế độ cộng sản. Tuy nhiên, tôi cần nhắc thêm với anh rằng đi khỏi khu vực này không phải là dễ. Hai tháng trước một viên kỹ sư Ba Tây làm việc về tên lửa xuyên lục địa đã bỏ trốn nhưng bị bắt lại và đem xử tử ngay, không ra tòa án xét xử gì hết. Kô-rê-nin có quyền lớn lắm. Tôi sợ rằng chúng mình cũng như viên kỹ sư bất hạnh kia thôi.

- Tôi có cách, anh đừng lo. Miễn hồ anh thỏa thuận là đủ.

Vôn Liệt đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng một hồi lâu. Đoạn Vôn Liệt hỏi :

- Liệu có ai biết anh tới đây không ?

-Không.

- Thế thì may lắm. Anh cho phép tôi suy nghĩ lại một ngày trước khi trả lời dứt khoát. Và tôi tưởng cần nói trước với anh rằng nếu tôi không bằng lòng tôi vẫn giữ kín đề nghị của anh.

- Nghĩa là anh chưa chắc có định nhận lời hay không?

- Cũng gần như thế. Tôi cũng như anh chỉ là nhà bác học chuyên môn, không dính líu tới chính trị. Làm việc ở đâu cũng được, miễn hồ không bị trói buộc. Tôi ghét cộng sản, nhưng lại sợ chết, nếu không có bảo đảm chắc chắn tránh khỏi cái chết thì tôi sẽ không dám theo anh...

- Tôi xin bảo đảm việc đó.

- Vậy tôi bằng lòng.

Văn Bình đưa tay ra bắt Vôn Liệt thật chặt. Chàng không ngờ lại thuyết phục được Vôn Liệt nhanh chóng đến thế. Mang Vôn Liệt về với những tấm hình hang đá, với những tài liệu của căn cứ 123 và những cuộn băng nhựa thu tiếng Sơn thần Út-tun-Tắc, sẽ là món quà lớn lao, khiến ông Sì-mít phải kiêng nể Sở Mật vụ Việt Nam trẻ trung và nhỏ bé.

Vôn Liệt hỏi thêm :

-Anh định đến bao giờ ?

- Chưa định.

- Có bên ngoài giúp không?

- Dĩ nhiên.

Vôn Liệt thở phào ra Văn Bình tắt đèn, lẩn trong bóng tối ra cửa. Gió lạnh ban đêm hắt vào mặt chàng, không hiểu sao chàng lại nhớ tới Katy đầy nhựa tình và ấm áp như hồi nãy.....

° ° ° °

Qua một giây đồng hồ ngạc nhiên, Katy đã lấy lại được bình tĩnh. Lòng nàng ấm hẳn lên. Nàng có bao giờ ngờ được rằng con người nghe điện thoại để đến tiếp xúc với nàng lại là U.M.186 và nàng cũng không ngờ U.M.186nảy ra sáng kiến tiếp xúc táo bạo như thế.

Bi-lôi-ăng đút khẩu Nagan vào vỏ da, đoạn nghiêng mình nhắc lại:

- Tôi là đại úy của Sở Smerch. Xin bà bằng lòng cho tôi khám xét hành lý.

Phía sau Bi-lôi-ăng, người đứng lố nhố, toàn là quân đội.

Rô-Ma-Nốp lảo đảo đứng dậy, bàn tay đưa lên che mắt, dưới ánh đèn mới bật sáng chói. Hắn quát một giọng hách dịch như lè nhè :

- Các anh muốn gì ?

Bi-lôi-ăng quay lại hỏi viên quản lý khách sạn:

- Người này là ai ?

Viên quản lý sợ hãi lắc đầu. Katy vội nói:

- Thưa, ông ta là một sĩ quan cao cấp.

Bi-lôi-ăng nhún vai, ra lệnh cho thuộc viên :

- Cao cấp mà vào phòng kín với phụ nữ à ? Các đồng chí cứ khám mình hắn cho tôi.

Rô-Ma-Nốp khoa tay phản dối :

- Tôi là đại tá. Đại tá Rô-Ma-Nốp của R.U. Các anh không có quyền khám người tôi.

Bi-lôi-ăng giả vờ giật mình :

- Đại tá Rô-Ma-Nốp ư ? Tôi có thể xem giấy tờ chứng minh được không ?

Cực chẳng đã, Rô-Ma-Nốp phải trình chứng minh thư. Xem xong, Bi-lôi-ăng gật gù :

- Chúng tôi không biết, xin đồng chí đại tá thể tình cho. Hiện đại tá đương say, tôi xin cho người đưa đại tá về.

Rô-Ma-Nốp dề môi:

- Say đâu mà say ?

Bi-lôi-ăng cười trịch thượng :

- Say lắm ! Nhưng đại tá không nhận ra đấy thôi.

Bi-lôi-ăng lừ mắt nhìn viên thiếu úy đứng bên. Tuân lệnh Bi-lôi-ăng, hắn lễ phép nắm cánh tay Rô-Ma-Nốp kéo ra ngoài. Rượu ngấm nhiều, Rô-Ma-Nốp chỉ kháng cự lấy lệ rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài hành lang.

Bi-lôi-ăng dằn từng tiếng một với Katy :

- Xin bà cho phép tôi khám hành lý.

Trước khi trả lời, Katy suy nghĩ kỹ lưỡng. Làm cách nào nói mật hiệu trước đám đông cho Bi-lôi-ăng nghe được ? Vẫn biết 186 là nhân viên biệt phái của Sở, nhưng có phải chàng là kẻ đối thoại với mình trong cuộc điện đàm hồi trưa hay không ?

Thì may Bi-lôi-ăng giải vây trước bằng cách nhìn tận mắt nàng, nói chậm từng tiếng một :

- Bà là người ngoại quốc tới đây du lịch phải không ?

Katy đáp :

- Thưa vâng...

- Bà đã giao dịch với cơ quan Intourist chưa?

Katy vụt hiểu. Nàng bèn đáp :

- Thưa chưa.

Bi-lôi-ăng nói thêm :

- Yêu cầu bà xuất trình giấy thông hành.

Katy lắc đầu :

- Tôi không để ở đây.

Bi-lôi-ăng trợn mắt :

- Không được. Mời bà theo tôi.

Katy chỉ mong có thế. Nàng chộp lấy cái ví để trên bàn đêm, lặng lẽ theo chân Bi-lôi-ăng ra thang máy. Nàng được đưa lên xe dip chở về trụ sở cơ quan phản gián Smerch.

Bi-lôi-ăng dẫn Katy đến ngay văn phòng của chàng. Chàng đóng cửa và nhìn Katy bằng cặp mắt đầy ý nghĩa. Nàng mở xắc cho chàng thấy ống sáp môi. Bi-lôi-ăng cầm ngay lấy, bỏ vào túi quần, miệng nói:

- Cô thừa biết rằng gặp gỡ như thế này rất bất lợi cho tôi. Nhưng tôi không thể làm khác hơn vì cô và anhấy đã bị lộ, theo lệnh ông Sì-Mít phải trốn thoát tức khắc.

Vừa khi ấy có tiếng dè dè trong điện thoại. Tiếng gắt gỏng của Thiếu tướng Ma-xi-mô-vích :

- Tại sao anh vào khách sạn Métropole khám phòng đại tá Rô-Ma-Nốp?

Bi-lôi-ăng ấn nút đáp :

- Tôi không ngờ gặp Rô-Ma-Nốp trong khách sạn Métropole. Sở dĩ tôi đến đó vì được mật báo có một nữ du khách khả nghi không có giấy thông hành.

Ở đầu giây, Ma-xi-mô-vích chép miệng :

- Người đàn bà này được R.U. bảo lãnh anh không biết ư ?

- Thưa tôi không biết, R.U. không thông báo cho ta biết. Đó là lỗi của R.U. không phải của tôi, xin Thiếu tướng minh xét.

- Anh đã thả thiếu phụ này ra chưa?

- Thưa chưa. Tôi đương giữ lại đây, đợi lệnh Thiếu tướng rồi mới hỏi cung.

Ma-xi-mô-vích thở dài đánh sượt:

- Thôi, anh tha cho người ta.

- Tuân lệnh.

Bi-lôi-ăng đặt ống nói xuống giá. Chàng biết mình vừa thực hiện một công tác táo bạo nhất trong cuộc đời gián điệp, Bi-lôi-ăng dẫn Katy ra tận ngoài đường.

Nàng gọi tắc xi và dặn lái ra ngoại ô Mạc tư Khoa.

Đến một con đường vắng, nàng ra hiệu ngừng lại, xuống xe rồi đi vội vào hẻm.....



XII

BÓNG ĐEN BÍ MẬT

Văn Bình quyết đánh ván bài chót nội đêm nay. Chàng ăn đồ nhẹ. Đoạn lên giường ngủ một lát cho lại sức. Khi chàng thức dậy thì bốn bề đã chìm vào yên tĩnh.

Chàng lục va-li lấy bộ áo mầu xám sậm, may thật khít. Mặc quần áo khít chàng dễ hành động hơn nếu phải dùng đến sức mạnh và võ khí.

Bên ngoài trời đen như mực tầu. Vòm trời Tai Mia, sát Bắc băng dương, không có một ngôi sao sáng. Đêm nay, chàng có hẹn với Lô-Ra. Một cuộc hò hẹn ái tình. Sau vụ Svéc-lốp, Lô-Ra yêu chàng tha thiết. Nàng gần gũi chàng suốt cả ngày vì Katy đi vắng. Kô-rê-nin cũng đi vắng. Nếu kế hoạch thành công thì trước khi vừng đông hừng sáng Z.28 có thể rời căn cứ 123 trở về Mỹ.

Văn Bình xót xa trong dạ khi nghĩ tới Katy. Chàng không thể đợi nàng. Bản mật điện đọc truyền qua đài bá âm Mạc Tư Khoa là một lệnh cấp cứu dứt khoát, buộc chàng bỏ dở công tác mà về ngay. Sở dĩ chàng chưa trốn đi, phần vì chưa đoạt được tài liệu, phần khác cũng vì chưa tìm ra cơ hội thuận tiện. Cơ hội này, đêm nay phải có. Mà dầu không có, chàng cũng phải liều mình thoát hiểm.

Hậu thuẫn mà chàng trông cậy là Lô-Ra. Nàng đợi Văn Bình trong gian phòng ấm áp và khả ái của nàng. Nàng mặc áo bằng hàng dầy mầu tím nhạt, cổ ăn sâu xuống thành chữ V dài ngoằng, tôn cao bộ ngực căng phồng, đầy khêu gợi. Áo nàng ngắn ngang đầu gối, theo thời trang mới nhất của thợ may thượng lưu Ba Lê. Cái "cáp" bằng vi-dông trắng toát được treo ở lưng ghế. Nữ bác sĩ Lô-Ra phục sức sang trọng hơn cả phụ nữ giàu có Tây phương nữa...

Vừa vào đến cửa Văn Bình buột miệng :

- Trời ơi ! Lô-Ra đẹp quá. Trông như tiên nga giáng thế..

Lô-Ra cười, ôm chàng. Chàng hỏi :

- Em đi đâu mà sang trọng như thế này ?

Nàng dề môi lắc đầu :

- Không, em chẳng đi đâu, vả lại đây có chỗ nào vui mà đi ?

Văn Bình giả vờ tiếc nuối:

- Không hiểu sao thấy em mặc đồ thời trang Ba-Lê anh lại thấy nhớ không khí náo nhiệt và nên thơ của những hộp đêm Ba-Lê.

Lô-Ra chép miệng theo :

- Giá chúng mình được sang đấy chơi và xuống Mông Mác nhỉ ?

Văn Bình suýt soa :

- Còn phải nói ! Ở đây buồn đến thối cả ruột gan. Nếu biết như vậy anh đã ở lại Mỹ.

- Nhưng ở đây tinh thần anh được sảng khoái hơn.

Văn Bình không ngạc nhiên vì lời kết luận trái ngược của Lô-Ra. Nàng là một thiếu phụ lớn lên trong kỷ luật sắt thép của Đảng cộng sản. Tuy nhiên chàng biết rằng sự chống chế của nàng không lấy gì làm thiết tha lắm. Văn Bình bèn nói:

- Vị tất. Tinh thần sảng khoái mà vật chất không đầy đủ thì cũng vô ích.

Lời nói bạo dạn của chàng làm Lô-Ra chột dạ.

Nàng nhìn tứ phía nhớn nhác như tìm ai. Văn Bình nắm chặt cánh tay của nàng :

- Đừng lo. Không ai nghe được chúng mình nói đâu.

Đoạn chàng kéo nàng ngồi xuống đi-văng. Văn Bình vặn máy sưởi điện mạnh thêm, đoạn nhìn tận mắt nàng nói từ từ:

- Anh muốn Lô-Ra bình tĩnh để nghe một câu chuyện quan trọng.

Lô-Ra gật đầu. Văn Bình ôm nàng hôn thật Iâu trên môi. Nàng đờ người ra như bị thu hồn. Văn Bình nhấn mạnh từng tiếng :

- Lô-Ra yêu anh không ?

- Sao lại không ? Nếu không yêu thì tại sao đương đêm lại hẹn với anh.

- Không, yêu với một nghĩa sâu xa hơn nữa kia.

- Nghĩa là như thế nào ?

- Em vẫn chưa hiểu ư ? Anh đã có vợ. Vợ anh lên Mạc Tư Khoa ít ngày rồi về lại. Chúng ta không thể giấu diếm như thế này mãi, cái kim bỏ trong bọc lâu rồi cũng bị lộ. Biết em yêu anh, chi bộ sẽ khiển trách em, và dĩ nhiên Katy sẽ yêu cầu Đảng đối phó. Rồi....

Văn Bình ngừng lại, chàng đóng vai trò thật tuyệt diệu. Như người kể chuyện ma đến đoạn gay cấn dụng ý cho tắt hết đèn, đốt thuốc lá hút, cho người nghe rùng mình đợi đoạn sau. Lô-Ra hỏi dồn:

- Rồi, ra sao hở anh...

- Thôi, anh không muốn nhắc tới nữa.

- Anh muốn nói là chúng mình có thể sẽ phải xa nhau chứ gì ?

Văn Bình gật đầu, dáng điệu thiểu não. Lô-Ra ngồi im, không nói.. Khóe mắt nàng bỗng dưng đỏ hoe.

Văn Bình uống một ngụm vốt-ka, đoạn nói:

- Thôi để nói chuyện khác. Anh không có can đảm nghĩ tới hậu quả nữa. Đến đâu hay đến đấy, phải không em ?

Văn Bình lại ngừng, đợi cho tác động ngấm vào lòng Lô-Ra. Rồi theo một kỹ thuật khôn ngoan, chàng lái sang chuyện khác. Đột nhiên, chàng giật mình:

- Trời ơi ! Anh còn quên một việc nữa. Còn quan trọng hơn việc lúc nãy nữa kia.

- Lại việc gì nữa anh.

Văn Bình buông thõng một tiếng lạnh lùng :

- Svéc-lốp.

- Hắn tan thành bụi rồi còn gì.

- Nhưng còn vết đạn trong nệm của phòng thí nghiệm nữa, sớm muộn rồi họ cũng biết.

- Anh khỏi lo. Sáng mai em sẽ thay nệm mới. Kô-rê- nin không thể nghi ngờ em đâu.

- Nhưng còn Katy ? Vì ghen tuông, Katy sẽ có thể đổ riệt cho em. Mà hễ Katy nói là Kô-rê-nin sẽ nghe.

Nghe chàng nói đúng, Lô-Ra thở dài. Nàng cảm thấy bị du vào tình trạng nan giải. Tiến cũng khó mà thoái càng khó hơn.

Văn Bình nối tiếp :

- Tuy nhiên, điểm đáng sợ hơn là trong căn phòng mà chúng mình mang xác Svéc-lốp thủ tiêu có một cái máy chụp ảnh tự động bằng điện tử.

Văn Bình bị ra để lừa Lô-Ra. Nàng kinh ngạc một giây, đoạn hỏi :

- Tại sao anh biết ?

- Anh còn nhớ có lần Katy nói với anh. Kô-rê-nin khoe với nàng là nhiều địa điểm dưới hầm được gắn máy chụp ảnh điện tử, đặc biệt là phòng hủy tài liệu.

- Cần gì phải đặt máy ảnh ở đó ?

- Để kiểm soát xem có kẻ nào hủy tài liệu không xin phép.

Lô-Ra rùng mình. Nàng quỳ xuống bên Văn Bình, ôm ghì lấy chàng. Văn Bình bồng nàng lên đi-văng :

- Em đã nghĩ ra kế nào chưa ?

Lô-Ra nức nở :

- Em thì chịu rồi. Tùy anh đấy thôi.

Văn Bình trầm tư mặc tưởng đi đi lại lại trong phòng giây lâu. Thỉnh thoảng chàng dừng lại, rót một ly vốt-ka đầy ắp nâng lên môi uống cạn. Lô-Ra vẫn trân trân nhìn chàng.

Chàng ngồi xuống, giọng chán nản :

- Chỉ còn một cách : bỏ trốn.

Lô-Ra nhắc lại, ngạc nhiên :

- Bỏ trốn, bỏ trốn ư ?

- Nếu không thì chúng mình sẽ chết một cách vô lý ?

- Em sợ lắm, em không dám trốn.

- Sợ gì ?

-Sợ bị kết tội phản bội.

- Cái đó tùy em. Thôi anh cũng đành nghe em ở lại đợi bắt tra tấn, ra tòa lãnh án, rồi ra pháp trường.

Lô-Ra chắp tay van vỉ :

- Em lạy anh. Anh hãy tìm cách cứu em. Tìm cách cứu cả hai ta. Em sợ chết lắm.

Văn Bình cười nhạt :

- KGB không cho chủng mỉnh chết một cách dễ dàng đâu ! Về công an họ sẽ tra điện, tra nước, đánh đập tan xương nát thịt. Sau đó, bị lưu đầy tới Tây bá lợi Á làm nhân công nô lệ hàng 5,10 năm trước khi bị lôi ra tòa lãnh 12 phát súng. Mà vị tất đã được ăn đạn. phần đông là chết mệt, chết đói, chết rét ở Tây bá lợi Á. Chết dại dột như vậy để làm gì hử em ?

- Em vẫn biết vậy nhưng không dám phản đối...

- Nào ai biết tới cho em. Theo anh, thoát ly là thượng sách. Mai kia, thời cơ thuận tiện, nếu mọi người hiểu rõ bụng dạ ngay thẳng của ta thì ta về.

Nghe xuôi tai, Lô-Ra gật đầu :

- Nhưng anh định đi đâu ?

- Chúng mình sẽ quay lại Mỹ.

- Mỹ là kẻ thù của ta, liệu họ có dung nạp mình không ?

- Anh bảo đảm điều đó với em. Vả lại, điều cốt yếu là tìm cách nào thoát khỏi nơi này.

- Em cũng nghĩ thế.

- Anh cần ngay bản đồ căn cứ 123 để bố trí kế hoạch tẩu thoát.

- Bản đồ căn cứ được cất trong phòng Kô-rê-nin.

- Em biết lối ra vào không?

- Biết, nhưng còn hai tên lính gác bên ngoài nữa.

- Em khỏi lo.

- Rồi mình sẽ rời bỏ bán đảo Tai Mia này bằng phương tiện nào? Anh nên nhớ rằng chung quanh căn cứ, phía bắc thì biển giá lạnh rộng lớn, còn các hướng khác thì toàn sa mạc và băng tuyết, hàng ngàn cây số không gặp một bóng người, không ai đi thoát, có lần một người trốn đi nhưng bị chó săn đuổi theo bắt lại. Cho dẫu chúng mình đi thoát cũng vô ích vì sẽ quay vào nội địa. Ở đó công an mật vụ còn tinh khôn hơn Kô-rê-nin nhiều. Chỉ còn một lối thoát, nhưng em không dám nghĩ đến.

- Em thông minh lắm. Anh cũng đang nghĩ đến lối thoát duy nhất này. Vì vậy anh cần có máy bay.

- Máy bay thì không thiếu, nhưng sợ thiếu người lái.

- Anh có bằng hoa tiêu và lái phi cơ thạo lắm.

- Anh tài quá, cái gì cũng biết. Thấy anh hạ Svéc-lốp dễ như bỡn, em phục anh nhưng lại hơi nghi ngờ. Thấy anh lái máy bay giỏi em còn nghi ngờ hơn nữa.

- Em nghi ngờ cái gì ?

- Nghi ngờ anh không phải là nhà bác học Lý Dĩ.

Văn Bình trố mắt :

- Sao em lại có thể nghi ngờ một cách quái lạ, như vậy ? Anh không là Lý Dĩ thì là ai ?

- Không, em nói đùa đấy ! Nhưng anh ơi linh tính của em lại nghĩ khác. Anh không là đàn bà nên không hiểu được đấy thôi. Dĩ nhiên anh là Lý Dĩ. Nhưng dẫu anh không phải là Lý Dĩ, dẫu anh là ai nữa, em vẫn cứ yêu anh.

Văn Bình kéo Lô-Ra vào lòng, hôn say đắm. Lần này chàng hôn nàng với những cảm tình chân thành. Tuy là kẻ dọc ngang vùng vẫy, có trái tim sắt và cặp mắt ráo hoảnh, Văn Bình vẫn xúc động khi nghe Lô-Ra nói những lời tha thiết. Nàng yêu Văn Bình thật tình. Trong khi ấy Văn Bình yêu Lô-Ra vì vâng lệnh ông Sì-Mít.

Văn Bình nhìn đồng hồ tay, đoạn nói :

- Khuya lắm rồi. Chúng mình phải vào phòng thí nghiệm ngay mới kịp.

Lô-Ra mở cửa. Hai người ra xe. Lô-Ra là cán bộ trung kiên nên được phép xê dịch tự do trong căn cứ trên một công-xa ba ngựa nhỏ. Mấy phút sau, xe hơi tới miệng hầm. Thấy nàng, lính gác không hỏi một tiếng.

Hai người đóng cửa thang máy, xuống phòng thí nghiệm. Lô-Ra như cái máy, chỉ biết vâng lệnh Văn Bình mà không hỏi. Văn Bình mở tủ lấy băng nhựa của Sơn thần Út-tun-Tắc ghi lại, đoạn bỏ vào túi vải xách tay.

Ra đến hành lang, hai người không gặp ai, đến tầng hai, nơi Kô-rê-nin đặt văn phòng. Cửa thang máy mở. Văn Bình chuyển gói băng nhựa cho Lô-Ra cầm, đoạn đi trước dẫn đường.

Tiếng giày đinh lộp cộp đi tới.

Văn Bình ra hiệu cho Lô-Ra nép mình vào một góc. Tên lính tuần tra cao hơn chàng một cái đầu, vai lớn một cách khủng khiếp. Lính gác dưới hầm núi toàn là đoàn viên thanh niên Cộng sản tuyển mộ tận Mạc tư Khoa gửi về hầu hết đều bắn súng giỏi và võ giỏi.

Văn Bình nhảy tới. Hai bàn tay thép nguội của chàng khép lại quanh cổ nạn nhân thành gọng kìm. Tên lính cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy gọng kìm càng siết chặt. Hắn ngã về phía sau. Văn Bình đưa chân ra đỡ.

Văn Bình liền kéo tên lính bất tỉnh vào góc hành lang.

Chàng thủ khẩu súng lục bỏ túi. Tên lính gác thứ hai sắp qua. Trước khi đến chỗ chàng núp, hắn phải qua một cái khuỷu hình thước thợ. Chàng rút ra lưỡi dao nhọn mà chàng vừa lấy trong phòng thí nghiệm. Tiếng giầy mỗi lúc mỗi gần.

Văn Bình thản nhiên ra đứng trước ngọn đèn sáng quắc. Tên lính hỏi :

- Ai đó ?

Văn Bình trả lời bằng lưỡi dao ném đứt cuống họng. Tên lính ngã vật vào tường.

Chướng ngại vật thứ hai là ban thường trực. Lính tuần thì lưu động, còn ban thường trực ngồi trong văn phòng. Chỉ mấy phút nữa, ban thường trực không nhận được báo cáo miệng của lính tuần tra tất sẽ đi tìm và sẽ gặp hai cài xác nằm tênh hênh trên đất, lệnh báo động sẽ được ban hành. Khi đó, một con chim cũng không bay thoát màng lưới của căn cứ.

Nhưng Văn Bình đã dùng chìa khóa giả mở cửa một căn phòng, chuồi xác hai tên lính tuần tra vào.

Chàng thản nhiên rẽ sang bên phải, dừng lại trước căn phòng thường trực. Đó là một cái hộp lớn hình vuông bằng sắt. Máy móc báo dộng được đặt trong cái hộp này. Diệt được bọn thường trực, chàng sẽ có thể rảnh tay hành động trong nửa tiếng đồng hồ dưới hầm.

Văn Bình gõ cửa Lô-Ra run cầm cập đứng bên. Nàng đã cẩn thận bịt mặt bằng vuông vải đen. Cửa phòng mở ra với tiếng quát hách dịch :

- Ai đó, đợi một phút.

Một tên lính bước ra, thấy Văn Bình và Lô-Ra liền hỏi :

- Ô kìa, ai cho phép hai người lên tầng này?

Lô Ra đáp :

- Thiếu úy phụ trách ban thường vụ mời đến có việc cần.

- Thế à ?

Hỏi xong, tên lính mở rộng cửa và nhích sang bên cho Văn Bình và Lô-Ra tiến vào.

Bên trong là một tấm vách sắt, ngăn đôi với căn phòng sĩ quan chỉ huy phía sau. Một cái bàn sắt, một khẩu tiểu liên đen ngòm, hai cái ghế. Một cánh cửa thông sang phòng bên.

Tên lính mời hai người ngồi xuống ghế, đoạn ấn nút điện thoại, nhanh như cắt Văn Bình đã tiến lại đánh thật mạnh bằng cạnh bàn tay vào cổ. Ngón đòn nguy hiểm của Văn Bình quật hắn ngã chúi và tắt thở. Giờ đây đến lượt viên thiếu úy. Hắn ngồi sau một cái bàn lớn, dưới chân có một cái nút kín đáo. Khi cần cấp báo, hắn ấn giầy vào nút này là lệnh tổng báo động được ban hành tức khắc. Lối đặt nút báo nguy dưới chân này tương tự như lối ngăn ngừa kẻ cướp trong ngân hàng ở nước Mỹ.

Văn Bình đấm vào cửa sắt ngăn đôi. Bên trong tên thiếu úy cất tiếng quát bảo im. Văn Bình đập mạnh thêm. Bên trong, quát to hơn :

- ]u-Lích, cái gì mà ngậu sị lên thế ? Không gọi giây nói được hay sao mà phải đập cửa ?

Văn Bình vẫn đập mạnh. Quả nhiên tên sĩ quan bị mắc mưu, mở cửa ló đầu ra ngoài.

Khẩu súng của Văn Bình đã rút ra từ nãy chĩa thẳng vào mặt hắn. Hắn há lớn miệng tỏ vẻ kinh ngạc.

Văn Bình đẩy hắn vào trong, giọng châm biếm :

- Kính chào thiếu úy.

Suýt nữa thì Văn Bình chết. Chàng không dè món võ mà chàng thường dùng hàng trăm lần để đoạt súng đối phương lại được lợi dụng để phản công chàng.

Tên thiếu úy tuân lệnh, giơ tay lên khỏi đầu, nhưng mắt vẫn nhìn Văn Bình.

Loáng một cái, bàn tay trái của hắn bổ mạnh từ trên xuống dưới vào bàn tay cầm súng của Văn Bình. Chân trái hắn tiến lên nửa bước. Khẩu súng của Văn Bình bị chệch sang bên, thì bàn tay hắn đã nắm lấy bàn tay cầm súng của chàng.

Chàng giật mình, chàng biết nếu không phản ứng nhanh chóng thì trong nháy mắt, địch sẽ kéo tay cầm súng của chàng qua vai và bẻ gẫy bằng một thế nhu đạo hiểm hóc. Chàng tự trách thầm đã bị địch đoạt súng. Bị kẹt vào tư thế này chàng biết không thể giữ súng trước sức ép toàn lực của địch nên buông tay ra cho rơi xuống đất, đoạn tiến chân trái biến sang thế khác, tạt bàn tay trái vào thái dương lên thiếu úy.

Hắn hụp mình xuống né, đồng thời vòng cánh tay phải đánh mạnh vào ngực Văn Bình. Biết đối thủ là tay giỏi võ, chàng liền chuyển đòn. Tay hắn vừa sát người chàng ưỡn mình ra sau, tay phải chàng chụp lấy cườm tay hắn, bẻ ngược lại.

Miếng nhu đạo bất thần này làm tên thiếu úy nhăn mặt đau đớn, tuy nhiên trong khoảnh khắc hắn đã gỡ thoát. Không thối chí, Văn Bình tiếp theo bằng một thế nhu đạo cùi chỏ đánh vào yết hầu địch khiến hắn ngã vật ra sau. Văn Bình bồi một ngọn cước mạnh như vũ bão. Tên thiếu úy nằm dài trên đất.

Văn Bình đánh diêm châm thuốc hút, đoạn bình thản hỏi Lô-Ra :

- Đâu, cái đó ở đâu ?

Lô-Ra chỉ lên tấm địa đồ nước Nga bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước, treo sau bàn giấy Kô-rê-nin.

Chợt hiểu, chàng bước lại đưa tay định đẩy sang một bên nhưng Lô-Ra đã kêu lên :

- Thong thả.

Văn Bình quay lại nhìn Lô-Ra, nàng nói với vẻ mặt sợ hãi :

- Suýt nữa. May em nhớ ra, không thì khốn rồi. Nhích bản đồ sang bên anh sẽ chạm hệ thống báo động. Thiếu tá Đu-Gát-Xích, phụ tá của Kô-rê-nin trong đài kiểm soát trung ương sẽ biết ngay có người lạ mặt lén vào phòng này.

Văn Bình lau bồ hôi trán :

- Thế à ?

Lô-Ra chăm chú nhìn tấm địa đồ. Đoạn nàng níu tay chàng. Nhìn theo hướng nàng chỉ, Văn Bình thấy một cái nút cực nhỏ gắn vào khung gỗ. Chàng hiểu ngay. Đó là một loại ống kính chụp ảnh tí hon. Nếu chàng chạm khung máy sẽ tự động chụp hình và chuyển về đài kiểm soát của thiếu tá Đu-Gát-Xích. Chàng không ngờ điều chàng bịa ra để dọa Lô-Ra lại thành sự thật.

Văn Bình rón rén lấy mù soa trong túi ra che kín cái nút trên khung địa đồ. Kính chụp bị bịt, chàng có thể hành động tự do. Chàng thong thả kéo ngược bản địa đồ. Phía sau là tường sắt. Nhưng con mắt thành thạo của chàng đã khám phá ra một điểm khả nghi. Đó là nút mở tủ két chứa giấy tờ tối mật nhất của căn cứ quân sự 123.

Chàng ấn vào khoảng mà chàng nghi là nút mở. Chàng tính không sai. Nghe tiếng dè dè một giây, tường sắt nứt ra. Một cánh cửa sắt quay nhè nhẹ, mở ra phía ngoài. Bên trong là cái két gắn liền vào tường.

Hệ thống an ninh của tủ két đến đây là hết.

Văn Bình rút súng nổ hai phát vào ổ khóa đoạn luồn tay vào trong đẩy cửa tủ két ra.

Bên trong là một đống hồ sơ dầy cộm, chàng lấy hết ra bàn mở đèn chăm chú đọc.

Chàng suýt nữa reo lên, vì toàn thể đều là tài liệu quý giá.

Đứng bên Lô-Ra tái mét, Văn Bình cảm thấy thương hại. Nàng là nhà bác học nên phải hiểu giá trị của những tài liệu này hơn chàng, chàng đẩy đống giấy về phía nàng, miệng nói :

- Em nghĩ thế nào ?

Lô-Ra đáp nhát gừng :

- Em sợ lắm.

Văn Bình xoa vai nàng :

- Em đừng sợ.

Nhưng nàng vội nói, giọng khẩn khoản :

- Anh nên hủy đi là hơn.

Văn Bình cười :

- Dĩ nhiên. Đời nào anh mang đi. Nhưng đợi khi lên máy bay hãy đốt.

Lô-Ra không trả lời. Nàng không biết nên trả lời ra sao. Sự việc xảy ra quá đột ngột và chớp nhoáng, vượt quá trí tưởng tượng của nàng.

Văn Bình nhét xấp tài liệu vào túi xách tay, đoạn bảo Lô Ra :

- Em ra trước xem có ai không ?

Đợi nàng đi khuất, Văn Bình mới rút trong túi vải ra cái hộp hình vuông lớn bằng hai gói thuốc lá đựng chất nổ cực mạnh. Chàng đã mất hai đêm trường để chế tạo, với nguyên liệu lấy trộm trong phòng thí nghiệm.

Chàng hơi tiếc là sức mạnh của hộp nổ chưa đủ phá tan những vị trí của căn cứ. Nhưng thôi, tiêu hủy văn phòng của Kô-rê-nin cũng tạm đủ.

Chàng vặn giây thiều đồng hồ của hộp nổ. Nếu không gặp trở ngại kỹ thuật, chỉ một tiếng đồng hồ nữa, khi máy bay của chàng cất cánh thì cái hộp sẽ nổ tung.

Ra đến gần cửa chàng chợt thấy viên thiếu úy nhỏm dậy ngơ ngác. Bản tâm chàng không muốn giết hắn, nhưng tình hình này buộc chàng phải tàn nhẫn.

Chàng cúi xuống, nhấc đầu hắn lên, đánh atémi bằng đầu ngón tay vào khoang giữa hai mắt. Hắn giật nảy người rồi nằm vật xuống.

Nhìn thấy. Lô-Ra la lên:

- Sao anh giết hắn ?

Văn Bình đứng dậy đáp :

- Còn hơn để hắn báo tin cho Đu-Gát-Xích.

Hai người lặng lẽ vào thang máy lên mặt đất.

Qua trạm gác, Lô-Ra hơi run, một tên hỏi:

- Sao bác sĩ không ở lại đến mai ?

Lô-Ra đáp :

- Tôi phải về có việc cần.

Thấy nàng run, tên thứ hai phê bình :

- Ngoài trời lạnh lắm, bác sĩ đã bị cảm hàn. Mời bác sĩ vào trong này có lò sưởi.

Văn Bình xua tay :

- Cám ơn.

Chàng kéo Lô-Ra ra xe. Chiếc xe bon bon chạy về phia biệt thự của Vôn Liệt. Chàng dự tính tạt qua, đưa nhà bác học Đức ra xe, đoạn chạy thẳng ra phi trường. Chàng chưa đến phi trường lần nào. Chàng cũng không biết ở đó có những loại máy bay nào và chưa biết sẽ đoạt máy bay bằng cách nào nữa.

Xe dừng lại, chàng không tắt công tắc, chỉ cho cần tốc độ vào tử điểm rồi nhảy vọt xuống, chạy vào trong biệt thự của Vôn Liệt.

Trời vẫn tối như bưng. Gió lạnh từ Bắc băng dương thổi xuống vù vù, Văn Bình cảm thấy lạnh thấu xương tủy. Không biết giờ này Katy yêu quý ở đâu ? Nàng đã thoát khỏi Mạc tư Khoa, hay đã bị bắt ?

Văn Bình rùng mình, phần vì gió lạnh, phần vì lo cho số phận của nàng.

Đêm nay chàng rời Tai Mia mà không có cách nào báo tin cho nàng biết. Sáng mai sau khi chàng trốn thoát, nếu Katy còn ở Mạc tư Khoa nàng sẽ bị giết. Vẫn biết trong nghề do thám bạc bẽo, mạng người không xá kể, nhưng dầu sao lần này Katy đã mang theo lên Mạc tư Khoa mội chút tâm tư của chàng.

Trong biệt thự, riềm cửa được kéo kín mít. Một ánh đèn nhỏ lọt ra sân. Càng may, Vôn Liệt còn thức, chàng khỏi mất thời giờ đánh thức.

Văn Bình dừng lại nhìn ra đường. Cánh cửa và hai trụ cổng đồ sộ che kín cái xe ba ngựa của Lô-Ra.

Chàng đặt tay vào quả nắm cửa. Nhưng bàn tay chàng vừa cử động thì sau lưng một tiếng nói quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng chứa một sức chết chóc tàn bạo đã cất lên :

- À, bác sĩ Lý Dĩ ! Mời ngài giơ tay lên.

Đồng thời, một khẩu súng lớn đã ấn mạnh xương sống chàng. Chắc là tiểu liên nên có miệng súng lớn. Tiểu liên nhả đạn nhanh như điện, chàng không thể dung tài mọn để chuyển bại thành thắng. Chàng còn trù trừ thì tiếng nói quen quen và hiểm độc kia lại tiếp :

- Giơ tay lên ! Khẩu tiểu liên này bắn nhậy lắm...

Văn Bình đành đưa tay lên khỏi đầu. Một quả đấm như trời giáng rơi vào gáy, chàng ngã gục vào cửa phòng, mắt chàng mờ đi, nhưng trí chàng còn tỉnh.

Chàng còn bàng hoàng thì cửa phòng mở hé rồi có tiếng vọng ra. Cũng tiếng nói quen quen mà chàng được nghe luôn :

- Hắn đấy phải không ?

- Chính hắn.

Những tiếng nói quen quen này gây cho Văn Bình cảm giác là một tiếng nổ dữ dội phát ra trong lồng ngực chàng.

Chàng cắn chặt môi để khỏi mê man.

Ngoài đường, gió thổi ào ào.

° ° °

Katy thoa son lên môi vừa xong thì chuông điện thoại reo, nàng không quen ai, ngoại trừ Rô-Ma-Nốp và Bi-lôi-ăng.

Trong điện thoại nghe rõ mồn một :

- Có phải phòng 186 đấy không ?

Katy suy nghĩ giây lâu. Tiếng người đối thoại không giống tiếng của Bi-lôi-ăng. Nhưng có lẽ là chàng đặt mù soa lên ống nói và cố làm cho khác giọng. 186 là mật số của Bi-lôi-ăng trong danh bản nhân viên C.I.A.

Nàng đáp :

- Không phải, nhưng ông muốn hỏi gì ?

Đáp xong, nàng cảm thấy câu nói hơi vô lý,nếu không là lố bịch. Đã không phải là phòng 186 thì còn hỏi người ta muốn gì nữa.

Đầu giây nổi lên tiếng cười ngắn, rồi tiếp:

- À, tôi tưởng là Su-Di nên 15 phút nữa đi ăn cho vui.

Katy thấy nhói nơi tim. Đúng người gọi điện thoại là Bi-lôi-ăng vì chỉ có chàng và một số điệp viên cao cấp của Sở mới biết mật danh của nàng là Su-Di. Nàng gác ống nói vào giá. Hôm qua, Bi-lôi-ăng dặn nàng trong trường hợp quan trọng, thập phần quan trọng mới liên lạc với nàng.

Katy thở dài lại cửa sổ nhìn xuống đường. Hoàng hôn ở Mạc tư Khoa pha một vẻ buồn vô tả. Là người Mỹ, sống quen ồn ào, tự do, Ka ty cảm thấy đơn chiếc, lạnh lẽo khi chung quanh im lặng không một tiếng động. Dân chúng thủ đô Mạc tư Khoa dường như hà tiện sức lực, không dám động mạnh. Xe cộ lui tới thưa thớt, từ tốn, trong khi khách bộ hành vội vã, âm thầm. không khoan thai, náo nhiệt như trên vỉa hè Ba Lê, Luân đôn hay Nữu Ước thân yêu của nàng.

Lăn lộn trong nghề gián điệp Katy từng yêu bừa bãi. liều lĩnh nhưng chưa rung động vì ai. Tuy nhiên trong chuyến đi nguy hiểm này, nàng lại rung động một cách lạ thường. Ông Sì-Mít mỗi lần gặp nàng thường dặn rằng người nữ gián điệp khi biết yêu và được yêu thật sự thì phải bỏ nghề vì nếu không chỉ một vài ngày sau, một vài tuần sau sẽ chết. Vì nghề gián điệp là kẻ thù của tình cảm, đặc biệt là tình cảm luyến ái. Không ngờ điều ông Sì-Mít dặn nàng điều ông cố tránh, bằng cách phái nàng sang Nga với một thanh niên khác chủng tộc và ngôn ngữ, ngày nay lại là lẽ sống đau khổ của nàng.

Nàng yêu Văn Bình. Yêu một cách tuyệt vọng.

Katy ấn nút gọi thang máy. Một gã đàn ông cao lớn không biết đợi từ khi nào ngoài hành lang, thấy nàng, vội quay mặt đi. Katy biết ngay hắn là nhân viên của Đại tá Rô-Ma-Nốp. Nàng bị theo dõi từ sau khi đến Mạc tư Khoa.

Cửa thang máy mở, nàng bước ra phòng tiếp tân của khách sạn. Nàng đưa chìa khóa phòng cho bồi, đoạn tiến ra cửa chính, trèo xuống tam cấp.

Liền khi ấy một chiếc tắc-xi đậu ở góc đường chạy lại, đậu xịch bên nàng.

Katy chưa định có lên xe hay không thì tài xế đã nói :

- Su-Di.

À ra tài xế tắc xi là U.M.186 !

Cửa xe đóng sầm. Bi-lôi-ăng lái từ từ. Được một quãng, Katy nói :

- Không dè anh lại đóng vai tài xế tắc xi.

Bi-lôi-ăng cười, hàm răng trắng bóng hiện rõ trong kính hậu :

- Từ ngày hoạt động ở đây tôi chuyên cải trang làm tài xế.

Katy hỏi dồn :

- Có gì không anh ?

- Gấp lắm.

Katy thu mình trong góc xe, đợi Bi-lôi-ăng nói tiếp. Nhưng chàng cứ lặng yên lái xe qua những đường phố đông đúc. Nàng tỏ vẻ sốt ruột :

- Gì thế anh ?

Bi-lôi-ăng đáp giọng bình thản :

- Thong thả. Phía sau có xe rượt theo.

- Anh phóng nhanh lên.

- Phóng nhanh nó càng nghi. Cô yên tâm. Nó không làm gì nổi tôi đâu. Ông Sì-Mít vừa ra lệnh hỏa tốc cho tôi. Vì vậy chẳng quản nguy hiểm tôi phải tiếp xúc với cô. Cô phải rời Mạc tư Khoa ngay hôm nay.

- Khi nào ?

- Ngay bây giờ.

- Đi đâu ?

- Ra khỏi biên giới. Nhân viên của Sở sẽ cấp phương tiện cho cô về Mỹ.

- Tại sao phải về gấp như vậy ?

- Lộ hết rồi.

- Còn Văn Bình ?

- Lý Dĩ ấy à ? Ông Sì-Mít không dặn tôi về anh ấy. Và lại, dầu có dặn nữa, việc này cũng ở ngoài phạm vi của tôi. Liên lạc và giải cứu một người bị kẹt tại căn cứ 123 trên bán đảo Tai Mia đâu phải dễ.

- Nhưng tôi không thể thoát thân một mình.

- Cô phải tuân lệnh ông Sì-Mít. Đây không phải là lúc tình cảm vụn vặt và anh hùng cá nhân.

- Tôi không thể tuân theo những mệnh lệnh phi lý.

Bi-lôi-ăng cười mỉm :

- Phải, tôi hiểu vì sao cô trái lệnh ông Sì-Mít, tuy nhiên, tôi muốn nói với cô một điều. Trở lại cứu Văn Bình là tùy cô, tôi không ngăn cản. Nhưng là nhân viên C.I.A. ở hậu địch tôi có bổn phận phải bảo vệ bí mật cơ sở. Tôi buộc cô phải rời đất Nga.

- Để Văn Bình sa vào tay họ ở Tai Mia không sợ lộ cơ sở hay sao ?

Bi-lôi-ăng cười to hơn :

- Cô nghĩ quẩn rồi. Cô đã quên mất khoản chính trong công tác lệnh ở hậu

địch. Đó là khi mà sa vào tay địch thì chịu chết không khai. Thà để Văn Bình bị

bắt còn hơn là cô, vì đàn ông có thể chịu dựng tra tấn chứ phụ nữ thì...

- Anh đừng khinh miệt phụ nữ.

- Tôi đâu dám khinh miệt, nhưng cái đó tùy cô. Tình yêu đã xen vào công việc, tôi không dám can thiệp nữa.

- Vâng. Anh nói đúng. Tôi không ngờ đã yêu Văn Bình. Biết trước là bậy tôi cũng không tránh khỏi. Định mệnh xui nên anh ạ, Anh có cách nào giúp tôi không ?

- Tôi cũng lâm nguy không kém gì cô. Sau vụ này, chắc chắn tôi sẽ bị họ lột mặt nạ.

- Sao anh không cùng đi với tôi ?

- Tôi còn nhiều việc phải làm, vả lại ông Sì-Mít chưa cho tôi về.

- Khi nào anh cũng nhắc tới ông Sì-Mít. Tuy tôi làm việc với ông ấy, tôi vẫn không ưa những người đàn ông không tim.

- Cô đừng tưởng lầm. Tôi hiểu ông ta hơn cô nhiều. Thời chiến, vợ ông ta công tác trong vùng Đức quốc xã đã bị bắt, bị tra tấn và bị giết trong phòng hơi ngạt. Kể ra khi ấy muốn giải cứu không phải là không được nếu chịu hy sinh nhiều nhân viên. Nhưng ông Sì-Mít đành chịu khổ một mình. Ông vốn là người rất yêu vợ. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau.

- Cám ơn anh đã gợi chuyện cũ để khuyên tôi,nhưng tôi vẫn nghĩ khác.

Bi-lôi-ăng không đáp. Mắt chàng dán vào kính chiếu hậu.

Chàng nói nhanh :

- Đúng là họ theo sau chúng mình.

Katy lo lắng :

- Liệu bỏ rơi họ được không anh ?

- Được, cô yên tâm.

Bi-lôi-ăng đạp lút ga xăng, chiếc tắc xi chồm lên. Trời đã chuyển tối. Hai người ra đến ngoại ô Mac Tư Khoa.

Xe của Bi-lôi-ăng mỗi lúc một chạy nhanh như muốn nuốt gọn quãng đường trước mặt. Chàng lái xe một cách trầm tĩnh như thể dạo mát buổi chiều trên bãi biển. Katy thầm phục sự can đảm phi thường của chàng.

Xe rượt theo phía sau là một chiếc Warburg 3 máy, kiểu đua của Đông Đức.

Kiểu này tuy nhỏ nhưng chạy rất nhanh. Song nó vẫn không vượt qua được

chiếc tắc xi bề ngoài trông hiền lành và quê mùa.

Chợt Bi-lôi-ăng cho xe chạy chậm lại. Xe sắp qua một cây cầu hẹp. Chiếc Warburg chạy phía sau gần trăm thước.

Qua khỏi cầu đột nhiên Bi-lôi-ăng lái xe sang trái rồi phanh hẳn lại. Katy chưa hết ngạc nhiên thì cảnh tượng hiện ra phía sau làm nàng ngạc nhiên hơn. Chiếc Warburg của KGB vừa ngừng lại thì từ dưới gầm cầu nhảy vọt lên hai người đàn ông bí mật. Sở dĩ Katy thấy hai bóng người này là nhờ ánh đèn pha rực của chiếc Warburg.

Katy nghe một tràng nổ bộp bộp nho nhỏ. Đó là tiếng súng tiểu liên gắn dụng cụ hãm thanh tối tân. Bi-lôi-ăng mở cửa xe bước xuống. Một trong hai người đàn ông bí mật mới hạ sát nhân viên KGB trong xe Warburg chạy đến.

Bi-lôi-ăng hỏi :

- Xong xuôi rồi chứ ?

Người kia đáp :

- Vâng, không sót đứa nào.

Vừa khi ấy một chiếc xe Hồng thập Tự chạy ngược chiều ngừng lại. Cửa xe mở ra, tài xế nói lớn với Bi-lôi-ăng bằng tiếng Nga :

- Chào anh.

Bi-lôi-ăng tươi cười, bắt tay tài xế, đoạn giới thiệu với Katy :

- Đây, hàng hóa giao cho anh đây. Đừng bỏ quên ở dọc đường đó nghe ?

Người kia cũng cười :

- Xin tuân lệnh.

Bi-lôi-ăng quay lại dặn Ka ty :

- Chứng kiến việc này cô đủ thấy ông Sì-Mít hết lòng hết dạ vì cô. Mong cô không phụ sự hy sinh của anh em. Bây giờ mời cô lên xe, cô sẽ được chở đến tới trường bay quân sự. Phi cơ sẽ đưa cô sang Phần lan nội đêm nay.

- Phần Lan ư ?

- Phải, phi cơ có nhiệm vụ chở thực phẩm và dụng cụ sang Phần Lan. Đến nơi người ta sẽ lo liệu chu đáo cho cô. Thôi, chúc cô lên đường may mắn !

- Cám ơn anh, nhưng tôi không muốn đi một mình.

Bi-lôi-ăng nhìn Katy có vẻ ngạc nhiên. Nhưng một phút sau, chàng không ngạc nhiên nữa. Đó chỉ là phản ứng tất nhiên của những nữ gián điệp bị lưới tình bủa vây. Chàng thản nhiên đáp :

- Vâng, tùy cô....

Katy chưa kịp đáp thì một quả đấm nặng chình chịch của Bi-lôi-ăng đã giáng xuống đầu nàng.

Katy ngã chúi và bất tỉnh. Bi-lôi-ăng bê nàng bỏ lên xe. Tài xế xe Hồng thập tự đóng cửa xe, đoạn nói với Bi-lôi-ăng:

- Chắc cô ả này phải là kho tài liệu quý giá nên ông Sì-Mít mới khổ tâm như vậy.

Bi-lôi-ăng nhún vai :

- Hừ, đàn bà đẹp nào cũng là kho tàng quí giá cả....

Xe Hồng thập tự chạy biến vào bóng tối. Chiếc Warburg ở chân cầu đã cháy đỏ ối. Trong giây lát, những người ngồi trong xe chỉ còn là đống than vụn.

Hai người bắn súng bí mật hồi nãy cũng đã biến dạng. Bi-lôi-ăng kéo áo lên che cổ cho đỡ lạnh, đoạn huýt sáo một bài hát Nga bình dân. Tắc-xi quay về thủ đô Mạc Tư Khoa.

Nhớ tới khuôn mặt và thân hình kiều diễm của Katy bất giác Bi-lôi-ăng nôn nao trong dạ. Nàng đẹp quyến rũ như vậy thảo nào bọn sĩ quan Nga sa bẫy ! Nhưng còn thằng cha Văn Bình kỳ lạ kia? Hắn là ai mà có diễm phúc lọt vào mắt xanh của nàng ?

Chàng dừng xe trước một tiệm ăn. Nhiệm vụ của U.M.186 tạm xong, chàng cảm thấy cần nghỉ ngơi, nhắp một ly rượu vốt-ka thơm ngát.

Suối đèn nê-ông bừng sáng. Tuy vậy thủ đô Mạc tư Khoa ban đêm vẫn đượm vẻ bí mật và hiu quạnh khác thường......



ĐOẠN KẾT

MƯU THẦN CHƯỚC QUỈ

Bị đánh mạnh vào gáy, Văn Bình vẫn không mê man. Chàng còn tỉnh nhưng toàn thân chàng mệt rũ như vừa dự cuộc thi chạy dai sức dưới trời nóng, miệng khô ran, chàng thèm uống một cách kỳ lạ.

Tiếng nói trong phòng vẳng ra, nghe rõ ràng :

- Hắn bị ngất không ?

Tiếng người phía sau Văn Bình đáp :

- Ngất rồi.

- Khiêng hắn vào trong này.

- Đoán trước còn gặp nhiều chuyện lạ nên Văn Bình nhắm nghiền hai mắt, giả vờ mê man. Sự thật đã xảy ra quá phũ phàng. Vì người đánh chàng không phải là ai xa lạ. Chính là Cô-Nắc, viên kỹ sư trẻ tuổi, vui tính, hòa nhã mà Kô-rê-nin giới thiệu với chàng. Còn người từ trong nhà nói vọng ra là nhà bác học Vôn Liệt.

Hơi nóng của lò sưởi điện trong phòng vặn hết cỡ làm Văn Bình ấm hẳn. Chàng bị ném vào góc phòng, cạnh tủ đựng máy hát. Chàng cố thở rất nhẹ, tay chân duỗi thẳng, cố ý làm cho Vôn Liệt và Cô-Nắc tưởng chàng đã bị mê man hoàn toàn.

Cô-Nắc nói với Vôn Liệt, giọng đắc thắng :

- Đấy, tôi đã bảo mà !

Vôn Liệt chép miệng :

- Tôi đâu có ngờ như vậy. Hắn là bạn tâm giao của tôi từ lâu...

Văn Bình nín thở để nghe. Câu chuyện mỗi lúc một thèm lý thú. À ra Vôn Liệt đã bắt tay chặt chẽ với địch! Vậy mà trước khi lên đường, chàng lại được ông Sì-Mít căn dặn rằng Vôn Liệt là một phần tử chống cộng sản khá kiên trì và sâu sắc. Giá trong lúc này ông Sì-Mít có diễm phúc đứng núp bên ngoài nghe Vôn Liệt tâm sự với Cô-Nắc thì chắc sẽ phải bực mình. Nhưng ông Sì-Mít dại gì đến cái xó lạnh lẽo này ?

Vôn Liệt uống một hơi cạn, đoạn hỏi Cô-Nắc:

- Bây giờ anh định ra sao ?

Cô-Nắc chỉ Văn Bình nằm dưới đất, hỏi lại:

- Hắn ấy à?

Vôn Liệt gật đầu, Cô-Nắc cười ngất:

- Để lát nữa tôi thưởng cho hắn một phát đạn vào óc.

Văn Bình rùng mình. Chàng phải cấp thời tìm cách thoát hiểm.

Chợt...

Cánh cửa nhìn ra đường bỗng bị đạp tung. Văn Bình nghe tiếng gọi thất thanh của Lô-Ra :

- Trời ơi ! Anh Lý Dĩ ?

Lô-Ra đứng giữa khung cửa,mặt tái mét, nàng đã thấy rõ Văn Bình nằm sóng sượt trên mặt đất và Cô-Nắc ngồi thản nhiên trên ghế bành hút thuốc lá, bên cạnh Vôn Liệt và chai rượu mạnh.

Nàng chưa kịp cất tiếng hỏi, thi Cô-Nắc đã đứng lên :

- Chào cô Lô-Ra.

Cái chào lễ độ của Cô-Nắc được kèm theo tiếng xoạch của khẩu súng lục lên dạn. Vôn Liệt chĩa súng vào phía nàng, ra lệnh :

- Mời bác sĩ ngồi xuống cho chúng tôi hầu chuyện.

Lô-Ra run như cầy sấy ngồi xuống ghế, Cô-Nắc hỏi nàng :

- Cô cùng đi với Lý Dĩ phải không ?

- Phải.

- Tại sao đương đêm hắn lại đột nhập vào phòng bác sĩ Vôn Liệt ?

- Tôi không biết.

Cô-Nắc dằn từng tiếng một :

- Phải ! Cô không biết ! Cô không biết nhưng mọi người ở trong căn cứ này đều biết rằng cô là nhân tình của Lý Dĩ.

Vôn Liệt chêm thêm vào, giọng châm biếm một cách chua chát:

- Và cũng là cộng sự viên thân tín của Kô-rê-nin.

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Văn Bình suy nghĩ để tìm ra ý nghĩa câu nói đột ngột của Vôn Liệt. Thì Lô-Ra đã quát lớn :

- Các ông không được hỗn xược.

Cô-Nắc cười:

- Như thế đâu phải là hỗn được ? Vôn Liệt chỉ nói sự thật. Cô không phải là cánh tay phải của Kô-rê-nin trong căn cứ này là gì ?

Lô-Ra bĩu môi khinh bỉ:

- Cảm ơn các ông. Tôi thà chết chứ không chịu quỵ lụy Kô-rê-nin...

Trong phòng, một phút im lặng. Văn Bình nghe rõ tiếng vốt-ka chảy xuống ly pha lê và tiếng Cô-Nắc tợp rượu vào họng.

Cô-Nắc đổi giọng bớt gay gắt hơn :

- Nếu vậy tại sao Lý Dĩ và cô đến nhà Vôn Liệt giữa đêm khuya?

Lô-Ra dáp :

- Tôi không biết. Các anh muốn biết thì cứ hỏi anh Lý Dĩ.

Vôn Liệt đi đi lại lại trong phòng, ra chiều suy nghĩ. Bỗng nhà bác học Đức đứng phắt lại và nhìn chằm chằm vào cái túi vải Lô-Ra đeo trên vai.

- Này Cô-Nắc, cái túi gì kia kìa ?

Cô-Nắc chợt hiểu. Hắn cười gằn với Lô-Ra:

- Túi gì thế ?

Lô-Ra làm thinh. Hắn lớn tiếng :

- Cô có chịu đưa tôi coi không hay là đợi tôi dùng sức mạnh ?

Lô-Ra vẫn không nhúc nhích. Cô-Nắc tiến lại giật cái túi khỏi tay nàng. Nàng cưỡng lại. Cô-Nắc xô nàng ngã chúi vào đống bàn ghế.

Nằm dưới đất, Văn Bình cảm thấy máu sôi lên sùng sục. Vết đau sau gáy đã biến đâu mất. Chàng định vùng dậy, tặng cho hai gã bất lịch sự một bài học nhu đạo về phép đối xử với đàn bà đẹp. Nhưng bản tính chàng vốn dĩ tò mò. Chàng lại tiếc không được chứng kiến màn chót của tấn bi hài kịch đặc biệt.

Lô-Ra vùng vẫy nhưng không gỡ thoát bàn tay thép của Cô-Nắc. Hắn ném túi vải lên bàn rồi lục ra coi.

Hắn bỗng thốt một tiếng "à". Vôn Liệt hỏi dồn :

- Gì thế ?

Cô-Nắc rút trong túi vải ra một loạt hồ sơ và băng nhựa ghi âm. Hắn ngước mắt, nhìn thẳng vào mặt Lô- Ra như dò la phản ứng. Đã sợ, nàng càng sợ thêm ; vụ đánh cắp tài liệu tối mật bại lộ, nàng chỉ còn một lối thoát : pháp trường.

Cô-Nắc lặng lẽ mở những cuộn băng nhựa ra xem xét hồi lâu. Đứng bên, Vôn Liệt như bị thôi miên, Cô-Nắc lắp một cuộn băng vào máy ghi âm. Máy chạy rè rè và phát ra những âm thanh của Sơn thần Út-tun-Tắc. Hết cuộn này đến cuộn khác, Cô-Nắc nghe hết 10 cuộn nhưng mỗi cuộn chỉ nghe độ một phút đồng hồ.

Trong khi đó, Lô-Ra ngồi yên trên ghế, còn Vôn Liệt thì tiếp tục đốt hết điếu thuốc này sang điếu khác.

Cuộn băng cuối cùng vừa được gỡ ra khỏi trục máy.

Cô-Nắc thở dài nói với Vôn Liệt :

- Anh nghĩ sao ?

Vôn Liệt dí tập tài liệu hỏa tiễn vào mắt Cô-Nắc :

- Lại còn cái này nữa !

Cô-Nắc chuyển sang giọng ngọt ngào hỏi Lô-Ra :

- Cô lấy những cái này trong hầm phải không?

Lô-Ra đáp:

- Phải.

- Còn đống tài liệu này ?

- Trong tủ sắt của Kô-rê-nin.

- Lấy làm gì ?

- Anh ấy lấy, tôi không biết.

Vôn Liệt và Cô-Nắc nhìn nhau, thái độ kinh ngạc. Vôn Liệt chép miệng :

- Không khéo bọn mình lầm rồi. Bây giờ liệu đánh thức anh ta dậy được không ?

Cô-Nắc xách chai rượu vốt-ka còn nguyên lại phía Văn Bình. Hắn nâng đầu chàng lên, đoạn từ từ rót rượu vào miệng trong khi Vôn Liệt đứng nhìn chăm chú. Văn Bình chỉ đợi có thế để tỉnh dậy. Chàng ú ớ, mở mắt, nhìn hai người một cách yếu đuối và mệt nhọc. Cô-Nắc reo lên :

- A, anh ta đã tỉnh !

Lô-Ra chạy vội đến bên chàng. Chàng cố gắng chống hai tay xuống đất, ngồi dậy. Nàng suýt soa :

- Anh còn đau không ?

Cô-Nắc đáp thay Văn Bình :

- Chắc không sao. Anh ấy chỉ bị đánh vào gáy.

- Tại sao lại đánh anh ấy ?

- Chúng tôi lầm.

Văn Bình định giả mê thêm một lát nữa, nhưng vì thời giờ gấp rút, chàng đành nắn gáy, thở dài với Cô-Nắc :

- Suýt nữa tôi mất mạng.

Cô-Nắc cười đáp :

- Xin lỗi anh, chúng tôi lầm.

Vôn Liệt nói :

- Tôi mới cần xin lỗi anh, vì tôi tưởng anh là người của Kô-rê-nin sai đến bịp tôi nên mới ra tay.

Văn Bình tỏ dấu bất bình :

- Anh đã hứa với tôi. Anh quên rồi sao ? Như anh đã thỏa thuận, tôi đến đây với mục đích...

Chợt nhớ ra là có Cô-Nắc, chàng ngừng bặt, đôi mắt nhìn Vôn Liệt chan chứa ý nghĩa.

Vôn Liệt khoát tay :

- Anh đừng ngại, Cô-Nắc là bạn cố giao của tôi.

Văn Bình hỏi giọng ngạc nhiên :

- Nghĩa là anh ấy cũng... ?

Vôn Liệt cướp lời :

- Vâng, anh ấy cùng đi với chúng ta.

Chưa tin. Văn Bình hỏi gặng :

- Đêm nay, anh đâu đã biết tôi tới mà mời Cô-Nắc?

Vôn Liệt làm mặt giận, không đáp. Không khí trong phòng có vẻ nặng nề, Cô-Nắc nói :

- Thôi, nếu anh không thật lòng tin chúng tôi thì tùy anh....

Văn Bình chống chế :

- Không phải thế, nhưng nếu các anh đặt vào hoàn cảnh của tôi cũng phải băn khoăn. Hồi nãy anh vừa dọa bắn tôi và đánh tôi bất tỉnh, lẽ ra tôi phải giận anh mới đúng.

Vôn Liệt bật nghĩ ra :

- Kể ra anh thắc mắc rất hữu lý, tính tôi hơi nóng nảy, anh tha lỗi cho. Sau khi tiếp xúc với anh, tôi đã bàn luận với Cô-Nắc. Chúng tôi trù tính trốn khỏi căn cứ từ hai tháng nay nhưng chưa có dịp. Tôi lại nhà anh nhưng không gặp. Tôi chưa tin anh nên rủ Cô-Nắc đến đây, Cô-Nắc biết võ nghệ, còn có thể giúp tôi được đôi phần. Chủ trương của chúng tôi là nếu anh không trưng được bằng chứng thật tâm muốn trốn thì sẽ hạ sát anh, đoạn trốn ra trường bay, rồi cướp máy bay bỏ trốn.

Lô-Ra phê bình :

-May quá, kế hoạch của các anh không khác với kế hoạch của Lý Dĩ.

Vôn Liệt nói :

- Anh định đi đâu ?

Văn Bình đáp :

- Tôi định bay thẳng đến Na Uy hoặc Phần Lan.

Cô-Nắc băn khoăn :

- Không được đâu, tôi sợ các giàn súng cao xạ dọc bờ biển.....

Văn Bình xoa hai tay vào nhau rồi cười :

- Anh yên tâm. Sương mù xuống nhiều, chúng mình sẽ tìm cách bay tránh ra-đa.

Vôn Liệt nhún vai, thở dài :

- Trăm sự nhờ anh cả. Tính mạng chúng tôi từ phút này xin phó thác cho anh. Nếu sẩy tay thì chúng mình chết hết.

Văn Bỉnh xiết chặt bàn tay ấm áp của Vôn Liệt.

Năm phút sau, bốn người ra xe. Xe hơi chạy riết ra trường bay quân sự. Từ biệt thự của Vôn Liệt đến phi trường chỉ phải chạy qua một trạm gác đêm. Văn Bình đã nghiên cứu kỹ càng từ trước.

Đêm cũng như ngày trong trạm đều có ba tên lính, hai ở ngoài, một trong văn phòng, liên lạc thường trực với đội bảo vệ trung ương.

Xe dừng trước rào cản.

Lô-Ra mở cửa xuống trước, nhìn tên lính thứ nhất ; hắn quát:

- Ai đó đứng lại trình giấy.

Lô-Ra đáp to :

- Nữ bác sĩ Lô-Ra đây.

Tiếng quát thứ hai :

- Xin cho coi chứng minh thư.

Tên lính thứ hai tiến về phía nàng. Ngồi trong xe, qua cửa kính mở rộng, Văn Bình phóng ra một ngọn dao nhỏ xíu. Lưỡi dao trúng vào giữa tim. Tên thứ nhất chưa hiểu vì sao thì Cô-Nắc đã nhảy bổ vào người hắn. Hắn ta cố kêu lên nhưng cánh tay của Cô-Nắc đã thắt chặt quanh cuống họng thở.

Văn Bình rút khẩu súng Nagan trong túi ra, mở cửa vọng gác, bước vào. Tên thượng sĩ ngồi bên máy điện thoại chưa kịp phản ứng thì viên đạn 9 li của Văn Bình nhắm đúng yếu huyệt đã đưa hắn sang thế giới bên kia.

Ở bên ngoài, nhiệm vụ của Cô-Nắc cũng đã xong. Hai tên lính xấu số được khiêng vào trong vọng gác. Phía trước là sân bay của căn cứ 123. Những ngọn đèn nê-ông sáng rực một góc trời. Văn Bình nắm bàn tay Lô-Ra :

- Đi về phía nào, hở em ?

Lô-Ra lái xe sang bên trái. Bốn người vượt qua khoảng tối, đoạn tiến vào khu chứa máy bay. Lô-Ra đã quen với vị trí sân bay nên lái xe thật giỏi, và tránh khỏi những nơi có thể có người.

Nếu không gặp trở ngại vào phút chót thì Văn Bình có thể rời căn cứ 123 an

toàn. Sân bay luôn luôn có sẵn một số phi cơ quân sự được chạy nóng máy, để phòng trường hợp bất thường có thể cất cánh trong khoảnh khắc.

Lô-Ra từng tiết lộ là căn cứ 123 có rất nhiều kiểu phi cơ lạ. Giờ đây, được nhìn tận mắt, chàng không ngăn được ngạc nhiên.

Trong một dẫy nhà cầu dài giằng dặc, thấp thoáng dưới ánh điện xanh biếc, chàng thấy gần một trăm máy bay đủ cỡ, to có, nhỏ có, khiến chàng có cảm tưởng là ở tiền tuyến.

Vả lại về phương diện quân sự bán đảo Tai Mia chính là tiền tuyến của Nga sô. Từ lâu, ông Sì-Mít vẫn hoài nghi Tai Mia là nơi được Nga Sô thiết lập giàn hỏa tiễn nguyên tử, để khi lâm trận có thể bắn vọt sang Bắc Mỹ. Thì nay, chàng đã có cơ hội mục kích tận mắt.

Ngay trước mặt chàng là một đoàn phi cơ Mig 17,19 mà các phi công Tây Phương đã nghênh chiến tại mặt trận Cao Ly, những chiếc Yak 25 dài gần 17 thước, bay nhanh 1.200 cây số một giờ, cánh sắc mũi tên, bụng mang theo những tên đạn khủng khiếp. Máy bay oanh tạc, thì đây một hàng Ilyushin 28 thiết trí hai đại bác 23 ly và hai đại liên 12 ly 7 có thể bay cao 15 ngàn cây số. Bên cạnh là những chiếc Myasischev 37, bay 1.000 cây số một giờ và chở bom nặng 4.500 ki lô. Nhích sang một chút nữa là chim sắt phóng pháo khổng lồ Tupolev 16 và 95.

Nhưng quang cảnh rợn người không phải là những đoàn phi cơ săn giặc và ném bom đầy tử khí này mà là một dẫy hỏa tiễn lấp lánh ở cuối sân bay. Mắt Văn Bình rất tinh nên chàng không thể nào lầm được. Những hỏa tiễn này được chôn ngầm dưới đất chỉ nhô mũi lên trên và được che bằng những mái tôn to tướng. Chàng từng ao ước được quan sát các hỏa tiễn của Nga mà chưa có dịp. Theo những báo cáo mà chàng được đọc thì Nga Sô hiện có hai hỏa tiễn xuyên lục địa mới nhất T2 và T3.

Những hỏa tiễn trước mặt chàng là T3, thứ lợi hại nhất, loại này tương tự như hỏa tiễn Titan lớn nhất của Mỹ cũng nặng 100 tấn, cũng bay 10.000 cây số như hỏa tiễn Titan.

Nếu vậy thì...

Suýt nữa chàng kêu lớn. Một tiếng nổ long trời lở đất nổi lên. Cô-Nắc quay lại phía chàng :

- Tên đạn T3 đấy, anh biết không ?

Văn Bình gật đầu ra vẻ kinh hoàng. Cô-Nắc mím môi đoạn nói với chàng :

- Người Mỹ thật là dại dội ? Anh có biết họ giấu tên đạn nguyên tử Titan ở đâu không ?

Văn Bình lắc đầu, tỏ dấu không biết. Cô-Nắc đáp hộ :

-Ở rặng núi Montagnes Rocheuses. Còn Liên Sô thì cất trong hầm núi Pamir và Altai. Tên đạn Titan phải bay mất 11.000 cây số mới tới được Mạc tư Khoa, còn T3 đặt trong căn cứ ở eo biển Berbring chỉ cách Cựu kim Sơn có 4.500 cây số. Chưa đầy nửa đường thôi.

Văn Bình không đáp, chàng đang mải nghĩ tới chuyện khác.Có ai ngờ được Tai Mia lại là một trong những nơi chứa T3 của Nga sô? Căn cứ vào độ xa và hiệu lực, 10 hỏa tiễn xuyên lục địa của Nga Sô đặt trên bờ biển Behring có sức phá hoại tương đương với 40 hỏa tiễn Atlas hoặc 200 hỏa tiễn Minuteman của Mỹ ở tiểu bang Colorado.

Chuyến này chàng phải báo cáo hết cho ông Sì-Mít mới được !

Vôn Liệt hích cùi tay vào ngực chàng. Phía trước hai tên lính bước tới chầm chậm, nói chuyện như bắp rang.

Cô-Nắc phóng mình ra. Một tên bị kéo ngã. Cô-Nắc nhét mù soa vào miệng hắn. Tên thứ hai bị Văn Bình đánh ngã sóng soài trên nền xi-măng bóng loáng.

Hai phút sau, Cô-Nắc và Văn Bình đã mặc binh phục vào người. Lô-Ra và Vôn Liệt theo sau. Cô-Nắc cầm súng tiểu liên dẫn lộ, còn Văn Bình đi giữa...

Văn Bình do dự một giây. Cách chàng 10 thước là hai phi cơ đã được đốt nóng máy, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Phía hữu là chiếc T.U-14, bên trong khá rộng, tốc lực 900 cây số một giờ, có thể bay cao 15.000 thước và hoạt động trong 3.000 cây số. Bên tả là chiếc Yak, chỗ ngồi chật chội, tầm hoạt động ngắn hơn. 1.600 cây số là hết xăng. Song lại bay nhanh gần 15.000 cây số một giờ.

Chàng ra hiệu cho mọi người trèo lên chiếc Yak  1,Văn Bình kiểm soát táp-lô. Chàng thấy thùng xăng đầy ắp. Máy nóng hổi. Không dám bật đèn sợ bọn lính biết, Văn Bình cho động cơ nổ trong bóng tối. Tiếng động cơ phản lực rú lên. Đội lính tuần còn cách máy bay hơn một trăm thước. Tuy nghe thấy tiếng máy bay họ vẫn không nghi ngờ vì trong khi ấy ở đầu kia phi đạo cũng có máy bay cất cánh. Căn cứ 123, đêm cũng như ngày, hoạt động không ngừng.

Ga xăng xả đều, Văn Bình cho phi cơ lăn trên thảm bê-tông. Qua máy vi âm chàng nghe tiếng gọi của đài kiểm soát :

- M.M.89 ? M.M. 89 ? Ai lái đấy ? Ai lái đấy ?

Phi cơ sắp rời sân, bên cạnh chàng. Lô-Ra thu hình, mặt ướt đẫm bồ hôi, tuy trời rét như cắt ruột.

Đài kiểm soát phi trường lại thúc giục. Văn Bình đáp liều bằng tiếng Nga :

- Đu-gát-xích đây? Không biết sao mà hỏi mãi thế ?

Người đối thoại im lặng trong một giây, Đu-gát-xích là phó tư lệnh của căn cứ 123. Tiếng nói hồi nãy lại nổi lên :

- Trời xấu lắm ! Đợi một lát hãy rời sân !.M.M. 89 bảo là có thiếu tá Đu-gát-xích trên đó, tại sao trong sổ xuất nhập công tác không có ? Yêu cầu phúc đáp ngay ?

Văn Bình gắt ầm lên :

- Mấy chú làm mất thời giờ quá. Xem sổ lại lần nữa xem.

Lại im. Tiếng của nhân viên đài kiểm soát trở nên gay gắt hơn :

- M.M. 89, nắng vàng sắp tắt trên biển Láp-Tếp ! Nắng vàng sắp tắt trên biển Láp-Tếp !

Văn Bình toát bồ hôi. Không tin lời chàng, viên sĩ quan phụ trách đã hỏi mật khẩu liên lạc. Nhưng chàng không cần trả lời nữa. Con chim sắt nặng 23 tấn, dài 23 thước, đã rướn mình rời khỏi phi đạo, vụt lên không trung. Tiếng phi cơ rời sàn át cả tiếng gào mật hiệu qua máy vi âm. Văn Binh nghe hồi chuông báo động của đài kiểm soát.

Chiếc Yak đã bay khỏi phi trường. Căn cứ 123 ban đêm từ trên cao trong xuống đen xì như một khu rừng. Ngoại trừ ánh sáng của trường bay, hầm núi và khu cư xá đều không có một tia lửa. Công cuộc phòng gian bảo mật của Kô-rê-nin quả là đáng khen ngợi. Máy bay lên cao dần dần. Cô-Nắc hỏi Văn Bình

- Họ biết bọn mình trốn rồi phải khổng ?

Văn Bình đáp:

- Phải. Đài kiểm soát đã thông báo cho Đu-gát-xích biết. Họ chỉ biết một phi cơ Yak bay lên chứ chưa biết có ai.

Vôn Liệt thở dài đánh sượt :

- Đường tới Na Uy còn xa lắm, liệu mình thoát được không ?

Văn Bình đáp:

- Chúng mình còn khá nhiều hy vọng.

Trong máy vô tuyến, chàng nghe rõ mồn một khẩn lệnh của đài kiểm soát cho một phi đội Mig 15 rời sân bay đuổi theo.

- Alô, lệnh truyền cho đoàn phi cơ chiến đấu M.S... Một Yak B-L vừa bị bọn phản động đánh cắp và bay về hướng Tây dọc duyên hải. Cẩn thận : chúng gồm bốn người. Đài vô tuyến truyền hình của trạm kiểm soát đã chụp được chúng. Trong số có một người đàn bà, hai nhà bác học bị bắt mang đi. Đội chiến đấu phải chặn chúng lại, nếu chúng không tuân lệnh quay về thì hãy bắn rớt.

Cô-Nắc run run nắm tay chàng :

- Phi cơ của căn cứ 123 sắp cất cánh. Họ quen đường hơn chúng mình, chắc chẳng bao lâu sẽ đuổi kịp. Dọc đường từ nhiều căn cứ khác sẽ có phi cơ bay lên. Bởi vậy, ta không nên bay dọc bờ biển.

Văn Bình hỏi Cô-Nắc:

- Anh định bay về phía nào ?

- Thẳng về Bắc Mỹ.

Cô-Nắc đoán đúng mưu kế của chàng. Thật ra chàng bay về Mỹ. nhưng không nói trước cho các bạn đồng hành biết. Vôn Liệt bèn hỏi:

- Bay sang Bắc Mỹ dễ không ?

Văn Bình nhìn Cô-Nắc, đợi trả lời. Cô-Nắc trải bản địa đồ hàng hải lên đùi, giải thích :

- Nếu chúng ta bay thoát đoàn phi cơ săn giặc của họ thì có thể đáp xuống căn cứ Eielson ở Bắc cực dễ như bỡn. Căn cứ này ở đầu mút tiểu bang Alaska. Cái khó nhất là làm cách nào không bị căn cứ Nôvoya Sibia, chặn lại.

Thì đây, trong máy vi âm vang lên lệnh của Đu-gát-xích cho căn cứ Nôvoya Sibia, hòn đảo lớn nhất của bán đảo Tây bá lợi Á, thuộc 75 độ vĩ tuyến bắc và 150 độ kinh tuyến đông :

- Alô, căn cứ 123 báo cho Nôvoya Sibia. Hãy chặn lại một chiếc Yak mang số 89, trên phi cơ là một bọn gián điệp. Yêu cầu báo tin cho mọi căn cứ dọc theo Bắc Băng Dương biết....

Chiếc Yak bay cao trên 7 ngàn thước. Bốn bề là một vừng sáng trong vắt như pha lê. Văn Bình vẫn xả hết tốc lực. Trong hoàn cảnh này chàng không tin phi cơ của địch bay kịp chàng.

Phi cơ bay trên biển Láp-Tếp. Văn Bình tránh không tới gần Si-bia  2 mà lái về phía Ambaxich  3. Một khi tới đó, chàng có thể vút qua eo biển Bê-rin  4 và hạ cánh trên đất Mỹ.

Trời đang phẳng lặng đột nhiên tối sầm lại, báo hiệu một cơn bão sắp xảy ra. Ở Bắc cực, bão tố thường đến bất ngờ gây nhiều nguy hiểm cho phi cơ. Lô-Ra nhìn Văn Bình, vẻ lo âu hiện rõ trên mặt :

- Gặp bão mất rồi. Liệu đến nơi được không anh ?

Chàng xoa đôi vai tròn trĩnh của nàng :

- Em cứ tin ở anh. Thế nào cũng đến nơi. Trời xấu càng dễ tránh phi cơ khu trục.

Bỗng Cô-Nắc la lên :

- Kìa, phi cơ đang đuổi theo ở hướng 9 giờ  5

Văn Bình chúi mũi phi cơ, bay xà xuống mặt biển sóng dâng cuồn cuộn. Loại phi cơ chàng đang lái là một trong những con chim sắt bay nhanh nhất của Nga Sô, ngoại trừ Mig 19 và Mig 21, còn không chiếc nào bay kịp. Gần đuôi phi cơ có hai khẩu đại liên đủ sức bắn hạ những kẻ tới gần.Tuy nhiên, mục đích của Văn Bình là lẩn trốn, chỉ khi nào hết đường thoát thân mới nổ súng kháng cự.

Đoàn phi cơ theo sau mất hút trong sương mù dầy đặc, và đen sạm như buổi hoàng hôn.

Đồng hồ trên máy bay chỉ đúng 6 giờ sáng. Trên môi, Văn Bình nở nụ cười khoan khoái. Đêm nay, chàng và Lô-Ra được hưởng một đêm thần tiên trên đất

Mỹ. Lô-Ra ngồi áp vào mình chàng, miệng hỏi: 

- Hết nguy chưa anh ?

Văn Bình đáp:

- Hết rồi. Chúng mình đã vào hải phận Mỹ.

Vôn Liệt tỏ vẻ thắc mắc:

- Tại sao phi cơ của các căn cứ ở dọc đường không theo kịp nhỉ ?

- Đó là công đầu của anh Lý Dĩ. Ngồi xem anh lái, tôi có cảm tưởng anh là hoa tiêu trứ danh chứ không phải là nhà bác học suốt đời bị giam hãm trong phòng thí nghiệm. Lúc rời căn cứ 123 tôi thấy anh bay sát mặt biển để tránh ra-đa, rồi đến khi có bóng phi cơ đuổi theo anh ta lại bay cao vút lên thượng tầng không khí trước khi xà xuống nước. Kinh nghiệm này, thú thật tôi là cựu hoa tiêu cũng không có.

Văn Bình cười :

- Cám ơn anh quá khen.

Thời tiết mỗi lúc một xấu. Căn cứ vào bản đồ chàng biết đã bay qua biên giới Nga Sô, tiến vào vùng trời Hoa Kỳ. Chàng mở máy vô tuyến gọi căn cứ tiền tuyến Eielson :

- Alô, alô, phi cơ Yak M.M.89 gọi Eielson khẩn cấp. Alô, phi cơ Yak M.M.89 gọi Eielson khẩn cấp !

Từ xa vẳng lên tiếng trả lời :

- Eielson đây ? Bạn cần gì ? Bạn đã bay lạc vào không phận Mỹ.

- M.M.89 từ bán đảo Tai Mia tới muốn đáp xuống Eielson.

Im lặng trong hai phút. Rồi tiếng nói cất lên :

- Yêu cầu cho biết lý do.

Văn Bình nói một hơi :

- Tị nạn chánh trị. Trên phi cơ có 4 người: bác sĩ Cao-Ly Lỹ Dĩ, bác sĩ Đức Vôn Liệt, kỹ sư Sô-viết Cô-Nắc và nữ kỹ sư Lô-Ra.

Lại im lặng.

Trong khi ấy, quang cảnh rộn rịp diễn ra tại căn cứ Eielson. Thiếu tướng Hê-ron, tư lệnh căn cứ, nở nụ cười khoái trá. Ngồi bên Hê-ron trong đài kiểm soát là đại tá Pít của C.I.A. Nghe tiếng Văn Bình trong máy vi âm, Pít vụt đứng dậy, bộ mặt xanh tái sau một tuần lễ không ngủ bỗng tươi lên như đứa trẻ được quà của mẹ về chợ. Từ một tuấn nay, Pít ngồi suốt ngày đêm trong đài kiểm soát, bên cạnh phích cà phê đặc sịt và vỏ đạn mọt-chê đựng tàn thuốc lá đầy ắp. Từ một tuần nay, nhân viên trong căn cứ sống trong bầu không khí báo động thường trực đợi Z.28 trở về.

Theo kế hoạch đã định, khi Văn Bình vượt qua không phận Sô-viết thì 12 phi cơ SF-104 A sẽ cất cánh để hộ tống. SF-104 A là loại phi cơ bay nhanh nhất thế giới với 2.260 cây số một giờ và cao nhất thế giới với 21.000 thước. Cùng bay lên với phi đội SF là 4 chiếc YF-108 với tốc dộ gấp ba bức tường âm thanh.

Thiếu tướng Hê-ron thở dài:

- Nguy quá, trời xấu lắm. Phi cơ khu trục không thể cất cánh dược. Tôi lại lo không biết người bạn của Đại tá có đáp xuống đây được không. Phải là hoa tiêu đại tài mới có hy vọng hạ cánh an toàn. Nhược bằng.....

- Alô, chúng tôi xin được tá túc chính trị. Trân trọng yêu cầu căn cứ Eielson báo cáo với Hoa thịnh đốn rằng Lý Dĩ về chỉ có một mình, còn Katy bị kẹt lại ở Mạc tư Khoa.

Đại tá Pít dằng lấy máy vi âm trong đài kiểm soát xong chưa nói. Chàng rút túi ra chiếc khẩu cầm, và rồi giữa sự ngạc nhiên của mọi người chàng thổi một bài ca cũ rích thời tiền chiến của Ti-Nô Rốt-Si. Thiếu tướng Hê-ron đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác.

Trên không trung, những nốt nhạc dập dìu tràn ngập phòng hoa tiêu. Cô-Nắc trợn tròn mắt :

- Bọn Mỹ này điên hả ? Lúc này họ còn đùa bỡn và vui thú được ư?

Văn Bình không hề ngạc nhiên, tuy vậy chàng vẫn làm ra vẻ sửng sốt. Trước ngày lên đường, theo lệnh ông Sì-Mít, chàng đã thuộc một số bài hát dùng làm mật hiệu. Bài hát của Ti-Nô có nghĩa là "mọi việc đều an toàn". Nghĩa là đại tá Pít vừa báo hiệu cho chàng biết Katy đã được an toàn.

Bài ca mới hết một đoạn, Đại tá Pít bỗng chuyển qua một bài "cha, cha, cha" ồn ào. Trong phòng hoa tiêu, Văn Bình mỉm cười hát họa theo.

Nghe giọng hát của Văn Bình, đại tá Pít ngưng bặt. Chàng đặt khẩu cầm xuống bàn, mặt đột nhiên tái mét. Thiếu tướng Hê-ron hỏi:

- Đại tá bị mệt ư ?

Pít lẩm bẩm một mình, dường như không nghe câu hỏi của Thiếu tướng tư lệnh căn cứ :

- Trời ơi, không khéo Văn Bình chết mất !

Trên phi cơ, Cô-Nắc đập vào vai Văn Bình :

- Ồ, anh cũng điên như bọn Mỹ dưới kia sao?

Chàng cười lớn :

- Chúng mình thoát nạn rồi, không điên sao được.

Chàng mở máy "hoa tiêu tự động" mặc cho máy bay tự lái một mình. Sau mấy giờ cầm máy và một đêm dài mệt nhọc, chàng thèm uống một tách cà phê đặc bỏng miệng. Chàng quay về phía Lô-Ra :

- Thèm cà phê quá ! Anh bỗng nhớ tới cà phê em thường pha trong phòng thí nghiệm !

Lô-Ra nắm chặt bàn tay chàng. Nàng nói qua hơi thở thơm dịu :

- Em yêu anh quá.

- Yêu hả ? Đã đến lúc chấm dứt trò hề rẻ tiền rồi.

Cô-Nắc ngồi bên Văn Bình trên ghế phụ tá hoa tiêu rút ra một khẩu súng lục bóng loáng chĩa thẳng vào bụng chàng, nói tiếp, chậm rãi nhưng chắc nịch:

- Hân hạnh chào nhà bác học giả mạo !

- Trời ơi! Té ra anh không phải là nhà bác học Lý Dĩ thật ư ? - Lô Ra kêu lên.

Vôn Liệt rút một khẩu súng khác nhắm vào ngực Lô-Ra, điểm bằng cái cười ngạo nghễ :

- Cô ả chưa biết ư ? Nó là một tên gián điệp Mỹ...

Lô-Ra bưng mặt khóc rưng rức. Từ vẻ mặt hiền lành của nhà bác học lỗi lạc, Vôn Liệt chuyển sang tàn bạo như kẻ chuyên môn giết người.Quay báng súng lại. Vôn Liệt giáng mạnh vào đầu Lô-Ra. Nàng gục xuống ghế, một giòng máu chảy ri rỉ xuống trán.

Văn Bình ngồi yên, không nói một tiếng. Chàng đang ở trong hoàn cảnh khó xử. Tuy nhiên, chàng không mất bình tĩnh. Chàng liếc mắt nhìn Vôn Liệt, lựa thế chống cự khiến Cô-Nắc quát to lần nữa :

- Gián điệp Mỹ, giơ tay lên ?

Văn Bình không thể không vâng lời. Vôn Liệt gầm lên trong cơn giận dữ :

- Hừ, cái giận xung thiên này, chúng tao phải nhịn từ mấy ngày nay, bây giờ mới có dịp bộc lộ. Mi tưởng Liên sô mù mắt, không biết mi là gián điệp trá hình nhà bác học Lý Dĩ sao ?

Văn Bình nhoẻn miệng cười, thản nhiên như không có chuyện nghiêm trọng xảy ra...

- Sao lại không ?

Vôn Liệt thét to :

- Mi đừng nói láo ! Sắp chết rồi còn kiêu ngạo ! Mi biết số phận mi sẽ ra sao không ?

Văn Bình vẫn cười :

- Sao lại không ?

Cô-Nắc cáu tiết về thái độ bình tĩnh đến ngạo mạn của Văn Bình, tuy nhiên là gián điệp chuyên nghiệp, hắn đã dằn lại được. Hắn nói với chàng :

- Là kẻ trong nghề, tôi không muốn để anh chết mà oán thán chúng tôi. Tôi kể hại tuần tự cho anh nghe. Mười phút nữa mới phải cầm lái và từ bây giờ đến khi ấy, chúng mình còn chán thời giờ tâm sự. Chúng tôi khám phá ra anh là gián điệp C.I.A. mà không bắt, song đã tương kế, tưu kế để chơi lại C.I.A. một vố. Dầu sao. chúng tôi cũng nghiêng mũ chào ông Sì-Mít và anh vì đã đánh lừa được nhân viên của chúng tôi ở Mỹ...

Văn Bình cười nửa miệng :

- Đánh lừa Đại tá R.U. Séc-ghi Rô-Ma-Nốp.

Cô-Nắc tiếp, giọng kẻ cả :

- Anh quên rằng chúng tôi chỉ lầm trong buổi đầu. Đến khi biết chắc trăm phần trăm Lý Dĩ bằng xương thịt còn ở Mỹ, chúng tôi đã tìm cách quật lại.

Văn Bình nhún vai :

- Anh lầm rồi. Các anh đã bị tôi đánh lừa lần nữa.

Cô-Nắc dằn từng tiếng :

- Đừng láo !

Văn Bình gằn giọng :

- Nếu các anh không muốn nghe, tôi cũng xin chiều, kế của anh rất hay, nhưng chỉ hay một khi tôi không biết trước. Nó đã trở nên khôi hài vì thú thật, tôi cũng biết rõ không kém gì các anh. Vì khi tôi bị lộ, ông Sì-Mít đã báo tin cho tôi biết để đề phòng.

- Ngụy biện! Báo tin bằng cách nào ?

- Kể ra thì không nên tiết lộ làm gì, nhưng tôi tin các anh sẽ mất mạng trên chuyến phi cơ này nên tôi nói hết cho mà nghe, ông Sì-Mít đã dùng làn sóng điện của đài Mạc tư Khoa báo tin cho tôi.

Cô-Nắc chép miệng:

- Thảo nào ! Thảo nào !

Văn Bình tiếp tục :

- Anh cũng công nhận là đúng chứ ? Vâng, tôi đã nhận được mật điện của ông Sì-Mít qua một bản tin của đài Mạc tư Khoa. Các anh tưởng điệu hổ ly sơn thì dễ thi hành độc kế, ai dè sau khi Katy bị đưa về Mạc tư Khoa tôi lại bố trí cứu nàng thoát khỏi và nhờ nàng chuyển tài liệu về Mỹ.

- Nói dối ! Katy còn ở Mạc tư Khoa và phút này cô ta đã bị tống giam.

- Các anh giàu trí tưởng tượng quá! Lúc nãy các anh không nghe bản nhạc khẩu cầm của Ti-Nô Rốt-Si sao ! Đó là mật hiệu báo tin Katy đã về Mỹ.

- Khá lắm. Khá lắm ! Nhưng rồi anh cũng phải chết.

- Chết bằng cách nào ?

- Lát nữa, máy bay sẽ đáp xuống trường bay Eielson. Vôn Liệt sẽ tiêm cho anh một phát thuốc vào người. Anh sẽ chết tức khắc. Thuốc độc này làm tê liệt thần kinh không để lại vết tích nào khả nghi.Giải phẫu cơ thể anh. C.l.A. cũng tưởng anh bị tai nạn mà chết.

- Tôi chết, đại tá Pít sẽ không để cho hai anh yên ổn.

Cô-Nắc hé một nụ cười nham hiểm :

- Cảm ơn anh đã nghĩ chu đáo. Nhưng chúng tôi đã nghĩ giùm anh kỹ càng rồi. Trong mấy phút nữa, anh sẽ bị đánh ngất, tôi sẽ ngồi lái và đáp xuống cách nào để cho lửa bốc cháy trong phòng hoa tiêu. Anh sẽ cháy như cây đuốc vì mình anh được rưới đầy xăng. Tôi và Vôn Liệt sẽ được an toàn và thản nhiên hoạt động trên đất Mỹ.

- Còn Lô-Ra ?

- Cũng vậy.

- Các anh đa mưu lắm, nhưng còn để lại một khuyết điểm. Anh Vôn Liệt đóng trò thật khéo song tôi đã biết từ trước Vôn Liệt trên máy bay này không phải là Vôn Liệt thực thụ.

Vôn Liệt kêu lên:

- Sao ? Mi nói sao ?

- Nói rằng anh là Vôn Liệt giả hiệu cũng như tôi là Lý Dĩ giả hiệu vậy.

Cô-Nắc thở dài:

- Tại sao anh biết ?

- Giản dị lắm. Nhờ hai chi tiết cỏn con. Các anh đã khôn ngoan nhưng chưa khôn ngoan hoàn toàn. Trước khi gặp Vôn Liệt giả, tôi đã đến biệt thự của Vôn Liệt thật mấy lần.

- À, ra anh giết hai tên lính?

- Đúng, giết cả Svéc-lốp nữa. Gặp Vôn Liệt giả, tôi đã kiểm điểm lại cái thẹo ở chân tóc. Hai thẹo này có. Tuy nhiên, nhân vật đóng Vôn Liệt giả chưa thuộc hết vai trò của mình...

Vôn Liệt dơ báng súng, định bổ xuống đầu chàng:

- Mi đừng có mà châm biếm ! Tao chưa thuộc đoạn nào, thử nói ra coi ?

Văn Bình không biến sắc :

- Giết nhau cứ giết, còn muốn nói chuyện với nhau đúng tư cách của nhà gián điệp chuyên nghiệp thì phải có lễ độ. Ngữ anh được chọn làm Vôn Liệt thì quả là Nga sô đã hết nhân tài ! Đây, tôi nói cho anh nghe, Vôn Liệt bao giờ cũng đợi hút thuốc hết nửa điếu mới chịu gạt tàn. Lúc này anh mới hút được một hơi chưa có tàn đã gạt, một chi tiết tầm thường nhưng phải khổ tâm luyện tập mới khỏi quên.

Vôn Liệt giả đỏ mặt, ngồi vên. Văn Bình vẫn chưa hề buông tha :

- Tặng anh một kinh nghiệm nữa, chân anh cũngđi giày cỡ 42 như Vôn Liệt nhưng Vôn Liệt bao giờ cũng đóng ba con cá. Anh còn nhớ sự ngạc nhiên của tôi khi anh trèo lên máy bay không ? Vì tôi không nghe tiếng cá giầy của anh nện xuống đường. Nghĩa là anh không phải là Vôn Liệt, Cô-Nắc cũng không là Cô-Nắc.

Cô-Nắc nhoẻn miệng cười :

- Hoan hô anh. Thôi, thời giờ sắp hết rồi. Trước khi anh chết tôi xin tự giới thiệu, Vôn Liệt đây là nhân viên cộng sự thân tín của tôi. Còn tôi có lẽ anh nên biết tên. Tôi chính là Đại tá Ki-ma-kô của R.U. Sô-viết.

Văn Bình nghiêng đầu chào :

- Vạn hạnh, vạn hạnh, còn tôi tên thật là Văn Bình, người Việt nam.

Vôn Liệt trợn mắt :

- Có phải Z. 28 đấy không ?

Văn Bình gật đầu :

- Chánh danh.

Vôn Liệt thét lên :

- À, nếu mi là Z.28 thì mi càng đáng chết hơn nữa. Mi đã dọc ngang ở Đông âu, Trung Quốc và Bắc Việt, rõ thật run rủi cho mi hôm nay đến ngày tận số rồi.

Văn Bình bĩu môi :

- Nếu sợ chết thì chẳng ai làm cái nghề này. Tuy nhiên, tôi muốn xin các anh một phút giãi bày nữa. Tuy bị thất thế, tôi vẫn coi các anh là bọn gián điệp đàn em.

Cô-Nắc quay khẩu súng trên tay :

- Hừ, anh bao giờ cũng tự phụ. Anh quên mất rằng đống tài liệu anh mang trong phi cơ về là do chúng tôi tạo ra rồi lừa anh đến lấy.

- Phải. Các anh hơn tôi chỗ đó. Vả lại, trong bất cứ một cuộc mưu vận nào ai dám tự hào là luôn luôn ở trên chân đối thủ, phải không hai anh ? Song tôi mạn phép được hơn ở hai điểm sau đây. Thứ nhất, tài liệu đáng giá nhất là bản thu thanh của Sơn thần Út-tun-Tắc và Họa đồ căn cứ 123, thì tôi đã gửi Katy đem về Mỹ. Tôi đã ngấm ngầm thu thanh và chụp hình cho vào một ống sáp môi tí hon. Thành ra cuộn băng tôi mang về hôm nay là thật hay giả cũng chẳng quan hệ nào. Và điều thứ hai là vào giờ này cái hầm chứa vũ khí và tài liệu bí mật nhất của căn cứ đã bị nổ sụp. Vì tôi đã gài lại chất nổ. Vôn Liệt thực thụ cũng chết dưới đống gạch vụn. Chất nổ sẽ làm hư hỏng giàn phóng hỏa tiễn, và căn cứ 123 mà các anh mất bao triệu rúp để xây dựng đã tan ra thành tro bụi.

- À....

- Cám ơn các anh đã dặn dò phi dội trên biển Láp- Tếp đừng bay kịp chiếc Yak mà tôi điều khiển. Nếu quả muốn chặn lại thì khó gì. Nước các anh thiếu gì phi đạn tự động tìm mục phiêu để phá tan trên thượng tầng không khí.

Tôi sắp chết, tôi xin gửi lại lời vĩnh biệt các anh. Nhưng đại tá Ki-ma-kô ơi,

tôi chết hai anh cũng chết vì trên máy bay này tôi đã cất sẵn một trái bom. Hễ đáp xuống bom sẽ nổ tung.

Vôn Liệt nắm tay Văn Bình rung thật mạnh:

- Ở đâu, mi phải cho tao biết ? Thối rồi, mi bịa đặt ra chứ gì ?

Văn Bình mím miệng cười khinh bỉ :

- Tôi không thèm bịa đặt. Thử nhìn ra góc này xem.

Vừa nòi chàng vừa chỉ tay ra một góc phi cơ. Ki-ma-kô và Vôn Liệt (giả) cũng nhìn theo phía ngón tay của Văn Bình. Khẩu súng của Ki-ma-kô đã để trên ghế, chỉ còn súng của Vôn Liệt lăm lăm trên tay. Tuy vậy, một giây đồng hồ đãng trí của Vôn Liệt đã khá đủ cho chàng chuyển bại thành thắng.

Phòng hoa tiêu tuy chật nhưng chàng cũng hành động được dễ dàng. Trong chớp mắt tay trái của chàng tung lên phía trước trúng khẩu súng của Vôn Liệt. Cùng trong lúc ấy, chàng giáng sống bàn tay vào mặt hắn.

Khẩu súng của Vôn Liệt rơi xuống sàn phi cơ. Cú đánh thần tốc của Văn Bình chưa được mạnh, nên hắn ngã lật ra sau nhưng chưa bị mê man.

Là tay lão luyện, Ki-ma-kô phản ứng nhanh như điện.Hắn nắm lấy khẩu Nagan 9 ly đưa ra phía trước bắt chàng giơ tay.

Bỗng đoàng một tiếng. Đó là tiếng súng bắn của Lô-Ra.

Khẩu súng của Vôn Liệt, vì một trớ trêu kỳ quặc, đã bay vào tận tay Lô-Ra khi ấy nép mình trong góc phòng hoa tiêu. Nàng chỉ đưa thẳng lên, nã vào người Ki-ma-kô.

Có lẽ vì cảm xúc, và có lẽ vì nàng chưa bắn thạo nên phát đạn bay vèo qua tai Ki-ma-kô cắm phập vào ghế phi cơ. Lô-Ra chưa kịp bóp cò lần nữa thì viên đạn bá phát bá trúng của đại tá R.U. Ki-ma-kô đã bắn vào giữa ngực nàng. Lô-Ra quăng súng ôm chầm lấy vết thương quá nặng và quẹo đầu xuống.

Ki-ma-kô định diệt Lô-Ra trước rồi kết liễu Văn Bình sau nhưng không ngờ Văn Bình lại nhanh hơn. Mũi súng của Ki-ma-kô chưa kịp quay lại chàng đã ôm chặt lấy cườm tay cầm súng.

Một cuộc xung đột khủng khiếp về nhu đạo diễn ra trên chiếc Yak B.L bay 7.000 cây số trên không trung Alátka. Phòng hoa tiêu chật chội hai nhà nhu đạo thắt lưng đen chỉ có thể giết nhau bằng môn võ bẻ tay điểm huyệt atémi. Thoạt tiên tay trái của Văn Bình nắm được cườm tay phải của Ki-ma-kô. Ki-ma-kô bị rơi súng nhưng trong khi Văn Bình chưa đánh kịp hắn đã vặn nắm tay từ phải sang trái một phần tư vòng, và phá bặt lên.

Vừa gỡ được tay phải, Ki-ma-kô dùng luôn sống tay này đánh quật lại vào nhân trung Văn Bình trong thế atémi cực kỳ nguy hiểm Uraut chi-ken mà người

bị đòn dễ bị ngất. Văn Bình đảo người né kịp.

Ki-ma-kô bèn bắt lấy hai bàn tay của Văn Bình. Bị lâm vào gọng kềm này, Văn Bình liền vận nội công gạt hai cánh tay rộng ra, và trong khi đó dùng bàn tay phải nắm lấy cổ tay phải của Ki-ma-kô, rồi cũng áp dụng thế đánh của Ki-ma-kô lúc nãy đã gỡ thoát, đoạn bồi thêm một cú atémi bằng nắm tay trái vào khuỷu tay địch.

Nếu là người khác thì đã gãy tay nhưng Ki-ma-kô chỉ bị đau nhói. Cánh tay kia không bị đau. Ki-ma-kô bèn hoành ra, níu tóc Văn Bình. Chàng liền vung hai tay lên bắt lấy. Đoạn lên gối vào giữa ức Ki-ma-kô. Chàng nhắm một yếu huyệt gọi là Shi-kông, đụng tới là thác.

Song Ki-ma-kô đã lừa chàng. Văn Bình vừa đưa hai tay lên, hắn đã chuyên thế, đâm ba ngón tay vào khoảng giữa lông mày. Văn Bình rợn tóc gáy, trúng huyệt này chàng phải chết. Thành ra để tránh độc thủ. cả hai đều phải nhả nhau.

Mấy giây sau, Ki-ma-kô lại quấn vào Văn Bình. Hai người bẻ cổ nhau, bóp nhau cho ngạt, khóa đầu nhau, nhưng vẫn chưa phân thắng bại.

Văn Bình liền xoay qua môn võ khác, chàng liền đánh những miếng nguy hiểm nhất mà sư phụ nhu đạo của chàng căn dặn không bao giờ được dùng, ngoại trừ khi nào không còn lối thoát khác. Từ xưa đến nay chàng thường dùng atémi để giải quyết những trường hợp khó khăn, nhưng ít khi hạ độc thủ. Chàng thét lên một tiếng Kiai lớn, đoạn đánh hai atémi một lượt. Ki-ma-kô nhào tránh, và trong khi né đòn hắn rút được một khẩu súng khác treo trên vách phi cơ. Ngón tay Ki-ma-kô ấn mạnh vào cò. Đoàng... Đoàng...

Nhưng Văn Bình không bị trúng đạn.

Vì người bắn không là Ki-ma-kô mà vẫn là Lô-Ra. Nàng nhả đạn vào giữa mặt Ki-ma-kô. Ki-ma-kô bưng mặt ngã vật xuống sàn phi cơ.

Văn Bình nâng Lô-Ra lên, đặt đầu nàng lên đùi, rồi đóng máy hoa tiêu tự động. Lô-Ra lim dim đôi mắt, giọng đau đớn :

- Anh ơi !

Chàng vuốt má nàng :

- Em yên tâm, gần đến nơi rồi.

Văn Bình lái phi cơ xà xuống mặt biển. Trước mặt chàng thấy một vùng trắng xóa. Bên trên sương mù trắng xóa. Nước biển cũng trắng xóa một màu. Một trận gió tuyết thổi qua dữ dội làm phi cơ tròng trành. Thời tiết đột nhiên xấu hẳn. Chàng gọi cho căn cứ Eielson...

- Z.28 gọi Eielson. Z.28 gọi Eielson cho biết Q.F.E.  6

Tiếng nói từ dưới căn cứ vẳng lên, chứa đầy lo âu :

- Eielson gọi Z.28, tin tức khí tượng xấu lắm, xấu lắm. Một trận cuồng phong đang nổi lên và kéo về đây.

- Z.28 gọi Eielson... Alô....Liệu tôi đáp xuống có được không ?

Trong máy vi âm có tiếng thở dài của Đại tá Pít:

- Chúng tôi đã hết sức cố gắng... Phi trường ở đây sắp bị Q.G.O hoàn toàn  7.

- Phi cơ của tôi sắp sửa hết xăng, lại có người hấp hối. Có phương pháp cấp cứu nào không ?

Văn Bình vừa dứt câu thì một cơn gió hãi hùng chở đầy khí lạnh Bắc cực quạt vào cánh phi cơ. Trời lạnh buốt xương chàng vẫn toát đầm bồ hôi. Như người mù lang thang giữa đường đông nghẹt, chàng bay mò mẫm, không nhìn thấy đường, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.....

° ° °

Trong khi ấy, tai nạn hãi hùng xảy ra trên bán đảo Tai Mia. Trong đài kiểm soát phi trường thuộc căn cứ 123, Thiếu tá Đu-gát-Xích lẳng lặng rít một hơi thuốc lá Mặt hắn xanh tái, đôi mắt thâm quầng, dáng điệu hắn mệt nhọc sau một đêm dài thức trắng. Máy viễn ký từ hai căn cứ Am-ba-xích và Si-bia dọc theo Bắc băng dương vẫn tiếp tục kêu lạch xạch. Hắn giật miếng giấy vàng ra khỏi máy, nhẩm đọc :

- M.M.89 đã vượt qua biên giới Liên sô, tiến về phi trường Eielson. Phi cơ của ta bay theo không kịp.

Đu-gát-Xích nở nụ cười kiêu ngạo.Tối qua, các phi đội Mig 19 và 21 đã được lệnh rời căn cứ dọc biên giới trở về nội địa tham dự một cuộc tập trận, chỉ còn trơ lại những chiếc Mig 15 cũ mèm bay thua Yak BL gần bốn trăm cây số một giờ. Ha ha, nếu tên gián điệp Mỹ này biết sự thật nhỉ ?

Đu-gát-Xích tợp một ngụm cà phê, sửa soạn về phòng để kéo một giấc ngủ bù trừ.

Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vẳng tới, Đu-gát-Xích ù tai, vịn vào cửa cho khỏi ngã. Một loạt tiếng nổ khác tiếp theo. Hắn la lên :

- Trời ơi, dưới hầm !

Thật vậy, tiếng nổ đã từ dưới hầm đá phát ra. Trong khoảnh khắc, căn cứ 123 rộng lớn biến thành một đám cháy khổng lồ. Lửa lan vào kho nhiên liệu của sân bay rồi kéo sang giàn hỏa tiễn T-3. Đám cháy bành trướng rất nhanh nhờ những trận gió dữ dội thổi dốc qua căn cứ.

Thở hổn hển, Đu-gát-Xích chạy xuống phi đạo....

Bùng, bùng, đoàng, đoàng... Phi cơ bắt đầu nổ tung.

Binh sĩ chạy nhốn nháo. Đội cứu hỏa vừa phóng xe chở tuyết than khí tới gần giàn hỏa tiễn thì bị chìm ngập trong biển lửa. Khu hầm đá kiên cố được xây bằng bê-tông cốt sắt và trang bị máy điều hòa khí hậu,tốn của công quĩ Sô-viết hàng triệu rúp chỉ còn lại một đống lửa đỏ ối, cao ngất trời...

Như người điên, Đu-gát-Xích chạy vội lại một chiếc trực thăng. Đó là chiếc M I-I N.K.h  8 được dùng để liên lạc và chuyên chở bệnh nhân. Thần hỏa mới hoành hành trong khu chứa phi cơ oanh tạc và khu trục, còn khu chứa trực thăng vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc MI này có thể bay gần hai trăm cây số một giờ, Đu-gát-Xích có hy vọng thoát hiểm nếu rời căn cứ kịp thời.

Những luồng khói màu xanh chở đầy mùi ét-xăng mùi ma-dút và mùi thuốc súng làm hắn nghẹt thở và quáng mắt. Sắp sửa trèo lên trực thăng, hắn giật mình kinh ngạc vì thấy ghế ngồi đã bị chiếm hết, cánh quạt bắt đầu quay tròn và người lái là một vệ sĩ của Đại tá Kô-rê-nin. Hành khách trong trực thăng đều là nhân viên Smerch, trong ban an ninh của căn cứ.

Đu-gát-Xích quát:

- Xuống mau.....

Tiếng ồn của đám cháy át hẳn khẩu lệnh của Đu-gát-Xích. Hắn nhảy lên trực thăng, giọng dữ tợn :

- Xuống mau....

Trên trực thăng có cả thẩy ba, bốn người. Thường ngày họ sợ Đu-gát-Xích như cọp. Nhưng trong phút này, họ đều thản nhiên coi hắn như người lạ. Đu-gát-Xích bị một người cản lại.

- Hết chỗ rồi, mời thiếu tá tìm trực thăng khác.

Đu-gát-Xích quát :

- Mày xuống, nhường chỗ cho tao...

Hắn không kịp nói thêm nữa. Một trái đấm vào giữa mặt, hắn choáng váng một giây rồi ngã xuống. Trực thăng từ từ bay lên. Một phút sau, đám cháy lan tới chỗ thiếu tá Đu-gát-Xích nằm bất tỉnh. Hắn quẫy lên một cái rồi tắt thở...

Lửa sáng một góc trời.

° ° ° 

Nhìn ngọn lửa màu xanh đang liếm dần tờ giấy, Đại tướng Sê-rốp  9 thở dài. Sở Phản gián Smerch vừa báo tin Katy trốn thoát Trong cơn phiền muộn, Sê-rốp châm lửa đốt bản phúc trình. Sê-rốp là người thích nhìn lửa cháy.

Thiếu tướng Ma-xi-mô-vích của Sở Smerch ngồi yên trên ghế, dáng diệu lo âu. Sê-rốp ngẩng đầu lên :

- Đồng chí đã tìm ra tông tích Katy chưa ?

Ma-xi-mô-vích thở dài:

-Thưa chưa. Nửa đêm, cô ta trốn mất, tuy bên ngoài Đại tá Rô-Ma-Nốp đã đặt người gác.

Sê-rốp bâng khuâng nhìn ngọn lửa :

- Hỏng rồi. Hỏng rồi. Đồng chí liên lạc được với căn cứ 123 chưa ?

- Thưa chưa. Không hiểu sao các đường điện thoại và vô tuyến đều không trả lời.

- Hỏng rồi. Mình đã bị C.I.A. cho vào xiếc. Thiếu tướng còn cách nào báo tin cho Ki-ma-kô và Cô-Nắc để thoát thân không ?

- Đại tướng đừng lo. Theo kế hoạch tên gián điệp C.I.A. và Lô-Ra sẽ bị giết trên phi cơ, còn Ki-ma-kô và Cô-Nắc sẽ đáp xuống trường bay Eielson an toàn.

Sê-rốp đấm tay xuống bàn :

- Trời ơi, tôi không ngờ Thiếu tướng lại ngây thơ đến thế ! Mình sẽ mất hết. Mất cả hai nhân viên có tài. Mất chiếc phi cơ Yak-BL. Mất luôn cả tài liệu mật.

Sĩ quan tùy viên mở cửa đưa tận tay Đại tướng Sê-rốp một mảnh giấy vàng. Sê-rốp tái mặt nhìn Ma-xi-mô-vích:

- Căn cứ 123 vừa phát nổ.

Ma-xi-mô-vích khựng người :

-Thưa, có hề gì không ?

- Chẳng hề gì cả. Chỉ tan ra thành gạch vụn mà thôi. Một trăm phi cơ, 25 hỏa tiễn T-2, T-3, 50 nhà bác học.

Mắt Sê-rốp tóc lửa như muốn ăn tươi, nuốt sống Ma-xi-mô-vích. Chợt nhớ ra, Sê-rốp ấn nút điện thoại :

- Alô liên lạc ngay với A.16 ở căn cứ Eielson ra lệnh bắn rớt chiếc Yak của ta.

Trong anh-tét-phôn có tiếng trả lời kính cẩn :

- Thưa A-16 đã bị bắt sáng nay....

Sê-rốp gầm lên một tiếng, hắt tung đống hồ sơ xuống đất.......

° ° ° 

Trên không phận Bắc Mỹ, chiếc Yak vẫn bay đều đều.

- Alô...Z.28 gọi Eielson...tôi vẫn tiếp tục bay thẳng.....Các bạn hãy tiếp tục theo tôi trên giàn radar... Các bạn đã thấy tôi chưa ?

- Chưa...Không thể nào theo phi cơ của bạn bằng radar, vì trời tuyết đã đánh lạc các làn sóng. Bạn thử phương pháp trắc giác  10 xem. Yêu cầu bạn phát ra một tín hiệu liên tục để ở dưới này chúng tôi theo dõi bạn bằng trắc giác.

Văn Bình làm theo lời dặn. Một phút sau đài kiểm soát nói tiếp :

- Alô.. Z.28....Bạn đang bay trên đầu chúng tôi... Trận bão vừa làm đổ ăng-ten ILS. 11 Hoàn toàn Q.G.O. rồi... Phi cơ không được cất cánh hoặc đáp xuống nữa... Tuy nhiên...

Tiếng nói im bặt. Mặt Văn Bình hơi tái, chàng ái ngại nhìn Lô-Ra gục đầu vào ghế, ngực đầy máu nếu không gặp bão, chàng có hy vọng cứu nàng. Bên dưới, một bầu không khí nghiêm trọng bao trùm đài kiểm soát. Đại tá Pit của C.I.A. thở dài nói với viên tư lệnh căn cứ :

-Người vừa nói với chúng ta là một yếu nhân tình báo mà Bạch Cung và Ngũ giác sẵn sàng hy sinh bất cứ giá nào để cứu sống. Thiếu tướng còn phương pháp cuối cùng nào không ?

Vị tư lệnh đứng im một giây, rồi bỗng cầm lấy máy vi âm :

- Alô.. Z.28....Thiếu tướng Hê-rôn, tư lệnh căn cứ Eielson đây... Bạn yên tâm... bạn đang bay trên đầu chúng tôi... Giờ đây, yêu cầu bạn lái vòng 230 độ, cỡ nhất  12 sang bên phải... Bạn bay trong 90 giây, giảm sức máy theo đường bay 045... Hạ thấp xuống độ cao 700 bộ  13.

Nói xong, Thiếu tướng Hê-rôn ngoắt đại tá Pít.

- Đại tá ra sân bay với tôi.

Hê-ron trèo lên xe díp, ra lệnh cho một chiếc cam nhông chứa đầy xăng chạy trước.

Trên không phận, Văn Bình nói :

- Alô... Eielson... Đã thi hành chỉ thị, độ cao 700 bộ, đường bay 045... Chờ chỉ thị mới...

Trong đài kiểm soát, viên phụ tá cất tiếng :

- Eieison gọi Z.28...Hãy vặn máy vô tuyến của bạn vào làn sóng RANGE... Bạn đã ra đến bờ biển... Bây giờ bạn lái sang phải, đúng 90 độ... Bạn đã lái 90 độ xong chưa ? Bạn đã nghe tiếng tút tút của tín hiệu RANGE chưa ?

Văn Bình tuân theo như máy. Vừa lái vòng 90 độ, chàng nghe máy vô tuyến phát ra tín hiệu tè tạch của chữ N. Tè tạch, tè tạch, tè tạch...Chàng bèn lái sang bên phải chút nữa. Tiếng tè tạch biến mất, nhường chỗ cho tiếng tút tút.... tút tút... Văn Bình hạ xuống độ cao 100 bộ. Không gian vẫn một màu trắng xóa.

Trong khi đó, xe díp và cam nhông chở xăng đã chạy đến cuối phi đạo.

Thiếu tướng Hê-ron ra lệnh cho tài xế mở vòi xăng chảy xuống lênh láng thành một vệt dài. Hê-ron nắm lấy chiếc watkie talkie.  14

- Alô... Thiếu tướng Hê-ron gọi Z.28... Bạn đừng bay ra ngoài làn sóng RANGE...  15 Hễ thấy dưới này có lửa bùng lên, bạn hãy tắt hết máy. Đám lửa báo hiệu bạn đã tới đầu phi đạo. Tôi sẽ cho bật hết đèn lên cho sáng. Thôi chào bạn... chúc bạn gặp may mắn.

Thiếu tướng Hê-ron bắn một phát hỏa châu vào vùng xăng ở đầu phi đạo, xăng bốc cháy rần rần, sáng rực trường bay. Những tia lửa Iớn xuyên qua màn sa mù dầy đặc. Văn Bình từ từ đáp xuống.

Một quang cảnh rộn rịp diễn ra. Xe cứu hỏa và Hồng thập tự rú kèn in ỏi. Đoàn lính cứu hỏa mặc đồ trắng kỵ lửa phun tuyết thán khí trên sân bay để dập tắt đám cháy do một ngàn lít xăng gây ra. Văn Bình nghe giọng nói quen thuộc của Đại tá Pít trong máy vi âm Walkie talkie :

- Có hề gì không ?

Văn Bình đáp nhanh :

- Không hề gì cả.

Lô-Ra đang rúc đầu vào ngực chàng. Máu vẫn trào ra như suối, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng phẳng nếp của nàng. Mắt Lô-Ra lim dim như say thuốc ngủ. Môi nàng mấp máy :

- Katy không là vợ anh phải không ?

Văn Bình âu yếm vuốt tóc nàng :

- Không. Anh đã làm gì có vợ. Nàng chỉ là nhân viên C.I.A. và anh mới gặp lần dầu.

Lô-Ra thở phào ra :

-Em cứ ao ước...

Chàng cúi đầu xuống hỏi gặng :

- Ao ước gì, em cứ nói, anh sẽ hết sức làm em vừa lòng... Đừng ngại, y sĩ ở đây sẽ gắp đạn ra cho em, em sẽ bình phục, chúng mình sẽ du lịch vòng quanh thế giới một chuyến....

Lô-Ra mỉm cười, một nụ cuời tươi chàng chưa bao giờ thấy :

- Muộn rồi anh ạ. Em ao ước anh không phải là Lý Dĩ. Em đã được như ý. Chỉ tiếc không được sống thêm ít lâu với anh. Tay chân em lạnh rồi anh ơi, khí lạnh đã lên tới ngực, em sắp phải xa anh, xa anh mãi mãi. Đời anh sóng gió, nay nơi này, mai nơi khác, làm gi có tình yêu bất dịch hở anh ?

Văn Bình đau buốt trong tim. Chàng nghẹn ngào hôn lên dôi môi lạnh ngắt:

- Có, em ạ.

Lô-Ra cười tươi hơn. Văn Bình ôm ghì nàng vào trong lòng. Trời Bắc cực trong suốt như thủy tinh. Trận cuồng phong đã tan hết. Môi chàng vẫn dính môi Lô- Ra. Hơi thở của nàng yếu dần. Máy vi âm vẫn vẳng ra giọng nói vui vẻ của Đại tá Pít. Song Văn Bình không còn nghe được gì nữa. Tuy nhiên chàng vẫn nghe rõ câu nói cuối cùng của Lô-Ra:

- Văn Bình ơi, anh có nhớ em không ....?

NGƯỜI THỨ TÁM 

-------------------------------- 


	1	Yak Biowlamp

	2	Noroya Sibir 

	3	Ambachik 

	4	Behring 

	5	Phi công nhận định phương hướng theo thể thức cây kim đồng hồ. Chẳng bạn phi cơ bay thẳng trước mặt thì gọi là "phi cơ lạ ở 12 giờ". Còn phi cơ lạ ở 9 giờ, nghĩa là ở bên trái, chệch góc 45 độ.

	6	Q.F.E là áp lực của phong vũ biểu dưới đất (Pression barométrique). Áp lực này được đo bằng millibare. Q.F.E. cũng như các danh từ khác trong đoạn này là tiếng chuyên môn hàng không.

	7	Q.G.O là cấm phi cơ cất cánh hoặc đáp xuống.

	8	N.K.h nghĩa là Harodno Khozyasitvennyl (kinh tế quốc gia), trực thăng này bay nhanh, bền, lại tốn ít nên mới gọi là N.K.h. Đường kính cánh quạt 14 thước. Tốc lực tối đa là 185 cây số một giờ, trực thăng này được chế tạo năm 1944, và xuất hiện tại Ba lan dưới cái tên là S M-I. Anh em của nó là M I-I N.K.h, M I-I V, M I-I M.I.3, M 14 và M 16 do kỹ sư Mikhai L Mil phát minh.

	9	Tức Ivan Serov, người đã chỉ huy Hồng quân đàn áp cuộc khởi nghĩa tại Hung gia Lợi năm 1956. Truyện này được viết khi Serov còn là Tổng giám đốc Công an Sô-viết K.G.B.

	10	Trắc giác : gonio. Máy bay phát ra một tín hiệu, đài kiểm soát căn cứ vào tín hiệu này để tìm ra vị trí bằng phép trắc giác. Tưởng cần nói thêm là hoa tiêu bay trên trời và đài kiểm soát dưới liên lạc với nhau bằng những danh từ riêng, chẳng hạn, khi dứt lời muốn cho bên kia nói thì dùng chữ " Over ", còn hiểu rồi thì dùng chữ " Roger ", còn nếu phi trường bằng lòng cho đáp xuống thì dùng chữ "clear" nói với hoa tiêu, vv....

	11	ILS, hệ thống đáp xuống mò, nghĩa là phi công hạ cánh theo chỉ thị của đài kiểm soát, chứ không thấy gì hết. Phi công phải áp dụng phương pháp ILS khi gặp lớp sa mù.

	12	Cỡ nhất là Rate One. Nghĩa là lái hơn chậm. Việc lái được chia làm nhiều cỡ, cỡ nhất, cỡ nhì.....vvv...

	13	Mỗi bộ (pied) là 30 phân, 700 bộ là 280 thước..

	14	Walkie talkie là máy nói vô tuyến cầm tay.

	15	Radio-Range là một hệ thống tân tiến về không vận giúp cho phi cơ bị lạc trong sa mù có thể đáp mò xuống đúng phi đạo. Radio-Range là một máy phát ra 4 làn sóng gặp nhau theo hình chữ thập. Hai làn sóng tè tạch, tín hiệu của chữ N theo mót-sờ, hai làn sóng kia là tạch tè, tín hiệu của chữ A. Ở khoảng giữa các làn sóng điện gập nhau, phát sinh ra làn sóng nhỏ khác, nghe tút tút... Nếu phi công nghe tè tạch, tức là ở vào làn sóng chữ N, tạch tè là ở làn sóng chữ A, nên có thể nhận ra vị trí của mình trên không phận. Tùy theo đó, phi công sẽ lái qua phải hoặc trái cho đến khi nghe tín hiệu tút tút, là có thể đáp xuống được. Khi phi cơ bay trên đầu máy Radio-Range, thường đặt ở trung tâm phi trường, phi công sẽ không nghe thấy gì....
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Từ cổ chí kim, phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẫn giữ vai trò quan trọng trong ngành điệp báo. Các cơ quan điệp báo quốc tế như CIA, MI, KGB, RU... thường có ban đặc biệt nữ giới. Gần đây, Smerch tỗ chức Phản gián bí mật của Komitei Gosurdarstvennoi Bezopasnosti sô viết - tiếp tục chính sách mỹ nhân kế mozhnos của Sít ta Lin, đã lập ra một nữ ban ám sát. Bộ truyện sau đây của NTT thuật lại những hành động lạ lùng của nhóm hồ ly tinh ám sát trong Liêu trai Smerch. 
Lời tâm sự 
 



I. Người đàn bà bí mật 
 
Văn Bình mới ném cà vạt xuống giường, khoát vội cái áo ngủ sặc sỡ rộng thùng thình vào người thì ngoài cửa tiếng chuông reo rè rè. Chàng cau mặt, chắt lưỡi: 
 
- Lại khách. 
 
Từ nửa tháng nay, chàng đã mai danh ẩn tích trong một căn phòng kín đáo ở Tân định với Mộng Kiều. Hai người lặng lẽ dọn đồ ra khỏi đường Võ Tánh, tổ ấm quen thuộc của chàng và Mộng Kiều mà cả Sài gòn hoa lệ đều biết. Chàng đinh ninh che được con mắt tò mò kinh khủng của ông tổng giám đốc, và của hàng chục nữ nhân viên ban Biệt vụ, có cảm tình không nhiều thì ít với chàng. 
 
Hai tuần lễ trôi qua trong hạnh phúc êm đềm. Buổi tối, Mộng Kiều lái xe vào Chợ Lớn mua thức ăn. Suốt ngày, hai người ở lì trong phòng. Nàng dậy chàng đan len và thêu. Dậy mãi mà ngón tay chàng vẫn lóng cóng, nàng quay ra nấu bếp. Nhưng rốt cuột, chàng đổ trứng thì trứng cháy, rô-ti gà thì gà cứng như cục sắt. 
 
Mộng Kiều đành phải bỏ nghề thầy giáo để trở thành học trò. Chàng dậy nàng bắn súng, và nhu đạo tự vệ. Học được một buổi, nàng bỏ luôn. Hai người chỉ còn trò tiêu khiển cuối cùng: tiêu khiển tình ái. Nhưng bạn gái của Mộng Kiều đã mò mẫm ra sào huyệt và kéo tới ồ ạt như nước chảy. Hết người này đến người khác bấm chuông điện (oái oăm cho chàng, vì cái chuông điện của căn phòng bin-đinh cổ lỗ sĩ này kêu rè rè như tiếng ngỗng đực), vào ngồi cả buổi, giả vờ nói chuyện tầm phào, nhưng thật ra là để làm quen với chàng thanh niên bảnh trai. 
 
Sáng mai, Văn Bình định lôi Mộng Kiều đi Thủ Đức, kiếm một xó xỉnh trong làng đại học để trốn bạn. 
 
Reng reng... 
 
Đang pha rượu cốc tay, Mộng Kiều ngẩng đầu lên, buột miệng. 
 
- Lạ nhỉ? 
 
Đã 10 giờ đêm, giờ mà nàng không bao giờ có khách. Nàng cũng không hẹn ai vào giờ này. Nàng tắt máy đánh rượu, chùi tay vào khăn mặt, sửa soạn ra cửa, song vội khựng người. 
 
Nàng chợt nhớ ra chiếc áo mỏng dính trên mình. Hai người sắp đi ngủ nên nàng đã thay quần áo. Nàng có thói quen không mặc gì hết mỗi khi lên giường, như người Tây phương, để thân thể được thoải mái. Dưới đèn, da thịt hồng hồng của nàng hiện ra lồ lộ, bộ ngực nguyên tử căng cứng nhô ra, như muốn phá toang làn vải voan ni-lông. 
 
Xấu hổ, Mộng Kiều vớ cái áo len dài tay. Văn Bình gạt đi: 
 
- Để anh mở cho. 
 
Gió lạnh ngoài hành lang thổi ùa vào. Văn Bình đờ người khi nhận ra khách quí là chàng sếu vườn Lê Diệp của sở Mật vụ, vệ sĩ thân tín số một của ông Hoàng, bạn thân nhất đời và cũng là kẻ thù nhất đời (vì hay phá đám) của chàng. 
 
Văn Bình nhăn nhó: 
 
- Chào anh. 
 
Lê Diệp không cười rí rỏm như thường lệ. Chàng khép cửa, giọng trịnh trọng: 
 
- Không dám, chào anh chị. Ông cụ ra lệnh tìm anh. 
 
- Quái lạ, ông cụ nói rõ là tôi được nghỉ một tháng. Hôm nay mới là ngày thứ 15. Còn những 15 ngày nữa kia mà... Phiền anh về trình lại với ông cụ... 
 
- Lần nào tôi cũng làm trạng sư giùm cho anh và lần nào cũng thua không còn manh giáp. Lần này, thì thua đứt đuôi rồi vì ông Hoàng vừa đi họp với đại viện CIA và MI về, bắt tôi tìm anh ngay. 
 
- Tại sao anh biết tôi ở đây? 
 
- Tôi chẳng hiểu nữa. Ông Hoàng kêu tôi vào phòng, đưa cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ của anh trong khu Tân Ðịnh, yêu cầu anh tới trình diện hỏa tốc. Hỏa tốc A-1. 
 
Hỏa tốc A-1 nghĩa là phải tới lập tức. Nghĩa là ông tổng giám đốc cần bàn với chàng về một việc tối quan trọng. Đối với một lãnh tụ điệp báo cừ khôi như ông Hoàng, thì việc nào cũng tầm thường. Năm thì mười họa, ông mới dùng đến danh từ "quan trọng". Và rất ít khi dùng đến danh từ " tối quan trọng ", đòi chàng tới trình diện theo thể thức hỏa tốc A-1. 
 
Từ nãy đến giờ Mộng Kiều vẫn đứng yên trong góc. Sống với Văn Binh đã lâu, nàng đã quá quen với giờ giấc thất thường và những khắt khe quá đáng, gần như lố bịch và vô lý của nghề điệp báo hành động mà chàng là đứa con cưng. Mặt nàng hơi đượm vẻ buồn, một vẻ buồn man mác, người tinh tế mới nhận ra được. Nàng buồn vì biết chàng sắp phải lên đường. Lên đường đi đâu? Bao giờ mới về? Liệu chàng về được không? Mộng Kiều không thể và không được quyền biết. 
 
Nàng chưa phải là vợ của chàng, cũng chưa phải là người yêu độc nhất của chàng. Chàng yêu nàng rồi đến ở một thời gian, chỉ có thế thôi. Chàng chưa hề nói "yêu nàng nhất đời" mặt dầu đã ngàn lần nàng gục đầu vào vai chàng thề thốt trọn đời sẽ chẳng yêu ai. 
 
Lê Diệp mở tủ, xách ra cái va li nhỏ. Bất cứ ở đâu, Văn Bình đều mang cái va li bất hủ này theo. Tất cả hành trang cần thiết của chàng đã được cất sẵn trong va li, khi cần lên đường chàng khỏi phải thu xếp mất thời giờ. Lê Diệp đã xách cái va li này nhiều lần giùm Văn Bình nên biết rõ chỗ để, thậm chí chàng còn nhớ cả sức nặng của nó nữa. 
 
Nước mắt chạy quanh. Mộng Kiều ôm chầm lấy Văn Bình, giọng cảm động: 
 
- Khi về, anh nhớ lại thăm em trước tiên nhe! 
 
Văn Bình thắt nút cà vạt: 
 
- Dĩ nhiên. 
 
Mộng Kiều hôn chùn chụt vào má chàng: 
 
- Đêm nay, em sẽ đốt hương cầu nguyện cho anh. 
 
- Em cầu nguyện ra sao? 
 
- Cầu nguyện cho anh thuận buồm xuôi gió, suốt đại vô địch. Và nhất là cầu nguyện cho anh không quên em tàn nhẫn. 
 
- Anh có một bài kinh cầu nguyện riêng, em chịu học không? 
 
- Nói đi, em ghi ngay vào giấy. 
 
- Em viết như thế này "Lạy trời, lạy chư thánh thần, hãy hóa phép thần thông, giáng xuống một cơn sét ghê gớm để đánh chết thằng Lê Diệp vì hắn luôn luôn phá đám hạnh phúc của chúng con... " 
 
- Trời ơi, em đâu dám cầu nguyện bậy bạ như vậy. 
 
Lê Diệp xen vào: 
 
- Hừ, anh đừng rủa tôi vô ích. Tôi còn nhiều bạn trên thiên đình, họ sẽ che chở cho tôi. Diêm vương lại có cô con gái rượu mê tôi như điếu đổ. Ông bố định gả nàng cho con trai cưng của Nam Tào nhưng cô con nhất định cự tuyệt. Vì vậy, Nam Tào và Diêm vương xăng tăng với nhau, đầy tôi trên này, không dám cho tôi chết, mặc dầu theo số tôi chỉ sống được 18 tuổi là cùng. 
 
Mộng Kiều chắp tay vái: 
 
- Xin anh, anh đừng bổ báng. Em kiêng lắm. 
 
Lê Diệp cười như nắc nẻ: 
 
- Ấy, tại ông Z.28 mang thế lực ra dọa, tôi phải dọa lại chơi, để ông ấy biết rằng tôi không đến nổi cà mèng như ông ấy tưởng. 
 
Văn Bình chép miệng: 
 
- Lạy cả tơi cả nón. Anh gớm thật. 
 
- Nếu gớm, tôi đã không xung phong làm tôi mọi cho anh, anh ở đâu tôi phải đến tận nơi thỉnh triệu. Được rồi, lần sau tôi sẽ trả lại công việc tùy phái bạc bẽo này cho Nguyên Hương. Anh bằng lòng nhé? 
 
- Ôi chao! Trên đời, tôi chưa sợ ai bằng Nguyên Hương. 
 
- Phải. Vì nàng sẽ ăn gỏi anh tức khắc. 
 
Mộng Kiều buột miệng: 
 
- Chung qui cũng tại ông Hoàng... 
 
Văn Bình gật đầu tán thành: 
 
- Em nói đúng. Thủ phạm chính là ông cụ Già lọm khọm như vậy mà chưa chịu chết cho rồi. 
 
Mộng Kiều đưa nóng tay lên miệng suỵt: 
 
- Ấy chết. Nhân viên của Sở ghi âm được thì khốn. Người ta không dám dộng tới anh, nhưng còn em... Cái tính dại mồn, dại miệng của anh chỉ làm khổ em mà thôi. 
 
Lê Diệp hừ một tiếng ngắn rồi nói: 
 
- Tôi cam đoan là không trình lại với ông cụ. Và nếu tôi trình nữa thì ông cụ lại lấy làm thích. Thật vậy, từ hai năm nay, ông cụ cứ cầu Trời, khấn Phật sao cho mau chết. 
 
Văn Bình trợn mắt: 
 
- Anh điên rồi. Hoặc ông Hoàng của anh điên rồi. 
 
Lê Diệp đáp, giọng ráo hoảnh: 
 
- Vâng, thì ông Hoàng và tôi điên vậy. Anh cứ rủa nữa đi, nếu cần anh hãy thuê thầy bùa Cao miên ếm ông Hoàng thật nặng. Ông Hoàng mong chết lắm, vì anh biết không, trong chúc thư, ông cụ đã ghi lại 2 điều quan trọng: thứ nhất, mọi di vật đều tặng lại cho anh, riêng anh mà thôi, thứ hai, anh phải giữ chức phụ tá Tổng giám đốc với Triệu Dung. 
 
- Chịu. Tôi chỉ khoái làm điệp viên hành động. 
 
Mộng Kiều phụng phịu: 
 
- Anh Văn Bình mỗi ngày ăn nói một liều lĩnh. Té ra anh rủa ông cụ chóng chết là để cướp gia tài. 
 
Văn Bình ngửa cổ cười: 
 
- Gia tài ư? Gia tài của ông cụ gàn bát sách này giỏi lắm là được một trăm bạc. E không được một trăm bạc nữa. Em tính, com-lê có độc một bộ may từ thời hồng hoang, cà vạt cũng một, giầy cũng một đôi, a còn sơ mi thì hai chiếc... Nhưng thôi, anh nói đùa đấy... Ông cụ còn phải sống với chúng mình một thời gian dài nữa. Giá Diêm vương giở trò, định bắt ông cụ, anh sẽ xuống tận văn phòng, phỗng luôn cô con gái rượu. 
 
Lê Diệp chỉ ngón tay vào mặt Văn Bình: 
 
- Bị bắt quả tang... Cô Mộng Kiều đã thấy tận mắt, nghe tận tai chưa? Mới đó đã quên liền. 
 
Mộng Kiều nguýt Văn Bình một cái thật dài rồi quay mặt vào tường. Không rõ nàng quay mặt vào tường để tỏ bày sự giận hờn, hay để thúc giục hai người đàn ông nhìn lên bức ảnh toàn thân của nàng, lộng lẫy trong cái khung bằng vàng tây 14 ca-ra. 
 
Bị quần áo che lấp, Mộng Kiều đã đẹp, khác thường, trong ảnh, và trong phục sức đơn giản nhất - một miếng vải bằng hai ngón tay ở trên, và nửa cái mù soa hỉ mũi óng ánh kim tuyến ở dưới - sự khác thường này đã vọt lên mực độ kinh khủng. Thật vậy, ngắm nàng trong bức hình mầu Agfa, chụp đúng nghệ thuật, thì lực sĩ vô địch thế giới về bắp thịt cũng mềm nhũn như bánh phở Thanh trì, thì tượng đá cổ xưa cũng toát bồ hôi, và rợn tóc gáy. 
 
Nhan sắc của nàng có thể ví với trái siêu bom 200 mêgatôn, khi nổ quả đất sẽ tan tành như cám. Mặt nàng, cổ nàng, vái nàng, ngực nàng, bụng nàng, chân nàng, chao ôi, tất cả đều là núi lửa, tất cả đều là men rượu bồ đào. 
 
Nhìn Mộng Kiều rồi nhìn ảnh nàng trên tường, Văn Bình nao nao. Chàng ôm vai nàng. Chỉ chờ đợi có thế, nàng ngã vào vòng tay lực lưỡng của chàng. 
 
Lê Diệp chắt lưỡi, xách va-li xuống cầu thang. 
 
10 phúc sau, Văn Bình mới xuất hiện trên vỉa hè, bên chiếc xe hơi hòm đen dài ngoằng và xấu xí của Lê Diệp đúng hơn của sở Mật vụ. Chàng định lên tiếng pha trò song vội nín bặt. Ở băng sau, chàng thoáng thấy hai gã hộ pháp mặc com-lê đen: vệ sĩ đặc biệt của ông Hoàng. 
 
Họ gật đầu chào chàng. Chàng hỏi Lê Diệp: 
 
- Ô hay, tôi sắp thành cụ tổng giám đốc rồi chăng? 
 
Lê Diệp nhún vai: 
 
- Chẳng biết nữa. Lúc tôi xuống ga-ra, ông cụ cho hai cậu này tháp tùng, mỗi cậu thủ một khẩu tiểu liên tổ bố. Tôi phản đối thì ông cụ xua tay, dặn: không được. Kể từ hôm nay, Văn Bình phải được bảo vệ cẩn mật. Biết tính ông già, tôi không phản đối. Lát nữa, anh thử hỏi xem sao. Riêng tôi, tôi đã ngấy cuộc sống tiền hô, hậu ủng ấy rồi. 
 
Chiếc Citroen cũ mèm dứt khỏi lề đường êm ru, phóng biến vào đêm vắng. Mới gài số một mà bốn bánh xe đã chồm khỏi mặt đường, nếu xả hết ga nó còn chạy nhanh hơn cả Jansen Interceptor, báu vật xe hơi mà Văn Bình vừa sắm, trị giá trên 10 ngàn đô la nữa. 
 
Xe chạy ngòng ngoèo một hồi mới hướng về trung tâm thành phố. 
 
Thấy Lê Diệp không rẽ vào đường Nguyễn Huệ, nơi tọa lạc trụ sở Công ty Điện tử, tổng hành doanh bí mật của ông Hoàng, Văn Bình hỏi, giọng ngạc nhiên: 
 
- Anh lái đi đâu? 
 
Lê Diệp đáp: 
 
- Đi gặp ông cụ. 
 
- Ai chẳng biết là đi gặp ông cụ, nhưng ở đâu mới được chứ? Không lẽ mất mấy trăm triệu xay cất cái pháo đài bê-tông ấy, ông cụ lại dọn nhà đi nơi khác. 
 
- Đúng. Đêm nay, ông cụ chờ anh tại Khánh hội. 
 
- Quái, Sở làm gì có trụ sở an toàn bên Khánh hội? 
 
- Từ mấy tháng nay, anh bù khú với mỹ nhân nên không biết nhiều việc quan trọng. Ông Hoàng gọi anh về là đúng, nếu không chẳng bao lâu nữa anh sẽ hoàn toàn rỉ sét. 
 
- Khổ quá, tôi mới nghỉ xả hơi có nửa tháng với Mộng Kiều. 
 
- Anh lầm rồi. Nửa tháng với cô Mộng Kiều là chuyện sau này. Anh quên bẵng một tháng ở Huế, và 3 tuần lễ ở Long hải nữa. 
 
- Ừ, tôi lú ruột, chẳng còn nhớ gì cả. Trụ sở Khánh hội hoạt động lâu chưa? 
 
- Vừa chẵn 2 tuần. Dạo này, ông cụ thường ngủ đêm ở Khánh hội. Nhân viên đều mù tịt, trừ Triệu Dung, Nguyên Hương và tôi, toàn thể đều đinh ninh ông cụ đóng đô thường trực trên lầu Công ty Điện tử. 
 
- Tại Sao? 
 
- Ám sát. 
 
- Ai ám sát. 
 
- Smerch. 
 
- Ai bị ám sát? 
 
- Không biết. Việc này ở ngoài phạm vi của tôi. Vả lại, tôi mới từ miền tây về, chân ướt chân ráo, chẳng thạo tin tức hơn anh là bao. Trong 10 phút nữa, anh sẽ giáp mặt ông cụ rồi tha hồ mà lục vấn. 
 
- Ừ thì thôi. Dạo này anh ăn phải đũa của Nguyên Hương nên chuyên môn nói lát gừng, câu nào cũng đau xé ruột. 
 
- Nguyên Hương xuất ngoại từ tuần nay. Anh là người thân nhất mà không hay tin thì lạ thật. 
 
- Xuất ngoại? Nguyên Hương đi đâu? Tại sao anh không báo cho tôi biết? 
 
- Nàng qua Pháp. Sang Ba lê để thương lượng với đại diện Phòng Nhì. Tôi không báo cho anh biết được vì lẽ giản dị tôi đi vắng. Như anh đã biết, tôi bận công tác ở miền tây. 
 
- Trời đất ơi, phen này tôi còn mặt mũi nào gặp lại Nguyên Hương nữa. 
 
- Thôi, đừng đóng kích nữa, ông Z.28. Ngoài mặt thì buồn như đưa đám ma nhưng trong lòng thì vui hơn hội nữa. 
 
Văn Bình lặng thinh. Lời nói của bạn có phần nào đúng. Tuy đúng, chàng vẫn giận. Chàng la cà với phụ nữ, không phải vì bạc tình với Nguyên Hương. Nàng là một phần của đời chàng. Tuy nhiên, chàng không thích nghe ai chỉ trích tính la cà này. Vì chàng sẽ suy nghĩ, lương tâm sẽ cắn rứt. 
 
Xe hơi bon bon trên đường Trịnh Minh Thế rồi quẹo phải, vào một hẻm tối om. Xa xa, vọng lại tiếng còi tầu thủy. 
 
Đột nhiên, Văn Bình hỏi: 
 
- Ai thay, anh biết không? 
 
Lê Diệp giật mình: 
 
- Ai thay ai? 
 
- Nguyên Hương. Nàng qua Ba lê, ai tạm thời làm bí thư cho ông Hoàng? 
 
- Có lẽ Quỳnh Loan. 
 
- Quỳnh Loan, tham vụ văn hóa tại sứ quán của ta ở Vạn tượng ấy à? 
 
- Phải. Con bé đáo để nhất Sở, và kinh khủng nhất Sở. Nhốt được danh tài điệp báo Z.28 vào xà lim công an một đêm không phải tay xoàng. 
 
Lê Diệp vừa gợi lại một kỷ niệm chua cay nhưng rí rỏm. Mờ mắt vì nhan sắc của Quỳnh Loan. Văn Bình đã bị nàng toa tập với Nguyên Hương, lừa rủ chàng đi chơi, hò hẹn mây mưa, để rồi bố trí cho chàng vào bót cảnh sát làm bạn với muỗi và rệp. Một thời gian sau, chàng lên Lào, điều tra về vụ thùng độc dược bị đánh cắp, và gặp lại Quỳnh Loan. 
 
Tuy được Nguyên Hương gửi gắm tha thiết, Quỳnh Loan vẫn không chế ngự được sự vùng dậy thục mang của con tim. Và nàng yêu Văn Bình, sau nhiều đêm tự xét lương tâm. Nàng đã hiến tinh thần và thể xác cho chàng. Lần đầu trong đời, nàng gần gũi đàn ông. Sau cuộc chung chăn gối ngắn ngủi, hai người từ biệt nhau: chàng về Sài gòn, nàng ở lại Vạn tượng. 
 
15 tháng trời trôi qua từ buổi cọ sát lạ lùng của người trinh nữ với chàng thanh niên hồ hải. Chàng không nhận được thư từ cũng như tin tức về nàng. 
 
Bỗng nàng tái hiện. Tái hiện như làn chớp xẹt giữa đêm giông mù mịt. 
 
Lê Diệp hãm ga xăng, miệng nói: 
 
- Tuân lệnh ông cụ, Triệu Dung đánh khẩn điện gọi Quỳnh Loan về. À, tại sao anh thừ người ra như vậy? Sợ ăn đòn hội chợ phải không? Ai thấy anh được đàn bà đẹp theo cả đống cũng tưởng anh sung sướng nhất trần gian, chỉ có tôi mới thấy anh khổ. 
 
- Không. 
 
- Tôi hỏi gì đâu mà anh trả lời không. 
 
- Thế à! Tôi quen miệng, đáp bừa. Đến chưa? 
 
Văn Bình mong chóng gặp ông tổng giám đốc để khỏi phải nghe chuyện về Quỳnh Loan. Quỳnh Loan, Quỳnh Loan... chàng thấy trước mắt hàng chục hình bóng của nàng, chàng nghe bên tai hàng chục tiếng gọi nàng, ở đâu chàng cũng thấy nàng, ở đâu chàng cũng nghe thiên hạ gọi nàng. Đầu chàng bỗng nhức như búa bổ. Nếu Lê Diệp không ngồi bên, ở băng sau không có hai tủ gương bằng thịt ngồi chồm chỗm, vẻ mặt lì lợm, thì Văn Bình đã gục xuống ghế, mắt nhắm nghiền để tránh nhìn thực tại phũ phàng và đau đớn. 
 
Đến trước cổng một biệt thự trệt khá rộng, Lê Diệp dừng xe. Tuy chung quanh không có ánh đèn, Lê Diệp cũng không mở pha hoặc bóp kèn, hoặc ấn chuông điện, cửa cổng bằng sắt vẫn mở ra cho xe hơi từ từ chạy vào vườn. Sự kiện này chứng tỏ rằng trụ sở Khánh hội của ông tổng giám đốc được canh phòng bằng dụng cụ điện tử. Con mắt điện tử ở trong biệt thự "nhìn thấy" Lê Diệp đã ra lệnh cho cửa cổng tự động mở ra và đóng lại. 
 
Xe chạy được một trăm thước thì đậu lại bên bậc cấp. Trời vẫn tối mò. 
 
Quang cảnh tiêu sơ và ảm đạm khiến Văn Bình liên tưởng lại trụ sở Tân sơn nhất, một trong những tổng hành doanh bí mật đầu tiên của sở Mật vụ. Ở đây không có những cái ghế sắt tróc sơn bị vứt lỏng chỏng trên nền cỏ phiến loạn, không có cái hồ nước đen bẩn và đặt xịt như hắc in, không có những mái ngói và tường gạch rêu xanh, tưởng như chạm vào là nát bấy, tuy nhiên, Văn Bình vẫn thấy quen thuộc, thân mật như đã tới thăm nhiều lần, như khu vườn ở đây chính là khu vườn của trụ sợ Tân sơn nhất. 
 
Văn Bình bùi ngùi nghĩ đến những tiện nghi khoa học tân tiến và lộng lẫy trong tòa bin-đinh cao ngất gần bờ sông Sài gòn. Có lần ông Hoàng cho chàng biết là trụ sở đường Nguyễn Huệ có thể chịu được bom nguyên tử: trong trường hợp thủ đô bị oanh tạc bằng nguyên tử, thì nhà hầm của Công ty điện tử vẫn tồn tại, bên dưới có đủ điện, nước, dưỡng khí, thực phẩm, thuốc men cho mấy trăm người trong thời gian 12 tháng. 
 
Phải là một việc tối quan trọng ông Hoàng mới rời trụ sở Nguyễn Huệ để qua Khánh Hội. Phải là một việc tối quan trọng ông Hoàng mới bố trí chu đáo và hùng hậu để đưa chàng về gặp. Bỗng nhiên, chàng đâm ra sốt ruột, mong cánh cửa mở ra ngay. 
 
Lê Diệp xô cửa gỗ bước vào. 
 
Cánh cửa nghiến ken két trên bản lề hoen rỉ. Đế giầy Văn Bình dính vào nền gạch, chứng tỏ căn nhà này bỏ hoang, hoặc không được chăm nom nên rêu xanh phủ đầy. 
 
Hai gã vệ sĩ ở lại bên ngoài. Lê Diệp kéo Văn Bình vào gian phòng bên trái: 
 
- Ông cụ kinh khủng thật. Không ai có thể ngờ được đây là trụ sở điệp báo. Vô tuyến truyền hình bằng hồng ngoại tuyến quan sát suốt ngày đêm, ai đi qua biệt thự, và nhất là ai lẻn vào, đều bị chụp hình, đưa lên phòng an ninh. Tuy nhiên, đây là trụ sở phụ nên ông Hoàng chỉ cho xây cất lại nhà hầm. Bê-tông cốt sắt dầy gần ba thước, nghĩa là không thua hầm trú ẩn bom nguyên tử của Mỹ tại Ngũ giác đài... Nhưng thôi, chúng mình đến rồi. 
 
Như căn phòng có ma, đột nhiên một ánh chớp lóe lên, rồi dưới đất nứt ra một lỗ vuông: cánh cửa xuống hầm vừa dạt sang bên. 
 
Nhà hầm mang một vẻ thiết trí độc đáo: bậc thang được lót thảm ni-lông hãm thanh, tường bê-tông đều sơn nhiều mầu sặc sỡ như trong tổng hành doanh CIA tại Langley, đèn điện đều giấu trong tường, bàn ghế được chôn cứng trên nền nhà. Qua một cánh cửa nữa, Văn Bình vào tới văn phòng của ông Hoàng. 
 
Khác thường lệ, ông tổng giám đốc không ngồi trước bàn giấy, chúi mũi vào đống hồ sơ cao ngất như núi. Lần này ông đứng sững giữa phòng, căn phòng trống trơn, chỉ gồm một cái bàn sắt vuông, bên trên không có gì hết, và hai cái ghế bất động. 
 
Khác thường lệ, ông tổng giám đốc cũng không bận rộn với điếu xì-gà Ha-van bất hủ. Cách đây không lâu, ông đại sứ Việt Nam tại Hoa thịnh đốn đã mầy mò mua biếu ông Hoàng một hòm xì-gà Cuba thượng hạng, điếu nào cũng lớn, dài như xi-gà của cố Thủ tướng Sớt-sin. Loại xi-gà này rất hợp với thú hút của ông Hoàng, nên ông càng nghiện nặng thêm. Từ thuở biết ông Hoàng đến giờ, ít khi Văn Bình thấy ông thọc tay túi quần, và luôn luôn tay ông phải nâng niu điếu thuốc tri kỷ. 
 
Đêm nay, ông Hoàng thọc tay túi quần. 
 
Đêm nay, ông Hoàng không hút xi-gà. 
 
Hai sự kiện đáng kể này làm Văn Bình chột dạ. Thoạt vào, chàng định nhăn mặt, cười khẩy một tiếng để phản đối thói quen phá đám của ông Hoàng, nhưng bây giờ chàng không dám nữa. Chàng bỗng thương ông Hoàng, trọng ông Hoàng hơn bao giờ hết. Ông tổng giám đốc là tất cả, còn điệp viên Z.28 chỉ là hạt bụi vô nghĩa. 
 
Thấy chàng, ông Hoàng bước rảo lại, chìa bàn tay răn reo, giọng run run (ô kìa, tại sao ông Hoàng lại xúc động mạnh mẽ): 
 
- Anh Z.28. 
 
Văn Bình cười: 
 
- Thưa, được tin ông gọi, tôi đến liền. Trụ sở Khánh hội này buồn quá! 
 
- Mời anh sang đây là dụng ý của tôi. Anh không thể tới tòa nhà đường Nguyễn Huệ kể từ ngày hôm nay. Vì lý do rất giản dị: tại trụ sở Trung ương của ta đã có mặt nhân viên của địch. 
 
- Thưa, họ trà trộn vào hàng ngũ ta là chuyện thường, chẳng có gì đáng ngại cả. Vả lại, Smerch, KGB, GRU đều biết tên, biết mặt tôi. Tôi đến hoặc không đến gặp ông, họ cũng vẫn biết tôi là cộng sự viên thân cận của ông. 
 
- Sự thật không hẳn như vậy. Sở dĩ tôi không muốn anh đến đại lộ Nguyễn Huệ là vì địch đang rình rập để ám sát anh. 
 
- Từ 5 năm nay, định mưu toan ám sát tôi gần 50 lần rồi, và ngày nay tôi vẫn còn sống. 
 
- Trước khác, giờ khác. Anh còn nhớ thơ Xuân Diệu không? Sự thật hôm nay không thật đến ngày mai... Anh còn sống vì nhân viên địch kém cỏi, anh lại gặp may mắn lạ thường. Lần này, địch xử dụng những nhân viên cừ khôi, chuyên môn về ám sát. Mặc khác, chiến dịch ám sát này được máy tính điện tử bố trí, hàng ngàn chi tiết đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, khiến cho sự may mắn không thể còn nữa. 
 
- Ông tin nơi tôi. Bao giờ tôi cũng thận trọng. Địch giết được tôi cũng trầy vi, tróc vẩy. Ít ra tôi cũng hạ được một tiểu đội của địch rồi mới chịu gục ngã. 
 
- Lời nói của anh rất khảng khái, song đó là cái khảng khái của anh hùng cá nhân, khảng khái của quân tử tàu. Trầy vi, tróc vẩy là điều địch không cần, miễn hồ loại trừ được anh là đủ. Cần hy sinh hàng vạn nhân viên đổi lấy anh, họ cũng chấp nhận. Trước khi chết, anh phải bắn gục được hết nhân viên Smerch, KGB và GRU thì may ra tôi mới cho phép anh liều mạng. 
 
- Họ có hàng vạn nhân viên... Tôi bắn hạ họ một lúc sao được! 
 
- Dưới mắt tôi, cũng như theo sự nhận xét của trung ương CIA, và MI, anh là điệp viên quí báu nhất của điệp báo đồng minh. Lâu ngày không gặp anh, cho nên hôm nay tôi cần cho anh biết một vài tin tức quan trọng: đầu tiên là tin tức về cô Nguyên Hương. 
 
Văn Bình nhanh nhẩu (nhưng khốn thay lại là nhanh nhẩu đoảng): 
 
- Thưa, tôi biết rồi. Hương đang ở Ba Lê. 
 
Ông Hoàng nheo mắt sau kính cận thị: 
 
- Ở Ba Lê? Ai nói với anh là Nguyên Hương đang ở Ba Lê? 
 
- Thưa, Lê Diệp. Lê Diệp nói là nàng sang Pháp để thương nghị với nhân vật lãnh đạo Phòng Nhì. 
 
Ông Hoàng đưa hai tay lên trời, bộ điệu thiểu não: 
 
- Chết rồi... Z.28 ngày nay không còn là Z.28 ba tháng trước nữa. Nhân viên của Sở báo cáo với tôi rất đúng. Trí phán đoán tinh tế của anh đã hoàn toàn rỉ sét. Nếu anh không thức đêm quanh năm, không xúc miệng buổi sáng bằng một chai huýt-ky, không phí sức mỗi ngày cả chục lần, chắc chắn anh đã biết là bạn anh nói dối. 
 
- Nói dối? 
 
- Phải. Chuyện này bịa trăm phần trăm. Nó được đặt ra để phỉnh phờ nhân viên hạ cấp của ta và tay sai của địch. Không những anh không phản đối Lê Diệp, anh lại còn mụ người tới độ không hề nghi ngờ lời nói của bạn anh nữa. Z.28, anh biện hộ đi... Anh vốn là trạng sư hùng hồn nhất trong làng điệp báo thế giới. Tôi sẵn sàng nghe. 
 
- Thưa ông, trong phút bối rối, tôi không kịp nghĩ ngợi. 
 
- Làm nghề điệp báo hành động, không khi nào được phép bối rối. Đôi khi muốn nghĩ ngợi cũng không có thời giờ nữa. Trên trời, phi công bắn nhau, húc máy bay vào nhau nhanh như chớp xẹt, không có thời giờ nghĩ ngợi, trực giác, giác quan thứ sáu, siêu giác đã nghĩ ngợi trước cho họ. Siêu giác này chỉ nẩy nở trong cơ thể điệp viên lỗi lạc, khỏe mạnh và sáng suốt về cả phần hồn lẩn phần xác. Xưa nay, anh là người có siêu giác vô cùng tinh tế. Tinh tế đến nỗi nhiều phen tôi phải lắc đầu, tưởng anh có con mắt thông thiên, hoặc có tài đọc được gan ruột thiên hạ. Điêp viên tầm thường có thể bối rối, có thể lầm lẫn, riêng anh, anh không thể bối rối, không thể lầm lẫn. 
 
Nguyên Hương là trưởng phòng bí thư của tôi. Trường phòng bí thư, nghĩa là một phần quan trọng của tôi, một phần quan trọng của đầu não điệp báo quốc gia, một phần quan trọng trong guồng máy điệp báo của thế giới tự do. Hầu hết điệp vụ tối hệ đều qua tay Nguyên Hương. Bắt được nàng, địch lợi bằng đào được mỏ vàng trị giá ngàn triệu đô-la... Tin tức trong đầu nàng khai thác cả năm chưa hết. Cơ sở của ta sẽ sụp đổ, màng lưới hành động của đồng minh sẽ thành dã tràng xe cát sau bao năm lao tâm khổ trí, với bao nhiêu tiền của, bồ hôi, và xương máu đổ vào... Thử hỏi anh, nếu anh là tôi, anh có phái Nguyên Hương sang Pháp không? Nhất là Ba lê ngày nay khác Ba lê 10 năm trước... nhân viên của địch đầy ứ, đường lối của Phòng Nhì đối với chúng ta như sừng với đuôi. Z.28, anh nghĩ sao? Anh có cử cộng sự viên thân tín của anh sang Ba lê nữa không? 
 
- Thưa không. Tôi không ngờ lại chậm hiểu như vậy. 
 
- Anh rất đáng khen. Đáng khen vì đã kịp thời nhận chân khuyết điểm để khắc phục. Nguyên Hương bằng xương, bằng thịt không lên đường qua Âu châu, nhưng nếu nhân viên của địch núp tại Tân sơn nhất và Orly tuần trước sẽ thấy Nguyên Hương rời Sài gòn trên chuyến phi cơ thương mãi Air-France phản lực và đáp xuống Ba lê sáng hôm sau. 
 
- Nghĩa là? 
 
- Nghĩa là Nguyên Hương vẫn ở Sài gòn, chẳng đi đâu hết. Đúng vậy, Nguyên Hương đang ở đây, dưới hầm trụ sở Khánh hội, tiếp tục làm việc với tôi, trong vòng bí mật tuyệt đối. Tôi thường rời Nguyễn Huệ qua Khánh hội là vì thế. 
 
Còn Nguyên Hương hiện có mặt tại Ba lê, trong trụ sở trung ương của Phòng Nhì là Nguyên Hương giả, giả song giống như thật. Một trong những mục đích của chuyến công tác này là để thử lại đáp số bài toán do Smerch đặt ra: đó là thử lại xem Smerch có bố trí một cuộc tổng ám sát các nhân viên đầu não của tình báo Nam Việt không? Và đến chiều nay, tôi có thể trả lời dứt khoát là "có". Trong quá khứ, họ tìm cách ám sát ta, nhưng chưa ám sát khoa học toàn diện, chưa ám sát đại qui mô, chưa xử dụng máy móc nghiên cứu và hoặt động điện tử tân tiến nhất, đắc lực nhất. 
 
Trước kế hoạch mới của Smerch, ta phải áp dụng biện pháp thích nghi: thứ nhất, thành lập một ban mới, ban Đảo vụ, bí hiệu K-54. Ban này chuyên tìm kiếm và đào tạo những nhân viên có khuôn mặt, và thân hình giống anh, giống tôi, giống Lê Diệp, giống Nguyên Hương, tóm lại, giống các nhân vật cao cấp của Sở. Tiếng Pháp, là ban đào tạo Sosie. Từ sau đại chiến thứ hai, KGB đã lập ban Sosie. Chúng ta nghĩ đến vấn đề này hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. 
 
Ông Hoàng ngưng nói, luồng mắt xa xăm. Đoạn, ông rút tay ra khỏi túi quần, giọng chắc nịch: 
 
- Bây giờ đến tin tức quan trọng thứ hai. Một cuộc gặp gỡ vừa diễn ra tại 100 hải lý, ngoài khơi Vũng Tàu, trên tiềm thủy đĩnh Nguyên tử Skipjack của hải quân Hoa kỳ. Tham dự mật nghị này có ông phó Tổng giám đốc CIA, đô đốc Tổng giám đốc MI, và tôi. Chúng tôi đã bàn bạc nhiều chuyện quan trọng, và quan trọng nhất là một kế hoạch sắp được thực hiện phía sau bức màn sắc. 
 
Điệp vụ này rất nguy hiểm. CIA và MI đều đồng thanh đề nghị anh đứng ra điều khiển. Phí anh, không nhân viên nào trong thế giới tự do có thể thành công. Đó là vinh dự lớn lao cho chúng ta. Theo kế hoạch, trong vòng từ 3 đến 6 tháng nữa, anh mới phải bắt tay vào việc, hiện nay đang là giai đoạn chuẩn bị. 
 
Anh cần sống để hoạt động cho nhân loại, và đặc biết là cho kế hoạch chung của CIA, MI và của ta. Địch lại đang tìm mọi cách ám sát anh. Nên tôi đã quyết định gọi anh tới đây để bố trí công tác bảo vệ. Trước khi đi sâu vào chi tiết, tôi muốn nhấn mạnh một điều: ấy là anh vẫn cẩu thả, có lẽ còn cẩu thả hơn trước nhiều lắm. 
 
- Thưa ông, có lẽ nhân viên của Sở phúc trình thiên lệch. Tôi luôn luôn tuân theo chỉ thị an ninh do ông vạch ra. 
 
- Chẳng hạn? 
 
- Thưa ông, tôi không còn là nhân viên tập sự XX nữa. Trong số nhân viên Z. Tôi có thể tự hào là xuất sắc. 
 
- Không bao giờ tôi coi thường tài năng của anh. Đúng ra, trên thế giới, anh là một trong các điệp viên lỗi lạc nhất. Tuy nhiên, nhân vô thập toàn, con người không phải là thần thánh nên lầm lẫn, sơ hở là thường. Vì anh là phần tử ưu tú, tôi càng có trách nhiệm phải bảo vệ anh từng giây, từng phút. Dĩ nhiên, anh sẽ bất bình. Anh không muốn trở thành cậu bé, ngày đêm phải bám sát bà vú. Song tôi không còn cách nào hơn nữa. Yêu cầu anh đặt quyền lợi của Sở lên trên, tạm quên tự ái bản thân, và trả lời những câu hỏi tò mò hầu như quá đáng của tôi. Nào, ta bắt đầu từ nếp sống hàng ngày: mấy giờ anh lên giường ngủ? 
 
- Thưa, thường thường từ 2 đến 3 giờ sáng. 
 
- Không được. Thức khuya, rất hại sức khỏe. Muộn nhất là 11 giờ, anh phải ngủ. 11 giờ là nhân nhượng lắm rồi, võ sĩ vô địch trước ngày thượng đài phải lên giường từ 7 giờ tối. Đoàn cầu Việt Nam chân ướt chân ráo đến Hồng kông dự giải vô địch phải vào phòng đúng 8 giờ tối, 8 giờ sáng mới được trở dậy. 
 
- Thưa ông... 
 
- Tôi biết anh định nói gì rồi. Phải, anh vốn có sức khỏe bằng sắt, nắng mưa, mệt nhọc không thấm vào đâu, nhưng việc bắt anh ngủ sớm còn nhắm một mục đích khác: thay đổi toàn diện giờ giấc sinh hoạt cố hữu của anh, hầu đối phương bị lạc hướng. 
 
Việc uống huýt-ky và hút thuốc Salem cũng vậy: từ nay cho đến ngày nhận công tác, anh chỉ được phép uống huýt-ky ở nhà, ra đường, vào tiệm, tham dự tiếp tân thì chọn thứ rượu khác. Như cô-nhắc chẳng hạng. 
 
- Cô nhắc là món tôi ghét nhất. 
 
- Ghét hay yêu không phải là từ ngữ của nghề điệp báo. Nhiều khi, ghét mà vẫn phải yêu, yêu mà vẫn phải ghét. Anh nên học uống cô-nhắc đi thì vừa, vì trong tương lai anh phải đóng vai trò một nhà triệu phú mê cô-nhắc hơn là thi sĩ Tản Đà mê thơ nữa. 
 
Riêng về vấn đề thuốc lá, tôi đã lo liệu xong rồi. 
 
- Trời, thà chết tôi không thể nhịn thuốc Salem. 
 
- Tôi không bắt anh nhịn Salem, nhưng chỉ bắt anh hút loại Salem do Sở chế tạo. Đúng ra, tôi đã nhờ hãng Reynolds bên Hoa kỳ cuộn một loại Salem đặc biệt cho anh. Nghĩa là ruột thuốc lá Salem mà vỏ ngoài là thứ khác. Trong phòng tôi cón sẵn một thùng, trên một ngàn gói. Anh tiêu thụ đến đâu, tôi sẽ cung cấp cho anh đến đấy. 
 
- Tôi có cảm tưởng đang bị ông biến thành con người khác. 
 
- Cũng gần như thế. Về áo quần, thợ may của Sở đã cắt xong 5 bộ khác. Toàn là hàng thường, hàng térylène Anh quốc. Kể ra, térylène là hàng âu phục đắt nhất ở đây, gần hai ngàn một thước, nhưng đối với vét-tông anh vẫn mặc chỉ là trứng chọi đá. Ở Việt nam, chưa ai dám tung 100 ngàn đồng để may một bộ com-lê như anh. Ở Việt Nam, cũng chưa ai dám sắm sơ-mi lụa thượng hạng Ý đại lợi như anh. Nếu tôi không lầm, mỗi cái gần 50 đô la. Tất cả những đồ xa xỉ đế vương này phải cất bỏ hết. 
 
- Vâng. 
 
- Giờ đến chuyện khác. Chuyện xe hơi. 
 
- Vâng, tôi xin giử chiếc Jansen Interceptor vào ga-ra của Sở. Nể ông lắm tôi mới chịu tạm biệt chiếc xe đua quí giá này đấy. 
 
- Tôi biết. Tôi biết. Anh mua mất bao nhiêu tiền? 
 
- Thưa, 13 000 mỹ kim. 
 
- Hừ, anh lại định giấu tôi. Cô Katy gửi về tặng anh. Jansen Interceptor là loại xe dành cho xa lộ bên Mỹ, một trăm cây số ăn hơn 40 lít xăng, tốc độ hơn 300 cây số một giờ, không thích hợp với xứ ta, nhất là không thích hợp với nghề điệp báo. Cách đây 2 năm, anh lái chiếc Isso-Griffo, tôi đã lo hết máu mặt rồi, bây giờ anh lại đa mang cái của nợ cơ khí này nữa. Kể từ hôm nay, tôi đổi xe mới cho anh. 
 
- Thưa... 
 
- Tôi không có xe đua xì-gà. Mà chỉ có xe hòm đen cũ mèn Citroen, nhưng ít ra cũng chạy được từ 160 đến 220 cây số. Tuy nhiên, vì phương diện an ninh và bảo mật, anh chỉ được xử dụng xe Citroen thường, 11 mã lực. Vì tôi không thể cấp xe tốt làm địch để ý tới anh. 
 
Văn Bình giơ hai tai lên trời, để tỏ bày sự thất vọng: 
 
- Sao ông không bắt tôi đi xe Honda cho rồi! 
 
Mặt ông tổng giám đốc vẫn lạnh như tiền: 
 
- Kể ra, dùng Honda tiện hơn xe hơi. Đường Sài gòn chật chội, xe hai bánh len lỏi dễ dàng, địch muốn ám sát cũng khó. Chắc anh còn nhớ một vài vụ vừa xảy ra: quân khủng bố chỉ cần đứng đợi ở góc đường, lợi dụng cảnh kẹt xe, thong thả tiến lại, kề súng vào cửa, thản nhiên lảy cò. Dĩ nhiên, địch giết anh chẳng dễ nào. Nhưng biết đâu đấy... Một ngày kia, anh uống nhiều rượu, lại ngồi xe với bạn gái, tay chân anh không còn nhanh nhẹn nữa. 
 
- Tôi van ông. Còn hình phạt nào nữa, xin ông cho tôi chịu luôn một thể. 
 
- Sở mới tậu được một tầng lầu khang trang ở góc đường Ngô Đức Kế. Trong cái bin-đinh vừa cất xong, tần thứ 10, tầng cao nhất. Các tầng bên dưới là lữ quán, mình không dính dáng tới. Có thang máy riêng, ra vào anh có thể khóa lại. 
 
- Nghĩa là tôi phải dọn về đấy. 
 
- Phải. Anh dọn về ngay bây giờ. 
 
- Có ai cùng ở với tôi không? 
 
- Hai vệ sĩ túc trực ngày đêm. Anh không được cho ai biết địa chỉ này. Mộng Kiều và các cô bạn khác của anh phải tưởng là anh xuất ngoại vắng một thời gian. 
 
- Trời đất thánh thần ơi, bắt tôi chừa huýt ky, hút Salem giả mạo, mặc quần áo quê mùa, lái xe bò ì ạch vẫn còn chưa đủ, ông còn bắt tôi ở tù nữa. 
 
- Người ham chơi như anh cần ở tù một thời gian để phục hồi sức khỏe. Hàng ngày, y sĩ riêng của tôi sẽ đến thăm anh, và chích thuốc khỏe. 
 
- Thưa ông, dạo này tôi tăng thêm 5 kí thịt vì ăn toàn đồ bổ. Nếu được y sĩ chiếu cố, chỉ độ một tháng nữa là tôi sẽ thành đô vật Nhật bản. 
 
- Ừ, anh nên béo hơn trước. 
 
- Béo xấu lắm. Vả lại, béo làm cho tay chân chậm chạp, lâm sự rất nguy hiểm. 
 
- Tôi cần anh mập mạp để đóng đúng vai trò mới, còn xấu hay đẹp là việc chỉ liên quan riêng đến đàn bà, mà như anh đã thấy, tôi là giám đốc điệp báo, không phải là đàn bà. Mập làm hoạt động chậm chạp thì anh chịu khó tập dượt cho nhanh nhẹn. Từng sống ở Nhật, chắc anh đã tỉ thí với những võ sĩ nặng trên một tạ mà nhanh nhẹn như nhái bén. 
 
Văn Bình chép miệng: 
 
- Phục vụ dưới quyền ông đã lâu, chưa lần nào tôi bị trói buộc vào nhiều điều kiện nhiều khê và gay go như lần này. 
 
Ông Hoàng rút cặp kính dày cộm ra khỏi mắt: 
 
- Chẳng có gì lạ cả. Vì đây là một điệp vụ quan trọng. Xe hơi đang chờ anh ngoài sân. Tuần sau, tôi sẽ gặp anh lại. Trong thời gian một tuần nghỉ ngơi, anh không nên đi đâu. Nếu cần, thì đi ban đêm, và chỉ đi trong trường hợp bất khả kháng. Chào anh. 
 
Văn Bình lùi lũi ra ngoài. Chàng quên chào lại ông tổng giám đốc. Đó là một cách biểu lộ sự bất bình của chàng. Tuy nhiên, ông Hoàng không quan tâm tới. Ông còn bận nghĩ đến điệp vụ quan trọng khác. 
 
Bên ngoài mưa rơi lất phất. 
 
Giờ này được hú hí trong phòng với giai nhân thì tuyệt.... Chàng cau mặt khi nhớ lại thực tế phũ phàng. Lê Diệp lẳng lặng nhìn Văn Bình trèo lên xe, đóng cửa một cách bực bội. Lại vẫn hai tủ gương đầy thịt trong chiếc Citroen sọc sạch, nếu chàng là chủ nhân thì đã bán cho hàng sắt vụn ở Chợ lớn. 
 
Cả hai đều ngậm hột thị. Từ lúc Văn Bình lên xe đến khi xe về đến đầu đường Trịnh Minh Thế, họ vẫn không nói với nhau hoặc với chàng một lời. Dường như họ là tượng gỗ. 
 
Văn Bình gợi chuyện trước: 
 
- Các anh tên gì? 
 
Gã ngồi bên bắt đầu nhếch mép: 
 
- Ông cụ dặn chúng tôi tiết kiệm nước bọt đến mức tối đa. Xin anh đừng hỏi vô ích. 
 
Văn Bình trợn mắt: 
 
- Ít nhất cũng phải biết tên để gọi cho dễ. Nếu không, tôi đặt tên xấu thì đừng trách. 
 
Cả hai tiếp tục ngồi im. Văn Bình to tiếng: 
 
- Coi chừng... Tôi sẽ cho một anh ăn bụi. 
 
Gã tài xế cười gằn: 
 
- Chúng tôi với anh là đồng nghiệp, anh lại là đồng nghiệp đàn anh, giỏi võ hơn, cao cấp hơn. Có giỏi thì anh đọ sức với ông tổng giám đốc, bọn tôi chỉ là muỗi tép. Song le, nói để anh rõ, chúng tôi có súng thuốc mê, cô Quỳnh Loan cho phép được dùng trong trường hợp anh định bỏ trốn. Tưởng anh cần biết rằng loại súng này rất hiệu nghiệm, đụng nhẹ là thuốc mê phọt ra, con voi nặng hai tấn cũng quay lơ trong vòng 3 giây đồng hồ, còn tác động nhanh hơn xi-a-nuya nữa. 
 
Văn Bình sửng sốt: 
 
- Cô Quỳnh Loan ra lệnh? 
 
- Đích thị. Lệnh cô Loan nghiêm lắm. 
 
Văn Bình không đáp, ngồi dựa vào góc. Tài sắc vẹn toàn như Quỳnh Loan, chàng không dám đùa bỡn. Chàng càng không dám đùa bỡn vì nàng đã hy sinh thể xác và linh hồn cho chàng tại Vạn tượng. Ông Hoàng đã khôn ngoan dùng nàng để ràng buộc chàng. 
 
Trong khoảng khắc, xe hơi đã tới đường Ngô Đức Kế và đậu lại. Gã vệ sĩ ngồi bên nhảy xuống nhìn vòng tròn. Khi biết chắc tứ phía không có ai khả nghi, hắn mới mở của cho chàng. 
 
Ít khi Văn Bình đi xe có người lái và người mở cửa. Vinh dự này thường dành cho viên chức cao cấp. Với cấp bực đại tá tình báo, chàng có quyền dùng xe riêng, tài xế riêng, và vệ sĩ riêng, nhưng không hiểu sao chàng lại cảm thấy chức vụ chàng còn quá nhỏ bé, không xứng đáng được tiền hô hậu ủng. 
 
Bước xuống xe, Văn Bình mất hẳn vẻ nhanh nhẹn cố hữu. Sự chăm chút thận trọng của ông tổng giám đốc làm chàng già hẳn đi. 
 
Gã vệ sĩ mở cửa hông bằng chìa khóa riêng. Loại khóa Yale kiên cố bậc nhất thế giới. 
 
Cửa mở ra thì đèn bên trong cũng tự động bật sáng. Lại mở khóa thang máy. Gã vệ sĩ nhường Văn Bình vào trước. Chàng thấy dễ chịu vì thang máy được điều hòa khí hậu. 
 
Tầng lầu thứ bảy được trang trí như đại lữ quán Caravelle, có lẽ còn lộng lẫy và tân tiến hơn nữa. Tường được lót đá cẩm thạch vàng Ý đại lợi, nền nhà trải thảm len Ba tư, trên trần lủng lẳng những bộ đèn bát giác chế tạo tại Tây Đức. Cửa đều bằng kính dầy của Pháp, súng bắn không thủng. Không khí mát rợi như mùa thu ở Đà lạt. 
 
Văn Bình được mời vào phòng khách: một căn phòng rộng thênh thang đèn thắp mờ mờ giữa những cây kè và cây chuối lùn tịt màu xanh êm ái, và những bình hoa lê đơn, hoa hồng, hoa thược dược, đặt trên những xích đông nhỏ xíu bằng sắt mạ kền sáng loáng. 
 
Văn Bình ném vét-tông xuống đi-văng, giọng uể oải: 
 
- Buồn ngủ rồi... đêm nay hai anh ngủ đâu? 
 
Gã tài xế đáp: 
 
- Ở đây. 
 
Văn Bình nhìn nhớn nhác quanh phòng: 
 
- Khổ quá, các anh quên rượu... Thiếu huýt ky, tôi có thể phát điên lên được. 
 
Gã tài xế xoa tay, trịnh trọng: 
 
- Tưởng gì... cô Quỳnh Loan đã sai người mang sẵn hai két Johnny Walker, nhãn đen. Trong tủ lạnh, thức ăn lúc nào cũng đầy ứ. 
 
- Điện thoại ở đâu? 
 
- Cô Quỳnh Loan ra lệnh cắt điện thoại từ sáng nay rồi. Cần việc gì, tôi sẽ liên lạc với tổng hành doanh bằng walkie-talkie. 
 
Văn Bình thẫn thờ mở vô tuyến truyền hình. Tiếng xè xè nổi lên, tràn ngập gian phòng rồi màn ảnh lóe sáng một màu trắng xóa. Chàng sực nhớ là giờ này đài vô tuyến đã nghỉ. 
 
Buồn bã, chàng cho tay vào túi lấy gói Salem. Ngón tay chàng chạm phải một ống tròn nhỏ xíu. Mặt chàng bỗng tươi hẳn. Những viên thuốc vàng trong ống tròn này có thể giúp chàng thoát khỏi xà-lim thần tiên của ông Hoàng đêm nay. 
 
Chàng giả vờ vào phòng ngủ thay quần áo, nhưng thật ra để dốc ống thuốc vào tay. Còn hai viên... hai viên cuối cùng. 
 
Rượu huýt-ky gợn sóng lăn tăn trên ba cục đá vuông vắn và trắng muốt. Chàng nâng ly lên miệng. Uống xong, chàng mời: 
 
- Sao hai anh không làm một ly cho vui. 
 
Gã vệ sĩ lắc đầu: 
 
- Lệnh trên không cho chúng tôi uống rượu. 
 
Văn Bình hừ một tiếng: 
 
- Rõ lắm chuyện. Làm một vài ngụm đã chết ai chưa? Nam vô tửu như kỳ vô phong, không uống rượu là dại. 
 
Chàng rót một ly đưa tận tay hắn. Dáng điệu ung dung, chàng bưng ly thứ nhì cho gã tài xế. Cả hai lừ mắt nhìn nhau như để hội ý, rồi cùng uống một hơi. 
 
Văn Bình đứng dậy đốt thuốc Salem. Loại thuốc mê đặc biệt này tác động trong vòng 30 giây đồng hồ. 
 
Gã vệ sĩ bưng mặt, lắp bắp: 
 
- Nhức đầu quá... 
 
Gã tài xế dựa lưng vào ghế rồi từ từ nhắm mắt lại. Văn Bình mỉm cười khoác vét-tông vào người. Chàng ra thang máy, sửa soạn bấm nút, song sau một giây đồng hồ suy nghĩ lại quay vào. Có thể ông Hoàng đã đặt nhân viên canh chừng bên dưới. 
 
Cảm thấy cồm cộm dưới nách, Văn Bình bỗng nhớ đến khẩu súng Luger quen thuộc. Hồi nãy, ông Hoàng đã rút khẩu súng và bao da trong hộc bàn ra, đưa cho chàng, giọng lo lắng: 
 
- Tôi biết anh không thích đeo súng, nhưng bắt đầu từ hôm nay anh nên chịu khó nghe lời tôi. Ban Chuyên môn đã lau chùi nòng súng kỹ lưỡng, mỗi viên đạn đều được xem xét bằng kính hiển vi, và đặc biệt là bao da đã được đánh xi nhẵn bóng, anh đụng vào là khẩu súng tuột ngay xuống tay. 
 
Lâu lắm, Văn Bình không đeo súng. Hoạt động tại Sài gòn, chàng thích dùng hai bàn tay. Ngay cả những khi vật lộn với Tử thần trong lòng địch, chàng cũng ghét khí giới cồng kềnh. Nhưng đêm nay chàng không thể gác ngoài tai lời dặn của ông Hoàng... 
 
Chàng tắt hết đèn, mở cửa sổ nhìn ra sân sau. Nhanh như chim én, chàng vọt ra ngoài, bám ống máng, tuột xuống. 
 
Sau nhiều ngày nghỉ xả hơi, tay chân lười cử động nên Văn Bình mỏi rừ. Lệ thường, chàng leo trèo ống máng nhẹ nhàng, nhưng đêm nay chàng lại có cảm tưởng là tòa nhà cao mấy chục từng với những ống máng dài vô tận. 
 
Quả ông tổng giám đốc phê bình đúng. Mới dùng sức trong 5 phút ngắn ngủi mà Văn Bình phải ngồi bệt trên bậc cấp, và thở phì phò. Đàn bà và những đêm thức trắng đã làm suy mòn sức khỏe Hạng võ của điệp viên Z.28. 
 
Đột nhiên, chàng nảy ra ý định trở lên phòng. Trong quá khứ, chàng đã trái lệnh ông Hoàng nhiều lần, và ông Hoàng đã bỏ qua cho chàng. Song lần này chàng đi quá trớn. Tuy nhiên, chàng không ngán ông tổng giám đốc bằng Quỳnh Loan. 
 
Nhưng tư tưởng hiền hòa ấy chỉ vụt sáng rồi tắt ngúm trong óc Văn Bình. Chàng có cái hẹn quan trọng, và chàng không thể lỡ hẹn. Trong thời gian chung sống với Mộng Kiều, chàng đã vắng nhà hai đêm, và mỗi đêm lừa cho nàng ngủ vùi với viên thuốc mê đặc biệt. 
 
Mỗi đêm, chàng lén đến phòng riêng của Như Luyến, vợ ly dị của bác học nguyên tử Đoàn Trung. Vì tai tiếng, Như Luyến không dám gặp chàng công khai. Mặt khác, vì công việc nàng chỉ có thể có mặt tại Sài gòn nửa tháng một lần. Sau khi đoạn tình với Đoàn Trung, nàng xuất ngoại ít lâu rồi trở về Đà lạt, phục vụ trong Nguyên tử lực cuộc. 
 
Về nhan sắc, Như Luyến trội hơn nhiều người đàn bà đã đi qua đời Văn Bình. Song chàng yêu nàng, không hẳn chỉ vì nàng đẹp trên mức trung bình. Chàng yêu nàng vì vẻ đoan trang lôi cuốn, vì kiến thức lạ lùng của nàng, và nhất là mối tình giữa hai người có giá trị ngang trái cấm. 
 
Văn Bình rảo bước ra đại lộ Nguyễn Huệ. 
 
Mưa vẫn bay lất phất. 
 
Chàng vẫy xích-lô máy, trèo lên, ra hiệu cho tài xế chạy về phía bắc thành Phố. Như thường lệ, mỗi khi ở Đà lạt về, Như Luyến ngụ trong một căn phòng dành cho chuyên gia cao cấp của phủ Thủ tướng ở đường Yên đổ. 
 
Giờ này, nàng đang chờ chàng. 
 
Huýt sáo miệng, chàng đậu xích-lô máy tại ngã tư Trương Minh Giảng rồi bách bộ lại. Chàng đã thuộc làu lối ra vào nên chỉ trong loáng mắt đã nhảy qua tường - một bức tường thấp một thước rưởi - rồi vòng cửa sau lên lầu hai. 
 
Đến trước phòng Như Luyến, chàng hơi ngạc nhiên vì đèn còn sáng. Nàng đã dặn chàng là tắt hết đèn để cho mọi người không để ý. Lẽ ra chàng gõ cửa hoặc cất tiếng gọi. Không hiểu sao chàng lại tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào vội vàng. 
 
Sự nhanh nhẹn kỳ ảo của hơn 10 năm tập luyện võ công đã cứu chàng khỏi bị trọng thương trong đường tơ, kẽ tóc. Cánh cửa gỗ tếch vừa mở ra thì Văn Bình nghe vù một tiếng. 
 
Tiếng vù này rất nhẹ nhàng, người không thính tai, và không quen thuộc với thanh âm võ khí, không tài nào nhận ra được. Khi ấy, óc chàng không kịp suy nghĩ nữa. Gân cốt chàng như tuân theo một mệnh lệnh siêu phàm tức khắc chuyển động, xô chàng ngã xuống đất, cuộn tròn như khúc dồi trước khi lăn vào chân tường. 
 
Tiếp sau tiếng vù là tiếng phập. 
 
Tiếng của vật nhỏ và nhọn cắm vào cửa gỗ. 
 
Trong một phần vi phân của giây đồng hồ, Văn Bình thoáng thấy một bóng đen núp sau tủ gương, trên tay còn lăm lăm khẩu súng lục, nòng dài lêu nghêu. Chỉ nhìn khẩu súng, chàng đã biết đối phương là ai. Loại súng bắn tên này là sản phẩm đặc biệt của Smerch, cơ quan Phản gián sô viết, chuyên ám sát các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. 
 
Cách đây không lâu, ông Hoàng gọi chàng vào văn phòng, cho coi loại súng bắn tên của Smerch. Nó nhỏ như khẩu 6,35 mà phụ nữ thường dùng, song nòng dài gấp đôi, có khi gấp ba. Mỗi xạc-giơ chứa 3 mũi tên, bắn mũi này thì mũi khác tự động nhảy lên nòng như đạn thường. 
 
Tên này chỉ nhỏ bằng cây kim gút, nhưng được chế bằng thép riêng tại Đông Đức nên cứng lạ thường, có thể xuyên qua những chướng ngại vật dầy nhất mà đạn bắn không thủng. Khẩu súng bắn tên rất dễ xử dụng, con nít lên 5 bắn cũng trúng đích ngon lành vì nó không giật. Trong đường kính 5 thước, mũi tên có thể xuyên qua thân thể nạn nhân và vọt ra ngoài, không để lại vết máu, thậm chí phải quan sát kỹ lưỡng mới tìm thấy cái lỗ tí xíu ngoài da. 
 
Nếu đầu tên được phết độc dược thì nạn nhân sẽ chết tức khắc. Đầu tên lại có thể chứa một cái túi tròn, khi bắn ra, một thứ thuốc mê cực mạnh tỏa đầy, làm nạn nhân bất tỉnh trong nháy mắt. 
 
Biết rõ tác dụng kinh hồn của súng bắn tên, Văn Bình không dám khinh thường. Chàng chồm dậy thì mũi thứ hai vèo tới. Nghĩa là địch chỉ còn mũi thứ ba, mũi cuối cùng. 
 
Đối phương nhả đạn một cách bình tĩnh và lì lợm, tuy nhiên Văn Bình lại bình tĩnh và lì lợm hơn nên cả hai phát đều trật ra ngoài. Trong khi ấy Văn Bình đã núp được sau ghế sô-pha. 
 
Địch từ từ tiến lại. 
 
Hắn là một thanh niên trạc 20, cao lớn, thân thể gầy guộc, xương yết hầu và lưỡng quyền nhô lên nhọn hoắt, da mặt xanh tái, môi thâm sì, tóc húi cao, tay dài như tay khỉ, mắt một mí ti hí nhưng sáng quắc. 
 
Hắn còn cách chàng ba thước. 
 
Văn Bình cúi thấp xuống, chuẩn bị nhảy tránh. Ngón tay xù xì của địch đặt vào cò súng. 
 
Thì biến cố xảy ra. 
 
Biến cố xảy ra do sự nhanh trí của Như Luyến. Nàng bị trói giật cách khuỷu vào ghế, dựa lưng vào bàn trang điểm, miệng bị nhét giẻ cứng ngắc, tóc xõa xuống vai, vẻ mặt sợ hãi cực độ. 
 
Nàng vùng vẫy, xô cái ghế xuống đất, đụng vào chân gã thanh niên nhân viên Smerch. Hắn lạng người về phía trước, miệng súng tụt xuống. Cơ hội hãn hữu đã tới với Văn Bình. 
 
Chàng tung hai chân lên. Thế song cước tuyệt hảo của chàng đã đảo lộn tình thế một cách êm thấm. Khẩu súng bắn tên ghê gớm rớt xuống nền gác, gã nhân viên Smerch bị hất vào cái bàn trang điểm, làm cái bàn ngã lỏng chỏng. 
 
Văn Bình phi thân lại, kết thúc tấn bi kịch bằng một phát atémi xuông xẻ như dao chém vào bơ. Đối phương cựa quậy một phút đồng hồ rồi nằm lịm. 
 
Nụ cười nở rộng trên môi, Văn Bình ôm lấy Như Luyến, quên bẵng nàng đang bị trói còng queo vào ghế sắt. Trước mặt, chung quanh chẳng thấy, chẳng nghe gì nữa hết. Chàng chỉ thấy khuôn mặt đẹp như hoa của Như Luyến, nhà nữ bác học nguyên tử góa bụa. Chàng chỉ nghe được hơi thở thao thức và thơm ngát của nàng. 
 
Chàng cúi xuống hôn nàng đắm đuối. 
 
Trong giây phút say mê, chàng không biết đến họng súng đang chực sẵn phía sau. 
 
Cũng họng súng bắn tên. 
 
Họng súng quái ác của Smerch sô viết. 
 
Lần này thì chàng hết hy vọng vì đối phương đứng cách 4 thước. Đối phương lại tỏ ra lão luyện với luồng mắt sáng như dao cạo, và miệng súng vừa tầm, không cao, không thấp, không cứng cáp, cũng không rung rung. Tư thế cầm súng này phải là kết quả của một công trình luyện tập chính xác và kiên nhẫn. 
 
Thấy ngón tay của địch từ từ bóp cò, Văn Bình tái mặt. Trong khoảng cách này, chàng không thể trổ tài quăng mình hoặc đá hai chân để cướp súng. Trước khi chàng có cử chỉ khả nghi, địch đã nhả đạn. Nghĩa là chàng chỉ còn giải pháp độc nhất: nhắm mắt lại chờ chết. 
 
Vĩnh biệt cõi sống đầy giai nhân và rượu huýt ky là điều đáng tiếc, nhưng thà ra đi bây giờ còn hơn. Nhiều người đàn bà không được chàng yêu đã cầu nguyện cho chàng chóng chết để hình ảnh chàng sống mãi trong tâm khảm của họ. 
 
Bụp... 
 
Phát súng bắn qua nòng dài kêu êm tai như thể được lọc bằng ống cao su hãm thanh. 
 
Văn Bình lãnh viên đạn vào giữa trán. Chàng thấy cháy bỏng trên mặt, báo hiệu viên đạn xuyên vào óc. Song chàng không thấy đau đớn. 
 
Chàng ngã nhào xuống đất. 
 
Gã nhân viên thứ nhì của Smerch rút trong người ra một cái túi ni-lông đặc biệt màu đen, tuy rất mỏng và không nhìn thấu qua được. Hắn luồn miệng túi vào đầu Văn Bình rồi kéo xuống. Một phút sau, khối thịt lực lưỡng của điệp viên Z.28 đã nằm gọn trong túi. 
 
Vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ được thầy giáo khen thưởng, gã nhân viên Smerch buộc miệng túi lại bằng giây dù, rồi kiêng lên vai. 
 
Trước khi quay ra, hắn không quên nhìn quanh phòng một vòng. Thấy Như Luyến nằm còng queo trên đất, miệng vẫn ú ớ vì đống giẻ bẩn thỉu, hắn suy nghĩ một phút, ra vẻ bối rối. 
 
Với túi ni-lông nặng chĩu một bên vai, hắn cất khẩu súng thuốc mê vào túi, móc khẩu Luger đeo dưới nách ra. Sau khi xem xét bì đạn, hắn nhắm Như Luyến, sửa soạn bóp cò. 
 
Đoàng... 
 
Khói súng xanh um và khét lẹt. 
 
Một tiếng kêu cất lên. 
 
Song người trúng đạn không phải là Như Luyến mà là gã điệp viên Smerch. 
 
Thần Vệ nữ hiện ra ở gưỡng cửa. 
 
Nàng là Quỳnh Loan, nhân viên ban Biệt vụ của ông Hoàng, người yêu lạ lùng nhất của Văn Bình Z.28.
 



II. Kế hoạch ám sát 
 
Phải, thần Vệ nữ đã tới cứu chàng điệp viên đam mê là Quỳnh Loan, ngôi sao sáng của ban Biệt vụ. 
 
Sự can thiệp của nàng không do tình cờ mà ra. Đó là kết quả của những toan tính thận trọng và khôn ngoan xuất phát từ văn phòng tổng giám đốc sở Mật vụ. 
 
Mọi việc xảy ra đều đặn như kim đồng hồ ngay sau khi Văn Bình giã từ trụ sở bí mật Khánh hội. Chiếc Citroen cổ lỗ sĩ vừa đưa Văn Bình ra đường cái thì dưới hầm vắng vẻ, ông Hoàng bấm chuông điện gọi Quỳnh Loan. 
 
Mân mê cái quẹt máy trong tay, ông Hoàng nói: 
 
- Ngồi ở phòng bên, cô đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa tôi và Văn Bình. Hơn ai hết, cô có dịp nhận thấy sự tiên đoán của Sở là đúng. Theo cô, liệu đêm nay Văn Bình bỏ đi nữa không? 
 
Quỳnh Loan đáp: 
 
- Thưa, tôi tin là có. Lệ thường, Văn Bình rất điềm đạm và khoan thai. Đêm nay, anh ấy có vẻ sốt ruột. 
 
- Đúng. Sốt ruột vì nội đêm nay có hẹn với Như Luyến. 
 
Mặt Quỳnh Loan tái mét rồi ửng đỏ. Ông tổng giám đốc giả vờ quay lưng về phía nàng: 
 
- Lẽ ra, tôi giao việc này cho người khác. Chẳng hạn cho Lê Diệp, vì chỉ Lê Diệp mới đủ tài ba can thiệp để gỡ rối cho Văn Bình. Những điệp vụ hiểm nghèo cần nam giới hơn là phụ nữ. Tuy nhiên, tôi lại cần cô. Cô đã hiểu nguyên nhân chưa? 
 
- Có lẽ ông cho rằng Văn Bình có cảm tình đặc biệt với tôi. Thưa ông, tôi không chối cãi điều ấy, nhưng dầu sao anh ấy là con ngựa bất kham, không chịu nép mình trong khuôn khổ kỷ luật, hơn nữa trong thời gian qua anh ấy còn bê tha, hoang toàng gấp hai, gấp ba trong quá khứ, sợ một mình tôi không chế ngự nổi. 
 
- Trước khi bắt tay vào công việc, tôi đều nghiên cứu kỹ càng. Đánh cờ, thiên hạ thường nghĩ đến tấn công hoặc phòng thủ riêng rẽ, về phần tôi, tôi coi phương diện tấn công hoặc phòng thủ tương đương với nhau. Mỗi bước tiến của tôi đều đi kèm với bước thoái. Tôi nói như vậy để giải thích cho cô hiểu rằng cô được triệu hồi là vì tôi đã cân nhắc chu đáo khả năng của cô có thể lật ngược thế cờ. Tôi không trách cứ cô, vì việc đáng tiếc đã xảy ra rồi. Giờ đây, cô nên thú thật với tôi. Tại sao cô xin lưu lại Vạn tượng lâu hơn nhiệm kỳ đã định? 
 
- Ông tha lỗi cho tôi. Trong một phút mềm yếu, tôi đã phạm điều khoản của khế ước tuyên dụng, và nội qui của Sở. Tôi xin sẵn sàng từ chức để làm gương cho chị em trong ban Biệt vụ. 
 
- Tôi mời cô về Sài gòn không phải là để ký đơn từ chức. Văn Bình đã phạm nhiều lỗi lầm nặng nề hơn cô nhiều. Theo ý tôi, việc cô vừa nói chưa hẳn là vi phạm, mặc dầu nữa nhân viên Biệt vụ bị khế ước tuyển dụng và nội qui ràng buộc là không được kết hôn cũng như khai hoa nở nhụy. Không riêng gì nữ nhân viên Biệt vụ, hàng trăm ngàn nữ trợ tá quân đội cũng bị ràng buộc khắt khe như vậy. Ngành điệp báo, dĩ nhiên, phải đòi hỏi khắt khe hơn ngành nữ trợ tá nữa. 
 
Song le, tôi đã bỏ qua vụ này từ lâu. Tôi cho rằng cấm đoán tình yêu là điều hoàn toàn vô ý. Tôi biết cô liên lạc quá sâu xa với Văn Bình trong những ngày hoạt động chung tại Vạn tượng. Nhiều phụ nữ khác cũng liên lạc sâu xa với Văn Bình nhưng lại giữ gìn triệt để, còn cô, tôi có cảm tưởng rằng cô muốn thế. Phải không, cô Quỳnh Loan? 
 
- Thưa ông, đúng. Tôi muốn có con với Văn Bình, và tôi đã có. Tôi quan niệm rằng đứa con chung là xiềng xích đối với Văn Bình. Anh ấy sẽ đúng đắn hơn trong việc xử thế, và cân nhắc hơn trong công tác điệp báo. Sau khi chúng tôi xa nhau một thời gian ngắn, tôi biết là có mang nên làm đơn xin ở lại Lào quốc. 
 
Đúng 9 tháng sau, tôi sinh hạ được một đứa con trai. Tôi che đậy rất khôn ngoan, đinh ninh không ai biết. Có mang được 5 tháng, đến khi bắt đầu có bụng, tôi xin phép ông đại sứ được qua Thái du lịch, và đi luôn cho đến ngày sinh nở. 
 
Thưa ông, tôi sinh nở rất khó khăn, suýt nữa phải mổ nếu không gặp y sĩ tận tâm và có tài... 
 
- Bây giờ, tưởng cô nên biết rằng viên y sĩ chăm nom cô trong nhà hộ sinh gần phi trường Đồn mương là nhân viên của Sở, đặc phái từ Sài gòn lên. Văn Bình la cà khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng để lại ái tình vương vãi, song đây là lần đầu tiên, có con chính thức, và nhất là có con với một nữ nhân viên ưu tú trong Sở. Là tổng giám đốc, tôi có bổn phận phải lo liệu giùm cô và Văn Bình, và làm cha tinh thần cho đứa trẻ. Trở về Vạn tượng, cô nuôi con ở đâu tôi cũng biết. Cô Quỳnh Loan? Cô đã báo tin có con cho Văn Bình biết chưa? 
 
- Thưa, khi có mang, tôi viết thư cho Văn Bình. Anh ấy trả lời là đến ngày sinh nở thì đánh điện để anh ấy lên Lào. Tôi không đánh điện vì không muốn làm phiền. Vả lại, tôi biết trước là Văn Bình bận tíu tít, nếu không bận việc công thì lại bận việc tư, không có thời giờ lên thăm con được. 
 
- Tại sao cô lại gửi con cho dì phước nuôi? 
 
- Thưa, tôi sợ. 
 
- Không có gì cô phải sợ. Bắt đầu từ mai, cô sẽ mang con về dưỡng đường của Sở, giao cho y sĩ trưởng. Tôi sẽ bố trí chăm nom nó cho tử tế. Nếu tôi không lầm, nó giống Văn Bình như hệt. 
 
Quỳnh Loan nhìn ông Hoàng, nước mắt chảy quanh: 
 
- Cảm ơn ông. Tôi không ngờ nó giống bố như hai giọt nước. Giống nhất là cặp mắt. Thưa ông, mắt nó cũng ươn ướt, khô khan, điếm đàng và lạnh lùng như mắt bố nó. Sau khi ra đời, nó ốm nhom ốm nhách làm tôi hết sức lo ngại. Nhưng chỉ ba tháng sau, nó lớn nhanh như thổi, và từ bấy đến nay không hề đau ốm. 
 
- Cô đặt tên cháu là Văn Bình phải không? 
 
Quỳnh Loan giật mình: 
 
- Vâng. Theo quy ước giữa chúng tôi, đứa con chung đầu tiên sẽ mang tên Văn Bình. 
 
- Kể ra, cô nên đặt tên khác thì hơn. Vì tôi không muốn các nữ nhân viên khác biết chuyện. Cô không lạ gì Văn Bình có nhiều giây nhợ trong Sở, đặt biệt là Nguyên Hương. Tôi đã giữ kín không để vụ này lộ ra ngoài, cô cũng nên giúp tôi một phần. Vì tôi lo ngại một số nữ nhân viên khác sẽ bắt chước cô. Khi ấy nội quy của Sở sẽ trở thành mảnh lấy lộn. Tuy nhiên, điều tôi sợ nhất không phải là sự bất lực của nội quy. Mà là sợ các nữ nhân viên từ chức để làm tròn thiên chức người mẹ. 
 
- Thưa, tôi xin hứa... 
 
- Được rồi. Ngày mai, cô sẽ đi khai sinh cho nó. 
 
- Ông cho phép tôi ghi tên cha là Tống Văn Bình không? 
 
- Đồng ý. Nếu cô thỏa thuận, tôi chỉ muốn đổi tên mà thôi. Chẳng hạn Tống Văn... 
 
- Thưa, ở Tây phương, người ta thường lấy tên danh nhân để đặt cho con. Về tuổi tác, ông là cha tôi. Về tài ba, ông là thầy tôi. Tôi đã phiền nhiễu ông quá nhiều, giờ đây xin ông cho tôi phiền nhiễu lần nữa. Ông là cha tinh thần của cháu bé, vì vậy tôi muốn đặt tên nó là Văn Hoàng... Tống Văn Hoàng để kỷ niệm, vì dầu sao ông cũng già rồi. 
 
Ông Hoàng phá lên cười, cái cười trong trẻo vô tư lự như phát xuất từ một thanh niên 20, cái tuổi thần tiên: 
 
- Ừ, cũng chẳng hề gì. Cô cứ gọi nó là Tống Văn Hoàng... 
 
Đang nói, đột nhiên ông Hoàng ngừng lại. 
 
Ngọn đèn đỏ gắn trên tường nháy tắt hai cái. 
 
Rồi cửa phòng mở ra, Lê Diệp bước vào, giọng nghiêm trọng: 
 
- Thưa ông, tín hiệu của Văn Bình. 
 
Ông Hoàng xoa tay: 
 
- Anh cho theo dõi từng phút một. Tôi ra xe ngay bây giờ với cô Quỳnh Loan. 
 
Ba phút sau, ông Hoàng đã ngồi gọn trong xe Citroen, với Quỳnh Loan một bên. Tài xế phóng ra khỏi khu Khánh hội tối ôm và u uất. Ông Hoàng nói: 
 
- Xe của tôi liên lạc trực tiếp với Lê Diệp vằng điện thoại siêu tần số. Có lẽ trong 5 phút nữa Lê Diệp mới gọi. Trong thời gian này, tôi có thể cho cô biết rõ chi tiết của việc sắp làm. 
 
Tôi triệu cô về Sài gòn để giao hai việc. Việc thứ nhất: hợp thức hóa tình trạng đứa trẻ. Việc thứ hai: thay mặt tôi để bảo vệ Văn Bình. 
 
Quỳnh Loan lắc đầu: 
 
- Từ ngày làm việc dưới quyền ông, tôi chưa khi nào dám trái lệnh. Song lần này, tôi sợ không làm tròn chỉ thị của ông. Nếu được, xin ông giao nhiệm vụ bảo vệ Văn Bình cho nhân viên khác? 
 
- Tại sao cô từ chối? 
 
- Vì Văn Bình là người cứng đầu nhất thế giới. Muốn trị kẻ cứng đầu chỉ có một giải pháp: áp dụng kỷ luật nội bộ hoặc cho một bài học về võ thuật. Theo chỗ tôi biết thì chưa bao giờ Sở áp dụng nổi kỷ luật với Văn Bình mặc dầu hạnh kiểm của anh ấy mỗi ngày một bừa bãi, coi trời bằng vung. Hồi ở Hồng Kông, ông chưa khiển trách mà Z.28 đã tự tiện xin thôi và bỏ qua Vạn tượng đi tu. Nhiều lần Z.28 lại dọa từ chức. Còn về bài học võ thuật thì đừng nói trong Sở mật vụ, ngay cả trên toàn Đông nam á nữa cũng chưa tìm được ai đủ tài nghệ, đủ thao lược để quật ngã Văn Bình. Nói tóm lại, Văn Bình là người bất trị. 
 
- Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. 
 
- Thưa ông, tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm, không phải là cao nhân. Cao nhân là Lê Diệp hoặc Triệu Dung. Tuy nhiên, tôi cũng chưa tin rằng Triệu Dung hoặc Lê Diệp có thể hạ Z.28 đo ván... Nếu ông cho phép, tôi xin đưa ra một đề nghị. Đề nghị ông đích thân gặp Văn Bình để sửa trị. Đối với ông, Z.28 vẫn kính nể như cha ruột. 
 
- Cô nói đúng. Z.28 sẽ không dám dở ngón võ biền hoặc láo xược trước mặt tôi. Nhưng y còn một phương pháp khác, vô cùng lợi hại: từ chức. Y gia nhập Sở bằng khẩu ước, từ nhiều năm nay chưa chịu ký một tờ giấy cam kết nào. Vả lại, cam kết bằng giấy cũng vô ích. Tôi ra mặt, Văn Bình sẽ bỏ Sở ngay. Từ sau vụ Hồng Kông và KX[1], tôi cố gắng gượng nhẹ với Văn Bình. Vì vậy, tôi cần đến cô. 
 
Ngoài cô ra, không ai có đủ sức mạnh để lôi kéo Z.28. Tôi tin là cô sẵn sàng ưng thuận. 
 
- Thưa, không bao giờ tôi dám thoái thác. Nhưng tôi không hiểu sức mạnh của tôi là sức mạnh nào? 
 
- Sức mạnh của ruột thịt. Cô là nữ nhân viên trong Sở đầu tiên có con với Văn Bình. 
 
- Tôi sợ rằng hòn máu nhỏ mọn này không đủ sức mạnh để thuyết phục Z.28. 
 
- Có lẽ cô chưa hiểu rõ đời tư của Văn Bình. Hồi nhỏ, y được phụ thân thương yêu hết mực. Sở dĩ y bắn giỏi, võ giỏi một phần cũng nhờ phụ thân. Sự đối xử này đã ảnh hưởng nhiều tới tâm tính của Văn Bình. Y không muốn có con, chẳng phải vì ghét trẻ. Mà chính vì y sợ cuộc sống điệp báo đầy nguy hiểm không cho phép y chăm nom con cái. Văn Bình là con người thép nhưng lại có nhược điểm đối với đàn bà. Nhất là đối với người đàn bà đã mang đứa con của mình. Và nhất là đối với con ruột. Cô hơn mọi nhân viên của Sở, hơn cả tôi vì thế. 
 
Quỳnh Loan thở dài: 
 
- Vâng, tôi huy vọng ông nói đúng. 
 
Ông Hoàng cũng thở dài: 
 
- Có lẽ đây là lần thứ nhất cô hoài nghi khả năng của tôi. Kể ra, cô hoài nghi không phải là quá đáng. Thánh nhân cũng lầm thì người trần như tôi bị lầm là dĩ nhiên. Công tác tôi giao cho cô được thu gọn vào một câu ngắn ngủi, và cô được toàn quyền ứng biến: dùng tình thương để giữ riệt Văn Bình, không cho đi đâu một thời gian. 
 
- Tôi xin tuân lệnh. 
 
Ông Hoàng im bặt. 
 
Giọng nói quen thuộc của Lê Diệp từ máy điện thoại siêu tần số vẳng ra, nghe rõ mồn một: 
 
- Thưa, như ông dự tính, Sở Khanh đã tới gặp Thúy Kiều. 
 
Ông Hoàng hỏi: 
 
- Sở Khanh đang ở đâu? 
 
Lê Diệp đáp: 
 
- Đầu đường Yên đổ. 
 
- Anh phải bám thật sát. Tôi sẽ đến ngay. 
 
Chiếc Citroen bất hủ của ông tổng giám đốc chồm bốn bánh trên đường nhựa, tưởng như vừa được lắp động cơ máy bay phản lực siêu thanh. Đại lộ Pasteur với những thân cây cao, đen sì hai bên chạy dài trong bóng tối lờ mờ. 
 
Ông Hoàng ngoảnh sang phía Quỳnh Loan: 
 
- Sở Khanh là mật danh được dùng để chỉ Văn Bình. Chắc cô cũng biết rằng danh từ này không được lựa chọn cố ý để dè bỉu Z.28. Chẳng qua Lê Diệp lấy theo thứ tự trong sổ mật danh mà thôi. Còn Thúy Kiều... 
 
Ông tổng giám đốc ngưng nói, lơ đãng nhìn qua cửa xe ra đường. Lệ thường bình tĩnh, Quỳnh Loan bỗng trở nên nôn nóng một cách kỳ lạ. Nàng nhổm người trên ghế, giọng hốt hoảng: 
 
- Thúy Kiều là ai, thưa ông? 
 
Giọng ông Hoàng vẫn thản nhiên: 
 
- Là bà Như Luyến. Có lẽ cô không biết Như Luyến là ai. 
 
- Thưa biết. Tuy nhiên, tôi không ngờ Văn Bình lại đa mang Như Luyến. 
 
- Theo phúc trình của Phản gián, thì nhân viên Smerch đã phăng ra sự đi lại lén lút giữa Z.28 và Như Luyến. Họ tìm cách ám hại Z.28 nhiều lần mà chưa gặp cơ hội. Tôi sợ đêm nay... 
 
- Thưa, quyền hạn của tôi đến đâu? 
 
- Tùy cô. Nếu không gặp trở ngại, cô nên bắt sống. Trong hoàn cảnh bất khả kháng hãy bắn chết. 
 
- Đến nơi, chưa ông? 
 
- Một phút nữa. 
 
- Thưa ông, tôi có linh giác là lạ. Không khéo... 
 
- Hy vọng là Z.28 không hề gì. Vì theo mật tin, nhân viên Smerch chỉ được lệnh bắn Z.28 bằng đạn thuốc mê rồi mang đi, chứ không quyết tâm hạ sát. Người bị hạ sát là Như Luyến. Tôi đã tính toán chu đáo: khẩu súng dưới nách Văn Bình được gắn một bộ phận điện tử phát tuyến đặc biệt, nhờ nó Lê Diệp và tôi có thể theo dõi nhất cử nhất động của Văn Bình. 
 
Xe đậu lại. 
 
Lê Diệp từ bóng tối vọt ra. 
 
Nhanh như máy, Quỳnh Loan nhảy xuống xe, theo Lê Diệp chạy lên lầu. Vẻ yếu ớt chậm chạp cố hữu đã biết mất, nhường chỗ cho phản ứng nhậm lẹ và hữu hiệu. 
 
Lê Diệp húc vai vào cửa phòng. 
 
Và viên đạn bá phát, bá trúng của Quỳnh Loan vọt ra khỏi nòng súng, bắn ngã tên nhân viên Smerch.
° ° °
Nữa giờ sau... 
 
Trong gian phòng rộng thênh thang, trần thiết giản dị và lạnh lùng chỉ có ba người. 
 
Quỳnh Loan, Văn Bình và Như Luyến. 
 
Văn Bình nằm thiêm thiếp trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở hổn hển như người vừa chạy việt dã. Như Luyến đã tỉnh cơn sợ, ngồi dựa lưng vào ghế sô-pha, mặt còn xanh tái. Nàng nhìn chung quanh, hết nhìn căn phòng lạ hoắc đến nhìn Văn Bình bất tỉnh. Sau cùng nàng nhìn Quỳnh Loan bằng cặp mắt pha lẫn lo lắng và sửng sốt. 
 
Nhưng Quỳnh Loan không nhìn lại. 
 
Ruột gan nàng đang sôi sùng sục. Sau khi bắn hạ tên sát nhân Smerch, nàng dìu Như Luyến xuống xe, trong lúc Lê Diệp cõng Văn Bình lên vai. 
 
Dưới đường, nàng gặp một xác chết nằm sóng soài. Lê Diệp chép miệng nói: 
 
- Nhân viên Smerch. Hắn lảng vảng ngoài cửa để canh chừng cho đồng bọn. Chẳng may hắn đụng tôi. Hắn chưa kịp phản ứng thì tôi đã tặng một mũi dao. Cách 5 thước, lưỡi dao lá liễu của tôi được phóng trúng tim, hắn chết không kịp trối. 
 
Một chiếc Citroen sơn đen khác đậu xịch gần xe hơi của ông tổng giám đốc. 
 
Ông Hoàng dặn Quỳnh Loan trước khi lên xe: 
 
- Tôi về đây. Cô sẽ dứt khoát giải thích với bà Như Luyến. Và nhất là với Văn Bình. 
 
Lê Diệp đưa toàn thể về trụ sở Tân sơn nhất. Ông Hoàng từ giã trước tiên. Rồi đến Lê Diệp. Nhiệm vụ của Quỳnh Loàn bắt đầu. Một nhiệm vụ bạc bẽo, đau đớn mà nàng hằng mong đợi song bây giờ nàng lại không ham thích nữa. 
 
Nàng cố chế ngự máu ghen đang cuồn cuộn trong huyết quản song càng tập trung tư tưởng nàng càng ghen mạnh hơn lên. Những khóa huấn luyện điệp báo bổ túc liên tiếp ở Sài gòn và hải ngoại, và những năm lăn lộn trong nghề đã biến Quỳnh Loan thành cô gái có trái tim bằng sắt nguội. Nhưng trái tim nàng chỉ có thể cứng rắn với kẻ thù. Nàng đã trở về với tính tình cố hữu của người đàn bà muôn thuở. 
 
Mặt nàng đang đỏ bừng bỗng chuyển sang màu trắng. Ít khi nàng giận dữ - từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ giận dữ ba, bốn lần - nhưng khi giận dữ nàng mất hết lương tri. Lỗ tai nàng kêu ầm ầm, như thể hàng chục, hàng trăm phi cơ phản lực đang bay trên không phận dội bom nặng 500 kí xuống ghế nàng ngồi. 
 
Cơn ghen của Quỳnh Loan đã lên tới cực độ. Như đọc được ý nghĩ của nàng, Như Luyến run cầm cập. Quỳnh Loan gằn giọng: 
 
- Bà là người yêu của Z.28? 
 
Như Luyến đáp: 
 
- Không. Còn cô, cô là ai? 
 
- Bà không được quyền hỏi tôi, vì tôi đang thẩm vấn bà. Tôi là nhân viên của ông Hoàng. 
 
- Tôi hoàn toàn vô tội. Sở Mật vụ không thể hỏi cung tôi. 
 
- Phải, đối với Sở, đối với luật pháp, bà hoàn toàn vô tội. Nhưng đối với thằng Lập, con bà, bà có tội. Đối với luân lý thánh hiền, bà có tội. Bà có tội, bà biết chưa? 
 
- Cô lầm rồi. Giữa tôi và Đoàn Trung, đã có sự ly thân dứt khoát. 
 
- Tôi không lầm. Bà ly thân chứ chưa ly hôn. 
 
- Tháng tới, tòa sẽ xét xử. Đoàn Trung và tôi đều thỏa thuận xa nhau. 
 
- Đồng thời Đoàn Trung thỏa thuận cho bà đi lại với Văn Bình. 
 
- Việc tôi do tôi tự ý định liệu, không dính dáng đến Đoàn Trung. Cô cũng vậy, cô không thể can dự vào chuyện riêng của tôi. 
 
- Xin bà trả lời câu hỏi hồi nãy: bà là người yêu của Văn Bình Z.28? 
 
- Cô hỏi Văn Bình tiện hơn. 
 
- Tôi không muốn đối chất vì như vậy Văn Bình sẽ xấu hổ, bà cũng xấu hổ không kém. Là đàn bà với nhau, nhất lại là đàn bà trí thức, chúng ta nên tiến tới một sự thỏa thuận. 
 
- À ra cô là... 
 
- Vâng, tôi là người yêu của Z.28. Hơn thế nữa, Văn Bình đã có con với tôi. Vì hạnh phúc của con tôi, hạnh phúc của tôi, vì quyền lợi của Sở, tôi trân trọng yêu cầu bà buông tha Văn Bình kể từ hôm nay. 
 
Như Luyến cúi gằm xuống nền nhà, mắt nàng bỗng nhiên ươn ướt. Nàng biết Văn Bình có nhiều ý trung nhân, và chàng cũng không giấu nàng điều đó. Song nàng không hề biết chàng có con. 
 
Giọng Như Luyến trầm hẳn xuống: 
 
- Xin cô tha lỗi. Cô tên là... 
 
Quỳnh Loan đáp: 
 
- Là Quỳnh Loan, nhân viên ban Biệt vụ. Tôi hy vọng từ nay bà sẽ xa hẳn Văn Bình. Đối với phụ nữ như bà và tôi, thì ghen tuông là thường tình. Nếu chưa có con, tôi sẵn sàng nhắm mắt cho Văn Bình làm quen với mọi người. Nhưng tình hình đã đổi khác. Tôi là người cộc tính, trong cơn tức giận tôi có thể giết người. Bà là nhà bác học, còn tôi là nhân viên điệp báo, am hiểu võ nghệ... 
 
- Đáng tiếc... Cô ghét tôi còn tìm cách cứu tôi làm gì? 
 
- Tôi không hề ghét bà... Ông Hoàng ra lệnh cho tôi cứu Văn Bình và mặc bà với nhân viên Smerch nhưng... 
 
- Trời ơi, họ là nhân viên Smerch? 
 
- Phải, sự si mê mù quáng của bà và Văn Bình đã dẫn đường chỉ nẻo cho nhân viên Smerch sô viết. Nếu ông Hoàng can thiệp chậm một vài phút nữa, cả bà lẫn Z.28 đã thành người thiên cổ. Cháu Lập sẽ thành đứa trẻ mồ côi, con tôi sẽ mất cha, còn tôi, tôi sẽ thành góa bụa mặc dầu tôi chưa là vợ chính thức. 
 
- Vâng, tôi xin nghe lời cô. Tôi xin đi. Giờ đây, cô muốn tôi đi đâu? 
 
- Xuất ngoại. 
 
- Còn công việc của tôi ở Đà lạt nữa. 
 
- Không sao. Ông Hoàng đã lo liệu đầy đủ cho bà. 
 
- Chắc cô cũng biết rằng về đường tài chính tôi không lấy gì làm dồi dào cho lắm. Hiện nay, trương mục của tôi trong ngân hàng đã hết. 
 
- Ông Hoàng đã chuyển ngân qua Nam Mỹ cho bà một số tiền khá lớn. 50 ngàn đô la. 
 
- Trời ơi, ông Hoàng bắt tôi đi Nam Mỹ! 
 
- Bà bằng lòng vậy. Một năm sau, bà sẽ đặt lại vấn đề với ông Hoàng. Có thể ông Hoàng sẽ cho bà qua Âu châu, chẳng hạn Thụy sĩ hay Pháp quốc. Thôi, chào bà, chúc bà lên đường may mắn. Nhân viên của tôi đang chờ bà trong xe dưới đường. Bà sẽ ra thẳng sân bay Tân sơn nhất. Thông hành, chiếu khán, vé phi cơ, tất cả đã được lo liệu xong xuôi. 
 
Nước mắt chạy quanh, Như Luyến nhìn Văn Bình. Chàng vẫn nằm thiêm thiếp, mặt ngoảnh về phía hai người, song mắt lại nhắm nghiền. Quỳnh Loan cười nửa miệng: 
 
- Bà muốn từ biệt Z.28 ư? Đáng tiếc là Z.28 bị trúng đạn thuốc mê đặc biệt của Smerch, ít nhất 24 giờ sau mới tỉnh. Nếu chích thuốc giải mê vội vã, nạn nhân có thể bị đông máu trong tim mà chết. Tôi tin là bà không nỡ giết Z.28. 
 
Một giọt nước mắt lăn trên gò má Như Luyến: 
 
- Khi Văn Bình tỉnh dậy, xin cô nói giùm là tôi phải đi xa. Vì bổn phận, tôi phải... 
 
Như Luyến không thể nói hết câu. Cổ họng nàng bị cảm xúc làm nghẹt thở. Mặt rầu rầu, nàng bước ra cửa. 
 
Quỳnh Loan thờ thẫn tì tay vào cửa sổ, nhìn xuống đường. Đến khi nghe tiếng máy xe hơi rú tròn trịa, chiếc Citroen quen thuộc lao mình vào bóng tối, nàng mới quay lại. 
 
Trên giường, Văn Bình từ từ mở mắt. Quỳnh Loan đã phỉnh gạt Như Luyến. Nàng không muốn Văn Bình bận lòng thêm nữa. 
 
Đột nhiên, máu ghen lại réo sùng sục trong huyết quản. Quỳnh Loan không cười trả khi thấy Văn Bình hé miệng chào. Nếu là người thiếu công phu tập luyện thì còn một vài giờ đồng hồ nữa mới dậy được. Nhưng Văn Bình là võ sĩ kỳ tài, có gân cốt bằng thép nên thuốc mê vừa tản là chàng trở lại sảng khoái như cũ. 
 
Mặc dầu cõi lòng rào rạt, Quỳnh Loan vẫn giữ nguyên vẻ mặt giận dữ. Văn Bình chống tay trên nệm, giọng âu yếm: 
 
- Em... 
 
Tiếng em tha thiết không làm Quỳnh Loan rung động như thường lệ, trái lại nàng bực bội hơn. Nàng rút trong túi ra một ống xơ-xanh nhỏ và ngắn, loại tự động. 
 
Văn Bình còn ngơ ngác, chưa hiểu Quỳnh Loan định làm gì thì mũi kim nhọn hoắt đã phập vào tay. Thuốc mê ngấm ngay vào máu, chàng ngã vật xuống giường. 
 
Quỳnh Loan lẩm bẩm một mình: 
 
- Hừ, cho ngủ thêm 12 giờ nữa. 
 
Rồi nàng cất tiếng cười, khống biết nàng cười vì vui hay buồn, vì trên khóe mắt tuyệt đẹp của nàng long lanh một giọt lệ. 
 
Ngoài trời, gió bỗng đổi chiều. Mật lằn chớp sáng quắc xẹt ngang nền mây u uất. Những giọt mưa lớn đầu tiên đua nhau dội xuống thủ đô Sài gòn say sưa trong giấc ngủ gần sáng.
° ° °
Mùa đông năm ấy, Hà nội rét như cắt ruột. 
 
Cơn rét gia tăng một cách kinh khủng vì những trận mưa liên tiếp, không phải mưa rào đoản mệnh và dữ dằn đổ hàng trăm tấn nước xuống các đường phố chật chội, ngoằn ngoèo và tối om, mà là mưa nhỏ li ti, từng giọt như mũi kim, buốt sâu vào da thịt. 
 
Mưa hoài, mưa mãi, mưa không ngớt hột, mưa làm thối vườn Bách thảo, biến những lối đi tới phủ Chủ tịch thành bãi bùn lầy lội, bẩn thỉu... 
 
Ban ngày, dân chúng Hà nội không bén mảng tới khu vực gần phủ Chủ tịch vì lính gác trùng điệp. Nếu không có họng súng và lưỡi lê, họ cũng ở lì trong nhà, vì trời mỗi lúc một lạnh, lạnh đến nỗi tay chân tê cứng, hàm răng lập cập, nói không ra tiếng nữa. 
 
Ban đêm, vườn Bách thảo đã vắng như chùa Bà Đanh. Ban đêm, sự cô tịch trở thành rùng rợn. 
 
Tuy đêm đã khuya, mưa rơi tầm tã, nhiều người trong ngôi nhà gần phủ Chủ tịch vẫn còn thức. Họ tụ tập trong căn phòng lớn nhất trên lầu từ nửa đêm, quanh cái bàn chữ nhật trước những xếp giấy trắng chưa viết chữ, những ly cà phê đặc sịt luôn luôn được rót đầy, và những đĩa đựng tàn thuốc lá khói bốc nghi ngút, tro sám bay tung tóe. 
 
Họ gồm 6 người. 6 người, trong đó có 2 phụ nữ. Toàn thể đều phục sức như nhau: áo cổ đứng bốn túi bằng vải kaki vàng. 2 nhân vật thuộc nữ giới cũng mặc áo cổ cứng, duy khác màu, màu tím nhạt ảm đạm và lạnh lùng, cũng ảm đạm và lạnh lùng như quang cảnh bên ngoài. 
 
Tòa nhà được canh gác cẩn mật, cách 5 thước lại một người lính đội mũ sắt, lưỡi lê tuốt sáng lòa. Mọi cửa ra vào đều được đóng chặt, trừ cánh cổng sắt bề thế, đối diện với cửa hông của phủ Chủ tịch. 
 
Biệt thự bí mật này là trụ sở của đoàn cố vấn Smerch. Ngày thường, cửa sổ trên lầu được mở hé, ánh đèn lọt xuống vườn, một khu vườn rộng thênh thang, trồng toàn hoa lạ, và nuôi toàn beo vằn, khỉ độc và gấu lợn. 
 
Đêm nay, cửa sổ đều đóng kín. 6 nhân vật trong phòng họp đang bàn tán xôn xao bổng ngưng bặt. 
 
Họ vừa nghe tiếng giầy lộp cộp ở cầu thang. 
 
Người đến sau cùng là một ông già trán hói, trên đầu lơ thơ một dúm tóc muối tiêu, mắt sáng quắc như truyền điện. Nếu 6 nhân vật mặc áo kaki cổ đứng là người Việt tuổi từ 35 đến 50 thì ông già trán hói là người Nga. 
 
Tướng H. trưởng đoàn cố vấn Smerch. 
 
Theo truyền thống Smerch, nhân vật lãnh đạo đều mang tên tắt. Tuy cử tọa đêm ấy đều giữ nhiệm vụ nòng cốt trong guồng máy điệp báo của nước Việt nam dân chủ cộng hòa, chỉ một vài người được biết tên thật của tướng H. 
 
Mọi người răm rắp đứng dậy. 
 
Tướng H. khoát tay, ra hiệu cho toàn thể ngồi xuống. Cuộc họp bắt đầu. 
 
Tướng H. nhìn đảo một vòng quanh bàn rồi cất tiếng: 
 
- Lẽ ra tôi đến vào hồi 12g15, nhưng vào phút chót phải gặp thủ tướng Phạm Văn Đồng để thảo luận một số chi tiết. Sáng mai, đúng 5 giờ, tôi về Mạc tư khoa nên phải triệu tập các đồng chí ở đây đêm nay. Đây là một phiên họp quyết định, yêu cầu các đồng chí cho biết ý kiến đầy đủ trước khi kế hoạch Thái bình dương được thực hiện. 
 
Tướng H. chậm rãi rút trong túi ra tẩu thuốc Falcon, nhồi thuốc lá đầy ắp, kéo một hơi rồi hất cằm về phía người đàn ông gày guộc, nét mặt lì lợm ngồi ở cuối bàn: 
 
- Tôi trao lời cho đồng chí Trần Quốc Hoàn. 
 
Trần Quốc Hoàn là một trong các thủ lãnh điệp báo uy tín của Bắc Việt. Hắn đằng hắng một tiếng cho cuống họng khỏi khan rồi nói: 
 
- Tuân lệnh đồng chí trung tướng, tôi đã huy động các cộng sự viên phụ trách Kế hoạch lại để rút ưu khuyết điểm. Lần này có hai nữ đồng chí tham dự: xin trân trọng giới thiệu Thanh Vân và Thanh Giang. 
 
Hai người đàn bà mặc áo vét tím đứng dậy một lượt. 
 
Dầu phục sức buồn tẻ, họ vẫn không mất hết nhan sắc. Chiếc áo kaki rộng thùng thình như áo sản phụ không giấu được những đường cong nảy nở và tròn trịa nổi bật bên dưới, con mắt đàn ông thành thạo phải biết là cả hai đều có bộ ngực rất đẹp, và cái eo rất thon, đủ sức, đủ tài để dự thi hoa hậu Đông nam á và đoạt giải danh dự. 
 
Cả hai đều có cặp mắt lạ lùng: mắt rộng và đen láy, lông mi dài, phủ gần kín, quan sát kỹ mới thấy lông mi giả. Mớ tóc dài, uốn quăn, tha thướt, che lấp nửa trán và một bên tai cũng giả phần nào. Họ dùng một loại son riêng, óng ánh dưới ánh đèn. Từ thân thể họ toát ra một mùi hương đặc biệt, có lẽ do nước hoa thượng hạng mà ra, khiến nam giới si tình phải ngây ngất. 
 
Họ là chuyên viên nữ ban của Phản gián Smerch, Thanh Vân trạc 30, tuy nhiên thân thể trẻ trung như thiếu nữ 18. Thanh Giang là một thiếu phụ tứ tuần, cử chỉ từ tốn, đầy kinh nghiệm nhất là kinh nghiệm quyến rũ đàn ông theo nghệ thuật của công an sô viết KGB. 
 
Tướng H. nhìn hai nữ chuyên viên hồi lâu. Cái nhìn của ông già trán hói sắc lẻm như lưỡi dao cắt đứt quần áo của hai người đàn bà, lột họ trần truồng để đánh giá của báu phía sau. Tuy đã quen với nhỡn tuyến đàn ông, Thanh Vân và Thanh Giang cũng đỏ mặt. 
 
Song giọng nói nghiêm nghị và khô khan của trung tướng H? đã buông ra: 
 
- Chào các nữ đồng chí. Nào bây giờ chúng ta vào việc. Yêu cầu đồng chí Trần Quốc Hoàn báo cáo đầy đủ về kế hoạch Đại tây dương. 
 
Trần Quốc Hoàn lại đằng hắng lần nữa trước khi nói một hơi trơn tru như học trò tiểu học chăm chỉ trả bài: 
 
- Thưa, kế hoạch Đại tây dương được chấp thuận cách đây 18 tháng. Mục đích của kế hoạch này là ám sát Z.28 với bất cứ sự hy sinh nào. Z.28 tên thật là Tống Văn Bình, là điệp viên đắc lực nhất của mật vụ Nam Việt, cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất của các cơ quan tình báo xã hội chủ nghĩa. 
 
Từ năm 1959, trung ương KGB đã hạ lệnh cho các cơ sở trực thuộc tìm cách loại trừ Z.28. Tuy vậy, hắn vẫn thoát chết, một phần nhờ may mắn, phần khác vì hắn có nhiều mưu lược, và rất giỏi võ thuật. 
 
Từ năm 1959 đến năm 1966, nhân viên KGB phối hợp hoạt động với tình báo địa phương đã chủ trương ám sát Z.28 cả thảy 48 lần, vâng, đúng 48 lần, nhưng trong 48 lần đều không đạt được kết quả như ý. Và chúng ta đã thiệt mất 20 nhân viên trung cấp. 
 
Vì hoàn cảnh đòi hỏi gắt gao, công tác này được ủy thác cho trung ương Smerch từ hạ tuần năm 1966. Một kế hoạch cụ thể được đề nghị và chấp thuận, mệnh danh là kế hoạch Đại tây dương. 
 
Kế hoạch này do phân cuộc Smerch tại Hà nội dự thảo, và đệ trình trung ương Mạc tư khoa. Cuối năm 1966, kế hoạch Đại tây dương được trung ương chấp thuận, và trung tướng H. đích thân từ Liên sô qua Hà nội để điều khiển nội vụ. 
 
Riêng trong tháng 12-C6, 4 nhân viên ưu tú được bí mật đưa vào Sài gòn. Họ có trách nhiệm theo dõi Z.28 từng giờ, từng phút, và khi nào thuận tiện thì hạ sát. 
 
Theo báo cáo của trú sứ Nam Việt, Z.28 có bệnh mê gái bất trị, và hắn thường chạy theo đàn bà có chồng. Hầu hết - nếu không muốn nói là tất cả - đàn bà gặp hắn đều mê hắn như điếu đổ. Nữ nhân viên của Sở Mật vụ ghen tị, tranh chấp lẫn nhau vì hắn. 
 
Cơ hội tốt đẹp đã tới với chúng ta khi Z.28 đi lại với một thiếu phụ nhan sắc tuyệt trần đã góa chồng và ly hôn. Thiếu phụ này là Như Luyến, chuyên viên vật lý nguyên tử từ Mỹ quốc về. Cách đây không lâu, một nhân viên KGB mang tên Kô-băng[2] độp nhập Việt Nam để chiếm đoạt một số bí mật nguyên tử. 
 
Kô-băng liên lạc với Như Luyến để lấy tài liệu. Vì Kô-băng hớ hênh - theo phúc trình sau này thì Kô-băng khinh địch - nên Z.28 đã lọt vào nội vụ, và bố trí đối phó. Kết quả là Kô-băng và một số thuộc viên bị hạ sát, một phần tổ chức của ta bị phá hủy. 
 
Sau đó, Trung ương quyết định trừ khử Như Luyến để báo thù. Nhưng lệnh này đã được đình hoãn thi hành vì trung tướng H. muốn dùng Như Luyến để dẫn tới Z.28, sau khi được tin hai người thân mật với nhau một cách đặc biệt. 
 
Và chúng ta đã thành công. 
 
Ngày 8-12 vừa qua, nghĩa là cách đây một tuần, đúng một tuần, trú sứ Sài gòn bố trí nhân viên trong phòng của Như Luyến, chờ Z.28 tới. Đúng hẹn, hắn xô cửa phòng, và bị ta bắn ngã bằng đạn thuốc mê. 
 
Nhưng một lần nữa, chúng ta lại thất bại. 
 
Thất bại, mặc dầu Như Luyến đã bị trói chặt, nhét giẻ vào miệng, Z.28 lãnh đạn thuốc mê vào mặt, bất tỉnh nhân sự. Thất bại, mặc dầu chúng ta xử dụng 3 nhân viên, một mai phục trong phòng, một ngoài hành lang và một dưới đường, cả ba đều là sĩ quan cấp úy, tốt nghiệp lớp huấn luyện dài hạn 4 năm tại Mạc tư khoa về kỹ thuật tác xạ, cận chiến, và ám sát thần tốc. 
 
Trú sứ Sài gòn hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn nên chúng ta chưa được tin tức chi tiết về sự việc xảy ra. Chúng ta không thể khiển trách trú sứ Sài gòn, vì 3 nhân viên đã bị giết. Nhân viên nằm lì của ta trong tổng hành doanh lão Hoàng, tổng giám đốc mật vụ miền Nam, cũng không thể hoạt động ráo riết, sợ bại lộ. 
 
Tuy nhiên, chúng ta có thể tin chắc rằng nguyên nhân của thất bại là lão Hoàng. Vâng, lão Hoàng... Công lao của trú sứ Sài gòn thành dã tràng xe cát là do lão Hoàng ác ôn, mặc dầu nhân viên của chúng ta đã tận tình hoạt động... 
 
Tướng H. xua tay, mặt hơi cau lại: 
 
- Đồng chí Trần Quốc Hoàn sai rồi. 
 
Họ Trần giật nảy người: 
 
- Thưa, tôi chỉ thuật lại theo báo cáo của trú sứ Sài gòn. 
 
- Ai là giám đốc trú sứ? 
 
- Thưa, đồng chí Minh Ngọc. 
 
- Anh chàng làm nghề chủ xa lông xe hơi ấy à? 
 
- Thưa vâng. Trước khi gửi điện vào Nam tiến hành kế hoạch Đại tây dương, tôi đã trình lên trung tướng, và trung tướng đã đồng ý lưu nhiệm Minh Ngọc ở chức vụ giám đốc trú sứ. 
 
- À, à tôi nhớ ra rồi. Hắn hoạt động ra sao? 
 
- Khá đắc lực. 
 
- Khá đắc lực là như thế nào? 
 
- Thưa, trong vòng 3 tháng nay, trú sứ Sài gòn đã hoàn thành được hai công tác quan trọng. Thứ nhất, theo dõi mọi hoạt động của Z.28. Thứ hai, bố trí đầy đủ ngày 8-12. Tuy chưa đạt được kế quả, trú sứ cũng đáng được khen ngợi. Thưa, trong nghề điệp báo, thành bại là thường, thua keo này chúng ta bày keo khác. Nếu tôi không lầm, thì có lẽ vì vậy mà trung tướng ra lệnh thi hành kế hoạch Thái bình dương. 
 
Trung tướng H. cười gằn: 
 
- Phải, đồng chí nói đúng. Trong nghề điệp báo, thành bại là thường, thua keo này chúng ta bày keo khác. Nhưng đồng chí quên rằng từ nhiều tháng nay, chúng ta chỉ bại mà chưa bao giờ thành. Bại một giây liên tiếp, khiến trung ương Mạc tư khoa phải sốt ruột và trở nên nóng nảy... Đồng chí còn quên điều khác, một điều tối hệ cho sự tiến hành công tác: ấy là sự dứt khoát tình cảm, sự vô tư trong việc làm chuyên môn... 
 
Sở dĩ đồng chí bào chữa hùng hồn cho sự thất bại của giám đốc trú sứ Minh Ngọc vì hắn là đàn em trung thành, đàn em ngoan ngoãn, đàn em xuẩn động của đồng chí. Biết hắn bất lực mà đồng chí không muốn loại trừ, vì đồng chí còn nặng tình cảm cá nhân, tình cảm tiểu tư sản sai lầm... Đồng chí nghĩ sao? Đồng chí biện hộ đi, tôi sẵn sàng nghe... 
 
Trần Quốc Hoàn cúi gằm mặt xuống bàn, Trung tướng H. lại giục, giọng gay gắt: 
 
- Tôi cần đồng chí trả lời rõ ràng câu hỏi sau đây: Minh Ngọc là tay chân thân tín của đồng chí phải không? 
 
Trần Quốc Hoàn thở dài sườn sượt: 
 
- Thưa phải. Tôi thú nhận là đôi khi có mềm yếu với thuộc viên. Song le, tôi hoàn toàn tin tưởng là Minh Ngọc không phản phé. Minh Ngọc là đảng viên tuyệt đối trung thành. 
 
- Trung thành, trung thành, trung thành... đồng chí nhai đi nhai lại hai tiếng cũ rích này hàng chục lần trước mặt tôi rồi. Trung thành là điều kiện cần thiết, nhưng trong nghề điệp báo nhiều khi nó biến thành điều kiện không cần thiết. Bằng chứng là đồng chí đang dùng dưới quyền một số lớn nhân viên phản phé. Trong nghề điệp báo, chỉ có kết quả mới đáng kể. Chúng ta không cần biết những kẻ giúp đạt tới kết quả là ai, là đồng chí trung kiên tuyệt đối về phương diện chính trị, hay là cựu nhân viên của địch, hay là nhân viên nhị trùng, hay là con cờ của địch nữa. 
 
- Thưa, Minh Ngọc là đảng viên tuyệt đối trung thành... 
 
- Khổ quá, đồng chí điên rồi... Hắn trung thành hay phản phé, tôi không có thời giờ nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ đến kết quả mà thôi. Mà kết quả thì tôi phải nói là hoàn toàn bết bát. Trong báo cáo, hắn cố gắng che đậy sự thật với hy vọng được lưu nhiệm lại ở Sài gòn. Có lẽ đồng chí chưa biết rằng giám đốc trú sứ Minh Ngọc rất muốn ở lại miền Nam. 
 
Nguyên nhân là đàn bà. Phải, một người đàn bà khá đẹp. Vì đàn bà, Minh Ngọc hoạt động kém sắc bén. 
 
Trần Quốc Hoàn vụt dậy, hai tay giơ lên trời như muốn phân vua: 
 
- Chết tôi rồi... 
 
Giọng tướng H. vẫn không thay đổi: 
 
- Chưa hề gì đâu, đồng chí đang còn sống. Sở dĩ tôi nói rõ chi tiết là để từ nay về sau đồng chí thận trọng thêm nữa đối với thuộc viên. Trong vòng 3 tháng qua, tiểu tổ kiểm gián của tôi đã phúc trình đầy đủ về hoạt động của trú sứ Sài gòn do Minh Ngọc điều khiển. 
 
Trên thực tế, Minh Ngọc chưa phạm lỗi lầm nào nghiêm trọng, ngoại trừ lỗi lầm đam mê. Dầu sao tôi cũng sẵn sàng tha thứ vì hắn còn trẻ, vợ con lại ở xa. 
 
Trần Quốc Hoàn thở phào khoan khoái: 
 
- Đa tạ đồng chí trung tướng. 
 
Dường như không nghe lời nói cám ơn của Trần Quốc Hoàn, trung tướng H. chậm rải cúi xuống tập hồ sơ mỏng vừa mở ra trên bàn. Tướng H. cầm một tờ giấy lên đọc sơ qua rồi dõng dạc: 
 
- Thất bại là mẹ thành công, tôi họp toàn thể ở đây đêm nay là để rút ưu khuyết điểm của kế hoạch Đại tây dương. Nhận xét một cách rộng lượng thì trú sứ Minh Ngọc đáng được khen ngợi vì đã đề nghị Trung ương dùng nữ bác sĩ Như Luyến làm cái mồi để lôi kéo điệp viên Z.28. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên rằng địch đã đi giầy vào gan ruột trú sứ Minh Ngọc từ đầu đến cuối. 
 
Phải, từ đầu đến cuối, lão Hoàng đã thấu rõ kế hoạch ám sát của chúng ta. 
 
Bồ hôi rỉ đầy trán, Trần Quốc Hoàn dựa lưng vào thành ghế, ra vẻ mỏi mệt. Những lời tiết lộ gần như kết tội của tướng H. làm hắn đau buốt đến óc như bị người đóng đinh vào màng tang. Thừa lệnh Smerch, hắn đã đích thân theo dõi việc thi hành kế hoạch ám sát, dích thân kiểm soát hành động của trú sứ Minh Ngọc. 
 
Căn cứ vào báo cáo từ Sài gòn gửi về, hắn có thể đoán chắc là Phản gián miền Nam mù tịt. Nhưng tướng H. đã xác nhận ngược lại. Trần Quốc Hoàn không thể chống cãi vì lẽ tướng H. đã có một hệ thống lấy tin đặc biệt của Smerch, song song với trú sứ Minh Ngọc. Hệ thống này có nhiệm vụ kiểm ra tin tức do trú sứ thu lượm, kiểm tra hạnh kiểm và căn cước các nhân viên của trú sứ. 
 
Giới nhân viên KGB và GRU thường mệnh danh hệ thống kiểm tra kín đáo và đắc lực này là "con dao máy", vì nó chém phập vào cổ lúc nào không biết. Con dao máy quái ác đã rơi giữa gáy trú sứ Minh Ngọc... 
 
Giọng tướng H. vẫn tiếp tục đều đều: 
 
- Lão Hoàng đã thấu rõ kế hoạch ám sát của chúng ta từ đầu đến cuối. Nguyên do là vấn đề nhị trùng. Lão Hoàng đã cài nhị trùng trong tổ chức của chúng ta. 
 
Hai người đàn bà cùng giật mình một lúc. Trần Quốc Hoàn bất giác nhìn họ bằng cập mắt nửa sửng sốt, nửa buồn bực. 
 
-... Đúng ra, chúng ta đã cài nhị trùng trong sở Mật vụ của lão Hoàng, song lão Hoàng khôn ngoan quật lại, dùng gậy ông đập lưng ông. Chúng ta đinh ninh nắm được nhị trùng, ngờ đâu đã làm cổ ngon cho lão Hoàng... Sự ngu xuẩn của trú sứ Minh Ngọc đã giúp mật vụ miền Nam ung dung ngồi mát ăn bát vàng. 
 
Nguồn gốc của câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu. Một nhân viên của Quốc tế Tình báo Sở[3], biệt phái sang GRU, giả trang làm nữ gia nhân cho gia đình của bác sĩ Túc Lăng, chuyên viên nguyên tử người miền Nam, phục vụ tại Mỹ quốc. Hẳn các đồng chí chưa quên Như Luyến là vợ góa của Túc Lăng. 
 
Túc Lăng chết, Như Luyến mang con và nữ gia nhân đội tên bà Ngọc về Sài gòn, lòng sự trong trung tâm nguyên tử thí nghiệm Thủ Đức, cách Sài gòn 15 cây số. 
 
Kô-băng hợp tác với bà Ngọc để săng-ta Như Luyến lấy tài liệu bí mật. Nhưng Văn Bình đã nhảy vào vòng chiến và đánh bại nhân viên của chúng ta. 
 
Kết quả là Kô-băng bị hạ sát, bà Ngọc bị bại lộ và bắt giữ trước giờ lên phi cơ thoát khỏi Sài gòn. Văn Bình thỏa thuận trả tự do cho bà Ngọc đổi lấy danh sách cảm tình viên và hoạt động viên của chúng ta tại miền Nam Việt nam, và bà Ngọc đã bằng lòng. 
 
Dĩ nhiên, bà Ngọc chỉ trao tài liệu giã. 
 
Mục đích của Văn Bình là mượn tay chúng ta để giết một nhân viên tin cậy. Hơn ai hết, y biết đó là tài liệu giả. Hắn giả vờ dại dột trả tự do cho bà Ngọc vì biết rằng một trong hai nhân viên của lão Hoàng hiện diện khi bà Ngọc bị bắt là nhân viên nhị trùng của ta. 
 
Tên hắn là Đàm Huân. 
 
Hai tiếng Đàm Huân rền rang bên tai Trần Quốc Hoàn như thanh âm kinh khủng của súng cối 81 li. Kỷ niệm lưu lại nhiều vết tích nhất trong thính giác hắn là tiếng súng cối 81 li trong trận đánh úp Bắc Kạn làm hắn suýt tan thành tro bụi. 
 
Đêm ấy - cũng một đêm lạnh cuối đông đầy mưa phùn rét mướt, và phong cảnh u uất như đêm nay - hắn đang chợp mắt trong tổng hành doanh kháng chiến sau phiên họp dài lê thê thì súng nổ vang tứ phía. Đặc biệt là súng cối. Đạn 81 li nổ oang oác, ầm ầm, ình ình trên không, dưới đất, bên tả, bên hữu, ở đâu cũng nghe tiếng súng, ở đâu cũng thấy người chết. Trận đột kích Bắc Kạn lưu trong lòng hắn một ấn tượng không thể nào mất được. Ấn tượng ghê gớm ấy bỗng thức dậy với hai tiếng Đàm Huân. 
 
Đàm Huân là một trong những điệp viên khôn ngoan và hữu hiệu nhất của trú sứ Minh Ngọc. 10 năm trước, chính Trần Quốc Hoàn đích thân lựa chọn Đàm Huân trong số các ứng viên do trú sứ đệ trình. Đàm Huân được kết nạp vào tổ chức vì hội đủ điều kiện an ninh. Hắn là con trai duy nhất của một gia đình thương gia di cư năm 1954 sau hiệp định Giơ-neo. Hắn lại là tín đồ công giáo ngoan đạo. 
 
Nghĩa là hắn thuộc thành phần được mật vụ miền Nam tin cậy. Theo thói quen, thể thức điều tra lý lịch được giảm xuống mức tối thiểu đối với ứng viên di cư từ miền Bắc tới, đặc biệt là tín đồ các tôn giáo. Mật vụ Sài gòn lại thường tuyển chọn điệp viên trong các gia đình viên chức và thương gia mà họ cho là khó bị cộng sản tuyên truyền. 
 
Thế mà Đàm Huân lại lọt vào vòng kiểm soát chặt chẽ của trú sứ KGB. 
 
Từ Hà nội, Trần Quốc Hoàn ra lệnh cho trú sứ vận dụng mọi thủ đoạn và phương tiện để dâng hiến Đàm Huân cho mật vụ Sài gòn. Đàm Huân được nâng đỡ để lần lượt trèo từ trung học lên đại học. Ở Văn Khoa, hắn hoạt động mạnh mẽ trong các cơ sở chống Cộng. Và dĩ nhiên là hắn được tổ chức tìm mầm non của Mật vụ để ý. 
 
Một thời gian sau, hắn gia nhập mật vụ và theo học khóa huấn luyện cơ bản. Tốt nghiệp ưu hạng, hắn được phục vụ trong ngành an ninh. 18 tháng sau, Đàm Huân tham dự huấn luyện trung cấp. Tuy là biên tập viên Công an, hắn là nhân viên mật vụ chính thức của ông Hoàng. 
 
Nhiều lần, Đàm Huân làm tròn công tác do Sở mật vụ giao phó. Dần đà, hắn được tín nhiệm và cất nhắc. Vì vậy, hắn được biệt phái để hoạt động dưới quyền Z.28 trong vụ triệt tiêu Kô-băng và bắt giữ bà Ngọc. Trần Quốc Hoàn đinh ninh Đàm Huân là nhân viên nằm lì không hề bị ngờ vực. Sự thật do tướng H. tiết lộ đã làm hắn vô cùng sửng sốt. 
 
Trung tướng H. nhìn Trần Quốc Hoàn, trên miệng nở nụ cười trắc ẩn: 
 
- Đồng chí không ngờ Đàm Huân là nhị trùng của địch phải không? Đó là sự thật, sự thật trăm phần trăm, đã được Smerch phối kiểm chu đáo. Nếu hắn trung thành với ta vì gái đẹp, thì gái đẹp cũng đã súi hắn bỏ ta mà trung thành với địch. Tưởng hắn còn một lòng một dạ như xưa nên Minh Ngọc dùng hắn để theo dõi Như Luyến và Văn Bình. Vô tình chung Minh Ngọc lạy ông tôi ở bụi này... Kế hoạch Đại tây dương bị thất bại là chuyện dĩ nhiên. Đến đây các đồng chí đã hiểu tại sao tôi không chấp thuận việc hạ sát Như Luyến. 
 
Là vì tôi cần một thời gian nữa để thử lại đáp số bài toán. Bài toán về thái độ hàng hai nguy hiểm của Đàm Huân và thái độ xuẩn động cũng nguy hiểm không kém của giám đốc trú sứ Minh Ngọc. 
 
Đồng chí Trần Quốc Hoàn đại diện cho Trung ương để điều khiển trú sứ Minh Ngọc phải chịu trách nhiệm. Tôi đã gặp Thủ tướng và đại tướng Tổng tư lệnh, và cả hai đều yêu cầu tôi nhân nhượng đối với đồng chí. Xét ra từ trước đến nay đồng chí chưa phạm lỗi lầm nghiêm trọng nên tôi sẵn lòng xếp bỏ vụ này. 
 
Tuy nhiên, nội đêm nay, đồng chí phải thi hành khẩn lệnh sau đây: triệu hồi Minh Ngọc và toàn thể nhân viên nòng cốt của trú sứ về Hà nội. Minh Ngọc sẽ phải trả lời trước tòa án đặc biệt. Riêng với Đàm Huân, hình phạt tối đa sẽ được áp dụng. 
 
Tử hình. Tử hình... Tôi giao nhiệm vụ thi hành bản án tử hình cho đồng chí. 
 
Trần Quốc Hoàn tái mặt, giọng mất hẳn bình tĩnh: 
 
- Tuân lệnh trung tướng. 
 
Nói đoạn. Trần Quốc Hoàn định đứng dậy. Song tướng H. xua tay: 
 
- Thong thả. Đồng chí cần ở lại một lát nữa. Công việc thanh toán bất lực và phản động nội bộ đã xong. Giờ đây chúng ta bàn luận về kế hoạch Thái bình dương. Cũng như kế hoạch Đại tây dương, kế hoạch này nhằm loại trừ điệp viên Z.28 của địch. Duy khác một điều là lần trước chúng ta mượn nhan sắc của một nhân viên miền Nam để gài bẫy hắn lần này chúng ta hoàn toàn làm từ A đến Z. Chúng ta sẽ tạo ra cái mồi, tạo ra điều kiện để lôi hắn vào cạm. 
 
Và lần này các đồng chí sẽ yên tâm. Vì nhất định chúng ta sẽ thành công. 
 
Các đồng chí đều là chuyên viên lão luyện trong nghề, tuy nhiên nói như vậy không phải là chúng ta không cần học thêm nữa. Nghề thầy thuốc là một nghề tế nhị và khó khăn, học đến bạc đầu cũng còn dốt, nghề điệp báo lại tế nhị và khó khắn gấp nghề thầy thuốc trăm lần. Vì vậy, tôi cần thảo luận với các đồng chí về một vài điểm lý thuyết. Tuy là lý thuyết sơ đẳng, mọi nhân viên tập sự đều thuộc làu, nó lại rất quan trọng. 
 
Học nhập môn về khoa theo dõi kẻ tình nghi, và nhất là khoa ám sát, các đồng chí còn nhớ rằng địch được so sánh với con thú trong rừng rậm còn ta là thợ săn. Đối với thú thường, thợ săn cũng phải thận trọng, huống hồ đây là thú dữ nhất thế giới, chỉ sểnh một phần trăm giây đồng hồ là nó có thể quật ngược tình thế. 
 
Điệp viên Z.28 của mật vụ miền Nam có thể được ví với con thú độc nhất vô nhi này. Xuyên qua những thất bại đã qua, tôi thấy rằng dùng đàn ông khó thể hạ sát được hắn. 
 
Nếu không đồng chí nào phản đối, tôi đề nghị dùng nữ nhân viên để thực hiện kế hoạch Thái bình dương. 
 
Trung tướng H. ngưng nói, và phóng mắt quanh bàn. Toàn thể đều im thin thít. 
 
Tướng H. dịu giọng: 
 
- Yêu cầu các đồng chí góp ý kiến. Tôi là cán bộ cao cấp, nhưng từ 5 năm nay, Smerch đã áp dụng đường lối lãnh đạo mới: ấy là bàn cãi tỉ mỉ trước khi tiến hành kế hoạch, cấp trên phải tham khảo cấp dưới. Bắt đầu bằng 2 nữ đồng chí Thanh Vân và Thanh Giang. 
 
Thanh Vân cất tiếng trong trẻo như chim hót: 
 
- Hiện nay, trong hầu hết điệp vụ Smerch đều dùng nữ nhân viên. Riêng về điệp vụ ám sát, nữ nhân viên đã chiếm tỉ lệ 90 phần trăm. Tỉ lệ này đang được gia tăng mạnh mẽ bên trong các cơ quan bạn KGB và GRU. Hôm qua, được hỏi ý kiến về kế hoạch Thái bình dương, chúng tôi đã đệ một bản báo cáo đặt biệt lên ủy ban hỗn hợp, đề nghị giải pháp nữ giới. Tuy nhiên, đó là quan niệm của chị em chúng tôi. Phụ nữ tất thiên về phụ nữ, mẹ hát con khen hay là dĩ nhiên. Quyết định tối hậu là của trung tướng, chúng tôi xin tuân lệnh. 
 
Tướng H. lắc đầu: 
 
- Không, tôi không muốn đơn phương quyết định. Tôi sẽ lấy quyết định của đa số. Các đồng chí khác nghĩ sao? 
 
Người đàn ông gày gò nhất trong bọn ngồi ngậm tăm ở giữa phòng họp ngửng đầu lên, giọng từ tốn: 
 
- Nếu trung tướng cho phép, tôi xin nêu ra một vài nhận xét. Dùng phụ nữ có cái lợi là đột nhập vùng địch dễ dàng, đi lại trong các thị trấn ít bị lộ diện, hành động xong cũng dễ lẩn trốn. Tuy nhiên, phụ nữ có điều bất lợi, thứ nhất, quá phong phú về tình cảm, thứ hai, thiếu dẻo dai, kém võ nghệ, không giỏi tác xạ như nam giới. 
 
Theo chỗ tôi biết Z.28 rất có duyên với đàn bà, từ xưa đến nay chưa người đàn bà nào cưỡng lại được tài thu hồn của hắn. Nhân viên của ta được huấn luyện chu đáo nhưng dầu sao họ vẫn là đàn bà, đàn bà với truyền thống mềm yếu: đa sầu đa cảm, dễ bị cám dỗ, và thay đổi lập trường. Cho dẫu không mủi lòng trước thủ đoạn tấn công của địch nữa thì vẫn còn vấn đề kỹ thuật. 
 
Thật vậy, Z.28 là tay rút súng cừ khôi có một không hai trên thế giới. Trong quá khứ, nhiều lần nhân viên của ta đã rút súng ra khỏi vỏ, sửa soạn lảy cò mà Z.28 vẫn còn đủ thời giờ đối phó. Hắn có biệt tài rút súng thần tốc, nhanh không thua máy điện tử, và rút ra là bắn ngay. Hắn bắn không cần nhắm, và có thể bắn nằm, bắn ngồi, bắn chạy, bắn qua nách, bắn qua háng, bắn phải, bắn trái, bắn lui qua vai... Tôi không dám coi thường các nữ đồng chí, song tôi e họ chưa phải là đối thủ đồng cân đồng lạng với một kẻ địch phi phàm như Z.28. 
 
Đối diện người đàn ông gày gò là một thanh niên mập tròn, đầu tóc rối bù, cặp mắt mơ màng, luôn luôn băn khoăn như thi sĩ bí vần thơ. Nghe đồng nghiệp ca tụng Z.28, hắn bật giậy như lò so: 
 
- Tôi có cảm tưởng là đồng chí đang tuyên truyền cho Mật vụ miền Nam. Sở dĩ Z.28 chưa mất mạng là vì gặp hên. Hắn không phải thần thánh như đồng chí lầm tưởng. 
 
Tướng H. mỉm cười: 
 
- Sự tranh luận gay go giữa các đồng chí làm tôi rất bằng lòng. Song le, tôi cần nói rõ thêm là chúng ta nên biết mình, biết người một cách nghiêm chỉnh, hơn là bảo vệ tự ái. Phải, Z.28 không là thần thánh, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng hắn là một điệp viên phi phàm. Hắn còn sống nhăn răng, phần nào vì gặp hên, nhưng phần lớn là vì tài nghệ xuất chúng. 
 
Từ một thế kỷ này, làng điệp báo đã sản xuất ra hàng trăm nhân vật cừ khôi, tuy nhiên chưa ai dám bén gót hắn. Năm ngoái, tại hội nghị hỗn hợp tại Mạc tư khoa, toàn thể các yếu nhân điệp báo của phe xã hội chủ nghĩa đều đồng thanh nhìn nhận Z.28 là điệp viên số một trên thế giới. 
 
Tôi tin rằng lời giải thích của tôi đã xoa dịu được thắc mắc vừa được nêu ra. 
 
Quay về phía gã gày gò, trung tướng H. đỗi giọng: 
 
- Tôi hoan nghênh ý kiến thành thật của đồng chí. Thật ra, tôi cũng nghĩ như đồng chí. Nữ điệp viên có nhiều lợi hơn hại trong những công tác bình thường, song trong công tác đặc biệt, đương đầu với kẻ thù đặc biệt, họ bại nhiều hơn lợi. Giả sử chúng ta tìm ra một nữ điệp viên có đủ khả năng kiểm soát tình cảm trong mọi hoàn cảnh, dẻo dai lại giỏi võ nghệ và giỏi luôn cả về tác xạ nữa thì đồng chí tính sao? 
 
Gã gày gò đáp: 
 
- Trong trường hợp này, tôi xin ký hai tay. 
 
Trung tướng H. nhún vai: 
 
- Cuộc thảo luận của chúng ta có thể tạm ngừng được ở đây. Cũng như tôi, các đồng chí đã tán thành giải pháp nữ giới. Bây giờ, các đồng chí có thể giải tán. 
 
Riêng hai đồng chí Thanh Vân và Thanh giang cần họp tiếp với tôi độ nữa giờ nữa. 
 
4 người đàn ông lục tục đứng dậy, nghiêng đầu chào trung tướng H. Tướng H. không chào lại mà chỉ hất hàm nhìn toàn thể từ từ ra cửa. 
 
Gian phòng trở lại yên lặng. 
 
Tướng H. gạt hồ sơ trước mặt sang bên: 
 
- Trong phúc trình đệ lên Trung ương, các đồng chí nhắc đến tên một số nữ nhân viên xuất sắc. Sau khi nghiên cứu, tôi chỉ giữ lại một người. Bí danh là Thanh Tú. Nếu các đồng chí đồng ý, ta sẽ đi sâu vào chi tiết. 
 
Thanh Giang gật đầu: 
 
- Vâng, chúng tôi cũng nhận thấy Thanh Tú hội đủ điều kiện vật chất và tinh thần để làm tròn nhiệm vụ. 
 
Tướng H. hỏi: 
 
- Phiền đồng chí trình bầy rõ ràng hơn nữa. 
 
Thanh Giang rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ bìa đỏ rồi cúi xuống đọc, giọng đều đều: 
 
- Thanh Tú là bí danh của một nữ nhân viên ưu tú trong ban C-5, trực thuộc văn phòng Smerch Đông Dương. Tên thật của y thị là... 
 
Trung tướng H. ngắt lời: 
 
- Đề nghị đồng chí dùng chữ khác. Tiếng "y thị" có vẻ khô khan, xa lạ quá. Nếu có thể, đồng chí gọi Thanh Tú là cô, hoặc nàng cho thân mật. Mặt khác, đồng chí hãy báo cáo tỉ mỉ về lý lịch, hoàn cảnh gia đình của đương sự trước khi đề cập tới các yếu tố khác. 
 
- Tuân lệnh. Tên thật của Thanh Tú là Chu Thị Nguyệt Hằng. Nàng sinh tại Hà nội ngày 6-6-1946. Cha nàng người Việt lai Thái trắng Sơn la, còn mẹ nàng lai Trung hoa, nên Nguyệt Hằng có một sắt đẹp khác thường. 
 
Năm nàng lên 6 tuổi thì cha mẹ nàng bị tử thương trong một trận oanh kích của phi cơ Pháp ở Lai châu. Nàng được đồng chí Tehang-Li, thượng tá cố vấn sư đoàn A-7, đồn trú trong vùng, đem về nuôi. Một thời gian sau, thượng tá Tchang vinh thăng thiếu tướng rồi về Trung quốc. 
 
Tướng Tchang phục vụ tại Bắc kinh trong bộ Tổng tư lệnh quân đội nhân dân. Nguyệt Hằng được theo học các lớp sơ cấp dành cho con em cán bộ lãnh đạo. Nhờ thông minh xuất chúng, nàng được thầy giáo để ý. Năm 12 tuổi, nàng đã học hết chương trình trung học và sửa soạn vào đại học. Từ trước đến nay, chưa học sinh nào 12 tuổi gia nhập đại học. Nguyệt Hằng lại giỏi hơn các học sinh xấp xỉ đôi mươi nữa. Ban giáo sư tại trường Bách khoa đại học Bắc kinh công nhận Chu Thị Nguyệt Hằng là thần đồng. 
 
Thiếu tướng Tchang-Li được bổ nhiệm làm tùy viên quân sự tại đại sứ quán Trung hoa ở Mạc tư khoa. Nhân dịp nghỉ hè, Nguyệt Hằng qua Liên sô thăm cha nuôi. 
 
Tchang-Li bất thần thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi. Khi ấy Nguyệt Hằng đã 15 tuổi. Tuy còn ít tuổi, nàng đã có thân hình nẩy nở như người lớn. Buồn phiền vì cha chết, nàng ở lại Liên sô, và được kết nạp vào KGB trước khi chuyển sang Smerch. 
 
Nguyệt Hằng đã theo học nhiều khóa huấn luyện đặc biệt trung cấp của Smerch. Nàng... 
 
- Thong thả. Tôi muốn đồng chí giải thích một vài điểm. Cha Nguyệt Hằng làm nghề gì? 
 
- Thưa, như tôi đã báo cáo, cha nàng là thiếu tướng Tchang-Li, chuyên gia điệp báo, cố vấn sư đoàn A-7, sư đoàn khét tiếng trong trận Bắc kạn và Điện biên phủ, tùy viên quân sự phụ trách liên lạc với KGB tại Mạc tư khoa từ... 
 
- Biết rồi. Tôi đã biết nàng là con nuôi của thiếu tướng Tchang. Nhưng chưa biết cha đẻ của nàng là ai? 
 
- Thưa, Chu Văn Chương. Hồi Pháp thuộc ông Chương được coi là nhà thiện xạ số một ở Bắc Việt. Mỗi khi lên săn bắn ở vùng giáp biên giới, bọn cầm quyền Pháp cao cấp đều triệu ông Chương tới làm hướng đạo. Ông Chương từng làm hướng đạo 3 lần cho viên toàn quyền Pháp tại Lai châu và Bắc kạn. 
 
Từ thuở thiếu thời, ông Chương tham gia những phong trào dành độc lập, nên nhà chức trách đế quốc mất nhiều tiền bạc và tâm cơ mua chuộc mà không được. Tuân lệnh chi bộ địa phương, ông Chương ám sát viên công sứ Pháp trong một cuộc kinh lý gần Lai châu. Kế hoạch ám sát được bố trí và thực hiện một cách khoa học, tuy nhiên vì khoa học quá nên vai trò của ông bị bại lộ. 
 
Phi cơ nhẹ chở viên công sứ vừa rời khỏi trường bay Lai châu thì bị rớt, toàn thể đều chết cháy. Nguyên nhân là một viên đạn súng trường bắn vào cánh quạt. 
 
Sân bay được canh phòng nghiêm ngặt nên ông Chương trèo trên một ngọn cây cao cách xa 350 thước, xử dụng súng mút cơ tông gắn ống ngắm. Ông chỉ cần bắn một phát là cánh quạt gãy nát. 
 
Một phái đoàn công an Pháp lên tận nơi điều tra và kết luận rằng hung thủ phải là đệ nhất xạ thủ. Nửa đêm, một trung đội lê dương đến vây nhà ông Chương. Tuy bị vây bắt bất thần, ông Chương vẫn kịp thời chống trả. Với khẩu tiểu liên Sten, ông bắn ngã viên đại úy Pháp chỉ huy và 5 tên lính xung phong rồi trốn vào rừng. 
 
Sau đó, ông gia nhập đội xạ thủ đầu tiên do đồng chí Văn[4] thành lập tại khu giải phóng Tân trào. Ông sang Tàu cùng đồng chí Văn, và được mời ở lại làm huấn luyện viên tác xạ cho Giải phóng quân. 
 
Trong thời gian phục vụ ở chiến khu Vân nam, ông Chương kết thân với một thiếu nữ Việt lai tàu, tên là Hương. Năm 1945, hai người làm lễ thành hôn. Năm 1945, sau ngày Cách mạng tháng 8 thành công, cặp vợ chồng trở về Hà nội và phục vụ trong bộ Tổng tư hành. 
 
Với cấp bật đại tá, ông Chương được đặc phái lên vùng giáp biên để tổ chức quân đội và mật khu, sửa soạn cho cuộc kháng Pháp mà Đảng và Chính phủ trù liệu sẽ phải xảy ra. 
 
Năm 1951, phi cơ Pháp tập kích tổng hành doanh của quân đội ta tại thị trấn Lai châu, hai vợ chồng đều thiệt mạng. Tchang-Li là bạn thân của họ nên bé Nguyệt Hằng được nhận làm con nuôi. 
 
- Cha nàng là thần xạ nên nàng bắn giỏi. Nhưng còn năng khiếu điệp báo, nàng học của ai? 
 
- Thưa, lớn lên nàng hấp thụ năng khiếu này trong những ngày sống với thiếu tướng Tchang Li. Tuy nhiên, một phần năng khiếu điệp báo cũng do mẹ nàng mà ra. Đồng chí Hương là một cốt cán giao liên trong hàng ngũ Giải phóng quân Trung quốc. 
 
- Tại sao nàng không được kết nạp vào Quốc tế Tình báo Sở trong thời gian ở Bắc kinh? 
 
- Thưa, hồi ấy, Tình báo Sở còn đang phôi thai. Vả lại, thiếu tướng Tchang muốn nàng trở thành kỹ sư vật lý học nguyên tử, vì vậy, nàng vào học trong trường Bách khoa. 
 
- Vì lý do nào Nguyệt Hằng gia nhập KGB? 
 
- Thưa, thiếu tướng Tchang là bạn cố tri của đại tướng Sêrốp, chỉ huy trưởng KGB. Nàng thường theo cha nuôi đến thăm gia đình Sêrốp và được Sêrốp đặc biệt để ý. Sau khi bị tai nạn xe hơi ở ngoại ô Mạc tư khoa, thiếu tướng Tchang hấp hối suốt đêm trong bệnh viện, và đã gửi gắm Nguyệt Hằng cho Sêrốp. 
 
- Tại sao Nguyệt Hằng trở về nước? 
 
- Thưa, đồng chí Trần Quốc Hoàn cầm đầu một phái đoàn qua Liên sô thảo luận về vấn đề an ninh hỗ tương, và gặp nàng trong một buổi tiếp tân tại diện Cẩm linh. Nàng nói chuyện bằng tiếng Việt với đồng chí Hoàn, và cho biết là rất nhớ quê hương. Đêm ấy, nàng xin Sêrốp về Hà nội thăm nhà, Sêrốp không chấp thuận. Đồng chí Trần Quốc Hoàn phải vật nài cả đêm, Sêrốp mới chịu. 
 
Tôi được trung ương cử ra để tiếp đón Nguyệt Hằng trong thời gian nàng ở lại thủ đô Hà nội. Hết kỳ hạn nghỉ phép, nàng quyết định không trở lại Liên sô nữa. Với sự đồng ý của tướng Sêrốp, nàng được biệt phái vào nữ-ban của Smerch. 
 
- Đồng chí đã ướm thử với nàng về kế hoạch Thái bình dương chưa? 
 
- Thưa, tôi mới bàn về việc trung ương đang cần một nữ cán bộ xuất sắc để hoàn thành một kế hoạch quan trọng ở vùng địch thì Nguyệt Hằng nhận lời liền. 
 
- Xuất sắc cũng chưa đủ, Nguyệt Hằng phải là một nữ cán bộ phi thường nữa. Từ nãy đến giờ đồng chí mới nói đến lập trường chính trị, trình độ văn hóa và khả năng tác xạ. Tuy nhiên, đang còn nhiều điều kiện nữa: chẳng hạn, vỏ nghệ, nhan sắc, nghệ thuật quyến rũ, tính tình... 
 
- Thưa, về võ nghệ nàng ở trên mức trung bình. Hầu hết nữ nhân viên Smerch trung cấp đều bị nàng đánh bại. Nàng rất giỏi khoa điểm huyệt Trung hoa. Riêng về nhu đạo cận chiến, nàng đã học một năm trong trường đặc biệt của Smerch. Đặc biệt, vì giáo sư đều là võ sĩ nhu đạo từ đệ tứ đẳng trở lên. Muốn được kết nạp vào trường, ứng viên phải qua nhiều kỳ thi công phu. Tỉ lệ bị đánh rớt năm ngoái lên tới 97 phần trăm trong tổng số ứng viên. 3 phần trăm còn lại được tòng học lại bị loại quá nửa. Nguyệt Hằng đã tốt nghiệp với bằng khen của ban giám đốc trường. 
 
- Vậy thì được. Nhưng còn nhan sắc? Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tấm ảnh của nàng trong hồ sơ. Trong hình, Nguyệt Hằng rất đẹp, đẹp không thua hoa hậu nhiều quốc gia. Song đồng chí đừng quên rằng Z.28 là kẻ đã chung sống với nhiều hoa hậu. Sắc đẹp đàn bà đối với hắn rất quen thuộc. Muốn làm hắn sa ngã, ta phải tìm một sắc đẹp khác lạ. Thứ nhất là vấn đề kích thước... 
 
- Hoàn toàn... Về khoản này, thì người khó tính nhất trên thế giới cũng phải bằng lòng. Có thể nói rằng Nguyệt Hằng có vòng ngực vô địch. 99 phân... ngực 99 và mông cũng 99, không kém một li. 
 
- Vòng bụng? 
 
- 56. 
 
- Được. Tôi không đồng ý rằng 99 phân vòng ngực là vô địch. Theo tin tức do điệp viên giử về, Văn Bình mới mua của hãng Palmer[5] nhiều cuốn phim đặc biệt. Hắn vốn thích loại quá khổ. Chắc đồng chí cũng biết rằng hãng Palmer đã bán hình của Margaret Middeton, quái tượng thế giới với vòng ngực 106 phân[6]. 
 
- Nhưng vòng mông Margaret lại nhỏ, không cân đối với vòng ngực. Vòng bụng của Margaret lại lớn hơn Nguyệt Hằng 10 phân. 
 
- Không, tôi không nói rằng Nguyệt Hằng thua Margaret. Sở dĩ tôi phản đối là vì đồng chí dùng chữ "vô địch". 
 
- Xin trung tướng tha lỗi. 
 
- Đồng chí quá lời. Với 99, 56 và 99, Nguyệt Hằng có thể được coi là mẫu người đàn bà khêu gợi lý tưởng. Nhưng còn màu da, còn tàn nhang, còn vết thẹo... 
 
- Cũng hoàn toàn... Da nàng trắng như trứng gà bóc. Mặt nàng không có một mụn tàn nhang hoặc trứng cá nào cả. Toàn thân nàng trơn tru, láng bóng, không một vết thẹo. Tuân lệnh trung ương, tôi đã đích thân kiểm soát kỹ lưỡng. Nàng lại có một đặc điểm khác nữa: ấy là không phải dùng nước hoa, dùng phấn riêng mà da dẻ vẫn thơm tho, nàng ít ra bồ hôi, và bồ hôi cũng dễ chịu. 
 
- Còn tính tình? 
 
- Trái tim nàng rắn như được tạc trong đá cẩm thạch. Nàng chưa hề rung động vì đàn ông. 
 
- Có thể vì nàng chưa được gặp ý trung nhân. 
 
- Thưa, trong thời gian ở Mạc tư khoa, Smerch đã bố trí cho nàng tiếp xúc với nhiều thanh niên đẹp trai song nàng đều bỏ rơi. 
 
- Trong nghề điệp báo, đàn bà có trái tim sắt là điều cần thiết. Song nếu trái tim lúc nào cũng cứng như sắt thì lại là điều đáng ngại. Tôi sợ bản tính lạnh lùng của nàng sẽ dẫn tới thất bại. 
 
- Xin trung tướng yên tâm. Nguyệt Hằng không rung động vì nàng miệt thị đàn ông, cũng như Hít le miệt thị dân Do thái. Tuy nhiên, nàng là người đàn bà bình thường. Gặp thanh niên nào sạch sẽ, khỏe mạnh, nàng thản nhiên mời về phòng. Sáng hôm sau, nàng đuổi ra cửa. Lần sau, có đụng ngoài đường, nàng cũng không thèm để ý tới. Theo tôi, Nguyệt Hằng thuộc vào đẳng cấp người đẹp có biệt tài chế ngự được tình cảm. Nàng có thể đóng trò yêu đương với Văn Bình, nàng cũng có thể yêu hắn về xác thịt, nhưng nàng sẽ bỏ rơi hắn một cách tàn nhẫn. Trung thành tuyệt đối với tổ chức, lương tri lại chỉ huy được trái tim, Nguyệt Hằng sẽ làm tròn được kế khoạch Thái bình dương do trung trướng giao phó. 
 
- Tôi tin tưởng vào sự nhận xét của đồng chí. Hiện Nguyệt Hằng ở đâu? 
 
- Thưa, tại nhà riêng. 
 
Trung tướng H. nhìn đồng hồ tay: 
 
- Trời đã khuya rồi, nhưng tôi không thể chờ đến mai nữa. Vì rạng đông tôi đã phải ra trường bay. 
 
Thanh Giang nhún vai, nụ cười tươi như hoa hải đường nở dưới sương sớm: 
 
- Không sao. Nữ nhân viên Smerch thường ngủ rất muộn. Chị em tôi hân hạnh được làm hướng đạo cho trung tướng. 
 
Giọng nói ngọt ngào và nụ cười kỳ lạ của người đàn bà tứ tuần lão luyện trong nghề điệp báo như có phép thần khiến đôi mắt tướng H. sáng rực. 
 
Giờ đây hắn mới nhận thấy sắc đẹp kinh hồn của nữ chuyên viên Thanh Giang. Nàng sẵn sàng dâng hiến cho hắn, và hắn cũng đã bẻ những đóa hoa tươi thắm nhất của nữ ban Smerch. Song hắn lại rụt rè. Thanh Giang có lối đi uyển chuyển ẩn hiện như con rắn lục. Loại đàn bà này là nữ quái đối với đàn ông. Họ chỉ cần 5, 10 phút đồng hồ ngắn ngủi và đủ bóp vụn gân cốt của lực sĩ quán quân thế giới. 
 
Bằng đôi mắt, hắn liếc Thanh Vân. Cổ họng hắn khô đét, mạch máu căng phồng như muốn vỡ tung. Hắn lắc đầu xua đuổi tư tưởng thèm muốn. Dầu sao hắn là chỉ huy của Smerch. 
 
Thanh Vân đi sát vào người tướng H. Mùi da thịt ngây ngất của nàng tỏa rộng trong không khí, biến bầu trời rét mướt thành lò sưởi. Phía trước, Thanh Giang đang uốn mông ròn trịa... 
 
Bọ ba đã ra đến xe hơi. Đột nhiên, tướng H. nhắm mắt lại. Ông già trán hói của Smerch đang nghĩ đến nữ nhân viên số một, với những đường cong siêu đẳng có thể đánh bại một sư đoàn binh sĩ tinh nhuệ: Nguyệt Hằng. 
 



III. Nguyệt Hằng
 
Nguyệt Hằng nhắm mắt lại. 
 
Nhưng nàng không nghĩ đến ai. Nàng nhắm mắt lại là để tận hưởng khoái cảm do những tia nước nóng gây ra. Nước nóng tỏa từ hoa sen xuống như mưa rào mơn man da thịt nàng, khiến nàng ngất ngây, phập phồng cánh mũi. 
 
Nguyệt Hằng có nhiều thói quen đặc biệt. Thói quen được mọi người biết nhất là tắm nước nóng. Người Nhật nổi tiếng trên thế giới vì thú tắm nước nóng, nhiều khi nóng có thể lột da, Nguyệt Hằng còn tắm nước nóng hơn người Nhật nữa. 
 
Từ nhiều năm nay, đêm nào nàng cũng tắm. Dầu trời mùa hạ đổ bồ hôi, nàng cũng dùng nước nóng. Nàng tắm không phải để kỳ cọ bụi bặm cáu bẩn vì thân thể nàng không hề có bồ hôi. Đôi khi, một vài giọt bồ hôi lóng lánh trên ngực nhưng lại thơm dịu như sương non đọng trên cành hoa hồng buổi sáng. 
 
Bữa tắm đối với Nguyệt Hằng là một thời khắc thiêng liêng trong ngày. Nàng trịnh trọng cởi bỏ quần áo, treo ngay ngắn vào mắc, không ném vứt lung tung, và chạy ồ vào bồn nước như những người đàn bà vô tư lự cùng tuổi. Cử chỉ của nàng đượm vẻ trịnh trọng như thể cử chỉ của ông đồ già uống trà tàu độc ẩm lúc rạng đông. Nàng buộc mũ cao su lên đầu, ngắm gương lần chót, rồi mở nước. 
 
Nàng chờ cho nước nóng ngắm vào cơ thể trước khi xát xà-phòng, và sau cùng ngụp vào bồn nước đầy ắp chờ sẵn, thoang thoảng mùi nước hoa Dior. 
 
Tắm xong, nàng dành đúng 5 phút để lau mình. Rồi nàng choàng áo ngủ bước ra ngoài. 
 
Áo ngủ của nàng được dệt bằng kim tuyến. Mặc vào, thân thể nàng được cơ hội phô bày những đường cong tuyệt diệu, nàng trở nên khêu gợi hơn là không mặc gì hết. Vì xuyên qua những mắt lưới lớn bằng lỗ đồng xu, người ngoài có thể thấy toàn diện. 
 
Đêm nay, Nguyệt Hằng lại trưng diện cái áo ngủ kim tuyến mắt lưới sau bữa tắm thường lệ. Trời bên ngoài rét lạnh một cách khủng khiếp. Nàng không hề biết lạnh, một y sĩ hữu danh ở Liên sô sau khi khám nàng kỹ lưỡng đã nói rằng dưới da nàng có những cái hạch riêng, trời nóng thì tiết ra hơi mát, còn trời lạnh thì tỏa sức nóng. 
 
Vả lại, ban chiêu đãi của Smerch đã lo liệu chu đáo cho thượng khách Nguyệt Hằng không thể nào lạnh được. Phòng ngũ và phòng khách của tòa nhà rộng rãi, tráng lệ được gắn máy điều hòa khí hậu hiệu Philco, chỉ đổi nút bấm là hơi mát chuyển thành hơi ấm, còn ấm hơn lò sưởi đốt củi nữa. 
 
Biệt thự của Nguyệt Hằng cách hồ Hoàn kiếm, trung tâm thành phố Hà nội, 5 cây số, trên đường đi Sơn tây. Đó là một công ốc sang trọng dành riêng cho tướng lãnh cao cấp thuộc phe xã hội chủ nghĩa đến tham quan. 
 
Ngày cũng như đêm, tòa nhà đều được canh phòng cẩn mật. Đặc điểm: lính gác không phải là đàn ông, mà là đàn bà, nhân viên hành động của Smerch. Họ mặc thường phục, ít ló mặt ra ngoài, được trang bị súng bắn thuốc mê, và được phụ lực bởi một đoàn điệp khuyển. 
 
Loại chó săn này được nuôi tại cộng hòa sô viết Kazahstan, lông ngắn, đuôi cụt, tai dài, mõm tam giác, bụng thon, toàn thân đen sì như được sơn bằng hắc ín. Thân thể của chúng không đồ sộ như quân khuyển Đức-Mỹ mà là nhỏ nhắn, thoạt trông những người không sành nuôi chó dễ lầm với chó thường. Tuy nhiên, lâm sự chúng vờn nhảy nhanh hơn beo trong rừng rậm. Chúng nằm yên một chỗ, ít khi cử động, và ít khi sủa. Đánh hơi thấy kẻ lạ đột nhập vào nhà, chúng lặng lẽ tiến tới, ngoạm tay lôi lại trình chủ nhân, hoặc tức tốc cắn vào cuống họng rồi quật ngã. So tài với chúng, nhiều võ sĩ đai đen nhu đạo đã bị cắn tử thương. 
 
Nguyệt Hằng đến dưỡng sức tại tòa nhà kín đáo này vừa được một tuần. Theo thượng lệnh, nàng không được đi đâu. Mặc dầu sống một mình, nàng không cảm thấy cô đơn. Từ thuở nhỏ lên đến giờ, nàng vẫn ưa sống một mình. Nàng thích gần gụi đàn ông, nhưng trái tim lại không thích mở rộng cho ai. Nàng chỉ gần gụi đàn ông mỗi khi cảm thấy cần thiết. Nàng thỏa mãn đòi hỏi của thể xác một cách điềm nhiên và lạnh lùng, như người buổi sáng cần ăn lót dạ, ăn tạm no thì buông đũa và chùi mép. 
 
Đêm nay cũng như mọi đêm khác, sau khi tắm xong, nàng rót rượu uống rồi nằm dài trên giường nghe nhạc. 
 
Tuy sống nhiều năm ở Nga sô, nàng không có thiện cảm với rượu vốt-ka. Trái lại, nàng mê huýt-ky kinh khủng. Nàng uống huýt-ky như hũ chìm, bạn đồng nghiệp trong sở mật vụ sô viết đều bị nàng đánh bại dễ dàng. Song nàng không nghiện. Nếu có rượu, nàng uống, không có thì thôi. Hễ uống, nàng phải tiêu thụ hàng chai. 
 
Định mạng run rủi cho Nguyệt Hằng có thú uống huýt-ky như Văn Bình, nạn nhân sắp tới của nàn. Cũng như Văn Bình, nàng là đệ tử của thuốc lá thơm pha vị bạc hà. Cũng như Văn Bình, nàng rất đa tình, nhưng lại rất tàn nhẫn. Cũng như Văn Bình, nàng dễ say sưa men tình, nhưng lại dễ lãng quên. 
 
Mọi đèn trong phòng ngũ đều tắt. Ngoại trừ ngọn đèn màu hồng dịu dàng trên bàn đêm. 
 
Nguyệt Hàng dụi tàn thuốc vào dĩa pha lê, cặp mắt lim dim. Mùi thuốc thơm thơm trong bầu không khí ấm áp vừa bắt nàng nhớ lại một đêm đầy tuyết trắng ở thủ đô Liên sô. 
 
Cha nuôi nàng vừa tạ thế, nàng đang học lớp điệp viên cấp tốc của Smerch. Trong một cuộc tiếp tân tại điện Cẩm linh của tướng Sêrốp, nàng gặp một viên đại tá hào hoa từ Viễn đông về. 
 
Giữa hai ly rượu, hắn gạ gẫm nàng, rồi tiệc vãn rủ nàng lên xe. Nàng ngoan ngoãn theo hắn về phòng, một căn phòng trang trí lộng lẫy nhưng đĩ đếm gần Công trường Đỏ. 
 
Hắn phục nàng uống rượu. Nàng giả vờ say ngồi gục trên ghế. Hắn bế nàng lên giường, và nàng để mặc cho hắn mơn trớn. 
 
Giây phút quan trọng nhất đã tới. Hắn đinh ninh được bẻ khóa động đào, ngờ đâu nàng lặng lẽ ngồi nhỏm dậy, tát cho hắn một cái nổ đom đóm mắt, và dằn giọng: 
 
- Anh tưởng tôi say ư? Lầm to. Còn uống cả thùng rượu may ra tôi mới say. Và chắc chắn là anh sẽ say mềm trước tôi. Tôi đóng trò say sưa để xem anh xử sự ra sao. Thật ra, tôi thấy anh đẹp trai, ăn nói dịu dàng, bắp thịt rắn chắc, nên cũng muốn thí nghiệm với anh một chuyến. Nhưng vào việc, anh tỏ ra ngớ ngẩn và tầm thường quá. Anh không xứng đáng mó vào người tôi. Bỏ ra... bỏ tôi ra về trường học lại 5 năm nữa, chừng nào tốt nghiệp anh gọi điện thoại cho tôi. 
 
Gã đại tá si tình van vỉ: 
 
- Em... Em... anh yêu em quá ¡ 
 
Nàng phì cười: 
 
- Anh yêu tôi ư? Vậy anh biểu diễn mối tình của anh đi? Tôi sẵn sàng đợi anh. 
 
Tưởng nàng ưng thuận, gã đại tá vồ lấy Nguyệt Hằng. Nàng tặng cho một cái bẻ tay làm hắn lăn luôn xuống sàn gác. Chưa đủ, nàng còn biếu thêm một phát atémi nữa. 
 
Nghịch tinh, nàng không đánh vào các huyệt thông thường. Nàng muốn hắn mang vết thương trọn đời, và đến già không dám léo lánh tới đàn bà nữa. 
 
Kết quả của đêm ái ân thất bại ấy là gã đại tá ưu tú của Smerch trở thành đàn ông vô dụng. Hắn vào bệnh viện điều trị nửa năm song y sĩ lắc đầu. Không còn biệt tài quyến rũ phụ nữ nữa hắn phải bỏ Smerch, xung vào lục quân. 
 
Bất giác Nguyệt Hằng thở dài. 
 
Nàng hất hủi gã đại tá Smerch, không phải vì nàng thù đàn ông. Mà là nàng khinh đàn ông. Nàng là con sư tử oai vệ trên sa mạc, chỉ quen chiến thắng nên đâm ra chán nản. Nàng mong được một thợ săn tài ba đến chinh phục. 
 
Nàng đốt điếu thuốc khác, song không hiểu sao lại quăng xuống đất. 
 
Khi ấy, nàng nghe tiếng động cơ xe hơi rú ngoài vườn. Rồi tiếng người lao xao. Tiếng giầy dẫm trên thảm len ngoài hành lang. 
 
Cửa mở. 
 
Nguyệt Hằng vẫn nằm dài trong cử chỉ cực kỳ khêu gợi khi thấy ông già trán hói bước vào, với hai người bạn gái quen thuộc, Thanh Vân và Thanh Giang. 
 
Nguyệt Hằng chưa quen tướng H. nhưng trong thời gian ở Mạc tư khoa đã nghe nói nhiều về viên chỉ huy điệp báo già dặn và đa mưu này. Nàng chỉ đón chào bằng nụ cười ưu ái: 
 
- Chào trung tướng. Chào hai chị. 
 
Tuy đã quá quen với những tượng thần Vệ nữ bốc lửa của nữ ban Smerch, tướng H. cũng sững sờ một giây đồng hồ. Hắn há miệng, giọng thán phục: 
 
- Đồng chí đẹp thật! 
 
Nguyệt Hằng vẫn mỉm cười: 
 
- Em không thích được, gọi bằng đồng chí. Đề nghị dùng tiếng em cho thân mật. Tướng Sêrốp cũng kêu bằng em. Phải không hai chị? 
 
Hai nữ chỉ huy Smerch ngồi xuống ghế, gật đầu tán thành một cách ngượng ngập. Họ không lạ gì thế lực của Nguyệt Hằng. Song họ vẫn gờm tướng H. 
 
Thì tướng H. đã cười rộ: 
 
- Hằng nói đúng. Từ phút này, tôi xin bắt chước đại tướng Sêrốp. Em đã biết chúng tôi đến đây đêm nay về việc gì chưa? 
 
Nguyệt Hằng ỏn ẻn: 
 
- Rồi. Về vụ Z.28. 
 
Chợt nhớ ra, nàng choàng dậy: 
 
- Chết chữa, em đang trần truồng. Để em mặc áo choàng cho đúng đắn một chút. 
 
Tướng H. xua tay: 
 
- Không sao, người nhà cả mà. Em đã đọc xong hồ sơ lý lịch Z.28 chưa? 
 
Nguyệt Hằng lắc đầu: 
 
- Em chưa biết chắc là được tuyển chọn nên mới đọc sơ qua. Tuy nhiên, em có cảm tưởng địch là con cáo. 
 
- Đúng, hắn là con cáo. Con cáo già đối với nghề điệp báo và phụ nữ. Vì vậy Smerch phải triệu dụng đến em. 
 
- Sẵn sàng. Trong ảnh, hắn không đến nỗi xí trai. Song em còn bất bình đôi chút. Hẳn trung tướng đã rõ em rất ghét bọn đàn ông trung bình. Em cao 1th 64, thêm giầy cao gót thành 1th 75. Đi đôi với hắn mà không cân xứng thì chán chết. 
 
- Em yên tâm. Hắn cao hơn 1th 75. 
 
- Vậy thì được. Em rút lại lời phản đối. Bao giờ em lên đường? Em sẽ phải làm gì? 
 
- Về hành trình, hai nữ đồng chí Vân và Giang sẽ đích thân lo liệu. Riêng tôi, tôi cần hỏi thêm em một vài chi tiết. Sở thích thường ngày của em là gì? 
 
- Ôi chao, cái gì em cũng khoái cả. Nhưng khoái nhất là tắm đêm, và tắm nước nóng bỏng da. 
 
- Nghe nói em mê màu vàng nhất phải không? 
 
- Phải. Trong các màu, em chỉ ưa màu vàng. Toàn thể quần áo của em đều màu vàng, thậm chí em may đồ lót cũng màu vàng. Trung tướng thử nhìn xem: giày giép, găng tay, bông tai, xú chiêng, xắc da... cùng màu vàng tuốt luột. Y sĩ nó rằng em thích vàng vì màu này là màu của những người thèm hoạt động. Lạ thật, em hỏi nhiều bạn gái thì phần đông ưa màu hồng, hoặc xanh nhạt, chứ không ưa vàng chói như em. Trung tướng cho phép em tò mò một chút nhé: trung tướng ưa màu gì? 
 
- Hồi còn thanh niên, tôi nghiện màu đỏ. Thanh niên rồi rào sức sống thường mê màu đỏ. Nhưng từ ngày gia nhập ngành điệp báo, đặc biệt là từ ngày nhận trách nhiệm trong Smerch, tôi không thích một màu riêng nào nữa, mà là thích tất cả các màu. 
 
Nói rõ hơn, tôi không được quyền thỏa mãn sở thích cá nhân. Trước khi vinh thăng thiếu tướng và biệt phái tới Hà nội, tôi đã phục vụ một thời gian dài ở Âu châu. Nhược điểm số một của tôi là các món ăn của Pháp. Không ngày nào tôi không uống cỏ nhát, thậm chí cỏ nhát đã biến thành da thịt của tôi. Bạn bè nói rằng tôi phải bỏ rượu cỏ nhát thì không sống nổi. 
 
Sau đó, tôi được thuyên chuyển sang Hoa kỳ. Dĩ nhiên Hoa kỳ cũng có cỏ nhát nhập cảng của Pháp, nhưng người Mỹ thường uống buốc-bông hay huýt-ky, tôi lại cải trang làm người Mỹ. Vì nhiệm vụ, tôi đoạn tuyệt với cỏ nhát. Và tôi vẫn còn sống nhăn răng. 
 
Nhiệm vụ sắp giao cho em còn quan trọng gấp trăm lần nhiệm vụ của tôi tại Hoa kỳ ngày trước. Vì an ninh cá nhân của em, vì an ninh chung của Smerch, tôi tin tưởng em sẽ tự ý bỏ hẳn những thú vui thường lệ. Từ nay trở đi, em sẽ không tắm nước nóng hồi 2, 3 giờ sáng nữa. Em sẽ tắm nóng và lạnh lẫn lộn, theo thói quen của người Tây phương. 
 
Và nhất là em sẽ tạm biệt màu vàng. Hai nữ đồng chí Vân Giang sẽ phụ trách việc "đổi lốt". Đổi lốt, em nhớ chưa? Em phải đổi lốt từ đầu xuống chân như con rắn vậy. Tôi huy vọng em sẽ đồng ý. 
 
Nguyệt Hằng nhún vai, giọng tiếc nuối: 
 
- Vâng, em phải đồng ý. 
 
Tướng H. nghiêm giọng: 
 
- Em nên coi đó là một hành động xung phong. Miễn cưỡng đồng ý, em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta sẵn sàng hy sinh danh dự, hy sinh tính mạng, thì hy sinh cá tính, hy sinh sở thích chỉ là chuyện thường. Kẻ địch rất nguy hiểm, một hớ hênh cỏn con của em có thể làm kế hoạch Thái bình dương tan nát. 
 
Tôi tin tưởng là em thành công. Vì ít ra em đã có đủ bản lãnh. Bản lãnh đầu tiên là uống rượu. Đích khét tiếng trên khắp Viễn đông về tài uống rượu huýt-ky. Hắn có thể uống chục chai không say. 
 
- Ha, ha, kỳ phùng địch thủ... Em còn uống giỏi hơn hắn nữa. Chắc chắn hắn sẽ say trước em. 
 
Giọng trung tướng H. trầm hẳn xuống: 
 
- Bây giờ bước sang đề tài khác, đề tài tình cảm. Từ trước đến nay, em đã thật tình yêu ai chưa? 
 
- Em xin trả lời hai cách, có và không. Có, vì em đã yêu nhiều người, không, vì tuy yêu nhiều người, em chưa thật tình yêu ai hết. 
 
- Z.28 là một người đàn ông khác thường. Mọi phụ nữ gặp hắn đều bị hắn hớp hồn. Hắn chinh phục đàn bà một cách dễ dàng, như thể em và tôi lấy mù soa trong túi. Tôi chưa thấy phụ nữ nào cưỡng lại được nghệ thuật quyến rũ độc nhất vô nhị của hắn. 
 
- Ngoại trừ Nguyệt Hằng, nhân viên nữ ban của Smerch. Em sẽ gặp hắn, làm quen với hắn, rồi yêu hắn. Khi trung tướng hạ lệnh, em sẽ giết hắn. 
 
- Về ngoại ngữ, em nói được mấy thứ? 
 
- Dĩ nhiên là em nói thạo tiếng Việt, tiếng Trung hoa và tiếng Liên sô. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Y pha nho, em cũng giỏi không kém. Hẳn trung tướng đã biết em đậu khôi nguyên ở trường đại học Ngoại ngữ Mạc tư khoa. 
 
- Thạo tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Pháp là điều thuận lợi. Vì trước khi đột nhập vào Sài gòn, em sẽ sinh sống ở Hồng kông. 
 
- Ồ, em là người đàn bà nóng ruột. Tại sao trung tướng không cho em nhảy dù, hoặc đáp tàu ngầm tới Nam Việt? 
 
- Không được. Em phải tới Nam Việt một cách đàng hoàng, với đầy đủ giấy tờ hợp pháp, bằng cửa trước. Làm nghề tình báo, phải rèn luyện đức tính kiên nhẫn. Người kiên nhẫn nhất là người sẽ thắng. Nôn nóng là nhược điểm cần khắc phục. Vả lại, phản gián Nam Việt hoạt động rất khôn ngoan và hữu hiệu. Em nhảy dù hoặc đáp tàu ngầm, nhân viên của ta ở Sài gòn không thể đưa em ra công khai. 
 
- Trung tướng muốn em làm gì? Em hát hay, khiêu vũ giỏi, múa thoát y không kém các nữ nghệ sĩ danh tiếng ở Tây phương. Xin báo trước với trung tướng rằng em không thích nghề nào khác, ngoài nghề thức đêm ở vũ trường. 
 
- Dĩ nhiên tài năng của em phải được khai thác một cách khôn ngoan và hợp lý. Vì vậy, em sẽ qua Đông kinh trước tiên. 
 
- Hừ, Đông kinh dạo này dễ chịu lắm. Giám đốc trú sứ KGB ở đó là bạn thân của em. Em chỉ cười với hắn là hắn quỳ mọp dưới chân, em sai nhảy vào lửa hắn cũng sẵn sàng tuân lệnh. 
 
- Nhiệm vụ của em là lợi dụng đường giây Đông kinh để vào Nam Việt, không phải là bắt bồ với nhân viên cao cấp KGB. Yêu cầu em nhớ lại kỹ càng: mục tiêu hoạt động của em là Văn Bình, Z.28, kẻ thù không đội trời chung của toàn thể phe xã hội chủ nghĩa. Trung ương đã nghiên cứu kế hoạch xong xuôi: mọi người quen của em trong sứ quán sô viết hoặc trong trú sứ ẩn tế ở Nhật bản đều được gọi về nước. Em chỉ được hoạt động với một nhân viên nằm lì địa phương. Hắn sẽ bố trí cho em lọt vào một tổ chức ái tình. 
 
- Tổ chức ái tình? 
 
- Phải. Trong thời gian qua, một số dân chơi Tây phương đã nghĩ ra nhiều lối hưởng lạc lạ lùng. Họ mở văn phòng, đăng quảng cáo rầm rộ trên mặt báo cho thuê nhân tình, thuê vợ một thời gian, hoặc những cặp vợ chồng dửng mỡ muốn thèm của lạ có thể trao đổi lẫn nhau một thời gian. Những cơ sở núp sau chiêu bài hợp pháp để hoạt động bất hợp pháp này được mệnh danh một cách văn vẻ là tổ chức ái tình. 
 
Tổ chức ái tình nổi tiếng nhất Âu châu là Công ty Du lịch Thích hợp[7]. Công ty này tọa lạc tại trung tâm thành phố Luân đôn và mới đặt chi cuộc ở Đông kinh. Nó có liên lạc trên khắp thế giới, những cặp vợ chồng nào muốn hưởng trăng mật với người lạ chỉ cần gửi tới 50 đô la tiền phí tổn. Đàn ông hoặc đàn bà độc thân muốn tìm bạn tình tạm thời thì giử từ 25 đến 35 đô la Mỹ. 
 
Nhận được tiền, công ty sẽ chuyển đến đương sự một tờ khai. Đương sự ghi chú những sở thích đặc biệt của mình rồi hoàn tờ khai lại cho công ty. Căn cứ vào tờ khai sở thích này, công ty lục trong thư khố, hoặc tìm kiếm bạn tình thích hợp. Sau đó, công ty chỉ làm cái việc giới thiệu. Nếu cần, công ty sẽ tổ chức các cuộc du lịch. Họ bố trí rất kín đáo và khôn ngoan không khác gì hoạt động tình báo. Lợi dụng tình thế, một số cơ quan điệp báo Tây phương như CIA và MI-6 đã kết nạp nhân viên thuộc các tổ chức ái tình để thu lượm tin tức. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng làm như vậy. 
 
- Thưa, Công ty Du lịch Thích hợp là của ta? 
 
- Không. Vì MI-6 kiểm soát tổ chức này một cách khá chặt chẽ. Vả lại, chúng ta cần một tổ chức có tầm hoạt động rộng rãi hơn Công ty Du lịch Thích hợp, và ở trong vòng theo dõi chặt chẽ của tình báo Mỹ. Vì như em đã biết, chúng ta sẽ hoạt động ở Nam Việt, MI-6 của Anh quốc không có thế lực bằng CIA, cho nên núp sau CIA chúng ta hoạt động có phần dễ dàng và kín nhẹm hơn. 
 
Tổ chức mà em sắp gia nhập là Câu lạc bộ Nguyện ước[8]. Câu lạc bộ này được liệt vào hàng lớn nhất hoàn vũ. Bề ngoài, nó là một văn phòng tìm bạn trai gái để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, sở thích, hoặc để dọn đường tới hôn nhân. Nghĩa là bề ngoài nó hoàn toàn hợp pháp. 
 
Hợp pháp hơn nữa là sự hiện diện của nhân viên, CIA trong chi cuộc câu lạc bộ Nguyện ước tại Đông kinh. 
 
- Thưa, em giữ chức vụ gì trong chi cuộc? 
 
- Đại diện lưu động. Chi cuộc đang bành trướng phạm vi hoạt động trên toàn cõi châu Á nên cần đại diện lưu động. Miền nam Việt nam được coi là địa bàn phát triển mạnh mẽ vì lẽ quân đội Hoa kỳ đồn trú đông đảo. Binh sĩ xa nhà thèm khát lạc thú như nắng hạn đợi mưa rào. Gần đây, một số nhà doanh nghiệp Mỹ đã qua Sài gòn, nghiên cứu việc thành lập những trung tâm du hí đặc biệt. Du hí ở đây gồm nhiều hình thức: khu vực giải quyết sinh lý, tiệm ăn... Đã có người rục rịch mở tiệm ăn và tiệm rượu mà bồi bàn là phụ nữ khỏa thân phần trên, theo mốt ở Lát Vê-gát. Chi cuộc câu lạc bộ Nguyên ước Đông kinh gửi em tới Sài gòn là để nghiên cứu mở một văn phòng địa phương. 
 
Hai nữ đồng chí Vân Giang sẽ hướng dẫn em đầy đủ theo chỉ thị của trung ương trước ngày lên đường. Tôi tin là em sẽ thành công. Sắp tới giờ tôi phải ra phi trường. Thôi, chào em. 
 
Trung tướng H. không cúi đầu chào theo lối á đông thuần túy, cũng không bắt tay theo lối tây phương mà là tiến lại gần Nguyệt Hằng. Hắn kéo nàng sát người và hôn vào môi. Nguyện Hằng thản nhiên đón nhận cái hôn của ông già trán hói, mặc dầu cằm râu lởm chởm cọ vào làm nàng nhột nhạt khó chịu. 
 
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. 
 
Thanh Giang nhìn đồng hồ tay trước khi cất tiếng: 
 
- Đã khuya rồi, lẽ ra nên gác cuộc bàn luận đến mai. Nhưng nếu em Hằng không buồn ngủ thì chị sẵn sàng tiếp tục. Trung tướng H. mới đề cập đến những nét đại cương, hai chị sẽ nói với em về chi tiết chuyên môn thuần túy. 
 
Nguyệt Hằng cười ròn tan: 
 
- Ồ, đang còn sớm chán. Em thức đêm hàng tháng là thường. Người khác thức đêm thì phải ngủ bù, sợ hại sức khỏe và sắc đẹp, riêng em, em vui chơi cả đêm mà vẫn như không. Em chỉ sợ cho hai chị thôi. 
 
Thanh Giang đáp: 
 
- Vậy chúng mình tiếp tục được rồi. Về khoản thức đêm thì hai chị đã quá quen thuộc. Chị Vân tốt nghiệp lớp thức đêm từ 8 năm trước trong trường huấn luyện Kuchinô, chị Vân đã 33 tuổi mà còn trẻ măng như con gái là nhờ am tường một số bí quyết. Những bí quyết này sẽ được truyền lại cho em để có thể hoạt động hữu hiệu tại miền Nam. Còn chị, chị bao nhiêu tuổi, em thử đoán xem? 
 
Nguyệt Hằng nheo mắt quan sát Thanh Giang. Phải là thiếu phụ trung niên Thanh Giang mới có thể được giao phó chức vụ điều khiển quan trọng trong cơ quan Smerch, một cơ quan nổi tiếng là khe khắt trong việc chọn lựa nhân viên chỉ huy, và nhất là nhân viên phụ nữ. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, phụ nữ bình quyền với nam giới. Nga sô là quốc gia tuyên truyền rầm rộ về nguyên tắc nam nữ bình quyền. 
 
Nhưng Phản gián Smerch lại áp dụng nguyên tắc này khác hẳn. Smerch quan niệm đàn bà là cái giường lò so êm ái, bên trên có tấm nệm êm ái, đàn bà chỉ có một tác dụng duy nhất: cung phụng cho đàn ông khỏi đau lưng. Sau một thời gian lò so giường bị nhão, nệm cao su chảy mềm thì vứt bỏ, thay đồ mới. 
 
Chắc chắn Thanh Giang là một nhân viên khác thường nên chưa bị Smerch vứt bỏ. Nguyện Hằng đoán Thanh Giang ít nhất 35 tuổi, tuổi sung sức nhất của nữ giới. 
 
Nghe Nguyệt Hằng nói, Thanh Giang mỉm cười: 
 
- 35 tuổi ư? Em lầm rồi. 
 
Nguyệt Hằng cướp lời: 
 
- Thật ra, em thấy chị còn quá trẻ. Em nói 35 là vì trên nguyên tắc Smerch không bao giờ bổ nhiệm phụ nữ dưới 30 vào chức vụ chỉ huy: 
 
- Đúng. Song tuổi thật của chị không phải 35, cũng không phải 40. 
 
- Trời ơi! 
 
- Năm nay, chị đã 46 tuổi. 46 tuổi, không kém một tháng nào. Thanh Vân cũng đã 39. Sở dĩ hai chị không già theo tuổi là vì ăn khem. Từ 15 năm nay, từ ngày phục vụ cho Smerch, hai chị ăn thực đơn riêng do y sĩ chỉ định. Mỗi ngày ít nhất là bơi hai giờ. Bơi hai giờ, bất luận là mưa hay nắng, một giờ sáng sớm và một giờ ban đêm. Cộng vào đó là một giờ rưỡi thể dục thẩm mỹ. Chị nhận thấy sắc đẹp của em là do thiên nhiên, em ít chịu tu bổ. Từ nay, em nên tuân theo chương trình tập luyện do hai chị sắp xếp. 
 
- Ba giờ rưỡi một ngày... trời ơi! 
 
- Đối với em, thời gian tập luyện sẽ tăng lên 6 giờ một ngày. Em phải có một sắc đẹp xuất chúng thì mới mong chinh phục được Z.28. Phấn sáp, nước hoa thường dùng của em phải bỏ đi hết, từ nay em sẽ dùng loại đặc biệt. Các kỹ sư của ta đã pha hóa chất vào son môi, vào nước hoa... mùi thơm nhẹ nhàng cũng như sản phẩm bày bán trên thị trường, nhưng lại chứa đựng một sức quyến rũ kỳ lạ. Em dùng ít lâu rồi sẽ thấy: đàn ông nào trót ngửi mùi nước hoa của em, trót hôn môi em sẽ đâm ra mê mẩn ngày đêm, không khác gì ăn phải ngải tình hoặc bùa yêu. 
 
Z.28 là một quái tượng nên sở Chuyên môn chế ra loại son KZ và nước hoa KH. Nước hoa KH sức vào sẽ ngấm vào da thịt, phảng phất nhiều ngày đêm khiến đàn ông không tài nào quên được. Điều đáng kể hơn nữa là nước hoa KH sẽ làm mắt đàn ông mờ đi, mạch máu căng phồng, và tay chân bủn rủn. Dầu là nhà tu có nghị lực sắt đá để không xúc động trước đàn bà, dầu là kẻ ghét đàn bà kinh khủng nhất nhì thế giới, thì nước hoa KH cũng bắt đối phương phải thèm muốn. 
 
- Phải rồi, nước hoa KH được pha với chất căng ta rít! 
 
- Căng ta rít mới là một trong hàng chục hóa chất được dùng. Sở Chuyên môn đã nghiên cứu cả trăm công chức chế tạo bùa yêu từ đông sang tây. Theo báo cáo chính thức, trong số 100 nạn nhân được ngửi nước hoa KH chỉ có 1 hoặc 2 là cưỡng lại được sự thúc bách của tình dục. Sợ Z.28 có sức chống trả mãnh liệt nên các kỹ sư đã tăng gấp ba liều lượng hóa chất. Khỏe như voi, hắn cũng gục ngã. Tuy nhiên... 
 
Nét mặc Nguyệt Hằng hơi cau lại, song Thanh Giang vẫn mỉm cười: 
 
- Chị đoán trước em định nói gì rồi. Hơn 20 năm trước, bước chân vào nghề và nhận lãnh công tác đầu tiên, chị cũng tự tin ghê gớm ở sắc đẹp và tài quyến rũ của mình nên không chịu dùng các sản phẩm nhân tạo. Hồi đó, khoa học chưa tiến nhanh bằng bây giờ, chúng ta cũng chưa có son môi KZ và nước hoa KH. Song cấp chỉ huy của chị không chấp thuận. Tự ái là cấm điều trong hoạt động điệp báo... 
 
Dùng son môi KZ, hoặc nước hoa KH, hoặc hàng chục chế tạo phẩm khác chỉ mới là bước đầu thôi, em ạ. Vì quyến rũ được đàn ông chưa phải là hoàn thành nhiệm vụ. Đàn ông mê ta, tất nhiên đòi ta thỏa mãn. Họ sẽ thất vọng nặng nề nếu ta kém xuất sắc trong lãnh vực này, một lãnh vực thiên phú đầy khó khăn và tế nhị. 
 
Nguyệt Hằng giơ hai ngón tay lên trên, thành hình chữ V, biểu hiểu chiến thắng: 
 
- Ồ, em có thể tự hào là chưa thua ai hết. Trong quá khứ, nhiều người đàn ông tham lam đã bị em đánh bại sát ván. 
 
Thang Giang nghiêm giọng: 
 
- Chị đã đọc kỹ hồ sơ về em. Chị hoàn toàn đồng ý rằng bọn đàn ông léo hánh tới em đều bị xụm xương, song họ đều là những kẻ bất tài. Với một đối phương dẻo dai, bền bỉ và cường tráng như Z.28, em cần cố gắng rất nhiều. Nếu không, kẻ thua có thể là em. 
 
- Thưa chị, em không tin. 
 
- Chị không muốn khi em bắt đầu tin thì đã quá muộn. Nói có sách, mách có chừng, chị có sẵn một bản báo cáo đúc kết về nghệ thuật yêu đương quái đản của gã Z.28. Vì vậy, em phải tập thể thao. 
 
- Tập thể thao? 
 
- Phải. Tập thể thao theo những động tác đặc biệt, với mục đích làm gia tăng sức chịu đựng. Trường Fili có một lớp ngắn hạn về loại thể thao này, tiếc là em chưa được học. Lớp học kéo dài đúng hai tuần lễ, sau khi tốt nghiệp, nữ nhân viên cảm thấy lì lợm và kiên trì hơn trước gấp hai, gấp ba. Bắt đầu sáng mai, chị Thanh Vân sẽ dạy cho em. Kể ra, không lấy gì làm khó. Tổng cộng có chừng 20 động tác. Đồng thời với việc tập thể thao đặc biệt là học tập trung tư tưởng. 
 
Tập trung tư tưởng là môn được dậy trong năm học thứ nhất ở trường Kuchinô, chắc em đã nắm vững được kỹ thuật. Các điệp viên nam nữ trên thế giới, bất luận là phe xã hội chủ nghĩa hoặc của phe tư bản, đều phải thông thạo phép tập trung tư tưởng để khỏi bị khống chế trong khi tra tấn. Kẻ đạt tới trình độ tập trung tư tưởng cao siêu có thể điều khiển thần kinh hệ, mất hẳn cảm giác, cắt xẻo da thịt không còn biết đau đớn nữa. 
 
Áp dụng tập trung tư tưởng vào công tác ân ái với điệp viên địch, chúng ta sẽ có thể làm địch mê say và sai khiến địch dễ dàng. Tuy nhiên chị có cảm tưởng rằng Z.28 là một kẻ địch ngoại lệ. Nếu em biết tập thể thao và tập trung tư tưởng thì hắn cũng biết xử dụng nghệ thuật mơn trớn, khiến sức chịu đựng của người đàn bà chỉ còn non nửa. 
 
Để giúp em hoạt động hữu hiệu, chi sẽ đưa em một số tình dược. Em sẽ mang theo nhiều viên thuốc trông hao hao như thuốc tyfomicin 0,250 bán trong tiệm âu dược. Nghĩa là nó nhỏ như cái khuy áo, hơi tròn, và đóng trong giấy láng. Chị lưu ý em tới tình dược KS-8 và KS-9. Uống KS-8 vào, chỉ trong 5 phút là công hiệu, nạn nhân sẽ nảy ra thèm muốn sinh lý, không sức mạnh nào trên thế giới có thể can ngăn được. Em đừng lầm thuốc viên này với súc cù là Nhật bản. Nó mạnh hơn súc cù là 20 lần. Súc cù là làm nạn nhân mỏi mệt, đầu nhức, mắt hhoa còn KS-8 lại tạo ra cảm giác hân hoan và thoải mái. Em sẽ pha vào rượu huýt-ky cho địch uống. 
 
CIA đã chế tạo được một viên thuốc tương tự. Nhưng công hiệu lại chậm hơn và yếu hơn KS-8 của chúng ta nhiều. Thuốc của họ lại kém chúng ta ở điểm có mùi. Pha vào nước lọc, nó hơi the the, nên bắt buộc phải pha vào rượu, hoặc cà phê bỏ đường. Trong khi ấy, thuốc viên KS-8 của chúng ta không có mùi vị gì cả. Bỏ vào nước hoặc rượu, nó sẽ tan biến trong chớp mắt và không có cặn. 
 
Ngược với KS-8, thuốc KS-9 sẽ giúp em gia tăng sức chịu đựng. Nó giữ cho tinh thần em luôn luôn được sảng khoái, trong khi cơ thể đổi khác, với mục đích quyến rũ đàn ông. Tình dược KS-9 tác động mạnh mẽ ở ngoài da: da em sẽ mát rợi nếu là trời nóng nực, và tiết ra nhiệt lượng nếu là trời lạnh cắt ruột. Nói cách khác, tình dược KS-9 sẽ biến da thịt người đàn bà thành bộ phận điều hòa khí hậu, điều mà người đàn ông ham thích nhất. 
 
Song le, công dụng chủ yếu của tình dược KS-9 là giúp em đề phòng các loại thuốc kích thích của địch. Dầu em thận trọng, em vẫn có thể uống lầm. Địch có hàng chục thủ đoạn để lôi em vào tròng: trộn thuốc trong bánh ngọt, trong thức ăn cay chua, trong rượu mạnh. Đôi khi em biết mà cũng phải uống để tỏ cho địch thấy em khờ dại, chưa hề được huấn luyện nghề nghiệp. 
 
Đề phòng bị say, đàn ông thường uống sữa hoặc nước dừa trước khi uống rượu. Tình dược KS-9 cũng vậy, nó đủ sức chống lại những thứ thuốc khích dâm mạnh nhất. 
 
Trẻ em ở Sài gòn thường dùng thuốc viên tyfomicin do công ty Âu được Roussel bào chế. Vì vậy, tình dược KS-8 và KS-9 cũng mang nhãn hiệu trá hình bên ngoài là thuốc trụ sinh của hãng Roussel. 
 
- Cám ơn hai chị. Hai chị lo lắng cho em chu đáo quá. Trước khi nhận việc, em đinh ninh là chỉ cần đọc hồ sơ về Z.28 rồi trèo lên phi cơ nhảy dù xuống vùng ngoại ô Sài gòn, tìm cách bắt tình với địch, thừa cơ hạ sát hắn. 
 
- Thật ra, chị rất mong kế hoạch Thái bình dương được tiến hành một cách dễ dàng và giản dị như em tưởng. Nhưng em ơi, nếu vậy thì Trung ương đã không vời tới một điệp viên tài ba siêu đẳng như em. Giả sử em được toàn quyền quyết định về biện pháp hạ sát, em sẽ lựa chọn biện pháp nào? 
 
- Cũng tùy trường hợp, chị ạ. Tiện lợi nhất là hạ sát bằng võ khí. Muốn được yên lặng, tay sai của địch không nghe tiếng thì dùng dao hoặc súng lục hãm thanh. Em được biết một loại dao riêng mà sở Chuyên môn vừa chế tạo năm ngoái. Nó nhỏ hơn loại dao bấm nút Thụy điển, lưỡi mỏng như dao mổ xẻ, mũi tẩm thuốc độc, chạm nhẹ vào da là tử thương, không cách nào cứu thoát. Còn súng... 
 
Thanh Vân ngắt lời: 
 
- Khoan đã. Về mục dao, chúng ta đang còn nữa. Loại dao bấm nút chưa nguy hiểm bằng loại dao bắn được giấu trong ví đầm, hoặc trong máy thu thanh. Phụ nữ miền Nam thương mang ví đầm các kỹ sư đã nghĩ tới việc biến quai ví thành một ống xì-đồng tối tân, em chỉ cần đặt cái ví cách nạn nhân hai thước, giả vờ cúi xuống mở ví là mũi dao từ quai ví bay vèo ra, nạn nhân sẽ bị chém đứt cuống họng, chết không kịp trối. Loại dao ngầm này được mệnh danh là R-4. 
 
Ngoài ra, Smerch còn có quẹt máy và gói thuốc lá bắn tên độc hoặc tên tẩm thuốc mê nữa. Quẹt máy chạy bằng hơi ga, kiểu Ronson hiện thịnh hành ở Sài gòn, thịnh hành nhất là kiểu Comète, tia lửa từ một lỗ nhỏ bắn vọt ra như viên đạn vậy. 
 
Về súng thì em có thể dùng hàng chục thứ. Súng bắn đạn thuốc mê, hoặc đạn xi-a-nuya, đạn sờ-tờ-rích-nin, giết người trong nháy mắt, khẩu súng nhỏ bằng nửa cái quẹt máy giấu ở đâu cũng lọt. Lại có loại súng giấu trong nịt vú và quần lót, đàn ông háu ăn đụng tới khuy bấm là đạn vọt ra. Đặc biệt của loại súng tí hon này là ai cũng xử dụng được, đạn bắn ra lại không gây tiếng động, nạn nhân trúng đạn thì Hoa Đà, Biển Thước tái sinh cũng phải bó tay. 
 
Nguyệt Hằng reo lên: 
 
- Em thích bắn súng đệ nhất. Nếu em có súng thì công việc sẽ giản dị hơn nhiều. 
 
Thanh Giang khoát tay: 
 
- Không, em ạ. Lệnh của tướng H. rất rõ rệt và dứt khoát. Em không được phép mang võ khí theo. Súng xi-a-nuya, ống xì-đồng bá phát bá trúng được coi là võ khí vô cùng nguy hiểm và kiến hiệu song vẫn chưa là võ khí tuyệt đối. Muốn thành công, muốn loại trừ đối phương Z.28 ra khỏi vòng chiến, em phải được trang bị bằng võ khí tuyệt đối. Võ khí này là sắc đẹp. 
 
Nguyệt Hằng hừ một tiếng rồi nói: 
 
- Với sắc đẹp, với thân thể của em, em chỉ có thể làm hắn mỏi gối, xụm xương, chứ không thể giết hắn được. Trừ phi trong một thời gian dài... 
 
Thanh Giang lắc đầu: 
 
- Em lầm rồi. Trong trận đại chiến thứ hai điệp viên đã hạ sát đối phương bằng một tờ báo, bằng cái tẩu hút thuốc, nghĩa là bằng những thứ mà trong thế chiến thứ nhất không ai nghĩ tới và coi là huyền hoặc, láo khoét. Trong cuộc chiến tranh lạnh ở Bá linh, nữ điệp viên cũng đã giết người bằng những vật tầm thường như cái kẹp tóc mỏng manh, hoặc như lọ thuốc đánh móng tay nhỏ xíu... 
 
Từ 5 năm nay, những khí giới ngẫu nhiên ấy đã trở thành cổ lỗ sĩ. Khoa học tiến nhanh như phi cơ siêu thanh, em quên rồi sao? Thật vậy, từ 5 năm nay, các cơ quan điệp báo đông tây đã phát minh ra một kỹ thuật giết người hoàn toàn tân kỳ, hoàn toàn hửu hiệu. Đó là kỹ thuật giết người bằng ân ái. Phải, bằng cách ân ái với đàn ông. 
 
Chúng ta có thể tự hào một cách xứng đáng vì Smerch là cơ quan đầu tiên trên thế giới đã hoàn bị xong phương pháp giết người bằng ân ái. 
 
Nguyệt Hằng mở rộng mắt trong một cử chỉ sửng sốt khác thường. Thanh Giang cầm bàn tay nhỏ nhắn và trắng trẻo của nàng, giọng thân mật: 
 
- Em yên tâm. Hai chị sẽ cố gắng dạy lại cho em. Thành thật mà nói thì hai chị chưa phải là chuyên viên về phương pháp này, song ít ra cũng có thể giúp em một số kiến thức căn bản để áp dụng vào hành động. 
 
Như chị vừa trình bầy, sắc đẹp đàn bà còn giết người chóng vánh và êm thấm hơn đạn xi-a-nuya nữa. Vẫn biết loại đạn xi-a-nuya mới nhất trên thế giới có thể giết người không lưu lại dấu vết, y sĩ dễ tưởng lầm là nạn nhân chết về bệnh não xung huyết, nhưng em ơi, CIA và nhất là MI-6 đã có đủ dụng cụ tối tân để khám phá ngọn nguồn. Cách đây 15 tháng, một điệp viên Smerch dùng đạn xi-a-nuya hạ sát một viên tham vụ sứ quán, đại diện cho CIA, tại Bá Linh. Mục đích của Smerch là ngụy trang vụ ám sát thành bệnh tim. 
 
Song chúng ta đã thất bại. Y sĩ của CIA phăng ra tự sự trong vòng 5 phút. Phải, 5 phút đồng hồ ngắn ngủi. 
 
Trận chiến tranh lạnh càng lan rộng và chìm xuống bề sâu, chúng ta càng phải gia tăng thủ đoạn ngụy trang. Chúng ta phải giết người thật kín đáo, thật khôn ngoan. Nếu có hoàn cảnh, chúng ta sẽ giết người một cách bán công khai mà địch phải ngậm miệng. Giả sử mai đây, em hạ sát tên si tình Z.28: nếu em giết hắn bằng võ khí, địch sẽ làm rùm beng và có thể sẽ báo thù lộ liễu. Nhưng nếu em giết hắn bằng sắc đẹp, bằng tài ba ân ái, địch phải nín thinh, vì há miệng mắc quai, há miệng thì thiên hạ chê cười. 
 
Từ thuở hồng hoang, loài người đã biết ân ái. Con trai con gái lớn lên, không được ai dạy bảo mà khi thành chồng, thành vợ, cũng biết ân ái. Loài người ân ái để hưởng khoái lạc song không ngờ rằng khoái lạc này là khoái lạc giết người. Trong khi chiều chuộng đàn ông, em chỉ cần một cử chỉ nhỏ là hạ sát được hắn dễ dàng, như trở bàn tay. 
 
Nhưng trước khi đi sâu vào chi tiết, chị cần giảng sơ cho em biết về kỹ thuật mơn trớn. Đúng ra, em đã học rồi, chị chỉ nhắc lại cho em nhớ mà thôi. Trên thân thể con người có 360 huyệt. Võ thuật dùng 360 huyệt này để tấn công, trong số 360 huyệt, có một số huyệt chết, huyệt mê, huyệt bại xuội, đụng vào là tay chân mềm nhũn hoặc cứng đơ như khúc gỗ, hoặc làm cho nạn nhân mất hết năng lực, héo hon dần dà rồi chết. 
 
Học đánh tử huyệt và mê huyệt đã khó, học đánh cho nạn nhân rầu rĩ, ốm o còn khó hơn nhiều, một tuần, một tháng không sao hoàn bị được phương pháp, đó là chưa kể tới trình độ nội công phải vượt khỏi trung bình mới lãnh hội và thực hành được kỹ thuật điểm huyệt tân kỳ này. 
 
Vì thời gian gấp rút, và cũng vì sự đồi hỏi hạn chế của công tác, em sẽ được học phương pháp điểm huyệt ân ái. 
 
- Lạ nhỉ! Lần đầu em nghe nói là trên cơ thể con người có huyệt ân ái. 
 
- Như chị đã trình bày hồi nãy, huyệt ân ái là kết quả của nhiều năm tìm tòi, phát minh của Smerch. Đúng ra, các nhà bác học Tây phương cũng biết, song họ chưa có hoàn cảnh và khả năng áp dụng vào hoạt động điệp báo. 
 
Trong cơn ân ái, người đàn ông, giỏi võ nhất hoàn vũ cũng biết thành vô dụng. Điều này, em nên ghi nhớ làm lòng. Toàn thể khí lực của họ được dồn vào mục đích nên gân cốt bị lỏng lẻo, nội ngoại công giảm xuống mức tối thiểu, một võ sĩ tầm thường tấn công họ cũng trọng thương. 
 
Quan trọng hơn hết là mọi cửa huyệt trên thân thể đều mở rộng. Hai cái huyệt mở rộng nhất và dễ tấn công nhất là huyệt ở bụng dưới, cách lỗ rốn một gang tay, theo đường thẳng và huyệt ở cạnh xương cụt ở sau lưng, gần mông. Khi ấy, chỉ cần vận dụng atémi vào đầu ngón tay đánh xuống là khỏe như Hạng Võ cũng thiệt mạng tức khắc. 
 
Sáng mai, em sẽ tới văn phòng huấn huyện điểm huyệt. Em sẽ biểu diễn với một người tình bằng cao su, chứa đựng máy móc điện tử, y hệt đàn ông, tóm lại đàn ông phản ứng ra sao trong cơn hoan lạc nồng nhiệt thì người máy cũng phản ứng như thế. Em học độ một vài ngày là đủ. 
 
Bây giờ hai chị phải về, em cần hỏi thêm gì nữa không? 
 
Nguyệt Hằng lắc đầu: 
 
- Không. Em chỉ nóng ruột muốn biết khi nào em đi? 
 
Thanh Giang đáp: 
 
- Chậm nhất là trong một tuần, em phải lên đường sang Nhật. Em tới Đông kinh bằng đường Hồng kông, mang căn cước giả của công an Đài loan. Em lai Trung hoa, nói tiếng tàu rất giỏi nên vai trò ngụy trang của em khó thể bại lộ. Sau khi đến Nhật, sẽ tùy tình hình mới quyến định được thời gian lưu trú cũng như ngày đáp phi cơ đi Sài gòn. 
 
Cả hai nữ chuyên viên Smerch đứng dậy một lượt, như bàn chân được gắn lò so. Họ mỉm cười với Nguyệt Hằng rồi bước ra ngoài. 
 
Ngọn đèn màu hồng trên bàn đêm tỏa ra một vòng sáng tròn trịa vô cùng gợi cảm. 
 
Nguyệt Hằng vói tay tắt đèn. Điếu thuốc cháy dở trên đĩa đựng tàn pha lê xinh xắn quạt mùi thơm hăng hắc vào mũi nàng. Nàng nằm ngả xuống nệm, thần trí lâng lâng. 
 
Rồi nàng ngủ quên. 
 
Một tiếng động lôi nàng tỉnh dậy. 
 
Tiếng động nổi lên rất nhẹ, song nàng vẫn nghe rõ mồn một. Có lẽ là tiếng chân người dẫm trên tấm thảm len dầy. 
 
Theo lệnh, nhân viên canh phòng không được vào phòng nàng, trừ phi nàng cho phép. Nhất là ban đêm nàng thường ngủ khỏa thân. Linh tính bén nhạy báo cho nàng biết rằng kẻ lạ đang có mặt trong phòng, và hắn là đàn ông. 
 
Hắn không thể là nhân viên Smerch. Do đó, hắn chỉ có thể là địch. Bồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, Nguyệt Hằng chống cùi tay, ngồi dậy trong đêm. 
 
Không hiểu sao, toàn thân nàng lại dán chặt xuống giường. Tuy mắt nàng vẫn sáng, thần kinh hệ còn minh mẫn, nàng lại hoàn toàn bất lực. 
 
Tiếng chân mỗi lúc một rõ thêm. Nhớ lại lời dặn của huấn luyện viên trong trường điệp báo, Nguyệt Hằng bình tĩnh thở một hơi dài, rồi tập trung tư tưởng để ban mệnh lệnh cho tứ chi. Cánh tay nặng chĩu của nàng đột nhiên nhẹ đi. 
 
Bóng đen xán đến bên giường. 
 
Trời tối như đêm ba mươi Tết, Nguyệt Hằng vận hết nhỡn tuyến mà không nhận được nét mặt người lạ. Nàng thoáng thấy trong bóng tối một vệt sáng lấp lánh. Nhờ đã hút được đầy đủ không khí, nàng có thể buột la một tiếng mạnh mẽ, rồi tung chân lấy trớn lăn mình vào tường. Lưỡi dao óng ánh vèo qua mặt nàng rồi rớt xuống. 
 
Nguyệt Hằng mở đèn và chồm dậy nhanh như chớp nhoáng. Nàng đang nghĩ cách đối phó để triệt hạ kẻ lạ thì một chuỗi cười ròn tan vang dậy trong phòng. 
 
Đó là một giọng cười hách dịch nhưng quen thuộc. 
 
Giọng cười của nữ chuyên viên Smerch Thanh Giang. Nguyệt Hằng tỏ vẻ sửng sốt vô tận trước giọng cười lạ lùng của người chị cả trong gia đình Smerch địa phương. 
 
Thì Thanh Giang đã cất tiếng: 
 
- Khá lắm: 
 
Nghe nói, Nguyệt Hằng vụt hiểu. Smerch vừa thử phản ứng của nàng trước một cuộc tấn công đột ngột. 
 
Thanh Giang nhặt lưỡi dao, cất vào túi quần din bó sát mông rồi nói, giọng hân hoan: 
 
- Em Nguyệt Hằng khá lắm. Chị vừa trắc nghiệm em hai điều quan trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất đối với kế hoạch Thái bình dương mà em có bổn phận thực hiện thành công. Điều thứ nhất là sức chịu đựng thiên nhiên của em dưới áp lực của ma túy. 
 
Trong thời gian gần đây, vì một số điệp viên tây phương bị thiệt mạng ở Bá linh sau cơn truy hoan với phụ nữ nên lão Hoàng, tổng giám đốc Mật dụ Nam Việt bắt nhân viên phải dùng ma túy để phòng bị. Một loại ma túy đặc biệt rút trong hóa chất LSD, pha trộn với bách phiến được bán trên thị trường, được giới bẻ hoa quốc tế mua để dành cho đàn bà mà họ muốn tự do hưởng lạc, khỏi sợ bị chống trả. Ma túy này tác động mạnh mẽ đối với đàn bà đa sầu đa cảm, hễ uống vào nửa gờ-ram, pha với rượu hoặc sữa, hoặc nước ngọt, là ý chí và năng lực kháng cự bị tiêu tan. Giả sử tên Văn Bình lừa em uống ma túy rồi ân ái thì kế hoạch của chúng ta có thể thất bại. 
 
May mà cơ thể của em lại có kháng chất đặc biệt để chống lại ma túy ân ái ghê gớm này, và đó là điều đáng mừng. 
 
Điều thứ hai mà chị cần biết chắc trước khi đưa em vào vùng địch là củ soát lại khả năng nhìn trong tối của em. Trời tối, em lại còn ngái ngủ mà vẫn nhìn thấy lưỡi dao, lại có thể né tránh nhanh nhẹ, sự kiện này chứng tỏ rằng em là một nhân viên cừ khôi. 
 
Cuộc trắc nghiệm đêm nay đã tạm đủ, thôi chào em. 
 
Nguyệt Hằng bước xuống giường: 
 
- Nghĩa là ngày mai đang còn trắc nghiệm nữa? 
 
Thanh Giang nheo một bên mắt: 
 
- Dĩ nhiên. Từ phút này trở đi, em có thể bị trắc nghiệm bất cứ lúc nào. Có thể lát nữa, hoặc ngày mai, hoặc ngày mốt. Nhân viên trung ương sẽ bất thần khảo thí em, và khảo thí dưới nhiều hình thức khác nhau. 
 
- Trời ơi, em buồn ngủ lắm rồi. 
 
- Em vừa nói với chị là thức cả tuần cũng không biết mệt. Đặc điểm của nghề điệp báo trong lòng địch là luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn cảnh giác ngày cũng như đêm. Em phải thức đêm liên miên mà không được phép trợ lực bằng cà phê hoặc trà tàu đặc hoặc bằng thuốc viên không ngủ ma xi tong. 
 
- Khổ quá, em không ngờ công việc lại phiền toái đến thế. Hồi nãy, nếu em trở mình chậm một phần trăm giây đồng hồ là lưỡi dao đã đâm vào người. Chị đâm thật hay đâm chơi, hả chị? 
 
- Đâm thật, em ạ. Nghề của chúng mình là nghề đánh cờ với Thần Chết, bên nào lỡ nước là mất mạng, không phải nghề đùa bỡn. Tuy nhiên, chị đã tính toán kỹ lưỡng: nếu em né tránh không kịp chị sẽ nhích mũi dao một vài li, em chẳng hề hấn gì đâu, nhược bằng trúng thương thì cũng năm bảy bữa là hoàn toàn bình phục. 
 
Smerch muốn đào luyện em thành người máy. Hoạt động như máy, suy nghĩ cũng như máy. Muốn đạt kết quả, em phải gia tăng cố gắng. 
 
Không mỉm cười chào như lần trước, Thanh Giang lặng lẽ rời căn phòng. 
 
Nguyệt Hằng thở dài. 
 
Ngoài vười, dường như tiếng mưa và gió cũng rủ nhau thở dài.
° ° °
Đêm nay, trời ở Sài gòn cũng đầy tiếng mưa và tiếng gió thở dài. 
 
Trận bão rót Eliane từ quần đảo Tây sa thổi quạt vào duyên hải miền Trung, men theo bờ biển rồi dồn xuống phía nam, bao phủ thành phố Sài gòn bằng tấm màn mưa bụi sắc như kim châm và gió bấc lạnh thấu xương tủy. 
 
Từ nhiều năm nay, có lẽ đây là lần thứ nhất khí hậu Sài gòn cạnh tranh rào riết với tiết đại hàn miền bắc. Hàng năm, mỗi độ đông về mùa đông ỏ Sài gòn cũng không khác mùa xuân, mùa hạ, mùa thu - thỉnh thoảng thủ đô nhiệt đới này lại động cỡn trong một vài ngày. Đột nhiên, mặt sông Đồng nai hiền hậu nổi sóng cuồn cuộn rồi hơi rét khác thường từ ngoài khơi thốc vào từng trận dữ dằn. Những chiếc áo len dầy được vội vàng lấy ra khỏi tủ thơm mùi băng phiến, đường sá bỗng trống trơn và dài heo hút. 
 
Đêm nay, trời lại lạnh hơn. 
 
Trời lạnh đến nỗi xuất tối tại các rạp chiếu bóng ở trung tâm thành phố mới bắc đầu mà khu chợ Bến thành sầm uất, vốn là giang sơn của trai thanh, gái lịch đã đóng cửa im ỉm. Đại lộ Lê Lợi vắng tanh, vắng ngắt như trong giờ giới nghiêm, nếu không có những ngoại kiều say rượu cười nói bí bô trên xích lô, những chiếc xe sơn đen dài ngoằng phóng nhanh như gió, và những ngọn đèn lưu thông xanh vàng đỏ hấp háy liên hồi ở ngã tư thì người lạ có thể tưởng lầm là dân chúng đã di cư hết. 
 
Đường Lê Lợi, mạch máu cuồng nhiệt nhất của hòn ngọc Viễn đông còn đìu hiu như bãi sa mạc thì đường Trịnh Minh Thế ở gần bến tàu còn đìu hiu gấp trăm lần. 
 
Thiên hạ đã rủ nhau đi ngủ. 
 
Ngoại trừ những cảnh sát viên co ro trong áo bình tô rộng thùng thình. 
 
Và ngoại trừ bộ tham mưu thân cận của ông tổng giám đốc Mật vụ có cái tên ngắn ngủn nhưng nổ lớn như trái siêu bom 200 mê ga tôn là Hoàng... 
 
Tuy không bao giờ biết lạnh đêm nay ông Hoàng cũng run lẩy bẩy. Cửa xe Citroen vừa mở, ông khựng người một phút, có cảm giác như bị quất roi da vào mặt. 
 
Khí lạnh ghê gớm hòa trong gió quạt vào xe, khiến cái áo bờ lu dông Mỹ của ông Hoàng trở thành một vật vô dụng. Chậm chạp, ông theo Lê Diệp xuống hầm. 
 
Bên ngọn đèn sáng, Nguyên Hương vẫn làm việc. Nghe động, nàng ngẩng đầu lên, và cười ròn tan. Mặc bờ lu dông Mỹ, ông Hoàng mất hẳn vẻ nghiêm nghị thường lệ. Nàng có cảm tưởng là ông đang bơi trong áo. Loại áo này được may riêng cho tấm thân quá khổ, cao trên thước tám và nặng từ 70 kílô trở lên. 
 
Đoán được lý do khôi hài của cô bí thư trung thành, ông tổng giám đốc gật đầu, phân vua: 
 
- Gớm, trời lạnh kinh khủng. Thấy tôi lạnh, Triệu Dung phải cởi áo cho mượn. 
 
Lê Diệp đỡ áo bờ lu dông của ông Hoàng vắt lên ghế. Bên trong, ông Hoàng còn cái áo len dầy màu hồng, không phải áo đàn ông, mà là áo đàn bà, loại áo cổ trái tim mà phụ nữ đợt sóng mới thường mặc với quần din. 
 
Ông tổng giám đốc không còn ở tuổi thanh niên đầy hoa và mộng, để có thể còn đa mang đàn bà và được đàn bà đa mang nữa. Thuở thiếu thời, theo lời nhiều người thuật lại, ông cũng khét tiếng hào hoa phong nhã, nếu không sánh nổi với Văn Bình, thì ít ra cũng ở trên mức trung bình. Nhưng từ ngày ông lập gia đình, và nhất là từ ngày người bạn đường chung thủy của ông thiệt mạng vì nghề nghiệp, ông gần như biến thành tu sĩ, ngày đêm gắn bó say sưa với công việc, quên hết lạc thú cá nhân, và nhiều khi quên cả ăn ngủ. 
 
Thế mà đêm nay ông Hoàng lại mặc áo len đàn bà đợt sóng mới. Một lần nữa, ông lại phân vua: 
 
- Cái áo len này cũng của Triệu Dung. 
 
Nguyên Hương đứng phắt dậy: 
 
- Thưa ông, đây là áo lạnh phụ nữ. 
 
Ông Hoàng vẫn không ngạc nhiên: 
 
- Phải rồi. Tôi có nói là áo của đàn ông đâu. 
 
- Thưa ông, Triệu Dung còn sống độc thân. 
 
- Tôi không biết nữa. Dường như Triệu Dung sắp lập gia đình. Áo này là của vị hôn thê. 
 
- Trời ơi, Triệu Dung lấy vợ. Còn... 
 
Nguyên Hương nín bặt, rồi như khối thịt vô tri giác nàng buông phịch xuống ghế bành. Mặt nàng đang hớn hở như bông hồng buổi sớm bỗng toát ra một vẻ phiền muộn lạ lùng. 
 
Lê Diệp đăm đăm nhìn cô bạn gái đa sầu đa cảm mà không nói gì hết. Chàng đã hiểu tại sao nàng không nói hết câu, và tại sao nàng buồn đột ngột. 
 
Triệu Dung là bạn thân của nàng và Văn Bình. Dung hứa sống độc thân trọn đời để được rảnh rang hoạt động nghề nghiệp. Chính vì vậy mà ông Hoàng muốn cử chàng làm tổng giám đốc sau ngày ông về hưu hoặc thất lộc bất thần. 
 
Nhưng Triệu Dung đã rục rịch lấy vợ. Trong khi ấy Văn Bình vẫn lao đầu vào những mối tình vun nhăng nhít và đoản mệnh, như con thuyền nan bập bềnh trên sóng lớn đại dương mà không chịu bơi vào bờ. 
 
Ông Hoàng xoa hai bàn tay vào nhau cho khỏi cóng rồi ngồi xuống bàn, không để ý tới sắc diện thay đổi rõ rệt của Nguyên Hương. Như mọi lần, ông chỉ quan tâm tới công việc. Đối với ông chỉ có công việc là đáng kể, tất cả trên cõi đời này chỉ có tính cách phù du. 
 
Biết tính ông, Lê Diệp cũng lặng thinh. 
 
Ông Hoàng rít một hơi xì-gà rồi hỏi Nguyên Hương: 
 
- Cô Quỳnh Loan đã báo cáo chưa? 
 
Nguyên Hương mở tập hồ sơ trước mặt, đáp: 
 
- Thưa, báo cáo mới được gửi tới hồi chập tối. Tình hình vẫn yên tĩnh như thường lệ. Văn Bình đã được đưa vào khuôn phép. Đi đâu cô Quỳnh Loan cũng lẽo đẽo theo sau. 
 
Ông Hoàng ngửa cổ nhìn trần nhà, giọng mơ màng: 
 
- Tôi vừa bắt được một mật điện của địch. Mặc dầu không hiểu hết nội dung, chúng ta đã có thể đoán được. Nếu tôi không lầm, địch đang sửa soạn một ván bài quyết định. Tôi đã yêu cầu anh chị em ở Hà nội theo dõi kế hoạch của địch. Tuy nhiên, nếu trung tướng H. của Smerch đích thân điều khiển thì công việc của chúng ta sẽ rất khó khăn. 
 
- Trung tướng H. hiện có mặt tại Hà nội. 
 
- Đó là điều đáng cho tôi cân nhắc một cách thận trọng. Tướng H. là cộng sự viên thân cận của đại tướng G., tổng giám đốc Smerch, ít khi ra khỏi điện Cẩm linh, chứ đừng nói là xuất dương nữa. Tướng H. được coi là máy toán điện tử của Smerch, bao giờ cũng nghiên cứu đầy đủ mới bắt tay vào thực hiện. Trong quá khứ, CIA đã điên đầu vì mánh khóe kinh khủng của tướng H. ở Âu châu. Chắc hẳn Smerch sửa soạn một vụ ghê gớm nên mới đặc phái con cáo già Phản gián này qua Hà nội. 
 
Lâu lắm, tôi chưa có dịp đối đầu với trung ương Smerch. Nhất định lần này họ sẽ đánh xả láng. À, vụ Minh Ngọc tới đâu rồi? 
 
- Nhân viên truy tầm đặc biệt vẫn tiếp tục theo dõi ngày đem. Ta đã gài được người trong xa-lông bán xe hơi cũ của hắn ở đường Trần hưng đạo. Hắn hoạt động rất đắc lực. 
 
- Ai hoạt động đắc lực? Minh Ngọc, hay là nhân viên của Sở? 
 
- Thưa, cả hai. Trong số các trú sứ giám đốc của địch ở miền Nam, Minh Ngọc được coi là phần tử khôn ngoan, mưu mô và can trường nhất. Nhân viên của ta phải khéo léo lắm mới không bị hắn ngờ vực. 
 
- Hừ, tôi được tin là Minh Ngọc mê gái như điếu đổ. Gần đây, hắn nặng tình với một vũ nữ hoa khôi của tiệm nhảy Minh Phụng. Vì mê gái, hắn đã tỏ ra hớ hênh và khờ khạo. Bên Công an vừa mật báo với tôi rằng họ ngờ chủ xa lông xe hơi Minh Ngọc là nhân viên hoạt động cho địch. Tôi không thể cho Công an biết rằng chúng ta đã khám phá ra Minh Ngọc là giám đốc trú sứ Smerch từ lâu. 
 
Vì như vậy thì hỏng hết. Công an làm việc rất giỏi, nhất là từ khi tổng giám đốc là chuẩn tướng Miên. Đánh hơi thấy mồi ngon, họ sẽ cho người bám sát Minh Ngọc từng giờ, từng phút. Chỉ cần một vài tuần lễ là phăng ra ngọn ngành. 
 
Kế hoạch hiện nay của tôi là tìm mọi cách che mắt chuẩn tướng Miên. Cô đã nghĩ ra phương pháp nào chưa? 
 
- Thưa... 
 
- Tướng Miên còn trẻ, mới 33 tuổi, lại chưa vợ, và rất hảo ngọt. Cô hãy giao việc này cho ban Biệt vụ. Chọn một nữ nhân viên nhan sắc mặn mà, ăn nói thật dịu dàng... Tôi không muốn ông tướng tài hoa này ở Sài gòn ngày mai nữa. Cô hãy bố trí cho nữ nhân viên của Sở đến gặp tướng Miên sáng mai, chẳng hạn để xin sưu tra hồ sơ một can nhân nào đó. Nhân viên của ta được tùy cơ ứng biến. Chẳng hạn lừa lời mời tướng Miên ra Vũng Tàu đổi gió vì mai là thứ bảy. Sau thứ bảy là chú nhật... Sáng thứ hai, làm ỏng, làm ẻo, đòi ở lại thêm vài ba ngày nữa. Cô đã nghe rõ chưa? 
 
- Thưa, rõ. Chuẩn tướng Miên rất giỏi. Sớm muộn ông ta sẽ biết là mình đưa vào xiếc. Sợ ông ấy làm dữ thì nguy. 
 
- Ồ tướng Miên là đồng chí, không phải là đối phương. Ta không muốn ông ta biết chuyện vì chưa tiện. Sau này có biết nữa cũng chẳng sao, và nếu ông ta không hỏi, tôi cũng nói. 
 
Lê Diệp xen vào: 
 
- Thưa ông, cách đây 4 tháng, Sở cũng đã dùng mỹ nhân kế lôi chuẩn tướng Miên lên Đà lạt. Khi về, biết chuyện, ông ta thề là từ giờ đến già quyết không nghe lời đường mật của đàn bà đẹp nữa. Sợ lần này, ông ta rút kinh nghiệm và không bị lừa nữa. 
 
Ông Hoàng bật lên một tiếng cười ngắn: 
 
- Anh nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa mà thôi. Chuẩn tướng Miên là tay khôn ngoan, tất sẽ nghĩ rằng nếu tôi muốn lừa lần nữa tôi phải đổi chiến thuật, hoặc ít ra cũng đổi kế hoạch. Nhưng lần này, tôi vẫn giữ chiến thuật cũ, mỹ nhân kế, và kế hoạch cũ, mời ông ta đi khỏi Sài gòn một thời gian. Ông ta sẽ cắn câu ngay, vì không thể ngờ được tôi lại ngây thơ đến nỗi tái diễn hai lần tấn trò gái đẹp. 
 
Vả lại, anh còn quên một điều quan trọng: dầu biết tôi dúng tay vào, chuẩn tướng Miên cũng ra đi một cách vui vẻ. Mỹ nhân là của báu vô giá trong thiên hạ, kẻ đại anh hùng cũng khổ lụy, huống hồ tướng Miên. Hơn nữa, dễ đâu được người đẹp mời ra Vũng Tàu hóng gió. 
 
- Thưa ông, tôi chỉ ngại ông ta tương kế, tựu kế, giả vờ ra Vũng Tàu, và dặn nhân viên phá đám chúng ta ở Sài gòn. 
 
- Anh nói đúng. Nhưng tôi không tin tướng Miên còn đủ sáng suốt để tương kế, tựu kế, chơi ngược lại ta. Dầu ông ta sáng suốt, tôi vẫn có cách làm ngậm miệng. Cô ra lệnh cho nhân viên theo ra Vũng Tàu và lén chụp hình cho tôi. 
 
- Trời ơi! Ông bắt tôi làm chuyện nhục nhã này sao được! 
 
- Không biết đây là lần thứ mấy chục cô cưỡng lại mệnh lệnh của tôi. Chụp hình như vậy là chuyện nhục nhã đối với người thượng lưu trí thức, hoặc đối với bất cứ ai có phẩm cách, phải không cô? Nhưng trong nghề điệp báo, người ta không được quyền nghĩ đến trí thức hoặc phẩm cách nữa. Mà chỉ nghĩ đến bổn phận. Theo cô, thì chúng ta nên bí mật chụp hình, rồi bắt ông Miên án binh, bất động, hay là áp dụng tư cách quân tử tàu mặc cho ông ta khám phá ra tự sự và hạ lệnh bắt giam giám đốc trú sứ Minh Ngọc, làm kế hoạch của Sở sôi hỏng, bỏng không? 
 
- Thưa ông... 
 
- Một đằng là phẩm cách của một người, một đằng là phẩm cách của hàng triệu người, của hàng chục quốc gia, theo cô nên chọn đằng nào? 
 
- Xin lỗi ông. 
 
- Cô làm dưới quyền tôi đã lâu, tôi coi cô như con ruột, tôi không muốn thỉnh thoảng cô lại xin lỗi như con nít. Chính vì cô quá nặng về tình cảm nên tôi không cử cô ra nước ngoài công cán. 
 
- Thưa, tôi xin cố gắng. 
 
Ông Hoàng mỉm cười: 
 
- Thôi, để tôi nói sang chuyện khác. Chuyện Đàm Huân. Liệu địch nghi ngờ hắn không? 
 
Nguyên Hương đáp: 
 
- Cho đến phút này thì trú sứ vẫn tín nhiệm hắn. Nhưng... 
 
Nàng bỏ lửng câu nói. 
 
Vì chuông điện thoại reo. Lệ thường, ông Hoàng vẫn để Nguyên Hương nghe trước, chỉ khi nào quan trọng nàng không đủ thẩm quyền giải quyết mới chuyển thẳng cho ông. Đêm nay, một linh tính đặc biệt bắt ông tổng giám đốc đích thân cầm máy. 
 
Người ở đầu giây là Triệu Dung. 
 
Giọng ông Hoàng hơi đổi khác: 
 
- Phải, tôi đây. Sao? Đàm Huân chết rồi ư? Đúng không? Chết như thế nào? 
 
Tiếng nói của Triệu Dung vang ngân trong ống nghe: 
 
- Cách đây 30 phút. Hắn vừa ở tiệm nhảy ra thì bị cam nhông cán ngang bụng, chết không kịp trối. Tai nạn xảy ra trên quãng đường tối, vắng bóng cảnh sát, nên tài xế phóng xe bỏ trốn. Tuy nhiên, một vũ nữ ghi được số xe. Tôi sợ... 
 
Ông Hoàng ngắt lời: 
 
- Anh nghĩ rất đúng. Số xe nhất định là giả. Ghi được số xe vô ích. Dầu là số thật cũng chẳng đi tới đâu, vì đó là xe đánh cắp. Thôi, tôi hiểu rồi, địch đã tái diễn tấn trò xưa như trái đất, dùng tai nạn xe hơi thông thường để bịt miệng. Còn Minh Ngọc? Hắn còn ở nhà không? 
 
- Thưa, nhân viên của tôi vừa phúc trình là Minh Ngọc lái xe hơi ra khỏi nhà. 
 
- Đi về hướng nào? 
 
- Xa lộ. 
 
- Có ai rượt theo không? 
 
- Không. 
 
- Không là thượng sách. Việc này đã giúp tôi hiểu được nghĩa của bức điện mà Sở vừa bắt được của Hà nội. Hiện anh ở đâu. 
 
- Thưa, xe hơi của tôi đang đậu gần cầu Phan Thanh Giản, chờ chỉ thị của ông. 
 
- Anh hãy về ngay. 
 
- Thưa, về khánh hội? 
 
- Phải. Tôi chờ anh. 
 
Thái độ trầm mặc, ông tổng giám đốc đặt điện thoại xuống giá. Nguyên Hương nhìn ông bằng cặp mắt dò hỏi. Ông Hoàng đột nhiên quay lại, giọng rắn rỏi: 
 
- Tiên đoán của tôi có lẽ không sai sự thật là bao. Địch đang sửa soạn một số đại qui mô ở Sài gòn. Đàm Huân bị hạ sát có nghĩa là địch khám phá ra hắn làm nhị trùng cho ta. Minh Ngọc có lẽ đã bị triệu hồi. Hắn lái xe lên xa lộ, rồi đi Bình Dương. 
 
- Tại sao ông biết hắn đi Bình Dương? 
 
- Trạm chiêu đãi của điệp viên địch xuất nhập Sài gòn nằm trên lộ trình Bình Dương. Tôi chưa biết Minh Ngọc rời miền Nam bằng đường nào, song có lẽ là bằng đường bộ, vượt biên giới. Tôi cầu trời, khấn Phật cho công an biên phòng chểnh mảng để Minh Ngọc thoát khỏi. Hắn bị bắt lại thì phiền lắm. À, ngày mai cô không cần môi chài chuẩn tướng Miên nữa. Chúng ta có thể bước sang phần hai của kế hoạch Mắt thần được rồi. 
 
- Kế hoạch Mắt thần? Thưa, tôi chưa hề được nghe ông nói đến kế hoạch Mắt thần. Lệ thường, ban kế hoạch đưa hồ sơ qua tôi, rồi tôi trình lên ông. Lần này... 
 
- Cô không biết là phải, vì kế hoạch này không do ban kế hoạch nghiên cứu như mọi lần. Và trước đây một giờ đồng hồ tôi cũng chưa nghĩ tới. Trung ương Smerch vừa giúp tôi nghĩ ra xong. Cô nghĩ xem: họ giết Đàm Huân, triệu hồi Minh Ngọc sau khi kế hoạch bắt cóc Văn Bình bị thất bại, không phải để đùa với tôi. Mà là để chuẩn bị một giai đoạn mới. 
 
- Giai đoạn này ra sao thưa ông? 
 
- Giai đoạn này chưa xảy ra nên tôi không biết nổi. Vì vậy, tôi mới dùng danh từ Mắt thần. Mắt thần để nhìn xuyên qua màn bí mật. Mắt thần để chọc thủng gan ruột của trung tướng H., trưởng đoàn cố vấn Smerch ở Bắc Việt. 
 
- Văn Bình sẽ đóng vai chính trong kế hoạch Mắt thần, phải không thưa ông? 
 
- Có và không. Không, vì theo chương trình, Văn Bình phải lánh mặt đối phương một thời gian để khỏi bị ám sát, và nhất là để lấy lại sức khỏe suy mòn trước khi đảm nhận một công tác trọng đại do sự nhờ cậy tập thể của các cơ quan tình báo đồng minh. Tuy vậy, không mà có, vì nếu tình hình biến chuyển, tôi có thể giữ Văn Bình lại... Nhưng việc này cũng còn tùy... tùy theo trời nắng hay mưa... tùy theo... 
 
Ông Hoàng không nói thêm nữa. 
 
Như nhà sư có nhiều năm đạo, ông thường tịnh khẩu mỗi khi suy nghĩ, hoặc không muốn cho thuộc viên - dầu là thuộc viên thân cận như ruột thịt – biết những điều cần được giữ kín. 
 
Dáng điệu chậm chạp, ông Hoàng khoác áo bơ-lu-dông rộng mênh mông vào người. Lê Diệp cản lại: 
 
- Ông dặn tôi là sẽ ở lại Khánh hội cho đến trưa mai để cứu xét hồ sơ. 
 
Ông Hoàng buông điếu xì-gà, giọng hơi ngạc nhiên: 
 
- Hồ sơ nào? 
 
Lê Diệp đưa hai tay lên trời: 
 
- Thưa, tôi không biết. 
 
- Thế à? Có lẽ tôi quên đấy. Dạo này, tôi mắc bệnh hay quên. 
 
Nguyên Hương rụt rè đề nghị: 
 
- Ông nên ra Nha Trang nghĩ vài ba ngày thì hơn. Trời Sài gòn mấy hôm nay lạnh kinh khủng, tôi thấy ông húng hắng ho, bệnh cũ tái pháp nguy lắm. 
 
Mỗi lần ông tổng giám đốc tỏ vẻ mỏi mệt, Nguyên Hương thường bạo miệng đề nghị như vậy. Và lần nào cũng như lần nào, ông Hoàng cũng bác bỏ thẳng tay. Ông nói rằng ông không có quyền nghỉ, và ông cần tiếp tục làm việc, tiếp tục làm việc tiếp tục làm việc... Nàng đã nghe ông Hoàng lặp lại hàng ngàn câu nói quen thuộc... tiếp tục làm việc. 
 
Ngạc nhiên xiết bao, ông tổng giám đốc lại nhíu mày trước lời đề nghị của nàng, mắt hơi chớp, chứng tỏ nội tâm xúc động. Ông đứng lặng giây lâu, điếu xì-gà tắt ngúm rung rung trong bàn tay nhăn nheo. 
 
Điều mà Nguyên Hương cũng như nhân viên thân cận trong Sở không bào giờ ngờ tới đã xảy ra. Ông Hoàng gật đầu, giọng ngọt ngào: 
 
- Ừ, cô nói phải. Có lẽ tôi cần ra Nha Trang một thời gian để dưỡng sức. Từ ngày về nước đến giờ, tôi chỉ lẩn quẩn ở Sài gòn. 
 
Mặt Nguyên Hương tràn trề hân hoan. Nàng reo lên: 
 
- Tôi xin lấy phi cơ ngay. 
 
Nhưng ông Hoàng xua tay: 
 
- Không. Cô lấy vé Air Vietnam cho tôi. Lâu lắm, tôi chưa được hưởng lại cái thú làm hành khách dân sự, tự do đi, tự do về, tự do trèo lên máy bay, và tự do vào tiệm ăn. 
 
Gió lạnh bên ngoài ập vào. 
 
Ông tổng giám đốc co ro đi bên Lê Diệp. Lòng ông bỗng vui rộn như cậu bé được về quê thăm cha mẹ nhân dịp nghĩ hè. 
 
Ra đến cửa, một sức mạnh lạ lùng níu ông lại. Nha Trang... Nha Trang... một thành phố nên thơ nằm dọc bờ biển cát trắng mông mênh, nước mặn trong xanh cuộn sóng đến tận chân trời đầy mộng. Những con thuyền buồm lửng lơ trên nền biển nhấp nhô... những cặp trai gái rủ nhau tình tự trên bãi rộng, dưới mặt trời ấm áp hoặc dưới ánh trăng vàng huyền ảo... 
 
Sau nhiều năm giam hãm giữa bốn bức tường bê-tông kiên cố như pháo đài Maginot, ông Hoàng sắp được thoát ra cảnh trời nước Nha Trang bao la. 
 
Bãi biển Soriento cũng toàn cát trắng... Nước mặn Soriento cũng trong xanh... Cũng những con thuyền buồm lửng lơ trên nền biển nhấp nhô... Cũng những cặp trai gái rủ nhau tình tự... Mấy chục năm trước, ông đã sống những thời khác thần tiên trên bờ biển với người vợ ngoại quốc mà ông yêu tha thiết. 
 
Tên nàng là Maria... 
 
Maria đã chết. Chết vì những éo le thê thảm của nghề điệp báo... Maria không còn nữa, chàng phóng viên báo chí quốc tế kiêm điệp viên quốc tế đã thề dâng cuộc đời cho sóng gió. Chàng thanh niên hào hoa phong nhã bắn súng bá phát bá trúng, võ giỏi phi thường, uống huýt ky như hũ chìm, khiêu vũ suốt ngày đêm không mỏi gối đã già trước tuổi, rồi năm tháng qua, với mái tóc muối tiêu và mối sầu đơn chiếc, trở thành ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ. 
 
Ông Hoàng rùng mình ớn lạnh. Maria... Maria... ông sực nhớ tới một câu thơ của thi sĩ phong cùi yểu mạng Hàn Mặc Tử: 
 
Maria... linh hồn tôi ớn lạnh. 
 
Như máy, ông quay phắt lại, giọng đanh hẳn: 
 
- Cô Nguyên Hương. 
 
Nguyên Hương bàng hoàng như bị trúng phong. 
 
- Thưa ông. 
 
Ông tổng giám đốc thở dài: 
 
- Tôi không đi Nha Trang nữa. 
 
Ông ngập ngừng một phút rồi tiếp: 
 
- Từ lâu, tôi không thích ra vùng biển. Cô là người thân của tôi hẳn đã hiểu vì sao. 
 
Nguyên Hương thẫn thờ cúi xuống đống hồ sơ, ánh đèn đêm nhảy múa loạn xạ trước mắt. Nàng không lạ gì ông Hoàng nữa. Phục vụ nhiều năm dưới quyền ông, nàng đã hiểu rõ quá khứ và tâm sự của ông. Tuy nhiên, nàng không bao giờ ngờ rằng ông tổng giám đốc già nua, ngày thường khắc khổ và khô khan ấy, lại chứa chất trong lòng một trái siêu bom tình cảm nổ chậm. 
 
Có lần ngồi tán gẫu với Văn Bình bên ly huýt-ky nàng đã cương quyết đánh cuộc rằng công việc quốc gia và quốc tế bề bộn đã khiến ông Hoàng quên được quá khứ xa xăm. Khi ấy Văn Bình nhún vai nhìn nàng bằng cặp mắt nửa thương hại, nửa trào lộng rồi nói: 
 
- Sở đoán của đàn bà là chỉ xét đàn ông qua bề ngoài. Ông Hoàng rất bận, song vẫn không thể quên được dĩ vãng. Người đàn ông càng già tuổi đời bao nhiêu càng nặng tình cảm bấy nhiêu. Có lẽ vì vậy mà em chưa hiểu được lòng anh. Em chỉ nghĩ đến những tình vụn mơ hồ của anh mà không quan tâm tới mối tình lớn nhất. Mối tình của anh đối với em. Anh chưa lấy em làm vợ, có lẽ suốt đời chúng ta sẽ không có con với nhau, nhưng đó không phải là chúng ta không yêu nhau tha thiết. 
 
Nghe Văn Bình nói, nàng nhăn mặt. Nàng đã nhàm tai trước thói quen ngụy biện của chàng. 
 
Phút này, nàng mới biết chàng nói đúng. 
 
Bước chân lệt xệt của ông Hoàng còn vang trong tai Nguyên Hương. Không hiểu sao nàng cảm thấy cõi lòng rào rạt. Rồi như đứa trẻ, nàng bưng mặt khóc rưng rức.
 



IV. Hồ ly tình ái 
 
Mùa đông trôi qua, rồi Tết Nguyên đán. Tết năm ấy cũng lạnh kinh khủng. Toàn thể Sài gòn đều thu mình trong áo len. Đường phố vắng teo, xa lộ Biên hòa buồn hiu như sa mạc. 
 
Rồi mùa xuân tới. 
 
Sài gòn bắc đầu sống lại sau ba tháng run rét. Những cành cây khẳng khiu trên đại lộ Công lý bắt đầu trổ lá non. Thiên hạ bắt đầu ùa nhau ra Vũng Tàu đổi gió. 
 
Mùa xuân đã bỏ đi một cách vội vã như người đàn bà lỡ hẹn với tình nhân trẻ tuổi. Nắng hè phủ đầy thủ đô, bụi bay trắng xóa, những cơn mưa quen thuộc ào ào đổ xuống. 
 
Con chim Z.28 bị cầm tù trong lồng son đã được bốn tháng. Bốn tháng dài đằng đẵng mà ngắn ngủi lạ thường. Dài, vì Văn Bình mất hẳn tự do, không được tự do buổi chiều ra đường Tự do uống rượu, chiêm ngưỡng kho báu thiên hạ, buổi tối vào tiệm nhảy để luyện cặp giò, và ban đêm vào những căn phòng lữ quán gắn máy điều hòa khí hậu để tâm tình cho đến sáng mới chịu chợp mắt. 
 
Song dài mà ngắn, vì bên cạnh chàng có Quỳnh Loan. 
 
Gái một con trông mòn con mắt, Quỳnh Loan có con đẹp hơn Quỳnh Loan thơ ngây bội phần. Những đường cong tóe lửa trên thân thể cân đối của nàng lại tóe lửa mạnh mẽ và khiêu khích hơn bao giờ hết. Mắt nàng trong hơn và đen hơn, dáng đi trưởng thành của nàng uyển chuyển hơn, cử chỉ của nàng quyến rũ hơn. 
 
Không phải là người quen với nếp sống bất di dịch, Văn Bình đâm ra chán ngấy. Nàng hiểu ý chàng nên một mực chiều chuộng. Văn Bình chưa dám xé rào vì ông Hoàng đã ra lệnh rõ rệt. Tuy nhiên, lý do khiến chàng tạm thời ngoan ngoãn là vì đứa con chung của chàng với Quỳnh Loan. 
 
Văn Hoàng giống cha như đúc. Mới một tuổi mà nó đã có luồng mắt cương nghị, pha vẻ lẳng lơ, cái miệng cười thu hồn đàn bà. Mới một tuổi mà nó đã biết đi cứng cát, và suốt ngày múa may, lăn lộn, như thể đang luyện võ thuật. Mới một tuổi mà nó đã đứng đắn, không khóc oa oa đòi sữa, cũng như không sống ỷ lại vào cha mẹ. 
 
Sự hiện diện của đứa con trai đầu lòng thông minh và khôi ngô cũng làm Văn Bình đứng đắn hơn lên. Để khuây khỏa, chàng nô đùa với nó, hoặc bồng nó lên sân thượng nhìn mây bay lửng lơ trên trời hoặc nhìn đoàn xe dài ngoằng lượn khúc trên đường nhựa quanh co phía dưới. 
 
Cho đến ngày giông tố xảy ra. 
 
Kẻ gieo giông tố là Nguyệt Hằng, nữ nhân viên cự phách của cơ quan ám sát tối mật Smerch, lá bài tháu cáy của trung tướng H. 
 
Nguyệt Hằng đã tới Sài gòn. Nàng gây ra giông tố song chưa xuất đầu lộ diện. Nàng đợi ông Hoàng ra tay trước. 
 
Và ông Hoàng đã ra tay. Theo lệnh ông tổng giám đốc, một ban mới trong sở Mật vụ lao đầu vào vòng chiến. 
 
Ban Đảo vụ. 
 
Tối hôm ấy, trời trong không một gợn mây. Gió mát hiu hiu thổi vào thành phố ướt dẫm bồ hôi, sau 12 giờ đồng hồ nóng như lửa đốt. Mọi chiếc xe hơi đắt tiền nhất điều được lái ra khỏi ga ra, và phóng lên xa lộ Biên hòa. 
 
Một trong những báu vật cơ khí này là chiếc Jensen Interceptor, hơn sáu ngàn phân phối lòng máy, do Hoa kỳ chế tạo, Anh quốc đóng vỏ ngoài, tốc lực 225 cây số một giờ. 
 
Thủ đô Sài gòn chỉ có một chiếc Jensen độc nhất sơn màu trắng, bọc nệm đỏ, số tự động. Chủ nhân của nó là Tống Văn Bình, Z.28 của sở Mật vụ, chơi xe mỗi năm mỗi thay không thua ông hoàng Rainier xứ Mônacô, mặc dầu về sản nghiệp tư chư có miếng đất cắm dùi, trương mục ngân hàng không có một xu. 
 
Sau một thời gian nằm khàn trong ga-ra riêng của Sở, theo lệnh ông Hoàng, chiếc Jensen được mang ra dùng từ hơn tuần nay. Như thường lệ, nó đậu ở đâu là thiên hạ bâu đen đến đấy. Thiên hạ ở đây là thiếu nhi hiếu kỳ, nhưng phần đông còn là đàn ông thèm thuồng, và nhất là con gái chưa chồng, hoặc có chồng nghèo mà thích sang trọng. Đứng cạnh chiếc Jensen, người bình tĩnh nhất Sài gòn cũng nóng mặt, tưởng tượng như được một bàn tay tuyệt diệu vuốt ve, song chỉ được vuốt ve nửa chừng rồi thôi, để lại trên da thịt và trong ngũ giác một sự tiếc nuối chưa thỏa mãn. 
 
Chiều chưa tắt nắng thì chiếc Jensen thấp lè tè, đệm ngồi toàn bằng da thật đỏ ối, bên ngoài kền sáng loáng, đã nghêng ngang trên đường phố Sài gòn. 
 
Chủ nhân mặc sơ mi dét kiểu Mỹ, cổ đính khuy tròn. Màu sơ mi vàng nhạt nổi bật, trên nền da trắng đỏ, chứng tỏ y là người trí thức song ưa vận động ngoài trời. Trông bắp thịt cuồn cuộn, xương cổ tay tròn trịa, đôi vai thuôn thuôn, khuôn mặt dài cương nghị điểm cặp mắt sáng quắc, và cái miệng cười lôi cuốn, đàn ông khó tính cũng mê say, huống hồ đàn bà và là đàn bà phòng không gối chiếc, đàn bà ở xứ có ít đàn ông vì đàn ông không sinh đắc địa, hoặc đàn ông đã đi lính hết. 
 
Đúng theo chương trình đã định – chương trình của ông Hoàng mà y phải thi hành không được sai một chi tiết, hoặc chậm một phút – chủ nhân đậu xe trên lề đường Tự do. Y không dừng lại bên dưới Quốc hội, mà là đối diện đại lữ quán Continental, gần lối vào rạp chiếu bóng Eden. 
 
Khóa xe xong xuôi, y bách bộ lại nhà hàng Pagode. 
 
Giờ này, thủ đô thanh lịch đã tề tựu đông đủ. Nhất là chiều thứ bẩy. Và là chiều thứ bẩy đầu tháng. Nếu y không khôn ngoan, gọi điện thoại trước thì chờ đến tối mịt cũng chưa có ghế trống. Vả lại, ông tổng giám đốc chỉ cho phép y tạt qua một lát, uống cạn ly huýt-ky, hút hai điếu thuốc Salem rồi trở ra xe hơi, mặc dầu y rất khoái ngồi thật lâu, để rửa mắt cho thỏa thích, bõ nhiều tháng thở bụi trên cao nguyên và cấm cung trong trại huấn luyện bí mật. 
 
Chỉ thị của ông tổng giám đốc được ghi rõ ràng trên tờ giấy màu vàng, đánh máy IBM, giòng đôi: mục đích công tác là phơi mặt ra cho thiên hạ thấy, phơi mặt ra càng nhiều càng tốt, và phơi mặt ra theo những giờ giấc nhất định. 
 
"Phơi mặt ra", y không hiểu sao ông Hoàng lại dùng cái danh từ thô lỗ này ba lần trong một câu ngắn ngủi. Vì ngược lại, trong cuộc gặp gỡ chớp nhoáng sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện đào vụ, y toàn nghe những lời hoa mỹ. Có lẽ ông Hoàng sợ y quên. Vì dầu sao y chỉ mới là nhân viên trong ban XX, nghĩa là nhân viên tập sự. 
 
Lần thứ nhất trong đời được ông tổng giám đốc đích thân tiếp kiến, y run run đứng không vững, và khi được mời ngồi xuống ghế, y vẫn còn lính quýnh, miệng lại lúng búng như ngậm hột thị. 
 
Giọng nhân từ, ông Hoàng bảo y: 
 
- Ngồi xuống, đại tá đứng làm gì mỏi chân. 
 
Y chưa bao giờ đeo lon binh nhì nữa, chứ đừng nói là đại tá, một chức cao vòi vọi trong quân đội. Nhưng ông Hoàng nói rõ mồn một, y không nghe lầm được. Nghĩa là ông Hoàng muốn y đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ, với cuộc đời chân chỉ hạt bột của một sinh viên năm thứ nhất công chính, chán ngấy nghề kỹ sư cạo giấy, coi thợ làm cầu cống, nên đệ đơn xin gia nhập ngành an ninh chìm. 
 
Ông Hoàng lại nói: 
 
- À, tên đại tá là gì nhỉ? Đúng rồi, tên là Văn Bình, Tống Văn Bình, bí hiệu Z.28. Phải không, đại tá? 
 
Y ngập ngừng: 
 
- Thưa ông tổng giám đốc, vâng. 
 
- Đại tá thích uống rượu chát phải không? 
 
- Không. Cái thú nhất đời của tôi là uống huýt-ky. Huýt-ky thứ chính hiệu, nhập cảng từ miền bắc Anh quốc. Và uống vô hồi kỳ trân, càng uống càng tỉnh táo như sáo sậu. 
 
- Hà, hà... thế còn thú nào nữa? Chẳng hạn thú hút xì-gà? Xì-gà Ha-van hay xì-gà Ma-ni? 
 
- Thưa, Z.28 ghét xì-gà đệ nhất. Chỉ chuyên môn hút thuốc lá. Và thuốc nào cũng ghét như nhau. Ngoại trừ thuốc Salem thơm mùi bạc hà, thứ đặc biệt do Sở đặt tại Hoa kỳ. 
 
- Xe hơi? 
 
- Thưa, xe hơi thì toàn loại đua. Hồi xưa, Z.28 dùng Dauphine mui trần. 
 
- Lộn rồi. 
 
- Xin lỗi ông, đó là xe Floride. 
 
- Ừ, anh nên thận trọng hơn nữa. Xe Dauphine 2 cửa, mui trần thì gọi là Floride. Nhưng xe của Z.28 tuy là Floride nhưng không phải là Floride, vì mua tại Mỹ. 
 
- Vâng, đó là xe Caravelle. Loại Floride bán qua Hoa kỳ được đổi tên là Caravelle. 
 
- Giỏi. Z.28 là vua xe đua, ham xe đua không kém rượu huýt-ky, không được quyền lầm lẫn. 
 
- Thưa, sau ngày dùng chiếc Caravelle, tôi thích loại nhiều mã lực hơn nên sắm Porsche. Mercédès 190SL, trước khi chuyển sang chiếc Jensen. 
 
- Tại sao lại bán xe Porsche? 
 
- Vì máy xe ở phía sau, bị đâm ở Cấp nát bấy. Chiếc Mercédès chỉ xài được 3 tháng rồi đổi chủ vì khi ấy bên Đức mới có loại Mercédès tân kỳ hơn, 220SE. 
 
- Bây giờ đến xe Jensen. Vì sao Văn Bình mua Jensen? 
 
- Thưa, nhân một chuyến công tác tại Ý. 
 
- Được. Cuộc hạch hỏi đã tạm đủ. Tôi chỉ cần anh trả lời một câu nữa mà thôi. Quan niệm của Z.28 về tình yêu ra sao? 
 
- Yêu lung tung, gặp ai cũng yêu. Song không yêu ai được lâu. Sở đoản số một của Z.28 là đàn bà đẹp. Vừa rồi, vì nhăng nhít với bà Như Luyến vợ góa của bác sĩ Túc Lăng, mà suýt mất mạng trong một cuộc phục kích của Smerch tại Sài gòn. 
 
- Smerch, anh vừa nhắc đến Smerch... Anh đã hiểu rõ Smerch chưa? 
 
- Thưa, Smerch là cơ quan ám sát bí mật nhất, ghê gớm nhất, và tàn nhẫn nhất thế giới. 
 
- Chính thế. Và ngày nay anh là con mồi mà tôi dâng trên khay bạc cho Smerch. Có thể họ bắt anh. Có thể họ giết anh. Điều này tôi không thể đoán trước được. Bây giờ, tôi cần anh xác nhận lại lần cuối. Mặc dầu anh đã cam kết, trước mặt tôi phút này, anh có trọn quyền hủy bỏ lời cam kết, mà danh dự anh không bị xâm phạm, mà Sở và tôi không hề có mặc cảm với anh trong tương lai. 
 
Anh bằng lòng đóng nốt vai trò không? 
 
- Bằng lòng. Tôi là người chỉ nói một lần. 
 
- Anh rất đáng khen. Tôi hy vọng anh sẽ trở về lành lặn và nó chuyện với tôi nhiều lần nữa. Theo kế hoạch, anh sẽ xuất đầu lộ diện trên khắp các ngả đường Sài gòn, với ý định cho đối phương để ý và theo dõi. Theo nguyên tắc tình báo sơ đẳng, xuất hiện vào giờ giấc nhất định là tối kỵ. Nhưng Z.28 lại khác. Hắn vẫn biết như vậy là khờ khạo, là dọn đường cho địch nã đạn vào tim, mà hắn vẫn lao đầu vào. 
 
Anh hiểu chưa? Z.28 là một điệp viên tự ái, tự ái một cách kinh khủng, tự ái đến mức xuẩn động. Hễ nơi nào nguy hiểm thì hắn đùng đùng chạy tới, nguy hiểm nhiều chừng nào hắn càng thích thú chừng ấy. Biết địch bố trí sát hại hắn, hắn lại trêu ngươi. Anh lái xe trong giờ giấc nhất định là để lỡm nhân viên Smerch. Tôi tin là họ sẽ hành động thần tốc. Nghĩa là anh ló mặt ra là họ thanh toán tức khắc. 
 
Giới điều khiển điệp báo trên thế giới có 2 thói quen: hoặc là lừa nhân viên đến chỗ chết, hoặc là báo trước cho nhân viên biết. Tùy hoàn cảnh, một trong hai phương pháp này được dùng. Lừa nhân viên đến chỗ chết là phương pháp tàn nhẫn, không thích hợp với các quốc gia tự do, tuy nhiên, nói như vậy không phải là bào giờ cũng dùng phương pháp thứ hai. Trong quá khứ, hơn một lần nhân viên của tôi đã thiệt mạng thê thảm. Miễn cưỡng tôi phải giấu diếm sự thật... 
 
Nhưng còn trong trường hợp này... trường hợp của anh, tôi không có điều gì cần giấu diếm. Anh được quyền biết hết. Còn thắc mắc điểm nào, anh cứ hỏi, tôi sẵn sàng giải thích. 
 
- Thưa, tôi hoàn toàn đặt lòng tin nơi ông. 
 
- Cám ơn anh. Trong vòng 4 tháng nay, nửa tá nhân viên của Sở đã bị hạ sát. Trong số này, phân nửa là nhân viên mang số Z, nghĩa là nhân viên chính thức được coi là quý báu của Sở, tuyển nạp một ngàn nhân viên may ra mới gạn lọc được một hoặc hai là cùng. Đào tạo một sĩ quan chuyên nghiệp cho quân đội đã khó đào tạo điệp viên Z. còn khó hơn nhiều. Tính đổ đồng một nhân viên XX muốn trở thành Z. phải tiêu tốn của Sở 15 ngàn đô-la, tức là 2 triệu đồng, chưa kể tiền lương, tiền phụ cấp công tác, tiều phụ cấp nguy hiểm, tiền bảo hiểm nhân mạng... Vị chi là 10 triệu đồng một nhân viên trong vòng 3 năm. 
 
Mất một nhân viên Z. ta mất toi 10 triệu bạc. Song vấn đề tiền chỉ là hột bụi, so với thiệt hại tinh thần và thiệt hại kỹ thuật. Những nhân viên có trình độ như Z.28 trên thế giới chỉ có 3, 4 người là cùng. GRU, KGB, và Quốc tế Tình báo Sở Trung cộng sẵn sàng trả hai, ba triệu đô-la trở lên cho ai giết được Z.28. Bắt sống thì số tiền thưởng được tăng lên gấp đôi, hoặc gấp ba. Nếu cần họ có thể trả tới 10 triệu đô-la. 
 
Lấy đồng đô-la để đánh giá con người là điều vạn bất đắc dĩ, sỡ dĩ tôi nhắc tới là để anh có đủ yếu tố nhận thức được tầm quan trọng của công tác... 
 
Nói cách khác, Smerch sẽ không ngần ngại trước mọi khó khăn, miễn hồ loại trừ được Z.28. Trong thời gian thụ huấn, anh đã tỏ ra xuất sắc. Hầu hết giảng viên đều cho anh điểm ưu, đó là điều vinh hạnh cho anh và điều đáng mừng cho tôi. Tôi chỉ mong sao nah cố gắng giữ gìn tính mạng vẹn toàn... 
 
Địch đã áp dụng mỹ nhân kế nhiều lần và đã thất bại. Có thể địch sẽ áp dụng lần nữa. Song địch chỉ áp dụng mỹ nhân kế nếu muốn bắt sống, hoặc giả đã có sẵn một tổ chức đại qui mô. Nhược bằng địch muốn rảnh nợ thì chỉ cần mai phục và hạ sát... Về võ nghệ, anh chưa thể sánh với Z.28 thật thụ, nhưng ít ra anh cũng đủ tự vệ hữu hiệu. Còn về tác xạ... tôi đọc trong báo cáo thấy anh rút súng hơi chậm. Chậm một phần trăm giây đồng hồ đủ chết rồi, bởi vậy từ lúc bắt tay vào việc anh phải gia tăng thận trọng. Phải quan sát tứ phía kỹ càng trước khi lên xe. Lái xe phải luôn luôn nhìn kính hậu trước vô-lăng và kính hậu gắn hai bên vè... 
 
Xe Jensen được lắp kính riêng, có năng lực cản đạn. Đạn tiểu liên trở xuống sẽ chẳng làm gì được anh. Trừ phi địch bắn đại liên, song tôi không tin Smerch có đạn liên, hoặc dám dùng đại liên giữa thủ đô Sài gòn. Xe hơi lại được gắn máy điều hòa khí hậu, anh nên luôn luôn lên kính kín mít. Tiếc là không kịp, nếu không nhân viên chuyên muôn đã lắp mắt thần CMS cho anh. 
 
- CMS? 
 
- Phải, đó là một dụng cụ điện tử tinh vi vừa được phát minh. Nó chỉ lớn bằng hộp bánh bích qui có thể đeo dưới táp-lô xe hơi, song tác dụng rất quan trọng. Bằng một ống kính nhỏ xíu, giấu kín dưới gầm xe, hoặc gắn vào kính chiếu hậu, nó có thể nhìn thấy mọi vật phía sau trong khi xe chạy. Nó có trí nhớ vô cùng minh mẫn, xe hơi nào rượt theo sau đều bị nó nhận ra, không bao giờ làm lẫn. 
 
Ban đêm mắt thần cũng sáng như ban ngày. Nó còn có thể nhìn xuyên qua sương mù. Khi nào biết chắc là xe bị đối phương bám sát, mắt thần bèn reo một hồi chuông báo động. Không có mắt thần CMS, công việc của anh sẽ khó khăn hơn nhiều. Anh muốn yêu cầu tôi điều gì đặc biệt không? 
 
- Thưa có. Tôi chưa có vợ con nên không sợ gánh nặng gia đình. Cho dẫu tôi hy sinh cho công tác thì cũng chẳng ai biết. Xin ông yên tâm. 
 
Nói đoạn, y cúi chào ông tổng giám đốc rồi lững thững ra xe. Ngồi trong chiếc Jensen, y có cảm tưởng như ban đêm cũng chói lòa ánh sáng. Càng phóng nhanh, xe hơi càng êm. Tốc độ phi thường làm tâm hồn y lâng lâng. Y lái lung tung khắp thành phố, la cà khắp chốn mua vui. 
 
Song việc chờ đợi vẫn chưa xảy ra. 
 
Ngoài những người đàn bà nở nang và dâm đãng nhìn chiếc Jensen bằng cặp mắt thèm thuồng, y chưa gặp bóng dáng nào khả nghi. Quang cảnh chung quanh bình tĩnh đến nỗi y đâm ra hoài nghi sự tính toán thường được coi là sáng suốt của ông tổng giám đốc. 
 
Theo kế hoạch, y chỉ uống một ly huýt-ky, hút xong hai điếu Salem quen thuộc rồi đứng dậy. 
 
Y là Văn Bình, mà Văn Bình là kẻ ăn chơi đế vương nên y ném xuống bàn tờ giấy 500 không lấy lại tiền thối. 
 
Chiếc Jensen vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ. Y huýt sáo miện, rút chìa khóa, sửa soạn mở cửa. 
 
Chợt y thấy một cô gái tuyệt đẹp, mặc mini-jupe đang dán mắt vào lớp sơn trắng bóng loáng. Y mỉm cười với nàng. Nàng mỉm cười lại, giọng chứa đầy ao ước: 
 
- Xe ông đẹp quá. Đẹp nhất Sài gòn. 
 
Y nhún vai: 
 
- Cô cũng đẹp. Đẹp nhất Sài gòn. 
 
- Nhưng tôi chưa bằng một phần mười cái xe của ông. Từ nhỏ đến lớn, tôi thầm mơ cơ hội được ngồi trên xe đua, phóng ra ngoại ô để hưởng hơi gió mà chưa đạt. 
 
- Ồ, tưởng gì... Cô muốn đi đâu? 
 
Cô gái reo lên: 
 
- Ông bằng lòng à? Trời ơi, vậy còn gì bằng... Đi xa lộ giờ này thì thật thần tiên. 
 
Nếu cô gái không gạ gẫm, y cũng mở cửa mời lên và lái lên xa lộ biên hòa. Lên xa lộ, chứ vượt giải Trường sơn, lái ra Huế nữa, y cũng sẵn sàng. 
 
Phương chi ông Hoàng đã dặn dò hắn rành rẽ. Ông Hoàng lưu ý tới kế mỹ nhân, một kế xưa như trái đất dùng đi dùng lại hàng triệu lần mà anh hùng cái thế vẫn đút đầu vào bẫy một cách ngây thơ và dại dột. Theo lệnh ông Hoàng, trong trường hợp đối phương dùng mồi gái đẹp, y phải đóng kịch si tình, rồi mở rộng con mắt, chờ đợi. Đối phương dùng mồi gái đẹp, nghĩa là muốn bắt sống, không giết. Trong khi y lái xe rời thành phố, chắc chắn những bóng đen vô hình của Sở Mật vụ sẽ bám sát sau lưng. 
 
Ông tổng giám đốc không dặn dò, y cũng biết. Y không còn là nhân viên hạng bét, miệng đầy hơi sữa nữa. Nghĩ vậy, y phá lên cười. Tiếng cười đắc thắng của gã đàn ông tự ti trùm láp cả tiếng rú của chiếc Jensen vô địch đường trường. 
 
Cô gái giật mình: 
 
- Anh cười gì thế? 
 
Y nheo một mắt: 
 
- Tôi cũng chẳng hiểu nữa. 
 
Giọng cô gái trầm hẳn: 
 
- Nghe giọng cười của anh, em sợ quá. 
 
- Sợ ai? 
 
Gã đàn ông nín lặng. Cô gái lạ mặt cũng nín lặng. Chiếc Jensen băng băng ra khỏi cầu Phan Thanh Giản. Xa lộ tráng nhựa thênh thang trước mắt. 
 
Trời đã tối hẳn. Xa xa, đèn nê-ông trên cầu xa lộ đã bật sáng, vẽ một con rắn khổng lồ ngoằn ngoèo trên nền mây tím sẫm. Gió mát thổi vù vù, làm tóc cô gái bay tạt vào miệng, vào mũi, vào mắt gã đàn ông. Mùi tóc thơm thơm, pha lẫn hương thơm hăng hắc của đồng cỏ bên đường làm y bàng hoàng trong giây phút. 
 
Suýt nữa, y quên nhiệm vụ. Ông tổng giám đốc đã nhấn mạnh từng chữ một: 
 
- Thận trọng, thận trọng và thận trọng... anh nhớ chưa? Nhân viên của Sở sẽ rượt theo anh, nhưng tính mạng anh hoàn toàn trong tay anh. Có thể trong một giây đồng hồ sơ ý, anh sẽ bị dí súng vào màng tang và lảy cò. Trong khi lái xe, anh hãy để ý nhìn người ngồi bên. Một cử chỉ khả nghi, như bàn tay bỏ vào xắc, như liếc vào kính chiếu hậu, có thể làm anh mất mạng oan uổng. 
 
Y rợn người như vừa thấy ma. Dầu y đã được huấn luyện đầy đủ để đối phó với mọi hoàn cảnh bất ngờ, y vẫn sợ. Y lại sợ hơn bao giờ hết. 
 
Đột nhiên, y thèm sống. Y cảm thấy lao đầu vào cuộc phiêu lưu mênh mông này là xuẩn động. Tính gan dạ cố hữu của gã đàn ông hăng say với cuộc sống hiểm nghèo vụt biến đâu mất, nhường chổ cho những cảm nghĩ cầu an và ủy mị. 
 
Quay về... y phải quay về Sài gòn, gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, xin ông Hoàng đề cử người khác tiếp tục trò ú tim này với địch. Đến phút này, y mới biết chưa thể so sánh với Văn Bình. Thà rằng đứng trước thần Chết, trổ tài ba và mưu mẹo để thoát thân, chứ như thế này, không biết thần Chết ở đâu, thần Chết xuất hiện dưới hình thức nào, y sẽ phải đứng tim mà chết. 
 
Khi ấy, cô gái ngồi thu hình vào góc, không xán lại gần vô-lăng, dùng bàn tay vuốt ve gã đàn ông như hồi nãy nữa. Nếu đọc được gan ruột của nàng, y sẽ thấy là nàng cũng sợ. Nàng cũng sợ một cách vu vơ, nhưng thấm thía. 
 
Bỗng nàng buột miệng: 
 
- Anh ơi... 
 
Nàng muốn nói tiếp song một ma lực đã chặn nghẹt cổ họng. Như đánh hơi thấy nguy hiểm chết người, gã đàn ông mắm môi, đạp thắng. Chiếc Jensen đang phóng gần 150 cây số một giờ lao sang bên trái, rồi trán sang bên phải, dưới áp lực của bàn thắng đĩa cực mạnh. Hoảng hốt, gã đàn ông vội xuống số 3. 
 
Nhưng định mạng không cho phép y lưu lại trên cõi thế này nữa. 
 
Y khám phá ra thần Chết thì đã muộn. Quá muộn... Không phép lạ nào của loài người có thể cứu sống y nữa. 
 
Vì thần Chết đã ra tay bằng một tiếng nổ. Tiếng nổ long trời lở đất. 
 
Tiếng nổ từ ví tay của cô gái phát ra. Thỏi son của nàng chứa bên dưới một chất nổ kinh khủng. 10 gờ-gam chất nổ này có tác dụng bằng 10 kilô lát-tích. 
 
Chiếc Jensen bất kham đã dừng lại một cách ngoan ngoãn. Nhưng chỉ dừng lại để rồi biến thành một đống sắt méo mó, và một đám cháy đỏ ối. 
 
Gã đàn ông và cô gái tan xác trong chớp mắt. Cả hai bị chết mà không biết tại sao mình chết. Cô gái đáng thương hơn gã đàn ông nhiều vì không biết thỏi son là ngòi nổ. Người ta đã lén bỏ vào ví da của nàng. Người ta thuê tiền nàng, nói là nàng quyến rũ gã đàn ông xinh trai, chủ nhân của báu vật xe hơi Jensen Interceptor. 
 
Nàng hỏi "quyến rũ để làm gì" thì người ta đáp: 
 
- Rõ khờ khạo như mán rừng xuống chợ... Vợ hắn muốn ly dị để đi với người khác. Hắn cũng vậy, hắn mong được sớm ra tòa. Song phải có cớ mới bỏ nhau được. Vợ hắn sẵn sàng bỏ ra hai trăm ngàn đồng. Hai trăm ngàn đồng để mua một cuốc xe hơi từ Sài gòn lên xa lộ Biên hòa, chưa đầy nữa giờ là giá đắt nhất thế giới. Giá tôi là đàn bà thì năm ngàn bạc tôi cũng vồ lấy, huống hồ hai trăm ngàn... 
 
Em đi nhảy, mòn hàng chục đôi giày, rách hàng chục cái áo, tiêu thụ hàng trăm hộp kem phấn, vị tất để dành được hai trăm ngàn. Thế nào, bằng lòng chưa? 
 
Dĩ nhiên nàng bằng lòng. Công việc xong xuôi, nàng sẽ về Sài gòn lãnh tiền. 
 
Song nàng đã chết thảm thương gần đường rẽ vào cư xá đại học Thủ Đức. 
 
Một phút sau tai nạn, xa lộ đã bị nghẹt cứng. Hai chiếc xe Hoa kỳ sơn xanh, gắn đèn đỏ tròn trên mui, của cảnh sát xa lộ, túc trực gần tân cảng rú kèn phóng tới. 
 
Nhưng một nhóm người khác đã có mặt tại chỗ trước cảnh sát. Họ gồm ba người. Một người ngồi lại trên xe, một chiếc Citroen đen sì, tróc sơn, song chạy nhanh không kém chiếc Jensen Interceptor. Hai người nhảy xuống chạy vội xuống ruộng. 
 
Họ lắc đầu khi thấy hai nạn nhân cụt đầu, cụt chân nằm gác lên nhau trong xe giữa đống lửa đỏ ối. Nghe tiếng còi cảnh sát cấp cứu, họ rút lui lên xe Citroen. Tài xế lặng lẽ lái về Sài gòn. 
 
Nhóm người này là nhân viên đặc biệt của ông Hoàng. Dọc đường, một người gọi vô tuyến về văn phòng tổng giám đốc. 
 
- Alô, toán lưu động TS xin báo cáo... Chúng tôi đến không kịp... 
 
Máy vô tuyến vọng ra tiếng khàn khàn nghiêm nghị: 
 
- Không kịp ra sao? 
 
- Thưa, họ chết rồi. Xe Jensen bị nổ tung. 
 
- Còn người đàn bà? 
 
- Cũng chết. 
 
Cách xa lộ 5 cây số, ông Hoàng đang ngồi trầm ngâm trong văn phòng bí mật ở Khánh hội. Nghe hết, ông quay lại thở dài với Nguyên Hương: 
 
- Đáng tiếc. Tôi không muốn hắn chết. 
 
Ông đứng dậy, hai bàn tay xoa vào nhau: 
 
- Cô xem lại chúc thư của hắn. Hắn muốn gì, cô sẽ cố gắng thỏa mãn. 
 
Nguyên Hương mở cửa định ra ngoài thì ông Hoàng gọi giật lại: 
 
- À, còn chuyện này nữa. Bắt đầu ngày mai, cô có thể dọn văn phòng về trụ sở công ty điện tử Nguyễn Huệ, không phải ẩn thân nữa. Cô liên lạc ngay với Z.28, dặn anh ta lại trình diện tôi. Thời gian nghỉ ngơi đã chấm dứt. 
 
- Thưa, còn Quỳnh Loan? 
 
- Cũng vậy. 
 
- Thưa, liệu đối phương đình chỉ chiến dịch ám sát Z.28 chưa? 
 
- Tôi chưa thể trả lời dứt khoát. Việc này còn tùy thuộc nhiều yếu tố căn bản. Nếu họ đinh ninh người lái xe Jensen bị giết trên xa lộ là Văn Bình thì họ sẽ đình chỉ hoạt động. Nhược bằng... 
 
Ngừng một phút như để lấy giọng, ông Hoàng nói tiếp: 
 
- Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng mạnh mẽ là chúng ta đã thành công. Cô hãy đích thân theo dõi đợt hai của kế hoạch. 
 
Nguyên Hương nhẩn nha đưa cầu bút chì lên môi: 
 
- Thưa, về việc liên lạc với báo chí? 
 
Ông Hoàng gật đầu: 
 
- Phải. 
 
- Tôi sẽ gọi ngay cho nhân viên của ta ở Việt tấn xã. 
 
- Không được. Ban Chuyên môn đề nghị với tôi nên dùng Việt tấn xã để loan truyền tin tức Z.28 bị giết, nhưng tôi cảm thấy bất lợi. Việt tấn xã là cơ quan thông tin bán chánh thức. Chúng ta nên nhờ người ngoài, tiện hơn. Tiện nhất là một cơ quan thông tấn ngoại quốc nào đó, thường được nổi tiếng là khách quan, và chuyên xía vào những tin tức mật. 
 
- Vâng. Tôi sẽ nhờ hãng Reuter. 
 
- Phạm Liệu phải không? Cô nói với hắn rằng tôi rất bằng lòng. Sang tháng, hắn đưa vợ qua Nhật để sửa mũi. Nghe nói mũi vợ hắn là nguyên nhân làm cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tuần tới, hắn sẽ có ba ngàn đô la để trong trương mục của hắn ở Đông kinh. Hỏi hắn, nếu ba ngàn còn thiếu, tôi sẽ chuyển ngân thêm. 
 
- Thưa vâng. 
 
Công việc đã xong. Ông Hoàng nhìn đồng hồ (không phải đồng hồ tay mà là đồng hồ quả lắc cổ lỗ xĩ treo trên tường, như muốn pha trò với những dụng cụ điện tử trong phòng), rồi gật gù: 
 
- Hừ, còn sớm chán. 
 
Nguyên Hương lặng thinh. 
 
Nàng không muốn cho ông Hoàng biết là đồng hồ đã chết máy từ ba ngày nay. Đồng hồ này là một trong những kỷ vật của cuộc đời hồ hải mà ông già con giữ lại. Bà Maria, vợ ông, đã sắm nó ở Ba lê, một ngày trước khi thiệt mạng. Về nước, ông mang nó theo, luôn luôn treo ngay ngắn trước mặt. Vì nó quá cũ nên mỗi khi hỏng Nguyên Hương phải chạy đôn, chạy đáo mới tìm được bộ phận mới để thay thế. Bận việc, nàng đã quên bẵng. 
 
Không hiểu sao từ ít lâu nay, ông Hoàng thường nhắc đến bà Maria. Nguyên Hương sợ rằng ông chẳng còn sống bao lâu nữa. Có lẽ đó là những phút tình cảm riêng tây cuối cùng của ông. 
 
Nàng ngồi im như pho tượng trước bàn giấy đầy hồ sơ. Bỗng dưng hai giòng nước mắt từ từ lăn trên gò má. 
° ° °
Kế hoạch của ông Hoàng đã được thi hành đúng với dự tính. Phóng viên Phạm Liệu của hãng thông tấn Reuter hấp tấp làm tin, điện về Luân đôn. 
 
Sáng hôm sau, tin này được tường thuật trong bài phát thanh hồi 6g45 của đài bá âm BBC, phần Việt ngữ. Vì đó là tin trọng đại, ngàn năm một thuở, nên đài BBC đã kèm thêm một đoạn bình luận. 
 
Đại để đài BBC loan tin như sau: 
 
"Theo tin điện của phái viên Reuter thường trực tại Sài gòn, thì một vụ ám sát vô cùng quan trọng vừa xảy ra, hồi tối hôm qua, cách thủ đô Nam Việt 5 cây số. 
 
Nạn nhân là một yếu nhân tình báo Nam Việt dường như là đại tá hiện dịch, biệt phái sang sở Mật vụ, một cơ quan bí mật tuyệt đối mà lãnh tụ là một ông già, thường được gọi là ông Hoàng. 
 
Vì các ông sở Nam Việt đóng cửa, lại là đêm chủ nhựt nên phái viên Reuter chưa thể xin giới hữu trách xác nhận danh tánh nạn nhân và chi tiết của vụ ám sát. 
 
Theo phái viên Reuter, thì nhân vật tình báo hữu danh này đã thiệt mạng trong một vụ bom nổ. Một trái bom kỳ lạ đã nổ trong xe hơi riêng của ông, trong khi ông đang lái xe trên xa lộ với một người bạn gái. Người đàn bà này cũng thiệt mạng."

 
Hai giờ sau bản tin đặc biệt của đài BBC, phóng viên Phạm Liệu chuyển đi một bức điện khác, nội dung như sau: 
 
"Tiếp theo vụ ám sát hồi hôm, chúng tôi được biết thêm nạn nhân dường như là đại tá Văn Bình, bí hiệu Z.28. Đại tá Văn Bình được coi như là điệp viên tài ba và đắc lực nhất Nam Việt, và nhất cả Đông nam á. Các lãnh tụ điệp báo tây phương đều đồng thanh nhìn nhận đại tá Văn Bình là một trong 4, 5 điệp viên cừ khôi còn sống trên thế giới. 
 
Chúng tôi nói là "dường như" vì nhà hữu trách điệp báo ở Sài gòn không chịu tuyên bố gì hết. Tưởng cần nói rõ thêm rằng trong quá khứ, điệp báo Nam Việt thường giữ thái độ kín miệng. Tuy nhiên, nguồn tin của chúng tôi rất chính xác. Vả lại, một nhân vật thân cận với ông Hoàng, lãnh tụ điệp báo Nam Việt, không cải chính tin này."

 
Bức điện của Phạm Liệu là một trái bom tin tức, tiếp theo trái bom nổ trên xa lộ Biên hòa. 
 
Các hãng thông tấn quốc tế ở Sài gòn vội vàng trích đăng, và phái nhân viên tới phỏng vấn những nhân vật điều khiển chính quyền. 
 
2 giờ chiều. Phạm Liệu đánh bức điện thứ ba: 
 
"Phát ngôn viên thường lệ của ông Hoàng cho biết là thượng cấp cấm không được tuyên bố. Vụ ám sát này là một sự thất bại ghê gớm cho tình báo Nam Việt. Dường như chủ mưu là KGB. 
 
Sở công an gọi điện thoại đến trụ sở Reuter ở Sài gòn, yêu cầu Phạm Liệu, phóng viên phụ tá người Việt, đình chỉ loạt tin về vụ ám sát. Giám đốc trụ sở Reuter hỏi lý do thì họ trả lời là theo lệnh trên".

 
3 giờ chiều. 
 
Tình hình vụt trở nên nghiêm trọng. Các nhựt báo Việt ngữ bày bán la liệt trên lề đường, với hàng tít to tướng loan tin của Reuter. Nhiều báo lại dặm thêm mắm muối cho vụ ám sát thêm huyền bí. Những điều định giấu diếm đã được quyền thứ tự phô bày ra trước thanh thiên bạch nhật. 
 
4 giờ chiều. Phạm Liệu đánh bức điện thứ tư về Luân đôn, với nhiều chi tiết giật gân. Nhưng bức điện này đã được chặn lại. Hãng thông tấn phản đối với nhà hữu trách. Sau cùng, bức điện được chuyển đi. Trái bom tin tức đã biến thành trái bom quân sự và chánh trị quốc tế. 
 
7 giờ tối. 
 
Một cuộc họp báo khẩn cấp được triệu tập, gồm 200 phóng viên trong và ngoài nước tham dự. Một phóng viên đã tường thuật lại cuộc họp báo này bằng lời lẽ như sau: 
 
"Cơ quan an ninh Nam Việt đã cực lực đính chánh những nguồn tin do một hãng thông tấn ngoại quốc tung ra, theo đó một nhân viên cao cấp vừa bị ám sát trên xa lộ biên hòa". 
 
Phát ngôn nhân của phủ Thủ tướng tuyên bố trong một cuộc họp báo đặc biệt rằng nạn nhân của vụ bom nổ chỉ là một viên chức trung cấp, tòng sự tại một cơ quan an ninh trung ương. Cuộc điều tra đang được tiến hành ráo riết. 
 
Theo tin tức được xác nhận, nạn nhân đã bị hạ sát vì tình. Phát ngôn nhân đã yêu cầu báo chí phối kiểm tin tức với cơ quan liên hệ trước khi công cố, hầu khỏi làm hoang mang dư luận. 
 
Một số phóng viên đặt câu hỏi nhưng phát ngôn nhân không chịu trả lời. Ông cho biết là chỉ có nhiệm vụ đọc bản thông cáo báo chí đã được thảo sẵn, ngoài ra ông chưa nhận được chi tiết nào khác. Được hỏi nạn nhân có phải là đại tá Văn Bình, Z.28 hay không, thì ông lắc đầu nói "tôi không biết, yêu cầu hỏi thẳng bên Công an". 
 
Trước khi chấm dứt cuộc họp báo, phát ngôn nhân tuyên bố rằng ở Sài gòn không có lãnh tụ điệp báo nào tên là ông Hoàng, nếu có, thì chắc là cụ đốc tờ Hoàng, công cán ủy viên kỹ thuật của phủ Thủ tướng. Cụ Hoàng là một ông già gày ốm, chuyên về nghiên cứu, suốt đời chưa bao giờ nhìn thấy khẩu súng, chứ đừng nói là điều khiển một guồng máy gián điệp và phản gián điệp nữa. 
 
Ông Hoàng, đại lãnh tụ mật vụ, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trong thế kỷ 20. Còn người được gọi là Z.28 cũng chỉ là tưởng tượng. Phát ngôn nhân nói rằng ông rất lấy làm vinh vự nếu Việt nam có được một cán bộ cừ khôi như Z.28, nhưng ông lại tiếc là một người như vậy không thể nào có được. 
 
Các phóng viên xúm lại hỏi tới tấp, phát ngôn nhân cười và nói: 
 
- Tôi bảo là không mà các bạn cứ đoán quyết là có. Các bạn không tin thì tôi đành chịu. Xin các bạn thông cảm. Vì dầu sao tôi chỉ là phát ngôn nhân, tôi không có đủ thẩm quyền. 
 
Một phóng viên nói lớn: 
 
- Vậy, ông giới thiệu chúng tôi tới nhân vật có đủ thẩm quyền. 
 
Phát ngôn nhân ngần ngừ một phút, rồi đáp, giọng vui vẻ: 
 
- Vâng, tôi xin lãnh tôn ý. 
 
Các phóng viên đều im lặng, trịng trọng nghe, đinh ninh sắp được dẫn tới một lãnh tụ cao cấp an ninh. Nhưng phát ngôn nhân lại nói: 
 
- Xin các bạn liên lạc với số điện thoại 97.078. 
 
- Hỏi ai? 
 
- Chỉ có một người độc nhất làm việc trong văn phòng từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng. Người ấy sẽ cung cấp cho các bạn biết mọi chi tiết bí hiểm nhất về ngành điệp báo. 
 
Cuộc họp báo kết thúc vào lúc 8 giờ tối. Phát ngôn nhân an ninh trèo lên xe rồi, các phóng viên lúi húi mở niên giám điện thoại ra dò số mới ngã ngửa người. 
 
Thì ra 97.078 là số điện thoại riêng của Người thứ Tám, tiểu thuyết gia gián điệp, cha đẻ loại sách về điệp viên Z.28, về con người mà phát ngôn nhân chánh quyền cực lực cải chính là có thật. Phát ngôn nhân đã cố tình lỡm các nhà báo. 
 
Theo dư luận chung, cuộc họp báo kể trên chỉ là một hành động vụng về giấu đầu hở đuôi vô ích. Hầu hết các hãng thông tấn ngoại quốc đã biết rõ nội vụ. Người ta không hiểu tại sao chánh quyền lại cố gắng che đậy những điều không còn được coi là bí mật nữa. 
 
Đây không phải lần đầu chánh quyền tỏ ra bối rối trước những tai nạn bất thường xảy ra cho sở Mật vụ. Vì trên giấy tờ, Sở này không hề có, mặc dầu trên thực tế, đó là một trong những cơ quan điệp báo rộng lớn nhất và lợi hại nhất châu Á, với chừng 5.000 nhân viên tại trung ương và 50.000 nhân viên nam nữ khác, rải rác trên khắp thế giới, nhất là sau bức màn sắt, và tại vùng Thái bình dương. 
 
Cách đây 9 tháng, sở KGB sô viết đã ấn hành một cuốn bạch thư, tiết lộ khá đầy đủ về sở Mật vụ Nam việt. Cuốc bạch thư được gửi tận tay các hội viên Liên hiệp quốc, và trích đăng trên báo Sự Thật ở Mạc tư khoa. Báo Nhân dân ở Hà nội cũng phiên dịch và đăng tải. 
 
Theo cuốc bạch thư thì điều khiển sở Mật vụ Nam việt là ông già trạc thất tuần, bề ngoài trông như tư chức lẩm cẩm, đần độn, hiền hậu, chất phác, tên là ông Hoàng, thật ra là một tay cừ khôi về điệp báo. Cuốc bạch thư đã in kèm chân dung của ông Hoàng. Tuy nhiên, người ta có cảm tưởng rằng bức hình này được chụp từ lâu, và chụp trong khoảng xa 300 thước bằng ống ảnh khuếch đại nên không sắc nét. Nhân vật trong ảnh có vẻ rất trẻ, độ 50 tuổi là cùng. Căn cứ vào tuổi tác hiện nay là 70, người ta có thể phỏng đoán rằng bức hình do KGB phổ biến được chụp cách đây khoảng hai chục năm. 
 
Cuốc bạch thư không biết thêm chi tiết nào về ông Hoàng. Ngược lại, nhiều chi tiết cụ thể đã được công bố về bộ tham mưu thân cận của ông. 
 
Theo KGB, ông Hoàng có dưới trướng 3 điệp viên xuất xắc: Văn Bình, Lê Diệp, và Triệu Dung. Triệu Dung là người văn võ toàn tài, đúng đắn, sâu sắc, nên được coi là linh hôn cửa bộ tam đa này, và có nhiều hy vọng được cử thay thế ông Hoàng ở chức vụ tổng giám đốc một mai ông từ trần. Dường như ông Hoàng đã để lại chúc thư, cử Triệu Dung thay thế. 
 
Lê Diệp giữ chức trưởng đoàn vệ sĩ, thân thể gầy nhẳng, song sức khỏe phi thường. Y có thể dùng ngoại công đập vỡ một bức tường 10, loại tường phải dùng búa tạ mới phá nổi. Tài ném dao của y được liệt vào hạng độc nhất vô nhị. 
 
Điệp viên hào hoa nhất trong bọn là Tống Văn Bình, Z.28. Cuộn bạch thư dành đúng 30 trang để nói về Văn Bình. Theo KGB, Văn Bình là điệp viên kỳ dị và đắc lực nhất từ đông sang tây, cũng như từ cổ chí kim. Về võ thuật, y đứng một mình một chiếu. Về mưu lược, y khôn ngoan không kém mưu sĩ thời Tam quốc. Về may mắn, y lại luôn luôn thoát chết. Đàn bà đối với y chỉ là trò chơi. Y thay người yêu như thay áo lót mình, thế mà đàn bà lại không coi y là gã Sở khanh. 
 
Trái lại, họ đua nhau bám riết lấy y. Trong số người yêu, dường như y có cảm tình đặc biệt với Nguyên Hương, nữ bí thư trưởng của ông Hoàng. 
 
Nguyên Hương là một thiếu nữ đẹp tuyệt vời, kiến thức uyên bác, trình độ văn bằng đại học, tốt nghiệp nhiều lớp huấn luyện kỹ thuật điệp báo tây phương. 
 
Theo KGB thì Văn Bình Z.28 là kẻ thù không đội trời chung của hòa bình và an ninh thế giới. Cuốc bạch thư không giải thích rõ ràng tại sao Z.28 lại nguy hiểm như vậy, song theo dư luận của các quan sát viên thạo tin, thì trong vòng 10 năm qua Z.28 đã hạ sát cả trăm điệp viên ưu tú của phe nghịch, và phá vỡ cả chục kế hoạch, làm KGB, GRU, Smerch, Quốc tế Tình báo sở và Trung ương cục tổn phí hàng mấy trăm triệu đô-la. 
 
Cuốn bạch thư đã in hình Triệu Dung, Lê Diệp, Nguyên Hương và Văn Bình. Riêng Văn Bình đã được hân hạnh đăng 6 tấm hình mọi kiểu, đứng, ngồi, nằm, nghiêng, chạy, và lái xe hơi. Ngoài ra còn có hình một tòa nhà cổ gần phi trường Tân sơn nhất, Sài gòn, mà KGB quả quyết là trụ sở trung ương của ông Hoàng. 
 
Tài liệu của KGB đã gây tiếng vang rầm rộ trên khắp thế giới. Nhà cầm quyền Nam Việt không hé môi xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, 24 giờ đồng hồ sau khi bạch thư được công bố tại Nữu ước Công an Sài gòn do chuẩn tướng Miên điều khiển đã mời các đại diện báo chí tới ăn sáng tại tư thất. 
 
Hàng tháng, chuẩn tướng Miên thường mời báo chí dùng điểm tâm hoặc uống rượu nghe nhạc vì ông còn trẻ, tính tình lại hòa hoa và bình dân, thích gần gũi nhà văn, nhà báo. 
 
Trong bữa ăn, một ký giả gợi đến bạch thư của KGB. Chuẩn tướng Miên liền hỏi: 
 
- Bạn tin tôi hay tin họ? 
 
Ký giả này đáp một cách khôn ngoan: 
 
- Dĩ nhiên là tin chuẩn tướng. Nhưng ít ra chúng tôi cũng phải căn cứ vào chứng cớ xác thật mới có thể thuyết phục cho công luận tin được. 
 
Chuẩn tướng Miên lập tức xô ghế đứng dậy: 
 
- Nói tóm lại, các bạn đòi chứng kiến tận mắt. Vậy chúng ta cùng đi. 
 
Mọi người nhao nhao: 
 
- Đi đâu? 
 
Chuẩn tướng Miên đáp: 
 
- Tùy các bạn. Tôi không muốn đưa lộ trình ra trước, sợ các bạn lại cho là xếp đặt. 
 
- Nếu không có gì trở ngại, xin chuẩn tướng dẫn chúng tôi lên Tân sơn nhất. 
 
Lên đến nơi, các ký giả đều bị một phen tẽn tò. Cuốn bạnh thư của KGB nói rằng tòa nhà gần sân bay là trụ sở trung ương của ông Hoàng, bên trong có hàng trăm nhân viên hoạt động văn phòng, phụ trách an ninh và điều khiển máy móc điện tử tối tân, ngoài tra còn có hai phòng thí nghiệm võ khí, hóa chất và hơi ngạt giết người ghê gớm nữa. Nhưng phái đoàn báo chí không thấy gì hết. 
 
Tòa nhà được bao bọc một hàng rào gạch cao hơn đầu người, bên trên chằng giây kẽm gai, truyền điện. Vào nhà chỉ có một con đường trải đá sỏi trắng, tứ phía cỏ dại mọc um tùm, rêu xanh che gần kín tường, mái nhà đã chuyển sang màu đen. 
 
Các ký giả hỏi tại sao tường rào lại truyền điện thì chuẩn tướng Miên đáp: 
 
- Họ sẽ trả lời. 
 
"Họ" là một nhóm kỹ sư đầu hoa râm, đeo kính trắng, áo quần chải chuốt, vẻ mặt trang nghiêm. Nghe nói đây là trụ sở mật vụ, họ đều ré lên cười và mời phái đoàn vào thăm bên trong. 
 
Sở dĩ biệt thự truyền điện vì sợ người ngoài đột nhập. Biệt thự này là phòng thí nghiệm đặc biệt của Công ty Điện tử Việt nam, một hãng mới thành lập, chuyên bán dụng cụ điện tử, và nhất là chuyên sưu tầm, nghiên cứu phát minh dụng cụ điện tử, áp dụng vào thương mãi và kỹ nghệ. Phòng thí nghiệm chứa cất một số dụng cụ chưa cầu chứng tại tòa, nên ban giám đốc phải tăng cường bảo vệ. Nếu bị mất trộm, công ty sẽ thiệt hại hàng trăm triệu bạc. Hàng rào được truyền điện, trong nhà có chó bẹt-giê vì thế. 
 
Mọi căn phòng trong biệt thự đều được trang trí gọn ghẽ và khoa học. Phái đoàn thấy nhiều máy móc, song toàn là máy móc kỹ nghệ. Họ không hề thấy võ khí kinh khủng, hơi ngạt quái đản, hoặc đoàn vệ sĩ trang bị súng bắn thuốc mê và đạn xi-a-nuya như KGB tố cáo. 
 
Sau một giờ đồng hồ quan sát tường tận, phái đoàn báo chí ra về, và không ngớt xin lỗi các viên kỹ sư của công ty, cũng như chuẩn tướng Miên. 
 
Mặc dầu các ký giả không thấy vì khả nghi, họ vẫn chưa chịu tin hoàn toàn. Tuy nhiên, họ không thể nói là cuộc thăm viếng đã được bố trí từ trước. 
 
Hầu hết ký giả trong và ngoài nước đều nghe nói đến ông Hoàng và đại tá Văn Bình. Hai ký giả Việt ngữ đã đích thân gặp gỡ và trò chuyện với Văn Bình trong quá khứ. 
 
Vụ ám sát bằng bom trên xa lộ đã đánh thức dậy mối ngờ vực thường trực của báo chí. Song một lần nữa, họ vẫn không có đầy đủ phương tiện để đào sâu vào sự thật.
° ° °
Sự thật động trời này, còn một thời gian dài nữa, ông Hoàng mới chịu cho công luận biết. Chẳng qua ông muốn lỡm KGB và lỡm luôn nhà báo. Công ty Điện tử đặt trụ sở ở đại lộ Nguyễn Huệ mới đúng là trụ sở trung ương của sở Mật vụ. Nhưng trừ một số ít người, không ai biết rõ những bí mật bên trong bin-đinh Nguyễn Huệ. 
 
Biệt thự gần trường bay cũng là trụ sở của ông Hoàng. Song hầu hết cơ sở đều xây ngầm dưới đất. Hầu hết nhân viên của phòng thí nghiệm điện tử cũng đều lãnh lương sở Mật vụ. 
 
Ông Hoàng đã dùng xác chết trên xa lộ để đánh lừa gián điệp địch. Guồng máy thông tin quốc tế đã vô tình làm công không cho ông già đa mưu. 
 
Tuy nhiên, ông vẫn chưa yên tâm hoàn toàn. Smerch gồm những con cáo già xảo quyệt nhất nhì thế giới. Ông cần bố trí chặt chẽ thêm nữa. Thi hài nạn nhân được chở về bệnh viện Đồn Đất. 
 
24 giờ đồng hồ sau khi tai nạn xảy ra và báo chí trên thế giới đã loan tin trên trang nhất, xác người đàn bà được thân quyến tới nhận về mai táng. 
 
Nhưng còn xác người đàn ông mang tên Văn Bình, Z.28... 
 
Bệnh viện Đồn Đất là một cơ sở xã hội do người Pháp quản nhiệm, không liên hệ đến chánh phủ Sài gòn. Nghĩa là không mảy may dính dáng tới sở Mật vụ của ông Hoàng. Nhà xác lại nhìn ra một con đường vắng, cửa mở toang hoác ngày đêm, ai vào cũng được. 
 
Một khi Sở Mật vụ đã không nhìn nhận gã đàn ông Z.28 thì không thể mang xác chết về quàn tại dưỡng đường riêng của Sở. Nhưng cũng không thể để lâu ở nhà thương Grall, xuất nhập tự do. Bắt buộc địch phải cho nhân viên lẻn vào nhà xác để chụp hình và lấy dấu tay xác chết. 
 
Dấu tay Văn Bình được cất kỹ như vàng trong thư khố đặc biệt của các sở gián điệp trên thế giới. Họ chỉ cần in lại trên giấy láng, nhìn sơ qua bằng kính lúp là nhận được ngay. 
 
Đúng là dấu tay Z.28. Ông Hoàng đã phát minh ra một phương pháp giả dấu tay kỳ lạ. Xác chết bị cháy xém gần hết, song ông Hoàng đã giữ lại ba ngón tay, và trên mỗi ngón ông cho in dấu tay của Văn Bình. 
 
Kế hoạch của ông Hoàng được thực hiện hoàn hảo, không sót một chi tiết. 
 
Đối phương đã bị lừa. 
 
Giờ đây, ông Hoàng và Văn Bình có thể ăn no, ngủ kỹ. Hôm ấy, ông Hoàng gọi Văn Bình tới. 
 
Gần nửa đêm, giờ giới nghiêm sắp bắt đầu, Văn Bình mới lò dò đến tổng hành doanh trong xe hơi đen sì, sọc sạch, và lùn tịt của chàng sếu vườn của Lê Diệp. 
 
Như thường lệ, ông Hoàng ngồi đợi bên đống hồ sơ cao như núi, và đĩa đựng tàn xì-gà Ha-van cũng cao như núi. Vẻ mặt ông tổng giám đốc ít đăm chiêu hơn mọi ngày. 
 
Không đợi Văn Bình yên vị, ông Hoàng nói luôn một hơi: 
 
- Mấy tháng trước, tôi yêu cầu anh sống ẩn thân một thời gian, chờ thời cơ thuận tiện. Thời cơ này đã tới. Tôi mời anh đến đêm nay để giao việc. 
 
Văn Bình múa tay, giọng nôn nóng gần như bực bội: 
 
- Vâng, ông giao ngay đi, tôi ngứa ngáy và mệt quá rồi. Ăn với nằm, chẳng làm gì hết, tôi đã biến thành anh khách trú, tay chân vụng về, trí óc tối om như đêm ba mươi. Thưa ông, đây là lần đầu và cũng lần cuối, trong tương lai xin ông đừng hành hạ tôi, giam hãm tôi như thế này nữa. Tôi sẽ điên mất. 
 
Dường như từ nhiều tháng nay Văn Bình là cái lò so bị ép dẹp xuống, bây giờ mới được bật mạnh lên. Chàng tuôn ra thao thao bất tuyệt như thác nước Niagara. Chàng không dám ngưng nói, sợ quên những điều chất chứa trong lòng, và nhất là sợ kính nể ông tổng giám đốc mà không phun hết. 
 
Ông Hoàng vẫn lắng nghe một cách bình thản, mắt ông lim dim sau cặp kiếng cận thị quen thuộc. Vẻ mặt ông trở nên già nua và tội nghiệp hơn bao giờ hết. 
 
Xả hơi xong, Văn Bình cảm thấy hối hận. 
 
Chàng đã tỏ ra quá tàn nhẫn với ông Hoàng. Dường như sau mỗi lần bị chàng soi móc, gắt gỏng, phiền trách, ông lại già thêm. Lần chàng bỏ Sở lên Vạn tượng làm nhà tu, ông Hoàng không còn sợ tóc đen nào trên đầu nữa. 
 
Hết điều uất ức cần nói, Văn Bình đành ngừng lại. Ông Hoàng gỡ mục kỉnh, giọng bâng khuâng. 
 
- Tôi hy vọng đây không phải là lần đầu và lần cuối như anh nói. Coi anh như ruột thịt, tôi thường cho anh biết những việc quan trọng. Hôm nay, tôi muốn anh biết thêm một việc khác. Kể ra, việc này chỉ có tính cách cá nhân, nhưng vì có liên quan tới Sở, và liên quan đến anh... Bắt đầu từ sáng mai, tôi sẽ không ở đây nữa. 
 
Văn Bình bàng hoàng: 
 
- Ông đi đâu? Ông giận tôi ư? Tại sao ông giận tôi? 
 
Giọng ông tổng giám đốc vẫn không thay đổi: 
 
- Tôi không phải là người dễ buồn và dễ giận. Mọi hành động của tôi đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi nói vậy để chứng tỏ rằng tôi không giận anh. Từ ngày được anh hợp tác đến nay, tôi chưa hề biết giận. Sở dĩ tôi phải ra đi vì căn bệnh của tôi vừa tái phát... Y sĩ của Sở bắt buộc tôi phải vào bệnh viện để chụp hình quang tuyến. Hẳn anh đã biết dạ dầy tôi rất yếu... Dường như, gan tôi bị đau. 
 
Văn Bình buột miệng: 
 
- Trời ơi! 
 
Lòng Văn Bình buồn vô hạn. Trong vòng hai năm ngắn ngủi, chàng đã mất luôn ba người bạn. Họ đều đau gan, đều chết về bệnh gan. Chết về chứng bệnh không y sĩ nào, không thứ thuốc nào trên trái đất nhỏ hẹp này cứu chữa nổi. 
 
Bệnh ung thư. 
 
Đột nhiên bệnh nhân ốm còm cõi, da dẻ vàng ệch. Chụp hình quang tuyến X, người ta thấy một ung nhọt lờ mờ ở gan. Ung nhọt này lớn dần, lớn dần, xâm lấn lục phủ, ngũ tạng. Bệnh nhân đau đớn cực độ, phải dùng chất ma túy để khỏi phải rên xiết. 
 
Rồi một ngày kia, trong cơn đau đớn ghê gớm, bệnh nhân nằm lịm luôn, không bao giờ dậy nữa. 
 
Ông Hoàng đã lớn tuổi. Cũng như mọi người, ông Hoàng phải già rồi phải chết, tre già măng mọc, người già nằm xuống để cho lớp trẻ tiến lên. 
 
Song Văn Bình lại muốn ông Hoàng sống mãi. Chàng không sợ chết. Cái chết đối với chàng cũng giản dị và thông thường như cử chỉ cố hữu của mọi người khi sửa soạn hút thuốc lá. Trước khi châm lửa, người ta không thể đập đầu thuốc nhiều lần vào mặt cứng cho điếu thuốc se lại, rồi mới trịnh trọng đốt cho đều. Tuy nhiên, nhiều khi nghĩ đến ông tổng giám đốc gần đất, xa trời, chàng lại sợ chết hơn bao giờ hết. 
 
Sợ cho ông Hoàng, hay sợ cho bản thân chàng, Văn Bình cũng không biết nữa. 
 
Ông Hoàng nhìn chàng, mơ màng: 
 
- Dạo này, thiên hạ thường mắc bệnh ung thư gan. Y sĩ rất lo ngại nếu bệnh nhân lần này là tôi. Vì trong vòng 10 tháng qua, dưỡng đường của Sở đã điều trị hai bệnh nhân ung thư gan. Và như anh đã biết, cả hai đều chết sau gần nữa năm liệt giường. 
 
Dĩ nhiên, cũng như tôi, anh không muốn tôi đau ung thư gan. Vì đó là chứng bệnh nan y. Nhưng anh ơi, anh và tôi đều là con người, có sống có chết, chúng ta đều sống trong sự sai phái của Thượng đế. Con người ai cũng tin ở Thượng đế. Người mác xít không tin có Chúa Giê su, đức Phật Thích ca, đấng Tiên tri Ma hô mét ở nơi công cộng, song mỗi khi về phòng riêng, hoặc nằm trên giường bệnh, họ lại tin Thượng đế hơn chúng ta nữa. 
 
Riêng nghề điệp báo lại là nghề tin Thượng đế hơn mọi nghề nào khác trên trái đất. 
 
Nhiều lần anh và tôi đã sửa soạn trước từng chi tiết bé nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn trật lất hàng trăm cây số. Anh còn nhớ vụ Lê Tùng không? Trước khi ra lệnh cho Lê Tùng đóng trò khổ nhục kế, tôi đã mất gần một năm trường nghiên cứu. Anh không lạ gì vì chính anh cũng đã thức với tôi hàng chục đêm đến rạng đông trong văn phòng. 
 
Như thường lệ, ban chuyên môn nghiên cứu vấn đề dưới mọi khía cạnh. Tổng cộng là 50 giả thiết được đưa ra. Và sau hai tháng bàn bạc, chúng ta chỉ giữ lại 8 kế hoạch. 
 
8 kế hoạch này đề cập tới mọi hậu quả có thể xảy ra cho Lê Tùng. Chúng ta đã nghĩ đến trường hợp Lê Tùng có thể bại lộ, hoặc thiệt mạng. 
 
Song chúng ta chưa bao giờ tiên liệu giả thiết Lê Tùng tự sát. Chúng ta cũng chưa bao giờ tiên liệu là Huệ Lan bị chết vào phút cuối cùng vì sảy chân gã xuống hố sâu đầy nước, chạm chông nhọn tẩm thuốc độc. 
 
Thế mà Huệ Lan đã chết bất ngờ. Lê Tùng dùng súng bắn vào miệng quyên sinh giữa lúc phi cơ xuất nhập của Sở liều lĩnh đáp xuống bãi đất trong lằn mưa đạn dữ dội của địch. Chúng ta đã mất một máy bay và hai phi công. 
 
Để chuốc lấy cái chết của Lê Tùng. Anh thấy chưa? Nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định... Giá tôi chết, thì cũng là định mạng, như Lê Tùng vậy. Vả lại, tôi đã già rồi. 
 
Sáng mai, tôi sẽ vào bệnh viện, tạm cắt đứt với Sở một thời gian. Từ lâu, lăn lóc với anh chị em trong Sở, đây là lần đầu tôi nghĩ hè, nên tôi cảm thấy buồn bã và nhớ nhung. Hơn ai hết, anh đã biết tôi là người giàu tình cảm. 
 
Lẽ ra, tôi kết hôn với bà Huyền Hoa. Bà Hoa, điều khiển tổ chức của chúng ta ở Hà nội, mẹ của cô Nguyệt Thanh. Cũng vì định mạng mà vợ tôi là người phương Tay. Vợ tôi cũng vì định mạng mà chết giữa thời xuân sắc. Giờ đây, tôi sống độc thân, chỉ còn anh và một số cộng sự viên gần gũi khác. 
 
Anh phải lên đường ra nước ngoài, không thể ở lại điều khiển guồng máy trung ương. Nên tôi quyết định giao cho Triệu Dung. Dung thua anh ở nhiều điểm, nhưng hơn anh ở điểm chín chắn. Bà Hoa vừa điện cho biết sẽ về nội tuần nay. Có bà Hoa, Triệu Dung và Nguyên Hương ở Sài gòn, tôi có thể bớt lo ngại. 
 
- Ông đi đâu? 
 
- Tôi muốn vào dưỡng đường của Sở, nhưng y sĩ không đồng ý. Có lẽ tôi phải đáp máy bay qua Clark. Trong căn cứ Phi luật tân này, có nhiều tiện nghi tân tiến hơn[9]. Nếu là ung thư thường, không thuộc chứng phi mã, thì tôi có hy vọng bình phục. Nhưng dầu được bình phục nữa, tôi cũng không thể tiếp tục làm việc liên miên như lâu nay nữa. 
 
Anh ráng thành công chuyến này. Đó là món quà chữa bệnh cho tôi. 
 
- Thưa, tôi cùng đi với ông sang Clark, đợi ông khám xong rồi lên đường được không? 
 
- Không được. Vì thật ra tôi cũng chưa rõ anh đi đâu, bao giờ anh đi, đi với ai, đi với phương tiện nào nữa. 
 
- Tại sao vậy? 
 
- Vì, như anh đã hiểu, công tác này do CIA và MI-6 hợp lực với Sở. Phần kế hoạch do họ hoàn toàn đảm nhiệm. Chúng ta chỉ cung cấp nhân sự cần thiết. Sở đang hụt tiền muốn đứt hơi: họ bằng lòng đài thọ cho Sở một triệu đô la nếu công việc thành tựu. 
 
- Thưa, tổng quát công việc ra sao? 
 
- Anh sẽ vượt bức màn sắt, đội lốt một yếu nhân Bắc Việt, vào điện Cẩm linh. 
 
- Để lấy tài liệu? 
 
- Phải. Xong xuôi, anh sẽ đáp tàu ngầm ở Hắc hải trở về. Ta đã bố trí xong màn đầu, màn đánh lừa địch. Smerch đinh ninh là anh đã nằm yên dưới hai thước đất, anh sẽ tha hồ vùng vẫy. 
 
- Thưa, tôi sợ Smerch không khù khờ đâu. 
 
- Tôi cũng nghĩ như anh. Làm nghề này, chúng ta nên luôn luôn ngờ vực. Song cho đến phút này, tôi có cảm tưởng là địch đã bị phỉnh gạt hoàn toàn. 
 
- Vắng ông, chúng ta sẽ thua mất. 
 
- Anh đừng nói bậy. 
 
Chuông điện thoại reo. 
 
Ông Hoàng cầm máy lên nghe. Mặt ông vụt sáng ngời: 
 
- Thế à? Cô nói với họ rằng phía chúng ta đã chuẩn bị xong. Văn Bình xuất đầu lộ diện được rồi. 
 
Ông quay lại Văn Bình: 
 
- Anh sửa soạn thì vừa. Trong một tuần nữa, anh sẽ lên đường. Anh nên tạt qua ban chuyên môn, hỏi xem thể thức cải trang ra sao. Trong thời gian ở Sài gòn, anh cần cải trang cho chu toàn. Tôi sẽ sang Phi luật tân với Quỳnh Loan. 
 
Văn Bình thở phào ra. Gánh nặng ngàn cân đè trên buồng phổi vừa được rút ra. 
 
Hiểu ý chàng, ông Hoàng nói: 
 
- Giam giữ anh quá lâu trong nhà tù gia đình với đàn bà kèm riết một bên, tôi thấy tội nghiệp. Tôi mang Quỳnh Loan đi cho anh rảnh chân vài ba ngày. Thế nào, thằng nhỏ chịu chơi không? 
 
Mặt Văn Bình đỏ gay: 
 
- Thưa, tháng trước nó lên sởi, tuần rồi lại ho suốt ngày đêm. Tôi lo quá cứ tưởng là ho gà. Nhưng bây giờ thì khỏi rồi. 
 
Ông tổng giám đốc cười nụ: 
 
- Tôi cứ tưởng anh không biết nuôi trẻ con. Té ra tôi lầm, mọi người đều lầm. Anh còn giỏi hơn đàn ông chân chỉ nữa. Sáng mai, nhân viên của Sở sẽ đến nhà, mang nó vào ký nhi viện của Sở. Họ sẽ chăm sóc nó giùm anh. Anh và cô Quỳnh Loan ra sao? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Nàng không đặt điều kiện nào cả. Nàng vẫn sống với tôi như thường lệ. Có lẽ nàng không nuôi hy vọng thành hôn với tôi. 
 
Ông Hoàng khoát tay: 
 
- Quỳnh Loan rất muốn làm vợ anh. Song tôi thẳng thắn bác bỏ. Tôi đã nói trước nếu cô ta chịu để cho anh hoàn toàn tự do thì mới cho phép hai người sống chung một thời gian, và cô ta đã chấp thuận. Cháu Văn Hoàng sẽ là con của Sở. Tôi đứng ra đỡ đầu, vì vậy nó mang tên tôi. Tôi đã khẩn khoản yêu cầu Quỳnh Loan giữ gìn để khỏi thụ thai lần nữa. Tôi rất bằng lòng vì cô ấy đã tuân lệnh. 
 
Lời nói của ông Hoàng như mũi dao xỉa vào tim Văn Bình. Chàng không dè Quỳnh Loan đã hy sinh tất cả cho chàng. Chàng cũng không dè ông Hoàng đã lo liệu hết. Lo liệu công tác, lo liệu tiền nong, lo liệu ăn uống cho chàng, ông lại lo liệu cả tình yêu cho chàng nữa. 
 
Chàng có cảm tưởng chỉ là đứa trẻ con sống nhờ vào sự chăm chút cần mẫn của mẹ. Giờ đây mẹ đi xa, bỏ đứa trẻ ở nhà, xoay xở một mình trước hàng trăm, hàng ngàn khó khăn phức tạp. 
 
Ông tổng giám đốc đứng dậy. 
 
Bên ngoài, đường sá bắt đầu vắng lặng. Một vài chiếc xe hơi về chậm trong giờ giới nghiêm, mở đèn sáng rực, phóng bán mạng như găng-tơ bị săn đuổi trên màn bạc. 
 
Khi ấy, Văn Bình cũng đang bị săn đuổi. Kẻ săn đuổi chàng không phải là nhân viên địch, đội mũ kết tùm lum, mặc âu phục đen, đi giày đế kếp, đeo kính mát to tướng, ngón tay đút trong túi quần, hườm sẵn trên cò súng, sẵn sàng nhả đạn 9 li. 
 
Mà kẻ săn đuổi chàng là đàn bà. 
 
Là hồ ly tinh Nguyệt Hằng.
 



V. Cạm bẫy 
 
Định mạng oái oăm đã khiến cho ngày đầu tiên mà Văn Bình được hưởng tự do sau nhiều tháng tù túng là ngày chủ nhật. Chủ nhật là ngày buồn nhất và cũng là ngày vui nhất đối với thanh niên chưa vợ. 
 
Buồn nhất, nếu không có tiền, hoặc ít ra là không có bạn. Vui nhất nếu vừa có cả tiền lại có bạn. Với cái ví da cá sấu phồng cứng giấy bạc 500, Văn Bình vẫn cảm thấy buồn. Nỗi buồn mênh mang này thường tràn ngập cõi lòng mỗi khi chàng "thất nghiệp" tạm thời giữa hai công tác hiểm nghèo. Quen với cuộc sống đao súng, chàng không chịu được cảnh nằm không, ăn hút, ngày nào cũng như ngày nào trèo lên giường với một lạc thú quen thuộc, dầu đó là lạc thú thần tiên, Quỳnh Loan. 
 
Hơn bao giờ hết, chàng thèm của lạ. Song thành phố Sài gòn đã trở thành quá chật hẹp, quá nghèo nàn cảm giác giật gân đối với một người dọc ngang như chàng. Chàng đã thuộc làu tên các vũ trường, hộp đêm, phòng đấm bóp trá hình, và nhà săm lén lút. Chàng đã biết hết tên những con chim xanh, kể cả loài chim ban ngày đội lốt nội trợ đảm đang, hoặc nữ sinh hiền hậu. 
 
Cho nên ngày chủ nhật mà chàng được ông Hoàng cho hưởng tự do cũng là ngày chủ nhật ủ dột lạ lùng. 
 
Chàng cố nhắm mắt, quay mặt vào tường nhưng không tài nào ngủ được. Sáng tinh sương, chàng đã lò dò vùng dậy, mặc vội quần áo, rồi thót xuống đường. 
 
Chàng nhăn mặt khi thấy chiếc Citroen ảm đạm nằm còng queo bên lề. Ông Hoàng không cho chàng ngự xe đua sặc sỡ, ngốn đường như thiên lý mã nữa. 
 
Chàng nhăn mặt nhiều hơn khi tấm kính chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt mới lạ, và kỳ cục của chàng. Chàng sực nhớ là ông Hoàng bắt chàng hóa trang. 
 
Đêm qua, từ giã ông Hoàng, Văn Bình mò mẫm tới văn phòng chuyên môn, ngồi đúng một giờ đồng hồ dài như một tuần lễ cho hai chuyên viên nắn bóp, làm tình làm tội trên mặt chàng. Chàng phản kháng kịch liệt nên không phải chích paraffine vào da. Chàng chỉ bằng lòng cho họ cắt lại mái tóc, sửa lại đuôi mắt, và vẽ một cái thẹo đặc biệt gần màng tang. 
 
Tuy nhiên, dưới sự biến đổi kỹ thuật, Văn Bình đã mất phần lớn diện mạo thường lệ. Chàng phải học cách đi, cách đứng mới. Chàng lại phải nhai kẹo cao su nhồm nhoàm suốt ngày. Và đặc biệt là chàng phải bỏ thuốc lá Salem. 
 
Nhưng ông tổng giám đốc đã đi rồi. Triệu Dung chưa phải là người đủ bản lãnh kiểm soát chàng. Bà Hoa lại chưa về kịp. Lợi dụng hoàn cảnh tranh tối, tranh sáng, Văn Bình "phá giới" cho thỏa thích. 
 
Ăn sáng ở Chợ Cũ xong, chàng thả bộ qua Nguyễn Huệ, lên đại lộ Tự Do. 
 
Trời còn sớm nên thiên hạ còn sửa soạn quần áo và son phấn trong phòng the. Quán bán hoa đã mở, những bông lê-đơn đủ màu từ Đà lạt chở xuống hồi hôm đang còn nguyên nụ trinh bạch. 
 
Ngẫu nhiên, Văn Bình nhớ đến chuyến tung hoành vừa qua ở Vạn tượng. Đại sứ Bắc Việt Lê Văn Hiến và đại tá tùy viên quân sự đều là khách yêu hoa hết mực, yêu hoa không biết nói cũng như hoa biết nói, mặc dầu thường ngày khét tiếng là đệ nhất tàn nhẫn. 
 
Thì ra trên cõi đời bụi bặm này ai cũng yêu hoa. Văn Bình lại yêu hoa hơn mọi người nào khác. Chàng yêu hoa ngoài vườn, chàng lại yêu hoa trong phòng kín nữa. 
 
Những lần nghỉ xả hơi trong quá khứ, chàng thường chờ chủ nhật để tạt qua khu bán hoa Nguyễn Huệ, chọn một bó lê-đơn láng mượt, rồi gửi tới người đẹp. Có những chủ nhật chàng mua hàng chục bó một lúc. Danh sách kiều nữ tặng hoa dài giằng dặc như con đường xuyên Tây bá lợi á, chàng có trí nhớ kỳ khôi mà nhớ không xuể. 
 
Nhưng bây giờ thì danh sách kiều nữ đã cụt ngủn. Nữ nhân viên Biệt vụ mà chàng quen tên, quen mặt, và cũng quen tên quen mặt chàng, lần lượt bị ông Hoàng – đúng hơn, bị Nguyên Hương và Quỳnh Loan, toa rập với đồng nghiệp trong Sở - tống khứ ra hải ngoại. 
 
Thu Thu đã đi xa. Thúy Liễu đã đi xa. Katy đã đi xa. Thậm chí Rôsita, cô gái chất phác của Phản gián Phi luật tân, cũng bị trả về. Như Luyến vừa dính với chàng thì bại lộ, nàng phải lên đường. Quỳnh Loan, Mộng Kiều cũng vậy. Tình yêu đã trở nên quá mong manh, quá đoản mệnh đối với chàng. 
 
Một trong những trở ngại lớn nhất đối với chàng là đứa con bất đắc dĩ với Quỳnh Loan. Dầu chàng giấu diếm, ban Biệt vụ đã biết. Tin chàng có con lan rộng trong Sở như mồi lửa trên thùng thuốc súng, nổ đoàng và bừng cháy một góc trời. 
 
Thế là hết. 
 
Văn Bình, người đàn ông duyên dáng nhất trong số những người đàn ông duyên dáng nhất, trở thành cô độc nhất. 
 
Văn Bình thở dài sườn sượt. Không hẹn mà nên, chàng bước qua lữ quán Continental. 
 
Từ lâu, chàng có một căn phòng trống trong tòa nhà phụ thuộc khách sạn Continental, xế hành lang Eden. Trong thành phố Sài gòn, ông Hoàng đã thuê sẵn hàng chục căn phòng ở rải rác tại mọi lữ quán, nhà săm, và bin-đinh. 
 
Riêng căn phòng này do chàng bỏ tiền túi ra mướn để làm tổ chim kín đáo. Và đặc biệt là làm hộp thư cá nhân. 
 
Văn Bình quen rất nhiều bạn bè trên thế giới. Quen vì lý do nghề nghiệp đã nhiều, quen vì lý do tình cảm lại nhiều hơn. Và nhiều nhất là đàn bà đẹp. 
 
Chàng không thể dùng địa chỉ ở Sở, vì ông Hoàng không cho phép, dầu Công ty Điện tử chỉ là tấm bình phong lương thiện. Nguyên Hương biết chàng có hộp thư lưu trữ tại Sài gòn. Không phải một mà là hai hộp thư khác nhau. Nàng chỉ nhấc điện thoại lên là một bàn tay bí mất và mẫn cán tức tốc mang hết thư từ của Văn Bình về một địa điểm kín đáo, dùng hơi nước nóng bóc ra, hoạc đọc xuyên qua phong bì bằng kỹ thuật và dụng cụ điện tử tân tiến nhất. 
 
Trong quá khứ, Nguyên Hương đã đọc trộm thư của chàng nhiều lần. Giờ đây, nàng còn đọc trộm nhiều hơn trước, vì chàng đã dính chùm với Quỳnh Loan. 
 
Về thư từ tình yêu vụn vặt thì nàng không lo ngại. Nguyên Hương chẳng lạ gì chàng là kẻ đa tình số một ở Việt Nam. Tuy nhiên, có một loại thư từ mà chàng phải giấu kín. còn kín hơn thư từ nghề nghiệp nữa. 
 
Như mọi thanh niên lang bạt khác, Văn Bình đã liên lạc với một số cơ sở ái tình ở ngoại quốc. Sự liên lạc này rất cần thiết, vì mỗi khi chàng đặt chân xuống một thủ đô lạ, chàng có thể tìm ngay thú vui, đặc biệt là tìm ngay bạn gái thân thiết. Những ngày ở Sài gòn, chàng có thể nhờ trung gian các cơ sở này để gửi mua một số dụng cụ mà không cửa hàng nào bầy bán, ngay cả các "bar" đặc biệt, hoặc bọn rao hàng lưu động ở hành lang Eden và dọc đại lộ Lê Lợi gần nhà hàng Kim sơn mỗi chiều cuối tuần cũng không có. 
 
Văn Bình vừa bước qua cửa thì gặp người bồi phòng quen thuộc. Chàng không biết tên hắn, và có lẽ hắn cũng không biết tên chàng. Chàng giao du với hắn trên phương diện thuần túy "nghề nghiệp". Thỉnh thoảng, tạt vào phòng, chàng không quên dúi vào tay hắn một xấp bạc 500. Ngược lại, hắn có bổn phận cất giữ thư từ riêng của chàng. 
 
Thấy Văn Bình, hắn nhoẻn miệng cười: 
 
- Kìa ông. Ông đổi khác nhiều quá! 
 
Văn Bình sực nhớ ra là mình hóa trang. Nghệ thuật biến đổi diện mạo của chuyên viên Mật vụ không đánh lừa được gã bồi ít học. Tài nhận diện của hắn làm chàng chột dạ. 
 
Chàng nhún vai: 
 
- Ừ, thay đổi để cho thiên hạ khỏi quấy rầy. Anh cừ khôi thật... tôi sửa mặt như vậy mà anh còn nhận ra. 
 
Gã bồi nhe hai răng sún, gọng kiêu hãnh: 
 
- Thật ra, ông đã thay đổi nhiều, nhưng mắt ông, miệng ông vẫn còn nguyên vẹn. Cháu chỉ cần liếc qua là không thể lầm được. Ông sợ cái cô mặc đồ din trắng vòi vĩnh phải không? 
 
"Cái cô mặc đồ din trắng" là ai, Văn Bình không còn nhớ nữa. Chàng cố moi óc, nhưng càng vận dụng trí nhớ, chàng càng quên lửng. Đồng nghiệp trong Sở thường coi chàng là con người có bộ óc điện tử. Chỉ thị công tác đánh máy hàng một bằng chữ li ti hàng chục trang giấy, chàng chỉ đọc qua một vài lần là thuộc lòng, nhiều khi không sai dấu chấm phết. 
 
Nhưng trí nhớ của chàng lại kém sắc bén đối với đàn bà. Chàng quên tên họ một cách mau chóng, không phải vì chàng muốn quên. Mà vì đàn bà đã qua quá nhiều trong đời chàng, nhiều đến nỗi chàng không thể nào đếm được. 
 
Chàng nhớ mang máng nửa năm trước cùng đi với một cô gái mặc đồ din trắng vào phòng khách sạn. Lần đầu, nàng lấy tiền. Chàng biếu nàng cả xấp tiền cuối cùng còn sót trong ví. Chàng không biết bao nhiêu, song đoán phỏng là gần 5 ngàn. 
 
Lần sau, chàng đụng nàng trong tiệm ăn Quốc tế. Nàng đeo cứng lấy chàng như quả tạ. Chàng phàn nàn hết tiền, không còn một xu, và để nàng tin hơn, chàng rút ví ra, cho nàng chiêm ngưỡng miệng ví rộng hoác và bề dầy lép kẹp. 
 
Nhưng nàng xua tay: 
 
- Không sao. Em không cần tiền. 
 
Chàng lắc đầu: 
 
- Anh không thích ái tình bán chịu. Từ lâu anh vẫn là thằng đàn ông sòng phẳng. 
 
Thì nàng dẩu mỏ: 
 
- Em không bán. Mà là biếu anh. Biếu không anh. 
 
Văn Bình buột miệng "thế à" rồi khoác tay nàng xuống cầu thang. Nàng ở với chàng đến gần sáng mới về. 
 
Sài gòn có gần một triệu đàn bà, không hiểu sao chàng lại gặp nàng lần nữa. 
 
Vừa thấy chàng, nàng mừng rú như trúng số cá cặp Kiến thiết cặp ba, 6 triệu (có lẽ trúng độc đắc 6 triệu, nàng cũng chưa mừng như vậy), giọng run run: 
 
- Bắt được anh rồi. Anh phải đi với em. 
 
Văn Bình cáo bận, thì nàng trợn mắt: 
 
- Em không cho phép anh bận. Lần thứ nhất, anh mua ái tình. Lần thứ nhì, em biếu anh, đúng với phương pháp quảng cáo thương mãi, mua một, biếu một. Lần này là lần thứ ba, em đổi phương pháp. Anh phải bán ái tình cho em. Như vậy là huề. 
 
Văn Bình nói đùa: 
 
- Em mua bao nhiêu? 
 
Nàng hừ một tiếng: 
 
- Bao nhiêu cũng bằng lòng. 
 
Văn Bình say sưa suốt đêm ấy. Như thường lệ, gần sáng nàng lặng lẽ xuống giường, mặc áo. Chàng hỏi tại sao thì nàng thở dài: 
 
- Chồng em ghen kinh khủng. Em nghe nói sư tử cái Hà đông ghen kinh khủng, nhưng sư tử đực của em còn ghen kinh khủng gấp chục lần. Hắn sẽ ăn gỏi an nếu... 
 
- Em đừng lo. Anh không phải là con cá rô để hắn muốn ăn gỏi lúc nào cũng được. 
 
- Nhiều người đã khổ vì hắn, mặc dầu em không yêu họ. Còn anh, anh được yêu em chân thật. Thôi, em về... 
 
- Anh quên chưa hỏi em điều này... Tại sao lần nào em cũng ra về hồi 5 giờ sáng? 
 
- Vì em là nữ điện thoại viên. Em thường làm "ca" đêm, cho tới 6 giờ sáng. Em ở tận Trường Đua Phú thọ nên phải về sớm. Đôi khi, em làm nghề phụ. Nhưng em lựa chọn kỹ càng. Từ ngày gặp anh, em bỏ nghề phụ rồi. Em sẵn sàng làm tôi mọi cho anh, nếu anh chịu... 
 
Văn Bình không đáp. Nghe nàng tâm sự, chàng lạnh tóc gáy. Cô gái mặc din trắng sẽ liều chết để bám lấy chàng. Vì vậy, chàng cố tránh né những con đường nàng vẫn đi qua. 
 
Bẵng một tháng, Văn Bình bặt tăm hơi người đẹp. (Gọi là người đẹp không phải quá đáng, vì từ khuôn mặt, làn da, tay chân, làn tóc, cái cổ, cái eo, và bộ ngực, nhất là bộ ngực đồ sộ mọng nước thơm mát, nàng có quyền thuộc vào hạng ưu của phái yếu. Nếu nàng dự thi hoa hậu truyền hình thì ăn đứt vương miện). 
 
Đời chàng trở lại tươi thắm và rộn rịp như cũ. Song chàng không ngờ người đẹp đã tới tìm chàng tại khách sạn. Trong thời gian đầu tiên, nàng ghé lữ quán mỗi ngày một lần, căn vặn bồi phòng. Dần dà, một tuần hai lần. Rồi nàng đi đâu mất. 
 
Mẩu tình vụn với "cô gái mặc đồ din trắng" đã loãng nhạt trong trí Văn Bình. Đột nhiên, tất cả sống lại. Chàng bâng khuâng nghĩ tới cặp giò dài, tròn lẳn, bó kín trong ống quần din, tạo ra ấn tượng là nàng khỏa thân. 
 
Gã bồi nhắc lại câu hỏi: 
 
- Thôi, cháu biết rồi. Ông sợ cái cô mặc đồ din trắng vòi vĩnh phải không? 
 
Văn Bình choàng tỉnh: 
 
- Phải... Phải... 
 
Gã bồi liến thoắng: 
 
- Tuần trước, dường như cô ta còn tới. Hôm ấy, cháu đi Thủ đức vắng. Ông sửa mặt lại là đúng. Cô ta tóm được ông thì nguy. À, thưa ông, ông có cả thảy 15 bức thư. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Thư đâu? 
 
Gã bồi mở khóa tủ, lấy ra một cái két nhỏ xíu. Hắn kể công: 
 
- Thư từ của ông, cháu còn quí hơn tiền bạc nữa. Nghe lời ông dặn, cháu phải mua cái két xách tay này. Mất soẳn 4 ngàn. 
 
Văn Bình cười: 
 
- Được, để tôi trả lại 4 ngàn cho anh. 
 
Văn Bình giật mình khi thấy hai bức thư đặc biệt. Loại phong bì này chỉ ở Đông kinh mới có. Và chỉ công ty ấy mới dùng. Nó lớn gấp rưỡi phong bì thường bằng chữ giấy riêng cứng như gỗ, nổi vân óng ánh, bên ngoài không đề địa chỉ và danh tính người gửi. 
 
Ngoại trừ ở góc trái phía trên có một chữ W nhỏ xíu bằng mực đỏ. 
 
Đó là thư riêng của Câu lạc bộ Nguyện ước Viễn đông, tổ chức tìm kiếm và trao đổi ái tình đắc lực và hữu danh, trụ sở trung ương tại Đông kinh. 
 
Văn Bình là hội viên Câu lạc bộ. Hơn thế nữa, chàng là một trong những khách hàng xộp nhất. Hàng tháng, Câu lạc bộ vẫn liên lạc thư từ với chàng. 
 
Chàng nhún vai, xé phong bì ra đọc. Trong phong bì thứ nhất là một tờ truyền đơn quảng cáo bằng chữ nhỏ li ti những dụng cụ phòng the tối tân mới được bày bán trên thị trường. 
 
Văn Bình mỉm cười. Dụng cụ được giới thiệu là "bút gián điệp”[10]. Dân chơi quốc tế khoái loại bút kỳ lạ này, vì nó mở toang được mọi bí mật. Nó có thể nghe được tiếng nói rì rầm ở phòng bên, chụp được không thiếu một chi tiết cỏn con cô gái khỏa thân trong phòng tắm, hoặc ghi vào phim nhựa những phút ái ân cuồng nhiệt trong đêm tối[11]. 
 
Nguyên Hương thật bất công. Nàng không nên ghen tuông, cấm đoán chàng nhận thư từ của câu lạc bộ ái tình mới đúng. Vì nhờ các dụng cụ điện tử tân tiến, chàng có thể cải tiến nghề nghiệp. 
 
Cái cười mỉm của Văn Bình vụt mở rộng, và reo lên ròn rã. Chàng vừa nhớ lại một mẩu đối thoại lý thú với cô con gái rượu ghen nhất thế giới của ông già lẩm cẩm trong trụ sở Công ty Điện tử. 
 
Hôm ấy, ông Hoàng đi vắng. Chàng ngồi chờ trong văn phòng. Như thường lệ, chàng ngồi gọn lỏn trong cái ghế bành vĩ đai, lót da đỏ, khoan thai bọc bịch Salem mới và khui chai huýt-ky mới. 
 
Huýt-ky không như rượu đế, món nhắm hoàn toàn đổi khác. Đệ tử lưu linh đất Việt nhắm rượu đế với thịt thà, tệ ra cũng là đồ chua. Dân nhậu Tây phương nắm huýt-ky với đậu phọng hoặc đồ chua riêng. 
 
Song nhắm với món ăn không phải là cách uống rượu của tao nhân mạc khách. 
 
Tao nhân mạc khách Tây phương quan niệm rằng món nhắm bất hủ với huýt-ky - thứ huýt-ky cất từ đời cha qua đời con trong hầm rượu Tô cách lan – là đàn bà. Bên ly huýt-ky mà có đàn bà (dĩ nhiên phải là đàn bà đẹp ngoại hạng) thì tuyệt. 
 
Ngồi một mình trong gian phòng đầy ắp giấy tờ, với chai huýt-ky mới rót ly khai mạc, Văn Bình bỗng thèm giai nhân hơi bao giờ hết. Chàng có cảm tưởng như người tù chung thân, bị nhốt mấy chục năm trong phòng kín ngoài hải đảo, không được thấy bóng đáng, chứ đừng nói là thưởng thức nhựa sống của giống cái nữa. 
 
Vì vậy, chàng mở tập hồ sơ riêng đặt trên bàn ra coi. Đó là hồ sơ về các tổ chức tư nhân cung cấp tiêu khiển đặc biệt cho nam nữ giới trên toàn thế giới. 
 
Dĩ nhiên, tập hồ sơ chứa đựng những bức ảnh giật gân nhất. Ông Hoàng theo dõi mật thiết các tổ chức này với mục đích thâm nhập và lợi dụng. 
 
Văn Bình ngây người trước một tấm ảnh lớn bằng thật. Ảnh được in trên giấy in-lông, gấp lại nhỏ xíu như cuốn lịch năm bỏ túi, còn rũ rộng ra thì trải rộng khắp bàn. 
 
Đó là chân dung toàn thân một người đàn bà không mặc quần áo. 
 
Lệ thường, anh đàn bà khỏa thân trong sách báo Tây phương - trừ sách báo ca tụng chủ nghĩa thiên nhiên - đều tuân theo một số nguyên tắc tự chế nhất định. Nghĩa là phải che đậy một phần. Đằng này, người ta cố tình phô trương toàn diện. 
 
Bức ảnh mầu - một loại mầu riêng pha lân tinh – làm gian phòng sáng rực. Văn Bình quáng mắt khi đọc thấy giòng chữ đỏ chói bên dưới: 
 
"Bạn yêu nàng không? Nàng đẹp đấy nhỉ? Nàng cũng yêu bạn lắm... 
 
Nếu bạn yêu nàng, xin bạn liên lạc với..." 
 
Văn Bình chưa đọc hết địa chỉ thần tiên thì một tiếng kêu chát chúa giật chàng ra khỏi giấc ngủ si tình: 
 
- Z.28. 
 
Tưởng ông tổng giám đốc, Văn Bình buông cô gái xuống bàn, và đứng vậy. 
 
Nhưng không, người vừa ra lệnh cho chàng là Nguyên Hương. Nàng thường gọi chàng một cách thân mật pha lẫn âu yếm là Văn Bình, anh Văn Bình. Chưa bao giờ nàng gọi trống trơn và giật họng là Z.28. 
 
Chàng chưa kịp chào hỏi thì Nguyên Hương đã đốp chát: 
 
- Không dám, chào đại tá. Phiền đại tá cất giùm tấm hình vào trong hồ sơ. 
 
À, cô ả lại ghen rồi... Trong cơn ghen, nàng lại đẹp thêm... má nàng hồng hồng như thoa phấn, môi nàng cong cong, mắt nàng tóe tia lửa đầy tha thiết, khiến chàng muốn ôm cứng lấy, ngoạm vào da thịt nàng một miếng. 
 
Song Nguyên Hương đã gỡ tay chàng ra, dáng điệu lạnh lùng và hằn học: 
 
- Yêu cầu đại tá giử thể diện. Đây là văn phòng cụ tổng giám đốc. Dầu sao đại tá cũng là đại tá... 
 
Văn Bình cười ròn: 
 
- Hừ, đại tá mà không là đại tá thì còn là gì nữa. Không lẽ đại tá là đại úy... 
 
Trong cơn tức giận, Nguyên Hương đã mất vẻ phát biểu lưu loát và khôn ngoan cố hữu. Ý nàng muốn nói Văn Bình là một đại tá nổi tiếng, ít ra cũng là quân nhân biệt phái, đeo cấp hiệu cao cấp, nên phải cư xử đàng hoàng, không được bờm xơm. Bị Văn Bình trêu ngươi, Nguyên Hương càng tức giận thêm. 
 
Và càng tức giận, nàng càng đẹp. Dường như sự tức giận đã dồn hết tinh túy nhiệm mầu của nhan sắc lên đôi mắt, ngày thường trong veo và sâu không đáy của nàng. Kẻ khác tức giận thì mắt đỏ ngầu màu máu, nàng tức giận mắt cũng tóe lữa, nhưng là một thứ lửa kỳ lạ, thứ lửa làm đàn ông cường tráng đa tình phải bủn rủn tay chân. 
 
Văn Bình buột miệng: 
 
- Em đẹp ghê! 
 
Nguyên Hương xịu mặt: 
 
- Không dám. Em còn thua cô gái trong hình một vực, một trời. 
 
Như thường lệ, chàng nắm cánh tay trắng trẻo, và tròn trĩnh của nàng. Trong quá khứ, mỗi khi được chàng vuốt ve, nàng đều vụt quên tức giận và ngoan ngoãn ngả vào ngực chàng, mắt lim dim, cách mũi phập phòng, chờ một nụ hôn say đắm, kéo dài hàng thế kỷ chưa hết. 
 
Nhưng lần này Nguyên Hương gạt chàng ra, giọng chua như dấm thanh: 
 
- Cám ơn đại tá. Yêu cầu đại tá dùng chiến thuật mơn trớn này với người khác. Thiên hạ đã nói nhiều về bệnh hảo ngọt độc nhất vô nhị của đại tá. Đã đến lúc Sở phải cấm đoán. Tôi được tin đại tá có liên lạc thư từ với một số công ty môi giới ái tình Tây phương. Bắt đầu từ ngày hôm nay đại tá nên chừa đi. 
 
Văn Bình đứng nghiêm, đưa bàn tay lên trán chào theo kiểu quân cách: 
 
- Tuân lệnh. 
 
Mặt Nguyên Hương đã bớt xịu. Nàng không dùng tiếng "tôi" xa lạ như trước nữa. Giọng nàng đằm hẳn: 
 
- Em đau khổ vì anh rất nhiều, anh biết không? Em muốn làm ngơ cho anh mà làm ngơ không được. Nhân viên của Sở gởi về trung ương hàng trăm báo cáo về anh. Ông Hoàng ra lệnh cho em theo dõi anh sát nút, và tìm mọi cách cắt đứt mối liên lạc của anh với bọn ma-cô quốc tế. 
 
- Trời ơi, lẽ nào anh liên lạc với bọn ma cô? 
 
- Những công ty kết bạn Tây phương chỉ là sào huyệt ma-ô không hơn, không kém. Từ ít lâu nay, ông Hoàng không tin anh đầy đủ bản lãnh như xưa nữa. Ông Hoàng cho rằng sớm muộn anh sẽ bị sa ngã. Địch sẽ dùng mỹ nhân kế để loại bỏ anh. 
 
- Ha, ha, em dám đánh cuộc với anh không? 
 
Nguyên Hương nghiêm giọng: 
 
- Không. Cũng như ông tổng giám đốc, em đã hết tin ở tài ba chống lại cám dỗ của anh. Vả lại, nếu anh chưa hết tài ba, em cũng không dại gì tin tưởng liều lĩnh. Em cần bảo vệ anh vì hai lý do: thứ nhất, anh là một phần đời em, thứ hai, anh là một phần đời của Sở. Văn Bình giả vờ nhăn nhó: 
 
- Thú thật với em là hồi trước anh có thư từ với họ, nhưng trên thực tế cũng chưa đi đến đâu. Vì vậy, anh không hiểu nổi danh từ ma-cô nặng như búa tạ mà em vừa dùng. Dạo này, anh đã đoạn tuyệt với họ. 
 
Nguyên Hương cười nửa miệng: 
 
- Em hy vọng là anh không nói dối. Nhưng làm nghề như em, hy vọng xuông chưa đủ, phải tìm ra bằng chứng cụ thể mới được quyền hy vọng. Bằng chứng cụ thể là anh chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với họ. Tuần trước, một công ty ma-cô bên Mỹ vừa gửi hình đặc biệt, và dụng cụ đặc biệt qua Bưu điện cho anh. Anh giấu em sao được... Nhân viên kiểm duyệt ở Bưu điện thuộc quyền điều khiển của em. Anh đã khôn ngoan lấy thùng thư lưu trữ và để tên giả. Không phải Hoàng Lương như thường lệ, mà là Vũ Kha, nha sĩ. Hừ... anh chàng đốc tờ răng Vũ Kha ở Chợ lớn đã cho anh mượn tên. 
 
Văn Bình cứng họng không bào chữa được nữa. 
 
Phải, tuần trước họ đã gửi một số hình ảnh và dụng cụ cho chàng. Phải, chàng đã mượn tên nha sĩ Vũ Kha để lấy thùng thư lưu trữ ở Bưu điện. 
 
Nguyên Hương nói tiếp: 
 
- Nếu em thâm hiểm, em đã làm anh điêu đứng hàng năm một cách dễ dàng như trở bàn tay. Theo luật lệ hiện hành, không ai được dùng bưu chính để gửi tài liệu và dụng cụ ái tình phi pháp. Em có thể lập biên bản, đưa anh ra tòa, đúng hơn đưa Vũ Kha ra tòa. Vũ Kha sẽ khai tên anh, và anh sẽ chôn vùi tên tuổi. Nhưng em không làm vì em yêu anh. Tuy nhiên, nếu anh phản bội em, em sẽ không tha. Em nói cho anh biết, em đã trình lên ông Hoàng, và ông Hoàng ra lệnh cho ban pháp chế tiến hành thủ tục lập hồ sơ. Hiện hồ sơ đang nằm trong ngăn kéo phòng em, em chỉ phất ống tay áo là đại tá Văn Bình, điệp viên vĩ đại Z.28, được năm châu thán phục và kính nể sẽ biến thành bùn đen... 
 
Văn Bình đành xuống nước: 
 
- Thôi, anh xin lỗi em. Anh sẽ không lăng nhăng nữa. 
 
Cuộc so gươm giữa Văn Bình với Nguyên Hương kéo dài đúng nửa giờ đồng hồ. Chung quy cũng tại chàng thèm liếc tấm hình khỏa thân trên bàn ông tổng giám đốc. 
 
Văn Bình không dám mượn thùng thư bưu điện nữa. Chàng đã nghĩ ra mưu kế khác. 
 
Mưu kế thuê phòng riêng, và thuê bồi riêng để làm hộp thư quốc tế. 
 
Khi xé phong bì thứ hai, Văn Bình giật mình. Nội dung của bức thư là một trái siêu bom. 
 
Lời lẽ bức thư như sau: 
 
Đông kinh ngày... tháng... năm... 
 
Thưa quí hội viên, 
 
Câu lạc bộ Nguyện ước Đông kinh, phụ trách khu vực Viễn đông, trân trọng thông báo cho quí hội viên biết rằng chúng tôi đang cố gắng thiết lập một chi cuộc tại Sài gòn. 
 
Như thường lệ, chi cuộc này sẽ cung cấp cho quí hội viên nhiều sáng kiến và phát minh mới lạ. 
 
Chúng tôi đã phái một đại diện qua Sài gòn. Đại diện này hiện ngụ tại đại lữ quán Caravelle, phòng... Nếu quí hội viên cần điều gì, xin liên lạc trực tiếp với phái viên của chúng tôi. 
 
Trân trọng. 
 
Giám đốc 
 
Câu lạc bộ Nguyện ước Đông kinh 
 
Tổng chi cục Câu lạc bộ Nguyện ước quốc tế. 
 
Văn Bình reo lên một tiếng khoái cảm. 
 
Đã lâu, chàng hằng mơ sự có mặt của các công ty môi giới quốc tế tại Sài gòn. Chàng sẽ có dịp thưởng thức hoa lạ phương xa, toàn là hoa lạ quí giá, mà không phải lấy vé phi cơ vù ra ngoại quốc. 
 
Chàng mân mê trong tay miếng giấy cứng nhỏ xíu, được dính vào bức thư. 
 
Miếng thiếp này hình vuông, chỉ nhỏ bằng nửa cái quẹt máy Ronson, đề giòng chữ vàng như sau: 
 
Li Ming 
 
Thành thật cám ơn quí hội viên. 
 
Li Minh, Li Minh... cái tên êm ái này chứng tỏ phái viên của Câu lạc bộ là người Trung hoa. Đàn ông hay đàn bà? Văn Bình tin chắc là đàn bà. Vì trong công việc mối lái đặc biệt này, người ta thường dùng phụ nữ. Và chắc hẳn là phụ nữ đẹp. 
 
Văn Bình liếm mép như tiếc giọt huýt-ky cuối cùng chưa tan hết, rồi bước ra đường. 
 
Sài gòn đông đúc, Sài gòn thanh lịch, Sài gòn ham sống hơn bao giờ hết. Những cặp trai gái phục sức sặc sỡ, trai tóc dài, quần bó ống, áo da đen láng, giày nhọn hoắt như mũi dao, gái tóc ngắn quần ống chân voi, áo thun ôm cứng lấy ngực, kinh mát ốp-a rằn ri, lượn lên lượn xuống như đèn cù trước mặt Văn Bình. 
 
Trong phút chốc, chàng quên hết ưu tư chồng chất. Chàng cũng quên hết nhiệm vụ khẩn trương đang chờ đợi. Chàng không còn nhớ Z.28, Văn Bình là đại tá ngực đầy huy chương quốc tế, và là điệp viên khét tiếng trên hoàn vũ nữa. 
 
Chàng trở lại thời thanh xuân vô tư lự, lang thang trên hè phố săn đuổi bươm bướm tình ái. 
 
Ngẫu nhiên chàng rảo chân tới trước lữ quán Caravelle. Lâu lắm chàng chưa có dịp vào thăm tòa nhà 9 tần, rộng mênh mông này. Lâu lắm, chàng chưa có dịp mỉm cười với cô gái duyên dáng phụ trách tổng đài điện thoại. 
 
Người chà cao lớn, trịnh trọng lách sang bên, xô cửa cho chàng vào. Không khí mát rợi tàn ngập buồng phổi. 
 
Lẽ ra, Văn Bình phải cảm thấy khoan khoái. Nhưng chàng lại nghẹt thở. Nghẹt thở không phải vì khí hậu buốt lạnh. Nghẹt thở không phải vì trời nóng như thiêu như đốt. 
 
Văn Bình nghẹt thở vì hương thơm da thịt đàn bà. Người đàn bà muôn thuở đã đứng sẵn trong phòng khách. Chàng vừa ló mặt vào thì nàng ngồi xuống. 
 
Nàng mặc váy mini nên nửa người phía dưới được triển lãm một cách vô cùng táo bạo. Chàng không kịp quan sát nàng mặc xiêm áo mầu gì, mặc theo thời trang nào, mặt nàng ra sao. Chàng chỉ nghĩ đến cặp giò thuôn, tròn, và dài. 
 
Chàng đã chiêm ngưỡng hàng ngàn, hàng vạn cặp giò. Những cặp giò trong dĩ vãng không đến tầm thường. Tuy nhiên, so sánh với cặp giò hiện tại của người đàn bà muôn thuở này thì tất cả chỉ là con số không to tướng và rỗng tuếch. 
 
Đầu gối của nàng tròn trịa và nhỏ nhắn, không một nếp răn. Mắt cá chân khoe sắc hồng hồng dưới đôi cổ chân vừa trét tay, chứng tỏ nàng là người đẹp thượng lưu. Văn Bình có thói quen đánh giá nhan sắc phụ nữ bằng cách đo cổ chân và nhìn mắt cá chân. Cổ chân vừa gọn trét tay là phụ nữ đẹp. Mắt cá chân hồng hồng là phụ nữ đẹp. Theo kinh nghiệm, chàng biết đàn bà Tây phương có cổ chân khổng lồ và mắt cá chân xiêu vẹo. Phần đông đàn bà Viễn đông cũng vậy. Tỉ lệ đàn bà tuyệt hảo chỉ độ 1/1.000.000. 
 
Đầu gối, mắt cá chân, cổ chân của giai nhân đã tuyệt hảo, khuôn mặt, và thân thể nàng còn hơn tuyệt hảo một bậc. Chấm điểm diện mạo, chàng bắt buộc phải cho 8 điểm trên 10, nếu là thiên vị. Vô tư, chàng phải cho đủ 10 điểm. Đúng ra, chàng phải cho trên 10 nữa. 
 
Bộ ngực của nàng như được bao bọc bằng từ thạch. Trong đại chiến thứ hai, hoạt động gián điệp tại Âu châu, Văn Bình thường dùng hộp sắt gắn nam châm để chứa tài liệu hoặc chất nổ phá hoại. Khi cần cất giấu, chàng chỉ mất một phút đồng hồ ngắn ngủi. Hộp từ thạch sẽ đeo cứng lấy mọi vật kim khí. 
 
Đôi nhũ hoa của giai nhân phải được coi là cái mỏ từ thạch thu hút đàn ông. Thấy nàng, ai cũng phải dán mắt vào. Văn Bình khựng người, cổ họng khô rát. 
 
Nàng quay nhìn chàng. Hốt hoảng, chàng cúi đầu chào. Thường lệ, chàng nổi tiếng can đảm và lì lợm. Can đảm với đối phương, can đảm với thần chết, không sự đe dọa nào, không mối hiểm nguy nào làm chàng mất tinh thần. Lì lợm với đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. 
 
Như đối diện giai nhân, Văn Bình tiêu tan hết can đảm và lì lợm cố hữu. Chàng biến thành cậu học trò rút rát bị ông giáo đột ngột kêu lên bảng trả bài, đặc biệt là trả bài chưa học thuộc. Chàng muốn nói một vài tiếng, song miệng lại lúng búng. Phương ngôn có câu "lúng búng như ngậm hột thị", vào hoàn cảnh này chàng mới thấy người xưa nói đúng. 
 
Chàng có cảm giác như một hột tròn mắc cứng trong cuống họng. Da mặt chàng chuyển sang màu xanh, rồi rụt thành đỏ ửng. Tay chân chàng bủn rủn như bị ai đánh atémi vào gáy. 
 
Cúi đầu chào, chàng tin chắc nàng sẽ chào lại. Từ bao năm nay, chưa người đàn bà nào trên thế giới có đủ bản lãnh phớt tỉnh trước cử chỉ mơn trớn "cách sơn đả ngưu" kỳ diệu của chàng. 
 
Song người đẹp vẫn phẳng lặng như mặt hồ thu. Tuy nàng nhìn chàng luồng nhỡn tuyến mầu nhiệm của nàng lại hướng đi đâu. Dường như chàng là cái bóng nên nàng không thấy. Hoặc nàng miệt thị chàng. Hoặc nàng cố tình không đếm xỉa đến chàng. 
 
Ruột gan Văn Bình sôi lên sùng sục. 
 
Lần đầu tiên trong đời, chàng bị hạ nhục. Nếu giai nhân là đàn ông, chàng đã xấn lại, biểu diễn một đường quyền siêu việt cho hắn méo miệng và lác mắt. 
 
Ác hại thay, kẻ hạ ngục chàng lại là đàn bà chân yếu, tay mềm. Khi ấy Văn Bình có ấn tượng là mọi cặp mắt trong phòng khách đại lữ quán Caravelle đang đổ vào đầu chàng. Chàng quyết rửa thù. Rửa thù bằng cách ôm lưng người đẹp, dìu qua hành lang, cho toàn thể nhân viên khách sạn chứng kiến. Chưa hết, chàng sẽ bắt người đẹp hôn môi chàng ngay trước thang máy cho khắp Sài gòn thượng lưu thèm rỏ nước miếng nữa. 
 
Giai nhân uốn éo trên đôi giầy mũi nhọn, đế nhọn bằng ni-lông trắng, sửa soạn ra đường. Giây phút long trọng ấy Văn Bình mới phục hồi được lương tri để quan sát nàng từ đầu xuống gót chân. 
 
Cái xiêm tí hon của nàng khác hẳn mini-jupe thời trang. Thật ra, nó còn nhỏ hơn mini-jupe một bật. Và chật hơn quần jean thời trang một bậc. 
 
Xiêm nàng mầu trắng như giầy. Áo nàng cũng mầu trắng. Một mầu trắng thanh khiết, dịu dàng và mời mọc... Trong đời, Văn Bình không ưa mầu trắng. Nhưng chàng đã say mê mầu trắng sau ngày gặp Katy, nữ nhân viên CIA. Katy mặc toàn đồ trắng, mầu trắng y hệt mầu trắng của giai nhân trong khách sạn. 
 
Katy đã trở thành tình nhân gắn bó của chàng. Nhưng còn giai nhân? 
 
Văn Bình chưa chịu thua ai. Dầu chiến thắng khó khăn đến đâu, chàng cũng quyết chiến thắng. Chàng quyết chinh phục người đàn bà muôn thuở cho bằng được. 
 
Kìa, nàng đã ra đường. Người chà cao lớn đã thót sang bên, như sợ mầu đen của da làm hoen ố mầu trắng siêu phàm của giai nhân. Dường như xe cộ đang chạy trên đường Tự do, và vòng quanh công trường Quốc hội đều tắc thở và ngừng lại. Người cảnh sát chỉ đường xế lữ quán Caravelle dường như cũng nghỉ phục vụ an ninh công lộ trong một phút. 
 
Giai nhân trèo lên một chiếc xe hơi mầu trắng vừa đậu xịch bên lề. 
 
Mắt Văn Bình hoa lên. 
 
Chàng tức ứa máu miệng. Vì giai nhân không ngồi một mình. Tài xế là một gã đàn ông ngoại quốc, đẹp trai như tài tử xi-nê thượng thặng. Như tài tử xi-nê, hắn khoe bộ râu mép gọt tỉa chu đáo, và chiếc cà vạt trắng, trên sơ-mơ trắng và bộ vét-tông trắng ngà. Tất cả trong xe đều trắng. 
 
Giai nhân ngả lưng bên cạnh tài xế. Trong chớp mắt chiếc xe sang trọng biến vào đại lộ Lê Lợi. 
 
Văn Bình đứng lặng trong một lúc. Chàng không quan tâm đến những thân hình không kém nẩy lửa lui tới như đèn kéo quân trong hành lang khách sạn thơm tho. Tâm trí chàng đã bị hình bóng yêu kiều và mãnh liệt của người đàn bà muôn thuở bít kín. 
 
Chàng bật lửa hút thuốc. Hơi Salem quen thuộc đã giúp chàng khôi phục bình tĩnh. Chàng gật đầu chào nhân viên tiếp tân, và bằng giọng nhã nhặn thường lệ hỏi số phòng của Li-Ming. 
 
Nhân viên tiếp tân - một thanh niên khả ái, mặc vét tông đồng phục xám - tỏ vẻ sửng sốt: 
 
- Li Ming, vâng bà Li Ming có ở đây. Tiếc quá, bà ấy vừa ra xe xong. Trên phòng bà, có thư ký riêng, xin ông tiếp xúc để lấy giờ hẹn. 
 
Nhân viên tiếp tân không nói gì thêm nữa. Truyền thống của các lữ quán trên thế giới là nhân viên tiếp tân giữ thái độ nghiêm chỉnh, kín đáo, luôn luôn hà tiện lời nói, và nhất là không dính dấp vào đời từ của khách trọ. 
 
Văn Bình cũng không cần hỏi thêm. Chàng vốn thích tự lực tìm ra bí mật, dầu là bí mật nguy hiểm đến tính mạng hay là bí mật sâu thẳm của người đàn bà đẹp. 
 
Chàng khoan thai trèo cầu thang lên lầu. Không hiểu sao cơ thể chàng bỗng rồi rào sinh lực chàng cần vận động tay chân cho khỏi ngứa ngáy và mỏi mệt. Trong chớp mắt chàng đã lên tới lầu 5. Càng trèo cao gân cốt của chàng càng gia tăng dẻo dai. Nếu cần, chàng có thể trèo một mạch lên sân thượng của tòa nhà chọc trời mấy chục tầng Empire State Building bên Hoa kỳ. 
 
Phòng Li-Ming không khác mọi phòng khác là bao. Trừ bên ngoài có một cánh danh thiếp nhỏ xíu bằng hai ngón tay, dán vào cửa, bên trên in hai chữ cũng nhỏ xíu, màu đỏ cánh sen: 
 
Li-Ming 
 
Đông Kinh

 
Văn Bình bấm chuông. 
 
Bên trong có tiếng phụ nữ bằng Anh ngữ: 
 
- Xin mời vào. 
 
Phòng Li-Ming không phải là phòng đơn thông thường, mà là phòng kép, loại đặc biệt, gồm nhiều phòng thông nhau, nghĩa là sang trọng nhất lữ quán. Duy những hãng thông tấn và truyền hình quốc tế là thuê nổi. 
 
Phòng ngoài được ngăn đôi bằng tắm bình phong lát-tích sặc sỡ. Phía sau là bàn thư ký. Phía trước là xa-lông dành cho khách. 
 
Câu lạc bộ Nguyện ước là tổ chức mối lái hoa nguyệt khét tiếng trên hoàn vũ. Trong hồ sơ, câu lạc bộ có hàng vạn đầu giây liên lạc, sẵn sàng mua vui cho người bạn một đêm, một tuần, một tháng, một năm, hoặc trao đổi vợ chồng. Tóm lại, Câu lạc bộ không phải là một công ty làm ăn đúng đắn. Công ty chỉ chuyên phục vụ những đòi hỏi xác thịt của con người văn minh hỗn loạn. 
 
Tuy vậy, đặt chân vào phòng tiếp khách của Công ty, Văn Bình không tìm ra được một vết tích nào của hoạt động môi giới tình ái. Thậm chí người lạ có thể đinh ninh đây là một trong nhiều văn phòng đại diện thương mãi, doanh nghiệp quốc tế ở Sài gòn. 
 
Vì trên bàn xa-lông Văn Bình chỉ thấy một đống tạp chí đúng đắn như Life và Match. Chàng nhìn ngang, ngó ngửa, không khám phá được một bức hình khỏa thân nhỏ bé nào. 
 
Thật ra trên tường, đối diện tấm bình phong, trong tầm mắt của khách, cũng có một bức tranh. 
 
Nhưng đó lại là bức tranh đạo mạo vào hạng nhất nhì trong thế giới cổ họa. Văn Bình suýt bật cười thì cô thư ký đon đả chào: 
 
- Hân hạnh. Xin mời ông ngồi. Thưa, tôi được vinh dự tiếp kiến ai ạ? 
 
Văn Bình chào lại: 
 
- Không dám, chào cô. Tôi muốn gặp bà Li-Ming. 
 
Cô thư ký trạc 26, 27 cái tuổi chín chắn của nữ giới, cái tuổi căng phồng sinh lực cũng như kinh nghiệm tình ái. Trông thoáng qua, Văn Bình biết nàng đã có chồng, và có lẽ có một con. Gái một con, trông mòn con mắt, vì vậy nàng đẹp trên mức trung bình. 
 
Vẻ đẹp của nàng không sỗ sàng – vì dầu sao nàng là người Việt, hoặc lai Tàu – song nét hiền dịu của nàng cũng không cổ kính, mà là phô trương toàn diện. Bộ ngực nàng tròn trịa, ít nhất là 90 phân, nghĩa là đánh bại vòng ngực lớn nhất của ứng viên hoa hậu truyền hình, tuy nhiên không gây ra sự thèm khát bẩn thỉu trong lòng đàn ông. Nhan sắc của nàng phảng phất hương hoa dìu dịu, nhè nhẹ như tiếng đàn dương cầm ban mai rập rờn gió mát, êm êm như tấm thảm Ba-tư, nằm bên trên thì người gẫy xương sống cũng không biết đau đớn nữa. 
 
Nghe lần thứ hai, Văn Bình đoán chắc là nàng lai Tàu. Vì giọng nói chưa được hoàn toàn thanh thoát. 
 
Nàng nói, thánh thót như chim: 
 
- Thưa, ông muốn gặp bà Li-Ming. Vâng, đây là văn phòng của bà, và tôi là thư ký riêng. Chẳng hay ông cần gặp bà Li-Ming có chuyện gì à? 
 
Nếu có ai chứng kiến cuộc đối thoại, họ sẽ tưởng nàng là thư ký chân chỉ hạt bột của một ông giám đốc công ty già khằng, và nàng cũng là gái già. Vì giọng nàng, mặt nàng, cử chỉ nàng luôn luôn tiêu biểu cho sự nghiêm chỉnh gương mẫu. 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Tôi là hội viên của Câu lạc bộ. 
 
- Thưa. Câu lạc bộ gì ạ? 
 
- Nguyện ước. 
 
Văn Bình lại bé cái lầm phen nữa. Chàng phỏng đoán cô gái đóng kịch trang nghiêm sẽ khựng người trong một giây, hai má đỏ hây hây. 
 
Song nàng vẫn tỉnh khô: 
 
- Ông là hội viên Nguyện ước. Xin ông tha lỗi cho sự đường đột này. Vì Câu lạc bộ chưa tiện hoại động công khai, các hội viên phải xuất trình giấy tờ chứng minh. 
 
Văn Bình mỉm cười, rút ví, lấy ra một tấm thẻ bọc nhựa. Thẻ này chỉ nhỏ bằng bề mặt cái quẹt máy Ronson chạy xăng. Bên trên chỉ ghi số hiệu, tên và dán hình đương sự. 
 
Cô thư ký xin lỗi lần nữa, cầm tấm thẻ mang lại bàn, mở đèn lên coi, rồi nói: 
 
- Em xin nghe ông. Ông cần gì? 
 
Lần đầu, nàng xưng em với chàng. Nàng đã bắt đầu bớt đóng kịch. Tuy nhiên, sự thân mật vẫn còn đượm đôi chút giả tạo và miễn cưỡng. 
 
Văn Bình nói: 
 
- Tôi muốn gặp bà Li-Ming càng sớm càng hay. Vì chi cuộc Đông kinh đã viết thư riêng cho tôi. 
 
- Thưa, chi cuộc Đông kinh cũng đã thông báo cho em. Em không rõ địa chỉ thường trực của ông ở đâu nên không thể tiếp xúc được. Bởi vậy, chi cuộc Đông kinh gửi thư đến lữ quán Continental và hỏi em xem đã gặp ông chưa thì em chưa thể trả lời được. 
 
- Bây giờ, cô tha hồ trả lời. 
 
- Ông hay nói đùa ghê. Sở dĩ em lo lắng vì chi cuộc không thể để hội viên nào mất lòng. Phương chi ông lại là hội viên sòng phẳng, và chỉ tiêu rộng rãi nữa. 
 
- Chà, cô đã biết quá nhiều về tôi. 
 
- Thưa ông, mỗi hội viên đều có một hồ sơ riêng. Em có bổn phận nghiên cứu hồ sơ để đáp ứng sở thích của ông. Lần này, đích thân qua Sài gòn, bà Li-Ming có thể làm ông vừa lòng, để bù lại lần trước, ông tới Đông kinh mà chi cuộc chúng tôi tìm mãi không ra người bạn hợp ý với ông. 
 
- Cám ơn cô. 
 
- Thưa, chi cuộc vừa có một số dụng cụ đặc biệt. Chẳng hạn của hãng Action Products[12]. Nếu ông cần, em xin đưa ca-ta-lô ông nghiên cứu. 
 
Văn Vình xua tay: 
 
- Cám ơn cô. 
 
Dầu chưa ai giới thiệu, chàng đã biết người đàn bà muôn thuở mặc váy mini dưới nhà, và trèo lên xe với gã đàn ông hào hoa hồi nãy là Li-Ming. 
 
Tâm trí chàng vẫn lởn vởn hình bóng người đẹp. Chàng không để ý đến lời đề nghị của cô thư ký, mà chỉ bấu víu lấy câu hỏi nhàm tai: 
 
- Tôi muốn đích thân gặp bà Li-Ming. 
 
Chợt nhớ ra, cô thư ký reo lên: 
 
- Xin lỗi ông, em quên khuấy. Bà Li-Ming vừa đi khỏi. 
 
- Bao giờ bà về? 
 
- Có lẽ trong vòng, 5, 10 phút nữa. Bà Li-Ming ra bưu điện để lãnh thư. 
 
- Tôi ngồi chờ được không? 
 
- Được chứ! Sự có mặt của ông là vinh hạnh lớn cho em. 
 
Nghe cô gái ỏn ẻn, Văn Bình muốn ôm chầm lấy, ngoạm vào cái miệng chúm chím, thoa son đỏ chót. Song chàng tự chế được ngay. Cô thư ký được liệt vào hạng ưu, nhưng chàng không thể đánh hoa cả cụm. Chàng cần tập trung mũi dùi vào mục phiêu kiên cố nhất: Li-Ming. 
 
Li-Ming là ai, Li-Ming ở đâu đến, chàng không cần thiết, chàng không muốn biết. Chàng phải hành động chớp nhoáng, vì nếu trì chậm, bọn hổ đối của ông Hoàng sẽ phăng ra, và con mắt trông gà hóa cáo của sư tử Hà đông Nguyên Hương sẽ cho Li-Ming là trái bom nổ chậm mà đối phương xảo quyệt gài bẫy. 
 
Nghĩ vậy, chàng tủm tỉm cười. Cô gái ngạc nhiên: 
 
- Ông cười em ư? 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Đâu dám. Cô đẹp lắm. 
 
- Em chưa bằng một phần trăm bà Li-Ming. 
 
- Hừ, cô khiêm tốn ghê. Ít khi tôi gặp người nhan sắc mặn mà và khả ái như cô. Nếu tôi không lầm cô là minh hương. 
 
- Ông nói đúng. Em lai Tàu. 
 
- Cô làm việc với công ty lâu chưa? 
 
- Mới. 
 
Và như sợ chàng hiểu lầm, nàng tiếp: 
 
- Nhưng em chỉ phụ trách giấy tờ và tiếp khách. Mọi việc đều do bà chủ hoàn toàn quyết định. 
 
- Mọi việc là việc nào? 
 
Cô gái nheo mắt: 
 
- Việc nào thì ông biết lấy. 
 
Văn Bình đổi đề tài: 
 
- Mấy giờ cô nghỉ việc? 
 
Cô gái ngửa cổ cười: 
 
- Em biết rồi. Ông muốn rủ em đi ăn phải không? 
 
- Phải, cô là thầy bói đại tài. Sài gòn buồn như trấu cắn, chẳng có gì giải trí. Được cô nhận lời đi ăn thì đời sống của tôi không đến nỗi trống rỗng. 
 
- Ông nói có duyên nhất đời. Thoạt nghe em đã xiêu lòng. Nhưng đáng tiếc là em không nhận lời được. Em đã có gia đình. Em làm việc một hơi đến 4 giờ chiều. Chồng em đến tận nơi đón về. 
 
- Thiếu gì cách, nếu cô bằng lòng. Chẳng hạn cô nói là Sở có việc bận, muốn cô làm thêm giờ. 
 
- Không được đâu. Dầu em nói dối thành công, em cũng không dám. Theo nội qui của công ty, nhân viên văn phòng không được quyền hẹn hò với khách. 
 
- Đâu phải hẹn hò. Đây chỉ là mời nhau ăn cơm, rồi ai về nhà nấy. 
 
- Không ai tin dầu trên thực tế mọi việc sẽ diễn ra như vậy. Vì thưa ông, chúng ta đang sống trong thời đại nguyên tử, sự giao du giữa nam nữ hoàn toàn khác xưa. Phương chi ông là hội viên, còn em là nhân viên của Câu lạc bộ. Những cặp vợ chồng, những cô gái chưa chồng, những cậu trai chưa vợ đến đây để tìm bạn, chứ không nói là đến đây làm gì hết. Sự thật ra sao, ông đã biết rõ. Em không dám phê bình, xin ông hiểu cho. Em chỉ nhắc lại để ông tha lỗi. 
 
- Nghĩa là cô cương quyết từ chối. 
 
- Nói vậy, tội nghiệp cho em. Em rất sung sướng được nhận lời. Song hoàn cảnh không cho phép. Để ông thấu rõ lòng em, em xin nói rằng nếu hoàn cảnh cho phép, không những em nhận lời đi ăn với ông, mà còn nhận lời vui chung với ông nữa. 
 
Văn Bình giả vờ quay mặt ra nơi khác để nuốt nước miếng. Chàng giống như anh chàng tham ăn rệu nước miếng ừng ực khi được nghe ca ngợi các món sơn hào, hải vị. Chàng không dám cho cô thư ký ranh mãnh biết nội tâm chàng đang sôi sùng sục. 
 
Đột nhiên, chàng nhớ ra một điều quan trọng. 
 
Mải tán hươu, tán vượn, chàng chưa hỏi tên nàng và địa chỉ của nàng. Nếu biết động đào ở đâu, chàng có thể thành công bằng chiến thuật "công kiên chiến". Dầu nàng là sắt đá, nàng cũng phải toát bồ hôi trước tài ba đặc biệt của điệp viên hào hoa Z.28. 
 
Nhưng chàng không kịp hỏi. 
 
Vì cửa phòng mở ra. 
 
Li-Ming yểu điệu bước vào. Cùng đi với nàng là gã đàn ông ngoại quốc hồi nãy, khệnh khạng râu mép, khệnh khạng bộ com-lê trắng toát. Thấy hắn, Văn Bình nộ khí xung thiên, muốn xấn lại biểu diễn một đường quyền. Lâu lắm, chàng chưa biểu diễn. 
 
Song luồng mắt kỳ lạ của Li-Ming như có mãnh lực ghê gớm kềm tay chàng lại. Dường như nàng ra lệnh cho chàng: 
 
- Yêu cầu anh giữ phép lịch sự. Phép lịch sự đối với người lạ. Nhất là phép lịch sự đối với đàn bà đẹp. Phụ nữ đẹp chúng tôi vốn ghét bọn đàn ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nào, anh muốn gì, anh nói ra, tôi sẽ thỏa mãn... 
 
Trong phòng, giữa bốn bức tường, Li-Ming đẹp hơn ở chỗ rộng rãi, đông người. Nàng dùng đồ trắng thanh khiết như Katy, song nàng đẹp hơn Katy. 
 
Đẹp hơn, không hẳn vì thân thể nàng đều đặn hơn, diện mạo nàng tuyệt diệu hơn... So sánh giữa hai người, Văn Bình khó thể cho điểm cao thấp ngay được. Nhưng sau một thời gian cân nhắc, chàng phải chọn Li-Ming. 
 
Vì sắc đẹp của nàng là sắc đẹp quê hương. Khuôn mặt diễm ảo của nàng toát ra vẻ dịu dàng của phương Đông muôn thuở, song ngực nàng, eo nàng, cặp giò thuôn tròn, mông nàng, lại là sản phẩm độc đáo của Tây phương, của nghệ thuật dinh dưỡng và nắn bóp tân tiến. 
 
Nhìn sơ qua, nàng là một gia nhân mơ màng, với hàng mi dài, phủ rậm đôi mắt to và đen. Lông mi của nàng hoàn toàn thiên tạo nên đôi mắt đẹp càng đẹp thêm. Tuy nhiên, quan sát kỹ, nàng lại là người đàn bà "văm". Nàng thuộc thiểu số phụ nữ xuất chúng trên hoàn vũ, đứng trước đàn ông như nữ tướng bách chiến, bách thắng đối với bọn côn đồ cỏ rác, hoặc là bọn trẻ con miệng còn hôi sữa. 
 
Cử chỉ của nàng, tuy từ tốn và khả ái, vẫn dượm vẻ thách thức. Nàng không phải loại đàn bà sợ đàn ông. Loại đàn bà coi thường đàn ông thì đúng hơn. 
 
Nàng không đếm xỉa đến đàn ông vì họ chỉ là em út về mọi mặt. Đặc biệt về phương diện tình yêu mà đàn ông thường coi là chỉ có họ mới đầy đủ năng lực. 
 
Loại đàn bà siêu việt này thích hợp với Văn Bình. Chàng đã chán ngấy ái tình dễ dàng. Chàng cảm thấy thèm muốn sự khó khăn, sự khác thường. 
 
Tâm trạng của Văn Bình giống như tâm trạng của một ông vua thời xưa. Nhà vua là thiện xạ đại tài, những khu rừng gần hoàng cung đều in gót chân ông. Ngày nào, ông cũng đi bắn, và ngày nào ông cũng hạ được nhiều con thú. Sau một thời gian, rừng rú hết thú dữ, chim muông cũng sợ nhà vua mà bỏ đi. 
 
Nhà vua lại tới rừng khác. Tuy nhiên, ông bắt đầu chán ngấy. Ông không thấy thú trong việc đuổi bắn thú rừng nữa. Và ông nghĩ ra một lề lối săn bắn mới. 
 
Bắn người. 
 
Ông cho thả phạm nhân vào rừng. Kẻ nào trốn thoát thì mặc nhiên được ân thích. Nhưng toàn thể đều gục ngã dưới cây cung kỳ lạ của nhà vua. 
 
Thấy Văn Bình, Li-Ming đứng lại: 
 
- Thưa, ông cần gặp tôi? 
 
Văn Bình đáp ngay: 
 
- Vâng. 
 
Nàng quay lại gã đàn ông râu mép, giọng thân mật: 
 
- Em bận khách. Anh đợi em một lát. 
 
Li-Ming mở cửa sang phòng bên, và nghiêng đầu mời Văn Bình. 
 
Phòng bên được trang trí giản dị, hầu như quá nghiêm trang. Dường như mục đích của Li-Ming là không muốn người lạ để ý đến hoạt động hơi "khác thường" của Câu lạc bộ. 
 
Văn Bình ngồi xuống ghế. Trái với thường lệ, hễ ngồi xuống ghế là phải rút Salem ra đốt, rồi vắt chân chữ ngũ, mặt ngửa lên, thở khói thành vòng tròn, Văn Bình lại ngoan ngoãn, để hai chân song song, cánh tay tì vào mặt bàn. Chàng thuật cho Li-Ming nghe lý do của cuộc yết kiến. 
 
Li-Ming chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại viết trên tờ giấy trước mặt. 
 
Chuông điện thoại cắt đứt câu chuyện của Văn Bình. Li-Ming khoan thai đứng dậy. Lưng nàng oằn oại một cách khêu gợi như con rắn đa tình trong truyện thần thoại. 
 
Nghe xong, nàng mỉm cười với Văn Bình. 
 
- Thành thật xin lỗi ông. Tôi có việc cần, phải đi ngay. Việc rất cần, nếu không tôi sẽ ngồi lại hầu chuyện ông. Tuy nhiên, tôi đã biết ý muốn đại để của ông. Ông yên tâm, tôi xin lo liệu chu đáo. Và nếu ông có thời giờ, tôi mong được gặp ông lại để thảo luận chi tiết. 
 
Văn Bình đang thất nghiệp, tạm thời thất nghiệp dĩ nhiên là cháng có nhiều thời giờ. Cho dẫu chang đang bận việc kinh khủng, chàng cũng gác bỏ, để được nghe giọng nói thánh thót, nhìn cái miệng quyến rũ, ngắm thân hình độc nhất vô nhị lôi cuốn của nàng. 
 
Chàng bèn đáp ngay: 
 
- Vâng, bất cứ khi nào cô muốn, tôi xin đến. 
 
"Bất cứ khi nào cô muốn"! Văn Bình dằn rõ từng tiếng, cốt cho nàng hiểu nghĩa bóng. Song nàng vẫn thản nhiên, sự thản nhiên làm Văn Bình tức muốn đứt mạch máu. 
 
Li-Ming suy nghĩ một phút rồi nói: 
 
- Hẳn ông đã biết hoạt động của Câu lạc bộ chỉ có tính cách hợp pháp bề mặt. Vì vậy, chúng tôi chỉ tiếp khách ở đây lần đầu. Lần sau, đến nơi khác tiện hơn. Nếu ông không có gì trở ngại, xin cho tôi biết địa chỉ nhất định. Hoặc giả, chúng ta hẹn gặp nhau tại nhà hàng. Hiện tôi có rất nhiều đề nghị thú vị. Toàn là phụ nữ thượng lưu Tây phương. Nhân dịp du lịch Viễn đông, họ muốn kết bạn. 
 
Nàng bỏ lửng câu nói, rồi chìa tay, giọng lạnh lùng: 
 
- Chào ông. 
 
Văn Bình sửng sốt: 
 
- Cô chưa... hẹn. Bao giờ tôi sẽ gặp cô lại? 
 
Sực nhớ ra, Li-Ming cười xòa: 
 
- Khổ quá. Tôi có tính hay quên đệ nhất. Bao giờ ông tới cũng được. Nhưng xin ông báo trước bằng điện thoại. 
 
- Cô vừa nói là gặp ở đây bất tiện. 
 
- Chết rồi, tôi lại quên lần nữa. 
 
- Hay quên là đặc tính của đàn bà đẹp. 
 
- Cám ơn ông. Vậy, chúng ta gặp tại nhà hàng. Ông muốn ở đâu? 
 
- Ở đâu cũng được. Trong Chợ lớn thì kín đáo hơn. 
 
- Vâng, Arc en Ciel, Chợ lớn. 
 
- Tôi xin hẹn tối nay. Tối nay, tôi mời cô dùng cơm rồi nói chuyện. 
 
- Tối nay, tôi bận. 
 
Mặt Văn Bình xịu xuống: 
 
- Mai được không? 
 
Li-Ming vẫn đáp, giọng đều đều: 
 
- Tôi cũng bận. Cô thư ký của tôi đã lấy hẹn trước một tuần. Thật là khiếm nhã đối với một người lịch sự như ông. Nhưng tôi không thể nào làm khác được. 
 
Máu nóng bừng bừng hai bên màng tang Văn Bình. Trong ít ngày nữa, chàng phải từ giả Sài gòn. Chàng không biết sẽ được nghỉ ngơi một ngày, một tuần, hay một tháng. Chàng đồng ý lên đường mất rồi, không thể đình hoãn nữa. Chàng chỉ còn lối thoát duy nhất: đốt cháy giai đoạn, khẩn khoản người đẹp bỏ hẹn với người khác để hẹn với chàng. 
 
Song Li-Ming lắc đầu quầy quậy: 
 
- Nguy hiểm lắm. Phương châm của công ty là phục vụ khách hàng một cách tuyệt đối nghiêm chỉnh và lương thiện. Nghe ông nói, tôi cũng bùi tai, nhưng tôi chỉ đặc phái viên của chi cuộc. Ông giám đốc chi cuộc sẽ làm to chuyện nếu được tin tôi đối xử thiên vị. 
 
Văn Bình vật nài: 
 
- Tôi sắp rời Sài gòn đi xa, thật ra. Có lẽ mai, hay mốt không chừng. Tôi không thể chờ đợi lâu. 
 
Li-Ming giở cuốn lịch trên bàn giấy, đọc sơ qua rồi thở dài: 
 
- Tối nay, tôi có hẹn với 2 khách hàng. Ông để tôi dàn xếp. 
 
Nàng bấm chuông. Cô thư ký hỏa diệm sơn bước vào. Li-Ming hỏi: 
 
- Phiền cô đình hoãn chương trình gặp gỡ tối nay của cô đến một ngày khác. Vì tôi phải bàn chuyện với ông khách này. 
 
Cô thư ký nhăn nhó: 
 
- Thưa bà, không được. Họ đã chịu đình hoãn hai lần rồi, lần này là lần thứ ba. Họ nói nếu không được gặp bà tối nay thì sẽ mang lựu đạn bỏ vào phòng em. 
 
Li-Ming bâng khuâng nhìn lên tường. Văn Bình nhìn theo. Bức hình mầu của Li-Ming được lồng khung mầu trắng đang nhìn xuống. Trong hình, nàng chưa đẹp bằng ở ngoài. Trong hình, nàng có vẻ nhí nhảnh hơn là trầm mặc. Trong hình, nàng không có mùi thơm lạ lùng, mùi thơm từ tóc nàng, môi nàng, da thịt nàng toát ra. 
 
Văn Bình chỉ nghĩ đến người đẹp, nghĩ đến giờ phút được cọ sát thân thể tuyệt diệu của nàng, mà không quan tâm đến mùi thơm lạ lùng. Nếu trí óc chàng vẫn còn minh mẫn như thường lệ, chàng phải thắc mắc vì mùi thơm vô tiền khoáng hậu ấy. 
 
Chàng bị mùi thơm mê hoặc mà không biết. Smerch đã chế tạo son môi, và nước hoa riêng cho nàng. Riêng sự mê hoặc của nhan sắc đã đủ làm Văn Bình thất điên, bát đảo, phương chi còn có sự mê hoặc quái đản của mỹ phẩm Smerch nữa. 
 
Li-Ming nhún vai: 
 
- Thôi được. Ông để tôi cố gắng xem sao. Bây giờ tôi phải đi. Chiều nay, yêu cầu ông liên lạc lại với cô thư ký. 
 
Sự mê hoặc đã làm Văn Bình biến thành gã đàn ông si tình nôn nóng, đầu hàng nhanh chóng. Quên cả giữ gìn, chàng nói: 
 
- Tôi hy vọng được gặp cô tối nay. 
 
Li-Ming chìa bàn tay nhỏ nhắn, đeo găng ni-lông trắng như tuyết Bắc cực (và có lẽ làn da mềm mại của nàng khi ấy cũng lạnh lẽo như tuyết Bắc cực): 
 
- Tôi cũng vậy. Chào ông. 
 
Người đẹp đã tiết kiệm lời nói đến cực độ. Dường như nàng không để ý đến chàng. Chàng nổi danh là đốn ngã đàn bà đẹp dễ ớn như dao sắc chẻ tre, thế mà đứng trước mặt nàng lại yếu mềm và tầm thường hơn kẻ yếu mềm và tầm thường nhất. 
 
Cửa phòng đóng sập trước mũi chàng. 
 
Chàng lủi thủi ra thang máy. Lủi thủi xuống đường. Lủi thủi một mình trên vỉa hè, không quan tâm đến bầu không khí ngạt ngào và lộng lẫy buổi sáng chủ nhật ở trung tâm thành phố. Tất cả những bóng dáng yêu kiều trong trí Văn Bình đã mờ gần hết. 
 
Một bóng dáng rực rỡ nổi bật: Li-Ming. 
 
Văn Bình đang nhắm mắt lao đầu vào cạm bẫy của Tử thần mà không biết: trái lại, chàng còn e ấp hy vọng thần tiên nữa. Chàng không biết Li-Ming là Nguyệt Hằng, điệp viên ám sát cừ khôi nhất của Smerch sô viết. 
 
Trong khi ấy, Nguyệt Hằng biết rõ Văn Bình từng li, từng tí. Văn Bình vừa ra khỏi cửa, nàng ngồi phịch xuống ghế, gác hai chân lên bàn, vẻ mặt hân hoan. 
 
Sau bao ngày chờ đợi, con thú dại dột đã ngoan ngoãn mang thân tới trước mũi tên bá phát bá trúng của nhà thiện xạ. 
 



VI. Mê hồn trận 
 
Trước khi bắt tay vào việc, Nguyệt Hằng muốn tâm thần đươc thơ thới. Văn Bình cũng có thói quen này. Đúng ra, đó là thói quen của giới điệp viên thượng thặng, coi sự hiểm nguy và cái chết như cơm bữa. 
 
Nếu không gặp trở ngại giờ chót, nàng đã có thể bước vào màn cuối của vở trường kịch. Tấn bi kịch này kéo dài qua nhiều năm tháng, Smerch đã mất hàng chục nhân viên, hàng trăm ngàn đô-la, hàng ngàn giờ đặt kế hoạch chi tiết, hàng trăm giờ huýnh luyện để sửa soạn, Nguyệt Hằng chỉ xuất hiện vào phút sắp hạ màn. 
 
Cửa xịch mở. 
 
Nguyệt Hàng choàng dậy. Khách là Thanh Giang, nữ chuyên viên Smerch, người mà nàng chờ đợi. 
 
Thanh Giang mặc sường sám Thượng hải bằng gấm mỏng. Trang điểm lộng lẫy, Thanh Giang trẻ dội ra như thiếu phụ ba mươi. Thanh Giang kéo ghế ngồi, giọng cân nhắc: 
 
- Nhận được tin em, chị đến liền. 
 
Nửa giờ trước, Nguyệt Hằng gọi điện thoại cho một lữ quán hạng trung ở đường Hồng thập tự. Nàng xin số phòng của Thanh Giang. Nữ chuyên viên Smerch ngụ tại đó dưới tên giả. 
 
Nguyệt Hằng chỉ nói một câu ngắn: 
 
- Chị Tsien đấy ư? Em là Li-Ming đây. 
 
Và Thanh Giang cũng đáp lại bằng một câu ngắn tương tự: 
 
- Phải, chào em Li-Ming. Trong vòng 45 phút chị sẽ tới em. 
 
"Tsien" và "45 phút" là mật ngữ định trước. Vả lại, dầu không có mật ngữ, họ cũng nhận ra nhau một cách dễ dàng. Vì trước khi vào Sài gòn cả hai đều học thuộc làu giọng nói của nhau. Thanh Giang không đội lốt phái viên tình ái của Câu lạc bộ Nguyện ước. Nàng giả làm vợ một sĩ quan ngoại quốc cao cấp. Khách trọ trong lữ quán đều là quân nhân ngoại quốc. Nhờ tổ chức sẵn của Smerch, Thanh Giang có thể đến ở một cách tự nhiên. 
 
Vả lại, nàng chỉ tới gặp Nguyệt Hằng một lần duy nhất tại khách sạn Caravelle. Lần thứ nhất và cũng là lần cuối cùng. Theo kế hoạch, sau khi gặp Thanh Giang tại Caravelle, Nguyệt Hằng cũng phải dọn đi nơi khác. Tướng H. đòi hỏi kế hoạch Thái bình dương phải được hoàn tất trong vòng 72 giờ đồng hồ là chậm nhất. 
 
Thanh Giang lừ mắt nhìn quanh phòng. Nguyệt Hằng lắc đầu: 
 
- Chị nói tha hồ. Họ bết bát lắm, chị ạ. Hồi ở ngoài ấy, em cứ tưởng họ là những kẻ vô cùng đắc lực. Giờ đây em mới biết là láo khoét. Sở dĩ ta thất bại trong quá khứ là vì rủi ro, và nhất là vì cộng sự viên quá kém cỏi. 
 
Thanh Giang đáp: 
 
- Trái lại, chị không nghĩ như em. Nhưng thôi, chúng ta không có thời giờ để thảo luận ra ngoài vấn đề. Chị chỉ được phép gặp em một lần, gặp để cung cấp cho mọi điều cần thiết. Em muốn những gì? 
 
Nguyệt Hằng cười kiêu hãnh: 
 
- Em tin là kế hoạch có thể hoàn tất nội trong đêm nay. 
 
- Nội đêm nay? 
 
- Vâng. Rạng đông là chúng ta đã có mặt trên tiềm thủy đĩnh. Yêu cầu chị liên lạc với hạm trưởng. 
 
- Em khỏi lo. Vì điều kiện an ninh, chị không thể liên lạc trực tiếp với hạm trưởng. Lát nữa, chị sẽ phúc trình về trung ương. Và trung ương sẽ ra lệnh cho hạm trưởng. 
 
- Chị lo liệu xong phương tiện chuyển vận từ Sài gòn ra Vũng Tàu chưa? 
 
- Rồi. Mình sẽ dùng quân xa. 
 
- Quân xa? 
 
- Phải. Trong giờ giới nghiêm, di chuyển rất khó khăn, nên chúng ta chỉ có thể lên đường sau 4 giờ, nghĩa là sau khi hết giới nghiêm. Dùng quân xa, và là quân xa ngoại quốc thì an toàn đệ nhất. Phóng nhanh thì gần 5 rưỡi, chúng ta đã có mặt trên bãi biển. Dạo này, đúng 6 giờ mới sáng, tàu ngầm có thể ngoi lên tiếp nhận chúng ta. Vả lại, trời ở Cấp bị sương mù kinh khủng. Nói là 6 giờ, nhưng nhiều khi đến 7 giờ cũng còn sương mù trắng xóa. Nếu vì lẽ nào đó chúng ta không đến kịp giờ hẹn thì hạm trưởng sẽ trở lại đúng 18 giờ sau. 
 
- Cám ơn chị. Giờ đây, em xin chị dùng ly rượu chia vui với em. Em đã thành công trong chớp mắt. 
 
- Thành công? Em thành công như thế nào? 
 
- Mới gặp lần đầu, hắn đã say em như điếu đổ. 
 
- Ồ, đó là chuyện dĩ nhiên. Gặp người đàn bà đẹp nào, hắn cũng say như điếu đổ. Sự dễ dãi của hắn đối với phụ nữ chính là sự khó khăn đối với ta. Vì ai hắn cũng say mê, ai hắn cũng hẹn hò, ai hắn cũng yêu đương nên chúng ta phải sáng suốt lắm mới phân biệt được thực hư, chân giả. 
 
Chị quên chưa dặn em rằng trong đời càng dễ thành công thì càng nên thận trọng. Đọc truyện Tam quốc, em còn nhớ là nhiều danh tướng bị thua không còn manh giáp vì ban đêm đánh trại địch mà trại địch trống rỗng, tưởng bở ăn, ngờ đâu địch mai phục bên ngoài. Chị sợ thái độ dễ dãi của hắn là một đòn phép cao cường. 
 
- Hừ, cao cường... Có thể chị cho là em tự phụ. Trong nghề điệp báo, tự phụ là điều tối kỵ. Nhưng trong hoàn cảnh này, xin chị cho phép em tự phụ một chút. Chị cho phép em khinh thường những người đã thất bại trước Z.28. Theo em, Z.28 chẳng là gì hết. Chẳng qua chúng ta đã khờ khạo thần thánh hóa một nhân viên cao cấp của địch, thế thôi... 
 
- Thế thôi... em quan niệm công việc một cách vô cùng dung dị và nguy hiểm. Chúng ta không hề thần thánh hóa bằng sự khờ khạo. Mà là rút tỉa kinh nghiệm đau thương của dĩ vãng. Trước ngày lên đường, em đã đọc hồ sơ trong thư khố, và em đã thấy rằng trong số nhân viên nam nữ phụ trách Z.28, hầu hết đều là cán bộ xuất sắc, đàn ông thì giỏi võ, mưu lược vẹn toàn, đàn bà thì tuyệt đẹp, lại khôn ngoan và lý trí minh mẫn. Z.28 thường có một bề ngoài dại gái, nhưng trong thâm tâm rất xảo quyệt, và sáng suốt. Mới bắt tay vào việc, nhiều người đã nghĩ như em. Nhưng đến khi lâm sự, mới thấy khó. 
 
- Em xin nghe lời chị. Tuy nhiên, chị nên đặt mình vào hoàn cảnh của em mới hiểu được em tự phụ là đúng. Hắn vật nài, xin xỏ mãi em mới nhận lời đi ăn tối nay với hắn. Em không có hẹn với ai, vậy mà hắn vẫn tin khi em nói là có hẹn với hai ông khách quan trọng. Theo em, hắn là anh hùng đất sét. 
 
- Cách đây 3 năm, một nữ nhân viên KGB cũng lý luận như em. Nhân viên này là Luba, mới 23 tuổi, nhưng về kinh nghiệm thì ít đồng nghiệp phái yếu sánh kịp. Luba cũng đẹp như em, tuy nhiên, nhan sắc có vẻ Tây phương, chứ không kín đáo và mặn mà bằng em. 
 
Theo lệnh KGB, Luba bắt bồ với Z.28 tại thị trấn Tây Bá linh, nhân dịp hắn được nghỉ hè léo hánh đến đó. Như em đã biết, chỉ trong nháy mắt là có thể đưa được hắn từ phía tây qua đường ranh giới sang phía đông. Trong buổi gặp đầu tiên, thằng thánh vật Z.28 mê Luba lập tức và đã ngỏ lời mời nàng đi ăn. Hắn vẫn có cái tật mời đàn bà lạ đi ăn cơm, nhất là ăn cơm tối, rồi sau khi rượu ngà ngà say, trời bắt đầu khuya, hắn giở thói hào hoa rủ về phòng trọ. 
 
Luba giả vờ mê hắn. Hồi tối, Luba về Đông Bá linh, hội ý với đồng chí đại tá, chỉ huy ban Hành động của KGB. Ba xe hơi được đậu sẵn ngoài tiệm ăn. Tiệm ăn chỉ cách đường ranh giới 300 thước. Nghĩa là công tác có thể được hoàn tất ngon lành. 
 
Z.28 ép Luba uống rượu. Tuy đã đề phòng chu đáo, nàng vẫn chếnh choáng say. Luba đinh ninh hắn cũng say, ai ngờ càng uống hắn càng tỉnh ra. Luba lại bỏ vào ly rượu của hắn một viên thuốc đặc biệt làm cho thân thể hắn rời rã. Luba thấy hắn uống ly rượu này, và không riêng Luba, hầu hết nhân viên KGB có mặt đêm ấy trong nhà hàng đều công nhận như vậy. 
 
Ai cũng tưởng hắn rụng gối, ngờ đâu hắn vẫn khỏe, vẫn sáng suốt, có lẽ lại khỏe, lại sáng suốt hơn bao giờ hết. Nửa đêm, trời lấm tấm mưa, hắn khuật khưỡng quàng ngang lưng Luba ra ngoài đường. 
 
4 đồng nghiệp KGB chờ sẵn, ập tới bắt hắn, đưa lên xe. Em đừng quên rằng ban Hành động KGB – Bá linh chỉ gồm toàn nhân viên cao lớn, trông như khổng lồ đô vật. Họ xử trí nhanh nhẹn và đắc lực, ít khi dùng võ khí. Đinh ninh 4 khổng lồ đô vật đủ đánh bại một gã thanh niên say bí tỉ, KGB không bố trí yểm trợ đặc biệt. 
 
Bị tấn công bất ngờ, hắn giơ tay đầu hàng. Anh em KGB tống hắn lên xe, phóng thẳng qua phía đông. Té ra từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn đống kịch. Đoàn xe gần đến biên giới thì bị chặn lại. Phản gián Mỹ đã chờ sẵn mà KGB không biết. Tài xế KGB đạp ga, định vượt qua rào cản thì hắn vung tay đánh bất tỉnh. Cả 4 nhân viên hộ tống đều bị hắn đánh bất tỉnh trong vòng một phút đồng hồ. 
 
Em nhớ kỹ chưa? Cả 4 nhân viên hộ tống, chưa kể tài xế đều bị Z.28 loại khỏi vòng chiến trong vòng một phút đồng hồ. Hiện nay, họ đang nằm rục xương trong trại giam. Luba là điệp viên lão luyện song còn thua xa sự lão luyện của Z.28. Nàng đã bị lừa như con nít. Dĩ nhiên, chị không bao giờ so sánh em với Luba, nhưng em ơi... Z.28 không phải là gã đàn ông tầm thường. Trước khi hành động, chị muốn em kiểm điểm lại tình hình một cách bình tĩnh và khách quan. Trong lúc trò chuyện, em có săn đón hắn đặc biệt không? 
 
- Em theo đúng kế hoạch, luôn luôn tỏ vẻ lãnh đạm để khêu gợi sự ham muốn của hắn. 
 
- Khi hắn ngỏ lời mời ăn cơm, phản ứng của em ra sao? 
 
- Em thẳng tay từ chối. Hắn khẩn khoản một hồi, em mới giả bộ ngần ngừ... nửa giờ sau em mới chịu nhận lời, và như chị đoán biết, em chỉ ưng thuận với thái độ miễn cưỡng. 
 
- Được. Chị hy vọng là màn kịch thứ nhất không bị trục trặc. Nhưng còn màn kịch đêm nay... Chị vẫn e ngại một điều... 
 
- Chị tin ở em. Em không đến nỗi vụng về. Theo em, hắn đã lọt vào xiếc rồi. 
 
- Không, chị không e ngại về phần hắn nữa. Cha nó lú thì chú nó khôn, phương ngôn đã dậy chúng ta như vậy. Có thể trong cơn si tình, hắn đeo bên em, song còn lão già tổng giám đốc, còn con bé Nguyên Hương khôn như ranh nữa... Đó là chưa kể Triệu Dung và Lê Diệp. Bọn họ quí Văn Bình hơn mọi báu vật trên trái đất, đi đâu một bước họ cũng cho người bám sát. Chị chỉ hy vọng là lão Hoàng đi vắng, giao mọi việc lại cho Triệu Dung thì nay hy vọng đã thành sự thật. 
 
- Lão đi vắng rồi ư? 
 
- Rồi. Nhân viên của trú sứ vừa báo cáo cho chị biết. Từ sáng nay, Triệu Dung đã lên quyền tổng giám đốc. 
 
- Vậy là may mắn quá... Trời, đã giúp cho chúng ta thành công vẻ vang. 
 
- Nhưng còn Nguyên Hương... Con bé ghen tuông kinh khủng... Nhân viên của trú sứ túc trực trước lữ quán Caravelle đang theo dõi Văn Bình. Chị tin là Triệu Dung và Nguyên Hương đã bí mật hộ vệ hắn. Nếu vậy, thì chúng ta cần thận trọng hơn nữa. 
 
Cửa phòng lại mở. 
 
Cô thư ký "múi lửa" tiến vào, chìa cho Nguyệt Hằng một mảnh giấy. Đọc xong, nàng hơi tái mặt. Thanh Giang cười nhạt: 
 
- Đúng rồi, phải không em? 
 
Nguyệt Hằng thở dài: 
 
- Vâng. Văn Bình ra đến đường Tự Do thì bị rượt theo. Chắc là nhân viên của Sở Mật vụ. 
 
- Dĩ nhiên. Họ là nhân viên của Triệu Dung. Mấy người rượt theo cả thảy? 
 
- Hai. Nếu họ biết chúng ta cử nhân viên đi theo thì hỏng hết. 
 
- Ồ, nhân viên của chúng ta hơn họ một trời, một vực. Một năm huấn luyện về kỹ thuật kiểm soát ngoài công lộ, còn nhân viên của họ chỉ học cóc nhảy ba tháng là nhiều nhất. 
 
- Bây giờ chị nghĩ thế nào? 
 
- Theo chị, thì nhân viên Mật vụ đi theo Văn Bình không phải là chuyện bất thường. Trong quá khứ, lão Hoàng sai nhân viên đeo bên hắn như bóng với hình. Chị không tin rằng Mật vụ đã phăng ra chúng ta ở đây. Vả lại, chị đã có phương pháp thử lại bài toán... 
 
- Thử lại bài toán? 
 
- Phải, chị đã có phương pháp xác định xem bị lộ hay không. Chị đến lữ quán Caravelle gặp em là để thử lại bài toán ấy. Hẳn nhiều lần em đã tự hỏi chúng ta thiếu gì địa điểm gặp gỡ an toàn tại Sài gòn mà lại lù lù dẫn xác tới khách sạn lớn nhất. Và có lẽ em đã đoán già à chúng ta dụng ý. Thật vậy, trong khi đặt kế hoạch Thái bình dương. Trung ương đã dụng ý: chị đến chỗ nhĩ mục quan chiêm tiếp xúc với em, nếu chị hoặc em bị địch nghi ngờ, tất nhiên phải cho người đi theo. 
 
Nguyệt Hằng đưa móng tay lên miệng cắn, mặt hơi ửng đỏ. Giọng nàng đượm vẻ ngượng ngịu: 
 
- Chị tha lỗi cho em. Trong cơn nóng ruột, em đã tự phụ một cách vô lý. May mà có chị. 
 
Thanh Giang khoát tay: 
 
- Hồi còn ít tuổi, chị cũng tự phụ, nhiều khi còn tự phụ hơn em nữa. Tự phụ là đặc tính của tuổi trẻ. Tự phụ còn là đặc tính của đàn bà có sắc đẹp hơn người. Em con trẻ, lại đẹp khác thường, thì tự phụ chỉ là hậu quả không thể tránh khỏi. Tuy vậy, vì quyền lợi chung, đàn bà chúng ta nên dẹp bỏ tự ái và tự phụ. Chị thiết tha hy vọng em sẽ nghe lời chị, hoàn toàn nghe lời chị vì dầu sao... 
 
Nguyệt Hằng ngắt lời: 
 
- Chị đừng ngại gì cả, em xin hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của chị. Chị là cấp chỉ huy của em. Chị lại nhiều tuổi, giàu kinh nghiệm hơn em. 
 
- Cám ơn em đã nghĩ đến điều ấy. Chị đích thân từ Hà nội vào Nam là để trực tiếp điều khiển. Theo chị, thì đây là vận hội cuối cùng đối với chúng ta, nếu không loại trừ được Văn Bình thì trong tương lai không còn dịp may hãn hữu nào nữa. Đêm nay, chị sẽ bố trí đầy đủ. Em bắt đầu gặp hắn trong nhà hàng là bên ngoài chị đã tung nhân viên theo dõi, canh phòng, gây rối loạn, để đánh lạc hướng công an, mật vụ của địch. Theo kế hoạch, chúng ta nên bắt sống Văn Bình. Nhưng trong hoàn cảnh bất khả kháng, có thể thủ tiêu. Có lẽ thủ tiêu thì hơn... 
 
- Chị vừa nói là sẽ yêu cầu hạm trưởng chờ chúng ta ngoài khơi Vũng Tàu... 
 
- Xuống tàu, vượt qua vĩ tuyến là thượng sách. Nhưng chúng ta chỉ có thể thi hành thượng sách trong trường hợp đối phương hoàn toàn bị lừa. 
 
- Theo em, thì địch đã hoàn toàn bị chúng ta lừa. Lão Hoàng dùng một nhân viên quèn trong ban Đảo vụ để che mắt chúng ta, song chúng ta đã giả vờ ngu xuẩn, gây ra vụ ám sát trên xa lộ. Văn Bình bị cấm cung suốt mấy tháng trường, sau vụ ám sát mới được xuất đầu lộ diện, sự kiện này chứng tỏ rằng lão Hoàng rất tin tưởng. Tin tưởng là chúng ta đã bị phỉnh gạt. 
 
- Em nói đúng. Nhưng chị sợ chưa đúng 100 phần 100. Trong nghề điệp báo, đúng 99 phần trăm cũng có thể nguy đến tính mạng, vì như em đã biết, nhiều khi chỉ 1 phần trăm cũng lật ngược được thế cờ. Hiện nay, căn cứ vào phản ứng của địch, căn cứ cả vào báo cáo của nhân viên trú sứ, chúng ta có thể tạm thời kết luận rằng địch đã bị chúng ta cho vào xiếc. 
 
Địch đã bị lừa. Nhưng bị lừa đến bao giờ? Thật sự bị lừa hay là giả vờ bị lừa? Chỉ khi nào trả lời được hai nghi vấn ấy, chị mới dám đoán chắc. Nghĩa là chị mới dám thực hiện giai đoạn hai của kế hoạch: đưa Văn Bình xuống tàu. Nếu từ giờ đến đêm, chị chưa tìm ra đáp số, thì bắt buộc phải đánh xả láng. Em phải hạ sát Văn Bình với bất cứ giá nào. Xong xuôi, chúng ta sẽ rút bằng đường riêng ra khu. 
 
Nào, em còn hỏi chị điều gì nữa không? 
 
Nguyệt Hằng bâng khuâng nhìn ra cửa sổ phản chiếu một mảnh trời xanh lơ ngập tràn ánh nắng vàng chóe: 
 
- Thưa chị không. 
 
Thanh Giang cười: 
 
- Chị tin cậy ở em. 
 
Nguyệt Hằng cười theo: 
 
- Em cũng tin cậy ở chị. 
 
Thang Giang rút trong ví tay ra một cái quẹt máy Zippo mới toanh, đưa cho Nguyệt Hằng và dặn: 
 
- Đây là máy phát tuyến. Trong vòng 5 phút nữa, chị sẽ có mặt dưới đường. Lẽ ra đi xe hơi, chị sẽ đi bộ, cốt nhử mồi địch. Nếu nhân viên của địch lảng vảng dưới đường để theo dõi em và chị chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội. 
 
Chị sẽ tản bộ đến chợ Bến Thành. Sau khi biết chắc bị đi theo, chị sẽ báo tin cho em. Nếu em nghe máy phát tuyến kêu tè tạch, nghĩa là chị bị địch đi theo. Em nên rời khách sạn Caravelle ngay và phải tìm mọi cách bỏ rơi địch. Tối nay, chị em mình sẽ gặp nhau lại. Chúc em may mắn. 
 
Thanh Giang bước ra ngoài hành lang. Trên đế giày tấc mốt, Thanh Giang phô bày một tấm thân cân đối và căng cứng khác thường. Tuy người quan sát thành thạo không thể bỏ qua một vài nếp răn ở đuôi mắt, chứng tỏ Thanh Giang không còn ở thời kỳ xuân sắc cực thịnh nữa, ai cũng lầm tưởng đó là nếp răn nhân tạo do nàng cố tình vẽ ra bằng bút chì làm đẹp, cốt tăng thêm vẻ già dặn si mê của nhan sắc chín muồi. Thanh Giang quả là người yêu lý tưởng của đàn ông lọc lõi trên trường đời. 
 
Nàng thản nhiên rẽ trái xuống bờ sông. 
 
Không cần quay lại, nàng biết là có kẻ theo sau. Cặp kính mát trên mắt nàng hình vuông, che lấp nửa trán, gọng trắng, sọc đen, trông ngổ ngáo mà đa tình. Loại kính Op-Art này dành riêng cho nữ giới đợt sóng mới, người ta thường thấy nhan nhản ở Sài gòn thành hoa lệ. 
 
Bề ngoài, mặt kính mát chỉ là một mỹ phẩm thời trang có tác dụng lôi cuốn đàn ông, kỳ thật đó là cặp kính duy nhất của phụ nữ Sài gòn. Vì nó được kèm theo một động cơ điện tử tinh vi giấu chìm trong gọng bằng vàng, bọc lát-tích. 
 
Dụng cụ điện tử tân tiến này là một kính chiếu hậu nhậy cảm, có thể quan sát phía sau. Quang cảnh phía sau hiện lên rõ ràng trên góc kính, khiến Thanh Giang có thể kiểm soát đối phương đi theo một cách bình thản. Trong túi nàng còn có một điện trì nhỏ xíu, có thể nghe được mọi tiếng động trong vòng trăm thước. Người đi sau chỉ lẩm bẩm trong miệng, nàng cũng nghe rõ như nói rót vào tai. 
 
Đại lộ Tư do ngày chủ nhật đầu tháng có khác, luôn luôn đông nghẹt xe cộ, trai gái và màu sắc trẻ trung. Thanh Giang không phải là nhà tu, mặc dầu trong hàng ngũ Smerch nàng là nữ điệp viên không tình cảm, không hề biết rung động, dầu là rung động trước đàn ông khôi ngô, giỏi vuốt ve, hoặc là rung động trước cảnh thiên nhiên tráng lệ. Bởi vậy, nàng cảm thấy tâm hồn đột nhiên trống trải. 
 
Đã lâu rồi, nàng chưa được tận hưởng lạc thú đời người. Nàng chỉ nghĩ đến mưu kế, giết chóc, lần này tới Sài gòn, giữa bầu không khí lạc thú, nàng cũng nghĩ đến mưu kế, giết chóc. 
 
Điệu nhạc êm ái từ công ty bách hóa Departo ào ra đường. Từ nãy đến giờ, một người đàn ông mặc sơ-mi nhạt, bỏ ngoài quần, miệng cắn ống điếu vẫn lùi lũi theo nàng như hình với bóng. 
 
Hắn bước nhanh khi nàng bước nhanh. Hắn dừng lại khi nàng dừng lại. 
 
Trên miệng Thanh Giang nở một nụ cười đắc thắng. Máy nghe trong túi nàng vừa chuyển đến đôi bông tai được dùng làm bộ phận vi âm một chi tiết quan trọng và thú vị: 
 
- Thưa, Thỏ Rừng xin báo cáo... Người đàn bà khả nghi đang đi một mình trên đường Tự do. Tuân thượng lệnh, tôi đã theo y thị từ lữ quán Caravelle... Vâng, vâng, Thỏ Rừng xin tuyệt đối thận trọng. Xin cô yên tâm, y thị không thể nào khám phá ra được. 
 
"Xin cô yên tâm"... Cô ở đây là Nguyên Hương. Thanh Giang không lạ gì Nguyên Hương, mặc dầu hai người chưa hề gặp nhau. Trước khi lên đường, Thanh Giang đã thu thập mọi tin tức, tài liệu về cô thư ký diễm kiều và nguy hiểm ấy để tìm cách đối phó. Nguyên Hương nổi tiếng khôn ngoan, song Thanh Giang có cảm tưởng rằng nàng cho nhân viên bám sát Văn Bình là vì ghen tuông. Ghen tuông là thói xấu thông thường của đàn bà. Lần đầu tiên, ghen tuông đã có lợi. 
 
Tới ngã tư Ngô Đức Kế, Thanh Giang đứng lại. 
 
Tắc-xi dậu xịch bên lề. Nàng có hàng chục mánh khóe chuyên môn tinh vi để cho nhân viên của Nguyên Hương ngửi bụi, song không muốn áp dụng. Nguyên Hương chỉ nghi ngờ Nguyệt Hằng dan díu với Văn Bình. Nếu nhân viên của nàng bị ngửi bụi, nàng sẽ liên tưởng đến kỹ thuật nghề nghiệp. Và nàng sẽ phăng ra... 
 
Đến mai, Nguyên Hương tha hồ khám phá. Vì ngày mai, công việc đã hoàn tất. Ngày nay, Thanh Giang còn phải ru ngủ Nguyên Hương. 
 
Tài xế tắc-xi mở cửa cho nàng lên. 
 
Nàng ra lệnh cho tài xế lái về lữ quán. Lát nữa, Nguyên Hương sẽ điện thoại cho lữ quán để điều tra tông tích, nhưng sẽ chẳng tìm được gì hết. Vì Thanh Giang dùng tên giả, căn cước giả, và tiểu sử giả. Lát nữa, về đến phòng, nàng sẽ trèo lên giường, ngủ một giấc say sưa. Có lẽ nàng phải uống thuốc ngủ để ngủ được ngon. Vì đêm nay nàng phải thức trắng. Chập tối, trở dậy, nàng sẽ ăn một bữa thịnh soạn rồi cải trang làm một bà già Tàu, rềnh rang xuống đường. Nàng cải trang làm bà già Tàu thì chỉ có Trời mới nhận diện được. 
 
Thế là xong. 
 
Tắc-xi vẫn chạy bon bon. 
 
oOo 
 
Tắc-xi chở Văn Bình cũng chạy bon bon trên đường Pasteur rực rỡ ánh nắng. 
 
Chàng vứt điếu Salem qua cửa xe, dựa lưng vào ghế, mắt lim dim, nghĩ đến người đẹp mà chàng vừa từ biệt. 
 
Song chàng vội choàng dậy. Linh giác nhậy cảm vừa ngầm báo tin cho chàng. Trong kính chiếu hậu, chàng bắt gặp luồng mắt của tài xế, một thanh niên vạm vỡ, mặc sơ-mi cụt, tóc ngắn như bàn chải đánh răng, mũi lỏng lẻo, xương hàm bạnh vuông. 
 
Trong khi lái xe, tài xế tắc-xi nhìn trộm khách trong kính hậu là thường. Có thể là nhìn trộm đàn bà đẹp mặc áo trễ sâu xuống ngực, hớ hênh để lộ núi của lẽ ra phải được che kín. Có thể là nhìn trộm cặp trai gái đa tình lợi dụng tắc-xi để nói chuyện bằng tay và bằng lưỡi. Có thể là nhìn trộm một hành khách khả nghi, rình cơ hội thuận tiện để đánh ngất tài xế, rồi cướp xe phóng ra ngoại ô, như báo chí thỉnh thoảng loan tin nơi trang nhất. 
 
Luồng mắt của gã tài xế đượm vẻ ngờ vực và lo lắng khác thường. Văn Bình không phải là người có cử chỉ khả nghi. Trừ khi gã tài xế là nhân viên của địch. Hoặc là nhân viên của... 
 
Thôi, đúng rồi, trí nhớ minh mẫn và bền bỉ của Văn Bình không thể nào lầm lẫn. Cách đây không lâu, vì sự cần thiết của công tác, chàng nghỉ hoạt động trong vùng địch một thời gian, trở về Trung ương, giữ chức tổng thanh tra. Khi ấy, chàng đang điều khiển vụ Lê Tùng. Để đối phương khỏi nghi ngờ, chàng làm đúng nhiệm vụ của người tổng thanh tra, cứu xét mọi đơn từ xin việc, và hồ sơ thu dụng nhân viên. 
 
Gã tài xế này là một trong những người được kết nạp làm nhân viên tập sự hạng ba, do văn phòng bí thư trực tiếp giới thiệu. Nói cách khác, hắn là đàn em của Nguyên Hương. 
 
Gớm thật, Nguyên Hương đã theo sát chàng từng bước. Vậy mà chàng đinh ninh được hưởng lạc tự do. 
 
Tắc-xi chạy hết đường Pasteur. Tài xế hỏi: 
 
- Thưa, ông muốn về đâu? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Quẹo Nguyễn Đình Chiểu. 
 
Chàng phải cho gã tài xế một bài học. Đồng thời, chàng muốn bắn tiếng cho cô ả ghen tuông kia biết. 
 
Đường Nguyễn Đình Chiểu trưa chủ nhật không đông như mọi ngày. Văn Bình có thể thực hiện kế hoạch một cách ngon lành. 
 
Đến ngã ba, chàng quát lớn cho tài xế thắng lại. Hắn nhún vai, giọng run run: 
 
- Ông làm tôi hết hồn. 
 
Văn Bình cười nhạt: 
 
- Tên anh là gì? 
 
Hắn trố mắt: 
 
- Tại sao ông cần biết tên tôi? 
 
- À, cần biết để ghi vào hồ sơ. 
 
- Hồ sơ, hồ sơ? Ông là nhân viên Công an? 
 
- Phải. 
 
- Xin lỗi ông. Tôi là công dân làm ăn lương thiện. 
 
- Đừng làm trò khỉ nữa. Người ta ra lệnh cho anh chờ tôi tại đâu? 
 
- Thưa, tôi không hiểu. 
 
- Ừ, có lẽ tôi phải lấy búa đóng vào đầu anh mới hiểu. Người ta biết tôi vào Caravelle rồi dặn anh mang xe tắc xi đón tôi, hay là anh theo tôi từ sáng? 
 
Mặt gã tài xế bắt đầu tái mét. Hắn biết Văn Bình đã phăng ra tông tích của hắn, nên không dám chối quanh nữa. Song hắn cũng không dám thú nhận. 
 
Hắn còn trù trừ thì Văn Bình đã đặt bàn tay lên vai hắn, mắt bắn tia lửa: 
 
- Không rõ người ta có cho anh biết tên thật của tôi là gì không? Song tôi không có thời giờ quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt và ngu xuẩn ấy. Ai sai anh, Nguyên Hương hay Triệu Dung? 
 
- Nguyên Hương. 
 
- Nghĩa là anh đã biết tôi là ai. 
 
- Không. Cô Nguyên Hương không nói, vả lại, nhân viên cấp dưới như tôi không nên biết nhiều mang họa vào thân. 
 
- Nguyên Hương đang chờ anh ở đâu? 
 
- Gần chợ Trương Minh Giảng. 
 
Tuy là cánh tay phải của ông Hoàng, Văn Bình vẫn không sao biết hết được những căn phòng, khu nhà bí mật mà Sở dùng làm nơi gặp gỡ. Chàng chỉ biết riêng về phần mình. Phần lớn những địa điểm này đều là nhà thuê tháng, nhiều lắm là sau 6 tháng dọn đi nên Văn Bình không tài nào biết hết. Cách đây không lâu, chàng nghe nói ông Hoàng mới cất một biệt thự song lập xế cửa chợ Trương Minh Giảng làm trạm chiêu đãi nhân viên hoạt động trong vùng địch trở về. Có lẽ Nguyên Hương đã mượn tạm làm trụ sở. 
 
Văn Bình hất hàm: 
 
- Lái xuống Trương Minh Giảng. 
 
Gã tài xế lắc đầu quầy quậy: 
 
- Thưa ông, em sợ lắm. 
 
- Sợ gì? 
 
- Cô Nguyên Hương dặn em phải tuyệt đối kín miệng. Nếu bại lộ sẽ bị trừng trị. 
 
- Trừng trị? Té ra Sở Mật vụ đã biến thành ổ Gestapo của phát-xít Hít-le. Họ trừng trị anh ra sao? 
 
- Thưa, bắt em phải đấu võ với nữ nhân viên Biệt vụ. Nhiều anh bạn của em đã bị đánh sặc máu mồm, máu mũi. Họ giỏi võ kinh khủng. Thà cho em nhảy dù xuống phủ Chủ tịch Hà nội với con dao rọc giấy để ám sát còn hơn là đẩy em lên đài với một cô thiếu nữ đẹp như tiên, rồi trong vòng một phút đồng hồ bị đo ván một cách nhục nhã. 
 
- Ha, ha... anh bị đo ván lần nào chưa? 
 
- Chưa. Nhưng nghe nói em đã phát ớn lạnh. 
 
Tắc xi qua cầu Trương Minh Giảng, và rẽ sang tay phải. Văn Bình nhận thấy gã tài xế mất tinh thần, vì trên một quãng đường chưa đầy 500 thước, hắn đã suýt đâm 3 lần, lần nào cũng thắng gấp nếu không đã gây tai nạn chết người. 
 
Hắn đậu xe trước một tòa nhà hai tầng xiêu vẹo. Kiến trúc chưa đến nỗi cũ lắm, nhưng từ lâu chưa hề được sơn phết lại, thậm chí cái sân nhỏ như mù soa hỉ mũi sau cánh của gỗ long bản lề cũng không được hưởng nhát chổi dọn dẹp nào. 
 
Văn Bình chỉ vào cánh cửa ọp ẹp: 
 
- Ở trong này? 
 
Tài xế gật đầu. 
 
Hành lang toàn rêu là rêu. Không khí ngôi nhà có vẻ bí mật. Văn Bình vừa bước vào phòng khách thì nghe tiếng động. Một gã đàn ông mập ú không biết ở đâu chui ra, chĩa miệng súng tiểu liên vào bụng chàng. 
 
Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì Văn Bình đã nhoài ra, bàn chân chàng phóng nhanh như tên bắn. Khẩu súng văng xuống đất, chủ nhân của nó cũng nhào xuống theo. Văn Bình không phải dùng đến atémi vì hắn đã nằm sóng soài trên nền nhà đen đủi, bẩn thỉu, miệng há ra, bắt đầu rên khừ khừ. 
 
Văn Bình xốc cổ áo gã tài xế: 
 
- Nguyên Hương ngồi đâu? 
 
Gã tài xế lặp bặp không ra hơi: 
 
- Xin ông tha lỗi, em nói dối. Từ một năm nay, em không gặp lại cô Nguyên Hương. 
 
- Nhà này của ai? 
 
- Của Sở. 
 
- Còn ai nữa không? 
 
- Còn. Nhưng họ ở dưới hầm. 
 
Hắn lóp ngóp bò dậy, đẩy cái tủ áo ở góc nhà sang bên, mở của xuống hầm. 
 
Một gã hộ pháp cầm súng gác ở chân cầu thang bê-tông. Văn Bình quạt một cái nhẹ. Khối thịt to lớn đổ xuống kêu ình. Văn Bình cảm thấy tay chân ngứa ngáy, muốn phá, muốn đánh cho khí huyết lưu thông. Có lẽ vì chàng ăn không ngồi rồi một thời gian quá dài. 
 
Chàng xô cánh cửa trước mặt. Cánh tay bằng thép nguội của chàng sắp vung ra thì một giọng nói quen thuộc cất lên: 
 
- Chào anh. 
 
Đối diện chàng là một thiếu phụ già. Bà vẫn còn tráng kiện như hồi chàng gặp bà ở Hà nội. Hồi ấy, cuộc tri ngộ cũng diễn ra dưới hầm ướt át. 
 
Văn Bình khựng người một giây đồng hồ. Rồi buột miệng: 
 
- Bà Huyền Hoa. 
 
Bà Huyền Hoa gật đầu: 
 
- Phải, chính tôi. Tôi vừa vào xong, và không ngờ lại được hân hạnh gặp lại anh trong ngôi nhà tồi tàn này. Lẽ ra tôi phải đi từ nãy, nhưng vì được tin anh đến nên phải ở lại. Rồng tới nhà tôm, thật là vạn hạnh cho một mụ già lẩm cẩm như tôi. 
 
Văn Bình hơi khó chịu vì giọng nói châm biếm sâu cay của bà Huyền Hoa. Bà Hoa là người vợ không bao giờ cưới của ông Hoàng, tổng giám đốc cũng như Nguyên Hương là người vợ không bao giờ cưới của chàng. Bà cũng tài giỏi như ông Hoàng. Chàng có thể qua mặt Triệu Dung, Nguyên Hương hoặc Lê Diệp, nhưng không hy vọng qua mặt bà Huyền Hoa. Nghĩa là ông Hoàng không còn bỏ tù chàng như trước nữa, nhưng lại giam lỏng chàng. 
 
Nếu là lúc khác, thì giọng nói hài hước ỡm ờ của bà Huyền Hoa đã làm Văn Bình tức đến nghẹt thở. Nhưng lần này chàng chỉ hơi khó chịu. Không phải vì chàng đã học được đức tính chịu đựng cao độ mà chính vì bà Hoa vừa nhắc tới một chi tiết quan trọng. 
 
Tuy mới chân ước chân ráo đến Sài gòn, bà Hoa đã biết Văn Bình sắp léo hánh vào ngôi nhà xiêu vẹo gần cầu Trương Minh Giảng. Tại sao? Phải chăng ông Hoàng đang bố trí lôi chàng vào xiếc để làm trò cười cho đám nữ nhân viên Biệt vụ? Phải chăng ông Hoàng giả vờ nghỉ chữa bệnh hầu mặc cho Nguyên Hương dùng kế mỹ nhân muôn thuở bêu xấu chàng? 
 
Lý luận của Văn Bình có lẽ đúng. Hơn một lần, chàng đã vênh váo, vỗ ngực, tự xưng là không bao giờ mềm lòng trước nữ nhi, nhất là nữ nhi mồi chài của địch. Sáu tháng trước – phải, còn một tuần nữa là chẵn sáu tháng, không thừa cũng không thiếu một ngày – Nguyên Hương đã bắt bẻ: 
 
- Đối phương tung ra hàng chục, hàng trăm đàn bà đẹp. Nhan sắc giết đàn ông dễ hơn là đạn xi-a-nuya. Từ ít lâu nay, anh đâm ra ngơ ngẩn như mán, không thiết công việc, chỉ nghĩ đến du hí. Em có bổn phận săn sóc anh. 
 
Chàng hừ một tiếng: 
 
- Tôi không phải là cậu bé đệ thất. 
 
- Nếu anh cho phép, em sẽ nói rằng anh còn dại hơn cậu bé học đệ thất nữa. 
 
- Không đúng. 
 
- Vậy, anh đánh cuộc với em. 
 
- Ừ, thì đánh cuộc. Nhưng em đòi đánh cuộc gì? 
 
- Giản dị lắm. Trong vòng một năm, nếu anh hớ hênh rơi vào kế mỹ nhân của địch, khiến em phải huy động nhân viên tiếp cứu thì anh phải tình nguyện rời bỏ bộ phận hành động, về làm việc tại Trung ương với em. 
 
Chàng thừa hiểu mưu kế khôn ngoan và sâu sắc của nàng. Lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, ở gần nàng, sáng, trưa, chiều, tối, đêm, kề vai, đối mặt, chàng là tượng đá cũng phải xúc động, rồi nàng sẽ sẵn sàng chiều chuộng chàng, nàng sẽ có con... Trời ơi! Nguyên Hương còn dữ hơn Quỳnh Loan trăm lần. Nàng sẽ đeo lấy chàng như quả tạ ngàn cân. Suốt đời, nàng không buông tha chàng nữa. 
 
Nhưng nàng đã dồn chàng vào thế bí, vì tự ái chàng không lùi được. Chàng đang suy nghĩ thì nàng đã cười ròn rã: 
 
- Em biết là anh sợ... Anh sợ là đúng, người như anh thấy gái đẹp như mèo thấy mở ấy. Biết anh không đủ nghị lực chống đỡ nên em chỉ đặt thời hạn một năm, 12 tháng mà thôi. Đúng ra, em phải đánh cuộc dài hơn. 
 
Cáu tiết, Văn Bình trả đũa: 
 
- Một năm, chứ 5, 10 năm, anh cũng ký nhận hai tay. Nhưng còn em, em thua thì sao? 
 
- Em sẽ không dám dòi hỏi anh nữa. Vâng em xin hoàn lại nhẫn anh tặng em, chúng mình trở thành bạn thân, anh được hoàn toàn tự do. Anh được hoàn toàn tự do... 
 
Nguyên Hương đã nhận lời đánh cuộc. Tấn trò nhân viên Mật vụ theo dõi Văn Bình ngày đêm không còn là chuyện lạ đối với Văn Bình nữa. Tuy vậy, nghe bà Huyền Hoa nói, chàng vẫn thấy băn khoăn. Chàng có cảm tưởng là đang bước vào mê hồn trận. 
 
Bà Hoa nói tiếp, giọng hiền từ song không kém phần cương nghị: 
 
- Đừng giận nhé! Nếu anh chỉ là nhân viên trung cấp tầm thường thì chẳng ai thèm theo dõi anh. Anh nên coi sự quan tâm của Sở là một vinh hạnh. Dầu sao tôi cũng xin nhìn nhận rằng sự quan tâm này hơi lố. Anh đã đoán biết nguyên nhân, cho nên tôi không nhắc lại nữa. Tôi sẽ gặp Triệu Dung trong vòng 30 phút tại trụ sở Nguyễn Huệ. Tôi sẽ yêu cầu Nguyên Hương đến trình diện. 
 
Anh yên tâm. Nguyên Hương sẽ rút hết nhân viên rình rập, cho anh được thoải mái một thời gian, trước ngày anh từ giã Sài gòn, sang bên kia bức màn sắt. 
 
Lời nói của bà Huyền Hoa như tia nắng mai hồng ấm áp xuyên qua màn sương trắng lạnh lẽo. Bà Hoa thân mật đưa Văn Bình ra cầu thang nhà hầm. 
 
Lần hoạt động tại Hà nội, dưới quyền bà Huyền Hoa, chàng cũng được bà thân mật tiễn ra tận cầu thang nhà hầm. Lần ấy, chàng cũng dính dấp vào một chuyện... đàn bà đẹp. Nguyệt Thanh, con gái rượu của bà Hoa, yêu chàng. Bà Hoa dùng mọi thủ đoạn để kéo Nguyệt Thanh ra khỏi vòng tay cám dỗ của chàng. 
 
Lần này, trước mặt bà Huyền Hoa, chàng lại vướng vào người đẹp. Định mệnh thật oái oăm: tuy trên tóc, trên môi còn rây lại mùi thơm da thịt trinh tiết của Nguyệt Thanh, người con gái lạ lùng của Sở ở phía bắc vĩ tuyến 17. Văn Bình không dám hỏi thăm nàng nữa. Chàng mong sớm ra khỏi nhà hầm, hòa mình vào không khí khoan khoái bên trên, để quên hết ưu tư và sầu muộn. 
 
Bà Huyền Hoa đặt bàn tay răn reo lên vai Văn Bình, giọng âu yếm như của mẹ với con: 
 
- Dạo này, tôi thấy anh khác trước nhiều. Anh mập mà gầy, mập có lẽ vì ăn nhiều song không vận động, còn gầy vì mắt sâu hoắm, một bên má hóp lại, có lẽ vì anh thức khuya nhiều. Tôi rất mến anh, anh nên giữ gìn sức khỏe thì hơn. 
 
Tôi biết anh không thích nghe người ngoài xía vào đời tư của anh, ngay cả ông Hoàng cũng không dám bàn ra, tán vào, huống hồ là tôi, nhưng tôi cứ nói. Anh tha lỗi cho mụ già lẩm cẩm nhé. 
 
Bà Huyền Hoa vừa nhắc lần nữa đến từ ngữ rí rỏm "mụ già lẩm cẩm" với nụ cười ý nhị. Sự thật bà không lẩm cẩm chút nào. Bà vẫn sáng suốt. 
 
Và có lẽ còn sáng suốt hơn Văn Bình nữa. Song Văn Bình không hay biết. Chàng vẫn tiếp tục lao đầu vào mê hồn trận. 
 
Trong quá khứ, chàng chỉ lạc lối trong mê hồn trận một thời gian ngắn rồi được Thần May mắn dắt ra trong nguy hiểm đường tơ, kẽ tóc. Song còn đêm nay? 
 
Đêm nay, phải chăng là đêm cuối cùng trong cuộc đời ngang dọc của điệp viên Z.28 trước màng lưới kiên cố và tài tình của đoàn Nữ thần Ám sát Smerch?
 



VII. Mũi tên thiên xạ
 
Thật vậy, màng lưới Smerch đã được giăng kín chung quanh Văn Bình, với đầy đủ nhân viên lão luyện, và dụng cụ tân tiến. 
 
Kế hoạch Thái bình dương của tướng H. đã được tuần tự thực hiện, không gặp trục trặc cỏn con nào, như thể chiếc xe đua phóng bon bon trên xa lộ vắng tanh và thẳng tắp một ngày tạnh ráo. 
 
Thanh Giang đã thoát khỏi vòng vây theo dõi một cách dễ dàng. Gã đàn ông mặc sơ-mi nhạt, miệng cắn ống điếu, tự xưng là "Thỏ Rừng" trong cuộc điện đàm vô tuyến điện, bám gót Thanh Giang cho đến lữ quán, rồi lảng vảng dưới đường. 
 
Từ lầu 5 nhìn qua khe cửa lá sách xuống vỉa hè, Thanh Giang thấy rõ mồn một. 
 
15 phút sau, một chiếc xe hơi 2 ngựa, loại chở hàng Citroen sọc sạch, từ đầu đường tới, và đậu dưới bóng cây phượng, cách lữ quán năm chục bước. 
 
Citroen 2 ngựa là loại xe "ăn chịu", ít người chịu gắn máy thu thanh. Phương chi lại là máy thu thanh tối tân, với ăn-ten tự động và cao vắt vẻo. 
 
Thấy cái ăn-ten bằng kền sáng loáng từ từ đùn lên cao, Thanh Giang tựa tay vào cửa sổ, mỉm cười. Nụ cười đầy vẻ khinh miệt... Nàng vẫn nghe nhân viên nam nữ tán dương hệ thống Phản gián tài tình của người đàn ông già mua được giới điệp báo Đông-Tây kính cẩn gọi là ông Hoàng. 
 
Nàng lẩm bẩm: 
 
- Hừ... xe vô tuyến... 
 
Phải, chiếc 2 ngựa ốm o đậu dưới đường là xe thiết trí vô tuyến điện. Máy vô tuyến cực mạnh trong xe có thể vừa liên lạc với Trung ương trong đường kính 30 cây số, lại vừa khám phá được mọi liên lạc vô tuyến khả nghi, bằng phương pháp trắc-giác[13]. 
 
Nghĩa là Sở Mật vụ đã chiếu cố đến Nguyệt Hằng. Chiếu cố đến mọi người ra vào văn phòng Nguyệt Hằng trong đại lữ quán Caravelle. 
 
Song Thanh Giang đã biết rõ nguyên nhân của sự chiếu cố đặc biệt này. Chung qui cũng vì máu ghen câm lặng nhưng kinh khủng của nữ bí thư Nguyên Hương mà ra... 
 
Thanh Giang cười nhạt lần nữa rồi thản nhiên trèo lên giường. Sài gòn là thành phố có nhiều dân anh chị, chỉ có triệu phú hoặc viên chức chánh quyền cao cấp mới có vệ sĩ gác nhà. Thật là hân hạnh cho Thanh Giang... Mai đây về Hà nội nàng sẽ không quên gửi thư qua Pháp, nhờ người chuyển một bưu thiếp đặc biệt tới tận tay ông tổng giám đốc Hoàng, thành thật cảm tạ về các biện pháp tiền hô hậu ủng trịnh trọng. 
 
Đúng với kế hoạch – một kế hoạch được ghi tỉ mỉ, từng ngày, từng giờ - Thanh Giang ngủ một giấc dài đến tối mịt. 
 
Thức dậy, nàng tắm nước lạnh cho dãn gân cốt, gọi bồi bưng thức ăn lên phòng. Ăn xong, nàng mở va-li lấy đồ nghề hóa trang. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi. Thanh Giang đã biến thành người khác. Vẻ đẹp thường lệ của nàng không còn nữa: mặt nàng răn reo, sần sùi, đôi mắt rộng tinh anh, thu hẹp lại thành mắt lươn ti hí, kèm nhèm núp sau đôi kính cận thị siêu vẹo, những đường cong cao su trên ngực và mông cũng mất hút. Thoạt nhìn nàng, người đàn ông sung sức và trẻ tuổi nào cũng quay mặt. 
 
Vì bụng nàng phưỡn ra, mông lép vào. Vì nàng đi kiểu chữ bát. Tệ hơn nữa, là nàng đi lệch một bên. 
 
Với bộ mã cải trang tinh vi này, Thanh Giang không bị ai để ý khi xuống cầu thang, lạch bạch ra đường. Nhân viên lữ quán không để ý vì chủ nhân là người Tầu, dùng toàn xẩm già, hàng ngày ra vào nườm nượp như mắc cửi. 
 
Bọn dài lưng tốn vải ăn no lại nằm của ông Hoàng nhẩn nha dưới đường bị qua mặt là lẽ tất nhiên. Thanh Giang khệnh khạng rảo qua chiếc Citroen sám xịt. Hai khối thịt mập ú đang phì phèo thuốc lá thơm ở băng trước. Khối thịt thứ ba dựa lưng vào thành xe, giương cặp mắt trắng đã nhìn về phía cửa chính của lữ quán. 
 
Tuy trời tối, Thanh Giang vẫn thấy rõ như ban ngày. Nàng đã luyện nhỡn tuyến quen với bóng tối từ nhiều năm nay. 
 
Đến ngã tư, nàng dừng lại một phút. Máy điện tử trên mắt báo nàng biết là bọn nhân viên Mật vụ vô tích sự không vượt theo. Qua loa khuếch âm nàng nghe rõ tiếng cười đùa vô ý thức của họ trong xe. 
 
Thanh Giang nhún vai đi thẳng. 
 
Hành lý của nàng được bỏ lại ở lữ quán. Ngày mai, hoặc ngày mốt, nhân viên của ông Hoàng lên phòng khám xét thì sẽ chẳng thấy gì. Vì toàn là quần áo rẻ tiền mua ở Sài gòn. Không một vết tích nào khả nghi, khiến họ có thể suy dẫn ra nàng là nhân viên gián điệp từ ngoại quốc lẻn vào. 
 
Thanh Giang vẫy tắc-xi. 
 
Mê hồn trận bắt đầu mở cửa.
° ° °
Có lẽ Trời cũng đồng lõa với nhân viên điệp báo trên quả đất nên tối hôm ấy khí hậu dễ chịu một cách khác thường. 24 giờ trước, sở Khí tượng trịnh trọng loan tin một trận bão rớt sắp thổi qua Hòn ngọc Viễn đông, mang theo những cơn mưa dai dẳng và bực bội. 
 
Nhưng tối hôm ấy, trời không mưa. Hoàng hôn xuống rất nhanh, không kề cà, rềnh rang như mọi ngày, và nhất là không oi bức như mọi ngày, báo hiệu cơn mưa bất thần. 
 
Đèn điện vừa mở trong thành phố thì trên vòm trời láng mượt mặt trăng đã ló dạng. Ánh trăng xanh biếc hòa lẫn ánh sáng nê-ông tạo cho Sài gòn về đêm một diện mạo thần tiên. 
 
Nguyệt Hằng đến Sài gòn không phải để nhìn trăng, và đèn nê-ông. Mà là đến Sài gòn để giết người. Giết một người mà từ trước đến nay chưa điệp viên Smerch nào giết nổi. 
 
Cũng như Thanh Giang, nàng tuần tự thi hành mọi chi tiết được ghi sẵn trong kế hoạch hành động. Nàng không thay đổi nét mặt khi nghe âm thanh tè tè quen thuộc nhưng giục giã của máy phát tuyến tí hon: Thanh Giang báo tin bị theo. 
 
Nghĩa là Nguyệt Hằng phải cấp tốc rời lữ quán Caravelle. Khác với Thanh Giang, nàng không thể cải trang thành bà già khọm khẹm để lẻn xuống đường. 
 
Vì lẽ khách sạn quốc tế này không dùng bà lão làm bồi phòng. Nguyệt Hằng lại không thích đội lốt bà lão. Nàng sẵn sàng hy sinh tất cả, ngoại trừ sắc đẹp mơn mởn thanh xuân. Vả lại, nàng như con mèo, trước khi ăn thịt chú chuột khờ dại, muốn vờn một lát. Nàng sẽ ngang nhiên mặc đồ trắng lộng lẫy lượn lên, lượn xuống đại lộ Tự Do cho nhân viên của địch thấy, rồi mới chịu vào Chợ Lớn, đánh ván bài xả láng với Z.28. 
 
Nguyệt Hằng bấm chuông. 
 
Cô gái có thân hình nẩy lửa bước vào. Khuôn mặt kiều diễm từng làm hàng vạn đàn ông đa tình chết ngất vụt trở nên lạnh lùng, còn lạnh lùng hơn tảng băng ở Bắc Cực nữa. Đang đắm mình trong nữ tính mềm yếu cố hữu, Nguyệt Hằng chỉ cần một vi phân tích tắc đồng hồ để biến thành tượng đá của nghề điệp báo tán nhẫn. 
 
Trú sứ Smerch ở Sài gòn đã giới thiệu cô gái làm thư ký cho Nguyệt Hằng. Nàng không cần biết tên thật cô gái là gì (vì nhận thấy hoàn toàn vô ích) mà chỉ nói một cách đơn giản trong buổi diện kiến đầu tiên tại lữ quán, ngay sau khi đặt chân xuống đường bay Tân sơn nhất. 
 
- Tôi đã đọc kỹ hồ sơ về cô. Tôi tin rằng cô sẽ giúp chúng tôi được nhiều. Từ nay trở đi, cô mang tên là Jeanne. Jeanne là tên tây thông dụng. Con gái quí phái ở đây thường lấy tên Jeanne. Vũ nữ ở Đông kinh, Vọng các và Hồng kông cũng sính tên Jeanne. Còn tôi, cô cứ gọi là Li-Ming, bà Li-Ming. Chỉ có thế thôi. Xong việc, cô sẽ được trọng thưởng. 
 
Chỉ có thế thôi... Jeanne không biết gì cả, ngoài một số hồ sơ chính thức của Câu lạc bộ Nguyện ước. Theo chỉ thị Trung ương, Nguyệt Hằng phải thanh toán hết những nhân viên dưới quyền, gần xa dính líu đến kế hoạch Thái bình dương. 
 
Nói cách khác, nàng phải thủ tiêu cô gái mang tên Jeanne. Chập tối, Jeanne đã rời văn phòng. Nhưng Nguyệt Hằng dặn nàng ở lại. 
 
Jeanne nghiêng đầu: 
 
- Thưa, bà gọi tôi. 
 
Nguyệt Hằng chỉ ghế xa-lông: 
 
- Cô ngồi xuống. Đêm nay, cô bận việc không? 
 
- Không. Tôi định về xem chiếu bóng nhưng bà ra lệnh ở lại nên tôi hoãn đến thứ bảy tới. 
 
- Cô đi xem xi nê với người yêu? 
 
- Vâng. Với vị hôn phu. 
 
- Nhân viên trong trú sứ? 
 
- Không. Anh ấy là sinh viên trường Nông lâm sắp sửa tốt nghiệp. 
 
- Cô đã trình cho giám đốc trú sứ biết chưa? 
 
- Thưa, rồi. Trú sứ đã cho phép. Nếu không gặp trở ngại giờ chót, chúng tôi sẽ thành hôn trong vòng một tháng nữa. 
 
- Sau đó, cô còn hoạt động nữa không? 
 
- Còn. Vì đó là lý tưởng của tôi. 
 
- Cám ơn. Cô làm tôi bằng lòng rất nhiều. Tôi sẽ báo cáo về Trung ương để cất nhắc cô. Hồi chiều tôi giữ cô ở lại vì có một vài chuyện quan trọng cần giải quyết. Nhưng bây giờ thì công việc đã xong xuôi. Cô có thể thu xếp hồ sơ rồi trở về nhà. 
 
Jeanne liếc nhìn đồng hồ tay. Nguyệt Hằng mỉm cười: 
 
- Đang còn sớm chán. Cô có thể đi xem chiếu bóng tối nay. 
 
Jeanne ngần ngừ một phút rồi nói: 
 
- Nếu bà cho phép, tôi xin gọi điện thoại thẳng cho anh ấy. Tuy nhiên... 
 
Nguyệt Hằng xua tay: 
 
- Không sao. Cô cứ tự tiện. 
 
Trong khi Jeanne lúi húi với máy điện thoại, Nguyệt Hằng lấy chai huýt-ky và hai cái ly màu xanh đặt trên bàn. Nàng rót rượu vào rồi đưa tận tay cho cô thư ký, giọng thân mật: 
 
- Cô dùng với tôi cho vui. 
 
Jeanne từ chối: 
 
- Xin bà tha lỗi. Tôi không quen uống rượu mạnh. 
 
Nguyệt Hằng cười to: 
 
- Ồ, cô nên tập uống cho quen. Đi với đàn ông không biết uống rượu thì họ cười chết. 
 
Cô gái nhắm mắt uống cạn một hơi. Thủy tinh màu xanh nên huýt-ky cũng nhuộm màu xanh. Thật ra, màu xanh do thủy tinh tạo ra thì ít mà màu xanh do một chất thuốc bột đặc biệt được Nguyệt Hằng bỏ vào ly thì nhiều. Vì thuốc bột màu xanh nên Nguyệt Hằng phải rót huýt-ky vào ly màu xanh. 
 
Nguyệt Hằng hành động nhanh nhẹn và tài tình như chuyên gia ảo thuật. Nàng chỉ vung tay nhẹ nhàng là viên thuốc xanh kỳ lạ tuột xuống ly vào trong nháy mắt tan biến, không đển lại dấu vết, ngoại trừ một màu xanh loãng nhạt. 
 
Thuốc này không có mùi vị, trái lại, pha vào huýt-ky còn gia tăng mùi vị của rượu nữa. Nó là một độc dược có tác động rất chậm, pha vào nước lạnh thì làm nạn nhân thiệt mạng sau 6 giờ đồng hồ, còn pha vào rượu huýt-ky thì lại kéo dài hơn 12 tiếng. Đặc biệt của nó là nạn nhân tắt thở một cách êm ả, phần nhiều là mạch máu trên đầu bị đứt. 
 
Uống cạn ly rượu, Jeanne sẽ vui thú được trọn đêm nay với người yêu. Nội ngày mai, nàng phải thành người thiên cổ. Phương pháp hạ sát của Nguyệt Hằng sẽ làm công an Sài gòn điên đầu. Trừ phi họ có cặp mắt thông thiên, nhìn thấu ruột gạn thiên hạ thì mới khám phá ra nguyên nhân Jeanne chết... 
 
Khi ấy Nguyệt Hằng đã rời Sài gòn. 
 
Nguyệt Hằng cất chai huýt-ky vào tủ, khoác áo choàng ni-lông trắng hình lưới mắt cáo vào người. Gã đàn ông mũi lõ, râu mép gọt tỉa công phu, luôn luôn diện com-lê trắng toát, cà vạt lụa, và giày Ý mũi nhọn thượng hạng, chờ Nguyệt Hằng ở phòng ngoài không biết từ lúc nào. 
 
Hắn cũng là nhân viên Smerch. Nhiệm vụ của hắn là hộ vệ Nguyệt Hằng, ngày đêm theo sát nàng. Trên giấy tờ, hắn là chồng của Li-Ming, đặc phái viên của câu lạc bộ Nguyện ước. Nhưng trên thực tế, Nguyệt Hằng chỉ coi hắn như con bẹt-gê giữ nhà đắc lực, ngoan ngoãn, tuyệt đối trung thành với chủ nhân mà thôi. 
 
Ngoài ra, nàng không còn cảm tình nào khác. Kể ra, hắn không đến nỗi xấu xi. Đứng cạnh diễn viên màn bạc nổi tiếng, hắn không thua sút là bao. Trái lại, hắn còn có duyên hơn. Và nhất là có bắp thịt tròn trạnh, rắn chắc hơn, kết quả của công trình luyện tập chăm chỉ và kỳ khu. Song Nguyệt Hằng không hề thấy rung động. Và không riêng gì đối với hắn. Nguyệt Hằng cũng chưa cảm thấy tâm hồn đổi khác khi được gần gũi Văn Bình. Z.28 kẻ được đàn bà thế giới mệnh danh là "cục nam châm khả ái". 
 
Thấy Nguyệt Hằng, hắn nhoẻn miệng cười, đưa cánh tay cho nàng khoác. Hai người lững thững ra xe hơi. 
 
Tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật đẹp trời ở Sài gòn còn nên thơ hơn ở mọi thủ phủ sống động khác trên thế giới nữa. Tuy nhiên, giọng văn chải chuốt hoa mỹ của nhà tiểu thuyết trữ tình, nét bút bay bướm thần tiên của nhà họa sĩ lập dị vẫn chưa thể mô tả được hết vẻ đẹp tiềm ẩn của thủ đô Sài gòn. 
 
Gã đàn ông ngoại quốc đạp bàn ga xăng. Chiếc xe lăn bánh từ từ trên đường Lê Lợi. 
 
Hắn hỏi Nguyệt Hằng: 
 
- Mình đi đâu? 
 
Nguyệt Hằng hất hàm: 
 
- Nếu được toàn quyền quyết định, anh sẽ lái đi đâu? 
 
- Lên Thủ Đức. 
 
- Để làm gì? 
 
- Mời Li-Ming vào quán Con Gà Quay, ăn gà quay đặc biệt với rượu vang nguyên chất. Ăn xong, nhảy ùm xuống hồ bơi. 
 
- Anh sẽ chết vì bội thực. 
 
- Chết như vậy còn sướng hơn chết dần, chết mòn như tôi hiện nay. Trên nguyên tắc, Li-Ming là vợ của tôi, vợ hoàn toàn bằng xương, bằng thịt. Nhưng trên thực tế, tôi còn thua chồng hờ một bực. Tôi chưa bao giờ có hân hạnh trò chuyện tâm tình với Li-Ming, và nhất là rủ đi ăn. Không phải đi ăn để bàn bạc về kế hoạch hành động. Mà là đi ăn với tư cách bạn thân. Bạn thân một cách... khác thường. 
 
Nguyệt Hằng xì một tiếng rồi nói, giọng lạnh lùng: 
 
- Cám ơn anh. Nhiều khi tôi cũng muốn tâm tình với anh như không có thời giờ. Nhân viên cùng tổ chức có tình ý với nhau là điều tối kị. Phương chi chúng ta đang cần bình tĩnh và sáng suốt để hoàn thành một công tác quan trọng. 
 
Mắt nàng trở nên sáng rực như có chất thép. Giọng nói lạnh lùng trở nên lạnh lùng thêm. Trong khi gã đàn ông há miệng ngạc nhiên. Nguyệt Hằng nói tiếp: 
 
- Vả lại, tôi cần thanh toán lần đầu và cũng là lần cuối vấn đề tình cảm riêng với anh. Anh mới hoạt động chung với tôi nên chưa hiểu tôi nhiều, đứng hơn, anh không hiểu tôi chút nào hết. Từ thuở làm người đến nay tôi rất ghét đàn ông. 
 
Ghét đàn ông, không phải vì cơ thể của tôi tàn tật, hoặc thiếu sót. Trái lại, cơ thể nẩy nở hơn nhiều phụ nữ khác. Nhu cầu sinh lý cũng mạnh mẽ hơn nhiều phụ nữ khác. Sở dĩ tôi không yêu vì lòng tôi không thấy rung động. 
 
Gã đàn ông thở dài: 
 
- Tôi cầu Trời cho Li-Ming rung động vì tôi. 
 
Nguyệt Hằng cười nửa miệng: 
 
- Anh cầu cho đến khi đầu bạc răng long Trời cũng làm thinh không giúp. Trời có hay không là điều thắc mắc. Cho dẫu có Trời nữa, tôi cũng không thèm nghe. Tôi chỉ nghe tôi mà thôi. Nguyên nhân rất dễ hiểu, tôi cần nói ra cho anh khỏi băn khoăn: tôi không thể rung động vì anh, vì anh chưa phải là mẫu mực đàn ồng trong mộng của tôi. 
 
- Li-Ming muốn người đàn ông lý tưởng ra sao? 
 
- Cao lớn, khôi ngô, khỏe mạnh, khả ái. 
 
- Tôi không dám tự phụ, nhưng nếu được phép phát biểu ý kiến, thì tôi xin nói rằng trong 4 điều kiện kể trên tôi đã có gần đủ, nếu không muốn cả quyết là đầy đủ. 
 
- Anh nói đúng. Thân thể anh cao lớn, anh lại đẹp trai, còn đẹp trai hơn tài tử màn ảnh. Về sức khỏe, anh hơn hàng vạn người đàn ông khác. Chính vì anh có sức khỏe, anh giỏi võ nghệ nên được cử làm hộ vệ viên cho tôi. Anh lại rất lịch sự và khả ái đối với nữ giới. Tuy nhiên... Anh là người ngoại quốc. Có lẽ vì vậy mà tôi không thể rung động. 
 
- Tôi sẽ chờ đợi. 
 
- Chờ đợi là quyền của anh. Song nếu anh nghe tôi, thì không nên chờ đợi nữa. Chờ đợi vô ích. Không bao giờ tôi mềm lòng vì anh đâu. 
 
Mắt đỏ ngầu, gã đàn ông rút một bàn tay ra khỏi vô-lăng, định ôm vai Nguyệt Hằng, song bị hất đẩy một cách tàn nhẫn. Nguyệt Hằng nghiêm sắc mặt: 
 
- Yêu cầu anh giữ đúng tôn ti trật tự, và đừng đi quá trớn. Dầu sao tôi cũng là cán bộ chỉ huy. Và anh chỉ là vệ sĩ. 
 
Gã đàn ông đỏ mặt tía tai, song đã kềm hãm được phản ứng giận dữ nhờ có kinh nghiệm hoạt động. Hắn buông ra một câu nói chua chát và châm biếm: 
 
- Vâng, tôi chỉ là vệ sĩ. Nhưng là vệ sĩ hiện tại. Trước khi tới Sài gòn, tôi là trung tá. Trung tá hiện dịch của Smerch. 
 
Nguyệt Hằng nhăn mặt: 
 
- Phiền anh tiết kiệm lời nói hơn nữa. Và nhất là anh nên cư xử đàng hoàng để xứng với cấp trung tá hiện dịch. 
 
Gã trung tá Smerch nín thinh. 
 
Nguyệt Hằng cũng nín thinh. 
 
Không khí trong xe có vẻ ngột ngạt. Trong cuộc đời hoạt động. Nguyệt Hằng đã sa vào nhiều hoàn cảnh tương tự. Nàng thường phải hoạt động chung với đàn ông. Nhân viên gián điệp sô viết nên là thanh niên bảnh trai, cường tráng, cần đàn bà như con người cần dưỡng khí. Mỗi lần cọ sát như vậy, Nguyệt Hằng đều phải nghe những lời tán tỉnh. Rồi từ tán tỉnh đến hằn học thất vọng. 
 
Nguyệt Hằng không thể làm cách nào khác. Nàng không thể an ủi toàn thể giống đực trên trái đất. 
 
Lần này trước khi lên đường, nàng đinh ninh Trung ương rút tỉa kinh nghiệm quá khứ sẽ không biệt phái bọn thanh niên khát vọng tình yêu để hoạt động với nàng. Nàng đã đoán lầm. Có lẽ Smerch không quan tâm đến sự lang chạ giữa nam và nữ, và đặc biệt là không để ý tới những đòi hỏi và trao đổi ái tình xác thịt. Và có lẽ Smerch muốn nàng giải quyết xác thịt với sĩ quan Smerch hơn là cống hiến cho người lạ. 
 
Nghĩ vậy, Nguyệt Hằng đâm ra ghê tởm gã đàn ông lái xe. Nàng xô hắn ra, giọng bực bội: 
 
- Yêu cầu anh tiếp tục lái xe. Công việc đêm nay rất quan trọng. Sẩy tay, gây ra tai nạn xe hơi thì kế hoạch của Trung ương sẽ tan nát, anh sẽ phải gánh hết trách nhiệm. 
 
Gã trung tá Smerch nghiến răng: 
 
- Vâng, tôi nghe rõ rồi. Lần đầu tiên, tôi mới gặp một người đàn bà đẹp lạ lùng như Li-Ming. 
 
- Tôi lạ lùng ra sao? 
 
- Nhiều khi Li mâu thuẫn với chính mình. Tôi không tin Li là người đàn bà không tim. Thật ra, tim Li còn nhiều xúc cảm hơn tim thiên hạ nữa. Chẳng qua Li chưa gặp kẻ tương đồng đấy thôi. Li ơi, tôi không hề tin dị đoan, song tôi có linh tính là đêm nay nhiều chuyện nguy hiểm đến tính mạng sẽ xảy ra. 
 
Nguyệt Hằng vuốt tóc gã đàn ông Smerch, cử chỉ nồng nàn như mẹ với con: 
 
- Dĩ nhiên nhiều chuyện nguy hiểm đến tính mạng sẽ xảy ra trong đêm nay. Nhưng đó là sự nguy hiểm đã được tính toán chu đáo. Nếu sợ nguy hiểm, anh vẫn có thể không tham dự. Bây giờ còn sớm, anh được toàn quyền định đoạt. 
 
- Trơi ơi, Li khinh miệt tôi đến thế kia ư? Dầu sao tôi cũng là sĩ quan cao cấp, gần 10 năm lăn lộn trong nghề điệp báo, coi cái chết giản dị như châm lửa vào điếu thuốc lá. Sở dĩ tôi ngần ngại là vì... 
 
Nguyệt Hằng cắt ngang: 
 
- Anh đừng nói nữa, mất thời giờ vô ích. Ngồi bên đàn bà, anh mất lương tri, anh không còn là anh nữa. Giờ đây, tôi hỏi anh lần chót, anh muốn tham dự công tác đêm nay không? 
 
- Muốn. 
 
- Vậy, anh đừng nhắc đến linh tính và nguy hiểm nữa. 
 
Gã đàn ông lại thở dài. 
 
Xe hơi phóng vào Chợ Lớn. Tuy mới đến Hòn ngọc Viễn đông lần đầu, và mới lưu lại một thời gian ngắn, hắn vẫn lái xe quen thuộc như người từng sống lâu năm. Như trong óc có máy báo hiệu chưa đến ngã tư đèn đỏ hắn đã hãm bớt ga xăng. Hắn lái không chậm vì đã thuộc đường, thuộc từ các ngã ba, ngã tư nhỏ đến những nơi đá đất ngổn ngang do công nhân lục lộ đào đường lắp ống cống. Song hắn cũng lái không nhanh. Hắn nương theo đoàn xe chạy trước để lựa tốc độ, khi chậm, khi nhanh bất thường. Tuy nói chuyện say sưa với Li-Ming, hắn vẫn luôn luôn quan sát con đường nhựa lấp lánh ánh đèn phía trước, với hàng chục xe hơi nối đuôi nhau, với hàng trăm xe gắn máy xanh, đỏ, đen, hỗn loạn màu sắc, chạy như bay, tưởng chừng sắp sửa gây ra tai nạn. 
 
Ruột gan hắn nóng như lửa đốt. Nhưng hắn không hiểu được nguyên nhân. Trong quá khứ, mỗi khi bắt tay vào công việc hiểm nghèo, hắn thường đau nhói ở bao tử. Lần này, cảm giác kỳ quái này cũng tái hiện, nhưng lại dai dẳng và buốt nhức hơn. Đột nhiên, hắn sợ chết. Hắn sợ chết như từ trước đến nay chưa bao giờ được gần cận sự chết. 
 
Trong một phút bấn loạn, hắn liếc nhìn nữ điệp viên Li-Ming. Hắn không biết Li-Ming là Nguyệt Hằng. Chu Thị Nguyệt Hằng, tức Thanh Tú. 
 
Thấp thoáng dưới anh đèn táp-lô xe hơi, nàng có vẻ đẹp huyền ảo như Nữ thần Nhan sắc. Song nhìn kỹ, sắc đẹp của nàng lại phảng phất sự chết chóc. 
 
Gã đàn ông Smerch rùng mình. 
 
Nguyệt Hằng bắt gặp giây phút yếu mềm của hắn bằng đôi mắt. Nàng nói, giọng trách móc: 
 
- Anh không chết đâu mà lo. Nếu phải chết thì nạn nhân đầu tiên là tôi. Z.28 có thể giết tôi bất cứ lúc nào. 
 
- Tôi không thể khoanh tay nhìn kẻ thù hạ sát Li được. Theo kế hoạch, tôi phải chờ bên ngoài. Nếu Li không phản đối, tôi sẽ vào tận nơi. 
 
Nguyệt Hằng nhăn mặt: 
 
- Cám ơn anh. 
 
Thái độ từ chối lạnh lùng của nàng cũng làm gã đàn ông nhăn mặt. Song hắn nín thinh, không nói gì hết. Nguyệt Hằng cũng nín thinh. Xe hơi đã tới đường Tản đà và đậu lại. 
 
Nhà hàng Arc en Ciel rực rỡ dưới ánh đèn nê-ông.
° ° °
Kế hoạch Thái bình dương của Smerch đã diễn ra một cách lưu loát như nước chảy trên sông Sài gòn. Sở Mật vụ có hàng ngàn con mắt thông thiên của ông Hoàng vụt trở thành cận thị. Văn Bình, chàng điệp viên tài ba lỗi lạc, cũng trở thành hòn bột ngoan ngoãn trong bàn tay nhào nặn của Nguyệt Hằng. 
 
Khi nàng rún rẩy bước vào, chàng nhận ra ngay. Nàng thuộc vào loại giai nhân không sao lầm được, dầu chưa quen mặt bao giờ. Nàng tới đâu mang ánh sáng theo tới đấy. Không cần nhìn quanh tiệm ăn, Văn Bình đã biết là toàn thể thực khách đều chăm chú theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng, đàn ông để mơ tưởng giây phút thần tiên được ôm vào lòng, đàn bà để so sánh sắc đẹp và sự thèm muốn. 
 
Buổi ăn sơ kiến cũng không có chi tiết nào đặc sắc. Nó cũng như hàng ngàn, hàng vạn bữa ăn khác giữa đàn ông và đàn bà mới quen nhau trên thế giới. Văn Bình sun soe rót rượu mời nàng. Nàng khước từ lấy lệ rồi bưng uống. Rồi hai người thi đua chuốc rượu cho nhau. Và dĩ nhiên là càng uống huýt-ky, Văn Bình càng sáng suốt. Hơi men nồng nàn càng làm Nguyệt Hằng đẹp thêm, và cũng như Văn Bình càng uống nàng càng tỉnh táo. 
 
Thoạt đầu, hai người chỉ trao đổi những câu chuyện tầm phào. Đúng theo kế hoạch đã định, khi sắp đến món tráng miệng Nguyệt Hằng đề cặp tới "công việc". Nàng mở xắc da, đưa cho Văn Bình một xấp ảnh, kèm theo ba tờ giấy đánh may ghi rõ hoàn cảnh của từng người đẹp, song Văn Bình xua tay: 
 
- Đêm nay, tôi chưa muốn nói tới chuyện ấy. 
 
Nguyệt Hằng sửng sốt: 
 
- Vậy ông muốn đến khi nào? 
 
- Không khi nào cả. 
 
- Trời ơi! Nếu ông không lưu ý tới đề nghị của công ty thì ông mời tôi đến đây làm gì? 
 
- Tôi mời cô, mời riêng cô, không can dự đến câu lạc bộ Nguyện ước. Nói cho đúng, tôi tới lữ quán Caravelle là để nhân cơ hội làm quen với cô. Mọi việc khác chỉ là phụ. 
 
Nghe chàng nói, Nguyệt Hằng cúi xuống ly rượu. Khi ấy, hai người đã đến tuần sâm-banh. Tuy nhiên, họ không uống sâm-banh nguyên chất, mà là pha thành cốc-tay. Nghe Văn Bình ân cần dặn bồi, Nguyệt Hằng gật đầu thán phục: 
 
- Em biết cách pha của anh rồi. Đó là "sâm-banh thiếu nữ", uống một mình thì nhẹ nhưng uống sau huýt-ky thì say kinh khủng[14]. Anh định đầu độc em phải không? 
 
Văn Bình cười: 
 
- Em yên tâm. Loại này làm say thật, nhưng say rất nhẹ nhàng, không nhức đầu. 
 
Hai người đã bắt đầu dùng ngô ngữ anh em thân mật. Nguyệt Hằng chỉ phản đối lấy lệ. Nàng có thể uống một chục ly "sâm-banh thiếu nữ" cũng vẫn tỉnh như sáo sậu. 
 
Trời dần dần khuya. Nguyệt Hằng giả vờ dựa lưng vào ghế, hai mắt lim dim. Văn Bình nhìn vào giữa mắt nàng: 
 
- Chúng mình về nhé! 
 
Dĩ nhiên! Nguyệt Hằng thừa biết Z.28 sẽ đưa nàng về phòng riêng. Song nàng không đáp lại. Nàng ngoan ngoãn theo chàng ra đường. Thấy Nguyệt Hằng nhớn nhác, chàng nói: 
 
- Anh muốn kín đáo nên không lái xe riêng. Chờ anh một phút, để anh gọi tắc xi. Ơ kìa, tắc xi đây rồi... 
 
Văn Bình không thể ngờ được đây là tắc-xi của Smerch. Tài xế đội mũ kết thụp xuống trán, lặng lẽ gài số 2, phóng thẳng, không nói nửa lời. 
 
Xe về đến gần chợ Bến thành, Văn Bình mới nghển cổ, dặn tài xế: 
 
- Quẹo tay phải: 
 
Nguyệt Hằng ngả vào vai Văn Bình, mùi da thịt thơm thơm thoảng ra. Nếu không dùng mỹ phẩm ái tình, da thịt của nàng đã đủ sức hấp dẫn những người đàn ông khó tính nhất hoàn vũ, huống hồ nàng lại dùng son môi KZ và nước hoa KH, hai thần được quyến rũ do phòng hóa học Smerch chế tạo đặc biệt cho nàng. Trong xe tắc-xi chật chội, mùi thơm phảng phất một sự khêu gợi lạ lùng. Văn Bình là kẻ giang hồ mà chịu đựng không nổi. Chàng ngây ngất ghé môi vào má Nguyệt Hằng. 
 
Nàng vẫn để yên. Đụng vào môi nàng là chàng không thể nào cầm lòng được nữa. Dầu chàng là gang thép, son môi KZ sẽ biến chàng thành bù nhìn dễ bảo, lửa tình bốc ngùn ngụt, không mãnh lực nào trên cõi đất ngăn cản được nữa. 
 
Nguyệt Hằng ngửa mặt, hé môi cho Văn Bình hôn. Tuy không hề có cảm tình mặn mà với người đàn ông xa lạ mà nàng có bổn phận hạ sát đêm nay, nàng vẫn xao xuyến. 
 
Nếu trước khi gặp Văn Bình, nàng không uống thuốc K-9 của Smerch, không biết nàng sẽ xao xuyến đến đâu nữa. Phút này, Nguyệt Hằng mới nhận thấy tướng H. và Thanh Giang nói đúng. Gã thanh niên khôi ngô và cường tráng Z.28 phải là bậc thầy trong nghệ thuật quyến rũ nữ giới. 
 
Tuy nhiên, niềm xao xuyến chỉ thoáng qua như cơn gió mát đêm hè. Nguyệt Hằng trở lại tảng đá vô tri giác như cũ. Song le Văn Bình không khám phá ra sự thay đổi đột ngột trong nội tâm cô gái tuyệt đẹp nổi danh là nữ thần ám sát của Smerch. 
 
Tắc-xi đậu lại trước một bin-đinh cao ngất ngưởng mới cất ở đường bác sĩ Calmette. Ở lầu 3, Văn Bình đã có một tổ uyên ương kín đáo. Kín đáo đến nỗi những người thân nhất cũng không biết. 
 
Văn Bình là con người như hàng triệu con người tầm thường khác trên trái đất nên đã mờ mắt, mụ trí khôn bên cạnh đàn bà đẹp. Giá chàng còn sáng suốt, chàng sẽ thắc mắc khi thấy Li-Ming tiếp tục tỏ cử chỉ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn một cách ngoài sự tưởng tượng. 
 
Và giá chàng thận trọng như thường lệ, chịu khó quay lưng lại, quan sát tứ phía thì con mắt có tài xuyên thủng màn tối của chàng sẽ có thể phăng ra một vài chi tiết khả nghi. 
 
Thật vậy, phía sau xe tắc-xi đang còn hai xe hơi khác nữa. Xe thứ nhất là của gã ngoại kiều. Hắn dừng ở đầu đường, song vẫn ngồi yên sau vô-lăng, không mở cửa xuống. 
 
Thanh Giang, nữ chuyên viên Smerch, lái xe sau. Đó là một chiếc Citroen vô danh, đen đủi, xấu xí, rất quen thuộc với thành phố Sài gòn. Thanh Giang vượt qua tắc-xi, quẹo bên trái rồi dừng bên lề. 
 
Trong khi ấy, Văn Bình đã dìu Nguyệt Hằng lên lầu. 
 
Dưới đường, Thanh Giang mở nút vô tuyến điện trước mặt. Bề ngoài, ai cũng lầm đây là máy thu thanh gắn trong xe hơi, kỳ thật là một loại dụng cụ thu thanh điện tử đặc biệt. Tất cả những âm thanh phát ra gần Văn Bình và Nguyệt Hằng đều được thu vào một bộ phận chuyển tuyến giấu trong quai xắc tay của Nguyệt Hằng. Bộ phận chuyển tuyến này phát âm lại nghe rõ mồn một trong xe Citroen. 
 
Tuy nhiên, nếu ai đứng sát xe Citroen, những âm thanh này vẫn không lọt được vào tai, dầu là tai rất thính. Vì lẽ giản dị, âm thanh chỉ được truyền riêng vào tai Thanh Giang. Trong tai trái của nàng, khuất sau mái tóc, có một cái nút nhỏ, chỉ lớn bằng đầu bút chì nguyên tử. Cái nút này là máy vi-âm khuếch đại. Muốn nghe to, nhỏ, Thanh Giang chỉ cần vặn nút ở táp-lô. Nàng tha hồ dựa lưng vào ghế, theo dõi cuộc tình tự giữa nhà nữ thiện xạ và con quí vật sắp sửa bị làm thịt. 
 
Đối với người đàn ông khác, thì chắc hẳn Thanh Giang phải chờ đợi lâu, ít nhất cũng từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ. Vì cũng phải giáo đầu bằng một vài câu chuyện tầm phào, trước khi bước thẳng vào mục phiêu. 
 
Song Văn Bình lại tấn công một cách nóng sốt. Cửa phòng mới đóng, chàng đã kéo Nguyệt Hằng vào lòng, hôn thật lâu. Và cái hôn này chưa hết thì cái hôn khác lại tiếp theo. 
 
Nguyệt Hằng đặt cái xắc da xuống bàn phấn. Văn Bình đã trang trí căn phòng theo kiểu Nhật, tất cả đều thấp thỏi, và xinh xẻo. Đồ gỗ bằng lát tích nhiều mầu được mua tại Đông kinh tạo ra một bầu không khí tươi trẻ, và mát mắt, khiến cho hơi nóng nhiệt đới không len lỏi được vào phòng. Cái máy điều hòa không khí bên dưới cửa sổ đóng chặt được sơn trắng toát. Với 22.000 BTU, chiếc Philco tối tân này có thể biến Sài gòn thành Bắc cực trong chớp mắt. 
 
Văn Bình cầm xắc da của Nguyệt Hằng lên ngắm nghía. Tuy nổi tiếng bình tĩnh, Nguyệt Hằng cũng chột dạ. Nếu Z.28 táy máy thì nguy. Dụng cụ điện tử chuyển âm được gắn an toàn, song con mắt thành thạo của một điệp viên nhiều năm lăn lộn trong nghề như Văn Bình có thể khám phá ra sau 60 giây đồng hồ quan sát. 
 
Nhưng Văn Bình chỉ buột miệng khen ngợi: 
 
- Xắc em đẹp quá! 
 
Mà xắc của nàng đẹp thật! Nền ví bằng nhựa êpôxy trắng, óng ánh như chứa lân tinh. Nhựa êpôxy có sức chịu đựng vô cùng bền bỉ: bánh xe hơi nghiến lên, cái xắc cũng không vỡ. Sở dĩ Smerch dùng nhựa êpôxy làm ví tay vì sợ bất ngờ dụng cụ vô tuyến bị tuột ra ngoài. Lẽ ra khi cầm ví, Văn Bình phải nhận ngay được là nhựa êpôxy. Vì hơn ai hết, chàng rất quen với loại nhựa độc nhất vô nhị này. Mọi sở gián điệp trên thế giới đều dùng nó để lót tường những văn phòng bí mật. Riêng ông Hoàng đã sai chế tạo một cây súng lục riêng, bắn đạn bằng giây nhựa êpôxy. Giây bắn vào tường, dính chặt lấy, biến thành cái thang, điệp viên bám vào và trèo lên thoăn thoắt trong nháy mắt. 
 
Vậy mà Văn Bình chẳng thấy gì hết. 
 
Chàng chỉ nghĩ đến sắc đẹp. 
 
Nghĩ đến Nguyện Hằng... Và nghĩ đến cách chinh phục nàng đêm nay. Chàng trả lại xắc tay xuống bàn, rồi mở tủ rượu, đon đả: 
 
- Em uống gì để anh pha. 
 
Tủ rượu của Văn Bình gồm mọi rượu đắt tiền nhất. Chàng khoe chai huýt-ky trong vắt, Nguyệt Hằng lắc đầu: 
 
- Không em thích uống Kirsch. 
 
Văn Bình reo lên: 
 
- Uống Kirsch lúc này thì tuyệt. Anh có nhiều cách pha cốc-tay Kirsch tuyệt ngon. Em biết Kirsch pha chung với si-rô hạnh đào thành vì không? 
 
- Anh đa tình ghê. Đó là "hôn môi em đi"[15]. 
 
Văn Bình cúi xuống hôn vào môi nàng. Nàng ẩy nhẹ ra: 
 
- Cái anh này thật hay lợi dụng. 
 
Cầm chai Kirsch lên, Văn Bình ngần ngừ rồi nói: 
 
- Pha với si rô hạnh đào không ngon bằng với gin và curacao. 
 
Nguyệt Hằng nheo một con mắt trong cử chỉ lả lơi: 
 
- Hừ, anh còn quên hai vị nữa. Đó là lá cam với nước trái chanh. Nào, anh pha "giường tân hôn"[16] cho em... 
 
Nàng chỉ nói vậy rồi nằm nhoài xuống giường. Văn Bình từ từ tiến lại. Việc làm đầu tiên của chàng là tắt ngọn đèn nê-ông tò mò trắng trợn trên trần, và thay vào bằng ngọn đèn đêm màu vàng nhạt đặt trên bàn đêm ở đầu giường. 
 
Chàng biết người đẹp đã ngấm rượu. Nguyệt Hằng quay mặt vào tường như sợ ánh đèn. Phản ứng thường có ở người say. Nhất lại là đàn bà say, bên cạnh đàn ông tràn trề sức sống. Nguyệt Hằng không say mảy may song nàng thích tránh ánh đèn vì sợ luồng nhỡn tuyến soi mói của Văn Bình. Có thể trong một vi-phân thời gian nào đó, linh tính điệp viên lão luyện thức dậy, chàng sẽ khám phá ra nàng giả vờ say. Như cô gái giang hồ cần giải quyết nhanh chóng để tiếp khách mới và về nhà ngủ, Nguyệt Hằng cố ý rút ngắn giai đoạn sửa soạn. 
 
Trong giây phút định thần, nàng kiểm điểm lại lời dặn dò của huấn luyện viên. Giọng nói đều đều của Thanh Giang đột nhiên văng vẳng bên tai nàng: 
 
- Trong cơn ân ái, người đàn ông giỏi võ nhất hoàn vũ cũng biến thành vô dụng. Toàn thể khí lực của họ được dồn vào mục đích nên gân cốt bị lỏng lẻo, ngoại nội công giảm xuống mức tối thiểu, một võ sĩ tầm thường tấn công, họ cũng trọng thương... Hai cái huyệt mở rộng nhất và dễ tấn công nhất là huyệt ở bụng dưới, cách lỗ rốn một gang tay, theo đường thẳng, và huyệt ở cạnh xương cụt ở sau lưng, gần mông. Khi ấy, chỉ cần vận dụng atémi vào đầu ngón tay đánh xuống là khỏe như Hạng Võ cũng thiệt mạng tức khắc... 
 
Nguyệt Hằng lẩm bẩm: 
 
- Hừ, chỉ 5 phút nữa! 
 
Chỉ 5 phút nữa, Văn Bình, Z.28 sẽ thành cái xác không hồn. Smerch nhổ được cái gai độc trong mắt. Từ nay trở đi, sở Mật vụ Nam Việt trở nên một tổ chức điệp báo bằng đất sét... Hàng chục hàng trăm nhân viên thất bại, riêng Nguyệt Hằng đơn thương, độc mã thành công. Nàng không cần đến Thanh Giang và các đồng nghiệp đang phục sẵn bên ngoài. Thành tích phi thường của nàng sẽ làm tên tuổi Smerch lừng lẫy... 
 
Văn Bình cúi xuống: 
 
- Em nói gì thế? 
 
Nguyệt Hằng không đáp. Mở mắt ra, nàng nhận thấy một bông lê-đơn vàng. Không phải một bông, mà là... nàng đếm nhẩm trong miệng... mà là đúng 8 bông. Những đóa lê-đơn tuyệt diệu được cắm trong cái bình thủy tinh tuyệt diệu. Lê-đơn màu vàng lọ hoa cũng màu vàng. Màu vàng... màu vàng tuyệt diệu... 
 
Bình sinh Nguyệt Hằng mê hoa lê-đơn. Bình sinh Nguyệt Hằng mê màu vàng. Từ ngày dấn vào công tác Thái bình dương, nàng phải tạm bỏ thú mê màu vàng, và chọn những màu mà nàng không thích. 
 
Nguyệt Hằng ngồi nhỏm dậy. Trong khoảng khắc, nàng quên bẵng nhiệm vụ mà chỉ soắn suýt lấy bông lê-đơn màu vàng diễm lệ. Văn Bình hỏi: 
 
- Em ưa lê-đơn vàng ư? 
 
Nguyệt Hằng gật đầu: 
 
- Hồi nhỏ, em sống trong một khu vườn toàn hoa vàng. Em biết trồng hoa từ năm lên 4 tuổi. Không hiểu sao trong vườn có hàng chục thứ hoa xinh đẹp mà em lại thích mình hoa lê-đơn. 
 
Văn Bình nói, giọng bâng khuâng: 
 
- Có lẽ kiếp trước em là tiên. 
 
- Là tiên? 
 
- Phải, vì theo huyền thoại, hoa lê-đơn là hậu kiếp của những nàng tiên đa tình trên thượng giới. 
 
- Anh là nhà văn có khác. Hễ xuất khẩu là thành chương. 
 
- Em lầm rồi, anh không phải là nhà văn. 
 
- Vậy anh làm nghề gì? 
 
- Thôi, hai đứa mình tiếp tục câu chuyện về hoa lê-đơn, tiện hơn. Trong đời, mỗi người đều có bí mật riêng, anh không nghi ngờ em, anh cũng không căn vặn em, thì ngược lại, em cũng nên cho anh được thảnh thơi. Phút này, chúng ta chỉ là người đàn bà và người đàn ông yêu nhau, sửa soạn tận hưởng hạnh phúc. Dầu lát nữa, động đất nổi lên, hoặc bom nguyên tử được thả xuống, hoặc một trong hai chúng ta thiệt mạng cũng mặc kệ... Bạn bè thường chê anh là kẻ tàn bạo không tim, thật ra, tim anh còn rung động mạnh mẽ hơn họ nhiều. Em thử nhìn xem... lê-đơn vàng đẹp hơn lê-đơn hồng đỏ... lê-đơn lại đẹp hơn các hoa khác. 
 
- Em có cảm tưởng anh không phải là người trồng hoa. Có lẽ anh mê hoa lê-đơn vì... 
 
- Đúng. Anh mê hoa lê-đơn vì không quên được dĩ vãng. 
 
- Anh kể cho em nghe đi. 
 
- Thôi, em không nên biết thì hơn. Có thể khi biết rồi, em sẽ không yêu anh nữa. 
 
- Anh nói bậy kinh khủng. 
 
Văn Bình cởi áo sơ-mi ném xuống ghế. Cởi trần, chàng đẹp như pho tượng cổ Hi lạp. Nguyệt Hằng không lạ gì thân thể đàn ông song cũng phải thầm khen. Nàng đã gần gũi nhiều thanh niên khác giống, thân thể cân đối, cường tráng, tuy nhiên sự cân đối cũng như sự cường tráng của họ đối với Văn Bình, Z.28, chỉ là một vực, một trời. Ở Văn Bình, nàng tìm thấy một cái gì khác lạ, độc nhất vô nhị, khiến nàng bồi hồi. 
 
Song Nguyệt Hằng lại trấn tĩnh được ngay. Lý trí điệp báo đã cản thắng tình cảm nhi nữ. Nàng nắm tay chàng, giọng êm như ru: 
 
- Anh tắt đèn kẻo em chói mắt. 
 
Tắt đèn... tắt đèn... Nghĩa là chỉ còn 2 phút ngắn ngủi nữa... Nàng sẽ vận dụng sinh lực vào hai đầu ngón tay đâm vào tử huyệt gần đốt xương cụt. Đối phương sẽ giãy lên một cái nhẹ trước khi toàn thân mềm nhũn rồi nằm lăn xuống giường. Nguyệt Hằng sẽ thản nhiên bước xuống, lục xắc lấy cái máy ảnh tí hon. Máy ảnh này chứa sẵn một cuộn phim 36 pô. Nàng phải chụp cả cuộn. Máy ảnh đặc biệt này có thể chụp không cần đèn. 
 
Xong xuôi, nàng mở cửa hành lang. Chắc hẳn Thanh Giang đang rình rập bên ngoài. Nàng sẽ nghiêng mình chào Thanh Giang, và nói hai tiếng ngắn ngủi, chứa đầy kiêu hãnh: 
 
- Xong rồi. 
 
Trên thực tế, Nguyệt Hằng chưa thể rút ngắn được chương trình đã định. Vì nàng quên rằng Văn Bình là con người lập dị. Chàng lập dị trong cách sống, cách ăn, cách mặc. Cho đến cách ân ái của chàng cũng lập dị không kém. 
 
Nghe nàng nói, Văn Bình nhún vai: 
 
- Em sợ ánh đèn tức là đang say. Để anh mở nước em tắm một lát cho tỉnh. Nước nóng của anh đặc biệt lắm. Nóng như nước tắm bên Nhật. Anh lại pha thêm nước hoa. 
 
Tắm nước thật nóng ban đêm cũng là sở thích thân thiết của Nguyệt Hằng. Tướng H. bắt nàng phải bỏ thú tắm đêm. Vì công việc, nàng phải tuân theo, song cơ thể nàng bã hẳn, đêm nào nàng cũng trằn trọc, không tài nào ngủ được. Đêm nào nàng cũng uống thuốc ngủ, mặc dầu từ nhiều năm nay nàng có biệt tài đặt mình xuống là ngủ ngay. 
 
Lần đầu tiên Nguyệt Hằng ngạc nhiên. Trên thế giới có lẽ Văn Bình là kẻ lập dị hạng nhất. Phàm đàn ông gạ gẫm đàn bà, hễ có cơ hội thuận tiện là chụp lấy ngay, và khai thác ngay, không dại trì chậm, vì trì chậm có thể xôi hỏng, bỏng không. Thực tế đã chứng tỏ một cách phũ phàng là vào giây phút tối hậu, đột nhiên người đàn bà vùng tỉnh, thấy rõ sự thật và thẳng tay từ chối. Văn Bình đã chuốc nàng uống rượu thật say, và đưa nàng vào một căn phòng vắng vẻ, dùng ngôn ngữ quyến rũ và đồ đạc trần thiết khêu gợi để giữ chân nàng, và nàng đã sẵn sàng dâng hiến (dầu chỉ là dâng hiến giả tạo). 
 
Nàng đã yêu cầu tắt đèn. Song Văn Bình lại mời nàng tắm nước nóng. Từ ngạc nhiên, Nguyệt Hằng chuyển sang lo ngại. Văn Bình đã phăng ra vai trò xảo trá của nàng rồi chăng? 
 
Nàng không tin như vậy. Từ buổi gặp đầu tiên, Văn Bình đã nhắm mắt lao đầu vào cạm bẫy một cách thành thật và khờ khạo. 
 
Lẽ ra, theo kế hoạch Thái bình dương, Nguyệt Hằng phải từ chối, không vào phòng tắm. Vì vào phòng tắm thì kế hoạch bị chậm lại nửa giờ. Trong 30 phút này, một biến cố có thể xảy ra, lật ngược thế cờ. Nhưng Nguyệt Hằng lại không từ chối. Nàng cảm thấy thèm tắm nước nóng ban đêm hơn bao giờ hết. 
 
Văn Bình quan niệm tình yêu theo Tây phương. Chàng muốn sửa soạn một cách trang trọng và tinh khiết. Nàng sẽ chiều chàng. Dầu sao, đây cũng là đêm cuối cùng, lần ân ái cuối cùng của Văn Bình, Z.28. 
 
Hơi nước nóng tỏa ra ngào ngạt. 
 
Nguyệt Hằng cảm thấy tâm thần lâng lâng. Cơn tắm đêm tuyệt diệu đã giúp nàng lấy lại phong độ quen thuộc. Nàng thèm bạo động, thèm giết chóc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Văn Bình vẫn rềnh rang, chưa chịu ôm nàng vào lòng. Chàng huýt sáo miệng, chậm rải bước vào phòng tắm. Thái độ khệnh khạng của Văn Bình làm Nguyệt Hằng tức nôn ruột. 
 
Từ nhiều năm nay, người đàn ông nào gặp nàng đều xà tới, hưởng lạc một cách vội vã và cuồng quýt, sợ nàng thay đổi ý kiến. Ngược lại, Văn Bình vẫn thản nhiên, dường như chàng tự tin là nàng đã thuộc về chàng, hoàn toàn là con người máy chàng tha hồ xử dụng. Tuy bị va chạm tự ái, Nguyệt Hằng lại thấy một cảm giác kỳ lạ bột khởi trong lòng. Nàng chưa hề bị đàn ông khinh khi, và đây là lần đầu tiên... 
 
Lần đầu tiên... 
 
Văn Bình đã nằm xuống bên nàng. Tấm thân cân đối của chàng nổi bật trên nền trắng trinh nguyên của khăn giường. 
 
Nguyệt Hằng mở đôi mắt rộng, đen láy nhìn chàng. Nàng bắt đầu có thiện cảm với chàng. Nhưng đối với nàng thì nhiệm vụ luôn luôn được đặt lên trên hết. Nàng phải giết. 
 
Nàng mỉm cười. Chàng cũng mỉm cười lại. Chàng không thể biết rằng Nguyệt Hằng mỉm cười với chàng lần cuối trước khi ra tay, áp dụng kỷ thuật hạ sát bằng ân ái. 
 
Ngọn đèn cuối cùng trong phòng tắt phụt. 
 
Văn Bình ghì lấy Nguyệt Hằng. Giây phút mà Smerch rình rập từ bao tháng năm đã tới. Nguyệt Hằng rướn người lên, Văn Bình đang tìm môi nàng. 
 
Hai ngón tay atémi của Nguyệt Hằng vung ra. Song một mãnh lực bí mật đã ngăn cản, không cho nàng phóng đòn chết vào huyệt gần xương cụt. Nàng lại đánh vào huyệt tché-tché, cách đốt xương cụt hơn một tấc. 
 
Nghĩa là nạn nhân chỉ bị mê man mà không chết. 
 
Toàn thân Văn Bình mềm nhũn trong khoảnh khắc. Bị tấn công bất thần, Văn Bình không thể nào chống đỡ. Nguyệt Hằng hất chàng sang bên rồi ngồi dậy bật đèn. 
 
Văn Bình nằm ngửa, mắt lim dim, trên miệng vẫn còn nguyên nụ cười khêu gợi. Nguyệt Hằng nhìn ngực chàng lần nữa. Gần hoành cách mô nàng thấy rõ một vệt đỏ, dài 5 phân, vẽ hình mũi tên. 
 
Trời ơi, mũi tên mầu đỏ... Mũi tên thiện xạ... 
 
Nàng bàng hoàng như người trúng phong, vội vàng xuống giường, mặc quần áo.

 
Ngay khi ấy, cửa phòng mở toang. Gã trung tá Smerch hiện giữa khung cửa, mặt bừng bừng sát khí, khẩu súng lục trên tay lăm lăm. Thấy nàng hoảng hốt, hắn hỏi: 
 
- Chết chưa? 
 
Nguyệt Hằng gật đầu: 
 
- Rồi. 
 
Hắn tiến lại giường, lật mí mắt Văn Bình để khám xét. Không, nạn nhân chưa chết. Kẻ thù vẫn còn sống. Nguyệt Hằng đã nói dối. Nguyệt Hằng đã phản bội Smerch. 
 
Hắn nghiến răng bóp cò. 
 
"Bụp", viên đạn xuyên qua nòng hãm thanh. Song gã trung tá Smerch quên rằng phía sau còn có Nguyệt Hằng. Nàng nhoài lại, giáng atémi vào cườm tay hắn. Phát đạn kết liễu cuộc đời của điệp viên Z.28 bị bắn trệch vào tường. 
 
Hắn quát lên: 
 
- Li Ming, Li Ming điên rồi ư? 
 
Nguyệt Hằng chọc luôn ngón tay vào mắt hắn. Không kịp tiên liệu phản ứng lạ lùng của nàng, hắn bị trúng đòn, và loạng choạng ngã xuống giường. 
 
Sức lục của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Nếu muốn, hắn có thể dùng chân, quật ngã Nguyệt Hằng. Song hắn phải tìm ra nguyên nhân. Vả lại, hắn sợ dùng võ lực sẽ làm nàng trọng thương. Tay bưng mặt, hắn rít lên: 
 
- Tại sao hở Li? Trời ơi, tại sao? Tôi không thể nào hiểu nổi. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao Li buông tha hắn mà ám hại đồng nghiệp, nhất là đồng nghiệp ấy... 
 
Nàng tung ra phát atémi thứ hai. Phát atémi quyết định. Lần này, hắn nằm mọp xuống đất, quằn quại trong đau đớn. Ngón đòn kinh khủng của nàng đã rơi đúng yếu huyệt gần mắt. 
 
Lúc ấy, gã trung tá Smerch khám phá ra sự thật thì đã muộn. Hắn biết là nàng cố tình giết hắn. Hắn lồm cồm vùng dậy, nhưng chẳng qua chỉ để lãnh một viên đạn vào bụng. Nguyệt Hằng đã rút súng không biết từ lúc nào. Tài bắn của nàng được liệt vào hạng nhất nhì trong làng nữ điệp viên thế giới. 
 
Thanh Giang từ ngoài chạy vào chỉ chậm một phần mười giây đồng hồ. Trừ phi có sẵn y sĩ đại tài và dụng cụ giải phẫu tối tân một bên, gã trung tá Smerch không còn hy vọng thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Viên đạn quái ác đã xuyên qua ruột non, phá tan một đốt xương sống. Loại đạn 7,35, do ban kỹ thuật của Smerch chế tạo, tuy nhỏ đường kính, có thể bắn hạ thú dữ, với sức công phá mạnh hơn đạn 12 li. 
 
Cũng như gã trung tá, Thanh Giang khựng lại trong sự sửng sốt vô biên. Cử chỉ kinh ngạc này đã được Nguyệt Hằng lợi dụng triệt để. Nàng biết rằng Thanh Giang sẽ không tha thứ khi thấy nàng nhân nhượng với kẻ thù Z.28 và nặng tay với đồng chí. Nàng cũng không thể nhẫn tâm bắn hạ Thanh Giang vì dầu sao cũng còn tình bạn. 
 
Nhưng kinh ngạc thoáng qua, Thanh Giang vội rút súng, Nguyệt Hằng nổ ngay, không suy nghĩ. Khẩu, Tôkarếp bá phát bá trúng của Thanh Giang vừa giơ lên thì rớt luôn xuống sàn gác Thanh Giang rền rĩ: 
 
- Té ra... 
 
Nguyệt Hằng thở dài: 
 
- Chị đừng nghi oan cho em. Từ trước đến nay, khi nào em cũng làm tròn công tác. Nhưng lần này em phải trái lệnh. Xin chị hiểu cho nỗi khổ tâm của em. 
 
- Nguyệt Hằng, chị hiểu rõ lòng em lắm. Trước em, hàng chục nữ đồng chí đã run tay khi nằm trong vòng tay mơn trớn của tên Sở khanh đệ nhất thế giới Z.28. Vì vậy, Trung ương đã vời đến em. Vì vậy tướng H. mới đích thân gặp em. Vì vậy, chị mới đích thân vào tận Sài gòn để điều khiển kế hoạch. Em không giết hắn, đó là lỗi của chị. Chị đã đánh giá quá thấp kẻ thù. Bây giờ chị mới thấy rằng hắn có một biệt tài thiên phú, dưới gầm trời này, không ai có biệt tài làm phụ nữ mềm gan như hắn. Em không giết hắn chỉ là phản ứng tất nhiên, chị không giận đâu. Trái lại, chị lại sẵn sàng bao bọc cho em nữa. Miễn hồ... 
 
- Không, không, em van chị. Em không thể nào giết hắn. 
 
- Chị không ra lệnh cho em giết hắn. Chị chỉ yêu cầu em ra khỏi phòng, chờ chị dưới đường. Xe hơi của chị đậu sát lề. 
 
- Nghĩa là...? 
 
- Phải, chị sẽ tự tay giết hắn. 
 
- Em van chị. 
 
- Khổ quá, em vẫn yêu hắn ư? Hắn là bùa mê, em nên bình tâm nghĩ lại. Dầu sao, hắn cũng là kẻ thù. Kẻ thù của Tổ chức. Kẻ thù của toàn thể chúng ta. Giết hắn, phe xã hội chủ nghĩa mới có thể ngủ yên được. 
 
- Em đã nói rồi, chị đừng bắt ép em nữa. Em không thể giết được. 
 
- Thì em để mặc chị. 
 
- Chị cũng vậy. 
 
- Chị hy vọng trong một vài phút nữa em sẽ nhận ra sự khờ dại nguy hiểm và thay đổi ý kiến. 
 
- Vô ích, chị Thanh Giang ạ. Em là người cương quyết. Em đã làm gì là như dao chém đá. Suốt đời, em vẫn giữ vững ý kiến. Và nói để chị biết, nếu trong tương lại phải giết Z.28 em sẽ tiếp tục từ chối, và tiếp tục bảo vệ cho chàng. 
 
- Bảo vệ cho chàng... Hừ, em mất hết lương tri rồi. Phiền em tránh sang bên cho chị làm tròn bổn phận. 
 
- Em nhất định ở lại. 
 
- Nguyệt Hằng! Chị đã chịu đựng đến cùng tột, không thể chịu đựng thêm nữa. Chúng ta là bạn gái, lại là đồng nghiệp và đồng chí thân thiết, có lẽ ruột thịt cũng chưa thân thiết bằng. Chị đã tốn nhiều thời giờ để thuyết phục em. Giờ đây, chị phải hành động... 
 
- Em thành thật cám ơn chị. Nhân tiện, em cũng xin nhắc rằng chị đừng thuyết phục nữa vô ích, em không nghe đâu. Chị có bổn phận của chị thì em cũng có bổn phận của em. 
 
- Bổn phận của em chính là tình yêu mù quáng, tình yêu xác thịt xuẩn động. Một điệp viên lỗi lạc như em không thể nhẹ dạ vì tình yêu mà bội phản tổ chức. 
 
- Em không bội phản. Em không yêu chàng mù quáng như chị lầm tưởng. Chị ơi, nói ra chắc chị không tin, nhưng sự thật là em chưa đụng đến da thịt của chàng. Chị Thanh Giang ơi, chị về đi. Phiền chị về trình với tướng H. rằng em xin thất hứa. Riêng em, em cũng ra đi, và bỏ hết lại. 
 
- Chị không thể về Bắc với hai bàn tay trắng. Lẽ nào miếng ăn đã tới miệng mà lại gạt xuống. Hắn sắp tỉnh dậy, em đừng mê muội nữa. 
 
Không đợi Nguyệt Hằng ưng thuận, Thanh Giang cúi xuống lượm khẩu Tôkarếp. Nhưng Nguyệt Hằng đá mạnh, khẩu súng đen sì bay vèo vào góc phòng. 
 
Rồi nàng đổi giọng nghiêm nghị: 
 
- Hơn ai hết, chị đã biết rằng em cố tình nương tay với chị. Nếu cạn tàu ráo máng, em đã không nhắm vào bá súng mà là nhắm vào trái tim. Em bắn không đến nỗi tồi, hẳn chị không lạ gì. Vậy một lần nữa, và là lần cuối yêu cầu chị ra phỏi phòng và về Hà nội luôn đêm nay. 
 
Thanh Giang cười gằn: 
 
- Tưởng em còn nghĩ đến Tổ chức, và tình đồng chí, chị mới cố gắng lôi em về con đường chính đạo. Nhưng em vẫn khăng khăng với những lập luận phản bội. Thôi, tình nghĩa đến đây là hết. Không còn chị em gì nữa, giữa hai người phải có một người chết. 
 
Nguyệt Hằng nhún vai: 
 
- Chị muốn vậy, không phải tại em. Nào, em mời chị tấn công trước. 
 
Thanh Giang tiến lên một bộ, dùng sống bàn tay quét ngang cổ Nguyệt Hằng. Thế đánh này được coi là một trong những ngón đòn tiêu chuẩn giảng dạy trong trường Smerch cho nữ nhân viên. Hầu hết nữ nhân viên Smerch đều luyện tập ngón tay, và sống bàn tay thật cứng để đánh những miếng đòn bất thần. Tuy nhiên, móng tay mới là võ khí nguy hiểm nhất. Và đánh bằng cách chọc mắt, hoặc túm tóc đối phương mới là thế võ lợi hại nhất. 
 
Thanh Giang chưa hạ độc thủ không phải vì còn lưu luyến Nguyệt Hằng mà vì đang muốn thăm dò phản ứng. Nguyệt Hằng chưa lên tới trình độ tuyệt luân, nhưng cũng không tầm thường. Vì vậy, Thanh Giang phải thận trọng. 
 
Nguyệt Hằng nghiêng người để tránh. Miếng đòn thứ hai vút tới. Nàng lại tránh nữa. 
 
Và đã rơi vào cạm bẫy của nữ chuyên viên Smerch Thanh Giang. 
 
Chờ Nguyệt Hằng né sang trái, Thanh Giang hoàng tay, chụp lấy tóc, soắn lại. Giữa đàn bà quê mùa, thô kệch, không biết quyền thuật, soắn tóc đã là miếng đòn chết người, thì dưới tài nghệ của một người như Thanh Giang, soắn tóc trở thành nguy hiểm gấp bội. Dùng thế soắn tóc, Thanh Giang xô đối phương xuống giường, đè xuống, và chẹt cuống họng cho nghẹt thở. 
 
Trong chớp mắt, Nguyệt Hằng đã bị chặn cứng, tay nàng bị khóa chặt trong khi bàn tay của Thanh Giang xiết quanh cổ, từ từ ấn xuống, ấn xuống nữa, ấn xuống mãi. Nếu không gỡ thoát, nàng phải chết ngạt. 
 
Thu toàn lực vào hai chân, Nguyệt Hằng rướn mình, nhảy vùng lên. Nhưng nỗ lực của nàng chỉ là dã tràng xe cát. Tài nghệ tuyệt vời của Thanh Giang đã chế ngự nàng dễ dàng. Khi ấy, nàng mới biết dại. Thanh Giang là chuyên viên lỗi lạc của nữ ban Smerch, từ bao năm nay giết người như ngóe, giết đàn bà bằng cách nắm tóc và chẹn cuống họng. 
 
Nguyệt Hằng há miệng để quơ vét không khí quí báu vào buồng phổi. Nàng còn có thể kêu cứu được, song nhất định chịu chết một mình. 
 
Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, đột nhiên nàng nhớ lại quá khứ, quá khứ đầy vui vẻ và đau buồn ở miềng thượng du Bắc Việt. Ở miền núi, một năm không có bốn mùa như ở Hà nội, trời lúc nào cũng như mùa thu lá vàng rụng tơi tả trên những lối đi tới suối róc rách, và mỗi sáng sớm, hoặc mỗi khi chiều xuống, thời tiết lại chuyển sang mùa đông lạnh lẽo, ngập mây trắng, sương trắng và mưa phùn trăng trắng. 
 
Hồi ấy, Nguyệt Hằng mới 5 tuổi. Tuy 5 tuổi, nàng đã biết nhận xét biết suy nghĩ như đã lớn. Thân phụ nàng là nhà thiện xạ cừ khôi, lê gót chân trên mọi cánh rừng già với cây súng trường dài ngoằng cầm tay, chỉ bắn một viên đạn duy nhất như súng hỏa mai thời xưa, còn cây cung nhỏ bé và túi tên thì đeo lủng lẳng trên vai. 
 
Nguyệt Hằng mới tập tểnh học đi, cha chàng đã bế vào rừng, thả nàng xuống suối, tập cho nàng bơi. Khi con bắt đầu biết bơi, ông bắt đầu dậy bắn. Cũng như cha, Nguyệt Hằng có thiên bẩm về tác xạ. Nàng không thích dùng súng như cha vì nàng không thích tiếng ồn. Nhưng có lẽ vì nàng còn bé, khẩu súng quá nặng, nên phải dùng cung gõ. 
 
Ngoài thú đi bắn, cha nàng còn cái thú trồng hoa. Trong giang sơn của ông – một giãy nhà sàn cheo leo trên sườn đồi trồng trà và cà phê thoai thoải – ông sưu tập đủ loại hoa quí. Tuy nhiên, ông quí nhất hoa lê-đơn. Trong vườn, ông trồng đúng 36 loại lê-đơn khác nhau. 
 
Và đặc biệt là ông ưa lê- đơn màu vàng. Nguyệt Hằng còn nhỏ nên chỉ biết cha ưa lê-đơn màu vàng chứ không căn vặn nguyên nhân. Nhiều lần, ông bỏ nhà cả tháng trường, một mình xông pha qua biên giới để kiếm giống hoa mới. Ông đã kết hợp hai loại hoa rừng kỳ lạ với lê-đơn vàng thành một thứ lê-đơn độc đáo, vàng óng ánh như kim nhũ, hoa xòe ra gần giống như hoa thược dược và phong lan. Ông đặt tên loại hoa này là hoa Thanh Tú. Vì vậy, nàng mang tên Thanh Tú. 
 
Bình sinh, ông ít bạn, đúng hơn, ông không có bạn. Mỗi một lần ông có bạn, và có lẽ đó là người bạn duy nhất. Lần ấy, trời mưa phơ phất, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt quắc thước, thân hình cao lớn, tạt qua lán và xin tạm trú một đêm. Hiếu khách vốn là truyền thống của dân sơn cước nên cha nàng nhận lời liền. 
 
Ban đêm, dưới lửa củi reo lách tách, khách chủ trò chuyện tương đắc với nhau. Thì ra, cũng như chủ, khách là nhà thiện xạ. Sáng hôm sau, khách chủ mang nhau vào rừng thi tài tác xạ. Họ bắn từ khi mặt trời lên đến khi trăng ló dạng ở đỉnh đồi mà chưa về vì bất phân thắng phụ. Họ bắn phát nào cũng trúng, bắn xa mấy cũng trúng, và càng bắn, càng say mê. 
 
Rồi khách cáo biệt ra đi. 
 
Khách dễ thương nên Nguyệt Hằng không bao giờ quên được. Tuy nhiên, nàng không bao giờ quên được kỷ niệm đầm ấm ngày xưa chính vì khách cùng đi với một thiếu niên. Mới 15, nhưng cậu bé đã cao to như người lớn. 
 
Thiếu niên dắt Nguyệt Hằng ra suối, rồi bắt chước cha trổ tài bắn ná với nhau. Đêm đến, dưới ánh trăng xuông bàng bạc, mưa bụi quyện cùng sương muối, cô bé mũm mĩm rủ thiếu niên ra vườn lê-đơn vàng chóe. Lúc từ giã, cậu bé tặng Nguyệt Hằng hai cái bút vẽ và một hộp mầu. 
 
Hai người vừa tắm dưới suối lên. Cô bé reo lên: 
 
- Em vừa tìm được cái này tặng anh. Suốt đời, anh có bên mình. 
 
Thiếu niên chưa kịp hỏi thì cô bé đã bẻ một bông hoa mầu đỏ trên bờ suối cho mủ chảy ra rồi dùng làm bút vẽ lên ngực thiếu niên một mũi tên nhỏ. 
 
Thời gian trôi qua. Thiếu niên trôi giạt tận phương trời, và cô bé sinh sống trên đồi núi thượng du trở thành giai nhân trong làng điệp báo quốc tế.

 
Kỷ niệm rồn rập của quá khứ xa xưa vụt truyền sinh lực mới cho Nguyệt Hằng. Nàng cảm thấy khỏe mạnh hơn trước gấp bội. Nàng vùng lên đẩy Thanh Giang vào tường. Thanh Giang cố gắng cưỡng lại, song Nguyệt Hằng đã bước xéo lên, bồi một phát atémi vào yết hầu. 
 
Nạn nhân rú lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống. Mặc dầu tự tay nàng hạ thủ Thanh Giang, nàng vẫn chưa tin là Thanh Giang đã chết. Nguyệt Hằng cúi xuống, quan sát thật kỹ. Đến khi nhận thấy nạn nhân chỉ còn là đống thịt mềm nhũn không hồn, Nguyệt Hằng khóc ré lên như đứa trẻ. 
 
Mấy phút sau, vơi nước mắt, nàng uể oải đứng dậy, nhìn quanh gian phòng một lượt. 
 
Xác Thanh Giang gối đầu lên vai xác gã trung tá Smerch. Trên giường, Văn Bình vẫn nằm thiêm thiếp. 
 
Nguyệt Hằng ra gương, sửa lại mái tóc và y phục lệch lạc, đoạn khóa trái cửa ra hành lang. Trước khi ra đi nàng không quên tắt đèn. Và gọi điện thoại cho tổng đài Công ty Điện tử ở đường Nguyễn Huệ.
 



Phụ kết
 
Tác giả dùng danh từ "phụ kết" thay cho "đoạn kết" như thường lệ vì nghĩ rằng đây chỉ là phần phụ. Bạn đọc có thể ngừng đọc mà vẫn hiểu trọn cốt truyện. Vì thật ra cốt truyện chỉ cần gói ghém vào một câu: "Nguyệt Hằng điệp viên sô viết, được lệnh giết Văn Bình nhưng không giết, vì lẽ Văn Bình là bạn ngày xưa". Tuy nhiên, tác giả viết thêm phụ kết để giải thích nốt hai nghi vấn: Sau khi Nguyệt Hằng ra đi, Văn Bình ra sao? Ông Hoàng bị Smerch lừa hay không? 
Người Thứ Tám
 
Mãi đến trưa hôm sau, Văn Bình mới tỉnh dậy. 
 
Ngày thứ hai, thiên hạ nô nức đi làm sau những cuộc vui chủ nhật, ngủ trưa là sự bê bối đặc biệt của kẻ vô công rồi nghề. Văn Bình thường có thói quen biến thứ hai trong tuần lễ thành ngày ngủ bù. Tuy nhiên, trưa thứ hai ấy, sau khi tỉnh dậy, Văn Bình có cảm tưởng như vừa ngủ luôn một giấc nhiều tuần lễ dài giằng dặc. Mặt chàng đỏ gay vì xấu hổ như chàng trai tẽn tò tán gái ngoài đường bị gái tát tai, năm đầu ngón tay in hằn trên má, giữa đám đông người. 
 
Ngẩng đầu lên, chàng nhận ra Lê Diệp, anh chàng sếu vườn chuyên môn đùa dai của sở Mật vụ. Câu đầu tiên của Văn Bình là: 
 
- Đây là đâu? 
 
Lê Diệp cười nụ: 
 
- Dưỡng đường. 
 
- Tôi bị thương ư? 
 
- Không. Anh chỉ bị ngất đi. Y sĩ cho biết anh bị đánh vào mê huyệt. Kể ra, sau khi tiêm thuốc khỏe, anh có thể hồi tỉnh, nhưng vì trong máu anh còn quá nhiều thuốc mê. 
 
- Thuốc mê? 
 
- Phải, thuốc mê pha lẫn với rượu 
 
- Lạ nhỉ? Tự tay tôi pha cốc tay kia mà. 
 
- Phải, tự tay anh pha cốc tay Kiss my lips và Lit Nuptial cho giai nhân. Ngược lại, tự tay giai nhân đã bỏ thuốc mê vào ly riêng của anh. 
 
- Nàng đâu rồi? Đừng bắt nàng, giết nàng tội nghiệp. Trăm sự đều do tôi mà ra cả. Làm sao anh biết tôi bị nạn mà đến cứu? 
 
- Nàng. 
 
- Nàng là ai? 
 
- Là Nguyệt Hằng. 
 
- Nguyệt Hằng là ai mới được chứ? 
 
- Là Li-Ming của anh. 
 
- Trời ơi, anh chở giùm tôi vào nhà thương điên ngay bây giờ, nếu không tôi chết mất. Tôi điên hẳn rồi, anh ạ. Bây giờ tôi mới biết là ngu xuẩn. Ông Hoàng, Nguyên Hương, Quỳnh Loan căn dặn mà tôi không chịu nghe. Tôi đinh ninh giỏi giang hơn họ. Ngờ đâu họ cừ khôi hơn tôi nhiều. Tức chết mất, Lê Diệp ơi... lần này nữa, tôi lại thấp mưu thua trí đàn bà. 
 
Lê Diệp lặng thinh tay mân mê cái quẹt máy của Văn Bình để trên bàn đêm. Văn Bình ngồi nhỏm dậy, giọng cầu khẩn: 
 
- Van anh, xin anh nói rõ cho tôi biết. Như vậy Li-Ming tức Nguyệt Hằng không phải là nhân viên của địch, vì nàng đã cứu tôi. À, nhưng còn... còn ly rượu pha thuốc mê, còn phát atémi vào mê huyệt... Không lẽ nàng lập mưu hại tôi rồi lại cứu tôi. Thôi, tôi hiểu rồi, nàng là nhân viên ban Biệt vụ, anh toa rập với Nguyên Hương để xỏ tôi một vố cho cạch đến già. Anh coi chừng, lần này tôi không chịu nhịn nữa, tôi quyết làm ra chuyện. 
 
Lê Diệp nghiêm sắc mặt: 
 
- Ở vào địa vị anh, tôi sẽ chẳng làm gì hết. Anh chị em trong Sở sẽ cười cho, anh biết không? Nguyệt Hằng không phải là nhân viên ban Biệt vụ. Nàng là nhân viên đặc biệt của Smerch, được mệnh danh là Nữ thần Ám sát. 
 
- Tại sao nàng không giết tôi? 
 
- Rồi anh sẽ biết. Gần sáng, nhân viên thường trực tại Công ty Điện tử đường Nguyễn Huệ hốt hoảng báo tin cho tôi bằng vô tuyến điện, nói là anh đang ngất ngư trong một bin-đinh gần chợ Bến Thành. Tôi vội lấy xe Hồng thập tự đến tìm. Quả anh đang ngất ngư thật... Trong phòng, còn có hai xác người. Nguyệt Hằng đã biến mất. Biến mất sau khi gọi điện thoại cho tổng đài. 
 
Văn Bình thở dài, nhìn qua cửa sổ ra sân tràn ngập nắng vàng rực rỡ: 
 
- Thế là hết. Tôi không còn hy vọng gặp lại nàng nữa. 
 
Lê Diệp tắt máy điều hòa khí hậu, rồi mở toang cửa sổ: 
 
- Anh yêu Nguyệt Hằng lắm ư? 
 
Văn Bình vẫn thở dài: 
 
- Dùng tiếng yêu lắm, e không đúng. Nhưng tôi có cảm tưởng là rất thân thiết với nàng. Dường như chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi. 
 
Văn Bình vụt quay lại. Bình hoa lê-đơn vàng lộng lẫy được đặt chĩnh chện giữa phòng. Trời ơi, sự thật đã quá rõ ràng như 2 với 2 là 4 mà đến phút này, đến khi con chim xanh đã bay bổng ngàn phương chàng mới khám phá ra. Chàng muốn tát mạnh vào má để tự trừng phạt. Cuộc sống êm ả ở thủ đô tưng bừng lạc thú đã làm gân cốt và tâm trí chàng rỉ sét. Nếu chàng khôn ngoan chút nữa. 
 
- Không cần khôn ngoan nhiều, mà chỉ cần khôn ngoan chút nữa thôi – chàng đã biết là bình đựng hoa lê-đơn hiện bầy trong phòng dưỡng đường cũng là bình đựng hoa lê-đơn trong tổ chim xanh của chàng ở gần chợ Bến Thành. 
 
Và đó cũng là cái bình đựng hoa quen thuộc trong văn phòng Nguyên Hương. Nghĩa là Nguyên Hương và ông Hoàng ghê góm đã dính vào nội vụ từ đầu đến cuối. Một lần nữa – phải, thêm một lần tai hại nữa – điệp viên hữu danh Z.28 đã khờ khạo lao đầu vào cạm bẫy do người nhà trương ra. 
 
Bây giờ Văn Bình đã hiểu tại sao ông Hoàng sai người đặt bình hoa lê-đơn mầu vàng trong phòng chàng ở dưỡng đường. Ông muốn ngầm bảo với chàng là từ nay trở đi đừng hồng qua mặt ông nữa. 
 
Dĩ vãng như tia lửa loang trên đường thuốc súng bùng vậy náo nhiệt trong lòng Văn Bình. Lê-đơn vàng, lê-đơn vàng... Chàng nhớ ra rồi... Thảo nào, đêm qua, khi thấy hoa lê-đơn vàng, nàng vụt đổi sắc mặt. Trong khoảng khắc, nàng trở nên ưu tư. Nhiều lần, nàng hé miệng định nói, song lại nín lặng. 
 
Mười mấy năm trước, khi nàng còn là cô bé tóc chẻ làm hai nhánh, mặc áo bain-soleil mầu vàng, thắt nơ vàng, dậu giầy ban vàng – tất cả trên người đều vàng – nàng đã rủ chàng ra vườn hoa lê-đơn. Toàn là hoa lê-đơn vàng. Chàng bế cô bé lên lòng, thủ thỉ: 
 
- Tại sao ba em lại thích lê-đơn vàng? 
 
Cô bé đáp: 
 
- Em không biết.Thả em xuống đất đi. 
 
- Tại sao? 
 
- Em cũng không biết. 
 
Chàng không chịu thả cô bé xuống đất, và cứ ôm cứng trong vòng tay. Cô bé làm mặt giận, lủi thủi đi ngược giòng suối lên gốc si lớn nhất vùng, ngồi một mình nhặt sỏi trắng ném là là trên làn nước trắng. Không hiểu sao chàng thấy gần gũi, thân thiết với cô bé lạ thường, mặc dầu mới gặp. Chàng có cảm tưởng cô bé là em út ruột thịt của chàng. Chàng không dám nghĩ rộng ra nữa, vì cô bé mới lên 5. 
 
Bỗng nàng thét lên như bị rắn cắn. 
 
Mà quả thật là cô bé bị rắn cắn. Một con rắn hổ xanh lè đang uốn khúc bò lại, lưỡi đỏ hoét reo vu vu. Loại rắn này rất nguy hiểm, bị cắn là mất mạng như chơi. Văn Bình phi thân tới. Trong tay chàng không có khí giới nào hết. Trong cơn hốt hoảng, chàng bỏ quên cây ná và túi tên trên phiến đá. 
 
Chỉ nghĩ đến tính mạng cô bé, chàng nhảy chồm lên thân rắn. Bàn tay chàng xiết quanh cổ nó. Nó cong đuôi, quất vào mặt chàng. Song sức mạnh phi thường của cậu thiếu niên, 15, 16 đã bẻ nát xương sống con vật giết người. 
 
Khi chàng buông xác rắn ra ngồi thở thì cô bé vùng chạy lại ôm lấy chàng khóc nức nở. Cô bé nhí nhảnh ngày xưa là Nguyệt Hằng. Cậu thiếu niên giết rắn là Văn Bình.

 
Ông Hoàng sai đặt hoa lê-đơn vàng trong phòng chàng là để Nguyệt Hằng nhìn thấy, gợi lại chuyện cũ. Nghĩa là ông Hoàng đã nắm gọn quá khứ của hai người trong lòng bàn tay. Trời ơi, ông Hoàng đã biết, cái gì cũng biết. 
 
Nhưng người điên, Văn Bình xấn lại, nắm cổ áo Lê Diệp, giọng đe dọa: 
 
- Ông Hoàng đâu rồi? 
 
Lê Diệp vẫn cười nụ: 
 
- Đáp phi cơ qua Phi luật tân từ sáng sóm, trong khi anh còn ngủ say. Ông cụ không thể hoãn cuộc hành trình vì nội ngày nay phải mổ ở căn cứ Clark. Trước khi ra trường bay, ông cụ đã viết thư để lại cho anh. 
 
Lê Diệp rút trong túi ra một cái ống tròn bằng nhom, bề ngoài như ống thuốc át-pi-rin, đầu được gắn xi kín. Chàng lấy lưỡi dao nậy vỡ lằn xi đỏ, rồi dốc ngược ống xuống, một cuộn giấy tròn tuột ra. 
 
Văn Bình cầm trên đọc. Đó là một phong thư dán kín, bên trên như sau: 
 
"Thư tối mật gửi cho Z.28. 
 
Mở ra phải đọc ngay, vì trong vòng 120 giây đồng hồ, chữ viết sẽ biến mất." 
 
Bóc phong bì, Văn Bình thấy ở trong một tờ giấy xanh nhạt, không có chữ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những giòng chữ đánh máy mầu nâu sẫm hiện lên rõ ràng. 
 
Nọi dung lá thư của ông tổng giám đốc như sau: 
 
"Thân gửi Văn Bình. 
 
Lẽ ra, tôi không thể giải thích nội vụ, để anh tự ý tìm hiểu tiện hơn, vì muốn giải thích tôi phải mở tập hồ sơ tối mật mà trên nguyên tắc chỉ riêng giám đốc được biết, sống để dạ chết đem đi. Vả lại, tôi không muốn làm mất lòng anh lần nữa, vì trong thời gian qua, do sự cần thiết của công vụ, cũng như do sự đối xử vụng về của tôi, tôi đã làm anh mất lòng nhiều lần. 
 
Để bảo vệ bí mất, tôi nhờ Lê Diệp trao thư này tận tay cho anh, và sau khi anh đọc, Lê Diệp sẽ đích thân tiêu hủy. 
 
Những việc xảy ra trong vòng mấy tháng nay là hoàn toàn giả tạo, hoàn toàn do tôi sắp xếp để đánh lừa đối phương. Hẳn anh đã biết rằng Smerch vừa thiết lập được ở Sài gòn một màng lưới thu thập tin tức vô cùng đắc lực. Chúng ta đã đánh bại được GRU và KGB, song Smerch chưa hề bị sứt mẻ. 
 
Nhân vật chỉ huy Smerch hiện thời ở Hà nội là trung tướng H. với sự phụ tá của Trần Quốc Hoàn, nguyên bộ trưởng Công an. Hoàn đưa một thủ túc tin cậy và tài giỏi vào miền Nam giữ chức giám đốc trú sứ Smerch, mang tên giả là Minh Ngọc. Minh Ngọc cũng như anh, mê gái một cách lạ lùng, nhưng hoạt động cũng hữu hiệu một cách lạ lùng. 
 
Sau một thời gian theo dõi và điều tra công phu, chúng ta đã phăng ra Minh Ngọc. Song tôi không thể bắt hắn và giết hắn, vì lẽ Trần Quốc Hoàn sẽ cử nhân viên khác vào thay thế. Tổ chức do Minh Ngọc gây dựng được ở đây lại gồm toàn cán bộ cừ khôi. Muốn nhổ cỏ tận gốc, chúng ta phải làm cách nào mượn tay đối phương để loại trừ Minh Ngọc. 
 
Cơ hội này đã tới khi Smerch thi hành kế hoạch Đại tây dương nhằm ám sát yếu nhân điệp báo Miền Nam. Tôi bèn bố trí cho Minh Ngọc thất bại nặng nề. 
 
Theo truyền thống nghề nghiệp, giám đốc trú sứ bất lực thường bị hạ dằng công tác. Nhờ tay trong, tôi đã tạo ra điều kiện để Trung ương Smerch triệu hồi Minh Ngọc. Đồng thời, triệu hồi toàn thể nhân viên trong trú sứ. 
 
Sự triệu hồi này rất quan trọng đối với chúng ta: vì chúng ta chỉ khám phá ra Minh Ngọc chứ chưa khám phá ra được toàn thể nhân viên dưới quyền, và đặc biệt là hoàn toàn mù tịt về một cơ sở được mệnh danh là Tiểu tổ Kiểm gián của Smerch, hoạt động song song với trú sứ Minh Ngọc tại Sài gòn, và cả Minh Ngọc cũng không biết nữa. 
 
Minh Ngọc và nhân viên của hắn bị triệu hồi, bắt buộc trong thời gian chưa đào tạo kịp trú sứ thay thế, Smerch phải huy động Tiểu tổ Kiểm gián. 
 
Như anh đã biết, Tiểu tổ Kiểm gián là cơ sở bí mật nhất, hệ trọng nhất, và hữu hiệu nhất của đối phương ở Sài gòn. Nó có nhiệm vụ kiểm soát hành động của mọi nhân viên do thám đối phương hoạt động tại phía nam vĩ tuyến 17. Chúng ta càng có thêm lý do để quan tâm đến Tiểu tổ Kiểm gián vì nó là cha đẻ của một cơ sở khác liên hệ mật thiết đến chúng ta, gọi là Cơ sở K92. 
 
Cơ sở K92 gồm toàn nhị trùng và nội tuyến, nằm gọn trong hàng ngũ của chúng ta. Từ hơn một năm nay, cơ sở K92 đã tác hại ghê gớm, chúng ta đã mất một số tin tức, tài liệu bí mật, cũng như một số nhân viên phục vụ trong lòng địch và tại hải ngoại. 
 
Trần Quốc Hoàn, phụ tá tướng H. có 2 nữ phụ tá tài ba, xuất thân từ Smerch Mạc tư khoa, là Thanh Vân và Thanh Giang. Về sắc đẹp, mưu lược và võ thuật, họ không thua kém nữ nhân viên ban Biệt vụ của ta. Theo tôi, họ chỉ thua kém cô Thu Thu mà thôi, còn toàn thể nữ nhân viên của ta đều chưa thể tranh đua với họ. 
 
Ở trên, tôi vừa nhắc đến một tay trong bên cạnh tướng H. Tay trong này là Thanh Vân. Trần Quốc Hoàn giới thiệu Thanh Vân và Thanh Giang với tướng H. để cứu xét việc thực hiện kế hoạch mới Thái bình dương. Thanh Vân khôn khéo vận dụng ảnh hưởng để tướng H. triệu hồi Minh Ngọc, và biệt phái Thanh Giang vào Nam, đích thân điều khiển kế hoạch Thái bình dương. Và đáng kể hơn hết là giới thiệu Nguyệt Hằng với tướng H. với nhiệm vụ dùng chiến thuật ân ái hạ sát anh. 
 
Thanh Vân đã thành công. 
 
Vào Sài gòn, Thanh Giang phải móc nối với Tiểu tổ Kiểm gián và nhân viên trú sứ đều bị gọi về, hoặc bị coi là khả nghi. Do đó, chúng ta đã nắm được đầu mối mà không cần bắn một phát súng, hoặc tiêu tốn một đồng bạc. 
 
Đã đến lúc anh cần biết rằng Nguyệt Hằng, tức Li-Ming, tức Thanh Tú không phải là nhân viên của ta, cũng không phải là thủ túc của Thanh Vân. Chẳng qua chúng ta đã tóm được một hồ sơ đầy đủ về Nguyệt Hằng, và phăng ra nàng là bạn ngày xưa của anh. Nàng được Smerch tin cậy tuyệt đối, lại hội đủ tài năng, và tinh thần cương quyết đối với đàn ông nên tướng H. tin tưởng là anh không thể nào lung lạc được nàng. Về điểm này, tướng H. đã đoán đúng. Nàng sẵn sàng giết anh không mảy may thương tiếc, và nếu vào phút chót, anh không phải là bạn xưa thì đã thành người thiên cổ rồi. 
 
Nhất cử nhất động của anh đều bị nhân viên của Sở theo dõi từng giờ, từng phút. Toàn thể được đặt dưới sự điều động của Lê Diệp, tuy nhiên, tôi chia làm 2 bộ phận: bộ phận chìm do Lê Diệp đích thân điều khiển, bộ phận nổi được giao cho bà Huyền Hoa. Nhân viên theo dõi mà anh nhận diện được là ở bộ phận nổi. Tôi biết là trong bộ phận này có nội tuyến của đối phương nên phải ru ngủ họ bằng cách bố trí cho anh phăng ra bị theo dõi và anh đến gặp bà Huyền Hoa. 
 
Lê Diệp đã bám sát anh trong suốt buổi chiều mà anh không biết. Anh định mang Nguyệt Hằng về phòng riêng, nhưng sợ tôi biết nên đã nghĩ tới địa chỉ kín đáo gần chợ Bến Thành. Anh đến gặp bồi phòng, dặn mua hoa thì Lê Diệp mang lê-đơn vàng đến. Tôi dặn Lê Diệp cắm lê-đơn vào cái bình pha lê đặc biệt thường để trong phòng giấy của Nguyên Hương cốt thử lại trí nhận xét của anh. Phải thành thật nhìn nhận rằng trong cơn hưởng lạc, anh mất hẳn trí nhận xét thường ngày rất tinh tế, âu đó cũng là một khuyết điểm căn bản mà anh cần khắc phục trong tương lai. 
 
Kể ra, để sự việc khỏi rắc rối, tôi có thể cho Lê Diệp chờ sẵn và bắt Nguyệt Hằng, đồng thời loại trừ luôn Thanh Giang và các nhân viên Smerch nhưng tôi không làm. Vì làm như vậy, tôi sẽ không thu dụng được Nguyệt Hằng. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, tiền nong mỗi ngày một hiếm, thiên tài thì đốt đuốc cả năm cũng không tìm thấy. Sở không thể bỏ phí một tinh hoa lỗi lạc về điệp báo như Nguyệt Hằng. 
 
Cho nên tôi phải bố trí cách nào cho Nguyệt Hằng tự tay hạ sát Thanh Giang và các đồng nghiệp Smerch.Mọi hoạt động xảy ra trong phòng anh đều được chụp hình đầy đủ, để sau này nếu cần tôi có thể dùng để gây áp lực với nàng. 
 
Đến đây chắc anh muốn biết tại sao Nguyệt Hằng lại nhìn thấy mũi tên vẽ bằng nhựa cây trên người anh, vì đã được hóa chất xóa từ lâu rồi. Phải, cách đây 7 năm, ban Chuyên môn đã xóa vết mực này. Nhưng, như anh đã biết, khoa học điệp báo ngày này đã tiến tới trình độ có thể làm được nhiều chuyện lạ lùng, giấy được đốt thành than mà chúng ta còn đọc được chữ, thì nét mực bị xóa trên da anh vẫn có thể hiện lại nhờ một hóa chất nào đó. 
 
Hóa chất này đã được pha trong nước hoa và trong sà-bông để trong phòng tắm. Anh tắm xong lau khô nước và mũi tên ngày trước hiện ra. 
 
Nguyệt Hằng lái xe lên Tây ninh, với ý định vượt biên giới qua Cao miên, song đã bị chặn lại. Nàng định tự tử bằng độc dược may thay nhân viên của ta đã ngăn chặn kịp thời. Hiện nay, Nguyệt Hằng đang ở với bà Huyền Hoa. Anh đã đoán được nguyên nhân bà Hoa trở về Sài gòn: bà Hoa là bạn của mẹ Nguyệt Hằng. Ông thân của anh là bạn săn bắn của ông Chu Văn Chương, ông thân của nàng. Còn bà Hoa là bạn của bà Hương, mẹ Nguyệt Hằng, trong thời gian lưu lạc ở Vân nam. Tôi tin là Nguyệt Hằng sẽ nghe lời bà Huyền Hoa. 
 
Vả lại, đang còn anh nữa. 
 
Trong quá khứ, hơn một lần anh đã mang về cho Sở hàng chục triệu đô-la, song chưa lần nào Sở được lời bằng lần này. Sự đóng góp của một nhân viên tài ba như Nguyệt Hằng sẽ làm cán cân điệp báo nghiêng hẳn về chúng ta. 
 
Anh không đặt ra kế hoạch, nhưng đã đóng vai chính. Nhân danh Sở, tôi thành thật cám ơn anh. 
 
Hoàng."

 
Văn Bình lặng lẽ trả tờ giấy cho Lê Diệp. Một phút sau, bức thư tan thành bọt trong ly nước để trên bàn. Lê Diệp nặng nề đứng vậy. Văn Bình không mỉm cười hoặc nhún vai chào người bạn cố tri như thường lệ. Tâm trí chàng như bay bổng tận đâu đâu. 
 
Đột nhiên, chàng quay mặt ra góc phòng. Bình lê-đơn vẫn còn nguyên chỗ cũ, màu vàng rực rỡ. Một vườn lê-đơn vàng rực rỡ cũng đang nở rộn trong lòng chàng. 
 
NGƯỜI THỨ TÁM
 
 

[1]
Vụ Hồng Kông: 3 giai nhân bị thiệt mạng tại Hồng Kông, khiến Z.28 tuyệt vọng bỏ Sở đi tu (đã thuật lại trong Bí mật Hồng Kông, thượng và hạ). Vụ KX: nữ nhân viên Thu Thu đột nhập căn cứ bí mật KX của KGB ở biên giới Lào-Việt rồi bị bắt. Ông Hoàng dùng mưu, lừa Z.28 ra khỏi chùa ở Vạn tượng để đi cứu Thu Thu. Từ đó, Z.28 trở lại Sở Mật vụ (đã thuật lại trong Tia sáng Giết người, thượng và hạ).
[2]
Công tác của điệp viên sô viết Kô-băng đã được tường thuật trong cuốn Một vụ đánh cắp tài liệu nguyên tử, xuất bản vào cuối năm 1965, và đã tái bản nhiều lần, Tân Quang, 54 Lê Văn Duyệt, Chợ Đủi, tổng phát hành.
[3]
Quốc tế Tình báo Sở là cơ quan điệp báo chánh thức của Trung hoa cộng sản.
[4]
Bí danh của đại tướng Bắc Việt Võ Nguyên Giáp.
[5]
Palmer, Dept. 260, 234 Fifth Avenue, Nữu ước, chuyên bán hình đàn bà khỏa thân cho thanh niên trên 21 tuổi.
[6]
Margaret Middleton là một trong 5 "mỹ nhân" mà hãng Palmer chụp ảnh và quay thành phim mầu và đen trắng để bán cho đàn ông sành điệu trên thế giới (Jayne Tracey, Vikki Kennedy, June Palmer, Anne Walker). Những người đẹp này thuộc quốc tịch Anh. Phim dài từ 15 đến 60m, giá bán phim đen trắng từ 4 đến 13 đô la, mầu từ 8 đến 25 đô la.
[7]
Công ty Du lịch Thích hợp là Campatible Tours Limited, do Randy "Jim" Leighton làm giám đốc. Trước kia là giám đốc một hãng nhiếp ảnh người mẫu Leighton mới 44 tuổi (1967). Bên trong Compatible Tours có một văn phòng lấy tên là Variety Introductions Ltd, chuyên giới thiệu các cặp vợ chồng muốn trao đổi. Văn phòng của Leighton chiếm một khu nhà lớn ở Oxford Street, Luân đôn. Nhà cầm quyền Anh muốn đống cửa mà không được.
[8]
Đó là Club Wow, nằm trong doanh nghiệp Ras Enterprises, ở Grand Central Station, Nữu ước 17, N. Y. Muốn gia nhập phải trên 21 tuổi. Niên liễm là 10 đô la, gia nhập thí nghiệm trong 5 tháng phải trả 5 đô la Mỹ. Phụ nữ gia nhập khỏi phải đóng liễm phí, chỉ cần gửi hình mà thôi. Club Wow ấn hành một nội san gọi là Club Wow Magazine, trong đăng hình ảnh hội viên, và lai cảo tìm bạn từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Hội viên của Club Wow còn dính líu vào nhiều hoạt động khác nữa mà tác giả không tiện kể ra ở đây.
[9]
Clark Field, căn cứ của Mỹ tại Phi luật tân.
[10] Bút gián điệp là Spy Pen.
[11] Nhân viên công an quốc tế Interpol đều dùng Spy-pen trong công tác điều tra. Hiện dụng cụ này được bán tại Northridge, tiểu bang California (Mỹ), Dept. PH-198, Hidden Devices, Hộp thư 47.
[12] Action Products, Ban PK-23, hộp thư 3492, Granada Hills, California. Loại dụng cụ này bán 3 đô la.
[13] Tức là phương pháp đo góc, radio-gonio. Tác giả đã dẫn giải kỹ thuật này trong nhiều cuốn truyện đã được xuất bản. Tưởng cần nói thêm là hiện nay kỹ thuật đo-góc đã tới trình độ cao siêu, xe hơi đo-góc không cần gắn ăn-ten dài như xưa nữa.
[14] Đó là champagne for girls, cách pha như sau: một thì đường, một thìa nước, 2 lá bạc hà nghiền nhỏ, một ly sâm-banh, 1 khoanh cam và 1 trái nho.
[15] Kiss my lips là một cốc-tay Tây phương gồm ½ rượu Kirsch, ½ Noyau de Poissy, 1 muỗng sirô hạnh đào. Phải rót vào ly givré. Ly givré nghĩa là ly mà mép được thoa bằng múi chanh hoặc múi cam, rồi cái ly được nhận xuống đường muối độ nửa phân tây.
[16] Đó là cốc-tay Lit Nuptial (giường hợp cẩn) pha như sau: 3/8 rượu gin, 2/8 Kirsch, 1/8 curacao, 1/8 hoa cam, và 1/8 nước trái chanh.
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Từ nhiều năm nay, không quân với máy móc điện tử tân kỳ, xen lẫn nguy hiểm với thích thú thần tiên, đã được dùng làm bối cảnh cho tiểu thuyết gián điệp. Tuy nhiên, vì phiền toái kỹ thuật, nhất là vì khó khăn danh từ chuyên môn, chưa nhà văn nào - ngay cả ở Tây-Phương - viết hẳn một truyện gián điệp không quân. Gần đây, một lối thoát được tìm ra với tiểu thuyết bằng tranh. Những Buch Danny, Dan Cooper … được in hàng trăm triệu cũng vẫn bán hết, và không riêng gì thanh thiếu niên, mà cả người lớn cũng say mê. NTT đánh bạo vượt qua trở ngại văn tự để cống hiến bạn đọc bộ truyên gián điệp không quân đầu tiên.
 
Thân tặng các bạn Không quân
 



I. Không gian ngập lửa
 
Trên pháo đài nổi ZZ, một buổi sáng đầy nắng hè rực rỡ, ngoài khơi bờ biển Nam Việt… 
 
Pháo đài nổi ZZ là tên được đặt cho một hàng không mẫu hạm cỡ lớn, chạy bằng nguyên tử năng. Mẫu hạm nguyên tử chỉ đếm được trên đầu ngón tay khắp thế giới, nên tuy con tàu khổng lồ được sơn màu nước biển vô danh, không treo cờ, cũng không mang dấu hiệu, những người thông thạo hải quân cũng biết nó thuộc loại "Đại E"[1], nghĩa là mẫu hạm nguyên tử lớn nhất hoàn vũ, với hơn 300 thước bề dài, bốn máy phóng phi cơ[2], hai phi đạo, và hằng hà sa số phi cơ. 
 
Pháo đài ZZ là của quốc gia nào, không ai biết hết. Pháo đài ZZ từ đâu đến, không ai biết. Pháo đài ZZ tới Việt-Nam bao giờ, không ai biết. Xung quanh pháo đài ZZ là cả một huyền thoại cứng như thép. Trên thực tế, chung quanh pháo đài ZZ, ngày cũng như đêm đều có một hạm đội bảo vệ túc trực, cấm tàu lạ lại gần, một màn lưới radar cực mạnh và nhiều đoàn phi cơ siêu thanh luôn canh gát vùng trời. 
 
Hạm trưởng cũng như phụ tá và thủy thủ đều là người Tây-phương.Tuy nhiên, toàn thể đều phục sức như nhau và không đeo cấp bậc. Hải quân trên thế giới đều mặc đồng phục trắng, nhưng ở đây lại là màu ka-ki xanh nhạt, đội ca-lô cùng mầu. Hạm trưởng và sĩ quan cao cấp chỉ khác thủy thủ ở chỗ trên ca-lô và trên ngực có một vòng tròn đỏ, giữa đề chữ số. Hạm trưởng mang số 1, phụ tá hạm trưởng mang số 2 … 
 
Pháo đài ZZ được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu theo một thể chế an ninh riêng. Khu vực ZA được coi là tối mật, gồm các cơ quan và máy móc đìều khiển và ca-bin của hạm trưởng. 
 
Cạnh ca-bin của hạm trưởng, có một căn phòng lớn, bên trong là hai người Á-đông còn trẻ tuổi. Khác với hạm trưởng mái tóc bạc phơ, trán và đuôi mắt đầy nếp răng ngày tháng, hai người lạ này đang ở thời kỳ sức khỏe sung mãn. 
 
Ngưới thứ nhất là Triệu Dung, phụ tá đặc biệt của ông Hoàng, Tổng giám đốc mật vụ Nam-Việt. Người thứ hai là phụ nữ mặc nam trang. Nàng không tô son, đánh phấn, vẽ mắt, cặm lông nheo, mặc đồ lót tròn trịa, hoặc đi giày cao gót, toàn thân nàng được phủ kín trong bộ đồ ka-ki xanh nhạt rộng rãi tầm thường song vẫn phảng phất một nhan sắc lạ lùng. 
 
Có lẽ vì nàng quá đẹp, pháo đài ZZ lại là nơi quy tụ đàn ông lênh đênh trên biển cả, không thấy đàn bà, nên nàng phải mặc giả trai, và ở lỳ trong ca-bin, ở xa tầm mắt của thủy thủ đoàn. 
 
Sự có mặt của Triệu Dung trên con tàu kỳ dị tiết lộ phần nào những bí mật của pháo đài ZZ. Thật vây, tàu này không tới hải phận Nam Việt để tham dự các cuộc hành quân. Mà tham dự một kế hoạch hỗn hợp giữa các cơ sỡ điệp báo của một số quốc gia tham chiến. 
 
Sáng hôm ấy, buổi sáng thứ 30 hải phận Việt-Nam và là buổi sáng thứ 130 lênh đênh trên đại dương mênh mong, hạm trưởng ngồi một mình trong phòng chỉ huy. Như thường lệ, trước khi bắt tay vào công việc hàng ngày, một công việc căng thẳng từng giờ, từng phút, kéo dài từ tinh sương cho đến quá nửa đêm, hạm trưởng ngắm bức ảnh mầu đặt trên bàn, ngay trước mặt. 
 
Trong ảnh là một người đàn bà trẻ măng, bên cạnh một đứa nhỏ, trạc 6, 7 tuổi. Thiếu phụ là vợ, còn đứa trẻ là con của hạm trưởng. Thiếu phụ chưa đến ba mươi, khuông mặt diễm lệ, thân thể cân đối, nụ cười quyến rũ nỡ trên cặp môi hình quả tim. Không ai dám ngờ nàng là vợ của hạm trưởng vì tuổi tác vô cùng chênh lệch. 
 
Nhưng sự thật là như vậy. 
 
Vì sự thật, mái tóc của hạm trưởng không bạc phơ, và trán, đuôi mắt của hạm trưởng không đầy nếp răn ngáy tháng. Tất cả chỉ là giả tạo. Trước khi xuống tàu, hạm trưởng đã qua phòng kỹ thuật đặc biệt của DIA, cơ quan điệp báo của bộ Quốc phòng, cho các chuyên viên hóa trang già thêm hai chục tuổi. 
 
Dáng điệu mơ màng, hạm trưởng nghĩ đến ngôi nhà xinh xắn ở ngoại ô Hoa-Thịnh-Đốn và căn phòng ấm cúng nhìn ra hồ tắm hình bầu dục, nước trong xanh. Nếu kế hoạch hỗn hợp được hoàn thành theo dự tính, thì trong vòng ba tuần nữa, hạm trưởng sẽ được hồi hương. Hạm trưởng sẽ trút bỏ bộ quân phục màu xanh nhạt và con số 1, để trở về văn phòng quen thuộc trong Ngũ-Giác-Đài. 
 
Cửa ca-bin xịch mở. 
 
Phụ tá đeo số 3 của hạm trưởng bước vào. Vẻ bâng khuâng đột ngột tan biến trên mặt, hạm trưởng cất giọng sang sảng: 
 
- Có bản tin tức khí tượng chưa? 
 
Phụ tá số 3 đáp: 
 
- Thưa rồi. Thời tiết rất tốt. 
 
- Vậy, cho khai hỏa ngay. 
 
- Tuân lịnh. 
 
Phụ tá số 3 ra rồi, hạm trưởng lại mê mải với tấm hình mầu. Vì đắm mình trong kỷ niệm - những kỷ niệm đẹp như thơ trong hồ tắm đêm trăng, trên bải cỏ xanh buổi bình minh vàng nắng, trong căn phòng đôi lứa được sưởi ấm những đem đông bên ngoài đầy tuyết trắng lạnh - hạm trưởng quên bẵng thời khắc. 
 
Tiếng báo cáo của phụ tá số 3 trong máy ghi âm tuôn ra oang oang làm hạm trưởng tỉnh mộng quay về với thực tế nặng chĩu hai vai: 
 
- Thưa, số 3 xin báo cáo. Trên màn radar vứa xuất hiện một không vật lạ. 
 
Diện mạo trầm ngâm của hạm trưởng trở nên nghiêm trọng khác thường. 
 
- Phi cơ hay hỏa tiễn? 
 
Giọng viên phụ tá vẫn chắc nịch: 
 
- Thưa, phi cơ. 
 
- Giờ nầy, có chuyến bay nào của hạm đội trong khu vực khai hỏa không? 
 
- Thưa, không. 
 
Hạm trưởng lẩm bẩm "lạ thật, lạ thật”, rồi ra lịnh: 
 
- Liên lạc vô tuyến ngay để họ đổi hướng bay. 
 
- Thưa, chúng tôi đã liên lạc rồi. Đã dùng nhiều tần số, song … 
 
- Song phi cơ lạ vẫn không trả lời? 
 
- Vâng, có lẻ vô tuyến của phi cơ lạ bị hư. Hoặc … 
 
Hạm trưởng ngắt lời: 
 
- Được rồi, chờ tôi một phút. 
 
Hạm trưởng không muốn nghe hết lời báo cáo của viên phụ tá. Vì đó là một trong những mối lo ghê gớm nhất kẻ từ ngày pháo đài ZZ từ bên kia bờ biển Thái Bình dương ghé vào hải phận Nam Việt. Không quân đồng minh đã biết rõ đây là cấm khu. 
 
Nhưng còn địch. 
 
Từ lâu, địch mở hàng ngàn, hàng vạn cặp mắt hau háu để theo dõi hoạt động của pháo đài, nơi thí nghiệm những vũ khí tối tân và hữu hiệu nhất của thế kỷ thứ 20. Mọi vật bay trong đường kính 150 cây số đều bị hỏa tiễn được phóng lên hũy diệt. Nhưng biết đâu địch lại nghĩ khác? Biết đâu địch đang huy động toàn lực để đánh ván bài quyết định?
°
Khi ấy, ở phòng bên, thiếu phụ cải trang cũng đang mơ màng trước một mãnh giấy vàng, và tấm hình mầu toàn thân của một người đàn ông. 
 
Đó là một thanh niên trên 30, thân hình lực sĩ, miệng cười tủm tỉm, mắt sáng như điện. Nhìn gương mặt rắn rỏi, đầy phong sương, người ta đoán thanh niên này khoảng 36-37 tuổi, nhưng nếu chỉ lưu tâm đến cái miệng và đôi mắt quyến rũ thì phải cho là xấp xỉ 30. Cháng thanh niên đẹp trai, hội đủ điều kiện để hấp dẫn nữ giới này là Tống Văn Bình, tức Z.28, điệp viên lỗi lạc nhầt dưới vòm trời Đông-Nam Á. 
 
Còn thiếu nữ cải nam trang là Nguyệt Hằng. 
 
Mân mê tấm ảnh Văn Bình trong tay, nàng ngồi yên như pho tượng. Không để ý đến những tiếng động ầm ầm bên ngoài. Cách đây không lâu, với tư cách điệp viên tinh cậy của SMERCH, Nguyệt Hằng vào Nam, thi hành kế hoạch Thái Bình Dương, hạ sát Văn Bình. Song vào giây phút quyết định, chỉ phóng nhẹ atémi là kết liễu cuộc đời của Z.28 thì nàng lại ngần ngừ. Vì mũi tên đỏ trên ngực chàng đã tiết lộ cho nàng nhớ lại dĩ vãng. Chàng là bạn nhỏ thân thiết của nàng. Vì vậy, nàng không thể xuống tay. Nàng đành phản bội SMERCH, và ra đi[3]. 
 
Nàng không ngờ ông Hoàng đã giăng lưới đợi sẵn. Xe nàng vừa ra khỏi Sài-Gòn thì bị chặn lại. Người đón nàng là bà Huyền Hoa, cũng là thân thích. Bà Hoa là bạn của mẹ nàng. Sau một đêm dài thuyết phục của bà Hoa, Nguyệt Hằng vẫn phăng phăng từ chối. Dầu sao, nàng vẫn còn nặng tình với Smerch. 
 
Sáng hôm sau, nàng bảo thẳng với bà Hoa: 
 
- Thưa bác, lòng cháu đã quyết, cháu là người trong đời chỉ tôn thờ một Chúa, và nếu lầy chồng thì chỉ lấy một chồng. 
 
Ba Hoa nghiêm mặt: 
 
- Bác hiểu lòng cháu lắm. Vã lại, bác cũng không bao giờ muốn lợi dụng tình thân để bắt cháu đi ngược lại với lương tâm. Cháu trở về Hà-Nội không được nữa đâu, thế nào người ta cũng đưa cháu ra tóa xử tử. Cháu chỉ còn một con đường, nếu cháu không muốn ở lại với bác, ở lại với tổ chức của ông Hoàng. Ấy là đi Nam-Mỹ. Bác đã trình lên với ông Hoàng, và đã xin được cho cháu cuốn sổ thông hành ngoại giao, cháu muốn đi đâu tùy ý. Đồng thời, ông Hoàng còn tặng cháu một món tiền. Khi nào cháu thay đổi ý kiến, cháu có thể quay lại Sài-Gòn. Nhưng trước khi cháu và bác từ giã nhau, bác muốn cháu đọc một tài liệu. 
 
Tài liệu tối mật nầy, bà Hoa nói là rút từ thư khố của Smerch. Đó là một bản báo cáo về cái chết của thân phụ Nguyệt Hằng. Ông bị chết vì ngưới ta rắp tâm chiếm đoạt của báu nhất đời, vợ ông. Sự thật chỉ gần giống, chứ không phải hoàn toàn giống như bản báo cáo. Và bản báo cáo cũng không nằm trong thư khổ Smerch, mà là một xảo thuật của ông Hoàng. 
 
Với bất cứ giá nào, ông Hoàng cố lôi kéo Nguyệt Hằng. Nếu bản báo cáo giả tạo không được, ông sẽ phải áp dụng phương pháo cuối cùng: hăm dọa với những bức ảnh chụp được trong khi Nguyệt Hằng hạ sát Thanh Giang, nữ phái viên Smerch. Song ngón đòn tình cảm khôn ngoan của ông Hoàng đã làm cho Nguyệt Hằng dao động. Lúc ấy, ông mới ra lịnh cho Văn Bình nhập cuộc. 
 
Chàng đến thăm nàng một đêm đầy mưa gió, Sài-Gòn đang nằm trong địa bàn hoành hành của trận bão Elise từ biển Thái-Bình thổi vào, maư tuôn tầm tã, từ sang đến đêm, gió lạnh hải hùng giật đổ hang trăm cành cây trụi lá. 
 
Nếu là thời xưa, người ta cho rằng ông Hoàng có phép hô phong, hoán vũ, tạo ra cảnh mưa gió để đưa Văn Bình đến sưởi ấm cho đán bà cô độc. Nhưng sự thật cũng chẳng khác thời Phong Thần là mấy. Sở Khí Tượng báo cáo về hậu quả của cơn bão rớt từ mấy ngày trước, và ông Tổng giám đốc đã triệt để lợi dụng. Ông chờ cho hàn thử biểu tuột xuống 14 độ, toàn thể Sài-Gòn co ro trong chăn mền, cửa đóng im ỉm, đường sá lênh láng nước mưa, lòng người nhất là lòng người đàn bà chưa chồng, đang sống trong thảm cảnh tình yêu và nghĩa vụ trở nên băng giá hơn bao giờ hết, mới tung ra món chưởng Văn Bình. 
 
Đêm ấy, nàng ngã dễ dàng trong vòng tay cường tráng của chàng điệp viên hào hoa và nàng nhận lời hợp tác với ông Hoàng. 
 
Từ bấy đến nay, ngày tháng trôi qua, Văn Bình phải xuất ngoại công tác, Nguyệt Hằng không được gặp lại. Nhưng cảm giác say sưa của đêm mơn trớn ấy luôn luôn còn mãi trong lòng nàng. Mỗi đêm nằm một mình trong gian phòng trống trãi, nàng đều mang tấm hình của cháng ra ngắm nghía. 
 
Nàng buột miệng: 
 
- Trời ơi, lâu quá!! 
 
Triệu Dung quay lại, mỉm cười: 
 
- Cô yên tâm. Đồng hồ của tôi vẫn chạy bình thường, bằng chứng là hồi nãy 8 giờ, nhận được điện của ông Hoàng, bây giờ đã 11 giờ. 
 
Nguyệt Hằng nguýt dài: 
 
- Anh chỉ hay chế riễu em thôi… Phải là đàn bà và ở vào hoàn cảnh của em, anh mới hiểu được. 
 
- Chính thế… Cô thức cả đêm, tôi có nói gì đâu. 
 
- Hừ, em lo ngại lắm, anh ạ. Ai đời báo tin đến mà không ghi giờ. 
 
- Tôi cũng lo ngại như cô. Nhưng rồi chẳng sao đâu, lo ngại với một kẻ thục mạng như Văn Bình chỉ vô ích mà thôi. Từ xưa đến nay, hắn vẫn ẩu tả như vậy. 
 
- Anh quen với Văn Bình lâu rồi, phải không? 
 
- Phải, từ hồi bọn tôi phiêu dạt bên kia trời Âu. Hồi ấy, Văn Bình và tôi là nhân viên OSS. Không phải OSS cạo giấy và mài đũng quần, hoặc lấy tin nhạt phéo trong vùng địch, mà là nhân viên đặc vụ, chuyên nhảy dù xuống giật mìn, ám sát, phục kích, phá lao thất, nghĩa là luôn luôn cọ sát với tử thần. Bịnh liều của Văn Bình có thể được coi là số một trên thế giới. Có lần bọn tôi nghỉ xả hơi ở phía Bắc Anh quốc, đang đêm hắn phỉnh phờ nhân viên bảo vệ căn cứ không quân, lấy phi cơ bay về Luân đôn, giữa lúc bom đạn tơi bời. 
 
- Em tin chắc là Văn Bình về Luân đôn để hẹn hò với đàn bà. 
 
- Dĩ nhiên. Tật xấu ấy, đến chết, hắn cũng không chừa. Trong cơn mê đắm, hắn quên bẵng là Anh quốc đang ở thời kỳ chiến tranh, một con chim bay trên trời cũng không thoát. Chẳng qua, hắn bị một cô tóc vàng thu hồn. Suýt nữa thì hắn tan xác đêm ấy. 
 
- Bị súng cao xạ, phải không? 
 
- Không. May thay những phát đạn phòng không đầu tiên không trúng. Bộ chỉ huy đã can thiệp kịp thời để ngừng bắn. Sở dĩ hắn hụt chết là vì phi cơ quốc xã. Hắn đang lang thang trên trời thì đụng đầu với máy bay Đức. Kể ra, hắn lái phi cơ không đến nỗi kém, nhưng là lần thứ nhứt trong đời hắn điều khiển khu trục cơ một chỗ ngồi. Không hiểu vì tài giỏi hay vì gặp hên mà hắn hạ luôn 2 Messerschmitt, gồm một chiếc thám thính 161-V1[4] và một chiếc khu trục 110 G-2[5]. Chiến tích bất ngờ và kỳ khôi ấy làm danh tiếng hắn nởi như sóng cồn. Ai cũng kinh ngạc, cô à, mà kinh ngạc là phải, vì phi tuần địch gồm 4 nhân viên phi hành, 2 đại bác 30 li và 7 đãi liên 13 li. Bộ chỉ huy cũng chỉ trứng phạt lấy lệ, trước khi gắn mề-đai cho hắn. 
 
Nếu hôm ấy, hắn bay ra đây mà không thèm hẹn giờ thì cũng là chuyện bình hường. Cô yên tâm, mạng Văn Bình lớn lắm, hắn còn sống đến 100 tuổi là ít. 
 
Nguyệt Hằng thở dài nho nhỏ: 
 
- Em muốn yên tâm mà yên tâm không được vì sáng nay người ta bắn hỏa tiễn gắn đầu đạn tầm hồng ngoại tuyến, tìm phi cơ lạ để tiêu diệt, Văn Bình lớ dớ bay vào cấm khu thì chết. 
 
Triệu Dung cười xòa: 
 
- Về điểm ấy, cô càng có thể yên tâm hơn nữa. Vì Văn Bình hẹn chiều mới đến. 
 
- Văn Bình nổi hứng đến trong buổi sáng thì sao? 
 
- Ờ, cô giàu tưỏng tượng quá! 
 
Sự thật, Nguyệt Hằng không giàu tưởng tượng một cách mù quáng. Tình yêu tha thiết với người đàn ông ngang tàng kia đã biến óc nàng thành bộ máy điện tử lạ lùng, có thể linh cảm thấy biến chuyển bất thường. Một tiếng nói bí mật đang thét vào tai nàng là Văn Bình đang lâm nạng. 
 
Cửa ca-bin mở rộng, hạm trưởng hốt hoảng tiến vào. Như bị điện giật, Nguyệt Hằng vùng đứng dậy: 
 
- Tai họa sắp đến rồi, phài không hạm trưởng? 
 
Hạm trưởng đứng lặng giữa cửa, sửng sốt trước linh giác bén nhậy của Nguyệt Hằng. Ông đáp từ từ, mỗi tiếng của ông giáng xuống như phát cà-nông đui sết một buổi trời nắng lặng lẽ: 
 
- Phải. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa dám đoán chắc. Với tư cách hạm trưởng, tôi có bổn phận phải thông báo cho ông và cô biết. Hỏa tiễn vừa rời giàn phóng thì ăn-ten đại vĩ tuyến khám phá ra một phi cơ lạ cách pháo đài của ta trên 30 cây số. 
 
Nguyệt Hằng đưa ngón tay lên miệng: 
 
- Trời ơi!! 
 
Không để ý đến thái độ mất thần của nàng, hạm trưởng nói tiếp, giọng nghiêm trọng: 
 
- Bộ phận kiểm soát đã tìm ra vị trí của phi cơ. Nó bay trên độ cao 3.000. Tốc độ 780 cây số giờ. 
 
Triệu Dung ngắt lời: 
 
- Sao không liên lạc vô tuyến? 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Tôi đã ra lệnh liên lạc tức khắc cho đài kiểm soát. Nhân viên ta báo tin ngay cho phi công biết là đang bay lạc vào cấm khu nguy đến tính mạng và bắt buộc phải quay đầu ngay. Nhưng… 
 
Nguyệt Hằng dựa vào vai Triệu Dung: 
 
- Nhưng phi công không trả lời, à ông? 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Vâng. Phi công không lên tiếng. Thoạt đầu, tôi tưởng là phi cơ địch. Nhưng sau, tôi không tin. Pháo đài ZZ đã được phòng thủ vô cùng kiên cố. Tôi liên lạc với đất liền thì biết phi công là đại tá Tống Văn Bình. Đại tá định hẹn đến chiều nhưng bất thần lại lên máy bay. Lúc cất cánh lại không trình cho bộ tư lệnh đặc biệt biết. Đến khi được tin thì đã muộn… 
 
Nguyệt Hằng vùng lên: 
 
- Đã muộn… Hạm trưởng nói sao? Không còn phương nào cứu Văn Bình được ư? 
 
Lần đầu tiên, Triệu Dung thấy hạm trưởng, con người lăn lộn nhiều năm với biển cả và nguy hiểm, thở dài não ruột. Rồi ông nói: 
 
- Tôi e là không. Trừ phi là Thượng-Đế… 
 
Cả ba người đột nhiên nín lặng. 
 
Họ tưởng như lạc vaò hư vô, tứ bề câm nín âm thanh. Trong khi ấy, sóng biển vẫn đua nhau vỗ vào vỏ thép của hàng không mẫu hạm nguyên tử, nhân viên trên pháo đài nổi ZZ hoạt động rội rịp như đàn ong khổng lồ vỡ tổ.
°  °
°
Khi ấy trên không trung bao la xanh ngắc một màu, Văn Bình cũng có cảm giác như lạc vào hư vô. 
 
Chàng có cảm giác này một phần vì chiếc Crusader II bay hết tốc lực[6], nhanh như tên bắn, biến 13 tấn sắt nhẹ bỏng như lông hồng. Nhưng phần khác - và là phần chính - Văn Bình đang nôn nao sau những phút thần tiên ở Đà-Nẵng. 
 
Trong 6 tháng ròng rã, chàng tạm trở thành nhân viên phi hành dân sự, tuần hai lần, lái máy bay chở hành khách trên đường Sai-Gòn - Hồng-Kông. Mục đích của ông Hoàng là dùng Văn Bình núp sau chiêu bài hoa tiêu thương mãi để theo dõi một tổ chức gián điệp RU đặt tổng hành dinh tại Cảng Thơm, và phái nhân viên tới Nam Việt bằng cửa trước. 
 
Công việc chưa đi tới đâu, thì đột nhiên Văn Bình được triệu hồi. Rời được công ty hàng không, chàng cảm thấy như thoát được trại giam. Vì trong 6 tháng trời ròng rã, chàng phải sống như người máy, không dám bừa bãi, dù chỉ là bừa bãi trong một phút, trong một giây đòng hồ ngắn ngũi. 
 
Cuộc sống của chàng, ngoại trừ những đêm không ngủ, lần mò theo vết điệp viên địch, được chạy đều đặn như đồng hồ điện tử. Sau 50 giờ bay, phi cơ được mở máy để kiểm soát. Sau 200 giờ bay, động cơ được khám xét từng ly, từng tí. Và sau 3.000 giờ thì một cái đinh ốc nhỏ xíu cũng được coi lại. Sự kiểm soát phi cơ khi được diễn ra tỉ mỉ và đúng nguyên tắc đến nỗi Văn Bình phát điên. 
 
Mỗi khi trèo lên máy bay, chàng lại nhứt đầu, mắt chàng chỉ thấy màu vàng và màu lục hỗn độn. Vì màu vàng và màu lục là màu của những tấm phiếu kiểm soát[7]. Đối với chàng, màu vàng lại là màu chứa đụng nhiều kỷ niệm nhứt đầu. Màu vàng của Nguyệt Hằng… 
 
Văn Bình không biết nàng ở đâu. Ông Hoàng thường có thói quen lôi chàng ra khỏi những căn phòng ấm cúng, không cho chàng ở hoài với một ngươì đàn bà duy nhất. Vì vậy, chàng phải xa Nguyệt Hằng. 
 
Cho đến ngày ông Hoàng gọi chàng về. Lòng chàng vui rộn như mở hội. Theo dự tính, cháng sẽ gặp Nguyệt Hằng trên pháo đài ZZ. Văn Bình nhảy lên con chim sắt với ý định ra khơi cấp tốc. Nhưng định mạng trớ trêu đã khiến chàng hoãn lại chuyến bay, hoãn để rồi không hoãn nữa. 
 
Ở Đà-Nẵng, chàng đã gặp một thiếu nữ tuyệt đẹp. Trong môt quán rượu, gần phi trường, nàng cười nụ với chàng, chàng cười nụ lại. Sự việc chỉ bắt đầu bằng nụ cừơi và cái nhìn giản dị, thầm lặng và ngắn ngủi. Chỉ có thế thôi, hai người không nói với nhau điều gì hết. Nếu muốn, cũng không có điều kiện, vì nàng đang ngồi với mẹ. 
 
Nhưng ra khỏi quán, nàng lại cười với chàng lần nữa. Biết ý, chàng đi theo. Nhà nàng ở cuối một con đường vắng. Chàng đợi bên ngoài, hút được nửa điếu Salem thì nàng vội vã bước ra. Thế rồi hai người đi song song bên nhau. 
 
Tối hôm ấy là tối thơ mộng của Văn Bình. Trái đào hơ hớ ăn, sống ngàn năm của bà Tây-Vương Mẫu bỗng dưng trên chín từng mây rơi gọn vào tay chàng, vào lúc chàng không dám ngờ tới. Nàng yêu chàng, trao thân cho chàng, như thể là tình nhân từ nhiều năm trước. 
 
Chàng hỏi tên thì nàng đáp: 
 
- Đừng biết tên nhau làm gì, anh ạ. Bằng chứng là em không hỏi tên anh. Em cũng không hỏi anh từ đâu tới, anh làm nghề gì và anh có vợ chưa nữa. Anh không biết tên em tất sẽ nhớ em nhiều hơn. Mai đây, một mình trèo lên phi cơ giữa trời cao, biển rộng, anh sẽ tới ngày hôm nay tại Đà-Nẵng, anh ôm trong lòng một đứa con gái lạ lùng. Và đó là sự an ủi tuyệt diệu của em. 
 
Văn Bình giật mình: 
 
- Hừ, tại sao em biết anh là phi công? 
 
Nàng đột nhiên sa sầm nét mặt: 
 
- Thật ra, em không biết anh là phi công, vì lẽ giản dị là em gặp anh lần đầu trong đời. Nhưng anh ơi, dầu mới quen anh, em vẫn có cảm tưởng là gắn bó với anh từ kiếp trước. Thấy anh trong tiệm giải khát, em như bị nam châm thu hút vào anh không thể dứt ra được. Em đoán anh là phi công vì anh đẹp trai khác thường. 
 
- Em lầm rồi. Có thể thanh niên đẹp trai làm nghề phi công, song không thể có toàn thể phi công đẹp trai. 
 
- Anh lầm thì đúng hơn. Con gái chúng em đã bàn luận với nhau về vấn đề nầy. Phi công toàn là thanh niên khôi ngô, người nào cũng vậy. Nếu mặt họ không đẹp thì họ đẹp ở cái miệng và nhất là ở đôi mắt. Anh thử nhìn họ mà xem, người nào cũng có đôi mắt sâu và cái nhìn rộng mênh mong như thu gọn trời đất bao la gọn vào trong. Họ quen sống với vũ trụ bát ngát nên tánh tình họ phóng khoáng, tình yêu của họ cũng phóng khoáng lạ lùng. Từ thuở cặp kê đến giờ, em hằng mơ ước được làm vợ phi công hoặc ít ra được nằm ngả trong vòng tay mã thượng của phi công song em chưa đạt được ý nguyện… 
 
Mẹ em bắt em lấy chồng. Lấy một anh chàng nhà giàu, tay chân trắng trẻo và mềm nhũn như tay chân đàn bà, cả đời co ro trong bốn bức tường. Gia đình em rất nghiêm khắc, em không thể thoát ly, vã lại nếu có điều kiện thoát ly, em cũng không làm như vậy. Đêm qua, em đốt hương câù Trời Phật run rủi cho em gặp một phi công đẹp trai và hào hoa. Và em đã gặp anh. Em không muốn tâm hồn em, thân thể em được một kẻ tầm thường làm chủ. Anh tha lỗi cho em … 
 
Văn Bình vuốt sợi tóc loà xoà trên vần trán rộng và mịn màng của nàng, giọng âu yếm: 
 
- Đúng ra, anh mới là người phải xin lỗi. Ít ra là phải xin lỗi chồng tương lai của em. 
 
Nàng xì một tiếng rồi đáp: 
 
- QGO… Anh không được gợi tới đời tư của em. Nếu anh tái phạm, anh sẽ không được ngồi thêm với em phút nào nữa[8]. 
 
Nghe nàng dùng danh tư chuyên môn, Văn Bình phì cười: 
 
- Roger[9]. 
 
Nàng ngồi sát vào người chàng, rồi nói như trong cơn mơ phi hành: 
 
- Em lạnh lắm. GCA[10] của anh đâu? 
 
Văn Bình đã hiểu nàng muốn gì. Chàng vòng tay sau gáy nàng, nâng mặy nàng ngửa lên, rồi cuối xuống hôn thật lâu trên đôi môi mộng ướt, đôi môi chứa chan sự sống mới được hé nở để hôn đàn ông lần đầu. 
 
Nàng run lên như bắn. Tê mê, Văn Bình ghì chặc lấy nàng. Chung quanh, Đà-Nẵng về đêm chìm trong cảnh yên lặng bâng khuâng. Đột nhiên, hỏa pháo trên phi cơ thả xuống chiếu sáng một góc căn cứ, màu xang biêng biếc sương. Văn Bình có cảm giác như lạc vào Thiên Thai giữa những đám sương ngũ sắc. 
 
Chàng xiết nàng quá mạnh mà không để ý. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay chàng ra rồi thỏ thẻ: 
 
- Khiếp, QAN của anh mạnh kinh khủng[11]. Suýt nữa là em chết ngạt. 
 
Vùng sáng rực rỡ của hỏa châu lan đến chỗ hai người ngồi. Văn Bình thoáng nhận ra người bạn gái kỳ lạ với thân hình cao lớn, nẩy nở đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, nàng mặt áo thun hở nách và minijupe thì đẹp tuyệt. Song nàng lại phục sức tầm thường, áo dài bằng hàng nội hóa cổ hình trái tim, để lộ ra mảnh da ngực nõn nà. 
 
Một giọt lệ đột nhiên rơi trên má nàng. Văn Bình xiết chặc bàn tay búp măng: 
 
- Tại sao buồn? Em hối hận ư? 
 
Giọng nàng buồn man mác: 
 
- Phàm người ta phạm tội ác, lương tâm cắn rứt mới hối hận. Còn em, lương tâm em luôn luôn thanh tỏa. Nhiều lần, em đã nói thẳng với chồng chưa cưới của em rằng em không yêu. Hắn đáp là không yêu trong hiện tại thì sẽ yêu trong tương lai. Em liền nói dứt khoát rằng từ ngày em về với hắn cho tới ngày em thở hơi cuối cùng, em sẽ chẳng bao giờ yêu hắn. Nhưng hắn không cần. Hắn không cần, anh ạ. Hắn chỉ cần được em làm vợ, thế thôi. Còn em đã yêu ai, em sắp yêu ai, hắn không cần biết, không muốn biết và không dám biết. 
 
- Em đã yêu ai chưa? 
 
- Chưa. Em mới 18 tuổi. Đúng ra, phải 3 tháng nữa mới chẳn 18 tuổi. Tuổi em là tuổi đầy thơ và mộng. Bè bạn cùng tuổi đang nhí nhảnh cắp sách đến trường. Vì hoàn cảnh gia đình, em không được sống cuộc đời vô tư lự như họ. 
 
- Vì hoàn cảnh gìa đình? 
 
- Vâng. Cha em mất sớm, bọn em mồ côi từ hồi còn nhỏ xíu. Mẹ em tần tảo nuôi con, nhưng anh tính coi, sinh hoạt mỗi ngày một đắt đỏ, rủi ro lại kéo hàng loạt đến nhà em. Mẹ em mang công mắc nợ, tiền lời cứ chồng chất lên tiền vốn. Rốt cuộc mẹ em không thể nào trả được. Rồt cuộc, em phải trở thành Thúy Kiều… 
 
- Bán mình để chuộc nợ … 
 
- Cũng gần như thế. Mẹ em thương em lắm, nhưng không còn đường lối nào khác… 
 
Rồi nàng sụt sùi: 
 
- Giá anh ruột em còn sống… 
 
Văn Bình cảm thấy cõi lòng tê tái. Dường như ai vừa đánh mạnh vào gáy chàng. Chàng lặng người một giây, ngước mắt nhìn nàng trong khoảnh khắc, tranh tối, tranh sáng. 
 
Nàng nói thì thầm như kể chuyện cổ tích: 
 
- Giá anh ruột em còn sống thì đâu đến nông nỗi nầy. Anh ấy là phi công, anh ạ. Ngang tàng lắm, hào hoa lắm. Anh ấy là đại-úy Không quân. Ngày nào cũng bay. Không bay thì không chịu được. Phi cơ đối với anh ấy thân thiết như vợ. Và còn thân thiết hơn vợ nữa. Vì vợ có thể mang lại hạnh phúc nhưng không có thể mang lại những cảm giá thần tiên, cảm giác không ngôn ngữ nào tả được, cảm giác chỉ có trong lòng mỗi khi bay lên tầng cao, thoát khỏi ràng buộc tầm thường của đời sống loài người. Vả lại, vợ con có thể phản chồng, chông có thể phản vợ. Phi cơ thì không bao giờ phản phi công và ngược lại. Máy bay hỏng thì phi công chết và phi công chết thì máy bay cũng chết. 
 
- Ồ, em nói thi vị ghê! 
 
- Thật đấy, nghề lái máy bay không phải là nghề vong mạng như một số người xuẩn động lầm tưởng. Theo em, đó là nghề khoa học và cũng là nghề nghệ sĩ nhất. Phi công đều là thi sĩ. Không phải làm thơ mới là thi sĩ. Anh ruột em thường bảo em như vậy. Em còn nhớ rõ lắm, đêm ấy cũng lặng gió và nhiều hỏa châu chiếu sáng Đà-Nẵng như đêm nay, anh ấy lái về hướng tây, rồi không về nữa. 
 
Anh ruột em đã dạy ngôn ngữ hàng không cho em. Nhiều lần nghe chúng em trò chuyện, mẹ em đứng đực như mán xuống chợ vậy. Lắm bữa, chúng em còn trêu mẹ em bằng cách không nói mà làm dấu hiệu. Dấu hiệu giữa phi công và nhân viên kiểm soát trên hàng không mẫu hạm ấy mà … 
 
Văn Bình đứng dậy, nâng bàn tay phải lên ngang cổ, một ngón xơ ra. Đang nức nở, thiếu nữ vụt cười: 
 
- Hừ, đó là dấu hiệu "tắt máy". Anh không muốn em gợi lại dĩ vãng đau buồn chứ gì? Thì thôi, em không nói nữa… Nhưng anh ơi, hồi còn sống, anh ruột em cũng thường ra hiệu "tắt máy" mỗi khi em thao thao bất tuyệt. 
 
Cười đó, khóc đó, miệng nàng vừa mở ra tươi tắn vội méo sệch, hai giòng nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Văn Bình an ủi: 
 
- Anh đã bảo mà. Em nhắc lại quá khứ làm gì nữa. Trong đời, ít ai không có quá khứ đau buồn. Chúng mình nên nghĩ đến hiện tại là hơn. Vì mai đây, đúng hơn lát nữa đây, hai đứa minh sẽ phân ly, mỗi người một ngả, anh lên không gian, không biết sống chết lúc nào, còn em sẽ lên xe hoa, về nhà chồng. 
 
- Nhưng, ít ra, anh còn được làm thơ trên mây xanh, hoàn toàn tự do. Còn em vào nhà tù, tuột xuống địa ngục. 
 
Cả hai người đều nín lặng. 
 
Ánh sáng hỏa châu nhạt dần rồi hoà lẫn vào màn đêm mù mịt. Đột ngột, Văn Bình nắm tay nàng: 
 
- Mẹ em nợ người ta bao nhiêu? 
 
Nàng gỡ tay chàng ra, bộ điệu sửng sốt: 
 
- Anh hỏi làm gì? 
 
- Ồ, anh có tính tò mò. Không quân gồm toàn thanh niên tò mò, em biết chứ? 
 
- Đồng ý. Nhưng không quân cũng gồm toàn thanh niên kiết xác, trong túi không bao giờ có một đồng xu. Dầu anh muốn giúp đỡ em, anh cũng bất lực, hoàn toàn bất lực. Nghề của nah khó tham nhũng lắm. Trừ phi là anh đòi ông Trời trả tiền hối lộ. 
 
- Anh hỏi thật đấy. 
 
Nàng thở dài sườn sượt: 
 
- Vì anh khẩn khoảng, em cũng xin nói. Nếu anh là thiếu tá, anh phải nhịn ăn trong 5 năm. Không quân các anh nhịn đói tài lắm, song tài đến đâu cũng không nhịn nổi 5 năm, nghĩa là gần hai ngàn ngày… Em xin đa tạ lòng tốt của anh. 
 
Văn Bình hỏi, giọng nghiêm nghị: 
 
- Nghĩa là gia đình em nợ người ta năm triệu đồng? 
 
- Thưa anh, vâng. Còn căn nhà duy nhất, mẹ em cũng phải bán để lấ tiền trả nợ. Nhưng anh ơi, bán tất cả cũng chưa được nửa triệu. 
 
Giọng nàng đột nhiên mơ màng: 
 
- Hừ, ông Trời bất công thật. Cha, mẹ toàn làm điều đức mà con gặp toàn việc rủi. Giá em trúng số độc đắc… Tuần nào, em cũng mua cá cặp. Trúng một hơi sáu triệu, em sẽ giải quyết được hết. Thế mới biết, tiền không cần mà là cần thật. Nầy anh, anh thử nhìn tóc em xem. 
 
Văn Bình không thấy gì khác thường trên mái tóc ngắn của nàng. Nếu có, thì chỉ khác thường ở chỗ cắt ngắn Khác thường, vì người đẹp muôn thuở miền Trung luôn luôn nuôi tóc dài, xõa xuống ngang vai. Tuy nhiên, khuôn mặt và thân hình của nàng lại thích hợp với tóc ngắn hơn tóc dài. 
 
Mớ tóc ngắn không uốn ôm gọn lấy cái mặt đều đặn, mũi nhỏ vươn lên như đầm, hàm răng trắng muốt sau làn môi nửa dầy, nửa mỏng. Nhờ mó tóc ngắn, bờ vai nàng đã thuôn càng thuôn thêm, khiến toàn vẹn kho báu ở ngực và eo có đủ điều kiện phô bày. 
 
Với 18 tuổi, ít thiếu nữ có được bề cao thân hình, bề gọn của eo và bề rộng của ngực cân đối và gợi cảm như nàng. Không, Văn Bình đã quan sát kỹ, nàng không có điểm nào khác thường trên mái tóc. 
 
Chàng mỉm cười: 
 
- Tóc em óng ả ghê. Em cắt như thế này đẹp hơn. 
 
Nàng oà lên khóc: 
 
- Anh thành thật không? Em sợ anh chỉ muốn an ủi em thôi. Em phải cắt tóc ngắn vì… 
 
Văn Bình bịt miệng nàng lại. 
 
Chàng không thể nghe nàng nói hết. Vì chàng muốn những phút bên người đẹp ngẫu nhiên phải tràn đầy mơ mộng, xa hẳn thực tế phũ phàng, vô cùng phũ phàng… Song cuộc đời nguy hiểm nhưng vương giả như chàng, từng nắm trong tay hàng trăm ngàn triệu, chàng hầu như mất hẳn ý niệm về đồng tiền khó khăn. Chàng không dám tin rằng sự thúc giục của đời sống đã bắt nhiều người trong số có những người đàn bá tuyệt đẹp như cô gái Đà-Nẵng phải hy sinh một phần sắc đẹp cần thiết. 
 
Rồi Văn Bình kéo tay nàng: 
 
- Chúng mình đi về đi. 
 
Hai người lặng lẻ quấn lấy nhau trong bóng đêm. Thời gian trôi qua vùn vụt, chốc lát, hai người đã tới con đường hẻm vào nhà nàng. Nàng đứng lại, ngả đầu vào vai chàng: 
 
- Vĩnh biệt anh. 
 
Văn Bình bịt miệng nàng: 
 
- Anh muốn đến thăm mẹ em. 
 
Nàng há hốc miệng: 
 
- Không được. Mẹ em đánh chết. Ngày mai, đã là lễ cưới rồi.Thôi, nếu anh còn yêu em, thật tình yêu em, anh nên bỏ đi là hơn. 
 
Tuy nói vậy, nàng cũng không ngăn cản khi chàng gõ cửa và thản nhiên bước vào. Bằng một lời nói và cử chỉ, nàng không muốn Văn Bình về nhà, song thâm tâm nàng, bề sâu của linh hồn quằn quại của nàng lại muốn sự hiện diện của người đàn ông mã thượng. 
 
Cho đến trọn đời, Văn Bình cũng không quên được thái độ sửng sốt của gia đình nàng. Nhất là thái độ sửng sốt khi thấy chàng đi thẳng vào vấn đề. Không ngồi xuống ghế, chàng nói: 
 
- Thưa cụ, nếu cụ tha lỗi cho sự đường đột, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là bạn thân của anh cả. Trước kia, chúng tôi vẫn bay chung với nhau. Nghe nói cụ mắc nợ, tôi có bổn phận phải đến giúp cụ một tay. Phiền cụ báo cho người ta biết rằng nội ngày mai, cụ sẽ thanh toán đủ số tiền năm triệu. 
 
Mặt bà cụ tái nhợt: 
 
- Nội ngày mai có năm triệu… Ông là bạn thân của con tôi… Trời ơi, tôi không thể nào hiểu nổi. Tôi điên mất rồi… 
 
Bà cụ đứng sững nhìn Văn Bình rồi khuỵu chân xuống ghế. 15 phút sau, bà mới hồi tỉnh. 
 
Nhưng Văn Bình đã đi rồi. Chàng gọi vô tuyến siêu tần số cho Lê Diệp. Tiền thưởng của chàng ở Sở còn hơn ba triệu. Chàng tin Lê Diệp sẽ giúp chàng. Sau một phút ngạc nhiên, Lê Diệp nhận lời. Biết tính bạn, Lê Diệp không hỏi chi tiết. Vả lại, nếu hỏi, Văn Bình cũng không bao giờ tiết lộ. 
 
Rồi Văn Bình lên phi cơ. Lẽ ra, chàng cất cánh vào buổi chiều, không hiểu sao, chàng quên bẵng. Dầu nhớ, chàng cũng không muốn lưu lại Đà-Nẵng thêm phút nào nữa. Dứt được trong lúc nầy, chàng cảm thấy đẹp đẽ hơn là ở lại. Chàng đã đa mang quá nhiều, không được quyền đa mang thêm. Vả lại, nàng mới 18 tuổi… 
 
…Không trung bao la, xanh ngát một mầu.

 
Ít khi trời đẹp như sáng hôm nay. Đồi với người quen sống trên mặt đất, thì trời đẹp có nghĩa là mây trong vắt không chút gợn, nắng lóe vàng nhưng không đổ bồ hôi. Người phi công lại quan niệm trời đẹp khác hẳn. Trời đẹp dưới mắt họ không hẳn chỉ là mây trong vắt và nắng loé vàng. Mà là một cái gì lạ lùng. Không mắt nào nhìn thấy, không tay nào nghe thấy. Dường như khi ấy một tiếng nói kỳ dị trên không vọng xuống, kêu đoàn chim sắt bay lên. 
 
Trên độ cao, Văn Bình cảm thấy lâng lâng. 
 
Mấy phút trước, chàng đang ở sân bay quân sự Đà-Nẵng, liên lạc bằng giọng thân mật với đài kiểm soát. Trước mắt chàng, trên thảm bê-tông dài chàng còn nhận ra những lớp cao-su của hàng ngàng, hàng vạn phi cơ nặng nề đáp xuống. 
 
Mỗi lần ngồi trong phòng phi hành, Văn Bình lại ngất ngây như người say rượu tân hôn. Vì phi đạo bê-tông vô tri giác đối với chàng lại là một kho tàng kỷ niệm nên thơ. 
 
Trong thời gian hoạt động ở Âu-Châu, chàng không quên được cô gái trẻ măng như giai nhân chàng mới gặp phục vụ trong đài kiểm soát của một trường bay quân sự gần Luân-Đôn. Lần đầu hạ cánh, chàng không để ý, nhưng dần dần, chàng phải để ý. Vì lần nào chàng trở về, xin đáp xuống, cô gái ngây thơ cũng ra lịnh cho chàng sử dụng phi đạo 06/28. Hơn một lần phi đạo này bị bận, nàng vẫn bắt chàng đợi trên không trung, xong xuôi mới cho xuống[12]. 
 
Mãi sau, Văn Bình mới khám phá ra bí mật. Nàng âm thầm yêu điệp viên Z.28 từ lâu. Còn 06 là số hiệu của nàng trong tình báo Anh. Nhưng đến khi tìm ra sự thật thì nàng đã lấy chồng. 
 
Nhúng vai, Văn Bình nhấn ga xăng. Chất xăng nhẹ bỗng và thơm ngát vọt vào động cơ phản lực to lớn. Áp lực và nhiệt độ gia tăng vùn vụt, động cơ máy bay rú lên. Chàng xả thắng, con chim sắt khổng lồ bắt đầu được thả khỏi chuồng, từ từ lăn bánh trên phi đạo, trước khi chàng mở máy hậu, tiếng ầm ầm vang dội[13], rồi 13 tấn thép và nhom thèm khát không gian bao la, thèm khát phiêu lưu vô tận, phóng ra phía trước. 
 
Văn Bình kéo vần lái nhè nhẹ vào người. Chiếc Crusader thân yêu rướn mình lên không trung. Trong phòng lái kín mít, Văn Bình không nghe rõ tiếng động kinh khủng. Song chàng biết là toàn thể căn cứ Đà-Nẵng đang bàng hoàng trong tiếng nổ phi cơ bay lên. 
 
Một cảm giác xưa phàm tràn ngập lòng chàng. Tốc độ đã lên tới 800 cây số giờ. Khí trời bên ngoài lạnh buốt xương, song phòng phi hành vẫn thoải mái vì được điều hòa. 
 
Xung quanh toàn mây là mây. 
 
Mây như tiến sát phi cơ, chỉ luồn tay ra ngoài là nắm được, nhưng kỳ thật còn ở rất xa. Văn Bình nâng miếng kiếng dầy che mắt để nhìn ra ngoài. Nhưng ánh sáng rực rỡ túa vào, khiến chàng vội xập xuống. Phi cơ tiếp tục gia tăng tốc độ. Tuy nhiên, chàng vẫn còn ấn tượng là phi cơ không chuyển động, và chàng đang bập bềnh trong không gian mênh mong. 
 
Đột ngột, chàng nổi gai ốc. 
 
Một biến cố vừa xẩy ra trên phi cơ: máy vô tuyến đã câm lặng. Câm lặng 15 phút sau khi chàng rời bờ biển mà không biết. Máy vô tuyến là dây liên lạc tối hệ giữa phi cơ và hàng không mẫu hạm ZZ. Văn Bình không biết rằng trong cơn mơ về quá khứ thần tiên, chiếc Crusader đã lạc đường bay. 
 
Mồ hôi ướt đầm trán chàng. Từ Đà-Nẵng tới pháo đài nổi, chàng phải bay trên độ cao UIR[14] dành riêng cho phi cơ quân sự. Và trên độ cao UIR nầy, chàng không được phép rời khỏi hành lang 3 đỏ[15]. 
 
Vì ra khỏi là chết. 
 
Trời đang sáng quắc bỗng tối sầm lại. Rồi sáng quắc trở lại. Sáng quắc như vầng Thái dương hàng triệu độ chiếu thẳng vào mặt. 
 
Văn Bình nhìn thẳng vào đám mây đàng trước. Chàng không thể nào lầm được. Trước mắt chàng là mộ hỏa tiễn. Một hỏa tiễn phụt lửa da cam đang phóng vào phi cơ với sức nhanh kinh hồn. 
 
Hơn ai hết, Văn Bình biết đây không phải là loại hỏa tiễn tầm thường mà phi công Mỹ thường gặp trên vòm trời Bắc Việt. Mà là một loại đặc biệt, đặc biệt hơn cả những loại đặc biệt từ trước đến nay. 
 
Ông Hoàng tiết lộ với chàng rằng pháo đài nổi ZZ đang thí nghiệm một loại hỏa tiễn tân tiến ICM[16]. 
 
Loại hỏa tiễn này còn tân tiến hơn hỏa tiễn Poseidon[17] trong khuông khổ một biến thể của chương trình Orca[18]. Hoả tiễn ICM này sẽ là võ khí nhẹ, vô cùng hữu hiệu, khi cần có thể gắn đầu đạn nguyên tử và đặc điểm đáng lưu ý là rẻ tiền, thích hợp với hầu bao những quốc gia nghèo như Việt-Nam, nên ông Hoàng đã phái Triệu Dung ra pháo đài ZZ. 
 
Ông Hoàng định sản xuất hỏa tiễn ICM đề bắn hạ phi cơ địch hoặc trả đũa thẳng vào đất địch, trong trường hợp chiến tranh tương lai. Điều này Văn Bình không biết. Dầu sao, ông cũng không thể ngờ nạn nhân đầu tiên của hỏa tiễn ICM lại là người mà ông yêu mến nhất, điệp viên Văn Bình, Z.28. 
 
Văn Bình lẩm bẩm trong cuống họng khô đắng: 
 
- Ông Hoàng, ông Hoàng! 
 
Hỏa tiễn khổng lồ vẫn lao vun vút giữa không gian rực nắng, sửa soạn reo rắc thần chết. Và trong giây phút gần thần Chết nầy, Văn Bình quên cả trời nắng, mà chỉ thấy lạnh, một hơi lạnh ghê gớm, từ xương tủy ra lục phủ ngũ tạng trào ra, hoà với khí lạnh bên ngoài. Chàng có cảm giác là kính chắn phòng phi hành đã vỡ nát mặc cho khí lạnh bên ngoài ập vào, biến chàng thành nước đá. 
 
Toàn thân chàng run cầm cập. Rồi như nhiều lần đã qua, mỗi khi nguy nan cực độ, Văn Bình lại nghĩ đến ông Hoàng. 
 
- Ông Hoàng, ông Hoàng!
 



II. Tử thần trên phi đạo!
 
Cuốn phim ký ức quay lại thật nhanh, chỉ trong vòng một phần trăm giây đồng hồ là ngưng lại. Song Văn Bình thấy rõ từng chi tiết. Chàng nhớ lại những cây sấu sum xuê bắt đầu rụng lá trước bin-đinh công-ty điện-tử, tổng hành-doanh của ông Hoàng ở đại lộ Nguyễn-Huệ, gần bờ sông Sài-Gòn. 
 
Và nhớ cả mầu áo của những cô gái căng cứng, lượn đi, lượn lại như đèn cù, dường như đâm sầm vào chàng để bắt đền. Chàng nhớ chất màu áo trắng đơn thuần mà gợi cảm của Nguyên Hương. Hồi sở còn lưu-động, mỗi lần tới trình diện là Văn Bình ở lại 10, 15 phút trong phòng nữ bí-thư Nguyên Hương. 
 
Song từ ngày ông Hoàng dọn về toà lâu-đài ngàn lẻ một đêm, toàn bằng bê-tông cốt sắt và dụng cụ phong thần sau lữ quán Majestic, Văn Bình không còn được sống những giây phút thi-vị nữa. Phòng giấy của Nguyên Hương đã mất vẻ mộc mạc thường lệ và biến thành một pháo đài điện-tử, có hàng chục cặp mắt và vành tai vô hình ngày đêm theo dõi mọi cử-động. Nguyên Hương cũng không còn là cô thư-ký riêng vùi đầu vào hồ-sơ, sổ sách ám bụi bên cạnh cụ giám-đốc già nua, hà tiện, như ngày xửa, ngày xưa nữa. Dưới quyền, nàng đã có một "đạo quân" phụ-tá, toàn là nữ thần khêu gợi bóc lửa của ban Biệt-Vụ. 
 
Ngoại cảnh thay đổi con người, Nguyên Hương vẫn yêu chàng, vẫn chờ đợi cái ngày (không bao giờ tới) được thành hôn với người con trai vong mạng mà hào hoa, song nàng không được quyền thã lòng theo tình cảm lộ liễu nữa. 
 
Thấy chàng bỏ ghế, định sấn lại, Nguyên Hương vội xua tay: 
 
- Anh nên giữ gìn một chút. Dầu sao em vẫn phải làm gương cho cấp dưới. 
 
Văn Bình ngần ngừ: 
 
- Em giận ư? 
 
Nàng lắc đầu: 
 
- Hơn ai hết, anh đã biết là em không bao giờ giận anh, dẫu cho anh phạm lỗi lầm nào. 
 
- Phải rồi, em đã hết yêu anh. Chưa khi nào anh thấy em lạnh lùng, hờ hững với anh như hôm nay. 
 
- Em không thể nào vồn vã với anh được. Vì lẽ các cô ở ngoài nhìn thấy. Họ không mạ gì mối tình giữa đôi ta. Nếu em dễ dãi, họ sẽ bắc chước. Trừ phi… 
 
Văn Bình đã hiểu nàng định nói gì. Nàng sẵn sàng dễ dãi nếu chàng cưới nàng làm vợ. Song nàng bỏ lửng câu nói, rồi bâng khuâng nhìn vào khoảng không, ngón tay gõ nhịp xuống bàn. Không khí trong phòng đang đè nặng thì may thay Lê Diệp lù lù dẫn xác tới. Vừa thấy chàng, Lê Diệp đã reo ầm như đứa trẻ được cho đồ chơi Giáng-Sinh: 
 
- À, anh Z.28. Ông cụ chờ anh từ đêm qua đến giờ. Tưởng anh còn khệnh khạng chưa chịu hạ sơn, ông cụ bắt tôi đích thân đến tìm. 
 
Nghe bạn nói, Văn Bình sực nhớ rằng tứ ít lâu nay, chàng tu tiên. Tu tiên ở đây không có nghĩa là cắt tóc vào chùa như hồi ớ Vạn-Tượng. Cũng không có nghĩa là ở lì trong phòng với một cô gái hỏa diệm sơn. 
 
Mà là nằm lì trong dưỡng-đường đặc-biệt của Sở. 
 
Sau nhiều tháng hoạt động và bê-tha không ngừng, Văn Bình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Theo lời khuyên của Y-Sĩ, chàng vào bịnh-viện. Mới đầu, chàng tìm cách thoái thác, vì trong đời, chàng sợ nhất là bịnh-viện, mùi bông băng, mùi ê-the, nhất là cái mùi khó tả của các nữ điều dưỡng nhạt nhẽo như nước ốc, lạnh lùng như tảng băng và khô rắng như bê-tông. 
 
Nhưng sau lần khám bịnh đầu tiên, chàng bằng lòng. Không cần đợi ông Hoàng nài ép thêm, chàng xách va-li tới. Sỏ dĩ chàng đổi ý kiến nhanh chóng, chẳng phải vì căn bịnh cuả chàng trở nên trầm trọng, vì thật ra chàng không có căn bịnh nào nhất định. Chàng vào bịnh-viện để dưỡng sức hơn là chữa bịnh. Vì tạo hóa đã tạo cho chàng một cơ-thể hoàn mũ, lục phủ ngũ tạng như được bọc thép. Chàng chỉ mắc một bịnh duy nhất. Nhưng lại là bịnh nan y, Biển Thước, Hoa-Đà sống dậy cũng phải bó tay. 
 
Bịnh đào hoa. 
 
Sở dĩ chàng đổi ý kiến nhanh chóng vì trong dưỡng-đường có một loại thần dược có thể điều trị được bịnh hào hoa. Thánh dược này là một thiếu nữ 17 tuổi, thích làm nũng và thích cười cả ngày. Nàng là nữ thần nhan sắc của dưỡng-đường, song mọi nhân viên đều sợ nàng như cọp dữ. 
 
Mà nàng dữ thật. Thanh niên nào xớ rớ đụng vào người nàng là ăn đòn ngay tức khắc. Tuy người mảnh khảnh, nàng là đai đen nhu đạo. Và không phải là đai đen đệ nhất, mà là đệ nhị. 
 
Ông Hoàng cho phép Văn Bình vào bịnh viện 2 tuần lễ. Kể ra thì một tuần là đủ rồi. Nhưng quá 3 tuần, chàng vẫn không ra. Quá 4 tuần, chàng vẫn còn đau. Đến tuần thứ tám, chàng vẫn chưa khỏi bịnh. Sang đến tuần thứ 10 thì bịnh cũ khỏi rồi, bịnh mới, một thứ bịnh kỳ lạ bộc phát. Từng đoàn y-sĩ nối đuôi nhau, cố điều trị cho con cưng của sở Mật vụ song không tài nào tìm ra căn bịnh. 
 
Vì căn bịnh kỳ lạ ấy chỉ riêng Văn Bình được biết. 
 
Bịnh đào hoa… 
 
Buổi trưa, buổi tối, nhất là buổi tối vắng vẻ, Văn Bình đều dành trọn vẹn cho người đẹp. Nàng chưa yêu ai, nàng lại thích hạ đàn ông đo ván bằng nhu đạo, nhưng đến khi đối diện Văn Bình, nàng bủn rủn tay chân. 
 
Song việc phải tới đã tới. 
 
Ông tổng giám đốc gọi điện thoại mới Văn Bình về, nhận công tác mới. Và chàng đành phải gạt lệ, bỏ dở công việc tu tiên. 
 
Nói cho đúng, Văn Bình định chần chừ thêm hai, ba tuần nữa, vì công việc tu tiên đang đến thời kỳ sôi nổi nhất. Song ông Hoàng dường như có con mắt thông thiên, đọc thấy mọi việc xẩy ra ngoài ngàn dặm, và đọc thấy tâm tư của chàng, nên bắt đầu ngay vào chuyện: 
 
- Anh phải lên đường ngay mới kịp. Cô Nguyệt Hằng đã dự xong lớp huấn luyện người nhái. 
 
Nguyệt Hằng! 
 
Nếu là Nguyệt Hằng thì dù tu gần đắc đạo trên cõi tiên, Văn Bình cũng nhảy xuống hạ giới, để hòa mình với cát bụi ô trọc. Vì cô gái điều dưỡng rất đẹp, song Nguyệt Hằng lại lạ lùng hơn nhiều. Vả lại, sau lần đoàn tụ ngắn ngủi, chàng chưa có cơ hội được gặp nàng. 
 
Khác mọi lần đã qua, bước vào văn phòng Tổng giám đốc, sau khi bị phá rối cuộc vui với bộ mặt đưa đám nặng nề và đầy oán trách, lần này Văn Bình mặt tươi như người trúng số cặp tư tám triệu bạc. 
 
Mặt ông tổng giám đốc cũng tươi như hoa. Vừa thấy Văn Bình vào, ông Hoàng nhấc mục kỉnh xuống, rồi hỏi: 
 
- LES[19] đã nhận đơn của anh chưa? 
 
LES không phải là bí danh của một điệp viên lỗi lạc hoặc một tổ chức gián điệp địch đáng gớm. Mà là tên tắc của một công ty tư nhân mới được thành lập, chuyên kết nạp những hội viên trên thế giới muốn sống lâu như ông Bành Tổ. Sự thật là LES chưa tìm ra thuốc trường sinh bất lão, nhưng tin tưởng trong một tương lai gần, khoa học sẽ tìm ra, nên đề nghị hội viên được ủ lạnh, và đóng thùng để dành, chờ cơ hội thuận tiện sẽ mở ra, và hồi sinh lại. 
 
Văn Bình không sợ chết, song lại không thích chết. Chàng thích sống trường sinh bất lão để hưởng lạc thú cuộc đời. Nên với sự đồng ý của ông Hoàng, chàng gởi đơn xin gia nhập hội LES, để sau khi chết, chàng sẽ không phải vào quan tài, mà là nằm trong thùng kim khí, chớ ngày hồi sinh. 
 
Văn Bình gật đầu: 
 
- Thưa rồi. Tôi là hội viên thứ 2.000[20]. 
 
Ông Hoàng nói: 
 
- Không riêng gì anh, nhiều nhân viên của sở, trong số có Lê Diệp và Nguyên Hương, đều xon gia nhập. Theo tôi ước lượng, chỉ độ vài năm nữa, khi công luận thế giới bắt đầu hiểu rõ tính chất quan trọng của hàn học[21], họ sẽ đua nhau gia nhập, và số lượng hội viên sẽ lên tới hànhg chục, hàng trăm triệu. 
 
Văn Bình ngắt lời: 
 
- Ông sắp mở phòng thí nghiệm hàn học trong Sở phải không? 
 
Ông Hoàng đáp: 
 
- Đó là điều dĩ nhiên. CIA đã có từ hai, ba năm nay. RU và KGB cũng vậy. Chúng ta bây giờ mới nghĩ kể cũng không còn sớm nữa. Tuy nhiên, muộn còn hơn không. 
 
Như anh đã biết, hàn học là một bộ môn khoa học mới mẻ có rất nhiều triển vọng. Vì nếu cuộc thí nghiệm của bác-sĩ Berdford[22] thành công, đời sống của nhân loại và thế-giới sẽ hoàn toàn đổi khác. Nếu con người đã chết có thể sống lại thì chẳng bao lâu nữa, trái đất này sẽ đầy ứ, hàng ngàn vấn-đề phức tạp được đặt ra, người ta bắt buộc sẽ phải di dân lên các hành tinh trong vũ-trụ hệ. Riêng các lãnh-tụ cộng-sản lại quan tâm đến hàn học hơn mọi thành phần khác. Vì như vậy, họ có điều kiện sống mãi, sống mãi không bao giờ chết. 
 
Theo tin riêng của tôi, RU và KGB đã đổ hàng ngàn triệu đô-la vào các phòng nghiên cứu hàn học. Tôi cũng muốn chi phí rộng rãi như họ, nhưng đáng tiếc là không có tiền, chưa có tiền... 
 
Ông Hoàng ngồi yên, vẻ mặt bâng khuâng. 
 
Hiểu ý, Văn Bình cất tiếng: 
 
- Ông cần bao nhiêu? 
 
- Trên địa-hạt thí-nghiệm tân tiến, thì bao nhiêu cũng không đủ, giống như muối bỏ biển vậy. Nhưng nghèo ra cũng phải có từ 5 đến 10 triệu đô-la. 
 
- Ông vay CIA chưa? 
 
- Rồi. Anh là người gần gũi tôi, và biết rõ công cuộc kín đáo của tôi hơn ai hết chắc không lạ gì những khó khăn về vay mượn. Dĩ nhiên, tôi ngỏ lời là họ cho vay ngay, nhưng vay thì phải trả, chúng ta không thể ăn quịt. Nhưng anh nghĩ coi, nước Việt-Nam đói rách này kiếm đâu ra tiến để lấp khoảng trống 10 triệu đô-la nghĩa là sấp xí một tỉ rưỡi bạc. Mới chi 5, 10 triệu bạc, mà họ còn nói lên, nói xuống, đòi gửi phái đoàn đến xem xèt sổ sách, huống hồ... Đối với một tổ-chức điệp báo nhược tiểu như như chúng ta chỉ có một lối thoát duy nhất. Mà lối thoát duy nhất nầy, anh đã biết, vì trong quá khứ, anh đã thí-nghiệm nhiều lần. 
 
- Thưa ông nghĩa là ta sẽ làm thuê... để trả tiền. 
 
- Đúng. 
 
- Và lần này bắc cóc các nhà bác-học chuyên về hàn học của Nga-Sô? 
 
- Không đúng hẳn. Cách đây 6 tháng, một trong các chuyên viên hàn học Hoa-Kỳ bị mất tích. Dĩ nhiên, ông ta không thể chắp cánh bay khỏi Hoa-kỳ. Mà là bị KGB lén bắt. Sở dĩ nhà bác học này bị KGB lén bắt dễ dành vì hàn học chưa được coi là có tính cách quốc phòng, đúng ra, chỉ mới được coi như vậy từ giữa năm 1967 mà thôi. 
 
Chụp lấy cơ-hội bằng vàng nầy, tôi mở cuộc điều tra. Và gặp may mắn, tôi phăng ra nhà bác học Mỹ bị KGB mang về Nga-Sô, và giấu trong một cái hồ lớn ở miền Đông, trên đường Tây-Bá-Lợi-Á. 
 
- Giấu trong hồ? 
 
- Phải, giấu trong hồ. Từ ít lâu nay, một phần cơ-sở bí mật của Nga-Sô đều nằm sâu trong lòng đất. Riêng cơ-sở sưu tấm nghiên cứu hàn học được giấu dưới đáy hồ. Ta đã có tay trong, nếu xoay xở nhanh chóng và kín nhẹm, có nhiều hy vọng thành công. Một mặt, ta sẽ có 15 triệu đô-la, trả ngay bằng tiền mặt; mặt khác, ta có thể phá hủy phòng thí-nghiệm của họ, bặt họ phải đi lùi một thời gian.Vì vậy, tôi đã nghĩ đến anh. 
 
- Thưa ông, tôi sẽ đi một mình? 
 
- Không. Một mình sợ không nổi. Một người khác, đúng hơn, một nữ đồng-nghiệp sẽ cùng đi với anh. 
 
- Nếu tôi không lầm thì ông sẽ chọn Kathy vì trong Sở, chỉ có nàng là thông thạo tiếng Nga và có nhiều kinh-nghiệm hoạt-động tại đó. 
 
- Kathy hội đủ điều kiện, song nàng không thể sang Nga được nữa. Nàng đã bị lộ. Tôi đã chọn người khác. 
 
- Nguyệt Hằng? 
 
- Đúng. Nguyệt Hằng từng sống ở Nga-Sô nhiều năm. Nàng có thể giúp ích được nhiều. Vả lại, nàng viết thư cho tôi, yêu cầu được hoạt động chung với anh. Nguyệt Hằng đang theo lớp huấn luyện đặc-biệt người nhái trên pháo đài ZZ. Đã lâu, anh không hoạt động dưới nước. Có lẽ anh cũng nên dợt lại một thời gian. Phiền anh chuyển lời hỏi thăm của tôi cho cô Nguyệt Hằng. 
 
Ông Tổng giám-đốc ít khi hỏi thăm bạn bè và nhân viên. Lần nầy, ông lại tỏ thái-độ vồn vã. Thành ra Văn Bình đâm ra lo ngại. Sau nhiều phen cọ sát với tử-thần, chàng đâm ra dị-đoan. Truớc kia, chàng không hề kiêng que diêm dùng hai, ba người, kiêng con số 13 trong bữa tiệc, kiêng đi dưới cái thang. Đột nhiên, tâm tính chàng biến đổi. 
 
Sự thật, giác quan thứ sáu của chàng đã nhìn thấy những việc sắp xẩy ra. 
 
Nhưng đến bây giờ thì đã quá muộn. 
 
Trước mặt chàng là một hỏa tiễn. Một hỏa tiễn phụt lửa da cam kinh dị đang phóng nhanh vào phi-cơ giữa vùng trời rựt nắng và trên mặt biển, bập bềnh xanh ngắt.
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Trên pháo đài nổi, ba người vẫn tiếp tục nín lặng. Hạm trưởng đội kết vào đâu, sửa soạn, bước ra ngoài. Triệu Dung cúi xuống đồng-hồ tay. Không hiểu sao, chàng lại coi giờ. Chàng có cảm tưởng đây là thời khắc quan trọng nhất đời. 
 
Nguyệt Hằng đứng thẳng như pho tượng. Một giọt lệ long lanh trên khóe mắt nàng. 
 
Nàng chắp hai bàn tay vào nhau, miệng lâm râm: 
 
- Lạy Trời phù hộ cho chàng. 
 
Được nuôi nấng trong bầu không khí duy vật, Nguyệt Hằng không hề tin Trời. Song giờ phút nầy, nàng mới nhận thấy tất cả những điều nàng học đều sai lầm. Mọi việc trong đời đều là định mạng. Mọi việc trong đời đều do Đấng Tối-Cao quyết định. 
 
Triệu Dung nhìn Nguyệt Hằng cầu nguyện mà không nói năng gì hết. Vì khi ấy, chàng cũng đang cầu nguyện trong lòng. 
 
Khi ấy, ở Đà-nẵng, một cô gái tuyệt đẹp cũng đang cầu nguyện. Nàng không biết chàng là ai. Nhưng nàng có ấn tượng là đã quen chàng, và trao thân cho chàng từ kiếp trước. 
 
Chàng đã đi rồi... 
 
Trên không phận Đà-nẵng, một cặp phản-lực-cơ xẹt qua như chớp sáng, kèm theo tiếng sấm. Hàng ngày, nàng đã quen nghe tiếng động long trời, lở đất của phi-cơ xé bức tường âm thanh. Nàng đã quen nên cảm thấy thích thú. Bữa nào vắng tiếng phi-cơ rầm rầm là nàng bâng khuâng như người đánh mất vật quý. 
 
Nhưng hôm nay, ruột gan nàng lại nóng như lửa đốt. Nàng vụt đứng dậy, phóng tầm mắt về hướng đông, hướng chàng lái máy bay, rồi kính cẩn quỳ xuống: 
 
- Lạy Trời, phù hộ cho chàng. 
 
Định mạng của Văn Bình gắn liền với đàn bà đẹp, nên giờ ấy, ở Sàigòn, linh tính nguy hiểm đã làm cho một ngươì đàn bà bồn chò mở cửa nhìn ra vườn, rồi nhắc điện thoại, hỏi tin tức. 
 
Nàng là Quỳnh Loan, nữ nhân viên ưu tú Ban Biệt vụ, người đàn bà đẹp duy nhất có con với Văn Bình[23]. Nàng được nghỉ phép một thời gian, và mang Văn-Hoàng về nuôi. Hai mẹ con sinh sống cuộc đời thôn dã giản dị trong một căn nhà rộng thênh thang, trên đường đi Long-Bình, giữa những bụi tre xanh ngắt kẻo kẹt, những cây bưởi cành lá xum xuê trái nhẵn chính mọng đầy nước ngọt. 
 
Giây liên lạc duy nhất của Quỳnh-Loan với đời sống náo nhiệt thủ-đô là cái máy điên thoại siêu tần số. Về Long-Bình được một tuần, song nàng chưa hề sử dụng. Lần này cầm lên, nàng lại đạt xuống. Dường như một tiếng nói huyền bí từ trên chín từng mây cao đang thì thầm vào tai Quỳnh-Loan. 
 
Nàng không nói gì hết, song ở đây, lòng nàng đang lâm râm cầu nguyện: 
 
- Lạy Trời, phù hộ cho chàng. 
 
Qua cửa phòng hé mở, Văn-Hoàng nằm ngủ ngon lành. Trogn giấc ngủ, miệng nó vẫn thoáng nụ cười tủm tỉm, nụ cười lôi cuốn nhưng ranh mảnh, giống bố như đúc. 
 
Chắc chắn lớn lên, nó sẽ như bố. Nghĩa là trở thành hung thần trong nghề điệp báo, dọc ngang trên thế-giới. Nghĩa là trở thành thiên thần trong tình yêu, làm hàng trăm, hàng ngàn người đàn bà say mê. 
 
Khuôn mặt dĩnh ngộ của con trai hiện rõ dưới chiếc mền màu hồng khiến tâm can Quỳnh-Loan xao xuyến. Từ ngày có con, nàng không còn hăng hái trong công tác nữa. Dĩ nhiên, sáng nào nàng cũng tập thể dục đều đặn để giữ vững sắc đẹp thân thể và không quên dợt lại cận vệ chiến. Nàng cũng không quên tập bắn súng thường xuyên, mỗi ngày cỡi ngựa, lái xe đua cho gân cốt khỏi tê cứng. 
 
Song ngọn lửa cuồng nhiệt nghề nghiệp lại nhỏ dần, nhỏ dần trong lòng nàng. Nàng bắt đầu sợ sệt vẩn vơ. Nàng bặt đầu lo lắng tương lai. Nàng theo ông Hoàng ra ngoại quốc một thơi gian ngắn rồi đòi về. Ông Hoàng mỉm cười bảo nàng: 
 
- Cô nhớ cháu, phải không? 
 
Nàng lặng thinh không đáp. 
 
Thật vậy. Văn-Hoàng khi ấy được nuôi trong dưỡng đường đặc biệt của Sở. Thoạt tiên, Quỳnh-Loan đinh ninh có thể xa con, dấn thân vào nhiệm vụ, nhưng mỗi lần xa con, nàng mỗi thấy là nàng không còn can đảm như ngày xưa nữa. Khi ấy, còn một thân, một mình, nàng có thể khưng nhận mọi sự nguy hiểm ghê gớm. 
 
Nhưng sau khi có con, nàng trở về với thiên chức bất dịch của người mẹ, và người... vợ. Văn Bình đã nói dứt khoát: chàng không thể chung sống với nàng đến ngày răng long, đầu bạc. Vả lại, chính nàng đã cam kết là không phiền hà chàng nữa. 
 
Bên ngoài, trời nắng rực rỡ. 
 
Ngôi nhà mát lẻ loi này được ông Hoàng xây cất trước khi có xa-lộ Biên-Hoà. Tuy bề ngoài mộc mạc, nhưng bên trong lại gồm đây đủ tiện nghi tântiến. Quỳnh-Loan sống một mình với con, với hai tủ lạnh khổng lồ, chứa đầy thức ăn có thể dùng nửa năm không hết. 
 
Xa-lộ Biên-Hoà chạy phía dưới vì tòa nhà nằm trên ngọn đồi thoai thoải. Đứng trong vườn, nàng có thể nhìn thấy đoàn xe nối đưôi nhau trên con đường trắng xám. Song nàng không nghe được tiếng động, vì ở xa hơn nửa cây-số. 
 
Mộ vật cồm cộm ở ngực làm Quỳnh-Loan nhớ đến bức thư của Văn Bình. Nàng nhận được hồi hôm, Lê Diệp đích thân mang tới. Chàng ở lại trò chuyện đến nửa đêm mới lái xe về Sải-gòn. Nàng đọc đi, đọc lại hàng chục lần đếm nổi thuộc làu. Lẻ ra, theo nguyên tắc báp mật, nàng phải phá hủy. Song nàng gập lại làm tám, rồi nhét vào xú-chiên, dường như để ấp ủ tuồng chữ của chàng trong da thịt nàng. 
 
Cử chỉ trang trọng như tín đồ ngoan đạo vào nơi tôn nghiêm, sửa soạn cầu kinh, Quỳnh-Loan rút thư ra rồi lẩm bẩm đọc: 
 
"Hoa Quỳnh thân yêu, 
 
Em nhận được thư này thì anh đã lên đường. Anh đã lên đường công tác, như đã lên đường rất nhiều lần trong quá khứ. 
 
Trước kia, mỗi lấn lên đường, anh cũng bâng khuâng, vì phải tạm xa đơì sống phồn hoa náo nhiệt, tạm xa nhiều người thân. Nhưng rồi công việc đòi hỏi, anh phải lãng quên. 
 
Trước kia, mỗi lần lên đường, anh chưa hề viết thư từ biệt. Đây là lần thư nhất, anh mang giấy bút ra năn nót. Hẳn em đã biết anh viết chữ xấu nhất trần gian, vì thật ra ít khi viết thư. Nhưng Hoa Quỳnh của lòng anh ơi, anh cảm thấy nhớ em kinh khủng. Và kinh khủng hơn nữa là nhớ Văn-Hoàng, đứa con trai đầu lòng của chúng ta. 
 
Đã lâu, anh chưa gặp được lại con. Nó lớn được ngần nào rồi hả em? Em hôn nó dùm anh Và dĩ nhiên, anh cũng nhờ nó hôn em dùm anh. 
 
Khi nào trở về, anh sẽ tìm cách lại gặp em và con. Em hãy tha lỗi cho anh, nếu lần này anh không thể trở về. 
 
Anh của em, 
 
Z.28"

 
Quỳnh-Loan áp tờ giấy vào ngực, mặt đầm đìa nước mắt. Nàng có cảm giác là trời lóe sáng rồi tối sầm lại. 
 
Rồi lóe sáng. 
 
Cảm giác lạ lùng ấy cũng nảy ra trong tâm trí Văn Bình trên không gian bao la khi vừng sáng đầy lửa, đầy chết chóc đang phóng tới vói tốc độ siêu âm về phía phi-cơ Crusader. 
 
Một lần chót, Văn-bình thử lại máy vô-tuyến. Và lần chót, máy vô-tuyến vẫn căm bặt. 
 
Hỏa tiễn mỗi lúc một đến gần, dường như được gắn từ-thạch. Bản năng tự-vệ vùng dậy trong người, máu sôi sùng sục, Văn Bình nghiến răng, xả ga xăng, cho phi-cơ vút lên cao. 
 
Chàng bàng hoàng khi thấy chiếc hỏa tiễn cũng xoay hướng và bay theo chiếc Crusader. Óc chàng nghĩ thần tốc chư náy tính IBM. Chàng không còn hồ nghi nữa. Đúng là hỏa tiễn vô-tuyến hoặc là hoả tiễn hồng ngoại tuyến tự động tìm mục phiêu trên không trung, tứ pháo đài nổi ZZ bắn lên với mục đích thí-nghiệm. Với loại tên đạn tân tiến nầy, chàng khó có hy-vọng thoát thân. 
 
Trừ phi... 
 
Trừ phi chàng liều mạng... 
 
Trong một phần vi phần thời khắc, Văn Bình đã tiến tới một quyết định dứt khoát. Chàng bèn dùng lối bay Wifferdill, một lối bay biểu diễn quỉ thuật của đội xiệc không gian Thunderbirds. Trình độ điều khiển máy bay của chàng chưa đạt tới hoàn mỹ như nhóm thiên thần Thunderbirds, nhưng ít ra trong thời gian qua, chàng đã có cơ hội sống chung với họ, và quan sát nhiều cuộc trình diễn ngoạn mục, thách thức tử thần của họ[24]. Whifferdill là danh từ chuyên môn để chỉ lối bay thẳng từ dưới lên trên tầng cao, rồi quẹo thành hình chữ U. Phi-cơ bay đứng như bức tường trước khi lạng sang bên trái, dốc mũi xuống, hạ thấp với tốc độ kinh hồn rồi trở lại mức quân bình. 
 
Muốn bay Whifferdill, phi-công phải tính toán dùng vận tốc của gió, vì gió mỗi nơi mỗi khác. Hình như máy IBM trong óc đã tính hộ chàng nên chàng không nghĩ thêm nữa. Vả lại, dầu muốn suy nghĩ, chàng cũng không có thời giờ. 
 
Vì hỏa tiễn quái ác vẫn bám sát lấy chiếc Crusader như hình với bóng. 
 
Động cơ phản lực nổ rầm trời, phụ họa với tiếng nổ rầm trời của hỏa tiễn, Văn Bình vẫn xuống nữa, xuống mãi. Từ trên cao vút xuống, chàng cảm thấy thân thể tê dại vì trọng lực, song tân thần chàng vẫn sáng suốt, và tay chân vẫn cử động được như thường. Chàng dự định xuống đến gần sát biển mới láy ngang, với hy vọng hỏa tiễn phản ứng không kịp sẽ lao xuống nước. 
 
Mặt biển mấp lánh dường như dâng lân, dâng lên, biến thành bức tường bê-tông trắng xanh mênh mông. Hỏa tiễn vẫn rượt theo, chỉ còn cách chiếc Crusader một quãng ngắn. Thường lệ, đoàn xiệc không gian xuống đến gầm mặt đất mới lái ngang. Trong một cuộc biểu diễn táo bạo, họ đã xuống đến cách mặt đất hơn một thước[25]. Lại có nhân viên táo bạo trong đoàn xiệc không gian dám bay là là, vượt qua xe thiết giáp, và thả vào kẽ hở một trái bom nhẹ. 
 
Văn Bình chưa hề biểu diễn như vậy lần nào. Song tình thế đã bắt buộc chàng. Chàng không còn lối thoát nào nữa, ngoại trừ lối thoát thục mạng. Thục mạng vẫn là ý nghĩa thú vị của đời điệp báo. 
 
Cây kim tốc độ dường như điên cuồng, nhảy lung tung trên mặt đồng hồ. Phi-cơ đã bay nhanh, Văn Bình không thể nào bay nhanh hơn được nữa. 
 
Nhưng khi ấy, Văn Bình không quan tâm đến đồng hồ tốc độ. Mắt chàng dán chặt vào cao-kế[26]. Chàng thầm cầu nguyện cao-kế còn nguyên, chưa hư hỏng, vì nếu hư hỏng thì chàng phải chết. Chàng lại thầm cầu nguyện đếm giạy phút tối hậu, động cơ ngoan ngoãn của chiếc Crusader tân tiến sẽ tiếp tục ngoan ngoãn vâng lời, vì nếu không ngoan ngoãn vâng lời thì chàng sẽ chết... 
 
Chàng phải chết... Những tiếng kinh khủng ấy đập vào óc chàng như tiếng sét. 
 
Chết. 
 
Chàng sẽ không gặp lại những người đằn bà tuyệt đẹp. Cô gái xuân thời đã ngã vào lòng chàng, làn da trắng nõn nhảy múa dưới ánh đèn nê-ông phô bài bộ ngực no tròn và cái eo nhỏ xíu, sẽ mỏi mắt chờ đợi chàng trọn đời, chờ đợi mà không bao giờ tái ngộ... Nguyệt Hằng, người nữ nhân viên Smerch lạ lùng đang chờ đợi chàng trên pháo đài nổi ZZ... 
 
Không, Văn Bình không thể chết được... Chàng phải sống... Mặt biển Thái-Bình, biến thành bức tường bê-tông trắn xonh mênh mông, cón cách phòng phi hàng trong gan tấc. Bàn tay ướt sũng bồ hôi trong găng da. Chàng mím môi, thu hết sức lực để kéo cần lái. 
 
Như có phép mầu nhiệm, mũi chiếc Crusader sửa soạn chạm mặt biển bỗng nhoài ngang ra. Khi ấy, hỏa tiễn sắp đâm vào đuôi phi-cơ, bị mất trớn, rượt theo không kịp vì Văn Bình lái thẳng góc thước thợ, nên nhào luôn xuống nước... 
 
Thoát nạn... 
 
Nhưng vừa qua khỏi nạn nầy, Vvan-Bình lại rơi vào nạn khác. Phần vì bay quá nhanh, phần khác vì thay đổi áp lực không khí quá đột ngột, chàng bị tối sầm hai mắt. Hiện tượng nầy, giới phi hành gọi là "màn đen", thường xẩy ra đối với phi-cơ siêu thanh[27]. 
 
Trước mắt chàng, mọi vật đều đen sì. Chàng cố mở mắt thật rộng, song dây thần kinh không tuân lịnh của óc nữa. Chàng có cảm giác như võ sĩ trên đài bị một loạt trái đìa-rết vào mặt nên bị loạng choạng, nửa tỉnh, nửa mê. 
 
Thật ra, chàng vẫn tỉnh. Tỉnh, nhưng không nhìn thấy, nghe thấy gì hết. Chàng biết rằng trong vai ba giây đồng hồ ngắn ngủi nữa, nếu chàng không có phương pháp nào chế ngự được "màn đen" thì phi cơ không người lái sẽ đâm xuống biển. 
 
Văn Bình muốn giảm bớt tốc độ, nhưng không nhìn thấy bộ phận điều khiển ga xăng nữa. Bàn tay chàng quờ quạng xung quanh ghế ngồi, như người mù, để tìm nút nhảy. Kéo nút nầy, ghế phi công sẽ bắn vọt ra ngoài, chàng có nhiều hy vọng sống sót, vì chàng được trang bị đặc biệt một loại dù riêng, dù B-5[28], dầu chàng mê man, dù cũng mở ra tự động. 
 
Tim chàng bỗng đập thình thịch như muốn phá toang lồng ngực. Chàng sực nhớ là hai chân chàng đang duỗi thẳng. Trong tư thế nầy, ghế phi hành được phóng ra sẽ có thể chạm cạnh nhọn của phi cơ, chân chàng sẽ bị tiện ngang đầu gối. 
 
Văn Bình bèn gắng gượng co chân lại, rồi vận chân khí lên đầu. Nhờ nhiều năm tháng khổ công tập luyện, lại am tường những bộ môn vận nội ngoại công thần bí như Ninjitsu Nhật Bản và Thần Ảo Công Trung Hoa, chàng dần dần trở lại mức độ bình thường. [29]
 
Một lần nữa, gần kề cái chết, Vắn-Bình lại thoát nạn. 
 
Phi cơ vẫn bay rà rà trên mặt biển rập rình. Trong phút bàng hoàng vừa qua, chàng không nghe tiếng động kinh hồn của hỏa tiễn hồng ngoại tuyến đâm đầu xuống đáy biển. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên của chàng là liếc qua các đồng hồ trên táp-lô. 
 
Chàng thở phào ra mõt cái. Lâu lắm, chàng mới có cơ hội bay ở độ thấp. Ngẫu nhiên, chàng nhớ lại lời dặn của huấn luyện viên trong trường Không quân: mỗi khi lâm trận, phải bay thật thấp để trán màn radar. Pháo đài nổi ZZ vừ phóng hỏa tiễn, tất không biết chàng tới. Có thể họ sẽ phóng tiếp hỏa tiễn thứ hai, và lần này thì vô phương tránh né[30]. 
 
Cũng trong giây phút căng thẳng ấy, mọi người trong phòng kiểm soát của hàng không mẫu hạm nguyên tử lênh đênh ngoài khơi Nam Việt đều nín thở. 
 
Bỗng một nhân viên la lên: 
 
- Trời ơi! 
 
Trưởng phòng kiểm soát kéo máy vi âm lại gần mìệng, báo cáo bằng giọng mất bình tỉnh. 
 
- Thưa hạm trưởng... Vệt sáng đã mất trên màn radar. Nghĩa là cả phi cơ lẫn hỏa tiễn đều mất cùng một lúc. Họ xuống quá thấp, thấm hơn các tia radar. 
 
- Nghĩa là hỏa tiễn đã đâm vào phi cơ? 
 
- Thưa, tôi tin là như vậy. 
 
- Ra lệnh ngay cho trực thăng cứu cấp. 
 
Cuộc đàm thoại ngừng bặt. 
 
Rồi tiếng báo cáo lại tiếp tục: 
 
- Thưa hạm trưởng... 
 
Giọng hạm trưởng nhuộm vẻ khó chịu: 
 
- Cho trực thăng bay nhanh lên. May ra, ta còn có hy vọng... 
 
- Thưa, diệt lôi hạm 43 vừa mới gọi về. 
 
- Tìm ra chỗ phi cơ bị nạn rồi ư? 
 
- Thưa không. Diệt lôi hạm 43 vừa thấy phi cơ. 
 
- Nhìn thấy phi cơ? Hừ, có lẽ toàn thể chúng ta đều điên... Ông vừa phúc trình là... 
 
- Thưa, Diệt lôi hạm đã báo cáo một cách dứt khoát là phi cơ đang bay về hàng không mẫu hạm của ta là một chiếc Crusader II, FSU-2N, Chance Vought của hải quân. 
 
- Cờ nước nào? 
 
- Thưa, không mang phù hiệu. Duy dưới bụng có một vòng tròn màu vàng. Đúng là phi cơ của... 
 
Tiếng báo cáo đột nhiên ngưng bặt. Rồi tiếp tục, đầy vẻ hân hoan và tin tưởng như chủ nhân vừa trúng độc đắc: 
 
- Thưa hạm trưởng. Phi cơ vừa liên lạc vô tuyến với đài kiểm soát. 
 
Hạm trưởng giật mình đánh thót: 
 
- Phi cơ nào? 
 
- Thưa, phi cơ Crusader có vòng tròn màu vàng dưới bụng. 
 
- Phòng kiểm soát báo cáo là liên lạc vô tuyến bị gián đoạn rồi kia mà... 
 
- Thưa, chúng tôi cũng không hiểu tại sao. 
 
Hạm trưởng hừ một tiếng rồi dõng dạc: 
 
- Sửa soạn cho phi cơ đáp xuống. 
 
Quay nhìn ra khơi sóng vỗ, hạm trưởng nhún vai, buông ra tiếng thở dài: 
 
- Ngày nào cũng gặp một phi công thục mạng như thế này thì chẳng mấy chốc đứng tim mà chết... 
 
Khi ấy, lịnh chuẩn bị được ban ra trong phòng chỉ huy: 
 
- Xã hết tốc lực... Quay mũi tàu theo chiều gió... Giữ tay lái đúng 180 độ...[31]

 
Cách hàng không mẫu hạm ZZ một quãng xa, Văn Bình từ từ cho phi cơ lên cao. Dường như mọi việc xẩy ra đều do bàn tay định mạng trêu người, nên máy vô tuyến đã câm lặng giữa lúc chàng cần tới nhất, để rồi đột nhiên lại cất tiếng nói. Tiếng nói ấm áp và quen thuộc. 
 
Phía trước, ở ba giờ, một khối thép khổng lồ đang bồng bềnh trên mặt biển bát ngát. [32]
 
Văn Bình gọi đài kiểm soát của hàng không mẫu hạm: 
 
- A lô, ZZ, a lô, ZZ đây là Bạch xà... Các bạn đã nhận ra tôi chưa? Cám ơn món quà hỏa tiễn của các bạn. Suýt nữa, vâng, chỉ suýt nữa là tôi xuống Thủy cung. Trân trọng hỏi thăm sức khỏa hạm trưởng. 
 
Giọng nói ở hàng không mẫu hạm vẵng lên: 
 
- A lô, Bạch xà. Đây là ZZ... Thật đáng tiếc... Yêu cầu cho biết vị trí. 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Tôi đang bay về phía các bạn. Hướng 47. Tốc độ 600 dặm. Độ cao 3.000 bộ. Tôi xin phép và chỉ thị được đáp xuống. Hết[33]. 
 
- ZZ gọi Bạch xà. Chúng tôi đã nhìn ra bạn. 
 
Im lặng một lát. Tứ phía, không gian mênh mông nhuộm nắng vàng. Bên dưới, mặt biển xanh biếc. Lòng Văn Bình lâng lâng. Chàng quên bẵng, cách đây mấy phút, thần Chết đã tới bên chàng trong gang tấc. Tâm trí chàng hướng về Nguyệt Hằng. 
 
- A lô, a lô... 
 
Giọng nói từ hàng không mẫu hạm lại dội vào tay chàng: 
 
- A lô, Bạch xà. Bạn có thể đáp xuống[34]. QFF: 1.000 miliba[35]. Gió 35°, 20 gút. Hạ xuống 1.000 bộ. Tốc độ tối thiểu. Hướng 360. 
 
Văn Bình thi hành đúng chỉ thị của phòng kiểm soát. 
 
- A lô, Bạch xà gọi ZZ. Tôi đã xuống độ cao 1.000 bộ, tốc độ tối thiểu, hướng 360, hết. 
 
- ZZ gọi Bạch xà. Giữ hướng 360 đúng 60 giây, rồi lái qua hướng 270. Thả bánh xe xuống. Giữ nguyên tốc độ và độ cao. Sau cùng, lái vòng 180 độ. 
 
- Bạch xà gọi ZZ: Bánh xe đã thả xuống. Tôi đang hướng về phi đạo. Hết. 
 
- ZZ gọi Bạch xà: bạn đã thi hành đúng.Giớ đây, bạn hảy đáp xuống an toàn. Thân ái, chúc bạn may mắn. 
 
Trên sân hàng không mẫu hạm, Văn Bình thấy rõ một đường vàng lớn, chạy theo chiều dọc. Đường vàng này làm đích cho phi cơ hạ cánh. Về chiều cao, chàng sẽ dựa vào "kính sáng"[36]. 
 
Chiếc Crusader dưới bàn tay khéo léo, già dặn của Văn Bình hạ cánh êm ru. Chàng vừa nhảy xuống thì hạm trưởng đã nghiên đầu chào thân mật: 
 
- Hân hạnh được gặp đại tá. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi. 
 
Văn Bình mỉm cười: 
 
- Đúng ra, tôi mới có bổn phận xin lỗi. Vì tôi cất cánh không kịp báo trước. 
 
Triệu Dung bắt tay chàng, vẻ mặt lầm lì. Văn Bình ghé tai vào bạn, giọng băn khoăng: 
 
- Có chuyện quan trọng phải không? 
 
Triệu Dung gật đầu: 
 
- Phải. Nguyệt Hằng. 
 
Văn Bình hốt hoảng: 
 
- Nàng bị ám sát? 
 
- Không. 
 
- Nàng mất tích? 
 
- Cũng không. 
 
- Vậy thì nàng lâm bịnh nặng. Khổ quá, anh ỡm ờ mãi. Không chết vì hỏa tiễn thì lại chết vì thái độ nửa mạc nửa mỡ của anh. 
 
- Nàng đang khóc trong ca-bin. 
 
- Trời ơi, tưởng hàng không mẫu hạm sắp đám rồi.. Tại sao Nguyệt Hằng khóc? 
 
- Nàng tưởng anh tan xác dưới biển. 
 
- Tại sao nàng không ra đón? 
 
- Anh quên rằng trên pháo đài ZZ này toàn đàn ông như anh và tôi. Nàng là phụ nữ duy nhất và phải cải nam trang. Vì vậy, ra ngoài này bất tiện. Công cuộc thụ huấn của nàng rất tiến bộ. 
 
- Bao giờ tôi lên đường? 
 
- Nay hay mai không biết chừng. Dầu sao, cũng còn đợi sự xác nhận của ông Hoàng. 
 
- Kỳ quặc ghê. Nha-Trang có căn cứ huấn luyện người nhái, mà ông cụ lại bắt tôi mò ra tận biển khơi, trên pháo đài phải gió nầy. 
 
- Anh phản đối có lý, song mới có lý một nửa. Nha-Trang có căn cứ huấn luyện người nhái, nhưng không có đại diện CIA, phụ trách chiến dịch hàn học. 
 
- Tôi sẽ gặp họ ở đây? 
 
- Phải. 
 
- Khi nào? 
 
- Lát nữa. Phi cơ còn ở đảo Hoàng Sa, chưa về kịp. 
 
- Chậc. Lần sau, anh nên yêu cầu ông cụ đưa đại diện CIA về Sài-Gòn. Họ muốn gì thì đến tận sào huyệt của tôi mà nói. 
 
- Ồ, anh là kẻ vong ân, bội nghĩa. Ông tổng giám đốc đã tạo cơ hội ngàn năm một thuở cho anh gặp cố tri mà anh không chịu cám ơn. 
 
- Cố tri? Hừ, anh đã nhắc đến tên Nguyệt Hằng lần thứ ba, thứ tư rồi. 
 
- Xin lỗi anh. Anh và Nguyệt Hằng giận nhau mà tôi không biết. 
 
Văn Bình trợn mắt: 
 
- Chúng tôi giận nhau bao giờ? 
 
Triệu Dung nhún vai: 
 
- Té ra là tôi đoán lầm. Anh và nàng không giận nhau. Nhưng nếu không giận nhau, tại sao anh lại không muốn tôi nhắc tới tên nàng nhiều lần? À, tôi hiểu rồi. Anh không giận nàng, nhưng không có cảm tình mật thiết với nàng. 
 
- Không đúng. 
 
- Vậy nàng là người yêu nhất đời của anh. 
 
- Tôi van anh. Xin anh tha cho tôi. Bảo rằng nàng không được tôi yêu là sai, song nàng được yêu tôi nhất đời cũng không đúng. Hơn ai hết, anh đã rõ cuộc đời tôi. Anh đã biết tôi là con chim sơn ca, càng cây nào trong vườn cũng nhảy lên ca hót. 
 
- Thú thật, tôi mới nghe anh nói lần đầu. 
 
- Anh ăn phải đũa của Nguyên Hương và ông Hoàng rồi. Anh cố tình xỏ ngọt tôi. Khi anh ở Hà-Nội về, lòng anh như trang giấy trắng. Tôi đinh ninh có thể tâm tình với anh, vì anh còn lạ gì, Lê Diệp là bạn nối khố mà cũng chơi tôi nhiều vố đau điếng. Giờ đến lượt anh. Toàn thể sở Mật Vụ đều về hùa với Nguyên Hương. 
 
- Vậy thì thôi. Tôi không bình luận nữa. Nếu lỡ dịp may thì đừng hối tiếc và trách móc. 
 
Triệu Dung lầm lì bước xuống thang. Thái độ nửa kín, nửa hở của bạn làm Văn Bình ngạc nhiên. Là ngưới tinh tế, Văn Bình đã đoán được nội dung câu chuyện mà Triệu Dung dấu đầu, hở đuôi. Chắc chắn là câu chuyện liên quan đến đàn bà... Văn Bình muốn nghĩ đến đề tài khác mà không được. Bóng dáng tha thước của người đàn bà muôn thuở làm chàng hoa mắt, tim đập thình thịch, máu nóng đua nhau vọt lên thái dương. 
 
Từ nhiều năm nay, Văn Bình vẫn đã mang căn bịnh nan y: bịnh đa tình. Chàng biết bịnh mà không sao chữa nổi. Triệu Dung đã nắm được yếu điểm số một của chàng. 
 
Chàng bèn nắm tay bạn, xuống nước: 
 
- Chịu thua anh rồi. Anh muốn nói gì thì cứ nói. 
 
Triệu Dung đứng lại, vẻ mặt sửng sốt: 
 
- Chuyện gì hở anh? 
 
Văn Bình cười nụ: 
 
- Anh đóng kịch tài thật. Song tôi đã ngửi thấy rồi. Ngoài Nguyệt Hằng ra, trên hàng không mẫu hạm còn cô bạn nào của tôi nữa? 
 
Triệu Dung cũng cười nụ: 
 
- Cố tri của anh. Người mà anh nhớ nhiều nhất. Ông Hoàng muốn thưởng công anh nên mới cho anh tới pháo đài ZZ. 
 
- Ai? 
 
- Anh ráng đoán xem. 
 
- Khổ quá. Tôi không phải là thầy bói. 
 
- Nàng đẹp lắm. Đẹp nhất là gái một con, phải không anh? Tôi đã nói rõ đến thế mà anh chưa biết ư? 
 
Văn Bình giật mình đánh thót. Gái một con, trông mòn con mắt, câu phương ngôn này đã được chàng dùng để khen ngợi Quỳnh-Loan. Thật vậy, sau ngày sinh nở, nàng đẹp hơn xưa nhiều. Song chàng không tin gái một con ở đây là Quỳnh-Loan, vì chàng mới gặp nàng ở Sài-Gòn. Vã lại, hai người gần gũi nhau chỉ là chuyện thường tình. 
 
Hẳn là... 
 
Văn Bình vụt tìm ra sự thật. Chàng nhìn thẳng vào mặt Triệu Dung: 
 
- Tôi biết rồi... Như Luyến... Nàng về nước bao giờ? Nàng giữ nhiệm vụ gì trên hàng không mẫu hạm? 
 
Triệu Dung gật gù: 
 
- Như Luyến về nước gần được nửa năm. Sau câu chuyện xẩy ra giữa nàng và Quỳnh-Loan[37], nàng phải lên đường đi Nam-Mỹ, nhưng chỉ bón tháng sau, ông Hoàng cho nàng hồi hương. Vì trong công cuộc thí nghiệm siêu hỏa tiễn trên pháo đài ZZ, những nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm, kiến thức, uyên bác, và nhất là được tin cậy như Như Luyến rất cần thiết. Nàng phục vụ ở đây đúng hai tuần lễ. 
 
Thường ngày, nàng thí nghiệm tại đảo Hoàng Sa và Tây Sa. Nhưng ông Hoàng yêu cầu nàng về pháo đài nổi mỗi ngày để hoàn bị một loại tàu ngầm bỏ túi đặc biệt mà anh và Nguyệt Hằng sẽ sử dụng. Nói cho đúng, thì đây không hẳn là tàu ngầm bỏ túi, như anh đã thấy trong Thế Chiến Thứ Hai, hoặc duyên hải Nga-Sô trong thời gian gần đây. Mà là một dụng cụ điện tử tân tiến giúp anh sống hàng ngày dưới nước, khi cần có thể biến thành tàu ngầm tí hon, phóng với tốc độ mấy chục cây số dưới đáy biển. 
 
- Như Luyến được tin tôi đến chưa? 
 
- Rồi. Như tôi đã nói hồi nãy, nàng đang ở đảo Hoàng Sa. Tuần dương hạm giao liên cho biết phi cơ chở Như Luyến và một số nhà bác học khác đã cất cánh. Chắc chỉ độ 10, 15 phút nữa thì phi cơ đáp xuống. Anh tốt số thật! Một lúc có hai người yêu, hai đệ nhất giai nhân bên cạnh. Chả bù với tôi. Nữ nhân viên Biệt vụ chê tôi già, anh ạ. 
 
- Họ đùa đấy. Anh còn trẻ lắm. 
 
- Còn trẻ gì nữa. Thấm thoát đã hai thứ tóc trên đầu rồi. Có lẽ tôi phải sống gần anh một thời gian. Vì thấy anh vô tư lự, tôi sẽ có thể bớt già được mươi tuổi. 
 
Nghe bạn nhắc đến tuổi tác, Văn Bình sa sầm nét mặt. Thật ra, chàng cũng không còn là cậu thanh niên đôi mươi của tuổi vàng bay nhảy nữa. 
 
Triệu Dung vùng cười lớn: 
 
- Ồ, chúng mình tâm sự vụn với nhau như đàn bà. Thôi, để tôi dẫn anh đến ca-bin của Nguyệt Hằng. Có lẽ nàng đã khóc hết nước mắt. 
 
Nhưng tiếng cười vụt tắt. Văn Bình cũng khựng người khi nhìn thấy hạm trưởng hấp tấp từ đầu hành lang tiến tới, với một người đàn ông đứng tuổi, xách nơi tay cái cặp da đen. Thoáng trông chữ thập đỏ trên cặp da và trên mũ, Văn Bình biết người này là y sĩ của mẫu hạm. 
 
Linh tính báo cho chàng biết một chuyện bất thường. Chẳng nói, chẳng rằng, hạm trưởng lấy tay chỉ về phía ca-bin của Nguyệt Hằng. 
 
Xô cửa vào, Văn Bình tê tái trong giây phút, Nguyệt Hằng đang nằm quằn quại trên giường sắt, bồ hôi ướt đầy khuông mặt tái mét. Có lẽ nàng đang chống cự với cơn đau đớn cực độ. 
 
Văn Bình hỏi hạm trưởng: 
 
- Thưa, nàng... 
 
Y sĩ gạt phắt: 
 
- Phiền ông chờ một lát. 
 
Lệ thuờng, Văn Bình rất ghét lối ra lịnh cứng ngắc trong quân ngũ. Chàng cũng rất ghét cách phát biểu trịch thượng của kẻ muốn lên mặt quan trọng. Song lúc nầy, chàng bỗng cảm thấy tầm thường và nhỏ bé. Chàng nín hơi thở theo dõi phản ứng của y sĩ. 
 
Nguyệt Hằng nằm ngửa, ngước mắt nhìn Văn Bình. Chàng đọc thấy tình cảm chan chứa trong đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của nàng. Chàng đinh ninh sau thời gian xa cách, buổi gặp gỡ này sẽ là cơ hội cho hai người rủ nhau vào cõi mộng thần tiên. Ngờ đâu, chàng vừa thoát chết trên không gian thì Nguyệt Hằng lại lăn lộn trên giường bịnh. 
 
Văn Bình nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của nàng. Nàng mỉm cười nhè nhẹ. Nụ cười nửa tha thiết, nửa kiêu ngạo cố hữu người nữ điệp viên lỗi lạc nhưng đa tình của Smerch. Nụ cười trong đêm đầu tiên hai người chạm trán nhau trong căn phòng khách sạn gần chợ Bến-Thành. 
 
Y sĩ quay lại nói với hạm trưởng: 
 
- Bịnh nhân cần được giải phẫu ngay. Tôi sẽ ra lịnh cho nhân viên khiêng băng-ca đến, đưa nàng tại phòng mỗ. 
 
Hạm trưởng ngần ngừ một giây rồi nói: 
 
- Thủy thủ không biết rằng bịnh nhân là đàn bà. Vì lý do đặc biệt, nàng phải cải nam trang. Bởi vậy, tôi muốn cuộc giải phẫu được thực hiện một cách kín đáo. Nếu cần, chúng ta sẽ đưa nàng lại phòng mổ. 
 
Văn Bình nắm tay áo của y sĩ, khẩn khoảng: 
 
- Thưa, nàng đau bịnh gì? 
 
Y sĩ nhìn chàng bằng cặp mắt khó hiểu: 
 
- Theo nội quy trên mẫu hạm ZZ, tôi không được quyền tiết lộ, chứng bịnh của thủy thủ đoàn và quan khách... 
 
- Tôi là... 
 
- Vô ích. Hạm trưởng cũng không thể hỏi tôi, huống hồ là ông. Mọi việc xẩy ra ờ đây đều là bí mật quân sự. Phiền ông lên boong, đổi gió cho khỏe khoắn. Hạm trưởng và tôi lo liệu đủ rồi. 
 
Máu nóng sôi trào, Văn Bình tiến lên một bước. Hiểu ý bạn, Triệu Dung hích cùi tay: 
 
- Thôi, chúng mình ra ngoài. 
 
Văn Bình thở dài, theo Triệu Dung ra ngoài hành lang. Trong ca-bin, Nguyệt Hằng chống tay ngồi dậy rồi ngà vật xuống nệm, nằm thiêm thiếp.
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Bầu trời bỗng xanh ngắt và sang rực một cách dị thường. 
 
Văn Bình vựa vào lan can mẫu hạm nhìn ra khơi mênh mông. Chàng có cảm tưởng đang trèo lên đỉnh núi cao ngất, tâm thần lâng lâng. Lòng chàng se lại khi thấy Nguyệt Hằng bất động trên giường, sửa soạn chịu giải phẫu. Song chàng chỉ buồn thoáng qua, vì cho tai họa này là định mạng, định mạng trớ trêu và tàn nhẫn của nghề điệp báo đầy nguy hiểm. 
 
Đứng bên, Triệu Dung nhìn đồng hồ tay: 
 
- Như Luyến sắp về đến nơi rồi. 
 
Văn Bình vươn vai, như muốn thu hết dưỡng khí mằn mặn của biển cả bao la vào lồng ngực vạm vỡ. Ở chân trời phía đông chói lòa ánh nắng, một chấm sáng vừa hiện ra. Chấm sáng lớn dần, lớn dần mãi, và sau cùng biến thành một chiếc phi cơ vận tải đen sì. 
 
Chàng bảo bạn: 
 
- Phi cơ Convair R4 Y-2[38] phải không anh? 
 
Triệu Dung gật đầu: 
 
- Anh nhớ dai thật. Đúng là Convair. Tôi tưởng lâu ngày sống trên mặt đất, anh không còn nhớ tên máy bay nữa. Hồi chúng mình vượt eo biển từ Luân đôn sang Pháp, phi cơ cũng thuộc loại Convair. Gớm, thằng cha phi công lái thật cừ khôi. Nếu không hôm ấy, chúng mình đã rớt xuống Đại-Tây-Dương, làm mồi ngon cho cá. Từ bấy đến nay, tôi thù loại Convair, không bao giờ chịu leo lên nữa. 
 
Văn Bình nhíu lông mày: 
 
- Ừ nhỉ, sau chuyến chết hụt ấy, chúng mình đã giao ước với nhau là không bao giờ chịu leo lên phi cơ Convair vì sợ sui. Tại sao anh không dặn Như Luyến? 
 
- Dặn gì? 
 
- Dặn nàng đổi phi cơ khác. 
 
- Trời ơi! Chuyện hụt chết trên biển xẩy ra hơn 10 năm rồi. Và lại, khi ấy gián điệp quốc xã lên gài bom nổ chậm trong phòng phi hành nên gây ra tai nạn, chứ phi cơ Convair có tội gì đâu. Hẳn anh đã biết nó là loại vận tải an toàn, phương chi kỹ nghệ chế tạo phi cơ đã tiến triển vượt bực từ ngày chúng mình gặp nạn trong Thế-chiến đến nay. 
 
Văn Bình không trả lời. Nếu tranh luận với Triệu Dung, chàng phải kiên nhẫn, vì Triệu Dung là người có biệt tài thao thao bất tuyệt hàng giờ, có khi hàng ngày. Thời hoạt động bên nhau trong tình báo OSS, nhiều khi rỗi rãi, hai người kiếm chuyện bàn cãi, và bao giờ Triệu Dung cũng thắng, phần vì kiến thức căn bản rộng rãi, phần khác vì có đức tính kiên nhẫn mà Văn Bình không bì kịp. 
 
Huống hồ lúc này tâm thần Văn Bình lại nát như tương. Không hiểu sao trời càng đẹp bao nhiêu, chàng lại linh tính nhiều chuyện bất thường byấ nhiêu. 
 
Trước mắt chàng, chấm đen đã hiện thành con chim sặt hùng hổ, động cơ nổ ròn, đang lượn vòng trên pháo đài ZZ. 
 
Giữa phòng kiểm soát của mẫu hạm và phi công chiếc Convair, cuộc đàm thoại thường lệ đã diễn ra. 
 
- A lô, ZZ gọi Sơn ca. A lô, ZZ gọi Sơn ca... Roger... Độ cao 7, dêrô, dêrô... Gió đông, một, năm gút hết. 
 
- A lô; Sơn ca gọi ZZ, Roger... độ cao 7, dêrô, dêrô, hết. 
 
Văn Bình quay lại: 
 
- Nầy anh, Như Luyến đến đây từ bao giờ? 
 
Triệu Dung nhìn bạn, dáng điệu sửng sốt: 
 
- Tôi đã nói một lần rồi. Hôm nay, anh làm sao ấy. Nàng hoạt động với các nhà bác học của mẫu hạm vừa đúng 15 ngày, nghĩa là 2 tuần lễ… 
 
Giọng Văn Bình tuôn ra đều đều như người mơ ngủ: 
 
- Lạ thật, nàng đến đây làm gì? 
 
Triệu Dung sửng sốt hơn nữa: 
 
- Điều nầy, tôi cũng đã giải thích hồi nãy. Nàng đến đây để hoàn bị chiếc tiềm thủy đỉnh bỏ túi để anh sử dụng. 
 
- À, à! Thế mà tôi quên bẵng. Tại sao ông Hoàng nói với tôi là trên pháo đài ZZ còn thí nghiệm nhiều võ khí bí mật khác nữa? 
 
- Kể ra thì nhiều. Nhưng riêng chúng ta chỉ quan tâm đến hai loại mà thôi. Thứ nhất là tàu ngầm tí hon. Thứ hai là một loại phi cơ lên thẳng đặc biệt. 
 
Văn Bình lẩm bẩm một mình: 
 
- Phi cơ lên thẳng đặc biệt… 
 
Bỗng chàng choàng người tỉnh mộng. Phi công Convair đang lái con chim sắt thẳng tới vẹt vàng trên sân tàu, chuẩn bị đáp xuống. 
 
- Alô, Sơn ca gọi ZZ... Gió hậu, yêu cầu trả lời. 
 
- Roger. 
 
- Tiếng Roger vừa rời kh ỏi máy vi âm của phòng kiểm soát, phi công trên không phận chưa nghe kịp, hoặc chỉ mới nghe mà chưa có phản ứng thì toàn thể hàng không mẫu hạm, toàn thể khu biển, toàn thể ngưởi và vật đều khựng lên trong giây phút. 
 
- Ầm, ầm... 
 
- Ầm, ầm… 
 
Một tiếng nổ kinh thiên động địa nổi lên. Văn Bình cảm thấy như nhĩ tay bị xé nát, tứ chi run lẩy bẩy. Chàng đứng chôn chân trên boong tàu bằng thép.Một vùng sáng đỏ ói vụt lên trời, rồi tỏa rộng. Những mảnh sắt vụng bay lả tả. Văn Bình vội nằm rạp xuống. Suýt nữa, chàng bị trúng vào vai. Triệu Dung cũng phải thi thố nghệ thuật tránh né nhu đạo mới thoát chết trong đường tơ, kẽ tóc.Vì trong tiếng nổ, chiếc vận tải cơ Convair bị vỡ tan tành, đồ đạt, kim khí trên phi cơ tung tóe như sao sa.. 
 
Văn Bình thét lên: 
 
- Như Luyến! 
 
Rồi chàng phi thân lại nơi máy bay gặp nạn. Chàng không ngờ rằng Triệu Dung đã rình sẵn từ khi tiếng nổ kinh hồn phát ra. Hơn ai hết, là người bạn nối khố, nhiều năm tháng sống chung trong nguy hiểm nghề nghiệp, Triệu Dung đã biết tính bạn. 
 
Đôi khi tình yêu làm Văn Bình mù quáng. Cách đây không lâu, chàng suýt băng qua cầu Hiền Lương, đọ súng với công an và trùm gián điệp địch trong một cuộc trao đổi con tin dưới sự giám sát của Ủy Hội Quốc Tế. Nếu chàng thực hành được ý nguyện lần ấy, hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Cũng may, đi cùng với chàng có chàng sếu vườn Lê Diệp. Lê Diệp đã dùng tài mọn quật ngã Văn Bình, trong khi người đẹp Mai-Hoa gục chết rên cầu, nửa mình phía bắc, nửa minh lết về miền nam đẽ hò hẹn với điệp viên đẹp trai Z.28. 
 
Triệu Dung không thể để cho Văn Bình hốt hoảng, chạy lại đống lửa thép dữ dằn có thể phát nổ lần nữa vì ét-xăng và súng đạn. Vì một lý do khác nữa lý do bảo vệ an ninh, chàng có bổn phận ngăn chặn Văn Bình lại. 
 
Bởi vậy, Văn Bình vừa chạy được hai bước thì Triệu Dung đã phóng chân ra, ngăn bạn. Nếu là kẻ khác tấn công thì dù miếng đòn xuất kỳ bất ý đến đâu, Văn Bình cũng có thể tránh khỏi và quật lại bằng atémi vũ bão.Song người tấn công lại là Triệu Dung, một võ sĩ phi thường, khét tiếng trong sở Mật vụ và trong nhiều tháng chỉ huy phân sở Mật vụ của ông Hoàng tại Hà-nội, vì thần thuật nhu đạo. 
 
Miếng đòn vèo ra như chớp nhoáng, Văn Bình không nhìn thấy. Và chàng ngã sóng soài trên đất. Triệu Dung tiến lên một bộ nữa, vung tay bồi một atémi nhẹ nhàng vào đỉnh đầu bạn. Mục đích của chàng là muốn bạn ngất đi trong vòng 10 phút. 
 
Và Văn Bình Z.28 đã mê man trong lúc phi cơ bốc cháy rần rần, giữa cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trên hàng không mẫu hạm.
 



III. Bí mật kỳ diệu
 
Triệu Dung nhanh nhẹn cuối xuống, xốc Văn Bình lên vai, chạy như bay xuống cầu thang, vào ca-bin. Chàng đặt bạn nằm ngay ngắn lên giường rồi trở lên boong. 
 
Đội cứu hỏa của pháo đài ZZ đang hoạt động ráo riết. Những vòi ròng đua nhau phun tuyết thán khí vào đống lửa cao ngất. Một toán nhân viên mặc y phục đặc biệt bằng ma-thạch trắng toát đã tiến sát phi cơ, khi ấy chỉ còn là đống sắt vụn méo mó khủng khiếp. 
 
Hạm trưởng đầu trần, vai khọm xuống, có vẻ già thêm 10 tuổi, đang đứng điều khiển cuộc cấp cứu. Thấy Triệu Dung, ông lấy mù soa lau mồ hôi, miệng buông ra 3 tiếng bi thảm: 
 
- Thật không ngờ!! 
 
Triệu Dung chỉ đống lửa: 
 
- Có cứu ai được không? 
 
Hạm trưởng lắc đầu: 
 
- Chưa biết. Nhưng theo tôi nghĩ thì hy vọng rất mỏng manh. Vì lửa cháy rất nhanh và rất lớn. Vã lại, còn tiếng nổ... 
 
- Tiếng nổ do thùng xăng hay là...? 
 
- Không phải do thùng xăng. Vì nếu là thùng xăng thì không thể long trời, lở đất như vậy được. Tôi chắc là trên phi cơ có chất nổ. 
 
- Chất nổ do nhà bác học mang theo hay là chất nổ do đối phương bí mật bỏ vào? 
 
- Phải điều tra tường tận phải trả lời dứt khoát được. Trên nguyên tắc, các nhà bác học hoạt động thường ngày với chất nổ. Tuy nhiên, mỗi lần lên phi cơ, họ đều được yêu cầu thận trọng. Mỗi khi có chất nổ, tôi đều ra lệnh dùng trực thăng đặc biệt để vận chuyển. 
 
- Như vậy thì chắc chắn có bàn tay phá hoại của đối phương rồi. Phi cơ đáp xuống tận nơi mới nổ, phải không hạm trưởng? 
 
- Phải. Thoạt tiên, tôi tưởng phi cơ nổ trên không trung. Nhưng tôi đã hỏi lại nhân viên kiểm soát hạ cánh. Phi công đã thi hành đúng chỉ thị của phòng kiểm soát, và đã lái máy bay đúng vào phi đạo. Khi bánh xe vừa chấm xuống tàu thì nổ. 
 
- Nghĩa là địch đã gài bom nơi bánh xe? 
 
- Tôi chưa dám đoan quyết. Thứ nhất là đoan quyết do địch gây ra. Thứ hai là đoan quyết bom được gắn vào bộ phận đáp xuống. Song nếu ông muốn tôi đưa ra một lời phỏng đoán không chính thức thì tôi xin nói rằng vụ nổ này được tổ chức một cách vô cùng chu đáo. 
 
Hạ thấp giọng, hạm trưởng nói: 
 
- Hấu hết, các chuyên viên của pháo đài và đặc phái viên CIA đều có mặt trên phi cơ nầy. Tôi mang trên vai một trách nhiệm quá nặng nề. Tôi lại không phải là chuyên gia điều tra. Hy vọng ông sẽ cố gắng giúp tôi. Dầu sao... 
 
Triệu Dung ngắt lời: 
 
- Ông đã báo cáo lên Bộ Tư Lịnh chưa? 
 
Hạm trưởng bâng khuâng nhìn đám mây xanh ngắt lơ lững trên vòm trời bát ngát: 
 
- Rồi. Có lẽ Trung Ương đã phúc đáp. Mời ông về ca-bin với tôi. 
 
Triệu Dung lặng lẽ theo sau hạm trưởng, hai tay chắp sau đít. 
 
Một viên phụ tá đến trước mặt hạm trưởng, đứng lại, mặt ướt sũng mồ hôi và than đen, giọng hổn hển: 
 
- Thưa hạm trưởng, đám cháy đã được dập tắt. 
 
Hạm trưởng hỏi: 
 
- Còn việc cấp cứu? 
 
- Thưa, đang tiếp tục. Hầu hết đều thiệt mạng. 
 
Triệu Dung xen vào: 
 
- Người đàn bà có bị thiệt mạng không? 
 
Viên phụ tá đáp: 
 
- Thưa, tôi chưa biết rõ. Song, tôi không tin bà còn sống. Vì tất cả đều cháy ra than. Sau này phải phân chất mới có thể xác định được. 
 
Hạm trưởng ngoắt tay: 
 
- Phi hành đoàn? 
 
- Thưa, khi phi cơ lâm nạn, nhân viên phi hành bấm nút cho ghế bắn ra ngoài. Có ba người, thì hai bị tử thương vì đụng vào mảnh thép nhọn. Còn người thứ ba thoát chết. 
 
- Song, bị thương nặng? 
 
- Vâng. Thân thể bị cháy xém, và dường như thần kinh hệ bị va chạm. 
 
- Tỉnh hay mê? 
 
- Thưa, mê.Y sĩ đang tận tình chăm sóc. 
 
Triệu Dung lại xen vào: 
 
- Nhân viên phi hành sống sót này hiện đang được điều trị tại đâu? 
 
- Thưa, trong phòng hồi sinh. 
 
Phòng hồi sinh là một ca-bin được trang bị dụng cụ máy móc y tế tối tân, trong bịnh viện của mẫu hạm. Nghe nói đến phòng hồi sinh, Triệu Dung nhăn mặt: 
 
- Không được. Yêu cầu ông mang bịnh nhân đi nơi khác an toàn hơn. 
 
Viên phụ tá không hiểu, hỏi lại: 
 
- Thưa, mang đi đâu ạ? 
 
Triệu Dung buông thõng: 
 
- Đi đâu, tùy ý, nhưng không được mang tới phòng hồi sinh. Chẳng hạn, mang bịnh nhân vô ca-bin của hạm trưởng. 
 
Viên phụ tá đưa mắt hỏi ý kiến hạm trưởng. Hạm trưởng gật đầu, vẻ mỏi mệt hiện rõ trên mặt: 
 
- Được. Đưa ngay vào phòng tôi. Và cử người võ trang canh gát. Hai người, nghe chưa? Không cho ai được đến gần, ngoại trừ y sĩ và nhân viên an ninh. 
 
- Tuân lịnh. 
 
Viên phụ tá rảo xuống cầu thang xoắn ốc bằng thép mạ kền bóng loáng. 
 
Hạm trưởng nói với Triệu Dung, giọng thán phục: 
 
- Nếu ông không nhắc, tôi cũng không nghĩ ra. Thường lệ, tôi rất bình tĩnh, ngay cả khi con tàu do tôi chỉ huy bị oanh tạc cơ của địch vây kín, hoặc bị thủng nát, sửa soạn chìm xuống biển sâu, tôi vẫn thản nhiên như không. Thế mà lần nầy, tinh thần tôi hoàn toàn bị lung lạc. Có lẽ vụ nổ phi cơ chỉ là giai đoạn đầu. 
 
Triệu Dung chậm rãi đáp: 
 
- Tôi cũng nghĩ như hạm trưởng. 
 
- Vì vậy, ông sợ người hạ sát nhân viên phi hành đoàn còn sống sót phải không? 
 
- Phải. Nếu là sự phá hoại, nhất là phá hoại đại qui mô, đối phương phải bịt miệng nhân viên phi hành nầy. Vã lại, tôi có linh tính... Linh tính là đối phương đang có mặt trên mẫu hạm. 
 
Hạm trưởng đứng sững, mặt tái mét: 
 
- Ông nói sao? Nhân viên của địch đang có mặt trên mẫu hạm của tôi? 
 
Triệu Dung nhún vai: 
 
- Vâng. 
 
Hai người đã về đến phòng hạm trưởng. Tứ phía đã được canh gác cẩn thận. Một nhân viên chờ sẵn với cái phong bì lớn màu vàng. Hạm trưởng ký giấy nhận, rồi đóng cửa ca-bin. 
 
Triệu Dung ngồi xuống bên. Hạm trưởng mở tủ sắt, lấy ra cái máy dịch mật điện nhỏ xíu. Trong vòng hai phút đồng hồ, bức điện được dịch xong. 
 
Nội dung như sau: 
 
"Trung ương yêu cầu hạm trưởng tăng cường tối đa biện pháp an ninh trên mẫu hạm. 
 
Dặng Phượng Hoàng chờ tôi. Giờ đến, nội ngày nay, sẽ báo sau. 
 
Hoàng"

 
"Phượng Hoàng" là bí danh của Triệu Dung trên mẫu hạm. Hạm trưởng không biết tên thật của chàng và chàng cũng không biết tên thật của hạm trưởng. Kể ra, nếu hạm trưởng hỏi, Triệu Dung cũng nói, vì hạm trưởng là nhân viên DIA, cơ quan điẹp báo của Ngũ Giác Đài. Là chuyên gia hóa trang, Triệu Dung còn biết hạm trưởng không luống tuổi như mái tóc hoa râm và những nếp nhăn trên trán, và ở đuôi mắt tố cáo. Song, có lẽ vì thói quen kín miệng nghề nghiệp, chàng vẫn lặng thinh. 
 
Hạm trưởng bật lửa, đốt mảnh giấy dịch bức điện ra than. Phụ tá só 3 bước vào: 
 
- Thưa, công tác cấp cứu đã hoàn tất. 
 
Hạm trưởng hất hàm: 
 
- Tất cả đều chết? 
 
- Vâng. Trừ phụ tá hoa tiêu đang mê man. Theo lịnh, y đã được chở từ phòng hồi sinh xuống khu ZA và hiện đang ở ca-bin bên cạnh. 
 
- Khi nào bịnh nhân có hy vọng tỉnh lại? 
 
- Thưa, tôi chưa hỏi y sĩ. 
 
Hạm trưởng ra hiệu cho Triệu Dung. Chàng theo hạm trưởng sang ca-bin kế cận. Đặc biệt glà ca-bin này trống trải, không kê đồ đạc, dầu là đồ đạc bằng kim khí gắn vào vách tàu như thường lệ. Ở một góc, chỉ có một cái giường sắt nhỏ, bên trên một người nằm thiếp, đắp mền trắng. 
 
Hai người vào thì y sĩ đứng dậy, trút ra tiếng thở dài khe khẽ. 
 
Giật mình, hạm trưởng hỏi: 
 
- Hết hy vọng? 
 
Y sĩ gật đầu: 
 
- Vâng. 
 
Cử chỉ thận trọng, Triệu Dung tiến lại gần giường. Nạn nhân nằm ngữa, mắt lim dim, miệng mím lại, mặt cháy xém một bên, nước nhờn còn chảy lòng dòng. Linh tính nghề nghiệp báo cho chàng biết là viên phụ tá hoa tiêu đã chết trăm phần trăm, không phép lạ nào của loài người có thể giúp y hồi sinh nữa. 
 
Tuy vậy, linh tính nghề nghiệp lại đánh thức hồi chuông báo động thần bí trong lòng Triệu Dung. Chàng đứng thẳng người, ngắm khuôn mặt tái mét. 
 
Rồi chàng kéo tuột tấm mền trắng che đến cổ xuống. Sự thật đã xuất hiện rõ ràng như ban ngày: luồng nhỡn tuyến võ sĩ nhu đạo tuyệt luân vừa khám phá ra một vết bầm nhỏ xíu, chỉ nhỏ bằng nửa đầu que diêm là cùng. Vết bầm này nằm giữa đường thẳng từ nhân trung xuống ức, trên cuống họng thở, nhu đạo gọi là huyệt kachikaké. 
 
Huyệt kachikaké là tử huyệt. Kẻ lão luyện chỉ cần vung ngón tay điểm vào là nạn nhân mạng vong trong chớp mắt. 
 
Nghĩa là viên phụ tá hoa tiêu đã bị hạ sát. Hung thủ phải là võ sĩ nhu đạo cừ khôi. Nguyên nhân của vụ hạ sát rất dễ hiểu: hung thủ không muốn nạn nhân sống sót để trình bài một phần sự thật. 
 
Nhưng hung thủ là ai? 
 
Triệu Dung ngước đầu nhìn y sĩ. Đó là một người quá tứ tuần, dáng dấp đậm đà, vẻ hiền hậu - hiền hậu đến nỗi gần thành chất phát - nổi bật trong tia mắt chậm chạp. Tuy không phải là nhà tướng số, Triệu Dung có biệt tài quan sát diện mạo để phăng ra bề sâu tâm can. Chàng không thể nào lầm được: y sĩ của mẫu hạm chỉ là một nhân viên chuyên môn tận tụy, một người chồng gương mẫu, thích ăn ngon, thích tiêu khiển như mọi người đàn ông tứ tuần khỏe mạnh khác trên trái đất, nhưng không thể là kẻ giết người chớp nhoáng. 
 
Và lại, lối đi bàng bạch, cái gật đầu nặng nề, và nhất là bàn tay trắng xanh, mềm nhũng như bàn tay con gái cấm cung - vì Triệu Dung đã có lần nắm chặt tay khiếng y sĩ nhăn nhó như nỡm ăn gừng - không phải là võ sĩ phi thường của cấp đai đen nhu đạo. 
 
Tóm lại, y sĩ không phải là hung thủ. Song y sĩ đã theo bịnh nhân từ trên boong xuống khu ZA tất phải nhớ mặt, nhớ tên những kẻ đến gần. Sự kiện này sẽ giúp chàng phăng ra bí mật nhanh chóng. 
 
Triệu Dung há miệng định hỏi, songlại nín thinh. Chàng nhận thấy bất lợi, tốt hơn giả vờ ngu xuẩn. Lặng lẽ, chàng đáp mền lên mặt xác chết. Rồi hỏi: 
 
- Vụ giải phẫu tốt đẹp không, thưa y sĩ? 
 
Y sĩ đáp: 
 
- Xong rồi, hoàn toàn khả quan. Lúc nầy, bà ấy đã tỉnh. Theo lời ông dặn, tôi đã yêu cầu ban an ninh canh gát chu đáo. 
 
Triệu Dung quay laị phía hạm trưởng: 
 
- Xin lỗi, tôi cần về ca-bin một lát. 
 
Dọc đường, chàng phập phồng lo ngại. Tuy hành lang không lấy gì làm dài, chàng có cảm tưởng là đi hàng 5, 10 phút chưa tới. Thật ra, ca-bin của chàng ở giữa hành lang, hầu như đối diện với phòng hạm trưởng. Khu ZA này được coi là cấm địa, không ai được bén mảng tới, ngoại trừ các phụ tá tin cậy của hạm trưởng, và y sĩ điều trị, các nhân viên khác phải xuất trình giấy phép đặc biệt. 
 
Vậy mà Triệu Dung vẫn nóng ruột khác thường. Chàng cảm thấy ngu ngốc vì đã lừa đánh Văn Bình, để rồi mang xuống ca-bin. Mục đích của chàng là chế ngự sự xốc nổi của Văn Bình. Nếu đối phương lẻn vào ca-bin, lợi dụng chàng vắng mặt, Văn Bình còn bất động mà hạ độc thủ thì trọn đời chàng sẽ mang hối hận ghê gớm. 
 
Mừng rỡ xiết bao, Văn Bình vẫn còn nguyên. Khi Triệu Dung xô cửa ca-bin thì Văn Bình đang ngồi trên ghế, xoay lưng ra ngoài. Nghe tiếng động, dĩ nhiên chàng phải nghe, vì tay chàng rất thính. Văn Bình không buồn ngoảnh lại. 
 
Mùi thuốc Salam quyện lên thơm ngát. Triệu Dung đứng trên ngưỡng cửa, nhìn mớ tóc phiến loạn trùm xuống nửa gáy Văn Bình. Lẻ ra, Z.28 phải yết kiến thợ cạo từ nửa tháng trước, song chàng hẹn lần, khất lữa không đi. Đối với người khác thì tóc dài lỏm chỏm làm khuông mặt trở nên dữ tợn hoạc đểu cáng, nhưng Văn Bình lại thích hợp cả tóc ngắn lẫn tóc dài. Mớ tóc ngắn tạo cho chàng vẻ rắn rỏi của người chiến binh hồ hải ba sương một nắng. Khi để tóc dài, chàng lại biến thành nhà thơ luôn luôn trầm mặt, suy tư. 
 
Văn Bình gạt tàn thuốc lá, giọng nhỏ nhẹ: 
 
- Chào anh. 
 
Triệu Dung giật bắn người: 
 
- Anh. Té ra anh đã biết là tôi. 
 
Vẫn không quay lại, Văn Bình nói: 
 
- Tôi chờ anh từ lâu. Lúc anh ở đầu hành lang, tôi đã nghe rõ tiếng chân. Anh có lối đi đặc biệt, không đời nào tôi lầm được. 
 
- Anh đã khỏe hẳn chưa? 
 
- Cám ơn anh. 
 
- Vạn bất đắc dĩ...xin anh bỏ lỗi. 
 
Đột nhiên, Văn Bình phá lên cười: 
 
- Vậy, tôi cũng xin anh bỏ lỗi một thể. 
 
Triệu Dung nhìn bạn, ngơ ngác: 
 
- Ồ, anh đánh lừa tôi. Anh không ngất, mà tôi cứ tưởng... Lạ thật. 
 
- Anh đinh ninh làm tôi ngủ đi 10,15 phút chứ gi? Anh quên rằng trong thời gian ở Đông-kinh, tôi đã học Ninjitsu. Giỏi Ninjitsu thì đạm mũi gươm vào cổ cũng không trầy da, huống hồ điểm huyệt. Tôi chưa đạt đến trình độ cao siêu nầy, nhưng ít ra cũng chịu nổi một phát atémi hạng nhẹ. 
 
- Trời ơi!! 
 
- Dạo nầy, anh hay la trời như Nguyên Hương. Không khéo anh trở thành đàn bà mất. Nếu tôi không lầm, tính tình anh đã thay đổi hoàn toàn. 
 
- Có lẻ anh nói đúng.Thay đổi hoàn toàn vì sau nhiều năm sống cô đơn, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng thôi, chuyện tầm phào trong lúc này không tiện. Ông Hoàng sắp đến... 
 
- Tôi biết, tôi biết... Nhưng trước khi bàn đến tương lai, hãy cứu xét hiện tại. Tôi không muốn đặt câu hỏi mà muốn tự anh nói ra, vì dầu sao, tôi cũng còn hy vọng... 
 
- Như Luyến ấy à? 
 
- Phải. 
 
- Cũng như anh, tôi đang cố gắng hy vọng. 
 
- Người ta chưa tìm được xác nàng? 
 
- Không. Không tìm được xác ai hết. Tất cả đều tan thành than. Vả lại, phần lớn đã rớt xuống biển hoặc bay tản mát dưới sức mạnh của chất nổ. 
 
- Nói một cách cụ thể: nàng đã chết. 
 
Triệu Dung im lặng không đáp. 
 
Văn Bình xoay ghế về phía Triệu Dung đứng. Từ cặp mắt sáng rực của chàng tóe ra nhiều tia lửa soi mói, dữ tợn, tưởng chàng có thể dùng lửa trong mắt đốt cháy được ca-bin bằng thép.Chàng từ từ rút điếu Salem trong túi ra, đua lên mũi ngửi, giọng buồn buồn: 
 
- Đây là thuốc Salem của nàng. Nàng đặt riêng để tặng tôi. Quỳnh-Loan làm dữ, ông Hoàng phải lưu đày Như Luyến qua Tây bán cầu. Tuy vậy, nàng vẫn lén lút gởi thuốc lá về. Khốn nạn, nàng mầy mò từ Ba-Tây lên tận Bắc-Mỹ, tìm tới tận xưởng ché tạo thuốc Salem, thửa một loại đặc biệt. Ông Hoàng cũng thửa thuốc đặc biệt cho tôi, nhưng còn thua thuốc của Như Luyến một trời, một vực. Cụ già lẩm cẩm có khác Như Luyến đã mất nhiều ngày giờ trong phòng thí nghiệm để trộn chất thuốc Salem với một thứ lá thuốc Virginia, loại nhỏ và lùn. Nàng tự tay ủ lá, thái nhỏ ra, rồi đưa cho hãng Salem...Tội nghiệp. Đây là điếu Salem cuối cùng của nàng. 
 
Văn Bình mân mê điếu thuốc có cái lọc trắng trong bàn tay run run, giọng lạt hẳn đi: 
 
- Có lẽ tôi loạn trí, anh ạ. 
 
Triệu Dung kéo ghế lại gần bạn: 
 
- Hừ, trong đời ai chẳng có lúc đau khổ. Con người nổi tiếng có khối óc điện tử và trái tim bằng sắt như tôi mà cũng đau khổ ghê gớm, nữa là... Nhiều khi vào phòng ông Hoàng, tôi phải đứng yên, không dám động mạnh, vì anh biết không? Mắt ông Hoàng ươn ướt... Theo tôi, tất cả đều do định mạng. Cuộc đời của chúng ta cũng do định mạng an bài. Biết đâu, lát nữa, anh sẽ phải khóc tôi. Còn tôi, biết đâu, sẽ phải khóc anh... 
 
Văn Bình thở dài: 
 
- Tôi cũng muốn lý luận như anh, nhưng từ bao năm nay, tôi đã lý luận như vậy hàng chục, hàng trăm bận rồi. Lần nầy, đầu óc tôi rối beng, tôi không thể lý luận thêm nữa. Vì tôi biết là giả tạo. Trong quá khứ, tôi đã tìm cách đánh lừa lương tâm, đánh lừa tình cảm bản thân. Anh Dung ơi, tôi chán ngấy cái nghề điệp báo tàn bạo này rồi. Giờ đầy, không mãnh lực nào trên thế gian có thể giữ tôi lại nữa. 
 
- Anh từ chức ư? 
 
- Chưa biết. 
 
- Từ chức sao được? Đang còn ông Hoàng, còn sở, còn anh, chị, em. Còn nhiệm vụ? 
 
- Trước kia, mỗi lần định ra đi, tôi đều nghĩ đến ông Hoàng, đến sở, đến anh, chị, em, đến nhiệm vụ. Vì vậy, tôi chỉ dám nán lại Vạn-Tượng 10 tháng rồi phải lao đầu vào cuộc sống phiêu lưu. Nhưng bây giờ thì mọi việc đã trở thành vô vị. Hoàn toàn vô vị đối với tôi. 
 
- Anh đi đâu? 
 
- Chẳng đi đâu cả. 
 
- Trời, anh điên rồi. 
 
- Thì tôi đã bảo là điên mà anh chưa chịu tin. 
 
- Anh chẳng đi đâu thì định làm gì? 
 
- Cũng chẳng định làm gì. Có lẽ tôi phải chết, anh ạ. 
 
- Ồ, nếu anh muốn tự tử thì chưa điên chút nào. Vì kẻ muốn tự tử thường rất sáng suốt. 
 
- Để tôi kể lại chuyện này anh nghe. Lâu lắm, tôi không thích lênh đênh trên tàu, vì mỗi lần ra khơi, tôi lại nhớ tới lần ôm xác một người đàn bà đẹp nhảy xuống nước. 
 
- Luz? 
 
- Phải, Luz. Nàng chết vì tôi. Tôi hối hận mãi về cái chết của nàng. Lần này đến lượt Như Luyến. Cũng vì tôi mà nàng chết. 
 
Văn Bình bâng khuâng đứng dậy. Giọng chàng vụt trở nên rắn rỏi và sắc như dao chém đá: 
 
- Dầu sao, tôi cũng phải tìm ra. Tôi phải trả thù... Rồi sau đó, tôi sẽ... 
 
Hạm trưởng vừa tiến vào phòng. Không để ý đến vẻ mặt khổ não của Văn Bình, ông nói: 
 
- Trong vòng một giờ đồng hồ nữa, ông Hoàng sẽ tới mẫu hạm. Bây giờ, xin mời hai ông lên phòng thí nghiệm. 
 
Triệu Dung hỏi: 
 
- Để làm gì hạm trưởng? 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Trong mật điện, ông Hoàng dặn tôi nói lại là hai ông phải vào ngay phòng làm việc của bà Như Luyến. Mặt khác, công việc sửa soạn cho đại tá Văn Bình lên đường với chiếc tàu ngầm bỏ túi đuợc hoãn lại vô hạn định. 
 
Văn Bình bỏ điếu Salem nhầu nát vào túi áo trên; 
 
- Thì đi. 
 
Không khí trên boong làm chàng tỉnh táo. Mùi ét xăng cháy còn đượm khét bầu không khí yên lặng xế trưa. Mặt biển vẫn chạy thẳng lắp đến tận chân trời xanh biếc. Hàng không mẫu hạm nguyên tử rập rình trên hải phận Nam-Việt bát ngát. 
 
Hạm trưởng giải thích: 
 
- Khu chúng ta ở được đặt là khu ZA, tức là cấm khu. Khu làm việc của các nhà bác học là khu ZB, cũng là cấm khu, tuy nhiên thể thức canh phòng và kiểm soát ở đó còn chặt chẽ hơn khu ZA một bật. Lên xuống chỉ có một thang máy riêng, ngày đêm đều có đội an ninh túc trực gác với súng máy đạn lên sẵn. Không ai được vào ZB, kể cả nhân viên phụ tá thân cận của tôi. 
 
Thang máy mở ra. Trước mặt ba người là một hành lang rộng, sạch sẽ, ngăn nấp, kền bóng loáng, nền tàu không tìm ra một hột bụi. Sạch sẽ, ngăn nắp là phương châm sinh hoạt của mọi tàu biển. Tuy nhiên, trên hàng không mẫu hạm ZZ, sự sạch sẽ và ngăn nắp đã tiến tới trình độ khác thường, khiến Văn Bình không ngăn được sửng sốt và thán phục. 
 
Hạm trưởng chỉ tay về cuối hành lang: 
 
- Phòng giấy của bác sĩ Như Luyến ở về hướng nầy. Ca-bin của các nhà bác học đều gồm hai căn khít nhau, phía trước làm văn phòng, phía sau để ở. 
 
Hai người gác cao lớn, đeo súng tiểu liên, rập chân chào hạm trưởng. 
 
Cửa ca-bin không được gắn khóa thông thường mà là loại khóa điện tử tối tân chỉ được dùng trong một số ngân hàng Mỹ, và Tổng hành dinh Trung ương tình báo ở Langley. Loại khóa điện tử này gồm một lỗ mắt thần nhỏ xíu, và tròn xoe. Nó nhìn thấy người đứng trước cửa, và truyền hình vào cho một bộ óc IBM tí hon, nhưng vô cùng tinh vi. Bộ óc tức khắc ra lịnh cho ổ khóa sửa soạn mở. 
 
Chỉ sửa soạn nhưng chưa mở. Vì đương sự còn phải lên tiếng cho tai điện tử nghe. Nếu đúng là tiếng chủ nhân, hoặc tiếng người quen đã được bộ óc nghe một lần, và được chủ nhân bảo đảm thì ổ khóa sẽ reo "tách" nhẹ nhàng, cánh cửa ca-bin bằng thép dầy mở ra êm như ru. 
 
Tấm thép cửa được chế tạo theo một công thức hóa học cơ khí đặc biệt, bom nặng một trăm kí nổ bên cũng không suy suyển. Ca-bin cũng được chế tạo theo một kế hoạch riêng: vách tuờng chỉ đuợc gắn hờ vào thân tàu, dưới nền phòng có nhiều bánh xe, khi động đụng, Như Luyến bấm nút trong phòng-nút này hoàn toàn bí mật, chỉ riêng nàng và hạm trưởng được biết-căn phòng thép bất khả xâm phạm sẻ tách khõi hàng không mẫu hạm, chạy ra ngoài hành lang. Căn phòng có thể nổi lềnh bềnh trên mặt biển, mặc dầu rất nặng. Sở dĩ ca-bin của Như Luyến và của các nhà bác học khác trên pháo đài ZZ được trang bị máy móc lạ lùng, vì nơi đó cất nhiều hồ sơ, tài liệu bi mật. 
 
Hạm trưởng áp người vào cửa sắt, mắt nhìn chăm chú vào lỗ mắt thần, lớn bằng đồn xu bẹt. Vừa nhìn, hạm trưởng vừa lên tiếng: 
 
- Tôi là hạm trưởng, yêu cầu mở cửa. 
 
Văn Bình cầm quá nắm, toan giật ra. Hạm trưởng vội giữ tay chàng lại: 
 
- Chờ... Quả nắm này không phải dùng để mở cửa đâu. Vì cửa đóng mở hoàn toàn tự động. Nó được lắp vào cửa để đánh lừa người ta, hơn nữa để đề phòng trường hợp - một trường hợp chắc chắn không thể xẩy ra - óc điện tử lầm lộn, mở cửa cho người lạ vào. Anh bước vào thì đạn thuốc mê sẽ bắn ra tới tấp, và trăm phấn trăm anh phải té ngã trong khoảnh khắc, và máy vô tuyến truyền hình sẽ nhìn thấy anh... 
 
Hạm trưởng ngưng bặt. 
 
Trong một phút say sưa, hạm trưởng suýt quên mình là ông già mái tóc muối tiêu, lưng còng, nếp răng loạn xạ trên trán, chứ không còn là chàng thanh niên khôi ngô, có vợ trẻ măng, ở bên kia bờ biển Thái-Bìnhn và cũng khoái sống hoang toàng như điệp viên bán trời không văn tự Z.28. Hạm trưởng đã thân mật gọi Văn Bình bằng "anh" thay vì tiếng "ông" nghiêm trang thường lệ. 
 
Hiểu ý, Triệu Dung đỡ lời: 
 
- Chúng mình đều là đồng nghiệp, và đều xấp xỉ tuổi nhau. Gọi nhau bằng "anh", thân mật hơn. Hạm trưởng cho phép nha? 
 
Hạm trưởng cười: 
 
- Vâng. 
 
Nói đoạn, hạm trưởng lấy bàn tay xòe ra, bịt lỗ mắt thần lại, rồi mở ra, cất tiếng: 
 
- Yêu cầu mở cửa, và tắt hệ thống ZBER nấy lại. 
 
Rồi quay về phía Văn Bình, giải thích, giọng vui vẻ: 
 
- Trong trưởng hợp cầm lộn quả nắm cửa, hệ thống bắn đạn thuốc mê bị báo động, thì ta phải che mắt thần một phút, rồi lên tiếng lần nữa. Bộ óc IBM sẽ khám phá ra, tuy nhiên, ta phải chờ đúng 300 giây, nghĩa là 5 phút đồng hồ, ổ khóa tự động mới chịu mở ra. 
 
Văn Bình: 
 
- Làm gì mà phải đợi những 5 phút? 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Hồi mới nhận chức chỉ huy trên mẫu hạm nầy, tôi cũng thắc mắc như anh. Những con toán khó khăn và phiền toái nhất, bộ óc IBM đặc biệt này chỉ giải đáp trong vòng 30 giây là chậm nhất. Chẳng qua, chúng phải chờ 5 phút là vì biện pháp trừng phạt. Máy điện tử trừng phạt 5 phút đứng mỏi chân ngoài cửa để từ đây trở đi khỏi táy máy. Đúng hơn, công ty chế tạo đã đạt ra lối trừng phạt lạ lùng nầy. 
 
Văn Bình lại hỏi: 
 
- Hệ thống ZBER là hệ thống bắn đạn thuốc mê, phải không anh? 
 
Hạm trưởng gật đầu; 
 
- Phải. Như anh đã biết. Z là tên của pháo đài nổi. B là tên khu vực trên tàu. Vòn ER là tên dụng cụ. Dụng cụ phòng thủ đều bắt đầu bằng chử E. Như ER là súng bắn đạn thuốc mê, ES là đại bác bắn đạn sa mù mỗi khi muốn ngụy trang mẫu hạm, không cho phi cơ lạ bay ngang qua, và lén chụp hình. Và như EQ là súng bắn tia laser. À, tôi quên chưa báo anh biết mẫu hạm này là con tàu thứ nhất trên thế giới được trang bị súng bắn tia laser. Tuy súng laser còn ở trong thời kỳ thí nghiệm, phải chờ nhiều năm nữa mới được hoàn bị, nó cũng đã là một vũ khí lợi hại. Nó co thể xuyên qua thân phi cơ, một cách quá dễ dàng như lưỡi dao đâm vào bơ vậy. Phi cơ chỉ bị tia laser xuyên qua một lần là đủ rơi xuống rồi, không cần phải sử dụng đại bác phòng không hoặc khu trục cơ phải cất cánh để tham dự không chiến nữa. 
 
Cửa ca-bin reo lên một âm thanh êm ái rồi mở ra. Văn Bình có cảm giác như mùi thơm da thịt của Như Luyến đang thoang thoảng đâu đây. 
 
Là ngươi đàn ông giàu kinh nghiệm, chàng đã biết phân biệt giữa hàng trăm mùi hương da thịt khác nhau. Thật vậy, đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, cũng như bông hoa - vả lại, nhà thơ muôn thuở cũng đã ví đàn bà với bông hoa biết nói kia mà... đều có hương vị riêng. Nếu hoa thược dược thơm hắc, hoa quỳnh thơm lan man, hoa lê-dơn thơm kín hở, thì đàn bà cũng vậy, có những làn da thơm như suốt đời sức nước hoa đắt tiền, như vừa ở bồn tắm sửa tươi bước ra, như thoa xà-bông quế... Sau khi tắm, mùi thơm giai nhân mới có sắc thái độc đáo, có người thơm quyến rũ, như cơ thể toàn là phấn Elizabeth Arden, ngửi phải là muốn ôm chầm lấy, ngĩ đến cảnh thần tiên phản phất mùi rượu Uýt-ky trong hộp đêm thượng lưu thoát y vũ, nhưng lại có người chỉ thơm nhẹ nhỏm, thơm dịu dàng, thơm e lệ, trên mình như có mùi kẹo chuối, mùi va-ni loãng, hoặc mùi bạc-hà... và phần nhiều mùi thơm khác thường này chỉ xuất hiện trên làn da trinh nữ, tâm hồn và thể xác còn trong sạch, tinh khiết như tờ giấy hoa tiên ngày Tết chưa viết chữ. 
 
Mùi thơm của da thịt Như Luyến, Văn Bình không thể nào quên được, dầu ở chân trời góc biển, hoặc dầu thời gian đã biến chàng thành ông già lụ khụ. Thật vậy, Như Luyến đã gieo vào lòng chàng rất nhiều kỷ niệm sâu xa. Đàn bà một con thường đẹp nổi tiếng, Như Luyến lại đẹp một cách xuất phàm. Hơn nữa, nàng lại am tường bí quyết tạo lập hạnh phúc lứa đôi. Vì dầu sao, nàng đã có hai đời chồng, Túc Lăng và Đoàn Trung, cả hai đều là nhà bác học, mê mải chai lọ trong phòng thí nghiệm mà xao lãng báu vật nhan sắt, hoặc thiếu bản lãnh để làm chủ kho tàng vệ nữ, độc nhất vô nhị... 
 
Văn Bình muốn dừng lại trên ngưỡng cửa để hít hương thơm kỳ dị này vào buồng phổi. 
 
Nhưng chàng phải vẹo người sang bên. Một bóng đen từ trong phòng tối lao vút ra một cách nguy hiểm. 
 
Triệu Dung thét lên: 
 
- Văn Bình. 
 
Song Văn Bình đã kịp thời tránh được đòn thứ nhất. Nhưng đòn thứ hai đã ào tới.
°
Trước đó một lát, ông Hoàng, Tổng giám đốc Mật vụ, đang trên đường từ trụ sở Công ty điện tử tới trường bay Tân Sơn Nhất. 
 
Như mọi lần, xe hơi của ông vẫn là chiếc Ciroën 15 ngựa, cà rịch, cà tang, sơn tróc lung tung, riềm đen che kín kính sau, bánh xe lấm bùn bê bết, không có hông trắng sang trọng, và nệm xe cũng không lót vải trắng, như các xe hòm đen khác trong thành phố. 
 
Phải là người trong nghề mới biết sự tồi tàn kia chỉ là bề ngoài ngụy trang. Vì chiếc Citroën cổ lỗ sĩ ấy được gắn động cơ đặc biệt. Đối vời cộng sự viên thân cận như Nguyên Hương, Lê Diệp và Văn Bình, thì chiếc Citroën của ông già lẩm cẩm vừa được tối tân hóa và trẻ trung hóa. 
 
Động cơ của nó không còn là loại ọc ạch ngày xưa từ thời tiền chiến, mà là của loại DS-21 vừa được chế tạo tại Pháp và được giới chơi xe trên thế giới coi là thần diệu. Máy DS-21 kiểu Prestige đã chạy nhanh hơn DS-21 thường, mặc dầu với hơn 2 ngàn phân khối và 12 mã lực, ban chuyên mon của Sở lại nối thêm bình xăng đăc biệt, sửa lại bơm xắng, xút-báp và ống sẹt-măng, kết quả là tốt độ tối đa của xe DS-21 là 175 cây số giờ đã vọt tơí 220; nghĩa là hơn xe đua Porsche, và không kém thần mã cơ khí Ferrari, báu vật trong làng xe qua quốc tế tân tiến. 
 
Hồi còn trẻ, ông Hoàng mê tốc lực cũng như Văn-Binh mê đàn bà đẹp vậy. Nhưng ngày nay, ông không còn trẻ nữa. Ông muốn xe riêng của ông ngốn đường kinh khủng, không phải vì trong trái tim đang còn máu say tốc độ sùng sục, mà chính vì những đòi hỏi gắt gao về an ninh. Phàm địch muốn ám sát ông bằng lựu đạn hoặc bằng súng, họ phảo tính toán tốc độ xe hơi, và ông cần đánh lừa họ. Mặt khác, khi lâm sự tài xế chỉ cần đạp hết chân ga là ít có xe hơi nào ở Việt-Nam theo kịp. 
 
Vậy mà cách đây không lâu, một chiếc xe Fiat mui trần mảnh khảnh đã theo kịp và xả đạn qua cửa kính. Đạn của họ thuộc loại đặc biệt, có thể xuyên qua thép chiến xa, nên suýt nữa, nếu tài xế phản ứng chậm trễ một phần trăm giây đồng hồ và kém kinh nghiệm thì ông Tổng giám đốc đã ra người thiên cổ. 
 
Hôm ấy, ông đang từ Bình-Dương về, đường buổi trưa nắng chang chang, vắng tanh, vắng ngắt. Qua khút vòng, biết bị rược theo, tài xế xả hết ga. Song chỉ trong khoảnh khắc, chiếc xe Fiat đã bám sát và, tacata, tacata... loạt đạn gieo tan tóc đầu tiên được bắn ra. 
 
Tài xế quẹo tay lái sang bên, rồi mở bình xăng phụ, chiếc xe hòm cũ kỹ chồm lên. Trong khi ấy, Lê Diệp mở kính xe, chĩa mùi súng ra ngoài. Chàng chỉ cần một băn đạn tiểu liên là triệt hạ được xe ám sát. 
 
Đạn trúng hai bánh trước, chiếc Fiat mui trần loạng choạng giữa đường lộ rồi đâm sầm vào góc me, gây ra đám cháy. Ba người trên xe đều bị chết thiêu. Đúng ra, Lê Diệp đã thả thêm lựu đạn vào xe cho họ chóng chết. Sau nầy, nhân viên chuyên môn nghiên cứu máy xe Fiat thì được biết nó không phải là động cơ xe Fiat 1.500 phân khối thường mà là loại Dino-Ferrari. Từ đó, ông Tổng giám đốc gia tăng thận trọng, và dành mối quan tâm đặc biệt với xe hơi, mỗi khi công xuất[39]. 
 
Xe Citroën đã tới Tân Sơn Nhất. 
 
Lê Diệp lái chiếc Peugeot ọp ẹp mở đường đã ngóac tay ra hiệu cho người lính gát cổng rạt sang bên. Cũng vì phương tiện an ninh, ông Hoàng ít vào sân bay bằng ngõ trước, hoặc bằng cửa VIP bên trái, dành cho yếu nhân. Ông thường vào cổng hông hoặc cổng Phi-Long. 
 
Trong chớp mắt, tài xế đã tới phi đạo. Chiếc phi cơ trắng của hải quân đã chờ sẵn. 
 
Đột nhiên, chuông điện thoại siêu tần số reo lên. Xe hơi đậu lại, vệ sĩ mở cửa mời ông Hoàng xuống. 
 
Song lời báo cáo trong điện thoại đã làm ông Hoàng thay đổi ý kiến. Người báo cáo là Nguyên Hương. Điệm đàm vô tuyền giữa ông Hoàng và trung tâm Nguyễn-Huệ dùng một tần số riêng, không cơ quan nào biết, mặt khác lại có dụng cụ điện tử phá âm, khiến người ngoài cuộc, ngay cà đối phương được trang bị máy móc tân tiến, cũng không tài nào nghe nổi[40]. 
 
Lê Diệp đã tới bên cửa xe. Chàng mặc sơ-mi bỏ ngoài quần, thắt lưng hơi cợm, chứng tỏ túi dao lá liễu bá phát bá trúng với tài nghệ như Dưỡng Do Cơ ngày xưa vẫn kè kè trong người chàng. 
 
Chàng thò đầu vào: 
 
- Mời ông đi ngay mới kịp. 
 
Ông Tổng giám đốc khoát tay: 
 
- Anh nói với phi hành đoàn là tôi không đi nữa. 
 
Đã quen với những thay đổi đột ngột giờ chót trong nghề, nhất là 
 
đối với ông Hoàng, nên Lê Diệp không tỏ vẻ sửng sốt - dầu chỉ là sửng sốt hợp lý - và cũng không hỏi lại. Chàng vâng một tiếng ngắn rồi bước rảo vế phía phi cơ. 
 
Giọng báo cáo của Nguyên Hương qua điện thoại siêu tần số vẫn thanh thót đều đặn: 
 
- Thưa, họ đã phối kiểm tin tức kỹ lưỡng. Phòng thí nghiệm hàn học của RU vừa được di chuyển đến nơi khác, sau khi một điệp viên MI-6 đột nhập vào cấm khu và bị bắt giữ. 
 
- Di chuyển tới đâu? 
 
- Thưa, hiện thời chưa có tin tức rõ rệt. Họ xin ta một thời hạn tối thiểu là một tuần, đúng một tuần, kể từ 0 giờ hôm nay. Có thể họ sẽ khám phá ra trước thời hạn và sẽ cho ta biết. 
 
- Tôi không tin...Rầy rà thật. Hành động vụng về và nông nổi của MI-6 đã làm hỏng kế hoạch của ta, sau bao nhiêu ngày tháng chuẩn bị, phiền nhất là ta mất cơ hội hãn hữu kiếm tiền. 
 
- Thưa, dầu muốn, dầu không, đi ngay cũng không được nữa. Vì Nguyệt Hằng vừa bị giải phẫu, y sĩ trên pháo đài ZZ cho biết nàng phải dưỡng sức ít nhất một tuần lễ. Nếu ông không muốn đình hoãn, tôi xin báo tin tức thời cho hạm trưởng… 
 
- Không. Công viêc ở nhà còn bề bộn kinh khủng. Tôi cần gặp mặt để dặn dò lần cuối. Nhưng như thế này thì Văn Bình vẫn chưa thể lên đường được. Này... 
 
- Dạ. 
 
- Điện ngay cho Triệu Dung, nói là tôi ra lịnh tạm gát công tác của Z.28 qua Nga-Sô. 
 
- Thưa, vâng. 
 
- Dặn họ đừng chờ tôi nữa. Nội ngày nay, chỉ thị chi tiết sẽ được gởi tới cho Văn Bình. Tuy nhiên, cô nói trước cho Văn Bình biết là tôi ủy thác điều tra những việc vừa xẩy ra trên pháo đài. Hẹn trong một tuần phải hoàn thành công tác. 
 
Rồi ông ngẩn đầu lên, nhìn tài xế. Ông không cần ra lịnh song tài xế đã hiểu. Phục vụ dưới quyền ông lâu năm, tài xế đã đọc được ý muốn của ông trong mắt và trong nét mặt thay đổi. 
 
Băng sau được ngăn với băng trước bằng tấm kính dầy, như ta thường thấy trên chiếc Rolls-Royce, Mercedes 600 hoặc DS-21 Prestige dành cho yếu nhân chánh quyền. Lời nói của ông Hoàng, tài xế ngồi băng trước không tài nào nghe được. 
 
Song y đã biết được ông Hoàng muốn quay về trụ sở công khai ở đại-lộ Nguyễn-Huệ. 
 
Cổng sắt lại mở rộng. 
 
Chiếc Citroën bề ngoài cũ mèm phóng như bay trên con đường xế trưa Tân Sơn Nhất vắng lặng và đầy nắng.
°
Bức mật điện của Nguyên Hương tới phòng chỉ huy của pháo đài ZZ giữa lúc Văn Bình, Triệu Dung và hạm trưởng khựng người vì một bóng đen từ trong phòng Như Luyến vút ra. 
 
Đòn thứ hai lao tới như trận cuồng phong. 
 
Đã né được món đòn bất thần phủ đầu, dĩ nhiên Văn Bình có đủ tài nghệ để thoát hiểm dễ dàng. Vừa tránh đòn, chàng vừa nhận diện được đối phương. 
 
Đó không phải là đối phương núp trong bóng tối dể đánh lén. Mà là một con vật. 
 
Một con Bẹt-giê lông đen. Đúng hơn là lông đen và đỏ, dài, rậm rạp, với cặp tai nhỏ xíu, vểnh lên và cái đuôi cong veo một cách kiêu căng và thách thức. 
 
Trong chớp mắt, Văn Bình đã nhận ra nó. Tự tay chàng mua tặng Như Luyến trong một chuyến công tác ở Hồng-Kông. Chàng mua của một người chuyên môn nuôi chó nổi tiếng, khi nó mới được ba tháng. Chàng phải cho nó ăn sữa như bà mẹ có con mọn. Trên đường về, chàng phải thí thố nghệ thuật điều đình và ẩn lậu mới mang thoát tới Sàigòn và từ Sàigòn thoát khỏi quan thuế và công an kiểm soát. 
 
Đúng theo luật lệ quốc tế, chàng phải xuất trình giấy khám sức khỏe và giấy chích ngừa bịnh dại, song thời gian quá gấp rút, mua xong là chàng phải đi liền. Cũng theo luật lệ quốc tế, hàng khách đáp máy bay phải gởi chó ở hầm chứa hàng hóa và dọ mõm lại. Nhưng chàng không muốn con chó ba tháng bé bỏng phải nằm một mình. Chàng bèn tiêm thuốc ngủ cho nó, lấp bình dưỡng khí đặc biệt vào mặt, rồi bỏ vào va-li xách tay. 
 
Đến Tân Sơn Nhất, chàng nghêng ngang thoát ra ngoài bằng cửa VIP, theo sau ông bộ trưởng Ngoại giao. Thấy chàng cao lớn, cường tráng và oai vễ, nhân viên an ninh tưởng là vệ sĩ của ông bộ trưởng. Thế là chàng ôm được con chó chow-chow về Sàigòn. 
 
Phải, nó là giống chow-chow, sinh sống ở Trung-Quốc. Song, giống chow-chow chinh quán Tây-Tạng được quí hơn nhiều. Con chow-chow nhỏ xíu này lại đúng gốc Tây-Tạng. Đoàn vệ sĩ của đức Phật Sống Đạt-Lai Lạt-Ma chuyên nuôi chow-chow, tập luyện thành những con chó tuyệt đối trung thành và canh phòng đắc lực, đắc lực không kém nhân viên võ trang giỏi Nhu đạo, mặc dầu nó chỉ cao chừng nữa thước và nặng từ 18 tới 25 kí là cùng[41]. 
 
Sau khi đức Phật sống lưu vong qua Ấn-độ, đoàn vệ-sĩ mang chó theo. Tình cờ một cặp được đưa tới Hồng-kông để gây giống. Như Luyến rất thích chó chow-chow. Nàng muốn nuôi từ hồi chồng thứ nhất còn sống, và tòng sự tại một trung tâm nguyên tử bên Mỹ. 
 
Hiểu được sở thích của người yêu, Văn Bình đã tìm cách làm nàng vừa lòng. 
 
Khi ấy, hạm trưởng lùi một bước, cất tiếng gọi lớn: 
 
- Titi. 
 
Trong khung cảnh nghiêm trọng nầy, Văn Bình vẫn bật cười. Vì Titi là tên con chó. Song Titi cũng là tên tắt của 28, Z.28. Con số 28, tiếng Anh là two-eight, t đọc là ti, e đọc là i, t và e là ti-i. Người phương Tây nhớ ai, mến ai thường hay lấy tên người đó đặt cho chó. Như Luyến bèn gọi cho chow-chow là Titi. 
 
Nghe gọi tên, con chó chụm chân lại, nhìn hạm trưởng. Nó vừa nhận ra người quen. Và nhất là nhận ra Văn Bình. Chàng cuối xuống xoa đầu nó, giọng thân mật: 
 
- Titi, mầy quên tao rồi ư? 
 
Con chow-chow xấn mại gần Văn Bình, vẫy đuôi lia lịa, tròng mắt đột nhiên ươn ướt.. Văn Bình ôm nó vào lòng vuốt ve. 
 
Hạm trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên: 
 
- Anh quen nó từ khi nào? 
 
Văn Bình mỉm cười: 
 
- Lâu rồi. Chính tôi đã phải cho nó bú sữa suốt hai tháng ròng rã. Và tuần nào, tôi cũng phải pha nước nóng, tắm rửa và chải lông cho nó. 
 
Hạm trưởng thở phào: 
 
- Thế cũng may. Tôi tưởng nó đã ăn gỏi anh. Loại chow-chow này dữ kinh khủng. Nó lại được tập luyện, nên cắn ai là phải gây trọng thương. 
 
Văn Bình lại cười: 
 
- Cũng chính tôi là huần luyện viên của nó. Nó thông minh đáo để, chỉ học một tuần là biết cắn áo và cắn cổ người lạ. Nhờ nó, Như Luyến đậu xe ngoài đường không cần khóa xe và nhất là ban đêm, không cần rút công-tắc. Mấy tay anh, chị bén mảng đến xe đua của nàng, định mượn chơi, bị nó làm cho một mẻ khiếp vía, vắt giò lên cổ mà chạy. Ly kỳ hơn nữa là có lần nàng về khuya, bị du đãng chận đường giật ví, conTiti rượt theo lấy lại và cắn toang quần áo. Nếu không có xe cảnh sát đậu xe ở đầu đường can thiệp, bắt tên giật sắc về bót thì chắc chắn đêm ấy, hắn trần như nhọng. 
 
ConTiti như nghe được tiếng người, nghếch mõm và tai ra, vẻ chăm chú. Thỉnh thoảng, nó lại gật đầu, vẫy đưôi thành hình vòng tròn. 
 
Hạm trưởng mở đèn trong phòng. 
 
Đột nhiên, Văn Bình rợn người. Như Luyến bắng xương, bằng thịt dường như vẫn ở đâu đây. Lòng chàng rạo rực nỗi buồn vô hạn. Chàng chưa tái ngộ sau bao ngày tháng xa cách thì nàng đã chết. Chết thành than, rải rắc trên mặt biển vô tình... 
 
Nếu không có hai người đàn ông ở bên, Văn Bình đã rơm rớm nước mắt. Trong cuộc sống khô khan tuyệt đối, nhiều khi chàng muốn trở lại những ngày hoa niên, để được tư do than thở cảnh đời ngang trái bằng giọt lệ ồn ào. 
 
Tuy là ca-bin mẫu hạm, phòng của Như Luyến cũng khá rộng rãi và trang trí tươm tất. Bàn ghế bằng sắt đều sơn một màu, màu xanh quen thuộc của màu biển, song vẫn có vẻ kiểu cách, tươi trẻ, nhờ những con búp-bê Nhật-bản và những chiếc xe hơi nhỏ xíu bằng nhựa ngũ sắc được đặt ở hầu hết khắp nơi. 
 
Giữa phòng chễm chệ bức hình thằng Lập. Chắc là ảnh mới, vì thằng Lập đã lớn vượt lên, nét mặt bầu bĩnh, rí rõm, cái rí rõm cố hữu của mẹ. 
 
Trên bản giấy kê gần góc, Văn Bình thấy lồ lộ chân dung bản thân của Như Luyến, gọn ghẽ và hoa mỹ. Cái khuông bằng vàng tây cầu kỳ và đắt tiền nầy, chàng cũng tự tay mua cho nàng ở Hồng-kông, cùng lúc với con chó chow-chow. 
 
Hồi ấy, cầm cái khuôn, Như Luyến ứa nước mắt, rồi hôn lấy, hôn để. Tự dưng, nàng nhớ lại thân phận riêng của nàng, thân phận chung của hai người. Nàng đã trải qua hai đời chồng, chồng trước chết, chồng sau ly dị, thiên hạ sẽ dị nghị ghê gớm nếu nàng tái giá lần nữa. Dầu sao, Văn Bình cũng còn độc thân. Chàng vẫn có hàng tá người yêu, chàng lại có con với Quỳnh-Loan, nhưng trong bộ đời, chàng là trai tân, chàng lại khôi ngô như minh tinh màn ảnh quốc tế, cường tráng như lực sĩ quán quân thế vận, võ nghệ tuyệt luân như thần tượng nhu đạo, và thông minh như nhà bác học bách khoa. Nghĩa là Văn Bình hội đủ điều kiện cần thiết để lọt vào mắt xanh của các cô gái đang xuân. 
 
Trên thực tế, các cô gái đang xuân đã bám sát Văn Bình như hình với bóng. Tuy vậy, chàng vẫn yêu nàng. Như Luyến khóc vì sung sướng được gần gũi ông hoàng đẹp trai mà phái yếu trên thế giới hăng mơ ước, song phần nào, nàng khóc vì biết trước định mạng trớ trêu và tàn nhẫn không cho phép hai người thành vợ, thành chồng. 
 
Quên bẵng thực tại, Văn Bình nhấc cái khuôn vàng lên ngắm nghía, cũng như Như Luyến, nhiều tháng trước, khi chàng mang quà về biếu nàng. Mắt chàng mờ hẳn đi. Cũng may, hạm trưởng còn bận giới thiệu nên không lưu tâm tới sự thay đổi ủy mị của chàng. 
 
Giọng hạm trưởng vẵng vào tai Văn Bình, mơ hồ như từ một cõi trời xa xăm: 
 
- Đây là phòng khách, lẫn phòng thí nghiệm. Phòng ngủ ở phía sau, tuy nhỏ hẹp nhưng tiện nghi, đây đủ không kém khách sạn sang trọng 50 đô-la một đêm ở Nữu-ước. 
 
Rồi tiếng Triệu Dung: 
 
- Chúng tôi muốn lục lọi giấy tờ một lát. Hạm trưởng có chìa khóa không? 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Có. Cứ gọi tôi bằng anh cho thân mật.Theo tôi, ở bàn giấy không có giấy tờ quan trọng. Mọi tài liệu nghiên cứu đều được cát trong két sắt. Anh chờ tôi một phút. 
 
Hạm trưởng tiến lại góc phòng, quì xuống, tra chìa vào ổ khóa gắn vào vách thép. Trong chớp mắt, cánh cửa kim khí dầy cộm được mở ra. Như thường lệ, giấy tờ đều bề bộn. Như Luyến có tật thiếu ngăn nắp, hoàn toàn trái ngược với thiên năng nữ gìới. Nàng cho rằng sự ngăn nắp làm cho đàn bà mất bay bướm và mơ mộng thì đàn bà sẽ trở thành đàn ông, khô khan và tàn nhẫn. 
 
Triệu Dung lấy trong két ra một tập hồ sơ bìa đỏ, bên ngoài đề hai chữ tối mầy và phía dưới là chữ số: 
 
Z B-605 
 
Hạm trưởng cắt nghĩa: 
 
- Như anh đã biết, ZB là khu vực nầy, còn 605 là tên kế hoạch thí nghiệm VTOL. 
 
Văn Bình hỏi lại: 
 
- VTOL, phi cơ lên thẳng đấy ư? 
 
Chàng hỏi lại tưởng nghe lầm trong cơn bàng hoàng, nửa mê, nửa tỉnh. Song hạm trưởng đã gật đầu: 
 
- Phải. Loại phi cơ lên thẳng đặc biệt. 
 
- Hoa-Kỳ và Nga-Sô đã chế tạo phi cơ lên thẳng từ năm năm nay rồi. Theo tôi thì không có gì là đặc biệt và bí mật cả. 
 
Rồi ngoảnh sang Triệu Dung: 
 
-Anh nghĩ sao? 
 
Triệu Dung lật một tờ giấy, giọng bình thảng: 
 
- Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, tôi chắc loại VTOL này còn chứa đựng nhiều chi tiết độc đáo nên mới cần được thí nghiệm ở đây. 
 
Hạm trưởng tiếp lời: 
 
- Anh nói đúng. Đồng ý là phi cơ lên thẳng đã được chế tạo từ lâu, song đó không phải là lý do để nó không còn hấp dẫn nữa. Động cơ pít tông xe hơi được lưu hành từ hơn nữa thế kỷ, vậy mà đến nay vẫn chưa được gọi là hoàn bị, và các công ty chế tạo vẫn giữ bí mật tuyệt đối trước khi sản xuất máy mới. Vả lại, theo chỗ tôi biết thì phi cơ lên thẳng có hai loại, STOL[42] và VTOL[43], Loại STOL mới được chế tạo từ 5 năm nay, còn VTOL hoàn toàn chưa ra khỏi giai đoạn thí nghiệm. Và ngay cả loại STOL nữa... bằng chứng là hiện nay chưa quốc gia nào trên thế giới dùng phi cơ STOL trong việc chuyển vận hàng hóa cũng như hoạt động quân sự. 
 
Văn Bình nín lặng. 
 
Số vốn khoa học của chàng chưa đũ phong phú để phản đối lý luận của hạm trưởng. Hơn nữa, hạm trưởng đã nói đúng. Hơn một lần, Văn Bình đã thấy tận mắt phi cơ lên thẳng ở Hoa-kỳ hoặc trong căn cứ bí mật ở bên kia bức màn sắt, song đó chỉ là dụng cụ thí nghiệm. 
 
Hạm trưởng lại tiếp: 
 
- Nếu hai anh cho phép, tôi xin nói rõ thêm một chút nữa. Loại STOL hiện hành là McDonnell 188[44] và McDonnell ST20, có thể chở từ 30 đến 60 hành khách, cất cánh và đáp xuống trên một phi đạo rất ngắn từ 100 đến 150 mét là cùng. Hiện không quân Hoàng gia Anh quốc đã đặt mua 100 chiếc khu trục cơ Hawker-Siddeley P-1127, được chế tạo theo tiêu chuẩn tương tự. 
 
Song về địa hạt lên thẳng như trực thăng, tất cả đều còn ở trong phòng thí nghiệm. Mãi chờ đến cuối năm 1966, lục quân Hoa-kỳ mới ký 6 khế ước nghiên cứu phi cơ VTOL, khả dĩ chở được 3 tấn binh sĩ và quân cụ. Theo các khế ước này thì sớm nhất là 1972, 1973, chiếc phi cơ lên thẳng thứ nhất sẽ được hoàn thành. 
 
Còn loại VTOL, được thí nghiệm trên pháo đài ZZ là của CIA, hợp lực với các cơ quan điệp báo bạn. Có thể nói rằng nó sắp được hoàn thành. Hai anh thấy quan trọng chưa? Trong khi các công ty Hoa Kỳ chờ đến 1972 thì chúng ta đã đến thời kỳ thí nghiệm cuối cùng. Việc sản xuất phi cơ lên thẳng VTOL lúc này sẽ ảnh hưởng lớn lao đến chiến trường du kích địa phương. Tuy nhiên, điều làm phi cơ VTOL được coi là vô cùng quan trọng là một số võ khí và dụng cụ điện tử bí mật mà nó mang theo. Cũng như phi cơ, toàn thể đều đã được hoàn thành. Theo chương trình dự liệu, chỉ độ một vài tuần nữa là bác họ đoán có thể báo cáo tổng kết và các cơ xưởng có thể bắt tay vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. 
 
Sực nhớ ra, Văn Bình hỏi hạm trưởng: 
 
- Chiếc VTOL thí nghiệm ở trên máy bay bị nổ hồi nãy, phải không? 
 
- Phải. 
 
- Nghĩa là đã bị hoàn toàn tan tành. 
 
- Vâng. Bao công lao tan tành thành mảnh vụn. Địch vừa thành công một mẻ lớn. Không đến khi nào chúng ta mới thí nghiệm lại được nữa. 
 
- Các nhà bác học mới chế tạo được một chiếc VTOL thì nghiệm thôi ư? 
 
- Đúng ra thì có hai. Nhưng chiếc thứ hai còn quá thô sơ, chưa thể cất cánh được. 
 
- Vậy anh yêu cầu mang tới đây. Tôi hy vọng sẽ giúp anh được phần nào. 
 
Mặt hạm trưởng rực sáng: 
 
- Ồ, té ra... Chiếc thứ hai đang ở trong kho. 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Thế thì may lắm. Phiền anh đưa tôi lại kho. 
 
Hạm trưởng mở cửa ca-bin. Cả ba người cùng tới thang máy xuống tầng dưới. 
 
Một cánh cửa sắt đồ sộ được kéo ra. 
 
Trước mặt Văn Bình là một nhà cầu rộng lớn, ba phía gắn kính dầy màu sữa đục, đứng trong có thể nhìn được ra ngoài, nhưng đứng ngoài không thể nhìn được trong. 
 
Sừng sững giữa nhà cầu là tấm bạt sám che kính chiếc phi cơ VTOL. Không khí nhà cầu được điều hòa, tuy nhiên bồ hôi vẫn lấm chấm trên trán Văn Bình. Chàng vừa miên man nghĩ đến hoạt động thầm kín song vô cùng hữu hiệu của địch. Địch là ai, chàng chưa biết, mặc dầu chàng đã có thể ngầm đoán là RU, KGB, SMERCH. Hoặc biết đâu là một cơ quan điệp báo Tây phương, thông lưng với Cộng sản... Nhưng dầu là ai chăng nữa, địch cũng đã chứng tỏ bằng hành động cụ thể là bọn người cừ khôi, len lõi vào giữa pháo đài nổi, ngang nhiên thực hiện những vụ kinh thiên, động địa... 
 
Văn Bình hỏi hạm trưởng: 
 
- Phi cơ này còn thiếu bộ phận gì nữa? 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Tôi không rõ. Thú thật, tôi chỉ phụ trách hành chính toàn diện và an ninh tổng quát. Công tác chuyên môn hoàn toàn do các nhà bác học đảm nhận. Tuy vậy, tôi có thể nói rằng phi cơ này được chế tạo theo kiểu mẫu cách đây hai tuần. Trong hai tuần qua, ngày nào, các nhà bác học cũng chở phi cơ tới hải đảo thí nghiệm. Sáng đi, tối về, suốt ngày, họ tính toán ở hải đảo. Ban đêm, họ thức rất khuya, có nhiều người không ngủ, để đôn đốc ban cơ khí kỹ thuật điều chỉnh máy móc, dụng cụ cho thích hợp với những tìm tòi mới. Bây giờ, nếu anh muốn thí nghiệm lại, ít nhất phải mất hai tuần... Hai tuần ấy, là có đủ nhân viên cần 
 
thiết. Hẳn anh đã biết, con số chuyên viên lỗi lạc rất hiếm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tai nạn vừa xẩy ra làm chúng ta thiệt hại nặng nề. 
 
- Bao nhiêu chuyên viên thiệt mạng? 
 
- 15. Đó chỉ kể riêng cho chuyên viên cao cấp. Chưa kể các cơ khí, vô tuyến điện và nhân viên an ninh trung cấp. 
 
- Trên mẫu hạm còn bao nhiêu chuyên viên cao cấp nữa? 
 
Hạm trưởng lắc đầu: 
 
- Gần hết rồi. May sao sáng nay, một toán ở lại nên thoát chết. 
 
- Mấy người? 
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- Họ đủ khả năng tiếp tục không? 
 
-Làm cả ngày cả đêm thì có thể hy vọng. Nhưng còn phải chờ phi công thí ngiệm của NASA[45]. 
 
- Để làm gì? 
 
- Chỉ có phi công đặc biệt của NASA mới bay thí nghiệm được. Phi công quân sự trên mẫu hạm chưa được huấn luyện về lãnh vực nầy. 
 
Văn Bình thở phào: 
 
- Tưởng gì... Chứ về việc bay thí nghiệm, tôi có thể làm anh không thất vọng. Vì tôi là cựu phi công thí nghiệm NASA. 
 
Hạm trưởng vung hai tay lên trời: 
 
- Thế mà tôi không biết. 
 
Triệu Dung kéo tấm bạt sang bên. Chiếc phi cơ thon, mũi nhọn, sơn bạc óng ánh hiện ra như trong chuyện thần thoại. Thấy trên thân phi cơ có những lỗ tròn gắn ống kính nhiều màu khác nhau, Văn Bình hỏi: 
 
- Máy ảnh, phải không anh? 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Những ống kính này là bộ phận bí mật nhất của phi cơ lên thẳng, còn bí mât gấp chục lần động cơ nữa. Động cơ VTOL đã được khoa học hàng không thế giới hiện nay liệt vào loại tối mật, thì các anh cũng đủ biết những ống kính đó đáng giá đến đâu. 
 
Thật vậy, sau 4 năm thí nghiệm, ngày đêm không nghỉ, hơn một tỉ đô-la được quăng ra cửa sổ, chúng ta mới tìm ra một số máy móc kỳ dị đặt sau ống kính tròn. Một số là ống kính nhiếp ảnh. 
 
Triệu Dung ngạc nhiên: 
 
- Quái lạ, phi cơ không bay cao như U-2 hoặc như vệ tinh nhân tạo thì cần gì máy ảnh bén nhạy? 
 
Hạm trưởng cười: 
 
- Thoạt đầu, tôi cũng băng khuăng như anh và các nhà bác học cũng cười như tôi đang cười hiện giờ. Đây không phải là máy ảnh thông thường đâu, mà là máy ảnh chụp ngầm dưới đất. Phần lớn, cuộc chiến tranh du kích hiện tại ở Việt-Nam và trong tương lai tại Viễn-Đông. Phi-châu hoặc Nam-Mỹ đều diễn ra trong các địa đạo. Nói cách khác, du kích chiến dưới thời đại trực thăng vận thần tốc phải đổi thành điạ hạ chiến. Khi công đồn, du kích quân thường di chuyển tới gần mục phiêu bằng đường hầm. Súng đại bác cũng giấu dưới hầm, để phòng phi cơ khám phá. Và quan trọng nhất là bộ chỉ huy, kho chứa lương thực, quân trang của du kích cũng đặt dưới hầm. Chiến thuật địa hạ này đã làm giảm rất nhiều hiệu năng của các cuộc pháo kích và không tập. 
 
Từ lâu, khoa học dã tìm ra phương pháp chụp hình xuyên qua mặt đất. Tuy nhiên, phương pháp này còn quá thô sơ. Những ống kính màu đỏ trên phi cơ VTOL là bộ phận nhiếp ảnh đầu tiên trên thế giới có thể nhìn xuyên qua từ 5 tới 15 thước bề sâu, và chụp lại khá rõ ràng, cũng rõ ràng như chúng tá chụp ảnh nhá nhem tối bằng phim nhựa bắt nhanh 400 ASA. Nghĩa là lái chiếc VTOL này trên không phận căn cứ bí mật của địch, chúng ta có thể thấy rõ du kích quân đang ăn, ngủ dưới hầm. Ở độ cao 300 thước, phi cơ có thể thấy rõ đồng hồ đeo tay dưới hầm chỉ mấy giờ, mấy phút nữa. Phương pháp nhiếp ảnh tồi tân kỳ lạ này sẽ là đòn chí tử đánh vào mật khu du kích... 
 
- Còn những ống tròn khác? 
 
- Là dụng cụ khám phá những nơi nào tập trung người và võ khí của địch. Và sau cùng là một loại đại bác kỳ ảo... vì không bắn đạn thường. 
 
- Bằng đạn nguyên tử? 
 
- Không. Vì dùng nguyên tử sẽ có thể châm ngòi đại chiến thứ ba. Đạn nguyên tử sẽ làm cây cối, ruộng đất nhiễm xạ, gây độc cho đời sống con người... Trái bom nguyên tử ném 20 năm trước xuống Trường Kỳ và Quang Đảo cho đến nay vẫn còn độc hại. Các nhà bác học đã phát minh một thứ đạn không phá hoại mùa màng, không nhiễm độc không khí và đặc biệt là không giết người mà chỉ giết sức kháng cự của quân địch.. Đạn này được chế tạo bằng hóa chất. 
 
- Đạn thuốc mê? 
 
- Vâng, cũng gần như thế. Đây là đạn thuốc tê. Bị trúng đạn, nạn nhân sẽ bị tê liệt toàn thân mặc dầu thần kinh hệ vẫn tỉnh táo, lục phủ, ngũ tạng vẫn tiếp tục hoạt động như thường lệ. Chở về bịnh viện chỉ cần cho ngửi một hóa chất khác, pha trộn trong không khí phòng lạnh, là tỉnh lại như cũ, nạn nhân sẽ không đau đớn, không mệt mỏi, và sau này không bị biến chứng. 
 
- Tôi đã biết loại đạn tê liệt này rồi. Nếu tôi không lầm thì nó đang đuợc sản xuất trong phòng thí nghiệm của cơ quan Hoa kỳ NASA. 
 
- Anh nói chỉ đúng một phần. NASA mới sản xuất được đạn tê liệt thông thường. Loại đạn này khác đạn thông thường ở chỗ nó biến thành hơi sau khi thoát khỏi nòng súng và chạm đất, đá, đặc điểm vô tiền khóng hậu của nó là từ trên cao đâm thẳng xuống, xuyên qua đất, đá, dễ dàng như mũi dao thọc vô tảng bơ vậy. 
 
Nghĩa là nếu kế hoạch của chúng ta được hoàn thành, chúng ta chỉ thành lập một không đội VTOL, trang bị máy nhiếp ảnh và đại bác đạn hơi là có thể giải quyết chiến tranh du kích trong vòng một tháng. Phải, trong vòng một tháng. Khỏi cần chuẩn bị hàng tỉ đô-la, khỏi cần đưa vào chiến trường hàng triệu binh sĩ, sử dụng hàng trăm triệu tấn võ khí, với hàng chục ngàn người thiệt mạng mỗi năm. Phi đội VTOL bay khắp miền rừng núi, khám phá ra địa đạo của địch, rồi bắn đạn hơi xuống. Sau 3 giờ đồng hồ, phi cơ quân sự sẽ chuyển vận binh sĩ nhảy dù xuống tận nơi, binh sĩ sẽ đi tay không, xuống hầm khiêng toàn bộ tham mưu của địch lên băng-ca mang về Sàigòn. Cuộc hành quân sẽ diễn ra lặng lẽ, dễ dàng và thi vị như một cuộc du lịch đổi gió ở Vũng Tàu một ngày chúa nhật. 
 
Triệu Dung cười nụ: 
 
- Nghe anh nói, tôi cảm thấy lạc quan lạ lùng. 
 
Hạm trưởng thở dài: 
 
- Tôi cũng lạc quan như anh. Nhưng chỉ lạc quan cho đến sáng hôm nay. Giờ đây, chúng ta phải trở lại khởi điểm. Dầu sao thì địch cũng đã biết. Tôi sợ công việc chúng ta sẽ bị bỏ dở. 
 
Văn Bình nắm chặt bàn tay: 
 
- Anh đừng vội chán nản. Tôi sẽ bắt tay vào việc ngay từ bây giờ. Phiền anh triệu tập các chuyên viên còn lại trong phòng thí nghiệm. 
 
Ba người trở lên tầng trên. 
 
Một viên phụ tá đã chờ sẵn sau cửa thang máy. Thấy hạm trưởng, y vội tiến lại, nói nhỏ vào tai. Mặt hạm trưởng biến sắc. Phút sau, hạm trưởng quay lại, đặt tay lên vai Văn Bình: 
 
- Rất tiếc là không có cách nào nhận diện các tử thi. 
 
Văn Bình đáp, giọng buồn rầu: 
 
- Nhờ anh cám ơn thủy thủ đoàn giùm tôi. Trước khi xuống đây,tôi đã biết là nạn nhân đã cháy ra than. 
 
Hạm trưởng nói: 
 
- Tuân lịnh tôi, họ đã hốt tất cả vào một cái thùng lớn và để trong một ca-bin rộng, sửa soạn nghi lễ tôn giáo. Phần lớn,nếu không nói là hầu hết nạn nhân đều theo đạo Thiên Chúa. Riêng bà bác học... 
 
Văn Bình ngắt lời: 
 
- Nàng cũng là tín đồ công giáo. 
 
Chàng lặng lẽ đi bên hạm trưởng, không thốt thêm lời nào nữa. Vì tâm trí chàng đang hướng về Như Luyến. Giây phút nầy, chắc nàng đã ở một thế giới nào xa lạ. Có lẽ hương hồn nàng đang phảng phất trên đầu chàng, nhìn rõ nét mặt sầu muộn của chàng, nghe rõ giọng nói gần như nghẹn ngào của chàng. 
 
Thế là hết, Như Luyến đã ra người thiên cổ. Nàng chết mà chàng không gặp được mặt nàng, cuối xuống hôn trên trán lạnh lần cuối. Nàng đã hòa với biển cả mênh mông... 
 
Không khí xế trưa nóng bức không làm Văn Bình khó chịu trong bộ đồ phi hành dầy cộm. Trái lại, chàng cảm thấy lạnh. Trong đời, chàng đã sống quen với nhiều khí hậu. Hơi lạnh Nam Cực, quanh năm nước đóng thành băng, nhiệt độ Sahara và GôBi, bốn mùa gió cát khô cháy da thịt, đêm buốt tận xương tủy không hề thay đổi sắc diện của chàng. 
 
Tuy nhiên trời nắng hôm nay lại khiến chàng run rét. Cái rét thần bí và ghê gớm từ lòng chàng dâng lên, rồi trào ra ngoài. Chàng phải nghiến răng cho hàm khỏi đập vào nhau cầm cập. 
 
Triệu Dung vội nói: 
 
- Khổ quá, anh bị cảm rồi. 
 
Văn Bình gắn gượng, xua tay: 
 
- Không sao, tôi còn khỏe như voi. 
 
Biết bạn lảng tránh, Triệu Dung không phê bình thêm nữa. 
 
Trong chốc lát, ba người đã tới nơi quàn tử thi nạn nhân. Con chow-chow khôn ngoan của Như Luyến vẫn lùi lũi chạy một bên Văn Bình, không sủa cũng không nhảy nhót như thường lệ. 
 
Hoạt động gián điệp, Văn Bình đã nhiều lần tiễn đưa bạn bè tới nơí an nghỉ cuối cùng. Nhưng ít khi một người đàn bà tuyệt đẹp như Như Luyến lại chết không được toàn thân. 
 
Bỗng dưng Văn Bình muốn khóc oà lên như một con nít. Chàng giả vờ ngoảnh về phía mặt trời, nói chữa: 
 
- Chói mắt quá. 
 
Rồi rút mù-soa ra lau nước mắt. Cử chỉ khôn ngoan của chàng vẫn không lọt khỏi con mắt quan sát tinh tế của Triệu Dung. Song Triệu Dung lặng thinh và quay ra nơi khác. Chàng không lạ gì Văn Bình. Con người khô khan tàn nhẫn nhất thế giới ấy lại cũng là con người ướt át, hiền hòa nhất thế giới. 
 
Trước mặt ba người là cái thùng sắt lớn, trên phủ tấm vải đen, leo lét mấy ngọn đèn bạch lạp. 
 
Tất cả chỉ có thế. 
 
Hạm trưởng nghiên mình chào rồi lặng lẽ lùi ra ngoài. Ông muốn để Văn Bình được tự do. Sau đó một phút, Triệu Dung cũng biến mất. 
 
Đứng một mình giữa căn nhà rộng, tứ phía là vách thép sơn trắng toát, trước cái thùng sắt liệm màu đen tang tóc, dưới những đèn nến sáng trưng. Văn Bình cảm thấy ruột gan đau xé. 
 
Chàng râm râm khấn vái: 
 
- Như Luyến ơi, anh sẽ trả thù cho em. 
 
Ánh sáng vàng lung linh cách chàng một xải tay. Chàng như vừa nhìn thấy Như Luyến. Nàng vẫn đẹp như dạo nàng bắt đầu đi lại với bác-sĩ Đoàn-Trung và bi điệp viên sô viết săng-ta nguyên tử. Nàng vẫn đẹp như dạo nàng làm quen với Văn Bình. Lần đầu tiên, chàng ôm nàng vào lòng, nàng run bần bật, như thể gái còn trinh nguyên, chưa bao giờ biết mùi da thịt đàn ông. 
 
Trong cơn mơ, Văn Bình quên hết thực tại. Chàng tiến lên một bước, vung tay ra, giọng tha thiết: 
 
- Như Luyến, em Như Luyến! 
 
Dĩ nhiên là nàng không trả lời, vì nàng chỉ ở trong tri tưởng tượng của chàng. 
 
Nước mắt lã chã, Văn Bình ngồi xổm xuống, ôm con chó chow-chow trung thành vào lòng, rồi nói: 
 
- Mầy biết chủ mầy chết rồi ư? 
 
Con chow-chow vẫn giương cặp mắt thao láo nhìn Văn Bình. Nhưng chỉ mấy giây đồng hồ sau, nó vùng ra, nhảy tuột khỏi đùi chàng, và phóng xuống đất. 
 
Như chàng tiên đoán, con Chow-cho chạy lại gần thùng sắt đựng hài cốt tan thành than, mõm và tai nghếch lên, đuôi vẫy nhè nhẹ. 
 
Song trong cử chỉ tự nhiên cửa con chó thông minh vừa xẩy ra một điều kỳ lạ. Mặt Văn Bình đang chứa chan sầu muộn, giọt nước mắt chưa kịp lau còn đọng trên gò má rám nắng, bỗng sáng vụt ra như mặt trời xuân ló ở chân trời sau trận mưa đông tầm tã lạnh lùng. 
 
Chàng lẩm bẩm một mình: 
 
- Lẽ nào... Lẽ nào. 
 
Trong nháy mắt, Văn Bình vừa khám phá ra một bí mật quan trọng, vô cùng quan trọng. Chàng tin là ông Hoàng cho chàng ở lại pháo đài nổi một thời gian để tiếp tục điều tra (Văn Bình chưa biết là ông Tổng giám đốc lưu chàng lại một tuần). Song nếu ông Hoàng không cho phép, chàng cũng vận động để được ở lại. 
 
Vì chàng vừa tìm ra ánh sáng. 
 
Một tia sáng nhỏ bé lóe ra rồi tắt. Nhưng dầu sao, chàng đã có lý do để tin tưởng, để hy vọng tràn trề. 
 
Chàng đứng vụt dậy, mỉm cưới: 
 
- Mình phải giấu Triệu Dung mới được. 
 
Song linh giác làm chàng giựt mình. Linh giác chàng như có mắt, có tai bén nhạy ớ sau lưng và hai bên hông., nên có thể nhìn thấy, nghe thấy mọi bóng dáng và ân thanh bên tai. 
 
Linh giác vừa gióng như hồi chuông báo động trong tâm tư Văn Bình. Như máy điện tử, chàng xoay một vòng. Lúc lâm sự, toàn thân chàng mềm mại như thiếu nữ quen nghề khiêu vũ trong rạp xiếc. 
 
Và chàng bắt gặp một đôi mắt. 
 
Đôi mắt ở một khe cửa mở hé. 
 
Đôi mắt đang chăm chú theo dõi chàng. Chắc hẳn là một vành tai cũng đang ghé sát vào vách thép, nghe lời chàng nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là đôi mát của địch trên hàng không mẫu hạm ZZ. 
 
Nghĩa là địch đã đón được ý nghĩ của chàng trong phút vừa qua. Nếu vậy, kế hoạch vừa nhú trong óc chàng sẽ không thể nào thành tựu được. 
 
Với tài nhảy xa phi thường có thể đua tài tại Thế Vận Hội, Văn Bình có thể tóm bắt kẻ lạ núp sau cửa. Chàng chỉ cần giả vờ đứng lại, bắt lửa châm thuốc lá, rồi phi thân lùi vế phía sau, sau khi xoay nhanh 180°. 
 
Song chàng không muốn vội. 
 
Nếu địch có nhân viên trên pháo đài nổi, ngày đêm họ phải theo dõi chàng. Sớm muộn họ phải xuất đầu lộ diện và khi ấy, chàng ra tay cũng chưa muộn. Giờ đây, chàng phải đóng kịch, ngây ngô, khuyến khích địch liều lĩnh thêm nữa. 
 
Chàng vuốt ve con chow-chow. Như đọc được tư tưởng của chàng, con chó Tây-tạng khôn ngoan gâu gâu lên mấy tiếng. 
 
Rồi chàng ôm con chow-chow vào lòng, lặng lẽ lên boong. Chàng không buồn nữa. Chàng bắt đầu vui lại như sắp đến giờ hẹn yêu đương với giai nhân tuyệt thế. 
 
Vì tình cờ, chàng đã nắm được bí mật kỳ diệu. Bí mật quyết địngh cho sự thành công rực rỡ trong tương lai.
 



IV. Trên đảo Hoàng sa
 
Một đêm trôi qua trên hàng không mẫu hạm... 
 
Một đêm hoàn toàn yên lặng, ngoại trừ tiếng sóng réo và gió quạt vù vù. Ban đêm đối với Văn Bình là thời gian rất ngắn, vì chàng chỉ la cà vào xóm dạ lạc và chớp mắt là trời sáng rõ. Ban đêm vừa trôi qua cũng rất ngắn vì Văn Bình ngủ vùi. Chàng mở đèn trong phòng Như Luyến, thức đến qua nửa đêm, bên chai Uýt-ky hầu cạn và dĩa đựng tàn khổng lồ. Chàng chuyên thức khuya, không hiểu sao lại gục đầu xuống đống hồ sơ, ngủ thiếp lúc nào không biết. 
 
Vả lại, Văn Bình không tài nào biết được. Chàng ngủ thiếp đi vì phần nào mệt mỏi, song phần lớn vì Triệu Dung đã hạ cố tới chàng với ba viên thuốc ngủ thiệt mạnh bỏ lén vào ly rượu. Thường lệ, Văn Bình ngửi được mùi thuốc ngủ. Song le mãi vui với bạn, chàng quên hết. Cả đêm, làm việc chán, hai người lại gợi chuyện cũ, thời hoạt động bên kia trời Tây. Rồi mắt Văn Bình ríu lại. 
 
Triệu Dung mỉm cười, bước ra khỏi ca-bin. 
 
Gần 9 giờ sáng, Văn Bình mới tỉnh dậy. Đúng ra, nếu con chow-chow không tỏ tình thân mật thì chàng còn ngủ luôn một mạch đến bữa cơm trưa. 
 
Con chow-chow chờ mãi từ tinh sương dưới chân giường không thấy chàng cựa mình, luôn luôn vẫy đuôi để biểu lộ sự nóng ruột. Dường như nó muốn nói với chàng điều gì, song bất lực. Triệu Dung cũng dậy từ rạng đông và ngồi lặng lẽ trong phòng. Cũng như Văn Bình, chàng đã tìm thấy bí mật kỳ diệu. Tuy nhiên, cũng như Văn Bình, chàng chưa muốn thốt lời. 
 
Con chow-chow không thể chờ đợi thêm nữa, đã co chân nhảy lên giường và sủa gâu gâu vào tai Văn Bình. Và dĩ nhiên, chàng không tài nào ngủ mê được nữa. 
 
Chàng cựa mình, gắt: 
 
- Buồn ngủ chết đi được. 
 
Con chow-chow rút vào nách chàng. Mở choàng mắt, chàng định xô nó ra, song vội ngừng ty vì chợt thấy Triệu Dung đang tủm tỉm cười. Chàng vươn vai chữa thẹn: 
 
- Anh dậy sớm thật. 
 
Triệu Dung nhún vai: 
 
- Phại Trời đang còn sớm. Anh ngủ nữa đi. 
 
- Đã tới 8 giờ chưa anh? 
 
- Không sao. Mới 10 rưỡi thôi. 
 
- Thế à Tôi cứ tưởng... 
 
Chàng định nói "Tôi cứ tưởng mới 6 giờ sáng", song vội nín thinh. Giây phút ấy, Văn Bình cảm thấy xấu hổ lạ thường. Như Luyến vưa tan xác trên phi cơ vận tải bị đặt bom. Nguyệt Hằng vừa lên giường mổ. Vậy mà chàng chỉ nghĩ đến chuyện ngủ cho sướng mắt và uống Uýt-ky cho sướng miệng. 
 
Úyt-Ky, Hai tiếng thiêng liêng này đột nhiên dội vang trong óc chàng như tiếng não bạt giữa gian phòng trống. Chàng vụt nhớ ra. Ừ, dễ hiểu như vậy mà chàng cứ đột đuốc tìm kiếm dưới trời nắng! 
 
Văn Bình liếc bàn đêm. Chai Úyt-ky hồi đêm chỉ còn một đốt ngón tay. Trong cái ly pha-lê cũng còn lại vài ba giọt. Chàng vội cầm ly, đưa lên mũi ngửi, rồi lắc đầu, nói với bạn: 
 
- Anh tệ thật! 
 
Triệu Dung nói: 
 
- Lần đầu tiên, anh phàn nàn về tôi. Chắc tôi bận việc quên đánh thức anh dậy sớm. Thôi, anh tha lỗi cho tôi. 
 
Văn Bình trợn mắt: 
 
- Hừ, đừng đánh trống lảng nữa. Tại sao anh lại bỏ thuốc mê cho tôi uống? 
 
Triệu Dung đặt tay lên vai bạn: 
 
- Tôi đã xin lỗi anh rồi mà... Anh còn giận tôi nữa ư? 
 
- Dĩ nhiên, anh bỏ thuốc. Chứ đùa hơn thế nữa, tôi không bao giờ giận anh. Tuy nhiên, tôi cần hiểu lý do. Ông Hoàng ra lịnh cho anh, phải không? 
 
- Phải. 
 
- Ông cụ sợ tôi nông nổi làm cuộc điều tra bị hỏng. 
 
- Phải. Anh tài thật. Không thể ai giấu nổi anh. Như Luyến chết, ông cụ sợ anh có thái độ liều lĩnh. Trong trường hợp nầy, nên hành động từ từ. Chờ địch rơi vào bẫy rồi ra mặt, tiện hơn. 
 
- Cám ơn ông Tổng giám đốc của anh. 
 
- Cả của anh, không riêng một mình tôi. 
 
- Hừ, lần sau, nếu lén bỏ thuốc mê thì đừng quên rửa ly sạch sẽ. Thiên hạ chỉ ngửi qua là biết liền. 
 
- Lời dạy của anh rất quí báu, tôi xin nhớ. Song le, anh hiểu dùm rằng tôi cố tình để cặn rượu ại cho anh ngửi. 
 
- Trời ơi! 
 
- Phải. Anh ngửi để bớt giận. 
 
Văn Bình chăm chú nhìn Triệu Dung rồi phá lên cười như nắc nẻ. Thì ra ông Hoàng và Triệu Dung không lơ đễnh như chàng lầm tưởng. 
 
Triệu Dung lấy bộ phi hành trên mắc đưa cho Văn Bình: 
 
- Anh sửa soạn nhanh lên. Chúng mình phải đi ngay mới kịp. 
 
- Đi đâu? 
 
- Đảo Hoàng sa. 
 
- Tìm ra manh mối rồi ư? 
 
- Mới khám phá được phần nào. Đêm qua, tôi ngồi với hạm trưởng và phụ tá an ninh đến 5 giờ sáng. Chất nổ làm phi cơ tan tành không do ngoại quốc chế tạo. 
 
- Thì có gì là quan trọng đâu? 
 
- Rất quan trọng. Chuyên viên hóa chất, sau khi phân tích cho biết chắc chắn thuốc nổ này ở phòng thí nghiệm trong khu ZB mà ra. 
 
- Nghĩa là trong phòng thí nghiệm của pháo đài nổi? 
 
- Phải. 
 
- Nói cách khác, thủ phạm là nhân viên mẫu hạm. 
 
- Hoàn toàn đúng. Một nhân viên phi hành sống sót đang được hồi sinh thì bị giết bằng atémi. 
 
- Hôm qua, địch cũng núp sau cửa dò xét tôi. 
 
- Tôi biết. Sự tản lờ của anh rất không ngoan. Sớm muộn, địch sẽ phải xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, cũng có thể địch gài một vài nhân viên hạ cấp ở đây để phỉnh gạt ta. 
 
- Phỉnh gạt để làm gì? 
 
- Thời gian sẽ trả lời. Vì vậy, chúng ta cần đến tận Hoàng sa để mở cuộc điều tra tường tận. Tình hình trên pháo đài nổi đã được hạm trưởng và nhân viên an ninh hoàn toàn nắm vững, chúng ta khỏi cần băn khuăn. 
 
- Nhưng giả sử, kẻ gài bom trốn ở Hoàng sa thì hơn 12 giờ đồng hồ vừa qua đã quá đủ cho hắn tẩu thoát. 
 
- Đồng ý. Song ít ra hắn cũng phải lưu lại dấu vết. Chúng ta không cần địch hớ hênh nhiều. Chỉ một mẩu thuốc cháy dở, một dấu giày lún trên cát biển, một bã kẹo cao-su... đôi khi cũng đủ. 
 
Trên boong mẫu hạm, tất cả vết tích tai nạn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhiều toán nhân viên làm việc suốt đêm để sửa chữa và sơn phết lại như trước. Nếu không mục kích vụ nổ, Văn Bình không thể tin tai nạn đã thật sự xẩy ra. 
 
Văn Bình nhường cần lái cho Triệu Dung. Đó là chiếc phi cơ huấn luyện Mentor[46] của hải quân, thuôc vào loại nhẹ nhất và dễ điều khiển nhất. 
 
Phi cơ rời mẫu hạm bay lên cao. Văn Bình dựa lưng vào ghế phì phèo thuốc lá, vẻ mặt mơ màng như nhà văn đang tìm cách bố cục một bộ truyện trữ tình ướt át. 
 
Triệu Dung quay sang phía bạn: 
 
- Tội nghiệp. Nguyệt Hằng vẫn còn mệt. Lát nữa, chúng mình trở về sẽ đên thăm nàng. 
 
Văn Bình choàng dậy: 
 
- Nàng đau bịnh gì? 
 
- Y sĩ không nói. Song tôi biết là đau ruột, có lẽ ung thư ruột. Tuy nhiên, đây là ung thư thường nên không nguy hiểm đến tính mạng. Y sĩ mẫu hạm không biết tôi cũng là dân trong nghề. Thú thật, tôi chưa tốt nghiệp y khoa tiến sĩ, nhưng nhờ nhiều năm hành nghề đã thu thập được khá nhiều kinh nghiệm. Tôi đã liên lạc với ông Hoàng đêm qua. Nội ngày nay,có chuyến bay về lục địa, tôi sẽ sắp xếp cho nàng rời mẫu hạm. 
 
Văn Bình thở dài không đáp. Chàng có cảm tưởng là định mạng luôn luôn xô chàng vào hoàn cảnh éo le. 
 
Mây trắng bay lả tả như bông gòn trước mặt và hai bên hông phi cơ. Bay buổi sáng trời nắng, trên biển rộng là thú thần tiên đối với phi công đa cảm như Văn Bình. 
 
Bỗng Văn Bình giật mình: 
 
- Ô kìa, anh lái đi đâu? 
 
Triệu- Dung cũng sửng sốt: 
 
- Đảo Hoàng sa. 
 
- Hoàng sa, sao lại nhằm phía đông, nghĩa là thẳng đường qua Phi-Luật-Tân? 
 
- Đúng rôi, Hoàng sa năm ở hướng đông. 
 
- Ai bảo anh thế? Hai đảo Hoàng sa và Tây sa đều ở phía bắc. Không lẽ tôi nhớ sai, dầu tôi là cậu học trò dốt địa lý nhất lớp. 
 
Chợt hiểu, Triệu Dung cười ngặt nghẽo: 
 
- Ồ, chúng mình đều lầm. Anh nói một đàng, còn tôi lại hiểu một nẻo. Đây không phải là đảo Hoàng sa ở ngoài khơi bờ biển Trung-Việt, nơi người ta khai thác phân bón. Đặt căn cứ thí nghiệm trên hòn đảo nầy, vấn đề bí mật sẽ mất hết ý nghĩa. Vì vậy... 
 
Văn Bình cướp lời: 
 
- Nghĩa là đây là bí danh của một hòn đảo khác trùng tên với Hoàng sa? 
 
Triệu Dung đáp: 
 
- Phải. Hòn đảo này nằm trơ vơ giữa biển rộng, ít người lưu ý tới. Nó thuộc hải phận quốc tế, nhưng từ lâu, hạm đội thứ bảy đã cho nhân viên đến chiếm lãnh. Lát nữa, anh sẽ thấy.Phong cảnh hết sức hữu tình, còn đẹp hơn Long-Hải nhiều. Đúng hơn, đây là một sự hòa hợp giữa Long-Hải với núi rừng Đà-Lạt. 
 
- Nghe anh nói, tôi phát rệu nước miếng. Tại sao anh không so sánh luôn với Hạ Uy Di, trên bãi cát trắng xóa có những nàng con gái thanh xuân, tai đeo hoa tươi, nửa thân trên lồ lộ dưới ánh nắng hồng...? 
 
- À, cái đó thì tuyệt. Song tôi không thể nào chiều anh được. Đảo Hoàng sa có phong cảnh nên thơ, nhưng lại không có người đẹp nên thơ. Trên đảo chỉ lèo tèo mấy chú khỉ đột khó tính và dăm ba nàng rắn ghếch đầu thở phì phèo. 
 
- Anh đã tới nhiều lần rồi ư? 
 
- Mới một lần. Lần này là hai. 
 
- Thế mà hôm qua, anh không chịu nói rõ cho tôi biết Hoàng sa ở đây là Hoàng sa khác. 
 
- Tôi cũng quên khuấy. Nầy, tới rồi đấy. 
 
Phi cơ bay chầm chậm, hòn đảo bí mật hiện ra phía dưới, giữa vùng biển mênh môn, bọt nước trắng xóa lấp lánh dưới trời nắng rực rở. Đảo không lấy gì làm nhỏ, với bờ biển chen lẫn đá đen và cát trắng viền quanh, từ phi cơ nhình xuống trông rất ngoạn mục. 
 
Và ngoạn mục nhất là màu xanh của cây cối. Văn Bình nói với Triệu Dung: 
 
- Lạ nhỉ, ở đây cũng có rừng. 
 
Triệu Dung gật đầu: 
 
- Vì lý do nầy, các chuyên viên an ninh mới chọn hòn đảo làm căn cứ thí nghiệm tối mật. Cây cối rậm rì, máy ảnh bén nhạy nhật trên phi cơ trinh sát không thể nào chụp được phong cảnh thật sự bên dưới. Vả lại, nguyên nhân chính của sự lựa chọn là... 
 
Triệu Dung ngưng bặt và lấy tay chỉ cho Văn Bình một hồ nước trong xanh ngoằn ngoèo nằm gọn giữa vùng đá san hô xanh rì cây cỏ. 
 
Văn Bình chặt lưỡi: 
 
- Đẹp quá! 
 
Triệu Dung vỗ vai bạn: 
 
- Nếu tôi không lầm, anh đang nghĩ tới đàn bà. Hồ nước tuyệt vời này rất thuận tiện cho giai nhân bơi lội khỏa thân dưới trăng sáng. 
 
Mặt Văn Bình đang vui bỗng sa sầm lại. Lời nói vô tình của Triệu Dung vừa nhắc chàng nhớ tới Như Luyến. Nàng vẫn thích bơi đêm dưới trăng trong hồ tâm riêng. Và khi bơi, nàng thường bắt chước đàn bà Tây phương cởi bỏ áo quần, hoàn toàn khỏa thân. Không mảnh áo che kho báu ngàn vàng, nàng toát ra một vẻ cân đối khêu gợi lạ lùng. 
 
Triệu Dung ngoảnh mặt nhìn Văn Bình. Thấy bạn lầm lì, chàng biết mình lỡ lời, vội vàng đổi đề tài: 
 
- Các nhà bác học đặt tên cho hồ nước thiên tạo này là hồ Vệ thần. 
 
- Hồ Vệ thần là gì? 
 
Triệu Dung cười: 
 
- Không ngờ dạo này anh lại ngây thơ như vậy. Anh thử quan sát lần nữa xem: không cần là nhà họa sĩ giàu óc tưởng tượng cũng thấy được cái hồ nước trong xanh này giống như người đàn bà trần truồng nằm nghiêng. Rặng cây tha thướt ở đầu là mớ tóc, anh thấy rõ chưa? Mớ tóc xõa dài xuống ngực, bộ ngực tròn trịa, nhô ra, rồi cái eo tót lại, trước khi là cái mông đều đặn và sau cùng là cặp hân dài, dài và trắng nõn nà... Hằng ngày, các nhà bác học đều thí nghiệm bên hồ. Vì như anh đã biết, phi cơ VTOL loại đặc biệt này có thể, khi cần thiết, biến thành thủy phi cơ, và có thể lên xuống những nơi nước cạn. Mực nước ở hồ Vệ thần cũng đặc biệt không kém, chỗ thì thật sâu, chỗ thì thật nông. Cách đây ba ngày, cuộc thí nghiệm đã thành công mỹ mãn, phi cơ có thể đáp xuống một nơi có một thước bề sâu. Lần đầu tiên trên thế giới, phi cơ VTOL đạt được một thành tích kỳ lạ như vậy. 
 
Phi cơ đáp xuống thấp hơn nữa, Triệu Dung giải thích: 
 
- Chúng ta đang bay qua phi trường. Dĩ nhiên, đây không phải là Tân-Sơn-Nhất hoặc Đà-Nẵng để phản lực cơ có thể đáp xuống, nhưng theo chỗ tôi biết, thì ít phi trường nhỏ nào ở Việt-Nam lại được kiến trúc một cách tối tân như vậy. Cách phi đạo 200 thước là giãy nhà bằng sắt, loại nhà tiền chế, chở đến bằng tàu thủy và ráp xong trong vòng nửa ngày. Anh đừng vội khinh thường: giãy nhà này được gắn máy lạnh và máy sưởi, ngoài ra còn có một hệ thống liên lạc vô tuyến hữu hiệu nữa. 
 
Theo ngón tay của Triệu Dung, Văn Bình ngây người,ngắm hai giãy mái bằng mâu xanh lá cây, chạy dài bên phi dạo trắng xoá. Đúng như Triệu Dung nói, đến đảo Hoàng sa với đàn bà đẹp thì tuyệt. 
 
Song người đàn bà đẹp siêu đẵng ấy đã tan thành tro bụi trên Thái-Bình Dương... 
 
Triệu Dung từ từ cho chiếc T-34B đáp xuống. Dưới bàn tay điều khiển của Triệu Dung, hoa tiêu rành nghề của quân báo OSS, chiếc thám thính cơ lượn là là như con diều giấy và đậu xuống nhẹ nhàng, không khác chiếc lá rụng. Tuy là phi công hữu danh, Văn Bình cũng phải tấm tắc khen thầm. Hồi còn hoạt động ở Âu-Châu, nhiều lần Triệu Dung bàn tính với chàng là sau khi Thế chiến chấm dứt, sẽ bỏ nghề điệp báo bạc bẽo và hiểm nghèo để làm hoa tiêu cho hàng không thương mãi. Với tài ba xuất chúng, Triệu Dung chắc chắn sẽ được thu dụng. Số lương tháng kết xù trên ngàn đô-la sẽ giúp chàng sống thoải mái, thoát khỏi món tiền ba cọc ba đồng của nghề điệp viên, dầu là điệp viên OSS, được tiếng là hưởng nhiều lương nhất thế giới. 
 
Song thế chiến chấm dứt, Triệu Dung từ chức OSS để hồi hương, chứ không đăng tên làm hoa tiêu thương mãi. Văn Bình cũng theo chân ông Hoàng. Định mạng đã sui khiến hai người ban tâm giao cùng phục vu dưới quyền ông Tổng giám đốc ma quái và thần thánh. 
 
Cửa phi cơ vừra mở thi con chow-chow nhảy vọt ra ngoài. Hồi nãy, lúc từ giả hàng không mẫu hạm, chàng không định mang con chó đi theo, song nó cứ tự tiện trèo lên, và tự tiện nằm khoèo trong phòng phi hành. 
 
Triệu Dung la lên: 
 
- Con chó quái gở thật! Nó chạy đâu rồi anh? 
 
Thật ra con chow-chow còn lẩn quẩn bên phi cơ. Khi xuống đến đất, nó nắm dài ra rồi dí mõm đánh hơi. Đoạn nó chạy chung quanh phi cơ như con chó điên. 
 
Văn Bình thở dài: 
 
- Chủ nào, tớ ấy, câu châm ngôn của người xưa bao già cûng đúng... Con chow-chow cũng tàng tàng như Như Luyến. Thấy nó, tôi sực nhớ đến nàng. Nàng lạ lùng lắm, anh a. Với số vốn khoa học phong phú, nàng có thể sinh sống ung dung trong các phòng thí nghiệm tây phương, thế mà nàng trở về Việt Nam... để rồi nặng lòng vì tôi, vì một anh chàng điệp viên bán trời không văn tự. Thú thật, nhiều khi tôi không hiểu nàng nữa. Cũng như tôi không hiểu được con chow-chow của nàng. 
 
Triệu Dung khoát tay: 
 
- Tôi không tin là Như Luyến tàng. Anh tàng thì đúng hơn. Vì nếu không tàng, anh đã có thể biết rằng Như Luyến chịu hy sinh tất cả, cầy cục xin môt chân trên pháo đài nổi là để phụng sự tình yêu, để được gần gũi anh... 
 
Lời trách móc của bạn làm Văn Bình tê tái. Song chàng không có thì giờ e ấp tình cảm riêng tư nữa, vì con chow-chow vừa đứng khựng trên hai chân sau, chân trước cào cào như muốn tóm bắt một vật vô hình, rồi như vâng theo một rnệnh lệnh thần bí, con chó Tây tạng chạy vun vút vế phía rừng kè xanh ngắt và rậm rì phía trước. 
 
Văn Bình dặn Triệu Dung: 
 
- Chắc có chuyện gì đây. Anh để tôi theo nó. Còn anh ở lại gác phi cơ. Nếu địch núp quanh quẩn, chớ chúng mình đi khỏi rồi ra mặt, phá hoại phi cơ thì hỏng hết. 
 
Triệu Dung nhìn giữa mặt Văn Bình, giọng ngại ngùng: 
 
- Anh nên thận trọng. Lẽ ra, tôi không có quyền, và cũng không có đủ tài để khuyên nhủ anh, vì dầu sao trong nghề điệp báo, hành động anh xuất sắc hơn tôi nhiều. Nhưng chúng ta là bạn tri kỷ từ lâu. Tôi lại hơn tuổi anh, và tôi tin rắng anh nghe tôi, Tôi cô cảm tưởng là đối phương còn lảng vảng trên đảo. Có gì lạ, anh đừng quên báo cho tôi biết. 
 
Văn Bình xiết chặt tay bạn: 
 
-Từ lâu, chúng mình là con chấy cắn đôi. Tôi coi anh còn thân thiết hơn ruột thịt nữa, anh yên tâm, tôi xin làm đúng lời anh dặn. 
 
Con chow-chow chạy tới hàng cây kè thứ nhất thì đứng lại, ngoảnh nhìn Văn Bình, như có ý chờ chàng và yêu cầu chàng rảo nhanh. 
 
Trước mặt chàng là một bức tường cây kiên cố, với hàng ngàn cây kè dựa lưng vào nhau, tỏa những cái lá dài và lớn, răng tua tủa, che kín một vùng, tưởng như chim chóc cũng không tài nào xuyên vào được. Đây không phải loại kè lùn và mập thường thấy ở vùng quê trong nước, mà là một thứ kè đặc biệt, gần như kỳ lạ, thân tròn lẳn, da mốc thếch và sù sì, chia thành đót tròn như cây dừa bề cao cũng không kém cây dừa, song có nhiều Iá hơn trái, lá tai lớn hơn cây kè Việt-nam. 
 
Rừng kè âm u đến nỗi ánh sáng cực mạnh có thể làm đồng khô cỏ cháy bị vướng lại trên đỉnh, không lọt được xuống mặt đất. Chung quanh Văn Bình chỉ thấy màu xanh, màu xanh rờn rợn duy nhất, nhượm vẻ huyền ảo lạ lùng. 
 
Giày chàng đạp trên cỏ ướt, những cây cỏ sắc, vươn cao lá nhọn và sắc như lá dứa dại. Văn Bình không lạ gì loại cỏ đặc biệt nầy, vì hơn một lần, chàng đã lang thang trong rừng nhiệt đới. Khí hậu ẩm thấp, quang cảnh tối tâm và sụ hiện diện của loại cỏ lạ ấy đã giúp cho sự lộng hành của thế giới rắn rít. Tuy biết cách chữa nọc rắn độc, Văn Bình vẫn e ngại. Nếu chẳng may rơi vào ổ rắn luc, con chow-chow sẽ thiệt mang, trong khi chàng đang cần tới nó, cần một cách cấp bách. 
 
Con chow-chow lại đứng lại lần nữa. 
 
Khác lần trước, lần này nó năm dài trên cỏ, lia mõm tứ phía để đánh hơi. 
 
Nghĩa là con chó đã tìm ra môt điều bí mật. Có thể là một sào huyệt ăn ngầm dưới đất. Cũng có thể là nhân viên của địch đang lảng vảng trong rừng kè bất khá xâm phạm. 
 
Đã băng khoăn, Văn Bình lại càng băng khoăn them. Chàng không tin sau khi phá hoại phi cơ chở các nhà bác học, địch dòn lưu luyến một thời gian nữa trên đảo. Vì địch không thể không đón biết rằng sớm muộn nhân viên an ninh của mẫu hạm sẽ đến hải đảo mở cuộc điều tra. 
 
Văn Bình buột miệng: 
 
- Chắc là … 
 
Câu nói của chàng bị mắc trong cuốn họng. Vì ngay khi ấy thần chết vừa sà xuống con chó trung thành. 
 
Đó là một con trăng da vằn, óng ánh màu vàng và màu lục quen thuộc của giống độc xà nguy hiểm. Con trăn từ trên cành kè cao chót vót quăng mình xuống, quấn lấy con chow-chow. 
 
Bị chặn nghẹt tong thân trăng cứngnhư gọng kềm sắt, con chó Tây tâng chỉ kêu lên một tiếng nhỏ như để cầu cứu với Văn Bình rồi im bặt. Nó im bặt, không phải vì đã bị con trăng khổng lồ chặn nghẹn. Mà vì nó không muốn gây ra tiếng động. 
 
Trong sự cố gắng tuyệt vọng nhưng mãnh liệt, con chó vùng lên, ngoạm loạn xạ vào thân trăng. Nhưng con độc xà lớn gần bằng bắp chân người lớn, hàm răng nhọn hoắt của con chow-chow tuy đắc lực, song chỉ như trứng chọi đá đối với nó. 
 
Gọng kềm xiết lại dần dần. Con chó rú lên tiếng ằng ặc nho nhỏ, toàn thân co rúm, quyết phá vòng vây lần cuối cùng. 
 
Văn Bình không thể trù trừ một giây đồng hồ nào nữa. Chàng biết là xương sống của con chó không ngoan sẽ bị quấn nát trong chớp mắt, nếu chàng ra tay muộn. 
 
Song chàng không thể bắn súng. Tiếng súng nổ trong rừng kè sẽ không inh tay, nhức óc nhưng ít ra cũng có thể lọt vào tay địch. Trong trường hợp tối khẩn nầy, chàng chỉ có thể sử dụng hai bàn tay. 
 
Nhanh như cắt, Văn Bình phi thân lại. Con trăn nghếch mõm nhọn nhìn chàng, cái lưỡi dài và đỏ lè ra, thở phì phì một mùi tanh lợm mửa. Văn Bình bước xéo sang bên để tránh miệng con độc xà, rồi giáng sống bàn tay xuống. 
 
Phát atémi thần sầu, quỉ khốc của chàng dư sức đánh vỡ một tảng đá lớn. Nhưng đầu con trăn chỉ gập xuống, rồi lại ngóc lên như cũ. Tuy vậy, miếng đòn bất ngờ đã khiến nó nới rộng gọng kềm cho con chow-chow vùng được ra ngoài. 
 
Giờ đầy, con trăn tập trung sức lực vào kẻ thù mới. Tấm thân dài hơn ba thước của nó bỗng cuộn tròn lại rồi tung ra. Đuôi trăn là một võ khí ghê gớm, có thể quật sụm tường nhà. Dầu được luyện tập thâm hậu, Văn Bình cũng không dám đỡ đòn. Chàng nhảy vọt lên thinh không để tránh né, rổi khi gót chân chàng gần chấm đất, một ngọn cước thần diệu đã vèo ra, và lần nầy, chàng cũng nhắm vào đầu con trăn. 
 
Dĩ nhiên, con độc xà chưa phải là đối thủ của Văn Bình nên phát atémi thứ hai đã làm cái đầu cứng như thép trui của nó bẹp dí. Nó giẫy đành đạch một lát rồi tắt thở. 
 
Con chow-chow nhảy vào lòng Văn Bình rồi thè lưỡi ra liếm áo chàng. Chàng xòa đầu nó: 
 
- Mày đánh hơi thấy họ, phải không? 
 
Con chow-chow tuột xuống rồi bon bon chạy xuyên qua rừng kè. Màu xanh của lá kè dần dần nhường chỗ cho màu đỏ của những cụm hoa xơ to như cái nón. Chưa bao giờ Văn Bình thấy loại hoa khổng lồ như vậy. Nhìn hàng chục con bướm chết khô trên cành hoa dầy và mượt như nhung, Văn Bình biết ngay. 
 
Đó là hoa Trinh Nữ. Thứ hoa Trinh Nữ mọc hoang, sồng bằng ong, bướm khờ dại. Ban đêm, hoa khép lại như cô gái đang xuân chưa nếm mùi vị đàn ông. Nhưng đến khi những tia nắng đầu tiên của rạng đông chiếu xuống, những nàng bướm ngu ngốc ngửi mùi vị hoa thơm ngát, bay tới đậu, hoa từ từ khép lại. 
 
Nghề gián điệp cũng như cụm hoa Trinh Nữ trong rừng thẳm nhiệt đới: bề ngoài ngọt ngào, khả ái, nhưng bên trong chứa đầy thuốc độc, đụng vào là mất mạng. 
 
Văn Bình se sẽ thở dài. 
 
Hơi gió mát rợi thổi qua khẽ lá. Trước mặt chàng hiện ra một khoảng trời xanh dìu dịu và một mảnh nước xanh hiền hòa. Té ra, chàng đã đi xuyên qua hải đảo san hô. 
 
Bãi cát trắng xóa lóng lánh dưới trời nắng. Ngoài khơi, sóng vỗ rập rình. 
 
Con chow-chow đứng thẳng người, nhìn ra khơi. Văn Bình cũng đứng thẳng người, nhìn ra khơi song tâm trí lại chìm trong mơ mộng. Chàng đang nghĩ đến những người đang lênh đênh trên đại dương, đại dương đầy nước mặn chiếm ba phần tư trái đất, đại dương đầy sóng lệ tình yêu. Như Luyến là bãi cát, là cái bên cho con thuyền hồ hải của chàng ghé lại. Nhưng ngày nay, Như Luyến không còn nữa, con thuyền phiêu lãng lại tiếp tục bồng bềnh tới phương trời xăm vô định. 
 
Tiếng sủa dữ dằn của con chó Tây-tạng làm Văn Bình tỉnh mộng. Gâu, gâu, gâu... con chow-chow hướng ra biển cả mà sủa liên tiếp. 
 
Chàng bóp trán suy nghĩ: 
 
- Ngoài khơi có ai mà sủa? Hay là... 
 
Con chó không sủa nữa. Bây giờ, nó nằm mọp trên cát bỏng và tru lên một hồi dài não nùng. Văn Bình đã nghe chó tru ban đêm dưới trăng xuông bên bờ tre kẽo kẹt. Ông già, bà cả nói rằng chó tru như vậy là trong vùng có ma. Văn Bình hỏi mẹ thì bà lắc đầu không đáp. Cha chàng là nhà thiện xạ, quen với tính nết loài chó, nên không tin là chó tru báo hiệu ma quỷ. 
 
Ông bế Văn Bình lên đùi rồi thủ thỉ: 
 
- Lớn lên, con sẽ sinh sống bằng nghề bắn thú như cha. Con sẽ hiểu rằng không phải bỗng dưng mà chó tru, nhất là con chó tinh khôn. Nó tru vì bị bịnh hoạn hoặc trời sắp nổi cơn giông hoặc tâm thần nó đang bị giằng xé vì một nguyên nhân nào đó... 
 
Lớn lên, Văn Bình thường nghe cha chàng nhắc lại nhiều lần bài học sơ đẳng về nghệ thuật nuôi chó. Cho nên, khi nghe con chow-chow tru lên, chàng băn khoăn, song mừng thầm. Băn khoăn vì không biết đối phương ở đâu. Song mừng thầm vì biết chắc là con chó sẽ dẫn chàng đến nơi đối phương ẩn nấp. 
 
Đột nhiên... 
 
Tiếng động cơ quen thuôc từ xa vọng lại, rồi mỗi phút một rõ dần. Đó là tiếng động cơ trực thăng đang từ hướng đông bay tới. 
 
Nhình thoáng qua, Văn Bình nhận ra loại Kaman HOK-I[47], loại trực thăng quan sát trung bình của hải quân Mỹ. Song chàng biết chắc đây không phải là trực thắng của hải quân Mỹ vì hành không mẫu hạm vùng biển Nam hải không dùng trực thăng HOK-I từ ít lâu nay. Vả lại, đảo Hoàng sa ở trong khu vực cấm, nếu có phi cơ bạn tới, Văn Bình phải được thông báo. 
 
Tuy nhiên, điều khiến chàng tin vững hơn nữa là trực thăng không mang phù hiệu. Toàn thân trực thăng sơn màu trắng loãng, hòa lẫn những đám mây thấp đang bay là là trên hải đảo. 
 
Con chow-chow nghếch mõm về phía trực thăng, tiếp tục tru một tiếng ão não. 
 
Văn Bình vỗ vào đầu nó: 
 
- Im đi. 
 
Như hiểu được tiếng chàng, con chó ngoan nghoãn nằm xuống bãi cát. Văn Bình chạy rao lại góc kè cao vút. Chàng không muốn người trên trực thăng thấy chàng bên dưới. 
 
Trực thăng giảm ga xăng, lượn vòng tròn trên hồ Vệ thần. Mỗi phút con chim sắt trắng xóa một hạ thấp xuống. Dần dần, trực thăng lướt trên đầu rừng kè. 
 
Cách trực thăng một quãng ngắn, Văn Bình có thể quan sát rõ mồn một. Không những thiếu phù hiệu, trực thăng lại không có một dấu vết nào hết để chứng tỏ là của tư nhân. 
 
Văn Bình thấy hoa tiêu đang lắp bắp nói. Nghĩa là hắn đang liên lạc với trạm dưới đất, trên hải đảo. Nghĩa là trên hải đảo, ngoài chàng và Triệu Dung ra, đang còn có người nào khác nữa. 
 
Con chow-chow đã báo hiệu đúng. Tuy nhiên, những phần tử lạ này ở đâu? 
 
Văn Bình không thể nào nhìn thấy mặc dầu đối phương chỉ cách chàng một cánh rừng nhỏ. Họ gồm ba người, toàn thể đều lực lưỡng và mặc quân phục, tuy nhiên không đeo cấp hiệu và phù hiệu. 
 
Một người ngồi trên phiến đá lớn, còn hai người kia võ trang súng máy canh gác. Khi trực thăng bay là xuống thì người ngồi trên phiến đá kéo ăn-ten máy vô-tuyến xách tay ra, bắt đầu gọi: 
 
- Alô, alô, S5 kêu U4, alô S5 kêu U4, nghe rõ chưa, alô S5 kêu U4. 
 
- Alô, U4 nghe rồi. S5 nói đi. 
 
- Yêu cầu thận trọng, tuyệt đối thận trọng. Cách đây 10 phút, một phi cơ từ hướng tây bay tới, hạ cánh xuống phi đạo. Trên phi cơ có hai người. Căn cứ vào màu sơn và số hiệu, chúng tôi biết chắc đó là phi cơ xuất phát từ hàng không mẫu hạm ZZ. 
 
- Vậy hả? Hai người đó đang ở đâu? 
 
- Chúng tôi chưa biết. 
 
- Không sao, cứ yên tâm. Bên mình đông hơn, nếu cần ta sẽ liệu. Vả lại, ta sẽ hành động nhậm lẹ. 
 
Cuộc nói chuyện chấm dứt bằng tiếng cười ngạo nghễ của hoa tiêu trực thăng. 
 
Hoa tiêu là một thanh niên lún phún râu mép, da mặt trắng toát như chàng thư sinh "dài lưng, tốn vải" thời xưa, bàn tay nhỏ nhắn, miệng cười khinh thị và liêu căng. Tuy nhiên, những nét nữ tính ấy đã trở nên vô nghĩa dưới luồng mắt lạ lùng của hắn. Hắn luôn luôn mở rộng mắt, nhìn thẳng không chớp. Trông mắt hắn, người lạ phải đinh ninh hắn là chuyên viên thôi miên học. Vì mắt hắn như cái dùi sắt nướng đỏ trong lò than có đủ bản lãnh để xuyên qua xương thịt con người, và chọc thủng lục phủ ngũ tạng đối phương. 
 
Phụ tá hoa tiêu lại là một hiện tượng trái ngược. Nếu hoa tiêu gầy ốm, lừng khừng, hách dịch thì phụ tá hoa tiêu lại mập mạp với xấp xỉ 90 kí thịt cho bề cao dưới 2 thước tây, tay chân thô tháp, lông lá rậm rì như đười ươi hiện thành người, cái miệng cá ngão luôn luôn há rộng như muốn nuốt chửng trời đất vào bao tử. 
 
Nghe bạn cười, phụ tá hoa tiêu cười hềnh hệch theo: 
 
- Lại bọn chó chết. 
 
Hoa tiêu nghiêm mắt: 
 
- Dầu sao cũng nên cẩn thận. Tôi có cảm tưởng là họ bắt đầu ngờ vực... 
 
- Dĩ nhiên là họ phải ngờ vực. Nghề dọ thám vốn là nghề của kẻ chuyên môn nghờ vực mà... Theo tôi, họ chỉ ngờ vực nguyên nhân của tai nạn máy bay. Họ biết là máy bay bị gài bom mà thôi. Nhưng còn sự hiện diện của ta ở Hoàng sa... Tôi không tin họ thông minh đến mức độ ấy. Vả lại, còn nhiều bí mật khác nữa... Nếu họ biết rõ, họ đã không phái hai thằng nhãi ranh đến Hoàng sa. Ít ra, họ cũng đưa phi cơ lớn nhỏ tới, kèm theo binh sĩ nhảy dù. Anh đừng ngại. Chắc chắn chúng mình thành công như thò tay lấy đồ trong túi. 
 
- Vậy chúng mò đến đây làm gì? 
 
- Có lẽ để điều tra. Phàm sau khi tai nạn xảy ra, hạ cấp phải làm báo cáo trình lên thượng cấp. Công việc của họ sắp sửa hoàn thành, mình đến phỗng tay trên, vừa mất hàng trăm triệu đô-la, mất hành chục nhà bác học, lại vừa mất cả bí mật và thể diện..Ít nhất, anh cũng cho phép họ léo hánh đến Hoàng sa một lát chứ!! 
 
- Anh nói hợp lý lắm. Song tôi vẫn lo ngại một điều. 
 
- Lo ngại của giả chớ gì? 
 
- Của giả nào? 
 
- Còn vờ vĩnh nữa. Cái con bé căn cứng như trái ban-lông chúng mình gặp tuần trước ở Hồng kông ấy. Anh nói là thèm chảy nước rãi nhưng chỉ lo ngại một điều. Lo ngại núi của cô nàng không phải là đồ thật chính cống mà là đồ giả. 
 
- Trời! Đến nông nỗi này mà còn ví von được. Con bé cao su ấy đáng thèm được đấy, nhưng lúc nầy, tôi xin can ngàn lần. Sở dĩ tôi lo ngại là vì mấy thằng chó chết đáp máy bay xuống đã biết chúng ta đến đây. Chắc chắn là chúng đã thấy bọn mình bằng xương, bằng thịt hẳn hòi. Giá trước khi đi, chúng mình liên lạc với ban phòng vệ hải đảo... 
 
- Chậc. Chẳng có gì cả đâu. Liên lạc trước thì vẫn hơn, còn bây giờ thì đã quá muộn.Chúng mình có muốn quay về cũng không được nữa. Lệnh trên đòi hỏi công tác phải được hoàn thành ngay, với bất cứ giá nào. Vả lại, còn anh em dưới đất nữa. Không lẽ chúng mình bỏ rơi họ. Chúng mình không còn giải pháp nào khác nữa, ngoài giải pháp đến đâu hay đến đấy. Tuy nhiên, tôi tin rằng bọn muỗi tép của hàng không mẫu hạm ZZ không mó nổi tới chan lông chúng mình đâu. 
 
- Phiền anh dặn anh em bên dưới nhanh lên. Thật cấp tốc mới kịp. Để bọn chúng kéo tời thì hỏng bét. 
 
- Được, tôi sẽ làm anh vừa lòng. Anh còn quên rằng tôi có cách bịt miệng chúng vô cùng hữu hiệu. Chỉ vung bàn tay là chúng sẽ câm miệng, câm miệng suốt đời. 
 
- Không được đâu. Chỉ thị thượng cấp về khoản này đã rõ rệt. Chúng mình chỉ được phép dùng võ khí trong trường hợp bất khả kháng, chảng hạn bị tấn công trước. 
 
Trực thăng hạ xuống, hạ xuống nữa. Nhưng hoa tiêu chỉ lượn vòn tròn mà không đáp luôn xuống đất. 
 
Văn Bình còn cách trực thăng 100 thước. Song trăm thước trong rừng kè bằng một cây số trên đường lộ. 
 
Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên vì lối bay vòng này chỉ được thực hiện trong các phi vụ cứu cấp, phi công thòng dây xuống để kéo người phía dưới lên. Song Văn Bình chỉ ngạc nhiên một vài giây đồng hồ mà thôi. 
 
Kinh nghiệm nghề nghiệp vừa giúp chàng tìm ra giải đáp. Tuy nhiên, chàng phải nhìn tận mắt rồi mới quyết định được. 
 
Văn Bình đứng lại. Con chow-chow ngậm gấu quần chàng. Chàng cuối xuống gỡ ra, song nó cứ bám chặt lấy, đuôi nguây nguẩy về bên trái. 
 
Văn Bình gật đầu: 
 
- Hiểu rồi. 
 
Con chow-chow vụt đứng dậy, rồi như bị ma đuổi nó phóng qua bụi rậm trước mặt. Văn Bình nhoài theo, nhất định bắt nó lại, song không kịp nữa. 
 
Chàng nhíu mày,lẩm bẩm: 
 
- Không khéo hỏng việc mất. 
 
Mà hỏng việc thật. Con chó Tây tạng không thể nào biết được tầm quan trọng của sự việc sắp xẩy ra. Nó tiến thẳng vào họng súng của ba gã đàn ông lực lưỡng vừa liên lạc vô tuyến với máy bay trực thăng đang ì ầm trên đỉnh rừng. 
 
Quan cảnh trước mắt như gáo nước lạnh dội vào người Văn Bình một đêm đông giá. Nếu không tập được tính bình tỉnh sắt thép, chàng đã buột miệng ồ lên một tiếng. 
 
Thật vậy. Ai ở vào hoàn cảnh Văn Bình cũng phải sửng sốt, vô cùng sửng sốt. Vì trước mặt chàng, lấp lánh dưới ánh nắng giữa một khu đất tròn, chung quanh cây cối xanh rì che kính như trong lòng giếng là một phi cơ sơn trắng, sọc đỏ. 
 
Chiếc VTOL bí mật nhất mà ông Hoàng và các ông giám đốc điệp báo Tây phương đã mất bao tâm cơ để hoàn thành, với hy vọng chấm dứt chiến tranh du kích, mang lại hòa bình cho hàng trăm triệu người ở Việt-Nam, Đông-Nam Á và toàn thế giới. 
 
Chiế phi cơ lên thẳng chứa đầy máy móc và dụng cụ điện tử độc nhất vô nhị đang nằm chềnh ềnh cách Văn Bình chưa đầy năm thước. Giây cáp của trực thăng còn tòn ten bên trên, sắp sửa được móc vào hai cánh chiếc VTOL để kéo lên. 
 
Mắt chàng sáng như đĩa đèn, chữ li ti như kiến chàng cũng đọc được rõ ràng trong nhá nhem tối. Bản phúc trình của ban An ninh trên hàng không mẫu hạm được đánh trên máy IBM loại chữ lớn, chàng đã đọc từng giòng, nghiên cứu từng chữ. Chàng không thể nào đọc lộn. Trí nhớ của chàng cũng không đến nỗi kém. Nghĩa là chàng không thể nhớ sai. 
 
Trong báo cáo có đoạn như sau: 
 
"Lúc đoàn bác học lên đường đi Hoàng sa, chiếc VTOL đã được gấp cánh lại và chở lên vận tải cơ. Lúc về theo thường lệ, chiếc VTOL cũng phải được mang về. Căn cứ vào chương trình hàng ngày nầy, chúng tôi cho rằng chiếc VTOL đã bị phá hủy cùng một lúc với vận tải cơ trong vụ bom nổ và hỏa hoạn trên boong mẫu hạm. 
 
Như vậy vẫn chưa đủ kết luận nên chúng tôi đã đưa các mảnh vụn kim khí vào phòng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho biết rằng trong số những mảnh vụn của vận tải cơ đã có những mảnh vụn của chiếc VTOL. 
 
Sư kiện này cho phép chúng tôi kết luận dứt khoát rằng chiếc VTOL đã bị phá hủy. 
 
Ký tên, 
 
Tim. 
 
Phó trưởng ban An ninh. 
 
Pháo đài ZZ. 
 
Thay mặt trưởng ban Công xuất."

 
Trong chớp mắt,Văn Bình đã khám phá ra toàn bộ sự thật từ A đến Z. Song đó là việc sau. Giờ đây, chàng phải ra tay cấp tốc để đoạt lại chiếc VTOL còn nguyên vẹn trong rừng thẳm trên hải đảo hiu quạnh. 
 
Nhưng đối phương đã ra tay trước chàng. Nguyên do cũng vì con chow-chow nhanh nhẩu và nôn nóng. 
 
Nó băng mình qua bụi cây bòm bộp lá to và xòe ra như cái tán, và lao vào lưng tên thứ nhất đang lúi húi gắn dây cáp. Tên thứ hai nhìn thấy, vội thét: 
 
- Cẩn thận, chó! 
 
Song con chow-chow đã có đủ thời giờ ngoạm một miếng. Nạn nhân rú lên, loạng choạng ngã vào phiến đá. 
 
Tên thứ hai quay ngược bắng tiểu liên, án ngữ con chó Tây tạng đang gầm gừ, định tấn công nữa: 
 
- Hừ, đồ chó chết! 
 
Tuy gặp cảnh nghiêm trọng, cái chết gần kề, Văn Bình cũng bật cười. Dĩ nhiên con chow-chow là chó. Con vật không ngoan vẹo sang bên, tránh báng súng thép vừa giáng xuống. Nhưng nó không thể nào tránh được món đòn bất thần do tên thứ ba phóng tới. Dầu được huấn luyện thuần thục, nó chưa phải là chó săn đặc biệt, khả dĩ đọ sức với người, nhất lại là người nặng như voi nan và có bản lãnh thượng đài đáng kể. 
 
Vì vậy, ngay phút đầu tiên, con chow-chow đã lãnh đòn. Nó nhào người xuống thảm cỏ kêu ăng ẳng. 
 
Tên thứ nhất đứng dậy, máu đỏ lòm áo sơ-mi. Hắn rít lên, giọng tức tối: 
 
- Tao phải ăn thịt mầy mới được. 
 
Nói đoạn, hắn rút dao khỏi thắt lưng, sửa soạn kết liễu cuộc đời con chó Tây tạng bé bỏng. Song tên thứ hai cản lại. 
 
- Thong thả. Muốn giết thì khi nào chẳng được. Mình nên móc hàng lên cho kịp, kẻo anh em đợi. Đảo này không có người ở, chắc đây là con chó của bọn phi công từ mẫu hạm tới. Mình trù trừ, chúng can thiệp thì nguy lắm. 
 
Tên thứ nhất ưỡn ngực, mắt đỏ ngầu: 
 
- Bình sinh không sợ ai, bây giờ anh sợ hai thằng nhãi ranh phi cơ ư? 
 
- Không phải... 
 
Tên thứ hai chưa kịp nói dứt câu thì con chow-chow vùng dậy không biết khi nào đã táp vào cổ hắn. Con chó Tây tạng tấn công lẹ làng và nguy hiểm, nhưng đối phương đã có biệt tài chịu đựng. Hắn chỉ lạng người, da thịt trầy trụa sơ sài. 
 
Nhanh như cắt, hắn nhoài ra, chộp lấy mõm con chow-chow. Con chó bị nghẹt thở trong gọng kềm, kêu ăng ẳng. Lần nầy, nó khó hy vọng thoát chết, vì đối phương là kẻ nội công thâm hậu. 
 
Vừa may, Văn Bình tới kịp. 
 
Thật ra, chàng muốn núp sau cây kè chờ hoàn cảnh thuận lợi mới xuất đầu lộ diện. Về võ nghệ, chàng không lo ngại, đối phương gồm ba người, chứ nếu ba chục người, chàng cũng đánh ngã như chơi. Chàng không tin ba nhân viên của địch có đủ bản lãnh chống cự hữu hiệu. 
 
Tuy nhiên, chàng lo ngại vì cả ba người đều võ trang súng máy, lại ở vào tư thế né đòn và đánh trả dễ dàng. Địch chỉ cẩn lấy cò là xạc-giơ tiểu liên sẽ đâm đạn 9 li tua tủa vào người chàng, như lông nhím. Lo ngại hơn nữa là chiếc trực thăng bay rì rì trên đầu, qua ổ cửa trống, Văn Bình thoáng thấy họng đại liên 20 đen ngòm của xạ thủ. Loại súng máy kinh khủng này giết người như ngóe. Trong trường hợp ba tên bên dưới gặp nguy, xạ thủ trực thăng sẽ can thiệp ngay và tất nhiên là can thiệp đắc lực. 
 
Song Văn Bình không thể khoanh tay nhìn con chow-chow trung thành và bé bỏng bị chết ngạt trước mắt. 
 
Vì vậy, chàng phóng lên, kèm theo tiếng quát: 
 
- Buông chó ra! 
 
Ngọn cước thần tốc của chàng đã quét ngã tên thứ hai. Bàn tay đầy lông lá đen đủi của hắn đang chẹt mõm con chow-chow vội buông ra, nạn nhân kêu lên một tiếng oái ngắn, đau đớn. 
 
Tên thứ nhất xông lại: 
 
- À, thằng phi công ZZ. 
 
Hắn hươi quyền, đánh Văn Bình tới tấp. Kể ra, phép đánh quyền Tàu của hắn không đến nỗi tầm thường. Mỗi lần hắn vung tay lên đều có gió cuộn theo. Tuy chưa đạt dến trình độ gió thét ào ào, có thể làm hoa lá trong đuờng kính mấy thước rơi rụng lả tả, hắn cũng là võ sĩ cừ khôi, đủ tài thượng đài và quật ngã nhiều tay vô địch địa phương. 
 
Dĩ nhiên, hắn chỉ có thể, chứ nếu tài ba hơn nữa, Văn Bình cũng coi như tép muỗi. Chàng nghiên đầu tránh đòn, nện trái thoi sơn vào giữa mặt, làm hắn bổ chửng.Vế công lao luyện tập, hắn mất hơn 3,4 năm là ít, song chỉ chịu đựng trước Văn Bình chưa đầy một phút đồng hồ ngắn ngủi. 
 
Thấy bạn bị đánh ngã, tên khác ào lại. Và cũng múa quyền Thiếu lâm pha Nhu đạo tân tiến. Song chẳng qua cũng là cái bị cát cho Văn Bình vợt lại bàn tay lâu ngày không có cơ hội biểu diễn. 
 
Từ nãy đến giớ, tên tứ ba vẫn đứng ngoài vòng chiến. Nếu các bạn hắn chỉ đeo súng vào vai hoặc để bên mình, hắn lại cầm lâm lâm nơi tay, sẳn sàng can thiệp. 
 
Sự ra mặt của Văn Bình làm hắn bàng hoàng. Hắn lùi lại một bước, cúi sau rặng bồm bộp để tính toán cách thức đối phó. Hắn nâng súng lên vai nhiều lần, chuẩn bị bóp cò, nhưng lại đạt xuống vì sợ lạc đạn. 
 
Nhưng bây giời thì hắn không sợ bắn lầm bạn nữa. Vì bạn hắn đã bị đánh ngã lông lốc trên nền cỏ, rên la thảm thiết. Đối phương đứng một mình, nghênh ngang cạnh chiếc VTOL quí báu. 
 
Hắn nghiến răng nhả đãn. Tac... tac...tac. Chắc chắn Văn Bình phải chết, vì chàng xây lưng lại. Tên cầm súng không nhắm dưới chân mà là cố tình nhắm vào đầu và ngực. 
 
Một tiếng rú thảm thiết nổi lên. 
 
Xa xa, sóng biển rập rình.
°  °
°
Sóng biển rập rình... 
 
Con tàu trắng xinh xắn vẫn lượn vòng tròn như chơi bịt mắt, bắt dê, giữa biển khơi mênh mông. 
 
Trời nắng lớn như thường ngày, nhưng khác thường ngày, gió đại dương chỉ thổi hiu hiu làm gợn sóng tăn tăn, con tàu hơi bồng bềnh rồi lấy lại thăng bằng như cũ. 
 
Bề ngoài, đó là tàu đánh cá. Loại tàu đánh cá tối tân, trên năm đại dương có hàng vạn chiếc treo đủ loại cờ, từ cờ cường quốc Hoa-kỳ, Nga-sô đến cờ tiểu quốc ớ Nam Mỹ và Đông Nam Á. Nói đúng ra thì đây chưa hẳn là tàu đánh cá mặc dầu trên boong có lưới ni lông, ở đầu tàu và mũi tàu có những cái máy điện tử kỳ quái, có thể đánh hơi và nhìn thấy cá bơi dưới nước, chưa kể một ụ súng đặc biệt. Súng không bắn đạn mà là bắn một luồng điện nhẹ - chỉa thẳng xuống biển, sẳn sàng làm cá tê liệt trong khoảng khắc rồi quăng lưới xuống vớt lên dễ dàng như lấy đồ trong túi áo. 
 
Nhưng như vậy cũng chưa đủ hoàn toàn đúng. 
 
Vì trên tàu đã có một số người phục sức chỉnh tề, không phải là công nhân đánh cá. Theo phúc trình của thuyền trưởng khi ghé Hồng kông thì ngoài công nhân đánh cá thường lệ, tàu còn mang theo một số chuyên viên ngư nghiệp và hải dương học. Với nhiệm vụ đo đạc bề sâu một số khu vực dọc Thái Bình dương, trên hải phận quốc tế, nới mà các nhà bác học thế giới đang cố gắng tìm hiểu. 
 
Nhưng như vậy cũng chưa hoàn toàn đúng. 
 
Vì đây là con tàu của Trung Hoa lục địa. Chính phủ Bắc kinh ít khi chịu bỏ tiền mua dụng cụ đặt như vàng chỉ để lang thang ngoài khơi tìm cá, đánh cá, đo đạc chiều sâu để rồi báo cáo khách quan trước các hội nghị khoa học hàng hải quốc tế. 
 
Mà đây là con tàu gián điệp. Con tàu đội lốt ngư nghiệp và hải học để tiến hành một công tác do thám vô cùng ghê gớm ở ngoài duyên hải Đông dương. 
 
Nhóm bác học phục sức chỉnh tề, nét mặt đêm ngày đăm chiêu, không uống rượu, không hút thuốc lá - đúng ra là không được phép uống rượu, không được phéo hút thuốc lá - sinh sống như nhà tu khổ hạnh, chính là những chuyên viên gián điệp của một tổ chức ít tuổi đời nhưng nhiều sáng kiếng liều mạng và kinh thiên động địa. 
 
Quốc tế Tình báo Sở. 
 
Cơ quan do thám của Trung Hoa lục địa. 
 
Đứng dầu nhóm chuyên viên trên tàu đánh cá giả hiệu ấy là một đại tá, tên Tze. Trên thế giới, đặc biệt ở Viễn Đông, chỉ có người dân Nam dương là mang tên cộc lốc gồm một chữ duy nhất, chỉ có tên người, không có tên họ. Tên người Tàu ít nhất phải gồm hai chữ. Song đại tá Tze chỉ muốn thiên hạ gọi mình là Tze. Người ta không biết Tze là tên hay họ, và thật hay giả. 
 
Giả thì có phần chắc, vì QTTBS có một ban riêng, ban Ngụy danh, chuyên chọn tên giả cho nhân viên. Gia nhập Sở, nhân viên không được phép giữ tên cúng cơm của mình nữa. Mỗi lần thuyên chuyển nhiệm vụ, nhất là ra hải ngoại hoạt động, tên giả lại được choàng thêm một lớp khác, cứ như thế mãi. 
 
Ngay cả các nhân viên trên tàu phục vụ dưới quyên đại tá Tze cũng không biết hắn là ai. Hắn là đại tá thật hay đại tá nhảy dù? Vì trên thực tế, một trung sĩ trong c ơ sở tình báo có thể đeo lon thiếu tá, đại tá, trong khi công tác, hoặc ngược lại, thiếu tá, đại tá có thể đeo lon trung sĩ, tùy theo hoàn cảnh. 
 
Tuy nhiên, căn cứ vào lối đi đứng, ăn nói của đại tá Tze, người tinh ý có thể biết hắn là quân nhân cao cấp, đã quen với tác phong chỉ huy độc đoán. Hắn nói rất ít, và khi cần chỉ nói ngắn ngủi, cộc lốc, gần như sỗ sàng, cốt đủ hiểu. Bước chân thẳng tắp, đều đặn, đầu ngửa lên, ngực ưỡn, chứng tỏ Tze đã sống nhiều năm trong quân trại. 
 
Tze phục sức xuềnh xoàng - bộ kaki cũ mèm luôn luôn được ủi phẳng nếp, đụng vào tưởng như có thể đứt tay, cái khóa thắt lưng bằng kềnh mạ vàng luôn luôn bóng loáng có thể soi gương rẽ tóc, đôi giày đen đế mềm cũng bóng loáng như vừa rời khỏi máy đánh xi-ra tự động của các tiệm bách hóa tối tân. 
 
Cũng như các thủ lãnh điệp báo quốc tế khác, Tze là người không có đặc điểm nổi bật. Song hắn lại có thói quen mang nhiều mù-soa trắng trong túi. Vì hắn mắc bịnh khịt mũi của nhiều năm sống trong nhà giam ở Nhật bản. Nhưng Tze không nói cho thuộc viên biết. 
 
Đại tá Tze là phó giám đốc Nha Hành động Đông-Nam-Á của QTTBS. Nha Hành động Đông-Nam-Á đặc trách các vụ lấy tin, ám sát, bắc cóc trong vùng. Nhân viên của Nha đếu từ quân đội xuất thân, phần lớn, nếu không là toàn thể, đều tốt nghiệp các trường huấn luyện chuyên nghiệp của SMERCH, phản gián Sô-Viết. Sau ngày Nga-Hoa nứt rạn, Tình báo Sở mở trường huấn luyện riêng tại Hoa-Bắc. 
 
Tze thường phục vụ tại tổng hành doanh Bắc-Kinh, chỉ khi nào tối quan trọng mới xuất ngoại. Lần nầy, hắn đích thân điề khiển một con tàu đánh cá, theo lịnh của tổng giám đốc. Chỉ thị của tổng giám đồc như thường lệ cho Tze toàn quyền hành động, song đã đặt ra một phương hưnớg minh bạch: 
 
"Phải hoàn thành kế hoạch kim cương với bất cứ giá nào"

 
"Với bất cứ giá nào", theo từ ngữ của Tình báo Sở, nghĩa là nếu cần Tze có thể hy sinh tính mạng của toàn thể nhân viên, nếu cần có thể sử dụng mọi hình thức quân sự, miễn hồ không gây ra chiến tranh. 
 
Hôm ấy, sau khi lên boong tàu, dùng viễn kính - không phải viễn kính thường mà là viễn kính cực mạnh, có thể quan sát tường tận trong đường kính mấy chục cây số - đại ta Tze quay xuống phòng riêng, một ca-bin nhỏ ở đáy tàu, trang bị đủ tiện nghi như phòng lữ quán thượng hạng và đủ dụng cụ điện tử như hành doanh viễn thông trên bộ. 
 
Con tàu đánh cá bề ngoài mảnh khảnh nh ưng các bộ phận thiết yếu đều được bọc sắt kiên cố, đạn đại bác bắn vào không bị hề hấn. Riêng ca-bin của đại tá Tze lại được bọc sắt kiên cố hơn nhiều, phải là bom một tấn rơi xuống chính giữa mới có hy vọng làm đổ xụp. 
 
Trên boong tàu, lưới đánh cá chồng lên nhau bề bộn, song đó chỉ là tình trạng cẩu thả cố ý. Vì boong tàu được ghép thép dầy làm sân đậu cho hai phi cơ trực thăng, một quan sát, một chiếng đấu. Trực thăang quan sát kiểu Kaman HOK-I đã lên đường tới đảo Hoàng sa. Còn trực thăng chiến đấu là chiếc Sikorski HR28-I[48], bay nhanh, trang bị đầy đủ súng đạn. 
 
Ở mũi tàu có một cái thạp hình vuông, ấn nút điện thì mở cữa ra. Trực thăng từ trên đậu xuống boong, chạy một quảng ngắn rồi từ từ xuống hầm, cửa thạp lại tự động đóng lại, phi cơ thám thính bay không tài nào nhìn thấy. 
 
Phía dưới, sát ca-bin của đại tá Tze, cómột ngăn riêng, cũng bọc sắt, bên trong là một tiềm thủy đỉnh nhỏ, loại bỏ túi. Tàu ngầm này là phương tiện chuyển vận của đại tá Tze để liên lạc với một tàu ngầm khác lớn hơn, đang quanh quần ngoài xa và cũng là lối thoát tối hậu nếu tàu đánh cá bị bại lộ và bị đối phương oanh tạc tiêu diệt. 
 
Song đại tá Tze không tin rằng sớm muộn phải chui vào tàu ngầm bỏ tiú. Sau nhiều năm hoạt động nguy hiểm, hắn đã thu thập được kinh nghiệm máu, tuyệt đối thận trọng, chỉ tiến bước khi nào nắm chắc được thành công. 
 
bằng chứng đại tá đã cướp được phi cơ VTOL mà không cần bắn một viên đạn. Thật ra, hắn chỉ tốn một ít thuốc nổ và thuốc nổ ấy cũng do pháo đài ZZ cung cấp. 
 
Ngồi trong ca-bin trước cái bàn sắt gắn vào hông tàu, đại tá Tze bèang khuâng nhìn tấm lịch đặt ngay ngắn bên cái đụng tàn thuốc lá sạch bóng. Sạch sẽ là phương châm sinh hoạt của người sống trên tàu biển. Tuy nhiên, cái dĩa đựng tàn này luôn luôn sạch sẽ vì không bao giờ được dùng, mặc dầu chủ nhân là kẻ nghiện thuốc lá. 
 
Thật vậy, đại tá Tze hút mỗi ngày một bao, song từ ngày rời đất liền, lên con tàu đánh cá trá hình nầy, hắn phải bỏ hút. Cái dĩa đựng tàn trống trơn làm đại tá liên tưởng đến cái bát chiết-yêu bằng sứ cổ, đời Khang-Hi, miệng bịt vàng, được đạt trong phòng đại tướng tổng giám đốc Tình báo Sở, lúc nào cũng đầy ấp thuốc lá chỉ hút nửa điếu rồi dụi. 
 
Trung ương không thiếu cán bộ cao cấp tài ba, nhưng đại tá Tze được chọn vì hắn thông thạo tình hình Việt-Nam, lần này phải đói phó với nhân viên điệp báo Sài-Gòn, và sau khi thành công, hắn còn phải tiếp xúc với Trung ương cục miền Nam. Nắm được những võ khí bí mật đang đươọc hoàn bị trên hàng không mẫu hạm ZZ, hắn sẽ có thể thay đổi được cục diện chiến tranh. 
 
Tze hé miệng cười, vẻ mặt hỉ hả. 
 
Ngọn đèn đỏ trên điện thoại phựt cháy. Nhân viên trong phòng kiểm soát báo cáo: 
 
- Thưa đại tá, trực thăng vùa tới đảo Hoàng sa bình yên. 
 
Tze cất tiếng: 
 
- Liên lạc với bọn dưới đất chưa? 
 
Tiếng đáp: 
 
- Thưa rồi. 
 
Tze gật gù: 
 
- Sửa soạn cho anh em về, rồi mở hết tốc lực ra khơi. Liên lạc ngay với Trân-Châu. 
 
Trân-Châu là bí danh của một tiềm thủy đĩnh cực mạnh đang nằm dưới biển thuộc hải phận quốc tế. Thưoéng leeơ, tiềm thủy đĩnh ít khi chạy ngầm ở hải phận quốc tế. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Tình báo Sở cần thận trọng để tránh luồng mắt và vành tay tinh tế của địch. 
 
Đại tá Tze suýt phá lên cười. Kế hoạch đang được tiến hành được gọi là Kim Cương. Tiểm thủy đĩnh "mẹ" ngoài khơi là Trân-Châu. Con tàu đánh cá giả hiệu là Ngọc Bích. Toàn là tên nữ trang đắt tiền. 
 
Tze không thích đàn bà. Đúng hơn, hắn không thích nịnh đàn bà và khi giận dữ, đánh bằng bông hồng. Bình sinh, hắn coi đàn bà như đồ chơi, là món hàng đấu giá, ai có đủ tiền là mua được. Trong đời, hắn từng chinh phục nhiều người đàn bà có sắc đẹp mê hồn mà không cần tán tỉnh. Hắn chỉ cần tặng một số nữ trang kim cương, trân châu, ngọc bích... 
 
Lần nầy, đại tá Tze cười ha hả, ra vẻ đắc chí. 
 
Tze sẽ không cưới, sẽ không đắc chí nữa, nếu biết được sự việc xẩy ra trên đảo Hoàng sa. 
 
Trên đảo Hoàng sa, cách con tàu đánh cá của Tze không bao xa, ván bài đang tới hồi quyết liệt...
°
Tac... Tac... tacata, tacata... 
 
Tiếng súng tiểu liên nổi lên, kèm theo tiếng rú thảm thiết. Nhưng đó không phải là tiếng rú của Văn Bình mặc dầu họng súng quái ác chĩa đúng vào người chàng và đối phhương đã lảy cò một cách bình tỉnh. 
 
Tràng đạn được bắn ra, song Văn Bình thoát nạn nhờ con chó tây tạng không ngoan và lanh lợi. Nó nhào vào ngươì tên cầm súng. Những viên đạn đầu tiên vọt qua đầu Văn Bình, biến mất vào rừng kè san sát. Đối phương chưa kịp bắn tiếp thì con chow-chow đã ngoạm một miếng. Bị đau, hắn rú lên rồi buông súng. 
 
Văn Bình tiến lên, phóng chân trái, kết liểu cuộc quần thảo chớp nhoáng. Đối phương ngã nhào xuống nền cỏ ướt át. 
 
Trong nháy mắt, ba tên địch đã bị loại khỏi vòng chiến. Tuy nhiên, đó mới là trở lực đầu tiên. Trên không trung, chiếc trực thăng dữ tợn vẫn bay vù vù. Văn Bình thoáng thấy miệng súng đại liên và mặt xạ thủ. 
 
Muốn ra khỏi tình trạng nguy nan, Chàng phải hành động thần tốc. Chiếc VTOL, quí báu nằm ngoan ngoãn gần chàng. Chậm một phút nữa, dây cáp bằng thép được móc vào cánh, phi công trực thăng kéo lên là đại sự thất bại. 
 
May mà chàng đến kịp... 
 
Con chow-chow như đọc được tư tưởng thấm kín của chàng đã co chân nhảy lên phi cơ. Tuy thân hình nhỏ nhắn, nó chỉ nhảy một cái là vọt lên trên nhẹ nhàng như biết phép Ninjitsu, phép khinh công ghê gớm của võ sĩ Nhật bản. 
 
Trực thắng của địch vừa bay vòng ra khỏi sân đậu, chưa kịp trở lại. Lợi dụng một vài phút đồng hồ vô giá nầy, Văn Bình cho máy động cơ VTOL nổ. Chàng đã học cách lái, chàng lại quen thuộc với những bộ phận điều khiển chiếc VTOL, nên động cơ ngoan ngoãn tuân lịnh chàng. 
 
Trên trời, hoa tiêu trực thăng nhìn xuống, mặt đang hồng hào bỗng tái mét: 
 
- Chết chửa! 
 
Phụ tá hoa tiêu cũng rú lên: 
 
- Khổ quá! Mấy thằng của mình bị đánh ngã cả rồi. 
 
- Lạ thật! Có hai thằng muỗi tép mà trị không nổi. Anh nhìn thấy chúng chưa? 
 
- Chưa. Chỉ thấy ba thằng mình thôi. 
 
- Chắc chúng đã bỏ trốn. Rầy rà ghê. Tìm ra trong rừng kè um tùm không phải dễ. 
 
- Thôi, đại tá dặn mình phải về trong thời hạn dự định. Theo tôi, mình chỉ cần mang máy bay về là đủ. 
 
- Được rồi... Nhưng làm cách nào mang máy bay về? Để tôi hạ thấp xuống nữa, anh tuột theo dây cáp, móc phi cơ vào... Tôi sẽ kéo anh lên. 
 
Mắt hoa tiêu trục thăng bỗng lồi ra và đỏ ngòm như ngâm trong tiết. Hắn thét với phụ tá hoa tiêu: 
 
- Anh thấy gì không? 
 
Phụ tá hoa tiêu cũng bàng hoàng như bị điện giật: 
 
- Phải rồi... Phải rồi...Chúng ở trong phi cơ mà mình không biết. Có lẽ chúng sắp cất cánh. 
 
Hoa tiêu nghiến răng tức tối: 
 
- Bọn tập sự náy không sử dụng nổi chiếc VTOL này đâu. Anh yên tâm... 
 
Nhưng chiếc VTOL thần diệu đã rời khỏi sân cỏ, từ từ lên cao. 
 
Phụ tá hoa tiêu đặt ngón tay vào cò đại liên: 
 
- Chúng đã lên rồi đấy. Anh nghĩ sao? Theo tôi, chúng không phải là phi công tập sự mà là bọn chuyên môn như anh và tôi vậy. 
 
- Dầu chúng là chuyên môn, tôi cũng là cỏ rác.Anh đã chuẩn bị xong chưa? 
 
- Rồi. 
 
- Khai hỏa. 
 
- Thông thả. Chờ một phút nữa. Tôi đã bảo mà anh nằng nặc không nghe. Nếu anh chịu nghe tôi đã thịt chúng từ nãy. 
 
- Anh sợ bắn không trúng ư? 
 
- Con nít lên 10 bắn cũng trúng, huống hồ xạ thủ lành nghề như tôi. Nhưng cái nguy là chúng mình mất luôn phi cơ. Mà đại tá lại muốn mang về lành lặn. 
 
- Ồ, đại tá đã căn dặn là nếu cần, chúng mìnhđược quyền tiêu hủy kia mà... 
 
Phi cơ của Văn Bình đã vượt khỏi ngọn kè. 
 
Vừa điều khiển chiếc VTOL, chàng vừa liếc nhìn chiếc trực thăng ngạo nghễ của địch. Là phi công kinh nghiệm, chàng biết sẽ mắc nạn nếu địch tấn công ngay sau khi chàng rời sân bay, chưa đủ sức vọt lên cao. Tuy nhiên, chàng cố bám lấy một tia hy vọng mỏng manh. Chàng hy vọng địch không dám bắn hỏng báu vật VTOL... 
 
Song Văn Bình đã lầm hoàn toàn. 
 
Păng...Păng... 
 
Păng..Păng... 
 
Loạt đạn păng păng của đại liên 20 kéo Văn Bình ra khỏi giấc mộng. Những viên đạn đầu tiên đã trúng thân phi cơ thí nghiệm VTOL. 
 
Văn Bình rạp đầu xuống cần lái. Chợt thấy con chow-chow trèo lên ghế, nghễnh cổ nhìn ra ngoài, chàng vội kéo nó nằm xuống: 
 
- Nằm xuống, chow-chow! 
 
Conchó Tây tạng vừa dán mình xuống sàn phi cơ thì một tràng đạn chát chúa khác tiếp theo. 
 
Tac...tac...tactac...tacacata... 
 
Và cũng như lấn trước, loạt đạn nấy không trệch ra ngoài mục phiêu. Văn Bình cảm thấy toàn thân nóng bỏng như đang ngồi trước lò lửa một ngày mùa hạ. 
 
Tactac..tactac...tacata... păng...păng. 
 
Văn Bình mở hết ga xăng. Nếu địch bắn hụt loạt đạn thứ ba thì chàng có nhiều hy vọng thoát nạn. 
 
Nhưng địch lại không phải là tay mơ trong làng xạ thủ. Sau tràng tacata quen thuộc, Văn Bình cảm thấy chiéc VTOL tròng trành dữ dội.Lửa bắt đầu cháy rần rần, cần lái không tuân theo sự điều khiển thành thạo của Văn Bình nữa. 
 
Văn Bình cố gắng lần cuối. Vô ích. Chàng vốn là phi công giỏi, song đây là lần đầu chàng lái chiếc VTOL nầy. Vả lại, đây là loại phi cơ thí nghiệm, một phần máy móc chưa được hoàn bị. Phi cơ bị bốc hóa, Văn Bình không tài nào vọt lên cao được nữa. Và nguy nhất là phi cơ mới vượt khỏi ngọn rừng kè, đang còn quá thấp, chàng không thể nhảy dù. 
 
Chiếc VTOL lảo đảo như người say rượu. Hy vọng tan ra mây khói, Văn Bình chỉ còn biết trông chờ vào định mạng. Trong quá khứ,nhiều lần chàng chỉ cách cái chết trong gang tấc mà điều thoát hiểm. Nhưng còn lần nầy... 
 
Tacata...tacata... 
 
Loạt đạn thứ tư từ chiéc trực thăng ma quái bay tới. Và cũng như những lần trước, loạt đạn này đã cắm vào thân phi cơ. 
 
Văn Bình gụt đầu xuống ghế. Không hiểu vì trúng đạn hay vì bị áp lực mà chàng ngất đi. 
 
Chiếc VTOL lạc lõng nhào xuống biển. Tuy nhiên, trước khi chìm vào biển rộng mênh mông, nó còn lượn một vòng như muốn thi gan với chiếc trực thăng ngạo nghễ theo sau. 
 
Ầm ầm... 
 
Thế là hết. Chiếc VTOL mà các cơ quan điệp báo đồng minh mất hàng ngàn triệu đô-la để chuyển từ giai đoạn đồ họa sang giai đoạn thực hiện với hy vọng rút ngắn chiến cuộc, đã chui tuột xuống biển Thái-Bình, để lại bên trên một vũng nhớt lớn. 
 
Cả Văn Bình lẫn con chow-chow trung thành theo chiếc VTOL chìm xuống đáy biển. 
 
Trên trực thăng, hoa tiêu trút ra một tiếng thở dài, như vừa cất được tảng đá nặng trên ngực: 
 
- Thế là hết... 
 
Phụ tá hoa tiêu mân mê nòng súng nóng bỏng: 
 
- Hừ, chưa hết đâu, anh ạ. Đối với chúng mình thì mới là bắt đầu... Anh hiểu ý tôi không? 
 
Hoa tiêu thở dài một lần nữa, lần này không phải để trút ưu tư mà là hứng thêm ưu tư: 
 
- Hiểu. Chúng mình đã thất bại. Thất bại, không mang phi cơ về nộp đại tá, đúng theo kế hoạch. Bao nhiêu tâm cơ đã trở thành dã tràng xe cát. Tôi không tin là đại tá bằng lòng... 
 
- Dĩ nhiên, trên thế giới, ông là người ít bằng lòng nhầt. Anh ạ, chưa bao giờ tôi thấy đại tá bằng lòng. Vả lại, trong vụ nầy, chúng mình không có lỗi. Chẳng qua, mấy thằng chó chết bên dưới không đủ bản lãnh trấn áp địch, mặc dầu có toàn tiểu liên hạng tốt. 
 
Sực nhớ ra, phụ tá hoa tiêu bàng hoàng: 
 
- Nghe nói địch gồm hai đứa, vậy mà tôi chỉ thấy một trên phi cơ VTOL. 
 
Hoa tiêu khựng người: 
 
- Chắc không? 
 
- Chắc. Về điểm nầy, tôi không bao giờ lầm lẫn. 
 
- Vậy thì chúng mình nguy rồi. 
 
- Nghĩa là một đứa còn ở lại trên chiếc máy bay đã chở chúng tới. Hắn sẽ báo động cho căn cứ ZZ. 
 
- Theo tôi, hắn đã báo động rồi.Vì đảo này hẹp, chắc chắn hắn đã nghe tiếng súng và có thể đã nhìn thấy ta bắn hạ chiếc VTOL. Có lẽ phút nầy, phi đội của địch đã rời hàng không mẫu hạm bay tới đảo Hoàng sa. 
 
- Nguy quá Bọn mình lái trực thăng cà khổ này thoát sao được? 
 
- Mình xả hết tốc độ thì may ra còn kịp. 
 
Trực thăng rùn mình mạnh mẽ như người khổng lồ bị cảm trước khi hướng về phía mặt trời mọc, phóng nhanh. Vừa lái, hoa tiêu vừa lẩm bẩm một mình như gã điên: 
 
- Báo động, báo động...Phải phóng thật nhanh, nêu không, mất mạng. 
 
Thật ra,hoa tiêu đoán đúng. Giờ ấy, hàng không mẫu hạm ZZ đã được Triệu Dung báo động. 
 
Sau khi Văn Bình cùng con chow-chow biến vào rừng kè, và chiếc trực thăng lạ bay vòng tròn, Triệu Dung vội chạy lại chiếc phi cơ T-34B, gọi vô tuyến điện cứu cấp cho hạm trưởng. 
 
Liên lạc xong với hạm trưởng, Triệu Dung chạy băng theo vết Văn Bình. Trong lòng chàng, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Chàng có cảm giác là bạn gặp nạn. 
 
Ruột gan chàng nóng như lửa đốt khi chàng nghe những tràng đạn đui-sết từ trên trực thăng bắn xuống. Chàng bứt đầu dặm chân vì quên mang súng lớn theo. Với khẩu tiểu liên, chàng có thể hạ trực thăng dễ như bỡn. Trong tầm thu hẹp nầy, chàng chỉ cần đặt một viên đạn vào trục cánh quạt là trực thăng rơi tòm xuống biển. 
 
Không những quên mang tiểu liên, Triệu Dung còn quên mang cả súng lục nữa... 
 
Tacata... Păng...Păng... 
 
Ầm... ầm... ầm... ầm... 
 
Tiếng ầm ầm này quá quen thuộc với tai chàng. Chàng không thể nào lầm được. Đây là một vật lớn và nặng rơi xuống biển. Trực thăng của địch đang bay trên không. Vậy vật rời xuống biển là gì? 
 
Một luống khói trắng bay lên sau rặng kè um tùm. Không quan tâm đến gai sắt đâm vào da thịt, Triệu Dung phóng như bay tới bãi cát phía sau hải đảo. 
 
Trước mặt chàng, san hô và vỏ sò trắng xóa một vùng, tương phản dịu dàng với mặt biển trong xanh, rập rờn ánh nắng. Phong cảng hữu tình có thể làm xúc động những tâm hồn chai sạn nhất, song Triệu Dung không có thì giờ mơ mộng nữa. 
 
Vì chàng đã đoán thấy sự thật. 
 
Vả lại, sự thật phũ phàng, ghê rợn đang lần lần trải rộng ra phía trước. 
 
Triệu Dung lặng người.
 



V. Mưu Gia Cát...
 
Điều Triệu Dung nhìn thấy có thể làm nhiều người khác đứng tim. Vì cách chàng một quãng ngắn, chiếc VTOL bóng loáng đang đâm đầu xuống biển, sau những tràng đạn đại liên chát chúa từ hông trực thăng phát ra. 
 
Tuy không biết phi công VTOL là ai, Triệu Dung đã có linh tính chắc chắn là Văn Bình. Triệu Dung bèn cắm cổ chạy miết. Đường ra bãi biển không xa, nhưng vì bụi rậm, giốc lên xuống bất thường, nên chàng chạy mãi vẫn chưa tới. 
 
Dưới sức công phá kinh khủng của loạt đạn chí tử, chiếc VTOL quí giá tan ra làm nhiều mảnh. Địch không ngờ - và cả Văn Bình cũng không ngờ - là phi cơ thí nghiệm được trang bị một hệ thống cấp cứu tân kỳ và bén nhạy. Trong trường hợp phi cơ bị nguy - bộ óc điện tử gắn trong phòng lái đã tính sẵn - ghế hoa tiêu sẽ tự động phóng ra ngoài. 
 
Vì vậy, Văn Bình không bị nát thây cùng với phi cơ. Chiếc ghế vọt ra ở độ thấp nên dù không mở kịp, Văn Bình nhào luôn xuống biển. Một lần nữa, nhờ sự trục trặc oái oăm nầy, chàng thoát chết. Vì nếu dù mở ra, súng đui-sết sẽ không ngần ngại bắn theo một tràng nữa. 
 
Tuy nhiên, tiếng nổ dữ dội làm Văn Bình bất tỉnh. Do bản năng tự nhiên, chân chàng đạp mạnh, toàn thân chàng trồi lên mặt nước. Và chàng gặp con chow-chow. 
 
Cũng như chàng, nó thoát nạn trong đường tơ, kẽ tóc. Song nó không mê man như chàng. Mùi nước mặn như thần được gia tăng sức khỏe của con chó Tây tạng trung thành. Thấy Văn Bình, nó vội vã bơi lại. Phi cơ rơi gần biển, nên sóng không cao. Con chow-chow lại gần, Văn Bình vẫn chẳng biết gì hết. Nó ngoạm lấy áo gi-lê cấp cứu của chàng rồi kéo trên mặt nước. 
 
Sức đẩy của nước làm Văn Bình nhẹ bỗng, nhưng chỉ mấy phút sau, con chó đã mệt nhoài. May thay, Văn Bình bắt đầu tỉnh lại. Có lẽ vì do nước lạnh, song cũng có lẽ vì số chàng chưa tận. Vì chàng chỉ ngất thêm vài phút phù du nữa là mất mạng. 
 
Mất mạng trong bụng cá. 
 
Một con cá mập có cái lưng đen sì và cái bụng trắn hếu đang quẫy mình, rẽ nước, phăng phăng tiến tới. 
 
Trong chớp mắt, Văn Bình đã lấy lại tư thế bình thường. Con vật trước mắt thuộc loại cá xà vô cùng nguy hiểm, chuyên kiếm mồi dọc bờ biển Úc-Đại-Lợi, răng nhọn và sắt như lưỡi dao cạo, bề ngoài ngót nghét một tấc tây. Thổ dân ở nam Thái-Bình dương sợ giống cá mập này còn hơn đồng bao miền núi sợ cọp gấm nữa. 
 
Vì gặp cọp gấm còn hy vọng thoát chết, nhưng đụng đầu với cá nhà táng Úc[49] thì hy vọng tan tành bọt biển. Nó không cần dùng sức, vì nó bơi nhanh với tốc độ phi thường, vô địch bơi thế giới cũng thua xa. Đến nơi, nó ngoạm nhẹ một miếng là nạn nhân bị tiện ra làm đôi, ngọt sớt như lưỡi dao chém vào tảng bơ. 
 
Đặc điểm của cá ăn thịt người là thèm mùi tanh của máu. Trong lúc phóng ra ngoài phi cơ, Văn Bình đụng phải miễng kim khí, ống quần bị rách sạt, đồng thời gây ra vết thương lớn, máu tuôn xối xả. Văn Bình cảm thấy buôn buốt ở ống chân thì đã muộn. 
 
Con cá mập khổng lồ chỉ còn cách chàng một quãng ngắn, Văn Bình buông con chow-chow, nghĩ cách đối phó. Nhưng con chó Tây tạng đã ra tay trước. 
 
Quên bẵng nó chỉ là trò chơi đối với con cá mập bách chiến, bách thắng, nó quay đâu lại, sẵn sàng làm pháo đài để bảo vệ chủ. Tuy nhiên, con cá mập không quan tâm đến con chow-chow. 
 
Nó chỉ thích mùi máu. Nó rẽ sang bên, rượt theo Văn Bình. Biết là không còn lối thoát nào nữa, chàng đành sống mái với con vật giết người. Từ lâu, mỗi lần công tác trên biển Thái-Bình, chàng đều được chuyên viên hải học ở Sở dặn dò về tính đa sát của cá mập. Trước kia, giống cá nguy hiểm này hoành hành ở miền Nam, nhưng trong thời gian gần đây, chúng nó lại mò mẫm qua đường xích đạo, lang thang trên Nam-Hải. 
 
Bình thường, Văn Bình có đủ khả năng và kinh nghiệm để đối phó với kình ngư. Về khả năng, cú đấm của chàng dư sức quật ngã những khối thịt trăm cân, hoặc chàng có thể đánh nát đầu cá mập bằng phát atémi thần sầu quỷ khốc. Nhưng tai nạn vừa qua đã làm chàng mất sức rất nhiều. 
 
Văn Bình chỉ còn biết nhớ cậy vào kinh nghiệm của nhiều năm huấn luyện và hoạt động. Trong đại chiến thứ hai, có lần chàng đã học lớp người nhái của tình báo OSS, và theo sát thành tích của đơn vị K[50] quốc xã. Những ngày ở trường, có đêm chàng bị dựng dậy, ba bốn lần không báo trước. Hoặc càng được lôi vào rừng, bắt trèo một bứt tường cao trong bóng tối dầy đặc, xòe bàn tay không thấy rõ năm ngón, nhưng khi trèo đến đỉnh thì huấn luyện viên lại ra lịnh cho chàng nhảy xuống, qua những bụi cấy um tùm. Phía dưới là rắn rết, đá dặm nhọn, hay ố sâu, sình lầy, chành không được biết. Ra lịnh là nhảy, thế thôi. Môn tập luyện này giúp cho chàng phát huy được linh tính trước sự nguy hiểm. 
 
Hoặc cả toán 8, 9 sinh viên được gọi ra sân tập hợp nửa đêm, tuyết rơi lạnh buốt, nằm áp mặt xuống đất, châu đầu vào nhau như cánh hoa, rồi ở giữa, huấn luyện viên thả một quả lựu đạn. Mặc dầu toàn thể đều đội mũ sắt, tiếng nổ đủ làm vỡ màng tang. Đó là chưa kể đến miễng lựu đạn. Nằm kém nghệ thuật là đi vào bịnh viện như chơi. 
 
Nhờ phương pháp đào tạo đặc biệt, người nhái có thể đối phó với những hoàn cảnh bất ngờ dưới biển sâu. Cá mập là thần Chết đối với người đi biển, song đối với người nhái thì cũng như mọi đối thủ đáng gờm khác. Với lưỡi dao quắm đeo ở thắt lưng, người nhái có thể thanh toán đối thủ trong vòng vai ba phút. 
 
Nhưng hiện thời, Văn Bình chỉ có hai bàn tay trắng. Cá mập lừ lừ tiến tới, chàng lách sang bên, rồi đập chân, đập tay thật mạnh, nhằm mục đích gây khuyấy động. Chàng trồi lên mặt nước, hai bàn tay đều vung lên khỏi đầu và cùng giáng xuống như búa tạ. 
 
Phát atémi đôi trúng mõm con vật. 
 
Ít khi lâm trận, Văn Bình đánh atémi đôi. Vì một phát atémi đơn độc của chàng cũng đủ để thuyết phục những võ sĩ cao tuổi nghề từ Đông sang Tây. 
 
Bị tấn công bất ngờ và mạnh mẽ, con cá nhà táng xoay ngược một vòng. Có lẽ nó bị ngạc nhiên, vì từ trước đến nay, ăn hàng nghênh ngang trên biển cả, nó chưa bao giờ gặp kẻ đồng cân, đồng lạng, dám hạ độc thủ trước. Và chắc chắn là nó bị đau. Cú đấm của Văn Bình từng làm chúa sơn lâm ngã lăng chiêng thì dầu khỏe hơn, da dầy hơn, con cá mập cũng bị đau xiểng niểng. 
 
Tuy nhiên, sự thối lui của cá mập chỉ có tíng cách tạm thời. Văn Bình không lạ gì điều đó. Ống chân bị thương, chảy máu xối xả của chàng là hòn đá Nam châm hút nó tới và làm nó liều mạng. Mùi máu biến no thành con vật điên cuồng, sẵn sàng lao tới, với sức lực tăng gấp năm, gấp mười. 
 
Trong khi ấy, sức lực của Văn Bình lại giảm bớt. Mắt chàng bắt đầu nổ đom đóm. Song chàng vẫn tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết. Chàng biết là lần nầy, con cá mập tinh khôn sẽ không trật mồi. Hơn 70 kí-lô thịt xương rắn chắc của chàng sẽ cung cấp cho dạ dày của nó một bữa no nê. Hàm răng nhọn hoắc chỉ cần chĩa ra là chàng điệp viên hào hoa, hơn 10 năm vẫy vùng khắp năm châu, trở thành cái xác không hồn. 
 
Chàng thở dài nhè nhẹ: 
 
- Hừ, đáng tiếc... 
 
Chàng tiếc vì không mang theo khí giới. Nếu có một tấc sắt, phải, chỉ cần một tấc sắt mà thôi trong tay, chàng đã chuyển bại thành thắng dễ dàng. 
 
Con cá mập khổng lồ đã ngoắc mình tiến lại. Nhưng Văn Bình lại vừa tìm ra cách đối phó. 
 
Từ nãy đến giờ, chàng có một võ khí siêu việt mà quên bẵng. Võ khí này là một viên thuốc vuông, hơi dẹt, vất trong áo gi-lê cấp cứu. Lẽ ra, chàng phải cổi gi-lê để được thoải mái, quần thảo với cá mập. Và khi ấy, viên thuốc kỳ diệu đã tan ra nước... 
 
Đó là thuốc đuổi cá mập[51]. 
 
Loại thuốc thông thường này được bày bán ở Âu-châu, bất cứ phi công nào cũng không quên bỏ thuốc trong áo. Nó đã tỏ ra rất kiến hiệu và đã cứu sống rất nhiều người bị đắm tàu ở những vùng biển cá mập. 
 
Văn Bình bỏ tay vào túi. May thay, viên thuốc cứu tử vẫn còn nguyên. Chàng vung tay ném ra... 
 
Như bị một bức tường bê-tông vô hình ngăn cản, con cá mập hung dữ và thèm thịt sống đang rẽ sóng tiến tới, bỗng dừng lại. Nó ngoe nguẩy cái mõm trong một phút, rồi hốt hoảng quay lui... 
 
Văn Bình thở phào ra. Con chow-chow thân yêu đã bơi đến bên chàng. Chàng đánh vào mõm nó, nhưng đánh nhẹ nhàng, đánh để biểu lộ tình thương vô tận. 
 
Con chow-chow gâu lên một tiếng rồi bơi về hướng bờ biển. Văn Bình xảy tay bơi theo. Nếu con chó không thúc giục, chàng cũng không thể trì chậm them một phút nào nữa. Theo kinh nghiệm, bọ, cá mập ăn thịt người ít khi hoạt động lẻ loi. Có con đực, thế nào cũng có con cái. Rồi còn những cặp đực cái, còn gia đình, thân quyến của chúng nữa. Mà Văn Bình chỉ có vỏn vẹn một viên thuốc cải tử hoàn sanh độc nhất mà thôi. 
 
Bờ biển chỉ còn cách chàng hai trăm thước. 
 
Nền trời vẫn xanh ngắt, ánh nắng dát vàng trên mặt biển mênh mông. 
 
Ngẩng đầu lên trong khi bơi crawl, một lối bơi đặc biệt, khác với kiểu úp mặt thông thường, Văn Bình thấy một con chim lông trắng như tuyết, mỏ nhọn, dài, chân cũng dài, vỗ cánh quàng quạc bay sạt qua đầu chàng, tiến về bãi cát trắng hến. 
 
Chàng không biết đó là chim gì. Người đi biển cho là cò biển. Nhưng theo chàng thì nó là thiên nga. Chàng thích dùng tiếng thiên nga hơn cò biển, mặc dầu giống thiên nga hiếm có - hoặc dường như không có - vì đời chim thiên nga gần giống đời chàng, đời kẻ giang hồ luôn luôn cô độc, luôn luôn buồn bã. Cũng như chim thiên nga tự mỗ bụng lấy ruột gan ra cho đàn con đói ăn, Văn Bình mang tâm hồn và thể xác dâng cho nghề nghiệp, để rồi trọn đời vẫn thất vọng. Lắm mối, tối nằm không... Cô gái trinh nguyên ở Đà-Nẵng đang chờ. Như Luyến đang chờ. Nhưng chẳng qua chỉ là hư ảnh... 
 
Chàng không mong tái ngộ cô gái Đà-Nẵng nữa. Nguyệt Hằng đang nằm trên giường bịnh. Như Luyến tan xác trên mẫy hạm ZZ... 
 
Văn Bình đã tới gần bờ biển... 
 
Hồi nãy, ngồi trên phi cơ với Triệu Dung, nhìn xuống bên dưới, Văn Bình đã tấm tắc khen ngợi phong cảnh hữu tình. Hữu tình nhất là hồ Vệ thần giống như cô gái khỏa thân, xõa tóc nằm dài trong tư thế mời mọc dưới ánh nắng rực rỡ. Bãi cát cũng vậy, nó cũng co những đường cong, nở phình ra, và lõm vào sâu, trông không khác người đàn bà thân hình căng cứng nằm nghiên, lưng quay ra biển rộng trùng điệp. 
 
Lang thang nhiều nơi trên trái đất, chàng đã nghe hàng trăm lần thiên hạ khen tụng phong cảnh quê hương. Du khách đều có cảm tưởng sông nước, núi non Việt-Nam là báu vật phải yêu, hòn Trống Mái, cửa biển Sầm sơn như thần Vệ-Nữ phô bài giang sơn ngà ngọc. Nha-Trang, Đồ-Sơn... Hà-Tiên... nơi nào cũng là hình tượng giai nhân. Giờ đây, Văn Bình mới thấy đúng. Bờ biển đẹp quá, khêu gợi quá, nếu không bận việc trọng đại, chàng đã ở lại, biến thành thổ dân, sống xa hẳn thế giới ô trọc loài người... 
 
Nhưng thực tế ô trọc vẫn hiện ra sừng sững... 
 
Vì Văn Bình vừa thoáng thấy bóng người. Bóng người đó cô đơn trên bãi cát trắng như cái phao dật dờ trên đại dương hung dữ... Chàng nhận được ngay. Đó là Triệu Dung. 
 
Và Triệu Dung cũng nhận được Văn Bình. 
 
Con chow-chow lồm cồm từ dưới nước lên, ba chân bốn cẳng chạy về phía rặng dừa xanh um. Triệu Dung cất tiếng kêu: 
 
-Văn Bình! 
 
Văn Bình giơ tay vẫy bạn. Triệu Dung kéo bạn ngồi xuống cát. Toàn thân Văn Bình ê ảm như vừa trải cua một cuộc tra tấ. Song chàng không dám nghĩ mệt. Bằng giọng rõ ràng, chàng thuật lại cho Triệu Dung nghe sự việc xẩy ra. 
 
Triệu Dung ngắt lời: 
 
- Lạ thật! Anh vừa nói là phi cơ VTOL bị rơi xuống biển, tan vụn như cám. Như vậy nghĩa là chiếc VTOL vẫn ở nguyên bên hồ Vệ thần. Trong khi ấy, ban An ninh của mẫu hạm lại phút trình dứt khoác rằng nó đã tan nát khi khu trục cơ ngộ nạn trên boong hôm qua. Tôi quen anh từ lâu và biết rõ anh mất tinh thần sau khi bị hút chết, tuy nhiên... 
 
- Anh không tin tôi? 
 
- Tôi không hẳn nói như vậy. Nhưng nếu ở vào địa vị tôi, anh cũng phải đặt nghi vấn. 
 
- Một lần nữa, tôi xin đoan quyết là sự thật, sự thật trăm phần trăm, sự thật không thể phủ nhận được. Tự tay tôi lái chiếc VTOL, nếu không bị địch bắn theo thì tôi đã bay thoát vế pháo đài ZZ. 
 
- Tại sao chiếc VTOL lại được đậu lại ở đây? Theo nguyên tắc, mỗi lần thí nghiệm xong, các nhà bác học đều mang nó về pháo đài. Như Luyến đã được lịnh phải làm như vậy. Mà tôi thì không thể tin rằng nàng phản. Thế tất bên trong có một vài điểm bí mật... 
 
- Đúng. Cụ thể hơn, địch đã làm chủ tình hình từ đầu đến cuối. Địch bố trí cho phái đoàn bác học trở về pháo đài, để chiếc VTOL vô giá lại trên hải đảo, rồi mang trực thăng lại lấy. 
 
Triệu Dung phủi tay áo đứng dậy: 
 
- Bây giờ đến lượt chúng ta làm chủ tình hình. Anh đồng ý như vậy không? 
 
Văn Bình gật đầu, song không nói gì hết. Chàng đã đọc được ý nghĩ thầm kính của bạn. 
 
Vưa khi ấy, tiếng động cơ vang lên, át hẳn tiếng sóng réo. Một đoàn khu trục cơ nhẹ bay tới, xà trên đầu hai người,nhưng không đáp xuống. Xa xa, một khinh hạm đang xã hết tốc lực. Ban cấp cứu của hàng không mẫu hạm đã can thiệp kịp thời. Chỉ tiếc là trực thăng của địch đã biến mất vào chân trời xanh ngắt. 
 
5 phút sau, khoái đĩnh tiến sát tới bờ biển. Hạm trưởng pháo đài ZZ - người chỉ huy của DIA có bộ mặt và mái tóc hóa trang thành già khằng - đạt chân lên bãi cát trước tiên. 
 
Gặp Văn Bình và Triệu Dung, hạm trưởng chạy vội lại, giọng đon đả: 
 
- Chào hai anh. Thế nào, hai anh có bị gì không? 
 
Triệu Dung trả lời: 
 
- Tôi không sao hết. Duy Văn Bình bị thương ở chân. 
 
Hạm trưởng khoát tay: 
 
- Đoán trước, tôi đã mang y sĩ theo. Nếu anh Văn Bình không đi được, tôi sẽ cho thủy thủ khiêng băng-ca tới. 
 
Văn Bình mỉm cười: 
 
- Ồ, tôi chỉ bị xây xát xoàng. Anh đừng tưởng bở, tôi chạy đua với anh vẫn còn ăn đứt. Nhưng thôi, đùa mãi, toán người nhái có đi theo với anh tới đây không? 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Có. 
 
- May lắm. Chiếc VTOL đang nằm dưới biển, ở chỗ nước không lấy gì làm sâu. Anh cho họ lặn xuống kéo lên. 
 
- Chiếc VTOL của mình ấy à? 
 
- Phải. Nó còn nguyên vẹn, không bị tan nát như ban An ninh báo cáo. Nhân viên của địch đang tìm cách chở lên trực thăng thì chúng tôi tới. 
 
- Thảo nào... Tôi khờ quá... Đứng trên boong, tôi nhìn thấy trực thăng bay về hướng đông. Khi ấy, nếu tôi ra lịnh cho phi cơ khu trục thì chắc chắn hạ được. 
 
- Anh quên là chúng ta đang ở hải phận quốc tế. Dầu sao, chúng ta cũng phải tôn trọng công pháp... Nhưng anh yên tâm, tôi nghĩ ra kế hoạch đối phó rồi. 
 
Sực nhớ, hạm trưởng nói nhanh với Văn Bình: 
 
- Anh nghi cho ai chưa? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Rồi. 
 
Ngần ngừ giấy lát, hạm trưởng nói: 
 
- Chắc là nhân viên An ninh của mẫu hạm. 
 
Văn Bình không đáp, bâng khuâng nhìn ra khơi. Hạm trưởng sốt ruột, nắm cánh tay chàng, hỏi lại. 
 
Cũng như lần trước, Văn Bình không trả lời. Song chàng quay nhìn hạm trưởng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: 
 
- Trưởng ban An ninh của mẫu hạm đi đâu? 
 
Hạm trưởng giật mình trước câu hỏi đột ngột và gần như trịch thượng của Văn Bình. Song thái độ kẻ cả của người bạn mới quen không làm hạm trưởng tức giận. Từ cặp mắt sáng quắc và bắp thịt rắn rõi của viên đại tá điệp báo Việt-Nam hào hoa đã toát ra một mãnh lực khác thường, khiến người bi quan nhất cũng phải tin tưởng sắt đá. 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Đi vắng. Đúng ra, được gọi về Sàigòn, cách đây hai tuần. 
 
Triệu Dung xen vào: 
 
- Gọi về Sàigòn có việc gì? 
 
- Không biết. Dường như để tiếp xúc với một phái đoàn tình báo từ Hoa-Kỳ tới. 
 
Văn Bình nói: 
 
- Trưởng ban An ninh công xuất, anh cử Tim lên thay thế... 
 
Hạm trưởng lắc đầu: 
 
- Tôi hơi ngạc nhiên vì các anh đặt ra nhiều câu hỏi lạ lùng. Nếu tôi không phải là kẻ ở lâu năm trong nghề thì đã cho đó là hoàn toàn ngoại đề. Tôi chắc các anh đã nắm được đầu mối quan trọng. Anh nghi cho Tim, phải không? 
 
- Dĩ nhiên... Vì sự thật đã quá rõ. Nhưng cũng vì sự thật đã quá rõ... 
 
Chàng ngưng bặt. 
 
Khoái đĩnh đang rập rình trên mặt biển xanh ngắt. Dường như tạo hóa đang nín thở để nghe trộm cuộc bàn bạn giữa ba chuyên viên tình báo đã tới giai đoạn gây cấn trong khoảnh khắc sóng biển im lặng, gió khơi êm lặng, một sự yên lặng kinh khủng. 
 
Hạm trưởng nói: 
 
- Hừ, tôi bắt đầu hiểu rồi. 
 
Văn Bình gạt phắt: 
 
- Anh hiểu, song chúng tôi chưa hiểu hoàn toàn. Anh cử Tim lên thay, phải không? 
 
Hạm trưởng lắc đầu: 
 
- Các nhân viên an ninh nòng cốt đều thuộc quyền sai phái trực tiếp của Trung ương. Khi ra lịnh cho Trưởng ban về Sài gòn, Trung ương đã cử Tim lên tạm quyền. 
 
- Tim giữ chức Phó Trưởng ban lâu chưa? 
 
- Mới. 
 
- Mới, nghĩa là cách đây bao lâu? 
 
- Ba tuần. 
 
Văn Bình phá lên cười: 
 
- Phái đoàn bác học bắt tay vào cuộc thí nghiệm phi cơ VTOL được mấy tuần rồi? 
 
- Hai tuần. 
 
- Trước ngày Trưởng ban An ninh công xuất? 
 
- Không. Sau một ngày. 
 
Vẫn cười, Văn Bình vỗ vai Triệu Dung: 
 
- Lão Hoàng của anh em mình gớm thật! 
 
Triệu Dung cũng cười. Không hiểu sao, hạm trưởng cũng cười theo. 
 
Khoái đĩnh đã ra khơi, hạm trưởng nói: 
 
- Tôi gọi vô tuyến về mẫu hạm ra lịnh bắt Tim, hai anh bằng lòng không? 
 
Văn Bình xua tay: 
 
- Không cần. 
 
Hạm trưởng trố mắt: 
 
- Bằng chứng đã rành rành, hắn là thủ phạm. Nếu không ra tay trước, chúng mình sẽ mất mạng như chơi. 
 
Văn Bình giải thích: 
 
- Có thể hắn là thủ phạm. Có thể là không. Trong cả hai trường hợp, chúng ta không nên bắt hắn, vì đứt dây động dừng. Riêng anh, anh thấy Tim ra sao? 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Tôi hơi sửng sốt khi gặp hắn lần đầu. Kị nhất trong nghề tình báo là uống rượu mạnh. Vậy mà hắn uống như hũ chìm. 
 
Văn Bình hỏi: 
 
- Thường thường, hắn uống bao nhiêu? 
 
- Độ nửa chai Úyt-ky. 
 
- Ồ, nửa chai có gì là nhiều. Bọn uống rượu nửa chai mỗi bữa chỉ là hạng bét. Nhân viên tình báo cừ khôi phải uống hàng chai trở lên. 
 
- Rượu vào, lời ra, trong cơn say sưa, phun hết bí mật còn gì nữa... Các anh nghĩ coi, Tim say tối ngày. Sáng rượu, trưa rượu, tối rượu. Mỗi lần uống, hắn ngồi lầm lì hàng giờ. 
 
- Tại sao anh không xin Trung ương lôi hắn về? 
 
- Tôi đa đánh điện khẩn khoảng yêu cầu. Không thấy trả lời, tôi liền viết công văn chánh thức. Nhưng Trung ương vẫn làm thinh. Tôi có cảm tưởng hắn được ông bự nào ở Trung ương che chở. Mấy ngày sau, Trung ương mới trả lời vẻn vẹn một câu: vấn đề bổ nhiệm nhân viên An ninh là do cấp trên quyết định, yêu cầu hạm trưởng tuân theo chỉ thị. Tôi tức ức máu, có thể chết được mà phải ngậm miệng. Tôi có cảm tưởng là họ đang dùng tôi đóng một trò hề. Tuy nhiên, đó lại là trò hề nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hàng chục người đã chết vì trò hề vô cùng nguy hiểm nầy. Đó là chưa nói tới hàng ngàn triệu đô-la. Hàng trăm triệu người có thể mất mạng nếu chương trình thí nghiệm phi cơ VTOL bị rơi vào tay địch. 
 
Văn Bình đánh diêm châm thuốc Salem, giọng rắn rỏi: 
 
- Anh là chủ, chúng tôi chỉ là khách. Bắt hay không bắt hắn là quyền của anh. Nhưng nếu anh hỏi ý kiến thì chúng tôi xin nói là chưa nên. 
 
Hạm trưởng nhăn mặt: 
 
- Lý do? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Trong cái nghề chết dầm nầy, nhiều khi người ta không nói được lý do. 
 
Mặt hạm trưởng lộ vẻ bực bội: 
 
- Nghĩa là các anh không tin cả tôi. 
 
Văn Bình cười xòa: 
 
- Anh là người phương Tây có khác. Sinh trưởng ở xứ có tuyết nên thường phải nóng giận cho bớt lạnh. Tôi xin cắt nghĩa ngay để anh khỏi phải hiểu lầm. Chúng tôi không nói được lý do, vì lẽ giản dị chúng tôi chưa tìm ra lý do ấy. 
 
Hạm trưởng không có thì giờ tiếp tục tình cảm vụn nữa. Vì phi đội khu trục rượt theo trực thăng khả nghi gọi về báo cáo. Giọng nói khàn khàn quen thuộc rền vang trong phòng chỉ huy khoái đĩnh: 
 
- Alô Zulu Lima... Alô, Zulu Lima kêu Zulu Kilô[52]. 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Zulu Kilô đây... Zulu Lima nói đi. 
 
- Thưa, trực thăng đang hạ cánh xuống một tàu đánh cá. 
 
- Tàu đánh cá? Còn đợi gì mà không cho nó ăn rốc-kết? 
 
- Không được. Vì hiện tàu đang đậu ngoài hải phận quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi xin chờ lịnh. Nếu hạm trưởng cho phép, phi đội sẽ oanh kích luôn con tàu. Chỉ trong mấy phút là nó chìm xuống đáy biển. 
 
- À, à! Nó đang ở trên hải phận quốc tế hả? Vậy thì thôi. Các anh ráng chụp hình rồi quay về. 
 
- Tuân lịnh. 
 
- Tàu đánh cá của nước nào? 
 
- Thưa, tàu sơn trắng toát. Cột buồm không treo cờ. Thân tàu cũng không có gì hết. 
 
-Thấy ai trên boong không? 
 
- Thưa thấy. Toàn là người phương Đông. Có lẽ người Tàu. Dầu sao, lát nữa xem không ảnh sẽ rõ hơn. Bọn người lố nhố trên boong lại giơ tay vẫy chúng tôi. 
 
- Họ tưởng lầm các anh là bạn ư? 
 
- Không. Ngàn lần không. Họ vẫy chúng tôi rồi cười đùa một cách khoái trá. Dường như họ biết chúng tôi không dám động tới chân lông của họ. Thưa hạm trưởng, tức quá... tức chết đi mất.

 
Hạm trưởng giận tái mặt nhưng vẫn phải dịu giọng: 
 
- Thôi, các anh tha cho họ lần nầy. 
 
Cuộc đàm thoại chấm dứt. Song, một nhân viên phụ tá đã tiến tới, trao tận tay hạm trưởng một bức điện. Liếc đọc, hạm trưởng rú lên như đứa trẻ bị ong đốt: 
 
- Trời ơi, tôi đã bảo mà... 
 
Giọng Văn Bình vẫn bình thản như nước mặt hồ một ngày lặng gió đầu thu. 
 
- Chắc là chuyện Tim. 
 
Hạm trưởng nhìn Văn Bình bằng luồng mắt nửa sửng sốt, nửa sợ hãi: 
 
- Phải, bức điện nói về Tim. À, mà tại sao anh biết? 
 
- Tim chết rồi, phải không? 
 
Hạm trưởng đáp nhát gừng: 
 
- Phải, Tim đã chết... À, à, tại sao anh biết? 
 
- Chẳng qua đó là diễn biến tất nhiên của cự việc. Tôi không tin Tim là nhân viên thật thụ và tín cẩn của địch. Trung ương cất nhắc Tim lên thay Trưởng ban có lẽ vì nghi ngờ từ trước, muốn mượn hắn làm cái mồi thơm ngon dẫn đến tay sai chính cống của địch trà trộn trong giới bác học và thủy thủ ở mẫu hạm. Không dè địch nhanh tay hơn ta... Nhưng cũng không sao, còn nước còn tát, lo gì. 
 
- Tại sao địch giết Tim? 
 
- Dễ hiểu lắm. Tim làm bản phúc trình về vụ vận tải cơ ngộ nạn, nói rõ là chiếc VTOL đã bị tan nát. Giờ đây, chiếc VTOL vẫn còn nguyên, không thiếu một mảnh. Tất nhiên, địch phải bịt miệng Tim. Vì nếu hắn còn sống, nội vụ sẽ bại lộ. Tôi bắt đầu hiểu rồi. Thảo nào, anh băng khuăng khi thấy Tim nghiện rượu. Đáng tiếc là hắn không được sống thêm vài ba giờ nữa... chờ chúng ta trở về. 
 
- Theo anh, địch hạ lịnh giết Tim, sau khi biết chúng ta khám phá ra chiếc VTOL trên đảo Hoàng sa, phải không? 
 
- Phải. 
 
- Khiếp thật. Nghĩa là địch liên lạc với nhân viên trên mẫu hạm bằng vô tuyến. 
 
- Phải. 
 
- Vậy thì chúng sẽ chết với tôi. Tôi có một ban đặc biệt, chuyên ghi băng mọi liên lạc vô tuyến điện. Chúng ta có nhiều hy vọng phăng ra manh mối. 
 
- Hy vọng là chuyện hữu lý. Song, tôi không tin là địch để lại dấu vết. Từ mấy năm nay, điệp viên cộng sản đều được trang bị điện đài đặc biệt, với làn sóng lên thẳng, ngoài họ ra, không ai nghe được. Mà dẫu nghe được cũng không đi đến đâu. Vì như anh đã biết, kỹ thuật mật mã của nghành điệp báo quốc tế đã phát triển tới mức độ tinh vi. 
 
Văn Bình định nói thêm nữa, nhưng vội ngưng lại.. Chàng sực nhớ là hôm nay nói quá nhiều. Chàng nhận thấy hơi lố bịch vì đã giải thích điều sơ đẵng mà bất cứ nhân viên tình báo nào vào nghề đều am hiểu. Phương chi hạm trưởng là nhân viên trung cấp DIA... Ít ra, nếu là quân nhân, phải từ đại tá trở lên... 
 
Dường như đọc được tư tưởng của Văn Bình, Triệu Dung nheo mắt một cách đầy ý nghĩa. Triệu Dung xứng đáng là "Anh Cả" ; đúng đắn, cân nhắc, khôn ngoan, lịch thiệp. Chàng biết rất nhiều mà nói rất ít. Nhiều khi, chàng chỉ chăm chú ngồi nghe. 
 
Thốt nhiên, Văn Bình nắm tay bạn. 
 
Hai người xích lại gần nhau như cặp nhân tình trẻ. Tuy không hẹn nhau, cả hai đều dựa lan can khoái đĩnh nhìn ra khơi. Sóng vỗ nhấp nhô, đại dương xanh ngắt một màu ngoạn mục. 
 
Những con tàu biển in bóng đen sì li ti trên chân trời biếc xa xa. 
 
Trong số những con tàu biển lảng vảng gần đảo Hoàng sa - lảng vảng vô tình hay cố ý - có con tàu đánh cá kỳ dị, mang bí danh "Ngọc-Bích" của đại tá Tze, thuộc Quốc Tế Tình Báo Sở Bắc-Kinh. 
 
Lúc Văn Bình và Triệu Dung đặt chân lên khoái đĩnh tiếp cứu cũng là lúc trực thăng Kaman HOK-I bay về gần tới tàu Ngọc-Bích. Như thường lệ, mỗi khi thuộc viên hạ cánh, đại tá Tze đều có mặt trên boong. Tze coi đó là giờ phút thiêng liêng trong đời y. 
 
Thấy thượng cấp có mặt trên boong, ai cũng tưởng đại tá Tze muốn săn sóc từng li, từng tí công việc của thuộc viên. Nhưng thật ra, sự săn sóc chỉ là phần nào. Tze thường lên boong là để khỏi cơn ghiền, ghiền trời cao, biển rộng và máy bay. 
 
Bước chân vào binh nghiệp, Tze đã có duyên nợ thắm thiết với ngành phi công hải quân. Rồi từ nghề lái phi cơ, y tiến thẳng vào lãnh vực điệp báo. Sở dĩ, y trở thành sĩ quan điệp báo có lẽ vì nghề phi công hải quân gần giống với nghề hoạt động bóng tối. Cái chết luôn luôn gần kề, chỉ lơ đãng một phần trăm tích tắc đồng hồ là mất mạng. Mọi cử chỉ, hoạt động cần được tính trước, ăn khớp với nhau như trong bộ máy điện tử, không được nhanh và cũng không được chậm. 
 
Không được nhanh và cũng không được chậm, đúng là châm ngôn của phi công hải quân. Boong tàu Ngọc-Bích che đầy lưới ni-lông và máy móc điện tử bí mật, vậy mà đại tá Tze lại có cảm tưởng là rộng thênh thang, không bị đồ vật che khuất như trên sàn mẫu hạm. 
 
Cuốn phim quen thuộc ngày xưa từ từ chiếu lại trong trí, đại tá Tze còn nghe rõ khẩu lịnh: 
 
- Cất cánh! 
 
Rồi những tiếng hô ngắn ngủi khác: 
 
- Cẩn thận cánh quạt. 
 
- Cho máy nổ đi! 
 
Động cơ máy bay rú lên, những tia lửa màu da cam thụt khỏi ống sáp-măng. Cánh quạt quay một vài vòng đầu tiên, rồi như làm nũng, ngừng lại, trước khi xoay hết tốc lực, biến thành một cái dĩa tròn bằng bạc làm không khí chuyển động. Động cơ máy bay rú lên, lặng xuống để rồi nghe ròn tan, vô cùng tròn trịa. 
 
Đối với phi công thì giây phút cất cánh, thoát khỏi mặt đất bụi bặm, vút lên trời xanh tinh khiết là giây phút kỳ diệu. Người phi công hải quân giữa vùng biển bao la còn cảm thấy kỳ diệu hơn nữa. 
 
Lần nào cũng như lần nào, trèo lên máy bay, Tze cũng ngây ngất. Mũi phi cơ dài ngoằng nên y không nhìn được phía trước, boong tàu chật ních máy bay, khiến cho các phi công có ấn tượng họ là thành phần một ban đại hợp tấu gồm đủ loại đàn, dưới quyến chỉ huy của một nhạc trưởng phi thường, trình diễn không được sai một nốt. Thật vậy, toàn chuyên viên trên boong hoạt động đều đặn như tấu đàn và đoàn chim sắt cũng đều đặn bay lên. 
 
Tze không thể nào quên được những sợi giây cáp bằng thép dài ngoằng, bắt ngang boong, về phía sau. Mỗi sợi dây cáp có thể chịu đựng sức nặng 30 tấn. Phi cơ đáp xuống, chạm vào dây cáp và chạy chậm lại. Khi phi cơ cất cánh thì 10 sợi cáp không lồ nằm rạp xuống ngoan ngoãn để rồi ngóc đầu lên, cách măt boong hơn gang tay. Nếu phi cơ không chạm giây cáp thì còn một hàng rào dấy thép đặc biệt khác nữa. Những dụng cụ giản dị nhưng hữu hiệu này đã ngăn chận tai nạn xẩy ra trên mẫu hạm. 
 
Trong đời phi công hải quân - cũng như sau này trong đời thủ lãnh điệp báo - chưa bao giờ đại tá Tze gặp tao nạn trầm trọng. Có lẽ vì y răm rắp tuân theo lịnh cấp trên. 
 
"Phải hoàn thành kế hoạch Kim Cương với bất cứ giá nào..." Lời nói của Tổng Giám đốc lại gióng giả bên tai đại tá Tze.

 
Tổng Giám đốc Quốc Tế Tình Báo Sở là người ít nói, ít nói đến nỗi thuộc viên tưởng là cấm khẩu. Hễ đã nói là nói chắc nịch như búa tạ đập xuống thanh sắt trong lò rèn. 
 
Tze đã hiểu tại sao kế hoạch Kim Cương cần được hoàn thàng bằng mọi giá. Tuy nhiên... 
 
Tze giật mình khi thấy cận vệ hối hả tư tầng dưới đi lên, tay xách cái cặp da nhỏ xíu màu đỏ. Chẳng nói, chẳng rằng, y đỡ lấy cái cặp, rút chìa khoá trong túi ra mở. Bên trong là một cái bìa đỏ. Tờ giấy ở chính giữa cũng màu đỏ. Màu đỏ nhạt gần như pha cánh sen. 
 
Tuy nổi tiếng bình tĩnh mà đại tá Tze cũng hoa mắt trước những giòng chữ li ti. Bức mật điện vừa cho biết một biến cố quan trọng, vô cùng quan trọng. 
 
Điều Tze hằng lo ngại đã thành sự thật. Văn Bình, Z.28, gã điệp viên hào hoa và kỳ tài của miền Nam đã nhảy và vòng chiến. 
 
Ruột gan Tze bỗng nóng ran.Y quay lại hỏi cận vệ: 
 
- Nhận được báo cáo của trực thăng chưa? 
 
Cận vệ đáp: 
 
- Thưa, rồi. 
 
Rồi chỉ tay vế bên trái: 
 
- Kia kìa... 
 
Đại tá Tze nâng ống viễn kính cực mạnh lên ngang máy. Tuy trực thăng còn cách tàu đánh cá một quãng xa, Tze vẫn thấy rõ như đang bay trước măt. 
 
Y lẩm bẩm một mình như người điên: 
 
-Chết rồi. Chết thật rồi. 
 
Khi ấy trên trực thăng, phụ tá hoa tiêu cũng lẩm bẩm một mình. Nhìn cái miệng cá ngão của bạn trên khối thịt xấp xỉ 90 kí, hoa tiêu cười ồ lên. Như thường lệ, tiếng cười của hắn vẫn đượm vẻ khinh thị và kiêu căng. Phụ tá hoa tiêu nhúng vai: 
 
- Ừ, thì cứ tiếp tục ngồi đấy mà cười. 
 
Hoa tiêu nói: 
 
- Vậy theo anh, chúng mình nên làm gì? 
 
- Không biết nữa. Nhưng tôi lo quá. Đại tá đã dặn đi, dặn lại nhiều lần là phải mang chiếc VTOL về cho kỳ được. Đằng nầy... 
 
- Dầu sao, chúng mình cũng đã cố gắng... Công việc không thành, lỗi không phải do chúng mình. Chẳng qua vì mấy thằng bên dưới yếu ớt như sên. 
 
- Nếu anh không ngăn cản thì tôi đã xỉa cho nó một băng đạn đui sết. Chúng mình khỏi phải trở về như chó cụp đuôi. 
 
- A, a, a, anh bắt đầu đổ tội cho tôi. Phải, chính tôi đã ngăn cản anh vì đại tá không cho phép dùng võ lực. Anh sẽ được đại tá khen ngợi. Còn tôi... 
 
- Hừ, anh điên ư? 
 
- Tôi không điên. 
 
- Nếu không điên, tại sao anh hiểu lầm tôi? Chúng mình là bạn thân từ lâu, tôi không thể nào bán anh được... Vả lại, anh ngăn cản là đúng. Nhưng mà... 
 
Phụ tá hoa tiêu nín lặng. Hắn muốn thổ lộ một điều quan trọng, song lại rụt rè. Hắn liếc nhìn bạn; hoa tiêu có khuôn mặt trắng toát, như chàng thư sinh không bao giờ dám ra dưới nắng. 
 
Hai luồng mắt chạm nhau. Luồng mắt của hoa tiêu sáng quắc, như đọc thấu lục phủ, ngụ tạng mọi người. Phụ tá hoa tiêu rùng mình, gai ốc nổi đầy người. 
 
Hoa tiêu nhích mép cười: 
 
- Tôi hỏi thật cậu. Cậu muốn trốn, phải không? 
 
Mặt phụ tá hoa tiêu trở nên tái mét. Hắn đáp, giọng run run, hàm răng đập vào nhau lập cập: 
 
- Không... không. 
 
Hoa tiêu nhún vai: 
 
- Cậu đừng nên nói dối nữa. Vô ích, cậu ơi. Tôi có biệt tài hiểu được gan ruột của cậu. Vả lại, tôi coi cậu như anh, em ruột. Dầu sao, chúng mình cũng đã sống bên nhau một thời gian dài. Cậu không tin tôi ư. Cậu cứ nói đi. 
 
Phụ tá hoa tiêu thở dài: 
 
- Vâng, anh nói đúng. Tôi nẩy ý bỏ trốn. Thú thật với anh, tôi không dám gặp mặt đại tá nữa. 
 
- Anh định bỏ trốn từ bao lâu rồi? 
 
- Từ ngày còn ở Hồng-Kông. Nhưng khi ấy, tôi bị kiểm soát chặt chẽ quá, không sao thoát nổi. Đến khi gặp anh, thấy anh là người tâm huyết, tôi định thổ lộ với anh nhiều lần, nhưng không dám. May thay, hôm nay, chúng mình cùng đi với nhau. 
 
- Anh định trốn đi đâu? 
 
- Dễ lắm, cứ bay về phía tây là tới khu vực của pháo đài ZZ. Theo chỗ tôi biết thì những khinh đĩnh của hạm đội thứ 7 Hoa-Kỳ chỉ lảng vảng quanh đây, trong đường kính 100 cây số mà thôi. 
 
- Nghe anh nói, tôi cũng thấy dễ. Nhưng còn một vấn đề quan trọng khác nữa. Vấn đề xăng. Theo chỉ thị, xăng chỉ được đổ dùng cho chuyến bay khứ hồi từ tàu Ngọc-Bích đến đảo Hoàng-Sa. 
 
- Anh khỏi lo. Tôi đã bố trí cẩn thận rồi. Tôi đã đánh lừa thằng cha đổ xăng. Với số xăng trong thùng, anh có thể lái tận tới hàng không mẫu hạm mà không sợ thiếu. 
 
- Giỏi thật, Vậy mà tôi cứ tưởng anh không phải là người đa mưu túc kế. Đồng ý là chúng mình sẽ bỏ trốn, nhưng hỏi thật anh, giả sử họ không tiếp nhận chúng mình thì sao? 
 
- Yên tâm, tôi đã lo liệu đầy đủ. 
 
- Lo liệu đầy đủ? Nghĩa là anh đã liên lạc trước với họ? Và hiện họ đang đợi anh? 
 
- Gớm, anh hỏi nhiều quá, tôi trả lời không kịp. Đúng ra, tôi chưa liên lạc trực tiếp với họ. Tôi chỉ gặp một cô gái làng chơi ở Hồng-Kông. Tuy là điếm, nhưng đẹp tuyệt trần, anh ạ. 
 
- Hừ. Nghe anh nói, tôi đã chảy nước miếng ồng ộc. Nàng rủ anh theo phải không? 
 
- Phải. Không biết tại sao nàng biết tôi là nhân viên của Sở. 
 
- Nàng biết anh hoạt động dưới quyền đại tá Tze không? 
 
- Biết. 
 
Hoa tiêu ngồi yên lặng. Bầu trời vẫn xanh ngắt. Nhìn phía trước, phụ tá hoa tiêu hốt hoảng: 
 
- Ồ, kìa, tại sao anh không quay sang hướng tây? 
 
Hoa tiêu cười gằn: 
 
- Đây nầy... 
 
Phụ tá hoa tiêu chỉ kịp nhận thấy một vật sáng loáng từ túi hoa tiêu vút ra. Viên đạn Strychnine lao vào cuống họng nạn nhân, nhanh như điện xẹt. Nạn nhân ngã ngồi vào lưng ghế. 
 
Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng gào lên thảm thiết: 
 
- Lạ thật, tại sao anh giết tôi? 
 
Hoa tiêu vẫn cười gằn: 
 
- Tại mầy ngu. Mầy ngu như con chó. 
 
- Hừ. Tôi thành thật nên tâm sự với anh. Anh mới là đồ ngu. Lát nữa, anh về tay không, đại tá Tze sẽ giết anh như giết con ruồi. 
 
- Mầy lầm to. Tao đã ghi âm những lời tỉ tê tha thiết của mầy. 
 
- À, thằng đểu. 
 
- Tiếp tục chửi nữa cho sướng miệng. Chỉ vài ba phút nữa là mầy về âm phủ với ông bà. Đạn Strychnine có cái bất tiện là động tác lâu hơn cyanure nhiều... Thôi, vĩnh biệt mầy. Xuống suối vàng, đừng giận tao nhé! 
 
- Tao sẽ hiện hồn về để vặn họng mầy. Nhưng mầy ơi, mầy chỉ khôn mà chưa ngoan. Nghiên cứu bằng ghi âm đại tá Tze sẽ biết là mầy đã ngăn cản tao, không cho tao bắn. Và mầy sẽ ăn đạn trước khi có hân hạnh được ném xuống biển nuôi cá mập. 
 
- Yên tâm. Tao chỉ bấm nút ghi âm từ lúc mầy ngỏ ý đào tẩu. 
 
- Thế à... Thôi, tao chịu thua mầy keo nầy. Trước khi tao chết, tao cầu trời cho mầy bị đại tá làm thịt. 
 
- Ô, đại tá sẽ khen ngợi tao, thăng thưởng tao. Tao sẽ được tin cậy. Nhưng mầy ơi, tao đã chán ngấy công việc, chán ngấy tất cả. Khi tàu trở vế Hồng-Kông, tao sẽ mò lên bộ, liên lạc với con nhân tình lưu manh của mầy. Nó sẽ giúp tao thoát ly dễ dàng. Mầy đúng là đồ ngu như chó: gặp nhân viên CIA mà không biết vồ lấy... 
 
Phụ tá hoa tiêu muốn nói thêm nữa, nhưng một luống điện cực mạnh từ óc phát ra đã giật nẩy toàn thân. 
 
Hắn chỉ ho được một tiếng ngắn khô khan rồi ngẹo đầu trên ghế, mặt sám sịt. Hoa tiêu phá lên cười. 
 
Trực thăng xà xuống dần dần rồi lượn vòng tròn. Đứng trên boong, đại tá Tze mỉm cười ra chiều suy nghĩ. Trực thăng đậu xuống sàn tàu êm ái. 
 
Lặng lẽ, đại tá Tze bước xuống tấng dưới, mở cửa phòng chỉ huy, kéo ghế ngồi đợi. Một thuộc viên hiện ra, Tze hất hàm: 
 
- Dẫn xuống đây. 
 
Khuông mặt trắng trẻo, lún phún râu mép của gã hoa tiêu trực thăng hiện ra ở khung cửa. Đại tá Tze nói, không thèm ngẩng đầu: 
 
- Chiếc VTOL đâu? 
 
Hoa tiêu kính cẩn đáp: 
 
- Thưa, như tôi đã báo cáo hồi nãy, vì anh em canh gát bên dưới kém thận trọng nên địch đã đoạt được chiếc VTOL. Tuy nhiên, tôi đã rượt theo và bắn hạ. Chiếc VTOL hiện còn nằm dưới đáy biển, cách đảo 500 thước về phía tây-nam. 
 
- Anh đã cho phòng chỉ huy biết rõ vị trí của chiếc VTOL bị đắm chưa? 
 
- Trưa, rồi. 
 
Đại tá Tze nhất điện thoại, nhưng ở đầu dây đã có tiếng người: 
 
- Thưa đại tá, khu trục cơ của địch đang lượn vòng tròn trên boong tàu. 
 
Tze hỏi, giọng cụt ngủn: 
 
- Mấy chiếc? 
 
- Thưa, 6. Xin đại tá cho lịnh đối phó. 
 
- Hừ, các anh ra hiệu chào họ. Chào họ một cách thân thiện, thế thôi. 
 
Đại tá Tze gát điện thoại, rồi quay sang phía hoa tiêu đang đứng như cột trồng giữa ca-bin: 
 
- Còn vụ kia thì sao? 
 
Hoa tiêu đáp một hơi, trơn tru như đứa trẻ trả bài học thuộc lòng trên bảng: 
 
- Thưa, tôi bắt buộc phải hạ sát, vì hắn tỏ thái độ chủ bại và phản bội. Tôi đã ghi âm những lời tâm tình của hắn. Cuộn băng đã được nộp cho phòng chỉ huy. Xin đại tá... 
 
Tze gạt ngang: 
 
- Biết rồi. Tại sao anh không mang hắn vế tàu và nộp cho thượng cấp? 
 
Hoa tiêu hơi tái mặt: 
 
- Thưa, hắn rủ tôi bỏ trốn. Trực thăng khi ấy đã về gần tới tào Ngọc-Bích. Tôi sợ trì chậm, hắn sẽ hạ sát tôi để cướp lấy trực thăng. 
 
- Hừ, cướp trực thăng? 
 
- Thưa, đại tá, hắn nặng gần một tạ thịt, nổi tiếng giỏi võ trong số nhân viên của Sở. 
 
- Nhưng hắn chỉ được to xác mà nhỏ trí không, anh biết chưa? Tôi tin là anh biết rõ điều đó. 
 
- Thưa... 
 
- Anh muốn nói gì nữa? 
 
- Thưa, tôi thi hành đúng mệnh lệnh của đại tá. 
 
- Tốt lắm. Gia đình anh, hiện còn những ai? 
 
Viên hoa tiêu bất đầu mất thần, giọng nói biểu lộ sự sợ hãi ghê gớm: 
 
- Thưa, còn mẹ già, vợ và hai con. 
 
- À, tôi nhớ ra rồi. Anh có hai đứa con trai lên 6 và lên 4, ngoan ngoãn và kháu khỉnh. Anh thương con lắm, phải không? 
 
Viên hoa tiêu nuốt nước bọt: 
 
- Vâng. 
 
- À, nghe nói vợ anh đang còn trẻ. Ha,ha, trẻ và lại đẹp nữa. Anh là người chồng, người cha sung sướng nhất đời. Các nhân viên của Sở đều thua anh một trời, một vực. Cả tôi nữa.. Tôi là đại tá, là cấp chỉ huy mà cũng khổ sở hơn anh nhiều. 
 
- Thưa... thưa... Tại sao đại tá hỏi tôi chuyện đó? Từ trước đến nay, chưa bao giờ đại tá nhắc đến chuyện gia đình tôi. Hay là... Tôi hiểu rồi. Xin đại tá xét lại, tôi luôn luôn thi hành đúng mệnh lệnh của đại tá. 
 
- Anh đã nhắc lại hai lần. Phải, anh rất trung thành với tôi. Anh rất trung thành với Sở.Vì vậy, anh được xuất ngoại, phục vụ trên tàu Ngọc-Bích. Duy có một điều... 
 
- Thưa, đại tá nghe cuộn băng ghi âm sẽ thấy. Tôi phải trổ tài khôn ngoan mới đánh lừa được hắn. 
 
- Hà, hà... Anh khôn ngoan lắm, tôi thành thật khen ngợi anh. Sở thành thật với anh mà anh không thành thật với Sở. 
 
- Tôi xin thề. 
 
- Ồ, thề làm gì, vô ích. 
 
- Tôi xin mang mẹ tôi, vợ tôi, con tôi ra thề. Chắc chắn đại tá sẽ tin tôi. Từ bao năm nay, tôi chưa hề thề. Tôi chưa bao giờ mang vợ con ra để chứng minh cho lòng thành thật. 
 
- Làm nghề tình báo này chí có chứng cớ là đáng kể, thề thốt chỉ là trò đùa, anh hiểu chưa? Anh đã tốt nghiệp khóa chiến thuật của Sở, chắc anh còn nhớ là nhân viên tình báo khi bị địch bắt phải vận dụng mọi thủ đoạn gạt phỉnh, từ van xin, khóc lóc thế thốt đến giả vờ mềm yếu, đầu hàng... Dầu sao, tôi cũng là thượng cấp của anh, lại là đàn anh trong nghề, anh đừng mang cái mánh lới sơ đẳng ấy ra ru ngủ tôi nữa. 
 
- Tôi đâu dám... Tôi xin cắn rơm, cắn cỏ, lạy đại tá... 
 
- Nghĩa là anh đã chịu thú nhận? 
 
- Thú nhận gì ạ? 
 
- Lại chối rồi. 
 
- Thưa đại tá, tôi đã nói hết sự thật. Xin đại tá nghe cuộn băng ghi âm rồi sẽ hiểu lòng dạ tôi hơn. 
 
- Nghe rồi, tôi đã nghe rồi. 
 
- Thưa, bước xuống trực thăng, tôi đến đây trình diện ngay với đại tá, cuộn băng nhựa đang nằm trong phòng chỉ huy kia mà... 
 
- Anh khỏi lo. Tôi có thói quen giúp đỡ nhân viên dưới quyền, không muốn họ làm việc mệt nhọc, nên thường đặt máy ghi âm ở mọi nơi. Dĩ nhiên là trên trực thăng cũng có vành tai bén nhạy của tôi. 
 
- Trời ơi! 
 
- Nhờ vậy, tôi khám phá ra mưu mô đốn mạt của anh. Mọi tiếng động trên trực thăng đều được truyền ngay tới tàu Ngọc-Bích. Tôi đã nghe hết, hiểu hết trong khi anh ở trên trực thăng. Anh cần trối trăn những gì, tôi cho phép anh tự do... Và nếu có thể, tôi sẽ giúp anh toại nguyện. 
 
- Thưa, trối trăng... Nghĩa là đại tá sắp hành hình tôi? 
 
- Chậc! Hành hình là một danh từ đao to, búa lớn. Tôi chỉ thích danh từ tầm thường mà thôi. Anh cứ nói đi, mau lên, tôi đang bận nhiều công việc quan trọng. 
 
- Trăm lạy, ngàn lạy đại tá. 
 
- Vô ích. 
 
- Xin đại tá nghĩ đến con tôi, đến... 
 
- À, anh cũng muốn tôi nghĩ đến con anh, đến vợ anh nữa ư? Thú thật với anh, nếu cần nghĩ đến, tôi thích nghĩ đến vợ anh hơn nhiều. Vợ anh khét tiếng đẹp, tôi lại đứng tuổi rồi, đôi khi cũng muốn một người đàn bà mỹ miều nằm gọn trong tay. 
 
Lời nói đểu giã của thượng cấp làm cho viên hoa tiêu quên bẵng nguy hiểm. Hắn trợn mắt đáp lại: 
 
- Tôi ngờ đại tá lại ăn nói sống sượng như vậy. Dầu sao, đại tá cũng là nhân viên chỉ huy. Nếu tôi được tự do, tôi sẽ không tha thứ. 
 
- Anh định đánh tôi ư? 
 
- Dĩ nhiên. Tôi sẽ cho đứa nào định sàm sỡ với vợ tôi một bài học đáng giá. 
 
- Phải. Tôi biết anh rất giỏi võ. Vậy anh còn chờ đợi gì nữa? Anh cứ cho tôi một bài học đáng giá đi. 
 
Viên hoa tiêu thở dài: 
 
- Bây giờ mới biết bọn các anh là quỷ sứ thì đã muộn. Thôi, anh giết tôi đi. Tôi sẵn sàng rồi. 
 
Đại tá Tze cười nửa miệng: 
 
- Đồ hèn! Làm đàn ông mà người ta ti toe với vợ mình, không dám phản ứng là đồ hèn. Hèn như anh thì chết đáng kiếp. Tôi mong vợ anh sẽ kiếm được một tấm chồng đàng hoàng hơn anh. 
 
Viên hoa tiêu thét lơn: 
 
- Đại tá chỉ được quyền giết tôi, chứ không được quyền mắng tôi là đồ hèn. 
 
Đại tá Tze vẫn thản nhiên: 
 
- Hừ, anh mắng phụ tá anh ngu như chó thì sao? Anh còn thua đồ hèn một bậc. Anh là đồ chó. 
 
Máu nóng ngùn ngụt lên cổ, viên hoa tiêu xấn lại, vung hai cánh tay ra một lượt. Ngọn quyền cực hiểm giáng xuống như vũ bão. Không ngờ tấm thân gầy guộc của viên hoa tiêu lại chứa chất một nội lực kinh khủng như vậy. 
 
Tuy nhiên, tài nghệ của đãi tá Tze còn cao siêu hơn nhiều. Chờ đường quyền của đối phưong gần tới nới, y mới xoay người sang bên, rồi phóng chân trái ra nhẹ nhàng, như người đùa nghịch. 
 
Viên hoa tiêu bị đánh bất thần, ngã nhào ra sàn ca-bin. Đại tá Tze cười khanh khách: 
 
- Tao đã dân chủ tột độ với mầy rồi. Chết đừng oán thán nữa nghe! 
 
Viên hoa tiêu lồm cồm ngồi dậy, nhưng đại tá Tze đã bấm chuông. Một cận vệ đeo súng tiến vào. 
 
Đại tá Tze ra lịnh: 
 
- Dẫn nó lên boong, cho một viên đạn vào gáy và xô xuống biển. 
 
Dường như đã quen với những cuộc hành quyết nên tên cận vệ chỉ vâng một tiếng ngắn, rồi lôi hoa tiêu dậy. Nạn nhân vùng vằng trong cố gắng tự vệ tuyệt vọng nhưng tên cận vệ đã giáng bá súng K-50 vào đầu. Nạn nhân lại ngã xuống. Tên cận vệ nắm chân lôi sềnh sệch ra ngoài. Ngồi một mình trong ca-bin, đại tá Tze bâng khuâng hồi lâu như nhà thơ đang gieo vận. 
 
Chuông điện thoại reo. Đại tá Tze không cho người gọi lên tiếng, đã hỏi ngay: 
 
- Sao, có tin tức gì chưa? 
 
Giọng nói trong điện thoại hơi run: 
 
- Thưa đại tá, hắn còn sống. 
 
- Hắn là ai? thằng phụ tá hoa tiêu hả? Cứu hắn làm gì, mất thời giờ. Ném luôn xuống biển đi. 
 
- Thưa, không phải. Đây là tên nhân của địch lái chiếc VTOL bị bắn hạ. 
 
- Văn Bình, Z.28? 
 
- Thưa, căn cứ vào liên lạc vô tuyến giữa khoái đĩnh của địch với mẫu hạm ZZ thì có lẽ hắn là Văn Bình, Z.28. 
 
- Tại sao anh biết hắn còn sống? 
 
- Thưa, địch vừa báo tin về mẫu hạm. 
 
- Rầy rà thật. Đã tiếp xúc được với nhân viên của ta chưa? 
 
- Thưa, rồi. 
 
- Thằng Tim? 
 
- Thưa, giờ nầy, Tim đã chết cứng. 
 
- Anh đoán phỏng hay là có báo cáo cụ thể? 
 
- Thưa, không phải đoán phỏng mà là có báo cáo cụ thể. Nhân viên của ta vừa điện về xong. 
 
- Liệu địch khám phá ra không? 
 
- Thưa, nhân viên của ta tỏ vẻ lo ngại. Nếu địch là người khác thì không đáng sợ lắm. Nhưng lần này lại là Văn Bình, Z.28. Thêm vào đó, lại có Triệu Dung. 
 
- Triệu Dung? 
 
- Vâng, phụ tá đặc biệt của lão Hoàng. 
 
- Lại càng rầy rà hơn nữa... Anh ráng liên lạc với nhân viên của ta nội đêm nay, dặn chờ lịnh tôi. Chờ lịnh tôi, biết chưa? Không được tự động làm gì hết. Bảo hắn rằng tôi đích thân ra lịnh cho hắn. Nghe rõ chưa? 
 
- Dạ, rõ. 
 
- À, anh đánh một mật điện về cho Tổng Giám đốc nói rằng công việc vẫn tiến hành khả quan. Không cần báo cáo sự việc xẩy ra hôm nay. 
 
- Thưa, Trung ương vừa mới gởi một bức điện khẩn. 
 
- Thế à? 
 
Đại tá Tze định nói "mang xuống đây", song lại nín lặng. Như thường lệ, mọi liên lạc giữa tàu đánh cá Ngọc-Bích với Trung ương đều bằng mật mã. Tuy nhiên, đề phòng đối phương xía vào, mật mã được dùng là mật mã kép, vô cùng phức tạp và bí hiểm. Việc dịch mật mã do đại tá Tze đích thân phụ trách, bằng một cái máy điện tử riêng, lớn như va-li xách tay, chỉ cần 60 giây ngắn ngủi là dịch xong bức mật điện dài một trang, mà chuyên viên làm bằng tay phải mất hơn một giời đồng hồ. 
 
Dầu chưa đọc, Tze đã biết mật điện của Trung ương muốn gì. Mặt y bỗng cau lại, rồi sáng rực như vừa nhận lãnh phép tiên mầu nhiệm. Y ngửa cổ, cười ha hả. 
 
Trung tá phụ tá bước vào, đứng nghiêm và nhờ thượng cấp cười no nê mới lên tiếng: 
 
- Đại tá gọi tôi? 
 
Tze quay lại: 
 
- Có tin về cuộc tìm kiếm chiệc VTOL bị đắm chưa? 
 
Viên phụ tá đáp: 
 
- Thưa, người nhái của địch đang vớt. Song, tôi không tin là còn nguyên vẹn. Không ảnh của trực thăng cho thấy sau loạt đạn cuối cùng, chiếc VTOL đã tan ra làm nhiều mảnh. 
 
- Nghĩa là cố gắng của ta từ nhiều ngày nay đã trở thành dã tràng xe cát... 
 
- Thưa, đang còn chiếc VTOL thứ hai. 
 
- Biết rồi... Tôi đã nghĩ tới chiếc thứ hai. Địch bắt buộc phải xúc tiến công việc để hoàn thành chiếc còn lại. Khi ấy, chúng ta tới lấy cũng không muộn. 
 
- Đến tận hành không mẫu hạm lấy chiếc VTOL thứ hai ư? Thưa, tôi không dám lạm bàn nếu đại tá đã quyết định, tuy nhiên... 
 
- Trung tá cứ nói, tôi sẵn sàng nghe. 
 
- Tuy nhiên, mẫu hạm của địch được phòng vệ rất kiên cố, một con muỗi cũng không lọt vào được ca-bin chỉ huy, chớ đừng nói là chúng ta đưa tới một toán biệt kích. 
 
- Ai bảo trung tá rằng chúng ta sẽ dùng biệt kích để chiếm chiếc VTOL còn lại? 
 
- Thưa, tôi phỏng đoán... 
 
- Hừ, làm nghề điệp báo mà phỏng đoán như thầy bói thì mất mạng là chuyện chắc chắn. Có phép phân thân như Tề Thiên Đại Thánh ngày xưa cũng vị tất hy vọng, huống hồ là phải chở biệt kích vào xuống cao-su, đổ bộ lên mẫu hạm, cướp chiếc VTOL, rồi rút lui. Không, không bao giờ chúng ta lại chủ trương như vậy. Tôi sẽ dùng cái này để thắng, trung tá biết chưa? 
 
Đại tá lấy ngón tay chỉ vào đầu, rồi nói tiếp: 
 
- Và nhất định là ta sẽ thắng. Tôi đã mưu kế bắt tên gián điệp Z.28 ba đầu, sáu tay của địch phải mang chiếc VTOL thứ hai tới tận nơi và nộp cho tôi. Nghĩa là chúng ta cứ việc thản nhiên ngồi chờ Z.28 bưng quà đến dâng. 
 
Viên phụ tá ngần ngừ một phút rồi nói: 
 
- Thưa, Z.28 là đứa gớm lắm... Đại tá đã khét tiếng trên toàn cõi đông-Nam Á cho nên địch phải thua. Tuy nhiên... 
 
- Hừ, trung tá bắt đầu dùng chữ "tuy nhiên" hơi nhiều... Đức tính số một của nghề điệp báo là thận trọng, luôn thận trọng, tuyệt đối thận trọng. Không thận trọng thì sẽ đâm đầu vào chỗ chết một cách ngây thơ và ngu xuẩn. Nhưng thận trọng không có nghĩa là rụt rè, là sợ sệt. Tôi có cảm tưởng là trung tá đang rụt rè và sợ sệt. 
 
- Không, đại tá hiểu lầm tâm trạng tôi. 
 
- Ha...ha... trung tá không hiểu được lòng mình thì đúng hơn. Song trung tá đừng ngại, tôi không giận đâu. rụt rè và sợ sệt trước một đối thủ nổi danh thần sầu quỉ khốc như Văn Bình Z.28 là chuyện tất nhiên và thông thường.. Nào, chúng ta cần nâng ly uống mừng thành công. Thành công trăm phần trăm trong những ngày sắp tới. Trung tá muốn dùng gì? Rum nhé? 
 
Viên phụ tá giật mình: 
 
- Thưa đại tá, theo nội qui không ai được hút thuốc lá hoặc uống rượu mạnh trên tàu Ngọc-Bích. 
 
Đại tá Tze nheo một bên mắt: 
 
- Nội qui của ai? 
 
- Do đại tá đích thân thảo ra. 
 
- Ồ, trước kia, tôi đích thân thảo ra thì giờ tôi cũng có thể đích thân gạch bỏ lịnh hút thuốc lá và rượu mạnh Chúng ta chẳng cần giữ gìn nữa, từ nay tha hồ ăn chơi vui vẻ. Trung tá phục với Sở được bao lâu rồi? 
 
Viên phụ tá tái mặt hơi bị hút hết máu. Đại tá Tze có một trí nhớ phi thường. Không những Tze nhớ hết hồ sơ cá nhân của thuộc viên, Tze còn nhớ rõ tính tốt, tật xấu, và nhất là tật xấu của mọi người nữa. Chính đại tá Tze đã yêu cầu Tổng giám đốc bổ nhiệm y làm phụ tá trên tàu Ngọc-Bích, trong kế hoạch Kim-Cương... Tze không thể quên, trừ phi cố tình quên... 
 
Giọng viên phụ tá hơi run: 
 
- Thưa 6 năm... Trước kia, tôi phục vụ trong Phòng Nhì, bộ Tổng tư lịnh, rồi tham chiến tại Triều tiên. 
 
Đại tá Tze gật gù: 
 
- Ừ nhỉ, trung tá đã lập được nhiều thành tích đáng kể tại mặt trận Triều tiên... Vậy mà tôi chẳng nhớ gì cả. Có lẽ vì từ sáng đến giờ chưa được hớp rượu nào vào bao tử... À, trung tá cũng nên biết rằng tôi cấm thuộc viên uống rượu vì sợ ho say sưa, còn tôi, tôi không biết say bao giờ nên uống tha hồ. Một ly rum nguyên chất nhé? 
 
- Thưa... 
 
- Phải rồi, phải rồi, trung tá không phải là đệ tử của Lưu Linh. Sợ thằng Z.28 là đúng vì hắn là bạn sinh tử với thần Rượu. Hắn uống hàng chai vẫn tỉnh khô. 
 
- Thưa, tôi sợ nhất rum nguyên chất. 
 
- Ồ, kém quá! Vậy trung tá uống daiquiri với tôi củng được. Ngọt lật mà phản phất mùi rum. Sống gần đường xích đạo mà chưa biết thưởng thức daiquiri thần tiên thì thật uổng. Giản dị lắm, đổ một đốt ngón tay si-rô đường mía vào 4 đốt rượu rum trắng, và một đốt nước chanh vắt. Xong xuôi bỏ hai viên đá. Phải là đá vuông trong tủ lạnh mới ngon. Và nhất là đừng quên nước sô-đa. Ha...ha... tôi phải bắt thằng Z.28 làm nô lệ mới được... Trần ai chưa có bồi bàn nào pha rượu tài ba như Z.28... 
 
Đại tá Tze vùng lên cười như người điên. Chai rum đầy ấp mới lấy trong tủ ra, y đã tu một hơi dài. Y quên bẵng rượu daiquiri vừa hứa với viên phụ tá. Y quên bẵng thực tại. Mặt y đỏ gay. Y cầm chai rượu rum, quay một vòng, rồi thét lớn một mình - những tiếng thét làm viên phụ tá rợn tóc gáy: 
 
- Gia Cát... Mưu Gia Cát... Ha ha...
 



VI. Lá thư định mạng
 
Trong khi đại tá Tze, yếu nhân của Quốc tế Tình báo Sở, chỉ huy tàu đánh cá Ngọc-Bích và kế hoạch Kim Cương của Bắc-kinh, đang cười oang oang một cách ngạo mạn giữa tiếng sóng gầm thì chiếc khoái đĩnh tối tân treo cờ đồng mình đã đưa Văn Bình và Triệu Dung về tới hàng không mẫu hạm ZZ. 
 
Triệu Dung không cười vì bản tính cố hữu của chàng là nghiêm nghị và suy tư. Chàng lại càng yên lặng hơn bao giờ hết để gỡ mối bòng bong. Văn Bình là người vui tính, thích đùa bỡn vào những lúc trọng đại nhất, cũng không nói gì nữa. 
 
Hai người vừa đặt chân lên boong thì hạm trưởng đã nói: 
 
- Họ đang chờ mình trong ca-bin. Mời hai anh tới một vài phút. Tôi hy vọng là tìm được một vài dấu vết. 
 
Văn Bình ngẩn đầu nhìn hạm trưởng: 
 
- Chuyện Tim ấy à? 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Phải. Chuyện Tim bị giết. Bị nhân viên của địch hạ sát... Dầu khôn ngoan đến đâu, địch cũng để lại đôi chút hớ hênh. Với tài quan sát và điều tra tài tình của hai anh, tôi tin là... 
 
Văn Bình gạt đi: 
 
- Thôi, tôi tưởng nhân viên anh ninh của mẫu hạm điều tra cũng đủ. Lát nữa, chúng mình sẽ nghiên cứu bản báo cáo của họ. 
 
Hạm trưởng nhìn Văn Bình bằng cặp mắt vô cùng kinh ngạc: 
 
- Thái độ của anh khác thường. Hay là... 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Xin lỗi anh, tôi hơi mệt. Chắc anh còn nhớ là tôi bị thương. Tôi cần về phòng, nghỉ một lát. 
 
Chàng định nói tiếp "Nhân tiện thăm sức khỏe Nguyệt Hằng". Song hạm trưởng không biết Nguyệt Hằng là ai, cũng không biết nàng là tình nhân éo le của Văn Bình. Hạm trưởng chỉ biết nàng cải trang đàn ông, thế thôi. 
 
Ngoảnh lại, Văn Bình thấy Triệu Dung hơi nhíu lông mày. Càng đọc ngay được tư tưởng của bạn. Chàng bèn hỏi: 
 
- Đi rồi hả? 
 
Triệu Dung đáp: 
 
- Rồi. Phi cơ của hai đứa mình vứa cất cánh thì phi cơ khác từ duyên hải tới chở nàng về. 
 
- Quái... Nàng còn đau, về một mình sao được? Ai hộ tống nàng về Sàigòn? 
 
- Lê Diệp. 
 
- Tại sao Lê Diệp không nán lại một lát chờ bọn mình? 
 
- Tôi cũng không hiểu. Người ta vừa nói cho tôi biết xong. Xưa nay, ônh Hoàng vẫn có thói quen làm việc úp úp mở mở như vậy. Tôi có cảm tưởng là ông Hoàng nắm được nhiều đầu mối quan trọng. 
 
Văn Bình chật một tiếng ra vẻ chịu đựng rồi tiếp: 
 
- Dĩ nhiên. Lần nào, giao công tác cho tôi, ông cụ cũng chẳng tiết lộ gì hết. Tôi bước vào công tác bí mật với hai mắt luôn luôn bị bịt kín. 
 
Triệu Dung quay vế phía bạn: 
 
- Còn Như Luyến, anh nghĩ sao? 
 
Văn Bình định đáp, nhưng hạm trưởng đã tới gần. Hạm trưởng bắt tay chàng, giọng hơi mỏi mệt: 
 
- Mời hai anh nghỉ một lát cho khỏe. Trong khi ấy, tôi sẽ cho tập hợp các nhà khoa học còn lại. Tôi hy vọng công cuộc thí nghiệm phi cơ có thể hoàn thành trong thời gian dự định. 
 
- Theo dự liệu của anh thì phải mất hai tuần. 
 
- Vì các nhà khoa học mất đúng hai tuần mới hoàn thành được cuộc thí nghiệm chiếc VTOL, thứ nhất. Họ đông người lại quen việc. Dầu sao, chỉ còn 6 chuyên viên mà thôi, 15 người đã thiệt mạng. 
 
- Anh tin 15 ngươì đã thiệt mạng trong tai nạn vận tải hôm qua không? 
 
Hạm trưởng đứng lặng một phút, vẻ mặt bâng khuâng: 
 
- Bán tín, bán nghi, anh ạ. Tử thi nạn nhân, như anh đã thấy, đều nát bét, không thể nào nhận diện được, nên khó đoán được ai chết, ai còn sống. Chiếc VTOL được báo cáo là tan thành mảnh vụn, vậy mà còn lành lặn, không tróc một vết sơn, gần hồ Vệ thần... Có thể các chuyên viên của ta còn sống. Cũng có thể họ đã chết. Đầu óc tôi đang rối beng, tôi sắp mất trí rồi. Trăm sự, tôi trông cậy ở hai anh. 
 
Văn Bình giã vờ che tay ngáp, rồi nằm dài xuống giường: 
 
- Vâng, chúng tôi xin cố gắng giúp anh một tay. Nhưng anh cũng nên hiểu là... 
 
Hạm trưởng ngắt lời: 
 
- Tôi hiểu ý anh rồi. Lát nữa, nhân viên của tôi sẽ mang Uýt-ky vào ca-bin cho anh. Trên tàu nầy, cái gì cũng đầy đủ, Uýt-ky nguyên chất hảo hạng, thuốc Salem, sâm banh Pháp, caviar, đồ nhắm tuyệt trần, chỉ thiếu một điều, mong anh tha lỗi. 
 
Văn Bình cười nụ với hạm trưởng, rồi quay vào tường thép. Nhưng hạm trưởng vừa ra khỏi căn phòng hẹp, Văn Bình đã nhảy vọt dậy. Chàng nhìn Triệu Dung bằng luồng mắt ranh mãnh. Triệu Dung vẫy tay bạn ra vẻ thích thú trong khi nằm rạp xuống sàn tàu, dán mắt vào từng phân vuông một. 
 
Triệu Dung đã đoán được tư tưởng thầm kín của Văn Bình. Văn Bình ngồi dậy là để khám phá dụng cụ khả nghi trong ca-bin. Nếu địch còn nhiều tay sai trên pháo đài ZZ, thế tất ca-bin của hai người phải được gắn dụng cụ ghi âm lén lút. 
 
Hoặc biết đâu vì thói quen nghề nghiệp, hạm trưởng cũng tìm cách nghe trộm, nhìn trộm hai người trong ca-bin? 
 
Nhưng Văn Bình và Triệu Dung có thể an tâm. Trong phòng không có một bộ phận điện tử bí mật nào hết. Giờ đây, hai người có thể trò chuyện kín đáo với nhau. 
 
Triệu Dung nhắt lại câu nói bỏ vở cách đây 10 phút: 
 
- Trước khi chúng mình ngủ một lát, tôi muốn anh có một sự nhận định một cách dứt khoát. Nhận định dứt khoát về Như Luyến. 
 
Nghe bạn nói, Văn Bình bàng hoàng. Triệu Dung quả không hổ danh là tinh hoa của Sở. Triệu Dung cũng nghĩ như nhàng. 
 
Trong óc, Văn Bình nhớ lại quang cảnh đặc biệt cách đây không lâu: tời nắng như thiêu đốt, mấy ngọn nến trắng leo lét cháy trên tấm vải đen, phủ lên cái thùng sắt lớn. Theo lời hạm trưởng, thùng sắt gắn kín này chứa đựng những mảnh thân thể còn lại của nạn nhân bị nạn phi cơ trên boong mẫu hạm. 
 
Và trong số nạn nhân có Như Luyến. 
 
Văn Bình đã nghiêng mình trước cái thùng sắt. Con chó Tây-tạng thông minh chạy tới một bên chàng, ghé mõm lại gần, ngửi một hồi lâu rồi lùi ra phía sau. Nó không sủa gâu gâu như thường lệ. Khi ấy, Văn Bình không bỏ sót phản ứng nhỏ nhặt nào của con chow-chow. 
 
Nó thân Như Luyến như hình với bóng. Tại sao nó ngửi thấy chủ biến thành than trong thùng sắt mà bộc lộ xúc động? 
 
Có thể nào con chow-chow không ngửi thấy không? Văn Bình tin chắc là nó ngửi thấy. chow-chow là một trong các giống chó thính mũi nhất nhì thế-giới. 
 
Nếu ngửi thấy, nó phải sủa vang. Song con chow-chow lại chẳng có cử chỉ nào đặc biệt. 
 
Vi lẽ dễ hiểu là trong thùng sắt không có xuơng thịt của Như Luyến. Vì lẽ dễ hiểu là nàng chưa chết. Tất cả mọi việc xẩy ra chỉ là một tấn kịch được dàn cảnh một cách xảo quyệt. 
 
Văn Bình đáp lời bạn: 
 
- Tôi cũng nghĩ như anh. 
 
Triệu Dung cười: 
 
- Hôm nay, anh đã kết luận như vậy mà anh cố tình giấu tôi. Anh gớm thật! 
 
Văn Bình nhói ở tim: 
 
- Giấu anh khi nào? 
 
Triệu Dung vẫn cười: 
 
- Lúc mặc niệm trước thùng được xác chứ còn khi nào nữa! Tôi thấy anh đổi khác nên nhận ra liền. Sở dĩ tôi không hỏi anh vì thấy địch đang núp nhìn trộm. 
 
- Nghĩa là anh đồng ý với tôi là Như Luyến chưa chết. 
 
- Đồng ý trăm phần trăm. Ngay sau khi tai nạn vận tải cơ xẩy ra, tôi đã có linh tính là nàng còn sống. 
 
- Tôi không dám coi thường giác quan thứ sáu của anh, nhưng dầu sao, đó cũng chỉ là phỏng đoán. 
 
- Anh để tôi nói nốt. Linh tính ban đầu của tôi đã được bằng chứng cụ thể xác nhận. Hẳn anh còn nhớ văn phòng của Như Luyến trên pháo đài nổi ZZ được hòng vệ bằng nhiều dụng cụ an toàn vô cùng tinh vi và tân tiến, có lẽ văn phòng của ông Hoàng còn thua! 
 
- Đúng. Nào khoá cửa bằng máy chụp hình điện tử, với súng bí mật bắn thốc mê ZBER và nhất là ca-bin của nàng được đạt trên bánh xe, bấm nút là rời khỏi thân tàu, văng xuống biển. À, anh đặt ra câu hỏi này làm gì vậy? 
 
- Để xác nhận với anh rằng hàng không mẫu hạm là một pháo đài kiên cố. 
 
- Tôi có phản đối đâu? 
 
- Anh đến sau tôi nên không biết rõ hệ thống phòng vệ của mẫu hạm. Không riêng gì ca-bin của Như Luyến, ca-bin của các khoa học gia quan trọng khác cũng đều được trang bị máy móc kỳ lạ như vậy. Tôi nhắc lại là để anh lưu ý tới mối quan tâm hàng đầu về phương diện an ninh. Mỗi lần vận tải cơ Convair rời mẫu hạm đi Hoàng Sa, hoặc từ Hoàng Sa về mẫu hạm, mọi biện pháp an ninh đã được áp dụng. 
 
- Vậy mà địch vẫn tìm cách phá hoại được... Trái bom cực mạnh gài ở bụng phi cơ làm khi đáp xuống bị nổ tan tành... 
 
- Đó là chi tiết tôi muốn thảo luận lại với anh. Như anh đã biết, Như Luyến tới pháo đài ZZ với nhiệm vụ hoàn thành thí nghiệm hai chiến cụ đặc biệt, phi cơ VTOL và tiềm thủy đĩnh bỏ túi. Ngoài ra, nàng còn thí nghiệm một võ khí khác nữa, kích thước bé nhỏ, song tầm quan trọng rất lớn lao. Tôi muốn nói đến máy tìm bom. 
 
- Máy tìm bom? 
 
- Phải, máy tìm bom. Anh đừng bĩu môi vội. Từ nhiều năm nay, người ta đã chế ra máy tìm bom, song đó mới là những dụng cụ dó mìn tầm thường. 
 
- Gần đầy, Hoa-Kỳ vừa chế tạo một dụng cụ tân tiến và nhạy cảm gấp chục lần. Trong hao hao như công-tơ tìm tia phóng xạ Geiger, nơi nào giấu bom, mìn, chỉ lia máy bên trên là kim đồng hồ chạy loạn xạ, và phát ra âm thanh rè rè... 
 
- Đồng ý. Nhưng loại máy được chế tạo chưa đạt tới mức tinh vi. Máy tìm bom mà Như Luyến đang thí nghiệm không những nghe được tiếng tích tắc nhỏ của bộ phận đồng hồ gài trong bom, lại còn nhìn thấy được nó, anh nhớ chưa, nhìn thấy được bom và mìn xuyên qua gỗ, lát-tích, đất, đá hoặc kim khí bao bọc nữa. 
 
- Trời ơi! 
 
- À, bây giờ anh mới chịu ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên là phải. Có thể nói chưa có dụng cụ nào lại tối tân bằng dụng cụ của Như Luyến. Tối tân vì nó nhạy cảm đã đành, nó còn tối tân ở điểm có thể bỏ gọn trong cái xắc tay phụ nữ nữa. 
 
- Và Như Luyến đi đâu cũng cất trong xắc tay? 
 
- Đúng. Giả sử nàng có mặt trên chuyến phi cơ Convair bị gài bom, nàng phải khám phá ra ngay. Trái bom ghê gớm có thể nằm yên từ đảo Hoàng sa vể đến mẫu hạm là vì Như Luyến không có mặt trên phi cơ. 
 
- Tôi cũng nghĩ như anh. Nàng không có mặt. Nghĩa là nàng đã bị địch bắt tại đảo Hoàng sa. Tuy nhiên, theo báo cáo của ban An ninh thì cả thảy 15 nhà khoa học bị thiệt mạng tong tai nạn hôm qua, chưa kể phi hành đoàn. Chúng mình mới biết về Như Luyến. Còn số phận của 14 người khác? 
 
- Theo tôi, có lẻ họ đều bị bắt cùng với Như Luyến. 
 
- Phỏng đoán hay bằng cớ? 
 
- Tuy là phỏng đoán nhưng cũng gần chắc chắn như bằng cớ. Vì ngoài Như Luyến ra, một chuyên viên khác đã có máy tìm bom. Nếu chỉ Như Luyến bị bắt, họ được trở về mẫu hạm thì dọc đường, họ phải khám phá ra trái bom, hoặc ít ra đã liên lạc với hạm trưởng để báo cáo tình hình. Đằng nầy, họ hoàn toàn im lặng. 
 
- Còn phi hành đoàn? 
 
- Phi hành đoàn thì đúng là nhân viên mẫu hạm. Song tôi có cảm nghĩ phi hành đoàn bị cưỡng bách lái máy bay từ Hoàng sa về, chở theo một số nhân viên của địch. Những nhân viên này cũng như phi hành đoàn, không biết máy bay bị gài bom. Họ đã bị địch hy sinh một cách ngon lành và tàn nhẫn. 
 
- Nói tóm lại, Như Luyến và 14 nhân viên của ta còn sống? 
 
- Còn sống, nhưng địch phải bó tay.Vì chiếc VTOL đã chìm dưới nước. Họ có thể đưa người nhái tới trục lên, nhưng sợ lộ. Vả lại, hạm trưởng đã huy động một lực lượng hùng hậu bao vây chạt chẽ khu vực chiếc VTOL lâm nạn, chờ toán người nhái của mẫu hạm tới mò lên. 
 
-Vậy theo anh, địch sẽ làm gì? 
 
- Tôi tin rằng kẻ cầm đầu chiếc tàu đánh cá trá hình là một thủ lãnh cừ khôi. Nghĩa là ít ra, hắn phải như anh và tôi. Nghĩa là hắn có một óc tưởng tượng khá phong phú. Hắn phải tìm mọi cách để đoạt chiếc VTOL... 
 
- Chiếc VTOL đang được cất trên mẫu hạm? 
 
- Phải. 
 
- Đoạt bằng cách nào? 
 
- Chưa biết. Theo tôi dự đoán, địch biết là chúng ta phải tiếp tục công việc thí nghiệm và trong hai tuần sẽ thành công. Chắc giờ nầy, địch đã khám phá ra hành tung của anh và tôi. Anh là hoa tiêu chuyên nghiệp, chắc sẽ lãnh phần lái chiếc VTOL thí nghiệm... 
 
- Ồ, anh và tôi đều nghĩ giống nhau. May mà chúng ta đều chung một chiến tuyến. Vâng, tôi tin rằng địch đang tìm cách đoạt chiếc VTOL... đoạt bằng võ lực rất khó khăn, thế tất họ phải dùnh mưu mẹo. Và mưu mẹo thích hợp nhất trong lúc này là... 
 
Văn Bình nín bặt, giương cặp mắt rí rỏm nhìn bạn. Triệu Dung chắt lưỡi: 
 
- Anh lại muốn tôi viết vào lòng bàn tay chứ gì? Ừ, phong cảnh hôm nay cũng giống như hồi nào trên Địa-Trung hải. Lần ấy, tôi đoán trúng ý anh. Song lần nầy... 
 
Triệu Dung vừa gợi lại một kỷ niệm xa xăm, nhưng chứa đầy thân mật. Hồi đó, hai người phục vụ trong hàng ngũ tình báo đồng mình, tung hoành khắp Âu châu trong đại chiến thứ hai. Một buổi trưa đầy nắng, hai người lênh đênh trên tuần dương hạm Mỹ tại Địa-Trung hải, sửa soạn đổ bộ lén lút vào Ý để vào Trung Âu, gia nhập chiến khu kháng Đức. 
 
Đối với Văn Bình cũng như Triệu Dung, Ý là một quốc gia gợi cảm, vì bà vợ thứ nhất (cũng là cuối cùng) của ông Hoàng, tổng giám đốc, đã sinh tại Ý. Ý còn là nơi có nhiều món ăn ngon, nhiều cô gái đẹp, ngoan ngoãn và trung thành. 
 
Nhìn về phương bắc, Văn Bình hỏi Triệu Dung: 
 
- Đố anh, tôi đang nghĩ gì? 
 
Triệu Dung cười; 
 
- Đố thì phải có tiền. Anh đặt bao nhiêu? 
 
Văn Bình chuyên môn không có tiền mặc dầu chàng kiếm tiền như nước. Dường như đời chàng là cánh đồng trống mênh mông, bạc giấy chất thành đống cũng bị gió mạnh cuốn bay trong chớp mắt. 
 
Chàng bèn đề nghị: 
 
- Thú thật với anh, tôi chẳng còn xu nào cả. Nếu anh muốn, tôi xin giới thiệu anh một cô nàng xinh như mộng. 
 
Cám ơn, tôi không thích đàn bà, nhất là đàn bà chưa đến 20, suốt ngày õng ẹo, đòi ăn bột và đòi bú sữa. 
 
- Buồn ghê! Nếu anh nhận lời, thì nhất định là thua. Trong đời, tôi ít khi thua cuộc. 
 
- Hừ, anh lại khích tôi. Anh đáo để thật! Thôi được, anh không có tiền, tôi cũng sẵn sàng đánh cuộc. Giờ đây, anh và tôi, mỗi người viết vào lòng bàn tay. Chẳng hạn, anh đang nghĩ tới cô gái xinh như mộng thì viết chữ "gái". Nếu tôi cũng viết chữ "gái" là đúng. À, xin anh nhớ cho điều nầy: Đừng nghĩ một đàng mà viết một nẻo nghe... 
 
- Đời nào, xin anh tin tôi. 
 
Hai người che tay lại, lúi húi viết. Văn Bình xòe bàn tay ra trước: 
 
- Tôi viết chữ "cơm". Anh viết chữ gì? 
 
Triệu Dung xòe theo. Văn Bình giật mình, kinh phục. Giữa bàn tay, chữ R bằn mực đỏ nằm nghên ngang. R tức là Risotto, tiếng Ý gọi là gạo, nghĩa là cơm, món ăn quốc hồn, quốc túy của người Việt. Sống trong nước, ít người Việt nào để ý tới món ăn hằng ngày, nhưnng đến khi tha hương mới hiểu được tính chất thiêng liêng của dĩa cơm bốc khói nghi ngút. 
 
Văn Bình và Triệu Dung lang thang ở Âu châu, nhiều lần nhớ cơm phát điên. Vì gạo không phải là món hiếm, nhưng người Âu không thổi cơm như người Việt, và dầu đôi khi thổi giống như ngươì Việt thì thiếu thốn hương vị khó tả, hương vị quê nhà. 
 
Trên đất Pháp có nhiều món ăn ta song chiến tranh và tình trạng chiếm đóng không cho phép hai người thưởng thức đàng hoàng. Thời gian ở chiến khu, họ phải làm quen với hai món cơm độc đáo của Pháp, cơm nấu với cà chua, cũ nghệ, hành và đồ biển[53] và cơm với cà chua, ớt[54]. 
 
Tới Đan Mạch cũng tìm thấy cơm, nhưng đó là cơm riêng: một thứ cháo bằng gạo nuốt không trôi vào dạ dày[55] và một thứ bánh bột gạo chiên[56] ăn vào chỉ tăng thêm một mối sầu lữ thứ. 
 
Dân chúng Hòa Lan có nhiều món cơm hơn, nhưng chung quy cũng là bánh bột gạo[57] chán phèo. Ăn được may ra là món cơm trộn với gan và cà chua[58]. Nhưng đến khi ăn bánh bột gạo ngọt mật với trái cây thì kẻ hay quên nhất cũng phải nhớ nhà[59]. 
 
Ở Na uy, niềm nhớ còn dâng cao hơn nữa vì gạo ở đây đã được dùng một cách ngược đời. Đó là dùng gạo làm bánh tráng miệng[60], cũng như ở Thụy điển[61]. 
 
Vì vậy, Văn Bình và Triệu Dung thèm được quay laị Ý đại lợi để được gần quê hương vì thực đơn Ý ít nhất là gồm 20 món nấu với gạo. Đôi bạn giang hồ mê nhất món cơm gan gà[62], cơm tôm[63] và cơm nấm[64]. Món cơm bất hủ này trở thành bất hủ hơn nữa dưới bàn tay gia chánh khéo léo của một thiếu nữ đôi mươi thân thiết với Văn Bình. 
 
Trưa hôm ấy, trên Địa-Trung hải, hai người đều viết chữ risotto quen thuộc trên lòng bàn tay. Kỷ niệm êm đềm ấy bừng sống lại làm cả Văn Bình và Triệu Dung xúc động. Tuy hoạt động nhiều, tim óc rắn lại, họ vẫn là những người giàu tình cảm, dễ bồi hồi vì kỷ niệm xa xưa hơn ai hết. 
 
Văn Bình đặt tay lên vai bạn: 
 
- Lần trước, tôi thua anh. Lần nầy, cuộc thách đố hoàn toàn đổi khác. Tuy nhiên, tôi vẫn có linh tính là sẽ tiếp tục thua anh. 
 
Triệu Dung lẵng lặng viết chữ S vào gan bàn tay rồi chìa ra cho Văn Bình xem. 
 
Văn Bình ồ lên một tiếng. Chàng cũng viết như vậy. S là săng-ta. Đối phương sẽ dùng thủ đoạn săng-ta để bắt chàng trao chiếc VTOL còn nguyên cho họ. 
 
Hai người như hiểu lòng nhau bỗng ôm lấy nhau cười vang. 
 
Mặt biển đang quang đãng bỗng tối sầm, dường như báo hiệu một trận bão lớn. 
 
Thật ra, một trận bão lớn ửa soạn xẩy ra giữa sở điệp báo của ông Hoàng và Quốc Tế Tình báo Sở ngoài khơi Nam Việt.
°  °
°
Trận bão rất khốc liệt nhưng lại đến từ từ. Biết trước tình hình nên Văn Bình không nóng lòng. Từ sáng đến tối, chàng ở trong phòng thí nghiệm với Triệu Dung, đôn đốc toán chuyên viên ráp nốt những bộ phận cuối cùng của chiếc VTOL kỳ lạ. 
 
Sáng hôm ấy - đúng ba ngày sau chuyến bay Hoàng sa đầy biến chuyển khẩn trương - mọi công việc đã được hoàn thành. Văn Bình trèo lên phòng phi hành, chuẩn bị bay thử. Lái máy bay thí nghiệm đối với chàng là chuyện thông thường, vì trong dĩ vãng, chàng đã phục vụ trong cơ quan không gian của Hoa-kỳ, chuyện thí nghiệm nhiều loại phi cơ đặc biệt bay thật nhanh và thật cao. 
 
Tuy nhiên, từ lâu, chàng không rờ tới cần lái. Cuộc thí nghiệm VTOL lại diễn ra trong hoàn cảnh độc đáo. Chàng có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào. Một cái ốc vặn lỏng, một mối hàn sơ sài cũng đủ gây ra tai nạn ghê gớm. 
 
Ấy là chưa kể tới phản ứng bất ngờ của địch. 
 
Theo dự đoán, địch có thể sẽ dùng Như Luyến làm món hành săng-ta. Nhưng cũng có thể địch thay đổi ý kiến nếu khám phá ra một số chi tiết mà ông Hoàng cố tình che giấu. 
 
Song Văn Bình không được quyền rụt rè. Chàng phải tiếo tục lao đầu vào nguy hiểm. Sau những ngày vùng vẫy trên mây xanh với chiếc VTOL bách chiến, bách thắng, Văn Bình cảm thấy tâm hồn đổi khác hoàn toàn. Sự tàn nhẫn cố hữu của nghề điệp báo bắt rễ trong lòng chàng đã biến mất, nhường chỗ cho những tình cảm ủy mị và thơ mộng không tên. 
 
Dần dà, chàng hiểu tại sao đồng mình và ông Hoàng mất bao tiền bạc và cơ mưu để chế tạo chiếc phi cơ lên thẳng sơn bạc, bề ngoài mảnh mai và tầm thường nầy. Chưa kể các ống kính nhiếp ảnh tối mật và nòng đại bác bắn đạn hóa chất tê liệt xuyên mặt đất, riêng tốc lực siêu việt của nó đã đủ kích thích lòng thèm muốn của mọi cơ quan gián điệp thù cũng như bạn trên thế giới. 
 
Bay là là trên mặt dất, nó có thể vượt tốc độ Mach 2, nghĩa là tòm tèm 2.500 cây số, nhanh nhất. Trên tầng cao, nó lại bay tới Mach 3. Nghĩa là mỗi khi chạm trán phi cơ thượng thặng của địch, nó thừa sức để làm thiên hạ ngửi bụi. 
 
Đặc điểm của nó là có thể bay rất thấp, tránh được con mắt thông thiên vô hình của radar. Và khi bay lên cao, thuộc tầm nhìn của radar nó lại được trang bị dụng cụ riêng để đánh lạc hướng tìm kiếm của radar. 
 
Như thường lệ, chàng bay một mạch tới đảo Hoàng sa, phía sau có đội khu trục hộ tống. Các biện pháp an ninh được tăng cường tối đa, chiếc VTOL bay tới đâu, đội khu trục cơ bám tho tới đấy, sẵn sàng đối phó với mọi bất ngờ. 
 
Tuy nhiên, khu trục cơ tối tân nhất chỉ bay được gần hai ngàn cây số một giờ nên Văn Bình chỉ bàn bạc riêng với người bạn chí thân, Triệu Dung. 
 
Hạm trưởng chở Văn Bình ngay sau khi chiếc VTOL đáp xuống an toàn trên sàn mẫu hạm. Câu hỏi quen thuộc của hạm trưởng vẫn là: 
 
- Có gì trục trặc không. 
 
Văn Bình lắc đầu: 
 
- Không. 
 
Rồi tiếo theo: 
 
- Tôi không ngờ công cuộc thí nghiệm lại được tiến hành nhanh chóng như vậy. Nếu không gặp trở ngại bất ngờ thì chậm nhất một tuần nữa, mọi việc sẽ được hoàn thành. 
 
Hạm trưởng xoa tay thở phào: 
 
- Hừ, tôi đếm từng ngày, từng giờ một... Mong anh hoàn thành để tôi trút bỏ được gánh nặng. Lát nữa, tôi sẽ phúc trình về Trung ương, anh cần thêm bớt gì không? 
 
Văn Bình nói ngay: 
 
- Xin báo cáo là tôi cần ở 5 ngày, đúng 5 ngày nữa. Sau khi chu toàn cuộc thí nghiệm, tôi sẽ đích thân lái chiếc VTOL về Đà nẵng, rồi từ đó vế Sàigòn. Phiền anh liên lạc với Trung ương để bố trí an ninh dọc đường. 
 
Mục đích của chàng không phải là đưa phi cơ về Đà nẵng và Sàigòn. Chẳng qua chàng muốn nhiều người trên mẫu hạm biết là công cuộc thí nghiệm sắp đạt kết quả mỷ mãn. Nhân viên cũa địch là ai, chàng chưa khám phá ra, nhưng đã biết chắc chắn nội vụ sắp đến màn chót. 
 
Chàng lẩm bẩm một mình: 
 
- Màn chót... Đế rồi xem ai thắng, ai bại... 
 
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: 
 
- Dĩ nhiên là chúng mình sẽ thắng. 
 
Văn Bình giật mình quay lại. Triệu Dung dán mắt vào ống viễn kính nhìn ra khơi.Văn Bình trách bạn: 
 
- Gớm, anh làm tôi hết hồn! 
 
Triệu Dung chép miệng: 
 
- Anh mà cũng hết hồn ư? 
 
- Dĩ nhiên, mấy hôm nay, lúc nào tôi cũng sống trong tình trạng căng thẳng. Chúng mình đoán sai thì hỏng bét. 
 
- Tôi không tin là đoán sai. Có lẽ chỉ đêm nay hay mai là địch sẽ phải xuất đầu lộ diện. 
 
À, giản dị lắm. Tôi đã rêu rao cho nhiều người trên pháo đài này biết rằng nội trong 5 ngày nữa, công cuộc thí nghiệm VTOL sẽ hoàn tất. Theo chương trình dự liệu thì mai hoặc mốt, tôi phải bay chuyến thí nghiệm cuối cùng ở đảo Hoàng sa. 
 
Hai người về tới ca-bin. 
 
Căn phòng của Như Luyến vẫn sạch bóng, và không đổi khác. Hành lang bên ngoài vẫn đỏm đáng, kền sáng quắc, không dính một hột bụi, người gác cao lớn rập chân chào như thường lệ. 
 
Cửa ca-bin đã quen thuộc với chủ mới nên mở ra ngay. Tấm ảnh thằng Lập rí rỏm vẫn chểm chệ giũa phòng và trên bàn giấy kê gần góc chân dung bán thân của Như Luyến vẫn nhìn Văn Bình bằng cặp mắt ươn ướt, chứa chan tình cảm mến yêu. 
 
Văn Bình ngồi phịch xuống cái ghế sắt sơn xanh. Như người máy, chàng đánh diêm châm điếu Salem tri kỷ rồi ngữa cổ thả khói lên trần ca-bin. 
 
Bỗng Triệu Dung véo tay bạn. 
 
Văn Bình nhìn vào ô kéo vừa được mở. Một phong thư màu trắng vuông vắn nằm gọn trên khẩu Luger cũ kỹ đã lên nước của Văn Bình. 
 
Bên ngoài vẻn vẹn một hàng chữ đánh máy tươm tất: 
 
Kính gởi đại tá Văn Bình Z.28.

 
Văn Bình hơi khựng người một giây. Trên mẫu hạm, có lẽ ngoài hạm trưởng ra không ai biết chàng là Z.28. Đây không phải là thư của hạm trưởng. Chàng vừa gặp hạm trưởng xong. Giữa hai người không có chuyện phải viết thư. 
 
Đây chắc chắn không phải là thư của ông Hoàng. Ông Tổng giám đốc không có thói quen rườm rà, kiểu cách của một số lãnh tụ điệp báo quan liêu, ưa ra lịnh cho cộng sự viên bằng văn thư chính thức. Vả lại, mệnh lịnh của ông Hoàng ít khi - đúng ra là không bao giờ - lại được gởi tới bắng đường lối gián tiếp.; Nếu có thư riêng thì thư ấy phải gởi cho Triệu Dung, nhờ trao tận tay chàng. 
 
Một giây đồng hồ suy dẫn đã cho chàng biết đây là thư của địch. 
 
Triệu Dung lẳng lặng cầm lá thư lên, bóc ra. Thư được đánh máy đàng hoàng. Ở góc trái, phía trên là giòng chữ như sau: 
 
"Thư của đại tá Tze, thuộc Quốc Tế Tình báo Sở, Trung Quốc, kính gởi đại tá Tống Văn Bình, Z.28, Nam Việt, trên hàng không mẫu hạm ZZ, ngoài khơi Nam Việt." 
 
Thưa đại tá, 
 
Nếu người nhận thư này không phải là Z.28 thì chắc đại tá sẽ vô cùng ngạc nhiên. Vì trong nghề tình báo, không ai lại xưng họ tên như giới lục lâm ngày xưa và đặc biệt là không biện luận dài dòng vô ích. 
 
Vậy mà tôi tự xưng là đại tá Tze của Quốc Tế Tình bao Sở. Sở này là gì, đại tá đã biết, tôi không cần giải thích thêm nữa. Nghề tình báo chỉ quen với hành động lén lút, không ưa thanh thiên, bạch nhật, vậy mà lần nầy, tôi viết thư chính thức, với một số đề nghị rõ rệt. 
 
Hẳn đại tá hiểu vì sao. 
 
Vì tôi đã nắm được đầu cán. Tôi chắc chắn thành công. Nhân danh Tình báo Sở, tôi thành thật khen ngợi đại tá đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Như thường lệ, đại tá được thần May mắn chiếu cố nên thoát chết tại ngoài khơi đảo Hoàng sa. 
 
Nhưng, thưa đại tá, tài nghệ của đại tá còn thua tôi nhiều. Thiên hạ đồn rằng điệp viên Z.28 xuất quỷ nhập thần, có một không hai ở Đông Nam Á, giờ đây, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Dầu đại tá mất lòng, tôi cũng cứ nói. Đại tá Z.28 ơi, đại tá cần cắp sách đi học 5, 7 năm nữa, may ra mới có hy vọng đối đầu với bậc đàn anh lăn lộn trong nghề là đại tá Tze. 
 
Đại tá không tin ư? Thì đại tá hãy đến gặp tôi... Tôi sẵn sàng thù tiếp đại tá. Chúng ta sẽ đấu trí hoặc đấu quyền với nhau. Tuy nhiên, tôi sợ đại tá sẽ thua sát ván. 
 
Trên thực tế, đại tá đã thua sát ván rồi. Vì Như Luyến, tình nhân thắm thiết của đại tá đang nằm ở trong tay tôi. Hơn ai hết, đại tá dã khám phá ra là Như Luyến còn sống bằng xương, băng thịt. 
 
Đại tá muốn gặp nàng không? 
 
Trên phương diện nghề nghiệp tàn nhẫn, đại tá phải trả lời "không". Công việc trên hết, xá gì một người đàn bà, phải không đại tá? Người đàn bà này chết thì cón người đàn bà khác, phải không đại tá? 
 
Dầu sao, quyền quyết định là của đại tá và đại tá đang còn đủ thời giờ để quyết định.Trong trường hợp đại tá đáp "không", tôi sẽ gởi hầu đại tá cặp mắt của nàng. 
 
Chà! Như Luyến có cặp mắt đẹp ghê! Tôi có nhiều kinh nghiệm song chưa hề thấy ai có cặp mắt gợi cảm như nàng. Đại tá quả có diễm phúc được nàng ghi lòng, tạc dạ. 
 
Nếu đại tá còn rung động về nàng, tôi sẽ giúp đại tá có cơ hội tái ngộ. Gặp Như Luyến là chuyện rất dễ: Sau khi đọc thư nầy, đại tá hãy bỏ vào túi áo trên một cái khăn mù-soa đỏ, lòi mép ra ngoài. Trong những giờ sắp tới, đại tá sẽ nhận được chỉ thị đặc biệt về cuộc tái ngộ. 
 
Giả sử nhân viên của tôi không thấy đại tá giắt mù-soa đỏ, trong vòng 72 giờ đồng hồ, đại tá sẽ có đôi mắt bất hủ của nàng. À, chỗ thân tình, tôi xin dặn đại tá điều nầy: Muốn giữ cho mắt nàng khỏi hư thối, đại tá nên chuẩn bị trước một cái bình thủy tinh đựng nước phọt-môn. Sở dĩ dùng bình thủy tinh là để đại tá nhìn cho dễ. 
 
Thân ái, 
 
Bạn và thù của đại tá, 
 
Tze.

 
Văn Bình mỉm cười buông lá thư xuống bàn. Triệu Dung hỏi bạn: 
 
- Anh nghĩ sao? 
 
Văn Bình đứng dậy: 
 
- Tôi sẽ đi gặp hắn. 
 
- Gặp Tze? 
 
- Phải, đại tá Tze. Tôi đã nghe nói nhiều tới hắn. Và tôi tin tưởng sẽ đạt tới thỏa thuận. 
 
- Bây giờ chúng mình làm gì? 
 
- Làm gì hả? Thứ nhất, anh cho tôi một chai Úyt-ky hạng khá. Loại Úyt-ky của lão hạm trưởng uống nhạt phèo như nước ốc. Tôi thèm tượu một cách kinh khủng. Uống hết chai Úyt-ky, tôi muốn được anh cho nằm nghỉ một giấc. 
 
- Anh định thức trắng đêm ư? 
 
- Không. Tôi sẽ ngủ từ giờ đến tối. Thức dậy, ăn xong, tôi sẽ uống rượu nữa và ngủ nữa. Nếu anh không phản đối, tôi sẽ ngủ luôn đến sáng hôm sau. 
 
- Hừ, anh là con người kỳ khôi. Tuy vậy, chưa bao giờ anh lại kỳ khôi như bây giờ. 
 
Không đáp, Văn Bình cởi áo ném xuống đất, rồi nằm dài trên giường. Triệu Dung chưa kịp ra khỏi phòng, Văn Bình đã ngáy o o.
°
Tối hôm ấy, ngoài khơi Nam Việt... 
 
Lệ thường, hàng không mẫu hạm ZZ tắt đèn tối om ban đêm. Nhưng hôm nay, đèn trên boong lại sáng như sao sa. 
 
Văn Bình đã sửa soạn xong cho chuyến bay cuối cùng. Chuyến bay thí nghiệm cuối cùng của phi cơ lên thẳng VTOL với những dụng cụ tân tiến khả dĩ chấm dứt chiến tranh trong thời gian kỷ lục. 
 
Trước giờ lên boong, đặt chân lên chiếc máy bay VTOL sơn bạc xinh xắn, phóng nhanh hơn tốc độ âm thanh, Văn Bình khóa cửa ca-bin, ngồi trầm ngâm trước hình của Như Luyến. 
 
Đứng bên, Triệu Dung hỏi: 
 
- Anh còn dặn gì nữa không? 
 
Văn Bình lắt đầu: 
 
- Không. 
 
Chàng rút trong túi ra bức thư ngắn ngủi, đọc lại. Đó là thư của đại tá Tze, gửi đến cho Văn Bình sau khi chàng giắt mù-soa đỏ vào túi áo trên. 
 
Nội dung bức thư như sau: 
 
Thưa đại tá, 
 
Thành thật khen ngợi đại tá lần nũa. Chưa biết đại tá nhận lời một cách nghiêm chỉnh hay xảo quyệt, tuy nhiên, tôi xin khuyên đại tá giữ đúng lời hứa, vì dầu sao, đại tá nắm đàng lưỡi, còn tôi nằm đàng cán. 
 
Tôi xin cảnh cáo là mọi biện pháp an ninh chặt chẽ đã được áp dụng, đề phòng sự tráo trở. Đại tá phải tuân tho những chỉ thị sau đây: 
 
1 - Sau khi cất cánh, đại tá phải bay thẳng về đảo Hoàng sa, khi tới gần hồ Vệ thần sẽ nhận được lịnh đặc biệt, trên tần số 1863 mêga chu kỳ. 
 
2 - Đại tá sẽ đáp xuóng một vị trí chọn sau và sẽ lên trực thăng cùng với Như Luyến. 
 
3 - Đại tá phải giũ kín việc nầy, không được phép cho hạm trưởng hoặc bất cứ ai trên pháo đài ZZ biết. Nếu kế hoạch bị thất bại, đại tá phải chịu hậu quả. 
 
4 - Dĩ nhiên, đại tá chỉ tuân theo chỉ thị mà không được đòi hỏi nào cả. Tuy nhiên, nhân danh Quốc Tế Tình báo Sở, tôi, đại tá Tze, xin long trọng cam kết thực hiện đúng lời hứa. Vả lại, lịch sử hoạt động từ nhiều năm nay của Tình báo Sở đã chứng tỏ là chúng tôi chưa hề bội hứa lần nào. Nhưng nếu đại tá còn chưa yên tâm thì đúng 7 giớ tối liên lạc với chúng tôi bằng máy talkie-walkie đặc biệt gửi kèm đây. 
 
Máy này chỉ liên lạc được trong đường kính 100 mét, vì vậy, nó chỉ nhỏ bằng cái quẹt máy và được giấu trong cái quẹt máy Ronson-Comète. Nhân viên của tôi túc trực trên hàng không mẫu hạm sẽ làm trung gian tiếp vận cuộc nói chuyện giữa tôi và đại tá. 
 
Mặc dầu thể thức điện đàm này khá an toàn, bất trắc cũng có thể xảy ra. Vạn nhất, hạm trưởng khám phá ra, tôi đành phải đình hoãn thực hiện kế hoạch đã định. Ở vào địa vị của đại tá, tôi sẽ hoàn toàn tin cậy, không đặt điều kiện cương quyết, khiến nhân viên tôi phải hy sinh một cách vô ích. 
 
Thân ái, 
 
Tze

 
Văn Bình không liên lạc bằng talkie-walkie với đại tá Tze. Chàng muốn đối phương biết chàng sẵn sàng đặt tin tưởng vào kẻ chưa quen, cho dù kẻ chưa quen là kẻ thù bất cộng đái thiên. 
 
Chàng thừ người với điếu Salem cháy dở, không nói nửa lời. Đại tá Tze đã thu thập được khá nhiều chi tiết về tính tình và cuộc đời chàng. Hắn biết chành có trái tim sắt đá, luôn luôn coi công tác làm trọng, nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt - mà Như Luyến là một - nghĩ đến tình yêu phụ nữ. 
 
Nhìn đồng hồ lân tinh, Văn Bình giật mình. Đọc được ý nghĩ của bạn, Triệu Dung nói: 
 
- Anh lại tiếc rồi. Hoài của, giá đêm nay anh được ở Sàigòn thì sung sướng biết bao. 
 
Văn Bình thờ dài: 
 
- Quả anh là con ma xó. Cái gì cũng biết... Đúng vậy anh ạ, nhờ đồng hồ, nếu không, tôi đã quên bẵng hôm nay là thứ bảy. Phiêu dạt khắp nơi, tôi nhận thấy tối thứ bảy trên thế giới thường là tối thần tiên nhất trong tuần, nhưng chưa ở đâu tối thứ bảy lại thần tiên bằng Sàigòn. 
 
- Dĩ nhìên, vì Sàigòn là quê hương. 
 
Văn Bình chặt lưỡi: 
 
- Chưa hoàn toàn đúng. Tối thứ bảy ở Sàigòn đối với ngoại kiều cũng đượm vẻ thần tiên, chứ không riêng đối với tôi. Vì Sàigòn là nơi tập trung nhiều đàn bà đẹp nhất, ngoan ngoãn nhất trên trái đất. 
 
Hạm trưởng đã tới sau lưng hai người không biết lúc nào. Văn Bình nghe động đậy, quay lại nói đùa: 
 
- Đại tá Tze đang nghe trộm. 
 
Hạm trưởng cười ròn tan: 
 
- Chắc hai anh lại tán gẫu về đàn bà... À, anh vứa nói đến đại tá Tze. Đại tá Tze là ai nhỉ? 
 
Triệu Dung đáp: 
 
- Là yếu nhân của Quốc Tế Tình báo Sở, người phụ trách kế hoạch đánh cắp chiếc VTOL của chúng mình. 
 
Hạm trưởng đáp: 
 
- Ồ, các anh có tin tức mới mà không cho tôi biết. Các anh biết nhiều về hắn không? 
 
- Không. 
 
Văn Bình nín thinh. Hạm trưởng mù tịt về hai lá thư của Tình báo Sở. Lẽ ra, chàng phải giải thích thêm, song lại im lặng. Trong bóng tối mờ mờ, chàng thấy rõ luồng mắt sáng quắc của Triệu Dung ngầm bảo chàng kín miệng. 
 
Hạm trưởng nhìn trời, nhìn biển rồi nói: 
 
- Khí tượng vừa báo cáo xong... Hiện thời, trời rất tốt, nhưng trong vòng một giờ nữa sẽ xấu và có thể rất xấu. Tôi sợ chuyến bay của anh không được an toàn. 
 
Văn Bình lắt đầu: 
 
- Thú thật với anh, từ chiều đến giờ tôi luôn luôn vái Trời thay đổi thời tiết. Vì trong thời gian qua, tôi toàn thí nghiệm những khi trời tốt, chưa có hoàn cảnh sử dụng hệ thống radar và phi hành đặc biệt của chiếc VTOL. Theo kế hoạch, ưu điểm của chiếc VTOL này là bay khi thời tiết xấu và nhất là bay ban đêm. Vả lại, dầu chiếc VTOL không được trang bị dụng cụ đặc biệt, tôi cũng không thể đình hoãn nữa. Vì Trung ương đã được thông báo... và đây là chuyến bay cối cùng. 
 
Hạm trưởng nhăn mặt: 
 
- Anh đừng nói gỡ. Giới phi hành thường kiêng kị những danh từ bất lợi. 
 
Văn Bình chữa lại: 
 
- Ý tôi muốn nói đây là chuyến bay thí nghiệm cuối cùng trước khi hoàn tất. 
 
Hạm trưởng vẫn không vui vẻ như thường lệ: 
 
- Tôi có linh tính lạ lùng... Không hiểu sao, tôi lại tin là bất trắc sẽ xẩy ra. Anh có thể hoãn đến mai được không? 
 
Văn Bình khoát tay: 
 
- Không. Tôi có hẹn với một người đàn bà. Đúng hơn, một giai nhân tuyệt thế. Nàng nằm một mình nhiều đêm buốt xương, tôi không dằn lòng nổi, anh ạ. 
 
Tưởng Văn Bình bông đùa để tỏ thái độ cương quyết, hạm trưởng thở dài: 
 
- Vâng, anh khăng khăng một mực, tôi cũng phải chịu. Dầu sao, chúng ta đều thuộc tổ chức khác nhau, anh lại không phải là nhân viên dưới quyền. Tuy nhiên, nếu anh nhất quyết lên đường thì bắt buộc tôi phải tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh. 
 
- Anh cho thêm phi cơ hộ tống ư? 
 
- Vâng, đó mới là một trong nhiều biện pháp. Đêm nay, tôi sẽ cho 6 chiếc cùng bay với anh. Hai phi đợi bay thường trực trên không phận nếu vạn nhất xảy ra tai nạn sẽ can thiệp kịp thời... Tình trạng báo động được ban hành trên mặt biển, trong khu vực tuần tiễu của các đơn vị thuộc Đệ Thất hạm đội... Song le, tôi nhận thấy như vậy vẫn chưa đủ... Yếu tố quyết định tùy thuộc nơi anh... 
 
- Tùy thuộc nơi tôi? 
 
- Phải. Hoàn toàn tùy thuộc nơi anh, như chiếc Cobra 7 lít so sánh với chiếc tắc-xi 4 ngựa cà rịch, cà tang của Pháp. Phi đội của tôi chỉ bảo vệ được hữu hiệu nếu anh áp dụng đúng kế hoạch thí nghiệm. Nghĩa là giai đoạn thí nghiệm tốc độ đã qua, giờ đây, trong bất cứ trường hợp nào, anh cũng không được quyền vượt qua Mach 1. 
 
- Hừ, nghe anh nó, tôi có cảm tưởng là anh ngờ tôi đêm nay, lái phi cơ nạp cho địch... 
 
- Tôi đâu dám nghĩ như vậy. Có lẽ anh thích nói đùa thì phải... Chẳng qua thượng cấp ra lịnh cho tôi. Hẳn anh đã biết tôi không phải hạm trưởng chính cống, mà là hạm trưởng tạm bợ, dưới sự sai phái của tình báo Mỹ... 
 
- Vâng, tôi xin nghe anh. Thôi, sắp đến giờ khởi hành rồi, anh còn dặn dò gì nữa không? 
 
- Không. Tôi chỉ chúc anh vạn sự như ý. 
 
- Tôi cũng vậy. Tôi cũng chúc anh vạn sự như ý. 
 
Hạm trưởng sửng sốt: 
 
- Tôi ở nhà, anh bay trên trời, tại sao lại chúc tôi? Hay là... 
 
Triệu Dung đỡ lời: 
 
- Ồ, anh bạn trẻ của tôi luôn luôn có tính đùa bỡn khó chịu, anh đừng chấp nhất. 
 
Văn Bình cười nửa miệng: 
 
- Tôi chúc thật đấy, không đùa đâu... Đây nầy, tôi xin cắt nghĩa thêm... Giả sử sau khi tôi cất cánh, trời nổi cơn bão lớn, lôi mẫu hạm xuống đáy biển thì sao? 
 
Hạm trưởng phản đối: 
 
- Điều này không bao giờ xẩy ra. Mẫu hạm là loại tàu không bao giờ chìm được. Bị bắn nát, thân tàu vẫn nổi như thường, phương chi chỉ có gió và sóng... 
 
Văn Bình nói tiếp, vẻ mặt thản nhiên: 
 
- Thì đại tá Tze cũng có thể bắn phi đạn vào mẫu hạm. Anh đừng quên tiềm thủy đĩnh của Tình báo Sở đang lảng vảng ngoài hải phận quốc tế. Hẳn anh đã biết từ một năm nay, tàu ngầm địch được trang bị hỏa tiễn thủy địa mạnh như hỏa tiễn Pôlarít. Hàng không mẫu hạm được bảo vệ chặt chẽ thật đấy, song tôi không tin có thể tránh nổi một vài tên đạn bất ngờ... 
 
Hạm trưởng tái mặt. Song chỉ một giây đồng hồ sau đã lấy lại vẻ lầm lì của người đi biển. 
 
Văn Bình vỗ vai hạm trưởng rồi thoăng thoắt tiến về phía chiếc VTOL đang nằm phơi dưới những ngọn đèn pha sáng trưng. 
 
Trong khoảnh khắc, chiếc VTOL huyền diệu từ tư rời khỏi boong tàu bay lên không trung. Văn Bình giơ tay vẫy Triệu Dung đang tựa vào lan can mẫu hạm, bề ngoài như thể nhàn du. Hơn ai hết, Văn Bình biết bạn đang suy nghĩ. 
 
Suy nghĩ... Vì đêm nay, nhiều chuyện bất thường chắc chắn sẽ xẫy ra. 
 
Lùm sáng của pháo đài ZZ đã biến mất phía dưới. Văn Bình có cảm tưởng bay đụng những vì sao lấp lánh. Mọi ưu tư dằn vặt chàng từ nhiều ngày nay bỗng nhiên tan hết, lòng chàng trở nên thơ thới và ngập đầy tin tưởng. 
 
Văn Bình đảo một lượt quanh táp-lô phi cơ. Mọi bộ phận trong chiếc VTOL đều hoạt động an toàn. 
 
15 phút sau khi rời khỏi mẫu hạm, Văn Bình gọi vô tuyến cho phòng kiểm soát: 
 
- Alô ZZ, alô Zz,.. đây là "Sao chổi ". 
 
"Sao chổi" là bí danh do chàng tự đặt cho chiếc VTOL. Hạm trưởng chê danh tư "Sao chổi" là không hên, song Văn Bình nằng nặc đòi giữ lại cho bằng được. Chàng thích danh từ "Sao chổi" vì đêm nay sẽ bắt chước "Sao chổi" bay vù trong không gian mù mịt. 
 
- Alô ZZ nghe đây. Sao chổi nói đi. 
 
Văn Bình giọng từ tốn và rõ ràng: 
 
- A lô... Sao chổi xin nói... Tôi đang ở độ cao một ngàn sáu trăm bảy chục... đường bay hai-bốn-ba, phía đông ZZ. Theo chương trình dự định, từ phút nầy, tôi bắt đầu thí nghiệm dụng cụ phá-tuyến. 
 
Dụng cụ phá-tuyến là một loại máy tối tân nhằm bao bọc phi cơ một vỏ hơi điện đặc biệt, khiến cho radar của địch không thể "nhìn" thấy. Nhờ dụng cụ phá tuyến, chiếc VTOL sẽ có thể nghênh ngang bay vào đất địch, nghênh ngang hoàn thành phi vụ thám thính hoặc tấn công, rồi nghênh ngang trở về căn cứ, radar và súng phòng không của địch sẽ hoàn toàn mù, điếc và câm. 
 
Phòng kiểm soát của mẫu‚ hạm cất tiếng: 
 
- Đài kiểm soát ZZ đây... đã nghe rõ... yêu cầu Sao chổi bay sát mặt biển. 
 
- Độ cao tối đa là bao nhiêu? 
 
- Độ cao tối đa 785... 
 
- Nghe rõ... 
 
- Sau khi xuống tới 785, yêu cầu Sao chổi báo cáo. 
 
Văn Bình mím môi, chút mũi VTOL xuống. Mấy phút sau, chiếc VTOL đã xà xuống mặt biển nhấp nhô. 
 
Giây phút trọng đại đã tới với chàng. Chàng phải cấp tốc thi hành kế hoạch đã định trước với Triệu Dung. Từ phút nầy, phòng radar ở pháo đài nổi ZZ bắt đầu mất hút chàng. 
 
Đúng ra, chàng phải phútc trình về đài song chàng lại nín lặng. Đúng ra, chàng phải bay theo hướng đã định, song chàng lại xả hết tốc độ về phía Hoàng sa. 
 
6 chiếc khu trục hộ tống bị bỏ rơi dễ dàng. Ban ngày, không trung quang đãng, tìm ra chiếc VTOL đã khó khăn. Ban đêm trên mặt biển mênh mang, nhất là trời đang trở gió dữ dội như đêm nay, phi đội hộ tống chỉ còn nước kêu trời với đài kiểm soát. 
 
Ngay khi ấy, bầu không khí trở nên khó thở trong phòng kiểm soát của pháo đài ZZ. 
 
Bồ hôi ướt đầm, phụ tá số 2 của hạm trưởng cúi xuống màn radar: 
 
- Thế nào, tìm ra Sao chổi chưa? 
 
Nhân viên phụ trách radar đáp, giọng run run: 
 
- Chưa... lạ thật. 
 
- Hỏi phi đội hộ tống xem? 
 
- Thưa, đã hỏi rồi. Họ vừa lạc mất. Cách đây 30 giây, trường phi đội vừa gọi về, xin chỉ thị. 
 
- Liên lạc với các khoái đĩnh ở dọc đường. Theo chương trình, Sao chổi phải báo cáo với họ. 
 
- Thưa, các khoái đĩnh 1, 2, 3 đã liên lạc về, nói là họ vẫn chờ Sao chổi. 
 
- Còn 4 và 5 thì sao? 
 
- Thưa, họ chưa báo cáo. 
 
- Vậy liên lạc ngay với họ. Nhanh lên. 
 
Nhân viên phụ trách viễn thông thi hành khẩu lịnh. Nhưng chỉ hai phút sau, hắn ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngác: 
 
- Thưa, cũng như cũ. 
 
- Như cũ là như thế nào? 
 
- Chiếc VTOL vẫn tuyệt vô âm tín. 
 
- Chết rồi. 
 
Phụ tá hạm trưởng ngồi phịch xuống, nắm lấy máu vi âm, giọng hớt hơ hớt hải: 
 
- Alô, đây phòng kiểm soát ZZ... gọi Sao chổi... Yêu cầu cho biết ngay độ cao, đường bay và vị trí. 
 
Vẫn im lặng. 
 
Phụ tá hạm trưởng thét lên: 
 
- Thưa hạm trưởng... 
 
Nhưng một giọng nói đã nổi lên sau lưng: 
 
- Hạm trưởng vừa ngất đi... có lẽ vì bịnh tim. Yêu cầu ông thay mặt hạm trưởng điều hành công cuộc tìm kiếm. 
 
Đó là giọng nói của Triệu Dung. Viên phụ tá hạm trưởng nắm chặt mép bàn để khỏi run: 
 
- Trời ơi, ông ấy việc gì không? 
 
Triệu Dung đáp: 
 
- Không sao cả, ông đừng ngại. Hạm trưởng đang nằm trong bịnh xá. 
 
Sau một phút đồng hồ bàng hoàng, viên phụ tá ấn cái nút đỏ trước mặt: 
 
- Ra lịnh báo động trên toàn khu vực. Sử dụng mọi phương tiện để tìm kiếm chiếc VTOL. 
 
Khi ấy, chiếc VTOL đang ở vào tình trạng nguy nan. Thật vậy, Văn Bình đã vượt qua ràng rào kiểm soát đầu tiên gồm 3 khoái đĩnh, dàn thành hàng dài, được trang bị máy móc tân tiến, khả dĩ nhìn thấy, nghe thấy mọi vật khả nghi trong đường kính trăm cây số, lên tận không gian cao vòi vọi. 
 
Còn hai khoái đĩnh sau cùng, Văn Bình đinh ninh là tránh né dễ dàng. Chàng không ngờ... 
 
Một phát hỏa châu được bắn lên, lóe sáng một vùng rộng lớn. Phát đạn báo này chứng tỏ là nhân viên kiểm soát bên dưới đã nhận ra chiếc VTOL lạc lõng. 
 
Thật vậy, trước đó một phút, đội kiểm soát túc trực trên chòi canh khám phá ra chiếc VTOL nhờ dụng cụ hồng ngoại tuyến. Đang phì phèo thuốc lá - hút để khỏi ngủ gà ngủ gật sau nhiều đêm làm bạn với trời nước buồn thiu - đội trưởng ném vội xuống biển, và dõng dạc ra lịnh: 
 
- Báo cáo ngay với phòng chỉ huy. 
 
Tức thời nội vụ được chuyển ngay tới phòng chỉ huy: 
 
- Alô, alô, một phi cơ lạ bay rất thấp, gần sát mặt biển, không đèn hiệu... 
 
Câu nói ngắn ngủi như trái lựu đạn nổ trong ca-bin làm toàn thể giật bắn người. Đại uý chỉ huy khoái đĩnh tuần tiễu nhắc lại, giọng chứa đầy kinh ngạc xen lẫn sợ hãi: 
 
- Phi cơ lạ ư? Vậy hả? Gọi ngay về Trung ương. 
 
Rồi hỏi thuộc viên: 
 
- Biết rõ vị trí chưa? 
 
- Thưa rồi. Độ cao dêrô. Hướng bay 60. Tốc độ có lẽ trên Mach 2. 
 
- Trên Mach 2? 
 
- Vâng. 
 
- Đúng rồi. Đó là chiếc VTOL cất cánh từ mẫu hạm. Trung ương vừa cho biết chiếc VTOL rời khỏi đường bay đã định và bay mất tích. Không thể tin là phi cơ địch cưỡng bách nó phải đi theo, vì bên mình nó luôn luôn có 6 khu trục cơ hộ tống, được võ trang vô cùng hùng hậu. Vả lại, phi cơ địch khó thể bay kịp nó. Trừ phi... 
 
- Nếu nó phản bội thì nguy... Vì tìm một chiếc phi cơ trên trời ban đêm khác nào mò kim đáy biển, nhất là trời đang chuyển bão. Vả lại, riêng tốc độ trên Mach 2 đã giúp phi công trốn thoát dễ dàng. 
 
Những phát đạn hỏa châu sáng rực tiếp tục được bắn lên không trung tối đen như phết bằng hắc ín. Đại uý chỉ huy khoái đĩnh thét trong máy vi âm: 
 
- Nó đâu rồi? Tìm được nó chưa? 
 
"Nó" là chiếc VTOL xuất quỷ nhập thần của điệp viên Văn Bình. Chàng nghe rõ mồn một mệnh lệnh bên dưới. Dầu tin tưởng, chàng vẫn lo ngại, vì một sự trục trặc bé nhỏ cũng đủ làm kế hoạch của chàng thất bại. 
 
Chàng hy vọng vào bố trí của Triệu Dung, nhưng biết đâu... biết đâu một thủy thủ khôn ngoan của Đệ Thất hạm đội tìm ra chàng, và bộ máy đối phó bắt đầu chuyển động, chiếc VTOL sẽ bị vây kín như con cá tham ăn chui vào rọ. Hơn ai hết, Văn Bình đã biết rõ gía trị của màn lưới phòng thủ kiên cố do Đệ Thất hạm đội Hoa-Kỳ bủa trên mặt biển, chung quanh hàng không mẫu hạm ZZ. 
 
Nhưng dầu sao, chàng vẫn không thể thay đổi ý định... Giờ đây, chàng đành tin vào định mạng, định mạng éo le... 
 
Lịnh của pháo đài chuyển tới mọi đơn vị bố phòng kêu vang trong mũ nghe vô tuyến: 
 
- Alô... Trung ương ZZ ra lịnh cho toàn thể đơn vị trực thuộc... Alô... Trung ương ra lịnh cho toàn thể đơn vị trực thuộc... Chiếc VTOL thí nghiệm đang rời đường bay đã định. Bằng bất cứ phương tiện nào, phải ngăn cản, bắt phi công về. Nếu không, được toàn quyền bắn hạ. Nếu không, được toàn quyến bắn hạ bằng hỏa tiễn... Tôi nhắc lại...

 
Văn Bình lạnh toát xương sống. 
 
Lịnh của Trung ương đã rõ như ban ngày. Đoàn phi cơ tuần tiễu và khu trục sẽ dùng đại liên bắn chặn đuờng, bắt chàng quay mũi. Nếu chàng bất tuân - và dĩ nhiên là chàng bất tuân - họ sẽ phóng hỏa tiễn. Hôm đâù, tới gần pháo đéi ZZ, Văn Bình thoát khỏi hỏa tiễn, phần vì tỉnh táo, phần khác vì may mắn, vô cùng may mắn. Chàng vẫn tiếp tục tỉnh táo, song không tin là thần May mắn tiếp tục độ trí cho chàng nữa. Vì chàng có thể lừa được một hỏa tiễn, nhưng không thể lừa được cùng một lúc nhiều hỏa tiễn kinhkhủang cùng được bắn ra, tự động tìm mục phiêu bằng sóng điện tử bí mật và hồng ngoại tuyến. 
 
Tuy nhiên, Văn Bình vừa tìm được một đồng minh đắc lực: sóng gió ban đêm. 
 
Với trời giông tố hãi hùng như đêm nay, không gian tối đui như mực tàu, hàng ngàn, hàng vạn đợt sóng khổng lồ kêu thét, đoàn phi cơ rượt bắt chỉ có rất ít hy vọng tìm ra chàng. Chàng lại được lới điểm bay nhanh và bay sát mặt nước. 
 
Song niềm vui chỉ thoáng qua trong lòng chàng. Trong máy vô tuyến, một giọng nói lạ, chắc nịch vừa cất lên: 
 
- Alô, quan sát viên radar báo cáo với đài kiểm soát. Tôi vứa tìm thấy nó, hướng bay 305 độ, độ cao phỏng chừng 300 mét, tốc đồ 1.500 cây số giờ... 
 
Tiếp theo là tiếng "Ồ", rồi: 
 
- Đúng rồi. Đúng nó rồi. Hãy tiếp tục theo dõi từng giây, từng phút. Tôi sẽ báo động cấp thời với phi đội khu trục đang tuần tiễu trên không phận... 
 
Im lặng một phút. 
 
Một phút đồng hồ dài giắng dặc khiến Văn Bình toát mồ hôi, tưởng như một giờ. 
 
Một tiếng nói khác tràn ngập phòng phi hành: 
 
- Alô, đây là phi cơ tuần tiễu radar... Cần liên lạc gấp với phi cơ hướng bay 305 độ, độ cao 300 mét, tốc độ 1.500 cây số giờ... Yêu cầu trả lời ngay. Yêu cầu trả lời ngay. 
 
Văn Bình vẫn nín thinh. 
 
Nhưng tiến nói tiếp theo làm chàng rợn tóc gáy: 
 
- Phi cơ tuần tiễu radar yêu cầu phi cơ thí nghiệm VTOL chú ý... Với tốc độ 1.500 cây số giờ không thể tiếp tục bay độ cao 300 mét được... Yêu cầu phi công bay cao hơn nữa kẻo gặp tai nạn... 
 
Văn Bình có cảm giác như vừa ra khỏi giấc mộng ghê gớm.Thật vậy, chiếc VTOL là phi cơ thứ nhất trong lịch sử hàng không bay thật nhanh ở độ cao thật thấp, song chưa bao giờ xuống đến 300 mét. Trong vài phút nữa, phi cơ mất sức đẩy của không khì sẽ rớt xuống biển như một tảng đá lớn. 
 
Văn Bình phải bay sát mặt biển để tránh luống mắt radar vô hình. Giờ đây, chàng không cần giữ kẽ nữa. Dầu sao, phi đội tuần tiễu đã khám phá ra. Chàng đành tẩu thoát bằng cách bay thật cao, với một tốc độ kinh hồn. 
 
Phi công VTOL được mặc bộ quần áo riêng, gần giống của phi hành gia không gian, đủ sức chống lại thay đổi áp lực không khí. Đầu tiên là đồ lót bằng len nhân tạo, rồi đến một lớp quần áo mỏng có tác dụng hút chất nóng từ cơ thể toát ra, sau đến quần áo may liền với nhau bằng cao su ni lông, nhiều chỗ được bơm hơi như trái banh, bảo vệ cho phi công khỏi bị thương tích. Ngoài cao su ni lông là một lớp vải dầy và sau cùng là một lớp nhom ni lông óng ánh bạc. 
 
Trong khi bay, bộ đồ phi hàng được chất a-dốt (đạm) giữ cho khỏi nóng. Một bình dưỡng khí đặc biệt được gắn liền, trong trường hợp phi công phải bấm nút cho ghế bay ra ngoài, dưỡng khí này sẽ bảo đảm cho phi công khỏi ngạt thở cho đến lúc dù chấm đất. 
 
Như thường lệ, trước giờ khởi hành, Văn Bình đã kiểm soát kỹ lưỡng bộ đồ phi hàng. Một ca-bin lớn ở đuôi hàng không mẫu hạm được biến thành phòng thử quần áo không gian. Với sự giúp đở của Triệu Dung, chàng đã dúng tay chân vào một cái thùng riêng để xem có chỗ nào hở. Chàng nỗi tiếng là mặc quần áo nhanh như đua xe hơi - Thắt nơ hoặc cà-vạt đúp chỉ mất 5 giây đồng hồ phù du - vậy mà phải đứng yên như phỗng đá, bồ hôi chảy ròng ròng khắp châu thân trong vòng 25 phút, phải, đúng 25 phút, thời gian cần thiết tối thiểu để mặc 5 lớp y phục phi hành đặc biệt. 
 
Trong chớp nắt, Văn Bình đã vượt tới Mach 2, quá 2.000 cây số giờ. 
 
Chiếc VTOL độc nhất vô nhị này được chế tạo bằng một hợp kim riêng, gần giống chất Inconel X của phi cơ thí nghiệm cách mạng X-15 của Hoa-Kỳ. Hợp kim Inconel X do kền mà ra và có khả năng chịu đựng sức nóng ghê gớm mà không bị mềm hoặc chảy như đồng, sắt và thép. 
 
Văn Bình lên cao nữa, cao hơn nữa. Tốc độ mỗi phút một gia tăng. Lòng chàng trở nên lăng lăng như gột hết bụi trần. Chàng lững lơ bay vào không gian mênh mông, trong khoảnh khắc quên bẵng mọi nguy hiểm đang rình rập tứ phía. Cảm giác thoải mái lạ lùng này thường xẫy ra cho phi công bay trên độ cao bất thường, như phi cơ X-15. 
 
Trong quá khứ, đã có lần Văn Bình ngồi trên X-15 vời tốc độ 6.000 cây số giờ và bay khỏi mặt đất 94 cây số[65]. Trên X-15, thời gian dường như không còn nữa, mà chỉ còn không gian vô tận và bất diệt. Chiếc máy bay mũi nhọn được sơn một lớp sơn riêng, thay đổi màu sắc tùy theo nhiệt độ bên ngoài. Từ thượng tầng vũ trụ trở lại bầu không khí bao quanh trái đất, phi cơ bị không khí cọ sát mạnh mẽ, nhiệt luợng tăng thêm 370 độ, màu lục của phi cơ trở thành màu xanh, rồi sang màu vàng, màu đen, trước khi chuyễn qua màu nâu sẫm. 
 
Tuy nhiên, thực tế phũ phàng không cho phép Văn Bình mơ mộng, bâng khuân nữa. Phi đội tuần tiễu trang bị vỗ khí tối tân - tối tân đến nỗi có người nói rằng một con chim bay trong không gian cũng không thoát khỏi hàng rào đạn lửa - đã dàn thành hàng ngang phía trước. Tối như hũ nút, phi đội tuần tiễu xung trận bằng radar. 
 
Rồi tiếng nói quái ác - tiếng mà Văn Bình không thích nghe, nhất là trong lúc này - cất lên trong máy ghi âm: 
 
- Yêu cầu phi cơ VTOL chú ý, yêu cầu phi cơ VTOL chú ý... Bạn đang bị vây chặt. 4 hướng đông, tây, nam bắc đều có phi đội khu trục. Chúng tôi được lịnh rõ rệt là khai hỏa vào bạn. Loại súng của chúng tôi hoạt động bằng hồng ngoại tuyến, nghĩa là bắn không cần nhắm, không cần biết mục phiêu gần hay xa, nghĩa là hễ bắn là trúng đích. Ngoài đại bác đặc biệt ra, phi đội khu trục còn được trang bị hỏa tiễn không không. Chỉ cần một phát hỏa tiễn đủ làm phi cơ VTOL của bạn tan xác... Alô, phi công VTOL hãy nghe lời chúng tôi... alô... Hãy tuân lịnh trở về căn cứ... Alô...Alô... 
 
Văn Bình ở vào tình trạng nan giải: xuống thấp, sát mặt biển, chàng sẽ tránh được radar, song lại không bay được với tốc độ siêu thanh; lên thật cao, chàng sẽ bỏ rơi được đội khu trục song lại không thoát khỏi màn lưới radar và nhất là hỏa tiễn không-không, loại tên đặn độc nhất vô nhị có thể tiêu diệt mọi mục phiêu ở tầng cao. 
 
Ngay khi ấy, nhiều mẩu nói chuyện giữa các phi công tuần tiễu lọt vào tai Văn Bình: 
 
- Alô, Thiên Thai 35 gọi Thiên Thai chỉ huy, tôi đã nhìn thấy nó trên màn radar. 
 
- Đúng không? 
 
- Đúng. Nó vẫn bay theo đường cũ, độ cao hơi đổi khác và tốc độ gia tăng. 
 
- Khổ quá! Nó co thể bay tới Mach 3. Phi cơ của chúng mình tối tân thật đấy, nhưng đối với nó thì chỉ là mô-by-lét với xe hơi. 
 
- Alô, Thiên Thai 35 gọi chỉ huy... Tôi nhìn được nó rồi. Có lẽ nó không nhìn thấy tôi vì trời tối và bão... Qua ống kính hồng ngoại, tôi nhìn được nó rất rõ. Alô, xin chỉ huy cho chỉ thị. 
 
- Còn chỉ thị cóc khô gì nữa! Anh đang ở gần nó thì thét mấy tiếng vào lỗ tai nó. Nếu nó không nghe thì tuôn ra vài tràng đại bác. 
 
- Alô, Thiên Thai 35 gọi chỉ huy... Tôi có cảm tưởng là thằng cha phi công này lì lắm. Đạn đại bác không làm cho hắn thay đổi ý kiến đâu. 
 
- Thì hỏa tiễn. Tự do phóng hỏa tiễn. 
 
Điện đàm giữa các phi công tuần tiễu tạm ngưng. Văn Bình tủm tỉm cười một mình. Chàng vẫn có thói quen - đúng hơn, có tính xấu - cười ngạo mạn giữa thời khắc nguy hiểm nhất. 
 
Sở dĩ chàng cười là vì nhắc đến con số 35. Số 35 được coi là số loạn tình của đàn ông. Song đối với Văn Bình lại là con số hên vào bậc nhất. 
 
Nhiều lần hoạt động ở hải ngoại, chàng gặp may mắn vì ở trọ trong phòng số 35. Tuy nhiên, đáng nhớ hơn là câu chuyện mới xẩy ra cách đây hai tuần lễ, trước ngày chàng dấn thân vào công tác VTOL nhức óc. 
 
Hôm ấy, chàng gọi dây nói cho một viên chức. Oái oăm cho chàng, viên chức này mang số điện thoại 35. Qua cô gái phụ trách tổng đài, Văn Bình nói nhanh (đúng ra, vì chàng bận bịu muốn đơn giản hóa công việc chứ không phải vì ẩn ý): 
 
- Alô, xin cô ông 35. 
 
Cô gái hỏi lại: 
 
- Số mấy, thưa ông? 
 
Văn Bình đáp hồn nhiên: 
 
- 35 cô. 
 
Thiếu nữ cười ròn rã: 
 
- Ông ghê gớm thật! Ông đòi ông có máu 35 chưa đủ, ông còn đòi thêm 35 cô nữa. Ông có biết như vậy là làm phụ nữ phật lòng không? 
 
Văn Bình đành nuốt nước miếng, đấu dịu: 
 
- Vâng, tôi lỡ lời. Xin lỗi bà. 
 
Thiếu nữ gắt um trong điện thoại: 
 
- Ông ác thật... Người ta mới ra trường một vài năm mà gọi là bà... 
 
- Khổ quá... Tôi thành thật xin lỗi cô. 
 
- Tôi quyết không tha ông. 
 
- Vậy tôi biết làm cách nào để chuộc tội, thưa cô? Lần đầu tiên, tôi ăn nói ngu muội với phái yếu.Thôi, tôi xin lỗi cô lần nữa, bây giờ cô cho tôi số 35, rồi lát nữa, cô bắt tôi quỳ xuống xin lỗi, tôi cũng sẵn sàng tuân lịnh. 
 
Văn Bình được thảnh thơi trò chuyện với bạn. Xong xuôi, chàng sửa soạn cúp thì giọng nói trong trẻo và nhí nhảnh của cô gái vang lên trong ống nghe: 
 
- Chào ông. 
 
Văn Bình giật bắn người. 
 
Cô gái cười ngặt nghẽo: 
 
- Chào ông Văn Bình, Z.28. 
 
Chết rồi cô bé đã nghe trộm điện thoại... Văn Bình chỉ còn cách xuống nước năn nỉ: 
 
- Vâng, tôi là Văn Bình, xin lỗi cô. 
 
- Ông xin lỗi bằng điện thoại đúng 5 lần rồi. Bây giờ, tôi muốn ông thực hiện đúng lời hứa. Ông quỳ xuống xin lỗi, tôi mới bằng lòng. 
 
Văn Bình rên rỉ: 
 
- Trời đất ơi! 
 
Thiếu nữ nghiêm giọng: 
 
- Nhất ngôn phát xuất... 
 
- Vâng. Tứ mã nan truy...Tôi đã hứa, xin giữ lời. 
 
- Đúng thế. Quân tử bao giờ cũng phải giữ lời, phương chi quân tử lại là Văn Bình, Z.28, nổi tiếng hào hoa phong nhã. 
 
- Tôi già rồi, cô ạ. 
 
- Ồ, tôi cũng già như ông. 
 
- Bao nhiêu? 
 
- 24. 
 
- 24 mà là già ư? Theo tôi, con gái 24 là ở độ hoa nở của cuộc đời. Tôi yêu nhất con gái 24. 
 
- Ông bao nhiêu? 
 
- 40. Tóc đã lấm chấm bạc. 
 
- 40 là tuổi bắt đầu vào đời của nam giới. Phương ngôn Tây phương nói rằng đới đàn ông chỉ thật sự bắt đầu từ tuổi 40. Bọn con gái chúng tôi ngày nay ghét cay, ghét đắng bọn thanh niên cùng tuổi. 
 
- Tại sao? 
 
- Để phải mua dầu thơm chải đầu tém cho họ à? Chán lắm, ông ơi! Thanh niên có tài thì đi lính soành soạch, ở lại Sàigòn toàn là mấy cậu "yếu" quá... Nên bọn tôi chỉ thích đàn ông 40. Ông ở tuổi 40, ông lại là thanh niên chưa vợ. 
 
- Cô lầm rồi. Tôi đã có gia đình hẳn hoi. 
 
- Vậy tôi lầm cũng được. Nhưng đối với con gái ngày nay thì đàn ông có vợ không phải là pháo lũy bất khả xâm phạm. 
 
- Nghe cô nói, tôi có cảm tình đặc biệt ngay. 
 
Cô gái tấn công sát sạt: 
 
- Con gái ngày nay rất ghét loại đàn ông cảm tình xuông. 
 
Từ lâu, Văn Bình khét tiếng là tán tỉnh phụ nữ. Ít khi chàng "bị" phụ nữ tán tỉnh. Chàng không thể bõ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở nầy. Nửa giờ sau cuộc điện đàm hi hữu, chàng đậu xe ngoài đường chờ nàng. 
 
Nàng trẻ măng, chưa nếm mùi đời mặc dầu có một ngôn ngữ từng trải. Nàng lại ngoan và đẹp nữa. Tối hôm ấy, nàng đưa chàng vào Thiên Thai. Thiên Thai ở đây có nghĩa hai nghĩa: nghĩa đen, là một nhà hàng nấu ngon tuyệt trần, chàng được tự do biểu diễn nghệ thuật uống Úyt-ky với giai nhân; và nghĩa bóng mà nhiều người đàn ông hào hoa đều biết. 
 
Trên mặt biển tối thui đêm nay, Văn Bình vừa nghe tiếng Thiên Thai và 35, nhưng tiếc rằng giây phút thần tiên đó đã qua và không trở lại nữa...

 
- Alô, Thiên Thai 35 gọi Chỉ huy... 
 
- Alô, Chỉ huy gọi Thiên Thai 35... 
 
- Alô, Chỉ huy gọi tất cả Thiên Thai trong khu vực... Alô... 
 
Cuộc săn bắt rùng rợn bắt đầu. Văn Bình bình tỉnh tống ga xăng, chiếc VTOL bay vút lên không gian bao la, nhẹ như chiếc lá. 
 
Chỉ nửa phút sau, Thiên Thai 35 đã báo cáo: 
 
- Alô, Thiên Thai 35 báo cáo. Chiếc VTOL đã nhìn thấy tôi và đang tìm đường lẩn trốn. Alô... nó đang bay lên cao với tốc độ nhanh kinh khủng. 
 
- Rượt theo, còn chần chờ gì nữa? 
 
- Tôi đang rượt theo, nhưng sớm muộn cũng bị nó bỏ rơi. 
 
- Không, anh không cần rượt theo nhứ bóng với hình. Anh chỉ cần rượt theo một thời gian để khi nó nằm trong tầm oanh kích thì phóng hỏa tiễn. 
 
- Tuân lịnh. 
 
Văn Bình cho phi cơ lên cao, lên cao hơn nữa và càng lên cao, càng gia tăng tốc độ. Bề cao và vận tốc là hai đồng minh của chàng. Chàng phải trốn thật nhanh, nếu không sẽ tan xác dưới sức công phá vô tiền khoáng hậu của hỏa tiễn không-không. 
 
Chiếc VTOL đã lên tới thượng tầng không khí. Văn Bình biết chắc đội khu trục đang thở hổn hển trèo theo. Tuy nhiên, chàng không lên cao nữa. Nửa chừng, chàng chút mũi, lao xuống mặt biển. Thiếu sự nhanh nhẹn và uyển chuyển, đội khu trục sẽ bị lạc lõng trong sương mù, mây đen và đêm tối. 
 
Trong chớp mắt, tới gần mặt biển, Văn Bình bay là là. Một lần nữa, chàng đã lánh được ra ngoài tầm mắt của radar. Đội khu trục bị chàng bỏ rơi một cách thảm thương. Họ đinh ninh chàng bay lên phía bắc, ngờ đâu chàng lại lướt sóng tới đảo Hoàng Sa. 
 
Trời tối vẫn không che giấu được hết vẽ đẹp của hòn đảo nên thơ nầy. Văn Bình tiến vào không phận của đảo, mở máy vô tuyến vào mêga chu kỳ 186,3, chờ điện đàm của đại tá Tze. 
 
Hồ Vệ thần lấp lánh phía dưới. 
 
Suýt nữa, Văn Bình kêu lên một tiếng sững sốt. Giờ đây chàng mới hiểu rõ tại sao hồ này được gọi là hồ Vệ thần. Ban đêm, nó giống người đàn bà khỏa thân lạ lùng. Hồ nằm nghiêng, dường như người đàn bà xõa tóc, phô bày bộ ngực căng cứng, trong cử chỉ mời mọc ngây dại tình nhân xa xuống. 
 
Ngẫu nhiên, Văn Bình nhớ đến cô gái nhí nhảnh ở tổng đài điện thoại. 35, Thiên Thai... nành cũng xỏa tóc, cũng phô bài bộ ngực căng cứng, trong cử chỉ mời mọc ngây dại và đêm ấy, chàng đã xà xuống. Miệng chàng, da thịt chàng dường như vẫn còn quyện hương thơm kỳ diệu của nàng. 
 
Tuy nhiên, một hương thơm kỳ diệu khác lại dâng lên, dâng lên mãi... 
 
Chàng rùng mình... 
 
Trên không phận đão Hoàng Sa, bay qua hồ Vệ thần, chàng cảm thấy gần gũi Như Luyến hơn bao giờ hết. 
 
Công việc thành bại hoàn toàn tùy thuộc vào tài nghệ của chàng và hên sui của số mạng. Dầu sao, Triệu Dung ở lại trên hàng không mẫu hạm cũng có thể giúp chàng được nhiều. 
 
Đại tá Tze không phải là thủ lãnh điệp báo tầm thường... Trước khi tiến hành công tác, hắn đã hội đủ yếu tố chiến thắng. 
 
Văn Bình chép miệng, lái phi cơ vượt khỏi đỉnh rừng kè rồi bay vòng tròn trên miệng hồ Vệ thần. 
 
Chàng ghé miệng vào ống ghi âm: 
 
- Alô, đây là Văn Bình, đây là Văn Bình. Yêu cầu được tiếp xúc với đại tá Tze. 
 
Bên dưới có tiếng trả lời tức khắc: 
 
- Đại tá Tze nghe rồi... Thành thật khen ngợi... Yêu cầu anh theo hướng bay 340 độ. Khi anh nhìn thấy những dấu hiệu màu vàng đặt thành hình tam giác, anh sẽ hạ cánh xuống chính giữa. Cẩn thận ấy... Anh sẽ hạ cánh xuống hồ Vệ thần. 
 
- Đồng ý. 
 
- Đồng ý cũng chưa đủ. Tôi trân trọng yêu cầu anh giữ đúng lời cam kết. Hoàn toàn đến đây với thiện chí hợp tác và không có hành động nào khả nghi. 
 
- Dĩ nhiên. Tôi đến đây với thiện chí hợp tác, phiền anh tốp hộ bài diễn văn nhức óc. 
 
- Sẵn sàng... Sợ anh quên, nên chúng tôi nhắc lại. Nào, mời anh sửa soạn. Anh đã thấy ba đốm lửa vàng chưa? 
 
Văn Bình đáp: 
 
- Rồi. 
 
Ba tia đèn pha vàng lấp lánh giữa bóng tối dầy đặc. Giảm tốc độ và hạ xuống, Văn Bình có cảm tưởng đang xuống địa ngục chức đầy bất trắc và chết chóc. 
 
Đột nhiên, chàng lo sợ. 
 
Bình sinh, ít khi chàng lo sợ. Mỗi khi lao đầu vào nguy hiểm,chàng đều tính toán. Lần nầy, chàng cũng tính toán, song phần lớn đều là phỏng định và phiêu lưu. 
 
Biết đâu chàng và cả Triệu Dung đều sai. Nếu sai, chàng phải chết... Và tất nhiên là Như Luyến cũng sẽ ra người thiên cổ... 
 
Máy vô tuyến vẫn phát ra những khẩu hiệu gay gắt: 
 
- Xuống đi, xuống ngay đi. Phi đội khu trục có thể bắt được tần số nầy... Trì hoãn có thể nguy hiểm. 
 
Văn Bình xuống tới gần mặt hồ: 
 
- Gần đến nơi rồi. Sau khi đáp xuống mặt nước, tôi sẽ còn phải làm gì nữa? 
 
- Được. Đến nơi, anh hãy lái chiếc VTOL sang bên trái, được độ 100 mét thì thắng lại. Đợi lịnh sau. 
 
Văn Bình dề môi: 
 
- Hừ, đợi lịnh sau... Anh làm như tôi là nhân viên hạng bét của anh... Đại tá Tze ơi, đừng làm tàng... 
 
Tiếng bên dưới: 
 
- Tôi chỉ là phụ tá của đại tá Tze. Anh để dành những lời nói kiêu căng ấy đến khi gặp đại tá Tze. 
 
- Đại tá Tze đang ở đâu? 
 
- Cứ đáp xuống đi, anh không có quyền hạch hỏi. 
 
Văn Bình cảm thấy đau nhói khắp châu thân. Chàng muốn bay lên cũng không kịp nữa. Vả lại, chàng quyết định đi tới cùng. 
 
- Tốt lắm, tốt lắm. Chiếc VTOL đậu thẳng ro, anh quẹo sang trái đi. Tôi theo dõi anh... Được rồi, anh thắng đi thì vừa... Hoàn toàn rồi đó. 
 
- Bây giờ còn cực hình nào nữa? 
 
- Tái ngộ người yêu mà là cực hình ư, ông bạn Z.28? Bây giờ anh hãy ra khỏi phi cơ. 
 
- Anh muốn tôi chết đuối hả? 
 
- Hà hà, chết đuối sao được... Anh chỉ phải nhảy xuống, bơi 100 mét là đến nơi. Tôi nghe nói anh là quán quân bơi lội... Giá anh không biết bơi cũng không sao, mực nước không lấy gì làm sâu. Chỗ sâu lắm chỉ có một thước ba... mà anh lại cao thước bảy. 
 
Văn Bình chột dạ. Đối phương đã biết rõ những chi tiết thầm kín của đời chàng. Chàng bèn nói đùa: 
 
- Thú thât với anh,tôi không thích vọc nước ban đêm. Trời lạnh như thế nầy, tắm đêm nhất định là phải bị cảm. Yêu cầu anh trình lên đại tá Tze để thay đổi chương trình. 
 
Giọng nói trong máy trở nên cau có, gắt gỏng: 
 
- Anh cần biết rõ là chương trình đã được định sẵn, không cách nào thay đổi được nữa. Anh thích hay không thích vọc nước ban đêm kệ anh, anh bị cảm cũng kệ anh. 
 
Văn Bình cười nhạt: 
 
- Đã vậy thì thôi. Tôi ở lì ở đây, chẳng đi đâu cả. 
 
- Anh đừng nên song tàng. Nếu anh không chịu đi, anh sẽ thiệt hại nặng nề. Thứ nhất, anh mất chiếc VTOL, Thứ hai, anh mất người đẹp. Tôi khuyên anh nhúng nhường hơn chút nữa. 
 
Dĩ nhiên là Văn Bình sẵn sàng nhúng nhường. Gặp hoàn cảnh, chàng trở thành chúa sơn lâm, thét ra lửa, nhưng nếu sa cơ chàng vẫn sẵn sàng hóa ra con giun đất. Chẳng qua chàng rền ràng là vì ngụ ý. Chàng cố tình bắt chuyện để xét đoán chân giá trị của đối phương. Giờ đây, chàng không cần rền ràng nữa. 
 
Chàng bèn mở cửa phi cơ: 
 
- Tắt máy đây... Tôi nhảy xuống nước được chưa? 
 
Giọng người lạ cất lên: 
 
- Thong thả. Trước khi tắt máy, anh phải thuộc lòng chỉ thị. Thứ nhất, không được nhảy ùm xuống, mà là bám vào thân phi cơ, tuột từ từ xuống nước. Xuống tới mặt hồ, anh sẽ nhận ra một tia đèn bấm màu đỏ, cách nơi phi cơ hạ thủy một trăm mét. Phiền anh bơi lại. 
 
- Khẩu hiệu nhận diện? 
 
Có tiếng cười ngạo nghễ,rồi tiếng nói: 
 
- Hừ, ở đây chỉ có tôi và anh, còn ai nữa đâu mà cần trao đổi khẩu hiệu nhận diện. Thôi, cúp máy đi. Mấy phút nữa, chúng mình gặp nhau. Tôi đã sẵn cho anh một chai rượu mạnh. Uống rượu, anh sẽ hết lạnh. Chào anh. 
 
Văn Bình nhoài người ra bên ngoài. 
 
Mặt hồ Vệ thần như tráng một lượt lân tinh, ban đêm ngời sáng, tạo cho quang cảnh rừng kè trên đảo Hoàng Sa một sắc thái thần tiên. Những con đom đóm lớn bằng chim xẻ bay vù từ dưới nước lên trời, trông như những trái hỏa châu xanh lè, nhỏ bé. Không hiểu sao Văn Bình cảm thấy hồi hộp. 
 
Hồi hộp vì lát nữa, chàng sẽ gặp lại Như Luyến sau bao tháng ngày xa cách và chắc chắn nàng sẽ ngả vào lòng chàng, ngửa mặt chờ nụ hôn đắm đuối. Tuy nhiên, chàng cũng hồi hộp vì không ngờ kế hoạch của chàng lại có nhiều triển vọng thành công như vậy. Trước giờ lên đường, chàng đã bàn bạc chi tiết với Triệu Dung. Điều hai người lo ngại nhất là trên đảo Hoàng Sa có đông đảo nhân viên của địch. 
 
Đằng nầy, địch chỉ vỏn vẹn một người. Có thể địch đánh lừa chàng, nhưng cũng có thể là sự thật. 
 
Chậc, một người hay nhiều người, Văn Bình cũng không cần nữa. Bộ đồ phi hành gồm năm lớp vải, ni-lông và kim khí của chàng đè nặng lên vai và khớp xương làm chàng vướn víu. 
 
Ánh đèn vành lập loè ở bờ bên trái. Tứ bề chìm vào yên lặng. Thốt nhiên, tiếng cú mèo nổi lên. 
 
Văn Bình vung mình bơi. Chốc lát, chàng đã đến gần tới ngọn đèn vàng. 
 
Kẻ đứng đợi chàng là một bóng đen cao lớn. Tuy chàng chỉ cách hằn một xải tay, chàng vẫn không nhận rõ mặt vì bóng đêm dày dặc. Hắn đứng dưới cây cổ thụ cành lá rườm rà nên bóng đêm càng dày đặc thêm. 
 
Văn Bình chưa kịp lên tiếng thì tia đèn bấm sáng quắc rọi vào giữa mặt. Rồi đến tiếng nói hách dịch: 
 
- Đứng lại! 
 
Văn Bình phản đối: 
 
- Tôi đây mà, anh điên ư? 
 
- Đúng lại! Cấm cử động! 
 
- Hừ, hết bắt đứng lại, còn bắt cấm cử động nữa. Sao anh không bắt tôi im miệng luôn thể. 
 
- Im miệng! 
 
- Vâng, tôi xin im miệng. 
 
- Giơ tay lên! 
 
- Ha, ha, anh còn lịnh nào nữa, ban ra để tôi tuân theo? 
 
- Từ phút nầy, anh phải đặt mình dưới quyền điều động của tôi, không được phản đối cũng như thắc mắc. 
 
- Vâng... Nhưng xin anh hiểu cho rằng tôi bó gối từ nãy dến giờ trên phi cơ, tay chân đã bị tê bại, tôi không thể nào tuân lịnh anh mãi. Phiền anh làm gì thì làm nhanh cho, để tôi còn bỏ tay xuống. 
 
- Tôi bắt anh giơ tay để kiểm soát xem anh có đem vũ khí theo không. 
 
- Họa là điên hay sao mà tôi mang theo khí giới. 
 
- Anh nói đúng. Dầu sao, anh muốn gặp lại người yêu, anh sẽ không có cử động nào làm chúng tôi phật ý. 
 
- Anh khám xét xong rồi, giờ đây tôi xin phép được hút một điếu thuốc lá. 
 
- Không được. Phi cơ của mẫu hạm đang bay bay rần rần trên đầu. Máy hồng ngoại tuyến của họ có thể nhìn thấy một mẩu thuốc cháy đỏ trong rừng rậm. 
 
- Vậy đại tá đâu? 
 
- Tôi sẽ đưa anh đến. Đại tá nhờ tôi nói lại với anh rằng lẽ ra đối với một yếu nhân như anh phải cử một phái đoàn đông đảo đủ cờ xí và bát âm tiếp đón mới đúng nghi lễ. Nhưng vì đây là công tác gấp rút. Xin anh bỏ lỗi. 
 
- Văn Bình mừng thầm. Một lần nữa, địch thú nhận là chỉ có một mình trên hòn đảo vắng vẻ. Chàng bèn hỏi: 
 
- Đại tá đang ngồi trong đài kiểm soát phi trường, phải không? 
 
Bóng đen lực lưỡng đáp: 
 
- Không. Đừng hỏi vớ vẩn nữa. Anh muốn người yêu của anh còn nguyên vẹn xương thịt thì hãy bớt tò mò và tốp dùm cái miệng lại. Đại tá rất ghét những kẻ ba hoa. 
 
Văn Bình dề môi: 
 
- Đại tá của anh, không phải của tôi. 
 
Bóng đen lực lưỡng dậm chân, quắc mắt, định tặng Văn Bình một bài học song phải bớt giận làm lành. Vì một tia đèn bấm màu đỏ vừa mới nháy tắt phía sau bụi vây um tùm. 
 
Văn Bình toát mồ hôi; té ra chung quanh đang còn nhân viên khác của đại tá Tze rình rập. Bóng đen lực lưỡng nói dối ư? Văn Bình không tin. Có lẽ bọn họ gồm hai tên. Tên chờ chàng trên mặt hồ Vệ thần. Tên núp trong bụi kè. 
 
Chàng bèn dò la: 
 
- Ờ, ủy ban tiếp đón của đại tá đã rầm rộ tới... Đông như vậy càng vui. 
 
Bóng đen hừ một tiếng rồi nói: 
 
- Anh lầm to. Chẳng có ủy ban nào cả, tôi đã giải thích, anh quên rồi sao? Ngoài tôi ra, chỉ có một hoa tiêu nữa. Chúng tôi đến đây bằng phi cơ nhẹ. 
 
Văn Bình giả bộ sửng sốt: 
 
- Vậy đại tá Tze không có ở đây? 
 
Bóng đen cười hềnh hệch: 
 
- Hòn đảo này do Đệ Thất hạm đội kiểm soát. Dọn tổng hành dinh lên đây để mà toi mạng à? Đại tá không ở xa lắm đâu. Chỉ bay một lát là tới. 
 
Rồi cất tiếng gọi: 
 
- Tsan? 
 
Từ bụi râm, có tiếng đáp: 
 
- Tôi đây. Chờ một chút. 
 
Bàn tay của Văn Bình vung ra như chớp xẹt. Chàng tấn công nhanh đến nỗi miếng đòn thân sầu trúng mục phiêu rồi, nạn nhân mới biết. 
 
Nhưng biết thì đã muộn. 
 
Phát atémi của Văn Bình được tính toán kỹ lưỡng: chàng không nhắm vào huyệt chết, mà chỉ đánh giữa cằm, chàng cũng không dùng nhiều sức lực, mà chí phớt qua nhẹ nhàng, êm ái và từ tốn. Bản tâm của chàng là xuất kỳ bất ý tấn công, loại đối phương ra khỏi vòng chiến trong vòn năm giây đồng hồ. 
 
Chàng đánh ngọt đến nỗi chỉ một tiếng gió khô khan cất lên, rồi tiếng cây thịt nặng nề gieo xuống nền cỏ ướt. Không một tiếng động khả nghi nào... vì nên cỏ ướt êm như đệm cao su mút. Văn Bình lại hoành tay ra đỡ đối phương, trước khi hất xuống. 
 
- Tsan ơi, Tsan. 
 
Văn Bình bắt chước tiếng kêu khèn khẹt của nạn nhân. Chàng muốn Tsan lên tiếng vì đèn bấm đạ tắt, trời tối như trong hũ mút, chàng không nhìn thấy hắn ở đâu, tuy mắt chàng có biệt tài xuyên thủng màn đêm dày dặc. 
 
Tsan đáp: 
 
- Tôi ở đây. 
 
Hắn ở bên trái chàng và chỉ cách chàng có hai thước. Văn Bình chưa kịp phản ứng thì Tsan lại tiếp: 
 
- Anh ở đâu, sao không bấm đèn lên? Tối quá, đụng phải rắn lục thì không khỏi mất mạng. 
 
Nói nhiều vẫn là bất lợi từ xưa đến nay. Nhờ tiếng nói, Văn Bình đã phăng ra vị trí của Tsan một cách dễ dàng. Nghe tiếng lách cách, chàng biết hắn đang thủ khẩu tiểu liên. Nếu chàng phản ứng chậm chạp, một loạt đạn 9 li sẽ bay ra tua tủa trong chớp mắt. 
 
Văn Bình phóng bàn chân trái về phía Tsan. 
 
Chàng nghe "hự " một tiếng. Nạn nhân bị khuất phục trong vòng một phần mười giây đồng hồ. Chàng tiến lại, điểm huyệt mê ở gần nách. 
 
Thế là xong. 
 
Giờ đây, chàng bắt đầu thực hiện giai đoạn 2 của chương trình. Chàng bấm đèn vào mặt tên bị thịt, dựng hắn dậy và tát vô hồi kỳ trận vào hai má. 
 
Cái tát đầu tiên đã làm hắn long óc. Hắn chưa kịp lên tiếng thì cái tát thứ hai, thứ ba, thứ tư vèo tới. Chờ hắn thấm đòn, Văn Bình mới gằn giọng: 
 
- Mày bị thua rồi... Mày phải nghe tao, nếu không, tao sẽ vứt xuống biển cho cá mập ăn thịt. 
 
Hắn lồm cồm bò dậy, giọng ai oán: 
 
- Đồ xỏ... 
 
Văn Bình tát trái, khiến hắn lộn nhào xuống cỏ. Chàng nghiêm mặt: 
 
- Không được hỗn. Nếu còn xấc xược nữa, tao sẽ đánh gãy luôn hai hàm răng, suốt đời không ăn cơm được nữa. Đại tá Tze của mầy ở đâu? 
 
Gã bị thịt nghiến răng để ngăn tiếng thở đau đớn. Dưới ánh đèn, Văn Bình thấy mắt hắn đỏ ngầu. Nếu có tài chuyển bại thành thắng, hắn sẽ ăn tươi nuốt sống chàng. 
 
Chàng đánh nhẹ vào khớp xương vai: 
 
- Mày định lừng khừng hả? Coi nầy... 
 
Miếng atémi đặt đúng huyệt làm toàn thân hắn co rúm lại như người mắc bịnh sài uốn ván. Lối đánh khoa học này đã từng khuất phục nhiếu tay anh chị gan lì nhất hoàn vũ. Dầu hắn là gan cóc tía và chịu đau giỏi, cũng chỉ ngậm miệng được một vài phút là cùng. 
 
Hắn ngóc đầu dậy, lí nhí: 
 
- Đau tôi quá, anh ơi! 
 
Văn Bình điểm huyệt tiếp: 
 
- Nếu muốn khỏi đau thì nói đi. Nói ngay đi. Đại tá Tze đang chờ mầy ở đâu? 
 
Hắn thở dài đau đớn: 
 
- Đại tá giết tôi mất, anh ơi. Anh thương dùm tôi một chút. 
 
Văn Bình dỗ dành: 
 
- Đại tá không biết được đâu. Nói ngay đi... Tôi vốn có tính nóng nãy. Tôi nặng tay thêm chút nữa thì thân thể anh sẽ bẹp rúm. 
 
Khối thịt mềm nhũng lại run lẩy bẩy: 
 
- Xin anh tha cho tôi. Đại tá đang chờ trên đảo san hô, cách Hoàng sa 350 hải lý về phía đông nam. Họa đồ đang ở trong túi áo tôi. 
 
- Trên đảo hay trên tàu đánh cá? 
 
- Trên đảo. Vì đảo này rất nhỏ. Đảo toàn rừng là rừng. Chính giữa có một khu nhà gổ. 
 
- Còn tàu đánh cá? 
 
- Thưa, đậu khuất trong một cái eo ở bờ tây nam, ngụy trang bằng lá, ban ngày đáp phi cơ qua cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, đại tá sẽ trở về bằng tiềm thủy đĩnh. 
 
- Đậu ở đâu? 
 
- Tôi không biết. Nhưng chắc chắn là sát bờ biển. Bờ biển có hai phía, toàn bãi cát và phía toàn núi đá san hô. Chắc chắn có đậu phía núi đá san hô.. 
 
- Mầy nói dối. 
 
- Tôi có nói dối cho trời tru đất diệt tôi đi. Anh hỏi thằn Tsan thì sẽ biết tôi hoàn toàn thành thật. Tôi mới đi theo đại tá Tze. Thằng Tsan đã ở trên đảo này từ lâu. 
 
- Từ lâu nghĩa là mấy tháng? 
 
- Sáu tháng. 
 
Văn Bình nín lặng suy nghĩ. Phái đoàn bác học mà Như Luyến tham dự mới hoạt động được trong vòng mấy tuần lễ, vậy mà Quốc Tế Tình báo Sở đã đặt căn cứ trên hòn đảo trơ trọi này từ sáu tháng trước, nghĩa là ngay sau khi kế hoạch thí nghiệm vừa được các cơ quan điệp báo đồng minh chấp thuận. 
 
Nghĩa là... 
 
Nghĩa là sự phản bội bắt nghuồn từ cấp cao nhất. 
 
Văn Bình thở phào khoan khoái. Triệu Dung và chàng đã đoán đúng phần nào. Sự phản bội đã bắt nguồn từ cấp cao nhất. Chàng bắt đầu khám phá ra rõ rệt cấp cao nhất này là ai. 
 
Văn Bình vung bàn tay ra. Gã bị thịt kêu ái một tiếng nhỏ rồi lộn đầu xuống cỏ ướt. 
 
Giờ đây, chàng hạch hỏi tên thứ nhì, có cái tên khả ái là Tsan. Hắn còn thiêm thiếp thì Văn Bình đã dựng dậy, đánh nổ đom đóm mắt và thét vào tai: 
 
- Đại tá Tze đang chờ mầy ở đâu? 
 
Văn Bình khỏi phải trổ tài tra tấn nữa. Vì tiếng quát của chàng đã làm hắn co quắm tay chân, lưỡi rụt lại trong sự sợ hãi vô biên. 
 
Chàng gật đầu có vẻ hài lòng vì hắn khai giống bạn hắn, không sai một li. Có thể bọn chúng được đại tá Tze bắt học thuộc lòng, đề phòng bị tra khảo. Song le Văn Bình không tin. Hai tên thuộc viên này chỉ là phường giá áo túi cơm, không đủ bản lãnh man trá, phỉnh gạt nổi chàng. 
 
Vả lại, đây là một canh xì phé. Muốn thắng, phải đoán tẩy giỏi hơn đối phương, ngoài ra, còn cần may mắn hơn nữa. 
 
Văn Bình nán lại đúng 5 phút. Thời gian cần thiết để chàng tặng hai phát atémi ngọt ngào. Hai thuộc hạ của đại tá Tze phải ngủ thiếp mấy giờ đồng hồ nữa. Sau khi chàng hoàn thành công tác, chúng thức dậy cũng chưa muộn. 
 
Chiếc phi cơ chở chúng tới đang nằm chềnh ềnh trên phi đạo, đối diện dãy nhà lớn được dùng làm đài kiểm soát. Trên kế hoạch của đại tá Tze, Văn Bình sẽ phải lái chiếc VTOL theo phi cơ của hai tên thuộc hạ. 
 
Giờ đây, Văn Bình phải đi một mình. 
 
Chàng hơi sửng sốt một giây khi nhận ra chiếc Temco TT-I Pinto, loại máy bay hải quân, bay khá nhanh, thường được dùng để huấn luyện. Quốc Tế Tình báo Sở do Bắc Kinh điểu khiển mà lại dùng toàn chiến cụ Hoa-Kỳ. 
 
Động cơ còn nóng nên con chim sắt rời sân bay hoàn toàn êm ái và dễ dàng. Phi cơ từ từ bay lên cao. 
 
Đêm càng về khuya, càng tối thêm. Văn Bình có cảm tưởng như vũ trụ là một thùng hắc ín khổng lồ. 
 
Hòn đảo san hô mà đại tá Tze đặt tổng hành dinh tạm thời là một dẻo đất nhỏ, trong hàng chục dẻo đất nhỏ được bồi lên sau những biến động ở đại dương. Nó nằm trên hải phận quốc tế, không thuộc quyền nước nào, song trên thực tế do Đệ Thất hạm đội Mỹ kiểm soát. 
 
Văn Bình lẩm bẩm: 
 
- Gớm thật! 
 
Đại tá Tze quả là lãnh tụ tình báo liều mạng. Đảo Hoàng sa là của Mỹ mà hắn dám chọn làm nơi hò hẹn nghề nghiệp. Rồi tới đảo san hô nhỏ bé kia nữa... 
 
Trên họa đồ, đảo này mang con số 196, đảo 196... 
 
Chiếc Temco rời không phận Hoàng sa được chừng 5 phút, Văn Bình liên lạc vô tuyến với Triệu Dung. Hai người đã quy định trước một tần số riêng để thông tin cho nhau. Dĩ nhiên đại tá Tze cũng như đài kiểm soát của pháo đài ZZ đều nghe, nhưng họ chỉ nghe mà không hiểu. Vì nội dung toàn bằng mật ngữ. 
 
Văn Bình cố tình đổi khác giọng nói để những vành tai tò mò khó thể nhận ra. Thay vì nói tiếng Anh hoặc tiếng Việt, chàng lại dùng tiếng Pháp: 
 
- Alô, alô, Paris gọi Rouen... Alô, Paris gọi Rouen...

 
Triệu Dung đáp ngay: 
 
- Rouen đây, Paris nói đi.

 
Văn Bình nói một hơi: 
 
- Alô... Kế hoạch Bordeaux đã hoàn tất phần đầu. Nghe rõ chưa: kế hoạch Bordeaux đã hoàn tất phần đầu. Đang tiến hành pần thứ hai... Hàng hóa đang chờ ở Marseilles... Hàng hóa đang chờ ở Marseilles. Cẩn thận, hành động ngay ở Dieppe... Hành động ngay ở Dieppe.

 
Trừ Triệu Dung ra, không ai hiểu được ý nghĩa của những phượng danh như Paris, Rouen, Bordeaux, Marseilles và Dieppe... 
 
Thế là tạm xong. Giai đoạn đấu trí đã qua. Dầu muốn dầu không, Văn Bình phải dấn vào giai đoạn thi thố tài nghệ. 
 
Một giờ đồng hồ sau, chiếc Temco xinh xắn đã ra khỏi vùng bão và bắt đầu lượn trên những đảo san hô xếp hàng thành hình bán nguyệt bên dưới. 
 
Văn Bình cúi đầu xuống họa đồ rồi nói một mình: 
 
- Đúng đảo này rồi, vì bờ biển hình lục lăng, ngang dọc bằng nhau, khoảng một cây số. 
 
Chàng giảm ga xăng, xuống thấp trước khi lượn một vòng quanh đảo. Trời trăng hạ tuần, giát một màu sữa loãng trên cảnh vật đêm khuya. Tuy đảo san hô cách Hoàng sa mấy trăm cây số, Văn Bình có cảm tưởng là rất xa. Vì ở Hoàng sa tối om và bí mật bao nhiêu thì ở đây cảnh vật lại sáng sủa và thơ mộng bấy nhiêu. 
 
Bên dưới, tiếng nói vẳng lên qua máy vô tuyến: 
 
- Alô, đại tá đây, đại tá đây.

 
Dĩ nhiên là Văn Bình nghe rõ mồn một. Té ra đại tá thân yêu của Quốc Tế Tình báo Sở đang chực sẵng gần phi đạo.Văn Bình không thể trả lời dầu bằng một vài tiếng ngắn ngủi vì chàng sợ đại tá Tze dùng mật ngữ. Tze là con cáo già tình báo, không ngờ nghệch để có thể dùng những tiếng nói thông thường với thuộc viên, vì, hơn ai hết, hắn phải biết là bất cứ ai cũng nghe được các điện đàm vô tuyền tản mát trong không gian. 
 
Vẫn giọng hách dịch của đại tá mật vụ Trung cộng: 
 
- Đại tá đây, đại tá đây. 439 nghe rõ chưa? Nếu nghe rõ thì trả lời ngay.

 
Văn Bình hú vía! May chàng còn ngậm miệng, nếu hấp tấp lên tiếng thì đã bại lộ. Đại tá Tze quả đã dùng mật ngữ. Không nghe thuộc viên trả lời, hắn phải nhắc đến con số 439. "Nếu nghe rõ thì trả lời ngay " chắc là mật ngữ, nội dung là "kế hoạch thành công hoàn toàn không?" hoặc "chiếc VTOL đang bay theo phi cơ Temco về đảo san hô phải không?" 
 
Văn Bình không trả lời vì sợ đại tá Tze nhận ra giọng nói khác lạ, mặt khác, muốn tạo cho đối phương ấn tượng sai lầm là phi cơ Temco bị trục trặc máy móc. 
 
Giọng đại tá Tze đượm vẻ lo lắng đặc biệt: 
 
- 439 nghe rõ chưa. Nếu nghe rõ thì trả lời ngay.

 
Văn Bình xà xuống, nhưng lại tăng thêm tốc lực. Trong chớp mắt, chàng đã vượt qua sân bay nhỏ xíu trên đảo san hô. Phi cơ của chàng bị khuất sau những đỉnh cây cao vòi vọi. 
 
Văn Bình nhảy vọt ra ngoài. 
 
Giãy nhà tôn tọa lạc dọc phi đạo đang tối thui bỗng mở đèn sáng trưng. Đại tá Tze vẫn bó người trong bộ kaki tím bạc màu, ủi sắc cạnh, tưởng đụng vào có thể đứt tay. Tze chỉ mất bìn tỉnh trong phút chốc rồi quay sang phía thuộc viên đang nín thở trước máy vô tuyến: 
 
- Phải là phi cơ của mình không? 
 
- Thưa, phải. 
 
Khi phi cơ bay vụt qua mà không hạ thấp để đáp xuống, đại tá Tze nhăn mặt: 
 
- Phi công điên hả? 
 
Rồi đổi giọng gắt gỏng: 
 
- Có lẽ anh dặn nó không kỷ. 
 
Gã thuộc viên ngẩn đầu: 
 
- Thưa đại tá, như thường lệ, tôi ra lịnh cho phi công học thuộc chỉ thị rồi đọc lại cho tôi nghe. 
 
Đại tá Tze lẩm bẩm: 
 
- Không khéo... 
 
Gã thuộc viên nhanh nhẩu. 
 
- Thưa, việc phản phé không thể nào xẩy ra được. Các nhân viên phục vụ trong kế hoạch Kim cương đều được tuyển chọn chu đáo về mọi phương diện trung thành. Hơn thế nữa, Trung Ương còn áp dụng phương pháp kiểm soát gia đình. Toàn thể nhân viên thuộc kế hoạch Kim cương đều còn gi -đình tại Lục địa... Họ lại hoạt động từng cặp một... Thưa đại tá, hai nhân viên được lịnh tới Hoàng sa đêm nay rất được tín cẩn. Vả lại, trước khi cắt cử, tôi đã tới trình đại tá và đại tá đã chấp thuận. 
 
Đại tá Tze nhăn mặt: 
 
- Đồ ngu! Không phải phản phé... Từ xưa đến nay, chưa nhân viên nào dưới quyền tôi phản phé bao giờ. Chẳng qua, tôi lo ngại chuyện khác. Nếu đúng thì nguy hiểm hơn nhiều. 
 
Gã thuộc viên nhìn thượng cấp bằng cặp mắt tròn xoe, biểu lộ kinh ngạc: 
 
- Thưa, chuyện khác, chuyện khác là... 
 
Đại tá Tze khoát tay: 
 
- Tôi rất ghét những câu hỏi lôi thôi, mất thì giờ. Anh cò đợi gì mà chưa liên lạc với phi cơ VTOL? 
 
Sực nhớ ra, gã thuộc viên à một tiếng rồi cúi xuống máy vô tuyến. Nhưng hắn chưa kịp bấm nút liên lạc thì một tiếng ầm long trời lở đất nổi lên. Rồi một loạt tiếng ầm khác tiếp theo. 
 
Văn Bình vừa nhảy ra ngoài thì chiếc Temco trúc mũi xuống, phóng với tốc độ kinh hoàng. Trong chớp mắt, phi cơ đâm nhào xuống rừng cây san sát. 
 
Ầm, ầm, ầm, ầm... 
 
Theo đúng sách vỡ, Văn Bình phải rời phi cơ ở độ cao, hấu có đủ thì giờ mở dù. Song nhiều năm kinh nghiệm - và đặc biệt là kinh nghiệm nhảy dù trong các trường điệp báo - đã dạy cho chàng một kỹ thuật nhảy thấp an toàn. 
 
Khi ấy, đại tá Tze kêu lên: 
 
- Chết rồi! 
 
Gã thuộc viên đứng phắt dậy: 
 
- Máy bay bị nạn, chắc có chuyện gì đây. Vì phi công là tay cừ khôi, lại quen với cách đáp xuống đảo. Xin đại tá ra lịnh cấp cứu. 
 
Đại tá Tze nhìn bầu trời màu sữa loãng, giọng bực bội: 
 
- Hừ, bảo chúng nó đến ngay chỗ phi công lâm nạn... Đến ngay và nhớ mang theo khí giới. Còn chiếc VTOL, đã tìm thấy tăm hơi gì chưa? 
 
- Thưa, chưa. 
 
- Trên màn radar? 
 
- Cũng chẳng thấy gì hết. 
 
- Đồ ăn hại... Tôi đã dặn mà anh không nghe... Tôi dặn trên đường về phải bay trong tầm radar thì anh nói là sợ địch theo dõi. Lần này thì chết rồi... Chết cả nút rồi... 
 
Nói đoạn, đại tá Tze cầm khẩu AK-47 trên bàn, ngần ngừ một giây rồi chạy ra ngoài. Gã thuộc viên vội vã rượt theo, giọng hớt hải: 
 
- Thưa đại tá... 
 
Đại tá Tze ngừng lại, mặt đỏ gay: 
 
- Còn thưa với gởi gì nữa? 
 
- Thưa... đại tá đi một mình bất tiện. Tôi có cảm tưởng là địch sắp đến... 
 
- Té ra bây giờ anh mới biết! Ở lại đó, gọi điện thoại cho tiềm thủy đĩnh, dặn họ nổi lên ngay. Bây giờ tôi xuống trại giam. 
 
- Thưa, còn các nhân viên ra chỗ phi cơ bốc cháy... 
 
- Kệ chúng nó... Tôi e không kịp nữa đâu. Xong xuôi, anh xuống bờ biển đợi tôi. 
 
Đại tá Tze xăm xăm tiến vào rừng cây mù mịt. 
 
Đại tá Tze đã khôn ngoan. Song Văn Bình lại còn khôn ngoan hơn hắn. Vì vậy, ngay sau khi chân chấm đất, chàng vội rút dao cắt dây dù, rồi ba chân, bốn cẳng chạy về phía phi đạo. 
 
Dường như hai chân chắp cánh nên trong thời gian kỷ lục, chàng đã tới sau ngôi nhà lợp tôn le lói ánh đèn. Chàng thoáng thấy một tên cao lớn, mặc toàn đồ đen, cầm súng tiểu liên Tiệp-Khắc đứng gác, quay lưng ra ngoài. 
 
Nhanh như cắt, chàng vút tới. 
 
Tên gác quay lại, song bàn tay nhu đạo tuyệt luân của Văn Bình đã giáng xuống. Một cú atémi của chàng đủ kết thúc cuộc đấu võ chớp nhoáng và chênh lệch. Tên gác ngã nhào xuống đất. 
 
Văn Bình đạp tung cánh cửa tôn, nhảy vào. Bên trong, bên ngọn đèn loe lét, Như Luyến đang ngồi trầm ngâm. Nàng có vẻ gầy hơn ngày thường, hai má và mắt sâu trũng, song càng gầy, nàng càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ. 
 
Như bị điện giật, nàng đứng dậy, lắp bắp: 
 
- Anh... Trời ơi, anh của em. 
 
Rồi nàng ôm chầm lấy Văn Bình. Chàng cúi xuống, hôn nhẹ cặp môi run rẩy của Như Luyến. Lâu lắm, chàng mới hôn nàng lại. Đột nhiên, chàng có lại cảm giác kỳ lạ của buổi ban đầu gặp gỡ. Chàng hôn mà chàng lại rụt rè không dám. Vì khi ấy, nàng là đàn bà có chồng. Nói đúng hơn, nàng sắp sửa tái giá với bác sĩ vật-lý Đoàn Trung. 
 
Tuy nhiên, lý trí của Văn Bình luôn luôn thắng tình cảm trong những giây phút trọng đại. Chàng nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra. Song nàng vẫn bám cứng vai chàng như con bạch tuột, giọng rên rỉ, nũng nịu: 
 
- Không... Em nhớ anh lắm... Em tưởng trọn đời không được gặp anh nữa. 
 
Văn Bình vội giải thích: 
 
- Anh cũng nhớ em quay quắt. Nhưng chúng mình nên hẹn nhau khi khác. Vì yêu em, anh mạo hiểm đến đây có một mình. Địch đông lắm. 
 
Bừng tỉnh, Như Luyến buông Văn Bình ra. Văn Bình hỏi: 
 
- Em có biết các nhà bác học bị giam ở đâu không? 
 
Như Luyến lắc đầu: 
 
- Có lẽ dưới tiềm thủy đĩnh. Sau khi bị bắt, em bị đưa từ đảo Hoàng sa xuống tàu đánh cá, rồi từ đó tới tiềm thủy đĩnh. Rồi em được dẫn lên đảo nầy. Em quên cả ngày tháng. Em cũng không biết nơi này là đâu. Vì từ khi xuống tàu đánh cá, em bị bịt mắt kín mít. 
 
Giọng nàng trở nên say sưa: 
 
- Anh ơi! 
 
Văn Bình xô cửa: 
 
- Ra mau đi em... Đối phương là người tối nguy hiểm... Đại tá Tze của Quốc Tế Tình báo Sở. Chúng mình phải thoát thân thật nhanh, kẻo đại tá Tze đến bắt em lại. 
 
Một chuỗi cười khanh khách nổi lên. 
 
Tiếp theo một giọng nói dõng dạc, kênh kiệu, khinh miệt. Giọng nói của đại tá Tze: 
 
- Đúng. Văn Bình nói đúng. Đại tá Tze là người tối nguy hiểm. 
 
Văn Bình phóng chân ra, gạt Như Luyến ngã xuống. Đồng thời, khẩu súng lục nhảy vào tay chàng, nhả đạn. Hai động tác này bình thường phải mất 5 giây đồng hồ đã được Văn Bình tiến hành trong chớp mắt. 
 
Óc chàng như được gắn máy tính điện tử, chàng chỉ thoáng nghe tiếng ngươì hoặc nghe hơi thở nhỏ bé hoặc thoáng thấy bóng đen là có thể biết ngay được vị trí của địch và nhả đạn được liền. Trong hầu hết trường hợp, Văn Bình đều bắn trúng mục phiêu. 
 
Nhưng lần nầy, chàng thất bại, vì - như chàng đã nhìn nhận - đối phương là người tối nguy hiểm, có nhiều kinh nghiệm trong nghề điệp báo. Viên đạn vừa vút ra khỏi nòng súng của chàng thì chàng mất luôn súng. Không biết núp ở đâu, đại tá Tze đã ung dung bắn vào khẩu súng của Văn Bình. 
 
Thấy biến, Văn Bình nhảy áp vào tường, nhưng không kịp nữa. Giọng nói của đại tá Tze xoắn sâu vào tai chàng như mũi dùi nhọn: 
 
- Vô ích. Yêu cầu bạn đứng yên. 
 
Biết mọi lối thoát đều bị đối phương chặn trước, Văn Bình đành đứng yên. Như Luyến nép vào vai chàng, run cầm cập. 
 
Bên ngoài bước vào hai người mặc đồ kaki, trên tay lăm lăm khẩu tiểu liên AK-47. Chỉ một khẩu súng máy cũng đủ cầm chân một tiểu đội, huống hồ chàng lại đơn phương, độc mã với một xạc-giơ 8 viên đạn 9 li bé bỏng và chậm chạp. 
 
Hai người này có vẻ là vệ sĩ hơn là thủ lãnh, với khuông mặt phũ phàng, thẹo rỗ chằng chịt, dáng đi khệnh khạng. 
 
Văn Bình đoán đúng. Đại tá Tze chậm rãi tiến vào sau, vừa đi, vửa cất khẩu súng Tôcarếp ngi ngút khói vào bao da ở thắt lưng. 
 
Hắn nghiên đầu chào Văn Bình rồi ra lịnh cho thuộc viên thắp thêm một cây bạch lạp lớn ở giữa nhà. Văn Bình kéo ghế cho Như Luyến ngồi. 
 
Trông thái độ của chàng, không ai không ngạc nhiên. Vì chàng vẫn không thay đổi nét mặt, người ngoài không thể hiểu nổi chàng sửng sốt hay bình thản, lo lắng hay khinh thường. 
 
Đại tá Tze cười nhạt: 
 
- Anh rất xứng đáng. Tôi thành thật khen ngợi anh. 
 
Văn Bình nhún vai: 
 
- Đa tạ hảo ý của anh. Hy vọng trong tương lai, chúng mình còn được gặp nhau lại. 
 
- Hy vọng này khó thể thành tựu, anh à. Vì đây là lần cuối cùng. 
 
Văn Bình nhìn giữa mắt đối phương: 
 
- Nghĩa là các anh giết tôi? 
 
Đại tá Tze nhún vai: 
 
-Trong quá khứ, mỗi lần bắt được anh, các đồng nghiệp của tôi đều phạm phải lỗi lầm tai hại. Vô cùng tai hại. Thứ nhất, họ dại dột khinh địch, khiến lần nào anh cũng có thể chuyển ngược thế cờ vào giờ chót. Thứ hai, là nghĩ đến kho tin tức và tài liệu trong đầu anh, và phần nào cũng vì số tiền thưởng quá lớn, nên họ chỉ nhằm bắt sống, giải về Trung uơng. Lợi dụng thời gian, anh đã tìm cách tẩu thoát. 
 
- Anh phân tách tình hình rất đúng. 
 
- Đừng hy vọng lợi dụng, anh Văn Bình ạ. Thứ nhất, tôi không dại dột như các đồng nghiệp của tôi trong Tình báo Sở. Giả sử anh lừa được hai nhân viên của tôi, đoạt được hai khẩu súng của họ, thì đang còn trở ngại cuối cùng nữa. Trở ngại này là tôi. Anh rất giỏi võ, song nhất địch còn thua tôi. Tôi là người Tàu, hấu hết những môn võ bí truyền nguy hiểm đều phát xuất từ đất Tàu. Tôi lại là võ sĩ chuyên về những môn võ bí truyền. Đụng vào tôi, sớm muộn anh sẽ tan xác. Thứ hai... 
 
Văn Bình cắt ngang: 
 
- Tôi biết rồi... Thứ hai, anh sẽ áp dụng biện pháp ăn chắc, anh sẽ hạ sát tôi, chứ không dám bắt sống để lấy tiền thưởng nữa. Dĩ nhiên, sống nhiều tiền thưởng hơn chết, nhưng chắc ăn hơn, phải không anh? Tôi sống quá dai dẵng rồi, anh ạ. Nên cũng bắt đầu muốn chết. Biết đâu anh lại chẳng là ân nhân của tôi. 
 
Đại tá Tze dậm đế dài xuống đất: 
 
- Phải. Tôi sẽ giết anh. Song anh đừng mơ mộng hão huyền nữa. 
 
Văn Bình tỏ bộ ngạc nhìen: 
 
- Mơ mộng hão huyền? Anh bảo tôi đang mơ mộng hão huyền ư? 
 
Tze cười nhạt: 
 
- Anh đừng tiếp tục giả vờ nữa. Mỗi lần bị bắt, anh thường đóng kịch 
 
chán đời, mong được sớm giải thoát. Anh lại thường kể chuyện con cà, con kê. Chẳng qua, anh chủ tâm kéo dài thời giờ để đoạt lại thế chủ động. Nhiều động nghiệp của tôi đã bị anh phỉnh phờ một cách thảm hại. Vì vậy, rút kinh nghiệm, tôi không cho phép anh tán hươu, tán vượn nữa. Mời anh ngồi yên, đợi một phát đạn vào giữa trái tim. Thế thôi. 
 
- Nếu tôi không thích ngồi yên? 
 
- Thì miễn cưởng, tôi sẽ đánh cho anh ngất đi. 
 
- Lạ thật, anh định giết tôi, sao không xả ngay một băng đạn mà lại ngồi nhìn, rồi còn dọa đánh ngất. Thôi, tôi hiểu thâm ý của anh rồi... Có lẽ anh muốn đổi chác. 
 
- Anh lầm to. Không có đổi chác gì cả. Tôi chưa giết anh vì còn 
 
đợi tiềm thủy đĩnh ghé bờ, đưa anh xuống. Trước khi giết anh, tôi cần được anh cung cấp một vài chi tiết. 
 
- Hừ, anh lầm thì đúng hơn. Anh cho tôi sống; cũng vị tất tôi chịu hé răng, huống hồ, trước sau, tôi cũng chết. Anh đừng quên ngọn đèn trước khi hết dầu, bùng lên rồi mới chịu tắt. Ít ra, tôi cũng giết hai thằng vệ sĩ dài lưng tốn vải của anh... Và nếu gặp may mắn, tôi sẽ giết cả anh... 
 
- Nhiều lời qua. Tôi không muốn nghe nữa. 
 
- Đại tá Tze của Quốc Tế Tình báo Sở ơi, đại tá không muốn nghe vì bắt đầu lo sợ. 
 
- Ngậm miệng lại! 
 
Văn Bình ngữa cổ lên cười. Từ nãy đến giờ, Như Luyến vẫn ngồi bất động. Nàng luôn luôn tin tưởng vào tài ba siêu đẳng của Văn Bình. Nàng nghe thiên hạ thuật lại hành động xuất quỷ nhập thần của chàng mỗi khi bị đối phương lừa bắt, song đây là lần đầu nàng được mục kích. Quả lời đồn đãi không ngoa: chàng vẫn bình tĩnh, mỗi lúc một bình tĩnh hơn và thái độ bình tĩnh kỳ lạ này đã làm địch chột dạ. 
 
Đại tá Tze cúi đầu xem đồng hồ tay. Văn Bình lại cất tiếng: 
 
- Anh cho phép tôi vén tay áo, coi giờ được không? 
 
Giọng đại tá Tze đượm vẻ bực bội: 
 
- Anh muốn coi giờ tha hồ, không ai cấm. Nhưng yêu cầu anh đừng làm tàng. 
 
Văn Bình chắt lưỡi: 
 
- Sở dĩ tôi coi không phải vì muốn thời gian chậm lại, chờ một sự may mắn kỳ diệu, đổi ngược thế cờ. Tôi cần báo anh biết rằng cái đồng hồ tay của tôi là dây liên lạc với pháo đài nổi ZZ và văn phòng chỉ huy của ông Hoàng. Cho đến phút này, đồng hồ vẫn còn chạy và còn tiếp tục chạy trong 48 tiếng đồng hồ nữa, vì như anh đã biết, kỹ thuật viễn thông tình báo ngày nay đã dùng pin bằng Cadmium và nhưng transistor nhỏ hơn sợi tóc. 
 
Bàn tay đại tá Tze hơi run run. Hắn nuốt nước miếng vào cổ họng khô đắng, song giọng nói vẫn không mất vẻ bình tĩnh: 
 
- Giỏi... Anh qua mặt được tôi. Nhưng anh Văn Bình ơi, căn phòng này cũng như tàu ngầm của tôi đã được trang bị dụng cụ tối tân phá tuyến. Cho dẫu băng ghi âm và phát âm của các anh khá tinh vi, các anh cũng chỉ nghe được âm thanh bịp bịp hoặc tút tút vô nghĩa và vô vị mà thôi. 
 
- Hừ, dụng cụ phá tuyến tối tân nhất thế giới chỉ có thể triệt hạ được làn sóng thông thường, nghĩa là làn sóng lan vòng tròn của vô tuyến điện, và làn sóng phóng thẳng của vô tuyến truyền hình. Nhưng còn làn sóng vi ti bay vụt lên thượng tầng không gian, do vệ tinh truyền lại xuống đài nghe bí mật dưới đất? Tôi xin thành thật chia buồn cùng đại tá và quốc Tế Tình báo Sở vì đồng hồ phát tuyến của tôi được chế tạo theo phương thức ấy. 
 
- Anh bịp. 
 
- Nếu anh cho phép, tôi xin đưa đồng hồ cho anh xem. Trong đời, tôi từng bịp nhiều lần, song chưa bao giờ dám bịp những thủ lãnh tài ba như đại tá Tze. Anh hãy tin ở tôi... 
 
Đại tá Tze nhíu mài suy nghĩ, rối nhún vai: 
 
- Anh cởi đồng hồ cho tôi coi. 
 
Văn Bình gất đầu vui vẻ: 
 
- Tuân lịnh. 
 
Cửa ra vào được mở toang. Một thuộc viên chạy vào, mặt hớt hơ, hớt hải. 
 
Đại tá Tze quắc mắt: 
 
- Gì thế? 
 
Gã thuộc viên thở dốc, giọng run run: 
 
- Thưa đại tá, dưới tàu ngầm vừa gọi điện thoại báo tin là không thể chờ được nữa. 
 
Đại tá Tze gằng giọng: 
 
- Tại sao? 
 
- Thưa, họ muốn hầu chuyện với đại tá. 
 
Đại tá Tze càu nhàu, ra lịnh trước khi bước ra ngoài: 
 
- Tôi chỉ vắng mặt vài ba phút. Các chú phải thận trọng. Nếu chúng ngo ngoe, tôi cho phép bắn bỏ. 
 
Điện thoại liên lạc với tiềm thủy đĩnh đuợc cất ở phòng bên. Đại tá Tze chỉ "Alô" chưa kịp xưng tên thì ờ đầu dây đã vang lên tiếng nói nôn nóng, thiếu bình tỉnh: 
 
- Thưa đại tá, nguy rồi. Chúng tôi không thể chờ được nữa. 
 
Đại tá Tze cười nhạt trong điện thoại: 
 
- Phi cơ địch, phải không? 
 
- Thưa, phải. 
 
- Phi cơ địch bay đến thì đánh, chẳng có gì đáng lo ngại cả. Nếu tôi không lầm, tiềm thủy đĩnh của chúng ta được võ trang súng phòng không khá mạnh. Đồng chí còn đợi gì mà chưa tập hợp thủy thủ, sửa soạn cho địch một bài học? 
 
- Thưa đại tá, Trung ương không cho phép. 
 
- Chấp kính phải tòng quyền, sau này nếu Trung ương khiển trách, đồng chí cứ đổ trách nhiệm cho tôi. 
 
- Thưa, tôi rất muốn tuân lịnh đại tá, nhưng bộ Tổng tư lịnh đã ra những chỉ thị rõ rệt, đó là trong bất cứ trường hợp nào, không được khai hỏa, trừ phi... 
 
- Bị tấn công trước? 
 
- Thưa, không. Trừ phi gặp những con tàu lẻ loi, không võ trang. Thiết tưởng, tôi cũng nên trình với đại tá rằng đại bác cũng như ống phóng ngư lôi và đạn dược của ta đều mang nhãn hiệu Mỹ. Tôi chỉ được phép nổ súng trong trường hợp có thể đổ tội cho Đệ Thất hạm đội. Thưa, tàu đang bắt đầt đầu lặn xuống. Kính chào đại tá... 
 
- Phi cơ địch sắp đến chưa? 
 
- Thưa, trong vòng 5 phút nữa. 
 
- Mấy chiếc? 
 
- Khoảng 2 chục. 
 
- Loại nào? 
 
- Hầu hết là phi cơ vận tải. 
 
- Vậy hả? 
 
- Chắc là họ chở binh sĩ dù đến hải đảo. Lực lượng của ta ở đây chưa được một trung đội, hóa lực của quân dù lại rất mạnh. Tôi phải cho tàu lặn xuống. Nếu gần sáng, tất cả đều bình yên, tôi sẽ nổi lên, bằng không, phải đến may. Đêm nay... 
 
- Phiền đồng chí chờ cho 10 phút... Đúng 10 phút nữa, tôi sẽ xuống tàu. 
 
- Không thể được. 
 
- Đồng chí can đảm thêm chút nữa. Có gì đáng lo mà cuống quít lên như thế? 
 
- Nếu tôi chần chừ, tàu ngầm sẽ tan xác. Phi cơ địch được trang bị hỏa tiễn lợi hại, chỉ một phát là xong đời tất cả. Chi bằng chúng ta lánh mặt. 
 
- Đồng chí là thằng hèn. 
 
- Xin đại tá tha lỗi. Tôi vừa nhận được điện của tàu đánh cá cho biết là 4 khoái hạm của Đệ Thất hạm đội xuất hiện phía sau tàu gần 1 cây số, nghĩa là trong tầm bắng của đại bác. Bắt buộc tàu phải ra khơi, chạy lên hướng Bắc. Tôi có cảm tưởng là chúng mình đã bị lừa, bị lừa từ đầu đến cuối. Thôi... tiềm vọng kính của tôi sắp được rút xuống. Kính chào đại tá, và xin chúc may mắn... 
 
Đại tá Tze thét trong điện thoại: 
 
- Thong thả, một phút nữa. 
 
Song tiềm thủy đĩnh đã chìm sâu dưới nước, tiềm vọng kính, đường dây liên lạc duy nhất với mặt đất vừa được rút xuống. Đại tá Tze không còn nghe được gì nữa, ngoại trừ tiếng u u vô vị và bực bội. 
 
Y cau mày, ném ống nói xuống đất., rồi trở lại phòng cũ. Văn Bình vẫn ngồi nghiêm trang, hút thuốc Salem phì phào. Mặt Như Luyến dã trở lại bình thản. Bọn vệ sĩ chia nhau mỗi góc nhà, họng súng tiểu liên đen ngòm chĩa về phía Văn Bình, tưởng như chàng sắp hóa thành con muỗi biến mất vào đêm tối. 
 
Nghe tiếng động, Văn Bình ngẩn đầu lên, tủm tỉm cười, nụ cười ngạo mạn gần hư trêu người: 
 
- À, đại tá đã về... Phi cơ của chúng tôi đang bay tới đảo, phải không? 
 
Đại tá Tze hơi tái mặt. Nhưng y vung nắm tay: 
 
- Phải. Nhưng anh đừng lạc quan vội. Bọn đồng chí của anh sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì, một khi anh, bà Như Luyến và phái đoàn bác học còn nằm trong tay tôi. 
 
Văn Bình vẫn giữ nguyên nụ cười khinh bạc: 
 
- Cám ơn anh. Tôi đã nghĩ trước điều đó nên cho anh khám xét đồng hồ đeo tay mà anh cứ chần chừ mãi. Giờ đây, tổng hành dinh của ông Hoàng đã biết hết mọi chuyện xẩy ra trên đảo. Ông Hoàng lại nghe được cả nội dung cuộc đàm thoại giữa anh và nhân viên trên tiềm thủy đĩnh. 
 
- Anh nói láo. 
 
- Hừ, nhân danh đại tá điệp báo mà anh không biết rằng hiện nay ngườI ta đã chế ra nhiều dụng cụ có thể nghe rõ những cuộc nói chuyện thầm thì xa hàng 20, 30 thước và xuyên qua tường dày. Âm thanh còn xuyên qua được bê-tông cốt sắt, huống hồ tường khu nhà này chỉ bằng tôn mỏng, máy điện thoại lại để rất gần... 
 
Lấn nầy, đại tá Tze xanh mặt rõ rệt. Hắn bắt đầu nhận thấy Văn Bình là đối thủ cừ khôi. Trước kia, hắn đinh ninh Văn Bình nguy hiểm trên mức trung bình. Thật không ngờ... 
 
Văn Bình ung dung nói tiếp: 
 
- Anh đã hiểu tại sao tôi đến đây một mình... 
 
Một mình vì tôi nắm vững trong tay yếu tố thành công. Mục đích của tôi là đoạt lại phái đoàn bác học, nếu anh bằng lòng, tôi sẽ yêu cầu binh sĩ dù đình chỉ chiến dịch càn quét. Bằng không... 
 
Đại tá Tze nhún vai: 
 
- Binh sĩ dù của anh sẽ mất mạng sau khi đặt chân xuống hải đảo. 
 
- Dĩ nhiên. Một số sẽ tử thương. Song chúng tôi có rất nhiều binh sĩ... NgườI này chết thì người kia tiếp tục nhảy xuống. Nếu cần mang tới một sư đoàn, chúng tôi cũng không ngần ngại. Vì vậy... 
 
- Anh đừng thuyết phục vô ích. Tôi sẽ chống lại đến cùng. 
 
- Ồ, nếu anh quyết tử thì tôi không dám bàn luận thêm nữa. Với tư cách đồng nghiệp, tôi có bổn phận thông báo là nếu anh khăng khăng một mực thì lát nữa tôi sẽ chết. Và khi bạn bè tôi nhảy dù xuống thì đến lượt anh chết. Hơn ai hết, anh đã biết rằng tôi không muốn chết và cả bản thân anh cũng không muốn chết. Tại sao chúng ta không tìm cách thỏa thuận với nhau? Điệp báo là cuộc cờ, thua ván nầy, xóa đi lại bày ván khác... 
 
Đại tá Tze đứng lặn giữa nhà, vẻ mặt suy nghĩ. Văn Bình nói tiếp: 
 
- Phiền anh quyết định ngay, vì phi cơ sắp đến. Họ sẽ lượn hai vòng trên đảo. Nếu tôi không lên tiếng, binh sĩ sẽ nhảy xuống, xứ dụng hỏa lực tối đa. Mặt khác, hải quân sẽ đánh đắm tiềm thủy đĩnh và tàu đánh cá của anh. 
 
Đại tá Tze bất thần lên đạn kêu soạch. Trong tay y, khẩu tiểu liên AK-47 bắt đầu khạc ra thần chết. 
 
Như Luyến rú lên, ôm cứng lấy Văn Bình. 
 
Song Văn Bình vẫn thản nhiên. Chàng đã đọc thấu ý nghĩ của đại tá Tze. Loạt đạn ghê gớm không cấm vào ngườI chàng mà là ria vào bọn thộc viên của Tình báo Sở đang đứng tản mát quanh phòng. Đai tá Tze quả là thần xạ: các nạn nhân đã ngã gục trong nháy mắt, miệng há hốc, mắt trợn trừng trong vẻ kinh ngạc vô biên. 
 
Hạ bọn thuộc viên xong, Tze quay súng vào ngực Văn Bình dõng dạc: 
 
- Tôi đã bài tỏ thiện chí. Giờ đến lượt anh. 
 
Văn Bình chắt lưỡi: 
 
- Anh kinh khủng thật. Giết chết đàn em để không còn nhân chứng nữa. Dầu sao, tôi cũng xin thành thật cám ơn anh. 
 
Tze lắc đầu: 
 
- Không cần anh cám ơn. Phi cơ đã tới. Yêu cầu anh liên lạc với họ. 
 
- Nghĩa là anh chấp nhận mọi điều kiện? 
 
- Dĩ nhiên. Nhưng ngược lại, anh cũng phải chấp nhận điều kiện của tôi. Tôi bằng lòng trả tự do cho anh và phái đoàn bác học. Đền lại, anh không được đụng tới tàu bè và nhân viên của tôi. 
 
- Đồng ý. 
 
- Vậy mời anh qua phòng bên. 
 
- À, còn điều này nữa: tôi sẽ yêu cầu bạn tôi ra lịnh cho các phi đội bay ra chỗ khác, chỉ cho một chiếc đáp xuống, chờ chúng tôi lên. 
 
- Sẵn lòng. 
 
- Từ phút nầy, chúng ta là đồng minh, dầu chỉ là đồng minh giai đoạn. Vậy nhờ anh cất dùm khẩu súng nầy. 
 
- Tôi cần đề phòng anh phản phé. 
 
- Trời ơi, người sợ bị phản phé nhất là tôi. Thế mà tôi không đòi hỏi gì cả. 
 
- Anh đừng nhiều lời vô ích. 
 
Văn Bình cười mỉm, theo đại tá Tze ra ngoài. Tiếng độn cơ máy bay nổ ầm ầm trên không phận. Trời tối om nên không rõ phi đội can thiệp gồm bao nhiêu chiếc, nhưng căn cứ vào tiêng ồn thì có đến cả chục. Trong chớp mắt, Văn Bình đã dặn đúng tần số vô tuyến điện và bắt đầu gọi Triệu Dung: 
 
- Z.28 đây, tất cả đếu bình yên. 
 
Triệu Dung đáp ngay: 
 
- Nghĩa là đại tá Tze đã thỏa thuận? 
 
Văn Bình nói: 
 
- Phải. Anh có thể đáp xuống lập tức được không? 
 
- Được. Tôi sẽ đích thân điều khiển phi cơ. Nhưng còn các anh em khác trong phi đội? 
 
- Anh đừng ngại. Họ nên bay cách đảo 5, 10 cây số. 
 
- Họ còn có nhiệm vụ hộ tống. 
 
- Đại tá Tze đã tỏ ra thành thật nên tôi nhận thấy hộ tống không cần thiết nữa. 
 
- Vậy yêu cầu bên dưới đốt đèn cho phi cơ hạ cánh. 
 
Toán nhân viên kéo tới nơi phi cơ của Văn Bình lâm nạn đã rầm rộ trở về. Đại tá Tze hất hàm ra lịnh: 
 
- Các anh ngồi trong phòng đợi tôi. 
 
Văn Bình tiên đoán lát nữa đại tá Tze sẽ thanh toán các nhân viên này bàng một bì đạn AK-47. Hoàn cảnh éo le bắt hắn phải sống một mình. 
 
Động cơ nhỏ dần. Chiếc vận tải cơ to lớn nghênh ngang đáp xuống phi đạo, giữa ba ngọn đèn pha sáng quắc. Văn Bình nhận ra chiếc Douglas R6D-i Liftmaster[66]. 
 
Trong khi đó, đại tá Tze đã sai dẫn phái đoàn bác học ra gần phi đạo. Tze vẫn phớt tỉnh mặc dầu nội tâm hắn vò xé dữ dội. Miễn cưỡng, y phải nhận lời. 
 
Tuy nhiên, y còn nhiều hy vọng... 
 
Triệu Dung thoăn thoắt từ trên máy bay bước xuống. Văn Bình đon đả giới thiệu với đại tá Tze: 
 
- Chỗ anh em nhà, tôi không giấu anh làm gì. Đây là Triệu Dung. 
 
Mắt Tze sáng rực: 
 
- À, ra Triệu Dung! Lâu lắm, tôi nghe danh mãi bây giờ mới được vinh hạnh diện kiến. Tôi thua keo này là đúng. 
 
Triệu Dung bắt tay đại tá Tze: 
 
- Ồ, phen này không có ai thua mà cũng không có ai thắng. Vả lại, trong nghề điệp báo, thắng hay bại là chuyện thường tình. Lần sau, anh sẽ đại thắng và chúng tôi sẽ đại bại. 
 
Theo lịnh Văn Bình, Như Luyến tiến tới chỗ phái đoàn bác học xếp hàng, hỏi han cặn kẽ từng người. Mấy phút sau, nàng quay lại báo cáo với Văn Bình: 
 
- Tất cả đều khỏe mạnh. Nếu đại tá không có gì phản đối thì chúng tôi bắt đầu lên phi cơ. 
 
Khâu tiểu liên lăm lăm trên tay, đại tá Tze nói: 
 
- Trước khi toàn thể rời đảo, tôi muốn hỏi điều nầy: tiềm thủy đĩnh đã lặn xuống đáy biển, còn tàu đánh cá đã chạy ra ngoài khơi xa, tôi chỉ bằng lòng cho các anh rời khỏi đảo khi được bảo đảm đầy đủ về số phận của nhân viên tôi. 
 
Triệu Dung nói: 
 
- Tôi xin nói rõ là tiềm thủy đĩnh chưa hề lặn xuống đáy biển và tàu đánh cá cũng chưa ra ngoài khơi xa, vì lẽ giản dị một phi đội đặc biệt đã kiểm soát chặt chẽ. Nếu muốn đánh đắm thì rất dễ dàng, song tôi tin chắc anh sẽ thỏa thuận nên đã hạ lịnh theo dõi mà không hành động. Phút này, có lẽ anh có thể liên lạc với họ bằng bằng vô tuyến... 
 
Đại tá Tze nổi gai ốc đầy mình. Trong kế hoạch Kim cương, hắn đã bị thua sát ván từ đầu đến cuối. 
 
Nhớ trời tối nên mọi người không thấy cặp mắt thường lệ sáng quắc như điện của đại tá Tze bắt đầu mất thần. Hắn có cảm giác như trái đất nổ tung khi nghe tiếng báo cáo khô khan và chua chác của thuộc viên lênh đênh ngoài biển: 
 
- Alô, thưa đại tá... Họ vừa báo cho biết là đại tá đã chấp nhận phóng thích phái đoàn bác học để đổi lấy chiếc tàu của ta. Đúng hay sai, thưa đại tá? 
 
- Đúng. Anh nói với tôi là tiềm thủy đĩnh đã lặn xuống rồi kia mà... Sao họ bắt anh được? 
 
- Thưa... trên thực tế, tàu lặn xuống không kịp. Một phi cơ bay sát mặt biển, ngoài tầm radar bất thần vụt tới, bắn đại bác cảnh cáo, ra lịnh cho tôi phải nổi lên. Khi ấy, tàu mới chìm được non nửa, biết không hy vọng trốn thoát, tôi đành nghe lời họ... 
 
- Hừ, đúng ra, anh phải báo cáo ngay cho tôi... vì tiềm thủy đĩnh nổi lên, máy vô tuyến điện có thể được sử dụng dễ dàng. 
 
- Tôi đã nghĩ ngay đến việc liên lạc với đại tá. Nhưng không nghe trả lời. 
 
- Quái lạ! Phòng vô tuyến trên đảo luôn luôn có người canh gác. Anh bịa đặt ra phải không? Hẳn anh đã biết tánh tôi ghét cay, ghét đáng bọn thuộc viên láo khoét? 
 
- Thưa, lời nói của tôi đã được ghi băng như thường lệ, sau này kiểm soát, đại tá sẽ thấy tôi hoàn toàn thành thật. Sở dĩ tôi liên lạc với hải đảo mà đại tá chẳng nghe thấy gì mà do phi cơ địch được trang bị dụng cụ điện tử hút tuyến. Phi công đã nói với tôi là liên lac vô ích vì mọi làn sóng điện từ tiềm thủy đĩnh phát ra đều bị hút như thể đất khô hút nước mưa vậy. 
 
Đại tá Tze thở dài: 
 
- Phút nầy, anh đang ở đâu? 
 
Có tiếng đáp ngay: 
 
- Thưa, vẫn ở vị trí cũ. 
 
Đại tá Tze ra lịnh: 
 
- Trong 5 phút nữa, tôi sẽ ra tới nơi. 
 
Rồi đeo súng lên vai, Tze bắt tay Triệu Dung: 
 
- Hy vọng được gặp lại các anh ít lâu nữa. Và lần ấy, kẻ thua không phải là tôi. 
 
Triệu Dung nói, giọng vui vẻ: 
 
- Vâng, tôi cũng hy vọng như vậy. À, trước giờ tạm biệt, tôi muốn anh giải thích điều nầy: anh cất súng đi, không sợ chúng tôi lừa bắt ư? 
 
Đại tá Tze cười khanh khách: 
 
- Anh đùa đấy chứ? Giết tôi, các anh bắt buộc phải giết hết thủy thủ trên tàu ngầm và tàu đánh cá. Hành động hải khấu này sẽ dẫn tới những hậu quả vô cùng nghiêm trọng trên trường chính trị quốc tế, phương chi chúng tôi là viên chức Trung Hoa Nhân Dân, lại đang thông thương trên vùng biển không thuộc quốc gia nào... Các anh chỉ bội lời hứa nếu tôi chỉ có một mình. Đằng nầy, tôi đã gọi điện thoại cho thuộc viên dưới tiềm thủy đĩnh và họ đang chờ tôi... Vả lại, chúng ta là bọn giang hồ... Luật giang hồ còn cao quý hơn luật xã hội văn minh một bực... 
 
Triệu Dung gật gù: 
 
- Anh muốn tôi im chuyện này luôn, phải không? 
 
Tze đáp: 
 
-Tô ikhông xin xỏ mà chỉ yêu cầu anh tôn trọng cả điều cam kết phụ. Dầu sao, tôi cũng đã hạ sát 3 cận vệ. Có lẽ tôi còn hạ sát thêm nữa. 
 
Triệu Dung giơ tay chào: 
 
- Tôi xin hứa... 
 
Đại tá Tze buông một tiếng ngắn: 
 
- Tạm biệt. 
 
Triệu Dung đáp ngay: 
 
- Không dám, chào anh. 
 
Đại tá Tze lặng lẽ bước qua lùm sáng trên phi đạo rồi tan vào bóng tối. Trong khi ấy, phái đoàn bác học lặng lẽ tiếp tục trèo lên vận tải cơ Douglas R6-D. Bầu không khí bao trùm hải đảo san hô đột nhiên câm nín những âm thanh thường lệ. Tiếng gió gào, tiếng sóng thét, tiếng chim muông rên rít ban đêm dường như biến đâu mất. Thậm chí Văn Bình không nghe cả tiếng động cơ máy bay réo ầm ầm cách chàng một quãng ngắn nữa. Vì tâm trí chàng đang dồn cả cho Như Luyến. 
 
Bỗng Như Luyến nghiên đầu hỏi Triệu Dung: 
 
- Từ nãy đến giờ, tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao đại tá Tze lại chịu thua một cách thản nhiên như vậy hả anh? 
 
Triệu Dung vỗ vai Văn Bình: 
 
- Tôi ríu mắt lại rồi. Phiền anh cắt nghĩa một chút. 
 
Văn Bình véo má Như Luyến: 
 
- Ừ nhỉ, câu chuyện ly kỳ như trong tiểu thuyết, không ở trong cuộc thì không tài nào hiểu được. Tze chịu thua vì không còn lối thoát nào khác. 
 
Như Luyến phản đối: 
 
- Ít ra hắn cũng là sĩ quan tình báo cao cấp, đâu phải hạng nhân viên tầm thường tham sống, sợ chết. Hắn lại có súng trong tay. Hắn có thể làm liều, hạ sát một lượt, rồi có chết nữa cũng được lợi. 
 
Rồi đổi giọng nũng nịu, nàng tiếp: 
 
- Anh cố tình giấu em. Em giận anh đấy. 
 
Văn Bình vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại tỏa xuống một bên trán Như Luyến. Đột nhiên, chàng quên nàng là đàn bà có hai đời chồng, có con, đã trãi qua thời kỳ đôi mươi bồng bột và tưởng như ngồi gần một thiếu nữ đang xuân, tâm hồn và thể xác đều căng cứng nhựa sống và tình yêu thơ dại. 
 
Giọng chậm rãi, chàng giải thích: 
 
- Anh không giấu em đâu. Chẳng qua em chưa ở lâu trong nghề nên không hiểu ngọn nghành. Tze không phải là hạng người tham sống, sợ chết. Mọi thủ lãnh điệp báo đều khinh miệt cái chết. Tuy nhiên, nghề điệp báo cũng là nghề thực tế nhất. Trung Cộng chỉ có được dăm ba cán bộ tài ba như đại tá Tze. Hắn thiệt mạng, Quốc Tế Tình báo Sở phải mấy hàng chục năm mới tìm ra người thay thế. Vì vậy, đại tá Tze không thể chết. Điều thứ hai hắn đinh ninh là chưa thua. 
 
Như Luyến ngạc nhiên: 
 
- Chưa thua? 
 
Văn Bình kéo nàng lại gần: 
 
- Phải. Hắn chịu xuống nước vì vì đinh ninh nhân viên của hắn trên pháo đài ZZ còn nguyên vẹn. Thua keo nầy, bài keo khác. Em hiểu chưa? Hắn không ngờ... nếu ngờ, hắn đã liều sống mái một trận... 
 
- Bây giờ, em mới hiểu... Thì ra hắn có tay sai trà trộn trên pháo đài ZZ. Các anh tài thật... 
 
- Nhờ em đấy... Nhờ em mà anh phăng ra manh mối. 
 
- Ê, đừng nịnh nữa, anh ơi! 
 
- Sự thật trăm phần trăm, anh không dám nói dối đâu. Thoạt tiên, anh tưởng em bị nạn thật sự. Nhưng đến khi theo con chó chow-chow vào nơi quàn thi hài để vĩnh biệt em thì anh khám phá ra ngay là em còn sống. Anh đố em tại sao? 
 
Như Luyến phụng phịu: 
 
- Em tức anh sắp nghẹt thở rồi. Em không ngờ anh lại đối xử với em như vậy. 
 
Đến lượt Văn Bình sửng sốt: 
 
- Anh làm em phật ý ư? Nếu anh không lầm, anh chẳng làm gì cả. Dầu sao, anh cũng xin lỗi em. 
 
Như Luyến buông thõng: 
 
- Không dám. 
 
Văn Bình ghé vào má nàng để hôn, song nàng vùng vằng gạt ra. Chàng vội dịu giọng, năn nỉ: 
 
- Anh có lỗi gì? Em hãy nói cho anh biết. Để anh... 
 
- Hừ, em giận anh vì bao giờ anh cũng mắc bịnh hay quên đối với đàn bà yêu anh. Con chó của em thuộc giống chow-chow chứ tên nó đâu phải là chow-chow, anh nhớ ra chưa? 
 
Văn Bình khựng người. 
 
Té ra Như Luyến co hai đời chồng, có con lớn song tâm hồn vẫn ngốc nghếch, ưa làm nũng, thích vò vĩnh, khoái giận hờn vô cớ như thiếu nữ 18 trong trắng. 
 
Nàng giận chàng vì lẽ ra chàng phải gọi tên con chó là Titi. Nàng yêu chàng nên đạt tên nó là Titi, tên tắt bằng anh ngữ của Z.28. Nàng yêu chàng như vậy, chàng không được phép lãng quên, dù là lãng quên vô tình, lãng quên chính đáng. 
 
Lăn lộn nhiều, Văn Bình tự hào thấu hiểu lòng dạ phái yếu hơn ai hết. Giờ đây, chàng mới biết là kinh nghiệm còn non. Đàn bà từ đông sanh tây - đặc biệt, đàn bà đẹp - chỉ là đứa trẻ thơ ngây, bất luận tuổi tác. Nghe chàng thuật lại những tình tiết hiểm nghèo, Như Luyến lẽ ra phải xúc động vì tài ba của người yêu lại chỉ băng khuăng đến việc chàng quên tên thật của con chó chow-chow. 
 
Văn Bình bèn cười xòa: 
 
- Thì anh gọi nó là Titi, em bằng lòng hay chưa? 
 
Văn Bình không hôn vào má mà là vào môi. Như Luyến đờ người một phút. Mãi sau, nàng mới sực nhớ ra Triệu Dung một bên, và nói chữa thẹn: 
 
- Anh Văn Bình hay lợi dụng ghê... Mình lớn rồi, đâu còn là con nít nữa... Anh không sợ anh Triệu Dung cười hay sao? 
 
Triệu Dung xen vào: 
 
- Ai cười thì hở mười cái răng... Chị yên tâm, tôi không cười đâu, vì lúc nầy, tôi đang buồn ngủ kinh khủng. 
 
Văn Bình pha trò: 
 
- Phải, ông buồn ngủ kinh khủng nhưng mắt vẫn sáng như sao sa. Phiền ông quay mặt ra phía khác để người ta nói chuyện riêng. 
 
Triệu Dung thở dài: 
 
- Ừ, thì quay! Tuy nhiên, trước khi nói chuyện riêng, ông bà hãy cho phép tôi nhắc một vài chuyện công đã. 
 
Văn Bình nhăn nhó: 
 
- Trong lúc nầy, xin anh gác chuyện ông Hoàng của anh lại. Lát nữa, về pháo đài ZZ, anh tha hồ nói, nói suốt đêm nay, nói suốt ngày mai, tôi cũng sẵn sàng nghe. Còn bây giờ... 
 
Triệu Dung nhìn lên không trung thấp thoáng ánh đèn xanh đỏ của đoàn phi cơ sắp tới: 
 
- Nếu vậy thì tôi đâu dám quấy rầy anh chị... Trước khi tới đây, tôi đã nhận được chỉ thị của ông Hoàng. 
 
- Lại chỉ thị... 
 
- Xin anh tha lỗi... Trước tôi, Lê Diệp nhiều lần đã phải làm công việc đầy bạc bẽo nầy. Nói ra thì anh lại nghi là anh chị em trong Sở toa rập với ban Biệt vụ để phá đám cuộc vui của anh, nhưng nếu không nói ra thì hàng vạn, hàng triệu sinh mạng trên thế giới có thể bị liên lụy... 
 
- Tôi ngán danh từ dao to, búa lớn rồi. Ông Hoàng dặn anh những gì, yêu cầu anh cho tôi biết. 
 
Vâng, ông Hoàng nói là mình đã có cơ hội mang về cho Sở 15 triệu đô-la, như đã hứa với CIA. Mọi côgn việc bên kia bức màn sắt đã được thu xếp xong, anh có thể bắt tay hoàn thành kế hoạch Hàn học. 
 
- Nghĩa là tôi phải lên đường? 
 
- Đúng thế. 
 
- Bao giờ? 
 
- Ngay bây giờ. Một phái đoàn CIA đang chớ anh ở Banguio, miền bắc Phi Luật Tân. 
 
- Khổ quá! Nếu anh không thấy gì trở ngại... 
 
- Dĩ nhiên là không. Ông Hoàng cho phép Như Luyến đi Baguio cùng anh. 
 
- Thật hả? 
 
- Thật trăm phần trăm. Anh sẽ ngụ tại khách sạn Thông Reo như hồi nào anh qua Phi Luật Tân, đối phó với điệp báo Huk. Ông Hoàng đã ra lịnh cho ngân hàng chuyển tiền tới Baguio cho anh. Anh được tiêu xài vô hạn định. Bao nhiêu cũng được, miển hồ anh tuân theo 3 điều kiện nầy: Sau 3 ngày nghĩ mát, anh phải về Mani, tôi sẽ đưa Nguyệt Hằng sang trước đợi anh. Để tránh một vài hậu quả có thể xảy ra, Như Luyến phải lưu lại Baguio trong suốt thời gian anh xuất ngoại. 
 
- Đồng ý. Được sống với Như Luyến 1 đêm ở Baguio thì bắt tôi làm Câu Tiễn hầu hạ Ngô Phù Sai tôi cũng ký cả hai tay, huống hồ những ba ngày, ba đêm... 
 
Như Luyến tát nhẹ Văn Bình: 
 
- Đồ nói dóc! 
 
Văn Bình phì cười, kéo nàng lại sát người. Nàng nguýt chàng một cái dài rồi sà vào cánh tay lực lưỡng cúa chàng. Hạnh phúc bất ngờ đã làm nàng quên phứt hiện tại. 
 
Nàng quên hỏi Văn Bình tại sao khi đi với con chó vào phòng quàn xác, chàng lại khám phá ra nàng còn sống. Vì nàng chỉ nghĩ đến cái hôn độc nhất, vô nhị làm châu thân nàng rung chuyển như phún thạch của hỏa diệm sơn làm rung chuyển mặt đất. 
 
Qua bóng tối mờ mờ, Triệu Dung thoáng thấy hai người quấn chặt lấy nhau như thể đã xa nhau từ nhiều thế kỷ. Họ ôm cứng lấy nhau như từ nhiều thế kỷ bị đói tình, Văn Bình chưa hề biết đàn bà và Như Luyến chưa hề biết đàn ông. 
 
Chàng không dám chép miệng sợ làm mất tính cách thiêng liêng của gây phút thần tiên giữa hai người. Chàng đành ngồi yên trước cần lái, nhìn vào khoảng đen trước mặt. 
 
Giữa khoảng đen bao la ấy, những giòng chữ trắng toát bắt đầu hiện lên: đó là bản báo cáo mà chàng đã soạn sẵn trong đầu, sắp sửa gởi về Saigon bằng vô tuyến điện cho ông Tổng Giám đốc. 
 
Triệu Dung nhớ rõ từng giòng, từng chữ, từng dấu chấm, phjết, như thể bản báo cáo đóng ở trước mặt chàng. 
 
Nội dung như sau: 
 
"Kính gởi HH, 
 
Tuân lịnh ông, tôi đã thực hiện đúng kế hoạch đã vạch và đến nay, có thể nói là thành công. 
 
Như ông tiên đoán, tay sai của địch trà trộn trên pháo đài ZZ phải là 1 nhân viên cao cấp. Thời khóa biểu và chi tiết của những cuộc thí nghiệm khoa học là những điếu tối mật, ngoài hạm trưởng ra chỉ có hai phụ tá biết được. 
 
Vì vậy, sau khi chuyến vận tải cơ chở phái đoàn bác học tư đảo Hoàng sa về bị nổ trên mẫu hạm, tôi đã hướng cuộc điều tra vào nhóm phụ tá của hạm trưởng. 
 
Vụ Nguyệt Hằng lâm bịnh bất thần và được giải phẩu cấp cứu đã giúp tôi tiếnh nhanh đến kết quả. Tuy Nguyệt Hằng cải nam trang, nàng vẫn bị lộ hình tích. Tôi chưa hiểu nguyên nhân nào đã khiến địch nhận ra nàng, có lẽ vì địch chụp được hình nàng và gởi về Bắc-kinh điều tra. Nguyệt Hằng bị đầu độc vì chất strychnine. Nếu là người khác thì đã thiệt mạng, cũng may nàng được làm quen với các độc dược nên chỉ bị ngất đi và đau ruột mà thôi. 
 
Cũng may, nạn nhân là Nguyệt Hằng, không phải tôi hoặc Văn Bình vì nếu chúng tôi bị đầu độc bằng strychnine thì chắc chắn sẽ bị nguy hại đến tánh mạng. Đành rằng chúng tôi đã được huấn luyện quen với tác dụng độc dược, chất strychnine vẫn chưa hoàn toàn quen như vói Nguyệt Hằng, từng tốt nghiệp khóa độc dược của phản gián Smerch sô viết. 
 
Trước khi Văn Bình lái chiếc VTOL đi gặp địch, hạm trưởng cũng bị đầu độc. Nhờ đó, tôi biết trước nên bịnh tình không lấy gì làm trầm trọng. 
 
Nhưng cũng vì hạm trưởng bị đầu độc nên tôi phăng ra tay sai của địch dễ dàng. Viên phụ tá số 2 thay mặt hạm trưởng lên điều khiển công việc đã vô tình sa vào cặm bẩy của tôi. Tuy nhiên, tuân theo chỉ thị của ông, tôi không bắt hắn. 
 
Nhân tiện, tôi cũng xin trình rằng thái độ của đại tá Tze phần nào đã làm nhân viên hắn trên pháo đài ZZ bị lộ diện. Hắn hành động một cách quá ung dung, tưởng như nắm chắc phần thắng trăm phần trăm, nên đã vô tình thú nhận rằng hắn đã gài được tay sai cao cấp trong bộ tham mưu của hạm trưởng. 
 
Sẵn sàng đơị lịnh ông. 
 
Phượng Hoàng."

 
Triệu Dung ngoảnh nhìn Văn Bình và Như Luyến. Hai người vẫn dính chặt lấy nhau như bị dán bằng keo nhựa epôxy. Trên phi đại sáng rực, máy bay vừa đáp xuống. Đó là phi cơ dành riêng cho cặp uyên ương đi Baguio. 
 
Chiếc Northrop F-5B hai chỗ ngồi đã dừng hẳn. Hoa tiêu nhảy xuống, chạy về phía Triệu Dung. 
 
Triệu Dung lẩm bẩm: 
 
- Ông Hoàng chu đáo thật! 
 
Chàng muốn nói thêm: "Rõ Văn Bình là đứa tốt số, song tiếng nói của chàng bị vướng nghẽn trong cổ họng. Đã lâu, chàng sống cô đơn. Cô đơn, phần nào vì chàng luôn luôn đắm mình trong công tác đặc biệt của Sở. Nhưng phần chính, chàng sống cô đơn vì không có duyên thầm với phái yếu. Mọi người - kể cả ông Hoàng và các nữ đồng nghiệp trong ban Biệt vụ đẹp như hoa hồng đượm sương mai - đều cho chàng là đàn ông đứng đắn, xứng đáng nối nghiệp Tổng Giám đốc. Thật ra, mọi người đều lầm. Chàng là con người, cũng thích rung động như những con người khác trên trái đất. 
 
Gió biển tổi vù vù. Phái đoàn bác học đã lên phi cơ gần hết. Phi hành đoàn của vận tải cơ chỉ còn chờ Triệu Dung nữa là cất cánh về pháo đài nổi ZZ. 
 
Tôn trọng giây phút thần tiên của bạn, Triệu Dung không muốn giục dã. Chàng không thể ngờ rằng một trận bão ghê gớm đang đâm bổ xuống hạnh phúc của hai người. 
 
Đang ôm cứng Văn Bình bỗng Như Luyến xô chàng ra. Má nàng vừa chạm phải một tấm lắc lủng lẳng ở cườm tay chàng. Duới ánh đèn, nàng thấy rõ như ban ngày. Vả lại, nếu là trời tồi như hũ nút, nàng vẫn thấy như thường. Vì nàng là đàn bà, có thể nhìn thấy bằng giác quan thứ sáu. 
 
Tấm lắc của Văn Bình bằng bạch kim, gồm hai cái vòng nhỏ xíu, cặp vào nhau như dây đeo đồng hồ, ở chính giữa có hai bình lục lăng cân đối lớn bằng nửa đông tiền Khải Định. 
 
Tấm lắc bạch kim như luồng hơi ngạt dữ dội bắn vào mặt Như Luyến làm nàng xay xẩm và loạng choạng xuýt ngã. Văn Bình đỡ ngang lưng nàng, giọng hốt hoảng: 
 
- Em làm sao thế? 
 
Như Luyến không đáp, gỡ tay chàng ra: 
 
- Không. 
 
- Chắc em bị gió lạnh. Phi cơ đến rổi, để anh bồng em lên. 
 
- Cám ơn lòng tốt của anh. 
 
- Ơ kià... 
 
Như Luyến dằn giọng: 
 
- Anh lấy tấm lắc này ở đâu? 
 
Đến lượt Văn Bình choáng váng. Như Luyến bắt đầu ghen. Chàng đã thất điên, bát đảo vì bịnh ghen của Nguyên Hương. Chàng đã kinh hồn, tán đởm vì bịnh ghen của Quỳnh-Loan. Nhiều lần, chàng đã tả tơi vì bịnh ghen của người đẹp trên thế giới. Giờ đây... là Như Luyến. Nàng yêu chàng tất có quyền ghen, song chàng không ngờ nàng có thể ghen bóng, ghen gió, ghen vớ vẩn, ghen quái gở như vậy. Nàng phải biết rằng chàng là trai chưa vợ, chàng lại có nhiều bạn gái. Nghề của chàng lại là nghề dễ gặp gỡ, dễ hò hẹn với đàn bà. Chàng lại có bộ mã hào hoa dễ cho đàn bà vướng mắc. 
 
Như Luyến bóp chặt bàn tay đeo lắc của chàng: 
 
- Văn Bình, anh nói đi! Anh nói đi, kẻo em chết mất. Tấm lắc này anh lấy ở đâu? Ai cho anh, anh phải khai thật! 
 
Đàn bà rõ lắm chuyện! Có một tấm lắc kỷ niệm nhỏ xíu mà cũng đòi biết xuất xứ! Nàng bắt chàng nói thật, nếu không nàng sẽ chết! Không những thế, nàng còn bắt chàng phải "khai thật" như thể chàng là tên trộm và nàng là thẩm vấn viên công an. 
 
Chàng cuống quýt: 
 
- Có gì đâu mà em lo sợ? Từ từ để anh giải thích... Một cô bạn gái cho anh vì tấm lắc này rất hên, được phù phép ở miền thượng du Diến Điện, deo vào có thể tránh mọi nguy hiểm. 
 
- Cô bạn nào? 
 
- Anh không nhớ nữa. 
 
- Sở khanh! Anh phỉnh phờ em sao được! 
 
- Em dùng những danh từ quá nặng nề và miệt thị đối với anh. Lúc yên anh, em hẳn biết rằng anh... 
 
- Hiểu rồi, hiểu rồi... Em không phải là đàn bà vô học, ghen bừa, ghen bãi. Vả lại, em cũng chưa có quyền để ghen. Chẳng qua, em hốt hoảng vì tấm lắc này là của gia bảo. Em van anh, em lạy anh, em ráng nhớ lại xem cô bạn gái ấy tên là gì... 
 
- Lấy danh dự con người, anh thề là không dối gạt em. Sự thật là trước khi lái phi cơ đến pháo đài ZZ, anh tạt qua Đà-Nẵng và tình cờ gặp nàng trong một nhà hàng. Không phải anh quên tên nàng, mà vì nàng không cho biết tên và anh lại cũng không hỏi. Nàng trạc 18 tuổi, rất đẹp, da trắng như tuyết, mũi cao, mắt tròn và đen, thân hình nẩy nở cân đối, tóc cắt ngắn không uống. Nàng mời anh về nhà. 
 
- Rồi anh ngủ đêm lại. 
 
- Trời ơi, em hãy để anh nói nốt. Về đến nhà, anh gặp mẹ nàng. Sở dĩ anh tới đó vì được biết nàng lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, gia đình nợ 5 triệu bạc,nàng phải bán mình cho một gã trọc phú để trả nợ. 
 
- Anh ruột nàng là đại úy không quân tử nạn, phải không? 
 
- Phải, tại sao em biết? 
 
- Vì cô bé 18 tuổi này là cháu ruột của em. Nó là Như Hồng. 
 
Cha nó là anh cả của em. 
 
- Trời ơi! Vậy anh còn thể thống nào nữa??! 
 
- Không phải đâu. Tình cờ anh gặp Như Hồng. Nếu anh cố ý thì mới đáng trách. Hồi nãy em la lối, không phải vì ghen. Mà vì một nguyên nhân quan trọng khác. Em hỏi thật anh... có gì với nó không? 
 
Văn Bình thở dài não ruột: 
 
- Em tha lỗi cho anh. 
 
Như Luyến cũng thở dài: 
 
- Em đâu dám giận anh. Chẳng qua, số em hẩm hiu như vậy. Ngần ấy tuổi đầu mà phải trải qua hai đời chồng. Đến tình yêu thứ ba và cũng là tình yêu lý tưởng thì bị ngang trái. Tấm lắc bạch kim mà Như Hồng tặng anh rất linh thiêng, nó có thể bảo vệ anh chống nguy hiểm, cũng như có thể giết anh chết. Nó được luyện với ngãi yêu và phù ếm ma xó tại một ngôi đền nhiệm mầu, dọc biên giới Hoa-Miến. Phụ thân em từ trần, giao lại cho anh cả, cha của Như Hồng, không hiểu sao Như Hồng lại có. Như Hồng tặng anh, ngụ ý là trọn đời anh không thể giao du quá... thân mật với mọi người đàn bà khác.Trong trường hợp anh giao du quá thân mật với người trong họ Như Hồng thì tai họa sẽ xảy ra. Con Như Hồng sẽ chết. 
 
- Em là nhà khoa học mà cũng tin dị đoan ư? 
 
- Hừ, dó không phải dị đoan mà là khoa học siêu hình. Trong vũ trụ còn nhiều việc mà khoa học tân tiến ngày nay mù tịt hoàn toàn. Em rất tin vì sự thật đã từng xảy ra. 
 
- Bây giờ anh phải làm sao? 
 
- Anh đưa tấm lắc đó cho em, em sẽ trả lại cho Như Hồng. Và em phải về Đà-Nẵng, anh đi Baguio một mình vậy. 
 
Văn Bình nắm tay Như Luyến: 
 
- Anh không đi Phi Luật Tân nữa. Đêm nay, anh sẽ lái phi cơ đưa em về Đà-Nẵng. 
 
- Vậy thì em hoặc Như Hồng phảichết. Thôi, anh đi đi. Em hoàn tấm lắc lại rồi xuống tóc đi tu thì thần ma mới không ám hại anh... Văn Bình ơi, em xin vĩnh biệt... 
 
Văn Bình định kéo nàng vào lòng thì nàng thẳng thắn đẩy ra, giọng buồn hơn bao giờ hết: 
 
- Tùy anh đấy. Nếu anh muốn em chết thì cứ mò vào thân thể em. 
 
Văn Bình thở dài, tiến về phía phi đạo sáng rực. Triệu Dung gọi lớn: 
 
- Văn Bình! 
 
Chàng nghe rõ tiếng bạn gọi song không trả lời. Bên tai chàng chỉ văng vẳng tiếng nức nỡ của Như Luyến. Như người máy, chàng trèo vào phi cơ F-5B. Triệu Dung tất tưởi chạy đến dưới chân cầu thang: 
 
- Tại sao không cho nàng đi luôn thể? 
 
Tiếng động cơ ầm ầm át hẳn tiếng hối hả của Triệu Dung. Văn Bình không còn nghe, còn thấy gì nữa hết, ngoài đường bay đang trải ra trước mặt. Thực tế quá phũ phàng đã biến chàng thành mù, câm và điếc. 
 
Triệu Dung vội nhảy sang bên, nằm rạp xuống đất vì phi cơ bắt đầu lăng bánh. Tuy vậy, chàng vẫn cố thét to: 
 
- Thong thả, thong thả, Văn Bình! 
 
Trong chớp mắt chiếc F-5B đã bay vù lên tầng không. Say sưa với đêm tối bao la, Văn Bình cứ bay cao, cao mãi. Chàng chỉ nghĩ đến trời cao vô tận, đến tốc độ suýt soát 1.500 cây số giờ của chiếc Northrop tối tân mà không để y đến một chiếc Super-Sabre đang từ phía đông vút tới. 
 
Mãi đến khi gần va chạm, Văn Bình mới biết. Linh tính tự tồn và kinh nghiệm phi hành bùng dậy tong khối óc trống rõng và lạc lõng của chàng. Chàng nghiến răng lái chúc mũi phi cơ xuống, đồng thời gia tăng tốc độ. Hú vía, phi công Super-Sabre cũng né tránh kịp thời. 
 
Văn Bình có cảm giác như bầu trời tối thui đang nỗ tan xung quanh chàng. Hàng trăm đom đóm đen sì tứ mắt chàng vọt ra rồi một màn đen kiêng cố và hãi hùng chặn ngang trước mặt. Chiếc F-5B xoắn tròn thành hình tròn ốc, tiếp tục đâm xuống. 
 
Tốc độn phi thường của phi cơ dán chặt thân thể chàng vào ghế ngồi, chàng muốn giang tay nắm bộ phận điều khiển song tay chàng đã biến thành tảng chì không tuân theo mệnh lệnh của óc nữa. Tuy vậy, chàng chưa mê man hẳn. Chàng vẫn tỉnh táo. Và khi ấy, thính giác của chàng trở nên vô cùng bén nhạy, chàng có thể nghe cả những tiếng lào xào trong mũ nghe vô tuyến. Chàng nghe tiếng Triệu Dung xen lẫn tiếng Như Luyến: 
 
- Văn Bình, Văn Bình, alô, alô, trả lời đi, trả lời ngay. Trời ơi, Văn Bình không trả lời nữa. 
 
Hơn bao giờ hết, chàng biết chàng sắp sửa bất tỉnh. Tỉnh táo là sống mà bất tỉnh là chết vì phi cơ bất kham sẽ lao thẳng xuống biển. Giữa sự sống và sự chết chỉ còn một tơ sương mong manh, đụng nhẹ là đứt. Chàng cố vận chân khí lên đầu để chống trả. Những phân tử dưỡng khí còn sót lại trong mạch máu chàng lộn nhanh vế tim, bảo vệ cho thần kinh hệ khỏi bị tắc nghẽn. 
 
Văn Bình mứng rú. Bàn tay phải của chàng đã bắt đầu cử động lại được. Tuy nhiên, vận tốc của phi cơ đã làm cho cần lái cứng đét và nặng chình chịch. Chàng chỉ còn lối thoát cuối cùng: thả thắng-dù ra để hãm bớt sức nhanh tự sát. Phi cơ đang phóng vùn vụt bị giữ chậm lại có thể vỡ tung, đuôi cánh và động cco văng ra tứ phía và Văn Bình sẽ tan xác... 
 
Nhưng cũng có thể... 
 
Chàng đành liều mạng. 
 
Chiếc dù xoe tròn ở phía đuôi, gây ra một tiếng động lớn, còn kinh hồn tán đởm hơn tiếng động cơ phản lực. Nó bị đứt tơi tả nhưng đã thành công trong việc hãm bớt vận tốc. Phi cơ chồng chềnh, lăn sang tả, lộn qua hữu, song vẫn còn nguyên vẹn. Và trong vi phân giây đồng hồ tiếp sau, Văn Bình đã lấy lại thế quân bình cho chim sắt cuồng loạn. 
 
Chàng nghe Như Luyến gọi chàng: 
 
- Anh ơi, anh ơi, may quá! Anh đừng đi Baguio nữa, anh về với em đi! 
 
Và tiếng Triệu Dung: 
 
- Khiếp, anh làm bọn tôi đứng tim... Về pháo đài hay đi? 
 
Văn Bình định cười vui với bạn song chàng đã ngậm miệng kịp thời. Tấm lắc bạch kim... Tấm lắc định mạng... Chàng về Đà-Nẵng thì nàng sẽ chết. Nàng quên bẵng nguy hiểm, đòi chàng quay về. Nhưng chàng có bổn phận phải nhớ. 
 
Chàng lượn một vòng trên đảo san hô rồi bay thẳng về hướng đông. Công tác hiểm nghèo đang chờ chàng bên kia bức màn sắt. Đối với ông Hoàng, đối với thủ đô Sàigòn rạo rực nhựa sống, Văn Bình ra đi rồi sẽ trờ về. Nhưng đối với ái tình ngang trái thì chuyến đi này cũng là Phi Tuần Vĩnh Biệt.
 
NGƯỜI THỨ TÁM
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[1] Đại E, là tiếng lóng để chỉ hàng không mẫu hạm Enterprise, trọng tải 85.000 tấn, chạy bằng 8 điện trì nguyên tử, hạ thủy sau năm 1961, chở 100 phi cơ và trực thăng, 100 phi công, 4.600 sĩ quan và thủy thủ.
[2] Catapulte: Phi đạo trên mẫu hạm nên phải dùng máy phóng để đẩy phi cơ lên.
[3] Xin đọc Nữ Thần Ám Sát, đã xuất bản, thuật lại cưộc đời éo le của Nguyệt Hằng.
[4] 161 V-1, được chế tạo năm 1938, gồm 2 nhân viên phi hành, 1 đại liên, tốc độ trên 600 cs/giờ.
[5] 110 G-2, được chế tạo năm 1936,cũng gồm 2 nhân viên phi hành, 2 đại bác 30 li và 6 đại liên 13 li, tốc độ 600 cs/giờ.
[6] Đó là phi cơ siêu thanh phản lực Chance Vought FSU-2N Crusader II, khu trục cơ, nặng 13 tấn, 1 nhân viên phi hành, tốc lực 1.600 cây số giờ.
[7] Có 3 phiếu vàng và 3 phiếu lục, ghi chú sự kiểm soát. Phiếu vàng J01, kiểm soát động cơ, phiếu vàng J02 áp lực dưỡng khí, phiếu vàng J03, thắng và bánh đáp xuống. Các phiếu lục được dùng để ghi chú sự kiểm soát bên ngoài, bên trong phi cơ.
[8] QGO: Danh từ chuyên môn phi hành, có nghĩa là cấm (phi cơ) cất cánh và đậu xuống.
[9] Roger: Danh từ quốc tế, có nghĩa là Okay, nghe rồi, được.
[10] GCA. Radar d’approche, máy radar kiểm soát phi cơ gần đến phi trường. Hiện có nhiều thể thức kiểm soát: đài kiểm soát, kiểm soát bằng mắt, ở độ cao 300 thước, và trong đường bán kính 10 cây số quanh phi trường. Còn radar d’approche thì kiểm soát trong phòng kín trước màn radar. Danh từ GCA mà thiếu nữ dùng ở đây là muốn Văn Bình hôn.
[11] QAN là tốc độ của gió. Ý nói chàng hôn nàng như vũ bão.
[12] UIR tức là Upper Information Region, một vùng trời ở độ cao từ 6.000 tới 12.000 mét. Vùng bên dưới được dùng cho phi cơ thương mãi. Hành lang không vận bắt đầu từ độ cao 1.500 mét, mỗi hành lang dài 418 cây số và cao 4 cây số.
[13]
Các hành lang thường được đặt tên khác nhau như đỏ 1, xanh 2, vàng 3 vân vân. Chẳng hạn hành lan Lục 1 là con đường Shannon đến Francfort, muốn quẹo sang Strasbourg thì phải dùng hàng lang Đỏ 7 vân vân. 
Nhân tiện, tác giả xin giải thích về phương pháp phân chia hàng lang trên không trung như sau: hành lang có thể dài, ngắn khác nhau, và không nhất thiết phải thẳng. Có thể ví nó như một cái hộp, mặt dưới ở độ cao 1.500 mét, mặt trên ở độ cao 6.000 mét, bề rộng 18 cây số. Gần mặt đầt, hành lang mang hình trục tròn, giống như một đồng tiền khổng lồ, dầy 300 mét, bán kính 10 cây sồ, sát với mặt đất, mà phi trường là trung tâm. Bên trên trục tròn (nghĩa là từ 300 mét tới 1.500 mét) thì hình thù đổi khác, mỗi phi trường một kiểu, gần như một tấm đan (dalle) dầy hơn 1.000 mét, góc cạnh không đều nhau. Vùng « trục tròn » thuộc quyền của đài kiểm soát phi trường, vùng từ 300 mét đến 1.500 mét thuộc bộ phận kiểm soát phi-cận (contrôle d’approche), còn vùng ở trên 1.500 mét (hành lang không vận) thì thuộc cơ sỡ kiểm soát địa phương. Phi công muốn cất cánh hoặc đáp xuốngphải lần lượt tuân theo mệnh lệnh của 3 cơ sở kiểm soát này trên 3 làn sóng điện khác nhau.
[14] ICM là Improved Capability Missile, hỏa tiễn đặc biệt của Hoa Kỳ. Loại này còn ở trong thời kỷ tìm tòi, mãi đến sau năm 1970, vấn đề sản xuất qui mô mới được tiến hành.
[15]
Phi đạo cho máy bay cất cánh hoặc hạ cánh được quan niệm như là một vòng tròn 360 độ. Phi trường được chia thành nhiều phi đạo mang tên khác nhau. Tuy nhiên, việc đặt tên được theo một lề lối quốc tế nhất định, gồm bằng con số và chữ. Con số là « độ « của vòng tròn, còn chữ thì chỉ có 2, là L và R, nghĩa là Left (trái) và Right (phải). Chẳng hạn: phi đạo 06/28, tức là phi đạo 60 độ đông bắc - 280 độ tây nam (để khỏi rườm rà, người ta bỏ con dê rô phía sau. 06 là 60 độ. 28 là 280 độ). Trong trường hợp còn có một phi đạo song song với phi đạo 06/28, ngươòi ta thêm vào chữ L hoặc R. Chẳng hạn phi đạo 06/28R. 
Vì đây là một vấn đề thuần túy chuyên môn nên rất khó hiểu. Tác giả trân trọng cáo lỗi vì thiếu chỗ, không thể nào minh dẫn thêm nữa. Bạn đọc tò mò có thể vẽ một hình tròn, ở đỉnh trên là hướng bắc, đỉnh dưới là hướng nam, bên phải là đông, bên trái là tây, chia vòng tròn làm 4 miếng bằng nhau bằng đường kính bắc nam, đông tây.
[16] Tức là Post-combustion.
[17] Poseidon, tên của Thủy Thần Địa Chấn, theo thần thoại Hy-Lạp, là một biến thể tân tiến của hỏa tiễn gắn trong tiềm thủy đỉnh, Polaris. Tổng thống Johnson cho biết là kề hoạch nghiên cứu đã hoàn tất năm 1965. Công cuộc chế tạo đợt đầu sẽ tốn 900 triệu đô-la. Poseidon mạnh gấp đôi Polaris A-3., mang một đầu đạn nguyên tử cũng lớn gấp đôi và đặc biệt là tụ động tìm mục phiêu mà rớt xuống. Với tốc độ nhanh, và các dụng cụ điện tử, nó được coi là một võ khí tuyệt đối, vì khi được phóng ra, đối phương trở tay không kịp.
[18] Orca là một chương trình sản xuất hỏa tiễn do công ty General Dynamics đệ trình cách đây vài ba năm và được không quân Mỹ lưu ý. Chương trình này trù liệu sản xuất một loại hỏa tiễn nặng hơn hỏa tiễn Polaris nhiều lần, bỏ trong thùng thép gắn chặt và thả ra ngoài hải phận cuốc tế, đối dien đất địch. Khi nào lâm chiến, chỉ cần bấm nút từ xa cho nổ. Với loại hỏa tiễn Orca, vấn đề sản xuất được rẻ, khỏi cần chiến hạm hoặc tièm thủy đỉnh mà chỉ cần tàu đánh cá cỡ nhỏ để bấm nút điều khiển. Đối phương lại không thể biết thùng thép chìm ớ đâu để khám phá nữa.
[19] LES là Life Extension Society (Hội Trường Sinh) do Ev Cooper sáng lập, hiện có nhiều phân cuộc trên khắp nước Mỹ, và có 35 đại diện trên khắp thế giới, với nhiệm vụ chỉ dẫn công luận về phương pháp ướp lạnh sau khi chết.
[20] Tính đến tháng 2-1967, con số hội viên của hội LES mới là 700 người.
[21] Hàn học là Cryogenics (tiếng Anh), khoa học nghiên cứu sự sống ở độ lạnh rất thấp (đúng ra Cryobiology mới là hàn học, Cryogenics là hàn sinh học, song tác giả xin đơn giản hóa để dễ hiểu). Tại Mỹ, có một hội nghiên cứu hàn học, mệnh danh là Cryogenics Society of California.
[22] Bác-sĩ James H. Bedforde là người chết đầu tiên trên thế-giới được ướp lạnh. Năm 1966, Robert Ettinger phát hành cuốn sách Viễn Tượng Bất Tử (The Prospect of Immortality, đã bán hết 10.000 cuốn), nói về hàn học. Bác-sĩ Bedford bị ung-thư nặng, sắp chết, yêu cầu ông Ettinger thí-nghiệm hàn học cho ông. Nhóm hàn học đầu tiên phụ trách ướp lạnh bác-sĩ Bedford gốm Robert Nelson, Renault Able, Dante Brunol và Robert W. Prehoda. Ngày 12.01.1967, Bedford từ trần, bác-sĩ Able tiêm Heharin vào máu cho máu khỏi bị đông đặc, đoạn áp dụng phương pháp thở nhân tạo và xoa nắn trái tim người chết cho máu không mất hết dưỡng khí, trong khi đá lạnh được đổ xuống. Mục đích là làm cho các tế-bào trong cơ-thể, nhất là trong óc, luôn luôn có dưỡng khí để khỏi bị hư hại. Đoạn các ông Nelson, Brunol và Prehoda chích vào người chết chất DMSO để ngăn ngừa thối rữa, rồi tiếp tục ướp đá trong 6 giờ liên tiếp. Mấy ngày sau, bác-sĩ Bedford được bỏ vào một cái thùng tròn bằng mylar pha nhôm, bên trong được rút hết không khí, giống như cái bình thủy lớn, chứa chất nước nitrogen, khiến nhiệt lượng được hạ xuống -196 độ (tức -320độ Fahrenheit). Như vậy, các tế-bào, các vi-khuẩn đều bị đông lạnh, khi nào y học tìm ra cách chữa khỏi ung-thư, người ta sẽ hâm nóng cho bác-sĩ Bedford trở dậy. Mỗi cái thùng tròn như vậy trị giá 4.200 đô-la, và mỗi năm mất chừng 300 đô-la để bảo trì.
[23] Xin đọc Bà Chúa Thuốc Độc (đã xuất bản2 cuốn trọn bộ) và Nữ Thần Ám sát(đã xuất bản) để hiểu mối tình của Quỳnh-Loan và Văn Bình.
[24] Đội Thunderbirds (Mỹ) chính là đội biểu diễn không thuật 4520 (4520th Aerial Demonstration Team), nằm trong tổng hành dinh của USAF (United States Air Force) khônglực Hoa-Kỳ. Nhân viên đội xiệc không gian này hoạt động song song với một cơ sở huấn luyện, mệnh danh là phi đội huấn luyện phi hành đoàn tác chiến 4520 (4520th Combat Crew Training Wing) mà tổng hành dinh được đạt tại căn-cứ không quân Nellis, Thuộc tiểu bang Nevada. Hai phi đội này đều đặt dưới quyền trực thuộc của TAC (Tactical Air Command), bộ chỉ huy không quân chiến thuật. Phi đội gồm toàn phi-cơ Thunderbird (mỗi chiếc giá tiền 740.000 đô-la), và thường biểu diễn trên khắp thế-giới, từ sau Đệ-chiến thứ hai. Trong thế-chiến, không quân Mỹ ở Âu-châu cũng có đoàn xiệc tương tự, gọi là Skyblazers.
[25] Năm 1959, trên không phận Đài loan, cùng với bạn là Bill Creech, một nhân viên đội xiệc không gian của phi đội Thunderbirds là Burt Spalding tử trên độ cao 6.000 thước đã trúc mũi xuống đất và khi cách mặt đất 1m20 mới dựng cho phi cơ bay ngang. Trước khi được gia nhập đội xiệc không gian, phi cơ phải thụ huấn tại căn cứ Nellis, và phải biết bay cao hơn bốn ngàn thước rồi đổ xuống cách mặt đầt gần 7 thước mới bay nganq. Vì Ổđược huấn luyện tinh vi như vậy nên trong chiến tranh Cao ly, không quân chiến thuật Mỹ TAC đã hạ 1.000 khu, trực cơ Mig-15 cộng sản mà chỉ tổn thất 80 Sabre F-86.
[26] Altimètre (altimeter), máy đo độ cao.
[27] Tiếng Pháp là "voile noir".
[28] Dù B-5 là loại dù tự động, có một bộ phận tự động đặc biệt gỡ dù ra khỏi ghế, sau khi được phóng khỏi phi cơ.
[29] Về thuật Ninjitsu, xin bạn đọc Phù Tang Nổi Sóng, cùng một tác gỉa, đã sản xuất, hai cuốn trọn bộ. Còn về Thần Ảo Công, Văn Bình đã tập luyện trong thời gian thế phát quy y tại một ngôi chùa gần Vạn Tượng. Xin đọc Tia Sáng Giết Người, hai cuốn trọn bộ, đã sản xuất.
[30] Down on the deckis where you stay alive (chính ở gần mặt đất là nơi ta còn sống). Huấn luyện viên thường dặn phi công câu này khi tham dự oanh tạc ở độ thấp, và áp dụng kỹ thuật over the shoulder (ném bom qua vai). Để tránh radar, phi sông bay thấp ngang ngọn cây, rồi khi đến mục phiêu, bay vọt lên cao 2 ngàn thước, rồi thả bom, bat lên cao 2 ngàn thước nữa. Trái bom mất 55 giây mới xuống tới đất, nên phi sơ đã có thể bay ra khỏi khu vực.
[31] Trên thực tế, các danh từ chuyên môn đã được sử dụng. Tác giả cố gắng giản dị hóa để bạn đọc dễ hiểu. Xin cáo lỗi cùng bạn đọc hải và không quân.
[32] 3 giờ, tức là phía trước, bên mặt, giống như kim đồng hồ chỉ 3 giờ trên mặt đồng hồ.Không quân dùng cách này để định vị trí.
[33] Hết là Over. Hướng 47 là "cap" 47. Trên thực tế, sau khi nghe Văn Bình nói, phòng kiềm soát phải trả lời Roger, nghĩa là hiểu rồi. Nói xong thì chấm dút bằng chữ Over, nghĩa là hết rồi. Nhường cho người khác nói.
[34] Danh từ chuyên môn là clear: you are clear.
[35] QFF: áp lực phong vũ biểu ở ngang mặt biển.
[36]
Kính sáng là "mirroir aux alouettes", một dụng cụ tân tiến do người Anh phát minh, giúp phi cơ phản lực hạ xuống mẫu hạm (lệ thường, muốn hạ xuống, phải cần chuyên viên điều khiển bằng hiệu lịnh). Kính sáng gồm một cái kính cong (hình trục cắt đôi), ở giữa một giàn đèn pha nhiều màu được dùng làm đích. Kính sáng phản chiếu một điểm sáng mà phi công trên trời nhìn thấy, hoặc ở bên trên giàn đèn hoặc ở bên đưới giàn đèn làm đích, tùy theo vị trí phi cơ. Muốn đáp đúng phi đạo, hoa tiêu phải giữ cách nào làm cho điểm sáng luôn luôn ở ngang với giàn đèn pha làm đích. 
"Kính sáng" được dùnh để giúp hoa tiêu ước lượng được chiều cao. Còn muốn lái thẳng vào phi đạo thì hoa tiêu dựa vào vêt dài màu vàng, dọc theo chiều dài của boong tàu. 
"Kính sáng" được dùng trên các mẫu hạm có phi đạo nghiên, và có thể đạt ở bên tả hoặc bên hữu của tàu. 
Một lần nữa, tác giả trân trọng xin lỗi bạn đọc nếu những giòng chú thích vẫn còn tối nghĩa, đồng thời xin lỗi những anh, em không và hải quân vì đã giản dị hóa vấn đề tới mức tối đa.
[37] Xin đọc Nữ Thần Ám Sát, đã xuất bản, để biết câu chuyện éo le gìữa Như Luyến, Quỳnh-Loan và Văn Bình.
[38] Convair R4 Y-2 Tradewind nặng hai tấn rưỡi, phi hành đoàn gồm 3 người, hai động cơ.
[39] Bạn đọc quen thuộc của Người Thứ Tám chắc đã nhận xét rằng trong mấy bộ truyện trước tác giả đã mô tả xe hơi riêng của ông Hoàng. Nhưng đây là loại động cơ mới, nên tác giả mạn phép nhắc lại, tuy nhiêng không đi sâu vào chi tiết, sợ trùng.
[40] Tiếng Anh là Scrambler. Tác giả đã có lần giải thích, tác dụng của bộ phận điện tử Scrambler trong máy điện thoại. Gần đây, các cơ quan điệp báo đã phát minh một loại Scrambler xách tay vô cùng hữu hiệu.
[41] Ở Sàigòn chỉ có một vài con chow-chow. Bề ngoài, nó gần giống chó ta, song thông minh và hữu hiệu hơn nhiều. Chỉ tiếc là dân chúng Hoa-Nam thích đánh đụng, vì thịt nó rất ngon. Loại chó này rất trung thành và chỉ thờ một chủ. Lông nó có thể màu xanh, lưỡi nó thường tím hoặc màu chàm, tính tình hơi ngang tàng, kém khả ái.
[42] STOL: Short Take+off and Landing. Pháp là ADAC (Avion à Décollage et Atterrissage Court).
[43] VTOL: Vertical Take+off ang Landing. Pháp là ADAV (Avion à Décollage et Atterrissage Vertical).
[44] Loại phi cơ này giống Bréguet 941 của Pháp. Ngoài ra còn một số phi cơ lên thẳng thí nghiệm như VJ 101C+X2 của Tây-Đức, Marchetti, Bell, X+22, Dornier DO+31E (bay từ tháng 1+1967). Ling+Temco+Vought XC+142A, được thí nghiệm trên hàng không mẫu hạm Mỹ Bennington.
[45] Tức là National Security Agency, cơ quan An ninh Quốc gia Hoa-kỳ, một cơ quan bí mật không kém Trung ương Tình Báo CIA. Nhiều dụng cụ bí mật đếu do NASA nghiê cứu và phát minh. NASA còn có một đoàn phi công thí nghiệm (Pilote d’essai) để thử những phi cơ đang được chế tạo theo thể thức tân kỳ.
[46] Tức là Beech T-34B Mentor, huấn luyện cơ, nặng gần 1 tấn rưỡi. Loại phi cơ này bay rất chậm, tốc độ tối đa là 290 cây số giờ. Phi hành đoàn gồm hai nguời.
[47] Loại trực thăng Kaman HOK-I này nặng gần 2,500 kí, phi hành đoàn gồm 4 người. Ngoài trực thăng Kaman quan sát này, hải quân Hoa kỳ còn loại Kaman HU2K-I trực thăng cứu cấp đặt trên mẫu hạm và Kaman HUK-l trực thăng tạp dụng.
[48] Sikorski là chiếc trực thăng xung kích của kải qân Hoa-Kỳ, nặng 16.000 kí-lô, phi hàng gồm hai người. Nguồn tin tình báo cho biết trong những hoạt động tình báo ngụy danh, Tình báo Sở thường sử dụng quân trang Hoa-Kỳ.
[49] Loại cá mập ăn thịt người là Carcharadon. Dường như cố Thủ tướng Úc Harold Hoyt mất tích dọc bờ biển Úc trong thời gian gần đây vì bị cá mập Carcharadon. Giống này hiện đã lên tới vùng Phi-Việt.
[50] Đơn vị người nhái phá hoại đắc lực của Hải quân Đức-Quốc-xã trong thế chiến thứ hai.
[51] Đó là hóa chất acétate de cuivre hợp với nigrosine. Người Mỹ mệnh danh thuốc đuổi cá mập này là Shark Chaser. Khoa học đã chế ra một số hóa chất trừ cá mập mạnh hơn Shark Chaser nữa. Một số lớn nhân viên không, hải lực, đặc biệt là ở Tây bán cầu, khi đi công tác đều mang theo thuốc trừ cá mập.
[52] Zulu Lima là ZL. Zulu Kilô là ZK. Nghành liên lạc hàng không quốc tế dùng 26 chữ cái riêng để liên lạc vô tuyến cho khỏi lầm lẫn. Đó là Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliette, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Rodeo, Sierre, Tango, Uniform, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee, Zulu. Trước kia, chữ C là Coca, hiện giờ đổi là Charlie. M trước kia là Métro, hiện giờ đổi là Mike. Tưởng cần nói rõ là ngành điện thoại thương mại hiện dùng một số tiếng khác.
[53] Riz à la Valencienne.
[54] Riz créole.
[55] Risengrod.
[56] Risengrynsklatter.
[57] Rijstpudding.
[58] Rijstrand met lever.
[59] Rijsttaart.
[60] Risgrot.
[61] Risgrynsgrot bánh bột gạo, ăn với sữa lạnh và đường.
[62] Risotto alla finanziera.
[63] Risotto con gamberi.
[64] Risotto con junghi.
[65] Ngày 31-3-1961, phi cơ X-15 do Joe Walker lái đã lên tới độ cao 50.000m với tốc độ 4.170 cây số giờ. Ngày 21-4, thiếu tá White đạt tốc độ 5.055 cây số giờ. Sau đó, phi cơ X-15 đạt tới độ cao phi thường là 94.425 m và tốc độ 6.000 cây số giờ. Gần đây, có tin là nó đã trèo lên tới 120 cây số trên thượng tầng không gian. Chiếc VTOL viết trong tác phẩm này là một biến thể của X-15 song lại lên thẳng và xuống thẳng như trực thăng, không cần phi đạo dài hàng cây số.
[66] Phi cơ này thuộc loại vận tải, nặng 51.000 kí, có thể chở được 17.000 kí bom, phi hành đoàn gồm 5 nhân viên.
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Lời chú thích
 


 

Tác giả xin trân trọng nhắc lại rằng mặc dầu dựa vào địa lý và thời sự, tất cả nhân vật và tình tiết trong bộ truyện gián điệp này đều là sản phẩm của tưởng tượng. Nếu có sự trùng hợp hoặc gần gặn nào với thực tế thì chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn với người viết.
 






  








Chương I
 

Đại tá Tùng Lâm
 


 

Đèn điện trong phòng chiếu bóng được tắt hết. Văn Bình ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại một lát như muốn được thảnh thơi để hơi mát của máy điều hòa khí hậu ngấm dần vào
người chàng.
 

Tuy trời tối đen, Văn Bình vẫn nhìn thấy khuôn mặt trái soan và đôi vai thuôn tròn của cô gái ngồi bên. Nàng vào rạp chiếu bóng sau chàng mấy phút. Khi nàng lách qua ghế chàng ngồi, da thịt êm ái của nàng cọ vào bàn tay chàng, mùi thơm thân thể và mùi nước hoa đắt tiền bay thoang thoảng khiến chàng tê tái. Bộ ngực nhọn hoắt của nàng nhô ra như muốn xé rách làn vải mỏng làm chàng ngơ ngẩn quên cả cuốn phim sôi bỏng đang làm nổ tung màn bạc.
 

Khán giả đã hoàn toàn im lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng rè rè đặc biệt của máy chiếu phim. Tiếng súng chát chúa xen lẫn tiếng reo hò của binh sĩ và dân chúng khi toán xung phong đầu tiên đột nhập vào tòa nhà đồ sộ trước đây là dinh Tổng thống. Trên vỉa hè ngổn ngang vỏ đạn, một gã đàn ông tóc húi ngắn, thân hình to lớn, mặc áo thun trắng, bị trói giật cánh khuỷu ra sau lưng, quỳ gối một cách ngoan ngoãn dưới sự canh phòng của một quân nhân cách mạng. Văn Bình khe khẽ thở dài. Thế là hết. Một chế độ độc tài đã xụp đổ.
 

Thiếu nữ đứng dậy cùng một lúc với Văn Bình. Chàng sướng rơn lên. Lâu lắm, mải mê với công việc, chàng chưa có thời giờ nhàn hạ để làm quen với một cô gái đẹp và dẫn nàng tới những nơi đầy thơ và nhạc để nói chuyện tâm tình.
 

Ra đến cửa, Văn Bình cố tình chạm vào mình nàng. Nàng quay lại, Văn Bình nghiêng đầu xin lỗi:
 

- Tôi vô ý quá. Thành thật xin lỗi cô. 
 

Văn Bình đinh ninh thiếu nữ sẽ mỉm miệng cười duyên dáng, và chàng sẽ thản nhiên nắm lấy tay nàng như thể đã quen nhau từ lâu. Song mắt chàng bỗng hoa lên, đầu chàng choáng váng. Chàng không ngờ sự thật lại phũ phàng đến thế.
 

Thiếu nữ mỉm cười với chàng, nhưng cái cười ấy chẳng duyên dáng chút nào. Bộ răng của nàng khấp khểnh khác nào con đường đầy ổ gà dẫn tới trụ sở của sở Mật vụ gần trường bay Tân sơn nhất. Nhưng những chiếc răng xiêu vẹo ấy cũng chưa xấu bằng đôi mắt của nàng, một to một nhỏ, và đặc biệt là con mắt bên trái bị hư. Thiếu nữ vụt kêu lên:
 

- Văn Bình? Trời ơi, anh!
 

Văn Bình cũng thốt lên một tiếng sửng sốt:
 

- Ô kìa, em!
 

Chàng định ôm chầm lấy nàng nhưng nàng đã gỡ ra và tháo chạy băng ra ngoài đường. Văn Bình rượt theo song không kịp nữa. Chàng đâm vào một cặp vợ chồng trẻ phục sức sang trọng, khoác tay nhau tình tự trên đường Lê Lợi. Văn Bình chưa kịp xin lỗi thì thiếu nữ bí mật đã biến vào làn sóng người lũ lượt từ đường Tự Do đổ tới.
 

Lòng chàng bâng khuâng như vừa đánh mất một cái gì quý giá. Thật vậy, chàng vừa đánh mất nàng sau bao nhiêu ngày tháng dài lê thê không gặp nhau. Nàng là Tiểu Phi, cô gái có sắc đẹp nhạn sa cá lặn. Chàng gặp nàng trong thời gian hoạt động dọc biên giới Lào- Việt. Nàng đã hy sinh nhan sắc vì chàng.
 

Văn Bình thở dài lần nữa. Điều Salem cuối cùng cháy đến ngón tay mà chàng không cảm thấy nóng. Như gã thất nghiệp, Văn Bình thất thểu đi về đại lộ Nguyễn Huệ. Những quán bán hoa đã bắt đầu đóng cửa, một người đàn ông lạnh lùng chọn hoa cũ ném xuống đường trong khi một đứa trẻ dẫm chân lên những cuống hoa lê dơn đã héo, cười nắc nẻ. Cuộc đời của Tiểu Phi cũng giống đóa lê dơn đỏ thắm được bày bán trong ki ốt. Xưa kia nàng còn đầy xuân sắc, hàng ngàn vương tôn công tử bám chặt lấy nàng. Giờ đây, nàng chỉ là nhánh hoa tàn tạ vứt trong thùng rác.
 

Chàng đã lang thang khắp nơi để tìm Tiểu Phi. Chàng muốn hôn lên con mắt bị chất cường toan làm hỏng, và nói nhỏ vào tai nàng rằng: "Tiểu Phi ơi, anh yêu em... Khi em còn đẹp, anh đã yêu em, giờ em tàn phế, anh còn yêu em hơn..."
 

Nhưng Tiểu Phi không muốn gặp chàng nữa. Nàng muốn chàng cứ giữ mãi trong tim hình ảnh yêu kiều của cô gái sẵn sàng hy sinh tất cả cho người yêu muôn thuở. Nàng không muốn được yêu vì lòng trắc ẩn. Nàng không biết rằng Văn Bình chưa hề yêu ai và đã yêu nàng. Yêu vì nết, trọng vì tài chứ không phải vì sắc đẹp. Trong cuộc đời hồ hải dưới danh hiệu Z.28, điệp viên số một của sở Mật vụ, từng làm các tổ chức gián điệp từ đông sang tây phải kính phục, Văn Bình đã biết hàng trăm người đàn bà. Người nào cũng đẹp một cách khác thường. Người nào cũng có một thân hình đủ sức mê hoặc những nhà điêu khắc khó tính. Nhưng định mệnh khắt khe không cho phép chàng hưởng lạc trong hoàn cảnh thanh bình. Hầu hết người chàng yêu đều vắn số, đúng với câu thơ xưa "giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu."
 

Một chiếc xe đua mui trần, sơn màu vàng nghệ chói lọi chạy vụt qua. Tài xế nhìn thấy chàng vội thắng gấp:
 

- Văn Bình.
 

Chàng đứng khựng nhìn vào trong xe. Mộng Kiều mở toang cửa, nhảy xuống, chạy tới ôm chầm lấy chàng. Mộng Kiều là một trong các cô bạn gái chung tình của Văn Bình. Tuy không còn ở tuổi đôi mươi, nàng vẫn không mất vẻ đẹp mê hồn với cặp mắt tóe rực hào quang tình ái và cái miệng cười đẹp hơn cả miệng cười của đệ nhất minh tinh quốc tế trên màn ảnh đại vĩ tuyến. Từ hôm về Sàigòn để nghỉ xả hơi, chàng lang bang khắp nơi, chưa về thăm Mộng Kiều trong căn gác ấm cúng ở đường Võ Tánh.
 

Mộng Kiều gặp chàng như bắt được của. Nàng không còn nhớ đây là con đường đông người nhất của thủ đô Sàigòn. Nàng cũng không còn nhớ rằng xe hơi của nàng dang đậu chềnh ềnh giữa đường trước mũi các nhân viên cảnh sát giao thông.
 

Đoàn xe dài ngoằng bị Mộng Kiều án ngữ thi đua bóp kèn inh ỏi. Xíp lê cảnh sát cũng te te một tràng dài. Nhưng Mộng Kiều và Văn Bình đã trở nên điếc tai hoàn toàn. Nàng vít đầu chàng xuống, hôn chùn chụt vào môi. Văn Bình nếm phải mùi mằn mặn của nước mắt. Nàng khóc ròng trong cơn sung sướng.
 

Đường Nguyễn Huệ bị ứ nghẹt. Tiếng la ó và chửi rủa lấn át tiếng kèn và tu huýt. Văn Bình vẫy tay chào mọi người rồi phóc lên xe. Trong chớp mắt Văn Bình phóng xe đi, trong khi Mộng Kiều nở miệng cười tươi như hoa.
 

Dựa má vào vai chàng, Mộng Kiều nói:
 

- Anh tệ quá, về hồi nào mà không cho em biết.
 

Văn Bình nói dối:
 

- Anh vừa xuống máy bay xong. Định đến em thì may sao lại gặp em giữa đường. Mộng Kiều không đáp. Nàng thừa rõ chàng nói dối. Nàng không lạ gì nghề nghiệp của chàng. Song nàng thích nghe chàng nói dối.
 

Chiếc xe đua xinh xắn lướt nhanh trên đường nhựa trơn bóng. Gió sông thổi phần phật vào xe, tung bay mái tóc tha thướt của nàng. Mộng Kiều âu yếm:
 

- Đêm nay anh về với em nhé?
 

Văn Bình gật đầu. Tiện tay Mộng Kiều mở máy thu thanh. Tiếng người xướng ngôn của đài Sàigòn vọng ra êm ái. Văn Bình xả thêm tốc lực. Những thân cây đen sì hai bên đường chạy lùi lại phía sau. Kim tốc độ vượt qua số 120. Văn Bình vốn là tay đua xe hơi thượng thặng. Dưới tay chàng, những động cơ xe hơi bất kham nhất cũng phải khuất phục một cách ngoan ngoãn.
 

Bản tin giờ chót của đài bá âm vừa chấm dứt. Một nốt nhạc quen thuộc được trổi lên. Trời khuya mát rợi mà toàn thân Văn Bình ướt đẫm bồ hôi vì chàng vừa được nghe bản nhạc mà Tiểu Phi thích nhất. Bản nhạc ấy Tiểu Phi đã ca cho chàng nghe một đêm cũng nhiều gió như đêm nay: 
 

One day, when we were young,
 

One wonderful morning in May... (1) 
 

Tiểu Phi ngồi trên phiến đá trắng, ngửa mặt ngắm những ngôi sao lấp lánh trên nền trời láng mượt như nhung. Mùi thơm hoa dại trong rừng quyện lấy mùi thơm thiên nhiên của nàng. Văn Bình ngây ngất như người tân nhân uống nhiều rượu trong đêm hợp cẩn. Giọng Tiểu Phi trong và cao vút. Nàng ca tiếp:
 

You told me, you loved me
 

When we were young one day…(2)
 

Thời ấy đã thuộc về dĩ vãng. Ngẫu nhiên, Văn Bình lái xe lên phi trường. Tòa biệt thự cổ rộng mênh mông, nơi ông Hoàng dùng làm tổng hành doanh, vẫn nằm câm lặng không một tia sáng lọt ra ngoài. Nhưng Văn Bình biết là bên trong có người. Giờ này, chắc ông Hoàng còn ngồi trầm ngâm trước cái bàn lớn chất đầy hồ sơ, đĩa đựng tàn ngập tràn mẩu xì gà Havan còn cháy nghi ngút.
 

Văn Bình đạp lút ga xăng. Chàng ôm cua thật gắt khiến Mộng Kiều mất thăng bằng ngã vào người chàng. Mộng Kiều thốt lên:
 

- Đêm nay, anh làm sao thế?
 

Đã nhiều lần Văn Bình lái xe với nàng ngồi bên. Dầu chàng phóng nhanh, người ngồi trên xe vẫn có cảm giác thoải mái và an ninh. Lần đầu nàng thấy chàng điều khiển tay lái thiếu bình tĩnh và sáng suốt.
 

Con đường đen sì mở rộng hoác phía trước như miệng của con cá sấu khổng lồ. Mộng Kiều run rẩy:
 

- Giảm bớt tốc lực đi anh, em sợ quá!
 

Nhưng Văn Bình chẳng còn nghe gì nữa. Bên tai, chàng chỉ nghe tiếng nói van vỉ của Tiểu Phi. Chàng nghe tiếng rên thoi thóp của nàng sau khi nàng lâm nạn. Hơi lạnh chạy rần rần dọc xương sống Văn Bình, rồi một màn sương dầy che lấp mắt chàng. Quang cảnh tối sầm hẳn lại. Vô lăng của chiếc xe đua mũm mĩm đảo sang bên. Bốn bánh xe chồm lên mô đất lớn rồi chạy phăng phăng xuống dốc. trong tích tắc, Văn Bình biết là xe hơi đã ra khỏi đường cái, sắp sửa lao xuống ruộng đầy nước. Chàng thắng lại thật mạnh nhưng quá muộn. Chiếc xe đua bé bỏng đứng sững như bị một sức mạnh phi thường kéo lại rồi lật sấp. Hai người bị bắn tung ra khỏi xe. Một tiếng nổ dữ dội phát lên. Ngọn lửa bắt vào thùng xăng. Đám cháy sáng rực một vùng. Văn Bình bị đụng đầu vào cột điện, tuy nhiên chàng còn nghe được tiếng còi xe chữa lửa trước khi hoàn toàn bất tỉnh.
 

Chàng tỉnh lại ba giờ sau trong bệnh viện. Mở mắt ra, chàng thấy một nữ khán hộ nhìn chàng mỉm cười. Chàng hỏi nhát gừng:
 

- Mộng... Kiều có hề gì không?
 

Người điều dưỡng lắc đầu:
 

- Thưa, không hề gì.
 

Văn Bình định chống tay ngồi dậy, song cô y tá xua tay ra hiệu cho chàng nằm yên. Hai vai chàng đau nhói một cách lạ thường. Văn Bình mất hẳn bình tĩnh khi thấy cánh tay trái bị bao bột kín mít.
 

Người nữ điều dưỡng lấy thuốc vào ống tiêm, giọng vỗ về:
 

- Ông chỉ bị thương xoàng thôi. Một tuần nữa ông sẽ bình phục như cũ.
 

Văn Bình có cảm giác như bị kiến đốt. Phát thuốc ngủ vừa được tiêm vào máu. Toàn thân chàng nhẹ bổng hẳn lên. Chàng vừa ngửi thấy mùi thơm thơm từ da thịt Tiểu Phi tiết ra. Giọng hát êm êm của Tiểu Phi lại cất lên.
 

Văn Bình thiếp đi. Và trong cơn mơ, chàng được sống lại những giờ phút kỳ dị của quá khứ.
 


 

* * *
 


 

Trời thấp và kết toàn mây đen. Văn Bình đào hố thật nhanh rồi nhét cái dù xuống, lấp đất lại, chặn tảng đá lên trên. Xong xuôi, chàng ném xẻng rồi ngồi phịch xuống gốc cây đại thọ, tự thưởng một điếu thuốc lá.
 

Chàng lấy làm khoan khoái vì trong chuyến đi này chàng không phải nhịn thuốc Salem. Đây là khu vực Mường Panh, nơi tranh chấp giữa binh sĩ của trung tướng Kông Lê và đại tá Deuane.
 

Văn Bình ngửa cổ thở làn khói thơm mùi bạc hà lên không. Hồi nãy khi chiếc máy bay 2 động cơ chở chàng từ Vạn Tượng tới địa điểm nhảy dù, nền trời trong vắt như pha lê. Buổi sáng ở vương quốc Lào ngập tràn ánh nắng và mây xanh ngắt. Hoa tiêu bay vút lên cao sau khi xà xuống gần ngọn đồi trọc bao quanh phi trường Mường Panh. Trên phi cơ nhìn xuống, Văn Bình nhận thấy một dãy lều vải màu vàng rơm, nơi tướng Kông Lê đóng tổng hành doanh. Phía sau ngọn đồi trọc chạy dài một thung lũng hẹp. Hoa tiêu mỉm cười nói với Văn Bình:
 

- Cẩn thận đấy! Trọng pháo của Pathét Lào được đặt ở sườn đồi. Họ bắn rát lắm. Vì vậy tôi không thể thả anh từ độ cao. Trong một phút nữa, tôi sẽ hạ thấp. Nhảy thấp như vậy rất nguy hiểm song tôi không thể nào làm hơn được nữa.
 

Phi công vừa dứt lời thì một loạt đại bác phòng không đã đua nhau khạc đạn. Hoa tiêu lái ngòng ngoèo tránh lằn đạn rồi phi cơ biến mất sau rặng núi lớn.
 

Cửa phi cơ được đẩy ra. Văn Bình đứng dậy, men theo sườn phi cơ ra cửa. Phụ tá hoa tiêu hỏi:
 

- Anh chuẩn bị xong chưa?
 

Tiếng gió từ ngoài tạt vào như bão át cả tiếng trả lời của chàng. Chàng phồng ngực, hit dưỡng khí vào đầy hai buồng phổi rồi lao đầu vào khoảng không vô tận. Một lúc sau, chàng đặt chân xuống nền đất ướt át. Trận mưa rừng hồi đêm còn để lại những vũng nước lớn. Nhanh nhẹn, chàng gỡ giây dù, gấp dù lại rồi đào đất. Chôn dù xong, chàng nhẹ hẳn người như vừa trút được gánh nặng trăm cân. Chàng coi địa bàn, đối chiếu với bản đồ Mường Panh mà chàng mang theo. Phi cơ đã thả chàng xuống đúng địa điểm.
 

Đồng hồ tay chỉ đúng 9 giờ sáng. Những đám mây đen vần vũ từ biên giới Nghệ An kéo lại báo hiệu mưa lớn. Dạo này miền rừng núi Ai Lao bị mưa sáng là thường.
 

Văn Bình đi tắt qua con đường độc đạo để ra đường lớn. Đó là trục lộ giao thông duy nhất giữa hai khu vực của tướng Kông Lê và đại tá Deuane. Tướng Kông Lê trung thành với hoàng thân Phuma, còn đại tá Deuane chạy theo phe Lào cộng, và tự xưng là tư lệnh phe trung lập chính thống.
 

Trong vòng một giờ đồng hồ nữa, một đoàn công voa sẽ chạy qua. Văn Bình chưa rõ công voa gồm bao nhiêu xe song điều chàng biết chắc là trong đoàn công voa có một nhân vật quan trọng từ Hà nội tới. Nhân vật này sẽ vượt biên giới Lào- Việt trong vùng Át tô pơ để thâm nhập Nam Việt.
 

Nằm dài sau bụi rậm, chàng nhoẻn miệng cười khi cúi nhìn bộ quân phục của mình. Bộ quần áo đặc biệt này, ông Hoàng đã thửa tại Hà nội cho chàng. Vải kaki được mua ở Tiệp khắc, và may tại một cửa hiệu danh tiếng ở đường Hàng Bông.
 

Cái áo thun trắng chàng mặc trong người cũng là thứ áo thun dệt tại Nam định và dành riêng cho cán bộ quân sự. Trên mép túi áo đại quân có hai cái bút máy do xí nghiệp ở Thượng hải chế tạo. Bộ quân phục chật chội làm chàng khó chịu ở nách. Nhún vai, chàng ném mẩu thuốc lá Salem vào vũng nước.
 

Chàng nhẩm lại trong óc những chỉ thị của ông Hoàng. Chập tối, chàng được đưa vào văn phòng ông tổng giám đốc gần phi trường Tân sơn nhất. Ông Hoàng vẫn mặc bộ com lê cũ kỹ, bạc màu và đứt đường chỉ. Thấy chàng, ông ngẩng đầu lên, nhấc kiếng cận thị ra rồi chăm chú lau bằng miếng da trừu nhỏ xíu.
 

Văn Bình ngồi gọn trong cái ghế bành rộng thênh thang màu đỏ. Ông Hoàng nhìn vào mắt chàng:
 

- Nội đêm nay, anh sẽ đi Lào.
 

Nghe nói đi Lào, Văn Bình chau mặt tỏ vẻ khó chịu. Năm nay, chàng đã lên Lào cả thảy ba lần. Chàng đã chán ngấy những cô gái mặt bự phấn của xóm yên hoa Đồng Pha Lan, và những bộ ngực nhân tạo trong vũ trường Liđô và Viêng Ratry.
 

Lệ thường, ông Hoàng nói chuyện bâng quơ một lát rồi mới đề cập tới công tác. Lần này, ông đi thẳng vào vấn đề:
 

- Tôi biết anh không thích đi Lào. Nhưng ngoài anh ra không nhân viên nào có đủ tài năng làm nổi việc này.
 

Văn Bình lắc đầu:
 

- Tôi từ Vạn Tượng về. Trên ấy trời nóng lắm. Nhân viên Uỷ hội Quốc tế phải mua nước suối đóng chai từ Vọng các về tắm. Tôi chịu nóng không nổi, phải mua nước suối thì tốn ít ra năm, sáu ngàn đồng bạc một ngày.
 

Ông Hoàng mỉm cười:
 

- Vạn Tượng có hai nhà đấm bóp và tắm nước lạnh. Người ta báo cáo với tôi rằng ngày nào anh cũng vào đấy đấm bóp 3 lần, sáng, trưa và chiều. Anh cần gì phải tắm bằng nước suối Vi si?
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Thưa, ai báo cáo với ông như vậy?
 

Ông Hoàng không đáp. Ông còn bận dở một tập hồ sơ dầy, và rút ra xấp giấy đánh máy chi chít chữ. Quên hẳn mẩu chuyện dí dỏm vừa rồi, ông tổng giám đốc nhắc lại:
 

- Nội đêm nay, anh sẽ đi Lào.
 

Không đợi Văn Bình lên tiếng ưng thuận hay phản đối, ông Hoàng nói luôn một hơi:
 

- Lẽ ra, anh mới ở trên ấy về, tôi không thể để anh trở lên lần nữa, vì như thế trái với nguyên tắc nghề nghiệp. Song tôi đã nghĩ kỹ. Vả lại, anh sẽ không đi Vạn Tượng mà là Khang Kay. Đúng hơn, anh sẽ được thả dù xuống gần Khang Kay.
 

Nói đoạn, ông Hoàng đứng dậy mở tủ. Không cần nhìn theo, Văn Bình đã biết ông sẽ lấy chai rượu huýt ky chưa mở nút và bịch thuốc Salem màu xanh óng ánh bạc. Ông tổng giám đốc thường có thói quen trịnh trọng này. Và cũng như mọi lần, ông từ tốn khui rượu, rót vào ly pha lê, cái ly trong suốt mà ông đặt mua tận bên Pháp mà Văn Bình cầm uống từ nhiều năm nay và đưa tận tay cho chàng.
 

Chàng hỏi:
 

- Thưa, chắc là công việc quan hệ.
 

Ông Hoàng đáp:
 

- Dùng chữ quan hệ cũng chưa đủ để diễn tả hết. Anh cộng tác với Sở đã lâu, và đã làm được nhiều vụ kinh thiên động địa. Nhưng công việc sắp giao cho anh còn sôi sục và rộng lớn hơn nhiều. Anh bằng lòng chứ?
 

Dĩ nhiên là Z.28 bằng lòng. Từ chối cũng không được vì trước khi mời chàng tới, ông Hoàng đã nghĩ ra đủ cách để ngăn chàng thoái thác. Và khí giới ông hay dùng nhất là tình cảm. Phục vụ dưới quyền ông trong bao nhiêu năm, Văn Bình quý ông như cha. Sở dĩ Văn Bình quý ông như cha vì tuổi tác, và đức độ, phần khác cũng vì dọc ngang đã lâu chàng chưa gặp ai có đủ tài năng và mưu mô kỳ diệu như ông Hoàng.
 

Chàng nghe tiếng cửa rẹt mở. Chàng hơi ngạc nhiên vì đây không phải là cửa mở sang phòng nữ bí thư Nguyên Hương. Tuy vậy, trong sự ngạc nhiên đã xen lẫn vẻ hể hả vì chàng đang sợ phải gặp nàng. Chàng tiếp tục hứa cuội với nàng, chắc chắn lần này nàng sẽ không tha. Đọc được tư tưởng của chàng, ông Hoàng giải thích:
 

- À, cánh cửa này, tôi mới cho gắn cách đây một tuần lễ. Anh hiểu vì sao không? Vì trong ấy người ta bắt đầu nghi ngờ tôi. Cho nên tôi phải đề phòng. Nếu “họ “ cho đoàn công tác đặc biệt đến tìm, tôi vẫn có đủ thời gian thoát thân. Nhưng anh yên tâm, họ sẽ không làm gì được tôi.
 

Văn Bình lặng người nhìn ông tổng giám đốc. Chàng biết lý do “trong ấy “đang nghi ngờ. Chàng không hỏi gì thêm mặc dầu chàng biết trước ông Hoàng sẽ không giấu chàng. Đời chàng đã gắn liền với đời ông Hoàng. Ông Hoàng đã hy sinh trọn đời cho đất nước, kẻ nào đụng đến ông, dẫu là ai chăng nữa, chàng cũng cương quyết ngăn chặn.
 

Phòng bên cũng được gắn máy điều hòa khí hậu. Kê lùi vào góc là một cái bàn bầu dục bằng sắt sơn xanh. Văn Bình nhận ra một người đàn ông đứng tuổi ngồi sau. Chàng chưa hề gặp hắn. Thấy chàng, hắn đon đả:
 

- Chào anh bạn Z.28.
 

Văn Bình chưa chịu chìa tay ra vội. Chàng nhìn thẳng vào mắt người lạ mặt. Mắt hắn tỏa ra một tia sáng lành lạnh như pha chất thép. Người lạ cao lêu nghêu, miệng cười một cách ngạo nghễ.
 

Người lạ nắm bàn tay Văn Bình để bắt. Văn Bình rụt lại rồi phá lên cười:
 

- Ồ, tôi biết rồi...
 

Cả ông Hoàng lẫn người lạ đều cười theo ròn rã. Người lạ ngồi xuống ghế, gật gù:
 

- Văn Bình! Anh có con mắt quan sát tinh đời thật. Tôi đã gặp các anh chị em trong Sở, không ai nhận ra tôi, trừ anh.
 

Người lạ tiến lại chậu rửa mặt bằng xứ gắn vào tường. Vòi nước bắn tung tóe. Mấy phút sau, gương mặt người lạ đã khác hẳn. Văn Bình tươi cười khi nhìn thấy Lê Diệp, anh chàng sếu vườn gan dạ của Sở, người bạn thân nhất của chàng.
 

Vừa lau khô mặt, Lê Diệp vừa nói:
 

- Hồi sáng, sửa soạn hóa trang tôi đã tiên đoán anh sẽ phăng ra tôi. Ông cụ cũng nghĩ như vậy. Phương pháp hóa trang này được coi là tuyệt diệu nhưng vẫn không đánh lừa được người giàu kinh nghiệm như anh.
 

Ông Hoàng nói với Văn Bình:
 

- Chính vì anh có nhiều kinh nghiệm đặc biệt nên tôi mới cử anh lên Lào. Trong những ngày sắp tới, anh sẽ đối phó với một cuộc hóa trang vô cùng khéo léo. Nhiệm vụ của anh tuy dễ mà khó. Dễ vì tôi đã bố trí đầy đủ, anh chỉ cần theo đúng chương trình đã định là hoàn thành được công tác. Nhưng rất khó vì đối phương sẽ biến hóa khôn lường.
 

Văn Bình hỏi:
 

- Thưa, đối phương là ai? Tôi đã đụng đầu trên đất Lào với đủ mặt anh hùng tứ xứ. Tổ chức của RU hiện nay rất yếu. Phòng Nhì hoạt động khá mạnh nhưng cũng không đáng gờm bằng CIA. Lần này, tôi phải thủ đoạn với mấy ông đồng minh mũi lõ da trắng nữa, hả ông?
 

Ông Hoàng lắc đầu:
 

- Không. Lần này Sở không phải đối phó với người ngoài, mà là người trong nhà. Hẳn anh không lạ gì từ một năm nay, tình hình nội bộ của ta rất nguy ngập. Sự bế tắc hành chính và chính trị làm cho công tác thu thập tin tức tình báo của chúng ta trở nên vô ích. Từ ngày về nước đến nay, tôi tự đặt ra phương châm là chỉ quan tâm đến chuyên môn thuần túy, không liên hệ đến chính trị. Nhưng tình thế đã đổi. Tôi phải ra tay vì không còn giải pháp nào khác. Thôi, anh sửa soạn lên đường cho kịp.
 

Văn Bình hỏi:
 

- Thưa, còn chi tiết công tác?
 

Ông Hoàng đáp:
 

- Lê Diệp sẽ thảo luận với anh. 
 

Với dáng điệu lù khù của người viên chức già sau mấy chục năm mài đũng quần trong phòng giấy đầy hồ sơ, bụi và mạng nhện, ông tổng giám đốc Mật vụ chậm chạp trở sang phòng bên.
 

Thế rồi Văn Bình tất tả trèo lên máy bay riêng trực chỉ Ai Lao. 
 

Bầu trời tối sầm hẳn lại. 
 

Nửa giờ trước, mây đen bắt đầu từ biên giới Nghệ an kéo tới, giờ đây ở đây cũng có mây đen. Văn Bình dán mắt vào địa bàn. Bên trái chàng là khu vực do Lào cộng kiểm soát, bên hữu là binh sĩ phe hữu do tướng Phumi chỉ huy, còn sau lưng chàng là những toán du kích Mèo chống cộng thuộc quyền điều khiển của đại tá Vang Pao.
 

Lê Diệp đã dặn chàng cẩn thận trước một bản địa đồ lớn và mô hình đất sét trắng. Phi công của Sở phải thả Văn Bình xuống đúng địa điểm vì nếu trật ra ngoài vài trăm thước là rơi vào khu vực của cộng sản, của phe hữu, hay của du kích Mèo. Mà lệnh ông Hoàng phải thi hành công tác tuyệt đối bí mật.
 

Văn Bình chợt cảm thấy hối tiếc. Hồi nãy mở cửa phi cơ nhảy xuống, chàng quên cám ơn hoa tiêu. Phải là hoa tiêu thượng thặng mới thả được Văn Bình xuống giữa thung lũng chật hẹp này. Chàng ngẩng nhìn trời. Những đám mây dày đặc đã che kín dãy đồi trọc.
 

Một tiếng ầm nổi lên. Chàng tưởng là sấm. Thật ra, đó là tiếng mọt chê. Trọng pháo của đại tá Deuane thuộc phe trung lập ly khai có thói quen nã vào trường bay do tướng Kông Lê đóng giữ. Thời khắc ở vương quốc thường trôi qua rất chậm nên binh sĩ đâm ra buồn ngủ, phải ấn cò súng cho mi mắt khỏi chĩu nặng. Đôi khi ở mâm đèn á phiện ra toàn thân còn lơ mơ, các sĩ quan ra lệnh văng tê cho bọn binh nhì tra đạn vào nòng súng bắn bừa một loạt để chào mừng ả phù dung.
 

Văn Bình phì cười, nhưng chàng lại im ngay.
 

Trong tiếng đại bác ầm ì, chàng vừa nhận ra tiếng động cơ xe hơi. Tự nhiên, tim chàng đập mạnh. Chàng không hiểu sao lại thiếu bình tĩnh như vậy. Hoạt động đã lâu, chàng không sợ chết là gì nữa. Ngay cả khi bị họng súng kề sau gáy, đối phương sửa soạn lảy cò chàng cũng không thay đổi sắc diện. Lần này thái độ thiếu bình tĩnh của chàng đã có lý do đặc biệt.
 

Toán quân phòng vệ trường bay Mường Panh bắn trả lại. Rồi yên lặng. Yên lặng hoàn toàn. Chắc phe tướng Kông Lê cho rằng đáp lễ như vậy đã đủ. Và chắc đơn vị trọng pháo của đại tá Deuane còn bận tíu tít bên mâm đèn dầu lạc.
 

Văn Bình nhìn đồng hồ tay. Theo kế hoạch của ông Hoàng, trong 10 phút nữa đoàn công voa sẽ tới. Tuy Văn Bình nghe được tiếng động cơ xe hơi, đoàn công voa vẫn còn xa. Sở dĩ âm thanh nghe rõ vì chàng ở giữa thung lũng vòng chảo tứ phía có núi bao bọc. Tuy ở xa, đoàn công voa lại rất gần vì đường núi chạy ngoằn ngoèo, có khi gần nhau nhìn thấy mặt mà phải đi năm mười phút mới đến.
 

Hộp điện đài đặc biệt mang theo từ Sàigòn được đặt ngay ngắn trên một mô đất bằng phẳng. Chàng kéo ăn ten ra khỏi máy, và lắp ống nghe vào tai. Một phút sau, có tiếng người nói:
 

- Bình minh sắp sửa tới. Hiện nay Bình minh đã tới A2.
 

“Bình minh” là ám ngữ chỉ đoàn công voa, còn “A2” là một địa điểm trong thung lũng cách nơi Văn Bình mai phục một quãng đường. Người báo tin cho chàng là nhân viên thân tín của ông Hoàng. Văn Bình không biết là ai và hiện ở đâu. Chàng chỉ biết là khi đoàn xe sắp đến, một người vô danh sẽ báo tin trên làn sóng ngắn.
 

Chàng vuôn vai đứng dậy cho khỏi mệt mỏi. Dư vị những đêm la cà trong tiệm rượu và vũ trường còn đọng lại ở khớp xương, thớ thịt và vành môi chàng. Một đám mây đen bay là là sát ngọn núi nhọn hoắt phía trước. Chàng có cảm tưởng rằng đó là trái nấm khổng lồ. Cơn gió lạnh từ cánh rừng bên tả thổi quật lại. Mưa sắp đổ xuống.
 

Bỗng mùi hôi thối xông vào mũi chàng. Nhanh như cắt, Văn Bình quay lưng lại. Chàng đoán không sai. Có tiếng sột soạt trong bụi rậm. Rồi một con beo vằn đen lao vọt về phía chàng.
 

Chỉ chậm một phần trăm giây đồng hồ là chàng bị con beo táp vào mặt. Nó không lấy gì làm lớn. Beo vằn thường là mối lo của người sơn cước Bắc Lào và Miến điện. Hễ gặp người nó lẩn vào lùm cây, đợi cơ hội thuận tiện là nhảy xổ ra. Miệng nó đỏ lòm như chảy máu, hàm răng nó vừa nhọn vừa sắc trông như lưỡi dao đồ tể thọc tiết heo. Đuôi nó dài lê thê quật trúng, nạn nhân phải gãy xương.
 

Lần đầu Văn Bình chạm trán với beo vằn mặc dầu đã quen phong thổ xứ Lào. Con beo vừa phóng tới như trận cuồng phong thì chàng đã nằm nhoài ra đất, và lộn tròn một vòng. Đuôi con beo quạt lầm vào thân cây làm vỏ cây toác ra.
 

Văn Bình quỳ một chân xuống đất, con dao sáng quắc được rút ra khỏi vỏ. Chàng không dám nổ súng sợ tiếng vang sẽ khuấy động sự yên tĩnh trong thung lũng. Con beo gầm lên và sửa soạn nhảy lại. Văn Bình không thèm tránh, nó vừa lướt tới chàng nghiêng đầu sang bên cắm lưỡi dao ngập vào cổ nó. Lưỡi dao ngập lút cán, máu tuôn ra xối xả. Hăng máu, con beo vùng vẫy và lôi phăng Văn Bình đi theo. Chàng ôm chặt cổ nó và xiết chặt lại. Nó đè chàng xuống. Nằm dưới, chỉ cách hàm răng nhọn một đốt tay, Văn Bình vẫn không nao núng. Chàng co đầu gối, tống vào bụng con thú. Phát atémi thần sầu quỷ khốc này có thể đánh ngã một võ sĩ cân nặng trăm kí lô. Song con beo đã có sức mạnh phi thường. Nó cố đè chàng xuống nữa, xuống nữa và ngoe nguẩy đuôi định quật. Thu công lực vào bàn tay thép nguội, chàng tạt một đòn atémi khác vào mắt con thú. Chàng tính đúng không sai một li. Ngọn đòn nhu đạo tuyệt đích trúng giữa mắt con beo. Nó rống lên một tiếng xé ruột rồi ngã lăn kềnh.
 

Tiếng động cơ của đoàn công voa ầm ầm kéo tới. Không kịp xem con thú đã chết hay chưa, Văn Bình chạy vội ra con đường độc đạo. Đột nhiên, gió núi thổi mạnh. Những giọt mưa lớn bắt đầu rơi, mùi hôi khét bay lên.
 

Rồi mưa trút xuống như thác lũ.
 

Dáng điệu lo lắng, Văn Bình nhìn thấy mấy viên đá lớn chàng vừa đặt lỏng chỏng giữa đường... Hồi nãy, chàng đào một cái rãnh sâu xuyên qua lộ. Trong rãnh, chàng bỏ một cái hộp hình chữ nhật, một đầu buộc sợi giây điện nhỏ li ti màu vàng. Sợi giây dài hơn trăm thước, nối vào một cái hộp khác, nhỏ bằng hộp bánh bích qui, bên trong đựng những cái pin bọc giấy dầu. Đó là bình điện dùng để nổ mìn, một loại mìn muỗi có sức công phá cực mạnh.
 

Đã lâu Văn Bình không quen nghề du kích quân núp dưới hầm, hoặc ở ven rừng để giật mìn các đoàn công voa. Hồi hoạt động ở châu Âu trong hậu tuyến địch, chàng đã nổi tiếng là “ông vua gài mìn”. Không như người khác trốn thật xa, chàng ung dung nằm gần chỗ mìn nổ, phì phèo thuốc lá mà không bị sây sát.
 

Mưa vẫn trút xuống dữ dội. Từng cơn gió lớn từ trong rừng tiếp tục thốc ra, chở theo mùi ẩm mốc của cây lá thối mục. Văn Bình mở rộng mắt mới nhìn thấy đoàn xe đen chùi chũi từ phía xa chạy tới. Mặc dầu đường trơn, đoàn xe vẫn chạy nhanh. Dẩn đầu là chiếc Môlôtôva của Nga sô, trông như con bọ hung.
 

Đúng như ông Hoàng dự tính, đoàn công voa gồm cả thảy 5 cam nhông lớn, phủ bạt kín mít. Văn Bình mỉm cười, chờ chiếc Môlôtôva chạy đến chỗ chôn mìn, mới ấn nút đỏ trên nắp bình điện.
 

Một tiếng nổ long trời nổi lên, vang dội vào vách núi rồi tỏa ra khắp vùng. Cam nhông bị trúng mìn vào đầu máy, ngã sang bên đường. Tài xế thắng gấp lại. Từ trên xe nhảy xuống hai tên lính Pathét Lào mặc binh phuc kaki vàng, đội mũ lưỡi trai theo kiểu tàu, tay lăm lăm tiểu liên. Văn Bình rút trong túi quần ra cái ná cao su. Nếu có ai đứng gần thì sẽ cười rộ vì không thể nào tin cái ná trẻ con chơi này lại được dùng làm khí giới giết người đắc lực.
 

Thât vậy, đối với điệp viên lành nghề thì bất cứ vật gì cũng có thể biến thành khí giới hữu hiệu. Trong giây phút hiểm nghèo, một cây kim găm, một mảnh vải cũng đủ đưa địch thủ sang bên kia cõi thế. Riêng Văn Bình, chàng đã biết cả trăm cách giết người không cần tới dao hoặc súng.
 

Văn Bình kéo giây cao su xem đủ căng không đoạn chàng đặt vào bọc ná một viên đạn tròn bằng nhôm. Chàng giương ná cao su lên ngang mày.
 

Phập một tiếng, viên đạn nhôm bay thẳng ra phía trước, trúng vào giữa hai mắt một tên lính. Hăn loạng choạng té xuống nền đường trơn ướt. Tên thứ nhì chưa kịp hiểu nguyên nhân thì Văn Bình đã bắn viên đạn thứ hai.
 

Mọi tài xế trên công voa đã nhảy xuống đường. Văn Bình đút một viên đạn nhôm nữa vào bọc ná. Chàng vừa bị một tên lính nhìn thấy. Hắn nâng khẩu súng lên sửa soạn nổ cò. Ngón tay hắn còn lóng cóng thì viên đạn quái ác của Văn Bình đã trúng yết hầu. Bắn xong, Văn Bình lăn mình một vòng. Một tràng đạn tiểu liên nổ tacata... tacata…
 

Vũng nước bên cạnh bắn tung tóe làm quần áo chàng lấm bùn bê bết. Tên quân nhân cuối cùng của đoàn công voa nhảy lên một mô đất cao. Đứng trên mô đất, hắn thấy chàng rõ mồn một. Và chỉ suýt nữa Văn Bình đã bị gạch tên vĩnh viễn khỏi danh sách điệp viên của ông Hoàng.
 

Phát đạn đầu tiên của hắn trúng vào mũ kết của Văn Bình. Cái mũ rơi vào vũng nước, kéo luôn cả một mảng tóc bị cháy xém. Nhanh mắt, Văn Bình tránh được phát đạn thứ hai. May cho chàng, tên lính luýnh quýnh nên bắn từng phát một chứ không bắn từng tràng. Đến khi hắn bừng tỉnh thì Văn Bình đã có đủ thời giờ tặng cho hắn một viên đạn nhôm vào mặt.
 

Khi ấy, chiếc Môlôtôva dẫn đầu đã cháy ngun ngút. Một tiếng nổ long trời lở đất... Lửa liếm vào thùng xăng. Nhiều tiếng nổ khác tiếp theo.
 

Văn Bình nhảy lên đường. Chàng giật khẩu tiểu liên của tên lính vừa ngã xuống, và quét vòng tròn một lằn đạn. Xạc giơ bắn hết thì trên con đường độc đạo không còn người nào sống sót.
 

Xong xuôi, Văn Bình mở cửa đoàn xe lục lọi. Xe nào cũng chứa đầy ứ hàng hóa. Kiện hàng nào cũng được che kín bằng vải dầy. Mở vải bạt ra chàng thấy toàn là súng lớn.
 

Bỗng có tiếng trực thăng ầm ầm trên không trung. Hai chiếc trực thăng sơn xám từ sau ngọn đồi trọc bay lại thật nhanh, và lượn trên đoàn công voa. Văn Bình nằm ép xuống đường. Bay độ một phút trên đầu đoàn xe, chiếc trực thăng rồ máy biến mất vào đám mây đen sì vừa ùn ùn tới.
 

Tiếng máy bay im lặng, Văn Bình mới đứng dậy. Trong một xe cam nhông, chàng gặp một gã đàn ông trạc 40 tuổi, mặc quần áo đại quân, trên cổ không đeo cấp hiệu. Hắn bị bắn lủng trán và ngực.
 

Văn Bình vạch mí mắt quan sát. Hắn đã chết hẳn. Chàng ôm xác hắn, đi sâu vào rừng. Đến một gốc đại thụ, chàng quăng xác xuống. Trong gốc cây, có sẵn một lỗ trống lớn đủ nhét vừa cái xác.
 

Trực thăng bay vòng lại. Văn Bình lại nằm dài trên đường, bên cạnh những cái xác không hồn. Hai phút sau, trực thăng đậu sà xuống một khu đất bằng phẳng. Trong óc chàng hiện lên bản kế hoạch của ông Hoàng. Ông tổng giám đốc đã khét tiếng về những kế hoạch gài bẫy kỳ diệu. Chàng tin là chuyến này, ông Hoàng sẽ thắng nữa.
 

Cánh quạt khổng lồ trên nóc trực thăng quay chậm lại rồi dừng hẳn. Từ trên trực thăng hai người lực lưỡng nhảy xuống. Dáng điệu vội vã, họ chạy nhanh về phía đoàn công voa đang cháy.
 

Một người kêu lên:
 

- Trời ơi, không khéo đại tá chết mất!
 

"Đại tá" là người mặc quần áo đại quân bị bắn lủng trán và ngực mà Văn Bình vừa nhét xác vào gốc cây đại thụ cho phi tang. Văn Bình chờ chúng đến gần mới cất tiếng rên đau đớn. Chàng rên khéo đến nỗi tưởng lầm là mình bị thương thật sự. Làm nghề gián điệp, cái gì cũng phải học cả, kể cả học cách rên cho đối phương đinh ninh là mình bị thương hoặc sắp tắt thở. Có lần Văn Bình rên như người sắp đứt hơi khiến bác sĩ lành nghề cũng bị lầm.
 

Một tên reo lên:
 

- A, có người còn sống!
 

Nửa phút sau, hai tên tìm thấy Văn Bình. Một tên quỳ xuống cạnh chàng, đặt bàn tay lên trán:
 

- Chúng tôi ở bộ chỉ huy liên quân 23 đến. Đồng chí là đại tá Tùng Liêm phải không?
 

Văn Bình rên to hơn và giả vờ không nghe. Được hỏi gặng lần nữa, chàng mới gật đầu nhè nhẹ. Một tên bóp nắn các khớp xương tay và chân của chàng có lẽ để tìm vết thương. Văn Bình cười tê tái:
 

- Tôi chỉ bị ngất đi thôi. Trong người không có vết đạn nào.
 

Một tên nói:
 

- Cả đoàn công voa chỉ có đại tá còn may mắn sống sót. Chúng tôi đã mang trực thăng lại đây. Nếu đại tá không quá mệt mỏi thì chúng tôi xin dìu lại trực thăng.
 

Văn Bình gượng ngồi dậy. Bỗng chàng giật mình. Ngẫu nhiên, chàng nhớ lại khổ người và khuôn mặt của gã đại tá Tùng Liêm thực thụ. Về bề cao, hắn xấp xỉ chàng nhưng mình gầy hơn, và hai tay chân thô tháp hơn. Chàng không giống hắn đìểm nào về diện mạo: mắt chàng to và sáng thì mắt hắn lại nhỏ ti hí, còn miệng chàng, một sự kiêu hãnh của nam giới không thể hạ mình so sánh với cái miệng có hàm răng khấp khểnh và đôi môi thâm sì, đầy vẻ nham hiểm của hắn.
 

Cử chàng sang Lào, hẳn ông Hoàng phải biết chàng không giống đại tá Tùng Liêm. Văn Bình toát bồ hôi. Chàng vốn tin tưởng ông Hoàng, song giờ phút này chàng có cảm tưởng là ông tổng giám đốc già nua trở nên lầm cẩm...
 

Chàng không sợ chết, song chàng không thể lao đầu một cách xuẩn động vào chỗ chết trong khi chàng có thể lẩn tránh dễ dàng. Nhưng dầu sao cũng đã muộn. Ông Hoàng đã đẩy chàng vào thế cưỡi cọp.
 

Văn Bình được xốc nách dậy. Mỗi tên dìu một bên. Văn Bình loạng choạng đi về phía trực thăng. Đột nhiên một tên kêu thất thanh:
 

- Máy bay. Máy bay địch.
 

Văn Bình được ép ngã xuống đất. Chàng cố tình nằm nghiêng để quan sát không trung. Một phi cơ 2 máy vút từ hướng tây lại như tên bắn. Hướng tây là khu vực hữu phái. Phi cơ xà xuống và bắn một loạt đạn đui xết.
 

Chiếc phi cơ sơn trắng múa lượn trên nền trời đầy mây xám xịt. Mỗi lúc phi cơ một hạ thấp xuống. Có lúc nó bay qua chỗ Văn Bình núp, và từ dưới đất nhìn lên, chàng thấy rõ xạ thủ ló đầu qua cửa, ngón tay đặt vào cò súng trung liên.
 

Đùng... đoàng... ầm ầm... Nhiều tiếng nổ phát ra một lúc. Rồi một tiếng nổ thật lớn làm rung chuyển khu rừng núi âm u. Trong chốc lát tưởng như rặng núi bao quanh thung lũng đổ sụp, và mặt đất nứt ra kéo cả cánh rừng hoang xuống vực thẳm như trong một trận địa chấn khủng khiếp.
 

Văn Bình dán chặt mình xuống đất ướt. Chàng nghe một tên kêu lên:
 

- Chết tôi rồi.
 

Dường như ai đánh thật mạnh vào gáy chàng. Chàng lịm đi. Trên trời, chiếc phi cơ lộng quyền bay một vòng tròn từ biệt, hai cánh nghiêng nghiêng trong sự kiêu hãnh. Xa xa vẳng lại tiếng kêu của một con thú lạc đàn. Cảnh rừng núi huyền bí của miền trung Lào lại trở lại im lặng và chứa đầy bí mật.
 

Văn Bình chẳng biết gì nữa.
 


 

Chú thích
 

(1) tạm dịch: Ngày ấy, khi chúng ta còn trẻ. Một buổi sáng tháng năm kỳ diệu (đó là bài One Day ).
 

(2) Em nói với anh rằng em yêu anh. Ngày ấy, khi chúng ta còn trẻ.
 






  







Chương II
 

Giai nhân bên suối
 


 

Trời khuya im lặng một cách dị thường. Trong thạch động rộng bát ngát, ngọn đèn cuối cùng vừa tắt.
 

Căn phòng chìm vào bóng tối. Bỗng một que diêm xòe lên, ánh lửa đỏ quạch chiếu le lói lên những thạch nhũ óng ánh như có kim tuyến. Châm lửa vào ngọn bạch lạp xong, người lạ kéo ghế ngồi xuống. Dường như hắn sợ phá khuấy bầu không khí câm nín của ban đêm ở chốn rừng sâu nên kéo ghế thật nhẹ. Đàn muỗi đói vo ve bay quanh ngọn đèn cầy.
 

Hắn giơ tay xua đuổi đàn muỗi sinh sự bằng dáng điệu bực bội. Ở phía sau, một con tắc kè bỗng kêu lên. Tiếng tắc kè trong đêm khuya thanh vắng ngân nga tạo thành âm điệu tiếc nuối não nùng.
 

Dưới ánh bạch lạp lung linh, khuôn mặt hắn cằn và đanh hẳn lại. Đôi lông mày sâu róm của hắn nằm chắn ngang vầng trán rộng, vuông và nhô hẳn ra như muốn thách đố với mái tóc lởm chởm lúc nào cũng đâm lên tua tủa như sợi thép. Trước mặt hắn là cái cặp da lớn, đựng đầy hồ sơ. Khoan thai, hắn mở cặp và ngón tay gõ nhịp trên cái bàn mộc, ở góc có cái hộp nhỏ có thể liên lạc bằng tiếng nói trong vòng đường kính 10 cây số.
 

Hắn là Vương Sinh, phụ trách điệp báo của cục R dọc biên giới Miên Việt. Vương Sinh trạc bốn mươi, người dong dỏng cao, mang cái thẹo hình chữ thập ở má bên hữu kỷ niệm một cuộc xông pha nguy hiểm mà hắn không tài nào quên được.
 

Đêm ấy, trời cũng phẳng lặng và rùng rợn như đêm nay, Vương Sinh chạy băng qua ruộng, vòng qua một vọng gác đèn thắp sáng choang, rồi lẻn vào xóm. Xa nhà đã lâu, hắn hồi hộp chờ đợi ngày được trở vể gặp lại cô gái mà hắn yêu tha thiết. Hồi hắn trốn nhà ra đi, nàng còn là một thiếu nữ bé bỏng, mái tóc chấm ngang vai, cặp mắt trong vắt tưởng như có thể soi gương để chải đầu được. Da nàng đã trắng, thân thể nàng lại cân đối nữa. Nàng được hàng ngàn con trai đi theo tán tỉnh, song nàng chưa bằng lòng ai. Kể ra nàng cũng chưa chịu thề non hẹn biển với hắn song hắn tin chắc là có đủ quyền uy bắt nàng phải ưng thuận. Nếu không...
 

Hắn thủ trong người khẩu súng lục, đạn đã lên sẵn vào nòng. Tài tác xạ của hắn đã khét tiếng trong giới sinh viên của trường đại học gián điệp Kuchinô gần thủ đô Nga sô Mạc tư khoa. Với khẩu súng này, hắn đủ sức làm tê liệt một tiểu đội trang bị tiểu liên. Cùng đi với hắn là một vệ sĩ trẻ tuổi, tính gan lì, hễ phất tay là ngọn dao mỏng như lá liễu bay vọt ra, cắm vào ngực đối phương. 
 

Qua khỏi vọng gác cuối cùng, Vương Sinh dừng chân cạnh bụi tre rườm rà. Trước kia, đêm nào hắn cũng dìu nàng ra bờ tre này để tình tự. Đả có lần hắn nâng tay nàng lên miệng hôn, và áp má hắn vào má nàng mặc dầu bị cự tuyệt. Nhưng nàng không thể cự tuyệt được nữa vì giờ đây hắn là một nhân vật quan trọng. Song Vương Sinh đã lầm. Con chó vàng quen thuộc vẫy đuôi ra dấu thân thiện khi hắn rẽ bờ rào và lẻn vào sân, cái sân rộng mà cha nàng thường dùng để dạy võ thuật. Cha nàng là tay giỏi vỏ nhất nhì trong vùng. Dưới ánh trăng xuông, Vương Sinh tiến về phía phòng ngủ của nàng. Bên trong còn có ánh đèn. 
 

Hắn khấp khởi mừng thầm. Cửa sổ vừa hé, hắn đứng sững như người bị thôi miên. Quang cảnh hắn vừa thấy đã khắc sâu vào trí nhớ của gã con trai thất tình, khắc sâu đến trọn đời giang hồ của hắn. Chính vì đèn trong nhà sáng trưng mà Vương Sinh thấy rõ như ban ngày những cái hắn đinh ninh là người yêu chỉ dành riêng cho hắn. Làn da ngó sen của nàng phơi bày lồ lộ khiến Vương Sinh tức uất. Nàng nằm trên giường, cạnh nàng là một gã đàn ông vẻ mặt đĩ điếm. Gã đang cười sằng sặc, hai tay đặt trên bộ ngực tròn trĩnh của nàng. 
 

Nếu Vương Sinh bình tĩnh chút nữa, hắn sẽ khám phá ra người đàn ông có diễm phúc này là chồng nàng. Song khi ấy hắn đã mất lương tri. Hắn chỉ nghĩ cách cho nàng một bài học. Và hắn đạp tung cửa nhảy vào. 
 

Nàng kéo cái chăn đơn lên che người. Gặp hắn, nàng tỏ thái độ khinh bỉ hơn là sợ sệt. Vương Sinh cầm cái bình thủy đựng đầy nước ném vào mặt gã đàn ông. Vương Sinh không ngờ chồng nàng lại giỏi võ đến thế. Bằng chứng là cái bình thủy bị gạt bắn sang bên và gã đàn ông phóng cước vào mặt hắn. 
 

Sự việc diễn ra rất nhanh. Vương Sinh vừa tránh kịp ngọn cước kinh hồn thì bên ngoài có tiếng người chạy nhốn nháo. Phèng la ở hàng xóm được đánh lên inh ỏi. Biết có biến Vương Sinh chạy vội ra ngoài. Trong cơn hốt hoảng, hắn vấp phải chân giường và ngã xuống. Gã đàn ông cừu địch đã xô lại, phóng lưỡi dao nhọn vào giữa mặt hắn. Vương Sinh muốn tránh lần nữa song không kịp. Vết thẹo ở luôn trên má hắn từ ba năm nay. Ba năm lăn lộn trong rừng sâu với ý định trả thù.
 

Giờ trả thù đã điểm. Rồi gia đình nàng sẽ biết tay hắn.
 

Hắn thốt ra một tiếng chửi tục tĩu.
 

Đèn trong điện thoại vô tuyến vừa được bật đỏ. Vương Sinh cau mặt:
 

- Gì thế?
 

Gọi cho hắn là một nhân viên trong tổ chức điệp báo. Giọng nói khô khan nổi lên:
 

- Thưa đại tá, công việc không xong. Tùng Liêm vừa bị nạn trên đường về Khang Khay.
 

Đại tá Vương Sinh giật bắn người như vừa ngồi lên trên ghế đóng đầy kim nhọn. Cái tên Tùng Liêm vang dội trong đầu hắn. Hắn hỏi lại:
 

- Đúng không?
 

Tiếng nói đáp:
 

- Thưa đúng. Sáng nay, đoàn công voa chở đại tá Tùng Liêm và năm chục tấn khí giới, quân nhu và lương khô chạy đến gần Khang Khay trên phần đất của ta thì bị phục kích. Nhân viên quân báo của ta đã đến tận nơi thì thấy đoàn công voa bị đốt cháy tan hoang. Khí giới và đạn dược bị mất gần hết.
 

- Tùng Liêm chết không?
 

- Thưa không. Khi bị giật mìn, Tùng Liêm ngồi trong cam nhông bọc sắt nên không hề gì. Nhưng đến khi trực thăng tiếp cứu của ta tới thì phi cơ của địch bắn phá dữ dội. Tùng Liêm không trúng đạn nhưng bị ngất đi, và dường như mất trí.
 

- Trời ơi!
 

Vương Sinh ngậm miệng lại vì biết lỡ lời. Là thủ lãnh điệp báo quan trọng, hắn không được phép xao xuyến về bất cứ chuyện gì mặc dầu chuyện đại tá Tùng Liêm thọ nạn trên đất Lào đã có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Tùng Liêm từ Bắc Việt sang Lào bằng đường Nghệ An. Đoàn công voa vượt biên giới rồi tiến qua Khang Khay. Tùng Liêm được giao phó một sứ mạng đặc biệt.
 

Vương Sinh xô ghế đứng dậy. Ngọn bạch lạp trước mặt đã cháy gần hết. Bóng Vương Sinh chiếu lên vách thạch nhũ, lung linh như con ma khổng lồ. Hắn cất giấy tờ vào trong cặp rồi lững thững đi ra cửa động.
 

Trong động im lặng bao nhiêu thì bên ngoài ồn ào bấy nhiêu. Tuy vậy, đây không phải là sự ồn ào của các đô thị với xe cộ bóp kèn inh ỏi, với tiếng máy móc chạy xình xịch làm tinh thần kẻ yếu thần kinh phải rối loạn, mà là một sự ồn ào kỳ dị, ồn ào mà không ồn ào, ồn ào mà vẫn tĩnh mịch. Một con thú gầm từ xa. Lá vàng rơi xào xạc trước động. Cơn gió khuya vượt qua các đỉnh núi lạnh lẽo mang lại những âm thanh quái đản. Chập chờn trước mặt Vương Sinh là những thân cây lớn phủ đầy sương trắng, dật dờ như những con hồ ly tinh đội mồ trong truyện Liêu trai.
 

Sống trong khu rừng đã lâu, Vương Sinh đã nhớ rõ từng bụi cây, hốc đá. Ban đêm bịt mắt lại, hắn vẫn không lạc đường. Ở thành thị tìm ra đường phố còn dễ hơn ở rừng. Tuy ở đây không có đường phố, Vương Sinh chỉ cần định thần trong chốc lát, mắt nhắm lại, cánh mũi nở ra là có thể đoán biết chỗ đó là đâu. 
 

Trước cái động lớn mà hắn đặt văn phòng đặc biệt là một khu rộng mọc toàn nấm. Dưới ánh nắng ban ngày, các thứ nấm đua khoe hàng trăm màu sắc khác nhau, màu sắc đẹp đến nỗi những họa sĩ nổi tiếng cũng không thể nào pha giống. Mùi nấm hăng hắc và thơm thơm bay thoảng vào mũi hắn nên không cần mở mắt, Vương Sinh cũng biết là đang qua khu rừng nấm. 
 

Cách đó một quãng là mùi đặc biệt của rừng măng. Những bụi nứa cao ngất chen chúc nhau trên sườn đồi. Vỏ nứa xanh xanh chứa một thứ phấn trăng trắng. Phấn này, người đi rừng dùng làm muối. Vương Sinh ngửi mùi mằn mặn là biết ngay. 
 

Song khu rừng để lại cho Vương Sinh nhiều kỷ niệm, nhất là khu rừng mọc toàn hoa tím. Hắn không hiểu đó là loài hoa gì nhưng mùi thơm ngát của hoa làm hắn tin đây là hoa quý. Mỗi lần đi qua Vương Sinh thường ngắt hoa kết thành bó và mang tới một căn nhà xinh xắn ở sau rặng núi. Trong nhà có một người đàn bà lạ lùng. 
 

Yếu điểm của hắn là đàn bà. Vết thẹo trên má, và mối hận tình trong lòng chưa đủ làm hắn xa lánh phụ nữ. Từ ngày vào mật khu, Vương Sinh đem lòng yêu Tiểu Doanh, một người đàn bà lạ lùng. 
 

Tiểu Doanh lạ lùng ở chỗ nàng cười rất ít, dường như đời nàng là một chuỗi năm tháng trắc trở và u buồn. Khi vui, nàng chỉ mỉm cười. Nàng không cười mà miệng nàng cũng làm cỏ cây, chim muông trong rừng mê đắm. Không hiểu khi nàng cười to, phô trương hàm răng đều đặn, xinh xẻo và trắng muốt, thì vũ trụ còn ngả nghiêng đến đâu nữa.
 

Vương Sinh hơi bực mình vì đóa hoa đã có chủ. Chồng nàng là một thủ lãnh của cục R. Đành là Vương Sinh không lấy gì làm đẹp trai, nhưng nếu so sánh với Đoàn Lợi thì hắn trội hơn nhiều. Đoàn Lợi có một thân hình phì nộn, kết quả của nếp sống ăn uống phè phỡn và trưởng giả, đêm ngủ trên giường nệm cao su êm ái.
 

Tiểu Doanh không tỏ thái độ khi Vương Sinh tỏ tình với nàng. Hắn gặp nàng đang tắm một đêm kia trên bờ suối. Hắn định làm bậy thì nàng đã mặc xong xiêm y và đi mất.
 

Vương Sinh bàng hoàng. Ánh trăng xuông chiếu xuống sườn đồi trọc. Gió lạnh thổi tới từng hồi liên tiếp. Vương Sinh men theo con đường nhỏ xuống chân đồi. Hắn bước xuyên qua một cánh rừng rậm rạp, huýt sáo miệng ra vẻ khoan khóai. 
 

Đột nhiên hắn dừng lại. Một tiếng động khác thường vừa lọt vào tai. Hắn đã phân biệt được tiếng động quen thuộc của ban đêm, và không thể nào lầm được. Rõ ràng là tiếng chân người bước lạo xạo trên lá vàng khô. Tứ phía tối om. Chột dạ Vương Sinh cho tay vào túi lấy súng. Ngoài bìa rừng, du kích đã canh phòng chặt chẽ, nếu không phải người nhà thì không thể lọt vào trong này. Dầu sao hắn vẫn lo sợ. Biết đâu đấy...
 

Vương Sinh ngồi thụp xuống, đảo mắt nhìn quanh. Trời tối om, ánh trăng khuya bị chặn lại ngoài cửa rừng nên hắn chẳng nhìn thấy gì.
 

Sột soạt... Hắn nhún vai, dường như tự trách lo lắng hão. Ban đêm, trong rừng có tiếng động là thường. Một con sóc nhảy từ cành này sang cành khác để làm duyên với một chú khỉ cũng đủ gây ra tiếng động chối tai. Đôi khi một chiếc lá vàng rơi đủ phá tan bầu không khí tịch mịch.
 

Tiếng động mỗi lúc một nghe rõ. Vương Sinh quay ngoắt lại. Song đã muộn rồi. Gió thổi vù vù. Một lưỡi dao sáng loáng từ trên chém phập xuống. Vương Sinh lạng người sang bên. Lưỡi dao chạm vào vai hắn, kéo rách mảng áo lớn. Hắn tiến lên một bước, khoa bàn tay đánh mạnh vào bóng đen. Tuy trời tối, hắn vẫn nhận ra đối phương đeo mặt mạ.
 

Bóng đen thu dao về, bồi thêm nhát nữa. Con dao này dài và nhọn, thứ dao riêng của người đi rừng. Chỉ cần một vết thương nhỏ là nạn nhân phải chết vì mũi dao thường tẩm độc.
 

Lưỡi dao vừa phạt ngang cổ thì hắn đã cúi xuống rồi lăn lông lốc trên nền cỏ ướt đẫm sương đêm. Đối phương chưa kịp phản ứng thì hắn đã vùng dậy chạy một mạch ra khỏi cánh rừng đen tối. Là võ sĩ nhu đạo có tài, hắn có thể cầm cự tay không với người có khí giới. Nhưng ít ra hắn phải nhìn thấy đối phương. Trong khoảng tối, một sự sơ xuất cỏn con đủ làm hắn mất mạng. Hắn bỏ chạy là để dụ địch ra một khu đất bằng phẳng và sáng.
 

Ánh trăng bàng bạc nhuộm trắng giòng suối chảy róc rách. Giòng suối này là nơi Tiểu Doanh thường tắm mỗi đêm. Lệ thường cứ 12 giờ khuya, Tiểu Doanh lặng lẽ ra bờ suối. Nàng cởi bỏ quần áo, đứng tập thể dục một hồi. Tuy sống trong rừng rậm, nàng vẫn luôn nghĩ đến tập tành cho thân thể được cân đối. Xuyên qua bóng đêm, Vương Sinh bàng hoàng, máu chạy rần rật lên thái dương.
 

Đêm nay, Tiểu Doanh không có mặt trong làn nước êm mát. Chỉ có một mình Vương Sinh với tên thích khách đeo mặt nạ đuổi theo, lưỡi dao nhọn lấp loáng trong tay.
 

Hai người đã ra tới bìa rừng.
 

Tiếng suối reo át cả tiếng than thở của núi rừng ban đêm. Vương Sinh dựa lưng vào gốc cây lớn, chờ đối phương nhảy bổ tới.
 

Giờ đây Vương Sinh đã có thể nhận diện được kẻ thù. Sau làn dạ đen khoét hai lỗ tròn trịa, tia mắt của người lạ phóng ra sáng quắc. Người lạ có một thân hình to lớn, nặng hơn Vương Sinh ít ra 20 ki.
 

Vương Sinh nghiêng người sang bên trong khi lưỡi dao phập xuống. Thế chém này rất nguy hiểm. Vương Sinh đảo mình đã nhanh song người mặt nạ còn nhanh hơn. Lại một mảng áo nữa của Vương Sinh bị lôi toạc xuống.
 

Người lạ thét một tiếng lớn rồi khoa dao chém loạn xạ. Vương Sinh tránh đỡ trối chết, bồ hôi toát như tắm. Hắn tìm đủ cách đoạt dao nhưng hễ vung tay là người đeo mặt nạ lại thu dao về và chuyển sang thế khác. Vương Sinh nhảy lùi ba bước, miệng hỏi:
 

- Khoan đã. Anh biết tôi là ai không?
 

Người đeo mặt nạ cười gằn:
 

- Sao lại không biết? Mày là Vương Sinh.
 

- Anh lầm. Tôi không phải là Vương Sinh mà là đại tá Vương Sinh, chỉ huy đơn vị điệp báo 18 trong cục R. Còn anh, anh là ai?
 

- Tôi ấy à? Anh không cần biết tên tôi. Dầu biết cũng vô ích vì đêm nay tôi sẽ cho anh về chầu Diêm chúa.
 

- Đồ hèn. Với khí giới trong tay thì đánh ai chẳng được. Có giỏi thì vứt dao xuống đất, rồi hai ta quần thảo.
 

Người đeo mặt nạ rú lên cười sằng sặc:
 

- Hừ, thủ đoạn ấu trĩ ấy lừa tôi sao nổi. Tôi đã biết anh quá rõ. Tôi chờ anh đã lâu. Giờ là lúc anh đền tội.
 

Vương Sinh cố moi óc xem người lạ là ai. Ít ra hắn phải là nhân viên cao cấp trong R vì vòng ngoài của mật khu được canh phòng hết sức chặt chẽ đến nỗi một con chim cũng không thể lọt vào.
 

Người đeo mặt nạ nói:
 

- Vương Sinh, tôi sẵn sàng ban cho anh ân huệ cuối cùng. Đó là cho phép anh quỳ xuống cầu kinh. Anh theo đạo Thiên chúa, tôi muốn anh được xưng tội trước khi xuống âm phủ.
 

Vương Sinh cắn chặt môi gần chảy máu. Từ bao năm nay chưa ai dám nói với hắn bằng giọng ngạo mạn như thế. Nhưng sau một giây đồng hồ suy nghĩ, hắn quyết định tương kế tựu kế để chuyển bại thành thắng. Hắn quỳ xuống, bàn tay làm dấu thánh giá. Người đeo mặt nạ chăm chú ngó Vương Sinh, dáng điệu kiêu căng, lưỡi dao rung rung, như chỉ chờ hắn cựa quậy là phóng mạnh vào ngực.
 

Nhưng Vương Sinh vẫn quỳ yên lặng trên mặt đất phủ đầy lá úa. Miệng hắn lâm râm nên người đeo mặt nạ tưởng hắn cầu kinh sám hối. Thật ra hắn chẳng sám hối gì hết. Hắn chỉ lẩm nhẩm trong miệng một bài hát tình mà hắn thường nghe Tiểu Doanh cất lên trong đêm khuya thanh vắng bên giòng suối róc rách. Người đeo mặt nạ quát:
 

- Vương Sinh. Mày sám hối song chưa?
 

Giây phút thuận tiện đã đến. Vương Sinh nằm lăn xuống đất, nắm lấy ống chân của người lạ mặt. Hắn tính không sai, kẻ địch đang luống cuống thì đã bị giật ngã. Nhanh như cắt, Vương Sinh chồm lên bụng đối phương và quật xuống một phát atémi thật ngọt. Miếng đòn được chém vào cuống họng không chém mạnh tay để đối phương tắt thở nhưng cũng không chém nhẹ để đối phương có thể phản công. Tiện tay Vương Sinh lột phăng cái mặt nạ bằng nhung đen ném xuống đất.
 

Dưới ánh trăng xuông, hắn nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Vương Sinh không ngờ sự thể lại diễn ra như thế. Người này đối với Vương Sinh không hề xa lạ. Vương Sinh cảm thấy ớn lạnh ở xương sống. Hắn cúi xuống bộ mặt quen thuộc kia lần nữa. Ngón tay hắn đè mạnh lên làn da của nạn nhân. Hắn soát xem nạn nhân là người hay ma vì chỉ có ma mới đổi dáng, thay hình, che được mắt quan sát của hắn.
 

Bồ hôi tuôn ra ướt đầm. Chân tay hắn bỗng run lên như người bị sốt đứng trước ngọn gió lạnh. Hắn có cảm giác như mặt đất nứt ra để lộ cái huyệt khổng lồ đen ngòm. Nền trời bàng bạc ánh trăng và sươg muối đột nhiên tối sầm lại. Mùi xú uế ở đâu xông lên. Một tia lửa dật dờ bay lang thang trên bờ suối. Quang cảnh rừng khuya trở nên huyền ảo như trong truyện Liêu trai.
 

Vương Sinh ôm mặt, ngồi phịch xuống phiến đá. Đôi mắt quen thuộc của người đeo mặt nạ vừa nhắm nghiền rồi lại mở ra thao láo. Vương Sinh thét lên:
 

- Ma, ma, trời ơi!
 

Giòng suối vẫn chảy róc rách, vọng lại tiếng beo gầm.
 


 

* * *
 


 

Đoàn xe sơn màu xanh lá cây lắc lư trên con đường đầy ổ gà làm Văn Bình thấm mệt. Ngồi trong cam nhông, chàng quan sát hai bên đường.
 

Trời đã chuyển chiều. Nền mây từ màu đỏ quạch đã thay màu da cam, và sửa soạn trở thành tím sẫm. Đoàn xe gồm gần hai chục chiếc. Ngay sau khi thoáng váng, chàng được khiêng vào rừng. Nằm trên cáng vải, Văn Bình được đưa tới một dinh trại của quân du kích. Dinh trại này nằm khuất trong thung lũng phủ đầy cây cối xanh um. Trên phi cơ nhìn xuống không thể nào biết được phía dưới có gần một trăm cái lều vải, nơi đồn trú của hai tiểu đoàn binh sĩ được võ trang đầy đủ.
 

Một thanh niên mặc đồ dã chiến tiếp đón chàng niềm nở. Y tá đến chăm sóc cho chàng. Rồi người ta bưng lên một khay thức ăn sang trọng. Đêm ấy, chàng theo đoàn công voa bí mật đi về phía nam.
 

Đoàn cam nhông sơn màu lá cây đã chạy liên tiếp ba ngày. Suốt ba ngày dòng dã, Văn Bình bó gối trong xe, bên đống súng đạn. Toàn thân chàng mỏi nhừ song chàng có niềm an ủi là trong cam nhông chỉ có hai người, chàng và một người... đàn bà.
 

Tài xế ngồi trong ca bin, ngăn với phía sau bằng một tấm thép dầy. Nàng trạc 25, cái tuổi chín muồi trong tình yêu. Đôi mắt đưa đẩy, làn môi cong cớn và thân hình đầy đặn chứng tỏ nàng không phải là tay non nớt trong nghệ thuật ân ái.
 

Nàng được cử ra để chăm nom ăn uống và thuốc men cho chàng. Từ sáng đến tối, nàng ngồi bên chàng. Cứ hai phút một lần, cam nhông tụt vào ổ gà - những ổ gà sâu đến nửa thước và rộng ba bốn thước- nàng phải bổ chầm vào lòng Văn Bình. Mùi nước hoa Ba lê đắt tiền thoang thoảng vào mũi chàng.
 

Nàng không lấy gì làm đẹp nhưng nàng cũng chẳng lấy gì làm xấu. Nếu nàng mặc đồ din, sơ mi bó sát ngực, quần chẽn ống, mớ tóc buộc thành đuôi ngựa vắt vẻo thì vô khối vương tôn công tử phải huýt sáo miệng. Và nếu là áo dài may ôm bộ ngực căng phồng, nàng còn làm thiên hạ thèm muốn nhiều hơn nữa. Dưới làn vải kaki Nam định màu vàng rơm, nhan sắc và sự quyến rũ của nàng đã giảm bớt nhiều, song trên đường thiên lý, trên là trời nắng dưới là rừng rậm và ổ gà, nàng lại hấp dẫn với Văn Bình hơn bao giờ hết.
 

Tên nàng là Hoàng Hoa.
 

Hoàng Hoa, cái tên nghe êm như mật rót vào tai. Văn Bình thừa biết Hoàng Hoa không phải là tên thật của nàng. Nàng là một trong hàng trăm cô gái được huấn luyện riêng về nghệ thuật chiều chuộng viên chức và chuyên gia cao cấp.
 

Bánh xe lại xập xuống ổ gà. Hoàng Hoa ôm chầm lấy Văn Bình. Chàng níu nàng lại, thong thả đặt lên môi nàng một cái hôn dài. Hoàng Hoa rùng mình như bị cảm lạnh đoạn nàng ngồi dậy, gỡ lại mớ tóc vừa lòa xòa xuống trán.
 

Mãi đến lúc này Văn Bình mới có dịp ngắm kỹ Hoàng Hoa. Suốt ngày đêm bon bon trên con đường dài vô tận, đoàn xe hơi biến thành lò nướng bánh. Hơi nóng gia tăng, phần vì hai bên đường toàn là cây đại thụ, ngăn gió thổi tới, phần khác vì cam nhông chở đầy hàng hóa và tứ phía che bạt kín mít. Thỉnh thoảng mảnh bạt phía sau được kéo lên để cho trong xe thoáng khí.
 

Trời quá nóng nên Văn Bình đã cởi hết áo ngoài. Cái áo thun dệt ở Thượng hải ướt sũng bồ hôi đã bị chàng vứt xuống sàn xe từ lâu. Tuy vậy, bồ hôi vẫn tiếp tục vã ra như tắm. Văn Bình không để ý là Hoàng Hoa kêu nóng từ hồi trưa và không cần xin phép chàng, nàng đã cởi bỏ bộ quân phục dầy cộm. Trên người nàng chỉ còn cái quần cộc mỏng dính may bằng vải phin nõn mỏng như giấy bóng. Phía trên nàng mặc cái may ô theo kiểu B.B. nghĩa là hở tay đến nách, hở cổ đến bụng. Loại may ô đặc biệt này chỉ được dùng để mặc riêng trong phòng vắng một mình vì thật ra nó chẳng phải là may ô, nó chỉ là một hình thức y phục làm tăng vẻ lõa lồ và khêu gợi.
 

Văn Bình đăm đăm nhìn Hoàng Hoa. Bây giờ chàng mới thấy nàng không đến nỗi tệ. Chàng mỉm cười:
 

- Em nóng lắm ư?
 

Hoàng Hoa cười:
 

- Thưa đại tá, vâng.
 

Văn Bình chợt nhớ ra chàng đeo lon đại tá, đại tá Tùng Liêm. Đoàn công voa bỗng dừng lại. Phía trước có tiếng nói nhốn nháo. Chàng hỏi Hoàng Hoa:
 

- Gì thế?
 

Hoàng Hoa khoác khẩu tiểu liên vào vai:
 

- Chắc lại bị phục kích. Mời đại tá xuống với em.
 

Văn Bình nhảy xuống đường. Những cây lim thẳng tắp kết thành bức tường kiên cố hai bên đường. Con đường độc đạo này rất thuận tiện cho những cuộc phục kích bất ngờ. Nhưng chàng có cảm tưởng là quân du kích không sợ vì lẽ dễ hiểu đây là lối đi không ai biết. Trừ mấy chục cây số có ánh mặt trời dọi xuống, còn đều là âm u. Bên tả, bên hữu, trên đầu toàn là cành cây.
 

Một quân nhân chạy lại phía chàng. Hắn nói:
 

- Thưa, không có gì hết. Mời đại tá lên xe kẻo muộn. Phải đi thật nhanh thì trước khi trời tối mịt mới đến được điểm C.
 

Con đường lạ lùng này được các nhà quân sự Tây phương gọi là đường mòn Hồ chí Minh. Nó được mở ra trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thoạt tiên, đó là con đường nhỏ xuyên lâm do du kích quân đẵn cây, phát bụi dọc biên giới Lào- Việt. Từ sau năm 1954, Bắc Việt đã gửi nhiều đơn vị công binh bí mật biến con đường mòn thành một trục lộ chiến thuật được ngụy trang chu đáo. Đoạn đầu của đường mòn Hồ chí Minh nối liền với vùng tây bắc Hà tĩnh và Nghệ an. Bề ngang của nó chỉ vừa đủ cho hai xe cam nhông tránh nhau. Từ Nghệ tĩnh, con đường này tiến vào đất biên giới Lào, men theo trong khu vực do Pathét Lào kiểm soát, đến cao nguyên Miền Nam thì dừng lại.
 

Văn Bình hỏi Hoàng Hoa:
 

- Quái, tôi nghe rõ tiếng súng nổ. Em có tin là bất trắc xảy ra không?
 

Nàng lắc đầu:
 

- Em không tin. Em đã xuôi con đường mòn này nhiều lần. Đại tá mới đi lần đầu phải không?
 

Thật là rầy rà! Văn Bình chỉ biết tên hiện thời của chàng là Tùng Liêm, song không biết gã sĩ quan này đã qua lại đường mòn Hồ chí Minh mấy lần. Chàng bèn nhún vai:
 

- Bí mật quân sự.
 

Rồi chàng chỉ ngón tay vào may ô của nàng:
 

- Cũng bí mật như bí mật của em đây.
 

Hoàng Hoa cười rúc rích và nắm chặt tay chàng. Rồi không cần được chàng cho phép, nàng xích lại gần chàng. Cầm lòng không đậu, Văn Bình vít đầu nàng đặt một cái hôn vũ bão. Tài xế cam nhông lái xe vào một ổ gà sâu thẳm khiến Hoàng Hoa ngã luôn vào lòng chàng.
 

Tự nhiên, ánh nắng gay gắt trở nên dịu hẳn. Một ngọn gió mát chứa đầy hương lạ không biết từ đâu thổi lại, tung bay mớ tóc lòa xòa của Hoàng Hoa. Chiếc bạt cam nhông cũng hạ tụt xuống. Tất cả chìm vào im lặng.
 


 

* * *
 


 

Im lặng đột nhiên xâm chiếm khu rừng. Tiếng suối róc rách và tiếng beo gầm đã biến mất. Vương Sinh cúi xuống nhìn người đeo mặt nạ lần nữa. Cái mặt nạ nhung được giật tung, Vương Sinh nhận ra Lê Hành, em ruột của Tiểu Doanh.
 

Tiểu Doanh là bông hoa có chủ, đêm đêm cởi hết xiêm y tắm trong giòng suối ờ bìa rừng. Vương Sinh chết mê chết mệt, song không có cách nào lọt được vào mắt xanh của nàng.
 

Lê Hành phụ trách về mật mã. Từ nhiều tháng nay, Lê Hành sống âm thầm trong căn nhà nhỏ, vắt vẻo trên đồi sim. Hành không đi đâu ngoài việc tới sở làm, và tới thăm Tiểu Doanh mỗi khi rỗi rãi.
 

Vương Sinh nâng đầu Lê Hành lên. Mắt nạn nhân đã nhắm nghiền. Vương Sinh giật tóc mai gọi lớn:
 

- Lê Hành?
 

Lê Hành nằm yên trên đống lá úa. Vương Sinh đặt bàn tay ngực. Trái tim không đập nữa. Vương Sinh ấn ngón tay cái vào mắt nạn nhân. Cặp mắt vẫn khép và không cử động.
 

Phải có nhiều nghị lực Vương Sinh mới không thét lên. Hắn đã cố tình đánh atémi nhẹ nhàng, đủ làm nạn nhân mê man chứ không mạng vong. Ngờ đâu Lê Hành đã chết. Tiểu Doanh rất có thế lực, nàng sẽ không buông tha nếu phăng ra hung thủ là hắn.
 

Ngẫm nghĩ một lát, Vương Sinh đứng dậy. Gió luồn qua cành cây xào xạc. Hắn kéo lết thi thể Lê Hành ra bờ suối rồi quăng xuống. Tiếng suối reo át cả tiếng “bõm” của xác chết khi rơi xuống nước. Một phút sau, giòng thác đã cuốn phăng đi thi thể Lê Hành. Vương Sinh biết là giòng suối chảy qua một khu rừng tre rậm rạp trước khi ăn sâu xuống hầm núi. Xác Lê Hành sẽ tan rữa, đến thánh cũng không thể tìm ra.
 

Lặng lẽ, Vương Sinh quay lại thạch động. Cho tay vào túi lấy thuốc lá, hắn chạm phải một vật cồm cộm. Hắn sực nhớ ra cái gói hình vuông tìm thấy trong mình Lê Hành.
 

Về đến thạch động, hắn đốt nến rồi mở gói ra coi. Có ba lớp giấy bọc ngoài, lột hết giấy ra thì bên trong là một bao diêm. Đó là loại diêm sản xuất ở Sàigòn. Nắp hộp dán nhãn con chim màu xanh. Trong hộp, Vương Sinh đếm được cả thảy 5 que diêm. Hắn không ngăn được ngạc nhiên vì que diêm nào cũng gẫy. Que gẫy phân nửa, que gẫy hai phần ba. Một điều lạ nữa là mỗi que diêm một khác, que bị chẻ ra làm hai theo chiều dọc, que đầu vàng, que đầu đỏ.
 

Vương Sinh dốc những que diêm vào một tờ giấy trắng sạch sẽ rồi đốt thêm bạch lạp, cầm từng que diêm một lên ngắm nghía. Quen với nghề gián điệp, hắn cho đó là một sự lạ lùng. Lê Hành không biết hút thuốc lá, tất không cần diêm trong túi.
 

Một tia sáng lóe lên trong óc Vương Sinh.
 

Đồng hồ trên cườm tay chỉ 2 giờ sáng. Hắn bước thật nhanh trên con đường mòn. Đến một phiến đá trắng lớn, Vương Sinh dừng lại. Đây là lối bí mật vào tổng hành doanh của R.
 

Núp sau gốc đại thọ, Vương Sinh nhìn chung quanh. Tứ bề chẳng có gì hết. Biết chắc không bị ai theo, Vương Sinh mới trèo lên cây. Giữa hai cành cây lớn, bị khuất dưới những cái lá khổng lồ trông như cái tán, một cái vòng tròn bằng thép nhô ra. Đó là sợi giây mở cánh cửa bí mật.
 

Vương Sinh nắm vòng thép giật mạnh. Phiến đá trắng dạt sang bên để lộ cái lỗ hình vuông vừa lọt một người đi xuống.
 

Phía dưới, đèn sáng lờ mờ. Vương Sinh đã thuộc lòng những con đường dưới hầm. Trụ sở bí mật của cục R nằm lọt dưới rặng núi đá hùng vĩ. Vương Sinh rẽ sang phải. Phía trước là trạm gác đêm, và bọn gác sẽ không cho phép hắn vào văn phòng mặc dầu hắn là nhân viên cao cấp.
 

Vả lại Vương Sinh không muốn để lộ hành tung đêm nay. Vương Sinh bước thật nhẹ, sợ gây tiếng dội.
 

Đường hầm được thắp điện. Ánh đèn chiếu vào thạch nhũ trông óng ánh như nạm vàng và bạc. Vương Sinh quẹo vào một đường nhỏ tối om. Cuối đường độc đạo này là nơi Lê Hành làm việc. Vương Sinh vừa tới cửa phòng giấy của Lê Hành thì một tiếng nói cất lên:
 

- Chào đại tá. Đại tá đi đâu?
 

Vương Sinh giật mình ngoảnh lại. Hắn nhận ra tên chỉ huy phó đơn vị phòng vệ, đeo lon trung úy. Vương Sinh biết là bị du vào mạt lộ. Theo đúng nguyên tắc bí mật cơ quan, không ai vào khu văn phòng này mà không có giấy phép đặc biệt của ban phòng vệ. Phương chi lại vào ban đêm. Hắn bèn cười ruồi:
 

- Chào trung úy. Tôi vào trong này có chút việc.
 

Tên trung úy hơi cau mặt:
 

- Đại tá có thể xuất trình giấy phép được không?
 

Vương Sinh vẫn cười:
 

- Được lắm chứ. Mời trung úy vào phòng, mở đèn lên, tôi sẽ đưa giấy phép.
 

Tên trung úy lắc đầu:
 

- Công việc đêm nay quá bề bộn, yêu cầu đại tá xuất trình giấy phép ngay tại đây.
 

Tên trung úy bấm đèn pin sáng quắc. Vương Sinh thọc tay vào túi nhưng hắn không rút ra tờ giấy phép lưu thông đặc biệt vì lẽ dễ hiểu là hắn không có.
 

Hắn rút ra một mẩu giấy nhỏ. Đó là mảnh giấy báo được dùng để gói bao diêm. Tên quân nhân chưa kịp cầm lấy thì bàn tay thép nguội của Vương Sinh đã quét ngang cổ.
 

Mặc dầu bị tấn công bất thần, tên trung úy vẫn có đủ thời giờ tránh né. Hắn ngồi thụp xuống, nhưng Vương Sinh lại đá mạnh vào ống quyển. Nghiến răng chịu đòn, tên trung úy tung bàn tay ra phản công trong một thế võ Thiếu Lâm vô cùng lợi hại. Bàn tay nhắm đánh vào yếu huyệt Vương Sinh. Trúng đòn, Vương Sinh sẽ chết không kịp trối. Thế võ thật hay song Vương Sinh lại là kỳ tài của quyền thuật Trung quốc nên đã nâng khuỷu tay lên án ngữ. Và nhanh như cắt, Vương Sinh phóng quyền. Tên trug úy bị đánh vào miệng, máu chảy ra ồng ộc. Bàn tay trái của Vương Sinh dơ cao lên và hạ xuống.
 

Nạn nhân chúi vào vách đá. Hắn loạng choạng nắm lấy mỏm đá nhọn. Vương Sinh đã bồi tiếp ngọn cước thần sầu vào bụng. Lần này nạn nhân ngã quay. Dạ dầy bị đá thủng.
 

Tuy nạn nhân nằm ngất trong vũng máu. Vương Sinh còn tống thêm atémi vào thái dương. Tên trung úy thở hắt ra rồi im bặt.
 

Vương Sinh lôi xác chết vào một kẹt đá. Kẹt đá thì nhỏ và xác thì lớn, Vương Sinh phải đập nát đầu mới bỏ lọt.
 

Phòng giấy của Lê Hành được ngăn đôi bằng những tấm thép dầy. Hồ sơ, tài liệu được cất trong két sắt nằm lọt thỏm trong vách núi bọc bê tông. Vương Sinh không hy vọng mở tủ sắt mà chỉ hy vọng lục soát ngăn kéo bàn giấy. Cái bàn bán nguyệt của Lê Hành được kê lùi vào góc. Mùi ẩm ướt xông lên. Vương Sinh lục túi lấy quẹt máy, bật cháy châm vào cây dèn dầu hỏa. Hắn bưng giấy tờ trong ngăn kéo ra, trải lên bàn, chăm chú giở đọc từng tờ một.
 

Bồ hôi giỏ giọt trong cổ áo Vương Sinh. Không khí nghèn nghẹt trong thạch động làm hắn mệt mỏi. Bỗng mắt hắn sáng rực. Hắn vừa trông thấy tờ bích chương quảng cáo của một loại hộp quẹt chế tạo tại Sàigòn. Tờ giấy này khổ lớn, in ốp sết hình đẹp nhiều màu, ca tụng đức tính của những que diêm tối tân. Vương Sinh suýt reo lên vì ở góc trái, phía trên bích chương, hắn vừa đọc được bài thơ lục bát gồm những chữ lạ lùng:
 

Diêm tôi gãy một phần ba,
 

Phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình,
 

Chia phần diêm gãy với mình,
 

Xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm...
 

Vương Sinh cất giọng ngâm nho nhỏ. Hắn có khiếu thi sĩ, và trong những ngày sống ở mật khu hắn đã sáng tác được nhiều bài thơ nói về que diêm.
 

Diêm tôi gãy một phần ba...
 

Vương Sinh chợt nhớ ra. Trong mình Lê Hành hắn đã tìm được những que diêm gãy phân nửa, gãy phần ba.
 

Một tiếng động mạnh lọt vào tai. Hắn vội vã tắt đèn. Mùi đèn dầu tắt vội và mùi thạch động ẩm ướt làm hắn tức ngực như bị chặn cuống họng thở. Tiếng chân người đến trước văn phòng dừng lại, rồi có tiếng nói:
 

- Lạ nhỉ? Mình vừa thấy ánh đèn mà.
 

Một tiếng khác:
 

- Tôi cũng thế. Không khéo trong động có ma.
 

Tiếng cười ngạo nghễ:
 

- Hừ, cứ dị đoan xằng. Làm gì có ma. Thôi để tôi thắp đèn xem sao. Nếu gian phi lọt vào thì chết cả lũ.
 

Trống ngực Vương Sinh đập thình thịch. Hắn nán lại quá lâu trong phòng Lê Hành nên toán phòng vệ đã đổi gác. Mỗi lần đổi gác, họ đi tuần qua các phòng giấy quan trọng trong thạch động. Vương Sinh thở dài nhè nhẹ.
 

Một tên khôi hài:
 

- Trung úy biến đâu mất tài quá! Chắc là lại kinh lý trong một phòng giấy nào tối om.
 

Tên khác cười rộ:
 

- Không khéo trung úy ở trong phòng này thì khổ hai đứa mình. Nào chúng mình thử lắng tai xem! Nếu có tiếng thở hổn hển thì đúng. Thưa trung úy, nếu quả trung úy còn bận công tác thì chúng em xin ra ngoài chờ đợi. Bằng không... 
 

Vương Sinh rên một tiếng nhỏ, tiếng rên bộc lộ đau đớn lẫn sung sướng của giây phút khoái lạc.
 

Một tên lính thét lên:
 

- Trời ơi, ma.
 

Tên thứ hai xòe diêm đốt đèn. Vương Sinh núp sau lưng hắn một thước. Ánh lửa vừa lóe lên, chưa kịp châm vào bấc đèn dầu hỏa thì Vương Sinh đã xòe bàn tay phát atémi vào gáy tên lính. Nạn nhân ngã sấp, sau khi kêu lên tiếng "ối" thảm thiết. Tên còn lại rút súng ra khỏi vỏ. Hắn nhìn thấy Vương Sinh, và trong một phần mười giây đồng hồ, hắn trù trừ không dám lảy cò. Sự ngần ngại ấy được Vương Sinh lợi dụng triệt để. Vương Sinh giáng bàn tay vào nòng súng. Hắn phản công hơi chậm nên tên lính đã kịp bóp cò.
 

Đoàng... Phát đạn 7.35 bắn ra kêu thật to như phát đại bác 20. Vách đá vang dội làm Vương Sinh điếc tai. Khói trắng tỏa đầy thạch động. Tuy nhiên, viên đạn bị trệch ra ngoài. Tên lính bắn lạc mục tiêu vì bị xúc cảm quá mạnh. Vương Sinh không cho phép đối phương bóp cò lần nữa. Hắn phóng ra hai phát atémi cùng một lúc. Sống bàn tay hắn chặt xuống xương quai sanh. Còn chân hắn đá hất vào hạ bộ đối phương. Bị luôn hai đòn thật nặng, tên lính quăng súng xuống nền động. Vương Sinh bồi thêm phát atémi kết thúc. Nạn nhân rẫy lên đành đạch rồi tắt thở.
 

Vương Sinh nhặt khẩu súng, bắn bồi cho mỗi tên lính một phát vào óc đoạn rảo bước ra ngoài cửa hang.
 

Hắn nghe rõ tiếng người nhốn nháo song vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Năm phút sau, phiến đá trắng mở ra, Vương Sinh trèo lên. Hơi mát của rừng khuya mơn man da thịt. Giờ phút này hắn mới cảm thấy sự đơn chiếc thê thảm của người đàn ông chưa vợ.
 

Bộ điệu thất thểu, hắn đi vào rừng măng. Bên kia rừng măng, ngọn đồi sim nằm thưỡn dưới ánh trăng xuông như người đàn bà khỏa thân chờ ý trung nhân dưới ngọn đèn hợp cẩn. Giòng suối yêu đương vẫn chảy róc rách, róc rách... Trong khoảnh khắc, Vương Sinh quên bẵng vừa giết ba người. Ba người vừa chết dưới tay hắn.
 

Vì trước mắt hắn một cảnh tượng siêu phàm đương diễn ra. Ngọn suối từ trên đồi chảy xuống uốn quanh ba khúc khác nào ba khúc thân thể cuồng loạn của vũ nữ biểu diễn thoát y. Màu trắng của nước nổi bật trên nền đen của núi đá tạo cho Vương Sinh một cảm giác hoan lạc lạ lùng. Mùi ẩm ướt của mủn lá, mùi nồng nặc của phân thú bỗng nhiên nhường chỗ cho một mùi hương thơm nhẹ. Gần giòng suối có một khu đất mọc toàn hoa dạ hương. Đêm khuya thanh vắng hoa này mới nở, tỏa ra mùi thơm ngạt ngào. 
 

Vương Sinh phồng mũi như muốn hít hết mùi hương quyến rũ vào lồng ngực. Đêm nay mùi hoa dạ hương khác hẳn. Trong hương hoa, Vương Sinh có cảm giác như ngửi được hương thơm da thịt, thứ da thịt không vương bụi trần, thứ da thịt kỳ ảo của đàn bà lăn lộn trong tình trường càng thêm trinh tiết và hấp dẫn.
 

Vương Sinh đứng lặng giờ lâu. 
 

Trên trời, những đám mây trăng trắng không biết từ đâu kéo tới đã bám chặt lấy nhau như cặp tình nhân hôn môi không chịu rời xa nữa. Màu trăng trắng của mây đen làm Vương Sinh liên tưởng tới làn da ngực của Tiểu Doanh. Hóa công đã nặn ra nhiều người đàn bà đẹp, mỗi người đẹp một vẻ nhưng sắc đẹp của Tiểu Doanh đã làm mọi người ghen tị.
 

Thân hình nàng cân đối không kém tượng mỹ nhân của nhà điêu khắc cổ Hy lạp. Bụng nàng thót lại cốt cho bộ ngực tròn trĩnh và căng cứng nhô ra, một bộ ngực bất chấp chuyên viên thẩm mỹ. Khi nàng cất bước, người nàng run lên nhè nhẹ, những đường cong múa nhảy dật dờ trên ngực khiền tượng đá nhìn thấy cũng phải toát bồ hôi.
 

Suýt nữa Vương Sinh kêu lên. Hắn vừa nhận ra một bóng trắng bên giòng suối. Bóng trắng mảnh khảnh này là Tiểu Doanh. Đêm nay nàng đến suối chậm hơn mọi đêm. Và như thường lệ nàng trèo lên phiến đá nhẵn thín, lặng lẽ từ tốn cởi bỏ xiêm áo. 
 

Màng tang Vương Sinh nóng lên như đứng gần lò lửa. Một chiếc lá to như cái quạt rụng xuống bên chân hắn. Một con khỉ thức giấc trên cành rú lên một tiếng kỳ dị.
 

Lần đầu, Vương Sinh mục kích một cảnh thần tiên. Là điệp viên chuyên nghiệp, hắn từng la cà trong các tiệm nhảy thoát y vũ nổi tiếng ở Đông nam Á nhưng ít khi cảm thấy rung động trong lòng. Kỹ nghệ trút bỏ quần áo một cách trơ trẽn và phũ phàng dưới ánh đèn sáng quắc của những thiếu phụ có khuôn mặt bự phấn chỉ làm cho Vương Sinh ghê tởm hơn là thích thú. 
 

Đêm nay, một cảm giác tân kỳ lại nhú dậy trong lòng hắn. Hắn mở rộng mắt nhìn về phía giòng suối. Từ nơi hắn núp đến phiến đá xa chừng 5 thước. Tiểu Doanh không cần nhìn trước trông sau. Nàng đứng thẳng người như muốn khoe thân thể ngàn vàng với ánh trăng huyền diệu rồi đặt tay vào cúc áo. Nàng mặc áo sơ mi đàn ông, tay dài, gấu áo xổ ra như áo tang. Loại sơ mi này là mốt áo trong năm của phái yếu Ba lê. Quần của nàng được may sát mông, giống loại quần may riêng cho vũ nữ. 
 

Làn da trắng rợn người của Tiểu Doanh hiện ra lồ lộ. Ba phút sau - Vương Sinh đếm đúng ba phút, không thiếu giây nào - Tiểu Doanh mới cởi xong xiêm áo và bắt đầu tập thể dục thẩm mỹ. Không biết sự may mắn nào đã khiến nàng quay mặt về phía Vương Sinh mà ưỡn ngực, kiễng chân. Vương Sinh dán mắt vào thân thể nàng. Tự dưng sự ghen tuông sôi sùng sục trong lòng hắn. 
 

Hắn ghen tuông với chồng nàng. Hắn chỉ muốn nàng là vật sở hữu của hắn. Hắn không thể mặc cho kho báu độc nhất vô nhị này rơi vào bàn tay dày vò của chú mán ngây ngô, dầu chú mán này là nhân vật cao cấp của cục R.
 

10 phút sau, 10 phút chạy nhanh như xe đua Ferrari. Tiểu Doanh tập thể dục xong. Dáng điệu ngây thơ, nàng bước xuống giòng suối. Vương Sinh không nghe âm thanh nào nữa hết, ngoài tiếng động do nàng gây ra trong giòng nước trắng xóa.
 

Như một đứa trẻ, Tiểu Doanh nô đùa với nước. Nàng ngửa ra, bồng bềnh trên suối rồi lặn ngụp xuống giả vờ uống nước. Chốc chốc, nàng lại cười như nắc nẻ. Tiếng cười của nàng như xé ruột gan Vương Sinh vì đó là tiếng cười mời mọc, tiếng cười khiêu khích.
 

Vương Sinh cắn môi suy nghĩ. Đêm nay, chỉ có mình hắn với Tiểu Doanh bên giòng suối. Hắn chỉ cần bước ra là chiếm hữu được giấc mộng đế vương mà hắn từng ôm ấp. Nhưng một hậu quả ghê gớm nhất định sẽ xảy ra. Đoàn Lợi, chồng nàng sẽ không tha thứ.
 

Hắn vụt nhớ lại Lê Hành, mấy que diêm gẫy và bài thơ lạ lùng: 
 

Diêm tôi gẫy một phần ba,
 

Phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình,
 

Chia phần diêm gẫy với mình,
 

Xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm. 
 

Vương Sinh đứng lên trong bụi. Hắn quyết ra tận nơi, bế Tiểu Doanh lên và ghì chặt nàng vào lòng.
 

Bỗng một tiếng thét kinh hồn nổi lên. 
 

Tiếng thét vang dội vào núi đá trở nên âm u và rùng rợn. Vương Sinh nhìn thẳng ra giòng suối. Đó là tiếng thét của Tiểu Doanh. Trong khoảnh khắc, Vương Sinh tưởng như trời đất vừa đổ xụp. Trong giòng nước, Tiểu Doanh đưa một cánh tay lên và thét một cách thảm thiết:
 

- Tôi chết, tôi chết, trời ơi!
 






  







Chương III
 

Khu rừng bí mật
 


 

Vương Sinh chạy như bay đến bờ suối. Hắn vấp đá nhọn suýt ngã, máu chảy ướt ống quần mà hắn không biết. Trong ánh trăng mờ mờ, Tiểu Doanh chới với, tiếng kêu cứu nhỏ dần trên giòng nước chảy xiết:
 

- Trời ơi, cứu tôi với!
 

Dường như nàng níu được một rễ cây lớn nên chưa bị cuốn phăng. Suối Krê nổi danh nước chảy mạnh nhất trong vùng. Từ đỉnh núi cao, nó lượn ngoằn ngoèo qua những phiến đá đã bị nước bào nhẵn thín, trước khi đổ như thác lũ xuống rừng cây bên dưới. Vương Sinh không hiểu tại sao Tiểu Doanh lại chọn suối Krê để tắm và tắm ban đêm vào giờ nước xoáy. Có lẽ nàng cậy tài bơi giỏi. Hồi còn ở đồng bằng nàng đã đoạt giải nhất trong cuộc thi bơi phụ nữ vượt sông Cửu long.
 

Nhanh như cắt, Vương Sinh tuột xuống suối. Giòng nước ào ào xô hắn ngã song hắn đã vùng dậy, men theo bờ đá đến chỗ Tiểu Doanh. Hắn ôm nàng, bế ra khỏi suối. Nàng đã uống nhiều nước nên toàn thân mềm nhũn.
 

Vương Sinh đặt nàng nằm ngửa, làn da trắng lồ lộ của nàng càng thêm trắng trên nền đá rêu xanh. Hai tay nàng duỗi ra, mớ tóc xõa che lấp một bên trán tăng vẻ thanh tú của khuôn mặt đều đặn. Mạch máu trong người Vương Sinh căng lên. Tiểu Doanh không còn là kho tàng bí mật đối với hắn nữa. Hắn vừa thấy rõ những cái hắn thèm muốn điên dại từ nhiều tháng nay.
 

Gió từ sau núi lạnh lùng thổi tới. Giật mình, hắn sực nhớ Tiểu Doanh không có mảnh vải nào trên người. Hắn hoảng hốt cởi áo ngoài ra đắp cho nàng đoạn quỳ xuống hà hơi vào miệng theo phương pháp hô hấp nhân tạo.
 

Thời gian nặng nề trôi qua. Đám mây đen từ phương tây kéo đến đã che lấp ánh trăng hạ tuần. Tiểu Doanh từ từ cựa mình. Nàng mở mắt ra, đôi mắt đen láy khiến Vương Sinh run rấy. Hắn gọi tên nàng:
 

- Doanh ơi, em. Tiểu Doanh ơi.
 

Nàng ngó hắn chúm chím cười song nụ cười vụt tắt. Có lẽ nàng nhận ra kẻ cứu nàng là Vương Sinh. Chẳng nói chẳng rằng hắn cúi xuống hôn bừa vào miệng nàng. Nàng không cưỡng lại. chờ hắn hôn xong mới thì thầm:
 

- Cám ơn anh đã cứu tôi.
 

Như ngây như dại, Vương Sinh tỏ tình:
 

- Trời đã run rủi tôi gặp Tiểu Doanh đêm nay. Tiểu Doanh ơi, em yêu anh không?
 

Tiểu Doanh đã ngồi dậy, và bắt đầu mặc quần áo. Nàng mặc chậm rãi và bình thản, không quan tâm đến tia mắt tóe lửa dục vọng của Vương Sinh. Nàng quay lưng nhờ hắn kéo cái phẹt mơ tuya quần din. Vải quần còn ướt nên dính chặt vào da thịt. Nàng mặc y phục hẳn hòi mà như thể khỏa thân. Thật ra nàng khỏa thân hoàn toàn chưa khêu gợi bằng mặc quần áo ướt may chật ních. Vương Sinh lóng cóng kéo đi kéo lại nhiều lần mới khít. Tiểu Doanh vỗ vai hắn, giọng êm ái như khói thuốc marijuana:
 

- Chào anh, Doanh về nhá!
 

Vương Sinh níu áo nàng:
 

- Em chưa nên về. Em còn mệt.
 

Nàng cười tươi rói:
 

- Đa tạ anh, em hết mệt rồi.
 

Nghe nàng xưng em, Vương Sinh rụng rời tứ chi. Hắn đứng sát vào người nàng, cánh tay vòng ra sau cổ nàng rồi kéo nàng vào lòng hôn nhẹ lên môi. Nàng gỡ ra:
 

- Đừng anh, người ta biết được thì chết.
 

Vương Sinh đáp lại bằng cái hôn dài hơn. Tiểu Doanh vẫn để yên cho hắn mơn trớn. Vương Sinh nói:
 

- Để anh đưa em về.
 

Tiểu Doanh từ chối:
 

- Thôi, em tạt qua nhà Lê Hành nhờ chú ấy đưa về tiện hơn. Vả lại, em cũng cần gặp Lê Hành.
 

Vương Sinh năn nỉ:
 

- Từ lâu, anh mong đợi cơ hội được gần em. Em nên...
 

Tiểu Doanh gạt phắt:
 

- Đoàn Lợi có ác cảm sẵn với anh. Gặp anh đi với em, chồng em sẽ hành hạ em chết. Em về nhá. Giờ này, chắc chú Lê Hành còn thức.
 

Vương Sinh nhìn giữa mắt nàng:
 

- Em đừng tìm Lê Hành nữa, vô ích. Hắn đã chết.
 

Tiểu Doanh bưng mặt rên rỉ:
 

- Trời ơi!
 

Vương Sinh nói:
 

- Hồi nãy, Lê Hành chờ anh ở bìa rừng để hạ sát. Hành đeo mặt nạ nên anh tưởng là người lạ. Hạ độc thủ xong, gỡ mặt nạ ra anh mới biết. Em tha lỗi cho anh. Đó chỉ là một tai nạn, một lầm lẫn dáng tiếc.
 

Vương Sinh thở dài:
 

- Em đừng giận hờn nữa. Lê Hành chết còn hơn.
 

Tiểu Doanh quắc mắt:
 

- Anh giết em tôi mà còn cho là đúng nữa ư?
 

- Rồi em sẽ biết vì Lê Hành tư thông với địch.
 

- Trời ơi, chú Lê Hành là gián điệp ư?
 

Vương Sinh gật đầu:
 

- Phải, anh đã thu thập được bằng chứng. Dầu sao thì việc cũng đã lỡ. Anh định tìm hắn, khuyên hắn bỏ trốn thì hắn lại phục kích mưu sát anh. Lê Hành là em cùng cha khác mẹ với em, anh tin là thời gian sẽ giúp em quên được hắn.
 

Đến lượt Tiểu Doanh thở dài:
 

- Tưởng hắn chết oan, chứ nếu hắn là tay sai của địch thì chết đáng đời. Nhưng em chỉ có thể tin nếu anh trương ra bằng chứng cụ thể.
 

Vương Sinh đáp:
 

- Anh tìm thấy trong túi Lê Hành một hộp diêm đựng những que diêm gẫy phân nửa hoặc gẫy một phần ba. Trong phòng hắn còn có một tờ giấy viết bốn câu thơ lục bát như sau:
 

Diêm tôi gẫy một phần ba,
 

Phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình,
 

Chia phần diêm gẫy với mình,
 

Xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm.
 

Tiểu Doanh nói:
 

- Em chẳng hiểu gì cả. Anh giảng cho em nghe đi.
 

- Đó là mật khẩu liên lạc giữa Lê Hành và nhân viên địch. Có lẽ một người nói câu “Diêm tôi gẫy một phần ba, phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình” thì người thứ hai đáp “Chia phần diêm gẫy với mình, xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm”.
 

Tiểu Doanh im lặng, hai người đi song song trên con đường xào xạc lá rụng. Xa xa vẳng lại tiếng beo gầm rùng rợn.
 

Mùi thơm da thịt của Tiểu Doanh thuận chiều gió tạt vào mũi Vương Sinh. Bất giác hắn dừng lại, ôm ngang lưng nàng. Giọng nàng rên rỉ:
 

- Đừng... đừng anh.
 

Vương Sinh thở hổn hển:
 

- Anh yêu em quá.
 

- Em cũng vậy, nhưng em suýt chết đuối nên còn mệt quá.
 

Vương Sinh thả nàng ra. Hai người lại dẫm lên con đường đầy lá rụng. Đôi tình nhân tội lỗi đã tới khu rừng tre. Mùi măng non bay thoang thoảng trong không khí.
 

Chỉ một quãng đường nữa là đến ngôi nhà của vợ chồng Tiểu Doanh. Nàng dừng lại bảo Vương Sinh:
 

- Anh quay lại nhé. Gần đến nhà rồi. Em về khuya thế nào Đoàn Lợi cũng rầy rà.
 

- Anh sẽ cho hắn bài học.
 

- Vương Sinh của em quên rằng Lợi là chồng em, chồng có hôn thú hẳn hòi.
 

- Nghe nói em bị cưỡng hôn. Lợi mang quân về đánh ở miền xuôi và bắt được em. Em phải kết hôn với hắn vì hắn dọa giết cả nhà.
 

- Anh nói đúng, nhưng dầu sao em cũng ăn nằm với Đoàn Lợi. Em không thể phản bội.
 

- Nhưng hắn đã phản Đảng.
 

- Điều đó, em không dám lạm bàn.
 

- Anh xin hỏi em một điều: em thật lòng yêu anh không?
 

- Hừ, nếu không yêu tại sao lại có thể thản nhiên khi nghe tin anh giết Lê Hành? Không yêu anh, tại sao dám hò hẹn với anh?
 

- Xin lỗi em, anh quá yêu em nên sinh ra mù quáng. Anh sẽ đưa em về tận nhà, và anh sẽ hỏi tội thằng Đoàn Lợi, chồng miễn cưỡng của em về tội phản bội.
 

- Em can anh. Đoàn Lợi đa mưu túc kế lắm.
 

Vương Sinh cười sằng sặc:
 

- Anh chỉ nhấc bàn tay, phóng atémi là hắn xuống địa phủ. Đoàn Lợi chưa phải là đối thủ của anh, em đừng lo. Bây giờ...
 

Nói chưa dứt câu, Vương Sinh bỗng ngưng bặt và xô Tiểu Doanh ngã chúi xuống bụi rậm rồi nằm phủ lên trên. Một lưỡi dao sáng loáng từ trong bóng tối bay ra cắm phập vào thân cây trước mặt trên đầu hai người nằm chừng một gang tay. Sự chính xác này chứng tỏ kẻ phóng dao là thích khách đáng gờm.
 

Vương Sinh lăn tròn một vòng rồi ngồi dậy dưới ánh trăng bàng bạc chiếu qua khe lá. Hắn bình tĩnh chờ lưỡi dao thứ hai thì tiếng cười ngạo nghễ nổi lên:
 

- Gian phu, dâm phụ, tao đợi hai đứa mày đã lâu.
 

Tiếng cười đột ngột này làm máu Vương Sinh đông lại trong huyết quản hắn. Hắn không ngờ Đoàn Lợi lại có mặt trong lúc này. Thật vậy, Đoàn Lợi bằng xương bằng thịt vừa hiện ra trước mắt Vương Sinh.
 

Đoàn Lợi người tròn, làn ria xanh ngắt lún phún trên mép, cặp mắt nhỏ li ti hấp háy dưới đôi lông mày thưa và mỏng biểu hiện tâm tính gian giảo và độc ác. Hắn nhô khỏi bụi rậm, tay cầm con dao dài sáng loáng.
 

Tiểu Doanh chết lặng trước tiếng nói dấm dẳn của chồng. Nàng đứng dậy, lảo đảo vịn thân cây. Đoàn Lợi rít lên:
 

- Tiểu Doanh, bây giờ tao mới có dịp hiểu rõ tấm lòng chung thủy của mày. Tao không thể tha thứ cho mày. Đêm nay mày phải chết.
 

Vương Sinh cười ngạo mạn:
 

- Dễ nghe quá nhỉ? Anh tưởng trong tay có khí giới là giết được ư? Lầm to. Đoàn Lợi chưa phải là đối thủ của Vương Sinh. Tốt hơn, anh nên tránh đường cho chúng tôi đi. Bắt đầu từ phút này, Tiểu Doanh không còn là vợ anh nữa. Không tin, anh thử hỏi nàng xem. Nàng đã thuộc về tôi. Đoàn Lợi! Thật tâm tôi không muốn hại anh. Anh đừng bắt tôi phải hạ độc thủ.
 

Vương Sinh nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh. Hắn có đủ lý do để bình tĩnh vì Đoàn Lợi còn thua hắn quá xa về võ thuật. Nhưng máu ghen tuông đã làm Đoàn Lợi mù quáng. Hắn gầm thét như con hổ bị thương:
 

- Mày đừng ngụy biện nữa, vô ích. Biết điều thì dơ tay chịu trói. Bằng không tao sẽ ném lưỡi dao này vào giữa ngực mày.
 

Tiểu Doanh xen vào, giọng van vỉ:
 

- Đoàn Lợi ơi, anh tha thứ cho em. Em xin đội ơn anh trọn đời. Vương Sinh chưa làm gì em cả. Vì em, xin anh tha cho Vương Sinh.
 

Lời cầu khẩn của Tiểu Doanh làm hai gã đàn ông hăng máu thêm. Đoàn Lợi hươi lưỡi dao dưới ánh trăng:
 

- Thằng đốn mạt kia, quỳ xuống.
 

Vương Sinh thét lên tiếng kiai. Núi đá trong vùng dội lại tiếng kiai rùng rợn của Vương Sinh. Vừa thét Vương Sinh vừa nhảy về phía Đoàn Lợi. Đoàn Lợi bước chéo sang bên hữu, chém xẹt lưỡi dao từ trên xuống dưới. Thế dao này có thể làm Vương Sinh sạt một mảng đầu và vai nếu tránh không kịp. Nhưng Vương Sinh đã uốn mình khi lưỡi dao sắp đến, và xòe bàn tay phóng atémi.
 

Nhanh mắt, Đoàn Lợi thu dao về, đâm móc từ dưới lên trên theo đòn Thiếu lâm. Vương Sinh phải ngửa ra sau mới thoát khỏi mũi dao ghê rợn. Trong khi ấy Đoàn Lợi tiến lên một bộ và vung dao đâm loạn xạ.
 

Đây cũng là thế đánh dao của võ Nhật, cốt làm đối phương hoang mang. Lưỡi dao giả vờ đâm từ tả sang hữu, kỳ thật là từ hữu sang tả. Vương Sinh đứng yên, chờ mũi dao sát người mới nhích sang bên rồi hạ bàn tay vào cán dao.
 

Đoàn Lợi rú lên rợn người, buông dao ra rồi ôm cườm tay bị gẫy, loạng choạng lùi lại. Vương Sinh bước theo đá mạnh vào bao tử Đoàn Lợi. Nạn nhân bịt lấy bụng rồi ngã gục vào gốc cây. Dáng điệu tàn nhẫn, Vương Sinh bồi thêm đòn hiểm vào màng tang Đoàn Lợi. Kẻ thua trận nấc mấy tiếng ngắn rồi ngoẹo đầu xuống, nước miếng trào ra miệng, pha lẫn máu tươi, cặp mắt đờ đẫn khép lại.
 

Không cần cúi xuống, Vương Sinh biết là Đoàn Lợi đã chết. Từ nãy đến giờ, Tiểu Doanh lặng lẽ theo dõi cuộc quần thảo giữa hai người đàn ông. Khi Đoàn Lợi ngã xuống và cất tiếng kêu “Tiểu Doanh” một cách thảm thiết, nàng nhún vai và nhìn ra chổ khác. Vương Sinh đá xác Đoàn Lợi nói:
 

- Thế là xong. Đoàn Lợi không còn ghen tuông được nữa.
 

Tiểu Doanh giọng lo sợ:
 

- Đoàn Lợi là nhân viên cao cấp, người ta biết được thì chúng mình bị nguy.
 

Vương Sinh cười:
 

- Em đừg ngại, anh đã quen với thủ đoạn bố trí. Đành rằng Đoàn Lợi là yếu nhân, nhưng em đừng quên anh cũng là thủ lãnh quan trọng trong R. Hơn thế, anh lại phụ trách điệp báo, một ngành có thế lực. Lát nữa, đưa em về nhà, anh sẽ trở lại đây mang xác Đoàn Lợi lên tận đỉnh núi đối diện với suối Krê. Mọi đêm, Đoàn Lợi thường trèo lên núi và đứng trên phiến đá hình vuông để quan sát địa thế toàn mật khu. Anh sẽ bố trí cho hắn trượt chân ngã lăn lông lốc từ trên đỉnh xuống lưng chừng núi.
 

Tiểu Doanh đã đến sát người Vương Sinh. Hắn ôm ghì lấy nàng và hôn lên môi. Tiểu Doanh ngửa mặt ra, môi he hé như nụ hoa hàm tiếu. Nàng quàng tay ra sau lưng hắn, móng tay dài của nàng móc sâu vào da thịt khiến hắn chảy máu. Toàn thân nàng run run trong giây phút khoái cảm như người bị sốt rét.
 

Vương Sinh quên cả thực tại. Hắn bế Tiểu Doanh hai mắt nhắm nghiền, đặt nàng xuống bụi rậm bên cạnh thi thể còn nóng hổi của Đoàn Lợi. Tiểu Doanh mở mắt ra trong cử chỉ chở đợi. Vương Sinh rùng mình nằm xuống.
 

Ánh trăng đã lảng ra chổ khác. Khu rừng chìm vào bóng tối hoang vắng. Hai người vừa nghe tiếng chim lạ kêu oang oác bên giòng suối rì rầm. Ban đêm dọc biên giới cũng đầy bí mật như Tiểu Doanh, người góa phụ tìm yêu bên cạnh thi thể của chồng. Tuy nhiên, nếu Đoàn Lợi sống lại và nhìn xuyên qua màn tối thì sẽ thấy nàng cau mặt lại, mắt tóe ra tia lửa thù hận.
 


 

***
 


 

Đoàng, đoàng, tacata, tacata...
 

Văn Bình buông Hoàng Hoa vớ khẩu cạt bin trên xe cam nhông. Nhanh như cắt, chàng nạp đạn kêu soạch.
 

Hoàng Hoa cười ròn:
 

- Đại tá làm gì thế?
 

Văn Bình nhìn Hoàng Hoa bộ điệu sửng sốt:
 

- Xuống xe để chiến đấu chứ còn làm gì nữa?
 

Hoàng Hoa cười to thêm:
 

- Ô, đại tá của em chưa biết sao? Đó là những tràng đạn mà tiểu đoàn 53 đóng dọc biên giới bắn tiếp đón chúng ta. Bắt đầu từ quãng đường này, chúng ta đã vượt khỏi vương quốc Lào và tiến vào Miền Nam Việt Nam. Họ bắn hai phát súng trường và hai tràng tiểu liên để báo hiệu. Và bên ta sẽ đáp lại bằng một băng tiểu liên và ba phát súng trường. Hoàng Hoa nói vừa dứt thì tiếng súng nổi lên. Tacata... đoàng, đoàng, đàng...
 

Bỗng Hoàng Hoa nắm vai Văn Bình giọng ngạc nhiên:
 

- Anh đã vượt biên giới lần thứ ba tại sao chưa biết thói quen chào nhau bằng súng?
 

Văn Bình lạnh toát người. Chàng cố cười rất tươi:
 

- Hừ, anh cũng chẳng nhớ là đã vượt biên giới mấy lần rồi nữa. Mấy năm nay, anh sống ở ngoại quốc nên quên hết chuyện nhà.
 

- Anh hoạt động tại đâu?
 

Văn Bình thuật lại tiểu sử của đại tá Tùng Liêm mà chàng học thuộc trong hồ sơ của ông Hoàng:
 

- Anh ở Pháp được hơn hai năm thì được thuyên chuyển sang Mạc tư khoa.
 

Hoàng Hoa ngước mắt nhìn chàng:
 

- Con gái Ba lê chắc đa tình lắm anh nhỉ?
 

- Còn phải nói. Đêm đêm, coi nhảy thoát y vũ thì tuyệt. Nhưng xét ra vẫn chưa tuyệt bằng những ngày đêm ngồi trong cam nhông với em, và ngắm em sau cái áo thun mỏng dính.
 

Hoàng Hoa vòng tay trước ngực như muốn che thân thể gần như lõa lồ, giọng nũng nịu:
 

- Bắt đền anh đấy.
 

- Ừ, để anh đền cho.
 

Văn Bình kéo Hoàng Hoa lại. Nàng rúc đầu vào lòng chàng.
 

Một quân nhân mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai kiểu Trung cộng, đeo ba lô đầy lá ngụy trang, ló mặt vào sau xe:
 

- Kính chào đại tá. Đã đến nơi. Xin đại tá xuống xe.
 

Đoàn công voa dừng lại bên bờ một hẻm vực rộng mênh mông, phía dưới cây cối xanh rì. Giờ đây Văn Bình mới hiểu tại sao phi cơ thám thính bay ngày đêm dọc biên giới mà thỉnh thoảng mới tìm ra đoàn xe chở hàng của địch. Vách núi đã che con mắt quan sát của hoa tiêu.
 

Hoàng Hoa khoác vào mình bộ binh phục đại quân rộng thùng thình. Tuy vậy, nàng vẫn chưa mất hết vẻ khêu gợi. Một trung úy quân đội Miền Bắc đeo phù hiệu cờ đỏ sao vàng trên ve áo đứng nghiêm chào Văn Bình. Chàng chào lại bằng cử chỉ lơ đãng và trịch thượng. Dầu sao chàng cũng là đại tá có thế lực trong bộ Tổng tư lệnh, biệt phái từ Hà nội tới.
 

Viên trung úy nói:
 

- Thưa, bắt đầu từ địa điểm này, xin đại tá đi bộ.
 

Văn Bình hỏi:
 

- Bao lâu nữa thì tới?
 

- Thưa, độ một ngày đường.
 

Ba quân nhân lực lưỡng đeo hành lý của Văn Bình lên vai. Ngoài Hoàng Hoa ra, một trung đội võ trang bằng cạt bin và dao quắm, lựu đạn được cử theo hộ vệ.
 

Rời đường mòn Hồ chí Minh, đoàn người tiến vào hang đá. Bên kia núi là rừng. Những cánh rừng rộng bát ngát, dường như từ bao năm nay con người chưa đặt chân tới. Mở đường là một người thiểu số, nói tiếng Việt trọ trẹ. Hắn không nhếch mép khi được giới thiệu với Văn Bình. Quấn trên người cái khố bằng vải đen, tay khoa con dao dài, nhọn hoắt, chân dận giép cao su Bình Trị Thiên - loại giép làm bằng vỏ lốp xe hơi - hắn nhanh nhẹn phát cây cối ngã rạp xuống.
 

Con đường xuyên rừng này đã có từ trước, tuy nhiên Văn Bình có cảm tưởng là từ lâu không được xử dụng nên cỏ dại và cây leo mọc đầy. Tới nhiều quãng, đoàn phải dừng lại dọn dẹp hàng giờ.
 

Hoàng Hoa đi trước, dáng thoăn thoắt chứng tỏ nàng đã quen thuộc với đời sống cán bộ giao liên. Ngắm phía sau khiêu khích của nàng, Văn Bình cũng đỡ buồn tẻ. Nếu nàng may mắn sang châu Âu, người ta sẽ phải mời nàng vào múa nhảy trong các hộp đêm vì mỗi bước đi của nàng là một bước khiêu vũ, không phải thứ khiêu vũ thủ cựu mà là rốc- an- rôn đa tình.
 

Trời dần dần tối.
 

Đoàn trưởng ra lệnh cho toàn thể đứng lại. Lều vải được dựng lên giữa rừng, binh sĩ loay hoay đốt lửa sửa soạn cơm tối. Văn Bình nằm dài trên cỏ. Hoàng Hoa quỳ bên, xoa nắn thớ thịt và khớp xương cho chàng. Nàng làm tròn bổn phận cần vụ một cách ngoan ngoãn và trung thành, còn ngoan ngoãn và trung thành hơn vợ ở nhà nữa.
 

Chợt một hồi tù va nổi lên, Hoàng Hoa lắng tai nghe rồi nói:
 

- Đội thám mã tới đón.
 

Văn Bình ngồi yên, không đáp. Bữa cơm tối được dọn ra dưới cây lim lớn, ba người ôm không xuể. Đội thám mã mới đến gồm 3 người. Chỉ huy là một thanh niên trạc 40, người gẩy, mặt đầy vết thẹo bằng dao. Vừa thấy Văn Bình, hắn reo lên:
 

- Tùng Liêm!
 

Nhờ ánh lửa leo lét không ai nhận thấy vẻ băn khoăn trên mặt Văn Bình. Gã đàn ông lạ xưng hô thân mật như vậy tất phải là bạn của Tùng Liêm. Chàng mỉm cười, nói một câu vô thưởng vô phạt:
 

- Chào anh.
 

Gã đàn ông lạ mặt nói to:
 

- Đại tá quên tôi rồi sao? Tôi là trung úy Bằng Chinh, từng chiến đấu dưới quyền đại tá tại mặt trận Triều tiên. Dạo này đại tá đổi khác nhiều quá.
 

Văn Bình có cảm giác như vừa bị mũi tên cắm phập vào ngực. Thấy Văn Bình im lặng, Bằng Chinh há hốc miệng nhìn Văn Bình. Văn Bình đành cười, giả vờ nói:
 

- Anh không nhận ra tôi ư?
 

Bằng Chinh nói:
 

- Thưa không. Đại tá khác xưa nhiều quá. Mặt mũi đã khác, cả lời ăn tiếng nói cũng khác.
 

Văn Bình miên man suy nghĩ. Bằng Chinh quả là chướng ngại vật vô cùng nguy hiểm. Song loại trừ hắn bằng cách nào?
 

Ánh lửa đã tàn gần hết. Rừng khuya chìm dần vào yên tĩnh. Văn Bình dựa lưng vào gốc đại thụ, phì phèo thuốc lá. Bằng Chinh đã chui vào lều vải.
 

Giữa những tiếng ngáy o o, Văn Bình nhận ra hơi thở nhè nhẹ của Hoàng Hoa. Nàng nằm dài trong bóng tối dầy đặc, bên cạnh bụi hà thủ ô, một thứ cây dùng làm thuốc. Mùi thơm hà thủ ô quyện lấy bầu không khí trong sạch ban đêm. Hoàng Hoa đắp ngang bụng cái chăn len mỏng màu vàng, mặt nàng ngoảnh về phía chàng.
 

Chàng đứng dậy, rón rén đi về chỗ Hoàng Hoa.
 

Văn Bình ngồi xuống vuốt ve làn tóc mềm mại. Rồi chàng cúi xuống hôn má. Thốt nhiên Văn Bình cảm thấy trong lòng chứa chan tình ái.
 

Bếp lửa đã tắt ngúm.
 

Tưởng Hoàng Hoa ngủ say, Văn Bình mở lều vải nằm xuống. Lều vải này được căng riêng cho chàng. Chàng cố ngủ nhưng không sao chợp được mắt. Chắc hẳn linh giác đã báo cho chàng một chuyện khác lạ. Chàng ngồi dậy trong bóng đêm u uất, vén cửa lều vải nhìn ra ngoài. Sương muối bao phủ trắng xóa cảnh vật, đứng cách nhau gang tay cũng không nhìn được mặt nhau.
 

Văn Bình rút khẩu súng lục ném vào đống ba lô quần áo. Chàng có thói quen không dùng võ khí, nhất là võ khí gây tiếng ồn lớn. Chàng vốn thích những cuộc thanh toán im lặng, bàn tay siết họng đối phương rồi bóp chặt dần, chặt dần... cho tới khi đối phuơng nằm lịm trên đất, từ từ sang thế giới bên kia.
 

Văn Bình đứng yên một phút, mắt và mũi mở rộng để tìm phương hướng. Chàng căn cứ vào mùi hương hà thủ ô để quan sát và sắp đặt kế hoạch hành động. Xa xa vẳng lại một tiếng kêu quái đản. Đi rừng nhiều lần, Văn Bình biết là tiếng chim báng, một loại chim đen sì, chỉ cất tiếng kêu khi có người chết.
 

Dầu nổi tiếng bình tĩnh, Văn Bình cũng rùng mình. Con chim báng vô hình tiếp tục oang oác trong đêm khuya ảm đạm. Văn Bình thèm khói Salem song không dám hút. Đôi giày cao su của chàng dận trên nền cỏ rừng ướt đẫm sương đêm.
 

Đến cây lim lớn, Văn Bình đứng lại. Ngũ quan tinh tế của chàng không thể lầm. Chàng vừa nghe tiếng sột soạt. Có thể một con thú núp trong bụi rậm chờ cơ hội nhảy ra kiếm mồi. Song cũng có thể...
 

Chàng không muốn nghĩ gì thêm nữa. Tiếng sột soạt mỗi lúc một rõ. Rồi tiếng chân người. Chàng lùi lũi đi theo. Một phút sau, tiếng chân người mất hút. Vạn vật trở lại yên tĩnh.
 

Lắng nghe một lát, không nghe tiếng động nào khác, Văn Bình tiến về phía lều vải của Bằng Chinh. Bằng Chinh nằm một mình trong lều căng giữa khu rừng tre rậm rạp, trên sườn đồi thoai thoải.
 

Tiếng sột soạt lại nổi lên.
 

Khi đến trước lều, chàng không còn nghe tiếng sột soạt nữa. Chàng cố nhìn xuyên màn sương nhưng chẳng thấy gì. Chàng biết ngoài chàng ra còn một người khác lảng vảng gần lều vải của Bằng Chinh. Người lạ là ai? Tìm Bằng Chinh làm gì? Hay người lạ là Bằng Chinh? Và Bằng Chinh rời lều vải ban đêm đi đâu? Nhiều nghi vấn quay cuồng trong óc Văn Bình. Trong hiện tại, chàng chưa trả lời được câu hỏi nào.
 

- Chết tôi rồi!
 

Tiếng kêu của Bằng Chinh vừa cất lên, tiếp theo là tiếng huỳnh huỵch. Văn Bình chạy vội tới. Bằng Chinh thét lên thảm thiết:
 

- Trời ơi, người ta giết tôi!
 

Văn Bình nghe tiếng dao đâm vào da thịt, rồi tiếng máu ồng ộc tuôn xối xả. Vén lều vải, Văn Bình lờ mờ thấy một người nằm dài trên đất.
 

Đèn đuốc tứ phía được thắp sáng trưng. Văn Bình vội rút vào bóng tối. Chàng trở về lều, kéo chăn lên tận mặt, giả vờ ngủ. Khu rừng tràn ngập tiếng người nói ồn ào. Đống lửa được đốt lại. Hoàng Hoa hoảng hốt chạy tới:
 

- Chuyện gì thế?
 

Văn Bình lắc đầu:
 

- Không biết.
 

Chung quanh lều của của Văn Bình, hai đống củi khác được đốt lên sáng trưng. Gần mỗi đống củi có một người lính, lưỡi lê cắm vào nòng súng, đứng gác.
 

Hoàng Hoa nằm xuống cạnh chàng. Chàng mơn man da thịt nàng. Nàng để yên không tỏ vẻ bằng lòng hay phản đối. Một tiếng nói lớn từ bên ngoài chõ vào:
 

- Đại tá Tùng Liêm được bình yên không?
 

Văn Bình đáp lại:
 

- Bình yên.
 

Người ở ngoài nói tiếp:
 

- Bằng Chinh vừa bị ám sát. Yêu cầu đại tá Tùng Liêm ở trong lều, đừng đi đâu. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng phòng vệ.
 

Hoàng Hoa lấy tay bịt lấy miệng để khỏi la lên. Trên mặt nàng, Văn Bình đọc được vẻ sợ hãi vô biên. Lát sau nàng mới thốt ra:
 

- Trời ơi!
 

Một giọt lệ long lanh trên khóe mắt Hoàng Hoa. Văn Bình không ngờ một người lăn lộn trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm như Hoàng Hoa lại có thể xúc động về cái chết của một sĩ quan lạ mặt. Chàng bèn nâng đầu nàng lên và hỏi:
 

- Em quen Bằng Chinh không?
 

Hoàng Hoa đáp trong nước mắt:
 

- Thưa anh không.
 

- Nếu không quen, tại sao em khóc?
 

- Em thường có tính kỳ quặc như vậy. Nhiều khi em rất cứng rắn, nhưng nhiều khi em lại mềm yếu lạ thường. Nghe tin Bằng Chinh bị ám sát, em bỗng lo ngại cho anh và cho hai ta.
 

Văn Bình làm thinh không đáp. Vô tình Hoàng Hoa vừa gợi đến những điệp vụ hiểm nghèo trong đời. Chàng đã thoát chết nhiều phen, tuy đã sa chân vào cạm bẫy tử thần của địch, nhưng lần này chàng có cảm tưởng rùng rợn là ít có hy vọng trở về. Chàng bèn thở dài nhè nhẹ.
 

Hoàng Hoa hỏi, giọng ái ngại:
 

- Anh thở dài về chuyện gì thế?
 

Chàng lắc đầu:
 

- Không.
 

Cửa lều vải được vén lên. Viên sĩ quan phụ trách phòng vệ mời Văn Bình ra ngoài. Cách lều vải chừng trăm thước, một cuộc họp diễn ra. Binh sĩ phải nộp trình dao quắm đeo trong người để kiểm soát. Bằng Chinh bị giết bằng ba nhát dao quắm, một loại dao đi rừng thật bén. Trong phút bối rối, hung thủ để quên con dao giết người bên mình nạn nhân.
 

Điều khiển phiên họp là một người đeo lon đại tá. Văn Bình chăm chú nhìn hắn. Nét mặt đanh ác, miệng nhỏ luôn luôn mím chặt, yếu hầu nhô ra, đại tá Tường là kẻ vô cùng nham hiểm. Hắn cất tiếng oang oang:
 

- Bằng Chinh vừa bị hạ sát một cách hèn nhát. Hung thủ không phải ai xa lạ. Hắn là một người trong chúng ta. Tôi phải buồn lòng nói lên là trong chúng ta có một tay sai của địch. Tôi đã biết hắn là ai. Giờ đây, tôi chỉ yêu cầu một điều: tự hắn đứng ra thú tội. Như vậy may ra tội hắn được giảm khinh phần nào, bằng không…
 

Văn Bình cười nhạt. Hoàng Hoa nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của chàng song không nói gì. Cử tọa chìm vào im lặng. Ngoại trừ tiếng lửa kêu lách tách, người ta không nghe thêm âm thanh nào hết.
 

Lần lượt đại tá Tường kêu tên từng người. Hễ nghe gọi tên, mỗi người phải mang dao quắm ra trình. Văn Bình đảo mắt chung quanh. Chàng nhận thấy một thanh niên trên 20 ngồi khuất trong bóng tối. Hắn vừa bắt gặp luồng nhỡn tuyến soi mói của chàng. Trong khi mọi người chú tâm vào đại tá Tường thì hắn lẻn ra ngoài, trốn vào bụi rậm.
 

Có tiếng la lên:
 

- Hung thủ đã trốn!
 

Mọi người đứng dậy. Thanh niên bỏ bụi rậm chạy biến vào rừng. Đại tá Tường ra lệnh:
 

- Phải đuối theo bắt lại. Yêu cầu bắt sống, không được giết chết.
 

Tiếng chân người chạy rầm rập. Văn Bình khoác khẩu cạt bin lên vai. Đại tá Tường nhún vai:
 

- Đại tá tham gia cuộc ruồng bắt này làm gì?
 

Văn Bình mỉm cười:
 

- Tôi muốn hoạt động với anh em cho đỡ buồn. Nằm không mãi, chán quá.
 

Hoàng Hoa níu cánh tay chàng. Đại tá Tường mỉm cười:
 

- Tùng Liêm tốt số thật. Lúc nào cũng có người đẹp đi kèm.
 

Không đáp, Văn Bình và Hoàng Hoa tiến vào rừng sâu. Tiếng muỗi đói vo ve bên tai Văn Bình. Chàng thường nghe nói tới loại muỗi lớn như con ruồi trong những cánh rừng già dọc biên giới Miên Việt. Thứ muỗi khổng lồ này đốt ai là người ấy mắc bệnh sốt rét nặng, suốt ngày nằm ẹp không tài nào dậy được, một vài tuần sau là thiệt mạng.
 

Văn Bình ra đến ngọn suối ở bìa rừng thì có tiếng la:
 

- Được rồi, bắt được rồi.
 

Nhiều tiếng la khác phụ họa theo. Đột nhiên, Hoàng Hoa bấu vào thịt chàng thật đau. Chàng hỏi:
 

- Em làm gi vậy?
 

Hoàng Hoa đáp:
 

- Không. Chẳng rõ vì sao em thấy trong người ớn lạnh. Thôi, chúng mình về lều vải đi. Em có chuyện cần nói với anh.
 

Văn Bình mỉm cười:
 

- Anh đã biết những điều em định nói.
 

Mặt Hoàng Hoa biến sắc:
 

- Điều gì nào?
 

- Còn chuyện gì khác giữa trai và gái? Nhất là chúng ta lại ở giữa khu rừng hoang vắng, dưới trăng sáng, bên giòng suối róc rách.
 

Hoàng Hoa thở phào. Tuy nhiên, mắt nàng vẫn vương đọng lo âu. Văn Bình vuốt tóc nàng, dịu dàng:
 

- Em có cử chỉ lạ lùng ghê! Em sợ phải không?
 

Hoàng Hoa đứng sát vào người chàng, thân nàng tiết ra một mùi hương man dại:
 

- Vâng, em sợ. Em sợ một điều gì bất hạnh xảy đến cho anh.
 

- Hoàng Hoa, em yêu anh phải không?
 

- Anh đừng hỏi em câu ấy nữa. Em yêu anh hay không, tất anh đã biết.
 

Văn Bình ghì chặt lấy nàng. Một tia sáng trăng lạc lõng rơi xuống chỗ hai người ôm nhau. Tiếng suối chảy rì rầm đây đây nghe như tiếng nhã nhạc. Bỗng Hoàng Hoa buông chàng ra, hốt hoảng:
 

- Em về trước nhé!
 

Văn Bình hỏi:
 

- Tại sao?
 

Hoàng Hoa nhăn nhó:
 

- Không hiểu sao em thấy đau quặn trong ruột. Em bị đau ruột từ lâu. Thôi chào anh.
 

Văn Bình chưa kịp tỏ thái độ thì nàng đã giật tay chàng ra chạy biến vào rừng khuya. Chàng nhìn nàng chạy như ma đuổi trong tiếng tù và vang ngân ầm ỹ.
 

Tiếng ồn ào mỗi lúc một gần. Văn Bình đứng sững lại trước đống lửa lớn, người vây vòng trong vòng ngoài. Chính giữa, cạnh bếp lửa đỏ rực, binh sĩ khuân ba lô chận lên nhau thành cái bàn, rồi phủ vải dù lên trên. Sau bàn ba người mặc đồ đen đeo lon cấp úy, nét mặt nghiêm nghị, chủ tọa buổi họp. Cử tọa đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Đó là phiên tòa xử hung thủ hạ sát Bằng Chinh.
 

Hung thủ bị trói giật cánh khuỷu vào cây cọc lớn chôn xuống đất. Tóc hắn húi dài khác với lối cắt ngắn thông thường ở mật khu. Hắn có nước da trắng trẻo của người quen sống ở thành thị, ít khi dãi dầu mưa nắng trên đồng ruộng.
 

- Nguyễn Trường?
 

Nghe gọi tên, Trường ngẩng đầu ngó ba sĩ quan lầm lì ngồi sau bàn xử án. Trường chỉ nhìn họ trong nửa phút rồi lại cúi xuống, vẻ mặt ngơ ngác và kinh hoàng như kẻ suýt bị sét đánh chết vừa được trở lại cuộc sống loài người. Nguyễn Trường rên rỉ:
 

- Thưa các đồng chí, em bị oan. Em...
 

Lời nói của hắn bị ngắt quãng một cách độc đoán:
 

- Nguyễn Trường! Dao quắm của anh đâu?
 

Nguyễn Trường lắp bắp:
 

- Thưa...
 

- Tại sao anh lại ấp úng? Anh có nhìn nhận con dao giết Bằng Chinh là của anh không?
 

- Thưa có, nhưng mà...
 

- Không, nhưng gì cả. Tại sao anh hạ sát Bằng Chinh? Anh liên lạc với địch từ khi nào?
 

Nguyễn Trường vụt ngẩng đầu, mắt sáng quắc:
 

- Tôi xin thề là không tư thông với địch.
 

Một tiếng quát lớn:
 

- Mày đừng ngụy biện. Mày làm việc cho địch nên mới hạ sát Bằng Chinh. Mày đáng tội chết, còn chối cãi gì nữa. Sau khi lửa tàn, mày sẽ được dẫn ra cửa rừng, lãnh phát đạn vào gáy. Mày quên rằng cha mẹ mày, em gái mày, vợ chưa cưới của mày đang đợi ở Long an ư?
 

Nghe nhắc đến gia đình, Nguyễn Trường òa lên khóc như đứa trẻ. Người ta đã đánh trúng yếu điểm của Trường.
 

- Trường? Chúng tôi biết anh còn trẻ, có nhiều tương lai nên từ bao lâu nay đã tìm cách nâng đỡ, giáo dục anh thành người khá. Chúng tôi biết anh không phải là người táng tận lương tâm để là gián điệp cho địch. Anh lại là thanh niên có học, và có nghị lực. Phải có một áp lực lớn lao nào mới sui khiến được anh làm bậy. Chúng tôi sẵn sàng xét lại tội trạng và ghi nhận trường hợp giảm khinh để cứu anh khỏi án tử hình nếu anh khai hết sự thật. Nguyễn Trường? Tôi cho phép anh suy nghĩ một phút. Sau đó anh chỉ cần nói lên một tiếng. Anh hãy cho tòa biết tên kẻ xui anh giết Bằng Chinh.
 

Nguyễn Trường gục đầu không đáp. Một tiếng nói lớn cất lên:
 

- Yêu cầu các đồng chí giải tán. Phiên tòa bế mạc.
 

Văn Bình núp sau thân cây, chăm chú theo dõi phiên tòa đặc biệt. Chàng linh tính là chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
 

Vòng người bắt đầu giải tán. Đống lửa gần cọc trói Nguyễn Trường được chất thêm củi nên sáng rực lên. Văn Bình thấy rõ mớ tóc đài các của Nguyễn Trường dính bệt vào đầu bằng bi ăn tin bóng loáng. Nguyễn Trường có bàn tay dài và trắng, bàn tay của người ăn không ngồi rồi. Có lẽ hắn mới trốn ra mật khu.
 

Đột nhiên, Nguyễn Trường thét lên:
 

- Trời ơi!
 

Hắn ngoẹo đầu sang bên. Toàn thể nhốn nháo. Ba sĩ quan ngồi sau bàn xử án chạy vội tới. Toán binh sĩ võ trang tiểu liên vây kín chung quanh. Một người ra lệnh:
 

- Nguyễn Trường bị ám sát. Hãy vây bắt thủ phạm!
 

Văn Bình tiến lại gần đống lửa. Nguyễn Trường được cởi trói, đặt nằm dài trên nền cỏ ướt. Hắn đã ngưng thở, hai mắt nhắm nghiền như ngủ say.
 

Ở ngực bên trái của Nguyễn Trường, đeo lủng lẳng một mũi tên nhỏ, loại tên tẩm thuốc độc được người Thượng dùng để giết thú dữ. Kẻ bắn Nguyễn Trường phải là tay thiện xạ vì mũi tên cắm trúng tim, nạn nhân chết liền không kịp biết đau đớn.
 

Mũi tên được nhổ ra. Mặt Nguyễn Trường chuyển từ xanh rờn sang xám ngoẹt. Một người nói:
 

- Lạ lùng. Thật lạ lùng. Trong vòng một giờ, có hai người chết. Chưa bao giờ trong mật khu lại xảy ra những vụ án mạng bí mật như thế này.
 

Văn Bình lững thững quay về lều vải. Chàng thản nhiên như người tản bộ trong công viên chiều chủ nhật. Mùi hoa dạ hương bay vào mũi chàng. Mùi hoa kỳ lạ này làm chàng nhớ lại những người đàn bà chàng gặp trong đời. Cũng như hoa dạ hương, đàn bà đẹp thường lộng lẫy và quyến rũ về đêm.
 

Văn Bình dừng bước. Chàng vừa nghe tiếng gọi nhỏ:
 

- Tùng Liêm?
 

Đại tá Tường, con cọp đen của đoàn hộ tống từ lùm cây tối đen chạy ra. Hắn nắm bàn tay chàng:
 

- Mời đại tá vào đây, tôi có chuyện cần nói.
 

Văn Bình giật mình lo ngại. Hồi nãy, Hoàng Hoa mời chàng về lều vải để giãi bày chuyện quan trọng. Giờ đây, đến lượt đại tá Tường. Phải chăng người ta đã phăng ra sự đội lốt của chàng? Dầu sao, chàng cũng đã vào tận hang hùm, muốn trở ra cũng không kịp. Dáng điệu thận trọng, Văn Bình nhường đại tá Tường đi trước. Viên sĩ quan mật khu dẫn chàng vào một bụi rậm um tùm. Chui qua bụi rậm, hai người đến một khu đất nhỏ xíu không cây cối, ánh trăngtỏa xuống những làn sáng bàng bạc. Đâu đây tiếng suối chảy rì rầm.
 

Hắn mời Văn Bình vào lều vải và thắp bạch lạp cho sáng. Gió nhẹ từ trên núi thổi xuống, ngọn nến lung linh. Nét mặt đại tá Tường bỗng nhiên bí mật lạ thường.
 

Hắn hỏi đột ngột:
 

- Tôi tìm đại tá mãi, may mới gặp. Đại tá nghĩ gì về hai vụ án mạng vừa xảy ra?
 

Văn Bình đáp:
 

- Theo tôi, hung thủ phải là người trong đoàn hộ tống.
 

Tường phá lên cười kiêu hãnh:
 

- Đại tá nói đúng. Bây giờ, xin mời đại tá nghe cuộn băng thâu thanh. Nguyễn Trường sắp sửa khai sự thật thì bị hạ sát bằng tên tẩm thuốc độc.
 

Trong một giây đồng hồ, Văn Bình bàng hoàng. Chàng không ngờ tiếng nói của Nguyễn Trường được ghi vào băng nhựa. Chắc hẳn đại tá Tường ngờ vực chàng nên mời chàng tới đối chất.
 

Viên sĩ quan cộng sản lấy trong ba lô quần áo ra cái máy ghi âm xách tay do Đức chế tạo, chạy bằng pin. Tiếng máy nổi lên rè rè. Rồi Văn Bình nghe rõ giọng nói run run của Nguyễn Trường xen lẫn giọng nói hách dịch của đại tá Tường.
 

Nguyễn Trường:
 

- Thưa đại tá, em xin khai.
 

Đại tá Tường:
 

- Ừ, khai đi. Em sẽ được hưởng đặc ân khoan hồng.Ai ra lệnh cho em hạ sát Bằng Chinh?
 

- Thưa, không phải em giết Bằng Chinh.
 

- Vậy hung thủ là ai?
 

- Thưa đại tá, em không biết.
 

- Nguyễn Trường! Mày lại thiếu thiện chí. Nếu mày không giết tại sao có con dao của mày trên mình nạn nhân?
 

- Vâng, em nhìn nhận con dao này của em, nhưng thật ra em không giết. Em chỉ…
 

Nguyễn Trường ngừng bặt. Giọng đại tá Tường trở nên gay gắt:
 

- Tại sao mày nín thinh? Mày không giết thì ai giết? Ai xui mày? Ai cùng đi với mày?
 

- Thưa, em không thể nói.
 

- Người ấy dọa mày phải không?
 

- Thưa, không phải thế. Đại tá đã biết tính em. Tại mặt trận, em luôn luôn xung phong chạy lên hàng đầu. Em không sợ chết. Trong đời, chưa ai dọa được em. Sở dĩ em làm việc này vì...
 

Nguyễn Trường lại nín thinh như lần trước. Đại tá Tường thúc giục:
 

- Họ trả tiền phải không? Bao nhiêu tiền?
 

- Thưa không có xu nào. Em là người không thích tiền.
 

- Đúng rồi. Họ dọa bắt thân nhân của mày chứ gì?
 

- Thưa đại tá, em đã nói là không ai dọa được em.
 

Đại tá Tường rít lên:
 

- Mày làm mất thời giờ của tao quá. Có gì, mày khai ra, khai ra mau lên.
 

- Em chẳg có gì khai cả. Xin lỗi đại tá, em không thể nào khai được. Thà em chịu chết một mình.
 

Giọng Nguyễn Trường chìm trong nước mắt. Đại tá Tường trở nên mềm mỏng:
 

- Em quên rằng em là người có tương lai rực rỡ. Đừng vì mặc cảm nhất thời mà lãng quên đại cuộc. Em cứ nói hết sự thật, anh sẽ tha thứ hết.
 

- Lạy đại tá, em không thể phản bội. Dầu sao em cũng là người có danh dự. Và người ta là...
 

Văn Bình không nghe thêm được gì nữa. Khi ấy, mũi tên bí mật trong đêm tối đã bay ra cắm phập vào tim Nguyễn Trường. Đại tá Tường thở dài:
 

- Đại tá nghĩ sao?
 

Văn Bình đứng dậy:
 

- Thú thật tôi chẳng hiểu gì cả.
 

Hai người lặng lẽ đi bên nhau dưới ánh trăng suông. Tứ bề trở nên yên tĩnh. Đống lửa cuối cùng tắt ngúm. Văn Bình nói:
 

- Chúng mình lang thang như thế này lạc đường thì khốn.
 

Đại tá Tường cười đáp:
 

- Không sợ đâu. Tôi đã thuộc lòng từng hốc cây và thân cây trong khu rừng này. Bịt mắt tôi lại và thả xuống bất cứ nơi nào, tôi chỉ cần đánh hơi, căn cứ vào mùi hương là có thể tìm ra đường đi, không cần nhìn, cũng không cần có bản đồ và địa bàn.
 

Nghe Tường nói, Văn Bình rùng mình. Chàng đang đối phó với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Chàng bèn hỏi:
 

- Chúng mình đi đâu?
 

Đại tá Tường nhún vai:
 

- Tôi muốn thưa với bạn một câu chuyện.
 

Hơi lạnh tràn ngập tim Văn Bình. Chàng nhìn thẳng vào giữa mắt hắn:
 

- Đêm đã khuya, mai chúng mình lên đường sớm. Bây giờ tôi xin phép trở lại lều vải.
 

Một con giơi khổng lồ đập cánh bồm bộp bay qua. Lá úa rên rỉ dưới chân hai người. Tiếng suối chảy róc rách sau những cây lim đồ sộ. Tuy nhiên Văn Bình vẫn nghe tiếng hơi thở của đại tá Tường. Nhịp thở đều đặn này chứng tỏ Tường là võ sĩ dày công tập luyện về hiệp khí đạo.
 

Đại tá Tường rút thuốc lá mời chàng. Văn Bình lắc đầu:
 

- Xin lỗi. Từ tối đến giờ, tôi đã hút quá nhiều. Lưỡi tôi bây giờ còn đắng.
 

Hai người đã ra đến bờ suối. Đại tá Tường giọng chậm rãi:
 

- Tôi muốn hỏi đại tá một vài điều quan trọng. Tôi tin là đại tá sẽ không từ khước. Đại tá biết ai là thủ phạm không?
 

Văn Bình cười nụ:
 

- Không.
 

Đại tá Tường quắc mắt:
 

- Tôi không đùa với bạn. Sở dĩ tôi hỏi vì tôi tin bạn đã biết. Bạn có thể ru ngủ được ai, đừng hòng ru ngủ được tôi. Bạn rõ vì sao Bằng Chinh bị hạ sát không?
 

Văn Bình cười gằn không đáp. Đại tá Tường nói:
 

- Hừ, bạn bình tĩnh quá! Vào đến hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này mà bạn vẫn còn cười gằn được. Bằng Chinh bị giết vì là bạn thân của đại tá Tùng Liêm. Hai người đã sống bên nhau một thời gian khá dài.
 

Văn Bình cảm thấy đau nhói ở tim. Tấn kịch chàng cố đóng thật hay đã trở nên nhạt phèo. Nếu chàng không lầm thì địch đã khám phá ra chàng là Tùng Liêm giả hiệu. Chàng bèn nói nước đôi:
 

- Tôi vẫn không hiểu gì cả. Tôi có chối không phải là bạn thân của Bằng Chinh đâu.
 

Đại tá Tường dằn từng tiếng một:
 

- Tôi không tin bạn là bạn hân của Bằng Chinh. Vì nếu vậy bạn phải biết tôi, phải biết rõ về đại tá Trịnh Tường. Bạn táo gan thật. Vì lẽ gì bạn dám đội lốt Tùng Liêm thâm nhập mật khu?
 

Văn Bình không chờ đại tá Tường đặt thêm câu hỏi thứ hai nữa. Chàng nhận thấy phải hành động ngay, nếu không sẽ quá chậm. Chàng vung bàn tay trái, quật một atêmi vào yết hầu đối phương.
 

Chàng tấn công thần tốc song đại tá Tường đã phòng bị sẵn nên né tránh thần tốc không kém. Hắn ngửa người ra sau, phát atêmi của Văn Bình bị hụt. Ngay khi ấy, khẩu súng sáu đen sì đã nhảy gọn vào bàn tay hắn, kèm theo khẩu lệnh ngắn ngủi và khô khan:
 

- Đồ gián điệp! Biết điều thì giơ tay lên.
 

Văn Bình biết là kháng cự vô ích nên đành tuân theo hắn. Viên sĩ quan cười nhạt:
 

- Hừ, bọn anh gớm thật Định vào tận mật khu để phá hoại! Đại tá Tùng Liêm ở đâu? Nếu anh còn muốn lưu tấm thân hữu dụng thì phải cho biết Tùng Liêm bị giam ở đâu?
 

Văn Bình đáp:
 

- Tôi phục tài anh. Đúng như anh nói, tôi chỉ là Tùng Liêm giả hiệu. Tôi sẵn sàng quy thuận và giúp anh phóng thích Tùng Liêm. Tuy nhiên,...
 

Đại tá Tường nói:
 

- Lấy danh dự quân nhân, tôi bảo đảm cho anh tính mạng an toàn.
 

Lời cam kết của đại tá Tường cũng là di ngôn trước khi hắn về chầu Diêm chúa. Khi ấy hai người đang ở trên sườn đồi thoai thoải. Tuy giàu kinh nghiệm, đại tá Tường vẫn vấp phải khuyết điểm thông thường trong việc áp giải phạm nhân, ấy là dí súng vào lưng và đi sát phía sau. Văn Bình đột nhiên đứng lại, quay người nửa vòng. Đại tá Tường hốt hoảng rút tay lại nhưng đòn atémi của Văn Bình đã giáng xuống ngọt sớt. Khẩu súng đen sì văng xuống giòng suối chảy xiết.
 

Cùi trỏ của Văn Bình được nâng lên. Đại tá Tường bị đánh trúng cằm, mắt tóe đom đóm rồi ngã nhào xuống nền đất sỏi. Tuy vậy, hắn đã lấy lại phong độ trong chớp nhoáng, và tống ngọn cước karatê vào mặt Văn Bình. Văn Bình né mình bắt gọn, vặn ngược bàn chân. Xương mắt cá chân bị bẻ gẫy kêu rắc một tiếng khô khan. Nạn nhân thét lên đau đớn. Văn Bình bồi thêm một trái đấm giữa miệng. Tiếng thét câm bặt. Cú thôi sơn đã làm đại tá Tường vỡ mặt.
 

Văn Bình ôm xác nạn nhân quẳng xuống nước rồi phủi tay, xốc lại cổ áo, trở lại lều vải. Nơi chân trời đông, sao mai đã mọc lấp lánh không biết tự bao giờ. Mây trắng bắt đầu đùn lên như bông gòn phía sau đỉnh núi đen ngòm. Trời rục rịch chuyển sáng.
 

Mọi đống lửa đã tắt ngúm. Khí lạnh rừng già thấm sâu vào da thịt song chàng không thấy lạnh. Chàng còn một việc quan trọng phải giải quyết.
 

Chàng ra bụi cây tìm Hoàng Hoa và gặp một tên lính gác bó gối cạnh chiếc điếu cày hút kêu sòng sọc. Hắn uể oải đứng dậy chào. Được hỏi về Hoàng Hoa, hắn ngáp dài rồi đáp:
 

- Thưa, cô ấy đang tắm ngoài suối.
 

Tên lính chỉ sang bên trái vào con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo. Văn Bình dẫm lạo xạo trên lá vàng khô. Ngoài âm thanh của lá, chàng không còn nghe âm thanh nào nữa. Tứ phía chìm trong yên tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh tảng sáng trong rừng khác hẳn ở thành thị. Hơi gió, cỏ cây, suối nước, núi đá... dường như tất cả đều đổi mới sau một đêm dài lột xác.
 

Văn Bình đã ra đến bờ suối. Giòng thác trắng xóa chảy từ trên đỉnh núi qua những phiến đá nhẵn thín, tạo ra một âm thanh kỳ lạ ai đã nghe qua không thể nào quên được. Chàng thần người bâng khuâng nhớ lại những đêm có tiên nga bơi lặn trong làn nước mát. Tắm xong, giai nhân trèo lên bờ, nằm ngửa trên tảng đá vuông vắn, nhìn những đám mây êm ả trôi về miền xuôi.
 

Róc rách, róc rách... tiếng suối tiếp tục reo trong khu rừng già bí mật. Văn Bình đến đây để tìm một người đàn bà. Song không hiểu sao chàng không cảm thấy thích thú gì hết. Mọi nỗi lo ngại vô biên dâng lên, dâng lên trong lòng chàng.
 

Bỗng chàng giật mình lắng tai nghe. Phía sau chàng có tiếng sột soạt. Quay lại, chàng chẳng thấy ai. Có lẽ là một con thú nguy hiểm ép bụng trong bụi rậm, chờ chàng vô ý để nhảy bổ lại, ngoạm hàm răng dài nhọn hoắt vào da thịt chàng. Nhưng cũng có lẽ...
 

Văn Bình lạnh người.
 

Bên tai chàng văng vẳng tiếng kêu:
 

- Z.28! Z.28!
 

- Ai ở chốn thâm sơn cùng cốc này biết được bí số của chàng trong sở Mật vụ là Z.28?
 

Ánh trăng đã trốn đâu mất, cảnh vật trở lại tối om. Văn Bình ngồi thụp xuống, thủ thế. Tiếng kêu lại cất lên nghe rõ mồn một:
 

- Văn Bình ơi?
 






  







Chương IV
 

Thi nhân và người đẹp
 


 

- Văn Bình ơi!
 

Văn Bình ngửa mặt nhìn lên cây lim to lớn. Một bóng người mảnh khảnh mặc đồ đen từ trên cành nhảy xuống nhẹ nhàng như lá rụng. Văn Bình ôm chầm lấy nhưng không phải để hạ độc thủ mà là để hôn. Người gọi tên chàng là một cô gái xinh đẹp và khêu gợi. Nàng đã rúc đầu vào ngực chàng dường như sợ khí lạnh của núi rừng về sáng. Văn Bình vuốt ve làn tóc lòa xòa, giọng âu yếm:
 

- Hoàng Hoa sợ phải không?
 

Hoàng Hoa - phải, nàng là Hoàng Hoa – giương cặp mắt ngơ ngác:
 

- Tại sao anh biết em sợ?
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Hừ, anh còn biết kẻ giết Bằng Chinh và Nguyễn Trường nữa kia.
 

Hoàng Hoa dìu chàng ngồi xuống phiến đá bên giòng suối. Nàng nắm tay chàng:
 

- Em đinh ninh làm anh ngạc nhiên ngờ đâu anh đã đoán thấy trước. Anh giỏi thật. Thảo nào chuyến này ông Hoàng cử anh vào R với em.
 

Văn Bình nhìn thẳng vào mắt nàng:
 

- Diêm tôi gẫy một phần ba.
 

Hoàng Hoa cười to:
 

- Phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình.
 

Rồi nàng vỗ vai chàng:
 

- Anh nói mật khẩu vì không tin em chứ gì? Xong công tác này, anh sẽ biết tay em.
 

Văn Bình thở dài:
 

- Em đã biết tên thật của anh, chắc em không lạ gì anh là người đàn ông chưa hề biết sợ. Tuy vậy, lần này anh xin thú thật là rất sợ. Anh đội lốt Tùng Liêm nhưng không biết Tùng Liêm sẽ phải làm gì, và nguy nhất là anh không giống hắn chút nào hết. Kết quả là vừa đến biên giới anh chạm trán Bằng Chinh và đại tá Tường và suýt nữa bị lột mặt nạ.
 

- Anh đừng ngại. Em luôn luôn ở cạnh anh. Nếu em không lầm thì trừ Bằng Chinh và đại tá Tường, không còn ai quen đại tá Tùng Liêm.
 

Văn Bình mân mê làn da tay mảnh mai của nàng. Chàng hôn tay nàng, giọng khen ngợi:
 

- Không ngờ bàn tay thon thon này lại hạ nổi một kẻ võ nghệ siêu quần như Bằng Chinh.
 

- Chẳng qua em gặp hên. Em quen hắn đã lâu. Hắn giỏi võ nhưng lại mắc bệnh nhậu nhẹt bừa bãi, và khi chuếnh choáng hơi men thì yếu như sên. Em mời hắn uống rượu say rồi hạ sát ngon lành.
 

- Còn Nguyễn Trường?
 

- Hắn tưởng ve vãn được em nên tình nguyện đi theo để giúp sức. Em than thở là bị Bằng Chinh cưỡng bức để khích bác hắn và hắn đã mắc mưu em.
 

- Hừ, em là người tối nguy hiểm. Một ngày kia, em sẽ làm anh ghen ngược và anh sẽ chết về tay em.
 

- Thôi, anh đừng giả vờ. Trong đời, anh chưa hề yêu ai nên không thể có chuyện ghen ngược hoặc ghen xuôi. Bạn bè đã kể em nghe rất nhiều về anh.
 

- Anh dữ lắm phải không?
 

- Không.
 

- Vậy lần này anh mời em về Sàigòn chơi.
 

- Em cũng mong như thế. Nhưng không biết còn sống đến ngày ấy hay không. May anh hạ sát đại tá Tường kịp thời, nếu không em đã nguy tính mạng. Còn anh, tại sao anh lại biết kẻ giết Bằng Chinh là em?
 

- Chẳng có gì khó hiểu. Sống chung với em nhiều ngày trên xe cam nhông, anh nhận thấy em quen dùng tay trái. Con dao quắm được dùng hạ sát Bằng Chinh có dấu bàn tay trái. Bàn tay thon nhỏ chứng tỏ hung thủ là đàn bà. Anh đã lượm cán dao và lau sạch dấu vết.
 

Hoàng Hoa bá cổ chàng nũng nịu:
 

- Anh giỏi quá! Nhưng nếu anh đoán được ai giết Nguyễn Trường em mới phục.
 

Văn Bình gõ gõ ngón tay vào đầu nàng, giọng kẻ cả:
 

- Hừ, lấy thúng úp voi sao nổi? Chính em đã bắn tên giết Nguyễn Trường vì anh đã lục lọi ba lô của em, và đã tìm thấy 10 mũi tên tương tự giấu trong cái hộp nhỏ bằng thiếc.
 

Hoàng Hoa đấm thùm thụp vào lưng chàng:
 

- Anh gớm thật. Vậy mà em cứ tin chắc là đánh lừa được anh.
 

Bỗng nàng nín bặt, lắng tai nghe. Sương sớm bao phủ cảnh vật một màu trắng xóa nên chàng không phân biệt được gì, ngoại trừ những phiến đá hùng vĩ. Ở vừng đông, những đám mây đen bắt đầu pha màu sữa loãng.
 

Hoàng Hoa thì thầm:
 

- Dường như có tiếng người đi trên lá. Anh nghe thấy không?
 

Văn Bình xoa má nàng:
 

- Em lầm rồi. Chân người tất nhẹ hơn. Âm thanh nặng nề nên anh đoán là thú dữ.
 

Sột soạt, sột soạt... một con nai lớn chạy vụt qua chỗ hai người. Hoàng Hoa phá lên cười ròn rã. Văn Bình nâng mặt nàng lên. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Văn Bình không thể quên được tia mắt sáng rực yêu đương của nàng. Chàng cúi xuống hôn rất lâu vào đôi môi mở hé.
 

Một hồi tù và rúc lớn: lệnh khởi hành.
 


 

* * *
 


 

Ông Hoàng rút túi ra cái kéo nghỏ xíu bằng vàng. Ông cắt đầu điếu xì gà Havan rồi trịnh trọng châm lửa hút. Làn khói trắng xanh tỏa trên trần nhà. Ông tổng giám đốc sở Mật vụ ngồi yên hồi lâu trong ghế bành.
 

Cửa phòng xịch mở. Nguyên Hương bước vào. Nàng mặc áo dài trắng, dáng đi tha thướt, bộ tóc chải theo kiểu mới bồng cao. Không ngoảnh mặt lại, ông Hoàng hỏi:
 

- Cô đã dịch xong mật điện của Z.65 chưa?
 

Nguyên Hương đứng khựng lại, mặt đầy vẻ ngạc nhiên:
 

- Thưa, mới dịch xong. Tôi chưa trình lên tại sao ông biết là Z.65 báo cáo về?
 

Ông Hoàng cười xòa:
 

- Tôi chờ tin từ mấy ngày nay.
 

Dứt lời, ông Hoàng cầm mảnh giấy màu vàng. Bên trên là một bức điện ngắn:
 


 

Z.65 kính gửi HH.
 

Tuân theo đúng chỉ thị Trung ương. Đã hộ tống Z.28 đến giáp biên giới Miên Việt. Nội trong 48 giờ đồng hồ nữa sẽ tới mật khu R. Đúng như trung ương dự tính, đối phương đã khám phá ra chân tướng Z.28. Tôi đã loại trừ kịp thời mọi trở ngại. Đã tiếp xúc chính thức với Z.28. Yêu cầu trung ương gửi gấp mệnh lệnh mới.
 

Z.65.
 


 

Ông Hoàng gạt tàn xì gà vào cái đĩa đầy ắp mẩu thuốc lá. Ông hỏi giọng lơ đãng:
 

- Đã liên lạc với bên Khí tượng chưa?
 

Nguyên Hương đáp:
 

- Thưa rồi. Bên ấy cho biết thời tiết xấu song điện đài của ta vẫn có thể hoạt động được ở tọa độ 238.
 

Tọa độ 238 là nơi đoàn công voa của Văn Bình đóng trại.
 

Ông Hoàng ngẩng đầu:
 

- Cô có sẵn bút chì chưa? Gửi ngay bức điện này cho Z.65.
 


 

HH thân gửi Z.65 ở tọc độ 238.
 

Hãy ngưng hết liên lạc vô tuyến, tự đặt dưới sự điều khiển của Z.28. Tới địa điểm OT hãy tìm cách trở về Sàigòn báo cáo.
 

HH.
 


 

Nguyên Hương hí hoáy với mảnh giấy và cây bút nguyên tử. Dưới ánh đèn nê ông, nàng đẹp dội ra. Làn vải nội hóa mỏng dính làm tăng giá trị của tấm thân tròn trĩnh tràn đầy nhực sống của nàng. Tuy là nhân viên chuyên nghiệp, nhiều lần cọ sát với tử thần, Nguyên Hương vẫn không che giấu được xúc động mỗi khi theo dõi công tác của Văn Bình. Văn Bình là người nàng yêu tha thiết, tha thiết nhưng thầm lặng vì hơn ai hết, nàng đã biết là éo le nghề nghiệp không cho phép chàng kết bạn trăm năm với nàng.
 

Nguyên Hương giắt bút vào xắc da đeo ở tay:
 

- Thưa, ông còn dặn gì thêm không?
 

Ông Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
 

- Xong xuôi, cô hãy thu xếp giấy má, hồ sơ quan trọng cho vào thùng thiếc mà tôi dặn chở đến. Gần sáng sẽ có người tới mang ra an toàn khu.
 

Nguyên Hương nhìn ông Hoàng ra vẻ sửng sốt:
 

- Ông sợ địch tấn công trụ sở ư?
 

Ông Hoàng lắc đầu:
 

- Không. Tôi có cảm giác là ít ngày nữa sẽ có chuyện khác thường. Khi Văn Bình lọt vào mật khu R thì ở Sàigòn ta phải thuyên chuyển tổng hành doanh tới địa điểm bí mật. À, Lê Diệp về không kịp?
 

Nguyên Hương đáp:
 

- Thưa, Lê Diệp đã về gấp bằng trực thăng, và đang đợi ở ngoài.
 

Hai phút sau, Lê Diệp bước vào phòng giấy quen thuộc của ông tổng giám đốc Mật vụ, gọn gàng trong bộ quần áo săn, đội két, dận ủng da cam gần đầu gối.
 

Ông Hoàng đứng dậy, giọng nghiêm nghị:
 

- Tình hình khẩn trương, anh biết chưa?
 

Lê Diệp đáp:
 

- Thưa biết.
 

- Anh chuẩn bị xe cộ xong chưa?
 

- Thưa, rồi. 10 chiếc cam nhông ngụy trang thành xe vận tải sẽ tới đây đúng 4 giờ sáng. Sau 20 phút, đồ đạc và hồ sơ sẽ được xếp đầy đủ lên xe và chở đi. Tôi viện cớ trụ sở quá cũ, thiếu điều kiện an ninh nên dọn đi để sửa chữa.
 

- Thôi được. Còn xe riêng của tôi?
 

- Thưa, tôi đã cho sơn lại và đổi số.
 

- Cám ơn anh đã chăm sóc chu đáo cho tôi.
 

Khói xì gà Havan đùn lên xanh um. Lê Diệp hỏi:
 

- Thưa, giờ nào ông đi?
 

Ông Hoàng đáp:
 

- Có lẽ chỉ nội đêm nay. Dầu sao, ngày giờ tôi rời bỏ nơi này còn tùy thuộc vào sự thành công hay thất bại của Văn Bình trong mật khu R.
 

- Thưa, Văn Bình đến R chưa?
 

- Sắp đến. YK sẽ đến sau Văn Bình.
 

Lê Diệp nhìn ông Hoàng xem YK là ai, song ông lại nín lặng. Nét mặt ông tổng giám đốc vừa cau lại. Hẳn ông đang nghĩ đến một vấn đề khó giải quyết.
 

Ông Hoàng quăng mẩu xì gà –không biết là mẩu thứ mấy trong đêm nữa – vào dĩa đựng tàn đã tràn xuống bàn, hoen bẩn cả hồ sơ. Rồi ông nói, giọng sang sảng:
 

- Số phận của Sở và của toàn thể anh em sẽ được quyết định trong vài ngày nữa. Bí mật này, tôi không cho ai biết trừ anh và một số anh chị em thân tín. Kể ra thì tính mạng tôi đã bị đe dọa từ lâu, nhưng đây là vụ đe dọa lớn nhất. Anh đã rõ chưa?
 

- Thưa rõ. Xin ông tin ở tôi.
 

Lê Diệp chào ông tổng giám đốc rồi ra ngoài. Ông Hoàng lặng lẽ rút mảnh da trừu ra lau cặp kiếng dày cộm, mắt mơ màng như nhà thơ đang tìm thi tứ. Chuông điện thoại reo lên nhè nhẹ, ông Hoàng nhìn đồng hồ rồi áp máy vào tai:
 

- Đây là công ty kiến trúc Hoài Vinh.
 

- Tôi muốn hỏi ông Phạm đăng Vỹ, quản lý của công ty.
 

Ông Hoàng đáp:
 

- Chính tôi đây. Xin trình trung tướng chậm lắm là 48 tiếng đồng hồ sẽ có kết quả.
 

Tiếng nói dõng dạc của người quen chỉ huy ở đầu giây cất lên:
 

- - - Kế hoạch đã hoàn tất, chỉ còn chờ bản phúc trình của thiếu tướng nữa thôi.
 

Bâng khuâng, ông Hoàng gác ống nói. Ngoài đường, những chuyến xe thổ mộ chở hàng từ ngoại ô vào Sàigòn đã chuyển bánh rầm rầm. Ông Hoàng ấn nút, đèn trong phòng tắt phụt. Ông tổng giám đốc để nguyên quần áo - một bộ com lê cũ kỹ, sờn vai và tuột đường chỉ - ngả mình xuống cái ghế bành kê lỏng chỏng ở góc phòng. Ông ngủ thiếp lúc nào không biết.
 


 

* * *
 


 

Đoàn người qua ngọn đồi sim để thưởng thức hương thơm và trái ngọt thì một tiếng hô nổi lên:
 

- Ai?
 

Người đi đầu trả lời như thét:
 

- 742.
 

Một người mặc áo bà ba đen từ hố cá nhân bên đường nhảy vọt lên, tay lăm lăm khẩu tiểu liên sô viết. Hắn đội mũ sắt sơn xanh, giắt toàn lá.
 

Khi ấy, trời mới đúng ngọ. Ánh nắng xiên khoai chiếu xuống làm Văn Bình thấm mệt. Chàng uống một hơi cạn bi đông nước. Đứng bên, Hoàng Hoa mỉm cười âu yếm. Từ lúc rời khu rừng bí mật dọc biên giới, nàng luôn luôn theo sát Văn Bình. Lắm lúc nàng nói chuyện huyên thuyên, nhưng cũng nhiều lúc nàng nín lặng, nét mặt rầu rĩ như sắp phải giã biệt người thân không hy vọng gặp lại nữa.
 

Nụ cười trên môi Hoàng Hoa vụt tắt. Nàng nói nhỏ với chàng, giọng buồn rấu:
 

- Em sắp phải xa anh rồi.
 

- Em quen đường lối, sao không ở lại giúp anh. Xong việc, chúng mình cùng về một thể?
 

- Em rất muốn, nhưng ông Hoàng đã ra lệnh minh bạch, em không thể cưỡng lại.
 

Văn Bình đặt chân vào mật khu của R lần thứ nhất. Đối với nhà quân sự thì mật khu này không phải là địa điểm xa lạ. Song đối với Văn Bình thì lại hoàn toàn xa lạ. Chàng từng sống trong rừng rậm, quen với hùm beo, rắn rết, nhưng trong chuyến đi này chàng sẽ phải đối phó của những việc còn nguy hiểm gấp ngàn lần hùm beo, rắn rết nữa.
 

Hoàng Hoa hích cùi tay vào ngực chàng:
 

- Yêu cầu anh nhớ kỹ. Vào R bằng cách vượt biên giới có 3 đường, nhưng hiện ta đã kiểm soát được 2. Đoàn công voa này đã dùng con đường thứ ba. Lẽ ra, lính dù tấn công đường song ông Hoàng đã can thiệp cho cuộc hành quân chậm lại 48 giờ. Em chúc anh được yên ổn trở lại Sàigòn.
 

Văn Bình tát nhẹ vào má nàng:
 

- Em không ở lại đêm nay với anh được sao?
 

Hoàng Hoa lắc đầu:
 

- Không được. Khoảng một giờ nữa, chúng mình sẽ đến một ngọn đồi trọc. Sau đồi là rừng sim, rồi đến giãy núi trùng điệp. Bộ tư lệnh của R được giấu kín trong hầm đá. Đưa anh đến nơi rồi, em đi liền.
 

Đoàn người đã tới một cánh đồng nhỏ, nằm gọn giữa những trái đồi lớn. Một tiểu đội du kích mặc đồ đen từ trong rừng hiện ra. Hai chân Văn Bình đã mỏi nhừ. Chàng vốn có sức khỏe, song đây là lần đầu chàng phải đi bộ hàng trăm cây số trên những con đường khúc khuỷu giữa cảnh hoang vu và hiểm trở.
 

Đúng như Hoàng Hoa nói, lát sau đoàn công voa đi ngang ngọn đồi đất đỏ. Từ phương tây, gió nóng thổi về từng hồi như muốn trút xuống mật khu nhiệt độ bực bội của núi rừng Hạ Lào. Văn Bình lấy tay áo lau bồ hôi nhễ nhại.
 

Chàng để ý nhìn chung quanh. Con mắt quan sát của chàng không thể nào lầm. Tuy tứ phía vắng tanh, chàng vẫn nhận thấy những mô đất lớn, phía sau trí súng. Qua một mô đất, chàng giả vờ trượt chân, dừng lại. Một nòng súng đại bác ló ra ngoài.
 

Dưới chân đồi, cánh rừng lim chạy dài tưởng như đến tận chân trời mới hết. Sau nửa giờ đi bộ, Văn Bình đến một thạch động lớn. Đoàn công voa hạ hành trang và khí giới xuống nghỉ. Văn Bình được dẫn tới một phiến đá thay bàn kê sát cửa động. Mộtdu kích quân đứng dậy nghiêm chào:
 

- Kính chào đại tá. Mời đại tá theo tôi.
 

Nét mặt Hoàng Hoa đang tươi tỉnh đột nhiên chuyển sang tư lự. Văn Bình đoán nàng đang bịn rịn về chàng. Thạch động càng đi càng rộng. Ánh nắng bên ngoài không vào lọt bên trong, người dẫn đường phải thắp đuốc. Đến khúc rẽ, Văn Bình giật mình. Đèn nê ông thắp sáng trưng, đồ đạc trần thiết đầy đủ như căn phòng nhỏ, có cái bàn mộc và ba cái ghế. Chủ nhân là một thanh niên dong dỏng cao, trạc 40, má bên hữu có vết thẹo.
 

Hắn đứng dậy chìa tay:
 

- Tôi là đại tá Vương Sinh. Trân trọng đón chào đồng chí.
 

Văn Bình ngồi xuống ghế. Chàng không ngạc nhiên khi thấy Vương Sinh đưa thuốc lá thơm và rượu mạnh ra mời.
 

Vương Sinh đăm đăm nhìn chàng. Văn Bình biết hắn là đối thủ đáng gờm, với luồng nhỡm tuyến xuyên qua thân thể nhưn quang tuyến X.
 

- Đồng chí đi đường xa chắc mệt lắm? Vương Sinh hỏi.
 

Văn Bình gật đầu. Tuy nhiên, chàng không đáp “có “ hay “không”. Trong phút sơ kiến, chàng muốn hà tiện lời nói để rình phản ứng đối phương. Vương Sinh đánh diêm châm thuốc cho Văn Bình:
 

- Đáng tiếc là đồng chí không ở lại đây lâu. Nội đêm nay hoặc ngày mai, đồng chí sẽ hặp YK. Tôi còn đợi bản báo cáo giờ chót nữa trước khi có quyết định địa điểm tiếp xúc.
 

Văn Bình không thay đổi nét mặt. Vương Sinh vừa nhắc đến YK một nhân vật vô cùng quan trọng.
 

Vương Sinh đứng dậy:
 

- Đồng chí cần đi nghỉ một lát. Tối nay sẽ có hội nghị.
 

Văn Bình lặng lẽ theo Vương Sinh ra ngoài. Hắn dẫn chàng bằng lối riêng ra khỏi thạch động. Văn Bình không bỏ sót chi tiết nào. Đôi mắt chàng như máy ảnh thu hết vào trong trí nhở bản đồ thạch động.
 

Ra đến ngoài, gió mát từ khu rừng phía trước thổi lại. Văn Bình phồng ngực thở. Vương Sinh nói:
 

- Ở đây có khi hàng tuần lễ chúng tôi phải làm việc trong hầm tối. Nhớ những ngày ở Hà nội quá!
 

Văn Bình lặng thinh. Vương Sinh nói giọng trọ trẹ của người sinh trưởng ở Miền Trung. Nếu vậy hắn nhớ thành phố Hà nội sao được? Trong một phút, Văn Bình chột dạ. Bỗng mũi chàng ngửi thoáng một mùi hương lạ. Đây không phải là hương hoa rừng mà là huơng nước hoa đắt tiền. Là kẻ sành nước hoa, Văn Bình chỉ cần ngửi qua là biết. Chàng sửng sốt vì đây phải là loại nước hoa trăm đô la một ve nhỏ. Chỉ vẩy vào tóc một giọt là hàng tuần vẫn thơm ngào ngạt.
 

Vương Sinh ngây người. Văn Bình nhìn thấy mạch máu dưới cằm hắn căng lên. Chàng cười thầm, khi bước chân vào R chàng đinh ninh chỉ gặp toàn du kích lầm lì, sẵn sàng nhả ra những viên đạn thép. Ngờ đâu chàng lại gặp đàn bà. Phải, đàn bà. Một người đàn bà tuyệt đẹp.
 

Tiểu Phi từ sau một bụi rậm đầy hoa tím thoăn thoắt bước tới. Vương Sinh há miệng định nói song Tiểu Phi đã chào trước:
 

- Anh đi đâu đấy?
 

Văn Bình nắm chặt bàn tay để khỏi lộ cảm xúc.
 

Da nàng trắng nuốt, đứng cạnh những bông hoa đỏ như lê dơn, lại trắng hẳn lên. Miệng nàng cười tươi như hoa nở với đôi môi trái tim, và hàm răng đều đặn. Những điều làm chàng ngây ngất là nét lả lơi và quyến rũ phảng phất trong nụ cười của nàng.
 

Văn Bình nghiêng đầu chào. Nàng sững đi một giây. Sự kinh ngạc của nàng không lọt qua khỏi tài nhận xét tinh tế của Văn Bình. Chàng tự giới thiệu:
 

- Tôi là đại tá Tùng Liêm.
 

Tiểu Phi nói:
 

- Hân hạnh được biết đại tá. Nghe nói đại tá mới ở ngoài ấy vào. Tên em xấu lắm, đại tá đừng hỏi làm gì.
 

Vương Sinh xen vào:
 

- Trời ơi, tên như vậy mà còn kêu xấu nữa ư?
 

Tiểu Phi giọng nũng nịu:
 

- Bắt đền anh Vương Sinh, tại sao anh lại chỉ trích em trước một người lạ.
 

Vương Sinh hỏi, cặp mắt sáng rực thèm muốn:
 

- Ừ thì đền. Nhưng Tiểu Phi muốn đền gì nào?
 

Văn Bình reo lên:
 

- Ồ, cô có cái tên đẹp quá! Tiểu Phi? Nghe như tên giai nhân của thời xưa...
 

Tiểu Phi mỉm cười:
 

- Đại tá nói êm tai như nhà thơ. Tiếc là trong chốn thâm sơn cùng cốc này không ai có thời giờ mà làm thơ. Đại tá thích thơ Đường không?
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Vâng, thỉnh thoảng mới ngâm nga.
 

Tiểu Phi cất giọng ngâm thơ sang sảng:
 

- Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu...
 

Văn Bình sững sờ như bị đánh atémi vào đỉnh đầu. Vốn là người hết sức bình tĩnh sau bao nhiêu năm vào sinh ra tử mà chàng bỗng thấy bủn rủn chân tay. Đời gián điệp dĩ nhiên có nhiều chuyện bất ngờ, song chuyện bất ngờ này lại bất ngờ đến mức không ai có thể dự tính.
 

Tiểu Phi cười chúm chím:
 

- Đại tá Tùng Liêm không thích bài thơ ấy phải không? Thôi để em ngâm thơ ngũ ngôn. Nào...
 

Thanh sơn hoành bắc quách,
 

Bạch thủy nhiễu đông thành,
 

Thử địa nhất vi biệt,
 

Ca bồng vạn lý chinh.
 

Văn Bình đã nghe bài thơ cổ đầy tình cảm này từ hồi để chỏm trong ngôi nhà trầm lặng giữa khu vườn ngào ngạt hoa thơm, bên giòng sông xanh mát. Đó là bài thơ thuật lại buổi biệt ly giữa những kẻ bềnh bồng.
 

Nhưng bốn câu thơ đa tình này đã đến với chàng giữa lúc chàng không ngờ nhất. Giọng ngâm của Tiểu Phi thánh thót bên tai:
 

Thanh sơn hoành bắc quách,
 

Bạch thủy nhiễu đông thành...
 

Hai câu đường thi ấy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với chàng. Mỉm cười, chàng nói:
 

- Cô ngâm thơ hay ghê! Giá có ấm trà tàu, ánh trăng thanh và con thuyền nhỏ thì hạnh phúc biết bao!
 

Tiểu Phi cười rộ:
 

- Đại tá đúng là nhà thơ. Đại tá ngâm thơ cho em nghe đi.
 

Không đợi Tiểu Phi dục lần thứ hai, Văn Bình cất giọng sang sảng:
 

Tính nhân dĩ thừa Hoàng hạc khứ,
 

Thử địa không dư Hoàng hạc lâu...
 

Vương Sinh cắt ngang:
 

- Mời đại tá về nghỉ.
 

Tiểu Phi giọng trách móc:
 

- Vậy thì thôi, em đi nhé.
 

Nàng thoăn thoắt khuất sau lùm cây cao. Văn Bình ngó theo, trong dạ bồi hồi. Vương Sinh cười gượng gạo:
 

- Cô ấy đã lớn mà tính tình vẫn trẻ con thế nào ấy. Hễ gặp ai là bắt xướng họa. Thật mất thời giờ. Nhiều khi nói chuyện với Tiểu Phi, tôi quên bẵng rằng cách mật khu một trăm thước máy bay bỏ bom và đại liên nổ ròn cả ngày.
 

Hai người bước qua một giòng suối lớn. Vương Sinh nói:
 

- Đây là suối Krê. Nước suối rất mát. Làm việc cả ngày mệt nhọc, nhảy xuống tắm là khỏe lại ngay.
 

Đi bộ một quãng nữa Văn Bình đến một khoảng đất bằng phẳng có nhiều nhà sàn mới cất. Vương Sinh mời chàng trèo thang tre lên căn nhà đầu giãy ọp ẹp.
 

Nhà sàn gồm 2 gian, ngăn vách nứa, trổ cửa sổ lớn nhìn về hướng đông. Vương Sinh chỉ giường tre:
 

- Mời đại tá. Cần vụ sẽ mang đồ ăn thức uống tới. Thôi, xin chào đại tá.
 

Vương Sinh quay xuống thang. Văn Bình tì tay vào cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài. Trước mặt chàng là cánh rừng bát ngát. Sau rừng là núi. Bên hữu cũng là rừng. Thở dài, Văn Bình móc túi lấy thuốc lá. Còn điếu cuối cùng thì diêm lại hết.
 

Chàng nằm dài trên giường tre, bâng khuâng liên tưởng đến Hoàng Hoa.
 


 

* * *
 


 

Hoàng hôn đổ xuống từ từ. Hoàng Hoa buộc chặt ba lô quần áo định khoác lên vai thì cửa xịch mở, một người đàn ông râu ria xồm xoàm xhứng tỏ hàng tuần không cạo, bước vào. Thấy nàng sửa soạn hành trang, hắn hỏi:
 

- Cô đi đâu?
 

Hoàng Hoa ngẩng đầu ngạc nhiên:
 

- Theo lệnh, tôi phải về ngay. Một đơn vị đang chờ tôi gần Cánh đồng Chum.
 

- Cô xin phép thiếu tướng chưa?
 

- Rồi.
 

Người lạ đưa cho Hoàng Hoa coi một tờ giấy đóng dấu son đỏ chóe:
 

- Lạ nhỉ. Chính thiếu tướng ra lệnh cho tôi mời cô đến văn phòng.
 

Hoàng Hoa giật mình. Nàng giả vờ đặt ba lô xuống để khỏi lộ vẻ bối rối. Nàng linh tính chuyện bất tường sắp xảy ra. Hoạt động nhị trùng đã lâu, Hoàng Hoa đóng trò rất khéo, không để lại chi tiết hớ hênh. Nhưng biết đâu?
 

Nghĩ đến lúc bị lộ chân tướng, nàng lạnh xương sống. Lăn lộn trong nghề gián điệp, nàng không lạ gì hình phạt thường được giành cho nhân viên hàng hai. Bị bắt, nàng đừng hòng được ăn đạn vào gáy, hoặc tim. Trước đó, nàng sẽ bị tra tấn dã man.
 

Hoàng Hoa không sợ chết. Hơn một lần, nàng sa vào cảnh hiểm nghèo, song nhờ đặc tài, nhờ may mắn nàng đều thoát chết. Lần này nàng bỗng yêu đời tha thiết. Nàng không muốn chết mặc dầu trong tuổi thanh xuân nổi trôi, nàng chỉ mong được chết để khỏi trả nợ đời. Xuất thân trong một gia đình thiếu sự hòa thuận, cha mẹ mỗi người một ngả, nàng bị xô đẩy vào gió bụi. Sau bao nhiêu năm lưu lạc, nàng đã trui luyện được trái tim lì lợm sau vỏ ngoài giàu tình cảm ướt át.
 

Quanh co một hồi lâu, Hoàng Hoa mới đến văn phòng tư lệnh Trần Sâm. Đó là một thạch động nằm khuất trong lòng núi, phía ngoài có những tảng đá lớn thay tường và cửa. Bên trong, đèn thắp sáng trưng.
 

Thiếu tướng Trần Sâm trạc 45, người gầy, cao, xương lưỡng quyền và xương yết hầu nhọn hoắt biểu hiện tâm tính gian ác và hiểm độc, chưa kể nước da chì, đôi mắt xếch dưới làn lông mày thưa thớt, và khuôn mặt choắt như hai ngón tay tréo.
 

Cái chậu sành lớn được dùng làm gạt tàn đã ngổn ngang mẩu thuốc còn cháy nghi ngút. Trần Sâm hút thuốc lá liên miên, hết điếu này đến điếu khác làm đầu ngón tay và hàm răng khấp khểnh vàng ệch. Tuy nhiên Trần Sâm lại khỏe mạnh khác thường. Phía sau bộ mã ốm yếu này ẩn núp một sức lực ghê gớm.
 

Trần Sâm không rời mắt khỏi tập hồ sơ khi nghe tiếng Hoàng Hoa xô cửa.
 

Hắn không cần để ý vì biết khách là Hoàng Hoa. Từ cửa thạch động vào văn phòng có ba vọng gác và một hệ thống canh phòng vô cùng cẩn mật. Phải xuất trình giấy phép riêng mới được vào phòng thiếu tướng tư lệnh. Trần Sâm có thói khinh người. Hoàng Hoa chỉ là nhân viên giao liên cấp dưới nên hắn không tiếp đón nồng hậu là chuyện dĩ nhiên.
 

Như với mọi nhân viên giao liên khác từ Bắc Việt vào theo đoàn công voa chở khí giới, quân nhu, lương thực, thuốc men và quân sĩ, thiếu tướng Trần Sâm hỏi bâng quơ:
 

- Ở ngoài ấy bình yên cả chứ?
 

Hoàng Hoa đáp:
 

- Thưa thiếu tướng, vâng.
 

Giọng nói ngọt và êm của Hoàng Hoa làm Trần Sâm giật mình. Buông bút chì khỏi tay, hắn ngẩng đầu lên. Hắn giật mình lần nữa. Người đàn bà trước mặt hắn đẹp lạ lùng. Sống nhiều tháng trong mật khu, ít được gặp đàn bà, hắn cảm thấy thèm muốn vô tả. Hoàng Hoa có đủ yếu tố mê hoặc đàn ông đa cảm như thiếu tướng Trần Sâm.
 

Thấy Trần Sâm nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng giả vờ e thẹn, cúi gầm mặt. Trần Sâm cười ha hả:
 

- Đồng chí lên đường ngay chứ?
 

Khi chưa vào gặp Trần Sâm, Hoàng Hoa đinh ninh vai trò nhị trùng bại lộ. Nhưng đến khi đối diện, nàng mới biết là lầm. Dầu sao nàng vẫn lo ngại. Nàng phải từ giã mật khu R nội đêm nay theo lệnh ông Hoàng. Nếu nàng bị Trần Sâm giữ lại, kế hoạch của ông Hoàng sẽ bị trục trặc.
 

Trần Sâm nhún vai nói tiếp:
 

- Tôi có một vài việc quan trọng muốn giao cho đồng chí.
 

- Thưa, em xin nhận lãnh.
 

Tiếng “em” thánh thót như nhã nhạc rót vào tai Trần Sâm. Hắn cười híp mắt:
 

- Mai hay mốt, đồng chí hãy lên đường.
 

- Thưa... chỉ thị của Trung ương...
 

- Hừ, em lưu lại đây thêm một đêm cũng chẳng chết ai. Em đừng quên lệnh của Trung ương chưa lớn bằng lệnh của tư lệnh Trần Sâm. Trong khu rừng này, Trần Sâm muốn là Trời muốn. Thế nào, em đồng ý hay phản đối?
 

Hoàng Hoa lặng thinh, ruột gan sùng sục tức giận. Nàng muốn nhảy sổ lại đâm một mũi dao vào cái miệng tán gái trâng tráo của hắn song Trần Sâm đã xô ghế đứng dậy, cầm cái chuông nhỏ rung lên leng keng.
 

Vệ sĩ hiện ra ở cửa động, tay lăm lăm khẩu tiểu liên. Trần Sâm hất hàm:
 

- Đưa đồng chí Hoàng Hoa về nhà riêng tôi đợi lệnh.
 

Có lẽ tên vệ sĩ đã quen dẫn đàn bà đẹp về “nhà riêng đợi lệnh” nên chỉ vâng một tiếng dõng dạc rồi ra hiệu cho Hoàng Hoa. Biết cưỡng lại vô ích, nàng riu ríu đi theo. Vả lại, trong đời không phải lần đầu nàng phải mua vui cho đàn ông. Chiều chuộng những kẻ mà nàng không yêu để đạt mục đích là nhiệm vụ thường ngày của giới nữ điệp viên như nàng.
 

Căn nhà tranh của thiếu tướng Trần Sâm được dựng bên một giòng suối nên thơ. Trước nhà là khu rừng toàn hoa vàng mà Hoàng Hoa không biết tên. Mùi thơm của hoa ngào ngạt một góc rừng. Một cây đại thụ đã sống ít ra hơn một trăm năm xòe cái tán rộng phủ kín nóc, khiến căn nhà mát rợi.
 

Tuy là nhà lá, đồ đạc lại sang trọng. Đồ hộp và rượu mạnh chất cứng một tủ gỗ lớn. Súng săn và dao kiếm treo đầy vách. Trên vách treo bức ảnh chụp người đàn bà bán thân, có cặp mắt buồn rầu và khuôn mặt không lấy gì làm đẹp. Nàng biết người trong ảnh là vợ của thiếu tướng Trần Sâm.
 

Ngồi xuống giường, Hoàng Hoa vớ lấy mấy tờ báo ngoại quốc vứt lỏng chỏng. Nàng không ngăn được sửng sốt khi thấy toàn tạp chí khiêu dâm Tây phương đăng hình thiếu phụ khỏa thân táo bạo với nhiều màu sắc hấp dẫn. Cuốn nào cũng cáu bẩn và nát nhàu chứng tỏ đã được dở ra xem nhiều.
 

Hoàng Hoa mìm cười. Nàng sẽ không thoát khỏi tay Trần Sâm, ngược lại Trần Sâm cũng đừng hòng thoát khỏi tay nàng.
 

Bên ngoài, trời bắt đầu tối. Hoàng Hoa đốt đèn măng sông. Nàng định ra suối tắm thì có tiếng chân người và tiếng bàn cãi léo nhéo dưới sân.
 

Chột dạ, nàng nhìn xuống song trời nhá nhem nàng không nhận thấy gì hết. Tên cận vệ chạy lên nói:
 

- Ty Phản gián mời cô sang. Cô có đi không?
 

Hoàng Hoa cắn môi cho khỏi run:
 

- Qua bên ấy làm gì, anh biết không?
 

- Tôi không biết.
 

- Anh trình thiếu tướng tư lệnh chưa?
 

- Nếu cô bằng lòng, tôi xin kêu điện thoại.
 

Tên cận vệ cầm điện thoại há miệng toan xin số thì có tiếng quát hách dịch:
 

- Đứng yên.
 

Tên cận vệ rút súng lục chưa kịp đối phó thì một bàn tay đã giáng xuống kèm theo khẩu lệnh:
 

- Không được kháng cự.
 

Khẩu súng rớt xuống sàn. Hoàng Hoa quay lại. Hai người đàn ông lực lưỡng thủ K- 54 án ngữ cánh cửa xuống vườn. Một tiếng quát nữa nổi lên:
 

- Hoàng Hoa. Tôi được lệnh bắt cô.
 

Người vừa nói là một thanh niên trên ba mươi, gương mặt khắc khổ, mặc đồ đen, ngực đính ngôi sao vàng năm cánh thêu trên nề dạ đỏ. Nàng hỏi:
 

- Anh là ai?
 

Hắn đáp:
 

- Tôi là nhân viên Phản gián.
 

Danh từ “Phản gián” như tiếng sét đánh vào màng tang nàng. Nàng biết không lùi được nữa. Đằng nào cũng chết, thà chọn cái chết dũng cảm trước họng súng địch. Nàng liếc nhìn tên cận vệ đang ôm bàn tay bị thương, miệng suýt soa.
 

Nhân viên Phản gián đến bắt nàng không thuộc quyền chỉ huy của tướng Trần Sâm. Đó là một đơn vị Hắc y do Bắc kinh trực tiếp điều khiển.
 

Cửa ra vào duy nhất đã bị chặn bít. Muốn thoát thân, Hoàng Hoa phải đánh gục hai gã đàn ông và sau đó chạy đến văn phòng Trần Sâm dùng sắc đẹp lôi cuốn hắn về phía nàng. Nếu không, nàng sẽ chết. Nàng giỏi võ song nàng chưa thể chuyển bại thành thắng vì không có tấc sắt trong tay, trong khi đối phương được trang bị đầy đủ khí giới bén nhạy.
 

Nàng bèn tìm cách kéo dài thời giờ:
 

- Tôi là thượng khách của tướng Trần Sâm. Các ông bắt tôi về tội gì?
 

Một gã cười ngạo mạn:
 

- Cô là thượng khách của tướng Trần Sâm nhưng lại là phạm nhân của chúng tôi. Tội gì lát nữa cô sẽ biết. Tốt hơn cô nên đi ngay, đừng buộc chúng tôi phải dùng sức mạnh.
 

Tên cận vệ của tướng Trần Sâm rít lên:
 

- Các đồng chí phải xin phép tướng Trần Sâm mới được vào căn nhà này. Tôi được lệnh bảo vệ cô Hoàng Hoa. Tôi không bằng lòng cho các đồng chí mang cô Hoàng Hoa đi.
 

- Nếu chúng tôi bất chấp?
 

- Tôi phải thi hành nhiệm vụ đến phútcuối cùng. Nghĩa là các đồng chí chỉ có thể đưa cô Hoàng Hoa ra khỏi nơi đây sau khi tôi chết.
 

- Hừ đồng chí đừng nói ẩu và có thái độ ngu muội. Đồng chí dư biết chúng tôi là ai.
 

Tên cận vệ lắc đầu:
 

- Yêu cầu các đồng chí cho xem chứng minh thư.
 

Một tên phản gián móc túi lấy giấy. Thừa cơ đứng gần, tên cận vệ giáng một đòn nguy hiểm. Miếng võ bất thần này trúng bả vai. Nạn nhân ngã khuỵu. Nhưng một phát súng nổ vang. Đoàng. Khói bốc lên mù mịt. Âm thanh do vách đá dội lại nghe rùng rợn. Viên đạn 9 ly xuyên qua bắp thịt tay tên cận vệ. Nét mặt rúm lại vì đau đớn, hắn thét lên một tiếng kinh hồn, rồi lăn xả vào người tên bắn súng. Cả hai ôm nhau vật lộn trên sàn nhà đẫm máu.
 

Tên cận vệ bị đè nằm dưới. Đối phương xiết chặt cổ hắn làm da mặt chuyển dần sang màu tím. Hắn ngoẹo đầu nhìn Hoàng Hoa trong cặp mắt bắt đầu lờ đờ. Nàng đọc thấy tia mắt cầu khẩn tha thiết.
 

Hoàng Hoa đảo mắt quan sát trận địa. Tên phản gián bị thương ở vai đang gượng ngồi dậy.Tên thứ nhì sắp hạ độc thủ để giết gã cận vệ. Dịp may độc nhất vô nhị đã tới với Hoàng Hoa. Thấy khẩu súng nằm tênh hênh trên sàn, nàng vội tóm lấy giáng vào gáy tên phản gián thứ nhì. Bị tấn công bất ngờ, hắn buông tên cận vệ ra và ngã lăn xuống. Tên cận vệ lồm cồm đứng lên. Nhanh như cắt, hắn rút dao trong mình ra và không nghĩ ngợi đâm loạn xạ.
 

Máu tuôn ra như có vòi, bắn xối xả vào mặt hắn. Tên phản gián trật xương bả vai đứng chưa vững thì gã cận vệ đã phóng dao vào giữa ngực. Nạn nhân kêu “ối “ một tiếng ngắn ngủi rồi vật mình đụng vách kêu sầm.
 

Tên cận vệ loạng choạng muốn té xỉu, Hoàng Hoa chạy lại:
 

- Đồng chí có sao không?
 

Hắn lắc đầu. Bàn tay hắn nắm lấy máy điện thoại liên lạc với văn phòng thiếu tướng Trần Sâm. Ở đầu giây, Trần Sâm toát bồ hôi lạnh khi nghe những lời báo cáo đầu tiên. Trần Sâm định hỏi thêm thì điện đàm đã tắt.
 

Trong căn nhà sàn, Hoàng Hoa nghe một phát súng nổ tiếp. Tên cận vệ buông điện thoại nhào xuống đất giãy đành đạch rồi nằm cứng đơ như khúc gỗ. Trước khi thở hơi cuối cùng, hắn còn cố nhỏm dậy, hướng con mắt lạc thần về phía Hoàng Hoa, miệng lắp bắp:
 

- Z…Z… vĩnh biệt.
 

Một gã đàn ông chạy ùa vào, khẩu súng trên tay bốc khói khét lẹt. Hoàng Hoa quỳ xuống bên gã cận vệ, lay người hắn thật mạnh:
 

- Đồng chí muốn nói gì nữa, nói đi.
 

Tên cận vệ nắm bàn tay mềm mại của nàng, thều thào:
 

-... 65, chào chị...
 

Hoàng Hoa bàng hoàng như bị đánh vào gáy. Z.65 là mật số của nàng. Mật số này chỉ một số người biết. Và số người này phải là nhân viên thân tín của ông Hoàng. Tên hầu cận của thiếu tướng Trần Sâm lại là nhân viên bí mật của ông Hoàng. Hắn muốn tiết lộ một điều quan trọng trướckhi chết. Điều quan trọng này là điều gì?
 

Giọng gã đàn ông sau lưng nàng vang sang sảng:
 

- Hoàng Hoa, cô bị bắt về tội làm tay sai cho địch.
 

Không đáp, nàng đứng dậy.
 

Trong khi ấy, thiếu tướng Trần Sâm hoảng hốt bỏ văn phòng chạy về. Trời đã tối hẳn. Một vì sao cô đơn mọc lên ở chân trời phía đông.
 


 

* * *
 


 

Văn Bình lẳng lặng ngồi nghe lửa reo trong lò dầu hỏa. 15 phút trước, một thiếu phụ đứng tuổi bưng lên cái khay lớn đựng lò và ấm đun nước. Văn Bình bơm dầu, châm lửa vào lò rồi hút thuốc lá bâng khuâng ngắm ngọn lửa chuyển sang màu xanh và reo một âm thanh vui vui. Khói thuốc thơm quyện hương hoa dại từ ngoài rừng tạt vào tạo ra cảm giác say say. Chàng nằm dài trên giường tre, gác tay lên trán.
 

Bỗng chàng nhòm dậy. Dưới nhà vọng lên tiếng ngựa hí.
 

Rồi tiếng chân người trèo thang. Văn Bình nhìn quanh, ước lượng địa thế để đối phó. Căn phòng hơi chật, không thích hợp với cuộc quần thảo võ nghệ tuy nhiên chàng vững tin có thể làm chủ tình hình.
 

Văn Bình mân mê chai rượu mạnh chưa khui. Chai rượu đầy ắp này sẽ biến thành khí giới lợi hại trong tay người thông thạo quyền thuật như chàng. Chàng ngồi xê ra ngoài mép giường, sẵn sàng đứng dậy và phản công kịp thời.
 

Nét mặt nghiêm trọng của Văn Bình trở nên sượng sùng. Vì người lạ không phải du kích mặc đồ đen, huênh hoang khẩu súng sát nhân.
 

Mà là một giai nhân.
 

Phải dùng danh từ "giai nhân" mới đúng vì sắc đẹp của nàng ăn đứt sắc đẹp của nhiều bông hoa hoa biết nói quốc tế từng đoạt vương miện trong các cuộc thi hoa hậu. Nàng không cao, song không thấp. Khổ người nàng thích hợp với đàn ông Á đông không ưa sự đồ sộ và nặng nề. Thoạt ngắm nàng, người ta nghĩ ngay hoa quỳnh không dám nở xòe trước mặt khách lạ. Nàng có lối nhìn thẹn thò và rút rát, khiến Văn Bình bồi hồi rung động, muốn nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo lên miệng ngoạm cắn.
 

Nàng mặc bộ áo tàu màu hoàng yến may bó eo, mông và ngực. Kẻ may cắt cho nàng phải là quán quân đo lường vì chỗ nào cũng khít khao, không rộng quá cũng không chật quá. Chắc hẳn áo nàng được may bằng chỉ ni lông thứ thật bền. Nếu không nàng chỉ ngửa đầu cười, hoặc dơ tay vẫy là tuột hết.
 

Sau phút bàng hoàng, Văn Bình cất tiếng:
 

- Tôi là đại tá Tùng Liêm. Rất hân hạnh được làm quen với...
 

Giai nhân nghiêng đầu thi lễ:
 

- Tiểu Doanh.
 

- Cô Tiểu Doanh?
 

- Bà thì đúng hơn. Song nhà tôi vừa mất, giờ đây đại tá muốn kêu tôi là cô hay bà cũng được.
 

Văn Bình nói:
 

- Cô đẹp quá. Thật tôi không ngờ.
 

Tiểu Doanh mơ màng:
 

- Đại tá sẽ có dịp gặp nhiều người đẹp khác. Chẳng hạn Tiểu Phi, Tiểu Nương. Các chị ấy còn đẹp hơn tôi nhiều.
 

- Có, tôi đã hân hạnh gặp Tiểu Phi. Song còn Tiểu Nương? Tại sao các cô đều cùng họ như vậy?
 

- Tiểu Phi, Tiểu Doanh, Tiểu Nương là bí danh, không phải tên thật. Vào mật khu không ai được quyền lưu giữ quá khứ.
 

Bên dưới lại có tiếng ngựa hí. Tiểu Doanh nói nhanh và đổi giọng thân mật:
 

- Em đến đây có việc gấp. Lẽ ra, em trò truyện lâu với anh, nhưng em đã phải ra đi.
 

Văn Bình sững sờ nhìn nàng. Tiểu Doanh rút túi ra một que diêm màu xanh bị gẩy. Nhanh nhẹn Văn Bình lấy que diêm gẫy cất kỹ trong người ra. Hai mẩu diêm gẫy nối lại thành một que nguyên vẹn. Tiểu Doanh, mặt tươi hẳn lên:
 

- Chia phần diêm gẫy với mình.
 

Văn Bình nói ngay:
 

- Xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm.
 

Tiểu Doanh xớn xác nhìn ra ngoài. Con ngựa buộc vào thân cây khô dưới vườn hí lên từng hồi gấp gáp. Nàng nhìn thẳng vào mắt Văn Bình, giọng nghiêm nghị:
 

- Em thật may mắn vì người hẹn gặp là anh. Sống ở đây đã lâu, em chán ngấy lắm rồi. Em xin hoàn toàn sức giúp anh thành công. Tuy nhiên, như em đã yêu cầu ông Hoàng, em chỉ đòi hỏi một điều: cho em trở về.
 

- Vâng, tôi xin hứa.
 

Tiểu Doanh chỉ một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau lùm cây đen sì:
 

- Anh thấy chứ? Đó là nhà riêng của em. Cách đây một hôm, em là gái có chồng. Đoàn Lợi, chồng em, nhân viên cao cấp của R đã bị giết. Và hung thủ là Vương Sinh, chỉ huy điệp báo. Hiện thời em là người yêu của Vương Sinh.
 

- Cô yêu Vương Sinh kể là chuyện lạ.
 

- Xin anh đừng riễu cợt nữa, em đã khổ sở quá nhiều. Lắm lúc em định uống thuốc độc để rũ sạch nợ đời. Vì nhiệm vụ nên em còn bấu víu lấy cuộc sống.
 

- Thành thật xin lỗi cô.
 

- Em xin lỗi anh mới đúng. Em có điều này cần nói: Vương Sinh đã phăng ra đầu mối tổ chức của ta ở đây. Đúng lý ra em vẫn ở trong bí mật để Lê Hành tiếp xúc với anh, nhưng Lê Hành đã chết. Theo chỉ thị của ông Hoàng, Lê Hành bố trí ám sát Vương Sinh trong rừng. Vì còn Vương Sinh, kế hoạch của ta khó thể thành tựu. Vương Sinh là con cáo già điệp báo. Hắn đánh hơi tài lắm, cái gì cũng biết. Không hiểu do sơ xuất hay nguyên nhân nào khác, Lê Hành đã thất bại. Và Vương Sinh khám phá được một số tài liệu, cùng những đoạn diêm gẫy và các câu thơ lục bát làm mật khẩu liên lạc.
 

Lê Hành là em họ nên em bị du vào hoàn toàn nguy khốn. Em giả vờ kết thân với Vương Sinh là vì thế.
 

- Còn Đoàn Lợi?
 

- Em hò hẹn với Vương Sinh trong rừng, và ghi nơi hò hẹn trong cuốn nhật ký giấu dưới gối, cốt cho Đoàn Lợi đọc. Và Lợi đã mắc mưu em. Lợi mai phục bên suối định giết Vương Sinh. Song...
 

Tiểu Doanh thở dài. Văn Bình đỡ lời:
 

- Vương Sinh lại thoát chết lần nữa?
 

- Vâng, Lê Hành và Đoàn Lợi đều giỏi võ mà vẫn chết dưới tay Vương Sinh. Điều này chứng tỏ Vương Sinh là một đối thủ ghê gớm. Về nhu đạo thì trong R không ai địch nổi hắn. Vương Sinh còn thạo quyền Thiếu lâm, Mai hoa
 


 

(thiếu 2 trang)
 


 

thạch động bí mật. Nàng không còn lo sợ nữa vì biết không thể thoát chết. Trước cái chết, nàng trở nên dửng dưng. Nàng chỉ mong Văn Bình khỏi bị bại lộ. Còn nàng... bèo giạt hoa trôi, mãi rồi nàng không còn tình cảm để tự xót thương nữa.
 

Kỵ sĩ ghìm cương ngựa. Từ phiến đá đen ngòm án ngữ thạch động có tiếng nói lớn hắt ra:
 

- Thượng Hải? Ai đó.
 

Hoàng Hoa biết đây là nơi kín đáo nhất của mật khu. Tên lính núp sau phiến đá hô mật khẩu bằng tiếng quan hỏa nên Hoàng Hoa không thể lầm được. Nàng đang được áp giải tới trụ sở phản gián của quốc tế Tình báo Sở Trung Hoa cộng sản.
 

Kỵ sĩ đáp lại, cũng bằng tiếng tàu:
 

- Diên An. Đội công tác biệt phái.
 

Một tên lính đội mũ sắt, đeo tiểu liên Trung cộng chạy ra xét chứng minh thư. Sau đó, Hoàng Hoa tiến vào hầm núi, thắp đèn măng sông sáng quắc. Quanh co một hồi, nàng bị lôi vào một động nhỏ khác, tứ phía xây tường kín mít, chỉ chừa cửa ra vào.
 

Trong phòng có cái bàn mộc và 2 cái ghế. Ngồi sau bàn là một người hói trán, đeo kiếng cận thị, trên miệng vắt vẻo điếu thuốc lá thơm dài ngoằng. Hoàng Hoa chưa gặp hắn bao giờ, song thấy nhiều nét quen quen. Có lần nàng được thấy ảnh hắn trong cuốn an bom đặc biệt của sở Mật vụ do ông Hoàng chỉ huy ở Sàigòn.
 

Hắn nhìn Hoàng Hoa bằng con mắt tóe lửa, giọng chậm rãi:
 

- Chào cô.
 

Hắn nói bằng giọng lơ lớ. Đích thị hắn là người Trung hoa. Hai kỵ sĩ rút êm, trong phòng trơ lại Hoàng Hoa và gã đàn ông trán hói. Hắn cười nhạt:
 

- Hẳn cô đã biết đây là đâu. Và hẳn cô cũng biết khi đã vào đây thì trên đời không còn quyền lực nào có thể cứu được cô nữa.
 

- Thưa đồng chí, tôi là Hoàng Hoa, mật số K.651, cán bộ giao liên đặc biệt của thiếu tướng Phan trọng Tuệ.
 

- Phải tôi biết cô là người thân của Phan trọng Tuệ. Song Tuệ ở xa đây hàng mấy trăm cây số sẽ không giúp đỡ được cô.
 

- Tôi là người vô tội. Tôi đã lập nhiều thành tích. Xin đồng chí xét lại, nếu không…
 

- Ha, ha, cô định dọa cả tôi nữa ư? Này, tôi nói cho cô biết. Giờ này, tướng Trần Sâm đang vận dụng mọi cách để cứu cô, song 10 Trần Sâm nữa cũng vô ích. Nếu cần, tôi sẽ bắt luôn Trần Sâm. Đoàn Hắc Y được toàn quyền hành động ở đây.
 

Hoàng Hoa nín thinh. Một con giơi khổng lồ đập cánh vù vù. Người trán hói nói:
 

- Tôi chỉ hỏi cô vài câu rất ngắn. Nếu cô trả lời đúng, tôi sẽ xét lại hoàn cảnh của cô mà đề nghị châm chước. Nhược bằng...
 

Nói xong, hắn vứt trước mặt Hoàng Hoa một xấp ảnh lớn, và cười gằn:
 

- Cô hãy cầm từng tấm ảnh lên xem.
 

Hoàng Hoa rợn người khi coi bức hình thứ nhất. Đó là một thiếu phụ trần truồng, cánh tay và bàn chân bị chặt đứt. Bức thứ hay cũng là một thiếu phụ trần truồng với hai con mắt bị khoét và hai tai cắt đứt. Những bức ảnh kế tiếp đều là đàn bà trần truồng và bị tra khảo tương tự.
 

Người trán hói dằn từng tiếng:
 

- Cô thấy chưa? Mọi người đàn bà vào căn phòng này đều bị đối xử như vậy. Khí hậu lạnh buốt xương mà bị lột hết quần áo, cô chỉ chịu được hai ngày là bỏ mạng. Lại còn những ổ kiến lửa, những con vắt khổng lồ, những con beo nhỏ rất thích đàn bà... À quên, còn mấy con đười ươi đa tình nữa. Chỉ sống chung một đêm với khỉ đột là cô không còn che giấu sự thật. Nhưng trước khi cô được làm vợ đười ươi, tôi sẽ gọi một trung đội binh lính tới đây. Bọn chúng là người thiểu số, không biết vuốt ve đàn bà. Chúng sẽ coi cô như con vật. Tôi sẽ bỏ mặc cô với chúng một đêm. Đêm sau, tôi đưa cô tới gặp đười ươi. Nếu cô chưa chết, tôi sẽ nhốt cô cùng con beo vằn dâm đãng. Thế nào, cô Hoàng Hoa, cô chịu khai chưa?
 

Hoàng Hoa chết lặng trên ghế. Lát sau nàng lắc đầu, giọng yếu ớt:
 

- Thưa, tôi có phạm tội gì đâu mà khai. Xin đồng chí xét lại cho tôi nhờ.
 

Người trán hói cười ha hả:
 

- Cô còn dám gọi tôi là đồng chí được ư? Chúng ta là kẻ thù của nhau có lẽ đúng hơn. Hoàng Hoa? Tên thật của cô là gì? Vì lẽ gì cô hạ sát nhân viên của Đảng?
 

- Thưa đồng chí, chuyện ấy hoàn toàn không đúng.
 

Người trán hói quát lớn như lệnh vỡ. Đoạn hắn rút trong hồ sơ đưa cho nàng một mảnh giấy vàng. Trên tờ giấy là một bức mật điện gồm toàn chữ số:
 

- Đọc đi?
 

Thần đồng toán học cũng không đọc được, huống hồ Hoàng Hoa. Muốn đọc mật mã, phải biết “chìa khóa “, và phải mất thời giờ. Nàng lắc đầu, gã trán hói bèn đập vào bàn tay nàng, nửa đe dọa, nửa xuồng xã:
 

- Ừ nhỉ, bức điện này bằng mật mã, cô không đọc nổi. Cho dẫu tôi cho dịch ra, cô cũng chẳng hiểu gì đâu. Vì cô chỉ là một con trốt tầm thường trên bàn cờ rộng lớn. Cô biết YK không?
 

Đúng như gã trán hói nói, nghề gián điệp là nghề của những con trốt tầm thường trên bàn cờ, thế giới rộng lớn. Hoàng Hoa không thể nào biết được YK là ai.
 

Khi ấy, YK đang ở Sàigòn trong một khu hầm kiên cố xây dưới mặt đất 15 thước, bên trên có 5 mét bê tông cốt sắt, nghĩa là đủ sức chịu đựng được những cuộc oanh tạc bom nặng. Nhà hầm được điều hòa khí hậu, và được trang bị một hệ thống đèn chiếu tối tân khiến ở trong hầm mà ánh sáng dễ chịu như ngoài trời buổi sáng.
 

YK là một người trung niên dong dỏng cao, mặt dài, đôi mắt nhỏ kết thành ba góc dưới chân mày xếch trông như lưỡi dao. Đó là mắt tam giác phối hợp với lông mày thụ tâm, người đời xưa có mắt và lông mày này thường làm đệ nhất công khanh, tài năng có thừa nhưng tâm địa lại vô cùng thâm hiểm và gian ác.
 

Hắn mặc sơ mi trần, tay xắn lên để lộ nét gân guốc, cổ quấn phu la đỏ, quần xám rộng thùng thình, chân dận giép quai da. Nhìn chung, hắn có vẻ ốm yếu nhưng lại tràn trề nghị lực. Hắn đang ngồi trước cái bàn dài, dài như loại bàn ăn câu lạc bộ, chỉ khác bàn này bằng sắt, trên bàn được kê thành một hàng ngắn 5 bộ máy truyền tin bằng siêu tần số. Hắn ngồi giờ lâu, lưng dựa ghế xoay, mắt lim dim, thân thể bất động như pho tượng. Đĩa đựng tàn thuốc trong tầm tay hắn lớn bằng đĩa xúp đã đầy ắp mẩu thuốc lá sợi đen.
 

Một thuộc viên mặt đen sì như cột nhà cháy chắp tay nghiêm chỉnh sau lưng. Đột nhiên YK quay lại hỏi, giọng khàn khàn và mỏi mệt như người nghiện bị đói thuốc:
 

- Liên lạc với họ được chưa?
 

Thuộc viên cung kính đáp:
 

- Thưa, họ đã trả lời.
 

YK cười nửa miệng:
 

- Vậy thì tốt.
 

Thuộc viên ngần ngừ một giây rồi nói:
 

- Dạ thưa, tôi đã dặn nhân viên chuyển bức điện này thật nhanh, trong vòng một phút. Tuy nhiên,...
 

- Tuy nhiên cái gì?
 

- Thưa... tuy nhiên tôi vẫn lo ngại vì bên sở Mật vụ đã có bộ phận kiểm thính tân tiến, không những thu lén được nội dung bức điện lại còn có thể...
 

YK càu nhàu:
 

- Hừ, sở Mật vụ! Trước đây tôi đã đề cập đến lão Hoàng ma quái ấy hàng chục lần mà không ai chịu nghe. Đúng là nuôi ong tay áo. Anh đã được tin tức đích xác về hoạt động của lão Hoàng chưa?
 

- Thưa rồi.
 

- Lão ta khám phá ra kế hoạch của tôi không?
 

- Thưa, điều này tôi chưa dám đoan quyết.
 

- Hừ, lão Hoàng biết thì hỏng hết, hỏng hết. Những kẻ thường được coi là thù nghịch với tôi chỉ là đồ bỏ, lão Hoàng mới là đối thủ nguy hiểm bậc nhất. Ta phải ra tay nội trong đêm nay.
 

YK bấm nút điện thoại. Một giọng nói rắn rỏi vang trong ống nói:
 

- Thưa ngài...
 

YK gắt om:
 

- Còn thưa với gởi gì nữa? Lão Hoàng đang tìm cách phá tôi. Lực lượng của ta bố trí xong chưa?
 

- Thưa, chỉ còn đợi lệnh của ngài nữa là...
 

- Được. Tôi đã ra lệnh rồi đấy. Nội đêm nay, các anh phải làm một mẻ lưới thật lớn. Phải diệt trọn ổ, nghe chưa?
 

- Tuân lệnh.
 

Hắn tắt máy vớ điếu thuốc cháy dở rít một hơi. Cách nhà hầm độ hai cây số, trong một trang trại rộng bát ngát, một toán người nét mặt nghiêm trọng đang quâu quần chung quanh bản đồ thành phố Sàigòn. Một người vụt đứng dậy rút súng lục lên đạn kêu đánh soạch:
 

- Viên đạn này, tôi sẽ bắn vào đầu lão Hoàng. Lát nữa lão sẽ biết tay ta.
 

Một đoàn cam nhông đen sì lùi lũi mở máy rời trang trại.
 

Thành phố Sàigòn vùi yên trong giấc ngủ. Hai triệu dân Sàigòn không thể biết đêm ấy một biến cố ghê gớm đang tuần tự diễn ra.
 

Gần sáng, ông Hoàng vẫn thức trong tòa biệt thự cổ gần phi trường Tân sơn nhất.
 






  







Chương V
 

Trái cam đã chín
 


 

Thức đêm đối với ông tổng giám đốc Mật vụ là chuyện rất thường. Nhiều khi cần theo dõi công việc quan trọng, ông bỏ ngủ cả tuần lễ. Tuy nhiên, lần thức khuya này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vì đây là lần đầu trong đời, ông Hoàng lo sợ.
 

Trong bao nhiêu năm xông pha lằn tên mũi đạn, hoặc điều khiển guồng máy gián điệp, ông Hoàng chưa hề biết lo sợ. Ông tin vào bộ óc siêu việt, và tài quyền thuật độc nhất vô nhị của ông. Hồi còn trẻ, lăn vào nguy hiểm, ông chưa hề bị đối thủ đánh ngã bằng võ Thiếu lâm, nhu đạo, hay quyền Anh. Không cần nhắm bắn, ông chỉ rút súng ra khỏi vỏ là viên đạn bay vèo trúng đích, bất cứ đích nào. Kẻ thù đứng xa 20 thước, hoặc ngọn nến leo lét đặt trên nóc tủ.
 

Trở về già, gân cốt chùng dần, ông Hoàng không đấu võ và bắn súng nữa nhưng trí sáng tạo của ông lại minh mẫn hơn lên. Cho nên ông không rời văn phòng mà vẫn có thể đánh bại hàng trăm kẻ địch lợi hại.
 

Đêm nay, ông Hoàng lo sợ vì kẻ chủ mưu hại ông đã từng hợp tác chặt chẽ với ông, và hiện giữ một chức vụ vô cùng trọng yếu tại Sàigòn.
 

Đúng ba giờ sáng, điện thoại trên bàn reo leng keng. Ông Hoàng bấm nút, trong máy vẳng ra giọng nói đàn ông quen thuộc:
 

- Trái cam đã chín (1).
 

Rồi im bặt.
 

Nếu không phải là trường hợp quan trọng thì ông Hoàng đã cười rộ. Vì mật khẩu "trái cam đã chín" nhắc lại những kỷ niệm xa xưa thời ông tham gia kháng chiến chống Đức quốc xã trong đại chiến thứ hai trên đất Pháp bị chiếm đóng. Như không quân đồng minh chờ mật lệnh "trái cam đã chín" tung ra rồi nhào xuống lao thất Amiens mở cuộc đại tấn công. Nay ông Hoàng chỉ chờ tin mật báo là huy động bộ máy gián điệp và phản gián điệp hùng hậu của mình để đối phó.
 

Ông bấm một nút khác:
 

- Nguyên Hương phải không?
 

Một tiếng nói dịu dàng đáp lại:
 

- Dạ.
 

- Họ đến chưa?
 

- Thưa chỉ độ 5 phút nữa họ vào đến nơi.
 

Con đường dẫm vào khu Tân sơn nhất vắng tanh không một bóng người. Cả những quân xa thường lưu thông vào giờ này cũng không thấy. Dường như vạn vật rủ nhau nín thinh để chờ biến cố xảy ra.
 

Năm chiếc cam nhông lại phóng như bay trên mặt đường nhựa láng bóng vì trận mưa đêm vừa tạnh. Đến một quãng tối, đoàn xe dừng lại, từ trên xe nhảy xuống nhiều người mặc đồ xẫm. Biệt thự của ông Hoàng nằm lùi trong khu vườn tối. Đoàn người vọt tường tiến vào. Lệ thường đàn chó bẹt giê được huấn luyện riêng canh gác suốt đêm ngoài vườn. Đêm nay, đàn chó đã biến dạng. Đoàn người bí mật vừa xô cửa vào phòng giấy thì một hồi chuông vang ngân.
 

Tiếng chuông nghe có vẻ thảm thiết như báo hiệu thần Chết. Mọi ngọn đèn trong biệt thự được bật sáng choang.
 

Một tiếng hô to:
 

- Anh em nằm xuống. Nằm xuống tất cả. Bị lọt vào ổ phục kích.
 

Ngay khi ấy, một tiếng nói từ bên trong vọng qua máy vi âm:
 

- Chào các bạn. Mời các bạn đứng dậy, và cất khí giới vào người. Không ai hại các bạn đâu. Tôi là tổng giám đốc Hoàng. Tôi xin mời vị chỉ huy của các bạn vào trong này điều đình. Tôi đã bố trí hoàn bị, đừng ai có hành động khiêu khích kẻo gặp hậu quả đáng tiếc. Cửa đã mở, yêu cầu vị đại diện vào.
 

Cửa sắt dạt sang bên như được mở bằng bàn tay ma. Một người đàn ông vạm vỡ bước qua ngưỡng cửa. Đứng ngoài, mọi người có thể thấy rõ bên trong. Nguyên Hương lẳn mình trong chiếc áo dài bằng hàng mỏng, mớ tóc dài chảy xuống bên vai, đôi môi cong và ướt, nghiêng đầu chào khách.
 

Một phút sau, người lạ được dẫn vào phòng riêng của ông Hoàng. Ông Hoàng vẫn ngồi yên trong ghế bành. Vừa vào đến nơi, người lạ đã rút phắt khẩu súng đeo ở thắt lưng ra:
 

- Hừ, ông đã mắc mưu tôi. Tôi đến đây để bắt ông. Yêu cầu ông giơ tay lên và theo tôi ra xe. Chúng tôi mang sẵn một số chất nổ cực mạnh. Nếu ông kháng cự thì trụ sở này sẽ tan thành bụi trong chớp mắt.
 

Đang cúi xuống đống hồ sơ, ông Hoàng ngẩng đầu lên cười ha hả:
 

- Không ngờ một người có nhiều kinh nghiệm như ông lại lừa một cách dễ dàng như thế! Ông thử xét lại khẩu súng của ông xem có đạn không?
 

Giật mình, người lạ nhìn xuống bàn tay. Bỗng một tiếng “tách” nổi lên. Người lạ ôm tay ngồi xuống, mặt nhợt nhạt. Khẩu súng tuột xuống nền nhà. Ông Hoàng đứng dậy, tiến lại chỗ người lạ, dáng điệu lo âu như người cha chứng kiến cảnh đứa con duy nhất bị té ngã:
 

- Ông bạn có hề gì không?
 

Người lạ rên rỉ:
 

- Thưa cụ, tôi chết mất.
 

Ông Hoàng mỉm cười:
 

- Tôi đã bảo là các ông chớ nên khinh tthường lão già cổ hủ này. Đây này, tôi nói riêng cho ông biết: từ nhiều tuần nay, tôi đã biết phía các ông định thủ tiêu tôi vì tôi còn sống ngày nào thì kế hoạch Tầm Sét của các ông còn bị cản trở ngày ấy.
 

Người lạ trợn tròn mắt, kinh ngạc:
 

- Trời ơi, cụ đã biết rõ kế hoạch Tầm Sét?
 

Ông Hoàng đủng đỉnh:
 

- Phải, tôi đã am tường mọi chi tiết từ khi nó mới được phóng ra trên giấy. Tôi đã chuẩn bị đối phó đâu vào đấy. Tất cả hồ sơ, tài liệu mật đã được di chuyển đến một trụ sở khác từ hai hôm nay. Nhân viên nòng cốt của Sở cũng không còn ở đây nữa. Trước khi đoàn xe của ông chuyển bánh, người ta đã báo tin cho tôi và tôi đã ra lệnh nghênh đón ông xứng đáng. Ông không biết là phòng làm việc của tôi được trang bị súng điện tử tự động bí mật sao? Vì tôi có nhiều cảm tình với ông nên chỉ hạ lệnh bắn đạn chứa hơi ép. Nếu là đạn thuốc độc thì ông đã chết từ nãy. Hoặc ác độc hơn thì tôi đã dùng đạn đum đum. Loại đạn ghém thường dùng để bắn chim và thú dữ ấy mà! Nhưng loại đum đum này nguy hiểm hơn nhiều vì nó phá tung lục phủ ngũ tạng,khiến nạn nhân quằn quại trong vũng máu hàng giờ mới thở hơi cuối cùng.
 

Người lạ van vỉ:
 

- Thưa cụ, bây giờ tôi đã hiểu, xin cụ mở lượng hải hà tha cho.
 

Ông tổng giám đốc Mật vụ rít hơi xì gà Havan thơm ngát:
 

- Dĩ nhiên, tôi muốn tha ông nên mới mời ông vào trong này để tiện mạn đàm. Bắt đầu từ phút này ông được hoàn toàn tự do. Mời ông tự tiện ra vườn, tập hợp nhân viên của ông lại, rồi trở về. Ban phòng vệ đã được lệnh để yên cho các ông rút lui.
 

Người lạ lắc đầu, bộ mặt thiểu não:
 

- Xin cụ xét lại cho tôi được nhờ. Nếu tôi về trụ sở với hai bàn tay không, chắc chắn người ta sẽ giết tôi.
 

- Vậy ông muốn gì?
 

- Thưa, nếu cụ cho phép tôi xin được theo hầu trong tổ chức của cụ.
 

- Tưởng gì, nếu chỉ có thế tôi rất sẵn sàng. Song muốn được thu nhận ông phải tỏ ra thành thật.
 

- Thưa, tôi đâu dám dối cụ.
 

- Để chứng tỏ thiện chí, ông hãy gọi điện thoại về cho cấp chỉ huy của ông.
 

- Thưa, gọi cho ai?
 

- Gọi cho ai hẳn ông đã biết. Khi trước, tuần lễ nào người ấy cũng liên lạc với tôi, nhưng từ ngày tình thế biến chuyển, lập trường của chúng tôi không phù hợp với nhau nên không còn điện đàm nào nữa.
 

Ngẫm nghĩ một lát, người lạ lảo đảo đứng dậy, kéo ghế ngồi trước máy điện thoại rồi lặng lẽ quay số. Đợi đầu giây lên tiếng, hắn nói:
 

- Thưa ngài, cụ Hoàng muốn nói chuyện với ngài.
 

Trong dây nói vẳng ra tiếng la hét om xòm. Mỉm cười, ông tổng giám đốc Mật vụ cầm điện thoại, giọng nói ngọt ngào:
 

- Tôi là Hoàng đây. Chào ngài.
 

Tiếng la hét dịu xuống. Ông Hoàng tiếp:
 

- Ngài cố tình tránh mặt tôi nên đổi số điện thoại. Vì vậy tôi phải nhờ thuộc viên của ngài gọi về. Bằng cuộc điện đàm này, tôi khẩn khoản yêu cầu ngài lần chót.
 

- Cụ yêu cầu viêc gì?
 

- Việc gì thì ngài đã rõ.
 

- Hừ, cụ đòi tôi xuất ngoại để cụ ở nhà tiếp tục làm mưa làm gió. Cụ đừng quên tôi có dưới tay một lực lượng hùng hậu.
 

- Vâng, lực lượng hùng hậu này vừa đến vây bắt tôi và đã bị tôi tước khí giới.
 

- Thua keo này tôi bày keo khác. Cụ và tôi là hai con hổ trong rừng rậm, trong cuộc tranh thắng làm chúa sơn lâm, phải một mất một còn.
 

- Nghĩa là ngài nhất định khai chiến với tôi?
 

Ở đầu giây có tiếng gắt, rồi điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Ông Hoàng thở dài:
 

- Tôi đã kiên nhẫn tới cùng. Âu đó cũng là Trời định! Vận họ đã tận, không sức mạnh nào, thủ đoạn nào có thể cứu vãn được nữa!
 

Người lạ nhìn ông bằng cặp mắt thán phục. Ông Hoàng quay lại:
 

- Ông hãy ra lệnh cho tài xế lái về ngã tư Phan thanh Giản, Đinh tiên Hoàng. Tại đó, một người đi bình bịch, đội kết màu trắng đã chờ sẵn dẫn đường cho ông. Người ấy sẽ đưa ông tới chỗ an toàn. Chào ông, và chúc ông may mắn.
 

Người lạ đứng nghiêm, chào ông Hoàng. Cửa sắt dạt mở, ông Hoàng vẫy Nguyên Hương vào. Đoàn người mặc đồ chẽn phục kích ngoài sân lố nhố kéo nhau ra cổng. Nguyên Hương hỏi ông Hoàng:
 

- Ông không sợ họ tấn công trở lại ư?
 

Ông Hoàng lắc đầu:
 

- Không sao. Họ gồm 2 toán. Toán thứ nhất có nhiệm vụ dò đường. Toán thứ nhì mới đáng ngại.
 

- Thưa toán thứ nhì hiện ở đâu?
 

Ông Hoàng mỉm cười:
 

- Toán này sắp sửa hành động. Thôi, cô vào ngay trong này.
 

Ông tổng giám đốc Mật vụ bấm nút điện cho cánh cửa sắt nặng nề khép lại. Nguyên Hương sửng sốt:
 

- Thưa, tại sao ông lại thả hai họ về?
 

Ông Hoàng đáp:
 

- Cổ nhân có câu “thà để người phụ ta còn hơn là ta phụ người “, tôi cốt thả toán thứ nhất là để họ áp dụng phần hai của kế hoạch. Sau khi họ cạn tàu ráo máng, tôi mới có thể hành động cứng rắn một cách hợp tình và hợp lý. Phần đầu của kế hoạch là bắt sống tôi, hoặc trong trường hợp thất bại thì hy sinh một số người để bắn tôi chết tại chỗ. Còn phần hai của kế hoạch là gài mìn “vắt” bên ngoài để cho nổ tung trụ sở. Loại mìn “vắt” này rất lợi hại, nó được đóng thành hộp trông như hộp nước ngọt của Mỹ, ở đầu có cái vòi cao su, đặt vào đâu là dính chặt lấy như con vắt bám da thịt người đi rừng nên người ta gọi là mìn “vắt”. Đặc tính của mìn “vắt” là xuyên phá. Nó có thể giật đổ bin đinh nhiều tầng, và lọt qua bê tông dầy dễ dàng như dao đâm qua phó mát.
 

- Thưa ông, họ đã đặt mìn chưa?
 

Ông Hoàng nhìn đồng hồ tay:
 

- Dĩ nhiên là rồi, như cũng còn 3 phút nữa mới nổ. Họ xử dụng cả thảy 10 hộp mìn. Tuy vậy, kết quả sẽ chẳng đi đến đâu.
 

- Thưa ông ..
 

Vẻ sửng sốt gia tăng rõ rệt trong cặp mắt đen láy của nữ bí thư Nguyên Hương. Ông Hoàng cắt ngang:
 

- Cô muốn hói tại sao tôi lại biết quá rõ nội dung kế hoạch của họ phải không? Vì lẽ giản dị, tôi có người bên trong. Vả lại, tôi đã tiên liệu và bố trí từ lâu. Họa đồ nhà này mà họ dựa vào để đặt kế hoạch tấn công chính là họa đồ giả. Theo họa đồ, văn phòng tôi được bao bọc bằng tường bê tông dầy 30 phân. Với loại tường mỏng này, 10 hộp mìn “vắt” đã quá đủ. Họ không thể biết rằng bề dầy của tường lên đến 1 mét, nghĩa là 100 phân tây, bên trong lại lót thép nên bom nguyên tử nhỏ cũng không đáng sợ huống hồ là mìn.
 

Ông Hoàng lại coi đồng hồ rồi lẩm bẩm:
 

- Nổ rồi đó.
 

Ông tổng giám đốc vừa dứt lời thì một tràng tiếng nổ phát ra. Nền phòng rung chuyển dữ dội song bốn bức tường vẫn đứng yên, ánh đèn vẫn không nhấp nháy.
 

Ông Hoàng nhìn chung quanh bằng cặp mắt luyến tiếc. Nguyên Hương gặp luồng nhỡn tuyến khác thường của ông song không dám hỏi. Nàng có linh tính là ông Hoàng đi luôn, không bao giờ trở lại trụ sở Tân sơn nhất nữa. Tòa biệt thự cổ rêu phong bẩn thỉu và đổ nát này chứa sẵn bên trong nhiều hệ thống điện tử tân tiến. Ông Hoàng đã cho gỡ dọn từ trước nhưng dầu sao cũng còn rất nhiều máy móc đắt tiền phải bỏ lại.
 

Lòng Nguyên Hương bỗng nao nao. Nếu phải ra đi, nàng còn luyến tiếc hơn ông Hoàng nữa. Nàng thích làm việc trong tòa nhà âm u này hơn là dọn đến một bin đinh gần trung tâm thành phố, lên xuống bằng thang máy Otis, mọi phòng đều được điều hòa khí hậu. Không phải vì nàng ghét tiện nghi văn minh mà chính trụ sở Tân sơn nhất là một kỷ niệm êm đềm và đẹp đẽ đối với nàng. Văn Bình thường đến những buổi chiều tắt nắng hoặc buổi sáng sương hồng và rủ nàng ra sau vườn ngồi trên ghế đá bên luống hoa thược dược ngào ngạt hương thơm. Sau này, Sở tăng thêm nhân viên, số giai nhân được Văn Bình đeo đuổi cũng tăng thêm. Nguyên Hương không còn cái thú ban đầu tình tự bên luống hoa thược dược với chàng nữa. Nhưng ít nhất là những buổi chiều tắt nắng hoặc buổi sáng sương hồng, nàng còn được nghe tiếng phi cơ và được nhìn phi cơ bay qua. Phi cơ là một phần cuộc sống của Văn Bình. Thanh âm và hình bóng những con chim sắt oai vệ trên vùng trời Tân sơn nhất đã giúp nàng vợi bớt được cô đơn.
 

Ông Hoàng gọi giật:
 

- Lại đây. Xách cặp da cho tôi. Cô bị mệt ư?
 

Nguyên Hương ấp úng, mặt đỏ bừng:
 

- Thưa không.
 

Ông Hoàng ấn nút dưới bàn giấy, cửa hầm bí mật lộ ra. Ông Hoàng xuống trước, tay cầm cây đèn bấm lớn. Đếm đúng 10 bậc thang, Nguyên Hương đặt chân xuống nền xi măng bên dưới. Lâu lắm nàng mới xuống hầm. Đường hầm này được đào từ lâu, song chỉ một số cộng sự viên biết, trong số đó có nàng.
 

Đường hầm chỉ rộng độ một thước, vừa đủ hai người đi song song. Ông Hoàng phà khói xì gà Havan thơm ngát. Nguyên Hương lẽo đẽo theo sau, tay xách cái cặp da nặng chĩu tài liệu bí mật. Giây lát, hai người tới cuối đường hầm.
 

Bên trên là một tòa biệt thự lớn. Ông Hoàng rút túi ra cái máy phát thanh bằng gói thuốc lá, mở máy rồi nói:
 

- Alô, alô. Trái cam đã chín.
 

Lập tức có tiếng người đáp:
 

- Bình Minh đây. Xin đợi một phút.
 

Đúng một phút sau, nắp hầm mở rộng. Ở trên, Lê Diệp, cánh tay trái của ông Hoàng, chờ sẵn từ lâu. Thấy Lê Diệp vẻ mặt nghiêm trọng, ông Hoàng mỉm cười:
 

- Mình đi được rồi chứ?
 

Lê Diệp đáp:
 

- Thưa được rồi.
 

Trên bàn, hai ly cà phê đen bốc khói nghi ngút. Lê Diệp kéo ghế lại. Cà phê đen là một trong các thú vui thường nhật của ông tổng giám đốc sở Mật vụ.
 

Tuy đã quen cuộc sống đầy biến cố, Nguyên Hương cũng bị xúc động mạnh. Cà phê nóng bỏng miệng mà nàng lại có cảm giác lạnh ngắt. Nàng bưng tách cà phê lên môi một cách uể oải như đứa trẻ miễn cưỡng uống thuốc đắng, trong khi ấy ông Hoàng vắt chân chữ ngũ, khoan thai chiêu từng ngụm một.
 

Đột nhiên ông đặt ly xuống bàn, nhăn mặt:
 

- Hôm nay, ông Tám rang hơi già. Hừ, có lẽ phi cơ xuống không kịp...
 

Lê Diệp đáp:
 

- Thưa vâng. Ông Tám hết thuốc từ 4 ngày nay. Lẽ ra máy bay mang xuống sáng qua, nhưng vì tình hình thay đổi nhanh chóng nên chuyến bay bị đình hoãn.
 

Ông Hoàng lơ đãng nói một mình:
 

- Bác Tám đói thuốc, thật tội nghiệp...
 

Sở Mật vụ do ông Hoàng điều khiển có nhiều nhân vật siêu đẳng, nam thì lấy mạng người dễ dàng như lấy quẹt máy trong túi, nữ thì đủ tài mê hoặc tượng đá công viên, nhưng cũng có một số nhân vật khác, không được công chúng biết danh như Văn Bình Z.28, Lê Diệp, Triệu Dung, Nguyên Hương, Thu Thu, Thúy Liễu, Katy... mà tầm quan hệ đối với Sở vẫn không kém. Trong số người ẩn này có ông Tám hoặc bác Tám. Ông Hoàng khi gọi là ông, khi gọi là bác. Những cộng sự viên thân cận của ông Hoàng không biết bác Tám về giúp ông Hoàng từ hồi nào vì khi họ đến, họ đã gặp bác. Theo lời Triệu Dung thì bác Tám đã quen ông Hoàng từ nửa thế kỷ, khi hai người lênh đênh nơi hải ngoại, ông Hoàng làm nghề phóng viên báo chí, bác Tám chuyên hầu bếp cho cho các tiệm ăn lừng lẫy ở tây bán cầu. Mỗi người làm một nghề khác, nhưng cả hai đều đeo đuổi mục đích chung, đấu tranh cho nước nhà độc lập. Ông Hoàng và bác Tám cùng tham gia tích cực vào một phong trào quốc gia, rồi từ đó, trải qua nhiều cuộc thăng trầm họ vẫn sống bên nhau thân thiết.
 

Vợ ông Hoàng là người Ý, từ ngày bà từ trần vì công vụ, ông không tục huyền nữa. Vợ bác Tám cũng người Ý, và cũng mệnh chung sau đêm tân hôn một thời gian ngắn. Cũng như ông Hoàng, bác Tám quyết không tục huyền. Khi ông Hoàng về nước để tổ chức lãnh đạo ngành điệp báo, bác Tám trở thành “xếp” đầu bếp cừ khôi ở Ba lê. Các tiệm ăn sang trọng nhất đua nhau giành giật bác, và bác đang dự định về làm cho nhà hàng Maxim’s với số lương tháng nhiều gấp 10 lần lương tổng trưởng Nội các thì nhận được dây thép của ông Hoàng. Bác Tám không cần hỏi điều kiện, tất tả đến gặp ông Hoàng. Ông Hoàng đề nghị:
 

- Thôi, anh bỏ cái nghề chiên bít tết và quấy xốt đi, chúng mình về nước làm việc chung với nhau.
 

Thì bác Tám làm mặt giận:
 

- Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nghề chiên bít tết và quấy xốt của tôi có thể giúp tôi xây bin đinh ở Ba lê, nhưng tôi vẫn chịu nghèo, chui rúc trong căn phòng không có máy sưởi là vì tôi chờ đợi ngày hồi hương để được luộc rau muống, chiên đậu khuôn và nấu hủ tíu giá sống cho anh ăn.
 

Thế rồi bác về nước cùng với đứa con trai nhỏ duy nhất. Bác sống bên ông Hoàng, hai người như hình với bóng, vậy mà ít người biết bác Tám là đầu bếp kiêm quản gia ruột thịt của ông tổng giám đốc. Nhiều khi gâp chuyện khó khăn, một mình giải quyết không xong, ông Hoàng thường uống cà phê với bác Tám để hỏi ý kiến. Không rõ bác Tám có giúp bạn được những gi, nhưng bề ngoài bác vẫn giữ thái độ kẻ dưới khiêm tốn mặc dầu ông Hoàng luôn luôn mến trọng bác, một điều ông, hai điều bác. Những lúc nhắp cà phê hai người với nhau, bác Tám thân mật gọi ông Hoàng bằng anh, nhưng đến khi có người lạ bác lại gọi là ông hoặc cụ một cách kính cẩn.
 

Bác Tám có thiên tài về nấu nướng, nếu dự thi nấu nướng quốc tế bác phải giật giải khôi nguyên. Ông Hoàng nhận định rằng thiên tài của bác có thể biến rau đậu thành thịt cá và không phải loạn ngôn nếu coi bác là đệ nhất phù thủy ẩm thực, úm ba la là gỗ đá hóa ra bít tết. Bác Tám rang và pha cà phê thì ngon tuyệt, dường như ông Hoàng còn sống đến ngày nay, bất chấp năm tháng, bất chấp khó khăn điên đầu là nhờ ma lực cà phê bác Tám.
 

Tuy nhiên, bác Tám lại có yếu điểm: nghiện thuốc lào. Những năm lênh đênh xa tổ quốc, bác đều mang cái điếu cầy bên mình. Điếu này là của gia bảo, nó được làm bằng một ống tre đặc biệt mọc ở vùng thượng du Hòa bình. Nó cứng như sắt, dao chém không không vỡ, lâu ngày nó lên nước bóng loáng, hai đầu được bịt bạc. Mỗi lần rít thuốc, bác lim dim cặp mắt như người hít bạch phiến. Thuốc lào của bác cũng phải là thứ đặc biệt, ngon hơn thuốc lào thượng hảo hạng ở Bắc Việt.
 

Sau ngày hồi hương, bác chu du khắp nơi, chọn mãi mới tìm ra mảnh đất tại Di linh có phong thổ thích hợp để trồng thuốc lào. Bác đặt người trông nom khoảnh đất và cung cấp thường xuyên thuốc hút cho bác. Khi thiếu thuốc, bác chẳng làm được việc gì nữa. Bởi vậy, ông Hoàng đã lưu tâm đến việc cung cấp. Ông lưu tâm đến việc tiếp tế thuốc lào cho bác Tám còn hơn cả việc tiếp tế thuốc Salem và rượu huýt ky cho Văn Bình nữa.
 

Ông Hoàng hỏi Lê Diệp:
 

- Ông Tám đi chưa?
 

Lê Diệp đáp:
 

- Thưa, đang ngồi chờ với chú Sáu ngoài xe.
 

Lê Diệp dẫn ông Hoàng qua một căn nhà chất đầy chai. Thì ra đấy là trụ sở công ty bán sữa tươi. Ông Hoàng lập ra hàng chục công ty, có cái thật, có cái “ma “để che dấu hoạt động nghề nghiệp và cũng để lấy tài chánh. Công ty sữa tươi này làm ăn rất phát đạt, sáng nào cũng vậy, từ rạng đông công ty đã có 2 xe hơi riêng gắn máy ướp lạnh, chở sữa đi khắp dô thành. Lê Diệp đẩy cửa ga ra tối om, gọi nhỏ:
 

- Chú Sáu đâu?
 

Có tiếng đáp:
 

- Em đây.
 

Chú Sáu là tài xế thân tín nhất của ông Hoàng. Cũng như bác Tám, chú Sáu là một người có hành tung khiêm nhường, hầu như bí mật. Chú Sáu cao lớn như tây, mũi lõ như tây, da trắng như tây, và nói tiếng tây cũng ríu ra ríu rít như tây chính hiệu nữa. Thật ra chú Sáu chỉ lai tây, cha chú người Việt, mẹ chú người Ý. Và cha chú chính là bác Tám.
 

Trông chú, đố ai dám bảo chú làm nghề tài xế. Mặt chú có thể bấm ra sữa, tay chân chú chưa hề có vết chai, áo quần chú lại luôn luôn bảnh bao. Nói cho đúng, chú học khá giỏi, xêm xêm tốt nghiệp cử nhân Luật tại Ba lê. Chú đóng vai tài xế để bảo vệ an ninh cho ông Hoàng luôn thể.
 

Chú Sáu mở cửa xe chở sữa sơn trắng toát, mời ông Hoàng, Nguyên Hương và Lê Diệp lên xe. Đèn trần xe bật sáng, bác Tám vừa rít xong điếu thuốc lào. Vẻ mặt bác hơi khổ sở, chắc chắn vì thuốc lào bác hút là thuốc lào mua tạm ở đường Lê thánh Tôn, không phải thuốc “nhà “ từ Di linh gởi xuống.
 

Bên trong xe được thiết trí sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Phía trong cùng là phòng vệ sinh, bên cạnh là bếp và tủ lạnh, được ngăn bằng riềm ni lông đục. Sau đó là phòng làm việc kiêm phòng ngủ của ông Hoàng, bên ngoài mới đến sa lông. Hai bên sườn xe được gắn một cái bàn sắt dài có chân, bên trên có máy chữ điện, máy dịch mật mã, máy hủy tài liệu và hệ thống đìện thoại và truyền tin siêu tần số. Xe hơi được đóng kín mít, không khí mát rợi vì có máy điều hòa.
 

Chiếc cam nhông chở sữa này thường được dùng làm tổng hành doanh lưu động của ông Hoàng. Thân xe được lót hai lần thép dầy, đạn bắn không thủng. Kiếng xe cũng thuộc loại chống đạn, cón lốp xe được chế tạo đặc biệt đủ sức chịu đựng 5, 10 phát đạn mà không xẹp lún.
 

Bác Tám ngồi phía trước với chú Sáu. Cổng nhà xe mở toang. Chiếc cam nhông sơn trắng mở máy êm như ru. Dẫn đường là chiếc Pờ giô sơn đen mới toanh. Phía sau là chiếc tắc xi đeo số giả.
 

Chú Sáu lái xe xuyên qua đường hẻm. Đâu đây tiếng kèn xe chữa lửa tru lên thảm thiết. Tòa biệt thự cổ kính của ông Hoàng gần trường bay Tân sơn nhất đang biến thành mồi ngon cho thần hỏa. Ông Hoàng thu mình trên ghế, đôi mắt mơ màng như nhà thơ tìm vần. Những việc xảy ra rồn rập và khẩn trương đến đâu cũng đã trở nên vô nghĩa đối với người chai đá như ông. Ngồi bên, Lê Diệp cũng có bộ mặt bình thản khiến ai cũng có thể lầm chàng là kẻ “ngu si hưởng thái bình”. Riêng Nguyên Hương ngồi đăm chiêu, hai bàn tay thon thon, trắng muốt xếp trên đùi. Nàng đang nghĩ đến Văn Bình xông pha trong mật khu giữa những nguy hiểm chết người.
 

Chiếc xe chở sữa khổng lồ quẹp trái, lên đường Phan thanh Giản. Bác Tám kép cánh cửa ăn thông với phía sau, nói với ông Hoàng:
 

- Thưa ông, nhân viên với ta vừa báo hiệu an toàn.
 

Ông Hoàng gật đầu:
 

- Vậy yêu cầu ông dặn chú Sáu lái thẳng về trụ sở mới.
 

Ông tổng giám đốc dí cặp mắt cận thị vào điếu xì gà dài ngoằng. Nguyên Hương cất tiếng, giọng đầy băn khoăn:
 

- Thưa, còn người đi bình bịch đội kết trắng chờ ở ngã tư Đinh tiên Hoàng – Phan thanh Giản?
 

Ông Hoàng nhún đôi vai gầy:
 

- Với kế hoạch gài mìn “vắt”, họ đinh ninh giết được tôi. Nhổ cỏ cần nhổ tận rễ, nhân viên của họ trá hàng để phá vỡ hết cơ sở còn lại. Cô yên tâm, họ sẽ gặp một người đi bình bịch và đội kết trắng. Người này sẽ dẫn họ vào Chợ Lớn. Trụ sở trong Chợ Lớn của ta đã được dọn đi từ trước.
 

Rồi ông tổng giám đốc cười mỉm:
 

- Đêm nay, kẻ cắp bà già gặp nhau, họ sẽ tha hồ mà khóc.
 

Chú Sáu gia tăng tốc độ trên xa lộ Biên hòa rộng thênh thang. Qua khỏi cầu, xe hơi quẹo vào con đường nhỏ. Trời bắt đầu sáng lờ mờ. Ông Hoàng xuống xe, lịch sự nhanh nhẹn mở cửa chiếc Hinman sơn màu đen cao lêu nghêu, vuông vức như cái hộp, đậu sẵn dưới cây kè rườm rà. Trong giây phút, chiếc Hinman cổ lỗ sĩ do Lê Diệp lái đã biến mất vào màn sương mù rạng đông.
 


 

* * *
 


 

Hoàng Hoa phải nhắm mắt lại vì ánh đèn măng sông chiếu mãi vào mặt nàng. Gã đàn ông trán hói nhắc lại bằng giọng lơ lớ:
 

- Cô Hoàng Hoa, cô hãy khai hết sự thật, đừng bắt tôi phải dùng cực hình. Dầu sao cô cũng là người đàn bà đẹp. Cô đáng sống hơn nhiều phụ nữ khác.
 

Hoàng Hoa cười nhạt:
 

- Tôi đã nói mà đồng chí vẫn không chịu tin tôi. Tôi là đảng viên có nhiều thành tích.
 

Gã trán hói đập bàn thình thịch:
 

- Tao cấm mày gọi tao là đồng chí. Mày là con gián điệp. Sớm muộn gì cũng mất xác.
 

- A, nếu ông đã biết tôi là gián điệp thì còn hỏi cung làm gì nữa. Sao không đem tôi ra bắn?
 

- Hừ, đem bắn, mày nói dễ nghe nhỉ? Tao phải giữ mày sống thêm ít giờ nữa để bắt mày khai những điều mày cố giấu.
 

Hoàng Hoa nín lặng. Nàng cúi đầu xuống, sửa soạn chịu đòn. Gã trán hói vụt đứng dậy tát trái vào mặt nàng. Nàng vừa ngã xuống thì hắn chồm tới đạp tới tấp vào đầu nàng. Rồi hắn dựng nàng dậy, đấm liên tiếp như võ sĩ tập quyền với bao cát.
 

Hai mắt nàng sưng húp, một giòng máu đỏ chảy xuống miệng. Mùi mặn của máu làm nàng say say. Nàng nằm sóng soài trên mặt đất, nửa tỉnh nửa mê.
 

Khi ấy đìện thoại reo lên. Gã trán hói cầm nghe và gắt:
 

- Phải, chính tôi đây. Chính tôi ra lệnh bắt cô Hoàng Hoa. Hiện tôi đang lấy cung cô ta trong văn phòng. Không, thiếu tướng đứng ra bảo lãnh cũng không được. Thiếu tướng có dám ký giấy bảo lãnh một tên gián điệp nguy hiểm của địch không?
 

Ở đầu giây là tướng Trần Sâm. Hắn đổi sang giọng van vỉ:
 

- Chắc đồng chí lầm. Hoàng Hoa là nhân viên trung thành. Bắt nàng, vô hình chung đồng chí đã chạm danh dự và uy tín của tôi.
 

- Nhiệm vụ của tôi, tôi làm. Tôi không có thời giờ nghĩ đến danh dự hay uy tín của ai hết. Tôi đang bận, yêu cầu thiếu tướng dành câu chuyện riêng này đến mai.
 

Gã trán hói dằn ống nói xuống giá kêu rầm. Liếc thấy Hoàng Hoa thiêm thiếp trên đất, hắn vỗ tay đôm đốp ra hiệu cho lính gác bên ngoài. Hai tên đeo súng chạy vào. Hắn hất hàm:
 

- Mang đồ tra tấn ra đây.
 

Bỗng đìện thoại lại reo. Tưởng Trần Sâm kêu lại, hắn định gắt song mới nghe câu đầu, hắn đã thay đổi nét mặt. Hắn hỏi dồn:
 

- Sao? Vừa nhận được mật điện từ Sàigòn? Dịch xong chưa? Bao giờ xong?
 

Đìện thoại im lặng nửa phút đồng hồ. Rồi gã trán hói hỏi tiếp:
 

- Đang dịch hả? Ừ, được. Nếu trong 5 phút nữa dịch xong thì tốt lắm.
 

Hắn quay ra phía 2 tên lính khệ nệ bưng một cái thùng lớn vào phòng, giọng kẻ cả:
 

- Thôi, cất đi. Khiêng nữ phạm nhân này vào sà lim, cùm chân nó lại. Nội đêm nay, khi nào xong việc, hỏi tội nó cũng chưa muộn.
 

Gã trán hói đánh diêm hút thuốc, dáng điệu vô cùng khoan khoái. Đúng 5 phút sau, một nhân viên trình hắn đọc một mảnh giấy màu vàng đựng trong phong bì gắn xi niêm phong. Hắn nở nụ cười vênh vang, đoạn gật gù:
 

- Dịp may đã tới. Phen này thiện hạ sẽ biết ta thắng hay lão ông Hoàng thắng.
 


 

* * *
 


 

Vầng trăng lưỡi liềm bị mây đen che khuất vừa ló dạng sau rặng núi. Văn Bình bâng khuâng nhìn những đám mây nhẹ trôi như khói bay lững thững trên nền trời láng mượt. Tuy cơ thể mệt mỏi, chàng vẫn không ngủ. Chàng cảm thấy cần phải thức để đối phó với bất trắc.
 

Hồi tối, Vương Sinh đến thăm chàng. Hắn đến với một gã lạ mặt. Trong khi trò chuyện, người lạ chỉ ngồi nghe mà không bình phẩm. Nửa giờ sau, Vương Sinh cáo từ, hẹn gặp lại. Thái độ ỡm ờ của hắn là Văn Bình lo ngại.
 

Đứng sau cửa sổ, chàng lắng nghe tiếng động chung quanh. Ngoài tiếng hú của thú dữ, tiếng reo của suối, tiếng rì rầm của gió thổi qua những lùm cây rậm rạp, Văn Bình chẳng còn nghe được âm thanh nào nữa. Song le, chàng vẫn băn khoăn. Chàng có ấn tượng là địch đã phăng ra chàng.
 

Chờ mảnh trăng bi che kín, Văn Bình mới trèo ra ngoài. Chàng không xuống dưới nhà bằng cầu thang gỗ vì sợ phía ấy có lính gác. Chàng co chân nhảy xuống nhẹ như lá rụng.
 

Chàng nằm áp mặt xuống đất để phân định động tĩnh. Đến khi chắc chắn không bị ai theo, chàng mới đứng dậy, men theo đường nhỏ vào rừng. Tiểu Doanh dặn chàng kỹ lưỡng: đường tuy xa song không thể lạc vì hai bên đường đều trồng cây hồi. Mùi hồi thơm hắc sẽ giúp chàng khỏi lạc.
 

Mấy con khỉ bị quấy rộn giấc ngủ, kêu lên chít chít rồi đu cành nọ sang cành kia sột soạt. Muỗi bay vo ve vào mắt Văn Bình. Chàng rảo bước trên con đường đầy lá.
 

Theo lời Tiểu Doanh, ban đêm trong khu này không có người gác. Tuy nhiên, chàng không thể ra khỏi mật khu vì những đơn vị võ trang khí giới nhẹ đóng sẵn ở ngoài. Tiếng suối reo đập vào tai chàng. Chàng đã làm quen với nhiều giòng suối, nhưng ít khi được thấy giòng suối nào nên thơ như suối Krê đang uốn khúc trăng trắng trước mặt.
 

Nước suối trời lạnh thì âm ấm, còn trời nóng thì mát rợi. Ngụp xuống suối, người ta sẽ cảm thấy lòng lâng lâng. Đứng trên bờ, chàng có thể nhìn rõ lòng suối có những hòn đá sỏi tròn trịa và nhiều màu. Tiếng suối chảy róc rách, róc rách như bản nhạc luân vũ.
 

Đến một phiến đá trắng hình vuông, chàng đứng lại. Tiểu Doanh đã ngồi đợi. Nàng quấn khăn voan màu trắng trên đầu có lẽ để che sương. Quần áo nàng cũng bằng hàng trắng bó sát lấy người. Nàng bắt tay chàng, dáng điệu thân mật như thể quen chàng từ lâu.
 

Dưới ánh trăng nhạt, Tiểu Doanh đẹp như giai nhân trong truyện cổ. Chàng không dám ôm chặt sợ nàng tan thành khói biếc, và hạnh phúc thiên tiên sẽ không còn nữa. Tiểu Doanh xiết chặt bàn tay chàng, giọng run run:
 

- Anh ơi, em sợ lắm !
 

Văn Bình cúi xuống hôn vào môi nàng. Nàng nhắm nghiền mắt tận hưởng những cảm giác cực kỳ mới lạ vừa nhú dậy trong lòng. Văn Bình vuốt ve làn da trắng nõn của nàng:
 

- Tiểu Doanh, tại sao em sợ?
 

- Hoàng Hoa đã bị bắt.
 

 Văn Bình đau điếng người. Theo nguyên tắc tổ chức bí mật, Tiểu Doanh không biết Hoàng Hoa. Chàng bèn giả vờ nói:
 

- Hoàng Hoa nào? Có phải cô gái cùng đi với anh không?
 

- Còn ai vào đấy nữa? Chị ấy đang bị giam trong trụ sở Hắc Y. Vương Sinh cho em biết Hoàng Hoa bị bắt về tội liên lạc với chính phủ Sàigòn, nghĩa là chị ấy là đồng chí của mình. Em tin là anh đã tiếp xúc với Hoàng Hoa từ trước.
 

Văn Bình thở dài:
 

- Vậy thì nguy. Liệu đêm nay anh có thể thực hiện được kế hoạch không?
 

Tiểu Doanh cũng thở dài:
 

- Em ráng giúp anh thành công. Bây giờ mời anh đi theo em.
 

Nàng dắt tay Văn Bình thoăn thoắt qua những bụi dứa dại. Nàng thuộc làu mọi lối đi nên mặc dầu bước thật nhanh nàng không hế vấp ngã. Hai người tiến sâu vào cánh rừng tối om. Vầng trăng đã biến mất từ nãy. Nghe tiếng động, nàng đứng lại, rúc vào người chàng. Phía trước thấp thoáng trên nền núi trắng mờ mờ Văn Bình nhận ra hai bóng người vác súng đi đi, lại lại. Lưỡi lê bóng loáng hiện rõ trong đêm tối.
 

Tiểu Doanh nói nhỏ:
 

- Đây là lối riêng vào hầm bí mật. Em biết cách mở cửa động, song anh phải hạ thủ hai tên lính gác.
 

Văn Bình nhô đầu khỏi bụi cây, quan sát địa thế. Đối với võ sư dày kinh nghiệm trận mạc như chàng thì kẹp chết hai, chứ mười địch thủ nữa cũng dễ như bỡn. Song chàng vẫn e ngại. Một khi phăng ra Hoàng Hoa, địch sẽ ngờ vực chàng. Yếu tố tất thắng về phần chàng phải là ra tay trước, và ra tay thật nhanh.
 

Văn Bình nằm rạp xuống cỏ ướt và bò bằng hai tay về phía lính gác. Chàng lượm viên đá, chờ cả hai quay lưng mới ném trúng thân cây đại thụ. Như có lò so, hai tên lính giật nảy mình, và chĩa súng ra sau.
 

Chàng ném thêm hòn đá thứ hai. Một tên lên đạn vào nòng kêu xoạch rồi tiến về bụi rậm vừa phát tiếng động. Văn Bình nằm cách vọng gác chừng ba thước. Đợi một tên lính đi qua, chàng mới vùng dậy.
 

Văn Bình vươn lên, nắm cổ tên lính vật ngã xuống. Nạn nhân chưa kịp kêu thì chàng đã điểm huyệt làm hắn cứng đơ như khúc gỗ. Tên lính thứ hai lượn quanh quất hồi lâu không thấy gì bèn càu nhàu quay lại vọng gác. Hai bàn tay cứng như thép của Văn Bình đã chờ sẵn và khép chặt lại quanh yết hầu. Nạn nhân giãy đành đạch rồi nằm sóng soài trên nền đất ướt. Văn Bình nhô đầu lên cho Tiểu Doanh nhìn thấy rồi khoát tay ra hiệu.
 

Mảnh trăng quái ác vừa từ đám mây đen ló ra, chiếu xuống cánh rừng khuya một màu trắng huyền ảo. Văn Bình thoáng thấy thân hình mảnh dẻ và mềm mại của Tiểu Doanh. Chân nàng bước trên thảm cỏ êm như ru. Nếu không có nhiệm vụ quan trọng đợi chàng trong hầm bí mật thì Văn Bình đã reo lên như đứa trẻ được ăn bánh ngọt và nhảy xổ về phía nàng. Tiểu Doanh có một sức quyến rũ khác thường. Phải cứng bóng vía thì gần nàng mới không bủn rủn chân tay.
 

Trong khoảnh khắc, Văn Bình nhớ lại những người đàn bà đẹp có chân trong tổ chức gián điệp của ông Hoàng. Bất cứ ở đâu, trên toàn thế giới, ông Hoàng cũng đều có tai mắt và bàn tay hành động. Nhân viên của ông phần nhiều là đàn bà có nhan sắc khuynh quốc, khuynh thành. Văn Bình không hiểu ông Hoàng làm cách nào mà có thể khám phá và thu dụng được đạo binh vệ nữ độc nhất vô nhị này.
 

Tiểu Doanh dựa sát người chàng, bỗng nàng hỏi:
 

- À, suýt nữa em quên. Tên thật của anh là gì?
 

Văn Bình phì cười. Nàng đúng là người đàn bà muôn thuở! Hương vị ngây ngất của tình ái đã làm nàng quên hết. Nàng quên rằng nguy hiểm kinh khủng đang rình rập và có thể lát nữa đây, chàng và nàng sẽ chết. Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ không biết tên thật của chàng.
 

Văn Bình nắm bàn tay búp măng trắng nõn của nàng:
 

- Tên của anh là Tùng Liêm.
 

- Không, em không muốn hỏi tên của gã đại tá Bắc Việt mà anh đội lốt. Em muốn biết tên thật của anh kia.
 

- Anh không nhớ tên thật là gì nữa.
 

Tiểu Doanh phụng phịu:
 

- Thôi, em hiểu rồi. Anh không thật yêu em chớ gì. Mai kia, công việc của anh hoàn thành, anh sẽ trở về Sàigòn với hàng chục, hàng trăm người đàn bà đẹp, còn em thì trọn đời chôn sống trong xó rừng đầy muỗi và vắt này.
 

Văn Bình thở dài:
 

- Không phải thế đâu. Hai đứa mình ở trong một nghề mà tên tuổi chỉ là con số dê rô to tướng. Trong chuyến đi này, anh là đại tá Tùng Liêm, mấy tháng nữa anh có thể là nhà báo, thày thuốc hoặc tên côn đồ quốc tế. Cần biết tên nhau làm gì cho khổ. Chúng mình gặp nhau, vui bên nhau, để rồi mai kia ...
 

Tiểu Doanh nghẹn ngào:
 

- Em hiểu, anh đừng nói nữa.
 

Văn Bình nín lặng nhìn vào khu rừng tối om. Dấn thân vào nghề gián điệp hành động, chàng đã cam kết không bận tâm về đàn bà, dầu người chàng thương yêu tha thiết. Và trong nhiều năm, chàng đã giữ trọn lời hứa.
 

Bỗng Văn Bình giật mình.
 

Chàng nghe rõ tiếng ngựa phi lộp cộp trên đường đất. Tiếng ngựa lớn dần rồi im bặt. Tiểu Doanh véo vào thịt chàng. Chàng ghé tai nàng thì thầm:
 

- Không khéo lộ mất. Em biết ai không?
 

Tiểu Doanh cũng thì thầm:
 

- Không lộ đâu, anh đừng ngại. Em chắc là A Duỳn.
 

- A Duỳn là ai?
 

- Hắn là phụ tá cho trưởng ban Hắc Y.
 

- Em biết hắn đến đây làm gì không?
 

- Có lẽ hắn vào hầm. Nhưng hắn vào hầm hay đi đâu nữa, chúng mình cũng không thể khoanh tay thụ động vì con ngựa của hắn đánh hơi tài lắm.
 

- Nghĩa là A Duỳn sẽ khám phá ra chúng mình.
 

Giọng Tiểu Doanh hơi run:
 

- Em lo như thế.
 

Văn Bình đứng dậy. Hoa dạ hương từ rừng bên tạt vào mũi chàng mùi thơm ngào ngạt. Con ngựa của A Duỳn hí lên, rồi đập móng xuống đất thật mạnh. Văn Bình núp cách A Duỳn chừng 10 thước. Dầu ánh trăng không sáng lắm, chàng vẫn thấy rõ con ngựa lông trắng như tuyết của A Duỳn thuộc loại thú đắt tiền. Với con ngựa quý này, chàng có thể ra khỏi mật khu R dễ như bỡn.
 

Con ngựa cứ hí lên và đập chân thình thịch. A Duỳn rút lưỡi kiếm ngắn đeo ở thắt lưng ra rồi múa lên. Ánh thép sáng ngời chiếu sáng một vùng. Quan sát cách xử dụng, Văn Bình biết A Duỳn là tay kiếm khách có tài. Chàng le lưỡi không hiểu sẽ đối phó cách nào trong khi tay chàng không có tấc sắt.
 

A Duỳn quát lên:
 

- Ở đâu?
 

Hắn nói bằng tiếng tàu trọ trẹ, thứ tiếng khó nghe của người Triều châu. Có lẽ hắn đang hỏi con ngựa. Con bạch mã ngẩng đầu về phía bụi rậm Văn Bình núp.
 

A Duỳn thúc ngựa tiến lại. Văn Bình định tháo lui nhưng không kịp nữa. Trong vòng 5 thước, không còn bụi cây nào khác. Nếu có chiếc gậy - dầu là gậy tre nữa- Văn Bình cũng có thể tìm kế hoãn chiến. Thừa cơ địch không để ý, chàng sẽ tung gậy tấn công. Chỉ còn 3 thước nữa thì A Duỳn tới chỗ chàng núp. Chàng thu hết sức lực vào hai chân, chờ đối phương chém xuống thì nhảy chéo sang bên rồi tùy phương đối phó.
 

Chàng sửa soạn lăn tròn trên đất để tránh nhát kiếm sát nhân thì một tiếng rú nổi lên. Chàng chợt hiểu Tiểu Doanh chờ A Duỳn sắp ra tay mới thét kiai cứu chàng. Tiếng kêu bất thần làm A Duỳn mất tinh thần trong một giây đồng hồ. Hắn ngoảnh sang bên hữu, nơi phát ra tiếng rú của Tiểu Doanh. Nhanh như cắt, Văn Bình vùng đứng dậy, bàn chân trái phóng ra như chớp. Món độc cước vốn là nghề “ruột” của chàng. Nhưng chàng đã đoán sai khá năng né tránh của tên khách trú mập mạp. A Duỳn chỉ đứng tới cằm Văn Bình song bề ngang to hơn và dày hơn. Cái bụng nhiều mỡ chứng tỏ lâu nay hắn lười luyện tập võ nghệ. Nếu siêng năng luyện tập, không hiểu phản ứng của hắn còn nhanh đến đâu nữa.
 

Đối với tay mơ thì cái đá ghê gớm này đủ làm vỡ bàng quang, song A Duỳn lạng người, thoát khỏi đồng thời chém lưỡi kiếm tóe hào quang vào vai chàng. Đến lượt chàng phải chuyển mình thật lẹ, và lựa thế bắt lấy lưỡi kiếm.
 

Thừa cơ A Duỳn mất trớn, Văn Bình tiến lên một bộ vung hai tay ra luôn một lúc. Tay tả của chàng đánh vào đốc kiếm, còn tay hữu xòe ra đâm vào giữa mặt A Duỳn. Hắn bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan: nếu cố giữ võ khí thì hai mắt sẽ bị thuơng nặng, còn nếu bảo vệ hai mắt thì phải chịu mất kiếm.
 

Lưỡi kiếm báu rơi xuống tảng đá trắng kêu choang một tiếng. Giờ đây, hai con hổ đã ngang sức. Văn Bình hươi quyền Thiếu lâm tấn công A Duỳn. Bị rớt kiếm, A Duỳn hơi luống cuống nên trong một vài giây đồng hồ chiêu pháp thiếu bình tĩnh. Hắn ôm ngang người Văn Bình, định bẻ gãy xương vai. Văn Bình uốn lưng vọt lên rồi hạ xuống đất, chân phóng ra. A Duỳn nâng tay gạt, khiến Văn Bình bị ngã sóng soài. Tiểu Doanh che mặt kêu lên:
 

- Trời ơi!
 

A Duỳn nhảy lên ngực Văn Bình, bàn tay nắm lại sửa soạn phóng atêmi cực hiểm. Hắn không ngờ đó là kế mọn của Văn Bình. Chàng giả vờ ngã như danh tướng thời xưa dùng thuật đà đao để đánh lừa đối phương. Và A Duỳn đã đút đầu vào rọ như con vật khờ dại.
 

Văn Bình bắt gọn bàn tay của A Duỳn, kéo mạnh về phía sau. Chàng nghe rõ tiếng xương đốt tay gãy kêu răng rắc. Xương ống tay của hắn cũng bị giật ra khỏi vai. A Duỳn nằm lăn chiêng trên cỏ ướt.
 

Văn Bình tặng thêm một atêmi nữa vào giữa trán. A Duỳn rú lên một tiếng xé lòng rồi lặng thinh. Ngoảnh lại, Văn Bình đã thấy Tiểu Doanh giang hai tay chờ sẵn. Nàng ôm chàng, toàn thân run run, không rõ run run vì sợ hãi hay run run vì sung sướng. Vầng trăng lại đi sâu vào đám mây đen. Văn Bình hỏi nàng:
 

- Gần sáng rồi, làm sao giấu được xác A Duỳn?
 

Nhìn đồng hồ dạ quang đeo ở cườm tay, nàng đáp:
 

- Anh đừng ngại, giờ đây chúng mình xuống hầm, lát nữa lên mang xác hắn ném xuống khe cũng kịp chán.
 

Tiểu Doanh dẫn chàng vào một thạch động nhỏ hẹp. Lối đi chỉ một người lọt. Bên trong, tối om như hũ nút. Tiểu Doanh nói nhỏ vào tai chàng:
 

- Anh nên thận trọng. Bên phải là vực sâu. Ngã xuống là chết.
 

Văn Bình rút đèn bấm. Ánh sáng xanh của ngọn đèn bút máy tí hon chỉ đủ giúp chàng nhìn thấy lờ mờ. Chàng hỏi:
 

- Dưới vực có gì không?
 

- Có cá sấu.
 

Giật mình, chàng hỏi lại:
 

- Cá sấu à?
 

- Thưa anh vâng. Dưới ấy, có khoảng 20 con cá sấu. Loại sấu này rất dữ. Thả con bò xuống, chỉ một lát là hết sạch.
 

Tiếng gió xoắn qua lối vào chật hẹp rít lên từng hồi trong thạch động hun hút, dội vào vách đá và luồn xuống vực thẳm. Tiếng gíó trở thành một loạt tiếng kêu thét rùng rợn. Nếu là người yếu bóng vía thì tóc gáy phải dựng ngược.
 

Con đường trước mặt dần dần mở rộng, ánh sáng không biết từ đâu chiếu vào làm quang cảnh bớt tối. Tiểu Doanh vịn vai chàng. Chàng nghe rõ hơi thở rồn rập của nàng. Tuy ở chốn rừng già, ngày đêm chung chạ với muỗi và thú dữ, nàng vẫn có một hương thơm kỳ lạ từ da thịt tiết ra. Mùi thơm này thoang thoảng như nước hoa đắt tiền. Nó ngạt ngào bay vào mũi chàng, và thấm dần vào cơ thể chàng. Ngây ngất, chàng ôm gọn lấy nàng. Tiểu Doanh gỡ ra:
 

- Đừng anh.
 

- Tại sao?
 

- Em không biết nữa. Em sợ đêm này là đêm cuối cùng của đời em ... của đời chúng ta.
 

Hai tiếng “chúng ta “nàng nói bằng giọng ngọt ngào. Văn Bình mỉm cười:
 

- Ồ, em dị đoan quá. Tiếng cú kêu ngoài cửa động hồi nãy không có gì là gở cả. Ban đêm nghe cú kêu là thường.
 

Tiểu Doanh xòe bàn tay bịt miệng chàng. Một tiếng động từ xa vọng lại. Văn Bình nín thin thít. Chàng tắt đèn bấm. Thạch động chìm vào cảnh tranh tối tranh sáng rùng rợn.
 

Đứng một hồi không nghe động tĩnh gì hết, Tiểu Doanh mới bấm vào tay, ra hiệu cho Văn Bình tiến lên. Hai người xuyên qua một thạch động khác, nước suối chảy cuộn rào rào. Đàn giơi vỗ cánh xành xạch bay tứ tung. Văn Bình nắm tay nàng đi trên con đường trơn ướt như xoa mỡ. Không hiểu vì xẩy chân hay cố ý, nàng ngã nhào vào lòng chàng. Nàng ôm cứng lấy chàng, móng tay đâm vào da thịt khiến chàng rớm máu. Văn Bình cúi xuống, bắt gặp tia mắt sáng ngời của Tiểu Doanh. Tia mắt long lanh này chứng tỏ nàng yêu chàng tha thiết.
 

Đột nhiên nàng òa khóc. Văn Bình lấy tay bịt miệng nàng:
 

- Anh làm em buồn phải không? Anh xin lỗi em.
 

Nàng đáp qua nước mắt:
 

- Không. Em khóc không phải vì buồn bã mà vì sung sướng. Những ngày đầu ở mật khu R, em chán đời lạ lùng. Chán đời đến nỗi em muốn khóc cho vơi bớt phiền muộn mà không tìm ra nước mắt.
 

- Tại sao em chán đời?
 

Tiểu Doanh im lặng. Văn Bình hỏi gặng:
 

- Em bị tình phụ phải không?
 

- Anh lầm. Em không thuộc loại đàn bà có thể uống thuốc ngủ tự tử vì người yêu lấy vợ. Em bỏ cuộc sống thần tiên ở Sàigòn vì em đã có lời nguyền. Cha em bị người ta giết chết. Mẹ em buồn mà mất. Mấy chị em đùm bọc lấy nhau, em là út được các chị tằn tiện nuôi ăn học. Em đậu một phần cử nhân thì được ông Hoàng tuyển dụng vào Tổ chức. Vốn ham phiêu lưu, em nhận lời liền. Em càng có lý do để nhận lời khi làm nghề này, em có điều kiện báo thù cho cha em. Cha em mất trong một bệnh viện nghèo nàn, trần nhà dột tứ tung, bốn bức tường lở hết vôi, quang cảnh ảm đạm ấy suốt đời em còn nhớ mãi. Em nắm bàn tay đã lạnh của cha và long trọng hứa phục hận. Em phải giết bằng được kẻ đã giết cha em.
 

- Hắn ở trong R?
 

- Sao anh biết?
 

- Nghe em nói, anh đoán ra ngay.
 

- Anh tài thật. Vâng, hắn ở trong mật khu R, và đang giữ một chức vụ vô cùng quan trọng.
 

- Anh biết rồi. Tên hắn là Vương Sinh. Đại tá Vương Sinh.
 

Giọng Tiểu Doanh run run trong sự kinh ngạc:
 

- Trời, sao anh lại biết hắn là Vương Sinh? Anh biết sao chưa chịu nói với em?
 

Văn Bình xiết chặt bàn tay mũm mĩm của nàng:
 

- Cũng như hồi nãy, anh chỉ đoán phỏng đấy thôi. Sở dĩ anh phăng ra vì anh không thể tin được một người như em lại chịu nhận làm tình nhân của Vương Sinh. Đành rằng em yêu hắn vì công việc đòi hỏi, song anh có linh tính là em còn theo đuổi một mục đích khác.
 

- Vương Sinh còn sống, em chưa thể quay về Sàigòn.
 

- Hắn chỉ còn sống mấy giờ nữa. Em sắp hạ thủ hắn.
 

- Vương Sinh rất giỏi võ, em không giết hắn được dâđ.
 

- Sau bao năm chờ đợi, em chỉ mong có giờ phút này. Giết hắn tuy khó mà dễ, nhưng thú thật với anh, trước kia em cho là dễ vì sau khi hạ thủ hắn, em dự định quyên sinh để khỏi bị bắt. Nhưng giờ đây ...
 

Văn Bình giọng vỗ về:
 

- Em yên tâm. Để anh lo liệu cho.
 

Hai người đi sâu vào bên trong. Ánh sáng mỗi lúc một rõ. Văn Bình nhìn thấy một tấm bảng lớn đóng vào vách đá, bên trên có giòng chữ:
 

“Vô phận sự không được vào lối này “.
 

Văn Bình quay lại nhìn Tiểu Doanh hỏi ý kiến. Nàng khoát tay ra hiệu cho chàng rẽ sang bên trái. Đến khúc rẽ, nàng bảo chàng:
 

- Hết khúc rẽ này sẽ đến phòng thường trực của ban phòng vệ. Trong phòng có 3 người, một sĩ quan và 2 tên lính. Họ được võ trang súng tiểu liên, và bắn rất trúng. Chúng mình phải hạ thủ cả 3 mới có thể lọt vào phòng lưu trữ tài liệu.
 

Văn Bình lắc đầu:
 

- Còn hệ thống báo động? Viện binh ập tới, chúng mình sẽ hết lối thoát.
 

- Em đã biết nơi đặt nút chuông báo động. Bây giờ em đi trước.
 

- Cón anh?
 

- Anh cứ đợi em ở đây. Năm phút nữa, em sẽ quay lại.
 

Không đợi chàng đồng ý, Tiểu Doanh đã thoăn thoắt tiến vào bóng tối óng ánh của thạch động. Tiếng chân của nàng vang dội trong đêm khuya.
 

Chàng nghe tiếng quát:
 

- Ai đó?
 

Rồi tiếng của Tiểu Doanh, do vách đá dội lại:
 

- Tiểu Doanh đây.
 

Văn Bình hiểu ngay. A Duỳn thường đưa Tiểu Doanh vào thạch động này tình tự. Và có lẽ nàng sẽ dùng mỹ nhân kế cả với tên sĩ quan chỉ huy ban phòng vệ thường trực.
 

Chàng cảm thấy nóng mặt khi nghĩ đến bàn tay thô bạo vuốt ve tấm lưng mềm mại của nàng. Đột nhiên chàng xấu hổ. Chàng ghen chăng? Nếu ghen thì chàng đã yêu nàng thật sự. Chàng tự nhủ:
 

- Mình vô lý quá! Không chủ tâm yêu người ta mà lại bắt người ta phải hoàn toàn thuộc vào quyền sở hữu của mình!
 

Ánh đèn măng sông hắt ra phũ phàng làm Tiểu Doanh nheo mắt. Nàng nhận ra gã thanh niên si tình từng nuốt nước bọt ừng ực khi thấy nàng khoác vai A Duỳn vào thạch động. Hắn mừng rú:
 

- Tiểu Doanh! Cô vào đây làm gì?
 

Nàng mỉm cười không đáp. Nàng cố tạo nụ cười thật quyến rũ. Cùng với nụ cười mời mọc, nàng dùng tia mắt ươn ướt ngầm bảo với hắn rằng nàng mạo hiểm vào đây để gặp hắn. Sự im lặng của nàng còn đắc lực hơn ngàn lời tỏ tình. Liếc qua, hắn vụt hiểu. Nàng lừ mắt ra hiệu, hắn đeo khẩu tiểu liên sô viết lên vai rồi ra lệnh cho 2 tên lính ở lại trong vọng gác. Đó là một căn phòng hẹp xây gạch, cửa bằng gỗ lim dầy. Trong phòng vỏn vẹn có 3 cái giường tre, và cái bàn mộc, bên trên bầy la liệt máy điện thoại.
 

Một tên lính hỏi:
 

- Trung úy vắng mặt bao lâu?
 

Tên trung úy nhìn đồng hồ tay:
 

- Độ 10, 15 phút thôi.
 

Tên lính cười đểu giả:
 

- Chúc trung úy vui vẻ nhá.
 

Tiểu Doanh thản nhiên trước lời nói tục tĩu của tên lính. Sống giữa đám hùm beo, nàng đã quen với lối tỏ tình và tâm sự trắng trợn. Trong những ngày đầu, nàng đỏ mặt e thẹn, nhưng ít lâu sau nàng không còn biết sượng sùng nữa. Máu trong huyết quản nàng sôi lên. Nàng nhìn chăm chăm vào cái gáy đầy thịt của gã trung úy si tình. Nàng muốn đâm ngay mũi dao nhọn vào gáy hắn.
 

Tiểu Doanh dắt tên trung úy trở lại chỗ Văn Bình núp. Tên trung úy quàng tay ra sau lưng nàng, giọng khê nặc vì thèm muốn:
 

- Anh đã biết mà ... Anh đã biết sớm muộn em sẽ trở lại với anh. Cặp kè với thằng tàu phù bụng phệ ấy thì sung sướng nỗi gì?
 

Tiểu Doanh làm mặt giận:
 

- A, anh dám phê bình đồng chí A Duỳn. Anh không sợ em báo cáo ư?
 

Hắn cười hềnh hệch:
 

- Nếu sợ anh đã không nói. Ngoài em ra, mọi người ở đây đều ghét thằng háo sắc A Duỳn.
 

Phía trước, thạch động bắt đầu thu hẹp lại, và ánh sáng tỏa chiếu lờ mờ. Từ trong tối, Văn Bình ló đầu ra. Tên trung úy có cặp mắt cú vọ được huấn luyện thuần thục để nhìn ban đêm nên đã nhận thấy chàng. Như bị điện giật, hắn đứng phắt lại, đặt tay vào khẩu tiểu liên đã nạp đạn. Mũi súng vừa chĩa về phía Văn Bình thì Tiểu Doanh đánh mạnh vào cườm tay hắn. Nàng đánh khá mạnh, song da thịt mềm mại của nàng đâu sánh nổi bàn tay thép nguội của gã đàn ông từng quen trận mạc. Hắn giữ vững khẩu tiểu liên và lảy cò.
 

Tacata ... Tacata ...
 

Văn Bình đảo người tránh đạn. Bị lộ, chàng phải trổ hết tài ba chuyển bại thành thắng, và trước tiên là cứu Tiểu Doanh vì tên trung úy đã hoành tay kẹp cổ nàng. Tiểu Doanh kêu ằng ặc, sắp sửa nghẹt thở. Tuy bắn bằng một tay, tên trung úy đã tỏ ra thành thạo và nhanh nhẹn khác thường. Hắn ria thêm một lằn đạn khủng khiếp. Âm thanh vang động khắp thạch động tưởng như hàng chục tấn bom đang đổ xuống. Văn Bình đã nhảy tới sát người hắn. Thu sức lực vào sống bàn tay, chàng hạ xuống như lưỡi dao phay. Phát atêmi rơi đúng bả vai, hắn thét một tiếng đau đớn. Văn Bình bồi thêm phát thứ hai. Lần này hắn buông súng và ngã nhào. Văn Bình đoạt khẩu tiểu liên, quay ngược bá súng vào mặt hắn. Chàng chỉ cần đánh nhẹ. Rắc một tiếng, sọ hắn vỡ làm nhiều mảnh.
 

Tiểu Doanh ôm ngực thở hổn hển. Chậm một phút nữa là nàng có thể ngạt. Văn Bình nắm tay nàng kéo vào bên trong. Tiếng súng nổ sẽ gây báo động, chắc chắn bọn lính sẽ kéo đến trong giây phút.
 

Chàng đoán không sai, Tiểu Doanh vừa kịp nép mình vào vách núi thì một loạt đạn nữa nổ rền. Văn Bình thoáng thấy một tên cao lớn mặc đồ đen chạy lại. Chàng cười nhạt bấm cò. Tên lính bị đạn đứng sững lại rồi loạng choạng ôm bụng ngã chúi. Văn Bình chờ tên thứ hai xấn ra. Một tràng đạn khác đã kết liễu đời hắn.
 

Văn Bình định tiến lên nhưng Tiểu Doanh níu lại:
 

- Không được đâu. Chúng mình rút ra thôi. Nghe tiếng súng, bọn phòng vệ đã chặn bít mọi lối ra vào. Phòng lưu trữ tài liệu cũng được canh gác chặt chẽ. Một tay súng của anh sao đối địch lại mấy chục tên thiện xạ. Phương chi chúng lại có cả trung và đại liên nữa.
 

Tiểu Doanh vừa dứt lời thì thạch động bị rung chuyển dữ dội như bị tung lên không trung và vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Đại liên trong hốc núi bắt đầu khạc đạn. Những mảnh đá bị đạn bắn nát bay rào rào chung quanh hai người. Văn Bình phải lấy thân làm mộc cho cho Tiểu Doanh khỏi bị thương.
 

Trước mặt hai người, ánh đèn bật sáng rực. Văn Bình lôi Tiểu Doanh đi lùi trở về con đường cũ. Chàng nghe rõ tiếng người ra lệnh. Nếu đi một mình, chàng quyết chiến đấu đến cùng. Dầu đối phương đông đảo, chàng vẫn không nao núng. Với mỗi viên đạn, chàng có thể dùng bắn ngã một tay súng địch. Chiến đấu trong hang núi vốn là sở trường của chàng. Bắn giết một hồi, nhân lúc đối phương hoang mang, chàng có thể đột nhập phòng lưu trữ tài liệu.
 

Nhưng còn Tiểu Doanh nữa ...
 

Chàng không thể bỏ nàng. Nàng đã hy sinh tuổi xanh dấn mình vào chốn rừng sâu nước thẳm. Bỏ rơi nàng trước khi nàng phục xong cừu hận là một hành động không tương xứng với tác phong mã thượng cố hữu của Văn Bình.
 

Hai người đã về đến con đường hun hút, đầy tiếng nước reo và gió xoáy. Tiểu Doanh đi sát bên chàng. Mùi hương da thịt tỏa đượm một sức hấp dẫn kỳ lạ. Văn Bình cảm thấy lâng lâng mặc dầu những mối hiểm nguy đang rình rập chàng từng giây từng bước.
 

Tia sáng trăng lạc lõng bên ngoài lọt vào cửa động. Văn Bình sửa soạn vươn vai hít một hơi dài cho không khí mát lọt vào buồng phổi thì đột nhiên nghe tiếng quát:
 

- Tiểu Doanh, đứng yên kẻo mất mạng!
 

Văn Bình nâng súng song đã chậm. Một họng tiểu liên đen ngòm chĩa vào ngực Tiểu Doanh, kèm theo giọng hách dịch và cộc lốc:
 

- Bỏ súng xuống, nếu không con bé này phải chết.
 

Dĩ nhiên chàng phải riu ríu tuân theo. Nhưng Tiểu Doanh đã cất tiếng:
 

- Đừng anh, anh đừng nghĩ đến em nữa.
 

Văn Bình không nghĩ đến nàng sao được! Giờ phút này, chàng càng có bổn phận che chở nàng. Lặng lẽ, chàng ném khẩu tiểu liên bất lực xuống đất, giọng bình thản:
 

- Tôi đã vứt khí giới, anh hãy tha cho nàng.
 

Tiếng cười ngạo nghễ nổi lên:
 

- Hừ, tha cho nàng! Tùng Liêm táo gan thật. Yêu cầu anh để hai tay lên đầu, lát nữa ta hãy nói chuyện.
 

Tiểu Doanh đứng thu mình trước tảng đá lớn, mặt lộ vẻ sợ sệt. Phải có nhiều nghị lực Văn Bình mới không thốt ra một tiếng sửng sốt vì người chĩa súng chẳng phải ai xa lạ. Đó là Trần Sâm, thiếu tướng Trần Sâm.
 

Con chim đã xa vào lồng dầu có ba đầu sáu tay Văn Bình cũng đành thúc thủ. Chàng đành giưong cặp mắt căm hờn nhìn gã đàn ông gày và cao, xương gò má và yết hầu nhô lên, đôi lông mày thưa thớt trên khuôn mặt choắt lại như hai ngón tay.
 

Trần Sâm quát oang oang:
 

- Tiểu Doanh, cô đáng tội chết, không có phép lạ nào cứu cô khỏi pháp trường được nữa. Tại sao cô lại tư thông với địch?
 


 

* * *
 


 

Trần Sâm đưa tay lên cổ áo thì thấy ướt đẫm bồ hôi. Hắn nghe rõ trong điện thoại tiếng thở rồn rập của tên cận vệ gọi về:
 

- Thưa thiếu tướng ... Bên Hắc Y vừa bắt cô Hoàng Hoa. Họ cố tình nhục mạ thiếu tướng ...
 

Trần Sâm không nghe thêm được gì nữa. Điện thoại đã bị ném xuống đất. Tiếp theo là tiếng súng nổ. Trần Sâm nắm chặt bàn tay để khỏi quát lên một tiếng tức tối. Từ ngày xưng vương trong mật khu, Trần Sâm chưa hề bị ai khinh miệt. Ngoại trừ đội phản gián Hắc Y. Giờ đây Hắc Y dám vượt quyền sai người đến bắt Hoàng Hoa, và hạ sát tên cận vệ mà hắn yêu như em ruột. Máu Trần Sâm sôi lên sùng sục. Chưa bao giờ hắn giận dữ như thế: làn da chì của hắn đã đổi sang màu đỏ. Vốn là kẻ háo sắc, hắn không thể tha thứ ai dám phỗng tay trên. Trần Sâm không lạ gì ban Hắc Y. Có thể bọn họ thấy Hoàng Hoa đẹp nên bày chuyện lăng nhăng để bắt nàng. Dĩ nhiên, họ sẽ vu khống nàng là tay sai của địch.
 

Trần Sâm đấm mạnh nắm tay xuống bàn. Nghe tiếng đạn nổ trong điện thoại, hắn biết gã cận vệ ngoan ngoãn của hắn đã bị hạ thủ. Không thể làm ngơ được mãi, Trần Sâm phải trả thù. Hắn không thể biết rằng kẻ bị giết và hắn định báo thù lại là nhân viên tin cậy của ông Hoàng.
 

Trước khi chết, nạn nhân đã nhỏm dậy, thều thào với Hoàng Hoa:
 

- Z.65 ... Vĩnh biệt.
 

Trần Sâm kéo hộc bàn lấy khẩu Mô de.. Nòng súng vừa được lau chùi, viên đạn nhảy lên nghe gọn gàng và êm ái. Trong bao năm ngang doc, hắn chưa từng lép vế ai về chuyện đàn bà. Hoàng Hoa là nữ cán bộ giao liên tin cậy. Chỉ riêng điểm tin cậy này cũng đủ bắt buộc hắn tìm cách bênh vực, phương chi nàng lại đẹp nữa.
 

Trần Sâm lim dim mắt, mường tượng đến làn da thơm man mát như nước suối của Hoàng Hoa. Trời mật khu nóng như đổ lửa, còn gì sung sướng bằng sự cọ sát với làn suối thiên nhiên. Từ cái nhăn mặt đến những cử chỉ vụn vặt như hất mái tóc, khép nép gài khuy áo bị tuột, nàng đã lưu vào lòng hắn những cảm giác kỳ lạ không tài nào phai nhạt.
 

Khí trời ban đêm tạt vào mặt Trần Sâm. Hắn bước thật nhanh. Hắn vốn bước nhanh như chạy, và có thể đi bộ suốt ngày không nghỉ. Thế như đêm nay, đôi chân hắn lại mệt mỏi khác thường. Có lẽ đó là phản ứng của thớ thịt khi biết niềm vui không được thỏa mãn.
 

Những thân cây trụi lá nằm gục hai bên đường mòn lượn giữa cái thung lũng nhỏ như chậu thau, tứ bề là núi, vách đá dựng cao sừng sững. Trần Sâm đến ngang vọng gác của ban Hắc Y. Bên trong có tiếng thét:
 

- Thượng hải. Ai đó?
 

Trần Sâm càu nhàu:
 

- Mù sao mà các anh không thấy tôi?
 

Mắng xong, hắn mới cảm thấy vô lý. Vừng trăng bàng bạc trên nên trời đen làm cảnh vật mờ mờ. Màn sương muối lại buông xuống dầy đặc, phải đứng gần nhau mới nhận được mặt. Tiếng nói bên trong trở nên cung kính:
 

- Chào thiếu tướng. Trời tối quá, em không thấy, xin thiếu tướng tha lỗi.
 

Trần Sâm vẫn giữ giọng gắt gỏng:
 

- Đại tá còn trong không?
 

Tên lính gác bước ra ngoài, chụm chân bồng súng chào và đáp:
 

- Thưa, đại tá vừa đi.
 

Trần Sâm trợn mắt:
 

- Mày nói dối.
 

- Thưa, em đâu dám nói dối thiếu tướng.
 

- Mày có biết đội công tác vừa mang một thiếu phụ đến hay không?
 

Tên lính ngập ngừng:
 

- Thưa, em mới đổi gác nên không biết.
 

Chẳng nói chẳng rằng, Trần Sâm rút súng lục khỏi thắt lưng. Tên lính chưa kịp phản ứng thì viên đạn thứ nhất đã được khạc ra khỏi nòng. Là tay bắn giỏi nên Trần Sâm chỉ cần đến một viên mà thôi. Tên lính xấu số bị trúng đạn giữa tim, ngã bật ra sau chết không kịp trối.
 

Trần Sâm sồng sộc vào thạch động tràn ngập ánh đèn măng sông xanh biếc. Gặp một tên lính canh mặc đồ đen, đội mũ cũng sơn đen, Trần Sâm hất hàm:
 

- Đại tá đâu?
 

Tên lính nhìn Trần Sâm bằng cặp mắt kinh hoàng:
 

- Thưa ...
 

Trần Sâm bắn ngay một phát. Hắn chọn đúng khoảng giữa hai con mắt sửng sốt của tên lính để lảy cò. Và nạn nhân loạng choạng một phút trước khi nằm sóng soài trên nền thạch động gồ ghề.
 

Trần Sâm tung cửa bước vào.
 

Trong phòng, một người đàn ông trán hói, ngồi thản nhiên hút điếu thuốc lá thơm dài ngoằng. Trán hắn rộng và hói, làn da bóng loáng như đánh vẹt ni. Trên mặt nghễu nghện đôi kính cận thị dày cộm. Nghe động, hắn ngẩng đầu, giọng ngọt như mía lùi:
 

- Mời thiếu tướng ngồi chơi.
 

Trần Sâm chống nạnh trước bàn, giọng thách thức ;
 

- Đại tá chưa nghe tiếng súng nổ ư?
 

Gã trán hói cười hềnh hệch:
 

- À ra đó là tiếng súng của thiếu tướng. Tôi cứ đinh ninh bọn gác sợ ma nên bắn chỉ thiên.
 

Trần Sâm dằn từng tiếng:
 

- Đại tá Woòng, tôi đến đây không phải để nghe đại tá nói đùa. Xin đại tá đừng quên tôi là tư lệnh.
 

Woòng cười ngặt nghẽo:
 

- À, nghe thiếu tướng xưng chức vụ, tôi mới sực nhớ. Xin lỗi thiếu tướng tư lệnh, tôi làm việc ít khi được nghỉ ngơi nên không còn trí nhớ minh mẫn nữa. Thiếu tướng đến đây để chỉ giáo điều gì?
 

- Trước hết tôi yêu cầu đại tá cho đào huyệt trong rừng tre để chôn hai thằng lính ngu xuẩn dám hỗn xược với thiếu tướng Trần Sâm.
 

- Tưởng gì, chứ cái đó tôi xin tuân lệnh ngay. Thiếu tướng muốn cho chôn ngay bây giờ không?
 

Trần Sâm há miệng nhìn đại tá Woòng. Ai cũng biết Trần Sâm là kẻ ham giết, nhưng ít ra đại tá Woòng cũng phải hỏi tại sao hai tên lính lại bị giết. Đằng này, Woòng chẳng hỏi gì cả. Phải chăng hắn là ma xó nên biết trước?
 

Kéo ghế ngồi xuống, Trần Sâm dịu giọng:
 

- Đại tá không giận tôi đã bắn chết hai nhân viên Hắc Y à?
 

Woòng lắc cái đầu lơ thơ mấy sợi tóc:
 

- Lẽ ra tôi phải cám ơn thiếu tướng. Thiếu tướng đã ra tay giùm tôi vì nếu hồi nãy chúng không chết thì đến sáng mai tôi cũng bọn chúng mang ra bờ suối chặt đầu bằng mã tấu. Tội chúng nặng lắm. Tôi hỏi cung người đàn bà thân tình với thiếu tướng thì chúng nghe trộm ngoài cửa. Biết chắc thiếu tướng ghé thăm với khẩu Mô de bá phát bá trúng nên tôi ra lệnh cho chúng gác ngoài cổng ngõ hầu để thiếu tướng có dịp thử súng.
 

Trần Sâm tức uất lên. Nếu kẻ đối thoại không phải đại tá Woòng, trùm Hắc Y ghê gớm ở mật khu R thì hắn đã xô ghế rút súng lần nữa. Nhưng đại tá Woòng đã cười mỉm –cái cười hiểm ác và thâm độc:
 

- Thiếu tướng đừng quên tôi có rất nhiều tai mắt ở đây. Bên cạnh thiếu tướng luôn có nhân viên thân tín của tôi. Để giữ hòa khí, thiếu tướng nên trở về văn phòng, bằng không ...
 

Trần Sâm trợn mắt:
 

- Đại tá đe dọa tôi phải không?
 

- Tôi đâu dám đe dọa một nhân vật quan trọng như thiếu tướng. Tôi chỉ ân cần nhắc thiếu tướng điều này: thiếu tướng không làm gì được tôi đâu. Về quyền hạn, tôi có đủ thế lực để thuyên chuyển thiếu tướng đến mật khu khác. Còn về tài năng...
 

Không chịu được nữa, Trần Sâm rút khẩu Mô de khỏi thắt lưng. Nhưng hắn chưa bắn vội. Hắn không muốn hạ sát kẻ không có võ khí trong tay.
 

- Mời đại tá đọ súng.
 

Woòng phá lên cười:
 

- Thiếu tướng chỉ là đứa trẻ. Đến phút này mà thiếu tướng chưa chịu tỉnh ngộ sao?
 

Trong cuộc đời ngang dọc, Trần Sâm chưa hề bị ai nhục mạ nặng nề. Dầu Woòng là tay tổ Hắc Y, Trần Sâm cũng phải bảo vệ danh dự. Quay khẩu Mô de trong tay, Trần Sâm nói:
 

- Tôi cho đại tá một phút để rút lại lời nhục mạ tôi. Nếu không, miễn cưỡng tôi phải lảy cò.
 

Woòng nhún vai, khinh miệt:
 

- Tôi đâu phải là thiếu niên chưa quen súng đạn đâu mà thiếu tướng cứ ỡm ờ.
 

- 5 giây ... 10 giây ... 15 giây ...
 

- Ái chà, còn những 45 giây nữa kia ... Tôi còn bận nhiều việc, thiếu tướng muốn ra oai thì cứ lảy cò đi. Trong người tôi hiện có áo lót cản đạn. Vậy thiếu tướng đừng bắn vào ngực. Phải nhắm đầu thì tôi mới chết.
 

Kiên nhẫn đến tột độ, Trần Sâm không thể lùi nữa. Hắn giơ súng bắn giữa mặt đại tá Woòng.
 

Đoàng.
 

Khói thuốc súng xanh um một mùi khét lẹt. Woòng vẫn thản nhiên với điếu thuốc lá dài ngoằng trên miệng. Tưởng mình mơ ngủ, Trần Sâm nã thêm phát nữa. Woòng vẫn ngồi yên như trước. Cáu tiết, Trần Sâm lảy cò lần thứ ba. Viên đạn bị tắc.
 

Đặt đếu thuốc bàn, Woòng ngước nhìn Trần Sâm:
 

- Thiếu tướng đã bằng lòng chưa?
 

Trần Sâm chôn chân trên nền đất cứng của thạch động. Mắt hắn mở rộng trong sự ngạc nhiên chưa từng thấy. Woòng phải là ma quỷ mới chịu nổi hai viên đạn vào mặt không chết. Kỳ quặc hơn nữa là mặt hắn không mang một vết đạn nào hết. Dáng điệu thong thả, Woòng lấy khăn ra lau.
 

Sự bình tĩnh ngạo nghễ của đại tá Woòng như gáo nước lạnh dội vào thái độ hung hăng của Trần Sâm. Hồi nãy, nghênh ngang bao nhiêu thì bây giờ viên tư lệnh trở nên nhũn nhặn bấy nhiêu. Hắn buông thõng người trên ghế, bồ hôi vã đầy trán.
 

Woòng ném cái khăn cho Trần Sâm:
 

- Khăn đây, thiếu tướng lau đi rồi chúng mình nói chuyện.
 

Như bị thôi miên bởi cặp mắt sáng quắc của đại tá Woòng, Trần Sâm ngoan ngoãn cầm lấy cái khăn lông. Woòng giọng hiền từ:
 

- Thiếu tướng đã thấy chưa? Tôi đã nói là thiếu tướng không hơn được tôi đâu. May gặp tôi, chứ nếu người khác thì thiếu tướng đã mất mạng. Cái xạt giơ của khẩu Mô de chỉ chứa toàn đạn mã tử. Biết thiếu tướng đến đây nên tôi đã ra lệnh cho nhân viên Hắc Y tráo bì đạn ...
 

Trần Sâm hỏi, dáng điệu chưa hết sửng sốt:
 

- Vậy thì hai tên gác chưa chết?
 

Woòng bật cười:
 

- Dĩ nhiên là chúng còn sống nhăn.
 

Woòng vỗ tay hai cái. Hai tên liíh bị bắn hồi nãy hiện ra ở khung cửa. Trần Sâm quay lại. Cả hai cùng khom lưng kính cẩn chào.
 

Một tên nói:
 

- Chúng em thành thật xin lỗi thiếu tướng.
 

Trần Sâm thẹn chín cả mặt. Woòng đứng dậy chìa bàn tay:
 

- Thôi, giữa hai chúng ta thế là hòa.
 

Trần Sâm cũng đứng lên theo. Hắn định hỏi Woòng về số phận của Hoàng Hoa song tiếng nói bị mắc nghẹn trong cổ họng. Tấn kịch vừa qua đã chứng tỏ Hắc Y hơn hắn về mọi phương diện.
 

Bỗng chuông điện thoại trên bàn reo lên.
 

Cầm nghe, đại tá Woòng nhăn mặt. Hắn quát to:
 

- Kẻ gian đột nhập khu lưu trữ tài liệu à? Đã bắt được ai chưa?
 

Woòng đặt điện thoại xuống. Hắn mở tủ đưa cho Trần Sâm khẩu tiểu liên:
 

- Thiếu tướng hãy quên câu chuyện nhỏ vừa qua. Gián điệp địch vừa lẻn vào tổng hành doanh. Ban phòng vệ đang bố trí đuổi bắt. Về phần cô Hoàng Hoa, xin thiếu tướng đừng ngại. Tôi sẽ đền cho thiếu tướng một một cô gái đẹp gấp ba gấp bốn lần. Nội ngày mai tôi sẽ cho mang lại phòng riêng. Chắc thiếu tướng đã hết rượu? Tôi gửi biếu thêm thiếu tướng một két sâm banh, loại Mum thật ngon từ Cao miên chở sang.
 

Trần Sâm đờ người như phỗng đá. Woòng xứng đáng là đầu nậu Hắc Y, mọi việc đều lo liệu chu đáo.
 

Woòng lên đạn tiểu liên rồi rút ra ngoài bằng cửa bí mật. Trần Sâm vươn vai hít đầy buồng phổi bầu không khí mát mẻ. Con đường nhỏ đen sì lượn vòng trước mặt hắn.
 

Đang mải miết đi, hắn vội đứng lại, một tiếng động lớn vừa lọt vào tai. Mảnh trăng suông từ từ ra khỏi đám mây tối om. Trần Sâm nín thở, dáo dác nhìn quanh. Khu rừng rậm rạp đối diện chạy dài đến tận chân trời. Bên hữu là con đường mòn quen thuộc dẫn đến suối Krê nước trong suốt, ban ngày có thể soi gương gỡ tóc. Bên tả là hòn núi thấp, nổi lên những tảng đá đầy rêu gồ ghề. Dưới núi là thạch động bí mật được dùng làm kho cất giữ hồ sơ, tài liệu quan trọng của R.
 

Thoạt tiên, Trần Sâm nghe tiếng chân người chạy gấp gáp, rồi đến tiếng người nói, nhưng ở xa xa quá hắn không nhận rõ những người lạ nói với nhau những gì. Hắn chưa thấy ai song hắn biết chắc ít nhất có hai người. Hai gián điệp của địch.
 

Hắn cảm thấy phấn khởi như được chắp cánh vào người. Tiếng động mỗi lúc một thêm rõ rệt. Hắn nâng khẩu tiểu liên lên, sửa soạn ngắm bắn.
 

Một bóng trắng toát từ trong khe đá chạy vụt ra, trong tầm súng của Trần Sâm. Với tài bá phát bá trúng, hắn chỉ cần chạm cò là tràng đạn tiểu liên kinh khủng bay ra. Song hắn lại chần chờ, chưa bắn vội. Có lẽ giòng máu đa tình thức dậy trong người hắn vì bóng trắng mảnh khảnh ấy là một người đàn bà. Tuy không nhìn thấy mặt, Trần Sâm có thể đoán biết nàng rất đẹp, căn cứ vào dáng đi tha thướt, êm êm như tiên nga đằng vân trên khói.
 

Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau, Trần Sâm lạnh toát toàn thân. Cô gái đẹp không ai xa lạ: nàng là Tiểu Doanh, hoa khôi mà ai cũng biết tên, biết mặt và thèm muốn trong R.
 

Lông mày Trần Sâm nhíu lại khi thấy một người đàn ông cao lớn nhanh nhẹn từ trong tối thoăn thoắt đi ra. Người lạ dừng lại, ôm Tiểu Doanh vào lòng hôn hít rồi buông nàng ra. Không chịu được nữa, Trần Sâm quát lên. Ánh trăng chiếu xuống tảng đá trắng làm tăng thêm màu trắng của chiếc áo mềm mại Tiểu Doanh đang mặc trên người. Nàng chỉ mất bình tĩnh trong phút chốc, rồi trở lại thản nhiên như cũ.
 

Văn Bình đã ném súng xuống đất và đưa tay lên khỏi đầu. Trần Sâm dằn từng tiếng:
 

- Tưởng ai, té ra gián điệp địch lại là đại tá Tùng Liêm. Hẳn đại tá đã biết tôi là ai.
 

Văn Bình giọng mai mỉa:
 

- Biết lắm chứ! Ở Sàigòn tôi nghe danh thiếu tướng Trần Sâm đã lâu, mãi đêm nay mới có dịp gặp mặt. Song le, tôi đã thất vọng vì một quân nhân đã đeo lon thiếu tướng không thể nào tấn công đối phương một cách hèn nhát như vậy.
 

Trần Sâm lia khẩu tiểu liên nửa vòng:
 

- Anh đừng dụ khị tôi nữa, tôi không mắc mưu đâu. Trong nghề này, kẻ nào nhanh tay là sống. Tôi xin bảo thẳng anh: nếu cần, tôi sẽ không ngần ngại bịt mắt anh và dí súng vào gáy bóp cò.
 

- Dầu bên cạnh anh có một người đàn bà ...
 

Trần Sâm quay sang Tiểu Doanh:
 

- Suýt nữa tôi quên. Phiền cô giơ tay.
 

Tiểu Doanh bị bắt dẫn đầu, Trần Sâm hườm tiểu liên sau lưng Văn Bình. Ba người men theo đường mòn đi sâu vào rừng tre.
 

Tiếng suối róc rách vọng vào tai Văn Bình, Tiểu Doanh vừa thuật cho chàng nghe những mẩu chuyện đầy tính chất diễm tình về suối Krê, con suối ly kỳ của mật khu R. Nửa đêm, Tiểu Doanh thường ra suối tắm. Nàng ngâm mình thật lâu trong làn nước mát mặc bầy khỉ tò mò thức dậy trên cành, đu cây nhìn xuống và thốt lên những tiếng chít chít khen ngợi.
 

Văn Bình sắp bước qua tảng đá trắng to lớn. Tiểu Doanh cho biết ít nhất có hai người chết trên tảng đá nhẵn thín này. Cả hai đều là đàn bà. Đàn bà tuyệt đẹp.
 

Người thứ nhất bị giết một đêm đông, mưa tuôn rả rích trong rừng rậm, gió bấc thổi từng hồi. Không hiểu sao nàng lại đến phiến đá này giữa đêm đông lạnh lẽo. Một gã đàn ông hiếu sắc đã theo chân nàng, và sau khi không cưỡng hiếp được đã đè nàng xuống bóp nát yết hầu. Người thứ hai bị hạ sát sau khi tắm đêm trong giòng suối mát. Nàng bị đâm nhiều vết vào ngực. Sáng hôm sau, xác nàng nằm trần truồng trên tảng đá. Đàn quạ đói đen chùi chũi xà xuống rỉa xác nàng.
 

Bước chân Trần Sâm vẫn nện đều sau lưng chàng. Nghe tiếng chân, chàng biết là Trần Sâm cách chàng chừng một thước, nghĩa là không gần lắm để chàng có thể quay lại bắt mũi súng, và cũng không xa lắm để chàng có thể phản công hữu hiệu. Trong hoàn cảnh này, chàng đành thúc thủ trừ phi ...
 

Nhưng Tiểu Doanh đã lập kế cứu chàng. Đến tảng đá trắng, nàng trượt ngã xuống thảm cỏ sắc. Vừa ngã, nàng vừa rú lên. Trong giây đồng hồ thiếu bình tĩnh, Trần Sâm chạy vượt lên. Văn Bình hoành tay phóng atêmi. Trần Sâm bị đánh dạt vào gốc cây song hắn vẫn còn khẩu tiểu liên trên tay. Văn Bình chồm tới để đánh bật họng súng đang chĩa về phía Tiểu Doanh. Chàng đã nhanh, nhưng Trần Sâm lại nhanh hơn. Tràng đạn tiểu liên nổ ròn, xé tan bầu không khí tịch mịch đêm trường. Tiểu Doanh thét lên một tiếng thảm thương rồi nằm lịm trong vũng máu.
 

Tiếng thét của Tiểu Doanh là Văn Bình tăng thêm chí phấn đấu. Chàng ôm ngang lưng Trần Sâm, mùi thuốc súng khét lẹt tuôn vào mũi khiến chàng bị nghẹt thở. Tuy gầy, Trần Sâm lại có sức khỏe khác thường. Hắn né sang bên, quật bá súng vào mặt chàng. Chàng cúi xuống, phóng cước vào ngực kẻ thù.
 

Cái đá ghê gớm của Văn Bình trúng nách Trần Sâm. Bị đau điếng, Trần Sâm cố giữ khẩu súng nhưng ngọn cước thứ hai đã vèo tới. Bất đắc dĩ, hắn phải buông tay, khẩu tiểu liên rớt xuống đất. Văn Bình lăn xả vào người Trần Sâm. Chàng nắm chắc phần thắng khi thấy đối phương mất khí giới.
 

Song Văn Bình đã ước lượng sai tài nghệ của Trần Sâm. Tuy không còn võ khí, hắn vẫn đủ sức tấn công mãnh liệt bằng những thế võ cực hiểm. Quan sát cách hắn xòe tay, Văn Bình biết hắn là cao thủ Thái cực đạo, môn võ chuyên luyện hai bàn tay thành con dao phay khả dĩ chặt đứt được hòn đá, hoặc nhiều viên gạch chồng lên nhau. Tránh chậm trong phần mười giây đồng hồ, Văn Bình bị đập vào vai suýt nữa ngã nhào. Gắng chịu đau, chàng co tay lại dùng cùi chỏ hích vào mặt Trần Sâm. Thế võ này được tung ra rất nhanh nên Trần Sâm không đỡ kịp. Lãnh đủ vào mặt, hắn loạng choạng phải dựa lưng vào thân cây. Văn Bình tiến thêm bước nữa, sửa soạn kết liễu đời thiếu tướng Trần Sâm bằng atêmi vào yếu huyệt.
 

Bỗng chàng nghe tiếng gió vù vù sau lưng, kèm theo tiếng kêu:
 

- Anh coi chừng!
 

Đó là tiếng kêu báo hiệu của Tiểu Doanh. Nàng ngồi dậy, tay ôm vết thương. Ánh trăng chiếu thẳng vào khuôn mặt mất máu đã trở nên nhợt nhạt của nàng. Văn Bình vội quay lại. Một lưỡi mã tấu sáng loáng chém vào họng chàng. Nếu Tiểu Doanh không báo động kịp, chắc chắn Văn Bình đã bị sạt một mảnh vai hoặc mất cổ. Đối thủ có thân hình đẫy đà, râu ria xồm xoàm, lông mày chổi xể. Có lẽ hắn vừa chạy vừa chém nên khi bị hụt đòn, hắn mất trớn đâm sầm vào Trần Sâm.
 

Văn Bình cúi xuống nhặt khẩu tiểu liên. Nhát mã tấu thứ hai lại chém xuống. Chàng phải rụt tay lại, chờ mã tấu phập xuống đất mới nhảy vọt lên, co chân đá song phi vào mặt đối phương. Gã râu xồm rớt mã tấu, Văn Bình hạ luôn sống bàn tay vào trán Trần Sâm. Trần Sâm nghiêng đầu tránh khỏi. Gã râu xồm đã có thời giờ lượm mã tấu và tiếp tục tấn công.
 

Một bên hai tay không, một bên võ trang bằng mã tấu sắc bén. Văn Bình dẫu tài giỏi cũng khó thể chuyển bại thành thắng trong giây phút. Vận dụng sức bình sinh vào ngón tay, chàng thọc mắt đối phương. Bị đâm bất ngờ, hắn rú lên, máu trào như xối. Văn Bình bồi thêm đòn hiểm. Lần này hắn hết kháng cự. Hắn nằm duỗi tênh hênh trên nền cỏ len, lặng lẽ bước sang thế giới bên kia.
 

Thừa cơ chàng phải đối phó với mã tấu, thiếu tướng Trần Sâm đã lảo đảo đứng dậy, rút súng. Nhưng Tiểu Doanh đã bò lại gốc cây, đoạt khẩu tiểu liên. Trần Sâm chưa kịp ra tay thì Tiểu Doanh đã tì bá súng vào ngực bóp cò. Trần Sâm ngã vật. Ba viên đạn xuyên thủng bả vai. Viên thứ tư làm rách nát cuống họng. Bắn xong, Tiểu Doanh thở hắt, quăng súng rồi lặng lẽ gục xuống. Văn Bình đỡ nàng lên. Mắt nàng đã lạc thần. Chàng lay nàng:
 

- Tiểu Doanh. Tiểu Doanh. Em bị nặng không?
 

Nàng vẫn không đáp. Văn Bình cúi sát tai nàng:
 

- Tiểu Doanh?
 

Máu nàng thấm ướt sơ mi chàng. Chàng cảm thấy đau đớn lạ thường. Chàng không có thời giờ suy xét đó là tình thương hay tình yêu nữa. Dầu sao chàng cũng không thể bỏ rơi Tiểu Doanh vì nàng đã hy sinh để cứu chàng.
 

Tiểu Doanh mở hé mắt.
 

Ánh trăng gần sáng rọi lung linh vào mặt nàng, khuôn mặt dài , nước da trắng toát điểm làn mi cong và đôi môi đỏ như thoa son. Nàng hỏi giọng thều thào:
 

- Anh, anh bị đạn không?
 

Văn Bình thường nổi tiếng lì lợm, không bao giờ tiêu phí nước mắt cho ái tình vụn vặt trên đường tranh đấu. Song tiếng nói chân thành phát xuất từ cõi lòng Tiểu Doanh làm chàng xúc động. Chàng run run nắm bàn tay bắt đầu giá lạnh của nàng:
 

- Không, anh không hề gì.
 

Nàng mỉm cười nhè nhẹ:
 

- May quá. Anh bị thương thì công việc hỏng hết.
 

Cặp mắt nàng bỗng sáng rực:
 

- Anh đi đi. Nghe động, họ sắp sửa đến rồi đấy. Họ chưa phăng ra anh đâu.
 

Văn Bình lắc đầu:
 

- Anh không thể bỏ em nằm đây một mình. Em chỉ bị đạn vào bả vai, anh sẽ cõng em đến trạm cứu thương để băng bó.
 

Đến lượt Tiểu Doanh lắc đầu:
 

- Anh làm thế không được. Họ sẽ giết anh. Anh phải sống để hoàn thành công tác. Còn em, trước sau em cũng chết, không còn phép lạ nào cứu sống được nữa.
 

Giọng nàng trở nên ai oán:
 

- Anh ơi, vừa gặp anh, em đã nặng tình với anh. Anh là người ngang dọc, không biết anh quyến luyến em thật tình hay đó chỉ là bổn phận. Dầu sao đi nữa thì những giây phút gần anh trong mật khu cũng làm em nhớ mãi, nhớ mãi. Nếu còn sống, em sẽ ghi khắc trọng đời trong tâm khảm. Nhược bằng em mệnh một, em sẽ mang kỷ niệm đẹp đẽ này xuống tuyền đài ...
 

Văn Bình xé vạt áo nàng để băng vết thương. Máu vẫn trào tràn trề, Tiểu Doanh nghiến răng chịu đau, mặt nàng mỗi lúc một thêm nhợt nhạt. Từ suối Krê vẳng lại tiếng chân người rồn rập. Dường như Tiểu Doanh cũng nghe thấy nên ra hiệu cho chàng cúi đầu xuống:
 

- Anh ơi, anh hôn em đi.
 

Văn Bình chua xót hôm vào đôi môi run run lật bật của nàng. Nàng nhắm mắt lại. Máu vẫn trào ra. Tiểu Doanh thều thào:
 

- Chào anh ở lại!
 

Rồi nàng ngoẹo đầu sang bên. Sau lùm cây đen sì, một toán người xồng xộc chạy đến. Văn Bình tê tái ngoảnh nhìn Tiểu Doanh lần cuối.
 


 

Chú thích:
 

(1) “Trái cam đã chín” là một mật khẩu lịch sử, tiếng Anh là “The oranges are ripe“. Ngày 18/02/1944, sở Gián điệp Đồng minh mở cuộc oanh tạc đại qui mô vào lao xá Amiens trên đất Pháp. Nhờ cuộc không kích lớn lao này, mấy trăm phần tử kháng chiến Pháp bị giam được giải thoát. Mật lệnh “the oranges are ripe“ có nghĩa là “giờ tấn công đã điểm”.
 






  







Chương VI
 

Chiếc phi cơ bí mật
 


 

Đèn điện sáng trưng trong phòng chỉ có hai người. Người đàn ông thì dong dỏng cao, mặt dài, lông mày rậm, một bên tóc đã bạc. Hắn ngồi sau cái bàn sắt sơn xanh, bên trên kê đầy máy móc.
 

Đối diện hắn là một thiếu phụ.
 

Tuổi thật nàng gần bốn mươi, nhưng bề ngoài nàng trẻ hơn nhiều. Đặc điểm của nàng là nước da trắng, tuy không trắng như trứng gà bóc nhưng cũng đủ làm người sinh trưởng xứ đồng chua nước mặn phải thém thuồng. Mắt nàng luôn luôn mọng ướt, dường như được nặn ra chỉ để nũng nịu với đàn ông.
 

- Xong chưa anh? nàng hỏi.
 

Người đàn ông gật đầu:
 

- Sắp xong.
 

Bất giác người đàn ông ngẩng đầu quan sát thiếu phụ. Cổ nàng cao, chưa có nếp răn mặc dầu nàng sinh nhiều con và con đầu đã gần 20. Nàng có thói quen mặc áo hở nửa ngực, khiến bọn con trai 17, 18 đang còn ngây thơ cũng nổ đom đóm mắt. Người đàn ông không ngăn được xúc cảm khi thấy bộ ngực phập phồng của nàng dưới làn áo voan mỏng dính. Nàng là vợ hắn, nhưng từ nhiều năm nay dường như có bức thành ngăn cách hai người. Thiếu phụ lại hỏi:
 

- Anh về ngay được không?
 

Hắn đáp:
 

- Được. Ở nhà, anh đã ra lệnh tăng cường biện pháp an ninh.
 

- Vì vụ lão Hoàng?
 

- Phải, vì vụ lão Hoàng.
 

- Tại sao văn phòng lại báo cáo là lão ông Hoàng đã chết dưới đống gạch vụn?
 

- Kế hoạch của ta đã được thi hành trọn vẹn. Trụ sở của sở Mật vụ gần phi trường Tân sơn nhất đã bị gài mìn giật đổ tan tành. Phải bới gạch vụn ra mới biết lão Hoàng thiệt mạng hay đã trốn thoát. Nhưng theo anh nghĩ, lão Hoàng đã trốn thoát.
 

- Trời ơi!
 

- Em đừng sợ, lão Hoàng chưa hẳn là đối thủ bậc nhất của ta. Phen này ta sẽ đại thắng.
 

Thiếu phụ không đáp, mặt cau lại. Những nét khả ái đã biến đâu mất. Mắt nàng tóe ra tia lửa dữ tợn khiến ai đứng gần phải có cảm tưởng nàng là một hung thần núp sau bề ngoài ẻo lả của người đàn bà chân yếu tay mềm. Nàng xõa tóc đứng trước tấm gương lớn. Nhìn bóng mình trong gương, nàng ưỡn ngực hãnh diện. Nàng vẫn tự hào có tài chinh phục được những người đàn bà cứng cỏi nhất. Vậy mà có lần nàng đã thất bại nặng nề. Nàng tìm đủ cách chinh phục Văn Bình, một điệp viên hữu danh, để lôi cuốn chàng về phe nàng, nhưng Văn Bình vẫn dửng dưng, và chàng đã lên đường đi đâu không biết.
 

Nàng hỏi chồng, giọng gay gắt:
 

- Anh biết Văn Bình hiện ở đâu không?
 

Người chồng giật mình:
 

- Z.28 ấy à?
 

Nàng bật cười:
 

- Anh sợ Văn Bình lắm ư?
 

Người chồng châm điếu thuốc lá Mỹ:
 

- Sợ thì không, nhưng có hắn ủng hộ vẫn hơn. Lão Hoàng đa mưu túc trí, nhưng nếu thiếu Văn Bình thì cũng chẳng làm được gì nên chuyện.
 

Người đàn ông rít một hơi thuốc lá dài. Từ nãy đến giờ, hắn hút gần hết bao thuốc, lưỡi bỏng rộp song không chịu ngừng. Nghĩ đến những việc vừa xảy ra, hắn cảm thấy không yên tâm. Tuy trước mặt vợ nói cứng, hắn vẫn lo ngại sự đối kháng ghê gớm của sở Mật vụ.
 

Hắn lẩm bẩm một mình:
 

- Nội đêm nay sẽ biết.
 

Tưởng chồng gọi, thiếu phụ quay lại:
 

- Anh dặn gì em?
 

Người đàn ông đáp:
 

- Không.
 

Thiếu phụ tiếp tục uốn éo trước gương. Mỗi ngày, nàng tự ngắm nghía hàng trăm lần. Nhiều lần thích thú, nàng cởi bỏ hết y phục để tự do chiêm ngưỡng những đường cong còn nguyên vẹntrên tấm thân xấp xỉ tứ tuần. Người ta đồn đãi sở dĩ nàng giữ được vẻ tròn trịa của thời con gái là do tập huấn luyện tập thể dục thường xuyên dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên danh tiếng từ Thụy sĩ tới. Hơn thế, nàng lại chịu khó ăn khem. Nhưng sự thật lại khác. Nàng có luyện tập thể dục thẩm mỹ song chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Tính nàng chóng chán, nàng chán chung thủy với chồng hoặc tình nhân nên chán cả thể dục làm đẹp. Nàng cũng không hề ăn khem. Bữa ăn của nàng luôn luôn thừa mứa cao lương mỹ vị. Và nàng không hề thuê người mù đấm bóp thường xuyên.
 

Bí quyết trẻ đẹp của nàng chỉ riêng nàng biết sau một chuyến du hành ẩn danh vòng quanh thế giới. Nàng đã ghé thăm những nơi được coi là thạch động tình yêu, như bộ lạc I gô rô tại Phi luật tân với phong tục trai gái chung chạ tự do để khám phá hạnh phúc trước ngày cưới xin, như các bộ lạc bán khai khác ở Ba tây, Công gô, và Tân thế giới trên Thái bình dương... Nhưng phải đến khi đến Phi châu nàng mới tìm thấy bí quyết. Tại miền rừng rú Phi châu có một sắc dân thiểu số lạ lùng, nam nữ từ khi bắt đầu biết yêu đã được phép ăn ngủ tập thể trong một căn nhà “hợp cẩn” riêng gọi là bukumatula. Trai gái có quyền thực hành đạo vợ chồng dẫu sau này họ không thành vợ chồng. Ban ngày trai gái thanh niên ở nhà với cha mẹ, ban đêm đến nội trú trong bukumatula. Đàn bà thuộc bộ lạc lạ lùng này hưởng thụ khoái lạc tự do mà thân thể không bị tàn phá là do được uống một thứ rượu ngâm bằng rễ cây đào trong rừng (1).
 

Nàng lưu lại Phi châu, sai người chế tạo rượu thuốc rồi mang về Sàigòn uống. Nàng giữ kín bí quyết, không cho ai biết.
 

Người đàn ông khoác cái áo tơi mưa màu xanh lá cây, đến bên vợ âu yếm hôn vào vai nàng. Thiếu phụ lặng yên cho chồng hôn. Hôn vợ xong, người đàn ông bỗng thấy máu nóng chạy rầm rập bên thái dương. Không phải vì dục vọng nổi lên trong lòng hắn mà chính vì hắn vừa nhớ lại những chuyện đồi bại xảy ra chung quanh cuộc sống của người đàn bà bất trị.
 

Từ thuở về với hắn, nàng đã bỏ nhà đi chơi đêm nhiều lần. Hắn biết nàng có nhân tình, song vì gấp rưỡi tuổi vợ hắn đành nín thinh, không phản đối. Lâu dần, thái độ im lặng của hắn đã bị người đàn bà coi là sự đầu hàng vô điều kiện. Nàng đâm ra chơi bời nhiều hơn. Đến khi thần may mắn đưa hắn lên chức vụ cao cấp, nàng không cặp kè với bọn thanh niên cùng tuổi nghèo túng nữa, nhưng lại sẵn sàng ngã vào lòng những kẻ khôi ngô và khỏe mạnh có chức tước. Vì muốn giữ tiếng tăm, hắn phải giả ngây, giả dại. Nhưng đêm nay, hắn nổi máu ghen trong lòng. Từ ba chục năm nay, hắn chưa hề biết ghen.
 

Người đàn bà đọc thấu ý nghĩ gay gắt trong tia mắt chồng. Nàng mân mê sợi tóc bạc trên trán chồng, nũng nịu:
 

- Anh ghen em phải không? Ồ, trẻ con quá!
 

Người đàn ông thở dài chụp mũ nỉ lên đầu rồi bước ra cửa. Một tên vệ sĩ mặc đồ đen chụm hai chân, bồng súng chào. Tên vệ sĩ được võ trang bằng tiểu liên đặc biệt và đạn cũng được chế tạo theo công thức bí mật. Khi bắn đạn tỏa thành hình cánh cung, như đạn ghém song khác đạn ghém ở điểm làm nạn nhân nhiễm độc và chết trong vòng mấy phút.

Đèn bên ngoài được tắt hết, không còn ngọn nào. Trong phòng, thiếu phụ đã kéo kín riềm đen che cửa sổ, ngồi xuống bàn trang điểm lấy phấn son, bút chì vẽ mắt và nước hoa thượng hảo hạng ra làm đẹp.
 

Tiếng giày người chồng đạp trên con đường đá sỏi kêu rạo rạo. Một chiếc xe hơi sơn đen đã chực sẵn trong bóng tối, bên lùm cây lớn. Ngày thường, hắn ngự toàn xe Métxêđét 300, loại xe chỉ dành cho triệu phú và vua chúa. Nhưng đêm nay, hắn dặn bọn vệ sĩ mang lại một chiếc xe rẻ tiền của Pháp, để khỏi lộ hình tích. Xe hơi ra khỏi khu vườn rộng bát ngát, chạy nhanh vào thành phố.
 

Một vệ sĩ hỏi tài xế:
 

- Nhìn kính chiếu hậu xem có ai đuổi theo không?
 

Tài xế đeo vào mắt một cặp kính hồng ngoại tuyến có thể nhìn xuyên màn tối không cần bật đèn pha. Lát sau, tài xế đáp:
 

- Không có ai, chỉ có xe mình thôi.
 

Gã đàn ông bây giờ mới cất tiếng:
 

- Rẽ sang bên phải.
 

Tài xế tỏ vẻ sửng sốt:
 

- Thưa, con được lệnh đến đây thì quẹo sang bên trái.
 

Gã chủ gắt:
 

- Anh cứ rẽ sang tay phải cho tôi. Chạy hết đường Yên Đổ, đến Hai Bà Trưng thì quẹo trái xuống đường Võ di Nguy, Phú Nhuận.
 

- Thưa chạy thẳng đến Quang Trung hay là...
 

Gã chủ lại gắt:
 

- Mày cứ lái đi, đến đâu tao dặn quẹo hãy hay.
 

Bị chủ mắng, tài xề ngậm hột thị. Hắn biết rõ tính tình của chủ vì mỗi khi nổi cơn tam bành, chủ hắn trở nên tàn nhẫn vô cùng.
 

Xe hơi phóng nhanh trên trăm cây số một giờ. Chợ Phú Nhuận ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì ban đêm lại lặng lẽ bấy nhiêu. Tài xế đạp lút ga xăng. Kim tốc độ vọt đến 140 cây số. Đến ngã tư Chi Lăng, gã chủ nói:
 

- Quẹo trái.
 

Tài xế thắng gấp, bẻ tay lái vòng tròn, bốn bánh xe nghiến ken két trên đường nhựa. Tiếng tu huýt của cảnh sát công lộ vang lên. Tài xế nói:
 

- Thưa, có xíp lê cảnh sát.
 

Một vệ sĩ chắt lưỡi:
 

- Mặc họ. Cứ phóng nhanh nữa lên.
 

Tài xế lại cúi mặt vào vô lăng. Tiếng tu huýt phía sau kéo thành hồi dài. Một chiếc bình bịch mở máy sẵn đã xả hết tốc lực rượt theo. Một tên vệ sĩ gắt tài xế:
 

- Mày lái chậm như rùa. Biết thế, để mày ở nhà cho rồi.
 

Gã chủ từ nãy đến giờ, lầm lì, nhún vai:
 

- Không hề gì. Cứ đậu xe lại.
 

Tài xế thắng sát lề. Con đường Võ Tánh tối om. Phía trước lờ mờ tia sáng yếu ớt của trường Đại học Quân sự. Người cảnh sát lực lưỡng, đội mũ da trắng, đậu mô tô án ngữ đầu xe, rồi hỏi tài xế:
 

- Anh có nghe còi không?
 

Tài xế lắc đầu:
 

- Không.
 

- Trong xe có mấy người? Yêu cầu các ông cho xem giấy tờ.
 

Gã chủ quắc mắt nhìn tên vệ sĩ ngồi bên trái. Biết ý, hắn mở cửa bước xuống đường, tay thủ khẩu súng "côn" to tướng. Viên cảnh sát công lộ chưa hiểu ất giáp ra sao thì bá súng đã giáng như trời đánh vào gáy. Nạn nhân ngã nhào, không kịp kêu lên một tiếng.
 

Cửa xe đóng sầm. Tài xế lại phóng như bay.
 

Chạy được một quãng, người chủ hất hàm:
 

- Rẽ sang trái.
 

Tài xế giật mình sửng sốt. Từ nãy đến giờ, đã 3 lần quẹo trái. Từ đường Yên Đổ quẹo trái sang Hai Bà Trưng, rồi từ Võ di Nguy quẹo trái vào Võ Tánh. Giờ đây lại quẹo trái trở lại đường Ngô đình Khôi, nghĩa là trở lại đường Yên Đổ.
 

Tuy ngạc nhiên, tài xế không dám hé răng hỏi lý do. Trước khi được chọn làm tài xế, hắn đã trải qua lớp huấn luyện về phương pháp bảo mật. Hắn chỉ có nhiệm vụ tuân lệnh vô điều kiện, không được hỏi han lôi thôi.
 

- Quẹo trái!
 

Đến lượt 2 tên vệ sĩ giật mình. Chủ nhân là người có địa vị quan trọng, nửa đêm sai lái xe vào con đường đất tối om này làm gì? Thường lệ, chủ nhân đi đâu đều được hộ tống cẩn mật. Riêng việc ra đi một mình không có xe trước dẹp đường, xe sau bảo vệ như đêm nay cũng làm họ thắc mắc. Song nếu họ biết rõ kế hoạch của chú nhân đêm nay, họ sẽ hết thắc mắc. Riêng về phương diện an ninh, chiếc xe đen kiểu nhỏ của Pháp này là kỳ công của nghề chế tạo xe hơi. Bề ngoài nó là xe rẻ tiền, cũ kỹ, khói phun khét lẹt, sườn xe kêu thét lên ầm ỹ. Kỳ thật nó lại là xe rất đắt tiền, còn đắt tiền hơn cả Métxêđét của giới triệu phú nữa. Bốn vỏ xe của nó được đúc riêng tại Pháp, đạn bắn không nổ và xẹp lép. Thép xe rất dầy phải là đạn bắn thiết giáp mới có hy vọng xuyên thủng. Kiếng xe thì có tác dụng chống đạn. Động cơ của xe đã được xoáy rộng lại, có thể chạy 250 cây số một giờ như chơi.
 

Tài xế tuân ra lệnh dừng lại trước một tòa biệt thự cổ hoang vu. Cửa biệt thự được mở sẵn, tài xế từ từ cho xe chạy vào. Không khí trong vườn đượm mùi của rùng rợn, chết chóc. Đâu đây một con cú kêu thảm thiết.
 

Tài xế rùng mình, tóc gáy dựng chơm chởm. Đột nhiên trong lòng hắn nổi dậy một cảm giác lạ lùng. Hắn lái xe đêm hàng trăm lần, nhưng chưa lần nào hắn có cảm giác khác thường này. Bất giác hắn liên tưởng đến vợ con ở miền Trung. Mỗi năm, hắn được phép về thăm nhà một lần, mang theo một số lương hậu hĩ. Chủ nhân có thói quen trả lương rộng rãi, nên gia đình hắn không đến nỗi túng thiếu, song đã nhiều lần hắn nẩy ra tư tưởng xin nghỉ. Nhưng người ta trả lời hắn thẳng thừng như sau:
 

- Đã vào làm việc trong này thì không bao giờ được thôi. Đã ký giấy làm là làm mãi. Nếu không, bắt buộc sẽ phải thủ tiêu anh cho anh khỏi bép xép.
 

Bép xép! Thật ra, hắn biết nhiều nhưng chưa hề bép xép. Vì nếu bép xép, hắn đã thuật lại những chuyện độc nhất vô nhị từng xảy ra bên trong tòa lâu đài ngàn một đêm lẻ của vợ chồng chủ nhân.
 

Đêm nay, ruột nóng như đốt, hắn bỗng nghĩ đến bỏ trốn. Hắn đã chán ngán cuộc đời bí mật. Như bị thôi miên, hắn vặn công tắc cho động cơ rồ lên. Chủ nhân vừa bước xuống, cửa xe mới đóng, nghe máy nổ vội vàng ngoảnh lại. Hoảng hốt, tài xế gài số de, sửa soạn lùi lại thật nhanh. Xuyên qua màn tối, mắt chủ nhân quắc lên dữ tợn:
 

- 514, bắt lấy nó.
 

514 là số hiệu của một vệ sĩ trẻ tuổi, thân hình cao lớn, nét mặt phũ phàng, một vết dao in hằn trên trán, ngón tay to và vuông, trông như ngón tay của kẻ chuyên bóp cổ nạn nhân lấy tiền. Thật ra 514 đã dùng ngón tay này giết người nhiều lần. Hai ngón tay hắn chụm lại đủ biến thành võ khí ghê gớm.
 

Nghe chủ nhân gọi, 514 mở tung cửa phía trước. Xe chưa kịp lùi thì tắt máy. Tài xế run rẩy bẩy như sốt rét. Chủ nhân quát:
 

- Đừng đánh. Mang hắn vào trong này, tao hỏi chuyện.
 

Tài xế vừa bước khỏi xe thì một quả đấm thôi sơn vù vào mặt. Hắn ngã nhào xuống cỏ. Chủ nhân cau mày:
 

- Tao đã bảo đưa hắn vào trong nhà cho tao hỏi chuyện mà.
 

Bị chủ mắng, như mèo cắt tai, hai vệ sĩ khiêng nạn nhân vào trong ga ra. Một cánh cửa nhỏ ăn thông từ ga ra với nhà trên. Mọi người có mặt đầy đủ, đèn mới được bật sáng. Trước đó, chủ nhân đã cẩn thận ra lệnh kéo kín riềm cửa. Người lạ vào phòng phải kinh ngạc vì những tấm màn quá dầy. Đó là loại riềm bằng nhung đen, loại dùng ở xứ lạnh trong đại chiến thứ hai để ngăn ánh sáng lọt ra ngoài những đêm có máy bay địch. Đồ đạc rất sang trọng, toàn là bàn ghế nhập cảng từ bên Pháp nhưng không hiểu sao vẫn phảng phất mùi chết chóc ghê rợn.
 

Tài xế bị túm tóc dựng dậy, hai mắt đỏ ngầu. Chủ nhân quát:
 

- Mày lãnh của lão Hoàng bao nhiêu tiền để hại tao?
 

Tài xế chắp tay xá lia lịa:
 

- Thưa, con đâu dám phản ông. Con còn vợ con ở nhà.
 

Chủ nhân cười nhạt:
 

- Hừ, bọn mày luôn luôn đóng kịch thật giỏi. Tại sao mày lái xe ra đường?
 

- Thưa ông, con không hiểu tại sao lại có cử chỉ như vậy. Thú thật là con sợ. Dường như con bị ma đuổi.
 

- Hừ, ma đuổi. Nếu vậy tao đưa mày xuống ấy làm bạn với ma luôn thể.
 

Gã tài xế lải nhải van xin nữa, nhưng chủ nhân đã trừng mắt ra hiệu cho 514. Từ nãy đến giờ, 514 khoanh tay dựa lưng vào góc tường, miệng phì phèo thuốc lá, dáng điệu nhàn tản như khán giả xem cuộc múa võ Sơn đông ngoài đường phố. Nghe chủ nhân ra lệnh, 514 cứng người lại, mắt phóng ra những tia lửa gian ác.
 

Biết thế nào cũng chết, gã tài xế vụt đứng dậy và nhanh như chớp, hắn cho tay vào túi quần, rút súng. Hắn chĩa về phía chủ nhân bóp cò. Song 514 đã được huấn luyện riêng để bảo vệ chủ nhân. Gã tài xế tuyệt vọng chưa kịp đặt tay vào cò thì 514 đã co chân đá mạnh, khẩu súng lục bị văng xuống đất. Gã tài xế chỉ kịp kêu một tiếng "trời ơi" rồi nằm vật xuống. Phát atêmi của 514 đã giáng vào màng tang hắn khiến máu chảy chan hòa. Sợ hạ độc thủ một lần chưa chết, 514 bồi thêm phát thứ hai. Lần này gã tài xế tắt thở.
 

Trong khi ấy, chủ nhân cứ đưa cổ tay lên xem giờ, ra vẻ nóng ruột. 514 hỏi, cung kính:
 

- Thưa, có cần mang xác ra vườn chôn không?
 

326 xen vào:
 

- Tôi sẽ dẫn anh xuống hầm. Dưới đó có chỗ chôn kín đáo và ngon lành.
 

514 giương đôi mắt sửng sốt nhìn bạn. 326 là bạn của hắn đã lâu. Hắn đinh ninh 326 mới đến tòa biệt thự này lần đầu, không ngờ 326 đã biết rõ. Biết mà không nói. Như vậy có nghĩa là 326 được chủ nhân tin cậy hơn hắn. Đột nhiên 514 đâm ra sờ sợ. Không khéo 326 thủ tiêu hắn cũng nên. Trong tổ chức, vấn đề thủ tiêu nhân viên đã xảy ra như cơm bữa. Kẻ nào làm chủ nhân phật ý là mất mạng như chơi.
 

Chủ nhân nhìn 514, giọng ngọt ngào:
 

- Mày giỏi lắm. Ngày mai tao sẽ thưởng tiền cho mày.
 

514 cười híp mắt:
 

- Cám ơn ông.
 

326 đi trước, 514 lôi xác gã tài xế lệt bệt theo sau. Hai người lặng lẽ đi qua hai căn phòng rộng thênh thang và tối như hũ nút. 514 hỏi bạn:
 

- Sao không bật đèn cho sáng?
 

326 cười hềnh hệch:
 

- Mày ngu như bò ấy. Vặn đèn lên để lão Hoàng biết à?
 

- Lão Hoàng! Lão Hoàng! Lão là cái gì mà mày sợ thế? Tao chỉ một mình, một lưỡi dao là 10 lão Hoàng cũng bị làm thịt hết trong nháy mắt.
 

- Nếu mày can đảm như vậy thì còn nói gì nữa. Lát nữa, tao sẽ đề nghị với chủ nhân.
 

326 đứng lại, rọi đèn bấm. Ngón tay cái của hắn ấn vào cái nút nằm giấu sau tấm lịch. Cánh cửa bí mật trong tường mở ra nhè nhẹ.
 

514 rùng mình, nửa kính phục, nửa lo ngại. 326 gắt một cách thân mật:
 

- Mày sợ ma không?
 

514 nhún vai:
 

- Thiên lôi tao còn chẳng sợ, huống hồ là ma.
 

- Ồ, mày xứng đáng là bạn của tao. Đây là đường xuống hầm. Hầm này chỉ có mấy người thân tín được biết. Dưới hầm cất toàn kim cương và vàng thoi. Yêu cầu mày đừng táy máy đấy.
 

- Tao thanh liêm lắm. Rồi mày coi. À, còn của nợ này, làm sao mà thủ tiêu được?
 

- Mày sẽ đào đất chôn nó dưới hầm. Tao vừa bật điện, mày xuống đi. Cẩn thận kẻo ngã gãy chân, tao không cứu đâu.
 

514 từ từ tụt xuống bằng cái thang sắt nhỏ xíu. Hai chân hắn chạm nền xi măng láng bóng. Một mùi lợm giọng theo ngọn gió thổi lại. 514 húng hắng ho. Đứng ở miệng hầm, 326 la to:
 

- Mày tránh ra để tao liệng cái xác xuống.
 

Bịch một tiếng, thi thể gã tài xế khốn nạn rớt xuống hầm. Âm thanh dội lên nghe rợn gáy.
 

326 dặn vội:
 

- Mau lên mày. Xẻng cuốc ở bên tay mặt. Mày đào nhanh lên. Trong 5 phút, phải xong hết.
 

514 đi sâu vào phía trong. Khác với lời 326 nói, hầm không rộng là bao. Hắn cũng chẳng thấy hạt soàn và vàng thoi đâu cả. Trước mặt hắn, mấy đống xương trắng hếu nằm chềnh ềnh, có bộ xương chưa rữa hết thịt, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. 514 chùn chân, bước không vững nữa.
 

Chợt nghĩ ra, hắn mới biết dại. Hơn 30 tuổi, trong đó có 10 tuổi trong nghề tình báo, không hiểu sao hắn lại có thể dại đến thế. Ngày xưa, vua chúa thuê người xây lăng, xây xong thì giết luôn bọn thợ. Ngôi mả của Tào Tháo đã chôn sống hàng trăm người. Chủ nhân của hắn thường được so sánh với Tào Tháo vì tính tình quỷ quyệt và thâm độc. Chủ nhân có thể tìm cách giết hắn để bảo vệ bí mật công tác, một công tác mà hắn phỏng đoán là vô cùng quan trọng.
 

Hắn vội chạy lại miệng hầm. Và hắn thẹn chín cả mặt vì thấy 326 vẫn ở phía trên. 326 đủng đỉnh:
 

- Mày thấy xẻng cuốc chưa?
 

- Chưa thấy đâu cả.
 

- Thế thì thôi. Chào mày.
 

514 giật mình. Hắn vừa khám phá ra một chi tiết quan trọng. Cái thang bằng sắt đã biến mất. Từ nền xi măng lên đến miệng hầm cao gần bốn thước, hắn không tài nào thoát khỏi nếu không có thang. Hắn la lớn:
 

- Thang đâu? Tại sao mày cất thang?
 

326 cười xỏ lá:
 

- Ồ, mày chậm hiểu quá! Không cất thang mày trèo lên thì sao? Cách đây 30 phút, tao đã bảo là mày ngu như bò. Bây giờ tao nghiệm là đúng. Vì chỉ có con bò mới dại dột nhảy xuống hầm được dùng để chôn sống tử tù. Tao dặn mày đi tìm xẻng cuốc vì thú thật tao chưa hề xuống hầm, tao sợ có xẻng cuốc thì phiền lắm. Vì mày có thể phá hầm trốn ra. Nhưng đó chỉ là quá lo xa mà thôi, vì người ta bảo tao là hầm xây toàn bằng xi măng cốt sắt, cốt mìn nổ cũng không chuyển, huống hồ cuốc xẻng đào bới.
 

- Đồ đểu.
 

- A ha, phút này mà mày còn mắng tao đểu, quả là mày ngu như bò thật. Thôi, vĩnh biệt mày, tao đi đây. Mày có cần nhắn mấy con ca ve trong Chợ Lớn không?
 

514 sực nhớ đến cuộc sống ném tiền qua cửa sổ trong thời gian làm việc dưới quyền chủ nhân. Không đêm nào hắn không chễm chệ trên đệm chiếc xe Hoa kỳ bóng loáng và dài ngoằng lái vào Chợ Lớn để tâm sự xác thịt với đạo nữ binh tình ái thơm phức mùi nước hoa Chanel số 5, dưới ánh đèn đỏ, bên cạnh đống chai sâm banh mở nút kêu bôm bốp.
 

Hắn còn nhớ mãi căn phòng man mát trong một đại khách sạn. Man mát vì máy điều hòa khí hậu được mở suốt ngày đêm, nhưng phần nào cũng vì được cọ sát với làn da của người yêu. Hắn yêu bao nhiêu phụ nữ, hắn không còn nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ là người nào cũng có làn da man mát, đụng vào là quên hết thời tiết Sàigòn nóng nực bên ngoài. Xã hội ban đêm đầy mông, đùi và ngực loạn xạ đã biến mất. Chỉ còn lại thực tại phũ phàng: căn hầm lộn mửa mà hắn không tài nào ra khỏi.
 

514 van vỉ:
 

- Tôi lạy anh. Anh thả thang xuống cho tôi leo lên.
 

326 cười:
 

- Chịu thôi. Tao thương mày thật đấy, nhưng người ta lại không thương tao. Tao có thể cứu mày nhưng người ta sẽ đem tao đi thủ tiêu.
 

- Tôi biết anh thương tôi lắm. Nếu anh cứu tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên ơn.
 

- Ồ, tao đã quá quen với những lời cám ơn.
 

- Không, tôi không hứa xuông đâu. Tôi sẽ đền ơn anh một cách vô cùng hậu hĩ. Chắc anh cũng biết tôi có một số tiền rất lớn ở nhà băng.
 

- Tao biết rồi. Mày nổi tiếng trong đám anh em về tài xoay xở. Chủ nhân sai tao chôn sống mày chẳng qua là để cướp tay trên.
 

- Trời ơi, anh phải cứu tôi. Thang sắt đâu? Anh cho tôi lên đi.
 

- Chúng mình chưa nói hết chuyện. Mày cứ nói đi. Mày để tiền trong băng nào?
 

- Ở Hồng kông.
 

- Khỉ khô, Hồng kông xa tít mù, tao ít có thời giờ đi xa. Vả lại, tao có cái tật say sóng nên ghét máy bay. Mày chịu khó tặng tao cái giây chuyền đeo cổ nạm hột soàn đi.
 

- Sao anh biết?
 

- Hừ, mày hỏi buồn cười ghê. Theo sự ước lượng của bọn cuộc chê kim cương thì bợn hạt soàn của mày trị giá ít nhất 10 triệu đồng. Tao biết là mày không bỏ trong két ngân hàng, mà là giấu ở nơi khác. Trong phòng con nhân tình của mày chẳng hạn.
 

- Anh hoàn toàn đúng. Anh cứu tôi, tôi xin biếu anh bợn hạt soàn.
 

- Ối dào, mày đa mưu túc kế, tao không dám tin mày. Đối với tao, cái gì cũng tiền trao cháo múc.
 

Từ dưới hầm vọng lên tiếng thở dài não nuột. Trên miệng hầm, 326 cười gằn:
 

- Nếu mày tiếc của thì tao đi vậy. Chào chú mày nhé, tao đi đây.
 

514 gọi lớn:
 

- Không, anh đừng đi vội. Tôi xin chỉ nơi giấu bợn kim cương. Tôi cất sau tủ lạnh trong phòng con nhân tình ở Chợ Lớn. Anh bằng lòng chưa? Anh giòng thang xuống cho tôi.
 

326 cười ré lên:
 

- Thả thang xuống để mày hạ thủ tao ấy à?
 

- Anh đừng bội ước, tôi đã biếu bợn hột xoàn cho anh, anh có 10 triệu trong tay, anh phải cứu tôi.
 

- Ừ, mày nói cũng đúng, nhưng đêm nay tao bận quá. Chủ nhân dặn tao trong nửa giờ phải quay lại. Tao nhìn đồng hồ thì đã gần đến giờ. Một lần chót, tao ô voa mày. À, mày đừng lo. Tao đậy cửa hầm, chỉ mấy phút sau là mày chết ngạt. Trên này có nút phun hơi độc. Tao sửa soạn bấm nút đây.
 

514 gào to nhưng chẳng ai trả lời. Nắp hầm được dậy kín lại nghe rầm một tiếng. Đèn trong hầm tắt phụt. Đột nhiên 514 có cảm giác như bị chôn sống trong nhà mồ. Hắn rướn mình nhảy lên thật cao, hòng níu lấy miệng hầm. Vô ích. Dầu hắn có phép thi thân cũng không thể đụng trần. Hụt chân, hắn ngã nhào xuống nền xi măng lạnh ngắt. Mắt cá chân bị trẹo, máu tuôn ra lênh láng nhưng hắn chẳng biết gì hết. Hắn không còn biết đau nữa. Hắn chỉ nghĩ đến cách thoát khỏi nhà mồ ghê rợn.
 

Mùi hôi thối của đống xương chưa rữa hết thịt từ các góc hầm bay lại. 514 òa lên khóc. Hắn khóc như đứa trẻ bị đòn. Hắn khóc một phần vì sợ chết –cái chết đến từ từ giữa bốn bức tường vô tri, vô giác- phần khác vì đã bị đánh lừa quá dễ dàng. 514 không phải là kẻ mới bước chân vào nghề gián điệp. Trước kia, hắn đã từng làm cho Phòng Nhì Pháp. Hắn đã lập mưu đưa nhiều nạn nhân vào chỗ chết. Ác quả ác báo. Giờ đây đến lượt hắn đền tội. Toàn thân hắn run lên cầm cập. Gian hầm đang yên lặng bỗng vang dội tiếng khóc than thảm thiết. Trước mặt hắn hiện ra một đoàn phụ nữ đội mấn trắng, choàng áo tang bằng vải xô, diễu qua chầm chậm. Mỗi người đều cầm dao nhọn trong tay sửa soạn đâm vào da thịt hắn.
 

514 lấy hai tay bưng mắt lại, nhưng một giọng nói gắt gỏng đập vào tai:
 

- Tao đây mà... Mày không nhận ra tiếng nói của tao ư? Tao là thằng tài xế dại dột vừa bị mày hạ thủ. Tao đã hết lời van xin mày, chỉ còn thiếu làm thân trâu ngựa nữa thôi mà mày vẫn giết tao. Tao chết đi nhưng hồn tao vẫn ở bên mày. Tao sẽ báo thù, và khi mày xuống âm ty, tao sẽ phanh thây mày ra hàng trăm ngàn mảnh.
 

514 rú lên. Tiếng nói biến mất. Hắn mở choàng mắt. Đoàn phụ nữ đội mấn trắng cũng biến mất. Gian hầm phảng phất mùi thơm lạ lùng. Mùi thơm này thoang thoảng như mùi cà rem hạnh nhân mà 514 thường ăn hàng ngày trong một tiệm sang trọng gắn máy điều hòa không khí ở đường Tự Do, có cửa kiếng trong suốt, ngồi trong tha hồ nhìn ra ngoài, và tha hồ thưởng thức những cặp đùi thuôn thuôn, những thân hình cân đối được phô bày, mỗi khi ngọn gió đĩ điếm từ bờ sông thổi lại làm bật tung tà áo dài bằng hàng mỏng dính ôm sát lấy ngực.
 

Mùi thơm hạnh nhân trở nên hăng hắc. 514 hắt hơi một cái. Hắn cảm thấy mệt mỏi mệt lạ thường. Lăn lộn trong ngành mật vụ đã lâu, hắn biết đó là hơi xi a nuya. Ngửi khói xi a nuya thì khỏe như voi cũng chỉ 10 giây đồng hồ sau là tắt thở. 514 cố nhịn thở nhưng hơi độc cứ từ từ len vào phổi. Hắn nằm sóng soài trên nền hầm. Bóng tối của tử thần che mờ hai mắt.
 

Bên trên, bóng tối cũng bao phủ kín khu vườn. Người đàn ông cao cao, tóc bạc nửa đầu, lại nâng tay lên mắt coi giờ lần nữa. Hai tên vệ sĩ đã ra khỏi phòng, tiếng chân khua trên nền gạch men trắng. Chờ tứ phía trở nên yên tĩnh, chủ nhân mới thong thả đứng dậy, mở cửa qua sân, xuống bếp.
 

Từ nhà trên xuống bếp phải qua cái sân rộng trồng toàn kỳ hoa dị thảo. Mùi hương nhè nhẹ bay lên, quyện trong hơi gió từ sân bay Tân sơn nhất thổi lại. Chủ nhân đẩy cửa nhà bếp. Bên trong tối om.
 

Chủ nhân đằng hắng ba tiếng. Đằng hắng xong, vỗ tay ba tiếng. Một tiếng nói khô khan từ trong tối vọng ra:
 

- Rimbô. Ai đấy?
 

Chủ nhân trả lời:
 

- Vétlen.
 

Đèn điện trong nhà bếp được bật lên. Ngọn đèn 25 nến đã được che kín bằng vuông vải lớn nên ánh sáng chỉ tỏa ra lờ mờ đủ cho hai người nhận diện được nhau. Người vừa mở đèn là một thanh niên Tây phương, căn cứ vào cái mũi lõ, cặp mắt sáng xanh, mớ tóc hung và quăn. Hắn mặc sơ mi ngắn màu rượu chát, để lộ cánh tay đầy lông lá. Đang ngồi, hắn đứng dậy, giọng lạnh lùng:
 

- Chào ông.
 

Chủ nhân nói:
 

- Hân hạnh được gặp ông. Tôi là YK.
 

- Còn tôi, tôi là Rimbô. Hẳn ông chẳng lạ gì tôi có hàng trăm tên giả khác nhau, và tên hiện nay của tôi là Rimbô. Rimbô, tên anh chàng thi sĩ gàn dở và đồng tính luyến ái ngày xưa ấy mà.
 

YK mỉm cười:
 

- Tôi đến đây không phải để bàn chuyện thơ phú với ông. Xin ông hiểu cho. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi ông nữa thôi.
 

Rimbô cười theo:
 

- Theo tục lệ nước tôi, tục lệ mà ông biết rõ, mỗi lần liên kết thân thiện, người ta thường mở rượu sâm banh ăn mừng. Tôi đã mang sẵn một chai Mum thượng hạng. Nào, chúng ta cụng ly với nhau.
 

- Rất sung sướng được uống rượu với ông. Trong tương lai, tôi mong còn nhiều dịp uống sâm banh với ông nữa nhưng không phải lén lút như đêm nay. Hẳn ông đã hiểu rõ hoàn cảnh đặc biệt của tôi. Tôi đang đánh nước bài tháu cáy, được ăn cả ngã về không.
 

- Dĩ nhiên, chúng tôi cũng vậy. Nếu ông thất bại, chúng tôi cũng phải cuốn gói đi khỏi xứ.
 

Rimbô mở chai rượu, dáng điệu trịnh trọng không khác quản gia khách sạn trong bữa tiệc lớn. Hắn thong thả lấy khăn tay trắng lau cổ chai sạch bụi rồi giật nút mấc lên thật mạnh. Một tiếng bụp êm tai nổ lên. YK cảm thấy trong lòng vui vẻ. Hắn nhớ lại mấy chục năm trước, cũng một đêm như đêm nay, hắn mở nút sâm banh để mừng lễ hợp cẩn. Định mạng đã đưa hắn lên trường chính trị, nhưng đồng thời cũng đẩy hắn vào cảnh khổ đau ngấm ngầm.
 

Vợ hắn là người đàn bà tràn trề dục vọng. Nàng muốn cưỡi đầu cưỡi cổ thiên hạ. Nàng lại muốn được yêu đàng hoàng. Dầu sao hắn cũng không còn cường tráng như hồi còn là sinh viên. Bất giác hắn thở dài.
 

Rimbô sửng sốt:
 

- Tại sao ông thở dài?
 

YK đánh trống lảng:
 

- Không. Tôi hơi tức ngực. Có lẽ đêm qua thức khuya và đêm nay lại mất ngủ.
 

Chợt có tiếng chân người đi tới. Rimbô hỏi:
 

- Vệ sĩ của ông phải không?
 

YK đáp:
 

- Vâng, nó là đứa cháu thân tín nhất của tôi.
 

- Hẳn ông chưa quên là theo điều khoản được thỏa thuận từ trước, tôi sẽ không mang ai theo ngoài ông ra.
 

- Tôi không quên.
 

- Thế thì được. Nào chúng ta cùng đi.
 

326 ló đầu qua khung cửa lờ mờ ánh đèn. Thấy người đàn ông mũi lõ, hắn chùn lại, bàn tay đặt lên khẩu súng lục dắt ở thắt lưng. YK khoát tay:
 

- Không, ông này là bạn thân của tao. Mày đã xử trí xong với nó chưa?
 

326 ưỡn ngực, giọng tự đắc:
 

- Thưa rồi.
 

YK ra hiệu cho Rimbô. Đèn điện trong bếp phụt tắt. Ba người lặng lẽ ra sân. Gió thổi vù vù qua những tàu lá chuối ở góc biệt thự. Xa xa vẳng lại tiếng cú kêu ai oán.
 

Rimbô đi trước dẫn đường. Dáng đi thoăn thoắt của hắn chứng tỏ hắn thạo đi đêm, và được huấn luyện thuần thục được nhìn qua màn tối. Rimbô rẽ những tàu lá chuối còn ướt mưa chiều, đạp qua một hàng rào thấp để sang biệt thự kế cận. Đi bộ không quen, YK vấp ngã nhiều lần. Rimbô huýt sáo miệng. Từ bóng tối vọt ra một con chó bẹt giê to như con beo. Bẹt giê màu nâu sẫm, lẫn với ban đêm nên không ai nhìn thấy. Con chó ngoe nguẩy đuôi, tỏ vẻ mừng rỡ. Điều đáng để ý là nó không sủa lên tiếng nào tuy có người lạ.
 

YK nói với Rimbô:
 

- Mang chó theo có lẽ bất tiện.
 

Rimbô suỵt:
 

- Im, đừng nói gì hết. Bọn chúng nghe được thì hỏng bét.
 

Nghĩ đến mình có quyền hành rộng lớn mà bị kẻ lạ mặt ra lệnh bảo im, YK giận sôi lên, nhưng hắn đành nén xuống. Con chó lon ton chạy trước, ba người lùi lũi theo sau. Qua hết khu vườn rộng thênh thang, ba người đến một xe cam nhông chở hàng đậu bên đường. Rimbô mở phía sau cho hai thầy trò lên rồi đóng lại. Quen với máy điều hòa không khí, YK toát đẫm bồ hôi. Hắn ngồi phịch xuống băng trong khi động cơ xe hơi chuyển mình nhè nhẹ. Trong lúc này, vợ hắn có thấu hiểu nông nỗi cơ cực này không? Hắn tin là không. Chắc nàng đã thay bộ áo ngủ mới, loại may riêng tại Ba lê bằng voan mỏng đắt tiền, thêu kim tuyến và dội lên nước hoa thơm ngát trước giờ hò hẹn với người tình.
 

YK phải vịn chặt ghế xe cho khỏi ngã. Bàn tay run run, máu nóng chạy rần rật hai bên thái dương. Đã nhiều lần, hắn định hạ thủ vợ giữa lúc gian phu dâm phụ âu yếm nhau trên giường ấm cúng, có kẻ canh gác ở ngoài. Nhưng hắn không có can đảm. Mỗi khi nhìn vợ, hắn lại bị thôi miên bởi cái uốn éo quyến rũ của người đàn bà tuợng trưng cho dâm thần.
 

Cam nhông phóng mỗi lúc một nhanh. Ra đến ngoại ô, Rimbô dừng lại trước trạm gác. Ánh điện sáng quắc chiếu qua kẽ hở vào chỗ YK ngồi. YK thụp xuống để tránh tia sáng. Có tiếng người hỏi:
 

- Yêu cầu ông trình giấy tờ.
 

Rimbô nói to:
 

- Các ông không nhìn thấy bảng số xe ư?
 

Có tiếng đáp:
 

- Có. Xe ông là của ngoại giao đoàn, nhưng ít ra ông cũng phải có giấy tờ chứng minh cần thiết. Thường ngày thì không có sự chặn xét gắt gao như thề này. Chúng tôi vừa được lệnh tăng gia kiểm soát từ hồi chập tối.
 

Ngồi trong cam nhông, YK mím chặt môi khỏi thốt ra một tiếng nguyền rủa. Căn cứ vào sự phóng vệ cẩn mật này, không khéo kế hoạch của hắn đã bại lộ. Bồ hôi toát ra đầm đìa. Bàn tay hắn run lên cầm cập. Bệnh thần kinh ngày nọ đã trở lại dằn vặt cơ thể hắn. Bên ngoài tiếng Rimbô hạ thấp:
 

- Các ông đã bằng lòng chưa?
 

Cam nhông lại rồ máy. YK thở dài nhè nhẹ. Từ nãy đến giờ, 326 ngồi thu hình trong góc xe, giương cặp mắt, nửa ngạc nhiên nửa bực bội, nhìn chủ nhân. YK mỉm cười với hắn:
 

- Mệt không?
 

326 cười hềnh hệch:
 

- Thưa, con chỉ lo cho ông thôi. Cái thằng mũi lõ có bộ mặt kiêu căng đáng ghét quá. Khi nào xong việc, nếu ông cho phép, con sẽ tặng hắn một nhát dao vào bụng.
 

YK giọng an ủi:
 

- Mày đừng ngại. Tao sẽ thưởng mày một số tiền lớn. Mày là đứa trung thành với tao nhất. Mày biết vì sao đêm nay mình phải ngồi trong chiếc cam nhông bẩn thỉu này không?
 

326 đáp:
 

- Thưa ông, con không biết. Vả lại, con không dám biết những việc ông làm. Con chỉ biết đi theo ông và bảo vệ tính mạng cho ông mà thôi. Nếu cần chết để cứu ông, con cũng không dám từ.
 

YK hơi cảm động khi nghe 326 nói. Nhưng vẻ cảm động chỉ thoáng qua trong giây phút trên khuôn mặt bằng sắt. Hắn rít hơi thuốc lá thơm rồi hỏi:
 

- À, mày làm với tao đã lâu mà tao quên hỏi tên thật của mày. Mày có mấy con rồi, 326?
 

Đến lượt 326 giật mình. Hắn trố mắt nhìn chủ. Thoạt tiên hắn tưởng chủ nói đùa, đến khi thấy thái độ nghiêm nghị của chủ, hắn mới đáp:
 

- Thưa, con theo ông từ hồi ông còn ở Hà nội, ông quên rồi sao?
 

YK bàng hoành như vừa tỉnh mộng. Lời nói của tên vệ sĩ lôi hắn trở về thực tại chua chát. Hắn mải nghĩ đến công việc sắp làm mà quên tên hầu cận đã hắn tin cậy nhất.
 

Cam nhông phóng nhanh trên con đường đất gồ ghề. Rimbô đã bỏ đường nhựa từ nãy. Hai ngọn đèn pha lớn quét sáng đêm tối đã tắt ngúm. Rimbô đeo ống nhòm hồng ngoại tuyến lên mắt. Phía trước là con đường nhỏ ngoằn ngoèo và những cánh đồng rộng bát ngát. Rimbô đã thuộc lòng từng chỗ quẹo, từng gốc đại thụ ngất ngưởng giữa những thửa ruộng khô nước chạy dài đến tận chân trời sám xịt. Rimbô là một nhà trồng tỉa mà tổ tiên lập nghiệp tại Việt Nam từ bao năm trước. Hắn không phải người lai nhưng nói tiếng Việt rất sõi. Tuy nhiên, hắn không dùng tiếng Việt với YK, con người quan trọng mà hắn được lệnh tiếp xúc và mang đến địa điểm đã định.
 

Nghề trồng tỉa đem lại cho hắn hàng năm một lợi tức khổng lồ. Nhưng cái nghề thứ hai của hắn làm giàu nhiều hơn và dễ hơn. Đó là nghề gián điệp. Gót chân Rimbô đã lê khắp nơi, và hàng trăm bản phúc trình tường tận của hắn đã giao cho hắn trọng trách móc nối với YK, con người bị vây tứ phía, ít hy vọng thoát khỏi Sàigòn.
 

Còn một cây số nữa thì đến một ấp chiến lược. Rimbô cho cam nhông chạy chậm lại. Đường mỗi lúc một gồ ghề thêm khiến người ngồi trong xe bị xô đẩy vào nhau. Tàn thuốc lá cháy đỏ rớt xuống quần YK làm thủng một mảng lớn.
 

Rimbô bớt tốc độ thêm nữa. Cam nhông chạy số một, tiếng xe hơi rú lên thảm thiết như con heo bị thọc huyết. Đến khúc rẽ, bên đống rạ lớn, lù lù như ngôi mộ cổ, Rimbô thắng xe lại, và đốt thuốc lá chờ đợi.
 

Từ băng sau, YK hỏi vọng:
 

- Gì thế, ông Rimbô?
 

Rimbô đáp:
 

- Phiền ông kiên nhẫn đợi một lát nữa. Sắp sửa đến nơi rồi.
 

Bên đường có tiếng động. Thoáng qua màn sương, một bóng người đen sì từ dưới ruộng hiện ra rồi đèn bấm lóe lên ra hiệu: hai ngắn, một dài. Rimbô mở đèn cốt bên trái, rồi tắt, rồi mở, cả thảy hai lần như thế. Bóng đen từ từ tiến về phía cam nhông. Đến chỗ Rimbô ngồi, bóng đen dừng lại. Rimbô cất tiếng:
 

- Bình minh, phải không?
 

Bóng đen trả lời:
 

- Phải. Còn ông chắc ông là mùa thu?
 

Rimbô cười thầm. Thằng cha nào đặt mật hiệu liên lạc đêm nay phải là kẻ có tâm hồn thi sĩ. Rimbô ném mẩu thuốc chạy dở xuống ruộng.
 

- Bố trí xong chưa? Tôi đã mang hành khách đến đây.
 

Bóng đen đáp:
 

- Các ông đến hơi muộn. Nếu chậm nửa giờ nữa, chúng tôi phải rút đi. Yêu cầu các ông chờ ở đây, sẽ có người dẫn tới địa điểm.
 

Rimbô lại hỏi, giọng lo lắng:
 

- Tại sao đợi như thế?
 

Bóng đen đáp:
 

- Hành quân đang diễn ra ở làng bên.
 

Ngồi trong cam nhông, YK hàng hoàng. Trước khi khởi hành, hắn đã nghiên cứu lộ trình hết sức cẩn thận, được biết trong vùng này không có cuộc hành quân nào, dầu lớn hay nhỏ. Nỗi âu lo bừng dậy trong lòng hắn. Có lẽ phe ông Hoàng đã phăng ra kế hoạch ghê gớm mà hắn cố tình giấu kín.
 

Ở ngoài, cuộc đối thoại giữa Rimbô và bóng đen lại tiếp tục. Bóng đen hỏi:
 

- Cấp trên hiện rất băn khoăn về cuộc hành quân này. Vì trong bức điện tín, ông đã cam kết là chúng tôi được di chuyển tự do đêm nay.
 

Rimbô càu nhàu:
 

- Riêng tôi, tôi cũng bực mình lắm. Nhưng tôi tin đây chỉ là cuộc lục soát của bộ đội địa phương. À, có cuộc hành quân mà tại sao không nghe tiếng súng?
 

Trong cam nhông, YK cũng tự đặt câu hỏi tương tự. Nhưng bóng đen đã cười xòa:
 

- Ông ngây thơ quá. Đây không phải hành quân thông thường mà là một vụ biệt kích tình báo. Binh sĩ được thả dù, hoặc hạ bằng trực thăng để sửa soạn một cuộc tấn công bọc hậu.
 

Bóng đen vừa dứt lời thì tiếng đại bác nổ ầm ầm. Rimbô lẩm bẩm:
 

- Chà, lại mọt chê 155 rồi.
 

Bóng đen cúi nhìn đồng hồ dạ quang trên cổ tay:
 

- Ông nói đúng. Đây là tiếng mọt chê 155 ly. Tiếng nổ hơi to vì giàn trọng pháo đóng cách đây hơn 2 cây số về hướng nam. Chúng tôi đã bố trí chỗ giấu xe hơi cho các ông. Bây giờ ông cho máy chạy. Tôi sẽ cùng đi với ông. Và xin ông đừng mở đèn pha.
 

Chiếc cam nhông lắc lư một hồi trên con đường gồ ghề, và đậu lại giữa tiếng nổ đại bác xé màn im lặng đêm khuya của đồng nội.
 

Bóng đen ra lệnh dõng dạc:
 

- Yêu cầu xuống xe.
 

326 nhảy xuống trước.YK hụt chân, suýt té nhào. Đôi giày da còn mới, YK lại lười đi bộ nên chân đứng không vững, phải dựa vào vai Rimbô. Rimbô pha trò:
 

- Đêm nay, giá bà nhà cùng đi thì hay biết mấy?
 

YK không bằng lòng cho ai nói đùa như thế. Hắn quắc mắt, giọng giận dữ:
 

- Xin ông đừng quên địa vị của tôi không cho phép đùa cợt nhá.
 

Rimbô mỉm cười:
 

- Ông hay ghen quá!
 

Hay ghen! Lần đầu người ta đoán đúng tâm can hắn. Đúng vậy, hắn là gã đàn ông hay ghen, ghen nhưng chỉ âm thầm bộc lộ sự bực bội. Hắn định mắng át Rimbô nhưng không hiểu sao tiếng nói của hắn lại bị mắc trong cuống họng.
 

326 ngẩn tò te không hiểu gì hết vì cuộc đàm thoại diễn ra bằng ngoại ngữ. Hắn đang hăm hở bước nhanh bỗng một bàn tay cứng như sắt chận lại. Hắn quát lên:
 

- Làm gì thế?
 

Bóng đen ôn tồn:
 

- Yêu cầu cho mượn khẩu súng.
 

326 phản đối:
 

- Tôi là vệ sĩ đặc biệt. Tôi có nhiệm vụ đeo khí giới để hộ vệ. Ông không có quyền tước súng tôi.
 

Bóng đen thản nhiên:
 

- Từ phút này trở đi, chúng tôi chịu trách nhiệm về an ninh cho các ông. Nếu ông từ chối, miễn cưỡng tôi sẽ phải dùng sức mạnh.
 

YK xen vào:
 

- 326, đưa súng cho người ta.
 

Ngoan ngoãn, 326 cởi bao da, đưa khẩu súng lục đầy đạn cho bóng đen đi kèm. Cam nhông đậu dưới cây đại thụ cành lá xum xuê. Một toán người vội vã lấy cành lá đậy lên trên. Bóng đen bấm đèn hiệu dẫn đường. Đoàn người đi xuyên qua thửa ruộng mới tát nước, mùi mạ thơm thơm xông lên. Tiếng mọt chê im bặt. Quang cảnh lại chìm vào yên lặng, sự yên lặng rùng rợn.
 

Bóng đen hướng đạo đến lũy tre sau làng thì dừng lại. Hắn dặn Rimbô:
 

- Đây là vùng do chúng tôi kiểm soát. Các ông đừng ngại gì cả.
 

Tiếng chó sủa ran. YK bước nhanh, tiếng giày không át nổi tiếng trống ngực đập thình thịch. YK không nhớ là đã đi được bao xa. Hắn chỉ mang máng là đi xuyên qua hai làng đã ngủ say, sau cùng mới đến một ruộng mía, gió thổi soàn soạt. Bóng đen chỉ giãy nhà sừng sững trước mắt.
 

- Sắp đến rồi.
 

Giãy nhà nằm trong đồn điền trồng mía. Chỉ những ngôi nhà quét vôi trắng hiện lờ mờ trong bóng tối. Rimbô bảo YK:
 

- Đây là chỗ ép mía làm đường. Sân bay ở phía sau.
 

326 vểnh tai nghe. Từ tối đến giờ, hắn đi từ kinh ngạc này qua kinh ngạc khác. Hắn đã phỏng đoán có việc khác thường, nhưng không ngờ lại khác thường đến thế. Đêm nào chủ nhân cũng ngủ dưới hầm xi măng cốt sắt, bom lớn ném trúng vị tất sụp đổ. Đây là lần đầu chủ nhân vi hành một mình ra khỏi thủ đô. 326 đã lưu ý đến nét mặt ưu tư của chủ nhân trong những ngày qua. Nhiều khi chủ nhân ngồi lặng hàng giờ trước đống hồ sơ mật, trán cau lại, cặp mắt nhìn lơ đãng lên trên trần nhà như đang tìm đáp số cho bài toán khó. Một trong các trở ngại đối với chủ nhân là ông Hoàng.
 

Trước khi làm vệ sĩ cho chủ nhân, 326 từng qua phòng tuyển dụng của sở Gián điệp mà ông Hoàng là tổng giám đốc. Hắn đã run bắn người khi chạm phải nhỡn tuyến sáng quắc của ông già lù khù, mặc bộ com lê cũ kỹ, trầm ngâm bên đống tàn xì gà Havan. Từ luồng mắt ấy toát ra một quyền hành phi thường bắt mọi người phải kính sợ. Ông Hoàng đã ra mặt chống lại chủ nhân. Và để tỏ rõ thái độ, ông Hoàng đã rút vào vòng bí mật. Giờ đây không biết ông Hoàng và bộ tham mưu xuất quỷ nhập thần của ông trú ngụ ở đâu. Chủ nhân phải ra tay thật nhanh, nếu không sẽ rơi vào móng vuốt của lão già đa mưu túc kế.
 

Một tiếng cú kêu từ trong bụi rậm vọng ra.
 

Bóng đen dẫn đường đứng lại. Hắn cũng giả tiếng cú kêu đáp lại. Một bóng đen khác chạy đến:
 

- Mời các bạn đi ngay, kẻo không kịp.
 

Mọi người chạy ra sân bay. Đó là cái sân lớn tráng xi măng dùng để phơi bã mía và thóc trong đồn điền. Nhân tiện người ta dùng nó làm sân bay cho phi cơ nhỏ đưa hành khách lén lút qua biên giới.
 

Trời tối om nên YK không thấy rõ màu sắc phi cơ. Hắn chỉ biết đó là một phi cơ nhỏ, có thể chở được ba, bốn hành khách, tương tự như chiếc Cessna cánh vải của Hàng không Air- Việt Nam.
 

Rimbô nhường YK lên trước. YK dựa lưng vào ghế, miệng khô đắng vi chưa được hút thuốc lá. Bóng đen hướng đạo cũng lên phi cơ. Dưới ánh sáng gián tiếp của phòng hoa tiêu, 326 nhận ra nét mặt dữ tợn của người dẫn đường. Với lông mày nhíu vào nhau, hàm răng thưa, một bên má có một vết thẹo dài, có lẽ là vết dao chém. Người ấy quay lại nhìn, 326 sởn ốc, tảng lờ ngó ra ngoài. Hai phút sau, phi cơ cất cánh thật êm. Hành khách không ai nói với ai một lời. YK đắm mình trong sự suy nghĩ vô biên, tàn thuốc lại rơi vào quần làm cháy thêm mảng nữa. Cách đây không lâu, hắn ra nước ngoài và trong một đêm hắn đã hút thuốc cháy gần hết cái quần tê ry len may tại Ba lê. Nguyên do ả hầu rượu đa tình bám riết lấy hắn, và nhất là cái cặp da dầy cộm giấy bạc đô la một trăm. Nàng hút thuốc liên tiếp, vừa hút vừa châm vào ống quần hắn cho cháy. Và hễ quần hắn cháy là nàng cười nắc nẻ, bộ ngực đồ sộ của nàng, cọ sát vào người hắn gây cho hắn những cảm giác không đời nào quên được.
 

Thời kỳ vui thú ấy đã qua. Không biết hắn có diệt nổi phe ông Hoàng hay không. Nếu được, hắn sẽ có dịp trở lại Hồng kông, Đông kinh, Ba lê, chui vào các hộp đêm thoát y vũ, đùa nghịch với những ả hầu non trắng nõn nà, cạnh bàn đèn dầu lạc và gói thuốc phiện trắng.
 

YK sực nhớ đến gói bạch phiến cất trong túi áo. Hắn nghiện cơm đen đã lâu, hắn đa mang thêm bạch phiến trong một chuyến ghé thăm Hồng kông. Chẳng vì hút thuốc phiện đen có mùi thơm, sợ cảnh sát Cảng thơm quấy rối, hắn bèn làm bạn với nàng tiên trắng bắt nghiện nhanh hơn nàng tiên nâu. Hít phiện trắng lại giản dị hơn, khỏi cần mâm đèn dầu lạc, khỏi cần kiều nữ nằm tiêm, khỏi cần hãm thuốc của nước chè xanh và bánh ngọt, mà chỉ cần một miếng thiếc mỏng, một cây đèn cầy và một ống tre nhỏ hoặc tờ giấy cuộn tròn như cái đũa. Lấy mấy hột bạch phiến trộn với thuốc ngủ tán nhỏ, bất cứ loại thuốc ngủ nào bán trong tiệm âu dược đều dùng được, đặt trên miếng kẽm, đốt đèn cầy bên dưới, hơi khói ma túy sẽ từ đống bột bốc lên, dân ghiền ghé ống tre trên khói và hít vào mũi. YK học được phương pháp hít bạch phiến này ở Hồng kông, được mệnh danh một cách văn vẻ là “phương pháp đuổi rồng”. Phương pháp “thổi kèn” còn giản dị hơn nữa song ít thông dụng: dân ghiền dùng vỏ bao diêm mở rộng ra, quây đống bột bốc khói lại rồi há lớn miệng hít vào. Phương pháp thứ ba “bắn súng cao xạ “ là nhét hột bạch phiến vào đầu điếu thuốc lá rồi nằm ngửa châm lửa hút.
 

Một giáo sư khoa học đã chế biến cho YK một dụng cụ hút bạch phiến tiện lợi. Bề ngoài nó giống cái quẹt máy Rôn sơn đựng ga, bằng vàng khối 18 cara. Hột bạch phiến được bỏ vào cáu ống nhỏ dưới đáy, bật lửa thì thuốc được đốt bốc khói, mở nắp quẹt máy ra là khói thơm luồn vào mũi miệng. Trong người YK còn một gói giấy khác, cũng đựng bột trắng, song lại là bột xi a nuya trộn sờ trích nin, một loại thuốc độc vô cùng lợi hại và linh nghiệm, chỉ nhấp tí bột vào đầu lưỡi là toàn thân co rúm, buồng phổi ngừng làm việc, nạn nhân sẽ chết ngay vì ngạt thở. YK mang thứ bột nguy hiểm này trong mình vì 2 lý do: thứ nhất để ám hại kẻ thù. YK không giỏi võ, hắn bắn rất tài giỏi nhưng bắn voi trong rừng không giống bắn người, muốn hạ kẻ thù không cần dùng atêmi hoặc đạn chì, phải có độc dược. Hắn chỉ cần mời đối phương uống hớp nước, gẩy vào tí bột độc không mùi vị, thế là xong. Thứ hai, biết đâu hắn sẽ phải dùng độc dược để kết liễu cuộc đời, nếu thất bại trong ván bài “tháu cáy“.
 

YK nhoẻn miệng cười khoái trá. Hắn vững tin vào thắng lợi. Xuyên qua màn tối, Rimbô thoáng gặp cái cười ngạo nghễ của YK. Y hỏi:
 

- Ông cười gì thế?
 

YK nhún vai:
 

- Không, tôi cười lão Hoàng. Ha, ha, nếu lão Hoàng biết tôi đã đi khỏi Sàigòn thì sẽ tức uất người và hộc máu 3 lần như Chu Du mà chết.
 

Rimbô đã sống thời niên thiếu ở Trung hoa, nói giỏi, đọc giỏi tiếng Tàu nên không lạ gì đô đốc Chu Du trong truyện Tam Quốc. Tuy vậy, Rimbô không cười theo. Phi cơ xà thấp xuống sát ngọn tre. YK nghe rõ cả tiếng chó sủa từ làng xóm bên dưới vọng lên.
 

Hắn tỏ vẻ băn khoăn:
 

- Bay thấp như thế này chỉ một băng tiểu liên là hết đời...
 

Giờ đây Rimbô mới cười:
 

- Ồ, chúng ta đã ra đến khu vựa an toàn.
 

Máy bay xuống thấp thêm nữa. Nhìn đồng hồ dạ quang, Rimbô gật gù:
 

- Đến rồi đấy.
 

Qua khung cửa, YK thấy bên dưới nhiều tia đèn bấm chiếu lên kết tréo thành hình chữ V. Giữa rừng cây đen sì đột ngột hiện ra một vết trắng dài óng a óng ánh. YK chợt hiểu. Người ta đã trét sơn lân tinh lên một tấm vải, trải dài trên mặt đất để làm phi đạo cho máy bay đáp xuống.
 

Phi cơ chấm đất êm như ru. Chạy một quãng ngắn nữa, phi cơ ngừng lại. Một chiếc xe díp sồng sộc từ bóng tối vụt ra, thắng lại kèn kẹt. Một người đàn ông gầy guộc, khẳng khiu nghiêng đầu chào Rimbô và nói lí nhí một tràng tiếng Pháp. Rimbô không giới thiệu YK và gã đàn ông lạ cũng làm bộ như không nhìn thấy.
 

Xe díp phóng nhanh trên con đường ngoằn ngèo đầy ổ gà. Mảnh trăng lưỡi liềm nhô đầu ra khỏi rặng núi cao ngất. Tuy mặc áo ấm, YK vẫn run. Run vì lạnh, hay run vì sợ, tự hắn hắn cũng không biết.
 

Gã đàn ông lái xe nói oang oang:
 

- Dạo này ban đêm có nhiều sương muối, chúng tôi ở đây đã lâu mà vẫn bị sổ mũi, hắt hơi. Các ông nên kéo áo che cổ kẻo bị cảm hàn thì phiền phức lắm.
 

Xe díp chạy sát vách núi. Trước mặt YK thấy một căn nhà sàn lẻ loi. Tài xế đậu lại. Mọi người xuống xe. YK được dẫn đến nhà sàn. Hai người mặc đồ đen nghiêm chào. Trong nhà, hai ngọn nến lớn vừa được thắp sáng. Trừ YK và 326 ở lại, cả bọn lặng lẽ rút xuống. Rimbô ân cần dặn:
 

- Tôi đến gặp họ ngay bây giờ. Phiền ông ở đây chờ. Phòng bên có nước tắm đầy đủ. Ở góc nhà có tủ lạnh chạy dầu hôi, đựng trái cây và đủ thứ rượu. Xin mời ông tự tiện.
 

YK hỏi:
 

- Ông đã ở đây rồi ư?
 

Rimbô cười:
 

- Chẳng giấu gì ông, chính tôi đã chở tủ lạnh và đồ tiếp tế vào đây hàng tuần. Biết ông thích uống sâm banh Mum, tôi đã mang trước vào khu cho ông. Ông bằng lòng chứ? À, ông cần gì chúng tôi cũng có hết. Tôi đã có những người đàn bà thật đẹp và thật khéo tay để tiêm thuốc cho ông. Và dĩ nhiên là sẵn sàng làm ông thỏa mãn.
 

YK khoát tay:
 

- Không, tôi đến đây để bàn việc quan trọng. Việc trước, vui thú sau.
 

Rimbô cười to thêm:
 

- Tôi tin rằng ngoài miệng ông nói như thế, nhưng trong lòng ông lại nghĩ khác. Nghĩ đến bà nhà chẳng hạn.
 

- Ông đừng cợt nhả. Tôi không thích đùa quá trớn.
 

- Thưa ông, tôi không hề quá trớn, ông đừng lầm. Nếu ông phản đối, tôi xin đưa cho ông coi ngay nhiều bức ảnh bà nhà. Những bức ảnh độc đáo mà người ta có thể trả hàng chục triệu một cái.
 

YK quắc mắt:
 

- Trời ơi, ông định “săng ta“ tôi nữa ư?
 

Rimbô cười nhạt:
 

- Không, tôi đâu dám thế. Đó là tôi đề phòng mà thôi. Đề phòng trường hợp ông muốn hại tôi.
 

- Tôi không bao giờ có ý phản ông.
 

- Vậy thì thôi. Tôi sẽ cất cuốn an bom ảnh thật kỹ.
 

- Ông có thể cho coi một vài tấm được không?
 

- Bây giờ thì không được. Khi nào chúng ta ký tên vào bản mật ước, ông muốn gì tôi cũng chiều ngay.
 

Rimbô xuống vườn. YK thở dài, fieo mình xuống bộ ván gỗ. Đầu hắn rối beng. Hắn không lạ gì nếp sống trác táng của vợ song điều hắn không ngờ là cơ quan gián điệp lại thu được những hình ảnh buồn nôn này vào phim nhựa. Hắn không còn hy vọng kỳ kèo bớt một thêm hai mà phải nhận mọi điều kiện.
 

326 an ủi:
 

- Thưa ông, phiền muộn làm gì cho mệt. Ông để con tặng hắn một nhát dao.
 

YK gắt:
 

- Hừ, mày tưởng giết hắn dễ lắm sao?
 

- Xin ông yên tâm. Con phóng dao rất ngọt.
 

- Mày cút đi cho tao rảnh mắt. Tào không dè mày lại ngu xuẩn đến thế.
 

326 nín thinh. Hắn đinh ninh an ủi chủ nhân ngờ đâu lại bị hất hủi một cách tàn nhẫn.
 

Chân trời phía đông hừng sáng. Chim chóc rủ nhau thức giấc, rừng sâu vang dội những tiếng kêu lạ lùng. 326 đánh diêm châm thuốc lá. YK lại gắt:
 

- Mày không biết là tao ghét bọn đầy tớ hút thuốc ư?
 

326 ném điếu thuốc qua cửa sổ xuống vườn. Hồi ở Sàigòn, hắn thường bị chủ nhân mắng, nhưng chưa khi nào chủ nhân dùng những tiếng thô bạo. Hừ, hắn xả thân để bảo vệ chủ nhân mà bị coi như đầy tớ! Hắn nắm chặt bàn tay, mắt long lên sòng sọc.
 

Dường như đoán được tâm trạng tên vệ sĩ, YK bèn đổi giọng:
 

- Mày giận tao hả? Không, tao không ghét mày đâu. Sở dĩ tao cáu bẳn vì đang suy nghĩ quá nhiều chuyện.
 

326 đổi ra vui vẻ:
 

- Thưa ông, con đâu dám giận ông.
 

YK hỏi:
 

- Mày khát không? Tao khát quá. Xem trong tủ lạnh có cái gì uống, đem ra đây.
 

326 suýt reo lên một tiếng khi cánh cửa tủ lạnh được mở rộng. Bên trong chật ních nho, táo và rượu tây. Hắn lấy ra một chai sâm banh lạnh và 2 cái ly pha lê. YK ra lệnh:
 

- Mày khui ra để tao uống mừng với mày. Sau chuyến này, tao sẽ thăng chức cho mày. Tao sẽ cho mày chỉ huy đội vệ sĩ đặc biệt.
 

326 cười híp mắt. Rượu sâm banh vàng vàng sủi bọt trong ly. YK nâng lên:
 

- Nào, mày uống với tao một ly. Tao mừng mày vừa được lên chức.
 

326 uống cạn một hơi. Bỗng YK bảo:
 

- À, mày thử vào buồng tắm xem có nước nóng không? Tao muốn tắm cho sạch bụi, cho người thơ thới.
 

Ngoan ngoãn, 326 mở cửa sang phòng bên. Chờ thuộc viên khuất sau cửa liếp, YK rút gói bột trong túi ra, rắc vào ly sâm banh của 326.
 

326 từ trong nói vọng ra:
 

- Thưa ông, toàn là nước lạnh. Ông tắm không?
 

YK đáp:
 

- Nước lạnh thì thôi. Mày ra uống nữa với tao cho vui.
 

326 cạn thêm ly nữa. YK chăm chú nhìn tên vệ sĩ uống. Vẻ mặt mừng rỡ hiện trên mắt YK. Sự đổi khác quá rõ rệt này làm 326 chột dạ song YK đã khôn ngoan lấy thuốc lá hút để che bớt ngượng ngùng. Tên vệ sĩ lại rót thêm một ly đầy ắp.
 

YK không ngăn được ngạc nhiên vì gần 3 phút đã qua mà tên vệ sĩ vẫn ngồi trơ trơ. Hắn vụt nhớ ra: trong phút bối rối, hắn đã rút lầm gói á phiện trắng. Trong khi ấy, 326 đã để ý đến chất bột trắng rớt trên tấm ván gỗ lên nước màu gụ bóng láng. Là gián điệp chuyên nghiệp, hắn đoán ra liền. Hắn vụt đứng dậy, giọng hùng hổ:
 

- Trời, ông đầu độc tôi phải không?
 

Biết thoái lui không kịp, YK cũng đứng dậy theo, tiện tay nắm lấy chai sâm banh còn non nửa quật vào mặt tên vệ sĩ. 326 né đòn, nhảy tréo sang bên, gằn giọng ghê rợn:
 

- Hừ, tôi không ngờ... Tôi không ngờ ông lại là kẻ lòng lang dạ thú. Trong bao năm, tôi tuyệt đối trung thành với ông, trung thành đến nỗi đang tay hạ thủ những kẻ thân nhất trong đời. Hồi khuya, tôi lại khờ khạo tuân lệnh ông hạ thủ nốt thằng bạn nối khố, giờ đây đến lượt ông muối mặt giết tôi để giữ bí mật.
 

YK tái mặt song cố giữ bình tĩnh:
 

- Mày lầm rồi, tao thương mày như con đẻ, lẽ nào hại mày. Nếu thật tao bỏ thuốc độc vào sâm banh thì tại sao mày chưa chết. Tao e mày điên mất. Mày hãy nghĩ lại kẻo hối không kịp.
 

Giọng của 326 rít lên:
 

- Thôi, ông đừng ru ngủ tôi nữa. Theo ông nhiều lần ra ngoại quốc, tôi đã biết trong túi ông luôn luôn có 2 gói bột, gói bạch phiến để ông hít đỡ ghiền, và gói xi a nuya để ông đầu độc kẻ nào ông ghét. Chắc những kẻ bị ông giết oan đã làm ông run tay lấy lầm gói bạch phiến nên tôi còn sống đến phút này. Số ông đã tận vì nếu lòng trời còn tựa ông và gia đình ông thì ông đã phân biệt được mùi vị dễ dàng. Mùi bạch phiến thơm hắc, còn mùi xi a nuya the the như hạnh nhân. Dầu ông có chấp tay lạy lục, tôi cũng không tha ông đâu.
 

- Mày đừng hỗn.
 

- Không những tôi hỗn mà còn sửa soạn giết ông nữa. Giết ông xong, tôi sẽ lẻn xuống nhà dưới, chạy biến vào rừng. Đến trưa, tôi sẽ thoát khỏi mật khu. Về Sàigòn, tôi sẽ thú tội với ông Hoàng.
 

- Mày đừng hy vọng hão huyền. Dưới nhà có người gác. Họ sẽ không tha mày đâu.
 

- Cái đó không liên quan đến ông. Trước khi ông chết, tôi cho ông một ân huệ đặc biệt. Ông hãy cầu kinh sám hối đi.
 

YK cười nhạt:
 

- Mày giết tao sao nổi. Hễ mày đụng vào người là tao kêu ầm. Bọn lính gác sẽ băm vằm mày ra hàng trăm mảnh.
 

Tuy nói cứng, YK vẫn lo sợ. Dùng 326 dưới quyền đã lâu, hắn không lạ gì hai bàn tay điêu luyện của tên vệ sĩ có biệt tài giết người êm như ru. YK định kêu lên nhưng biết kêu vô ích vì 326 chỉ cần nửa phút đồng hồ là hạ thủ được hắn. Bọn gác dưới nhà không tài nào can thiệp kịp.
 

Tên vệ sĩ vươn bàn tay trái ra đằng trước. Hắn cảm thấy khoan khoái lạ thường. Trong bao năm, hắn sợ chủ nhân hơn người đi rừng sợ cọp. Giờ đây đến lượt chủ nhân sợ hắn.
 

YK lùi lại, quát:
 

- Tao cảnh cáo mày lần nữa. Nếu mày đụng vào người tao, tao sẽ la to kêu cứu.
 

326 cười ngặt nghẽo:
 

- Đấy, ông cứ kêu. Kêu lên thật to lên xem có ma nào đến cứu ông không.
 

YK chột dạ. Hắn biết tên vệ sĩ đã đến lúc liểu mạng. Nhưng là tay săn bắn thành thạo, hắn đã hiểu rõ tâm lý giống thú. Tên vệ sĩ không khác con thú sửa soạn vồ mồi. YK bèn nhìn trừng trừng vào mắt tên vệ sĩ. Chỉ khi nào YK nháy mắt vì mỏi mệt, tên vệ sĩ mới dám chồm tới.
 

YK nói giọng tha thiết:
 

- Mày đã nghi ngờ sai lầm. Tao xin thề lần nữa là không hề có ý định đầu độc mày, vậy mày nên suy nghĩ lại. Tao sẵn sàng bỏ qua hành động điên rồ của mày. Công việc xogn, tao đưa mày về Sàigòn, và sẽ thăng chức cho mày.
 

Nghe nói thăng chức, 326 thèm chảy nước bọt. Hắn sẽ tha hồ tung hoành trong các vũ trường sang trọng ở Chợ Lớn. Đạo nữ binh ca ve thường câng câng cái mặt sẽ quỳ mọp dưới chân hắn. Đọc được biến chuyển trong nội tâm 326, YK nói tiếp, giọng ngọt ngào:
 

- Chắc mày đã biết tao có nhiều tiền. Có rất nhiều tiền. Mày ham xì phé, người ta báo cáo với tao là mày cầm đầu bọn cướp hàng hóa ở thương cảng để lấy tiền đánh bạc và chơi gái, tao thương mày nên tao bỏ qua. Trở về Sàigòn, tao sẽ cho mày một phần. Mày đánh bạc hàng chục năm cũng chưa hết. Mày sẽ tậu đồn điền cà phê và cao su. Mày sẽ sắm cả một bin đinh cho nhân tình mày ở. Mày dư sức tặng mỗi con một chiếc Métxêđét gắn máy lạnh. 326, mày chịu chưa?
 

Dĩ nhiên là 326 tán đồng. Hai bàn tay sát nhân vừa giơ lên lại hạ xuống. Hình ảnh những đêm vui bán trời không văn tự và mùi giấy bạc 500 thơm ngát đã tạo ra một mãnh lực ghê gớm cản tay hắn lại. Chủ nhân đã nói đúng, hắn đã dúng tay vào nhiều vụ cướp, không tính những vụ trộm hàng ngang nhiên tại khu bến tàu. Hắn bỗng mất hẳn sự lì lợm cần có để hạ sát chủ nhân. Trong một phút đồng hồ ngần ngừ, hắn định buông tha cho YK. Nhưng hắn lại nhớ đến cái chết của tên tài xế, cái chết của 514. Tên tài xế từng được chủ nhân yêu mến, 514 từng được liệt vào danh sách cận thần ruột thịt, thế mà... 326 vụt hiểu. Không, hắn không thể mềm lòng được nữa. Chủ nhân chỉ tìm kế hoãn binh…
 

Nhưng YK đã tấn công trước. Con dao sáng loáng trong tay YK nhằm yết hầu tên vệ sĩ phóng tới. Tuy không phải là người chuyên dùng dao, YK lại có lợi điểm thông minh, xảo quyệt xử trí thật nhanh. Tên vệ sĩ phải nghiêng mình mới tránh khỏi nhát dao vô cùng nguy hiểm. YK thu dao về rồi vung ra lần nữa. Bồ hôi tuôn ra đầm đìa, nếu YK không đâm trúng tên vệ sĩ chết nhát này, trận thế sẽ phải xoay chiều. Nhờ giỏi võ, tên vệ sĩ có thể hạ hắn như bỡn. Tên vệ sĩ lại né tránh lần nữa. Lưỡi dao trượt khỏi vai, kéo một mảnh áo rách toạc. YK mất đà, chúi vào vách. Tên vệ sĩ chuồi theo, gạt mạnh. Lưỡi dao văng xuống nền nhà và YK nằm sóng soài.
 

326 nhảy bổ vào người YK, reo lên trong sự sung sướng. Bàn tay xòe ra, 10 ngón tay xù xì, lông lá, đàn bà chứng kiến phải rợn tóc gáy.
 

Nằm ngửa trên sàn, YK trợn tròn mắt, chờ đợi tử thần xà xuống.
 

Vòng tay sắt của tên vệ sĩ đã xiết quang cổ YK. Tên vệ sĩ rít lên:
 

- Hừ, ác quả ác báo, xuống dưới âm ty ông sẽ giết lại những kẻ ông giết. Ông đừng oán tôi, nghe không?
 

Da mặt của YK bắt đầu đổi sắc. Dưỡng khí bị nghẹt không lên đến óc. YK có cảm giác như mạch máu sắp vỡ tung. Hắn thu tàn lực vào cuống họng thét lớn:
 

- Ai đó, cứu tôi với!
 

Bỗng “phựt” một tiếng, một trận gió ùa vào nhà. Đang chận ngang bụng YK, đột nhiên tên vệ sĩ ngã nhào sang bên. Một mũi tên nhỏ cắm phập giữa tim. Hắn chết liền không kịp trối. YK bàng hoàng ngồi dậy. Một người đàn ông, tay cầm ná và cây tên chưa kịp lắp, hiện ra trên khung cửa.
 






  







Chương VII
 

Vết thương ngàn kiếp
 


 

Lúc chiếc phi cơ nhỏ chở YK và Rimbô hạ cánh xuống mật khu R, thì đại tá Woòng, tổng giám đốc tình báo Hắc Y, đang ngồi hút dở điếu xì gà to tướng. Không khí trong thạch động hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng kêu vo vo của đèn măng sông tỏa ánh sáng xanh mát mắt.
 

Một người mặc đồ đen hớt hải chạy vào. Woòng hất hàm:
 

- Thế nào?
 

Người ấy đáp:
 

- Thưa, máy bay vừa hạ cánh an toàn.
 

Woòng cau mặt:
 

- Không, tôi không hỏi vụ máy bay. Tôi muốn biết Trần Sâm và Tiểu Doanh hiện giờ ra sao.
 

- Thưa,...
 

- Thưa với gởi mãi, mất thời giờ quá! Có hy vọng cứu được họ không ?
 

- Thưa, y sĩ mời đại tá đến.
 

Woòng ném điếu xì gà thơm phức xuống đất, dí giép cao su lên trên. Hai người đi men theo một con đường tối. Thạch động nở dần ra rồi lượn sâu xuống hầm núi. Bệnh xá thắp đèn sáng trưng. Trần Sâm và Tiểu Doanh được đặt ngay ngắn trên băng ca, vải trắng phủ từ chân đến cổ, chỉ để chừa mặt. Y sĩ mặc sơ mi rằn ri, đeo ống mạch trên cổ, tiến lại, vẻ mặt đăm chiêu.
 

Đại tá Woòng hỏi, giọng hách dịch:
 

- Họ đã nói được chưa?
 

Y sĩ lắc đầu:
 

- Tướng Trần Sâm bị cả thảy 4 viên đạn. Ba viên vào bả vai không lấy gì làm trầm trọng, duy có viên thứ tư xuyên qua cuống họng. Tôi đã khâu lại, song nạn nhân bị mất quá nhiều máu. May ra có thể thoát khỏi, nhưng phải đợi nhiều ngày tướng Trần Sâm mới có thể nói được.
 

- Trần Sâm phải khai cung nội đêm nay. Đồng chí có cách nào cho Trần Sâm nói được không?
 

- Nếu nói, máu sẽ tuôn ra, và bệnh nhân sẽ chết.
 

Đại tá Woòng nhún vai:
 

- Chết hay sống là điều không cần lắm. Miễn hồ Trần Sâm nói được một vài tiếng là đủ. Lời nói của Trần Sâm rất cần đối với tôi. À, còn Tiểu Doanh?
 

Y sĩ đáp, cung kính:
 

- Thưa, nàng bị nửa bì đạn tiểu liên vào người, tuy tạng phủ không bị thương nặng nhưng cũng có ít hy vọng cứu sống. Trừ phi...
 

- Trừ phi như thế nào?
 

- Trừ phi nàng được tiếp máu. Hiện tôi còn một bình máu. Tôi chờ đại tá ra lệnh là khởi công ngay.
 

Đại tá Woòng hỏi:
 

- Nếu bất cứ ai bị đạn cũng được tiếp máu thì mai kia mật khu bị tấn công, các đồng chí cao cấp lấy gì mà dùng?
 

Y sĩ đáp:
 

- Thưa, tướng Trần Sâm là tư lệnh.
 

Woòng quắc mắt ;
 

- Nhiệm vụ y sĩ là chữa bệnh, và tuân lệnh tôi chứ không được bàn cãi.
 

Y sĩ đáp, cung kính:
 

- Xin tuân lệnh.
 

Ngẫm nghĩ một lát, đại tá Woòng nói:
 

- Trong 15 phút nữa, tôi muốn trò chuyện của 2 bệnh nhân. Yêu cầu đồng chí chuẩn bị.
 

Trên băng ca, Trần Sâm cựa mình ú ớ. Vẻ mừng rỡ hiện trên mặt, y sĩ cúi xuống. Trần Sâm mở mắt ra. Ánh đèn măng sông dẫu mát vẫn làm nạn nhân bị chói lòa. Nhanh nhẹn, y sĩ rút cây kim vừa đâm vào bắp đùi ra. Thứ thuốc vừa chích cho Trần Sâm được pha chế để dùng trong những cuộc thẩm cung đặc biệt. Kẻ bị thương nặng sẽ mất hết đau đớn trong giây phút, và trở nên tỉnh táo để thuật lại mọi việc xảy ra. Thần kinh hệ bị động viên tột độ, nạn nhân sẽ khỏe hẳn ra, nhưng trong chốc lát sẽ rơi vào cơn mê sảng để đi luôn sang thế giới bên kia.
 

Thấy đại tá Woòng đứng bên, Trần Sâm mỉm cười gượng gạo. Woòng hỏi lớn:
 

- Ai giết thiếu tướng?
 

Trần Sâm nghe rõ câu hỏi của đại tá Woòng. Hắn định đáp lại song thấy đau ran ở cuống họng. Hắn bèn lắc đầu nhè nhẹ. Y sĩ nhìn đồng hồ tay:
 

- Trần Sâm còn đau, phiền đại tá chờ 5 phút, để tôi tiêm mọt phin.
 

Đại tá Woòng chắp tay sau đít, đi đi lại lại trong phòng. Mùi bông băng và thuốc sát trùng làm hắn ngạt thở. Hắn quay lại phía y sĩ, giọng kẻ cả:
 

- Tôi ra ngoài một lát. Khi nào họ nói được, đồng chí ra kêu tôi vào.
 

Khí trời bên ngoài làm đại tá Woòng khoan khoái. Hắn ngứa cổ, thở những vòng khói tròn vào ban đêm mù mịt. Trong thạch động, y sĩ vừa chích thêm 2 mũi mọt phin cho tướng Trần Sâm. Tiêm xong, hắn ra lệnh cho y tá:
 

- Thôi, đi ra. Cho họ nằm yên một lát.
 

Từ nãy đến giờ, Tiểu Doanh không bỏ sót âm thanh nào trong thạch động. Khi đại tá Woòng cầm tay, nàng giả vờ nhắm mắt nằm im. Nàng biết là Hắc Y muốn khám phá sự thật, sự thật ghê gớm chỉ có nàng và Trần Sâm biết. Nàng nhớ lại cuộc đuổi bắt hãi hùng, và nàng bị đạn, ngã sóng soài trên nệm cỏ đẫm máu. Nàng đinh ninh là chết. Nàng cũng đinh ninh Trần Sâm đã tắt thở. Nàng không ngờ cả hắn và nàng đều sống.
 

Trần Sâm quay đầu về phía nàng. Mặt hắn cau lên trong sự tức tối khi thấy nụ cười ngạo nghễ của Tiểu Doanh. Gượng đau, Tiểu Doanh ngồi dậy. Cây đèn măng sông được bưng sang phòng bên, ánh sáng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt võ vàng của thiếu tướng Trần Sâm. Tiểu Doanh đảo mắt nhìn bốn bên. Tên điều dưỡng vừa ra khỏi, trong động chì còn lại nàng và Trần Sâm. Nàng nằm cách Trần Sâm một thước mà tưởng như xa hàng cây số. Nàng thu hết sức lực vào hai hai cánh tay yếu ớt và cố gắng ngồi lên. Ruột nàng đau như thắt, máu tiếp tục tuôn ra thấm ướt bông băng. Song nàng cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Nàng nhớ lại mối thù chưa trả, nhớ lại người đàn ông vừa gặp mà nàng có cảm tình tha thiết. Có lẽ Trần Sâm đọc thấy ý tưởng ghê gớm của nàng trong tia mắt sáng quắc. Thật vậy, Tiểu Doanh vừa nghĩ ra một kế hoạch ghê gớm. Nàng giả vờ mỉm cười với Trần Sâm nhưng hắn không cười lại, hắn định la to để người ngoài chạy vào. Tiểu Doanh đã ngồi được dậy. Mạch máu đập mạnh hai bên thái dương. Nàng thừa biết nếu không ra tay thật nhanh thì sẽ ngất đi vì kiệt sức. Tuy nhiên nàng không sợ ngất bằng sợ sự có mặt của đại tá Woòng. Woòng sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Hắn sẽ dùng những hình phạt kinh khủng nhất để bắt nàng cung khai.
 

Bàn tay phải của Tiểu Doanh đè nặng vào miếng bông quấn quanh cổ Trần Sâm. Nàng nghiến răng, giật mạnh. Trần Sâm định cưỡng lại song Tiểu Doanh khỏe hơn đã lôi phăng vuông vải nhựa dán chặt vào vết thương đỏ lòm. Máu cổ Trần Sâm tuôn ra ồng ộc. Trần Sâm duỗi tay trên băng ca, lịm dần.
 

Một tiếng động lớn vẳng vào tai Tiểu Doanh. Nàng gieo mình xuống băng ca và mê man bất tỉnh.
 

Đại tá Woòng xăm xăm bước vào, giọng bô bô:
 

- Y sĩ đâu rồi? Họ đã tỉnh chưa?
 

Cây đèn măng sông được bưng vội sang. Cảnh tượng phô bày trước mắt làm đại tá Woòng lặng người đi như bị sét đánh ngang tai. Thiếu tướng Trần Sâm nằm cứng trong vũng máu còn nóng hổi. Mắt Trần Sâm mở trừng trừng, tròng đen thu nhỏ dần và bất động. Y sĩ tái mặt hoảng hốt:
 

- Trời ơi!
 

Đại tá Woòng cúi xuống:
 

- Trần Sâm? Trần Sâm? Thiếu tướng có nghe tiếng tôi hỏi không? Tại sao thiếu tướng lại tự sát?
 

Trần Sâm cố gắng lắc đầu. Đại tá Woòng giường tiếp:
 

- Quan trọng lắm, thiếu tướng hãy cho tôi biết kẻ nào đã bắn thiếu tướng ngoài bìa rừng? Kẻ nào, kẻ nào? Thiếu tướng hãy nói đi.
 

Trần Sâm lắp bắp:
 

- Tô... ô... ô... ii...
 

- Ai? Nói mau lên.
 

Nằm bên, Tiểu Doanh lại tỉnh dậy. Nàng nghe rõ mồn một lời nói của Trần Sâm đang tìm cách tố cáo nàng. Nàng hé mắt, nhìn ra. Đại tá Woòng đứng quay lại nên Tiểu Doanh chỉ thấy tấm lưng đồ sộ. Giá có sức khỏe và lưỡi dao trong tay nàng đã không ngần ngại đâm cho hắn một nhát.
 

Trần Sâm thở hắt ra một tiếng lớn. Đại tá Woòng hỏi dồn:
 

- Nói đi, đồng chí nói đi. Kẻ nào hại đồng chí? Đồng chí biết mặt nó không?
 

Trần Sâm thều thào:
 

- Biết.
 

- Biết thì nói đi, nói mau đi
 

Trần Sâm nhìn Tiểu Doanh bằng cặp mắt lạc thần. Không hiểu ý kẻ hấp hối, đại tá Woòng hỏi:
 

- Kìa, sao đồng chí chưa chịu nó? Nó là ai?
 

Trống ngực đập thình thịch, Tiểu Doanh nắm chặt bàn tay. Nàng cảm thấy giây phút quan trọng nhất đời đã đến. Đời nàng còn trẻ, còn biết bao hy vọng tràn trề, nhưng từ lúc bị đạn, máu tuôn xối xả, nàng biết là không còn hy vọng nữa. Đại tá Woòng sẽ tiêm huyết thanh sự thật bắt nàng cung khai sau khi Trần Sâm tắt thở. Mạng người trong mật khu chỉ giá trị bằng con ruồi. Là tư lệnh quân sự như tướng Trần Sâm mà còn bị Hắc Y khinh rẻ thì nàng đừng hòng được chăm sóc đến ngày bình tphục. Chết đi, nàng không tiếc nuối. Thế nào mối thù của nàng cũng được trả. Nàng chỉ ân hận không có cái diễm phúc được sánh vai chàng trên đường phố Sàigòn những buổi chiều gió lộng. Tự nhiên nàng khỏe thêm lên.
 

Đại tá Woòng vẫn thúc giục:
 

- Đồng chí cố gắng nói lên một tiếng. Chỉ một tiếng thôi, tên hung thủ là gì?
 

Trần Sâm lắp bắp:
 

- Ti... ti... ểu...
 

Tiểu Doanh cảm thấy bình tĩnh lại thường. Nàng mở choàng mặt như muốn thu lấy quang cảnh của cuộc sống vào óc lần cuối trước khi ra đi không về. Từ nãy đến giờ, nàng để ý đến 2 trái lựu đạn lủng lẳng ở thắt lưng đại tá Woòng. Nàng nghĩ thầm: nếu nàng đoạt được một trái là mọi việc xong hết. Nàng sẽ rút chốt an toàn thật nhanh, và khi ấy không mãnh lực nào có thể ngăn cản được nàng.
 

Trần Sâm chỉ nói được một tiếng ngắn rồi câm bặt. Mặt hắn đổi ra sám xịt. Hắn ngoẹo đầu sang bên, cùng lúc ấy tim hắn ngừng đập. Song đại tá đã đoán ra. Hắn nhìn Tiểu Doanh trừng trừng. Bàn tay Tiểu Doanh sắp sửa đưa ra bỗng rụt lại.
 

Bằng cử chỉ tàn bạo, đại tá Woòng nắm tóc mai nàng giật mạnh. Y sĩ kêu rầm:
 

- Trời ơi, đại tá làm thế, bệnh nhân chết mất!
 

Đại tá Woòng sừng sộ:
 

- Đồng chí ngu quá! Đồng chí không nghe tướng Trần Sâm trối trăn ư?
 

Y sĩ đáp:
 

- Thưa có nghe. Song biết ai bây giờ? Cả 3 phụ nữ trong khu, Tiểu Doanh, Tiểu Phu và Tiểu Nương đều mang tên Tiểu.
 

Nghe thuộc viên lý luận, đại tá Woòng lặng thinh. Bị đau, Tiểu Doanh nằm dán xuống băng ca, không dám rên la. Nhận thấy mình quá tay, đại tá Woòng rút thuốc lá ra hút. Điếu thuốc lá bị dập nát phân nửa. Woòng bực bội ném vào góc nhà, lầm bầm trong miệng những tiếng gì không rõ.
 

Y sĩ hỏi:
 

- Đại tá muốn cho đi tìm Tiểu Phi và Tiểu Nương không?
 

Đại tá Woòng gắt:
 

- Đồng chí điên hay sao?
 

Nói đoạn hắn bước ra ngoài. Trong bao năm lăn lộn nghề nghiệp, đây là lần hắn khó nghĩ nhất. Nhân viên của địch phải là một trong ba bông hoa biết nói tuyệt sắc. Tiểu Nương là tình nhân của hắn, không lẽ con người đầu gối tay ấp, từng thề non hẹn biển lại phản bội hắn? Hắn không thể hoài nghi sự trung thành của Tiểu Nương. Tiểu Doanh ư? Hắn cũng không tin. Hắn không thể không tin Tiểu Phi hợp tác với địch. Vậy thì kẻ thù ghê gớm đang làm mật khu R lung lay trong cơn bão tố vô tiền khoáng hậu là ai? Đột nhiên hắn đâm ra hoài nghi tất cả. Hoài nghi sự sáng suốt của tướng Trần Sâm trong phút lâm chung. Hoài nghi cả chính mình…
 

Đại tá Woòng, thủ lãnh Hắc Y bật thở dài. Nghe tiếng thở dài áo não như xé ruột gan của hắn, một con chim thức dậy trên cành, cám cảnh kêu lên chiêm chiếp.
 


 

* * *
 


 

Tiểu Phi gỡ cái lược bằng vàng cài trên tóc, và đặt xuống bàn sửa soạn. Tấm thân cân đối như tượng nặn hiện ra lồ lộ trong tấm gương đắt tiền. Nàng tự biết là đẹp. Sắc đẹp vô song của nàng đã làm hàng trăm người đàn ông gục ngã. Nhún vai một cách kiêu hãnh, Tiểu Phi đứng dậy. Bóng đèn đỏ trên máy truyền tin phựt cháy. Nàng ấn nút. Bên trong có tiếng nói:
 

- Ban liên lạc trung ương nghe đây.
 

Tiểu Phi hỏi:
 

- Có phúc điện của Hà nội chưa?
 

- Thưa chưa.
 

Nàng tắt máy, cúi xuống đọc lại bức điện nàng gởi đi mà chưa được trả lời. Bức điện rất dài, duy có đoạn được Tiểu Phi đọc đi đọc lại nhiều lần nên thuộc lòng từng chữ, như sau:
 


 

"Tuân lệnh Trung ương, tôi đã tiếp xúc với Tùng Liêm bằng mật khẩu thường trực. Tôi đọc cho Tùng Liêm nghe câu thơ cổ:
 

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu…
 

Tôi nhận thấy Tùng Liêm biến sắc. Tôi bèn đọc mật khẩu thứ 2, bằng câu thơ:
 

Thanh sơn hoành bắc quách,
 

Bạch thủy nhiễu đông thành,
 

Thử địa nhất vi biệt,
 

Cô bồng vạn lý chinh.
 

Tùng Liêm không đáp lại bằng mật khẩu đã định, mà lại ngâm 2 câu phá của bài thất ngôn tứ tuyệt "Hoàng hạc lâu" của Thôi Hiệu:
 

Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ,
 

Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu!
 

Thành ra tôi không hiểu gì hết. Có phải Trung ương đã đổi mật khẩu tiếp xúc rồi không? Xin phúc đáp ngay.
 

U- 14."
 


 

Tiểu Phi tái mặt. Trong phút bối rối, nàng đẹp dội lên. Đèn trong máy truyền tin vừa được bật lên:
 

- Thưa đã có phúc điện.
 

Tiểu Phi ra lệnh:
 

- Mang đến ngay.
 

Lặng lẽ, Tiểu Phi mở hộp đồ trang sức lấy ra cái dũa móng tay. Nàng ngồi dũa móng một mình nhưng người thiếu phụ nhàn hạ đợi chồng về để đi xem chiếu bóng tối chủ nhật nhưng thật ra trong lòng nàng như mớ bòng bong mỗi lúc một rối thêm.
 

Một thiếu nữ trạc 20 tuổi từ tốn bước vào phòng. Nàng xấu xí một cách lạ thường. Miệng rộng, mũi tẹt, da dẻ đen thui, dáng đi cứng cỏi, những điểm này chứng tỏ nàng thuộc dân tộc thiểu số, có lẽ Mán hoặc Lôlô. Thiếu nữ đưa cho Tiểu Phi một mảnh giấy tờ trắng. Tiểu Phi văn cao bấc đèn măng sông cho sáng rồi lúi húi dịch bức mật điện. Nàng có biệt tài dịch mật điện thật nhanh không cần tra cứu công thức. Ngoảnh lại thấy thiếu nữ xấu xí còn đứng đấy, Tiểu Phi nói:
 

- Cho em về ngủ. Gần sáng rồi.
 

Thật vậy, trời đã gần sáng. Suốt đêm Tiểu Phi trằn trọc không sao ngủ được. Tự nhiên nàng dâm ra suy nghĩ chuyện không đâu. Nàng không biết nàng tơ tưởng đến ai, hay đến việc gì nữa. Nàng bỗng cảm thấy tâm thần trống rỗng và bâng khuâng như thuở dậy thì.
 

Bức mật điện chỉ gồm 2 giòng chữ khô khan:
 

“INU gởi U- 14 (1)
 

Mật khẩu vẫn như cũ. Trước khi Tùng Liêm lên đường, Trung ương đã bắt y học thuộc mật khẩu. Có gì lạ báo cáo tiếp.”
 

Tiểu Phi nắm chặt tờ giấy trong tay, toàn thân bàng hoàng như người giật mình thức dậy giữa trưa nắng gắt. Nàng không ngờ sự việc lại diễn tiến như thế. Nàng cầm đìện thoại định kêu Vương Sinh song nàng lại buông tay.
 

Trên nguyên tắc, nàng phục vụ dưới quyền Vương Sinh, và Sinh chịu sự điều khiển của bộ trưởng Phan trọng Tuệ và Trần quốc Hoàn. Nhưng Vương Sinh không biết nàng là nhân viên bí mật của GRU. Đại tá Woòng thay mặt đoàn Hắc Y do Bắc kinh điều khiển. Woòng tự dành cho mình nhiều quyền hành quan trọng. Hắn dương dương tự đắc, lầm tưởng chỉ có hắn và đoàn Hắc Y là lực lượng làm mưa làm gió trong R.
 

Tiểu Phi nhủ thầm:
 

- Nếu hắn biết có INU và mình ở đây nhỉ?
 

Chuông đìện thoại reo nhẹ. Bên trong văng vẳng tiếng nói hối hả của đại tá Vương Sinh, phụ trách điệp báo. Bàn tay cầm ống nói của Tiểu Phi bỗng lạnh ngắt. Nàng dằn mạnh máy xuống bàn, mở ngăn kéo tìm khẩu súng quen thuộc. Đó là một khẩu súng nhỏ của đàn bà bắn đạn 6.35, cầm gọn trong lòng bàn tay. Viên đạn tuy nhỏ nhưng tác dụng rất mạnh vì đầu bằng chì được mài vẹt để tăng thêm sức công phá, ruột chứa thứ bột chì riêng, giống như đạn ghém. Loại đạn này, sở GRU đã chế tạo riêng cho một số nữ điệp viên. Bề ngoài nó không khác gì đạn súng lục 6.35 nhưng khi bắn ra lại ghê gớm hơn đạn 12 của súng Côn gấp nhiều lần.
 

Trông vẻ nhí nhanh của Tiểu Phi ai cũng phải lầm nàng là thiếu nữ con nhà giàu, tuy đã 25 tuổi mà chưa hết vẻ ngây thơ. Thật thế, nàng ngây thơ như cô gái được cha mẹ nuông chiều, chưa bao giờ biết rõ mặt trái cuộc đời. Nàng ngây thơ thật, hay ngây thơ giả, chính bản thân nàng cũng không biết nữa, có lẽ hóa công đã phú cho nàng cái tính ngây thơ hồn nhiên. Nhưng đến khi nàng bắt tay vào việc thì vẻ ngây thơ biến mất hoàn toàn. Nàng xử dụng khẩu súng thật nhanh lẹ, thật thành thạo, vì lẽ nàng đã được huấn luyện một thời gian dài tại một trường tình báo dành cho phụ nữ Á châu ở ven biển Hắc hải. Tài tác xạ của Tiểu Phi có thể nói là không thua kém người đàn ông nào trong chiến khu. Có thể nàng còn giỏi hơn nữa. Hễ nàng đưa súng là chắc chắn trúng đích, dầu đích xa hay gần. Nhưng tài yêu đương của nàng còn phi thường hơn nhiều. Nàng yêu say mê, yêu dại dột như cô gái tóc xõa mới ra trường dễ ngã vào lòng những thanh niên giỏi nghề viết thư nắn nót, thơm mùi nước hoa Ba lê.

Tiểu Phi tung hất khẩu súng cán ngà xinh xắn trong tay. Nàng có linh tính sắp phải dùng súng. Nàng khoác áo lạnh vào người rồi đi ra ngoài.
 

Trời đêm mù mịt. Tiểu Phi xăm xăm lao vào cánh rừng tối đen.
 


 

* * *
 


 

Văn Bình nâng ly huýt ky cuối cùng lên môi. Chàng nốc một hơi hết sạch. Từ khi chạy băng rừng về nhà sàn, chàng mang rượu ra uống, hết ly này đến ly khác. Hình ảnh Tiểu Doanh nằm sóng sượt trên vũng máu vẫn ám ảnh tâm trí chàng. Chàng chưa làm được gì nên chuyện thì một thiếu phụ đẹp đã thiệt mạng.
 

Văn Bình cảm thấy hối hận. Chàng đã quyến rũ Tiểu Doanh để nàng hy sinh cho chàng. Thật ra, chàng không quyến rũ thì nàng cũng theo chàng vì lẽ nàng là nhân viên của ông Hoàng. Trước khi vào R, Văn Bình lạc quan bao nhiêu, giờ đây chàng lại bi quan bấy nhiêu. Hoàng Hoa bị bắt, Tiểu Doanh bị tử thương, chỉ còn lại mình chàng đơn độc.
 

Bực mình vì chai rượu chát đã cạn, Văn Bình đẩy toang cửa sổ, ném vỏ chai xuống vườn. Chàng nghe tiếng đạn lên soạc vào nòng. Rồi tiếng kêu:
 

- Ai đó?
 

Văn Bình cười thầm. Hồi nãy, chàng trở về mà lính gác không biết nhờ sự đồng lõa của màn sương muối dày đặc và bầu trời tối sầm trước khi sáng. Không nghe tiếng đáp, tên gác dưới vườn đi sang chỗ khác. Ngồi trên nhà sàn, Văn Bình biết rõ vị trí của hắn. Hắn thường đứng vài ba phút rồi ngồi bệt xuống đất kéo áo tơi mưa trùm đầu cho khỏi lạnh rồi mang điếu cày ra kéo hơi thuốc lào kêu sòng sọc. Hút xong, hắn lim dim mắt, ngủ gà ngủ gật.
 

Vành tai nhạy cảm của Văn Bình vừa thu được một tiếng động kỳ quặc, nhẹ như của con rắn hoa bò trên lá khô ròn rụm. Thoạt đầu chàng tưởng là rắn nhưng theo kinh nghiệm, chàng đoán là người. Và chắc là đàn bà. Một người đàn bà vô vùng nguy hiểm. Nguy hiểm vì bước chân nhẹ nhàng như rắn.
 

Ngọn đèn cầy đặt trên xích đông bằng tre sắp lụi tắt. Văn Bình tiến lại thổi phụt rồi thu hình trong góc nhà chờ đợi. Tiếng gót đột nhiên im bặt. Người lạ sắp trèo lên sàn nhà. Cửa phòng mở ra cọt kẹt. Tiếng chân bước vào. Rồi im lặng. Rồi có tiếng hỏi - tiếng đàn bà trong trẻo và dịu dàng:
 

- Tùng Liêm. Tùng Liêm có nhà không?
 

Văn Bình biết người lạ là Tiểu Phi, cô bé nhí nhảnh gặp gần suối Krê trong khi cùng đi với Vương Sinh. Chàng giả vờ nằm dài trên ván gỗ. Tiểu Phi lại hỏi:
 

- Tùng Liêm chưa dậy ư?
 

Một que diêm được quẹt lên. Ánh sáng lập lòe. Tiểu Phi mỉm cười khi thấy chàng thanh niên đẹp trai nằm úp mặt vào vách. Nàng châm lửa vào cây sáp mới, ánh sáng lung linh tràn ngập căn phòng nhỏ hiu quạnh.
 

Văn Bình cựa mình thức giấc. Tiểu Phi ngồi xuống bên. Nàng cảm thấy lòng se lại khi được ngắm nghía khuôn mặt lạ lùng của người đàn ông mà nàng không tin là đại tá Tùng Liêm. Chàng đẹp theo cách Tây phương, mớ tóc ngắn loăn xoăn trên vầng trán rộng, cặp mắt sáng như điện, miệng thỉnh thoảng cười lộ hàm răng đều đặn và trắng bóng, thân hình cao lớn và cân đối như pho tượng thần thẩm mỹ Hy lạp. Gặp người đẹp như chàng, ít phụ nữ nào dằn lòng được mỗi khi ngồi gần.
 

Khẩu súng lục cồm cộm trong túi quần tây đè sát da thịt nàng. Tiểu Phi sực nhớ lại nhiệm vụ của mình. Nàng định rút súng, bắt chàng giơ tay rồi áp giải chàng về thạch động song nàng nhận thấy đối phương không phải là điệp viên tầm thường. Một mình vào R, giữa trăm ngàn nguy hiểm mà hắn không sợ thì khẩu súng 6.35 của nàng - dẫu là khẩu súng bá phát bá trúng- vị tất làm hắn nao núng.
 

Trước thái độ của Tiểu Phi, Văn Bình hơi ngạc nhiên nhưng phải tinh mắt lắm mới khám phá được nét ngạc nhiên trong tia mắt của chàng. Chàng ngồi dậy, giả vờ vuôn vai rồi thả chân xuống đất, giọng ngái ngủ khê nồng:
 

- Kìa, cô Tiểu Phi. Đêm nay cô không ngủ ư?
 

Tiểu Phi cười đĩ thõa:
 

- Nếu còn ngủ em đã không đến đây tìm anh.
 

Văn Bình cũng cười:
 

- Cô gặp lính gác dưới vườn không?
 

- Giờ này hắn ngủ say như chết. Này anh, anh ra suối Krê tắm nhé?
 

- Lạnh chết!
 

- Anh lầm. Trời lạnh, nước suối lại ấm. Khi nào nóng, nước suối lại mát. Đêm nào gần sáng, em cũng ra suối tắm. Anh không đi thì em tắm một mình vậy.
 

Văn Bình lặng lẽ quan sát nữ đối phương. Buổi đầu gặp nàng, nghe nàng ngâm thơ mật khẩu, chàng tái mặt vì căn cứ vào tài liệu do ông Hoàng chiếm được, những câu thơ nàng ngâm là mật khẩu liên lạc của nhân viên GRU sô viết. Phiền một điều là chàng không biết mật khẩu trả lời. Tiểu Phi đợi đến giờ này mới tìm đến gặp chàng có lẽ phải đợi chỉ thị của Trung ương GRU ở Hà nội. Nếu được phép cười, chàng đã cười rộ lên, cười nhạo sự tranh chấp của GRU sô viết và đoàn Hắc Y Trung cộng trong mật khu R.
 

Văn Bình lại vuôn vai lần nữa:
 

- Thì đi. À, còn chú lính, đi đâu hắn cũng lẽo đẽo đi theo, bực mình quá.
 

Tiểu Phi đáp:
 

- Hắn ngủ say thì thôi. Nếu hắn còn thức, em sẽ cấm hắn đi theo, một em canh chừng anh cũng đủ lắm rồi.
 

Vừa nói, nàng vừa mỉm cười. Khó ai ngờ được nụ cười hồn nhiên và quyến rũ ấy lại báo hiệu cho sự chết. Văn Bình cũng cười:
 

- Yêu cầu cô Tiểu Phi đừng cho tôi ăn kẹo chì. Tôi nghe nói cô là tay bắn gỉỏi trong R. Nhưng thôi, nếu được chết dưới bàn tay người đẹp như cô thì tôi cũng không tiếc nuối, phải không cô Tiểu Phi?
 

Lạnh người, Tiểu Phi cố tránh tia mắt của Văn Bình. Hai người xuống vườn, gió lạnh từ khu rừng phía trước thốc lại ào ào. Tuy mặc áo choàng, Tiểu Phi vẫn run rẩy và nép vào người chàng. Mùi thơm da thịt của nàng thoang thoảng.
 

Giòng suối Krê tung bọt trắng xóa từ đỉnh núi hùng vĩ đổ xuống, tấu thành khúc nhạc mê hồn. Trong khoảnh, Văn Bình quên bẵng thực tại. Ngây ngất, chàng nhìn Tiểu Phi. Nàng đẹp như mỹ nhân trong bức tranh xưa. Chỉ tiếc một điều là nàng không ở trong hàng ngũ của ông Hoàng. Đến phiến đá trắng, nàng đứng lại:
 

- Anh tắm với em nhé?
 

Không đợi chàng trả lời, Tiểu Phi trút bỏ hết quần áo. Bên trong nàng mặc bộ đồ tắm biển kiểu mới gồm 2 miếng vải trắng ni lông mỏng, mỗi miếng nhỏ xíu như khăn hỉ mũi.
 

Dưới ánh trăng gần sáng, thân thể nàng tiết ra một sức hấp dẫn phi phàm. Văn Bình đã khám phá nhiều thân thể hấp dẫn, song sức hấp dẫn của Tiểu Phi đến trình độ độc nhất vô nhị. Cười khanh khách, nàng chạy ùa xuống nước, hụp lặn như đứa trẻ.
 

Từ dưới suối, nàng gọi to:
 

- Tùng Liêm, sao anh chưa tắm với em?
 

Văn Bình lắc đầu. Rủ đàn ông tắm là một trong các thủ đoạn cổ điển của ngành gián điệp. Muốn tắm, chàng phải cởi quần áo. Đợi chàng chìm dưới nước, nàng mới rút súng ra. Và nàng sẽ áp giải chàng trần truồng về nhà giam.
 

Tiểu Phi dề môi:
 

- Em là đàn bà sợ lạnh mà vẫn tắm như thường. Thôi em hiểu rồi, anh không tắm vì sợ em ăn thịt.
 

Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình bước lên tảng đá trắng, cởi áo sơ mi. Chàng chỉ giữ lại trong mình chiếc quần cộc bó sát. Tiểu Phi rùng mình trước tấm thân lực sĩ của người đàn ông mà nàng sắp hạ độc thủ. Nàng nhắm mắt, cố xua đuổi hình ảnh đẹp đẽ ấy. Nhưng Văn Bình đã nhanh nhẹn tới bên. Nàng chưa kịp phản ứng chàng đã vòng tay, vít đầu nàng xuống và hôn lên làn môi chín mọng. Tiểu Phi tiếp tục run rẩy như chiếc lá trước gíó. Nàng rên rỉ:
 

- Trời ơi!
 

Văn Bình hỏi:
 

- Em lạnh ư?
 

Nàng đáp nho nhỏ:
 

- Vâng, em lạnh.
 

- Chúng mình về thôi.
 

Chàng dìu nàng trèo lên phiến đá để quần áo. Thốt nhiên chàng cất tiếng:
 

- Này, Tiểu Phi.
 

- Gì anh?
 

- Sao em chưa bắt anh?
 

Tiểu Phi tái mặt:
 

- Tùng Liêm đùa gì thế?
 

Văn Bình cười nhạt:
 

- Không đùa đâu, anh nói thật đấy. Em có thể qua mặt người khác, nhưng đừng mong qua mặt anh. Từ khi gặp em, anh đã biết em là nhân viên GRU.
 

Mặc áo xong chưa kịp gài nút, Tiểu Phi vội luồn tay vào túi quần din. Văn Bình chụp gọn bàn tay búp măng trắng muốt của nàng:
 

- Đừng em. Khẩu súng của em giấu trong túi anh đã nhìn thấy. Dầu em cầm súng, em cũng không thể giết được anh.
 

- Anh chớ kiêu ngạo!
 

- Chắc em mới ở Mạc tư khoa về nên chưa nghe nói đến anh. Xin tự giới thiệu: anh không phải là đại tá Tùng Liêm, mà là Văn Bình.
 

Tiểu Phi giật mình đánh thót. Nàng trố mắt nhìn chàng. Mắt nàng mở to càng đẹp thêm.
 

- Trời, té ra anh là Văn Bình!
 

Văn Bình dịu dàng:
 

- Phải, anh chính là Văn Bình bằng xương bằng thịt.
 

Giọng Tiểu Phi sắc như dao:
 

- Nếu vậy, U- 14 xin kính chào anh. Em là nhân viên đặc biệt của INU. Hẳn anh đã biết tên thật của em không phải là Tiểu Phi. Nhưng thôi chúng mình biết tên thật của nhau làm gì, phải không anh? Bây giờ, chân tướng anh đã bại lộ, nếu anh biết điều thì nên đầu hàng đi, em sẽ tìm cách che chở.
 

Văn Bình cười khanh khách:
 

- Che chở? Tiểu Phi khôi hài quá! Trong nghề này, không hòa hợp được thì chỉ có giết nhau là ổn thỏa nhất. Lẽ ra anh giết em để thoát thân, song em là người đàn bà đẹp anh thề chỉ giết kẻ ngang vai, bằng lứa, chớ không giết phụ nữ yếu đuối. Trời đã gần sáng, chúng mình không thể tiếp tục tranh luận về những chuyện không đâu được nữa. Anh muốn cắt đứt tại đây. Phiền em dẫn anh đến nơi giam Hoàng Hoa.
 

- Hoàng Hoa? Cô gái từ Lào đến với anh phải không?
 

- Em lạ gì Hoàng Hoa! Anh cần gặp nàng ngay. Gặp để giải phóng cho nàng.
 

- Nàng có diễm phúc thật.
 

- Cô đừng kéo dài thời giờ. Nếu cô không vâng lời, miễn cưỡng tôi phải dùng sức mạnh.
 

- Em nghe danh Văn Bình từ lâu, giờ đây mới được hân hạnh hiểu rõ tính tình. Anh là kẻ vũ phu, chỉ dám ăn hiếp phụ nữ cô thế.
 

Văn Bình nắm tay nàng, đẩy nàng đi trước. Chàng dằn giọng:
 

- Tôi xin nhắc lại lần nữa. Hễ cô kháng cự là tôi hạ độc thủ. Người như cô chỉ cần một phát atêmi nhẹ là đủ.
 

Tiểu Phi nhún vai lặng lẽ bước trên con đường ngoằn ngoèo. Được một quãng, nàng nói:
 

- Em xin báo anh biết, thạch động của đại tá Woòng được canh phòng hết sức cẩn mật, đến em cũng phải đứng ngoài.
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Cám ơn cô.
 

Tiểu Phi rẽ vào rừng măng. Văn Bình ra hiệu cho nàng dừng lại. Tiểu Phi cất tiếng:
 

- Anh sắp thủ tiêu em phải không?
 

Văn Bình cười nụ:
 

- Cô lầm. Tôi đang cần cô dẫn đường. Cho dẫu không cần cô nữa, tôi cũng không thể hạ sát một người đàn bà đẹp tuyệt vời và khả ái tuyệt vời như cô.
 

- Cám ơn anh. Vậy mời anh tiếp tục.
 

- Tiếp tục đi thẳng ư?
 

- Vâng.
 

- Không phải đường này, cô ạ. Hết đường này đến một trạm gác chứ không phải đến thạch động của đại tá Woòng. Cô dụng tâm đưa lạc đường để tôi xụp bẫy, nhưng tôi vẫn cố tin là cô không định hại tôi như vậy để tôi có lý do ấp ủ hình bóng diễm kiều của cô trong tâm trí.
 

Tiểu Phi hơi biến sắc, song một thoáng sau nàng đã trấn tĩnh được. Nàng thở dài đượm vẻ tiếc nuối:
 

- Em thua anh là đúng. Anh quả là thiên tài.
 

Giọng nói của nàng ngọt ngào và nồng nàn như rượu rum pha nước ngọt côca côla. Chàng muốn ghì lấy nàng, nhưng một tiếng động độc đáo vừa cất lên. Thoạt đầu chàng tưởng là hổ. Nửa giây đồng hồ sau, chàng nhận rõ ra tiếng chân người. Văn Bình quay lưng lại thật nhanh. Một lưỡi mã tấu sáng loáng vèo tới. Nếu chậm trong tích tắc, chàng đã bị chặt đứt làm hai khúc.
 

Chỉ trong cơn nguy biến tài ba của điệp viên Z.28 mới có cơ hội thi thố toàn diện. Nghe hơi gió mạnh, chàng đoán được đường dao của đối thủ. Hai bàn tay nắm chặt chuôi dao, địch đang quét lưỡi đao sắc như nước vào bụng chàng. Thế chém dao này là thế “Tô Tần bội kiếm”, tuy thông thường nhưng khá lợi hại. Thấy Văn Bình tránh đòn dễ dàng, đối thủ tỏ vẻ hoảng sợ. Hắn nhào lại gần, xử dụng thế “Liên hoàn tam đao“ chém liên tiếp ba nhát từ trên xuống dưới. Văn Bình chờ cho hắn thu đao về sau nhát thứ ba mới trườn theo và tung ra một biến thể của thế võ Thiếu lâm “Ô long nhập tĩnh”, rồng đen vào giếng, khóa chân địch, khóa đầu địch, và đánh móc vào cằm địch. Tên cầm mã tấu ngã chúi vào gốc cây lớn, khối thịt gần 75 kí của hắn bị dẹp lép, hắn nằm mọp luôn không ngồi dậy được nữa.
 

Tiểu Phi chôn chân xuống đất, nàng bị thôi miên bởi quyền thuật siêu đẳng của Văn Bình. Chàng vừa hạ thủ một võ sĩ cừ khôi về đánh đao trong mật khu R. Dưới sự điều khiển của quốc tế Tình báo Sở, nhân viên an ninh mật khu được huấn luyện bí quyết đánh đao, đặc biệt là đơn đao pháp. Vì vậy, họ biết xử dụng mã tấu một cách nhịp nhàng, tinh vi và lợi hại.
 

Văn Bình dắt Tiểu Phi rẽ vào bụi rậm tối om. Chàng ra lệnh, bằng giọng nhỏ nhưng cương quyết:
 

- Nếu tôi không lầm thì phía trước là thạch động của đại tá Woòng. Chỉ có cô biết cách vào tận nơi. Cô hãy giúp tôi, nếu không buộc lòng tôi phải giết.
 

Văn Bình đi sát vào người Tiểu Phi. Mùi thơm trên tóc nàng bay thoảng vào mũi chàng. Nếu nàng không phải kẻ thù thì chàng đã ôm hôn cặp môi chín mọng. Dường như nàng cũng rung động mãnh liệt nên phải tự chế, lách sang một bên.
 

Hai người vừa đến một tảng đá lớn. Tiểu Phi nói:
 

- Em sẵn sàng đưa anh tới. Nhưng anh đừng vội kiêu căng. Anh chỉ có thể giết tên gác tầm thường bên ngoài, chớ không hy vọng trấn áp đội vệ sĩ ghê gớm của đại tá Woòng.
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Được, cô để mặc tôi.
 

Tiểu Phi nhìn chàng, ngạc nhiên:
 

- Lạ nhỉ, em thấy anh có tật nhún vai mỗi khi phản đối.
 

Văn Bình không đáp. Chàng đang lưu tâm đến vọng gác sừng sững trước mặt. Đã tới miệng hang hùm với ý định bắt cọp, dầu chàng muốn thoái lui cũng không kịp nữa.
 

Tiểu Phi lại hỏi:
 

- Anh định giải cứu Hoàng Hoa ư ?
 

Văn Bình đút hai tay vào túi quần:
 

- Đó mới là một trong nhiều việc sẽ làm. Thôi, cô đừng hỏi vặn nữa, cô tò mò quá, và tò mò không phải là tính tốt trong nghề điệp báo.
 

Bỗng một tiếng thét nổi lên.
 

Tên lính gác, tay cầm tiểu liên, từ bên trong chạy ra, hô mật khẩu liên lạc. Thấy Tiểu Phi, hắn đứng lại. Bàn tay của Văn Bình phóng ra nhanh như lưỡi dao máy. Bị chém vào gáy, tên lính ngã xuống. Chàng lôi Tiểu Phi bước rảo vào trong bên trong. Gai nhọn kéo rách quần áo nàng và đâm da nàng chảy máu. Nàng suýt soa kêu đau, song Văn Bình không nghe tiếng. Chàng còn mải nghĩ đến cách loại trừ hai tên lính trong vọng gác thường trực. Khắc phục được trở ngại này, chàng sẽ thâm nhập thạch động của đại tá Woòng dễ dàng.
 

Chàng có lợi là cùng đi với Tiểu Phi. Bọn gác tin nàng là người quen. Thừa cơ, chàng dễ ra tay. Vọng gác mở cửa rộng hoác, ánh đèn leo lét chiếu ra. Trời gần sáng, sương muối đổ dầm dề, đứng sát vai nhau mới nhìn rõ mặt.
 

Tay choàng eo Tiểu Phi, Văn Bình xăm xăm bước qua. Một tên gác vừa chạy ra thì Văn Bình chặn lại, hạ atêmi vào giữa ngực. Tên thứ hai chỉ kịp lên đạn vào nòng kêu "soạch" là Văn Bình đã tiến đến bên tống gọn một trái thôi sơn. Hắn ngã vật như cây gỗ xuống đất. Tiểu Phi vùng vẫy định thoát thân, song Văn Bình đã kéo nàng lại. Không hiểu vô tình hay hữu ý, nàng đâm sầm vào người chàng. Mùi thơm da thịt tràn ngập lỗ mũi và cuống họng chàng.
 

Thạch động hiện ra đen ngòm. Văn Bình hỏi Tiểu Phi:
 

- Phòng giam ở đâu?
 

Tiểu Phi đáp:
 

- Ở cuối con đường này.
 

- Còn căn phòng của đại tá Woòng?
 

- Bên trái.
 

Nền thạch động được lót đá tảng vuông vức nên rất dễ đi. Chàng dìu Tiểu Phi vào một căn phòng nhỏ, xây bằng đá ong. Bên trong trời tối mờ mờ.
 

Chàng đẩy nàng ngồi xuống cái ghế sắt nặng và nói giọng chắc nịch:
 

- Cám ơn cô. Lẽ ra được cô dẫn đường, tôi phải đối xử với cô nhã nhặn hơn nhưng tôi không còn cách nào khác. Miễn cưỡng tôi phải trói cô lại ở đây.
 

Tiểu Phi ưỡn ngực, trong dáng điệu thách thức này nàng càng quyến rũ hơn:
 

- Anh hèn lắm. Em có nguy hiểm đâu mà anh phải trói?
 

Văn Bình cười gượng:
 

- Cô đừng bắt tôi ru ngủ cô bằng atêmi vì tôi chỉ cần điểm nhẹ vào huyệt thái dương là cô sẽ ngủ một mạch đến trưa mai mới dậy. Nhưng tôi không muốn làn da trắng nõn của cô bị trầy trụa. Mong cô hiểu cho.
 

Tiểu Phi lại vùng vằng kháng cự song Văn Bình đã ấn nàng xuống và nhét giẻ vào miệng. Nàng bị trói chằng chịt vào chân ghế sắt. Sau đó, cái ghế được buộc giằng vào cây cột gỗ lớn giữa phòng.
 

Xong xuôi chàng nói:
 

- Xin lỗi cô, chỉ độ một, hai giờ nữa người ta sẽ đến cởi trói cho cô.
 

Nói đoạn Văn Bình băng mình ra ngoài. Chàng chạy nhanh trên con đường trơn bóng. Đèn từ xa chiếu lại. Văn Bình áp lưng vào vách núi nghe động tĩnh. Vượt khỏi vọng gác này, chàng sẽ lọt vào khu vực bí mật của thạch động, nơi cất giữ tài liệu quan trọng và giam giữ Hoàng Hoa.
 

Văn Bình thoáng thấy một bóng đen cao lớn. Hắn mặc quần áo rằn ri, lưng đeo đầy lựu đạn, lưỡi lê, mặt bị che lấp dưới bộ râu quai nón xồm xoàm. Tuy từ trong tối nhìn ra, Văn Bình vẫn thấy hai vết thẹo hình chữ thập vắt tréo trên trán, và cặp mắt đỏ ngầu như sắp bắn máu tươi.
 

Văn Bình đi men theo vách đá. Chợt chàng nghe tiếng chó sủa. Nếu không phải là tay già dặn trong nghề, chàng đã giật mình mất tinh thần. Chàng chỉ hơi biến sắc nhưng trấn tĩnh được ngay. Địch đã dùnh chó bẹt giê tất chàng không thể lẩn trốn. Chàng phải ra mặt quyết tử song chàng chưa kịp đối phó thì con bẹt giê Đức lông xù, trông như sư tử, xồ lại. Văn Bình né sang bên nhưng chàng chưa phản công vội. Trước hết chàng phải làm tắt họng khẩu súng lục to tướng trên tay tên lính gác. Chàng phi thân đến gần đối phương. Tên gác giơ súng ngang mày, sửa soạn khạc đạn thì bàn tay hữu của Văn Bình đã tung ra nhanh như chớp nhoáng. Chàng đánh trúng cườm tay hắn. Bủn rủn, hắn buông súng. Văn Bình hươi cạnh bàn tay, theo phép cương đao của Thiếu lâm tự quét mạnh từ trái sang phải. Bị quất ngang cổ, tên gác to lớn gieo mình xuống sàn động kêu rầm.
 

Nghe gió thổi phía sau, Văn Bình vội rùng xuống, trong thế tọa bàn để phòng thủ, mắt ngó thẳng, tay mặt xòe ra sửa soạn đánh miếng “Thần sơn trảm mộc”. Giờ đây, chàng phải đối phó với con thú từng được huấn luyện giết người. Loại chó bẹt giê này là khí giới đắc lực của mọi sở do thám. Chỉ cần hai con bẹt giê là đủ canh phòng một tòa nhà lớn thay vì một tiểu đội võ trang tận răng.
 

Con bẹt giê mất trớn vọt qua đầu Văn Bình đâm sầm vào tường, nhưng nó đã quay lại thật nhanh, đuôi lượn vòng tròn như muốn quấn chặt lấy Văn Bình. Chàng ngả người ra sau, con bẹt giê tung bốn vó nhảy tới. Lần này, chàng không thèm né tránh nữa vì chàng đã biết được nhược điểm của con bẹt giê tinh khôn. Con chó vừa chồm lên, Văn Bình đã vận ngoại công vào sống bàn tay phạt tréo vào ức. Miếng đòn của chàng có thể đánh gục con bò mộng. Con bẹt giê được dày công tập luyện song đành chịu phép trước ngón quyền vũ bão của Văn Bình. Nó rống một tiếng dài rồi lăn kềnh ra đất. Văn Bình lượm khẩu súng và hai trái lựu đạn song chạy như bay vào bên trong.
 

Chàng đạp tung cánh cửa phía trước, bên trong không có ai. Chắc hẳn tên gác và con bẹt giê là chướng ngại vật cuối cùng trên đường đột nhập xào huyệt của đại tá Woòng, trưởng ban Hắc Y. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn gỗ giữa phòng cháy lù mù. Văn Bình khêu cao ngọn bấc.
 

Chàng suýt reo lên khi thấy cái tủ sắt đồ sộ dựa lưng vào thạch động sáng lóe ngân nhũ. Chàng nhả luôn một hơi 3 viên đạn. Cửa sắt bật tung, chàng luồn tay vào nhưng chẳng lấy được gì. Bên trong toàn là súng là súng. Văn Bình hơi thất vọng vì chàng đinh ninh là tủ đựng tài liệu mật.
 

Chàng đạp đổ cái bàn, lật ngửa để quan sát mặt dưới. Vẫn không có gì khả nghi. Chàng liền chạy ra ngoài. Một tiếng quát nổi lên:
 

- Đứng lại.
 

Văn Bình đứng lại, nhưng để lảy cò chứ không phải quăng súng đầu hàng. Khẩu súng lục chĩa ngược ra sau, Văn Bình bắn không cần ngắm. Viên đạn quái ác cắm giữa mặt một gã đàn ông gầy khô, cao lêu nghêu, lông mày nhíu lại. Hắn ngã vật và chỉ kịp kêu hai tiếng:
 

- Chết tôi!
 

Một tràng đạn tiểu liên lóe sáng thạch động. Các cỡ súng đua nhau khạc lửa chung quanh Văn Bình. Hết lối thoát thân, chàng bèn nằm dán xuống đất, và bò từ từ sát vách núi. Nhặt được hòn đá, chàng dơ lên ném thật mạnh. Tiếng động do hòn đá gây ra được đón tiếng bằng mấy chục phát đạn inh tai nhức óc, mùi thuốc súng khét lẹt, Văn Bình ngửi quen mà vẫn nghẹt thở. Căn cứ vào tia lửa, Văn Bình khám phá ra hai khẩu tiểu liên, đúng hơn 2 khẩu AK 47. Mỗi khẩu án ngữ một lối đi khiến Văn Bình bị kẹt ở giữa. Nếu chúng tiếp tục khạc đạn, chàng sẽ bị tan như xác pháo.
 

Chàng sực nhớ đến 2 quả lựu đạn. Lặng lẽ, chàng ghé răng mở nắp và chốt an toàn. Chàng ném vào phía phát hiện làn lửa da cam. Lựu đạn nổ ầm, đá vụn bay tơi tả khắp nơi. Vách đá dội lại làm tiếng nổ to hơn gấp bội như trái bom hạng nặng vừa rớt xuống thạch động. Văn Bình lấy tay che đầu để tránh tai nạn. Đá sắc làm da thịt chàng trầy trụa. Chàng nghe tiếng kêu la thất thanh. Chắc miểng lựu đạn đã giết cả 2 tên địch vì Văn Bình không còn nghe tiểu liên AK 47 nổ ran nữa.
 

Chàng đã đoán lầm. Chỉ một tên thiệt mạng. Tên thứ nhì đã khôn ngoan nằm rạp xuống khi nghe lựu đạn lăn lông lốc trên sàn thạch động. Hắn bóp cò liên hồi. May thay, Văn Bình vấp ngã chúi vào vách núi. Nhờ trượt chân, chàng thoát hiểm. Đối phương định bắn tiếp nhưng Văn Bình đã nhảy sổ lại đâm ngón tay nhọn vào mắt địch. Đánh bằng một ngón tay là loại công phu dễ học nhưng khó luyện đến mức tuyệt luân trong Thái cực quyền. Người ta gọi nó là Nhất điểm thương. Văn Bình đã luyện Nhất điểm thương thành mũi dùi sắt, đâm gỗ cũng thủng huống hồ da thịt. nạn nhân rú lên như con heo bị thọc tiết.
 

Văn Bình cắm đầu cắm cổ chạy trở lui. Chàng không dám tiến sâu thêm. Nghe tiếng súng và lựu đạn, bọn gác đã bố trí khắp thạch động. Chàng chỉ còn cách thoát thân bằng lối vào hồi nãy. Chàng chột dạ khi thấy đèn đuốc sáng choang, thí ra đại tá Woòng đã thắp đèn đón chàng.
 

Chàng không còn lối đào tẩu nữa.
 

Con đường độc đạo đã bị tảng đá lớn chắn ngang. Sau tảng đá là dãy họng súng tiểu liên đặt song hàng. Chàng định liều mạng nhào qua. Co chân lên, chàng sửa soạn vọt khỏi tảng đá nhưng một loạt tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Từ giàn súng kê trên phiến đá bay ra nhiều lằn khói xanh biếc. Văn Bình bải hoải tay chân, rồi ngã khuỵu. Con người dọc ngang vùng vẫy chưa hề biết sợ đã trở thành cây thịt hiền lành và vô tri giác. Văn Bình không kịp kêu la. Chàng lịm dần, lịm dần.
 

Bóng đêm xập xuống che kín mắt chàng. Chàng mê man lúc nào không biết.
 


 

* * *
 


 

Trận gió lớn từ khu rừng măng trước nhà thổ, lại làm YK rùng mình. Tên vệ sĩ bị mũi tên nhỏ cắm phập giữa tim. Hắn giẫy lên nhè nhẹ rồi chết hẳn. Người đàn ông hiện ra trên khung cửa khiến YK bàng hoàng. Trong tay, người lạ thủ cây ná lớn, loại của kẻ đi rừng, và cái tên dài, vót nhọn, chưa kịp lắp. YK thất sắc:
 

- Ông là ai?
 

Người đàn ông đáp oang oang:
 

- Tôi là Vương Sinh, phụ trách an ninh ở đây.
 

Sực nhớ ra, YK đập tay lên trán:
 

- À, phải rồi. Cách đây mấy tuần, nhân viên giao liên của tôi đã tiếp xúc với ông. Cám ơn ông. May ông đến kịp, nếu không tôi đã bị tên phản phúc này hạ thủ.
 

Vương Sinh nghiêng mình thi lễ:
 

- Như thế, ông càng khỏi bận bịu vì nếu ông không giết nó, bắt buộc chúng tôi phải ra tay. Duy tôi hơi phàn nàn ông một điều.
 

- Tôi có điều gì thất thố, thưa ông?
 

- Ông hơi vụng về một chút. Giá ông bình tĩnh thêm nữa thì nó đã chết nhăn răng. Ông thiếu bình tĩnh nên lẽ ra rút gói xy a nuya, ông lại lầm á phiện trắng.
 

YK giật mình:
 

- Té ra ông núp bên ngoài!
 

Vương Sinh nhún vai:
 

- Vâng, tôi đã mạn phép ông vì ông là thượng khách của chúng tôi.
 

- Nhân tài như ông mà cộng tác với tôi thì khỏe cho tôi biết bao?
 

- Ông đừng lo. Từ phút này, tôi đứng về phía ông. Nhưng ông phải chấp nhận các điều kiện do chúng tôi đưa ra.
 

- Tôi đã vượt trăm ngàn nguy hiểm để vào mật khu gặp các ông, như vậy vẫn chưa đủ ư?
 

- Vẫn chưa đủ. Ông cần tỏ thiện chí thêm nữa.
 

- Ông muốn gì?
 

Vương Sinh vứt cây ná xuống sàn, rồi kéo ghế ngồi, không đợi YK mời. Chưa đáp vội, hắn hỏi:
 

- Ông hút thuốc nhé?
 

YK sửa soạn gật đầu thì Vương Sinh đã vỗ tay ba cái. Cửa nhà sàn lại mở, 2 nhân viên lễ mễ bưng vào cái khay lớn, trên đặt bộ bàn đèn thuốc phiện. Vương Sinh khêu bấc đèn dầu lạc rồi mời:
 

- Chắc từ khuya đến giờ ông chưa hút. Biết tính ông nên tôi đã chuẩn bị loại á phiện ngon nhất. Một bọn con gái thật đẹp sẽ đến tiêm thuốc cho ông.
 

Nước bọt trào đầy miệng YK. Từ nhiều năm nay hắn nghiện nặng. Chỉ sau khi hút no nê, hắn mới sáng suốt.
 

Mùi thuốc phiện nướng chín thơm lừng khắp phòng. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, mặt YK trở nên mơ màng. Hắn nhắc lại câu hỏi:
 

- Ông có thể cho tôi biết điều kiện không?
 

Vương Sinh rít một hơi thuốc lá Mỹ, đánh trống lảng:
 

- Ông có mấy cháu nhỉ?
 

Trán YK nhíu lại. Hắn choàng dậy:
 

- Bốn. Ông hỏi thế làm gì?
 

- Không. Trong nghề điều đình bí mật này, chúng tôi luôn luôn nắm đằng cán. Chỉ thị cấp trên yêu cầu ông đưa ba đứa con nhỏ của ông lên Đà lạt.
 

- Lên đó làm gì?
 

- Giản dị lắm. Ông ra lệnh cho nhân viên của ông dẫn chúng lên cao nguyên nghỉ mát. A, các con nhỏ của ông vốn thích đi săn trong rừng. Ông hãy tổ chức cho chúng một cuộc săn bắn.
 

- Các ông định bắt gia đình tôi làm con tin?
 

- Dĩ nhiên. Nhân viên của tôi sẽ mai phục trong rừng. Nếu ông lừa gạt, bắt buộc tôi phải hạ thủ con ông.
 

- Vậy thì không được.
 

- Nếu ông từ chối, cuộc nói chuyện giữa chúng ta phải chấm dứt ở đây.
 

- Ông không thể đòi tôi hy sinh trọn gia đình một cách phi lý.
 

- Nào tôi có bắt ông hy sinh gia đình đâu? Ông lầm. Tôi chỉ tạm giữ chúng làm con tin, đề phòng ông rắp tâm phỉnh gạt.
 

- Tôi xin thề độc là thành thật.
 

- Ông đã thề độc nhiều lần với bằng hữu và đồng chí của ông. Đêm nay, ông đã thề độc với bọn vệ sĩ. Và ông đã giết chúng nó.
 

YK thở dài:
 

- Vâng, tôi xin nghe lời ông. Nhưng tôi đang ở mật khu, không thể liên lạc với gia đình ở Sàigòn được.
 

Vương Sinh mỉm cười!
 

- Ông hãy viết thư. Tôi sẽ cho người mang ngay về Sàigòn.
 

YK ngạc nhiên:
 

- Nghĩa là tôi phải ở lại đây khá lâu?
 

- Không lâu đâu. Chỉ vài ngày thôi. Sau khi ta thỏa thuận ông có thể trở về.
 

- Tôi không thích bị người lạ hăm dọa.
 

- Ông vẫn cứng đầu đầu thì thôi. Để tôi yêu cầu Rimbô chở ông về.
 

Vương Sinh nheo mắt một cách đắc ý. YK ngồi thừ rồi thở dài sườn sượt. Lát sau, hắn nói:
 

- Thôi được. Tôi bằng lòng.
 

Hắn lúi húi viết thư. Viết xong, hắn trao cho Vương Sinh. Vương Sinh mỉm cười bỏ lá thư vào túi:
 

- Bây giờ mời ông theo tôi.
 

Bên ngoài trời bắt đầu sáng. Sương muối tỏa xuống trắng xóa, xe díp bật hết đèn pha mới thấy đường. YK co ro trong áo lạnh, trong khi Vương Sinh lặng lẽ hút thuốc lá, thỉnh thoảng cúi nhìn đồng hồ dạ quang đeo tay. Xe hơi chạy ngoằn ngoèo một hồi lâu mới đến cửa động đen ngòm. Tài xế bóp kèn inh ỏi trước khi phóng vào trong. Vương Sinh ra lệnh cho tài xế đậu lại:
 

- Mời ông xuống xe.
 

Hai người bước xuống hầm. Dưới hầm, đèn sáng như ban ngày. Vương Sinh dẫn YK vào căn phòng xây bằng đá ong lớn, và kéo ghế mời ngồi. Một gã đàn ông mặt mày nham hiểm đợi sẵn sau cái bàn mộc hình tròn. Hắn là đại tá Woòng, trưởng ban Hắc Y. Chẳng nói chẳng rằng, Woòng đưa cho Vương Sinh một mảnh giấy nhỏ. Đọc xong, Vương Sinh tái mặt và thốt lên nho nhỏ:
 

- Trời ơi!
 

Đại tá Woòng đứng lên, nói với YK:
 

- Rất tiếc là chúng tôi chưa thể bàn chuyện với ông vì lẽ dễ hiểu ông đã làm hư hỏng kế hoạch. Sở Mật vụ của lão Hoàng dưới quyền ông đã tung nhân viên vào mật khu R.
 

YK lập lại, giọng lo lắng:
 

- Tung nhân viên vào R? Tại sao ông biết?
 

Woòng nghiến răng ken két:
 

- Tôi đã bắt được hắn. Hắn đội lốt một sĩ quan cap cấp được phái từ Bắc Việt vào để thương thuyết với ông. Vì vậy, chúng tôi phải lưu giữ ông lại, chờ chỉ thị. Tôi hy vọng ông không phải chờ lâu. Tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng khiến ông có thể về Sàigòn càng sớm càng hay. Nhưng trước hết, ông phải tỏ thiện chí. Tôi đã dặn đại tá Vương Sinh yêu cầu ông viết thư đưa các con ông lên Đà lạt. Chắc ông trách tôi không tin ông, nhưng trong nghề này bắt buộc tôi phải thận trọng.
 

- Tôi đã viết thư.
 

- Đó mới là điều kiện thứ nhất. Thứ hai, ông phải cho tôi biết tên nhân viên của lão Hoàng là ai.
 

- Tôi làm cách nào biết được?
 

Đại tá Woòng khoát tay:
 

- Ông phải biết. Tôi sẽ giải hắn đến gặp ông.
 

YK đứng vụt dậy:
 

- Ông đừng áp bức tôi. Nếu tôi gặp hắn, tính mạng tôi sẽ trở nên bấp bênh.
 

- Tại sao?
 

- Ông còn giả vờ nữa ư? Ông cố tình đưa tên gián điệp ấy đến gặp tôi để hắn nhận diện tôi. Và để ông nắm chóp tôi. Khi nào muốn hại tôi, ông sẽ tha hắn về Sàigòn.
 

- Ông thông minh lắm. Và tôi mong ông đừng lợi dụng sự thông minh này để phản thùng.
 

YK ngồi im. Đại tá Woòng ném 1 tấm ảnh xuống bàn. Nhặt lên xem, YK giật mình. Đó là chân dung một thanh niên có gương mặt quả cảm và khôi ngô. Ai đã gặp một lần suốt đời không quên. Nhất là không quên được cặp mắt phát ra luồng sáng khác thường, có đủ sức thôi miên vạn vật, và làm mọi người nhìn thấy phải run rẩy tứ chi.
 

YK buột miệng kêu lên:
 

- Z.28.
 

Vương Sinh hỏi giật:
 

- Ông nói sao? Hắn là Văn Bình Z.28 ư?
 

YK gật đầu. Đại tá Woòng giằng lấy tấm hình và dí sát mắt. Hắn nói:
 

- Lạ nhỉ. Nếu quả hắn là Z.28 tất tôi phải biết. Tôi đã có dịp đấu trí một lần với hắn ở Bắc kinh. Hắn có vết thẹo dài ở thái dương bên hữu và hai má lõm sâu kia mà ...
 

YK lắc đầu:
 

- Hắn thay hình đổi dạng hàng trăm lần, đại tá không nhận ra được đâu. Mặt hắn chẳng có vết thẹo nào hết. Riêng tôi, tôi chỉ liếc qua là biết hắn. Hắn có luồng nhỡn tuyến lạ lùng, ai cũng bủn rủn da thịt. Chính vợ tôi ...
 

Biết lỡ miệng, YK ngồi yên. Đại tá Woòng gật gù:
 

- Chuyện ấy, chúng tôi đã nghe thiên hạ nói nhiều. Bà nhà quen thân Z.28 thì phải. Một thanh niên đẹp trai và đa tình như hắn thì được phụ nữ mến thương là thường.
 

YK đỏ mặt lên vì giận dữ:
 

- Ông phải giết hắn.
 

Đại tá Woòng đặt tay vào máy đìện thoại:
 

- Một tù nhân vô giá như Z.28, chúng tôi không thể hạ thủ dễ dàng như vậy. Chúng tôi phải khai thác để moi rút tài liệu, rồi sau đó mới giết.
 

Hắn chõ miệng vào ống nói:
 

- Alô, alô.
 

Từ đìện thoại vẳng ra:
 

- Thưa đại tá...
 

Rồi câm bặt. Đại tá Woòng quay ma ni ven đìện thoại liên hồi. Giây nói đã bị cắt đứt. Hoảng hốt, hắn rờ khẩu súng giắt ở thắt lưng. Nhưng từ sau lưng nổi lên tiếng quát:
 

- Vương Sinh? Woòng?
 

Vách đá dội lại tiếng quát ghê rợn. Cả ba người vùng quay lại. Trước mặt họ hiện ra một họng súng đen ngòm.
 


 

Chú thích:
 

(1) INU là ban điệp báo hải ngoại của sở Gián điệp Nga sô. Sở này là GRU, hoặc RU, hoặc Trung tâm. GRU chia làm 4 phân bộ, và nhiều ban bí mật như SPU phụ trách chánh trị đặc biệt, EKU điệp báo kinh tế, KRU phản gián điệp, và INU, vân vân ...
 






  







Chương VIII
 

Kỳ phùng địch thủ
 


 

Văn Bình tỉnh dậy trong gian phòng tràn ngập ánh sáng. Chàng nheo mắt trước hai ngọn đèn măng sông lớn đặt trên bàn. Chàng cảm thấy đau rần ở bả vai và cổ, miệng buồn nôn, và dạ dầy nôn nao. Cảm giác này thường có sau khi bị đánh vào gáy bất tỉnh và thức dậy.
 

Văn Bình nhìn chung quanh. Trong phòng không có ai. Chàng đang nằm trên băng ca vải, thứ dùng ngoài mặt trận để vận chuyển thương binh. Ánh đèn sáng quắc làm chàng bâng khuâng không biết là đêm hay ngày, nhưng chàng đoán là ngày vì lúc chàng chạy ra gần cửa động thì đêm đã gần tàn. Chàng bị mê man vì trúng đạn tiểu liên chứa thuốc ngủ cực mạnh.
 

Bị địch bắt là thường trong nghề gián điệp nên Văn Bình không lo ngại. Miễn chàng còn sống, chưa bị tàn phế là được. Văn Bình mắm môi, duỗi chân tay. Chàng thấy mệt mỏi chứ không nhức nhối. Sung sướng, chàng mỉm cười. Với sức khỏe chưa bị hao tổn, chàng còn hy vọng chuyển bại thành thắng. Căn phòng có lẽ được xây dưới hầm đá vì tứ phía chàng không nhìn thấy vách núi. Tường bằng gạch đỏ, nền nhà lót đá lớn, chỉ có một cánh cửa duy nhất. Tì tay xuống băng ca, Văn Bình ngồi dậy. Một tiếng reo khoái trá nổi lên:
 

- Kìa, hắn đã tỉnh.
 

Lòng Văn Bình tràn đầy hối tiếc. Chàng đinh ninh trong phòng vắng vẻ ngờ đây bọn gác bên ngoài nhìn trộm qua khe cửa. Nếu biết chàng tỉnh, chúng sẽ không để yên. Sớm muộn chàng sẽ bị lôi lên phòng tra tấn. Cơ quan Hắc Y nổi tiếng trên thế giới về những thủ đoạn và dụng cụ tra tấn dã man. Dĩ nhiên chàng sẽ không khai nhưng chàng không hiểu sẽ chịu đựng được bao lâu.
 

Ba tên lính gác vạm vỡ sồng sộc tiến vào, tay cầm tiểu liên. Một tên quát:
 

- Tỉnh rồi hả. Nằm yên!
 

Kháng cự với 3 khẩu tiểu liên đã nạp đạn sẵn không phải dễ nên Văn Bình lặng lẽ đưa tay chịu trói. Hai tên trí súng cầm chừng, tên thứ ba dùng dây ni lông nhỏ, bền như sợi thép để trói. Chàng nghiến răng khi dây lòi tói ác ôn ăn sâu vào da thịt. Dao thật sắc mới cắt được loại dây ni lông đặc biệt. Văn Bình vốn giỏi về ngoại công, chỉ cần gồng mình lên gân là bứt tung được dây thừng, nhưng đối với dây ni lông đặc biệt thì bất lực. Phương chi chàng bị trói theo kiểu Diên an. Trói theo kiểu Diên an nghĩa là trói 2 cánh tay quật ra sau lưng, cùi tay dính vào nhau, rồi sợi dây thừng vòng quanh cổ. nạn nhân luôn luôn nghẹt thở và không dám cử động mạnh vì sợi dây quanh cổ có tác dụng quái ác như cái thòng lọng.
 

Chàng vừa bị trói giật cánh khuỷu thì một trái thôi sơn không biết từ đâu đến giáng mạnh giữa mặt chàng. Bọn gác đinh ninh miếng đòn phủ đầu này làm chàng nao núng. Chúng không ngờ là chàng còn nửa tỉnh nửa mê, và quả đấm trừng trị ngẫu nhiên trở thành thùng nước lạnh dội xuống người làm chàng tỉnh lại hoàn toàn. Chàng bị dựng đứng trong kềm tay của 2 tên gác lực lưỡng. Tên thứ ba bắt đầu tra tấn chàng một cách khoa học. Trước hết hắn thoi ngay vào mặt, sau đó mới nện sống bàn tay vào khớp xương, ngực và bụng.
 

Văn Bình nhắm mắt chịu đau. Không phải lần đầu chàng bị đòn thù nên chàng không thèm rên la. Bỗng một mùi thơm quen thuộc thoảng vào mũi chàng. Dầu bị đau đìếng, chàng vẫn ngẩng đầu lên. Chàng bắt gặp tia mắt kỳ lạ của Tiểu Phi đang ngó chàng chăm chú. Mặt nàng lạnh ngắt như tảng băng Bắc cực. Sự thản nhiên của nàng làm Văn Bình giận sôi. Tiểu Phi mặc đồ chẽn, như y phục vũ nữ trên sân khấu. Áo quần bằng nhung đen óng ánh dán chặt da thịt làm nổi bật những đường cong tóe lửa của tấm thân cân đối như tượng nặn. Nhìn nàng, Văn Bình quên hết đau đớn.
 

Tiểu Phi cười gằn:
 

- Đây mới là trận đòn sơ kiến. Sau này anh sẽ được đối xử đặc biệt hơn nữa.
 

Văn Bình cũng cười - cái cười ghê rợn - của người đàn ông không sợ tra tấn và chết chóc:
 

- Hừ, không ngờ phía sau bộ mặt đẹp đẽ của cô lại là con thú thô bạo.
 

Tiểu Phi nhổ nước bọt vào mặt chàng. Ba tên lính nhìn Tiểu Phi dường như đợi lệnh. Nàng nhún vai:
 

- Các anh tặng cho tù nhân một bài học xứng đáng nữa.
 

Rồi nàng ung dung ra ngoài. Trong phòng, Văn Bình lại bị tiếp tục ăn đòn tàn nhẫn. Chàng tiếp tục nghiến răng chịu đau nhưng chàng vẫn rình rập cơ hội trả đũa. Thừa cơ một tên vô ý, tay hắn nắm vai chàng không chặt, chàng vùng mạnh, nhoài chân phóng tạt một ngọn cước. Đòn đá của chàng vừa thần tốc lại vừa ác liệt khiến đối phương ngã lộn nhào, máu đổ đầy miệng. Tên thứ hai định quay bá súng giáng vào đầu chàng, song chàng đã bung ra đòn song phi, quét luôn khiến hắn rạp xuống đất.
 

Văn Bình sắp triệt hạ tên còn lại song hắn đã kịp đánh trộm vào sau gáy chàng. Bị tấn công bất thần, chàng bủn rủn chân tay và té xỉu. Nhưng chàng chỉ bị đau điếng chứ không bất tỉnh. Chàng có cảm giác nền nhà xoay nghiêng vạn vật đảo tròn như chong chóng. Chàng định ôm đầu song hai tay đã bị trói chặt. Chàng đành nhắm nghiền mắt lại. Chàng bị đạp một cái vào giữa trán đau thừa sống thiếu chết. Máu đào chảy ri rỉ. Chàng thiếp đi dần dần.
 

Chàng chỉ tỉnh lại khi nước lạnh đổ đầy người. Qua những đom đóm đen đỏ múa nhảy trước mắt, chàng nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Gương mặt này chàng đã gặp ít nhất hai, ba lần. Là điệp viên chuyên nghiệp, chàng chỉ gặp ai lần đầu là khắc sâu hình dáng vào trí óc, suốt đời không quên. Người đàn ông đứng trước mắt không có nét nào đặc biệt, ngoại trừ vầng trán hói khá rộng, cặp mắt đeo kiếng cận thị dày cộm và điếu thuốc lá thơm dài ngoằng ngày đêm vắt vẻo trên cái miệng dường như chỉ muốn ngậm kín, không muốn nói thành tiếng.
 

Văn Bình nhớ rõ như mới xảy ra hồi hôm qua. Hắn là Woòng, đại tá Woòng, thủ lãnh điệp báo nguy hiểm của Bắc kinh. Hồi ấy, chàng thâm nhập lục địa Trung quốc, đặt chân lên bờ biển Phúc kiến sau khi rời Đài loan trên chiếc tàu ngầm bỏ túi. Chàng có trách nhiệm liên lạc với du kích quân quốc gia hoạt động trên đại lục. Đội lốt cán bộ mậuy dịch từ Hoa Bắc xuống, Văn Bình lẻn vào thành phố Thượng Hải điều khiển một vụ phá hoại đại qui mô khiến một nhà máy chế tạo võ khí hạng nặng bốc cháy và tan ra tro. Chàng chưa kịp tẩu thoát thì sa lưới công an cộng sản. Mặc dầu chàng đóng kịch khéo léo, bọn Hắc Y vẫn phăng ra chàng, và chàng bị giải đến văn phòng đại tá Woòng, tổng giám đốc phản gián Thượng Hải.
 

Suốt ba ngày ba đêm liên tiếp, Woòng đích thân tra tấn chàng, song chàng nghiến răng không khai. Chàng tưởng định mạng bắt chàng bỏ thây nơi đất khách quê người, nhưng vào phút chót, khi sắp kiệt lực, chàng lại may mắn gặp một cô gái đa tình. Nàng là em ruột đại tá Woòng. Tạt qua phòng giam, nàng tình cờ thấy chàng và đem lòng yêu. Văn Bình rủ nàng đi trốn. Đêm ấy, trời tối như mực tàu, Văn Bình bẻ chấn song sắt bằng cái cưa nhỏ xíu do người đẹp gởi vào. Ra đến sân lao, chàng hạ sát 3 tên lính gác trong vòng 3 phút không gây tiếng động nhỏ.
 

Nàng đợi chàng sau tường nhà giam trên lưng con ngựa bạch. Chàng phóng một mạch vào rừng với nàng ngồi sau. Vì ngựa hí ầm ỹ lọt vào tai đơn vị tuần tiểu, nên đại tá Woòng sai nhân viên đuổi theo ráo riết. Cho dẫu ngựa ngậm thẻ, đại tá Woòng cũng biết vì trong số bọn gác bị giết có một tên còn thoi thóp. Hắn bò lại đìện thoại gọi về phòng riêng đại tá Woòng.
 

Văn Bình xuyên rừng ra bờ biển. Sóng vỗ rì rào phía dưới. Đằng sau, đoàn xe díp công an chiếu đèn pha sáng rực một vùng. Văn Bình muốn đi xa nhưng con ngựa đã thở phì phò. Đến khúc rẽ, con vật đáng thương ngã gục. Văn Bình đành dắt em gái đại tá Woòng chạy ngược lên đỉnh núi hiểm trở. Nếu trời chậm sáng, cả hai có hy vọng thoát hiểm. Ác hại cho chàng là chân trời đã bắt đầu rạng đông. Nàng trúng đạn vào đùi, chàng phải cõng trên vai trốn vào thạch động hun hút. Một tên công an lò dò đi qua, Văn Bình đoạt khẩu súng máy rồi án ngữ cửa động. Chàng kháng cự từ sáng đến chiều mà không đầu hàng. Tên địch nào ló đầu ra là chàng bắn chết. Đại tá Woòng không dám oanh kích sợ em gái thiệt mạng. Vô hình chung, đại tá Woòng đã cứu Văn Bình. Máu chảy nhiều, người con gái mảnh khảnh nằm sóng sượt trên tảng đá, mắt lạc thần. Nàng vẫn yêu chàng. Nàng không hối tiếc đã bỏ nhà, bỏ anh để theo chàng.
 

Chàng có thể lợi dụng lúc hoàng hôn đổ xuống để đào tẩu song chàng nhất quyết ở lại. Chàng không lìa bỏ được nàng. Nhưng đến nửa đêm nàng tắt thở. Trước khi chết, nàng đã chỉ con đường bí mật trốn ra biển. Chàng sốc nàng lên vai –nhưng lần này nàng chỉ là cái xác không hồn- men theo thạch động khúc khuỷu. Chàng làm đúng lời nàng trối trăng: nàng xuất thân từ một gia đình ngư phủ, nàng mê bãi biển, mê phiêu lưu trên đại dương, nên khi chết nàng muốn trở về với đại dương. Văn Bình thả nàng xuống nước biển lạnh buốt, lòng chàng thắt lại trong cơn đau đớn ê chề.
 

Trong khi đại tá Woòng bố trí cuộc bao vây, sửa soạn tấn công thì Văn Bình đã lặng lẽ chèo thuyền ra khơi. Đêm hôm ấy, chàng đến điểm hẹn và gặp tiềm thủy đĩnh. Chàng thoát chết, nhưng lòng chàng vẫn ở lại lao thất Thượng Hải với hình ảnh cô gái Trung hoa đa tình.
 

Đại tá Woòng giương cặp mắt cận thị nhìn Văn Bình. Chàng hơi phập phồng lo ngại nhưng chàng trấn tĩnh được ngay. Chàng không tin là Woòng có thể nhận ra chàng. Sau chuyến công tác tại lục địa, chàng đã thay đổi diện mạo ba, bốn lần.

Đại tá Woòng vẫn giữ giọng nói đay nghiến ngày nọ. Hắn hỏi thuộc viên:
 

- Tên gián điệp tỉnh chưa?
 

Một người đáp:
 

- Thưa rồi.
 

- Nó chịu khai chưa?
 

- Thưa chưa.
 

- Bắt nó khai đi, còn đợi gì nữa?
 

Đại tá Woòng nói xong quày quả ra ngoài. Ra đến cửa, không hiểu sao hắn quay lại, nhìn kỹ Văn Bình lần nữa. Hắn buột miệng:
 

- Quái, trông mặt thằng này quen quá! Đã biết nó là ai chưa?
 

Văn Bình giật mình thon thót. Tiểu Phi đã biết rõ về chàng . Chàng cảm thấy dại dột đã xưng tên thật với nàng. Nếu đại tá Woòng phăng ra tung tích chàng, hắn sẽ không cho chàng sống thêm phút nào nữa.
 

- Thưa chưa.
 

Đại tá Woòng gắt:
 

- Báo cho Vương Sinh chưa?
 

- Thưa chưa.
 

Woòng thuận tay tát trái tên thuộc viên như trời giáng:
 

- Mày diễn trò hay sao mà hễ tao hỏi là cứ trả lời chưa?
 

Tên lính mặc đồ đen bị đánh bạt vào vách đá. Hắn lóp ngóp bò dậy, chưa hoàn hồn thì đại tá Woòng đạp tiếp một cái nữa nên thân, máu tuôn đầy khuôn mặt ngơ ngác. Đại tá Woòng quát:
 

- Cút đi, đồ ăn hại.
 

Cơn nóng giận của đại tá Woòng đã vô tình hỗ trợ cho Văn Bình. Bị thượng cấp quát đuổi, bọn lính gác lủi thủi kéo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình chàng với mùi thuốc lá thơm hắc phảng phất. Chàng cựa mình nhè nhẹ để thử mực độ dẻo dai của gân cốt. Toàn thân chàng đau rần, chàng vừa quay mặt nhấc đầu thì có cảm giác như trái tim bị kim nhọn đâm lút. Chàng cố gắng thở ra hít vào thật đều như lực sĩ sửa soạn chạy đua nước rút 100 thước trên sân vận động.
 

Đèn măng sông vẫn tỏa ánh sáng xanh xanh. Văn Bình nằm dán xuống băng ca vải khi nghe tiếng chân người trở vào. Qua kẽ mắt, chàng thấy một tên lính gầy khô, mặt choắt bằng hai ngón tay tréo. Tên lính vừa uống rượu xong, hơi men nồng nặc. Hắn kéo ghế lại gần băng ca, đặt súng xuống đất. Nhìn quanh không thấy ai, hắn rút trong túi dết ra một chai rượu nhỏ, trịnh trọng mở nút, đưa lên miệng nốc một hơi. Uống xong, hắn xuýt xoa ra vẻ khoái trá. Đoạn lại xì xụp tiếp cho đến khi rượu hết sạch. Văn Bình không thể trì hoãn nữa. Chàng đợi hắn cúi xuống, cất chai vào túi dết mới vùng dậy nhanh như tên bắn. Tên lính chưa kịp hiểu ất giáp thì bàn tay chàng đã xòe ra chém xuống. Nếu chàng không mất sức sau cuộc tra tấn thì phát atêmi đã bửa đôi đầu tên lính. Nhưng dầu sao nghệ thuật cao cường của một võ sư dầy kinh nghiệm chiến trận như chàng đã có thể bù lại sức khỏe bị suy tổn. Tên lính ngã lăn, khẩu súng bị hất đổ. Văn Bình trườn theo, bàn tay rón lấy khẩu tiểu liên. Có súng máy, chàng vững tâm hơn. Chàng lột áo chẽn đen của tên lính mặc vào người. Nạn nhân bé nhỏ nên chàng không thể cài nút song chàng không bao giờ quan tâm đến thời trang nữa vì tên lính khác đã lùi lũi bước vào. Bắt gặp Văn Bình lúi húi trước xác chết, hắn khựng lại như võ sĩ trên đài sắp bị nốc ao. Văn Bình húc đầu vào bụng hắn thật mạnh. Bị đánh bất thần, hắn té ngửa. Văn Bình đè hắn xuống, quạt vả tới tấp. Hắn chỉ kêu lên được một tiếng "trời ơi" rồi nín thinh.
 

Văn Bình phủi tay đứng dậy. Chỉ có một lối ra vào duy nhất. Chàng rón rén bước ra nhưng một tiếng động khả nghi làm chàng chùn chân. Chàng sực nhớ là bọn gác trong phòng gồm 3 tên. Còn bên ngoài chàng không nhớ bao nhiêu. Chàng bèn nép vào tường nghe ngóng. Một tên lính vạm vỡ ló mặt ra, chàng đợi hắn bước qua cửa mới hạ bá súng tiểu liên. Chàng giết người êm ru, ngoại trừ tiếng kêu của bá súng đập tan sọ nạn nhân, không còn âm thanh nào nữa. Chất óc trắng nhờn pha lẫn máu đỏ phọt tung tóe bắn cả vào mặt chàng. Tuy quen, chàng cũng buồn nôn. Khi ấy chàng mới nhớ là bụng đói cồn cào. Chàng chưa ăn hột cơm nào vào bụng, nước cũng chưa được uống hớp nào nên cuống họng chàng khô ran.
 

Chàng núp sau cửa hồi lâu. Tứ phía vắng tanh, không một bóng người. Thản nhiên, chàng tắt đèn măng sông, căn phòng chìm vào tối đen. Xong xuôi, chàng lách ra ngoài. Nhờ cặp mắt dạ hành, chàng nhìn xuyên qua màn đêm dễ dàng. Con đường thuôn nhỏ và ngoằn ngèo dẫn chàng sâu vào hầm núi hun hút. Gió lạnh thốc lại từng hồi mang mùi hôi tanh lộn mửa. Được một quãng, có đèn le lói sáng. Chàng mỉm cười khi thấy một tên lính bồng súng gác. Đối với bọn lính ốm o, xanh mét vì đói ăn và thiếu vận động này, chàng chỉ búng nhẹ là chúng ngã gục. Chàng tiến đến sau lưng tên lính êm như lá rụng. Và nện bá súng vào gáy.
 

Nhưng Văn Bình đã đoán lầm.
 

Đối phương không thuộc loại giá áo túi cơm mà chàng đã gặp. Tuy mã ngoài xanh rớt mồng tơi, gió thổi là xỉu, tên lính lại có phản ứng nhanh nhẹn và tinh tế khác thường. Nghe tiếng gío, hắn ngồi thụp xuống. Vì khinh địch, Văn Bình hụt đòn và mất trớn. Nếu không dầy công luyện tập chàng đã lao luôn vào khoảng không. Trong khi ấy, đối phương xỉa mạnh lưỡi lê nhọn hoắt vào bụng chàng. Văn Bình bước tréo một bộ để tránh. Nhát thứ hai đã phóng tới, chàng liền quay súng gạt cánh tay tên lính. Nhưng nền đất trơn như thoa mỡ khiến Văn Bình trượt ngã, khẩu súng rớt xuống. Tuy vậy, chàng vẫn đủ thời gian giờ tránh nhát lưỡi lê đâm xẹt vào mặt. Chàng ưỡn người, lưỡi lê sáng loáng lệch nhẹ ra ngoài, cách mắt chàng chưa đầy một phân.
 

Hú vía! Văn Bình xuống tấn tung quyền đánh trả. Hắn nâng súng lên đỡ. Văn Bình phóng ra một ngọn độc cước. Hắn cũng né thoát. Song hắn không ngờ được Văn Bình có tài tuyệt vời. Bàn chân này vừa cất lên thì bàn chân kia đã vung ra, và ít ai đủ bản lãnh chống lại được ngón song phi độc nhất vô nhị của chàng. Nhưng một lần nữa, tài né đòn của tên lính đã được biểu diễn một cách tuyệt vời. Hắn ngửa người trong một thế võ Thiếu lâm kỳ diệu, ngọn cước nhằm phá vỡ xương hàm đối phương đã trật mục phiêu và sướt nhẹ qua vai. Văn Bình chưa kịp thu chân về, tên lính đã xỉa lưỡi lê vào họng chàng. Chàng đứng yên, chờ mũi nhọn xẹt gần cổ mới vung bàn tay nhanh như điện chớp đánh bật võ khí của địch đồng thời nâng cao đầu gối với dụng ý tấn công vào bao tử.
 

Tên lính rủa một tiếng tục tĩu, buông tay cho khẩu súng rớt xuống, song không phải để trốn chạy mà là để sửa soạn cho ba đợt phản quyền, bàn tay trái xòe rộng đánh vào mặt chàng, chân phải nhằm đan điền còn cùi trỏ tay phải thọc thẳng vào huyệt huyền cơ trên cườm tay chàng. Ba đòn đánh cùng một lượt này là thế "Hiện long tàng hổ" của Thiếu lâm quyền, chỉ trúng một đòn chàng cũng có thể bị trọng thương. Tuy nhiên, nếu Văn Bình đã vận công thì đối phương phải có nghệ thuật bậc thầy mới tạo nổi thương tích, bằng không chỉ như gãi ngứa. Tên lính nhảy lùi để tỏ vẻ kinh ngạc vì cả ba đòn đều trúng má, đan điền và cườm tay mà Văn Bình vẫn nhởn nhơ như không. Hơn thế nữa, chàng lại mỉm cười tiến lên, đấm vòng vào ngực và bụng địch. Đó là thế "Phiên lôi cổn thiên", luôn luôn đi song hành với thế "Hiện long tàng hổ". Lẽ ra tên lính phải tiếp tục tấn công bằng thế này mới đúng quyền pháp. Sự ngạc nhiên đổi thành kinh hoàng khi hắn thấy Văn Bình biến thế "Phiên lôi cổn thiên" bỗng rụt lại. Hắn hoa mắt, chưa kịp đối phó thì Văn Bình đã khèo chân làm hắn ngã còng queo trên đất. Chàng khoèo chân rất nhẹ mà tên lính vẫn đau điếng như thể xương ống quyển bị búa tạ đập trúng.

Văn Bình dựng hắn dậy, gõ cạnh bàn tay vào lưỡng quyền. Tên lính kêu van ai ái bằng tiếng tàu.
 

Văn Bình vả miệng hắn:
 

- Mày có im không?
 

Hắn câm họng lại ngay. Nhưng rồi lại rên rỉ một cách vô cùng đau đớn. Ánh đèn le lói chiếu hắt vào khuôn mặt xương xẩu và đen đủi của tên lính tàu thiểu số. Văn Bình kềm ngón tay vào khớp xương bả vai hắn, miệng hỏi:
 

- Nhà giam ở đâu?
 

Chàng người tiếng tàu rất đúng giọng. Tên lính mở to mắt sửng sốt nhìn Văn Bình nhưng lì lợm không đáp. Chàng dọa:
 

- Nếu mày ngậm miệng bắt buộc tao phải bẻ gãy xương vai của mày.
 

Tên lính vẫn nín thinh. Văn Bình ấn ngón tay cái, tên lính thét lên. Rắc một tiếng, xương quai xanh bị bóp gãy đôi. Văn Bình thêm một miệng đòn khoa học nữa vào bụng. Hắn quằn quại trên vũng máu và không kêu la nữa. Văn Bình dằn từng tiếng:
 

- Mày muốn sống hay muốn chết? Muốn sống phải dẫn tao đến hầm giam người, bằng không...
 

Tên lính run rẩy:
 

- Tôi... tôi xin...
 

Văn Bình bóp khớp xương gãy:
 

- Mày có nói hay không?
 

Nạn nhân ú ớ:
 

- Cóóó...
 

Văn Bình lôi hắn đứng lên, đẩy đi trước. Trong tia sáng nhợt nhạt, hắn trông thảm hại như đống giẻ rách đẫm máu. Văn Bình nhặt súng, tháo vứt lưỡi lê, rồi lặng lẽ theo sau. Chàng dặn tên lính:
 

- Một lần cuối, tao báo cho mày biết mày chỉ khỏi chết nếu chịu đưa tao đến nhà giam. Trên đường đến lao thất, mày phải ngậm tăm, không được cất tiếng. Nếu mày không tuân, tao sẽ giết chết như ruồi.
 

Tên lính lắp bắp:
 

- Thưưưa, thưưưa... tôôôi xiiin tuân.
 

Hắn dẫn Văn Bình đi sâu mãi vào bên trong. Con đường dưới hầm đá vắng tanh. Gió núi hun hút thổi phà hơi lạnh vào mặt chàng. Chàng cảm thấy mỏi mệt lạ thường. Chàng mỏi mệt vì dư vị các cuộc tra tấn còn đọng lại các khớp xương, thớ thịt. Nhưng chàng cũng mỏi mệt phần nào vì đói.
 

Tên lính đứng lại, Văn Bình hỏi:
 

- Mày định lừa tao?
 

Hắn đáp, giọng van lơn:
 

- Tôi đâu dám phỉnh phờ ông. Ông rẽ sang bên tả đếm đúng 10 bước thì thấy một cánh cửa. Ngoài cửa có hai người gác. Bên trong chỉ có một người.
 

- Cả thảy 3 người?
 

- Vâng. Ông hạ cả ba mới lọt được vào nhà tù. Tôi đã giữ đúng lời cam kết, xin ông buông tha.
 

Văn Bình nhìn hắn thương hại:
 

- Kể ra mày phải chết để giữ bí mật, nhưng thôi, tao cũng đại xá cho mày.
 

Nói đoạn chàng phóng nhẹ atêmi vào thái dương hắn. Chàng đã tính kỹ lưỡng, ngón đòn tuyệt diệu này sẽ làm đối phương mê man trong vòng một giờ đồng hồ. Thời gian ấy đã đủ cho chàng hoàn thành kế hoạch và rút khỏi mật khu.
 

Tên lính gieo người xuống đất như bao gạo vô tri giác. Theo lời dặn, Văn Bình quẹo trái. Trước mặt chàng, 2 tên lính gác mặc đồ đen đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên cánh cửa gỗ đóng kín. Mỉm cười khinh bỉ, Văn Bình tiến lại. Chàng đến sau lưng mà cả hai không nghe động. Chàng nắm lấy lưng áo của chúng rồi dộng vào nhau bốp một tiếng khô khan. Cả hai ngã chổng kềnh, không kêu được một tiếng.
 

Cửa hé mở. Chắc tên gác trong phòng vừa nghe tiếng động. Bất chấp trở ngại, Văn Bình ung dung bước vào. Chàng xuất hiện trên ngưỡng cửa lẫm liệt như thiên thần. Đối phương là một thanh nên cao gần 2 thước, cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn. Vai hắn dầy gấp đôi vai chàng, ngực hắn nhô ra tròn trịa, bụng nhỏ thó, tăng thêm vẻ đẹp lực sĩ cân đối. Hắn mặc quần ngắn, thắt lưng da to tướng, đeo la liệt dao rừng, lựu đạn và súnglục. Da hắn đen sì, trông như sắt. Mắt hắn to tướng và dữ tợn, người yếu bóng vía nhìn hắn phải run bần bật hoặc bất tỉnh vì sợ hãi.
 

Nhưng Văn Bình vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong đời điệp viên ngang dọc, chàng từng đọ sức với những cây thịt đồ sộ hơn nhiều. Giới dô vật Sumô ở Nhật cân từ 140 kí trở lên mà chàng coi như trò chơi, đôi khi chỉ cần nắm vai là hất tung năm, bảy thước. Chàng từng thi tài với nhiều võ sĩ vô địch.Trái đấm có thể đánh ngã con bò mộng của chàng đã làm nhiều quán quân quyền Anh sứt mũi, vỡ miệng. Nghệ thuật đặc biệt của Văn Bình là lấy yếu đánh mạnh, lấy nhanh đánh chậm. Vì vậy chàng chỉ là võ sư đệ tứ đẳng đai huyền đen mà tài ba chàng không thua kém những bậc thầy đệ lục trở lên.
 

Thái độ ngạo nghễ của Văn Bình làm gã cao lớn tức giận. Hắn phồng bộ ngực lông lá, co tay cho bắp thịt nổi tròn, rồi mỉm cười khinh bỉ:
 

- Mày vào đây làm gì? Mày biết đây là chỗ chết không?
 

Văn Bình nghiêng chào:
 

- Biết. Biết nên mới đến.
 

Vừa nói, chàng vừa xuống tấn bái tổ khôi hài theo võ Thiếu lâm. Gã bị thịt kia cười khà khà rồi hoành tay, giáng vào đầu chàng. Đối với người Việt thì Văn Bình là hạng cao –vì ít ra chàng cũng cao hơn thước bảy - nhưng đứng bên hắn, chàng chỉ là chú lùn. Chàng ước lượng hắn nặng trên một tạ, và trái đấm của hắn thừa sức phá xụp bức tường xi măng kiên cố.
 

Muốn cho hắn biết tay, Văn Bình không thèm đỡ. Chờ quả thôi sơn đến gần đầu, chàng mới lách nhẹ. Văn Bình trêu tức:
 

- Hụt rồi. Sao không nhắm trúng?
 

Theo kinh nghiệm, kẻ có thân hình to lớn quá khổ thường tự ái hão. Bị trêu tức, họ thường không giữ được bình tĩnh và trở nên loạc choạc. Nghe Văn Bình riễu, hắn rít lên một tiếng có thể làm vách núi đổ nghiêng, và tung ra phát atêmi mạnh như vũ bão. Văn Bình lùi lại tránh đòn. Chàng không dám miệt thị hắn nữa. Văn Bình lại lùi thêm một bước. Chàng định lập kế lừa hắn rượt theo để hạ độc thủ bằng ngón song phi thần sầu. Song chàng quên bẵng là ở thắt lưng hắn còn dao, còn súng. Gã khổng lồ thuận tay rút dao và mỉm cười đắc chí:
 

- Hừ, để cho mày nếm thử.
 

Văn Bình nhăn mặt:
 

- Đồ hèn. To lớn như xe tăng mà phải dùng khí giới.
 

Hắn múa dao vòng tròn:
 

- Tao không có thời giờ khí khái xằng. Nếu mày muốn lưu thân thì giơ tay đầu hàng. Bằng không, tao sẽ xin mày túi mật.
 

Văn Bình không đáp. Chàng đăm đăm ngó hắn không chớp. Hắn nhảy sồ lại và đâm thẳng yết hầu chàng. Chàng tránh né gọn gàng đồng thời đạp xéo vào huyệt fukutô trên dùi non. Tức khắc gân đùi hắn co rúm. Hắn loạng choạng trên nền nhà. Văn Bình tiến sát người hắn, xòe bàn tay phạt ngang mạng mỡ. Bị đánh vào yếu huyệt, hắn đau buốt thấu tạng phủ. Nếu là người khác thì đã bất tỉnh, nhưng nhờ sức khỏe vô song hắn chỉ kêu đau nhưng chưa té ngã. Miếng đòn đau làm hắn hăng máu, quật mạnh cánh tay vào vai chàng. Văn Bình đảo người nhưng vì hắn phản công thần tốc trong khi chàng lừng khừng nên bị chạm đòn vào hông. Chàng chếnh choáng như say rượu, phải dựa lưng vào tường. Quã gã cao lớn có sức mạnh dị thường. Nếu hắn đánh giữa ngực, chàng đã hồn du địa phủ. Thừa cơ, Văn Bình nổ đom đóm mắt, hắn đánh dấn thêm, đấm vèo vào mặt chàng. Chàng bị trúng xương càm, tưởng như hàm dưới vỡ tan. Chàng lảo đảo và ngã ngồi xuống.
 

Hắn reo mừng như đứa trẻ. Văn Bình nhịn đau chờ đối phương ngồi xuống mới ra tay. Hắn lượm con dao bị rớt, dắt vào thắt lưng rồi vạch mi mắt chàng xem xét. Cơ hội ngàn năm một thuở đã tới, chàng vận khí lên đầu ngón tay, chọc ngược lên mắt đối phương. Ngón tay của Văn Bình đã được luyện thành dùi sắt. Ba mũi dùi đâm xuyên thịt, gần tử huyệt utô ở giữa hai mắt, máu vọt có vòi. Gã cao lớn rú lên thảm thiết. Văn Bình đạp luôn trúng bụng. Hắn ngã lộn hai vòng trên đất, một tay vẫn che mặt. Văn Bình hạ độc thủ ngay màng tang. Óc hắn bị rung chuyển dữ dội. Rồi thần kinh bị tê liệt. Hắn nằm ngửa nhìn lên không, cặp mắt ốc nhồi mở trừng trừng chứa đầy ngơ ngác. Hắn ngơ ngác là đúng vì từ khi làm người đến nay, hắn chưa từng thua ai. Ngay cả những lần tỉ thí ngang ngửa trên võ đài. Xuống âm ti, hắn còn mang theo ân hận và tủi nhục.
 

Văn Bình gượng dậy. Miếng đòn vào hông còn làm chàng ê ẩm. Chàng nhìn chung quanh. Căn phòng xây bằng đá ong trống trơn, chỉ có ngọn đèn bão đặt trên chiếc bàn xiêu vẹo. Văn Bình cầm đèn ra xô cửa. Đó là cửa hầm. Văn Bình đã nghe nói nhiều đến nhưng nhà hầm giam người bí mật trong mật khu R. Giờ đây chàng mới được chứng kiến tận mắt. Chàng hít thật dài cho dưỡng khí tràn đầy lồng ngực trước khi tuột xuống hầm sâu.
 

Ngọn đèn bão lắc lư như muốn tắt khi Văn Bình đặt chân lên nhưng bậc đá ướt át và bẩn thỉu. Mùi hôi thối nghẹt thở theo gió bay lại. Bóng chàng chiếu hắt lên nền tường đen sì, lung linh như con ma cụt đầu. Văn Bình đứng lại, nâng ngọn đèn bão lên khỏi đầu để nhìn được xa hơn. Trước mặt chàng hiện ra một quang cảnh vô cùng thương tâm. Một thiếu phụ trần truồng co quắp trên đất. Nghe động, nàng nhỏm dậy. Máu me phủ khắp người nàng. Nàng thốt lên một câu ai oán:
 

- Đồng chí đấy ư?
 

Văn Bình lặng thinh. Chàng biết thiếu phụ là một trong những nữ binh chuyên bán vui cho đàn ông trong các mật khu do Quốc tế Tình báo Sở thiết lập. Thiếu phụ bị ném xuống hầm có lẽ vì phạm lỗi. Theo lệ thường, phạm nhân bị lột truồng để khỏi tìm cách trốn.
 

Văn Bình đáp, giọng đầy thương xót:
 

- Không, tôi không phải là lính gác. Tôi đến để cứu cô.
 

Thiếu phụ thở dài:
 

- Ông là ai mà đến cứu tôi? Tôi ở dưới hầm từ bốn tháng nay. Tôi bị lao phổi nặng, thế nào cũng chết. Dầu tôi khỏe mạnh cũng vô ích, ông ạ. Vì...
 

Thiếu phụ ngưng bặt. Đoạn nàng nghẹn ngào:
 

- Ông có nhìn thấy mắt tôi không?
 

Văn Bình bàng hoàng như vừa tỉnh cơn ác mộng. Chàng bàng hoàng vì mắt thiếu phụ chỉ còn tròng trắng đục lờ lờ. Đôi mắt ấy ngày xưa hẳn là đẹp lắm. Chàng còn thấy làn mi dài, lông mày hình cánh cung, dư ảnh của thời oanh liệt khiến biết bao chàng trai say đắm. Giờ đây chỉ còn lại hai lỗ trống hốc gớm ghiếc, luôn luôn nheo lại như sợ ánh sáng và sợ thực tại phũ phàng.
 

Văn Bình cầm bàn tay búp măng của thiếu phụ:
 

- Xin lỗi cô. Cô bị tra tấn hỏng mắt phải không?
 

Nàng cười chua xót:
 

- Vâng, người ta đã móc mắt tôi. Hừ, nếu tôi được gặp lại đại tá Woòng...
 

- Đại tá Woòng tra tấn cô ư?
 

- Vâng. Tôi vô tội. Vì họ ghen tuông nên tôi bị giam. À, thôi, ông là người lạ, ông nghe chuyện riêng của tôi làm gì?
 

Chàng lập lại:
 

- Tôi muốn cứu cô.
 

Nàng cười khanh khách:
 

- Cứu tôi, cứu tôi? Ông có lòng tốt thật đấy, nhưng tôi xin cám ơn. Mắt tôi mù thế này, thân tàn ma dại thế này, tôi còn làm gì được nữa. Nếu quả ông có lòng tốt thì phiền ông cho tôi nhát dao vào tim. Chết đi, tôi sẽ được yên thân hơn sống trong nhà hầm ghê rợn.
 

Văn Bình đăm đăm nhìn nàng. Sau những vết thương và mớ tóc dài rã rượi bẩn thỉu, vẫn còn phảng phất phong độ của thời kỳ trẻ đẹp. Văn Bình hoàn toàn đồng ý với nàng. Với bệnh lao phổi đến độ trầm trọng, với hai con mắt bị hư, giá nàng trở lại đời sống loài người cũng không thể hưởng thụ lại người sung sướng ngày xưa. Thà nàng chết với những kỷ niệm đẹp đẽ bên lòng.
 

Chàng bèn hỏi:
 

- Trong hầm còn ai nữa không cô?
 

Nàng đáp:
 

- Nghe ông nói, tôi biết ngay. Ông là người yêu của Hoàng Hoa phải không?
 

Văn Bình rùng mình như bị điện giật. Không đợi chàng đáp, thiếu phụ tiếp:
 

- Hoàng Hoa bị giam ở trong cùng. Ông đi sâu vào chút nữa thì thấy. Thôi, chúc ông và Hoàng Hoa được may mắn. Một lần nữa, ông hãy ra tay cứu vớt tôi bằng cách cho tôi được chết.
 

Văn Bình rút dao ra. lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn vàng ệch. Thiếu phụ ưỡn ngực chờ đợi. Ngực nàng đã lép kẹp dưới sự tàn phá của vi trùng lao, không còn đôi tuyết lê chín mọng như hồi nào nữa.
 

Văn Bình thở dài, cất dao vào người. Thiếu phụ hỏi giọng rầu rĩ:
 

- Sao thế ông?
 

Văn Bình không đáp, rón rén tiến sâu vào bên trong. Chàng nghe vẳng tiếng kêu của thiếu phụ:
 

- Sao ông không cứu tôi? Trời ơi!
 

Suýt nữa chàng trượt chân ngã xuống hố sâu đen ngòm. Đâu đây, chàng nghe thác nước rì rầm. Có lẽ hầm này vốn là mạch nước lâu ngày bị cạn. Chàng se lòng nghĩ đến Hoàng Hoa. Nếu đột nhiên nước dâng ngập hầm, Hoàng Hoa sẽ chết đuối. Nàng đã hy sinh nhiều, chàng không thể để mặc nàng. Văn Bình rẽ sang bên phải. Căn hầm đến đó là hết. Cái chàng thấy trước tiên là đống xương trắng hếu, phía trên nghễu nghện mấy cái sọ dừa giương hố mắt sâu nhìn chàng, hàm răng nhe nham nhở như muốn cười cợt.
 

Chàng loay hoay chưa định tiến hay lùi thì có tiếng gọi yếu ớt:
 

- Anh ơi!
 

Chàng nhận ra tiếng gọi của Hoàng Hoa. Chàng quay lại. Nàng kêu tiếp:
 

- Văn Bình phải không? Em đây mà.
 

Hoàng Hoa chỉ cách chàng một thước mà tiếng kêu của nàng yếu ớt như từ khoảng xa vọng lại. Chàng suýt rú lên khi thấy nàng bị chôn sống, chỉ từ cổ trở lên lộ ra ngoài. Ánh đèn bão làm Hoàng Hoa chói mắt. Văn Bình quỳ xuống. Bị chôn sống, nàng vẫn đẹp như dạo nào. Chàng hỏi:
 

- Em bị chôn lâu chưa?
 

Nàng đáp:
 

- Mới. May anh vào kịp, nếu không em chết mất.
 

Văn Bình đâm lưỡi dao xuống đất. Chàng đào thật nhanh, một phút sau đã đến ngực nàng. Hoàng Hoa bị trói giật cánh khuỷu nên cánh tay bị ê ẩm. Văn Bình cắt giây trói, bế nàng lên khỏi huyệt rồi đặt nàng nằm trên nền động. Nàng trần như nhộng và run như cầy sấy. Văn Bình cởi áo đắp cho nàng. Nhanh nhẹn, chàng hà hơi ấm vào miệng nàng theo thuật hồi sinh kuatsu của nhu đạo để tứ chi nàng khỏi tê liệt. Hai bàn tay chàng chà sát da thịt nàng, chà sát đến đâu máu lưu thông đến đấy. Lát sau, nàng mở mắt:
 

- Cám ơn anh.
 

Văn Bình hỏi:
 

- Tại sao em biết anh đến?
 

- Em nghe tiếng anh ngoài cửa hầm. Mới có một ngày mà em tưởng như mấy chục năm. Nhưng em vẫn hy vọng. Em biết sớm muộn anh sẽ tìm ra nhà hầm và đến cứu em.
 

- Em bị tra tấn nhiều không?
 

- Em chỉ bị đánh thôi. Lẽ ra, đại tá Woòng còn tra tấn thêm nữa nhưng vì có tin phi cơ từ Sàigòn lên nên họ giam em lại. Và để em khỏi trốn, họ chôn sống em dưới hầm.
 

Hoàng Hoa đã lấy lại sinh khí. Nàng ngồi dậy, súng sính trong cái áo rộng của Văn Bình. Chàng quàng tay ra sau lưng nàng. Đột nhiên nàng ôm chầm lấy chàng và khóc nức nở. Văn Bình nâng mặt nàng lên hôn nhẹ vào đôi môi dính đất.
 

Hai người đã ra đến chỗ người đàn bà trần truồng. Thiếu phụ gọi to:
 

- Hoàng Hoa.
 

Hoàng Hoa đứng lại:
 

- Em đây. Để em đưa chị ra ngoài nhé?
 

Thiếu phụ thở dài:
 

- Đừng, chị. Đời em đã hết. Nếu chị thương em thì bảo anh ấy đâm em một nhát.
 

Hoàng Hoa nhìn Văn Bình, vẻ mặt chua xót. Văn Bình cúi xuống:
 

- Chị đừng ngại. Chúng tôi sẽ mang chị về Sàigòn. Chỉ nửa năm sau chị sẽ bình phục.
 

Thiếu phụ giọng chua chát:
 

- Cám ơn anh. Tôi đã nghĩ kỹ.
 

Văn Bình tần ngần một lát rồi nhìn Hoàng Hoa. Nàng đau đớn gật đầu. Chàng vung tay đánh vào mê huyệt trên bả vai. Nàng giẫy nhẹ một cái rồi lịm dần. Văn Bình xốc nàng lên vai rồi trèo lên trên. Không khí mát rợi làm cố gắng khoan khoái. Văn Bình đặt thiếu phụ xuống, lột quần áo bọn lính bị giết ra mặc cho nàng. Hoàng Hoa cũng mặc bộ đồ chiến đàn ông. Nàng giắt thêm vào lưng hai trái lựu đạn chầy do Trung cộng chế tạo.
 

Nàng hỏi:
 

- Bây giờ mình đi đâu?
 

- Tìm đại tá Woòng.
 

Văn Bình định nói thêm "tìm Tiểu Doanh nữa chứ" nhưng vội nín thinh. Dầu sao họ cũng là đàn bà. Đàn bà với tất cả thiên tính ghen tuông thường lệ. Nàng không thể chấp nhận sự hiện diện của người đàn bà khác. Văn Bình bâng khuâng nghĩ đến Tiểu Doanh. Chàng có linh tính là Tiểu Doanh còn sống.
 

Hoàng Hoa thoăn thoắt trên nền cỏ ướt, trong khi ở chân trời đông một luồng sáng da cam bắt đầu dâng lên xuyên qua màn sương muối dầy đặc. Trông nàng đi uyển chuyển, Văn Bình không thể tưởng tượng được nàng vừa bị chôn sống đến cổ. Có lẽ ái tình là mãnh lực giúp nàng phục hồi sự dẻo dai. Thật thế, nàng đã nặng lòng vì chàng. Nếu cần hy sinh nữa, nàng cũng chẳng chối từ. Văn Bình phải dừng lại nghỉ vì cây thịt vắt vẻo trên vai mỗi lúc một nặng. Chàng biết rằng cứu sống thiếu phụ là trái nguyên tắc an ninh sơ đẳng của nghề gián điệp, song chàng không thể bỏ mặc thiếu phụ chết dần chết mòn dưới hầm tối.
 

Hoàng Hoa hỏi:
 

- Anh mệt ư?
 

Văn Bình cười:
 

- Không mệt, nhưng thấy vướng lắm. Phải đánh nhau thì nguy.
 

Một lát, Hoàng Hoa lại nói:
 

- Sắp đến nơi rồi. Anh nên đặt cô ấy xuống đây. Khi nào thanh toán xong xuôi, chúng mình trở lại và đưa cô ấy ra khỏi mật khu.
 

Ánh sáng ban mai bàng bạc chiếu vào khuôn mặt hốc hác của thiếu phụ. Văn Bình mở to mắt nhìn nàng vì thiếu phụ đã ngoẹo đầu trên thảm cỏ ướt. Từ miệng nàng trào ra một giòng máu đen. Văn Bình đặt tay lên ngực nàng. Trái tim đã ngừng đập không biết từ lúc nào. Thì ra nàng đã tỉnh dậy trên vai chàng và tự tử bằng cách cắn lưỡi.
 

Hoàng Hoa vòng tay làm dấu thánhgiá. Văn Bình đứng yên, ruột thắt lại. Không phải lần đầu chàng chứng kiến cái chết bi thương, nhưng sự hy sinh của người đàn bà không quen này làm chàng bồi hồi. Nàng dám chọn cái chết giữa lúc có nhiều hy vọng sống vì nàng không muốn mang ơn người khác.
 

Hai người luồn qua bụi cây lớn. Ánh sáng buổi rạng đông mỗi lúc một rõ. Trong bộ áo chẽn rộng thùng thình, Hoàng Hoa không mất vẻ đẹp khêu gợi, thỉnh thoảng nàng lại cười với chàng. Cầm lòng không đậu, Văn Bình bóp chặt bàn tay nàng, lôi nàng vào lòng. Nàng lặng yên cho chàng hôn dài lên môi. Trong giây phút, hai người quên hết hiểm nguy chồng chất. Rồi hai người lặng lẽ đi về hướng mặt trời mọc. Dọc đường, Văn Bình không gặp ai. Chàng hỏi bạn:
 

- Tại sao không có lính gác?
 

Hoàng Hoa đáp:
 

- Anh không gặp ai vì em dẫn anh theo đường tắt. Suỵt, anh đừng hỏi nữa, đến nơi rồi.
 

Cửa động đen ngòm mở rộng trước mắt. Hoàng Hoa nói:
 

- Anh coi chừng. Đại tá Woòng bắn nhanh như máy.
 

Văn Bình không đáp. Chàng chưa hề sợ tay súng nào trên thế giới, song không hiểu sao lần này chàng lại lo sợ phập phồng. Chàng lẳng lặng ngó Hoàng Hoa. Nàng cũng nhìn chàng không chớp. Rồi như chàng có sức hút nam châm, nàng lại ôm chầm lấy chàng. Văn Bình vuốt ve làn tóc mềm mại của nàng. Trong khoảnh khắc, chàng bồi hồi nhờ lại thời gian sống chung với nàng từ Khang Khay trên đường đến mật khu R. Đến khi vượt biên giới chàng mới khám phá ra nàng không phải là nữ cán bộ giao liên Bắc Việt mà là nhân viên ưu tú của ông Hoàng. Chàng từng hẹn tái ngộ với nàng trên bờ sông Sàigòn, khoác vai nhau hóng mát buổi chiều chủ nhật. Chàng sẽ dẫn nàng lên xa lộ, thưởng thức chiếc bánh tôm béo ngậy, và múi bưởi Biên hòa ngọt lật. Hai người sẽ tìm một xó xỉnh vắng vẻ để trở thành cặp tình nhân vô tư lự, tạm quên mọi cạm bẫy của cuộc đời gián điệp luôn luôn thách đố với tử thần.
 

Nàng ngập ngừng:
 

- Không hiểu sao em sợ lắm, anh ạ.
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Có anh bên cạnh, em đừng lo. Đại tá Woòng bắn giỏi, nhưng anh còn bắn giỏi hơn nhiều. Vả lại, em không phải là người bắn tên thuốc độc nổi tiếng ư? Tại sao khi mới gặp anh, em không sợ, bây giờ lại sợ?
 

Giọng Hoàng Hoa run run, chẳng phải vì lo sợ mà vì quá xúc động trước cái hôn nóng bỏng của chàng:
 

- Lạ nhỉ! Em cũng không hiểu cả em nữa. Tâm trạng em lúc này buồn cười ghê!
 

Văn Bình xô Hoàng Hoa sang bên. Chàng vừa nghe tiếng trò chuyện và tiếng chân người nặng nề. Hai tên lính nai nịt gọn ghẽ từ thạch động xăm xăm bước tới. Văn Bình núp trong bụi nhìn ra, trên miệng nở nụ cười bí mật. Hai tên lính rảo qua chỗ chàng núp. Nhanh như cắt, chàng nhảy ra, mỗi bàn tay nắm một đứa và xô mạnh đầu chúng vào nhau thật mạnh. Khi Văn Bình thả ra, hai cây thịt trở thành không hồn lăn lông lốc xuống cỏ. Hoàng Hoa giật mình:
 

- Trời, anh có lối giết người lạ lùng quá!
 

Đường vào thạch động không còn chướng ngại vật nữa. Văn Bình vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Hoa đi theo. Đèn nê ông sáng rực như ban ngày. Văn Bình đặt chân xuống cầu thang xi măng ngoằn ngoèo. Phía dưới là một hành lang rộng, ánh sáng xanh xanh từ một căn phòng mở cửa hắt ra.
 

Văn Bình rút súng tiến vào.
 

Trong phòng có 3 người đàn ông. Văn Bình lặng người trong phần mười giây đồng hồ. Vương Sinh đang quay lưng ra ngoài, hai tay múa may và nói huyên thuyên. Đại tá Woòng đùa với lưỡi dao sáng loáng. Chàng không lạ gì Vương Sinh và đại tá Woòng. Song còn người thứ ba. Chàng không thể quên được niềm ngạc nhiên vô tận hiện ra trên khuôn mặt dài, xương xương, rám nắng bãi biển Nhatrang của người đàn ông trạc 50, nửa mái tóc đã bạc, trên miệng phì phèo điếu thuốc thơm đắt tiền. Người ấy là yếu nhân từ Sàigòn lên.
 

Văn Bình chưa kịp cất tiếng thì từ phía sau, Hoàng Hoa đã quát:
 

- Vương Sinh, Woòng!
 

Cả ba đều quay lại cùng một lúc. Đại tá Woòng co tay định tung dao thì Văn Bình dằn giọng:
 

- Yêu cầu đại tá giơ tay lên khỏi đầu. Nếu lưỡi dao kia rời khỏi tay đại tá thì viên đạn chì của tôi sẽ bay nhanh hơn.
 

Vương Sinh, chỉ huy điệp báo R, nheo mắt một cách ngạo nghễ rồi đưa tay lên. Có lẽ hắn không tin Văn Bình có thể làm chủ tình hình dễ dàng.
 

Người đàn ông có khuôn mặt rám nắng buột miệng:
 

- Văn Bình.
 

Văn Bình nghiêng đầu chào:
 

- Không dám, Z.28 kính chào ông. Ông đừng thõng tay như thế. Dầu có cảm tình với ông, tôi bắt buộc vẫn phải hạ ông nếu ông không chịu giơ tay.
 

YK - phải, người ấy là YK- nói:
 

- Z.28, anh giỏi thật, anh xứng đáng là cánh tay phải của ông Hoàng, nhưng anh đừng kiêu căng vội. Thạch động này được canh phòng cẩn mật. Đại tá Woòng chỉ thét một tiếng là người ta tới bắn anh nát sọ.
 

Đại tá Woòng tiếp lời, giọng lơ lớ:
 

- Ông ấy nói đúng. Văn Bình, anh nên biết điều hơn nữa. Anh là thiên tài, chúng tôi muốn dùng anh chứ không muốn hại anh. Về với tôi, anh sẽ được hưởng thụ những cái mà ông Hoàng không có điều kiện cung ứng. Anh còn nhớ tôi chứ?
 

Văn Bình đáp:
 

- Anh với tôi quên nhau sao được. Riêng tôi, tôi đã nhớ ra anh sau khi gặp anh tại đây. Nhưng khi ấy, anh đã quên tôi. Hồi ở Thượng hải, anh cố tình hạ tôi nhưng thất bại. Từ bấy đến nay, mỗi người phiêu dạt một ngả, tôi chưa có dịp trần tình với anh. Em gái anh đã mở cửa lao cứu tôi, và tôi đã mang nàng theo. Tôi không hề phỉnh gạt nàng. Nàng yêu tôi thật tình và tôi cũng thật tình yêu nàng. Vì anh ngu xuẩn nên nàng thiệt mạng. Nàng thở hơi cuối cùng trên tay tôi, và trước khi sang thế giới bên kia, nàng đã xin tôi tha thứ cho anh.
 

Đại tá Woòng rít lên:
 

- Đồ khốn khiếp! Vì mày mà em gái tao chết .
 

Văn Bình nói:
 

- Anh lầm, vì anh mà nàng chết. Nàng chết vì đạn lạc của anh.
 

Đại tá Woòng trợn tròn mắt như muốn đổ lửa:
 

- Mày biết tay tao. Tao sẽ một còn một mất với mày.
 

Văn Bình giả vờ sửng sốt:
 

- Một còn một mất? Đại tá nói thật đấy chứ?
 

Đại tá Woòng đáp:
 

- Tao đã sẵn sàng. Nếu mày chịu cất súng, tao sẽ giao đấu với mày, có mọi người làm chứng. Giao đấu tay không cho đến chết.
 

Văn Bình nói:
 

- Anh Woòng ơi! Tôi không dám khinh thường anh, nhưng làm con người, nhất là con người trong ngành tình báo thì nên biết rõ sức mình và sức địch. Tài võ của anh dẫu xuất sắc, song chưa phải là đối thủ của tôi. Em gái anh đã thiệt mạng oan uổng, tôi không muốn anh bị giết vô ích.
 

YK xen vào:
 

- Văn Bình, anh ngạo mạn quá lắm! Tôi khâm phục anh quyền biến, song tôi không thích thái độ rởm đời. Hiện giờ, anh có súng nên tạm thời làm chủ tình thế, vài ba phút nữa anh sẽ là con cá trên trốc thớt. Tốt hơn anh nên điều đình với chúng tôi vì dầu sao chúng tôi đông hơn, lại có tư thế hơn. Ở Sàigòn, anh muốn gì tôi cũng xin thỏa mãn. Anh cần tiền, cần địa vị, hay cần thú tiêu khiển? Tôi tin có đủ khả năng làm anh thỏa mãn.
 

Văn Bình gật gù:
 

- Ông có sẵn lòng thỏa mãn mọi đòi hỏi của tôi không? Tôi không thích tiền, hẳn ông đã biết vì nhờ hai bàn tay không, tôi có thể kiếm nhiều tiền. Mở trường dạy võ thuật, tôi sẽ có triệu đồng một tháng. Hoặc muốn nhàn rỗi, tôi sẽ trổ tài mở tủ sắt các tòa đại sứ, các bộ lấy tài liệu bí mật đem bán. Tôi lại không thích địa vị vì bản tính phiêu bạt hồ hải đã quen, tôi không khoái diện bộ đồ lớn, sơ mi cổ cứng, giày bóng loáng, tóc chải mượt, lưng cong mềm, để ra vào những tòa nhà sang trọng có lính gác trong gác ngoài, và có những cô gái diêm dúa chuyên nghề cầm giấy thẩm hơ khô chữ ký ông chủ, hoặc lấy sẵn đồ lót cho ông chủ.
 

YK nói, giọng khó chịu:
 

- Anh dài dòng quá. Chắc anh cũng biết tính tôi không ưa kề cà. Anh muốn gì, anh cứ cho biết. Tôi long trọng cam kết sẽ thỏa mãn bất cứ yêu sách nào của anh.
 

Văn Bình cười thật duyên dáng:
 

- Xin lỗi ông là tôi quá dài dòng. Tôi phạm tật xấu này đã lâu, muốn chữa mãi mà không được. Nếu ông đã long trọng cam kết thì còn gì hơn nữa. Tôi không dám xin ông những cái Sàigòn không thể có. Tôi sẽ về phe ông, suốt đời trung thành với ông nếu ông bằng lòng nhường cho tôi.
 

- Nhường cái gì?
 

- Bà ấy.
 

- Nhường vợ tôi cho anh?
 

- Vâng. Tôi chắc ông không từ chối, bằng chứng là ông đã thả cỏ cho bà nhà ái ân với nhiều thanh niên quen tên, quen mặt ở Sàigòn từ lâu.
 

- Đồ xỏ lá! Mày không biết vợ tao là người đàn bà khác thường ư?
 

- Sao tôi không biết? Vì bà nhà là sinh vật khác thường nên tôi mới xin ông nhường lại. Hẳn ông không lạ gì tôi, trong đời tôi đã quen quá nhiều đàn bà, nhiều đến nỗi không còn nhớ bao nhiêu nữa. Tôi như thợ săn trong rừng, hạ được con cọp nào thì lột da bầy trong phòng khách cho thiên hạ nhìn ngắm và khen ngợi. Trong tập an bom tình ái của tôi còn thiếu một tấm ảnh nữa, đó là ảnh vợ ông.
 

Mắt YK long sòng sọc:
 

- Tao sẽ lôi mày ra tòa. Tao sẽ xử mày tử hình.
 

Văn Bình cười khanh khách:
 

- Liệu ông có thoát khỏi chết không? Tôi xin nói thẳng ông biết, tôi sẽ không thèm giết ông ở đây, vì giết làm gì bẩn tay.Giết ông ở xó mật khu này, ông sẽ thành anh hùng. Tôi sẽ tha cho ông về, và để ông sống trong tủi nhục, ê chề ...
 

YK ngồi lịm như sắp nghẹt thở. Văn Bình ra lệnh:
 

- Đại tá Woòng, Vương Sinh, phiền hai ông bạn tiếp tục giơ tay lên đầu và mở đường.
 

Một chuỗi cười ngạo mạn vang lên, Hoàng Hoa xuất hiện, tay lăm lăm khẩu súng. Nàng bảo đại tá Woòng:
 

- Hân hạnh được gặp lại đại tá.
 

Đại tá Woòng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ hơi nhún vai:
 

- Tôi đã biết mà ... Trần Sâm chết đáng đời. Trần Sâm bị cô phỉnh phờ, còn tôi, cô đừng hòng tái diễn tấn trò sơ đẳng ấy.
 

Văn Bình hất mũi súng:
 

- Các ông đi đi cho rồi. Còn rềnh rang gì nữa?
 

Đại tá Woòng bước ra trước tiên, mặt lầm lì như tảng đá. Vương Sinh cũng không lộ mảy may lo sợ. Còn YK thì nghiến răng ken két, như muốn ăn tươi nuốt sống Văn Bình. Hành lang bên ngoài sâu thăm thẳm. Ánh nắng buổi sáng mùa hè chói mắt bị chặn lại ở cửa động. Văn Bình giữ vẻ bình thản, tuy lòng chàng hết sức bối rối. Chàng thừa biết bắt giải 3 yếu nhân ra khỏi mật khu R chẳng phải dễ. Sơm muộn, chàng sẽ phải tử chiến với địch.
 

Chàng hỏi Hoàng Hoa:
 

- Ra bằng lối nào?
 

Hoàng Hoa đáp nhỏ, đủ cho chàng nghe:
 

- Em cũng không biết. Nhưng có lẽ nên đi vào sâu để đến bãi trực thăng.
 

Đột nhiên Văn Bình dừng lại.
 

Một tiếng động lạ vừa lọt vào tai chàng. Như con thú quen sống nơi thâm sơn cùng cốc chàng có vành tai rất thính. Tiếng động khô khan này chứng tỏ có kẻ đang rình rập trong bóng tối huyền bí của thạch động. Chàng định kêu Hoàng Hoa, song không hiểu sao lại nín thinh. Chàng sợ nàng cười chàng báo hoảng. Văn Bình không thể ngờ rằng thái độ dè dặt của chàng đã mang lại hậu quả tai hại. Dẫu là tay súng tuyệt luân, chàng cũng trở thành bất lực vì một cuộc phục kích ghê gớm đã diễn ra như lằn chớp xẹt.
 

Chàng đánh hơi thấy nguy hiểm nhưng không kịp kêu cho Hoàng Hoa nằm rạp xuống. Một tiếng thét rùng rợn nổi lên. Đạn tiểu liên nổ ran. Tacata, tacata ...
 

Văn Bình nhảy sát tường trong khi lửa da cam phát ra tung tóe. Thạch động rung chuyển dữ dội như muốn nổ tung.
 

Tuy nhiên, trong cảnh hỗn loạn điếc tai này, chàng vẫn nghe tiếng kêu cứu quen thuộc:
 

- Anh ơi!
 






  







Chương IX
 

Kịch chiến trong rừng sâu
 


 

Tiểu Phi lặng lẽ mở nòng tiểu liên ra, thoa mỡ rồi lắp lại. Nàng tháo ráp nhanh nhẹn, thành thạo chứng tỏ đã quá quen với võ khí. Bỗng nàng đưa cổ tay trái lên xem giờ. Chiếc Oméga bằng vàng đặc biệt của nàng là một kỳ công của kỹ nghệ chế tạo đồng hồ Thụy sĩ. Từ bao năm nay, nó không bao giờ đánh lừa nàng nửa phút.
 

Tiểu Phi đặt khẩu tiểu liên sô viết xuống bàn. Khẩu súng lục 6.35 tí xíu cồm cộm trong túi quần jean làm nàng khó chịu. Nàng luôn luôn mang súng nhỏ trong người. Tuy nhỏ, viên đạn 6.35 của nó đủ sức mạnh để giết chết con voi nặng mấy tấn. Nàng đứng dậy soi gương lần nữa. Trước khi lên đường, nàng không thích thiên hạ chê nàng sửa soạn kém tươm tất. Nàng có thói quen tô son môi đỏ chót và phun nước hoa đắt tiền lên làn tóc mềm mỗi khi chuẩn bị giết người. Mỉm cười, Tiểu Phi rút thỏi son tô môi thêm lượt nữa. Nàng không muốn Văn Bình tử thương dưới tay một phụ nữ trang điểm xuềnh xoàng.
 

Bên ngoài, mật khu R đang thức dậy dưới ánh dương hồng hồng từ chân trời phía đông chuẩn bị xuyên qua màn sương muối dầy đặc. Tiếng chim bàng kêu rít trên cành lim xum xuê. Tiểu Phi rùng mình vì lạnh. Nàng sực nhớ là mặc áo hở cổ, áo sơ mi khoét thật sâu thành hình chữ V phô trương làn da ngực trắng mịn và những đường cong tuyệt mỹ.
 

Hai tên lính nghiêm chào. Nàng hỏi:
 

- Có tin gì chưa?
 

Một tên đáp:
 

- Thưa, đúng là tù nhân đã xổng và hắn đã tìm được lối xuống hầm A.
 

- Hầm A? Hắn cứu được con bé Việt gian Hoàng Hoa không?
 

- Thưa được. Con bé đã dẫn hắn đi sâu vào tổng hành doanh. Bên ấy vừa gọi giây nói cấp cứu đến. Dường như tên tù đã đột nhập vào văn phòng và uy hiếp đại tá Woòng.
 

Trước mặt nàng, một nhân viên đội mũ sắt đang loay hoay với máy đìện thoại. Tiểu Phi hất hàm:
 

- Đội phòng vệ ở đâu mà kẻ địch lẻn được vào tổng hành doanh?
 

Nhân viên đội mũ sắt đáp:
 

- Địch đột nhập bằng đường riêng nên ta trở tay không kịp. Tin vừa nhận được cho hay địch đang rút theo đường B để tới sân máy bay lên thẳng.
 

Trên môi Tiểu Phi nở một nụ cười bí mật. Nàng vẫy tay ra lệnh cho bọn thuộc viên đi theo. Tiểu Phi dẫn đầu, với khẩu tiểu liên đã lên đạn vào nòng. Lâu lắm, nàng mới có dịp dùng súng. Bọn đàn ông trong R đã biết tài tác xạ siêu việt của nàng. Nàng chỉ cần giơ súng lên là đối phương ngã gục.
 

Nàng rít lên:
 

- Hừ, Z.28! Phen này mi đã đến ngày tận số.
 

Bất giác nàng lại rùng mình. Nàng vừa mường tượng đến những cái hôn lạ lùng mà Văn Bình –tên gián điệp nguy hiểm của địch- đã ướp vào môi nàng. Hắn không ôm hôn phũ phàng như những kẻ nàng đã gặp trong cuộc đời gián điệp phiêu bạt. Hắn chỉ mơn trớn nhè nhẹ, vậy mà thần kinh hệ của nàng vẫn rung động mãnh liệt như được truyền điện ái tình. Tiểu Phi thờ thẫn lắc đầu. Nàng nhớ lại những giây phút khác thường bên giòng suối Krê. Nước chảy róc rách giữa những phiến đá trắng toát. Văn Bình hiện ra như chàng lực sĩ trong thần thoại Hy lạp. Hắn có cặp mắt quyến rũ, ai đã nhìn một lần là suốt đời nhớ mãi. Trong bóng đêm mờ ảo, hắn đã đắm đuối ngắm nhìn nàng.
 

Hắn yêu nàng?
 

Hay là nàng yêu hắn?
 

Tiểu Phi cũng không biết nữa. Điều nàng biết rõ là nàng không ở chung chiến tuyến với hắn. Dầu hắn đã lưu lại trên da thịt nàng những kỷ niệm đậm đà đến mấy chăng nữa, nàng vẫn có bổn phận phải quên hắn. Nàng có bổn phận phải coi hắn là kẻ thù bất cộng đái thiên. Nàng phải giết hắn. Nàng đã long trọng cam kết khi còn ở trong trường tình báo. Ra trường nàng đã thề thốt lần nữa, trước sự chứng kiến uy nghiêm của các lãnh tụ cao cấp. Vì vậy, nàng quyết hạ sát Văn Bình.
 

Con đường quanh co dẫn đến thạch động nằm khuất sau bụi cây um tùm. Tiểu Phi dừng bước. Toán vệ sĩ cùng đứng lại răm rắp. Tiểu Phi liếc nhìn mọi người bằng cặp mắt nghiêm nghị lẫn kiêu ngạo như viên tư lệnh kiểm tra các đơn vị trước giờ hành quân. Nàng tin vào khả năng của đội nhân viên đặc biệt. Nàng quyết không cho Hoàng Hoa trốn thoát. Tiểu Phi cảm thấy nong nóng trên gò má. Nàng vừa liên tưởng đến Hoàng Hoa. Nàng ghen chăng? Nàng cũng không hiểu lòng nàng nữa. Nàng chỉ biết là hình ảnh Hoàng Hoa đã làm nàng nhức đầu tức tối. Dầu Văn Bình là kẻ thù, Tiểu Phi không muốn chàng được người đàn bà nào khác vuốt ve. Nếu chàng đáng tội chết thì đao phủ thủ phải là nàng. Từ bao năm nay, Tiểu Phi vẫn có tính ích kỷ lạ lùng.
 

Tiểu Phi luồn qua bụi cây để tiến vào thạch động. Cửa thu nhỏ chỉ vừa hai người chui lọt. Trời đã sáng rõ. Sương muối đổ xuống ướt sũng như nước mưa. Mặt trời đỏ lòm bắt đầu ló lên đằng đông. Xa xa vẳng lại tiếng kêu của những con thú tìm mồi chán nản trong rừng rậm. Trong thạch động, ánh sáng bị bóng tối chèn lấn, vạn vật chìm vào cảnh tranh sáng tranh tối. Song Tiểu Phi không dùng đèn bấm. Đội vệ sĩ đặc biệt nhắm mắt cũng nhớ lối đi. Họ chỉ cần sờ vách đá, căn cứ vào vết lồi lõm là biết đúng vị trí. Mắt mỗi người lại được huấn luyện để hoạt động ban đêm, không phải dùng đèn đuốc, hoặc ống kiếng hồng ngoại tuyến.
 

Được một trăm thước nàng quẹo trái. Cuối đường này là một hành lang hẹp dẫn ra sân đậu máy bay cỡ nhỏ và trực thăng. Nhiều tiếng động lớn đập vào tai nàng. Tiếng súng nổ ròn rã xen lẫn tiếng chân người thình thịch. Vách đá dội lại khiến những âm thanh này trở nên ghê rợn như tiếng âm binh ẩn trong huyệt núi.
 

Tiểu Phi ra lệnh:
 

- Anh em hãy chia nhau phục kích ở đây. Đừng cho địch trốn thoát.
 

Toán vệ sĩ nhòa biến vào bóng tối ma quái.
 

Tiểu Phi đăm đăm quan sát phía trước. Chợt nàng thấy một bóng đen khả nghi. Nàng thấy 2 bóng đen khả nghi. Mím môi, Tiểu Phi ria khẩu tiểu liên thành hình cánh cung.
 

Tacata, tacata, tacata...
 

Tiếng kêu “anh ơi “ thê thảm làm máu trong huyết quản chàng đông lại. Văn Bình biết là Hoàng Hoa bị trúng đạn. Chàng hy vọng nàng sây sát xoàng hoặc chỉ bị té ngã trên phiến đá trơn trượt. Nhưng Hoàng Hoa không kêu cứu nữa. Có thể nàng đã chết. Tiếng súng đang nổ chát chúa đột nhiên câm bặt. Vạn vật trở lại êm tịnh khác thường. Sự êm tịnh gớm ghê của thần Chết.
 

Có tiếng quát nổi lên:
 

- Văn Bình, Văn Bình. Hàng đi ...
 

Chàng nhận ra giọng nói thách thức của Tiểu Phi. Chàng nhớ lại lúc hôn nàng say sưa bên giòng suối Krê. Nàng để yên cho chàng mơn trớn, toàn thân run cầm cập như cô gái đồng trinh mới được đàn ông ôm hôn và ve vuốt lần đầu.
 

Chàng chưa kịp đáp thì Hoàng Hoa đã rít lên:
 

- Tiểu Phi? Không ai hàng mày đâu.
 

Văn Bình mừng rơn. Hoàng Hoa còn sống. Thạch động tối om, và khúc khuỷu nên chàng chưa biết Hoàng Hoa núp ở đâu. Chàng vừa ló đầu thì một loạt đạn nữa nổ rền. Tiểu Phi quát:
 

- Các đồng chí xung phong!
 

Văn Bình nằm rạp xuống nền đất trơn ướt. Nhờ ánh lửa đạn, chàng vừa nhìn thấy Hoàng Hoa đang ngồi bó gối trong kẹt đá. Văn Bình bò đến gần nàng. Nàng ngồi yên, đưa bàn tay cho chàng nắm. Bàn tay nàng ướt sũng một thứ nước nong nóng. Máu. Nghĩa là Hoàng Hoa bị thương. Chàng hỏi thầm:
 

- Em bị đạn ở đâu?
 

Hoàng Hoa thều thào:
 

- Anh yên tâm, em chỉ bị đạn vào tay. Còn một tay, em vẫn đủ sức bắn trả.
 

Hai người quên bẵng âm thanh được vách núi truyền dội. Vì vậy, Tiểu Phi đã nghe rõ những lời tâm sự của 2 người. Đạn tiểu liên nổ ròn. Phía trước cũng có tiếng súng. Con đường nhỏ quẹo sang bên hữu, dẫn đến sân bay bí mật cũng có tiếng súng.
 

Đánh nhau trong núi vốn là sở trường nên Văn Bình không nao núng. Chàng chỉ sợ thay cho sức lực của Hoàng Hoa. Bị mất máu, nàng khó cầm cự được lâu. Đối phương chưa thể tấn công toàn diện vì chưa khám phá được đích xác nơi chàng ẩn núp. Họ cũng không dám ném lựu đạn sợ đá lở làm thạch động sụp đổ. Họ chỉ có thể đốt đuốc sáng rực rồi dùng số đông uy hiếp. Nhưng Văn Bình đã có đủ đạn để chống cự. Văn Bình chưa vội bắn trả sợ đối phương nương theo tia lửa để tìm vị trí. Chàng sờ soạng tay Hoàng Hoa, một viên đạn luồn vào vai trái của nàng làm máu tuôn ra xối xả. Tuy không nhìn thấy, chàng đã biết viên đạn xuyên thủng thịt, không bị xương cản lại. Văn Bình tì tay xuống đất, ghé miệng cắn đứt vạt áo của chàng xé làm nhiều miếng vuông đắp vào vết thương cho máu đỡ chảy, rồi buộc chặt lại.
 

Tiếng quát của Tiểu Phi lại vẳng lên:
 

- Văn Bình? Tôi cho anh cơ hội cuối. Nếu anh không hàng, bất đắc dĩ tôi phải dùng lựu đạn.
 

Văn Bình nín thinh. Chàng biết Tiểu Phi lỡm chàng. Nhưng Tiểu Phi đã nói tiếp:
 

- Nói thật đấy, tôi không dọa đâu. Tôi sẽ không ném lựu đạn miểng vì có thể gây ra tai nạn, mà chỉ dùng lựu đạn hơi độc. Anh từng bị bắt vì đạn hơi độc, hơn ai hết anh đã biết tôi không nói dối. Tôi cho anh suy nghĩ năm phút. Sau năm phút, tôi sẽ thẳng tay đối phó.
 

Hoàng Hoa bíu áo chàng ngồi dậy. Xuyên qua màn tối, Văn Bình nhận thấy mắt nàng sáng lên dị thường. Nàng ghé tai chàng:
 

- Anh hãy đi theo em.
 

Hoàng Hoa nằm áp xuống nền thạch động, bò lết bằng 2 tay. Vết thương còn chảy máu làm nàng đau buốt tận xương. Nàng nghiến răng chịu đau, không dám rên la sợ Văn Bình chê cười, và nhất là sợ Tiểu Phi hô bắn.
 

Máu trong huyết quản nàng sôi sục như bị hâm trên lò lửa. Nàng đâm ghét Tiểu Phi lạ lùng. Nếu tóm được Tiểu Phi nàng có thể xé tan y làm nhiều mảnh và ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Giọng ra lệnh ngạo nghễ của Tiểu Phi vang lên như muôn ngàn mũi kim đâm vào tim nàng. Nàng không chịu đựng nổi người cùng phái huênh hoang ra lệnh cho nàng. Trong đời tình báo, nàng chưa từng chịu lép vế người đàn bà nào. Về sắc đẹp, nàng đâu có thua ai. Đàn ông hờ hững đến đâu, nàng chỉ gần gũi chốc lát là trở thành soắn suýt. Nàng đẹp vì khuôn mặt khả ái, cái miệng mời mọc, cặp mắt tròn đen, đa tình. Song nàng còn đẹp vì tấm thân vô cùng cân đối và căng cứng nữa. Về võ nghệ, nàng lại có đủ bản lãnh để làm mọi phụ nữ nể sợ. Bắn cung, bắn súng, phóng dao, cưỡi ngựa, đánh sát lá cà, môn nào nàng cũng thành thạo. Nàng nghe danh Tiểu Phi từ lâu. Tiểu Phi đẹp như bài thơ tình. Da dẻ Tiểu Phi trắng trẻo hơn, nụ cười lại quyến rũ hơn. Trông Tiểu Phi người ta có cảm tưởng nàng là cô gái thơ ngây, mới bước chân vào đời, còn bỡ ngỡ và dại dột.
 

Đang bò trên nền đá xù xì, Hoàng Hoa khựng lại. Hình ảnh Tiểu Phi đẹp kiêu căng, đẹp ngạo nghễ hiện ra trong trí nàng. Trong thạch động Tiểu Phi chỉ cách Hoàng Hoa một quãng ngắn. Nàng cũng đang khom mình trong hốc núi, thỉnh thoảng lại coi giờ trên cườm tay. Nàng không tin Văn Bình quăng súng đầu hàng sau kỳ hạn 5 phút. Nàng biết chàng là điệp viên không sợ chết. Trong thâm tâm, nàng không định giết chàng, dầu mạng sống của chàng đã được mọi sở tình báo sau bức màn sắt treo giải thưởng cả trăm ngàn đô la Mỹ. Dầu sao nàng cũng có cảm tình với chàng. Bất giác nàng đưa ngón tay lên môi. Nàng nhớ cái hôn đắm đuối của chàng. Chàng ôm nàng hôn say sưa bên giòng suối Krê dạt dào nước chảy giữa lúc vầng trăng trên nền trời láng mượt e thẹn lủi trốn vào đám mây trắng mịn.
 

Gân tay nàng run lên như bị sốt rét. Nhưng nàng lại rít lên nho nhỏ:
 

- Hừ, con bé phải chết! 
 

Thật vậy, nàng không thể tha tình địch. Hoàng Hoa phải chết. Về tội gián điệp, Hoàng Hoa có thể được giảm khinh, nhưng còn tội dính chùm với Văn Bình ... Tội ấy, Hoàng Hoa phải đền bằng loạt đạn tiểu liên vào đầu. Hoàng Hoa có cặp mắt thách thức và châm chọc, Tiểu Phi phải bắn nát cặp mắt đẹp ấy may ra mới hả giận. Trong bóng tối, Tiểu Phi cười gàn. Nàng đã biết nhiều đàn ông trong đời. Nàng đã yêu nhiều. Nhân tình của nàng không đếm hàng chục, mà là hàng trăm. Nàng có bổn phận kết thân với đàn ông tứ chiếng và hiến thân cho họ một cách quá giản dị như người ta rủ nhau đi ăn ly cà rem buổi chiều chủ nhật. Song điểm đặc biệt là nàng chưa yêu ai hết. Cho nên nàng chưa ghen ai hết. Giờ đây, Tiểu Phi mới thấu rõ mãnh lực của ghen tuông. Nàng có cảm tưởng óc nàng là bãi chiến trường, phi cơ, đại bác, xe tăng đồng loạt oanh kích ác liệt làm cho nhà cửa tan hoang, người chết như rạ.
 

Tiểu Phi hình dung trong trí một cảnh âu yếm nồng cháy: Hoàng Hoa đang nép gọn vào ngực Văn Bình, và giây phút này chắc hẳn Văn Bình đang vuốt má Hoàng Hoa rồi nâng cằm lên hôn thật thắm thiết vào đôi môi cong mọng.
 

Tiểu Phi đứng phắt dậy. Nàng không thể khoanh tay cho tình địch làm lộng. Nàng quát to:
 

- Bắn đi!
 

Như máy, bọn lính bóp cò lia lịa. Thạch động lại phừng phựt tia lửa da cam, và ngân vang tiếng súng. Hô bắn để thỏa cơn ghen, Tiểu Phi không ngờ nàng đã vô tình giúp đối phương trốn thoát. Lằn đạn chiếu sáng một góc thạch động, nhờ vậy Văn Bình khám phá ra vị trí phục kích. Chàng biết Tiểu Phi ghen tuông. Có ghen tuông mới ra lệnh nổ súng quàng xiên. Và chàng lặng lẽ nhìn Hoàng Hoa bò trên nền động, lòng chứa chan ái ngại. Đây không phải là cuộc đấu súng giữa hai toán người thù nghịch mà là một vụ thanh toánghen tuông đến chết giữa hai phụ nữ.
 

Hoàng Hoa vịn vách đá ngồi dậy. Hai người đã ra đến đường rẽ. Tiếng Tiểu Phi vẫn vang dội:
 

- Bắn, bắn nữa đi! Văn Bình? Hèn thế, tại sao không dám đáp lễ?
 

Văn Bình đã thoát khỏi tầm bắn của địch. Chàng tát nhẹ vào má Hoàng Hoa, ngụ ý khen ngợi đoạn chàng ghé vào tai nàng hỏi:
 

- Bây giờ đi đâu?
 

Hoàng Hoa lặng người suy nghĩ. Văn Bình đề nghị:
 

- Hay là chúng mình tiếp tục ra sân bay?
 

Hoàng Hoa lắc đầu:
 

- Ngoài ấy chỉ có một chiếc Cessna một động cơ, và một trực thăng kiểu Alouette. Sân bay luôn luôn được một tiểu đội thiện chiến canh phòng. Giết bọn gác đã khó, giết họ xong phải đốt nóng máy phi cơ mất nhiều thời giờ, trong khi ấy địch sẽ túa đến như rươi.
 

Phút sau, Hoàng Hoa lại nói:
 

- Tốt hơn, chúng mình rút thẳng vào rừng.
 

- Rồi đi đâu?
 

- Đường trong rừng, em thuộc gần hết.
 

Phía trước tối om như hũ nút. Đạn phía sau vẫn bắn theo tới tấp như mưa bấc.
 

Tiểu Phi đã ra lệnh đốt đuốc tìm kiếm. Văn Bình dắt tay Hoàng Hoa vượt qua những vũng nước lầy lội đen ngòm. Lát sau Văn Bình ra đến miệng núi. Văn Bình đi chậm lại. Chàng bảo Hoàng Hoa:
 

- Em đợi anh một phút, để anh hạ sát tên gác cửa.
 

Nàng gạt ngay:
 

- Đây là một trong các miệng hầm chính. Bên ngoài, không phải có một tên lính mà là một tiểu đội. Hạ sát nửa tiểu đội không được đâu. Nghe súng nổ, bọn phòng vệ sẽ bủa vây kín mít, chúng mình mọc cánh như chim cũng khó tẩu thoát.
 

- Nhưng nếu cứ ở đây thì địch sẽ kéo đến. Lục soát bên trong không thấy, tất họ sẽ ra miệng núi. Em nghĩ xem? Trước sau mình cũng phải liều.
 

Hoàng Hoa thở dài:
 

- Thân em, em chẳng quản gì. Em chỉ sợ anh không về được Sàigòn thôi.
 

Văn Bình hôn trán nàng:
 

- Em đừng ngại. Để anh lo liệu. Thế nào hai đứa mình cũng thoát.
 

Ánh sáng bên ngoài lọt qua những bụi cây xum xuê, chiếu vào cửa thạch động. Văn Bình biết là giờ khắc nguy hiểm đã đến. Chàng ra hiệu cho Hoàng Hoa thụp xuống, rồi giương mắt nhìn. Ánh sáng làm chàng lóa mắt. Chàng bước ra ngoài, lom khom núp sau một gốc cây đồ sộ. Bọn gác đang mê mải đánh cờ dưới bóng cây lim lớn. Chàng đếm nhẩm: quả như Hoàng Hoa tiên đoán, bọn gác gồm 5 tên. Có lẽ chúng đã nghe những tiếng súng, nhưng trong mật khu súng nổ là thường nên chúng phớt tỉnh, chơi cờ. Phần khác, chúng gác từ 4 giờ sáng nên đã mỏi mệt. Văn Bình lặng lẽ rút trái lựu đạn đeo ở thắt lưng. Đó là lựu đạn kiểu tàu, dài như ống pháo thăng thiên. Chàng nghiêng mình lấy trớn, rồi lao trái lựu đạn về phía đám đông.
 

Oác, một tiếng nổ dữ dội.
 

Nhiều tiếng thét nổi lên. Bọn lính quằn quại trong vũng máu. Văn Bình nhổm dậy, quét một lằn đạn tiểu liên. Không còn tên nào sống sót. Văn Bình chạy băng vào rừng rậm. Hoàng Hoa phóng theo thật nhanh. Nàng vấp gốc cây ngã lộn nhào. Vừa ngã, nàng vừa kêu lớn:
 

- Cẩn thận, có người trên núi.
 

Văn Bình quay ngoắt người, chàng chỉ kịp nhảy tréo sang bên rồi phóng mình sóng soài trên đất trước khi đạn tiểu liên bay tới vèo vèo. Tên lính núp trên núi là tay xử dụng súng máy cừ khôi. Nếu Hoàng Hoa báo động chậm thì Văn Bình đã lãnh trọn xạc giơ đạn.
 

Tacata ...
 

Hoàng Hoa né mình sau thân lim khổng lồ mà rễ cây vừa làm nàng vấp ngã. Văn Bình cuộn tròn, lăn lông lốc như quả cầu. Thế cuộn tròn tuyệt diệu đã giúp chàng tránh đạn dễ dàng. Chàng liếc nhìn lên núi. Ngọn núi lù lù trước mặt, cao ngất ngưởng không trông thấy đỉnh. Nắng sáng trải xuống màu vàng chói lọi, nhưng Văn Bình không có thời giờ để ngắm cảnh ngoạn mục và buông lời khen ngợi. Chàng nhận ra một bóng người vừa thụp xuống sau tảng đá lớn đầy rêu xanh biếc. Chàng biết là địch sắp nhô lên bắn tiếp. Hoàng Hoa gọi:
 

- Lại đây, anh. Anh có hề gì không?
 

Văn Bình đáp gọn:
 

- Không.
 

Chàng định nói thêm thì đối phương đã ló đầu khỏi phiến đá, cách chàng 20 bước. Trong khoảng cách này, súng tiểu liên bắn dễ trúng đích. Tên lính tì bá súng vào tảng đá, sửa soạn lảy cò bỗng rụt lại. Khẩu tiểu liên trên tay Văn Bình đã nổ ròn trước. Tên lính ăn đạn giữa mặt, ngã vật vào vách núi. Văn Bình kéo Hoàng Hoa lao vun vút vào rừng. Từng sống trong rừng rậm dưới thời đại chiến thứ hai, hồi chàng là điệp viên ưu tú OSS, Văn Bình đã luyện được đôi chân thoăn thoắt chạy không vấp ngã và mỏi mệt. Lưỡi dao quắm vung ra, đụng đâu là cành cây gãy băng đến đấy.
 

Nhờ thuộc đường, Hoàng Hoa không cần đứng lại để tìm phương hướng. Nàng cũng đi rừng quen nên chạy theo Văn Bình không mấy vất vả. Phiền một nỗi nàng đi chân không. Đôi dép cao su đặc biệt nàng dùng từ Hà nội vào mật khu R đã bị tước mất trong nhà gian Hắc Y, và từ khi thoát hiểm nàng quên bẵng. Đến khi nhớ ra thì bàn chân đã rớm máu, gai góc đâm vào chân tua tủa. Nàng không dám hé răng kêu đau. Hai người đang kẹt trong vùng kiểm soát của địch, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt, hoặc bị giết. Tuy nàng thuộc đường, nhưng vùng rừng núi dọc biên giới rộng mênh mông, nàng không tài nào nhớ hết. Song nàng không dám nói rõ sự thật với chàng. Định mệnh run rủi nàng gặp chàng và đem lòng yêu chàng. Giá chàng là địch, nàng vẫn yêu, phương chi chàng lại ở cùng chiến tuyến. Chàng đã vượt bao nguy khốn để cứu nàng, giờ đây nàng không thể để vuột mất chàng.
 

Thấy Hoàng Hoa rềnh rang đi chậm lại, Văn Bình hỏi:
 

- Em mệt ư? Chúng mình nghỉ chân một lát nhé?
 

Hoàng Hoa lắc đầu:
 

- Không. Em đang còn khỏe lắm.
 

Văn Bình bỗng thấy bàn chân tóe máu của nàng. Chàng đưa tay cản nàng lại và dìu nàng ngồi xuống gốc cây. Nơi đó là rừng tre cao ngút. Những thân tre xanh ngắt thi đua vươn lên trời, che kín không cho ánh nắng lọt xuống. Chung quanh la liệt những gốc tre mới chặt còn nguyên vết dao. Văn Bình đoán là người ta mới đốn tre chở đi thì chàng đến. Trước mặt chàng là con đường nhỏ xíu đổ thoai thoải xuống sường đồi. Bằng đường này, người ta kéo tre xuống chân đồi. Chạy ngược lên dốc khiến Hoàng Hoa mệt lử, thở hồng hộc như kéo bễ. Văn Bình nâng bàn chân nàng lên xem xét. Chàng yêu cầu nàng ngoảnh mặt để chàng nhổ mấy cái gai lớn. Máu đỏ bắn tung tóe vào mặt chàng. Hoàng Hoa nhăn nhó. Chàng an ủi:
 

- Em ráng chịu đau, anh sẽ bện giép cho em đi.
 

Hoàng Hoa ngả đầu vào vai chàng. Lòng nàng rạo rực như vừa uống chai rượu mạnh buổi sáng sau khi ngủ dậy. Chàng định ôm chặt lấy nàng hôn đôi môi chín mọng nhưng chàng bỗng dừng lại. Nếu chàng quấn quít, cuộc thoát thân sẽ chậm trễ. Chàng bèn dặn nàng:
 

- Em hãy dựa lưng vào gốc cây chờ anh.
 

Hoàng Hoa ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng nàng lại mở ra, lim dim ngắm chàng một cách say đắm. Văn Bình cởi áo, bắp thịt cuồn cuộn trên tấm thân lực sĩ cân đối. Chàng xé áo rồi âu yếm buộc vào bàn chân Hoàng Hoa kết thành xăng đan. Văn Bình nói:
 

- Em đứng dậy, đi thử coi.
 

Hoàng Hoa loạng choạng một phút mới đứng vững. Ngồi nghỉ, máu dồn xuống chân nên những vết gai đâm làm nàng đau nhức. Nàng gượng cười tươi tỉnh để làm Văn Bình vui lòng. Chàng hỏi:
 

- Em còn đau lắm không?
 

Hoàng Hoa đáp:
 

- Không anh ạ, em chỉ còn ê ẩm đôi chút. Nào, chúng mình tiếp tục lên đường.
 

Nàng đeo súng lên vai, bỗng Văn Bình khoát tay ra hiệu cho nàng thụp xuống. Chàng vừa nghe tiếng sột soạt. Một con rắn to lớn, mình xanh lè, bò ngoằn ngoèo qua đống cỏ ướt về phía hai người, cái lưỡi đỏ hỏn và dài lê thê. Hoàng Hoa biết con rắn này thuộc loại độc xà, có sức mạnh khác thường, nhiều khi bị chặt làm hai khúc mà vẫn còn ngoạm cứng, đuôi còn có thể quật chết nạn nhân. Hoàng Hoa giơ súng sửa soạn lảy cò, Văn Bình ngăn lại:
 

- Đừng em, bắn súng, địch sẽ tìm ra chỗ chúng mình trốn. Em hãy để anh lo liệu.
 

Con rắn độc đã bò đến gần chỗ Văn Bình núp. Cặp mắt nhỏ ti hí tóe ra tia lửa ghê sợ. Hai người nghe rõ tiếng rắn thở phì phì. Nàng dặn chàng:
 

- Anh nên cẩn thận, nó cắn nhằm tay là không thuốc nào cứu nổi.
 

Con rắn dừng lại. Nó cuộn thành vòng tròn. Văn Bình nín hơi chờ đợi. Chàng biết nó đang sửa soạn phóng mạnh vào người chàng. Chàng đoán đúng. Con rắn ghếch đầu lên rồi phóng mình tới. Nhanh như chớp, Văn Bình bước sang bên , bàn tay hữu của chàng giáng xuống. Phát atémi kinh khủng rớt sau ót con rắn. Đối với giống vật khác thì miếng đòn hiểm độc đã chém gãy xương sống, nhưng Văn Bình không ngờ con rắn lại có sức chịu đựng dẻo dai đến thế. Nó bị trọng thương nhưng xương sống còn nguyên. Văn Bình biết con rắn trở thành đối thủ liều lĩnh và nguy hiểm. Chàng phải hạ nó cấp tốc, nếu không nó sẽ cắn chàng chết.
 

Hoàng Hoa la lớn:
 

- Cẩn thận, tại sao anh không dùng dao?
 

Lời dặn thiết tha của Hoàng Hoa làm chàng xấu hổ. Máu nóng chạy rần rần lên thái dương. Văn Bình quì gối, chờ con rắn tấn công lần nữa. Lần này chàng không thèm né tránh, khi con rắn phóng lại, chàng ngửa đầu ra sau, hai bàn tay xòe rộng chụp cổ nó rồi bóp nhàu. Chàng bóp mạnh đến nỗi nghe tiếng xương gẫy rào rạo. Đuôi rắn cố vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Miệng nó há ra, không phải để cắn chàng mà để đớp lấy dưỡng khí bị chận nghẹt. Văn Bình bóp mạnh thêm. Con rắn đờ ra. Chàng ném phịch nó xuống đất.
 

Hoàng Hoa đứng dậy bối rối nhìn chàng:
 

- Lạ lùng, anh thật lạ lùng! Em chưa từng thấy ai giết rắn độc bằng tay không như anh.
 

Văn Bình mỉm cười:
 

- Lâu lắm, không có dịp thử lại gân tay. Em khỏe hẳn chưa. Thôi, chúng mình đi đi.
 

Hoàng Hoa nắm tay chàng, luồn qua bụi tre lớn vừa chặt xong, mùi thơm phảng phất. Con đường mỗi lúc một nở phình ra, nắng sớm rực rỡ tỏa trùm những thân tre xanh bóng. Chim muông gọi nhau ríu rít trên cành. Cuộc sống trong rừng thẳm đượm màu thanh bình và phẳng lặng. Bầy khỉ nô đùa trên cây lim khổng lồ không thể ngờ Thần Chết ghê gớm đang bủa lưới khắp vùng.
 

Tiếng chân Hoàng Hoa gõ đều trên con đường lót đầy lá vàng kêu lạo xạo. Nàng bỗng dưng suy nghĩ đến những chuyện đâu đâu. Nàng có cảm tưởng Tử thần đang chờ 2 người ở cuối con đường đầy lá úa. Trong chốc lát 2 người ra đến giòng suối lớn từ trên cao chảy xuống, bọt nước bắn tung tóe dưới nắng vàng lấp lánh. Hoàng Hoa tái mặt. Nàng vừa nhìn thấy đống xương trắng hếu trên bờ suối. Hai cái sọ dừa, một lớn một nhỏ. Đó là 2 bộ xương nam nữ. Chắc là một đôi trai gái rủ nhau vào rừng tình tự bị hổ vồ chết. Hoàng Hoa nhìn trộm Văn Bình, bất giác Văn Bình cũng nhìn nàng. Như ngượng ngùng, nàng cúi xuống ngắt một bông hoa đỏ chót, lớn bằng cái bát trông như hoa cẩm chướng, môi nàng kề sát cánh hoa như muốn hôn. Cảnh tượng nên thơ này lại làm Văn Bình rợn người. Chàng rợn người vì sắc diện nàng đột nhiên thay đổi. Đối với người giỏi xem tướng mạo như chàng thì sự thay đổi sắc diện này mang ý nghĩa sâu xa. Hồi học nhu đạo ở Nhật, Văn Bình từng làm đệ tử một vị võ sư già nổi tiếng về thuật đánh atémi và khoa tướng mạo. Mỗi khi cho võ sinh thượng đài, vị lão sư đều kêu đến trình diện để quan sát nét mặt. Thấy dấu hiệu bất lợi là bác bỏ trận đấu liền. Một hôm một nữ đệ tử xin thượng đài để đáp lại lời thách thức của một môn phái nghịch. Vị võ sư già lim cặp mắt giờ lâu rồi mở choàng ra rồi lắc đầu. Trên trán nữ đệ tử hiện ra một quầng đen nhỏ bằng hạt bắp. Quầng đen này chỉ người xem tướng giỏi mới thấy nhưng nữ đệ tử không lưu tâm đến lời từ chối của thầy. Nàng trốn ra cánh đồng trống quyết tỉ thí với đối phương. Và kết quả là nàng bị giết chết thảm thương. Văn Bình được vị võ sư Nhật truyền dạy cách xem tướng diện và nhờ khoa này chàng đã cứu nhiều người thoát chết. Hôm nay, cái quầng đen báo hiệu điềm gở hiện lên rõ ràng trên trán Hoàng Hoa. Hoàng Hoa tỏ vẻ sửng sốt:
 

- Anh nghĩ gì mà nhìn em lạ lùng như thế?
 

Văn Bình định chối song chàng không muốn giấu nàng. Chàng khẽ thở dài:
 

- Trên mặt em có quầng ám khí.
 

Hoàng Hoa vùng cười khanh khách:
 

- Quầng ám khí? Trời ơi, anh của em điên đến nơi rồi. Em không ngờ một thanh niên tân tiến, sống trong thời đại nguyên tử như anh lại đeo đẳng cảm nghĩ của ông già râu tóc bạc phơ mê tín dị đoan của thời Tam quốc!
 

Văn Bình nói giọng bùi ngùi:
 

- Em ráng tin anh đi. Anh nói thật đấy. Dầu sao anh cũng có nhiều kinh nghiệm.
 

Hoàng Hoa cười to thêm:
 

- Anh bảo gì em cũng nghe, trừ điều này. Mặc dầu kính nể và thương yêu anh, em vẫn không thể tin anh. Em hoàn toàn chống lại cách xem tướng cổ hủ ấy.
 

Mặt Văn Bình sa sầm, chàng định nói thêm nhưng lại im lặng. Chàng không thể lầm. Quầng đen nhợt nhạt này đã lan xuống 2 con mắt. Tai nạn nguy hiểm sắp xảy ra, định mạng thảm khốc đã báo trước rõ ràng như 2 với 2 là 4. Văn Bình phập phồng quan sát tứ phía.
 

Giòng suối lớn reo ầm ầm, bọt nước trắng xóa vẫn bắn tung tóe. Đôi chim công, lông xanh mướt và đuôi dài lê thê đang đi bên nhau bỗng giật mình chạy thẳng một mạch. Một con khỉ chuyền từ cành này sang cành khác bỗng ngừng lại rồi phát lên những tiếng khọt khẹt thê lương trước khi tiếp tục phóng mình vào rừng sâu rậm rạp. Trời đang đầy nắng bỗng trong khoảnh khắc những đám mây đen từ phương bắc kéo tới vần vũ che khuất bầu trời. Mặt trời đỏ ối biến sang màu nâu rồi màu xám. Trời tối sầm hẳn lại. Hoàng Hoa nói:
 

- Sắp mưa rồi anh ạ.
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Ở đây đang nắng chuyển mưa là thường.
 

Rồi chàng ngần ngừ 1 giây trước khi nói tiếp:
 

- Chúng mình nên chọn đường khác thì hơn vì đường này có địa thế dễ bị phục kích.
 

Hoàng Hoa nhìn phía trước rồi dề môi:
 

- Em không tin. Em thuộc con đường này như thể lòng bàn tay.
 

Văn Bình bần thần soát lại khẩu tiểu liên. Trong sạc giơ còn gần 20 viên đạn. Túi chàng lại đựng 2 bì đạn khác. Với số đạn này, chàng có thể cầm cự hàng giờ chống lại một tiểu đội địch. Chàng sẽ bắn phát một, mỗi phát hạ sát một tên. May ra chàng và nàng có hy vọng thoát hiểm. Nhưng từ đây đến khi ra khỏi mật khu sẽ còn nhiều vụ chạm súng với địch, chàng không biết tìm đâu ra đủ đạn cầm cự nữa. Bồ hôi nhỏ giọt trên trán, chàng gượng cười với Hoàng Hoa:
 

- Thôi, chúng mình đi đi.
 

Con đường từ từ thu hẹp lại. Tiếng suối róc rách nhỏ dần, khu rừng âm u đột nhiên ...
 


 

(thiếu 2 trang)
 


 

Từng phiêu lưu nhiều năm ở Phi châu và nhất là bên Nam Mỹ, Văn Bình không lạ gì sự tàn bạo của một số bộ lạc còn có lối sống thời tiền sử, coi việc sát nhân là trò giải trí hoặc là phương tiện biểu dương sức mạnh. Trong những khu rừng giáp giới cộng hòa Ba tây, có một bộ lạc gọi là May ô, sống bằng nghề giết thuê. Họ cởi truồng, tay cầm cung và bó tên vót nhọn tẩm thuốc độc. Loại độc dược này một khi đã ngấm vào máu thì không thuốc nào cứu chữa được. Tuy vậy, dân mọi May ô lại quen thuốc độc, có thể trộn với thức ăn mà ăn không chết. Thậm chí rắn độc cắn lầm phải dân mọi May ô lại bị thiệt mạng vì độc dược trong người mọi.
 

Sau chiến tranh Cao ly, Quốc tế Tình báo Sở đã gởi chuyên viên qua châu Mỹ la tinh để nghiên cứu bộ lạc May ô. Phái đoàn đã du nhập lề lối giết người lạ lùng của mọi May ô vào các trường huấn luyện gián điệp ở Bắc kinh và Hoa Bắc giành cho một số dân Tàu thiểu số. Bọn lính Tàu thiểu số được Tình báo Sở huấn luyện đều khỏe mạnh, chiến đấu dẻo dai, chịu đòn như bao cát, võ nghệ thuần thục, bắn cung tên lại bá phát bá trúng. Văn Bình bèn ra hiệu cho nàng dừng lại rồi nói, giọng chậm rãi:
 

- Sớm muộn địch sẽ tìm ra chúng ta. Dĩ nhiên em và anh phải tử chiến, nghĩa là cả hai đứa mình đều chết.
 

Hoàng Hoa bặm miệng:
 

- Hừ, được chết bên anh vốn là nguyện ước của em!
 

- Nhưng trên phương diện nghề nghiệp và bổn phận, một trong hai đứa mình phải sống. Vì vậy anh đề nghị chúng ta chia làm hai phe, em một đường, anh một đường. Rủi đứa này chết thì còn đứa kia sống.
 

Hoàng Hoa trợn tròn mắt:
 

- Không bao giờ em chịu đâu.
 

- Nếu vậy buộc lòng anh phải tự tách riêng. Anh không đủ khả năng bảo vệ em nữa. Xin em hiểu cho anh.
 

Hoàng Hoa cười đau đớn:
 

- Em hiểu lòng anh quá rồi. Anh không lừa được em đâu. Anh định đóng vai trò đàn ông hèn nhát, tham sống sợ chết hầu khiến em khinh rẻ, nhưng em đã biết, biết từ đầu. Em đã đọc được ý nghĩ đang nhú trong đầu anh. Đây này, anh lặng thinh để em nói: anh lập mưu tách làm đôi, anh một đường, em một đường, nhưng thật ra anh đợi em đi được một quãng là quay lại đường rũ rồi ...
 

Văn Bình cắt lời:
 

- Em của anh giàu tưởng tượng quá!
 

- Em đã nói trước mà anh vẫn ngắt lời. Em yêu cầu anh để yên cho em nói hết. Em không giàu tưởng tượng mà chỉ giàu nhận xét. Tự anh, anh đã mâu thuẫn với anh. Anh định bỏ rơi em tàn nhẫn mà lại gọi em là “em của anh” ư?
 

Văn Bình cứng họng, không lý luận thêm được nữa. Hoàng Hoa nói tiếp:
 

- Mưu của anh khôn thật, nhưng em không đến nỗi ngu đần như anh tưởng. Anh chờ em chạy khuất rồi quay về đường cũ, nổ súng loạn xạ. Trong vòng mấy phút, địch sẽ đuổi tới. Với tài tác xạ độc nhất vô nhị, anh sẽ kìm chân họ đến khi em thoát khỏi vòng vây.
 

Giọng nàng nhỏ hẳn đi và da diết yêu thương:
 

- Văn Bình ơi, tại sao anh lại hy sinh đời anh cho em? Em không xứng đáng được hưởng sự hy sinh ấy. Hoặc anh đi, em ở lại, hoặc chúng mình đi chung dầu xảy ra chuyện gì chăng nữa.
 

Văn Bình thở dài:
 

- Như vậy hai đứa mình sẽ chết hết. Ở Sàigòn, anh em trong Sở đang ngóng tin về. Anh muốn người mang tin về là em. Dầu sao, em quen thuộc đường rừng, em có thể vượt khỏi R dễ dàng. Anh ở lại, lập kế nghi binh, địch giết anh cũng khó. Em đừng quên anh còn 3 sạc giơ đạn nghĩa là anh còn đủ đạn cầm cự. Mình ở trên cao, địch từ dưới lên trên tất kém ưu thế. Thiếu đạn, anh sẽ cướp của địch. Em yên tâm, em cứ đi đi. Chập tối, anh sẽ trốn khỏi khu rừng này.
 

Hoàng Hoa ứa nước mắt:
 

- Không, em không đi. Nếu anh áp bức em, em sẽ kề súng ngay vào thái dương em và tự bắn em. Anh đừng tưởng em dọa. Em là người nổi tiếng lì lợm.
 

Văn Bình ngây người nhìn nàng. Lụng thụng trong chiếc áo mượn, nàng đẹp dội lên, đẹp lẫm liệt chứ không ủy mị như nhận xét lần đầu trên đường mòn Hồ. Như bị nam châm hút, nàng ngã gọn vào lòng Văn Bình. Chàng dìu nàng nằm xuống đống lá vàng êm như nệm lông đắt tiền. Mắt lim dim, cánh mũi mở rộng, đôi môi cong cong tỏa hơi thở rồn rập, nàng đón tiếp cái hôn kỳ diệu của chàng toàn thân run lẩy bẩy. Nàng khóc như đứa trẻ. Nàng khóc vì sung sướng.
 

Văn Bình mơn trớn hai bờ vai tròn trịa của nàng:
 

- Đợi trời tối, chúng mình mới có hy vọng xuống đồi, bơi qua sông.
 

Hoàng Hoa lấy vạt áo chùi nước mắt:
 

- Xin lỗi anh, em còn con nít quá. Anh giận em không?
 

Văn Bình tát nhẹ má nàng:
 

- Không. Anh không giận em, trái lại còn yêu em nhiều hơn nữa.
 

Hoàng Hoa choàng dậy. Hai người mải âu yếm quên bẵng Tử thần đang rình rập. Hoàng Hoa vớ lấy khẩu súng nhưng tứ phía vẫn im phăng phắc trừ tiếng gió luồn qua rừng cây vi vu. Hoàng Hoa bấm tay chàng:
 

- Này anh, em nghe tiếng động ...
 

Tiếng động khả nghi này đã lọt vào tai chàng. Từ nãy chàng vẫn có cảm giác là nhiều con mắt đang quan sát hai người. Một khuôn mặt đen đủi, dữ tợn nhô lên. Mũi tên căng thẳng trên giây cung như sắp bật ra. Văn Bình lảy cò. Viên đạn nổ vang. Chàng dựa lưng vào gốc đại thụ, nhỡng tuyến sáng quắc tiếp tục thăm dò động tĩnh. Chàng ra hiệu cho Hoàng Hoa: hai người bò sâu vào rừng. Cách đó 10 thước là cửa động đen ngòm. Hai người vừa đến cửa động thì nhiều tiếng reo hò vang lên. Hai bên đều có người cầm súng lố nhố. Phía sau và phía trước đều có người. Giờ đây chàng mới hiểu: địch lừa chàng vào rọ.
 

Tiếng reo hò chiến thắng của địch làm máu chàng đông cứng. Giờ phút quyết định đã tới. Thế nào chàng cũng chết ...
 






  







Chương X
 

Tiếng cười vĩnh biệt
 


 

Đại tá Woòng cầm ly rượu uống dở ném mạnh vào góc phòng. Ly pha lê vỡ loảng xoảng, rượu huýt ky bắn tung tóe. Cơn giận của hắn lên đến cực điểm. Hắn quay về phía tên sĩ quan hầu cận, giọng gắt gỏng:
 

- Thế nào? Vẫn chưa tìm thấy gián điệp địch ư?
 

Tên hần cận đáp:
 

- Thưa, các toán truy kích bị lạc hướng vì đinh ninh chúng chạy về con đường Sàigòn, ngờ đâu chúng khôn ngoan rẽ sang Cao miên.
 

Đại tá Woòng trợn mắt sửng sốt:
 

- Sang Cao miên? Chúng điên hả? Quân ta đóng dọc biên giới, chim cũng không bay lọt. Văn Bình đâu đến nỗi ngu muội. Hay là...
 

Bỗng hắn gật gù:
 

- Thôi tao biết rồi.
 

Tên hầu cận hỏi gặng:
 

- Thưa đại tá, biết ra sao ạ?
 

Mặt đại tá Woòng xa xầm:
 

- Không.
 

Hắn nhắc đìện thoại ra lệnh:
 

- Thắng ngựa xong chưa? Ừ, bố trí như vậy được lắm. Hãy vây thật kỹ. Đợi lát tao đến.
 

Đại tá Woòng tự thưởng điếu thuốc lá thơm. Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn, hắn sực nhớ là uống rượu chưa thỏa thích. Hắn bèn vớ lấy chai huýt ky chưa khui, ghé cổ chai đập mạnh vào mép bàn. Rượu tuôn ra thơm lừng, hắn đưa lên miệng nốc hết chai. Xong xuôi, hắn gạt mép khoan khoái rồi lừng khừng bước ra ngoài.
 

Trời nắng thật đẹp. Mây trắng lững lờ trên không. Đâu đây vẳng lại tiếng chim hót. Nhưng đại tá Woòng không có thời giờ thưởng thức vẻ đẹp của núi rừng buổi sáng tuy bộ mã điệp viên tàn nhẫn của hắn chứa đựng một hồn thơ phong phú.
 

Con ngựa trắng được buộc vào cột sắt trước động hí lên một tràng dài và ngước mắt nhìn đại tá Woòng ra vẻ thân thiện. Nhờ con bạch mã này đại tá Woòng đã vượt biên giới nhiều lần dễ dàng. Hắn quý mến con vật một cách lạ lùng, còn quý mến hơn cả đàn bà đẹp hắn gặp trong đời.
 

Hắn xoa đầu ngựa:
 

- Mày phi thật nhanh, nghe không?
 

Dường như hiểu tiếng người, con ngựa dẫm chân cồm cộp. Woòng cười xòa, nhảy lên yên. Con bạch mã phóng như bay vào rừng. Nửa giờ sau, hắn ghìm cương cho ngựa dừng lại. Người và ngựa đã lên đến đỉnh đồi, một trong những ngọn đồi lớn bao quanh mật khu. Một toán binh sĩ mặc đồ dã chiến màu xanh đang đợi đại tá Woòng dưới vọng gác bằng tre nứa vắt vẻo trên ngọn cây cao chót vót. Đứng trên chòi canh, người ta có thể nhìn rõ quanh vùng.
 

Nhanh nhẹn, Woòng trèo lên thang. Trên cao ngó xuống, đại tá Woòng cảm thấy lòng lâng lâng. Suýt nữa hắn quên là đang rượt đuổi tên tù nguy hiểm, kẻ đã làm em gái thân yêu của hắn thiệt mạng. Hắn rút ống nhòm đeo ở thắt lưng, nâng lên mắt. Thoạt tiên, hắn chỉ thấy màu xanh biếc bao la. Nhưng một phút sau, hắn buông ra tiếng nguyền rủa. Trên thảm cỏ, hắn vừa nhận ra một đôi trai gái đang âu yếm nhau. Đại tá Woòng rít lên:
 

- Gớm thật! Rồi chúng mày biết tay tao.
 

Hắn quay lại hét thuộc viên:
 

- Tao đã tìm thấy chúng nó. Tụi bay gọi điện thoại cho vị trí A 3, dặn các đơn vị bủa vây bốn mặt, rồi bắt sống. Phải bắt sống, nghe chưa? Tao cần bắt sống cả hai đứa để khai thác.
 

Đại tá Woòng trụt vội xuống đất. Con ngựa trắng lại phi nhanh trên con đường lót đầy lá vàng nghe lạo xạo.
 


 

* * *
 


 

Văn Bình tiến tới một quyết định táo bạo: tứ phía đều có người, tuy vậy chàng vẫn có thể mở đường máu vào thạch động. Chàng không biết trong thạch động có địch mai phục hay không, và thạch động dẫn đi đâu, nhưng chàng không còn thời giờ suy nghĩ lôi thôi nữa. Dường như Hoàng Hoa cũng có ý nghĩ như chàng. Chàng tỏ vẻ khâm phục khi thấy nàng không mất bình tĩnh. Nét mặt nghiêm trọng, Hoàng Hoa quỳ chân, ngón tay đặt lên cò súng. Hai người dựa lưng vào một thân cây lớn 10 người ôm không xuể. Thân cây này có tác dụng như bức tường bê tông dầy, đạn ba dô ka bắn không thủng chứ đừng nói là súng nhẹ nữa.
 

Tiếng hò reo vẫn vang rân. Tiếp theo là một phát súng, có lẽ đó là phát súng hiệu. Nghe tiếng đoàng, Văn Bình hích cùi tay vào người Hoàng Hoa rồi cả hai chạy như bay đến cửa động cách xa 10 thước. Văn Bình vốn chạy nhanh và chàng đã nhiều lần thắng những cuộc đua 100 thước trên sân vận động, song có lẽ chưa bao giờ chàng lại chạy nhanh như bây giờ. Nếu có đồng hồ bấm giây, có lẽ chàng đã phá kỷ lục thế vận. Hoàng Hoa cũng phóng như tên bắn. Nàng quên bàn chân sưng húp máu tuôn ra. Đến gần thạch động, nàng nhoài người trên đất và lộn vòng để tránh đạn. Lực lượng vây bọc của đại tá Woòng không ngờ Văn Bình và Hoàng Hoa dám thoát thân liều mạng như vậy nên bị sững sờ giây lát và không kịp nổ súng. Phần mười giây này đủ cho hai người tạo được thế đối phó thuận lợi.
 

Toán lính mai phục trước động ùa lại. Khẩu tiểu liên của Văn Bình khạc ra những tiếng tacata, tacata ròn rã. Hoàng Hoa vừa bắn vừa cuộn tròn trên nệm cỏ. Văn Bình ria đạn tứ phía để che chở cho nàng. Nàng trườn ngang cửa động. Văn Bình ôm súng chạy theo. Nhưng hai tên lính đội mũ sắt từ trong động vụt ra, chạm phải người Hoàng Hoa. Nàng ngã vật xuống. Một tên lảo đảo ngã theo. Văn Bình quét một lằn đạn sát mặt đất. Chàng hạ được ba, bốn tên thì nghe Hoàng Hoa hô to:
 

- Anh Văn Bình cẩn thận.
 

Một tên từ sau lưng nhảy tới, ôm Văn Bình quật xuống. Hoàng Hoa cũng vừa bị đánh bá súng vào vai. Nàng lồm cồm bò dậy. Trận đánh sáp lá cà bắt đầu. Vì đánh cận chiến nên địch không dám dùng súng nữa. 10 tên lực lưỡng dùng dao hoặc bá súng tấn công loạn xạ. Văn Bình bắn tiếp một sạc giơ nhưng ác hại thay, nòng súng bị kẹt đạn. Bực bội, chàng quay ngược khẩu súng biến thành cây gậy sắt lợi hại.
 

Hoàng Hoa còn bắn thêm được mấy phát mới bị đoạt súng. Một tên nhảy vào giật khẩu tiểu liên của nàng. Tuy là phụ nữ ẻo lả, nàng lại có sức khỏe khác thường. Bị giật súng, nàng không hề mất trớn, nàng giằng lại, bàn tay giáng một đòn atémi chí tử. Văn Bình tả xung hữu đột hùng dũng giữa biển người. Áo chàng rách bươm như sơ mướp, phô trần những bắp thịt lực sĩ cuồn cuộn. Tuy vậy, không một tên địch nào bén mảng được đến gần chàng. Thừa cơ một tên sáp lại, chàng ôm chầm lấy hắn và nhanh như cắt bẻ cổ hắn gãy lìa rồi túm hai chân lia vòng tròn thành một thứ khí giới vô cùng lợi hại, nguy hiểm. Đối phương bị quét ngã như sung rụng. Chàng lia mạnh đến nỗi cây thịt trên tay bị nát bấy và địch quân gãy tay, gãy chân hàng loạt. Chợt một tên bám sát người chàng, vung lưỡi dao sáng loáng. Văn Bình liệng xác chết đi, thòng tay chộp áo hắn và nghiến răng bóp vào xương sườn. Chàng nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc. Bên cạnh chàng, Hoàng Hoa vẫn chiến đấu gan dạ không kém gì đàn ông. Móng tay nhọn sắc của nàng đã biến thành dùi nhọn đâm nát mặt đối phương làm bọn chúng máu chảy ròng ròng.
 

Trong chớp mắt, địch bị đánh ngã chổng kềnh trên đất song vòng vây mỗi phút một thắt chặt thêm. Bồ hôi vã như tắm. Văn Bình sưng hai bàn tay mà vẫn không mở được đường máu. Một tiếng quát hách dịch nổi lên:
 

- Phải bắt sống lấy hắn!
 

Văn Bình nhận ra tiếng nói lơ lớ của đại tá Woòng, kẻ thù không đội trời chung của chàng. Bắt được chàng, Woòng sẽ không ngần ngại băm chàng thành trăm mảnh để phục hận. Nghĩ vậy, Văn Bình đánh hăng hơn lên. Hoàng Hoa vừa đạp ngã một tên đeo lấy chân nàng, sau đó nàng chạy thoát vào thạch động. Nàng kêu to:
 

- Vào trong này, anh!
 

Văn Bình rượt theo nàng nhanh như tên bắn. Một tên phóng người ra ngáng chân chàng. Chàng ngã vùi, vập đầu vào gốc cây. Kẻ khác thì đã bất tỉnh nhưng chàng là võ sĩ dày công luyện tập và quen nghề trận mạc nên chỉ đau điếng. Hoàng Hoa từ trong động vọt ra, tay lăm lăm lưỡi lê ướt máu, đâm giữa mặt một tên vừa vồ tới. Lưỡi lê cắm trúng miệng đối phương, phập một tiếng thật ngọt. Nạn nhân đứng khựng lại rồi té xỉu.
 

Văn Bình đã ngồi dậy thì một viên đạn không biết từ đâu bay vèo bên tai chàng. Chàng lạng người để tránh. Một viên nữa tiếp theo. Hoàng Hoa trúng đạn vào vai. Nàng ôm vết thương, lảo đảo. Biết nguy đến nơi, Văn Bình dìu nàng chạy sâu vào trong thạch động nhưng đối phương đã ùa theo đông như lũ kiến cỏ. Bất thần, một bá súng đập giữa đỉnh đầu chàng. Chàng khụy xuống lần nữa.
 

Văn Bình bị thương làm Hoàng Hoa nộ khí xung thiên, khinh thường nguy hiểm. Người nàng yêu tha thiết vừa gục ngã, nàng không thể khoanh tay nhìn kẻ thù hại chàng. Chàng phải sống để tiếp tục công tác. Còn nàng... nàng không cần sống nữa. Liếu mình, nàng trở nên gan dạ và khỏe khoắn lạ thường. Nàng cướp được khẩu tiểu liên bắn ria một loạt. Bị phản công đột ngột, bọn địch hô nhau nằm rạp. Tiếng đại tá Woòng từ sau một thân cây vọng lại:
 

- Hoàng Hoa. Hàng đi thì sống. Đừng kháng cự nữa, vòng vây đã khép chặt.
 

Văn Bình chỉ mê man trong giây phút rồi tỉnh lại. Tuy nhiên chàng chỉ nghe mang máng tiếng nói chứ chàng không nhận rõ được họ nói những gì. Bản năng tự vệ thiên nhiên giục chàng núp sau tảng đá đầy rêu xanh. Hoàng Hoa lẫm liệt oai phong, khẩu tiểu liên sô viết nhả đạn tacata tacata liên tục, khói súng tuôn mù mịt. Chàng cố đứng thẳng song một sức mạnh vô hình đã kéo chàng ngã phịch. Lúc bấy giờ, chàng như võ sĩ bị nốc ao trên thảm, miệng đắng, cổ họng khô ran và lờm lợm. Chàng thu khí lực vào chân và phóng nhanh vào bên trong. Khẩu súng của Hoàng Hoa vẫn khạc đạn liên hồi. Hoàng Hoa hỏi:
 

- Anh khỏe hẳn chưa?
 

Văn Bình đáp:
 

- Rồi. Anh chỉ hơi đau đầu thôi.
 

Phiến đá trước mặt hai người bỗng nổ tung. Văn Bình đỡ khẩu tiểu liên trên tay Hoàng Hoa. Nhìn ra ngoài, chàng tính nhẩm. Với mấy bì đạn đây, chàng có thể cầm chân chứ không tài nào đẩy lui được địch. Chàng bèn đề nghị:
 

- Anh sẽ bắn thật rát trong khi đó em lẻn ra ngoài. Tối nay, chúng mình sẽ gặp nhau bên kia biên giới.
 

Hoàng Hoa lắc đầu, cương quyết nói:
 

- Hẳn anh đã biết em không thể nhận lời. Anh hữu ích hơn em. Anh nên đi là hơn.
 

Văn Bình thở dài:
 

- Nếu vậy chúng mình đều chết. Em gàn lắm. Chết cả hai có ích gì đâu?
 

Hoàng Hoa làm thinh không đáp. Thạch động tối mờ mờ. Ánh nắng gay gắt bên ngoài đã bị những phiến đá lớn che khuất. Văn Bình không nhìn rõ nét mặt Hoàng Hoa. Nàng nhắm mắt lại một giây đồng hồ rồi mở choàng, sáng quắc như được truyền điện. Đột nhiên bên ngoài trời tối sầm. Một lằn chớp xẹt trên thinh không tưởng chừng như sắp đốt cháy khu rừng. Rồi đến tiếng sét kinh hồn làm rung chuyển thạch động. Đàn giơi đang ngủ bị tiếng sét ầm vang quá lớn đẩy lăn xuống đất. Văn Bình có cảm giác như 1 trận địa chấn lớn lao làm rung chuyển mặt đất đang xảy ra.
 

Cơn giông bất thần đã cứu hai người. Cánh quân bọc hậu của đại tá Woòng phải dừng lại vì trời tối như hũ nút. Đạn hỏa châu nổ sáng rực. Thạch động ngập tràn ánh sáng màu đỏ huyền ảo. Văn Bình vội áp người Hoàng Hoa sát vào vách đá. Trong tiến ra, ngoài tiến vào, Văn Bình đoán biết trong chốc lát đối phương sẽ tìm ra vị trí hai người ẩn núp. Thượng sách đối với chàng là liều mạng phá vòng vây.
 

Trời tối om trở lại. Mưa đổ rào rào. Hàng tấn nước lạnh được rót xuống cùng một lúc, át cả tiếng súng nổ tacata, tacata. Văn Bình bấm Hoàng Hoa ra hiệu. Hiểu ý, nàng băng ra ngoài. Văn Bình bắn súng hú họa dọn đường. Thiết tưởng đêm ba mươi Tết cũng chỉ tối đến như vậy là cùng. Trời đang trưa, nắng chiếu rực rỡ mà thạch động tối om, tối đến nỗi dí bàn tay sát mắt cũng không nhìn thấy ngón. Hoàng Hoa trượt chân ngã. Súng vẫn nổ rền tứ phía. Rồi một lằn chớp xẹt qua, khu rừng lại sáng rực. Văn Bình thấy nhiều bóng người lố nhố. Chàng đỡ Hoàng Hoa dậy. Nàng chỉ xây xát xoàng. Nhờ lằn chớp, Văn Bình nhận ra con đường mòn nhẵn thin chạy xuống chân đồi. Con đường nhỏ này được dùng để vận chuyển gỗ xúc từ trên đồi xuống đồng bằng. Cây gỗ được đặt lên và lăn tròn trên mặt đất cứng, trơn trơn như thoa mỡ.
 

Văn Bình lẩm bẩm:
 

- May ra chúng mình thoát hiểm.
 

Hoàng Hoa gật đầu:
 

- Em biết rồi.
 

Chàng khoát tay ;
 

- Em xuống trước.
 

Nàng nhường cho chàng:
 

- Anh xuống trước.
 

Hoàng Hoa giương đôi mắt chứa đầy âu yếm nhìn Văn Bình. Chàng giả vờ ôm chầm lấy nàng. Tuy nhiên không phải ôm hôn mà là xô nàng vào đường mòn cho nàng tuột xuống. Chàng nói nhanh:
 

- Anh sẽ xuống ngay.
 

Chàng nói thế để lừa nàng. Trong hai người, một người phải ở lại, và người ấy là chàng. Với khẩu tiểu liên bách phát bách trúng chàng có thể chặn đứng binh sĩ địch trong 15 phút đồng hồ đủ thời giờ cho Hoàng Hoa bơi qua sông, vượt khỏi chu vi của mật khu R. Hoàng Hoa cuộn tròn người lăn xuống. Trên môi nở nụ cười đắc thắng. Văn Bình quỳ chân, ghếch khẩu tiểu liên sẵn sàng che chở cho nàng. Những giọt mưa lớn tát mạnh vào mặt, chàng không còn nhìn thấy gì nữa. Thỉnh thoảng một loạt đạn nổ ròn như pháo đêm giao thừa. Rồi im lặng.
 

Tiếng đại tá Woòng bỗng nổi lên, ghê rợn:
 

- Hỏa châu đâu, bắn nữa đi.
 

Văn Bình suy nghĩ giây lát rồi ngả người vào đường lăn gỗ tuột giốc. Con đường trơn láng đưa chàng xuống chân đồi nhanh như xe đua phóng hết tốc độ. Phía trên hỏa châu được bắn lên không, những chùm sáng xanh đỏ quyện lấy nhau trong làn mưa nặng hạt trông như cảnh quay phim màu đại vĩ tuyến. Cắp tiểu liên vào nách, Văn Bình vùng dậy chạy vội trên con đường nhỏ lầy lội. Chàng không quan tâm đến những con vắt bám đầy chân và đang đua nhau hút máu chàng. Vướng phải thân cây chắn ngang, chàng ngã nhầu song lại đứng lên. Mưa lạnh làm chàng quên vết thương ở tay, máu tuôn xối xả.
 

Văn Bình bỗng khựng lại. Chàng vừa nghe tiếng đạn tiểu liên quen thuộc. Chàng vốn có vành tai rất thính, hễ nghe âm thanh nào một lần là nhớ mãi. Chàng không thể lầm. Đó là tiếng súng của Hoàng Hoa. Tiếng súng này từ trên đồi cao vọng lại. Văn Bình bàng hoàng. Toàn thân chàng nóng sôi lên mặc dầu mưa lạnh trút xuống làm chàng ướt như chuột lột. Hối hả, chàng quay lại đường cũ. Xuống thì dễ nhưng lên lại khó, rất khó. Văn Bình trượt ngã mỗi bước, gai nhọn và đá nhọn đâm vào da thịt làm chàng có cảm tưởng là Hoàng Hoa ở xa chàng hàng trăm cây số. Nếu chàng trở lên đỉnh đồi không kịp thì nàng phải chết. Nàng chết là lỗi ở chàng.
 

Trong khi ấy, Hoàng Hoa cũng nghĩ đến Văn Bình. Nàng mỉm cười khoái trá. Văn Bình đã mắc mưu nàng. Chàng xô nàng xuống chân đồi mà quên rằng nàng có đủ bản lĩnh hãm chậm vận tốc. Đang tuột giốc, Hoàng Hoa vận nội công vào chân lộn người lại. Hai chân nàng móc vào một rễ cây lớn. Nàng quay tròn một vòng rồi ngưng tuột. Nàng ngồi dậy. Nàng nghe tiếng động bên trên biết Văn Bình sắp tuột xuống, nàng tránh sang bên. Hai phút sau, Hoàng Hoa đã trèo trở lại đỉnh đồi. Chớp lóe sáng kèm theo tiếng sấm lay trời chuyển đất. Rồi hỏa châu phựt sáng. Hoàng Hoa chưa nổ súng vội mặc dầu nàng thấy nhiều bóng người khả nghi. Nàng sợ Văn Bình nghe tiếng súng của nàng mà quay lên. Nặng lòng vì chàng, nàng quyết ở lại, hy sinh cho chàng. Nàng không chịu bắn trước nhưng địch đã khám phá ra nàng. Vội vàng, nàng lủi sau tảng đá gồ ghề.
 

Đạn bay vèo vèo trên đầu nàng. Một tiếng hô khô khan:
 

- Bắt lấy nó. Bắn thêm hỏa châu nữa.
 

Hoàng Hoa nằm dán xuống đất. Nàng lăn khỏi tảng đá. Hỏa châu dẫu sáng song chưa thể chiếu tới chỗ nàng núp. Một toán người mặc đồ đen ồ ạt kéo đến. Có tiếng kêu:
 

- Thôi chết. Có lẽ chúng tuột xuống chân đồi bằng đường mòn chở gỗ.
 

Lại một tiếng khác, tiếng đại tá Woòng:
 

- Đúng rồi. Phải ráng xuống theo cho kịp. Gọi điện thoại cho đơn vị dọc bờ sông canh phòng cẩn thận kẻo chúng bơi qua được bên kia thì hỏng bét.
 

Hoàng Hoa nâng súng nhắm thân hình cao lớn của đại tá Woòng. Nàng sắp lảy cò thì hắn biến mất. Nàng tiếc ngẩn tiếc ngơ.
 

Bỗng có tiếng kêu to:
 

- Kìa nó!
 

Vị trí của nàng đã bị phát lộ. Nàng trả lời bằng một loạt đạn. Ba gã đàn ông lực lưỡng ngã vùi như lá rụng. Hoàng Hoa lăn tròn thật nhanh ra ngoài tầm phản công của địch. Mọi họng súng đều chĩa về phía nàng. Nàng lâm râm cầu nguyện. Nàng không sợ chết. Nàng chỉ sợ không cứu được Văn Bình. Nàng nằm gọn dưới gốc cây lớn, đạn cắm tua tủa. Nàng bắn tiếp nửa xạc giơ. Một loạt người lại gục ngã. Hoàng Hoa mỉm cười trong bóng tối. Bọn đàn ông tốn vải này chưa phải là đối thủ của nàng. Hoàng Hoa bóp cò liên tiếp. Nàng say sưa ôm ghì khẩu tiểu liên, không để ý đến da thịt nàng bị cháy xém vì sức nóng. Đột nhiên nàng giật mình. Khẩu súng bị kẹt đạn. Nàng bấm xạc giơ tuột ra nhưng bộ phận này cũng tê liệt. Mưa vẫn tuôn nước xuống như trút. Tiếng sét ầm ầm trên đỉnh đồi xa xa.
 

Một tiếng hô dõng dạc:
 

- Anh em xung phong. Chúng đã hết đạn.
 

Một viên đạn xuyên thủng bả vai Hoàng Hoa. Nàng ngã vật. Lần thứ hai nàng bị thương vào ngực. Tiếng tacata, tacata quen cuộc bỗng nổi lên. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Hoàng Hoa nghe rõ tiếng gọi thiết tha của Văn Bình:
 

- Hoàng Hoa, anh lên đây.
 

Nàng rùng mình tỉnh dậy. Nàng không muốn chàng quay lên, song khi nghe giọng nói quen thuộc của chàng, nàng lại cảm thấy vui vui, một niềm vui chưa từng có trong cuộc đời ba chìm bảy nổi.
 

- Hoàng Hoa, anh lên đây...
 

Thì ra Văn Bình đã đoán được ý định của nàng. Thì ra Văn Bình cũng yêu nàng tha thiết... Tiếng súng của Văn Bình nổ ròn như pháo Tết. Trong 10 phút đồng hồ dài dằng dặc, mà chàng coi dài như 10 giờ, chàng đã trèo lên đỉnh đồi sau khi vận dụng toàn lực và tài leo núi phi thường. Lên đến nơi, chàng không có thời giờ thở dốc vì chàng vừa nghe khẩu lệnh xung phong của đại tá Woòng. Qua màn mưa, Văn Bình nghiến răng lảy cò, quét toán địch xung phong ngã rạp.
 

Chàng lên tiếng gọi:
 

- Hoàng Hoa, anh lên đây.
 

Văn Bình không nghe tiếng nàng trả lời. Phút kinh ngạc đã qua, bọn thủ hạ của đại tá Woòng lấy lại bình tĩnh, hô nhau chĩa súng bắn như mưa. Văn Bình nép mình sau lùm cây lớn, đạn bay chíu chíu bên tai. Chàng nghe đại tá Woòng kêu:
 

- Văn Bình, đừng kháng cự nữa, vô ích. Hàng đi, Hoàng Hoa đã trúng đạn.
 

Văn Bình thét:
 

- Woòng, anh lầm, không bao giờ tôi hàng.
 

Vừa nói chàng vừa bóp cò. Hai tên mặc đồ đen ló đầu khỏi chỗ núp đã bị bắn ngã. Đại tá Woòng biện bạch:
 

- Không tin, anh gọi Hoàng Hoa thử xem. Nếu nàng không bị thương, hoặc chỉ bị thương nhẹ thì nàng đã trả lời. Đừng bướng bỉnh nữa, Hoàng Hoa đang bị mất nhiều máu. Thái độ ngoan cố của anh sẽ bắt nàng thiệt mạng oan uổng. Để tỏ thiện chí, tôi ra lệnh thuộc viên ngưng bắn. Anh sẽ nghe tiếng Hoàng Hoa rên rỉ. Nàng nằm dưới cây lim, đối diện anh 20 thước.
 

Lời nói của đại tá Woòng đâm vào tim Văn Bình như mũi kim nhọn hoắt. Hắn đã đánh trúng yếu điểm của người đàn ông mã thượng. Hắn biết Văn Bình đã thề thốt nặng lời với người đẹp nào là không bao giờ phủi hứa. Phương chi Văn Bình lại hứa với Hoàng Hoa, người đàn bà đang hy sinh cho chàng. Trong khi ấy, Hoàng Hoa gượng chống tay ngồi dậy. nước mưa làm vũng máu loãng dần và vết thương trên ngực không còn đau nữa. Nàng nghe rõ tiếng nói của Văn Bình, nhất là tiếng nói của đại tá Woòng. Nàng hiểu lòng Văn Bình lắm song nàng không thể di lụy cho chàng. Nàng phải tìm cách thông báo cho chàng biết. Nàng dựa vào gốc cây thở phều phào. Khu rừng chìm vào sự im lặng ghê rợn. Sự im lặng báo hiệu của Thần Chết.
 

Nàng cố kêu lớn:
 

- Văn Bình, em ở đây. Em chỉ bị thương xoàng. Đừng bận tâm vì em, anh cứ tiếp tục chiến đấu.
 

Tiếng kêu của nàng bị nghẽn chìm trong cổ họng. Nàng ứa nước mắt dầm dề. Một bóng người bò đến sau lưng vung tay đánh vào vết thương của nàng khiến nàng rên xiết:
 

- Đau lắm, trời ơi.
 

Tiếng kêu đau đớn vẳng vào tai Văn Bình. Chàng lạnh toát người như nhiễm gió độc. Chàng cất tiếng:
 

- Hoàng Hoa, em có việc gì không?
 

Nhưng Hoàng Hoa không thể đáp lại. Nàng đã bất tỉnh. Đại tá Woòng nói oang oang:
 

- Văn Bình, còn đợi gì nữa? Nếu anh không hàng, bắt buộc chúng tôi phải tặng nàng một lát dao hóa kiếp.
 

Ruột gan Văn Bình nóng như lửa đốt. Chàng có bổn phận giữ nàng sống. Chấp kinh phải tòng quyền, đây không phải là lần đầu chàng giả vờ đầu hàng để cứu mạng người chàng yêu. Chàng bèn hỏi lại:
 

- Nếu tôi chấp thuận hàng, anh sẽ đối xử với Hoàng Hoa ra sao?
 

Woòng từ hốc đá đáp ra:
 

- Lấy danh dự quân nhân, tôi cam kết đưa nàng về bệnh xá điều trị. Vết thương của nàng không lấy gì làm nặng nhưng cần tiếp máu, chắc nàng sẽ qua khỏi.
 

Văn Bình suy nghĩ một phút, một phút mà dài như một giờ. Mưa bắt đầu nhẹ hạt. Nền trời từ màu xám xịt chuyển sang màu hồng. Chàng thở dài:
 

- Tôi bằng lòng.
 

Đại tá Woòng nói dõng dạc:
 

- Vậy anh vứt súng và tiến lại phía tôi.
 

Văn Bình nói:
 

- Anh đừng quên tôi đang còn nhiều đạn, và tài bắn của tôi có thể ngăn cản tiểu đội thiện chiến của anh. Tôi đầu hàng chẳng phải vì thất thế, mà vì muốn cứu mạng sống một phụ nữ. Lẽ ra, các anh không nên hèn hạ đến độ dùng một phụ nữ bị thương để gây áp lực. Nhưng thôi, tôi sẵng sàng nghe theo đề nghị của anh. Tuy nhiên, tôi cũng đòi anh chấp thận một vài điều kiện.
 

- Điều kiện?
 

- Tôi phải giáp mặt Hoàng Hoa xem nàng còn sống thì tôi mới chịu hàng.
 

Tiếng đại tá Woòng:
 

- Anh cứng đầu lắm. Anh phải biết anh là con cá nằm trốc thớt, tôi muốn làm thịt khi nào cũng được. Khu rừng này ở trong vòng kiểm soát của tôi. Đành rằng anh bắn giỏi nhưng sức kháng cự của anh cũng chỉ có giới hạn. Anh nghĩ sao nếu tôi điều động một đại đội tới đây.
 

Văn Bình buông thõng:
 

- Thì tôi chiến đấu đến viên đạn chót.
 

Những giọt mưa lớn thưa dần rồi ngưng hẳn. Chân trời phía đông trở lại quang đãng như thường. Mặt trời đỏ ối đột ngột nhô đầu khỏi rặng cây cao ngất. Im lặng trong một phút. Có lẽ đại tá Woòng cần suy nghĩ. Mãi sau hắn mới nói:
 

- Tôi thỏa thuận. Bây giờ tôi ra lệnh thuộc viên rút khỏi nơi Hoàng Hoa nằm 20 thước. Tôi hứa danh dự cho anh được tự do tiến lại phía cây lim.
 

Văn Bình đáp:
 

- Ngược lại, tôi xin hứa đầu hàng.
 

Không hiểu sao chàng lại nói câu ấy. Trong thâm tâm, chàng cũng không biết nữa. Là điệp viên lão luyện, lẽ nào chàng đặt tình riêng dưới nhiệm vụ. Đây là lần đầu chàng chịu quy thuận kẻ địch vì một người đàn bà. Chàng bỗng thấy xấu hổ lạ thường. Ông Hoàng sẽ không thể tha thứ cho chàng, song chàng phải đầu hàng. Nếu không Hoàng Hoa phải chết.
 

Văn Bình chạy nhanh lại cây lim. Lúc ấy Hoàng Hoa đã tỉnh. Nàng nằm sóng sượt trên cỏ, quần áo rách bươm và lấm bùn lẫn máu bê bết. Trên người nàng có hai vết thương lớn, trên bả vai và trên ngực. Mở mắt nàng nhìn thấy ngay Văn Bình. Trong cuộc sống hồ hải, chàng chưa hề gặp cái nhìn nào âu yếm hơn cái nhìn khi ấy của Hoàng Hoa. Mắt nàng rộng và đen, dường như muốn thu gọn hồn chàng. Miệng nàng mấp máy, có lẽ nàng muốn dặn dò. Văn Bình đắt súng xuống đất, bàn tay vuốt ve tóc mai của nàng:
 

- Anh đây, em nhận ra không?
 

- Có. Em bị trúng đạn.
 

- Anh biết rồi. Song em không hề gì đâu. Anh sẽ chở em về bệnh xá.
 

- Sớm muộn rồi em cũng chết. Em hiểu rõ sức khỏe của em hơn ai hết. Từ nãy đến giờ, em đã mất máu nhiều quá. Thôi, chào anh và chúc anh may mắn. À này, anh Văn Bình ơi.
 

- Gì em?
 

- Anh tệ lắm.
 

Văn Bình giật mình:
 

- Xin lỗi em. Em giận anh ư?
 

Hoàng Hoa đáp nhỏ:
 

- Giận anh còn ít. Anh làm vậy, chết đi em sẽ không thể yên giấc dưới tuyền đài.
 

- Kìa, em đang mê sảng. Em ráng nhịn đau, anh sẽ cõng em lên vai.
 

Hoàng Hoa cười thê thảm:
 

- Không, em không đi. Em biết anh yêu em bằng chứng là nghe tiếng súng anh quày quả trở lên và liều chết với địch. Nhưng nếu quả thật anh yêu em thì anh đi đi. Bây giờ đang còn kịp chán.
 

- Anh đã hứa với đại tá Woòng.
 

- Anh hứa những gì, em đã nghe cả. Em giả vờ ngủ thiếp chứ thật ra em chỉ mệt mỏi. Em vẫn còn sáng suốt như thường. Em rất hãnh diện được anh đoái thương, nhưng sự hy sinh của anh sắp trở thành vô ích vì em sắp chết.
 

- Đừng nói gở, em của anh không chết được đâu.
 

Vừa nói Văn Bình vừa cúi xuống đỡ Hoàng Hoa dậy. Nàng nằm yên không nhúc nhích:
 

- Anh đi đi.
 

- Không, anh nhất định không đi, dầu có chuyện gì chăng nữa, anh cũng quyết ở lại với em.
 

- Anh không sợ ông Hoàng khiển trách ư?
 

- Thoát thân chuyến này, anh sẽ từ chức.
 

Hoàng Hoa cười, nụ cười thê thảm hơn lên:
 

- Anh ơi, em yêu anh lắm.
 

- Anh cũng vậy, anh rất yêu em.
 

Hoàng Hoa nằm nghiêng, nét mặt nàng đanh lại. Dường như nàng đau đớn cực độ song cố gượng cười để làm chàng yên lòng. Giọng nàng yếu hẳn:
 

- Em cười xinh không?
 

- Ồ, Hoàng Hoa lạ lùng quá! Để anh bế em dậy. Đây có phải lúc phê bình nụ cười xinh đâu?
 

- Anh phải trả lời, em mới chịu ngồi.
 

- Ừ, thì nụ cười em xinh lắm.
 

- Anh ơi, nụ cười xinh ấy em tặng anh trước khi từ giã cõi trần. Chết đi, em vẫn yêu anh mãi.
 

Bàng hoàng, Văn Bình trố mặt nhìn nàng. Nàng nghiến răng như để giấu giếm sự khổ não vô biên. Một giòng máu từ hông nàng trào ra. Vội vàng, Văn Bình đẩy nhẹ nàng sang bên. Một mũi dao đâm ngập vào lưng nàng đến cán. Thì ra nàng cố tình nằm nghiêng để tự vận.
 

Văn Bình hốt hoảng nắm chuôi dao định giật ra nhưng Hoàng Hoa đã ngoẹo đầu sang bên. Mắt nàng mở rộng lần cuối rồi khép lại. Khép chặt lại để không bao giờ mở nữa. Môi nàng thì thầm câu nói mà Văn Bình không bao giờ quên được:
 

- Em sẽ phù hộ cho anh.
 

Hoàng Hoa thở hắt ra. Văn Bình thẫn thờ như vừa bị sét đánh ngang tai. Hoàng Hoa nằm ngửa trên nền cỏ ướt bẩn thỉu, quần áo ướt đẫm máu tươi. Nàng ngoảnh mặt về phía chàng như muốn nhìn chàng lần sau cùng trước khi lạc hồn. Run run, Văn Bình cúi xuống hôn nhẹ trên môi nàng. Làn môi chín mọng của Hoàng Hoa vẫn còn truyền điện như khi nàng sống. Tê tái cõi lòng, Văn Bình quên hết sự vật chung quanh. Chàng chỉ nghĩ đến người đàn bà thương yêu vừa chết mang theo những kỷ niệm êm đềm và sôi nổi kể từ ngày chàng đội lốt sĩ quan cap cấp Bắc Việt mượn đường Khang Kay thâm nhập mật khu R.
 

- Văn Bình, giơ tay lên.
 

Tiếng quát như lệnh vỡ bên tai. Chàng nhìn lên bắt gặp 4 họng súng tiểu liên đen sì không biết từ đâu hiện ra đang chĩa vào ngực. Bên hữu, 2 người cầm súng. Bên tả cũng có 2 người cầm súng.
 

Đại tá Woòng khệnh khạng chống ba toong tiến lại. Chính hắn đã quát Văn Bình đầu hàng. Văn Bình định cướp khẩu tiểu liên đặt cạnh người Hoàng Hoa nhưng chàng biết không kịp nữa. Ngón tay của đối phương đã hườm sẵn lên cò, chờ chàng cựa quậy là nhấn bắn. Hoàng Hoa tự vận để chàng rảnh tay thoát hiểm, ngờ đâu cái chết của nàng lại khiến chàng bịn rịn mà kém cảnh giác đến nỗi không biết bị bủa vây tứ phía. Đại tá Woòng lặp lại, giọng đắc thắng:
 

- Văn Bình, anh còn đợi gì nữa.
 

Văn Bình đứng lên, ném trả cái nhìn khinh bỉ:
 

- Nếu tôi không đầu hàng, anh tính sao?
 

Đại tá Woòng nói:
 

- Giản dị lắm, tôi sẽ cho anh ăn đạn. Một băng đạn. Một băng đạn vào ngực.
 

Văn Bình cười khanh khách:
 

- Vậy, mời anh cho tôi ăn đạn.
 

Chàng biết đối phương chưa dám giết chàng. Trong những giờ chạy trốn với Hoàng Hoa, chàng đã nắm được yếu điểm của kẻ thù. Rõ ràng là đại tá Woòng chỉ muốn thủ tiêu Hoàng Hoa chứ không muốn thủ tiêu chàng. Vì chàng là kho tàng vô giá.
 

Đại tá Woòng cũng cười, nhưng là cười nhạt:
 

- Giỏi lắm. Tôi khen anh. Anh đã đoán được ý định của tôi. Tôi không muốn giết anh. Khu rừng này do tôi kiểm soát, tôi muốn giết anh khi nào mà chẳng được, bắt sống anh mới khó. Là người biết chuyện, hẳn anh đã thấy trong hoàn cảnh hiện tại, đầu hàng là thượng sách. Nếu không, tôi phải hạ lệnh bắn gãy chân anh rồi mới bắt.
 

Văn Bình đứng dậy. Nét mặt chàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đại tá Woòng sửng sốt nhìn chàng. Hắn không ngờ chàng lại có thể bình tĩnh đến thế. Mới 2 phút trước, chàng u sầu, mắt đỏ gay như muốn khóc, giờ đây mặt chàng lại tươi tỉnh như người sửa soạn đi dự ttiệc cưới. Hồi ở Thượng Hải, hắn đã đụng độ với chàng trong cuộc săn đuổi vô tiền khoáng hậu. Lần này, hắn quyết đoạt phần thắng.
 

Đại tá Woòng vỗ tay ra hiệu. Một gã cao lớn tiến lại, trên tay cầm khẩu súng hình thù kỳ dị. Bề ngoài nó gần giống tiểu liên Trung cộng. Một tiếng nổ nhè nhẹ phát ra.
 

Bụp.
 

Họng súng đen ngòm bắn ra viên đạn nhỏ. Viên đạn chạm da thịt Văn Bình tan thành nước và hơi, một làn hơi hăng xè mùi tỏi sống. Văn Bình muốn bịt mũi nhưng không kịp nữa. Mùi hăng đặc biệt đã luồn vào tạng phủ. Trong khoảnh khắc, chàng bải hoải tay chân. Chàng vung tay đánh atémi song thần kinh hệ thường ngày rất minh mẫn của chàng đã từ chối không chịu truyền lệnh cho cơ thể. Chàng vẫn tỉnh nhưng 2 mắt mờ dần, mờ dần. Đầu gối chàng mỏi rừ như vừa đi bộ cả trăm cây số.
 

Chàng loạng choạng rồi té xỉu. Té xỉu chẳng khác khúc gỗ vô tri vô giác.
 

Đại tá Woòng ngoắt tay ra lệnh. Hai thuộc viên mặc đồ đen chạy lại xốc Văn Bình lên vai. Thân thể chàng cao lớn lại nặng trên 70 kilô nên bọn lính hì hục giây lâu mới vác nổi chàng.
 

Đại tá Woòng chắt lưỡi nhìn thi thể nóng hổi của Hoàng Hoa. Nàng nằm dài trên nền đất ướt át, miệng vẫn mỉm cười một cách ngạo mạn. Nàng đã chết mà nụ cười trên môi không chịu tắt. Nụ cười khinh bỉ ấy làm đại tá Woòng tức tối. Hắn nhún vai, nhổ bãi nước bọt vào thi thể nóng hổi. Trời mỗi lúc một sáng rõ. Những đám mây xám đã tan biến. Ánh nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên đầu cây, ngọn cỏ. Ít ai dám ngờ mấy phút trước có người đàn bà đẹp từ trần.
 






  







Chương XI
 

Giờ hành hình
 


 

Rimbô vớ chai huýt ky tu ồng ộc một hơi dài. Nốc xong, hắn lấy tay áo quẹt rượu dính trên mép rồi cười ha hả, quăng chai vào góc nhà. Ngồi bên, YK trầm ngâm. Rimbô bẻ ngón tay kêu răng rắc:
 

- Ông không cụng ly ăn mừng sao? Kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng mình đã bị bắt rồi, ông còn lo âu gì nữa?
 

YK thở dài:
 

- Ông biết một mà không biết hai. Văn Bình không phải đối thủ tầm thường. Chỉ có giết hắn mới ngăn được hậu hoạn. Tôi sợ hắn trốn khỏi nhà giam. Hắn mò được về Sàigòn thì cả ông lẫn tôi đều hết thời.
 

Rimbô lại rú lên cười sằng sặc:
 

- Ông yên tâm. Tôi sẽ đề nghị với họ, và chắc họ chấp thuận.
 

YK bật dậy như lò so:
 

- Ông nói đúng. Tôi chỉ nhận lời hợp tác mật thiết nếu họ cchịu giết tên Z.28.
 

Rimbô vừa đốt xong điếu xì gà Havan. Hắn ngửa cổ tuôn khói lên mái nhà, mắt lim dim như sợ mở rộng thì khoái lạc tan biến. Hai người đang ở trong một căn nhà sàn khá rộng. Phía sau là rặng núi trùng trùng điệp điệp, đỉnh cao khuất trong trong mây trắng. Đối diện là rừng. Toàn rừng là rừng. Màu xanh mát mắt chạy dài đến chân trời xa thẳm, thỉnh thoảng lại cong mình dưới cơn gió mát từ trên núi thổi xuống. Nhìn qua cửa sổ, YK thấy một chiếc díp phóng như bay trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. Hắn biết đó là xe hơi của đại tá Woòng. Hắn nhổm dậy, nói với Rimbô:
 

- Họ đến rồi kìa.
 

Rimbô đặt chai huýt ky mới lên bàn:
 

- Nào, ta uống mừng keo nữa.
 

YK lắc đầu:
 

- Thú thật với ông, ruột tôi rối như tơ vò, tôi không thiết gì ăn uống chớ đừng nói liên hoan nữa.
 

- Ồ, ông nhỏ gan quá! Có một tên gián điệp lọt vào R mà ông mất hẳn tinh thần như tử tội sắp bị điệu ra pháp trường.
 

YK lại thở dài:
 

- Đặt vào địa vị tôi, ông sẽ thấy khó khăn. Biết đâu tên Văn Bình đã liên lạc được với lão giám đốc ở Sàigòn. Trong trường hợp này, tôi không thể trở về. Tôi chỉ yên tâm nếu...
 

- Thôi, tôi đã hiểu ý ông. Ông chỉ yên tâm nếu họ giao tội nhân Văn Bình cho ông xử trí.
 

Xe díp rồ máy dưới vườn rồi có tiếng nói bô bô. Đại tá Woòng nhô đầu vào phòng trước tiên. Rồi đến Vương Sinh.
 

Vương Sinh chìa tay bắt:
 

- Chào hai ông. Lẽ ra chúng ta phải thết tiệc long trọng để tiễn hai ông bạn trở về Sàigòn. Nhưng vì tình hình hơi đặc biệt nên...
 

Đại tá Woòng cướp lời:
 

- Nên chúng tôi đã bố trí cho hai ông lên đường nội đêm nay. Những đề nghị do các ông đưa ra đã được Trung ương chấp thuận toàn diện. Tuần tới, nếu không trở ngại, tôi sẽ có mặt tại Sàigòn.
 

Ngừng một phút, đại tá Woòng tiếp:
 

- Tôi đã sắp sẵn xe hơi chở hai ông ra đến bìa rừng. Hai ông sẽ đáp phi cơ nhỏ về đồn điền cũ. Nào, mời hai ông lên đường.
 

YK nghiêm giọng:
 

- Tôi chưa thể về Sàigòn ngay được.
 

Vương Sinh trợn mắt:
 

- Chúng tôi đã bố trí đâu vào đấy. Nếu ông đình hoãn, sợ đến tuần sau ông mới có hoàn cảnh rời mật khu. Ông lưu lại đây lâu, đối phương của ông ở Sàigòn sẽ ngờ vực, ông quên rồi ư?
 

YK đáp:
 

- Không quên, nhưng nếu tôi về ngay, sự an toàn sẽ bị đe dọa. Tôi đã bàn kỹ với ông Rimbô, tôi chỉ yên tâm trở về nếu các ông trao tên Văn Bình cho tôi.
 

Đại tá Woòng ngạc nhiên:
 

- Ông mang hắn về Sàigòn sao được?
 

YK nói:
 

- Không. Tôi không mang hắn về. Mục đích của tôi là bắt hắn cung khai một vài điều bí mật. Được thế, tôi mới có thể ăn no ngủ kỹ.
 

Vương Sinh phá lên cười:
 

- Điều ông yêu cầu, chúng tôi không thể thỏa mãn cho được.
 

YK khoanh tay trước ngực, giọng cương quyết:
 

- Lý do?
 

- Ông không nên tìm biết lý do thì hơn.
 

- Nhưng tôi, tôi cũng có lý do của tôi. Nếu các ông không chấp thuận, bắt buộc tôi phải hủy bỏ những điều đã cam kết.
 

- Tính mạng ông sẽ khó được an toàn.
 

- Hừ... ông đừng dọa tôi. Ông chỉ là cấp thừa hành, nếu tôi có mệnh hệ nào thì cấp trên tôi sẽ băm vằm ông ra. Vả lại, cho dẫu bị ông ám hại, tôi cũng chẳng cần. Thà chết ở đây còn hơn về Sàigòn mà chết.
 

Đại tá Woòng lừ mắt nhìn Vương Sinh. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt như đượm mùi thuốc súng. Lát sau, đại tá Woòng cất tiếng:
 

- Chúng tôi sẽ bàn lại và sẽ thông báo cho ông biết kết quả. Tuy nhiên, ông có thể tin cậy là chúng tôi luôn luôn cố gắng thỏa mãn mọi đề nghị của ông.
 

YK cười nửa miệng trong làn khói thuốc xanh um:
 

- Cám ơn ông trước.
 

Cả bọn lục tục kéo xuống vườn. Bầu trời vẫn chan hòa ánh nắng. Từ xa, vẳng lại tiếng máy bay. YK nhìn xớn xác, giọng lo lắng:
 

- Dường như phi cơ trinh sát. Không khéo họ đã phăng ra tôi ở đây.
 

Rimbô xoa 2 bàn tay vào nhau, dáng điệu kẻ cả:
 

- Trên máy bay nhìn xuống bị rừng già che kín, phi công sẽ chẳng thấy gì hết. Ông yên tâm. Kế hoạch của ta được tiến hành một cách êm thấm và kín nhẹm.
 

YK chắt lưỡi:
 

- Êm thấm và kín nhẹm, vậy mà lão Hoàng đã biết!
 

Không ai trả lời câu nói băn khoăn của YK. Tiếng đại bác nổ rền ở bìa rừng . YK lại chắt lưỡi:
 

- Hành quân, lại hành quân. Ở đâu cũng thấy hành quân... Ở chỗ nào cũng gặp lão Hoàng...
 

Bất giác YK rờ gáy. Hắn vừa nghĩ đến ông tổng giám đốc mật vụ. Hắn vừa nghĩ đến Văn Bình.
 


 

* * *
 


 

Văn Bình rờ gáy, chàng lặng người khi nhận ra cục bướu khá lớn. Chàng nhớ rõ mồn một những việc xảy ra. Một viên đạn thuốc mê bắn ra làm chàng bất tỉnh. Miệng chàng khô đắng và có cảm giác lộn mửa. Đó là hậu quả sau khi tỉnh giấc của người bị đánh vào gáy. Chắc sau khi chàng mê man, địch đã ùa nhau đánh đập chàng cho bõ ghét. Tay chân chàng ê ẩm song thần trí chàng vẫn sáng suốt như bình thường. Chàng nhìn quanh, gian phòng tối om nên chàng không biết là đêm hay ngày. Chàng cúi xuống cổ tay, chiếc đồng hồ quen thuộc đã biến mất. Tuy nhiên, căn cứ vào bụng không đói lắm chàng đoán là mới xế trưa hoặc gần chiều là cùng.
 

Chàng vuôn vai cho khỏi mệt. Khi ấy chàng mới biết là hai tay bị xích và chân bị tra vào cùm, chiếc cùm gỗ nặng choán hết bề dài gian phòng. Mùi ẩm mốc xông nồng nặc. Tiếng giơi đập cánh vù vù. Trên tường óng ánh chất lân tinh trắng. Chàng biết đây là thạch động, có lẽ là thạch động ăn ngầm dưới đất. Chàng đã vượt ngục một lần, lần này chắc địch sẽ không chểnh mảng để chàng vượt ngục nữa. Chàng muốn luồn tay vào túi rút thuốc ra hút nhưng 2 tay đã bị bó chặt trong sợi giây xúc xích to tướng. Dầu sao, chàng cũng không tin địch để sót thuốc lá trong túi chàng. Trời, gói Salem thơm phức! Phút này, được hút thì thần tiên biết mấy. Nhìn lên trần, chàng thấy một ô vuông lớn bằng nửa tờ báo, hắt xuống lằn sáng lờ mờ. Có lẽ đó là đó là lỗ thông hơi, bên trên có lính gác túc trực. Bỗng chàng miên man nghĩ đến Hoàng Hoa.
 

Sống, nàng đã hy sinh cho chàng.
 

Chết, nàng vẫn tiếp tục hy sinh cho chàng.
 

Bất giác chàng buông ra tiếng thở dài não nuột.
 

Một tiếng nói xé toang màn tối:
 

- Sợ chết nên thở dài sườn sượt hả?
 

Té ra trong phòng giam có người gác. Hắn ngồi đâu, chàng không nhìn thấy nhưng chắc chắn là ở sau lưng. Chàng muốn quay lại nhưng do 2 chân bị cùm tréo, chàng không thể xoay mình.
 

Tiếng nói ồm oàm lại cất lên:
 

- Định trốn hả? Hết hy vọng rồi anh ơi! Ai đã vào hầm này là ở suốt đời. Anh nhìn 2 bên mà xem, xương trắng cả đống. Xương các đồng chí của anh đấy.
 

Văn Bình sực ngửi mùi hôi thối khó tả. Thì ra từ nãy đến giờ mải suy nghĩ lang bang chàng không để ý đến mùi thịt rữa tràn ngập gian hầm. Chàng quờ tay xuống đất và chạm đống xương lạo xạo. Đó là xương ống chân và một cái đầu lâu. Cái sọ dừa lăn long lốc trên nền đất ướt át.
 

Tiếng nói người gác lại vẳng lên:
 

- Anh biết là đầu lâu của ai không? Của một nữ nhân viên của lão Hoàng phái từ Sàigòn lên. Vài ngày nữa, anh cũng biến thành đống xương trắng.
 

Văn Bình thăm dò phản ứng của tên gác:
 

- Phiền anh cho tôi uống nước. Khát quá.
 

Hắn cười hềnh hệch:
 

- Anh ngây thơ ghê. Xuống hầm này còn làm gì được ăn, được uống nữa. Anh sẽ chết dần chết mòn, hiểu chưa? Nhịn ăn thì nửa tháng mới chết, chứ nhịn khát chỉ độ tuần lễ là cùng. Nhưng mà... trông bộ mã to lớn và chắc nịch của anh, e ra phải ba tuần lễ.
 

Hắn nhắc đến thảm cảnh bị bỏ đói ăn, uống đến chết bằng một giọng thản nhiên như người kể chuyện cổ tích. Văn Bình giận sôi sùng sục. Chàng muốn bẻ xích, đạp tung cùm và nhảy lại bóp sọ hắn nát vụn song chàng đành nuốt hận. Trong bóng tối, mắt chàng chiếu sáng một cách dị thường. Bỗng bên trên có tiếng ồn ào. Nắp hầm được lịch kịch mở ra, ánh sáng lọt xuống. Rồi có tiếng gọi:
 

- 23? Mày ngủ hay thức?
 

23 là số hiệu tên gác. Hắn gắt um:
 

- Tại sao lại hỏi tao còn ngủ hay thức? Mày tưởng ngủ dưới mồ dễ lắm sao? Thôi, kéo tao lên cho rồi, tao bắt đầu ngạt thở, không chịu nổi được nữa.
 

Tiếng nói bên trên:
 

- Phúc cho mày đấy. Không những mày mà cả thằng tù nữa. Ê, 23 đợi một lát. Để tao thòng thang xuống.
 

Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Chàng được đưa lên, có nghĩa là chúng chưa giết chàng. Chúng chưa giết kể cũng lạ. Chàng là kho tàng tài liệu quan trọng, khai thác xong rồi bị đem giết vẫn chưa muộn. Qua cửa hầm, một ngọn đèn được thả xuống. Văn Bình không sửng sốt khi thấy ngọn đèn điện. Hầm giam có điện, tất ở gần tổng hành doanh của R. Ngọn đèn điện 25 nến lắc lư ở đầu giây. Lùm sáng vàng ệch chiếu xuống gian hầm hôi thối và lạnh lẽo.
 

Giờ đây Văn Bình mới nhận rõ mặt tên gác phía sau. Hắn có tấm thân to lớn, da dẻ sần sùi và đen xì như chà gác cửa. Thoạt trông, chàng biết hắn là người Lèo lai Việt. Đôi mắt lồi ra thật dữ tợn, miệng hắn rộng hoác tưởng như bỏ cái găng đánh "bốc" cũng lọt. Khi cười, hàm răng cải mả khấp khểnh của hắn nhe ra, kẻ yếu bóng vía phải giật mình thon thót vì cặp răng nanh nhọn hoắt tạo cho người chưa quen cái ấn tượng răng nanh ma cà rồng. Tên lính cởi trần trùng trục, chiếc quần đùi bằng vải kaki cứt ngựa và chằng chịt, vốn là quần tây dài cắt cụt dính chặt bắp đùi tròn xoay như cột nhà cháy. Hắn khệnh khạng từ góc hầm bước ra, khẩu tiểu liên đụng vào thắt lưng đầy đạn kêu lách cách.
 

Tiếp theo ngọn đèn là một cái thang tre được đưa xuống. Tên lính đen thui tiến đến trước mặt Văn Bình, giọng the thé:
 

- Bị cùm tréo, đồng chí có đau chân không?
 

Văn Bình cười khẩy:
 

- Êm lắm. Còn êm hơn cái eo người tình của đồng chí.
 

Tên lính trợn mắt ốc lồi:
 

- A, mày dám hỗn. Ông lại dần cho một mẻ bây giờ.
 

Hắn vừa nói vừa nhổ nước miếng vào giữa mặt Văn Bình. Tránh không kịp, chàng lãnh trọn bãi nước miếng bẩn thỉu, hôi thối vào giữa trán. Nếu hai tay chàng được rảnh rang thì tên lính vuốt râu hùm đã ăn đòn nằm chỏng gọng trên đất. Do tay xích, chân cùm, Văn Bình đành nhẫn nhục chờ cơ hội.
 

Thấy chàng nín thinh, tên lính gật gù:
 

- Biết điều là phải lắm. Từ xưa đến nay, chưa đứa nào dám trêu oai tao, mày chỉ mới ăn đờm là còn nhân đạo. Để mày nhớ lâu, tao tặng thêm một bãi nữa đánh dấu kỷ niệm êm đềm.
 

Hắn nhổ tiếp và thuận tay tát Văn Bình. Chàng thản nhiên chịu đòn, không hé răng nửa lời.
 

Bên trên có tiếng nói to:
 

- Sao mày lừng khừng thế? Mở cùm phạm nhân mau lên.
 

23 lúi húi mở chốt cùm. Cùm được nhấc lên. Văn Bình rút chân thấy ê ẩm cả người. Thế cùm tréo làm chân cương máu, sưng vù khiến chàng khi đứng dậy thì đau buốt đến tận óc và loạng choạng muốn té.
 

Tên gác đen thui cười khoái trá:
 

- Mời ông trèo thang nhanh lên. Kẻo ngứa tay, tao lại cho phát đạn bỏ mẹ bây giờ.
 

Văn Bình vịn cầu thang gỗ lặng lẽ trèo lên. Chàng có tài hồi phục thần tốc, chỉ cần hít vài hơi thở trong lành là lấy lại một phần sức lực ngay. Bên trên là một thạch động, được ngăn bằng phên nứa. Hai cái ghế vải gấp, loại ghế của quân đội viễn chinh Pháp, được kê tênh hênh giữa nhà bên cạnh đống vỏ chai không. Điều làm chàng ngạc nhiên là một mâm cơm thịnh soạn nằm ngay ngắn trên cái ghế đẩu ở góc. Bụng đói sẵn, Văn Bình chỉ muốn ngồi vào tự thết một bụng no nê. Song trước khi giải quyết vấn đề bao tử, chàng phải cho tên lính đen thui, số hiệu 23, một bài học về phép xử thế. Hắn đã trèo khỏi thang. Nhác thấy chai rượu trắng, hắn vồ lấy tu ừng ực. Đối diện Văn Bình là 3 gã đàn ông mặt mày dữ tợn, đeo đầy súng và dao găm. Cả 3 đều ngó chăm chú như muốn thôi miên chàng.
 

Tuy tay chân còn bải hoải –và tuy xích sắt còn trói quặt hai tay ra sau lưng- Văn Bình đã khỏe lại. Đã đến lúc chàng cần ra oai với bọn gác. Chàng biết là chưa có cơ hội trốn thoát nhưng ít ra chàng cũng phải làm chúng nể sợ.
 

Uống rượu xong, 23 chỉ mặt Văn Bình, khoe khoang với bạn:
 

- Các cậu nhìn xem, thằng điên này dám xấc xược với tôi. Tôi vừa tặng hắn cái tát nổ đom đóm. Bọn mình nên đãi hắn thêm một chầu nữa cho tỉnh người.
 

Một tên lớn tuổi gạt phắt:
 

- Không được. Đại tá không cho phép đánh đập.
 

Nắm được thóp địch, Văn Bình nhổ nước bọt trả thù vào mặt 23. Do đứng gần chàng, hắn bị tối tăm mặt mũi. Hắn chưa kịp phản ứng thì Văn Bình đã phóng ra ngọn độc cước. Nền nhà trơn trượt nên chàng hụt đòn. Tuy vậy tên gác cũng ôm bụng nhăn nhó. Ngọn cước của chàng móc trúng dạ dầy hắn. Hắn hét lên một tiếng khủng khiếp rồi nhảy xổ vào người Văn Bình. Nhưng chàng đã đợi sẵn với ngón đá thứ nhì. Lần này chàng khều bằng gót chân. Hắn kêu “hự“ thảm thiết rồi ngã lăn nhưng lại lồm cồm bò dậy vớ khẩu súng dựa bên giường vải, lên đạn đánh soạch. Bạn hắn đạp cườm tay hắn cho khẩu súng văng ra. Tên lớn tuổi quát:
 

- Mày không có quyền làm lộng.
 

23 ôm tay kêu đau. Mắt hắn nhìn Văn Bình gườm gườm. Chàng mỉm cười ngạo mạn. Một phút sau chàng nói:
 

- Tôi chấp anh cầm dao, còn tôi, tôi chỉ đấu bằng chân thôi.
 

23 rít lên:
 

- Đừng quá quắt! Tao sẽ băm vằm mày ra trăm mảnh.
 

Tên lớn tuổi can gián:
 

- Im đi mày.
 

Rồi ngoảnh sang Văn Bình:
 

- Yêu cầu anh phục thiện một chút. Nếu cứng cổ, miễn cưỡng tôi phải dùng biện pháp mạnh.
 

Văn Bình ưỡn ngực thách thức:
 

- Các anh muốn bắn, muốn chém, muốn làm gì, tùy ý. Nhưng cấm không được tỏ thái độ thô bỉ. Tuy bị xích tay, tôi vẫn còn đủ sức hạ sát 2 người trong bọn anh.
 

Tên lớn tuổi đấu dịu:
 

- Chuyện đã qua, xin xí xóa. Sở dĩ tôi đưa anh khỏi hầm vì có lệnh trên. Mời anh lên đây chẳng phải để tra tấn mà là để ăn bữa cơm no nê.
 

Giọng nói đạo đức giả của hắn làm chàng kinh tởm. Một tên khác tiếp:
 

- Chắc anh đói lắm. Bọn tôi đã dọn những món ngon bất hủ. Rán ăn cho hết kẻo xuống âm phủ lạnh lẽo lại trách chúng tôi.
 

Văn Bình lặng thinh không đáp. Chàng được dẫn đến ghế vải và ngồi xuống. Tên lớn tuổi rút túi ra cuộn dây thừng ni lông, loại dây nhỏ nhưng rất bền, và trói nghiến 2 chân chàng lại. Chàng thản nhiên nhìn hắn trói chàng vào tảng đá nhọn từ dưới đất nhô lên. Chàng chỉ có hy vọng thoát thân nếu nhổ nổi tảng đá nặng mấy trăm kí và bứt hết mấy chục vòng dây dù kiên cố. Tên lớn tuổi căn dặn:
 

- Phiền anh ngồi yên. Bây giờ tôi tháo xích tay.
 

Một tên lính bưng mâm cơm lại. Văn Bình nhìn vào mâm: đồ hộp cá thịt bầy la liệt, và đặc biệt có chai rượu vang đỏ và điếu xì gà Mani to tướng.
 

Tên lớn tuổi nhìn giữa mắt chàng, giọng nghiêm nghị:
 

- Mâm thức ăn này được dọn riêng cho anh. Tôi dành cho anh nửa giờ. Nếu anh thiếu can đảm thì hãy uống hết chai vang. Trong trường hợp chưa say, tôi sẵn sàng biếu thêm nửa lít rượu đế.
 

Chàng hỏi hắn:
 

- Tại sao tôi phải cần can đảm?
 

Hắn cười bí mật:
 

- Lát nữa, anh sẽ biết.
 

Văn Bình thừa hiểu lát nữa người ta sẽ làm gì. Đây - nếu chàng không lầm- có thể là bữa ăn cuối cùng của đời chàng. Tử tội trước khi ra pháp trường thường được đánh chén say sưa. Có người uống rượu mềm người để khỏi run rẩy, nhưng cũng có người sợ quá không ăn, uống được gì.
 

Một tên lính cầm chai rượu gật gù:
 

- Rượu vang ngon quá, bạn nhỉ? Đáng tiếc là bạn chỉ được nhậu lần này ô hô vĩnh biệt.
 

Tên lính khác xen vào:
 

- Khóa miệng lại đi mày.
 

Văn Bình mỉm cười:
 

- Đây là bữa ăn cuối cùng của tử tội, phải không? Nếu vậy, tôi xin cám ơn.
 

Chàng thản nhiên rót rượu vang đỏ hồng vào cái ca sắt và đưa lên miệng nốc một hơi. Rượu chát khá đậm đà, chắc được nhập cảng và phải là thứ Bọt đô chính hiệu. Rồi chàng bẻ bánh mì ăn ngon lành. Nói cho đúng, chàng cũng lo lắng song ở vào trường hợp một tay gián điệp quan trọng bị bắt thì lo lắng chỉ là vô ích, vì số phận chung cho gián điệp luôn luôn là án tử hình. Hộp thịt bò Mỹ được mở nắp. Văn Bình múc ăn với dáng điệu rềnh rang của người nhàn rỗi ngồi thưởng thức bữa ăn ngon.
 

Một tên lính nói:
 

- Tôi nhắc lại cho anh nhớ. Anh chỉ còn 30 phút.
 

Văn Bình ngước mắt:
 

- 30 phút hơi ít, nhưng thôi cũng được. Xuống âm phủ tôi sẽ phù hộ cho các anh.
 

Một tên nhăn mặt:
 

- Đừng giả bộ nói đùa. Chúng tôi không lỡm anh đâu. Chúng tôi được lệnh cho anh ăn ngon trước giờ ra pháp trường. Lát nữa anh sẽ chết. Không phải chết bằng thuốc xi a nuya mà bằng đạn AK 47.
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Nếu bắn, xin các anh nhắm cho trúng. Đạn ở mật khu rất hiếm, còn hiếm hơn đàn bà đẹp, bắn trật ra ngoài phiền lắm.
 

Tên chỉ huy quát:
 

- Câm miệng. Lát nữa bị lôi ra bãi lại run như cầy sấy.
 

Văn Bình tợp ngụm rượu vang:
 

- Các anh run, còn tôi thì không. Vì lẽ các anh không được ăn no. Trời thì lạnh, trời này mà được ôm đàn bà trong phòng có lò sưởi thì tuyệt.
 

Tên chỉ huy ra lệnh:
 

- Mày còn ba hoa, tao sẽ bắn nát họng.
 

Văn Bình ném luôn cái ly vào mặt hắn, rượu bắn tung tóe. Hắn luống cuống trong một phút, mặt mày đầy rượu vang đỏ. Văn Bình nói:
 

- Tao khiêu khích mày đấy. Mày thử bắn coi.
 

Tên chỉ huy vuốt mặt cho sạch rượu, mắt long sòng sọc song hắn lặng thinh không nói lời nào vì có tiếng động cơ xe hơi rì rì vẳng tới. Một tên kêu lên:
 

- Đại tá đến.
 

Cả bọn chụm chân đứng nghiêm khi Vương Sinh bước vào. Vương Sinh vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh thường lệ. Văn Bình không thèm ngước đầu. Chàng còn bận châm điếu xì gà thơm phức.
 

Vương Sinh dằn giọng:
 

- Văn Bình, hẳn anh đã biết đây là bữa cơm cuối cùng. Tôi nhận được lệnh hành quyết anh nội ngày nay. Anh theo đạo nào? Tôi sẵn sàng cho phép anh xưng tội trước khi thọ hình.
 

Văn Bình hỏi:
 

- Xưng tội với ai?
 

Vương Sinh nói:
 

- Trong tổng hành dinh có một nhà sư và một ông cha. Anh cần ai, tôi sẽ cho mời đến ngay.
 

Văn Bình hít một hơi xì gà:
 

- Cám ơn lòng tốt của anh. Tôi không theo đạo nào cả.
 

- Anh nói láo. Tôi biết anh theo đạo Phật.
 

- Thế hả? Anh theo Công giáo hay Phật giáo?
 

- Vô thần.
 

- Anh dùng sai chữ. Vô thần không đúng. Anh là kẻ vô luân.
 

- Đừng lộng ngữ. Tôi nhắc lại lần nữa, anh theo đạo nào?
 

- Nữ đạo.
 

- Hừ, lại hỗn xược. Nữ đạo là cái quái gì?
 

- Vương Sinh ơi, anh ngu như bò. Nữ đạo là đạo của giống đực trên trái đất. Quả địa cầu bẩn thỉu này đã trở thành tươi đẹp là nhờ đàn bà. Loài người chia ra làm 5 đại châu là vì đàn bà. Con người sống vì đàn bà. Bởi vậy, trước khi chết tôi xin anh cho được gần đàn bà, nhưng phải là đàn bà đẹp. Thật đẹp. Mặt mũi đẹp đã đành, thân hình cần đẹp nữa. Nhưng thôi, anh không phải là kẻ sành điệu. Anh chưa biết lựa chọn.
 

Nói đoạn, Văn Bình cười khanh khách.
 

Vương Sinh nổi giận:
 

- Được, cứng đầu thì cho chết. Tiểu đội trưởng hành quyết đâu?
 

Tên tiểu đội trưởng gân cổ hét:
 

- Có mặt.
 

Vương Sinh ra lệnh:
 

- Mang hắn ra bãi.
 

Văn Bình được cởi trói 2 chân nhưng tay lại bị xích quặt như cũ. Chàng để mặc, không thèm chống cự. Xong xuôi, một tên bịt mắt chàng bằng vuông vải đen. Chàng phản đối:
 

- Khỏi cần bịt mắt. Tôi muốn nhìn họng súng, khoái hơn.
 

Vương Sinh gạt:
 

- Không được. Phải bịt mắt anh để bảo vệ bí mật.
 

Văn Bình hắng giọng:
 

- Chắc anh sợ tôi xuống âm phủ báo cáo với Diêm Vương?
 

Vương Sinh im lặng. Bịt mắt xong, Văn Bình bị đẩy ra ngoài. Tuy được xốc cách, chàng vẫn vấp ngã. Chàng cố tình vấp ngã để xô bọn lính vào nhau. Mục đích của chàng là thừa cơ lộn xộn đoạt một khẩu tiểu liên. Tuy 2 tay bị xích song chàng vẫn có cách xử dụng súng để chuyển bại thành thắng. Xuyên qua làn vải đen dày, Văn Bình nhận thấy trời còn sáng. Có lẽ trời mới chuyển chiều. Chàng nghe tiếng thác nước chảy róc rách đâu đây. Suối Krê chăng? Nếu vậy chàng thoát thân không khó. Chàng đã thuộc lòng khu vực gần suối Krê. Có thể nhà giam nằm trong hầm đá, dưới giòng suối.
 

Chàng hếch mũi ngửi. Chàng không thể quên được những mùi hương lạ lùng bên suối Krê. Mùi phấn mằn mặn của những cây nứa mới chặt đã khắc sâu vào khứu giác chàng một mùi vị không tài nào phai nhạt. Bỗng chàng bị đấm tới tấp vào mặt. Chàng ngã chúi. Lần này chàng không giả vờ nữa. Máu miệng chàng tuôn ra ri rỉ. Trong khi ngã, chàng đâm sầm vào ngực một tên lính. Bị xô bất thần, hắn ngã theo. Kế hoạch thoát thân vụt hiện trong trí. Văn Bình không nghĩ đến những cú đấm thôi sơn đang giáng xuống mà chỉ nghĩ cách đoạt súng. Tên lính lồm cồm bò dậy. Căn cứ vào những tiếng động, chàng biết hắn cách chàng nửa thước. Óc chàng tính nhanh như máy điện tử. Nếu không bị trói, chàng có thể đoạt súng dễ dàng dẫu địch giữ võ khí cẩn mật đến mấy chăng nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, 2 cánh tay vô địch của chàng đã trở thành vô dụng. Giá 2 mắt chàng không bị che kín, chàng có thể vận dụng cước pháp thần diệu để thoát thân. Giờ đây, chàng chỉ còn một lối thoát duy nhất: xử dụng biến thế của ushirô ukêmi.
 

Ushirô ukêmi là một thế ngã lộn ra sau của nhu đạo. Bất cứ võ sinh nhập môn nào cũng am tường thế này để tránh bị thương tích. Một bậc thầy ở Đông kinh đã dạy chàng bí pháp đoạt súng bằng nách sau khi phóng người ngã ra sau bằng ushirô ukêmi. Muốn thành công chàng phải canh đòn thật chính xác. Chàng nín thở để gia tăng sự nhạy cảm của giác quan. Tuy mắt bị bịt chặt, chàng vẫn “nhìn” được gián tiếp bằng mũi và tai. Vành tai rất thính đã giúp chàng đo lường âm thanh để đoán vị trí của địch. Chàng lại ngửi thấy mùi bồ hôi người và mùi tanh tưởi lạnh lẽo từ nòng súng phát ra. Trong hành động táo bạo này, chàng chỉ hy vọng một phần mười thắng lợi. Tuy vậy, chàng vẫn phải tấn công, nếu không chàng sẽ chết. Nghĩ vậy, chàng cong mình như con cá vọt khỏi mặt nước nhoài ra đất. Chàng tính không sai: 2 bàn tay bị trói của chàng chạm vào bá súng. Chàng nhoài vai ra, sửa soạn kẹp lại, bàn chân rút lên, ngón chân cái sửa soạn đạp cò súng. Trong một vi phân tích tắc đồng hồ, nhạc điệu tacata của thần Chết sẽ vang lên. Nhưng chàng không ngờ là nền đất nơi chàng ngã xuống lại nghiêng 45 độ. Chàng chưa kịp cặp súng vào nách thì nó đã vuột khỏi và lăn thẳng xuống vực. Và một tiếng quát hằn học the thé bên tai:
 

- Nằm yên, không tao bắn chết.
 

Biết không xong, Văn Bình bèn nằm yên. Chàng tự trách phản ứng quá chậm khiến địch có đủ thời giờ đối phó. Tiếng quát dấm dẳng lại vẳng lên:
 

- Bây giờ cho phép đứng dậy. Đừng ngo ngoe mà bỏ mạng. Súng đã lên đạn đây này.
 

Một tiếng “soạch” rùng rợn vang lên. Hai họng súng dí mạnh vào lưng Văn Bình. Chàng cảm thấy ớn lạnh. Nếu một đứa táy máy cò súng thì chàng hết đời.
 

Chàng lại nghe giọng cười chế nhạo của Vương Sinh:
 

- Ha, ha, mắt bịt, tay xích mà định cướp súng! Rõ thằng điên.
 

Văn Bình cười gằn:
 

- Thằng điên mà các anh phải huy động cả tiểu đội võ trang để canh gác.
 

Vương Sinh rít giọng:
 

- Mày đừng nỏ miệng. Chỉ mấy phút nữa mày sẽ được về chầu Diêm chúa. Xuống suối vàng, mày sẽ tha hồ hú hí với con nỡm Hoàng Hoa của mày.
 

Văn Bình không đáp. Trong óc chàng vừa hiện lên hình ảnh cuối cùng của Hoàng Hoa trước phút vĩnh biệt cõi đời. Nàng biết không còn sống nữa mà vẫn mỉm cười, nụ cười tươi tắn và ngây thơ mà chưa hề gặp trên môi đàn bà đẹp.
 

Tiếng hô dõng dạc:
 

- Đứng lại.
 

Văn Bình bị nắm khuỷu tay kéo lui. Tiếng suối chảy róc rách đã xa dần. Ánh sáng bắt đầu nhàn nhạt. Chắc hẳn hoàng hôn đã xuống. Văn Bình nghe quạ kêu quang quác. Chàng hình dung ra bầy quạ đen bay liệng vần vũ trên cao. Đó là điềm gở. Đàn quạ đang muốn ngầm bảo chàng sắp chết. Chàng cố giữ vẻ thản nhiên.
 

Vương Sinh lại ra lệnh:
 

- Chuẩn bị xong chưa?
 

Có tiếng đáp đồng loạt:
 

- Thưa, xong.
 

Văn Bình bị đẩy ngồi xuống. Căn cứ vào xúc giác, chàng biết mình đang ngồi trên gốc cây vừa chặt. Giờ phút chờ đợi thật nặng nề. Văn Bình nghe rõ tiếng nện đất thình thịch. Chàng đoán địch đang trồng cọc. Lát nữa tử tội sẽ được lôi lại trói cánh khuỷu vào cọc.
 

Tiếng vồ nện đất mỗi lúc một thưa. Văn Bình bỗng hồi tưởng lại những kỷ niệm lạ lùng của quá khứ. Trong đời gián điệp, chàng đã bị đưa ra pháp trường nhiều lần, và lần nào chàng cũng thoát chết. Chàng thoát nạn chẳng hiểu vì đa mưu túc kế, võ thuật phi thường, đủ sức chuyển bại thành thắng trong trường hợp nguy nan, hay vì chàng được phép lạ nhiệm màu phù trợ. Có lần địch đã trói chàng vào cọc, bịt mắt hẳn hòi, đội hành quyết rục rịch lên đạn thì một trái bom nhỏ được tung vào đám đông, và chỉ trong 3 tích tắc đồng hồ ngắn ngủi chàng đã vận ngoại công bứt tung giây trói và cướp khẩu cạc bin quét địch ngã gục cả bọn. Lại có lần chàng đang ngủ trong lao - một nhà hầm tối om, ướt át và hôi thối không kém nhà hầm của R- thì bị dựng dậy. Đèn bấm sáng rực chiếu vào mặt làm chàng bàng hoàng chói mắt. Không kịp mặc quần áo, chàng bị lôi sềnh sệch ra ngoài. Trời lạnh như cắt ruột. Chàng nhớ rõ đó là cuối đông - một mùa đông lạnh kinh khủng, nước sông rủ nhau đông thành đá, và tuyết trắng phủ đầy đường- mà chàng chỉ mặc phong phanh manh áo mỏng và rách bươm. Kẻ khác đã bị sưng phổi mà chết song chàng được tạo hóa phú cho sức chịu đựng vô song. Bọn lính ngại rét muốn hành quyết thật nhanh, quên bịt mắt chàng. Từ sà lim ra pháp trường phải qua sân banh rộng thênh thang. Bọn trẻ trong vùng đào hố khắp sân làm chỗ núp đánh nhau. Chính những cái hố bất ngờ này đã cứu Văn Bình. Hai tên dẫn đầu trượt ngã. Văn Bình vung tay đoạt lưỡi mã tấu sắc như nước, múa lên một vòng. Mấy cái đầu rơi lăn lông lốc. Nội đêm ấy, chàng vượt biên giới.
 

Gần như lần nào, đàn bà cũng cứu chàng khỏi chết. Họ là ai, tên là gì, nhiều quá chàng không nhớ hết. Chàng chỉ nhớ một đêm, một cô gái tuyệt đẹp rủ chàng đi trốn. Nàng là em gái đại tá Woòng, kẻ đang ra lệnh bắn chàng.
 

Chàng thở dài chua chát.
 

Vương Sinh nghe thở dài than vãn của chàng, hắn quay lại, giọng đắn đo:
 

- Anh tiếc đời lắm ư?
 

Văn Bình đáp:
 

- Đời đẹp như tấm thân nõn nà của hoa hậu thế giới, ông già hơn 100 tuổi và ông thái giám còn tiếc huống hồ là tôi...
 

- Nghĩa là anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy sự sống?
 

- Không.
 

- Anh điên. Anh vừa nói tiếc, giờ lại đáp không.
 

- Có lẽ tôi điên, và anh cũng điên.
 

- Nói bậy.
 

Vương Sinh chạm bàn tay vào vai chàng. Hắn nói nhỏ chỉ đủ cho chàng nghe:
 

- Anh đừng giận tôi nhé. Tôi đã tìm mọi cách đình hoãn cuộc hành quyết nhưng YK không chấp thuận. Hắn đòi phải giết anh nội ngày nay.
 

- Hắn nghĩ rất đúng.
 

- Anh không đưa ra đề nghị nào ư? Tôi đến đây, không phải để bàn chuyện tầm phào mà để nghe anh đề nghị.
 

- Đề nghị ra sao?
 

- Ra sao thì anh biết lấy.
 

- Tôi ngu lắm nên không biết.
 

- Đồ dại. Trên đời, tôi chưa thấy ai dại như anh.
 

- Buồn ngủ quá, anh Vương Sinh ơi! Anh nên hạ lệnh khai hỏa ngay vì cả tuần nay tôi chưa được chợp mắt. Ái chà, lát nữa mình sẽ được ngủ, ngủ tha hồ, ngủ sướng mắt, ngủ mãi mãi.
 

Vương Sinh nghiến răng:
 

- Tôi đã thuyết phục anh hết lời. Tại anh gây ra, không phải tại tôi. Chào anh, tôi đi đây.
 

Văn Bình gọi giật:
 

- Anh đi đâu?
 

Vương Sinh gắt:
 

- Trở về văn phòng báo cáo là tử tội đã được hành hình.
 

- Cám ơn.
 

Văn Bình nghe tiếng chân Vương Sinh nhỏ dần rồi im bặt hẳn. Có lẽ chiều đã xuống. Làn vải bịt mắt chàng đã chuyển sang màu đục lờ lờ. Văn Bình lại nghe nhiều tiếng chân khác. Rồi tiếng hô oang oang:
 

- Đứng lại. Nghiêm. Bên trái, quay. Bỏ súng xuống. Bồng súng lên.
 

Văn Bình vẫn ngồi im như pho tượng. Chàng bỗng thèm điếu thuốc Salem hơn bao giờ hết. Mùi bạc thơm thơm đối với Văn Bình khi ấy có sức quyến rũ lạ lùng.
 

- Chuẩn bị.
 

Bỗng có mùi thuốc lá Salem quen thuộc phảng phất trước mũi chàng. Thoạt đầu, chàng tưởng mình ngủ mê, nhưng mùi bạc hà mỗi lúc một thơm phức. Không hiểu sao chàng lại nghĩ rằng người đang hút thuốc trước mặt chàng là phụ nữ, và là phụ nữ tuyệt đẹp. Có lẽ nàng biết chàng là đệ tử trung thành của thuốc Salem nên cố tình trêu ngươi.
 

Văn Bình nói bừa:
 

- Gớm, thuốc lá Salem của cô thơm quá.
 

Giọng oanh vàng thỏ thẻ trả lời:
 

- Cám ơn ông. Ông cũng thích Salem ư?
 

Văn Bình mỉm cười:
 

- Còn phải nói. Chỉ cần cho tôi một điếu Salem thì bảo chết tôi cũng chết.
 

- Ông hay nói đùa ghê. Ông không biết trong mấy phút nữa sẽ bị hành quyết ư?
 

- Tôi không nói đùa đâu, cô ạ, tôi nói thật đấy. Tôi sống đã quá thọ, có chết cũng không oán than, nhất là trước khi chết lại được mỹ nhân an ủi.
 

- Bậy nào. Tôi xấu lắm, ông ạ.
 

- Cô không đánh lừa nổi tôi. Tôi biết cô đẹp lắm.
 

- Ông bị bịt mắt, làm cách nào biết được tôi đẹp hay xấu?
 

- Cái đó mới tài.
 

Văn Bình định nói thêm, nhưng một tiếng hô khác đã xé màn không khí căng thẳng:
 

- Xạ thủ, quỳ xuống!
 

- Nâng súng lên, sửa soạn bắn!
 

Chàng thản nhiên chờ đợi. Chàng đọc nhiều sách nên biết sự chết thường đến với người bị hành quyết rất ngọt ngào. Nếu chỉ bị bắn một hai phát thì nạn nhân đau nhói như kim đâm vào da thịt, nhưng nếu là cả loạt đạn thì tử tội không còn biết đau đớn gì nữa. Nhiều viên đạn xuyên phá cùng một lúc làm tê liệt thần kinh hệ khiến tử tội chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran. Nóng ran một cách lạ lùng như chàng trai nóng ran 2 má khi tỏ tình lần đầu trong đời với 1 cô gái xinh đẹp. Sau một giây đồng hồ nóng ran, nạn nhân giật nẩy người rồi linh hồn bay thoát vào khoảng không vô tận. Cuộc vĩnh biệt xảy ra nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi người chết không kịp có thời giờ nhận thức để biết mình đã chết.
 

Văn Bình ưỡn ngực ra phía trước. Chàng muốn 10 viên đạn cạc bin quái ác kia đều găm đủ vào ngực chàng. Trái tim chứa đầy nhiệt huyết của chàng sắp ngừng đập. Và 2 cánh tay bắp thịt cuồn cuộn vẫy vùng bao năm trên các đấu trường nguy hiểm cũng sắp buông xuôi. Chàng miên man nghĩ đến những hình dáng kiều diễm của nữ giới đã gặp gỡ trong đời. Nhiều người đẹp đã chết, song nhiều người còn sống. Nguyên Hương mới cắt mái tóc, dán chặt màng tang phía trên bồng cao kiểu “cao bồi“ mới, thích hợp với khuôn mặt nhí nhảnh luôn luôn cười duyên, với bộ ngực nâng cao không cần xú chiêng Pháp, và nhất là cái quần chẽn ống làm tăng vẻ hấp dẫn của những đường cong kỳ thú. Giờ này, Nguyên Hương đang ngồi cắn bút trong văn phòng ông Hoàng. Văn Bình được biết ông Hoàng đã dời trụ sở sau khi chàng lọt vào mật khu R. Chắc hẳn căn phòng của Nguyên Hương không còn gắn máy lạnh tối tân như hồi ở gần trường bay Tân sơn nhất nữa song làn da và khóe mắt của nàng đủ mang lại cho gian phòng một khí hậu mát rợi. Và Văn Bình không còn diễm phúc tận hưởng cảm giác mát rợi tân kỳ kia nữa.
 

Văn Bình nghe tiếng người nói lớn:
 

- Văn Bình, giờ đền tội của anh đã đến. Anh muốn trối trăng gì không?
 

Chàng đáp, giọng bình thản:
 

- Không. Cám ơn anh nhiều lắm.
 

Tiếng hô:
 

- Xạ thủ, lên đạn.
 

10 khẩu cạc bin nạp đạn cùng một lúc, tạo một âm thanh rùng rợn, báo hiệu cho tử thần. Một tiếng hô khô khan khác tiếp theo:
 

- Bắn.
 

Văn Bình có cảm tưởng như trận mưa bom đột ngột xuống bãi chiều vắng vẻ.
 

Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng,...
 

Chàng cựa mình thật mạnh như muốn đứt giây trói và nhổ phăng cây cọc khỏi mặt đất. Chàng gục xuống. Trong cơn nửa tỉnh, nửa mê chàng nghe mang máng một loạt đạn tiểu liên.
 

Tacata, tacata.
 

Rồi loạt tiểu liên thứ hai.
 

Tacata, tacata.
 

Những tiếng rú thất thanh nổi lên. Thời gian từ khi súng nổ đến khi có những tiếng rú rất ngắn - chỉ chừng một phần mười giây đồng hồ- song Văn Bình lại tưởng như dài vô tận. Chàng thấy nong nóng ở ngực và ở mặt. Đạn đã bắn vào người chàng rồi chăng? Chàng sắp vĩnh biệt cõi đời đầy lạc thú rồi chăng? Chàng không biết nữa.
 

Lặng lẽ và từ từ, tâm thức Văn Bình chìm vào hư vô. Màn đêm thần bí, ảo não buông xuống cánh rừng ghê rợn.
 






  







Chương XII
 

Tiểu Nương
 


 

Trên con đường đất đỏ uốn khúc giữa thung lũng xanh rờn, một nữ lưu mảnh dẻ cúi rạp trên lưng con ngựa trắng. Tuy không yên cương, nàng vẫn điều khiển được con bạch mã dễ dàng. Trông nàng phi ngựa, người đàn ông nào cũng bâng khuâng nhớ đến tiểu thuyết cổ kể lại thành tích những thiếu nữ đẹp tuyệt trần lướt gió ngàn, tung bay kiếm bạc làm bồi hồi ngẩn ngơ.
 

Con ngựa trắng hí một tiếng dài. Nó có cái ức đầy đặn, bốn cẳng thon tròn, chứng tỏ là thiên lý mã, một ngày vượt hàng ngàn cây số trong rừng như chơi.
 

Thiếu nữ ép đùi kềm ngựa lại trước chòi canh.
 

Một tên lính chạy ra, tay khoa mã tấu sáng loáng. Hắn hỏi:
 

- Cô là ai?
 

Cô gái cười ngất:
 

- Đại tá đang chờ tôi.
 

Tên lính chụm lại, đứng nghiêm:
 

- Thưa, đại tá ra lệnh bất cứ ai đến cũng phải xưng tên.
 

Nàng cười to thêm:
 

- Lại đây, chị khai tên cho.
 

Nàng giả vờ luồn tay vào cái túi vải đeo bên hông. Tên lính tiến lại, dáng điệu khúm núm. Hắn đã biết tính đại tá Woòng. Không ngày nào đại tá không dành thời giờ để tiếp khách đàn bà. Song đây là lần đầu hắn giáp mặt cô gái cưỡi ngựa lạ lùng. Chờ tên lính tiến sát gần hông ngựa, thiếu nữ mới đá móc vào mặt hắn. Giầy của nàng thuộc loại đặc biệt, mũi gót đều đóng đinh sắt dùng để thúc ngựa. Động dụng mũi nhọn này biến thành võ khí lợi hại. Nàng nhắm rất đúng. Mũi giầy thọc giữa mặt tên lính. Bị tấn công bất thần, hắn tránh không kịp. Mũi giầy làm máu tuôn như xối. Hắn hét lớn:
 

- Trời ơi!
 

Rồi ngã vật. Một người đeo lon sĩ quan từ trong chòi canh chạy vụt ra, khẩu Tôm sông lắc lư trên tay. Sắc mặt hắn hầm hầm, tưởng như gặp ai cũng có thể ăn tươi nuốt sống. Hắn nâng súng sửa soạn nhả đạn. Chợt sau lưng có tiếng quát hách dịch:
 

- Bỏ súng xuống. Mày điên hả?
 

Viên sĩ quan sợ hãi tuân lệnh. Đại tá Woòng từ vọng gác bước ra. Thiếu nữ kỵ mã gọi to, thân mật:
 

- Anh Woòng.
 

Đại tá Woòng đáp:
 

- Em.
 

Nàng nhảy xuống ngựa, chạy vội về phía đại tá Woòng rồi gục luôn vào người hắn. Hắn ôm cứng nàng trong vòng tay lực lưỡng. Môi nàng dính chặt môi hắn, gần như nàng đeo gọn lấy đại tá Woòng, 2 chân nhấc bổng khỏi mặt đất.
 

- Anh Woòng yêu quý của em.
 

- Tiểu Nương yêu quý của anh.
 

Thiếu nữ là Tiểu Nương. Nhìn nàng, thật khó biết nàng là thiếu nữ hay thiếu phụ. Nàng mặc áo tàu dài xẻ đùi, bằng hàng đen mỏng. Lệ thường, sường sám được mặc hơi cao trên đầu gối, Tiểu Nương lại may cao hơn, như váy mini cốt để khoe khoang cặp giò cân đối tuyệt mỹ. Ngực và eo nàng còn cân đối hơn. Bụng nàng thót lại tưởng như suốt đời nàng không hề ăn vì với loại áo bó chặt da thịt như áo vũ công chỉ ăn nửa bát cơm là tuột hết đường chỉ. Ngực nàng tròn trịa, nhô ra trong sự mời mọc khêu gợi, đố người đàn ông nào ngoảnh mặt được ra chỗ khác.
 

Những đường cong độc đáo này chứng tỏ Tiểu Nương còn con gái, nhưng quan sát kỹ miệng cười và cặp mắt của nàng, kẻ tinh đời có thể kết luận nàng không còn ở tuổi thanh tân. Duyên dáng khác thường của nàng là nàng không cười bằng miệng mà cười bằng mắt, và mỗi khi cười tự nhiên là nàng ưỡn ngực trong cử chỉ khiêu khích nẩy lửa như muốn chọc thủng áo cho 2 trái tuyết lê nhảy cỡn ra ngoài.
 

Đại tá Woòng nói:
 

- Em đánh đập lính của anh, còn đứa nào dám ở đây nữa.
 

Tiểu Nương nũng nịu:
 

- Nếu anh quý lính hơn em thì thôi, em xin trở về Nam vang.
 

Đại tá Woòng hôn giữa miệng nàng:
 

- Ồ, anh nói chơi, đời nào anh chịu rời em nửa nước.
 

Tiểu Nương sống tại Nam vang. Nàng là con chim sơn ca trong các hộp đêm thượng lưu của xứ Chùa Tháp. Bọn vương tôn công tử mê nàng như điếu đổ vì nàng có biệt tài là không già, và như nàng Hạc Cơ khi xưa, nàng luôn luôn là dậy thì. Người ta không biết Tiểu Nương từ đâu đến và trước kia nàng làm nghề gì. Một đêm kia, nàng nhảy múa trong một quán ăn sang trọng. Rồi thiên hạ đổ xô lại quỳ mọp dưới chân nàng. Cho đến ngày nàng gặp đại tá Woòng. Woòng xấu như ma song túi tiền của hắn không xấu chút nào hết. Không những hắn có nhiều tiền, hắn lại có nhiều thế lực nữa. Tiểu Nương dọn va li theo đại tá Woòng. Thoạt tiên, hắn thuê cho nàng một tòa biệt thự tráng lệ ở trung tâm thành phố. Sau đó hắn đưa hẳn nàng vào mật khu. Sự ra đi của Tiểu Nương là một bí mật ghê gớm nên nàng không thổ lộ cho ai biết.
 

Woòng khoác vai nàng vào căn nhà gỗ sau chòi canh. Đứng xa, người ta không nhìn thấy vì căn nhà bị che kín bởi những lùm cây xanh biếc. Trong nhà, Woòng đã dành sẵn tiện nghi tân tiến để tiếp người đẹp. Hắn ngả lưng trên ghế sa lông lót nệm dầy, nhe mắt ngắm nàng, giọng nghiêm trọng:
 

- Tiểu Nương, anh có việc rất quan hệ muốn nhờ em.
 

Tiểu Nương mỉm cười:
 

- Anh lại muốn cấm em đến thăm Vương Sinh chứ gì?
 

- Không phải thế đâu. Từ lâu, anh coi em như vợ, có lẽ còn thân tình hơn vợ nữa vì chỉ có em mới biết rõ bí mật về nghề nghiệp của anh. Hồi sáng, anh đã nói với em về vụ một điệp viên nguy hiểm của địch lọt vào mật khu. Giờ đây anh muốn em...
 

Woòng vừa nói vừa rút trong sà cột da đeo sau lưng ra tờ giấy đánh máy. Đưa cho nàng, hắn nói:
 

- Đọc xong, em sẽ hiểu. Chỉ có em mới làm nổi việc ấy. Hẳn em còn nhớ anh đã yêu cầu Hà nội phóng thích gia đình em?
 

- Anh đã hứa hàng chục lần mà cha mẹ, anh ruột em vẫn chưa được tha. Em không dám tin nữa dầu biết anh vẫn yêu em tha thiết.
 

- Lần này, em có thể tin anh. Anh vừa gởi công điện xong. Bản thảo đây, em đọc xem.
 

Tiểu Nương đỡ mảnh giấy màu vàng nhạt. Mặt nàng đang sa sầm bỗng tươi hẳn. Nàng hỏi:
 

- Nội ngày mai, họ đến Nam vang được chưa?
 

- Chắc được. Giờ này, anh cả quyết là họ đã được trả tự do. Phi cơ sẽ cất cánh đêm nay. Tối mai, chúng mình sẽ qua Nam vang đón họ. Cũng như em, anh rất muốn gặp gia đình em. Và khi ấy, chúng mình sẽ làm lễ thành hôn đàng hoàng.
 

Tiểu Nương nói:
 

- Cám ơn anh. Phút này, anh muốn em làm gì, em xin triệt để tuân ra lệnh.
 

Đại tá Woòng gật gù:
 

- Em đọc hết đi. Đọc xong, em hãy bắt tay ngay vào việc. Anh hoàn toàn tin tưởng nơi em.
 

Hắn vỗ tay rôm rốp. Tên vệ sĩ đen thui như cột nhà cháy hiện ra. Hắn ra lệnh:
 

- Bắt đầu từ phút này, mày phải đi theo hộ vệ cô Tiểu Nương nghe.
 

Tên vệ sĩ giơ một ngón tay, ra dấu đồng ý vì hắn là người câm. Tiểu Nương hôn nhẹ lên trán đại tá Woòng. Nàng từ từ quay ra ngoài. Woòng trầm ngâm nhìn 2 người khuất sau chòi canh doạn quay điện thoại.
 

Tiểu Nương trèo lên ngựa trắng. Không phải lần đầu nàng dấn than vào vòng nguy hiểm cho nên nàng nhận công tác của đại tá Woòng trong cung cách hết sức bình thản. Tên vệ sĩ phóng ngựa theo nàng. Nàng biết hắn từ lâu. Hắn là võ sư có ngón quyền độc ác, tài phóng dao cũng như bắn súng đã khét tiếng dọc biên giới.
 


 

* * *
 


 

Tacata, tacata...
 

Tiểu Nương vứt điếu thuốc Salem cháy dở xuống đất. Núp sau thân cây lớn, tên vệ sĩ câm đang hăng say bóp cò. Đoàn người xếp hàng chữ nhất, cách Tiểu Nương chừng 20 nước, rớt ngã như sung rụng. Nàng nhoẻn miệng cười khi thấy Vương Sinh loạng choạng té xỉu.
 

Tiểu Nương vẫy tay ra hiệu cho tên vệ sĩ câm. Hắn phóng như bay về phía cây cọc trói Văn Bình, giữa bãi rộng. Văn Bình vận nội công, cố gắng bứt đứt giây thừng nhưng đó là loại dây dù ni lông nên chàng càng vùng vẫy, dây càng thắt chặt, cứa sâu vào thịt. Tên vệ sĩ câm rút dao quắm đeo thắt lưng ra cắt giây trói cho Văn Bình. Chàng định lột băng mắt nhưng tay chân chàng đã bủn rủn. Tuy vóc người nhỏ bé, tên câm lại có sức khỏe phi thường nên hắn ôm ngay Văn Bình, xốc lên vai rồi đặt ngang trên lưng ngựa. Hai con ngựa phóng vào khu rừng đen sậm. Nằm trên ngựa, Văn Bình dần dần tỉnh lại song chỉ một phút sau, chàng lại mê man.
 

Trời nhá nhem tối. Tiểu Nương ra lệnh cho tên câm hãm ngựa. Nàng buộc ngựa vào cành cây bên ngoài thạch động. Đại tá Woòng đứng trên đồi cao dùng ống viễn kính nhìn xuống. Khi thấy 3 người bước vào động, hắn mỉm cười bí mật rồi nhảy lên ngựa đi thẳng.
 

Văn Bình được đặt ngồi trên phiến đá lớn trơn láng. Tấm vải bịt mắt được gỡ ra. Chàng bàng hoàng khi nhận thấy kẻ đối diện là một phụ nữ đẹp tuyệt trần. Trong giây phút đầu tiên, chàng tưởng mê ngủ. Dưới ánh đuốc bập bùng, nàng hiện ra chói lòa như thần vệ nữ. Chàng đã gặp nhiều đàn bà đẹp, song sắc đẹp của nàng khiến hầu hết những người khác bị liệt vào hàng Chung vô Diệm.
 

Tiểu Nương nói, giọng ngọt như mật ong:
 

- Chào anh.
 

Văn Bình ngơ ngác trong cơn khoái cảm vô biên:
 

- Cô là ai?
 

- Em là người hút thuốc lá Salem hồi nãy ngoài pháp trường. Em đã cứu anh khỏi tay Vương Sinh. Giờ đây, em giúp anh trốn.
 

- Trốn? Cô biết tôi là ai chưa?
 

Tiểu Nương cười khanh khách:
 

- Sao lại chưa? Riêng việc hút thuốc Salem cũng đủ chứng minh em đã biết nhiều, rất nhiều.
 

Văn Bình lắc đầu:
 

- Đa tạ lòng tốt của cô, song tôi không thể chiều ý cô.
 

Tiểu Nương ngúng nguẩy:
 

- Nghe danh anh đã lâu, giờ em mới rõ anh chỉ là kẻ tầm thường. Té ra Văn Bình Z.28 chỉ là kẻ tầm thường. Nếu anh nghi ngờ thì thôi, kể từ phút này chúng mình chia tay. Rồi anh coi, thiếu em, anh đừng hòng thoát khỏi mật khu.
 

- Cô là ai mà dám đoan chắc như vậy?
 

- Chẳng giấu gì anh, em là người thân của đại tá Woòng.
 

- Cô là Tiểu Nương?
 

- Anh cũng biết em ư?
 

- Vâng, tôi nghe danh cô đã lâu. Trong mật khu R có 3 giai nhân tuyệt sắc là Tiểu Doanh, Tiểu Phi và Tiểu Nương. Tiểu Nương rất được đại tá Woòng sủng ái. Đại tá Woòng nhờ cô điều đình gì với tôi?
 

- Anh đừng riếc móc em, tội nghiệp. Em thành thật thú nhận là đại tá Woòng mời em đến để nhờ một công tác quan trọng. Em đã làm tròn. Đúng hơn, em đã làm tròn phân nửa nghĩa là cứu anh ra khỏi pháp trường. Em nói thật đấy, có Trời Phật chứng giám.
 

- Không, anh không nghi em đâu. Ngay sau khi súng nổ, anh đã biết có chuyện khác thường. Tay chân anh bị bải hoải trong giây phút chứng tỏ anh bị bắn đạn thuốc mê. Riêng anh đã ăn đạn thuốc mê lần này là lần thứ hai. Khi đạn bắn ra, anh ngửi thấy mùi thơm đặc biệt. Anh cố nín thở nên chỉ bị bất tỉnh nhẹ.
 

- Anh giỏi lắm, Z.28 có khác.
 

Văn Bình vẫn mỉm cười:
 

- Không những thế, anh còn biết tại sao em ngăn anh tháo băng vải che mắt nữa kia.
 

Tiểu Nương giật mình:
 

- Anh giàu tưởng tượng thật.
 

- Em hãy nói thật, đừng giấu diếm anh nữa. Em giữ nguyên băng đên trên mắt anh vì đại tá Woòng dặn đừng cho anh mục kích quang cảnh trên bãi. Mọi người đều gục ngã chẳng phải vì trúng đạn thật mà vì bị đạn thuốc mê. Cả đại tá Vương Sinh cũng vậy. Bây giờ, anh xin hỏi em một câu dứt khoát: em muốn gì? Em đừng hy vọng kéo anh theo đại tá Woòng.
 

Tiểu Nương thở dài, giọt lệ long lanh trong cặp mắt to và đẹp:
 

- Anh mới hiểu một mà chưa hiểu hai. Em nhìn nhận những điều anh nói đều đúng, song chưa đúng hoàn toàn. Anh đã gặp Woòng tất biết em không thể yêu người đàn ông xấu xí như hắn. Hẳn em hy sinh cuộc đời em vì mục đích khác. Đại tá Woòng sai em bắt cóc anh ở pháp thường là vì phái đoàn từ Sàigòn lên đòi gặp anh để thẩm cung rồi hạ sát. Đại tá Woòng cho em hay anh là kho tàng quý báu đối với các sở gián điệp trên thế giới và riêng đối với Hắc Y nữa, nên mới bày kế cướp anh và đưa anh về Bắc kinh.
 

- Bao giờ đi?
 

- Em chưa biết nữa. Đại tá Woòng yêu cầu em giữ anh trong động này đến nửa đêm.
 

Văn Bình thừ người suy nghĩ. Một ngọn nến vừa được thắp sáng trong bóng tối âm u của thạch động lạnh lẽo. Văn Bình nghe rõ tiếng giơi đập cánh oang oác. Gã vệ sĩ câm biến mất từ khi nào chàng không biết. Chàng quay về phía Tiểu Nương:
 

- Hắn đi đâu?
 

Nàng đáp:
 

- Anh đừng ngại. Hắn gác ngoài cửa.
 

Dưới ánh nến leo lét, gương mặt nàng đẹp dội một cách huyền ảo. Sống mũi thẳng băng tạo cho gương mặt thuần túy Á đông của nàng một cái gì đặc biệt pha tây phương. Miệng nàng nhỏ và xinh, mỗi khi nàng cười hàm răng ngà lộ đều khiến Văn Bình ngây ngất, muốn ôm hôn lấy hôn để. Tiểu Nương ngước mắt nhìn chàng. Thuốc mê tản hết. Văn Bình đã hồi phục phong độ của thời sung sức. Chàng cũng nhìn trả bằng cử chỉ đắm đuối. Hai người cùng ngồi trên tảng đá lớn trơn tru hình chữ nhật. Văn Bình cầm tay nàng rồi lặng lẽ và nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Tiểu Nương không phản đối khi Văn Bình đẩy nàng ngửa cổ để đặt cái hôn nồng cháy lên môi. Toàn thân nàng run bắn.
 

Phản ứng nồng nhiệt lạ lùng của Tiểu Nương khiến Văn Bình bồi hồi như chàng thư sinh mới lạc lõng lần thứ nhất vào tình trường. Chàng ghì chặt vai nàng. Nàng đáp lại bằng thái độ ưng thuận nôn nóng và say sưa chưa từng có. Nếu Tiểu Nương đóng kịch, nàng đã đạt tới trình độ cao siêu của nghệ thuật sân khấu. Nhưng không, Văn Bình tin nàng yêu chàng, yêu bất thần sau khi choáng váng vì tiếng sét ái tình với nụ hôn cháy bỏng.
 

Ánh nến chiếu lung linh vào làn da nõn nà của Tiểu Nương. Văn Bình nâng cằm nàng, hôn lần nữa. Nàng gỡ ra, giọng lo lắng:
 

- Anh khỏe hẳn chưa?
 

Văn Bình gật đầu. Tiểu Nương đứng dậy:
 

- Để em lừa tên câm vào cho anh hạ thủ, rồi hai chúng mình trốn vào rừng.
 

Văn Bình ngó nàng trân trân:
 

- Anh muốn hỏi em câu này: tại sao em phản đại tá Woòng?
 

Giọng Tiểu Nương sang sảng:
 

- Chẳng giấu gì anh, gia đình em đang bị cầm tù ở Hànội. Em đang làm trong một hộp đêm tại Nam Vang thì gặp Woòng. Hắn hứa vận động phóng thích cha mẹ em nên em nhận lời theo hắn. Bao tháng ngày trôi qua, giờ đây...
 

Nàng bỗng nín lặng. Văn Bình thoáng thấy giọt nước mắt lăn trên gò má Tiểu Nương. Nàng thở dài:
 

- Giờ đây, em biết là hy vọng đã hết. Em vừa được tin cha mẹ em chết. Cha em từ trần vì sầu muộn, còn mẹ em bị bệnh tim. Đại tá Woòng đã lập mưu giấu em. Đêm mai hắn sẽ đưa em sang bên kia biên giới đón gia đình nhưng em biết hắn nói dối. Tất nhiên khi em phăng ra sự thật phũ phàng, hắn sẽ giết em hoặc em sẽ giết hắn. Em sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu anh, nhưng ngược lại em yêu cầu anh một điều là hạ thủ đại tá Woòng hộ em.
 

Văn Bình ngồi im nghe Tiểu Nương tâm sự. Chàng không ngờ vừa ra khỏi tình trạng éo le lại đâm đầu vào mê hồn trận mới. Hai thiếu phụ kiều diễm trong mật khu R, Tiểu Doanh và Tiểu Nương, đều mang uẩn khúc trong lòng. Tiểu Doanh tha thiết nhờ chàng trả thù cha bằng cách giết Vương Sinh, thủ lĩnh điệp báo Bắc Việt. Nay đến lượt Tiểu Nương. Nàng cũng nhờ chàng trả thù. Trả thù bằng cách giết đại tá Woòng, thủ lãnh đội Hắc Y của Trung cộng.
 

Tiểu Nương nói tiếp, dáng điệu khẩn khoản:
 

- Văn Bình, anh bằng lòng không?
 

Chàng đáp:
 

- Bằng lòng. Vả lại, nếu em không yêu cầu, anh cũng giết hắn. Nhưng làm cách nào gặp được hắn?
 

Tiểu Nương nhìn đồng hồ tay:
 

- Lát nữa hắn đến.
 

- Còn tên vệ sĩ ngoài cửa động?
 

Tiểu Nương áp ngón tay vào môi, suỵt khẽ. Văn Bình nhận thấy mặt nàng hơi biến sắc. Chàng đứng vụt lên chuẩn bị đối phó với bất trắc. Nhưng từ phía sau một tiếng soạt rùng rợn nổi lên. Hai người cùng quay lại thấy gã vệ sĩ câm buông ra chuỗi cười ngạo mạn. Văn Bình nhún vai:
 

- Đừng tưởng có súng tiểu liên trong tay là nắm chắc phần thắng. Yêu cầu anh cất súng rồi chúng ta bàn chuyện. Tôi sẵn sàng nhận điều kiện của anh. Anh đòi bao nhiêu tiền, tôi cũng có. Với tiền muôn bạc triệu, anh có thể ra nước ngoài sống cuộc đời vương giả, dại gì lén lút trong xó rừng làm vệ sĩ quèn cho đại tá Woòng. Máy bay đến ném bom tan xác lúc nào không biết.
 

Gã câm lắc đầu lia lịa, miệng ú ớ tỏ dấu phản đối. Văn Bình thừa biết hắn không ưng thuận, song giả vờ hỏi gặng:
 

- Anh chê ít ư? Tôi xin biếu anh ba triệu. Sẽ có đủ số tiền trao tận tay anh đêm nay. Ngay bây giờ tôi xin tặng anh một viên kim cương đáng giá.
 

Gã câm ngó chàng bằng luồng mắt nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực. Văn Bình đút tay vào túi quần. Chàng móc ra cái gói nhỏ. Trong gói chẳng có gì hết. Chàng tiến lên một bước, giọng ôn tồn:
 

- Hạt soàn đây, anh cầm lấy làm tin.
 

Gã câm lùi một bước, ú ớ:
 

- Kkkk…ôôông kkk…ôôông... ựựợợcc...
 

Văn Bình chỉ chờ có thế. Tròng mắt gã câm thu nhỏ lại. Văn Bình chỉ biết trong phần mười tích tắc đồng hồ, hắn sẽ bóp cò. Chàng vận toàn lực vào 2 chân, rún cao rồi nhảy bổ về phía hắn. Vô địch bắt banh trong khung gỗ cũng chỉ nhanh bằng Văn Bình là cùng. Chàng vươn người, 2 tay tung lên như thể chụp dính trái banh hiểm độc từ xa sút tới.
 

Gã câm vội nâng họng tiểu liên song Văn Bình đã giật chúi khẩu súng. Khẩu tiểu liên rớt xuống nền đá kêu một tiếng khô khan, đồng thời gã câm bị húc mạnh giữa ngực, ngã ngồi nhưng hắn đã lồm cồm ngồi dậy lẹ làng. Tuy bị đánh đau, mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Con dao to bản đeo lủng lẳng ở thắt lưng phản chiếu ánh sáng vào da mặt đen thui như cột nhà cháy. Hắn có đủ thời giờ mà không thèm rút dao. Thái độ tự tin này làm Văn Bình chột dạ. Như vậy, hắn phải là võ sư nguy hiểm. Hắn cao hơn chàng một cái đầu, vai bạnh ra như tấm ván gỗ, tay dài như tay vượn, lông mọc rậm rì trên cổ. Sống mũi hắn xẹp lép chứng tỏ hắn đã lên võ đài nhiều lần. Mỗi bên má hắn đều có cái thẹo dài. Vết thẹo của dao rạch mặt. Chắc hẳn gã câm đã tung hoành nhiều năm trong chốn lục lâm, và những vết thẹo này là kỷ niệm của những thành tích lừng lẫy.
 

Vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt lì lợm của hắn. Văn Bình xuống trung bình tấn, cốt làm hắn hiểu lầm chàng là môn đệ Thiếu lâm. Gã câm cười lên một tiếng khinh miệt. Hắn đinh ninh có thể đánh gục chàng ngay trong phút đầu. Hắn vung tay, xẹt quyền nhanh như chớp. Thản nhiên, Văn Bình đưa tay gạt. Chàng khinh địch nên cánh tay bị ê ẩm. Nếu là người khác thì đã gãy xương. Về phần gã câm, sau miếng đòn thử sức thứ nhất, hắn cũng bắt đầu đề phòng Văn Bình. Cùng một lúc, hắn tấn công bằng 2 tay trong một thế võ cực kỳ lợi hại. Cả 2 bàn tay đều xòe ra, ngón tay đâm xoáy vào mặt chàng như bó dùi sắt. Văn Bình hét lên một tiếng, chuyển thế, một tay gạt đòn tay kia bổ từ trên cao xuống như dao chẻ củi. Gã câm né sang bên. Nền thạch động trơn ướt khiến hắn loạng choạng suýt ngã. Thừa cơ, Văn Bình xử dụng 2 chân. Toàn thân chàng vút khỏi mặt đất, chân đá móc vào bụng đối phương. Bị phản công bất thần, gã câm tránh không kịp lãnh trọn ngọn cước ác liệt vào huyệt trung uyển. Hắn lảo đảo không khác võ sĩ quyền Anh sắp bị nốc ao. Văn Bình bồi thêm quả thôi sơn như thiên lôi giáng hạ. Trái đấm trúng màng tang làm thân thể hắn quay một vòng như cánh quạt.
 

Văn Bình không ngăn được sửng sốt khi thấy hắn chưa chịu ngã khuỵu. Trái đấm của chàng từng nổi tiếng đánh tan sọ bò mộng. Nếu xương đầu gã câm không bằng thép thí ít ra hắn cũng là cao thủ về nội công. Mắt hắn đỏ ngầu như nhuộm máu hiện thân của bản tính giết người ghê gớm, bản tính của kẻ sống trong rừng thẳm giữa bầy thú dữ, chưa hề cọ sát của xã hội văn minh. Văn Bình đoán không sai. Gã câm đặt tay vào chuôi dao. Đó là con dao quắm, lưỡi cong nhọn và sáng quắc, đụng đâu đứt đấy, chém sắt cũng ngọt như chém chuối.
 

Không khí thạch động chìm trong im lặng. Những con giơi khổng lồ đang đập cánh hỗn loạn bỗng rủ nhau nín thinh. Tiếng gió hú trong hốc đá âm u cũng ngừng bặt. Đứng sau Văn Bình dưới ánh nến bập bùng, Tiểu Nương đưa bàn tay che mắt. Cảnh tượng hãi hung làm nàng nổi gai ốc. Nàng không lạ gì tài chơi dao của gã câm. Cả mãnh thú trong rừng sâu cũng phải bỏ xác dưới ngọn thần đao của hắn. Phương chi Văn Bình không có tấc sắt nhỏ trong tay. Đột nhiên nàng thấy mình yêu chàng tha thiết. Nàng yêu chàng dầu biết không hy vọng được yêu lại. Nàng và chàng mỗi người ở hoàn cảnh riêng. Sau công tác, chàng sẽ trở lại Sàigòn hoa lệ, nơi đó có sẵn biết bao người đẹp mong chờ. Còn nàng? Nàng không rõ ngày mai sẽ đi đâu. Tiểu Nương nghèn nghẹn ở cuống họng. Liệu Văn Bình có tin nàng không? Đặt vào địa vị chàng, ai cũng phải ngờ vực. Dầu sao nàng cũng là thủ túc của đại tá Woòng. Nàng theo hắn từ Nam Vang đến. Bỗng dưng Văn Bình mang lại cho nàng một hào quang tỏa sáng, một tình yêu nồng thắm. Nàng yêu chàng hồn nhiên như người cần thở để sống. Nàng có cảm tưởng nếu không được chàng yêu lại, nàng sẽ chết. Nhưng nàng chưa hiểu tại sao nàng lại yêu chàng.
 

Gã câm rút dao múa gọn một vòng. Tiểu Nương không dám nhìn thẳng vào 2 người vì nàng không tin Văn Bình có đủ bản lãnh chống lại lưỡi dao vô địch của tên vệ sĩ khát máu.
 

Gã câm lừ lừ tiến tới. Văn Bình lùi một bước.
 

Gã câm tiến thêm nước nữa. Văn Bình vẫn lùi.
 

Biết sớm muộn Văn Bình phải chết, Tiểu Nương cầu cứu gã câm:
 

- Trời ơi, anh nhẫn tâm quá! Anh muốn gì tôi cũng chiều ngay. Anh buông dao xuống, tôi xin nghe theo mọi lời anh sai bảo.
 

Gã câm rú cười ghê rợn. Văn Bình vụt hiểu. Chàng hiểu nguyên nhân sâu sa khiến đại tá Woòng sai tên vệ sĩ tháp tùng Tiểu Nương và nguyên nhân khiến hắn quyết tử với chàng. Nguyên nhân sâu sa là sự thèm khát xác thịt.
 

Gã câm khoa tít lưỡi dao. Văn Bình cứ lùi, lùi mãi. Tiểu Nương van vỉ:
 

- Tôi xin anh, tôi van anh. Anh hãy tha cho người này. Tôi không hất hủi anh nữa đâu.
 

Thấy nàng vừa tiến lại, bằng cử chỉ tàn nhẫn gã câm gạt nàng ngã chúi xuống nền thạch động. Văn Bình định phóng tới cứu song chàng đứng xa gã câm gần 2 thước nên thấy Tiểu Nương đụng đầu vào vách đá, máu chảy ròng ròng trên trán. Lòng Văn Bình giận sôi. Giờ đây, chàng mới thấu rõ mối tình kỳ lạ của người đàn bà mà chàng mới gặp gỡ tình cờ lần đầu.
 

Tiểu Nương nhỏm dậy rên rỉ:
 

- Văn Bình ơi! Anh nên thận trọng, hắn đánh dao giỏi lắm.
 

Văn Bình đã có đủ thời giờ nhận xét nghệ thuật đơn đao của gã câm. Sở dĩ chàng lùi, lùi mãi là muốn dựa vào vách núi. Chàng biết gã câm là địch thủ cừ khôi, song vẫn tin tưởng toàn thắng. Cái khó là chờ hắn sơ hở, và chỉ cần hắn sơ hở trong phần trăm tích tắc đồng hồ là chàng có thể đoạt dao quật ngã hắn. Song từ nãy đến giờ hắn chưa để lộ hớ hênh cỏn con nào. Cách cầm dao của hắn tưởng như lỏng lẻo và trống trải, kỳ dư rất kiên cố và kín đáo. Nghe Tiểu Nương nài nỉ, Văn Bình hy vọng hắn sẽ nhìn nàng, hoặc tỏ tình thương hại, hoặc khinh miệt song hắn không hề thay đổi hướng nhìn. Luồng nhỡn tuyến đỏ ngầu như rớm máu vẫn cắm thẳng vào người chàng, và chàng cứ tiếp tục bước lùi. Gã câm tiếp tục bước theo, dáng điệu khôn ngoan và hiểm độc. Chỉ còn một bước nữa là Văn Bình chạm vách đá. Chàng thoáng thấy trong mắt địch một tia đắc ý. Chắc gã câm đinh ninh chàng tuyệt lộ. Nhanh như chớp xẹt, lưỡi dao quắm được vung ra. Gã câm chém ngang hông Văn Bình trong thế “đảo đả kim chung” diễm ảo của Lục hợp đao pháp. Chàng ngả người ra sau thì vướng vách núi đá, thụp xuống không kịp để né tránh nhát dao sơ kiến này cũng đủ kết liễu tính mạng chàng.
 

Gã câm không ngờ chàng là lực sĩ nhảy cao có hạng. Chàng co chân, lưỡi dao xẹt ngang suýt tiện chân chàng làm đôi. Bàn chân Văn Bình vừa chấm đất, lưỡi dao thứ hai đã vèo tới. Lần này, đối phương không chém ngang mà lại bổ từ trên xuống. Nếu trúng đỉnh đầu, chàng sẽ bị chẻ hai đến bụng. Tinh mắt, Văn Bình bước tréo khiến gã câm thu dao và phóng tiếp một chiêu tuyệt kỹ ít người biết. Hắn đâm móc từ dưới lên trên. Lưỡi dao lượn sát mặt đất vùng lên như có lò so. Văn Bình phóng mình ra xa để tránh. Trượt chân, chàng ngã sóng soài. Gã câm rượt theo, dốc toàn lực vào cánh tay nổi gân cuồn cuộn. Văn Bình lăn tròn một vòng. Lưỡi dao chặt đá kêu choang một tiếng rùng rợn. Những mảnh đá nhỏ bắn ra tung tóe.
 

Bị vách núi chặn lại, gã câm chùn tay, Văn Bình không thể bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này. Đang trườn trên đất, chàng đảo người phóng cước vào bàn tay cầm dao. Gã câm rú lên thảm thiết, tiếng kêu ú ớ của kẻ bị rụt lưỡi. Văn Bình bồi thêm ngọn độc cước nữa. Cái đá rớt giữa bụng đối phương. Hắn buông dao, tay ôm bao tử nhưng rồi hắn đã nhặt được dao trước khi Văn Bình nhảy xổ lại. Như được sức mạnh huyền bí làm hồi sinh, gã câm múa dao chém lia lịa. Văn Bình biết hắn bắt đầu say máu. Phút này hắn không còn biết sợ nữa. Liều chết, hắn có thể khỏe gấp năm, gấp mười ngày thường. Tuy nhiên, lại thiếu yếu tố tất thắng quan trọng: sự bình tĩnh. Mất bình tĩnh, sớm muộn hắn sẽ để lộ khuyết điểm.
 

Tiểu Nương rướn mình trố mắt kinh ngạc theo dõi cuộc quần thảo. Thoạt tiên, nàng tưởng Văn Bình phải chết nhưng chỉ một phút sau niềm lo sợ đã giảm bớt. Dầu vậy, những nhát dao nguy hiểm của gã câm vẫn làm nàng đau nhói tim gan. Nàng nhắm mắt rồi mở ra, lâm râm khấn vái cho Văn Bình thoát nạn. Khi gã câm bị đá rớt dao, Tiểu Nương suýt reo mừng như đứa trẻ song nàng lại nhăn mặt khi thấy gã câm nhặt dao đâm chém huyên thuyên. Rồi nàng choáng váng như trúng gió trước thế đỡ dao vô cùng táo bạo của Văn Bình: lúc ấy gã câm quay tít con dao như chong chóng rồi đâm loạn xạ vào bụng, vào mặt chàng. Chàng thót bụng tránh mũi dao nhưng 2 chân vẫn đứng lì, không xê xích. Chàng đã tính toán kỹ lưỡng vì chỉ trệch một phân tây là lưỡi dao có thể xuyên thủng dạ dầy. Thoát khỏi lưỡi dao dưới bụng, chàng phải đối phó với đòn hiểm trên mặt. Gã câm định cắt đầu chàng lìa cổ bằng cách tiến sát người và lia dao dưới cằm. Theo lẽ thông thường, gặp thế dao này võ sĩ phải cúi xuống nhưng Văn Bình đã đối phó cách khác. Chàng không cúi xuống mà lại tiến lên một bộ, xòe tay trái ra tóm lấy cườm tay mặt cầm dao của đối phương và giật mạnh. Gã câm ngã bổ chửng vào ngực chàng. Văn Bình nâng đầu gối lên hứng. Mặt gã câm vập vào đầu xương cứng như sắt nguội của chàng. Khi chàng buông ra, hắn ngã nhoài, máu me đầy mặt. Văn Bình dựng hắn dậy, thoi mạnh vào giữa miệng. Hắn nằm phục luôn trên đất như cây thịt vô tri vô giác.
 

Văn Bình phủi tay quay lại. Tiểu Nương ôm chầm lấy chàng khóc nức nở. Chàng gỡ tay ra, và nhìn thẳng vào mặt nàng. Đôi mắt to của nàng pha lẫn sung sướng và sợ hãi. Những hạt lệ trắng muốt lăn xuống gò má bóng loáng. Văn Bình cúi hôn môi nàng. Hai người quên bẵng gã câm là võ sĩ có sức chịu đựng bền bỉ. Bị đánh ngã, xương hàm nát bấy, hắn vẫn chưa chịu bất tỉnh. Như có phép lạ, hắn nhỏm dậy lấy tay áo gạt máu dầm dề. Ruột gan hắn sôi sục khi thấy 2 người tình tự. Văn Bình xây lưng lại nên không ngó thấy. Gã câm loạng choạng đứng lên, chộp con dao quắm vứt lỏng chỏng trên đất. Hắn vung lưỡi dao khá nặng khỏi đầu rồi chém vút xuống. May thay Tiểu Nương vừa rời khỏi vòng tay âu yếm của Văn Bình. Nàng la lên:
 

- Anh...
 

Văn Bình cũng nghe gió thổi vù vù sau lưng. Biết bị đánh lén, chàng xô Tiểu Nương sang bên rồi ngồi thụp xuống. Tội nghiệp cho Tiểu Nương, nàng bị hất vào ngọn nến đang cháy. Cây đèn cầy tắt ngúm. Lưỡi dao vèo qua đầu Văn Bình. Vẻ căm hờn hiện rõ méo mó của gã câm. Hắn đã khôn ngoan chém nghiêng để chàng không thể tránh được ngờ đâu chàng đã co người chuyển thế thần tốc. Trong chớp mắt, chàng khám phá ra sơ hở của địch. Chàng hoành tay giáng một phát atémi nguy hiểm vào bả vai gã câm. Tay dao của hắn bỗng bủn rủn. Hắn đứng khựng như đụng phải bức tường vô hình. Văn Bình phóng ra miếng đòn quyết định. Bị đánh tét mặt, gã câm lộn nhào. Không cần xem xét Văn Bình biết hắn đã tắt thở, hoặc nếu còn sống cũng chỉ hấp hối 5, 10 phút.
 

Tiểu Nương òa khóc lần nữa. Nàng khóc như cô bé bị đòn. Thật ra nàng khóc vì sung sướng. Nàng khóc vì Văn Bình còn sống. Văn Bình kéo nàng vào lòng, mơn nhẹ mái tóc mây:
 

- Em hết sợ chưa?
 

Tiểu Nương ngước đôi mắt nhung huyền:
 

- Thưa anh, hết rồi.
 

- Chúng mình phải trốn nhanh khỏi nơi này. Em biết lối thoát nào không?
 

- Biết. Nhưng chúng mình còn phải đợi đại tá Woòng vì hắn cũng biết con đường bí mật.
 

Văn Bình lẩm bẩm:
 

- Woòng, đại tá Woòng!
 

Tiểu Nương nói:
 

- Hắn rất giỏi võ. Không ai chịu nổi hắn một hiệp. May ra có đại tá Vương Sinh đủ sức, đủ tài so găng với hắn. Nhưng Woòng lại đa mưu, túc kế hơn.
 

Văn Bình vuốt ve làn da trắng mịn của người đẹp:
 

- Em đừng ngại. Sớm muộn anh cũng giết hắn.
 

Tiểu Nương vòng tay ra sau lưng chàng và tì sát người chàng. Nàng ngửa mặt chờ đợi. Văn Bình định hôn nàng nhưng chàng vội ngừng. Linh tính đặc biệt của chàng vừa ngầm báo chuyện chẳng lành. Tiểu Nương cũng giật mình, dường như giác quan thứ 6 của nàng đánh hơi thấy biến cố ghê gớm. Văn Bình buông nàng và sửa soạn.
 

Không kịp nữa rồi.
 

Phía sau vừa phát ra chuỗi cười ngạo mạn. Tiếng cười vang rợn trong bóng tối âm u của thạch động. Tiếng cười mà Văn Bình không thể nào quên được.
 






  







Chương XIII
 

Tử chiến trong thạch động
 


 

Tiểu Doanh từ từ tỉnh dậy. Mở mắt ra, nàng không dám tin là mình còn sống. Những việc xảy ra trong khu rừng –nàng gục ngã trên vũng máu- và phút cuối cùng của thiếu tướng Trần Sâm bị nàng hạ sát trong bệnh xá còn in đậm trong trí nàng. Sau khi thử duỗi chân và nắn xương tay, Tiểu Doanh mới biết chắc tính mạng mình an toàn. Nàng nhớ mang máng một xạc giơ đạn tiểu liên trút vào người nàng, nhưng may thay nàng chỉ bị thương vào vai và cánh tay.
 

Nàng đảo mắt nhìn quanh. Gian nhà này đối với nàng không xa lạ. Đó là khu phục hồi của bệnh xá. Bệnh nhân điều trị trong thạch động được đưa ra khu dưỡng sức để thở hút không khí trong lành. Một dãy nhà tranh nằm sát nhau, dựa lưng vào chân núi. Nghển cổ, nàng cảm thấy đau nhói trong xương. Bên ngoài, trời sắp chạng vạng. Ánh nắng cuối cùng của ban ngày còn le lói trên đầu những cây lim cao ngất.
 

Tiểu Doanh nghe tiếng chim báng kêu quang quác ngoài xa. Chiều nào nàng cũng nghe chim báng than thở trong cánh rừng đối diện bệnh xá. Nàng ngửi thấy mùi sim chín thơm ngát. Nếu nàng không bị thương chắc nàng đã thả bộ một mình trên con đường đất đỏ, giữa 2 rặng sim thấp lè tè nổi bật màu tím dìu dịu, màu nàng ưa thích nhất.
 

Cửa sang phòng bên được khép kín.
 

Tiểu Doanh biết y tá luôn luôn túc trực ở phòng bên. Y tá là gã đàn ông phốp pháp, ngón tay chuối mắn, mắt đỏ ngầu như sắp phựt máu. Ngày thường, bệnh xá không có người gác, nhưng nàng chắc là đại tá Woòng đã cho nhân viên canh chừng nàng sau khi thiếu tướng Trần Sâm thiệt mạng. Tiểu Doanh vịn thành giường gượng dậy. Đầu nàng còn nặng song thần trí nàng đã tỉnh táo và sáng suốt. Ngó quanh quất, nàng chưa tìm thấy vật nào khả dĩ biến thành khí giới. Gian nhà gỗ lợp kè rộng khoảng 5 thước, dài khoảng 7 thước, chỉ có một cửa sổ duy nhất nhìn thẳng ra rừng và cửa lớn thông qua phòng y tá. Trong phòng có cái giường tre song không có người nằm.
 

Lẫn trong mùi sim chín, Tiểu Doanh nhận ra mùi hăng hắc khác thường của rượu cồn. Nàng còn lại nghe cả tiếng lửa reo reo. Nàng đoán ra ngay: chắc y tá đang nhóm bếp nấu kim tiêm. Tiểu Doanh vụt nghĩ ra một kế. Trên cái ghế đẩu kê sát đầu giường, nàng nhìn thấy cái khay gỗ đựng chai nước lạnh, cái ly bằng nhôm, và đặc biệt là cuộn băng trắng và cái kéo.
 

Trông trước trông sau không thấy ai, Tiểu Doanh vồ cái kéo lớn nhất đầu nhọn hoắt và giấu dưới gối. Nàng ngoảnh mặt về phía cửa lớn, cất tiếng rên khừ khừ. Phút sau, nàng nghe tiếng chân người. Nàng đã nghe quen tiếng, giép lốp cao su lệt xệt trên sàn tre. Gã y tá thọt một chân nên bước nặng bước nhẹ, rất dễ phân biệt. Hắn hé cửa, chõ miệng:
 

- Gì thế?
 

Tiểu Doanh vẫn tiếp tục rên khừ khừ. Hắn xô cánh cửa rộng ra. Không cần mở mắt, Tiểu Doanh đã thuộc lòng diện mạo của hắn, một thanh niên trên 30, nửa mặt khuất sau lớp râu quai nón lởm chởm, đôi mắt ốc lồi đảo thiên đảo lịa, cánh tay dài như vượn lông lá mọc đầy. Nếu hắn đột nhập căn nhà lạ ban đêm, con nít nằm trong nôi sẽ phải chết giấc vì sợ. Tưởng tượng bàn tay lông lá dài 5 phân ấy mó vào da thịt, Tiểu Doanh buồn nôn. Hắn nặng 80, 90 kí chỉ giáng nắm tay lớn bằng quả phật thủ là nàng nát bấy. Hạ thủ hắn không phải dễ, song Tiểu Doanh lại không ngán. Gã y tá gớm ghiếc cà rịch cà tang bước lại giường nàng. Đến nơi, hắn kéo ghế ngồi xuống, mùi rượu hồng nặc xông vào mũi. Nàng nín thở để khỏi ngạt.
 

Cầm tay nàng, hắn lắc nhè nhẹ:
 

- Gì thế?
 

Thấy nàng không đáp, hắn kéo lật tấm mền đắp trên ngực nàng ra. Cái áo rách toang phơi bầy những bí mật mà bất cứ người đàn bà tự trọng nào cũng gìn giữ. Hắn giương con mắt hau háu như muốn ngoạm cắn một miếng cho khỏi thèm khát. Sống trong mật khu, nàng không lạ gì tác phong của bọn đàn ông bị kềm hãm. Mỗi lần gặp nàng, gã y tá râu quai nón thường đứng sững lại như bị sét đánh. Hắn muốn mỉm cười với nàng song nàng không thèm để ý. Giờ đây trong gian nhà vắng vẻ chỉ có mình nàng với hắn. Gương mặt bê bết máu được lau sạch, làn da trắng nõn nà lồ lộ đầy quyến rũ dưới ánh hoàng hôn lùa vào cửa sổ lộng gió. Gã y tá ngó nàng trân trân suốt mấy phút đồng hồ. Hắn lí nhí:
 

- Tiểu Doanh? Cô tỉnh hay mê?
 

Nàng giả vờ cựa quậy. Hắn lay mạnh thêm. Nàng hé mắt thở dài não nuột:
 

- Đau lắm, trời ơi!
 

Gã y tá an ủi:
 

- Không hề gì đâu, để tôi chích mọt phin cho cô.
 

Tuy vậy, nhưng hắn không chịu đứng dậy lấy thuốc, đã thế hắn còn bạo dạn, ngồi luôn xuống giường. Mặt hắn nóng ran, hơi thở rồn rập phả vào mặt nàng như người quạt lửa. Gã y tá nắm miếng vải cuối cùng còn sót trên ngực nàng giật mạnh bằng dáng điệu phũ phàng. Cơn thèm muốn cuồng loạn đã làm hắn quên nàng bị thương ở vai, bông băng dầy đặc. Bộ ngực tròn trĩnh múa nhảy trước mắt. Gã chồm lên người Tiểu Doanh. Hàm râu quai nón lởm chởm ép nàng nghẹt thở, nhưng nàng còn nghẹt thở hơn dưới mùi rượu pha lẫn mùi thịt mỡ béo ngậy. Tiểu Doanh nghiến răng chịu đựng. Gã y tá cười ré lên:
 

- Hừ, ngoan lắm, Tiểu Doanh ngoan lắm.
 

Tiểu Doanh nói:
 

- Đừng làm bậy. Đại tá Vương Sinh biết được thì chết.
 

Gã y tá cười hềnh hệch:
 

- Cô em không biết ư? À, mình lẩn thẩn quá, cô em nằm ở đây tất không thể biết chuyện xảy ra bên ngoài. Vương Sinh trúng đạn thuốc mê đã bất tỉnh.
 

Tiểu Doanh nín thinh nghe gã đàn ông tỉ tê. Hắn vuốt má nàng ngọt ngào:
 

- Cô em đừng giấu tôi nữa. Sở dĩ cô em còn sống đến ngày nay là nhờ tôi. Cô em nên biết ơn tôi chứ đừng ngoan cố cưỡng lại nữa. Núp trong bụi, tôi đã chứng kiến cảnh tình tự giữa cô em và thằng gián điệp có cái tên đáng ghét Z.28. Tôi còn biết cô em giết thiếu tướng Trần Sâm bằng cách giựt băng cổ cho máu tuôn ra.
 

Tiểu Doanh thở dài:
 

- Anh lầm.
 

- Tôi không lầm. Tôi hiểu cô từ lâu. Nhưng tôi không thể hại cô vì lẽ giản dị tôi yêu cô. Tôi yêu cô âm thầm nhưng nồng nhiệt, song cô không đoái nghĩ đến tôi. Phải chăng vì tôi quá xấu xí?
 

Bàn tay nàng luồn dưới gối, làn da chạm lưỡi kéo lành lạnh. Nàng chỉ cần rút lưỡi kéo là thi hành được ý định. Bỗng nhiên nàng nẩy ra một kế hoạch khác. Nàng đã nắm được yếu điểm của đối phương. Hắn biết nàng giết Trần Sâm và tình tự với Văn Bình mà không tố cáo, đủ biết hắn yêu nàng đến mực độ nào. Giá nàng lợi dụng được hắn!
 

Nàng nắm bàn tay lông lá, giọng dịu dàng:
 

- Tên anh là gì? Em xin lỗi anh. Em phải chiều lòng Z.28 vì hắn dọa giết em. Còn thiếu tướng Trần Sâm anh cũng chẳng lạ gì. Trong mật khu không ai có thiện cảm với ông ta. Em không ngờ anh lại nặng lòng vì em đến thế.
 

Gã y tá rưng rưng nước mắt:
 

- Anh là Thọ. Lê Thọ. Anh sẵn sàng làm theo ý em.
 

Tiểu Doanh cũng giả vờ xúc động:
 

- Z.28 dọa giết em nếu em phản hắn. Giờ đây, hắn đã trốn thoát, mai kia hắn trở lại sẽ không buông tha cho em. Phương chi khi ấy không còn anh một bên nữa.
 

- Tưởng gì, chứ cái đó em đừng lo. Chúng mình có thể ăn no ngủ kỹ. Z.28 vừa bị bắt lại. Bọn người từ Sàigòn lên đòi giết hắn nên đại tá Woòng đã lập mưu giải hắn ra pháp trường bắn rồi bố trí cướp bắt. Em đừng hở môi cho ai biết đấy!
 

Suy nghĩ ra, Lê Thọ vỗ trán, dáng điệu đăm chiêu. Tiểu Doanh nhỏng nhẻo:
 

- Bây giờ chỉ còn cách giết quách Z.28.
 

- Giết hắn đâu phải dễ.
 

- Sao lại không dễ? Em sẽ giúp anh một tay, chúng mình tìm đến nhà giam thí cho hắn một nhát dao rồi đêm nay, hai đứa mình vượt biên giới. Em còn khối tiền ở Nam Vang. Đến nơi, chúng mình tìm một căn nhà kín đáo để xây tổ ấm.
 

Lê Thọ thừ người nghĩ ngợi. Lát sau, hắn lắc đầu:
 

- Đại tá Woòng biết được thì tan xác. Dầu sao anh cũng là thủ túc của đại tá. Anh không thể phản đại tá.
 

Tiểu Doanh phụng phịu:
 

- Em đâu dám yêu cầu anh phản đại tá. Nhưng hai đứa mình đã cỡi lưng cọp. Anh muốn chiếm em độc quyền nhưng ở xó rừng này, anh chỉ là nhân viên tầm thường. Em có nhan sắc, sớm muộn đại tá Woòng sẽ cướp em trên tay anh. Vả lại…
 

Lê Thọ gạt phắt:
 

- Em đừng nói nữa, anh không nghe đâu.
 

Tiểu Doanh lại thở dài sườn sượt:
 

- Anh đã ngăn cấm, em không dám bàn thêm. Tuy nhiên em xin nói lần chót là nếu anh không nghe lời em thì tên Z.28 sẽ khai ra em để cứu mạng hắn. Khi ấy em sẽ bị điệu ra bãi, mắt bịt kín, hai tay trói quặt vào cột, đội hành quyết ria đạn cạc bin nát bấy thân thể em. Trời ơi, anh có thương em không? Hay anh chỉ thích thỏa mãn xác thịt?
 

Lê Thọ tê tái nhìn nàng. Tiểu Doanh gục đầu vào vai Lê Thọ, sụt sùi. Bỗng hắn vụt đứng dậy, giọng đanh thép:
 

- Thôi được, anh sẽ đưa em đi.
 

Lòng Tiểu Doanh vui như mở hội, song nàng giả vờ rầu rĩ:
 

- Em lo lắm, nhỡ anh có mệnh hệ nào...
 

Lê Thọ khoát tay cười lớn:
 

- Anh đã bảo em đừng lo, để anh thu xếp.
 

Tiểu Doanh vịn vai Lê Thọ bước xuống đất. Đầu nàng hơi chóng váng nhưng bước chân còn vững. Tuy nhiên, đống bông băng trên tay và vai làm nàng ngượng ngập. Trời bên ngoài êm ả khác thường. Những cành cây cao chìm dần vào bóng chiều đang tỏa vội vàng. Cơn gió lành lạnh từ thạch động âm u thổi ra, tràn vào gian nhà trống trải. Tiểu Doanh run rẩy. Nàng hỏi Lê Thọ:
 

- Còn ai ở đây không anh?
 

Lê Thọ đáp:
 

- Ngoài mấy bệnh nhân, còn 2 người gác ngoài cửa. Em yên tâm. Trong 5 phút, anh sẽ thanh toán đâu vào đấy.
 

Lê Thọ vớ con dao nhọn trên bàn. Hắn lướt dao vào gan bàn tay để xem sắc đến mực nào, sau đó hắn giắt vào thắt lưng, nhìn Tiểu Doanh một cách ý nhị rồi thản nhiên bước ra cửa, xuống vườn. Tiểu Doanh nhìn theo đến khi Lê Thọ mất hút, mới quay vội vào, rút ngăn kéo tủ đựng thuốc lấy súng. Loay hoay mãi nàng mới tìm thấy khẩu súng nhỏ, cối còn đầy đạn. Nhanh nhẹn, nàng giấu khẩu súng vào mình. Tiếng chân Lê Thọ kéo lê nặng nề trước cửa. Bước vào, hắn nở nụ cười thỏa mãn. Nàng hỏi hắn:
 

- Xong chưa?
 

Hắn nhún vai:
 

- Xong rồi. Mỗi thằng ăn một nhát vào tim. Tội nghiệp, chẳng đứa nào để ý. Tưởng anh đến tán gẫu như mọi lần, chúng không đề phòng. Anh dí dao tận ngực và phập một cái là xong.
 

Tiểu Doanh hôn má hắn:
 

- Anh của em giỏi lắm.
 

Khi 2 người xuống vườn, trời sắp tối hẳn. Vài ba ngôi sao lẻ loi lấp lánh trên nền trời láng mướt như nhung. Lê Thọ tháo cương ngựa. Tiểu Doanh trèo lên. Nàng đau nhói các khớp xương song cố nghiến răng chịu đựng. Hơi lạnh của khẩu súng côn truyền vào da thịt nàng một cảm giác lạ lùng. Nàng bỗng thấy khỏe hẳn như được tiêm thuốc hồi sinh. Con ngựa phóng trên con đường nhỏ khuất dưới rặng cây rậm rạp. Tiểu Doanh cỡi ngựa rất giỏi. Một trong các thú vui của nàng trong những ngày ở mật khu là phóng ngựa giữa rừng vắng. Lúc này nàng có thể xô ngã Lê Thọ đoạt ngựa trốn một mạch sang bên kia biên giới. Song nàng đang còn nhiều việc phải làm. Nàng hy sinh tất cả để vào mật khu chờ ngày phục hận. Còn một lý do khác khiến nàng chưa thể thoát than là sự hiện diện của Văn Bình. Nàng có bổn phận cứu chàng vì tình đồng nghiệp thì ít, mà vì tình riêng thì nhiều.
 

Lê Thọ thúc ngựa nhảy qua suối. Nàng hỏi hắn:
 

- Z.28 bị giam tại đâu, hả anh?
 

- Sắp đến nơi. Anh phải đi tắt, đường kia gần hơn nhưng sợ gặp người gác.
 

Gần nửa giờ sau, Lê Thọ kềm ngựa. Hắn nói thầm vào tai nàng:
 

- Đến nơi rồi. Em đừng lên tiếng. Trong động có Tiểu Nương và gã vệ sĩ câm.
 

- Anh tính sao?
 

- Có lẽ chỉ giết thằng tù, và tha thiết cho Tiểu Nương và gã câm.
 

Tiểu Doanh lắc đầu, bực bội:
 

- Em không đồng ý. Tiểu Nương là người yêu ruột thịt của đại tá Woòng. Gã vệ sĩ câm rất giỏi võ. Nếu anh trần trừ, hắn sẽ hạ sát hai đứa mình như chơi. Vậy em đề nghị anh giết thằng câm trước, sau đó Tiểu Nương.
 

- Còn phạm nhân.
 

- Anh để mặc em. Phải tùng xẻo hắn ra trăm mảnh em mới hả giận được.
 

Lê Thọ cười híp mắt. Bỗng hắn nín khe. Từ xa dội lại tiếng vó ngựa. Tiếng ngựa mỗi lúc một rõ. Lắng nghe, cả Lê Thọ lẫn Tiểu Doanh đều sững sờ. Trừ phi cả hai mê ngủ. Nếu không... Con ngựa dẫm vào vũng nước lớn kêu bì bõm. Tiểu Doanh níu tay Lê Thọ, giọng kinh hãi:
 

- Đúng hắn không anh?
 

Lê Thọ bình tĩnh đáp:
 

- Có lẽ đúng. Nhưng em đừng sợ. Đến nước này sợ là dại.
 

Tiếng chân ngựa bắt đầu gõ cồm cộp trên đất rắn. Lê Thọ bảo nàng:
 

- Em hãy ngồi sau bụi cây đợi anh. Anh sẽ chận ngang đường. Phen này đại tá Woòng phải chết về tay anh.
 

Lê Thọ thủ lưỡi dao nhọn hoắt, rướn mình lấy trớn. Hắn chỉ cần nghiêng mình là mũi dao nguy hiểm bay vù vù trong không khí trước khi cắm phập vào da thịt kẻ thù. Tiểu Doanh rẽ lá cây bồm bộp ngồi xuống. Giá là ban ngày, nàng cũng không sợ lộ vì lá bồm bộp lớn bằng cái nón, phương chi trời đã nhá nhem, sương mù hoàng hôn tỏa đầy, đứng cách 5 thước không nhìn thấy mặt nhau.
 

Một cơn gió tạt qua.
 

Rặng bồm bộp kêu rít soàn soạt như tiếng binh khí chạm nhau. Tiểu Doanh thoáng gặp tia mắt hung hãn của Lê Thọ. Hắn có vẻ nôn nóng, tay nâng dao lên hạ xuống liên hồi. Tuy biết hắn hăng say đến độ mù quáng, Tiểu Doanh vẫn sợ hắn chưa đủ tài trí quần thảo với người thông làu quyền cước như đại tá Woòng. Để Lê Thọ tăng thêm nhuệ khí, nàng nắm chặt tay hắn và áp miệng hôn. Nàng nghe rõ tiếng trống ngực thình thịch của gã đàn ông háo sắc. Nếu không gặp nguy hiểm, hắn đã xô nàng xuống cỏ và dở trò tồi bại.
 

Tiếng vó câu gần thêm nữa và rõ thêm nữa. Lê Thọ rón rén chui ra khỏi bụi rậm. Tiểu Doanh mở rộng mắt quan sát địa thế. Lê Thọ đang khom lưng sửa soạn phóng lưỡi dao ác nghiệt song nàng giật mình, bồ hôi toát ra đầm đìa. Con ngựa đang chạy nước kiệu đột nhiên đứng lại, chồm 2 chân trước lên rồi hí lên một tiếng dài ghê rợn. Tiểu Doanh nghe một giọng nói quen thuộc:
 

- Có người hả?
 

Nàng đã biết kỵ mã đó là ai. Kỵ mã không phải đại tá Woòng mà là Vương Sinh, địch thủ không kém nguy hiểm, có lẽ còn nguy hiểm hơn Woòng nữa. Con ngựa vẫn hí, không chịu cất vó. Tuy trời chạng vạng, Tiểu Doanh vẫn thấy bóng dáng lờ mờ của Vương Sinh. Hắn nhảy xuống, miệng gắt gỏng:
 

- Có người hả?
 

Vương Sinh chưa kịp đặt chân xuống đất thì một bóng đen vụt ra nhanh như mũi tên. Lê Thọ hươi dao đâm giữa mặt Vương Sinh. Nghe gió cuốn biết bị đánh trộm, Vương Sinh đảo người nửa vòng. Lưỡi dao trệch ra ngoài. Lê Thọ thu dao, lại nhắm yết hầu phóng tới. Lê Thọ không ngờ Vương Sinh cũng là tay lỗi lạc trong nghề đánh dao. Tránh được nhát đầu, hắn có thể tránh nhát sau không mấy vất vả. Khi ấy, hắn nhận ra Lê Thọ nên nhảy lùi, thốt lên giọng sửng sốt:
 

- Lê Thọ? Tại sao mày phục kích tao?
 

Nếu là ngày thường, Lê Thọ đã quăng dao, nghiêm chào Vương Sinh nhưng sắc đẹp phi phàm của Tiểu Doanh đã làm hắn quên hết mọi việc trên đời. Vả lại, hắn đã trót cỡi cọp, không còn lối xuống nữa.
 

Vương Sinh thét lên lanh lảnh:
 

- Lê Thọ, mày không nghe tiếng tao ư?
 

Lê Thọ cười gằn:
 

- Đừng nói chuyện đồng chí nữa vô ích. Tôi đã rắp tâm giết anh, anh hãy tự vệ để khỏi mất mạng. Chỉ có thế thôi.
 

Trên mặt Vương Sinh hiện rõ sự kinh ngạc lạ lùng. Hắn biết Lê Thọ đã lâu. Lê Thọ không phải hạng người có thể phản trắc dễ dàng. Vương Sinh đang suy nghĩ thì lưỡi dao sáng quắc lại vèo ngang cuống họng. Hắn nghiêng mình tránh, toan đánh atémi vào cườm tay Lê Thọ nhưng đối phương đã chuyển nhanh sang thế khác. Sự có mặt của Tiểu Doanh làm Lê Thọ tăng thêm sức mạnh và sự dẻo dai. Trong tay hắn, ngọn dao quắm đảo tròn loang loáng khiến Vương Sinh phải tránh né trối chết.
 

Trời tối nên 2 người chỉ có thể đánh đỡ bằng cách đón tiếng gió chứ không nhìn thấy nhau. Soạc, vạt áo sơ mi của Vương Sinh bị rách một mảng lớn. Vương Sinh không né nhanh thì đã mất nửa vai bên hữu. Lợi thế, Lê Thọ dấn thêm một nhát dao vào vai trái. Vương Sinh phải rùn người tránh, tuy vậy lưỡi dao vẫn chạm da làm máu tuôn dầm dề.
 

Mùi máu tanh tưởi đột nhiên làm Vương Sinh hăng lên. Hắn thét tiếng “ki- ai“ để áp đảo Lê Thọ. Tiếng thét gầm vang của hắn cuồn cuộn như thác lũ trong rừng sâu âm u. Lê Thọ thét theo, đồng thời phóng dao nhằm tim Vương Sinh. Lê Thọ đinh ninh đối phương phải chết. Nhưng một lần nữa, Vương Sinh lại thoát hiểm. Chuyển thế nhanh nhẹn dị thường, Vương Sinh quai tay gạt dao, chân nhích lên chặn đầu gối cho Lê Thọ vướng ngã. Lê Thọ loạng choạng nhưng lưỡi dao trên tay vẫn không chút bối rối. Ngược lại, hắn còn vận dụng được khí lực vào 2 cánh tay gân guốc, lao toàn thân vào người Vương Sinh. Vương Sinh chờ Lê Thọ đến sát mới bước tréo và giơ cao sống bàn tay nghiến răng bổ xuống.
 

Lê Thọ thất thế trước đòn phản công sấm sét của Vương Sinh. Bị nện trúng khuỷu tay, hắn đau nhói gân cốt. Hắn lảo đảo cuốn dao nhưng Vương Sinh đã tống luôn 2 quyền quyết đánh gục đối phương. Trái thôi sơn vào ngực làm Lê Thọ tối tăm mặt mũi. Hắn đang nửa mê nửa tỉnh thì trái đấm thứ hai vèo tới. Lê Thọ ngã lăn, lưỡi dao văng xa. Tưởng Lê Thọ nằm lịm, Vương Sinh ung dung tiến lại chuẩn bị hạ độc thủ. Nhưng Lê Thọ chưa xỉu, đã lồm cồm bò dậy. Hắn sực nhớ ra Tiểu Doanh mang súng.
 

Vương Sinh quát:
 

- Lê Thọ, mày còn dở trò gì nữa? Khôn hồn van lậy tao, tao sẽ tha chết cho. Ai sai mày giết tao, phải khai ngay?
 

Lê Thọ cười gằn:
 

- Mày đừng hòng tao khai. Cần giết tao, mày cứ giết.
 

Nói rồi Lê Thọ cuộn mình lăn vào bụi cây bồm bộp. Tiểu Doanh lặng lẽ rút súng. Nàng định lên đạn nhưng sau một giây đồng hồ cân nhắc, nàng lại cất súng.
 

Lê Thọ gọi nhỏ:
 

- Em ơi, em ở đâu?
 

Tiếng gọi thì thầm đã lọt vào vành tai thính nhậy của Vương Sinh. Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy ai vì trời mỗi lúc một tối. Bụi bồm bộp lại che kín như bưng. Vương Sinh lia khẩu Môde sau khi nạp đạn kêu “soạch”. Bó gối trong bụi cây, Lê Thọ nín thở. Hắn biết Vương Sinh bắn giỏi, chỗ núp bại lộ thì chỉ một tích tắc sau là hắn mất mạng. Lặng lẽ, hắn bò về phía Tiểu Doanh. Da thịt nàng cọ sát da thịt hắn. Nàng vuốt ve mớ tóc đẫm máu của hắn. Toàn thân hắn run lên như bị điện giật. Tuy bị thương, hắn vẫn chưa mất hết xúc động khi được người đẹp mơn trớn.
 

Vương Sinh lại gọi:
 

- Lê Thọ, đầu hàng ngay đi, kẻo tao bắn bỏ.
 

Lê Thọ chạm khẩu súng của Tiểu Doanh. Hơi thép lạnh làm hắn tỉnh mộng. Hắn sực nhớ đến Vương Sinh đang rình trong bóng đêm u uất, ngón tay hườm sẵn cò súng, chỉ chờ tiếng động nhỏ là nhả đạn. Tiểu Doanh hôn má Lê Thọ. Nàng muốn bảo thầm hắn tiếp tục trận đấu loại trừ Vương Sinh. Lấy lại sức mạnh, Lê Thọ rẽ lá bồm bộp nhìn ra. Xa xa vẳng lại tiếng mọt chê. Lê Thọ hoảng hốt khi thấy trời vụt sáng lên như ban ngày. Phi cơ vừa thả hỏa châu, nhuộm toàn thể khu rừng một màu xanh biếc. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo, Lê Thọ thấy Vương Sinh chống nạnh bên cây lim lớn. Lê Thọ rạp mình lảy cò. Phát súng gây ra tiếng động kinh thiên động địa, át cả tiếng trọng pháo từ bên kia giãy núi vọng lại. Tài tác xạ của Lê Thọ không đến nỗi xoàng, nhưng vì mất nhiều máu, viên đạn thứ nhất lạc ra ngoài. Tia lửa từ khẩu Môde phát ra đã giúp Vương Sinh phăng ra vị trí của Lê Thọ. Hắn bóp cò luôn 2 lần.
 

Phát thứ nhất cắm vào bả vai. Phát thứ hai xuyên qua miệng lên óc rồi tông ra sau gáy. Lê Thọ buông võ khí rồi lăn kềnh. Một chiếc lá bồm bộp kếch xù phủ kín mặt hắn thay cho vải liệm.
 

Nghe Lê Thọ kêu “trời ơi “Vương Sinh biết đối phương đã bị tử thương. Hắn quỳ một chân trên nền cỏ sắc để nghe động tĩnh. Một phút sau, hắn đứng dậy rút đèn bấm. Dưới ánh đèn, Lê Thọ nằm sóng sượt, toàn thân bê bết máu. Hai mắt hắn vẫn mở thao láo như muốn thu hết cảnh trí rùng rợn vào trí nhớ trước khi từ giã cõi trần. Mặt hắn - kỳ diệu thay- lại ngoảnh về phía Tiểu Doanh. Có lẽ hắn muốn trăn trối với nàng rằng đến khi chết, hắn vẫn nhớ nàng.
 

Vương Sinh co chân đá vào thi thể nóng hổi. Cách đó một bước, Tiểu Doanh vẫn nằm dán mặt đất. Đoạn hắn tắt đèn bấm, huýt sáo miệng ra vẻ khoái trá. Hắn lững thững ra chỗ buộc ngựa. Nhảy lên yên, hắn thúc ngựa chạy, nhưng con ngựa cứ đứng lì, và cất tiếng hí bực bội như hồi nãy.
 

Vương Sinh gắt:
 

- Tao đã giết Lê Thọ, mày còn muốn gì nữa?
 

Ngựa cứ hí vang. Vương Sinh dìu con vật lại rặng bồm bộp. Hắn lại bấm đèn cho con ngựa thấy xác chết nằm chềnh ềnh trong vũng máu loang lổ.
 

Hắn vỗ hông ngựa , giọng thân mật:
 

- Mày bằng lòng chưa?
 

Dường như nghe sõi tiếng người, con ngựa dậm chân rồi hí ầm như trước . Vương Sinh sẵng giọng:
 

- Nó nằm chết nhăn răng, mày chưa nhìn thấy ư? Hay là còn đứa khác trốn trong bụi?
 

Tiểu Doanh có cảm tưởng như động đất đang diễn ra. Mặt đất nghiêng nghiêng nứt thành nhiều mảng lớn, lộ toàn vực thẳm làm nàng rợn tóc gáy. Nàng nhắm mắt, cố xua đuổi những hình ảnh rùng rợn vừa chớm dậy trong trí. Nàng không sợ chết song lúc này nàng lại không muốn chết. Chỉ một quãng đường ngắn nữa, nàng sẽ đến thạch động giam giữ Văn Bình. Nàng sẽ cứu chàng, và 2 người sẽ vượt biên giới. Về Sàigòn, nàng sẽ vào dưỡng sức trong một bệnh viện tân tiến. Vài tuần sau, bình phục hoàn toàn, nàng sẽ sánh vai chàng phóng xe mui trần như bay trên xa lộ Biên Hòa, thẳng đường ra Vũng Tàu đổi gió, tắm biển và nói chuyện ân tình ban đêm ngoài bãi cát đầy thơ mộng.
 

Nàng không muốn chết. Nhưng con ngựa tinh khôn lại muốn nàng chết. Một kế hoạch táo bạo hiện ra trong óc. Nàng phải lập kế điệu hổ ly sơn. Nàng lượm xạc giơ đạn nằm lỏng chỏng trên đất rồi ném về phía trước. Xạc giơ đạn chạm vào thân cây lim kêu bộp khô khan. Con ngựa hí lên. Vương Sinh hùng hổ bước lại, tay lăm lăm khẩu súng, tay chiếu đèn bấm. Nhưng chỉ đi được một đoạn, hắn chậm lại, dáng điệu từ tốn. Hắn sợ địch trốn trong bụi bắn ra.
 

Tiểu Doanh rút giày ném tiếp. Lại một tiếng động khô khan nữa. Nàng tin lừa được Vương Sinh. Hắn sẽ lầm là nàng đã rẽ cây bỏ chạy. Và hắn sẽ rượt theo, bỏ ngựa lại. Nàng đoán đúng. Vương Sinh đút đầu vào cạm bẫy như đứa trẻ. Hắn chạy vội vào con đường nhỏ gần bụi găng dầy đặc như bức tường. Tiểu Doanh rón rén tiến lại gần con ngựa đng thở phì phì. Nàng biết giống ngựa đánh hơi rất giỏi, nhất là giống ngựa được huấn luyện riêng cho nghề tình báo. Tuy nhiên ngựa chỉ đánh hơi đúng nếu thuận gió. Ngược gió, mũi ngựa sẽ hoàn toàn bất lực. Tiểu Doanh bước sát vào con ngựa mà nó không biết. Con vật đang cúi gậm cỏ dưới chân. Tiểu Doanh mân mê lưỡi dao nhọn trong tay. Biìh sinh nàng quý mến loài vật, quý mến đến nỗi bình sinh nàng không hề giết con muỗi hoặc con kiến. Nhiều lần, kiến bò đầy hộp kẹo của nàng, nàng chỉ rũ sạch kiến chứ không vứt xuống đất rồi dí gót giày lên trên như mọi cô gái cùng tuổi. Lớn lên, nàng vẫn giữ tấm lòng nhân đạo đối với loài vật.
 

Tiểu Doanh chạm tay vào yên ngựa. Trời tối mịt, những ngôi sao lẻ loi không đủ chiếu sáng khu rừng rậm rịt, cây cối như trát sơn hắc ín đen kịt. Vương Sinh đang loay hoay trong bụi. Ngọn đèn bấm lập lòe ngoài xa. Tiểu Doanh hươi dao khỏi đầu. Biết nhược điểm của ngựa, nàng chỉ đâm một nhát là nó gục chết, hoặc ít ra nó cũng bị trọng thương và ngã quay. Bất giác, nàng nghĩ đến những tia máu nong nóng bắn vọt vào người nàng. Nàng rùng mình. Lăn lộn trong nghề từ lâu, Tiểu Doanh đã xử dụng võ khí nhiều lần. Song chưa lần nào nàng hạ sát con vật lớn. Nàng từng nôn mửa khi vào thăm lò sát sinh, máu bò heo bị thọc huyết tuôn ra như suối, nhuộm đỏ lòm thân thể những anh đồ tể béo nung núc, nét mặt đanh ác.
 

Tiểu Doanh rụt tay lại. Nàng vụt trở lại bản tính ẻo lả của người đàn bà muôn thuở. Nàng đang ngần ngừ thì Vương Sinh cất tiếng nguyền rủa và chĩa đèn bấm xuống đất. Tiểu Doanh nổi gai ốc. Trước khi đứng dậy, nàng để quên cái áo khoác. Tuy đã rách nát, nó còn mang theo mùi da thịt và mùi nước hoa đặc biệt mà Vương Sinh quen thuộc từ lâu. Quả nhiên, hắn đưa áo lên mũi ngửi rồi đứng thần người ra. Trống ngực đập mạnh, Tiểu Doanh lom khom lẻn vào bụi cây. Con ngựa quay lại, móng dậm cồm cộp nhưng không cất tiếng hí như trước nữa.
 

Vương Sinh tần ngần giây lát, miệng lẩm bẩm:
 

- Lạ nhỉ! Lạ nhỉ!
 

Chờ Vương Sinh đi khuất, Tiểu Doanh mới rảo bước theo. Trời tối om, song nàng đã thuộc làu mọi con đường nên không vấp ngã. Nhưng vết thương trên vai đã làm cánh tay nàng gần như tê liệt. Giây thần kinh ở cánh tay đã chết, nàng véo mạnh không còn thấy đau nữa. Cửa động mở rộng hoác. Động này khá rộng, ăn sâu vào ruột núi, và chìm dưới đất. Khí hậu quanh năm lạnh buốt như trời Bắc Việt một ngày đại hàn. Những buổi tình tự, Vương Sinh thường rủ nàng đến đó. Đèn bấm của Vương Sinh lại bật xanh lè. Hắn nhanh nhẹn rời lưng ngựa, cúi xuống xem xét có lẽ tìm dấu vết. Hắn bóp trán ra vẻ suy nghĩ đoạn nhặt một hòn đất đưa cho con ngựa đánh hơi. Tiểu Doanh vung dao định phóng vào lưng hắn nhưng nàng lại bỏ xuống. Cách 10 thước, nàng sợ ném không trúng. Trật mục phiêu, nàng không có hy vọng tấn công lần nữa. Vương Sinh chỉ cần nửa tích tắc đồng hồ là có thể bắn nàng tử thương. Vả lại nàng không muốn giết lén Vương Sinh. Tuy hắn là kẻ thù không đội trời chung, nàng đã thề hạ sát hắn một cách quang minh chính đại. Vì vậy, nàng chờ cơ hội đối diện để thanh toán hắn.
 

Vương Sinh bật ra tiếng “à“ khoái trá rồi chạy vào trong thạch động. Quang cảnh đang diễn ra làm hắn sôi sục căm hờn. Dưới ánh nến chập chờn, hắn nhận ra 2 bóng người, một đàn ông và một đàn bà. Người đàn bà đang vòng 2 tay ra sau lưng người đàn ông, ngửa mặt chờ đợi. Vương Sinh thấy rõ làn môi nàng mấp máy. Những khuôn mặt này Vương Sinh không thể nào quên được. Người đàn bà là Tiểu Nương, nhân tình bé bỏng của đại tá Woòng. Và người đàn ông là Văn Bình, tên gián điệp tài giỏi thần sầu quỷ khốc.
 






  







Chương XIV
 

Thủ tiêu Z.28
 


 

Vương Sinh rú lên cười ghê rợn. Tiếng cười của hắn dội vang trên cách đá. Văn Bình vội buông Tiểu Nương. Vương Sinh chống nạnh giọng đe dọa:
 

- Văn Bình. Phen này, mày phải chết.
 

Văn Bình không thay đổi sắc diện. Lông mày chàng chỉ hơi nhíu lại trong khi mắt chàng phóng ra những tia thép sắc như lưỡi dao mới mài. Tiểu Nương bị xô ngã xuống nền động đang lóp ngóp bò dậy. Da mặt hồng hào đổi thành xanh xám.
 

Vương Sinh gằn giọng:
 

- Tiểu Nương, bây giờ tôi đã hiểu rõ lòng dạ của cô. Cô là con đàn bà phản trắc.
 

Tiểu Nương lặng thinh, không nói nửa lời. Văn Bình thản nhiên nhìn Vương Sinh:
 

- Chào anh. Giờ đây anh muốn gì?
 

Vương Sinh chắt lưỡi:
 

- Giết anh.
 

Thấy Văn Bình đổi tư thế, Vương Sinh vội nắm chặt khẩu Môde:
 

- Anh muốn kháng cự? Không được đâu. Tôi đã chuẩn bị giết anh chu đáo.
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Xin anh nhớ là đại tá Woòng sai Tiểu Nương mời tôi đến đây để thương lượng. Đại tá Woòng có nhiều quyền hành hơn anh. Anh đụng vào tôi, Woòng sẽ không tha.
 

Vương Sinh nói:
 

- Anh hãy vểnh tai nghe tôi tuyên bố: tôi giết anh rồi chờ Woòng. Chắc chắn hắn sắp đến mang anh đi. Tôi sẽ giết luôn hắn.
 

Tiểu Nương xen vào:
 

- Anh điên hả? Anh đừng quên đại tá Woòng là đại diện Hắc Y.
 

Vương Sinh trề môi ra dáng khinh bỉ:
 

- Thưa cô, tôi không quên nhưng hắn đã phỗng tay trên tôi.
 

Văn Bình khoát tay:
 

- Té ra tôi là món hàng đắt giá. Thế nào, ông bạn định mang tôi đi đâu?
 

Vương Sinh nói:
 

- Đi đâu anh sẽ biết. Trước hết, tôi yêu cầu anh triệt để tuân lệnh của tôi. Tưởng cần nhắc anh biết tôi là quán quân bắn súng.
 

Hắn sẵng tiếng với Tiểu Nương:
 

- Yêu cầu cô cởi áo ngoài.
 

Tiểu Nương đứng im. Văn Bình phản đối:
 

- Thà tôi chết, tôi không chịu cho anh hạ nhục đàn bà yếu đuối, nhất là Tiểu Nương.
 

Vương Sinh cười sằng sặc:
 

- Anh lầm to. Tôi bảo nàng cởi áo chẳng phải để biểu diễn thoát y vũ như anh tưởng. Đời tôi, tôi đã biết quá nhiều đàn bà, và đối với tôi, Tiểu Nương của anh không phải xa lạ. Tôi bắt nàng cởi áo ngoài để bịt mắt anh trước khi dẫn đi vì không giấu gì anh, tôi đã biết tài anh. Xểnh ra, anh có thể cao chạy xa bay trong nháy mắt.
 

Tiểu Nương nhìn Văn Bình hỏi ý kiến. Chàng bèn gật đầu tỏ dấu đồng ý.
 

Tiểu Nương lặng lẽ cởi khuy áo. Nàng cởi đến đâu, làn da trắng tực ngó sen hiện ra đến đấy nhưng Vương Sinh lẫn Văn Bình đều kềm nhau chằm chằm, không có thời giờ nhàn rỗi để thưởng thức công trình tuyệt mỹ của hóa công đang phô bày lồ lộ trước mắt.
 

Vương Sinh dõng dạc ra lệnh:
 

- Cô lấy áo buộc ngang mắt Văn Bình. Buộc cho chặt, thật chặt.
 

Tiểu Nương cầm cái áo, dáng điệu lúng túng. Văn Bình thừa biết nàng cố tâm tạo cho chàng cơ hội chuyển bại thành thắng. Văn Bình không bỏ qua cử chỉ nhỏ nhặt nào của Vương Sinh. Hắn đứng hơi nghiêng, chân trước chân sau, khẩu súng nằm gọn trong lòng bàn tay, để thấp ngang ngực. Đó là một thế thủ kín đáo, tấn công đoạt súng không dễ. Chàng chỉ đặt hy vọng vào thái độ khôn ngoan của Tiểu Nương. Nếu nàng xoay người chặn tầm mắt của Vương Sinh trong phần trăm tích tắc đồng hồ... Vương Sinh lại giục:
 

- Kìa, cô còn đợi gì nữa.
 

Tiểu Nương quàng áo lên mặt Văn Bình. Hai tay nàng luống cuống nên buộc mãi không thành nút. Vương Sinh gắt ngậu sị:
 

- Trời, có thế mà không làm nổi! Đây này, tôi dậy cho.
 

Vương Sinh quên bẵng đang đứng trước một đối thủ vô cùng lợi hại. Văn Bình chỉ chờ có thế. Hắn vừa bước lên thì chàng tung ra một ngọn cước cực mạnh và cực nhanh. Vương Sinh trở tay đã lẹ nhưng Văn Bình lẹ hơn nhiều. Cái đá của chàng vút như chớp khiến hắn hốt hoảng phải lạng người sang bên để khỏi trúng cườm tay cầm súng. Nhưng hắn không biết chàng là đệ nhất võ sư về môn song phi. Vương Sinh đảo qua trái, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì chàng đã đón sẵn bằng ngọn cước thứ nhì. Vương Sinh cong lưng để tránh. Ngọn cước hiểm độc trượt qua hông Vương Sinh. Trong khi ấy, Vương Sinh bóp cò súng.
 

Tiểu Nương rú lên rồi ngã vật.
 

Vương Sinh ngắm bắn Văn Bình nhưng viên đạn quái ác đã trúng Tiểu Nương. Tuy vậy, Văn Bình không dám quay lại nhìn nàng vì ngón tay của Vương Sinh tiếp tục đè xuống cò súng. Phát thứ hai chưa kịp nổ thì Văn Bình đã đâm bổ vào người đối phương. Vương Sinh nâng đầu gối đỡ. Hắn chủ tâm làm Văn Bình nát mặt. Hơn 70 kilô thịt rắn chắc như sắt của Văn Bình có thể húc đổ bức tường xi măng kiên cố nên hắn bị xô bắn. Hắn vấp tảng đá và ngã ngồi. Văn Bình tiến lên. Vương Sinh đang loay hoay thì bị Văn Bình ôm cứng. Hai người vật lộn trên nền thạch động gồ ghề và ướt át. Văn Bình đè trên, một tay chận cổ Vương Sinh, một tay thoi như vũ bão. Nhưng Vương Sinh đã dùng một thế nhu đạo tuyệt luân quật Văn Bình ngã nhào. Tuy ngã, Văn Bình vẫn dành được lợi thế. Chàng kẹp bàn tay Vương Sinh bắt hắn phải buông võ khí. Chàng định đoạt súng song hắn đã nhanh nhẹn hất ra xa. Hai người tiếp tục giao đấu với những phương tiện đồng đều.
 

Vương Sinh ghì 2 tay Văn Bình sát đất, đầu gối thúc xương sườn chàng. Sức mạnh của hắn có thể làm ngực chàng nát bấy. Ánh nến leo lét hắt màu vàng ảm đạm vào mặt 2 người. Bồ hôi toát ra đầm đìa, Vương Sinh nghiến răng vận hết gân cốt đè người Văn Bình xuống, đè xuống nữa. Văn Bình đảo người nửa vòng để tránh đầu gối cứng nhắc của Vương Sinh. Bị phản công bất thần, hắn té ngửa. Văn Bình vùng dậy. Nằm trên đất, Vương Sinh chồm theo xỉa 10 ngón tay như mũi dùi vào giữa mắt chàng. Nếu là kẻ tầm thường thì đã bị móc con ngươi và trở thành đui mù, song Văn Bình lại đón đỡ dễ dàng. Tuy nhiên, chàng không dám khinh địch nữa. Lối đánh đỡ của hắn đã chứng tỏ sự tập luyện thuần thục, và có tài nghệ cao cường. Vương Sinh chuyển từ nhu đạo sang quyền Thiếu lâm, pha trộn quyền Anh. Hắn đánh bằng mọi cách, hoặc nắm chặt bàn tay lại, đấm thẳng, móc, nghiêng, như võ hồng mao, hoặc xòe ra biến thành con dao phay để chém.
 

Một trái đấm trời long đất lở chạm mặt Văn Bình. Nếu gạt không nhanh, chàng sẽ gẫy xương quai hàm và gục ngã bất tỉnh. Liên tiếp 2 quả thôi sơn vèo tới, quả nào cũng đủ sức triệt hạ con bò mộng. Văn Bình giả vờ lùi. Chàng cố gây cho địch cái cảm nghĩ là chàng đuối sức, đang tìm kế tẩu thoát. Vương Sinh rượt theo.
 

Văn Bình đã thuộc làu địa thế thạch động. Nền động hơi nghiêng, càng lùi chàng càng ở vị trí cao hơn Vương Sinh. Sát vách núi, có một tảng đá nhẵn nhô ra như cái ghế sa lông lớn. Văn Bình khua tay ra sau. Bàn tay chàng chạm tảng đá lồi, chàng bèn vịn chặt làm điểm tựa rồi nhảy vọt lên cao chân đạp nhằm mặt Vương Sinh. Lãnh luôn 2 ngọn cước, Vương Sinh ngã ngồi xuống. Văn Bình bồi thêm ngọn cước kết thúc. Khi ấy chàng mới biết hắn là kỳ tài võ thuật. Toàn thân đau điếng, mặt mũi tối tăm không phân biệt được đường lối mà Vương Sinh vẫn chưa thất trận. Hắn vùng lên, hươi 2 đòn cực hiểm. Nhưng Văn Bình đã thoi vào ngực hắn. Hắn rú lên, một tay ôm vết thương, tay kia ráng sức ngăn chặn đòn độc thứ hai của Văn Bình. Thấy đối phương sắp thảm hại, Văn Bình không cần cố gắng nữa. Chàng bắt cườm tay địch, bẻ trẹo trước khi quật ngã.
 

Trong lúc ham đánh, chàng quên bẵng vách núi bị rạn nứt, đá vụn đua nhau rơi tung tóe. Chàng đang bẻ tay Vương Sinh thì tảng đá lớn dưới chân xụp xuống khiến chàng mất thăng bằng và lảo đảo. Chàng đứng dậy nhanh như chớp nhưng nửa phút đồng hồ mất thế ấy đã tạo cho đối phương cơ hội bằng vàng. Khẩu súng lục còn hơn nửa bì đạn lăn lóc gần chân Vương Sinh. Từ nãy đến giờ, hắn muốn cúi nhặt nhưng sợ Văn Bình ngăn cản, giờ đây hắn được thảnh thơi thi hành ý định.
 

Văn Bình nhìn thấy đã muộn, quá muộn. Trong tay nhà thiện xạ như Vương Sinh, khẩu Môde đã biến thành ổ trung liên vô địch. Chàng định né tránh nhưng không kịp nữa. Chàng chỉ cách miệng súng 3 thước: nhảy xổ vào cướp thì đối phương đã có đủ thời giờ bóp cò, nhuợc bằng né tránh thì thạch động rộng thênh thang, chàng không biết tìm đâu ẩn núp. Trong tích tắc đồng hồ tiến thoái lưỡng nan này –tích tắc đồng hồ mà Văn Bình thấy dài như một giờ- Văn Bình bỗng nghĩ đến Tiểu Nương. Từ khi nàng trúng đạn, chàng mải quần thảo với Vương Sinh nên không biết nàng ra sao. Tiểu Nương đã ngồi dậy, tay bịt vết thương trên vai đang chảy máu dầm dề. Nét mặt nàng vẫn bình thản chứng tỏ nàng không sợ hãi. Nàng tin là Văn Bình thắng. Nhưng đến khi Vương Sinh nhặt được súng, nàng giật mình như chạm dây điện. Nàng không lạ gì tài bắn độc nhất vô nhị của đại tá Vương Sinh. Nếu hắn lảy cò thì mười Văn Bình cũng không có cách nào thoát chết. Một niềm yêu thương vô biên dâng lên trong lòng nàng. Không nghĩ đến nguy hiểm đang chờ, Tiểu Nương lao về phía Vương Sinh. Khẩu súng nổ liền 2 phát.
 

Đoàng, đoàng.
 

Tiểu Nương trúng đạn, đứng khựng rồi ngã gục xuống. Tấn thảm kịch diễn ra trong vòng chưa đầy 1 phút đồng hồ. Phát đầu xuyên thủng ruột non Tiểu Nương, còn phát thứ hai, Vương Sinh định dành cho Văn Bình nhưng vì Tiểu Nương che khuất nên bị lạc ra ngoài. Văn Bình không thể cho phép hắn ấn cò lần thứ ba vì lần này chắc chắn hắn sẽ bắn trúng. Nhanh như chớp, chàng phóng chân trái vào bàn tay cầm súng khiến Vương Sinh ê ẩm và loạng choạng. Văn Bình xáp lại, giáng atémi xuống huyệt phụng bác trên vai hắn. Sống dao rựa cũng chỉ cứng đến thế là cùng. Bàn tay của chàng chém nghiêng khiến xương quai xanh của Vương Sinh bị đứt lìa.
 

Biết đối phương đã mắc độc thủ và chẳng bao lâu sẽ bị loại khỏi vòng chiến, Văn Bình hươi quyền tới tấp. Mỗi ngón đòn của chàng là một atémi cực kỳ nguy hiểm. Vương Sinh giỏi chịu đòn nhưng không sao chịu được đòn độc của một võ sĩ đã lăn lộn hàng trăm chiến trận như Văn Bình. Hắn thét lên rồi ngã dụi. Văn Bình dựng hắn dậy. Mặt hắn sưng húp, máu chảy ròng ròng. Miệng hắn méo sệch vì những trái đấm liên tiếp làm hàm răng gẫy rụng non nửa, thân thể biến thành đống thịt nhầy nhụa. Văn Bình vung tay bồi thêm phát atémi. Vương Sinh nằm sóng soài, giãy đành đạch rồi tắt thở.
 

Văn Bình quỳ xuống bên Tiểu Nương. Nàng mở mắt thật to nhìn chàng dường như muốn nói chuyện gì quan trọng. Nàng lắp bắp nói song tiếng nói bị vướng trong cuống họng. Da mặt nàng tái mét, mấy sợi tóc lòa sòa trên vừng trán đẹp đẽ đã bê bết máu. Miệng nàng nhoẻn cười một cách tê tái. Văn Bình xao xuyến cõi lòng. Chàng hỏi nàng:
 

- Em muốn dặn gì không?
 

Lẽ ra chàng không nên hỏi nàng như vậy vì mặc nhiên chàng đã cho biết vết thương của nàng quá trầm trọng, không còn hy vọng cứu chữa. Chàng cảm thấy hối hận tràn trề. Chàng cầu mong nàng không nghe rõ nhưng đã chậm rồi. Nàng đã nghe rõ và đã đoán được ý nghĩ của chàng. Nàng thong thả lắc đầu.
 

Văn Bình quan sát vết thương. Viên đạn chì được cưa đầu đã phá toang da thịt, phá nát dữ dằn như đạn đum đum. Vương Sinh cố tình bắn thủng tiểu trường cho nàng hấp hối thật lâu. Nếu được chở ngay đến bệnh viện, nàng cũng khó được cứu sống phương chi bệnh xá của mật khu lại thiếu phương tiện tiếp máu. Cho dẫu có đủ, họ cũng bỏ mặc cho nàng chết. Tiểu Nương chớp mắt liên hồi. Cách chớp mắt của nàng phảng phất một nét quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Trong giây đồng hồ quan sát này chàng bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ cuối cùng với ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật vụ, trước khi chàng đáp máy bay sang Lào, nhảy dù xuống vùng Khang Khay.
 

Tiếng máy lạnh trong phòng chạy rè rè một nhạc điệu êm tai. Kê lùi vào góc phòng là một cái bàn lớn với người đàn ông đứng tuổi ngồi sau. Thấy chàng, người lạ đon đả:
 

- Chào anh bạn Z.28.
 

Chàng chưa chịu chìa tay vội. Chàng nhìn thẳng vào mắt người lạ, chỉ một giây đồng hồ sau chàng nhận ra Lê Diệp, người bạn thân nhất của chàng. Lê Diệp đã hóa trang bằng một loại thuốc đặc biệt. Ông Hoàng bố trí cho Văn Bình gặp Lê Diệp dưới lớp hóa trang đổi khác để trắc nghiệm khả năng nhận diện của chàng. Lệ thường, ông Hoàng làm việc gì cũng có mục đích rõ rệt. Mục đích của ông hôm đó là nhắc nhở Văn Bình trong điệp vụ tại mật khu R, chàng sẽ có dịp khám phá những cách hoá trang đặc biệt.
 

Co quắp trên đất, Tiểu Nương vẫn mở mắt nhìn Văn Bình một cách đầy ý nghĩa. Văn Bình giật mình. Lần thứ nhất trong những ngày hoạt động dọc biên giới, chàng thốt lên tiếng sửng sốt:
 

- Trời ơi!
 






  







Chương XV
 

Lá bài quyết định
 


 

Tiểu Phi lẳng lặng mở balô chứa đầy hành trang ra xem xét lần chót. Trong khoảnh khắc, nàng tiến đến một quyết định táo bạo. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy ve nước hoa đắt tiền do Pháp chế tạo tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp phòng. Nàng có thói quen không chừa nổi. Đó là thói quen dùng nước hoa quý phái. Những chai nước hoa thượng hạng đã được mua tận Hồng kông gởi qua Nam Vang vào mật khu cho nàng. Nàng có thể nhịn ăn song không thể nhịn làm đẹp.
 

Thốt nhiên nàng phá lên cười. Một bức ảnh khêu gợi vừa từ trong ba lô rơi ra. Bức ảnh này nàng chụp hồi còn ở Hànội, sau ngày học tình báo ở Mạc tư Khoa về. Nàng chỉ mặc 2 mảnh vải nhỏ xíu, còn nhỏ hơn mù soa hỉ mũi. Bộ bikini được may bằng thứ vải mỏng dính, có thể nhìn thấu qua, nàng lại vừa từ hồ bơi bước lên nên ai cũng tưởng là nàng không có mảnh vải nào che thân. Tiểu Phi thường soi gương quan sát dung nhan. Nàng tự biết là mình đẹp, rất đẹp. Không những đẹp về diện mạp, mà còn đẹp ở thân hình cân đối như tượng thần Vệ nữ. Sắc đẹp đổ quán siêu đình ấy đã giúp nàng đoạt nhiều thắng lợi trong nghề gián điệp, nhưng lần này nàng thất bại. Đang tươi tỉnh, nàng bỗng cau mặt. Mắt nàng quắc lên như muốn theo dõi kẻ thù vô hình lơ lửng trong khoảng không. Nàng lẩm bẩm một mình:
 

- Hừ, đại tá Woòng...
 

Đại tá Woòng vừa chơi nàng một vố đau điếng. Woòng không biết rõ về nàng, nhưng nàng lại biết rõ về hắn. Woòng không ngờ nàng là nhân viên quan trọng của Phản gián Sô viết có nhiệm vụ theo hắn từng bước.
 

Tiểu Phi cúi nhìn đồng hồ. Cái đồng hồ vàng nhỏ xíu, trạm trổ tinh vi này đã được một gã đàn ông đa tình mua tặng nàng trong thời gian nàng hoạt động ở Đông Âu. Trong đời, nàng đã nhận hàng trăm kỷ vật và toàn là đồ đắt tiền. Nhưng nàng chưa hề rung động.
 

Sắp đến giờ thông tin bằng điện đài đặc biệt với Trung ương. Tiểu Phi đóng chặt cửa phòng. Tứ bề hoàn toàn im lặng. Từ xa vẳng lại tiếng hú một con vật ăn đêm. Nàng đoán là chó sói đi tìm mồi. Đêm nào cũng vậy, đàn sói lang thang từ bên kia biên giới kéo sang gặp kẻ nào đi một mình là nhảy xổ vào xé xác ăn thịt. Tiểu Phi bất giác dựng tóc gáy. Nếu chẳng may nàng chết, người ta sẽ vứt xác nàng vào bụi rậm, và đàn quạ sẽ bay lượn bên trên báo hiệu cho đàn chó sói rủ nhau tới chia nhau thân thể kiều diễm của nàng.
 

Nàng vội lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ hắc ám ra khỏi tâm trí đoạn nàng lấy trong ba lô ra cái hộp vuông sơn đen, chứa điện đài liên lạc. Nàng bấm cái nút đỏ trên nắp ăn ten từ trong hộp trồi lên. Điện đài bật sáng. Nàng nhẩm lại nội dung bức mật điện nàng vừa chuyển về Trung ương:
 

«... Trân trọng chờ Trung ương ban chỉ thị dứt khoát. Đại tá Woòng đã bố trí cướp Văn Bình, có lẽ mang về Bắc Kinh khai thác."
 

Tiểu Phi giận căm gan đại tá Woòng. Không phải lần đầu ban Hắc Y có hành động kẻ cả, nhưng lần này nàng không thể nào chịu đựng được nữa. Đèn đỏ trong điện đài nhấp nháy. Tiểu Phi lúi húi ghi bức phúc điện. Bức điện chỉ gồm vỏn vẹn một giòng chữ. Nàng chỉ cần mất 2 phút là dịch xong. Nàng bàng hoàng khi đọc được như sau:
 

"Thủ tiêu Z.28 lập tức".
 

Tiểu Phi vơ tròn tờ giấy cho vào miệng nhai nhỏ đoạn nàng lấy cán dao nghiền nát như bột. Xong xuôi nàng đứng dậy. Khẩu súng lục đựng đầy đạn vẫn để trên cái bàn mộc ở giữa nhà. Nàng cầm lên kiểm soát lại nòng súng rồi giấu vào người. Nàng lại thủ thêm một lưỡi dao thật sắc. Lưỡi dao này đâm vào người có thể tiện đứt xương. Đi đâu, nàng cũng mang dao theo, và hơn một lần nàng đã cắm nó vào tim địch. Nàng không thể hại đại tá Woòng vì dầu sao hắn vẫn là đồng nghiệp. Nàng chỉ cạnh tranh với hắn như hai nhà buôn thi nhau mua một món hàng hiếm có. Nhưng Trung ương đã hạ ra lệnh giết cho bằng được Z.28.
 

Nhưng giết Z.28 cách nào?
 

Vì trên thực tế, nàng chưa khám phá ra nơi giam Z.28. Thân gái một mình, tìm được nơi nhốt Văn Bình đã khó ; vượt qua vòng vây canh gác để hạ sát hắn còn khó gấp năm, gấp mười. Nhưng trong đời, nàng đã làm được những việc khó khăn hơn nhiều. Nàng là người có nhiều tự ái, nàng không thể nản chí lùi bước. Tiểu Phi vớ chiếc áo tơi mưa màu xám, choàng lên vai. Ban đêm, đường xuyên rừng ngập đầy sương lạnh. Nàng sống đã quen song vẫn sợ cảm hàn.
 

Bên ngoài trời tối om. Gió lớn thổi từng cơn vù vù, hắt sương lạnh vào mặt. Nàng run lẩy bẩy, da mặt bỗng dưng thâm tím. Nàng đã sống nhiều tháng ở miền bắc Liên Sô, hàn thử biểu tụt xuống 40 độ dưới 0 độ là thường. Thời tiết lạnh đến nỗi nàng không dám hé miệng nói vì hơi thở sẽ biến thành nước đá. Tuy vậy, hồi ấy nàng không biết lạnh. Giờ đây nàng thấy lạnh lạ thường. Nàng muốn truy tìm lý do của sự đổi thay đột ngột song nàng cảm thấy bất lực. Duy nàng biết chắc là một biến chuyển kỳ dị đã xảy ra trong lòng nàng. Biến chuyển này là gì, nàng đã hiểu được tính chất. Đột nhiên, nàng mất hẳn sức nóng thiên bẩm mạnh mẽ của người đàn bà coi thường tình yêu và khinh rẻ đàn ông. Nàng trở nên lẻ loi và trống trải hơn bao giờ hết.
 

Tiểu Phi bẻ cổ áo tơi che kín cổ. Hàm răng nàng vẫn run cầm cập. Nàng sực nhớ đến chai rượu còn nguyên cất trong nhà. Nàng bỗng thèm hơi men. Từ lâu nàng chưa được say. Đêm nay, nàng phải mượn Lưu Linh để sưởi ấm cõi lòng. Nghĩ thế, nàng lộn về nhà. Một tiếng động rất nhỏ lọt vào tai nàng. Đúng hơn, một tiếng sột soạt khô khan. Rừng khuya có tiếng sột soạt là thường. Có thể là con thú kiếm mồi ban đêm chạy trên đống lá khô, hoặc băng mình qua bụi rậm. Một ngọn gió từ hốc núi thổi ra cũng có thể làm rừng lá kêu rên những tiếng sột soạt. Nhưng âm thanh quen thuộc này lại bắt Tiểu Phi suy nghĩ và lo ngại. Nàng lặng người trong một phút. Linh tính bén nhạy thức dậy trong người nàng. Là phụ nữ quen sống gần cái chết, Tiểu Phi đã được tạo hóa phú cho biệt tài đánh hơi thấy nguy hiểm như con thú tinh khôn trong rừng rậm. Nàng có cảm giác đang bị một kẻ bí mật rình rập. Kẻ ấy là ai, nàng chưa biết. Nàng cố gắng tìm ra và cho hắn một bài học.
 

Trước nhà nàng đứng sững một cây đại thụ, cành lá um tùm, giấu xe cam nhông bên trong cũng chẳng ai thấy. Giờ đây, nàng mới nghĩ ra. Có lẽ người lạ đã núp trên cành để theo dõi nhất cử nhất động của nàng.
 

Tiểu Phi lại rùng mình ớn lạnh.
 

Nếu hắn đứng đó từ nãy hắn phải biết nàng vừa liên lạc bằng điện đài với sở Phản gián Sô viết. Và điều ấy có nghĩa là mạng sống của nàng đang bị đe dọa. Nàng nhớ lại lúc ra khỏi nhà cũng có tiếng sột soạt trong bụi rậm song nàng không lưu ý. Thoạt tiên nàng tưởng những con sóc thức giấc rủ nhau quấy rối sự yên tĩnh của đêm khuya. Những con sóc này đã quá quen với nàng. Chiều chiều, nàng thường mang thức ăn ra lùm cây, ném cho đàn sóc tham lam và nghịch ngợm. Giờ đây nàng mới biết rõ tiếng động hồi nãy không do đàn sóc tinh quái gây ra mà là tiếng người. Đúng hơn là tiếng chân bước nhẹ và tiếng dao bấm nhảy ra khỏi cán. Lưỡi dao nhọn hoắt chắc được hung thủ cầm sẵn trong tay, chuẩn bị phóng vào người nạn nhân. Và nạn nhân chắc phải là nàng.
 

Tiểu Phi đứng lại lần nữa. Cách 10 thước là rặng cây bồm bộp xum xuê. Bồm bộp là thứ cây thấp, lá tròn xòe rộng và to như cái nón. Trốn sau lá bồm bộp phóng dao rất dễ trúng đích. Nhưng nàng không sợ, nàng vững tin vào tài né tránh nhanh nhẹn của nàng. Số vốn nhu đạo của nàng không đến nỗi nghèo nàn. Trừ phi xuất kỳ bất ý hoặc trời quá tối, chứ nếu bình thường thì nàng có đủ tài nghệ chận bắt ngọn dao từ bụi cây bồm bộp vút ra. Mắt nàng mở rộng, hướng thẳng vào bụi cây nhưng nàng chỉ dấn thêm một bước rồi rẽ sang trái. Nàng chọn đường khác để về nhà. Hối hả, nàng băng qua vườn - một mảnh vườn nhỏ trồng xu hào, cà chua, bắp cải và sà lách- rồi tiến đến cầu thang nhà sàn. Ngạc nhiên xiết bao, nàng nhác thấy một tia sáng nhỏ từ trong nhà lọt qua. Tia sáng này màu xanh nhạt và nhỏ li ti. Nàng đoán ra ngay. Đó là tia sáng đèn bấm. Nghĩa là trong phòng nàng có người. Nàng đảo mắt quan sát tứ phía. May mắn cho nàng, bầu trời vẫn đen kịt, dầu núp lén đâu đây, đối phương cũng không thể nhìn rõ được nàng. Nàng nắm chặt lan can cầu thang, trèo lên thật nhẹ.
 

Cọt kẹt. Cọt kẹt...
 

Nghe tiếng cọt kẹt, người lạ có thể sẽ đón nàng bằng phát đạn vào tim. Nàng sẽ gục chết một cách ngu xuẩn. Nàng nín thở cho thân thể nhẹ bớt rồi nàng tiếp tục bước lên.
 

Lại cọt kẹt. Cọt kẹt.
 

Chỉ còn 2 bực nữa đến hàng hiên ở trên. Tiểu Phi rón rén trèo thêm. Muốn vào phòng phải mở một trong 2 cánh cửa. Tiểu Phi áp tai vào vách nghe ngóng. Tia đèn bấm lò mò đã biến mất. Nàng nghe tiếng chân người. Đối phương dận giép cao su nên tạo ra âm thanh thật nhẹ.
 

Nàng lại nghe tiếng cọt kẹt.
 

Nàng phóng tầm mắt xuống vườn. Cầu thang tre không có ai. Nàng sực nhớ ra. kẻ lạ vừa mở cửa vào buồng tắm của nàng. Nàng tin chắc hắn không phải là tên trộm tầm thường. Tiếng cọt kẹt mỗi lúc một rõ. Nàng đoán phỏng đối phương phải là đàn ông nặng cân, ít nhất trên 70 kí thịt, mới làm chuyển động được sàn nhà. Nghĩ đến bàn tay lông lá của một gã hộ pháp đen xì và hung ác khiến Tiểu Phi nổi vẩy ốc. Tia đèn bấm xanh xanh lại được bật lên. Tiếp sau là tiếng chửi rủa khô khan và cộc lốc. Căn cứ vào lời văng tục này, nàng biết là đối phương chưa tìm ra vật muốn tìm. Nhưng nàng yên tâm không được lâu. Gã đàn ông lạ reo lên nho nhỏ:
 

- A, đây rồi.
 

Tiểu Phi nhớ đến cái điện đài giấu trong buồng tắm, dưới đống quần áo đựng trong ba lô. Đèn bấm vụt tắt. Tiểu Phi lại nghe tiếng động. Gã đàn ông ném trả balô vào chỗ cũ rồi sửa soạn bước ra ngoài. Tiếng dép của hắn bước dần ra mái hiên. Tiểu Phi thu hình, kiên nhẫn như con mèo đợi mồi. Trời vẫn tối như hũ nút. Sương muối che kín cảnh vật. Bóng đen đã lò dò ra đến cửa. Đó là cánh liếp nặng mở từ ngoài vào. Tiểu Phi đã tính kỹ: đánh ngã một cây thịt 70 kí lô đối với nàng không khó, khó là làm cách nào xô địch ngã xuống êm ái, không gây tiếng ồn, kinh động đồng lõa túc trực bên ngoài.
 

Cọt kẹt, cọt kẹt...
 

Tấm liếp được đẩy vào. Bóng đen nhô đầu ra. Trước hết, hắn giương cặp mắt cú vọ xanh biếc nhìn tứ phía. Núp sát vách, Tiểu Phi rợn người trước nhỡn tuyến có thể xuyên thủng màn tối của đối phương. Nàng giơ khẩu súng lên khỏi đầu, tay cầm phía nòng. Bá súng bằng thép được hạ xuống. Nàng canh thật đúng, đúng không sai một li. Vì nàng biết nếu đánh trật yếu huyệt nàng không có hy vọng triệt hạ đối phương trong chớp mắt. Gã đàn ông cao hơn nàng một đầu song hắn cúi xuống để lọt qua cánh cửa thấp nên đã biến thành mục phiêu ngon lành cho nàng đánh độc thủ.
 

Giữa 2 lông mày, ngay trên sống mũi tọa lạc một yếu huyệt tối kỵ đối với con nhà võ: huyệt utô. Bị điểm huyệt utô, nạn nhân sẽ quay ra chết tức khắc, không phép hồi sinh hoặc thuốc thần nào cứu nổi. Tiểu Phi vụt bá súng nhanh như điện, nhưng vì nàng tấn công quá nhanh nên không trúng huyệt utô. Gã đàn ông loạng choạng sau khi kêu lên một tiếng nhỏ. Tiểu Phi bồi thêm phát nữa. Lần này nàng nhắm huyệt murasamê ở cổ bên trái. Huyệt này lớn gấp đôi lại cạn bằng nửa huyệt utô nên dễ điểm và hễ điểm trúng là chết, chết không kịp ngáp.
 

Gã đàn ông cao lớn gieo xuống sàn nhà như cây đại thụ bị đốn ngã. Tiểu Phi ôm chặt lấy hắn, nhưng hắn đã húc vào vách kêu ầm một tiếng lớn. Trống ngực Tiểu Phi đập thình thịch. Nàng vội xòe ngón tay thọc mạnh vào mắt đối phương. Mặt đầy máu tươi, hắn giãy lên đành đạch.
 

Từ phía dưới bỗng vẳng lên tiếng huýt sáo miệng, nghĩa là bên dưới có người núp. Và người này không nhìn thấy nàng quay về nhà. Tiểu Phi không phản ứng. Tiếng huýt gió trở nên gấp gáp. Nàng vẫn không lên tiếng. Hai phút sau có người tiến lại cầu thang tre và trèo lên nhà sàn. Tiểu Phi ẩn mình sau cửa chờ đợi. Một bóng đen lực lưỡng bước vào, nàng liền chém sống bàn tay vào cuống họng, hắn kêu ối rồi ngã khuỵu một cách ngoan ngoãn.
 

Tiểu Phi kiên nhẫn chờ thêm 5 phút nữa. Không nghe thêm tiếng động nào khác, nàng biết là đối phương chỉ gồm 2 tên. Giờ nàng phải khai thác tên bị thương. Nàng vận toàn lực vào cánh tay lôi hắn vào nhà. Nàng kiểm điểm đóng cửa sổ trước khi châm đèn sáng. Nạn nhân nằm sóng soài trên nền nhà trạc 30, râu mép lún phún, thân hình ốm yếu, da dẻ trắng trẻo trông như thư sinh trói gà không chặt. Hắn rên khừ khừ, mặt nhăn nhó trong cơn đau đớn vô tả. Tiểu Phi cố moi óc xem kẻ lạ mặt là ai, tuy có trí nhớ siêu đẳng song vẫn không nhớ nổi hắn ở đâu đến, mặc dầu hắn có nhiều nét quen quen.
 

Cúi nhìn đồng hồ tay, nàng lo ngại phập phồng. Cấp bách lắm rồi, nàng phải tra tấn nạn nhân để tìm ra nơi Văn Bình bị giam. Nạn nhân hé mắt nhìn trộm. Nàng đọc thấy sự sợ hãi đến khiếp đảm trên gương mặt nhợt nhạt của hắn.
 

Nàng gằn giọng:
 

- Anh là ai?
 

Nạn nhân đã lấy lại sự bình tĩnh. Hắn nhếch mép:
 

- Ai sai tôi hả? Ai thì cô biết lấy. Cô là kẻ phản bội. Cấp trên sẽ không tha cô.
 

Tiểu Phi cười nhạt:
 

- Tôi không muốn dài dòng vô ích với anh vì dầu anh cũng bị thương nặng cần được chở đến bệnh xá băng bó. Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều...
 

Gã đàn ông gạt phắt:
 

- Đừng hỏi mất thời giờ, cậy răng tôi cũng không nói.
 

Tiểu Phi dí họng súng vào mắt hắn:
 

- Anh đã mù một con mắt, con kia chỉ đánh nhẹ vào là nát bấy. Anh có chịu nói không? Đại tá Woòng giam tên Văn Bình ở đâu?
 

Gã đàn ông nín lặng. Tiểu Phi nói như rít:
 

- Tôi gia ân cho anh đúng một phút, nghĩa là 60 giây đồng hồ. Nếu anh vẫn lì lợm, miễn cưỡng tôi phải móc nốt con ngươi còn nguyên của anh. Khi ấy anh đừng trách tôi tàn nhẫn.
 

Nói đoạn Tiểu Phi ung dung cất súng. Nàng tin lời hăm dọa của nàng sẽ khuất phục được hắn. Đại tá Woòng có nhiều thuộc hạ song toàn đồ giá áo túi cơm.
 

Một phút chầm chậm trôi qua.
 

Tiểu Phi gõ vào đầu hắn:
 

- Đã hết 60 giây. Tù nhân bị giam tại đâu?
 

Hắn cúi đầu không đáp. Tiểu Phi lặp lại:
 

- Văn Bình hiện bị giam tại đâu? Động Chao muoi hay động Muong su?
 

Thấy gã đàn ông tiếp tục ngậm miệng, Tiểu Phi thúc cùi trỏ vào sườn non của hắn. Hắn rú lên thảm thiết, miệng lắp bắp:
 

- Đau lắm, đau lắm!
 

Nàng nghiến răng, giọng ráo hoảnh:
 

- Tù nhân bị giam tại đâu? Nói đi, nếu không sẽ gẫy xương sườn.
 

Gã đàn ông thở dài chua chát:
 

- Động Chao muoi.
 

Tiểu Phi chỉ cần biết có thế. Vì điều kiện an ninh, nàng không thể nhân đạo. Nàng tha giết hắn thì đồng nghiệp của hắn sẽ giết nàng. Trong đời gián điệp, danh từ khoan hồng chỉ là thủ đoạn đầu môi chót lưỡi. Nhanh như cắt, nàng rút súng quay ngược nòng nhọn và cứng choảng vào yết hầu đối phương. Hắn “hự “một tiếng nhỏ rồi duỗi xuôi tay chân, tiếp theo hắn cựa mình rồi câm như thóc.
 

Tiểu Phi đứng dậy, vẻ khoan khoái hiện rõ trên mặt. Bên ngoài, gió vừa đổi chiều. Trận cuồng phong từ bên kia rặng núi hùng vĩ thổi lại ào ào tưởng như có thể làm cát bay đá chạy. Trước cơn mưa lớn, gió thường trở nên dữ dội. Tiểu Phi chắt lưỡi ra vẻ suy tư. Những giọt mưa đá bắt đầu rơi kêu đồm độp. Gót chân Tiểu Phi nện đều đều trên nền đất ướt. Bóng tối mỗi lúc một dày đặc.
 


 

* * *
 


 

Văn Bình buông tiếng sửng sốt:
 

- Trời ơi!
 

Chàng sửng sốt mặc dầu ngày trước lên đường đã được ông Hoàng thông báo những chuyện khác thường có thể xảy ra trong mật khu R. Chàng sửng sốt vì không ngờ Tiểu Nương mang khuôn mặt hóa trang. Nàng giương cặp mắt lạc thần nhìn chàng. Có lẽ nàng muốn nói nhiều với chàng song những lời tâm tình bị đàm chận nghẹt trong cổ. Lông mày nàng cong vút, thoạt gặp nàng chàng đã tấm tắc khen ngợi. Giờ đây chàng mới biết là lông mày giả được dán rất khéo. Quan sát kỹ càng, Văn Bình khám phá ra một chi tiết quan trọng: khuôn mặt Tiểu Nương đã được giải phẫu thẩm mỹ. Chắc chắn là sống mũi của nàng được độn silicôn cho cao hơn, má bên trái được đục lỗ và khâu lại để thành má lúm đồng tiền xinh xẻo. Và nếu chàng không lầm –và trên thực tế người có nhiều kinh nghiệm như chàng khó thể lầm- bàn tay mổ xẻ khoa học đã biến đổi cặp mặt một mí giống phụ nữ Phù tang tam đảo thành cặp mắt 2 mí bình thường. Tuy nhiên phẫu thuật chỉ biến đổi được gương mặt, hình thù của mắt, mũi... chứ không biến đổi được duyên dáng của miệng cười và ý nghĩa của luồng nhỡn tuyến. Trong khoảnh khắc, Văn Bình đã mang máng nhớ lại hình bóng một thiếu phụ quen thuộc có cách đi uốn éo như rắn.
 

Chàng hỏi nàng:
 

- Anh biết rõ em không phải là Tiểu Nương. Tên thật của em là gì?
 

Nàng cười chua chát:
 

- Câu hỏi của anh hơi thừa. Ai đã vào R, bất luận nam nữ đều phải bỏ tên thật.
 

Lời nói của nàng như tiếng chuông lanh lảnh trong quá khứ xa xăm. Những mẩu đời đã qua lần lượt diễn qua trí chàng thật đậm nét chẳng khác nào cuốn phim nhựa trên màn ảnh đại vĩ tuyến. Bỗng dưng miệng chàng, lưỡi chàng nồng đượm mùi thơm độc đáo của rượu huýt ky nguyên chất và thuốc lá Salem bạc hà. Trong thời gian la cà ấy chàng gặp Mộng Kiều. Nàng là bến sông thanh bình cho con thuyền hồ hải Văn Bình ghé lại. Tiểu Nương là một trong các bạn thân của Mộng Kiều. Chàng hỏi tiếp:
 

- Em còn nhớ anh không?
 

Nàng đáp:
 

- Nhớ, nhưng đêm ấy chúng mình không biết tên nhau. Tuy vậy, không bao giờ em quên được số chìa khóa xe anh.
 

Câu chuyện xảy ra cách đây 3- 4 năm, trong một cuộc du hí cuồng loạn nửa đêm hỗn danh là "ái tình chìa khóa". Phương thức du hí này được du nhập từ Âu châu, người Á đông cho là vô luân song nhiều cặp vợ chồng tây phương lại thích. Căn bản của nó là tổ chức một cuộc vui để công khai đổi vợ, đổi chồng trong một đêm. Một số cặp vợ chồng họp lại, xe hơi đậu bên ngoài, chìa khóa công tắc được tập trung lại và bỏ trong một cái hộp sâu. Toàn thể phụ nữ hiện diện đều bị bịt mắt, và lần lượt bốc chìa khóa. Bốc nhằm chìa khóa của ai thì lên xe du hí cả đêm với người ấy, chẳng may bốc nhằm chìa khóa của chồng thì được quyền bốc lại lần nữa. Văn Bình là trai chưa vợ, dẫu chàng có vợ chàng cũng không thể gia nhập trò chơi kỳ quái ấy. Sở dĩ chàng gia nhập là theo lệnh của ông Hoàng. Ông tổng giám đốc được tin gián điệp địch bố trí cách cuộc du hí "ái tình chìa khóa" để chuyển trao tài liệu tối mật. Mộng Kiều đóng vai vợ chàng. Nàng bốc nhằm chìa khóa công tắc của tên trùm gián điệp, song hắn không được diễm phúc xum vầy cá nước với nàng. Lê Diệp đã chờ xe hắn ở ngã tư. Định mạng đã run rủi chàng cùng đi với Tiểu Nương. Nàng là vợ chính thức một ông tỉ phú bụng bự, thân thể phốp pháp, già gần gấp đôi tuổi nàng. No cơm, rửng mỡ, ông chồng tóc muối tiêu dẫn nàng đến cuộc du hí để giúp nàng thay đổi món ăn xác thịt. Dọc đường nàng không hề trò chuyện với chàng. Xong xuôi, chàng lái xe chở nàng về trả cho ông chồng già. Mãi khi chia tay, nàng mới nói:
 

- Cám ơn anh. Lâu lắm, em mới được vui.
 

Rồi mỗi người đi một ngả, chàng không gặp lại nàng nữa. Dẫu gặp nàng ngoài phố, chàng cũng không được phép gọi nàng vì điều lệ của cuộc du hí chìa khóa là như vậy, sau khi hò hẹn xác thịt là quên hết. Mộng Kiều cho biết nàng đã theo ông chồng tỉ phú lên xứ Chùa Tháp.
 

Tiểu Nương khác xưa rất nhiều, giá nàng không hóa trang, Văn Bình cũng phải do dự giây lâu mới nhận được ra. Hồi xưa, nàng ốm nhách, giờ đây nàng có da, có thịt, và da thịt này không bèo nhèo như mọi phụ nữ cùng tuổi mà đều đặn và căng cứng như trái banh bơm đầy hơi.
 

Tiểu Nương cầm tay chàng:
 

- Ba, bốn năm rồi, phải không anh? Sau đêm du hí chìa khóa ấy, em cùng lão chồng khọm khẹm lên Nam Vang và ông ta đã chết trên đó.
 

- Rồi em làm nhân viên cho ông Hoàng?
 

- Không. Mộng Kiều nói anh là cánh tay phải của ông Hoàng. Chị ấy gặp em ở Nam Vang sau khi em gắn bó với đại tá Woòng. Chị ấy yêu cầu em gia nhập Sở Mật vụ song em từ chối. Anh còn lạ gì em nữa, em như con chim sơn ca thích sống tự do. Nơi nào có trái ngọt, có khí trời thì em đậu lại. Em rất ghét cuộc đời nề nếp, kỷ luật. Vả lại, gia đình còn mắc kẹt ở Hànội, em phải bán thân cho đại tá Woòng để đổi lấy sự tự do cho thân quyến. Tuy nhiên, em đã đồng ý đánh cắp một số tài liệu để trao cho ông Hoàng. Chị Mộng Kiều dặn chỉ trao tài liệu này cho anh, trao tận tay anh.
 

Văn Bình bàng hoàng. Té ra từ lâu ông Hoàng đã trù liệu cho chàng vào mật khu R. Thảo nào, ông Hoàng bắt chàng làm quen với kỹ thuật hóa trang tân kỳ của địch...
 

Chàng hỏi Tiểu Nương:
 

- Tại sao em lại thay hình đổi dạng như vậy?
 

Tiểu Nương thều thào:
 

- Đại tá Woòng. Hắn sợ em bị nhận diện nên đã đưa em đến khu phẫu thuật.
 

Nàng nằm nghiêng luồn tay vào áo lót ngực rút ra một mảnh giấy gập tư:
 

- Đây, anh cầm lấy. Tất cả những bí mật về tổ chức Hắc Y được em ghi bằng hóa chất trên tờ giấy này...
 

Nàng chớp mắt, ra hiệu cho chàng đỡ ngồi dậy nhưng nàng lại nằm vật xuống. Giây phút cuối cùng đã đến. Tiểu Nương thu hết nghị lực định nói tiếp song nàng đã cấm khẩu. Nàng ngó chàng trân trân bằng đôi mắt đã nhắm lại non nửa. Một giọt lệ - có lẽ là giọt lệ cuối cùng- từ từ trào ra, lăn nhẹ trên gò má tròn trịa và láng bóng.
 

Nàng nấc lên một tiếng nhỏ. Rồi im lặng.
 

Như người mất hồn, Văn Bình lảo đảo đứng dậy. Ngoài cửa động, mưa đổ như trút nhưng chàng chẳng nghe thấy gì hết. Chàng chỉ nghe tiếng tim thổn thức trước cái chết bi thảm của người đàn bà xấu số. Lát sau, chàng bước ra cửa. Tiếng mưa vẫn kêu ai oán trên rặng cây bồm bộp. Trời tối như mực nhưng nếu Văn Bình nhìn sang bên hữu, chàng sẽ thấy một người đàn bà quen thuộc. Tiểu Doanh đang nép mình vào vách đá. Nàng theo gót Vương Sinh từ nãy. Thoạt tiên nàng định tiếp tay Văn Bình hạ sát kẻ thù song một sức mạnh khác thường đã níu chân nàng lại.
 

Nàng thở phào khi thấy Vương Sinh bị đánh ngã sóng soài trên nền động. Hắn là kẻ thù bất cộng đái thiên của nàng. Từ lâu, nàng đã nguyện giết hắn bằng được. Trước kia, nàng đinh ninh sau khi Vương Sinh bị giết nàng sẽ trở thành con người sung sướng nhất đời, nhưng nàng đã lầm. Không hiểu sao khi Vương Sinh tắt thở mà nàng lại dửng dưng như không vì nàng thản nhiên như thể Vương Sinh là kẻ qua đường chưa từng biết tên, biết mặt. Thì ra hồn xác nàng đã bị Văn Bình thu hút. Nàng yêu chàng đến nỗi chẳng còn nhớ gì nữa kể cả mối thù không đội trời chung. Cõi lòng hân hoan, Tiểu Doanh muốn ôm chặt Văn Bình cho bõ những phút nhớ nhung đứt ruột nhưng nàng nhìn thấy Tiểu Nương và khựng lại.
 

Nàng tưởng chàng chỉ yêu nàng, giờ đây nàng chứng kiến tận mắt xen tình ái nồng thắm giữa chàng và Tiểu Nương. Nàng nghiến răng vùng vằng trở ra ngoài. Nàng đứng sững dưới thân lim to lớn, không quan tâm đến trời mưa ào ào. Quần áo nàng ướt sũng. Mưa tạt vào làm giọt lệ đọng nơi khóe mắt nàng hòa lẫn giòng lệ trên cao đổ xuống. Nàng có cảm tưởng tạo hóa cũng buồn thê thảm như nàng. Nàng đã mất Văn Bình. Chàng đã nặng lòng vì người khác.
 

Khi Văn Bình ra đến cửa. Tiểu Doanh chỉ đứng cách chàng vài bước. Nàng úp mặt vào bàn tay, vai rung rung trong tiếng khóc sùi sụt. Ngẩng đầu lên, nàng thoáng thấy chàng, nàng bỗng yêu chàng lạ lùng, yêu chàng tưởng có thể chết được. Nàng muốn kêu lên một câu âu yếm:
 

- Anh Văn Bình của em ơi!
 

Nhưng một tiếng sét hãi hùng đã nổi lên. Trước đó là một lằn chớp sáng chói. Khu rừng bừng sáng như hàng trăm trái hỏa châu khổng lồ được đốt cháy. Qua ánh chớp xẹt, Tiểu Doanh bắt gặp khuôn mặt cương nghị của Văn Bình. Chàng có vẻ mệt mỏi song cặp mắt vẫn đượm vẻ khả ái và dõng cảm. Những sợi tóc ngắn hơi quăn lòa xòa trên vầng trán vuông và rộng của chàng.
 

Lại tiếng sét nổ vang. Trái núi đồ sộ lắc lư như sắp bật rễ.
 

Trời cứ mưa như tát nước.
 


 

* * *
 


 

Tiểu Phi bước nhanh thoăn thoắt như người chạy trên đường nhựa trơn bóng giữa ban ngày. Nàng có thể nhắm mắt lại mà không sợ lạc. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Tiểu Phi lội bì bõm trong vũng bùn nhập đến mắt cá. Nàng bỗng nhớ đến lời khen của gã đàn ông nàng mới gặp một lần, đúng hơn là tên tù nhân mà nàng được lệnh thủ tiêu.
 

Gã đàn ông ấy là Văn Bình.
 

Nàng sung sướng đỏ mặt khi hắn tủm tỉm cười:
 

- Em Tiểu Phi có 2 cổ chân đẹp quá!
 

Cổ chân nàng đẹp thật! Nó tròn trịa và mũm mĩm, khác nào cổ chân búp bê, mắt cá chân nàng lại xinh sẻo, nhỏ nhắn và cân đối. Làn da chân nàng luôn luôn trắng hồng, biểu hiệu sự quý phái và khỏe mạnh. Tiểu Phi lăn lộn từ lâu trong ngành gián điệp, nàng không còn là con gái ngây thơ mới ở trường ra đời để có thể nở mũi trước lời nịnh nọt của đàn ông. Nàng có nhiều dịp cọ sát với đàn ông thuộc mọi quốc tịch. Họ đều tấm tắc khen nàng đẹp, song họ chỉ khen mặt nàng đẹp, miệng nàng đẹp, cổ nàng đẹp, ngực nàng đẹp, eo nàng đẹp, thân thể nàng đẹp chứ chưa bao giờ khen nàng có đôi cổ chân và mắt cá chân đẹp khác thường. Văn Bình là người đầu tiên trong đời khám phá ra cái đẹp lạ lùng ấy.
 

Tiểu Phi hình dung lại người đàn ông cao trên thước bảy, tóc cắt ngắn, mắt sáng quắc như chứa chất thép, miệng cười tình tứ khi tàn nhẫn. Chàng đã lưu lại trong lòng nàng những cảm tình sâu đậm, song nàng có bổn phận phải quên.
 

Nàng bỗng cảm thấy nao nao trong dạ.
 

Bất giác nàng liên tưởng đến những cái hôn thô bạo, nhạt nhẽo của đại tá Woòng. Nàng không hề yêu hắn song hắn vẫn tìm cơ hội hôn nàng. Vì dầu sao hắn cũng là con hùm xám trong R. Tiểu Phi đi qua suối Krê. Giòng thác chảy ầm ầm trong đêm, át cả tiếng mưa rơi. Nàng vòng khu rừng tre đến thạch động âm u khuất sau những bụi cây lớn. Nàng xăm xăm tiến vào. Chợt có tiếng kêu lớn:
 

- Ai đó? Đứng lại.
 

Tiểu Phi đứng lại. Tiếng hô từ bóng tối dầy đặc hắt ra giữa tiếng mưa rơi lộp bộp:
 

- Ai đó? Cho biết mật khẩu.
 

Tiểu Phi cười thầm. Đại tá Woòng tổ chức phòng vệ rất chu đáo, song chỉ chu đáo với người ngoại cuộc, còn nàng, nàng đã phăng ra nhiều kẽ hở.
 

Nàng nói ngay:
 

- Tôi đây, Tiểu Phi đây.
 

Tiếng nói khô khan đáp lại:
 

- Cô Tiểu Phi đấy ư? Đêm hôm khuya khoắt, cô đến đây có việc gì?
 

- Tôi cần gặp đại tá.
 

- Đại tá đi vắng.
 

- Tôi vào trong ngồi đợi.
 

- Vậy mời cô qua cửa trước. Cửa sau chỉ dành riêng cho nhân viên công tác.
 

Tiểu Phi cười ròn rã:
 

- Trời ơi, đồng chí. Đến tôi mà đồng chí cũng nghi ngờ nữa ư? Nếu đồng chí cấm tôi thì cũng nên giàu lòng cho tôi điếu thuốc lá hút cho ấm bụng. Tôi đội mưa từ nãy đến giờ ướt hết. À, đồng chí còn bộ đồ khô nào không, cho tôi mượn thay kẻo bị cảm.
 

Nói xong, nàng kiên nhẫn chờ đợi. Nàng biết tên lính gác chưa thể trả lời liền. Một cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra gay go trong đầu hắn. Theo lệnh, hắn không được phép rời vọng gác bí mật ăn sâu trong hốc núi. Hắn cũng không được phép trò chuyện với ai. Nhưng Tiểu Phi biết chắc không gã đàn ông nào từ khước được lời mời tha thiết của một thiếu phụ tuyệt đẹp như nàng.
 

Nàng nhắc lại, giọng nũng nịu:
 

- Mau lên, đồng chí.
 

Tên lính thở dài:
 

- Đại tá biết được thì mất đầu.
 

Tiểu Phi cười to:
 

- Đồng chí đừng sợ. Nếu có chuyện gì, tôi sẵn sàng mất đầu thay cho đồng chí.
 

Nàng nghe tiếng rèn rẹt. Tên lính xô tấm cửa gỗ dày, bước ra, khẩu súng đụng vào giây lựu đạn bên hông kêu lách cách. Lúc hắn đến gần, nàng mới thấy rõ. Hắn cao lêu nghêu, mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai. Hắn đon đả:
 

- Mời cô theo tôi.
 

Bước vào thạch động, nàng cảm thấy tâm thần lâng lâng. Bên ngoài tiếng mưa bão vẫn vang ầm ỹ bao nhiêu thì trong thạch động im lặng bấy nhiêu. Hơi gió mát len vào da thịt Tiểu Phi làm nàng bàng hoàng khắp châu thân như vừa được người yêu hôn nồng thắm lên môi.
 

Gã đàn ông đứng lại nói:
 

- Để tôi đốt lửa cho đỡ lạnh.
 

Gã đàn ông dẫn nàng đến một hốc núi khá sâu, đốt lửa trong đó, bên ngoài không thấy. Nàng bèn cười:
 

- Cám ơn lòng tốt của anh. Đêm nay chỉ có mình anh ở đây thôi ư?
 

Hắn đáp:
 

- Vâng, chỉ có mình tôi. Lát nữa mới có người đến thay gác.
 

Vừa nói hắn vừa bật diêm châm vào đống củi khô. Dưới ánh lửa leo lét, Tiểu Phi thấy rõ tấm lưng đồ sộ của hắn. Không dám trì hoãn, nàng rút dao nghiến răng đâm mạnh. Lưỡi dao kêu soẹt một tiếng thật ngọt khi cắm sâu vào da thịt tên lính. Tuy hắn lực lưỡng nhưng nhát dao đâm trúng yếu huyệt làm hắn loạng choạng. Hắn ngã nghiêng. Tiểu Phi đâm tiếp vào bụng đối phương. Máu phun ồng ộc bắn đầy quần áo nàng.
 

Hắn rít lên:
 

- Trời ơi, tôi không ngờ!
 

Tiểu Phi cười nhạt:
 

- Bây giờ anh nghi ngờ cũng đã muộn. Đại tá Woòng giam gián điệp địch ở đâu?
 

- Tôi không thể tiết lộ bí mật cơ quan cho tay sai của địch.
 

Tiểu Phi lắc đầu:
 

- Anh lầm to. Tôi không phải là tay sai của địch mà là nhân viên Phản Gián đặc biệt của Liên xô. Tôi có nhiệm vụ kiểm soát đại tá Woòng. Tôi đâm anh song không mảy may thù hằn anh. Xin anh hiểu cho.
 

Tên lính thở hồng hộc, bồ hôi toát đầm trên trán. Tiểu Phi nói giọng thương hại:
 

- Anh nói đi rồi tôi băng bó cho.
 

Gã đàn ông nhếch mép khinh mạn:
 

- Cám ơn lòng tốt của cô. Thôi, tôi không giận cô nữa. Dại gái như tôi chết là đúng. Lẽ ra tôi không được tiếp chuyện cô trong khi canh gác. Vì tôi thèm thuồng. Vì từ nhiều tháng nay, tôi chưa được ôm đàn bà bằng xương, bằng thịt. Cô là người đàn bà đẹp. Chết vì cô, tôi không dám oán hận.
 

Dứt lời, tên lính nấc một tiếng rồi tắt thở.
 

Tiểu Phi dụi tắt đống lửa. Một cơn gió lạnh thốc lại. Nàng kéo cao cổ áo tơi rồi tiến sâu vào bên trong. Nàng từng qua lại con đường lót đá nhẵn thín này nhiều lần. Trước kia, nàng đến thăm đại tá Woòng với tình chiến hữu. Giờ đây, tình thế đã đổi khác. Tiểu Phi nghe tiếng rì rì từ phía trước vọng lại. Nàng không lạ gì âm thanh này. Con đường độc đạo dẫn tới sân bay nhỏ, tại đó có sẵn một chiếc trực thăng và chiếc máy bay du lịch một động cơ.
 

Tiếng động cơ rì rì mỗi lúc một lớn.
 

Tiểu Phi bước rảo. Trước mặt nàng, một làn sáng xanh biếc tỏa ra huyền ảo. Nàng đã ra khỏi hang đến một thung lũng nhỏ, núi bọc tứ phía. Trực thăng từ dưới bay lên hoặc từ trên hạ xuống không ai biết. Tiểu Phi thấy rõ hoa tiêu đội mũ sắt lúi húi trong phòng lái. Bên dưới chỉ có một gã đàn ông. Cả 2 đều là người Tàu. Vóc dáng người đứng dưới đất cũng nhỏ nhắn như nàng. Nàng chợt nghĩ ra một kế. Một kế thật táo bạo. Nàng rút súng bắn vào thạch động. Dư âm của tiếng súng vang dội trong đêm khuya thanh vắng. Gã đàn ông dưới chân trực thăng nhìn ngơ ngác. Hoa tiêu trên trực thăng tắt máy. Tiểu Phi mừng rơn. Thủ hạ của đại tá Woòng mới rồ nóng máy chứ chưa cất cánh. Gã đàn ông nhỏ nhắn trao đổi một vài câu ngắn với hoa tiêu rồi ôm súng chạy nhanh về phía Tiểu Phi.
 

Đến cửa động, hắn dừng lại nâng súng ngang bụng rồi chậm rãi tiến vào. Tiểu Phi mỉm nụ cười đắc thắng. Như con chuột lắt mang thân nạp miệng mèo, gã đàn ông rảo qua chỗ nàng núp. Nàng vươn tay giáng bá súng vào gáy hắn. Nàng đánh trúng huyệt đối khẩu dưới ót. Hắn khựng người, lảo đảo một giây trước khi bổ nhào, không kịp kêu cứu. Hắn mặc đồ đen, đi dép cao su trắng. Tiểu Phi lột áo của hắn choàng vào người mình. Nhìn gần, nàng không giống gã đàn ông chút nào nhưng nàng không còn cách nào nữa. May thì lừa được đối phương, không may thì đành vậy, biết sao?
 

Nhanh nhẹn, Tiểu Phi chạy ra sân cỏ nơi đậu phi cơ trực thăng. Nàng chạy nhanh như nữ lực sĩ thế vận, với dụng ý không cho hoa tiêu có đủ thời giờ nhận diện được nàng. Lúc nàng đến chân trực thăng thì hoa tiêu lớn tiếng hỏi, giọng kẻ cả:
 

- Gì thế mày?
 

Hắn hỏi bằng thứ tiếng Việt lơ lớ. Xuyên qua giọng nói kiêu căng này, Tiểu Phi biết hắn là sĩ quan. Nàng giơ miệng súng. Viên đạn quái ác ghim giữa mặt hắn. Hắn lộn nhào xuống sàn phi cơ.
 

Dầu đã loại trừ xong 2 chướng ngại vật nguy hiểm, Tiểu Phi vẫn không dám lạc quan. Nàng hối hả tìm chỗ núp vì vừa nghe một tiếng động khả nghi. Mắt nàng mở rộng, ngón tay đặt lên cò. Nàng biết là giây phút quan trọng sắp đến. Nếu nàng không lầm, người đang tiến lại phi trường trực thăng là đại tá Woòng, chỉ huy trưởng Hắc Y của Trung hoa lục địa tại mật khu R.
 


 

* * *
 


 

Đại tá Woòng đeo khẩu tiểu liên lên vai trước khi nhét vào túi 4 bì đạn đầy. Trông cách phục sức của hắn, người ta có cảm tưởng hắn sửa soạn đi xa. Đầu đội két, chân dận giày ống, túi vải chĩu xuống bên cánh tay, đại tá Woòng khật khưỡng ra cửa. Đại tá Woòng hất hàm hỏi thuộc viên:
 

- Xong cả chưa?
 

Tên thủ hạ cung kính đáp:
 

- Thưa, xong rồi.
 

“Xong rồi“ có nghĩa là kế hoạch do hắn khổ công xếp đặt đã được hoàn tất. Nội đêm nay, máy bay sẽ cất cánh, Văn Bình sẽ được chở qua Cao Miên, trên đường về Bắc Kinh.
 

Hắn quay lại:
 

- Họ ở đâu cả rồi?
 

Thuộc viên đáp, vẫn bằng giọng cunh kính:
 

- Thưa, họ đang chờ đại tá.
 

Đại tá Woòng nhún vai, tỏ vẻ khinh miệt. Lát sau, hắn hỏi:
 

- Xe díp đổ đầy xăng chưa?
 

Vẫn giọng trả lời ngoan ngoãn, đượm vẻ sợ sệt:
 

- Thưa đại tá, vừa đổ đầy. Tài xế đợi đại tá ngoài vườn.
 

Đại tá Woòng sực nhớ đến thửa vườn trồng toàn hoa thơm cỏ lạ nằm khuất sau rặng núi hùng vĩ. Ai đến thăm vườn này cũng tưởng chủ nhân là người đứng tuổi, chán ghét cảnh sống phồn hoa, rút về nơi thôn dã làm bạn với chim muông và hoa lá. Thật vậy, tuy có trái tim bằng sắt không hề biết rung động, đại tá Woòng lại có yếu điểm: thích hoa đẹp. Mỗi chuyến từ biên giới về, hắn thường mang theo những cây hoa mới, tự tay trồng trong khu vườn xinh xắn. Nếu bọn khách từ Sàigòn lên không quấy rầy thì hắn đã dành buổi sáng tinh sương cho bồn cây thược dược nhiều màu hắn ưa thích hơn cả cô nhân tình trẻ.
 

Tài xế đứng nghiêm chào hắn. Lạnh lùng, hắn trèo lên xe. Chiếc díp sơn xanh, mui kết đầy cành lá, chạy phăng phăng trên con đường ngoằn ngoèo. Đến rặng cây bồm bộp, hắn ra lệnh cho tài xế tắt máy. Tài xế thắng gấp suýt lật xe. Cùng đi theo hắn là 2 tên lính cao lớn, cầm tiểu liên, lưỡi lê đeo lách cách bên hông. Trời mưa như trầm như trút, khi đèn xe hơi tắt ngúm thì người trên xe chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Hắn đeo kính đặc biệt lên mắt. Đó là một loại ống nhòm riêng, có thể nhìn xuyên qua màn mưa và màn tối nhờ có tia hồng ngoại tuyến. Đại tá Woòng hướng về cửa động đen ngòm. Hai tên lính lội bì bõm trong vũng bùn. Hắn ra lệnh:
 

- Cẩn thận, các anh hãy chờ ở ngoài. Khi nào tôi gọi mới được vào.
 

Hắn rút súng lục cầm tay rồi xăm xăm bước vào. Tiểu Doanh mỉm cười kiêu hãnh khi thấy 2 tên lính kéo nhau vào hốc đá tránh mưa. Một tên nói:
 

- Mưa như thế này mà vẫn phải đi công tác. Giá có thuốc hút thì khoái khẩu biết bao!
 

Tên kia đáp:
 

- Cậu chịu khó đợi tớ mấy phút. Tớ ra ngoài xe bảo thằng tài xế cho mình một điếu.
 

Tiểu Doanh khấp khởi mừng thầm. Tên lính thứ nhất khệnh khạng biến vào đêm tối. Tiếng chân hắn chìm trong tiếng mưa rơi lộp bộp. Chỉ còn một tên ngồi bó gối trên tảng đá lởm chởm. Tiểu Doanh rón rén đến sau lưng mà hắn không biết. Có lẽ hắn đang chập chờn nửa ngủ nửa thức. lưỡi dao sắc như nước thủ sẵn trong tay nàng chỉ cách gã đàn ông nửa thước. Đột nhiên hắn quay lại. Trời tối, chắc hắn chẳng thấy gì. Lưỡi dao được vung cao và phóng xuống gáy đối phương. Nạn nhân rẫy đành đạch. Tiểu Doanh đâm lia lịa vào khối thịt khổng lồ. Một phút sau nạn nhân nằm im không cựa cậy.
 

Tiểu Doanh lau lưỡi dao vào vạt áo cho sạch máu. Xong xuôi nàng đứng nép vào hốc đá. Tên lính thứ hai xăm xăm chạy tới, súng giấu trong áo tơi mưa, tay đút túi sợ ướt gói thuốc lá. Đến gần Tiểu Doanh, hắn trượt chân trên nền đất đỏ suýt ngã. Tiểu Doanh đứng yên không nhúc nhích. Nàng khoan thai ném lưỡi dao vào ngực đối phương. Hắn rú lên một tiếng nhỏ. Giết xong tên lính thứ hai, Tiểu Doanh xông vào thạch động. Cảnh tượng trước mắt làm nàng giựt mình.
 


 

* * *
 


 

Đại tá Woòng sửng sốt khi thấy thạch động văng ngắt. Hắn đã căn dặn Tiểu Nương cẩn thận. Nàng có bổn phận thắp 2 ngọn nến chờ hắn. Tình hình bên ngoài được giao cho tên vệ sĩ câm trung thành. Lệ thường, tên vệ sĩ phải túc trực ngoài cửa động, trừ phi có chuyện quan trọng mới được chạy vào. Nhưng hắn chẳng thấy tên vệ sĩ đâu. Tiến được mấy bước, Woòng chột dạ. Hắn hy vọng sự ngờ vực của hắn sẽ không phải là sự thực vì nếu tên vệ sĩ có mệnh hệ nào thì kế hoạch của hắn sẽ tan ra mây khói. Hắn không tin Tiểu Nương, người đàn bà có nhan sắc quyến rũ mà hắn gặp ở đô thị Nam Vang ban đêm, song hắn không thể ngờ nàng dám nhúng tay vào chuyện ghê gớm: chuyện phản bội.
 

Đại tá Woòng nhăn mặt khi nghĩ đến sự phản bội của Tiểu Nương. Chỉ có nàng mới biết một phần kế hoạch thâm độc của hắn. Hắn đã ra lệnh cho nàng đợi hắn gần nửa đêm.
 

Bàn chân đại tá Woòng vấp phải một xác người chắn ngang đường. Hắn cúi xuống, suýt kêu: Trời ơi!
 

Dưới ánh đèn cầy vàng ệch, hắn nhận ra thi thể tên vệ sĩ câm. Xác chết nằm ngửa, nhìn lên, trên mặt còn hiện vẻ căm tức. Như bị điện giật, đại tá Woòng nhảy lùi, ngón tay sẵn sàng lảy cò. Quái lạ, chung quanh chẳng có ai. Đại tá Woòng cảm thấy xấu hổ. Dầu sao hắn là tay gián điệp lành nghề đã nhiều năm lăn lộn trong trường chiến đấu, ít ra hắn phải có thái độ can đảm tương xứng với chức tước trong tổ chức. Nghĩ vậy, hắn nghiến răng kèn kẹt:
 

- Tức chết đi mất!
 

Một chuỗi cười ngạo mạn vang đứng dậy sau lưng. Hắn ngoảnh lại.
 

Trong đời hắn đã gặp nhiều bất ngờ song bất ngờ này lại bất ngờ hơn cả những bất ngờ khác. Vì người vừa cất tiếng cười ngạo mạn là Văn Bình, Tống Văn Bình, điệp viên Z.28, kẻ đã làm nghiêng ngửa các sở điệp báo trên thế giới hiện thời bị hắn bắt giữ. Ngờ đâu Văn Bình lại phá hỏng kế hoạch thần sầu của hắn.
 

Văn Bình cúi đầu lễ phép:
 

- Kính chào đại tá Woòng.
 

Woòng đang lúng túng thì Văn Bình đã nhanh nhẹn nói tiếp, giọng ôn tồn:
 

- Mời anh ngồi xuống đây, chúng ta có chuyện cần thảo luận thành thật với nhau.
 

Woòng ghé ngồi xuống phiến đá trắng nhẵn thín. Văn Bình nghiêm giọng:
 

- Tôi sẵn sàng rời R nội đêm nay nếu anh nộp Rimbô cho tôi.
 

Woòng giả vờ ngạc nhiên:
 

- Rimbô là ai, tôi chưa hề biết.
 

- Đừng đóng kịch nữa, Woòng. Rimbô là người làm môi giới giữa anh và ông khách quý từ Sàigòn lên. Chúng tôi đã khám phá ra âm mưu của các anh rồi. Anh giao Rimbô, tôi sẽ tha chết cho anh. Nhưng anh ạ, chúng ta không sợ chết mà lại sợ mất mặt. Nếu tôi để lộ vụ này, anh sẽ mất chức, nguy hơn nữa anh có thể bị truy tố trước tòa án quân sự. Tôi đã hiểu lể lối xử án ở nước anh. Đối với điệp viên hoạt động ở ngoại quốc bị lột mặt nạ, chỉ có một hình phạt giản dị: bị kề súng vào gáy bóp cò. Dầu sao anh cũng là người trọng danh dự, tôi xin hứa giữ kín nội vụ.
 

Đại tá Woòng thừ người suy nghĩ. Văn Bình đánh diêm châm thuốc. Chàng đoán trước đối phương phải chấp thuận yêu sách của chàng. Tuy nhiên chàng không biết trong thạch động còn có người khác nữa.
 

Người lạ này là Tiểu Doanh.
 

Nàng ẩn sau vách đá thạch nhũ óng ánh, chăm chú theo dõi cảnh tượng trước mắt từ đầu đến cuối. Xác Vương Sinh nằm chềnh ềnh trên nền động ướt át. Kẻ thù của nàng đã chết, sứ mạng của nàng đã xong, nàng không còn vướng mắc gì nữa. Nhưng mắt nàng lại quắc lên, bốc lửa căm hờn. Thi thể Tiểu Nương ngoảnh mặt về phía nàng. Tiểu Nương đã chết song đối với nàng, Tiểu Nương vẫn còn sống. Ruột gan Tiểu Doanh sôi sùng sục. Bỗng dưng nàng tức giận Văn Bình. Nàng yêu chàng tha thiết nên không chấp nhận bất cứ người đàn bà nào chia xẻ ân ái với chàng. Những cảm tình sâu xa đối với Văn Bình bỗng tan biến. Nàng đặt tay vào lưỡi dao lành lạnh. Cách nàng 5 nước, Văn Bình đứng dậy ném điếu thuốc, miệng nói:
 

- Anh chịu đi. Tôi xin hứa danh dự không nhắc đến anh trong bản phúc trình tổng kết đệ lên ông Hoàng. Lát nữa, tôi sẽ ra sân bay, mượn tạm chiếc trực thăng của anh. Tôi không làm phiền ông khách quý Sàigòn của anh đâu. Tôi chỉ bắt một mình Rimbô thôi.
 

Woòng lẩm bẩm:
 

- Rimbô.
 

Văn Bình mỉm cười:
 

- Phải, Rimbô. Mất hắn, anh chẳng thiệt hại bao nhiêu. Trong trường hợp anh từ chối, tôi bắt buộc phải hạ sát anh ngay tại đây. Sau đó, tôi sẽ tìm Rimbô.
 

Woòng thở dài:
 

- Chẳng qua tôi quá tin người nên mới ra cơ sự thế này. Tôi tưởng Tiểu Nương trung thành với tôi, ngờ đâu, trời ơi, ngờ đâu nàng lại phản tôi.
 

Văn Bình gằn giọng:
 

- Đến phút này, anh mới biết ư?
 

Woòng rít lên:
 

- Hừ, anh là đồ khốn nạn. Đừng vội hợm mình, tôi chưa chịu thua anh đâu. Anh đã nhẫn tâm cướp Tiểu Nương trên tay tôi. Anh dùng thủ đoạn xảo quyệt để kéo nàng theo anh. Nếu nàng không bị mê hoặc thì anh đừng hòng.
 

Giọng Woòng xoắn như gió rít trong động vắng:
 

- Văn Bình ơi, anh đừng hòng.
 

Văn Bình nói:
 

- Anh lầm to. Nếu nàng bị tôi dụ dỗ tại sao tôi lại giết nàng?
 

Đại tá Woòng rú lên cười sằng sặc:
 

- Trời đất quỷ cần ơi! Anh định phỉnh gạt cả người giàu kinh nghiệm như tôi nữa ư? Phải, nàng đã bị giết, song hung thủ không phải là anh.
 

Trong khi ấy, Tiểu Doanh nín thở, lắng tai nghe. Nàng rùng mình, bồ hôi lạnh toát đầm đìa. Nàng hy vọng đại tá Woòng vu oan cho Văn Bình vì nàng không thể tha thứ được sự mềm yếu của người mà nàng yêu say đắm. Nàng bàng hoàng tỉnh mộng trước lời thú nhận của người yêu.
 

Văn Bình mỉm cười, giọng thản nhiên:
 

- Anh nói đúng. Hung thủ không phải tôi. Chính Vương Sinh giết nàng.
 

Đứng sau vách đá, Tiểu Doanh chan hòa nước mắt. Nàng muốn khóc òa cho vợi bớt đau khổ nhưng sợ bại lộ. Nàng cố nén xúc cảm để xem tấn kịch giữa 2 người đàn ông đi đến đâu.
 

Đại tá Woòng dằn từng tiếng:
 

- Vương Sinh giết nàng vì sao anh biết không? Vì ghen tuông. Vương Sinh tán gái trẹo quai hàm song nàng không thèm chiếu cố. Anh có duyên thầm đấy nhỉ? Bằng cớ là Tiểu Nương đã dại khờ rơi vào cạm bẫy tình dục của anh.
 

Văn Bình khoát tay:
 

- Đó là chuyện dĩ nhiên.
 

Woòng hét lớn:
 

- Đồ khốn! Khi xưa anh quyến rũ em tôi, rủ nó trốn theo anh để rồi giết nó mất xác trên núi. Anh cho đó là chuyện dĩ nhiên không?
 

Văn Bình đáp, giọng phẳng lặng:
 

- Trước khác, bây giờ khác. Anh đừng quên là em gái anh yêu tôi, và tôi cũng yêu nàng.
 

“Em gái anh yêu tôi, và tôi cũng yêu nàng”, câu nói của Văn Bình giáng bên tai Tiểu Doanh như tiếng sét. Nàng lặng người giây lâu. Hừ, Văn Bình yêu Tiểu Nương để rồi bỏ mặc nàng chết. Văn Bình quyến rũ em gái yêu quý đại tá Woòng để rồi giết nàng một cách hèn mạt trên núi.
 

Văn Bình rút súng, giọng nói sắc như lưỡi kiếm báu Phù Tang:
 

- Đại tá Woòng, anh làm tôi mất nhiều thời gian quá. Tôi không đợi được nữa. Anh chịu nộp Rimbô không?
 

Woòng lắc đầu:
 

- Oan hồn của em gái tôi buộc tôi từ chối. Thà tôi bị anh giết, xuống suối vàng tôi còn được em tôi nhìn nhận, còn hơn đầu hàng kẻ lường gạt ái tình như anh.
 

Văn Bình quát:
 

- Ngậm miệng lại. Nếu không tôi, sẽ hạ sát anh tức thời.
 

Woòng ưỡn ngực:
 

- Tưởng gì chứ ăn đạn thì tôi sẵn sàng. Chết đi, tôi sẽ nguyền rủa anh mãi. Chao ôi! Tại sao trời đất chưa tru diệt bọn đàn ông sở khanh hèn đốn như anh.
 

Toàn thân Tiểu Doanh run rẩy. Nàng có cảm giác đang nổi cơn sốt rét. Không hiểu sao nàng ghét Văn Bình thậm tệ. Nàng ghen chăng? Nàng không thể hiểu nổi tâm tư nàng nữa. Như cái máy, Tiểu Doanh luồn tay vào trong người. Khẩu súng lành lạnh gây cho nàng một ý nghĩ lạ lùng. Nàng phải làm một việc gì để bênh vực chân lý. Nàng yêu Văn Bình, điều ấy nàng không chối cãi, song nàng không thể chung thủy đến độ ngu dại mù quáng đối với kẻ đã phụ rẫy nàng. Trời ơi, Văn Bình đã quyến rũ em gái đại tá Woòng! Văn Bình đã lập kế hại nàng! Thì ra, đại tá Woòng có lý. Woòng bắt giữ Văn Bình là để báo thù cho cô em gái uổng tử.
 

Văn Bình từ từ giơ súng. Tiểu Doanh không trù trừ thêm nữa. Nàng quát lớn:
 

- Văn Bình, khoan.
 

Bị gọi bất thình lình, Văn Bình ngoảnh lại. Tiểu Doanh nhắm mắt bóp cò. Phát đạn thứ nhất chui vào vai Văn Bình làm chàng lảo đảo. Nhìn thấy người bắn mình là Tiểu Doanh, chàng không giấu được sửng sốt. Tuy vậy chàng không bắn trả. Chàng đảo người nửa vòng chĩa mũi súng về phía đại tá Woòng, song Woòng không phải tay mơ trong nghề quyền thuật. Từ nãy, hắn chỉ chờ có thế. Hắn lao nhanh tới, đánh atémi vào tay Văn Bình. Bả vai bị thương, máu tuôn xối xả, Văn Bình đột nhiên mất sức nên không tránh nổi đòn độc của đối phương. Chàng rán chịu đau để giữ súng, song phát atémi thứ hai đã vụt tới. Khẩu súng bị đánh văng xuống đất. Ngọn độc cước tiếp theo đẩy Văn Bình lùi sát tường. Woòng cúi lượm súng. Tiểu Doanh còn ngơ ngác thì một phát súng nổ vang.
 

Đoàng.
 

Tiểu Doanh rú lên.
 

Đoàng.
 

Lại phát súng thứ hai. Tiểu Doanh buông khí giới, ngã vật. Song nàng chưa chết. Nàng nằm sóng soài trên đất. Khi ấy nàng bắt đầu thấy rõ sự thật, nhưng nàng biết là muộn, quá muộn rồi. Giây phút ấy, nàng mới hiểu lòng Văn Bình. Mặc dầu bị thương, chàng vẫn can đảm xông vào. Chàng nhảy xổ lại dùng thân làm mộc đỡ đạn cho nàng nhưng Woòng bắn như chớp xẹt. Viên đạn bay khỏi nòng trước khi Văn Bình sáp tới.
 

Vai trái bị thương, Văn Bình phải huy động toàn lực vào 2 chân và cánh tay phải để tấn công địch. Chàng thúc khuỷu tay vào mặt hắn đồng thời đá móc vào bàn tay cầm súng của hắn. Văn Bình nghe "rắc" một tiếng. Đại tá Woòng quay ngược bá súng để chặn ngọn cước của chàng. Chàng có cảm giác đau buốt như thể xương ngón chân cái bị đập nát.
 

Woòng nhảy lùi một bước, khẩu súng trên tay vẫn bốc khói nghi ngút, quát giật:
 

- Văn Bình, đứng yên kẻo mất mạng!
 

Nhìn miệng súng đen ngòm kề trước ngực, Văn Bình biết là kháng cự vô ích. Tiểu Doanh đang gượng ngồi dậy trên vũng máu. Văn Bình đọc trong đôi mắt đen láy của nàng một niềm xót xa, và hối tiếc vô hạn.
 

Chàng thở dài. Đại tá Woòng cười khẩy:
 

- Hai người muốn tình tự với nhau hả? Nếu cần, tôi sẵn lòng dành cho 5 phút.
 

Văn Bình quỳ xuống bên cạnh Tiểu Doanh. Nàng thều thào:
 

- Anh ơi, anh tha lỗi cho em.
 

Đại tá Woòng xen vào:
 

- Tiểu Doanh, sao cô không tha lỗi cho tôi mà lại van xin kẻ khác?
 

Giọng nói đượm vẻ riễu cợt của hắn làm Văn Bình tức uất. Hắn tiếp:
 

- Cô tha lỗi cho tôi mới đúng vì không có sự trêu chọc của tôi, cô đã không bị thương.
 

Tiểu Doanh chăm chú nhìn hắn:
 

- Té ra anh biết tôi có mặt trong động!
 

Woòng gật gù:
 

- Phải. Tôi đã nhìn thấy cô. Cô núp sau vách đá, ló đầu ra ngoài, đinh ninh an toàn vì trời tối. Tôi không lạ gì yếu điểm của cô, cũng như yếu điểm của đàn bà trên thế giới. Đó là lòng ghen tuông. Đàn bà càng yêu bao nhiêu, càng ghen bấy nhiêu. Tôi chỉ đánh bại được Văn Bình nếu được giúp đỡ của cô. Vì vậy, tôi dụng kế mọn, mắng Văn Bình là gã sở khanh. Và cô đã vội vàng tin tôi. Giờ đây, cô hỏi lại người yêu của cô xem đúng hay sai?
 

Tiểu Doanh nghẹn ngào, đôi giọt lệ từ từ lăn trên gò má. Văn Bình vuốt ve làn tóc mềm, giọng dịu dàng:
 

- Em đừng phiền, anh không giận em đâu. Từ lúc gặp nhau rồi xa nhau, anh vẫn nhớ em luôn. Em chớ hiểu lầm anh, tội nghiệp. Hoàng Hoa đã chết. Nàng đã hy sinh cho anh trốn. Còn Tiểu Nương bị Vương Sinh giết.
 

Tiểu Doanh nói:
 

- Em đã nóng giận một cách vô lý và xuẩn động, khiến anh bị thương, và bị bắt. Em đã hiểu lầm anh, em đã bắn anh bị thương mà anh vẫn lấy thân anh làm mộc đỡ đạn cho em. Đáng tiếc là em chẳng được sống lâu trên cõi đời này nữa để yêu anh hơn.
 

Đại tá Woòng cười hềnh hệch:
 

- Hừ... Giai nhân đã bị thương nặng, chứ nếu chỉ xây xát xoàng thì chắc chắn có tấn trò cụp lạc.
 

Văn Bình quắc mắt:
 

- Thiết tưởng anh phải biết Tiểu Doanh đang hấp hối. Luân lý tối thiểu buộc anh kính trọng người sắp chết. Nếu anh tiếp tục hỗn xược, tôi sẽ không buông tha.
 

Woòng cười gằn:
 

- Anh sẽ làm gì tôi?
 

Văn Bình nhìn thẳng vào mặt kẻ thù:
 

- Giản dị lắm. Tôi sẽ nhảy xổ vào người anh.
 

- Để ăn đạn hả?
 

- Đúng lắm. Trước khi tôi chạm da thịt anh, anh đã bắn được phát súng đầu tiên. Nghĩa là tôi sẽ bị thương nhưng tính mạng anh cũng khó vẹn toàn. Tôi liều chết phản công thì anh phải chết.
 

Đại tá Woòng nín im lặng. Hắn biết Văn Bình đủ tài sức làm những việc táo bạo như thế. Văn Bình nắm bàn tay Tiểu Doanh. Thường ngày, làn da nàng mát rơị. Trời nắng cầm tay nàng, người ta có cái cảm giác tân kỳ như được cầm một ly nước đá. Phút này, bàn tay nàng trở nên lạnh ngắt.
 

Chàng nói:
 

- Em dặn dò gì không? Nội ngày nay anh sẽ trở về Sàigòn.
 

Đại tá Woòng bĩu môi:
 

- Đồ phét lác. Phi cơ sắp chở anh sang bên kia thế giới. Nói thẳng anh biết, cuộc đời ngang dọc của anh bắt đầu chấm dứt từ khi anh gặp tôi trong R.
 

Văn Bình không thèm đáp. Chàng mơn trớn Tiểu Doanh, dáng điệu buồn bã. Giọng nói của nàng đã yếu ớt và ngắt quãng:
 

- Lâu lắm, em không được về thăm Sàigòn. Anh ơi, anh nói giùm với ông Hoàng là đến phút cuối cùng em vẫn lạc quan.
 

Đại tá Woòng rít lên:
 

- Đồ phản chủ. Trước kia, nếu tôi khám phá ra cô là gián điệp của lão già Sàigòn thì đã cho người băm vằm cô thành trăm mảnh.
 

Tiểu Doanh cố mở rộng mắt để thu hình đại tá Woòng lần cuối cùng. Cặp mắt nàng đang lờ đờ bỗng rực sáng như có hào quang, ánh hào quang rực rỡ chưa từng thấy. Trong khoảnh khắc, giọng nói của nàng trở nên đanh thép:
 

- Woòng, anh đừng vội tin là sẽ thắng. Tôi sẽ phù hộ Văn Bình quay về Sàigòn bình yên.
 

Đại tá Woòng co chân đá mạng sườn Tiểu Doanh nhưng bị Văn Bình chặn lại:
 

- Anh là thằng hèn. Dầu sao, nàng cũng sắp tắt thở. Đánh phụ nữ yếu đuối đã hèn, đánh phụ nữ hấp hối còn hèn thêm nữa.
 

Woòng gầm gừ toan hành hung thêm, song trước thái độ hiên ngang của Văn Bình, hắn đành đấu dịu:
 

- Thôi được, tôi cho anh thêm một phút.
 

Văn Bình cúi hôn làn môi giá ngắt. Tiểu Doanh cố gắng mỉm cười lần chót rồi mắt từ từ nhắm lại.
 

Thế là hết.
 

Đại tá Woòng giục:
 

- Đứng dậy mau lên. Không ai chờ được nữa.
 

Mặt Văn Bình lạnh như tiền. Vẻ xúc động đã tan biến. Lấy lại phong độ phớt tỉnh thường lệ. Văn Bình chậm rãi bước ra ngoài. Woòng cất tiếng hách dịch:
 

- Không được. Phiền anh chắp 2 tay lên đỉnh đầu.
 

Trời đã tạnh mưa. Tuy nhiên, cảnh vật vẫn tối đen. Woòng quát:
 

- Bọn bây đâu cả rồi?
 

Hắn muốn gọi 2 tên vệ sĩ gác cửa. Hắn không biết rằng Tiểu Doanh đã đưa cả 2 về chầu Diêm chúa. Không nghe tiếng đáp, đại tá Woòng khum bàn tay quanh miệng làm ống loa:
 

- Tụi bay đâu rồi?
 

Văn Bình tủm tỉm cười:
 

- Đại tá quên là họ đã gặp Tiểu Doanh?
 

Woòng trợn mắt:
 

- Điên hả? Vệ sĩ của tôi đều giỏi võ, không phải là con nít để bị một thiếu phụ yếu như sên hạ sát.
 

Văn Bình cười ngất:
 

- Đại tá vẫn chưa chịu tin ư? Vậy mời đại tá nhìn sang bên hữu. Cạnh hốc đá, đối diện rặng bồm bộp...
 

Văn Bình đã nhìn thấy thi thể 2 tên lính xấu số từ nãy song chàng muốn dành cho đối phương một sự ngạc nhiên đặc biệt. Vả lại, chàng còn muốn lợi dụng thời cơ để lật ngược thế cờ. Đại tá Woòng nhìn theo hướng tay của Văn Bình. Trong một giây đồng hồ, hắn lọt vào tình trạng bị động. Sự sơ hở này được khai thác triệt để sẽ có thể giúp Văn Bình đoạt súng và quật ngã kẻ thù song hắn đã nhảy lùi, cười ròn rã:
 

- Ái chà, khá đấy. Nhưng lừa tôi sao được, đại tá Văn Bình.
 

Văn Bình ngượng đỏ mặt. Song chàng cười gượng:
 

- Thành thật khen anh. Nếu là người khác, không phải anh, thì đã mất súng.
 

Đại tá Woòng dằn từng tiếng:
 

- Xin ghi nhận lời khen của anh. Tuy nhiên, bắt đầu từ phút này, tôi nhắc lại anh đừng hòng phỉnh phờ tôi nữa. Nào, xin mời anh đi trước, nhưng không được đi quá mau. Và xin nhớ tiếp tục giơ tay khỏi đầu.
 

Văn Bình lội bì bõm vào những vũng nước lớn, bùn ngập đến mắt cá. Nhiều lần chân chàng bị kẹt trong bùn không nhấc nổi chân. Tưởng chàng giả vờ, đại tá Woòng không dám lại gần, chỉ đứng xa ra lệnh:
 

- Đóng kịch như thế đã quá đủ. Nếu anh còn lần khân, bắt buộc tôi phải xử tệ.
 

Văn Bình cười nhạt:
 

- Xử tệ? Anh dọa đánh tôi phải không? Hừ, tài quyền thuật của anh chỉ hạ nổi khóa sinh nhu đạo thắt lưng trắng là cùng.
 

Từng chạm trán Woòng tại Trung Hoa, chàng thừa biết đối phương là võ sĩ tuyệt luân về nhu đạo và hiệp khí đạo. Chẳng qua chàng khích bác để hắn nổi giận và làm chuyện thất thố. Nhưng hắn đã đọc rõ tư tưởng của chàng. Hắn gật gù, giọng khoái trá:
 

- Cám ơn anh đã quá lo lắng cho tôi. Đôi ta gặp nhau lần này là lần thứ nhì, và nếu tôi không lầm thì lần trước ta đã có dịp thử tài nhau trong mấy giờ đồng hồ. Tôi không khờ khạo để anh lợi dụng nữa đâu. Và tôi hứa lần này sẽ đưa được anh về Hoa Lục.
 

Văn Bình cười khẩy:
 

- Về Hoa Lục? Chà, lâu ngày nhớ con gái Thượng Hải quá! Anh có đồng ý eo con gái Thượng Hải nhỏ nhất thế giới không?
 

Đại tá gằn giọng:
 

- Bây giờ không phải lúc bình luận thân thể con gái Thượng Hải. Tôi nhắc anh lần nữa: 2 bàn tay không được chùn xuống, nếu không...
 

Văn Bình cười khà:
 

- Đừng dọa, tôi không núng đâu. Các tiền anh cũng không dám giết tôi tại đây vì anh đã được lệnh mang tôi về Trung quốc.
 

Đại tá Woòng không đổi sắc diện:
 

- Đúng. Tôi không dám giết anh, nhưng vẫn có thể bắn què bất cứ lúc nào. Thật ra, tôi thích anh tàn tật hơn là thiệt mạng.
 

Lời nói của hắn làm Văn Bình lạnh gáy. Chàng không lạ gì đại tá Woòng. Hắn đã nói là làm. Bắn chàng què chân lợi hơn là bắn chết. Què chân, chàng sẽ không thể âm mưu bỏ trốn được nữa. Woòng rướn giọng:
 

- Sắp đến nơi, yêu cầu anh bước ngay ngắn.
 

Văn Bình nói:
 

- Tuân lệnh đại tá.
 

- Tôi là Woòng, anh biết từ lâu. Đừng gọi lỡm nhau nữa.
 

- Anh không là đại tá Hắc Y ư?
 

- Thì anh cũng là đại tá của Sở Mật vụ Sàigòn.
 

Ánh sáng chuyển sang màu xanh. Văn Bình đi hết con đường sâu hun hút và bước vào cái sân rộng. Cơn mưa ác liệt đã tạnh. Bầu trời trong vắt không gợn mây. Gió lớn từ hẻm núi thổi hắt ra âm khí rợn người. Văn Bình nhìn thấy một chiếc trực thăng đậu lù lù. Chàng bỗng linh tính một biến cố lạ kỳ. Bất giác, chàng đứng khựng lại.
 






  







Chương XVI
 

Tiểu Phi, cô gái lạ lùng
 


 

Tiểu Phi ngồi thụp xuống. Thân hình nhỏ bé của nàng khuất sau hông phi cơ trực thăng sơn màu xám ảm đạm. Nàng nghe rõ tiếng chân lõm bõm trong vũng nước. Không phải 1 người mà là 2 người. Người thứ nhất, nàng đã biết là ai. Hắn là đại tá Woòng, chỉ huy Hắc Y. Người đi trước cao lớn, có những nét độc đáo nàng không quên nổi dầu mới gặp lần đầu. Hắn là Văn Bình, điệp viên ghê gớm của ông Hoàng, kẻ thù bất cộng đái thiên của cơ quan phản gián Sô viết mà nàng phục vụ. Cách trực thăng 10 nước, Woòng đứng lại quát:
 

- Tụi bay đâu rồi?
 

Tiểu Phi nín thinh. Nàng đã rõ thói quen của đại tá Woòng Hắn khét tiếng trong mật khu về bệnh hách dịch. Nàng cúi ngắm khẩu súng cầm gọn trong tay. Nàng bắn chưa bằng hắn, nhưng ít ra cũng đủ bản lãnh gởi vào tim hắn một viên kẹo chì bất cứ khi nào nàng muốn.
 

Nàng bắt đầu thấy rõ mặt Văn Bình. Chàng giơ 2 tay khỏi đầu trong một cử chỉ khôi hài. Trời tranh tối, tranh sáng song Tiểu Phi không bỏ qua chi tiết cỏn con nào. Văn Bình bị đại tá Woòng kéo giật lại. Nàng nghe rõ tiếng Văn Bình:
 

- Sao không đi nữa, đại tá?
 

Woòng đáp, giọng ồm ồm:
 

- Anh phải vâng lệnh tôi, không được quyền cật vấn lôi thôi.
 

Văn Bình ngúng nguẩy:
 

- Nhưng tôi mỏi tay lắm, không tập thể dục theo lệnh anh được nữa.
 

Woòng tảng lờ không nghe vì hắn biết là Văn Bình chủ ý chọc tức. Hắn lải nhải gọi:
 

- Tụi bay đâu rồi?
 

Văn Bình nhìn tứ phía. Trời đẹp dội lên, những ngôi sao đầu tiên lấp lánh như hột xoàn trên nền nhung láng mượt. Chàng bỗng thèm nhớ cuộc sống la cà trong các hộp đêm ở Sàigòn. Chàng nhớ những ly huýt ky vừa từ chai rót ra còn nguyên mùi thơm hăng hắc. Chàng lại nhớ những cô gái có thân hình nẩy lửa đủ sức làm chàng mê lịm...
 


 

(thiếu 2 trang)
 


 

Woòng bắt trọn ổ gồm con beo mẹ và bầy con mới đẻ. Hắn mang về nuôi trong vườn, sau văn phòng. Bọn beo con được chuyên viên Hắc Y huấn luyện phương pháp canh phòng. Hắn lấy tên nữ tài tử màn ảnh Hồng kông để đặt cho đàn beo. Tiểu Phi quen con lớn nhất tên là Lệ Hoa. Nó khôn như người, tài nghệ không thua võ sĩ nhu đạo đai đen, song có thiện cảm với nàng.
 

Sau khi quan sát kỹ, nàng lắc đầu thất vọng. Con beo đáng sợ đang chờ lệnh tấn công không phải là con Lệ Hoa. Lông nó đen sì, cứng như sợi thép chứ không trắng đốm vàng và mềm mại như con Lệ Hoa. Lưng nó dài ngoằng, khi cần có thể khoanh tròn lại như lưng con rắn. Nhờ đặc điểm này nó có thể kẹp nạn nhân bằng khoảng giữa đầu và đuôi rồi ép nát xương sống. Tiểu Phi kiểm lại xạc giơ còn đựng 7 viên đạn. Nàng đã biết cách bắn chết giống beo, cái khó là làm cách nào bắn thật chính xác, và chỉ bắn 1 phát khi nó chồm lên sửa soạn vồ mồi.
 

Và cái mồi là nàng.
 

Nàng không tin là đại tá Woòng biết nàng núp bên hông trực thăng. Nếu biết, hắn sẽ chẳng kêu đàn beo. Một mình một súng hắn dư sức hạ nàng. Hoặc không cần súng, hắn chỉ cần lập kế, dựa trên tài năng tuyệt vời đệ tứ đẳng đai đen nhu đạo cũng dư sức đoạt võ khí trên tay nàng và đưa nàng sang thế giới bên kia.
 

Đây là lần đầu Tiểu Phi chạm trán đại tá Woòng. Nàng băn khoăn không hiểu nên xử trí ra sao vì Woòng không phải là kẻ thù trực diện. Dầu sao 2 người vẫn là đồng chí, nếu có xung đột thì đó chỉ là xung đột tạm thời về nghề nghiệp. Văn Bình mới là kẻ thù không đội trời chung của nàng và của đại tá Woòng. Nghĩ đến đó, Tiểu Phi toan nhổm dậy kêu đại tá Woòng một tiếng. Nàng định thú nhận nàng là nhân viên phản gián đặc biệt của Liên sô, cũng như đại tá Woòng là nhân viên tình báo Hắc Y được Bắc kinh phái tới. Nhưng nàng chưa thể xuất đầu lộ diện. Là người đàn bà giàu tự ái, nàng không thể đầu hàng một cách dễ dàng và tầm thường.
 

Nàng ngước đầu nhìn lên cao. Trời ban đêm đang sáng bỗng tối sầm. Đám mây màu sữa loãng đã biến sang màu đen âm u. Gió núi thốc ra từng cơn, kéo theo khí lạnh rùng rợn chứa đầy tử khí. Không hiểu sao Tiểu Phi lại liên tưởng đến sự chết. Đàn bà trẻ đẹp như nàng chết rất uổng. Nhiều người đàn ông đã nói về nàng như vậy. Văn Bình cũng nói như vậy với nàng. Văn Bình là kẻ thù, nàng có bổn phận triệt hạ nhưng dầu sao hắn cũng đã lưu lại trong tâm can nàng và trên thân thể nàng những dấu vết ái ân nồng cháy.
 

Nàng vội nín thở vì con beo vừa gừ gừ vừa rướn 2 chân trước. Đại tá Woòng lại hô to:
 

- Ai?
 

Tiểu Phi không lên tiếng. Đại tá Woòng nhắc lại:
 

- Ai đó? Trong vòng 1 phút nữa, nếu không lên tiếng, tôi sẽ suỵt beo lại xé xác. Đầu hàng thì thoát chết. Đầu hàng đi, còn đợi gì nữa?
 

Tiểu Phi nâng súng ngắm, bỗng nàng lắc đầu. Đại tá Woòng đứng hơi xa nên nàng khó bắn trúng. Trong khi ấy, con beo vằn đã chuẩn bị nhảy lại. Nàng đã biết rõ thói quen của đàn beo hung hãn. Nó sẽ cắn cổ vật nàng ngã rồi mới bình thản xé rách quần áo. Chuyên viên Hắc Y còn dậy nó một nhu cầu ghê gớm khác: đó là cưỡng hiếp phụ nữ. Trống ngực đập nhanh, nàng đáp lớn:
 

- Tôi đây.
 

Đến lượt đại tá Woòng choáng váng mày mặt. Giọng nói ấm áp này, hắn không thể lầm. Tiểu Phi nói tiếp:
 

- Tiểu Phi đây.
 

Woòng xô Văn Bình lên trước. Tiểu Phi cũng đứng dậy ra khỏi gầm trực thăng. Trời sáng hẳn. Ánh sáng xanh lam huyền ảo làm Tiểu Phi đẹp ảo huyền thêm. Nàng chờ đại tá Woòng, miệng hơi mím lại. Đến gầnTiểu Phi, Woòng dừng lại. Hắn hỏi giọng trịch thượng:
 

- Cô đến đây làm gì?
 

Nàng đáp thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:
 

- Đến làm gì, chắc đại tá đã biết. Mục đích của tôi giống mục đích của đại tá.
 

Woòng nhe răng cười khả ố:
 

- Phải, tôi biết rồi, cô định hớt tay trên của tôi. Nhưng cô ơi, thằng đại tá Woòng không đần độn như cô tưởng đâu.
 

Ruột gan Tiểu Phi nôn nao. Như vậy có lẽ hắn đã biết nàng phục vụ cho Phản gián Sô viết từ lâu. Woòng nói chậm rãi:
 

- Phải, tôi biết cô chịu mệnh lệnh trực tiếp của Mạc tư Khoa. Biết nhưng không ra tay vì tình đồng chí. Bây giờ thì hết rồi, cô ạ.
 

- Hết rồi?
 

- Cô còn đòi hỏi gì nữa. Cô đã nhẫn tâm giết 2 tên thủ hạ thân tín và đắc lực của tôi. Vì cô phá bĩnh nên trực thăng chưa thể cất cánh. Mặc dầu có cảm tình sâu xa với cô, tôi vẫn phải hành động quyết liệt.
 

Tiểu Phi cười nhạt:
 

- Anh hèn lắm. Hồi nãy tôi có thể bắn chết anh mà không nỡ vì tôi nghĩ đến nghĩa vụ chung. Nghĩ đến thời gian chung sống với nhau trong mật khu. Vả lại, tôi muốn điều đình với anh.
 

Đại tá Woòng cười ha hả:
 

- Điều đình? Còn điều đình gì nữa? Nhưng thôi, cô đã nói thế tôi cũng sẵn sàng khoan hồng. Tuy nhiên, tôi phải giam cô dưới hầm.
 

- Anh muốn đẩy tôi chết đói chết khát trong nhà mồ kinh khủng ấy ư?
 

- Vì tôi phải đệ trình thượng cấp. Số phận cô sẽ do thượng cấp định đoạt.
 

Tiểu Phi đặt tay vào túi. Woòng cười ré:
 

- Yêu cầu cô để khẩu súng được yên. Cô đừng quên con beo của tôi đánh hơi rất tài.
 

Lời nói của đại tá Woòng làm Tiểu Phi xửng vửng. Khi ấy, nàng mới biết mình dại. Hồi nãy, giá nàng bắn liều thì thế cờ đã đổi khác.
 

Trời bắt đầu sáng mờ mờ. Căn cứ vào những đám mây màu sữa loãng ở chân trời đông. Văn Bình đoán đã tới 5 giờ. Giờ này, ông Hoàng đã thức dậy ở Sàigòn bên phích cà phê đặc xịt như hắc ín và hộp xì gà Havan to tướng. Khi từ giã ông Hoàng, chàng đinh ninh thành công, không ngờ lại bị địch bắt một cách quá dễ dàng. Hy vọng thoát thân của chàng đã tan ra mây khói khi chàng đặt chân trên con đường đất đỏ lượn chữ chi giữa 2 rặng thông xanh. Hai con chó săn lực lưỡng quẫy đuôi xun xoe giữa đường, bên cạnh toán người mặc đồ đen, võ trang súng tự động. Đại tá Woòng ra lệnh trói Văn Bình bỗng dây ni lông. Sau đó đoàn người rẽ vào lối tắt. Văn Bình ngửi thấy mùi măng tươi. Chàng đã ngửi mùi thơm này trong cuộc dạo chơi lần đầu với Tiểu Phi trong rừng. Ngoảnh về phía nàng, chàng bùi ngùi:
 

- Mùi măng tươi thơm ghê? Tiểu Phi còn nhớ đêm 2 đứa mình qua rừng măng không?
 

Tiểu Phi nhìn kẻ thù bằng luồng mắt thiện cảm. Trước kia, nàng thường đối phó với những điệp viên địch nặng nề, thô bỉ, mặt mũi đen đủi, xấu xí. Lần này, tình trạng trái ngược kỳ lạ đã xảy ra, Văn Bình đã cấy vào lòng nàng những cảm giác nhẹ nhàng, thi vị, dầu nàng muốn quên suốt đời cũng khó thể quên. Đến tảng đá trắng, đoàn người dừng lại. Đại tá Woòng ấn nút bí mật, tảng đá dạt ra sang bên để lộ cánh cửa đen ngòm. Một tiếng thét vẳng ra:
 

- Hoàng hôn, ai đó?
 

Lính gác hỏi mật khẩu. Bên ngoài đáp:
 

- Bình minh. Mở cửa, có cả đại tá nữa.
 

Hai gã đàn ông mặt mày gớm ghiếc ló đầu ra:
 

- Chúng em xin chào đại tá.
 

Woòng khoát tay:
 

- Kể từ phút này trở đi, phải tăng cường phòng vệ. Gọi điện thoại cho đại đội chủ lực đến đây lập tức.
 

Đoạn quay lại 1 thuộc viên:
 

- Đại úy Lee, lại gần tôi dặn.
 

Lee là cây cột bằng xương cao xấp xỉ 2 thước. Dưới ánh sáng rạng đông, gương mặt gân guốc và dữ dằn của hắn thình lình nhô ra khả dĩ thu hồn hớp vía bọn trẻ con. Hắn cung kính chụm chân chào đại tá Woòng. Woòng hạ thấp giọng, cốt không cho người khác nghe. Văn Bình mỉm nụ cười khó hiểu. Woòng nói bằng thổ âm Triều châu. Hắn không thể ngờ chàng cũng hiểu lõm bõm tiếng Triều châu. Trong thời đại chiến thứ hai, được thả dù xuống các căn cứ Quốc dân quân, Văn Bình đã học nhiều thổ ngữ Trung hoa, trong số đó có tiếng Triều, một trong những tiếng khó nhớ và khó nói nhất. Văn Bình không nghe hết câu, song chàng không ngăn được vui mừng khi biết Woòng ra lệnh cho đại úy Lee gác tù nhân thật cẩn mật và chờ lệnh.
 

Tiếng chân đại tá Woòng bặt dần trong màn sương trắng. Lee ra lệnh cho đàn em:
 

- Đi.
 

Đi đâu, Văn Bình đã biết. Thạch động mở rộng, máy phát điện kêu rè rè. Tiến sâu 50 thước, đoàn người đến một nơi ngập tràn ngập ánh đèn nê ông. Một bức tường xây bằng đá ong lớn chắn ngang. Lee vỗ tay đôm đốp, cánh cửa duy nhất mở ra. Tiểu Phi nhăn mặt khi thấy lính gác toàn là dân sơn cước Vân nam. Chúng nhe hàm răng cải mả cười với nàng. Giữa nhà có tấm sắt tròn lớn bằng cái nong. Cả bọn hì hục đẩy ra, lộ 1 miệng huyệt sâu thẳm.
 

Đại úy Lee mở đèn. Tiểu Phi cự nự:
 

- Các anh không được phép giam tôi dưới hầm. Tôi là sĩ quan cao cấp bên Phản gián. Báo các anh biết, nếu không nghe tôi các anh sẽ bị truy tố trước Tòa án Quân sự.
 

Lee cười hà hà:
 

- Cô chẳng cần dọa, chúng tôi cũng biết từ lâu cô là nhân viên phản gián cao cấp, nhưng cô quên chúng tôi là thủ túc của đại tá Woòng. Chúng tôi chỉ biết đại tá Woòng, không thèm biết ai hết. Chúng tôi chỉ phải ra tòa nếu cô thoát khỏi nhà hầm này, song tôi xin nói ngay là từ xưa đến nay ai đã vào đây là không bao giờ trở ra. Tiểu Phi nhổ nước bọt ra vẻ khinh bỉ. Lee nổi đóa tát nàng một cái cháy mặt. Tiểu Phi vùng vằng toan chống lại song 2 tên ngưu đầu mã diện đã kềm chặt tay nàng. Nàng cố gỡ, song càng gỡ vòng tay sắt càng khép chặt. Mùi rượu trong miệng Lee phà vào mặt làm nàng ngộp thở. Nàng thét lên:
 

- Trời ơi, ai cứu tôi với.
 

Lee phá lên cười khoái trá:
 

- Cô la vỡ cuống họng cũng chẳng ai nghe. Trong trại giam này chỉ có mình tôi.
 

Tiểu Phi nói:
 

- Dầu sao tôi cũng sĩ quan cao cấp, các anh không được hỗn.
 

Lee vẫn cười:
 

- Cô đã khoe khoang như vậy một lần rồi. Và đây, ai cũng như ai, đàn bà đẹp đều phải qua tay tôi.
 

Vừa nói hắn vừa nắm áo Tiểu Phi xé toạc. Vải áo mỏng thấm ướt nước mưa nên bị kéo rách dễ dàng. Nàng quẫy mạnh cốt che tấm thân lõa lồ nhưng Lee đã níu lại. Tiểu Phi ngước nhìn Văn Bình bằng cặp mắt van lơn. Chàng lớn tiếng:
 

- Các anh là đồ tồi. Lợi dụng đàn bà cô thế bị bắt để làm trò tồi bại. Rồi các anh sẽ biết tay tôi.
 

Một tên lính - chắc là đàn em thân tín của Lee- đến sát Văn Bình, giọng thách thức:
 

- Chà, mày giở giọng hăm dọa. Mày tài giỏi thì đóng vai hiệp sĩ đi?
 

Văn Bình vặn người, 2 tên lính kềm chàng bị đẩy lăn chiêng. Bàn chân chàng hất lên. Ngọn độc cước trúng mặt tên lính kiêu ngạo. Hắn ôm mặt máu chảy chan hòa, loạng choạng một giây đồng hồ rồi chúi mũi vào tấm sắt tròn. Một tên khác nhảy xổ lại, chưa kịp đối phó thì ngọn cước thứ hai vút ra như chớp xẹt. Hắn ngã nhào. Và cứ thế, Văn Bình trị tội luôn tên thứ ba. Một tên nạp đạn cách cách, sửa soạn bắn. Lee quát to:
 

- Không được bắn.
 

Hắn lách vào giữa, nét mặt hầm hầm. Văn Bình thừa biết hắn có thể tra tấn chàng chớ không dám giết vì đại tá Woòng bắt phải giữ chàng sống để giải về Hoa lục.
 

Lee trợn mắt nhìn Văn Bình:
 

- Lần này tôi tha cho anh, lần khác anh sẽ nát thây nghe chưa?
 

Văn Bình cười nhạt. Tên lính sau lưng giơ báng súng nện vào gáy chàng. Bị đánh bất thần, chàng không tránh nổi nên ngã ngồi. Bọn lính ùa lại đánh hội đồng rồi chúng hè nhau bế chàng xuống hầm.
 

Khi tỉnh lại, chàng thấy bốn bề tối om. Miệng chàng đắng chát như thể uống rượu thâu đêm. Chàng gọi nhỏ:
 

- Tiểu Phi.
 

Từ sà lim đối diện có tiếng vẳng lại:
 

- Em đây.
 

Chao ôi, tiếng "em" ngọt ngào làm sao! Nàng hỏi:
 

- Anh tỉnh rồi ư? Anh còn đau không?
 

Văn Bình đáp:
 

- Cám ơn em, anh chỉ bị ê ẩm xoàng.
 

Chàng toan nói thêm nhưng có tiếng quát:
 

- Ê, câm miệng, không được trò truyện.
 

Văn Bình lặng thinh. Trong sà lim tối om, Tiểu Phi cũng bâng khuâng nghĩ đến Văn Bình. Nàng không tin đại tá Woòng sẽ phóng thích nàng. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, nếu bị mạng vong nữa nàng cũng không tiếc nuối. Song nàng chỉ bực mình vì đã bị đại tá Woòng lôi vào cạm bẫy. Đột nhiên có tiếng chân người. Rồi ánh đèn sáng, Lee mở cửa thò đầu vào. Tiểu Phi hỏi:
 

- Anh muốn gì?
 

Lee đáp:
 

- Muốn gì, cô sẽ biết.
 

Nàng biết hắn sẽ cưỡng hiếp nàng. Tuy vậy nàng không sợ. Nàng thản nhiên đứng lên. Lee hất hàm:
 

- Mời cô ra trước.
 

Nhà hầm gồm 10 sà lim nhỏ xây sát vách đá. Giữa hai dãy sà lim là một hành lang rộng. Cuối hành lang là một vọng gác. Trong vọng gác có cái giường gỗ. Lee dẫn nàng vào vọng gác.
 

Hắn chỉ cái giường bảo nàng ngồi rồi đủng đỉnh nói:
 

- Tôi muốn điều đình ôn hòa với cô. Nếu cô phảng đối, bắt buộc tôi phải làm dữ. Cô thừa biết đại tá Woòng sẽ giết cô. Và đại tá Woòng đã giao cho tôi việc này. Cô làm tôi vừa lòng, tôi sẽ tha. Chẳng hạn báo cáo với đại tá Woòng là thừa cơ canh gác chểnh mảng, cô đã trốn thoát.
 

Nàng lắc đầu:
 

- Mưu kế của anh quá tầm thường, không lừa nổi đại tá Woòng đâu.
 

- Cô đừng lo, cô hứa đi, cô hứa làm vừa lòng tôi đi.
 

Tiểu Phi thấy rõ mắt hắn vụt sáng, mạch máu cổ phồng căng, mắt đỏ ngầu như sắp tóe máu. Nàng biết hắn không thể dằn lòng lâu thêm nữa. Sau nhiều năm hoạt động, nàng nhận thấy đàn ông già trẻ, giàu nghèo, da vàng da trắng, thượng lưu hoặc lao động, đều giống nhau như giọt nước: đứng trước phụ nữ đẹp họ thường mất hết trí khôn. Nhân viên trong R đã được huấn luyện chống lại những cám dỗ nguy hại của nhan sắc, vậy mà mỹ nhân kế áp dụng lần nào cũng thành công. Nàng đoán không sai: nàng vừa đứng sát người hắn tức thời hắn ôm cứng eo nàng, dáng điệu vội vã và hoảng hốt như thể nàng là con chim, xểnh tay nàng vỗ cánh bay vù đi mất.
 

Nàng để mặc cho hắn vuốt ve, lát sau nàng mới gỡ tay hắn ra rồi nói:
 

- Tôi chưa thấy ai ẩu bằng anh. Đàn em của anh biết được thì tánh mạng anh khó thể vẹn toàn.
 

Lee lại cười ha hả, lối cười đểu cáng và kinh tởm:
 

- Nói đúng, nói đúng. Để anh ra tay cho em coi chơi.
 

Lee vụt ra ngoài hành lang. Hắn huýt lên tiếng còi lớn. Hai phút sau, Tiểu Phi nghe tiếng chân người rồn rập rồi một tên lính võ trang tiểu liên từ cuối hành lang hối hả chạy đến chụm chân chào:
 

- Đồng chí gọi em?
 

Lee hất hàm:
 

- Vào đây.
 

Ngoan ngoãn, tên lính tuân lệnh. Lee chỉ Tiểu Phi:
 

- Mày biết tao sắp làm gì cô gái này không?
 

Tên lính kinh ngạc:
 

- Thưa đồng chí, em biết sao được.
 

Lee cười gằn:
 

- Vậy, để tay dậy mày.
 

Lee phóng bàn tay lông lá. Chạm xương hàm, tên lính loạng choạng chúi vào vách. Hắn ôm mặt:
 

- Thưa đồng chí, em có phạm lỗi nào đâu?
 

Lee đá bồi vào giữa ngực. Lần này tên lính lộn nhào. Hắn đang lồm cồm bò dậy thì Lee đã rút dao khỏi vỏ - con dao sáng loáng, mũi nhọn hoắt- và thản nhiên đâm vào yết hầu nạn nhân. Máu tuôn ra như có vòi. Nạn nhân rú ằng ặc. Lee ré lên cười. Tiểu Phi không sửng sốt trước thái độ khát máu tàn bạo của Lee. Trong đời, nàng đã gặp nhiều gã đàn ông mê gái đến nỗi có thể thẳng tay hạ sát những người thân nhất. Nàng chỉ sửng sốt tại sao Lee lại đổi tính nhanh chóng như vậy. Hắn định lừa nàng chăng? Nàng không tin.
 

Nạn nhân quằn quại dưới đất, lưỡi dao dài ngoằng lắc lư trên cổ. Lee cúi xuống bình thản rút dao ra. Nàng tưởng Lee sẽ tha chết cho tên lính, nhưng không, hắn chỉ lau con dao vào áo sơ mi cho sạch hết máu rồi đâm nhát nữa. Và nhát này là nhát chí mạng để giải thoát. Lee nhắm giữa tim tên lính. Con dao ngập lút đến chuôi, máu lại trào ra. Nạn nhân giãy đành đạch, rồi cơ thể duỗi thẳng. Tắt thở. Lee mỉm cười thân mật với Tiểu Phi:
 

- Em thấy chưa? Vì em, anh giết chúng nó. Nếu đại tá Woòng căn vặn tại sao em trốn thoát, anh sẽ báo cáo là bọn gác lơ đễnh và anh phải hạ sát chúng để trừng phạt.
 

Tiểu Phi cười quyến rũ:
 

- Cám ơn anh.
 

Lee lại ôm lấy nàng, hỏi:
 

- Trên đó còn mấy tên nữa?
 

- 6 đứa, 2 đứa gác bên trong, còn 4 túc trực bên ngoài. Nếu anh thật tâm cứu tôi, anh phải thủ tiêu cả bọn.
 

- Để rồi em giết anh ư?
 

Tiểu Phi ngúng nguẩy:
 

- Không tin nhau thì thôi, xin anh giam tôi lại.
 

Lee tần ngần giây lát. Có lẽ hắn biết dại song sự thèm muốn xác thịt đã lấn át lương tri nên hắn lại mỉm cười ngây ngất:
 

- Thôi được, em để mặc anh lo liệu.
 

Tiểu Phi theo Lee ra ngoài, 2 tên lính lực lưỡng đang ngồi bên chai rượu lớn, cạn quá nửa, khật khưỡng, nửa say nửa tỉnh. Lee quát to:
 

- Ai cho phép bọn bây nhậu nhẹ trong giờ gác?
 

Hai tên lính giật mình, đứng phắt dậy như bị ong đốt nhưng Lee phản ứng nhanh hơn. Bàn tay hắn giáng xuống. Tên thứ nhất ngã lăn. Tiểu Phi đánh bá súng vào gáy tên thứ hai. Hắn nhào xuống như cây chuối bị chặt gốc.
 

Lee quay lại nói:
 

- Nào, em bằng lòng chưa?
 

Tiểu Phi nheo mắt, lúi húi lên đạn vào nòng súng nhưng Lee gạt ngang:
 

- Đừng bắn súng, gây tiếng ồn. Bốn đứa kia nghe tiếng động thì rầy rà lắm
 

Lee xắn tay dựng nạn nhân dậy Hắn quất atémi thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật lợi hại. Tiểu Phi nức nở khen thầm. Chỉ tiếc là Lee trung thành với đại tá Woòng. Hắn có thể hy sinh đàn em để mua chuộc nàng, song nàng khó thể mua chuộc hắn để phản lại đại tá trưởng ban Hắc Y. Trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, 2 nạn nhân đã biến thành đống thịt vô hồn. Lee đá lăn 2 xác chết vào một góc. Tiểu Phi tần ngần:
 

- Sao anh chưa thịt luôn 4 đứa kia?
 

Hắn lắc đầu:
 

- Rất tiếc chưa thể chiều em vì trong bọn có 1 thằng là em họ của anh.
 

Tiểu Phi nín thinh. Nàng biết hắn không thể chiều lòng thêm nữa. Hắn đã hy sinh đến mức cùng cực rồi. Vì vậy nàng ngoan ngoãn theo hắn xuống hầm, vào căn phòng trống trải, ở góc có kê cái giường gỗ. Lee bá cổ nàng, hôn say sưa vào làn da trắng như ngó sen, chân đạp cái ghế đẩu bên trên đặt ngọn bạch lạp. Cây đèn cầy đổ xuống đất, lập lòe một lát rồi tắt ngúm.
 

Căn phòng chìm vào yên lặng, một sự yên lặng lạnh lẽo. Tiểu Phi không biết là lòng nàng lạnh lẽo hay là khí núi đá lạnh lẽo. Mắt nàng quắc lên trong bóng đêm u uất, nàng không buồn cưỡng lại bàn tay xù xì lông lá đang mơn man thân thể nàng. Giọng của gã đàn ông trở nên lè nhè như người chếnh choáng say rượu:
 

- Tiểu Phi, em yêu anh không?
 

Nàng cười nhè nhẹ:
 

- Trời ơi, anh còn hỏi vặn nữa? Như vậy còn chưa đủ ư?
 

Hắn rúc đầu vào ngực nàng. Nàng chỉ chờ có thế. Con dao sắc như nước được giấu gọn trong mình, nàng chỉ đưa tay lên là rút ra dễ dàng. Như hít bạch phiến, Lee tê mê không biết gì nữa hết. Tiểu Phi nghe loáng thoáng tiếng ho của Văn Bình từ xà lim xa vẳng lại. Lòng nàng tràn ngập những cảm nghĩ lạ lùng.
 

Thấy nàng cựa quậy, Lee hỏi:
 

- Em làm gì thế?
 

Nàng chối:
 

- Không.
 

Lee vẫn chưa tha:
 

- Em đang nghĩ đến đại tá Woòng phải không?
 

Nàng cười gượng:
 

- Không. Sợ thì đúng hơn. Nếu đại tá Woòng bất thần ập vào bắt chợt 2 đứa mình thì mất chỗ đội nón.
 

Lee chắt lưỡi:
 

- Em đừng sợ. Đại tá chưa đến đâu.
 

Tiểu Phi khấp khởi mừng thầm. Thanh toán xong Lee, nàng còn rộng thời giờ thoát thân. Lưỡi dao được chuồi ra khỏi túi quần. Lặng lẽ, nàng hất ngược mũi dao. Nàng nói với Lee, giọng âu yếm:
 

- Anh hôn nữa đi. Hôn nữa đi.
 

Lee cúi đầu sát xuống, Tiểu Phi thu hết sức lực vào bàn tay hữu. Suýt nữa nàng đâm trượt vì lúc ấy Lee nghiêng đầu sang bên. Lưỡi dao cắm vào yết hầu hắn. Nàng nghiến răng ấn lút cán rồi lay mạnh cho vết thương rộng toác ra.
 

Lee thét lên kinh hoàng:
 

- Trời ơi, nó giết tôi.
 

Máu cổ Lee trào ra ướt cả vào miệng Tiểu Phi. Nàng nếm thấy mằn mặn. Nàng đẩy hắn ngã và nhỏm dậy, nhảy xuống đất tháo chạy. Tuy nhiên nàng đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng: nàng dại dột mở toang cửa cho ánh sáng đùng đục bên ngoài tràn vào. Nhờ ánh sáng, Lee có thể nhìn thấy nàng rõ ràng. Nàng đinh ninh hắn bị trọng thương và hắn đã chết ngờ đâu hắn chưa chết hẳn, hơi máu làm hắn hăng say như con dã thú trúng đạn vào chỗ hiểm. Hắn loạng choạng bước theo, lưỡi dao còn rung rinh trên cổ. Hắn không nói thành tiếng được nữa. Máu nhuộm ướt bộ ngực lông lá đen sì. Hắn đưa tay lên cổ, nắm chuôi dao. Tiểu Phi biết hắn sắp sửa rút dao. Thoát khỏi lưỡi dao chềnh ềnh, hắn sẽ có thể giết được nàng.
 

Nàng bèn quay vội vào trong phòng. nhìn hắn loay hoay với lưỡi dao, nàng biết hắn đã kiệt sức, nhưng dầu kiệt sức hắn vẫn có thể giết nàng như giết ruồi. Nàng giằng lấy chuôi dao song Lee đã né tránh và co chân đá lái, Tiểu Phi suýt lãnh ngọn cước nguy hiểm vào giữa mặt. Nàng lùi lại. Lee xuống tấn cố gắng nhổ bật lưỡi dao. Vẻ đau đớn vô biên hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Miệng hắn mím lại, cánh mũi nở rộng trong tiếng thở phì phò, mái tóc xõa rã rượi, máu dính bê bết. Một cánh tay của hắn phải dính chặt sườn non lấy trớn cho tay kia rút dao nên Tiểu Phi không dám bỏ lỡ cơ hội tấn công. Nàng đâm bổ vào người hắn. Lee luống cuống bước tréo nhưng móng tay dài ngoằng và nhọn như ngọn đũa sắt của nàng đã thọc trúng mắt. Khỏe như voi bị mù mắt cũng phải qui hàng phương chi hắn đã bị thương trầm trọng ở yết hầu. Sau cùng hắn vẫn rút được lưỡi dao và thét lên một tiếng kinh hồn. Con dao tuột khỏi bàn tay, rung rung, rơi xuống đất kêu choang. Rồi hắn lảo đảo bưng mặt. Máu mắt hắn trào ra. Tiểu Phi lượm dao, đâm thêm một nhát vào ngực hắn. Hắn bỏ tay trên mắt xuống, bịt lấy ngực.
 

Mệt mỏi, Tiểu Phi ngồi phịch xuống giường. Lee đã mù hẳn, không thấy gì nữa. Không hiểu sao, hắn lại nói được như cũ. Giọng hắn rít lên như tiếng gió xoáy, có lẽ vì cuống họng hắn bị mở tung:
 

- Đồ khốn khiếp! Mày đánh lừa tao!
 

Tiểu Phi cười gằn ;
 

- Bây giờ anh mới biết ư? Anh quên là tôi thà chết chứ không thể cung phụng xác thịt cho bọn vô danh tiểu tốt như anh. Anh háu ăn thì mất mạng là đúng, còn oán thán gì nữa.
 

Khi ấy nàng mới có dịp quan sát hắn kỹ lưỡng. Trên thân hắn không còn mảnh vải nào hết. Bất giác nàng nhớ lại những gã đàn ông hiếu sắc từng bị lưỡi dao cắm phập vào tim trước phút tận hưởng kho tàng nhan sắc thiên nhiên của nàng. Kể ra bọn đàn ông ngu xuẩn đến thế là cùng. Tại mọi trường gián điệp, các nữ khóa sinh đều được học những miếng võ đặc biệt để triệt hạ đàn ông. Thế võ thông dụng nhất là giấu dao dưới gối, thừa cơ đối phương ngây ngất trước miếng mồi thơm tho, chỉ cần quay ngược mũi dao là đâm trúng yết hầu. Bị thương nặng nơi cổ, người đàn ông nào cũng mất ngay hai phần ba sức lực. Là điệp viên có hạng, Lee không thể không biết điều đó. Biết mà vẫn đút đầu vào thòng lọng, chứng tỏ sắc đẹp đàn bà có mãnh lực ghê gớm, còn gớm ghê hơn cả mọt chê và thiết giáp xa.
 

Lee vịn tay vào thường, đầu hơi cúi. Tiểu Phi biết là hắn đang nghe ngóng. Có lẽ hắn đang sửa soạn phản công lần cuối trước khi tắt thở. Nàng cười nhạt:
 

- Anh còn đánh ai được nữa mà bày mưu lập kế? Đời anh đã tận, anh hãy ngoan ngoãn nằm dài chờ chết. Tôi hứa sẽ vuốt mắt tử tế cho anh.
 

Lee vung chân đá. Nhưng ngọn cước tuyệt vọng chỉ vèo trong không khí. Hỗng chân, hắn ngã nhoài, giãy lên như con cá bị chặt đầu rồi nằm yên sau khi thở dốc. Tiểu Phi móc túi hắn lấy xâu chìa khóa. Nàng đứng lặng một phút nghĩ ngợi. Nàng không hiểu tại sao nàng lại lấy xâu chìa khóa này. Văn Bình đang bị nhốt trong sà lim kiên cố cuối hành lang. Nàng có bổn phận hạ sát chàng. Phương pháp hạ sát đắc lực nhất là kêu chàng lại gần cửa sắt rồi bắn trúng tim. Nàng dơ súng là Văn Bình phải chết. Chứ nếu mở cửa cho chàng ra ngoài thì khó thi hành được chỉ thị cấp trên. Nàng nghĩ như vậy song chân nàng cứ bước đều như máy lại sà lim, và bàn tay nàng cứ tra chìa khóa vào ổ. Xâu chìa khóa gồm nhiều cái nên nàng lóng ngóng tìm mãi mới ra, bồ hôi ướt đầm cổ áo như trời mưa lớn.
 

Nàng sực nhớ là mảnh áo trước ngực rách toang vì bị Lee xé bỏ. Đỏ mặt, nàng vội sắp xếp lại cho bớt lõa lồ. Bên trong, Văn Bình lên tiếng, giọng thân mật:
 

- Tiểu Phi đấy ư?
 

Nàng giật mình như chạm giây điện.
 

Văn Bình lại nói:
 

- Anh đợi em từ nãy. Tưởng em bị thằng Lee giết, anh lo quá. Anh đang đào đất phá sà lim ra ngoài cứu em thì may sao em thoát nạn.
 

Tiểu Phi ngẩn người trước lời nói sau chấn song sắt của người đàn ông mà Tổ chức bắt nàng coi là kẻ thù bất cộng đái thiên, và bắt phải giết hắn. Thì ra chàng đã thành thật để ý đến nàng. Chàng đã lo lắng khi nàng bị Lee kéo đi nài hoa ép liễu. Chàng đã tìm cách thoát ngục để cứu nàng khỏi tay cưỡng bức của gã đàn ông xấu xí. Lòng nàng rộn rực. Trong bao năm dấn thân vào nguy hiểm, ít khi nàng cảm thấy tâm hồn rung động. Có lẽ vì sống bên Thần Chết đã lâu, những nữ điệp viên như nàng không còn tình cảm yếu mềm của người đàn bà muôn thuở nữa. Tiểu Phi đã mở xong vòng khóa thứ nhất. Còn chiếc xích sắt nữa. Chợt có tiếng chân người khua động thình thịch. Tiểu Phi bàng hoàng và hối tiếc thái độ nông nổi của mình. Một giọng nói cất lên trong lòng nàng: tại sao mình lại mở cửa sà lim cho Văn Bình? Để cứu chàng thoát thân, hay để giết chàng đúng theo mệnh lệnh công tác? Tâm tư nàng không thể trả lời vì Văn Bình đã thúc giục:
 

- Mau lên em, bọn gác tới.
 

Biến chuyển nội tâm rồn rập đã làm Tiểu Phi mất hẳn thói quen bình tĩnh thường ngày. Từ xưa đến nay, nàng vẫn được tiếng là rất bình tĩnh, cho dẫu đang ngủ bị dựng đầu dậy, lôi ra pháp trường bắn bỏ, nàng cũng không mảy may sợ hãi. Vậy mà lần này nàng không tự chủ nổi bản thân. Chìa khóa được tra vào ổ, nàng loay hoay mãi vẫn không mở được. Nhưng đến khi mở được cửa thì nàng lại lóng cóng với cái xích sắt ngòng ngoèo buộc trên ổ khóa. Tiếng chân người đã gần kề. Rồi tiếng quát hung hăng:
 

- Đứng yên, giơ tay lên!
 

Tiểu Phi quay thêm một vòng chìa khóa. Xích sắt vẫn trơ trơ như mặt thổ địa. Tuy vậy nàng vẫn lom khom tiếp tục mở khóa, không chịu giơ tay.
 

Tiếng quát lại tiếp:
 

- Giơ tay lên kẻo bị bắn nát óc!
 

Hai tên lính tóm lấy Tiểu Phi, mỗi tên giữ một cánh tay, đẩy nàng ngã dập. Nàng cưỡng lại, nhưng sức đàn ông khỏe hơn nên nàng bị đẩy nhào vào vách đá, toàn thân ê ẩm. Nàng nhận diện được 2 tên lính gác quen. Tên cao lêu nghêu cười khẩy:
 

- Hừ, táo gan thật, dám giết đại úy Lee rồi mở cửa xà lim đánh tháo gián điệp địch.
 

Tên thứ nhì lùn mập tiếp, giọng day dứt:
 

- Chuyến này thì chết đòn, cô em ơi. Lát nữa sẽ được nếm mùi cá sấu và chó sói.
 

Tiểu Phi rợn mình. Nàng biết Hắc Y không nói dối. Đại tá Woòng có 1 nhà giam đặc biệt, với đầy đủ dụng cụ tra tấn ghê gớm. Muốn giết ai, họ không dùng súng cho phí đạn, dùng dao mất thời giờ, mà chỉ cần quăng xuống hầm. Dưới đó, 1 con chó sói dữ tợn chực sẵn. Hoặc ném vào hồ nước lớn, nhung nhúc cá sấu ăn thịt người, miệng há rộng toác, chỉ táp nhẹ là tay hoặc chân đứt phăng.
 

Tiểu Phi lảo đảo đứng dậy. Tên cao ra lệnh:
 

- Trói nó lại.
 

Tên mập nó phì nước bọt:
 

- Làm gì có thừng. Lột quần áo nó bện thành thừng cũng được.
 

Tên cao cười vang:
 

- Ừ nhỉ, giản dị thế mà tôi quên khuấy. Phải lột truồng nó kẻo vướng quần áo, chó sói đớp không khoái. Vả lại, bọn mình cũng cần nếm trước cao lương mỹ vị chứ!
 

Đứng sau cửa dầy, Văn Bình đã đoán trước diễn tiến sự việc. Đàn ông sống một thời gian dài trong rừng già thường thui chột lương tâm và lý trí cho nên khi gặp đàn bà họ biến thành chó đói, cắn ngoạm bừa bãi. Tuy nhiên, chàng không thể khoanh tay nhìn nàng bị hành hạ. Chàng phải tìm cách cứu nàng. Bên ngoài, Tiểu Phi hét lớn:
 

- Bọn khốn khiếp, không được mó vào người tao. Thà chết, tao không chịu cho chúng mày làm hỗn.
 

Tên mập giang tay tát nàng. Nàng gạt tréo nhưng cái tát thứ hai đã vèo tới, mạnh như vũ bão khiến nàng đỡ không kịp. Nàng lạng người, quay tròn một vòng. Tên mập rượt theo, đấm tới tấp làm nàng tối tăm mặt mũi, nhưng nàng ráng chịu đau, không thốt lên một tiếng van xin. Tên cao lôi nàng dậy, luồn bàn tay sần sùi vào áo của nàng. Nàng hất tay hắn ra. Hắn nghiến răng kéo áo nàng rách toang. Nàng ôm hắn vật lộn nhưng đã bị hắn xô té, và nàng lôi hắn té theo.
 

Tên mập đạp lưng nàng, giọng ngạo nghễ:
 

- Còn mảnh vải kia nữa để xé nốt cho mát.
 

Nói đoạn, hắn nắm quần nàng. Tiểu Phi bất thần cắn cổ tay hắn, hắn vội nhăn nhó buông nàng ra. Văn Bình nóng ruột theo dõi tấn kịch từ đầu đến cuối. Tên cao nhảy lại bênh bạn. Tiểu Phi co chân định tống vào mặt hắn song hắn tỏ ra giỏi võ hơn bạn nhiều. Hắn nghiêng đầu tránh rồi hoành tay khóa tay nàng. Trong khi ấy, tên mập tiến ra sau lưng nàng, và “xoạc” một tiếng, quần nàng bị xé làm 2 mảnh.
 

Lõa lồ, Tiểu Phi gọi to:
 

- Anh Văn Bình ơi, cứu em với!
 

Văn Bình muốn phá cửa sà lim, xông vào vòng chiến từ nãy nhưng vòng xích ác nghiệt vẫn nằm chềnh ềnh cạnh ổ khóa.
 

- Anh Văn Bình ơi, cứu em với!
 

Tiếng kêu cấp cứu của Tiểu Phi dội vào tai Văn Bình như tiếng súng đại liên. Trong đời gián điệp, hàng trăm phen vào sinh ra tử chưa bao giờ chàng lãnh đạm với phụ nữ, nhất là trong hoàn cảnh nguy nan. Đành rằng cửa sà lim còn đóng chặt, song không vì thế mà chàng hết cách giải thoát cho người đẹp. Văn Bình xô mạnh cửa. Cửa mở nhưng bị giây xích ngáng lại. Văn Bình lùi lại lấy trớn. Chàng cúi thấp, lấy vai làm mộc rồi lao người vào cửa. Cũng như lần trước, sợi dây sắt hỗn hào chặn lại không cho cửa mở. Như người say đòn trên võ đài, Văn Bình thoái vị lần nữa, xoạc chân, rùn người gần như ngồi xổm, theo thế tấn Phối thối của Bắc quyền, vận khí lên vai, húc trên 70 kilô thịt cứng ngang bê tông vào khung cửa sắt bướng bỉnh. Rắc, 1 tiếng chói tai, sợi xích kếch sù bị giật văng, đồng thời cánh cửa dứt khỏi bản lề và mở rộng hoác. Văn Bình phóng ra hành lang. Tên lính cao lêu nghêu quật ngang bá súng. Chàng lăn tròn một vòng trước khi lồm cồm trỗi dậy.
 

Cả hai gã đàn ông ùa lại. Lưng dựa vào tường, Văn Bình thản nhiên đón các cuộc tấn công. Tiểu Phi lấy tay che ngực, cố gắng giấu diếm một cách tuyệt vọng 2 trái tuyết lê mơn mởn đang phập phồng sau làn vải mỏng bị xé nát. Nhưng Văn Bình và 2 tên lính không có thời giờ nhàn rỗi để thưởng thức kho tàng thiên nhiên quý giá ấy. Văn Bình đã chuyển sang kỵ mã tấn để có thể phản công dễ dàng. Mặc dầu 1 vai trúng đạn, vai kia tê bại vì đụng cửa sắt, chàng vẫn còn sức lực rồi rào. mắt chàng sáng quắc như muốn ăn tươi nuốt sống 2 gã đàn ông hùng hổ. Tên mập khoa quyền Thiếu lâm đánh vào mặt chàng. Hắn đánh nhanh, mạnh, và kín đáo chứng tỏ được tập luyện khá công phu nên Văn Bình không dám khinh thường như trước. Chàng nghiêng đầu, quả đấm như trời giáng sướt qua trán chàng. Tên cao hươi súng vọt tới. Khẩu tiểu liên trên tay hắn thành cây thiết côn đắc lực, cách xử dụng tròn trịa của hắn làm Văn Bình chột dạ. Thật vậy, hắn chém cây gậy sắt từ trên xuống tréo góc 45 độ đúng côn pháp. Văn Bình phải đảo mình lẹ làng mới né kịp.
 

Bị 2 kẻ địch tấn công ác liệt một lượt, tuy vậy Văn Bình không nao núng. Phương châm thông thường của chàng là tỉa lẻ đối phương và tốc chiến tốc thắng. Tên cầm súng nguy hiểm hơn nên chàng phải khuất phục trước. Văn Bình co chân đạp gió. Tưởng chàng phản công, tên mập nhảy lùi thủ thế, thừa cơ chàng quay ra quần thảo với tên sếu vườn đang thủ bá súng tiểu liên làm khí giới. Bá súng bằng sắt đen sì quạt ngang hông chàng. Chàng hét lớn, nhảy vọt lên không. Bàn chân chưa chấm đất, chàng đã phóng 2 ngọn cước kinh khủng. Mũi giầy bên phải của Văn Bình trúng ngực đối phương. Chân bên trái đá hụt song Văn Bình đã chiếm ưu thế. Bị đánh vào ngực, tên cao loạng choạng, khẩu súng suýt tuột khỏi tay. Văn Bình sửa soạn bồi thêm ngón đòn cùi chỏ song tên mập dữ tợn đã lướt lại như gió. Văn Bình chờ phát atémi của hắn đến gần mới thót bụng gạt tay. Gân cốt tên mập chưa đủ sức chống lại gân cốt bằng thép của Văn Bình, nên hắn đau điếng, răng va đụng nhau cầm cập như muốn bứt khỏi hàm. Tuy vậy hắn vẫn không chịu nhả Văn Bình. Tên mập chỉ kêu suýt soa rồi bám chặt lấy chàng, hươi quyền tới tấp. Chàng ngửa đầu ra sau trong 1 thế nhu thuật ngoạn mục chờ đối phương quấn lại mới chụp bắt cườm tay, vặn ngược khiến hắn phải nhảy qua đầu mới khỏi gẫy xương. Hai chân tên mập vẫn cất khỏi mặt đất, Văn Bình kéo giật cổ tay cho toàn cây thịt nặng nề ngã vập. Không ngờ bị chơi độc thủ, tên mập nằm sóng soài trên đất, máu chảy ròng ròng vì mặt mũi bị quật dằn vào đá. Tên lính sếu vườn tiếp tục tấn công bằng bá súng. Hắn xỉa vào mặt Văn Bình. Chàng lại tránh được. Thu “thiết côn”, hắn phạt trèo vào cuống họng chàng. Lần này, chàng không thèm tránh. Một cự một, chàng coi kẻ thù như muỗi thép. Trong nhiều trận đấu ghê gớm với đối thủ đệ tứ, đệ ngũ đẳng huyền đai nhu đạo, chàng còn thắng, phương chi tên sếu vườn này chỉ là thủ hạ của đại tá Woòng.
 

Văn Bình vung tay đoạt bá súng dễ dàng như người cho tay vào túi áo lấy quẹt máy để châm thuốc lá. Và sau khi cướp được võ khí của địch, chàng chỉ cần phần mười giây đồng hồ ngắn ngủi là hạ địch ngã như trái sung rụng. Văn Bình xòe bàn tay sửa soạn tung độc thủ. Theo nhu đạo, tay và chân có 19 phép đánh khác nhau, từ thế nắm bàn tay hoặc xòe rộng đánh bằng đầu ngón, bằng đốt xương ngón thứ ba, hoặc khuỷu tay, sống bàn tay, đầu gối và xương bàn chân. Thế sihonnukitê đánh bằng đầu ngón, bằng đốt xương ngón thứ ba hoặc khuỷu tay, sống bàn tay, đầu gối và xương bàn chân. Thế sihonnukitê đánh bằng những đầu ngón tay chụm lại, bàn tay mở rộng, ngón tay cái cặp lại. Đòn sihonnukitê vèo ra như chớp, với tác dụng khủng khiếp của cây dùi sắt nhọn chọc thủng da thịt đối phương. Hắn cao hơn chàng nửa đầu nên chàng không thể thọc yếu huyệt trên mặt. Vì vậy, chàng nhằm khoảng trống dưới ngực. Từ ức trở xuống có 5 huyệt khác nhau, trong số có 3 tử huyệt, đánh trúng là thiệt mạng, vô phương cứu sống. Văn Bình hươi sihonnukitê vào huyệt sikông giữa vú. Tên lính sếu vườn lượn mình toan tránh song Văn Bình tung đòn nhanh hơn nên hắn chỉ thét được 1 tiếng thảm thiết rồi lảo đảo gục xuống.
 

Chàng đinh ninh tên sếu vườn bị tử thương, song miếng đòn cực hiểm của chàng lại trượt ra ngoài huyệt sikông nửa phân tây. Vì vậy, tên lính cao lêu nghêu đã đứng được dậy, nhanh như chân gắn lò so. Văn Bình lùi một bộ khi thấy trong tay hắn lấp lánh con dao sáng ngời. Hắn rút dao ở đâu ra, chàng không biết. Đánh bằng tay không, hắn tỏ ra lợi hại thì với lưỡi dao sắc như nước, hắn còn lợi hại hơn nhiều. Hắn vung lưỡi dao, sửa soạn đâm, miệng rít nhẹ:
 

- Tao sẽ moi tim gan mày nhắm rượu.
 

Văn Bình cười gằn:
 

- Đừng hy vọng hão huyền. Con dao cùn của anh không đâm thủng nổi da thịt rắn như sắt của tôi đâu. Đây này, đâm thử xem.
 

Chàng ưỡn ngực cốt dụ địch nhào tới. Chàng đoán đúng vì tưởng chàng dọa già tên lính sếu vườn lia mũi dao nhọn hoắt vào tim chàng. Hắn không thể ngờ chàng đã bố trí chu đáo. Hàng trăm kẻ kinh nghiệm trận mạc còn bị mắc lừa huống hồ là hắn! Văn Bình thản nhiên chờ mũi dao gần kề mới lách người. Có mục kích những phút thập tử nhất sinh này mới đánh giá được tài ba siêu việt của Văn Bình. Chàng né nhanh đến nỗi đối phương chỉ có thể nhìn thấy sau khi bị ăn đòn. Phát độc chưởng của Văn Bình rớt đúng bắp thịt cánh tay của gã sếu vườn. Thân hình hắn cao ngun ngút nên tay hắn dài như tay vượn, bắp thịt mỏng teo dán chặt vào ống xương dẹt. Miếng đòn bất thần của Văn Bình làm tê dại gân cốt hắn. Trong giây phút, lưỡi dao rung rung trong bàn tay muốn rớt.
 

Văn Bình tiến lên, khoa luôn 2 tay trong một thế Mai hoa diễm ảo. Quyền Mai hoa thường làm kẻ kém tài mất tinh thần vì nó biến hóa kỳ diệu như rồng bay phượng múa. Tên sếu vườn mất tinh thần phần nào cũng vì Văn Bình chuyển thế công từ quyền Anh qua nhu đạo, hiệp khí đạo đến Mai hoa quyền trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi. Hắn ngây người, không biết Văn Bình đánh atémi hay chiêu chưởng Thiếu lâm. Và trong khi hắn còn đang bàng hoàng thì con dao sáng loáng đã bị bật khỏi tay, hắn loạng choạng phải gắng gượng mới khỏi ngã. Văn Bình đã tạo thêm điều kiện cho hắn đo ván. bằng ngọn cước nhẹ nhàng, chàng quét ngang ống quyển mảnh khảnh của hắn. Hắn nhào vào vách đá. Văn Bình bước theo giáng mạnh cạnh bàn tay vào gáy. Tên sếu vườn nằm mọp trên nền hầm ướt át. Không cần cúi xuống, Văn Bình biết hắn đã về chầu Diêm chúa. Chàng sửa soạn quay về phía Tiểu Phi thì một tiếng kêu thất thanh đã cất lên:
 

- Cẩn thận, Văn Bình!
 

Người vừa kêu là Tiểu Phi.
 

Thật ra trước đó, Văn Bình đã nghe rõ tiếng gió xẹt. Nghe âm thanh bất thường, chàng đã rùn người sẵn. Tiếng gió vừa nổi lên là do lưỡi kiếm gây ra. Đúng hơn đó là cây mã tấu nặng trên 10 kí. Mã tấu này, võ sĩ Trung hoa cổ xưa thường dùng để tỉ thí trong những trận sống mái. Người thường không thể xử dụng vì nó quá nặng. Trông lưỡi mã tấu, Văn Bình phát ghê răng. Nó sắc như nước, sợi tóc để gần cũng đứt đôi không cần cắt.
 

Mới đó, tên lính mập bị vập vào đá, máu mặt tuôn ròng ròng. Văn Bình đã thấy hắn khạc nhổ đống răng đẫm máu. Má hắn bị thương nham nhở, xương quai hàm gẫy vụn, hắn phải có sức khỏe vô song mới có thể đứng vững và múa lưỡi mã tấu phục thù. Tên lính mập khoa mã tấu định chém Tiểu Phi. Văn Bình nhảy đến ngáng đường. Hắn quát:
 

- Tiểu Phi, mày là đứa phản bội. Tao sẽ vằm mày như cám.
 

Tiểu Phi nín lặng không đáp. Văn Bình cười nhạt:
 

- Dọa đàn bà yếu đuối không có khí giới thật là xấu hổ.
 

Tên lính mập nói:
 

- Đừng càn rỡ, tao sẽ giết cả mày, giết mày ngay bây giờ.
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Cám ơn.
 

Lưỡi mã tấu nặng nề lao xuống đầu chàng. Khỏi cần hớt trúng, chỉ sướt qua là Văn Bình đủ vẹt nửa sọ, song Văn Bình đã đối phó hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh như danh thủ khung gỗ bắt banh nhựa do đứa trẻ từ xa ném lại để nô đùa. Chàng hơi nghiêng người, tay vung ra chặn cán mã tấu, tay kia bóp nách địch. Chàng ấn đầu ngón tay vào huyệt đồng tử cốt trên khớp xương vai. Hắn nghiến răng chịu đau. Văn Bình ấn mạnh thêm.
 

Rắc một tiếng, xương vai hắn gẫy lìa.
 

Tuy nhiên, hắn chịu gẫy xương chứ không chịu buông mã tấu. Thu tàn lực vào chân, hắn rún lên hòng thoát khỏi thế võ ghê gớm. Văn Bình đành buông hắn ra, song thừa cơ hắn trống trải, chàng đá móc vào lá lách hắn. Chàng không biết tên lính mập cũng là kỳ quan trong làng song phi. Tuy béo thù lu, hắn lại nhảy lẹ và dẻo. Thấy Văn Bình tung độc cước, hắn né mình gọn gàng và biểu diễn ngay cho chàng biết hắn không phải tay mơ. Hắn hét "liệu hồn, coi đây» tay chém mã tấu chếch góc, còn 2 chân bay lên không trung, vừa nhảy vừa đá loạn xạ.
 

Văn Bình thầm khen đối phương, vì phải giỏi nghề xử dụng mã tấu mới có thể vừa chém vừa đá liên hoàn. Vì kém tập luyện, lưỡi dao sẽ chém lầm ống chân. Văn Bình gạt được nhát dao chí tử, song chàng không thể tránh được cả 2 ngọn cước. Chàng thót bụng chịu đòn đồng thời xoay bàn tay chặt cổ chân đối phương. Văn Bình có thể chém cạnh bàn tay vỡ tan đống gạch nung già làm nhiều mảnh, phương chi đây chỉ là cổ chân tròn trịa của gã đàn ông bị thịt. Nói cho đúng, hắn đã dầy công tập luyện, song chưa dầy công luyện tập bằng chàng. Hắn chỉ đánh trộm được chàng chừ đừng hòng giao đấu nghiêm chỉnh và bền bỉ. Vì vậy, xương cổ chân của hắn bị đánh dập. Phàm bị thương nơi chân là mất thăng bằng nên tên lính mập loạng choạng. Văn Bình thúc đầu gối làm hắn rơi dao và té ngửa. Chàng phóng tiếp atémi bằng mũi giày vào huyệt utô trên đỉnh đầu để đưa hắn sang bên kia thế giới.
 

Chàng quay lại gọi Tiểu Phi. Thân thể nàng vẫn còn lõa lồ mặc dầu nàng đã có đủ thời giờ choàng tấm vải mỏng lên những bộ phận cần che giấu. Văn Bình ngây ngất nhìn nàng: dưới làn vải rách như sơ mướp, nàng đẹp hẳn lên. Nhưng Tiểu Phi lại không nhìn chàng bằng cặp mắt đắm đuối như chàng lầm tưởng. Nàng đứng dậy. Chàng định ôm nàng, hôn lên đôi môi hình trái tim luôn luôn đỏ trót như thoa son, và mơn man bờ vai tròn trịa mát rợi. Chàng không ngờ sự thể lại xảy ra quá phũ phàng như vậy. Khi chàng mở rộng vòng tay sửa soạn du nàng vào lòng cũng là lúc bàn tay trái của nàng giấu trong tà áo rách chĩa ra.
 

Chàng nhìn thấy khẩu súng Môde đen sì. Ngón tay Tiểu Phi đặt sẵn vào cò. Mắt nàng chăm chú nhìn chàng như muốn tóe lửa. Miệng nàng mím chặt chứ không hé mở để ban tặng nụ hôn cháy bỏng và những lời ân tình say đắm. Miệng súng được nhích cao, đối diện ngực chàng. Chàng liếc miệng súng, thái độ kinh ngạc.
 

Tiểu Phi gằn giọng:
 

- Z.28, phiền anh giơ tay lên.
 






  







Chương XVII
 

Cá chậu chim lồng
 


 

Văn Bình hỏi, giọng chưa hết sửng sốt:
 

- Em nói sao? Em bắt anh giơ tay ư?
 

Tiểu Phi nhắc lại:
 

- Vâng, mời anh giơ tay. nếu anh không tuân, miễn cưỡng tôi phải nổ súng.
 

- Nghĩa là cô muốn giết tôi?
 

- Tôi muốn giết anh vì anh và tôi, mỗi người ở một trận tuyến riêng biệt. Tôi không thể sánh đôi với anh. Hoặc tôi giết anh, hoặc anh giết tôi.
 

Văn Bình mỉm cười:
 

- Tiểu Phi đừng quên những chuyện vừa xảy ra. Nếu tôi phá cửa không kịp, cô không còn sống đến phút này để chĩa súng áp đảo tôi nữa. Sao cô chóng quên thế, Tiểu Phi? Tôi tưởng cô thành thật... Tôi không ngờ. Cô biết vai tôi bị thương nặng không? Chắc cô không biết. Dầu biết, cô cũng chẳng cần lưu ý.
 

Văn Bình nhận thấy nét mặt Tiểu Phi hơi biến đổi, song nàng trấn tĩnh được ngay. Giọng nàng đanh lại:
 

- Anh đừng khêu gợi tình cảm nữa, vô ích. Tôi không thích nghe những lời mềm yếu. Hai đứa mình có thể không ghét nhau, nhưng vì tư tưởng vẫn phải chống nhau.
 

Văn Bình nhìn thẳng giữa mắt Tiểu Phi:
 

- Em đừng dối lòng em nữa. Em bắt anh giơ tay, nhưng nếu anh không tuân theo...
 

Tiểu Phi rắn rỏi:
 

- Em sẽ bắn.
 

Văn Bình lắc đầu:
 

- Em bắn đi. Bắn anh đi. Anh sẵn sàng ưỡn ngực cho em bắn. Thà bị em giết chứ nhất định anh không đầu hàng.
 

Văn Bình lặng lẽ cởi khuy áo. Chàng chỉ một bên ngực:
 

- Nếu em còn đôi chút cảm tình thì rán bắn trúng vào đó. Chết đi, anh sẽ không hề oán thán. Anh sẽ mang hình ảnh em xuống tận suối vàng.
 

Tiểu Phi ghếch họng súng, sửa soạn bóp cò. Văn Bình đứng im như pho tượng. Không khí nhà hầm yên lặng đến nỗi tiếng muỗi mắt vo ve cũng nghe rõ mồn một. Văn Bình giục:
 

- Bắn đi Tiểu Phi.
 

Bỗng dưng nàng òa lên khóc. Chờ đón giây phút xúc động này từ nãy. Văn Bình giang rộng tay ôm nàng. Nàng ném súng rồi gục đầu vào vai chàng, nấc lên như đứa trẻ. Chàng nâng mặt nàng, hôn nhẹ đôi má ướt nhèm nước mắt, giọng âu yếm:
 

- Tiểu Phi, anh biết mà, anh biết em không thể giết anh.
 

Lời nói của Văn Bình như sét giáng bên tai làm nàng choàng tỉnh. Trong khoảnh khắc, nàng sực nhớ lại nhiệm vụ. Nàng được cấp trên hạ lệnh giết chàng với bất cứ sự hy sinh nào. Nàng không ngờ lại có thể mềm yếu đến thế. Ngón tay sắp lảy cò súng bỗng bị 1 sức mạnh bí mật cản lại. Sức mạnh huyền bí này là ái tình. Nàng tưởng không yêu chàng, đến khi phải tỏ thái độ dứt khoát nàng mới biết lầm. Nàng yêu chàng tha thiết mà nàng không rõ. Tình yêu vươn cao lên trên tất cả, và nàng phải bỏ quên bổn phận. Trong một giây ngắn ngủi, tình yêu đã thắng. Nàng sắp giết chàng thì trái tim lên tiếng bảo đừng. Giờ đây nàng lại có ý định muốn giết Văn Bình song ý định này chỉ thoáng qua óc như gió lướt.
 

Văn Bình kéo nàng ra khỏi hành lang, trèo lên tầng trên. Ánh sáng bên ngoài tràn vào thạch động. Văn Bình lâng lâng như vừa tỉnh giấc mơ thần thoại.
 

Tiểu Phi hỏi:
 

- Anh định đi đâu?
 

Chàng cười đáp:
 

- Chưa biết. Mục đích của anh là đưa em thoát khỏi nơi này.
 

Tiểu Phi nhoẻn miệng cười sung sướng. Nhưng chỉ một thoáng sau, nụ cười của nàng tắt ngúm. Nàng mường tượng đến những chướng ngại lớn lao - giữa nàng và người đàn ông mà nàng yêu đắm đuối- nàng lại lắc đầu:
 

- Anh ơi, em sợ lắm.
 

Văn Bình vuốt tóc nàng:
 

- Việc gì em sợ. Em sợ đại tá Woòng phải không? Em yên tâm để anh đối phó.
 

Tiểu Phi thở dài:
 

- Không phải thế. Nếu em sợ đại tá Woòng, em đã không mạo hiểm vào sân đậu trực thăng. Nỗi sợ của em, em không thể bộc lộ hết với anh.
 

Văn Bình thừa hiểu tại sao nàng sợ, song chàng không muốn nói ra. Tiểu Phi chỉ là bánh xe răng cưa bé nhỏ bị kẹt trong guồng máy khổng lồ.
 

Tiểu Phi giữ tay Văn Bình, giọng hơi run:
 

- Lẽ ra chúng mình phải có đủ súng. Ít ra là tiểu liên mới đủ sức chống lại toán lính gác võ trang toàn bằng súng tự động.
 

Văn Bình hỏi:
 

- Ngoài cửa có mấy tên lính gác?
 

Nàng đáp:
 

- Khoảng 4, 5 tên. Cách vọng gác một quãng, còn nửa tiểu đội nữa. giết được cả bọn, chúng mình mới có hy vọng thoát khỏi, bằng không...
 

Văn Bình chắt lưỡi:
 

- Bằng không, anh sẽ ở lại với em. Anh rất vinh hạnh được thở hơi cuối cùng bên em.
 

Tiểu Phi nói, giọng u buồn:
 

- Anh đừng quan niệm cái chết 1 cách thi vị như vậy. Bọn gác nuôi 1 đàn chó khôn như người. Đàn chó này ăn thịt người bao nhiêu cũng còn đói. Em đã từng mục kích cảnh chó xé thịt người, nhá xương rào rạo. Em không muốn chúng gặm xương em. Hạ được đàn chó chẳng phải dễ. Đó là chưa nói đến đàn beo vằn đặc biệt của đại tá Woòng.
 

Hai người ra đến cửa. trời buổi sáng trong rừng có nhiều vẻ đẹp khác thường. Rặng lim dường như cao hơn mọi ngày, cành lá cũng xanh hơn và lấp lánh thật nhiều ánh nắng. Bầy chim vô tư lự đua nhau hót ríu rít trong bụi cây bồm bộp lá tròn, to và láng mượt như nhung. Trong khoảnh khắc, Văn Bình quên hết thực tại. Chàng quên đang ở trong hoàn cảnh hiểm nguy, Thần Chết có thể hạ lưỡi liềm cất cứ lúc nào. Chàng chỉ nhìn thấy bầu trời đẹp rực rỡ, và bên cạnh chàng có người đàn bà cũng đẹp rạng rỡ như thời tiết. Dường như Tiểu Phi cũng có ý nghĩ như chàng nên đứng lại, ngửa mặt nhìn chàng, cử chỉ đắm đuối. Văn Bình lấy ngón tay nâng cằm nàng và nàng nhắm mắt chờ đợi. Văn Bình hôn lên cặp môi đỏ mọng vừa hé mở như nụ hoa hồng hé mở dưới sương sớm đầu xuân.
 

Nàng run bần bật và rên khe khẽ:
 

- Trời ơi!
 

Văn Bình xiết chặt thêm. Chàng có cảm giác muốn nghiền nát Tiểu Phi trong vòng tay tình ái của chàng, và thân thể cân đối đầy nhựa sống thanh tân ấy đang tan dần thành nước, thành nước... rồi ngấm dần vào da thịt chàng.
 

Trong giây phút say sưa, hai người không lưu ý đến 1 bóng đen từ lùm cây rậm rạp bò ra, tay cầm khẩu súng máy. Thấy 2 người tình tự, hắn dừng lại ra dáng sửng sốt rồi nhanh như cắt áp mình xuống đất. Trận mưa đêm còn lưu lại nhiều vũng nước lớn nên khi hắn gieo mình xuống nước bắn tung tóe, gây tiếng động đặc biệt. Nhờ tiếng động này, cặp nhân tình thoát chết. Văn Bình choàng lưng Tiểu Phi, hai người nhào vội xuống nệm cỏ ướt sũng.
 

Cùng khi ấy, tiếng súng nổ đoàng.
 

Kẻ bắn lén không phải là đối thủ đáng ngại. Phát súng đầu tiên chứng tỏ hắn chỉ là tên lính tầm thường. Không bỏ lỡ cơ hội, Văn Bình vận dụng tài nghệ để bịt miệng hắn. Vừa nhoài mình, chàng vừa nhặt hòn đá. tên lính chưa kịp nã phát thứ hai thì viên đá quái ác đã choang vào tay hắn. Hắn kêu rên đau đớn. Văn Bình nhảy bổ lại. Chàng núp cách hắn 5 thước, bình thường phải nhảy 2 lần, đằng này chàng chỉ cần nhún chân là đến nơi, và đoạt khẩu súng dễ như trò đùa. Bàn chân Văn Bình chặn ngực đối phương. Hắn kêu ứ, tay buông khẩu tiểu liên, Văn Bình lượm khẩu súng mới toanh còn nguyên bì đạn, trừ phát đầu tiên bắn hụt.
 

Văn Bình dận chân xuống, giọng gay gắt:
 

- Ai bảo mày bắn lén?
 

Hắn ấp úng:
 

- Tôi là lính gác. Đại tá Woòng...
 

- Mấy đứa gác với mày?
 

- Còn 5 người nữa.
 

- Năm đứa ấy đang ở đâu?
 

- Thưa...
 

Tiểu Phi bật cười vì sự hèn nhát của tên lính. Văn Bình nắm cổ áo hắn xách dậy, lôi sềnh sệch vào bụi cây rồi xô tấp trên đống gai nhọn. Hắn lấy tay che mặt ra dáng sợ sệt:
 

- Xin ông tha cho.
 

Văn Bình la lớn:
 

- Dĩ nhiên, với kẻ tham sinh úy tử như mày thì giết bẩn tay. Nhưng nếu mày ngoan cố không chịu khai thật, tao phải giết mày.
 

- Thưa, em xin nói.
 

Văn Bình hỏi, giọng ngọt ngào:
 

- 5 đứa kia ở đâu?
 

Hắn toan đáp song lại run cầm cập:
 

- Thưa ông, em không rõ.
 

Văn Bình tát cho hắn 1 cái cháy má. Hắn khóc ré lên. Văn Bình tát thêm cái nữa thật mạnh tưởng như làm mắt hắn văng khỏi mặt, và rụng hết hàm răng cải mả. Bị đánh đau, hắn chỉ khóc ti tỉ chứ không dám bù lu bù loa như trước.
 

Văn Bình dằn giọng:
 

- Mày định kêu anh em mày tới cứu hả? Thủ đoạn trẻ con ấy không đánh lừa được người như tao đâu. Này, tao nói cho mày biết: nếu mày ngậm miệng, tao sẽ giết mày như giết con kiến.
 

Văn Bình lượm con kiến lửa đang bò trên trán tên lính và dí tận mắt hắn:
 

- Mày thấy rõ chưa? Tao sẽ giết mày như con kiến lửa này.
 

Chàng bóp nát con kiến trước sự kinh hoàng của tên lính.
 

Tên lính gật đầu 1 cách ngoan ngoãn:
 

- Vậy em xin nói.
 

Văn Bình bóp mạnh vai hắn:
 

- Nói đi, cứ trì hoãn mãi.
 

Tên lính trả lời nhát gừng:
 

- Thưa… thưa ông... họ đang dọn đồ...
 

Văn Bình gõ ngón tay vào khớp xương vai. Hắn run bần bật, nước mắt nước mũi trào ra. Văn Bình giục:
 

- Nói nhanh lên, kẻo lại gãy xương.
 

Tiểu Phi gạt đi:
 

- Thôi, khỏi cần tra khảo nữa, em đã biết. Lính gác đang dọn đồ ở khu tổng hành doanh. Nội 1 ngày nữa, các cơ quan điệp báo đầu não của R sẽ được di tản sang bên kia biên giới.
 

Tiểu Phi dẫn Văn Bình vượt qua những cụm lau lách um tùm. Dọc đường, chàng không gặp ai. Vòng qua 1 trái đồi trọc, chàng thấy phía trước những thân cây lớn đứng sừng sững, cành lá xum xuê, xanh ngắt và cao ngất như lên đến tận trời xanh. Đó là khu tối mật của R nơi ông Hoàng đã mất bao công phu mà chưa khám phá ra. Vệ tinh, phi cơ trinh sát, dụng cụ điện tử, tất cả đã bị bất lực trước núi cao và rừng rậm.
 

Đột nhiên, Tiểu Phi nắm tay chàng, giọng run run:
 

- Em xin phép từ giã anh ở đây. Trước mặt, không có lính gác, anh có thể tiến vào tự nhiên. Vì nhiều lý do, em không thể theo anh được nữa.
 

Văn Bình toan níu nàng lại song nàng đã giằng ra, chạy biến vào rừng sâu. Chàng đứng bần thần trên nệm cỏ ướt, tâm hồn tràn ngập nỗi tiếc thương vô tận. Chàng không hiểu tại sao lại để Tiểu Phi bỏ đi dễ dàng như vậy. Nếu chàng chủ tâm, chàng vẫn có thể chạy theo giữ nàng lại, song 1 mãnh lực bí mật đã làm chàng bất động. Mãnh lực phi thường này có lẽ là định mệnh trớ trêu. Nghe tiếng động trong lùm cây, Văn Bình thụp xuống. Một bóng người mặc đồ đen bước ra. Nhanh như cắt, chàng xông lại vung tay quật đối phương ngã lăn. Đối phương chưa kịp lên tiếng kêu cứu, chàng đã dí lưỡi dao vào cổ hăm dọa:
 

- Khôn hồn thì không kêu la. Nếu không, tôi sẽ đâm nát cuống họng.
 

Tên mặc bà ba đen run lẩy bẩy dưới lưỡi dao:
 

- Ông kiếm đại tá Woòng ư? Đại tá đang ở văn phòng C.
 

- Với ai?
 

- Với 2 người khách từ Sàigòn lên.
 

- Văn phòng tư lệnh ở đâu, anh dẫn tôi đến nơi. Anh coi chừng, hễ anh ngo ngoe, tôi sẽ không tha.
 

Chàng dựng hắn dậy, ấn dao vào lưng, đẩy hắn đi trước chỉ đường. Chàng cảm thấy tình hình đã đến giai đoạn quyết liệt. Có thể tên lính nói thật, song cũng có thể hắn đưa chàng vào cạm bẫy. Nhưng chàng không lùi được nữa.
 

Tên lính khom lưng chui qua rặng cây bồm bộp. Văn Bình bám sát hắn từng bước. Hắn rùng mình khi chàng áp lưỡi dao lành lạnh vào gáy.
 

Hắn nói, giọng sợ sệt:
 

- Thưa ông, em không dám đánh lừa ông đâu.
 

Văn Bình cười nhạt:
 

- Mày biết điều đấy, vì nếu mày phỉnh gạt, tao sẽ cắt tai, xẻo mũi, rạch miệng trước khi mổ bụng mày coi ruột, gan, mật mày ra sao.
 

Tên lính rùng mình như bị cảm hàn:
 

- Ông làm em ghê quá.
 

Văn Bình xô hắn bước nhanh hơn. Hai người ra khỏi rặng cây bồm bộp. Bên trái hiện ra giãy nhà lá vuông vắn. Văn Bình hỏi hắn:
 

- Văn phòng C phải không?
 

Tên lính gật đầu:
 

- Vâng.
 

Văn Bình hỏi tiếp:
 

- Đại tá ở căn nào?
 

Tên lính ngập ngừng không chịu đáp, Văn Bình quay ngược sống dao nện vào xương sống hắn. Đau nhói, hắn nhăn mặt nhưng không hé răng. Bầt thần hắn giật khỏi tay chàng và vùng bỏ chạy nhưng hắn vấp phải rễ cây và lăn kềnh ra đất. Văn Bình không cần đuổi theo. Chàng núp trong bụi, giơ lưỡi dao. Đối phương lóp ngóp bò dậy, nhìn trước trông sau, vẻ mặt lấm lét, rồi cắm đầu chạy bán sống bán chết. Văn Bình vung tay, lưỡi dao rít trong không khí, bay vèo qua đống lá bồm bộp rồi cắm phập vào lưng nạn nhân. Trong cuộc đời gián điệp, Văn Bình chưa hề đâm lén sau lưng ai, song đây là trường hợp bất khả kháng chàng không thể kêu hắn đứng lại.
 

Chàng nhảy ra khỏi bụi cây, cúi xuống thi thể còn nóng hổi, rút lưỡi dao vấy máu khỏi người nạn nhân đoạn chạy như bay vào giãy nhà tranh. Chàng co chân đạp tung cửa. Chàng không ngạc nhiên khi thấy 1 tên lính trong nhà nâng súng sửa soạn bóp cò. Chàng biểu diễn tài phóng phi đao 1 cách bình thản và nhẹ nhàng giống như người nội trợ khéo tay dùng dao gọt trái lê. Nạn nhân hự 1 tiếng rồi gục xấp. Văn Bình lật hắn nằm ngửa. Mắt hắn lờ đờ như vừa chích a phiến, miệng hắn mím chặt, bọt mép sùi trắng xóa. Biết là hắn sắp chết, Văn Bình đẩy mạnh cho hắn ngã đoạn chàng lột quần áo hắn, mặc vào người. Trên vai bộ bà ba đen có gắn cấp bực đại úy. Văn Bình vớ cái mũ sắt ngụy trang đội lên đầu đoạn ung dung thắt dây lưng to bản, đeo nặng lựu đạn, súng lục, bì đạn và dao quắm. Chàng không quên đoạt khẩu tiểu liên Trung cộng gác trên bàn. Trong phút chốc, chàng đã trở thành viên đại úy của quân đội Bắc Việt. Chàng sửa soạn bước ra thì cửa phòng bên mở rộng, rồi có người tiến vào kèm theo tiếng nói:
 

- Sắp tới giờ lên đường, đại úy.
 

Văn Bình nhếch mép cười khoái trá. Bước vào phòng là 1 gã cao lớn, cũng mặc đồ đen như chàng, trên cổ chễm chệ cái lon thiếu tá. Mặt hắn tròn xoe, da dẻ hồng hào chứng tỏ hắn đã suýt soát 40, mập phì và mắc bệnh dư máu, nếu không hắn phải là người quanh năm suốt tháng ăn toàn cao lương mỹ vị. Miệng hắn rộng hoác như miệng cá ngão, có thể đút miếng thịt bít tết 300 gờram mà không sợ vướng.
 

Tên béo gục gặc cái đầu:
 

- Đại úy, sao chưa đi cho rồi?
 

Giọng hắn ồ ồ như tiếng vịt đực. Văn Bình ngồi sau bàn gỗ, đầu hơi cúi, không trả lời. Chàng đợi hắn vào đến giữa phòng mới ngẩng lên, cười khinh mạn - 1 sự khinh mạn lạ lùng:
 

- Chào thiếu tá.
 

Hắn giật mình như bị kiến cắn mông đít. Hắn đứng sững 1 giây đồng hồ, miệng há hốc không thốt được tiếng nào. Nhưng chỉ 1 giây, 1 giây ngắn ngủi mà thôi. Nhận ra Văn Bình trong bộ vó đại úy giả hiệu, hắn chuồi tay vào thắt lưng rút súng, khẩu Sìmít Oétsông đặc biệt với nòng dài lê thê và cối đạn to tướng. Văn Bình ôn tồn:
 

- Đừng, thiếu tá.
 

Bàn tay đã chạm bá súng vội rút lại. Giọng Văn Bình vẫn lịch sự:
 

- Thiếu tá rút được súng thì đầu thiếu tá đã bị xuyên thủng. Nếu tôi ở hoàn cảnh hiện thời của thiếu tá, tôi sẽ kéo ghế ngồi. Bọn mình đều là quân nhân, thế nào cũng điều đình được với nhau, phải không ông bạn?
 

Hắn nghiến răng ken két ra vẻ tức tối. Văn Bình chỉ cái ghế kêu hắn ngồi:
 

- Mời thiếu tá an tọa.
 

Hắn hỏi chàng:
 

- Ông, ông là ai? Hay là...?
 

Văn Bình nhún vai:
 

- Thiếu tá đoán đúng. Tôi là Văn Bình, đại tá Tống Văn Bình. Nghĩa là về cấp bực, tôi lớn hơn thiếu tá 2 lon. Tôi có quyền bắt thiếu tá kính trọng tôi.
 

Miệng hắn rộng thêm nữa:
 

- Đại tá là Z.28?
 

Văn Bình mỉm cười:
 

- Phải.
 

Hắn thở dài:
 

- Đại tá Woòng vừa sai tôi đến nhà hầm đón ông, ai ngờ ông đã trốn thoát.
 

- Đón tôi để mang đi đâu?
 

- Tôi không biết. Vả lại, có biết tôi cũng không nói vì tôi và ông là kẻ thù của nhau.
 

Văn Bình cười gằn:
 

- Thiếu tá rất can đảm, tôi có lời khen ngợi, nhưng nếu thiếu tá đã nghe nói về Z.28 thì đừng bướng bỉnh nữa, chỉ hại vào thân mà thôi. Z.28 có thể bắt những kẻ ngoan cố nhất phải ngoan ngoãn cung khai. Là quân nhân, tôi trọng lời hứa, nếu thiếu tá thành thật, tôi sẽ tha chết.
 

Hắn cười lạt:
 

- Đại tá lầm rồi. Tôi cũng là nhân viên do thám như đại tá. Quân nhân có thể giữ lời hứa, nhưng điệp viên thì không.
 

Văn Bình đứng dậy:
 

- Tôi không có đủ thời giờ tán gẫu nữa. Đại tá Woòng hiện ở đâu?
 

Hắn im lặng nhìn chàng bằng cặp mắt khiêu khích. Văn Bình dằn giọng:
 

- 2 người khách từ Sàigòn lên hiện ở đâu? Tôi ra hẹn cho anh 1 phút, chỉ 1 phút thôi. Nếu anh ngậm miệng, tôi sẽ có cách.
 

Hắn lắc đầu:
 

- Tôi rất muốn nói nhưng khốn nỗi chẳng biết gì mà nói. Tôi chỉ có thể dẫn anh đến gặp đại tá Woòng, song tôi xin báo trước là đại tá Woòng ở gần đây, và trước khi đến nơi anh đã bị băm vụn. Dĩ nhiên, tôi cũng bị băm vụn như anh.
 

Nói đoạn hắn đưa ngón tay lên môi. Văn Bình nhảy bổ lại gạt tay hắn ra. Chàng tưởng hắn cắn vỡ cái nhẫn giả đeo ở ngón tay để nuốt độc dược xianuya, không dè đối phương lừa chàng. Văn Bình vừa xán lại, hắn choàng dậy phóng đòn vào mặt chàng theo chưởng pháp đặc biệt của Thiếu lâm tự, lợi hại không kém nhu đạo. Văn Bình ngửa mặt ra sau để tránh 5 ngón tay của hắn xòe rộng theo thế Ngũ lôi chưởng. Móng tay và đầu ngón tay được luyện tập riêng - bằng cách đấm bao cát, trước khi đấm gỗ, rồi gạch đá– đã biến thành mũi dùi ghê gớm đủ sức đâm bể mặt địch, hoặc xuyên phá xương sườn đến tận tim phổi.
 

Nghe tiếng gió vèo vèo, Văn Bình biết địch thủ không phải là võ sinh tầm thường. Chàng thót bụng tung ngọn độc cước. Hắn lãnh trọn cái đá đầu tiên vào hông. Cái đá thứ hai xẹt tới làm hắn ngã nhào như cây chuối bị chặt đổ. Văn Bình chận trên bụng hắn, túm cổ áo lắc mạnh:
 

- Thế nào, định khai chưa?
 

Đối phương nín thinh. Văn Bình quật sống bàn tay ngang mặt hắn. Hắn nghiến răng chịu đau, 1 tia máu đỏ từ khóe mắt chảy ra.
 

Bỗng nhiên, Văn Bình nghe tiếng ầm ầm ù ù.
 

Chàng không thể nào lầm. Đó là tiếng động của máy bay. Lâu nay, phi cơ chính phủ chưa hề oanh kích khu rừng già hiểm trở này. Thật ra, phi cơ đã bay qua hàng ngày nhưng không thể nào khám phá ra những bí mật bên dưới. Văn Bình nghe tiếng phi cơ đang hạ thấp, tiếng máy nghe rõ mồn một, và Văn Bình có cảm tưởng là phi cơ đang lượn vòng quanh khu C để nhận diện mục phiêu.
 

Văn Bình nhìn tên thiếu tá địch. Mặt hắn tái mét không còn hột máu. Chàng day hắn:
 

- Anh có nghe tiếng gì không?
 

Hắn lắp bắp:
 

- Máy bay. Phải rút chạy lập tức. Địa điểm đã bị lộ. Rút ngay kẻo ăn bom nổ tan xác.
 

Văn Bình hỏi:
 

- Tại sao anh biết sắp có máy bay oanh tạc?
 

Miệng hắn méo sệch trong sự lo sợ:
 

- Đại tá Woòng nói. Vì vậy, các cơ sở quan trọng phải di tản. Địa điểm này từ xưa đến nay rất an toàn.
 

Tiếng máy bay càng rõ thêm. Không phải 1 chiếc mà là nhiều chiếc họp thành đoàn. Căn cứ vào âm thanh, Văn Bình biết phi đội đang từ trên cao hạ thấp và sà xuống khu rừng rậm rạp. Chàng có cảm tưởng như đoàn chim sắt bay sát những đỉnh cây xanh ngắt, và phi công đã nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ khuất sau bụi bồm bộp.
 

Văn Bình nhắc lại:
 

- Lần chót, tôi yêu cầu anh hợp tác. Nếu anh chần chừ, bất đắc dĩ tôi phải giết anh.
 

Hắn hỏi, giọng rụt rè:
 

- Trong trường hợp tôi chịu khai?
 

- Anh sẽ được tự do.
 

Nét mặt sáng rực, hắn nói:
 

- Đại tá Woòng đang ở trong ngôi nhà cuối cùng. Vâng, ngôi nhà cuối cùng. Ngôi nhà này ăn thông với giao thông hào bí mật. Ông đến ngay mới kịp. Hai người khách đang sửa soạn đáp máy bay lên thẳng.
 

Văn Bình không cần nghe hết đoạn cuối, chàng đã biết đủ những điều muốn biết. Chàng vùng đứng dậy. Viên thiếu tá địch cũng đứng dậy theo. Chàng định trói hắn lại vì dầu sao chàng đã hứa tha chết cho hắn, nhưng thái độ ngoan cố của hắn đã vô tình giúp chàng xóa bỏ được lời cam kết: lợi dụng chàng xây lưng, hắn nhoài người đâm chàng. Chàng né tránh không nhanh thì đã bỏ mạng trong R một cách oan uổng. Lưỡi dao trượt sang bên, kéo rách 1 mảnh áo và làm trớt da thịt. Đối phương hốt hoảng thu dao nhưng Văn Bình đã quai bàn tay bá phát bá trúng. Đối phương bị đánh vào giữa mặt, thét lớn, máu mũi tuôn ra như suối rồi ngã xuống giãy đành đạch trên nền đất rắn.
 

Văn Bình không thèm giết hắn. Chàng chỉ dừng 1 giây, nhổ bãi nước bọt để bày tỏ sự khinh miệt rồi tông cửa chạy ra ngoài. Trời trong và xanh ngắt, không một gợn mây. Ánh nắng buổi sáng tràn ngập khu rừng. Thời tiết đẹp này rất thuận lợi cho phi cơ hoạt động. Khi Văn Bình ngẩng đầu lên nhìn thì đoàn phi cơ bụng trắng đang rầm rộ lượn quanh. Điều làm chàng suy tư là cánh phi cơ nào cũng đeo nặng hỏa tiễn mà hoa tiêu lại bay vòng tròn. Chàng không hề nghe thấy tiếng súng từ dưới đất bắn lên. Hai giàn cao xạ khổng lồ đặt giấu trong hốc đá đã được phủ kín bằng vải dù ngụy trang. Bọn bắn sẻ lành nghề của đại tá Woòng cũng nín thin thít. đại tá Woòng muốn gây cho các phi công cái ấn tượng là bên dưới không có cơ sở quan trọng nào hết. Tuy nhiên, thái độ khệnh khạng của phi đội oanh tạc cũng ngầm bảo Văn Bình rằng hoa tiêu đang chụp hình, mở máy điện tử để ghi âm mọi tiếng động bên dưới.
 

Văn Bình rảo bước về ngôi nhà cuối. Dọc đường, chàng gặp nhiều người mặc đồ đen chạy tíu tít, vai đeo ba lô đầy nhóc giấy tờ, súng lục trễ dưới thắt lưng. Gặp chàng, chẳng ai nói gì. Điều này rất dễ hiểu vì lẽ chàng đang đội lốt đại úy. Vả lại, nếu ngờ vực, họ cũng không dám đứng lại chất vấn chàng giữa âm thanh ầm ầm của phi đội oanh tạc đang quay cuồng trên đầu.
 

Ngôi nhà của đại tá Woòng đứng chơ vơ bên rặng bồm bộp. Đoàn phi cơ đang bay là là sát ngọn cây bỗng rủ nhau bay cao lên, bay cao thêm nữa rồi biến dạng. Văn Bình bàng hoàng chẳng hiểu ra sao. Trước mặt chàng, ngôi nhà quái ác đã hiện ra sừng sững. Chàng đẩy cửa. Cửa bằng gỗ nên chàng chỉ đụng nhẹ là mở toang. Vật chàng thấy trước tiên là 1 gã cao lớn, thân thể đen thui như than. Hắn đứng ngáng cửa, tay lăm lăm khẩu tiểu liên AK.
 

Hắn nghiêng mình:
 

- Thưa đại úy.
 

Nhưng hắn đổi giọng ngay:
 

- Đại úy cần việc gì?
 

Văn Bình đáp:
 

- Đồng chí không biết tôi ư?
 

Tên lính trố mắt nhìn chàng, dáng điệu vô cùng sửng sốt. Văn Bình định tấn công phủ đầu song hắn đứng hơi xa, ở ngoài tầm tay của chàng nên chàng đành kiếm cớ hoãn binh, lừa tiến lại gần. Văn Bình đang tần ngần, chưa biết nên triệt hạ đối phương bằng cách nào cho thuận tiện thì tên lính đã nói đều đều như máy phóng thanh:
 

- Dũng cảm!
 

Văn Bình biết là bị kẹt. Đối phương nghi ngờ nên đã hỏi mật khẩu liên lạc. Vừa hỏi, hắn vừa nhấc nòng súng tiểu liên nhưng Văn Bình đã tiến lên một bước, xòe bàn tay, phạt atémi nhẹ nhàng. Hắn béo như trâu lăn mà phát atémi nhẹ nhàng đã bị quật ngã lăn chiêng. Sự tàn rụi nhanh chóng của địch đột nhiên làm chàng cụt hứng. Chàng đinh ninh hắn cầm cự ít ra vài hiệp mới chịu nằm bẹp, ngờ đâu chàng mới ra tay hắn đã thảm hại ngay.
 

Tên lính còn ráng nắm khẩu súng. Văn Bình dẫm mạnh vào bàn tay hắn. Hắn nằm lịm luôn. Văn Bình không phải mất công tìm lâu. Lối xuống hầm là 1 lỗ tròn, vừa lọt 2 người đàn ông trung bình, được đậy kín bằng tấm ván ép to như cái nong phơi thóc. Dường như cửa hầm được đậy kín để ngừa bụi, hoặc đề phòng té ngã chứ không phải để giữ bí mật vì thoạt nhìn ai cũng biết. Văn Bình gạt phăng tấm gỗ nhẹ như bấc, và chuẩn bị bước xuống. Phía dưới là nhà hầm rộng, rộng bằng cái sân chơi lợp mái của trường học. Hẳn đây là thạch động ăn ngầm dưới đất, không phải là giao thông hào.
 

Đường xuống hầm tối om nhưng chỉ 2 phút sau, lấp loáng ánh sáng đèn cầy, rồi đến ánh sáng đèn nê ông. Văn Bình áp má vào cánh cửa gỗ. Qua kẽ hở, chàng thấy được bên trong. Bên trong là 1 văn phòng giấy má ngổng ngang. Đại tá Woòng đứng chống nạnh giữa phòng, mặc đồ ngụy trang, đeo súng lục và đội mũ sắt. Mặt hắn đăm chiêu 1 cách khác thường. Đột nhiên, hắn giơ cườm tay xem giờ, rồi buông thõng:
 

- Quái lạ!
 

Hắn quay lại nói với 2 người đàn ông trung niên mặc âu phục mà Văn Bình biết là YK và Rimbô:
 

- Máy bay lên thẳng sắp cất cánh. Sớm muộn, vùng này sẽ bị oanh tạc. Hai ông ra sân bay trước tiện hơn. Tôi sẽ đến sau.
 

Một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói dấm dẳn của YK:
 

- Chừng nào bản mật ước giữa chúng ta bắt đầu có hiệu lực?
 

Woòng đáp:
 

- Trong vòng 1 tuần. Một tuần lễ là chậm nhất.
 

Cửa hé mở, đại tá Woòng nghênh ngang bước ra. Hắn nện gót giày thình thịch qua chỗ Văn Bình núp song không nhìn thấy chàng. Thoạt tiên, chàng toan tấn công nhưng sau 1 giây cân nhắc, chàng rụt tay lại.
 

Trong phòng có tiếng bàn ghế xô lục cục rồi tiếng chân người. Một tên lính võ trang tiểu liên AK dẫn YK và Rimbô vào 1 con đường nhỏ. Văn Bình lầm lì bám sát. 5 phút sau, toàn thể ra đến sân bay bí mật. Phi trường tí hon này nằm gọn trong lòng trái núi, đứng trên cao không thể khám phá ra. Nép mình trong tối, Văn Bình mỉm cười khi thấy tên lính gác tiểu liên vào vách đá, rồi đánh diêm châm thuốc lá. Mùi thuốc lá Đại tiền môn thơm tho quạt vào mũi Văn Bình. Thuốc lá Trung cộng thơm thật, song Văn Bình không thèm. Chàng thích Salem đậm vị bạc hà hơn. Cũng như ngoài thú yêu đương bừa bãi, và uống rượu huýt ky bừa bãi, Văn Bình không đa mang gì nữa.
 

Chàng rón rén tiến lại gần địch. Hắn dựa vách núi, vẻ mặt phớn phở có lẽ từ sáng đến giờ hắn mới được thảnh thơi rít điếu thuốc lá thơm đắt tiền. Chàng chỉ còn cách đối phương 1 xải tay. Chàng dự tính kêu tên cho hắn ngoảnh lại. Khi ấy, chàng mới tặng hắn 1 phát thật mạnh đưa hắn về chầu Diêm chúa. Nhưng chàng sắp vươn tay thì đối phương đổi vị trí và lách ra xa. Đối phương bất thần nhìn thẳng về phía chàng. Đang núp sát thường, chàng phải lao ra vùng sáng. Tên lính giật mình, tay tự động đặt lên cò súng và lúng túng thối lui tránh đòn.
 

Nửa phút đồng hồ bối rối của địch là dịp may bằng vàng của Văn Bình. Chàng lướt theo hắn, xuất 2 ngọn quyền cùng một lúc. Chàng pha trộn võ Thiếu lâm cổ kính với quyền Anh bay bướm: 1 bàn tay phóng chưởng, bàn tay kia nắm tròn quạt vào thái dương tên lính theo tư thế “suynh” thông thường với võ Hồng mao. Tên lính đờ người ra như bị thôi miên khiến cả 2 đòn đều trúng đích dễ dàng. Hắn loạng choạng. Văn Bình bồi thêm ngọn độc cước.
 

Bị tấn công hạ bộ, tên lính rú lên thảm thiết. Hắn có cảm giác như ruột gan bị cắt đứt từng khúc, khí quản bị bít chặt, hơi thở không thâm nhập buồng phổi được nữa. Hắn say đòn lắc lư nhưng chưa chịu đầu hàng. Mắt hắn vẫn bắn tia lửa sát nhân rùng rợn. miệng hắn mím chặt, chịu đau. Động mạch cổ nổi lên cuồn cuộn, tưởng như sắp phá tung làn da mà tuôn máu ra ồng ộc. Văn Bình quạt thêm cú thôi sơn vào cằm địch khiến tên lính quay tít 1 vòng như cánh quạt rồi đứng yên.
 

Hắn bị đòn quá đau nên chết đứng. Hắn đưa 2 bàn tay lên che mặt, phản ứng thông thường của kẻ bị tấn công tới tấp song Văn Bình không thoi mặt nữa, chàng nhắm ngực và bụng đánh vùi. Lâu ngày, bận việc tíu tít, Văn Bình không có dịp dượt lại quyền Anh. Thời gian còn được phục vụ thường trực tại Sàigòn, chàng thường dành mỗi sáng 1 giờ để quần thảo với bao cát treo lủng lẳng trong phòng tập của Sở Mật vụ. Chàng đeo găng da đấm liên tiếp không nghỉ và đấm cả giờ mà không thở dốc, thần sắc như không. Tập xong, chàng chui vào phòng tắm, ngửa cổ cho nước lạnh từ hoa sen chảy xuống, đùa nghịch với cô gái xinh xắn giữ đồ đạc trước khi mặc quần áo phóng xe đua như bay trên đường phố thủ đô đông đúc.
 

Tình trạng tên lính đưa thân chịu đấm khiến chàng liên tưởng đến những buổi tập tại Sàigòn. Bưng... bưng... chàng tống 2 quả đìa réc ác liệt. Nạn nhân bắn vào thường, tuy nhiên vẫn ráng đứng thẳng, chưa chịu khom lưng. Bóc... 1 tiếng khô khan, Văn Bình đấm xẹt vào cằm hắn. Trúng trái đấm móc này, phỗng đá được chôn sâu trong bê tông cũng nghiêng huống hồ con người bằng xương bằng thịt. Xương ống chân hắn rung động, đầu lắc lư như bà già lên đồng rồi hắn ngã huỵch ra đất, nằm mọp luôn, không cựa quậy. Văn Bình thương tình không nỡ hạ độc thủ. Dầu sao, hắn đã cũng mất nhiều năm tháng tập luyện mới tạo được lớp da cứng rắn, giỏi chịu đòn.
 

Trong bộ đồ đen, Văn Bình ung dung ra giữa sân bay. Chiếc trực thăng duy nhất đã được ngụy trang cẩn thận bằng lá cây xanh rì. YK trầm ngâm hút thuốc lá trong khi Rimbô lúi húi đóng chiếc cặp da dày cộm cầm tay. Xung quanh, không 1 bóng người. Văn Bình đến tận nơi mà YK không biết. Đến khi chàng chìa tay ra chào, YK mới nhìn chàng bằng cặp mắt sửng sốt vô biên:
 

- Trời ơi!
 

Văn Bình cười nhạt:
 

- Chào ông.
 

Rimbô đút tay thật nhanh vào túi nhưng Văn Bình nghiêm mặt:
 

- Yêu cầu ông bạn rút tay ra. Rút tay ra, nhớ chưa? Ông nên biết điều kẻo tôi phải tàn nhẫn là điều tôi không muốn, không bao giờ muốn.
 

Rimbô ngượng ngùng buông thõng 2 tay ra ngoài. YK đứng sững như bị chôn chân trên nền xi măng. Hắn tiếp tục quan sát Văn Bình từ đầu xuống chân như thể chưa tin chàng là Văn Bình thực thụ. Hắn lẩm bẩm:
 

- Z.28!
 

- Vâng, Z.28 hân hạnh tái ngộ với ông.
 

Hắn lắc đầu, giọng bâng khuâng:
 

- Nếu anh là Z.28 thì tôi điên mất. Anh chưa chết ư?
 

- Ai bảo ông là tôi chết?
 

- Woòng.
 

- Hừ... hắn lừa ông.
 

- Giờ đây anh định giết tôi phải không?
 

- Không.
 

- Vậy anh lặn lội vào R làm gì?
 

- Để bắt quả tang ông đang ăn vụng. Đồng thời, để xin ông tờ giấy ông vừa ký kết với địch.
 

- Chẳng có giấy tờ nào cả.
 

- Ông nộp ngay cho tôi. Tôi kính nể ông, song ngược lại, ông không nên dồn tôi vào thế bí. Trong trường hợp ấy, tôi sẽ phải có cử chỉ vũ phu đối với ông.
 

Mặt YK tái mét. Hắn luồn tay vào cặp da, rút ra cái phong bì vàng, giọng buồn bã pha lẫn lo sợ.
 

- Đây ông cầm lấy.
 

Văn Bình khoát tay ra lệnh cho YK:
 

- Mời ông trèo lên trực thăng.
 

Rimbô lặng lẽ bước theo chân YK. Văn Bình chặn lại:
 

- Ông chưa được phép.
 

Rimbô trừng mắt:
 

- Anh không có quyền ngăn cản tôi.
 

Văn Bình đập vai hắn:
 

- Vâng, ông nói đúng. Tôi không có quyền, nhưng khốn nỗi theo luật rừng xanh thì trái đấm của tôi có quyền. Nếu ông nhích thêm nữa, tôi sẽ đánh ông ngã gục.
 

- Anh muốn gì? Tôi là ngoại kiều, lại là nhân vật ngoại giao cao cấp. Anh xớ rớ đến tôi, dư luận thế giới sẽ không tha. Tôi yêu cầu anh tôn trọng công pháp quốc tế.
 

Văn Bình véo tai Rimbô như thày giáo véo tai cậu học trò nghịch ngợm:
 

- Tôi bắt đầu tôn trọng công pháp quốc tế rồi đấy, ông bằng lòng chưa?
 

- Đại tá không được hỗn xược.
 

Văn Bình tát trái. Rimbô ngã nhào 2 vòng. Hắn lóp ngóp bò dậy, máu me đầy mặt. Văn Bình quát:
 

- Trao cái cặp da cho tôi.
 

Rimbô phân trần với YK:
 

- Phiền ông giải thích cho đại tá Z.28 hiểu rằng cái cặp da này là va li ngoại giao được hưởng quyền bất khả xâm phạm quốc tế.
 

Văn Bình cười gằn:
 

- Trái đấm của tôi lại được hưởng quyền xâm phạm quốc tế.
 

- Ông phải giết tôi chết mới đoạt được cặp da đựng tài liệu của tôi.
 

- Vậy tôi sẽ giết ông.
 

Văn Bình tiến lên. Rimbô vội tháo lui, cặp mắt thất thần:
 

- Ô hay, ông định làm thật ư?
 

Văn Bình khoa tay:
 

- Trong nửa phút, ông sẽ biết tôi làm thật hay giả. Trước hết tôi sẽ bẻ ông gãy cổ.
 

YK xen vào:
 

- Ông Rimbô, ông nên nghe tôi, trao cặp da cho hắn. Đến tôi, hắn còn không tha thì đừng hòng hắn tha ông. Hắn là gã đồ tể tàn bạo nhất thế giới. Hắn chỉ tuân lệnh lão Hoàng thôi.
 

- Vâng, tôi đồng ý.
 

Hắn đưa cặp da nặng cho Văn Bình. Văn Bình không ngờ Rimbô là con cáo già trong nghề điệp báo hành động: thừa cơ chàng khinh địch, hắn nhào vào người chàng. Khối thịt to lớn của hắn là 1 lợi điểm quan trọng. Lệ thường, trong các cuộc quần thảo tay đôi, người Âu to con nên dễ nắm phần thắng. Tuy nhiên, Rimbô lại không biết rằng Văn Bình từng khuất phục nhiều khối thịt to lớn gấp đôi, gấp ba hắn. Nhiều lần, chàng đã đấu sức với đám du côn bến tàu ở châu Âu ( xin xem bộ Z.28, Ba lê mắt biếc môi hồng ) tên nào cũng nặng trên 100 kílô và cao xấp xỉ 2 mét. Quả phật thủ bằng trái ba lông, và quả banh cứng như sắt này thoi vào ai là người ấy bẹp dí. Lại có lần phiêu dạt bên Nhật, Văn Bình thi vật với các nhà quán quân Sumô. Sumô là môn vật cổ truyền, thông dụng của xứ Phù tang tam đảo. Vô địch Sumô béo như cái chum và cân nặng bằng 2 bao gạo lớn. Nắm được đối thủ, họ quăng bổng người ấy lên không như con nhái bén. Thế mà Văn Bình vẫn thắng. Hoặc nếu không thắng, chàng cũng không thua.
 

Rimbô vừa xô lại, chàng đã né tránh và giáng sống bàn tay trong 1 thế chặt ghê gớm, nhưng Rimbô thoát khỏi miếng atémi này và rướn thẳng người tấn công chàng lần thứ hai bằng song quyền hươi giữa mặt chàng.
 

Quan sát lối đánh của Rimbô, Văn Bình biết hắn là địch thủ có hạng với trái đấm dư sức đập đổ bức tường. Tuy nhiên hắn lại phạm 1 yếu điểm lớn có tính cách quyết định. Có lẽ hắn thiên về quyền Anh nên thiếu sự nhanh nhẹn diễm ảo, đặc điểm của quyền thuật Á đông. Rimbô lao quả đìa réc mạnh như trời giáng. Trái thôi sơn này có thể chẻ xương mặt Văn Bình làm đôi, hoặc ít ra cũng đập nát hàm răng trắng muốt và đều đặn của chàng. Nhưng Văn Bình đã cúi đầu tránh. Rimbô bồi thêm quả đấm móc bằng tay trái. Tay trái thường yếu hơn tay mặt nên Văn Bình chờ quả đấm gần chạm mới chộp lấy và dùng 1 thế nhu đạo cực hiểm bẻ gập. Dầu khỏe, Rimbô vẫn không gỡ nổi thế khóa độc địa của kẻ quen nghề trận mạc có dư kinh nghiệm như Văn Bình.
 

Mặt YK hơi tái. Văn Bình giơ cặp da lên khoe:
 

- Cám ơn ông. Nhờ sự hợp tác gián tiếp của ông, Sở Mật vụ đã nắm được bộ mật mã mới nhất của Phòng Nhì. Ông biết không? Sở Mật vụ đã ghi âm từ mấy tháng nay các bức điện của Phòng Nhì Pháp từ Đông Dương đánh về: mật mã Phòng Nhì còn bí hiểm hơn cả mật mã Vigenere, thứ mật mã được Liên sô thích nhất. Ông Hoàng không muốn gây thù chuốc oán với Phòng Nhì nên tôi không giết Rimbô, tôi chỉ tịch thu cái cặp da của hắn là đủ.
 

Rimbô nghiến răng:
 

- Rồi anh coi. Trong mấy phút nữa, cái cặp da sẽ trở về tay tôi.
 

Hắn nói thật, không phải dọa đùa vì từ phía sau có tiếng gió vù vù. Biết bị đánh trộm, Văn Bình đảo người. Quay mặt lại, chàng nhận ra đại tá Woòng. Cặp mắt viên đại tá Tình báo Sở đỏ hoét như bát máu tươi. Hắn thủ trong tay thanh mã tấu dài, lưng dầy như dao rựa, lưỡi mỏng như kiếm Nhật, cán tròn bằng sừng tê giác. Hắn vừa hươi mã tấu ngang đầu theo thế Quan bình hiến ấn của thương pháp Trung hoa chuyển sức mạnh của 2 cánh tay vào thanh thép mã tấu. Nếu Văn Bình lách chậm thì vai chàng đã bị chẻ đôi.
 

Văn Bình nói giọng khinh bỉ:
 

- Không ngờ 1 người có võ công cao siêu như đại tá lại biết cắn trộm.
 

Woòng rít lên the thé:
 

- Văn Bình, anh phải đền mạng.
 

Văn Bình nghiêng đầu:
 

- Hân hạnh được thụ giáo đại tá. Mời đại tá ra đòn.
 

Chẳng nói chẳng rằng, Woòng xỉa mũi mã tấu theo thế Yến tử lược thủy, toan chém vạt mặt chàng từ cằm lên màng tang. Để cản đòn, Văn Bình chỉ có con dao tí hon của chàng như châu chấu đá xe. Tuy vậy, chàng vẫn khoan thai tiến thoái nhịp nhàng không mảy may nao núng. Trong đời ngang dọc, chàng đã nhiều lần đấu dao trong hoàn cảnh chênh lệch, địch xử dụng trường kiếm chém sắt như chém bùn mà chàng chỉ có con dao díp bé nhỏ, loại dao gọt cam tầm thường nhưng sự chênh lệch về võ khí đã được khắc phục bằng nghệ thuật cao siêu.
 

Keng... keng...
 

Suýt nữa con dao tí hon của Văn Bình bị gạt bắn. Kim khí chạm nhau gây ra âm thanh rùng rợn. Văn Bình ghê răng như vừa ăn trái khế thật chua. Woòng đảo mã tấu, chém ngang họng, chàng lại hoành dao ra đỡ, nhưng hắn chém quá mạnh làm lưỡi dao của chàng cong veo. Woòng lại chém, Văn Bình lại đỡ, lần này lưỡi dao của chàng bị tiện mất phân nửa. Lợi thế, hắn dấn lên định thanh toán chàng trong chớp mắt. Văn Bình nhảy lùi, hắn rượt theo. Chàng phi cán dao vào mặt hắn. Đòn phi đao của chàng chỉ có tính cách hư trương, đại tá Woòng dại dột bước tréo chân để tránh. Một phần mười tích tắc đồng hồ này đã được Văn Bình lợi dụng triệt để: thừa cơ hắn né bên trái, chàng nhảy vọt lên cao phóng cạnh bàn chân vào cườm tay cầm mã tấu. Hắn không phải là võ sĩ trung cấp để 1 ngọn cước có thể làm rớt khí giới, nhưng Văn Bình đã bồi thêm cú đá thứ hai ác liệt hơn. Hắn nhăn mặt biểu lộ sự đau đớn, song hắn vẫn chưa chịu buông mã tấu. Văn Bình kết thúc bằng cú atémi cùi chỏ vào huyệt naisôkô trên mút cườm tay. Thanh mã tấu nặng gần 15 kí vuột rơi xuống đất.
 

Văn Bình không thể hạ tiếp độc thủ vì Rimbô đã nín hơi rình cơ hội phục thù từ nãy. Hắn lượm sẵn 1 hòn đá lớn hình tam giác góc nhọn hoắt như mũi dùi, nhằm gáy chàng ném thật mạnh. Trúng viên đá, chàng có thể thiệt mạng hoặc ít ra cũng bị thương. May cho chàng, hòn đá quái ác chỉ trúng bả vai nhưng do bị tấn công bất thần nên vai chàng bị trúng đá lủng 1 lỗ lớn, máu phụt có vòi.
 

Chàng ôm vết thương và quay đầu lại. Vẻ giận dữ hiện trên khuôn mặt khôi ngô. Rimbô tháo chạy nhưng Văn Bình đã lẹ làng sôc tới như gió cuốn thọc 2 ngón tay vào mắt địch. Khuôn mặt trắng trẻo của Rimbô biến thành đống thịt nhầy nhụa. Văn Bình hét tiếng ki- ai rùng rợn rồi kết liễu đời Rimbô bằng phát atémi xuyên thủng hoành cách mô. Rimbô gieo mình, không kịp buông tiếng nấc vĩnh biệt. Trong khi ấy, Woòng đã vùng dậy. Văn Bình chụp lấy hắn song YK không để cho chàng yên. Hắn khệ nệ nâng lưỡi mã tấu quát to:
 

- Văn Bình, đầu hàng kẻo chết!
 

Văn Bình buông Woòng ra. Lưỡi mã tấu chém xạt vạt áo của chàng. Bị thêm vết thương nữa, Văn Bình cảm thấy đuối sức nhưng chàng không còn thời giờ nghĩ đến thương tích. Chàng biết là chậm chân thì Woòng và YK sẽ giết chàng. Chàng bèn thu tàn lực vào 2 cánh tay, hươi quyền đánh tới tấp.
 

Đột nhiên, 1 loạt đạn nổ ròn. Văn Bình co chân nhảy khỏi vòng chiến. Từ thạch động tối om, 2 tên lính mặc đồ đen xuất hiện. Đại tá Woòng reo mừng:
 

- May quá, bọn mày đến kịp lúc.
 

Văn Bình trông trước trông sau tìm lối thoát nhưng 2 tên lính đã bắn chặn đường. YK nói lớn:
 

- Văn Bình, đầu hàng đi, còn đợi gì nữa?
 

Biết hết hy vọng, chàng đành đứng yên. Chàng không thở dài vì biết là vô ích. Trước 2 họng súng dữ tợn, chàng tạm ngừng chiến đấu để chờ dịp may thuận tiện. Chàng thừa rõ đại tá Woòng chưa thể giết chàng. Hắn có bổn phận chở chàng ra khỏi mật khu. Chàng bèn nói:
 

- Các anh có đầy đủ khí giới, tôi phải chịu thua.
 

Woòng soa soa cườm tay:
 

- Vâng, mời anh trèo lên trực thăng.
 

Một tên lính hỏi:
 

- Thưa đại tá, đi ngay không ạ?
 

Woòng gắt:
 

- Đi ngay.
 

Tên lính nói thêm:
 

- Thưa cô Tiểu Phi dặn tôi trình đại tá...
 

Sực nhớ ra, Woòng gật đầu:
 

- Ừ nhỉ, tao quên khuấy.
 

Hắn ra lệnh cho tên lính thứ hai:
 

- Đưa phạm nhân lên trực thăng rồi đợi đấy, nghe chưa?
 

Mặt YK sáng hẳn lên sau khi Văn Bình bị khuất phục. Tuy nhiên hắn không nói gì hết. Trước khi lên trực thăng, hắn liếc Văn Bình bằng cặp mắt nửa ngạo nghễ, nửa thương hại. Văn Bình không dấu được vẻ bàng hoàng khi nghe đại tá Woòng chuyện trò với tên lính. Điều này chứng tỏ Tiểu Phi đã làm hòa với Woòng, hoặc giả nàng đã giả vờ xích mích với hắn để phỉnh gạt chàng. Bàn tay chàng run lên vì tức giận. Chàng không ngờ đã bị đánh lừa 1 cách quá dễ dàng.
 

Trời trong xanh và cao tít. Những đám mây trắng từ chân trời phía đông ùn ùn kéo tới. Một cơn gió nhẹ mơn man rặng cây bồm bộp. Nếu không bị khẩu súng quái ác kề hông, Văn Bình đã biến thành nhà thơ, tìm bóng cây sực nức hương thơm hoa dại để viết những vần điệu ca tụng thiên nhiên tuyệt đẹp. Bỗng có tiếng động cơ inh inh từ sau rặng núi vẳng lại. Đoàn máy bay bụng trắng đang rầm rộ tiến tới. Trong chớp mắt, 2 khu trục cơ bay rầm rầm đến sát ngọn cây. Rồi 2 chiếc khác xà xuống. Khu rừng hoang vu và trầm lặng đột nhiên tràn ngập hàng trăm âm thanh ồn ào. Đại tá Woòng biến sắc, khoát tay ra hiệu cho bọn lính chạy trốn. Đại liên trên phi cơ bắt đầu khai hỏa. Rồi những trái bom thuôn dài đua nhau rớt xuống. Văn Bình có cảm tưởng là cảm tưởng là vũ trụ chung quanh chàng xụp đổ. Ầm ầm ầm. Tacata tacata tacata...
 

Lửa đỏ bốc cháy ngùn ngụt khắp nơi. Bom lân tinh đã khạc lửa vào rừng cây khô nỏ. Woòng thét khản họng:
 

- Nằm xuống, nằm xuống.
 

YK ngoan ngoãn rạp dài trên đất. Văn Bình vẫn ung dung quan sát trên không. Dầu bay thấp, phi cơ cũng khó nhìn thấy trực thăng và đám người trên bãi.
 

Woòng lại quát:
 

- Nằm xuống, muốn báo hiệu hả?
 

Văn Bình nhăn răng cười. Woòng rờ súng song không dám rút. Nếu rút ra, hắn cũng không dám lảy cò vì tiếng nổ đoàng có thể lọt vào tai phi công và sau đó khu rừng sẽ bị tan thành bình địa. Hắn đành hậm hực ngó chàng. Chàng vẫn cười khiêu khích. Tuy nhiên đàn chim sắt đang lượn trên đầu lại không cười với chàng. Đạn đui sết nổ từng tràng như pháo đại. Vạt đất gần chỗ chàng đứng bị cầy nát. Tiếp theo đạn đại tiểu liên là hàng chục dây bom đủ cỡ. Một tia hy vọng nhen nhúm trong lòng chàng. Nếu 1 trái bom nổ gần trực thăng, chàng có thể lợi dụng tình trạng rối ren để tẩu thoát. Chàng chỉ cần ôm choàng tên lính võ trang tiểu liên, giữ hắn làm mộc rồi lùi dần, lùi mãi về miệng thạch động. Song dịp may bằng vàng này không chịu đến. Chàng đinh ninh mật khu sẽ bị phá tan, không ngờ phi cơ chỉ oanh kích trong vòng 5 phút rồi bay lộn lên cao.
 

Vài giây phút sau, bầu trời trở lại quang đãng như cũ. Như tuân theo mệnh lệnh huyền bí, đoàn phi cơ hùng dũng reo rắc Thần Chết đã xếp hàng nghênh ngang bỏ đi và bay về hướng đông.
 

Và Tiểu Phi, người đàn bà kỳ dị vụt xuất hiện như cơn ác mộng.
 

Nàng từ thạch động đi ra, vai đeo khẩu cạc bin. Văn Bình không ngờ gặp lại nàng ở đây, bên cạnh đại tá Woòng. Văn Bình nhận thấy mặt Woòng hơi nhăn nhưng chỉ 1 thoáng sau, hắn đã mỉm cười rất tươi, tuy chỉ là tươi gượng. Woòng che giấu tài tình song con mắt quan sát sắc bén của Văn Bình đã khám phá ra. Woòng kêu lên:
 

- Tiểu Phi.
 

Nàng đứng lại, giọng vui vẻ:
 

- Đại tá.
 

Văn Bình nhận thấy nàng cố tình phớt lờ chàng. Cặp mắt tinh anh của nàng cố tình chiếu vào đại tá Woòng. Văn Bình đứng im. Nếu có hoàn cảnh, chàng đã tiến lại nắm lấy cái cổ nhỏ nhắn ấy bẻ đôi và ném xuống như miếng bánh, song chàng đành quay mặt nuốt giận.
 

Đại tá Woòng ra lệnh cho thuộc hạ:
 

- Đưa phạm nhân lên.
 

Hai khẩu súng hai bên, Văn Bình bị áp giải lên trực thăng. Khi ở dưới đất, chàng còn nuôi hy vọng đoạt võ khí, nhưng từ phút này hy vọng chuyển bại thành thắng đã tan thành mây khói. Một tên lính dùng giây dù trói nghiến chàng vào thân ghế. Chàng thản nhiên không kháng cự. Tiểu Phi ngồi trên băng đối diện, sát vai YK. Đột nhiên, Văn Bình ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu Phi tránh luồng nhỡn tuyến trách móc của chàng. Trong cabin, hoa tiêu Woòng đeo mũ nghe lên đầu. Tiếng động cơ nổ đều. Trông Woòng xử dụng máy móc, Văn Bình biết hắn là phi công lành nghề. Hai phút sau, trực thăng từ từ nhổm lên. Cánh quạt quay vù vù, hơi nóng của đám cháy mỗi lúc một lan rộng tạt vào làm da mặt mọi người rát bỏng. Khi trực thăng bay trên ngọn rừng lim, Văn Bình có cảm giác như đang ngồi trên lò nướng bánh. Bên dưới, lửa nổ lách tách, qua khu rừng nứa, tiếng lửa nổ lớn như tiếng súng.
 

Đại tá Woòng điều khiển trực thăng hạ thấp rồi bay vòng 1 trái đồi trọc. Hơi nóng bớt dần, nhường chỗ cho những cơn gió mát dễ chịu. Văn Bình mỉm cười với YK song hắn cau mày rồi quay lưng. Chàng bèn gợi chuyện Tiểu Phi:
 

- Hân hạnh được đáp cùng chuyến với cô. Chỉ tiếc là tôi bị trói quá kỹ.
 

Nàng nhìn thẳng mắt chàng, giọng nghiêm nghị:
 

- Ông đừng nhiều lời, vô ích. Hiện nay, ông là tù binh của chúng tôi. Và ông đã biết số phận mà chúng tôi tháng dành cho gián điệp bị bắt.
 

Văn Bình mỉm cười:
 

- Tôi biết. Cô sẽ bắt tôi bước 13 bực tam cấp, rồi 1 gã đao phủ lực lưỡng, mặt lạnh như tượng đá, cột 13 nút giây thừng vào cổ tôi, loại giây thừng hướng đạo rất bền bỉ không thể đứt.
 

YK nhổ bãi nước bọt:
 

- Anh đóng trò nhạt phèo. Im đi có lẽ hay hơn.
 

Văn Bình vẫn nói:
 

- Tôi biết tinh thần ông đang bấn loạn vì mưu đồ của ông đã bị ông Hoàng khám phá. Thủ đô Sàigòn sẽ trở thành đất thù đối với ông. Có thể ông gan lì không sợ chết, nhưng còn vợ ông, con ông nữa...
 

YK lặng thinh. Dường như hắn bận suy nghĩ, hoặc hắn không nghe rõ lời chàng nói. Trong khi ấy, Tiểu Phi bâng khuâng nhìn ra xa, những đám mây trắng xóa như bông gòn bay lơ lửng dưới vòm trời biêng biếc. Tuy vậy, nàng không chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ bao la vì lòng nàng rối như tơ vò. Nàng đang suy tư 1 bí ẩn kỳ lạ chỉ riêng tâm hồn nàng biết. Nàng không thể bóc trần tâm sự với ai, dẫu với người thân nhất đời.
 

Trực thăng đã vượt khỏi vùng rừng núi, bay lướt trên những cánh đồng cỏ bát ngát. Văn Bình nhận thấy đại tá Woòng lái về hướng tây nghĩa là không phải về hướng Sàigòn. Đến 1 bãi trống nằm lọt giữa những bụi tre xanh, trực thăng tắt máy và từ từ đáp xuống. Văn Bình đoán biết giờ cuối cùng của cuộc sống chọc trời khuấy nước của chàng sắp đến. Chàng sẽ kéo dài chuỗi ngày tàn phế trong nhà giam Quốc tế Tình báo Sở. Khi cánh quạt trực thăng ngừng quay, chàng nhìn Tiểu Phi vẻ mặt buồn bã. Bất giác nàng cũng ngoảnh mặt nhìn chàng. Trong con mắt đen láy của nàng, chàng bỗng bắt gặp 1 tia sáng lạ lùng.
 

Mọi việc xảy ra sau đó như làn chớp xẹt.
 

Tên lính thứ nhất dựa khẩu AK vào hông phi cơ để cắt giây trói cho chàng, còn tên thứ hai hầm hầm chĩa súng vào ngực chàng, ngón tay đặt sẵn lên cò. Phựt 1 tiếng khô khan, sợi giây chằng chịt được cắt đứt. Tên lính lôi chàng đứng dậy. Hắn không ngờ đó là cơ hội bằng vàng mà chàng kiêm tâm chờ đợi. Chàng ôm chầm tên lính, dùng thân hắn làm lá chắn, xoay sang trái để án ngữ họng tiểu liên. Phát đạn đầu tiên nổ vang, song kẻ trúng đạn không phải là Văn Bình. Chàng đã tính toán cho hắn chỉ bắn được 1 phát và phát này phải trúng ngực bạn hắn. Chàng buông tên lính bị đạn, nhảy xổ vào tên cầm súng. Chỉ cần cái gạt tay chớp nhoáng là chàng quật hắn ngã sóng soài. Nhưng trong trực thăng còn 3 người khác: YK, Tiểu Phi và đại tá Woòng.
 

Văn Bình không mảy may sợ YK. Hắn là quân sư quạt mo, dầu hắn có súng chàng cũng coi thường. Phương chi hắn không có tấc sắt. Nếu hắn nhập bọn với đại tá Woòng để tấn công chàng thì chàng chỉ khoèo nhẹ hắn cũng lăn kềnh.
 

Còn đại tá Woòng...Hắn đã bị chàng đánh trọng thương. Dẫu hắn còn lành lặn, chàng cũng không gờm. Sở dĩ chàng lo ngại vì hắn đeo ở thắt lưng 2 khẩu súng lục, kèm 1 dãy lựu đạn. Chàng đã biết tài tác xạ của hắn. Hắn rút súng là chàng toi mạng.
 

Tiểu Phi cũng không phải là tay súng tầm thường. Nếu nàng đứng về phe đại tá Woòng thì tính mạng chàng sẽ bấp bênh hơn cả ngàn cân treo sợi tóc. Song chàng đã bị dồn vào tử địa, đã trót thì trét, chàng phải xử dụng 2 bàn tay không để chống lại 2 cây súng cừ khôi.
 

Nghe động, đại tá Woòng chạy lại phía đuôi trực thăng. Hắn còn đau nên bước chân của hắn có vẻ nặng nề. Hắn thận trọng rút súng cầm tay. Tiểu Phi cũng chĩa súng lăm lăm. Hai họng súng hung hãn làm Văn Bình lạnh gáy, chàng đành đứng yên. Tiểu Phi chỉ cách chàng 2 thước. Nàng nhích mũi súng nhưng kỳ quặc thay, mũi súng quái ác lại không nhằm vào người Văn Bình. Chẳng hiểu nghĩ sao nàng lại xoay ngược, chĩa vào đại tá Woòng bóp cò. Song nàng không chủ trương bắn chết mà chỉ bắn rớt súng. Viên đạn của nàng chạm nòng súng khiến khẩu Môde tuột phăng xuống đất.
 

Woòng la lớn:
 

- Tiểu Phi, tại sao cô bắn tôi?
 

Tiểu Phi ria miệng súng còn khét lẹt:
 

- Anh là sĩ quan Hắc Y cao cấp, lại là vô địch quyền thuật, anh không được quyền dùng súng áp đảo người không có súng. Vì danh dự quân nhân, vì uy tín nghề nghiệp, tôi buộc anh phải đấu tay đôi với tù nhân.
 

Nàng chống nạnh ra lệnh, hùng dũng như nữ tướng. Woòng tỏ vẻ kinh ngạc, há miệng toan hỏi thì Văn Bình đã trườn tới. Hai người đụng nhau trên ngưỡng cửa trực thăng. Woòng múa tay chộp ve áo chàng. Chàng biết hắn định quật chàng ngã. Trong thâm tâm chàng muốn hắn quật chàng ngã để có thể rời khỏi trực thăng chật chội xuống đất rộng rãi biểu diễn quyền cước. Chờ hắn xoắn ngược cổ áo, chàng mới dấn lên nửa bộ, ôm ngang bụng hắn. Hai người níu kéo nhau ác liệt rồi như bao gạo, cả hai lăn qua cửa ra ngoài.
 

Woòng rớt xuống trước, chàng lao theo đè chận lên ngực nhưng hắn đã uốn cong mình như con tôm, co đầu gối đạp chàng té ngửa. Văn Bình lộn 1 vòng, và khi chồm dậy xỉa atémi vào màng tang địch. Nhưng đại tá Woòng đã khoa kịp cánh tay gạt đòn rồi tiện hích cùi trỏ vào mặt chàng. Chàng né gọn, dùng bí thế nhu đạo chẹn họng hắn đồng thời khóa cứng hạ bộ địch để kết thúc bằng atémi chân. Woòng lại gỡ thoát tài tình. Hắn vòng tay trái sau gáy chàng, tay phải chặn cằm, ấn xuống, ấn mạnh xuống. Nếu hắn thành công, Văn Bình sẽ gẫy đốt xương gần sọ, và khi ấy hắn chỉ cần nhấc đầu gối đánh đòn hiza –até, cú atémi lợi hại bằng xương bánh chè là chàng bị trọng thương.
 

Đến lượt Văn Bình tháo khóa dễ dàng. Woòng đổi phép đánh, lùi lại rồi lao đầu ôm 2 chân chàng. Chàng tống đầu gối vào cuống họng hắn song do hắn phản ứng quá nhanh nên chân chàng bị hắn chẹt cứng. Chàng phải cúi xuống cứu nguy bằng cùi chỏ hiziaté. Hắn bị đánh rập sống mũi, đành thả chân chàng rồi gục xuống. Như con đê chắn lụt lúc còn kiên cố thì không sức nào phá nổi, nhưng khi bị xuyên thủng 1 chỗ nhỏ thì tức nước vỡ bờ, con nước kinh khủng sẽ cuốn phăng tất cả. Đòn hiziaté có mãnh lực làm sạt lở bờ đê phòng thủ của đại tá Woòng nên hắn vừa lồm cồm bò dậy thì lãnh atémi vào huyệt kyôsen ở hoành cách mô. Chàng đánh trệch 1 phân tây là Woòng tử thương. Nhưng chàng chỉ muốn hắn bất tỉnh. Hắn nằm sóng soài, nếu chàng bồi thêm 1 atémi là hắn tắt thở song chàng lại đứng giữ tư thế bất động. Chàng sực nhớ đến cô gái có cặp mắt đen to, cái mũi thẳng băng, miệng nhỏ và duyên dáng, cổ cao trắng ngần, bộ ngực tròn cứng phập phồng dưới làn vải mỏng, thân hình đẹp như từ phòng điêu khắc thần tiên bước ra. Thiếu nữ tuyệt sắc này là em gái ruột của đại tá Woòng. Nàng đã giúp chàng trốn khỏi nhà giam mà cai ngục là anh nàng, đại tá Woòng. Nàng đưa chàng ra biển 1 đêm tối không trăng không sao. Sóng biển vang ngân tiếng thở than buồn bã của những đôi trai gái không được trọn duyên lòng. Nàng ngã gọn trong vòng tay chàng trong khi phi cơ thả hỏa châu chiếu sáng vùng núi hiểm trở. Chàng hôn đôi môi ướt mộng mơ của nàng mà bảo:
 

- Thôi, em về đi. Tầu ngầm đang đợi anh cách đây 1 hải lý. Anh sẽ gặp em sau chiến tranh.
 

Nàng thở dài:
 

- Đừng lừa em, anh ơi! Chúng mình sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu. Anh là chiến sĩ điệp báo, nay đây mai đó, chẳng biết sống chết khi nào. Em có trở về cũng chết, thà em ở lại đây, chết với anh, chết luôn với anh.
 

Hỏa châu mỗi lúc 1 sáng. Văn Bình nghe chó bẹc giê sủa gâu gâu. Lính Trung cộng đang tới gần. Văn Bình kháng cự đến viên đạn cuối cùng song nàng đã chết. May sao chàng thoát hiểm xuống tiềm thủy đĩnh ra khơi, trở về Sàigòn mang theo hình ảnh bất diệt của bông hoa biết nói Trung quốc và mối hận tình không bao giờ phai nhạt.
 

Nàng và Woòng cùng chung giòng máu. Nàng đã mất, song còn anh ruột nàng. Anh nàng phải sống, dầu anh nàng là kẻ thù của chàng. Vậy Văn Bình không thể giết Woòng. Chàng mặc hắn nằm thiêm thiếp dưới bụi cây, phủi sạch tay, từ từ tiến lại phía Tiểu Phi. Lòng chàng rào rạt lạ thường. Chàng muốn ôm nàng, hôn đằm thắm lên làn môi đa tình, song nét mặt nàng lại lạnh như tuyết mùa đông. Chàng còn cách nàng 2 thước thì nghe súng nổ chát chúa.
 

Phát súng này do Tiểu Phi bắn ra.
 

Viên đạn trúng đầu đại tá Woòng. Văn Bình phải bình tĩnh lắm mới không thét lên sửng sốt. Chàng đứng khựng lại rồi chạy vội về phía Woòng. Nạn nhân nằm nghiêng, vết đạn để lại 1 lỗ tròn, máu trào ra như suối. Hắn quẫy nhẹ rồi tắt thở. Tắt thở 1 cách êm ả. Tắt thở 1 cách đáng thương.
 

Văn Bình giận dữ quát:
 

- Tiểu Phi, tại sao em bắn chết hắn?
 

Nàng cười nhạt:
 

- Đó là quyền riêng của em. Không can dự gì đến anh.
 

Văn Bình nói:
 

- Giữa em với anh, thế là hết.
 

Tiểu Phi vẫn cười nhạt:
 

- Em thừa biết từ lâu rồi, từ lâu rồi.
 

Văn Bình chưa kịp đáp, nàng đã hất mũi súng:
 

- Văn Bình, phiền anh giơ tay.
 

Mắt chàng tóe lửa. Tiểu Phi lại nói:
 

- Anh tưởng tôi mê anh ư? Ồ, anh lầm lắm. Tôi chưa hề yêu anh.
 

Từ giận dữ rồi bàng hoàng, mặt Văn Bình chuyển sang vẻ đau đớn vô biên. Chàng thở dài:
 

- Tiểu Phi điên rồi. Nếu không yêu tôi tại sao Tiểu Phi lại cứu tôi, bắn đại tá Woòng rớt súng?
 

Tiểu Phi nhún vai:
 

- Anh là người chậm hiểu. Tôi giả vờ dàn hòa với hắn để thừa cơ trả thù. Tôi cùng tư tưởng nhưng không cùng chiến thuật hoạt động với hắn. Tôi muốn làm nhục trước khi giết hắn. Vả lại, tôi muốn anh đấu quyền với hắn cho hắn kiệt sức để khuất phục anh dễ dàng. Dầu tôi có súng, tôi vẫn sợ anh. Anh đã hiểu chưa?
 

Văn Bình nói:
 

- Giờ đây, Tiểu Phi định làm gì tôi?
 

Nàng cười khanh khách:
 

- Giản dị lắm. Mời anh quay lưng lại. Báo trước anh biết, anh đừng lập kế đoạt súng, vô ích vì tôi đã quá quen thủ đoạn cướp khí giới thông thường. Anh quay lưng lại đi, và nhớ giơ tay lên thật cao.
 

Như máy, Văn Bình tuân theo mệnh lệnh của Tiểu Phi. Chàng thừa rõ nàng sẽ không buông tha nếu chàng bướng bỉnh. Đến đâu hay đến đấy, chàng cứ giơ tay rồi sẽ liệu. Kể ra bị 1 thiếu phụ chân yếu tay mềm, nhất là thiếu phụ đẹp này đã nhiều lần hôn môi thiết tha, thiết tha hơn cả vợ hôn chồng, đang chĩa súng bắt hàng là điều nhục, phương chi Văn Bình đã nổi tiếng từ đông sang tây chưa hề chịu thua ai.
 

Chàng lắng nghe bước chân của Tiểu Phi. Nếu nàng tiến lại gần, chàng sẽ vòng tay ra sau lưng cướp lấy súng. Song nàng đã đến sát lưng chàng lúc nào không biết. Đến khi chàng khám phá ra thì đã muộn. Bá súng lục chắc nịch của Tiểu Phi giáng gọn vào gáy khiến chàng khuỵu xuống. Tuy nhiên, chàng chưa ngất ngay. Chàng nằm dài trên đất, tâm thần còn tỉnh táo. Mang máng chàng nghe Tiểu Phi quát YK:
 

- Mau lên, giúp khiêng tù nhân lên trực thăng. Còn đứng đấy làm gì nữa?
 

Văn Bình được dựa lưng vào sườn phi cơ. Tay chân chàng bắt đầu tê liệt nhưng chàng vẫn nghe câu hỏi lạ lùng của Tiểu Phi:
 

- Anh Văn Bình, anh quen ai ở làng Ngũ Diêm?
 

Chàng há miệng toan hỏi lại "tại sao Tiểu Phi lại nhắc đến làng Ngũ Diêm?" song xương hàm chàng đã cứng ngắc. Tiểu Phi đặt bàn tay lên vai chàng, giọng hơi run:
 

- Vậy ai đặt ra mật khẩu và mật cụ liên lạc bằng 5 que diêm?
 

Văn Bình bật nhớ. Mật cụ liên lạc là hộp diêm trên mặt in con chim màu xanh, bên trong đựng 5 que diêm dài ngắn không đều nhau. Và mật khẩu dùng để liên lạc với Hoàng Hoa và Tiểu Doanh gồm 4 câu vè lục bát ý nghĩa tối om như đêm củ mật:
 

Diêm tôi gẫy một phần ba,
 

Phần vào Đà Lạt, phần ra Quảng Bình,
 

Chia phần diêm gẫy với mình,
 

Xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm.
 

Mật khẩu liên lạc thường là những câu nói vô nghĩa, đôi khi lố bịch. Vì vậy khi ông Hoàng dặn chàng học thuộc mật khẩu này, chàng không yêu cầu ông giải thích tại sao trong kho tàng thi ca thiếu gì thơ hay mà lại chọn 4 câu vè ngớ ngẩn như vậy. Chàng chỉ biết tác giả 4 câu vè ngớ ngẩn này là Thúy Liễu, nữ nhân viên Biệt vụ lỗi lạc. Thấy chàng ngồi bất động, Tiểu Phi hoảng hốt thọc atémi vào huyệt hồi sinh để giữ cho chàng khỏi mê man, rồi lay mạnh cánh tay chàng:
 

- Văn Bình, anh Văn Bình, anh rán nói đi. Nếu anh nói không được thì anh ra hiệu. Ai đặt ra 4 câu vè mật khẩu? Ai đặt ra? Thúy Liễu phải không?
 

Văn Bình vụt hiểu. Chàng định vùng dậy thét lớn cho Tiểu Phi hiểu rõ ý nghĩ của chàng nhưng mắt chàng đã ríu lại, chàng chỉ có thể gật đầu nhè nhẹ trước khi tâm thần bay lạc vào hư vô.
 






  







Chương XVIII
 

Chuyến bay định mạng
 


 

Cuộc đời điệp báo là cuộc đời xảy ra nhiều trớ trêu và éo le nhất.
 

Văn Bình giật mình tỉnh dậy, bồ hôi lạnh đầy áo. Chàng nhớ đến chiếc trực thăng đậu trên bãi rộng dưới trời nắng hồng rực rỡ. Chàng nhớ đến Tiểu Phi đánh vào gáy chàng bằng bá súng và hỏi những câu chàng không thể trả lời được.
 

Chàng ngó quanh quất tìm nàng song không thấy nàng đâu hết. Bồ hôi tiếp tục vã ra như tắm vì quang cảnh đã đổi khác hoàn toàn. Không còn là bãi rộng đậu trực thăng, không còn là những cây lim cao ngất, không còn là những rặng bồm bộp lá loe tròn như cái nón, thân mượt như nhung. Cũng không còn là những giòng suối chảy ào ào trên nền đá trắng và những con đường đất đỏ xông lên mùi hoa dại hăng hắc. Tất cả đã biến thành dĩ vãng, một dĩ vãng rất gần mà chàng có cảm tưởng rất xa, xa vô tận. Tưởng mê ngủ, Văn Bình chống tay ngồi dậy. Chàng đang nằm trên cái giường sắt sơn trắng toát, thứ giường sắt quen thuộc của bệnh viện, được trải nệm dầy và tấm khăn thẳng băng, không 1 vết bẩn. Kê sát giường là cái tủ thấp, trên đặt cây đèn, và điều đáng kể nhất - 1 bịch thuốc lá Salem chưa bóc, và chai rượu huýt ky chưa khui.
 

Chàng lẩm bẩm một mình “giường sắt bệnh viện... thuốc Salem... rượu huýt ky...” những vật dụng này chứng tỏ chàng không còn lang thang dọc biên giới, tay chân bị trói quặt vào ghế phi cơ trực thăng nữa. Chàng đã về đến Sàigòn. Chàng đang điều trị thương tích tại 1 bệnh viện. Thuốc Salem và rượu huýt ky là 2 đặc thú của chàng, chắc ông Hoàng đích thân mang đến. Nhưng cũng có thể chàng đã... chết. Hoảng hốt, chàng dập tay vào sườn sắt. Tiếng coong coong nổi lên. Chàng sờ gáy và đụng phải cái bướu lớn bằng trái táo tàu, món quà bá súng của Tiểu Phi. Chàng tự véo má và cảm thấy đau. Nghĩa là chàng còn sống.
 

Một mùi thơm quen cuộc bỗng tràn ngập gian phòng. Văn Bình hếch mũi ngửi rồi buột miệng:
 

- Xì gà Havan.
 

Đúng là chàng còn sống. Và ông Hoàng, người cha, người anh, người bạn kính mến, tổng giám đốc Sở Mật vụ đang mở cửa bước vào. Chàng ngồi phắt dậy. Vẫn như từ nhiều năm nay, ông Hoàng co ro - mặc dầu trời nóng bức- trong bộ com lê xám may quá chật, chật đến nỗi mọi người tưởng nếu ông chỉ cựa nhẹ là có thể tuột đường chỉ. Ông Hoàng cầm trên tay điếu xì gà mới đốt, vẻ mặt vui vẻ:
 

- Chào anh, anh hết mệt chưa?
 

Văn Bình khua chân xuống gầm giường tìm dép:
 

- Thưa ông, tôi chẳng hiểu gì cả.
 

Ông Hoàng ngồi xuống ghế:
 

- Rồi anh sẽ hiểu. Dầu sao, công việc cũng đã hoàn tất mỹ mãn. Tôi thành thật khen ngợi và cám ơn anh. Tôi đinh ninh bảo vệ được Lê Hành, Tiểu Doanh, Hoàng Hoa và Tiểu Nương, nhưng chẳng may họ đã phải hy sinh. Nhưng bù lại, địch đã bị tổn thất nặng nề. Đại tá Woòng, trưởng ban Hắc Y, Vương Sinh, phụ trách điệp báo của R, Rimbô, đặc phái viên Phòng Nhì, và tướng tư lệnh Trần Sâm bị loại trừ. Guồng máy điệp báo của Trung ương Cục bị tê liệt hầu như toàn diện, địch mất vài ba năm nữa vị tất phục hồi được phong độ như trước.
 

- Thưa ông, tôi đang ở Sàigòn?
 

- Phải.
 

- Trực thăng không bay qua Miên?
 

- Không.
 

- Nàng không giết tôi?
 

- Không, bằng chứng là anh còn sống, và tôi đang ngồi trò truyện với anh.
 

- Nàng là nhân viên của Sở?
 

Ông tổng giám đốc gạt tàn xì gà:
 

- Không. Tiểu Phi chưa hề làm việc dưới quyền tôi, chưa hề lãnh lương của Sở, cũng chưa hề liên lạc với Sở. Nàng là nhân viên điệp báo Sô viết INU, bí số U- 14, nhân viên điệp báo Sô viết chính cống và tuyệt đối trung thành.
 

- Tại sao nàng cứu tôi?
 

- Câu chuyện hơi dài, tôi sẽ kể anh nghe. Tổ chức tình báo trong R bị xâu xé ngấm ngầm. Tiểu Phi là thuộc viên của Vương Sinh nhưng lại bí mật nhận lệnh INU Trên phương diện quốc gia, Liên sô và Trung cộng chống đối nhau ác liệt, thì trên phương diện điệp báo, Tiểu Phi cũng hục hặc với đại tá Woòng của Hắc Y. Đại tá Tùng Liêm có nhiệm vụ vào R để thương thuyết với YK. Hắn do Trung ương Cục ở Hànội phái tới, nhưng hắn lại bí mật hoạt động cho INU. Sự hiện diện của anh làm tình hình đã rắc rối lại càng rắc rối hơn. Vương Sinh muốn giết anh để thỏa mãn YK, đại tá Woòng dàn cảnh hành quyết giả tạo để cướp anh rồi chở về Hoa lục, trong INU lại ra lệnh cho Tiểu Phi hạ sát anh để chặn tay Hắc Y. Rốt cuộc Tiểu Phi thắng, song nàng phải trả bằng giá khá đắt.
 

- Trời ơi, nàng đã...
 

- Không, nàng không chết, nhưng nhan sắc tuyệt vời của nàng đã bị tàn phá.
 

- Máy bay bị nạn, trời ơi!
 

- Không, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói tiếp. Sau khi khiêng anh lên phi cơ trực thăng, Tiểu Phi điểm huyệt cho YK bất tỉnh. Nàng sắp thanh toán tên lính của đại tá Woòng thì hắn ra tay trước. Tên lính rất giỏi cận chiến nên phút đầu nàng bị thương nơi vai, nhưng nàng vẫn quật được hắn nằm mọp. Định mạng oái oăm xui khiến hắn ngã vào 1 cái thùng sắt.
 

- Cái thùng sắt đựng ét xăng?
 

- Không, thùng này đựng nước cường toan nguyên chất, chưa pha. Axít đốt hắn cháy mặt, và hắn nghĩ kế trả thù.
 

Văn Bình thở dài:
 

- Hắn hắt axít vào mặt nàng, phải không ông? Vậy khuôn mặt kiều diễm ấy còn gì nữa không?
 

Ông Hoàng cũng thở dài:
 

- Phải, hắn bê thùng axít toan ném vào người nàng. Khi ấy nàng đứng cạnh anh, anh đang mê man, nàng sợ axít làm anh trọng thương nên hoảng hốt nhảy lại ôm chầm lấy hắn. Nàng giết hắn chết ngay, nhưng...
 

- Nhưng cường toan đã tàn phá mặt nàng...
 

- Anh nói đúng. Trong phút chốc, sắc đẹp lộng lẫy của nàng không còn nữa. Phần đau đớn, phần tuyệt vọng, nàng toan kết liễu cuộc đời, may sao nàng nhìn thấy cái đồng hồ vàng ở cổ tay anh. Cái đồng hồ này đã cứu nàng khỏi chết... Rồi...
 

Lão luyện trong nghệ thật kể chuyện, ông tổng giám đốc Sở Mật vụ cố tình ngưng nói giữa lúc có những tình tiết gay cấn. Ông từ từ rít 1 hơi dài xì gà Havan. Văn Bình vỗ trán, “à” 1 tiếng lớn rồi nói, giọng xúc động:
 

- Thưa ông, tôi nhớ ra rồi. Cái đồng hồ tôi đeo khi ấy là của Thúy Liễu. Nàng nói là của gia bảo, trông nó xấu xí nhưng máy nó thật tốt. Ngày xưa, cha nàng đeo nó mà thoát được nhiều nguy hiểm, cho nên nàng tặng tôi để lấy hên... Giờ đây, tôi mới hiểu nàng tặng tôi đồng hồ không phải để tôi lấy hên mà là để Tiểu Phi nhìn thấy. Thảo nào, Tiểu Phi biến sắc khi nhìn thấy cái đồng hồ vàng đêm đầu tiên tôi dạo chơi với nàng bên suối Krê. Và trên trực thăng, nàng đã căn vặn tôi về làng Ngũ Diêm và Thúy Liễu. Tôi ngu quá, nếu tôi sáng suốt, tôi sẽ nhớ ra làng Ngũ Diêm là nơi chân nhau cắt rốn của Thúy Liễu, và Tiểu Phi phải có ít nhiều liên hệ với làng này.
 

- Ngũ Diêm là 1 xã bé nhỏ, dân cư độ vài ba trăm người trong tỉnh Nghệ An, dọc thượng lưu sông Lam. Tiểu Phi sinh trưởng tại làng Ngũ Diêm cũng như Thúy Liễu.
 

- Mắt nàng giống Thúy Liễu quá, miệng nàng,... cả thân hình và dáng đi của nàng cũng giống Thúy Liễu như tạc. Thưa ông, họ là chị em ruột, phải không?
 

- Phải. Thúy Liễu là chị cả, còn Tiểu Phi là út. Tên thật của nàng là Hoàng thị Thúy Xuân. Vì biến cố gia đình, 2 chị em phải rời quê cha đất tổ từ nhỏ. Thúy Liễu được tin Thúy Xuân hoạt động tình báo và phiêu dạt qua Liên sô, tốt nghiệp trường Kuchinô của GRU. Đường dây lấy tin của Sở ở Liên sô cho hay Thúy Xuân đã rời Mạc tư khoa về Hànội. Tôi tìm cách liên lạc nhiều lần với nàng song đều không thành. Gần đây, nàng được biệt phái vào R.
 

- Tại sao ông không cho phép tôi tiếp xúc thẳng với nàng?
 

- Vì tôi chưa biết chắc Tiểu Phi có thật trăm phần trăm là Thúy Xuân hay không. Có thể INU tương kế tựu kế để cài Thúy Xuân giả hiệu. Cho nên tôi mới dùng 5 que diêm làm mật cụ liên lạc giữa anh và nhân viên của Sở trong R. Năm que diêm tức là Ngũ Diêm.
 

- Còn 4 câu vè?
 

- Bốn câu vè vô nghĩa này do 2 chị em làm chung hồi nhỏ.Gia đình họ Hoàng vốn có truyền thống thi phú, mới lên 7, lên 8, hai chị em đã biết làm thơ lục bát. Khi buồn, 2 chị em thường làm thơ theo thể nối điệu, mỗi người làm 1 câu. Họ còn nhỏ tuổi nên cốt làm đúng luật và đúng vận, không quan tâm đến nội dung. Tôi hy vọng Tiểu Phi để ý đến anh hơn vì 4 câu vè...
 

- Té ra nàng không hề có thiện cảm với tôi?
 

- Thiện cảm thì có, nhưng đó chưa phải là yếu tố quyết định. Nữ điệp viên INU được huấn luyện nhiều năm trong kỷ luật thép, không thể bỗng chốc Tiểu Phi bỏ nổi. Muốn lôi kéo nàng, phải tổng tấn công toàn diện về tình cảm: tình yêu trai gái chưa đủ, cần thêm tình ruột thịt giữa 2 chị em, và sau cùng là tình phụ tử thiêng liêng. Giá trị cái đồng hồ vàng là ở đó. Hai chị em mồ côi mẹ từ tấm bé, ông thân không tục huyền. Tuy còn trẻ, hy sinh tất cả để nuôi con, nhưng ông vẫn bị tai nạn mà mất sớm khiến 2 chị em phải luân lạc mỗi người một ngả. Giây phút lâm chung, ông kêu 2 con lại giường, trao cho mỗi con 1 cái đồng hồ vàng cũ, và bắt 2 con cùng hứa là lớn lên không được xa nhau. Lâu lắm, Thúy Xuân không gặp được chị, nàng lại thương yêu cha tha thiết nên cái đồng hồ vàng anh đeo nơi tay đã gieo vào lòng nàng mối xúc động mãnh liệt. Vì vậy, nàng lái trực thăng chở anh thẳng về Sàigòn.
 

- Tại sao nàng biết Thúy Liễu ở Sàigòn?
 

- Vì tôi đã cho khắc ở mặt sau đồng hồ những chữ “TX hãy về ngay Sàigòn. TL” Trực thăng của Tiểu Phi bay được 1 quãng thì phi cơ khu trục của ta chực sẵn ngoài chu vi R đã hộ tống.
 

- Nghĩa là ông đã biết rõ vị trí của tôi trong R?
 

- Bên trong cái đồng hồ có 1 bộ phận phát tuyến tí hon, chạy bằng pin cadmium sulfide đặc biệt. Loại điện trì CdS này có tác dụng bền bỉ, xài cả năm mới cạn hơi. Nhờ pin, đồng hồ phát ra tín hiệu liên tục, phi cơ trinh sát của ta bay vòng quanh R đã thu nhận được. Cho nên từng giờ, từng phút tôi có thể biết rõ vị trí của anh.
 

- Uổng ghê, nếu biết đồng hồ của Thúy Liễu là điện đài tí hon, tôi đã cất nó 1 chỗ...
 

- Hừ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Trong trường hợp anh bị bắt, bị đoạt đồng hồ thì 1 loạt điện đài khác sẽ thay thế. Vả lại, trên thực tế, cái đồng hồ anh đeo nơi tay chỉ phát tuyến chứ không phát âm nên không mấy quan trọng. Tôi đã đặt giấu 1 số dụng cụ truyền âm điện tử trong văn phòng của Trần Sâm, Vương Sinh và cả đại tá Woòng nên giá anh mất đồng hồ, tôi vẫn theo dõi được mọi diễn biến từ đầu đến cuối.
 

- Ai đặt những dụng cụ này?
 

- Anh thử đoán xem.
 

- Hoàng Hoa?
 

- Phải, cô Hoàng Hoa. Tôi luôn luôn liên lạc vô tuyến với cô ta cho đến khi đoàn công voa chở anh đến tọa độ 238, nghĩa là đến khu vực tiền mật khu R mới hoàn toàn đình chỉ. Trong bức điện cuối gởi cho Hoàng Hoa, tôi dặn nàng tới địa điểm OT hãy tìm cách trở về Sàigòn báo cáo, nghĩa là cô ta phải lén đặt các dụng cụ ghi âm rồi rút khỏi R. Sự sống của anh cũng như của Tiểu Phi phần nào tùy thuộc vào công tác ghi âm của Hoàng Hoa. Đáng tiếc là nàng đã chết, ngược lại kẻ mà tôi không muốn thấy mặt lại sống nhởn nhơ và quay về Sàigòn.
 

- YK vẫn còn sống?
 

- Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn sống. Tôi gặp hắn trên sân bay, hắn xin lỗi rối rít và long trọng cam kết từ giờ trở đi không dám làm bậy nữa.
 

- Rồi ông khoan hồng bỏ qua...
 

- Vấn đề khoan hồng hay nghiệt ngã không đặt ra ở đây. Mục đích của ta là ngăn chặn sự thương thuyết đầu hàng của YK, đồng thời tiêu hủy cơ sở điệp báo đầu não của địch. Và ta đã thành công. Sau khi YK về Sàigòn, số phận của hắn không còn do Sở định đoạt nữa.
 

Ông Hoàng đứng dậy, nhưng Văn Bình đã giữ ông lại. Điều chàng cần biết nhất, ông Hoàng đã cố tình bỏ qua.
 

- Thưa ông, tôi muốn gặp nàng. Gặp ngay bây giờ.
 

- Tiểu Phi đi rồi. Tôi đã trò truyện rất lâu của nàng, và nàng nhận lời làm việc với tôi bên cạnh Thúy Liễu. Nhưng ngay sau đó, nàng lại từ chối, cương quyết từ chối. Nàng nêu lý do rất chính đáng, chính đáng đến nỗi tôi không dám lưu nàng lại nữa.
 

- Nàng sợ?
 

- Phải, nàng sợ.
 

- Trời ơi, ông giấu tôi. Tiểu Phi là cô gái cứng cỏi, gan lì, nàng không sợ INU ám sát đâu.
 

- Tôi không hề giấu anh. Sự thật là nàng sợ, nhưng không sợ tình báo Sô viết, là là sợ anh.
 

- Sợ tôi? Tôi đâu phải ngáo ộp mà nàng sợ?
 

- Nàng sợ vì nàng yêu anh, nàng yêu anh hơn cả mọi vật trên đời. Vì quá yêu anh nên nàng sợ anh nhìn thấy gương mặt bị axít tàn phá ghê gớm. Thà nàng tự tử, nàng không muốn gặp anh nữa.
 

- Thưa ông, nàng đi đâu?
 

- Nàng không nói nên tôi cũng không hỏi. Thúy Liễu xin phép nghỉ 3 tháng, và tôi cấp cho 2 chị em 15 ngàn đôla và giấy thông hành công vụ đặc biệt.
 

- Nghĩa là giờ này 2 chị em Thúy không còn ở Sàigòn nữa?
 

Ông Hoàng rít 1 hơi dài xì gà. Sự thay đổi trên nét mặt ông đã lọt vào luồng nhỡn tuyến sắc bén và soi mói của Văn Bình. Câu hỏi của chàng dường như làm ông bối rối. Ông đáp nhỏ nhẹ:
 

- Tôi cũng không rõ.
 

Văn Bình tẩn mẩn rờ cục u sau gáy:
 

- Thưa ông, tôi bị ngất trong bao lâu?
 

- Trên trực thăng, anh bị Tiểu Phi đánh vào gáy bất tỉnh. Sau đó anh ngủ mê man. Y sĩ cho biết anh bị 1 giống muỗi độc chích. Trước sau, anh mê man gần 1 tuần lễ.
 

Văn Bình nhăn mặt phản đối:
 

- Trong rừng già dọc biên giới, không có giống muỗi nào chích ngủ cả tuần lễ cả. Giống muỗi này chỉ hoành hành ở trung bộ Phi châu. Cách đây 5 năm, chính ông đã ra lệnh cho tôi sang tận nơi bắt cả ngàn con cho các nhà bác học nghiên cứu. Dầu bị nó chích, tôi cũng không thể mê man hàng tuần, vì thưa ông, y sĩ của Sở đã cho tôi uống thuốc phòng ngừa. Từ xưa đến nay, ông chưa hề nói dối với tôi về những chuyện tình cảm nên...
 

Ông tổng giám đốc thở dài:
 

- Phải, từ xưa đến nay, tôi chưa hề nói dối, nhưng lần này người ta bắt buộc tôi nói dối. Nói dối không quen tất vụng về. Anh về đến Tân sơn nhất cách đây 12 giờ đồng hồ và chẳng có giống muỗi nào đốt anh hết. Lẽ ra, anh đã tỉnh dậy từ nãy, nhưng vì giấy tờ chưa làm xong kịp nên Tiểu Phi đã khẩn khoản yêu cầu tôi.
 

- Cho tôi ngửi thêm thuốc mê?
 

- Phải, định cho anh hít thuốc mê, nhưng y sĩ phụ trách lại lâm bệnh bất ngờ, miễn cưỡng phải nhờ Lê Diệp.
 

- Lê Diệp đánh tôi ngất?
 

- Không, chỉ điểm nhẹ vào miên huyệt sau ót.
 

- Trời ơi, Lê Diệp là bạn thân nhất đời tôi mà nỡ hại tôi ư?
 

- Anh bằng lòng vậy. Tôi không còn phương pháp nào khác. Vả lại tôi phải giữ đúng lời hứa với cô Tiểu Phi. Nàng khăng khăng 1 mực là nếu để anh tỉnh dậy, anh nhìn thấy bộ mặt nham nhở của nàng thì nàng sẽ tự tử, kề ngay súng vào màng tang lảy cò. Thấy nàng rút súng, nạp đạn kêu soạch ghê quá, tôi đành phải gọi Lê Diệp...
 

Ma dẫn lối, quỷ đưa đường, chẳng hiểu vì sao Lê Diệp, chàng sếu vườn của Sở Mật vụ, lại chọn đúng giây phút gay cấn này để khệnh khạng xô cửa phòng vào, trên môi nở sẵn nụ cười “cầu tài” còn tươi hơn nụ cười “câu khách” của nữ tiếp viên hàng không. Văn Bình đang tức bực, nụ cười pha lẫn ngạo nghễ của bạn càng làm chàng bực tức thêm. Không kịp suy nghĩ, chàng vớ cái chai huýt ky ném vào người bạn. Lê Diệp thò tay chụp bắt dễ dàng, tuy vậy rượu huýt ky còn sót lại trong chai đã bắn tung tóe vào bộ com lê cà tàng của ông tổng giám đốc Sở Mật vụ. Văn Bình loạng choạng đứng dậy, hươi quyền đánh bạn, song đầu chàng bỗng đau nhức lạ thường như bị chày vồ nện xuống. Chàng vịn tường để khỏi té xỉu nhưng chàng vẫn ngã vào vòng tay ốm nhách của ông Hoàng, rồi chàng bất tỉnh không còn biết gì nữa...
 






  







Chương XIX
 

Trở lại đầu truyện
 


 

Văn Bình hồi phục trong vòng 2 tuần lễ sau. Nhân viên bệnh viện đều kinh ngạc, vì thường là bệnh nhân gãy xương vai phải nằm cả tháng. Lẽ ra 2 tuần lễ dưỡng bệnh là 2 tuần lễ thần tiên, hàng ngày người đẹp của Sở Mật vụ đến thăm nườm nượp, hàng giờ người đẹp của bệnh viện tranh nhau săn sóc, nhưng chàng lại buồn bã, nằm chán lại ngồi 1 mình, không đùa bỡn, không đọc sách báo, không nghe nhạc hay, thậm chí không dạo mát ngoạn cảnh trong khu vườn rộng bát ngát nữa.
 

Bệnh viện gồm 2 giãy nhà lớn, kiến trúc cổ, nằm gọn giữa 1 khu vườn trồng hoa thơm và cây ăn trái, cành lá xum xuê, chim hót líu lo. Cửa sổ phòng chàng mở ra 1 cái sân riêng có hòn giả sơn và giòng suối nhân tạo chảy róc cách trên nền đá cuội trắng xóa. Sáng hôm ấy, cô y tá mở cửa sổ cho chàng hóng nắng như mọi ngày. Miệng chàng đang cười tươi bỗng nhăn lại. Thường ngày chàng nhã nhặn bao nhiêu thì sáng hôm ấy chàng trở nên thô lỗ bấy nhiêu. Chàng lớn tiếng quát cô y tá:
 

- Đóng lại.
 

Cô y tá quay mặt lại, cười như hoa nở:
 

- Ông vừa ra lệnh cho em mở. Vả lại, từ 2 tuần nay, sáng nào em cũng mở cửa sổ cho phòng được thoáng khí.
 

Văn Bình vỗ tay xuống bàn đêm:
 

- Cô không được cãi bướng. Tôi bảo đóng là đóng.
 

Cô điều dưỡng sợ hết hồn. Nàng le lưỡi khi thấy mặt bàn đêm bị chẻ đôi như bị dao rựa chém xuống. Nàng riu ríu khép cửa. Sau đó nàng rón rén lên phòng trực gọi điện thoại cho y sĩ trưởng của Sở Mật vụ. Khi ông Hoàng và y sĩ trưởng đến nơi thì Văn Bình đã mặc quần áo chỉnh tề và đang đóng va li. Y sĩ ôn tồn hỏi chàng:
 

- Ông còn mệt, sao lại sửa soạn về?
 

Chàng đáp gọn:
 

- Tôi khỏi rồi. Hai hôm trước, chính ông đã nói phim chụp cho thấy khớp xương đã lành lặn như cũ.
 

- Cô khán hộ báo cáo là ông còn sợ ánh nắng.
 

- Đời tôi gắn liền với ánh nắng. Tôi không sợ mở cửa. Trong 2 tuần lễ nằm ở đây, tôi không sợ vì tôi chưa nhìn thấy. Giờ đây tôi đã nhìn thấy.
 

- Ông nhìn thấy gì?
 

- Dĩ vãng.
 

Y sĩ trưởng ngơ ngác nhìn ông Hoàng, như để xin chỉ thị. Ông Hoàng tiến lại cửa sổ, mở hé rồi ló đầu ra sân. Và ông vụt hiểu. Giòng suối lượn ngoằn ngoèo trên đá cuội trắng làm Văn Bình nhớ lại quá khứ, nhớ lại mật khu và suối Krê, nhớ lại Tiểu Phi. Ông Hoàng thở dài nhè nhẹ rồi nói với Văn Bình:
 

- Thôi chúng ta đi về.
 

Văn Bình ngoan ngoãn theo ông Hoàng ra xe, nhưng không chịu về Sở. Ông Hoàng không hỏi vặn chàng đi đâu vì đã quá quen với tính bốc đồng kỳ quặc của chàng. Văn Bình bắt tay ông tổng giám đốc rồi nói nhanh:
 

- Xin phép ông được đi xinê. Nghe nói rạp Rex chiếu phim mới hay lắm.
 

Nếu muốn coi chiếu bóng ở rạp Rex, Văn Bình đã dặn tài xế lái đến tòa Đô chính. Đằng này, chàng lại xuống xe ở đường Phạm đăng Hưng gần xa lộ. Ông Hoàng chờ Văn Bình đi bộ lững thững 1 quãng rồi gọi vô tuyến điện cho Lê Diệp đang lái xe díp theo sau, và giao trách nhiệm canh chừng Văn Bình.
 

Lê Diệp đinh ninh Văn Bình tạt vào nhà bạn gái hoặc tiệm rượu, nhưng không, Văn Bình cứ bước đều, bước đều, từ Đakao xuống tận trung tâm thành phố. Chàng không lấy vé rạp Rex mà chui vào 1 rạp thường trực, khán giả thưa thớt và đang chiếu phim chưởng Đài Loan. Chàng ngồi luôn 1 hơi đến chiều, quên cả ăn và nghỉ trưa, mắt chàng dán vào màn ảnh song chàng chẳng nhìn thấy gì cả. Vì hình bóng Tiểu Phi đã choán hết tâm trí chàng. Đột nhiên hình bóng nàng hiện ra trước mắt chàng bằng xương, bằng thịt. Nhưng Tiểu Phi trong rạp chiếu bóng không còn là con chim sơn ca đẹp lộng lẫy dị thường của R trong chuỗi ngày nguy hiểm, khuôn mặt đẹp như nặn của nàng đã biến thành đống thịt lồi lõm gớm ghiếc. Nàng nhận ra chàng, và hấp tấp bỏ chạy, chàng rượt theo không kịp. Trong cơn tiếc thương và hối hận vô vàn, Văn Bình phóng xe bạt mạng trên xa lộ.
 

Rồi tai nạn xảy ra, chàng được chở vào bệnh viện. Định mạng ác nghiệt đã khiến Văn Bình giã từ bệnh viện buổi sáng để trở lại bệnh viện buổi tối.
 


 

* * *
 


 

Nhìn cánh tay trái bao bột trắng xoá lôi kéo Văn Bình trở về thực tại. Chàng vẫn nằm trên cái giường sắt trải nệm trắng nhưng sau khi quan sát căn phòng, chàng biết đây không phải là bệnh xá riêng của Sở. Cô y tá đứng bên giường có tấm thân nhỏ nhắn và nụ cười duyên dáng hao hao giống Tiểu Phi. Nàng rờ trán chàng vui vẻ:
 

- Ông ngủ ngon quá.
 

Văn Bình ngây người ngắm nàng. Có lẽ đã quen cảnh bệnh nhân đàn ông chiêm ngưỡng thân thể bằng nhỡn tuyến hau háu muốn ăn tươi nuốt sống, nàng không tỏ vẻ bực bội. Trái lại, nàng mỉm cười hiền hậu:
 

- Ông ghét tôi lắm phải không?
 

Văn Bình bàng hoàng:
 

- Xin lỗi cô. Thoạt gặp cô, tôi tưởng lầm em gái tôi. Em tôi cũng có miệng cười như cô.
 

Người nữ điều dưỡng bưng ly nước lọc lại cho chàng, giọng tha thiết:
 

- Ông uống đi. Xui xẻo ghê, tuần trước ông gẫy vai trái thì tuần này ông gẫy tay trái. Cũng may các bộ phận khác còn nguyên. Nửa giờ sau khi ông bị nạn, 1 ông khác cũng bị lật xe ở quãng đường này, bị vô lăng thúc vào ngực chết ngay. Thân nhân đều bị thương nặng, bể sọ, nát sườn, lủng bụng... Lạ thật, đường thẳng băng mà vẫn gặp tai nạn. Người ta kể lại là ở gần đó có miễu thờ 1 thiếu nữ chết thiêng, oan hồn chỉ bắt đàn ông đẹp trai...
 

Văn Bình nổi gai ốc. Tai nạn xảy ra không phải vì oan hồn cô gái, mà vì chàng tơ tưởng đến Tiểu Phi. Mũi chàng bỗng khám phá ra 1 mùi thơm khác thường. Mùi thơm nước hoa Ba lê đắt tiền. Thấy bộ điệu tần ngần của chàng, cô y tá bèn hỏi:
 

- Thơm không ông?
 

Chàng giật mình:
 

- Vâng, nước hoa thơm lắm. Dường như tôi đã ngửi thấy mùi này nhiều lần. Nó quen quá, tuy nhiên tôi không nhớ tên.
 

Cô y tá cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng ở hàm trên:
 

- Ông tài thật. Bà ấy vừa đi khỏi thì ông tỉnh dậy.
 

- Nhà tôi đến thăm tôi? Cô lầm rồi, tôi còn độc thân, chưa lập gia đình.
 

- Ông nghe lầm, chứ tôi không nói lầm. Tôi chỉ nói là trong khi ông mê man, 1 bà đã ghé thăm.
 

Chàng trở nên rụt rè và thẹn thò như cậu thanh niên hiền lành được cha mẹ dẫn đến xem mặt nhà gái lần đầu:
 

- Cô... cô nói sao? Người đến thăm tôi là bà hay... cô?
 

- Bà. Trạc 45, 47 tuổi, nhưng còn rất đẹp.
 

- Cô thử nhớ lại coi?
 

- Thưa ông, nhớ gì ạ?
 

- Nhớ xem người ấy là cô hay bà.
 

- Điều này đối với ông quan trọng đến thế kia ư?
 

Chàng liếm môi:
 

- Vâng, rất quan trọng.
 

- Ông bị thất vọng rồi. Tôi đã nhìn kỹ. Là bà, chứ không phải cô. Bà ấy mặc áo dài đen, mắt đeo kiếng đen lớn, mái tóc dài đen, cũng như khăn voan đen. Có lẽ bà ấy mặc đồ đen để gợi sự chú ý đến nước da trắng như trứng gà bóc. Thú thật với ông, tôi là phụ nữ mà ngắm cũng phải mê. Nhìn sau lưng, đố ai dám bảo bà ấy đã quá tứ tuần. Xin ông tha thứ cho sự phê bình thiếu lịch sự này vì không riêng tôi, mọi chị bạn tôi trong bệnh viện đều trầm trồ khen ngợi tấm thân cân đối và nẩy nở như còn con gái của bà ấy.
 

- Bà ấy xưng tên là gì?
 

Cô y tá nheo mắt, ý nhị:
 

- Không, bà ấy không xưng tên. Bà ấy nói ông là em, nghe ông bị tai nạn, bà vội vã lại thăm.
 

Văn Bình lặp lại như máy ghi âm:
 

- Tôi là em... và bà ấy là chị tôi. Tôi có... 1 người chị sao?
 

- Thưa ông, không lẽ bà ấy là anh ruột ông?
 

Văn Bình không để ý đến lời nói châm biếm của cô điều dưỡng. Mắt nhìn vào khoảng không, chàng hỏi:
 

- Bà ấy nói những gì , hả cô?
 

Cô y tá vỗ trán:
 

- Không, không nói gì cả. À, tôi nhớ ra rồi... Bà ấy đòi coi sổ ghi bệnh lý và toa thuốc, và tỏ vẻ mừng rỡ khi được biết ông chỉ bị thương xoàng.
 

- Chị tôi ngồi ở đâu? Trên ghế hay ngồi ngay trên giường tôi?
 

- Khi ấy tôi ra ngoài nên không biết. Dường như bà ấy ngồi luôn bên ông, và đặt tay lên trán ông. Bà ấy ngồi chơi chừng 45 phút. Mùi nước hoa thơm ngát quý phái của bà làm tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi thì bà ta cười và nói ông ưa nước hoa này lắm.
 

Văn Bình có cảm giác như mũi kim nhọn đâm xuyên qua ngực chàng. Đúng vậy, chàng rất thích thứ nước hoa này của hãng Bourjois.
 

Chàng hỏi:
 

- Chị tôi mang đồ vật gì cho tôi không?
 

Cô y tá lắc đầu:
 

- Thưa không. Bà ấy nhờ tôi lấy giấy bút để viết thư lại cho ông, nhưng viết xong bà lại xé. Có 1 gói đồ bà định đặt trên bàn đêm, song không hiểu sao bà lại cất vào xắc tay. Thái độ của bà ấy thật khó hiểu.
 

- Chị tôi đi được mấy phút thì tôi tỉnh dậy?
 

Cô y tá nhìn đồng hồ tay:
 

- Độ 5 phút. Khi ấy ông cựa mình và nói ú ớ. Đoạn ông nhỏm dậy, nhưng chỉ nửa phút sau lại nằm xuống. Có lẽ vì ông ngửi nhiều thuốc mê trong phòng giải phẫu nên tỉnh dậy chậm.
 

- Tôi nói mê không cô?
 

- Thưa có. Tôi nhớ mang máng ông nói ú ớ 2 tiếng mà tôi đoán là tên người. Chắc là tên đàn bà, Kiều Phi hay Tiểu Phi gì đó, tôi nghe không rõ. Ông vừa gọi tên, vừa nắm tay chị ông. Bà ấy không nói gì hết. Lát sau, ông mở mắt, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Bà ấy bèn hỏi tôi chừng nào ông tỉnh lại, tôi đáp "chừng 5 phút". Bà ấy đứng lên, ngần ngừ 1 phút rồi ra về.
 

- Rồi ra về?
 

- Vâng, bà vừa lên xe dưới vườn thì ông thức dậy và đòi uống nước.
 

Như bừng cơn mơ, Văn Bình hỏi:
 

- Đây là bệnh viện nào hả cô?
 

Cô điều dưỡng trố mắt sửng sốt:
 

- Ông chưa biết ư? Đây là nhà thương Đồn Đất.
 

Văn Bình cười gượng:
 

- Cám ơn cô.
 

Chàng đảo mắt nhìn quanh. Phòng của chàng được gắn máy điều hòa khí hậu, nhưng có lẽ sợ chàng lạnh nên người ta đã tắt máy. Cửa lớn mở ra hành lang cho chàng thấy 1 khoảng trời hồng nhạt và 1 đám cây lá xanh tươi. Tiếng chim chích chòe ríu rít báo hiệu 1 buổi sáng đẹp đẽ. Văn Bình đã nằm trong nhà thương 1 đêm.
 

Chàng bước xuống giường khua đôi giép dừa. Cô y tá mũm mĩm mở cửa cho nắng ùa vào. Phút này, chàng mới có dịp nhìn kỹ cô điều dưỡng. Cái áo choàng trắng rộng đã che mất 1 kho tàng quý giá, song hàng vải ni lông mỏng giúp nàng phô trương những đường cong mà luật lệ bệnh viện bắt che giấu. Dưới áo bờ lu, nàng không mặc gì nữa hết. Ngực nàng tròn và cứng nhô ra, như muốn phá làn vải nhô ra ngoài không khí. Vai nàng thuôn tròn, nàng mặc áo đầm hở ngực thì tuyệt. Mặt nàng không lấy gì làm đẹp lắm, song đôi má lúm đồng tiền, cằm chẻ hai, con mắt có đuôi và lông mi dài, mớ tóc mây mềm đã toát ra 1 hấp lực khác thường làm đàn ông say mê. Lệ thường, Văn Bình đã tìm cách ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ đôi môi tô son nhạt khả ái kia. Chàng không tin là nàng phản đối. Dường như đọc được ý nghĩ trong óc chàng, nàng khựng lại. Văn Bình nắm lấy cánh tay tròn trĩnh và trắng muốt của nàng. Nàng lặng yên ngây ngất như bị thôi miên. Nàng ngửa mặt, môi hé mở, mắt lim dim trong cơn đợi chờ sung sướng.
 

Sự đụng chạm da thịt làm nàng run bần bật như lên cơn sốt rét. Nàng rú lên 1 tiếng nhẹ rồi ôm ghì chàng, móng tay sắc nhọn cào mạnh vào lưng khiến lưng chàng rớm máu. Hai người dính chặt nhau rất lâu, rồi nàng buông Văn Bình và nấc lên nho nhỏ. Một giọt nước mắt lăn trên gò má. Đó là giọt lệ thần tiên của người đàn bà tìm thấy lẽ sống. Bất giác, mặt nàng đỏ gay trong sự thẹn thò. Và Văn Bình lâng lâng như say rượu. Thật ra cái hôn cháy bỏng chưa đủ làm chàng chếnh choáng. Chàng lâng lâng vì cái hôn của cô điều dưỡng bắt chàng hồi tưởng lại những ngày sống trong mật khu R, và những cái hôn thắm thiết mà Tiểu Phi trao cho chàng. Trong trí chàng hiện ra 1 giòng suối.
 

Giòng suối Krê trắng xóa lượn rì rầm trên lòng đá xanh mát. Chàng quàng tay sau lưng Tiểu Phi, 2 người bước từ từ trên con đường nhỏ ngập đầy lá vàng lạo xạo dưới chân. Mùi thơm măng tre, và hoa mới nở thoang thoảng theo gió đưa lại như phủ kín 2 người. Tuy vậy, đi bên nàng, chàng chỉ ngửi thấy mùi nước hoa và mùi da thịt của nàng. Nửa đêm, chàng có cảm tưởng đó là mùi hoa dạ hương nở trong kẽ đá trinh tiết. Đang uyển chuyển bước nhẹ trong bóng đêm, nàng bỗng nín thở, rúc đầu vào ngực chàng. Giòng suối Krê vẫn rì rầm, rầm rì. Văn Bình say sưa dìu nàng ngồi trên phiến đá trắng, mặt ngửa nhìn những ngôi sao lấp lánh trên nền trời láng mượt. Mùi thơm hoa dại trong rừng quyện lấy mùi thơm da thịt làm chàng ngây ngất như tân lang uống nhiều rượu hồng trong đêm hợp cẩn. Giọng nàng trong và cao. Nàng ca:
 

You told me, you loved me,
 

When we were young one day.
 

Trong khi nàng hát, khuôn mặt nàng rực sáng. Nàng sống trong mật khu, tiện nghi hoàn toàn thiếu thốn vậy mà da mặt nàng vẫn bóng loáng, không 1 mụn trứng cá, không 1 nốt rôm sẩy. Nhưng theo lời ông Hoàng, khuôn mặt mỹ miều của Tiểu Phi đã bị nước cường toan tàn phá. Văn Bình vội quay lại. Cô y tá còn tiếc rẻ, chưa chịu ra ngoài. Môi chưa hết rung. Nàng chờ chàng ôm hôn lần nữa song chàng đã hỏi giật:
 

- Cô nhìn kỹ mặt bà ấy không?
 

Cô y tá đáp:
 

- Em nhìn rất rõ. Bà ấy ngồi xây mặt ra cửa sổ.
 

- Mặt đầy mụn?
 

- Ông này kỳ cục ghê. Ông hỏi mụn mặt đàn bà để làm gì?
 

- Tôi van cô, cô hãy nói đi. Hiện tôi rất khổ tâm.
 

- Khổ tâm vì sợ mặt chị ông đầy mụn, phải không?
 

- Vâng.
 

- Ông cười lên nhé! Mặt bà ấy trắng như ngó sen.
 

- Nghĩa là không bị lồi lõm?
 

- Trời đất ơi, nghe ông tôi muốn điên mất. Ông hỏi có mụn không, tôi đáp không. Ông lại hỏi về lồi lõm. Mặt lồi lõm là mặt ra sao, thưa ông? Thôi, chào ông, và cám ơn ông rất nhiều.
 

Nàng vùng vằng bước ra ngoài. Văn Bình không giữ nàng lại, cũng không buồn nhìn theo vì luồng nhỡn tuyến của chàng đã dán chặt lấy cái máy điện thoại kê ở góc phòng. Chàng hấp tấp nhấc ống nói rồi quay số. Bên kia đầu giây có tiếng trả lời, tiếng đàn bà thánh thót. Chàng hỏi nhanh:
 

- Thưa, văn phòng của công ty xuất nhập cảng Đại Lục, phải không?
 

Tiếng đáp:
 

- Thưa phải, ông hỏi ai?
 

- Tôi cần nói chuyện với ông giám đốc.
 

- Ông giám đốc đã xuất ngoại, chỉ có người bí thư ở nhà.
 

- Vâng, ông bí thư cũng được.
 

Im lặng nửa phút. Bên kia đầu giây có tiếng hỏi:
 

- Xin lỗi, quý danh của ông là gì ạ?
 

Văn Bình đáp nhanh:
 

- Hoàng Phương, mại bản của hãng Diệu Hóa.
 

- Xin ông đợi 1 phút.
 

Văn Bình thở phào. Gớm, muốn gặp ông tổng giám đốc Sở Mật vụ phải mất cả giờ đồng hồ trao đổi mật khẩu. Sau cùng mới đến tiếng nói của ông Hoàng. Ông húng hắng ho trước khi bắt đầu:
 

- Tôi định gọi anh thì anh lại gọi. Y sĩ cho biết chỗ xương gẫy không nặng lắm, anh có thể xuất viện ngay hôm nay. Xe Sở sẽ đến đón anh trong vòng 10 phút. Tinh thần anh chưa bình thường, tôi đề nghị anh tĩnh dưỡng 1 thời gian.
 

Lẽ ra trước sự chăm sóc thân thiết của ông Hoàng, chàng phải cảm kích, song chàng đã đáp 1 cách cáu kỉnh:
 

- Đa tạ lòng tốt của ông. Tại sao ông giấu tôi?
 

Ông Hoàng ho luôn 1 tràng rồi hỏi lại:
 

- Giấu anh chuyện gì?
 

- Chuyện Tiểu Phi. Nàng vừa ghé thăm tôi. Mặt nàng không bị axít tàn phá như ông nói.
 

- Anh đã trò chuyện đối diện với nàng à?
 

- Không. Tôi tỉnh dậy thì nàng đã bỏ đi. Y tá cho biết nàng hóa trang thành bà già gần 50.
 

- Chắc Tiểu Phi không muốn người ngoài để ý đến bộ mặt cháy nám nên phải hóa trang.
 

- Ông đừng vòng vo Tam quốc nữa. Tôi chưa giáp mặt nàng, song linh tính của tôi đã nhìn thấy rõ mặt nàng. Nếu mặt nàng hư hỏng, nàng sẽ không bao giờ xức nước hoa.
 

- Tiểu Phi xức nước hoa?
 

- Thưa ông, vâng. Trên giải đất châu Á này, chỉ riêng nàng mới biết pha trộn nước hoa Glamour của Bourjois với nước hoa Chamade của Guerlain. Hai thứ này tạo ra 1 mùi hương đặc biệt. Nàng còn dùng nước hoa đắt tiền, tất nàng còn yêu đời. Nàng còn yêu đời, tất nàng còn đẹp.
 

Cuối đường giây, ông Hoàng nín lặng. Không quan tâm đến tiếng ho khúc khắc mệt mỏi của ông tổng giám đốc, Văn Bình dằn từng tiếng:
 

- Nàng yêu tôi, nàng yêu tôi say đắm, điều này hẳn ông đã biết, và nàng không ngần ngại thú thật với ông. Nàng đòi làm vợ tôi, nghĩa là điều nàng đòi trái với nội quy của Sở nên ông tìm cách rẽ thúy chia uyên.
 

- Văn Bình, hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích. Danh từ “rẽ thúy chia uyên” của anh quá nặng...
 

- Hừ... ông bố trí cho tôi gặp nàng trong rạp chiếu bóng để tôi quên nàng. Nhưng ông ơi, tôi là thằng con trai bán trời không văn tự, quên đàn bà như quên hộp quẹt song tôi lại không quên nàng, không thể quên nàng. Thấy mặt nàng méo mó, tôi hối hận rồi đâm xe... xuống ruộng. Đến lượt nàng hối hận, nàng đến thăm tôi, nàng dùng nước hoa ngầm báo với tôi là nàng vẫn yêu tôi tha thiết. Ông Hoàng, sự thật có phải vậy không?
 

Giọng ông tổng giám đốc nhỏ hẳn:
 

- Đừng nói lớn, ai nghe được phiền lắm. Địch có thể có tai mắt trong bệnh viện.
 

- Thưa ông, họ có 1 ngàn tai, 1 vạn mắt thì tôi cũng không sợ. Nếu ông tiếp tục nín lặng, tôi còn la lớn hơn nữa. Tối nay, tôi sẽ đăng báo, tôi sẽ nói hết. Nàng không hề bị nạn, nàng vẫn đẹp như ngày xưa, phải không ông?
 

- Phải. Nhưng anh hiểu lầm tôi. Dầu việc kết hôn đi ngược lại truyền thống nghề nghiệp, tôi cũng không ngăn cản. Chính Tiểu Phi đã bịa chuyện axít tàn phá khuôn mặt nàng. Nàng không tin anh thật tình yêu nàng. Nàng muốn tạo cơ hội để thử lòng anh, nhưng nàng không ngờ anh gặp tai nạn xe hơi.
 

- Hiện giờ nàng ở đâu?
 

Bất ngờ, điện thoại bị cắt. Chàng quát vang song đường giây đã hoàn toàn câm nín. Chàng quăng điện thoại, và quên phắt người còn đau, tay băng bột, chàng chạy nhanh ra hành lang, vừa chạy vừa nói như thét:
 

- Trời ơi, nàng còn đẹp, nàng còn đẹp!
 

Y tá trưởng, 1 thiếu phụ trên 50, da dẻ răn reo, vẻ mặt nghiêm nghị, từ phòng bên bước ra, tay bưng hộp kim tiêm chuẩn bị chích thuốc cho Văn Bìn, nhưng Văn Bình ôm riết lấy, hôn bừa vào má và nói như người điên:
 

- Tôi sung sướng quá, nàng còn đẹp, nàng vẫn còn đẹp. Nàng không bị tạt axít. Nàng vẫn yêu tôi.
 

Tất cả bệnh nhân và nhân viên nhà thương đổ xô ra hành lang mà xem. Văn Bình phóng như bay lại cửa sổ. Dưới vườn, 1 chiếc Simca đua kiểu 1200 S đang đậu bên nệm cỏ mới xén. Một người đàn bà mặc đồ đen, quấn khăn voan đen, ngồi trước vô lăng, ló khuôn mặt đẹp như hoa ra cửa xe, và giơ bàn tay trắng muốt vẫy chàng. Động cơ rồ nhẹ. Trong loáng mắt, chiếc xe đua đã chạy khuất. Văn Bình gọi theo:
 

- Tiểu Phi, em Tiểu Phi!
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Lời chú thích
 
 
Tác giả xin trân trọng nhắc lại rằng mặc dầu dựa vào địa lý và thời sự, tất cả nhân vật và tình tiết trong bộ truyện gián điệp này đều là sản phẩm của tưởng tượng. Nếu có sự trùng hợp hoặc gần gặn nào với thực tế thì chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn với người viết.
 
 



Chương I
 
Đại tá Tùng Lâm
 
 
Đèn điện trong phòng chiếu bóng được tắt hết. Văn Bình ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại một lát như muốn được thảnh thơi để hơi mát của máy điều hòa khí hậu ngấm dần vào người chàng.
 
Tuy trời tối đen, Văn Bình vẫn nhìn thấy khuôn mặt trái soan và đôi vai thuôn tròn của cô gái ngồi bên. Nàng vào rạp chiếu bóng sau chàng mấy phút. Khi nàng lách qua ghế chàng ngồi, da thịt êm ái của nàng cọ vào bàn tay chàng, mùi thơm thân thể và mùi nước hoa đắt tiền bay thoang thoảng khiến chàng tê tái. Bộ ngực nhọn hoắt của nàng nhô ra như muốn xé rách làn vải mỏng làm chàng ngơ ngẩn quên cả cuốn phim sôi bỏng đang làm nổ tung màn bạc.
 
Khán giả đã hoàn toàn im lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng rè rè đặc biệt của máy chiếu phim. Tiếng súng chát chúa xen lẫn tiếng reo hò của binh sĩ và dân chúng khi toán xung phong đầu tiên đột nhập vào tòa nhà đồ sộ trước đây là dinh Tổng thống. Trên vỉa hè ngổn ngang vỏ đạn, một gã đàn ông tóc húi ngắn, thân hình to lớn, mặc áo thun trắng, bị trói giật cánh khuỷu ra sau lưng, quỳ gối một cách ngoan ngoãn dưới sự canh phòng của một quân nhân cách mạng. Văn Bình khe khẽ thở dài. Thế là hết. Một chế độ độc tài đã xụp đổ.
 
Thiếu nữ đứng dậy cùng một lúc với Văn Bình. Chàng sướng rơn lên. Lâu lắm, mải mê với công việc, chàng chưa có thời giờ nhàn hạ để làm quen với một cô gái đẹp và dẫn nàng tới những nơi đầy thơ và nhạc để nói chuyện tâm tình.
 
Ra đến cửa, Văn Bình cố tình chạm vào mình nàng. Nàng quay lại, Văn Bình nghiêng đầu xin lỗi:
 
- Tôi vô ý quá. Thành thật xin lỗi cô. 
 
Văn Bình đinh ninh thiếu nữ sẽ mỉm miệng cười duyên dáng, và chàng sẽ thản nhiên nắm lấy tay nàng như thể đã quen nhau từ lâu. Song mắt chàng bỗng hoa lên, đầu chàng choáng váng. Chàng không ngờ sự thật lại phũ phàng đến thế.
 
Thiếu nữ mỉm cười với chàng, nhưng cái cười ấy chẳng duyên dáng chút nào. Bộ răng của nàng khấp khểnh khác nào con đường đầy ổ gà dẫn tới trụ sở của sở Mật vụ gần trường bay Tân sơn nhất. Nhưng những chiếc răng xiêu vẹo ấy cũng chưa xấu bằng đôi mắt của nàng, một to một nhỏ, và đặc biệt là con mắt bên trái bị hư. Thiếu nữ vụt kêu lên:
 
- Văn Bình? Trời ơi, anh!
 
Văn Bình cũng thốt lên một tiếng sửng sốt:
 
- Ô kìa, em!
 
Chàng định ôm chầm lấy nàng nhưng nàng đã gỡ ra và tháo chạy băng ra ngoài đường. Văn Bình rượt theo song không kịp nữa. Chàng đâm vào một cặp vợ chồng trẻ phục sức sang trọng, khoác tay nhau tình tự trên đường Lê Lợi. Văn Bình chưa kịp xin lỗi thì thiếu nữ bí mật đã biến vào làn sóng người lũ lượt từ đường Tự Do đổ tới.
 
Lòng chàng bâng khuâng như vừa đánh mất một cái gì quý giá. Thật vậy, chàng vừa đánh mất nàng sau bao nhiêu ngày tháng dài lê thê không gặp nhau. Nàng là Tiểu Phi, cô gái có sắc đẹp nhạn sa cá lặn. Chàng gặp nàng trong thời gian hoạt động dọc biên giới Lào- Việt. Nàng đã hy sinh nhan sắc vì chàng.
 
Văn Bình thở dài lần nữa. Điều Salem cuối cùng cháy đến ngón tay mà chàng không cảm thấy nóng. Như gã thất nghiệp, Văn Bình thất thểu đi về đại lộ Nguyễn Huệ. Những quán bán hoa đã bắt đầu đóng cửa, một người đàn ông lạnh lùng chọn hoa cũ ném xuống đường trong khi một đứa trẻ dẫm chân lên những cuống hoa lê dơn đã héo, cười nắc nẻ. Cuộc đời của Tiểu Phi cũng giống đóa lê dơn đỏ thắm được bày bán trong ki ốt. Xưa kia nàng còn đầy xuân sắc, hàng ngàn vương tôn công tử bám chặt lấy nàng. Giờ đây, nàng chỉ là nhánh hoa tàn tạ vứt trong thùng rác.
 
Chàng đã lang thang khắp nơi để tìm Tiểu Phi. Chàng muốn hôn lên con mắt bị chất cường toan làm hỏng, và nói nhỏ vào tai nàng rằng: "Tiểu Phi ơi, anh yêu em... Khi em còn đẹp, anh đã yêu em, giờ em tàn phế, anh còn yêu em hơn..."
 
Nhưng Tiểu Phi không muốn gặp chàng nữa. Nàng muốn chàng cứ giữ mãi trong tim hình ảnh yêu kiều của cô gái sẵn sàng hy sinh tất cả cho người yêu muôn thuở. Nàng không muốn được yêu vì lòng trắc ẩn. Nàng không biết rằng Văn Bình chưa hề yêu ai và đã yêu nàng. Yêu vì nết, trọng vì tài chứ không phải vì sắc đẹp. Trong cuộc đời hồ hải dưới danh hiệu Z.28, điệp viên số một của sở Mật vụ, từng làm các tổ chức gián điệp từ đông sang tây phải kính phục, Văn Bình đã biết hàng trăm người đàn bà. Người nào cũng đẹp một cách khác thường. Người nào cũng có một thân hình đủ sức mê hoặc những nhà điêu khắc khó tính. Nhưng định mệnh khắt khe không cho phép chàng hưởng lạc trong hoàn cảnh thanh bình. Hầu hết người chàng yêu đều vắn số, đúng với câu thơ xưa "giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu."
 
Một chiếc xe đua mui trần, sơn màu vàng nghệ chói lọi chạy vụt qua. Tài xế nhìn thấy chàng vội thắng gấp:
 
- Văn Bình.
 
Chàng đứng khựng nhìn vào trong xe. Mộng Kiều mở toang cửa, nhảy xuống, chạy tới ôm chầm lấy chàng. Mộng Kiều là một trong các cô bạn gái chung tình của Văn Bình. Tuy không còn ở tuổi đôi mươi, nàng vẫn không mất vẻ đẹp mê hồn với cặp mắt tóe rực hào quang tình ái và cái miệng cười đẹp hơn cả miệng cười của đệ nhất minh tinh quốc tế trên màn ảnh đại vĩ tuyến. Từ hôm về Sàigòn để nghỉ xả hơi, chàng lang bang khắp nơi, chưa về thăm Mộng Kiều trong căn gác ấm cúng ở đường Võ Tánh.
 
Mộng Kiều gặp chàng như bắt được của. Nàng không còn nhớ đây là con đường đông người nhất của thủ đô Sàigòn. Nàng cũng không còn nhớ rằng xe hơi của nàng dang đậu chềnh ềnh giữa đường trước mũi các nhân viên cảnh sát giao thông.
 
Đoàn xe dài ngoằng bị Mộng Kiều án ngữ thi đua bóp kèn inh ỏi. Xíp lê cảnh sát cũng te te một tràng dài. Nhưng Mộng Kiều và Văn Bình đã trở nên điếc tai hoàn toàn. Nàng vít đầu chàng xuống, hôn chùn chụt vào môi. Văn Bình nếm phải mùi mằn mặn của nước mắt. Nàng khóc ròng trong cơn sung sướng.
 
Đường Nguyễn Huệ bị ứ nghẹt. Tiếng la ó và chửi rủa lấn át tiếng kèn và tu huýt. Văn Bình vẫy tay chào mọi người rồi phóc lên xe. Trong chớp mắt Văn Bình phóng xe đi, trong khi Mộng Kiều nở miệng cười tươi như hoa.
 
Dựa má vào vai chàng, Mộng Kiều nói:
 
- Anh tệ quá, về hồi nào mà không cho em biết.
 
Văn Bình nói dối:
 
- Anh vừa xuống máy bay xong. Định đến em thì may sao lại gặp em giữa đường. Mộng Kiều không đáp. Nàng thừa rõ chàng nói dối. Nàng không lạ gì nghề nghiệp của chàng. Song nàng thích nghe chàng nói dối.
 
Chiếc xe đua xinh xắn lướt nhanh trên đường nhựa trơn bóng. Gió sông thổi phần phật vào xe, tung bay mái tóc tha thướt của nàng. Mộng Kiều âu yếm:
 
- Đêm nay anh về với em nhé?
 
Văn Bình gật đầu. Tiện tay Mộng Kiều mở máy thu thanh. Tiếng người xướng ngôn của đài Sàigòn vọng ra êm ái. Văn Bình xả thêm tốc lực. Những thân cây đen sì hai bên đường chạy lùi lại phía sau. Kim tốc độ vượt qua số 120. Văn Bình vốn là tay đua xe hơi thượng thặng. Dưới tay chàng, những động cơ xe hơi bất kham nhất cũng phải khuất phục một cách ngoan ngoãn.
 
Bản tin giờ chót của đài bá âm vừa chấm dứt. Một nốt nhạc quen thuộc được trổi lên. Trời khuya mát rợi mà toàn thân Văn Bình ướt đẫm bồ hôi vì chàng vừa được nghe bản nhạc mà Tiểu Phi thích nhất. Bản nhạc ấy Tiểu Phi đã ca cho chàng nghe một đêm cũng nhiều gió như đêm nay: 
 
One day, when we were young,
 
One wonderful morning in May... (1) 
 
Tiểu Phi ngồi trên phiến đá trắng, ngửa mặt ngắm những ngôi sao lấp lánh trên nền trời láng mượt như nhung. Mùi thơm hoa dại trong rừng quyện lấy mùi thơm thiên nhiên của nàng. Văn Bình ngây ngất như người tân nhân uống nhiều rượu trong đêm hợp cẩn. Giọng Tiểu Phi trong và cao vút. Nàng ca tiếp:
 
You told me, you loved me
 
When we were young one day…(2)
 
Thời ấy đã thuộc về dĩ vãng. Ngẫu nhiên, Văn Bình lái xe lên phi trường. Tòa biệt thự cổ rộng mênh mông, nơi ông Hoàng dùng làm tổng hành doanh, vẫn nằm câm lặng không một tia sáng lọt ra ngoài. Nhưng Văn Bình biết là bên trong có người. Giờ này, chắc ông Hoàng còn ngồi trầm ngâm trước cái bàn lớn chất đầy hồ sơ, đĩa đựng tàn ngập tràn mẩu xì gà Havan còn cháy nghi ngút.
 
Văn Bình đạp lút ga xăng. Chàng ôm cua thật gắt khiến Mộng Kiều mất thăng bằng ngã vào người chàng. Mộng Kiều thốt lên:
 
- Đêm nay, anh làm sao thế?
 
Đã nhiều lần Văn Bình lái xe với nàng ngồi bên. Dầu chàng phóng nhanh, người ngồi trên xe vẫn có cảm giác thoải mái và an ninh. Lần đầu nàng thấy chàng điều khiển tay lái thiếu bình tĩnh và sáng suốt.
 
Con đường đen sì mở rộng hoác phía trước như miệng của con cá sấu khổng lồ. Mộng Kiều run rẩy:
 
- Giảm bớt tốc lực đi anh, em sợ quá!
 
Nhưng Văn Bình chẳng còn nghe gì nữa. Bên tai, chàng chỉ nghe tiếng nói van vỉ của Tiểu Phi. Chàng nghe tiếng rên thoi thóp của nàng sau khi nàng lâm nạn. Hơi lạnh chạy rần rần dọc xương sống Văn Bình, rồi một màn sương dầy che lấp mắt chàng. Quang cảnh tối sầm hẳn lại. Vô lăng của chiếc xe đua mũm mĩm đảo sang bên. Bốn bánh xe chồm lên mô đất lớn rồi chạy phăng phăng xuống dốc. trong tích tắc, Văn Bình biết là xe hơi đã ra khỏi đường cái, sắp sửa lao xuống ruộng đầy nước. Chàng thắng lại thật mạnh nhưng quá muộn. Chiếc xe đua bé bỏng đứng sững như bị một sức mạnh phi thường kéo lại rồi lật sấp. Hai người bị bắn tung ra khỏi xe. Một tiếng nổ dữ dội phát lên. Ngọn lửa bắt vào thùng xăng. Đám cháy sáng rực một vùng. Văn Bình bị đụng đầu vào cột điện, tuy nhiên chàng còn nghe được tiếng còi xe chữa lửa trước khi hoàn toàn bất tỉnh.
 
Chàng tỉnh lại ba giờ sau trong bệnh viện. Mở mắt ra, chàng thấy một nữ khán hộ nhìn chàng mỉm cười. Chàng hỏi nhát gừng:
 
- Mộng... Kiều có hề gì không?
 
Người điều dưỡng lắc đầu:
 
- Thưa, không hề gì.
 
Văn Bình định chống tay ngồi dậy, song cô y tá xua tay ra hiệu cho chàng nằm yên. Hai vai chàng đau nhói một cách lạ thường. Văn Bình mất hẳn bình tĩnh khi thấy cánh tay trái bị bao bột kín mít.
 
Người nữ điều dưỡng lấy thuốc vào ống tiêm, giọng vỗ về:
 
- Ông chỉ bị thương xoàng thôi. Một tuần nữa ông sẽ bình phục như cũ.
 
Văn Bình có cảm giác như bị kiến đốt. Phát thuốc ngủ vừa được tiêm vào máu. Toàn thân chàng nhẹ bổng hẳn lên. Chàng vừa ngửi thấy mùi thơm thơm từ da thịt Tiểu Phi tiết ra. Giọng hát êm êm của Tiểu Phi lại cất lên.
 
Văn Bình thiếp đi. Và trong cơn mơ, chàng được sống lại những giờ phút kỳ dị của quá khứ.
 
 
* * *
 
 
Trời thấp và kết toàn mây đen. Văn Bình đào hố thật nhanh rồi nhét cái dù xuống, lấp đất lại, chặn tảng đá lên trên. Xong xuôi, chàng ném xẻng rồi ngồi phịch xuống gốc cây đại thọ, tự thưởng một điếu thuốc lá.
 
Chàng lấy làm khoan khoái vì trong chuyến đi này chàng không phải nhịn thuốc Salem. Đây là khu vực Mường Panh, nơi tranh chấp giữa binh sĩ của trung tướng Kông Lê và đại tá Deuane.
 
Văn Bình ngửa cổ thở làn khói thơm mùi bạc hà lên không. Hồi nãy khi chiếc máy bay 2 động cơ chở chàng từ Vạn Tượng tới địa điểm nhảy dù, nền trời trong vắt như pha lê. Buổi sáng ở vương quốc Lào ngập tràn ánh nắng và mây xanh ngắt. Hoa tiêu bay vút lên cao sau khi xà xuống gần ngọn đồi trọc bao quanh phi trường Mường Panh. Trên phi cơ nhìn xuống, Văn Bình nhận thấy một dãy lều vải màu vàng rơm, nơi tướng Kông Lê đóng tổng hành doanh. Phía sau ngọn đồi trọc chạy dài một thung lũng hẹp. Hoa tiêu mỉm cười nói với Văn Bình:
 
- Cẩn thận đấy! Trọng pháo của Pathét Lào được đặt ở sườn đồi. Họ bắn rát lắm. Vì vậy tôi không thể thả anh từ độ cao. Trong một phút nữa, tôi sẽ hạ thấp. Nhảy thấp như vậy rất nguy hiểm song tôi không thể nào làm hơn được nữa.
 
Phi công vừa dứt lời thì một loạt đại bác phòng không đã đua nhau khạc đạn. Hoa tiêu lái ngòng ngoèo tránh lằn đạn rồi phi cơ biến mất sau rặng núi lớn.
 
Cửa phi cơ được đẩy ra. Văn Bình đứng dậy, men theo sườn phi cơ ra cửa. Phụ tá hoa tiêu hỏi:
 
- Anh chuẩn bị xong chưa?
 
Tiếng gió từ ngoài tạt vào như bão át cả tiếng trả lời của chàng. Chàng phồng ngực, hit dưỡng khí vào đầy hai buồng phổi rồi lao đầu vào khoảng không vô tận. Một lúc sau, chàng đặt chân xuống nền đất ướt át. Trận mưa rừng hồi đêm còn để lại những vũng nước lớn. Nhanh nhẹn, chàng gỡ giây dù, gấp dù lại rồi đào đất. Chôn dù xong, chàng nhẹ hẳn người như vừa trút được gánh nặng trăm cân. Chàng coi địa bàn, đối chiếu với bản đồ Mường Panh mà chàng mang theo. Phi cơ đã thả chàng xuống đúng địa điểm.
 
Đồng hồ tay chỉ đúng 9 giờ sáng. Những đám mây đen vần vũ từ biên giới Nghệ An kéo lại báo hiệu mưa lớn. Dạo này miền rừng núi Ai Lao bị mưa sáng là thường.
 
Văn Bình đi tắt qua con đường độc đạo để ra đường lớn. Đó là trục lộ giao thông duy nhất giữa hai khu vực của tướng Kông Lê và đại tá Deuane. Tướng Kông Lê trung thành với hoàng thân Phuma, còn đại tá Deuane chạy theo phe Lào cộng, và tự xưng là tư lệnh phe trung lập chính thống.
 
Trong vòng một giờ đồng hồ nữa, một đoàn công voa sẽ chạy qua. Văn Bình chưa rõ công voa gồm bao nhiêu xe song điều chàng biết chắc là trong đoàn công voa có một nhân vật quan trọng từ Hà nội tới. Nhân vật này sẽ vượt biên giới Lào- Việt trong vùng Át tô pơ để thâm nhập Nam Việt.
 
Nằm dài sau bụi rậm, chàng nhoẻn miệng cười khi cúi nhìn bộ quân phục của mình. Bộ quần áo đặc biệt này, ông Hoàng đã thửa tại Hà nội cho chàng. Vải kaki được mua ở Tiệp khắc, và may tại một cửa hiệu danh tiếng ở đường Hàng Bông.
 
Cái áo thun trắng chàng mặc trong người cũng là thứ áo thun dệt tại Nam định và dành riêng cho cán bộ quân sự. Trên mép túi áo đại quân có hai cái bút máy do xí nghiệp ở Thượng hải chế tạo. Bộ quân phục chật chội làm chàng khó chịu ở nách. Nhún vai, chàng ném mẩu thuốc lá Salem vào vũng nước.
 
Chàng nhẩm lại trong óc những chỉ thị của ông Hoàng. Chập tối, chàng được đưa vào văn phòng ông tổng giám đốc gần phi trường Tân sơn nhất. Ông Hoàng vẫn mặc bộ com lê cũ kỹ, bạc màu và đứt đường chỉ. Thấy chàng, ông ngẩng đầu lên, nhấc kiếng cận thị ra rồi chăm chú lau bằng miếng da trừu nhỏ xíu.
 
Văn Bình ngồi gọn trong cái ghế bành rộng thênh thang màu đỏ. Ông Hoàng nhìn vào mắt chàng:
 
- Nội đêm nay, anh sẽ đi Lào.
 
Nghe nói đi Lào, Văn Bình chau mặt tỏ vẻ khó chịu. Năm nay, chàng đã lên Lào cả thảy ba lần. Chàng đã chán ngấy những cô gái mặt bự phấn của xóm yên hoa Đồng Pha Lan, và những bộ ngực nhân tạo trong vũ trường Liđô và Viêng Ratry.
 
Lệ thường, ông Hoàng nói chuyện bâng quơ một lát rồi mới đề cập tới công tác. Lần này, ông đi thẳng vào vấn đề:
 
- Tôi biết anh không thích đi Lào. Nhưng ngoài anh ra không nhân viên nào có đủ tài năng làm nổi việc này.
 
Văn Bình lắc đầu:
 
- Tôi từ Vạn Tượng về. Trên ấy trời nóng lắm. Nhân viên Uỷ hội Quốc tế phải mua nước suối đóng chai từ Vọng các về tắm. Tôi chịu nóng không nổi, phải mua nước suối thì tốn ít ra năm, sáu ngàn đồng bạc một ngày.
 
Ông Hoàng mỉm cười:
 
- Vạn Tượng có hai nhà đấm bóp và tắm nước lạnh. Người ta báo cáo với tôi rằng ngày nào anh cũng vào đấy đấm bóp 3 lần, sáng, trưa và chiều. Anh cần gì phải tắm bằng nước suối Vi si?
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Thưa, ai báo cáo với ông như vậy?
 
Ông Hoàng không đáp. Ông còn bận dở một tập hồ sơ dầy, và rút ra xấp giấy đánh máy chi chít chữ. Quên hẳn mẩu chuyện dí dỏm vừa rồi, ông tổng giám đốc nhắc lại:
 
- Nội đêm nay, anh sẽ đi Lào.
 
Không đợi Văn Bình lên tiếng ưng thuận hay phản đối, ông Hoàng nói luôn một hơi:
 
- Lẽ ra, anh mới ở trên ấy về, tôi không thể để anh trở lên lần nữa, vì như thế trái với nguyên tắc nghề nghiệp. Song tôi đã nghĩ kỹ. Vả lại, anh sẽ không đi Vạn Tượng mà là Khang Kay. Đúng hơn, anh sẽ được thả dù xuống gần Khang Kay.
 
Nói đoạn, ông Hoàng đứng dậy mở tủ. Không cần nhìn theo, Văn Bình đã biết ông sẽ lấy chai rượu huýt ky chưa mở nút và bịch thuốc Salem màu xanh óng ánh bạc. Ông tổng giám đốc thường có thói quen trịnh trọng này. Và cũng như mọi lần, ông từ tốn khui rượu, rót vào ly pha lê, cái ly trong suốt mà ông đặt mua tận bên Pháp mà Văn Bình cầm uống từ nhiều năm nay và đưa tận tay cho chàng.
 
Chàng hỏi:
 
- Thưa, chắc là công việc quan hệ.
 
Ông Hoàng đáp:
 
- Dùng chữ quan hệ cũng chưa đủ để diễn tả hết. Anh cộng tác với Sở đã lâu, và đã làm được nhiều vụ kinh thiên động địa. Nhưng công việc sắp giao cho anh còn sôi sục và rộng lớn hơn nhiều. Anh bằng lòng chứ?
 
Dĩ nhiên là Z.28 bằng lòng. Từ chối cũng không được vì trước khi mời chàng tới, ông Hoàng đã nghĩ ra đủ cách để ngăn chàng thoái thác. Và khí giới ông hay dùng nhất là tình cảm. Phục vụ dưới quyền ông trong bao nhiêu năm, Văn Bình quý ông như cha. Sở dĩ Văn Bình quý ông như cha vì tuổi tác, và đức độ, phần khác cũng vì dọc ngang đã lâu chàng chưa gặp ai có đủ tài năng và mưu mô kỳ diệu như ông Hoàng.
 
Chàng nghe tiếng cửa rẹt mở. Chàng hơi ngạc nhiên vì đây không phải là cửa mở sang phòng nữ bí thư Nguyên Hương. Tuy vậy, trong sự ngạc nhiên đã xen lẫn vẻ hể hả vì chàng đang sợ phải gặp nàng. Chàng tiếp tục hứa cuội với nàng, chắc chắn lần này nàng sẽ không tha. Đọc được tư tưởng của chàng, ông Hoàng giải thích:
 
- À, cánh cửa này, tôi mới cho gắn cách đây một tuần lễ. Anh hiểu vì sao không? Vì trong ấy người ta bắt đầu nghi ngờ tôi. Cho nên tôi phải đề phòng. Nếu “họ “ cho đoàn công tác đặc biệt đến tìm, tôi vẫn có đủ thời gian thoát thân. Nhưng anh yên tâm, họ sẽ không làm gì được tôi.
 
Văn Bình lặng người nhìn ông tổng giám đốc. Chàng biết lý do “trong ấy “đang nghi ngờ. Chàng không hỏi gì thêm mặc dầu chàng biết trước ông Hoàng sẽ không giấu chàng. Đời chàng đã gắn liền với đời ông Hoàng. Ông Hoàng đã hy sinh trọn đời cho đất nước, kẻ nào đụng đến ông, dẫu là ai chăng nữa, chàng cũng cương quyết ngăn chặn.
 
Phòng bên cũng được gắn máy điều hòa khí hậu. Kê lùi vào góc là một cái bàn bầu dục bằng sắt sơn xanh. Văn Bình nhận ra một người đàn ông đứng tuổi ngồi sau. Chàng chưa hề gặp hắn. Thấy chàng, hắn đon đả:
 
- Chào anh bạn Z.28.
 
Văn Bình chưa chịu chìa tay ra vội. Chàng nhìn thẳng vào mắt người lạ mặt. Mắt hắn tỏa ra một tia sáng lành lạnh như pha chất thép. Người lạ cao lêu nghêu, miệng cười một cách ngạo nghễ.
 
Người lạ nắm bàn tay Văn Bình để bắt. Văn Bình rụt lại rồi phá lên cười:
 
- Ồ, tôi biết rồi...
 
Cả ông Hoàng lẫn người lạ đều cười theo ròn rã. Người lạ ngồi xuống ghế, gật gù:
 
- Văn Bình! Anh có con mắt quan sát tinh đời thật. Tôi đã gặp các anh chị em trong Sở, không ai nhận ra tôi, trừ anh.
 
Người lạ tiến lại chậu rửa mặt bằng xứ gắn vào tường. Vòi nước bắn tung tóe. Mấy phút sau, gương mặt người lạ đã khác hẳn. Văn Bình tươi cười khi nhìn thấy Lê Diệp, anh chàng sếu vườn gan dạ của Sở, người bạn thân nhất của chàng.
 
Vừa lau khô mặt, Lê Diệp vừa nói:
 
- Hồi sáng, sửa soạn hóa trang tôi đã tiên đoán anh sẽ phăng ra tôi. Ông cụ cũng nghĩ như vậy. Phương pháp hóa trang này được coi là tuyệt diệu nhưng vẫn không đánh lừa được người giàu kinh nghiệm như anh.
 
Ông Hoàng nói với Văn Bình:
 
- Chính vì anh có nhiều kinh nghiệm đặc biệt nên tôi mới cử anh lên Lào. Trong những ngày sắp tới, anh sẽ đối phó với một cuộc hóa trang vô cùng khéo léo. Nhiệm vụ của anh tuy dễ mà khó. Dễ vì tôi đã bố trí đầy đủ, anh chỉ cần theo đúng chương trình đã định là hoàn thành được công tác. Nhưng rất khó vì đối phương sẽ biến hóa khôn lường.
 
Văn Bình hỏi:
 
- Thưa, đối phương là ai? Tôi đã đụng đầu trên đất Lào với đủ mặt anh hùng tứ xứ. Tổ chức của RU hiện nay rất yếu. Phòng Nhì hoạt động khá mạnh nhưng cũng không đáng gờm bằng CIA. Lần này, tôi phải thủ đoạn với mấy ông đồng minh mũi lõ da trắng nữa, hả ông?
 
Ông Hoàng lắc đầu:
 
- Không. Lần này Sở không phải đối phó với người ngoài, mà là người trong nhà. Hẳn anh không lạ gì từ một năm nay, tình hình nội bộ của ta rất nguy ngập. Sự bế tắc hành chính và chính trị làm cho công tác thu thập tin tức tình báo của chúng ta trở nên vô ích. Từ ngày về nước đến nay, tôi tự đặt ra phương châm là chỉ quan tâm đến chuyên môn thuần túy, không liên hệ đến chính trị. Nhưng tình thế đã đổi. Tôi phải ra tay vì không còn giải pháp nào khác. Thôi, anh sửa soạn lên đường cho kịp.
 
Văn Bình hỏi:
 
- Thưa, còn chi tiết công tác?
 
Ông Hoàng đáp:
 
- Lê Diệp sẽ thảo luận với anh. 
 
Với dáng điệu lù khù của người viên chức già sau mấy chục năm mài đũng quần trong phòng giấy đầy hồ sơ, bụi và mạng nhện, ông tổng giám đốc Mật vụ chậm chạp trở sang phòng bên.
 
Thế rồi Văn Bình tất tả trèo lên máy bay riêng trực chỉ Ai Lao. 
 
Bầu trời tối sầm hẳn lại. 
 
Nửa giờ trước, mây đen bắt đầu từ biên giới Nghệ an kéo tới, giờ đây ở đây cũng có mây đen. Văn Bình dán mắt vào địa bàn. Bên trái chàng là khu vực do Lào cộng kiểm soát, bên hữu là binh sĩ phe hữu do tướng Phumi chỉ huy, còn sau lưng chàng là những toán du kích Mèo chống cộng thuộc quyền điều khiển của đại tá Vang Pao.
 
Lê Diệp đã dặn chàng cẩn thận trước một bản địa đồ lớn và mô hình đất sét trắng. Phi công của Sở phải thả Văn Bình xuống đúng địa điểm vì nếu trật ra ngoài vài trăm thước là rơi vào khu vực của cộng sản, của phe hữu, hay của du kích Mèo. Mà lệnh ông Hoàng phải thi hành công tác tuyệt đối bí mật.
 
Văn Bình chợt cảm thấy hối tiếc. Hồi nãy mở cửa phi cơ nhảy xuống, chàng quên cám ơn hoa tiêu. Phải là hoa tiêu thượng thặng mới thả được Văn Bình xuống giữa thung lũng chật hẹp này. Chàng ngẩng nhìn trời. Những đám mây dày đặc đã che kín dãy đồi trọc.
 
Một tiếng ầm nổi lên. Chàng tưởng là sấm. Thật ra, đó là tiếng mọt chê. Trọng pháo của đại tá Deuane thuộc phe trung lập ly khai có thói quen nã vào trường bay do tướng Kông Lê đóng giữ. Thời khắc ở vương quốc thường trôi qua rất chậm nên binh sĩ đâm ra buồn ngủ, phải ấn cò súng cho mi mắt khỏi chĩu nặng. Đôi khi ở mâm đèn á phiện ra toàn thân còn lơ mơ, các sĩ quan ra lệnh văng tê cho bọn binh nhì tra đạn vào nòng súng bắn bừa một loạt để chào mừng ả phù dung.
 
Văn Bình phì cười, nhưng chàng lại im ngay.
 
Trong tiếng đại bác ầm ì, chàng vừa nhận ra tiếng động cơ xe hơi. Tự nhiên, tim chàng đập mạnh. Chàng không hiểu sao lại thiếu bình tĩnh như vậy. Hoạt động đã lâu, chàng không sợ chết là gì nữa. Ngay cả khi bị họng súng kề sau gáy, đối phương sửa soạn lảy cò chàng cũng không thay đổi sắc diện. Lần này thái độ thiếu bình tĩnh của chàng đã có lý do đặc biệt.
 
Toán quân phòng vệ trường bay Mường Panh bắn trả lại. Rồi yên lặng. Yên lặng hoàn toàn. Chắc phe tướng Kông Lê cho rằng đáp lễ như vậy đã đủ. Và chắc đơn vị trọng pháo của đại tá Deuane còn bận tíu tít bên mâm đèn dầu lạc.
 
Văn Bình nhìn đồng hồ tay. Theo kế hoạch của ông Hoàng, trong 10 phút nữa đoàn công voa sẽ tới. Tuy Văn Bình nghe được tiếng động cơ xe hơi, đoàn công voa vẫn còn xa. Sở dĩ âm thanh nghe rõ vì chàng ở giữa thung lũng vòng chảo tứ phía có núi bao bọc. Tuy ở xa, đoàn công voa lại rất gần vì đường núi chạy ngoằn ngoèo, có khi gần nhau nhìn thấy mặt mà phải đi năm mười phút mới đến.
 
Hộp điện đài đặc biệt mang theo từ Sàigòn được đặt ngay ngắn trên một mô đất bằng phẳng. Chàng kéo ăn ten ra khỏi máy, và lắp ống nghe vào tai. Một phút sau, có tiếng người nói:
 
- Bình minh sắp sửa tới. Hiện nay Bình minh đã tới A2.
 
“Bình minh” là ám ngữ chỉ đoàn công voa, còn “A2” là một địa điểm trong thung lũng cách nơi Văn Bình mai phục một quãng đường. Người báo tin cho chàng là nhân viên thân tín của ông Hoàng. Văn Bình không biết là ai và hiện ở đâu. Chàng chỉ biết là khi đoàn xe sắp đến, một người vô danh sẽ báo tin trên làn sóng ngắn.
 
Chàng vuôn vai đứng dậy cho khỏi mệt mỏi. Dư vị những đêm la cà trong tiệm rượu và vũ trường còn đọng lại ở khớp xương, thớ thịt và vành môi chàng. Một đám mây đen bay là là sát ngọn núi nhọn hoắt phía trước. Chàng có cảm tưởng rằng đó là trái nấm khổng lồ. Cơn gió lạnh từ cánh rừng bên tả thổi quật lại. Mưa sắp đổ xuống.
 
Bỗng mùi hôi thối xông vào mũi chàng. Nhanh như cắt, Văn Bình quay lưng lại. Chàng đoán không sai. Có tiếng sột soạt trong bụi rậm. Rồi một con beo vằn đen lao vọt về phía chàng.
 
Chỉ chậm một phần trăm giây đồng hồ là chàng bị con beo táp vào mặt. Nó không lấy gì làm lớn. Beo vằn thường là mối lo của người sơn cước Bắc Lào và Miến điện. Hễ gặp người nó lẩn vào lùm cây, đợi cơ hội thuận tiện là nhảy xổ ra. Miệng nó đỏ lòm như chảy máu, hàm răng nó vừa nhọn vừa sắc trông như lưỡi dao đồ tể thọc tiết heo. Đuôi nó dài lê thê quật trúng, nạn nhân phải gãy xương.
 
Lần đầu Văn Bình chạm trán với beo vằn mặc dầu đã quen phong thổ xứ Lào. Con beo vừa phóng tới như trận cuồng phong thì chàng đã nằm nhoài ra đất, và lộn tròn một vòng. Đuôi con beo quạt lầm vào thân cây làm vỏ cây toác ra.
 
Văn Bình quỳ một chân xuống đất, con dao sáng quắc được rút ra khỏi vỏ. Chàng không dám nổ súng sợ tiếng vang sẽ khuấy động sự yên tĩnh trong thung lũng. Con beo gầm lên và sửa soạn nhảy lại. Văn Bình không thèm tránh, nó vừa lướt tới chàng nghiêng đầu sang bên cắm lưỡi dao ngập vào cổ nó. Lưỡi dao ngập lút cán, máu tuôn ra xối xả. Hăng máu, con beo vùng vẫy và lôi phăng Văn Bình đi theo. Chàng ôm chặt cổ nó và xiết chặt lại. Nó đè chàng xuống. Nằm dưới, chỉ cách hàm răng nhọn một đốt tay, Văn Bình vẫn không nao núng. Chàng co đầu gối, tống vào bụng con thú. Phát atémi thần sầu quỷ khốc này có thể đánh ngã một võ sĩ cân nặng trăm kí lô. Song con beo đã có sức mạnh phi thường. Nó cố đè chàng xuống nữa, xuống nữa và ngoe nguẩy đuôi định quật. Thu công lực vào bàn tay thép nguội, chàng tạt một đòn atémi khác vào mắt con thú. Chàng tính đúng không sai một li. Ngọn đòn nhu đạo tuyệt đích trúng giữa mắt con beo. Nó rống lên một tiếng xé ruột rồi ngã lăn kềnh.
 
Tiếng động cơ của đoàn công voa ầm ầm kéo tới. Không kịp xem con thú đã chết hay chưa, Văn Bình chạy vội ra con đường độc đạo. Đột nhiên, gió núi thổi mạnh. Những giọt mưa lớn bắt đầu rơi, mùi hôi khét bay lên.
 
Rồi mưa trút xuống như thác lũ.
 
Dáng điệu lo lắng, Văn Bình nhìn thấy mấy viên đá lớn chàng vừa đặt lỏng chỏng giữa đường... Hồi nãy, chàng đào một cái rãnh sâu xuyên qua lộ. Trong rãnh, chàng bỏ một cái hộp hình chữ nhật, một đầu buộc sợi giây điện nhỏ li ti màu vàng. Sợi giây dài hơn trăm thước, nối vào một cái hộp khác, nhỏ bằng hộp bánh bích qui, bên trong đựng những cái pin bọc giấy dầu. Đó là bình điện dùng để nổ mìn, một loại mìn muỗi có sức công phá cực mạnh.
 
Đã lâu Văn Bình không quen nghề du kích quân núp dưới hầm, hoặc ở ven rừng để giật mìn các đoàn công voa. Hồi hoạt động ở châu Âu trong hậu tuyến địch, chàng đã nổi tiếng là “ông vua gài mìn”. Không như người khác trốn thật xa, chàng ung dung nằm gần chỗ mìn nổ, phì phèo thuốc lá mà không bị sây sát.
 
Mưa vẫn trút xuống dữ dội. Từng cơn gió lớn từ trong rừng tiếp tục thốc ra, chở theo mùi ẩm mốc của cây lá thối mục. Văn Bình mở rộng mắt mới nhìn thấy đoàn xe đen chùi chũi từ phía xa chạy tới. Mặc dầu đường trơn, đoàn xe vẫn chạy nhanh. Dẩn đầu là chiếc Môlôtôva của Nga sô, trông như con bọ hung.
 
Đúng như ông Hoàng dự tính, đoàn công voa gồm cả thảy 5 cam nhông lớn, phủ bạt kín mít. Văn Bình mỉm cười, chờ chiếc Môlôtôva chạy đến chỗ chôn mìn, mới ấn nút đỏ trên nắp bình điện.
 
Một tiếng nổ long trời nổi lên, vang dội vào vách núi rồi tỏa ra khắp vùng. Cam nhông bị trúng mìn vào đầu máy, ngã sang bên đường. Tài xế thắng gấp lại. Từ trên xe nhảy xuống hai tên lính Pathét Lào mặc binh phuc kaki vàng, đội mũ lưỡi trai theo kiểu tàu, tay lăm lăm tiểu liên. Văn Bình rút trong túi quần ra cái ná cao su. Nếu có ai đứng gần thì sẽ cười rộ vì không thể nào tin cái ná trẻ con chơi này lại được dùng làm khí giới giết người đắc lực.
 
Thât vậy, đối với điệp viên lành nghề thì bất cứ vật gì cũng có thể biến thành khí giới hữu hiệu. Trong giây phút hiểm nghèo, một cây kim găm, một mảnh vải cũng đủ đưa địch thủ sang bên kia cõi thế. Riêng Văn Bình, chàng đã biết cả trăm cách giết người không cần tới dao hoặc súng.
 
Văn Bình kéo giây cao su xem đủ căng không đoạn chàng đặt vào bọc ná một viên đạn tròn bằng nhôm. Chàng giương ná cao su lên ngang mày.
 
Phập một tiếng, viên đạn nhôm bay thẳng ra phía trước, trúng vào giữa hai mắt một tên lính. Hăn loạng choạng té xuống nền đường trơn ướt. Tên thứ nhì chưa kịp hiểu nguyên nhân thì Văn Bình đã bắn viên đạn thứ hai.
 
Mọi tài xế trên công voa đã nhảy xuống đường. Văn Bình đút một viên đạn nhôm nữa vào bọc ná. Chàng vừa bị một tên lính nhìn thấy. Hắn nâng khẩu súng lên sửa soạn nổ cò. Ngón tay hắn còn lóng cóng thì viên đạn quái ác của Văn Bình đã trúng yết hầu. Bắn xong, Văn Bình lăn mình một vòng. Một tràng đạn tiểu liên nổ tacata... tacata…
 
Vũng nước bên cạnh bắn tung tóe làm quần áo chàng lấm bùn bê bết. Tên quân nhân cuối cùng của đoàn công voa nhảy lên một mô đất cao. Đứng trên mô đất, hắn thấy chàng rõ mồn một. Và chỉ suýt nữa Văn Bình đã bị gạch tên vĩnh viễn khỏi danh sách điệp viên của ông Hoàng.
 
Phát đạn đầu tiên của hắn trúng vào mũ kết của Văn Bình. Cái mũ rơi vào vũng nước, kéo luôn cả một mảng tóc bị cháy xém. Nhanh mắt, Văn Bình tránh được phát đạn thứ hai. May cho chàng, tên lính luýnh quýnh nên bắn từng phát một chứ không bắn từng tràng. Đến khi hắn bừng tỉnh thì Văn Bình đã có đủ thời giờ tặng cho hắn một viên đạn nhôm vào mặt.
 
Khi ấy, chiếc Môlôtôva dẫn đầu đã cháy ngun ngút. Một tiếng nổ long trời lở đất... Lửa liếm vào thùng xăng. Nhiều tiếng nổ khác tiếp theo.
 
Văn Bình nhảy lên đường. Chàng giật khẩu tiểu liên của tên lính vừa ngã xuống, và quét vòng tròn một lằn đạn. Xạc giơ bắn hết thì trên con đường độc đạo không còn người nào sống sót.
 
Xong xuôi, Văn Bình mở cửa đoàn xe lục lọi. Xe nào cũng chứa đầy ứ hàng hóa. Kiện hàng nào cũng được che kín bằng vải dầy. Mở vải bạt ra chàng thấy toàn là súng lớn.
 
Bỗng có tiếng trực thăng ầm ầm trên không trung. Hai chiếc trực thăng sơn xám từ sau ngọn đồi trọc bay lại thật nhanh, và lượn trên đoàn công voa. Văn Bình nằm ép xuống đường. Bay độ một phút trên đầu đoàn xe, chiếc trực thăng rồ máy biến mất vào đám mây đen sì vừa ùn ùn tới.
 
Tiếng máy bay im lặng, Văn Bình mới đứng dậy. Trong một xe cam nhông, chàng gặp một gã đàn ông trạc 40 tuổi, mặc quần áo đại quân, trên cổ không đeo cấp hiệu. Hắn bị bắn lủng trán và ngực.
 
Văn Bình vạch mí mắt quan sát. Hắn đã chết hẳn. Chàng ôm xác hắn, đi sâu vào rừng. Đến một gốc đại thụ, chàng quăng xác xuống. Trong gốc cây, có sẵn một lỗ trống lớn đủ nhét vừa cái xác.
 
Trực thăng bay vòng lại. Văn Bình lại nằm dài trên đường, bên cạnh những cái xác không hồn. Hai phút sau, trực thăng đậu sà xuống một khu đất bằng phẳng. Trong óc chàng hiện lên bản kế hoạch của ông Hoàng. Ông tổng giám đốc đã khét tiếng về những kế hoạch gài bẫy kỳ diệu. Chàng tin là chuyến này, ông Hoàng sẽ thắng nữa.
 
Cánh quạt khổng lồ trên nóc trực thăng quay chậm lại rồi dừng hẳn. Từ trên trực thăng hai người lực lưỡng nhảy xuống. Dáng điệu vội vã, họ chạy nhanh về phía đoàn công voa đang cháy.
 
Một người kêu lên:
 
- Trời ơi, không khéo đại tá chết mất!
 
"Đại tá" là người mặc quần áo đại quân bị bắn lủng trán và ngực mà Văn Bình vừa nhét xác vào gốc cây đại thụ cho phi tang. Văn Bình chờ chúng đến gần mới cất tiếng rên đau đớn. Chàng rên khéo đến nỗi tưởng lầm là mình bị thương thật sự. Làm nghề gián điệp, cái gì cũng phải học cả, kể cả học cách rên cho đối phương đinh ninh là mình bị thương hoặc sắp tắt thở. Có lần Văn Bình rên như người sắp đứt hơi khiến bác sĩ lành nghề cũng bị lầm.
 
Một tên reo lên:
 
- A, có người còn sống!
 
Nửa phút sau, hai tên tìm thấy Văn Bình. Một tên quỳ xuống cạnh chàng, đặt bàn tay lên trán:
 
- Chúng tôi ở bộ chỉ huy liên quân 23 đến. Đồng chí là đại tá Tùng Liêm phải không?
 
Văn Bình rên to hơn và giả vờ không nghe. Được hỏi gặng lần nữa, chàng mới gật đầu nhè nhẹ. Một tên bóp nắn các khớp xương tay và chân của chàng có lẽ để tìm vết thương. Văn Bình cười tê tái:
 
- Tôi chỉ bị ngất đi thôi. Trong người không có vết đạn nào.
 
Một tên nói:
 
- Cả đoàn công voa chỉ có đại tá còn may mắn sống sót. Chúng tôi đã mang trực thăng lại đây. Nếu đại tá không quá mệt mỏi thì chúng tôi xin dìu lại trực thăng.
 
Văn Bình gượng ngồi dậy. Bỗng chàng giật mình. Ngẫu nhiên, chàng nhớ lại khổ người và khuôn mặt của gã đại tá Tùng Liêm thực thụ. Về bề cao, hắn xấp xỉ chàng nhưng mình gầy hơn, và hai tay chân thô tháp hơn. Chàng không giống hắn đìểm nào về diện mạo: mắt chàng to và sáng thì mắt hắn lại nhỏ ti hí, còn miệng chàng, một sự kiêu hãnh của nam giới không thể hạ mình so sánh với cái miệng có hàm răng khấp khểnh và đôi môi thâm sì, đầy vẻ nham hiểm của hắn.
 
Cử chàng sang Lào, hẳn ông Hoàng phải biết chàng không giống đại tá Tùng Liêm. Văn Bình toát bồ hôi. Chàng vốn tin tưởng ông Hoàng, song giờ phút này chàng có cảm tưởng là ông tổng giám đốc già nua trở nên lầm cẩm...
 
Chàng không sợ chết, song chàng không thể lao đầu một cách xuẩn động vào chỗ chết trong khi chàng có thể lẩn tránh dễ dàng. Nhưng dầu sao cũng đã muộn. Ông Hoàng đã đẩy chàng vào thế cưỡi cọp.
 
Văn Bình được xốc nách dậy. Mỗi tên dìu một bên. Văn Bình loạng choạng đi về phía trực thăng. Đột nhiên một tên kêu thất thanh:
 
- Máy bay. Máy bay địch.
 
Văn Bình được ép ngã xuống đất. Chàng cố tình nằm nghiêng để quan sát không trung. Một phi cơ 2 máy vút từ hướng tây lại như tên bắn. Hướng tây là khu vực hữu phái. Phi cơ xà xuống và bắn một loạt đạn đui xết.
 
Chiếc phi cơ sơn trắng múa lượn trên nền trời đầy mây xám xịt. Mỗi lúc phi cơ một hạ thấp xuống. Có lúc nó bay qua chỗ Văn Bình núp, và từ dưới đất nhìn lên, chàng thấy rõ xạ thủ ló đầu qua cửa, ngón tay đặt vào cò súng trung liên.
 
Đùng... đoàng... ầm ầm... Nhiều tiếng nổ phát ra một lúc. Rồi một tiếng nổ thật lớn làm rung chuyển khu rừng núi âm u. Trong chốc lát tưởng như rặng núi bao quanh thung lũng đổ sụp, và mặt đất nứt ra kéo cả cánh rừng hoang xuống vực thẳm như trong một trận địa chấn khủng khiếp.
 
Văn Bình dán chặt mình xuống đất ướt. Chàng nghe một tên kêu lên:
 
- Chết tôi rồi.
 
Dường như ai đánh thật mạnh vào gáy chàng. Chàng lịm đi. Trên trời, chiếc phi cơ lộng quyền bay một vòng tròn từ biệt, hai cánh nghiêng nghiêng trong sự kiêu hãnh. Xa xa vẳng lại tiếng kêu của một con thú lạc đàn. Cảnh rừng núi huyền bí của miền trung Lào lại trở lại im lặng và chứa đầy bí mật.
 
Văn Bình chẳng biết gì nữa.
 
 
Chú thích
 
(1) tạm dịch: Ngày ấy, khi chúng ta còn trẻ. Một buổi sáng tháng năm kỳ diệu (đó là bài One Day ).
 
(2) Em nói với anh rằng em yêu anh. Ngày ấy, khi chúng ta còn trẻ.
 
 



Chương II
 
Giai nhân bên suối
 
 
Trời khuya im lặng một cách dị thường. Trong thạch động rộng bát ngát, ngọn đèn cuối cùng vừa tắt.
 
Căn phòng chìm vào bóng tối. Bỗng một que diêm xòe lên, ánh lửa đỏ quạch chiếu le lói lên những thạch nhũ óng ánh như có kim tuyến. Châm lửa vào ngọn bạch lạp xong, người lạ kéo ghế ngồi xuống. Dường như hắn sợ phá khuấy bầu không khí câm nín của ban đêm ở chốn rừng sâu nên kéo ghế thật nhẹ. Đàn muỗi đói vo ve bay quanh ngọn đèn cầy.
 
Hắn giơ tay xua đuổi đàn muỗi sinh sự bằng dáng điệu bực bội. Ở phía sau, một con tắc kè bỗng kêu lên. Tiếng tắc kè trong đêm khuya thanh vắng ngân nga tạo thành âm điệu tiếc nuối não nùng.
 
Dưới ánh bạch lạp lung linh, khuôn mặt hắn cằn và đanh hẳn lại. Đôi lông mày sâu róm của hắn nằm chắn ngang vầng trán rộng, vuông và nhô hẳn ra như muốn thách đố với mái tóc lởm chởm lúc nào cũng đâm lên tua tủa như sợi thép. Trước mặt hắn là cái cặp da lớn, đựng đầy hồ sơ. Khoan thai, hắn mở cặp và ngón tay gõ nhịp trên cái bàn mộc, ở góc có cái hộp nhỏ có thể liên lạc bằng tiếng nói trong vòng đường kính 10 cây số.
 
Hắn là Vương Sinh, phụ trách điệp báo của cục R dọc biên giới Miên Việt. Vương Sinh trạc bốn mươi, người dong dỏng cao, mang cái thẹo hình chữ thập ở má bên hữu kỷ niệm một cuộc xông pha nguy hiểm mà hắn không tài nào quên được.
 
Đêm ấy, trời cũng phẳng lặng và rùng rợn như đêm nay, Vương Sinh chạy băng qua ruộng, vòng qua một vọng gác đèn thắp sáng choang, rồi lẻn vào xóm. Xa nhà đã lâu, hắn hồi hộp chờ đợi ngày được trở vể gặp lại cô gái mà hắn yêu tha thiết. Hồi hắn trốn nhà ra đi, nàng còn là một thiếu nữ bé bỏng, mái tóc chấm ngang vai, cặp mắt trong vắt tưởng như có thể soi gương để chải đầu được. Da nàng đã trắng, thân thể nàng lại cân đối nữa. Nàng được hàng ngàn con trai đi theo tán tỉnh, song nàng chưa bằng lòng ai. Kể ra nàng cũng chưa chịu thề non hẹn biển với hắn song hắn tin chắc là có đủ quyền uy bắt nàng phải ưng thuận. Nếu không...
 
Hắn thủ trong người khẩu súng lục, đạn đã lên sẵn vào nòng. Tài tác xạ của hắn đã khét tiếng trong giới sinh viên của trường đại học gián điệp Kuchinô gần thủ đô Nga sô Mạc tư khoa. Với khẩu súng này, hắn đủ sức làm tê liệt một tiểu đội trang bị tiểu liên. Cùng đi với hắn là một vệ sĩ trẻ tuổi, tính gan lì, hễ phất tay là ngọn dao mỏng như lá liễu bay vọt ra, cắm vào ngực đối phương. 
 
Qua khỏi vọng gác cuối cùng, Vương Sinh dừng chân cạnh bụi tre rườm rà. Trước kia, đêm nào hắn cũng dìu nàng ra bờ tre này để tình tự. Đả có lần hắn nâng tay nàng lên miệng hôn, và áp má hắn vào má nàng mặc dầu bị cự tuyệt. Nhưng nàng không thể cự tuyệt được nữa vì giờ đây hắn là một nhân vật quan trọng. Song Vương Sinh đã lầm. Con chó vàng quen thuộc vẫy đuôi ra dấu thân thiện khi hắn rẽ bờ rào và lẻn vào sân, cái sân rộng mà cha nàng thường dùng để dạy võ thuật. Cha nàng là tay giỏi vỏ nhất nhì trong vùng. Dưới ánh trăng xuông, Vương Sinh tiến về phía phòng ngủ của nàng. Bên trong còn có ánh đèn. 
 
Hắn khấp khởi mừng thầm. Cửa sổ vừa hé, hắn đứng sững như người bị thôi miên. Quang cảnh hắn vừa thấy đã khắc sâu vào trí nhớ của gã con trai thất tình, khắc sâu đến trọn đời giang hồ của hắn. Chính vì đèn trong nhà sáng trưng mà Vương Sinh thấy rõ như ban ngày những cái hắn đinh ninh là người yêu chỉ dành riêng cho hắn. Làn da ngó sen của nàng phơi bày lồ lộ khiến Vương Sinh tức uất. Nàng nằm trên giường, cạnh nàng là một gã đàn ông vẻ mặt đĩ điếm. Gã đang cười sằng sặc, hai tay đặt trên bộ ngực tròn trĩnh của nàng. 
 
Nếu Vương Sinh bình tĩnh chút nữa, hắn sẽ khám phá ra người đàn ông có diễm phúc này là chồng nàng. Song khi ấy hắn đã mất lương tri. Hắn chỉ nghĩ cách cho nàng một bài học. Và hắn đạp tung cửa nhảy vào. 
 
Nàng kéo cái chăn đơn lên che người. Gặp hắn, nàng tỏ thái độ khinh bỉ hơn là sợ sệt. Vương Sinh cầm cái bình thủy đựng đầy nước ném vào mặt gã đàn ông. Vương Sinh không ngờ chồng nàng lại giỏi võ đến thế. Bằng chứng là cái bình thủy bị gạt bắn sang bên và gã đàn ông phóng cước vào mặt hắn. 
 
Sự việc diễn ra rất nhanh. Vương Sinh vừa tránh kịp ngọn cước kinh hồn thì bên ngoài có tiếng người chạy nhốn nháo. Phèng la ở hàng xóm được đánh lên inh ỏi. Biết có biến Vương Sinh chạy vội ra ngoài. Trong cơn hốt hoảng, hắn vấp phải chân giường và ngã xuống. Gã đàn ông cừu địch đã xô lại, phóng lưỡi dao nhọn vào giữa mặt hắn. Vương Sinh muốn tránh lần nữa song không kịp. Vết thẹo ở luôn trên má hắn từ ba năm nay. Ba năm lăn lộn trong rừng sâu với ý định trả thù.
 
Giờ trả thù đã điểm. Rồi gia đình nàng sẽ biết tay hắn.
 
Hắn thốt ra một tiếng chửi tục tĩu.
 
Đèn trong điện thoại vô tuyến vừa được bật đỏ. Vương Sinh cau mặt:
 
- Gì thế?
 
Gọi cho hắn là một nhân viên trong tổ chức điệp báo. Giọng nói khô khan nổi lên:
 
- Thưa đại tá, công việc không xong. Tùng Liêm vừa bị nạn trên đường về Khang Khay.
 
Đại tá Vương Sinh giật bắn người như vừa ngồi lên trên ghế đóng đầy kim nhọn. Cái tên Tùng Liêm vang dội trong đầu hắn. Hắn hỏi lại:
 
- Đúng không?
 
Tiếng nói đáp:
 
- Thưa đúng. Sáng nay, đoàn công voa chở đại tá Tùng Liêm và năm chục tấn khí giới, quân nhu và lương khô chạy đến gần Khang Khay trên phần đất của ta thì bị phục kích. Nhân viên quân báo của ta đã đến tận nơi thì thấy đoàn công voa bị đốt cháy tan hoang. Khí giới và đạn dược bị mất gần hết.
 
- Tùng Liêm chết không?
 
- Thưa không. Khi bị giật mìn, Tùng Liêm ngồi trong cam nhông bọc sắt nên không hề gì. Nhưng đến khi trực thăng tiếp cứu của ta tới thì phi cơ của địch bắn phá dữ dội. Tùng Liêm không trúng đạn nhưng bị ngất đi, và dường như mất trí.
 
- Trời ơi!
 
Vương Sinh ngậm miệng lại vì biết lỡ lời. Là thủ lãnh điệp báo quan trọng, hắn không được phép xao xuyến về bất cứ chuyện gì mặc dầu chuyện đại tá Tùng Liêm thọ nạn trên đất Lào đã có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Tùng Liêm từ Bắc Việt sang Lào bằng đường Nghệ An. Đoàn công voa vượt biên giới rồi tiến qua Khang Khay. Tùng Liêm được giao phó một sứ mạng đặc biệt.
 
Vương Sinh xô ghế đứng dậy. Ngọn bạch lạp trước mặt đã cháy gần hết. Bóng Vương Sinh chiếu lên vách thạch nhũ, lung linh như con ma khổng lồ. Hắn cất giấy tờ vào trong cặp rồi lững thững đi ra cửa động.
 
Trong động im lặng bao nhiêu thì bên ngoài ồn ào bấy nhiêu. Tuy vậy, đây không phải là sự ồn ào của các đô thị với xe cộ bóp kèn inh ỏi, với tiếng máy móc chạy xình xịch làm tinh thần kẻ yếu thần kinh phải rối loạn, mà là một sự ồn ào kỳ dị, ồn ào mà không ồn ào, ồn ào mà vẫn tĩnh mịch. Một con thú gầm từ xa. Lá vàng rơi xào xạc trước động. Cơn gió khuya vượt qua các đỉnh núi lạnh lẽo mang lại những âm thanh quái đản. Chập chờn trước mặt Vương Sinh là những thân cây lớn phủ đầy sương trắng, dật dờ như những con hồ ly tinh đội mồ trong truyện Liêu trai.
 
Sống trong khu rừng đã lâu, Vương Sinh đã nhớ rõ từng bụi cây, hốc đá. Ban đêm bịt mắt lại, hắn vẫn không lạc đường. Ở thành thị tìm ra đường phố còn dễ hơn ở rừng. Tuy ở đây không có đường phố, Vương Sinh chỉ cần định thần trong chốc lát, mắt nhắm lại, cánh mũi nở ra là có thể đoán biết chỗ đó là đâu. 
 
Trước cái động lớn mà hắn đặt văn phòng đặc biệt là một khu rộng mọc toàn nấm. Dưới ánh nắng ban ngày, các thứ nấm đua khoe hàng trăm màu sắc khác nhau, màu sắc đẹp đến nỗi những họa sĩ nổi tiếng cũng không thể nào pha giống. Mùi nấm hăng hắc và thơm thơm bay thoảng vào mũi hắn nên không cần mở mắt, Vương Sinh cũng biết là đang qua khu rừng nấm. 
 
Cách đó một quãng là mùi đặc biệt của rừng măng. Những bụi nứa cao ngất chen chúc nhau trên sườn đồi. Vỏ nứa xanh xanh chứa một thứ phấn trăng trắng. Phấn này, người đi rừng dùng làm muối. Vương Sinh ngửi mùi mằn mặn là biết ngay. 
 
Song khu rừng để lại cho Vương Sinh nhiều kỷ niệm, nhất là khu rừng mọc toàn hoa tím. Hắn không hiểu đó là loài hoa gì nhưng mùi thơm ngát của hoa làm hắn tin đây là hoa quý. Mỗi lần đi qua Vương Sinh thường ngắt hoa kết thành bó và mang tới một căn nhà xinh xắn ở sau rặng núi. Trong nhà có một người đàn bà lạ lùng. 
 
Yếu điểm của hắn là đàn bà. Vết thẹo trên má, và mối hận tình trong lòng chưa đủ làm hắn xa lánh phụ nữ. Từ ngày vào mật khu, Vương Sinh đem lòng yêu Tiểu Doanh, một người đàn bà lạ lùng. 
 
Tiểu Doanh lạ lùng ở chỗ nàng cười rất ít, dường như đời nàng là một chuỗi năm tháng trắc trở và u buồn. Khi vui, nàng chỉ mỉm cười. Nàng không cười mà miệng nàng cũng làm cỏ cây, chim muông trong rừng mê đắm. Không hiểu khi nàng cười to, phô trương hàm răng đều đặn, xinh xẻo và trắng muốt, thì vũ trụ còn ngả nghiêng đến đâu nữa.
 
Vương Sinh hơi bực mình vì đóa hoa đã có chủ. Chồng nàng là một thủ lãnh của cục R. Đành là Vương Sinh không lấy gì làm đẹp trai, nhưng nếu so sánh với Đoàn Lợi thì hắn trội hơn nhiều. Đoàn Lợi có một thân hình phì nộn, kết quả của nếp sống ăn uống phè phỡn và trưởng giả, đêm ngủ trên giường nệm cao su êm ái.
 
Tiểu Doanh không tỏ thái độ khi Vương Sinh tỏ tình với nàng. Hắn gặp nàng đang tắm một đêm kia trên bờ suối. Hắn định làm bậy thì nàng đã mặc xong xiêm y và đi mất.
 
Vương Sinh bàng hoàng. Ánh trăng xuông chiếu xuống sườn đồi trọc. Gió lạnh thổi tới từng hồi liên tiếp. Vương Sinh men theo con đường nhỏ xuống chân đồi. Hắn bước xuyên qua một cánh rừng rậm rạp, huýt sáo miệng ra vẻ khoan khóai. 
 
Đột nhiên hắn dừng lại. Một tiếng động khác thường vừa lọt vào tai. Hắn đã phân biệt được tiếng động quen thuộc của ban đêm, và không thể nào lầm được. Rõ ràng là tiếng chân người bước lạo xạo trên lá vàng khô. Tứ phía tối om. Chột dạ Vương Sinh cho tay vào túi lấy súng. Ngoài bìa rừng, du kích đã canh phòng chặt chẽ, nếu không phải người nhà thì không thể lọt vào trong này. Dầu sao hắn vẫn lo sợ. Biết đâu đấy...
 
Vương Sinh ngồi thụp xuống, đảo mắt nhìn quanh. Trời tối om, ánh trăng khuya bị chặn lại ngoài cửa rừng nên hắn chẳng nhìn thấy gì.
 
Sột soạt... Hắn nhún vai, dường như tự trách lo lắng hão. Ban đêm, trong rừng có tiếng động là thường. Một con sóc nhảy từ cành này sang cành khác để làm duyên với một chú khỉ cũng đủ gây ra tiếng động chối tai. Đôi khi một chiếc lá vàng rơi đủ phá tan bầu không khí tịch mịch.
 
Tiếng động mỗi lúc một nghe rõ. Vương Sinh quay ngoắt lại. Song đã muộn rồi. Gió thổi vù vù. Một lưỡi dao sáng loáng từ trên chém phập xuống. Vương Sinh lạng người sang bên. Lưỡi dao chạm vào vai hắn, kéo rách mảng áo lớn. Hắn tiến lên một bước, khoa bàn tay đánh mạnh vào bóng đen. Tuy trời tối, hắn vẫn nhận ra đối phương đeo mặt mạ.
 
Bóng đen thu dao về, bồi thêm nhát nữa. Con dao này dài và nhọn, thứ dao riêng của người đi rừng. Chỉ cần một vết thương nhỏ là nạn nhân phải chết vì mũi dao thường tẩm độc.
 
Lưỡi dao vừa phạt ngang cổ thì hắn đã cúi xuống rồi lăn lông lốc trên nền cỏ ướt đẫm sương đêm. Đối phương chưa kịp phản ứng thì hắn đã vùng dậy chạy một mạch ra khỏi cánh rừng đen tối. Là võ sĩ nhu đạo có tài, hắn có thể cầm cự tay không với người có khí giới. Nhưng ít ra hắn phải nhìn thấy đối phương. Trong khoảng tối, một sự sơ xuất cỏn con đủ làm hắn mất mạng. Hắn bỏ chạy là để dụ địch ra một khu đất bằng phẳng và sáng.
 
Ánh trăng bàng bạc nhuộm trắng giòng suối chảy róc rách. Giòng suối này là nơi Tiểu Doanh thường tắm mỗi đêm. Lệ thường cứ 12 giờ khuya, Tiểu Doanh lặng lẽ ra bờ suối. Nàng cởi bỏ quần áo, đứng tập thể dục một hồi. Tuy sống trong rừng rậm, nàng vẫn luôn nghĩ đến tập tành cho thân thể được cân đối. Xuyên qua bóng đêm, Vương Sinh bàng hoàng, máu chạy rần rật lên thái dương.
 
Đêm nay, Tiểu Doanh không có mặt trong làn nước êm mát. Chỉ có một mình Vương Sinh với tên thích khách đeo mặt nạ đuổi theo, lưỡi dao nhọn lấp loáng trong tay.
 
Hai người đã ra tới bìa rừng.
 
Tiếng suối reo át cả tiếng than thở của núi rừng ban đêm. Vương Sinh dựa lưng vào gốc cây lớn, chờ đối phương nhảy bổ tới.
 
Giờ đây Vương Sinh đã có thể nhận diện được kẻ thù. Sau làn dạ đen khoét hai lỗ tròn trịa, tia mắt của người lạ phóng ra sáng quắc. Người lạ có một thân hình to lớn, nặng hơn Vương Sinh ít ra 20 ki.
 
Vương Sinh nghiêng người sang bên trong khi lưỡi dao phập xuống. Thế chém này rất nguy hiểm. Vương Sinh đảo mình đã nhanh song người mặt nạ còn nhanh hơn. Lại một mảng áo nữa của Vương Sinh bị lôi toạc xuống.
 
Người lạ thét một tiếng lớn rồi khoa dao chém loạn xạ. Vương Sinh tránh đỡ trối chết, bồ hôi toát như tắm. Hắn tìm đủ cách đoạt dao nhưng hễ vung tay là người đeo mặt nạ lại thu dao về và chuyển sang thế khác. Vương Sinh nhảy lùi ba bước, miệng hỏi:
 
- Khoan đã. Anh biết tôi là ai không?
 
Người đeo mặt nạ cười gằn:
 
- Sao lại không biết? Mày là Vương Sinh.
 
- Anh lầm. Tôi không phải là Vương Sinh mà là đại tá Vương Sinh, chỉ huy đơn vị điệp báo 18 trong cục R. Còn anh, anh là ai?
 
- Tôi ấy à? Anh không cần biết tên tôi. Dầu biết cũng vô ích vì đêm nay tôi sẽ cho anh về chầu Diêm chúa.
 
- Đồ hèn. Với khí giới trong tay thì đánh ai chẳng được. Có giỏi thì vứt dao xuống đất, rồi hai ta quần thảo.
 
Người đeo mặt nạ rú lên cười sằng sặc:
 
- Hừ, thủ đoạn ấu trĩ ấy lừa tôi sao nổi. Tôi đã biết anh quá rõ. Tôi chờ anh đã lâu. Giờ là lúc anh đền tội.
 
Vương Sinh cố moi óc xem người lạ là ai. Ít ra hắn phải là nhân viên cao cấp trong R vì vòng ngoài của mật khu được canh phòng hết sức chặt chẽ đến nỗi một con chim cũng không thể lọt vào.
 
Người đeo mặt nạ nói:
 
- Vương Sinh, tôi sẵn sàng ban cho anh ân huệ cuối cùng. Đó là cho phép anh quỳ xuống cầu kinh. Anh theo đạo Thiên chúa, tôi muốn anh được xưng tội trước khi xuống âm phủ.
 
Vương Sinh cắn chặt môi gần chảy máu. Từ bao năm nay chưa ai dám nói với hắn bằng giọng ngạo mạn như thế. Nhưng sau một giây đồng hồ suy nghĩ, hắn quyết định tương kế tựu kế để chuyển bại thành thắng. Hắn quỳ xuống, bàn tay làm dấu thánh giá. Người đeo mặt nạ chăm chú ngó Vương Sinh, dáng điệu kiêu căng, lưỡi dao rung rung, như chỉ chờ hắn cựa quậy là phóng mạnh vào ngực.
 
Nhưng Vương Sinh vẫn quỳ yên lặng trên mặt đất phủ đầy lá úa. Miệng hắn lâm râm nên người đeo mặt nạ tưởng hắn cầu kinh sám hối. Thật ra hắn chẳng sám hối gì hết. Hắn chỉ lẩm nhẩm trong miệng một bài hát tình mà hắn thường nghe Tiểu Doanh cất lên trong đêm khuya thanh vắng bên giòng suối róc rách. Người đeo mặt nạ quát:
 
- Vương Sinh. Mày sám hối song chưa?
 
Giây phút thuận tiện đã đến. Vương Sinh nằm lăn xuống đất, nắm lấy ống chân của người lạ mặt. Hắn tính không sai, kẻ địch đang luống cuống thì đã bị giật ngã. Nhanh như cắt, Vương Sinh chồm lên bụng đối phương và quật xuống một phát atémi thật ngọt. Miếng đòn được chém vào cuống họng không chém mạnh tay để đối phương tắt thở nhưng cũng không chém nhẹ để đối phương có thể phản công. Tiện tay Vương Sinh lột phăng cái mặt nạ bằng nhung đen ném xuống đất.
 
Dưới ánh trăng xuông, hắn nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Vương Sinh không ngờ sự thể lại diễn ra như thế. Người này đối với Vương Sinh không hề xa lạ. Vương Sinh cảm thấy ớn lạnh ở xương sống. Hắn cúi xuống bộ mặt quen thuộc kia lần nữa. Ngón tay hắn đè mạnh lên làn da của nạn nhân. Hắn soát xem nạn nhân là người hay ma vì chỉ có ma mới đổi dáng, thay hình, che được mắt quan sát của hắn.
 
Bồ hôi tuôn ra ướt đầm. Chân tay hắn bỗng run lên như người bị sốt đứng trước ngọn gió lạnh. Hắn có cảm giác như mặt đất nứt ra để lộ cái huyệt khổng lồ đen ngòm. Nền trời bàng bạc ánh trăng và sươg muối đột nhiên tối sầm lại. Mùi xú uế ở đâu xông lên. Một tia lửa dật dờ bay lang thang trên bờ suối. Quang cảnh rừng khuya trở nên huyền ảo như trong truyện Liêu trai.
 
Vương Sinh ôm mặt, ngồi phịch xuống phiến đá. Đôi mắt quen thuộc của người đeo mặt nạ vừa nhắm nghiền rồi lại mở ra thao láo. Vương Sinh thét lên:
 
- Ma, ma, trời ơi!
 
Giòng suối vẫn chảy róc rách, vọng lại tiếng beo gầm.
 
 
* * *
 
 
Đoàn xe sơn màu xanh lá cây lắc lư trên con đường đầy ổ gà làm Văn Bình thấm mệt. Ngồi trong cam nhông, chàng quan sát hai bên đường.
 
Trời đã chuyển chiều. Nền mây từ màu đỏ quạch đã thay màu da cam, và sửa soạn trở thành tím sẫm. Đoàn xe gồm gần hai chục chiếc. Ngay sau khi thoáng váng, chàng được khiêng vào rừng. Nằm trên cáng vải, Văn Bình được đưa tới một dinh trại của quân du kích. Dinh trại này nằm khuất trong thung lũng phủ đầy cây cối xanh um. Trên phi cơ nhìn xuống không thể nào biết được phía dưới có gần một trăm cái lều vải, nơi đồn trú của hai tiểu đoàn binh sĩ được võ trang đầy đủ.
 
Một thanh niên mặc đồ dã chiến tiếp đón chàng niềm nở. Y tá đến chăm sóc cho chàng. Rồi người ta bưng lên một khay thức ăn sang trọng. Đêm ấy, chàng theo đoàn công voa bí mật đi về phía nam.
 
Đoàn cam nhông sơn màu lá cây đã chạy liên tiếp ba ngày. Suốt ba ngày dòng dã, Văn Bình bó gối trong xe, bên đống súng đạn. Toàn thân chàng mỏi nhừ song chàng có niềm an ủi là trong cam nhông chỉ có hai người, chàng và một người... đàn bà.
 
Tài xế ngồi trong ca bin, ngăn với phía sau bằng một tấm thép dầy. Nàng trạc 25, cái tuổi chín muồi trong tình yêu. Đôi mắt đưa đẩy, làn môi cong cớn và thân hình đầy đặn chứng tỏ nàng không phải là tay non nớt trong nghệ thuật ân ái.
 
Nàng được cử ra để chăm nom ăn uống và thuốc men cho chàng. Từ sáng đến tối, nàng ngồi bên chàng. Cứ hai phút một lần, cam nhông tụt vào ổ gà - những ổ gà sâu đến nửa thước và rộng ba bốn thước- nàng phải bổ chầm vào lòng Văn Bình. Mùi nước hoa Ba lê đắt tiền thoang thoảng vào mũi chàng.
 
Nàng không lấy gì làm đẹp nhưng nàng cũng chẳng lấy gì làm xấu. Nếu nàng mặc đồ din, sơ mi bó sát ngực, quần chẽn ống, mớ tóc buộc thành đuôi ngựa vắt vẻo thì vô khối vương tôn công tử phải huýt sáo miệng. Và nếu là áo dài may ôm bộ ngực căng phồng, nàng còn làm thiên hạ thèm muốn nhiều hơn nữa. Dưới làn vải kaki Nam định màu vàng rơm, nhan sắc và sự quyến rũ của nàng đã giảm bớt nhiều, song trên đường thiên lý, trên là trời nắng dưới là rừng rậm và ổ gà, nàng lại hấp dẫn với Văn Bình hơn bao giờ hết.
 
Tên nàng là Hoàng Hoa.
 
Hoàng Hoa, cái tên nghe êm như mật rót vào tai. Văn Bình thừa biết Hoàng Hoa không phải là tên thật của nàng. Nàng là một trong hàng trăm cô gái được huấn luyện riêng về nghệ thuật chiều chuộng viên chức và chuyên gia cao cấp.
 
Bánh xe lại xập xuống ổ gà. Hoàng Hoa ôm chầm lấy Văn Bình. Chàng níu nàng lại, thong thả đặt lên môi nàng một cái hôn dài. Hoàng Hoa rùng mình như bị cảm lạnh đoạn nàng ngồi dậy, gỡ lại mớ tóc vừa lòa xòa xuống trán.
 
Mãi đến lúc này Văn Bình mới có dịp ngắm kỹ Hoàng Hoa. Suốt ngày đêm bon bon trên con đường dài vô tận, đoàn xe hơi biến thành lò nướng bánh. Hơi nóng gia tăng, phần vì hai bên đường toàn là cây đại thụ, ngăn gió thổi tới, phần khác vì cam nhông chở đầy hàng hóa và tứ phía che bạt kín mít. Thỉnh thoảng mảnh bạt phía sau được kéo lên để cho trong xe thoáng khí.
 
Trời quá nóng nên Văn Bình đã cởi hết áo ngoài. Cái áo thun dệt ở Thượng hải ướt sũng bồ hôi đã bị chàng vứt xuống sàn xe từ lâu. Tuy vậy, bồ hôi vẫn tiếp tục vã ra như tắm. Văn Bình không để ý là Hoàng Hoa kêu nóng từ hồi trưa và không cần xin phép chàng, nàng đã cởi bỏ bộ quân phục dầy cộm. Trên người nàng chỉ còn cái quần cộc mỏng dính may bằng vải phin nõn mỏng như giấy bóng. Phía trên nàng mặc cái may ô theo kiểu B.B. nghĩa là hở tay đến nách, hở cổ đến bụng. Loại may ô đặc biệt này chỉ được dùng để mặc riêng trong phòng vắng một mình vì thật ra nó chẳng phải là may ô, nó chỉ là một hình thức y phục làm tăng vẻ lõa lồ và khêu gợi.
 
Văn Bình đăm đăm nhìn Hoàng Hoa. Bây giờ chàng mới thấy nàng không đến nỗi tệ. Chàng mỉm cười:
 
- Em nóng lắm ư?
 
Hoàng Hoa cười:
 
- Thưa đại tá, vâng.
 
Văn Bình chợt nhớ ra chàng đeo lon đại tá, đại tá Tùng Liêm. Đoàn công voa bỗng dừng lại. Phía trước có tiếng nói nhốn nháo. Chàng hỏi Hoàng Hoa:
 
- Gì thế?
 
Hoàng Hoa khoác khẩu tiểu liên vào vai:
 
- Chắc lại bị phục kích. Mời đại tá xuống với em.
 
Văn Bình nhảy xuống đường. Những cây lim thẳng tắp kết thành bức tường kiên cố hai bên đường. Con đường độc đạo này rất thuận tiện cho những cuộc phục kích bất ngờ. Nhưng chàng có cảm tưởng là quân du kích không sợ vì lẽ dễ hiểu đây là lối đi không ai biết. Trừ mấy chục cây số có ánh mặt trời dọi xuống, còn đều là âm u. Bên tả, bên hữu, trên đầu toàn là cành cây.
 
Một quân nhân chạy lại phía chàng. Hắn nói:
 
- Thưa, không có gì hết. Mời đại tá lên xe kẻo muộn. Phải đi thật nhanh thì trước khi trời tối mịt mới đến được điểm C.
 
Con đường lạ lùng này được các nhà quân sự Tây phương gọi là đường mòn Hồ chí Minh. Nó được mở ra trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thoạt tiên, đó là con đường nhỏ xuyên lâm do du kích quân đẵn cây, phát bụi dọc biên giới Lào- Việt. Từ sau năm 1954, Bắc Việt đã gửi nhiều đơn vị công binh bí mật biến con đường mòn thành một trục lộ chiến thuật được ngụy trang chu đáo. Đoạn đầu của đường mòn Hồ chí Minh nối liền với vùng tây bắc Hà tĩnh và Nghệ an. Bề ngang của nó chỉ vừa đủ cho hai xe cam nhông tránh nhau. Từ Nghệ tĩnh, con đường này tiến vào đất biên giới Lào, men theo trong khu vực do Pathét Lào kiểm soát, đến cao nguyên Miền Nam thì dừng lại.
 
Văn Bình hỏi Hoàng Hoa:
 
- Quái, tôi nghe rõ tiếng súng nổ. Em có tin là bất trắc xảy ra không?
 
Nàng lắc đầu:
 
- Em không tin. Em đã xuôi con đường mòn này nhiều lần. Đại tá mới đi lần đầu phải không?
 
Thật là rầy rà! Văn Bình chỉ biết tên hiện thời của chàng là Tùng Liêm, song không biết gã sĩ quan này đã qua lại đường mòn Hồ chí Minh mấy lần. Chàng bèn nhún vai:
 
- Bí mật quân sự.
 
Rồi chàng chỉ ngón tay vào may ô của nàng:
 
- Cũng bí mật như bí mật của em đây.
 
Hoàng Hoa cười rúc rích và nắm chặt tay chàng. Rồi không cần được chàng cho phép, nàng xích lại gần chàng. Cầm lòng không đậu, Văn Bình vít đầu nàng đặt một cái hôn vũ bão. Tài xế cam nhông lái xe vào một ổ gà sâu thẳm khiến Hoàng Hoa ngã luôn vào lòng chàng.
 
Tự nhiên, ánh nắng gay gắt trở nên dịu hẳn. Một ngọn gió mát chứa đầy hương lạ không biết từ đâu thổi lại, tung bay mớ tóc lòa xòa của Hoàng Hoa. Chiếc bạt cam nhông cũng hạ tụt xuống. Tất cả chìm vào im lặng.
 
 
* * *
 
 
Im lặng đột nhiên xâm chiếm khu rừng. Tiếng suối róc rách và tiếng beo gầm đã biến mất. Vương Sinh cúi xuống nhìn người đeo mặt nạ lần nữa. Cái mặt nạ nhung được giật tung, Vương Sinh nhận ra Lê Hành, em ruột của Tiểu Doanh.
 
Tiểu Doanh là bông hoa có chủ, đêm đêm cởi hết xiêm y tắm trong giòng suối ờ bìa rừng. Vương Sinh chết mê chết mệt, song không có cách nào lọt được vào mắt xanh của nàng.
 
Lê Hành phụ trách về mật mã. Từ nhiều tháng nay, Lê Hành sống âm thầm trong căn nhà nhỏ, vắt vẻo trên đồi sim. Hành không đi đâu ngoài việc tới sở làm, và tới thăm Tiểu Doanh mỗi khi rỗi rãi.
 
Vương Sinh nâng đầu Lê Hành lên. Mắt nạn nhân đã nhắm nghiền. Vương Sinh giật tóc mai gọi lớn:
 
- Lê Hành?
 
Lê Hành nằm yên trên đống lá úa. Vương Sinh đặt bàn tay ngực. Trái tim không đập nữa. Vương Sinh ấn ngón tay cái vào mắt nạn nhân. Cặp mắt vẫn khép và không cử động.
 
Phải có nhiều nghị lực Vương Sinh mới không thét lên. Hắn đã cố tình đánh atémi nhẹ nhàng, đủ làm nạn nhân mê man chứ không mạng vong. Ngờ đâu Lê Hành đã chết. Tiểu Doanh rất có thế lực, nàng sẽ không buông tha nếu phăng ra hung thủ là hắn.
 
Ngẫm nghĩ một lát, Vương Sinh đứng dậy. Gió luồn qua cành cây xào xạc. Hắn kéo lết thi thể Lê Hành ra bờ suối rồi quăng xuống. Tiếng suối reo át cả tiếng “bõm” của xác chết khi rơi xuống nước. Một phút sau, giòng thác đã cuốn phăng đi thi thể Lê Hành. Vương Sinh biết là giòng suối chảy qua một khu rừng tre rậm rạp trước khi ăn sâu xuống hầm núi. Xác Lê Hành sẽ tan rữa, đến thánh cũng không thể tìm ra.
 
Lặng lẽ, Vương Sinh quay lại thạch động. Cho tay vào túi lấy thuốc lá, hắn chạm phải một vật cồm cộm. Hắn sực nhớ ra cái gói hình vuông tìm thấy trong mình Lê Hành.
 
Về đến thạch động, hắn đốt nến rồi mở gói ra coi. Có ba lớp giấy bọc ngoài, lột hết giấy ra thì bên trong là một bao diêm. Đó là loại diêm sản xuất ở Sàigòn. Nắp hộp dán nhãn con chim màu xanh. Trong hộp, Vương Sinh đếm được cả thảy 5 que diêm. Hắn không ngăn được ngạc nhiên vì que diêm nào cũng gẫy. Que gẫy phân nửa, que gẫy hai phần ba. Một điều lạ nữa là mỗi que diêm một khác, que bị chẻ ra làm hai theo chiều dọc, que đầu vàng, que đầu đỏ.
 
Vương Sinh dốc những que diêm vào một tờ giấy trắng sạch sẽ rồi đốt thêm bạch lạp, cầm từng que diêm một lên ngắm nghía. Quen với nghề gián điệp, hắn cho đó là một sự lạ lùng. Lê Hành không biết hút thuốc lá, tất không cần diêm trong túi.
 
Một tia sáng lóe lên trong óc Vương Sinh.
 
Đồng hồ trên cườm tay chỉ 2 giờ sáng. Hắn bước thật nhanh trên con đường mòn. Đến một phiến đá trắng lớn, Vương Sinh dừng lại. Đây là lối bí mật vào tổng hành doanh của R.
 
Núp sau gốc đại thọ, Vương Sinh nhìn chung quanh. Tứ bề chẳng có gì hết. Biết chắc không bị ai theo, Vương Sinh mới trèo lên cây. Giữa hai cành cây lớn, bị khuất dưới những cái lá khổng lồ trông như cái tán, một cái vòng tròn bằng thép nhô ra. Đó là sợi giây mở cánh cửa bí mật.
 
Vương Sinh nắm vòng thép giật mạnh. Phiến đá trắng dạt sang bên để lộ cái lỗ hình vuông vừa lọt một người đi xuống.
 
Phía dưới, đèn sáng lờ mờ. Vương Sinh đã thuộc lòng những con đường dưới hầm. Trụ sở bí mật của cục R nằm lọt dưới rặng núi đá hùng vĩ. Vương Sinh rẽ sang phải. Phía trước là trạm gác đêm, và bọn gác sẽ không cho phép hắn vào văn phòng mặc dầu hắn là nhân viên cao cấp.
 
Vả lại Vương Sinh không muốn để lộ hành tung đêm nay. Vương Sinh bước thật nhẹ, sợ gây tiếng dội.
 
Đường hầm được thắp điện. Ánh đèn chiếu vào thạch nhũ trông óng ánh như nạm vàng và bạc. Vương Sinh quẹo vào một đường nhỏ tối om. Cuối đường độc đạo này là nơi Lê Hành làm việc. Vương Sinh vừa tới cửa phòng giấy của Lê Hành thì một tiếng nói cất lên:
 
- Chào đại tá. Đại tá đi đâu?
 
Vương Sinh giật mình ngoảnh lại. Hắn nhận ra tên chỉ huy phó đơn vị phòng vệ, đeo lon trung úy. Vương Sinh biết là bị du vào mạt lộ. Theo đúng nguyên tắc bí mật cơ quan, không ai vào khu văn phòng này mà không có giấy phép đặc biệt của ban phòng vệ. Phương chi lại vào ban đêm. Hắn bèn cười ruồi:
 
- Chào trung úy. Tôi vào trong này có chút việc.
 
Tên trung úy hơi cau mặt:
 
- Đại tá có thể xuất trình giấy phép được không?
 
Vương Sinh vẫn cười:
 
- Được lắm chứ. Mời trung úy vào phòng, mở đèn lên, tôi sẽ đưa giấy phép.
 
Tên trung úy lắc đầu:
 
- Công việc đêm nay quá bề bộn, yêu cầu đại tá xuất trình giấy phép ngay tại đây.
 
Tên trung úy bấm đèn pin sáng quắc. Vương Sinh thọc tay vào túi nhưng hắn không rút ra tờ giấy phép lưu thông đặc biệt vì lẽ dễ hiểu là hắn không có.
 
Hắn rút ra một mẩu giấy nhỏ. Đó là mảnh giấy báo được dùng để gói bao diêm. Tên quân nhân chưa kịp cầm lấy thì bàn tay thép nguội của Vương Sinh đã quét ngang cổ.
 
Mặc dầu bị tấn công bất thần, tên trung úy vẫn có đủ thời giờ tránh né. Hắn ngồi thụp xuống, nhưng Vương Sinh lại đá mạnh vào ống quyển. Nghiến răng chịu đòn, tên trung úy tung bàn tay ra phản công trong một thế võ Thiếu Lâm vô cùng lợi hại. Bàn tay nhắm đánh vào yếu huyệt Vương Sinh. Trúng đòn, Vương Sinh sẽ chết không kịp trối. Thế võ thật hay song Vương Sinh lại là kỳ tài của quyền thuật Trung quốc nên đã nâng khuỷu tay lên án ngữ. Và nhanh như cắt, Vương Sinh phóng quyền. Tên trug úy bị đánh vào miệng, máu chảy ra ồng ộc. Bàn tay trái của Vương Sinh dơ cao lên và hạ xuống.
 
Nạn nhân chúi vào vách đá. Hắn loạng choạng nắm lấy mỏm đá nhọn. Vương Sinh đã bồi tiếp ngọn cước thần sầu vào bụng. Lần này nạn nhân ngã quay. Dạ dầy bị đá thủng.
 
Tuy nạn nhân nằm ngất trong vũng máu. Vương Sinh còn tống thêm atémi vào thái dương. Tên trung úy thở hắt ra rồi im bặt.
 
Vương Sinh lôi xác chết vào một kẹt đá. Kẹt đá thì nhỏ và xác thì lớn, Vương Sinh phải đập nát đầu mới bỏ lọt.
 
Phòng giấy của Lê Hành được ngăn đôi bằng những tấm thép dầy. Hồ sơ, tài liệu được cất trong két sắt nằm lọt thỏm trong vách núi bọc bê tông. Vương Sinh không hy vọng mở tủ sắt mà chỉ hy vọng lục soát ngăn kéo bàn giấy. Cái bàn bán nguyệt của Lê Hành được kê lùi vào góc. Mùi ẩm ướt xông lên. Vương Sinh lục túi lấy quẹt máy, bật cháy châm vào cây dèn dầu hỏa. Hắn bưng giấy tờ trong ngăn kéo ra, trải lên bàn, chăm chú giở đọc từng tờ một.
 
Bồ hôi giỏ giọt trong cổ áo Vương Sinh. Không khí nghèn nghẹt trong thạch động làm hắn mệt mỏi. Bỗng mắt hắn sáng rực. Hắn vừa trông thấy tờ bích chương quảng cáo của một loại hộp quẹt chế tạo tại Sàigòn. Tờ giấy này khổ lớn, in ốp sết hình đẹp nhiều màu, ca tụng đức tính của những que diêm tối tân. Vương Sinh suýt reo lên vì ở góc trái, phía trên bích chương, hắn vừa đọc được bài thơ lục bát gồm những chữ lạ lùng:
 
Diêm tôi gãy một phần ba,
 
Phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình,
 
Chia phần diêm gãy với mình,
 
Xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm...
 
Vương Sinh cất giọng ngâm nho nhỏ. Hắn có khiếu thi sĩ, và trong những ngày sống ở mật khu hắn đã sáng tác được nhiều bài thơ nói về que diêm.
 
Diêm tôi gãy một phần ba...
 
Vương Sinh chợt nhớ ra. Trong mình Lê Hành hắn đã tìm được những que diêm gãy phân nửa, gãy phần ba.
 
Một tiếng động mạnh lọt vào tai. Hắn vội vã tắt đèn. Mùi đèn dầu tắt vội và mùi thạch động ẩm ướt làm hắn tức ngực như bị chặn cuống họng thở. Tiếng chân người đến trước văn phòng dừng lại, rồi có tiếng nói:
 
- Lạ nhỉ? Mình vừa thấy ánh đèn mà.
 
Một tiếng khác:
 
- Tôi cũng thế. Không khéo trong động có ma.
 
Tiếng cười ngạo nghễ:
 
- Hừ, cứ dị đoan xằng. Làm gì có ma. Thôi để tôi thắp đèn xem sao. Nếu gian phi lọt vào thì chết cả lũ.
 
Trống ngực Vương Sinh đập thình thịch. Hắn nán lại quá lâu trong phòng Lê Hành nên toán phòng vệ đã đổi gác. Mỗi lần đổi gác, họ đi tuần qua các phòng giấy quan trọng trong thạch động. Vương Sinh thở dài nhè nhẹ.
 
Một tên khôi hài:
 
- Trung úy biến đâu mất tài quá! Chắc là lại kinh lý trong một phòng giấy nào tối om.
 
Tên khác cười rộ:
 
- Không khéo trung úy ở trong phòng này thì khổ hai đứa mình. Nào chúng mình thử lắng tai xem! Nếu có tiếng thở hổn hển thì đúng. Thưa trung úy, nếu quả trung úy còn bận công tác thì chúng em xin ra ngoài chờ đợi. Bằng không... 
 
Vương Sinh rên một tiếng nhỏ, tiếng rên bộc lộ đau đớn lẫn sung sướng của giây phút khoái lạc.
 
Một tên lính thét lên:
 
- Trời ơi, ma.
 
Tên thứ hai xòe diêm đốt đèn. Vương Sinh núp sau lưng hắn một thước. Ánh lửa vừa lóe lên, chưa kịp châm vào bấc đèn dầu hỏa thì Vương Sinh đã xòe bàn tay phát atémi vào gáy tên lính. Nạn nhân ngã sấp, sau khi kêu lên tiếng "ối" thảm thiết. Tên còn lại rút súng ra khỏi vỏ. Hắn nhìn thấy Vương Sinh, và trong một phần mười giây đồng hồ, hắn trù trừ không dám lảy cò. Sự ngần ngại ấy được Vương Sinh lợi dụng triệt để. Vương Sinh giáng bàn tay vào nòng súng. Hắn phản công hơi chậm nên tên lính đã kịp bóp cò.
 
Đoàng... Phát đạn 7.35 bắn ra kêu thật to như phát đại bác 20. Vách đá vang dội làm Vương Sinh điếc tai. Khói trắng tỏa đầy thạch động. Tuy nhiên, viên đạn bị trệch ra ngoài. Tên lính bắn lạc mục tiêu vì bị xúc cảm quá mạnh. Vương Sinh không cho phép đối phương bóp cò lần nữa. Hắn phóng ra hai phát atémi cùng một lúc. Sống bàn tay hắn chặt xuống xương quai sanh. Còn chân hắn đá hất vào hạ bộ đối phương. Bị luôn hai đòn thật nặng, tên lính quăng súng xuống nền động. Vương Sinh bồi thêm phát atémi kết thúc. Nạn nhân rẫy lên đành đạch rồi tắt thở.
 
Vương Sinh nhặt khẩu súng, bắn bồi cho mỗi tên lính một phát vào óc đoạn rảo bước ra ngoài cửa hang.
 
Hắn nghe rõ tiếng người nhốn nháo song vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Năm phút sau, phiến đá trắng mở ra, Vương Sinh trèo lên. Hơi mát của rừng khuya mơn man da thịt. Giờ phút này hắn mới cảm thấy sự đơn chiếc thê thảm của người đàn ông chưa vợ.
 
Bộ điệu thất thểu, hắn đi vào rừng măng. Bên kia rừng măng, ngọn đồi sim nằm thưỡn dưới ánh trăng xuông như người đàn bà khỏa thân chờ ý trung nhân dưới ngọn đèn hợp cẩn. Giòng suối yêu đương vẫn chảy róc rách, róc rách... Trong khoảnh khắc, Vương Sinh quên bẵng vừa giết ba người. Ba người vừa chết dưới tay hắn.
 
Vì trước mắt hắn một cảnh tượng siêu phàm đương diễn ra. Ngọn suối từ trên đồi chảy xuống uốn quanh ba khúc khác nào ba khúc thân thể cuồng loạn của vũ nữ biểu diễn thoát y. Màu trắng của nước nổi bật trên nền đen của núi đá tạo cho Vương Sinh một cảm giác hoan lạc lạ lùng. Mùi ẩm ướt của mủn lá, mùi nồng nặc của phân thú bỗng nhiên nhường chỗ cho một mùi hương thơm nhẹ. Gần giòng suối có một khu đất mọc toàn hoa dạ hương. Đêm khuya thanh vắng hoa này mới nở, tỏa ra mùi thơm ngạt ngào. 
 
Vương Sinh phồng mũi như muốn hít hết mùi hương quyến rũ vào lồng ngực. Đêm nay mùi hoa dạ hương khác hẳn. Trong hương hoa, Vương Sinh có cảm giác như ngửi được hương thơm da thịt, thứ da thịt không vương bụi trần, thứ da thịt kỳ ảo của đàn bà lăn lộn trong tình trường càng thêm trinh tiết và hấp dẫn.
 
Vương Sinh đứng lặng giờ lâu. 
 
Trên trời, những đám mây trăng trắng không biết từ đâu kéo tới đã bám chặt lấy nhau như cặp tình nhân hôn môi không chịu rời xa nữa. Màu trăng trắng của mây đen làm Vương Sinh liên tưởng tới làn da ngực của Tiểu Doanh. Hóa công đã nặn ra nhiều người đàn bà đẹp, mỗi người đẹp một vẻ nhưng sắc đẹp của Tiểu Doanh đã làm mọi người ghen tị.
 
Thân hình nàng cân đối không kém tượng mỹ nhân của nhà điêu khắc cổ Hy lạp. Bụng nàng thót lại cốt cho bộ ngực tròn trĩnh và căng cứng nhô ra, một bộ ngực bất chấp chuyên viên thẩm mỹ. Khi nàng cất bước, người nàng run lên nhè nhẹ, những đường cong múa nhảy dật dờ trên ngực khiền tượng đá nhìn thấy cũng phải toát bồ hôi.
 
Suýt nữa Vương Sinh kêu lên. Hắn vừa nhận ra một bóng trắng bên giòng suối. Bóng trắng mảnh khảnh này là Tiểu Doanh. Đêm nay nàng đến suối chậm hơn mọi đêm. Và như thường lệ nàng trèo lên phiến đá nhẵn thín, lặng lẽ từ tốn cởi bỏ xiêm áo. 
 
Màng tang Vương Sinh nóng lên như đứng gần lò lửa. Một chiếc lá to như cái quạt rụng xuống bên chân hắn. Một con khỉ thức giấc trên cành rú lên một tiếng kỳ dị.
 
Lần đầu, Vương Sinh mục kích một cảnh thần tiên. Là điệp viên chuyên nghiệp, hắn từng la cà trong các tiệm nhảy thoát y vũ nổi tiếng ở Đông nam Á nhưng ít khi cảm thấy rung động trong lòng. Kỹ nghệ trút bỏ quần áo một cách trơ trẽn và phũ phàng dưới ánh đèn sáng quắc của những thiếu phụ có khuôn mặt bự phấn chỉ làm cho Vương Sinh ghê tởm hơn là thích thú. 
 
Đêm nay, một cảm giác tân kỳ lại nhú dậy trong lòng hắn. Hắn mở rộng mắt nhìn về phía giòng suối. Từ nơi hắn núp đến phiến đá xa chừng 5 thước. Tiểu Doanh không cần nhìn trước trông sau. Nàng đứng thẳng người như muốn khoe thân thể ngàn vàng với ánh trăng huyền diệu rồi đặt tay vào cúc áo. Nàng mặc áo sơ mi đàn ông, tay dài, gấu áo xổ ra như áo tang. Loại sơ mi này là mốt áo trong năm của phái yếu Ba lê. Quần của nàng được may sát mông, giống loại quần may riêng cho vũ nữ. 
 
Làn da trắng rợn người của Tiểu Doanh hiện ra lồ lộ. Ba phút sau - Vương Sinh đếm đúng ba phút, không thiếu giây nào - Tiểu Doanh mới cởi xong xiêm áo và bắt đầu tập thể dục thẩm mỹ. Không biết sự may mắn nào đã khiến nàng quay mặt về phía Vương Sinh mà ưỡn ngực, kiễng chân. Vương Sinh dán mắt vào thân thể nàng. Tự dưng sự ghen tuông sôi sùng sục trong lòng hắn. 
 
Hắn ghen tuông với chồng nàng. Hắn chỉ muốn nàng là vật sở hữu của hắn. Hắn không thể mặc cho kho báu độc nhất vô nhị này rơi vào bàn tay dày vò của chú mán ngây ngô, dầu chú mán này là nhân vật cao cấp của cục R.
 
10 phút sau, 10 phút chạy nhanh như xe đua Ferrari. Tiểu Doanh tập thể dục xong. Dáng điệu ngây thơ, nàng bước xuống giòng suối. Vương Sinh không nghe âm thanh nào nữa hết, ngoài tiếng động do nàng gây ra trong giòng nước trắng xóa.
 
Như một đứa trẻ, Tiểu Doanh nô đùa với nước. Nàng ngửa ra, bồng bềnh trên suối rồi lặn ngụp xuống giả vờ uống nước. Chốc chốc, nàng lại cười như nắc nẻ. Tiếng cười của nàng như xé ruột gan Vương Sinh vì đó là tiếng cười mời mọc, tiếng cười khiêu khích.
 
Vương Sinh cắn môi suy nghĩ. Đêm nay, chỉ có mình hắn với Tiểu Doanh bên giòng suối. Hắn chỉ cần bước ra là chiếm hữu được giấc mộng đế vương mà hắn từng ôm ấp. Nhưng một hậu quả ghê gớm nhất định sẽ xảy ra. Đoàn Lợi, chồng nàng sẽ không tha thứ.
 
Hắn vụt nhớ lại Lê Hành, mấy que diêm gẫy và bài thơ lạ lùng: 
 
Diêm tôi gẫy một phần ba,
 
Phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình,
 
Chia phần diêm gẫy với mình,
 
Xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm. 
 
Vương Sinh đứng lên trong bụi. Hắn quyết ra tận nơi, bế Tiểu Doanh lên và ghì chặt nàng vào lòng.
 
Bỗng một tiếng thét kinh hồn nổi lên. 
 
Tiếng thét vang dội vào núi đá trở nên âm u và rùng rợn. Vương Sinh nhìn thẳng ra giòng suối. Đó là tiếng thét của Tiểu Doanh. Trong khoảnh khắc, Vương Sinh tưởng như trời đất vừa đổ xụp. Trong giòng nước, Tiểu Doanh đưa một cánh tay lên và thét một cách thảm thiết:
 
- Tôi chết, tôi chết, trời ơi!
 
 



Chương III
 
Khu rừng bí mật
 
 
Vương Sinh chạy như bay đến bờ suối. Hắn vấp đá nhọn suýt ngã, máu chảy ướt ống quần mà hắn không biết. Trong ánh trăng mờ mờ, Tiểu Doanh chới với, tiếng kêu cứu nhỏ dần trên giòng nước chảy xiết:
 
- Trời ơi, cứu tôi với!
 
Dường như nàng níu được một rễ cây lớn nên chưa bị cuốn phăng. Suối Krê nổi danh nước chảy mạnh nhất trong vùng. Từ đỉnh núi cao, nó lượn ngoằn ngoèo qua những phiến đá đã bị nước bào nhẵn thín, trước khi đổ như thác lũ xuống rừng cây bên dưới. Vương Sinh không hiểu tại sao Tiểu Doanh lại chọn suối Krê để tắm và tắm ban đêm vào giờ nước xoáy. Có lẽ nàng cậy tài bơi giỏi. Hồi còn ở đồng bằng nàng đã đoạt giải nhất trong cuộc thi bơi phụ nữ vượt sông Cửu long.
 
Nhanh như cắt, Vương Sinh tuột xuống suối. Giòng nước ào ào xô hắn ngã song hắn đã vùng dậy, men theo bờ đá đến chỗ Tiểu Doanh. Hắn ôm nàng, bế ra khỏi suối. Nàng đã uống nhiều nước nên toàn thân mềm nhũn.
 
Vương Sinh đặt nàng nằm ngửa, làn da trắng lồ lộ của nàng càng thêm trắng trên nền đá rêu xanh. Hai tay nàng duỗi ra, mớ tóc xõa che lấp một bên trán tăng vẻ thanh tú của khuôn mặt đều đặn. Mạch máu trong người Vương Sinh căng lên. Tiểu Doanh không còn là kho tàng bí mật đối với hắn nữa. Hắn vừa thấy rõ những cái hắn thèm muốn điên dại từ nhiều tháng nay.
 
Gió từ sau núi lạnh lùng thổi tới. Giật mình, hắn sực nhớ Tiểu Doanh không có mảnh vải nào trên người. Hắn hoảng hốt cởi áo ngoài ra đắp cho nàng đoạn quỳ xuống hà hơi vào miệng theo phương pháp hô hấp nhân tạo.
 
Thời gian nặng nề trôi qua. Đám mây đen từ phương tây kéo đến đã che lấp ánh trăng hạ tuần. Tiểu Doanh từ từ cựa mình. Nàng mở mắt ra, đôi mắt đen láy khiến Vương Sinh run rấy. Hắn gọi tên nàng:
 
- Doanh ơi, em. Tiểu Doanh ơi.
 
Nàng ngó hắn chúm chím cười song nụ cười vụt tắt. Có lẽ nàng nhận ra kẻ cứu nàng là Vương Sinh. Chẳng nói chẳng rằng hắn cúi xuống hôn bừa vào miệng nàng. Nàng không cưỡng lại. chờ hắn hôn xong mới thì thầm:
 
- Cám ơn anh đã cứu tôi.
 
Như ngây như dại, Vương Sinh tỏ tình:
 
- Trời đã run rủi tôi gặp Tiểu Doanh đêm nay. Tiểu Doanh ơi, em yêu anh không?
 
Tiểu Doanh đã ngồi dậy, và bắt đầu mặc quần áo. Nàng mặc chậm rãi và bình thản, không quan tâm đến tia mắt tóe lửa dục vọng của Vương Sinh. Nàng quay lưng nhờ hắn kéo cái phẹt mơ tuya quần din. Vải quần còn ướt nên dính chặt vào da thịt. Nàng mặc y phục hẳn hòi mà như thể khỏa thân. Thật ra nàng khỏa thân hoàn toàn chưa khêu gợi bằng mặc quần áo ướt may chật ních. Vương Sinh lóng cóng kéo đi kéo lại nhiều lần mới khít. Tiểu Doanh vỗ vai hắn, giọng êm ái như khói thuốc marijuana:
 
- Chào anh, Doanh về nhá!
 
Vương Sinh níu áo nàng:
 
- Em chưa nên về. Em còn mệt.
 
Nàng cười tươi rói:
 
- Đa tạ anh, em hết mệt rồi.
 
Nghe nàng xưng em, Vương Sinh rụng rời tứ chi. Hắn đứng sát vào người nàng, cánh tay vòng ra sau cổ nàng rồi kéo nàng vào lòng hôn nhẹ lên môi. Nàng gỡ ra:
 
- Đừng anh, người ta biết được thì chết.
 
Vương Sinh đáp lại bằng cái hôn dài hơn. Tiểu Doanh vẫn để yên cho hắn mơn trớn. Vương Sinh nói:
 
- Để anh đưa em về.
 
Tiểu Doanh từ chối:
 
- Thôi, em tạt qua nhà Lê Hành nhờ chú ấy đưa về tiện hơn. Vả lại, em cũng cần gặp Lê Hành.
 
Vương Sinh năn nỉ:
 
- Từ lâu, anh mong đợi cơ hội được gần em. Em nên...
 
Tiểu Doanh gạt phắt:
 
- Đoàn Lợi có ác cảm sẵn với anh. Gặp anh đi với em, chồng em sẽ hành hạ em chết. Em về nhá. Giờ này, chắc chú Lê Hành còn thức.
 
Vương Sinh nhìn giữa mắt nàng:
 
- Em đừng tìm Lê Hành nữa, vô ích. Hắn đã chết.
 
Tiểu Doanh bưng mặt rên rỉ:
 
- Trời ơi!
 
Vương Sinh nói:
 
- Hồi nãy, Lê Hành chờ anh ở bìa rừng để hạ sát. Hành đeo mặt nạ nên anh tưởng là người lạ. Hạ độc thủ xong, gỡ mặt nạ ra anh mới biết. Em tha lỗi cho anh. Đó chỉ là một tai nạn, một lầm lẫn dáng tiếc.
 
Vương Sinh thở dài:
 
- Em đừng giận hờn nữa. Lê Hành chết còn hơn.
 
Tiểu Doanh quắc mắt:
 
- Anh giết em tôi mà còn cho là đúng nữa ư?
 
- Rồi em sẽ biết vì Lê Hành tư thông với địch.
 
- Trời ơi, chú Lê Hành là gián điệp ư?
 
Vương Sinh gật đầu:
 
- Phải, anh đã thu thập được bằng chứng. Dầu sao thì việc cũng đã lỡ. Anh định tìm hắn, khuyên hắn bỏ trốn thì hắn lại phục kích mưu sát anh. Lê Hành là em cùng cha khác mẹ với em, anh tin là thời gian sẽ giúp em quên được hắn.
 
Đến lượt Tiểu Doanh thở dài:
 
- Tưởng hắn chết oan, chứ nếu hắn là tay sai của địch thì chết đáng đời. Nhưng em chỉ có thể tin nếu anh trương ra bằng chứng cụ thể.
 
Vương Sinh đáp:
 
- Anh tìm thấy trong túi Lê Hành một hộp diêm đựng những que diêm gẫy phân nửa hoặc gẫy một phần ba. Trong phòng hắn còn có một tờ giấy viết bốn câu thơ lục bát như sau:
 
Diêm tôi gẫy một phần ba,
 
Phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình,
 
Chia phần diêm gẫy với mình,
 
Xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm.
 
Tiểu Doanh nói:
 
- Em chẳng hiểu gì cả. Anh giảng cho em nghe đi.
 
- Đó là mật khẩu liên lạc giữa Lê Hành và nhân viên địch. Có lẽ một người nói câu “Diêm tôi gẫy một phần ba, phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình” thì người thứ hai đáp “Chia phần diêm gẫy với mình, xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm”.
 
Tiểu Doanh im lặng, hai người đi song song trên con đường xào xạc lá rụng. Xa xa vẳng lại tiếng beo gầm rùng rợn.
 
Mùi thơm da thịt của Tiểu Doanh thuận chiều gió tạt vào mũi Vương Sinh. Bất giác hắn dừng lại, ôm ngang lưng nàng. Giọng nàng rên rỉ:
 
- Đừng... đừng anh.
 
Vương Sinh thở hổn hển:
 
- Anh yêu em quá.
 
- Em cũng vậy, nhưng em suýt chết đuối nên còn mệt quá.
 
Vương Sinh thả nàng ra. Hai người lại dẫm lên con đường đầy lá rụng. Đôi tình nhân tội lỗi đã tới khu rừng tre. Mùi măng non bay thoang thoảng trong không khí.
 
Chỉ một quãng đường nữa là đến ngôi nhà của vợ chồng Tiểu Doanh. Nàng dừng lại bảo Vương Sinh:
 
- Anh quay lại nhé. Gần đến nhà rồi. Em về khuya thế nào Đoàn Lợi cũng rầy rà.
 
- Anh sẽ cho hắn bài học.
 
- Vương Sinh của em quên rằng Lợi là chồng em, chồng có hôn thú hẳn hòi.
 
- Nghe nói em bị cưỡng hôn. Lợi mang quân về đánh ở miền xuôi và bắt được em. Em phải kết hôn với hắn vì hắn dọa giết cả nhà.
 
- Anh nói đúng, nhưng dầu sao em cũng ăn nằm với Đoàn Lợi. Em không thể phản bội.
 
- Nhưng hắn đã phản Đảng.
 
- Điều đó, em không dám lạm bàn.
 
- Anh xin hỏi em một điều: em thật lòng yêu anh không?
 
- Hừ, nếu không yêu tại sao lại có thể thản nhiên khi nghe tin anh giết Lê Hành? Không yêu anh, tại sao dám hò hẹn với anh?
 
- Xin lỗi em, anh quá yêu em nên sinh ra mù quáng. Anh sẽ đưa em về tận nhà, và anh sẽ hỏi tội thằng Đoàn Lợi, chồng miễn cưỡng của em về tội phản bội.
 
- Em can anh. Đoàn Lợi đa mưu túc kế lắm.
 
Vương Sinh cười sằng sặc:
 
- Anh chỉ nhấc bàn tay, phóng atémi là hắn xuống địa phủ. Đoàn Lợi chưa phải là đối thủ của anh, em đừng lo. Bây giờ...
 
Nói chưa dứt câu, Vương Sinh bỗng ngưng bặt và xô Tiểu Doanh ngã chúi xuống bụi rậm rồi nằm phủ lên trên. Một lưỡi dao sáng loáng từ trong bóng tối bay ra cắm phập vào thân cây trước mặt trên đầu hai người nằm chừng một gang tay. Sự chính xác này chứng tỏ kẻ phóng dao là thích khách đáng gờm.
 
Vương Sinh lăn tròn một vòng rồi ngồi dậy dưới ánh trăng bàng bạc chiếu qua khe lá. Hắn bình tĩnh chờ lưỡi dao thứ hai thì tiếng cười ngạo nghễ nổi lên:
 
- Gian phu, dâm phụ, tao đợi hai đứa mày đã lâu.
 
Tiếng cười đột ngột này làm máu Vương Sinh đông lại trong huyết quản hắn. Hắn không ngờ Đoàn Lợi lại có mặt trong lúc này. Thật vậy, Đoàn Lợi bằng xương bằng thịt vừa hiện ra trước mắt Vương Sinh.
 
Đoàn Lợi người tròn, làn ria xanh ngắt lún phún trên mép, cặp mắt nhỏ li ti hấp háy dưới đôi lông mày thưa và mỏng biểu hiện tâm tính gian giảo và độc ác. Hắn nhô khỏi bụi rậm, tay cầm con dao dài sáng loáng.
 
Tiểu Doanh chết lặng trước tiếng nói dấm dẳn của chồng. Nàng đứng dậy, lảo đảo vịn thân cây. Đoàn Lợi rít lên:
 
- Tiểu Doanh, bây giờ tao mới có dịp hiểu rõ tấm lòng chung thủy của mày. Tao không thể tha thứ cho mày. Đêm nay mày phải chết.
 
Vương Sinh cười ngạo mạn:
 
- Dễ nghe quá nhỉ? Anh tưởng trong tay có khí giới là giết được ư? Lầm to. Đoàn Lợi chưa phải là đối thủ của Vương Sinh. Tốt hơn, anh nên tránh đường cho chúng tôi đi. Bắt đầu từ phút này, Tiểu Doanh không còn là vợ anh nữa. Không tin, anh thử hỏi nàng xem. Nàng đã thuộc về tôi. Đoàn Lợi! Thật tâm tôi không muốn hại anh. Anh đừng bắt tôi phải hạ độc thủ.
 
Vương Sinh nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh. Hắn có đủ lý do để bình tĩnh vì Đoàn Lợi còn thua hắn quá xa về võ thuật. Nhưng máu ghen tuông đã làm Đoàn Lợi mù quáng. Hắn gầm thét như con hổ bị thương:
 
- Mày đừng ngụy biện nữa, vô ích. Biết điều thì dơ tay chịu trói. Bằng không tao sẽ ném lưỡi dao này vào giữa ngực mày.
 
Tiểu Doanh xen vào, giọng van vỉ:
 
- Đoàn Lợi ơi, anh tha thứ cho em. Em xin đội ơn anh trọn đời. Vương Sinh chưa làm gì em cả. Vì em, xin anh tha cho Vương Sinh.
 
Lời cầu khẩn của Tiểu Doanh làm hai gã đàn ông hăng máu thêm. Đoàn Lợi hươi lưỡi dao dưới ánh trăng:
 
- Thằng đốn mạt kia, quỳ xuống.
 
Vương Sinh thét lên tiếng kiai. Núi đá trong vùng dội lại tiếng kiai rùng rợn của Vương Sinh. Vừa thét Vương Sinh vừa nhảy về phía Đoàn Lợi. Đoàn Lợi bước chéo sang bên hữu, chém xẹt lưỡi dao từ trên xuống dưới. Thế dao này có thể làm Vương Sinh sạt một mảng đầu và vai nếu tránh không kịp. Nhưng Vương Sinh đã uốn mình khi lưỡi dao sắp đến, và xòe bàn tay phóng atémi.
 
Nhanh mắt, Đoàn Lợi thu dao về, đâm móc từ dưới lên trên theo đòn Thiếu lâm. Vương Sinh phải ngửa ra sau mới thoát khỏi mũi dao ghê rợn. Trong khi ấy Đoàn Lợi tiến lên một bộ và vung dao đâm loạn xạ.
 
Đây cũng là thế đánh dao của võ Nhật, cốt làm đối phương hoang mang. Lưỡi dao giả vờ đâm từ tả sang hữu, kỳ thật là từ hữu sang tả. Vương Sinh đứng yên, chờ mũi dao sát người mới nhích sang bên rồi hạ bàn tay vào cán dao.
 
Đoàn Lợi rú lên rợn người, buông dao ra rồi ôm cườm tay bị gẫy, loạng choạng lùi lại. Vương Sinh bước theo đá mạnh vào bao tử Đoàn Lợi. Nạn nhân bịt lấy bụng rồi ngã gục vào gốc cây. Dáng điệu tàn nhẫn, Vương Sinh bồi thêm đòn hiểm vào màng tang Đoàn Lợi. Kẻ thua trận nấc mấy tiếng ngắn rồi ngoẹo đầu xuống, nước miếng trào ra miệng, pha lẫn máu tươi, cặp mắt đờ đẫn khép lại.
 
Không cần cúi xuống, Vương Sinh biết là Đoàn Lợi đã chết. Từ nãy đến giờ, Tiểu Doanh lặng lẽ theo dõi cuộc quần thảo giữa hai người đàn ông. Khi Đoàn Lợi ngã xuống và cất tiếng kêu “Tiểu Doanh” một cách thảm thiết, nàng nhún vai và nhìn ra chổ khác. Vương Sinh đá xác Đoàn Lợi nói:
 
- Thế là xong. Đoàn Lợi không còn ghen tuông được nữa.
 
Tiểu Doanh giọng lo sợ:
 
- Đoàn Lợi là nhân viên cao cấp, người ta biết được thì chúng mình bị nguy.
 
Vương Sinh cười:
 
- Em đừg ngại, anh đã quen với thủ đoạn bố trí. Đành rằng Đoàn Lợi là yếu nhân, nhưng em đừng quên anh cũng là thủ lãnh quan trọng trong R. Hơn thế, anh lại phụ trách điệp báo, một ngành có thế lực. Lát nữa, đưa em về nhà, anh sẽ trở lại đây mang xác Đoàn Lợi lên tận đỉnh núi đối diện với suối Krê. Mọi đêm, Đoàn Lợi thường trèo lên núi và đứng trên phiến đá hình vuông để quan sát địa thế toàn mật khu. Anh sẽ bố trí cho hắn trượt chân ngã lăn lông lốc từ trên đỉnh xuống lưng chừng núi.
 
Tiểu Doanh đã đến sát người Vương Sinh. Hắn ôm ghì lấy nàng và hôn lên môi. Tiểu Doanh ngửa mặt ra, môi he hé như nụ hoa hàm tiếu. Nàng quàng tay ra sau lưng hắn, móng tay dài của nàng móc sâu vào da thịt khiến hắn chảy máu. Toàn thân nàng run run trong giây phút khoái cảm như người bị sốt rét.
 
Vương Sinh quên cả thực tại. Hắn bế Tiểu Doanh hai mắt nhắm nghiền, đặt nàng xuống bụi rậm bên cạnh thi thể còn nóng hổi của Đoàn Lợi. Tiểu Doanh mở mắt ra trong cử chỉ chở đợi. Vương Sinh rùng mình nằm xuống.
 
Ánh trăng đã lảng ra chổ khác. Khu rừng chìm vào bóng tối hoang vắng. Hai người vừa nghe tiếng chim lạ kêu oang oác bên giòng suối rì rầm. Ban đêm dọc biên giới cũng đầy bí mật như Tiểu Doanh, người góa phụ tìm yêu bên cạnh thi thể của chồng. Tuy nhiên, nếu Đoàn Lợi sống lại và nhìn xuyên qua màn tối thì sẽ thấy nàng cau mặt lại, mắt tóe ra tia lửa thù hận.
 
 
***
 
 
Đoàng, đoàng, tacata, tacata...
 
Văn Bình buông Hoàng Hoa vớ khẩu cạt bin trên xe cam nhông. Nhanh như cắt, chàng nạp đạn kêu soạch.
 
Hoàng Hoa cười ròn:
 
- Đại tá làm gì thế?
 
Văn Bình nhìn Hoàng Hoa bộ điệu sửng sốt:
 
- Xuống xe để chiến đấu chứ còn làm gì nữa?
 
Hoàng Hoa cười to thêm:
 
- Ô, đại tá của em chưa biết sao? Đó là những tràng đạn mà tiểu đoàn 53 đóng dọc biên giới bắn tiếp đón chúng ta. Bắt đầu từ quãng đường này, chúng ta đã vượt khỏi vương quốc Lào và tiến vào Miền Nam Việt Nam. Họ bắn hai phát súng trường và hai tràng tiểu liên để báo hiệu. Và bên ta sẽ đáp lại bằng một băng tiểu liên và ba phát súng trường. Hoàng Hoa nói vừa dứt thì tiếng súng nổi lên. Tacata... đoàng, đoàng, đàng...
 
Bỗng Hoàng Hoa nắm vai Văn Bình giọng ngạc nhiên:
 
- Anh đã vượt biên giới lần thứ ba tại sao chưa biết thói quen chào nhau bằng súng?
 
Văn Bình lạnh toát người. Chàng cố cười rất tươi:
 
- Hừ, anh cũng chẳng nhớ là đã vượt biên giới mấy lần rồi nữa. Mấy năm nay, anh sống ở ngoại quốc nên quên hết chuyện nhà.
 
- Anh hoạt động tại đâu?
 
Văn Bình thuật lại tiểu sử của đại tá Tùng Liêm mà chàng học thuộc trong hồ sơ của ông Hoàng:
 
- Anh ở Pháp được hơn hai năm thì được thuyên chuyển sang Mạc tư khoa.
 
Hoàng Hoa ngước mắt nhìn chàng:
 
- Con gái Ba lê chắc đa tình lắm anh nhỉ?
 
- Còn phải nói. Đêm đêm, coi nhảy thoát y vũ thì tuyệt. Nhưng xét ra vẫn chưa tuyệt bằng những ngày đêm ngồi trong cam nhông với em, và ngắm em sau cái áo thun mỏng dính.
 
Hoàng Hoa vòng tay trước ngực như muốn che thân thể gần như lõa lồ, giọng nũng nịu:
 
- Bắt đền anh đấy.
 
- Ừ, để anh đền cho.
 
Văn Bình kéo Hoàng Hoa lại. Nàng rúc đầu vào lòng chàng.
 
Một quân nhân mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai kiểu Trung cộng, đeo ba lô đầy lá ngụy trang, ló mặt vào sau xe:
 
- Kính chào đại tá. Đã đến nơi. Xin đại tá xuống xe.
 
Đoàn công voa dừng lại bên bờ một hẻm vực rộng mênh mông, phía dưới cây cối xanh rì. Giờ đây Văn Bình mới hiểu tại sao phi cơ thám thính bay ngày đêm dọc biên giới mà thỉnh thoảng mới tìm ra đoàn xe chở hàng của địch. Vách núi đã che con mắt quan sát của hoa tiêu.
 
Hoàng Hoa khoác vào mình bộ binh phục đại quân rộng thùng thình. Tuy vậy, nàng vẫn chưa mất hết vẻ khêu gợi. Một trung úy quân đội Miền Bắc đeo phù hiệu cờ đỏ sao vàng trên ve áo đứng nghiêm chào Văn Bình. Chàng chào lại bằng cử chỉ lơ đãng và trịch thượng. Dầu sao chàng cũng là đại tá có thế lực trong bộ Tổng tư lệnh, biệt phái từ Hà nội tới.
 
Viên trung úy nói:
 
- Thưa, bắt đầu từ địa điểm này, xin đại tá đi bộ.
 
Văn Bình hỏi:
 
- Bao lâu nữa thì tới?
 
- Thưa, độ một ngày đường.
 
Ba quân nhân lực lưỡng đeo hành lý của Văn Bình lên vai. Ngoài Hoàng Hoa ra, một trung đội võ trang bằng cạt bin và dao quắm, lựu đạn được cử theo hộ vệ.
 
Rời đường mòn Hồ chí Minh, đoàn người tiến vào hang đá. Bên kia núi là rừng. Những cánh rừng rộng bát ngát, dường như từ bao năm nay con người chưa đặt chân tới. Mở đường là một người thiểu số, nói tiếng Việt trọ trẹ. Hắn không nhếch mép khi được giới thiệu với Văn Bình. Quấn trên người cái khố bằng vải đen, tay khoa con dao dài, nhọn hoắt, chân dận giép cao su Bình Trị Thiên - loại giép làm bằng vỏ lốp xe hơi - hắn nhanh nhẹn phát cây cối ngã rạp xuống.
 
Con đường xuyên rừng này đã có từ trước, tuy nhiên Văn Bình có cảm tưởng là từ lâu không được xử dụng nên cỏ dại và cây leo mọc đầy. Tới nhiều quãng, đoàn phải dừng lại dọn dẹp hàng giờ.
 
Hoàng Hoa đi trước, dáng thoăn thoắt chứng tỏ nàng đã quen thuộc với đời sống cán bộ giao liên. Ngắm phía sau khiêu khích của nàng, Văn Bình cũng đỡ buồn tẻ. Nếu nàng may mắn sang châu Âu, người ta sẽ phải mời nàng vào múa nhảy trong các hộp đêm vì mỗi bước đi của nàng là một bước khiêu vũ, không phải thứ khiêu vũ thủ cựu mà là rốc- an- rôn đa tình.
 
Trời dần dần tối.
 
Đoàn trưởng ra lệnh cho toàn thể đứng lại. Lều vải được dựng lên giữa rừng, binh sĩ loay hoay đốt lửa sửa soạn cơm tối. Văn Bình nằm dài trên cỏ. Hoàng Hoa quỳ bên, xoa nắn thớ thịt và khớp xương cho chàng. Nàng làm tròn bổn phận cần vụ một cách ngoan ngoãn và trung thành, còn ngoan ngoãn và trung thành hơn vợ ở nhà nữa.
 
Chợt một hồi tù va nổi lên, Hoàng Hoa lắng tai nghe rồi nói:
 
- Đội thám mã tới đón.
 
Văn Bình ngồi yên, không đáp. Bữa cơm tối được dọn ra dưới cây lim lớn, ba người ôm không xuể. Đội thám mã mới đến gồm 3 người. Chỉ huy là một thanh niên trạc 40, người gẩy, mặt đầy vết thẹo bằng dao. Vừa thấy Văn Bình, hắn reo lên:
 
- Tùng Liêm!
 
Nhờ ánh lửa leo lét không ai nhận thấy vẻ băn khoăn trên mặt Văn Bình. Gã đàn ông lạ xưng hô thân mật như vậy tất phải là bạn của Tùng Liêm. Chàng mỉm cười, nói một câu vô thưởng vô phạt:
 
- Chào anh.
 
Gã đàn ông lạ mặt nói to:
 
- Đại tá quên tôi rồi sao? Tôi là trung úy Bằng Chinh, từng chiến đấu dưới quyền đại tá tại mặt trận Triều tiên. Dạo này đại tá đổi khác nhiều quá.
 
Văn Bình có cảm giác như vừa bị mũi tên cắm phập vào ngực. Thấy Văn Bình im lặng, Bằng Chinh há hốc miệng nhìn Văn Bình. Văn Bình đành cười, giả vờ nói:
 
- Anh không nhận ra tôi ư?
 
Bằng Chinh nói:
 
- Thưa không. Đại tá khác xưa nhiều quá. Mặt mũi đã khác, cả lời ăn tiếng nói cũng khác.
 
Văn Bình miên man suy nghĩ. Bằng Chinh quả là chướng ngại vật vô cùng nguy hiểm. Song loại trừ hắn bằng cách nào?
 
Ánh lửa đã tàn gần hết. Rừng khuya chìm dần vào yên tĩnh. Văn Bình dựa lưng vào gốc đại thụ, phì phèo thuốc lá. Bằng Chinh đã chui vào lều vải.
 
Giữa những tiếng ngáy o o, Văn Bình nhận ra hơi thở nhè nhẹ của Hoàng Hoa. Nàng nằm dài trong bóng tối dầy đặc, bên cạnh bụi hà thủ ô, một thứ cây dùng làm thuốc. Mùi thơm hà thủ ô quyện lấy bầu không khí trong sạch ban đêm. Hoàng Hoa đắp ngang bụng cái chăn len mỏng màu vàng, mặt nàng ngoảnh về phía chàng.
 
Chàng đứng dậy, rón rén đi về chỗ Hoàng Hoa.
 
Văn Bình ngồi xuống vuốt ve làn tóc mềm mại. Rồi chàng cúi xuống hôn má. Thốt nhiên Văn Bình cảm thấy trong lòng chứa chan tình ái.
 
Bếp lửa đã tắt ngúm.
 
Tưởng Hoàng Hoa ngủ say, Văn Bình mở lều vải nằm xuống. Lều vải này được căng riêng cho chàng. Chàng cố ngủ nhưng không sao chợp được mắt. Chắc hẳn linh giác đã báo cho chàng một chuyện khác lạ. Chàng ngồi dậy trong bóng đêm u uất, vén cửa lều vải nhìn ra ngoài. Sương muối bao phủ trắng xóa cảnh vật, đứng cách nhau gang tay cũng không nhìn được mặt nhau.
 
Văn Bình rút khẩu súng lục ném vào đống ba lô quần áo. Chàng có thói quen không dùng võ khí, nhất là võ khí gây tiếng ồn lớn. Chàng vốn thích những cuộc thanh toán im lặng, bàn tay siết họng đối phương rồi bóp chặt dần, chặt dần... cho tới khi đối phuơng nằm lịm trên đất, từ từ sang thế giới bên kia.
 
Văn Bình đứng yên một phút, mắt và mũi mở rộng để tìm phương hướng. Chàng căn cứ vào mùi hương hà thủ ô để quan sát và sắp đặt kế hoạch hành động. Xa xa vẳng lại một tiếng kêu quái đản. Đi rừng nhiều lần, Văn Bình biết là tiếng chim báng, một loại chim đen sì, chỉ cất tiếng kêu khi có người chết.
 
Dầu nổi tiếng bình tĩnh, Văn Bình cũng rùng mình. Con chim báng vô hình tiếp tục oang oác trong đêm khuya ảm đạm. Văn Bình thèm khói Salem song không dám hút. Đôi giày cao su của chàng dận trên nền cỏ rừng ướt đẫm sương đêm.
 
Đến cây lim lớn, Văn Bình đứng lại. Ngũ quan tinh tế của chàng không thể lầm. Chàng vừa nghe tiếng sột soạt. Có thể một con thú núp trong bụi rậm chờ cơ hội nhảy ra kiếm mồi. Song cũng có thể...
 
Chàng không muốn nghĩ gì thêm nữa. Tiếng sột soạt mỗi lúc một rõ. Rồi tiếng chân người. Chàng lùi lũi đi theo. Một phút sau, tiếng chân người mất hút. Vạn vật trở lại yên tĩnh.
 
Lắng nghe một lát, không nghe tiếng động nào khác, Văn Bình tiến về phía lều vải của Bằng Chinh. Bằng Chinh nằm một mình trong lều căng giữa khu rừng tre rậm rạp, trên sườn đồi thoai thoải.
 
Tiếng sột soạt lại nổi lên.
 
Khi đến trước lều, chàng không còn nghe tiếng sột soạt nữa. Chàng cố nhìn xuyên màn sương nhưng chẳng thấy gì. Chàng biết ngoài chàng ra còn một người khác lảng vảng gần lều vải của Bằng Chinh. Người lạ là ai? Tìm Bằng Chinh làm gì? Hay người lạ là Bằng Chinh? Và Bằng Chinh rời lều vải ban đêm đi đâu? Nhiều nghi vấn quay cuồng trong óc Văn Bình. Trong hiện tại, chàng chưa trả lời được câu hỏi nào.
 
- Chết tôi rồi!
 
Tiếng kêu của Bằng Chinh vừa cất lên, tiếp theo là tiếng huỳnh huỵch. Văn Bình chạy vội tới. Bằng Chinh thét lên thảm thiết:
 
- Trời ơi, người ta giết tôi!
 
Văn Bình nghe tiếng dao đâm vào da thịt, rồi tiếng máu ồng ộc tuôn xối xả. Vén lều vải, Văn Bình lờ mờ thấy một người nằm dài trên đất.
 
Đèn đuốc tứ phía được thắp sáng trưng. Văn Bình vội rút vào bóng tối. Chàng trở về lều, kéo chăn lên tận mặt, giả vờ ngủ. Khu rừng tràn ngập tiếng người nói ồn ào. Đống lửa được đốt lại. Hoàng Hoa hoảng hốt chạy tới:
 
- Chuyện gì thế?
 
Văn Bình lắc đầu:
 
- Không biết.
 
Chung quanh lều của của Văn Bình, hai đống củi khác được đốt lên sáng trưng. Gần mỗi đống củi có một người lính, lưỡi lê cắm vào nòng súng, đứng gác.
 
Hoàng Hoa nằm xuống cạnh chàng. Chàng mơn man da thịt nàng. Nàng để yên không tỏ vẻ bằng lòng hay phản đối. Một tiếng nói lớn từ bên ngoài chõ vào:
 
- Đại tá Tùng Liêm được bình yên không?
 
Văn Bình đáp lại:
 
- Bình yên.
 
Người ở ngoài nói tiếp:
 
- Bằng Chinh vừa bị ám sát. Yêu cầu đại tá Tùng Liêm ở trong lều, đừng đi đâu. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng phòng vệ.
 
Hoàng Hoa lấy tay bịt lấy miệng để khỏi la lên. Trên mặt nàng, Văn Bình đọc được vẻ sợ hãi vô biên. Lát sau nàng mới thốt ra:
 
- Trời ơi!
 
Một giọt lệ long lanh trên khóe mắt Hoàng Hoa. Văn Bình không ngờ một người lăn lộn trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm như Hoàng Hoa lại có thể xúc động về cái chết của một sĩ quan lạ mặt. Chàng bèn nâng đầu nàng lên và hỏi:
 
- Em quen Bằng Chinh không?
 
Hoàng Hoa đáp trong nước mắt:
 
- Thưa anh không.
 
- Nếu không quen, tại sao em khóc?
 
- Em thường có tính kỳ quặc như vậy. Nhiều khi em rất cứng rắn, nhưng nhiều khi em lại mềm yếu lạ thường. Nghe tin Bằng Chinh bị ám sát, em bỗng lo ngại cho anh và cho hai ta.
 
Văn Bình làm thinh không đáp. Vô tình Hoàng Hoa vừa gợi đến những điệp vụ hiểm nghèo trong đời. Chàng đã thoát chết nhiều phen, tuy đã sa chân vào cạm bẫy tử thần của địch, nhưng lần này chàng có cảm tưởng rùng rợn là ít có hy vọng trở về. Chàng bèn thở dài nhè nhẹ.
 
Hoàng Hoa hỏi, giọng ái ngại:
 
- Anh thở dài về chuyện gì thế?
 
Chàng lắc đầu:
 
- Không.
 
Cửa lều vải được vén lên. Viên sĩ quan phụ trách phòng vệ mời Văn Bình ra ngoài. Cách lều vải chừng trăm thước, một cuộc họp diễn ra. Binh sĩ phải nộp trình dao quắm đeo trong người để kiểm soát. Bằng Chinh bị giết bằng ba nhát dao quắm, một loại dao đi rừng thật bén. Trong phút bối rối, hung thủ để quên con dao giết người bên mình nạn nhân.
 
Điều khiển phiên họp là một người đeo lon đại tá. Văn Bình chăm chú nhìn hắn. Nét mặt đanh ác, miệng nhỏ luôn luôn mím chặt, yếu hầu nhô ra, đại tá Tường là kẻ vô cùng nham hiểm. Hắn cất tiếng oang oang:
 
- Bằng Chinh vừa bị hạ sát một cách hèn nhát. Hung thủ không phải ai xa lạ. Hắn là một người trong chúng ta. Tôi phải buồn lòng nói lên là trong chúng ta có một tay sai của địch. Tôi đã biết hắn là ai. Giờ đây, tôi chỉ yêu cầu một điều: tự hắn đứng ra thú tội. Như vậy may ra tội hắn được giảm khinh phần nào, bằng không…
 
Văn Bình cười nhạt. Hoàng Hoa nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của chàng song không nói gì. Cử tọa chìm vào im lặng. Ngoại trừ tiếng lửa kêu lách tách, người ta không nghe thêm âm thanh nào hết.
 
Lần lượt đại tá Tường kêu tên từng người. Hễ nghe gọi tên, mỗi người phải mang dao quắm ra trình. Văn Bình đảo mắt chung quanh. Chàng nhận thấy một thanh niên trên 20 ngồi khuất trong bóng tối. Hắn vừa bắt gặp luồng nhỡn tuyến soi mói của chàng. Trong khi mọi người chú tâm vào đại tá Tường thì hắn lẻn ra ngoài, trốn vào bụi rậm.
 
Có tiếng la lên:
 
- Hung thủ đã trốn!
 
Mọi người đứng dậy. Thanh niên bỏ bụi rậm chạy biến vào rừng. Đại tá Tường ra lệnh:
 
- Phải đuối theo bắt lại. Yêu cầu bắt sống, không được giết chết.
 
Tiếng chân người chạy rầm rập. Văn Bình khoác khẩu cạt bin lên vai. Đại tá Tường nhún vai:
 
- Đại tá tham gia cuộc ruồng bắt này làm gì?
 
Văn Bình mỉm cười:
 
- Tôi muốn hoạt động với anh em cho đỡ buồn. Nằm không mãi, chán quá.
 
Hoàng Hoa níu cánh tay chàng. Đại tá Tường mỉm cười:
 
- Tùng Liêm tốt số thật. Lúc nào cũng có người đẹp đi kèm.
 
Không đáp, Văn Bình và Hoàng Hoa tiến vào rừng sâu. Tiếng muỗi đói vo ve bên tai Văn Bình. Chàng thường nghe nói tới loại muỗi lớn như con ruồi trong những cánh rừng già dọc biên giới Miên Việt. Thứ muỗi khổng lồ này đốt ai là người ấy mắc bệnh sốt rét nặng, suốt ngày nằm ẹp không tài nào dậy được, một vài tuần sau là thiệt mạng.
 
Văn Bình ra đến ngọn suối ở bìa rừng thì có tiếng la:
 
- Được rồi, bắt được rồi.
 
Nhiều tiếng la khác phụ họa theo. Đột nhiên, Hoàng Hoa bấu vào thịt chàng thật đau. Chàng hỏi:
 
- Em làm gi vậy?
 
Hoàng Hoa đáp:
 
- Không. Chẳng rõ vì sao em thấy trong người ớn lạnh. Thôi, chúng mình về lều vải đi. Em có chuyện cần nói với anh.
 
Văn Bình mỉm cười:
 
- Anh đã biết những điều em định nói.
 
Mặt Hoàng Hoa biến sắc:
 
- Điều gì nào?
 
- Còn chuyện gì khác giữa trai và gái? Nhất là chúng ta lại ở giữa khu rừng hoang vắng, dưới trăng sáng, bên giòng suối róc rách.
 
Hoàng Hoa thở phào. Tuy nhiên, mắt nàng vẫn vương đọng lo âu. Văn Bình vuốt tóc nàng, dịu dàng:
 
- Em có cử chỉ lạ lùng ghê! Em sợ phải không?
 
Hoàng Hoa đứng sát vào người chàng, thân nàng tiết ra một mùi hương man dại:
 
- Vâng, em sợ. Em sợ một điều gì bất hạnh xảy đến cho anh.
 
- Hoàng Hoa, em yêu anh phải không?
 
- Anh đừng hỏi em câu ấy nữa. Em yêu anh hay không, tất anh đã biết.
 
Văn Bình ghì chặt lấy nàng. Một tia sáng trăng lạc lõng rơi xuống chỗ hai người ôm nhau. Tiếng suối chảy rì rầm đây đây nghe như tiếng nhã nhạc. Bỗng Hoàng Hoa buông chàng ra, hốt hoảng:
 
- Em về trước nhé!
 
Văn Bình hỏi:
 
- Tại sao?
 
Hoàng Hoa nhăn nhó:
 
- Không hiểu sao em thấy đau quặn trong ruột. Em bị đau ruột từ lâu. Thôi chào anh.
 
Văn Bình chưa kịp tỏ thái độ thì nàng đã giật tay chàng ra chạy biến vào rừng khuya. Chàng nhìn nàng chạy như ma đuổi trong tiếng tù và vang ngân ầm ỹ.
 
Tiếng ồn ào mỗi lúc một gần. Văn Bình đứng sững lại trước đống lửa lớn, người vây vòng trong vòng ngoài. Chính giữa, cạnh bếp lửa đỏ rực, binh sĩ khuân ba lô chận lên nhau thành cái bàn, rồi phủ vải dù lên trên. Sau bàn ba người mặc đồ đen đeo lon cấp úy, nét mặt nghiêm nghị, chủ tọa buổi họp. Cử tọa đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Đó là phiên tòa xử hung thủ hạ sát Bằng Chinh.
 
Hung thủ bị trói giật cánh khuỷu vào cây cọc lớn chôn xuống đất. Tóc hắn húi dài khác với lối cắt ngắn thông thường ở mật khu. Hắn có nước da trắng trẻo của người quen sống ở thành thị, ít khi dãi dầu mưa nắng trên đồng ruộng.
 
- Nguyễn Trường?
 
Nghe gọi tên, Trường ngẩng đầu ngó ba sĩ quan lầm lì ngồi sau bàn xử án. Trường chỉ nhìn họ trong nửa phút rồi lại cúi xuống, vẻ mặt ngơ ngác và kinh hoàng như kẻ suýt bị sét đánh chết vừa được trở lại cuộc sống loài người. Nguyễn Trường rên rỉ:
 
- Thưa các đồng chí, em bị oan. Em...
 
Lời nói của hắn bị ngắt quãng một cách độc đoán:
 
- Nguyễn Trường! Dao quắm của anh đâu?
 
Nguyễn Trường lắp bắp:
 
- Thưa...
 
- Tại sao anh lại ấp úng? Anh có nhìn nhận con dao giết Bằng Chinh là của anh không?
 
- Thưa có, nhưng mà...
 
- Không, nhưng gì cả. Tại sao anh hạ sát Bằng Chinh? Anh liên lạc với địch từ khi nào?
 
Nguyễn Trường vụt ngẩng đầu, mắt sáng quắc:
 
- Tôi xin thề là không tư thông với địch.
 
Một tiếng quát lớn:
 
- Mày đừng ngụy biện. Mày làm việc cho địch nên mới hạ sát Bằng Chinh. Mày đáng tội chết, còn chối cãi gì nữa. Sau khi lửa tàn, mày sẽ được dẫn ra cửa rừng, lãnh phát đạn vào gáy. Mày quên rằng cha mẹ mày, em gái mày, vợ chưa cưới của mày đang đợi ở Long an ư?
 
Nghe nhắc đến gia đình, Nguyễn Trường òa lên khóc như đứa trẻ. Người ta đã đánh trúng yếu điểm của Trường.
 
- Trường? Chúng tôi biết anh còn trẻ, có nhiều tương lai nên từ bao lâu nay đã tìm cách nâng đỡ, giáo dục anh thành người khá. Chúng tôi biết anh không phải là người táng tận lương tâm để là gián điệp cho địch. Anh lại là thanh niên có học, và có nghị lực. Phải có một áp lực lớn lao nào mới sui khiến được anh làm bậy. Chúng tôi sẵn sàng xét lại tội trạng và ghi nhận trường hợp giảm khinh để cứu anh khỏi án tử hình nếu anh khai hết sự thật. Nguyễn Trường? Tôi cho phép anh suy nghĩ một phút. Sau đó anh chỉ cần nói lên một tiếng. Anh hãy cho tòa biết tên kẻ xui anh giết Bằng Chinh.
 
Nguyễn Trường gục đầu không đáp. Một tiếng nói lớn cất lên:
 
- Yêu cầu các đồng chí giải tán. Phiên tòa bế mạc.
 
Văn Bình núp sau thân cây, chăm chú theo dõi phiên tòa đặc biệt. Chàng linh tính là chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
 
Vòng người bắt đầu giải tán. Đống lửa gần cọc trói Nguyễn Trường được chất thêm củi nên sáng rực lên. Văn Bình thấy rõ mớ tóc đài các của Nguyễn Trường dính bệt vào đầu bằng bi ăn tin bóng loáng. Nguyễn Trường có bàn tay dài và trắng, bàn tay của người ăn không ngồi rồi. Có lẽ hắn mới trốn ra mật khu.
 
Đột nhiên, Nguyễn Trường thét lên:
 
- Trời ơi!
 
Hắn ngoẹo đầu sang bên. Toàn thể nhốn nháo. Ba sĩ quan ngồi sau bàn xử án chạy vội tới. Toán binh sĩ võ trang tiểu liên vây kín chung quanh. Một người ra lệnh:
 
- Nguyễn Trường bị ám sát. Hãy vây bắt thủ phạm!
 
Văn Bình tiến lại gần đống lửa. Nguyễn Trường được cởi trói, đặt nằm dài trên nền cỏ ướt. Hắn đã ngưng thở, hai mắt nhắm nghiền như ngủ say.
 
Ở ngực bên trái của Nguyễn Trường, đeo lủng lẳng một mũi tên nhỏ, loại tên tẩm thuốc độc được người Thượng dùng để giết thú dữ. Kẻ bắn Nguyễn Trường phải là tay thiện xạ vì mũi tên cắm trúng tim, nạn nhân chết liền không kịp biết đau đớn.
 
Mũi tên được nhổ ra. Mặt Nguyễn Trường chuyển từ xanh rờn sang xám ngoẹt. Một người nói:
 
- Lạ lùng. Thật lạ lùng. Trong vòng một giờ, có hai người chết. Chưa bao giờ trong mật khu lại xảy ra những vụ án mạng bí mật như thế này.
 
Văn Bình lững thững quay về lều vải. Chàng thản nhiên như người tản bộ trong công viên chiều chủ nhật. Mùi hoa dạ hương bay vào mũi chàng. Mùi hoa kỳ lạ này làm chàng nhớ lại những người đàn bà chàng gặp trong đời. Cũng như hoa dạ hương, đàn bà đẹp thường lộng lẫy và quyến rũ về đêm.
 
Văn Bình dừng bước. Chàng vừa nghe tiếng gọi nhỏ:
 
- Tùng Liêm?
 
Đại tá Tường, con cọp đen của đoàn hộ tống từ lùm cây tối đen chạy ra. Hắn nắm bàn tay chàng:
 
- Mời đại tá vào đây, tôi có chuyện cần nói.
 
Văn Bình giật mình lo ngại. Hồi nãy, Hoàng Hoa mời chàng về lều vải để giãi bày chuyện quan trọng. Giờ đây, đến lượt đại tá Tường. Phải chăng người ta đã phăng ra sự đội lốt của chàng? Dầu sao, chàng cũng đã vào tận hang hùm, muốn trở ra cũng không kịp. Dáng điệu thận trọng, Văn Bình nhường đại tá Tường đi trước. Viên sĩ quan mật khu dẫn chàng vào một bụi rậm um tùm. Chui qua bụi rậm, hai người đến một khu đất nhỏ xíu không cây cối, ánh trăngtỏa xuống những làn sáng bàng bạc. Đâu đây tiếng suối chảy rì rầm.
 
Hắn mời Văn Bình vào lều vải và thắp bạch lạp cho sáng. Gió nhẹ từ trên núi thổi xuống, ngọn nến lung linh. Nét mặt đại tá Tường bỗng nhiên bí mật lạ thường.
 
Hắn hỏi đột ngột:
 
- Tôi tìm đại tá mãi, may mới gặp. Đại tá nghĩ gì về hai vụ án mạng vừa xảy ra?
 
Văn Bình đáp:
 
- Theo tôi, hung thủ phải là người trong đoàn hộ tống.
 
Tường phá lên cười kiêu hãnh:
 
- Đại tá nói đúng. Bây giờ, xin mời đại tá nghe cuộn băng thâu thanh. Nguyễn Trường sắp sửa khai sự thật thì bị hạ sát bằng tên tẩm thuốc độc.
 
Trong một giây đồng hồ, Văn Bình bàng hoàng. Chàng không ngờ tiếng nói của Nguyễn Trường được ghi vào băng nhựa. Chắc hẳn đại tá Tường ngờ vực chàng nên mời chàng tới đối chất.
 
Viên sĩ quan cộng sản lấy trong ba lô quần áo ra cái máy ghi âm xách tay do Đức chế tạo, chạy bằng pin. Tiếng máy nổi lên rè rè. Rồi Văn Bình nghe rõ giọng nói run run của Nguyễn Trường xen lẫn giọng nói hách dịch của đại tá Tường.
 
Nguyễn Trường:
 
- Thưa đại tá, em xin khai.
 
Đại tá Tường:
 
- Ừ, khai đi. Em sẽ được hưởng đặc ân khoan hồng.Ai ra lệnh cho em hạ sát Bằng Chinh?
 
- Thưa, không phải em giết Bằng Chinh.
 
- Vậy hung thủ là ai?
 
- Thưa đại tá, em không biết.
 
- Nguyễn Trường! Mày lại thiếu thiện chí. Nếu mày không giết tại sao có con dao của mày trên mình nạn nhân?
 
- Vâng, em nhìn nhận con dao này của em, nhưng thật ra em không giết. Em chỉ…
 
Nguyễn Trường ngừng bặt. Giọng đại tá Tường trở nên gay gắt:
 
- Tại sao mày nín thinh? Mày không giết thì ai giết? Ai xui mày? Ai cùng đi với mày?
 
- Thưa, em không thể nói.
 
- Người ấy dọa mày phải không?
 
- Thưa, không phải thế. Đại tá đã biết tính em. Tại mặt trận, em luôn luôn xung phong chạy lên hàng đầu. Em không sợ chết. Trong đời, chưa ai dọa được em. Sở dĩ em làm việc này vì...
 
Nguyễn Trường lại nín thinh như lần trước. Đại tá Tường thúc giục:
 
- Họ trả tiền phải không? Bao nhiêu tiền?
 
- Thưa không có xu nào. Em là người không thích tiền.
 
- Đúng rồi. Họ dọa bắt thân nhân của mày chứ gì?
 
- Thưa đại tá, em đã nói là không ai dọa được em.
 
Đại tá Tường rít lên:
 
- Mày làm mất thời giờ của tao quá. Có gì, mày khai ra, khai ra mau lên.
 
- Em chẳg có gì khai cả. Xin lỗi đại tá, em không thể nào khai được. Thà em chịu chết một mình.
 
Giọng Nguyễn Trường chìm trong nước mắt. Đại tá Tường trở nên mềm mỏng:
 
- Em quên rằng em là người có tương lai rực rỡ. Đừng vì mặc cảm nhất thời mà lãng quên đại cuộc. Em cứ nói hết sự thật, anh sẽ tha thứ hết.
 
- Lạy đại tá, em không thể phản bội. Dầu sao em cũng là người có danh dự. Và người ta là...
 
Văn Bình không nghe thêm được gì nữa. Khi ấy, mũi tên bí mật trong đêm tối đã bay ra cắm phập vào tim Nguyễn Trường. Đại tá Tường thở dài:
 
- Đại tá nghĩ sao?
 
Văn Bình đứng dậy:
 
- Thú thật tôi chẳng hiểu gì cả.
 
Hai người lặng lẽ đi bên nhau dưới ánh trăng suông. Tứ bề trở nên yên tĩnh. Đống lửa cuối cùng tắt ngúm. Văn Bình nói:
 
- Chúng mình lang thang như thế này lạc đường thì khốn.
 
Đại tá Tường cười đáp:
 
- Không sợ đâu. Tôi đã thuộc lòng từng hốc cây và thân cây trong khu rừng này. Bịt mắt tôi lại và thả xuống bất cứ nơi nào, tôi chỉ cần đánh hơi, căn cứ vào mùi hương là có thể tìm ra đường đi, không cần nhìn, cũng không cần có bản đồ và địa bàn.
 
Nghe Tường nói, Văn Bình rùng mình. Chàng đang đối phó với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Chàng bèn hỏi:
 
- Chúng mình đi đâu?
 
Đại tá Tường nhún vai:
 
- Tôi muốn thưa với bạn một câu chuyện.
 
Hơi lạnh tràn ngập tim Văn Bình. Chàng nhìn thẳng vào giữa mắt hắn:
 
- Đêm đã khuya, mai chúng mình lên đường sớm. Bây giờ tôi xin phép trở lại lều vải.
 
Một con giơi khổng lồ đập cánh bồm bộp bay qua. Lá úa rên rỉ dưới chân hai người. Tiếng suối chảy róc rách sau những cây lim đồ sộ. Tuy nhiên Văn Bình vẫn nghe tiếng hơi thở của đại tá Tường. Nhịp thở đều đặn này chứng tỏ Tường là võ sĩ dày công tập luyện về hiệp khí đạo.
 
Đại tá Tường rút thuốc lá mời chàng. Văn Bình lắc đầu:
 
- Xin lỗi. Từ tối đến giờ, tôi đã hút quá nhiều. Lưỡi tôi bây giờ còn đắng.
 
Hai người đã ra đến bờ suối. Đại tá Tường giọng chậm rãi:
 
- Tôi muốn hỏi đại tá một vài điều quan trọng. Tôi tin là đại tá sẽ không từ khước. Đại tá biết ai là thủ phạm không?
 
Văn Bình cười nụ:
 
- Không.
 
Đại tá Tường quắc mắt:
 
- Tôi không đùa với bạn. Sở dĩ tôi hỏi vì tôi tin bạn đã biết. Bạn có thể ru ngủ được ai, đừng hòng ru ngủ được tôi. Bạn rõ vì sao Bằng Chinh bị hạ sát không?
 
Văn Bình cười gằn không đáp. Đại tá Tường nói:
 
- Hừ, bạn bình tĩnh quá! Vào đến hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này mà bạn vẫn còn cười gằn được. Bằng Chinh bị giết vì là bạn thân của đại tá Tùng Liêm. Hai người đã sống bên nhau một thời gian khá dài.
 
Văn Bình cảm thấy đau nhói ở tim. Tấn kịch chàng cố đóng thật hay đã trở nên nhạt phèo. Nếu chàng không lầm thì địch đã khám phá ra chàng là Tùng Liêm giả hiệu. Chàng bèn nói nước đôi:
 
- Tôi vẫn không hiểu gì cả. Tôi có chối không phải là bạn thân của Bằng Chinh đâu.
 
Đại tá Tường dằn từng tiếng một:
 
- Tôi không tin bạn là bạn hân của Bằng Chinh. Vì nếu vậy bạn phải biết tôi, phải biết rõ về đại tá Trịnh Tường. Bạn táo gan thật. Vì lẽ gì bạn dám đội lốt Tùng Liêm thâm nhập mật khu?
 
Văn Bình không chờ đại tá Tường đặt thêm câu hỏi thứ hai nữa. Chàng nhận thấy phải hành động ngay, nếu không sẽ quá chậm. Chàng vung bàn tay trái, quật một atêmi vào yết hầu đối phương.
 
Chàng tấn công thần tốc song đại tá Tường đã phòng bị sẵn nên né tránh thần tốc không kém. Hắn ngửa người ra sau, phát atêmi của Văn Bình bị hụt. Ngay khi ấy, khẩu súng sáu đen sì đã nhảy gọn vào bàn tay hắn, kèm theo khẩu lệnh ngắn ngủi và khô khan:
 
- Đồ gián điệp! Biết điều thì giơ tay lên.
 
Văn Bình biết là kháng cự vô ích nên đành tuân theo hắn. Viên sĩ quan cười nhạt:
 
- Hừ, bọn anh gớm thật Định vào tận mật khu để phá hoại! Đại tá Tùng Liêm ở đâu? Nếu anh còn muốn lưu tấm thân hữu dụng thì phải cho biết Tùng Liêm bị giam ở đâu?
 
Văn Bình đáp:
 
- Tôi phục tài anh. Đúng như anh nói, tôi chỉ là Tùng Liêm giả hiệu. Tôi sẵn sàng quy thuận và giúp anh phóng thích Tùng Liêm. Tuy nhiên,...
 
Đại tá Tường nói:
 
- Lấy danh dự quân nhân, tôi bảo đảm cho anh tính mạng an toàn.
 
Lời cam kết của đại tá Tường cũng là di ngôn trước khi hắn về chầu Diêm chúa. Khi ấy hai người đang ở trên sườn đồi thoai thoải. Tuy giàu kinh nghiệm, đại tá Tường vẫn vấp phải khuyết điểm thông thường trong việc áp giải phạm nhân, ấy là dí súng vào lưng và đi sát phía sau. Văn Bình đột nhiên đứng lại, quay người nửa vòng. Đại tá Tường hốt hoảng rút tay lại nhưng đòn atémi của Văn Bình đã giáng xuống ngọt sớt. Khẩu súng đen sì văng xuống giòng suối chảy xiết.
 
Cùi trỏ của Văn Bình được nâng lên. Đại tá Tường bị đánh trúng cằm, mắt tóe đom đóm rồi ngã nhào xuống nền đất sỏi. Tuy vậy, hắn đã lấy lại phong độ trong chớp nhoáng, và tống ngọn cước karatê vào mặt Văn Bình. Văn Bình né mình bắt gọn, vặn ngược bàn chân. Xương mắt cá chân bị bẻ gẫy kêu rắc một tiếng khô khan. Nạn nhân thét lên đau đớn. Văn Bình bồi thêm một trái đấm giữa miệng. Tiếng thét câm bặt. Cú thôi sơn đã làm đại tá Tường vỡ mặt.
 
Văn Bình ôm xác nạn nhân quẳng xuống nước rồi phủi tay, xốc lại cổ áo, trở lại lều vải. Nơi chân trời đông, sao mai đã mọc lấp lánh không biết tự bao giờ. Mây trắng bắt đầu đùn lên như bông gòn phía sau đỉnh núi đen ngòm. Trời rục rịch chuyển sáng.
 
Mọi đống lửa đã tắt ngúm. Khí lạnh rừng già thấm sâu vào da thịt song chàng không thấy lạnh. Chàng còn một việc quan trọng phải giải quyết.
 
Chàng ra bụi cây tìm Hoàng Hoa và gặp một tên lính gác bó gối cạnh chiếc điếu cày hút kêu sòng sọc. Hắn uể oải đứng dậy chào. Được hỏi về Hoàng Hoa, hắn ngáp dài rồi đáp:
 
- Thưa, cô ấy đang tắm ngoài suối.
 
Tên lính chỉ sang bên trái vào con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo. Văn Bình dẫm lạo xạo trên lá vàng khô. Ngoài âm thanh của lá, chàng không còn nghe âm thanh nào nữa. Tứ phía chìm trong yên tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh tảng sáng trong rừng khác hẳn ở thành thị. Hơi gió, cỏ cây, suối nước, núi đá... dường như tất cả đều đổi mới sau một đêm dài lột xác.
 
Văn Bình đã ra đến bờ suối. Giòng thác trắng xóa chảy từ trên đỉnh núi qua những phiến đá nhẵn thín, tạo ra một âm thanh kỳ lạ ai đã nghe qua không thể nào quên được. Chàng thần người bâng khuâng nhớ lại những đêm có tiên nga bơi lặn trong làn nước mát. Tắm xong, giai nhân trèo lên bờ, nằm ngửa trên tảng đá vuông vắn, nhìn những đám mây êm ả trôi về miền xuôi.
 
Róc rách, róc rách... tiếng suối tiếp tục reo trong khu rừng già bí mật. Văn Bình đến đây để tìm một người đàn bà. Song không hiểu sao chàng không cảm thấy thích thú gì hết. Mọi nỗi lo ngại vô biên dâng lên, dâng lên trong lòng chàng.
 
Bỗng chàng giật mình lắng tai nghe. Phía sau chàng có tiếng sột soạt. Quay lại, chàng chẳng thấy ai. Có lẽ là một con thú nguy hiểm ép bụng trong bụi rậm, chờ chàng vô ý để nhảy bổ lại, ngoạm hàm răng dài nhọn hoắt vào da thịt chàng. Nhưng cũng có lẽ...
 
Văn Bình lạnh người.
 
Bên tai chàng văng vẳng tiếng kêu:
 
- Z.28! Z.28!
 
- Ai ở chốn thâm sơn cùng cốc này biết được bí số của chàng trong sở Mật vụ là Z.28?
 
Ánh trăng đã trốn đâu mất, cảnh vật trở lại tối om. Văn Bình ngồi thụp xuống, thủ thế. Tiếng kêu lại cất lên nghe rõ mồn một:
 
- Văn Bình ơi?
 
 



Chương IV
 
Thi nhân và người đẹp
 
 
- Văn Bình ơi!
 
Văn Bình ngửa mặt nhìn lên cây lim to lớn. Một bóng người mảnh khảnh mặc đồ đen từ trên cành nhảy xuống nhẹ nhàng như lá rụng. Văn Bình ôm chầm lấy nhưng không phải để hạ độc thủ mà là để hôn. Người gọi tên chàng là một cô gái xinh đẹp và khêu gợi. Nàng đã rúc đầu vào ngực chàng dường như sợ khí lạnh của núi rừng về sáng. Văn Bình vuốt ve làn tóc lòa xòa, giọng âu yếm:
 
- Hoàng Hoa sợ phải không?
 
Hoàng Hoa - phải, nàng là Hoàng Hoa – giương cặp mắt ngơ ngác:
 
- Tại sao anh biết em sợ?
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Hừ, anh còn biết kẻ giết Bằng Chinh và Nguyễn Trường nữa kia.
 
Hoàng Hoa dìu chàng ngồi xuống phiến đá bên giòng suối. Nàng nắm tay chàng:
 
- Em đinh ninh làm anh ngạc nhiên ngờ đâu anh đã đoán thấy trước. Anh giỏi thật. Thảo nào chuyến này ông Hoàng cử anh vào R với em.
 
Văn Bình nhìn thẳng vào mắt nàng:
 
- Diêm tôi gẫy một phần ba.
 
Hoàng Hoa cười to:
 
- Phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình.
 
Rồi nàng vỗ vai chàng:
 
- Anh nói mật khẩu vì không tin em chứ gì? Xong công tác này, anh sẽ biết tay em.
 
Văn Bình thở dài:
 
- Em đã biết tên thật của anh, chắc em không lạ gì anh là người đàn ông chưa hề biết sợ. Tuy vậy, lần này anh xin thú thật là rất sợ. Anh đội lốt Tùng Liêm nhưng không biết Tùng Liêm sẽ phải làm gì, và nguy nhất là anh không giống hắn chút nào hết. Kết quả là vừa đến biên giới anh chạm trán Bằng Chinh và đại tá Tường và suýt nữa bị lột mặt nạ.
 
- Anh đừng ngại. Em luôn luôn ở cạnh anh. Nếu em không lầm thì trừ Bằng Chinh và đại tá Tường, không còn ai quen đại tá Tùng Liêm.
 
Văn Bình mân mê làn da tay mảnh mai của nàng. Chàng hôn tay nàng, giọng khen ngợi:
 
- Không ngờ bàn tay thon thon này lại hạ nổi một kẻ võ nghệ siêu quần như Bằng Chinh.
 
- Chẳng qua em gặp hên. Em quen hắn đã lâu. Hắn giỏi võ nhưng lại mắc bệnh nhậu nhẹt bừa bãi, và khi chuếnh choáng hơi men thì yếu như sên. Em mời hắn uống rượu say rồi hạ sát ngon lành.
 
- Còn Nguyễn Trường?
 
- Hắn tưởng ve vãn được em nên tình nguyện đi theo để giúp sức. Em than thở là bị Bằng Chinh cưỡng bức để khích bác hắn và hắn đã mắc mưu em.
 
- Hừ, em là người tối nguy hiểm. Một ngày kia, em sẽ làm anh ghen ngược và anh sẽ chết về tay em.
 
- Thôi, anh đừng giả vờ. Trong đời, anh chưa hề yêu ai nên không thể có chuyện ghen ngược hoặc ghen xuôi. Bạn bè đã kể em nghe rất nhiều về anh.
 
- Anh dữ lắm phải không?
 
- Không.
 
- Vậy lần này anh mời em về Sàigòn chơi.
 
- Em cũng mong như thế. Nhưng không biết còn sống đến ngày ấy hay không. May anh hạ sát đại tá Tường kịp thời, nếu không em đã nguy tính mạng. Còn anh, tại sao anh lại biết kẻ giết Bằng Chinh là em?
 
- Chẳng có gì khó hiểu. Sống chung với em nhiều ngày trên xe cam nhông, anh nhận thấy em quen dùng tay trái. Con dao quắm được dùng hạ sát Bằng Chinh có dấu bàn tay trái. Bàn tay thon nhỏ chứng tỏ hung thủ là đàn bà. Anh đã lượm cán dao và lau sạch dấu vết.
 
Hoàng Hoa bá cổ chàng nũng nịu:
 
- Anh giỏi quá! Nhưng nếu anh đoán được ai giết Nguyễn Trường em mới phục.
 
Văn Bình gõ gõ ngón tay vào đầu nàng, giọng kẻ cả:
 
- Hừ, lấy thúng úp voi sao nổi? Chính em đã bắn tên giết Nguyễn Trường vì anh đã lục lọi ba lô của em, và đã tìm thấy 10 mũi tên tương tự giấu trong cái hộp nhỏ bằng thiếc.
 
Hoàng Hoa đấm thùm thụp vào lưng chàng:
 
- Anh gớm thật. Vậy mà em cứ tin chắc là đánh lừa được anh.
 
Bỗng nàng nín bặt, lắng tai nghe. Sương sớm bao phủ cảnh vật một màu trắng xóa nên chàng không phân biệt được gì, ngoại trừ những phiến đá hùng vĩ. Ở vừng đông, những đám mây đen bắt đầu pha màu sữa loãng.
 
Hoàng Hoa thì thầm:
 
- Dường như có tiếng người đi trên lá. Anh nghe thấy không?
 
Văn Bình xoa má nàng:
 
- Em lầm rồi. Chân người tất nhẹ hơn. Âm thanh nặng nề nên anh đoán là thú dữ.
 
Sột soạt, sột soạt... một con nai lớn chạy vụt qua chỗ hai người. Hoàng Hoa phá lên cười ròn rã. Văn Bình nâng mặt nàng lên. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Văn Bình không thể quên được tia mắt sáng rực yêu đương của nàng. Chàng cúi xuống hôn rất lâu vào đôi môi mở hé.
 
Một hồi tù và rúc lớn: lệnh khởi hành.
 
 
* * *
 
 
Ông Hoàng rút túi ra cái kéo nghỏ xíu bằng vàng. Ông cắt đầu điếu xì gà Havan rồi trịnh trọng châm lửa hút. Làn khói trắng xanh tỏa trên trần nhà. Ông tổng giám đốc sở Mật vụ ngồi yên hồi lâu trong ghế bành.
 
Cửa phòng xịch mở. Nguyên Hương bước vào. Nàng mặc áo dài trắng, dáng đi tha thướt, bộ tóc chải theo kiểu mới bồng cao. Không ngoảnh mặt lại, ông Hoàng hỏi:
 
- Cô đã dịch xong mật điện của Z.65 chưa?
 
Nguyên Hương đứng khựng lại, mặt đầy vẻ ngạc nhiên:
 
- Thưa, mới dịch xong. Tôi chưa trình lên tại sao ông biết là Z.65 báo cáo về?
 
Ông Hoàng cười xòa:
 
- Tôi chờ tin từ mấy ngày nay.
 
Dứt lời, ông Hoàng cầm mảnh giấy màu vàng. Bên trên là một bức điện ngắn:
 
 
Z.65 kính gửi HH.
 
Tuân theo đúng chỉ thị Trung ương. Đã hộ tống Z.28 đến giáp biên giới Miên Việt. Nội trong 48 giờ đồng hồ nữa sẽ tới mật khu R. Đúng như trung ương dự tính, đối phương đã khám phá ra chân tướng Z.28. Tôi đã loại trừ kịp thời mọi trở ngại. Đã tiếp xúc chính thức với Z.28. Yêu cầu trung ương gửi gấp mệnh lệnh mới.
 
Z.65.
 
 
Ông Hoàng gạt tàn xì gà vào cái đĩa đầy ắp mẩu thuốc lá. Ông hỏi giọng lơ đãng:
 
- Đã liên lạc với bên Khí tượng chưa?
 
Nguyên Hương đáp:
 
- Thưa rồi. Bên ấy cho biết thời tiết xấu song điện đài của ta vẫn có thể hoạt động được ở tọa độ 238.
 
Tọa độ 238 là nơi đoàn công voa của Văn Bình đóng trại.
 
Ông Hoàng ngẩng đầu:
 
- Cô có sẵn bút chì chưa? Gửi ngay bức điện này cho Z.65.
 
 
HH thân gửi Z.65 ở tọc độ 238.
 
Hãy ngưng hết liên lạc vô tuyến, tự đặt dưới sự điều khiển của Z.28. Tới địa điểm OT hãy tìm cách trở về Sàigòn báo cáo.
 
HH.
 
 
Nguyên Hương hí hoáy với mảnh giấy và cây bút nguyên tử. Dưới ánh đèn nê ông, nàng đẹp dội ra. Làn vải nội hóa mỏng dính làm tăng giá trị của tấm thân tròn trĩnh tràn đầy nhực sống của nàng. Tuy là nhân viên chuyên nghiệp, nhiều lần cọ sát với tử thần, Nguyên Hương vẫn không che giấu được xúc động mỗi khi theo dõi công tác của Văn Bình. Văn Bình là người nàng yêu tha thiết, tha thiết nhưng thầm lặng vì hơn ai hết, nàng đã biết là éo le nghề nghiệp không cho phép chàng kết bạn trăm năm với nàng.
 
Nguyên Hương giắt bút vào xắc da đeo ở tay:
 
- Thưa, ông còn dặn gì thêm không?
 
Ông Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
 
- Xong xuôi, cô hãy thu xếp giấy má, hồ sơ quan trọng cho vào thùng thiếc mà tôi dặn chở đến. Gần sáng sẽ có người tới mang ra an toàn khu.
 
Nguyên Hương nhìn ông Hoàng ra vẻ sửng sốt:
 
- Ông sợ địch tấn công trụ sở ư?
 
Ông Hoàng lắc đầu:
 
- Không. Tôi có cảm giác là ít ngày nữa sẽ có chuyện khác thường. Khi Văn Bình lọt vào mật khu R thì ở Sàigòn ta phải thuyên chuyển tổng hành doanh tới địa điểm bí mật. À, Lê Diệp về không kịp?
 
Nguyên Hương đáp:
 
- Thưa, Lê Diệp đã về gấp bằng trực thăng, và đang đợi ở ngoài.
 
Hai phút sau, Lê Diệp bước vào phòng giấy quen thuộc của ông tổng giám đốc Mật vụ, gọn gàng trong bộ quần áo săn, đội két, dận ủng da cam gần đầu gối.
 
Ông Hoàng đứng dậy, giọng nghiêm nghị:
 
- Tình hình khẩn trương, anh biết chưa?
 
Lê Diệp đáp:
 
- Thưa biết.
 
- Anh chuẩn bị xe cộ xong chưa?
 
- Thưa, rồi. 10 chiếc cam nhông ngụy trang thành xe vận tải sẽ tới đây đúng 4 giờ sáng. Sau 20 phút, đồ đạc và hồ sơ sẽ được xếp đầy đủ lên xe và chở đi. Tôi viện cớ trụ sở quá cũ, thiếu điều kiện an ninh nên dọn đi để sửa chữa.
 
- Thôi được. Còn xe riêng của tôi?
 
- Thưa, tôi đã cho sơn lại và đổi số.
 
- Cám ơn anh đã chăm sóc chu đáo cho tôi.
 
Khói xì gà Havan đùn lên xanh um. Lê Diệp hỏi:
 
- Thưa, giờ nào ông đi?
 
Ông Hoàng đáp:
 
- Có lẽ chỉ nội đêm nay. Dầu sao, ngày giờ tôi rời bỏ nơi này còn tùy thuộc vào sự thành công hay thất bại của Văn Bình trong mật khu R.
 
- Thưa, Văn Bình đến R chưa?
 
- Sắp đến. YK sẽ đến sau Văn Bình.
 
Lê Diệp nhìn ông Hoàng xem YK là ai, song ông lại nín lặng. Nét mặt ông tổng giám đốc vừa cau lại. Hẳn ông đang nghĩ đến một vấn đề khó giải quyết.
 
Ông Hoàng quăng mẩu xì gà –không biết là mẩu thứ mấy trong đêm nữa – vào dĩa đựng tàn đã tràn xuống bàn, hoen bẩn cả hồ sơ. Rồi ông nói, giọng sang sảng:
 
- Số phận của Sở và của toàn thể anh em sẽ được quyết định trong vài ngày nữa. Bí mật này, tôi không cho ai biết trừ anh và một số anh chị em thân tín. Kể ra thì tính mạng tôi đã bị đe dọa từ lâu, nhưng đây là vụ đe dọa lớn nhất. Anh đã rõ chưa?
 
- Thưa rõ. Xin ông tin ở tôi.
 
Lê Diệp chào ông tổng giám đốc rồi ra ngoài. Ông Hoàng lặng lẽ rút mảnh da trừu ra lau cặp kiếng dày cộm, mắt mơ màng như nhà thơ đang tìm thi tứ. Chuông điện thoại reo lên nhè nhẹ, ông Hoàng nhìn đồng hồ rồi áp máy vào tai:
 
- Đây là công ty kiến trúc Hoài Vinh.
 
- Tôi muốn hỏi ông Phạm đăng Vỹ, quản lý của công ty.
 
Ông Hoàng đáp:
 
- Chính tôi đây. Xin trình trung tướng chậm lắm là 48 tiếng đồng hồ sẽ có kết quả.
 
Tiếng nói dõng dạc của người quen chỉ huy ở đầu giây cất lên:
 
- - - Kế hoạch đã hoàn tất, chỉ còn chờ bản phúc trình của thiếu tướng nữa thôi.
 
Bâng khuâng, ông Hoàng gác ống nói. Ngoài đường, những chuyến xe thổ mộ chở hàng từ ngoại ô vào Sàigòn đã chuyển bánh rầm rầm. Ông Hoàng ấn nút, đèn trong phòng tắt phụt. Ông tổng giám đốc để nguyên quần áo - một bộ com lê cũ kỹ, sờn vai và tuột đường chỉ - ngả mình xuống cái ghế bành kê lỏng chỏng ở góc phòng. Ông ngủ thiếp lúc nào không biết.
 
 
* * *
 
 
Đoàn người qua ngọn đồi sim để thưởng thức hương thơm và trái ngọt thì một tiếng hô nổi lên:
 
- Ai?
 
Người đi đầu trả lời như thét:
 
- 742.
 
Một người mặc áo bà ba đen từ hố cá nhân bên đường nhảy vọt lên, tay lăm lăm khẩu tiểu liên sô viết. Hắn đội mũ sắt sơn xanh, giắt toàn lá.
 
Khi ấy, trời mới đúng ngọ. Ánh nắng xiên khoai chiếu xuống làm Văn Bình thấm mệt. Chàng uống một hơi cạn bi đông nước. Đứng bên, Hoàng Hoa mỉm cười âu yếm. Từ lúc rời khu rừng bí mật dọc biên giới, nàng luôn luôn theo sát Văn Bình. Lắm lúc nàng nói chuyện huyên thuyên, nhưng cũng nhiều lúc nàng nín lặng, nét mặt rầu rĩ như sắp phải giã biệt người thân không hy vọng gặp lại nữa.
 
Nụ cười trên môi Hoàng Hoa vụt tắt. Nàng nói nhỏ với chàng, giọng buồn rấu:
 
- Em sắp phải xa anh rồi.
 
- Em quen đường lối, sao không ở lại giúp anh. Xong việc, chúng mình cùng về một thể?
 
- Em rất muốn, nhưng ông Hoàng đã ra lệnh minh bạch, em không thể cưỡng lại.
 
Văn Bình đặt chân vào mật khu của R lần thứ nhất. Đối với nhà quân sự thì mật khu này không phải là địa điểm xa lạ. Song đối với Văn Bình thì lại hoàn toàn xa lạ. Chàng từng sống trong rừng rậm, quen với hùm beo, rắn rết, nhưng trong chuyến đi này chàng sẽ phải đối phó của những việc còn nguy hiểm gấp ngàn lần hùm beo, rắn rết nữa.
 
Hoàng Hoa hích cùi tay vào ngực chàng:
 
- Yêu cầu anh nhớ kỹ. Vào R bằng cách vượt biên giới có 3 đường, nhưng hiện ta đã kiểm soát được 2. Đoàn công voa này đã dùng con đường thứ ba. Lẽ ra, lính dù tấn công đường song ông Hoàng đã can thiệp cho cuộc hành quân chậm lại 48 giờ. Em chúc anh được yên ổn trở lại Sàigòn.
 
Văn Bình tát nhẹ vào má nàng:
 
- Em không ở lại đêm nay với anh được sao?
 
Hoàng Hoa lắc đầu:
 
- Không được. Khoảng một giờ nữa, chúng mình sẽ đến một ngọn đồi trọc. Sau đồi là rừng sim, rồi đến giãy núi trùng điệp. Bộ tư lệnh của R được giấu kín trong hầm đá. Đưa anh đến nơi rồi, em đi liền.
 
Đoàn người đã tới một cánh đồng nhỏ, nằm gọn giữa những trái đồi lớn. Một tiểu đội du kích mặc đồ đen từ trong rừng hiện ra. Hai chân Văn Bình đã mỏi nhừ. Chàng vốn có sức khỏe, song đây là lần đầu chàng phải đi bộ hàng trăm cây số trên những con đường khúc khuỷu giữa cảnh hoang vu và hiểm trở.
 
Đúng như Hoàng Hoa nói, lát sau đoàn công voa đi ngang ngọn đồi đất đỏ. Từ phương tây, gió nóng thổi về từng hồi như muốn trút xuống mật khu nhiệt độ bực bội của núi rừng Hạ Lào. Văn Bình lấy tay áo lau bồ hôi nhễ nhại.
 
Chàng để ý nhìn chung quanh. Con mắt quan sát của chàng không thể nào lầm. Tuy tứ phía vắng tanh, chàng vẫn nhận thấy những mô đất lớn, phía sau trí súng. Qua một mô đất, chàng giả vờ trượt chân, dừng lại. Một nòng súng đại bác ló ra ngoài.
 
Dưới chân đồi, cánh rừng lim chạy dài tưởng như đến tận chân trời mới hết. Sau nửa giờ đi bộ, Văn Bình đến một thạch động lớn. Đoàn công voa hạ hành trang và khí giới xuống nghỉ. Văn Bình được dẫn tới một phiến đá thay bàn kê sát cửa động. Mộtdu kích quân đứng dậy nghiêm chào:
 
- Kính chào đại tá. Mời đại tá theo tôi.
 
Nét mặt Hoàng Hoa đang tươi tỉnh đột nhiên chuyển sang tư lự. Văn Bình đoán nàng đang bịn rịn về chàng. Thạch động càng đi càng rộng. Ánh nắng bên ngoài không vào lọt bên trong, người dẫn đường phải thắp đuốc. Đến khúc rẽ, Văn Bình giật mình. Đèn nê ông thắp sáng trưng, đồ đạc trần thiết đầy đủ như căn phòng nhỏ, có cái bàn mộc và ba cái ghế. Chủ nhân là một thanh niên dong dỏng cao, trạc 40, má bên hữu có vết thẹo.
 
Hắn đứng dậy chìa tay:
 
- Tôi là đại tá Vương Sinh. Trân trọng đón chào đồng chí.
 
Văn Bình ngồi xuống ghế. Chàng không ngạc nhiên khi thấy Vương Sinh đưa thuốc lá thơm và rượu mạnh ra mời.
 
Vương Sinh đăm đăm nhìn chàng. Văn Bình biết hắn là đối thủ đáng gờm, với luồng nhỡm tuyến xuyên qua thân thể nhưn quang tuyến X.
 
- Đồng chí đi đường xa chắc mệt lắm? Vương Sinh hỏi.
 
Văn Bình gật đầu. Tuy nhiên, chàng không đáp “có “ hay “không”. Trong phút sơ kiến, chàng muốn hà tiện lời nói để rình phản ứng đối phương. Vương Sinh đánh diêm châm thuốc cho Văn Bình:
 
- Đáng tiếc là đồng chí không ở lại đây lâu. Nội đêm nay hoặc ngày mai, đồng chí sẽ hặp YK. Tôi còn đợi bản báo cáo giờ chót nữa trước khi có quyết định địa điểm tiếp xúc.
 
Văn Bình không thay đổi nét mặt. Vương Sinh vừa nhắc đến YK một nhân vật vô cùng quan trọng.
 
Vương Sinh đứng dậy:
 
- Đồng chí cần đi nghỉ một lát. Tối nay sẽ có hội nghị.
 
Văn Bình lặng lẽ theo Vương Sinh ra ngoài. Hắn dẫn chàng bằng lối riêng ra khỏi thạch động. Văn Bình không bỏ sót chi tiết nào. Đôi mắt chàng như máy ảnh thu hết vào trong trí nhở bản đồ thạch động.
 
Ra đến ngoài, gió mát từ khu rừng phía trước thổi lại. Văn Bình phồng ngực thở. Vương Sinh nói:
 
- Ở đây có khi hàng tuần lễ chúng tôi phải làm việc trong hầm tối. Nhớ những ngày ở Hà nội quá!
 
Văn Bình lặng thinh. Vương Sinh nói giọng trọ trẹ của người sinh trưởng ở Miền Trung. Nếu vậy hắn nhớ thành phố Hà nội sao được? Trong một phút, Văn Bình chột dạ. Bỗng mũi chàng ngửi thoáng một mùi hương lạ. Đây không phải là hương hoa rừng mà là huơng nước hoa đắt tiền. Là kẻ sành nước hoa, Văn Bình chỉ cần ngửi qua là biết. Chàng sửng sốt vì đây phải là loại nước hoa trăm đô la một ve nhỏ. Chỉ vẩy vào tóc một giọt là hàng tuần vẫn thơm ngào ngạt.
 
Vương Sinh ngây người. Văn Bình nhìn thấy mạch máu dưới cằm hắn căng lên. Chàng cười thầm, khi bước chân vào R chàng đinh ninh chỉ gặp toàn du kích lầm lì, sẵn sàng nhả ra những viên đạn thép. Ngờ đâu chàng lại gặp đàn bà. Phải, đàn bà. Một người đàn bà tuyệt đẹp.
 
Tiểu Phi từ sau một bụi rậm đầy hoa tím thoăn thoắt bước tới. Vương Sinh há miệng định nói song Tiểu Phi đã chào trước:
 
- Anh đi đâu đấy?
 
Văn Bình nắm chặt bàn tay để khỏi lộ cảm xúc.
 
Da nàng trắng nuốt, đứng cạnh những bông hoa đỏ như lê dơn, lại trắng hẳn lên. Miệng nàng cười tươi như hoa nở với đôi môi trái tim, và hàm răng đều đặn. Những điều làm chàng ngây ngất là nét lả lơi và quyến rũ phảng phất trong nụ cười của nàng.
 
Văn Bình nghiêng đầu chào. Nàng sững đi một giây. Sự kinh ngạc của nàng không lọt qua khỏi tài nhận xét tinh tế của Văn Bình. Chàng tự giới thiệu:
 
- Tôi là đại tá Tùng Liêm.
 
Tiểu Phi nói:
 
- Hân hạnh được biết đại tá. Nghe nói đại tá mới ở ngoài ấy vào. Tên em xấu lắm, đại tá đừng hỏi làm gì.
 
Vương Sinh xen vào:
 
- Trời ơi, tên như vậy mà còn kêu xấu nữa ư?
 
Tiểu Phi giọng nũng nịu:
 
- Bắt đền anh Vương Sinh, tại sao anh lại chỉ trích em trước một người lạ.
 
Vương Sinh hỏi, cặp mắt sáng rực thèm muốn:
 
- Ừ thì đền. Nhưng Tiểu Phi muốn đền gì nào?
 
Văn Bình reo lên:
 
- Ồ, cô có cái tên đẹp quá! Tiểu Phi? Nghe như tên giai nhân của thời xưa...
 
Tiểu Phi mỉm cười:
 
- Đại tá nói êm tai như nhà thơ. Tiếc là trong chốn thâm sơn cùng cốc này không ai có thời giờ mà làm thơ. Đại tá thích thơ Đường không?
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Vâng, thỉnh thoảng mới ngâm nga.
 
Tiểu Phi cất giọng ngâm thơ sang sảng:
 
- Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu...
 
Văn Bình sững sờ như bị đánh atémi vào đỉnh đầu. Vốn là người hết sức bình tĩnh sau bao nhiêu năm vào sinh ra tử mà chàng bỗng thấy bủn rủn chân tay. Đời gián điệp dĩ nhiên có nhiều chuyện bất ngờ, song chuyện bất ngờ này lại bất ngờ đến mức không ai có thể dự tính.
 
Tiểu Phi cười chúm chím:
 
- Đại tá Tùng Liêm không thích bài thơ ấy phải không? Thôi để em ngâm thơ ngũ ngôn. Nào...
 
Thanh sơn hoành bắc quách,
 
Bạch thủy nhiễu đông thành,
 
Thử địa nhất vi biệt,
 
Ca bồng vạn lý chinh.
 
Văn Bình đã nghe bài thơ cổ đầy tình cảm này từ hồi để chỏm trong ngôi nhà trầm lặng giữa khu vườn ngào ngạt hoa thơm, bên giòng sông xanh mát. Đó là bài thơ thuật lại buổi biệt ly giữa những kẻ bềnh bồng.
 
Nhưng bốn câu thơ đa tình này đã đến với chàng giữa lúc chàng không ngờ nhất. Giọng ngâm của Tiểu Phi thánh thót bên tai:
 
Thanh sơn hoành bắc quách,
 
Bạch thủy nhiễu đông thành...
 
Hai câu đường thi ấy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với chàng. Mỉm cười, chàng nói:
 
- Cô ngâm thơ hay ghê! Giá có ấm trà tàu, ánh trăng thanh và con thuyền nhỏ thì hạnh phúc biết bao!
 
Tiểu Phi cười rộ:
 
- Đại tá đúng là nhà thơ. Đại tá ngâm thơ cho em nghe đi.
 
Không đợi Tiểu Phi dục lần thứ hai, Văn Bình cất giọng sang sảng:
 
Tính nhân dĩ thừa Hoàng hạc khứ,
 
Thử địa không dư Hoàng hạc lâu...
 
Vương Sinh cắt ngang:
 
- Mời đại tá về nghỉ.
 
Tiểu Phi giọng trách móc:
 
- Vậy thì thôi, em đi nhé.
 
Nàng thoăn thoắt khuất sau lùm cây cao. Văn Bình ngó theo, trong dạ bồi hồi. Vương Sinh cười gượng gạo:
 
- Cô ấy đã lớn mà tính tình vẫn trẻ con thế nào ấy. Hễ gặp ai là bắt xướng họa. Thật mất thời giờ. Nhiều khi nói chuyện với Tiểu Phi, tôi quên bẵng rằng cách mật khu một trăm thước máy bay bỏ bom và đại liên nổ ròn cả ngày.
 
Hai người bước qua một giòng suối lớn. Vương Sinh nói:
 
- Đây là suối Krê. Nước suối rất mát. Làm việc cả ngày mệt nhọc, nhảy xuống tắm là khỏe lại ngay.
 
Đi bộ một quãng nữa Văn Bình đến một khoảng đất bằng phẳng có nhiều nhà sàn mới cất. Vương Sinh mời chàng trèo thang tre lên căn nhà đầu giãy ọp ẹp.
 
Nhà sàn gồm 2 gian, ngăn vách nứa, trổ cửa sổ lớn nhìn về hướng đông. Vương Sinh chỉ giường tre:
 
- Mời đại tá. Cần vụ sẽ mang đồ ăn thức uống tới. Thôi, xin chào đại tá.
 
Vương Sinh quay xuống thang. Văn Bình tì tay vào cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài. Trước mặt chàng là cánh rừng bát ngát. Sau rừng là núi. Bên hữu cũng là rừng. Thở dài, Văn Bình móc túi lấy thuốc lá. Còn điếu cuối cùng thì diêm lại hết.
 
Chàng nằm dài trên giường tre, bâng khuâng liên tưởng đến Hoàng Hoa.
 
 
* * *
 
 
Hoàng hôn đổ xuống từ từ. Hoàng Hoa buộc chặt ba lô quần áo định khoác lên vai thì cửa xịch mở, một người đàn ông râu ria xồm xoàm xhứng tỏ hàng tuần không cạo, bước vào. Thấy nàng sửa soạn hành trang, hắn hỏi:
 
- Cô đi đâu?
 
Hoàng Hoa ngẩng đầu ngạc nhiên:
 
- Theo lệnh, tôi phải về ngay. Một đơn vị đang chờ tôi gần Cánh đồng Chum.
 
- Cô xin phép thiếu tướng chưa?
 
- Rồi.
 
Người lạ đưa cho Hoàng Hoa coi một tờ giấy đóng dấu son đỏ chóe:
 
- Lạ nhỉ. Chính thiếu tướng ra lệnh cho tôi mời cô đến văn phòng.
 
Hoàng Hoa giật mình. Nàng giả vờ đặt ba lô xuống để khỏi lộ vẻ bối rối. Nàng linh tính chuyện bất tường sắp xảy ra. Hoạt động nhị trùng đã lâu, Hoàng Hoa đóng trò rất khéo, không để lại chi tiết hớ hênh. Nhưng biết đâu?
 
Nghĩ đến lúc bị lộ chân tướng, nàng lạnh xương sống. Lăn lộn trong nghề gián điệp, nàng không lạ gì hình phạt thường được giành cho nhân viên hàng hai. Bị bắt, nàng đừng hòng được ăn đạn vào gáy, hoặc tim. Trước đó, nàng sẽ bị tra tấn dã man.
 
Hoàng Hoa không sợ chết. Hơn một lần, nàng sa vào cảnh hiểm nghèo, song nhờ đặc tài, nhờ may mắn nàng đều thoát chết. Lần này nàng bỗng yêu đời tha thiết. Nàng không muốn chết mặc dầu trong tuổi thanh xuân nổi trôi, nàng chỉ mong được chết để khỏi trả nợ đời. Xuất thân trong một gia đình thiếu sự hòa thuận, cha mẹ mỗi người một ngả, nàng bị xô đẩy vào gió bụi. Sau bao nhiêu năm lưu lạc, nàng đã trui luyện được trái tim lì lợm sau vỏ ngoài giàu tình cảm ướt át.
 
Quanh co một hồi lâu, Hoàng Hoa mới đến văn phòng tư lệnh Trần Sâm. Đó là một thạch động nằm khuất trong lòng núi, phía ngoài có những tảng đá lớn thay tường và cửa. Bên trong, đèn thắp sáng trưng.
 
Thiếu tướng Trần Sâm trạc 45, người gầy, cao, xương lưỡng quyền và xương yết hầu nhọn hoắt biểu hiện tâm tính gian ác và hiểm độc, chưa kể nước da chì, đôi mắt xếch dưới làn lông mày thưa thớt, và khuôn mặt choắt như hai ngón tay tréo.
 
Cái chậu sành lớn được dùng làm gạt tàn đã ngổn ngang mẩu thuốc còn cháy nghi ngút. Trần Sâm hút thuốc lá liên miên, hết điếu này đến điếu khác làm đầu ngón tay và hàm răng khấp khểnh vàng ệch. Tuy nhiên Trần Sâm lại khỏe mạnh khác thường. Phía sau bộ mã ốm yếu này ẩn núp một sức lực ghê gớm.
 
Trần Sâm không rời mắt khỏi tập hồ sơ khi nghe tiếng Hoàng Hoa xô cửa.
 
Hắn không cần để ý vì biết khách là Hoàng Hoa. Từ cửa thạch động vào văn phòng có ba vọng gác và một hệ thống canh phòng vô cùng cẩn mật. Phải xuất trình giấy phép riêng mới được vào phòng thiếu tướng tư lệnh. Trần Sâm có thói khinh người. Hoàng Hoa chỉ là nhân viên giao liên cấp dưới nên hắn không tiếp đón nồng hậu là chuyện dĩ nhiên.
 
Như với mọi nhân viên giao liên khác từ Bắc Việt vào theo đoàn công voa chở khí giới, quân nhu, lương thực, thuốc men và quân sĩ, thiếu tướng Trần Sâm hỏi bâng quơ:
 
- Ở ngoài ấy bình yên cả chứ?
 
Hoàng Hoa đáp:
 
- Thưa thiếu tướng, vâng.
 
Giọng nói ngọt và êm của Hoàng Hoa làm Trần Sâm giật mình. Buông bút chì khỏi tay, hắn ngẩng đầu lên. Hắn giật mình lần nữa. Người đàn bà trước mặt hắn đẹp lạ lùng. Sống nhiều tháng trong mật khu, ít được gặp đàn bà, hắn cảm thấy thèm muốn vô tả. Hoàng Hoa có đủ yếu tố mê hoặc đàn ông đa cảm như thiếu tướng Trần Sâm.
 
Thấy Trần Sâm nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng giả vờ e thẹn, cúi gầm mặt. Trần Sâm cười ha hả:
 
- Đồng chí lên đường ngay chứ?
 
Khi chưa vào gặp Trần Sâm, Hoàng Hoa đinh ninh vai trò nhị trùng bại lộ. Nhưng đến khi đối diện, nàng mới biết là lầm. Dầu sao nàng vẫn lo ngại. Nàng phải từ giã mật khu R nội đêm nay theo lệnh ông Hoàng. Nếu nàng bị Trần Sâm giữ lại, kế hoạch của ông Hoàng sẽ bị trục trặc.
 
Trần Sâm nhún vai nói tiếp:
 
- Tôi có một vài việc quan trọng muốn giao cho đồng chí.
 
- Thưa, em xin nhận lãnh.
 
Tiếng “em” thánh thót như nhã nhạc rót vào tai Trần Sâm. Hắn cười híp mắt:
 
- Mai hay mốt, đồng chí hãy lên đường.
 
- Thưa... chỉ thị của Trung ương...
 
- Hừ, em lưu lại đây thêm một đêm cũng chẳng chết ai. Em đừng quên lệnh của Trung ương chưa lớn bằng lệnh của tư lệnh Trần Sâm. Trong khu rừng này, Trần Sâm muốn là Trời muốn. Thế nào, em đồng ý hay phản đối?
 
Hoàng Hoa lặng thinh, ruột gan sùng sục tức giận. Nàng muốn nhảy sổ lại đâm một mũi dao vào cái miệng tán gái trâng tráo của hắn song Trần Sâm đã xô ghế đứng dậy, cầm cái chuông nhỏ rung lên leng keng.
 
Vệ sĩ hiện ra ở cửa động, tay lăm lăm khẩu tiểu liên. Trần Sâm hất hàm:
 
- Đưa đồng chí Hoàng Hoa về nhà riêng tôi đợi lệnh.
 
Có lẽ tên vệ sĩ đã quen dẫn đàn bà đẹp về “nhà riêng đợi lệnh” nên chỉ vâng một tiếng dõng dạc rồi ra hiệu cho Hoàng Hoa. Biết cưỡng lại vô ích, nàng riu ríu đi theo. Vả lại, trong đời không phải lần đầu nàng phải mua vui cho đàn ông. Chiều chuộng những kẻ mà nàng không yêu để đạt mục đích là nhiệm vụ thường ngày của giới nữ điệp viên như nàng.
 
Căn nhà tranh của thiếu tướng Trần Sâm được dựng bên một giòng suối nên thơ. Trước nhà là khu rừng toàn hoa vàng mà Hoàng Hoa không biết tên. Mùi thơm của hoa ngào ngạt một góc rừng. Một cây đại thụ đã sống ít ra hơn một trăm năm xòe cái tán rộng phủ kín nóc, khiến căn nhà mát rợi.
 
Tuy là nhà lá, đồ đạc lại sang trọng. Đồ hộp và rượu mạnh chất cứng một tủ gỗ lớn. Súng săn và dao kiếm treo đầy vách. Trên vách treo bức ảnh chụp người đàn bà bán thân, có cặp mắt buồn rầu và khuôn mặt không lấy gì làm đẹp. Nàng biết người trong ảnh là vợ của thiếu tướng Trần Sâm.
 
Ngồi xuống giường, Hoàng Hoa vớ lấy mấy tờ báo ngoại quốc vứt lỏng chỏng. Nàng không ngăn được sửng sốt khi thấy toàn tạp chí khiêu dâm Tây phương đăng hình thiếu phụ khỏa thân táo bạo với nhiều màu sắc hấp dẫn. Cuốn nào cũng cáu bẩn và nát nhàu chứng tỏ đã được dở ra xem nhiều.
 
Hoàng Hoa mìm cười. Nàng sẽ không thoát khỏi tay Trần Sâm, ngược lại Trần Sâm cũng đừng hòng thoát khỏi tay nàng.
 
Bên ngoài, trời bắt đầu tối. Hoàng Hoa đốt đèn măng sông. Nàng định ra suối tắm thì có tiếng chân người và tiếng bàn cãi léo nhéo dưới sân.
 
Chột dạ, nàng nhìn xuống song trời nhá nhem nàng không nhận thấy gì hết. Tên cận vệ chạy lên nói:
 
- Ty Phản gián mời cô sang. Cô có đi không?
 
Hoàng Hoa cắn môi cho khỏi run:
 
- Qua bên ấy làm gì, anh biết không?
 
- Tôi không biết.
 
- Anh trình thiếu tướng tư lệnh chưa?
 
- Nếu cô bằng lòng, tôi xin kêu điện thoại.
 
Tên cận vệ cầm điện thoại há miệng toan xin số thì có tiếng quát hách dịch:
 
- Đứng yên.
 
Tên cận vệ rút súng lục chưa kịp đối phó thì một bàn tay đã giáng xuống kèm theo khẩu lệnh:
 
- Không được kháng cự.
 
Khẩu súng rớt xuống sàn. Hoàng Hoa quay lại. Hai người đàn ông lực lưỡng thủ K- 54 án ngữ cánh cửa xuống vườn. Một tiếng quát nữa nổi lên:
 
- Hoàng Hoa. Tôi được lệnh bắt cô.
 
Người vừa nói là một thanh niên trên ba mươi, gương mặt khắc khổ, mặc đồ đen, ngực đính ngôi sao vàng năm cánh thêu trên nề dạ đỏ. Nàng hỏi:
 
- Anh là ai?
 
Hắn đáp:
 
- Tôi là nhân viên Phản gián.
 
Danh từ “Phản gián” như tiếng sét đánh vào màng tang nàng. Nàng biết không lùi được nữa. Đằng nào cũng chết, thà chọn cái chết dũng cảm trước họng súng địch. Nàng liếc nhìn tên cận vệ đang ôm bàn tay bị thương, miệng suýt soa.
 
Nhân viên Phản gián đến bắt nàng không thuộc quyền chỉ huy của tướng Trần Sâm. Đó là một đơn vị Hắc y do Bắc kinh trực tiếp điều khiển.
 
Cửa ra vào duy nhất đã bị chặn bít. Muốn thoát thân, Hoàng Hoa phải đánh gục hai gã đàn ông và sau đó chạy đến văn phòng Trần Sâm dùng sắc đẹp lôi cuốn hắn về phía nàng. Nếu không, nàng sẽ chết. Nàng giỏi võ song nàng chưa thể chuyển bại thành thắng vì không có tấc sắt trong tay, trong khi đối phương được trang bị đầy đủ khí giới bén nhạy.
 
Nàng bèn tìm cách kéo dài thời giờ:
 
- Tôi là thượng khách của tướng Trần Sâm. Các ông bắt tôi về tội gì?
 
Một gã cười ngạo mạn:
 
- Cô là thượng khách của tướng Trần Sâm nhưng lại là phạm nhân của chúng tôi. Tội gì lát nữa cô sẽ biết. Tốt hơn cô nên đi ngay, đừng buộc chúng tôi phải dùng sức mạnh.
 
Tên cận vệ của tướng Trần Sâm rít lên:
 
- Các đồng chí phải xin phép tướng Trần Sâm mới được vào căn nhà này. Tôi được lệnh bảo vệ cô Hoàng Hoa. Tôi không bằng lòng cho các đồng chí mang cô Hoàng Hoa đi.
 
- Nếu chúng tôi bất chấp?
 
- Tôi phải thi hành nhiệm vụ đến phútcuối cùng. Nghĩa là các đồng chí chỉ có thể đưa cô Hoàng Hoa ra khỏi nơi đây sau khi tôi chết.
 
- Hừ đồng chí đừng nói ẩu và có thái độ ngu muội. Đồng chí dư biết chúng tôi là ai.
 
Tên cận vệ lắc đầu:
 
- Yêu cầu các đồng chí cho xem chứng minh thư.
 
Một tên phản gián móc túi lấy giấy. Thừa cơ đứng gần, tên cận vệ giáng một đòn nguy hiểm. Miếng võ bất thần này trúng bả vai. Nạn nhân ngã khuỵu. Nhưng một phát súng nổ vang. Đoàng. Khói bốc lên mù mịt. Âm thanh do vách đá dội lại nghe rùng rợn. Viên đạn 9 ly xuyên qua bắp thịt tay tên cận vệ. Nét mặt rúm lại vì đau đớn, hắn thét lên một tiếng kinh hồn, rồi lăn xả vào người tên bắn súng. Cả hai ôm nhau vật lộn trên sàn nhà đẫm máu.
 
Tên cận vệ bị đè nằm dưới. Đối phương xiết chặt cổ hắn làm da mặt chuyển dần sang màu tím. Hắn ngoẹo đầu nhìn Hoàng Hoa trong cặp mắt bắt đầu lờ đờ. Nàng đọc thấy tia mắt cầu khẩn tha thiết.
 
Hoàng Hoa đảo mắt quan sát trận địa. Tên phản gián bị thương ở vai đang gượng ngồi dậy.Tên thứ nhì sắp hạ độc thủ để giết gã cận vệ. Dịp may độc nhất vô nhị đã tới với Hoàng Hoa. Thấy khẩu súng nằm tênh hênh trên sàn, nàng vội tóm lấy giáng vào gáy tên phản gián thứ nhì. Bị tấn công bất ngờ, hắn buông tên cận vệ ra và ngã lăn xuống. Tên cận vệ lồm cồm đứng lên. Nhanh như cắt, hắn rút dao trong mình ra và không nghĩ ngợi đâm loạn xạ.
 
Máu tuôn ra như có vòi, bắn xối xả vào mặt hắn. Tên phản gián trật xương bả vai đứng chưa vững thì gã cận vệ đã phóng dao vào giữa ngực. Nạn nhân kêu “ối “ một tiếng ngắn ngủi rồi vật mình đụng vách kêu sầm.
 
Tên cận vệ loạng choạng muốn té xỉu, Hoàng Hoa chạy lại:
 
- Đồng chí có sao không?
 
Hắn lắc đầu. Bàn tay hắn nắm lấy máy điện thoại liên lạc với văn phòng thiếu tướng Trần Sâm. Ở đầu giây, Trần Sâm toát bồ hôi lạnh khi nghe những lời báo cáo đầu tiên. Trần Sâm định hỏi thêm thì điện đàm đã tắt.
 
Trong căn nhà sàn, Hoàng Hoa nghe một phát súng nổ tiếp. Tên cận vệ buông điện thoại nhào xuống đất giãy đành đạch rồi nằm cứng đơ như khúc gỗ. Trước khi thở hơi cuối cùng, hắn còn cố nhỏm dậy, hướng con mắt lạc thần về phía Hoàng Hoa, miệng lắp bắp:
 
- Z…Z… vĩnh biệt.
 
Một gã đàn ông chạy ùa vào, khẩu súng trên tay bốc khói khét lẹt. Hoàng Hoa quỳ xuống bên gã cận vệ, lay người hắn thật mạnh:
 
- Đồng chí muốn nói gì nữa, nói đi.
 
Tên cận vệ nắm bàn tay mềm mại của nàng, thều thào:
 
-... 65, chào chị...
 
Hoàng Hoa bàng hoàng như bị đánh vào gáy. Z.65 là mật số của nàng. Mật số này chỉ một số người biết. Và số người này phải là nhân viên thân tín của ông Hoàng. Tên hầu cận của thiếu tướng Trần Sâm lại là nhân viên bí mật của ông Hoàng. Hắn muốn tiết lộ một điều quan trọng trướckhi chết. Điều quan trọng này là điều gì?
 
Giọng gã đàn ông sau lưng nàng vang sang sảng:
 
- Hoàng Hoa, cô bị bắt về tội làm tay sai cho địch.
 
Không đáp, nàng đứng dậy.
 
Trong khi ấy, thiếu tướng Trần Sâm hoảng hốt bỏ văn phòng chạy về. Trời đã tối hẳn. Một vì sao cô đơn mọc lên ở chân trời phía đông.
 
 
* * *
 
 
Văn Bình lẳng lặng ngồi nghe lửa reo trong lò dầu hỏa. 15 phút trước, một thiếu phụ đứng tuổi bưng lên cái khay lớn đựng lò và ấm đun nước. Văn Bình bơm dầu, châm lửa vào lò rồi hút thuốc lá bâng khuâng ngắm ngọn lửa chuyển sang màu xanh và reo một âm thanh vui vui. Khói thuốc thơm quyện hương hoa dại từ ngoài rừng tạt vào tạo ra cảm giác say say. Chàng nằm dài trên giường tre, gác tay lên trán.
 
Bỗng chàng nhòm dậy. Dưới nhà vọng lên tiếng ngựa hí.
 
Rồi tiếng chân người trèo thang. Văn Bình nhìn quanh, ước lượng địa thế để đối phó. Căn phòng hơi chật, không thích hợp với cuộc quần thảo võ nghệ tuy nhiên chàng vững tin có thể làm chủ tình hình.
 
Văn Bình mân mê chai rượu mạnh chưa khui. Chai rượu đầy ắp này sẽ biến thành khí giới lợi hại trong tay người thông thạo quyền thuật như chàng. Chàng ngồi xê ra ngoài mép giường, sẵn sàng đứng dậy và phản công kịp thời.
 
Nét mặt nghiêm trọng của Văn Bình trở nên sượng sùng. Vì người lạ không phải du kích mặc đồ đen, huênh hoang khẩu súng sát nhân.
 
Mà là một giai nhân.
 
Phải dùng danh từ "giai nhân" mới đúng vì sắc đẹp của nàng ăn đứt sắc đẹp của nhiều bông hoa hoa biết nói quốc tế từng đoạt vương miện trong các cuộc thi hoa hậu. Nàng không cao, song không thấp. Khổ người nàng thích hợp với đàn ông Á đông không ưa sự đồ sộ và nặng nề. Thoạt ngắm nàng, người ta nghĩ ngay hoa quỳnh không dám nở xòe trước mặt khách lạ. Nàng có lối nhìn thẹn thò và rút rát, khiến Văn Bình bồi hồi rung động, muốn nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo lên miệng ngoạm cắn.
 
Nàng mặc bộ áo tàu màu hoàng yến may bó eo, mông và ngực. Kẻ may cắt cho nàng phải là quán quân đo lường vì chỗ nào cũng khít khao, không rộng quá cũng không chật quá. Chắc hẳn áo nàng được may bằng chỉ ni lông thứ thật bền. Nếu không nàng chỉ ngửa đầu cười, hoặc dơ tay vẫy là tuột hết.
 
Sau phút bàng hoàng, Văn Bình cất tiếng:
 
- Tôi là đại tá Tùng Liêm. Rất hân hạnh được làm quen với...
 
Giai nhân nghiêng đầu thi lễ:
 
- Tiểu Doanh.
 
- Cô Tiểu Doanh?
 
- Bà thì đúng hơn. Song nhà tôi vừa mất, giờ đây đại tá muốn kêu tôi là cô hay bà cũng được.
 
Văn Bình nói:
 
- Cô đẹp quá. Thật tôi không ngờ.
 
Tiểu Doanh mơ màng:
 
- Đại tá sẽ có dịp gặp nhiều người đẹp khác. Chẳng hạn Tiểu Phi, Tiểu Nương. Các chị ấy còn đẹp hơn tôi nhiều.
 
- Có, tôi đã hân hạnh gặp Tiểu Phi. Song còn Tiểu Nương? Tại sao các cô đều cùng họ như vậy?
 
- Tiểu Phi, Tiểu Doanh, Tiểu Nương là bí danh, không phải tên thật. Vào mật khu không ai được quyền lưu giữ quá khứ.
 
Bên dưới lại có tiếng ngựa hí. Tiểu Doanh nói nhanh và đổi giọng thân mật:
 
- Em đến đây có việc gấp. Lẽ ra, em trò truyện lâu với anh, nhưng em đã phải ra đi.
 
Văn Bình sững sờ nhìn nàng. Tiểu Doanh rút túi ra một que diêm màu xanh bị gẩy. Nhanh nhẹn Văn Bình lấy que diêm gẫy cất kỹ trong người ra. Hai mẩu diêm gẫy nối lại thành một que nguyên vẹn. Tiểu Doanh, mặt tươi hẳn lên:
 
- Chia phần diêm gẫy với mình.
 
Văn Bình nói ngay:
 
- Xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm.
 
Tiểu Doanh xớn xác nhìn ra ngoài. Con ngựa buộc vào thân cây khô dưới vườn hí lên từng hồi gấp gáp. Nàng nhìn thẳng vào mắt Văn Bình, giọng nghiêm nghị:
 
- Em thật may mắn vì người hẹn gặp là anh. Sống ở đây đã lâu, em chán ngấy lắm rồi. Em xin hoàn toàn sức giúp anh thành công. Tuy nhiên, như em đã yêu cầu ông Hoàng, em chỉ đòi hỏi một điều: cho em trở về.
 
- Vâng, tôi xin hứa.
 
Tiểu Doanh chỉ một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau lùm cây đen sì:
 
- Anh thấy chứ? Đó là nhà riêng của em. Cách đây một hôm, em là gái có chồng. Đoàn Lợi, chồng em, nhân viên cao cấp của R đã bị giết. Và hung thủ là Vương Sinh, chỉ huy điệp báo. Hiện thời em là người yêu của Vương Sinh.
 
- Cô yêu Vương Sinh kể là chuyện lạ.
 
- Xin anh đừng riễu cợt nữa, em đã khổ sở quá nhiều. Lắm lúc em định uống thuốc độc để rũ sạch nợ đời. Vì nhiệm vụ nên em còn bấu víu lấy cuộc sống.
 
- Thành thật xin lỗi cô.
 
- Em xin lỗi anh mới đúng. Em có điều này cần nói: Vương Sinh đã phăng ra đầu mối tổ chức của ta ở đây. Đúng lý ra em vẫn ở trong bí mật để Lê Hành tiếp xúc với anh, nhưng Lê Hành đã chết. Theo chỉ thị của ông Hoàng, Lê Hành bố trí ám sát Vương Sinh trong rừng. Vì còn Vương Sinh, kế hoạch của ta khó thể thành tựu. Vương Sinh là con cáo già điệp báo. Hắn đánh hơi tài lắm, cái gì cũng biết. Không hiểu do sơ xuất hay nguyên nhân nào khác, Lê Hành đã thất bại. Và Vương Sinh khám phá được một số tài liệu, cùng những đoạn diêm gẫy và các câu thơ lục bát làm mật khẩu liên lạc.
 
Lê Hành là em họ nên em bị du vào hoàn toàn nguy khốn. Em giả vờ kết thân với Vương Sinh là vì thế.
 
- Còn Đoàn Lợi?
 
- Em hò hẹn với Vương Sinh trong rừng, và ghi nơi hò hẹn trong cuốn nhật ký giấu dưới gối, cốt cho Đoàn Lợi đọc. Và Lợi đã mắc mưu em. Lợi mai phục bên suối định giết Vương Sinh. Song...
 
Tiểu Doanh thở dài. Văn Bình đỡ lời:
 
- Vương Sinh lại thoát chết lần nữa?
 
- Vâng, Lê Hành và Đoàn Lợi đều giỏi võ mà vẫn chết dưới tay Vương Sinh. Điều này chứng tỏ Vương Sinh là một đối thủ ghê gớm. Về nhu đạo thì trong R không ai địch nổi hắn. Vương Sinh còn thạo quyền Thiếu lâm, Mai hoa
 
 
(thiếu 2 trang)
 
 
thạch động bí mật. Nàng không còn lo sợ nữa vì biết không thể thoát chết. Trước cái chết, nàng trở nên dửng dưng. Nàng chỉ mong Văn Bình khỏi bị bại lộ. Còn nàng... bèo giạt hoa trôi, mãi rồi nàng không còn tình cảm để tự xót thương nữa.
 
Kỵ sĩ ghìm cương ngựa. Từ phiến đá đen ngòm án ngữ thạch động có tiếng nói lớn hắt ra:
 
- Thượng Hải? Ai đó.
 
Hoàng Hoa biết đây là nơi kín đáo nhất của mật khu. Tên lính núp sau phiến đá hô mật khẩu bằng tiếng quan hỏa nên Hoàng Hoa không thể lầm được. Nàng đang được áp giải tới trụ sở phản gián của quốc tế Tình báo Sở Trung Hoa cộng sản.
 
Kỵ sĩ đáp lại, cũng bằng tiếng tàu:
 
- Diên An. Đội công tác biệt phái.
 
Một tên lính đội mũ sắt, đeo tiểu liên Trung cộng chạy ra xét chứng minh thư. Sau đó, Hoàng Hoa tiến vào hầm núi, thắp đèn măng sông sáng quắc. Quanh co một hồi, nàng bị lôi vào một động nhỏ khác, tứ phía xây tường kín mít, chỉ chừa cửa ra vào.
 
Trong phòng có cái bàn mộc và 2 cái ghế. Ngồi sau bàn là một người hói trán, đeo kiếng cận thị, trên miệng vắt vẻo điếu thuốc lá thơm dài ngoằng. Hoàng Hoa chưa gặp hắn bao giờ, song thấy nhiều nét quen quen. Có lần nàng được thấy ảnh hắn trong cuốn an bom đặc biệt của sở Mật vụ do ông Hoàng chỉ huy ở Sàigòn.
 
Hắn nhìn Hoàng Hoa bằng con mắt tóe lửa, giọng chậm rãi:
 
- Chào cô.
 
Hắn nói bằng giọng lơ lớ. Đích thị hắn là người Trung hoa. Hai kỵ sĩ rút êm, trong phòng trơ lại Hoàng Hoa và gã đàn ông trán hói. Hắn cười nhạt:
 
- Hẳn cô đã biết đây là đâu. Và hẳn cô cũng biết khi đã vào đây thì trên đời không còn quyền lực nào có thể cứu được cô nữa.
 
- Thưa đồng chí, tôi là Hoàng Hoa, mật số K.651, cán bộ giao liên đặc biệt của thiếu tướng Phan trọng Tuệ.
 
- Phải tôi biết cô là người thân của Phan trọng Tuệ. Song Tuệ ở xa đây hàng mấy trăm cây số sẽ không giúp đỡ được cô.
 
- Tôi là người vô tội. Tôi đã lập nhiều thành tích. Xin đồng chí xét lại, nếu không…
 
- Ha, ha, cô định dọa cả tôi nữa ư? Này, tôi nói cho cô biết. Giờ này, tướng Trần Sâm đang vận dụng mọi cách để cứu cô, song 10 Trần Sâm nữa cũng vô ích. Nếu cần, tôi sẽ bắt luôn Trần Sâm. Đoàn Hắc Y được toàn quyền hành động ở đây.
 
Hoàng Hoa nín thinh. Một con giơi khổng lồ đập cánh vù vù. Người trán hói nói:
 
- Tôi chỉ hỏi cô vài câu rất ngắn. Nếu cô trả lời đúng, tôi sẽ xét lại hoàn cảnh của cô mà đề nghị châm chước. Nhược bằng...
 
Nói xong, hắn vứt trước mặt Hoàng Hoa một xấp ảnh lớn, và cười gằn:
 
- Cô hãy cầm từng tấm ảnh lên xem.
 
Hoàng Hoa rợn người khi coi bức hình thứ nhất. Đó là một thiếu phụ trần truồng, cánh tay và bàn chân bị chặt đứt. Bức thứ hay cũng là một thiếu phụ trần truồng với hai con mắt bị khoét và hai tai cắt đứt. Những bức ảnh kế tiếp đều là đàn bà trần truồng và bị tra khảo tương tự.
 
Người trán hói dằn từng tiếng:
 
- Cô thấy chưa? Mọi người đàn bà vào căn phòng này đều bị đối xử như vậy. Khí hậu lạnh buốt xương mà bị lột hết quần áo, cô chỉ chịu được hai ngày là bỏ mạng. Lại còn những ổ kiến lửa, những con vắt khổng lồ, những con beo nhỏ rất thích đàn bà... À quên, còn mấy con đười ươi đa tình nữa. Chỉ sống chung một đêm với khỉ đột là cô không còn che giấu sự thật. Nhưng trước khi cô được làm vợ đười ươi, tôi sẽ gọi một trung đội binh lính tới đây. Bọn chúng là người thiểu số, không biết vuốt ve đàn bà. Chúng sẽ coi cô như con vật. Tôi sẽ bỏ mặc cô với chúng một đêm. Đêm sau, tôi đưa cô tới gặp đười ươi. Nếu cô chưa chết, tôi sẽ nhốt cô cùng con beo vằn dâm đãng. Thế nào, cô Hoàng Hoa, cô chịu khai chưa?
 
Hoàng Hoa chết lặng trên ghế. Lát sau nàng lắc đầu, giọng yếu ớt:
 
- Thưa, tôi có phạm tội gì đâu mà khai. Xin đồng chí xét lại cho tôi nhờ.
 
Người trán hói cười ha hả:
 
- Cô còn dám gọi tôi là đồng chí được ư? Chúng ta là kẻ thù của nhau có lẽ đúng hơn. Hoàng Hoa? Tên thật của cô là gì? Vì lẽ gì cô hạ sát nhân viên của Đảng?
 
- Thưa đồng chí, chuyện ấy hoàn toàn không đúng.
 
Người trán hói quát lớn như lệnh vỡ. Đoạn hắn rút trong hồ sơ đưa cho nàng một mảnh giấy vàng. Trên tờ giấy là một bức mật điện gồm toàn chữ số:
 
- Đọc đi?
 
Thần đồng toán học cũng không đọc được, huống hồ Hoàng Hoa. Muốn đọc mật mã, phải biết “chìa khóa “, và phải mất thời giờ. Nàng lắc đầu, gã trán hói bèn đập vào bàn tay nàng, nửa đe dọa, nửa xuồng xã:
 
- Ừ nhỉ, bức điện này bằng mật mã, cô không đọc nổi. Cho dẫu tôi cho dịch ra, cô cũng chẳng hiểu gì đâu. Vì cô chỉ là một con trốt tầm thường trên bàn cờ rộng lớn. Cô biết YK không?
 
Đúng như gã trán hói nói, nghề gián điệp là nghề của những con trốt tầm thường trên bàn cờ, thế giới rộng lớn. Hoàng Hoa không thể nào biết được YK là ai.
 
Khi ấy, YK đang ở Sàigòn trong một khu hầm kiên cố xây dưới mặt đất 15 thước, bên trên có 5 mét bê tông cốt sắt, nghĩa là đủ sức chịu đựng được những cuộc oanh tạc bom nặng. Nhà hầm được điều hòa khí hậu, và được trang bị một hệ thống đèn chiếu tối tân khiến ở trong hầm mà ánh sáng dễ chịu như ngoài trời buổi sáng.
 
YK là một người trung niên dong dỏng cao, mặt dài, đôi mắt nhỏ kết thành ba góc dưới chân mày xếch trông như lưỡi dao. Đó là mắt tam giác phối hợp với lông mày thụ tâm, người đời xưa có mắt và lông mày này thường làm đệ nhất công khanh, tài năng có thừa nhưng tâm địa lại vô cùng thâm hiểm và gian ác.
 
Hắn mặc sơ mi trần, tay xắn lên để lộ nét gân guốc, cổ quấn phu la đỏ, quần xám rộng thùng thình, chân dận giép quai da. Nhìn chung, hắn có vẻ ốm yếu nhưng lại tràn trề nghị lực. Hắn đang ngồi trước cái bàn dài, dài như loại bàn ăn câu lạc bộ, chỉ khác bàn này bằng sắt, trên bàn được kê thành một hàng ngắn 5 bộ máy truyền tin bằng siêu tần số. Hắn ngồi giờ lâu, lưng dựa ghế xoay, mắt lim dim, thân thể bất động như pho tượng. Đĩa đựng tàn thuốc trong tầm tay hắn lớn bằng đĩa xúp đã đầy ắp mẩu thuốc lá sợi đen.
 
Một thuộc viên mặt đen sì như cột nhà cháy chắp tay nghiêm chỉnh sau lưng. Đột nhiên YK quay lại hỏi, giọng khàn khàn và mỏi mệt như người nghiện bị đói thuốc:
 
- Liên lạc với họ được chưa?
 
Thuộc viên cung kính đáp:
 
- Thưa, họ đã trả lời.
 
YK cười nửa miệng:
 
- Vậy thì tốt.
 
Thuộc viên ngần ngừ một giây rồi nói:
 
- Dạ thưa, tôi đã dặn nhân viên chuyển bức điện này thật nhanh, trong vòng một phút. Tuy nhiên,...
 
- Tuy nhiên cái gì?
 
- Thưa... tuy nhiên tôi vẫn lo ngại vì bên sở Mật vụ đã có bộ phận kiểm thính tân tiến, không những thu lén được nội dung bức điện lại còn có thể...
 
YK càu nhàu:
 
- Hừ, sở Mật vụ! Trước đây tôi đã đề cập đến lão Hoàng ma quái ấy hàng chục lần mà không ai chịu nghe. Đúng là nuôi ong tay áo. Anh đã được tin tức đích xác về hoạt động của lão Hoàng chưa?
 
- Thưa rồi.
 
- Lão ta khám phá ra kế hoạch của tôi không?
 
- Thưa, điều này tôi chưa dám đoan quyết.
 
- Hừ, lão Hoàng biết thì hỏng hết, hỏng hết. Những kẻ thường được coi là thù nghịch với tôi chỉ là đồ bỏ, lão Hoàng mới là đối thủ nguy hiểm bậc nhất. Ta phải ra tay nội trong đêm nay.
 
YK bấm nút điện thoại. Một giọng nói rắn rỏi vang trong ống nói:
 
- Thưa ngài...
 
YK gắt om:
 
- Còn thưa với gởi gì nữa? Lão Hoàng đang tìm cách phá tôi. Lực lượng của ta bố trí xong chưa?
 
- Thưa, chỉ còn đợi lệnh của ngài nữa là...
 
- Được. Tôi đã ra lệnh rồi đấy. Nội đêm nay, các anh phải làm một mẻ lưới thật lớn. Phải diệt trọn ổ, nghe chưa?
 
- Tuân lệnh.
 
Hắn tắt máy vớ điếu thuốc cháy dở rít một hơi. Cách nhà hầm độ hai cây số, trong một trang trại rộng bát ngát, một toán người nét mặt nghiêm trọng đang quâu quần chung quanh bản đồ thành phố Sàigòn. Một người vụt đứng dậy rút súng lục lên đạn kêu đánh soạch:
 
- Viên đạn này, tôi sẽ bắn vào đầu lão Hoàng. Lát nữa lão sẽ biết tay ta.
 
Một đoàn cam nhông đen sì lùi lũi mở máy rời trang trại.
 
Thành phố Sàigòn vùi yên trong giấc ngủ. Hai triệu dân Sàigòn không thể biết đêm ấy một biến cố ghê gớm đang tuần tự diễn ra.
 
Gần sáng, ông Hoàng vẫn thức trong tòa biệt thự cổ gần phi trường Tân sơn nhất.
 
 



Chương V
 
Trái cam đã chín
 
 
Thức đêm đối với ông tổng giám đốc Mật vụ là chuyện rất thường. Nhiều khi cần theo dõi công việc quan trọng, ông bỏ ngủ cả tuần lễ. Tuy nhiên, lần thức khuya này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vì đây là lần đầu trong đời, ông Hoàng lo sợ.
 
Trong bao nhiêu năm xông pha lằn tên mũi đạn, hoặc điều khiển guồng máy gián điệp, ông Hoàng chưa hề biết lo sợ. Ông tin vào bộ óc siêu việt, và tài quyền thuật độc nhất vô nhị của ông. Hồi còn trẻ, lăn vào nguy hiểm, ông chưa hề bị đối thủ đánh ngã bằng võ Thiếu lâm, nhu đạo, hay quyền Anh. Không cần nhắm bắn, ông chỉ rút súng ra khỏi vỏ là viên đạn bay vèo trúng đích, bất cứ đích nào. Kẻ thù đứng xa 20 thước, hoặc ngọn nến leo lét đặt trên nóc tủ.
 
Trở về già, gân cốt chùng dần, ông Hoàng không đấu võ và bắn súng nữa nhưng trí sáng tạo của ông lại minh mẫn hơn lên. Cho nên ông không rời văn phòng mà vẫn có thể đánh bại hàng trăm kẻ địch lợi hại.
 
Đêm nay, ông Hoàng lo sợ vì kẻ chủ mưu hại ông đã từng hợp tác chặt chẽ với ông, và hiện giữ một chức vụ vô cùng trọng yếu tại Sàigòn.
 
Đúng ba giờ sáng, điện thoại trên bàn reo leng keng. Ông Hoàng bấm nút, trong máy vẳng ra giọng nói đàn ông quen thuộc:
 
- Trái cam đã chín (1).
 
Rồi im bặt.
 
Nếu không phải là trường hợp quan trọng thì ông Hoàng đã cười rộ. Vì mật khẩu "trái cam đã chín" nhắc lại những kỷ niệm xa xưa thời ông tham gia kháng chiến chống Đức quốc xã trong đại chiến thứ hai trên đất Pháp bị chiếm đóng. Như không quân đồng minh chờ mật lệnh "trái cam đã chín" tung ra rồi nhào xuống lao thất Amiens mở cuộc đại tấn công. Nay ông Hoàng chỉ chờ tin mật báo là huy động bộ máy gián điệp và phản gián điệp hùng hậu của mình để đối phó.
 
Ông bấm một nút khác:
 
- Nguyên Hương phải không?
 
Một tiếng nói dịu dàng đáp lại:
 
- Dạ.
 
- Họ đến chưa?
 
- Thưa chỉ độ 5 phút nữa họ vào đến nơi.
 
Con đường dẫm vào khu Tân sơn nhất vắng tanh không một bóng người. Cả những quân xa thường lưu thông vào giờ này cũng không thấy. Dường như vạn vật rủ nhau nín thinh để chờ biến cố xảy ra.
 
Năm chiếc cam nhông lại phóng như bay trên mặt đường nhựa láng bóng vì trận mưa đêm vừa tạnh. Đến một quãng tối, đoàn xe dừng lại, từ trên xe nhảy xuống nhiều người mặc đồ xẫm. Biệt thự của ông Hoàng nằm lùi trong khu vườn tối. Đoàn người vọt tường tiến vào. Lệ thường đàn chó bẹt giê được huấn luyện riêng canh gác suốt đêm ngoài vườn. Đêm nay, đàn chó đã biến dạng. Đoàn người bí mật vừa xô cửa vào phòng giấy thì một hồi chuông vang ngân.
 
Tiếng chuông nghe có vẻ thảm thiết như báo hiệu thần Chết. Mọi ngọn đèn trong biệt thự được bật sáng choang.
 
Một tiếng hô to:
 
- Anh em nằm xuống. Nằm xuống tất cả. Bị lọt vào ổ phục kích.
 
Ngay khi ấy, một tiếng nói từ bên trong vọng qua máy vi âm:
 
- Chào các bạn. Mời các bạn đứng dậy, và cất khí giới vào người. Không ai hại các bạn đâu. Tôi là tổng giám đốc Hoàng. Tôi xin mời vị chỉ huy của các bạn vào trong này điều đình. Tôi đã bố trí hoàn bị, đừng ai có hành động khiêu khích kẻo gặp hậu quả đáng tiếc. Cửa đã mở, yêu cầu vị đại diện vào.
 
Cửa sắt dạt sang bên như được mở bằng bàn tay ma. Một người đàn ông vạm vỡ bước qua ngưỡng cửa. Đứng ngoài, mọi người có thể thấy rõ bên trong. Nguyên Hương lẳn mình trong chiếc áo dài bằng hàng mỏng, mớ tóc dài chảy xuống bên vai, đôi môi cong và ướt, nghiêng đầu chào khách.
 
Một phút sau, người lạ được dẫn vào phòng riêng của ông Hoàng. Ông Hoàng vẫn ngồi yên trong ghế bành. Vừa vào đến nơi, người lạ đã rút phắt khẩu súng đeo ở thắt lưng ra:
 
- Hừ, ông đã mắc mưu tôi. Tôi đến đây để bắt ông. Yêu cầu ông giơ tay lên và theo tôi ra xe. Chúng tôi mang sẵn một số chất nổ cực mạnh. Nếu ông kháng cự thì trụ sở này sẽ tan thành bụi trong chớp mắt.
 
Đang cúi xuống đống hồ sơ, ông Hoàng ngẩng đầu lên cười ha hả:
 
- Không ngờ một người có nhiều kinh nghiệm như ông lại lừa một cách dễ dàng như thế! Ông thử xét lại khẩu súng của ông xem có đạn không?
 
Giật mình, người lạ nhìn xuống bàn tay. Bỗng một tiếng “tách” nổi lên. Người lạ ôm tay ngồi xuống, mặt nhợt nhạt. Khẩu súng tuột xuống nền nhà. Ông Hoàng đứng dậy, tiến lại chỗ người lạ, dáng điệu lo âu như người cha chứng kiến cảnh đứa con duy nhất bị té ngã:
 
- Ông bạn có hề gì không?
 
Người lạ rên rỉ:
 
- Thưa cụ, tôi chết mất.
 
Ông Hoàng mỉm cười:
 
- Tôi đã bảo là các ông chớ nên khinh tthường lão già cổ hủ này. Đây này, tôi nói riêng cho ông biết: từ nhiều tuần nay, tôi đã biết phía các ông định thủ tiêu tôi vì tôi còn sống ngày nào thì kế hoạch Tầm Sét của các ông còn bị cản trở ngày ấy.
 
Người lạ trợn tròn mắt, kinh ngạc:
 
- Trời ơi, cụ đã biết rõ kế hoạch Tầm Sét?
 
Ông Hoàng đủng đỉnh:
 
- Phải, tôi đã am tường mọi chi tiết từ khi nó mới được phóng ra trên giấy. Tôi đã chuẩn bị đối phó đâu vào đấy. Tất cả hồ sơ, tài liệu mật đã được di chuyển đến một trụ sở khác từ hai hôm nay. Nhân viên nòng cốt của Sở cũng không còn ở đây nữa. Trước khi đoàn xe của ông chuyển bánh, người ta đã báo tin cho tôi và tôi đã ra lệnh nghênh đón ông xứng đáng. Ông không biết là phòng làm việc của tôi được trang bị súng điện tử tự động bí mật sao? Vì tôi có nhiều cảm tình với ông nên chỉ hạ lệnh bắn đạn chứa hơi ép. Nếu là đạn thuốc độc thì ông đã chết từ nãy. Hoặc ác độc hơn thì tôi đã dùng đạn đum đum. Loại đạn ghém thường dùng để bắn chim và thú dữ ấy mà! Nhưng loại đum đum này nguy hiểm hơn nhiều vì nó phá tung lục phủ ngũ tạng,khiến nạn nhân quằn quại trong vũng máu hàng giờ mới thở hơi cuối cùng.
 
Người lạ van vỉ:
 
- Thưa cụ, bây giờ tôi đã hiểu, xin cụ mở lượng hải hà tha cho.
 
Ông tổng giám đốc Mật vụ rít hơi xì gà Havan thơm ngát:
 
- Dĩ nhiên, tôi muốn tha ông nên mới mời ông vào trong này để tiện mạn đàm. Bắt đầu từ phút này ông được hoàn toàn tự do. Mời ông tự tiện ra vườn, tập hợp nhân viên của ông lại, rồi trở về. Ban phòng vệ đã được lệnh để yên cho các ông rút lui.
 
Người lạ lắc đầu, bộ mặt thiểu não:
 
- Xin cụ xét lại cho tôi được nhờ. Nếu tôi về trụ sở với hai bàn tay không, chắc chắn người ta sẽ giết tôi.
 
- Vậy ông muốn gì?
 
- Thưa, nếu cụ cho phép tôi xin được theo hầu trong tổ chức của cụ.
 
- Tưởng gì, nếu chỉ có thế tôi rất sẵn sàng. Song muốn được thu nhận ông phải tỏ ra thành thật.
 
- Thưa, tôi đâu dám dối cụ.
 
- Để chứng tỏ thiện chí, ông hãy gọi điện thoại về cho cấp chỉ huy của ông.
 
- Thưa, gọi cho ai?
 
- Gọi cho ai hẳn ông đã biết. Khi trước, tuần lễ nào người ấy cũng liên lạc với tôi, nhưng từ ngày tình thế biến chuyển, lập trường của chúng tôi không phù hợp với nhau nên không còn điện đàm nào nữa.
 
Ngẫm nghĩ một lát, người lạ lảo đảo đứng dậy, kéo ghế ngồi trước máy điện thoại rồi lặng lẽ quay số. Đợi đầu giây lên tiếng, hắn nói:
 
- Thưa ngài, cụ Hoàng muốn nói chuyện với ngài.
 
Trong dây nói vẳng ra tiếng la hét om xòm. Mỉm cười, ông tổng giám đốc Mật vụ cầm điện thoại, giọng nói ngọt ngào:
 
- Tôi là Hoàng đây. Chào ngài.
 
Tiếng la hét dịu xuống. Ông Hoàng tiếp:
 
- Ngài cố tình tránh mặt tôi nên đổi số điện thoại. Vì vậy tôi phải nhờ thuộc viên của ngài gọi về. Bằng cuộc điện đàm này, tôi khẩn khoản yêu cầu ngài lần chót.
 
- Cụ yêu cầu viêc gì?
 
- Việc gì thì ngài đã rõ.
 
- Hừ, cụ đòi tôi xuất ngoại để cụ ở nhà tiếp tục làm mưa làm gió. Cụ đừng quên tôi có dưới tay một lực lượng hùng hậu.
 
- Vâng, lực lượng hùng hậu này vừa đến vây bắt tôi và đã bị tôi tước khí giới.
 
- Thua keo này tôi bày keo khác. Cụ và tôi là hai con hổ trong rừng rậm, trong cuộc tranh thắng làm chúa sơn lâm, phải một mất một còn.
 
- Nghĩa là ngài nhất định khai chiến với tôi?
 
Ở đầu giây có tiếng gắt, rồi điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Ông Hoàng thở dài:
 
- Tôi đã kiên nhẫn tới cùng. Âu đó cũng là Trời định! Vận họ đã tận, không sức mạnh nào, thủ đoạn nào có thể cứu vãn được nữa!
 
Người lạ nhìn ông bằng cặp mắt thán phục. Ông Hoàng quay lại:
 
- Ông hãy ra lệnh cho tài xế lái về ngã tư Phan thanh Giản, Đinh tiên Hoàng. Tại đó, một người đi bình bịch, đội kết màu trắng đã chờ sẵn dẫn đường cho ông. Người ấy sẽ đưa ông tới chỗ an toàn. Chào ông, và chúc ông may mắn.
 
Người lạ đứng nghiêm, chào ông Hoàng. Cửa sắt dạt mở, ông Hoàng vẫy Nguyên Hương vào. Đoàn người mặc đồ chẽn phục kích ngoài sân lố nhố kéo nhau ra cổng. Nguyên Hương hỏi ông Hoàng:
 
- Ông không sợ họ tấn công trở lại ư?
 
Ông Hoàng lắc đầu:
 
- Không sao. Họ gồm 2 toán. Toán thứ nhất có nhiệm vụ dò đường. Toán thứ nhì mới đáng ngại.
 
- Thưa toán thứ nhì hiện ở đâu?
 
Ông Hoàng mỉm cười:
 
- Toán này sắp sửa hành động. Thôi, cô vào ngay trong này.
 
Ông tổng giám đốc Mật vụ bấm nút điện cho cánh cửa sắt nặng nề khép lại. Nguyên Hương sửng sốt:
 
- Thưa, tại sao ông lại thả hai họ về?
 
Ông Hoàng đáp:
 
- Cổ nhân có câu “thà để người phụ ta còn hơn là ta phụ người “, tôi cốt thả toán thứ nhất là để họ áp dụng phần hai của kế hoạch. Sau khi họ cạn tàu ráo máng, tôi mới có thể hành động cứng rắn một cách hợp tình và hợp lý. Phần đầu của kế hoạch là bắt sống tôi, hoặc trong trường hợp thất bại thì hy sinh một số người để bắn tôi chết tại chỗ. Còn phần hai của kế hoạch là gài mìn “vắt” bên ngoài để cho nổ tung trụ sở. Loại mìn “vắt” này rất lợi hại, nó được đóng thành hộp trông như hộp nước ngọt của Mỹ, ở đầu có cái vòi cao su, đặt vào đâu là dính chặt lấy như con vắt bám da thịt người đi rừng nên người ta gọi là mìn “vắt”. Đặc tính của mìn “vắt” là xuyên phá. Nó có thể giật đổ bin đinh nhiều tầng, và lọt qua bê tông dầy dễ dàng như dao đâm qua phó mát.
 
- Thưa ông, họ đã đặt mìn chưa?
 
Ông Hoàng nhìn đồng hồ tay:
 
- Dĩ nhiên là rồi, như cũng còn 3 phút nữa mới nổ. Họ xử dụng cả thảy 10 hộp mìn. Tuy vậy, kết quả sẽ chẳng đi đến đâu.
 
- Thưa ông ..
 
Vẻ sửng sốt gia tăng rõ rệt trong cặp mắt đen láy của nữ bí thư Nguyên Hương. Ông Hoàng cắt ngang:
 
- Cô muốn hói tại sao tôi lại biết quá rõ nội dung kế hoạch của họ phải không? Vì lẽ giản dị, tôi có người bên trong. Vả lại, tôi đã tiên liệu và bố trí từ lâu. Họa đồ nhà này mà họ dựa vào để đặt kế hoạch tấn công chính là họa đồ giả. Theo họa đồ, văn phòng tôi được bao bọc bằng tường bê tông dầy 30 phân. Với loại tường mỏng này, 10 hộp mìn “vắt” đã quá đủ. Họ không thể biết rằng bề dầy của tường lên đến 1 mét, nghĩa là 100 phân tây, bên trong lại lót thép nên bom nguyên tử nhỏ cũng không đáng sợ huống hồ là mìn.
 
Ông Hoàng lại coi đồng hồ rồi lẩm bẩm:
 
- Nổ rồi đó.
 
Ông tổng giám đốc vừa dứt lời thì một tràng tiếng nổ phát ra. Nền phòng rung chuyển dữ dội song bốn bức tường vẫn đứng yên, ánh đèn vẫn không nhấp nháy.
 
Ông Hoàng nhìn chung quanh bằng cặp mắt luyến tiếc. Nguyên Hương gặp luồng nhỡn tuyến khác thường của ông song không dám hỏi. Nàng có linh tính là ông Hoàng đi luôn, không bao giờ trở lại trụ sở Tân sơn nhất nữa. Tòa biệt thự cổ rêu phong bẩn thỉu và đổ nát này chứa sẵn bên trong nhiều hệ thống điện tử tân tiến. Ông Hoàng đã cho gỡ dọn từ trước nhưng dầu sao cũng còn rất nhiều máy móc đắt tiền phải bỏ lại.
 
Lòng Nguyên Hương bỗng nao nao. Nếu phải ra đi, nàng còn luyến tiếc hơn ông Hoàng nữa. Nàng thích làm việc trong tòa nhà âm u này hơn là dọn đến một bin đinh gần trung tâm thành phố, lên xuống bằng thang máy Otis, mọi phòng đều được điều hòa khí hậu. Không phải vì nàng ghét tiện nghi văn minh mà chính trụ sở Tân sơn nhất là một kỷ niệm êm đềm và đẹp đẽ đối với nàng. Văn Bình thường đến những buổi chiều tắt nắng hoặc buổi sáng sương hồng và rủ nàng ra sau vườn ngồi trên ghế đá bên luống hoa thược dược ngào ngạt hương thơm. Sau này, Sở tăng thêm nhân viên, số giai nhân được Văn Bình đeo đuổi cũng tăng thêm. Nguyên Hương không còn cái thú ban đầu tình tự bên luống hoa thược dược với chàng nữa. Nhưng ít nhất là những buổi chiều tắt nắng hoặc buổi sáng sương hồng, nàng còn được nghe tiếng phi cơ và được nhìn phi cơ bay qua. Phi cơ là một phần cuộc sống của Văn Bình. Thanh âm và hình bóng những con chim sắt oai vệ trên vùng trời Tân sơn nhất đã giúp nàng vợi bớt được cô đơn.
 
Ông Hoàng gọi giật:
 
- Lại đây. Xách cặp da cho tôi. Cô bị mệt ư?
 
Nguyên Hương ấp úng, mặt đỏ bừng:
 
- Thưa không.
 
Ông Hoàng ấn nút dưới bàn giấy, cửa hầm bí mật lộ ra. Ông Hoàng xuống trước, tay cầm cây đèn bấm lớn. Đếm đúng 10 bậc thang, Nguyên Hương đặt chân xuống nền xi măng bên dưới. Lâu lắm nàng mới xuống hầm. Đường hầm này được đào từ lâu, song chỉ một số cộng sự viên biết, trong số đó có nàng.
 
Đường hầm chỉ rộng độ một thước, vừa đủ hai người đi song song. Ông Hoàng phà khói xì gà Havan thơm ngát. Nguyên Hương lẽo đẽo theo sau, tay xách cái cặp da nặng chĩu tài liệu bí mật. Giây lát, hai người tới cuối đường hầm.
 
Bên trên là một tòa biệt thự lớn. Ông Hoàng rút túi ra cái máy phát thanh bằng gói thuốc lá, mở máy rồi nói:
 
- Alô, alô. Trái cam đã chín.
 
Lập tức có tiếng người đáp:
 
- Bình Minh đây. Xin đợi một phút.
 
Đúng một phút sau, nắp hầm mở rộng. Ở trên, Lê Diệp, cánh tay trái của ông Hoàng, chờ sẵn từ lâu. Thấy Lê Diệp vẻ mặt nghiêm trọng, ông Hoàng mỉm cười:
 
- Mình đi được rồi chứ?
 
Lê Diệp đáp:
 
- Thưa được rồi.
 
Trên bàn, hai ly cà phê đen bốc khói nghi ngút. Lê Diệp kéo ghế lại. Cà phê đen là một trong các thú vui thường nhật của ông tổng giám đốc sở Mật vụ.
 
Tuy đã quen cuộc sống đầy biến cố, Nguyên Hương cũng bị xúc động mạnh. Cà phê nóng bỏng miệng mà nàng lại có cảm giác lạnh ngắt. Nàng bưng tách cà phê lên môi một cách uể oải như đứa trẻ miễn cưỡng uống thuốc đắng, trong khi ấy ông Hoàng vắt chân chữ ngũ, khoan thai chiêu từng ngụm một.
 
Đột nhiên ông đặt ly xuống bàn, nhăn mặt:
 
- Hôm nay, ông Tám rang hơi già. Hừ, có lẽ phi cơ xuống không kịp...
 
Lê Diệp đáp:
 
- Thưa vâng. Ông Tám hết thuốc từ 4 ngày nay. Lẽ ra máy bay mang xuống sáng qua, nhưng vì tình hình thay đổi nhanh chóng nên chuyến bay bị đình hoãn.
 
Ông Hoàng lơ đãng nói một mình:
 
- Bác Tám đói thuốc, thật tội nghiệp...
 
Sở Mật vụ do ông Hoàng điều khiển có nhiều nhân vật siêu đẳng, nam thì lấy mạng người dễ dàng như lấy quẹt máy trong túi, nữ thì đủ tài mê hoặc tượng đá công viên, nhưng cũng có một số nhân vật khác, không được công chúng biết danh như Văn Bình Z.28, Lê Diệp, Triệu Dung, Nguyên Hương, Thu Thu, Thúy Liễu, Katy... mà tầm quan hệ đối với Sở vẫn không kém. Trong số người ẩn này có ông Tám hoặc bác Tám. Ông Hoàng khi gọi là ông, khi gọi là bác. Những cộng sự viên thân cận của ông Hoàng không biết bác Tám về giúp ông Hoàng từ hồi nào vì khi họ đến, họ đã gặp bác. Theo lời Triệu Dung thì bác Tám đã quen ông Hoàng từ nửa thế kỷ, khi hai người lênh đênh nơi hải ngoại, ông Hoàng làm nghề phóng viên báo chí, bác Tám chuyên hầu bếp cho cho các tiệm ăn lừng lẫy ở tây bán cầu. Mỗi người làm một nghề khác, nhưng cả hai đều đeo đuổi mục đích chung, đấu tranh cho nước nhà độc lập. Ông Hoàng và bác Tám cùng tham gia tích cực vào một phong trào quốc gia, rồi từ đó, trải qua nhiều cuộc thăng trầm họ vẫn sống bên nhau thân thiết.
 
Vợ ông Hoàng là người Ý, từ ngày bà từ trần vì công vụ, ông không tục huyền nữa. Vợ bác Tám cũng người Ý, và cũng mệnh chung sau đêm tân hôn một thời gian ngắn. Cũng như ông Hoàng, bác Tám quyết không tục huyền. Khi ông Hoàng về nước để tổ chức lãnh đạo ngành điệp báo, bác Tám trở thành “xếp” đầu bếp cừ khôi ở Ba lê. Các tiệm ăn sang trọng nhất đua nhau giành giật bác, và bác đang dự định về làm cho nhà hàng Maxim’s với số lương tháng nhiều gấp 10 lần lương tổng trưởng Nội các thì nhận được dây thép của ông Hoàng. Bác Tám không cần hỏi điều kiện, tất tả đến gặp ông Hoàng. Ông Hoàng đề nghị:
 
- Thôi, anh bỏ cái nghề chiên bít tết và quấy xốt đi, chúng mình về nước làm việc chung với nhau.
 
Thì bác Tám làm mặt giận:
 
- Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nghề chiên bít tết và quấy xốt của tôi có thể giúp tôi xây bin đinh ở Ba lê, nhưng tôi vẫn chịu nghèo, chui rúc trong căn phòng không có máy sưởi là vì tôi chờ đợi ngày hồi hương để được luộc rau muống, chiên đậu khuôn và nấu hủ tíu giá sống cho anh ăn.
 
Thế rồi bác về nước cùng với đứa con trai nhỏ duy nhất. Bác sống bên ông Hoàng, hai người như hình với bóng, vậy mà ít người biết bác Tám là đầu bếp kiêm quản gia ruột thịt của ông tổng giám đốc. Nhiều khi gâp chuyện khó khăn, một mình giải quyết không xong, ông Hoàng thường uống cà phê với bác Tám để hỏi ý kiến. Không rõ bác Tám có giúp bạn được những gi, nhưng bề ngoài bác vẫn giữ thái độ kẻ dưới khiêm tốn mặc dầu ông Hoàng luôn luôn mến trọng bác, một điều ông, hai điều bác. Những lúc nhắp cà phê hai người với nhau, bác Tám thân mật gọi ông Hoàng bằng anh, nhưng đến khi có người lạ bác lại gọi là ông hoặc cụ một cách kính cẩn.
 
Bác Tám có thiên tài về nấu nướng, nếu dự thi nấu nướng quốc tế bác phải giật giải khôi nguyên. Ông Hoàng nhận định rằng thiên tài của bác có thể biến rau đậu thành thịt cá và không phải loạn ngôn nếu coi bác là đệ nhất phù thủy ẩm thực, úm ba la là gỗ đá hóa ra bít tết. Bác Tám rang và pha cà phê thì ngon tuyệt, dường như ông Hoàng còn sống đến ngày nay, bất chấp năm tháng, bất chấp khó khăn điên đầu là nhờ ma lực cà phê bác Tám.
 
Tuy nhiên, bác Tám lại có yếu điểm: nghiện thuốc lào. Những năm lênh đênh xa tổ quốc, bác đều mang cái điếu cầy bên mình. Điếu này là của gia bảo, nó được làm bằng một ống tre đặc biệt mọc ở vùng thượng du Hòa bình. Nó cứng như sắt, dao chém không không vỡ, lâu ngày nó lên nước bóng loáng, hai đầu được bịt bạc. Mỗi lần rít thuốc, bác lim dim cặp mắt như người hít bạch phiến. Thuốc lào của bác cũng phải là thứ đặc biệt, ngon hơn thuốc lào thượng hảo hạng ở Bắc Việt.
 
Sau ngày hồi hương, bác chu du khắp nơi, chọn mãi mới tìm ra mảnh đất tại Di linh có phong thổ thích hợp để trồng thuốc lào. Bác đặt người trông nom khoảnh đất và cung cấp thường xuyên thuốc hút cho bác. Khi thiếu thuốc, bác chẳng làm được việc gì nữa. Bởi vậy, ông Hoàng đã lưu tâm đến việc cung cấp. Ông lưu tâm đến việc tiếp tế thuốc lào cho bác Tám còn hơn cả việc tiếp tế thuốc Salem và rượu huýt ky cho Văn Bình nữa.
 
Ông Hoàng hỏi Lê Diệp:
 
- Ông Tám đi chưa?
 
Lê Diệp đáp:
 
- Thưa, đang ngồi chờ với chú Sáu ngoài xe.
 
Lê Diệp dẫn ông Hoàng qua một căn nhà chất đầy chai. Thì ra đấy là trụ sở công ty bán sữa tươi. Ông Hoàng lập ra hàng chục công ty, có cái thật, có cái “ma “để che dấu hoạt động nghề nghiệp và cũng để lấy tài chánh. Công ty sữa tươi này làm ăn rất phát đạt, sáng nào cũng vậy, từ rạng đông công ty đã có 2 xe hơi riêng gắn máy ướp lạnh, chở sữa đi khắp dô thành. Lê Diệp đẩy cửa ga ra tối om, gọi nhỏ:
 
- Chú Sáu đâu?
 
Có tiếng đáp:
 
- Em đây.
 
Chú Sáu là tài xế thân tín nhất của ông Hoàng. Cũng như bác Tám, chú Sáu là một người có hành tung khiêm nhường, hầu như bí mật. Chú Sáu cao lớn như tây, mũi lõ như tây, da trắng như tây, và nói tiếng tây cũng ríu ra ríu rít như tây chính hiệu nữa. Thật ra chú Sáu chỉ lai tây, cha chú người Việt, mẹ chú người Ý. Và cha chú chính là bác Tám.
 
Trông chú, đố ai dám bảo chú làm nghề tài xế. Mặt chú có thể bấm ra sữa, tay chân chú chưa hề có vết chai, áo quần chú lại luôn luôn bảnh bao. Nói cho đúng, chú học khá giỏi, xêm xêm tốt nghiệp cử nhân Luật tại Ba lê. Chú đóng vai tài xế để bảo vệ an ninh cho ông Hoàng luôn thể.
 
Chú Sáu mở cửa xe chở sữa sơn trắng toát, mời ông Hoàng, Nguyên Hương và Lê Diệp lên xe. Đèn trần xe bật sáng, bác Tám vừa rít xong điếu thuốc lào. Vẻ mặt bác hơi khổ sở, chắc chắn vì thuốc lào bác hút là thuốc lào mua tạm ở đường Lê thánh Tôn, không phải thuốc “nhà “ từ Di linh gởi xuống.
 
Bên trong xe được thiết trí sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Phía trong cùng là phòng vệ sinh, bên cạnh là bếp và tủ lạnh, được ngăn bằng riềm ni lông đục. Sau đó là phòng làm việc kiêm phòng ngủ của ông Hoàng, bên ngoài mới đến sa lông. Hai bên sườn xe được gắn một cái bàn sắt dài có chân, bên trên có máy chữ điện, máy dịch mật mã, máy hủy tài liệu và hệ thống đìện thoại và truyền tin siêu tần số. Xe hơi được đóng kín mít, không khí mát rợi vì có máy điều hòa.
 
Chiếc cam nhông chở sữa này thường được dùng làm tổng hành doanh lưu động của ông Hoàng. Thân xe được lót hai lần thép dầy, đạn bắn không thủng. Kiếng xe cũng thuộc loại chống đạn, cón lốp xe được chế tạo đặc biệt đủ sức chịu đựng 5, 10 phát đạn mà không xẹp lún.
 
Bác Tám ngồi phía trước với chú Sáu. Cổng nhà xe mở toang. Chiếc cam nhông sơn trắng mở máy êm như ru. Dẫn đường là chiếc Pờ giô sơn đen mới toanh. Phía sau là chiếc tắc xi đeo số giả.
 
Chú Sáu lái xe xuyên qua đường hẻm. Đâu đây tiếng kèn xe chữa lửa tru lên thảm thiết. Tòa biệt thự cổ kính của ông Hoàng gần trường bay Tân sơn nhất đang biến thành mồi ngon cho thần hỏa. Ông Hoàng thu mình trên ghế, đôi mắt mơ màng như nhà thơ tìm vần. Những việc xảy ra rồn rập và khẩn trương đến đâu cũng đã trở nên vô nghĩa đối với người chai đá như ông. Ngồi bên, Lê Diệp cũng có bộ mặt bình thản khiến ai cũng có thể lầm chàng là kẻ “ngu si hưởng thái bình”. Riêng Nguyên Hương ngồi đăm chiêu, hai bàn tay thon thon, trắng muốt xếp trên đùi. Nàng đang nghĩ đến Văn Bình xông pha trong mật khu giữa những nguy hiểm chết người.
 
Chiếc xe chở sữa khổng lồ quẹp trái, lên đường Phan thanh Giản. Bác Tám kép cánh cửa ăn thông với phía sau, nói với ông Hoàng:
 
- Thưa ông, nhân viên với ta vừa báo hiệu an toàn.
 
Ông Hoàng gật đầu:
 
- Vậy yêu cầu ông dặn chú Sáu lái thẳng về trụ sở mới.
 
Ông tổng giám đốc dí cặp mắt cận thị vào điếu xì gà dài ngoằng. Nguyên Hương cất tiếng, giọng đầy băn khoăn:
 
- Thưa, còn người đi bình bịch đội kết trắng chờ ở ngã tư Đinh tiên Hoàng – Phan thanh Giản?
 
Ông Hoàng nhún đôi vai gầy:
 
- Với kế hoạch gài mìn “vắt”, họ đinh ninh giết được tôi. Nhổ cỏ cần nhổ tận rễ, nhân viên của họ trá hàng để phá vỡ hết cơ sở còn lại. Cô yên tâm, họ sẽ gặp một người đi bình bịch và đội kết trắng. Người này sẽ dẫn họ vào Chợ Lớn. Trụ sở trong Chợ Lớn của ta đã được dọn đi từ trước.
 
Rồi ông tổng giám đốc cười mỉm:
 
- Đêm nay, kẻ cắp bà già gặp nhau, họ sẽ tha hồ mà khóc.
 
Chú Sáu gia tăng tốc độ trên xa lộ Biên hòa rộng thênh thang. Qua khỏi cầu, xe hơi quẹo vào con đường nhỏ. Trời bắt đầu sáng lờ mờ. Ông Hoàng xuống xe, lịch sự nhanh nhẹn mở cửa chiếc Hinman sơn màu đen cao lêu nghêu, vuông vức như cái hộp, đậu sẵn dưới cây kè rườm rà. Trong giây phút, chiếc Hinman cổ lỗ sĩ do Lê Diệp lái đã biến mất vào màn sương mù rạng đông.
 
 
* * *
 
 
Hoàng Hoa phải nhắm mắt lại vì ánh đèn măng sông chiếu mãi vào mặt nàng. Gã đàn ông trán hói nhắc lại bằng giọng lơ lớ:
 
- Cô Hoàng Hoa, cô hãy khai hết sự thật, đừng bắt tôi phải dùng cực hình. Dầu sao cô cũng là người đàn bà đẹp. Cô đáng sống hơn nhiều phụ nữ khác.
 
Hoàng Hoa cười nhạt:
 
- Tôi đã nói mà đồng chí vẫn không chịu tin tôi. Tôi là đảng viên có nhiều thành tích.
 
Gã trán hói đập bàn thình thịch:
 
- Tao cấm mày gọi tao là đồng chí. Mày là con gián điệp. Sớm muộn gì cũng mất xác.
 
- A, nếu ông đã biết tôi là gián điệp thì còn hỏi cung làm gì nữa. Sao không đem tôi ra bắn?
 
- Hừ, đem bắn, mày nói dễ nghe nhỉ? Tao phải giữ mày sống thêm ít giờ nữa để bắt mày khai những điều mày cố giấu.
 
Hoàng Hoa nín lặng. Nàng cúi đầu xuống, sửa soạn chịu đòn. Gã trán hói vụt đứng dậy tát trái vào mặt nàng. Nàng vừa ngã xuống thì hắn chồm tới đạp tới tấp vào đầu nàng. Rồi hắn dựng nàng dậy, đấm liên tiếp như võ sĩ tập quyền với bao cát.
 
Hai mắt nàng sưng húp, một giòng máu đỏ chảy xuống miệng. Mùi mặn của máu làm nàng say say. Nàng nằm sóng soài trên mặt đất, nửa tỉnh nửa mê.
 
Khi ấy đìện thoại reo lên. Gã trán hói cầm nghe và gắt:
 
- Phải, chính tôi đây. Chính tôi ra lệnh bắt cô Hoàng Hoa. Hiện tôi đang lấy cung cô ta trong văn phòng. Không, thiếu tướng đứng ra bảo lãnh cũng không được. Thiếu tướng có dám ký giấy bảo lãnh một tên gián điệp nguy hiểm của địch không?
 
Ở đầu giây là tướng Trần Sâm. Hắn đổi sang giọng van vỉ:
 
- Chắc đồng chí lầm. Hoàng Hoa là nhân viên trung thành. Bắt nàng, vô hình chung đồng chí đã chạm danh dự và uy tín của tôi.
 
- Nhiệm vụ của tôi, tôi làm. Tôi không có thời giờ nghĩ đến danh dự hay uy tín của ai hết. Tôi đang bận, yêu cầu thiếu tướng dành câu chuyện riêng này đến mai.
 
Gã trán hói dằn ống nói xuống giá kêu rầm. Liếc thấy Hoàng Hoa thiêm thiếp trên đất, hắn vỗ tay đôm đốp ra hiệu cho lính gác bên ngoài. Hai tên đeo súng chạy vào. Hắn hất hàm:
 
- Mang đồ tra tấn ra đây.
 
Bỗng đìện thoại lại reo. Tưởng Trần Sâm kêu lại, hắn định gắt song mới nghe câu đầu, hắn đã thay đổi nét mặt. Hắn hỏi dồn:
 
- Sao? Vừa nhận được mật điện từ Sàigòn? Dịch xong chưa? Bao giờ xong?
 
Đìện thoại im lặng nửa phút đồng hồ. Rồi gã trán hói hỏi tiếp:
 
- Đang dịch hả? Ừ, được. Nếu trong 5 phút nữa dịch xong thì tốt lắm.
 
Hắn quay ra phía 2 tên lính khệ nệ bưng một cái thùng lớn vào phòng, giọng kẻ cả:
 
- Thôi, cất đi. Khiêng nữ phạm nhân này vào sà lim, cùm chân nó lại. Nội đêm nay, khi nào xong việc, hỏi tội nó cũng chưa muộn.
 
Gã trán hói đánh diêm hút thuốc, dáng điệu vô cùng khoan khoái. Đúng 5 phút sau, một nhân viên trình hắn đọc một mảnh giấy màu vàng đựng trong phong bì gắn xi niêm phong. Hắn nở nụ cười vênh vang, đoạn gật gù:
 
- Dịp may đã tới. Phen này thiện hạ sẽ biết ta thắng hay lão ông Hoàng thắng.
 
 
* * *
 
 
Vầng trăng lưỡi liềm bị mây đen che khuất vừa ló dạng sau rặng núi. Văn Bình bâng khuâng nhìn những đám mây nhẹ trôi như khói bay lững thững trên nền trời láng mượt. Tuy cơ thể mệt mỏi, chàng vẫn không ngủ. Chàng cảm thấy cần phải thức để đối phó với bất trắc.
 
Hồi tối, Vương Sinh đến thăm chàng. Hắn đến với một gã lạ mặt. Trong khi trò chuyện, người lạ chỉ ngồi nghe mà không bình phẩm. Nửa giờ sau, Vương Sinh cáo từ, hẹn gặp lại. Thái độ ỡm ờ của hắn là Văn Bình lo ngại.
 
Đứng sau cửa sổ, chàng lắng nghe tiếng động chung quanh. Ngoài tiếng hú của thú dữ, tiếng reo của suối, tiếng rì rầm của gió thổi qua những lùm cây rậm rạp, Văn Bình chẳng còn nghe được âm thanh nào nữa. Song le, chàng vẫn băn khoăn. Chàng có ấn tượng là địch đã phăng ra chàng.
 
Chờ mảnh trăng bi che kín, Văn Bình mới trèo ra ngoài. Chàng không xuống dưới nhà bằng cầu thang gỗ vì sợ phía ấy có lính gác. Chàng co chân nhảy xuống nhẹ như lá rụng.
 
Chàng nằm áp mặt xuống đất để phân định động tĩnh. Đến khi chắc chắn không bị ai theo, chàng mới đứng dậy, men theo đường nhỏ vào rừng. Tiểu Doanh dặn chàng kỹ lưỡng: đường tuy xa song không thể lạc vì hai bên đường đều trồng cây hồi. Mùi hồi thơm hắc sẽ giúp chàng khỏi lạc.
 
Mấy con khỉ bị quấy rộn giấc ngủ, kêu lên chít chít rồi đu cành nọ sang cành kia sột soạt. Muỗi bay vo ve vào mắt Văn Bình. Chàng rảo bước trên con đường đầy lá.
 
Theo lời Tiểu Doanh, ban đêm trong khu này không có người gác. Tuy nhiên, chàng không thể ra khỏi mật khu vì những đơn vị võ trang khí giới nhẹ đóng sẵn ở ngoài. Tiếng suối reo đập vào tai chàng. Chàng đã làm quen với nhiều giòng suối, nhưng ít khi được thấy giòng suối nào nên thơ như suối Krê đang uốn khúc trăng trắng trước mặt.
 
Nước suối trời lạnh thì âm ấm, còn trời nóng thì mát rợi. Ngụp xuống suối, người ta sẽ cảm thấy lòng lâng lâng. Đứng trên bờ, chàng có thể nhìn rõ lòng suối có những hòn đá sỏi tròn trịa và nhiều màu. Tiếng suối chảy róc rách, róc rách như bản nhạc luân vũ.
 
Đến một phiến đá trắng hình vuông, chàng đứng lại. Tiểu Doanh đã ngồi đợi. Nàng quấn khăn voan màu trắng trên đầu có lẽ để che sương. Quần áo nàng cũng bằng hàng trắng bó sát lấy người. Nàng bắt tay chàng, dáng điệu thân mật như thể quen chàng từ lâu.
 
Dưới ánh trăng nhạt, Tiểu Doanh đẹp như giai nhân trong truyện cổ. Chàng không dám ôm chặt sợ nàng tan thành khói biếc, và hạnh phúc thiên tiên sẽ không còn nữa. Tiểu Doanh xiết chặt bàn tay chàng, giọng run run:
 
- Anh ơi, em sợ lắm !
 
Văn Bình cúi xuống hôn vào môi nàng. Nàng nhắm nghiền mắt tận hưởng những cảm giác cực kỳ mới lạ vừa nhú dậy trong lòng. Văn Bình vuốt ve làn da trắng nõn của nàng:
 
- Tiểu Doanh, tại sao em sợ?
 
- Hoàng Hoa đã bị bắt.
 
 Văn Bình đau điếng người. Theo nguyên tắc tổ chức bí mật, Tiểu Doanh không biết Hoàng Hoa. Chàng bèn giả vờ nói:
 
- Hoàng Hoa nào? Có phải cô gái cùng đi với anh không?
 
- Còn ai vào đấy nữa? Chị ấy đang bị giam trong trụ sở Hắc Y. Vương Sinh cho em biết Hoàng Hoa bị bắt về tội liên lạc với chính phủ Sàigòn, nghĩa là chị ấy là đồng chí của mình. Em tin là anh đã tiếp xúc với Hoàng Hoa từ trước.
 
Văn Bình thở dài:
 
- Vậy thì nguy. Liệu đêm nay anh có thể thực hiện được kế hoạch không?
 
Tiểu Doanh cũng thở dài:
 
- Em ráng giúp anh thành công. Bây giờ mời anh đi theo em.
 
Nàng dắt tay Văn Bình thoăn thoắt qua những bụi dứa dại. Nàng thuộc làu mọi lối đi nên mặc dầu bước thật nhanh nàng không hế vấp ngã. Hai người tiến sâu vào cánh rừng tối om. Vầng trăng đã biến mất từ nãy. Nghe tiếng động, nàng đứng lại, rúc vào người chàng. Phía trước thấp thoáng trên nền núi trắng mờ mờ Văn Bình nhận ra hai bóng người vác súng đi đi, lại lại. Lưỡi lê bóng loáng hiện rõ trong đêm tối.
 
Tiểu Doanh nói nhỏ:
 
- Đây là lối riêng vào hầm bí mật. Em biết cách mở cửa động, song anh phải hạ thủ hai tên lính gác.
 
Văn Bình nhô đầu khỏi bụi cây, quan sát địa thế. Đối với võ sư dày kinh nghiệm trận mạc như chàng thì kẹp chết hai, chứ mười địch thủ nữa cũng dễ như bỡn. Song chàng vẫn e ngại. Một khi phăng ra Hoàng Hoa, địch sẽ ngờ vực chàng. Yếu tố tất thắng về phần chàng phải là ra tay trước, và ra tay thật nhanh.
 
Văn Bình nằm rạp xuống cỏ ướt và bò bằng hai tay về phía lính gác. Chàng lượm viên đá, chờ cả hai quay lưng mới ném trúng thân cây đại thụ. Như có lò so, hai tên lính giật nảy mình, và chĩa súng ra sau.
 
Chàng ném thêm hòn đá thứ hai. Một tên lên đạn vào nòng kêu xoạch rồi tiến về bụi rậm vừa phát tiếng động. Văn Bình nằm cách vọng gác chừng ba thước. Đợi một tên lính đi qua, chàng mới vùng dậy.
 
Văn Bình vươn lên, nắm cổ tên lính vật ngã xuống. Nạn nhân chưa kịp kêu thì chàng đã điểm huyệt làm hắn cứng đơ như khúc gỗ. Tên lính thứ hai lượn quanh quất hồi lâu không thấy gì bèn càu nhàu quay lại vọng gác. Hai bàn tay cứng như thép của Văn Bình đã chờ sẵn và khép chặt lại quanh yết hầu. Nạn nhân giãy đành đạch rồi nằm sóng soài trên nền đất ướt. Văn Bình nhô đầu lên cho Tiểu Doanh nhìn thấy rồi khoát tay ra hiệu.
 
Mảnh trăng quái ác vừa từ đám mây đen ló ra, chiếu xuống cánh rừng khuya một màu trắng huyền ảo. Văn Bình thoáng thấy thân hình mảnh dẻ và mềm mại của Tiểu Doanh. Chân nàng bước trên thảm cỏ êm như ru. Nếu không có nhiệm vụ quan trọng đợi chàng trong hầm bí mật thì Văn Bình đã reo lên như đứa trẻ được ăn bánh ngọt và nhảy xổ về phía nàng. Tiểu Doanh có một sức quyến rũ khác thường. Phải cứng bóng vía thì gần nàng mới không bủn rủn chân tay.
 
Trong khoảnh khắc, Văn Bình nhớ lại những người đàn bà đẹp có chân trong tổ chức gián điệp của ông Hoàng. Bất cứ ở đâu, trên toàn thế giới, ông Hoàng cũng đều có tai mắt và bàn tay hành động. Nhân viên của ông phần nhiều là đàn bà có nhan sắc khuynh quốc, khuynh thành. Văn Bình không hiểu ông Hoàng làm cách nào mà có thể khám phá và thu dụng được đạo binh vệ nữ độc nhất vô nhị này.
 
Tiểu Doanh dựa sát người chàng, bỗng nàng hỏi:
 
- À, suýt nữa em quên. Tên thật của anh là gì?
 
Văn Bình phì cười. Nàng đúng là người đàn bà muôn thuở! Hương vị ngây ngất của tình ái đã làm nàng quên hết. Nàng quên rằng nguy hiểm kinh khủng đang rình rập và có thể lát nữa đây, chàng và nàng sẽ chết. Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ không biết tên thật của chàng.
 
Văn Bình nắm bàn tay búp măng trắng nõn của nàng:
 
- Tên của anh là Tùng Liêm.
 
- Không, em không muốn hỏi tên của gã đại tá Bắc Việt mà anh đội lốt. Em muốn biết tên thật của anh kia.
 
- Anh không nhớ tên thật là gì nữa.
 
Tiểu Doanh phụng phịu:
 
- Thôi, em hiểu rồi. Anh không thật yêu em chớ gì. Mai kia, công việc của anh hoàn thành, anh sẽ trở về Sàigòn với hàng chục, hàng trăm người đàn bà đẹp, còn em thì trọn đời chôn sống trong xó rừng đầy muỗi và vắt này.
 
Văn Bình thở dài:
 
- Không phải thế đâu. Hai đứa mình ở trong một nghề mà tên tuổi chỉ là con số dê rô to tướng. Trong chuyến đi này, anh là đại tá Tùng Liêm, mấy tháng nữa anh có thể là nhà báo, thày thuốc hoặc tên côn đồ quốc tế. Cần biết tên nhau làm gì cho khổ. Chúng mình gặp nhau, vui bên nhau, để rồi mai kia ...
 
Tiểu Doanh nghẹn ngào:
 
- Em hiểu, anh đừng nói nữa.
 
Văn Bình nín lặng nhìn vào khu rừng tối om. Dấn thân vào nghề gián điệp hành động, chàng đã cam kết không bận tâm về đàn bà, dầu người chàng thương yêu tha thiết. Và trong nhiều năm, chàng đã giữ trọn lời hứa.
 
Bỗng Văn Bình giật mình.
 
Chàng nghe rõ tiếng ngựa phi lộp cộp trên đường đất. Tiếng ngựa lớn dần rồi im bặt. Tiểu Doanh véo vào thịt chàng. Chàng ghé tai nàng thì thầm:
 
- Không khéo lộ mất. Em biết ai không?
 
Tiểu Doanh cũng thì thầm:
 
- Không lộ đâu, anh đừng ngại. Em chắc là A Duỳn.
 
- A Duỳn là ai?
 
- Hắn là phụ tá cho trưởng ban Hắc Y.
 
- Em biết hắn đến đây làm gì không?
 
- Có lẽ hắn vào hầm. Nhưng hắn vào hầm hay đi đâu nữa, chúng mình cũng không thể khoanh tay thụ động vì con ngựa của hắn đánh hơi tài lắm.
 
- Nghĩa là A Duỳn sẽ khám phá ra chúng mình.
 
Giọng Tiểu Doanh hơi run:
 
- Em lo như thế.
 
Văn Bình đứng dậy. Hoa dạ hương từ rừng bên tạt vào mũi chàng mùi thơm ngào ngạt. Con ngựa của A Duỳn hí lên, rồi đập móng xuống đất thật mạnh. Văn Bình núp cách A Duỳn chừng 10 thước. Dầu ánh trăng không sáng lắm, chàng vẫn thấy rõ con ngựa lông trắng như tuyết của A Duỳn thuộc loại thú đắt tiền. Với con ngựa quý này, chàng có thể ra khỏi mật khu R dễ như bỡn.
 
Con ngựa cứ hí lên và đập chân thình thịch. A Duỳn rút lưỡi kiếm ngắn đeo ở thắt lưng ra rồi múa lên. Ánh thép sáng ngời chiếu sáng một vùng. Quan sát cách xử dụng, Văn Bình biết A Duỳn là tay kiếm khách có tài. Chàng le lưỡi không hiểu sẽ đối phó cách nào trong khi tay chàng không có tấc sắt.
 
A Duỳn quát lên:
 
- Ở đâu?
 
Hắn nói bằng tiếng tàu trọ trẹ, thứ tiếng khó nghe của người Triều châu. Có lẽ hắn đang hỏi con ngựa. Con bạch mã ngẩng đầu về phía bụi rậm Văn Bình núp.
 
A Duỳn thúc ngựa tiến lại. Văn Bình định tháo lui nhưng không kịp nữa. Trong vòng 5 thước, không còn bụi cây nào khác. Nếu có chiếc gậy - dầu là gậy tre nữa- Văn Bình cũng có thể tìm kế hoãn chiến. Thừa cơ địch không để ý, chàng sẽ tung gậy tấn công. Chỉ còn 3 thước nữa thì A Duỳn tới chỗ chàng núp. Chàng thu hết sức lực vào hai chân, chờ đối phương chém xuống thì nhảy chéo sang bên rồi tùy phương đối phó.
 
Chàng sửa soạn lăn tròn trên đất để tránh nhát kiếm sát nhân thì một tiếng rú nổi lên. Chàng chợt hiểu Tiểu Doanh chờ A Duỳn sắp ra tay mới thét kiai cứu chàng. Tiếng kêu bất thần làm A Duỳn mất tinh thần trong một giây đồng hồ. Hắn ngoảnh sang bên hữu, nơi phát ra tiếng rú của Tiểu Doanh. Nhanh như cắt, Văn Bình vùng đứng dậy, bàn chân trái phóng ra như chớp. Món độc cước vốn là nghề “ruột” của chàng. Nhưng chàng đã đoán sai khá năng né tránh của tên khách trú mập mạp. A Duỳn chỉ đứng tới cằm Văn Bình song bề ngang to hơn và dày hơn. Cái bụng nhiều mỡ chứng tỏ lâu nay hắn lười luyện tập võ nghệ. Nếu siêng năng luyện tập, không hiểu phản ứng của hắn còn nhanh đến đâu nữa.
 
Đối với tay mơ thì cái đá ghê gớm này đủ làm vỡ bàng quang, song A Duỳn lạng người, thoát khỏi đồng thời chém lưỡi kiếm tóe hào quang vào vai chàng. Đến lượt chàng phải chuyển mình thật lẹ, và lựa thế bắt lấy lưỡi kiếm.
 
Thừa cơ A Duỳn mất trớn, Văn Bình tiến lên một bộ vung hai tay ra luôn một lúc. Tay tả của chàng đánh vào đốc kiếm, còn tay hữu xòe ra đâm vào giữa mặt A Duỳn. Hắn bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan: nếu cố giữ võ khí thì hai mắt sẽ bị thuơng nặng, còn nếu bảo vệ hai mắt thì phải chịu mất kiếm.
 
Lưỡi kiếm báu rơi xuống tảng đá trắng kêu choang một tiếng. Giờ đây, hai con hổ đã ngang sức. Văn Bình hươi quyền Thiếu lâm tấn công A Duỳn. Bị rớt kiếm, A Duỳn hơi luống cuống nên trong một vài giây đồng hồ chiêu pháp thiếu bình tĩnh. Hắn ôm ngang người Văn Bình, định bẻ gãy xương vai. Văn Bình uốn lưng vọt lên rồi hạ xuống đất, chân phóng ra. A Duỳn nâng tay gạt, khiến Văn Bình bị ngã sóng soài. Tiểu Doanh che mặt kêu lên:
 
- Trời ơi!
 
A Duỳn nhảy lên ngực Văn Bình, bàn tay nắm lại sửa soạn phóng atêmi cực hiểm. Hắn không ngờ đó là kế mọn của Văn Bình. Chàng giả vờ ngã như danh tướng thời xưa dùng thuật đà đao để đánh lừa đối phương. Và A Duỳn đã đút đầu vào rọ như con vật khờ dại.
 
Văn Bình bắt gọn bàn tay của A Duỳn, kéo mạnh về phía sau. Chàng nghe rõ tiếng xương đốt tay gãy kêu răng rắc. Xương ống tay của hắn cũng bị giật ra khỏi vai. A Duỳn nằm lăn chiêng trên cỏ ướt.
 
Văn Bình tặng thêm một atêmi nữa vào giữa trán. A Duỳn rú lên một tiếng xé lòng rồi lặng thinh. Ngoảnh lại, Văn Bình đã thấy Tiểu Doanh giang hai tay chờ sẵn. Nàng ôm chàng, toàn thân run run, không rõ run run vì sợ hãi hay run run vì sung sướng. Vầng trăng lại đi sâu vào đám mây đen. Văn Bình hỏi nàng:
 
- Gần sáng rồi, làm sao giấu được xác A Duỳn?
 
Nhìn đồng hồ dạ quang đeo ở cườm tay, nàng đáp:
 
- Anh đừng ngại, giờ đây chúng mình xuống hầm, lát nữa lên mang xác hắn ném xuống khe cũng kịp chán.
 
Tiểu Doanh dẫn chàng vào một thạch động nhỏ hẹp. Lối đi chỉ một người lọt. Bên trong, tối om như hũ nút. Tiểu Doanh nói nhỏ vào tai chàng:
 
- Anh nên thận trọng. Bên phải là vực sâu. Ngã xuống là chết.
 
Văn Bình rút đèn bấm. Ánh sáng xanh của ngọn đèn bút máy tí hon chỉ đủ giúp chàng nhìn thấy lờ mờ. Chàng hỏi:
 
- Dưới vực có gì không?
 
- Có cá sấu.
 
Giật mình, chàng hỏi lại:
 
- Cá sấu à?
 
- Thưa anh vâng. Dưới ấy, có khoảng 20 con cá sấu. Loại sấu này rất dữ. Thả con bò xuống, chỉ một lát là hết sạch.
 
Tiếng gió xoắn qua lối vào chật hẹp rít lên từng hồi trong thạch động hun hút, dội vào vách đá và luồn xuống vực thẳm. Tiếng gíó trở thành một loạt tiếng kêu thét rùng rợn. Nếu là người yếu bóng vía thì tóc gáy phải dựng ngược.
 
Con đường trước mặt dần dần mở rộng, ánh sáng không biết từ đâu chiếu vào làm quang cảnh bớt tối. Tiểu Doanh vịn vai chàng. Chàng nghe rõ hơi thở rồn rập của nàng. Tuy ở chốn rừng già, ngày đêm chung chạ với muỗi và thú dữ, nàng vẫn có một hương thơm kỳ lạ từ da thịt tiết ra. Mùi thơm này thoang thoảng như nước hoa đắt tiền. Nó ngạt ngào bay vào mũi chàng, và thấm dần vào cơ thể chàng. Ngây ngất, chàng ôm gọn lấy nàng. Tiểu Doanh gỡ ra:
 
- Đừng anh.
 
- Tại sao?
 
- Em không biết nữa. Em sợ đêm này là đêm cuối cùng của đời em ... của đời chúng ta.
 
Hai tiếng “chúng ta “nàng nói bằng giọng ngọt ngào. Văn Bình mỉm cười:
 
- Ồ, em dị đoan quá. Tiếng cú kêu ngoài cửa động hồi nãy không có gì là gở cả. Ban đêm nghe cú kêu là thường.
 
Tiểu Doanh xòe bàn tay bịt miệng chàng. Một tiếng động từ xa vọng lại. Văn Bình nín thin thít. Chàng tắt đèn bấm. Thạch động chìm vào cảnh tranh tối tranh sáng rùng rợn.
 
Đứng một hồi không nghe động tĩnh gì hết, Tiểu Doanh mới bấm vào tay, ra hiệu cho Văn Bình tiến lên. Hai người xuyên qua một thạch động khác, nước suối chảy cuộn rào rào. Đàn giơi vỗ cánh xành xạch bay tứ tung. Văn Bình nắm tay nàng đi trên con đường trơn ướt như xoa mỡ. Không hiểu vì xẩy chân hay cố ý, nàng ngã nhào vào lòng chàng. Nàng ôm cứng lấy chàng, móng tay đâm vào da thịt khiến chàng rớm máu. Văn Bình cúi xuống, bắt gặp tia mắt sáng ngời của Tiểu Doanh. Tia mắt long lanh này chứng tỏ nàng yêu chàng tha thiết.
 
Đột nhiên nàng òa khóc. Văn Bình lấy tay bịt miệng nàng:
 
- Anh làm em buồn phải không? Anh xin lỗi em.
 
Nàng đáp qua nước mắt:
 
- Không. Em khóc không phải vì buồn bã mà vì sung sướng. Những ngày đầu ở mật khu R, em chán đời lạ lùng. Chán đời đến nỗi em muốn khóc cho vơi bớt phiền muộn mà không tìm ra nước mắt.
 
- Tại sao em chán đời?
 
Tiểu Doanh im lặng. Văn Bình hỏi gặng:
 
- Em bị tình phụ phải không?
 
- Anh lầm. Em không thuộc loại đàn bà có thể uống thuốc ngủ tự tử vì người yêu lấy vợ. Em bỏ cuộc sống thần tiên ở Sàigòn vì em đã có lời nguyền. Cha em bị người ta giết chết. Mẹ em buồn mà mất. Mấy chị em đùm bọc lấy nhau, em là út được các chị tằn tiện nuôi ăn học. Em đậu một phần cử nhân thì được ông Hoàng tuyển dụng vào Tổ chức. Vốn ham phiêu lưu, em nhận lời liền. Em càng có lý do để nhận lời khi làm nghề này, em có điều kiện báo thù cho cha em. Cha em mất trong một bệnh viện nghèo nàn, trần nhà dột tứ tung, bốn bức tường lở hết vôi, quang cảnh ảm đạm ấy suốt đời em còn nhớ mãi. Em nắm bàn tay đã lạnh của cha và long trọng hứa phục hận. Em phải giết bằng được kẻ đã giết cha em.
 
- Hắn ở trong R?
 
- Sao anh biết?
 
- Nghe em nói, anh đoán ra ngay.
 
- Anh tài thật. Vâng, hắn ở trong mật khu R, và đang giữ một chức vụ vô cùng quan trọng.
 
- Anh biết rồi. Tên hắn là Vương Sinh. Đại tá Vương Sinh.
 
Giọng Tiểu Doanh run run trong sự kinh ngạc:
 
- Trời, sao anh lại biết hắn là Vương Sinh? Anh biết sao chưa chịu nói với em?
 
Văn Bình xiết chặt bàn tay mũm mĩm của nàng:
 
- Cũng như hồi nãy, anh chỉ đoán phỏng đấy thôi. Sở dĩ anh phăng ra vì anh không thể tin được một người như em lại chịu nhận làm tình nhân của Vương Sinh. Đành rằng em yêu hắn vì công việc đòi hỏi, song anh có linh tính là em còn theo đuổi một mục đích khác.
 
- Vương Sinh còn sống, em chưa thể quay về Sàigòn.
 
- Hắn chỉ còn sống mấy giờ nữa. Em sắp hạ thủ hắn.
 
- Vương Sinh rất giỏi võ, em không giết hắn được dâđ.
 
- Sau bao năm chờ đợi, em chỉ mong có giờ phút này. Giết hắn tuy khó mà dễ, nhưng thú thật với anh, trước kia em cho là dễ vì sau khi hạ thủ hắn, em dự định quyên sinh để khỏi bị bắt. Nhưng giờ đây ...
 
Văn Bình giọng vỗ về:
 
- Em yên tâm. Để anh lo liệu cho.
 
Hai người đi sâu vào bên trong. Ánh sáng mỗi lúc một rõ. Văn Bình nhìn thấy một tấm bảng lớn đóng vào vách đá, bên trên có giòng chữ:
 
“Vô phận sự không được vào lối này “.
 
Văn Bình quay lại nhìn Tiểu Doanh hỏi ý kiến. Nàng khoát tay ra hiệu cho chàng rẽ sang bên trái. Đến khúc rẽ, nàng bảo chàng:
 
- Hết khúc rẽ này sẽ đến phòng thường trực của ban phòng vệ. Trong phòng có 3 người, một sĩ quan và 2 tên lính. Họ được võ trang súng tiểu liên, và bắn rất trúng. Chúng mình phải hạ thủ cả 3 mới có thể lọt vào phòng lưu trữ tài liệu.
 
Văn Bình lắc đầu:
 
- Còn hệ thống báo động? Viện binh ập tới, chúng mình sẽ hết lối thoát.
 
- Em đã biết nơi đặt nút chuông báo động. Bây giờ em đi trước.
 
- Cón anh?
 
- Anh cứ đợi em ở đây. Năm phút nữa, em sẽ quay lại.
 
Không đợi chàng đồng ý, Tiểu Doanh đã thoăn thoắt tiến vào bóng tối óng ánh của thạch động. Tiếng chân của nàng vang dội trong đêm khuya.
 
Chàng nghe tiếng quát:
 
- Ai đó?
 
Rồi tiếng của Tiểu Doanh, do vách đá dội lại:
 
- Tiểu Doanh đây.
 
Văn Bình hiểu ngay. A Duỳn thường đưa Tiểu Doanh vào thạch động này tình tự. Và có lẽ nàng sẽ dùng mỹ nhân kế cả với tên sĩ quan chỉ huy ban phòng vệ thường trực.
 
Chàng cảm thấy nóng mặt khi nghĩ đến bàn tay thô bạo vuốt ve tấm lưng mềm mại của nàng. Đột nhiên chàng xấu hổ. Chàng ghen chăng? Nếu ghen thì chàng đã yêu nàng thật sự. Chàng tự nhủ:
 
- Mình vô lý quá! Không chủ tâm yêu người ta mà lại bắt người ta phải hoàn toàn thuộc vào quyền sở hữu của mình!
 
Ánh đèn măng sông hắt ra phũ phàng làm Tiểu Doanh nheo mắt. Nàng nhận ra gã thanh niên si tình từng nuốt nước bọt ừng ực khi thấy nàng khoác vai A Duỳn vào thạch động. Hắn mừng rú:
 
- Tiểu Doanh! Cô vào đây làm gì?
 
Nàng mỉm cười không đáp. Nàng cố tạo nụ cười thật quyến rũ. Cùng với nụ cười mời mọc, nàng dùng tia mắt ươn ướt ngầm bảo với hắn rằng nàng mạo hiểm vào đây để gặp hắn. Sự im lặng của nàng còn đắc lực hơn ngàn lời tỏ tình. Liếc qua, hắn vụt hiểu. Nàng lừ mắt ra hiệu, hắn đeo khẩu tiểu liên sô viết lên vai rồi ra lệnh cho 2 tên lính ở lại trong vọng gác. Đó là một căn phòng hẹp xây gạch, cửa bằng gỗ lim dầy. Trong phòng vỏn vẹn có 3 cái giường tre, và cái bàn mộc, bên trên bầy la liệt máy điện thoại.
 
Một tên lính hỏi:
 
- Trung úy vắng mặt bao lâu?
 
Tên trung úy nhìn đồng hồ tay:
 
- Độ 10, 15 phút thôi.
 
Tên lính cười đểu giả:
 
- Chúc trung úy vui vẻ nhá.
 
Tiểu Doanh thản nhiên trước lời nói tục tĩu của tên lính. Sống giữa đám hùm beo, nàng đã quen với lối tỏ tình và tâm sự trắng trợn. Trong những ngày đầu, nàng đỏ mặt e thẹn, nhưng ít lâu sau nàng không còn biết sượng sùng nữa. Máu trong huyết quản nàng sôi lên. Nàng nhìn chăm chăm vào cái gáy đầy thịt của gã trung úy si tình. Nàng muốn đâm ngay mũi dao nhọn vào gáy hắn.
 
Tiểu Doanh dắt tên trung úy trở lại chỗ Văn Bình núp. Tên trung úy quàng tay ra sau lưng nàng, giọng khê nặc vì thèm muốn:
 
- Anh đã biết mà ... Anh đã biết sớm muộn em sẽ trở lại với anh. Cặp kè với thằng tàu phù bụng phệ ấy thì sung sướng nỗi gì?
 
Tiểu Doanh làm mặt giận:
 
- A, anh dám phê bình đồng chí A Duỳn. Anh không sợ em báo cáo ư?
 
Hắn cười hềnh hệch:
 
- Nếu sợ anh đã không nói. Ngoài em ra, mọi người ở đây đều ghét thằng háo sắc A Duỳn.
 
Phía trước, thạch động bắt đầu thu hẹp lại, và ánh sáng tỏa chiếu lờ mờ. Từ trong tối, Văn Bình ló đầu ra. Tên trung úy có cặp mắt cú vọ được huấn luyện thuần thục để nhìn ban đêm nên đã nhận thấy chàng. Như bị điện giật, hắn đứng phắt lại, đặt tay vào khẩu tiểu liên đã nạp đạn. Mũi súng vừa chĩa về phía Văn Bình thì Tiểu Doanh đánh mạnh vào cườm tay hắn. Nàng đánh khá mạnh, song da thịt mềm mại của nàng đâu sánh nổi bàn tay thép nguội của gã đàn ông từng quen trận mạc. Hắn giữ vững khẩu tiểu liên và lảy cò.
 
Tacata ... Tacata ...
 
Văn Bình đảo người tránh đạn. Bị lộ, chàng phải trổ hết tài ba chuyển bại thành thắng, và trước tiên là cứu Tiểu Doanh vì tên trung úy đã hoành tay kẹp cổ nàng. Tiểu Doanh kêu ằng ặc, sắp sửa nghẹt thở. Tuy bắn bằng một tay, tên trung úy đã tỏ ra thành thạo và nhanh nhẹn khác thường. Hắn ria thêm một lằn đạn khủng khiếp. Âm thanh vang động khắp thạch động tưởng như hàng chục tấn bom đang đổ xuống. Văn Bình đã nhảy tới sát người hắn. Thu sức lực vào sống bàn tay, chàng hạ xuống như lưỡi dao phay. Phát atêmi rơi đúng bả vai, hắn thét một tiếng đau đớn. Văn Bình bồi thêm phát thứ hai. Lần này hắn buông súng và ngã nhào. Văn Bình đoạt khẩu tiểu liên, quay ngược bá súng vào mặt hắn. Chàng chỉ cần đánh nhẹ. Rắc một tiếng, sọ hắn vỡ làm nhiều mảnh.
 
Tiểu Doanh ôm ngực thở hổn hển. Chậm một phút nữa là nàng có thể ngạt. Văn Bình nắm tay nàng kéo vào bên trong. Tiếng súng nổ sẽ gây báo động, chắc chắn bọn lính sẽ kéo đến trong giây phút.
 
Chàng đoán không sai, Tiểu Doanh vừa kịp nép mình vào vách núi thì một loạt đạn nữa nổ rền. Văn Bình thoáng thấy một tên cao lớn mặc đồ đen chạy lại. Chàng cười nhạt bấm cò. Tên lính bị đạn đứng sững lại rồi loạng choạng ôm bụng ngã chúi. Văn Bình chờ tên thứ hai xấn ra. Một tràng đạn khác đã kết liễu đời hắn.
 
Văn Bình định tiến lên nhưng Tiểu Doanh níu lại:
 
- Không được đâu. Chúng mình rút ra thôi. Nghe tiếng súng, bọn phòng vệ đã chặn bít mọi lối ra vào. Phòng lưu trữ tài liệu cũng được canh gác chặt chẽ. Một tay súng của anh sao đối địch lại mấy chục tên thiện xạ. Phương chi chúng lại có cả trung và đại liên nữa.
 
Tiểu Doanh vừa dứt lời thì thạch động bị rung chuyển dữ dội như bị tung lên không trung và vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Đại liên trong hốc núi bắt đầu khạc đạn. Những mảnh đá bị đạn bắn nát bay rào rào chung quanh hai người. Văn Bình phải lấy thân làm mộc cho cho Tiểu Doanh khỏi bị thương.
 
Trước mặt hai người, ánh đèn bật sáng rực. Văn Bình lôi Tiểu Doanh đi lùi trở về con đường cũ. Chàng nghe rõ tiếng người ra lệnh. Nếu đi một mình, chàng quyết chiến đấu đến cùng. Dầu đối phương đông đảo, chàng vẫn không nao núng. Với mỗi viên đạn, chàng có thể dùng bắn ngã một tay súng địch. Chiến đấu trong hang núi vốn là sở trường của chàng. Bắn giết một hồi, nhân lúc đối phương hoang mang, chàng có thể đột nhập phòng lưu trữ tài liệu.
 
Nhưng còn Tiểu Doanh nữa ...
 
Chàng không thể bỏ nàng. Nàng đã hy sinh tuổi xanh dấn mình vào chốn rừng sâu nước thẳm. Bỏ rơi nàng trước khi nàng phục xong cừu hận là một hành động không tương xứng với tác phong mã thượng cố hữu của Văn Bình.
 
Hai người đã về đến con đường hun hút, đầy tiếng nước reo và gió xoáy. Tiểu Doanh đi sát bên chàng. Mùi hương da thịt tỏa đượm một sức hấp dẫn kỳ lạ. Văn Bình cảm thấy lâng lâng mặc dầu những mối hiểm nguy đang rình rập chàng từng giây từng bước.
 
Tia sáng trăng lạc lõng bên ngoài lọt vào cửa động. Văn Bình sửa soạn vươn vai hít một hơi dài cho không khí mát lọt vào buồng phổi thì đột nhiên nghe tiếng quát:
 
- Tiểu Doanh, đứng yên kẻo mất mạng!
 
Văn Bình nâng súng song đã chậm. Một họng tiểu liên đen ngòm chĩa vào ngực Tiểu Doanh, kèm theo giọng hách dịch và cộc lốc:
 
- Bỏ súng xuống, nếu không con bé này phải chết.
 
Dĩ nhiên chàng phải riu ríu tuân theo. Nhưng Tiểu Doanh đã cất tiếng:
 
- Đừng anh, anh đừng nghĩ đến em nữa.
 
Văn Bình không nghĩ đến nàng sao được! Giờ phút này, chàng càng có bổn phận che chở nàng. Lặng lẽ, chàng ném khẩu tiểu liên bất lực xuống đất, giọng bình thản:
 
- Tôi đã vứt khí giới, anh hãy tha cho nàng.
 
Tiếng cười ngạo nghễ nổi lên:
 
- Hừ, tha cho nàng! Tùng Liêm táo gan thật. Yêu cầu anh để hai tay lên đầu, lát nữa ta hãy nói chuyện.
 
Tiểu Doanh đứng thu mình trước tảng đá lớn, mặt lộ vẻ sợ sệt. Phải có nhiều nghị lực Văn Bình mới không thốt ra một tiếng sửng sốt vì người chĩa súng chẳng phải ai xa lạ. Đó là Trần Sâm, thiếu tướng Trần Sâm.
 
Con chim đã xa vào lồng dầu có ba đầu sáu tay Văn Bình cũng đành thúc thủ. Chàng đành giưong cặp mắt căm hờn nhìn gã đàn ông gày và cao, xương gò má và yết hầu nhô lên, đôi lông mày thưa thớt trên khuôn mặt choắt lại như hai ngón tay.
 
Trần Sâm quát oang oang:
 
- Tiểu Doanh, cô đáng tội chết, không có phép lạ nào cứu cô khỏi pháp trường được nữa. Tại sao cô lại tư thông với địch?
 
 
* * *
 
 
Trần Sâm đưa tay lên cổ áo thì thấy ướt đẫm bồ hôi. Hắn nghe rõ trong điện thoại tiếng thở rồn rập của tên cận vệ gọi về:
 
- Thưa thiếu tướng ... Bên Hắc Y vừa bắt cô Hoàng Hoa. Họ cố tình nhục mạ thiếu tướng ...
 
Trần Sâm không nghe thêm được gì nữa. Điện thoại đã bị ném xuống đất. Tiếp theo là tiếng súng nổ. Trần Sâm nắm chặt bàn tay để khỏi quát lên một tiếng tức tối. Từ ngày xưng vương trong mật khu, Trần Sâm chưa hề bị ai khinh miệt. Ngoại trừ đội phản gián Hắc Y. Giờ đây Hắc Y dám vượt quyền sai người đến bắt Hoàng Hoa, và hạ sát tên cận vệ mà hắn yêu như em ruột. Máu Trần Sâm sôi lên sùng sục. Chưa bao giờ hắn giận dữ như thế: làn da chì của hắn đã đổi sang màu đỏ. Vốn là kẻ háo sắc, hắn không thể tha thứ ai dám phỗng tay trên. Trần Sâm không lạ gì ban Hắc Y. Có thể bọn họ thấy Hoàng Hoa đẹp nên bày chuyện lăng nhăng để bắt nàng. Dĩ nhiên, họ sẽ vu khống nàng là tay sai của địch.
 
Trần Sâm đấm mạnh nắm tay xuống bàn. Nghe tiếng đạn nổ trong điện thoại, hắn biết gã cận vệ ngoan ngoãn của hắn đã bị hạ thủ. Không thể làm ngơ được mãi, Trần Sâm phải trả thù. Hắn không thể biết rằng kẻ bị giết và hắn định báo thù lại là nhân viên tin cậy của ông Hoàng.
 
Trước khi chết, nạn nhân đã nhỏm dậy, thều thào với Hoàng Hoa:
 
- Z.65 ... Vĩnh biệt.
 
Trần Sâm kéo hộc bàn lấy khẩu Mô de.. Nòng súng vừa được lau chùi, viên đạn nhảy lên nghe gọn gàng và êm ái. Trong bao năm ngang doc, hắn chưa từng lép vế ai về chuyện đàn bà. Hoàng Hoa là nữ cán bộ giao liên tin cậy. Chỉ riêng điểm tin cậy này cũng đủ bắt buộc hắn tìm cách bênh vực, phương chi nàng lại đẹp nữa.
 
Trần Sâm lim dim mắt, mường tượng đến làn da thơm man mát như nước suối của Hoàng Hoa. Trời mật khu nóng như đổ lửa, còn gì sung sướng bằng sự cọ sát với làn suối thiên nhiên. Từ cái nhăn mặt đến những cử chỉ vụn vặt như hất mái tóc, khép nép gài khuy áo bị tuột, nàng đã lưu vào lòng hắn những cảm giác kỳ lạ không tài nào phai nhạt.
 
Khí trời ban đêm tạt vào mặt Trần Sâm. Hắn bước thật nhanh. Hắn vốn bước nhanh như chạy, và có thể đi bộ suốt ngày không nghỉ. Thế như đêm nay, đôi chân hắn lại mệt mỏi khác thường. Có lẽ đó là phản ứng của thớ thịt khi biết niềm vui không được thỏa mãn.
 
Những thân cây trụi lá nằm gục hai bên đường mòn lượn giữa cái thung lũng nhỏ như chậu thau, tứ bề là núi, vách đá dựng cao sừng sững. Trần Sâm đến ngang vọng gác của ban Hắc Y. Bên trong có tiếng thét:
 
- Thượng hải. Ai đó?
 
Trần Sâm càu nhàu:
 
- Mù sao mà các anh không thấy tôi?
 
Mắng xong, hắn mới cảm thấy vô lý. Vừng trăng bàng bạc trên nên trời đen làm cảnh vật mờ mờ. Màn sương muối lại buông xuống dầy đặc, phải đứng gần nhau mới nhận được mặt. Tiếng nói bên trong trở nên cung kính:
 
- Chào thiếu tướng. Trời tối quá, em không thấy, xin thiếu tướng tha lỗi.
 
Trần Sâm vẫn giữ giọng gắt gỏng:
 
- Đại tá còn trong không?
 
Tên lính gác bước ra ngoài, chụm chân bồng súng chào và đáp:
 
- Thưa, đại tá vừa đi.
 
Trần Sâm trợn mắt:
 
- Mày nói dối.
 
- Thưa, em đâu dám nói dối thiếu tướng.
 
- Mày có biết đội công tác vừa mang một thiếu phụ đến hay không?
 
Tên lính ngập ngừng:
 
- Thưa, em mới đổi gác nên không biết.
 
Chẳng nói chẳng rằng, Trần Sâm rút súng lục khỏi thắt lưng. Tên lính chưa kịp phản ứng thì viên đạn thứ nhất đã được khạc ra khỏi nòng. Là tay bắn giỏi nên Trần Sâm chỉ cần đến một viên mà thôi. Tên lính xấu số bị trúng đạn giữa tim, ngã bật ra sau chết không kịp trối.
 
Trần Sâm sồng sộc vào thạch động tràn ngập ánh đèn măng sông xanh biếc. Gặp một tên lính canh mặc đồ đen, đội mũ cũng sơn đen, Trần Sâm hất hàm:
 
- Đại tá đâu?
 
Tên lính nhìn Trần Sâm bằng cặp mắt kinh hoàng:
 
- Thưa ...
 
Trần Sâm bắn ngay một phát. Hắn chọn đúng khoảng giữa hai con mắt sửng sốt của tên lính để lảy cò. Và nạn nhân loạng choạng một phút trước khi nằm sóng soài trên nền thạch động gồ ghề.
 
Trần Sâm tung cửa bước vào.
 
Trong phòng, một người đàn ông trán hói, ngồi thản nhiên hút điếu thuốc lá thơm dài ngoằng. Trán hắn rộng và hói, làn da bóng loáng như đánh vẹt ni. Trên mặt nghễu nghện đôi kính cận thị dày cộm. Nghe động, hắn ngẩng đầu, giọng ngọt như mía lùi:
 
- Mời thiếu tướng ngồi chơi.
 
Trần Sâm chống nạnh trước bàn, giọng thách thức ;
 
- Đại tá chưa nghe tiếng súng nổ ư?
 
Gã trán hói cười hềnh hệch:
 
- À ra đó là tiếng súng của thiếu tướng. Tôi cứ đinh ninh bọn gác sợ ma nên bắn chỉ thiên.
 
Trần Sâm dằn từng tiếng:
 
- Đại tá Woòng, tôi đến đây không phải để nghe đại tá nói đùa. Xin đại tá đừng quên tôi là tư lệnh.
 
Woòng cười ngặt nghẽo:
 
- À, nghe thiếu tướng xưng chức vụ, tôi mới sực nhớ. Xin lỗi thiếu tướng tư lệnh, tôi làm việc ít khi được nghỉ ngơi nên không còn trí nhớ minh mẫn nữa. Thiếu tướng đến đây để chỉ giáo điều gì?
 
- Trước hết tôi yêu cầu đại tá cho đào huyệt trong rừng tre để chôn hai thằng lính ngu xuẩn dám hỗn xược với thiếu tướng Trần Sâm.
 
- Tưởng gì, chứ cái đó tôi xin tuân lệnh ngay. Thiếu tướng muốn cho chôn ngay bây giờ không?
 
Trần Sâm há miệng nhìn đại tá Woòng. Ai cũng biết Trần Sâm là kẻ ham giết, nhưng ít ra đại tá Woòng cũng phải hỏi tại sao hai tên lính lại bị giết. Đằng này, Woòng chẳng hỏi gì cả. Phải chăng hắn là ma xó nên biết trước?
 
Kéo ghế ngồi xuống, Trần Sâm dịu giọng:
 
- Đại tá không giận tôi đã bắn chết hai nhân viên Hắc Y à?
 
Woòng lắc cái đầu lơ thơ mấy sợi tóc:
 
- Lẽ ra tôi phải cám ơn thiếu tướng. Thiếu tướng đã ra tay giùm tôi vì nếu hồi nãy chúng không chết thì đến sáng mai tôi cũng bọn chúng mang ra bờ suối chặt đầu bằng mã tấu. Tội chúng nặng lắm. Tôi hỏi cung người đàn bà thân tình với thiếu tướng thì chúng nghe trộm ngoài cửa. Biết chắc thiếu tướng ghé thăm với khẩu Mô de bá phát bá trúng nên tôi ra lệnh cho chúng gác ngoài cổng ngõ hầu để thiếu tướng có dịp thử súng.
 
Trần Sâm tức uất lên. Nếu kẻ đối thoại không phải đại tá Woòng, trùm Hắc Y ghê gớm ở mật khu R thì hắn đã xô ghế rút súng lần nữa. Nhưng đại tá Woòng đã cười mỉm –cái cười hiểm ác và thâm độc:
 
- Thiếu tướng đừng quên tôi có rất nhiều tai mắt ở đây. Bên cạnh thiếu tướng luôn có nhân viên thân tín của tôi. Để giữ hòa khí, thiếu tướng nên trở về văn phòng, bằng không ...
 
Trần Sâm trợn mắt:
 
- Đại tá đe dọa tôi phải không?
 
- Tôi đâu dám đe dọa một nhân vật quan trọng như thiếu tướng. Tôi chỉ ân cần nhắc thiếu tướng điều này: thiếu tướng không làm gì được tôi đâu. Về quyền hạn, tôi có đủ thế lực để thuyên chuyển thiếu tướng đến mật khu khác. Còn về tài năng...
 
Không chịu được nữa, Trần Sâm rút khẩu Mô de khỏi thắt lưng. Nhưng hắn chưa bắn vội. Hắn không muốn hạ sát kẻ không có võ khí trong tay.
 
- Mời đại tá đọ súng.
 
Woòng phá lên cười:
 
- Thiếu tướng chỉ là đứa trẻ. Đến phút này mà thiếu tướng chưa chịu tỉnh ngộ sao?
 
Trong cuộc đời ngang dọc, Trần Sâm chưa hề bị ai nhục mạ nặng nề. Dầu Woòng là tay tổ Hắc Y, Trần Sâm cũng phải bảo vệ danh dự. Quay khẩu Mô de trong tay, Trần Sâm nói:
 
- Tôi cho đại tá một phút để rút lại lời nhục mạ tôi. Nếu không, miễn cưỡng tôi phải lảy cò.
 
Woòng nhún vai, khinh miệt:
 
- Tôi đâu phải là thiếu niên chưa quen súng đạn đâu mà thiếu tướng cứ ỡm ờ.
 
- 5 giây ... 10 giây ... 15 giây ...
 
- Ái chà, còn những 45 giây nữa kia ... Tôi còn bận nhiều việc, thiếu tướng muốn ra oai thì cứ lảy cò đi. Trong người tôi hiện có áo lót cản đạn. Vậy thiếu tướng đừng bắn vào ngực. Phải nhắm đầu thì tôi mới chết.
 
Kiên nhẫn đến tột độ, Trần Sâm không thể lùi nữa. Hắn giơ súng bắn giữa mặt đại tá Woòng.
 
Đoàng.
 
Khói thuốc súng xanh um một mùi khét lẹt. Woòng vẫn thản nhiên với điếu thuốc lá dài ngoằng trên miệng. Tưởng mình mơ ngủ, Trần Sâm nã thêm phát nữa. Woòng vẫn ngồi yên như trước. Cáu tiết, Trần Sâm lảy cò lần thứ ba. Viên đạn bị tắc.
 
Đặt đếu thuốc bàn, Woòng ngước nhìn Trần Sâm:
 
- Thiếu tướng đã bằng lòng chưa?
 
Trần Sâm chôn chân trên nền đất cứng của thạch động. Mắt hắn mở rộng trong sự ngạc nhiên chưa từng thấy. Woòng phải là ma quỷ mới chịu nổi hai viên đạn vào mặt không chết. Kỳ quặc hơn nữa là mặt hắn không mang một vết đạn nào hết. Dáng điệu thong thả, Woòng lấy khăn ra lau.
 
Sự bình tĩnh ngạo nghễ của đại tá Woòng như gáo nước lạnh dội vào thái độ hung hăng của Trần Sâm. Hồi nãy, nghênh ngang bao nhiêu thì bây giờ viên tư lệnh trở nên nhũn nhặn bấy nhiêu. Hắn buông thõng người trên ghế, bồ hôi vã đầy trán.
 
Woòng ném cái khăn cho Trần Sâm:
 
- Khăn đây, thiếu tướng lau đi rồi chúng mình nói chuyện.
 
Như bị thôi miên bởi cặp mắt sáng quắc của đại tá Woòng, Trần Sâm ngoan ngoãn cầm lấy cái khăn lông. Woòng giọng hiền từ:
 
- Thiếu tướng đã thấy chưa? Tôi đã nói là thiếu tướng không hơn được tôi đâu. May gặp tôi, chứ nếu người khác thì thiếu tướng đã mất mạng. Cái xạt giơ của khẩu Mô de chỉ chứa toàn đạn mã tử. Biết thiếu tướng đến đây nên tôi đã ra lệnh cho nhân viên Hắc Y tráo bì đạn ...
 
Trần Sâm hỏi, dáng điệu chưa hết sửng sốt:
 
- Vậy thì hai tên gác chưa chết?
 
Woòng bật cười:
 
- Dĩ nhiên là chúng còn sống nhăn.
 
Woòng vỗ tay hai cái. Hai tên liíh bị bắn hồi nãy hiện ra ở khung cửa. Trần Sâm quay lại. Cả hai cùng khom lưng kính cẩn chào.
 
Một tên nói:
 
- Chúng em thành thật xin lỗi thiếu tướng.
 
Trần Sâm thẹn chín cả mặt. Woòng đứng dậy chìa bàn tay:
 
- Thôi, giữa hai chúng ta thế là hòa.
 
Trần Sâm cũng đứng lên theo. Hắn định hỏi Woòng về số phận của Hoàng Hoa song tiếng nói bị mắc nghẹn trong cổ họng. Tấn kịch vừa qua đã chứng tỏ Hắc Y hơn hắn về mọi phương diện.
 
Bỗng chuông điện thoại trên bàn reo lên.
 
Cầm nghe, đại tá Woòng nhăn mặt. Hắn quát to:
 
- Kẻ gian đột nhập khu lưu trữ tài liệu à? Đã bắt được ai chưa?
 
Woòng đặt điện thoại xuống. Hắn mở tủ đưa cho Trần Sâm khẩu tiểu liên:
 
- Thiếu tướng hãy quên câu chuyện nhỏ vừa qua. Gián điệp địch vừa lẻn vào tổng hành doanh. Ban phòng vệ đang bố trí đuổi bắt. Về phần cô Hoàng Hoa, xin thiếu tướng đừng ngại. Tôi sẽ đền cho thiếu tướng một một cô gái đẹp gấp ba gấp bốn lần. Nội ngày mai tôi sẽ cho mang lại phòng riêng. Chắc thiếu tướng đã hết rượu? Tôi gửi biếu thêm thiếu tướng một két sâm banh, loại Mum thật ngon từ Cao miên chở sang.
 
Trần Sâm đờ người như phỗng đá. Woòng xứng đáng là đầu nậu Hắc Y, mọi việc đều lo liệu chu đáo.
 
Woòng lên đạn tiểu liên rồi rút ra ngoài bằng cửa bí mật. Trần Sâm vươn vai hít đầy buồng phổi bầu không khí mát mẻ. Con đường nhỏ đen sì lượn vòng trước mặt hắn.
 
Đang mải miết đi, hắn vội đứng lại, một tiếng động lớn vừa lọt vào tai. Mảnh trăng suông từ từ ra khỏi đám mây tối om. Trần Sâm nín thở, dáo dác nhìn quanh. Khu rừng rậm rạp đối diện chạy dài đến tận chân trời. Bên hữu là con đường mòn quen thuộc dẫn đến suối Krê nước trong suốt, ban ngày có thể soi gương gỡ tóc. Bên tả là hòn núi thấp, nổi lên những tảng đá đầy rêu gồ ghề. Dưới núi là thạch động bí mật được dùng làm kho cất giữ hồ sơ, tài liệu quan trọng của R.
 
Thoạt tiên, Trần Sâm nghe tiếng chân người chạy gấp gáp, rồi đến tiếng người nói, nhưng ở xa xa quá hắn không nhận rõ những người lạ nói với nhau những gì. Hắn chưa thấy ai song hắn biết chắc ít nhất có hai người. Hai gián điệp của địch.
 
Hắn cảm thấy phấn khởi như được chắp cánh vào người. Tiếng động mỗi lúc một thêm rõ rệt. Hắn nâng khẩu tiểu liên lên, sửa soạn ngắm bắn.
 
Một bóng trắng toát từ trong khe đá chạy vụt ra, trong tầm súng của Trần Sâm. Với tài bá phát bá trúng, hắn chỉ cần chạm cò là tràng đạn tiểu liên kinh khủng bay ra. Song hắn lại chần chờ, chưa bắn vội. Có lẽ giòng máu đa tình thức dậy trong người hắn vì bóng trắng mảnh khảnh ấy là một người đàn bà. Tuy không nhìn thấy mặt, Trần Sâm có thể đoán biết nàng rất đẹp, căn cứ vào dáng đi tha thướt, êm êm như tiên nga đằng vân trên khói.
 
Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau, Trần Sâm lạnh toát toàn thân. Cô gái đẹp không ai xa lạ: nàng là Tiểu Doanh, hoa khôi mà ai cũng biết tên, biết mặt và thèm muốn trong R.
 
Lông mày Trần Sâm nhíu lại khi thấy một người đàn ông cao lớn nhanh nhẹn từ trong tối thoăn thoắt đi ra. Người lạ dừng lại, ôm Tiểu Doanh vào lòng hôn hít rồi buông nàng ra. Không chịu được nữa, Trần Sâm quát lên. Ánh trăng chiếu xuống tảng đá trắng làm tăng thêm màu trắng của chiếc áo mềm mại Tiểu Doanh đang mặc trên người. Nàng chỉ mất bình tĩnh trong phút chốc, rồi trở lại thản nhiên như cũ.
 
Văn Bình đã ném súng xuống đất và đưa tay lên khỏi đầu. Trần Sâm dằn từng tiếng:
 
- Tưởng ai, té ra gián điệp địch lại là đại tá Tùng Liêm. Hẳn đại tá đã biết tôi là ai.
 
Văn Bình giọng mai mỉa:
 
- Biết lắm chứ! Ở Sàigòn tôi nghe danh thiếu tướng Trần Sâm đã lâu, mãi đêm nay mới có dịp gặp mặt. Song le, tôi đã thất vọng vì một quân nhân đã đeo lon thiếu tướng không thể nào tấn công đối phương một cách hèn nhát như vậy.
 
Trần Sâm lia khẩu tiểu liên nửa vòng:
 
- Anh đừng dụ khị tôi nữa, tôi không mắc mưu đâu. Trong nghề này, kẻ nào nhanh tay là sống. Tôi xin bảo thẳng anh: nếu cần, tôi sẽ không ngần ngại bịt mắt anh và dí súng vào gáy bóp cò.
 
- Dầu bên cạnh anh có một người đàn bà ...
 
Trần Sâm quay sang Tiểu Doanh:
 
- Suýt nữa tôi quên. Phiền cô giơ tay.
 
Tiểu Doanh bị bắt dẫn đầu, Trần Sâm hườm tiểu liên sau lưng Văn Bình. Ba người men theo đường mòn đi sâu vào rừng tre.
 
Tiếng suối róc rách vọng vào tai Văn Bình, Tiểu Doanh vừa thuật cho chàng nghe những mẩu chuyện đầy tính chất diễm tình về suối Krê, con suối ly kỳ của mật khu R. Nửa đêm, Tiểu Doanh thường ra suối tắm. Nàng ngâm mình thật lâu trong làn nước mát mặc bầy khỉ tò mò thức dậy trên cành, đu cây nhìn xuống và thốt lên những tiếng chít chít khen ngợi.
 
Văn Bình sắp bước qua tảng đá trắng to lớn. Tiểu Doanh cho biết ít nhất có hai người chết trên tảng đá nhẵn thín này. Cả hai đều là đàn bà. Đàn bà tuyệt đẹp.
 
Người thứ nhất bị giết một đêm đông, mưa tuôn rả rích trong rừng rậm, gió bấc thổi từng hồi. Không hiểu sao nàng lại đến phiến đá này giữa đêm đông lạnh lẽo. Một gã đàn ông hiếu sắc đã theo chân nàng, và sau khi không cưỡng hiếp được đã đè nàng xuống bóp nát yết hầu. Người thứ hai bị hạ sát sau khi tắm đêm trong giòng suối mát. Nàng bị đâm nhiều vết vào ngực. Sáng hôm sau, xác nàng nằm trần truồng trên tảng đá. Đàn quạ đói đen chùi chũi xà xuống rỉa xác nàng.
 
Bước chân Trần Sâm vẫn nện đều sau lưng chàng. Nghe tiếng chân, chàng biết là Trần Sâm cách chàng chừng một thước, nghĩa là không gần lắm để chàng có thể quay lại bắt mũi súng, và cũng không xa lắm để chàng có thể phản công hữu hiệu. Trong hoàn cảnh này, chàng đành thúc thủ trừ phi ...
 
Nhưng Tiểu Doanh đã lập kế cứu chàng. Đến tảng đá trắng, nàng trượt ngã xuống thảm cỏ sắc. Vừa ngã, nàng vừa rú lên. Trong giây đồng hồ thiếu bình tĩnh, Trần Sâm chạy vượt lên. Văn Bình hoành tay phóng atêmi. Trần Sâm bị đánh dạt vào gốc cây song hắn vẫn còn khẩu tiểu liên trên tay. Văn Bình chồm tới để đánh bật họng súng đang chĩa về phía Tiểu Doanh. Chàng đã nhanh, nhưng Trần Sâm lại nhanh hơn. Tràng đạn tiểu liên nổ ròn, xé tan bầu không khí tịch mịch đêm trường. Tiểu Doanh thét lên một tiếng thảm thương rồi nằm lịm trong vũng máu.
 
Tiếng thét của Tiểu Doanh là Văn Bình tăng thêm chí phấn đấu. Chàng ôm ngang lưng Trần Sâm, mùi thuốc súng khét lẹt tuôn vào mũi khiến chàng bị nghẹt thở. Tuy gầy, Trần Sâm lại có sức khỏe khác thường. Hắn né sang bên, quật bá súng vào mặt chàng. Chàng cúi xuống, phóng cước vào ngực kẻ thù.
 
Cái đá ghê gớm của Văn Bình trúng nách Trần Sâm. Bị đau điếng, Trần Sâm cố giữ khẩu súng nhưng ngọn cước thứ hai đã vèo tới. Bất đắc dĩ, hắn phải buông tay, khẩu tiểu liên rớt xuống đất. Văn Bình lăn xả vào người Trần Sâm. Chàng nắm chắc phần thắng khi thấy đối phương mất khí giới.
 
Song Văn Bình đã ước lượng sai tài nghệ của Trần Sâm. Tuy không còn võ khí, hắn vẫn đủ sức tấn công mãnh liệt bằng những thế võ cực hiểm. Quan sát cách hắn xòe tay, Văn Bình biết hắn là cao thủ Thái cực đạo, môn võ chuyên luyện hai bàn tay thành con dao phay khả dĩ chặt đứt được hòn đá, hoặc nhiều viên gạch chồng lên nhau. Tránh chậm trong phần mười giây đồng hồ, Văn Bình bị đập vào vai suýt nữa ngã nhào. Gắng chịu đau, chàng co tay lại dùng cùi chỏ hích vào mặt Trần Sâm. Thế võ này được tung ra rất nhanh nên Trần Sâm không đỡ kịp. Lãnh đủ vào mặt, hắn loạng choạng phải dựa lưng vào thân cây. Văn Bình tiến thêm bước nữa, sửa soạn kết liễu đời thiếu tướng Trần Sâm bằng atêmi vào yếu huyệt.
 
Bỗng chàng nghe tiếng gió vù vù sau lưng, kèm theo tiếng kêu:
 
- Anh coi chừng!
 
Đó là tiếng kêu báo hiệu của Tiểu Doanh. Nàng ngồi dậy, tay ôm vết thương. Ánh trăng chiếu thẳng vào khuôn mặt mất máu đã trở nên nhợt nhạt của nàng. Văn Bình vội quay lại. Một lưỡi mã tấu sáng loáng chém vào họng chàng. Nếu Tiểu Doanh không báo động kịp, chắc chắn Văn Bình đã bị sạt một mảnh vai hoặc mất cổ. Đối thủ có thân hình đẫy đà, râu ria xồm xoàm, lông mày chổi xể. Có lẽ hắn vừa chạy vừa chém nên khi bị hụt đòn, hắn mất trớn đâm sầm vào Trần Sâm.
 
Văn Bình cúi xuống nhặt khẩu tiểu liên. Nhát mã tấu thứ hai lại chém xuống. Chàng phải rụt tay lại, chờ mã tấu phập xuống đất mới nhảy vọt lên, co chân đá song phi vào mặt đối phương. Gã râu xồm rớt mã tấu, Văn Bình hạ luôn sống bàn tay vào trán Trần Sâm. Trần Sâm nghiêng đầu tránh khỏi. Gã râu xồm đã có thời giờ lượm mã tấu và tiếp tục tấn công.
 
Một bên hai tay không, một bên võ trang bằng mã tấu sắc bén. Văn Bình dẫu tài giỏi cũng khó thể chuyển bại thành thắng trong giây phút. Vận dụng sức bình sinh vào ngón tay, chàng thọc mắt đối phương. Bị đâm bất ngờ, hắn rú lên, máu trào như xối. Văn Bình bồi thêm đòn hiểm. Lần này hắn hết kháng cự. Hắn nằm duỗi tênh hênh trên nền cỏ len, lặng lẽ bước sang thế giới bên kia.
 
Thừa cơ chàng phải đối phó với mã tấu, thiếu tướng Trần Sâm đã lảo đảo đứng dậy, rút súng. Nhưng Tiểu Doanh đã bò lại gốc cây, đoạt khẩu tiểu liên. Trần Sâm chưa kịp ra tay thì Tiểu Doanh đã tì bá súng vào ngực bóp cò. Trần Sâm ngã vật. Ba viên đạn xuyên thủng bả vai. Viên thứ tư làm rách nát cuống họng. Bắn xong, Tiểu Doanh thở hắt, quăng súng rồi lặng lẽ gục xuống. Văn Bình đỡ nàng lên. Mắt nàng đã lạc thần. Chàng lay nàng:
 
- Tiểu Doanh. Tiểu Doanh. Em bị nặng không?
 
Nàng vẫn không đáp. Văn Bình cúi sát tai nàng:
 
- Tiểu Doanh?
 
Máu nàng thấm ướt sơ mi chàng. Chàng cảm thấy đau đớn lạ thường. Chàng không có thời giờ suy xét đó là tình thương hay tình yêu nữa. Dầu sao chàng cũng không thể bỏ rơi Tiểu Doanh vì nàng đã hy sinh để cứu chàng.
 
Tiểu Doanh mở hé mắt.
 
Ánh trăng gần sáng rọi lung linh vào mặt nàng, khuôn mặt dài , nước da trắng toát điểm làn mi cong và đôi môi đỏ như thoa son. Nàng hỏi giọng thều thào:
 
- Anh, anh bị đạn không?
 
Văn Bình thường nổi tiếng lì lợm, không bao giờ tiêu phí nước mắt cho ái tình vụn vặt trên đường tranh đấu. Song tiếng nói chân thành phát xuất từ cõi lòng Tiểu Doanh làm chàng xúc động. Chàng run run nắm bàn tay bắt đầu giá lạnh của nàng:
 
- Không, anh không hề gì.
 
Nàng mỉm cười nhè nhẹ:
 
- May quá. Anh bị thương thì công việc hỏng hết.
 
Cặp mắt nàng bỗng sáng rực:
 
- Anh đi đi. Nghe động, họ sắp sửa đến rồi đấy. Họ chưa phăng ra anh đâu.
 
Văn Bình lắc đầu:
 
- Anh không thể bỏ em nằm đây một mình. Em chỉ bị đạn vào bả vai, anh sẽ cõng em đến trạm cứu thương để băng bó.
 
Đến lượt Tiểu Doanh lắc đầu:
 
- Anh làm thế không được. Họ sẽ giết anh. Anh phải sống để hoàn thành công tác. Còn em, trước sau em cũng chết, không còn phép lạ nào cứu sống được nữa.
 
Giọng nàng trở nên ai oán:
 
- Anh ơi, vừa gặp anh, em đã nặng tình với anh. Anh là người ngang dọc, không biết anh quyến luyến em thật tình hay đó chỉ là bổn phận. Dầu sao đi nữa thì những giây phút gần anh trong mật khu cũng làm em nhớ mãi, nhớ mãi. Nếu còn sống, em sẽ ghi khắc trọng đời trong tâm khảm. Nhược bằng em mệnh một, em sẽ mang kỷ niệm đẹp đẽ này xuống tuyền đài ...
 
Văn Bình xé vạt áo nàng để băng vết thương. Máu vẫn trào tràn trề, Tiểu Doanh nghiến răng chịu đau, mặt nàng mỗi lúc một thêm nhợt nhạt. Từ suối Krê vẳng lại tiếng chân người rồn rập. Dường như Tiểu Doanh cũng nghe thấy nên ra hiệu cho chàng cúi đầu xuống:
 
- Anh ơi, anh hôn em đi.
 
Văn Bình chua xót hôm vào đôi môi run run lật bật của nàng. Nàng nhắm mắt lại. Máu vẫn trào ra. Tiểu Doanh thều thào:
 
- Chào anh ở lại!
 
Rồi nàng ngoẹo đầu sang bên. Sau lùm cây đen sì, một toán người xồng xộc chạy đến. Văn Bình tê tái ngoảnh nhìn Tiểu Doanh lần cuối.
 
 
Chú thích:
 
(1) “Trái cam đã chín” là một mật khẩu lịch sử, tiếng Anh là “The oranges are ripe“. Ngày 18/02/1944, sở Gián điệp Đồng minh mở cuộc oanh tạc đại qui mô vào lao xá Amiens trên đất Pháp. Nhờ cuộc không kích lớn lao này, mấy trăm phần tử kháng chiến Pháp bị giam được giải thoát. Mật lệnh “the oranges are ripe“ có nghĩa là “giờ tấn công đã điểm”.
 
 



Chương VI
 
Chiếc phi cơ bí mật
 
 
Đèn điện sáng trưng trong phòng chỉ có hai người. Người đàn ông thì dong dỏng cao, mặt dài, lông mày rậm, một bên tóc đã bạc. Hắn ngồi sau cái bàn sắt sơn xanh, bên trên kê đầy máy móc.
 
Đối diện hắn là một thiếu phụ.
 
Tuổi thật nàng gần bốn mươi, nhưng bề ngoài nàng trẻ hơn nhiều. Đặc điểm của nàng là nước da trắng, tuy không trắng như trứng gà bóc nhưng cũng đủ làm người sinh trưởng xứ đồng chua nước mặn phải thém thuồng. Mắt nàng luôn luôn mọng ướt, dường như được nặn ra chỉ để nũng nịu với đàn ông.
 
- Xong chưa anh? nàng hỏi.
 
Người đàn ông gật đầu:
 
- Sắp xong.
 
Bất giác người đàn ông ngẩng đầu quan sát thiếu phụ. Cổ nàng cao, chưa có nếp răn mặc dầu nàng sinh nhiều con và con đầu đã gần 20. Nàng có thói quen mặc áo hở nửa ngực, khiến bọn con trai 17, 18 đang còn ngây thơ cũng nổ đom đóm mắt. Người đàn ông không ngăn được xúc cảm khi thấy bộ ngực phập phồng của nàng dưới làn áo voan mỏng dính. Nàng là vợ hắn, nhưng từ nhiều năm nay dường như có bức thành ngăn cách hai người. Thiếu phụ lại hỏi:
 
- Anh về ngay được không?
 
Hắn đáp:
 
- Được. Ở nhà, anh đã ra lệnh tăng cường biện pháp an ninh.
 
- Vì vụ lão Hoàng?
 
- Phải, vì vụ lão Hoàng.
 
- Tại sao văn phòng lại báo cáo là lão ông Hoàng đã chết dưới đống gạch vụn?
 
- Kế hoạch của ta đã được thi hành trọn vẹn. Trụ sở của sở Mật vụ gần phi trường Tân sơn nhất đã bị gài mìn giật đổ tan tành. Phải bới gạch vụn ra mới biết lão Hoàng thiệt mạng hay đã trốn thoát. Nhưng theo anh nghĩ, lão Hoàng đã trốn thoát.
 
- Trời ơi!
 
- Em đừng sợ, lão Hoàng chưa hẳn là đối thủ bậc nhất của ta. Phen này ta sẽ đại thắng.
 
Thiếu phụ không đáp, mặt cau lại. Những nét khả ái đã biến đâu mất. Mắt nàng tóe ra tia lửa dữ tợn khiến ai đứng gần phải có cảm tưởng nàng là một hung thần núp sau bề ngoài ẻo lả của người đàn bà chân yếu tay mềm. Nàng xõa tóc đứng trước tấm gương lớn. Nhìn bóng mình trong gương, nàng ưỡn ngực hãnh diện. Nàng vẫn tự hào có tài chinh phục được những người đàn bà cứng cỏi nhất. Vậy mà có lần nàng đã thất bại nặng nề. Nàng tìm đủ cách chinh phục Văn Bình, một điệp viên hữu danh, để lôi cuốn chàng về phe nàng, nhưng Văn Bình vẫn dửng dưng, và chàng đã lên đường đi đâu không biết.
 
Nàng hỏi chồng, giọng gay gắt:
 
- Anh biết Văn Bình hiện ở đâu không?
 
Người chồng giật mình:
 
- Z.28 ấy à?
 
Nàng bật cười:
 
- Anh sợ Văn Bình lắm ư?
 
Người chồng châm điếu thuốc lá Mỹ:
 
- Sợ thì không, nhưng có hắn ủng hộ vẫn hơn. Lão Hoàng đa mưu túc trí, nhưng nếu thiếu Văn Bình thì cũng chẳng làm được gì nên chuyện.
 
Người đàn ông rít một hơi thuốc lá dài. Từ nãy đến giờ, hắn hút gần hết bao thuốc, lưỡi bỏng rộp song không chịu ngừng. Nghĩ đến những việc vừa xảy ra, hắn cảm thấy không yên tâm. Tuy trước mặt vợ nói cứng, hắn vẫn lo ngại sự đối kháng ghê gớm của sở Mật vụ.
 
Hắn lẩm bẩm một mình:
 
- Nội đêm nay sẽ biết.
 
Tưởng chồng gọi, thiếu phụ quay lại:
 
- Anh dặn gì em?
 
Người đàn ông đáp:
 
- Không.
 
Thiếu phụ tiếp tục uốn éo trước gương. Mỗi ngày, nàng tự ngắm nghía hàng trăm lần. Nhiều lần thích thú, nàng cởi bỏ hết y phục để tự do chiêm ngưỡng những đường cong còn nguyên vẹntrên tấm thân xấp xỉ tứ tuần. Người ta đồn đãi sở dĩ nàng giữ được vẻ tròn trịa của thời con gái là do tập huấn luyện tập thể dục thường xuyên dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên danh tiếng từ Thụy sĩ tới. Hơn thế, nàng lại chịu khó ăn khem. Nhưng sự thật lại khác. Nàng có luyện tập thể dục thẩm mỹ song chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Tính nàng chóng chán, nàng chán chung thủy với chồng hoặc tình nhân nên chán cả thể dục làm đẹp. Nàng cũng không hề ăn khem. Bữa ăn của nàng luôn luôn thừa mứa cao lương mỹ vị. Và nàng không hề thuê người mù đấm bóp thường xuyên.
 
Bí quyết trẻ đẹp của nàng chỉ riêng nàng biết sau một chuyến du hành ẩn danh vòng quanh thế giới. Nàng đã ghé thăm những nơi được coi là thạch động tình yêu, như bộ lạc I gô rô tại Phi luật tân với phong tục trai gái chung chạ tự do để khám phá hạnh phúc trước ngày cưới xin, như các bộ lạc bán khai khác ở Ba tây, Công gô, và Tân thế giới trên Thái bình dương... Nhưng phải đến khi đến Phi châu nàng mới tìm thấy bí quyết. Tại miền rừng rú Phi châu có một sắc dân thiểu số lạ lùng, nam nữ từ khi bắt đầu biết yêu đã được phép ăn ngủ tập thể trong một căn nhà “hợp cẩn” riêng gọi là bukumatula. Trai gái có quyền thực hành đạo vợ chồng dẫu sau này họ không thành vợ chồng. Ban ngày trai gái thanh niên ở nhà với cha mẹ, ban đêm đến nội trú trong bukumatula. Đàn bà thuộc bộ lạc lạ lùng này hưởng thụ khoái lạc tự do mà thân thể không bị tàn phá là do được uống một thứ rượu ngâm bằng rễ cây đào trong rừng (1).
 
Nàng lưu lại Phi châu, sai người chế tạo rượu thuốc rồi mang về Sàigòn uống. Nàng giữ kín bí quyết, không cho ai biết.
 
Người đàn ông khoác cái áo tơi mưa màu xanh lá cây, đến bên vợ âu yếm hôn vào vai nàng. Thiếu phụ lặng yên cho chồng hôn. Hôn vợ xong, người đàn ông bỗng thấy máu nóng chạy rầm rập bên thái dương. Không phải vì dục vọng nổi lên trong lòng hắn mà chính vì hắn vừa nhớ lại những chuyện đồi bại xảy ra chung quanh cuộc sống của người đàn bà bất trị.
 
Từ thuở về với hắn, nàng đã bỏ nhà đi chơi đêm nhiều lần. Hắn biết nàng có nhân tình, song vì gấp rưỡi tuổi vợ hắn đành nín thinh, không phản đối. Lâu dần, thái độ im lặng của hắn đã bị người đàn bà coi là sự đầu hàng vô điều kiện. Nàng đâm ra chơi bời nhiều hơn. Đến khi thần may mắn đưa hắn lên chức vụ cao cấp, nàng không cặp kè với bọn thanh niên cùng tuổi nghèo túng nữa, nhưng lại sẵn sàng ngã vào lòng những kẻ khôi ngô và khỏe mạnh có chức tước. Vì muốn giữ tiếng tăm, hắn phải giả ngây, giả dại. Nhưng đêm nay, hắn nổi máu ghen trong lòng. Từ ba chục năm nay, hắn chưa hề biết ghen.
 
Người đàn bà đọc thấu ý nghĩ gay gắt trong tia mắt chồng. Nàng mân mê sợi tóc bạc trên trán chồng, nũng nịu:
 
- Anh ghen em phải không? Ồ, trẻ con quá!
 
Người đàn ông thở dài chụp mũ nỉ lên đầu rồi bước ra cửa. Một tên vệ sĩ mặc đồ đen chụm hai chân, bồng súng chào. Tên vệ sĩ được võ trang bằng tiểu liên đặc biệt và đạn cũng được chế tạo theo công thức bí mật. Khi bắn đạn tỏa thành hình cánh cung, như đạn ghém song khác đạn ghém ở điểm làm nạn nhân nhiễm độc và chết trong vòng mấy phút.
 Đèn bên ngoài được tắt hết, không còn ngọn nào. Trong phòng, thiếu phụ đã kéo kín riềm đen che cửa sổ, ngồi xuống bàn trang điểm lấy phấn son, bút chì vẽ mắt và nước hoa thượng hảo hạng ra làm đẹp.
 
Tiếng giày người chồng đạp trên con đường đá sỏi kêu rạo rạo. Một chiếc xe hơi sơn đen đã chực sẵn trong bóng tối, bên lùm cây lớn. Ngày thường, hắn ngự toàn xe Métxêđét 300, loại xe chỉ dành cho triệu phú và vua chúa. Nhưng đêm nay, hắn dặn bọn vệ sĩ mang lại một chiếc xe rẻ tiền của Pháp, để khỏi lộ hình tích. Xe hơi ra khỏi khu vườn rộng bát ngát, chạy nhanh vào thành phố.
 
Một vệ sĩ hỏi tài xế:
 
- Nhìn kính chiếu hậu xem có ai đuổi theo không?
 
Tài xế đeo vào mắt một cặp kính hồng ngoại tuyến có thể nhìn xuyên màn tối không cần bật đèn pha. Lát sau, tài xế đáp:
 
- Không có ai, chỉ có xe mình thôi.
 
Gã đàn ông bây giờ mới cất tiếng:
 
- Rẽ sang bên phải.
 
Tài xế tỏ vẻ sửng sốt:
 
- Thưa, con được lệnh đến đây thì quẹo sang bên trái.
 
Gã chủ gắt:
 
- Anh cứ rẽ sang tay phải cho tôi. Chạy hết đường Yên Đổ, đến Hai Bà Trưng thì quẹo trái xuống đường Võ di Nguy, Phú Nhuận.
 
- Thưa chạy thẳng đến Quang Trung hay là...
 
Gã chủ lại gắt:
 
- Mày cứ lái đi, đến đâu tao dặn quẹo hãy hay.
 
Bị chủ mắng, tài xề ngậm hột thị. Hắn biết rõ tính tình của chủ vì mỗi khi nổi cơn tam bành, chủ hắn trở nên tàn nhẫn vô cùng.
 
Xe hơi phóng nhanh trên trăm cây số một giờ. Chợ Phú Nhuận ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì ban đêm lại lặng lẽ bấy nhiêu. Tài xế đạp lút ga xăng. Kim tốc độ vọt đến 140 cây số. Đến ngã tư Chi Lăng, gã chủ nói:
 
- Quẹo trái.
 
Tài xế thắng gấp, bẻ tay lái vòng tròn, bốn bánh xe nghiến ken két trên đường nhựa. Tiếng tu huýt của cảnh sát công lộ vang lên. Tài xế nói:
 
- Thưa, có xíp lê cảnh sát.
 
Một vệ sĩ chắt lưỡi:
 
- Mặc họ. Cứ phóng nhanh nữa lên.
 
Tài xế lại cúi mặt vào vô lăng. Tiếng tu huýt phía sau kéo thành hồi dài. Một chiếc bình bịch mở máy sẵn đã xả hết tốc lực rượt theo. Một tên vệ sĩ gắt tài xế:
 
- Mày lái chậm như rùa. Biết thế, để mày ở nhà cho rồi.
 
Gã chủ từ nãy đến giờ, lầm lì, nhún vai:
 
- Không hề gì. Cứ đậu xe lại.
 
Tài xế thắng sát lề. Con đường Võ Tánh tối om. Phía trước lờ mờ tia sáng yếu ớt của trường Đại học Quân sự. Người cảnh sát lực lưỡng, đội mũ da trắng, đậu mô tô án ngữ đầu xe, rồi hỏi tài xế:
 
- Anh có nghe còi không?
 
Tài xế lắc đầu:
 
- Không.
 
- Trong xe có mấy người? Yêu cầu các ông cho xem giấy tờ.
 
Gã chủ quắc mắt nhìn tên vệ sĩ ngồi bên trái. Biết ý, hắn mở cửa bước xuống đường, tay thủ khẩu súng "côn" to tướng. Viên cảnh sát công lộ chưa hiểu ất giáp ra sao thì bá súng đã giáng như trời đánh vào gáy. Nạn nhân ngã nhào, không kịp kêu lên một tiếng.
 
Cửa xe đóng sầm. Tài xế lại phóng như bay.
 
Chạy được một quãng, người chủ hất hàm:
 
- Rẽ sang trái.
 
Tài xế giật mình sửng sốt. Từ nãy đến giờ, đã 3 lần quẹo trái. Từ đường Yên Đổ quẹo trái sang Hai Bà Trưng, rồi từ Võ di Nguy quẹo trái vào Võ Tánh. Giờ đây lại quẹo trái trở lại đường Ngô đình Khôi, nghĩa là trở lại đường Yên Đổ.
 
Tuy ngạc nhiên, tài xế không dám hé răng hỏi lý do. Trước khi được chọn làm tài xế, hắn đã trải qua lớp huấn luyện về phương pháp bảo mật. Hắn chỉ có nhiệm vụ tuân lệnh vô điều kiện, không được hỏi han lôi thôi.
 
- Quẹo trái!
 
Đến lượt 2 tên vệ sĩ giật mình. Chủ nhân là người có địa vị quan trọng, nửa đêm sai lái xe vào con đường đất tối om này làm gì? Thường lệ, chủ nhân đi đâu đều được hộ tống cẩn mật. Riêng việc ra đi một mình không có xe trước dẹp đường, xe sau bảo vệ như đêm nay cũng làm họ thắc mắc. Song nếu họ biết rõ kế hoạch của chú nhân đêm nay, họ sẽ hết thắc mắc. Riêng về phương diện an ninh, chiếc xe đen kiểu nhỏ của Pháp này là kỳ công của nghề chế tạo xe hơi. Bề ngoài nó là xe rẻ tiền, cũ kỹ, khói phun khét lẹt, sườn xe kêu thét lên ầm ỹ. Kỳ thật nó lại là xe rất đắt tiền, còn đắt tiền hơn cả Métxêđét của giới triệu phú nữa. Bốn vỏ xe của nó được đúc riêng tại Pháp, đạn bắn không nổ và xẹp lép. Thép xe rất dầy phải là đạn bắn thiết giáp mới có hy vọng xuyên thủng. Kiếng xe thì có tác dụng chống đạn. Động cơ của xe đã được xoáy rộng lại, có thể chạy 250 cây số một giờ như chơi.
 
Tài xế tuân ra lệnh dừng lại trước một tòa biệt thự cổ hoang vu. Cửa biệt thự được mở sẵn, tài xế từ từ cho xe chạy vào. Không khí trong vườn đượm mùi của rùng rợn, chết chóc. Đâu đây một con cú kêu thảm thiết.
 
Tài xế rùng mình, tóc gáy dựng chơm chởm. Đột nhiên trong lòng hắn nổi dậy một cảm giác lạ lùng. Hắn lái xe đêm hàng trăm lần, nhưng chưa lần nào hắn có cảm giác khác thường này. Bất giác hắn liên tưởng đến vợ con ở miền Trung. Mỗi năm, hắn được phép về thăm nhà một lần, mang theo một số lương hậu hĩ. Chủ nhân có thói quen trả lương rộng rãi, nên gia đình hắn không đến nỗi túng thiếu, song đã nhiều lần hắn nẩy ra tư tưởng xin nghỉ. Nhưng người ta trả lời hắn thẳng thừng như sau:
 
- Đã vào làm việc trong này thì không bao giờ được thôi. Đã ký giấy làm là làm mãi. Nếu không, bắt buộc sẽ phải thủ tiêu anh cho anh khỏi bép xép.
 
Bép xép! Thật ra, hắn biết nhiều nhưng chưa hề bép xép. Vì nếu bép xép, hắn đã thuật lại những chuyện độc nhất vô nhị từng xảy ra bên trong tòa lâu đài ngàn một đêm lẻ của vợ chồng chủ nhân.
 
Đêm nay, ruột nóng như đốt, hắn bỗng nghĩ đến bỏ trốn. Hắn đã chán ngán cuộc đời bí mật. Như bị thôi miên, hắn vặn công tắc cho động cơ rồ lên. Chủ nhân vừa bước xuống, cửa xe mới đóng, nghe máy nổ vội vàng ngoảnh lại. Hoảng hốt, tài xế gài số de, sửa soạn lùi lại thật nhanh. Xuyên qua màn tối, mắt chủ nhân quắc lên dữ tợn:
 
- 514, bắt lấy nó.
 
514 là số hiệu của một vệ sĩ trẻ tuổi, thân hình cao lớn, nét mặt phũ phàng, một vết dao in hằn trên trán, ngón tay to và vuông, trông như ngón tay của kẻ chuyên bóp cổ nạn nhân lấy tiền. Thật ra 514 đã dùng ngón tay này giết người nhiều lần. Hai ngón tay hắn chụm lại đủ biến thành võ khí ghê gớm.
 
Nghe chủ nhân gọi, 514 mở tung cửa phía trước. Xe chưa kịp lùi thì tắt máy. Tài xế run rẩy bẩy như sốt rét. Chủ nhân quát:
 
- Đừng đánh. Mang hắn vào trong này, tao hỏi chuyện.
 
Tài xế vừa bước khỏi xe thì một quả đấm thôi sơn vù vào mặt. Hắn ngã nhào xuống cỏ. Chủ nhân cau mày:
 
- Tao đã bảo đưa hắn vào trong nhà cho tao hỏi chuyện mà.
 
Bị chủ mắng, như mèo cắt tai, hai vệ sĩ khiêng nạn nhân vào trong ga ra. Một cánh cửa nhỏ ăn thông từ ga ra với nhà trên. Mọi người có mặt đầy đủ, đèn mới được bật sáng. Trước đó, chủ nhân đã cẩn thận ra lệnh kéo kín riềm cửa. Người lạ vào phòng phải kinh ngạc vì những tấm màn quá dầy. Đó là loại riềm bằng nhung đen, loại dùng ở xứ lạnh trong đại chiến thứ hai để ngăn ánh sáng lọt ra ngoài những đêm có máy bay địch. Đồ đạc rất sang trọng, toàn là bàn ghế nhập cảng từ bên Pháp nhưng không hiểu sao vẫn phảng phất mùi chết chóc ghê rợn.
 
Tài xế bị túm tóc dựng dậy, hai mắt đỏ ngầu. Chủ nhân quát:
 
- Mày lãnh của lão Hoàng bao nhiêu tiền để hại tao?
 
Tài xế chắp tay xá lia lịa:
 
- Thưa, con đâu dám phản ông. Con còn vợ con ở nhà.
 
Chủ nhân cười nhạt:
 
- Hừ, bọn mày luôn luôn đóng kịch thật giỏi. Tại sao mày lái xe ra đường?
 
- Thưa ông, con không hiểu tại sao lại có cử chỉ như vậy. Thú thật là con sợ. Dường như con bị ma đuổi.
 
- Hừ, ma đuổi. Nếu vậy tao đưa mày xuống ấy làm bạn với ma luôn thể.
 
Gã tài xế lải nhải van xin nữa, nhưng chủ nhân đã trừng mắt ra hiệu cho 514. Từ nãy đến giờ, 514 khoanh tay dựa lưng vào góc tường, miệng phì phèo thuốc lá, dáng điệu nhàn tản như khán giả xem cuộc múa võ Sơn đông ngoài đường phố. Nghe chủ nhân ra lệnh, 514 cứng người lại, mắt phóng ra những tia lửa gian ác.
 
Biết thế nào cũng chết, gã tài xế vụt đứng dậy và nhanh như chớp, hắn cho tay vào túi quần, rút súng. Hắn chĩa về phía chủ nhân bóp cò. Song 514 đã được huấn luyện riêng để bảo vệ chủ nhân. Gã tài xế tuyệt vọng chưa kịp đặt tay vào cò thì 514 đã co chân đá mạnh, khẩu súng lục bị văng xuống đất. Gã tài xế chỉ kịp kêu một tiếng "trời ơi" rồi nằm vật xuống. Phát atêmi của 514 đã giáng vào màng tang hắn khiến máu chảy chan hòa. Sợ hạ độc thủ một lần chưa chết, 514 bồi thêm phát thứ hai. Lần này gã tài xế tắt thở.
 
Trong khi ấy, chủ nhân cứ đưa cổ tay lên xem giờ, ra vẻ nóng ruột. 514 hỏi, cung kính:
 
- Thưa, có cần mang xác ra vườn chôn không?
 
326 xen vào:
 
- Tôi sẽ dẫn anh xuống hầm. Dưới đó có chỗ chôn kín đáo và ngon lành.
 
514 giương đôi mắt sửng sốt nhìn bạn. 326 là bạn của hắn đã lâu. Hắn đinh ninh 326 mới đến tòa biệt thự này lần đầu, không ngờ 326 đã biết rõ. Biết mà không nói. Như vậy có nghĩa là 326 được chủ nhân tin cậy hơn hắn. Đột nhiên 514 đâm ra sờ sợ. Không khéo 326 thủ tiêu hắn cũng nên. Trong tổ chức, vấn đề thủ tiêu nhân viên đã xảy ra như cơm bữa. Kẻ nào làm chủ nhân phật ý là mất mạng như chơi.
 
Chủ nhân nhìn 514, giọng ngọt ngào:
 
- Mày giỏi lắm. Ngày mai tao sẽ thưởng tiền cho mày.
 
514 cười híp mắt:
 
- Cám ơn ông.
 
326 đi trước, 514 lôi xác gã tài xế lệt bệt theo sau. Hai người lặng lẽ đi qua hai căn phòng rộng thênh thang và tối như hũ nút. 514 hỏi bạn:
 
- Sao không bật đèn cho sáng?
 
326 cười hềnh hệch:
 
- Mày ngu như bò ấy. Vặn đèn lên để lão Hoàng biết à?
 
- Lão Hoàng! Lão Hoàng! Lão là cái gì mà mày sợ thế? Tao chỉ một mình, một lưỡi dao là 10 lão Hoàng cũng bị làm thịt hết trong nháy mắt.
 
- Nếu mày can đảm như vậy thì còn nói gì nữa. Lát nữa, tao sẽ đề nghị với chủ nhân.
 
326 đứng lại, rọi đèn bấm. Ngón tay cái của hắn ấn vào cái nút nằm giấu sau tấm lịch. Cánh cửa bí mật trong tường mở ra nhè nhẹ.
 
514 rùng mình, nửa kính phục, nửa lo ngại. 326 gắt một cách thân mật:
 
- Mày sợ ma không?
 
514 nhún vai:
 
- Thiên lôi tao còn chẳng sợ, huống hồ là ma.
 
- Ồ, mày xứng đáng là bạn của tao. Đây là đường xuống hầm. Hầm này chỉ có mấy người thân tín được biết. Dưới hầm cất toàn kim cương và vàng thoi. Yêu cầu mày đừng táy máy đấy.
 
- Tao thanh liêm lắm. Rồi mày coi. À, còn của nợ này, làm sao mà thủ tiêu được?
 
- Mày sẽ đào đất chôn nó dưới hầm. Tao vừa bật điện, mày xuống đi. Cẩn thận kẻo ngã gãy chân, tao không cứu đâu.
 
514 từ từ tụt xuống bằng cái thang sắt nhỏ xíu. Hai chân hắn chạm nền xi măng láng bóng. Một mùi lợm giọng theo ngọn gió thổi lại. 514 húng hắng ho. Đứng ở miệng hầm, 326 la to:
 
- Mày tránh ra để tao liệng cái xác xuống.
 
Bịch một tiếng, thi thể gã tài xế khốn nạn rớt xuống hầm. Âm thanh dội lên nghe rợn gáy.
 
326 dặn vội:
 
- Mau lên mày. Xẻng cuốc ở bên tay mặt. Mày đào nhanh lên. Trong 5 phút, phải xong hết.
 
514 đi sâu vào phía trong. Khác với lời 326 nói, hầm không rộng là bao. Hắn cũng chẳng thấy hạt soàn và vàng thoi đâu cả. Trước mặt hắn, mấy đống xương trắng hếu nằm chềnh ềnh, có bộ xương chưa rữa hết thịt, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. 514 chùn chân, bước không vững nữa.
 
Chợt nghĩ ra, hắn mới biết dại. Hơn 30 tuổi, trong đó có 10 tuổi trong nghề tình báo, không hiểu sao hắn lại có thể dại đến thế. Ngày xưa, vua chúa thuê người xây lăng, xây xong thì giết luôn bọn thợ. Ngôi mả của Tào Tháo đã chôn sống hàng trăm người. Chủ nhân của hắn thường được so sánh với Tào Tháo vì tính tình quỷ quyệt và thâm độc. Chủ nhân có thể tìm cách giết hắn để bảo vệ bí mật công tác, một công tác mà hắn phỏng đoán là vô cùng quan trọng.
 
Hắn vội chạy lại miệng hầm. Và hắn thẹn chín cả mặt vì thấy 326 vẫn ở phía trên. 326 đủng đỉnh:
 
- Mày thấy xẻng cuốc chưa?
 
- Chưa thấy đâu cả.
 
- Thế thì thôi. Chào mày.
 
514 giật mình. Hắn vừa khám phá ra một chi tiết quan trọng. Cái thang bằng sắt đã biến mất. Từ nền xi măng lên đến miệng hầm cao gần bốn thước, hắn không tài nào thoát khỏi nếu không có thang. Hắn la lớn:
 
- Thang đâu? Tại sao mày cất thang?
 
326 cười xỏ lá:
 
- Ồ, mày chậm hiểu quá! Không cất thang mày trèo lên thì sao? Cách đây 30 phút, tao đã bảo là mày ngu như bò. Bây giờ tao nghiệm là đúng. Vì chỉ có con bò mới dại dột nhảy xuống hầm được dùng để chôn sống tử tù. Tao dặn mày đi tìm xẻng cuốc vì thú thật tao chưa hề xuống hầm, tao sợ có xẻng cuốc thì phiền lắm. Vì mày có thể phá hầm trốn ra. Nhưng đó chỉ là quá lo xa mà thôi, vì người ta bảo tao là hầm xây toàn bằng xi măng cốt sắt, cốt mìn nổ cũng không chuyển, huống hồ cuốc xẻng đào bới.
 
- Đồ đểu.
 
- A ha, phút này mà mày còn mắng tao đểu, quả là mày ngu như bò thật. Thôi, vĩnh biệt mày, tao đi đây. Mày có cần nhắn mấy con ca ve trong Chợ Lớn không?
 
514 sực nhớ đến cuộc sống ném tiền qua cửa sổ trong thời gian làm việc dưới quyền chủ nhân. Không đêm nào hắn không chễm chệ trên đệm chiếc xe Hoa kỳ bóng loáng và dài ngoằng lái vào Chợ Lớn để tâm sự xác thịt với đạo nữ binh tình ái thơm phức mùi nước hoa Chanel số 5, dưới ánh đèn đỏ, bên cạnh đống chai sâm banh mở nút kêu bôm bốp.
 
Hắn còn nhớ mãi căn phòng man mát trong một đại khách sạn. Man mát vì máy điều hòa khí hậu được mở suốt ngày đêm, nhưng phần nào cũng vì được cọ sát với làn da của người yêu. Hắn yêu bao nhiêu phụ nữ, hắn không còn nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ là người nào cũng có làn da man mát, đụng vào là quên hết thời tiết Sàigòn nóng nực bên ngoài. Xã hội ban đêm đầy mông, đùi và ngực loạn xạ đã biến mất. Chỉ còn lại thực tại phũ phàng: căn hầm lộn mửa mà hắn không tài nào ra khỏi.
 
514 van vỉ:
 
- Tôi lạy anh. Anh thả thang xuống cho tôi leo lên.
 
326 cười:
 
- Chịu thôi. Tao thương mày thật đấy, nhưng người ta lại không thương tao. Tao có thể cứu mày nhưng người ta sẽ đem tao đi thủ tiêu.
 
- Tôi biết anh thương tôi lắm. Nếu anh cứu tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên ơn.
 
- Ồ, tao đã quá quen với những lời cám ơn.
 
- Không, tôi không hứa xuông đâu. Tôi sẽ đền ơn anh một cách vô cùng hậu hĩ. Chắc anh cũng biết tôi có một số tiền rất lớn ở nhà băng.
 
- Tao biết rồi. Mày nổi tiếng trong đám anh em về tài xoay xở. Chủ nhân sai tao chôn sống mày chẳng qua là để cướp tay trên.
 
- Trời ơi, anh phải cứu tôi. Thang sắt đâu? Anh cho tôi lên đi.
 
- Chúng mình chưa nói hết chuyện. Mày cứ nói đi. Mày để tiền trong băng nào?
 
- Ở Hồng kông.
 
- Khỉ khô, Hồng kông xa tít mù, tao ít có thời giờ đi xa. Vả lại, tao có cái tật say sóng nên ghét máy bay. Mày chịu khó tặng tao cái giây chuyền đeo cổ nạm hột soàn đi.
 
- Sao anh biết?
 
- Hừ, mày hỏi buồn cười ghê. Theo sự ước lượng của bọn cuộc chê kim cương thì bợn hạt soàn của mày trị giá ít nhất 10 triệu đồng. Tao biết là mày không bỏ trong két ngân hàng, mà là giấu ở nơi khác. Trong phòng con nhân tình của mày chẳng hạn.
 
- Anh hoàn toàn đúng. Anh cứu tôi, tôi xin biếu anh bợn hạt soàn.
 
- Ối dào, mày đa mưu túc kế, tao không dám tin mày. Đối với tao, cái gì cũng tiền trao cháo múc.
 
Từ dưới hầm vọng lên tiếng thở dài não nuột. Trên miệng hầm, 326 cười gằn:
 
- Nếu mày tiếc của thì tao đi vậy. Chào chú mày nhé, tao đi đây.
 
514 gọi lớn:
 
- Không, anh đừng đi vội. Tôi xin chỉ nơi giấu bợn kim cương. Tôi cất sau tủ lạnh trong phòng con nhân tình ở Chợ Lớn. Anh bằng lòng chưa? Anh giòng thang xuống cho tôi.
 
326 cười ré lên:
 
- Thả thang xuống để mày hạ thủ tao ấy à?
 
- Anh đừng bội ước, tôi đã biếu bợn hột xoàn cho anh, anh có 10 triệu trong tay, anh phải cứu tôi.
 
- Ừ, mày nói cũng đúng, nhưng đêm nay tao bận quá. Chủ nhân dặn tao trong nửa giờ phải quay lại. Tao nhìn đồng hồ thì đã gần đến giờ. Một lần chót, tao ô voa mày. À, mày đừng lo. Tao đậy cửa hầm, chỉ mấy phút sau là mày chết ngạt. Trên này có nút phun hơi độc. Tao sửa soạn bấm nút đây.
 
514 gào to nhưng chẳng ai trả lời. Nắp hầm được dậy kín lại nghe rầm một tiếng. Đèn trong hầm tắt phụt. Đột nhiên 514 có cảm giác như bị chôn sống trong nhà mồ. Hắn rướn mình nhảy lên thật cao, hòng níu lấy miệng hầm. Vô ích. Dầu hắn có phép thi thân cũng không thể đụng trần. Hụt chân, hắn ngã nhào xuống nền xi măng lạnh ngắt. Mắt cá chân bị trẹo, máu tuôn ra lênh láng nhưng hắn chẳng biết gì hết. Hắn không còn biết đau nữa. Hắn chỉ nghĩ đến cách thoát khỏi nhà mồ ghê rợn.
 
Mùi hôi thối của đống xương chưa rữa hết thịt từ các góc hầm bay lại. 514 òa lên khóc. Hắn khóc như đứa trẻ bị đòn. Hắn khóc một phần vì sợ chết –cái chết đến từ từ giữa bốn bức tường vô tri, vô giác- phần khác vì đã bị đánh lừa quá dễ dàng. 514 không phải là kẻ mới bước chân vào nghề gián điệp. Trước kia, hắn đã từng làm cho Phòng Nhì Pháp. Hắn đã lập mưu đưa nhiều nạn nhân vào chỗ chết. Ác quả ác báo. Giờ đây đến lượt hắn đền tội. Toàn thân hắn run lên cầm cập. Gian hầm đang yên lặng bỗng vang dội tiếng khóc than thảm thiết. Trước mặt hắn hiện ra một đoàn phụ nữ đội mấn trắng, choàng áo tang bằng vải xô, diễu qua chầm chậm. Mỗi người đều cầm dao nhọn trong tay sửa soạn đâm vào da thịt hắn.
 
514 lấy hai tay bưng mắt lại, nhưng một giọng nói gắt gỏng đập vào tai:
 
- Tao đây mà... Mày không nhận ra tiếng nói của tao ư? Tao là thằng tài xế dại dột vừa bị mày hạ thủ. Tao đã hết lời van xin mày, chỉ còn thiếu làm thân trâu ngựa nữa thôi mà mày vẫn giết tao. Tao chết đi nhưng hồn tao vẫn ở bên mày. Tao sẽ báo thù, và khi mày xuống âm ty, tao sẽ phanh thây mày ra hàng trăm ngàn mảnh.
 
514 rú lên. Tiếng nói biến mất. Hắn mở choàng mắt. Đoàn phụ nữ đội mấn trắng cũng biến mất. Gian hầm phảng phất mùi thơm lạ lùng. Mùi thơm này thoang thoảng như mùi cà rem hạnh nhân mà 514 thường ăn hàng ngày trong một tiệm sang trọng gắn máy điều hòa không khí ở đường Tự Do, có cửa kiếng trong suốt, ngồi trong tha hồ nhìn ra ngoài, và tha hồ thưởng thức những cặp đùi thuôn thuôn, những thân hình cân đối được phô bày, mỗi khi ngọn gió đĩ điếm từ bờ sông thổi lại làm bật tung tà áo dài bằng hàng mỏng dính ôm sát lấy ngực.
 
Mùi thơm hạnh nhân trở nên hăng hắc. 514 hắt hơi một cái. Hắn cảm thấy mệt mỏi mệt lạ thường. Lăn lộn trong ngành mật vụ đã lâu, hắn biết đó là hơi xi a nuya. Ngửi khói xi a nuya thì khỏe như voi cũng chỉ 10 giây đồng hồ sau là tắt thở. 514 cố nhịn thở nhưng hơi độc cứ từ từ len vào phổi. Hắn nằm sóng soài trên nền hầm. Bóng tối của tử thần che mờ hai mắt.
 
Bên trên, bóng tối cũng bao phủ kín khu vườn. Người đàn ông cao cao, tóc bạc nửa đầu, lại nâng tay lên mắt coi giờ lần nữa. Hai tên vệ sĩ đã ra khỏi phòng, tiếng chân khua trên nền gạch men trắng. Chờ tứ phía trở nên yên tĩnh, chủ nhân mới thong thả đứng dậy, mở cửa qua sân, xuống bếp.
 
Từ nhà trên xuống bếp phải qua cái sân rộng trồng toàn kỳ hoa dị thảo. Mùi hương nhè nhẹ bay lên, quyện trong hơi gió từ sân bay Tân sơn nhất thổi lại. Chủ nhân đẩy cửa nhà bếp. Bên trong tối om.
 
Chủ nhân đằng hắng ba tiếng. Đằng hắng xong, vỗ tay ba tiếng. Một tiếng nói khô khan từ trong tối vọng ra:
 
- Rimbô. Ai đấy?
 
Chủ nhân trả lời:
 
- Vétlen.
 
Đèn điện trong nhà bếp được bật lên. Ngọn đèn 25 nến đã được che kín bằng vuông vải lớn nên ánh sáng chỉ tỏa ra lờ mờ đủ cho hai người nhận diện được nhau. Người vừa mở đèn là một thanh niên Tây phương, căn cứ vào cái mũi lõ, cặp mắt sáng xanh, mớ tóc hung và quăn. Hắn mặc sơ mi ngắn màu rượu chát, để lộ cánh tay đầy lông lá. Đang ngồi, hắn đứng dậy, giọng lạnh lùng:
 
- Chào ông.
 
Chủ nhân nói:
 
- Hân hạnh được gặp ông. Tôi là YK.
 
- Còn tôi, tôi là Rimbô. Hẳn ông chẳng lạ gì tôi có hàng trăm tên giả khác nhau, và tên hiện nay của tôi là Rimbô. Rimbô, tên anh chàng thi sĩ gàn dở và đồng tính luyến ái ngày xưa ấy mà.
 
YK mỉm cười:
 
- Tôi đến đây không phải để bàn chuyện thơ phú với ông. Xin ông hiểu cho. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi ông nữa thôi.
 
Rimbô cười theo:
 
- Theo tục lệ nước tôi, tục lệ mà ông biết rõ, mỗi lần liên kết thân thiện, người ta thường mở rượu sâm banh ăn mừng. Tôi đã mang sẵn một chai Mum thượng hạng. Nào, chúng ta cụng ly với nhau.
 
- Rất sung sướng được uống rượu với ông. Trong tương lai, tôi mong còn nhiều dịp uống sâm banh với ông nữa nhưng không phải lén lút như đêm nay. Hẳn ông đã hiểu rõ hoàn cảnh đặc biệt của tôi. Tôi đang đánh nước bài tháu cáy, được ăn cả ngã về không.
 
- Dĩ nhiên, chúng tôi cũng vậy. Nếu ông thất bại, chúng tôi cũng phải cuốn gói đi khỏi xứ.
 
Rimbô mở chai rượu, dáng điệu trịnh trọng không khác quản gia khách sạn trong bữa tiệc lớn. Hắn thong thả lấy khăn tay trắng lau cổ chai sạch bụi rồi giật nút mấc lên thật mạnh. Một tiếng bụp êm tai nổ lên. YK cảm thấy trong lòng vui vẻ. Hắn nhớ lại mấy chục năm trước, cũng một đêm như đêm nay, hắn mở nút sâm banh để mừng lễ hợp cẩn. Định mạng đã đưa hắn lên trường chính trị, nhưng đồng thời cũng đẩy hắn vào cảnh khổ đau ngấm ngầm.
 
Vợ hắn là người đàn bà tràn trề dục vọng. Nàng muốn cưỡi đầu cưỡi cổ thiên hạ. Nàng lại muốn được yêu đàng hoàng. Dầu sao hắn cũng không còn cường tráng như hồi còn là sinh viên. Bất giác hắn thở dài.
 
Rimbô sửng sốt:
 
- Tại sao ông thở dài?
 
YK đánh trống lảng:
 
- Không. Tôi hơi tức ngực. Có lẽ đêm qua thức khuya và đêm nay lại mất ngủ.
 
Chợt có tiếng chân người đi tới. Rimbô hỏi:
 
- Vệ sĩ của ông phải không?
 
YK đáp:
 
- Vâng, nó là đứa cháu thân tín nhất của tôi.
 
- Hẳn ông chưa quên là theo điều khoản được thỏa thuận từ trước, tôi sẽ không mang ai theo ngoài ông ra.
 
- Tôi không quên.
 
- Thế thì được. Nào chúng ta cùng đi.
 
326 ló đầu qua khung cửa lờ mờ ánh đèn. Thấy người đàn ông mũi lõ, hắn chùn lại, bàn tay đặt lên khẩu súng lục dắt ở thắt lưng. YK khoát tay:
 
- Không, ông này là bạn thân của tao. Mày đã xử trí xong với nó chưa?
 
326 ưỡn ngực, giọng tự đắc:
 
- Thưa rồi.
 
YK ra hiệu cho Rimbô. Đèn điện trong bếp phụt tắt. Ba người lặng lẽ ra sân. Gió thổi vù vù qua những tàu lá chuối ở góc biệt thự. Xa xa vẳng lại tiếng cú kêu ai oán.
 
Rimbô đi trước dẫn đường. Dáng đi thoăn thoắt của hắn chứng tỏ hắn thạo đi đêm, và được huấn luyện thuần thục được nhìn qua màn tối. Rimbô rẽ những tàu lá chuối còn ướt mưa chiều, đạp qua một hàng rào thấp để sang biệt thự kế cận. Đi bộ không quen, YK vấp ngã nhiều lần. Rimbô huýt sáo miệng. Từ bóng tối vọt ra một con chó bẹt giê to như con beo. Bẹt giê màu nâu sẫm, lẫn với ban đêm nên không ai nhìn thấy. Con chó ngoe nguẩy đuôi, tỏ vẻ mừng rỡ. Điều đáng để ý là nó không sủa lên tiếng nào tuy có người lạ.
 
YK nói với Rimbô:
 
- Mang chó theo có lẽ bất tiện.
 
Rimbô suỵt:
 
- Im, đừng nói gì hết. Bọn chúng nghe được thì hỏng bét.
 
Nghĩ đến mình có quyền hành rộng lớn mà bị kẻ lạ mặt ra lệnh bảo im, YK giận sôi lên, nhưng hắn đành nén xuống. Con chó lon ton chạy trước, ba người lùi lũi theo sau. Qua hết khu vườn rộng thênh thang, ba người đến một xe cam nhông chở hàng đậu bên đường. Rimbô mở phía sau cho hai thầy trò lên rồi đóng lại. Quen với máy điều hòa không khí, YK toát đẫm bồ hôi. Hắn ngồi phịch xuống băng trong khi động cơ xe hơi chuyển mình nhè nhẹ. Trong lúc này, vợ hắn có thấu hiểu nông nỗi cơ cực này không? Hắn tin là không. Chắc nàng đã thay bộ áo ngủ mới, loại may riêng tại Ba lê bằng voan mỏng đắt tiền, thêu kim tuyến và dội lên nước hoa thơm ngát trước giờ hò hẹn với người tình.
 
YK phải vịn chặt ghế xe cho khỏi ngã. Bàn tay run run, máu nóng chạy rần rật hai bên thái dương. Đã nhiều lần, hắn định hạ thủ vợ giữa lúc gian phu dâm phụ âu yếm nhau trên giường ấm cúng, có kẻ canh gác ở ngoài. Nhưng hắn không có can đảm. Mỗi khi nhìn vợ, hắn lại bị thôi miên bởi cái uốn éo quyến rũ của người đàn bà tuợng trưng cho dâm thần.
 
Cam nhông phóng mỗi lúc một nhanh. Ra đến ngoại ô, Rimbô dừng lại trước trạm gác. Ánh điện sáng quắc chiếu qua kẽ hở vào chỗ YK ngồi. YK thụp xuống để tránh tia sáng. Có tiếng người hỏi:
 
- Yêu cầu ông trình giấy tờ.
 
Rimbô nói to:
 
- Các ông không nhìn thấy bảng số xe ư?
 
Có tiếng đáp:
 
- Có. Xe ông là của ngoại giao đoàn, nhưng ít ra ông cũng phải có giấy tờ chứng minh cần thiết. Thường ngày thì không có sự chặn xét gắt gao như thề này. Chúng tôi vừa được lệnh tăng gia kiểm soát từ hồi chập tối.
 
Ngồi trong cam nhông, YK mím chặt môi khỏi thốt ra một tiếng nguyền rủa. Căn cứ vào sự phóng vệ cẩn mật này, không khéo kế hoạch của hắn đã bại lộ. Bồ hôi toát ra đầm đìa. Bàn tay hắn run lên cầm cập. Bệnh thần kinh ngày nọ đã trở lại dằn vặt cơ thể hắn. Bên ngoài tiếng Rimbô hạ thấp:
 
- Các ông đã bằng lòng chưa?
 
Cam nhông lại rồ máy. YK thở dài nhè nhẹ. Từ nãy đến giờ, 326 ngồi thu hình trong góc xe, giương cặp mắt, nửa ngạc nhiên nửa bực bội, nhìn chủ nhân. YK mỉm cười với hắn:
 
- Mệt không?
 
326 cười hềnh hệch:
 
- Thưa, con chỉ lo cho ông thôi. Cái thằng mũi lõ có bộ mặt kiêu căng đáng ghét quá. Khi nào xong việc, nếu ông cho phép, con sẽ tặng hắn một nhát dao vào bụng.
 
YK giọng an ủi:
 
- Mày đừng ngại. Tao sẽ thưởng mày một số tiền lớn. Mày là đứa trung thành với tao nhất. Mày biết vì sao đêm nay mình phải ngồi trong chiếc cam nhông bẩn thỉu này không?
 
326 đáp:
 
- Thưa ông, con không biết. Vả lại, con không dám biết những việc ông làm. Con chỉ biết đi theo ông và bảo vệ tính mạng cho ông mà thôi. Nếu cần chết để cứu ông, con cũng không dám từ.
 
YK hơi cảm động khi nghe 326 nói. Nhưng vẻ cảm động chỉ thoáng qua trong giây phút trên khuôn mặt bằng sắt. Hắn rít hơi thuốc lá thơm rồi hỏi:
 
- À, mày làm với tao đã lâu mà tao quên hỏi tên thật của mày. Mày có mấy con rồi, 326?
 
Đến lượt 326 giật mình. Hắn trố mắt nhìn chủ. Thoạt tiên hắn tưởng chủ nói đùa, đến khi thấy thái độ nghiêm nghị của chủ, hắn mới đáp:
 
- Thưa, con theo ông từ hồi ông còn ở Hà nội, ông quên rồi sao?
 
YK bàng hoành như vừa tỉnh mộng. Lời nói của tên vệ sĩ lôi hắn trở về thực tại chua chát. Hắn mải nghĩ đến công việc sắp làm mà quên tên hầu cận đã hắn tin cậy nhất.
 
Cam nhông phóng nhanh trên con đường đất gồ ghề. Rimbô đã bỏ đường nhựa từ nãy. Hai ngọn đèn pha lớn quét sáng đêm tối đã tắt ngúm. Rimbô đeo ống nhòm hồng ngoại tuyến lên mắt. Phía trước là con đường nhỏ ngoằn ngoèo và những cánh đồng rộng bát ngát. Rimbô đã thuộc lòng từng chỗ quẹo, từng gốc đại thụ ngất ngưởng giữa những thửa ruộng khô nước chạy dài đến tận chân trời sám xịt. Rimbô là một nhà trồng tỉa mà tổ tiên lập nghiệp tại Việt Nam từ bao năm trước. Hắn không phải người lai nhưng nói tiếng Việt rất sõi. Tuy nhiên, hắn không dùng tiếng Việt với YK, con người quan trọng mà hắn được lệnh tiếp xúc và mang đến địa điểm đã định.
 
Nghề trồng tỉa đem lại cho hắn hàng năm một lợi tức khổng lồ. Nhưng cái nghề thứ hai của hắn làm giàu nhiều hơn và dễ hơn. Đó là nghề gián điệp. Gót chân Rimbô đã lê khắp nơi, và hàng trăm bản phúc trình tường tận của hắn đã giao cho hắn trọng trách móc nối với YK, con người bị vây tứ phía, ít hy vọng thoát khỏi Sàigòn.
 
Còn một cây số nữa thì đến một ấp chiến lược. Rimbô cho cam nhông chạy chậm lại. Đường mỗi lúc một gồ ghề thêm khiến người ngồi trong xe bị xô đẩy vào nhau. Tàn thuốc lá cháy đỏ rớt xuống quần YK làm thủng một mảng lớn.
 
Rimbô bớt tốc độ thêm nữa. Cam nhông chạy số một, tiếng xe hơi rú lên thảm thiết như con heo bị thọc huyết. Đến khúc rẽ, bên đống rạ lớn, lù lù như ngôi mộ cổ, Rimbô thắng xe lại, và đốt thuốc lá chờ đợi.
 
Từ băng sau, YK hỏi vọng:
 
- Gì thế, ông Rimbô?
 
Rimbô đáp:
 
- Phiền ông kiên nhẫn đợi một lát nữa. Sắp sửa đến nơi rồi.
 
Bên đường có tiếng động. Thoáng qua màn sương, một bóng người đen sì từ dưới ruộng hiện ra rồi đèn bấm lóe lên ra hiệu: hai ngắn, một dài. Rimbô mở đèn cốt bên trái, rồi tắt, rồi mở, cả thảy hai lần như thế. Bóng đen từ từ tiến về phía cam nhông. Đến chỗ Rimbô ngồi, bóng đen dừng lại. Rimbô cất tiếng:
 
- Bình minh, phải không?
 
Bóng đen trả lời:
 
- Phải. Còn ông chắc ông là mùa thu?
 
Rimbô cười thầm. Thằng cha nào đặt mật hiệu liên lạc đêm nay phải là kẻ có tâm hồn thi sĩ. Rimbô ném mẩu thuốc chạy dở xuống ruộng.
 
- Bố trí xong chưa? Tôi đã mang hành khách đến đây.
 
Bóng đen đáp:
 
- Các ông đến hơi muộn. Nếu chậm nửa giờ nữa, chúng tôi phải rút đi. Yêu cầu các ông chờ ở đây, sẽ có người dẫn tới địa điểm.
 
Rimbô lại hỏi, giọng lo lắng:
 
- Tại sao đợi như thế?
 
Bóng đen đáp:
 
- Hành quân đang diễn ra ở làng bên.
 
Ngồi trong cam nhông, YK hàng hoàng. Trước khi khởi hành, hắn đã nghiên cứu lộ trình hết sức cẩn thận, được biết trong vùng này không có cuộc hành quân nào, dầu lớn hay nhỏ. Nỗi âu lo bừng dậy trong lòng hắn. Có lẽ phe ông Hoàng đã phăng ra kế hoạch ghê gớm mà hắn cố tình giấu kín.
 
Ở ngoài, cuộc đối thoại giữa Rimbô và bóng đen lại tiếp tục. Bóng đen hỏi:
 
- Cấp trên hiện rất băn khoăn về cuộc hành quân này. Vì trong bức điện tín, ông đã cam kết là chúng tôi được di chuyển tự do đêm nay.
 
Rimbô càu nhàu:
 
- Riêng tôi, tôi cũng bực mình lắm. Nhưng tôi tin đây chỉ là cuộc lục soát của bộ đội địa phương. À, có cuộc hành quân mà tại sao không nghe tiếng súng?
 
Trong cam nhông, YK cũng tự đặt câu hỏi tương tự. Nhưng bóng đen đã cười xòa:
 
- Ông ngây thơ quá. Đây không phải hành quân thông thường mà là một vụ biệt kích tình báo. Binh sĩ được thả dù, hoặc hạ bằng trực thăng để sửa soạn một cuộc tấn công bọc hậu.
 
Bóng đen vừa dứt lời thì tiếng đại bác nổ ầm ầm. Rimbô lẩm bẩm:
 
- Chà, lại mọt chê 155 rồi.
 
Bóng đen cúi nhìn đồng hồ dạ quang trên cổ tay:
 
- Ông nói đúng. Đây là tiếng mọt chê 155 ly. Tiếng nổ hơi to vì giàn trọng pháo đóng cách đây hơn 2 cây số về hướng nam. Chúng tôi đã bố trí chỗ giấu xe hơi cho các ông. Bây giờ ông cho máy chạy. Tôi sẽ cùng đi với ông. Và xin ông đừng mở đèn pha.
 
Chiếc cam nhông lắc lư một hồi trên con đường gồ ghề, và đậu lại giữa tiếng nổ đại bác xé màn im lặng đêm khuya của đồng nội.
 
Bóng đen ra lệnh dõng dạc:
 
- Yêu cầu xuống xe.
 
326 nhảy xuống trước.YK hụt chân, suýt té nhào. Đôi giày da còn mới, YK lại lười đi bộ nên chân đứng không vững, phải dựa vào vai Rimbô. Rimbô pha trò:
 
- Đêm nay, giá bà nhà cùng đi thì hay biết mấy?
 
YK không bằng lòng cho ai nói đùa như thế. Hắn quắc mắt, giọng giận dữ:
 
- Xin ông đừng quên địa vị của tôi không cho phép đùa cợt nhá.
 
Rimbô mỉm cười:
 
- Ông hay ghen quá!
 
Hay ghen! Lần đầu người ta đoán đúng tâm can hắn. Đúng vậy, hắn là gã đàn ông hay ghen, ghen nhưng chỉ âm thầm bộc lộ sự bực bội. Hắn định mắng át Rimbô nhưng không hiểu sao tiếng nói của hắn lại bị mắc trong cuống họng.
 
326 ngẩn tò te không hiểu gì hết vì cuộc đàm thoại diễn ra bằng ngoại ngữ. Hắn đang hăm hở bước nhanh bỗng một bàn tay cứng như sắt chận lại. Hắn quát lên:
 
- Làm gì thế?
 
Bóng đen ôn tồn:
 
- Yêu cầu cho mượn khẩu súng.
 
326 phản đối:
 
- Tôi là vệ sĩ đặc biệt. Tôi có nhiệm vụ đeo khí giới để hộ vệ. Ông không có quyền tước súng tôi.
 
Bóng đen thản nhiên:
 
- Từ phút này trở đi, chúng tôi chịu trách nhiệm về an ninh cho các ông. Nếu ông từ chối, miễn cưỡng tôi sẽ phải dùng sức mạnh.
 
YK xen vào:
 
- 326, đưa súng cho người ta.
 
Ngoan ngoãn, 326 cởi bao da, đưa khẩu súng lục đầy đạn cho bóng đen đi kèm. Cam nhông đậu dưới cây đại thụ cành lá xum xuê. Một toán người vội vã lấy cành lá đậy lên trên. Bóng đen bấm đèn hiệu dẫn đường. Đoàn người đi xuyên qua thửa ruộng mới tát nước, mùi mạ thơm thơm xông lên. Tiếng mọt chê im bặt. Quang cảnh lại chìm vào yên lặng, sự yên lặng rùng rợn.
 
Bóng đen hướng đạo đến lũy tre sau làng thì dừng lại. Hắn dặn Rimbô:
 
- Đây là vùng do chúng tôi kiểm soát. Các ông đừng ngại gì cả.
 
Tiếng chó sủa ran. YK bước nhanh, tiếng giày không át nổi tiếng trống ngực đập thình thịch. YK không nhớ là đã đi được bao xa. Hắn chỉ mang máng là đi xuyên qua hai làng đã ngủ say, sau cùng mới đến một ruộng mía, gió thổi soàn soạt. Bóng đen chỉ giãy nhà sừng sững trước mắt.
 
- Sắp đến rồi.
 
Giãy nhà nằm trong đồn điền trồng mía. Chỉ những ngôi nhà quét vôi trắng hiện lờ mờ trong bóng tối. Rimbô bảo YK:
 
- Đây là chỗ ép mía làm đường. Sân bay ở phía sau.
 
326 vểnh tai nghe. Từ tối đến giờ, hắn đi từ kinh ngạc này qua kinh ngạc khác. Hắn đã phỏng đoán có việc khác thường, nhưng không ngờ lại khác thường đến thế. Đêm nào chủ nhân cũng ngủ dưới hầm xi măng cốt sắt, bom lớn ném trúng vị tất sụp đổ. Đây là lần đầu chủ nhân vi hành một mình ra khỏi thủ đô. 326 đã lưu ý đến nét mặt ưu tư của chủ nhân trong những ngày qua. Nhiều khi chủ nhân ngồi lặng hàng giờ trước đống hồ sơ mật, trán cau lại, cặp mắt nhìn lơ đãng lên trên trần nhà như đang tìm đáp số cho bài toán khó. Một trong các trở ngại đối với chủ nhân là ông Hoàng.
 
Trước khi làm vệ sĩ cho chủ nhân, 326 từng qua phòng tuyển dụng của sở Gián điệp mà ông Hoàng là tổng giám đốc. Hắn đã run bắn người khi chạm phải nhỡn tuyến sáng quắc của ông già lù khù, mặc bộ com lê cũ kỹ, trầm ngâm bên đống tàn xì gà Havan. Từ luồng mắt ấy toát ra một quyền hành phi thường bắt mọi người phải kính sợ. Ông Hoàng đã ra mặt chống lại chủ nhân. Và để tỏ rõ thái độ, ông Hoàng đã rút vào vòng bí mật. Giờ đây không biết ông Hoàng và bộ tham mưu xuất quỷ nhập thần của ông trú ngụ ở đâu. Chủ nhân phải ra tay thật nhanh, nếu không sẽ rơi vào móng vuốt của lão già đa mưu túc kế.
 
Một tiếng cú kêu từ trong bụi rậm vọng ra.
 
Bóng đen dẫn đường đứng lại. Hắn cũng giả tiếng cú kêu đáp lại. Một bóng đen khác chạy đến:
 
- Mời các bạn đi ngay, kẻo không kịp.
 
Mọi người chạy ra sân bay. Đó là cái sân lớn tráng xi măng dùng để phơi bã mía và thóc trong đồn điền. Nhân tiện người ta dùng nó làm sân bay cho phi cơ nhỏ đưa hành khách lén lút qua biên giới.
 
Trời tối om nên YK không thấy rõ màu sắc phi cơ. Hắn chỉ biết đó là một phi cơ nhỏ, có thể chở được ba, bốn hành khách, tương tự như chiếc Cessna cánh vải của Hàng không Air- Việt Nam.
 
Rimbô nhường YK lên trước. YK dựa lưng vào ghế, miệng khô đắng vi chưa được hút thuốc lá. Bóng đen hướng đạo cũng lên phi cơ. Dưới ánh sáng gián tiếp của phòng hoa tiêu, 326 nhận ra nét mặt dữ tợn của người dẫn đường. Với lông mày nhíu vào nhau, hàm răng thưa, một bên má có một vết thẹo dài, có lẽ là vết dao chém. Người ấy quay lại nhìn, 326 sởn ốc, tảng lờ ngó ra ngoài. Hai phút sau, phi cơ cất cánh thật êm. Hành khách không ai nói với ai một lời. YK đắm mình trong sự suy nghĩ vô biên, tàn thuốc lại rơi vào quần làm cháy thêm mảng nữa. Cách đây không lâu, hắn ra nước ngoài và trong một đêm hắn đã hút thuốc cháy gần hết cái quần tê ry len may tại Ba lê. Nguyên do ả hầu rượu đa tình bám riết lấy hắn, và nhất là cái cặp da dầy cộm giấy bạc đô la một trăm. Nàng hút thuốc liên tiếp, vừa hút vừa châm vào ống quần hắn cho cháy. Và hễ quần hắn cháy là nàng cười nắc nẻ, bộ ngực đồ sộ của nàng, cọ sát vào người hắn gây cho hắn những cảm giác không đời nào quên được.
 
Thời kỳ vui thú ấy đã qua. Không biết hắn có diệt nổi phe ông Hoàng hay không. Nếu được, hắn sẽ có dịp trở lại Hồng kông, Đông kinh, Ba lê, chui vào các hộp đêm thoát y vũ, đùa nghịch với những ả hầu non trắng nõn nà, cạnh bàn đèn dầu lạc và gói thuốc phiện trắng.
 
YK sực nhớ đến gói bạch phiến cất trong túi áo. Hắn nghiện cơm đen đã lâu, hắn đa mang thêm bạch phiến trong một chuyến ghé thăm Hồng kông. Chẳng vì hút thuốc phiện đen có mùi thơm, sợ cảnh sát Cảng thơm quấy rối, hắn bèn làm bạn với nàng tiên trắng bắt nghiện nhanh hơn nàng tiên nâu. Hít phiện trắng lại giản dị hơn, khỏi cần mâm đèn dầu lạc, khỏi cần kiều nữ nằm tiêm, khỏi cần hãm thuốc của nước chè xanh và bánh ngọt, mà chỉ cần một miếng thiếc mỏng, một cây đèn cầy và một ống tre nhỏ hoặc tờ giấy cuộn tròn như cái đũa. Lấy mấy hột bạch phiến trộn với thuốc ngủ tán nhỏ, bất cứ loại thuốc ngủ nào bán trong tiệm âu dược đều dùng được, đặt trên miếng kẽm, đốt đèn cầy bên dưới, hơi khói ma túy sẽ từ đống bột bốc lên, dân ghiền ghé ống tre trên khói và hít vào mũi. YK học được phương pháp hít bạch phiến này ở Hồng kông, được mệnh danh một cách văn vẻ là “phương pháp đuổi rồng”. Phương pháp “thổi kèn” còn giản dị hơn nữa song ít thông dụng: dân ghiền dùng vỏ bao diêm mở rộng ra, quây đống bột bốc khói lại rồi há lớn miệng hít vào. Phương pháp thứ ba “bắn súng cao xạ “ là nhét hột bạch phiến vào đầu điếu thuốc lá rồi nằm ngửa châm lửa hút.
 
Một giáo sư khoa học đã chế biến cho YK một dụng cụ hút bạch phiến tiện lợi. Bề ngoài nó giống cái quẹt máy Rôn sơn đựng ga, bằng vàng khối 18 cara. Hột bạch phiến được bỏ vào cáu ống nhỏ dưới đáy, bật lửa thì thuốc được đốt bốc khói, mở nắp quẹt máy ra là khói thơm luồn vào mũi miệng. Trong người YK còn một gói giấy khác, cũng đựng bột trắng, song lại là bột xi a nuya trộn sờ trích nin, một loại thuốc độc vô cùng lợi hại và linh nghiệm, chỉ nhấp tí bột vào đầu lưỡi là toàn thân co rúm, buồng phổi ngừng làm việc, nạn nhân sẽ chết ngay vì ngạt thở. YK mang thứ bột nguy hiểm này trong mình vì 2 lý do: thứ nhất để ám hại kẻ thù. YK không giỏi võ, hắn bắn rất tài giỏi nhưng bắn voi trong rừng không giống bắn người, muốn hạ kẻ thù không cần dùng atêmi hoặc đạn chì, phải có độc dược. Hắn chỉ cần mời đối phương uống hớp nước, gẩy vào tí bột độc không mùi vị, thế là xong. Thứ hai, biết đâu hắn sẽ phải dùng độc dược để kết liễu cuộc đời, nếu thất bại trong ván bài “tháu cáy“.
 
YK nhoẻn miệng cười khoái trá. Hắn vững tin vào thắng lợi. Xuyên qua màn tối, Rimbô thoáng gặp cái cười ngạo nghễ của YK. Y hỏi:
 
- Ông cười gì thế?
 
YK nhún vai:
 
- Không, tôi cười lão Hoàng. Ha, ha, nếu lão Hoàng biết tôi đã đi khỏi Sàigòn thì sẽ tức uất người và hộc máu 3 lần như Chu Du mà chết.
 
Rimbô đã sống thời niên thiếu ở Trung hoa, nói giỏi, đọc giỏi tiếng Tàu nên không lạ gì đô đốc Chu Du trong truyện Tam Quốc. Tuy vậy, Rimbô không cười theo. Phi cơ xà thấp xuống sát ngọn tre. YK nghe rõ cả tiếng chó sủa từ làng xóm bên dưới vọng lên.
 
Hắn tỏ vẻ băn khoăn:
 
- Bay thấp như thế này chỉ một băng tiểu liên là hết đời...
 
Giờ đây Rimbô mới cười:
 
- Ồ, chúng ta đã ra đến khu vựa an toàn.
 
Máy bay xuống thấp thêm nữa. Nhìn đồng hồ dạ quang, Rimbô gật gù:
 
- Đến rồi đấy.
 
Qua khung cửa, YK thấy bên dưới nhiều tia đèn bấm chiếu lên kết tréo thành hình chữ V. Giữa rừng cây đen sì đột ngột hiện ra một vết trắng dài óng a óng ánh. YK chợt hiểu. Người ta đã trét sơn lân tinh lên một tấm vải, trải dài trên mặt đất để làm phi đạo cho máy bay đáp xuống.
 
Phi cơ chấm đất êm như ru. Chạy một quãng ngắn nữa, phi cơ ngừng lại. Một chiếc xe díp sồng sộc từ bóng tối vụt ra, thắng lại kèn kẹt. Một người đàn ông gầy guộc, khẳng khiu nghiêng đầu chào Rimbô và nói lí nhí một tràng tiếng Pháp. Rimbô không giới thiệu YK và gã đàn ông lạ cũng làm bộ như không nhìn thấy.
 
Xe díp phóng nhanh trên con đường ngoằn ngèo đầy ổ gà. Mảnh trăng lưỡi liềm nhô đầu ra khỏi rặng núi cao ngất. Tuy mặc áo ấm, YK vẫn run. Run vì lạnh, hay run vì sợ, tự hắn hắn cũng không biết.
 
Gã đàn ông lái xe nói oang oang:
 
- Dạo này ban đêm có nhiều sương muối, chúng tôi ở đây đã lâu mà vẫn bị sổ mũi, hắt hơi. Các ông nên kéo áo che cổ kẻo bị cảm hàn thì phiền phức lắm.
 
Xe díp chạy sát vách núi. Trước mặt YK thấy một căn nhà sàn lẻ loi. Tài xế đậu lại. Mọi người xuống xe. YK được dẫn đến nhà sàn. Hai người mặc đồ đen nghiêm chào. Trong nhà, hai ngọn nến lớn vừa được thắp sáng. Trừ YK và 326 ở lại, cả bọn lặng lẽ rút xuống. Rimbô ân cần dặn:
 
- Tôi đến gặp họ ngay bây giờ. Phiền ông ở đây chờ. Phòng bên có nước tắm đầy đủ. Ở góc nhà có tủ lạnh chạy dầu hôi, đựng trái cây và đủ thứ rượu. Xin mời ông tự tiện.
 
YK hỏi:
 
- Ông đã ở đây rồi ư?
 
Rimbô cười:
 
- Chẳng giấu gì ông, chính tôi đã chở tủ lạnh và đồ tiếp tế vào đây hàng tuần. Biết ông thích uống sâm banh Mum, tôi đã mang trước vào khu cho ông. Ông bằng lòng chứ? À, ông cần gì chúng tôi cũng có hết. Tôi đã có những người đàn bà thật đẹp và thật khéo tay để tiêm thuốc cho ông. Và dĩ nhiên là sẵn sàng làm ông thỏa mãn.
 
YK khoát tay:
 
- Không, tôi đến đây để bàn việc quan trọng. Việc trước, vui thú sau.
 
Rimbô cười to thêm:
 
- Tôi tin rằng ngoài miệng ông nói như thế, nhưng trong lòng ông lại nghĩ khác. Nghĩ đến bà nhà chẳng hạn.
 
- Ông đừng cợt nhả. Tôi không thích đùa quá trớn.
 
- Thưa ông, tôi không hề quá trớn, ông đừng lầm. Nếu ông phản đối, tôi xin đưa cho ông coi ngay nhiều bức ảnh bà nhà. Những bức ảnh độc đáo mà người ta có thể trả hàng chục triệu một cái.
 
YK quắc mắt:
 
- Trời ơi, ông định “săng ta“ tôi nữa ư?
 
Rimbô cười nhạt:
 
- Không, tôi đâu dám thế. Đó là tôi đề phòng mà thôi. Đề phòng trường hợp ông muốn hại tôi.
 
- Tôi không bao giờ có ý phản ông.
 
- Vậy thì thôi. Tôi sẽ cất cuốn an bom ảnh thật kỹ.
 
- Ông có thể cho coi một vài tấm được không?
 
- Bây giờ thì không được. Khi nào chúng ta ký tên vào bản mật ước, ông muốn gì tôi cũng chiều ngay.
 
Rimbô xuống vườn. YK thở dài, fieo mình xuống bộ ván gỗ. Đầu hắn rối beng. Hắn không lạ gì nếp sống trác táng của vợ song điều hắn không ngờ là cơ quan gián điệp lại thu được những hình ảnh buồn nôn này vào phim nhựa. Hắn không còn hy vọng kỳ kèo bớt một thêm hai mà phải nhận mọi điều kiện.
 
326 an ủi:
 
- Thưa ông, phiền muộn làm gì cho mệt. Ông để con tặng hắn một nhát dao.
 
YK gắt:
 
- Hừ, mày tưởng giết hắn dễ lắm sao?
 
- Xin ông yên tâm. Con phóng dao rất ngọt.
 
- Mày cút đi cho tao rảnh mắt. Tào không dè mày lại ngu xuẩn đến thế.
 
326 nín thinh. Hắn đinh ninh an ủi chủ nhân ngờ đâu lại bị hất hủi một cách tàn nhẫn.
 
Chân trời phía đông hừng sáng. Chim chóc rủ nhau thức giấc, rừng sâu vang dội những tiếng kêu lạ lùng. 326 đánh diêm châm thuốc lá. YK lại gắt:
 
- Mày không biết là tao ghét bọn đầy tớ hút thuốc ư?
 
326 ném điếu thuốc qua cửa sổ xuống vườn. Hồi ở Sàigòn, hắn thường bị chủ nhân mắng, nhưng chưa khi nào chủ nhân dùng những tiếng thô bạo. Hừ, hắn xả thân để bảo vệ chủ nhân mà bị coi như đầy tớ! Hắn nắm chặt bàn tay, mắt long lên sòng sọc.
 
Dường như đoán được tâm trạng tên vệ sĩ, YK bèn đổi giọng:
 
- Mày giận tao hả? Không, tao không ghét mày đâu. Sở dĩ tao cáu bẳn vì đang suy nghĩ quá nhiều chuyện.
 
326 đổi ra vui vẻ:
 
- Thưa ông, con đâu dám giận ông.
 
YK hỏi:
 
- Mày khát không? Tao khát quá. Xem trong tủ lạnh có cái gì uống, đem ra đây.
 
326 suýt reo lên một tiếng khi cánh cửa tủ lạnh được mở rộng. Bên trong chật ních nho, táo và rượu tây. Hắn lấy ra một chai sâm banh lạnh và 2 cái ly pha lê. YK ra lệnh:
 
- Mày khui ra để tao uống mừng với mày. Sau chuyến này, tao sẽ thăng chức cho mày. Tao sẽ cho mày chỉ huy đội vệ sĩ đặc biệt.
 
326 cười híp mắt. Rượu sâm banh vàng vàng sủi bọt trong ly. YK nâng lên:
 
- Nào, mày uống với tao một ly. Tao mừng mày vừa được lên chức.
 
326 uống cạn một hơi. Bỗng YK bảo:
 
- À, mày thử vào buồng tắm xem có nước nóng không? Tao muốn tắm cho sạch bụi, cho người thơ thới.
 
Ngoan ngoãn, 326 mở cửa sang phòng bên. Chờ thuộc viên khuất sau cửa liếp, YK rút gói bột trong túi ra, rắc vào ly sâm banh của 326.
 
326 từ trong nói vọng ra:
 
- Thưa ông, toàn là nước lạnh. Ông tắm không?
 
YK đáp:
 
- Nước lạnh thì thôi. Mày ra uống nữa với tao cho vui.
 
326 cạn thêm ly nữa. YK chăm chú nhìn tên vệ sĩ uống. Vẻ mặt mừng rỡ hiện trên mắt YK. Sự đổi khác quá rõ rệt này làm 326 chột dạ song YK đã khôn ngoan lấy thuốc lá hút để che bớt ngượng ngùng. Tên vệ sĩ lại rót thêm một ly đầy ắp.
 
YK không ngăn được ngạc nhiên vì gần 3 phút đã qua mà tên vệ sĩ vẫn ngồi trơ trơ. Hắn vụt nhớ ra: trong phút bối rối, hắn đã rút lầm gói á phiện trắng. Trong khi ấy, 326 đã để ý đến chất bột trắng rớt trên tấm ván gỗ lên nước màu gụ bóng láng. Là gián điệp chuyên nghiệp, hắn đoán ra liền. Hắn vụt đứng dậy, giọng hùng hổ:
 
- Trời, ông đầu độc tôi phải không?
 
Biết thoái lui không kịp, YK cũng đứng dậy theo, tiện tay nắm lấy chai sâm banh còn non nửa quật vào mặt tên vệ sĩ. 326 né đòn, nhảy tréo sang bên, gằn giọng ghê rợn:
 
- Hừ, tôi không ngờ... Tôi không ngờ ông lại là kẻ lòng lang dạ thú. Trong bao năm, tôi tuyệt đối trung thành với ông, trung thành đến nỗi đang tay hạ thủ những kẻ thân nhất trong đời. Hồi khuya, tôi lại khờ khạo tuân lệnh ông hạ thủ nốt thằng bạn nối khố, giờ đây đến lượt ông muối mặt giết tôi để giữ bí mật.
 
YK tái mặt song cố giữ bình tĩnh:
 
- Mày lầm rồi, tao thương mày như con đẻ, lẽ nào hại mày. Nếu thật tao bỏ thuốc độc vào sâm banh thì tại sao mày chưa chết. Tao e mày điên mất. Mày hãy nghĩ lại kẻo hối không kịp.
 
Giọng của 326 rít lên:
 
- Thôi, ông đừng ru ngủ tôi nữa. Theo ông nhiều lần ra ngoại quốc, tôi đã biết trong túi ông luôn luôn có 2 gói bột, gói bạch phiến để ông hít đỡ ghiền, và gói xi a nuya để ông đầu độc kẻ nào ông ghét. Chắc những kẻ bị ông giết oan đã làm ông run tay lấy lầm gói bạch phiến nên tôi còn sống đến phút này. Số ông đã tận vì nếu lòng trời còn tựa ông và gia đình ông thì ông đã phân biệt được mùi vị dễ dàng. Mùi bạch phiến thơm hắc, còn mùi xi a nuya the the như hạnh nhân. Dầu ông có chấp tay lạy lục, tôi cũng không tha ông đâu.
 
- Mày đừng hỗn.
 
- Không những tôi hỗn mà còn sửa soạn giết ông nữa. Giết ông xong, tôi sẽ lẻn xuống nhà dưới, chạy biến vào rừng. Đến trưa, tôi sẽ thoát khỏi mật khu. Về Sàigòn, tôi sẽ thú tội với ông Hoàng.
 
- Mày đừng hy vọng hão huyền. Dưới nhà có người gác. Họ sẽ không tha mày đâu.
 
- Cái đó không liên quan đến ông. Trước khi ông chết, tôi cho ông một ân huệ đặc biệt. Ông hãy cầu kinh sám hối đi.
 
YK cười nhạt:
 
- Mày giết tao sao nổi. Hễ mày đụng vào người là tao kêu ầm. Bọn lính gác sẽ băm vằm mày ra hàng trăm mảnh.
 
Tuy nói cứng, YK vẫn lo sợ. Dùng 326 dưới quyền đã lâu, hắn không lạ gì hai bàn tay điêu luyện của tên vệ sĩ có biệt tài giết người êm như ru. YK định kêu lên nhưng biết kêu vô ích vì 326 chỉ cần nửa phút đồng hồ là hạ thủ được hắn. Bọn gác dưới nhà không tài nào can thiệp kịp.
 
Tên vệ sĩ vươn bàn tay trái ra đằng trước. Hắn cảm thấy khoan khoái lạ thường. Trong bao năm, hắn sợ chủ nhân hơn người đi rừng sợ cọp. Giờ đây đến lượt chủ nhân sợ hắn.
 
YK lùi lại, quát:
 
- Tao cảnh cáo mày lần nữa. Nếu mày đụng vào người tao, tao sẽ la to kêu cứu.
 
326 cười ngặt nghẽo:
 
- Đấy, ông cứ kêu. Kêu lên thật to lên xem có ma nào đến cứu ông không.
 
YK chột dạ. Hắn biết tên vệ sĩ đã đến lúc liểu mạng. Nhưng là tay săn bắn thành thạo, hắn đã hiểu rõ tâm lý giống thú. Tên vệ sĩ không khác con thú sửa soạn vồ mồi. YK bèn nhìn trừng trừng vào mắt tên vệ sĩ. Chỉ khi nào YK nháy mắt vì mỏi mệt, tên vệ sĩ mới dám chồm tới.
 
YK nói giọng tha thiết:
 
- Mày đã nghi ngờ sai lầm. Tao xin thề lần nữa là không hề có ý định đầu độc mày, vậy mày nên suy nghĩ lại. Tao sẵn sàng bỏ qua hành động điên rồ của mày. Công việc xogn, tao đưa mày về Sàigòn, và sẽ thăng chức cho mày.
 
Nghe nói thăng chức, 326 thèm chảy nước bọt. Hắn sẽ tha hồ tung hoành trong các vũ trường sang trọng ở Chợ Lớn. Đạo nữ binh ca ve thường câng câng cái mặt sẽ quỳ mọp dưới chân hắn. Đọc được biến chuyển trong nội tâm 326, YK nói tiếp, giọng ngọt ngào:
 
- Chắc mày đã biết tao có nhiều tiền. Có rất nhiều tiền. Mày ham xì phé, người ta báo cáo với tao là mày cầm đầu bọn cướp hàng hóa ở thương cảng để lấy tiền đánh bạc và chơi gái, tao thương mày nên tao bỏ qua. Trở về Sàigòn, tao sẽ cho mày một phần. Mày đánh bạc hàng chục năm cũng chưa hết. Mày sẽ tậu đồn điền cà phê và cao su. Mày sẽ sắm cả một bin đinh cho nhân tình mày ở. Mày dư sức tặng mỗi con một chiếc Métxêđét gắn máy lạnh. 326, mày chịu chưa?
 
Dĩ nhiên là 326 tán đồng. Hai bàn tay sát nhân vừa giơ lên lại hạ xuống. Hình ảnh những đêm vui bán trời không văn tự và mùi giấy bạc 500 thơm ngát đã tạo ra một mãnh lực ghê gớm cản tay hắn lại. Chủ nhân đã nói đúng, hắn đã dúng tay vào nhiều vụ cướp, không tính những vụ trộm hàng ngang nhiên tại khu bến tàu. Hắn bỗng mất hẳn sự lì lợm cần có để hạ sát chủ nhân. Trong một phút đồng hồ ngần ngừ, hắn định buông tha cho YK. Nhưng hắn lại nhớ đến cái chết của tên tài xế, cái chết của 514. Tên tài xế từng được chủ nhân yêu mến, 514 từng được liệt vào danh sách cận thần ruột thịt, thế mà... 326 vụt hiểu. Không, hắn không thể mềm lòng được nữa. Chủ nhân chỉ tìm kế hoãn binh…
 
Nhưng YK đã tấn công trước. Con dao sáng loáng trong tay YK nhằm yết hầu tên vệ sĩ phóng tới. Tuy không phải là người chuyên dùng dao, YK lại có lợi điểm thông minh, xảo quyệt xử trí thật nhanh. Tên vệ sĩ phải nghiêng mình mới tránh khỏi nhát dao vô cùng nguy hiểm. YK thu dao về rồi vung ra lần nữa. Bồ hôi tuôn ra đầm đìa, nếu YK không đâm trúng tên vệ sĩ chết nhát này, trận thế sẽ phải xoay chiều. Nhờ giỏi võ, tên vệ sĩ có thể hạ hắn như bỡn. Tên vệ sĩ lại né tránh lần nữa. Lưỡi dao trượt khỏi vai, kéo một mảnh áo rách toạc. YK mất đà, chúi vào vách. Tên vệ sĩ chuồi theo, gạt mạnh. Lưỡi dao văng xuống nền nhà và YK nằm sóng soài.
 
326 nhảy bổ vào người YK, reo lên trong sự sung sướng. Bàn tay xòe ra, 10 ngón tay xù xì, lông lá, đàn bà chứng kiến phải rợn tóc gáy.
 
Nằm ngửa trên sàn, YK trợn tròn mắt, chờ đợi tử thần xà xuống.
 
Vòng tay sắt của tên vệ sĩ đã xiết quang cổ YK. Tên vệ sĩ rít lên:
 
- Hừ, ác quả ác báo, xuống dưới âm ty ông sẽ giết lại những kẻ ông giết. Ông đừng oán tôi, nghe không?
 
Da mặt của YK bắt đầu đổi sắc. Dưỡng khí bị nghẹt không lên đến óc. YK có cảm giác như mạch máu sắp vỡ tung. Hắn thu tàn lực vào cuống họng thét lớn:
 
- Ai đó, cứu tôi với!
 
Bỗng “phựt” một tiếng, một trận gió ùa vào nhà. Đang chận ngang bụng YK, đột nhiên tên vệ sĩ ngã nhào sang bên. Một mũi tên nhỏ cắm phập giữa tim. Hắn chết liền không kịp trối. YK bàng hoàng ngồi dậy. Một người đàn ông, tay cầm ná và cây tên chưa kịp lắp, hiện ra trên khung cửa.
 
 



Chương VII
 
Vết thương ngàn kiếp
 
 
Lúc chiếc phi cơ nhỏ chở YK và Rimbô hạ cánh xuống mật khu R, thì đại tá Woòng, tổng giám đốc tình báo Hắc Y, đang ngồi hút dở điếu xì gà to tướng. Không khí trong thạch động hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng kêu vo vo của đèn măng sông tỏa ánh sáng xanh mát mắt.
 
Một người mặc đồ đen hớt hải chạy vào. Woòng hất hàm:
 
- Thế nào?
 
Người ấy đáp:
 
- Thưa, máy bay vừa hạ cánh an toàn.
 
Woòng cau mặt:
 
- Không, tôi không hỏi vụ máy bay. Tôi muốn biết Trần Sâm và Tiểu Doanh hiện giờ ra sao.
 
- Thưa,...
 
- Thưa với gởi mãi, mất thời giờ quá! Có hy vọng cứu được họ không ?
 
- Thưa, y sĩ mời đại tá đến.
 
Woòng ném điếu xì gà thơm phức xuống đất, dí giép cao su lên trên. Hai người đi men theo một con đường tối. Thạch động nở dần ra rồi lượn sâu xuống hầm núi. Bệnh xá thắp đèn sáng trưng. Trần Sâm và Tiểu Doanh được đặt ngay ngắn trên băng ca, vải trắng phủ từ chân đến cổ, chỉ để chừa mặt. Y sĩ mặc sơ mi rằn ri, đeo ống mạch trên cổ, tiến lại, vẻ mặt đăm chiêu.
 
Đại tá Woòng hỏi, giọng hách dịch:
 
- Họ đã nói được chưa?
 
Y sĩ lắc đầu:
 
- Tướng Trần Sâm bị cả thảy 4 viên đạn. Ba viên vào bả vai không lấy gì làm trầm trọng, duy có viên thứ tư xuyên qua cuống họng. Tôi đã khâu lại, song nạn nhân bị mất quá nhiều máu. May ra có thể thoát khỏi, nhưng phải đợi nhiều ngày tướng Trần Sâm mới có thể nói được.
 
- Trần Sâm phải khai cung nội đêm nay. Đồng chí có cách nào cho Trần Sâm nói được không?
 
- Nếu nói, máu sẽ tuôn ra, và bệnh nhân sẽ chết.
 
Đại tá Woòng nhún vai:
 
- Chết hay sống là điều không cần lắm. Miễn hồ Trần Sâm nói được một vài tiếng là đủ. Lời nói của Trần Sâm rất cần đối với tôi. À, còn Tiểu Doanh?
 
Y sĩ đáp, cung kính:
 
- Thưa, nàng bị nửa bì đạn tiểu liên vào người, tuy tạng phủ không bị thương nặng nhưng cũng có ít hy vọng cứu sống. Trừ phi...
 
- Trừ phi như thế nào?
 
- Trừ phi nàng được tiếp máu. Hiện tôi còn một bình máu. Tôi chờ đại tá ra lệnh là khởi công ngay.
 
Đại tá Woòng hỏi:
 
- Nếu bất cứ ai bị đạn cũng được tiếp máu thì mai kia mật khu bị tấn công, các đồng chí cao cấp lấy gì mà dùng?
 
Y sĩ đáp:
 
- Thưa, tướng Trần Sâm là tư lệnh.
 
Woòng quắc mắt ;
 
- Nhiệm vụ y sĩ là chữa bệnh, và tuân lệnh tôi chứ không được bàn cãi.
 
Y sĩ đáp, cung kính:
 
- Xin tuân lệnh.
 
Ngẫm nghĩ một lát, đại tá Woòng nói:
 
- Trong 15 phút nữa, tôi muốn trò chuyện của 2 bệnh nhân. Yêu cầu đồng chí chuẩn bị.
 
Trên băng ca, Trần Sâm cựa mình ú ớ. Vẻ mừng rỡ hiện trên mặt, y sĩ cúi xuống. Trần Sâm mở mắt ra. Ánh đèn măng sông dẫu mát vẫn làm nạn nhân bị chói lòa. Nhanh nhẹn, y sĩ rút cây kim vừa đâm vào bắp đùi ra. Thứ thuốc vừa chích cho Trần Sâm được pha chế để dùng trong những cuộc thẩm cung đặc biệt. Kẻ bị thương nặng sẽ mất hết đau đớn trong giây phút, và trở nên tỉnh táo để thuật lại mọi việc xảy ra. Thần kinh hệ bị động viên tột độ, nạn nhân sẽ khỏe hẳn ra, nhưng trong chốc lát sẽ rơi vào cơn mê sảng để đi luôn sang thế giới bên kia.
 
Thấy đại tá Woòng đứng bên, Trần Sâm mỉm cười gượng gạo. Woòng hỏi lớn:
 
- Ai giết thiếu tướng?
 
Trần Sâm nghe rõ câu hỏi của đại tá Woòng. Hắn định đáp lại song thấy đau ran ở cuống họng. Hắn bèn lắc đầu nhè nhẹ. Y sĩ nhìn đồng hồ tay:
 
- Trần Sâm còn đau, phiền đại tá chờ 5 phút, để tôi tiêm mọt phin.
 
Đại tá Woòng chắp tay sau đít, đi đi lại lại trong phòng. Mùi bông băng và thuốc sát trùng làm hắn ngạt thở. Hắn quay lại phía y sĩ, giọng kẻ cả:
 
- Tôi ra ngoài một lát. Khi nào họ nói được, đồng chí ra kêu tôi vào.
 
Khí trời bên ngoài làm đại tá Woòng khoan khoái. Hắn ngứa cổ, thở những vòng khói tròn vào ban đêm mù mịt. Trong thạch động, y sĩ vừa chích thêm 2 mũi mọt phin cho tướng Trần Sâm. Tiêm xong, hắn ra lệnh cho y tá:
 
- Thôi, đi ra. Cho họ nằm yên một lát.
 
Từ nãy đến giờ, Tiểu Doanh không bỏ sót âm thanh nào trong thạch động. Khi đại tá Woòng cầm tay, nàng giả vờ nhắm mắt nằm im. Nàng biết là Hắc Y muốn khám phá sự thật, sự thật ghê gớm chỉ có nàng và Trần Sâm biết. Nàng nhớ lại cuộc đuổi bắt hãi hùng, và nàng bị đạn, ngã sóng soài trên nệm cỏ đẫm máu. Nàng đinh ninh là chết. Nàng cũng đinh ninh Trần Sâm đã tắt thở. Nàng không ngờ cả hắn và nàng đều sống.
 
Trần Sâm quay đầu về phía nàng. Mặt hắn cau lên trong sự tức tối khi thấy nụ cười ngạo nghễ của Tiểu Doanh. Gượng đau, Tiểu Doanh ngồi dậy. Cây đèn măng sông được bưng sang phòng bên, ánh sáng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt võ vàng của thiếu tướng Trần Sâm. Tiểu Doanh đảo mắt nhìn bốn bên. Tên điều dưỡng vừa ra khỏi, trong động chì còn lại nàng và Trần Sâm. Nàng nằm cách Trần Sâm một thước mà tưởng như xa hàng cây số. Nàng thu hết sức lực vào hai hai cánh tay yếu ớt và cố gắng ngồi lên. Ruột nàng đau như thắt, máu tiếp tục tuôn ra thấm ướt bông băng. Song nàng cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Nàng nhớ lại mối thù chưa trả, nhớ lại người đàn ông vừa gặp mà nàng có cảm tình tha thiết. Có lẽ Trần Sâm đọc thấy ý tưởng ghê gớm của nàng trong tia mắt sáng quắc. Thật vậy, Tiểu Doanh vừa nghĩ ra một kế hoạch ghê gớm. Nàng giả vờ mỉm cười với Trần Sâm nhưng hắn không cười lại, hắn định la to để người ngoài chạy vào. Tiểu Doanh đã ngồi được dậy. Mạch máu đập mạnh hai bên thái dương. Nàng thừa biết nếu không ra tay thật nhanh thì sẽ ngất đi vì kiệt sức. Tuy nhiên nàng không sợ ngất bằng sợ sự có mặt của đại tá Woòng. Woòng sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Hắn sẽ dùng những hình phạt kinh khủng nhất để bắt nàng cung khai.
 
Bàn tay phải của Tiểu Doanh đè nặng vào miếng bông quấn quanh cổ Trần Sâm. Nàng nghiến răng, giật mạnh. Trần Sâm định cưỡng lại song Tiểu Doanh khỏe hơn đã lôi phăng vuông vải nhựa dán chặt vào vết thương đỏ lòm. Máu cổ Trần Sâm tuôn ra ồng ộc. Trần Sâm duỗi tay trên băng ca, lịm dần.
 
Một tiếng động lớn vẳng vào tai Tiểu Doanh. Nàng gieo mình xuống băng ca và mê man bất tỉnh.
 
Đại tá Woòng xăm xăm bước vào, giọng bô bô:
 
- Y sĩ đâu rồi? Họ đã tỉnh chưa?
 
Cây đèn măng sông được bưng vội sang. Cảnh tượng phô bày trước mắt làm đại tá Woòng lặng người đi như bị sét đánh ngang tai. Thiếu tướng Trần Sâm nằm cứng trong vũng máu còn nóng hổi. Mắt Trần Sâm mở trừng trừng, tròng đen thu nhỏ dần và bất động. Y sĩ tái mặt hoảng hốt:
 
- Trời ơi!
 
Đại tá Woòng cúi xuống:
 
- Trần Sâm? Trần Sâm? Thiếu tướng có nghe tiếng tôi hỏi không? Tại sao thiếu tướng lại tự sát?
 
Trần Sâm cố gắng lắc đầu. Đại tá Woòng giường tiếp:
 
- Quan trọng lắm, thiếu tướng hãy cho tôi biết kẻ nào đã bắn thiếu tướng ngoài bìa rừng? Kẻ nào, kẻ nào? Thiếu tướng hãy nói đi.
 
Trần Sâm lắp bắp:
 
- Tô... ô... ô... ii...
 
- Ai? Nói mau lên.
 
Nằm bên, Tiểu Doanh lại tỉnh dậy. Nàng nghe rõ mồn một lời nói của Trần Sâm đang tìm cách tố cáo nàng. Nàng hé mắt, nhìn ra. Đại tá Woòng đứng quay lại nên Tiểu Doanh chỉ thấy tấm lưng đồ sộ. Giá có sức khỏe và lưỡi dao trong tay nàng đã không ngần ngại đâm cho hắn một nhát.
 
Trần Sâm thở hắt ra một tiếng lớn. Đại tá Woòng hỏi dồn:
 
- Nói đi, đồng chí nói đi. Kẻ nào hại đồng chí? Đồng chí biết mặt nó không?
 
Trần Sâm thều thào:
 
- Biết.
 
- Biết thì nói đi, nói mau đi
 
Trần Sâm nhìn Tiểu Doanh bằng cặp mắt lạc thần. Không hiểu ý kẻ hấp hối, đại tá Woòng hỏi:
 
- Kìa, sao đồng chí chưa chịu nó? Nó là ai?
 
Trống ngực đập thình thịch, Tiểu Doanh nắm chặt bàn tay. Nàng cảm thấy giây phút quan trọng nhất đời đã đến. Đời nàng còn trẻ, còn biết bao hy vọng tràn trề, nhưng từ lúc bị đạn, máu tuôn xối xả, nàng biết là không còn hy vọng nữa. Đại tá Woòng sẽ tiêm huyết thanh sự thật bắt nàng cung khai sau khi Trần Sâm tắt thở. Mạng người trong mật khu chỉ giá trị bằng con ruồi. Là tư lệnh quân sự như tướng Trần Sâm mà còn bị Hắc Y khinh rẻ thì nàng đừng hòng được chăm sóc đến ngày bình tphục. Chết đi, nàng không tiếc nuối. Thế nào mối thù của nàng cũng được trả. Nàng chỉ ân hận không có cái diễm phúc được sánh vai chàng trên đường phố Sàigòn những buổi chiều gió lộng. Tự nhiên nàng khỏe thêm lên.
 
Đại tá Woòng vẫn thúc giục:
 
- Đồng chí cố gắng nói lên một tiếng. Chỉ một tiếng thôi, tên hung thủ là gì?
 
Trần Sâm lắp bắp:
 
- Ti... ti... ểu...
 
Tiểu Doanh cảm thấy bình tĩnh lại thường. Nàng mở choàng mặt như muốn thu lấy quang cảnh của cuộc sống vào óc lần cuối trước khi ra đi không về. Từ nãy đến giờ, nàng để ý đến 2 trái lựu đạn lủng lẳng ở thắt lưng đại tá Woòng. Nàng nghĩ thầm: nếu nàng đoạt được một trái là mọi việc xong hết. Nàng sẽ rút chốt an toàn thật nhanh, và khi ấy không mãnh lực nào có thể ngăn cản được nàng.
 
Trần Sâm chỉ nói được một tiếng ngắn rồi câm bặt. Mặt hắn đổi ra sám xịt. Hắn ngoẹo đầu sang bên, cùng lúc ấy tim hắn ngừng đập. Song đại tá đã đoán ra. Hắn nhìn Tiểu Doanh trừng trừng. Bàn tay Tiểu Doanh sắp sửa đưa ra bỗng rụt lại.
 
Bằng cử chỉ tàn bạo, đại tá Woòng nắm tóc mai nàng giật mạnh. Y sĩ kêu rầm:
 
- Trời ơi, đại tá làm thế, bệnh nhân chết mất!
 
Đại tá Woòng sừng sộ:
 
- Đồng chí ngu quá! Đồng chí không nghe tướng Trần Sâm trối trăn ư?
 
Y sĩ đáp:
 
- Thưa có nghe. Song biết ai bây giờ? Cả 3 phụ nữ trong khu, Tiểu Doanh, Tiểu Phu và Tiểu Nương đều mang tên Tiểu.
 
Nghe thuộc viên lý luận, đại tá Woòng lặng thinh. Bị đau, Tiểu Doanh nằm dán xuống băng ca, không dám rên la. Nhận thấy mình quá tay, đại tá Woòng rút thuốc lá ra hút. Điếu thuốc lá bị dập nát phân nửa. Woòng bực bội ném vào góc nhà, lầm bầm trong miệng những tiếng gì không rõ.
 
Y sĩ hỏi:
 
- Đại tá muốn cho đi tìm Tiểu Phi và Tiểu Nương không?
 
Đại tá Woòng gắt:
 
- Đồng chí điên hay sao?
 
Nói đoạn hắn bước ra ngoài. Trong bao năm lăn lộn nghề nghiệp, đây là lần hắn khó nghĩ nhất. Nhân viên của địch phải là một trong ba bông hoa biết nói tuyệt sắc. Tiểu Nương là tình nhân của hắn, không lẽ con người đầu gối tay ấp, từng thề non hẹn biển lại phản bội hắn? Hắn không thể hoài nghi sự trung thành của Tiểu Nương. Tiểu Doanh ư? Hắn cũng không tin. Hắn không thể không tin Tiểu Phi hợp tác với địch. Vậy thì kẻ thù ghê gớm đang làm mật khu R lung lay trong cơn bão tố vô tiền khoáng hậu là ai? Đột nhiên hắn đâm ra hoài nghi tất cả. Hoài nghi sự sáng suốt của tướng Trần Sâm trong phút lâm chung. Hoài nghi cả chính mình…
 
Đại tá Woòng, thủ lãnh Hắc Y bật thở dài. Nghe tiếng thở dài áo não như xé ruột gan của hắn, một con chim thức dậy trên cành, cám cảnh kêu lên chiêm chiếp.
 
 
* * *
 
 
Tiểu Phi gỡ cái lược bằng vàng cài trên tóc, và đặt xuống bàn sửa soạn. Tấm thân cân đối như tượng nặn hiện ra lồ lộ trong tấm gương đắt tiền. Nàng tự biết là đẹp. Sắc đẹp vô song của nàng đã làm hàng trăm người đàn ông gục ngã. Nhún vai một cách kiêu hãnh, Tiểu Phi đứng dậy. Bóng đèn đỏ trên máy truyền tin phựt cháy. Nàng ấn nút. Bên trong có tiếng nói:
 
- Ban liên lạc trung ương nghe đây.
 
Tiểu Phi hỏi:
 
- Có phúc điện của Hà nội chưa?
 
- Thưa chưa.
 
Nàng tắt máy, cúi xuống đọc lại bức điện nàng gởi đi mà chưa được trả lời. Bức điện rất dài, duy có đoạn được Tiểu Phi đọc đi đọc lại nhiều lần nên thuộc lòng từng chữ, như sau:
 
 
"Tuân lệnh Trung ương, tôi đã tiếp xúc với Tùng Liêm bằng mật khẩu thường trực. Tôi đọc cho Tùng Liêm nghe câu thơ cổ:
 
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu…
 
Tôi nhận thấy Tùng Liêm biến sắc. Tôi bèn đọc mật khẩu thứ 2, bằng câu thơ:
 
Thanh sơn hoành bắc quách,
 
Bạch thủy nhiễu đông thành,
 
Thử địa nhất vi biệt,
 
Cô bồng vạn lý chinh.
 
Tùng Liêm không đáp lại bằng mật khẩu đã định, mà lại ngâm 2 câu phá của bài thất ngôn tứ tuyệt "Hoàng hạc lâu" của Thôi Hiệu:
 
Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ,
 
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu!
 
Thành ra tôi không hiểu gì hết. Có phải Trung ương đã đổi mật khẩu tiếp xúc rồi không? Xin phúc đáp ngay.
 
U- 14."
 
 
Tiểu Phi tái mặt. Trong phút bối rối, nàng đẹp dội lên. Đèn trong máy truyền tin vừa được bật lên:
 
- Thưa đã có phúc điện.
 
Tiểu Phi ra lệnh:
 
- Mang đến ngay.
 
Lặng lẽ, Tiểu Phi mở hộp đồ trang sức lấy ra cái dũa móng tay. Nàng ngồi dũa móng một mình nhưng người thiếu phụ nhàn hạ đợi chồng về để đi xem chiếu bóng tối chủ nhật nhưng thật ra trong lòng nàng như mớ bòng bong mỗi lúc một rối thêm.
 
Một thiếu nữ trạc 20 tuổi từ tốn bước vào phòng. Nàng xấu xí một cách lạ thường. Miệng rộng, mũi tẹt, da dẻ đen thui, dáng đi cứng cỏi, những điểm này chứng tỏ nàng thuộc dân tộc thiểu số, có lẽ Mán hoặc Lôlô. Thiếu nữ đưa cho Tiểu Phi một mảnh giấy tờ trắng. Tiểu Phi văn cao bấc đèn măng sông cho sáng rồi lúi húi dịch bức mật điện. Nàng có biệt tài dịch mật điện thật nhanh không cần tra cứu công thức. Ngoảnh lại thấy thiếu nữ xấu xí còn đứng đấy, Tiểu Phi nói:
 
- Cho em về ngủ. Gần sáng rồi.
 
Thật vậy, trời đã gần sáng. Suốt đêm Tiểu Phi trằn trọc không sao ngủ được. Tự nhiên nàng dâm ra suy nghĩ chuyện không đâu. Nàng không biết nàng tơ tưởng đến ai, hay đến việc gì nữa. Nàng bỗng cảm thấy tâm thần trống rỗng và bâng khuâng như thuở dậy thì.
 
Bức mật điện chỉ gồm 2 giòng chữ khô khan:
 
“INU gởi U- 14 (1)
 
Mật khẩu vẫn như cũ. Trước khi Tùng Liêm lên đường, Trung ương đã bắt y học thuộc mật khẩu. Có gì lạ báo cáo tiếp.”
 
Tiểu Phi nắm chặt tờ giấy trong tay, toàn thân bàng hoàng như người giật mình thức dậy giữa trưa nắng gắt. Nàng không ngờ sự việc lại diễn tiến như thế. Nàng cầm đìện thoại định kêu Vương Sinh song nàng lại buông tay.
 
Trên nguyên tắc, nàng phục vụ dưới quyền Vương Sinh, và Sinh chịu sự điều khiển của bộ trưởng Phan trọng Tuệ và Trần quốc Hoàn. Nhưng Vương Sinh không biết nàng là nhân viên bí mật của GRU. Đại tá Woòng thay mặt đoàn Hắc Y do Bắc kinh điều khiển. Woòng tự dành cho mình nhiều quyền hành quan trọng. Hắn dương dương tự đắc, lầm tưởng chỉ có hắn và đoàn Hắc Y là lực lượng làm mưa làm gió trong R.
 
Tiểu Phi nhủ thầm:
 
- Nếu hắn biết có INU và mình ở đây nhỉ?
 
Chuông đìện thoại reo nhẹ. Bên trong văng vẳng tiếng nói hối hả của đại tá Vương Sinh, phụ trách điệp báo. Bàn tay cầm ống nói của Tiểu Phi bỗng lạnh ngắt. Nàng dằn mạnh máy xuống bàn, mở ngăn kéo tìm khẩu súng quen thuộc. Đó là một khẩu súng nhỏ của đàn bà bắn đạn 6.35, cầm gọn trong lòng bàn tay. Viên đạn tuy nhỏ nhưng tác dụng rất mạnh vì đầu bằng chì được mài vẹt để tăng thêm sức công phá, ruột chứa thứ bột chì riêng, giống như đạn ghém. Loại đạn này, sở GRU đã chế tạo riêng cho một số nữ điệp viên. Bề ngoài nó không khác gì đạn súng lục 6.35 nhưng khi bắn ra lại ghê gớm hơn đạn 12 của súng Côn gấp nhiều lần.
 
Trông vẻ nhí nhanh của Tiểu Phi ai cũng phải lầm nàng là thiếu nữ con nhà giàu, tuy đã 25 tuổi mà chưa hết vẻ ngây thơ. Thật thế, nàng ngây thơ như cô gái được cha mẹ nuông chiều, chưa bao giờ biết rõ mặt trái cuộc đời. Nàng ngây thơ thật, hay ngây thơ giả, chính bản thân nàng cũng không biết nữa, có lẽ hóa công đã phú cho nàng cái tính ngây thơ hồn nhiên. Nhưng đến khi nàng bắt tay vào việc thì vẻ ngây thơ biến mất hoàn toàn. Nàng xử dụng khẩu súng thật nhanh lẹ, thật thành thạo, vì lẽ nàng đã được huấn luyện một thời gian dài tại một trường tình báo dành cho phụ nữ Á châu ở ven biển Hắc hải. Tài tác xạ của Tiểu Phi có thể nói là không thua kém người đàn ông nào trong chiến khu. Có thể nàng còn giỏi hơn nữa. Hễ nàng đưa súng là chắc chắn trúng đích, dầu đích xa hay gần. Nhưng tài yêu đương của nàng còn phi thường hơn nhiều. Nàng yêu say mê, yêu dại dột như cô gái tóc xõa mới ra trường dễ ngã vào lòng những thanh niên giỏi nghề viết thư nắn nót, thơm mùi nước hoa Ba lê.
 Tiểu Phi tung hất khẩu súng cán ngà xinh xắn trong tay. Nàng có linh tính sắp phải dùng súng. Nàng khoác áo lạnh vào người rồi đi ra ngoài.
 
Trời đêm mù mịt. Tiểu Phi xăm xăm lao vào cánh rừng tối đen.
 
 
* * *
 
 
Văn Bình nâng ly huýt ky cuối cùng lên môi. Chàng nốc một hơi hết sạch. Từ khi chạy băng rừng về nhà sàn, chàng mang rượu ra uống, hết ly này đến ly khác. Hình ảnh Tiểu Doanh nằm sóng sượt trên vũng máu vẫn ám ảnh tâm trí chàng. Chàng chưa làm được gì nên chuyện thì một thiếu phụ đẹp đã thiệt mạng.
 
Văn Bình cảm thấy hối hận. Chàng đã quyến rũ Tiểu Doanh để nàng hy sinh cho chàng. Thật ra, chàng không quyến rũ thì nàng cũng theo chàng vì lẽ nàng là nhân viên của ông Hoàng. Trước khi vào R, Văn Bình lạc quan bao nhiêu, giờ đây chàng lại bi quan bấy nhiêu. Hoàng Hoa bị bắt, Tiểu Doanh bị tử thương, chỉ còn lại mình chàng đơn độc.
 
Bực mình vì chai rượu chát đã cạn, Văn Bình đẩy toang cửa sổ, ném vỏ chai xuống vườn. Chàng nghe tiếng đạn lên soạc vào nòng. Rồi tiếng kêu:
 
- Ai đó?
 
Văn Bình cười thầm. Hồi nãy, chàng trở về mà lính gác không biết nhờ sự đồng lõa của màn sương muối dày đặc và bầu trời tối sầm trước khi sáng. Không nghe tiếng đáp, tên gác dưới vườn đi sang chỗ khác. Ngồi trên nhà sàn, Văn Bình biết rõ vị trí của hắn. Hắn thường đứng vài ba phút rồi ngồi bệt xuống đất kéo áo tơi mưa trùm đầu cho khỏi lạnh rồi mang điếu cày ra kéo hơi thuốc lào kêu sòng sọc. Hút xong, hắn lim dim mắt, ngủ gà ngủ gật.
 
Vành tai nhạy cảm của Văn Bình vừa thu được một tiếng động kỳ quặc, nhẹ như của con rắn hoa bò trên lá khô ròn rụm. Thoạt đầu chàng tưởng là rắn nhưng theo kinh nghiệm, chàng đoán là người. Và chắc là đàn bà. Một người đàn bà vô vùng nguy hiểm. Nguy hiểm vì bước chân nhẹ nhàng như rắn.
 
Ngọn đèn cầy đặt trên xích đông bằng tre sắp lụi tắt. Văn Bình tiến lại thổi phụt rồi thu hình trong góc nhà chờ đợi. Tiếng gót đột nhiên im bặt. Người lạ sắp trèo lên sàn nhà. Cửa phòng mở ra cọt kẹt. Tiếng chân bước vào. Rồi im lặng. Rồi có tiếng hỏi - tiếng đàn bà trong trẻo và dịu dàng:
 
- Tùng Liêm. Tùng Liêm có nhà không?
 
Văn Bình biết người lạ là Tiểu Phi, cô bé nhí nhảnh gặp gần suối Krê trong khi cùng đi với Vương Sinh. Chàng giả vờ nằm dài trên ván gỗ. Tiểu Phi lại hỏi:
 
- Tùng Liêm chưa dậy ư?
 
Một que diêm được quẹt lên. Ánh sáng lập lòe. Tiểu Phi mỉm cười khi thấy chàng thanh niên đẹp trai nằm úp mặt vào vách. Nàng châm lửa vào cây sáp mới, ánh sáng lung linh tràn ngập căn phòng nhỏ hiu quạnh.
 
Văn Bình cựa mình thức giấc. Tiểu Phi ngồi xuống bên. Nàng cảm thấy lòng se lại khi được ngắm nghía khuôn mặt lạ lùng của người đàn ông mà nàng không tin là đại tá Tùng Liêm. Chàng đẹp theo cách Tây phương, mớ tóc ngắn loăn xoăn trên vầng trán rộng, cặp mắt sáng như điện, miệng thỉnh thoảng cười lộ hàm răng đều đặn và trắng bóng, thân hình cao lớn và cân đối như pho tượng thần thẩm mỹ Hy lạp. Gặp người đẹp như chàng, ít phụ nữ nào dằn lòng được mỗi khi ngồi gần.
 
Khẩu súng lục cồm cộm trong túi quần tây đè sát da thịt nàng. Tiểu Phi sực nhớ lại nhiệm vụ của mình. Nàng định rút súng, bắt chàng giơ tay rồi áp giải chàng về thạch động song nàng nhận thấy đối phương không phải là điệp viên tầm thường. Một mình vào R, giữa trăm ngàn nguy hiểm mà hắn không sợ thì khẩu súng 6.35 của nàng - dẫu là khẩu súng bá phát bá trúng- vị tất làm hắn nao núng.
 
Trước thái độ của Tiểu Phi, Văn Bình hơi ngạc nhiên nhưng phải tinh mắt lắm mới khám phá được nét ngạc nhiên trong tia mắt của chàng. Chàng ngồi dậy, giả vờ vuôn vai rồi thả chân xuống đất, giọng ngái ngủ khê nồng:
 
- Kìa, cô Tiểu Phi. Đêm nay cô không ngủ ư?
 
Tiểu Phi cười đĩ thõa:
 
- Nếu còn ngủ em đã không đến đây tìm anh.
 
Văn Bình cũng cười:
 
- Cô gặp lính gác dưới vườn không?
 
- Giờ này hắn ngủ say như chết. Này anh, anh ra suối Krê tắm nhé?
 
- Lạnh chết!
 
- Anh lầm. Trời lạnh, nước suối lại ấm. Khi nào nóng, nước suối lại mát. Đêm nào gần sáng, em cũng ra suối tắm. Anh không đi thì em tắm một mình vậy.
 
Văn Bình lặng lẽ quan sát nữ đối phương. Buổi đầu gặp nàng, nghe nàng ngâm thơ mật khẩu, chàng tái mặt vì căn cứ vào tài liệu do ông Hoàng chiếm được, những câu thơ nàng ngâm là mật khẩu liên lạc của nhân viên GRU sô viết. Phiền một điều là chàng không biết mật khẩu trả lời. Tiểu Phi đợi đến giờ này mới tìm đến gặp chàng có lẽ phải đợi chỉ thị của Trung ương GRU ở Hà nội. Nếu được phép cười, chàng đã cười rộ lên, cười nhạo sự tranh chấp của GRU sô viết và đoàn Hắc Y Trung cộng trong mật khu R.
 
Văn Bình lại vuôn vai lần nữa:
 
- Thì đi. À, còn chú lính, đi đâu hắn cũng lẽo đẽo đi theo, bực mình quá.
 
Tiểu Phi đáp:
 
- Hắn ngủ say thì thôi. Nếu hắn còn thức, em sẽ cấm hắn đi theo, một em canh chừng anh cũng đủ lắm rồi.
 
Vừa nói, nàng vừa mỉm cười. Khó ai ngờ được nụ cười hồn nhiên và quyến rũ ấy lại báo hiệu cho sự chết. Văn Bình cũng cười:
 
- Yêu cầu cô Tiểu Phi đừng cho tôi ăn kẹo chì. Tôi nghe nói cô là tay bắn gỉỏi trong R. Nhưng thôi, nếu được chết dưới bàn tay người đẹp như cô thì tôi cũng không tiếc nuối, phải không cô Tiểu Phi?
 
Lạnh người, Tiểu Phi cố tránh tia mắt của Văn Bình. Hai người xuống vườn, gió lạnh từ khu rừng phía trước thốc lại ào ào. Tuy mặc áo choàng, Tiểu Phi vẫn run rẩy và nép vào người chàng. Mùi thơm da thịt của nàng thoang thoảng.
 
Giòng suối Krê tung bọt trắng xóa từ đỉnh núi hùng vĩ đổ xuống, tấu thành khúc nhạc mê hồn. Trong khoảnh, Văn Bình quên bẵng thực tại. Ngây ngất, chàng nhìn Tiểu Phi. Nàng đẹp như mỹ nhân trong bức tranh xưa. Chỉ tiếc một điều là nàng không ở trong hàng ngũ của ông Hoàng. Đến phiến đá trắng, nàng đứng lại:
 
- Anh tắm với em nhé?
 
Không đợi chàng trả lời, Tiểu Phi trút bỏ hết quần áo. Bên trong nàng mặc bộ đồ tắm biển kiểu mới gồm 2 miếng vải trắng ni lông mỏng, mỗi miếng nhỏ xíu như khăn hỉ mũi.
 
Dưới ánh trăng gần sáng, thân thể nàng tiết ra một sức hấp dẫn phi phàm. Văn Bình đã khám phá nhiều thân thể hấp dẫn, song sức hấp dẫn của Tiểu Phi đến trình độ độc nhất vô nhị. Cười khanh khách, nàng chạy ùa xuống nước, hụp lặn như đứa trẻ.
 
Từ dưới suối, nàng gọi to:
 
- Tùng Liêm, sao anh chưa tắm với em?
 
Văn Bình lắc đầu. Rủ đàn ông tắm là một trong các thủ đoạn cổ điển của ngành gián điệp. Muốn tắm, chàng phải cởi quần áo. Đợi chàng chìm dưới nước, nàng mới rút súng ra. Và nàng sẽ áp giải chàng trần truồng về nhà giam.
 
Tiểu Phi dề môi:
 
- Em là đàn bà sợ lạnh mà vẫn tắm như thường. Thôi em hiểu rồi, anh không tắm vì sợ em ăn thịt.
 
Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình bước lên tảng đá trắng, cởi áo sơ mi. Chàng chỉ giữ lại trong mình chiếc quần cộc bó sát. Tiểu Phi rùng mình trước tấm thân lực sĩ của người đàn ông mà nàng sắp hạ độc thủ. Nàng nhắm mắt, cố xua đuổi hình ảnh đẹp đẽ ấy. Nhưng Văn Bình đã nhanh nhẹn tới bên. Nàng chưa kịp phản ứng chàng đã vòng tay, vít đầu nàng xuống và hôn lên làn môi chín mọng. Tiểu Phi tiếp tục run rẩy như chiếc lá trước gíó. Nàng rên rỉ:
 
- Trời ơi!
 
Văn Bình hỏi:
 
- Em lạnh ư?
 
Nàng đáp nho nhỏ:
 
- Vâng, em lạnh.
 
- Chúng mình về thôi.
 
Chàng dìu nàng trèo lên phiến đá để quần áo. Thốt nhiên chàng cất tiếng:
 
- Này, Tiểu Phi.
 
- Gì anh?
 
- Sao em chưa bắt anh?
 
Tiểu Phi tái mặt:
 
- Tùng Liêm đùa gì thế?
 
Văn Bình cười nhạt:
 
- Không đùa đâu, anh nói thật đấy. Em có thể qua mặt người khác, nhưng đừng mong qua mặt anh. Từ khi gặp em, anh đã biết em là nhân viên GRU.
 
Mặc áo xong chưa kịp gài nút, Tiểu Phi vội luồn tay vào túi quần din. Văn Bình chụp gọn bàn tay búp măng trắng muốt của nàng:
 
- Đừng em. Khẩu súng của em giấu trong túi anh đã nhìn thấy. Dầu em cầm súng, em cũng không thể giết được anh.
 
- Anh chớ kiêu ngạo!
 
- Chắc em mới ở Mạc tư khoa về nên chưa nghe nói đến anh. Xin tự giới thiệu: anh không phải là đại tá Tùng Liêm, mà là Văn Bình.
 
Tiểu Phi giật mình đánh thót. Nàng trố mắt nhìn chàng. Mắt nàng mở to càng đẹp thêm.
 
- Trời, té ra anh là Văn Bình!
 
Văn Bình dịu dàng:
 
- Phải, anh chính là Văn Bình bằng xương bằng thịt.
 
Giọng Tiểu Phi sắc như dao:
 
- Nếu vậy, U- 14 xin kính chào anh. Em là nhân viên đặc biệt của INU. Hẳn anh đã biết tên thật của em không phải là Tiểu Phi. Nhưng thôi chúng mình biết tên thật của nhau làm gì, phải không anh? Bây giờ, chân tướng anh đã bại lộ, nếu anh biết điều thì nên đầu hàng đi, em sẽ tìm cách che chở.
 
Văn Bình cười khanh khách:
 
- Che chở? Tiểu Phi khôi hài quá! Trong nghề này, không hòa hợp được thì chỉ có giết nhau là ổn thỏa nhất. Lẽ ra anh giết em để thoát thân, song em là người đàn bà đẹp anh thề chỉ giết kẻ ngang vai, bằng lứa, chớ không giết phụ nữ yếu đuối. Trời đã gần sáng, chúng mình không thể tiếp tục tranh luận về những chuyện không đâu được nữa. Anh muốn cắt đứt tại đây. Phiền em dẫn anh đến nơi giam Hoàng Hoa.
 
- Hoàng Hoa? Cô gái từ Lào đến với anh phải không?
 
- Em lạ gì Hoàng Hoa! Anh cần gặp nàng ngay. Gặp để giải phóng cho nàng.
 
- Nàng có diễm phúc thật.
 
- Cô đừng kéo dài thời giờ. Nếu cô không vâng lời, miễn cưỡng tôi phải dùng sức mạnh.
 
- Em nghe danh Văn Bình từ lâu, giờ đây mới được hân hạnh hiểu rõ tính tình. Anh là kẻ vũ phu, chỉ dám ăn hiếp phụ nữ cô thế.
 
Văn Bình nắm tay nàng, đẩy nàng đi trước. Chàng dằn giọng:
 
- Tôi xin nhắc lại lần nữa. Hễ cô kháng cự là tôi hạ độc thủ. Người như cô chỉ cần một phát atêmi nhẹ là đủ.
 
Tiểu Phi nhún vai lặng lẽ bước trên con đường ngoằn ngoèo. Được một quãng, nàng nói:
 
- Em xin báo anh biết, thạch động của đại tá Woòng được canh phòng hết sức cẩn mật, đến em cũng phải đứng ngoài.
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Cám ơn cô.
 
Tiểu Phi rẽ vào rừng măng. Văn Bình ra hiệu cho nàng dừng lại. Tiểu Phi cất tiếng:
 
- Anh sắp thủ tiêu em phải không?
 
Văn Bình cười nụ:
 
- Cô lầm. Tôi đang cần cô dẫn đường. Cho dẫu không cần cô nữa, tôi cũng không thể hạ sát một người đàn bà đẹp tuyệt vời và khả ái tuyệt vời như cô.
 
- Cám ơn anh. Vậy mời anh tiếp tục.
 
- Tiếp tục đi thẳng ư?
 
- Vâng.
 
- Không phải đường này, cô ạ. Hết đường này đến một trạm gác chứ không phải đến thạch động của đại tá Woòng. Cô dụng tâm đưa lạc đường để tôi xụp bẫy, nhưng tôi vẫn cố tin là cô không định hại tôi như vậy để tôi có lý do ấp ủ hình bóng diễm kiều của cô trong tâm trí.
 
Tiểu Phi hơi biến sắc, song một thoáng sau nàng đã trấn tĩnh được. Nàng thở dài đượm vẻ tiếc nuối:
 
- Em thua anh là đúng. Anh quả là thiên tài.
 
Giọng nói của nàng ngọt ngào và nồng nàn như rượu rum pha nước ngọt côca côla. Chàng muốn ghì lấy nàng, nhưng một tiếng động độc đáo vừa cất lên. Thoạt đầu chàng tưởng là hổ. Nửa giây đồng hồ sau, chàng nhận rõ ra tiếng chân người. Văn Bình quay lưng lại thật nhanh. Một lưỡi mã tấu sáng loáng vèo tới. Nếu chậm trong tích tắc, chàng đã bị chặt đứt làm hai khúc.
 
Chỉ trong cơn nguy biến tài ba của điệp viên Z.28 mới có cơ hội thi thố toàn diện. Nghe hơi gió mạnh, chàng đoán được đường dao của đối thủ. Hai bàn tay nắm chặt chuôi dao, địch đang quét lưỡi đao sắc như nước vào bụng chàng. Thế chém dao này là thế “Tô Tần bội kiếm”, tuy thông thường nhưng khá lợi hại. Thấy Văn Bình tránh đòn dễ dàng, đối thủ tỏ vẻ hoảng sợ. Hắn nhào lại gần, xử dụng thế “Liên hoàn tam đao“ chém liên tiếp ba nhát từ trên xuống dưới. Văn Bình chờ cho hắn thu đao về sau nhát thứ ba mới trườn theo và tung ra một biến thể của thế võ Thiếu lâm “Ô long nhập tĩnh”, rồng đen vào giếng, khóa chân địch, khóa đầu địch, và đánh móc vào cằm địch. Tên cầm mã tấu ngã chúi vào gốc cây lớn, khối thịt gần 75 kí của hắn bị dẹp lép, hắn nằm mọp luôn không ngồi dậy được nữa.
 
Tiểu Phi chôn chân xuống đất, nàng bị thôi miên bởi quyền thuật siêu đẳng của Văn Bình. Chàng vừa hạ thủ một võ sĩ cừ khôi về đánh đao trong mật khu R. Dưới sự điều khiển của quốc tế Tình báo Sở, nhân viên an ninh mật khu được huấn luyện bí quyết đánh đao, đặc biệt là đơn đao pháp. Vì vậy, họ biết xử dụng mã tấu một cách nhịp nhàng, tinh vi và lợi hại.
 
Văn Bình dắt Tiểu Phi rẽ vào bụi rậm tối om. Chàng ra lệnh, bằng giọng nhỏ nhưng cương quyết:
 
- Nếu tôi không lầm thì phía trước là thạch động của đại tá Woòng. Chỉ có cô biết cách vào tận nơi. Cô hãy giúp tôi, nếu không buộc lòng tôi phải giết.
 
Văn Bình đi sát vào người Tiểu Phi. Mùi thơm trên tóc nàng bay thoảng vào mũi chàng. Nếu nàng không phải kẻ thù thì chàng đã ôm hôn cặp môi chín mọng. Dường như nàng cũng rung động mãnh liệt nên phải tự chế, lách sang một bên.
 
Hai người vừa đến một tảng đá lớn. Tiểu Phi nói:
 
- Em sẵn sàng đưa anh tới. Nhưng anh đừng vội kiêu căng. Anh chỉ có thể giết tên gác tầm thường bên ngoài, chớ không hy vọng trấn áp đội vệ sĩ ghê gớm của đại tá Woòng.
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Được, cô để mặc tôi.
 
Tiểu Phi nhìn chàng, ngạc nhiên:
 
- Lạ nhỉ, em thấy anh có tật nhún vai mỗi khi phản đối.
 
Văn Bình không đáp. Chàng đang lưu tâm đến vọng gác sừng sững trước mặt. Đã tới miệng hang hùm với ý định bắt cọp, dầu chàng muốn thoái lui cũng không kịp nữa.
 
Tiểu Phi lại hỏi:
 
- Anh định giải cứu Hoàng Hoa ư ?
 
Văn Bình đút hai tay vào túi quần:
 
- Đó mới là một trong nhiều việc sẽ làm. Thôi, cô đừng hỏi vặn nữa, cô tò mò quá, và tò mò không phải là tính tốt trong nghề điệp báo.
 
Bỗng một tiếng thét nổi lên.
 
Tên lính gác, tay cầm tiểu liên, từ bên trong chạy ra, hô mật khẩu liên lạc. Thấy Tiểu Phi, hắn đứng lại. Bàn tay của Văn Bình phóng ra nhanh như lưỡi dao máy. Bị chém vào gáy, tên lính ngã xuống. Chàng lôi Tiểu Phi bước rảo vào trong bên trong. Gai nhọn kéo rách quần áo nàng và đâm da nàng chảy máu. Nàng suýt soa kêu đau, song Văn Bình không nghe tiếng. Chàng còn mải nghĩ đến cách loại trừ hai tên lính trong vọng gác thường trực. Khắc phục được trở ngại này, chàng sẽ thâm nhập thạch động của đại tá Woòng dễ dàng.
 
Chàng có lợi là cùng đi với Tiểu Phi. Bọn gác tin nàng là người quen. Thừa cơ, chàng dễ ra tay. Vọng gác mở cửa rộng hoác, ánh đèn leo lét chiếu ra. Trời gần sáng, sương muối đổ dầm dề, đứng sát vai nhau mới nhìn rõ mặt.
 
Tay choàng eo Tiểu Phi, Văn Bình xăm xăm bước qua. Một tên gác vừa chạy ra thì Văn Bình chặn lại, hạ atêmi vào giữa ngực. Tên thứ hai chỉ kịp lên đạn vào nòng kêu "soạch" là Văn Bình đã tiến đến bên tống gọn một trái thôi sơn. Hắn ngã vật như cây gỗ xuống đất. Tiểu Phi vùng vẫy định thoát thân, song Văn Bình đã kéo nàng lại. Không hiểu vô tình hay hữu ý, nàng đâm sầm vào người chàng. Mùi thơm da thịt tràn ngập lỗ mũi và cuống họng chàng.
 
Thạch động hiện ra đen ngòm. Văn Bình hỏi Tiểu Phi:
 
- Phòng giam ở đâu?
 
Tiểu Phi đáp:
 
- Ở cuối con đường này.
 
- Còn căn phòng của đại tá Woòng?
 
- Bên trái.
 
Nền thạch động được lót đá tảng vuông vức nên rất dễ đi. Chàng dìu Tiểu Phi vào một căn phòng nhỏ, xây bằng đá ong. Bên trong trời tối mờ mờ.
 
Chàng đẩy nàng ngồi xuống cái ghế sắt nặng và nói giọng chắc nịch:
 
- Cám ơn cô. Lẽ ra được cô dẫn đường, tôi phải đối xử với cô nhã nhặn hơn nhưng tôi không còn cách nào khác. Miễn cưỡng tôi phải trói cô lại ở đây.
 
Tiểu Phi ưỡn ngực, trong dáng điệu thách thức này nàng càng quyến rũ hơn:
 
- Anh hèn lắm. Em có nguy hiểm đâu mà anh phải trói?
 
Văn Bình cười gượng:
 
- Cô đừng bắt tôi ru ngủ cô bằng atêmi vì tôi chỉ cần điểm nhẹ vào huyệt thái dương là cô sẽ ngủ một mạch đến trưa mai mới dậy. Nhưng tôi không muốn làn da trắng nõn của cô bị trầy trụa. Mong cô hiểu cho.
 
Tiểu Phi lại vùng vằng kháng cự song Văn Bình đã ấn nàng xuống và nhét giẻ vào miệng. Nàng bị trói chằng chịt vào chân ghế sắt. Sau đó, cái ghế được buộc giằng vào cây cột gỗ lớn giữa phòng.
 
Xong xuôi chàng nói:
 
- Xin lỗi cô, chỉ độ một, hai giờ nữa người ta sẽ đến cởi trói cho cô.
 
Nói đoạn Văn Bình băng mình ra ngoài. Chàng chạy nhanh trên con đường trơn bóng. Đèn từ xa chiếu lại. Văn Bình áp lưng vào vách núi nghe động tĩnh. Vượt khỏi vọng gác này, chàng sẽ lọt vào khu vực bí mật của thạch động, nơi cất giữ tài liệu quan trọng và giam giữ Hoàng Hoa.
 
Văn Bình thoáng thấy một bóng đen cao lớn. Hắn mặc quần áo rằn ri, lưng đeo đầy lựu đạn, lưỡi lê, mặt bị che lấp dưới bộ râu quai nón xồm xoàm. Tuy từ trong tối nhìn ra, Văn Bình vẫn thấy hai vết thẹo hình chữ thập vắt tréo trên trán, và cặp mắt đỏ ngầu như sắp bắn máu tươi.
 
Văn Bình đi men theo vách đá. Chợt chàng nghe tiếng chó sủa. Nếu không phải là tay già dặn trong nghề, chàng đã giật mình mất tinh thần. Chàng chỉ hơi biến sắc nhưng trấn tĩnh được ngay. Địch đã dùnh chó bẹt giê tất chàng không thể lẩn trốn. Chàng phải ra mặt quyết tử song chàng chưa kịp đối phó thì con bẹt giê Đức lông xù, trông như sư tử, xồ lại. Văn Bình né sang bên nhưng chàng chưa phản công vội. Trước hết chàng phải làm tắt họng khẩu súng lục to tướng trên tay tên lính gác. Chàng phi thân đến gần đối phương. Tên gác giơ súng ngang mày, sửa soạn khạc đạn thì bàn tay hữu của Văn Bình đã tung ra nhanh như chớp nhoáng. Chàng đánh trúng cườm tay hắn. Bủn rủn, hắn buông súng. Văn Bình hươi cạnh bàn tay, theo phép cương đao của Thiếu lâm tự quét mạnh từ trái sang phải. Bị quất ngang cổ, tên gác to lớn gieo mình xuống sàn động kêu rầm.
 
Nghe gió thổi phía sau, Văn Bình vội rùng xuống, trong thế tọa bàn để phòng thủ, mắt ngó thẳng, tay mặt xòe ra sửa soạn đánh miếng “Thần sơn trảm mộc”. Giờ đây, chàng phải đối phó với con thú từng được huấn luyện giết người. Loại chó bẹt giê này là khí giới đắc lực của mọi sở do thám. Chỉ cần hai con bẹt giê là đủ canh phòng một tòa nhà lớn thay vì một tiểu đội võ trang tận răng.
 
Con bẹt giê mất trớn vọt qua đầu Văn Bình đâm sầm vào tường, nhưng nó đã quay lại thật nhanh, đuôi lượn vòng tròn như muốn quấn chặt lấy Văn Bình. Chàng ngả người ra sau, con bẹt giê tung bốn vó nhảy tới. Lần này, chàng không thèm né tránh nữa vì chàng đã biết được nhược điểm của con bẹt giê tinh khôn. Con chó vừa chồm lên, Văn Bình đã vận ngoại công vào sống bàn tay phạt tréo vào ức. Miếng đòn của chàng có thể đánh gục con bò mộng. Con bẹt giê được dày công tập luyện song đành chịu phép trước ngón quyền vũ bão của Văn Bình. Nó rống một tiếng dài rồi lăn kềnh ra đất. Văn Bình lượm khẩu súng và hai trái lựu đạn song chạy như bay vào bên trong.
 
Chàng đạp tung cánh cửa phía trước, bên trong không có ai. Chắc hẳn tên gác và con bẹt giê là chướng ngại vật cuối cùng trên đường đột nhập xào huyệt của đại tá Woòng, trưởng ban Hắc Y. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn gỗ giữa phòng cháy lù mù. Văn Bình khêu cao ngọn bấc.
 
Chàng suýt reo lên khi thấy cái tủ sắt đồ sộ dựa lưng vào thạch động sáng lóe ngân nhũ. Chàng nhả luôn một hơi 3 viên đạn. Cửa sắt bật tung, chàng luồn tay vào nhưng chẳng lấy được gì. Bên trong toàn là súng là súng. Văn Bình hơi thất vọng vì chàng đinh ninh là tủ đựng tài liệu mật.
 
Chàng đạp đổ cái bàn, lật ngửa để quan sát mặt dưới. Vẫn không có gì khả nghi. Chàng liền chạy ra ngoài. Một tiếng quát nổi lên:
 
- Đứng lại.
 
Văn Bình đứng lại, nhưng để lảy cò chứ không phải quăng súng đầu hàng. Khẩu súng lục chĩa ngược ra sau, Văn Bình bắn không cần ngắm. Viên đạn quái ác cắm giữa mặt một gã đàn ông gầy khô, cao lêu nghêu, lông mày nhíu lại. Hắn ngã vật và chỉ kịp kêu hai tiếng:
 
- Chết tôi!
 
Một tràng đạn tiểu liên lóe sáng thạch động. Các cỡ súng đua nhau khạc lửa chung quanh Văn Bình. Hết lối thoát thân, chàng bèn nằm dán xuống đất, và bò từ từ sát vách núi. Nhặt được hòn đá, chàng dơ lên ném thật mạnh. Tiếng động do hòn đá gây ra được đón tiếng bằng mấy chục phát đạn inh tai nhức óc, mùi thuốc súng khét lẹt, Văn Bình ngửi quen mà vẫn nghẹt thở. Căn cứ vào tia lửa, Văn Bình khám phá ra hai khẩu tiểu liên, đúng hơn 2 khẩu AK 47. Mỗi khẩu án ngữ một lối đi khiến Văn Bình bị kẹt ở giữa. Nếu chúng tiếp tục khạc đạn, chàng sẽ bị tan như xác pháo.
 
Chàng sực nhớ đến 2 quả lựu đạn. Lặng lẽ, chàng ghé răng mở nắp và chốt an toàn. Chàng ném vào phía phát hiện làn lửa da cam. Lựu đạn nổ ầm, đá vụn bay tơi tả khắp nơi. Vách đá dội lại làm tiếng nổ to hơn gấp bội như trái bom hạng nặng vừa rớt xuống thạch động. Văn Bình lấy tay che đầu để tránh tai nạn. Đá sắc làm da thịt chàng trầy trụa. Chàng nghe tiếng kêu la thất thanh. Chắc miểng lựu đạn đã giết cả 2 tên địch vì Văn Bình không còn nghe tiểu liên AK 47 nổ ran nữa.
 
Chàng đã đoán lầm. Chỉ một tên thiệt mạng. Tên thứ nhì đã khôn ngoan nằm rạp xuống khi nghe lựu đạn lăn lông lốc trên sàn thạch động. Hắn bóp cò liên hồi. May thay, Văn Bình vấp ngã chúi vào vách núi. Nhờ trượt chân, chàng thoát hiểm. Đối phương định bắn tiếp nhưng Văn Bình đã nhảy sổ lại đâm ngón tay nhọn vào mắt địch. Đánh bằng một ngón tay là loại công phu dễ học nhưng khó luyện đến mức tuyệt luân trong Thái cực quyền. Người ta gọi nó là Nhất điểm thương. Văn Bình đã luyện Nhất điểm thương thành mũi dùi sắt, đâm gỗ cũng thủng huống hồ da thịt. nạn nhân rú lên như con heo bị thọc tiết.
 
Văn Bình cắm đầu cắm cổ chạy trở lui. Chàng không dám tiến sâu thêm. Nghe tiếng súng và lựu đạn, bọn gác đã bố trí khắp thạch động. Chàng chỉ còn cách thoát thân bằng lối vào hồi nãy. Chàng chột dạ khi thấy đèn đuốc sáng choang, thí ra đại tá Woòng đã thắp đèn đón chàng.
 
Chàng không còn lối đào tẩu nữa.
 
Con đường độc đạo đã bị tảng đá lớn chắn ngang. Sau tảng đá là dãy họng súng tiểu liên đặt song hàng. Chàng định liều mạng nhào qua. Co chân lên, chàng sửa soạn vọt khỏi tảng đá nhưng một loạt tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Từ giàn súng kê trên phiến đá bay ra nhiều lằn khói xanh biếc. Văn Bình bải hoải tay chân, rồi ngã khuỵu. Con người dọc ngang vùng vẫy chưa hề biết sợ đã trở thành cây thịt hiền lành và vô tri giác. Văn Bình không kịp kêu la. Chàng lịm dần, lịm dần.
 
Bóng đêm xập xuống che kín mắt chàng. Chàng mê man lúc nào không biết.
 
 
* * *
 
 
Trận gió lớn từ khu rừng măng trước nhà thổ, lại làm YK rùng mình. Tên vệ sĩ bị mũi tên nhỏ cắm phập giữa tim. Hắn giẫy lên nhè nhẹ rồi chết hẳn. Người đàn ông hiện ra trên khung cửa khiến YK bàng hoàng. Trong tay, người lạ thủ cây ná lớn, loại của kẻ đi rừng, và cái tên dài, vót nhọn, chưa kịp lắp. YK thất sắc:
 
- Ông là ai?
 
Người đàn ông đáp oang oang:
 
- Tôi là Vương Sinh, phụ trách an ninh ở đây.
 
Sực nhớ ra, YK đập tay lên trán:
 
- À, phải rồi. Cách đây mấy tuần, nhân viên giao liên của tôi đã tiếp xúc với ông. Cám ơn ông. May ông đến kịp, nếu không tôi đã bị tên phản phúc này hạ thủ.
 
Vương Sinh nghiêng mình thi lễ:
 
- Như thế, ông càng khỏi bận bịu vì nếu ông không giết nó, bắt buộc chúng tôi phải ra tay. Duy tôi hơi phàn nàn ông một điều.
 
- Tôi có điều gì thất thố, thưa ông?
 
- Ông hơi vụng về một chút. Giá ông bình tĩnh thêm nữa thì nó đã chết nhăn răng. Ông thiếu bình tĩnh nên lẽ ra rút gói xy a nuya, ông lại lầm á phiện trắng.
 
YK giật mình:
 
- Té ra ông núp bên ngoài!
 
Vương Sinh nhún vai:
 
- Vâng, tôi đã mạn phép ông vì ông là thượng khách của chúng tôi.
 
- Nhân tài như ông mà cộng tác với tôi thì khỏe cho tôi biết bao?
 
- Ông đừng lo. Từ phút này, tôi đứng về phía ông. Nhưng ông phải chấp nhận các điều kiện do chúng tôi đưa ra.
 
- Tôi đã vượt trăm ngàn nguy hiểm để vào mật khu gặp các ông, như vậy vẫn chưa đủ ư?
 
- Vẫn chưa đủ. Ông cần tỏ thiện chí thêm nữa.
 
- Ông muốn gì?
 
Vương Sinh vứt cây ná xuống sàn, rồi kéo ghế ngồi, không đợi YK mời. Chưa đáp vội, hắn hỏi:
 
- Ông hút thuốc nhé?
 
YK sửa soạn gật đầu thì Vương Sinh đã vỗ tay ba cái. Cửa nhà sàn lại mở, 2 nhân viên lễ mễ bưng vào cái khay lớn, trên đặt bộ bàn đèn thuốc phiện. Vương Sinh khêu bấc đèn dầu lạc rồi mời:
 
- Chắc từ khuya đến giờ ông chưa hút. Biết tính ông nên tôi đã chuẩn bị loại á phiện ngon nhất. Một bọn con gái thật đẹp sẽ đến tiêm thuốc cho ông.
 
Nước bọt trào đầy miệng YK. Từ nhiều năm nay hắn nghiện nặng. Chỉ sau khi hút no nê, hắn mới sáng suốt.
 
Mùi thuốc phiện nướng chín thơm lừng khắp phòng. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, mặt YK trở nên mơ màng. Hắn nhắc lại câu hỏi:
 
- Ông có thể cho tôi biết điều kiện không?
 
Vương Sinh rít một hơi thuốc lá Mỹ, đánh trống lảng:
 
- Ông có mấy cháu nhỉ?
 
Trán YK nhíu lại. Hắn choàng dậy:
 
- Bốn. Ông hỏi thế làm gì?
 
- Không. Trong nghề điều đình bí mật này, chúng tôi luôn luôn nắm đằng cán. Chỉ thị cấp trên yêu cầu ông đưa ba đứa con nhỏ của ông lên Đà lạt.
 
- Lên đó làm gì?
 
- Giản dị lắm. Ông ra lệnh cho nhân viên của ông dẫn chúng lên cao nguyên nghỉ mát. A, các con nhỏ của ông vốn thích đi săn trong rừng. Ông hãy tổ chức cho chúng một cuộc săn bắn.
 
- Các ông định bắt gia đình tôi làm con tin?
 
- Dĩ nhiên. Nhân viên của tôi sẽ mai phục trong rừng. Nếu ông lừa gạt, bắt buộc tôi phải hạ thủ con ông.
 
- Vậy thì không được.
 
- Nếu ông từ chối, cuộc nói chuyện giữa chúng ta phải chấm dứt ở đây.
 
- Ông không thể đòi tôi hy sinh trọn gia đình một cách phi lý.
 
- Nào tôi có bắt ông hy sinh gia đình đâu? Ông lầm. Tôi chỉ tạm giữ chúng làm con tin, đề phòng ông rắp tâm phỉnh gạt.
 
- Tôi xin thề độc là thành thật.
 
- Ông đã thề độc nhiều lần với bằng hữu và đồng chí của ông. Đêm nay, ông đã thề độc với bọn vệ sĩ. Và ông đã giết chúng nó.
 
YK thở dài:
 
- Vâng, tôi xin nghe lời ông. Nhưng tôi đang ở mật khu, không thể liên lạc với gia đình ở Sàigòn được.
 
Vương Sinh mỉm cười!
 
- Ông hãy viết thư. Tôi sẽ cho người mang ngay về Sàigòn.
 
YK ngạc nhiên:
 
- Nghĩa là tôi phải ở lại đây khá lâu?
 
- Không lâu đâu. Chỉ vài ngày thôi. Sau khi ta thỏa thuận ông có thể trở về.
 
- Tôi không thích bị người lạ hăm dọa.
 
- Ông vẫn cứng đầu đầu thì thôi. Để tôi yêu cầu Rimbô chở ông về.
 
Vương Sinh nheo mắt một cách đắc ý. YK ngồi thừ rồi thở dài sườn sượt. Lát sau, hắn nói:
 
- Thôi được. Tôi bằng lòng.
 
Hắn lúi húi viết thư. Viết xong, hắn trao cho Vương Sinh. Vương Sinh mỉm cười bỏ lá thư vào túi:
 
- Bây giờ mời ông theo tôi.
 
Bên ngoài trời bắt đầu sáng. Sương muối tỏa xuống trắng xóa, xe díp bật hết đèn pha mới thấy đường. YK co ro trong áo lạnh, trong khi Vương Sinh lặng lẽ hút thuốc lá, thỉnh thoảng cúi nhìn đồng hồ dạ quang đeo tay. Xe hơi chạy ngoằn ngoèo một hồi lâu mới đến cửa động đen ngòm. Tài xế bóp kèn inh ỏi trước khi phóng vào trong. Vương Sinh ra lệnh cho tài xế đậu lại:
 
- Mời ông xuống xe.
 
Hai người bước xuống hầm. Dưới hầm, đèn sáng như ban ngày. Vương Sinh dẫn YK vào căn phòng xây bằng đá ong lớn, và kéo ghế mời ngồi. Một gã đàn ông mặt mày nham hiểm đợi sẵn sau cái bàn mộc hình tròn. Hắn là đại tá Woòng, trưởng ban Hắc Y. Chẳng nói chẳng rằng, Woòng đưa cho Vương Sinh một mảnh giấy nhỏ. Đọc xong, Vương Sinh tái mặt và thốt lên nho nhỏ:
 
- Trời ơi!
 
Đại tá Woòng đứng lên, nói với YK:
 
- Rất tiếc là chúng tôi chưa thể bàn chuyện với ông vì lẽ dễ hiểu ông đã làm hư hỏng kế hoạch. Sở Mật vụ của lão Hoàng dưới quyền ông đã tung nhân viên vào mật khu R.
 
YK lập lại, giọng lo lắng:
 
- Tung nhân viên vào R? Tại sao ông biết?
 
Woòng nghiến răng ken két:
 
- Tôi đã bắt được hắn. Hắn đội lốt một sĩ quan cap cấp được phái từ Bắc Việt vào để thương thuyết với ông. Vì vậy, chúng tôi phải lưu giữ ông lại, chờ chỉ thị. Tôi hy vọng ông không phải chờ lâu. Tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng khiến ông có thể về Sàigòn càng sớm càng hay. Nhưng trước hết, ông phải tỏ thiện chí. Tôi đã dặn đại tá Vương Sinh yêu cầu ông viết thư đưa các con ông lên Đà lạt. Chắc ông trách tôi không tin ông, nhưng trong nghề này bắt buộc tôi phải thận trọng.
 
- Tôi đã viết thư.
 
- Đó mới là điều kiện thứ nhất. Thứ hai, ông phải cho tôi biết tên nhân viên của lão Hoàng là ai.
 
- Tôi làm cách nào biết được?
 
Đại tá Woòng khoát tay:
 
- Ông phải biết. Tôi sẽ giải hắn đến gặp ông.
 
YK đứng vụt dậy:
 
- Ông đừng áp bức tôi. Nếu tôi gặp hắn, tính mạng tôi sẽ trở nên bấp bênh.
 
- Tại sao?
 
- Ông còn giả vờ nữa ư? Ông cố tình đưa tên gián điệp ấy đến gặp tôi để hắn nhận diện tôi. Và để ông nắm chóp tôi. Khi nào muốn hại tôi, ông sẽ tha hắn về Sàigòn.
 
- Ông thông minh lắm. Và tôi mong ông đừng lợi dụng sự thông minh này để phản thùng.
 
YK ngồi im. Đại tá Woòng ném 1 tấm ảnh xuống bàn. Nhặt lên xem, YK giật mình. Đó là chân dung một thanh niên có gương mặt quả cảm và khôi ngô. Ai đã gặp một lần suốt đời không quên. Nhất là không quên được cặp mắt phát ra luồng sáng khác thường, có đủ sức thôi miên vạn vật, và làm mọi người nhìn thấy phải run rẩy tứ chi.
 
YK buột miệng kêu lên:
 
- Z.28.
 
Vương Sinh hỏi giật:
 
- Ông nói sao? Hắn là Văn Bình Z.28 ư?
 
YK gật đầu. Đại tá Woòng giằng lấy tấm hình và dí sát mắt. Hắn nói:
 
- Lạ nhỉ. Nếu quả hắn là Z.28 tất tôi phải biết. Tôi đã có dịp đấu trí một lần với hắn ở Bắc kinh. Hắn có vết thẹo dài ở thái dương bên hữu và hai má lõm sâu kia mà ...
 
YK lắc đầu:
 
- Hắn thay hình đổi dạng hàng trăm lần, đại tá không nhận ra được đâu. Mặt hắn chẳng có vết thẹo nào hết. Riêng tôi, tôi chỉ liếc qua là biết hắn. Hắn có luồng nhỡn tuyến lạ lùng, ai cũng bủn rủn da thịt. Chính vợ tôi ...
 
Biết lỡ miệng, YK ngồi yên. Đại tá Woòng gật gù:
 
- Chuyện ấy, chúng tôi đã nghe thiên hạ nói nhiều. Bà nhà quen thân Z.28 thì phải. Một thanh niên đẹp trai và đa tình như hắn thì được phụ nữ mến thương là thường.
 
YK đỏ mặt lên vì giận dữ:
 
- Ông phải giết hắn.
 
Đại tá Woòng đặt tay vào máy đìện thoại:
 
- Một tù nhân vô giá như Z.28, chúng tôi không thể hạ thủ dễ dàng như vậy. Chúng tôi phải khai thác để moi rút tài liệu, rồi sau đó mới giết.
 
Hắn chõ miệng vào ống nói:
 
- Alô, alô.
 
Từ đìện thoại vẳng ra:
 
- Thưa đại tá...
 
Rồi câm bặt. Đại tá Woòng quay ma ni ven đìện thoại liên hồi. Giây nói đã bị cắt đứt. Hoảng hốt, hắn rờ khẩu súng giắt ở thắt lưng. Nhưng từ sau lưng nổi lên tiếng quát:
 
- Vương Sinh? Woòng?
 
Vách đá dội lại tiếng quát ghê rợn. Cả ba người vùng quay lại. Trước mặt họ hiện ra một họng súng đen ngòm.
 
 
Chú thích:
 
(1) INU là ban điệp báo hải ngoại của sở Gián điệp Nga sô. Sở này là GRU, hoặc RU, hoặc Trung tâm. GRU chia làm 4 phân bộ, và nhiều ban bí mật như SPU phụ trách chánh trị đặc biệt, EKU điệp báo kinh tế, KRU phản gián điệp, và INU, vân vân ...
 
 



Chương VIII
 
Kỳ phùng địch thủ
 
 
Văn Bình tỉnh dậy trong gian phòng tràn ngập ánh sáng. Chàng nheo mắt trước hai ngọn đèn măng sông lớn đặt trên bàn. Chàng cảm thấy đau rần ở bả vai và cổ, miệng buồn nôn, và dạ dầy nôn nao. Cảm giác này thường có sau khi bị đánh vào gáy bất tỉnh và thức dậy.
 
Văn Bình nhìn chung quanh. Trong phòng không có ai. Chàng đang nằm trên băng ca vải, thứ dùng ngoài mặt trận để vận chuyển thương binh. Ánh đèn sáng quắc làm chàng bâng khuâng không biết là đêm hay ngày, nhưng chàng đoán là ngày vì lúc chàng chạy ra gần cửa động thì đêm đã gần tàn. Chàng bị mê man vì trúng đạn tiểu liên chứa thuốc ngủ cực mạnh.
 
Bị địch bắt là thường trong nghề gián điệp nên Văn Bình không lo ngại. Miễn chàng còn sống, chưa bị tàn phế là được. Văn Bình mắm môi, duỗi chân tay. Chàng thấy mệt mỏi chứ không nhức nhối. Sung sướng, chàng mỉm cười. Với sức khỏe chưa bị hao tổn, chàng còn hy vọng chuyển bại thành thắng. Căn phòng có lẽ được xây dưới hầm đá vì tứ phía chàng không nhìn thấy vách núi. Tường bằng gạch đỏ, nền nhà lót đá lớn, chỉ có một cánh cửa duy nhất. Tì tay xuống băng ca, Văn Bình ngồi dậy. Một tiếng reo khoái trá nổi lên:
 
- Kìa, hắn đã tỉnh.
 
Lòng Văn Bình tràn đầy hối tiếc. Chàng đinh ninh trong phòng vắng vẻ ngờ đây bọn gác bên ngoài nhìn trộm qua khe cửa. Nếu biết chàng tỉnh, chúng sẽ không để yên. Sớm muộn chàng sẽ bị lôi lên phòng tra tấn. Cơ quan Hắc Y nổi tiếng trên thế giới về những thủ đoạn và dụng cụ tra tấn dã man. Dĩ nhiên chàng sẽ không khai nhưng chàng không hiểu sẽ chịu đựng được bao lâu.
 
Ba tên lính gác vạm vỡ sồng sộc tiến vào, tay cầm tiểu liên. Một tên quát:
 
- Tỉnh rồi hả. Nằm yên!
 
Kháng cự với 3 khẩu tiểu liên đã nạp đạn sẵn không phải dễ nên Văn Bình lặng lẽ đưa tay chịu trói. Hai tên trí súng cầm chừng, tên thứ ba dùng dây ni lông nhỏ, bền như sợi thép để trói. Chàng nghiến răng khi dây lòi tói ác ôn ăn sâu vào da thịt. Dao thật sắc mới cắt được loại dây ni lông đặc biệt. Văn Bình vốn giỏi về ngoại công, chỉ cần gồng mình lên gân là bứt tung được dây thừng, nhưng đối với dây ni lông đặc biệt thì bất lực. Phương chi chàng bị trói theo kiểu Diên an. Trói theo kiểu Diên an nghĩa là trói 2 cánh tay quật ra sau lưng, cùi tay dính vào nhau, rồi sợi dây thừng vòng quanh cổ. nạn nhân luôn luôn nghẹt thở và không dám cử động mạnh vì sợi dây quanh cổ có tác dụng quái ác như cái thòng lọng.
 
Chàng vừa bị trói giật cánh khuỷu thì một trái thôi sơn không biết từ đâu đến giáng mạnh giữa mặt chàng. Bọn gác đinh ninh miếng đòn phủ đầu này làm chàng nao núng. Chúng không ngờ là chàng còn nửa tỉnh nửa mê, và quả đấm trừng trị ngẫu nhiên trở thành thùng nước lạnh dội xuống người làm chàng tỉnh lại hoàn toàn. Chàng bị dựng đứng trong kềm tay của 2 tên gác lực lưỡng. Tên thứ ba bắt đầu tra tấn chàng một cách khoa học. Trước hết hắn thoi ngay vào mặt, sau đó mới nện sống bàn tay vào khớp xương, ngực và bụng.
 
Văn Bình nhắm mắt chịu đau. Không phải lần đầu chàng bị đòn thù nên chàng không thèm rên la. Bỗng một mùi thơm quen thuộc thoảng vào mũi chàng. Dầu bị đau đìếng, chàng vẫn ngẩng đầu lên. Chàng bắt gặp tia mắt kỳ lạ của Tiểu Phi đang ngó chàng chăm chú. Mặt nàng lạnh ngắt như tảng băng Bắc cực. Sự thản nhiên của nàng làm Văn Bình giận sôi. Tiểu Phi mặc đồ chẽn, như y phục vũ nữ trên sân khấu. Áo quần bằng nhung đen óng ánh dán chặt da thịt làm nổi bật những đường cong tóe lửa của tấm thân cân đối như tượng nặn. Nhìn nàng, Văn Bình quên hết đau đớn.
 
Tiểu Phi cười gằn:
 
- Đây mới là trận đòn sơ kiến. Sau này anh sẽ được đối xử đặc biệt hơn nữa.
 
Văn Bình cũng cười - cái cười ghê rợn - của người đàn ông không sợ tra tấn và chết chóc:
 
- Hừ, không ngờ phía sau bộ mặt đẹp đẽ của cô lại là con thú thô bạo.
 
Tiểu Phi nhổ nước bọt vào mặt chàng. Ba tên lính nhìn Tiểu Phi dường như đợi lệnh. Nàng nhún vai:
 
- Các anh tặng cho tù nhân một bài học xứng đáng nữa.
 
Rồi nàng ung dung ra ngoài. Trong phòng, Văn Bình lại bị tiếp tục ăn đòn tàn nhẫn. Chàng tiếp tục nghiến răng chịu đau nhưng chàng vẫn rình rập cơ hội trả đũa. Thừa cơ một tên vô ý, tay hắn nắm vai chàng không chặt, chàng vùng mạnh, nhoài chân phóng tạt một ngọn cước. Đòn đá của chàng vừa thần tốc lại vừa ác liệt khiến đối phương ngã lộn nhào, máu đổ đầy miệng. Tên thứ hai định quay bá súng giáng vào đầu chàng, song chàng đã bung ra đòn song phi, quét luôn khiến hắn rạp xuống đất.
 
Văn Bình sắp triệt hạ tên còn lại song hắn đã kịp đánh trộm vào sau gáy chàng. Bị tấn công bất thần, chàng bủn rủn chân tay và té xỉu. Nhưng chàng chỉ bị đau điếng chứ không bất tỉnh. Chàng có cảm giác nền nhà xoay nghiêng vạn vật đảo tròn như chong chóng. Chàng định ôm đầu song hai tay đã bị trói chặt. Chàng đành nhắm nghiền mắt lại. Chàng bị đạp một cái vào giữa trán đau thừa sống thiếu chết. Máu đào chảy ri rỉ. Chàng thiếp đi dần dần.
 
Chàng chỉ tỉnh lại khi nước lạnh đổ đầy người. Qua những đom đóm đen đỏ múa nhảy trước mắt, chàng nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Gương mặt này chàng đã gặp ít nhất hai, ba lần. Là điệp viên chuyên nghiệp, chàng chỉ gặp ai lần đầu là khắc sâu hình dáng vào trí óc, suốt đời không quên. Người đàn ông đứng trước mắt không có nét nào đặc biệt, ngoại trừ vầng trán hói khá rộng, cặp mắt đeo kiếng cận thị dày cộm và điếu thuốc lá thơm dài ngoằng ngày đêm vắt vẻo trên cái miệng dường như chỉ muốn ngậm kín, không muốn nói thành tiếng.
 
Văn Bình nhớ rõ như mới xảy ra hồi hôm qua. Hắn là Woòng, đại tá Woòng, thủ lãnh điệp báo nguy hiểm của Bắc kinh. Hồi ấy, chàng thâm nhập lục địa Trung quốc, đặt chân lên bờ biển Phúc kiến sau khi rời Đài loan trên chiếc tàu ngầm bỏ túi. Chàng có trách nhiệm liên lạc với du kích quân quốc gia hoạt động trên đại lục. Đội lốt cán bộ mậuy dịch từ Hoa Bắc xuống, Văn Bình lẻn vào thành phố Thượng Hải điều khiển một vụ phá hoại đại qui mô khiến một nhà máy chế tạo võ khí hạng nặng bốc cháy và tan ra tro. Chàng chưa kịp tẩu thoát thì sa lưới công an cộng sản. Mặc dầu chàng đóng kịch khéo léo, bọn Hắc Y vẫn phăng ra chàng, và chàng bị giải đến văn phòng đại tá Woòng, tổng giám đốc phản gián Thượng Hải.
 
Suốt ba ngày ba đêm liên tiếp, Woòng đích thân tra tấn chàng, song chàng nghiến răng không khai. Chàng tưởng định mạng bắt chàng bỏ thây nơi đất khách quê người, nhưng vào phút chót, khi sắp kiệt lực, chàng lại may mắn gặp một cô gái đa tình. Nàng là em ruột đại tá Woòng. Tạt qua phòng giam, nàng tình cờ thấy chàng và đem lòng yêu. Văn Bình rủ nàng đi trốn. Đêm ấy, trời tối như mực tàu, Văn Bình bẻ chấn song sắt bằng cái cưa nhỏ xíu do người đẹp gởi vào. Ra đến sân lao, chàng hạ sát 3 tên lính gác trong vòng 3 phút không gây tiếng động nhỏ.
 
Nàng đợi chàng sau tường nhà giam trên lưng con ngựa bạch. Chàng phóng một mạch vào rừng với nàng ngồi sau. Vì ngựa hí ầm ỹ lọt vào tai đơn vị tuần tiểu, nên đại tá Woòng sai nhân viên đuổi theo ráo riết. Cho dẫu ngựa ngậm thẻ, đại tá Woòng cũng biết vì trong số bọn gác bị giết có một tên còn thoi thóp. Hắn bò lại đìện thoại gọi về phòng riêng đại tá Woòng.
 
Văn Bình xuyên rừng ra bờ biển. Sóng vỗ rì rào phía dưới. Đằng sau, đoàn xe díp công an chiếu đèn pha sáng rực một vùng. Văn Bình muốn đi xa nhưng con ngựa đã thở phì phò. Đến khúc rẽ, con vật đáng thương ngã gục. Văn Bình đành dắt em gái đại tá Woòng chạy ngược lên đỉnh núi hiểm trở. Nếu trời chậm sáng, cả hai có hy vọng thoát hiểm. Ác hại cho chàng là chân trời đã bắt đầu rạng đông. Nàng trúng đạn vào đùi, chàng phải cõng trên vai trốn vào thạch động hun hút. Một tên công an lò dò đi qua, Văn Bình đoạt khẩu súng máy rồi án ngữ cửa động. Chàng kháng cự từ sáng đến chiều mà không đầu hàng. Tên địch nào ló đầu ra là chàng bắn chết. Đại tá Woòng không dám oanh kích sợ em gái thiệt mạng. Vô hình chung, đại tá Woòng đã cứu Văn Bình. Máu chảy nhiều, người con gái mảnh khảnh nằm sóng sượt trên tảng đá, mắt lạc thần. Nàng vẫn yêu chàng. Nàng không hối tiếc đã bỏ nhà, bỏ anh để theo chàng.
 
Chàng có thể lợi dụng lúc hoàng hôn đổ xuống để đào tẩu song chàng nhất quyết ở lại. Chàng không lìa bỏ được nàng. Nhưng đến nửa đêm nàng tắt thở. Trước khi chết, nàng đã chỉ con đường bí mật trốn ra biển. Chàng sốc nàng lên vai –nhưng lần này nàng chỉ là cái xác không hồn- men theo thạch động khúc khuỷu. Chàng làm đúng lời nàng trối trăng: nàng xuất thân từ một gia đình ngư phủ, nàng mê bãi biển, mê phiêu lưu trên đại dương, nên khi chết nàng muốn trở về với đại dương. Văn Bình thả nàng xuống nước biển lạnh buốt, lòng chàng thắt lại trong cơn đau đớn ê chề.
 
Trong khi đại tá Woòng bố trí cuộc bao vây, sửa soạn tấn công thì Văn Bình đã lặng lẽ chèo thuyền ra khơi. Đêm hôm ấy, chàng đến điểm hẹn và gặp tiềm thủy đĩnh. Chàng thoát chết, nhưng lòng chàng vẫn ở lại lao thất Thượng Hải với hình ảnh cô gái Trung hoa đa tình.
 
Đại tá Woòng giương cặp mắt cận thị nhìn Văn Bình. Chàng hơi phập phồng lo ngại nhưng chàng trấn tĩnh được ngay. Chàng không tin là Woòng có thể nhận ra chàng. Sau chuyến công tác tại lục địa, chàng đã thay đổi diện mạo ba, bốn lần.
 Đại tá Woòng vẫn giữ giọng nói đay nghiến ngày nọ. Hắn hỏi thuộc viên:
 
- Tên gián điệp tỉnh chưa?
 
Một người đáp:
 
- Thưa rồi.
 
- Nó chịu khai chưa?
 
- Thưa chưa.
 
- Bắt nó khai đi, còn đợi gì nữa?
 
Đại tá Woòng nói xong quày quả ra ngoài. Ra đến cửa, không hiểu sao hắn quay lại, nhìn kỹ Văn Bình lần nữa. Hắn buột miệng:
 
- Quái, trông mặt thằng này quen quá! Đã biết nó là ai chưa?
 
Văn Bình giật mình thon thót. Tiểu Phi đã biết rõ về chàng . Chàng cảm thấy dại dột đã xưng tên thật với nàng. Nếu đại tá Woòng phăng ra tung tích chàng, hắn sẽ không cho chàng sống thêm phút nào nữa.
 
- Thưa chưa.
 
Đại tá Woòng gắt:
 
- Báo cho Vương Sinh chưa?
 
- Thưa chưa.
 
Woòng thuận tay tát trái tên thuộc viên như trời giáng:
 
- Mày diễn trò hay sao mà hễ tao hỏi là cứ trả lời chưa?
 
Tên lính mặc đồ đen bị đánh bạt vào vách đá. Hắn lóp ngóp bò dậy, chưa hoàn hồn thì đại tá Woòng đạp tiếp một cái nữa nên thân, máu tuôn đầy khuôn mặt ngơ ngác. Đại tá Woòng quát:
 
- Cút đi, đồ ăn hại.
 
Cơn nóng giận của đại tá Woòng đã vô tình hỗ trợ cho Văn Bình. Bị thượng cấp quát đuổi, bọn lính gác lủi thủi kéo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình chàng với mùi thuốc lá thơm hắc phảng phất. Chàng cựa mình nhè nhẹ để thử mực độ dẻo dai của gân cốt. Toàn thân chàng đau rần, chàng vừa quay mặt nhấc đầu thì có cảm giác như trái tim bị kim nhọn đâm lút. Chàng cố gắng thở ra hít vào thật đều như lực sĩ sửa soạn chạy đua nước rút 100 thước trên sân vận động.
 
Đèn măng sông vẫn tỏa ánh sáng xanh xanh. Văn Bình nằm dán xuống băng ca vải khi nghe tiếng chân người trở vào. Qua kẽ mắt, chàng thấy một tên lính gầy khô, mặt choắt bằng hai ngón tay tréo. Tên lính vừa uống rượu xong, hơi men nồng nặc. Hắn kéo ghế lại gần băng ca, đặt súng xuống đất. Nhìn quanh không thấy ai, hắn rút trong túi dết ra một chai rượu nhỏ, trịnh trọng mở nút, đưa lên miệng nốc một hơi. Uống xong, hắn xuýt xoa ra vẻ khoái trá. Đoạn lại xì xụp tiếp cho đến khi rượu hết sạch. Văn Bình không thể trì hoãn nữa. Chàng đợi hắn cúi xuống, cất chai vào túi dết mới vùng dậy nhanh như tên bắn. Tên lính chưa kịp hiểu ất giáp thì bàn tay chàng đã xòe ra chém xuống. Nếu chàng không mất sức sau cuộc tra tấn thì phát atêmi đã bửa đôi đầu tên lính. Nhưng dầu sao nghệ thuật cao cường của một võ sư dầy kinh nghiệm chiến trận như chàng đã có thể bù lại sức khỏe bị suy tổn. Tên lính ngã lăn, khẩu súng bị hất đổ. Văn Bình trườn theo, bàn tay rón lấy khẩu tiểu liên. Có súng máy, chàng vững tâm hơn. Chàng lột áo chẽn đen của tên lính mặc vào người. Nạn nhân bé nhỏ nên chàng không thể cài nút song chàng không bao giờ quan tâm đến thời trang nữa vì tên lính khác đã lùi lũi bước vào. Bắt gặp Văn Bình lúi húi trước xác chết, hắn khựng lại như võ sĩ trên đài sắp bị nốc ao. Văn Bình húc đầu vào bụng hắn thật mạnh. Bị đánh bất thần, hắn té ngửa. Văn Bình đè hắn xuống, quạt vả tới tấp. Hắn chỉ kêu lên được một tiếng "trời ơi" rồi nín thinh.
 
Văn Bình phủi tay đứng dậy. Chỉ có một lối ra vào duy nhất. Chàng rón rén bước ra nhưng một tiếng động khả nghi làm chàng chùn chân. Chàng sực nhớ là bọn gác trong phòng gồm 3 tên. Còn bên ngoài chàng không nhớ bao nhiêu. Chàng bèn nép vào tường nghe ngóng. Một tên lính vạm vỡ ló mặt ra, chàng đợi hắn bước qua cửa mới hạ bá súng tiểu liên. Chàng giết người êm ru, ngoại trừ tiếng kêu của bá súng đập tan sọ nạn nhân, không còn âm thanh nào nữa. Chất óc trắng nhờn pha lẫn máu đỏ phọt tung tóe bắn cả vào mặt chàng. Tuy quen, chàng cũng buồn nôn. Khi ấy chàng mới nhớ là bụng đói cồn cào. Chàng chưa ăn hột cơm nào vào bụng, nước cũng chưa được uống hớp nào nên cuống họng chàng khô ran.
 
Chàng núp sau cửa hồi lâu. Tứ phía vắng tanh, không một bóng người. Thản nhiên, chàng tắt đèn măng sông, căn phòng chìm vào tối đen. Xong xuôi, chàng lách ra ngoài. Nhờ cặp mắt dạ hành, chàng nhìn xuyên qua màn đêm dễ dàng. Con đường thuôn nhỏ và ngoằn ngèo dẫn chàng sâu vào hầm núi hun hút. Gió lạnh thốc lại từng hồi mang mùi hôi tanh lộn mửa. Được một quãng, có đèn le lói sáng. Chàng mỉm cười khi thấy một tên lính bồng súng gác. Đối với bọn lính ốm o, xanh mét vì đói ăn và thiếu vận động này, chàng chỉ búng nhẹ là chúng ngã gục. Chàng tiến đến sau lưng tên lính êm như lá rụng. Và nện bá súng vào gáy.
 
Nhưng Văn Bình đã đoán lầm.
 
Đối phương không thuộc loại giá áo túi cơm mà chàng đã gặp. Tuy mã ngoài xanh rớt mồng tơi, gió thổi là xỉu, tên lính lại có phản ứng nhanh nhẹn và tinh tế khác thường. Nghe tiếng gío, hắn ngồi thụp xuống. Vì khinh địch, Văn Bình hụt đòn và mất trớn. Nếu không dầy công luyện tập chàng đã lao luôn vào khoảng không. Trong khi ấy, đối phương xỉa mạnh lưỡi lê nhọn hoắt vào bụng chàng. Văn Bình bước tréo một bộ để tránh. Nhát thứ hai đã phóng tới, chàng liền quay súng gạt cánh tay tên lính. Nhưng nền đất trơn như thoa mỡ khiến Văn Bình trượt ngã, khẩu súng rớt xuống. Tuy vậy, chàng vẫn đủ thời gian giờ tránh nhát lưỡi lê đâm xẹt vào mặt. Chàng ưỡn người, lưỡi lê sáng loáng lệch nhẹ ra ngoài, cách mắt chàng chưa đầy một phân.
 
Hú vía! Văn Bình xuống tấn tung quyền đánh trả. Hắn nâng súng lên đỡ. Văn Bình phóng ra một ngọn độc cước. Hắn cũng né thoát. Song hắn không ngờ được Văn Bình có tài tuyệt vời. Bàn chân này vừa cất lên thì bàn chân kia đã vung ra, và ít ai đủ bản lãnh chống lại được ngón song phi độc nhất vô nhị của chàng. Nhưng một lần nữa, tài né đòn của tên lính đã được biểu diễn một cách tuyệt vời. Hắn ngửa người trong một thế võ Thiếu lâm kỳ diệu, ngọn cước nhằm phá vỡ xương hàm đối phương đã trật mục phiêu và sướt nhẹ qua vai. Văn Bình chưa kịp thu chân về, tên lính đã xỉa lưỡi lê vào họng chàng. Chàng đứng yên, chờ mũi nhọn xẹt gần cổ mới vung bàn tay nhanh như điện chớp đánh bật võ khí của địch đồng thời nâng cao đầu gối với dụng ý tấn công vào bao tử.
 
Tên lính rủa một tiếng tục tĩu, buông tay cho khẩu súng rớt xuống, song không phải để trốn chạy mà là để sửa soạn cho ba đợt phản quyền, bàn tay trái xòe rộng đánh vào mặt chàng, chân phải nhằm đan điền còn cùi trỏ tay phải thọc thẳng vào huyệt huyền cơ trên cườm tay chàng. Ba đòn đánh cùng một lượt này là thế "Hiện long tàng hổ" của Thiếu lâm quyền, chỉ trúng một đòn chàng cũng có thể bị trọng thương. Tuy nhiên, nếu Văn Bình đã vận công thì đối phương phải có nghệ thuật bậc thầy mới tạo nổi thương tích, bằng không chỉ như gãi ngứa. Tên lính nhảy lùi để tỏ vẻ kinh ngạc vì cả ba đòn đều trúng má, đan điền và cườm tay mà Văn Bình vẫn nhởn nhơ như không. Hơn thế nữa, chàng lại mỉm cười tiến lên, đấm vòng vào ngực và bụng địch. Đó là thế "Phiên lôi cổn thiên", luôn luôn đi song hành với thế "Hiện long tàng hổ". Lẽ ra tên lính phải tiếp tục tấn công bằng thế này mới đúng quyền pháp. Sự ngạc nhiên đổi thành kinh hoàng khi hắn thấy Văn Bình biến thế "Phiên lôi cổn thiên" bỗng rụt lại. Hắn hoa mắt, chưa kịp đối phó thì Văn Bình đã khèo chân làm hắn ngã còng queo trên đất. Chàng khoèo chân rất nhẹ mà tên lính vẫn đau điếng như thể xương ống quyển bị búa tạ đập trúng.
 Văn Bình dựng hắn dậy, gõ cạnh bàn tay vào lưỡng quyền. Tên lính kêu van ai ái bằng tiếng tàu.
 
Văn Bình vả miệng hắn:
 
- Mày có im không?
 
Hắn câm họng lại ngay. Nhưng rồi lại rên rỉ một cách vô cùng đau đớn. Ánh đèn le lói chiếu hắt vào khuôn mặt xương xẩu và đen đủi của tên lính tàu thiểu số. Văn Bình kềm ngón tay vào khớp xương bả vai hắn, miệng hỏi:
 
- Nhà giam ở đâu?
 
Chàng người tiếng tàu rất đúng giọng. Tên lính mở to mắt sửng sốt nhìn Văn Bình nhưng lì lợm không đáp. Chàng dọa:
 
- Nếu mày ngậm miệng bắt buộc tao phải bẻ gãy xương vai của mày.
 
Tên lính vẫn nín thinh. Văn Bình ấn ngón tay cái, tên lính thét lên. Rắc một tiếng, xương quai xanh bị bóp gãy đôi. Văn Bình thêm một miệng đòn khoa học nữa vào bụng. Hắn quằn quại trên vũng máu và không kêu la nữa. Văn Bình dằn từng tiếng:
 
- Mày muốn sống hay muốn chết? Muốn sống phải dẫn tao đến hầm giam người, bằng không...
 
Tên lính run rẩy:
 
- Tôi... tôi xin...
 
Văn Bình bóp khớp xương gãy:
 
- Mày có nói hay không?
 
Nạn nhân ú ớ:
 
- Cóóó...
 
Văn Bình lôi hắn đứng lên, đẩy đi trước. Trong tia sáng nhợt nhạt, hắn trông thảm hại như đống giẻ rách đẫm máu. Văn Bình nhặt súng, tháo vứt lưỡi lê, rồi lặng lẽ theo sau. Chàng dặn tên lính:
 
- Một lần cuối, tao báo cho mày biết mày chỉ khỏi chết nếu chịu đưa tao đến nhà giam. Trên đường đến lao thất, mày phải ngậm tăm, không được cất tiếng. Nếu mày không tuân, tao sẽ giết chết như ruồi.
 
Tên lính lắp bắp:
 
- Thưưưa, thưưưa... tôôôi xiiin tuân.
 
Hắn dẫn Văn Bình đi sâu mãi vào bên trong. Con đường dưới hầm đá vắng tanh. Gió núi hun hút thổi phà hơi lạnh vào mặt chàng. Chàng cảm thấy mỏi mệt lạ thường. Chàng mỏi mệt vì dư vị các cuộc tra tấn còn đọng lại các khớp xương, thớ thịt. Nhưng chàng cũng mỏi mệt phần nào vì đói.
 
Tên lính đứng lại, Văn Bình hỏi:
 
- Mày định lừa tao?
 
Hắn đáp, giọng van lơn:
 
- Tôi đâu dám phỉnh phờ ông. Ông rẽ sang bên tả đếm đúng 10 bước thì thấy một cánh cửa. Ngoài cửa có hai người gác. Bên trong chỉ có một người.
 
- Cả thảy 3 người?
 
- Vâng. Ông hạ cả ba mới lọt được vào nhà tù. Tôi đã giữ đúng lời cam kết, xin ông buông tha.
 
Văn Bình nhìn hắn thương hại:
 
- Kể ra mày phải chết để giữ bí mật, nhưng thôi, tao cũng đại xá cho mày.
 
Nói đoạn chàng phóng nhẹ atêmi vào thái dương hắn. Chàng đã tính kỹ lưỡng, ngón đòn tuyệt diệu này sẽ làm đối phương mê man trong vòng một giờ đồng hồ. Thời gian ấy đã đủ cho chàng hoàn thành kế hoạch và rút khỏi mật khu.
 
Tên lính gieo người xuống đất như bao gạo vô tri giác. Theo lời dặn, Văn Bình quẹo trái. Trước mặt chàng, 2 tên lính gác mặc đồ đen đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên cánh cửa gỗ đóng kín. Mỉm cười khinh bỉ, Văn Bình tiến lại. Chàng đến sau lưng mà cả hai không nghe động. Chàng nắm lấy lưng áo của chúng rồi dộng vào nhau bốp một tiếng khô khan. Cả hai ngã chổng kềnh, không kêu được một tiếng.
 
Cửa hé mở. Chắc tên gác trong phòng vừa nghe tiếng động. Bất chấp trở ngại, Văn Bình ung dung bước vào. Chàng xuất hiện trên ngưỡng cửa lẫm liệt như thiên thần. Đối phương là một thanh nên cao gần 2 thước, cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn. Vai hắn dầy gấp đôi vai chàng, ngực hắn nhô ra tròn trịa, bụng nhỏ thó, tăng thêm vẻ đẹp lực sĩ cân đối. Hắn mặc quần ngắn, thắt lưng da to tướng, đeo la liệt dao rừng, lựu đạn và súnglục. Da hắn đen sì, trông như sắt. Mắt hắn to tướng và dữ tợn, người yếu bóng vía nhìn hắn phải run bần bật hoặc bất tỉnh vì sợ hãi.
 
Nhưng Văn Bình vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong đời điệp viên ngang dọc, chàng từng đọ sức với những cây thịt đồ sộ hơn nhiều. Giới dô vật Sumô ở Nhật cân từ 140 kí trở lên mà chàng coi như trò chơi, đôi khi chỉ cần nắm vai là hất tung năm, bảy thước. Chàng từng thi tài với nhiều võ sĩ vô địch.Trái đấm có thể đánh ngã con bò mộng của chàng đã làm nhiều quán quân quyền Anh sứt mũi, vỡ miệng. Nghệ thuật đặc biệt của Văn Bình là lấy yếu đánh mạnh, lấy nhanh đánh chậm. Vì vậy chàng chỉ là võ sư đệ tứ đẳng đai huyền đen mà tài ba chàng không thua kém những bậc thầy đệ lục trở lên.
 
Thái độ ngạo nghễ của Văn Bình làm gã cao lớn tức giận. Hắn phồng bộ ngực lông lá, co tay cho bắp thịt nổi tròn, rồi mỉm cười khinh bỉ:
 
- Mày vào đây làm gì? Mày biết đây là chỗ chết không?
 
Văn Bình nghiêng chào:
 
- Biết. Biết nên mới đến.
 
Vừa nói, chàng vừa xuống tấn bái tổ khôi hài theo võ Thiếu lâm. Gã bị thịt kia cười khà khà rồi hoành tay, giáng vào đầu chàng. Đối với người Việt thì Văn Bình là hạng cao –vì ít ra chàng cũng cao hơn thước bảy - nhưng đứng bên hắn, chàng chỉ là chú lùn. Chàng ước lượng hắn nặng trên một tạ, và trái đấm của hắn thừa sức phá xụp bức tường xi măng kiên cố.
 
Muốn cho hắn biết tay, Văn Bình không thèm đỡ. Chờ quả thôi sơn đến gần đầu, chàng mới lách nhẹ. Văn Bình trêu tức:
 
- Hụt rồi. Sao không nhắm trúng?
 
Theo kinh nghiệm, kẻ có thân hình to lớn quá khổ thường tự ái hão. Bị trêu tức, họ thường không giữ được bình tĩnh và trở nên loạc choạc. Nghe Văn Bình riễu, hắn rít lên một tiếng có thể làm vách núi đổ nghiêng, và tung ra phát atêmi mạnh như vũ bão. Văn Bình lùi lại tránh đòn. Chàng không dám miệt thị hắn nữa. Văn Bình lại lùi thêm một bước. Chàng định lập kế lừa hắn rượt theo để hạ độc thủ bằng ngón song phi thần sầu. Song chàng quên bẵng là ở thắt lưng hắn còn dao, còn súng. Gã khổng lồ thuận tay rút dao và mỉm cười đắc chí:
 
- Hừ, để cho mày nếm thử.
 
Văn Bình nhăn mặt:
 
- Đồ hèn. To lớn như xe tăng mà phải dùng khí giới.
 
Hắn múa dao vòng tròn:
 
- Tao không có thời giờ khí khái xằng. Nếu mày muốn lưu thân thì giơ tay đầu hàng. Bằng không, tao sẽ xin mày túi mật.
 
Văn Bình không đáp. Chàng đăm đăm ngó hắn không chớp. Hắn nhảy sồ lại và đâm thẳng yết hầu chàng. Chàng tránh né gọn gàng đồng thời đạp xéo vào huyệt fukutô trên dùi non. Tức khắc gân đùi hắn co rúm. Hắn loạng choạng trên nền nhà. Văn Bình tiến sát người hắn, xòe bàn tay phạt ngang mạng mỡ. Bị đánh vào yếu huyệt, hắn đau buốt thấu tạng phủ. Nếu là người khác thì đã bất tỉnh, nhưng nhờ sức khỏe vô song hắn chỉ kêu đau nhưng chưa té ngã. Miếng đòn đau làm hắn hăng máu, quật mạnh cánh tay vào vai chàng. Văn Bình đảo người nhưng vì hắn phản công thần tốc trong khi chàng lừng khừng nên bị chạm đòn vào hông. Chàng chếnh choáng như say rượu, phải dựa lưng vào tường. Quã gã cao lớn có sức mạnh dị thường. Nếu hắn đánh giữa ngực, chàng đã hồn du địa phủ. Thừa cơ, Văn Bình nổ đom đóm mắt, hắn đánh dấn thêm, đấm vèo vào mặt chàng. Chàng bị trúng xương càm, tưởng như hàm dưới vỡ tan. Chàng lảo đảo và ngã ngồi xuống.
 
Hắn reo mừng như đứa trẻ. Văn Bình nhịn đau chờ đối phương ngồi xuống mới ra tay. Hắn lượm con dao bị rớt, dắt vào thắt lưng rồi vạch mi mắt chàng xem xét. Cơ hội ngàn năm một thuở đã tới, chàng vận khí lên đầu ngón tay, chọc ngược lên mắt đối phương. Ngón tay của Văn Bình đã được luyện thành dùi sắt. Ba mũi dùi đâm xuyên thịt, gần tử huyệt utô ở giữa hai mắt, máu vọt có vòi. Gã cao lớn rú lên thảm thiết. Văn Bình đạp luôn trúng bụng. Hắn ngã lộn hai vòng trên đất, một tay vẫn che mặt. Văn Bình hạ độc thủ ngay màng tang. Óc hắn bị rung chuyển dữ dội. Rồi thần kinh bị tê liệt. Hắn nằm ngửa nhìn lên không, cặp mắt ốc nhồi mở trừng trừng chứa đầy ngơ ngác. Hắn ngơ ngác là đúng vì từ khi làm người đến nay, hắn chưa từng thua ai. Ngay cả những lần tỉ thí ngang ngửa trên võ đài. Xuống âm ti, hắn còn mang theo ân hận và tủi nhục.
 
Văn Bình gượng dậy. Miếng đòn vào hông còn làm chàng ê ẩm. Chàng nhìn chung quanh. Căn phòng xây bằng đá ong trống trơn, chỉ có ngọn đèn bão đặt trên chiếc bàn xiêu vẹo. Văn Bình cầm đèn ra xô cửa. Đó là cửa hầm. Văn Bình đã nghe nói nhiều đến nhưng nhà hầm giam người bí mật trong mật khu R. Giờ đây chàng mới được chứng kiến tận mắt. Chàng hít thật dài cho dưỡng khí tràn đầy lồng ngực trước khi tuột xuống hầm sâu.
 
Ngọn đèn bão lắc lư như muốn tắt khi Văn Bình đặt chân lên nhưng bậc đá ướt át và bẩn thỉu. Mùi hôi thối nghẹt thở theo gió bay lại. Bóng chàng chiếu hắt lên nền tường đen sì, lung linh như con ma cụt đầu. Văn Bình đứng lại, nâng ngọn đèn bão lên khỏi đầu để nhìn được xa hơn. Trước mặt chàng hiện ra một quang cảnh vô cùng thương tâm. Một thiếu phụ trần truồng co quắp trên đất. Nghe động, nàng nhỏm dậy. Máu me phủ khắp người nàng. Nàng thốt lên một câu ai oán:
 
- Đồng chí đấy ư?
 
Văn Bình lặng thinh. Chàng biết thiếu phụ là một trong những nữ binh chuyên bán vui cho đàn ông trong các mật khu do Quốc tế Tình báo Sở thiết lập. Thiếu phụ bị ném xuống hầm có lẽ vì phạm lỗi. Theo lệ thường, phạm nhân bị lột truồng để khỏi tìm cách trốn.
 
Văn Bình đáp, giọng đầy thương xót:
 
- Không, tôi không phải là lính gác. Tôi đến để cứu cô.
 
Thiếu phụ thở dài:
 
- Ông là ai mà đến cứu tôi? Tôi ở dưới hầm từ bốn tháng nay. Tôi bị lao phổi nặng, thế nào cũng chết. Dầu tôi khỏe mạnh cũng vô ích, ông ạ. Vì...
 
Thiếu phụ ngưng bặt. Đoạn nàng nghẹn ngào:
 
- Ông có nhìn thấy mắt tôi không?
 
Văn Bình bàng hoàng như vừa tỉnh cơn ác mộng. Chàng bàng hoàng vì mắt thiếu phụ chỉ còn tròng trắng đục lờ lờ. Đôi mắt ấy ngày xưa hẳn là đẹp lắm. Chàng còn thấy làn mi dài, lông mày hình cánh cung, dư ảnh của thời oanh liệt khiến biết bao chàng trai say đắm. Giờ đây chỉ còn lại hai lỗ trống hốc gớm ghiếc, luôn luôn nheo lại như sợ ánh sáng và sợ thực tại phũ phàng.
 
Văn Bình cầm bàn tay búp măng của thiếu phụ:
 
- Xin lỗi cô. Cô bị tra tấn hỏng mắt phải không?
 
Nàng cười chua xót:
 
- Vâng, người ta đã móc mắt tôi. Hừ, nếu tôi được gặp lại đại tá Woòng...
 
- Đại tá Woòng tra tấn cô ư?
 
- Vâng. Tôi vô tội. Vì họ ghen tuông nên tôi bị giam. À, thôi, ông là người lạ, ông nghe chuyện riêng của tôi làm gì?
 
Chàng lập lại:
 
- Tôi muốn cứu cô.
 
Nàng cười khanh khách:
 
- Cứu tôi, cứu tôi? Ông có lòng tốt thật đấy, nhưng tôi xin cám ơn. Mắt tôi mù thế này, thân tàn ma dại thế này, tôi còn làm gì được nữa. Nếu quả ông có lòng tốt thì phiền ông cho tôi nhát dao vào tim. Chết đi, tôi sẽ được yên thân hơn sống trong nhà hầm ghê rợn.
 
Văn Bình đăm đăm nhìn nàng. Sau những vết thương và mớ tóc dài rã rượi bẩn thỉu, vẫn còn phảng phất phong độ của thời kỳ trẻ đẹp. Văn Bình hoàn toàn đồng ý với nàng. Với bệnh lao phổi đến độ trầm trọng, với hai con mắt bị hư, giá nàng trở lại đời sống loài người cũng không thể hưởng thụ lại người sung sướng ngày xưa. Thà nàng chết với những kỷ niệm đẹp đẽ bên lòng.
 
Chàng bèn hỏi:
 
- Trong hầm còn ai nữa không cô?
 
Nàng đáp:
 
- Nghe ông nói, tôi biết ngay. Ông là người yêu của Hoàng Hoa phải không?
 
Văn Bình rùng mình như bị điện giật. Không đợi chàng đáp, thiếu phụ tiếp:
 
- Hoàng Hoa bị giam ở trong cùng. Ông đi sâu vào chút nữa thì thấy. Thôi, chúc ông và Hoàng Hoa được may mắn. Một lần nữa, ông hãy ra tay cứu vớt tôi bằng cách cho tôi được chết.
 
Văn Bình rút dao ra. lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn vàng ệch. Thiếu phụ ưỡn ngực chờ đợi. Ngực nàng đã lép kẹp dưới sự tàn phá của vi trùng lao, không còn đôi tuyết lê chín mọng như hồi nào nữa.
 
Văn Bình thở dài, cất dao vào người. Thiếu phụ hỏi giọng rầu rĩ:
 
- Sao thế ông?
 
Văn Bình không đáp, rón rén tiến sâu vào bên trong. Chàng nghe vẳng tiếng kêu của thiếu phụ:
 
- Sao ông không cứu tôi? Trời ơi!
 
Suýt nữa chàng trượt chân ngã xuống hố sâu đen ngòm. Đâu đây, chàng nghe thác nước rì rầm. Có lẽ hầm này vốn là mạch nước lâu ngày bị cạn. Chàng se lòng nghĩ đến Hoàng Hoa. Nếu đột nhiên nước dâng ngập hầm, Hoàng Hoa sẽ chết đuối. Nàng đã hy sinh nhiều, chàng không thể để mặc nàng. Văn Bình rẽ sang bên phải. Căn hầm đến đó là hết. Cái chàng thấy trước tiên là đống xương trắng hếu, phía trên nghễu nghện mấy cái sọ dừa giương hố mắt sâu nhìn chàng, hàm răng nhe nham nhở như muốn cười cợt.
 
Chàng loay hoay chưa định tiến hay lùi thì có tiếng gọi yếu ớt:
 
- Anh ơi!
 
Chàng nhận ra tiếng gọi của Hoàng Hoa. Chàng quay lại. Nàng kêu tiếp:
 
- Văn Bình phải không? Em đây mà.
 
Hoàng Hoa chỉ cách chàng một thước mà tiếng kêu của nàng yếu ớt như từ khoảng xa vọng lại. Chàng suýt rú lên khi thấy nàng bị chôn sống, chỉ từ cổ trở lên lộ ra ngoài. Ánh đèn bão làm Hoàng Hoa chói mắt. Văn Bình quỳ xuống. Bị chôn sống, nàng vẫn đẹp như dạo nào. Chàng hỏi:
 
- Em bị chôn lâu chưa?
 
Nàng đáp:
 
- Mới. May anh vào kịp, nếu không em chết mất.
 
Văn Bình đâm lưỡi dao xuống đất. Chàng đào thật nhanh, một phút sau đã đến ngực nàng. Hoàng Hoa bị trói giật cánh khuỷu nên cánh tay bị ê ẩm. Văn Bình cắt giây trói, bế nàng lên khỏi huyệt rồi đặt nàng nằm trên nền động. Nàng trần như nhộng và run như cầy sấy. Văn Bình cởi áo đắp cho nàng. Nhanh nhẹn, chàng hà hơi ấm vào miệng nàng theo thuật hồi sinh kuatsu của nhu đạo để tứ chi nàng khỏi tê liệt. Hai bàn tay chàng chà sát da thịt nàng, chà sát đến đâu máu lưu thông đến đấy. Lát sau, nàng mở mắt:
 
- Cám ơn anh.
 
Văn Bình hỏi:
 
- Tại sao em biết anh đến?
 
- Em nghe tiếng anh ngoài cửa hầm. Mới có một ngày mà em tưởng như mấy chục năm. Nhưng em vẫn hy vọng. Em biết sớm muộn anh sẽ tìm ra nhà hầm và đến cứu em.
 
- Em bị tra tấn nhiều không?
 
- Em chỉ bị đánh thôi. Lẽ ra, đại tá Woòng còn tra tấn thêm nữa nhưng vì có tin phi cơ từ Sàigòn lên nên họ giam em lại. Và để em khỏi trốn, họ chôn sống em dưới hầm.
 
Hoàng Hoa đã lấy lại sinh khí. Nàng ngồi dậy, súng sính trong cái áo rộng của Văn Bình. Chàng quàng tay ra sau lưng nàng. Đột nhiên nàng ôm chầm lấy chàng và khóc nức nở. Văn Bình nâng mặt nàng lên hôn nhẹ vào đôi môi dính đất.
 
Hai người đã ra đến chỗ người đàn bà trần truồng. Thiếu phụ gọi to:
 
- Hoàng Hoa.
 
Hoàng Hoa đứng lại:
 
- Em đây. Để em đưa chị ra ngoài nhé?
 
Thiếu phụ thở dài:
 
- Đừng, chị. Đời em đã hết. Nếu chị thương em thì bảo anh ấy đâm em một nhát.
 
Hoàng Hoa nhìn Văn Bình, vẻ mặt chua xót. Văn Bình cúi xuống:
 
- Chị đừng ngại. Chúng tôi sẽ mang chị về Sàigòn. Chỉ nửa năm sau chị sẽ bình phục.
 
Thiếu phụ giọng chua chát:
 
- Cám ơn anh. Tôi đã nghĩ kỹ.
 
Văn Bình tần ngần một lát rồi nhìn Hoàng Hoa. Nàng đau đớn gật đầu. Chàng vung tay đánh vào mê huyệt trên bả vai. Nàng giẫy nhẹ một cái rồi lịm dần. Văn Bình xốc nàng lên vai rồi trèo lên trên. Không khí mát rợi làm cố gắng khoan khoái. Văn Bình đặt thiếu phụ xuống, lột quần áo bọn lính bị giết ra mặc cho nàng. Hoàng Hoa cũng mặc bộ đồ chiến đàn ông. Nàng giắt thêm vào lưng hai trái lựu đạn chầy do Trung cộng chế tạo.
 
Nàng hỏi:
 
- Bây giờ mình đi đâu?
 
- Tìm đại tá Woòng.
 
Văn Bình định nói thêm "tìm Tiểu Doanh nữa chứ" nhưng vội nín thinh. Dầu sao họ cũng là đàn bà. Đàn bà với tất cả thiên tính ghen tuông thường lệ. Nàng không thể chấp nhận sự hiện diện của người đàn bà khác. Văn Bình bâng khuâng nghĩ đến Tiểu Doanh. Chàng có linh tính là Tiểu Doanh còn sống.
 
Hoàng Hoa thoăn thoắt trên nền cỏ ướt, trong khi ở chân trời đông một luồng sáng da cam bắt đầu dâng lên xuyên qua màn sương muối dầy đặc. Trông nàng đi uyển chuyển, Văn Bình không thể tưởng tượng được nàng vừa bị chôn sống đến cổ. Có lẽ ái tình là mãnh lực giúp nàng phục hồi sự dẻo dai. Thật thế, nàng đã nặng lòng vì chàng. Nếu cần hy sinh nữa, nàng cũng chẳng chối từ. Văn Bình phải dừng lại nghỉ vì cây thịt vắt vẻo trên vai mỗi lúc một nặng. Chàng biết rằng cứu sống thiếu phụ là trái nguyên tắc an ninh sơ đẳng của nghề gián điệp, song chàng không thể bỏ mặc thiếu phụ chết dần chết mòn dưới hầm tối.
 
Hoàng Hoa hỏi:
 
- Anh mệt ư?
 
Văn Bình cười:
 
- Không mệt, nhưng thấy vướng lắm. Phải đánh nhau thì nguy.
 
Một lát, Hoàng Hoa lại nói:
 
- Sắp đến nơi rồi. Anh nên đặt cô ấy xuống đây. Khi nào thanh toán xong xuôi, chúng mình trở lại và đưa cô ấy ra khỏi mật khu.
 
Ánh sáng ban mai bàng bạc chiếu vào khuôn mặt hốc hác của thiếu phụ. Văn Bình mở to mắt nhìn nàng vì thiếu phụ đã ngoẹo đầu trên thảm cỏ ướt. Từ miệng nàng trào ra một giòng máu đen. Văn Bình đặt tay lên ngực nàng. Trái tim đã ngừng đập không biết từ lúc nào. Thì ra nàng đã tỉnh dậy trên vai chàng và tự tử bằng cách cắn lưỡi.
 
Hoàng Hoa vòng tay làm dấu thánhgiá. Văn Bình đứng yên, ruột thắt lại. Không phải lần đầu chàng chứng kiến cái chết bi thương, nhưng sự hy sinh của người đàn bà không quen này làm chàng bồi hồi. Nàng dám chọn cái chết giữa lúc có nhiều hy vọng sống vì nàng không muốn mang ơn người khác.
 
Hai người luồn qua bụi cây lớn. Ánh sáng buổi rạng đông mỗi lúc một rõ. Trong bộ áo chẽn rộng thùng thình, Hoàng Hoa không mất vẻ đẹp khêu gợi, thỉnh thoảng nàng lại cười với chàng. Cầm lòng không đậu, Văn Bình bóp chặt bàn tay nàng, lôi nàng vào lòng. Nàng lặng yên cho chàng hôn dài lên môi. Trong giây phút, hai người quên hết hiểm nguy chồng chất. Rồi hai người lặng lẽ đi về hướng mặt trời mọc. Dọc đường, Văn Bình không gặp ai. Chàng hỏi bạn:
 
- Tại sao không có lính gác?
 
Hoàng Hoa đáp:
 
- Anh không gặp ai vì em dẫn anh theo đường tắt. Suỵt, anh đừng hỏi nữa, đến nơi rồi.
 
Cửa động đen ngòm mở rộng trước mắt. Hoàng Hoa nói:
 
- Anh coi chừng. Đại tá Woòng bắn nhanh như máy.
 
Văn Bình không đáp. Chàng chưa hề sợ tay súng nào trên thế giới, song không hiểu sao lần này chàng lại lo sợ phập phồng. Chàng lẳng lặng ngó Hoàng Hoa. Nàng cũng nhìn chàng không chớp. Rồi như chàng có sức hút nam châm, nàng lại ôm chầm lấy chàng. Văn Bình vuốt ve làn tóc mềm mại của nàng. Trong khoảnh khắc, chàng bồi hồi nhờ lại thời gian sống chung với nàng từ Khang Khay trên đường đến mật khu R. Đến khi vượt biên giới chàng mới khám phá ra nàng không phải là nữ cán bộ giao liên Bắc Việt mà là nhân viên ưu tú của ông Hoàng. Chàng từng hẹn tái ngộ với nàng trên bờ sông Sàigòn, khoác vai nhau hóng mát buổi chiều chủ nhật. Chàng sẽ dẫn nàng lên xa lộ, thưởng thức chiếc bánh tôm béo ngậy, và múi bưởi Biên hòa ngọt lật. Hai người sẽ tìm một xó xỉnh vắng vẻ để trở thành cặp tình nhân vô tư lự, tạm quên mọi cạm bẫy của cuộc đời gián điệp luôn luôn thách đố với tử thần.
 
Nàng ngập ngừng:
 
- Không hiểu sao em sợ lắm, anh ạ.
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Có anh bên cạnh, em đừng lo. Đại tá Woòng bắn giỏi, nhưng anh còn bắn giỏi hơn nhiều. Vả lại, em không phải là người bắn tên thuốc độc nổi tiếng ư? Tại sao khi mới gặp anh, em không sợ, bây giờ lại sợ?
 
Giọng Hoàng Hoa run run, chẳng phải vì lo sợ mà vì quá xúc động trước cái hôn nóng bỏng của chàng:
 
- Lạ nhỉ! Em cũng không hiểu cả em nữa. Tâm trạng em lúc này buồn cười ghê!
 
Văn Bình xô Hoàng Hoa sang bên. Chàng vừa nghe tiếng trò chuyện và tiếng chân người nặng nề. Hai tên lính nai nịt gọn ghẽ từ thạch động xăm xăm bước tới. Văn Bình núp trong bụi nhìn ra, trên miệng nở nụ cười bí mật. Hai tên lính rảo qua chỗ chàng núp. Nhanh như cắt, chàng nhảy ra, mỗi bàn tay nắm một đứa và xô mạnh đầu chúng vào nhau thật mạnh. Khi Văn Bình thả ra, hai cây thịt trở thành không hồn lăn lông lốc xuống cỏ. Hoàng Hoa giật mình:
 
- Trời, anh có lối giết người lạ lùng quá!
 
Đường vào thạch động không còn chướng ngại vật nữa. Văn Bình vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Hoa đi theo. Đèn nê ông sáng rực như ban ngày. Văn Bình đặt chân xuống cầu thang xi măng ngoằn ngoèo. Phía dưới là một hành lang rộng, ánh sáng xanh xanh từ một căn phòng mở cửa hắt ra.
 
Văn Bình rút súng tiến vào.
 
Trong phòng có 3 người đàn ông. Văn Bình lặng người trong phần mười giây đồng hồ. Vương Sinh đang quay lưng ra ngoài, hai tay múa may và nói huyên thuyên. Đại tá Woòng đùa với lưỡi dao sáng loáng. Chàng không lạ gì Vương Sinh và đại tá Woòng. Song còn người thứ ba. Chàng không thể quên được niềm ngạc nhiên vô tận hiện ra trên khuôn mặt dài, xương xương, rám nắng bãi biển Nhatrang của người đàn ông trạc 50, nửa mái tóc đã bạc, trên miệng phì phèo điếu thuốc thơm đắt tiền. Người ấy là yếu nhân từ Sàigòn lên.
 
Văn Bình chưa kịp cất tiếng thì từ phía sau, Hoàng Hoa đã quát:
 
- Vương Sinh, Woòng!
 
Cả ba đều quay lại cùng một lúc. Đại tá Woòng co tay định tung dao thì Văn Bình dằn giọng:
 
- Yêu cầu đại tá giơ tay lên khỏi đầu. Nếu lưỡi dao kia rời khỏi tay đại tá thì viên đạn chì của tôi sẽ bay nhanh hơn.
 
Vương Sinh, chỉ huy điệp báo R, nheo mắt một cách ngạo nghễ rồi đưa tay lên. Có lẽ hắn không tin Văn Bình có thể làm chủ tình hình dễ dàng.
 
Người đàn ông có khuôn mặt rám nắng buột miệng:
 
- Văn Bình.
 
Văn Bình nghiêng đầu chào:
 
- Không dám, Z.28 kính chào ông. Ông đừng thõng tay như thế. Dầu có cảm tình với ông, tôi bắt buộc vẫn phải hạ ông nếu ông không chịu giơ tay.
 
YK - phải, người ấy là YK- nói:
 
- Z.28, anh giỏi thật, anh xứng đáng là cánh tay phải của ông Hoàng, nhưng anh đừng kiêu căng vội. Thạch động này được canh phòng cẩn mật. Đại tá Woòng chỉ thét một tiếng là người ta tới bắn anh nát sọ.
 
Đại tá Woòng tiếp lời, giọng lơ lớ:
 
- Ông ấy nói đúng. Văn Bình, anh nên biết điều hơn nữa. Anh là thiên tài, chúng tôi muốn dùng anh chứ không muốn hại anh. Về với tôi, anh sẽ được hưởng thụ những cái mà ông Hoàng không có điều kiện cung ứng. Anh còn nhớ tôi chứ?
 
Văn Bình đáp:
 
- Anh với tôi quên nhau sao được. Riêng tôi, tôi đã nhớ ra anh sau khi gặp anh tại đây. Nhưng khi ấy, anh đã quên tôi. Hồi ở Thượng hải, anh cố tình hạ tôi nhưng thất bại. Từ bấy đến nay, mỗi người phiêu dạt một ngả, tôi chưa có dịp trần tình với anh. Em gái anh đã mở cửa lao cứu tôi, và tôi đã mang nàng theo. Tôi không hề phỉnh gạt nàng. Nàng yêu tôi thật tình và tôi cũng thật tình yêu nàng. Vì anh ngu xuẩn nên nàng thiệt mạng. Nàng thở hơi cuối cùng trên tay tôi, và trước khi sang thế giới bên kia, nàng đã xin tôi tha thứ cho anh.
 
Đại tá Woòng rít lên:
 
- Đồ khốn khiếp! Vì mày mà em gái tao chết .
 
Văn Bình nói:
 
- Anh lầm, vì anh mà nàng chết. Nàng chết vì đạn lạc của anh.
 
Đại tá Woòng trợn tròn mắt như muốn đổ lửa:
 
- Mày biết tay tao. Tao sẽ một còn một mất với mày.
 
Văn Bình giả vờ sửng sốt:
 
- Một còn một mất? Đại tá nói thật đấy chứ?
 
Đại tá Woòng đáp:
 
- Tao đã sẵn sàng. Nếu mày chịu cất súng, tao sẽ giao đấu với mày, có mọi người làm chứng. Giao đấu tay không cho đến chết.
 
Văn Bình nói:
 
- Anh Woòng ơi! Tôi không dám khinh thường anh, nhưng làm con người, nhất là con người trong ngành tình báo thì nên biết rõ sức mình và sức địch. Tài võ của anh dẫu xuất sắc, song chưa phải là đối thủ của tôi. Em gái anh đã thiệt mạng oan uổng, tôi không muốn anh bị giết vô ích.
 
YK xen vào:
 
- Văn Bình, anh ngạo mạn quá lắm! Tôi khâm phục anh quyền biến, song tôi không thích thái độ rởm đời. Hiện giờ, anh có súng nên tạm thời làm chủ tình thế, vài ba phút nữa anh sẽ là con cá trên trốc thớt. Tốt hơn anh nên điều đình với chúng tôi vì dầu sao chúng tôi đông hơn, lại có tư thế hơn. Ở Sàigòn, anh muốn gì tôi cũng xin thỏa mãn. Anh cần tiền, cần địa vị, hay cần thú tiêu khiển? Tôi tin có đủ khả năng làm anh thỏa mãn.
 
Văn Bình gật gù:
 
- Ông có sẵn lòng thỏa mãn mọi đòi hỏi của tôi không? Tôi không thích tiền, hẳn ông đã biết vì nhờ hai bàn tay không, tôi có thể kiếm nhiều tiền. Mở trường dạy võ thuật, tôi sẽ có triệu đồng một tháng. Hoặc muốn nhàn rỗi, tôi sẽ trổ tài mở tủ sắt các tòa đại sứ, các bộ lấy tài liệu bí mật đem bán. Tôi lại không thích địa vị vì bản tính phiêu bạt hồ hải đã quen, tôi không khoái diện bộ đồ lớn, sơ mi cổ cứng, giày bóng loáng, tóc chải mượt, lưng cong mềm, để ra vào những tòa nhà sang trọng có lính gác trong gác ngoài, và có những cô gái diêm dúa chuyên nghề cầm giấy thẩm hơ khô chữ ký ông chủ, hoặc lấy sẵn đồ lót cho ông chủ.
 
YK nói, giọng khó chịu:
 
- Anh dài dòng quá. Chắc anh cũng biết tính tôi không ưa kề cà. Anh muốn gì, anh cứ cho biết. Tôi long trọng cam kết sẽ thỏa mãn bất cứ yêu sách nào của anh.
 
Văn Bình cười thật duyên dáng:
 
- Xin lỗi ông là tôi quá dài dòng. Tôi phạm tật xấu này đã lâu, muốn chữa mãi mà không được. Nếu ông đã long trọng cam kết thì còn gì hơn nữa. Tôi không dám xin ông những cái Sàigòn không thể có. Tôi sẽ về phe ông, suốt đời trung thành với ông nếu ông bằng lòng nhường cho tôi.
 
- Nhường cái gì?
 
- Bà ấy.
 
- Nhường vợ tôi cho anh?
 
- Vâng. Tôi chắc ông không từ chối, bằng chứng là ông đã thả cỏ cho bà nhà ái ân với nhiều thanh niên quen tên, quen mặt ở Sàigòn từ lâu.
 
- Đồ xỏ lá! Mày không biết vợ tao là người đàn bà khác thường ư?
 
- Sao tôi không biết? Vì bà nhà là sinh vật khác thường nên tôi mới xin ông nhường lại. Hẳn ông không lạ gì tôi, trong đời tôi đã quen quá nhiều đàn bà, nhiều đến nỗi không còn nhớ bao nhiêu nữa. Tôi như thợ săn trong rừng, hạ được con cọp nào thì lột da bầy trong phòng khách cho thiên hạ nhìn ngắm và khen ngợi. Trong tập an bom tình ái của tôi còn thiếu một tấm ảnh nữa, đó là ảnh vợ ông.
 
Mắt YK long sòng sọc:
 
- Tao sẽ lôi mày ra tòa. Tao sẽ xử mày tử hình.
 
Văn Bình cười khanh khách:
 
- Liệu ông có thoát khỏi chết không? Tôi xin nói thẳng ông biết, tôi sẽ không thèm giết ông ở đây, vì giết làm gì bẩn tay.Giết ông ở xó mật khu này, ông sẽ thành anh hùng. Tôi sẽ tha cho ông về, và để ông sống trong tủi nhục, ê chề ...
 
YK ngồi lịm như sắp nghẹt thở. Văn Bình ra lệnh:
 
- Đại tá Woòng, Vương Sinh, phiền hai ông bạn tiếp tục giơ tay lên đầu và mở đường.
 
Một chuỗi cười ngạo mạn vang lên, Hoàng Hoa xuất hiện, tay lăm lăm khẩu súng. Nàng bảo đại tá Woòng:
 
- Hân hạnh được gặp lại đại tá.
 
Đại tá Woòng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ hơi nhún vai:
 
- Tôi đã biết mà ... Trần Sâm chết đáng đời. Trần Sâm bị cô phỉnh phờ, còn tôi, cô đừng hòng tái diễn tấn trò sơ đẳng ấy.
 
Văn Bình hất mũi súng:
 
- Các ông đi đi cho rồi. Còn rềnh rang gì nữa?
 
Đại tá Woòng bước ra trước tiên, mặt lầm lì như tảng đá. Vương Sinh cũng không lộ mảy may lo sợ. Còn YK thì nghiến răng ken két, như muốn ăn tươi nuốt sống Văn Bình. Hành lang bên ngoài sâu thăm thẳm. Ánh nắng buổi sáng mùa hè chói mắt bị chặn lại ở cửa động. Văn Bình giữ vẻ bình thản, tuy lòng chàng hết sức bối rối. Chàng thừa biết bắt giải 3 yếu nhân ra khỏi mật khu R chẳng phải dễ. Sơm muộn, chàng sẽ phải tử chiến với địch.
 
Chàng hỏi Hoàng Hoa:
 
- Ra bằng lối nào?
 
Hoàng Hoa đáp nhỏ, đủ cho chàng nghe:
 
- Em cũng không biết. Nhưng có lẽ nên đi vào sâu để đến bãi trực thăng.
 
Đột nhiên Văn Bình dừng lại.
 
Một tiếng động lạ vừa lọt vào tai chàng. Như con thú quen sống nơi thâm sơn cùng cốc chàng có vành tai rất thính. Tiếng động khô khan này chứng tỏ có kẻ đang rình rập trong bóng tối huyền bí của thạch động. Chàng định kêu Hoàng Hoa, song không hiểu sao lại nín thinh. Chàng sợ nàng cười chàng báo hoảng. Văn Bình không thể ngờ rằng thái độ dè dặt của chàng đã mang lại hậu quả tai hại. Dẫu là tay súng tuyệt luân, chàng cũng trở thành bất lực vì một cuộc phục kích ghê gớm đã diễn ra như lằn chớp xẹt.
 
Chàng đánh hơi thấy nguy hiểm nhưng không kịp kêu cho Hoàng Hoa nằm rạp xuống. Một tiếng thét rùng rợn nổi lên. Đạn tiểu liên nổ ran. Tacata, tacata ...
 
Văn Bình nhảy sát tường trong khi lửa da cam phát ra tung tóe. Thạch động rung chuyển dữ dội như muốn nổ tung.
 
Tuy nhiên, trong cảnh hỗn loạn điếc tai này, chàng vẫn nghe tiếng kêu cứu quen thuộc:
 
- Anh ơi!
 
 



Chương IX
 
Kịch chiến trong rừng sâu
 
 
Tiểu Phi lặng lẽ mở nòng tiểu liên ra, thoa mỡ rồi lắp lại. Nàng tháo ráp nhanh nhẹn, thành thạo chứng tỏ đã quá quen với võ khí. Bỗng nàng đưa cổ tay trái lên xem giờ. Chiếc Oméga bằng vàng đặc biệt của nàng là một kỳ công của kỹ nghệ chế tạo đồng hồ Thụy sĩ. Từ bao năm nay, nó không bao giờ đánh lừa nàng nửa phút.
 
Tiểu Phi đặt khẩu tiểu liên sô viết xuống bàn. Khẩu súng lục 6.35 tí xíu cồm cộm trong túi quần jean làm nàng khó chịu. Nàng luôn luôn mang súng nhỏ trong người. Tuy nhỏ, viên đạn 6.35 của nó đủ sức mạnh để giết chết con voi nặng mấy tấn. Nàng đứng dậy soi gương lần nữa. Trước khi lên đường, nàng không thích thiên hạ chê nàng sửa soạn kém tươm tất. Nàng có thói quen tô son môi đỏ chót và phun nước hoa đắt tiền lên làn tóc mềm mỗi khi chuẩn bị giết người. Mỉm cười, Tiểu Phi rút thỏi son tô môi thêm lượt nữa. Nàng không muốn Văn Bình tử thương dưới tay một phụ nữ trang điểm xuềnh xoàng.
 
Bên ngoài, mật khu R đang thức dậy dưới ánh dương hồng hồng từ chân trời phía đông chuẩn bị xuyên qua màn sương muối dầy đặc. Tiếng chim bàng kêu rít trên cành lim xum xuê. Tiểu Phi rùng mình vì lạnh. Nàng sực nhớ là mặc áo hở cổ, áo sơ mi khoét thật sâu thành hình chữ V phô trương làn da ngực trắng mịn và những đường cong tuyệt mỹ.
 
Hai tên lính nghiêm chào. Nàng hỏi:
 
- Có tin gì chưa?
 
Một tên đáp:
 
- Thưa, đúng là tù nhân đã xổng và hắn đã tìm được lối xuống hầm A.
 
- Hầm A? Hắn cứu được con bé Việt gian Hoàng Hoa không?
 
- Thưa được. Con bé đã dẫn hắn đi sâu vào tổng hành doanh. Bên ấy vừa gọi giây nói cấp cứu đến. Dường như tên tù đã đột nhập vào văn phòng và uy hiếp đại tá Woòng.
 
Trước mặt nàng, một nhân viên đội mũ sắt đang loay hoay với máy đìện thoại. Tiểu Phi hất hàm:
 
- Đội phòng vệ ở đâu mà kẻ địch lẻn được vào tổng hành doanh?
 
Nhân viên đội mũ sắt đáp:
 
- Địch đột nhập bằng đường riêng nên ta trở tay không kịp. Tin vừa nhận được cho hay địch đang rút theo đường B để tới sân máy bay lên thẳng.
 
Trên môi Tiểu Phi nở một nụ cười bí mật. Nàng vẫy tay ra lệnh cho bọn thuộc viên đi theo. Tiểu Phi dẫn đầu, với khẩu tiểu liên đã lên đạn vào nòng. Lâu lắm, nàng mới có dịp dùng súng. Bọn đàn ông trong R đã biết tài tác xạ siêu việt của nàng. Nàng chỉ cần giơ súng lên là đối phương ngã gục.
 
Nàng rít lên:
 
- Hừ, Z.28! Phen này mi đã đến ngày tận số.
 
Bất giác nàng lại rùng mình. Nàng vừa mường tượng đến những cái hôn lạ lùng mà Văn Bình –tên gián điệp nguy hiểm của địch- đã ướp vào môi nàng. Hắn không ôm hôn phũ phàng như những kẻ nàng đã gặp trong cuộc đời gián điệp phiêu bạt. Hắn chỉ mơn trớn nhè nhẹ, vậy mà thần kinh hệ của nàng vẫn rung động mãnh liệt như được truyền điện ái tình. Tiểu Phi thờ thẫn lắc đầu. Nàng nhớ lại những giây phút khác thường bên giòng suối Krê. Nước chảy róc rách giữa những phiến đá trắng toát. Văn Bình hiện ra như chàng lực sĩ trong thần thoại Hy lạp. Hắn có cặp mắt quyến rũ, ai đã nhìn một lần là suốt đời nhớ mãi. Trong bóng đêm mờ ảo, hắn đã đắm đuối ngắm nhìn nàng.
 
Hắn yêu nàng?
 
Hay là nàng yêu hắn?
 
Tiểu Phi cũng không biết nữa. Điều nàng biết rõ là nàng không ở chung chiến tuyến với hắn. Dầu hắn đã lưu lại trên da thịt nàng những kỷ niệm đậm đà đến mấy chăng nữa, nàng vẫn có bổn phận phải quên hắn. Nàng có bổn phận phải coi hắn là kẻ thù bất cộng đái thiên. Nàng phải giết hắn. Nàng đã long trọng cam kết khi còn ở trong trường tình báo. Ra trường nàng đã thề thốt lần nữa, trước sự chứng kiến uy nghiêm của các lãnh tụ cao cấp. Vì vậy, nàng quyết hạ sát Văn Bình.
 
Con đường quanh co dẫn đến thạch động nằm khuất sau bụi cây um tùm. Tiểu Phi dừng bước. Toán vệ sĩ cùng đứng lại răm rắp. Tiểu Phi liếc nhìn mọi người bằng cặp mắt nghiêm nghị lẫn kiêu ngạo như viên tư lệnh kiểm tra các đơn vị trước giờ hành quân. Nàng tin vào khả năng của đội nhân viên đặc biệt. Nàng quyết không cho Hoàng Hoa trốn thoát. Tiểu Phi cảm thấy nong nóng trên gò má. Nàng vừa liên tưởng đến Hoàng Hoa. Nàng ghen chăng? Nàng cũng không hiểu lòng nàng nữa. Nàng chỉ biết là hình ảnh Hoàng Hoa đã làm nàng nhức đầu tức tối. Dầu Văn Bình là kẻ thù, Tiểu Phi không muốn chàng được người đàn bà nào khác vuốt ve. Nếu chàng đáng tội chết thì đao phủ thủ phải là nàng. Từ bao năm nay, Tiểu Phi vẫn có tính ích kỷ lạ lùng.
 
Tiểu Phi luồn qua bụi cây để tiến vào thạch động. Cửa thu nhỏ chỉ vừa hai người chui lọt. Trời đã sáng rõ. Sương muối đổ xuống ướt sũng như nước mưa. Mặt trời đỏ lòm bắt đầu ló lên đằng đông. Xa xa vẳng lại tiếng kêu của những con thú tìm mồi chán nản trong rừng rậm. Trong thạch động, ánh sáng bị bóng tối chèn lấn, vạn vật chìm vào cảnh tranh sáng tranh tối. Song Tiểu Phi không dùng đèn bấm. Đội vệ sĩ đặc biệt nhắm mắt cũng nhớ lối đi. Họ chỉ cần sờ vách đá, căn cứ vào vết lồi lõm là biết đúng vị trí. Mắt mỗi người lại được huấn luyện để hoạt động ban đêm, không phải dùng đèn đuốc, hoặc ống kiếng hồng ngoại tuyến.
 
Được một trăm thước nàng quẹo trái. Cuối đường này là một hành lang hẹp dẫn ra sân đậu máy bay cỡ nhỏ và trực thăng. Nhiều tiếng động lớn đập vào tai nàng. Tiếng súng nổ ròn rã xen lẫn tiếng chân người thình thịch. Vách đá dội lại khiến những âm thanh này trở nên ghê rợn như tiếng âm binh ẩn trong huyệt núi.
 
Tiểu Phi ra lệnh:
 
- Anh em hãy chia nhau phục kích ở đây. Đừng cho địch trốn thoát.
 
Toán vệ sĩ nhòa biến vào bóng tối ma quái.
 
Tiểu Phi đăm đăm quan sát phía trước. Chợt nàng thấy một bóng đen khả nghi. Nàng thấy 2 bóng đen khả nghi. Mím môi, Tiểu Phi ria khẩu tiểu liên thành hình cánh cung.
 
Tacata, tacata, tacata...
 
Tiếng kêu “anh ơi “ thê thảm làm máu trong huyết quản chàng đông lại. Văn Bình biết là Hoàng Hoa bị trúng đạn. Chàng hy vọng nàng sây sát xoàng hoặc chỉ bị té ngã trên phiến đá trơn trượt. Nhưng Hoàng Hoa không kêu cứu nữa. Có thể nàng đã chết. Tiếng súng đang nổ chát chúa đột nhiên câm bặt. Vạn vật trở lại êm tịnh khác thường. Sự êm tịnh gớm ghê của thần Chết.
 
Có tiếng quát nổi lên:
 
- Văn Bình, Văn Bình. Hàng đi ...
 
Chàng nhận ra giọng nói thách thức của Tiểu Phi. Chàng nhớ lại lúc hôn nàng say sưa bên giòng suối Krê. Nàng để yên cho chàng mơn trớn, toàn thân run cầm cập như cô gái đồng trinh mới được đàn ông ôm hôn và ve vuốt lần đầu.
 
Chàng chưa kịp đáp thì Hoàng Hoa đã rít lên:
 
- Tiểu Phi? Không ai hàng mày đâu.
 
Văn Bình mừng rơn. Hoàng Hoa còn sống. Thạch động tối om, và khúc khuỷu nên chàng chưa biết Hoàng Hoa núp ở đâu. Chàng vừa ló đầu thì một loạt đạn nữa nổ rền. Tiểu Phi quát:
 
- Các đồng chí xung phong!
 
Văn Bình nằm rạp xuống nền đất trơn ướt. Nhờ ánh lửa đạn, chàng vừa nhìn thấy Hoàng Hoa đang ngồi bó gối trong kẹt đá. Văn Bình bò đến gần nàng. Nàng ngồi yên, đưa bàn tay cho chàng nắm. Bàn tay nàng ướt sũng một thứ nước nong nóng. Máu. Nghĩa là Hoàng Hoa bị thương. Chàng hỏi thầm:
 
- Em bị đạn ở đâu?
 
Hoàng Hoa thều thào:
 
- Anh yên tâm, em chỉ bị đạn vào tay. Còn một tay, em vẫn đủ sức bắn trả.
 
Hai người quên bẵng âm thanh được vách núi truyền dội. Vì vậy, Tiểu Phi đã nghe rõ những lời tâm sự của 2 người. Đạn tiểu liên nổ ròn. Phía trước cũng có tiếng súng. Con đường nhỏ quẹo sang bên hữu, dẫn đến sân bay bí mật cũng có tiếng súng.
 
Đánh nhau trong núi vốn là sở trường nên Văn Bình không nao núng. Chàng chỉ sợ thay cho sức lực của Hoàng Hoa. Bị mất máu, nàng khó cầm cự được lâu. Đối phương chưa thể tấn công toàn diện vì chưa khám phá được đích xác nơi chàng ẩn núp. Họ cũng không dám ném lựu đạn sợ đá lở làm thạch động sụp đổ. Họ chỉ có thể đốt đuốc sáng rực rồi dùng số đông uy hiếp. Nhưng Văn Bình đã có đủ đạn để chống cự. Văn Bình chưa vội bắn trả sợ đối phương nương theo tia lửa để tìm vị trí. Chàng sờ soạng tay Hoàng Hoa, một viên đạn luồn vào vai trái của nàng làm máu tuôn ra xối xả. Tuy không nhìn thấy, chàng đã biết viên đạn xuyên thủng thịt, không bị xương cản lại. Văn Bình tì tay xuống đất, ghé miệng cắn đứt vạt áo của chàng xé làm nhiều miếng vuông đắp vào vết thương cho máu đỡ chảy, rồi buộc chặt lại.
 
Tiếng quát của Tiểu Phi lại vẳng lên:
 
- Văn Bình? Tôi cho anh cơ hội cuối. Nếu anh không hàng, bất đắc dĩ tôi phải dùng lựu đạn.
 
Văn Bình nín thinh. Chàng biết Tiểu Phi lỡm chàng. Nhưng Tiểu Phi đã nói tiếp:
 
- Nói thật đấy, tôi không dọa đâu. Tôi sẽ không ném lựu đạn miểng vì có thể gây ra tai nạn, mà chỉ dùng lựu đạn hơi độc. Anh từng bị bắt vì đạn hơi độc, hơn ai hết anh đã biết tôi không nói dối. Tôi cho anh suy nghĩ năm phút. Sau năm phút, tôi sẽ thẳng tay đối phó.
 
Hoàng Hoa bíu áo chàng ngồi dậy. Xuyên qua màn tối, Văn Bình nhận thấy mắt nàng sáng lên dị thường. Nàng ghé tai chàng:
 
- Anh hãy đi theo em.
 
Hoàng Hoa nằm áp xuống nền thạch động, bò lết bằng 2 tay. Vết thương còn chảy máu làm nàng đau buốt tận xương. Nàng nghiến răng chịu đau, không dám rên la sợ Văn Bình chê cười, và nhất là sợ Tiểu Phi hô bắn.
 
Máu trong huyết quản nàng sôi sục như bị hâm trên lò lửa. Nàng đâm ghét Tiểu Phi lạ lùng. Nếu tóm được Tiểu Phi nàng có thể xé tan y làm nhiều mảnh và ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Giọng ra lệnh ngạo nghễ của Tiểu Phi vang lên như muôn ngàn mũi kim đâm vào tim nàng. Nàng không chịu đựng nổi người cùng phái huênh hoang ra lệnh cho nàng. Trong đời tình báo, nàng chưa từng chịu lép vế người đàn bà nào. Về sắc đẹp, nàng đâu có thua ai. Đàn ông hờ hững đến đâu, nàng chỉ gần gũi chốc lát là trở thành soắn suýt. Nàng đẹp vì khuôn mặt khả ái, cái miệng mời mọc, cặp mắt tròn đen, đa tình. Song nàng còn đẹp vì tấm thân vô cùng cân đối và căng cứng nữa. Về võ nghệ, nàng lại có đủ bản lãnh để làm mọi phụ nữ nể sợ. Bắn cung, bắn súng, phóng dao, cưỡi ngựa, đánh sát lá cà, môn nào nàng cũng thành thạo. Nàng nghe danh Tiểu Phi từ lâu. Tiểu Phi đẹp như bài thơ tình. Da dẻ Tiểu Phi trắng trẻo hơn, nụ cười lại quyến rũ hơn. Trông Tiểu Phi người ta có cảm tưởng nàng là cô gái thơ ngây, mới bước chân vào đời, còn bỡ ngỡ và dại dột.
 
Đang bò trên nền đá xù xì, Hoàng Hoa khựng lại. Hình ảnh Tiểu Phi đẹp kiêu căng, đẹp ngạo nghễ hiện ra trong trí nàng. Trong thạch động Tiểu Phi chỉ cách Hoàng Hoa một quãng ngắn. Nàng cũng đang khom mình trong hốc núi, thỉnh thoảng lại coi giờ trên cườm tay. Nàng không tin Văn Bình quăng súng đầu hàng sau kỳ hạn 5 phút. Nàng biết chàng là điệp viên không sợ chết. Trong thâm tâm, nàng không định giết chàng, dầu mạng sống của chàng đã được mọi sở tình báo sau bức màn sắt treo giải thưởng cả trăm ngàn đô la Mỹ. Dầu sao nàng cũng có cảm tình với chàng. Bất giác nàng đưa ngón tay lên môi. Nàng nhớ cái hôn đắm đuối của chàng. Chàng ôm nàng hôn say sưa bên giòng suối Krê dạt dào nước chảy giữa lúc vầng trăng trên nền trời láng mượt e thẹn lủi trốn vào đám mây trắng mịn.
 
Gân tay nàng run lên như bị sốt rét. Nhưng nàng lại rít lên nho nhỏ:
 
- Hừ, con bé phải chết! 
 
Thật vậy, nàng không thể tha tình địch. Hoàng Hoa phải chết. Về tội gián điệp, Hoàng Hoa có thể được giảm khinh, nhưng còn tội dính chùm với Văn Bình ... Tội ấy, Hoàng Hoa phải đền bằng loạt đạn tiểu liên vào đầu. Hoàng Hoa có cặp mắt thách thức và châm chọc, Tiểu Phi phải bắn nát cặp mắt đẹp ấy may ra mới hả giận. Trong bóng tối, Tiểu Phi cười gàn. Nàng đã biết nhiều đàn ông trong đời. Nàng đã yêu nhiều. Nhân tình của nàng không đếm hàng chục, mà là hàng trăm. Nàng có bổn phận kết thân với đàn ông tứ chiếng và hiến thân cho họ một cách quá giản dị như người ta rủ nhau đi ăn ly cà rem buổi chiều chủ nhật. Song điểm đặc biệt là nàng chưa yêu ai hết. Cho nên nàng chưa ghen ai hết. Giờ đây, Tiểu Phi mới thấu rõ mãnh lực của ghen tuông. Nàng có cảm tưởng óc nàng là bãi chiến trường, phi cơ, đại bác, xe tăng đồng loạt oanh kích ác liệt làm cho nhà cửa tan hoang, người chết như rạ.
 
Tiểu Phi hình dung trong trí một cảnh âu yếm nồng cháy: Hoàng Hoa đang nép gọn vào ngực Văn Bình, và giây phút này chắc hẳn Văn Bình đang vuốt má Hoàng Hoa rồi nâng cằm lên hôn thật thắm thiết vào đôi môi cong mọng.
 
Tiểu Phi đứng phắt dậy. Nàng không thể khoanh tay cho tình địch làm lộng. Nàng quát to:
 
- Bắn đi!
 
Như máy, bọn lính bóp cò lia lịa. Thạch động lại phừng phựt tia lửa da cam, và ngân vang tiếng súng. Hô bắn để thỏa cơn ghen, Tiểu Phi không ngờ nàng đã vô tình giúp đối phương trốn thoát. Lằn đạn chiếu sáng một góc thạch động, nhờ vậy Văn Bình khám phá ra vị trí phục kích. Chàng biết Tiểu Phi ghen tuông. Có ghen tuông mới ra lệnh nổ súng quàng xiên. Và chàng lặng lẽ nhìn Hoàng Hoa bò trên nền động, lòng chứa chan ái ngại. Đây không phải là cuộc đấu súng giữa hai toán người thù nghịch mà là một vụ thanh toánghen tuông đến chết giữa hai phụ nữ.
 
Hoàng Hoa vịn vách đá ngồi dậy. Hai người đã ra đến đường rẽ. Tiếng Tiểu Phi vẫn vang dội:
 
- Bắn, bắn nữa đi! Văn Bình? Hèn thế, tại sao không dám đáp lễ?
 
Văn Bình đã thoát khỏi tầm bắn của địch. Chàng tát nhẹ vào má Hoàng Hoa, ngụ ý khen ngợi đoạn chàng ghé vào tai nàng hỏi:
 
- Bây giờ đi đâu?
 
Hoàng Hoa lặng người suy nghĩ. Văn Bình đề nghị:
 
- Hay là chúng mình tiếp tục ra sân bay?
 
Hoàng Hoa lắc đầu:
 
- Ngoài ấy chỉ có một chiếc Cessna một động cơ, và một trực thăng kiểu Alouette. Sân bay luôn luôn được một tiểu đội thiện chiến canh phòng. Giết bọn gác đã khó, giết họ xong phải đốt nóng máy phi cơ mất nhiều thời giờ, trong khi ấy địch sẽ túa đến như rươi.
 
Phút sau, Hoàng Hoa lại nói:
 
- Tốt hơn, chúng mình rút thẳng vào rừng.
 
- Rồi đi đâu?
 
- Đường trong rừng, em thuộc gần hết.
 
Phía trước tối om như hũ nút. Đạn phía sau vẫn bắn theo tới tấp như mưa bấc.
 
Tiểu Phi đã ra lệnh đốt đuốc tìm kiếm. Văn Bình dắt tay Hoàng Hoa vượt qua những vũng nước lầy lội đen ngòm. Lát sau Văn Bình ra đến miệng núi. Văn Bình đi chậm lại. Chàng bảo Hoàng Hoa:
 
- Em đợi anh một phút, để anh hạ sát tên gác cửa.
 
Nàng gạt ngay:
 
- Đây là một trong các miệng hầm chính. Bên ngoài, không phải có một tên lính mà là một tiểu đội. Hạ sát nửa tiểu đội không được đâu. Nghe súng nổ, bọn phòng vệ sẽ bủa vây kín mít, chúng mình mọc cánh như chim cũng khó tẩu thoát.
 
- Nhưng nếu cứ ở đây thì địch sẽ kéo đến. Lục soát bên trong không thấy, tất họ sẽ ra miệng núi. Em nghĩ xem? Trước sau mình cũng phải liều.
 
Hoàng Hoa thở dài:
 
- Thân em, em chẳng quản gì. Em chỉ sợ anh không về được Sàigòn thôi.
 
Văn Bình hôn trán nàng:
 
- Em đừng ngại. Để anh lo liệu. Thế nào hai đứa mình cũng thoát.
 
Ánh sáng bên ngoài lọt qua những bụi cây xum xuê, chiếu vào cửa thạch động. Văn Bình biết là giờ khắc nguy hiểm đã đến. Chàng ra hiệu cho Hoàng Hoa thụp xuống, rồi giương mắt nhìn. Ánh sáng làm chàng lóa mắt. Chàng bước ra ngoài, lom khom núp sau một gốc cây đồ sộ. Bọn gác đang mê mải đánh cờ dưới bóng cây lim lớn. Chàng đếm nhẩm: quả như Hoàng Hoa tiên đoán, bọn gác gồm 5 tên. Có lẽ chúng đã nghe những tiếng súng, nhưng trong mật khu súng nổ là thường nên chúng phớt tỉnh, chơi cờ. Phần khác, chúng gác từ 4 giờ sáng nên đã mỏi mệt. Văn Bình lặng lẽ rút trái lựu đạn đeo ở thắt lưng. Đó là lựu đạn kiểu tàu, dài như ống pháo thăng thiên. Chàng nghiêng mình lấy trớn, rồi lao trái lựu đạn về phía đám đông.
 
Oác, một tiếng nổ dữ dội.
 
Nhiều tiếng thét nổi lên. Bọn lính quằn quại trong vũng máu. Văn Bình nhổm dậy, quét một lằn đạn tiểu liên. Không còn tên nào sống sót. Văn Bình chạy băng vào rừng rậm. Hoàng Hoa phóng theo thật nhanh. Nàng vấp gốc cây ngã lộn nhào. Vừa ngã, nàng vừa kêu lớn:
 
- Cẩn thận, có người trên núi.
 
Văn Bình quay ngoắt người, chàng chỉ kịp nhảy tréo sang bên rồi phóng mình sóng soài trên đất trước khi đạn tiểu liên bay tới vèo vèo. Tên lính núp trên núi là tay xử dụng súng máy cừ khôi. Nếu Hoàng Hoa báo động chậm thì Văn Bình đã lãnh trọn xạc giơ đạn.
 
Tacata ...
 
Hoàng Hoa né mình sau thân lim khổng lồ mà rễ cây vừa làm nàng vấp ngã. Văn Bình cuộn tròn, lăn lông lốc như quả cầu. Thế cuộn tròn tuyệt diệu đã giúp chàng tránh đạn dễ dàng. Chàng liếc nhìn lên núi. Ngọn núi lù lù trước mặt, cao ngất ngưởng không trông thấy đỉnh. Nắng sáng trải xuống màu vàng chói lọi, nhưng Văn Bình không có thời giờ để ngắm cảnh ngoạn mục và buông lời khen ngợi. Chàng nhận ra một bóng người vừa thụp xuống sau tảng đá lớn đầy rêu xanh biếc. Chàng biết là địch sắp nhô lên bắn tiếp. Hoàng Hoa gọi:
 
- Lại đây, anh. Anh có hề gì không?
 
Văn Bình đáp gọn:
 
- Không.
 
Chàng định nói thêm thì đối phương đã ló đầu khỏi phiến đá, cách chàng 20 bước. Trong khoảng cách này, súng tiểu liên bắn dễ trúng đích. Tên lính tì bá súng vào tảng đá, sửa soạn lảy cò bỗng rụt lại. Khẩu tiểu liên trên tay Văn Bình đã nổ ròn trước. Tên lính ăn đạn giữa mặt, ngã vật vào vách núi. Văn Bình kéo Hoàng Hoa lao vun vút vào rừng. Từng sống trong rừng rậm dưới thời đại chiến thứ hai, hồi chàng là điệp viên ưu tú OSS, Văn Bình đã luyện được đôi chân thoăn thoắt chạy không vấp ngã và mỏi mệt. Lưỡi dao quắm vung ra, đụng đâu là cành cây gãy băng đến đấy.
 
Nhờ thuộc đường, Hoàng Hoa không cần đứng lại để tìm phương hướng. Nàng cũng đi rừng quen nên chạy theo Văn Bình không mấy vất vả. Phiền một nỗi nàng đi chân không. Đôi dép cao su đặc biệt nàng dùng từ Hà nội vào mật khu R đã bị tước mất trong nhà gian Hắc Y, và từ khi thoát hiểm nàng quên bẵng. Đến khi nhớ ra thì bàn chân đã rớm máu, gai góc đâm vào chân tua tủa. Nàng không dám hé răng kêu đau. Hai người đang kẹt trong vùng kiểm soát của địch, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt, hoặc bị giết. Tuy nàng thuộc đường, nhưng vùng rừng núi dọc biên giới rộng mênh mông, nàng không tài nào nhớ hết. Song nàng không dám nói rõ sự thật với chàng. Định mệnh run rủi nàng gặp chàng và đem lòng yêu chàng. Giá chàng là địch, nàng vẫn yêu, phương chi chàng lại ở cùng chiến tuyến. Chàng đã vượt bao nguy khốn để cứu nàng, giờ đây nàng không thể để vuột mất chàng.
 
Thấy Hoàng Hoa rềnh rang đi chậm lại, Văn Bình hỏi:
 
- Em mệt ư? Chúng mình nghỉ chân một lát nhé?
 
Hoàng Hoa lắc đầu:
 
- Không. Em đang còn khỏe lắm.
 
Văn Bình bỗng thấy bàn chân tóe máu của nàng. Chàng đưa tay cản nàng lại và dìu nàng ngồi xuống gốc cây. Nơi đó là rừng tre cao ngút. Những thân tre xanh ngắt thi đua vươn lên trời, che kín không cho ánh nắng lọt xuống. Chung quanh la liệt những gốc tre mới chặt còn nguyên vết dao. Văn Bình đoán là người ta mới đốn tre chở đi thì chàng đến. Trước mặt chàng là con đường nhỏ xíu đổ thoai thoải xuống sường đồi. Bằng đường này, người ta kéo tre xuống chân đồi. Chạy ngược lên dốc khiến Hoàng Hoa mệt lử, thở hồng hộc như kéo bễ. Văn Bình nâng bàn chân nàng lên xem xét. Chàng yêu cầu nàng ngoảnh mặt để chàng nhổ mấy cái gai lớn. Máu đỏ bắn tung tóe vào mặt chàng. Hoàng Hoa nhăn nhó. Chàng an ủi:
 
- Em ráng chịu đau, anh sẽ bện giép cho em đi.
 
Hoàng Hoa ngả đầu vào vai chàng. Lòng nàng rạo rực như vừa uống chai rượu mạnh buổi sáng sau khi ngủ dậy. Chàng định ôm chặt lấy nàng hôn đôi môi chín mọng nhưng chàng bỗng dừng lại. Nếu chàng quấn quít, cuộc thoát thân sẽ chậm trễ. Chàng bèn dặn nàng:
 
- Em hãy dựa lưng vào gốc cây chờ anh.
 
Hoàng Hoa ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng nàng lại mở ra, lim dim ngắm chàng một cách say đắm. Văn Bình cởi áo, bắp thịt cuồn cuộn trên tấm thân lực sĩ cân đối. Chàng xé áo rồi âu yếm buộc vào bàn chân Hoàng Hoa kết thành xăng đan. Văn Bình nói:
 
- Em đứng dậy, đi thử coi.
 
Hoàng Hoa loạng choạng một phút mới đứng vững. Ngồi nghỉ, máu dồn xuống chân nên những vết gai đâm làm nàng đau nhức. Nàng gượng cười tươi tỉnh để làm Văn Bình vui lòng. Chàng hỏi:
 
- Em còn đau lắm không?
 
Hoàng Hoa đáp:
 
- Không anh ạ, em chỉ còn ê ẩm đôi chút. Nào, chúng mình tiếp tục lên đường.
 
Nàng đeo súng lên vai, bỗng Văn Bình khoát tay ra hiệu cho nàng thụp xuống. Chàng vừa nghe tiếng sột soạt. Một con rắn to lớn, mình xanh lè, bò ngoằn ngoèo qua đống cỏ ướt về phía hai người, cái lưỡi đỏ hỏn và dài lê thê. Hoàng Hoa biết con rắn này thuộc loại độc xà, có sức mạnh khác thường, nhiều khi bị chặt làm hai khúc mà vẫn còn ngoạm cứng, đuôi còn có thể quật chết nạn nhân. Hoàng Hoa giơ súng sửa soạn lảy cò, Văn Bình ngăn lại:
 
- Đừng em, bắn súng, địch sẽ tìm ra chỗ chúng mình trốn. Em hãy để anh lo liệu.
 
Con rắn độc đã bò đến gần chỗ Văn Bình núp. Cặp mắt nhỏ ti hí tóe ra tia lửa ghê sợ. Hai người nghe rõ tiếng rắn thở phì phì. Nàng dặn chàng:
 
- Anh nên cẩn thận, nó cắn nhằm tay là không thuốc nào cứu nổi.
 
Con rắn dừng lại. Nó cuộn thành vòng tròn. Văn Bình nín hơi chờ đợi. Chàng biết nó đang sửa soạn phóng mạnh vào người chàng. Chàng đoán đúng. Con rắn ghếch đầu lên rồi phóng mình tới. Nhanh như chớp, Văn Bình bước sang bên , bàn tay hữu của chàng giáng xuống. Phát atémi kinh khủng rớt sau ót con rắn. Đối với giống vật khác thì miếng đòn hiểm độc đã chém gãy xương sống, nhưng Văn Bình không ngờ con rắn lại có sức chịu đựng dẻo dai đến thế. Nó bị trọng thương nhưng xương sống còn nguyên. Văn Bình biết con rắn trở thành đối thủ liều lĩnh và nguy hiểm. Chàng phải hạ nó cấp tốc, nếu không nó sẽ cắn chàng chết.
 
Hoàng Hoa la lớn:
 
- Cẩn thận, tại sao anh không dùng dao?
 
Lời dặn thiết tha của Hoàng Hoa làm chàng xấu hổ. Máu nóng chạy rần rần lên thái dương. Văn Bình quì gối, chờ con rắn tấn công lần nữa. Lần này chàng không thèm né tránh, khi con rắn phóng lại, chàng ngửa đầu ra sau, hai bàn tay xòe rộng chụp cổ nó rồi bóp nhàu. Chàng bóp mạnh đến nỗi nghe tiếng xương gẫy rào rạo. Đuôi rắn cố vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Miệng nó há ra, không phải để cắn chàng mà để đớp lấy dưỡng khí bị chận nghẹt. Văn Bình bóp mạnh thêm. Con rắn đờ ra. Chàng ném phịch nó xuống đất.
 
Hoàng Hoa đứng dậy bối rối nhìn chàng:
 
- Lạ lùng, anh thật lạ lùng! Em chưa từng thấy ai giết rắn độc bằng tay không như anh.
 
Văn Bình mỉm cười:
 
- Lâu lắm, không có dịp thử lại gân tay. Em khỏe hẳn chưa. Thôi, chúng mình đi đi.
 
Hoàng Hoa nắm tay chàng, luồn qua bụi tre lớn vừa chặt xong, mùi thơm phảng phất. Con đường mỗi lúc một nở phình ra, nắng sớm rực rỡ tỏa trùm những thân tre xanh bóng. Chim muông gọi nhau ríu rít trên cành. Cuộc sống trong rừng thẳm đượm màu thanh bình và phẳng lặng. Bầy khỉ nô đùa trên cây lim khổng lồ không thể ngờ Thần Chết ghê gớm đang bủa lưới khắp vùng.
 
Tiếng chân Hoàng Hoa gõ đều trên con đường lót đầy lá vàng kêu lạo xạo. Nàng bỗng dưng suy nghĩ đến những chuyện đâu đâu. Nàng có cảm tưởng Tử thần đang chờ 2 người ở cuối con đường đầy lá úa. Trong chốc lát 2 người ra đến giòng suối lớn từ trên cao chảy xuống, bọt nước bắn tung tóe dưới nắng vàng lấp lánh. Hoàng Hoa tái mặt. Nàng vừa nhìn thấy đống xương trắng hếu trên bờ suối. Hai cái sọ dừa, một lớn một nhỏ. Đó là 2 bộ xương nam nữ. Chắc là một đôi trai gái rủ nhau vào rừng tình tự bị hổ vồ chết. Hoàng Hoa nhìn trộm Văn Bình, bất giác Văn Bình cũng nhìn nàng. Như ngượng ngùng, nàng cúi xuống ngắt một bông hoa đỏ chót, lớn bằng cái bát trông như hoa cẩm chướng, môi nàng kề sát cánh hoa như muốn hôn. Cảnh tượng nên thơ này lại làm Văn Bình rợn người. Chàng rợn người vì sắc diện nàng đột nhiên thay đổi. Đối với người giỏi xem tướng mạo như chàng thì sự thay đổi sắc diện này mang ý nghĩa sâu xa. Hồi học nhu đạo ở Nhật, Văn Bình từng làm đệ tử một vị võ sư già nổi tiếng về thuật đánh atémi và khoa tướng mạo. Mỗi khi cho võ sinh thượng đài, vị lão sư đều kêu đến trình diện để quan sát nét mặt. Thấy dấu hiệu bất lợi là bác bỏ trận đấu liền. Một hôm một nữ đệ tử xin thượng đài để đáp lại lời thách thức của một môn phái nghịch. Vị võ sư già lim cặp mắt giờ lâu rồi mở choàng ra rồi lắc đầu. Trên trán nữ đệ tử hiện ra một quầng đen nhỏ bằng hạt bắp. Quầng đen này chỉ người xem tướng giỏi mới thấy nhưng nữ đệ tử không lưu tâm đến lời từ chối của thầy. Nàng trốn ra cánh đồng trống quyết tỉ thí với đối phương. Và kết quả là nàng bị giết chết thảm thương. Văn Bình được vị võ sư Nhật truyền dạy cách xem tướng diện và nhờ khoa này chàng đã cứu nhiều người thoát chết. Hôm nay, cái quầng đen báo hiệu điềm gở hiện lên rõ ràng trên trán Hoàng Hoa. Hoàng Hoa tỏ vẻ sửng sốt:
 
- Anh nghĩ gì mà nhìn em lạ lùng như thế?
 
Văn Bình định chối song chàng không muốn giấu nàng. Chàng khẽ thở dài:
 
- Trên mặt em có quầng ám khí.
 
Hoàng Hoa vùng cười khanh khách:
 
- Quầng ám khí? Trời ơi, anh của em điên đến nơi rồi. Em không ngờ một thanh niên tân tiến, sống trong thời đại nguyên tử như anh lại đeo đẳng cảm nghĩ của ông già râu tóc bạc phơ mê tín dị đoan của thời Tam quốc!
 
Văn Bình nói giọng bùi ngùi:
 
- Em ráng tin anh đi. Anh nói thật đấy. Dầu sao anh cũng có nhiều kinh nghiệm.
 
Hoàng Hoa cười to thêm:
 
- Anh bảo gì em cũng nghe, trừ điều này. Mặc dầu kính nể và thương yêu anh, em vẫn không thể tin anh. Em hoàn toàn chống lại cách xem tướng cổ hủ ấy.
 
Mặt Văn Bình sa sầm, chàng định nói thêm nhưng lại im lặng. Chàng không thể lầm. Quầng đen nhợt nhạt này đã lan xuống 2 con mắt. Tai nạn nguy hiểm sắp xảy ra, định mạng thảm khốc đã báo trước rõ ràng như 2 với 2 là 4. Văn Bình phập phồng quan sát tứ phía.
 
Giòng suối lớn reo ầm ầm, bọt nước trắng xóa vẫn bắn tung tóe. Đôi chim công, lông xanh mướt và đuôi dài lê thê đang đi bên nhau bỗng giật mình chạy thẳng một mạch. Một con khỉ chuyền từ cành này sang cành khác bỗng ngừng lại rồi phát lên những tiếng khọt khẹt thê lương trước khi tiếp tục phóng mình vào rừng sâu rậm rạp. Trời đang đầy nắng bỗng trong khoảnh khắc những đám mây đen từ phương bắc kéo tới vần vũ che khuất bầu trời. Mặt trời đỏ ối biến sang màu nâu rồi màu xám. Trời tối sầm hẳn lại. Hoàng Hoa nói:
 
- Sắp mưa rồi anh ạ.
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Ở đây đang nắng chuyển mưa là thường.
 
Rồi chàng ngần ngừ 1 giây trước khi nói tiếp:
 
- Chúng mình nên chọn đường khác thì hơn vì đường này có địa thế dễ bị phục kích.
 
Hoàng Hoa nhìn phía trước rồi dề môi:
 
- Em không tin. Em thuộc con đường này như thể lòng bàn tay.
 
Văn Bình bần thần soát lại khẩu tiểu liên. Trong sạc giơ còn gần 20 viên đạn. Túi chàng lại đựng 2 bì đạn khác. Với số đạn này, chàng có thể cầm cự hàng giờ chống lại một tiểu đội địch. Chàng sẽ bắn phát một, mỗi phát hạ sát một tên. May ra chàng và nàng có hy vọng thoát hiểm. Nhưng từ đây đến khi ra khỏi mật khu sẽ còn nhiều vụ chạm súng với địch, chàng không biết tìm đâu ra đủ đạn cầm cự nữa. Bồ hôi nhỏ giọt trên trán, chàng gượng cười với Hoàng Hoa:
 
- Thôi, chúng mình đi đi.
 
Con đường từ từ thu hẹp lại. Tiếng suối róc rách nhỏ dần, khu rừng âm u đột nhiên ...
 
 
(thiếu 2 trang)
 
 
Từng phiêu lưu nhiều năm ở Phi châu và nhất là bên Nam Mỹ, Văn Bình không lạ gì sự tàn bạo của một số bộ lạc còn có lối sống thời tiền sử, coi việc sát nhân là trò giải trí hoặc là phương tiện biểu dương sức mạnh. Trong những khu rừng giáp giới cộng hòa Ba tây, có một bộ lạc gọi là May ô, sống bằng nghề giết thuê. Họ cởi truồng, tay cầm cung và bó tên vót nhọn tẩm thuốc độc. Loại độc dược này một khi đã ngấm vào máu thì không thuốc nào cứu chữa được. Tuy vậy, dân mọi May ô lại quen thuốc độc, có thể trộn với thức ăn mà ăn không chết. Thậm chí rắn độc cắn lầm phải dân mọi May ô lại bị thiệt mạng vì độc dược trong người mọi.
 
Sau chiến tranh Cao ly, Quốc tế Tình báo Sở đã gởi chuyên viên qua châu Mỹ la tinh để nghiên cứu bộ lạc May ô. Phái đoàn đã du nhập lề lối giết người lạ lùng của mọi May ô vào các trường huấn luyện gián điệp ở Bắc kinh và Hoa Bắc giành cho một số dân Tàu thiểu số. Bọn lính Tàu thiểu số được Tình báo Sở huấn luyện đều khỏe mạnh, chiến đấu dẻo dai, chịu đòn như bao cát, võ nghệ thuần thục, bắn cung tên lại bá phát bá trúng. Văn Bình bèn ra hiệu cho nàng dừng lại rồi nói, giọng chậm rãi:
 
- Sớm muộn địch sẽ tìm ra chúng ta. Dĩ nhiên em và anh phải tử chiến, nghĩa là cả hai đứa mình đều chết.
 
Hoàng Hoa bặm miệng:
 
- Hừ, được chết bên anh vốn là nguyện ước của em!
 
- Nhưng trên phương diện nghề nghiệp và bổn phận, một trong hai đứa mình phải sống. Vì vậy anh đề nghị chúng ta chia làm hai phe, em một đường, anh một đường. Rủi đứa này chết thì còn đứa kia sống.
 
Hoàng Hoa trợn tròn mắt:
 
- Không bao giờ em chịu đâu.
 
- Nếu vậy buộc lòng anh phải tự tách riêng. Anh không đủ khả năng bảo vệ em nữa. Xin em hiểu cho anh.
 
Hoàng Hoa cười đau đớn:
 
- Em hiểu lòng anh quá rồi. Anh không lừa được em đâu. Anh định đóng vai trò đàn ông hèn nhát, tham sống sợ chết hầu khiến em khinh rẻ, nhưng em đã biết, biết từ đầu. Em đã đọc được ý nghĩ đang nhú trong đầu anh. Đây này, anh lặng thinh để em nói: anh lập mưu tách làm đôi, anh một đường, em một đường, nhưng thật ra anh đợi em đi được một quãng là quay lại đường rũ rồi ...
 
Văn Bình cắt lời:
 
- Em của anh giàu tưởng tượng quá!
 
- Em đã nói trước mà anh vẫn ngắt lời. Em yêu cầu anh để yên cho em nói hết. Em không giàu tưởng tượng mà chỉ giàu nhận xét. Tự anh, anh đã mâu thuẫn với anh. Anh định bỏ rơi em tàn nhẫn mà lại gọi em là “em của anh” ư?
 
Văn Bình cứng họng, không lý luận thêm được nữa. Hoàng Hoa nói tiếp:
 
- Mưu của anh khôn thật, nhưng em không đến nỗi ngu đần như anh tưởng. Anh chờ em chạy khuất rồi quay về đường cũ, nổ súng loạn xạ. Trong vòng mấy phút, địch sẽ đuổi tới. Với tài tác xạ độc nhất vô nhị, anh sẽ kìm chân họ đến khi em thoát khỏi vòng vây.
 
Giọng nàng nhỏ hẳn đi và da diết yêu thương:
 
- Văn Bình ơi, tại sao anh lại hy sinh đời anh cho em? Em không xứng đáng được hưởng sự hy sinh ấy. Hoặc anh đi, em ở lại, hoặc chúng mình đi chung dầu xảy ra chuyện gì chăng nữa.
 
Văn Bình thở dài:
 
- Như vậy hai đứa mình sẽ chết hết. Ở Sàigòn, anh em trong Sở đang ngóng tin về. Anh muốn người mang tin về là em. Dầu sao, em quen thuộc đường rừng, em có thể vượt khỏi R dễ dàng. Anh ở lại, lập kế nghi binh, địch giết anh cũng khó. Em đừng quên anh còn 3 sạc giơ đạn nghĩa là anh còn đủ đạn cầm cự. Mình ở trên cao, địch từ dưới lên trên tất kém ưu thế. Thiếu đạn, anh sẽ cướp của địch. Em yên tâm, em cứ đi đi. Chập tối, anh sẽ trốn khỏi khu rừng này.
 
Hoàng Hoa ứa nước mắt:
 
- Không, em không đi. Nếu anh áp bức em, em sẽ kề súng ngay vào thái dương em và tự bắn em. Anh đừng tưởng em dọa. Em là người nổi tiếng lì lợm.
 
Văn Bình ngây người nhìn nàng. Lụng thụng trong chiếc áo mượn, nàng đẹp dội lên, đẹp lẫm liệt chứ không ủy mị như nhận xét lần đầu trên đường mòn Hồ. Như bị nam châm hút, nàng ngã gọn vào lòng Văn Bình. Chàng dìu nàng nằm xuống đống lá vàng êm như nệm lông đắt tiền. Mắt lim dim, cánh mũi mở rộng, đôi môi cong cong tỏa hơi thở rồn rập, nàng đón tiếp cái hôn kỳ diệu của chàng toàn thân run lẩy bẩy. Nàng khóc như đứa trẻ. Nàng khóc vì sung sướng.
 
Văn Bình mơn trớn hai bờ vai tròn trịa của nàng:
 
- Đợi trời tối, chúng mình mới có hy vọng xuống đồi, bơi qua sông.
 
Hoàng Hoa lấy vạt áo chùi nước mắt:
 
- Xin lỗi anh, em còn con nít quá. Anh giận em không?
 
Văn Bình tát nhẹ má nàng:
 
- Không. Anh không giận em, trái lại còn yêu em nhiều hơn nữa.
 
Hoàng Hoa choàng dậy. Hai người mải âu yếm quên bẵng Tử thần đang rình rập. Hoàng Hoa vớ lấy khẩu súng nhưng tứ phía vẫn im phăng phắc trừ tiếng gió luồn qua rừng cây vi vu. Hoàng Hoa bấm tay chàng:
 
- Này anh, em nghe tiếng động ...
 
Tiếng động khả nghi này đã lọt vào tai chàng. Từ nãy chàng vẫn có cảm giác là nhiều con mắt đang quan sát hai người. Một khuôn mặt đen đủi, dữ tợn nhô lên. Mũi tên căng thẳng trên giây cung như sắp bật ra. Văn Bình lảy cò. Viên đạn nổ vang. Chàng dựa lưng vào gốc đại thụ, nhỡng tuyến sáng quắc tiếp tục thăm dò động tĩnh. Chàng ra hiệu cho Hoàng Hoa: hai người bò sâu vào rừng. Cách đó 10 thước là cửa động đen ngòm. Hai người vừa đến cửa động thì nhiều tiếng reo hò vang lên. Hai bên đều có người cầm súng lố nhố. Phía sau và phía trước đều có người. Giờ đây chàng mới hiểu: địch lừa chàng vào rọ.
 
Tiếng reo hò chiến thắng của địch làm máu chàng đông cứng. Giờ phút quyết định đã tới. Thế nào chàng cũng chết ...
 
 



Chương X
 
Tiếng cười vĩnh biệt
 
 
Đại tá Woòng cầm ly rượu uống dở ném mạnh vào góc phòng. Ly pha lê vỡ loảng xoảng, rượu huýt ky bắn tung tóe. Cơn giận của hắn lên đến cực điểm. Hắn quay về phía tên sĩ quan hầu cận, giọng gắt gỏng:
 
- Thế nào? Vẫn chưa tìm thấy gián điệp địch ư?
 
Tên hần cận đáp:
 
- Thưa, các toán truy kích bị lạc hướng vì đinh ninh chúng chạy về con đường Sàigòn, ngờ đâu chúng khôn ngoan rẽ sang Cao miên.
 
Đại tá Woòng trợn mắt sửng sốt:
 
- Sang Cao miên? Chúng điên hả? Quân ta đóng dọc biên giới, chim cũng không bay lọt. Văn Bình đâu đến nỗi ngu muội. Hay là...
 
Bỗng hắn gật gù:
 
- Thôi tao biết rồi.
 
Tên hầu cận hỏi gặng:
 
- Thưa đại tá, biết ra sao ạ?
 
Mặt đại tá Woòng xa xầm:
 
- Không.
 
Hắn nhắc đìện thoại ra lệnh:
 
- Thắng ngựa xong chưa? Ừ, bố trí như vậy được lắm. Hãy vây thật kỹ. Đợi lát tao đến.
 
Đại tá Woòng tự thưởng điếu thuốc lá thơm. Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn, hắn sực nhớ là uống rượu chưa thỏa thích. Hắn bèn vớ lấy chai huýt ky chưa khui, ghé cổ chai đập mạnh vào mép bàn. Rượu tuôn ra thơm lừng, hắn đưa lên miệng nốc hết chai. Xong xuôi, hắn gạt mép khoan khoái rồi lừng khừng bước ra ngoài.
 
Trời nắng thật đẹp. Mây trắng lững lờ trên không. Đâu đây vẳng lại tiếng chim hót. Nhưng đại tá Woòng không có thời giờ thưởng thức vẻ đẹp của núi rừng buổi sáng tuy bộ mã điệp viên tàn nhẫn của hắn chứa đựng một hồn thơ phong phú.
 
Con ngựa trắng được buộc vào cột sắt trước động hí lên một tràng dài và ngước mắt nhìn đại tá Woòng ra vẻ thân thiện. Nhờ con bạch mã này đại tá Woòng đã vượt biên giới nhiều lần dễ dàng. Hắn quý mến con vật một cách lạ lùng, còn quý mến hơn cả đàn bà đẹp hắn gặp trong đời.
 
Hắn xoa đầu ngựa:
 
- Mày phi thật nhanh, nghe không?
 
Dường như hiểu tiếng người, con ngựa dẫm chân cồm cộp. Woòng cười xòa, nhảy lên yên. Con bạch mã phóng như bay vào rừng. Nửa giờ sau, hắn ghìm cương cho ngựa dừng lại. Người và ngựa đã lên đến đỉnh đồi, một trong những ngọn đồi lớn bao quanh mật khu. Một toán binh sĩ mặc đồ dã chiến màu xanh đang đợi đại tá Woòng dưới vọng gác bằng tre nứa vắt vẻo trên ngọn cây cao chót vót. Đứng trên chòi canh, người ta có thể nhìn rõ quanh vùng.
 
Nhanh nhẹn, Woòng trèo lên thang. Trên cao ngó xuống, đại tá Woòng cảm thấy lòng lâng lâng. Suýt nữa hắn quên là đang rượt đuổi tên tù nguy hiểm, kẻ đã làm em gái thân yêu của hắn thiệt mạng. Hắn rút ống nhòm đeo ở thắt lưng, nâng lên mắt. Thoạt tiên, hắn chỉ thấy màu xanh biếc bao la. Nhưng một phút sau, hắn buông ra tiếng nguyền rủa. Trên thảm cỏ, hắn vừa nhận ra một đôi trai gái đang âu yếm nhau. Đại tá Woòng rít lên:
 
- Gớm thật! Rồi chúng mày biết tay tao.
 
Hắn quay lại hét thuộc viên:
 
- Tao đã tìm thấy chúng nó. Tụi bay gọi điện thoại cho vị trí A 3, dặn các đơn vị bủa vây bốn mặt, rồi bắt sống. Phải bắt sống, nghe chưa? Tao cần bắt sống cả hai đứa để khai thác.
 
Đại tá Woòng trụt vội xuống đất. Con ngựa trắng lại phi nhanh trên con đường lót đầy lá vàng nghe lạo xạo.
 
 
* * *
 
 
Văn Bình tiến tới một quyết định táo bạo: tứ phía đều có người, tuy vậy chàng vẫn có thể mở đường máu vào thạch động. Chàng không biết trong thạch động có địch mai phục hay không, và thạch động dẫn đi đâu, nhưng chàng không còn thời giờ suy nghĩ lôi thôi nữa. Dường như Hoàng Hoa cũng có ý nghĩ như chàng. Chàng tỏ vẻ khâm phục khi thấy nàng không mất bình tĩnh. Nét mặt nghiêm trọng, Hoàng Hoa quỳ chân, ngón tay đặt lên cò súng. Hai người dựa lưng vào một thân cây lớn 10 người ôm không xuể. Thân cây này có tác dụng như bức tường bê tông dầy, đạn ba dô ka bắn không thủng chứ đừng nói là súng nhẹ nữa.
 
Tiếng hò reo vẫn vang rân. Tiếp theo là một phát súng, có lẽ đó là phát súng hiệu. Nghe tiếng đoàng, Văn Bình hích cùi tay vào người Hoàng Hoa rồi cả hai chạy như bay đến cửa động cách xa 10 thước. Văn Bình vốn chạy nhanh và chàng đã nhiều lần thắng những cuộc đua 100 thước trên sân vận động, song có lẽ chưa bao giờ chàng lại chạy nhanh như bây giờ. Nếu có đồng hồ bấm giây, có lẽ chàng đã phá kỷ lục thế vận. Hoàng Hoa cũng phóng như tên bắn. Nàng quên bàn chân sưng húp máu tuôn ra. Đến gần thạch động, nàng nhoài người trên đất và lộn vòng để tránh đạn. Lực lượng vây bọc của đại tá Woòng không ngờ Văn Bình và Hoàng Hoa dám thoát thân liều mạng như vậy nên bị sững sờ giây lát và không kịp nổ súng. Phần mười giây này đủ cho hai người tạo được thế đối phó thuận lợi.
 
Toán lính mai phục trước động ùa lại. Khẩu tiểu liên của Văn Bình khạc ra những tiếng tacata, tacata ròn rã. Hoàng Hoa vừa bắn vừa cuộn tròn trên nệm cỏ. Văn Bình ria đạn tứ phía để che chở cho nàng. Nàng trườn ngang cửa động. Văn Bình ôm súng chạy theo. Nhưng hai tên lính đội mũ sắt từ trong động vụt ra, chạm phải người Hoàng Hoa. Nàng ngã vật xuống. Một tên lảo đảo ngã theo. Văn Bình quét một lằn đạn sát mặt đất. Chàng hạ được ba, bốn tên thì nghe Hoàng Hoa hô to:
 
- Anh Văn Bình cẩn thận.
 
Một tên từ sau lưng nhảy tới, ôm Văn Bình quật xuống. Hoàng Hoa cũng vừa bị đánh bá súng vào vai. Nàng lồm cồm bò dậy. Trận đánh sáp lá cà bắt đầu. Vì đánh cận chiến nên địch không dám dùng súng nữa. 10 tên lực lưỡng dùng dao hoặc bá súng tấn công loạn xạ. Văn Bình bắn tiếp một sạc giơ nhưng ác hại thay, nòng súng bị kẹt đạn. Bực bội, chàng quay ngược khẩu súng biến thành cây gậy sắt lợi hại.
 
Hoàng Hoa còn bắn thêm được mấy phát mới bị đoạt súng. Một tên nhảy vào giật khẩu tiểu liên của nàng. Tuy là phụ nữ ẻo lả, nàng lại có sức khỏe khác thường. Bị giật súng, nàng không hề mất trớn, nàng giằng lại, bàn tay giáng một đòn atémi chí tử. Văn Bình tả xung hữu đột hùng dũng giữa biển người. Áo chàng rách bươm như sơ mướp, phô trần những bắp thịt lực sĩ cuồn cuộn. Tuy vậy, không một tên địch nào bén mảng được đến gần chàng. Thừa cơ một tên sáp lại, chàng ôm chầm lấy hắn và nhanh như cắt bẻ cổ hắn gãy lìa rồi túm hai chân lia vòng tròn thành một thứ khí giới vô cùng lợi hại, nguy hiểm. Đối phương bị quét ngã như sung rụng. Chàng lia mạnh đến nỗi cây thịt trên tay bị nát bấy và địch quân gãy tay, gãy chân hàng loạt. Chợt một tên bám sát người chàng, vung lưỡi dao sáng loáng. Văn Bình liệng xác chết đi, thòng tay chộp áo hắn và nghiến răng bóp vào xương sườn. Chàng nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc. Bên cạnh chàng, Hoàng Hoa vẫn chiến đấu gan dạ không kém gì đàn ông. Móng tay nhọn sắc của nàng đã biến thành dùi nhọn đâm nát mặt đối phương làm bọn chúng máu chảy ròng ròng.
 
Trong chớp mắt, địch bị đánh ngã chổng kềnh trên đất song vòng vây mỗi phút một thắt chặt thêm. Bồ hôi vã như tắm. Văn Bình sưng hai bàn tay mà vẫn không mở được đường máu. Một tiếng quát hách dịch nổi lên:
 
- Phải bắt sống lấy hắn!
 
Văn Bình nhận ra tiếng nói lơ lớ của đại tá Woòng, kẻ thù không đội trời chung của chàng. Bắt được chàng, Woòng sẽ không ngần ngại băm chàng thành trăm mảnh để phục hận. Nghĩ vậy, Văn Bình đánh hăng hơn lên. Hoàng Hoa vừa đạp ngã một tên đeo lấy chân nàng, sau đó nàng chạy thoát vào thạch động. Nàng kêu to:
 
- Vào trong này, anh!
 
Văn Bình rượt theo nàng nhanh như tên bắn. Một tên phóng người ra ngáng chân chàng. Chàng ngã vùi, vập đầu vào gốc cây. Kẻ khác thì đã bất tỉnh nhưng chàng là võ sĩ dày công luyện tập và quen nghề trận mạc nên chỉ đau điếng. Hoàng Hoa từ trong động vọt ra, tay lăm lăm lưỡi lê ướt máu, đâm giữa mặt một tên vừa vồ tới. Lưỡi lê cắm trúng miệng đối phương, phập một tiếng thật ngọt. Nạn nhân đứng khựng lại rồi té xỉu.
 
Văn Bình đã ngồi dậy thì một viên đạn không biết từ đâu bay vèo bên tai chàng. Chàng lạng người để tránh. Một viên nữa tiếp theo. Hoàng Hoa trúng đạn vào vai. Nàng ôm vết thương, lảo đảo. Biết nguy đến nơi, Văn Bình dìu nàng chạy sâu vào trong thạch động nhưng đối phương đã ùa theo đông như lũ kiến cỏ. Bất thần, một bá súng đập giữa đỉnh đầu chàng. Chàng khụy xuống lần nữa.
 
Văn Bình bị thương làm Hoàng Hoa nộ khí xung thiên, khinh thường nguy hiểm. Người nàng yêu tha thiết vừa gục ngã, nàng không thể khoanh tay nhìn kẻ thù hại chàng. Chàng phải sống để tiếp tục công tác. Còn nàng... nàng không cần sống nữa. Liếu mình, nàng trở nên gan dạ và khỏe khoắn lạ thường. Nàng cướp được khẩu tiểu liên bắn ria một loạt. Bị phản công đột ngột, bọn địch hô nhau nằm rạp. Tiếng đại tá Woòng từ sau một thân cây vọng lại:
 
- Hoàng Hoa. Hàng đi thì sống. Đừng kháng cự nữa, vòng vây đã khép chặt.
 
Văn Bình chỉ mê man trong giây phút rồi tỉnh lại. Tuy nhiên chàng chỉ nghe mang máng tiếng nói chứ chàng không nhận rõ được họ nói những gì. Bản năng tự vệ thiên nhiên giục chàng núp sau tảng đá đầy rêu xanh. Hoàng Hoa lẫm liệt oai phong, khẩu tiểu liên sô viết nhả đạn tacata tacata liên tục, khói súng tuôn mù mịt. Chàng cố đứng thẳng song một sức mạnh vô hình đã kéo chàng ngã phịch. Lúc bấy giờ, chàng như võ sĩ bị nốc ao trên thảm, miệng đắng, cổ họng khô ran và lờm lợm. Chàng thu khí lực vào chân và phóng nhanh vào bên trong. Khẩu súng của Hoàng Hoa vẫn khạc đạn liên hồi. Hoàng Hoa hỏi:
 
- Anh khỏe hẳn chưa?
 
Văn Bình đáp:
 
- Rồi. Anh chỉ hơi đau đầu thôi.
 
Phiến đá trước mặt hai người bỗng nổ tung. Văn Bình đỡ khẩu tiểu liên trên tay Hoàng Hoa. Nhìn ra ngoài, chàng tính nhẩm. Với mấy bì đạn đây, chàng có thể cầm chân chứ không tài nào đẩy lui được địch. Chàng bèn đề nghị:
 
- Anh sẽ bắn thật rát trong khi đó em lẻn ra ngoài. Tối nay, chúng mình sẽ gặp nhau bên kia biên giới.
 
Hoàng Hoa lắc đầu, cương quyết nói:
 
- Hẳn anh đã biết em không thể nhận lời. Anh hữu ích hơn em. Anh nên đi là hơn.
 
Văn Bình thở dài:
 
- Nếu vậy chúng mình đều chết. Em gàn lắm. Chết cả hai có ích gì đâu?
 
Hoàng Hoa làm thinh không đáp. Thạch động tối mờ mờ. Ánh nắng gay gắt bên ngoài đã bị những phiến đá lớn che khuất. Văn Bình không nhìn rõ nét mặt Hoàng Hoa. Nàng nhắm mắt lại một giây đồng hồ rồi mở choàng, sáng quắc như được truyền điện. Đột nhiên bên ngoài trời tối sầm. Một lằn chớp xẹt trên thinh không tưởng chừng như sắp đốt cháy khu rừng. Rồi đến tiếng sét kinh hồn làm rung chuyển thạch động. Đàn giơi đang ngủ bị tiếng sét ầm vang quá lớn đẩy lăn xuống đất. Văn Bình có cảm giác như 1 trận địa chấn lớn lao làm rung chuyển mặt đất đang xảy ra.
 
Cơn giông bất thần đã cứu hai người. Cánh quân bọc hậu của đại tá Woòng phải dừng lại vì trời tối như hũ nút. Đạn hỏa châu nổ sáng rực. Thạch động ngập tràn ánh sáng màu đỏ huyền ảo. Văn Bình vội áp người Hoàng Hoa sát vào vách đá. Trong tiến ra, ngoài tiến vào, Văn Bình đoán biết trong chốc lát đối phương sẽ tìm ra vị trí hai người ẩn núp. Thượng sách đối với chàng là liều mạng phá vòng vây.
 
Trời tối om trở lại. Mưa đổ rào rào. Hàng tấn nước lạnh được rót xuống cùng một lúc, át cả tiếng súng nổ tacata, tacata. Văn Bình bấm Hoàng Hoa ra hiệu. Hiểu ý, nàng băng ra ngoài. Văn Bình bắn súng hú họa dọn đường. Thiết tưởng đêm ba mươi Tết cũng chỉ tối đến như vậy là cùng. Trời đang trưa, nắng chiếu rực rỡ mà thạch động tối om, tối đến nỗi dí bàn tay sát mắt cũng không nhìn thấy ngón. Hoàng Hoa trượt chân ngã. Súng vẫn nổ rền tứ phía. Rồi một lằn chớp xẹt qua, khu rừng lại sáng rực. Văn Bình thấy nhiều bóng người lố nhố. Chàng đỡ Hoàng Hoa dậy. Nàng chỉ xây xát xoàng. Nhờ lằn chớp, Văn Bình nhận ra con đường mòn nhẵn thin chạy xuống chân đồi. Con đường nhỏ này được dùng để vận chuyển gỗ xúc từ trên đồi xuống đồng bằng. Cây gỗ được đặt lên và lăn tròn trên mặt đất cứng, trơn trơn như thoa mỡ.
 
Văn Bình lẩm bẩm:
 
- May ra chúng mình thoát hiểm.
 
Hoàng Hoa gật đầu:
 
- Em biết rồi.
 
Chàng khoát tay ;
 
- Em xuống trước.
 
Nàng nhường cho chàng:
 
- Anh xuống trước.
 
Hoàng Hoa giương đôi mắt chứa đầy âu yếm nhìn Văn Bình. Chàng giả vờ ôm chầm lấy nàng. Tuy nhiên không phải ôm hôn mà là xô nàng vào đường mòn cho nàng tuột xuống. Chàng nói nhanh:
 
- Anh sẽ xuống ngay.
 
Chàng nói thế để lừa nàng. Trong hai người, một người phải ở lại, và người ấy là chàng. Với khẩu tiểu liên bách phát bách trúng chàng có thể chặn đứng binh sĩ địch trong 15 phút đồng hồ đủ thời giờ cho Hoàng Hoa bơi qua sông, vượt khỏi chu vi của mật khu R. Hoàng Hoa cuộn tròn người lăn xuống. Trên môi nở nụ cười đắc thắng. Văn Bình quỳ chân, ghếch khẩu tiểu liên sẵn sàng che chở cho nàng. Những giọt mưa lớn tát mạnh vào mặt, chàng không còn nhìn thấy gì nữa. Thỉnh thoảng một loạt đạn nổ ròn như pháo đêm giao thừa. Rồi im lặng.
 
Tiếng đại tá Woòng bỗng nổi lên, ghê rợn:
 
- Hỏa châu đâu, bắn nữa đi.
 
Văn Bình suy nghĩ giây lát rồi ngả người vào đường lăn gỗ tuột giốc. Con đường trơn láng đưa chàng xuống chân đồi nhanh như xe đua phóng hết tốc độ. Phía trên hỏa châu được bắn lên không, những chùm sáng xanh đỏ quyện lấy nhau trong làn mưa nặng hạt trông như cảnh quay phim màu đại vĩ tuyến. Cắp tiểu liên vào nách, Văn Bình vùng dậy chạy vội trên con đường nhỏ lầy lội. Chàng không quan tâm đến những con vắt bám đầy chân và đang đua nhau hút máu chàng. Vướng phải thân cây chắn ngang, chàng ngã nhầu song lại đứng lên. Mưa lạnh làm chàng quên vết thương ở tay, máu tuôn xối xả.
 
Văn Bình bỗng khựng lại. Chàng vừa nghe tiếng đạn tiểu liên quen thuộc. Chàng vốn có vành tai rất thính, hễ nghe âm thanh nào một lần là nhớ mãi. Chàng không thể lầm. Đó là tiếng súng của Hoàng Hoa. Tiếng súng này từ trên đồi cao vọng lại. Văn Bình bàng hoàng. Toàn thân chàng nóng sôi lên mặc dầu mưa lạnh trút xuống làm chàng ướt như chuột lột. Hối hả, chàng quay lại đường cũ. Xuống thì dễ nhưng lên lại khó, rất khó. Văn Bình trượt ngã mỗi bước, gai nhọn và đá nhọn đâm vào da thịt làm chàng có cảm tưởng là Hoàng Hoa ở xa chàng hàng trăm cây số. Nếu chàng trở lên đỉnh đồi không kịp thì nàng phải chết. Nàng chết là lỗi ở chàng.
 
Trong khi ấy, Hoàng Hoa cũng nghĩ đến Văn Bình. Nàng mỉm cười khoái trá. Văn Bình đã mắc mưu nàng. Chàng xô nàng xuống chân đồi mà quên rằng nàng có đủ bản lĩnh hãm chậm vận tốc. Đang tuột giốc, Hoàng Hoa vận nội công vào chân lộn người lại. Hai chân nàng móc vào một rễ cây lớn. Nàng quay tròn một vòng rồi ngưng tuột. Nàng ngồi dậy. Nàng nghe tiếng động bên trên biết Văn Bình sắp tuột xuống, nàng tránh sang bên. Hai phút sau, Hoàng Hoa đã trèo trở lại đỉnh đồi. Chớp lóe sáng kèm theo tiếng sấm lay trời chuyển đất. Rồi hỏa châu phựt sáng. Hoàng Hoa chưa nổ súng vội mặc dầu nàng thấy nhiều bóng người khả nghi. Nàng sợ Văn Bình nghe tiếng súng của nàng mà quay lên. Nặng lòng vì chàng, nàng quyết ở lại, hy sinh cho chàng. Nàng không chịu bắn trước nhưng địch đã khám phá ra nàng. Vội vàng, nàng lủi sau tảng đá gồ ghề.
 
Đạn bay vèo vèo trên đầu nàng. Một tiếng hô khô khan:
 
- Bắt lấy nó. Bắn thêm hỏa châu nữa.
 
Hoàng Hoa nằm dán xuống đất. Nàng lăn khỏi tảng đá. Hỏa châu dẫu sáng song chưa thể chiếu tới chỗ nàng núp. Một toán người mặc đồ đen ồ ạt kéo đến. Có tiếng kêu:
 
- Thôi chết. Có lẽ chúng tuột xuống chân đồi bằng đường mòn chở gỗ.
 
Lại một tiếng khác, tiếng đại tá Woòng:
 
- Đúng rồi. Phải ráng xuống theo cho kịp. Gọi điện thoại cho đơn vị dọc bờ sông canh phòng cẩn thận kẻo chúng bơi qua được bên kia thì hỏng bét.
 
Hoàng Hoa nâng súng nhắm thân hình cao lớn của đại tá Woòng. Nàng sắp lảy cò thì hắn biến mất. Nàng tiếc ngẩn tiếc ngơ.
 
Bỗng có tiếng kêu to:
 
- Kìa nó!
 
Vị trí của nàng đã bị phát lộ. Nàng trả lời bằng một loạt đạn. Ba gã đàn ông lực lưỡng ngã vùi như lá rụng. Hoàng Hoa lăn tròn thật nhanh ra ngoài tầm phản công của địch. Mọi họng súng đều chĩa về phía nàng. Nàng lâm râm cầu nguyện. Nàng không sợ chết. Nàng chỉ sợ không cứu được Văn Bình. Nàng nằm gọn dưới gốc cây lớn, đạn cắm tua tủa. Nàng bắn tiếp nửa xạc giơ. Một loạt người lại gục ngã. Hoàng Hoa mỉm cười trong bóng tối. Bọn đàn ông tốn vải này chưa phải là đối thủ của nàng. Hoàng Hoa bóp cò liên tiếp. Nàng say sưa ôm ghì khẩu tiểu liên, không để ý đến da thịt nàng bị cháy xém vì sức nóng. Đột nhiên nàng giật mình. Khẩu súng bị kẹt đạn. Nàng bấm xạc giơ tuột ra nhưng bộ phận này cũng tê liệt. Mưa vẫn tuôn nước xuống như trút. Tiếng sét ầm ầm trên đỉnh đồi xa xa.
 
Một tiếng hô dõng dạc:
 
- Anh em xung phong. Chúng đã hết đạn.
 
Một viên đạn xuyên thủng bả vai Hoàng Hoa. Nàng ngã vật. Lần thứ hai nàng bị thương vào ngực. Tiếng tacata, tacata quen cuộc bỗng nổi lên. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Hoàng Hoa nghe rõ tiếng gọi thiết tha của Văn Bình:
 
- Hoàng Hoa, anh lên đây.
 
Nàng rùng mình tỉnh dậy. Nàng không muốn chàng quay lên, song khi nghe giọng nói quen thuộc của chàng, nàng lại cảm thấy vui vui, một niềm vui chưa từng có trong cuộc đời ba chìm bảy nổi.
 
- Hoàng Hoa, anh lên đây...
 
Thì ra Văn Bình đã đoán được ý định của nàng. Thì ra Văn Bình cũng yêu nàng tha thiết... Tiếng súng của Văn Bình nổ ròn như pháo Tết. Trong 10 phút đồng hồ dài dằng dặc, mà chàng coi dài như 10 giờ, chàng đã trèo lên đỉnh đồi sau khi vận dụng toàn lực và tài leo núi phi thường. Lên đến nơi, chàng không có thời giờ thở dốc vì chàng vừa nghe khẩu lệnh xung phong của đại tá Woòng. Qua màn mưa, Văn Bình nghiến răng lảy cò, quét toán địch xung phong ngã rạp.
 
Chàng lên tiếng gọi:
 
- Hoàng Hoa, anh lên đây.
 
Văn Bình không nghe tiếng nàng trả lời. Phút kinh ngạc đã qua, bọn thủ hạ của đại tá Woòng lấy lại bình tĩnh, hô nhau chĩa súng bắn như mưa. Văn Bình nép mình sau lùm cây lớn, đạn bay chíu chíu bên tai. Chàng nghe đại tá Woòng kêu:
 
- Văn Bình, đừng kháng cự nữa, vô ích. Hàng đi, Hoàng Hoa đã trúng đạn.
 
Văn Bình thét:
 
- Woòng, anh lầm, không bao giờ tôi hàng.
 
Vừa nói chàng vừa bóp cò. Hai tên mặc đồ đen ló đầu khỏi chỗ núp đã bị bắn ngã. Đại tá Woòng biện bạch:
 
- Không tin, anh gọi Hoàng Hoa thử xem. Nếu nàng không bị thương, hoặc chỉ bị thương nhẹ thì nàng đã trả lời. Đừng bướng bỉnh nữa, Hoàng Hoa đang bị mất nhiều máu. Thái độ ngoan cố của anh sẽ bắt nàng thiệt mạng oan uổng. Để tỏ thiện chí, tôi ra lệnh thuộc viên ngưng bắn. Anh sẽ nghe tiếng Hoàng Hoa rên rỉ. Nàng nằm dưới cây lim, đối diện anh 20 thước.
 
Lời nói của đại tá Woòng đâm vào tim Văn Bình như mũi kim nhọn hoắt. Hắn đã đánh trúng yếu điểm của người đàn ông mã thượng. Hắn biết Văn Bình đã thề thốt nặng lời với người đẹp nào là không bao giờ phủi hứa. Phương chi Văn Bình lại hứa với Hoàng Hoa, người đàn bà đang hy sinh cho chàng. Trong khi ấy, Hoàng Hoa gượng chống tay ngồi dậy. nước mưa làm vũng máu loãng dần và vết thương trên ngực không còn đau nữa. Nàng nghe rõ tiếng nói của Văn Bình, nhất là tiếng nói của đại tá Woòng. Nàng hiểu lòng Văn Bình lắm song nàng không thể di lụy cho chàng. Nàng phải tìm cách thông báo cho chàng biết. Nàng dựa vào gốc cây thở phều phào. Khu rừng chìm vào sự im lặng ghê rợn. Sự im lặng báo hiệu của Thần Chết.
 
Nàng cố kêu lớn:
 
- Văn Bình, em ở đây. Em chỉ bị thương xoàng. Đừng bận tâm vì em, anh cứ tiếp tục chiến đấu.
 
Tiếng kêu của nàng bị nghẽn chìm trong cổ họng. Nàng ứa nước mắt dầm dề. Một bóng người bò đến sau lưng vung tay đánh vào vết thương của nàng khiến nàng rên xiết:
 
- Đau lắm, trời ơi.
 
Tiếng kêu đau đớn vẳng vào tai Văn Bình. Chàng lạnh toát người như nhiễm gió độc. Chàng cất tiếng:
 
- Hoàng Hoa, em có việc gì không?
 
Nhưng Hoàng Hoa không thể đáp lại. Nàng đã bất tỉnh. Đại tá Woòng nói oang oang:
 
- Văn Bình, còn đợi gì nữa? Nếu anh không hàng, bắt buộc chúng tôi phải tặng nàng một lát dao hóa kiếp.
 
Ruột gan Văn Bình nóng như lửa đốt. Chàng có bổn phận giữ nàng sống. Chấp kinh phải tòng quyền, đây không phải là lần đầu chàng giả vờ đầu hàng để cứu mạng người chàng yêu. Chàng bèn hỏi lại:
 
- Nếu tôi chấp thuận hàng, anh sẽ đối xử với Hoàng Hoa ra sao?
 
Woòng từ hốc đá đáp ra:
 
- Lấy danh dự quân nhân, tôi cam kết đưa nàng về bệnh xá điều trị. Vết thương của nàng không lấy gì làm nặng nhưng cần tiếp máu, chắc nàng sẽ qua khỏi.
 
Văn Bình suy nghĩ một phút, một phút mà dài như một giờ. Mưa bắt đầu nhẹ hạt. Nền trời từ màu xám xịt chuyển sang màu hồng. Chàng thở dài:
 
- Tôi bằng lòng.
 
Đại tá Woòng nói dõng dạc:
 
- Vậy anh vứt súng và tiến lại phía tôi.
 
Văn Bình nói:
 
- Anh đừng quên tôi đang còn nhiều đạn, và tài bắn của tôi có thể ngăn cản tiểu đội thiện chiến của anh. Tôi đầu hàng chẳng phải vì thất thế, mà vì muốn cứu mạng sống một phụ nữ. Lẽ ra, các anh không nên hèn hạ đến độ dùng một phụ nữ bị thương để gây áp lực. Nhưng thôi, tôi sẵng sàng nghe theo đề nghị của anh. Tuy nhiên, tôi cũng đòi anh chấp thận một vài điều kiện.
 
- Điều kiện?
 
- Tôi phải giáp mặt Hoàng Hoa xem nàng còn sống thì tôi mới chịu hàng.
 
Tiếng đại tá Woòng:
 
- Anh cứng đầu lắm. Anh phải biết anh là con cá nằm trốc thớt, tôi muốn làm thịt khi nào cũng được. Khu rừng này ở trong vòng kiểm soát của tôi. Đành rằng anh bắn giỏi nhưng sức kháng cự của anh cũng chỉ có giới hạn. Anh nghĩ sao nếu tôi điều động một đại đội tới đây.
 
Văn Bình buông thõng:
 
- Thì tôi chiến đấu đến viên đạn chót.
 
Những giọt mưa lớn thưa dần rồi ngưng hẳn. Chân trời phía đông trở lại quang đãng như thường. Mặt trời đỏ ối đột ngột nhô đầu khỏi rặng cây cao ngất. Im lặng trong một phút. Có lẽ đại tá Woòng cần suy nghĩ. Mãi sau hắn mới nói:
 
- Tôi thỏa thuận. Bây giờ tôi ra lệnh thuộc viên rút khỏi nơi Hoàng Hoa nằm 20 thước. Tôi hứa danh dự cho anh được tự do tiến lại phía cây lim.
 
Văn Bình đáp:
 
- Ngược lại, tôi xin hứa đầu hàng.
 
Không hiểu sao chàng lại nói câu ấy. Trong thâm tâm, chàng cũng không biết nữa. Là điệp viên lão luyện, lẽ nào chàng đặt tình riêng dưới nhiệm vụ. Đây là lần đầu chàng chịu quy thuận kẻ địch vì một người đàn bà. Chàng bỗng thấy xấu hổ lạ thường. Ông Hoàng sẽ không thể tha thứ cho chàng, song chàng phải đầu hàng. Nếu không Hoàng Hoa phải chết.
 
Văn Bình chạy nhanh lại cây lim. Lúc ấy Hoàng Hoa đã tỉnh. Nàng nằm sóng sượt trên cỏ, quần áo rách bươm và lấm bùn lẫn máu bê bết. Trên người nàng có hai vết thương lớn, trên bả vai và trên ngực. Mở mắt nàng nhìn thấy ngay Văn Bình. Trong cuộc sống hồ hải, chàng chưa hề gặp cái nhìn nào âu yếm hơn cái nhìn khi ấy của Hoàng Hoa. Mắt nàng rộng và đen, dường như muốn thu gọn hồn chàng. Miệng nàng mấp máy, có lẽ nàng muốn dặn dò. Văn Bình đắt súng xuống đất, bàn tay vuốt ve tóc mai của nàng:
 
- Anh đây, em nhận ra không?
 
- Có. Em bị trúng đạn.
 
- Anh biết rồi. Song em không hề gì đâu. Anh sẽ chở em về bệnh xá.
 
- Sớm muộn rồi em cũng chết. Em hiểu rõ sức khỏe của em hơn ai hết. Từ nãy đến giờ, em đã mất máu nhiều quá. Thôi, chào anh và chúc anh may mắn. À này, anh Văn Bình ơi.
 
- Gì em?
 
- Anh tệ lắm.
 
Văn Bình giật mình:
 
- Xin lỗi em. Em giận anh ư?
 
Hoàng Hoa đáp nhỏ:
 
- Giận anh còn ít. Anh làm vậy, chết đi em sẽ không thể yên giấc dưới tuyền đài.
 
- Kìa, em đang mê sảng. Em ráng nhịn đau, anh sẽ cõng em lên vai.
 
Hoàng Hoa cười thê thảm:
 
- Không, em không đi. Em biết anh yêu em bằng chứng là nghe tiếng súng anh quày quả trở lên và liều chết với địch. Nhưng nếu quả thật anh yêu em thì anh đi đi. Bây giờ đang còn kịp chán.
 
- Anh đã hứa với đại tá Woòng.
 
- Anh hứa những gì, em đã nghe cả. Em giả vờ ngủ thiếp chứ thật ra em chỉ mệt mỏi. Em vẫn còn sáng suốt như thường. Em rất hãnh diện được anh đoái thương, nhưng sự hy sinh của anh sắp trở thành vô ích vì em sắp chết.
 
- Đừng nói gở, em của anh không chết được đâu.
 
Vừa nói Văn Bình vừa cúi xuống đỡ Hoàng Hoa dậy. Nàng nằm yên không nhúc nhích:
 
- Anh đi đi.
 
- Không, anh nhất định không đi, dầu có chuyện gì chăng nữa, anh cũng quyết ở lại với em.
 
- Anh không sợ ông Hoàng khiển trách ư?
 
- Thoát thân chuyến này, anh sẽ từ chức.
 
Hoàng Hoa cười, nụ cười thê thảm hơn lên:
 
- Anh ơi, em yêu anh lắm.
 
- Anh cũng vậy, anh rất yêu em.
 
Hoàng Hoa nằm nghiêng, nét mặt nàng đanh lại. Dường như nàng đau đớn cực độ song cố gượng cười để làm chàng yên lòng. Giọng nàng yếu hẳn:
 
- Em cười xinh không?
 
- Ồ, Hoàng Hoa lạ lùng quá! Để anh bế em dậy. Đây có phải lúc phê bình nụ cười xinh đâu?
 
- Anh phải trả lời, em mới chịu ngồi.
 
- Ừ, thì nụ cười em xinh lắm.
 
- Anh ơi, nụ cười xinh ấy em tặng anh trước khi từ giã cõi trần. Chết đi, em vẫn yêu anh mãi.
 
Bàng hoàng, Văn Bình trố mặt nhìn nàng. Nàng nghiến răng như để giấu giếm sự khổ não vô biên. Một giòng máu từ hông nàng trào ra. Vội vàng, Văn Bình đẩy nhẹ nàng sang bên. Một mũi dao đâm ngập vào lưng nàng đến cán. Thì ra nàng cố tình nằm nghiêng để tự vận.
 
Văn Bình hốt hoảng nắm chuôi dao định giật ra nhưng Hoàng Hoa đã ngoẹo đầu sang bên. Mắt nàng mở rộng lần cuối rồi khép lại. Khép chặt lại để không bao giờ mở nữa. Môi nàng thì thầm câu nói mà Văn Bình không bao giờ quên được:
 
- Em sẽ phù hộ cho anh.
 
Hoàng Hoa thở hắt ra. Văn Bình thẫn thờ như vừa bị sét đánh ngang tai. Hoàng Hoa nằm ngửa trên nền cỏ ướt bẩn thỉu, quần áo ướt đẫm máu tươi. Nàng ngoảnh mặt về phía chàng như muốn nhìn chàng lần sau cùng trước khi lạc hồn. Run run, Văn Bình cúi xuống hôn nhẹ trên môi nàng. Làn môi chín mọng của Hoàng Hoa vẫn còn truyền điện như khi nàng sống. Tê tái cõi lòng, Văn Bình quên hết sự vật chung quanh. Chàng chỉ nghĩ đến người đàn bà thương yêu vừa chết mang theo những kỷ niệm êm đềm và sôi nổi kể từ ngày chàng đội lốt sĩ quan cap cấp Bắc Việt mượn đường Khang Kay thâm nhập mật khu R.
 
- Văn Bình, giơ tay lên.
 
Tiếng quát như lệnh vỡ bên tai. Chàng nhìn lên bắt gặp 4 họng súng tiểu liên đen sì không biết từ đâu hiện ra đang chĩa vào ngực. Bên hữu, 2 người cầm súng. Bên tả cũng có 2 người cầm súng.
 
Đại tá Woòng khệnh khạng chống ba toong tiến lại. Chính hắn đã quát Văn Bình đầu hàng. Văn Bình định cướp khẩu tiểu liên đặt cạnh người Hoàng Hoa nhưng chàng biết không kịp nữa. Ngón tay của đối phương đã hườm sẵn lên cò, chờ chàng cựa quậy là nhấn bắn. Hoàng Hoa tự vận để chàng rảnh tay thoát hiểm, ngờ đâu cái chết của nàng lại khiến chàng bịn rịn mà kém cảnh giác đến nỗi không biết bị bủa vây tứ phía. Đại tá Woòng lặp lại, giọng đắc thắng:
 
- Văn Bình, anh còn đợi gì nữa.
 
Văn Bình đứng lên, ném trả cái nhìn khinh bỉ:
 
- Nếu tôi không đầu hàng, anh tính sao?
 
Đại tá Woòng nói:
 
- Giản dị lắm, tôi sẽ cho anh ăn đạn. Một băng đạn. Một băng đạn vào ngực.
 
Văn Bình cười khanh khách:
 
- Vậy, mời anh cho tôi ăn đạn.
 
Chàng biết đối phương chưa dám giết chàng. Trong những giờ chạy trốn với Hoàng Hoa, chàng đã nắm được yếu điểm của kẻ thù. Rõ ràng là đại tá Woòng chỉ muốn thủ tiêu Hoàng Hoa chứ không muốn thủ tiêu chàng. Vì chàng là kho tàng vô giá.
 
Đại tá Woòng cũng cười, nhưng là cười nhạt:
 
- Giỏi lắm. Tôi khen anh. Anh đã đoán được ý định của tôi. Tôi không muốn giết anh. Khu rừng này do tôi kiểm soát, tôi muốn giết anh khi nào mà chẳng được, bắt sống anh mới khó. Là người biết chuyện, hẳn anh đã thấy trong hoàn cảnh hiện tại, đầu hàng là thượng sách. Nếu không, tôi phải hạ lệnh bắn gãy chân anh rồi mới bắt.
 
Văn Bình đứng dậy. Nét mặt chàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đại tá Woòng sửng sốt nhìn chàng. Hắn không ngờ chàng lại có thể bình tĩnh đến thế. Mới 2 phút trước, chàng u sầu, mắt đỏ gay như muốn khóc, giờ đây mặt chàng lại tươi tỉnh như người sửa soạn đi dự ttiệc cưới. Hồi ở Thượng Hải, hắn đã đụng độ với chàng trong cuộc săn đuổi vô tiền khoáng hậu. Lần này, hắn quyết đoạt phần thắng.
 
Đại tá Woòng vỗ tay ra hiệu. Một gã cao lớn tiến lại, trên tay cầm khẩu súng hình thù kỳ dị. Bề ngoài nó gần giống tiểu liên Trung cộng. Một tiếng nổ nhè nhẹ phát ra.
 
Bụp.
 
Họng súng đen ngòm bắn ra viên đạn nhỏ. Viên đạn chạm da thịt Văn Bình tan thành nước và hơi, một làn hơi hăng xè mùi tỏi sống. Văn Bình muốn bịt mũi nhưng không kịp nữa. Mùi hăng đặc biệt đã luồn vào tạng phủ. Trong khoảnh khắc, chàng bải hoải tay chân. Chàng vung tay đánh atémi song thần kinh hệ thường ngày rất minh mẫn của chàng đã từ chối không chịu truyền lệnh cho cơ thể. Chàng vẫn tỉnh nhưng 2 mắt mờ dần, mờ dần. Đầu gối chàng mỏi rừ như vừa đi bộ cả trăm cây số.
 
Chàng loạng choạng rồi té xỉu. Té xỉu chẳng khác khúc gỗ vô tri vô giác.
 
Đại tá Woòng ngoắt tay ra lệnh. Hai thuộc viên mặc đồ đen chạy lại xốc Văn Bình lên vai. Thân thể chàng cao lớn lại nặng trên 70 kilô nên bọn lính hì hục giây lâu mới vác nổi chàng.
 
Đại tá Woòng chắt lưỡi nhìn thi thể nóng hổi của Hoàng Hoa. Nàng nằm dài trên nền đất ướt át, miệng vẫn mỉm cười một cách ngạo mạn. Nàng đã chết mà nụ cười trên môi không chịu tắt. Nụ cười khinh bỉ ấy làm đại tá Woòng tức tối. Hắn nhún vai, nhổ bãi nước bọt vào thi thể nóng hổi. Trời mỗi lúc một sáng rõ. Những đám mây xám đã tan biến. Ánh nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên đầu cây, ngọn cỏ. Ít ai dám ngờ mấy phút trước có người đàn bà đẹp từ trần.
 
 



Chương XI
 
Giờ hành hình
 
 
Rimbô vớ chai huýt ky tu ồng ộc một hơi dài. Nốc xong, hắn lấy tay áo quẹt rượu dính trên mép rồi cười ha hả, quăng chai vào góc nhà. Ngồi bên, YK trầm ngâm. Rimbô bẻ ngón tay kêu răng rắc:
 
- Ông không cụng ly ăn mừng sao? Kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng mình đã bị bắt rồi, ông còn lo âu gì nữa?
 
YK thở dài:
 
- Ông biết một mà không biết hai. Văn Bình không phải đối thủ tầm thường. Chỉ có giết hắn mới ngăn được hậu hoạn. Tôi sợ hắn trốn khỏi nhà giam. Hắn mò được về Sàigòn thì cả ông lẫn tôi đều hết thời.
 
Rimbô lại rú lên cười sằng sặc:
 
- Ông yên tâm. Tôi sẽ đề nghị với họ, và chắc họ chấp thuận.
 
YK bật dậy như lò so:
 
- Ông nói đúng. Tôi chỉ nhận lời hợp tác mật thiết nếu họ cchịu giết tên Z.28.
 
Rimbô vừa đốt xong điếu xì gà Havan. Hắn ngửa cổ tuôn khói lên mái nhà, mắt lim dim như sợ mở rộng thì khoái lạc tan biến. Hai người đang ở trong một căn nhà sàn khá rộng. Phía sau là rặng núi trùng trùng điệp điệp, đỉnh cao khuất trong trong mây trắng. Đối diện là rừng. Toàn rừng là rừng. Màu xanh mát mắt chạy dài đến chân trời xa thẳm, thỉnh thoảng lại cong mình dưới cơn gió mát từ trên núi thổi xuống. Nhìn qua cửa sổ, YK thấy một chiếc díp phóng như bay trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. Hắn biết đó là xe hơi của đại tá Woòng. Hắn nhổm dậy, nói với Rimbô:
 
- Họ đến rồi kìa.
 
Rimbô đặt chai huýt ky mới lên bàn:
 
- Nào, ta uống mừng keo nữa.
 
YK lắc đầu:
 
- Thú thật với ông, ruột tôi rối như tơ vò, tôi không thiết gì ăn uống chớ đừng nói liên hoan nữa.
 
- Ồ, ông nhỏ gan quá! Có một tên gián điệp lọt vào R mà ông mất hẳn tinh thần như tử tội sắp bị điệu ra pháp trường.
 
YK lại thở dài:
 
- Đặt vào địa vị tôi, ông sẽ thấy khó khăn. Biết đâu tên Văn Bình đã liên lạc được với lão giám đốc ở Sàigòn. Trong trường hợp này, tôi không thể trở về. Tôi chỉ yên tâm nếu...
 
- Thôi, tôi đã hiểu ý ông. Ông chỉ yên tâm nếu họ giao tội nhân Văn Bình cho ông xử trí.
 
Xe díp rồ máy dưới vườn rồi có tiếng nói bô bô. Đại tá Woòng nhô đầu vào phòng trước tiên. Rồi đến Vương Sinh.
 
Vương Sinh chìa tay bắt:
 
- Chào hai ông. Lẽ ra chúng ta phải thết tiệc long trọng để tiễn hai ông bạn trở về Sàigòn. Nhưng vì tình hình hơi đặc biệt nên...
 
Đại tá Woòng cướp lời:
 
- Nên chúng tôi đã bố trí cho hai ông lên đường nội đêm nay. Những đề nghị do các ông đưa ra đã được Trung ương chấp thuận toàn diện. Tuần tới, nếu không trở ngại, tôi sẽ có mặt tại Sàigòn.
 
Ngừng một phút, đại tá Woòng tiếp:
 
- Tôi đã sắp sẵn xe hơi chở hai ông ra đến bìa rừng. Hai ông sẽ đáp phi cơ nhỏ về đồn điền cũ. Nào, mời hai ông lên đường.
 
YK nghiêm giọng:
 
- Tôi chưa thể về Sàigòn ngay được.
 
Vương Sinh trợn mắt:
 
- Chúng tôi đã bố trí đâu vào đấy. Nếu ông đình hoãn, sợ đến tuần sau ông mới có hoàn cảnh rời mật khu. Ông lưu lại đây lâu, đối phương của ông ở Sàigòn sẽ ngờ vực, ông quên rồi ư?
 
YK đáp:
 
- Không quên, nhưng nếu tôi về ngay, sự an toàn sẽ bị đe dọa. Tôi đã bàn kỹ với ông Rimbô, tôi chỉ yên tâm trở về nếu các ông trao tên Văn Bình cho tôi.
 
Đại tá Woòng ngạc nhiên:
 
- Ông mang hắn về Sàigòn sao được?
 
YK nói:
 
- Không. Tôi không mang hắn về. Mục đích của tôi là bắt hắn cung khai một vài điều bí mật. Được thế, tôi mới có thể ăn no ngủ kỹ.
 
Vương Sinh phá lên cười:
 
- Điều ông yêu cầu, chúng tôi không thể thỏa mãn cho được.
 
YK khoanh tay trước ngực, giọng cương quyết:
 
- Lý do?
 
- Ông không nên tìm biết lý do thì hơn.
 
- Nhưng tôi, tôi cũng có lý do của tôi. Nếu các ông không chấp thuận, bắt buộc tôi phải hủy bỏ những điều đã cam kết.
 
- Tính mạng ông sẽ khó được an toàn.
 
- Hừ... ông đừng dọa tôi. Ông chỉ là cấp thừa hành, nếu tôi có mệnh hệ nào thì cấp trên tôi sẽ băm vằm ông ra. Vả lại, cho dẫu bị ông ám hại, tôi cũng chẳng cần. Thà chết ở đây còn hơn về Sàigòn mà chết.
 
Đại tá Woòng lừ mắt nhìn Vương Sinh. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt như đượm mùi thuốc súng. Lát sau, đại tá Woòng cất tiếng:
 
- Chúng tôi sẽ bàn lại và sẽ thông báo cho ông biết kết quả. Tuy nhiên, ông có thể tin cậy là chúng tôi luôn luôn cố gắng thỏa mãn mọi đề nghị của ông.
 
YK cười nửa miệng trong làn khói thuốc xanh um:
 
- Cám ơn ông trước.
 
Cả bọn lục tục kéo xuống vườn. Bầu trời vẫn chan hòa ánh nắng. Từ xa, vẳng lại tiếng máy bay. YK nhìn xớn xác, giọng lo lắng:
 
- Dường như phi cơ trinh sát. Không khéo họ đã phăng ra tôi ở đây.
 
Rimbô xoa 2 bàn tay vào nhau, dáng điệu kẻ cả:
 
- Trên máy bay nhìn xuống bị rừng già che kín, phi công sẽ chẳng thấy gì hết. Ông yên tâm. Kế hoạch của ta được tiến hành một cách êm thấm và kín nhẹm.
 
YK chắt lưỡi:
 
- Êm thấm và kín nhẹm, vậy mà lão Hoàng đã biết!
 
Không ai trả lời câu nói băn khoăn của YK. Tiếng đại bác nổ rền ở bìa rừng . YK lại chắt lưỡi:
 
- Hành quân, lại hành quân. Ở đâu cũng thấy hành quân... Ở chỗ nào cũng gặp lão Hoàng...
 
Bất giác YK rờ gáy. Hắn vừa nghĩ đến ông tổng giám đốc mật vụ. Hắn vừa nghĩ đến Văn Bình.
 
 
* * *
 
 
Văn Bình rờ gáy, chàng lặng người khi nhận ra cục bướu khá lớn. Chàng nhớ rõ mồn một những việc xảy ra. Một viên đạn thuốc mê bắn ra làm chàng bất tỉnh. Miệng chàng khô đắng và có cảm giác lộn mửa. Đó là hậu quả sau khi tỉnh giấc của người bị đánh vào gáy. Chắc sau khi chàng mê man, địch đã ùa nhau đánh đập chàng cho bõ ghét. Tay chân chàng ê ẩm song thần trí chàng vẫn sáng suốt như bình thường. Chàng nhìn quanh, gian phòng tối om nên chàng không biết là đêm hay ngày. Chàng cúi xuống cổ tay, chiếc đồng hồ quen thuộc đã biến mất. Tuy nhiên, căn cứ vào bụng không đói lắm chàng đoán là mới xế trưa hoặc gần chiều là cùng.
 
Chàng vuôn vai cho khỏi mệt. Khi ấy chàng mới biết là hai tay bị xích và chân bị tra vào cùm, chiếc cùm gỗ nặng choán hết bề dài gian phòng. Mùi ẩm mốc xông nồng nặc. Tiếng giơi đập cánh vù vù. Trên tường óng ánh chất lân tinh trắng. Chàng biết đây là thạch động, có lẽ là thạch động ăn ngầm dưới đất. Chàng đã vượt ngục một lần, lần này chắc địch sẽ không chểnh mảng để chàng vượt ngục nữa. Chàng muốn luồn tay vào túi rút thuốc ra hút nhưng 2 tay đã bị bó chặt trong sợi giây xúc xích to tướng. Dầu sao, chàng cũng không tin địch để sót thuốc lá trong túi chàng. Trời, gói Salem thơm phức! Phút này, được hút thì thần tiên biết mấy. Nhìn lên trần, chàng thấy một ô vuông lớn bằng nửa tờ báo, hắt xuống lằn sáng lờ mờ. Có lẽ đó là đó là lỗ thông hơi, bên trên có lính gác túc trực. Bỗng chàng miên man nghĩ đến Hoàng Hoa.
 
Sống, nàng đã hy sinh cho chàng.
 
Chết, nàng vẫn tiếp tục hy sinh cho chàng.
 
Bất giác chàng buông ra tiếng thở dài não nuột.
 
Một tiếng nói xé toang màn tối:
 
- Sợ chết nên thở dài sườn sượt hả?
 
Té ra trong phòng giam có người gác. Hắn ngồi đâu, chàng không nhìn thấy nhưng chắc chắn là ở sau lưng. Chàng muốn quay lại nhưng do 2 chân bị cùm tréo, chàng không thể xoay mình.
 
Tiếng nói ồm oàm lại cất lên:
 
- Định trốn hả? Hết hy vọng rồi anh ơi! Ai đã vào hầm này là ở suốt đời. Anh nhìn 2 bên mà xem, xương trắng cả đống. Xương các đồng chí của anh đấy.
 
Văn Bình sực ngửi mùi hôi thối khó tả. Thì ra từ nãy đến giờ mải suy nghĩ lang bang chàng không để ý đến mùi thịt rữa tràn ngập gian hầm. Chàng quờ tay xuống đất và chạm đống xương lạo xạo. Đó là xương ống chân và một cái đầu lâu. Cái sọ dừa lăn long lốc trên nền đất ướt át.
 
Tiếng nói người gác lại vẳng lên:
 
- Anh biết là đầu lâu của ai không? Của một nữ nhân viên của lão Hoàng phái từ Sàigòn lên. Vài ngày nữa, anh cũng biến thành đống xương trắng.
 
Văn Bình thăm dò phản ứng của tên gác:
 
- Phiền anh cho tôi uống nước. Khát quá.
 
Hắn cười hềnh hệch:
 
- Anh ngây thơ ghê. Xuống hầm này còn làm gì được ăn, được uống nữa. Anh sẽ chết dần chết mòn, hiểu chưa? Nhịn ăn thì nửa tháng mới chết, chứ nhịn khát chỉ độ tuần lễ là cùng. Nhưng mà... trông bộ mã to lớn và chắc nịch của anh, e ra phải ba tuần lễ.
 
Hắn nhắc đến thảm cảnh bị bỏ đói ăn, uống đến chết bằng một giọng thản nhiên như người kể chuyện cổ tích. Văn Bình giận sôi sùng sục. Chàng muốn bẻ xích, đạp tung cùm và nhảy lại bóp sọ hắn nát vụn song chàng đành nuốt hận. Trong bóng tối, mắt chàng chiếu sáng một cách dị thường. Bỗng bên trên có tiếng ồn ào. Nắp hầm được lịch kịch mở ra, ánh sáng lọt xuống. Rồi có tiếng gọi:
 
- 23? Mày ngủ hay thức?
 
23 là số hiệu tên gác. Hắn gắt um:
 
- Tại sao lại hỏi tao còn ngủ hay thức? Mày tưởng ngủ dưới mồ dễ lắm sao? Thôi, kéo tao lên cho rồi, tao bắt đầu ngạt thở, không chịu nổi được nữa.
 
Tiếng nói bên trên:
 
- Phúc cho mày đấy. Không những mày mà cả thằng tù nữa. Ê, 23 đợi một lát. Để tao thòng thang xuống.
 
Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Chàng được đưa lên, có nghĩa là chúng chưa giết chàng. Chúng chưa giết kể cũng lạ. Chàng là kho tàng tài liệu quan trọng, khai thác xong rồi bị đem giết vẫn chưa muộn. Qua cửa hầm, một ngọn đèn được thả xuống. Văn Bình không sửng sốt khi thấy ngọn đèn điện. Hầm giam có điện, tất ở gần tổng hành doanh của R. Ngọn đèn điện 25 nến lắc lư ở đầu giây. Lùm sáng vàng ệch chiếu xuống gian hầm hôi thối và lạnh lẽo.
 
Giờ đây Văn Bình mới nhận rõ mặt tên gác phía sau. Hắn có tấm thân to lớn, da dẻ sần sùi và đen xì như chà gác cửa. Thoạt trông, chàng biết hắn là người Lèo lai Việt. Đôi mắt lồi ra thật dữ tợn, miệng hắn rộng hoác tưởng như bỏ cái găng đánh "bốc" cũng lọt. Khi cười, hàm răng cải mả khấp khểnh của hắn nhe ra, kẻ yếu bóng vía phải giật mình thon thót vì cặp răng nanh nhọn hoắt tạo cho người chưa quen cái ấn tượng răng nanh ma cà rồng. Tên lính cởi trần trùng trục, chiếc quần đùi bằng vải kaki cứt ngựa và chằng chịt, vốn là quần tây dài cắt cụt dính chặt bắp đùi tròn xoay như cột nhà cháy. Hắn khệnh khạng từ góc hầm bước ra, khẩu tiểu liên đụng vào thắt lưng đầy đạn kêu lách cách.
 
Tiếp theo ngọn đèn là một cái thang tre được đưa xuống. Tên lính đen thui tiến đến trước mặt Văn Bình, giọng the thé:
 
- Bị cùm tréo, đồng chí có đau chân không?
 
Văn Bình cười khẩy:
 
- Êm lắm. Còn êm hơn cái eo người tình của đồng chí.
 
Tên lính trợn mắt ốc lồi:
 
- A, mày dám hỗn. Ông lại dần cho một mẻ bây giờ.
 
Hắn vừa nói vừa nhổ nước miếng vào giữa mặt Văn Bình. Tránh không kịp, chàng lãnh trọn bãi nước miếng bẩn thỉu, hôi thối vào giữa trán. Nếu hai tay chàng được rảnh rang thì tên lính vuốt râu hùm đã ăn đòn nằm chỏng gọng trên đất. Do tay xích, chân cùm, Văn Bình đành nhẫn nhục chờ cơ hội.
 
Thấy chàng nín thinh, tên lính gật gù:
 
- Biết điều là phải lắm. Từ xưa đến nay, chưa đứa nào dám trêu oai tao, mày chỉ mới ăn đờm là còn nhân đạo. Để mày nhớ lâu, tao tặng thêm một bãi nữa đánh dấu kỷ niệm êm đềm.
 
Hắn nhổ tiếp và thuận tay tát Văn Bình. Chàng thản nhiên chịu đòn, không hé răng nửa lời.
 
Bên trên có tiếng nói to:
 
- Sao mày lừng khừng thế? Mở cùm phạm nhân mau lên.
 
23 lúi húi mở chốt cùm. Cùm được nhấc lên. Văn Bình rút chân thấy ê ẩm cả người. Thế cùm tréo làm chân cương máu, sưng vù khiến chàng khi đứng dậy thì đau buốt đến tận óc và loạng choạng muốn té.
 
Tên gác đen thui cười khoái trá:
 
- Mời ông trèo thang nhanh lên. Kẻo ngứa tay, tao lại cho phát đạn bỏ mẹ bây giờ.
 
Văn Bình vịn cầu thang gỗ lặng lẽ trèo lên. Chàng có tài hồi phục thần tốc, chỉ cần hít vài hơi thở trong lành là lấy lại một phần sức lực ngay. Bên trên là một thạch động, được ngăn bằng phên nứa. Hai cái ghế vải gấp, loại ghế của quân đội viễn chinh Pháp, được kê tênh hênh giữa nhà bên cạnh đống vỏ chai không. Điều làm chàng ngạc nhiên là một mâm cơm thịnh soạn nằm ngay ngắn trên cái ghế đẩu ở góc. Bụng đói sẵn, Văn Bình chỉ muốn ngồi vào tự thết một bụng no nê. Song trước khi giải quyết vấn đề bao tử, chàng phải cho tên lính đen thui, số hiệu 23, một bài học về phép xử thế. Hắn đã trèo khỏi thang. Nhác thấy chai rượu trắng, hắn vồ lấy tu ừng ực. Đối diện Văn Bình là 3 gã đàn ông mặt mày dữ tợn, đeo đầy súng và dao găm. Cả 3 đều ngó chăm chú như muốn thôi miên chàng.
 
Tuy tay chân còn bải hoải –và tuy xích sắt còn trói quặt hai tay ra sau lưng- Văn Bình đã khỏe lại. Đã đến lúc chàng cần ra oai với bọn gác. Chàng biết là chưa có cơ hội trốn thoát nhưng ít ra chàng cũng phải làm chúng nể sợ.
 
Uống rượu xong, 23 chỉ mặt Văn Bình, khoe khoang với bạn:
 
- Các cậu nhìn xem, thằng điên này dám xấc xược với tôi. Tôi vừa tặng hắn cái tát nổ đom đóm. Bọn mình nên đãi hắn thêm một chầu nữa cho tỉnh người.
 
Một tên lớn tuổi gạt phắt:
 
- Không được. Đại tá không cho phép đánh đập.
 
Nắm được thóp địch, Văn Bình nhổ nước bọt trả thù vào mặt 23. Do đứng gần chàng, hắn bị tối tăm mặt mũi. Hắn chưa kịp phản ứng thì Văn Bình đã phóng ra ngọn độc cước. Nền nhà trơn trượt nên chàng hụt đòn. Tuy vậy tên gác cũng ôm bụng nhăn nhó. Ngọn cước của chàng móc trúng dạ dầy hắn. Hắn hét lên một tiếng khủng khiếp rồi nhảy xổ vào người Văn Bình. Nhưng chàng đã đợi sẵn với ngón đá thứ nhì. Lần này chàng khều bằng gót chân. Hắn kêu “hự“ thảm thiết rồi ngã lăn nhưng lại lồm cồm bò dậy vớ khẩu súng dựa bên giường vải, lên đạn đánh soạch. Bạn hắn đạp cườm tay hắn cho khẩu súng văng ra. Tên lớn tuổi quát:
 
- Mày không có quyền làm lộng.
 
23 ôm tay kêu đau. Mắt hắn nhìn Văn Bình gườm gườm. Chàng mỉm cười ngạo mạn. Một phút sau chàng nói:
 
- Tôi chấp anh cầm dao, còn tôi, tôi chỉ đấu bằng chân thôi.
 
23 rít lên:
 
- Đừng quá quắt! Tao sẽ băm vằm mày ra trăm mảnh.
 
Tên lớn tuổi can gián:
 
- Im đi mày.
 
Rồi ngoảnh sang Văn Bình:
 
- Yêu cầu anh phục thiện một chút. Nếu cứng cổ, miễn cưỡng tôi phải dùng biện pháp mạnh.
 
Văn Bình ưỡn ngực thách thức:
 
- Các anh muốn bắn, muốn chém, muốn làm gì, tùy ý. Nhưng cấm không được tỏ thái độ thô bỉ. Tuy bị xích tay, tôi vẫn còn đủ sức hạ sát 2 người trong bọn anh.
 
Tên lớn tuổi đấu dịu:
 
- Chuyện đã qua, xin xí xóa. Sở dĩ tôi đưa anh khỏi hầm vì có lệnh trên. Mời anh lên đây chẳng phải để tra tấn mà là để ăn bữa cơm no nê.
 
Giọng nói đạo đức giả của hắn làm chàng kinh tởm. Một tên khác tiếp:
 
- Chắc anh đói lắm. Bọn tôi đã dọn những món ngon bất hủ. Rán ăn cho hết kẻo xuống âm phủ lạnh lẽo lại trách chúng tôi.
 
Văn Bình lặng thinh không đáp. Chàng được dẫn đến ghế vải và ngồi xuống. Tên lớn tuổi rút túi ra cuộn dây thừng ni lông, loại dây nhỏ nhưng rất bền, và trói nghiến 2 chân chàng lại. Chàng thản nhiên nhìn hắn trói chàng vào tảng đá nhọn từ dưới đất nhô lên. Chàng chỉ có hy vọng thoát thân nếu nhổ nổi tảng đá nặng mấy trăm kí và bứt hết mấy chục vòng dây dù kiên cố. Tên lớn tuổi căn dặn:
 
- Phiền anh ngồi yên. Bây giờ tôi tháo xích tay.
 
Một tên lính bưng mâm cơm lại. Văn Bình nhìn vào mâm: đồ hộp cá thịt bầy la liệt, và đặc biệt có chai rượu vang đỏ và điếu xì gà Mani to tướng.
 
Tên lớn tuổi nhìn giữa mắt chàng, giọng nghiêm nghị:
 
- Mâm thức ăn này được dọn riêng cho anh. Tôi dành cho anh nửa giờ. Nếu anh thiếu can đảm thì hãy uống hết chai vang. Trong trường hợp chưa say, tôi sẵn sàng biếu thêm nửa lít rượu đế.
 
Chàng hỏi hắn:
 
- Tại sao tôi phải cần can đảm?
 
Hắn cười bí mật:
 
- Lát nữa, anh sẽ biết.
 
Văn Bình thừa hiểu lát nữa người ta sẽ làm gì. Đây - nếu chàng không lầm- có thể là bữa ăn cuối cùng của đời chàng. Tử tội trước khi ra pháp trường thường được đánh chén say sưa. Có người uống rượu mềm người để khỏi run rẩy, nhưng cũng có người sợ quá không ăn, uống được gì.
 
Một tên lính cầm chai rượu gật gù:
 
- Rượu vang ngon quá, bạn nhỉ? Đáng tiếc là bạn chỉ được nhậu lần này ô hô vĩnh biệt.
 
Tên lính khác xen vào:
 
- Khóa miệng lại đi mày.
 
Văn Bình mỉm cười:
 
- Đây là bữa ăn cuối cùng của tử tội, phải không? Nếu vậy, tôi xin cám ơn.
 
Chàng thản nhiên rót rượu vang đỏ hồng vào cái ca sắt và đưa lên miệng nốc một hơi. Rượu chát khá đậm đà, chắc được nhập cảng và phải là thứ Bọt đô chính hiệu. Rồi chàng bẻ bánh mì ăn ngon lành. Nói cho đúng, chàng cũng lo lắng song ở vào trường hợp một tay gián điệp quan trọng bị bắt thì lo lắng chỉ là vô ích, vì số phận chung cho gián điệp luôn luôn là án tử hình. Hộp thịt bò Mỹ được mở nắp. Văn Bình múc ăn với dáng điệu rềnh rang của người nhàn rỗi ngồi thưởng thức bữa ăn ngon.
 
Một tên lính nói:
 
- Tôi nhắc lại cho anh nhớ. Anh chỉ còn 30 phút.
 
Văn Bình ngước mắt:
 
- 30 phút hơi ít, nhưng thôi cũng được. Xuống âm phủ tôi sẽ phù hộ cho các anh.
 
Một tên nhăn mặt:
 
- Đừng giả bộ nói đùa. Chúng tôi không lỡm anh đâu. Chúng tôi được lệnh cho anh ăn ngon trước giờ ra pháp trường. Lát nữa anh sẽ chết. Không phải chết bằng thuốc xi a nuya mà bằng đạn AK 47.
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Nếu bắn, xin các anh nhắm cho trúng. Đạn ở mật khu rất hiếm, còn hiếm hơn đàn bà đẹp, bắn trật ra ngoài phiền lắm.
 
Tên chỉ huy quát:
 
- Câm miệng. Lát nữa bị lôi ra bãi lại run như cầy sấy.
 
Văn Bình tợp ngụm rượu vang:
 
- Các anh run, còn tôi thì không. Vì lẽ các anh không được ăn no. Trời thì lạnh, trời này mà được ôm đàn bà trong phòng có lò sưởi thì tuyệt.
 
Tên chỉ huy ra lệnh:
 
- Mày còn ba hoa, tao sẽ bắn nát họng.
 
Văn Bình ném luôn cái ly vào mặt hắn, rượu bắn tung tóe. Hắn luống cuống trong một phút, mặt mày đầy rượu vang đỏ. Văn Bình nói:
 
- Tao khiêu khích mày đấy. Mày thử bắn coi.
 
Tên chỉ huy vuốt mặt cho sạch rượu, mắt long sòng sọc song hắn lặng thinh không nói lời nào vì có tiếng động cơ xe hơi rì rì vẳng tới. Một tên kêu lên:
 
- Đại tá đến.
 
Cả bọn chụm chân đứng nghiêm khi Vương Sinh bước vào. Vương Sinh vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh thường lệ. Văn Bình không thèm ngước đầu. Chàng còn bận châm điếu xì gà thơm phức.
 
Vương Sinh dằn giọng:
 
- Văn Bình, hẳn anh đã biết đây là bữa cơm cuối cùng. Tôi nhận được lệnh hành quyết anh nội ngày nay. Anh theo đạo nào? Tôi sẵn sàng cho phép anh xưng tội trước khi thọ hình.
 
Văn Bình hỏi:
 
- Xưng tội với ai?
 
Vương Sinh nói:
 
- Trong tổng hành dinh có một nhà sư và một ông cha. Anh cần ai, tôi sẽ cho mời đến ngay.
 
Văn Bình hít một hơi xì gà:
 
- Cám ơn lòng tốt của anh. Tôi không theo đạo nào cả.
 
- Anh nói láo. Tôi biết anh theo đạo Phật.
 
- Thế hả? Anh theo Công giáo hay Phật giáo?
 
- Vô thần.
 
- Anh dùng sai chữ. Vô thần không đúng. Anh là kẻ vô luân.
 
- Đừng lộng ngữ. Tôi nhắc lại lần nữa, anh theo đạo nào?
 
- Nữ đạo.
 
- Hừ, lại hỗn xược. Nữ đạo là cái quái gì?
 
- Vương Sinh ơi, anh ngu như bò. Nữ đạo là đạo của giống đực trên trái đất. Quả địa cầu bẩn thỉu này đã trở thành tươi đẹp là nhờ đàn bà. Loài người chia ra làm 5 đại châu là vì đàn bà. Con người sống vì đàn bà. Bởi vậy, trước khi chết tôi xin anh cho được gần đàn bà, nhưng phải là đàn bà đẹp. Thật đẹp. Mặt mũi đẹp đã đành, thân hình cần đẹp nữa. Nhưng thôi, anh không phải là kẻ sành điệu. Anh chưa biết lựa chọn.
 
Nói đoạn, Văn Bình cười khanh khách.
 
Vương Sinh nổi giận:
 
- Được, cứng đầu thì cho chết. Tiểu đội trưởng hành quyết đâu?
 
Tên tiểu đội trưởng gân cổ hét:
 
- Có mặt.
 
Vương Sinh ra lệnh:
 
- Mang hắn ra bãi.
 
Văn Bình được cởi trói 2 chân nhưng tay lại bị xích quặt như cũ. Chàng để mặc, không thèm chống cự. Xong xuôi, một tên bịt mắt chàng bằng vuông vải đen. Chàng phản đối:
 
- Khỏi cần bịt mắt. Tôi muốn nhìn họng súng, khoái hơn.
 
Vương Sinh gạt:
 
- Không được. Phải bịt mắt anh để bảo vệ bí mật.
 
Văn Bình hắng giọng:
 
- Chắc anh sợ tôi xuống âm phủ báo cáo với Diêm Vương?
 
Vương Sinh im lặng. Bịt mắt xong, Văn Bình bị đẩy ra ngoài. Tuy được xốc cách, chàng vẫn vấp ngã. Chàng cố tình vấp ngã để xô bọn lính vào nhau. Mục đích của chàng là thừa cơ lộn xộn đoạt một khẩu tiểu liên. Tuy 2 tay bị xích song chàng vẫn có cách xử dụng súng để chuyển bại thành thắng. Xuyên qua làn vải đen dày, Văn Bình nhận thấy trời còn sáng. Có lẽ trời mới chuyển chiều. Chàng nghe tiếng thác nước chảy róc rách đâu đây. Suối Krê chăng? Nếu vậy chàng thoát thân không khó. Chàng đã thuộc lòng khu vực gần suối Krê. Có thể nhà giam nằm trong hầm đá, dưới giòng suối.
 
Chàng hếch mũi ngửi. Chàng không thể quên được những mùi hương lạ lùng bên suối Krê. Mùi phấn mằn mặn của những cây nứa mới chặt đã khắc sâu vào khứu giác chàng một mùi vị không tài nào phai nhạt. Bỗng chàng bị đấm tới tấp vào mặt. Chàng ngã chúi. Lần này chàng không giả vờ nữa. Máu miệng chàng tuôn ra ri rỉ. Trong khi ngã, chàng đâm sầm vào ngực một tên lính. Bị xô bất thần, hắn ngã theo. Kế hoạch thoát thân vụt hiện trong trí. Văn Bình không nghĩ đến những cú đấm thôi sơn đang giáng xuống mà chỉ nghĩ cách đoạt súng. Tên lính lồm cồm bò dậy. Căn cứ vào những tiếng động, chàng biết hắn cách chàng nửa thước. Óc chàng tính nhanh như máy điện tử. Nếu không bị trói, chàng có thể đoạt súng dễ dàng dẫu địch giữ võ khí cẩn mật đến mấy chăng nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, 2 cánh tay vô địch của chàng đã trở thành vô dụng. Giá 2 mắt chàng không bị che kín, chàng có thể vận dụng cước pháp thần diệu để thoát thân. Giờ đây, chàng chỉ còn một lối thoát duy nhất: xử dụng biến thế của ushirô ukêmi.
 
Ushirô ukêmi là một thế ngã lộn ra sau của nhu đạo. Bất cứ võ sinh nhập môn nào cũng am tường thế này để tránh bị thương tích. Một bậc thầy ở Đông kinh đã dạy chàng bí pháp đoạt súng bằng nách sau khi phóng người ngã ra sau bằng ushirô ukêmi. Muốn thành công chàng phải canh đòn thật chính xác. Chàng nín thở để gia tăng sự nhạy cảm của giác quan. Tuy mắt bị bịt chặt, chàng vẫn “nhìn” được gián tiếp bằng mũi và tai. Vành tai rất thính đã giúp chàng đo lường âm thanh để đoán vị trí của địch. Chàng lại ngửi thấy mùi bồ hôi người và mùi tanh tưởi lạnh lẽo từ nòng súng phát ra. Trong hành động táo bạo này, chàng chỉ hy vọng một phần mười thắng lợi. Tuy vậy, chàng vẫn phải tấn công, nếu không chàng sẽ chết. Nghĩ vậy, chàng cong mình như con cá vọt khỏi mặt nước nhoài ra đất. Chàng tính không sai: 2 bàn tay bị trói của chàng chạm vào bá súng. Chàng nhoài vai ra, sửa soạn kẹp lại, bàn chân rút lên, ngón chân cái sửa soạn đạp cò súng. Trong một vi phân tích tắc đồng hồ, nhạc điệu tacata của thần Chết sẽ vang lên. Nhưng chàng không ngờ là nền đất nơi chàng ngã xuống lại nghiêng 45 độ. Chàng chưa kịp cặp súng vào nách thì nó đã vuột khỏi và lăn thẳng xuống vực. Và một tiếng quát hằn học the thé bên tai:
 
- Nằm yên, không tao bắn chết.
 
Biết không xong, Văn Bình bèn nằm yên. Chàng tự trách phản ứng quá chậm khiến địch có đủ thời giờ đối phó. Tiếng quát dấm dẳng lại vẳng lên:
 
- Bây giờ cho phép đứng dậy. Đừng ngo ngoe mà bỏ mạng. Súng đã lên đạn đây này.
 
Một tiếng “soạch” rùng rợn vang lên. Hai họng súng dí mạnh vào lưng Văn Bình. Chàng cảm thấy ớn lạnh. Nếu một đứa táy máy cò súng thì chàng hết đời.
 
Chàng lại nghe giọng cười chế nhạo của Vương Sinh:
 
- Ha, ha, mắt bịt, tay xích mà định cướp súng! Rõ thằng điên.
 
Văn Bình cười gằn:
 
- Thằng điên mà các anh phải huy động cả tiểu đội võ trang để canh gác.
 
Vương Sinh rít giọng:
 
- Mày đừng nỏ miệng. Chỉ mấy phút nữa mày sẽ được về chầu Diêm chúa. Xuống suối vàng, mày sẽ tha hồ hú hí với con nỡm Hoàng Hoa của mày.
 
Văn Bình không đáp. Trong óc chàng vừa hiện lên hình ảnh cuối cùng của Hoàng Hoa trước phút vĩnh biệt cõi đời. Nàng biết không còn sống nữa mà vẫn mỉm cười, nụ cười tươi tắn và ngây thơ mà chưa hề gặp trên môi đàn bà đẹp.
 
Tiếng hô dõng dạc:
 
- Đứng lại.
 
Văn Bình bị nắm khuỷu tay kéo lui. Tiếng suối chảy róc rách đã xa dần. Ánh sáng bắt đầu nhàn nhạt. Chắc hẳn hoàng hôn đã xuống. Văn Bình nghe quạ kêu quang quác. Chàng hình dung ra bầy quạ đen bay liệng vần vũ trên cao. Đó là điềm gở. Đàn quạ đang muốn ngầm bảo chàng sắp chết. Chàng cố giữ vẻ thản nhiên.
 
Vương Sinh lại ra lệnh:
 
- Chuẩn bị xong chưa?
 
Có tiếng đáp đồng loạt:
 
- Thưa, xong.
 
Văn Bình bị đẩy ngồi xuống. Căn cứ vào xúc giác, chàng biết mình đang ngồi trên gốc cây vừa chặt. Giờ phút chờ đợi thật nặng nề. Văn Bình nghe rõ tiếng nện đất thình thịch. Chàng đoán địch đang trồng cọc. Lát nữa tử tội sẽ được lôi lại trói cánh khuỷu vào cọc.
 
Tiếng vồ nện đất mỗi lúc một thưa. Văn Bình bỗng hồi tưởng lại những kỷ niệm lạ lùng của quá khứ. Trong đời gián điệp, chàng đã bị đưa ra pháp trường nhiều lần, và lần nào chàng cũng thoát chết. Chàng thoát nạn chẳng hiểu vì đa mưu túc kế, võ thuật phi thường, đủ sức chuyển bại thành thắng trong trường hợp nguy nan, hay vì chàng được phép lạ nhiệm màu phù trợ. Có lần địch đã trói chàng vào cọc, bịt mắt hẳn hòi, đội hành quyết rục rịch lên đạn thì một trái bom nhỏ được tung vào đám đông, và chỉ trong 3 tích tắc đồng hồ ngắn ngủi chàng đã vận ngoại công bứt tung giây trói và cướp khẩu cạc bin quét địch ngã gục cả bọn. Lại có lần chàng đang ngủ trong lao - một nhà hầm tối om, ướt át và hôi thối không kém nhà hầm của R- thì bị dựng dậy. Đèn bấm sáng rực chiếu vào mặt làm chàng bàng hoàng chói mắt. Không kịp mặc quần áo, chàng bị lôi sềnh sệch ra ngoài. Trời lạnh như cắt ruột. Chàng nhớ rõ đó là cuối đông - một mùa đông lạnh kinh khủng, nước sông rủ nhau đông thành đá, và tuyết trắng phủ đầy đường- mà chàng chỉ mặc phong phanh manh áo mỏng và rách bươm. Kẻ khác đã bị sưng phổi mà chết song chàng được tạo hóa phú cho sức chịu đựng vô song. Bọn lính ngại rét muốn hành quyết thật nhanh, quên bịt mắt chàng. Từ sà lim ra pháp trường phải qua sân banh rộng thênh thang. Bọn trẻ trong vùng đào hố khắp sân làm chỗ núp đánh nhau. Chính những cái hố bất ngờ này đã cứu Văn Bình. Hai tên dẫn đầu trượt ngã. Văn Bình vung tay đoạt lưỡi mã tấu sắc như nước, múa lên một vòng. Mấy cái đầu rơi lăn lông lốc. Nội đêm ấy, chàng vượt biên giới.
 
Gần như lần nào, đàn bà cũng cứu chàng khỏi chết. Họ là ai, tên là gì, nhiều quá chàng không nhớ hết. Chàng chỉ nhớ một đêm, một cô gái tuyệt đẹp rủ chàng đi trốn. Nàng là em gái đại tá Woòng, kẻ đang ra lệnh bắn chàng.
 
Chàng thở dài chua chát.
 
Vương Sinh nghe thở dài than vãn của chàng, hắn quay lại, giọng đắn đo:
 
- Anh tiếc đời lắm ư?
 
Văn Bình đáp:
 
- Đời đẹp như tấm thân nõn nà của hoa hậu thế giới, ông già hơn 100 tuổi và ông thái giám còn tiếc huống hồ là tôi...
 
- Nghĩa là anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy sự sống?
 
- Không.
 
- Anh điên. Anh vừa nói tiếc, giờ lại đáp không.
 
- Có lẽ tôi điên, và anh cũng điên.
 
- Nói bậy.
 
Vương Sinh chạm bàn tay vào vai chàng. Hắn nói nhỏ chỉ đủ cho chàng nghe:
 
- Anh đừng giận tôi nhé. Tôi đã tìm mọi cách đình hoãn cuộc hành quyết nhưng YK không chấp thuận. Hắn đòi phải giết anh nội ngày nay.
 
- Hắn nghĩ rất đúng.
 
- Anh không đưa ra đề nghị nào ư? Tôi đến đây, không phải để bàn chuyện tầm phào mà để nghe anh đề nghị.
 
- Đề nghị ra sao?
 
- Ra sao thì anh biết lấy.
 
- Tôi ngu lắm nên không biết.
 
- Đồ dại. Trên đời, tôi chưa thấy ai dại như anh.
 
- Buồn ngủ quá, anh Vương Sinh ơi! Anh nên hạ lệnh khai hỏa ngay vì cả tuần nay tôi chưa được chợp mắt. Ái chà, lát nữa mình sẽ được ngủ, ngủ tha hồ, ngủ sướng mắt, ngủ mãi mãi.
 
Vương Sinh nghiến răng:
 
- Tôi đã thuyết phục anh hết lời. Tại anh gây ra, không phải tại tôi. Chào anh, tôi đi đây.
 
Văn Bình gọi giật:
 
- Anh đi đâu?
 
Vương Sinh gắt:
 
- Trở về văn phòng báo cáo là tử tội đã được hành hình.
 
- Cám ơn.
 
Văn Bình nghe tiếng chân Vương Sinh nhỏ dần rồi im bặt hẳn. Có lẽ chiều đã xuống. Làn vải bịt mắt chàng đã chuyển sang màu đục lờ lờ. Văn Bình lại nghe nhiều tiếng chân khác. Rồi tiếng hô oang oang:
 
- Đứng lại. Nghiêm. Bên trái, quay. Bỏ súng xuống. Bồng súng lên.
 
Văn Bình vẫn ngồi im như pho tượng. Chàng bỗng thèm điếu thuốc Salem hơn bao giờ hết. Mùi bạc thơm thơm đối với Văn Bình khi ấy có sức quyến rũ lạ lùng.
 
- Chuẩn bị.
 
Bỗng có mùi thuốc lá Salem quen thuộc phảng phất trước mũi chàng. Thoạt đầu, chàng tưởng mình ngủ mê, nhưng mùi bạc hà mỗi lúc một thơm phức. Không hiểu sao chàng lại nghĩ rằng người đang hút thuốc trước mặt chàng là phụ nữ, và là phụ nữ tuyệt đẹp. Có lẽ nàng biết chàng là đệ tử trung thành của thuốc Salem nên cố tình trêu ngươi.
 
Văn Bình nói bừa:
 
- Gớm, thuốc lá Salem của cô thơm quá.
 
Giọng oanh vàng thỏ thẻ trả lời:
 
- Cám ơn ông. Ông cũng thích Salem ư?
 
Văn Bình mỉm cười:
 
- Còn phải nói. Chỉ cần cho tôi một điếu Salem thì bảo chết tôi cũng chết.
 
- Ông hay nói đùa ghê. Ông không biết trong mấy phút nữa sẽ bị hành quyết ư?
 
- Tôi không nói đùa đâu, cô ạ, tôi nói thật đấy. Tôi sống đã quá thọ, có chết cũng không oán than, nhất là trước khi chết lại được mỹ nhân an ủi.
 
- Bậy nào. Tôi xấu lắm, ông ạ.
 
- Cô không đánh lừa nổi tôi. Tôi biết cô đẹp lắm.
 
- Ông bị bịt mắt, làm cách nào biết được tôi đẹp hay xấu?
 
- Cái đó mới tài.
 
Văn Bình định nói thêm, nhưng một tiếng hô khác đã xé màn không khí căng thẳng:
 
- Xạ thủ, quỳ xuống!
 
- Nâng súng lên, sửa soạn bắn!
 
Chàng thản nhiên chờ đợi. Chàng đọc nhiều sách nên biết sự chết thường đến với người bị hành quyết rất ngọt ngào. Nếu chỉ bị bắn một hai phát thì nạn nhân đau nhói như kim đâm vào da thịt, nhưng nếu là cả loạt đạn thì tử tội không còn biết đau đớn gì nữa. Nhiều viên đạn xuyên phá cùng một lúc làm tê liệt thần kinh hệ khiến tử tội chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran. Nóng ran một cách lạ lùng như chàng trai nóng ran 2 má khi tỏ tình lần đầu trong đời với 1 cô gái xinh đẹp. Sau một giây đồng hồ nóng ran, nạn nhân giật nẩy người rồi linh hồn bay thoát vào khoảng không vô tận. Cuộc vĩnh biệt xảy ra nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi người chết không kịp có thời giờ nhận thức để biết mình đã chết.
 
Văn Bình ưỡn ngực ra phía trước. Chàng muốn 10 viên đạn cạc bin quái ác kia đều găm đủ vào ngực chàng. Trái tim chứa đầy nhiệt huyết của chàng sắp ngừng đập. Và 2 cánh tay bắp thịt cuồn cuộn vẫy vùng bao năm trên các đấu trường nguy hiểm cũng sắp buông xuôi. Chàng miên man nghĩ đến những hình dáng kiều diễm của nữ giới đã gặp gỡ trong đời. Nhiều người đẹp đã chết, song nhiều người còn sống. Nguyên Hương mới cắt mái tóc, dán chặt màng tang phía trên bồng cao kiểu “cao bồi“ mới, thích hợp với khuôn mặt nhí nhảnh luôn luôn cười duyên, với bộ ngực nâng cao không cần xú chiêng Pháp, và nhất là cái quần chẽn ống làm tăng vẻ hấp dẫn của những đường cong kỳ thú. Giờ này, Nguyên Hương đang ngồi cắn bút trong văn phòng ông Hoàng. Văn Bình được biết ông Hoàng đã dời trụ sở sau khi chàng lọt vào mật khu R. Chắc hẳn căn phòng của Nguyên Hương không còn gắn máy lạnh tối tân như hồi ở gần trường bay Tân sơn nhất nữa song làn da và khóe mắt của nàng đủ mang lại cho gian phòng một khí hậu mát rợi. Và Văn Bình không còn diễm phúc tận hưởng cảm giác mát rợi tân kỳ kia nữa.
 
Văn Bình nghe tiếng người nói lớn:
 
- Văn Bình, giờ đền tội của anh đã đến. Anh muốn trối trăng gì không?
 
Chàng đáp, giọng bình thản:
 
- Không. Cám ơn anh nhiều lắm.
 
Tiếng hô:
 
- Xạ thủ, lên đạn.
 
10 khẩu cạc bin nạp đạn cùng một lúc, tạo một âm thanh rùng rợn, báo hiệu cho tử thần. Một tiếng hô khô khan khác tiếp theo:
 
- Bắn.
 
Văn Bình có cảm tưởng như trận mưa bom đột ngột xuống bãi chiều vắng vẻ.
 
Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng,...
 
Chàng cựa mình thật mạnh như muốn đứt giây trói và nhổ phăng cây cọc khỏi mặt đất. Chàng gục xuống. Trong cơn nửa tỉnh, nửa mê chàng nghe mang máng một loạt đạn tiểu liên.
 
Tacata, tacata.
 
Rồi loạt tiểu liên thứ hai.
 
Tacata, tacata.
 
Những tiếng rú thất thanh nổi lên. Thời gian từ khi súng nổ đến khi có những tiếng rú rất ngắn - chỉ chừng một phần mười giây đồng hồ- song Văn Bình lại tưởng như dài vô tận. Chàng thấy nong nóng ở ngực và ở mặt. Đạn đã bắn vào người chàng rồi chăng? Chàng sắp vĩnh biệt cõi đời đầy lạc thú rồi chăng? Chàng không biết nữa.
 
Lặng lẽ và từ từ, tâm thức Văn Bình chìm vào hư vô. Màn đêm thần bí, ảo não buông xuống cánh rừng ghê rợn.
 
 



Chương XII
 
Tiểu Nương
 
 
Trên con đường đất đỏ uốn khúc giữa thung lũng xanh rờn, một nữ lưu mảnh dẻ cúi rạp trên lưng con ngựa trắng. Tuy không yên cương, nàng vẫn điều khiển được con bạch mã dễ dàng. Trông nàng phi ngựa, người đàn ông nào cũng bâng khuâng nhớ đến tiểu thuyết cổ kể lại thành tích những thiếu nữ đẹp tuyệt trần lướt gió ngàn, tung bay kiếm bạc làm bồi hồi ngẩn ngơ.
 
Con ngựa trắng hí một tiếng dài. Nó có cái ức đầy đặn, bốn cẳng thon tròn, chứng tỏ là thiên lý mã, một ngày vượt hàng ngàn cây số trong rừng như chơi.
 
Thiếu nữ ép đùi kềm ngựa lại trước chòi canh.
 
Một tên lính chạy ra, tay khoa mã tấu sáng loáng. Hắn hỏi:
 
- Cô là ai?
 
Cô gái cười ngất:
 
- Đại tá đang chờ tôi.
 
Tên lính chụm lại, đứng nghiêm:
 
- Thưa, đại tá ra lệnh bất cứ ai đến cũng phải xưng tên.
 
Nàng cười to thêm:
 
- Lại đây, chị khai tên cho.
 
Nàng giả vờ luồn tay vào cái túi vải đeo bên hông. Tên lính tiến lại, dáng điệu khúm núm. Hắn đã biết tính đại tá Woòng. Không ngày nào đại tá không dành thời giờ để tiếp khách đàn bà. Song đây là lần đầu hắn giáp mặt cô gái cưỡi ngựa lạ lùng. Chờ tên lính tiến sát gần hông ngựa, thiếu nữ mới đá móc vào mặt hắn. Giầy của nàng thuộc loại đặc biệt, mũi gót đều đóng đinh sắt dùng để thúc ngựa. Động dụng mũi nhọn này biến thành võ khí lợi hại. Nàng nhắm rất đúng. Mũi giầy thọc giữa mặt tên lính. Bị tấn công bất thần, hắn tránh không kịp. Mũi giầy làm máu tuôn như xối. Hắn hét lớn:
 
- Trời ơi!
 
Rồi ngã vật. Một người đeo lon sĩ quan từ trong chòi canh chạy vụt ra, khẩu Tôm sông lắc lư trên tay. Sắc mặt hắn hầm hầm, tưởng như gặp ai cũng có thể ăn tươi nuốt sống. Hắn nâng súng sửa soạn nhả đạn. Chợt sau lưng có tiếng quát hách dịch:
 
- Bỏ súng xuống. Mày điên hả?
 
Viên sĩ quan sợ hãi tuân lệnh. Đại tá Woòng từ vọng gác bước ra. Thiếu nữ kỵ mã gọi to, thân mật:
 
- Anh Woòng.
 
Đại tá Woòng đáp:
 
- Em.
 
Nàng nhảy xuống ngựa, chạy vội về phía đại tá Woòng rồi gục luôn vào người hắn. Hắn ôm cứng nàng trong vòng tay lực lưỡng. Môi nàng dính chặt môi hắn, gần như nàng đeo gọn lấy đại tá Woòng, 2 chân nhấc bổng khỏi mặt đất.
 
- Anh Woòng yêu quý của em.
 
- Tiểu Nương yêu quý của anh.
 
Thiếu nữ là Tiểu Nương. Nhìn nàng, thật khó biết nàng là thiếu nữ hay thiếu phụ. Nàng mặc áo tàu dài xẻ đùi, bằng hàng đen mỏng. Lệ thường, sường sám được mặc hơi cao trên đầu gối, Tiểu Nương lại may cao hơn, như váy mini cốt để khoe khoang cặp giò cân đối tuyệt mỹ. Ngực và eo nàng còn cân đối hơn. Bụng nàng thót lại tưởng như suốt đời nàng không hề ăn vì với loại áo bó chặt da thịt như áo vũ công chỉ ăn nửa bát cơm là tuột hết đường chỉ. Ngực nàng tròn trịa, nhô ra trong sự mời mọc khêu gợi, đố người đàn ông nào ngoảnh mặt được ra chỗ khác.
 
Những đường cong độc đáo này chứng tỏ Tiểu Nương còn con gái, nhưng quan sát kỹ miệng cười và cặp mắt của nàng, kẻ tinh đời có thể kết luận nàng không còn ở tuổi thanh tân. Duyên dáng khác thường của nàng là nàng không cười bằng miệng mà cười bằng mắt, và mỗi khi cười tự nhiên là nàng ưỡn ngực trong cử chỉ khiêu khích nẩy lửa như muốn chọc thủng áo cho 2 trái tuyết lê nhảy cỡn ra ngoài.
 
Đại tá Woòng nói:
 
- Em đánh đập lính của anh, còn đứa nào dám ở đây nữa.
 
Tiểu Nương nũng nịu:
 
- Nếu anh quý lính hơn em thì thôi, em xin trở về Nam vang.
 
Đại tá Woòng hôn giữa miệng nàng:
 
- Ồ, anh nói chơi, đời nào anh chịu rời em nửa nước.
 
Tiểu Nương sống tại Nam vang. Nàng là con chim sơn ca trong các hộp đêm thượng lưu của xứ Chùa Tháp. Bọn vương tôn công tử mê nàng như điếu đổ vì nàng có biệt tài là không già, và như nàng Hạc Cơ khi xưa, nàng luôn luôn là dậy thì. Người ta không biết Tiểu Nương từ đâu đến và trước kia nàng làm nghề gì. Một đêm kia, nàng nhảy múa trong một quán ăn sang trọng. Rồi thiên hạ đổ xô lại quỳ mọp dưới chân nàng. Cho đến ngày nàng gặp đại tá Woòng. Woòng xấu như ma song túi tiền của hắn không xấu chút nào hết. Không những hắn có nhiều tiền, hắn lại có nhiều thế lực nữa. Tiểu Nương dọn va li theo đại tá Woòng. Thoạt tiên, hắn thuê cho nàng một tòa biệt thự tráng lệ ở trung tâm thành phố. Sau đó hắn đưa hẳn nàng vào mật khu. Sự ra đi của Tiểu Nương là một bí mật ghê gớm nên nàng không thổ lộ cho ai biết.
 
Woòng khoác vai nàng vào căn nhà gỗ sau chòi canh. Đứng xa, người ta không nhìn thấy vì căn nhà bị che kín bởi những lùm cây xanh biếc. Trong nhà, Woòng đã dành sẵn tiện nghi tân tiến để tiếp người đẹp. Hắn ngả lưng trên ghế sa lông lót nệm dầy, nhe mắt ngắm nàng, giọng nghiêm trọng:
 
- Tiểu Nương, anh có việc rất quan hệ muốn nhờ em.
 
Tiểu Nương mỉm cười:
 
- Anh lại muốn cấm em đến thăm Vương Sinh chứ gì?
 
- Không phải thế đâu. Từ lâu, anh coi em như vợ, có lẽ còn thân tình hơn vợ nữa vì chỉ có em mới biết rõ bí mật về nghề nghiệp của anh. Hồi sáng, anh đã nói với em về vụ một điệp viên nguy hiểm của địch lọt vào mật khu. Giờ đây anh muốn em...
 
Woòng vừa nói vừa rút trong sà cột da đeo sau lưng ra tờ giấy đánh máy. Đưa cho nàng, hắn nói:
 
- Đọc xong, em sẽ hiểu. Chỉ có em mới làm nổi việc ấy. Hẳn em còn nhớ anh đã yêu cầu Hà nội phóng thích gia đình em?
 
- Anh đã hứa hàng chục lần mà cha mẹ, anh ruột em vẫn chưa được tha. Em không dám tin nữa dầu biết anh vẫn yêu em tha thiết.
 
- Lần này, em có thể tin anh. Anh vừa gởi công điện xong. Bản thảo đây, em đọc xem.
 
Tiểu Nương đỡ mảnh giấy màu vàng nhạt. Mặt nàng đang sa sầm bỗng tươi hẳn. Nàng hỏi:
 
- Nội ngày mai, họ đến Nam vang được chưa?
 
- Chắc được. Giờ này, anh cả quyết là họ đã được trả tự do. Phi cơ sẽ cất cánh đêm nay. Tối mai, chúng mình sẽ qua Nam vang đón họ. Cũng như em, anh rất muốn gặp gia đình em. Và khi ấy, chúng mình sẽ làm lễ thành hôn đàng hoàng.
 
Tiểu Nương nói:
 
- Cám ơn anh. Phút này, anh muốn em làm gì, em xin triệt để tuân ra lệnh.
 
Đại tá Woòng gật gù:
 
- Em đọc hết đi. Đọc xong, em hãy bắt tay ngay vào việc. Anh hoàn toàn tin tưởng nơi em.
 
Hắn vỗ tay rôm rốp. Tên vệ sĩ đen thui như cột nhà cháy hiện ra. Hắn ra lệnh:
 
- Bắt đầu từ phút này, mày phải đi theo hộ vệ cô Tiểu Nương nghe.
 
Tên vệ sĩ giơ một ngón tay, ra dấu đồng ý vì hắn là người câm. Tiểu Nương hôn nhẹ lên trán đại tá Woòng. Nàng từ từ quay ra ngoài. Woòng trầm ngâm nhìn 2 người khuất sau chòi canh doạn quay điện thoại.
 
Tiểu Nương trèo lên ngựa trắng. Không phải lần đầu nàng dấn than vào vòng nguy hiểm cho nên nàng nhận công tác của đại tá Woòng trong cung cách hết sức bình thản. Tên vệ sĩ phóng ngựa theo nàng. Nàng biết hắn từ lâu. Hắn là võ sư có ngón quyền độc ác, tài phóng dao cũng như bắn súng đã khét tiếng dọc biên giới.
 
 
* * *
 
 
Tacata, tacata...
 
Tiểu Nương vứt điếu thuốc Salem cháy dở xuống đất. Núp sau thân cây lớn, tên vệ sĩ câm đang hăng say bóp cò. Đoàn người xếp hàng chữ nhất, cách Tiểu Nương chừng 20 nước, rớt ngã như sung rụng. Nàng nhoẻn miệng cười khi thấy Vương Sinh loạng choạng té xỉu.
 
Tiểu Nương vẫy tay ra hiệu cho tên vệ sĩ câm. Hắn phóng như bay về phía cây cọc trói Văn Bình, giữa bãi rộng. Văn Bình vận nội công, cố gắng bứt đứt giây thừng nhưng đó là loại dây dù ni lông nên chàng càng vùng vẫy, dây càng thắt chặt, cứa sâu vào thịt. Tên vệ sĩ câm rút dao quắm đeo thắt lưng ra cắt giây trói cho Văn Bình. Chàng định lột băng mắt nhưng tay chân chàng đã bủn rủn. Tuy vóc người nhỏ bé, tên câm lại có sức khỏe phi thường nên hắn ôm ngay Văn Bình, xốc lên vai rồi đặt ngang trên lưng ngựa. Hai con ngựa phóng vào khu rừng đen sậm. Nằm trên ngựa, Văn Bình dần dần tỉnh lại song chỉ một phút sau, chàng lại mê man.
 
Trời nhá nhem tối. Tiểu Nương ra lệnh cho tên câm hãm ngựa. Nàng buộc ngựa vào cành cây bên ngoài thạch động. Đại tá Woòng đứng trên đồi cao dùng ống viễn kính nhìn xuống. Khi thấy 3 người bước vào động, hắn mỉm cười bí mật rồi nhảy lên ngựa đi thẳng.
 
Văn Bình được đặt ngồi trên phiến đá lớn trơn láng. Tấm vải bịt mắt được gỡ ra. Chàng bàng hoàng khi nhận thấy kẻ đối diện là một phụ nữ đẹp tuyệt trần. Trong giây phút đầu tiên, chàng tưởng mê ngủ. Dưới ánh đuốc bập bùng, nàng hiện ra chói lòa như thần vệ nữ. Chàng đã gặp nhiều đàn bà đẹp, song sắc đẹp của nàng khiến hầu hết những người khác bị liệt vào hàng Chung vô Diệm.
 
Tiểu Nương nói, giọng ngọt như mật ong:
 
- Chào anh.
 
Văn Bình ngơ ngác trong cơn khoái cảm vô biên:
 
- Cô là ai?
 
- Em là người hút thuốc lá Salem hồi nãy ngoài pháp trường. Em đã cứu anh khỏi tay Vương Sinh. Giờ đây, em giúp anh trốn.
 
- Trốn? Cô biết tôi là ai chưa?
 
Tiểu Nương cười khanh khách:
 
- Sao lại chưa? Riêng việc hút thuốc Salem cũng đủ chứng minh em đã biết nhiều, rất nhiều.
 
Văn Bình lắc đầu:
 
- Đa tạ lòng tốt của cô, song tôi không thể chiều ý cô.
 
Tiểu Nương ngúng nguẩy:
 
- Nghe danh anh đã lâu, giờ em mới rõ anh chỉ là kẻ tầm thường. Té ra Văn Bình Z.28 chỉ là kẻ tầm thường. Nếu anh nghi ngờ thì thôi, kể từ phút này chúng mình chia tay. Rồi anh coi, thiếu em, anh đừng hòng thoát khỏi mật khu.
 
- Cô là ai mà dám đoan chắc như vậy?
 
- Chẳng giấu gì anh, em là người thân của đại tá Woòng.
 
- Cô là Tiểu Nương?
 
- Anh cũng biết em ư?
 
- Vâng, tôi nghe danh cô đã lâu. Trong mật khu R có 3 giai nhân tuyệt sắc là Tiểu Doanh, Tiểu Phi và Tiểu Nương. Tiểu Nương rất được đại tá Woòng sủng ái. Đại tá Woòng nhờ cô điều đình gì với tôi?
 
- Anh đừng riếc móc em, tội nghiệp. Em thành thật thú nhận là đại tá Woòng mời em đến để nhờ một công tác quan trọng. Em đã làm tròn. Đúng hơn, em đã làm tròn phân nửa nghĩa là cứu anh ra khỏi pháp trường. Em nói thật đấy, có Trời Phật chứng giám.
 
- Không, anh không nghi em đâu. Ngay sau khi súng nổ, anh đã biết có chuyện khác thường. Tay chân anh bị bải hoải trong giây phút chứng tỏ anh bị bắn đạn thuốc mê. Riêng anh đã ăn đạn thuốc mê lần này là lần thứ hai. Khi đạn bắn ra, anh ngửi thấy mùi thơm đặc biệt. Anh cố nín thở nên chỉ bị bất tỉnh nhẹ.
 
- Anh giỏi lắm, Z.28 có khác.
 
Văn Bình vẫn mỉm cười:
 
- Không những thế, anh còn biết tại sao em ngăn anh tháo băng vải che mắt nữa kia.
 
Tiểu Nương giật mình:
 
- Anh giàu tưởng tượng thật.
 
- Em hãy nói thật, đừng giấu diếm anh nữa. Em giữ nguyên băng đên trên mắt anh vì đại tá Woòng dặn đừng cho anh mục kích quang cảnh trên bãi. Mọi người đều gục ngã chẳng phải vì trúng đạn thật mà vì bị đạn thuốc mê. Cả đại tá Vương Sinh cũng vậy. Bây giờ, anh xin hỏi em một câu dứt khoát: em muốn gì? Em đừng hy vọng kéo anh theo đại tá Woòng.
 
Tiểu Nương thở dài, giọt lệ long lanh trong cặp mắt to và đẹp:
 
- Anh mới hiểu một mà chưa hiểu hai. Em nhìn nhận những điều anh nói đều đúng, song chưa đúng hoàn toàn. Anh đã gặp Woòng tất biết em không thể yêu người đàn ông xấu xí như hắn. Hẳn em hy sinh cuộc đời em vì mục đích khác. Đại tá Woòng sai em bắt cóc anh ở pháp thường là vì phái đoàn từ Sàigòn lên đòi gặp anh để thẩm cung rồi hạ sát. Đại tá Woòng cho em hay anh là kho tàng quý báu đối với các sở gián điệp trên thế giới và riêng đối với Hắc Y nữa, nên mới bày kế cướp anh và đưa anh về Bắc kinh.
 
- Bao giờ đi?
 
- Em chưa biết nữa. Đại tá Woòng yêu cầu em giữ anh trong động này đến nửa đêm.
 
Văn Bình thừ người suy nghĩ. Một ngọn nến vừa được thắp sáng trong bóng tối âm u của thạch động lạnh lẽo. Văn Bình nghe rõ tiếng giơi đập cánh oang oác. Gã vệ sĩ câm biến mất từ khi nào chàng không biết. Chàng quay về phía Tiểu Nương:
 
- Hắn đi đâu?
 
Nàng đáp:
 
- Anh đừng ngại. Hắn gác ngoài cửa.
 
Dưới ánh nến leo lét, gương mặt nàng đẹp dội một cách huyền ảo. Sống mũi thẳng băng tạo cho gương mặt thuần túy Á đông của nàng một cái gì đặc biệt pha tây phương. Miệng nàng nhỏ và xinh, mỗi khi nàng cười hàm răng ngà lộ đều khiến Văn Bình ngây ngất, muốn ôm hôn lấy hôn để. Tiểu Nương ngước mắt nhìn chàng. Thuốc mê tản hết. Văn Bình đã hồi phục phong độ của thời sung sức. Chàng cũng nhìn trả bằng cử chỉ đắm đuối. Hai người cùng ngồi trên tảng đá lớn trơn tru hình chữ nhật. Văn Bình cầm tay nàng rồi lặng lẽ và nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Tiểu Nương không phản đối khi Văn Bình đẩy nàng ngửa cổ để đặt cái hôn nồng cháy lên môi. Toàn thân nàng run bắn.
 
Phản ứng nồng nhiệt lạ lùng của Tiểu Nương khiến Văn Bình bồi hồi như chàng thư sinh mới lạc lõng lần thứ nhất vào tình trường. Chàng ghì chặt vai nàng. Nàng đáp lại bằng thái độ ưng thuận nôn nóng và say sưa chưa từng có. Nếu Tiểu Nương đóng kịch, nàng đã đạt tới trình độ cao siêu của nghệ thuật sân khấu. Nhưng không, Văn Bình tin nàng yêu chàng, yêu bất thần sau khi choáng váng vì tiếng sét ái tình với nụ hôn cháy bỏng.
 
Ánh nến chiếu lung linh vào làn da nõn nà của Tiểu Nương. Văn Bình nâng cằm nàng, hôn lần nữa. Nàng gỡ ra, giọng lo lắng:
 
- Anh khỏe hẳn chưa?
 
Văn Bình gật đầu. Tiểu Nương đứng dậy:
 
- Để em lừa tên câm vào cho anh hạ thủ, rồi hai chúng mình trốn vào rừng.
 
Văn Bình ngó nàng trân trân:
 
- Anh muốn hỏi em câu này: tại sao em phản đại tá Woòng?
 
Giọng Tiểu Nương sang sảng:
 
- Chẳng giấu gì anh, gia đình em đang bị cầm tù ở Hànội. Em đang làm trong một hộp đêm tại Nam Vang thì gặp Woòng. Hắn hứa vận động phóng thích cha mẹ em nên em nhận lời theo hắn. Bao tháng ngày trôi qua, giờ đây...
 
Nàng bỗng nín lặng. Văn Bình thoáng thấy giọt nước mắt lăn trên gò má Tiểu Nương. Nàng thở dài:
 
- Giờ đây, em biết là hy vọng đã hết. Em vừa được tin cha mẹ em chết. Cha em từ trần vì sầu muộn, còn mẹ em bị bệnh tim. Đại tá Woòng đã lập mưu giấu em. Đêm mai hắn sẽ đưa em sang bên kia biên giới đón gia đình nhưng em biết hắn nói dối. Tất nhiên khi em phăng ra sự thật phũ phàng, hắn sẽ giết em hoặc em sẽ giết hắn. Em sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu anh, nhưng ngược lại em yêu cầu anh một điều là hạ thủ đại tá Woòng hộ em.
 
Văn Bình ngồi im nghe Tiểu Nương tâm sự. Chàng không ngờ vừa ra khỏi tình trạng éo le lại đâm đầu vào mê hồn trận mới. Hai thiếu phụ kiều diễm trong mật khu R, Tiểu Doanh và Tiểu Nương, đều mang uẩn khúc trong lòng. Tiểu Doanh tha thiết nhờ chàng trả thù cha bằng cách giết Vương Sinh, thủ lĩnh điệp báo Bắc Việt. Nay đến lượt Tiểu Nương. Nàng cũng nhờ chàng trả thù. Trả thù bằng cách giết đại tá Woòng, thủ lãnh đội Hắc Y của Trung cộng.
 
Tiểu Nương nói tiếp, dáng điệu khẩn khoản:
 
- Văn Bình, anh bằng lòng không?
 
Chàng đáp:
 
- Bằng lòng. Vả lại, nếu em không yêu cầu, anh cũng giết hắn. Nhưng làm cách nào gặp được hắn?
 
Tiểu Nương nhìn đồng hồ tay:
 
- Lát nữa hắn đến.
 
- Còn tên vệ sĩ ngoài cửa động?
 
Tiểu Nương áp ngón tay vào môi, suỵt khẽ. Văn Bình nhận thấy mặt nàng hơi biến sắc. Chàng đứng vụt lên chuẩn bị đối phó với bất trắc. Nhưng từ phía sau một tiếng soạt rùng rợn nổi lên. Hai người cùng quay lại thấy gã vệ sĩ câm buông ra chuỗi cười ngạo mạn. Văn Bình nhún vai:
 
- Đừng tưởng có súng tiểu liên trong tay là nắm chắc phần thắng. Yêu cầu anh cất súng rồi chúng ta bàn chuyện. Tôi sẵn sàng nhận điều kiện của anh. Anh đòi bao nhiêu tiền, tôi cũng có. Với tiền muôn bạc triệu, anh có thể ra nước ngoài sống cuộc đời vương giả, dại gì lén lút trong xó rừng làm vệ sĩ quèn cho đại tá Woòng. Máy bay đến ném bom tan xác lúc nào không biết.
 
Gã câm lắc đầu lia lịa, miệng ú ớ tỏ dấu phản đối. Văn Bình thừa biết hắn không ưng thuận, song giả vờ hỏi gặng:
 
- Anh chê ít ư? Tôi xin biếu anh ba triệu. Sẽ có đủ số tiền trao tận tay anh đêm nay. Ngay bây giờ tôi xin tặng anh một viên kim cương đáng giá.
 
Gã câm ngó chàng bằng luồng mắt nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực. Văn Bình đút tay vào túi quần. Chàng móc ra cái gói nhỏ. Trong gói chẳng có gì hết. Chàng tiến lên một bước, giọng ôn tồn:
 
- Hạt soàn đây, anh cầm lấy làm tin.
 
Gã câm lùi một bước, ú ớ:
 
- Kkkk…ôôông kkk…ôôông... ựựợợcc...
 
Văn Bình chỉ chờ có thế. Tròng mắt gã câm thu nhỏ lại. Văn Bình chỉ biết trong phần mười tích tắc đồng hồ, hắn sẽ bóp cò. Chàng vận toàn lực vào 2 chân, rún cao rồi nhảy bổ về phía hắn. Vô địch bắt banh trong khung gỗ cũng chỉ nhanh bằng Văn Bình là cùng. Chàng vươn người, 2 tay tung lên như thể chụp dính trái banh hiểm độc từ xa sút tới.
 
Gã câm vội nâng họng tiểu liên song Văn Bình đã giật chúi khẩu súng. Khẩu tiểu liên rớt xuống nền đá kêu một tiếng khô khan, đồng thời gã câm bị húc mạnh giữa ngực, ngã ngồi nhưng hắn đã lồm cồm ngồi dậy lẹ làng. Tuy bị đánh đau, mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Con dao to bản đeo lủng lẳng ở thắt lưng phản chiếu ánh sáng vào da mặt đen thui như cột nhà cháy. Hắn có đủ thời giờ mà không thèm rút dao. Thái độ tự tin này làm Văn Bình chột dạ. Như vậy, hắn phải là võ sư nguy hiểm. Hắn cao hơn chàng một cái đầu, vai bạnh ra như tấm ván gỗ, tay dài như tay vượn, lông mọc rậm rì trên cổ. Sống mũi hắn xẹp lép chứng tỏ hắn đã lên võ đài nhiều lần. Mỗi bên má hắn đều có cái thẹo dài. Vết thẹo của dao rạch mặt. Chắc hẳn gã câm đã tung hoành nhiều năm trong chốn lục lâm, và những vết thẹo này là kỷ niệm của những thành tích lừng lẫy.
 
Vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt lì lợm của hắn. Văn Bình xuống trung bình tấn, cốt làm hắn hiểu lầm chàng là môn đệ Thiếu lâm. Gã câm cười lên một tiếng khinh miệt. Hắn đinh ninh có thể đánh gục chàng ngay trong phút đầu. Hắn vung tay, xẹt quyền nhanh như chớp. Thản nhiên, Văn Bình đưa tay gạt. Chàng khinh địch nên cánh tay bị ê ẩm. Nếu là người khác thì đã gãy xương. Về phần gã câm, sau miếng đòn thử sức thứ nhất, hắn cũng bắt đầu đề phòng Văn Bình. Cùng một lúc, hắn tấn công bằng 2 tay trong một thế võ cực kỳ lợi hại. Cả 2 bàn tay đều xòe ra, ngón tay đâm xoáy vào mặt chàng như bó dùi sắt. Văn Bình hét lên một tiếng, chuyển thế, một tay gạt đòn tay kia bổ từ trên cao xuống như dao chẻ củi. Gã câm né sang bên. Nền thạch động trơn ướt khiến hắn loạng choạng suýt ngã. Thừa cơ, Văn Bình xử dụng 2 chân. Toàn thân chàng vút khỏi mặt đất, chân đá móc vào bụng đối phương. Bị phản công bất thần, gã câm tránh không kịp lãnh trọn ngọn cước ác liệt vào huyệt trung uyển. Hắn lảo đảo không khác võ sĩ quyền Anh sắp bị nốc ao. Văn Bình bồi thêm quả thôi sơn như thiên lôi giáng hạ. Trái đấm trúng màng tang làm thân thể hắn quay một vòng như cánh quạt.
 
Văn Bình không ngăn được sửng sốt khi thấy hắn chưa chịu ngã khuỵu. Trái đấm của chàng từng nổi tiếng đánh tan sọ bò mộng. Nếu xương đầu gã câm không bằng thép thí ít ra hắn cũng là cao thủ về nội công. Mắt hắn đỏ ngầu như nhuộm máu hiện thân của bản tính giết người ghê gớm, bản tính của kẻ sống trong rừng thẳm giữa bầy thú dữ, chưa hề cọ sát của xã hội văn minh. Văn Bình đoán không sai. Gã câm đặt tay vào chuôi dao. Đó là con dao quắm, lưỡi cong nhọn và sáng quắc, đụng đâu đứt đấy, chém sắt cũng ngọt như chém chuối.
 
Không khí thạch động chìm trong im lặng. Những con giơi khổng lồ đang đập cánh hỗn loạn bỗng rủ nhau nín thinh. Tiếng gió hú trong hốc đá âm u cũng ngừng bặt. Đứng sau Văn Bình dưới ánh nến bập bùng, Tiểu Nương đưa bàn tay che mắt. Cảnh tượng hãi hung làm nàng nổi gai ốc. Nàng không lạ gì tài chơi dao của gã câm. Cả mãnh thú trong rừng sâu cũng phải bỏ xác dưới ngọn thần đao của hắn. Phương chi Văn Bình không có tấc sắt nhỏ trong tay. Đột nhiên nàng thấy mình yêu chàng tha thiết. Nàng yêu chàng dầu biết không hy vọng được yêu lại. Nàng và chàng mỗi người ở hoàn cảnh riêng. Sau công tác, chàng sẽ trở lại Sàigòn hoa lệ, nơi đó có sẵn biết bao người đẹp mong chờ. Còn nàng? Nàng không rõ ngày mai sẽ đi đâu. Tiểu Nương nghèn nghẹn ở cuống họng. Liệu Văn Bình có tin nàng không? Đặt vào địa vị chàng, ai cũng phải ngờ vực. Dầu sao nàng cũng là thủ túc của đại tá Woòng. Nàng theo hắn từ Nam Vang đến. Bỗng dưng Văn Bình mang lại cho nàng một hào quang tỏa sáng, một tình yêu nồng thắm. Nàng yêu chàng hồn nhiên như người cần thở để sống. Nàng có cảm tưởng nếu không được chàng yêu lại, nàng sẽ chết. Nhưng nàng chưa hiểu tại sao nàng lại yêu chàng.
 
Gã câm rút dao múa gọn một vòng. Tiểu Nương không dám nhìn thẳng vào 2 người vì nàng không tin Văn Bình có đủ bản lãnh chống lại lưỡi dao vô địch của tên vệ sĩ khát máu.
 
Gã câm lừ lừ tiến tới. Văn Bình lùi một bước.
 
Gã câm tiến thêm nước nữa. Văn Bình vẫn lùi.
 
Biết sớm muộn Văn Bình phải chết, Tiểu Nương cầu cứu gã câm:
 
- Trời ơi, anh nhẫn tâm quá! Anh muốn gì tôi cũng chiều ngay. Anh buông dao xuống, tôi xin nghe theo mọi lời anh sai bảo.
 
Gã câm rú cười ghê rợn. Văn Bình vụt hiểu. Chàng hiểu nguyên nhân sâu sa khiến đại tá Woòng sai tên vệ sĩ tháp tùng Tiểu Nương và nguyên nhân khiến hắn quyết tử với chàng. Nguyên nhân sâu sa là sự thèm khát xác thịt.
 
Gã câm khoa tít lưỡi dao. Văn Bình cứ lùi, lùi mãi. Tiểu Nương van vỉ:
 
- Tôi xin anh, tôi van anh. Anh hãy tha cho người này. Tôi không hất hủi anh nữa đâu.
 
Thấy nàng vừa tiến lại, bằng cử chỉ tàn nhẫn gã câm gạt nàng ngã chúi xuống nền thạch động. Văn Bình định phóng tới cứu song chàng đứng xa gã câm gần 2 thước nên thấy Tiểu Nương đụng đầu vào vách đá, máu chảy ròng ròng trên trán. Lòng Văn Bình giận sôi. Giờ đây, chàng mới thấu rõ mối tình kỳ lạ của người đàn bà mà chàng mới gặp gỡ tình cờ lần đầu.
 
Tiểu Nương nhỏm dậy rên rỉ:
 
- Văn Bình ơi! Anh nên thận trọng, hắn đánh dao giỏi lắm.
 
Văn Bình đã có đủ thời giờ nhận xét nghệ thuật đơn đao của gã câm. Sở dĩ chàng lùi, lùi mãi là muốn dựa vào vách núi. Chàng biết gã câm là địch thủ cừ khôi, song vẫn tin tưởng toàn thắng. Cái khó là chờ hắn sơ hở, và chỉ cần hắn sơ hở trong phần trăm tích tắc đồng hồ là chàng có thể đoạt dao quật ngã hắn. Song từ nãy đến giờ hắn chưa để lộ hớ hênh cỏn con nào. Cách cầm dao của hắn tưởng như lỏng lẻo và trống trải, kỳ dư rất kiên cố và kín đáo. Nghe Tiểu Nương nài nỉ, Văn Bình hy vọng hắn sẽ nhìn nàng, hoặc tỏ tình thương hại, hoặc khinh miệt song hắn không hề thay đổi hướng nhìn. Luồng nhỡn tuyến đỏ ngầu như rớm máu vẫn cắm thẳng vào người chàng, và chàng cứ tiếp tục bước lùi. Gã câm tiếp tục bước theo, dáng điệu khôn ngoan và hiểm độc. Chỉ còn một bước nữa là Văn Bình chạm vách đá. Chàng thoáng thấy trong mắt địch một tia đắc ý. Chắc gã câm đinh ninh chàng tuyệt lộ. Nhanh như chớp xẹt, lưỡi dao quắm được vung ra. Gã câm chém ngang hông Văn Bình trong thế “đảo đả kim chung” diễm ảo của Lục hợp đao pháp. Chàng ngả người ra sau thì vướng vách núi đá, thụp xuống không kịp để né tránh nhát dao sơ kiến này cũng đủ kết liễu tính mạng chàng.
 
Gã câm không ngờ chàng là lực sĩ nhảy cao có hạng. Chàng co chân, lưỡi dao xẹt ngang suýt tiện chân chàng làm đôi. Bàn chân Văn Bình vừa chấm đất, lưỡi dao thứ hai đã vèo tới. Lần này, đối phương không chém ngang mà lại bổ từ trên xuống. Nếu trúng đỉnh đầu, chàng sẽ bị chẻ hai đến bụng. Tinh mắt, Văn Bình bước tréo khiến gã câm thu dao và phóng tiếp một chiêu tuyệt kỹ ít người biết. Hắn đâm móc từ dưới lên trên. Lưỡi dao lượn sát mặt đất vùng lên như có lò so. Văn Bình phóng mình ra xa để tránh. Trượt chân, chàng ngã sóng soài. Gã câm rượt theo, dốc toàn lực vào cánh tay nổi gân cuồn cuộn. Văn Bình lăn tròn một vòng. Lưỡi dao chặt đá kêu choang một tiếng rùng rợn. Những mảnh đá nhỏ bắn ra tung tóe.
 
Bị vách núi chặn lại, gã câm chùn tay, Văn Bình không thể bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này. Đang trườn trên đất, chàng đảo người phóng cước vào bàn tay cầm dao. Gã câm rú lên thảm thiết, tiếng kêu ú ớ của kẻ bị rụt lưỡi. Văn Bình bồi thêm ngọn độc cước nữa. Cái đá rớt giữa bụng đối phương. Hắn buông dao, tay ôm bao tử nhưng rồi hắn đã nhặt được dao trước khi Văn Bình nhảy xổ lại. Như được sức mạnh huyền bí làm hồi sinh, gã câm múa dao chém lia lịa. Văn Bình biết hắn bắt đầu say máu. Phút này hắn không còn biết sợ nữa. Liều chết, hắn có thể khỏe gấp năm, gấp mười ngày thường. Tuy nhiên, lại thiếu yếu tố tất thắng quan trọng: sự bình tĩnh. Mất bình tĩnh, sớm muộn hắn sẽ để lộ khuyết điểm.
 
Tiểu Nương rướn mình trố mắt kinh ngạc theo dõi cuộc quần thảo. Thoạt tiên, nàng tưởng Văn Bình phải chết nhưng chỉ một phút sau niềm lo sợ đã giảm bớt. Dầu vậy, những nhát dao nguy hiểm của gã câm vẫn làm nàng đau nhói tim gan. Nàng nhắm mắt rồi mở ra, lâm râm khấn vái cho Văn Bình thoát nạn. Khi gã câm bị đá rớt dao, Tiểu Nương suýt reo mừng như đứa trẻ song nàng lại nhăn mặt khi thấy gã câm nhặt dao đâm chém huyên thuyên. Rồi nàng choáng váng như trúng gió trước thế đỡ dao vô cùng táo bạo của Văn Bình: lúc ấy gã câm quay tít con dao như chong chóng rồi đâm loạn xạ vào bụng, vào mặt chàng. Chàng thót bụng tránh mũi dao nhưng 2 chân vẫn đứng lì, không xê xích. Chàng đã tính toán kỹ lưỡng vì chỉ trệch một phân tây là lưỡi dao có thể xuyên thủng dạ dầy. Thoát khỏi lưỡi dao dưới bụng, chàng phải đối phó với đòn hiểm trên mặt. Gã câm định cắt đầu chàng lìa cổ bằng cách tiến sát người và lia dao dưới cằm. Theo lẽ thông thường, gặp thế dao này võ sĩ phải cúi xuống nhưng Văn Bình đã đối phó cách khác. Chàng không cúi xuống mà lại tiến lên một bộ, xòe tay trái ra tóm lấy cườm tay mặt cầm dao của đối phương và giật mạnh. Gã câm ngã bổ chửng vào ngực chàng. Văn Bình nâng đầu gối lên hứng. Mặt gã câm vập vào đầu xương cứng như sắt nguội của chàng. Khi chàng buông ra, hắn ngã nhoài, máu me đầy mặt. Văn Bình dựng hắn dậy, thoi mạnh vào giữa miệng. Hắn nằm phục luôn trên đất như cây thịt vô tri vô giác.
 
Văn Bình phủi tay quay lại. Tiểu Nương ôm chầm lấy chàng khóc nức nở. Chàng gỡ tay ra, và nhìn thẳng vào mặt nàng. Đôi mắt to của nàng pha lẫn sung sướng và sợ hãi. Những hạt lệ trắng muốt lăn xuống gò má bóng loáng. Văn Bình cúi hôn môi nàng. Hai người quên bẵng gã câm là võ sĩ có sức chịu đựng bền bỉ. Bị đánh ngã, xương hàm nát bấy, hắn vẫn chưa chịu bất tỉnh. Như có phép lạ, hắn nhỏm dậy lấy tay áo gạt máu dầm dề. Ruột gan hắn sôi sục khi thấy 2 người tình tự. Văn Bình xây lưng lại nên không ngó thấy. Gã câm loạng choạng đứng lên, chộp con dao quắm vứt lỏng chỏng trên đất. Hắn vung lưỡi dao khá nặng khỏi đầu rồi chém vút xuống. May thay Tiểu Nương vừa rời khỏi vòng tay âu yếm của Văn Bình. Nàng la lên:
 
- Anh...
 
Văn Bình cũng nghe gió thổi vù vù sau lưng. Biết bị đánh lén, chàng xô Tiểu Nương sang bên rồi ngồi thụp xuống. Tội nghiệp cho Tiểu Nương, nàng bị hất vào ngọn nến đang cháy. Cây đèn cầy tắt ngúm. Lưỡi dao vèo qua đầu Văn Bình. Vẻ căm hờn hiện rõ méo mó của gã câm. Hắn đã khôn ngoan chém nghiêng để chàng không thể tránh được ngờ đâu chàng đã co người chuyển thế thần tốc. Trong chớp mắt, chàng khám phá ra sơ hở của địch. Chàng hoành tay giáng một phát atémi nguy hiểm vào bả vai gã câm. Tay dao của hắn bỗng bủn rủn. Hắn đứng khựng như đụng phải bức tường vô hình. Văn Bình phóng ra miếng đòn quyết định. Bị đánh tét mặt, gã câm lộn nhào. Không cần xem xét Văn Bình biết hắn đã tắt thở, hoặc nếu còn sống cũng chỉ hấp hối 5, 10 phút.
 
Tiểu Nương òa khóc lần nữa. Nàng khóc như cô bé bị đòn. Thật ra nàng khóc vì sung sướng. Nàng khóc vì Văn Bình còn sống. Văn Bình kéo nàng vào lòng, mơn nhẹ mái tóc mây:
 
- Em hết sợ chưa?
 
Tiểu Nương ngước đôi mắt nhung huyền:
 
- Thưa anh, hết rồi.
 
- Chúng mình phải trốn nhanh khỏi nơi này. Em biết lối thoát nào không?
 
- Biết. Nhưng chúng mình còn phải đợi đại tá Woòng vì hắn cũng biết con đường bí mật.
 
Văn Bình lẩm bẩm:
 
- Woòng, đại tá Woòng!
 
Tiểu Nương nói:
 
- Hắn rất giỏi võ. Không ai chịu nổi hắn một hiệp. May ra có đại tá Vương Sinh đủ sức, đủ tài so găng với hắn. Nhưng Woòng lại đa mưu, túc kế hơn.
 
Văn Bình vuốt ve làn da trắng mịn của người đẹp:
 
- Em đừng ngại. Sớm muộn anh cũng giết hắn.
 
Tiểu Nương vòng tay ra sau lưng chàng và tì sát người chàng. Nàng ngửa mặt chờ đợi. Văn Bình định hôn nàng nhưng chàng vội ngừng. Linh tính đặc biệt của chàng vừa ngầm báo chuyện chẳng lành. Tiểu Nương cũng giật mình, dường như giác quan thứ 6 của nàng đánh hơi thấy biến cố ghê gớm. Văn Bình buông nàng và sửa soạn.
 
Không kịp nữa rồi.
 
Phía sau vừa phát ra chuỗi cười ngạo mạn. Tiếng cười vang rợn trong bóng tối âm u của thạch động. Tiếng cười mà Văn Bình không thể nào quên được.
 
 



Chương XIII
 
Tử chiến trong thạch động
 
 
Tiểu Doanh từ từ tỉnh dậy. Mở mắt ra, nàng không dám tin là mình còn sống. Những việc xảy ra trong khu rừng –nàng gục ngã trên vũng máu- và phút cuối cùng của thiếu tướng Trần Sâm bị nàng hạ sát trong bệnh xá còn in đậm trong trí nàng. Sau khi thử duỗi chân và nắn xương tay, Tiểu Doanh mới biết chắc tính mạng mình an toàn. Nàng nhớ mang máng một xạc giơ đạn tiểu liên trút vào người nàng, nhưng may thay nàng chỉ bị thương vào vai và cánh tay.
 
Nàng đảo mắt nhìn quanh. Gian nhà này đối với nàng không xa lạ. Đó là khu phục hồi của bệnh xá. Bệnh nhân điều trị trong thạch động được đưa ra khu dưỡng sức để thở hút không khí trong lành. Một dãy nhà tranh nằm sát nhau, dựa lưng vào chân núi. Nghển cổ, nàng cảm thấy đau nhói trong xương. Bên ngoài, trời sắp chạng vạng. Ánh nắng cuối cùng của ban ngày còn le lói trên đầu những cây lim cao ngất.
 
Tiểu Doanh nghe tiếng chim báng kêu quang quác ngoài xa. Chiều nào nàng cũng nghe chim báng than thở trong cánh rừng đối diện bệnh xá. Nàng ngửi thấy mùi sim chín thơm ngát. Nếu nàng không bị thương chắc nàng đã thả bộ một mình trên con đường đất đỏ, giữa 2 rặng sim thấp lè tè nổi bật màu tím dìu dịu, màu nàng ưa thích nhất.
 
Cửa sang phòng bên được khép kín.
 
Tiểu Doanh biết y tá luôn luôn túc trực ở phòng bên. Y tá là gã đàn ông phốp pháp, ngón tay chuối mắn, mắt đỏ ngầu như sắp phựt máu. Ngày thường, bệnh xá không có người gác, nhưng nàng chắc là đại tá Woòng đã cho nhân viên canh chừng nàng sau khi thiếu tướng Trần Sâm thiệt mạng. Tiểu Doanh vịn thành giường gượng dậy. Đầu nàng còn nặng song thần trí nàng đã tỉnh táo và sáng suốt. Ngó quanh quất, nàng chưa tìm thấy vật nào khả dĩ biến thành khí giới. Gian nhà gỗ lợp kè rộng khoảng 5 thước, dài khoảng 7 thước, chỉ có một cửa sổ duy nhất nhìn thẳng ra rừng và cửa lớn thông qua phòng y tá. Trong phòng có cái giường tre song không có người nằm.
 
Lẫn trong mùi sim chín, Tiểu Doanh nhận ra mùi hăng hắc khác thường của rượu cồn. Nàng còn lại nghe cả tiếng lửa reo reo. Nàng đoán ra ngay: chắc y tá đang nhóm bếp nấu kim tiêm. Tiểu Doanh vụt nghĩ ra một kế. Trên cái ghế đẩu kê sát đầu giường, nàng nhìn thấy cái khay gỗ đựng chai nước lạnh, cái ly bằng nhôm, và đặc biệt là cuộn băng trắng và cái kéo.
 
Trông trước trông sau không thấy ai, Tiểu Doanh vồ cái kéo lớn nhất đầu nhọn hoắt và giấu dưới gối. Nàng ngoảnh mặt về phía cửa lớn, cất tiếng rên khừ khừ. Phút sau, nàng nghe tiếng chân người. Nàng đã nghe quen tiếng, giép lốp cao su lệt xệt trên sàn tre. Gã y tá thọt một chân nên bước nặng bước nhẹ, rất dễ phân biệt. Hắn hé cửa, chõ miệng:
 
- Gì thế?
 
Tiểu Doanh vẫn tiếp tục rên khừ khừ. Hắn xô cánh cửa rộng ra. Không cần mở mắt, Tiểu Doanh đã thuộc lòng diện mạo của hắn, một thanh niên trên 30, nửa mặt khuất sau lớp râu quai nón lởm chởm, đôi mắt ốc lồi đảo thiên đảo lịa, cánh tay dài như vượn lông lá mọc đầy. Nếu hắn đột nhập căn nhà lạ ban đêm, con nít nằm trong nôi sẽ phải chết giấc vì sợ. Tưởng tượng bàn tay lông lá dài 5 phân ấy mó vào da thịt, Tiểu Doanh buồn nôn. Hắn nặng 80, 90 kí chỉ giáng nắm tay lớn bằng quả phật thủ là nàng nát bấy. Hạ thủ hắn không phải dễ, song Tiểu Doanh lại không ngán. Gã y tá gớm ghiếc cà rịch cà tang bước lại giường nàng. Đến nơi, hắn kéo ghế ngồi xuống, mùi rượu hồng nặc xông vào mũi. Nàng nín thở để khỏi ngạt.
 
Cầm tay nàng, hắn lắc nhè nhẹ:
 
- Gì thế?
 
Thấy nàng không đáp, hắn kéo lật tấm mền đắp trên ngực nàng ra. Cái áo rách toang phơi bầy những bí mật mà bất cứ người đàn bà tự trọng nào cũng gìn giữ. Hắn giương con mắt hau háu như muốn ngoạm cắn một miếng cho khỏi thèm khát. Sống trong mật khu, nàng không lạ gì tác phong của bọn đàn ông bị kềm hãm. Mỗi lần gặp nàng, gã y tá râu quai nón thường đứng sững lại như bị sét đánh. Hắn muốn mỉm cười với nàng song nàng không thèm để ý. Giờ đây trong gian nhà vắng vẻ chỉ có mình nàng với hắn. Gương mặt bê bết máu được lau sạch, làn da trắng nõn nà lồ lộ đầy quyến rũ dưới ánh hoàng hôn lùa vào cửa sổ lộng gió. Gã y tá ngó nàng trân trân suốt mấy phút đồng hồ. Hắn lí nhí:
 
- Tiểu Doanh? Cô tỉnh hay mê?
 
Nàng giả vờ cựa quậy. Hắn lay mạnh thêm. Nàng hé mắt thở dài não nuột:
 
- Đau lắm, trời ơi!
 
Gã y tá an ủi:
 
- Không hề gì đâu, để tôi chích mọt phin cho cô.
 
Tuy vậy, nhưng hắn không chịu đứng dậy lấy thuốc, đã thế hắn còn bạo dạn, ngồi luôn xuống giường. Mặt hắn nóng ran, hơi thở rồn rập phả vào mặt nàng như người quạt lửa. Gã y tá nắm miếng vải cuối cùng còn sót trên ngực nàng giật mạnh bằng dáng điệu phũ phàng. Cơn thèm muốn cuồng loạn đã làm hắn quên nàng bị thương ở vai, bông băng dầy đặc. Bộ ngực tròn trĩnh múa nhảy trước mắt. Gã chồm lên người Tiểu Doanh. Hàm râu quai nón lởm chởm ép nàng nghẹt thở, nhưng nàng còn nghẹt thở hơn dưới mùi rượu pha lẫn mùi thịt mỡ béo ngậy. Tiểu Doanh nghiến răng chịu đựng. Gã y tá cười ré lên:
 
- Hừ, ngoan lắm, Tiểu Doanh ngoan lắm.
 
Tiểu Doanh nói:
 
- Đừng làm bậy. Đại tá Vương Sinh biết được thì chết.
 
Gã y tá cười hềnh hệch:
 
- Cô em không biết ư? À, mình lẩn thẩn quá, cô em nằm ở đây tất không thể biết chuyện xảy ra bên ngoài. Vương Sinh trúng đạn thuốc mê đã bất tỉnh.
 
Tiểu Doanh nín thinh nghe gã đàn ông tỉ tê. Hắn vuốt má nàng ngọt ngào:
 
- Cô em đừng giấu tôi nữa. Sở dĩ cô em còn sống đến ngày nay là nhờ tôi. Cô em nên biết ơn tôi chứ đừng ngoan cố cưỡng lại nữa. Núp trong bụi, tôi đã chứng kiến cảnh tình tự giữa cô em và thằng gián điệp có cái tên đáng ghét Z.28. Tôi còn biết cô em giết thiếu tướng Trần Sâm bằng cách giựt băng cổ cho máu tuôn ra.
 
Tiểu Doanh thở dài:
 
- Anh lầm.
 
- Tôi không lầm. Tôi hiểu cô từ lâu. Nhưng tôi không thể hại cô vì lẽ giản dị tôi yêu cô. Tôi yêu cô âm thầm nhưng nồng nhiệt, song cô không đoái nghĩ đến tôi. Phải chăng vì tôi quá xấu xí?
 
Bàn tay nàng luồn dưới gối, làn da chạm lưỡi kéo lành lạnh. Nàng chỉ cần rút lưỡi kéo là thi hành được ý định. Bỗng nhiên nàng nẩy ra một kế hoạch khác. Nàng đã nắm được yếu điểm của đối phương. Hắn biết nàng giết Trần Sâm và tình tự với Văn Bình mà không tố cáo, đủ biết hắn yêu nàng đến mực độ nào. Giá nàng lợi dụng được hắn!
 
Nàng nắm bàn tay lông lá, giọng dịu dàng:
 
- Tên anh là gì? Em xin lỗi anh. Em phải chiều lòng Z.28 vì hắn dọa giết em. Còn thiếu tướng Trần Sâm anh cũng chẳng lạ gì. Trong mật khu không ai có thiện cảm với ông ta. Em không ngờ anh lại nặng lòng vì em đến thế.
 
Gã y tá rưng rưng nước mắt:
 
- Anh là Thọ. Lê Thọ. Anh sẵn sàng làm theo ý em.
 
Tiểu Doanh cũng giả vờ xúc động:
 
- Z.28 dọa giết em nếu em phản hắn. Giờ đây, hắn đã trốn thoát, mai kia hắn trở lại sẽ không buông tha cho em. Phương chi khi ấy không còn anh một bên nữa.
 
- Tưởng gì, chứ cái đó em đừng lo. Chúng mình có thể ăn no ngủ kỹ. Z.28 vừa bị bắt lại. Bọn người từ Sàigòn lên đòi giết hắn nên đại tá Woòng đã lập mưu giải hắn ra pháp trường bắn rồi bố trí cướp bắt. Em đừng hở môi cho ai biết đấy!
 
Suy nghĩ ra, Lê Thọ vỗ trán, dáng điệu đăm chiêu. Tiểu Doanh nhỏng nhẻo:
 
- Bây giờ chỉ còn cách giết quách Z.28.
 
- Giết hắn đâu phải dễ.
 
- Sao lại không dễ? Em sẽ giúp anh một tay, chúng mình tìm đến nhà giam thí cho hắn một nhát dao rồi đêm nay, hai đứa mình vượt biên giới. Em còn khối tiền ở Nam Vang. Đến nơi, chúng mình tìm một căn nhà kín đáo để xây tổ ấm.
 
Lê Thọ thừ người nghĩ ngợi. Lát sau, hắn lắc đầu:
 
- Đại tá Woòng biết được thì tan xác. Dầu sao anh cũng là thủ túc của đại tá. Anh không thể phản đại tá.
 
Tiểu Doanh phụng phịu:
 
- Em đâu dám yêu cầu anh phản đại tá. Nhưng hai đứa mình đã cỡi lưng cọp. Anh muốn chiếm em độc quyền nhưng ở xó rừng này, anh chỉ là nhân viên tầm thường. Em có nhan sắc, sớm muộn đại tá Woòng sẽ cướp em trên tay anh. Vả lại…
 
Lê Thọ gạt phắt:
 
- Em đừng nói nữa, anh không nghe đâu.
 
Tiểu Doanh lại thở dài sườn sượt:
 
- Anh đã ngăn cấm, em không dám bàn thêm. Tuy nhiên em xin nói lần chót là nếu anh không nghe lời em thì tên Z.28 sẽ khai ra em để cứu mạng hắn. Khi ấy em sẽ bị điệu ra bãi, mắt bịt kín, hai tay trói quặt vào cột, đội hành quyết ria đạn cạc bin nát bấy thân thể em. Trời ơi, anh có thương em không? Hay anh chỉ thích thỏa mãn xác thịt?
 
Lê Thọ tê tái nhìn nàng. Tiểu Doanh gục đầu vào vai Lê Thọ, sụt sùi. Bỗng hắn vụt đứng dậy, giọng đanh thép:
 
- Thôi được, anh sẽ đưa em đi.
 
Lòng Tiểu Doanh vui như mở hội, song nàng giả vờ rầu rĩ:
 
- Em lo lắm, nhỡ anh có mệnh hệ nào...
 
Lê Thọ khoát tay cười lớn:
 
- Anh đã bảo em đừng lo, để anh thu xếp.
 
Tiểu Doanh vịn vai Lê Thọ bước xuống đất. Đầu nàng hơi chóng váng nhưng bước chân còn vững. Tuy nhiên, đống bông băng trên tay và vai làm nàng ngượng ngập. Trời bên ngoài êm ả khác thường. Những cành cây cao chìm dần vào bóng chiều đang tỏa vội vàng. Cơn gió lành lạnh từ thạch động âm u thổi ra, tràn vào gian nhà trống trải. Tiểu Doanh run rẩy. Nàng hỏi Lê Thọ:
 
- Còn ai ở đây không anh?
 
Lê Thọ đáp:
 
- Ngoài mấy bệnh nhân, còn 2 người gác ngoài cửa. Em yên tâm. Trong 5 phút, anh sẽ thanh toán đâu vào đấy.
 
Lê Thọ vớ con dao nhọn trên bàn. Hắn lướt dao vào gan bàn tay để xem sắc đến mực nào, sau đó hắn giắt vào thắt lưng, nhìn Tiểu Doanh một cách ý nhị rồi thản nhiên bước ra cửa, xuống vườn. Tiểu Doanh nhìn theo đến khi Lê Thọ mất hút, mới quay vội vào, rút ngăn kéo tủ đựng thuốc lấy súng. Loay hoay mãi nàng mới tìm thấy khẩu súng nhỏ, cối còn đầy đạn. Nhanh nhẹn, nàng giấu khẩu súng vào mình. Tiếng chân Lê Thọ kéo lê nặng nề trước cửa. Bước vào, hắn nở nụ cười thỏa mãn. Nàng hỏi hắn:
 
- Xong chưa?
 
Hắn nhún vai:
 
- Xong rồi. Mỗi thằng ăn một nhát vào tim. Tội nghiệp, chẳng đứa nào để ý. Tưởng anh đến tán gẫu như mọi lần, chúng không đề phòng. Anh dí dao tận ngực và phập một cái là xong.
 
Tiểu Doanh hôn má hắn:
 
- Anh của em giỏi lắm.
 
Khi 2 người xuống vườn, trời sắp tối hẳn. Vài ba ngôi sao lẻ loi lấp lánh trên nền trời láng mướt như nhung. Lê Thọ tháo cương ngựa. Tiểu Doanh trèo lên. Nàng đau nhói các khớp xương song cố nghiến răng chịu đựng. Hơi lạnh của khẩu súng côn truyền vào da thịt nàng một cảm giác lạ lùng. Nàng bỗng thấy khỏe hẳn như được tiêm thuốc hồi sinh. Con ngựa phóng trên con đường nhỏ khuất dưới rặng cây rậm rạp. Tiểu Doanh cỡi ngựa rất giỏi. Một trong các thú vui của nàng trong những ngày ở mật khu là phóng ngựa giữa rừng vắng. Lúc này nàng có thể xô ngã Lê Thọ đoạt ngựa trốn một mạch sang bên kia biên giới. Song nàng đang còn nhiều việc phải làm. Nàng hy sinh tất cả để vào mật khu chờ ngày phục hận. Còn một lý do khác khiến nàng chưa thể thoát than là sự hiện diện của Văn Bình. Nàng có bổn phận cứu chàng vì tình đồng nghiệp thì ít, mà vì tình riêng thì nhiều.
 
Lê Thọ thúc ngựa nhảy qua suối. Nàng hỏi hắn:
 
- Z.28 bị giam tại đâu, hả anh?
 
- Sắp đến nơi. Anh phải đi tắt, đường kia gần hơn nhưng sợ gặp người gác.
 
Gần nửa giờ sau, Lê Thọ kềm ngựa. Hắn nói thầm vào tai nàng:
 
- Đến nơi rồi. Em đừng lên tiếng. Trong động có Tiểu Nương và gã vệ sĩ câm.
 
- Anh tính sao?
 
- Có lẽ chỉ giết thằng tù, và tha thiết cho Tiểu Nương và gã câm.
 
Tiểu Doanh lắc đầu, bực bội:
 
- Em không đồng ý. Tiểu Nương là người yêu ruột thịt của đại tá Woòng. Gã vệ sĩ câm rất giỏi võ. Nếu anh trần trừ, hắn sẽ hạ sát hai đứa mình như chơi. Vậy em đề nghị anh giết thằng câm trước, sau đó Tiểu Nương.
 
- Còn phạm nhân.
 
- Anh để mặc em. Phải tùng xẻo hắn ra trăm mảnh em mới hả giận được.
 
Lê Thọ cười híp mắt. Bỗng hắn nín khe. Từ xa dội lại tiếng vó ngựa. Tiếng ngựa mỗi lúc một rõ. Lắng nghe, cả Lê Thọ lẫn Tiểu Doanh đều sững sờ. Trừ phi cả hai mê ngủ. Nếu không... Con ngựa dẫm vào vũng nước lớn kêu bì bõm. Tiểu Doanh níu tay Lê Thọ, giọng kinh hãi:
 
- Đúng hắn không anh?
 
Lê Thọ bình tĩnh đáp:
 
- Có lẽ đúng. Nhưng em đừng sợ. Đến nước này sợ là dại.
 
Tiếng chân ngựa bắt đầu gõ cồm cộp trên đất rắn. Lê Thọ bảo nàng:
 
- Em hãy ngồi sau bụi cây đợi anh. Anh sẽ chận ngang đường. Phen này đại tá Woòng phải chết về tay anh.
 
Lê Thọ thủ lưỡi dao nhọn hoắt, rướn mình lấy trớn. Hắn chỉ cần nghiêng mình là mũi dao nguy hiểm bay vù vù trong không khí trước khi cắm phập vào da thịt kẻ thù. Tiểu Doanh rẽ lá cây bồm bộp ngồi xuống. Giá là ban ngày, nàng cũng không sợ lộ vì lá bồm bộp lớn bằng cái nón, phương chi trời đã nhá nhem, sương mù hoàng hôn tỏa đầy, đứng cách 5 thước không nhìn thấy mặt nhau.
 
Một cơn gió tạt qua.
 
Rặng bồm bộp kêu rít soàn soạt như tiếng binh khí chạm nhau. Tiểu Doanh thoáng gặp tia mắt hung hãn của Lê Thọ. Hắn có vẻ nôn nóng, tay nâng dao lên hạ xuống liên hồi. Tuy biết hắn hăng say đến độ mù quáng, Tiểu Doanh vẫn sợ hắn chưa đủ tài trí quần thảo với người thông làu quyền cước như đại tá Woòng. Để Lê Thọ tăng thêm nhuệ khí, nàng nắm chặt tay hắn và áp miệng hôn. Nàng nghe rõ tiếng trống ngực thình thịch của gã đàn ông háo sắc. Nếu không gặp nguy hiểm, hắn đã xô nàng xuống cỏ và dở trò tồi bại.
 
Tiếng vó câu gần thêm nữa và rõ thêm nữa. Lê Thọ rón rén chui ra khỏi bụi rậm. Tiểu Doanh mở rộng mắt quan sát địa thế. Lê Thọ đang khom lưng sửa soạn phóng lưỡi dao ác nghiệt song nàng giật mình, bồ hôi toát ra đầm đìa. Con ngựa đang chạy nước kiệu đột nhiên đứng lại, chồm 2 chân trước lên rồi hí lên một tiếng dài ghê rợn. Tiểu Doanh nghe một giọng nói quen thuộc:
 
- Có người hả?
 
Nàng đã biết kỵ mã đó là ai. Kỵ mã không phải đại tá Woòng mà là Vương Sinh, địch thủ không kém nguy hiểm, có lẽ còn nguy hiểm hơn Woòng nữa. Con ngựa vẫn hí, không chịu cất vó. Tuy trời chạng vạng, Tiểu Doanh vẫn thấy bóng dáng lờ mờ của Vương Sinh. Hắn nhảy xuống, miệng gắt gỏng:
 
- Có người hả?
 
Vương Sinh chưa kịp đặt chân xuống đất thì một bóng đen vụt ra nhanh như mũi tên. Lê Thọ hươi dao đâm giữa mặt Vương Sinh. Nghe gió cuốn biết bị đánh trộm, Vương Sinh đảo người nửa vòng. Lưỡi dao trệch ra ngoài. Lê Thọ thu dao, lại nhắm yết hầu phóng tới. Lê Thọ không ngờ Vương Sinh cũng là tay lỗi lạc trong nghề đánh dao. Tránh được nhát đầu, hắn có thể tránh nhát sau không mấy vất vả. Khi ấy, hắn nhận ra Lê Thọ nên nhảy lùi, thốt lên giọng sửng sốt:
 
- Lê Thọ? Tại sao mày phục kích tao?
 
Nếu là ngày thường, Lê Thọ đã quăng dao, nghiêm chào Vương Sinh nhưng sắc đẹp phi phàm của Tiểu Doanh đã làm hắn quên hết mọi việc trên đời. Vả lại, hắn đã trót cỡi cọp, không còn lối xuống nữa.
 
Vương Sinh thét lên lanh lảnh:
 
- Lê Thọ, mày không nghe tiếng tao ư?
 
Lê Thọ cười gằn:
 
- Đừng nói chuyện đồng chí nữa vô ích. Tôi đã rắp tâm giết anh, anh hãy tự vệ để khỏi mất mạng. Chỉ có thế thôi.
 
Trên mặt Vương Sinh hiện rõ sự kinh ngạc lạ lùng. Hắn biết Lê Thọ đã lâu. Lê Thọ không phải hạng người có thể phản trắc dễ dàng. Vương Sinh đang suy nghĩ thì lưỡi dao sáng quắc lại vèo ngang cuống họng. Hắn nghiêng mình tránh, toan đánh atémi vào cườm tay Lê Thọ nhưng đối phương đã chuyển nhanh sang thế khác. Sự có mặt của Tiểu Doanh làm Lê Thọ tăng thêm sức mạnh và sự dẻo dai. Trong tay hắn, ngọn dao quắm đảo tròn loang loáng khiến Vương Sinh phải tránh né trối chết.
 
Trời tối nên 2 người chỉ có thể đánh đỡ bằng cách đón tiếng gió chứ không nhìn thấy nhau. Soạc, vạt áo sơ mi của Vương Sinh bị rách một mảng lớn. Vương Sinh không né nhanh thì đã mất nửa vai bên hữu. Lợi thế, Lê Thọ dấn thêm một nhát dao vào vai trái. Vương Sinh phải rùn người tránh, tuy vậy lưỡi dao vẫn chạm da làm máu tuôn dầm dề.
 
Mùi máu tanh tưởi đột nhiên làm Vương Sinh hăng lên. Hắn thét tiếng “ki- ai“ để áp đảo Lê Thọ. Tiếng thét gầm vang của hắn cuồn cuộn như thác lũ trong rừng sâu âm u. Lê Thọ thét theo, đồng thời phóng dao nhằm tim Vương Sinh. Lê Thọ đinh ninh đối phương phải chết. Nhưng một lần nữa, Vương Sinh lại thoát hiểm. Chuyển thế nhanh nhẹn dị thường, Vương Sinh quai tay gạt dao, chân nhích lên chặn đầu gối cho Lê Thọ vướng ngã. Lê Thọ loạng choạng nhưng lưỡi dao trên tay vẫn không chút bối rối. Ngược lại, hắn còn vận dụng được khí lực vào 2 cánh tay gân guốc, lao toàn thân vào người Vương Sinh. Vương Sinh chờ Lê Thọ đến sát mới bước tréo và giơ cao sống bàn tay nghiến răng bổ xuống.
 
Lê Thọ thất thế trước đòn phản công sấm sét của Vương Sinh. Bị nện trúng khuỷu tay, hắn đau nhói gân cốt. Hắn lảo đảo cuốn dao nhưng Vương Sinh đã tống luôn 2 quyền quyết đánh gục đối phương. Trái thôi sơn vào ngực làm Lê Thọ tối tăm mặt mũi. Hắn đang nửa mê nửa tỉnh thì trái đấm thứ hai vèo tới. Lê Thọ ngã lăn, lưỡi dao văng xa. Tưởng Lê Thọ nằm lịm, Vương Sinh ung dung tiến lại chuẩn bị hạ độc thủ. Nhưng Lê Thọ chưa xỉu, đã lồm cồm bò dậy. Hắn sực nhớ ra Tiểu Doanh mang súng.
 
Vương Sinh quát:
 
- Lê Thọ, mày còn dở trò gì nữa? Khôn hồn van lậy tao, tao sẽ tha chết cho. Ai sai mày giết tao, phải khai ngay?
 
Lê Thọ cười gằn:
 
- Mày đừng hòng tao khai. Cần giết tao, mày cứ giết.
 
Nói rồi Lê Thọ cuộn mình lăn vào bụi cây bồm bộp. Tiểu Doanh lặng lẽ rút súng. Nàng định lên đạn nhưng sau một giây đồng hồ cân nhắc, nàng lại cất súng.
 
Lê Thọ gọi nhỏ:
 
- Em ơi, em ở đâu?
 
Tiếng gọi thì thầm đã lọt vào vành tai thính nhậy của Vương Sinh. Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy ai vì trời mỗi lúc một tối. Bụi bồm bộp lại che kín như bưng. Vương Sinh lia khẩu Môde sau khi nạp đạn kêu “soạch”. Bó gối trong bụi cây, Lê Thọ nín thở. Hắn biết Vương Sinh bắn giỏi, chỗ núp bại lộ thì chỉ một tích tắc sau là hắn mất mạng. Lặng lẽ, hắn bò về phía Tiểu Doanh. Da thịt nàng cọ sát da thịt hắn. Nàng vuốt ve mớ tóc đẫm máu của hắn. Toàn thân hắn run lên như bị điện giật. Tuy bị thương, hắn vẫn chưa mất hết xúc động khi được người đẹp mơn trớn.
 
Vương Sinh lại gọi:
 
- Lê Thọ, đầu hàng ngay đi, kẻo tao bắn bỏ.
 
Lê Thọ chạm khẩu súng của Tiểu Doanh. Hơi thép lạnh làm hắn tỉnh mộng. Hắn sực nhớ đến Vương Sinh đang rình trong bóng đêm u uất, ngón tay hườm sẵn cò súng, chỉ chờ tiếng động nhỏ là nhả đạn. Tiểu Doanh hôn má Lê Thọ. Nàng muốn bảo thầm hắn tiếp tục trận đấu loại trừ Vương Sinh. Lấy lại sức mạnh, Lê Thọ rẽ lá bồm bộp nhìn ra. Xa xa vẳng lại tiếng mọt chê. Lê Thọ hoảng hốt khi thấy trời vụt sáng lên như ban ngày. Phi cơ vừa thả hỏa châu, nhuộm toàn thể khu rừng một màu xanh biếc. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo, Lê Thọ thấy Vương Sinh chống nạnh bên cây lim lớn. Lê Thọ rạp mình lảy cò. Phát súng gây ra tiếng động kinh thiên động địa, át cả tiếng trọng pháo từ bên kia giãy núi vọng lại. Tài tác xạ của Lê Thọ không đến nỗi xoàng, nhưng vì mất nhiều máu, viên đạn thứ nhất lạc ra ngoài. Tia lửa từ khẩu Môde phát ra đã giúp Vương Sinh phăng ra vị trí của Lê Thọ. Hắn bóp cò luôn 2 lần.
 
Phát thứ nhất cắm vào bả vai. Phát thứ hai xuyên qua miệng lên óc rồi tông ra sau gáy. Lê Thọ buông võ khí rồi lăn kềnh. Một chiếc lá bồm bộp kếch xù phủ kín mặt hắn thay cho vải liệm.
 
Nghe Lê Thọ kêu “trời ơi “Vương Sinh biết đối phương đã bị tử thương. Hắn quỳ một chân trên nền cỏ sắc để nghe động tĩnh. Một phút sau, hắn đứng dậy rút đèn bấm. Dưới ánh đèn, Lê Thọ nằm sóng sượt, toàn thân bê bết máu. Hai mắt hắn vẫn mở thao láo như muốn thu hết cảnh trí rùng rợn vào trí nhớ trước khi từ giã cõi trần. Mặt hắn - kỳ diệu thay- lại ngoảnh về phía Tiểu Doanh. Có lẽ hắn muốn trăn trối với nàng rằng đến khi chết, hắn vẫn nhớ nàng.
 
Vương Sinh co chân đá vào thi thể nóng hổi. Cách đó một bước, Tiểu Doanh vẫn nằm dán mặt đất. Đoạn hắn tắt đèn bấm, huýt sáo miệng ra vẻ khoái trá. Hắn lững thững ra chỗ buộc ngựa. Nhảy lên yên, hắn thúc ngựa chạy, nhưng con ngựa cứ đứng lì, và cất tiếng hí bực bội như hồi nãy.
 
Vương Sinh gắt:
 
- Tao đã giết Lê Thọ, mày còn muốn gì nữa?
 
Ngựa cứ hí vang. Vương Sinh dìu con vật lại rặng bồm bộp. Hắn lại bấm đèn cho con ngựa thấy xác chết nằm chềnh ềnh trong vũng máu loang lổ.
 
Hắn vỗ hông ngựa , giọng thân mật:
 
- Mày bằng lòng chưa?
 
Dường như nghe sõi tiếng người, con ngựa dậm chân rồi hí ầm như trước . Vương Sinh sẵng giọng:
 
- Nó nằm chết nhăn răng, mày chưa nhìn thấy ư? Hay là còn đứa khác trốn trong bụi?
 
Tiểu Doanh có cảm tưởng như động đất đang diễn ra. Mặt đất nghiêng nghiêng nứt thành nhiều mảng lớn, lộ toàn vực thẳm làm nàng rợn tóc gáy. Nàng nhắm mắt, cố xua đuổi những hình ảnh rùng rợn vừa chớm dậy trong trí. Nàng không sợ chết song lúc này nàng lại không muốn chết. Chỉ một quãng đường ngắn nữa, nàng sẽ đến thạch động giam giữ Văn Bình. Nàng sẽ cứu chàng, và 2 người sẽ vượt biên giới. Về Sàigòn, nàng sẽ vào dưỡng sức trong một bệnh viện tân tiến. Vài tuần sau, bình phục hoàn toàn, nàng sẽ sánh vai chàng phóng xe mui trần như bay trên xa lộ Biên Hòa, thẳng đường ra Vũng Tàu đổi gió, tắm biển và nói chuyện ân tình ban đêm ngoài bãi cát đầy thơ mộng.
 
Nàng không muốn chết. Nhưng con ngựa tinh khôn lại muốn nàng chết. Một kế hoạch táo bạo hiện ra trong óc. Nàng phải lập kế điệu hổ ly sơn. Nàng lượm xạc giơ đạn nằm lỏng chỏng trên đất rồi ném về phía trước. Xạc giơ đạn chạm vào thân cây lim kêu bộp khô khan. Con ngựa hí lên. Vương Sinh hùng hổ bước lại, tay lăm lăm khẩu súng, tay chiếu đèn bấm. Nhưng chỉ đi được một đoạn, hắn chậm lại, dáng điệu từ tốn. Hắn sợ địch trốn trong bụi bắn ra.
 
Tiểu Doanh rút giày ném tiếp. Lại một tiếng động khô khan nữa. Nàng tin lừa được Vương Sinh. Hắn sẽ lầm là nàng đã rẽ cây bỏ chạy. Và hắn sẽ rượt theo, bỏ ngựa lại. Nàng đoán đúng. Vương Sinh đút đầu vào cạm bẫy như đứa trẻ. Hắn chạy vội vào con đường nhỏ gần bụi găng dầy đặc như bức tường. Tiểu Doanh rón rén tiến lại gần con ngựa đng thở phì phì. Nàng biết giống ngựa đánh hơi rất giỏi, nhất là giống ngựa được huấn luyện riêng cho nghề tình báo. Tuy nhiên ngựa chỉ đánh hơi đúng nếu thuận gió. Ngược gió, mũi ngựa sẽ hoàn toàn bất lực. Tiểu Doanh bước sát vào con ngựa mà nó không biết. Con vật đang cúi gậm cỏ dưới chân. Tiểu Doanh mân mê lưỡi dao nhọn trong tay. Biìh sinh nàng quý mến loài vật, quý mến đến nỗi bình sinh nàng không hề giết con muỗi hoặc con kiến. Nhiều lần, kiến bò đầy hộp kẹo của nàng, nàng chỉ rũ sạch kiến chứ không vứt xuống đất rồi dí gót giày lên trên như mọi cô gái cùng tuổi. Lớn lên, nàng vẫn giữ tấm lòng nhân đạo đối với loài vật.
 
Tiểu Doanh chạm tay vào yên ngựa. Trời tối mịt, những ngôi sao lẻ loi không đủ chiếu sáng khu rừng rậm rịt, cây cối như trát sơn hắc ín đen kịt. Vương Sinh đang loay hoay trong bụi. Ngọn đèn bấm lập lòe ngoài xa. Tiểu Doanh hươi dao khỏi đầu. Biết nhược điểm của ngựa, nàng chỉ đâm một nhát là nó gục chết, hoặc ít ra nó cũng bị trọng thương và ngã quay. Bất giác, nàng nghĩ đến những tia máu nong nóng bắn vọt vào người nàng. Nàng rùng mình. Lăn lộn trong nghề từ lâu, Tiểu Doanh đã xử dụng võ khí nhiều lần. Song chưa lần nào nàng hạ sát con vật lớn. Nàng từng nôn mửa khi vào thăm lò sát sinh, máu bò heo bị thọc huyết tuôn ra như suối, nhuộm đỏ lòm thân thể những anh đồ tể béo nung núc, nét mặt đanh ác.
 
Tiểu Doanh rụt tay lại. Nàng vụt trở lại bản tính ẻo lả của người đàn bà muôn thuở. Nàng đang ngần ngừ thì Vương Sinh cất tiếng nguyền rủa và chĩa đèn bấm xuống đất. Tiểu Doanh nổi gai ốc. Trước khi đứng dậy, nàng để quên cái áo khoác. Tuy đã rách nát, nó còn mang theo mùi da thịt và mùi nước hoa đặc biệt mà Vương Sinh quen thuộc từ lâu. Quả nhiên, hắn đưa áo lên mũi ngửi rồi đứng thần người ra. Trống ngực đập mạnh, Tiểu Doanh lom khom lẻn vào bụi cây. Con ngựa quay lại, móng dậm cồm cộp nhưng không cất tiếng hí như trước nữa.
 
Vương Sinh tần ngần giây lát, miệng lẩm bẩm:
 
- Lạ nhỉ! Lạ nhỉ!
 
Chờ Vương Sinh đi khuất, Tiểu Doanh mới rảo bước theo. Trời tối om, song nàng đã thuộc làu mọi con đường nên không vấp ngã. Nhưng vết thương trên vai đã làm cánh tay nàng gần như tê liệt. Giây thần kinh ở cánh tay đã chết, nàng véo mạnh không còn thấy đau nữa. Cửa động mở rộng hoác. Động này khá rộng, ăn sâu vào ruột núi, và chìm dưới đất. Khí hậu quanh năm lạnh buốt như trời Bắc Việt một ngày đại hàn. Những buổi tình tự, Vương Sinh thường rủ nàng đến đó. Đèn bấm của Vương Sinh lại bật xanh lè. Hắn nhanh nhẹn rời lưng ngựa, cúi xuống xem xét có lẽ tìm dấu vết. Hắn bóp trán ra vẻ suy nghĩ đoạn nhặt một hòn đất đưa cho con ngựa đánh hơi. Tiểu Doanh vung dao định phóng vào lưng hắn nhưng nàng lại bỏ xuống. Cách 10 thước, nàng sợ ném không trúng. Trật mục phiêu, nàng không có hy vọng tấn công lần nữa. Vương Sinh chỉ cần nửa tích tắc đồng hồ là có thể bắn nàng tử thương. Vả lại nàng không muốn giết lén Vương Sinh. Tuy hắn là kẻ thù không đội trời chung, nàng đã thề hạ sát hắn một cách quang minh chính đại. Vì vậy, nàng chờ cơ hội đối diện để thanh toán hắn.
 
Vương Sinh bật ra tiếng “à“ khoái trá rồi chạy vào trong thạch động. Quang cảnh đang diễn ra làm hắn sôi sục căm hờn. Dưới ánh nến chập chờn, hắn nhận ra 2 bóng người, một đàn ông và một đàn bà. Người đàn bà đang vòng 2 tay ra sau lưng người đàn ông, ngửa mặt chờ đợi. Vương Sinh thấy rõ làn môi nàng mấp máy. Những khuôn mặt này Vương Sinh không thể nào quên được. Người đàn bà là Tiểu Nương, nhân tình bé bỏng của đại tá Woòng. Và người đàn ông là Văn Bình, tên gián điệp tài giỏi thần sầu quỷ khốc.
 
 



Chương XIV
 
Thủ tiêu Z.28
 
 
Vương Sinh rú lên cười ghê rợn. Tiếng cười của hắn dội vang trên cách đá. Văn Bình vội buông Tiểu Nương. Vương Sinh chống nạnh giọng đe dọa:
 
- Văn Bình. Phen này, mày phải chết.
 
Văn Bình không thay đổi sắc diện. Lông mày chàng chỉ hơi nhíu lại trong khi mắt chàng phóng ra những tia thép sắc như lưỡi dao mới mài. Tiểu Nương bị xô ngã xuống nền động đang lóp ngóp bò dậy. Da mặt hồng hào đổi thành xanh xám.
 
Vương Sinh gằn giọng:
 
- Tiểu Nương, bây giờ tôi đã hiểu rõ lòng dạ của cô. Cô là con đàn bà phản trắc.
 
Tiểu Nương lặng thinh, không nói nửa lời. Văn Bình thản nhiên nhìn Vương Sinh:
 
- Chào anh. Giờ đây anh muốn gì?
 
Vương Sinh chắt lưỡi:
 
- Giết anh.
 
Thấy Văn Bình đổi tư thế, Vương Sinh vội nắm chặt khẩu Môde:
 
- Anh muốn kháng cự? Không được đâu. Tôi đã chuẩn bị giết anh chu đáo.
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Xin anh nhớ là đại tá Woòng sai Tiểu Nương mời tôi đến đây để thương lượng. Đại tá Woòng có nhiều quyền hành hơn anh. Anh đụng vào tôi, Woòng sẽ không tha.
 
Vương Sinh nói:
 
- Anh hãy vểnh tai nghe tôi tuyên bố: tôi giết anh rồi chờ Woòng. Chắc chắn hắn sắp đến mang anh đi. Tôi sẽ giết luôn hắn.
 
Tiểu Nương xen vào:
 
- Anh điên hả? Anh đừng quên đại tá Woòng là đại diện Hắc Y.
 
Vương Sinh trề môi ra dáng khinh bỉ:
 
- Thưa cô, tôi không quên nhưng hắn đã phỗng tay trên tôi.
 
Văn Bình khoát tay:
 
- Té ra tôi là món hàng đắt giá. Thế nào, ông bạn định mang tôi đi đâu?
 
Vương Sinh nói:
 
- Đi đâu anh sẽ biết. Trước hết, tôi yêu cầu anh triệt để tuân lệnh của tôi. Tưởng cần nhắc anh biết tôi là quán quân bắn súng.
 
Hắn sẵng tiếng với Tiểu Nương:
 
- Yêu cầu cô cởi áo ngoài.
 
Tiểu Nương đứng im. Văn Bình phản đối:
 
- Thà tôi chết, tôi không chịu cho anh hạ nhục đàn bà yếu đuối, nhất là Tiểu Nương.
 
Vương Sinh cười sằng sặc:
 
- Anh lầm to. Tôi bảo nàng cởi áo chẳng phải để biểu diễn thoát y vũ như anh tưởng. Đời tôi, tôi đã biết quá nhiều đàn bà, và đối với tôi, Tiểu Nương của anh không phải xa lạ. Tôi bắt nàng cởi áo ngoài để bịt mắt anh trước khi dẫn đi vì không giấu gì anh, tôi đã biết tài anh. Xểnh ra, anh có thể cao chạy xa bay trong nháy mắt.
 
Tiểu Nương nhìn Văn Bình hỏi ý kiến. Chàng bèn gật đầu tỏ dấu đồng ý.
 
Tiểu Nương lặng lẽ cởi khuy áo. Nàng cởi đến đâu, làn da trắng tực ngó sen hiện ra đến đấy nhưng Vương Sinh lẫn Văn Bình đều kềm nhau chằm chằm, không có thời giờ nhàn rỗi để thưởng thức công trình tuyệt mỹ của hóa công đang phô bày lồ lộ trước mắt.
 
Vương Sinh dõng dạc ra lệnh:
 
- Cô lấy áo buộc ngang mắt Văn Bình. Buộc cho chặt, thật chặt.
 
Tiểu Nương cầm cái áo, dáng điệu lúng túng. Văn Bình thừa biết nàng cố tâm tạo cho chàng cơ hội chuyển bại thành thắng. Văn Bình không bỏ qua cử chỉ nhỏ nhặt nào của Vương Sinh. Hắn đứng hơi nghiêng, chân trước chân sau, khẩu súng nằm gọn trong lòng bàn tay, để thấp ngang ngực. Đó là một thế thủ kín đáo, tấn công đoạt súng không dễ. Chàng chỉ đặt hy vọng vào thái độ khôn ngoan của Tiểu Nương. Nếu nàng xoay người chặn tầm mắt của Vương Sinh trong phần trăm tích tắc đồng hồ... Vương Sinh lại giục:
 
- Kìa, cô còn đợi gì nữa.
 
Tiểu Nương quàng áo lên mặt Văn Bình. Hai tay nàng luống cuống nên buộc mãi không thành nút. Vương Sinh gắt ngậu sị:
 
- Trời, có thế mà không làm nổi! Đây này, tôi dậy cho.
 
Vương Sinh quên bẵng đang đứng trước một đối thủ vô cùng lợi hại. Văn Bình chỉ chờ có thế. Hắn vừa bước lên thì chàng tung ra một ngọn cước cực mạnh và cực nhanh. Vương Sinh trở tay đã lẹ nhưng Văn Bình lẹ hơn nhiều. Cái đá của chàng vút như chớp khiến hắn hốt hoảng phải lạng người sang bên để khỏi trúng cườm tay cầm súng. Nhưng hắn không biết chàng là đệ nhất võ sư về môn song phi. Vương Sinh đảo qua trái, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì chàng đã đón sẵn bằng ngọn cước thứ nhì. Vương Sinh cong lưng để tránh. Ngọn cước hiểm độc trượt qua hông Vương Sinh. Trong khi ấy, Vương Sinh bóp cò súng.
 
Tiểu Nương rú lên rồi ngã vật.
 
Vương Sinh ngắm bắn Văn Bình nhưng viên đạn quái ác đã trúng Tiểu Nương. Tuy vậy, Văn Bình không dám quay lại nhìn nàng vì ngón tay của Vương Sinh tiếp tục đè xuống cò súng. Phát thứ hai chưa kịp nổ thì Văn Bình đã đâm bổ vào người đối phương. Vương Sinh nâng đầu gối đỡ. Hắn chủ tâm làm Văn Bình nát mặt. Hơn 70 kilô thịt rắn chắc như sắt của Văn Bình có thể húc đổ bức tường xi măng kiên cố nên hắn bị xô bắn. Hắn vấp tảng đá và ngã ngồi. Văn Bình tiến lên. Vương Sinh đang loay hoay thì bị Văn Bình ôm cứng. Hai người vật lộn trên nền thạch động gồ ghề và ướt át. Văn Bình đè trên, một tay chận cổ Vương Sinh, một tay thoi như vũ bão. Nhưng Vương Sinh đã dùng một thế nhu đạo tuyệt luân quật Văn Bình ngã nhào. Tuy ngã, Văn Bình vẫn dành được lợi thế. Chàng kẹp bàn tay Vương Sinh bắt hắn phải buông võ khí. Chàng định đoạt súng song hắn đã nhanh nhẹn hất ra xa. Hai người tiếp tục giao đấu với những phương tiện đồng đều.
 
Vương Sinh ghì 2 tay Văn Bình sát đất, đầu gối thúc xương sườn chàng. Sức mạnh của hắn có thể làm ngực chàng nát bấy. Ánh nến leo lét hắt màu vàng ảm đạm vào mặt 2 người. Bồ hôi toát ra đầm đìa, Vương Sinh nghiến răng vận hết gân cốt đè người Văn Bình xuống, đè xuống nữa. Văn Bình đảo người nửa vòng để tránh đầu gối cứng nhắc của Vương Sinh. Bị phản công bất thần, hắn té ngửa. Văn Bình vùng dậy. Nằm trên đất, Vương Sinh chồm theo xỉa 10 ngón tay như mũi dùi vào giữa mắt chàng. Nếu là kẻ tầm thường thì đã bị móc con ngươi và trở thành đui mù, song Văn Bình lại đón đỡ dễ dàng. Tuy nhiên, chàng không dám khinh địch nữa. Lối đánh đỡ của hắn đã chứng tỏ sự tập luyện thuần thục, và có tài nghệ cao cường. Vương Sinh chuyển từ nhu đạo sang quyền Thiếu lâm, pha trộn quyền Anh. Hắn đánh bằng mọi cách, hoặc nắm chặt bàn tay lại, đấm thẳng, móc, nghiêng, như võ hồng mao, hoặc xòe ra biến thành con dao phay để chém.
 
Một trái đấm trời long đất lở chạm mặt Văn Bình. Nếu gạt không nhanh, chàng sẽ gẫy xương quai hàm và gục ngã bất tỉnh. Liên tiếp 2 quả thôi sơn vèo tới, quả nào cũng đủ sức triệt hạ con bò mộng. Văn Bình giả vờ lùi. Chàng cố gây cho địch cái cảm nghĩ là chàng đuối sức, đang tìm kế tẩu thoát. Vương Sinh rượt theo.
 
Văn Bình đã thuộc làu địa thế thạch động. Nền động hơi nghiêng, càng lùi chàng càng ở vị trí cao hơn Vương Sinh. Sát vách núi, có một tảng đá nhẵn nhô ra như cái ghế sa lông lớn. Văn Bình khua tay ra sau. Bàn tay chàng chạm tảng đá lồi, chàng bèn vịn chặt làm điểm tựa rồi nhảy vọt lên cao chân đạp nhằm mặt Vương Sinh. Lãnh luôn 2 ngọn cước, Vương Sinh ngã ngồi xuống. Văn Bình bồi thêm ngọn cước kết thúc. Khi ấy chàng mới biết hắn là kỳ tài võ thuật. Toàn thân đau điếng, mặt mũi tối tăm không phân biệt được đường lối mà Vương Sinh vẫn chưa thất trận. Hắn vùng lên, hươi 2 đòn cực hiểm. Nhưng Văn Bình đã thoi vào ngực hắn. Hắn rú lên, một tay ôm vết thương, tay kia ráng sức ngăn chặn đòn độc thứ hai của Văn Bình. Thấy đối phương sắp thảm hại, Văn Bình không cần cố gắng nữa. Chàng bắt cườm tay địch, bẻ trẹo trước khi quật ngã.
 
Trong lúc ham đánh, chàng quên bẵng vách núi bị rạn nứt, đá vụn đua nhau rơi tung tóe. Chàng đang bẻ tay Vương Sinh thì tảng đá lớn dưới chân xụp xuống khiến chàng mất thăng bằng và lảo đảo. Chàng đứng dậy nhanh như chớp nhưng nửa phút đồng hồ mất thế ấy đã tạo cho đối phương cơ hội bằng vàng. Khẩu súng lục còn hơn nửa bì đạn lăn lóc gần chân Vương Sinh. Từ nãy đến giờ, hắn muốn cúi nhặt nhưng sợ Văn Bình ngăn cản, giờ đây hắn được thảnh thơi thi hành ý định.
 
Văn Bình nhìn thấy đã muộn, quá muộn. Trong tay nhà thiện xạ như Vương Sinh, khẩu Môde đã biến thành ổ trung liên vô địch. Chàng định né tránh nhưng không kịp nữa. Chàng chỉ cách miệng súng 3 thước: nhảy xổ vào cướp thì đối phương đã có đủ thời giờ bóp cò, nhuợc bằng né tránh thì thạch động rộng thênh thang, chàng không biết tìm đâu ẩn núp. Trong tích tắc đồng hồ tiến thoái lưỡng nan này –tích tắc đồng hồ mà Văn Bình thấy dài như một giờ- Văn Bình bỗng nghĩ đến Tiểu Nương. Từ khi nàng trúng đạn, chàng mải quần thảo với Vương Sinh nên không biết nàng ra sao. Tiểu Nương đã ngồi dậy, tay bịt vết thương trên vai đang chảy máu dầm dề. Nét mặt nàng vẫn bình thản chứng tỏ nàng không sợ hãi. Nàng tin là Văn Bình thắng. Nhưng đến khi Vương Sinh nhặt được súng, nàng giật mình như chạm dây điện. Nàng không lạ gì tài bắn độc nhất vô nhị của đại tá Vương Sinh. Nếu hắn lảy cò thì mười Văn Bình cũng không có cách nào thoát chết. Một niềm yêu thương vô biên dâng lên trong lòng nàng. Không nghĩ đến nguy hiểm đang chờ, Tiểu Nương lao về phía Vương Sinh. Khẩu súng nổ liền 2 phát.
 
Đoàng, đoàng.
 
Tiểu Nương trúng đạn, đứng khựng rồi ngã gục xuống. Tấn thảm kịch diễn ra trong vòng chưa đầy 1 phút đồng hồ. Phát đầu xuyên thủng ruột non Tiểu Nương, còn phát thứ hai, Vương Sinh định dành cho Văn Bình nhưng vì Tiểu Nương che khuất nên bị lạc ra ngoài. Văn Bình không thể cho phép hắn ấn cò lần thứ ba vì lần này chắc chắn hắn sẽ bắn trúng. Nhanh như chớp, chàng phóng chân trái vào bàn tay cầm súng khiến Vương Sinh ê ẩm và loạng choạng. Văn Bình xáp lại, giáng atémi xuống huyệt phụng bác trên vai hắn. Sống dao rựa cũng chỉ cứng đến thế là cùng. Bàn tay của chàng chém nghiêng khiến xương quai xanh của Vương Sinh bị đứt lìa.
 
Biết đối phương đã mắc độc thủ và chẳng bao lâu sẽ bị loại khỏi vòng chiến, Văn Bình hươi quyền tới tấp. Mỗi ngón đòn của chàng là một atémi cực kỳ nguy hiểm. Vương Sinh giỏi chịu đòn nhưng không sao chịu được đòn độc của một võ sĩ đã lăn lộn hàng trăm chiến trận như Văn Bình. Hắn thét lên rồi ngã dụi. Văn Bình dựng hắn dậy. Mặt hắn sưng húp, máu chảy ròng ròng. Miệng hắn méo sệch vì những trái đấm liên tiếp làm hàm răng gẫy rụng non nửa, thân thể biến thành đống thịt nhầy nhụa. Văn Bình vung tay bồi thêm phát atémi. Vương Sinh nằm sóng soài, giãy đành đạch rồi tắt thở.
 
Văn Bình quỳ xuống bên Tiểu Nương. Nàng mở mắt thật to nhìn chàng dường như muốn nói chuyện gì quan trọng. Nàng lắp bắp nói song tiếng nói bị vướng trong cuống họng. Da mặt nàng tái mét, mấy sợi tóc lòa sòa trên vừng trán đẹp đẽ đã bê bết máu. Miệng nàng nhoẻn cười một cách tê tái. Văn Bình xao xuyến cõi lòng. Chàng hỏi nàng:
 
- Em muốn dặn gì không?
 
Lẽ ra chàng không nên hỏi nàng như vậy vì mặc nhiên chàng đã cho biết vết thương của nàng quá trầm trọng, không còn hy vọng cứu chữa. Chàng cảm thấy hối hận tràn trề. Chàng cầu mong nàng không nghe rõ nhưng đã chậm rồi. Nàng đã nghe rõ và đã đoán được ý nghĩ của chàng. Nàng thong thả lắc đầu.
 
Văn Bình quan sát vết thương. Viên đạn chì được cưa đầu đã phá toang da thịt, phá nát dữ dằn như đạn đum đum. Vương Sinh cố tình bắn thủng tiểu trường cho nàng hấp hối thật lâu. Nếu được chở ngay đến bệnh viện, nàng cũng khó được cứu sống phương chi bệnh xá của mật khu lại thiếu phương tiện tiếp máu. Cho dẫu có đủ, họ cũng bỏ mặc cho nàng chết. Tiểu Nương chớp mắt liên hồi. Cách chớp mắt của nàng phảng phất một nét quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Trong giây đồng hồ quan sát này chàng bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ cuối cùng với ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật vụ, trước khi chàng đáp máy bay sang Lào, nhảy dù xuống vùng Khang Khay.
 
Tiếng máy lạnh trong phòng chạy rè rè một nhạc điệu êm tai. Kê lùi vào góc phòng là một cái bàn lớn với người đàn ông đứng tuổi ngồi sau. Thấy chàng, người lạ đon đả:
 
- Chào anh bạn Z.28.
 
Chàng chưa chịu chìa tay vội. Chàng nhìn thẳng vào mắt người lạ, chỉ một giây đồng hồ sau chàng nhận ra Lê Diệp, người bạn thân nhất của chàng. Lê Diệp đã hóa trang bằng một loại thuốc đặc biệt. Ông Hoàng bố trí cho Văn Bình gặp Lê Diệp dưới lớp hóa trang đổi khác để trắc nghiệm khả năng nhận diện của chàng. Lệ thường, ông Hoàng làm việc gì cũng có mục đích rõ rệt. Mục đích của ông hôm đó là nhắc nhở Văn Bình trong điệp vụ tại mật khu R, chàng sẽ có dịp khám phá những cách hoá trang đặc biệt.
 
Co quắp trên đất, Tiểu Nương vẫn mở mắt nhìn Văn Bình một cách đầy ý nghĩa. Văn Bình giật mình. Lần thứ nhất trong những ngày hoạt động dọc biên giới, chàng thốt lên tiếng sửng sốt:
 
- Trời ơi!
 
 



Chương XV
 
Lá bài quyết định
 
 
Tiểu Phi lẳng lặng mở balô chứa đầy hành trang ra xem xét lần chót. Trong khoảnh khắc, nàng tiến đến một quyết định táo bạo. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy ve nước hoa đắt tiền do Pháp chế tạo tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp phòng. Nàng có thói quen không chừa nổi. Đó là thói quen dùng nước hoa quý phái. Những chai nước hoa thượng hạng đã được mua tận Hồng kông gởi qua Nam Vang vào mật khu cho nàng. Nàng có thể nhịn ăn song không thể nhịn làm đẹp.
 
Thốt nhiên nàng phá lên cười. Một bức ảnh khêu gợi vừa từ trong ba lô rơi ra. Bức ảnh này nàng chụp hồi còn ở Hànội, sau ngày học tình báo ở Mạc tư Khoa về. Nàng chỉ mặc 2 mảnh vải nhỏ xíu, còn nhỏ hơn mù soa hỉ mũi. Bộ bikini được may bằng thứ vải mỏng dính, có thể nhìn thấu qua, nàng lại vừa từ hồ bơi bước lên nên ai cũng tưởng là nàng không có mảnh vải nào che thân. Tiểu Phi thường soi gương quan sát dung nhan. Nàng tự biết là mình đẹp, rất đẹp. Không những đẹp về diện mạp, mà còn đẹp ở thân hình cân đối như tượng thần Vệ nữ. Sắc đẹp đổ quán siêu đình ấy đã giúp nàng đoạt nhiều thắng lợi trong nghề gián điệp, nhưng lần này nàng thất bại. Đang tươi tỉnh, nàng bỗng cau mặt. Mắt nàng quắc lên như muốn theo dõi kẻ thù vô hình lơ lửng trong khoảng không. Nàng lẩm bẩm một mình:
 
- Hừ, đại tá Woòng...
 
Đại tá Woòng vừa chơi nàng một vố đau điếng. Woòng không biết rõ về nàng, nhưng nàng lại biết rõ về hắn. Woòng không ngờ nàng là nhân viên quan trọng của Phản gián Sô viết có nhiệm vụ theo hắn từng bước.
 
Tiểu Phi cúi nhìn đồng hồ. Cái đồng hồ vàng nhỏ xíu, trạm trổ tinh vi này đã được một gã đàn ông đa tình mua tặng nàng trong thời gian nàng hoạt động ở Đông Âu. Trong đời, nàng đã nhận hàng trăm kỷ vật và toàn là đồ đắt tiền. Nhưng nàng chưa hề rung động.
 
Sắp đến giờ thông tin bằng điện đài đặc biệt với Trung ương. Tiểu Phi đóng chặt cửa phòng. Tứ bề hoàn toàn im lặng. Từ xa vẳng lại tiếng hú một con vật ăn đêm. Nàng đoán là chó sói đi tìm mồi. Đêm nào cũng vậy, đàn sói lang thang từ bên kia biên giới kéo sang gặp kẻ nào đi một mình là nhảy xổ vào xé xác ăn thịt. Tiểu Phi bất giác dựng tóc gáy. Nếu chẳng may nàng chết, người ta sẽ vứt xác nàng vào bụi rậm, và đàn quạ sẽ bay lượn bên trên báo hiệu cho đàn chó sói rủ nhau tới chia nhau thân thể kiều diễm của nàng.
 
Nàng vội lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ hắc ám ra khỏi tâm trí đoạn nàng lấy trong ba lô ra cái hộp vuông sơn đen, chứa điện đài liên lạc. Nàng bấm cái nút đỏ trên nắp ăn ten từ trong hộp trồi lên. Điện đài bật sáng. Nàng nhẩm lại nội dung bức mật điện nàng vừa chuyển về Trung ương:
 
«... Trân trọng chờ Trung ương ban chỉ thị dứt khoát. Đại tá Woòng đã bố trí cướp Văn Bình, có lẽ mang về Bắc Kinh khai thác."
 
Tiểu Phi giận căm gan đại tá Woòng. Không phải lần đầu ban Hắc Y có hành động kẻ cả, nhưng lần này nàng không thể nào chịu đựng được nữa. Đèn đỏ trong điện đài nhấp nháy. Tiểu Phi lúi húi ghi bức phúc điện. Bức điện chỉ gồm vỏn vẹn một giòng chữ. Nàng chỉ cần mất 2 phút là dịch xong. Nàng bàng hoàng khi đọc được như sau:
 
"Thủ tiêu Z.28 lập tức".
 
Tiểu Phi vơ tròn tờ giấy cho vào miệng nhai nhỏ đoạn nàng lấy cán dao nghiền nát như bột. Xong xuôi nàng đứng dậy. Khẩu súng lục đựng đầy đạn vẫn để trên cái bàn mộc ở giữa nhà. Nàng cầm lên kiểm soát lại nòng súng rồi giấu vào người. Nàng lại thủ thêm một lưỡi dao thật sắc. Lưỡi dao này đâm vào người có thể tiện đứt xương. Đi đâu, nàng cũng mang dao theo, và hơn một lần nàng đã cắm nó vào tim địch. Nàng không thể hại đại tá Woòng vì dầu sao hắn vẫn là đồng nghiệp. Nàng chỉ cạnh tranh với hắn như hai nhà buôn thi nhau mua một món hàng hiếm có. Nhưng Trung ương đã hạ ra lệnh giết cho bằng được Z.28.
 
Nhưng giết Z.28 cách nào?
 
Vì trên thực tế, nàng chưa khám phá ra nơi giam Z.28. Thân gái một mình, tìm được nơi nhốt Văn Bình đã khó ; vượt qua vòng vây canh gác để hạ sát hắn còn khó gấp năm, gấp mười. Nhưng trong đời, nàng đã làm được những việc khó khăn hơn nhiều. Nàng là người có nhiều tự ái, nàng không thể nản chí lùi bước. Tiểu Phi vớ chiếc áo tơi mưa màu xám, choàng lên vai. Ban đêm, đường xuyên rừng ngập đầy sương lạnh. Nàng sống đã quen song vẫn sợ cảm hàn.
 
Bên ngoài trời tối om. Gió lớn thổi từng cơn vù vù, hắt sương lạnh vào mặt. Nàng run lẩy bẩy, da mặt bỗng dưng thâm tím. Nàng đã sống nhiều tháng ở miền bắc Liên Sô, hàn thử biểu tụt xuống 40 độ dưới 0 độ là thường. Thời tiết lạnh đến nỗi nàng không dám hé miệng nói vì hơi thở sẽ biến thành nước đá. Tuy vậy, hồi ấy nàng không biết lạnh. Giờ đây nàng thấy lạnh lạ thường. Nàng muốn truy tìm lý do của sự đổi thay đột ngột song nàng cảm thấy bất lực. Duy nàng biết chắc là một biến chuyển kỳ dị đã xảy ra trong lòng nàng. Biến chuyển này là gì, nàng đã hiểu được tính chất. Đột nhiên, nàng mất hẳn sức nóng thiên bẩm mạnh mẽ của người đàn bà coi thường tình yêu và khinh rẻ đàn ông. Nàng trở nên lẻ loi và trống trải hơn bao giờ hết.
 
Tiểu Phi bẻ cổ áo tơi che kín cổ. Hàm răng nàng vẫn run cầm cập. Nàng sực nhớ đến chai rượu còn nguyên cất trong nhà. Nàng bỗng thèm hơi men. Từ lâu nàng chưa được say. Đêm nay, nàng phải mượn Lưu Linh để sưởi ấm cõi lòng. Nghĩ thế, nàng lộn về nhà. Một tiếng động rất nhỏ lọt vào tai nàng. Đúng hơn, một tiếng sột soạt khô khan. Rừng khuya có tiếng sột soạt là thường. Có thể là con thú kiếm mồi ban đêm chạy trên đống lá khô, hoặc băng mình qua bụi rậm. Một ngọn gió từ hốc núi thổi ra cũng có thể làm rừng lá kêu rên những tiếng sột soạt. Nhưng âm thanh quen thuộc này lại bắt Tiểu Phi suy nghĩ và lo ngại. Nàng lặng người trong một phút. Linh tính bén nhạy thức dậy trong người nàng. Là phụ nữ quen sống gần cái chết, Tiểu Phi đã được tạo hóa phú cho biệt tài đánh hơi thấy nguy hiểm như con thú tinh khôn trong rừng rậm. Nàng có cảm giác đang bị một kẻ bí mật rình rập. Kẻ ấy là ai, nàng chưa biết. Nàng cố gắng tìm ra và cho hắn một bài học.
 
Trước nhà nàng đứng sững một cây đại thụ, cành lá um tùm, giấu xe cam nhông bên trong cũng chẳng ai thấy. Giờ đây, nàng mới nghĩ ra. Có lẽ người lạ đã núp trên cành để theo dõi nhất cử nhất động của nàng.
 
Tiểu Phi lại rùng mình ớn lạnh.
 
Nếu hắn đứng đó từ nãy hắn phải biết nàng vừa liên lạc bằng điện đài với sở Phản gián Sô viết. Và điều ấy có nghĩa là mạng sống của nàng đang bị đe dọa. Nàng nhớ lại lúc ra khỏi nhà cũng có tiếng sột soạt trong bụi rậm song nàng không lưu ý. Thoạt tiên nàng tưởng những con sóc thức giấc rủ nhau quấy rối sự yên tĩnh của đêm khuya. Những con sóc này đã quá quen với nàng. Chiều chiều, nàng thường mang thức ăn ra lùm cây, ném cho đàn sóc tham lam và nghịch ngợm. Giờ đây nàng mới biết rõ tiếng động hồi nãy không do đàn sóc tinh quái gây ra mà là tiếng người. Đúng hơn là tiếng chân bước nhẹ và tiếng dao bấm nhảy ra khỏi cán. Lưỡi dao nhọn hoắt chắc được hung thủ cầm sẵn trong tay, chuẩn bị phóng vào người nạn nhân. Và nạn nhân chắc phải là nàng.
 
Tiểu Phi đứng lại lần nữa. Cách 10 thước là rặng cây bồm bộp xum xuê. Bồm bộp là thứ cây thấp, lá tròn xòe rộng và to như cái nón. Trốn sau lá bồm bộp phóng dao rất dễ trúng đích. Nhưng nàng không sợ, nàng vững tin vào tài né tránh nhanh nhẹn của nàng. Số vốn nhu đạo của nàng không đến nỗi nghèo nàn. Trừ phi xuất kỳ bất ý hoặc trời quá tối, chứ nếu bình thường thì nàng có đủ tài nghệ chận bắt ngọn dao từ bụi cây bồm bộp vút ra. Mắt nàng mở rộng, hướng thẳng vào bụi cây nhưng nàng chỉ dấn thêm một bước rồi rẽ sang trái. Nàng chọn đường khác để về nhà. Hối hả, nàng băng qua vườn - một mảnh vườn nhỏ trồng xu hào, cà chua, bắp cải và sà lách- rồi tiến đến cầu thang nhà sàn. Ngạc nhiên xiết bao, nàng nhác thấy một tia sáng nhỏ từ trong nhà lọt qua. Tia sáng này màu xanh nhạt và nhỏ li ti. Nàng đoán ra ngay. Đó là tia sáng đèn bấm. Nghĩa là trong phòng nàng có người. Nàng đảo mắt quan sát tứ phía. May mắn cho nàng, bầu trời vẫn đen kịt, dầu núp lén đâu đây, đối phương cũng không thể nhìn rõ được nàng. Nàng nắm chặt lan can cầu thang, trèo lên thật nhẹ.
 
Cọt kẹt. Cọt kẹt...
 
Nghe tiếng cọt kẹt, người lạ có thể sẽ đón nàng bằng phát đạn vào tim. Nàng sẽ gục chết một cách ngu xuẩn. Nàng nín thở cho thân thể nhẹ bớt rồi nàng tiếp tục bước lên.
 
Lại cọt kẹt. Cọt kẹt.
 
Chỉ còn 2 bực nữa đến hàng hiên ở trên. Tiểu Phi rón rén trèo thêm. Muốn vào phòng phải mở một trong 2 cánh cửa. Tiểu Phi áp tai vào vách nghe ngóng. Tia đèn bấm lò mò đã biến mất. Nàng nghe tiếng chân người. Đối phương dận giép cao su nên tạo ra âm thanh thật nhẹ.
 
Nàng lại nghe tiếng cọt kẹt.
 
Nàng phóng tầm mắt xuống vườn. Cầu thang tre không có ai. Nàng sực nhớ ra. kẻ lạ vừa mở cửa vào buồng tắm của nàng. Nàng tin chắc hắn không phải là tên trộm tầm thường. Tiếng cọt kẹt mỗi lúc một rõ. Nàng đoán phỏng đối phương phải là đàn ông nặng cân, ít nhất trên 70 kí thịt, mới làm chuyển động được sàn nhà. Nghĩ đến bàn tay lông lá của một gã hộ pháp đen xì và hung ác khiến Tiểu Phi nổi vẩy ốc. Tia đèn bấm xanh xanh lại được bật lên. Tiếp sau là tiếng chửi rủa khô khan và cộc lốc. Căn cứ vào lời văng tục này, nàng biết là đối phương chưa tìm ra vật muốn tìm. Nhưng nàng yên tâm không được lâu. Gã đàn ông lạ reo lên nho nhỏ:
 
- A, đây rồi.
 
Tiểu Phi nhớ đến cái điện đài giấu trong buồng tắm, dưới đống quần áo đựng trong ba lô. Đèn bấm vụt tắt. Tiểu Phi lại nghe tiếng động. Gã đàn ông ném trả balô vào chỗ cũ rồi sửa soạn bước ra ngoài. Tiếng dép của hắn bước dần ra mái hiên. Tiểu Phi thu hình, kiên nhẫn như con mèo đợi mồi. Trời vẫn tối như hũ nút. Sương muối che kín cảnh vật. Bóng đen đã lò dò ra đến cửa. Đó là cánh liếp nặng mở từ ngoài vào. Tiểu Phi đã tính kỹ: đánh ngã một cây thịt 70 kí lô đối với nàng không khó, khó là làm cách nào xô địch ngã xuống êm ái, không gây tiếng ồn, kinh động đồng lõa túc trực bên ngoài.
 
Cọt kẹt, cọt kẹt...
 
Tấm liếp được đẩy vào. Bóng đen nhô đầu ra. Trước hết, hắn giương cặp mắt cú vọ xanh biếc nhìn tứ phía. Núp sát vách, Tiểu Phi rợn người trước nhỡn tuyến có thể xuyên thủng màn tối của đối phương. Nàng giơ khẩu súng lên khỏi đầu, tay cầm phía nòng. Bá súng bằng thép được hạ xuống. Nàng canh thật đúng, đúng không sai một li. Vì nàng biết nếu đánh trật yếu huyệt nàng không có hy vọng triệt hạ đối phương trong chớp mắt. Gã đàn ông cao hơn nàng một đầu song hắn cúi xuống để lọt qua cánh cửa thấp nên đã biến thành mục phiêu ngon lành cho nàng đánh độc thủ.
 
Giữa 2 lông mày, ngay trên sống mũi tọa lạc một yếu huyệt tối kỵ đối với con nhà võ: huyệt utô. Bị điểm huyệt utô, nạn nhân sẽ quay ra chết tức khắc, không phép hồi sinh hoặc thuốc thần nào cứu nổi. Tiểu Phi vụt bá súng nhanh như điện, nhưng vì nàng tấn công quá nhanh nên không trúng huyệt utô. Gã đàn ông loạng choạng sau khi kêu lên một tiếng nhỏ. Tiểu Phi bồi thêm phát nữa. Lần này nàng nhắm huyệt murasamê ở cổ bên trái. Huyệt này lớn gấp đôi lại cạn bằng nửa huyệt utô nên dễ điểm và hễ điểm trúng là chết, chết không kịp ngáp.
 
Gã đàn ông cao lớn gieo xuống sàn nhà như cây đại thụ bị đốn ngã. Tiểu Phi ôm chặt lấy hắn, nhưng hắn đã húc vào vách kêu ầm một tiếng lớn. Trống ngực Tiểu Phi đập thình thịch. Nàng vội xòe ngón tay thọc mạnh vào mắt đối phương. Mặt đầy máu tươi, hắn giãy lên đành đạch.
 
Từ phía dưới bỗng vẳng lên tiếng huýt sáo miệng, nghĩa là bên dưới có người núp. Và người này không nhìn thấy nàng quay về nhà. Tiểu Phi không phản ứng. Tiếng huýt gió trở nên gấp gáp. Nàng vẫn không lên tiếng. Hai phút sau có người tiến lại cầu thang tre và trèo lên nhà sàn. Tiểu Phi ẩn mình sau cửa chờ đợi. Một bóng đen lực lưỡng bước vào, nàng liền chém sống bàn tay vào cuống họng, hắn kêu ối rồi ngã khuỵu một cách ngoan ngoãn.
 
Tiểu Phi kiên nhẫn chờ thêm 5 phút nữa. Không nghe thêm tiếng động nào khác, nàng biết là đối phương chỉ gồm 2 tên. Giờ nàng phải khai thác tên bị thương. Nàng vận toàn lực vào cánh tay lôi hắn vào nhà. Nàng kiểm điểm đóng cửa sổ trước khi châm đèn sáng. Nạn nhân nằm sóng soài trên nền nhà trạc 30, râu mép lún phún, thân hình ốm yếu, da dẻ trắng trẻo trông như thư sinh trói gà không chặt. Hắn rên khừ khừ, mặt nhăn nhó trong cơn đau đớn vô tả. Tiểu Phi cố moi óc xem kẻ lạ mặt là ai, tuy có trí nhớ siêu đẳng song vẫn không nhớ nổi hắn ở đâu đến, mặc dầu hắn có nhiều nét quen quen.
 
Cúi nhìn đồng hồ tay, nàng lo ngại phập phồng. Cấp bách lắm rồi, nàng phải tra tấn nạn nhân để tìm ra nơi Văn Bình bị giam. Nạn nhân hé mắt nhìn trộm. Nàng đọc thấy sự sợ hãi đến khiếp đảm trên gương mặt nhợt nhạt của hắn.
 
Nàng gằn giọng:
 
- Anh là ai?
 
Nạn nhân đã lấy lại sự bình tĩnh. Hắn nhếch mép:
 
- Ai sai tôi hả? Ai thì cô biết lấy. Cô là kẻ phản bội. Cấp trên sẽ không tha cô.
 
Tiểu Phi cười nhạt:
 
- Tôi không muốn dài dòng vô ích với anh vì dầu anh cũng bị thương nặng cần được chở đến bệnh xá băng bó. Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều...
 
Gã đàn ông gạt phắt:
 
- Đừng hỏi mất thời giờ, cậy răng tôi cũng không nói.
 
Tiểu Phi dí họng súng vào mắt hắn:
 
- Anh đã mù một con mắt, con kia chỉ đánh nhẹ vào là nát bấy. Anh có chịu nói không? Đại tá Woòng giam tên Văn Bình ở đâu?
 
Gã đàn ông nín lặng. Tiểu Phi nói như rít:
 
- Tôi gia ân cho anh đúng một phút, nghĩa là 60 giây đồng hồ. Nếu anh vẫn lì lợm, miễn cưỡng tôi phải móc nốt con ngươi còn nguyên của anh. Khi ấy anh đừng trách tôi tàn nhẫn.
 
Nói đoạn Tiểu Phi ung dung cất súng. Nàng tin lời hăm dọa của nàng sẽ khuất phục được hắn. Đại tá Woòng có nhiều thuộc hạ song toàn đồ giá áo túi cơm.
 
Một phút chầm chậm trôi qua.
 
Tiểu Phi gõ vào đầu hắn:
 
- Đã hết 60 giây. Tù nhân bị giam tại đâu?
 
Hắn cúi đầu không đáp. Tiểu Phi lặp lại:
 
- Văn Bình hiện bị giam tại đâu? Động Chao muoi hay động Muong su?
 
Thấy gã đàn ông tiếp tục ngậm miệng, Tiểu Phi thúc cùi trỏ vào sườn non của hắn. Hắn rú lên thảm thiết, miệng lắp bắp:
 
- Đau lắm, đau lắm!
 
Nàng nghiến răng, giọng ráo hoảnh:
 
- Tù nhân bị giam tại đâu? Nói đi, nếu không sẽ gẫy xương sườn.
 
Gã đàn ông thở dài chua chát:
 
- Động Chao muoi.
 
Tiểu Phi chỉ cần biết có thế. Vì điều kiện an ninh, nàng không thể nhân đạo. Nàng tha giết hắn thì đồng nghiệp của hắn sẽ giết nàng. Trong đời gián điệp, danh từ khoan hồng chỉ là thủ đoạn đầu môi chót lưỡi. Nhanh như cắt, nàng rút súng quay ngược nòng nhọn và cứng choảng vào yết hầu đối phương. Hắn “hự “một tiếng nhỏ rồi duỗi xuôi tay chân, tiếp theo hắn cựa mình rồi câm như thóc.
 
Tiểu Phi đứng dậy, vẻ khoan khoái hiện rõ trên mặt. Bên ngoài, gió vừa đổi chiều. Trận cuồng phong từ bên kia rặng núi hùng vĩ thổi lại ào ào tưởng như có thể làm cát bay đá chạy. Trước cơn mưa lớn, gió thường trở nên dữ dội. Tiểu Phi chắt lưỡi ra vẻ suy tư. Những giọt mưa đá bắt đầu rơi kêu đồm độp. Gót chân Tiểu Phi nện đều đều trên nền đất ướt. Bóng tối mỗi lúc một dày đặc.
 
 
* * *
 
 
Văn Bình buông tiếng sửng sốt:
 
- Trời ơi!
 
Chàng sửng sốt mặc dầu ngày trước lên đường đã được ông Hoàng thông báo những chuyện khác thường có thể xảy ra trong mật khu R. Chàng sửng sốt vì không ngờ Tiểu Nương mang khuôn mặt hóa trang. Nàng giương cặp mắt lạc thần nhìn chàng. Có lẽ nàng muốn nói nhiều với chàng song những lời tâm tình bị đàm chận nghẹt trong cổ. Lông mày nàng cong vút, thoạt gặp nàng chàng đã tấm tắc khen ngợi. Giờ đây chàng mới biết là lông mày giả được dán rất khéo. Quan sát kỹ càng, Văn Bình khám phá ra một chi tiết quan trọng: khuôn mặt Tiểu Nương đã được giải phẫu thẩm mỹ. Chắc chắn là sống mũi của nàng được độn silicôn cho cao hơn, má bên trái được đục lỗ và khâu lại để thành má lúm đồng tiền xinh xẻo. Và nếu chàng không lầm –và trên thực tế người có nhiều kinh nghiệm như chàng khó thể lầm- bàn tay mổ xẻ khoa học đã biến đổi cặp mặt một mí giống phụ nữ Phù tang tam đảo thành cặp mắt 2 mí bình thường. Tuy nhiên phẫu thuật chỉ biến đổi được gương mặt, hình thù của mắt, mũi... chứ không biến đổi được duyên dáng của miệng cười và ý nghĩa của luồng nhỡn tuyến. Trong khoảnh khắc, Văn Bình đã mang máng nhớ lại hình bóng một thiếu phụ quen thuộc có cách đi uốn éo như rắn.
 
Chàng hỏi nàng:
 
- Anh biết rõ em không phải là Tiểu Nương. Tên thật của em là gì?
 
Nàng cười chua chát:
 
- Câu hỏi của anh hơi thừa. Ai đã vào R, bất luận nam nữ đều phải bỏ tên thật.
 
Lời nói của nàng như tiếng chuông lanh lảnh trong quá khứ xa xăm. Những mẩu đời đã qua lần lượt diễn qua trí chàng thật đậm nét chẳng khác nào cuốn phim nhựa trên màn ảnh đại vĩ tuyến. Bỗng dưng miệng chàng, lưỡi chàng nồng đượm mùi thơm độc đáo của rượu huýt ky nguyên chất và thuốc lá Salem bạc hà. Trong thời gian la cà ấy chàng gặp Mộng Kiều. Nàng là bến sông thanh bình cho con thuyền hồ hải Văn Bình ghé lại. Tiểu Nương là một trong các bạn thân của Mộng Kiều. Chàng hỏi tiếp:
 
- Em còn nhớ anh không?
 
Nàng đáp:
 
- Nhớ, nhưng đêm ấy chúng mình không biết tên nhau. Tuy vậy, không bao giờ em quên được số chìa khóa xe anh.
 
Câu chuyện xảy ra cách đây 3- 4 năm, trong một cuộc du hí cuồng loạn nửa đêm hỗn danh là "ái tình chìa khóa". Phương thức du hí này được du nhập từ Âu châu, người Á đông cho là vô luân song nhiều cặp vợ chồng tây phương lại thích. Căn bản của nó là tổ chức một cuộc vui để công khai đổi vợ, đổi chồng trong một đêm. Một số cặp vợ chồng họp lại, xe hơi đậu bên ngoài, chìa khóa công tắc được tập trung lại và bỏ trong một cái hộp sâu. Toàn thể phụ nữ hiện diện đều bị bịt mắt, và lần lượt bốc chìa khóa. Bốc nhằm chìa khóa của ai thì lên xe du hí cả đêm với người ấy, chẳng may bốc nhằm chìa khóa của chồng thì được quyền bốc lại lần nữa. Văn Bình là trai chưa vợ, dẫu chàng có vợ chàng cũng không thể gia nhập trò chơi kỳ quái ấy. Sở dĩ chàng gia nhập là theo lệnh của ông Hoàng. Ông tổng giám đốc được tin gián điệp địch bố trí cách cuộc du hí "ái tình chìa khóa" để chuyển trao tài liệu tối mật. Mộng Kiều đóng vai vợ chàng. Nàng bốc nhằm chìa khóa công tắc của tên trùm gián điệp, song hắn không được diễm phúc xum vầy cá nước với nàng. Lê Diệp đã chờ xe hắn ở ngã tư. Định mạng đã run rủi chàng cùng đi với Tiểu Nương. Nàng là vợ chính thức một ông tỉ phú bụng bự, thân thể phốp pháp, già gần gấp đôi tuổi nàng. No cơm, rửng mỡ, ông chồng tóc muối tiêu dẫn nàng đến cuộc du hí để giúp nàng thay đổi món ăn xác thịt. Dọc đường nàng không hề trò chuyện với chàng. Xong xuôi, chàng lái xe chở nàng về trả cho ông chồng già. Mãi khi chia tay, nàng mới nói:
 
- Cám ơn anh. Lâu lắm, em mới được vui.
 
Rồi mỗi người đi một ngả, chàng không gặp lại nàng nữa. Dẫu gặp nàng ngoài phố, chàng cũng không được phép gọi nàng vì điều lệ của cuộc du hí chìa khóa là như vậy, sau khi hò hẹn xác thịt là quên hết. Mộng Kiều cho biết nàng đã theo ông chồng tỉ phú lên xứ Chùa Tháp.
 
Tiểu Nương khác xưa rất nhiều, giá nàng không hóa trang, Văn Bình cũng phải do dự giây lâu mới nhận được ra. Hồi xưa, nàng ốm nhách, giờ đây nàng có da, có thịt, và da thịt này không bèo nhèo như mọi phụ nữ cùng tuổi mà đều đặn và căng cứng như trái banh bơm đầy hơi.
 
Tiểu Nương cầm tay chàng:
 
- Ba, bốn năm rồi, phải không anh? Sau đêm du hí chìa khóa ấy, em cùng lão chồng khọm khẹm lên Nam Vang và ông ta đã chết trên đó.
 
- Rồi em làm nhân viên cho ông Hoàng?
 
- Không. Mộng Kiều nói anh là cánh tay phải của ông Hoàng. Chị ấy gặp em ở Nam Vang sau khi em gắn bó với đại tá Woòng. Chị ấy yêu cầu em gia nhập Sở Mật vụ song em từ chối. Anh còn lạ gì em nữa, em như con chim sơn ca thích sống tự do. Nơi nào có trái ngọt, có khí trời thì em đậu lại. Em rất ghét cuộc đời nề nếp, kỷ luật. Vả lại, gia đình còn mắc kẹt ở Hànội, em phải bán thân cho đại tá Woòng để đổi lấy sự tự do cho thân quyến. Tuy nhiên, em đã đồng ý đánh cắp một số tài liệu để trao cho ông Hoàng. Chị Mộng Kiều dặn chỉ trao tài liệu này cho anh, trao tận tay anh.
 
Văn Bình bàng hoàng. Té ra từ lâu ông Hoàng đã trù liệu cho chàng vào mật khu R. Thảo nào, ông Hoàng bắt chàng làm quen với kỹ thuật hóa trang tân kỳ của địch...
 
Chàng hỏi Tiểu Nương:
 
- Tại sao em lại thay hình đổi dạng như vậy?
 
Tiểu Nương thều thào:
 
- Đại tá Woòng. Hắn sợ em bị nhận diện nên đã đưa em đến khu phẫu thuật.
 
Nàng nằm nghiêng luồn tay vào áo lót ngực rút ra một mảnh giấy gập tư:
 
- Đây, anh cầm lấy. Tất cả những bí mật về tổ chức Hắc Y được em ghi bằng hóa chất trên tờ giấy này...
 
Nàng chớp mắt, ra hiệu cho chàng đỡ ngồi dậy nhưng nàng lại nằm vật xuống. Giây phút cuối cùng đã đến. Tiểu Nương thu hết nghị lực định nói tiếp song nàng đã cấm khẩu. Nàng ngó chàng trân trân bằng đôi mắt đã nhắm lại non nửa. Một giọt lệ - có lẽ là giọt lệ cuối cùng- từ từ trào ra, lăn nhẹ trên gò má tròn trịa và láng bóng.
 
Nàng nấc lên một tiếng nhỏ. Rồi im lặng.
 
Như người mất hồn, Văn Bình lảo đảo đứng dậy. Ngoài cửa động, mưa đổ như trút nhưng chàng chẳng nghe thấy gì hết. Chàng chỉ nghe tiếng tim thổn thức trước cái chết bi thảm của người đàn bà xấu số. Lát sau, chàng bước ra cửa. Tiếng mưa vẫn kêu ai oán trên rặng cây bồm bộp. Trời tối như mực nhưng nếu Văn Bình nhìn sang bên hữu, chàng sẽ thấy một người đàn bà quen thuộc. Tiểu Doanh đang nép mình vào vách đá. Nàng theo gót Vương Sinh từ nãy. Thoạt tiên nàng định tiếp tay Văn Bình hạ sát kẻ thù song một sức mạnh khác thường đã níu chân nàng lại.
 
Nàng thở phào khi thấy Vương Sinh bị đánh ngã sóng soài trên nền động. Hắn là kẻ thù bất cộng đái thiên của nàng. Từ lâu, nàng đã nguyện giết hắn bằng được. Trước kia, nàng đinh ninh sau khi Vương Sinh bị giết nàng sẽ trở thành con người sung sướng nhất đời, nhưng nàng đã lầm. Không hiểu sao khi Vương Sinh tắt thở mà nàng lại dửng dưng như không vì nàng thản nhiên như thể Vương Sinh là kẻ qua đường chưa từng biết tên, biết mặt. Thì ra hồn xác nàng đã bị Văn Bình thu hút. Nàng yêu chàng đến nỗi chẳng còn nhớ gì nữa kể cả mối thù không đội trời chung. Cõi lòng hân hoan, Tiểu Doanh muốn ôm chặt Văn Bình cho bõ những phút nhớ nhung đứt ruột nhưng nàng nhìn thấy Tiểu Nương và khựng lại.
 
Nàng tưởng chàng chỉ yêu nàng, giờ đây nàng chứng kiến tận mắt xen tình ái nồng thắm giữa chàng và Tiểu Nương. Nàng nghiến răng vùng vằng trở ra ngoài. Nàng đứng sững dưới thân lim to lớn, không quan tâm đến trời mưa ào ào. Quần áo nàng ướt sũng. Mưa tạt vào làm giọt lệ đọng nơi khóe mắt nàng hòa lẫn giòng lệ trên cao đổ xuống. Nàng có cảm tưởng tạo hóa cũng buồn thê thảm như nàng. Nàng đã mất Văn Bình. Chàng đã nặng lòng vì người khác.
 
Khi Văn Bình ra đến cửa. Tiểu Doanh chỉ đứng cách chàng vài bước. Nàng úp mặt vào bàn tay, vai rung rung trong tiếng khóc sùi sụt. Ngẩng đầu lên, nàng thoáng thấy chàng, nàng bỗng yêu chàng lạ lùng, yêu chàng tưởng có thể chết được. Nàng muốn kêu lên một câu âu yếm:
 
- Anh Văn Bình của em ơi!
 
Nhưng một tiếng sét hãi hùng đã nổi lên. Trước đó là một lằn chớp sáng chói. Khu rừng bừng sáng như hàng trăm trái hỏa châu khổng lồ được đốt cháy. Qua ánh chớp xẹt, Tiểu Doanh bắt gặp khuôn mặt cương nghị của Văn Bình. Chàng có vẻ mệt mỏi song cặp mắt vẫn đượm vẻ khả ái và dõng cảm. Những sợi tóc ngắn hơi quăn lòa xòa trên vầng trán vuông và rộng của chàng.
 
Lại tiếng sét nổ vang. Trái núi đồ sộ lắc lư như sắp bật rễ.
 
Trời cứ mưa như tát nước.
 
 
* * *
 
 
Tiểu Phi bước nhanh thoăn thoắt như người chạy trên đường nhựa trơn bóng giữa ban ngày. Nàng có thể nhắm mắt lại mà không sợ lạc. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Tiểu Phi lội bì bõm trong vũng bùn nhập đến mắt cá. Nàng bỗng nhớ đến lời khen của gã đàn ông nàng mới gặp một lần, đúng hơn là tên tù nhân mà nàng được lệnh thủ tiêu.
 
Gã đàn ông ấy là Văn Bình.
 
Nàng sung sướng đỏ mặt khi hắn tủm tỉm cười:
 
- Em Tiểu Phi có 2 cổ chân đẹp quá!
 
Cổ chân nàng đẹp thật! Nó tròn trịa và mũm mĩm, khác nào cổ chân búp bê, mắt cá chân nàng lại xinh sẻo, nhỏ nhắn và cân đối. Làn da chân nàng luôn luôn trắng hồng, biểu hiệu sự quý phái và khỏe mạnh. Tiểu Phi lăn lộn từ lâu trong ngành gián điệp, nàng không còn là con gái ngây thơ mới ở trường ra đời để có thể nở mũi trước lời nịnh nọt của đàn ông. Nàng có nhiều dịp cọ sát với đàn ông thuộc mọi quốc tịch. Họ đều tấm tắc khen nàng đẹp, song họ chỉ khen mặt nàng đẹp, miệng nàng đẹp, cổ nàng đẹp, ngực nàng đẹp, eo nàng đẹp, thân thể nàng đẹp chứ chưa bao giờ khen nàng có đôi cổ chân và mắt cá chân đẹp khác thường. Văn Bình là người đầu tiên trong đời khám phá ra cái đẹp lạ lùng ấy.
 
Tiểu Phi hình dung lại người đàn ông cao trên thước bảy, tóc cắt ngắn, mắt sáng quắc như chứa chất thép, miệng cười tình tứ khi tàn nhẫn. Chàng đã lưu lại trong lòng nàng những cảm tình sâu đậm, song nàng có bổn phận phải quên.
 
Nàng bỗng cảm thấy nao nao trong dạ.
 
Bất giác nàng liên tưởng đến những cái hôn thô bạo, nhạt nhẽo của đại tá Woòng. Nàng không hề yêu hắn song hắn vẫn tìm cơ hội hôn nàng. Vì dầu sao hắn cũng là con hùm xám trong R. Tiểu Phi đi qua suối Krê. Giòng thác chảy ầm ầm trong đêm, át cả tiếng mưa rơi. Nàng vòng khu rừng tre đến thạch động âm u khuất sau những bụi cây lớn. Nàng xăm xăm tiến vào. Chợt có tiếng kêu lớn:
 
- Ai đó? Đứng lại.
 
Tiểu Phi đứng lại. Tiếng hô từ bóng tối dầy đặc hắt ra giữa tiếng mưa rơi lộp bộp:
 
- Ai đó? Cho biết mật khẩu.
 
Tiểu Phi cười thầm. Đại tá Woòng tổ chức phòng vệ rất chu đáo, song chỉ chu đáo với người ngoại cuộc, còn nàng, nàng đã phăng ra nhiều kẽ hở.
 
Nàng nói ngay:
 
- Tôi đây, Tiểu Phi đây.
 
Tiếng nói khô khan đáp lại:
 
- Cô Tiểu Phi đấy ư? Đêm hôm khuya khoắt, cô đến đây có việc gì?
 
- Tôi cần gặp đại tá.
 
- Đại tá đi vắng.
 
- Tôi vào trong ngồi đợi.
 
- Vậy mời cô qua cửa trước. Cửa sau chỉ dành riêng cho nhân viên công tác.
 
Tiểu Phi cười ròn rã:
 
- Trời ơi, đồng chí. Đến tôi mà đồng chí cũng nghi ngờ nữa ư? Nếu đồng chí cấm tôi thì cũng nên giàu lòng cho tôi điếu thuốc lá hút cho ấm bụng. Tôi đội mưa từ nãy đến giờ ướt hết. À, đồng chí còn bộ đồ khô nào không, cho tôi mượn thay kẻo bị cảm.
 
Nói xong, nàng kiên nhẫn chờ đợi. Nàng biết tên lính gác chưa thể trả lời liền. Một cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra gay go trong đầu hắn. Theo lệnh, hắn không được phép rời vọng gác bí mật ăn sâu trong hốc núi. Hắn cũng không được phép trò chuyện với ai. Nhưng Tiểu Phi biết chắc không gã đàn ông nào từ khước được lời mời tha thiết của một thiếu phụ tuyệt đẹp như nàng.
 
Nàng nhắc lại, giọng nũng nịu:
 
- Mau lên, đồng chí.
 
Tên lính thở dài:
 
- Đại tá biết được thì mất đầu.
 
Tiểu Phi cười to:
 
- Đồng chí đừng sợ. Nếu có chuyện gì, tôi sẵn sàng mất đầu thay cho đồng chí.
 
Nàng nghe tiếng rèn rẹt. Tên lính xô tấm cửa gỗ dày, bước ra, khẩu súng đụng vào giây lựu đạn bên hông kêu lách cách. Lúc hắn đến gần, nàng mới thấy rõ. Hắn cao lêu nghêu, mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai. Hắn đon đả:
 
- Mời cô theo tôi.
 
Bước vào thạch động, nàng cảm thấy tâm thần lâng lâng. Bên ngoài tiếng mưa bão vẫn vang ầm ỹ bao nhiêu thì trong thạch động im lặng bấy nhiêu. Hơi gió mát len vào da thịt Tiểu Phi làm nàng bàng hoàng khắp châu thân như vừa được người yêu hôn nồng thắm lên môi.
 
Gã đàn ông đứng lại nói:
 
- Để tôi đốt lửa cho đỡ lạnh.
 
Gã đàn ông dẫn nàng đến một hốc núi khá sâu, đốt lửa trong đó, bên ngoài không thấy. Nàng bèn cười:
 
- Cám ơn lòng tốt của anh. Đêm nay chỉ có mình anh ở đây thôi ư?
 
Hắn đáp:
 
- Vâng, chỉ có mình tôi. Lát nữa mới có người đến thay gác.
 
Vừa nói hắn vừa bật diêm châm vào đống củi khô. Dưới ánh lửa leo lét, Tiểu Phi thấy rõ tấm lưng đồ sộ của hắn. Không dám trì hoãn, nàng rút dao nghiến răng đâm mạnh. Lưỡi dao kêu soẹt một tiếng thật ngọt khi cắm sâu vào da thịt tên lính. Tuy hắn lực lưỡng nhưng nhát dao đâm trúng yếu huyệt làm hắn loạng choạng. Hắn ngã nghiêng. Tiểu Phi đâm tiếp vào bụng đối phương. Máu phun ồng ộc bắn đầy quần áo nàng.
 
Hắn rít lên:
 
- Trời ơi, tôi không ngờ!
 
Tiểu Phi cười nhạt:
 
- Bây giờ anh nghi ngờ cũng đã muộn. Đại tá Woòng giam gián điệp địch ở đâu?
 
- Tôi không thể tiết lộ bí mật cơ quan cho tay sai của địch.
 
Tiểu Phi lắc đầu:
 
- Anh lầm to. Tôi không phải là tay sai của địch mà là nhân viên Phản Gián đặc biệt của Liên xô. Tôi có nhiệm vụ kiểm soát đại tá Woòng. Tôi đâm anh song không mảy may thù hằn anh. Xin anh hiểu cho.
 
Tên lính thở hồng hộc, bồ hôi toát đầm trên trán. Tiểu Phi nói giọng thương hại:
 
- Anh nói đi rồi tôi băng bó cho.
 
Gã đàn ông nhếch mép khinh mạn:
 
- Cám ơn lòng tốt của cô. Thôi, tôi không giận cô nữa. Dại gái như tôi chết là đúng. Lẽ ra tôi không được tiếp chuyện cô trong khi canh gác. Vì tôi thèm thuồng. Vì từ nhiều tháng nay, tôi chưa được ôm đàn bà bằng xương, bằng thịt. Cô là người đàn bà đẹp. Chết vì cô, tôi không dám oán hận.
 
Dứt lời, tên lính nấc một tiếng rồi tắt thở.
 
Tiểu Phi dụi tắt đống lửa. Một cơn gió lạnh thốc lại. Nàng kéo cao cổ áo tơi rồi tiến sâu vào bên trong. Nàng từng qua lại con đường lót đá nhẵn thín này nhiều lần. Trước kia, nàng đến thăm đại tá Woòng với tình chiến hữu. Giờ đây, tình thế đã đổi khác. Tiểu Phi nghe tiếng rì rì từ phía trước vọng lại. Nàng không lạ gì âm thanh này. Con đường độc đạo dẫn tới sân bay nhỏ, tại đó có sẵn một chiếc trực thăng và chiếc máy bay du lịch một động cơ.
 
Tiếng động cơ rì rì mỗi lúc một lớn.
 
Tiểu Phi bước rảo. Trước mặt nàng, một làn sáng xanh biếc tỏa ra huyền ảo. Nàng đã ra khỏi hang đến một thung lũng nhỏ, núi bọc tứ phía. Trực thăng từ dưới bay lên hoặc từ trên hạ xuống không ai biết. Tiểu Phi thấy rõ hoa tiêu đội mũ sắt lúi húi trong phòng lái. Bên dưới chỉ có một gã đàn ông. Cả 2 đều là người Tàu. Vóc dáng người đứng dưới đất cũng nhỏ nhắn như nàng. Nàng chợt nghĩ ra một kế. Một kế thật táo bạo. Nàng rút súng bắn vào thạch động. Dư âm của tiếng súng vang dội trong đêm khuya thanh vắng. Gã đàn ông dưới chân trực thăng nhìn ngơ ngác. Hoa tiêu trên trực thăng tắt máy. Tiểu Phi mừng rơn. Thủ hạ của đại tá Woòng mới rồ nóng máy chứ chưa cất cánh. Gã đàn ông nhỏ nhắn trao đổi một vài câu ngắn với hoa tiêu rồi ôm súng chạy nhanh về phía Tiểu Phi.
 
Đến cửa động, hắn dừng lại nâng súng ngang bụng rồi chậm rãi tiến vào. Tiểu Phi mỉm nụ cười đắc thắng. Như con chuột lắt mang thân nạp miệng mèo, gã đàn ông rảo qua chỗ nàng núp. Nàng vươn tay giáng bá súng vào gáy hắn. Nàng đánh trúng huyệt đối khẩu dưới ót. Hắn khựng người, lảo đảo một giây trước khi bổ nhào, không kịp kêu cứu. Hắn mặc đồ đen, đi dép cao su trắng. Tiểu Phi lột áo của hắn choàng vào người mình. Nhìn gần, nàng không giống gã đàn ông chút nào nhưng nàng không còn cách nào nữa. May thì lừa được đối phương, không may thì đành vậy, biết sao?
 
Nhanh nhẹn, Tiểu Phi chạy ra sân cỏ nơi đậu phi cơ trực thăng. Nàng chạy nhanh như nữ lực sĩ thế vận, với dụng ý không cho hoa tiêu có đủ thời giờ nhận diện được nàng. Lúc nàng đến chân trực thăng thì hoa tiêu lớn tiếng hỏi, giọng kẻ cả:
 
- Gì thế mày?
 
Hắn hỏi bằng thứ tiếng Việt lơ lớ. Xuyên qua giọng nói kiêu căng này, Tiểu Phi biết hắn là sĩ quan. Nàng giơ miệng súng. Viên đạn quái ác ghim giữa mặt hắn. Hắn lộn nhào xuống sàn phi cơ.
 
Dầu đã loại trừ xong 2 chướng ngại vật nguy hiểm, Tiểu Phi vẫn không dám lạc quan. Nàng hối hả tìm chỗ núp vì vừa nghe một tiếng động khả nghi. Mắt nàng mở rộng, ngón tay đặt lên cò. Nàng biết là giây phút quan trọng sắp đến. Nếu nàng không lầm, người đang tiến lại phi trường trực thăng là đại tá Woòng, chỉ huy trưởng Hắc Y của Trung hoa lục địa tại mật khu R.
 
 
* * *
 
 
Đại tá Woòng đeo khẩu tiểu liên lên vai trước khi nhét vào túi 4 bì đạn đầy. Trông cách phục sức của hắn, người ta có cảm tưởng hắn sửa soạn đi xa. Đầu đội két, chân dận giày ống, túi vải chĩu xuống bên cánh tay, đại tá Woòng khật khưỡng ra cửa. Đại tá Woòng hất hàm hỏi thuộc viên:
 
- Xong cả chưa?
 
Tên thủ hạ cung kính đáp:
 
- Thưa, xong rồi.
 
“Xong rồi“ có nghĩa là kế hoạch do hắn khổ công xếp đặt đã được hoàn tất. Nội đêm nay, máy bay sẽ cất cánh, Văn Bình sẽ được chở qua Cao Miên, trên đường về Bắc Kinh.
 
Hắn quay lại:
 
- Họ ở đâu cả rồi?
 
Thuộc viên đáp, vẫn bằng giọng cunh kính:
 
- Thưa, họ đang chờ đại tá.
 
Đại tá Woòng nhún vai, tỏ vẻ khinh miệt. Lát sau, hắn hỏi:
 
- Xe díp đổ đầy xăng chưa?
 
Vẫn giọng trả lời ngoan ngoãn, đượm vẻ sợ sệt:
 
- Thưa đại tá, vừa đổ đầy. Tài xế đợi đại tá ngoài vườn.
 
Đại tá Woòng sực nhớ đến thửa vườn trồng toàn hoa thơm cỏ lạ nằm khuất sau rặng núi hùng vĩ. Ai đến thăm vườn này cũng tưởng chủ nhân là người đứng tuổi, chán ghét cảnh sống phồn hoa, rút về nơi thôn dã làm bạn với chim muông và hoa lá. Thật vậy, tuy có trái tim bằng sắt không hề biết rung động, đại tá Woòng lại có yếu điểm: thích hoa đẹp. Mỗi chuyến từ biên giới về, hắn thường mang theo những cây hoa mới, tự tay trồng trong khu vườn xinh xắn. Nếu bọn khách từ Sàigòn lên không quấy rầy thì hắn đã dành buổi sáng tinh sương cho bồn cây thược dược nhiều màu hắn ưa thích hơn cả cô nhân tình trẻ.
 
Tài xế đứng nghiêm chào hắn. Lạnh lùng, hắn trèo lên xe. Chiếc díp sơn xanh, mui kết đầy cành lá, chạy phăng phăng trên con đường ngoằn ngoèo. Đến rặng cây bồm bộp, hắn ra lệnh cho tài xế tắt máy. Tài xế thắng gấp suýt lật xe. Cùng đi theo hắn là 2 tên lính cao lớn, cầm tiểu liên, lưỡi lê đeo lách cách bên hông. Trời mưa như trầm như trút, khi đèn xe hơi tắt ngúm thì người trên xe chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Hắn đeo kính đặc biệt lên mắt. Đó là một loại ống nhòm riêng, có thể nhìn xuyên qua màn mưa và màn tối nhờ có tia hồng ngoại tuyến. Đại tá Woòng hướng về cửa động đen ngòm. Hai tên lính lội bì bõm trong vũng bùn. Hắn ra lệnh:
 
- Cẩn thận, các anh hãy chờ ở ngoài. Khi nào tôi gọi mới được vào.
 
Hắn rút súng lục cầm tay rồi xăm xăm bước vào. Tiểu Doanh mỉm cười kiêu hãnh khi thấy 2 tên lính kéo nhau vào hốc đá tránh mưa. Một tên nói:
 
- Mưa như thế này mà vẫn phải đi công tác. Giá có thuốc hút thì khoái khẩu biết bao!
 
Tên kia đáp:
 
- Cậu chịu khó đợi tớ mấy phút. Tớ ra ngoài xe bảo thằng tài xế cho mình một điếu.
 
Tiểu Doanh khấp khởi mừng thầm. Tên lính thứ nhất khệnh khạng biến vào đêm tối. Tiếng chân hắn chìm trong tiếng mưa rơi lộp bộp. Chỉ còn một tên ngồi bó gối trên tảng đá lởm chởm. Tiểu Doanh rón rén đến sau lưng mà hắn không biết. Có lẽ hắn đang chập chờn nửa ngủ nửa thức. lưỡi dao sắc như nước thủ sẵn trong tay nàng chỉ cách gã đàn ông nửa thước. Đột nhiên hắn quay lại. Trời tối, chắc hắn chẳng thấy gì. Lưỡi dao được vung cao và phóng xuống gáy đối phương. Nạn nhân rẫy đành đạch. Tiểu Doanh đâm lia lịa vào khối thịt khổng lồ. Một phút sau nạn nhân nằm im không cựa cậy.
 
Tiểu Doanh lau lưỡi dao vào vạt áo cho sạch máu. Xong xuôi nàng đứng nép vào hốc đá. Tên lính thứ hai xăm xăm chạy tới, súng giấu trong áo tơi mưa, tay đút túi sợ ướt gói thuốc lá. Đến gần Tiểu Doanh, hắn trượt chân trên nền đất đỏ suýt ngã. Tiểu Doanh đứng yên không nhúc nhích. Nàng khoan thai ném lưỡi dao vào ngực đối phương. Hắn rú lên một tiếng nhỏ. Giết xong tên lính thứ hai, Tiểu Doanh xông vào thạch động. Cảnh tượng trước mắt làm nàng giựt mình.
 
 
* * *
 
 
Đại tá Woòng sửng sốt khi thấy thạch động văng ngắt. Hắn đã căn dặn Tiểu Nương cẩn thận. Nàng có bổn phận thắp 2 ngọn nến chờ hắn. Tình hình bên ngoài được giao cho tên vệ sĩ câm trung thành. Lệ thường, tên vệ sĩ phải túc trực ngoài cửa động, trừ phi có chuyện quan trọng mới được chạy vào. Nhưng hắn chẳng thấy tên vệ sĩ đâu. Tiến được mấy bước, Woòng chột dạ. Hắn hy vọng sự ngờ vực của hắn sẽ không phải là sự thực vì nếu tên vệ sĩ có mệnh hệ nào thì kế hoạch của hắn sẽ tan ra mây khói. Hắn không tin Tiểu Nương, người đàn bà có nhan sắc quyến rũ mà hắn gặp ở đô thị Nam Vang ban đêm, song hắn không thể ngờ nàng dám nhúng tay vào chuyện ghê gớm: chuyện phản bội.
 
Đại tá Woòng nhăn mặt khi nghĩ đến sự phản bội của Tiểu Nương. Chỉ có nàng mới biết một phần kế hoạch thâm độc của hắn. Hắn đã ra lệnh cho nàng đợi hắn gần nửa đêm.
 
Bàn chân đại tá Woòng vấp phải một xác người chắn ngang đường. Hắn cúi xuống, suýt kêu: Trời ơi!
 
Dưới ánh đèn cầy vàng ệch, hắn nhận ra thi thể tên vệ sĩ câm. Xác chết nằm ngửa, nhìn lên, trên mặt còn hiện vẻ căm tức. Như bị điện giật, đại tá Woòng nhảy lùi, ngón tay sẵn sàng lảy cò. Quái lạ, chung quanh chẳng có ai. Đại tá Woòng cảm thấy xấu hổ. Dầu sao hắn là tay gián điệp lành nghề đã nhiều năm lăn lộn trong trường chiến đấu, ít ra hắn phải có thái độ can đảm tương xứng với chức tước trong tổ chức. Nghĩ vậy, hắn nghiến răng kèn kẹt:
 
- Tức chết đi mất!
 
Một chuỗi cười ngạo mạn vang đứng dậy sau lưng. Hắn ngoảnh lại.
 
Trong đời hắn đã gặp nhiều bất ngờ song bất ngờ này lại bất ngờ hơn cả những bất ngờ khác. Vì người vừa cất tiếng cười ngạo mạn là Văn Bình, Tống Văn Bình, điệp viên Z.28, kẻ đã làm nghiêng ngửa các sở điệp báo trên thế giới hiện thời bị hắn bắt giữ. Ngờ đâu Văn Bình lại phá hỏng kế hoạch thần sầu của hắn.
 
Văn Bình cúi đầu lễ phép:
 
- Kính chào đại tá Woòng.
 
Woòng đang lúng túng thì Văn Bình đã nhanh nhẹn nói tiếp, giọng ôn tồn:
 
- Mời anh ngồi xuống đây, chúng ta có chuyện cần thảo luận thành thật với nhau.
 
Woòng ghé ngồi xuống phiến đá trắng nhẵn thín. Văn Bình nghiêm giọng:
 
- Tôi sẵn sàng rời R nội đêm nay nếu anh nộp Rimbô cho tôi.
 
Woòng giả vờ ngạc nhiên:
 
- Rimbô là ai, tôi chưa hề biết.
 
- Đừng đóng kịch nữa, Woòng. Rimbô là người làm môi giới giữa anh và ông khách quý từ Sàigòn lên. Chúng tôi đã khám phá ra âm mưu của các anh rồi. Anh giao Rimbô, tôi sẽ tha chết cho anh. Nhưng anh ạ, chúng ta không sợ chết mà lại sợ mất mặt. Nếu tôi để lộ vụ này, anh sẽ mất chức, nguy hơn nữa anh có thể bị truy tố trước tòa án quân sự. Tôi đã hiểu lể lối xử án ở nước anh. Đối với điệp viên hoạt động ở ngoại quốc bị lột mặt nạ, chỉ có một hình phạt giản dị: bị kề súng vào gáy bóp cò. Dầu sao anh cũng là người trọng danh dự, tôi xin hứa giữ kín nội vụ.
 
Đại tá Woòng thừ người suy nghĩ. Văn Bình đánh diêm châm thuốc. Chàng đoán trước đối phương phải chấp thuận yêu sách của chàng. Tuy nhiên chàng không biết trong thạch động còn có người khác nữa.
 
Người lạ này là Tiểu Doanh.
 
Nàng ẩn sau vách đá thạch nhũ óng ánh, chăm chú theo dõi cảnh tượng trước mắt từ đầu đến cuối. Xác Vương Sinh nằm chềnh ềnh trên nền động ướt át. Kẻ thù của nàng đã chết, sứ mạng của nàng đã xong, nàng không còn vướng mắc gì nữa. Nhưng mắt nàng lại quắc lên, bốc lửa căm hờn. Thi thể Tiểu Nương ngoảnh mặt về phía nàng. Tiểu Nương đã chết song đối với nàng, Tiểu Nương vẫn còn sống. Ruột gan Tiểu Doanh sôi sùng sục. Bỗng dưng nàng tức giận Văn Bình. Nàng yêu chàng tha thiết nên không chấp nhận bất cứ người đàn bà nào chia xẻ ân ái với chàng. Những cảm tình sâu xa đối với Văn Bình bỗng tan biến. Nàng đặt tay vào lưỡi dao lành lạnh. Cách nàng 5 nước, Văn Bình đứng dậy ném điếu thuốc, miệng nói:
 
- Anh chịu đi. Tôi xin hứa danh dự không nhắc đến anh trong bản phúc trình tổng kết đệ lên ông Hoàng. Lát nữa, tôi sẽ ra sân bay, mượn tạm chiếc trực thăng của anh. Tôi không làm phiền ông khách quý Sàigòn của anh đâu. Tôi chỉ bắt một mình Rimbô thôi.
 
Woòng lẩm bẩm:
 
- Rimbô.
 
Văn Bình mỉm cười:
 
- Phải, Rimbô. Mất hắn, anh chẳng thiệt hại bao nhiêu. Trong trường hợp anh từ chối, tôi bắt buộc phải hạ sát anh ngay tại đây. Sau đó, tôi sẽ tìm Rimbô.
 
Woòng thở dài:
 
- Chẳng qua tôi quá tin người nên mới ra cơ sự thế này. Tôi tưởng Tiểu Nương trung thành với tôi, ngờ đâu, trời ơi, ngờ đâu nàng lại phản tôi.
 
Văn Bình gằn giọng:
 
- Đến phút này, anh mới biết ư?
 
Woòng rít lên:
 
- Hừ, anh là đồ khốn nạn. Đừng vội hợm mình, tôi chưa chịu thua anh đâu. Anh đã nhẫn tâm cướp Tiểu Nương trên tay tôi. Anh dùng thủ đoạn xảo quyệt để kéo nàng theo anh. Nếu nàng không bị mê hoặc thì anh đừng hòng.
 
Giọng Woòng xoắn như gió rít trong động vắng:
 
- Văn Bình ơi, anh đừng hòng.
 
Văn Bình nói:
 
- Anh lầm to. Nếu nàng bị tôi dụ dỗ tại sao tôi lại giết nàng?
 
Đại tá Woòng rú lên cười sằng sặc:
 
- Trời đất quỷ cần ơi! Anh định phỉnh gạt cả người giàu kinh nghiệm như tôi nữa ư? Phải, nàng đã bị giết, song hung thủ không phải là anh.
 
Trong khi ấy, Tiểu Doanh nín thở, lắng tai nghe. Nàng rùng mình, bồ hôi lạnh toát đầm đìa. Nàng hy vọng đại tá Woòng vu oan cho Văn Bình vì nàng không thể tha thứ được sự mềm yếu của người mà nàng yêu say đắm. Nàng bàng hoàng tỉnh mộng trước lời thú nhận của người yêu.
 
Văn Bình mỉm cười, giọng thản nhiên:
 
- Anh nói đúng. Hung thủ không phải tôi. Chính Vương Sinh giết nàng.
 
Đứng sau vách đá, Tiểu Doanh chan hòa nước mắt. Nàng muốn khóc òa cho vợi bớt đau khổ nhưng sợ bại lộ. Nàng cố nén xúc cảm để xem tấn kịch giữa 2 người đàn ông đi đến đâu.
 
Đại tá Woòng dằn từng tiếng:
 
- Vương Sinh giết nàng vì sao anh biết không? Vì ghen tuông. Vương Sinh tán gái trẹo quai hàm song nàng không thèm chiếu cố. Anh có duyên thầm đấy nhỉ? Bằng cớ là Tiểu Nương đã dại khờ rơi vào cạm bẫy tình dục của anh.
 
Văn Bình khoát tay:
 
- Đó là chuyện dĩ nhiên.
 
Woòng hét lớn:
 
- Đồ khốn! Khi xưa anh quyến rũ em tôi, rủ nó trốn theo anh để rồi giết nó mất xác trên núi. Anh cho đó là chuyện dĩ nhiên không?
 
Văn Bình đáp, giọng phẳng lặng:
 
- Trước khác, bây giờ khác. Anh đừng quên là em gái anh yêu tôi, và tôi cũng yêu nàng.
 
“Em gái anh yêu tôi, và tôi cũng yêu nàng”, câu nói của Văn Bình giáng bên tai Tiểu Doanh như tiếng sét. Nàng lặng người giây lâu. Hừ, Văn Bình yêu Tiểu Nương để rồi bỏ mặc nàng chết. Văn Bình quyến rũ em gái yêu quý đại tá Woòng để rồi giết nàng một cách hèn mạt trên núi.
 
Văn Bình rút súng, giọng nói sắc như lưỡi kiếm báu Phù Tang:
 
- Đại tá Woòng, anh làm tôi mất nhiều thời gian quá. Tôi không đợi được nữa. Anh chịu nộp Rimbô không?
 
Woòng lắc đầu:
 
- Oan hồn của em gái tôi buộc tôi từ chối. Thà tôi bị anh giết, xuống suối vàng tôi còn được em tôi nhìn nhận, còn hơn đầu hàng kẻ lường gạt ái tình như anh.
 
Văn Bình quát:
 
- Ngậm miệng lại. Nếu không tôi, sẽ hạ sát anh tức thời.
 
Woòng ưỡn ngực:
 
- Tưởng gì chứ ăn đạn thì tôi sẵn sàng. Chết đi, tôi sẽ nguyền rủa anh mãi. Chao ôi! Tại sao trời đất chưa tru diệt bọn đàn ông sở khanh hèn đốn như anh.
 
Toàn thân Tiểu Doanh run rẩy. Nàng có cảm giác đang nổi cơn sốt rét. Không hiểu sao nàng ghét Văn Bình thậm tệ. Nàng ghen chăng? Nàng không thể hiểu nổi tâm tư nàng nữa. Như cái máy, Tiểu Doanh luồn tay vào trong người. Khẩu súng lành lạnh gây cho nàng một ý nghĩ lạ lùng. Nàng phải làm một việc gì để bênh vực chân lý. Nàng yêu Văn Bình, điều ấy nàng không chối cãi, song nàng không thể chung thủy đến độ ngu dại mù quáng đối với kẻ đã phụ rẫy nàng. Trời ơi, Văn Bình đã quyến rũ em gái đại tá Woòng! Văn Bình đã lập kế hại nàng! Thì ra, đại tá Woòng có lý. Woòng bắt giữ Văn Bình là để báo thù cho cô em gái uổng tử.
 
Văn Bình từ từ giơ súng. Tiểu Doanh không trù trừ thêm nữa. Nàng quát lớn:
 
- Văn Bình, khoan.
 
Bị gọi bất thình lình, Văn Bình ngoảnh lại. Tiểu Doanh nhắm mắt bóp cò. Phát đạn thứ nhất chui vào vai Văn Bình làm chàng lảo đảo. Nhìn thấy người bắn mình là Tiểu Doanh, chàng không giấu được sửng sốt. Tuy vậy chàng không bắn trả. Chàng đảo người nửa vòng chĩa mũi súng về phía đại tá Woòng, song Woòng không phải tay mơ trong nghề quyền thuật. Từ nãy, hắn chỉ chờ có thế. Hắn lao nhanh tới, đánh atémi vào tay Văn Bình. Bả vai bị thương, máu tuôn xối xả, Văn Bình đột nhiên mất sức nên không tránh nổi đòn độc của đối phương. Chàng rán chịu đau để giữ súng, song phát atémi thứ hai đã vụt tới. Khẩu súng bị đánh văng xuống đất. Ngọn độc cước tiếp theo đẩy Văn Bình lùi sát tường. Woòng cúi lượm súng. Tiểu Doanh còn ngơ ngác thì một phát súng nổ vang.
 
Đoàng.
 
Tiểu Doanh rú lên.
 
Đoàng.
 
Lại phát súng thứ hai. Tiểu Doanh buông khí giới, ngã vật. Song nàng chưa chết. Nàng nằm sóng soài trên đất. Khi ấy nàng bắt đầu thấy rõ sự thật, nhưng nàng biết là muộn, quá muộn rồi. Giây phút ấy, nàng mới hiểu lòng Văn Bình. Mặc dầu bị thương, chàng vẫn can đảm xông vào. Chàng nhảy xổ lại dùng thân làm mộc đỡ đạn cho nàng nhưng Woòng bắn như chớp xẹt. Viên đạn bay khỏi nòng trước khi Văn Bình sáp tới.
 
Vai trái bị thương, Văn Bình phải huy động toàn lực vào 2 chân và cánh tay phải để tấn công địch. Chàng thúc khuỷu tay vào mặt hắn đồng thời đá móc vào bàn tay cầm súng của hắn. Văn Bình nghe "rắc" một tiếng. Đại tá Woòng quay ngược bá súng để chặn ngọn cước của chàng. Chàng có cảm giác đau buốt như thể xương ngón chân cái bị đập nát.
 
Woòng nhảy lùi một bước, khẩu súng trên tay vẫn bốc khói nghi ngút, quát giật:
 
- Văn Bình, đứng yên kẻo mất mạng!
 
Nhìn miệng súng đen ngòm kề trước ngực, Văn Bình biết là kháng cự vô ích. Tiểu Doanh đang gượng ngồi dậy trên vũng máu. Văn Bình đọc trong đôi mắt đen láy của nàng một niềm xót xa, và hối tiếc vô hạn.
 
Chàng thở dài. Đại tá Woòng cười khẩy:
 
- Hai người muốn tình tự với nhau hả? Nếu cần, tôi sẵn lòng dành cho 5 phút.
 
Văn Bình quỳ xuống bên cạnh Tiểu Doanh. Nàng thều thào:
 
- Anh ơi, anh tha lỗi cho em.
 
Đại tá Woòng xen vào:
 
- Tiểu Doanh, sao cô không tha lỗi cho tôi mà lại van xin kẻ khác?
 
Giọng nói đượm vẻ riễu cợt của hắn làm Văn Bình tức uất. Hắn tiếp:
 
- Cô tha lỗi cho tôi mới đúng vì không có sự trêu chọc của tôi, cô đã không bị thương.
 
Tiểu Doanh chăm chú nhìn hắn:
 
- Té ra anh biết tôi có mặt trong động!
 
Woòng gật gù:
 
- Phải. Tôi đã nhìn thấy cô. Cô núp sau vách đá, ló đầu ra ngoài, đinh ninh an toàn vì trời tối. Tôi không lạ gì yếu điểm của cô, cũng như yếu điểm của đàn bà trên thế giới. Đó là lòng ghen tuông. Đàn bà càng yêu bao nhiêu, càng ghen bấy nhiêu. Tôi chỉ đánh bại được Văn Bình nếu được giúp đỡ của cô. Vì vậy, tôi dụng kế mọn, mắng Văn Bình là gã sở khanh. Và cô đã vội vàng tin tôi. Giờ đây, cô hỏi lại người yêu của cô xem đúng hay sai?
 
Tiểu Doanh nghẹn ngào, đôi giọt lệ từ từ lăn trên gò má. Văn Bình vuốt ve làn tóc mềm, giọng dịu dàng:
 
- Em đừng phiền, anh không giận em đâu. Từ lúc gặp nhau rồi xa nhau, anh vẫn nhớ em luôn. Em chớ hiểu lầm anh, tội nghiệp. Hoàng Hoa đã chết. Nàng đã hy sinh cho anh trốn. Còn Tiểu Nương bị Vương Sinh giết.
 
Tiểu Doanh nói:
 
- Em đã nóng giận một cách vô lý và xuẩn động, khiến anh bị thương, và bị bắt. Em đã hiểu lầm anh, em đã bắn anh bị thương mà anh vẫn lấy thân anh làm mộc đỡ đạn cho em. Đáng tiếc là em chẳng được sống lâu trên cõi đời này nữa để yêu anh hơn.
 
Đại tá Woòng cười hềnh hệch:
 
- Hừ... Giai nhân đã bị thương nặng, chứ nếu chỉ xây xát xoàng thì chắc chắn có tấn trò cụp lạc.
 
Văn Bình quắc mắt:
 
- Thiết tưởng anh phải biết Tiểu Doanh đang hấp hối. Luân lý tối thiểu buộc anh kính trọng người sắp chết. Nếu anh tiếp tục hỗn xược, tôi sẽ không buông tha.
 
Woòng cười gằn:
 
- Anh sẽ làm gì tôi?
 
Văn Bình nhìn thẳng vào mặt kẻ thù:
 
- Giản dị lắm. Tôi sẽ nhảy xổ vào người anh.
 
- Để ăn đạn hả?
 
- Đúng lắm. Trước khi tôi chạm da thịt anh, anh đã bắn được phát súng đầu tiên. Nghĩa là tôi sẽ bị thương nhưng tính mạng anh cũng khó vẹn toàn. Tôi liều chết phản công thì anh phải chết.
 
Đại tá Woòng nín im lặng. Hắn biết Văn Bình đủ tài sức làm những việc táo bạo như thế. Văn Bình nắm bàn tay Tiểu Doanh. Thường ngày, làn da nàng mát rơị. Trời nắng cầm tay nàng, người ta có cái cảm giác tân kỳ như được cầm một ly nước đá. Phút này, bàn tay nàng trở nên lạnh ngắt.
 
Chàng nói:
 
- Em dặn dò gì không? Nội ngày nay anh sẽ trở về Sàigòn.
 
Đại tá Woòng bĩu môi:
 
- Đồ phét lác. Phi cơ sắp chở anh sang bên kia thế giới. Nói thẳng anh biết, cuộc đời ngang dọc của anh bắt đầu chấm dứt từ khi anh gặp tôi trong R.
 
Văn Bình không thèm đáp. Chàng mơn trớn Tiểu Doanh, dáng điệu buồn bã. Giọng nói của nàng đã yếu ớt và ngắt quãng:
 
- Lâu lắm, em không được về thăm Sàigòn. Anh ơi, anh nói giùm với ông Hoàng là đến phút cuối cùng em vẫn lạc quan.
 
Đại tá Woòng rít lên:
 
- Đồ phản chủ. Trước kia, nếu tôi khám phá ra cô là gián điệp của lão già Sàigòn thì đã cho người băm vằm cô thành trăm mảnh.
 
Tiểu Doanh cố mở rộng mắt để thu hình đại tá Woòng lần cuối cùng. Cặp mắt nàng đang lờ đờ bỗng rực sáng như có hào quang, ánh hào quang rực rỡ chưa từng thấy. Trong khoảnh khắc, giọng nói của nàng trở nên đanh thép:
 
- Woòng, anh đừng vội tin là sẽ thắng. Tôi sẽ phù hộ Văn Bình quay về Sàigòn bình yên.
 
Đại tá Woòng co chân đá mạng sườn Tiểu Doanh nhưng bị Văn Bình chặn lại:
 
- Anh là thằng hèn. Dầu sao, nàng cũng sắp tắt thở. Đánh phụ nữ yếu đuối đã hèn, đánh phụ nữ hấp hối còn hèn thêm nữa.
 
Woòng gầm gừ toan hành hung thêm, song trước thái độ hiên ngang của Văn Bình, hắn đành đấu dịu:
 
- Thôi được, tôi cho anh thêm một phút.
 
Văn Bình cúi hôn làn môi giá ngắt. Tiểu Doanh cố gắng mỉm cười lần chót rồi mắt từ từ nhắm lại.
 
Thế là hết.
 
Đại tá Woòng giục:
 
- Đứng dậy mau lên. Không ai chờ được nữa.
 
Mặt Văn Bình lạnh như tiền. Vẻ xúc động đã tan biến. Lấy lại phong độ phớt tỉnh thường lệ. Văn Bình chậm rãi bước ra ngoài. Woòng cất tiếng hách dịch:
 
- Không được. Phiền anh chắp 2 tay lên đỉnh đầu.
 
Trời đã tạnh mưa. Tuy nhiên, cảnh vật vẫn tối đen. Woòng quát:
 
- Bọn bây đâu cả rồi?
 
Hắn muốn gọi 2 tên vệ sĩ gác cửa. Hắn không biết rằng Tiểu Doanh đã đưa cả 2 về chầu Diêm chúa. Không nghe tiếng đáp, đại tá Woòng khum bàn tay quanh miệng làm ống loa:
 
- Tụi bay đâu rồi?
 
Văn Bình tủm tỉm cười:
 
- Đại tá quên là họ đã gặp Tiểu Doanh?
 
Woòng trợn mắt:
 
- Điên hả? Vệ sĩ của tôi đều giỏi võ, không phải là con nít để bị một thiếu phụ yếu như sên hạ sát.
 
Văn Bình cười ngất:
 
- Đại tá vẫn chưa chịu tin ư? Vậy mời đại tá nhìn sang bên hữu. Cạnh hốc đá, đối diện rặng bồm bộp...
 
Văn Bình đã nhìn thấy thi thể 2 tên lính xấu số từ nãy song chàng muốn dành cho đối phương một sự ngạc nhiên đặc biệt. Vả lại, chàng còn muốn lợi dụng thời cơ để lật ngược thế cờ. Đại tá Woòng nhìn theo hướng tay của Văn Bình. Trong một giây đồng hồ, hắn lọt vào tình trạng bị động. Sự sơ hở này được khai thác triệt để sẽ có thể giúp Văn Bình đoạt súng và quật ngã kẻ thù song hắn đã nhảy lùi, cười ròn rã:
 
- Ái chà, khá đấy. Nhưng lừa tôi sao được, đại tá Văn Bình.
 
Văn Bình ngượng đỏ mặt. Song chàng cười gượng:
 
- Thành thật khen anh. Nếu là người khác, không phải anh, thì đã mất súng.
 
Đại tá Woòng dằn từng tiếng:
 
- Xin ghi nhận lời khen của anh. Tuy nhiên, bắt đầu từ phút này, tôi nhắc lại anh đừng hòng phỉnh phờ tôi nữa. Nào, xin mời anh đi trước, nhưng không được đi quá mau. Và xin nhớ tiếp tục giơ tay khỏi đầu.
 
Văn Bình lội bì bõm vào những vũng nước lớn, bùn ngập đến mắt cá. Nhiều lần chân chàng bị kẹt trong bùn không nhấc nổi chân. Tưởng chàng giả vờ, đại tá Woòng không dám lại gần, chỉ đứng xa ra lệnh:
 
- Đóng kịch như thế đã quá đủ. Nếu anh còn lần khân, bắt buộc tôi phải xử tệ.
 
Văn Bình cười nhạt:
 
- Xử tệ? Anh dọa đánh tôi phải không? Hừ, tài quyền thuật của anh chỉ hạ nổi khóa sinh nhu đạo thắt lưng trắng là cùng.
 
Từng chạm trán Woòng tại Trung Hoa, chàng thừa biết đối phương là võ sĩ tuyệt luân về nhu đạo và hiệp khí đạo. Chẳng qua chàng khích bác để hắn nổi giận và làm chuyện thất thố. Nhưng hắn đã đọc rõ tư tưởng của chàng. Hắn gật gù, giọng khoái trá:
 
- Cám ơn anh đã quá lo lắng cho tôi. Đôi ta gặp nhau lần này là lần thứ nhì, và nếu tôi không lầm thì lần trước ta đã có dịp thử tài nhau trong mấy giờ đồng hồ. Tôi không khờ khạo để anh lợi dụng nữa đâu. Và tôi hứa lần này sẽ đưa được anh về Hoa Lục.
 
Văn Bình cười khẩy:
 
- Về Hoa Lục? Chà, lâu ngày nhớ con gái Thượng Hải quá! Anh có đồng ý eo con gái Thượng Hải nhỏ nhất thế giới không?
 
Đại tá gằn giọng:
 
- Bây giờ không phải lúc bình luận thân thể con gái Thượng Hải. Tôi nhắc anh lần nữa: 2 bàn tay không được chùn xuống, nếu không...
 
Văn Bình cười khà:
 
- Đừng dọa, tôi không núng đâu. Các tiền anh cũng không dám giết tôi tại đây vì anh đã được lệnh mang tôi về Trung quốc.
 
Đại tá Woòng không đổi sắc diện:
 
- Đúng. Tôi không dám giết anh, nhưng vẫn có thể bắn què bất cứ lúc nào. Thật ra, tôi thích anh tàn tật hơn là thiệt mạng.
 
Lời nói của hắn làm Văn Bình lạnh gáy. Chàng không lạ gì đại tá Woòng. Hắn đã nói là làm. Bắn chàng què chân lợi hơn là bắn chết. Què chân, chàng sẽ không thể âm mưu bỏ trốn được nữa. Woòng rướn giọng:
 
- Sắp đến nơi, yêu cầu anh bước ngay ngắn.
 
Văn Bình nói:
 
- Tuân lệnh đại tá.
 
- Tôi là Woòng, anh biết từ lâu. Đừng gọi lỡm nhau nữa.
 
- Anh không là đại tá Hắc Y ư?
 
- Thì anh cũng là đại tá của Sở Mật vụ Sàigòn.
 
Ánh sáng chuyển sang màu xanh. Văn Bình đi hết con đường sâu hun hút và bước vào cái sân rộng. Cơn mưa ác liệt đã tạnh. Bầu trời trong vắt không gợn mây. Gió lớn từ hẻm núi thổi hắt ra âm khí rợn người. Văn Bình nhìn thấy một chiếc trực thăng đậu lù lù. Chàng bỗng linh tính một biến cố lạ kỳ. Bất giác, chàng đứng khựng lại.
 
 



Chương XVI
 
Tiểu Phi, cô gái lạ lùng
 
 
Tiểu Phi ngồi thụp xuống. Thân hình nhỏ bé của nàng khuất sau hông phi cơ trực thăng sơn màu xám ảm đạm. Nàng nghe rõ tiếng chân lõm bõm trong vũng nước. Không phải 1 người mà là 2 người. Người thứ nhất, nàng đã biết là ai. Hắn là đại tá Woòng, chỉ huy Hắc Y. Người đi trước cao lớn, có những nét độc đáo nàng không quên nổi dầu mới gặp lần đầu. Hắn là Văn Bình, điệp viên ghê gớm của ông Hoàng, kẻ thù bất cộng đái thiên của cơ quan phản gián Sô viết mà nàng phục vụ. Cách trực thăng 10 nước, Woòng đứng lại quát:
 
- Tụi bay đâu rồi?
 
Tiểu Phi nín thinh. Nàng đã rõ thói quen của đại tá Woòng Hắn khét tiếng trong mật khu về bệnh hách dịch. Nàng cúi ngắm khẩu súng cầm gọn trong tay. Nàng bắn chưa bằng hắn, nhưng ít ra cũng đủ bản lãnh gởi vào tim hắn một viên kẹo chì bất cứ khi nào nàng muốn.
 
Nàng bắt đầu thấy rõ mặt Văn Bình. Chàng giơ 2 tay khỏi đầu trong một cử chỉ khôi hài. Trời tranh tối, tranh sáng song Tiểu Phi không bỏ qua chi tiết cỏn con nào. Văn Bình bị đại tá Woòng kéo giật lại. Nàng nghe rõ tiếng Văn Bình:
 
- Sao không đi nữa, đại tá?
 
Woòng đáp, giọng ồm ồm:
 
- Anh phải vâng lệnh tôi, không được quyền cật vấn lôi thôi.
 
Văn Bình ngúng nguẩy:
 
- Nhưng tôi mỏi tay lắm, không tập thể dục theo lệnh anh được nữa.
 
Woòng tảng lờ không nghe vì hắn biết là Văn Bình chủ ý chọc tức. Hắn lải nhải gọi:
 
- Tụi bay đâu rồi?
 
Văn Bình nhìn tứ phía. Trời đẹp dội lên, những ngôi sao đầu tiên lấp lánh như hột xoàn trên nền nhung láng mượt. Chàng bỗng thèm nhớ cuộc sống la cà trong các hộp đêm ở Sàigòn. Chàng nhớ những ly huýt ky vừa từ chai rót ra còn nguyên mùi thơm hăng hắc. Chàng lại nhớ những cô gái có thân hình nẩy lửa đủ sức làm chàng mê lịm...
 
 
(thiếu 2 trang)
 
 
Woòng bắt trọn ổ gồm con beo mẹ và bầy con mới đẻ. Hắn mang về nuôi trong vườn, sau văn phòng. Bọn beo con được chuyên viên Hắc Y huấn luyện phương pháp canh phòng. Hắn lấy tên nữ tài tử màn ảnh Hồng kông để đặt cho đàn beo. Tiểu Phi quen con lớn nhất tên là Lệ Hoa. Nó khôn như người, tài nghệ không thua võ sĩ nhu đạo đai đen, song có thiện cảm với nàng.
 
Sau khi quan sát kỹ, nàng lắc đầu thất vọng. Con beo đáng sợ đang chờ lệnh tấn công không phải là con Lệ Hoa. Lông nó đen sì, cứng như sợi thép chứ không trắng đốm vàng và mềm mại như con Lệ Hoa. Lưng nó dài ngoằng, khi cần có thể khoanh tròn lại như lưng con rắn. Nhờ đặc điểm này nó có thể kẹp nạn nhân bằng khoảng giữa đầu và đuôi rồi ép nát xương sống. Tiểu Phi kiểm lại xạc giơ còn đựng 7 viên đạn. Nàng đã biết cách bắn chết giống beo, cái khó là làm cách nào bắn thật chính xác, và chỉ bắn 1 phát khi nó chồm lên sửa soạn vồ mồi.
 
Và cái mồi là nàng.
 
Nàng không tin là đại tá Woòng biết nàng núp bên hông trực thăng. Nếu biết, hắn sẽ chẳng kêu đàn beo. Một mình một súng hắn dư sức hạ nàng. Hoặc không cần súng, hắn chỉ cần lập kế, dựa trên tài năng tuyệt vời đệ tứ đẳng đai đen nhu đạo cũng dư sức đoạt võ khí trên tay nàng và đưa nàng sang thế giới bên kia.
 
Đây là lần đầu Tiểu Phi chạm trán đại tá Woòng. Nàng băn khoăn không hiểu nên xử trí ra sao vì Woòng không phải là kẻ thù trực diện. Dầu sao 2 người vẫn là đồng chí, nếu có xung đột thì đó chỉ là xung đột tạm thời về nghề nghiệp. Văn Bình mới là kẻ thù không đội trời chung của nàng và của đại tá Woòng. Nghĩ đến đó, Tiểu Phi toan nhổm dậy kêu đại tá Woòng một tiếng. Nàng định thú nhận nàng là nhân viên phản gián đặc biệt của Liên sô, cũng như đại tá Woòng là nhân viên tình báo Hắc Y được Bắc kinh phái tới. Nhưng nàng chưa thể xuất đầu lộ diện. Là người đàn bà giàu tự ái, nàng không thể đầu hàng một cách dễ dàng và tầm thường.
 
Nàng ngước đầu nhìn lên cao. Trời ban đêm đang sáng bỗng tối sầm. Đám mây màu sữa loãng đã biến sang màu đen âm u. Gió núi thốc ra từng cơn, kéo theo khí lạnh rùng rợn chứa đầy tử khí. Không hiểu sao Tiểu Phi lại liên tưởng đến sự chết. Đàn bà trẻ đẹp như nàng chết rất uổng. Nhiều người đàn ông đã nói về nàng như vậy. Văn Bình cũng nói như vậy với nàng. Văn Bình là kẻ thù, nàng có bổn phận triệt hạ nhưng dầu sao hắn cũng đã lưu lại trong tâm can nàng và trên thân thể nàng những dấu vết ái ân nồng cháy.
 
Nàng vội nín thở vì con beo vừa gừ gừ vừa rướn 2 chân trước. Đại tá Woòng lại hô to:
 
- Ai?
 
Tiểu Phi không lên tiếng. Đại tá Woòng nhắc lại:
 
- Ai đó? Trong vòng 1 phút nữa, nếu không lên tiếng, tôi sẽ suỵt beo lại xé xác. Đầu hàng thì thoát chết. Đầu hàng đi, còn đợi gì nữa?
 
Tiểu Phi nâng súng ngắm, bỗng nàng lắc đầu. Đại tá Woòng đứng hơi xa nên nàng khó bắn trúng. Trong khi ấy, con beo vằn đã chuẩn bị nhảy lại. Nàng đã biết rõ thói quen của đàn beo hung hãn. Nó sẽ cắn cổ vật nàng ngã rồi mới bình thản xé rách quần áo. Chuyên viên Hắc Y còn dậy nó một nhu cầu ghê gớm khác: đó là cưỡng hiếp phụ nữ. Trống ngực đập nhanh, nàng đáp lớn:
 
- Tôi đây.
 
Đến lượt đại tá Woòng choáng váng mày mặt. Giọng nói ấm áp này, hắn không thể lầm. Tiểu Phi nói tiếp:
 
- Tiểu Phi đây.
 
Woòng xô Văn Bình lên trước. Tiểu Phi cũng đứng dậy ra khỏi gầm trực thăng. Trời sáng hẳn. Ánh sáng xanh lam huyền ảo làm Tiểu Phi đẹp ảo huyền thêm. Nàng chờ đại tá Woòng, miệng hơi mím lại. Đến gầnTiểu Phi, Woòng dừng lại. Hắn hỏi giọng trịch thượng:
 
- Cô đến đây làm gì?
 
Nàng đáp thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:
 
- Đến làm gì, chắc đại tá đã biết. Mục đích của tôi giống mục đích của đại tá.
 
Woòng nhe răng cười khả ố:
 
- Phải, tôi biết rồi, cô định hớt tay trên của tôi. Nhưng cô ơi, thằng đại tá Woòng không đần độn như cô tưởng đâu.
 
Ruột gan Tiểu Phi nôn nao. Như vậy có lẽ hắn đã biết nàng phục vụ cho Phản gián Sô viết từ lâu. Woòng nói chậm rãi:
 
- Phải, tôi biết cô chịu mệnh lệnh trực tiếp của Mạc tư Khoa. Biết nhưng không ra tay vì tình đồng chí. Bây giờ thì hết rồi, cô ạ.
 
- Hết rồi?
 
- Cô còn đòi hỏi gì nữa. Cô đã nhẫn tâm giết 2 tên thủ hạ thân tín và đắc lực của tôi. Vì cô phá bĩnh nên trực thăng chưa thể cất cánh. Mặc dầu có cảm tình sâu xa với cô, tôi vẫn phải hành động quyết liệt.
 
Tiểu Phi cười nhạt:
 
- Anh hèn lắm. Hồi nãy tôi có thể bắn chết anh mà không nỡ vì tôi nghĩ đến nghĩa vụ chung. Nghĩ đến thời gian chung sống với nhau trong mật khu. Vả lại, tôi muốn điều đình với anh.
 
Đại tá Woòng cười ha hả:
 
- Điều đình? Còn điều đình gì nữa? Nhưng thôi, cô đã nói thế tôi cũng sẵn sàng khoan hồng. Tuy nhiên, tôi phải giam cô dưới hầm.
 
- Anh muốn đẩy tôi chết đói chết khát trong nhà mồ kinh khủng ấy ư?
 
- Vì tôi phải đệ trình thượng cấp. Số phận cô sẽ do thượng cấp định đoạt.
 
Tiểu Phi đặt tay vào túi. Woòng cười ré:
 
- Yêu cầu cô để khẩu súng được yên. Cô đừng quên con beo của tôi đánh hơi rất tài.
 
Lời nói của đại tá Woòng làm Tiểu Phi xửng vửng. Khi ấy, nàng mới biết mình dại. Hồi nãy, giá nàng bắn liều thì thế cờ đã đổi khác.
 
Trời bắt đầu sáng mờ mờ. Căn cứ vào những đám mây màu sữa loãng ở chân trời đông. Văn Bình đoán đã tới 5 giờ. Giờ này, ông Hoàng đã thức dậy ở Sàigòn bên phích cà phê đặc xịt như hắc ín và hộp xì gà Havan to tướng. Khi từ giã ông Hoàng, chàng đinh ninh thành công, không ngờ lại bị địch bắt một cách quá dễ dàng. Hy vọng thoát thân của chàng đã tan ra mây khói khi chàng đặt chân trên con đường đất đỏ lượn chữ chi giữa 2 rặng thông xanh. Hai con chó săn lực lưỡng quẫy đuôi xun xoe giữa đường, bên cạnh toán người mặc đồ đen, võ trang súng tự động. Đại tá Woòng ra lệnh trói Văn Bình bỗng dây ni lông. Sau đó đoàn người rẽ vào lối tắt. Văn Bình ngửi thấy mùi măng tươi. Chàng đã ngửi mùi thơm này trong cuộc dạo chơi lần đầu với Tiểu Phi trong rừng. Ngoảnh về phía nàng, chàng bùi ngùi:
 
- Mùi măng tươi thơm ghê? Tiểu Phi còn nhớ đêm 2 đứa mình qua rừng măng không?
 
Tiểu Phi nhìn kẻ thù bằng luồng mắt thiện cảm. Trước kia, nàng thường đối phó với những điệp viên địch nặng nề, thô bỉ, mặt mũi đen đủi, xấu xí. Lần này, tình trạng trái ngược kỳ lạ đã xảy ra, Văn Bình đã cấy vào lòng nàng những cảm giác nhẹ nhàng, thi vị, dầu nàng muốn quên suốt đời cũng khó thể quên. Đến tảng đá trắng, đoàn người dừng lại. Đại tá Woòng ấn nút bí mật, tảng đá dạt ra sang bên để lộ cánh cửa đen ngòm. Một tiếng thét vẳng ra:
 
- Hoàng hôn, ai đó?
 
Lính gác hỏi mật khẩu. Bên ngoài đáp:
 
- Bình minh. Mở cửa, có cả đại tá nữa.
 
Hai gã đàn ông mặt mày gớm ghiếc ló đầu ra:
 
- Chúng em xin chào đại tá.
 
Woòng khoát tay:
 
- Kể từ phút này trở đi, phải tăng cường phòng vệ. Gọi điện thoại cho đại đội chủ lực đến đây lập tức.
 
Đoạn quay lại 1 thuộc viên:
 
- Đại úy Lee, lại gần tôi dặn.
 
Lee là cây cột bằng xương cao xấp xỉ 2 thước. Dưới ánh sáng rạng đông, gương mặt gân guốc và dữ dằn của hắn thình lình nhô ra khả dĩ thu hồn hớp vía bọn trẻ con. Hắn cung kính chụm chân chào đại tá Woòng. Woòng hạ thấp giọng, cốt không cho người khác nghe. Văn Bình mỉm nụ cười khó hiểu. Woòng nói bằng thổ âm Triều châu. Hắn không thể ngờ chàng cũng hiểu lõm bõm tiếng Triều châu. Trong thời đại chiến thứ hai, được thả dù xuống các căn cứ Quốc dân quân, Văn Bình đã học nhiều thổ ngữ Trung hoa, trong số đó có tiếng Triều, một trong những tiếng khó nhớ và khó nói nhất. Văn Bình không nghe hết câu, song chàng không ngăn được vui mừng khi biết Woòng ra lệnh cho đại úy Lee gác tù nhân thật cẩn mật và chờ lệnh.
 
Tiếng chân đại tá Woòng bặt dần trong màn sương trắng. Lee ra lệnh cho đàn em:
 
- Đi.
 
Đi đâu, Văn Bình đã biết. Thạch động mở rộng, máy phát điện kêu rè rè. Tiến sâu 50 thước, đoàn người đến một nơi ngập tràn ngập ánh đèn nê ông. Một bức tường xây bằng đá ong lớn chắn ngang. Lee vỗ tay đôm đốp, cánh cửa duy nhất mở ra. Tiểu Phi nhăn mặt khi thấy lính gác toàn là dân sơn cước Vân nam. Chúng nhe hàm răng cải mả cười với nàng. Giữa nhà có tấm sắt tròn lớn bằng cái nong. Cả bọn hì hục đẩy ra, lộ 1 miệng huyệt sâu thẳm.
 
Đại úy Lee mở đèn. Tiểu Phi cự nự:
 
- Các anh không được phép giam tôi dưới hầm. Tôi là sĩ quan cao cấp bên Phản gián. Báo các anh biết, nếu không nghe tôi các anh sẽ bị truy tố trước Tòa án Quân sự.
 
Lee cười hà hà:
 
- Cô chẳng cần dọa, chúng tôi cũng biết từ lâu cô là nhân viên phản gián cao cấp, nhưng cô quên chúng tôi là thủ túc của đại tá Woòng. Chúng tôi chỉ biết đại tá Woòng, không thèm biết ai hết. Chúng tôi chỉ phải ra tòa nếu cô thoát khỏi nhà hầm này, song tôi xin nói ngay là từ xưa đến nay ai đã vào đây là không bao giờ trở ra. Tiểu Phi nhổ nước bọt ra vẻ khinh bỉ. Lee nổi đóa tát nàng một cái cháy mặt. Tiểu Phi vùng vằng toan chống lại song 2 tên ngưu đầu mã diện đã kềm chặt tay nàng. Nàng cố gỡ, song càng gỡ vòng tay sắt càng khép chặt. Mùi rượu trong miệng Lee phà vào mặt làm nàng ngộp thở. Nàng thét lên:
 
- Trời ơi, ai cứu tôi với.
 
Lee phá lên cười khoái trá:
 
- Cô la vỡ cuống họng cũng chẳng ai nghe. Trong trại giam này chỉ có mình tôi.
 
Tiểu Phi nói:
 
- Dầu sao tôi cũng sĩ quan cao cấp, các anh không được hỗn.
 
Lee vẫn cười:
 
- Cô đã khoe khoang như vậy một lần rồi. Và đây, ai cũng như ai, đàn bà đẹp đều phải qua tay tôi.
 
Vừa nói hắn vừa nắm áo Tiểu Phi xé toạc. Vải áo mỏng thấm ướt nước mưa nên bị kéo rách dễ dàng. Nàng quẫy mạnh cốt che tấm thân lõa lồ nhưng Lee đã níu lại. Tiểu Phi ngước nhìn Văn Bình bằng cặp mắt van lơn. Chàng lớn tiếng:
 
- Các anh là đồ tồi. Lợi dụng đàn bà cô thế bị bắt để làm trò tồi bại. Rồi các anh sẽ biết tay tôi.
 
Một tên lính - chắc là đàn em thân tín của Lee- đến sát Văn Bình, giọng thách thức:
 
- Chà, mày giở giọng hăm dọa. Mày tài giỏi thì đóng vai hiệp sĩ đi?
 
Văn Bình vặn người, 2 tên lính kềm chàng bị đẩy lăn chiêng. Bàn chân chàng hất lên. Ngọn độc cước trúng mặt tên lính kiêu ngạo. Hắn ôm mặt máu chảy chan hòa, loạng choạng một giây đồng hồ rồi chúi mũi vào tấm sắt tròn. Một tên khác nhảy xổ lại, chưa kịp đối phó thì ngọn cước thứ hai vút ra như chớp xẹt. Hắn ngã nhào. Và cứ thế, Văn Bình trị tội luôn tên thứ ba. Một tên nạp đạn cách cách, sửa soạn bắn. Lee quát to:
 
- Không được bắn.
 
Hắn lách vào giữa, nét mặt hầm hầm. Văn Bình thừa biết hắn có thể tra tấn chàng chớ không dám giết vì đại tá Woòng bắt phải giữ chàng sống để giải về Hoa lục.
 
Lee trợn mắt nhìn Văn Bình:
 
- Lần này tôi tha cho anh, lần khác anh sẽ nát thây nghe chưa?
 
Văn Bình cười nhạt. Tên lính sau lưng giơ báng súng nện vào gáy chàng. Bị đánh bất thần, chàng không tránh nổi nên ngã ngồi. Bọn lính ùa lại đánh hội đồng rồi chúng hè nhau bế chàng xuống hầm.
 
Khi tỉnh lại, chàng thấy bốn bề tối om. Miệng chàng đắng chát như thể uống rượu thâu đêm. Chàng gọi nhỏ:
 
- Tiểu Phi.
 
Từ sà lim đối diện có tiếng vẳng lại:
 
- Em đây.
 
Chao ôi, tiếng "em" ngọt ngào làm sao! Nàng hỏi:
 
- Anh tỉnh rồi ư? Anh còn đau không?
 
Văn Bình đáp:
 
- Cám ơn em, anh chỉ bị ê ẩm xoàng.
 
Chàng toan nói thêm nhưng có tiếng quát:
 
- Ê, câm miệng, không được trò truyện.
 
Văn Bình lặng thinh. Trong sà lim tối om, Tiểu Phi cũng bâng khuâng nghĩ đến Văn Bình. Nàng không tin đại tá Woòng sẽ phóng thích nàng. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, nếu bị mạng vong nữa nàng cũng không tiếc nuối. Song nàng chỉ bực mình vì đã bị đại tá Woòng lôi vào cạm bẫy. Đột nhiên có tiếng chân người. Rồi ánh đèn sáng, Lee mở cửa thò đầu vào. Tiểu Phi hỏi:
 
- Anh muốn gì?
 
Lee đáp:
 
- Muốn gì, cô sẽ biết.
 
Nàng biết hắn sẽ cưỡng hiếp nàng. Tuy vậy nàng không sợ. Nàng thản nhiên đứng lên. Lee hất hàm:
 
- Mời cô ra trước.
 
Nhà hầm gồm 10 sà lim nhỏ xây sát vách đá. Giữa hai dãy sà lim là một hành lang rộng. Cuối hành lang là một vọng gác. Trong vọng gác có cái giường gỗ. Lee dẫn nàng vào vọng gác.
 
Hắn chỉ cái giường bảo nàng ngồi rồi đủng đỉnh nói:
 
- Tôi muốn điều đình ôn hòa với cô. Nếu cô phảng đối, bắt buộc tôi phải làm dữ. Cô thừa biết đại tá Woòng sẽ giết cô. Và đại tá Woòng đã giao cho tôi việc này. Cô làm tôi vừa lòng, tôi sẽ tha. Chẳng hạn báo cáo với đại tá Woòng là thừa cơ canh gác chểnh mảng, cô đã trốn thoát.
 
Nàng lắc đầu:
 
- Mưu kế của anh quá tầm thường, không lừa nổi đại tá Woòng đâu.
 
- Cô đừng lo, cô hứa đi, cô hứa làm vừa lòng tôi đi.
 
Tiểu Phi thấy rõ mắt hắn vụt sáng, mạch máu cổ phồng căng, mắt đỏ ngầu như sắp tóe máu. Nàng biết hắn không thể dằn lòng lâu thêm nữa. Sau nhiều năm hoạt động, nàng nhận thấy đàn ông già trẻ, giàu nghèo, da vàng da trắng, thượng lưu hoặc lao động, đều giống nhau như giọt nước: đứng trước phụ nữ đẹp họ thường mất hết trí khôn. Nhân viên trong R đã được huấn luyện chống lại những cám dỗ nguy hại của nhan sắc, vậy mà mỹ nhân kế áp dụng lần nào cũng thành công. Nàng đoán không sai: nàng vừa đứng sát người hắn tức thời hắn ôm cứng eo nàng, dáng điệu vội vã và hoảng hốt như thể nàng là con chim, xểnh tay nàng vỗ cánh bay vù đi mất.
 
Nàng để mặc cho hắn vuốt ve, lát sau nàng mới gỡ tay hắn ra rồi nói:
 
- Tôi chưa thấy ai ẩu bằng anh. Đàn em của anh biết được thì tánh mạng anh khó thể vẹn toàn.
 
Lee lại cười ha hả, lối cười đểu cáng và kinh tởm:
 
- Nói đúng, nói đúng. Để anh ra tay cho em coi chơi.
 
Lee vụt ra ngoài hành lang. Hắn huýt lên tiếng còi lớn. Hai phút sau, Tiểu Phi nghe tiếng chân người rồn rập rồi một tên lính võ trang tiểu liên từ cuối hành lang hối hả chạy đến chụm chân chào:
 
- Đồng chí gọi em?
 
Lee hất hàm:
 
- Vào đây.
 
Ngoan ngoãn, tên lính tuân lệnh. Lee chỉ Tiểu Phi:
 
- Mày biết tao sắp làm gì cô gái này không?
 
Tên lính kinh ngạc:
 
- Thưa đồng chí, em biết sao được.
 
Lee cười gằn:
 
- Vậy, để tay dậy mày.
 
Lee phóng bàn tay lông lá. Chạm xương hàm, tên lính loạng choạng chúi vào vách. Hắn ôm mặt:
 
- Thưa đồng chí, em có phạm lỗi nào đâu?
 
Lee đá bồi vào giữa ngực. Lần này tên lính lộn nhào. Hắn đang lồm cồm bò dậy thì Lee đã rút dao khỏi vỏ - con dao sáng loáng, mũi nhọn hoắt- và thản nhiên đâm vào yết hầu nạn nhân. Máu tuôn ra như có vòi. Nạn nhân rú ằng ặc. Lee ré lên cười. Tiểu Phi không sửng sốt trước thái độ khát máu tàn bạo của Lee. Trong đời, nàng đã gặp nhiều gã đàn ông mê gái đến nỗi có thể thẳng tay hạ sát những người thân nhất. Nàng chỉ sửng sốt tại sao Lee lại đổi tính nhanh chóng như vậy. Hắn định lừa nàng chăng? Nàng không tin.
 
Nạn nhân quằn quại dưới đất, lưỡi dao dài ngoằng lắc lư trên cổ. Lee cúi xuống bình thản rút dao ra. Nàng tưởng Lee sẽ tha chết cho tên lính, nhưng không, hắn chỉ lau con dao vào áo sơ mi cho sạch hết máu rồi đâm nhát nữa. Và nhát này là nhát chí mạng để giải thoát. Lee nhắm giữa tim tên lính. Con dao ngập lút đến chuôi, máu lại trào ra. Nạn nhân giãy đành đạch, rồi cơ thể duỗi thẳng. Tắt thở. Lee mỉm cười thân mật với Tiểu Phi:
 
- Em thấy chưa? Vì em, anh giết chúng nó. Nếu đại tá Woòng căn vặn tại sao em trốn thoát, anh sẽ báo cáo là bọn gác lơ đễnh và anh phải hạ sát chúng để trừng phạt.
 
Tiểu Phi cười quyến rũ:
 
- Cám ơn anh.
 
Lee lại ôm lấy nàng, hỏi:
 
- Trên đó còn mấy tên nữa?
 
- 6 đứa, 2 đứa gác bên trong, còn 4 túc trực bên ngoài. Nếu anh thật tâm cứu tôi, anh phải thủ tiêu cả bọn.
 
- Để rồi em giết anh ư?
 
Tiểu Phi ngúng nguẩy:
 
- Không tin nhau thì thôi, xin anh giam tôi lại.
 
Lee tần ngần giây lát. Có lẽ hắn biết dại song sự thèm muốn xác thịt đã lấn át lương tri nên hắn lại mỉm cười ngây ngất:
 
- Thôi được, em để mặc anh lo liệu.
 
Tiểu Phi theo Lee ra ngoài, 2 tên lính lực lưỡng đang ngồi bên chai rượu lớn, cạn quá nửa, khật khưỡng, nửa say nửa tỉnh. Lee quát to:
 
- Ai cho phép bọn bây nhậu nhẹ trong giờ gác?
 
Hai tên lính giật mình, đứng phắt dậy như bị ong đốt nhưng Lee phản ứng nhanh hơn. Bàn tay hắn giáng xuống. Tên thứ nhất ngã lăn. Tiểu Phi đánh bá súng vào gáy tên thứ hai. Hắn nhào xuống như cây chuối bị chặt gốc.
 
Lee quay lại nói:
 
- Nào, em bằng lòng chưa?
 
Tiểu Phi nheo mắt, lúi húi lên đạn vào nòng súng nhưng Lee gạt ngang:
 
- Đừng bắn súng, gây tiếng ồn. Bốn đứa kia nghe tiếng động thì rầy rà lắm
 
Lee xắn tay dựng nạn nhân dậy Hắn quất atémi thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật lợi hại. Tiểu Phi nức nở khen thầm. Chỉ tiếc là Lee trung thành với đại tá Woòng. Hắn có thể hy sinh đàn em để mua chuộc nàng, song nàng khó thể mua chuộc hắn để phản lại đại tá trưởng ban Hắc Y. Trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, 2 nạn nhân đã biến thành đống thịt vô hồn. Lee đá lăn 2 xác chết vào một góc. Tiểu Phi tần ngần:
 
- Sao anh chưa thịt luôn 4 đứa kia?
 
Hắn lắc đầu:
 
- Rất tiếc chưa thể chiều em vì trong bọn có 1 thằng là em họ của anh.
 
Tiểu Phi nín thinh. Nàng biết hắn không thể chiều lòng thêm nữa. Hắn đã hy sinh đến mức cùng cực rồi. Vì vậy nàng ngoan ngoãn theo hắn xuống hầm, vào căn phòng trống trải, ở góc có kê cái giường gỗ. Lee bá cổ nàng, hôn say sưa vào làn da trắng như ngó sen, chân đạp cái ghế đẩu bên trên đặt ngọn bạch lạp. Cây đèn cầy đổ xuống đất, lập lòe một lát rồi tắt ngúm.
 
Căn phòng chìm vào yên lặng, một sự yên lặng lạnh lẽo. Tiểu Phi không biết là lòng nàng lạnh lẽo hay là khí núi đá lạnh lẽo. Mắt nàng quắc lên trong bóng đêm u uất, nàng không buồn cưỡng lại bàn tay xù xì lông lá đang mơn man thân thể nàng. Giọng của gã đàn ông trở nên lè nhè như người chếnh choáng say rượu:
 
- Tiểu Phi, em yêu anh không?
 
Nàng cười nhè nhẹ:
 
- Trời ơi, anh còn hỏi vặn nữa? Như vậy còn chưa đủ ư?
 
Hắn rúc đầu vào ngực nàng. Nàng chỉ chờ có thế. Con dao sắc như nước được giấu gọn trong mình, nàng chỉ đưa tay lên là rút ra dễ dàng. Như hít bạch phiến, Lee tê mê không biết gì nữa hết. Tiểu Phi nghe loáng thoáng tiếng ho của Văn Bình từ xà lim xa vẳng lại. Lòng nàng tràn ngập những cảm nghĩ lạ lùng.
 
Thấy nàng cựa quậy, Lee hỏi:
 
- Em làm gì thế?
 
Nàng chối:
 
- Không.
 
Lee vẫn chưa tha:
 
- Em đang nghĩ đến đại tá Woòng phải không?
 
Nàng cười gượng:
 
- Không. Sợ thì đúng hơn. Nếu đại tá Woòng bất thần ập vào bắt chợt 2 đứa mình thì mất chỗ đội nón.
 
Lee chắt lưỡi:
 
- Em đừng sợ. Đại tá chưa đến đâu.
 
Tiểu Phi khấp khởi mừng thầm. Thanh toán xong Lee, nàng còn rộng thời giờ thoát thân. Lưỡi dao được chuồi ra khỏi túi quần. Lặng lẽ, nàng hất ngược mũi dao. Nàng nói với Lee, giọng âu yếm:
 
- Anh hôn nữa đi. Hôn nữa đi.
 
Lee cúi đầu sát xuống, Tiểu Phi thu hết sức lực vào bàn tay hữu. Suýt nữa nàng đâm trượt vì lúc ấy Lee nghiêng đầu sang bên. Lưỡi dao cắm vào yết hầu hắn. Nàng nghiến răng ấn lút cán rồi lay mạnh cho vết thương rộng toác ra.
 
Lee thét lên kinh hoàng:
 
- Trời ơi, nó giết tôi.
 
Máu cổ Lee trào ra ướt cả vào miệng Tiểu Phi. Nàng nếm thấy mằn mặn. Nàng đẩy hắn ngã và nhỏm dậy, nhảy xuống đất tháo chạy. Tuy nhiên nàng đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng: nàng dại dột mở toang cửa cho ánh sáng đùng đục bên ngoài tràn vào. Nhờ ánh sáng, Lee có thể nhìn thấy nàng rõ ràng. Nàng đinh ninh hắn bị trọng thương và hắn đã chết ngờ đâu hắn chưa chết hẳn, hơi máu làm hắn hăng say như con dã thú trúng đạn vào chỗ hiểm. Hắn loạng choạng bước theo, lưỡi dao còn rung rinh trên cổ. Hắn không nói thành tiếng được nữa. Máu nhuộm ướt bộ ngực lông lá đen sì. Hắn đưa tay lên cổ, nắm chuôi dao. Tiểu Phi biết hắn sắp sửa rút dao. Thoát khỏi lưỡi dao chềnh ềnh, hắn sẽ có thể giết được nàng.
 
Nàng bèn quay vội vào trong phòng. nhìn hắn loay hoay với lưỡi dao, nàng biết hắn đã kiệt sức, nhưng dầu kiệt sức hắn vẫn có thể giết nàng như giết ruồi. Nàng giằng lấy chuôi dao song Lee đã né tránh và co chân đá lái, Tiểu Phi suýt lãnh ngọn cước nguy hiểm vào giữa mặt. Nàng lùi lại. Lee xuống tấn cố gắng nhổ bật lưỡi dao. Vẻ đau đớn vô biên hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Miệng hắn mím lại, cánh mũi nở rộng trong tiếng thở phì phò, mái tóc xõa rã rượi, máu dính bê bết. Một cánh tay của hắn phải dính chặt sườn non lấy trớn cho tay kia rút dao nên Tiểu Phi không dám bỏ lỡ cơ hội tấn công. Nàng đâm bổ vào người hắn. Lee luống cuống bước tréo nhưng móng tay dài ngoằng và nhọn như ngọn đũa sắt của nàng đã thọc trúng mắt. Khỏe như voi bị mù mắt cũng phải qui hàng phương chi hắn đã bị thương trầm trọng ở yết hầu. Sau cùng hắn vẫn rút được lưỡi dao và thét lên một tiếng kinh hồn. Con dao tuột khỏi bàn tay, rung rung, rơi xuống đất kêu choang. Rồi hắn lảo đảo bưng mặt. Máu mắt hắn trào ra. Tiểu Phi lượm dao, đâm thêm một nhát vào ngực hắn. Hắn bỏ tay trên mắt xuống, bịt lấy ngực.
 
Mệt mỏi, Tiểu Phi ngồi phịch xuống giường. Lee đã mù hẳn, không thấy gì nữa. Không hiểu sao, hắn lại nói được như cũ. Giọng hắn rít lên như tiếng gió xoáy, có lẽ vì cuống họng hắn bị mở tung:
 
- Đồ khốn khiếp! Mày đánh lừa tao!
 
Tiểu Phi cười gằn ;
 
- Bây giờ anh mới biết ư? Anh quên là tôi thà chết chứ không thể cung phụng xác thịt cho bọn vô danh tiểu tốt như anh. Anh háu ăn thì mất mạng là đúng, còn oán thán gì nữa.
 
Khi ấy nàng mới có dịp quan sát hắn kỹ lưỡng. Trên thân hắn không còn mảnh vải nào hết. Bất giác nàng nhớ lại những gã đàn ông hiếu sắc từng bị lưỡi dao cắm phập vào tim trước phút tận hưởng kho tàng nhan sắc thiên nhiên của nàng. Kể ra bọn đàn ông ngu xuẩn đến thế là cùng. Tại mọi trường gián điệp, các nữ khóa sinh đều được học những miếng võ đặc biệt để triệt hạ đàn ông. Thế võ thông dụng nhất là giấu dao dưới gối, thừa cơ đối phương ngây ngất trước miếng mồi thơm tho, chỉ cần quay ngược mũi dao là đâm trúng yết hầu. Bị thương nặng nơi cổ, người đàn ông nào cũng mất ngay hai phần ba sức lực. Là điệp viên có hạng, Lee không thể không biết điều đó. Biết mà vẫn đút đầu vào thòng lọng, chứng tỏ sắc đẹp đàn bà có mãnh lực ghê gớm, còn gớm ghê hơn cả mọt chê và thiết giáp xa.
 
Lee vịn tay vào thường, đầu hơi cúi. Tiểu Phi biết là hắn đang nghe ngóng. Có lẽ hắn đang sửa soạn phản công lần cuối trước khi tắt thở. Nàng cười nhạt:
 
- Anh còn đánh ai được nữa mà bày mưu lập kế? Đời anh đã tận, anh hãy ngoan ngoãn nằm dài chờ chết. Tôi hứa sẽ vuốt mắt tử tế cho anh.
 
Lee vung chân đá. Nhưng ngọn cước tuyệt vọng chỉ vèo trong không khí. Hỗng chân, hắn ngã nhoài, giãy lên như con cá bị chặt đầu rồi nằm yên sau khi thở dốc. Tiểu Phi móc túi hắn lấy xâu chìa khóa. Nàng đứng lặng một phút nghĩ ngợi. Nàng không hiểu tại sao nàng lại lấy xâu chìa khóa này. Văn Bình đang bị nhốt trong sà lim kiên cố cuối hành lang. Nàng có bổn phận hạ sát chàng. Phương pháp hạ sát đắc lực nhất là kêu chàng lại gần cửa sắt rồi bắn trúng tim. Nàng dơ súng là Văn Bình phải chết. Chứ nếu mở cửa cho chàng ra ngoài thì khó thi hành được chỉ thị cấp trên. Nàng nghĩ như vậy song chân nàng cứ bước đều như máy lại sà lim, và bàn tay nàng cứ tra chìa khóa vào ổ. Xâu chìa khóa gồm nhiều cái nên nàng lóng ngóng tìm mãi mới ra, bồ hôi ướt đầm cổ áo như trời mưa lớn.
 
Nàng sực nhớ là mảnh áo trước ngực rách toang vì bị Lee xé bỏ. Đỏ mặt, nàng vội sắp xếp lại cho bớt lõa lồ. Bên trong, Văn Bình lên tiếng, giọng thân mật:
 
- Tiểu Phi đấy ư?
 
Nàng giật mình như chạm giây điện.
 
Văn Bình lại nói:
 
- Anh đợi em từ nãy. Tưởng em bị thằng Lee giết, anh lo quá. Anh đang đào đất phá sà lim ra ngoài cứu em thì may sao em thoát nạn.
 
Tiểu Phi ngẩn người trước lời nói sau chấn song sắt của người đàn ông mà Tổ chức bắt nàng coi là kẻ thù bất cộng đái thiên, và bắt phải giết hắn. Thì ra chàng đã thành thật để ý đến nàng. Chàng đã lo lắng khi nàng bị Lee kéo đi nài hoa ép liễu. Chàng đã tìm cách thoát ngục để cứu nàng khỏi tay cưỡng bức của gã đàn ông xấu xí. Lòng nàng rộn rực. Trong bao năm dấn thân vào nguy hiểm, ít khi nàng cảm thấy tâm hồn rung động. Có lẽ vì sống bên Thần Chết đã lâu, những nữ điệp viên như nàng không còn tình cảm yếu mềm của người đàn bà muôn thuở nữa. Tiểu Phi đã mở xong vòng khóa thứ nhất. Còn chiếc xích sắt nữa. Chợt có tiếng chân người khua động thình thịch. Tiểu Phi bàng hoàng và hối tiếc thái độ nông nổi của mình. Một giọng nói cất lên trong lòng nàng: tại sao mình lại mở cửa sà lim cho Văn Bình? Để cứu chàng thoát thân, hay để giết chàng đúng theo mệnh lệnh công tác? Tâm tư nàng không thể trả lời vì Văn Bình đã thúc giục:
 
- Mau lên em, bọn gác tới.
 
Biến chuyển nội tâm rồn rập đã làm Tiểu Phi mất hẳn thói quen bình tĩnh thường ngày. Từ xưa đến nay, nàng vẫn được tiếng là rất bình tĩnh, cho dẫu đang ngủ bị dựng đầu dậy, lôi ra pháp trường bắn bỏ, nàng cũng không mảy may sợ hãi. Vậy mà lần này nàng không tự chủ nổi bản thân. Chìa khóa được tra vào ổ, nàng loay hoay mãi vẫn không mở được. Nhưng đến khi mở được cửa thì nàng lại lóng cóng với cái xích sắt ngòng ngoèo buộc trên ổ khóa. Tiếng chân người đã gần kề. Rồi tiếng quát hung hăng:
 
- Đứng yên, giơ tay lên!
 
Tiểu Phi quay thêm một vòng chìa khóa. Xích sắt vẫn trơ trơ như mặt thổ địa. Tuy vậy nàng vẫn lom khom tiếp tục mở khóa, không chịu giơ tay.
 
Tiếng quát lại tiếp:
 
- Giơ tay lên kẻo bị bắn nát óc!
 
Hai tên lính tóm lấy Tiểu Phi, mỗi tên giữ một cánh tay, đẩy nàng ngã dập. Nàng cưỡng lại, nhưng sức đàn ông khỏe hơn nên nàng bị đẩy nhào vào vách đá, toàn thân ê ẩm. Nàng nhận diện được 2 tên lính gác quen. Tên cao lêu nghêu cười khẩy:
 
- Hừ, táo gan thật, dám giết đại úy Lee rồi mở cửa xà lim đánh tháo gián điệp địch.
 
Tên thứ nhì lùn mập tiếp, giọng day dứt:
 
- Chuyến này thì chết đòn, cô em ơi. Lát nữa sẽ được nếm mùi cá sấu và chó sói.
 
Tiểu Phi rợn mình. Nàng biết Hắc Y không nói dối. Đại tá Woòng có 1 nhà giam đặc biệt, với đầy đủ dụng cụ tra tấn ghê gớm. Muốn giết ai, họ không dùng súng cho phí đạn, dùng dao mất thời giờ, mà chỉ cần quăng xuống hầm. Dưới đó, 1 con chó sói dữ tợn chực sẵn. Hoặc ném vào hồ nước lớn, nhung nhúc cá sấu ăn thịt người, miệng há rộng toác, chỉ táp nhẹ là tay hoặc chân đứt phăng.
 
Tiểu Phi lảo đảo đứng dậy. Tên cao ra lệnh:
 
- Trói nó lại.
 
Tên mập nó phì nước bọt:
 
- Làm gì có thừng. Lột quần áo nó bện thành thừng cũng được.
 
Tên cao cười vang:
 
- Ừ nhỉ, giản dị thế mà tôi quên khuấy. Phải lột truồng nó kẻo vướng quần áo, chó sói đớp không khoái. Vả lại, bọn mình cũng cần nếm trước cao lương mỹ vị chứ!
 
Đứng sau cửa dầy, Văn Bình đã đoán trước diễn tiến sự việc. Đàn ông sống một thời gian dài trong rừng già thường thui chột lương tâm và lý trí cho nên khi gặp đàn bà họ biến thành chó đói, cắn ngoạm bừa bãi. Tuy nhiên, chàng không thể khoanh tay nhìn nàng bị hành hạ. Chàng phải tìm cách cứu nàng. Bên ngoài, Tiểu Phi hét lớn:
 
- Bọn khốn khiếp, không được mó vào người tao. Thà chết, tao không chịu cho chúng mày làm hỗn.
 
Tên mập giang tay tát nàng. Nàng gạt tréo nhưng cái tát thứ hai đã vèo tới, mạnh như vũ bão khiến nàng đỡ không kịp. Nàng lạng người, quay tròn một vòng. Tên mập rượt theo, đấm tới tấp làm nàng tối tăm mặt mũi, nhưng nàng ráng chịu đau, không thốt lên một tiếng van xin. Tên cao lôi nàng dậy, luồn bàn tay sần sùi vào áo của nàng. Nàng hất tay hắn ra. Hắn nghiến răng kéo áo nàng rách toang. Nàng ôm hắn vật lộn nhưng đã bị hắn xô té, và nàng lôi hắn té theo.
 
Tên mập đạp lưng nàng, giọng ngạo nghễ:
 
- Còn mảnh vải kia nữa để xé nốt cho mát.
 
Nói đoạn, hắn nắm quần nàng. Tiểu Phi bất thần cắn cổ tay hắn, hắn vội nhăn nhó buông nàng ra. Văn Bình nóng ruột theo dõi tấn kịch từ đầu đến cuối. Tên cao nhảy lại bênh bạn. Tiểu Phi co chân định tống vào mặt hắn song hắn tỏ ra giỏi võ hơn bạn nhiều. Hắn nghiêng đầu tránh rồi hoành tay khóa tay nàng. Trong khi ấy, tên mập tiến ra sau lưng nàng, và “xoạc” một tiếng, quần nàng bị xé làm 2 mảnh.
 
Lõa lồ, Tiểu Phi gọi to:
 
- Anh Văn Bình ơi, cứu em với!
 
Văn Bình muốn phá cửa sà lim, xông vào vòng chiến từ nãy nhưng vòng xích ác nghiệt vẫn nằm chềnh ềnh cạnh ổ khóa.
 
- Anh Văn Bình ơi, cứu em với!
 
Tiếng kêu cấp cứu của Tiểu Phi dội vào tai Văn Bình như tiếng súng đại liên. Trong đời gián điệp, hàng trăm phen vào sinh ra tử chưa bao giờ chàng lãnh đạm với phụ nữ, nhất là trong hoàn cảnh nguy nan. Đành rằng cửa sà lim còn đóng chặt, song không vì thế mà chàng hết cách giải thoát cho người đẹp. Văn Bình xô mạnh cửa. Cửa mở nhưng bị giây xích ngáng lại. Văn Bình lùi lại lấy trớn. Chàng cúi thấp, lấy vai làm mộc rồi lao người vào cửa. Cũng như lần trước, sợi dây sắt hỗn hào chặn lại không cho cửa mở. Như người say đòn trên võ đài, Văn Bình thoái vị lần nữa, xoạc chân, rùn người gần như ngồi xổm, theo thế tấn Phối thối của Bắc quyền, vận khí lên vai, húc trên 70 kilô thịt cứng ngang bê tông vào khung cửa sắt bướng bỉnh. Rắc, 1 tiếng chói tai, sợi xích kếch sù bị giật văng, đồng thời cánh cửa dứt khỏi bản lề và mở rộng hoác. Văn Bình phóng ra hành lang. Tên lính cao lêu nghêu quật ngang bá súng. Chàng lăn tròn một vòng trước khi lồm cồm trỗi dậy.
 
Cả hai gã đàn ông ùa lại. Lưng dựa vào tường, Văn Bình thản nhiên đón các cuộc tấn công. Tiểu Phi lấy tay che ngực, cố gắng giấu diếm một cách tuyệt vọng 2 trái tuyết lê mơn mởn đang phập phồng sau làn vải mỏng bị xé nát. Nhưng Văn Bình và 2 tên lính không có thời giờ nhàn rỗi để thưởng thức kho tàng thiên nhiên quý giá ấy. Văn Bình đã chuyển sang kỵ mã tấn để có thể phản công dễ dàng. Mặc dầu 1 vai trúng đạn, vai kia tê bại vì đụng cửa sắt, chàng vẫn còn sức lực rồi rào. mắt chàng sáng quắc như muốn ăn tươi nuốt sống 2 gã đàn ông hùng hổ. Tên mập khoa quyền Thiếu lâm đánh vào mặt chàng. Hắn đánh nhanh, mạnh, và kín đáo chứng tỏ được tập luyện khá công phu nên Văn Bình không dám khinh thường như trước. Chàng nghiêng đầu, quả đấm như trời giáng sướt qua trán chàng. Tên cao hươi súng vọt tới. Khẩu tiểu liên trên tay hắn thành cây thiết côn đắc lực, cách xử dụng tròn trịa của hắn làm Văn Bình chột dạ. Thật vậy, hắn chém cây gậy sắt từ trên xuống tréo góc 45 độ đúng côn pháp. Văn Bình phải đảo mình lẹ làng mới né kịp.
 
Bị 2 kẻ địch tấn công ác liệt một lượt, tuy vậy Văn Bình không nao núng. Phương châm thông thường của chàng là tỉa lẻ đối phương và tốc chiến tốc thắng. Tên cầm súng nguy hiểm hơn nên chàng phải khuất phục trước. Văn Bình co chân đạp gió. Tưởng chàng phản công, tên mập nhảy lùi thủ thế, thừa cơ chàng quay ra quần thảo với tên sếu vườn đang thủ bá súng tiểu liên làm khí giới. Bá súng bằng sắt đen sì quạt ngang hông chàng. Chàng hét lớn, nhảy vọt lên không. Bàn chân chưa chấm đất, chàng đã phóng 2 ngọn cước kinh khủng. Mũi giầy bên phải của Văn Bình trúng ngực đối phương. Chân bên trái đá hụt song Văn Bình đã chiếm ưu thế. Bị đánh vào ngực, tên cao loạng choạng, khẩu súng suýt tuột khỏi tay. Văn Bình sửa soạn bồi thêm ngón đòn cùi chỏ song tên mập dữ tợn đã lướt lại như gió. Văn Bình chờ phát atémi của hắn đến gần mới thót bụng gạt tay. Gân cốt tên mập chưa đủ sức chống lại gân cốt bằng thép của Văn Bình, nên hắn đau điếng, răng va đụng nhau cầm cập như muốn bứt khỏi hàm. Tuy vậy hắn vẫn không chịu nhả Văn Bình. Tên mập chỉ kêu suýt soa rồi bám chặt lấy chàng, hươi quyền tới tấp. Chàng ngửa đầu ra sau trong 1 thế nhu thuật ngoạn mục chờ đối phương quấn lại mới chụp bắt cườm tay, vặn ngược khiến hắn phải nhảy qua đầu mới khỏi gẫy xương. Hai chân tên mập vẫn cất khỏi mặt đất, Văn Bình kéo giật cổ tay cho toàn cây thịt nặng nề ngã vập. Không ngờ bị chơi độc thủ, tên mập nằm sóng soài trên đất, máu chảy ròng ròng vì mặt mũi bị quật dằn vào đá. Tên lính sếu vườn tiếp tục tấn công bằng bá súng. Hắn xỉa vào mặt Văn Bình. Chàng lại tránh được. Thu “thiết côn”, hắn phạt trèo vào cuống họng chàng. Lần này, chàng không thèm tránh. Một cự một, chàng coi kẻ thù như muỗi thép. Trong nhiều trận đấu ghê gớm với đối thủ đệ tứ, đệ ngũ đẳng huyền đai nhu đạo, chàng còn thắng, phương chi tên sếu vườn này chỉ là thủ hạ của đại tá Woòng.
 
Văn Bình vung tay đoạt bá súng dễ dàng như người cho tay vào túi áo lấy quẹt máy để châm thuốc lá. Và sau khi cướp được võ khí của địch, chàng chỉ cần phần mười giây đồng hồ ngắn ngủi là hạ địch ngã như trái sung rụng. Văn Bình xòe bàn tay sửa soạn tung độc thủ. Theo nhu đạo, tay và chân có 19 phép đánh khác nhau, từ thế nắm bàn tay hoặc xòe rộng đánh bằng đầu ngón, bằng đốt xương ngón thứ ba, hoặc khuỷu tay, sống bàn tay, đầu gối và xương bàn chân. Thế sihonnukitê đánh bằng đầu ngón, bằng đốt xương ngón thứ ba hoặc khuỷu tay, sống bàn tay, đầu gối và xương bàn chân. Thế sihonnukitê đánh bằng những đầu ngón tay chụm lại, bàn tay mở rộng, ngón tay cái cặp lại. Đòn sihonnukitê vèo ra như chớp, với tác dụng khủng khiếp của cây dùi sắt nhọn chọc thủng da thịt đối phương. Hắn cao hơn chàng nửa đầu nên chàng không thể thọc yếu huyệt trên mặt. Vì vậy, chàng nhằm khoảng trống dưới ngực. Từ ức trở xuống có 5 huyệt khác nhau, trong số có 3 tử huyệt, đánh trúng là thiệt mạng, vô phương cứu sống. Văn Bình hươi sihonnukitê vào huyệt sikông giữa vú. Tên lính sếu vườn lượn mình toan tránh song Văn Bình tung đòn nhanh hơn nên hắn chỉ thét được 1 tiếng thảm thiết rồi lảo đảo gục xuống.
 
Chàng đinh ninh tên sếu vườn bị tử thương, song miếng đòn cực hiểm của chàng lại trượt ra ngoài huyệt sikông nửa phân tây. Vì vậy, tên lính cao lêu nghêu đã đứng được dậy, nhanh như chân gắn lò so. Văn Bình lùi một bộ khi thấy trong tay hắn lấp lánh con dao sáng ngời. Hắn rút dao ở đâu ra, chàng không biết. Đánh bằng tay không, hắn tỏ ra lợi hại thì với lưỡi dao sắc như nước, hắn còn lợi hại hơn nhiều. Hắn vung lưỡi dao, sửa soạn đâm, miệng rít nhẹ:
 
- Tao sẽ moi tim gan mày nhắm rượu.
 
Văn Bình cười gằn:
 
- Đừng hy vọng hão huyền. Con dao cùn của anh không đâm thủng nổi da thịt rắn như sắt của tôi đâu. Đây này, đâm thử xem.
 
Chàng ưỡn ngực cốt dụ địch nhào tới. Chàng đoán đúng vì tưởng chàng dọa già tên lính sếu vườn lia mũi dao nhọn hoắt vào tim chàng. Hắn không thể ngờ chàng đã bố trí chu đáo. Hàng trăm kẻ kinh nghiệm trận mạc còn bị mắc lừa huống hồ là hắn! Văn Bình thản nhiên chờ mũi dao gần kề mới lách người. Có mục kích những phút thập tử nhất sinh này mới đánh giá được tài ba siêu việt của Văn Bình. Chàng né nhanh đến nỗi đối phương chỉ có thể nhìn thấy sau khi bị ăn đòn. Phát độc chưởng của Văn Bình rớt đúng bắp thịt cánh tay của gã sếu vườn. Thân hình hắn cao ngun ngút nên tay hắn dài như tay vượn, bắp thịt mỏng teo dán chặt vào ống xương dẹt. Miếng đòn bất thần của Văn Bình làm tê dại gân cốt hắn. Trong giây phút, lưỡi dao rung rung trong bàn tay muốn rớt.
 
Văn Bình tiến lên, khoa luôn 2 tay trong một thế Mai hoa diễm ảo. Quyền Mai hoa thường làm kẻ kém tài mất tinh thần vì nó biến hóa kỳ diệu như rồng bay phượng múa. Tên sếu vườn mất tinh thần phần nào cũng vì Văn Bình chuyển thế công từ quyền Anh qua nhu đạo, hiệp khí đạo đến Mai hoa quyền trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi. Hắn ngây người, không biết Văn Bình đánh atémi hay chiêu chưởng Thiếu lâm. Và trong khi hắn còn đang bàng hoàng thì con dao sáng loáng đã bị bật khỏi tay, hắn loạng choạng phải gắng gượng mới khỏi ngã. Văn Bình đã tạo thêm điều kiện cho hắn đo ván. bằng ngọn cước nhẹ nhàng, chàng quét ngang ống quyển mảnh khảnh của hắn. Hắn nhào vào vách đá. Văn Bình bước theo giáng mạnh cạnh bàn tay vào gáy. Tên sếu vườn nằm mọp trên nền hầm ướt át. Không cần cúi xuống, Văn Bình biết hắn đã về chầu Diêm chúa. Chàng sửa soạn quay về phía Tiểu Phi thì một tiếng kêu thất thanh đã cất lên:
 
- Cẩn thận, Văn Bình!
 
Người vừa kêu là Tiểu Phi.
 
Thật ra trước đó, Văn Bình đã nghe rõ tiếng gió xẹt. Nghe âm thanh bất thường, chàng đã rùn người sẵn. Tiếng gió vừa nổi lên là do lưỡi kiếm gây ra. Đúng hơn đó là cây mã tấu nặng trên 10 kí. Mã tấu này, võ sĩ Trung hoa cổ xưa thường dùng để tỉ thí trong những trận sống mái. Người thường không thể xử dụng vì nó quá nặng. Trông lưỡi mã tấu, Văn Bình phát ghê răng. Nó sắc như nước, sợi tóc để gần cũng đứt đôi không cần cắt.
 
Mới đó, tên lính mập bị vập vào đá, máu mặt tuôn ròng ròng. Văn Bình đã thấy hắn khạc nhổ đống răng đẫm máu. Má hắn bị thương nham nhở, xương quai hàm gẫy vụn, hắn phải có sức khỏe vô song mới có thể đứng vững và múa lưỡi mã tấu phục thù. Tên lính mập khoa mã tấu định chém Tiểu Phi. Văn Bình nhảy đến ngáng đường. Hắn quát:
 
- Tiểu Phi, mày là đứa phản bội. Tao sẽ vằm mày như cám.
 
Tiểu Phi nín lặng không đáp. Văn Bình cười nhạt:
 
- Dọa đàn bà yếu đuối không có khí giới thật là xấu hổ.
 
Tên lính mập nói:
 
- Đừng càn rỡ, tao sẽ giết cả mày, giết mày ngay bây giờ.
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Cám ơn.
 
Lưỡi mã tấu nặng nề lao xuống đầu chàng. Khỏi cần hớt trúng, chỉ sướt qua là Văn Bình đủ vẹt nửa sọ, song Văn Bình đã đối phó hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh như danh thủ khung gỗ bắt banh nhựa do đứa trẻ từ xa ném lại để nô đùa. Chàng hơi nghiêng người, tay vung ra chặn cán mã tấu, tay kia bóp nách địch. Chàng ấn đầu ngón tay vào huyệt đồng tử cốt trên khớp xương vai. Hắn nghiến răng chịu đau. Văn Bình ấn mạnh thêm.
 
Rắc một tiếng, xương vai hắn gẫy lìa.
 
Tuy nhiên, hắn chịu gẫy xương chứ không chịu buông mã tấu. Thu tàn lực vào chân, hắn rún lên hòng thoát khỏi thế võ ghê gớm. Văn Bình đành buông hắn ra, song thừa cơ hắn trống trải, chàng đá móc vào lá lách hắn. Chàng không biết tên lính mập cũng là kỳ quan trong làng song phi. Tuy béo thù lu, hắn lại nhảy lẹ và dẻo. Thấy Văn Bình tung độc cước, hắn né mình gọn gàng và biểu diễn ngay cho chàng biết hắn không phải tay mơ. Hắn hét "liệu hồn, coi đây» tay chém mã tấu chếch góc, còn 2 chân bay lên không trung, vừa nhảy vừa đá loạn xạ.
 
Văn Bình thầm khen đối phương, vì phải giỏi nghề xử dụng mã tấu mới có thể vừa chém vừa đá liên hoàn. Vì kém tập luyện, lưỡi dao sẽ chém lầm ống chân. Văn Bình gạt được nhát dao chí tử, song chàng không thể tránh được cả 2 ngọn cước. Chàng thót bụng chịu đòn đồng thời xoay bàn tay chặt cổ chân đối phương. Văn Bình có thể chém cạnh bàn tay vỡ tan đống gạch nung già làm nhiều mảnh, phương chi đây chỉ là cổ chân tròn trịa của gã đàn ông bị thịt. Nói cho đúng, hắn đã dầy công tập luyện, song chưa dầy công luyện tập bằng chàng. Hắn chỉ đánh trộm được chàng chừ đừng hòng giao đấu nghiêm chỉnh và bền bỉ. Vì vậy, xương cổ chân của hắn bị đánh dập. Phàm bị thương nơi chân là mất thăng bằng nên tên lính mập loạng choạng. Văn Bình thúc đầu gối làm hắn rơi dao và té ngửa. Chàng phóng tiếp atémi bằng mũi giày vào huyệt utô trên đỉnh đầu để đưa hắn sang bên kia thế giới.
 
Chàng quay lại gọi Tiểu Phi. Thân thể nàng vẫn còn lõa lồ mặc dầu nàng đã có đủ thời giờ choàng tấm vải mỏng lên những bộ phận cần che giấu. Văn Bình ngây ngất nhìn nàng: dưới làn vải rách như sơ mướp, nàng đẹp hẳn lên. Nhưng Tiểu Phi lại không nhìn chàng bằng cặp mắt đắm đuối như chàng lầm tưởng. Nàng đứng dậy. Chàng định ôm nàng, hôn lên đôi môi hình trái tim luôn luôn đỏ trót như thoa son, và mơn man bờ vai tròn trịa mát rợi. Chàng không ngờ sự thể lại xảy ra quá phũ phàng như vậy. Khi chàng mở rộng vòng tay sửa soạn du nàng vào lòng cũng là lúc bàn tay trái của nàng giấu trong tà áo rách chĩa ra.
 
Chàng nhìn thấy khẩu súng Môde đen sì. Ngón tay Tiểu Phi đặt sẵn vào cò. Mắt nàng chăm chú nhìn chàng như muốn tóe lửa. Miệng nàng mím chặt chứ không hé mở để ban tặng nụ hôn cháy bỏng và những lời ân tình say đắm. Miệng súng được nhích cao, đối diện ngực chàng. Chàng liếc miệng súng, thái độ kinh ngạc.
 
Tiểu Phi gằn giọng:
 
- Z.28, phiền anh giơ tay lên.
 
 



Chương XVII
 
Cá chậu chim lồng
 
 
Văn Bình hỏi, giọng chưa hết sửng sốt:
 
- Em nói sao? Em bắt anh giơ tay ư?
 
Tiểu Phi nhắc lại:
 
- Vâng, mời anh giơ tay. nếu anh không tuân, miễn cưỡng tôi phải nổ súng.
 
- Nghĩa là cô muốn giết tôi?
 
- Tôi muốn giết anh vì anh và tôi, mỗi người ở một trận tuyến riêng biệt. Tôi không thể sánh đôi với anh. Hoặc tôi giết anh, hoặc anh giết tôi.
 
Văn Bình mỉm cười:
 
- Tiểu Phi đừng quên những chuyện vừa xảy ra. Nếu tôi phá cửa không kịp, cô không còn sống đến phút này để chĩa súng áp đảo tôi nữa. Sao cô chóng quên thế, Tiểu Phi? Tôi tưởng cô thành thật... Tôi không ngờ. Cô biết vai tôi bị thương nặng không? Chắc cô không biết. Dầu biết, cô cũng chẳng cần lưu ý.
 
Văn Bình nhận thấy nét mặt Tiểu Phi hơi biến đổi, song nàng trấn tĩnh được ngay. Giọng nàng đanh lại:
 
- Anh đừng khêu gợi tình cảm nữa, vô ích. Tôi không thích nghe những lời mềm yếu. Hai đứa mình có thể không ghét nhau, nhưng vì tư tưởng vẫn phải chống nhau.
 
Văn Bình nhìn thẳng giữa mắt Tiểu Phi:
 
- Em đừng dối lòng em nữa. Em bắt anh giơ tay, nhưng nếu anh không tuân theo...
 
Tiểu Phi rắn rỏi:
 
- Em sẽ bắn.
 
Văn Bình lắc đầu:
 
- Em bắn đi. Bắn anh đi. Anh sẵn sàng ưỡn ngực cho em bắn. Thà bị em giết chứ nhất định anh không đầu hàng.
 
Văn Bình lặng lẽ cởi khuy áo. Chàng chỉ một bên ngực:
 
- Nếu em còn đôi chút cảm tình thì rán bắn trúng vào đó. Chết đi, anh sẽ không hề oán thán. Anh sẽ mang hình ảnh em xuống tận suối vàng.
 
Tiểu Phi ghếch họng súng, sửa soạn bóp cò. Văn Bình đứng im như pho tượng. Không khí nhà hầm yên lặng đến nỗi tiếng muỗi mắt vo ve cũng nghe rõ mồn một. Văn Bình giục:
 
- Bắn đi Tiểu Phi.
 
Bỗng dưng nàng òa lên khóc. Chờ đón giây phút xúc động này từ nãy. Văn Bình giang rộng tay ôm nàng. Nàng ném súng rồi gục đầu vào vai chàng, nấc lên như đứa trẻ. Chàng nâng mặt nàng, hôn nhẹ đôi má ướt nhèm nước mắt, giọng âu yếm:
 
- Tiểu Phi, anh biết mà, anh biết em không thể giết anh.
 
Lời nói của Văn Bình như sét giáng bên tai làm nàng choàng tỉnh. Trong khoảnh khắc, nàng sực nhớ lại nhiệm vụ. Nàng được cấp trên hạ lệnh giết chàng với bất cứ sự hy sinh nào. Nàng không ngờ lại có thể mềm yếu đến thế. Ngón tay sắp lảy cò súng bỗng bị 1 sức mạnh bí mật cản lại. Sức mạnh huyền bí này là ái tình. Nàng tưởng không yêu chàng, đến khi phải tỏ thái độ dứt khoát nàng mới biết lầm. Nàng yêu chàng tha thiết mà nàng không rõ. Tình yêu vươn cao lên trên tất cả, và nàng phải bỏ quên bổn phận. Trong một giây ngắn ngủi, tình yêu đã thắng. Nàng sắp giết chàng thì trái tim lên tiếng bảo đừng. Giờ đây nàng lại có ý định muốn giết Văn Bình song ý định này chỉ thoáng qua óc như gió lướt.
 
Văn Bình kéo nàng ra khỏi hành lang, trèo lên tầng trên. Ánh sáng bên ngoài tràn vào thạch động. Văn Bình lâng lâng như vừa tỉnh giấc mơ thần thoại.
 
Tiểu Phi hỏi:
 
- Anh định đi đâu?
 
Chàng cười đáp:
 
- Chưa biết. Mục đích của anh là đưa em thoát khỏi nơi này.
 
Tiểu Phi nhoẻn miệng cười sung sướng. Nhưng chỉ một thoáng sau, nụ cười của nàng tắt ngúm. Nàng mường tượng đến những chướng ngại lớn lao - giữa nàng và người đàn ông mà nàng yêu đắm đuối- nàng lại lắc đầu:
 
- Anh ơi, em sợ lắm.
 
Văn Bình vuốt tóc nàng:
 
- Việc gì em sợ. Em sợ đại tá Woòng phải không? Em yên tâm để anh đối phó.
 
Tiểu Phi thở dài:
 
- Không phải thế. Nếu em sợ đại tá Woòng, em đã không mạo hiểm vào sân đậu trực thăng. Nỗi sợ của em, em không thể bộc lộ hết với anh.
 
Văn Bình thừa hiểu tại sao nàng sợ, song chàng không muốn nói ra. Tiểu Phi chỉ là bánh xe răng cưa bé nhỏ bị kẹt trong guồng máy khổng lồ.
 
Tiểu Phi giữ tay Văn Bình, giọng hơi run:
 
- Lẽ ra chúng mình phải có đủ súng. Ít ra là tiểu liên mới đủ sức chống lại toán lính gác võ trang toàn bằng súng tự động.
 
Văn Bình hỏi:
 
- Ngoài cửa có mấy tên lính gác?
 
Nàng đáp:
 
- Khoảng 4, 5 tên. Cách vọng gác một quãng, còn nửa tiểu đội nữa. giết được cả bọn, chúng mình mới có hy vọng thoát khỏi, bằng không...
 
Văn Bình chắt lưỡi:
 
- Bằng không, anh sẽ ở lại với em. Anh rất vinh hạnh được thở hơi cuối cùng bên em.
 
Tiểu Phi nói, giọng u buồn:
 
- Anh đừng quan niệm cái chết 1 cách thi vị như vậy. Bọn gác nuôi 1 đàn chó khôn như người. Đàn chó này ăn thịt người bao nhiêu cũng còn đói. Em đã từng mục kích cảnh chó xé thịt người, nhá xương rào rạo. Em không muốn chúng gặm xương em. Hạ được đàn chó chẳng phải dễ. Đó là chưa nói đến đàn beo vằn đặc biệt của đại tá Woòng.
 
Hai người ra đến cửa. trời buổi sáng trong rừng có nhiều vẻ đẹp khác thường. Rặng lim dường như cao hơn mọi ngày, cành lá cũng xanh hơn và lấp lánh thật nhiều ánh nắng. Bầy chim vô tư lự đua nhau hót ríu rít trong bụi cây bồm bộp lá tròn, to và láng mượt như nhung. Trong khoảnh khắc, Văn Bình quên hết thực tại. Chàng quên đang ở trong hoàn cảnh hiểm nguy, Thần Chết có thể hạ lưỡi liềm cất cứ lúc nào. Chàng chỉ nhìn thấy bầu trời đẹp rực rỡ, và bên cạnh chàng có người đàn bà cũng đẹp rạng rỡ như thời tiết. Dường như Tiểu Phi cũng có ý nghĩ như chàng nên đứng lại, ngửa mặt nhìn chàng, cử chỉ đắm đuối. Văn Bình lấy ngón tay nâng cằm nàng và nàng nhắm mắt chờ đợi. Văn Bình hôn lên cặp môi đỏ mọng vừa hé mở như nụ hoa hồng hé mở dưới sương sớm đầu xuân.
 
Nàng run bần bật và rên khe khẽ:
 
- Trời ơi!
 
Văn Bình xiết chặt thêm. Chàng có cảm giác muốn nghiền nát Tiểu Phi trong vòng tay tình ái của chàng, và thân thể cân đối đầy nhựa sống thanh tân ấy đang tan dần thành nước, thành nước... rồi ngấm dần vào da thịt chàng.
 
Trong giây phút say sưa, hai người không lưu ý đến 1 bóng đen từ lùm cây rậm rạp bò ra, tay cầm khẩu súng máy. Thấy 2 người tình tự, hắn dừng lại ra dáng sửng sốt rồi nhanh như cắt áp mình xuống đất. Trận mưa đêm còn lưu lại nhiều vũng nước lớn nên khi hắn gieo mình xuống nước bắn tung tóe, gây tiếng động đặc biệt. Nhờ tiếng động này, cặp nhân tình thoát chết. Văn Bình choàng lưng Tiểu Phi, hai người nhào vội xuống nệm cỏ ướt sũng.
 
Cùng khi ấy, tiếng súng nổ đoàng.
 
Kẻ bắn lén không phải là đối thủ đáng ngại. Phát súng đầu tiên chứng tỏ hắn chỉ là tên lính tầm thường. Không bỏ lỡ cơ hội, Văn Bình vận dụng tài nghệ để bịt miệng hắn. Vừa nhoài mình, chàng vừa nhặt hòn đá. tên lính chưa kịp nã phát thứ hai thì viên đá quái ác đã choang vào tay hắn. Hắn kêu rên đau đớn. Văn Bình nhảy bổ lại. Chàng núp cách hắn 5 thước, bình thường phải nhảy 2 lần, đằng này chàng chỉ cần nhún chân là đến nơi, và đoạt khẩu súng dễ như trò đùa. Bàn chân Văn Bình chặn ngực đối phương. Hắn kêu ứ, tay buông khẩu tiểu liên, Văn Bình lượm khẩu súng mới toanh còn nguyên bì đạn, trừ phát đầu tiên bắn hụt.
 
Văn Bình dận chân xuống, giọng gay gắt:
 
- Ai bảo mày bắn lén?
 
Hắn ấp úng:
 
- Tôi là lính gác. Đại tá Woòng...
 
- Mấy đứa gác với mày?
 
- Còn 5 người nữa.
 
- Năm đứa ấy đang ở đâu?
 
- Thưa...
 
Tiểu Phi bật cười vì sự hèn nhát của tên lính. Văn Bình nắm cổ áo hắn xách dậy, lôi sềnh sệch vào bụi cây rồi xô tấp trên đống gai nhọn. Hắn lấy tay che mặt ra dáng sợ sệt:
 
- Xin ông tha cho.
 
Văn Bình la lớn:
 
- Dĩ nhiên, với kẻ tham sinh úy tử như mày thì giết bẩn tay. Nhưng nếu mày ngoan cố không chịu khai thật, tao phải giết mày.
 
- Thưa, em xin nói.
 
Văn Bình hỏi, giọng ngọt ngào:
 
- 5 đứa kia ở đâu?
 
Hắn toan đáp song lại run cầm cập:
 
- Thưa ông, em không rõ.
 
Văn Bình tát cho hắn 1 cái cháy má. Hắn khóc ré lên. Văn Bình tát thêm cái nữa thật mạnh tưởng như làm mắt hắn văng khỏi mặt, và rụng hết hàm răng cải mả. Bị đánh đau, hắn chỉ khóc ti tỉ chứ không dám bù lu bù loa như trước.
 
Văn Bình dằn giọng:
 
- Mày định kêu anh em mày tới cứu hả? Thủ đoạn trẻ con ấy không đánh lừa được người như tao đâu. Này, tao nói cho mày biết: nếu mày ngậm miệng, tao sẽ giết mày như giết con kiến.
 
Văn Bình lượm con kiến lửa đang bò trên trán tên lính và dí tận mắt hắn:
 
- Mày thấy rõ chưa? Tao sẽ giết mày như con kiến lửa này.
 
Chàng bóp nát con kiến trước sự kinh hoàng của tên lính.
 
Tên lính gật đầu 1 cách ngoan ngoãn:
 
- Vậy em xin nói.
 
Văn Bình bóp mạnh vai hắn:
 
- Nói đi, cứ trì hoãn mãi.
 
Tên lính trả lời nhát gừng:
 
- Thưa… thưa ông... họ đang dọn đồ...
 
Văn Bình gõ ngón tay vào khớp xương vai. Hắn run bần bật, nước mắt nước mũi trào ra. Văn Bình giục:
 
- Nói nhanh lên, kẻo lại gãy xương.
 
Tiểu Phi gạt đi:
 
- Thôi, khỏi cần tra khảo nữa, em đã biết. Lính gác đang dọn đồ ở khu tổng hành doanh. Nội 1 ngày nữa, các cơ quan điệp báo đầu não của R sẽ được di tản sang bên kia biên giới.
 
Tiểu Phi dẫn Văn Bình vượt qua những cụm lau lách um tùm. Dọc đường, chàng không gặp ai. Vòng qua 1 trái đồi trọc, chàng thấy phía trước những thân cây lớn đứng sừng sững, cành lá xum xuê, xanh ngắt và cao ngất như lên đến tận trời xanh. Đó là khu tối mật của R nơi ông Hoàng đã mất bao công phu mà chưa khám phá ra. Vệ tinh, phi cơ trinh sát, dụng cụ điện tử, tất cả đã bị bất lực trước núi cao và rừng rậm.
 
Đột nhiên, Tiểu Phi nắm tay chàng, giọng run run:
 
- Em xin phép từ giã anh ở đây. Trước mặt, không có lính gác, anh có thể tiến vào tự nhiên. Vì nhiều lý do, em không thể theo anh được nữa.
 
Văn Bình toan níu nàng lại song nàng đã giằng ra, chạy biến vào rừng sâu. Chàng đứng bần thần trên nệm cỏ ướt, tâm hồn tràn ngập nỗi tiếc thương vô tận. Chàng không hiểu tại sao lại để Tiểu Phi bỏ đi dễ dàng như vậy. Nếu chàng chủ tâm, chàng vẫn có thể chạy theo giữ nàng lại, song 1 mãnh lực bí mật đã làm chàng bất động. Mãnh lực phi thường này có lẽ là định mệnh trớ trêu. Nghe tiếng động trong lùm cây, Văn Bình thụp xuống. Một bóng người mặc đồ đen bước ra. Nhanh như cắt, chàng xông lại vung tay quật đối phương ngã lăn. Đối phương chưa kịp lên tiếng kêu cứu, chàng đã dí lưỡi dao vào cổ hăm dọa:
 
- Khôn hồn thì không kêu la. Nếu không, tôi sẽ đâm nát cuống họng.
 
Tên mặc bà ba đen run lẩy bẩy dưới lưỡi dao:
 
- Ông kiếm đại tá Woòng ư? Đại tá đang ở văn phòng C.
 
- Với ai?
 
- Với 2 người khách từ Sàigòn lên.
 
- Văn phòng tư lệnh ở đâu, anh dẫn tôi đến nơi. Anh coi chừng, hễ anh ngo ngoe, tôi sẽ không tha.
 
Chàng dựng hắn dậy, ấn dao vào lưng, đẩy hắn đi trước chỉ đường. Chàng cảm thấy tình hình đã đến giai đoạn quyết liệt. Có thể tên lính nói thật, song cũng có thể hắn đưa chàng vào cạm bẫy. Nhưng chàng không lùi được nữa.
 
Tên lính khom lưng chui qua rặng cây bồm bộp. Văn Bình bám sát hắn từng bước. Hắn rùng mình khi chàng áp lưỡi dao lành lạnh vào gáy.
 
Hắn nói, giọng sợ sệt:
 
- Thưa ông, em không dám đánh lừa ông đâu.
 
Văn Bình cười nhạt:
 
- Mày biết điều đấy, vì nếu mày phỉnh gạt, tao sẽ cắt tai, xẻo mũi, rạch miệng trước khi mổ bụng mày coi ruột, gan, mật mày ra sao.
 
Tên lính rùng mình như bị cảm hàn:
 
- Ông làm em ghê quá.
 
Văn Bình xô hắn bước nhanh hơn. Hai người ra khỏi rặng cây bồm bộp. Bên trái hiện ra giãy nhà lá vuông vắn. Văn Bình hỏi hắn:
 
- Văn phòng C phải không?
 
Tên lính gật đầu:
 
- Vâng.
 
Văn Bình hỏi tiếp:
 
- Đại tá ở căn nào?
 
Tên lính ngập ngừng không chịu đáp, Văn Bình quay ngược sống dao nện vào xương sống hắn. Đau nhói, hắn nhăn mặt nhưng không hé răng. Bầt thần hắn giật khỏi tay chàng và vùng bỏ chạy nhưng hắn vấp phải rễ cây và lăn kềnh ra đất. Văn Bình không cần đuổi theo. Chàng núp trong bụi, giơ lưỡi dao. Đối phương lóp ngóp bò dậy, nhìn trước trông sau, vẻ mặt lấm lét, rồi cắm đầu chạy bán sống bán chết. Văn Bình vung tay, lưỡi dao rít trong không khí, bay vèo qua đống lá bồm bộp rồi cắm phập vào lưng nạn nhân. Trong cuộc đời gián điệp, Văn Bình chưa hề đâm lén sau lưng ai, song đây là trường hợp bất khả kháng chàng không thể kêu hắn đứng lại.
 
Chàng nhảy ra khỏi bụi cây, cúi xuống thi thể còn nóng hổi, rút lưỡi dao vấy máu khỏi người nạn nhân đoạn chạy như bay vào giãy nhà tranh. Chàng co chân đạp tung cửa. Chàng không ngạc nhiên khi thấy 1 tên lính trong nhà nâng súng sửa soạn bóp cò. Chàng biểu diễn tài phóng phi đao 1 cách bình thản và nhẹ nhàng giống như người nội trợ khéo tay dùng dao gọt trái lê. Nạn nhân hự 1 tiếng rồi gục xấp. Văn Bình lật hắn nằm ngửa. Mắt hắn lờ đờ như vừa chích a phiến, miệng hắn mím chặt, bọt mép sùi trắng xóa. Biết là hắn sắp chết, Văn Bình đẩy mạnh cho hắn ngã đoạn chàng lột quần áo hắn, mặc vào người. Trên vai bộ bà ba đen có gắn cấp bực đại úy. Văn Bình vớ cái mũ sắt ngụy trang đội lên đầu đoạn ung dung thắt dây lưng to bản, đeo nặng lựu đạn, súng lục, bì đạn và dao quắm. Chàng không quên đoạt khẩu tiểu liên Trung cộng gác trên bàn. Trong phút chốc, chàng đã trở thành viên đại úy của quân đội Bắc Việt. Chàng sửa soạn bước ra thì cửa phòng bên mở rộng, rồi có người tiến vào kèm theo tiếng nói:
 
- Sắp tới giờ lên đường, đại úy.
 
Văn Bình nhếch mép cười khoái trá. Bước vào phòng là 1 gã cao lớn, cũng mặc đồ đen như chàng, trên cổ chễm chệ cái lon thiếu tá. Mặt hắn tròn xoe, da dẻ hồng hào chứng tỏ hắn đã suýt soát 40, mập phì và mắc bệnh dư máu, nếu không hắn phải là người quanh năm suốt tháng ăn toàn cao lương mỹ vị. Miệng hắn rộng hoác như miệng cá ngão, có thể đút miếng thịt bít tết 300 gờram mà không sợ vướng.
 
Tên béo gục gặc cái đầu:
 
- Đại úy, sao chưa đi cho rồi?
 
Giọng hắn ồ ồ như tiếng vịt đực. Văn Bình ngồi sau bàn gỗ, đầu hơi cúi, không trả lời. Chàng đợi hắn vào đến giữa phòng mới ngẩng lên, cười khinh mạn - 1 sự khinh mạn lạ lùng:
 
- Chào thiếu tá.
 
Hắn giật mình như bị kiến cắn mông đít. Hắn đứng sững 1 giây đồng hồ, miệng há hốc không thốt được tiếng nào. Nhưng chỉ 1 giây, 1 giây ngắn ngủi mà thôi. Nhận ra Văn Bình trong bộ vó đại úy giả hiệu, hắn chuồi tay vào thắt lưng rút súng, khẩu Sìmít Oétsông đặc biệt với nòng dài lê thê và cối đạn to tướng. Văn Bình ôn tồn:
 
- Đừng, thiếu tá.
 
Bàn tay đã chạm bá súng vội rút lại. Giọng Văn Bình vẫn lịch sự:
 
- Thiếu tá rút được súng thì đầu thiếu tá đã bị xuyên thủng. Nếu tôi ở hoàn cảnh hiện thời của thiếu tá, tôi sẽ kéo ghế ngồi. Bọn mình đều là quân nhân, thế nào cũng điều đình được với nhau, phải không ông bạn?
 
Hắn nghiến răng ken két ra vẻ tức tối. Văn Bình chỉ cái ghế kêu hắn ngồi:
 
- Mời thiếu tá an tọa.
 
Hắn hỏi chàng:
 
- Ông, ông là ai? Hay là...?
 
Văn Bình nhún vai:
 
- Thiếu tá đoán đúng. Tôi là Văn Bình, đại tá Tống Văn Bình. Nghĩa là về cấp bực, tôi lớn hơn thiếu tá 2 lon. Tôi có quyền bắt thiếu tá kính trọng tôi.
 
Miệng hắn rộng thêm nữa:
 
- Đại tá là Z.28?
 
Văn Bình mỉm cười:
 
- Phải.
 
Hắn thở dài:
 
- Đại tá Woòng vừa sai tôi đến nhà hầm đón ông, ai ngờ ông đã trốn thoát.
 
- Đón tôi để mang đi đâu?
 
- Tôi không biết. Vả lại, có biết tôi cũng không nói vì tôi và ông là kẻ thù của nhau.
 
Văn Bình cười gằn:
 
- Thiếu tá rất can đảm, tôi có lời khen ngợi, nhưng nếu thiếu tá đã nghe nói về Z.28 thì đừng bướng bỉnh nữa, chỉ hại vào thân mà thôi. Z.28 có thể bắt những kẻ ngoan cố nhất phải ngoan ngoãn cung khai. Là quân nhân, tôi trọng lời hứa, nếu thiếu tá thành thật, tôi sẽ tha chết.
 
Hắn cười lạt:
 
- Đại tá lầm rồi. Tôi cũng là nhân viên do thám như đại tá. Quân nhân có thể giữ lời hứa, nhưng điệp viên thì không.
 
Văn Bình đứng dậy:
 
- Tôi không có đủ thời giờ tán gẫu nữa. Đại tá Woòng hiện ở đâu?
 
Hắn im lặng nhìn chàng bằng cặp mắt khiêu khích. Văn Bình dằn giọng:
 
- 2 người khách từ Sàigòn lên hiện ở đâu? Tôi ra hẹn cho anh 1 phút, chỉ 1 phút thôi. Nếu anh ngậm miệng, tôi sẽ có cách.
 
Hắn lắc đầu:
 
- Tôi rất muốn nói nhưng khốn nỗi chẳng biết gì mà nói. Tôi chỉ có thể dẫn anh đến gặp đại tá Woòng, song tôi xin báo trước là đại tá Woòng ở gần đây, và trước khi đến nơi anh đã bị băm vụn. Dĩ nhiên, tôi cũng bị băm vụn như anh.
 
Nói đoạn hắn đưa ngón tay lên môi. Văn Bình nhảy bổ lại gạt tay hắn ra. Chàng tưởng hắn cắn vỡ cái nhẫn giả đeo ở ngón tay để nuốt độc dược xianuya, không dè đối phương lừa chàng. Văn Bình vừa xán lại, hắn choàng dậy phóng đòn vào mặt chàng theo chưởng pháp đặc biệt của Thiếu lâm tự, lợi hại không kém nhu đạo. Văn Bình ngửa mặt ra sau để tránh 5 ngón tay của hắn xòe rộng theo thế Ngũ lôi chưởng. Móng tay và đầu ngón tay được luyện tập riêng - bằng cách đấm bao cát, trước khi đấm gỗ, rồi gạch đá– đã biến thành mũi dùi ghê gớm đủ sức đâm bể mặt địch, hoặc xuyên phá xương sườn đến tận tim phổi.
 
Nghe tiếng gió vèo vèo, Văn Bình biết địch thủ không phải là võ sinh tầm thường. Chàng thót bụng tung ngọn độc cước. Hắn lãnh trọn cái đá đầu tiên vào hông. Cái đá thứ hai xẹt tới làm hắn ngã nhào như cây chuối bị chặt đổ. Văn Bình chận trên bụng hắn, túm cổ áo lắc mạnh:
 
- Thế nào, định khai chưa?
 
Đối phương nín thinh. Văn Bình quật sống bàn tay ngang mặt hắn. Hắn nghiến răng chịu đau, 1 tia máu đỏ từ khóe mắt chảy ra.
 
Bỗng nhiên, Văn Bình nghe tiếng ầm ầm ù ù.
 
Chàng không thể nào lầm. Đó là tiếng động của máy bay. Lâu nay, phi cơ chính phủ chưa hề oanh kích khu rừng già hiểm trở này. Thật ra, phi cơ đã bay qua hàng ngày nhưng không thể nào khám phá ra những bí mật bên dưới. Văn Bình nghe tiếng phi cơ đang hạ thấp, tiếng máy nghe rõ mồn một, và Văn Bình có cảm tưởng là phi cơ đang lượn vòng quanh khu C để nhận diện mục phiêu.
 
Văn Bình nhìn tên thiếu tá địch. Mặt hắn tái mét không còn hột máu. Chàng day hắn:
 
- Anh có nghe tiếng gì không?
 
Hắn lắp bắp:
 
- Máy bay. Phải rút chạy lập tức. Địa điểm đã bị lộ. Rút ngay kẻo ăn bom nổ tan xác.
 
Văn Bình hỏi:
 
- Tại sao anh biết sắp có máy bay oanh tạc?
 
Miệng hắn méo sệch trong sự lo sợ:
 
- Đại tá Woòng nói. Vì vậy, các cơ sở quan trọng phải di tản. Địa điểm này từ xưa đến nay rất an toàn.
 
Tiếng máy bay càng rõ thêm. Không phải 1 chiếc mà là nhiều chiếc họp thành đoàn. Căn cứ vào âm thanh, Văn Bình biết phi đội đang từ trên cao hạ thấp và sà xuống khu rừng rậm rạp. Chàng có cảm tưởng như đoàn chim sắt bay sát những đỉnh cây xanh ngắt, và phi công đã nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ khuất sau bụi bồm bộp.
 
Văn Bình nhắc lại:
 
- Lần chót, tôi yêu cầu anh hợp tác. Nếu anh chần chừ, bất đắc dĩ tôi phải giết anh.
 
Hắn hỏi, giọng rụt rè:
 
- Trong trường hợp tôi chịu khai?
 
- Anh sẽ được tự do.
 
Nét mặt sáng rực, hắn nói:
 
- Đại tá Woòng đang ở trong ngôi nhà cuối cùng. Vâng, ngôi nhà cuối cùng. Ngôi nhà này ăn thông với giao thông hào bí mật. Ông đến ngay mới kịp. Hai người khách đang sửa soạn đáp máy bay lên thẳng.
 
Văn Bình không cần nghe hết đoạn cuối, chàng đã biết đủ những điều muốn biết. Chàng vùng đứng dậy. Viên thiếu tá địch cũng đứng dậy theo. Chàng định trói hắn lại vì dầu sao chàng đã hứa tha chết cho hắn, nhưng thái độ ngoan cố của hắn đã vô tình giúp chàng xóa bỏ được lời cam kết: lợi dụng chàng xây lưng, hắn nhoài người đâm chàng. Chàng né tránh không nhanh thì đã bỏ mạng trong R một cách oan uổng. Lưỡi dao trượt sang bên, kéo rách 1 mảnh áo và làm trớt da thịt. Đối phương hốt hoảng thu dao nhưng Văn Bình đã quai bàn tay bá phát bá trúng. Đối phương bị đánh vào giữa mặt, thét lớn, máu mũi tuôn ra như suối rồi ngã xuống giãy đành đạch trên nền đất rắn.
 
Văn Bình không thèm giết hắn. Chàng chỉ dừng 1 giây, nhổ bãi nước bọt để bày tỏ sự khinh miệt rồi tông cửa chạy ra ngoài. Trời trong và xanh ngắt, không một gợn mây. Ánh nắng buổi sáng tràn ngập khu rừng. Thời tiết đẹp này rất thuận lợi cho phi cơ hoạt động. Khi Văn Bình ngẩng đầu lên nhìn thì đoàn phi cơ bụng trắng đang rầm rộ lượn quanh. Điều làm chàng suy tư là cánh phi cơ nào cũng đeo nặng hỏa tiễn mà hoa tiêu lại bay vòng tròn. Chàng không hề nghe thấy tiếng súng từ dưới đất bắn lên. Hai giàn cao xạ khổng lồ đặt giấu trong hốc đá đã được phủ kín bằng vải dù ngụy trang. Bọn bắn sẻ lành nghề của đại tá Woòng cũng nín thin thít. đại tá Woòng muốn gây cho các phi công cái ấn tượng là bên dưới không có cơ sở quan trọng nào hết. Tuy nhiên, thái độ khệnh khạng của phi đội oanh tạc cũng ngầm bảo Văn Bình rằng hoa tiêu đang chụp hình, mở máy điện tử để ghi âm mọi tiếng động bên dưới.
 
Văn Bình rảo bước về ngôi nhà cuối. Dọc đường, chàng gặp nhiều người mặc đồ đen chạy tíu tít, vai đeo ba lô đầy nhóc giấy tờ, súng lục trễ dưới thắt lưng. Gặp chàng, chẳng ai nói gì. Điều này rất dễ hiểu vì lẽ chàng đang đội lốt đại úy. Vả lại, nếu ngờ vực, họ cũng không dám đứng lại chất vấn chàng giữa âm thanh ầm ầm của phi đội oanh tạc đang quay cuồng trên đầu.
 
Ngôi nhà của đại tá Woòng đứng chơ vơ bên rặng bồm bộp. Đoàn phi cơ đang bay là là sát ngọn cây bỗng rủ nhau bay cao lên, bay cao thêm nữa rồi biến dạng. Văn Bình bàng hoàng chẳng hiểu ra sao. Trước mặt chàng, ngôi nhà quái ác đã hiện ra sừng sững. Chàng đẩy cửa. Cửa bằng gỗ nên chàng chỉ đụng nhẹ là mở toang. Vật chàng thấy trước tiên là 1 gã cao lớn, thân thể đen thui như than. Hắn đứng ngáng cửa, tay lăm lăm khẩu tiểu liên AK.
 
Hắn nghiêng mình:
 
- Thưa đại úy.
 
Nhưng hắn đổi giọng ngay:
 
- Đại úy cần việc gì?
 
Văn Bình đáp:
 
- Đồng chí không biết tôi ư?
 
Tên lính trố mắt nhìn chàng, dáng điệu vô cùng sửng sốt. Văn Bình định tấn công phủ đầu song hắn đứng hơi xa, ở ngoài tầm tay của chàng nên chàng đành kiếm cớ hoãn binh, lừa tiến lại gần. Văn Bình đang tần ngần, chưa biết nên triệt hạ đối phương bằng cách nào cho thuận tiện thì tên lính đã nói đều đều như máy phóng thanh:
 
- Dũng cảm!
 
Văn Bình biết là bị kẹt. Đối phương nghi ngờ nên đã hỏi mật khẩu liên lạc. Vừa hỏi, hắn vừa nhấc nòng súng tiểu liên nhưng Văn Bình đã tiến lên một bước, xòe bàn tay, phạt atémi nhẹ nhàng. Hắn béo như trâu lăn mà phát atémi nhẹ nhàng đã bị quật ngã lăn chiêng. Sự tàn rụi nhanh chóng của địch đột nhiên làm chàng cụt hứng. Chàng đinh ninh hắn cầm cự ít ra vài hiệp mới chịu nằm bẹp, ngờ đâu chàng mới ra tay hắn đã thảm hại ngay.
 
Tên lính còn ráng nắm khẩu súng. Văn Bình dẫm mạnh vào bàn tay hắn. Hắn nằm lịm luôn. Văn Bình không phải mất công tìm lâu. Lối xuống hầm là 1 lỗ tròn, vừa lọt 2 người đàn ông trung bình, được đậy kín bằng tấm ván ép to như cái nong phơi thóc. Dường như cửa hầm được đậy kín để ngừa bụi, hoặc đề phòng té ngã chứ không phải để giữ bí mật vì thoạt nhìn ai cũng biết. Văn Bình gạt phăng tấm gỗ nhẹ như bấc, và chuẩn bị bước xuống. Phía dưới là nhà hầm rộng, rộng bằng cái sân chơi lợp mái của trường học. Hẳn đây là thạch động ăn ngầm dưới đất, không phải là giao thông hào.
 
Đường xuống hầm tối om nhưng chỉ 2 phút sau, lấp loáng ánh sáng đèn cầy, rồi đến ánh sáng đèn nê ông. Văn Bình áp má vào cánh cửa gỗ. Qua kẽ hở, chàng thấy được bên trong. Bên trong là 1 văn phòng giấy má ngổng ngang. Đại tá Woòng đứng chống nạnh giữa phòng, mặc đồ ngụy trang, đeo súng lục và đội mũ sắt. Mặt hắn đăm chiêu 1 cách khác thường. Đột nhiên, hắn giơ cườm tay xem giờ, rồi buông thõng:
 
- Quái lạ!
 
Hắn quay lại nói với 2 người đàn ông trung niên mặc âu phục mà Văn Bình biết là YK và Rimbô:
 
- Máy bay lên thẳng sắp cất cánh. Sớm muộn, vùng này sẽ bị oanh tạc. Hai ông ra sân bay trước tiện hơn. Tôi sẽ đến sau.
 
Một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói dấm dẳn của YK:
 
- Chừng nào bản mật ước giữa chúng ta bắt đầu có hiệu lực?
 
Woòng đáp:
 
- Trong vòng 1 tuần. Một tuần lễ là chậm nhất.
 
Cửa hé mở, đại tá Woòng nghênh ngang bước ra. Hắn nện gót giày thình thịch qua chỗ Văn Bình núp song không nhìn thấy chàng. Thoạt tiên, chàng toan tấn công nhưng sau 1 giây cân nhắc, chàng rụt tay lại.
 
Trong phòng có tiếng bàn ghế xô lục cục rồi tiếng chân người. Một tên lính võ trang tiểu liên AK dẫn YK và Rimbô vào 1 con đường nhỏ. Văn Bình lầm lì bám sát. 5 phút sau, toàn thể ra đến sân bay bí mật. Phi trường tí hon này nằm gọn trong lòng trái núi, đứng trên cao không thể khám phá ra. Nép mình trong tối, Văn Bình mỉm cười khi thấy tên lính gác tiểu liên vào vách đá, rồi đánh diêm châm thuốc lá. Mùi thuốc lá Đại tiền môn thơm tho quạt vào mũi Văn Bình. Thuốc lá Trung cộng thơm thật, song Văn Bình không thèm. Chàng thích Salem đậm vị bạc hà hơn. Cũng như ngoài thú yêu đương bừa bãi, và uống rượu huýt ky bừa bãi, Văn Bình không đa mang gì nữa.
 
Chàng rón rén tiến lại gần địch. Hắn dựa vách núi, vẻ mặt phớn phở có lẽ từ sáng đến giờ hắn mới được thảnh thơi rít điếu thuốc lá thơm đắt tiền. Chàng chỉ còn cách đối phương 1 xải tay. Chàng dự tính kêu tên cho hắn ngoảnh lại. Khi ấy, chàng mới tặng hắn 1 phát thật mạnh đưa hắn về chầu Diêm chúa. Nhưng chàng sắp vươn tay thì đối phương đổi vị trí và lách ra xa. Đối phương bất thần nhìn thẳng về phía chàng. Đang núp sát thường, chàng phải lao ra vùng sáng. Tên lính giật mình, tay tự động đặt lên cò súng và lúng túng thối lui tránh đòn.
 
Nửa phút đồng hồ bối rối của địch là dịp may bằng vàng của Văn Bình. Chàng lướt theo hắn, xuất 2 ngọn quyền cùng một lúc. Chàng pha trộn võ Thiếu lâm cổ kính với quyền Anh bay bướm: 1 bàn tay phóng chưởng, bàn tay kia nắm tròn quạt vào thái dương tên lính theo tư thế “suynh” thông thường với võ Hồng mao. Tên lính đờ người ra như bị thôi miên khiến cả 2 đòn đều trúng đích dễ dàng. Hắn loạng choạng. Văn Bình bồi thêm ngọn độc cước.
 
Bị tấn công hạ bộ, tên lính rú lên thảm thiết. Hắn có cảm giác như ruột gan bị cắt đứt từng khúc, khí quản bị bít chặt, hơi thở không thâm nhập buồng phổi được nữa. Hắn say đòn lắc lư nhưng chưa chịu đầu hàng. Mắt hắn vẫn bắn tia lửa sát nhân rùng rợn. miệng hắn mím chặt, chịu đau. Động mạch cổ nổi lên cuồn cuộn, tưởng như sắp phá tung làn da mà tuôn máu ra ồng ộc. Văn Bình quạt thêm cú thôi sơn vào cằm địch khiến tên lính quay tít 1 vòng như cánh quạt rồi đứng yên.
 
Hắn bị đòn quá đau nên chết đứng. Hắn đưa 2 bàn tay lên che mặt, phản ứng thông thường của kẻ bị tấn công tới tấp song Văn Bình không thoi mặt nữa, chàng nhắm ngực và bụng đánh vùi. Lâu ngày, bận việc tíu tít, Văn Bình không có dịp dượt lại quyền Anh. Thời gian còn được phục vụ thường trực tại Sàigòn, chàng thường dành mỗi sáng 1 giờ để quần thảo với bao cát treo lủng lẳng trong phòng tập của Sở Mật vụ. Chàng đeo găng da đấm liên tiếp không nghỉ và đấm cả giờ mà không thở dốc, thần sắc như không. Tập xong, chàng chui vào phòng tắm, ngửa cổ cho nước lạnh từ hoa sen chảy xuống, đùa nghịch với cô gái xinh xắn giữ đồ đạc trước khi mặc quần áo phóng xe đua như bay trên đường phố thủ đô đông đúc.
 
Tình trạng tên lính đưa thân chịu đấm khiến chàng liên tưởng đến những buổi tập tại Sàigòn. Bưng... bưng... chàng tống 2 quả đìa réc ác liệt. Nạn nhân bắn vào thường, tuy nhiên vẫn ráng đứng thẳng, chưa chịu khom lưng. Bóc... 1 tiếng khô khan, Văn Bình đấm xẹt vào cằm hắn. Trúng trái đấm móc này, phỗng đá được chôn sâu trong bê tông cũng nghiêng huống hồ con người bằng xương bằng thịt. Xương ống chân hắn rung động, đầu lắc lư như bà già lên đồng rồi hắn ngã huỵch ra đất, nằm mọp luôn, không cựa quậy. Văn Bình thương tình không nỡ hạ độc thủ. Dầu sao, hắn đã cũng mất nhiều năm tháng tập luyện mới tạo được lớp da cứng rắn, giỏi chịu đòn.
 
Trong bộ đồ đen, Văn Bình ung dung ra giữa sân bay. Chiếc trực thăng duy nhất đã được ngụy trang cẩn thận bằng lá cây xanh rì. YK trầm ngâm hút thuốc lá trong khi Rimbô lúi húi đóng chiếc cặp da dày cộm cầm tay. Xung quanh, không 1 bóng người. Văn Bình đến tận nơi mà YK không biết. Đến khi chàng chìa tay ra chào, YK mới nhìn chàng bằng cặp mắt sửng sốt vô biên:
 
- Trời ơi!
 
Văn Bình cười nhạt:
 
- Chào ông.
 
Rimbô đút tay thật nhanh vào túi nhưng Văn Bình nghiêm mặt:
 
- Yêu cầu ông bạn rút tay ra. Rút tay ra, nhớ chưa? Ông nên biết điều kẻo tôi phải tàn nhẫn là điều tôi không muốn, không bao giờ muốn.
 
Rimbô ngượng ngùng buông thõng 2 tay ra ngoài. YK đứng sững như bị chôn chân trên nền xi măng. Hắn tiếp tục quan sát Văn Bình từ đầu xuống chân như thể chưa tin chàng là Văn Bình thực thụ. Hắn lẩm bẩm:
 
- Z.28!
 
- Vâng, Z.28 hân hạnh tái ngộ với ông.
 
Hắn lắc đầu, giọng bâng khuâng:
 
- Nếu anh là Z.28 thì tôi điên mất. Anh chưa chết ư?
 
- Ai bảo ông là tôi chết?
 
- Woòng.
 
- Hừ... hắn lừa ông.
 
- Giờ đây anh định giết tôi phải không?
 
- Không.
 
- Vậy anh lặn lội vào R làm gì?
 
- Để bắt quả tang ông đang ăn vụng. Đồng thời, để xin ông tờ giấy ông vừa ký kết với địch.
 
- Chẳng có giấy tờ nào cả.
 
- Ông nộp ngay cho tôi. Tôi kính nể ông, song ngược lại, ông không nên dồn tôi vào thế bí. Trong trường hợp ấy, tôi sẽ phải có cử chỉ vũ phu đối với ông.
 
Mặt YK tái mét. Hắn luồn tay vào cặp da, rút ra cái phong bì vàng, giọng buồn bã pha lẫn lo sợ.
 
- Đây ông cầm lấy.
 
Văn Bình khoát tay ra lệnh cho YK:
 
- Mời ông trèo lên trực thăng.
 
Rimbô lặng lẽ bước theo chân YK. Văn Bình chặn lại:
 
- Ông chưa được phép.
 
Rimbô trừng mắt:
 
- Anh không có quyền ngăn cản tôi.
 
Văn Bình đập vai hắn:
 
- Vâng, ông nói đúng. Tôi không có quyền, nhưng khốn nỗi theo luật rừng xanh thì trái đấm của tôi có quyền. Nếu ông nhích thêm nữa, tôi sẽ đánh ông ngã gục.
 
- Anh muốn gì? Tôi là ngoại kiều, lại là nhân vật ngoại giao cao cấp. Anh xớ rớ đến tôi, dư luận thế giới sẽ không tha. Tôi yêu cầu anh tôn trọng công pháp quốc tế.
 
Văn Bình véo tai Rimbô như thày giáo véo tai cậu học trò nghịch ngợm:
 
- Tôi bắt đầu tôn trọng công pháp quốc tế rồi đấy, ông bằng lòng chưa?
 
- Đại tá không được hỗn xược.
 
Văn Bình tát trái. Rimbô ngã nhào 2 vòng. Hắn lóp ngóp bò dậy, máu me đầy mặt. Văn Bình quát:
 
- Trao cái cặp da cho tôi.
 
Rimbô phân trần với YK:
 
- Phiền ông giải thích cho đại tá Z.28 hiểu rằng cái cặp da này là va li ngoại giao được hưởng quyền bất khả xâm phạm quốc tế.
 
Văn Bình cười gằn:
 
- Trái đấm của tôi lại được hưởng quyền xâm phạm quốc tế.
 
- Ông phải giết tôi chết mới đoạt được cặp da đựng tài liệu của tôi.
 
- Vậy tôi sẽ giết ông.
 
Văn Bình tiến lên. Rimbô vội tháo lui, cặp mắt thất thần:
 
- Ô hay, ông định làm thật ư?
 
Văn Bình khoa tay:
 
- Trong nửa phút, ông sẽ biết tôi làm thật hay giả. Trước hết tôi sẽ bẻ ông gãy cổ.
 
YK xen vào:
 
- Ông Rimbô, ông nên nghe tôi, trao cặp da cho hắn. Đến tôi, hắn còn không tha thì đừng hòng hắn tha ông. Hắn là gã đồ tể tàn bạo nhất thế giới. Hắn chỉ tuân lệnh lão Hoàng thôi.
 
- Vâng, tôi đồng ý.
 
Hắn đưa cặp da nặng cho Văn Bình. Văn Bình không ngờ Rimbô là con cáo già trong nghề điệp báo hành động: thừa cơ chàng khinh địch, hắn nhào vào người chàng. Khối thịt to lớn của hắn là 1 lợi điểm quan trọng. Lệ thường, trong các cuộc quần thảo tay đôi, người Âu to con nên dễ nắm phần thắng. Tuy nhiên, Rimbô lại không biết rằng Văn Bình từng khuất phục nhiều khối thịt to lớn gấp đôi, gấp ba hắn. Nhiều lần, chàng đã đấu sức với đám du côn bến tàu ở châu Âu ( xin xem bộ Z.28, Ba lê mắt biếc môi hồng ) tên nào cũng nặng trên 100 kílô và cao xấp xỉ 2 mét. Quả phật thủ bằng trái ba lông, và quả banh cứng như sắt này thoi vào ai là người ấy bẹp dí. Lại có lần phiêu dạt bên Nhật, Văn Bình thi vật với các nhà quán quân Sumô. Sumô là môn vật cổ truyền, thông dụng của xứ Phù tang tam đảo. Vô địch Sumô béo như cái chum và cân nặng bằng 2 bao gạo lớn. Nắm được đối thủ, họ quăng bổng người ấy lên không như con nhái bén. Thế mà Văn Bình vẫn thắng. Hoặc nếu không thắng, chàng cũng không thua.
 
Rimbô vừa xô lại, chàng đã né tránh và giáng sống bàn tay trong 1 thế chặt ghê gớm, nhưng Rimbô thoát khỏi miếng atémi này và rướn thẳng người tấn công chàng lần thứ hai bằng song quyền hươi giữa mặt chàng.
 
Quan sát lối đánh của Rimbô, Văn Bình biết hắn là địch thủ có hạng với trái đấm dư sức đập đổ bức tường. Tuy nhiên hắn lại phạm 1 yếu điểm lớn có tính cách quyết định. Có lẽ hắn thiên về quyền Anh nên thiếu sự nhanh nhẹn diễm ảo, đặc điểm của quyền thuật Á đông. Rimbô lao quả đìa réc mạnh như trời giáng. Trái thôi sơn này có thể chẻ xương mặt Văn Bình làm đôi, hoặc ít ra cũng đập nát hàm răng trắng muốt và đều đặn của chàng. Nhưng Văn Bình đã cúi đầu tránh. Rimbô bồi thêm quả đấm móc bằng tay trái. Tay trái thường yếu hơn tay mặt nên Văn Bình chờ quả đấm gần chạm mới chộp lấy và dùng 1 thế nhu đạo cực hiểm bẻ gập. Dầu khỏe, Rimbô vẫn không gỡ nổi thế khóa độc địa của kẻ quen nghề trận mạc có dư kinh nghiệm như Văn Bình.
 
Mặt YK hơi tái. Văn Bình giơ cặp da lên khoe:
 
- Cám ơn ông. Nhờ sự hợp tác gián tiếp của ông, Sở Mật vụ đã nắm được bộ mật mã mới nhất của Phòng Nhì. Ông biết không? Sở Mật vụ đã ghi âm từ mấy tháng nay các bức điện của Phòng Nhì Pháp từ Đông Dương đánh về: mật mã Phòng Nhì còn bí hiểm hơn cả mật mã Vigenere, thứ mật mã được Liên sô thích nhất. Ông Hoàng không muốn gây thù chuốc oán với Phòng Nhì nên tôi không giết Rimbô, tôi chỉ tịch thu cái cặp da của hắn là đủ.
 
Rimbô nghiến răng:
 
- Rồi anh coi. Trong mấy phút nữa, cái cặp da sẽ trở về tay tôi.
 
Hắn nói thật, không phải dọa đùa vì từ phía sau có tiếng gió vù vù. Biết bị đánh trộm, Văn Bình đảo người. Quay mặt lại, chàng nhận ra đại tá Woòng. Cặp mắt viên đại tá Tình báo Sở đỏ hoét như bát máu tươi. Hắn thủ trong tay thanh mã tấu dài, lưng dầy như dao rựa, lưỡi mỏng như kiếm Nhật, cán tròn bằng sừng tê giác. Hắn vừa hươi mã tấu ngang đầu theo thế Quan bình hiến ấn của thương pháp Trung hoa chuyển sức mạnh của 2 cánh tay vào thanh thép mã tấu. Nếu Văn Bình lách chậm thì vai chàng đã bị chẻ đôi.
 
Văn Bình nói giọng khinh bỉ:
 
- Không ngờ 1 người có võ công cao siêu như đại tá lại biết cắn trộm.
 
Woòng rít lên the thé:
 
- Văn Bình, anh phải đền mạng.
 
Văn Bình nghiêng đầu:
 
- Hân hạnh được thụ giáo đại tá. Mời đại tá ra đòn.
 
Chẳng nói chẳng rằng, Woòng xỉa mũi mã tấu theo thế Yến tử lược thủy, toan chém vạt mặt chàng từ cằm lên màng tang. Để cản đòn, Văn Bình chỉ có con dao tí hon của chàng như châu chấu đá xe. Tuy vậy, chàng vẫn khoan thai tiến thoái nhịp nhàng không mảy may nao núng. Trong đời ngang dọc, chàng đã nhiều lần đấu dao trong hoàn cảnh chênh lệch, địch xử dụng trường kiếm chém sắt như chém bùn mà chàng chỉ có con dao díp bé nhỏ, loại dao gọt cam tầm thường nhưng sự chênh lệch về võ khí đã được khắc phục bằng nghệ thuật cao siêu.
 
Keng... keng...
 
Suýt nữa con dao tí hon của Văn Bình bị gạt bắn. Kim khí chạm nhau gây ra âm thanh rùng rợn. Văn Bình ghê răng như vừa ăn trái khế thật chua. Woòng đảo mã tấu, chém ngang họng, chàng lại hoành dao ra đỡ, nhưng hắn chém quá mạnh làm lưỡi dao của chàng cong veo. Woòng lại chém, Văn Bình lại đỡ, lần này lưỡi dao của chàng bị tiện mất phân nửa. Lợi thế, hắn dấn lên định thanh toán chàng trong chớp mắt. Văn Bình nhảy lùi, hắn rượt theo. Chàng phi cán dao vào mặt hắn. Đòn phi đao của chàng chỉ có tính cách hư trương, đại tá Woòng dại dột bước tréo chân để tránh. Một phần mười tích tắc đồng hồ này đã được Văn Bình lợi dụng triệt để: thừa cơ hắn né bên trái, chàng nhảy vọt lên cao phóng cạnh bàn chân vào cườm tay cầm mã tấu. Hắn không phải là võ sĩ trung cấp để 1 ngọn cước có thể làm rớt khí giới, nhưng Văn Bình đã bồi thêm cú đá thứ hai ác liệt hơn. Hắn nhăn mặt biểu lộ sự đau đớn, song hắn vẫn chưa chịu buông mã tấu. Văn Bình kết thúc bằng cú atémi cùi chỏ vào huyệt naisôkô trên mút cườm tay. Thanh mã tấu nặng gần 15 kí vuột rơi xuống đất.
 
Văn Bình không thể hạ tiếp độc thủ vì Rimbô đã nín hơi rình cơ hội phục thù từ nãy. Hắn lượm sẵn 1 hòn đá lớn hình tam giác góc nhọn hoắt như mũi dùi, nhằm gáy chàng ném thật mạnh. Trúng viên đá, chàng có thể thiệt mạng hoặc ít ra cũng bị thương. May cho chàng, hòn đá quái ác chỉ trúng bả vai nhưng do bị tấn công bất thần nên vai chàng bị trúng đá lủng 1 lỗ lớn, máu phụt có vòi.
 
Chàng ôm vết thương và quay đầu lại. Vẻ giận dữ hiện trên khuôn mặt khôi ngô. Rimbô tháo chạy nhưng Văn Bình đã lẹ làng sôc tới như gió cuốn thọc 2 ngón tay vào mắt địch. Khuôn mặt trắng trẻo của Rimbô biến thành đống thịt nhầy nhụa. Văn Bình hét tiếng ki- ai rùng rợn rồi kết liễu đời Rimbô bằng phát atémi xuyên thủng hoành cách mô. Rimbô gieo mình, không kịp buông tiếng nấc vĩnh biệt. Trong khi ấy, Woòng đã vùng dậy. Văn Bình chụp lấy hắn song YK không để cho chàng yên. Hắn khệ nệ nâng lưỡi mã tấu quát to:
 
- Văn Bình, đầu hàng kẻo chết!
 
Văn Bình buông Woòng ra. Lưỡi mã tấu chém xạt vạt áo của chàng. Bị thêm vết thương nữa, Văn Bình cảm thấy đuối sức nhưng chàng không còn thời giờ nghĩ đến thương tích. Chàng biết là chậm chân thì Woòng và YK sẽ giết chàng. Chàng bèn thu tàn lực vào 2 cánh tay, hươi quyền đánh tới tấp.
 
Đột nhiên, 1 loạt đạn nổ ròn. Văn Bình co chân nhảy khỏi vòng chiến. Từ thạch động tối om, 2 tên lính mặc đồ đen xuất hiện. Đại tá Woòng reo mừng:
 
- May quá, bọn mày đến kịp lúc.
 
Văn Bình trông trước trông sau tìm lối thoát nhưng 2 tên lính đã bắn chặn đường. YK nói lớn:
 
- Văn Bình, đầu hàng đi, còn đợi gì nữa?
 
Biết hết hy vọng, chàng đành đứng yên. Chàng không thở dài vì biết là vô ích. Trước 2 họng súng dữ tợn, chàng tạm ngừng chiến đấu để chờ dịp may thuận tiện. Chàng thừa rõ đại tá Woòng chưa thể giết chàng. Hắn có bổn phận chở chàng ra khỏi mật khu. Chàng bèn nói:
 
- Các anh có đầy đủ khí giới, tôi phải chịu thua.
 
Woòng soa soa cườm tay:
 
- Vâng, mời anh trèo lên trực thăng.
 
Một tên lính hỏi:
 
- Thưa đại tá, đi ngay không ạ?
 
Woòng gắt:
 
- Đi ngay.
 
Tên lính nói thêm:
 
- Thưa cô Tiểu Phi dặn tôi trình đại tá...
 
Sực nhớ ra, Woòng gật đầu:
 
- Ừ nhỉ, tao quên khuấy.
 
Hắn ra lệnh cho tên lính thứ hai:
 
- Đưa phạm nhân lên trực thăng rồi đợi đấy, nghe chưa?
 
Mặt YK sáng hẳn lên sau khi Văn Bình bị khuất phục. Tuy nhiên hắn không nói gì hết. Trước khi lên trực thăng, hắn liếc Văn Bình bằng cặp mắt nửa ngạo nghễ, nửa thương hại. Văn Bình không dấu được vẻ bàng hoàng khi nghe đại tá Woòng chuyện trò với tên lính. Điều này chứng tỏ Tiểu Phi đã làm hòa với Woòng, hoặc giả nàng đã giả vờ xích mích với hắn để phỉnh gạt chàng. Bàn tay chàng run lên vì tức giận. Chàng không ngờ đã bị đánh lừa 1 cách quá dễ dàng.
 
Trời trong xanh và cao tít. Những đám mây trắng từ chân trời phía đông ùn ùn kéo tới. Một cơn gió nhẹ mơn man rặng cây bồm bộp. Nếu không bị khẩu súng quái ác kề hông, Văn Bình đã biến thành nhà thơ, tìm bóng cây sực nức hương thơm hoa dại để viết những vần điệu ca tụng thiên nhiên tuyệt đẹp. Bỗng có tiếng động cơ inh inh từ sau rặng núi vẳng lại. Đoàn máy bay bụng trắng đang rầm rộ tiến tới. Trong chớp mắt, 2 khu trục cơ bay rầm rầm đến sát ngọn cây. Rồi 2 chiếc khác xà xuống. Khu rừng hoang vu và trầm lặng đột nhiên tràn ngập hàng trăm âm thanh ồn ào. Đại tá Woòng biến sắc, khoát tay ra hiệu cho bọn lính chạy trốn. Đại liên trên phi cơ bắt đầu khai hỏa. Rồi những trái bom thuôn dài đua nhau rớt xuống. Văn Bình có cảm tưởng là cảm tưởng là vũ trụ chung quanh chàng xụp đổ. Ầm ầm ầm. Tacata tacata tacata...
 
Lửa đỏ bốc cháy ngùn ngụt khắp nơi. Bom lân tinh đã khạc lửa vào rừng cây khô nỏ. Woòng thét khản họng:
 
- Nằm xuống, nằm xuống.
 
YK ngoan ngoãn rạp dài trên đất. Văn Bình vẫn ung dung quan sát trên không. Dầu bay thấp, phi cơ cũng khó nhìn thấy trực thăng và đám người trên bãi.
 
Woòng lại quát:
 
- Nằm xuống, muốn báo hiệu hả?
 
Văn Bình nhăn răng cười. Woòng rờ súng song không dám rút. Nếu rút ra, hắn cũng không dám lảy cò vì tiếng nổ đoàng có thể lọt vào tai phi công và sau đó khu rừng sẽ bị tan thành bình địa. Hắn đành hậm hực ngó chàng. Chàng vẫn cười khiêu khích. Tuy nhiên đàn chim sắt đang lượn trên đầu lại không cười với chàng. Đạn đui sết nổ từng tràng như pháo đại. Vạt đất gần chỗ chàng đứng bị cầy nát. Tiếp theo đạn đại tiểu liên là hàng chục dây bom đủ cỡ. Một tia hy vọng nhen nhúm trong lòng chàng. Nếu 1 trái bom nổ gần trực thăng, chàng có thể lợi dụng tình trạng rối ren để tẩu thoát. Chàng chỉ cần ôm choàng tên lính võ trang tiểu liên, giữ hắn làm mộc rồi lùi dần, lùi mãi về miệng thạch động. Song dịp may bằng vàng này không chịu đến. Chàng đinh ninh mật khu sẽ bị phá tan, không ngờ phi cơ chỉ oanh kích trong vòng 5 phút rồi bay lộn lên cao.
 
Vài giây phút sau, bầu trời trở lại quang đãng như cũ. Như tuân theo mệnh lệnh huyền bí, đoàn phi cơ hùng dũng reo rắc Thần Chết đã xếp hàng nghênh ngang bỏ đi và bay về hướng đông.
 
Và Tiểu Phi, người đàn bà kỳ dị vụt xuất hiện như cơn ác mộng.
 
Nàng từ thạch động đi ra, vai đeo khẩu cạc bin. Văn Bình không ngờ gặp lại nàng ở đây, bên cạnh đại tá Woòng. Văn Bình nhận thấy mặt Woòng hơi nhăn nhưng chỉ 1 thoáng sau, hắn đã mỉm cười rất tươi, tuy chỉ là tươi gượng. Woòng che giấu tài tình song con mắt quan sát sắc bén của Văn Bình đã khám phá ra. Woòng kêu lên:
 
- Tiểu Phi.
 
Nàng đứng lại, giọng vui vẻ:
 
- Đại tá.
 
Văn Bình nhận thấy nàng cố tình phớt lờ chàng. Cặp mắt tinh anh của nàng cố tình chiếu vào đại tá Woòng. Văn Bình đứng im. Nếu có hoàn cảnh, chàng đã tiến lại nắm lấy cái cổ nhỏ nhắn ấy bẻ đôi và ném xuống như miếng bánh, song chàng đành quay mặt nuốt giận.
 
Đại tá Woòng ra lệnh cho thuộc hạ:
 
- Đưa phạm nhân lên.
 
Hai khẩu súng hai bên, Văn Bình bị áp giải lên trực thăng. Khi ở dưới đất, chàng còn nuôi hy vọng đoạt võ khí, nhưng từ phút này hy vọng chuyển bại thành thắng đã tan thành mây khói. Một tên lính dùng giây dù trói nghiến chàng vào thân ghế. Chàng thản nhiên không kháng cự. Tiểu Phi ngồi trên băng đối diện, sát vai YK. Đột nhiên, Văn Bình ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu Phi tránh luồng nhỡn tuyến trách móc của chàng. Trong cabin, hoa tiêu Woòng đeo mũ nghe lên đầu. Tiếng động cơ nổ đều. Trông Woòng xử dụng máy móc, Văn Bình biết hắn là phi công lành nghề. Hai phút sau, trực thăng từ từ nhổm lên. Cánh quạt quay vù vù, hơi nóng của đám cháy mỗi lúc một lan rộng tạt vào làm da mặt mọi người rát bỏng. Khi trực thăng bay trên ngọn rừng lim, Văn Bình có cảm giác như đang ngồi trên lò nướng bánh. Bên dưới, lửa nổ lách tách, qua khu rừng nứa, tiếng lửa nổ lớn như tiếng súng.
 
Đại tá Woòng điều khiển trực thăng hạ thấp rồi bay vòng 1 trái đồi trọc. Hơi nóng bớt dần, nhường chỗ cho những cơn gió mát dễ chịu. Văn Bình mỉm cười với YK song hắn cau mày rồi quay lưng. Chàng bèn gợi chuyện Tiểu Phi:
 
- Hân hạnh được đáp cùng chuyến với cô. Chỉ tiếc là tôi bị trói quá kỹ.
 
Nàng nhìn thẳng mắt chàng, giọng nghiêm nghị:
 
- Ông đừng nhiều lời, vô ích. Hiện nay, ông là tù binh của chúng tôi. Và ông đã biết số phận mà chúng tôi tháng dành cho gián điệp bị bắt.
 
Văn Bình mỉm cười:
 
- Tôi biết. Cô sẽ bắt tôi bước 13 bực tam cấp, rồi 1 gã đao phủ lực lưỡng, mặt lạnh như tượng đá, cột 13 nút giây thừng vào cổ tôi, loại giây thừng hướng đạo rất bền bỉ không thể đứt.
 
YK nhổ bãi nước bọt:
 
- Anh đóng trò nhạt phèo. Im đi có lẽ hay hơn.
 
Văn Bình vẫn nói:
 
- Tôi biết tinh thần ông đang bấn loạn vì mưu đồ của ông đã bị ông Hoàng khám phá. Thủ đô Sàigòn sẽ trở thành đất thù đối với ông. Có thể ông gan lì không sợ chết, nhưng còn vợ ông, con ông nữa...
 
YK lặng thinh. Dường như hắn bận suy nghĩ, hoặc hắn không nghe rõ lời chàng nói. Trong khi ấy, Tiểu Phi bâng khuâng nhìn ra xa, những đám mây trắng xóa như bông gòn bay lơ lửng dưới vòm trời biêng biếc. Tuy vậy, nàng không chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ bao la vì lòng nàng rối như tơ vò. Nàng đang suy tư 1 bí ẩn kỳ lạ chỉ riêng tâm hồn nàng biết. Nàng không thể bóc trần tâm sự với ai, dẫu với người thân nhất đời.
 
Trực thăng đã vượt khỏi vùng rừng núi, bay lướt trên những cánh đồng cỏ bát ngát. Văn Bình nhận thấy đại tá Woòng lái về hướng tây nghĩa là không phải về hướng Sàigòn. Đến 1 bãi trống nằm lọt giữa những bụi tre xanh, trực thăng tắt máy và từ từ đáp xuống. Văn Bình đoán biết giờ cuối cùng của cuộc sống chọc trời khuấy nước của chàng sắp đến. Chàng sẽ kéo dài chuỗi ngày tàn phế trong nhà giam Quốc tế Tình báo Sở. Khi cánh quạt trực thăng ngừng quay, chàng nhìn Tiểu Phi vẻ mặt buồn bã. Bất giác nàng cũng ngoảnh mặt nhìn chàng. Trong con mắt đen láy của nàng, chàng bỗng bắt gặp 1 tia sáng lạ lùng.
 
Mọi việc xảy ra sau đó như làn chớp xẹt.
 
Tên lính thứ nhất dựa khẩu AK vào hông phi cơ để cắt giây trói cho chàng, còn tên thứ hai hầm hầm chĩa súng vào ngực chàng, ngón tay đặt sẵn lên cò. Phựt 1 tiếng khô khan, sợi giây chằng chịt được cắt đứt. Tên lính lôi chàng đứng dậy. Hắn không ngờ đó là cơ hội bằng vàng mà chàng kiêm tâm chờ đợi. Chàng ôm chầm tên lính, dùng thân hắn làm lá chắn, xoay sang trái để án ngữ họng tiểu liên. Phát đạn đầu tiên nổ vang, song kẻ trúng đạn không phải là Văn Bình. Chàng đã tính toán cho hắn chỉ bắn được 1 phát và phát này phải trúng ngực bạn hắn. Chàng buông tên lính bị đạn, nhảy xổ vào tên cầm súng. Chỉ cần cái gạt tay chớp nhoáng là chàng quật hắn ngã sóng soài. Nhưng trong trực thăng còn 3 người khác: YK, Tiểu Phi và đại tá Woòng.
 
Văn Bình không mảy may sợ YK. Hắn là quân sư quạt mo, dầu hắn có súng chàng cũng coi thường. Phương chi hắn không có tấc sắt. Nếu hắn nhập bọn với đại tá Woòng để tấn công chàng thì chàng chỉ khoèo nhẹ hắn cũng lăn kềnh.
 
Còn đại tá Woòng...Hắn đã bị chàng đánh trọng thương. Dẫu hắn còn lành lặn, chàng cũng không gờm. Sở dĩ chàng lo ngại vì hắn đeo ở thắt lưng 2 khẩu súng lục, kèm 1 dãy lựu đạn. Chàng đã biết tài tác xạ của hắn. Hắn rút súng là chàng toi mạng.
 
Tiểu Phi cũng không phải là tay súng tầm thường. Nếu nàng đứng về phe đại tá Woòng thì tính mạng chàng sẽ bấp bênh hơn cả ngàn cân treo sợi tóc. Song chàng đã bị dồn vào tử địa, đã trót thì trét, chàng phải xử dụng 2 bàn tay không để chống lại 2 cây súng cừ khôi.
 
Nghe động, đại tá Woòng chạy lại phía đuôi trực thăng. Hắn còn đau nên bước chân của hắn có vẻ nặng nề. Hắn thận trọng rút súng cầm tay. Tiểu Phi cũng chĩa súng lăm lăm. Hai họng súng hung hãn làm Văn Bình lạnh gáy, chàng đành đứng yên. Tiểu Phi chỉ cách chàng 2 thước. Nàng nhích mũi súng nhưng kỳ quặc thay, mũi súng quái ác lại không nhằm vào người Văn Bình. Chẳng hiểu nghĩ sao nàng lại xoay ngược, chĩa vào đại tá Woòng bóp cò. Song nàng không chủ trương bắn chết mà chỉ bắn rớt súng. Viên đạn của nàng chạm nòng súng khiến khẩu Môde tuột phăng xuống đất.
 
Woòng la lớn:
 
- Tiểu Phi, tại sao cô bắn tôi?
 
Tiểu Phi ria miệng súng còn khét lẹt:
 
- Anh là sĩ quan Hắc Y cao cấp, lại là vô địch quyền thuật, anh không được quyền dùng súng áp đảo người không có súng. Vì danh dự quân nhân, vì uy tín nghề nghiệp, tôi buộc anh phải đấu tay đôi với tù nhân.
 
Nàng chống nạnh ra lệnh, hùng dũng như nữ tướng. Woòng tỏ vẻ kinh ngạc, há miệng toan hỏi thì Văn Bình đã trườn tới. Hai người đụng nhau trên ngưỡng cửa trực thăng. Woòng múa tay chộp ve áo chàng. Chàng biết hắn định quật chàng ngã. Trong thâm tâm chàng muốn hắn quật chàng ngã để có thể rời khỏi trực thăng chật chội xuống đất rộng rãi biểu diễn quyền cước. Chờ hắn xoắn ngược cổ áo, chàng mới dấn lên nửa bộ, ôm ngang bụng hắn. Hai người níu kéo nhau ác liệt rồi như bao gạo, cả hai lăn qua cửa ra ngoài.
 
Woòng rớt xuống trước, chàng lao theo đè chận lên ngực nhưng hắn đã uốn cong mình như con tôm, co đầu gối đạp chàng té ngửa. Văn Bình lộn 1 vòng, và khi chồm dậy xỉa atémi vào màng tang địch. Nhưng đại tá Woòng đã khoa kịp cánh tay gạt đòn rồi tiện hích cùi trỏ vào mặt chàng. Chàng né gọn, dùng bí thế nhu đạo chẹn họng hắn đồng thời khóa cứng hạ bộ địch để kết thúc bằng atémi chân. Woòng lại gỡ thoát tài tình. Hắn vòng tay trái sau gáy chàng, tay phải chặn cằm, ấn xuống, ấn mạnh xuống. Nếu hắn thành công, Văn Bình sẽ gẫy đốt xương gần sọ, và khi ấy hắn chỉ cần nhấc đầu gối đánh đòn hiza –até, cú atémi lợi hại bằng xương bánh chè là chàng bị trọng thương.
 
Đến lượt Văn Bình tháo khóa dễ dàng. Woòng đổi phép đánh, lùi lại rồi lao đầu ôm 2 chân chàng. Chàng tống đầu gối vào cuống họng hắn song do hắn phản ứng quá nhanh nên chân chàng bị hắn chẹt cứng. Chàng phải cúi xuống cứu nguy bằng cùi chỏ hiziaté. Hắn bị đánh rập sống mũi, đành thả chân chàng rồi gục xuống. Như con đê chắn lụt lúc còn kiên cố thì không sức nào phá nổi, nhưng khi bị xuyên thủng 1 chỗ nhỏ thì tức nước vỡ bờ, con nước kinh khủng sẽ cuốn phăng tất cả. Đòn hiziaté có mãnh lực làm sạt lở bờ đê phòng thủ của đại tá Woòng nên hắn vừa lồm cồm bò dậy thì lãnh atémi vào huyệt kyôsen ở hoành cách mô. Chàng đánh trệch 1 phân tây là Woòng tử thương. Nhưng chàng chỉ muốn hắn bất tỉnh. Hắn nằm sóng soài, nếu chàng bồi thêm 1 atémi là hắn tắt thở song chàng lại đứng giữ tư thế bất động. Chàng sực nhớ đến cô gái có cặp mắt đen to, cái mũi thẳng băng, miệng nhỏ và duyên dáng, cổ cao trắng ngần, bộ ngực tròn cứng phập phồng dưới làn vải mỏng, thân hình đẹp như từ phòng điêu khắc thần tiên bước ra. Thiếu nữ tuyệt sắc này là em gái ruột của đại tá Woòng. Nàng đã giúp chàng trốn khỏi nhà giam mà cai ngục là anh nàng, đại tá Woòng. Nàng đưa chàng ra biển 1 đêm tối không trăng không sao. Sóng biển vang ngân tiếng thở than buồn bã của những đôi trai gái không được trọn duyên lòng. Nàng ngã gọn trong vòng tay chàng trong khi phi cơ thả hỏa châu chiếu sáng vùng núi hiểm trở. Chàng hôn đôi môi ướt mộng mơ của nàng mà bảo:
 
- Thôi, em về đi. Tầu ngầm đang đợi anh cách đây 1 hải lý. Anh sẽ gặp em sau chiến tranh.
 
Nàng thở dài:
 
- Đừng lừa em, anh ơi! Chúng mình sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu. Anh là chiến sĩ điệp báo, nay đây mai đó, chẳng biết sống chết khi nào. Em có trở về cũng chết, thà em ở lại đây, chết với anh, chết luôn với anh.
 
Hỏa châu mỗi lúc 1 sáng. Văn Bình nghe chó bẹc giê sủa gâu gâu. Lính Trung cộng đang tới gần. Văn Bình kháng cự đến viên đạn cuối cùng song nàng đã chết. May sao chàng thoát hiểm xuống tiềm thủy đĩnh ra khơi, trở về Sàigòn mang theo hình ảnh bất diệt của bông hoa biết nói Trung quốc và mối hận tình không bao giờ phai nhạt.
 
Nàng và Woòng cùng chung giòng máu. Nàng đã mất, song còn anh ruột nàng. Anh nàng phải sống, dầu anh nàng là kẻ thù của chàng. Vậy Văn Bình không thể giết Woòng. Chàng mặc hắn nằm thiêm thiếp dưới bụi cây, phủi sạch tay, từ từ tiến lại phía Tiểu Phi. Lòng chàng rào rạt lạ thường. Chàng muốn ôm nàng, hôn đằm thắm lên làn môi đa tình, song nét mặt nàng lại lạnh như tuyết mùa đông. Chàng còn cách nàng 2 thước thì nghe súng nổ chát chúa.
 
Phát súng này do Tiểu Phi bắn ra.
 
Viên đạn trúng đầu đại tá Woòng. Văn Bình phải bình tĩnh lắm mới không thét lên sửng sốt. Chàng đứng khựng lại rồi chạy vội về phía Woòng. Nạn nhân nằm nghiêng, vết đạn để lại 1 lỗ tròn, máu trào ra như suối. Hắn quẫy nhẹ rồi tắt thở. Tắt thở 1 cách êm ả. Tắt thở 1 cách đáng thương.
 
Văn Bình giận dữ quát:
 
- Tiểu Phi, tại sao em bắn chết hắn?
 
Nàng cười nhạt:
 
- Đó là quyền riêng của em. Không can dự gì đến anh.
 
Văn Bình nói:
 
- Giữa em với anh, thế là hết.
 
Tiểu Phi vẫn cười nhạt:
 
- Em thừa biết từ lâu rồi, từ lâu rồi.
 
Văn Bình chưa kịp đáp, nàng đã hất mũi súng:
 
- Văn Bình, phiền anh giơ tay.
 
Mắt chàng tóe lửa. Tiểu Phi lại nói:
 
- Anh tưởng tôi mê anh ư? Ồ, anh lầm lắm. Tôi chưa hề yêu anh.
 
Từ giận dữ rồi bàng hoàng, mặt Văn Bình chuyển sang vẻ đau đớn vô biên. Chàng thở dài:
 
- Tiểu Phi điên rồi. Nếu không yêu tôi tại sao Tiểu Phi lại cứu tôi, bắn đại tá Woòng rớt súng?
 
Tiểu Phi nhún vai:
 
- Anh là người chậm hiểu. Tôi giả vờ dàn hòa với hắn để thừa cơ trả thù. Tôi cùng tư tưởng nhưng không cùng chiến thuật hoạt động với hắn. Tôi muốn làm nhục trước khi giết hắn. Vả lại, tôi muốn anh đấu quyền với hắn cho hắn kiệt sức để khuất phục anh dễ dàng. Dầu tôi có súng, tôi vẫn sợ anh. Anh đã hiểu chưa?
 
Văn Bình nói:
 
- Giờ đây, Tiểu Phi định làm gì tôi?
 
Nàng cười khanh khách:
 
- Giản dị lắm. Mời anh quay lưng lại. Báo trước anh biết, anh đừng lập kế đoạt súng, vô ích vì tôi đã quá quen thủ đoạn cướp khí giới thông thường. Anh quay lưng lại đi, và nhớ giơ tay lên thật cao.
 
Như máy, Văn Bình tuân theo mệnh lệnh của Tiểu Phi. Chàng thừa rõ nàng sẽ không buông tha nếu chàng bướng bỉnh. Đến đâu hay đến đấy, chàng cứ giơ tay rồi sẽ liệu. Kể ra bị 1 thiếu phụ chân yếu tay mềm, nhất là thiếu phụ đẹp này đã nhiều lần hôn môi thiết tha, thiết tha hơn cả vợ hôn chồng, đang chĩa súng bắt hàng là điều nhục, phương chi Văn Bình đã nổi tiếng từ đông sang tây chưa hề chịu thua ai.
 
Chàng lắng nghe bước chân của Tiểu Phi. Nếu nàng tiến lại gần, chàng sẽ vòng tay ra sau lưng cướp lấy súng. Song nàng đã đến sát lưng chàng lúc nào không biết. Đến khi chàng khám phá ra thì đã muộn. Bá súng lục chắc nịch của Tiểu Phi giáng gọn vào gáy khiến chàng khuỵu xuống. Tuy nhiên, chàng chưa ngất ngay. Chàng nằm dài trên đất, tâm thần còn tỉnh táo. Mang máng chàng nghe Tiểu Phi quát YK:
 
- Mau lên, giúp khiêng tù nhân lên trực thăng. Còn đứng đấy làm gì nữa?
 
Văn Bình được dựa lưng vào sườn phi cơ. Tay chân chàng bắt đầu tê liệt nhưng chàng vẫn nghe câu hỏi lạ lùng của Tiểu Phi:
 
- Anh Văn Bình, anh quen ai ở làng Ngũ Diêm?
 
Chàng há miệng toan hỏi lại "tại sao Tiểu Phi lại nhắc đến làng Ngũ Diêm?" song xương hàm chàng đã cứng ngắc. Tiểu Phi đặt bàn tay lên vai chàng, giọng hơi run:
 
- Vậy ai đặt ra mật khẩu và mật cụ liên lạc bằng 5 que diêm?
 
Văn Bình bật nhớ. Mật cụ liên lạc là hộp diêm trên mặt in con chim màu xanh, bên trong đựng 5 que diêm dài ngắn không đều nhau. Và mật khẩu dùng để liên lạc với Hoàng Hoa và Tiểu Doanh gồm 4 câu vè lục bát ý nghĩa tối om như đêm củ mật:
 
Diêm tôi gẫy một phần ba,
 
Phần vào Đà Lạt, phần ra Quảng Bình,
 
Chia phần diêm gẫy với mình,
 
Xa nhau nhớ mãi mối tình trăm năm.
 
Mật khẩu liên lạc thường là những câu nói vô nghĩa, đôi khi lố bịch. Vì vậy khi ông Hoàng dặn chàng học thuộc mật khẩu này, chàng không yêu cầu ông giải thích tại sao trong kho tàng thi ca thiếu gì thơ hay mà lại chọn 4 câu vè ngớ ngẩn như vậy. Chàng chỉ biết tác giả 4 câu vè ngớ ngẩn này là Thúy Liễu, nữ nhân viên Biệt vụ lỗi lạc. Thấy chàng ngồi bất động, Tiểu Phi hoảng hốt thọc atémi vào huyệt hồi sinh để giữ cho chàng khỏi mê man, rồi lay mạnh cánh tay chàng:
 
- Văn Bình, anh Văn Bình, anh rán nói đi. Nếu anh nói không được thì anh ra hiệu. Ai đặt ra 4 câu vè mật khẩu? Ai đặt ra? Thúy Liễu phải không?
 
Văn Bình vụt hiểu. Chàng định vùng dậy thét lớn cho Tiểu Phi hiểu rõ ý nghĩ của chàng nhưng mắt chàng đã ríu lại, chàng chỉ có thể gật đầu nhè nhẹ trước khi tâm thần bay lạc vào hư vô.
 
 



Chương XVIII
 
Chuyến bay định mạng
 
 
Cuộc đời điệp báo là cuộc đời xảy ra nhiều trớ trêu và éo le nhất.
 
Văn Bình giật mình tỉnh dậy, bồ hôi lạnh đầy áo. Chàng nhớ đến chiếc trực thăng đậu trên bãi rộng dưới trời nắng hồng rực rỡ. Chàng nhớ đến Tiểu Phi đánh vào gáy chàng bằng bá súng và hỏi những câu chàng không thể trả lời được.
 
Chàng ngó quanh quất tìm nàng song không thấy nàng đâu hết. Bồ hôi tiếp tục vã ra như tắm vì quang cảnh đã đổi khác hoàn toàn. Không còn là bãi rộng đậu trực thăng, không còn là những cây lim cao ngất, không còn là những rặng bồm bộp lá loe tròn như cái nón, thân mượt như nhung. Cũng không còn là những giòng suối chảy ào ào trên nền đá trắng và những con đường đất đỏ xông lên mùi hoa dại hăng hắc. Tất cả đã biến thành dĩ vãng, một dĩ vãng rất gần mà chàng có cảm tưởng rất xa, xa vô tận. Tưởng mê ngủ, Văn Bình chống tay ngồi dậy. Chàng đang nằm trên cái giường sắt sơn trắng toát, thứ giường sắt quen thuộc của bệnh viện, được trải nệm dầy và tấm khăn thẳng băng, không 1 vết bẩn. Kê sát giường là cái tủ thấp, trên đặt cây đèn, và điều đáng kể nhất - 1 bịch thuốc lá Salem chưa bóc, và chai rượu huýt ky chưa khui.
 
Chàng lẩm bẩm một mình “giường sắt bệnh viện... thuốc Salem... rượu huýt ky...” những vật dụng này chứng tỏ chàng không còn lang thang dọc biên giới, tay chân bị trói quặt vào ghế phi cơ trực thăng nữa. Chàng đã về đến Sàigòn. Chàng đang điều trị thương tích tại 1 bệnh viện. Thuốc Salem và rượu huýt ky là 2 đặc thú của chàng, chắc ông Hoàng đích thân mang đến. Nhưng cũng có thể chàng đã... chết. Hoảng hốt, chàng dập tay vào sườn sắt. Tiếng coong coong nổi lên. Chàng sờ gáy và đụng phải cái bướu lớn bằng trái táo tàu, món quà bá súng của Tiểu Phi. Chàng tự véo má và cảm thấy đau. Nghĩa là chàng còn sống.
 
Một mùi thơm quen cuộc bỗng tràn ngập gian phòng. Văn Bình hếch mũi ngửi rồi buột miệng:
 
- Xì gà Havan.
 
Đúng là chàng còn sống. Và ông Hoàng, người cha, người anh, người bạn kính mến, tổng giám đốc Sở Mật vụ đang mở cửa bước vào. Chàng ngồi phắt dậy. Vẫn như từ nhiều năm nay, ông Hoàng co ro - mặc dầu trời nóng bức- trong bộ com lê xám may quá chật, chật đến nỗi mọi người tưởng nếu ông chỉ cựa nhẹ là có thể tuột đường chỉ. Ông Hoàng cầm trên tay điếu xì gà mới đốt, vẻ mặt vui vẻ:
 
- Chào anh, anh hết mệt chưa?
 
Văn Bình khua chân xuống gầm giường tìm dép:
 
- Thưa ông, tôi chẳng hiểu gì cả.
 
Ông Hoàng ngồi xuống ghế:
 
- Rồi anh sẽ hiểu. Dầu sao, công việc cũng đã hoàn tất mỹ mãn. Tôi thành thật khen ngợi và cám ơn anh. Tôi đinh ninh bảo vệ được Lê Hành, Tiểu Doanh, Hoàng Hoa và Tiểu Nương, nhưng chẳng may họ đã phải hy sinh. Nhưng bù lại, địch đã bị tổn thất nặng nề. Đại tá Woòng, trưởng ban Hắc Y, Vương Sinh, phụ trách điệp báo của R, Rimbô, đặc phái viên Phòng Nhì, và tướng tư lệnh Trần Sâm bị loại trừ. Guồng máy điệp báo của Trung ương Cục bị tê liệt hầu như toàn diện, địch mất vài ba năm nữa vị tất phục hồi được phong độ như trước.
 
- Thưa ông, tôi đang ở Sàigòn?
 
- Phải.
 
- Trực thăng không bay qua Miên?
 
- Không.
 
- Nàng không giết tôi?
 
- Không, bằng chứng là anh còn sống, và tôi đang ngồi trò truyện với anh.
 
- Nàng là nhân viên của Sở?
 
Ông tổng giám đốc gạt tàn xì gà:
 
- Không. Tiểu Phi chưa hề làm việc dưới quyền tôi, chưa hề lãnh lương của Sở, cũng chưa hề liên lạc với Sở. Nàng là nhân viên điệp báo Sô viết INU, bí số U- 14, nhân viên điệp báo Sô viết chính cống và tuyệt đối trung thành.
 
- Tại sao nàng cứu tôi?
 
- Câu chuyện hơi dài, tôi sẽ kể anh nghe. Tổ chức tình báo trong R bị xâu xé ngấm ngầm. Tiểu Phi là thuộc viên của Vương Sinh nhưng lại bí mật nhận lệnh INU Trên phương diện quốc gia, Liên sô và Trung cộng chống đối nhau ác liệt, thì trên phương diện điệp báo, Tiểu Phi cũng hục hặc với đại tá Woòng của Hắc Y. Đại tá Tùng Liêm có nhiệm vụ vào R để thương thuyết với YK. Hắn do Trung ương Cục ở Hànội phái tới, nhưng hắn lại bí mật hoạt động cho INU. Sự hiện diện của anh làm tình hình đã rắc rối lại càng rắc rối hơn. Vương Sinh muốn giết anh để thỏa mãn YK, đại tá Woòng dàn cảnh hành quyết giả tạo để cướp anh rồi chở về Hoa lục, trong INU lại ra lệnh cho Tiểu Phi hạ sát anh để chặn tay Hắc Y. Rốt cuộc Tiểu Phi thắng, song nàng phải trả bằng giá khá đắt.
 
- Trời ơi, nàng đã...
 
- Không, nàng không chết, nhưng nhan sắc tuyệt vời của nàng đã bị tàn phá.
 
- Máy bay bị nạn, trời ơi!
 
- Không, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói tiếp. Sau khi khiêng anh lên phi cơ trực thăng, Tiểu Phi điểm huyệt cho YK bất tỉnh. Nàng sắp thanh toán tên lính của đại tá Woòng thì hắn ra tay trước. Tên lính rất giỏi cận chiến nên phút đầu nàng bị thương nơi vai, nhưng nàng vẫn quật được hắn nằm mọp. Định mạng oái oăm xui khiến hắn ngã vào 1 cái thùng sắt.
 
- Cái thùng sắt đựng ét xăng?
 
- Không, thùng này đựng nước cường toan nguyên chất, chưa pha. Axít đốt hắn cháy mặt, và hắn nghĩ kế trả thù.
 
Văn Bình thở dài:
 
- Hắn hắt axít vào mặt nàng, phải không ông? Vậy khuôn mặt kiều diễm ấy còn gì nữa không?
 
Ông Hoàng cũng thở dài:
 
- Phải, hắn bê thùng axít toan ném vào người nàng. Khi ấy nàng đứng cạnh anh, anh đang mê man, nàng sợ axít làm anh trọng thương nên hoảng hốt nhảy lại ôm chầm lấy hắn. Nàng giết hắn chết ngay, nhưng...
 
- Nhưng cường toan đã tàn phá mặt nàng...
 
- Anh nói đúng. Trong phút chốc, sắc đẹp lộng lẫy của nàng không còn nữa. Phần đau đớn, phần tuyệt vọng, nàng toan kết liễu cuộc đời, may sao nàng nhìn thấy cái đồng hồ vàng ở cổ tay anh. Cái đồng hồ này đã cứu nàng khỏi chết... Rồi...
 
Lão luyện trong nghệ thật kể chuyện, ông tổng giám đốc Sở Mật vụ cố tình ngưng nói giữa lúc có những tình tiết gay cấn. Ông từ từ rít 1 hơi dài xì gà Havan. Văn Bình vỗ trán, “à” 1 tiếng lớn rồi nói, giọng xúc động:
 
- Thưa ông, tôi nhớ ra rồi. Cái đồng hồ tôi đeo khi ấy là của Thúy Liễu. Nàng nói là của gia bảo, trông nó xấu xí nhưng máy nó thật tốt. Ngày xưa, cha nàng đeo nó mà thoát được nhiều nguy hiểm, cho nên nàng tặng tôi để lấy hên... Giờ đây, tôi mới hiểu nàng tặng tôi đồng hồ không phải để tôi lấy hên mà là để Tiểu Phi nhìn thấy. Thảo nào, Tiểu Phi biến sắc khi nhìn thấy cái đồng hồ vàng đêm đầu tiên tôi dạo chơi với nàng bên suối Krê. Và trên trực thăng, nàng đã căn vặn tôi về làng Ngũ Diêm và Thúy Liễu. Tôi ngu quá, nếu tôi sáng suốt, tôi sẽ nhớ ra làng Ngũ Diêm là nơi chân nhau cắt rốn của Thúy Liễu, và Tiểu Phi phải có ít nhiều liên hệ với làng này.
 
- Ngũ Diêm là 1 xã bé nhỏ, dân cư độ vài ba trăm người trong tỉnh Nghệ An, dọc thượng lưu sông Lam. Tiểu Phi sinh trưởng tại làng Ngũ Diêm cũng như Thúy Liễu.
 
- Mắt nàng giống Thúy Liễu quá, miệng nàng,... cả thân hình và dáng đi của nàng cũng giống Thúy Liễu như tạc. Thưa ông, họ là chị em ruột, phải không?
 
- Phải. Thúy Liễu là chị cả, còn Tiểu Phi là út. Tên thật của nàng là Hoàng thị Thúy Xuân. Vì biến cố gia đình, 2 chị em phải rời quê cha đất tổ từ nhỏ. Thúy Liễu được tin Thúy Xuân hoạt động tình báo và phiêu dạt qua Liên sô, tốt nghiệp trường Kuchinô của GRU. Đường dây lấy tin của Sở ở Liên sô cho hay Thúy Xuân đã rời Mạc tư khoa về Hànội. Tôi tìm cách liên lạc nhiều lần với nàng song đều không thành. Gần đây, nàng được biệt phái vào R.
 
- Tại sao ông không cho phép tôi tiếp xúc thẳng với nàng?
 
- Vì tôi chưa biết chắc Tiểu Phi có thật trăm phần trăm là Thúy Xuân hay không. Có thể INU tương kế tựu kế để cài Thúy Xuân giả hiệu. Cho nên tôi mới dùng 5 que diêm làm mật cụ liên lạc giữa anh và nhân viên của Sở trong R. Năm que diêm tức là Ngũ Diêm.
 
- Còn 4 câu vè?
 
- Bốn câu vè vô nghĩa này do 2 chị em làm chung hồi nhỏ.Gia đình họ Hoàng vốn có truyền thống thi phú, mới lên 7, lên 8, hai chị em đã biết làm thơ lục bát. Khi buồn, 2 chị em thường làm thơ theo thể nối điệu, mỗi người làm 1 câu. Họ còn nhỏ tuổi nên cốt làm đúng luật và đúng vận, không quan tâm đến nội dung. Tôi hy vọng Tiểu Phi để ý đến anh hơn vì 4 câu vè...
 
- Té ra nàng không hề có thiện cảm với tôi?
 
- Thiện cảm thì có, nhưng đó chưa phải là yếu tố quyết định. Nữ điệp viên INU được huấn luyện nhiều năm trong kỷ luật thép, không thể bỗng chốc Tiểu Phi bỏ nổi. Muốn lôi kéo nàng, phải tổng tấn công toàn diện về tình cảm: tình yêu trai gái chưa đủ, cần thêm tình ruột thịt giữa 2 chị em, và sau cùng là tình phụ tử thiêng liêng. Giá trị cái đồng hồ vàng là ở đó. Hai chị em mồ côi mẹ từ tấm bé, ông thân không tục huyền. Tuy còn trẻ, hy sinh tất cả để nuôi con, nhưng ông vẫn bị tai nạn mà mất sớm khiến 2 chị em phải luân lạc mỗi người một ngả. Giây phút lâm chung, ông kêu 2 con lại giường, trao cho mỗi con 1 cái đồng hồ vàng cũ, và bắt 2 con cùng hứa là lớn lên không được xa nhau. Lâu lắm, Thúy Xuân không gặp được chị, nàng lại thương yêu cha tha thiết nên cái đồng hồ vàng anh đeo nơi tay đã gieo vào lòng nàng mối xúc động mãnh liệt. Vì vậy, nàng lái trực thăng chở anh thẳng về Sàigòn.
 
- Tại sao nàng biết Thúy Liễu ở Sàigòn?
 
- Vì tôi đã cho khắc ở mặt sau đồng hồ những chữ “TX hãy về ngay Sàigòn. TL” Trực thăng của Tiểu Phi bay được 1 quãng thì phi cơ khu trục của ta chực sẵn ngoài chu vi R đã hộ tống.
 
- Nghĩa là ông đã biết rõ vị trí của tôi trong R?
 
- Bên trong cái đồng hồ có 1 bộ phận phát tuyến tí hon, chạy bằng pin cadmium sulfide đặc biệt. Loại điện trì CdS này có tác dụng bền bỉ, xài cả năm mới cạn hơi. Nhờ pin, đồng hồ phát ra tín hiệu liên tục, phi cơ trinh sát của ta bay vòng quanh R đã thu nhận được. Cho nên từng giờ, từng phút tôi có thể biết rõ vị trí của anh.
 
- Uổng ghê, nếu biết đồng hồ của Thúy Liễu là điện đài tí hon, tôi đã cất nó 1 chỗ...
 
- Hừ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Trong trường hợp anh bị bắt, bị đoạt đồng hồ thì 1 loạt điện đài khác sẽ thay thế. Vả lại, trên thực tế, cái đồng hồ anh đeo nơi tay chỉ phát tuyến chứ không phát âm nên không mấy quan trọng. Tôi đã đặt giấu 1 số dụng cụ truyền âm điện tử trong văn phòng của Trần Sâm, Vương Sinh và cả đại tá Woòng nên giá anh mất đồng hồ, tôi vẫn theo dõi được mọi diễn biến từ đầu đến cuối.
 
- Ai đặt những dụng cụ này?
 
- Anh thử đoán xem.
 
- Hoàng Hoa?
 
- Phải, cô Hoàng Hoa. Tôi luôn luôn liên lạc vô tuyến với cô ta cho đến khi đoàn công voa chở anh đến tọa độ 238, nghĩa là đến khu vực tiền mật khu R mới hoàn toàn đình chỉ. Trong bức điện cuối gởi cho Hoàng Hoa, tôi dặn nàng tới địa điểm OT hãy tìm cách trở về Sàigòn báo cáo, nghĩa là cô ta phải lén đặt các dụng cụ ghi âm rồi rút khỏi R. Sự sống của anh cũng như của Tiểu Phi phần nào tùy thuộc vào công tác ghi âm của Hoàng Hoa. Đáng tiếc là nàng đã chết, ngược lại kẻ mà tôi không muốn thấy mặt lại sống nhởn nhơ và quay về Sàigòn.
 
- YK vẫn còn sống?
 
- Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn sống. Tôi gặp hắn trên sân bay, hắn xin lỗi rối rít và long trọng cam kết từ giờ trở đi không dám làm bậy nữa.
 
- Rồi ông khoan hồng bỏ qua...
 
- Vấn đề khoan hồng hay nghiệt ngã không đặt ra ở đây. Mục đích của ta là ngăn chặn sự thương thuyết đầu hàng của YK, đồng thời tiêu hủy cơ sở điệp báo đầu não của địch. Và ta đã thành công. Sau khi YK về Sàigòn, số phận của hắn không còn do Sở định đoạt nữa.
 
Ông Hoàng đứng dậy, nhưng Văn Bình đã giữ ông lại. Điều chàng cần biết nhất, ông Hoàng đã cố tình bỏ qua.
 
- Thưa ông, tôi muốn gặp nàng. Gặp ngay bây giờ.
 
- Tiểu Phi đi rồi. Tôi đã trò truyện rất lâu của nàng, và nàng nhận lời làm việc với tôi bên cạnh Thúy Liễu. Nhưng ngay sau đó, nàng lại từ chối, cương quyết từ chối. Nàng nêu lý do rất chính đáng, chính đáng đến nỗi tôi không dám lưu nàng lại nữa.
 
- Nàng sợ?
 
- Phải, nàng sợ.
 
- Trời ơi, ông giấu tôi. Tiểu Phi là cô gái cứng cỏi, gan lì, nàng không sợ INU ám sát đâu.
 
- Tôi không hề giấu anh. Sự thật là nàng sợ, nhưng không sợ tình báo Sô viết, là là sợ anh.
 
- Sợ tôi? Tôi đâu phải ngáo ộp mà nàng sợ?
 
- Nàng sợ vì nàng yêu anh, nàng yêu anh hơn cả mọi vật trên đời. Vì quá yêu anh nên nàng sợ anh nhìn thấy gương mặt bị axít tàn phá ghê gớm. Thà nàng tự tử, nàng không muốn gặp anh nữa.
 
- Thưa ông, nàng đi đâu?
 
- Nàng không nói nên tôi cũng không hỏi. Thúy Liễu xin phép nghỉ 3 tháng, và tôi cấp cho 2 chị em 15 ngàn đôla và giấy thông hành công vụ đặc biệt.
 
- Nghĩa là giờ này 2 chị em Thúy không còn ở Sàigòn nữa?
 
Ông Hoàng rít 1 hơi dài xì gà. Sự thay đổi trên nét mặt ông đã lọt vào luồng nhỡn tuyến sắc bén và soi mói của Văn Bình. Câu hỏi của chàng dường như làm ông bối rối. Ông đáp nhỏ nhẹ:
 
- Tôi cũng không rõ.
 
Văn Bình tẩn mẩn rờ cục u sau gáy:
 
- Thưa ông, tôi bị ngất trong bao lâu?
 
- Trên trực thăng, anh bị Tiểu Phi đánh vào gáy bất tỉnh. Sau đó anh ngủ mê man. Y sĩ cho biết anh bị 1 giống muỗi độc chích. Trước sau, anh mê man gần 1 tuần lễ.
 
Văn Bình nhăn mặt phản đối:
 
- Trong rừng già dọc biên giới, không có giống muỗi nào chích ngủ cả tuần lễ cả. Giống muỗi này chỉ hoành hành ở trung bộ Phi châu. Cách đây 5 năm, chính ông đã ra lệnh cho tôi sang tận nơi bắt cả ngàn con cho các nhà bác học nghiên cứu. Dầu bị nó chích, tôi cũng không thể mê man hàng tuần, vì thưa ông, y sĩ của Sở đã cho tôi uống thuốc phòng ngừa. Từ xưa đến nay, ông chưa hề nói dối với tôi về những chuyện tình cảm nên...
 
Ông tổng giám đốc thở dài:
 
- Phải, từ xưa đến nay, tôi chưa hề nói dối, nhưng lần này người ta bắt buộc tôi nói dối. Nói dối không quen tất vụng về. Anh về đến Tân sơn nhất cách đây 12 giờ đồng hồ và chẳng có giống muỗi nào đốt anh hết. Lẽ ra, anh đã tỉnh dậy từ nãy, nhưng vì giấy tờ chưa làm xong kịp nên Tiểu Phi đã khẩn khoản yêu cầu tôi.
 
- Cho tôi ngửi thêm thuốc mê?
 
- Phải, định cho anh hít thuốc mê, nhưng y sĩ phụ trách lại lâm bệnh bất ngờ, miễn cưỡng phải nhờ Lê Diệp.
 
- Lê Diệp đánh tôi ngất?
 
- Không, chỉ điểm nhẹ vào miên huyệt sau ót.
 
- Trời ơi, Lê Diệp là bạn thân nhất đời tôi mà nỡ hại tôi ư?
 
- Anh bằng lòng vậy. Tôi không còn phương pháp nào khác. Vả lại tôi phải giữ đúng lời hứa với cô Tiểu Phi. Nàng khăng khăng 1 mực là nếu để anh tỉnh dậy, anh nhìn thấy bộ mặt nham nhở của nàng thì nàng sẽ tự tử, kề ngay súng vào màng tang lảy cò. Thấy nàng rút súng, nạp đạn kêu soạch ghê quá, tôi đành phải gọi Lê Diệp...
 
Ma dẫn lối, quỷ đưa đường, chẳng hiểu vì sao Lê Diệp, chàng sếu vườn của Sở Mật vụ, lại chọn đúng giây phút gay cấn này để khệnh khạng xô cửa phòng vào, trên môi nở sẵn nụ cười “cầu tài” còn tươi hơn nụ cười “câu khách” của nữ tiếp viên hàng không. Văn Bình đang tức bực, nụ cười pha lẫn ngạo nghễ của bạn càng làm chàng bực tức thêm. Không kịp suy nghĩ, chàng vớ cái chai huýt ky ném vào người bạn. Lê Diệp thò tay chụp bắt dễ dàng, tuy vậy rượu huýt ky còn sót lại trong chai đã bắn tung tóe vào bộ com lê cà tàng của ông tổng giám đốc Sở Mật vụ. Văn Bình loạng choạng đứng dậy, hươi quyền đánh bạn, song đầu chàng bỗng đau nhức lạ thường như bị chày vồ nện xuống. Chàng vịn tường để khỏi té xỉu nhưng chàng vẫn ngã vào vòng tay ốm nhách của ông Hoàng, rồi chàng bất tỉnh không còn biết gì nữa...
 
 



Chương XIX
 
Trở lại đầu truyện
 
 
Văn Bình hồi phục trong vòng 2 tuần lễ sau. Nhân viên bệnh viện đều kinh ngạc, vì thường là bệnh nhân gãy xương vai phải nằm cả tháng. Lẽ ra 2 tuần lễ dưỡng bệnh là 2 tuần lễ thần tiên, hàng ngày người đẹp của Sở Mật vụ đến thăm nườm nượp, hàng giờ người đẹp của bệnh viện tranh nhau săn sóc, nhưng chàng lại buồn bã, nằm chán lại ngồi 1 mình, không đùa bỡn, không đọc sách báo, không nghe nhạc hay, thậm chí không dạo mát ngoạn cảnh trong khu vườn rộng bát ngát nữa.
 
Bệnh viện gồm 2 giãy nhà lớn, kiến trúc cổ, nằm gọn giữa 1 khu vườn trồng hoa thơm và cây ăn trái, cành lá xum xuê, chim hót líu lo. Cửa sổ phòng chàng mở ra 1 cái sân riêng có hòn giả sơn và giòng suối nhân tạo chảy róc cách trên nền đá cuội trắng xóa. Sáng hôm ấy, cô y tá mở cửa sổ cho chàng hóng nắng như mọi ngày. Miệng chàng đang cười tươi bỗng nhăn lại. Thường ngày chàng nhã nhặn bao nhiêu thì sáng hôm ấy chàng trở nên thô lỗ bấy nhiêu. Chàng lớn tiếng quát cô y tá:
 
- Đóng lại.
 
Cô y tá quay mặt lại, cười như hoa nở:
 
- Ông vừa ra lệnh cho em mở. Vả lại, từ 2 tuần nay, sáng nào em cũng mở cửa sổ cho phòng được thoáng khí.
 
Văn Bình vỗ tay xuống bàn đêm:
 
- Cô không được cãi bướng. Tôi bảo đóng là đóng.
 
Cô điều dưỡng sợ hết hồn. Nàng le lưỡi khi thấy mặt bàn đêm bị chẻ đôi như bị dao rựa chém xuống. Nàng riu ríu khép cửa. Sau đó nàng rón rén lên phòng trực gọi điện thoại cho y sĩ trưởng của Sở Mật vụ. Khi ông Hoàng và y sĩ trưởng đến nơi thì Văn Bình đã mặc quần áo chỉnh tề và đang đóng va li. Y sĩ ôn tồn hỏi chàng:
 
- Ông còn mệt, sao lại sửa soạn về?
 
Chàng đáp gọn:
 
- Tôi khỏi rồi. Hai hôm trước, chính ông đã nói phim chụp cho thấy khớp xương đã lành lặn như cũ.
 
- Cô khán hộ báo cáo là ông còn sợ ánh nắng.
 
- Đời tôi gắn liền với ánh nắng. Tôi không sợ mở cửa. Trong 2 tuần lễ nằm ở đây, tôi không sợ vì tôi chưa nhìn thấy. Giờ đây tôi đã nhìn thấy.
 
- Ông nhìn thấy gì?
 
- Dĩ vãng.
 
Y sĩ trưởng ngơ ngác nhìn ông Hoàng, như để xin chỉ thị. Ông Hoàng tiến lại cửa sổ, mở hé rồi ló đầu ra sân. Và ông vụt hiểu. Giòng suối lượn ngoằn ngoèo trên đá cuội trắng làm Văn Bình nhớ lại quá khứ, nhớ lại mật khu và suối Krê, nhớ lại Tiểu Phi. Ông Hoàng thở dài nhè nhẹ rồi nói với Văn Bình:
 
- Thôi chúng ta đi về.
 
Văn Bình ngoan ngoãn theo ông Hoàng ra xe, nhưng không chịu về Sở. Ông Hoàng không hỏi vặn chàng đi đâu vì đã quá quen với tính bốc đồng kỳ quặc của chàng. Văn Bình bắt tay ông tổng giám đốc rồi nói nhanh:
 
- Xin phép ông được đi xinê. Nghe nói rạp Rex chiếu phim mới hay lắm.
 
Nếu muốn coi chiếu bóng ở rạp Rex, Văn Bình đã dặn tài xế lái đến tòa Đô chính. Đằng này, chàng lại xuống xe ở đường Phạm đăng Hưng gần xa lộ. Ông Hoàng chờ Văn Bình đi bộ lững thững 1 quãng rồi gọi vô tuyến điện cho Lê Diệp đang lái xe díp theo sau, và giao trách nhiệm canh chừng Văn Bình.
 
Lê Diệp đinh ninh Văn Bình tạt vào nhà bạn gái hoặc tiệm rượu, nhưng không, Văn Bình cứ bước đều, bước đều, từ Đakao xuống tận trung tâm thành phố. Chàng không lấy vé rạp Rex mà chui vào 1 rạp thường trực, khán giả thưa thớt và đang chiếu phim chưởng Đài Loan. Chàng ngồi luôn 1 hơi đến chiều, quên cả ăn và nghỉ trưa, mắt chàng dán vào màn ảnh song chàng chẳng nhìn thấy gì cả. Vì hình bóng Tiểu Phi đã choán hết tâm trí chàng. Đột nhiên hình bóng nàng hiện ra trước mắt chàng bằng xương, bằng thịt. Nhưng Tiểu Phi trong rạp chiếu bóng không còn là con chim sơn ca đẹp lộng lẫy dị thường của R trong chuỗi ngày nguy hiểm, khuôn mặt đẹp như nặn của nàng đã biến thành đống thịt lồi lõm gớm ghiếc. Nàng nhận ra chàng, và hấp tấp bỏ chạy, chàng rượt theo không kịp. Trong cơn tiếc thương và hối hận vô vàn, Văn Bình phóng xe bạt mạng trên xa lộ.
 
Rồi tai nạn xảy ra, chàng được chở vào bệnh viện. Định mạng ác nghiệt đã khiến Văn Bình giã từ bệnh viện buổi sáng để trở lại bệnh viện buổi tối.
 
 
* * *
 
 
Nhìn cánh tay trái bao bột trắng xoá lôi kéo Văn Bình trở về thực tại. Chàng vẫn nằm trên cái giường sắt trải nệm trắng nhưng sau khi quan sát căn phòng, chàng biết đây không phải là bệnh xá riêng của Sở. Cô y tá đứng bên giường có tấm thân nhỏ nhắn và nụ cười duyên dáng hao hao giống Tiểu Phi. Nàng rờ trán chàng vui vẻ:
 
- Ông ngủ ngon quá.
 
Văn Bình ngây người ngắm nàng. Có lẽ đã quen cảnh bệnh nhân đàn ông chiêm ngưỡng thân thể bằng nhỡn tuyến hau háu muốn ăn tươi nuốt sống, nàng không tỏ vẻ bực bội. Trái lại, nàng mỉm cười hiền hậu:
 
- Ông ghét tôi lắm phải không?
 
Văn Bình bàng hoàng:
 
- Xin lỗi cô. Thoạt gặp cô, tôi tưởng lầm em gái tôi. Em tôi cũng có miệng cười như cô.
 
Người nữ điều dưỡng bưng ly nước lọc lại cho chàng, giọng tha thiết:
 
- Ông uống đi. Xui xẻo ghê, tuần trước ông gẫy vai trái thì tuần này ông gẫy tay trái. Cũng may các bộ phận khác còn nguyên. Nửa giờ sau khi ông bị nạn, 1 ông khác cũng bị lật xe ở quãng đường này, bị vô lăng thúc vào ngực chết ngay. Thân nhân đều bị thương nặng, bể sọ, nát sườn, lủng bụng... Lạ thật, đường thẳng băng mà vẫn gặp tai nạn. Người ta kể lại là ở gần đó có miễu thờ 1 thiếu nữ chết thiêng, oan hồn chỉ bắt đàn ông đẹp trai...
 
Văn Bình nổi gai ốc. Tai nạn xảy ra không phải vì oan hồn cô gái, mà vì chàng tơ tưởng đến Tiểu Phi. Mũi chàng bỗng khám phá ra 1 mùi thơm khác thường. Mùi thơm nước hoa Ba lê đắt tiền. Thấy bộ điệu tần ngần của chàng, cô y tá bèn hỏi:
 
- Thơm không ông?
 
Chàng giật mình:
 
- Vâng, nước hoa thơm lắm. Dường như tôi đã ngửi thấy mùi này nhiều lần. Nó quen quá, tuy nhiên tôi không nhớ tên.
 
Cô y tá cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng ở hàm trên:
 
- Ông tài thật. Bà ấy vừa đi khỏi thì ông tỉnh dậy.
 
- Nhà tôi đến thăm tôi? Cô lầm rồi, tôi còn độc thân, chưa lập gia đình.
 
- Ông nghe lầm, chứ tôi không nói lầm. Tôi chỉ nói là trong khi ông mê man, 1 bà đã ghé thăm.
 
Chàng trở nên rụt rè và thẹn thò như cậu thanh niên hiền lành được cha mẹ dẫn đến xem mặt nhà gái lần đầu:
 
- Cô... cô nói sao? Người đến thăm tôi là bà hay... cô?
 
- Bà. Trạc 45, 47 tuổi, nhưng còn rất đẹp.
 
- Cô thử nhớ lại coi?
 
- Thưa ông, nhớ gì ạ?
 
- Nhớ xem người ấy là cô hay bà.
 
- Điều này đối với ông quan trọng đến thế kia ư?
 
Chàng liếm môi:
 
- Vâng, rất quan trọng.
 
- Ông bị thất vọng rồi. Tôi đã nhìn kỹ. Là bà, chứ không phải cô. Bà ấy mặc áo dài đen, mắt đeo kiếng đen lớn, mái tóc dài đen, cũng như khăn voan đen. Có lẽ bà ấy mặc đồ đen để gợi sự chú ý đến nước da trắng như trứng gà bóc. Thú thật với ông, tôi là phụ nữ mà ngắm cũng phải mê. Nhìn sau lưng, đố ai dám bảo bà ấy đã quá tứ tuần. Xin ông tha thứ cho sự phê bình thiếu lịch sự này vì không riêng tôi, mọi chị bạn tôi trong bệnh viện đều trầm trồ khen ngợi tấm thân cân đối và nẩy nở như còn con gái của bà ấy.
 
- Bà ấy xưng tên là gì?
 
Cô y tá nheo mắt, ý nhị:
 
- Không, bà ấy không xưng tên. Bà ấy nói ông là em, nghe ông bị tai nạn, bà vội vã lại thăm.
 
Văn Bình lặp lại như máy ghi âm:
 
- Tôi là em... và bà ấy là chị tôi. Tôi có... 1 người chị sao?
 
- Thưa ông, không lẽ bà ấy là anh ruột ông?
 
Văn Bình không để ý đến lời nói châm biếm của cô điều dưỡng. Mắt nhìn vào khoảng không, chàng hỏi:
 
- Bà ấy nói những gì , hả cô?
 
Cô y tá vỗ trán:
 
- Không, không nói gì cả. À, tôi nhớ ra rồi... Bà ấy đòi coi sổ ghi bệnh lý và toa thuốc, và tỏ vẻ mừng rỡ khi được biết ông chỉ bị thương xoàng.
 
- Chị tôi ngồi ở đâu? Trên ghế hay ngồi ngay trên giường tôi?
 
- Khi ấy tôi ra ngoài nên không biết. Dường như bà ấy ngồi luôn bên ông, và đặt tay lên trán ông. Bà ấy ngồi chơi chừng 45 phút. Mùi nước hoa thơm ngát quý phái của bà làm tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi thì bà ta cười và nói ông ưa nước hoa này lắm.
 
Văn Bình có cảm giác như mũi kim nhọn đâm xuyên qua ngực chàng. Đúng vậy, chàng rất thích thứ nước hoa này của hãng Bourjois.
 
Chàng hỏi:
 
- Chị tôi mang đồ vật gì cho tôi không?
 
Cô y tá lắc đầu:
 
- Thưa không. Bà ấy nhờ tôi lấy giấy bút để viết thư lại cho ông, nhưng viết xong bà lại xé. Có 1 gói đồ bà định đặt trên bàn đêm, song không hiểu sao bà lại cất vào xắc tay. Thái độ của bà ấy thật khó hiểu.
 
- Chị tôi đi được mấy phút thì tôi tỉnh dậy?
 
Cô y tá nhìn đồng hồ tay:
 
- Độ 5 phút. Khi ấy ông cựa mình và nói ú ớ. Đoạn ông nhỏm dậy, nhưng chỉ nửa phút sau lại nằm xuống. Có lẽ vì ông ngửi nhiều thuốc mê trong phòng giải phẫu nên tỉnh dậy chậm.
 
- Tôi nói mê không cô?
 
- Thưa có. Tôi nhớ mang máng ông nói ú ớ 2 tiếng mà tôi đoán là tên người. Chắc là tên đàn bà, Kiều Phi hay Tiểu Phi gì đó, tôi nghe không rõ. Ông vừa gọi tên, vừa nắm tay chị ông. Bà ấy không nói gì hết. Lát sau, ông mở mắt, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Bà ấy bèn hỏi tôi chừng nào ông tỉnh lại, tôi đáp "chừng 5 phút". Bà ấy đứng lên, ngần ngừ 1 phút rồi ra về.
 
- Rồi ra về?
 
- Vâng, bà vừa lên xe dưới vườn thì ông thức dậy và đòi uống nước.
 
Như bừng cơn mơ, Văn Bình hỏi:
 
- Đây là bệnh viện nào hả cô?
 
Cô điều dưỡng trố mắt sửng sốt:
 
- Ông chưa biết ư? Đây là nhà thương Đồn Đất.
 
Văn Bình cười gượng:
 
- Cám ơn cô.
 
Chàng đảo mắt nhìn quanh. Phòng của chàng được gắn máy điều hòa khí hậu, nhưng có lẽ sợ chàng lạnh nên người ta đã tắt máy. Cửa lớn mở ra hành lang cho chàng thấy 1 khoảng trời hồng nhạt và 1 đám cây lá xanh tươi. Tiếng chim chích chòe ríu rít báo hiệu 1 buổi sáng đẹp đẽ. Văn Bình đã nằm trong nhà thương 1 đêm.
 
Chàng bước xuống giường khua đôi giép dừa. Cô y tá mũm mĩm mở cửa cho nắng ùa vào. Phút này, chàng mới có dịp nhìn kỹ cô điều dưỡng. Cái áo choàng trắng rộng đã che mất 1 kho tàng quý giá, song hàng vải ni lông mỏng giúp nàng phô trương những đường cong mà luật lệ bệnh viện bắt che giấu. Dưới áo bờ lu, nàng không mặc gì nữa hết. Ngực nàng tròn và cứng nhô ra, như muốn phá làn vải nhô ra ngoài không khí. Vai nàng thuôn tròn, nàng mặc áo đầm hở ngực thì tuyệt. Mặt nàng không lấy gì làm đẹp lắm, song đôi má lúm đồng tiền, cằm chẻ hai, con mắt có đuôi và lông mi dài, mớ tóc mây mềm đã toát ra 1 hấp lực khác thường làm đàn ông say mê. Lệ thường, Văn Bình đã tìm cách ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ đôi môi tô son nhạt khả ái kia. Chàng không tin là nàng phản đối. Dường như đọc được ý nghĩ trong óc chàng, nàng khựng lại. Văn Bình nắm lấy cánh tay tròn trĩnh và trắng muốt của nàng. Nàng lặng yên ngây ngất như bị thôi miên. Nàng ngửa mặt, môi hé mở, mắt lim dim trong cơn đợi chờ sung sướng.
 
Sự đụng chạm da thịt làm nàng run bần bật như lên cơn sốt rét. Nàng rú lên 1 tiếng nhẹ rồi ôm ghì chàng, móng tay sắc nhọn cào mạnh vào lưng khiến lưng chàng rớm máu. Hai người dính chặt nhau rất lâu, rồi nàng buông Văn Bình và nấc lên nho nhỏ. Một giọt nước mắt lăn trên gò má. Đó là giọt lệ thần tiên của người đàn bà tìm thấy lẽ sống. Bất giác, mặt nàng đỏ gay trong sự thẹn thò. Và Văn Bình lâng lâng như say rượu. Thật ra cái hôn cháy bỏng chưa đủ làm chàng chếnh choáng. Chàng lâng lâng vì cái hôn của cô điều dưỡng bắt chàng hồi tưởng lại những ngày sống trong mật khu R, và những cái hôn thắm thiết mà Tiểu Phi trao cho chàng. Trong trí chàng hiện ra 1 giòng suối.
 
Giòng suối Krê trắng xóa lượn rì rầm trên lòng đá xanh mát. Chàng quàng tay sau lưng Tiểu Phi, 2 người bước từ từ trên con đường nhỏ ngập đầy lá vàng lạo xạo dưới chân. Mùi thơm măng tre, và hoa mới nở thoang thoảng theo gió đưa lại như phủ kín 2 người. Tuy vậy, đi bên nàng, chàng chỉ ngửi thấy mùi nước hoa và mùi da thịt của nàng. Nửa đêm, chàng có cảm tưởng đó là mùi hoa dạ hương nở trong kẽ đá trinh tiết. Đang uyển chuyển bước nhẹ trong bóng đêm, nàng bỗng nín thở, rúc đầu vào ngực chàng. Giòng suối Krê vẫn rì rầm, rầm rì. Văn Bình say sưa dìu nàng ngồi trên phiến đá trắng, mặt ngửa nhìn những ngôi sao lấp lánh trên nền trời láng mượt. Mùi thơm hoa dại trong rừng quyện lấy mùi thơm da thịt làm chàng ngây ngất như tân lang uống nhiều rượu hồng trong đêm hợp cẩn. Giọng nàng trong và cao. Nàng ca:
 
You told me, you loved me,
 
When we were young one day.
 
Trong khi nàng hát, khuôn mặt nàng rực sáng. Nàng sống trong mật khu, tiện nghi hoàn toàn thiếu thốn vậy mà da mặt nàng vẫn bóng loáng, không 1 mụn trứng cá, không 1 nốt rôm sẩy. Nhưng theo lời ông Hoàng, khuôn mặt mỹ miều của Tiểu Phi đã bị nước cường toan tàn phá. Văn Bình vội quay lại. Cô y tá còn tiếc rẻ, chưa chịu ra ngoài. Môi chưa hết rung. Nàng chờ chàng ôm hôn lần nữa song chàng đã hỏi giật:
 
- Cô nhìn kỹ mặt bà ấy không?
 
Cô y tá đáp:
 
- Em nhìn rất rõ. Bà ấy ngồi xây mặt ra cửa sổ.
 
- Mặt đầy mụn?
 
- Ông này kỳ cục ghê. Ông hỏi mụn mặt đàn bà để làm gì?
 
- Tôi van cô, cô hãy nói đi. Hiện tôi rất khổ tâm.
 
- Khổ tâm vì sợ mặt chị ông đầy mụn, phải không?
 
- Vâng.
 
- Ông cười lên nhé! Mặt bà ấy trắng như ngó sen.
 
- Nghĩa là không bị lồi lõm?
 
- Trời đất ơi, nghe ông tôi muốn điên mất. Ông hỏi có mụn không, tôi đáp không. Ông lại hỏi về lồi lõm. Mặt lồi lõm là mặt ra sao, thưa ông? Thôi, chào ông, và cám ơn ông rất nhiều.
 
Nàng vùng vằng bước ra ngoài. Văn Bình không giữ nàng lại, cũng không buồn nhìn theo vì luồng nhỡn tuyến của chàng đã dán chặt lấy cái máy điện thoại kê ở góc phòng. Chàng hấp tấp nhấc ống nói rồi quay số. Bên kia đầu giây có tiếng trả lời, tiếng đàn bà thánh thót. Chàng hỏi nhanh:
 
- Thưa, văn phòng của công ty xuất nhập cảng Đại Lục, phải không?
 
Tiếng đáp:
 
- Thưa phải, ông hỏi ai?
 
- Tôi cần nói chuyện với ông giám đốc.
 
- Ông giám đốc đã xuất ngoại, chỉ có người bí thư ở nhà.
 
- Vâng, ông bí thư cũng được.
 
Im lặng nửa phút. Bên kia đầu giây có tiếng hỏi:
 
- Xin lỗi, quý danh của ông là gì ạ?
 
Văn Bình đáp nhanh:
 
- Hoàng Phương, mại bản của hãng Diệu Hóa.
 
- Xin ông đợi 1 phút.
 
Văn Bình thở phào. Gớm, muốn gặp ông tổng giám đốc Sở Mật vụ phải mất cả giờ đồng hồ trao đổi mật khẩu. Sau cùng mới đến tiếng nói của ông Hoàng. Ông húng hắng ho trước khi bắt đầu:
 
- Tôi định gọi anh thì anh lại gọi. Y sĩ cho biết chỗ xương gẫy không nặng lắm, anh có thể xuất viện ngay hôm nay. Xe Sở sẽ đến đón anh trong vòng 10 phút. Tinh thần anh chưa bình thường, tôi đề nghị anh tĩnh dưỡng 1 thời gian.
 
Lẽ ra trước sự chăm sóc thân thiết của ông Hoàng, chàng phải cảm kích, song chàng đã đáp 1 cách cáu kỉnh:
 
- Đa tạ lòng tốt của ông. Tại sao ông giấu tôi?
 
Ông Hoàng ho luôn 1 tràng rồi hỏi lại:
 
- Giấu anh chuyện gì?
 
- Chuyện Tiểu Phi. Nàng vừa ghé thăm tôi. Mặt nàng không bị axít tàn phá như ông nói.
 
- Anh đã trò chuyện đối diện với nàng à?
 
- Không. Tôi tỉnh dậy thì nàng đã bỏ đi. Y tá cho biết nàng hóa trang thành bà già gần 50.
 
- Chắc Tiểu Phi không muốn người ngoài để ý đến bộ mặt cháy nám nên phải hóa trang.
 
- Ông đừng vòng vo Tam quốc nữa. Tôi chưa giáp mặt nàng, song linh tính của tôi đã nhìn thấy rõ mặt nàng. Nếu mặt nàng hư hỏng, nàng sẽ không bao giờ xức nước hoa.
 
- Tiểu Phi xức nước hoa?
 
- Thưa ông, vâng. Trên giải đất châu Á này, chỉ riêng nàng mới biết pha trộn nước hoa Glamour của Bourjois với nước hoa Chamade của Guerlain. Hai thứ này tạo ra 1 mùi hương đặc biệt. Nàng còn dùng nước hoa đắt tiền, tất nàng còn yêu đời. Nàng còn yêu đời, tất nàng còn đẹp.
 
Cuối đường giây, ông Hoàng nín lặng. Không quan tâm đến tiếng ho khúc khắc mệt mỏi của ông tổng giám đốc, Văn Bình dằn từng tiếng:
 
- Nàng yêu tôi, nàng yêu tôi say đắm, điều này hẳn ông đã biết, và nàng không ngần ngại thú thật với ông. Nàng đòi làm vợ tôi, nghĩa là điều nàng đòi trái với nội quy của Sở nên ông tìm cách rẽ thúy chia uyên.
 
- Văn Bình, hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích. Danh từ “rẽ thúy chia uyên” của anh quá nặng...
 
- Hừ... ông bố trí cho tôi gặp nàng trong rạp chiếu bóng để tôi quên nàng. Nhưng ông ơi, tôi là thằng con trai bán trời không văn tự, quên đàn bà như quên hộp quẹt song tôi lại không quên nàng, không thể quên nàng. Thấy mặt nàng méo mó, tôi hối hận rồi đâm xe... xuống ruộng. Đến lượt nàng hối hận, nàng đến thăm tôi, nàng dùng nước hoa ngầm báo với tôi là nàng vẫn yêu tôi tha thiết. Ông Hoàng, sự thật có phải vậy không?
 
Giọng ông tổng giám đốc nhỏ hẳn:
 
- Đừng nói lớn, ai nghe được phiền lắm. Địch có thể có tai mắt trong bệnh viện.
 
- Thưa ông, họ có 1 ngàn tai, 1 vạn mắt thì tôi cũng không sợ. Nếu ông tiếp tục nín lặng, tôi còn la lớn hơn nữa. Tối nay, tôi sẽ đăng báo, tôi sẽ nói hết. Nàng không hề bị nạn, nàng vẫn đẹp như ngày xưa, phải không ông?
 
- Phải. Nhưng anh hiểu lầm tôi. Dầu việc kết hôn đi ngược lại truyền thống nghề nghiệp, tôi cũng không ngăn cản. Chính Tiểu Phi đã bịa chuyện axít tàn phá khuôn mặt nàng. Nàng không tin anh thật tình yêu nàng. Nàng muốn tạo cơ hội để thử lòng anh, nhưng nàng không ngờ anh gặp tai nạn xe hơi.
 
- Hiện giờ nàng ở đâu?
 
Bất ngờ, điện thoại bị cắt. Chàng quát vang song đường giây đã hoàn toàn câm nín. Chàng quăng điện thoại, và quên phắt người còn đau, tay băng bột, chàng chạy nhanh ra hành lang, vừa chạy vừa nói như thét:
 
- Trời ơi, nàng còn đẹp, nàng còn đẹp!
 
Y tá trưởng, 1 thiếu phụ trên 50, da dẻ răn reo, vẻ mặt nghiêm nghị, từ phòng bên bước ra, tay bưng hộp kim tiêm chuẩn bị chích thuốc cho Văn Bìn, nhưng Văn Bình ôm riết lấy, hôn bừa vào má và nói như người điên:
 
- Tôi sung sướng quá, nàng còn đẹp, nàng vẫn còn đẹp. Nàng không bị tạt axít. Nàng vẫn yêu tôi.
 
Tất cả bệnh nhân và nhân viên nhà thương đổ xô ra hành lang mà xem. Văn Bình phóng như bay lại cửa sổ. Dưới vườn, 1 chiếc Simca đua kiểu 1200 S đang đậu bên nệm cỏ mới xén. Một người đàn bà mặc đồ đen, quấn khăn voan đen, ngồi trước vô lăng, ló khuôn mặt đẹp như hoa ra cửa xe, và giơ bàn tay trắng muốt vẫy chàng. Động cơ rồ nhẹ. Trong loáng mắt, chiếc xe đua đã chạy khuất. Văn Bình gọi theo:
 
- Tiểu Phi, em Tiểu Phi!
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Lời chú thích quan trọng của tác giả
 
 Như mọi lần, tác giả xin trân trọng nhắc lại là mặc dầu dựa vào thực tế địa lý và thời sự nóng bỏng, tất cả những tình tiết mà pho truyện này chứa đựng (đặc biệt về xứ Tây ban nha) chỉ là sản phẩm tưởng tượng sáng tác. Bởi vậy, trong muôn một, nếu có sự trùng hợp hoặc gần gặn với sự việc xảy ra ngoài đời thì chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết.
NGƯỜI THỨ TÁM
 
Trước khi vào truyện...
 
 Sau hơn 30 điệp vụ, Văn Bình Z.28 đã đi gần khắp thế giới. Tại châu Âu, Văn Bình mới hoạt động ở các nước phía đông, thuộc quyền kiểm soát của Liên sô với GRU và KGB. Phía bên này bức màn sắt, Văn Bình chỉ ghé lại thương cảng quốc tế Hăm bua (Đêm loạn Hăm bua), xứ ái tình phóng khoáng Đan mạch (Đan mạch: người chết hồi sinh), quốc gia trung lập Thuỵ sĩ (Mây mưa Thụy sĩ) và nước Pháp (Ba lê, Mắt biếc môi hồng).
Với tác phẩm mà các bạn sắp đọc, Văn Bình đến Tây ban nha, quốc gia châu Âu được coi là có nhiều màu sắc độc đáo và kỳ lạ nhất.
Đặc điểm của nước này hầu như quanh năm ngập nắng, lý do thu hút hàng năm 20 triệu du khách thèm mặt trời và nước biển trong mát. Khí hậu cũng độc đáo, nơi thì đồng khô cỏ cháy, chốn thì ruộng lúa phì nhiêu xen kẽ vườn cam chĩu trái đỏ ối, rồi đến vùng đồi xanh ngắt và những đỉnh núi Py rê nê phủ tuyết trắng.
Người Tây sùng đạo Thiên chúa và có tinh thần hãnh diện dân tộc mạnh mẽ. Về can đảm, có lẽ ít dân tộc nào hơn họ. Sự can đảm đến liều lĩnh khiến họ mê đấu bò rừng, một hình thức giải trí và thể thao nguy hiểm luôn luôn đẫm máu. Về thú liên hoan, họ cũng đứng đầu. Không tháng nào là không hội hè, đấu bò, nhảy múa, ca nhạc, đốt pháo bông. Khi họ yêu, họ yêu vũ bão, yêu đam mê. Khi họ lừng khừng -lừng khừng trong công việc, lừng khừng với giấc ngủ trưa kéo một mạch đến chiều, lừng khừng về giờ hẹn quá cao su - thì ôi thôi, họ đáng mặt đàn anh.
Tây ban nha có 33 triệu dân, tọa lạc ở tây nam châu Âu, giáp giới nước Pháp với rặng núi Py rê nê (Pyrénées), cách châu Phi với eo biển Gibraltar, tây bắc và tây nam là Đại tây dương. Về phía tây giáp nước Bồ đào nha (Portugal), phía đông nam chạm Địa trung hải (Méditerranée). Thủ đô là Mađờrít (Madrid), ba triệu dân.
Cuộc nội chiến ác liệt giữa năm 1936 giữa hai phe quốc cộng đã gây ra một triệu thương vong, thủ đô Mađờrít bị tàn phá trầm trọng. Một chương trình tái thiết và tối tân hoá được thực hiện. Ngày nay, Mađờrít trở thành một thị trấn đầy đủ tiện nghi.
Tướng Franco, người hùng Tây ban nha, cư ngụ trong một tòa lâu đài cách thủ đô 14 cây số. Cách 50 cây số là lăng tẩm của các vì vua chúa.
Thành phố Bạtxơlon (Bercelona) trên bờ Địa trung hải là trung tâm du lịch nổi tiếng với bờ biển hoang Costa Brava dài 130 cây số. Cách Bạtxơlon gần 200 cây số vê phía nam, 16 tiểu đảo quây quần với nhau họp thành thiên đường nghỉ mát độc nhất vô nhị, gọi là đảo Balêa (Balearic Island, Iles Baléares). Gần đó là vùng Costa Blanca, bờ biển trắng, cũng là thiên đường nghỉ mát.
Thèm ca nhạc, vũ flamenco, và giai nhân núi lửa thì đến vùng Anđalusia, cách thủ đô một giờ rưỡi máy bay. Hoặc bờ biển Costa del Sol, khu nghỉ mát mới nhất ở châu Âu. Hoặc bay đến quần đảo Canari (Canary Island) nước biển, thời tiết và thân hình phụ nữ đều tuyệt vời...
Qua điệp vụ Tây ban nha của Z.28, tất cả thiên đường đầy hoa và mộng ấy sẽ nằm trong vòng tay các bạn.
 



I. Tráng sĩ đấu bò
 
 Tất cả đều do cặp mắt.
 
 Trên phương diện y học, mắt Văn Bình không khác mắt thiên hạ bao nhiêu, kích thước khối mắt nhỏ hơn trái bóng ping pong, với những bắp thịt li ti mỗi ngày cử động khoảng một trăm ngàn lần, võng mạc chứa đựng 130 triệu tế bào hình que để nhìn đen trắng, và 7 triệu tế bào hình nón để nhìn màu sắc. Mỗi khi nhìn, một luồng điện nhẹ độ một phần triệu vôn chuyển hình vật vào óc với tốc độ 480 cây số một giờ. Nói cách khác, khi Văn Bình - hoặc bất cứ ai - gặp một giai nhân núi lửa trên lề đường, chỉ cần hai phần ngàn giây đồng hồ là những đường cong tuyệt mỹ được chụp hiện rõ ràng, khêu gợi trên màn ảnh đại vĩ tuyến của óc.
Tuy nhiên, gia đình và bè bạn gần gũi chàng hồi bé đều nhìn nhận mắt chàng chứa những đặc tính kỳ lạ. Trong những tháng đầu tiên sau ngày oe oe chào đời, mắt chàng không bị viễn thị như mắt hài nhi bình thường. Từ 6 đến 8 tuổi, nhỡn lực mới sáng, nhưng về phần chàng, chàng được Trời phú cho cái nhìn "đèn pha xe hơi"  ngay từ thuở chập chững tập đi[1]. 
Lớn lên, cái nhìn của Văn Bình mang khả năng xuyên phá những trái tim được phòng thủ kiên cố. Chàng nhìn ai, người ấy phải bủn rủn. Nhiều cô gái lì lợm, kinh nghiệm yêu đương đầy mình, tâm tư được đúc trong bê tông đã phải đỏ mặt, tay chân bủn rủn trước khi ngả vào lòng chàng như trái cây chín tới. Nếu là phụ nữ giàu tình cảm, chàng khỏi cần nhìn giữa mắt, chàng chỉ nhìn trũng gáy. Trong vòng một phút, đương sự nóng ran châu thân, trũng gáy nhột nhạt và quay lại.
Hôm ấy, Văn Bình đang nhẩn nha hút thuốc Salem chờ ăn heo sữa quay thì bắt gặp trũng gáy đẹp như nặn của Nàng. Heo sữa quay là món ăn bất hủ của nhà hàng Bôtin, thủ đô Mađờrít. Nó được dọn nguyên con trên cái mâm đất nung cổ xưa, lên nước đen sì, láng bóng. Vị thơm ngon của nó bỏ xa nhiều tiệm ăn ở Hồng kông.
Bôtin là nhà hàng đượm màu sắc bản xứ -cũng như những nhà hàng bò 7 món, chạo tôm, phở gà hoặc nai đồng quê của Sàigòn- Văn Bình thường đến đó mỗi chuyến tạt qua Mađờrít. Chẳng phải vì chàng thèm thuồng cái món đầy mỡ nặng nề, dễ làm tăng vòng bụng ấy. Chàng thường đến đó vì du khách thường đến đó. Nữ phái thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, sự chọn lựa dễ dàng hơn.
Văn Bình từ Ba lê tới hồi sáng. Chàng lên phòng khách sạn, rửa ráy và làm nửa chai huýt ky. Chàng dặn bồi treo tấm bảng chữ đỏ ngoài cửa "Yêu cầu giữ im lặng"  rồi kéo một giấc ngủ trưa đã đời, đúng theo truyền thống Tây ban nha.
Tiếng là ngủ trưa, kỳ thật là ngủ chiều. Người Sàigòn mang tiếng ngủ trưa , nhưng 2, 3 giờ đã dậy. Và đó là người rủng rỉnh tiền bạc, người nghèo thì đừng hòng phục vụ thần mắt. Còn ở đây, giàu hay nghèo đều ngủ trưa, bữa ăn sớm nhất là 2 giờ. Ba giờ hoặc ba rưỡi cũng chưa muộn vì bữa tối suýt soát nửa đêm, cùng với giờ chiếu xi nê.
Đúng 3 rưỡi, Văn Bình mới khua chân xuống giường tìm giép vào phòng tắm. 15 phút sau, chàng lững thững bước vào tiệm Bôtin trên đường Thợ Rèn dao, ở sau công trường Thị sảnh, một khu phố nên thơ. Tiệm heo sữa quay cũng nên thơ trong một tòa nhà cũ rích của thế kỷ 17.
Các bàn ăn đã chật ních. Bàn của Văn Bình bị dồn vào tận trong cùng, chàng nhìn ra chỉ thấy lưng là lưng, và lưng đàn ông thì chẳng có gì đáng cho chàng "rửa mắt". Đùng một cái, hai gã to xác án ngữ luồng mắt của chàng ra quầy trả tiền, để lại một khoảng bàn trống. Đùng một cái, chàng thấy lưng nàng. Và thấy cổ nàng.
Trời ơi, ngắm phía sau nàng có cái lưng và cái cổ giống hệt một nữ hoàng Pháp thật đẹp và thật lẳng, Diane de Poitiers. Người đàn bà này toát ra hấp lực khác thường mặc dầu không hề dùng son phấn trang điểm. Về già vẫn quyến rũ như thời xuân sắc. Tuổi gần ngũ tuần mà ai cũng lầm tưởng chưa đến 30[2].
Văn Bình ngây người chiêm ngưỡng. Tuần trước, đến xem danh họa tại viện bảo tàng Quốc gia Mỹ, Hoa thịnh đốn, chàng đứng trước bức tranh Diane de Poitiers gần nửa giờ đồng hồ, bất động như thể bị thôi miên. Chàng thầm cầu nguyện để dung mạo của cô gái trong nhà hàng không quá thua sút dung mạo của Diane trong tranh.
Thì nàng xây lại. Chàng vội ngậm miệng ngăn chặn tiếng ủa sửng sốt tán tụng bật khỏi họng. Nàng là Diane bằng xương bằng thịt. Đẹp. Trẻ. Lôi cuốn.
Bồi trịnh trọng bưng khay heo sữa quay lại. Văn Bình quên đói. Bao tử trống rỗng của chàng đột nhiên đầy úp. Chàng nghiêng đầu chào nàng. Chàng áp dụng chiến thuật điện xẹt nhằm chinh phục nàng. Nhưng không chinh phục bằng cử chỉ hoặc ngôn ngữ "nịnh đầm"  cố hữu của nam giới bản xứ. Tây ban nha có một danh từ hẳn hoi chỉ sự tán gái: pirôpốt. Gặp gái đẹp ngoài đường, buông lời ong bướm công khai gọi là pirôpốt. Trong số đàn ông thế giới, đàn ông ở đây ga lăng nhất. Đàn ông lẽo đẽo theo sau với điệp khúc lải nhải "cô đẹp lắm, tôi thương cô lắm"  không sợ bị mắng là mất dậy. Văn Bình dư bản lãnh tấn công bằng pirôpốt ồn ào, song chàng quyết tấn công bằng cặp mắt thầm lặng[3]. 
Mỗi dân tộc, mỗi thị trấn có một lối nhìn riêng. Nữ du khách trên đường phố Tel Aviv , thủ đô Do thái, không thể đỏ mặt tía tai trước cái nhìn "bóc trần" của đàn ông. Sở dĩ đàn ông Do thái nhìn gái sống sượng vì nam nữ ở đó bình đẳng tột đỉnh, gái cũng vác súng đi lính như trai. Trai nước Anh cũng nhìn trân trân nhưng có vẻ nghiêm trang hơn nhiều. Họ bộc lộ sở thích bằng nhỡn tuyến rồi ngó lơ. Đàn ông Á đông ưa liếc trộm hơn nhìn thẳng. Đừng tưởng đàn ông Mỹ sành sỏi, họ là bậc thầy về mọi địa hạt trừ địa hạt tán gái. Họ chỉ dám nhìn giữa mặt người đẹp trong một tích tắc. Trong khoảng cách hai thước, họ cúi đầu[4]. Họ còn cù lần ở chỗ không biết tấn công ái tình bằng kỹ thuật nhướng mày và chớp mắt[5].
Đòn mắt của Văn Bình không giáng mạnh như quả đìa rét mà nàng vẫn xửng vửng. Da nàng hồng hồng, dấu hiệu của một nhan sắc quí phái và vô bệnh. Miệng nàng đẹp hơn miệng Diane, rộng, dầy, và đài các. Văn Bình nói:
- Haga[6]... xin phép được mời cô một ly rượu khai vị.
Mời xong chàng mới biết lố. Ngu ôi là ngu, trước khi mời lẽ ra chàng phải quan sát xem nàng đang uống gì. Trước mặt nàng chềnh ềnh cái ly cối, loại nửa lít, đựng đầy chất nước đỏ với đá cục, kèm theo cái ống hút xinh xắn. Đó là Anđaluza, món giải khát thịnh hành số một trong mùa nóng bức. Nó gồm phân nửa rượu nho bản xứ, phân nửa nước cam ép pha lẫn sô đa và đá. Người đẹp ưa Anđaluza mà chàng mời rượu huýt ky đốt cháy cuống họng. Ngu ôi là ngu!
Lắm lúc vụng về, quê mùa lại tốt vì nàng đáp liền:
- Hân hạnh.
Chàng xách luôn chai huýt ky lại bàn nàng:
- Tôi là Văn Bình. Xin cô tha lỗi cho sự đường đột. Tôi vừa được coi tranh Diane de Poitiers ở Hoa thịnh đốn. Cô giống Diane quá. Diane là người đàn bà nổi tiếng trong lịch sử. Cô còn vượt xa Diane nên tôi liều mạng làm quen với cô[7].
- Mặc dầu tôi chưa nói tên ông đã biết tên tôi rồi đó. Tôi như đúc khuôn với bà Diane, gia đình tôi mới gọi tôi là Diane. Ông hơi quá lời. Tôi chưa bằng cái móng tay của bà Diane.
- Ngược lại.
- Ông khéo nói hơn cả đàn ông Tây ban nha từng được khen là khéo nói nhất châu Âu. Tôi xin chịu thua ông. Ô kìa, ông chưa ăn gì, dĩa heo của ông đã nguội.
- Cám ơn cô. Tôi no rồi.
- Chúa ôi, nếu Manêlitô cũng biết no như thế này thì hạnh phúc cho con biết mấy.
Nghe nhắc đến tên Manêlitô, Văn Bình cụt hứng. Té ra nàng đã có ý trung nhân. Chàng phát ghen với hắn. Hắn thiếu đức tính ga lăng cần thiết. Nàng vẫn yêu, thế mới lạ. Manêlitô là cái thá gì? Hừm, trừ phi hắn là ông trời con...
Thấy chàng đờ đẫn, Diane vội hỏi:
- Ông đã nghe danh Manêlitô?
Văn Bình tức muốn nghẹt thở:
- Chưa.
- Vì ông là du khách. Chắc là du khách từ xa tới. Du khách các nước Bắc Âu, hoặc Hoa Kỳ, thậm chí từ Liên sô tới đều biết. Manê là ngôi sao trẻ matađo[8] đang lên. Chàng mới xuất hiện từ hơn năm nay. Tiếng tăm của chàng nổi như cồn. Trận đấu nào chàng cũng thắng vẻ vang.
A, tình địch của Z.28 làm nghề tráng sĩ đấu bò. Chưa nghề nào được đàn bà yêu thương bằng, tôn thờ bằng nghề matađo ở Tây ban nha. Tráng sĩ đấu bò có hàng trăm, hàng ngàn người đẹp sẵn sàng quỳ mọp dưới chân là thường. Minh tinh màn bạc, đại danh ca như Bít tơn đi tới đâu được công chúng ái mộ bao vây tới đó. Đàn bà, con gái chen nhau, xô nhau, dẫm nhau, đánh nhau loạn xạ để được xán lại gần, rờ mó da thịt, ôm hôn, hoặc giựt xé một mẩu quần áo. So sánh với các tráng sĩ đấu bò thì sự ái mộ này vẫn chưa thấm vào đâu.
Vì cuộc đấu bò hội đủ tất cả những gì nữ phái lãng mạn và sự hùng tráng. Nó là thiên trường ca về vũ nhạc. Mọi cử chỉ của matađo được cân nhắc, tính toán từng vi phân tích tắc, từng milimét. Chậm là chết. Nhanh cũng chết. Gần thêm một vài milimét cũng chết. Nếu đẩy xa một vài milimét thì tránh được cái sừng nhọn hoắt của con bò rừng nặng hơn nửa tấn, tượng trưng cho Tử thần, nhưng lại bị khán giả la ó là kém nghệ thuật, kém can đảm.
Tráng sĩ đấu bò được khán giả coi như thần tượng là đúng. Từng giây, từng sao đồng hồ họ phải thách thức Tử thần. Họ còn sống là do họ khôn hơn, lẹ hơn khối thịt hung hãn, bùng sôi thù hận phóng lại với sức nặng của chiếc xe tăng, và sức nhanh của mũi tên bắn.
Văn Bình vẫn ngồi im. Cô gái say sưa nói tiếp:
- Lát nữa có trận đấu của Manê.
No mất ngon, giận (ghen) mất khôn, Văn Bình phun ra một câu lãng nhách:
- Cô đi coi?
Nàng bật cười:
- Tôi không đi thì ai đi, thưa ông? Manê có lối đấu kỳ lạ, các apôđếrađô đều tiên liệu[9] nếu chàng không gặp nạn thì chỉ trong ba, bốn năm nữa chàng sẽ ăm đứt El Cordobès và Dominguin[10]... Vả lại tiền lương mỗi trận đấu của chàng hiện nay là 3 triệu rưỡi pêsêta[11], có thua lương bậc thầy El Cordobès bao nhiêu đâu[12]! Ông đi coi với tôi, ông Văn Bình nhé!
Nàng nhớ được tên chàng, giọng nàng lơ lớ nhưng khá rõ. Điều này chứng tỏ nàng có cảm tình khá sâu đậm với chàng. Nàng rủ chàng xuống đáy biển Địa trung hải chàng cũng không từ nan, huống hồ coi đấu bò. Phiền một nỗi cái đinh của trận đấu là anh chàng tốt số đáng ghét Manêlitô.
Chàng lại lặng thinh. Diane liếc đồng hồ tay:
- Nguy to. Gần bốn rưỡi. Một giờ nữa bắt đầu. Làm sao mua vé bây giờ?
Ở Tây ban nha quan niệm giờ giấc dường như không có. Cái gì cũng chậm rề rề, bất chấp thời khắc. Hẹn nhau thì luôn luôn đến muộn. Không đến cũng không sao. Việc làm hôm nay chưa xong thì gác đến mai. Mai chưa xong chuyển qua mốt. Mốt này đến mốt khác. Liên tu bất tận. Riêng món đấu bò là y hẹn. Cuộc đấu bò thường mở từ 4 rưỡi, kéo dài đến 6 giờ chiều, và chỉ diễn ra trong mùa khô. Tùy theo thời tiết có thể khai mạc chậm hơn, song giờ giấc được ban tổ chức loan báo trước và tôn trọng đúng ngắc.
Vấn đề điên đầu nhất là nạn vé chợ đen. Cảnh đầu cơ vé bóng tròn trước sân vận động Cộng hòa ở Sàigòn từng làm khách mộ điệu kêu trời như bọng vẫn chưa ăn thua gì đối với... truyền thống vé chợ đen đấu bò ở Mađờrít. Bất cứ chuyến nào ghé Mađờrít, đến đấu trường Monumental[13], Văn Bình cũng đụng tấm bảng to tổ bố "No quedan localidade" nghĩa là "Hết vé rồi". Lắm bữa người ta còn chơi chua, No quedan localidade ni entrade nữa, nghĩa là hết vé ngồi, hết luôn cả vé đứng. Muốn mua vé ư? Dễ ợt. Chịu chi gấp 2, gấp 5, gấp 10, hoặc gấp 50 lần; tùy theo trận đấu là bao nhiêu vé cũng có.
Cô gái vẫy tên bồi lảng vảng gần đó:
- Còn vé không?
Tên bồi gãi tai:
- Dạ còn.
Nàng ngó Văn Bình:
- Chiều nay, nắng hơi gắt. Ông lấy sombra nhé?
Rồi ra lệnh cho bồi:
- Một vé. Không được cứa cổ nghe.
Tên bồi nhăn nhó:
- Thưa cô, đông người hỏi mua nên...
- Hiểu rồi. Chú muốn cứa cổ. Được, tôi sẽ mách ông chủ.
- Tôi đâu dám bán đắt cho cô.
- Vậy đưa đây. Còn rềnh rang gì nữa?
- Thưa cô, sombra vừa hết.
- Khổ ghê, thì lấy sol y sombra tạm.
- Cũng hết.
- Chắc sol cũng hết nốt.
- Dạ, sol thì còn. Cô đừng mắng mỏ tôi, tội nghiệp. Vé bán chạy vì cuộc đấu có Manêlitô. Khán giả đông đúc tất cô vui, tại sao cô lại trù ếm?
- Ừ, tôi lỡ lời, chú đứng giận. Trời nắng muốn sôi nước biển, ngồi sol sao được. Chú nài thử xem, bao nhiêu tôi cũng trả, tôi rất cần một vé sombra biếu khách[14].
- Chịu. Giờ này chỉ có Manê đích thân can thiệp mới có nổi.
Cô gái Tây ban nha liếm mép ra chiều suy tư. Một phút sau, nàng thở dài:
- Vắng ông có lẽ tôi buồn lắm.
Văn Bình nói:
- Nếu tôi đi coi, tôi còn buồn hơn.
- Buồn hơn? Ông ghét tôi? Ông ghét đấu bò?
- Tôi mê đấu bò kinh khủng. Không những mê làm khán giả tôi còn mê làm matađo nữa. Sở dĩ tôi buồn vì nếu mua được vé, tôi đi coi, tôi phải ngồi xa cô.
- Manê tặng tôi hai vé, nhưng...
- Cô sợ Manê mè nheo?
- Còn hơn mè nheo một bậc. Hai vé là để cho tôi và mẹ tôi. Hôm nay mẹ tôi bận, tôi phải đi một mình. Thôi được, tôi vừa tìm ra kế. Ông chờ tôi điều đình với lão chủ nhà hàng. Tôi giả vờ bán cái vé của mẹ tôi cho ông. Khi Manê căn vặn, hậm họe có lão chủ làm chứng.
Diane hấp tấp bước lại quầy két, líu lo bàn bạc người đàn ông trung niên trán hói. Văn Bình thấy gã trán hói cười toe toét rồi gật đầu chí chạp. Miệng tươi tắn hơn bao giờ hết. Diane móc ví da lấy cái vé đặt gọn giữa lòng bàn tay của Văn Bình. Giọng nàng long trọng như giọng ông chánh thẩm tuyên án trước tòa:
- Ông hên lắm đấy. Từ thuở lớn lên đến giờ tôi rất khó tính. Nhất là đối với đàn ông mới quen. Cái may mắn của ông là kết bạn với tôi giữa mùa rômêria. Quê hương của tôi ở Anđaluzi thuộc miền nam. Phong tục quê tôi rất cởi mở trong tuần lễ có rômêria.
Văn Bình từng sống ở miền nam. Anđaluzi được coi là vườn hoa, kể cả hoa không biết nói và hoa biết nói. Gái ở đây rất lẳng, đàn ông dính vào là chết mê chết mệt. Rượu nho ở đây cũng tuyệt ngon gọi là xérès. Nó ngon đến nỗi không món nhắm nào đủ ngon để tương xứng với nó. Rốt cuộc dân nhậu phải uống xuông.
Người ta đồn nơi nào rượu nho tuyệt ngon nơi ấy đàn bà thường hấp dẫn. Gái Anđaluzi làm đàn ông mê tít cung Thang là vì thế. Nhưng còn một nguyên nhân khác ; eo họ khá nhỏ, mình mẩy họ vừa vặn không bèo nhèo mỡ nước. Họ có co phần nào do ăn uống. Khí trời nóng bức, những món làm nặng bụng đều bị loại khỏi nền gia chính địa phuơng. Mọi người chỉ ăn rau dưa và cá. Chất đạm của cá biển có hai cái lợi ; thân thể cứng cát, thon mảnh, đồng thời gia tăng sức mạnh ái tình.
Gái Anđaluzi là những trái bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cho nên theo định luật thừa trừ phụ huynh có con em mặn mòi, nẩy nở, rất khắt khe, ít khi cho phép đi chơi một mình, ngoại trừ dịp rômêria.
Rômêria là một hình thức hành hương những nơi chốn thiêng liêng. Hàng năm, trước lễ Pentecôt[15], dân chúng miền nam lũ lượt kéo nhau trẩy hội Đức Mẹ Đồng trinh[16]. Đường sá đông nghẹt, xe ngựa chăng hoa, kết lá sặc sỡ, chở đầy đàn bà con gái mặc quần áo nhiều màu chói lọi. Từng đoàn, từng đoàn nô nức truyện trò, ca hát, nhảy múa, cười đùa giữa tiếng đàn ghi ta, tiếng xênh phách nhịp nhàng qua những vườn cây ô liu xanh ngắt. Riêng trong cuộc hành hương này, sự kiểm soát của cha mẹ đối với con gái họ được nới lỏng tối đa. Các thiếu nữ dậy thì được dịp bay bướm thả cửa...
- Cô vừa dự lễ hành hương Đức Mẹ?
- Vâng. Tôi mới về Mađờrít hôm qua. Năm nay vui hơn năm ngoái nhiều.
- Cô vui là phải. Vì cô sung sướng nhất đời.
- Sung sướng nhất đời? Ông Văn Bình ơi, ông lầm to. Tôi là kẻ đau khổ. Nhất đời hay không, điều đó chưa rõ, nhưng chắc chắn là đau khổ hơn nhiều người.
Nàng chép miệng chua chát:
- Bậy quá, lẽ ra tôi không được phép nói với ông.
Nàng cúi gằm xuống ly rượu nho pha nước ấm. Nơi nàng ngồi hơi tối, ánh mắt sáng rực của nàng long lanh trên những cục nước đá sủi bọt lăn tăn, tạo cho nàng một vẻ diễm lệ và quyến rũ khác thường. Văn Bình nôn nao, chàng muốn đứng dậy choàng tay ôm nàng, và hôn lên cặp mắt to, đen và đẹp ấy. Không hiểu sao chàng vốn dạn dĩ -đôi khi dạn dĩ biến thành chướng tai, gai mắt- giây phút ấy chàng lại rụt rè, nhút nhát như cậu trai gà tồ mới lớn.
Sau cùng, chàng quyết hôn nàng. Hỡi ôi, chàng chưa kịp đứng dậy thì nàng đã đứng dậy trước. Nàng nói vội vã:
- Nhớ đi coi với em, anh nhé!
Nàng xưng em, và gọi chàng bằng anh. Văn Bình ngơ ngẩn, đến khi chàng hoàn hồn thì nàng đã bước rảo như chạy ra cửa nhà hàng hòa trộn vào đám đông không biết từ đâu hiện ra, ồn ào, hỗn độn.
Chàng rượt theo nàng. Quãng đường trước tiệm bị kẹt cứng. Nam, nữ, già, trẻ đặc nghẹt vỉa hè, trên bao lơn và sau các cửa sổ trên lầu. Giữa đường, một đoàn kỵ sĩ diễn qua. Một đoàn ngựa trắng như tuyết, yên cương đỏ chói. Kỵ sĩ mặc đồ đấu bò, gọi là y phục ánh sáng, hoặc quang y vì nó chói lòa ánh sáng. Nó gồm cái áo ngắn kiểu bờ lu dông ngang rốn, vai vuông, tay dài, may thật khít, quần cũng may thật khít đến đầu gối, phía dưới là tất dài và đôi giày ban. Áo và quần được may bằng hàng đặc biệt, đính gắn kim tuyến. Xí trai đến mấy diện quang y vào cũng biến thành khôi ngô, lẫm liệt.
Cả thảy có 8 con ngựa bạch, 8 kỵ sĩ. Kỵ sĩ đều mặc quang y màu đen. Riêng kỵ sĩ thứ tư mặc quang y màu hồng. Y còn trẻ. Độ 25, 26. Không cao, đối với đàn ông địa phương. Mảnh dẻ, mặt xương xương, tạng người thích hợp với nghề tráng sĩ đấu bò rừng. Y không đẹp. Diện mạo còn có vẻ tàn nhẫn nữa là khác. Chàng thấy rõ những nét sở khanh trên môi và miệng y.
Y là người thích chơi bời vung vít, ưa lang chạ với bất cứ ai. Y khác chàng một vực một trời. Sự mê đắm của chàng phảng phất nhiều nét thanh tao hơn tục tĩu.
Tuy nhiên khi nhìn hắn, người ta khó thể khinh ghét. Tội nghiệp có lẽ đúng hơn. Rõ ràng y là hiện thân của sự trắc ẩn.
Tất cả đều do cặp mắt.
Mắt y thật sâu. Thật dài. Và buồn thì thật buồn. Buồn có thể làm thiên hạ chết được. Các tráng sĩ đấu bò thường có cặp mắt thật buồn. Dư luận cho rằng họ cọ sát với thần Chết nên mắt họ buồn. Như cặp mắt của matađo cự phách Manolete[17] chẳng hạn. Trong 8 năm tung hoành trên đấu trường từ 1939 đến 1947, năm gục chết dưới sức húc của bò rừng, tráng sĩ Manolete dự 500 trận đấu, lãnh trên một trăm triệu peseta, từng được tôn sùng là "thiên thần". Càng lên cao trên đài danh vọng, mắt tráng sĩ càng buồn. Để một chiều mùa thu đìu hiu kia, trước mười ngàn khán giả nín thở, tráng sĩ chết giữa đấu trường. Giữa tuổi ba mươi. Khi chết, mắt tráng sĩ không chịu nhắm. Buồn ôi là buồn.
Mắt của tráng sĩ mặc quang y màu hồng cưỡi ngựa bạch lộp cộp qua nhà hàng Bôtin còn buồn hơn mắt của tráng sĩ "tử ư nghệ"  năm xưa. Văn Bình muốn thét lớn:
- Đừng, đừng ra đấu trường nữa. Hôm nay anh bị sui... Không khéo anh gặp nạn...
Dẫu chàng thét lớn cũng chẳng ai nghe tiếng vì tiếng thét của hàng trăm miệng lớn hơn nhiều:
- Manêlitô. Manêlitô! Hoan hô, hoan hô Manêlitô!
Y là Manêlitô, thần tuợng của cô gái chàng gặp trong tiệm ăn. Tại sao nàng buồn? Tại sao nàng nói là nàng đau khổ? Mối tình của nàng chắc bị trục trặc. Chàng phải tìm cho ra. Tự ái của chàng vốn cao như đỉnh núi Hy mã lạp sơn. Chàng ganh đua với Manê, chàng không thể thua y. Mặc dầu y là vua matađo đang say men chiến thắng.
Diane bị chìm lấp trong biển người. Văn Bình nhìn mãi không thấy nàng đâu. Trong khoảnh khắc, đám đông khổng lồ tan biến ở khúc rẽ. Chỉ còn lại âm thanh hỗn độn của nhạc khí, kèn xe và tiếng reo hò cuồng nhiệt.
Lão trán hói chủ tiệm ngó Văn Bình bằng cặp mắt thông cảm. Hắn hỏi chàng:
- Manê hùng ghê. Ông mê Manê không?
Chàng đáp cộc lốc:
- Không.
- Ông ghen .
- Gần đúng.
- Không riêng gì ông, nhiều người đều ghen như ông. Manê chẳng có gì khôi ngô mà đàn bà con gái chạy theo nườm nượp. Như cô Diane chẳng hạn.
- Nàng là ý trung nhân của Manê?
- Chữ "ý trung nhân" không đúng. Manê có vợ con đùm đề. Vợ cả rồi vợ lẽ. Về khoản phòng nhì thì y đa mang cả đống. Con số đàn bà con gái sẵn sàng dâng hiến thân xác cho y có thể chất đầy chuyến tàu cỡ lớn.
- Trong số có cô Diane?
- Gái đẹp Anđaluzi nào cũng mê tráng sĩ đấu bò, cứ gì cô ta... Tôi biết gia đình nàng. Rất quý phái. Rất giàu có. Đẹp. Ngoan. Học thức. Đủ điều kiện. Thế mà chẳng chịu lấy chồng. Ngày này qua tháng khác bám sát Manê. Này, tôi hỏi thật ông, ông mê Diane không?
- Tôi không cải chính.
- Nên cải chính gấp, ông ơi. Ông không phải là người trồng cây si thứ nhất. Mỗi tuần hai lần, thứ năm và chủ nhật, ngày có cuộc đấu bò, Diane ngồi đây chờ Manê diễu qua. Biết bao chàng trai đĩnh ngộ, khỏe mạnh, khả ái tán tỉnh nàng, nàng đều từ chối. Nàng chưa hề yêu ai. Ông có lẽ là người hên nhất. Đừng ai hòng được nàng mời coi đấu bò. Trừ ông. Nhưng tôi biết, tôi biết. Gái Anđaluzi chỉ yêu một hạng đàn ông.
- Tráng sĩ đấu bò?
- Dĩ nhiên. Và người tráng sĩ ấy không phải là ông.
- Ai bảo với ông tôi không biết đấu bò?
Ồ, biết thì ai chẳng biết. Nôvilờrô cũng biết. Chalôtađa cũng biết. Và mozo...[18]
Lối nói ví von, so sánh chàng với bọn miệng còn hôi sữa, bọn chọc cười rẻ tiền và bọn phụ tá kiêm tài xế, hầu cận, em út của bậc thầy matađo làm Văn Bình nổi sùng. Lão lùi lại; cười tỉnh bơ:
- Ông đánh tôi hả? Ông trẻ khỏe, tôi già yếu. Trẻ khỏe đánh già yếu là điều tối kị. Tôi đâu dám nhục mạ ông. Tôi chỉ trình bầy sự thật. Sự thật là ông thua Manê quá nhiều. Không thể trong một ngày, sau một cơn tức giận người ta biến thành tráng sĩ cừ khôi. Phải luyện tập mướt bồ hôi. Phải có khả năng thiên bẩm. Và phải luôn luôn được ơn trên phò hộ. Dầu sao phản ứng của ông cũng làm tôi cảm phục. Tôi từng khích bác nhiều người. Họ không dám sửng cồ như ông. Thứ nhất, họ biết tôi giỏi võ, nhân viên của tôi đông như kiến và đều giỏi võ. Thứ hai, họ tự biết không bằng Manê, thà ngậm miệng chịu thua mà hơn. Tôi có một trại nuôi bò ở ngoại ô, tối nay tôi tổ chức một tentađêrô[19], mời ông đến dự, nếu ông có tài thì biết đâu...
Lão trán hói đánh trúng yếu điểm của điệp viên Z.28. Chàng hết cáu ngay. Hơn nữa, chàng lại có thiện cảm tràn trề đối với lão. Chàng cười trả lời:
- Khỏi cần thử. Tôi muốn đấu lập tức. Quang y ở đâu bán, ông mua giùm tôi một bộ. Bao nhiêu tiền cũng được.
- Ồ, quang y tôi luôn luôn có sẵn. Nhưng ông ơi, nên coi chừng... Ông muốn biểu diễn thành tích 15 ngày tù ở và 250 peseta tiền phạt của danh tài El Cordobes hả? Làm étpontanêốt[20] khó lắm, hàng trăm người đã chết uổng mạng. Mới tháng trước, hai chàng trai hào hoa cũng yêu Diane, cũng ghen với Manê, hùng hục mặc quang y nhảy xuống sân cát thì một bị thương nặng phải cưa tay trái, một bị húc chết không kịp ngáp.
- Cám ơn. Ông bán hay cho thuê?
- Ông là con người hơi kỳ khôi, dường như hơi tàng tàng nên tôi không bán cũng không cho thuê như thường lệ. Tôi biếu ông một bộ. Bộ oai nhất. Màu trắng óng ánh. Mời ông vào trong nhà.
Lão trán hói dẫn Văn Bình qua cánh cửa treo riềm đến căn phòng hẹp kê một giẫy tủ đựng quần áo. Lão mở cái tủ ở góc lấy ra một bộ đồ đấu bò tuyệt đẹp. Lão ướm vào vai chàng rồi gật gù:
- Vừa khít.
Văn Bình mặc quần tây và sơ mi dài trùm ngoài. Tay chân chàng hơi bị vướng và cộm. Lão trán hói nói:
- Không sao. Không ai để ý đến ông đâu. Vả lại, từ trước đến nay thiếu gì người mặc quang y giấu bên trong như ông. Họ chờ dịp may ngàn vàng để làm tráng sĩ erantê[21] mà...
Gần 5 giờ chiều mà trời vẫn nắng như chính ngọ ở Sàigòn. Văn Bình tần ngần trên vỉa hè, chưa định rẽ phía nào. Con đường Thợ Rèn dao bé tí teo[22] này được nhiều người biết tiếng nhờ ba tiệm ăn ngon rẻ và kỳ cục. Đây là tiệm El Bôtin, nơi cố văn hào Eminuây[23] thường ghé, ở số 17. Số nhà 9 là tiệm nghêu sò. Tít đầu đường mang số 1, sát những bậc đá mòn vẹt vì năm tháng dẫn lên công trường Thị Sảnh phía trên là một nhà hàng mang bảng tên dài lê thê, bồi bếp phục sức quái gở như kẻ cướp. Nghe đâu ngày xưa, một trùm đạo tặc lập sào huyệt ở đó.
Công trường Thị Sảnh[24] là trung tâm của khu cổ thành, nhiều lần bị đốt cháy và tái thiết, chính giữa chễm chệ pho tượng ông vua cưỡi ngựa. Công trường hình chữ nhật, khá rộng, chung quanh có 68 ngôi nhà 5 tầng, và 9 cổng ra vào từng chứng kiến hàng trăm biến cố lịch sử, lễ lạc đấu bò, duyệt binh, thậm chí cả những việc hành quyết tử tội.
Văn Bình nhún vai tiến sâu vào bên trong. Từ đây trở đi, toàn ngõ hẻm ngang dọc chằng chịt, không được ghi trong bản đồ thành phố. Ngay người sinh trưởng ở địa phương cũng lạc đường, chứ đừng nói tới du khách lạ nước lạ cái. Văn Bình ghé mê hồn trận này nhiều lần, lần nào chàng cũng tắc tị. Đi mãi đi hoài đột nhiên nghe tiếng xe cộ chạy ầm ầm, ấy là ra đến đường cái. Không hiểu sao Văn Bình lại thích. Chàng thích có lẽ vì nó đượm mùi quê hương, những đêm mưa phùn gió bấc ở Hà nội, xuyên qua đường phố mê hồn trận đến quán cóc cà phê phin sau lưng Cầu Gỗ hoặc những chiều cô quạnh tạt vào hông đường Pasteur ở Sàigòn và làm bạn với phở bò và cháo vịt.
Tản bộ được một quãng, Văn Bình đứng lại. Chết rồi... chàng buột miệng. Chàng đến Mađờ rít không phải để du hí, những trận du hí kinh khủng giữa hai điệp vụ kinh hoàng. Chàng đến đây vì công việc. Theo lệnh riêng của ông Hoàng. Chàng có một cuộc tiếp xúc quan trọng. Lát nữa. Vào buổi tối. Chàng lại lẩm bẩm một mình "hừm, mới hơn 5 giờ, còn sớm chán, không lẽ mình về ô ten nằm khàn đợi đến giờ hẹn. Vả lại, mình còn cái hẹn với giai nhân. Mình mặc sẵn bộ quang y để thi thố tài năng. Mình cần cho nàng biết Z.28 không đến nỗi cà mèng. Z.28 cũng biết đấu bò như ai..."
Tiếng tàu điện leng keng, tiếng kèn xe hơi pin pin điếc tai. Ánh sáng đại lộ đập vào mắt chàng. Chàng vẫy một chiếc tắc xi "con cóc". Chàng chưa kịp an vị thì từ ngõ hẻm một người đàn ông mặc sơ mi trắng cháo lòng vụt ra. Hắn kêu lớn bằng tiếng Tây ban nha:
- Cứu tôi, cứu tôi với!
Hắn chỉ thốt được mấy tiếng ngắn rồi gục ngã. Hai thanh niên đèo nhau trên xe gắn máy vọt qua, tên ngồi sau xô nạn nhân té xuống rãnh nước kèm theo mũi dao đâm xuyên qua ngực trái. Trúng tim, nạn nhân giẫy tê tê rồi chết.
Văn Bình toan nhảy xuống rưọt theo chiếc xe gắn máy sát nhân nhưng đành bỏ ý muốn. Chiếc tắc xi này do hãng Seat sản xuất trong xứ thuộc loại hai cửa, phải xô băng trước mới mở được cửa. Gã tài xế xua tay, can ngăn rối rít:
- Chớ dính vào, senor... Bọn anh chị thanh toán nhau, ngày nào cũng có.
- Phải xuống coi nạn nhân còn sống hay chết để chở đi nhà thương.
- Càng không nên, ông à. Bót cảnh sát ở gần đây, ông lởn vởn ở đó họ tưởng ông là hung thủ thì mệt.
- Ừ thì đi.
Nếu Văn Bình tiếp tục cuốc bộ, hoặc xuống xe kịp thời thì mọi việc đã đổi khác. Đáng tiếc chàng đến gần mục đích thì lại vô tình thoái lui. Vì chàng không ngờ được rằng nạn nhân bị giết cách chàng 3 thước có liên hệ mật thiết với điệp vụ của chàng tại Tây ban nha.
Tài xế rú ga:
- Ông đi xem đấu bò?
Văn Bình giựt bắn:
- Ừ, anh tài thật. Tại sao anh biết tôi đi xem đấu bò?
- Ông là người ngoại quốc, tuy ông nói tiếng bản xứ trôi chảy. Chiều chủ nhật, hầu hết du khách đều đi coi coriđa. Vả lại, nơi túi áo ông có miếng vải màu đỏ. Cái muleta.
Muleta là miếng vải nhỏ màu đỏ được người matađo dùng để mê hoặc, điều khiển con bò rừng theo ý muốn của mình cho đến lúc nó mệt nhoài rồi đâm chết.
Văn Bình cảm thấy nghẹt thở. Muleta là danh từ được ông tổng giám đốc Hoàng lặp lại nhiều lần trong cuộn băng ghi âm chàng vừa nghe và học thuộc lòng.
Muleta là điệp vụ chàng được lệnh thực hiện tại Mađờrít.
Điệp vụ Muleta.

 



II. 725 tấn vàng
 
 Những cuộc nghiên cứu về dụng cụ viễn thông dành cho phi hành gia không gian đã mang lại nhiều kết quả không ngờ. Một trong các kết quả này là bộ máy SITS[25].
SITS là hệ thống điện thoại vô tuyến có thể liên lạc từ đầu này này đến đầu kia trái đất. Điệp viên hoạt động ở xa đất mẹ hàng chục ngàn cây số chỉ cần cắm điện, bấm nút là nói chuyện được ngay với cấp chỉ huy ở trung ương. Nói tha hồ, nói bao lâu cũng được, đối phương không thể hiểu rõ nội dung, dẫu họ ghi âm và đưa cho rôbô điện tử tối tân khám phá ý nghĩa.
Nó chỉ hơi bất lợi ở chỗ cồng kềnh. Nó lớn bằng cái mặt ti vi 9 inch xách tay, và khá nặng, nên điệp viên không tiện mang theo bên mình những khi thâm nhập vùng địch. Sở Mật vụ của ông Hoàng được trang bị rất nhiều máy SITS, đặt rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Liên lạc bằng SITS đạt mức an toàn gần trăm phần trăm vượt xa mọi hình thức liên lạc khác: địch tịch thu được máy cũng vô ích vì địch không thể giả giọng nói -bộ máy chính ở Trung ương được nối liền với máy an bài điện tử phân tích giọng nói của mỗi điệp viên, và phăng ra sự giả mạo trong chớp mắt- mỗi điệp viên lại có một số công thức mật mã riêng. Ngoài ra -và đây là phát minh kỳ diệu nhất của kỹ nghệ điệp báo hiện đại- máy SITS được gắn bộ phận tự hủy: nếu người lạ sớ rớ tới nó, hoặc táy máy các nút bấm, hoặc nói vào mi cờ rô, lập tức một trái tạc đạn tí hon giấu trong hộp tự động nổ tung, toàn thể các bộ phận sẽ tan nát.
Ông Hoàng lập ở Ba lê riêng cho Văn Bình một trạm SITS. Đến châu Âu, chàng chỉ cần ghé Ba lê tạt qua trạm là có thể tiếp xúc bằng giọng nói với ông tổng giám đốc.
Hoàn thành tốt đẹp điệp vụ Hoa Sen ở Bhutan và Nepal, Văn Bình không có thời giờ nán lại Kátmanđu để khóc cái chết đáng kính của Mahan, và an ủi cô Tuyết Lê. Chàng cũng không có thời giờ cáo biệt thái tử Bôkha sau khi phe soán đoạt ngai vàng của tướng Khẩu Cầm bị thảm hại. Chàng tất tưởi lên máy bay đi Pháp. Tại dó, chàng được lệnh của ông Hoàng bay thẳng qua Hoa thịnh đốn để gặp đại tá Pít và ông tổng giám đốc CIA Sì mít. Lại một chuyến làm thuê mới.
Điệp vụ Muleta.
Cho đến năm 1931, Tân ban nha theo thể chế quân chủ. Nền cộng hòa ra đời giữa sự kèn cựa ác liệt của hai phe tả và hữu khuynh, phe này lên thì phe kia bị khủng bố. Những cuộc đàn áp trả thù kéo dài liên miên. Giữa năm 1936, cuộc nội chiến nổ bùng. Phe hữu do tướng Franco cầm đầu với sự hỗ trợ của Đức quốc xã, nước Ý phát xít và Bồ đào nha, Anh Pháp đứng trung lập, Liên sô công khai ủng hộ phe tả, Cộng sản quốc tế tung "chí nguyện quân"  vào chiến trường.
Cuộc nội chiến chấm dứt vào năm 1939, tướng Franco đoạt phần thắng lợi, phe thân cộng tháo chạy và bị tan rã.
Điệp vụ Muleta liên quan đến những tháng đầu tiên của cuộc nội chiến. Tháng 9-1935, tướng mật vụ Ótlốp[26] được NKVD sô viết biệt phái tới Mađờrít điều khiển sứ bộ chuyên viên điệp báo, phản gián và du kích chiến giúp quân đội tả khuynh.
Tháng 10 năm ấy, Yétzốp[27], tổng giám đốc NKVD[28] ra lệnh bằng mật điện cho Ótlốp tạm ngưng mọi việc để dồn nỗ lực vào chiến dịch "chở vàng". Nhà độc tài Síttalin đích thân gửi cho Ótlốp bức mật điện như sau: "Thu xếp với Thủ tướng Lácgô[29] để chở số vàng dự trữ của Tây về Liên sô. Nếu người Tây đòi giấy biên nhận, phải từ chối -tôi lặp lại, phải từ chối - Trả lời là giấy biên nhận chính thức sẽ do Ngân hàng Nhà nước Sô viết cấp phát tại Mạc tư khoa. Tôi giao toàn bộ trách nhiệm về vụ này cho đồng chí.
Ivan[30]."
Phe hữu đang thắt chặt vòng vây quanh thủ đô, có thể tiến chiếm bất cứ lúc nào. Tổng thống Arana và tổng trường Tài chính, bác sĩ Negrin quyết định di tản số vàng dự trữ ra khỏi thủ đô. Số vàng được cất giấu tại thị trấn bờ biển Cartagena, gồm khoảng mười ngàn thùng, mỗi thùng đựng 145 cân Anh vàng nén, tổng cộng 725 tấn. Thời giá năm 1936 là 600 trăm triệu mỹ kim.
Thủy binh Nga âm thầm đổ bộ lên Cartagena, mặc quân phục Tây ban nha, khiêng các thùng vàng trong hầm núi ra cảng rồi chất xuống tàu liên tiếp trong ba đêm. Do sự hộ tống của hải quân sô viết, đoàn tàu chở vàng về đến Ođétsa an toàn, bốc lên xe hỏa, đưa thẳng về Mạc tư khoa với sự đón tiếp nồng hậu và hoan hỉ của Síttalin và toàn thể bộ Chính trị Trung ương Đảng.
Tướng Franco sau đó được báo cáo về vụ chở vàng song không dám hé môi vì nền tài chính trong nước bị kiệt quệ, đồng tiền Tây có thể biến thành giấy lộn đầu hôm sớm mai nếu công chúng biết là dự trữ vàng bị mất hết. Mãi đến tháng 12-1956, sau khi bác sĩ Negrin tạ thế, sự thật mới được tiết lộ. Bộ ngoại giao Tây tìm được trong số giấy tờ riêng của ông một tờ biên nhận số vàng mang chữ ký của bộ trưởng Tài chính và thứ trưởng Ngoại giao Liên sô.
Biết chối không xong, tờ báo Sự Thật, cơ quan ngôn luận sô viết, bèn viết bài nhìn nhận năm 1936 có chở về nước 500 tấn vàng. Tuy nhiên, đó không phải là vàng gửi nhờ mà là vàng để thanh toán những hóa đơn cung cấp chiến cụ và mọi hàng hóa khác do phe "cộng hòa Tây ban nha". Tờ Sự Thật còn nói thêm là số vàng 500 tấn kia chưa đủ trả nợ, và hiện người Tây còn thiếu 50 triệu mỹ kim nữa.[31]

Trên đây là một đoạn trong tập hồ sơ Muleta, đại tá Pít, phụ tá tin cậy của ông Sì mít, đang mở rộng trước mặt Văn Bình trong căn phòng rộng được điều hòa khí hậu gần Hoa thịnh đốn.
Văn Bình chỉ bức hình bán thân của cựu thủ tướng Nga Ótlốp đặt trên bàn:
- Anh đã gặp?
Pít đáp:
- Đã. Tôi nói chuyện nhiều lần với ông ta. Ông ta trọng tuổi song còn rất sáng suốt. Theo lời ông ta thì 4 viên chức trung cấp của ngân hàng Tây có mặt trên đoàn tàu chở vàng về Liên sô. Họ bị giam lỏng tại Mạc tư khoa vì Síttalin âm mưu cướp đoạt số vàng. Sau khi nội chiến kết thúc một thời gian, họ mới được phép hồi hương. Họ đã chết. Chết già. Hoặc chết bệnh. Một trong 4 người này tiết lộ với cựu mật vụ Ótlốp rằng ngoài số vàng chở đi, còn một số được cất lại. Nghe đâu khoảng hai trăm tấn.
- Ótlốp biết địa điểm?
- Nếu ông ta biết thì ngày nay làm gì có chuyện. Như anh rõ, Ótlốp bỏ Síttalin trốn sang Tây phương đúng 21 tháng sau vụ chở vàng. Vì an ninh cá nhân, ông phải ngậm miệng. Mấy chục năm sau, ông ta có hoàn cảnh phanh phui sự thật, nhưng ông ta chỉ có thể nói những gì được bằng chứng cụ thể xác nhận. Câu chuyện 200 tấn vàng vì thế bị nhòa chìm vào quên lãng. Cách đây một năm, tình cờ nó được khai quật. Nhân vụ một nhân viên gián điệp GRU sô viết "chọn tự do". Y là trung tá, đặc trách ước định tin tức tây nam châu Âu tại tổng hành doanh GRU. Tất cả tin tức do điệp viên Nga hoạt động ở tây nam châu Âu, trong số có Tây ban nha, gửi về trung ương, đều được tập trung tại văn phòng của y. Y phụ trách nghiên cứu, phối kiểm và làm công tác "ước định"  mực độ chính xác. Xong xuôi y mới trình cấp trên.
Tin tức được cấp trên của y chiếu cố đặc biệt liên hệ tới sự hiện hữu của kho vàng 200 tấn ở Tây ban nha. Trong gần ba tháng trường, viên tướng chỉ huy GRU đích thân theo dõi nội vụ. Điện Cẩm linh đích thân gửi chỉ thị tới. Xuyên qua những tiết lộ của viên trung tá "chọn tự do", chúng tôi có thể kết luận một cách quả quyết rằng nguồn tin 200 tấn vàng là có thật, và Liên sô đang tìm cách xử dụng số vàng ấy vào mục đích khuynh đảo chính phủ Tây đồng thời làm tan rã khối Minh ước Bắc Đại tây dương.
Văn Bình hừm một tiếng ra vẻ nghi hoặc. Đại tá Pít lấy từ phía dưới tập hồ sơ ra một tờ giấy lớn gập tư, trải rộng rồi nói tiếp:
- Đây là bản đúc kết tin tức từ Gibờranta. Hòn đảo nhỏ xíu ở cực nam Tây ban nha này hiện là vị trí phòng thủ số một của khối Bắc Đại tây dương[32]. Nước Anh và Tây đang tranh chấp về chủ quyền. Với tiền của một phần 200 tấn vàng kia, điệp viên sô viết có thể đổ thêm dầu vào lửa.
- Tóm lại ông Sì mít muốn tôi thu hồi 200 tấn vàng?
- Phải phản gián Tây yêu cầu ông Sì mít. Họ không tiện ra mặt vì tổ chức của họ còn lỏng lẻo. Một công đôi việc, nhân cơ hội này xin anh quét luôn màng lưới GRU ở Tây xuống biển.
- Đồng ý. Trong hồ sơ có một người mang tên Luliô.
- Tối chủ nhật này anh giáp mặt Luliô tại Mađờrít. Y là đầu mối duy nhất giúp anh tìm ra kho vàng. Dưới cuộc nội chiến, Luliô mới 20 tuổi, học năm đầu đại học, có tư tưởng mác xít, và đứng hẳn về phe tả. Tướng Franco toàn thắng, Luliô trốn ra nước ngoài. Sau 15 năm sống lưu vong ở châu Âu, y hồi hương trong dịp chính phủ đại ân xá. Y về nước được một thời gian thì làm việc cho GRU.
- Y được GRU kết nạp trong thời gian ở hải ngoại?
- Tin này do viên trung tá "chọn tự do"  cung cấp. Ông ta không biết rõ Luliô gia nhập cơ quan gián điệp sô viết năm nào, và tại đâu. Ông ta chỉ biết Luliô bắt đầu gửi tin về từ ngày Luliô nằm trong một tiểu tổ đặc biệt phụ trách vấn đề 200 tấn vàng. Khai thác tin trên, ông Sì mít sai một nhân viên CIA sở tại tiếp xúc với Luliô, yêu cầu y gặp một đặc phái viên của ông Sì mít.
- Tôi?
- Phải.
- Đa tạ hảo ý của ông tổng giám đốc Sì mít, hảo ý đưa tôi vào chỗ chết.
- Chỗ chết? Đừng nghi oan ông Sì mít tội nghiệp. Ông già không ác độc đến thế đâu.
- Vấn đề đặt ra không phải là hiền với ác mà là trong hoàn cảnh hiện tại, tôi có hy vọng nào thoát ra cuộc phục kích của địch tại Mađờrít.
- Anh chưa lên đường mà đã biết bị địch phục kích? Nếu là người khác thì tôi cười mũi. Anh thì tôi tin. Tuy nhiên, tôi chưa...
- Chưa hết thắc mắc phải không? Anh trả lời những câu hỏi của tôi rồi thắc mắc tự nó sẽ tan biến. Giả sử anh giữ chức tổng giám đốc GRU, anh phản ứng ra sao sau khi viên trung tá phụ trách ước định tin tức Tây ban nha đào ngũ theo CIA?
- Tức thời thay đổi guồng máy gián điệp sô viết tại Tây ban nha.
- Tức thời nghĩa là trong bao lâu?
- Tức thời là làm ngay. Trong vài ba ngày. Vài ba tuần là chậm nhất .
- Tính đến nay viên trung tá GRU bỏ đi được mấy tuần?
- Mấy tuần sao được. Đúng 50 tuần. Gần một năm tròn.
- Luliô phục vụ cho GRU trước ngày viên trung tá "chọn tự do "?
- Dĩ nhiên.
- Và sau ngày ấy, Luliô vẫn tiếp tục phục vụ?
- Ờ, ờ...
- Còn ờ, ờ gì nữa? Người ta không kéo Luliô vào bóng tối tức là người ta chờ đợi. Chờ đợi CIA khái thác những tiết lộ của viên trung tá GRU rồi lao đầu tới kho vàng Tây. Anh hiểu chưa? Điệp vụ Muleta chỉ là cuộc phục kích, không hơn không kém.
- Anh từ chối?
- Không. Tôi nhận lời.
Đại tá Pít mừng rối rít:
- May quá, tôi cứ sợ tháng này nóng bức anh không khoái hoạt động tại Mađờrít.
Văn Bình chép miệng, nửa chế riễu nửa nghiêm trang:
- Anh là thằng con trai bệt nhất của hậu bán thế kỷ hai mươi. Ai bảo anh là mùa hè cấm kỵ với tôi? Ngu ôi là ngu, từ ngày anh có trên nửa tá tí nhau, bà xã của anh giựt giải quán quân về ghen ngược thì anh quên phứt xã hội bên ngoài.
Mở hết tai ra, trời nắng gắt mới nhận chân được giá trị của cái máy lạnh giai nhân. Chọn người đẹp ở đâu thì khó, chứ ở Tây rất dễ. Dân Tây, đặc biệt là dân phía bắc giáp giới nước Pháp, ghiền tỏi như ta ghiền... nước mắm. Người Mạcxây ở Pháp là vua ăn tỏi mà còn thua họ. Họ trồng được thứ tỏi độc nhất vô nhị gọi là ai ô li, cay và hăng hết cỡ. Ăn tỏi có cái lợi là thúc đẩy tiêu hóa, và gia tăng năng lực tình yêu. Có cái bất lợi là hôi miệng, và dưới nắng bồ hôi sực nức một mùi khó tả. Không thứ thuốc nào át được mùi lợm giọng này. Rốt cuộc là gái Tây trong những tháng nắng có một mùi da thịt không lấy gì làm thơm. Nhưng hễ đã thơm thì thơm siêu đẳng. Dường như tạo hóa trang bị riêng cho thiểu số giai nhân ấy một bộ máy lọc hơi thở và bồ hôi. Đại tá Pít cù lần ơi, đại tá đã hiểu tại sao tôi nhận lời.
- Hiểu rồi...bộ máy lọc...
- Còn lý do nữa, anh không được quyền quên. Tháng này dân Mađờrít mừng lễ thánh Isiđờrô[33] là tháng hội hè, tiệc tùng, nhảy múa, đốt pháo bông líp ba ga. Nào, dặn dò gì nữa, để tôi ra phi trường.
Đại tá Pít há hốc miệng nhìn bạn. Chơi thân với Z.28 từ lâu, Pít vẫn chưa hiểu nổi bạn. Văn Bình lao đầu vào chỗ chết để kiếm tiền cho sở Mật vụ hay để thỏa mãn nếp sống hải hồ, pha trộn hiểm nguy với núi lửa giai nhân?
Từ Mỹ, Văn Bình vù qua Pháp. Chàng vứt đồ đoàn ở hãng máy bay vì không có thời giờ lấy phòng khách sạn. Chân ướt chân ráo đến Ba lê chàng ghé trạm SITS, liên lạc với ông Hoàng xin chỉ thị.
Chỉ thị: chỉ được lưu lại một đêm ở kinh đô ánh sáng.
Chàng nổi hứng, không ăn ở Tháp Bạc, nhà hàng đắt nhất, cũng không coi vũ thoát y ở Li đô để tái diễn tấn trò lập dị uống hàng mấy chai huýt ky trong khi dạ khách tỉ tê sâm banh[34]. Chàng tạt vào hộp đêm trung bình, đeo cái tên thi vị "Ánh Trăng"  xem những cô gái nõn nà phô diễn thân thể suốt đêm. 5 giờ sáng, hộp đêm đóng cửa, Văn Bình là khách sau cùng leo lên tắc xi.
Thiên hạ về nhà ngủ. Còn chàng, chàng lại ra phi trường. Thẳng một lèo đi Mađờrít.
Để rồi bị lôi cuốn vào sự mời mọc của người đẹp Diane, và cuộc đấu bò rừng không được ghi trong chương trình Điệp vụ Muleta.
......
Như một vở tuồng, cuộc đấu bò được chia làm nhiều hồi, mỗi hồi chia làm nhiều cảnh với những quy tắc rõ rệt.
Cả thảy 3 hồi: mở đầu là cuộc "diễn hành"  quan trọng vòng quanh đấu trường của toàn thể "tài tử"  chính và phụ.
Hồi nhất, tráng sĩ đấu bò xuất hiện, chơi trò mèo vờn chuột với bò một lát[35], đoạn những phụ tá cưỡi ngựa dùng giáo nhọn đâm vào bướu bò để chọc giận nó. Rồi tráng sĩ lại xuất hiện, dùng miếng vải đỏ ve vẩy trước mắt bò nhằm khiêu khích nó.
Hồi nhì, một toán phụ tá khác lần lượt cắm những dùi sắt nhỏ, đầu quấn vải vào cổ bò. Ba lần cắm. Mỗi lần cắm một cặp. Máu đổ. Con vật trở nên hung dữ.
Hồi ba: hiệp quyết định thắng bại giữa tráng sĩ và bò rừng. Tráng sĩ chỉ có mảnh muleta, trong khi con vật có sừng nhọn hoắt và sức húc nửa tấn. Sau chót, tráng sĩ giết chết con vật bằng gươm. Bằng một mũi độc nhất.
Mỗi cuộc đấu bò thường gồm 3 trận, với 3 tráng sĩ và 6 con bò. Văn Bình đến nơi khi trận thứ nhất sắp kết thúc. Các khán đài đông nghẹt, không dư một chỗ trống. Mọi người vỗ tay, reo hò vang dậy. Tráng sĩ, một thanh niên trạc 23, 24 tuổi, mặc bộ quang y xanh biếc, gỡ nón, cầm nơi tay, dạo một vòng quanh đấu trường. Theo truyền thống, tráng sĩ trình diện khán giả trước khi hạ thủ con vật.
Đến khán đài, tráng sĩ khom lưng thật thấp giữa những tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Một cô gái trẻ măng, gương mặt kiều diễm, ném tặng tráng sĩ một bó hoa hồng thắt nơ bằng cái mù soa lụa thơm phưng phức nàng rút từ sau áo lót mình.
Giờ quyết liệt đã điểm. Tráng sĩ không thể ỡm ờ như hồi nãy. Mỗi lúc con vật xẹt gần thêm. Mỗi tích tắc đồng hồ trôi qua, tráng sĩ phải tạo thêm một ấn tượng là tráng sĩ suýt chết. Tráng sĩ không được phép trốn tránh. Phải gia tăng sự táo bạo. Hoặc con vật chết. Hoặc tráng sĩ chết.
Văn Bình rợn tóc gáy. Tráng sĩ áo xanh vừa thi thố một pha tuyệt vời. Y đứng thẳng như pho tượng, vuông vải đỏ buông lơi sau lưng, con bò lao tới, bụi cát mù trời. Ai cũng tưởng tráng sĩ bị trọng thương, không ngờ tráng sĩ vẫn còn nguyên vẹn, miếng muleta dưới bàn tay điều khiển phi phàm đã mê hoặc được con bò đen sì hung hãn.
Đấu trường rung chuyển những tràng pháo tay ròn rã. Tráng sĩ vừa thành công vẻ vang. Hươi muleta ra phía sau, dán chặt lấy người, gọi là arusina dễ chết như chơi.
Nhà matađo giỏi bắt buộc phải có 3 đức tính: thứ nhất, papar, nghĩa là mình tráng sĩ luôn luôn thẳng ro, sử dụng muleta thiên biến vạn hóa để điều khiển con vật theo ý mình, không bao giờ tỏ ra yếu kém để nó lấn át, và không bao giờ có cử chỉ thô tháp, vụng về. Thứ hai, mandar, nghĩa là hiểu rõ đối phương, hiểu rõ trăm phần trăm, biến nó thành cái rô bô bảo gì làm nấy, không được cưỡng lệnh. Thứ ba, templar, là nghệ thuật vờn bằng muleta, vờn một cách khoan thai, không hối hả, vờn một cách chính xác tuyệt đối. Chỉ cần vuông vải đỏ nhỏ xíu tráng sĩ có thể bắt con bò dừng, chạy, lao đầu theo phương hướng mình muốn. Dần dà, con bò bị "say đòn", mệt lử khi ấy tráng sĩ vung gươm giải thoát. Coi chừng... tráng sĩ hớ hênh, hoặc nhu nhược, mất quyền kiểm soát là hết. Lấy lại sự sáng suốt, con vật sẽ không ngu xuẩn húc vào muleta nữa. Mà là húc thẳng vào thân thẻ tráng sĩ...
Tráng sĩ áo xanh xoay một vòng, cái muleta quay tròn theo như chong chóng. Đó là một kiểu vờn ngoạn mục từng được nhiều bậc thầy áp dụng. Con bò phóng tới và khựng lại. Lưỡi gươm của tráng sĩ loang loáng vút ra.
Lệ thường công chúng đánh dấu màn cuối của trận đấu bằng những tiếng ôlê, ôlê nhiệt liệt. Song Văn Bình chỉ nghe tiếng hoan hô lẻ tẻ, rời rạc. Tiếp theo là tiếng huýt sáo, tiếng ồ ồ phản đối. Thì ra con bò không bị chết lập tức. Nó chỉ khuỵu xuống và còn sống nhăn. Nó thu tàn lực sửa soạn nhào về phía tráng sĩ. Giết bò bằng nhiều mũi gươm là điều cấm kị. Một phụ tá của tráng sĩ từ chỗ núp chạy ra, bồi thêm một loạt nhát chí tử.
Con bò gục chết nhưng tráng sĩ của trận đấu mở màn bị khán giả la ó. Tùy theo tài nghệ, tráng sĩ được thưởng cái tai của con vật, hoặc hai tai, hoặc cả đuôi nếu là thành tích khác thường. Trên mức thường một bậc, tráng sĩ có thể được ban chủ tọa thưởng thêm cẳng chân hoặc trọn con bò[36]. Tội nghiệp, tráng sĩ của trận đấu này chẳng được thưởng gì hết. Trước đó mấy phút y hiên ngang chừng nào, giờ đây y khiêm tốn chừng nấy. Y ôm đầu lủi thủi biến sau hàng rào gỗ sơn trắng, ngăn bãi đấu với nơi nhốt bò và cửa ra vào của nhân viên.
Văn Bình đến chậm, chỗ ngồi ghi số hẳn hòi của chàng bị choán. Chàng lui cui tìm mãi mới thấy. Người dẫn chỗ bị cuộc đấu thu hút, không buồn quan tâm đến khán giả nữa. Văn Bình không lấy làm giận, chàng đã quá quen lối sống của người bản xứ. Vả lại, giận vô ích, dân chúng coi việc ngồi ẩu trong rạp chiếu bóng, trong đấu trường, lái ẩu trên công lộ... là chuyện rất thường, cũng thường như lẽo đẽo tán gái ở ngã tư đèn đỏ xe cộ đông đúc.
Đặc điểm của họ là sự ẩu. Không phải ẩu ngược ngạo, ẩu lưu manh. Mà là ẩu ngây thơ, ẩu thi vị. Chuyến đầu tới Tây, lò dò lái xe hơi, Văn Bình bị quẹt tróc sơn, móp vè mặc dầu chàng chạy chậm như rùa, hai mắt luôn luôn mở rộng. Tài xế bất chấp kèn bóp, bất chấp trái phải. Họ áp dụng đúng phương châm vàng ngọc "đường ta ta cứ đi".
Kẻ choán chỗ ngồi của Văn Bình phì phèo điếu xì gà gộc lớn bằng ngón chân cái, dài gần hai gang tay. Hắn đội mũ rơm sùm sụp, đeo kiếng mát ốp a đen ngòm, ăn diện khá sang, cổ lòng thòng cái ống nhòm đắt tiền. Hắn trạc ba mươi, bắp thịt cuồn cuộn, cân nặng trên dưới 90 kí.
Diane ngồi bên, mặt nhăn như bị. Gã mập cố tình lấn nàng, không nhưng lấn bằng cánh tay khuỳnh khuỳnh chọc mạng sườn nàng, lại còn lấn bằng vành mũ rộng. Thấy Văn Bình, nàng gọi như mếu:
- Anh.
Văn Bình chỉ gã mập:
- Bạn?
Nàng lắc đầu. Gã mập lôi điếu xì gà ra khỏi cặp môi dầy nứt nẻ:
- Xin lỗi. Chỗ của ông hả?
Văn Bình cười nửa miệng:
- Phải. Nếu không có gì trở ngại phiền ông trả lại chỗ.
- Không được.
- Yêu cầu ông trình vé.
- À, ông là nhân viên soát vé... Vé tôi đây, ông thỏa mãn chưa?
- Vé ông thuộc khán đài sol. Không phải ở đây.
- Trên đó nắng quá. Tôi nhường chỗ tôi cho ông.
Văn Bình nghiêm mặt:
- Này, bảo thật ông, ông đừng có lộn xộn. Tôi sẽ xách ông lên cao như con nhái bén, quăng xuống bãi đấu cho bò rừng dẫm bẹp bây giờ.
Gã mập hơi ngạc nhiên. Chắc gã chuyên môn ngồi ẩu, chuyên môn lấy thịt đè người, và từ nhiều năm nay chưa hề gặp đối thủ đốp chát. Hắn lừ lừ đứng dậy. Đánh hơi thấy mùi ẩu đả, khán giả chung quanh rủ nhau ngồi nép lại, chừa một khoảng trống khá lớn. Diane nắm tay Văn Bình, năn nỉ:
- Thôi anh, ngồi chung với em cũng được.
Hỡi ôi, được ngồi chung với giai nhân thì còn gì bằng. Văn Bình đâu dám mong ước hơn. Khốn nỗi chàng phải từ khước vì hàng chục cặp mắt -tất cả đều do cặp mắt- đang dán lấy chàng, chờ đợi phản ứng của chàng trước sự khiêu khích của gã mập. Nhất là cặp mắt của nàng.
Gã mập nhổm đít, thách thức:
- Xách đi, quăng đi?
Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình a tới. Chàng chộp vai hắn đẩy nhẹ. Thân thể cối xay của hắn trở thành nhẹ tâng. Hắn nhào qua bậc tam cấp, lăn lông lốc xuống phía dưới. Nếu không bị hàng ràơ khán giả chặn lại, chắc chắn hắn đã nằm tênh hênh trên bãi đấu phủ cát. Nước bọt đầy mép, mắt đục ngầu, gã mập khệnh khạng xấn lại. Trái đấm kếch sù của hắn giơ lên, chưa kịp bổ xuống thì chạm cánh tay cứng như bê tông của chàng. Hắn ngã mọp xuống nền khán đài. Văn Bình quét theo ngọn hoành cước, một đống răng vàng bê bết máu từ cái miệng ống nhổ thầy đề của gã mập tuôn ra.
Mọi người cứng đơ trong sự sửng sốt và bái phục. Văn Bình dựng gã mập dậy, rút mù soa lau miệng cho hắn, sau khi lượm hết răng bỏ vào túi hắn rồi yêu cầu đám đông giãn rộng để hắn chuồn êm. Xong xuôi chàng ung dung ngồi bên Diane.
Nàng suýt soa:
- Anh giỏi võ quá.
Chàng trề môi:
- Còn thua em xa.
- Bậy nè, em chỉ giỏi vũ, giỏi ca, giỏi nhiều thứ khác, về võ nghệ thì em chưa học miếng nào.
- Em vẫn đánh tôi đại bại.
- Đánh anh? Đánh anh hồi nào?
- Tại tiệm ăn. Phút này tôi còn xửng vửng.
Nàng toan cười rồi mím miệng. Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ buồn xa xăm. Chàng nghe nàng thì thầm:
- Lạy Đức Mẹ, xin Mẹ giúp con.
Văn Bình không tiện hỏi tại sao nàng đột ngột cầu nguyện Đức Mẹ. Nàng có cảm tình sâu đậm với chàng chăng? Có lẽ nàng muốn quên Manêlitô mà không được vì y là tráng sĩ đấu bò lỗi lạc.
Toàn thể đấu trường rầm rầm trở lại khi trận thứ nhì bắt đầu. Trên cánh cửa dẫn vào chuồng nhốt bò vừa được trưng bảng lớn, ghi sức nặng của con vật sắp dự đấu: 562 kí. 562 kí là sức nặng đáng sợ, chỉ những tráng sĩ đàn anh mới dám giao chiến.
Tráng sĩ trận này là Manê. Diane thu mình trong góc, hồi hộp theo dõi. Văn Bình không ngăn được ghen tuông: tất cả các cô gái có mặt đều vỗ tay, ném khăn mặt hoặc hoa tươi để chào mừng Manê. Y đến trước khán đài của Diane. Y ngó nàng, cười tủm tỉm. Những tia nắng của mặt trời sắp lặn chiếu thẳng vào bộ quang y màu hồng chói lọi. Khác với lúc y ruổi ngựa qua nhà hàng Bôtin, Manê có vẻ khả ái, tuy là khả ái lươn lẹo và phũ phàng. Mắt y sâu hơn, buồn hơn bao giờ hết. Tình trắc ẩn dâng lên ngùn ngụt trong lòng Văn Bình. Manê bước qua khán đài kế tiếp. Văn Bình ghé tai Diane:
- Yêu cầu em điều đình để tôi đấu thay Manê.
Nàng trợn tròn mắt:
- Đâu được. Con bò này thuộc loại lớn nhất và dữ nhất trong trại nuôi Vacát[37]. Nó còn là loại nặng nhất. Manê còn ngán nó, huống hồ người tập sự như anh. Em biết anh muốn chứng tỏ sự gan dạ hầu làm đẹp lòng em, nhưng anh Văn Bình ơi, anh chỉ vờn được một cái là bị nó chém chết.
- Anh không đùa với sự sống. Cuộc đấu chưa khai diễn, em quen Manê, em hãy thương lượng Manê nhường con bò 562 kí này cho anh. Bồi thường bao nhiêu tiền anh cũng chịu.
- 5 triệu peseta một trận.
- Trả Manê 6 triệu.
- Anh điên?
- Vì em, anh sẵn sàng điên gấp chục lần hơn thế.
- Ai cho phép anh gọi em bằng em?
- Nếu không có công chúng và Manê, anh còn ôm hôn em nữa.
- Hừ, đừng tưởng, em tát cháy má.
- Thách không?
- Không... Manê khó tính lắm, anh chớ làm gì ở đây.
- Vậy thì... 6 triệu peseta hoặc 7 triệu.
- Anh nói thật?
- Không đùa. Anh ký chi phiếu ngay.
- Về phần Manê chắc không xong. Nhưng em quen ban chủ tọa, em có thể dàn xếp để anh dự trận thứ ba. Tráng sĩ trận thứ ba chưa nổi tiếng bằng Manê. Anh chờ em nhé.
Nàng biến vào đám đông.
Dưới bãi đấu, Manêlitô vừa thôi miên mười mấy ngàn khán giả mộ điệu bằng kiểu vờn vêrôníc[38] bay bướm và toát bồ hôi lạnh. Trận đấu nào cũng khai mào bằng vêrôníc, duy khác ở tài nghệ từng người. Vêrôníc là cách đứng nghiêng, giơ thẳng hai tay cầm vuông vải đỏ ra phía trước, xa hay gần tùy theo sự tính toán của tráng sĩ. Con bò phóng lại, tráng sĩ ve vẩy vuông vải trước mũi nó, nó bị bàng hoàng rồi như cái máy nó chui dưới vuông vải, phóng thẳng một mạch.
Kiểu vêrôníc của Manê làm công chúng nổi vẩy ốc: y chờ con vật xán lại gần, lẹ làng kéo muleta về, áp sát ngực, con bò mất tinh thần vội dừng lại. Manê nhếch mép cười khinh bỉ. Ngay trong lúc thử sức đầu tiên, Manê đã khuất phục được con vật. Thường lệ phải mất tối thiểu 5 phút để dọ dẫm ưu khuyết điểm của đối phương. Chiếu nay Manê lập được thành tích phi thường. Y quay lưng về con bò, không thèm đếm xỉa đến nó. Nó chỉ cách Manê một mét, rướn lên là cặp sừng nhọn hoắt gây ra chết chóc, vậy mà nó rùn cẳng, bất động, mũi thở phì phì. Trông nó, ai cũng tưởng nó được nuôi từ lọt lòng mẹ trong sự chăm sóc của Manê. Nó ngoan ngoãn, hiền hậu đến nỗi ít ai dám nghĩ nó là bò hoang nặng 562 kí, vừa chẵn 8 tuổi, tuổi sung sức, tuổi bất kham không hề biết sợ người.
Đấu trường sôi sục. Những tràng pháo tay nối đuôi nhau không ngớt. Manê rút về phía khán đài, nhường chỗ cho toán thương sĩ[39] cưỡi ngựa, bốn con ngựa bạch được bảo vệ bằng lớp petô[40] dầy do những phụ tá của Manê nai nịt gọn ghẽ cầm thương dài, đầu bịt sắt, điều khiển, nhởn nhơ chung quanh con bò chưa hết ngơ ngẩn vì tài mê hoặc của tráng sĩ.
Một thương sĩ thọc ngọn giáo vào đám lông cứng trên cổ bò. Bị đau, nó kêu rống rồi xồ vào hông ngựa. Bộ giáp trụ kiên cố giúp ngựa khỏi bị thương nặng, nhưng nếu bò quá khỏe và thương sĩ cầm cương còn non thì ngựa có thể bị húc ngã.
Và đó là điều xảy ra. Một con ngựa té xụm, đè chặn lên người cưỡi. Thương sĩ mặc petô nên chân tay bị vướng. Con bò ào tới, suýt nữa dẫm nát ngực thương sĩ. Khán giả thở phào, trút được gánh nặng ưu tư khi nhiều mũi giáo cứu nguy tới tấp can thiệp, kết thành hàng rào cản bước tiến của con bò chiến thắng và đẩy nó ra xa.
Cöng chúng hô to:
- Manê, Manêlitô?
Công chúng đòi sự hiện diện của tráng sĩ Manê. Họ thất vọng trước sự yếu kém của đám thương sĩ. Tráng sĩ Manê chỉ vờn nhẹ muleta, vờn ung dung, lơ đãng như thể đùa rỡn với đứa trẻ mà con vật chịu quy hàng, trong khi 4 thương sĩ lực lưỡng, 4 cỗ ngựa trắng hùng dũng, 4 cây giáo dài nguy hiểm lại tỏ ra bất lực.
Khán giả hâm mộ Manê, tin tưởng ở Manê. Khán giả nài nỉ sự có mặt của y là phải.
Văn Bình cảm thấy nóng mặt. Chàng chưa chính thức dự những trận đấu bò vĩ đại có hàng vạn khán giả, có ban chủ tọa chấm điểm trịnh trọng như Manê. Chàng chưa được mang danh matađo như Manê. Nhưng chàng đâu đến nỗi dở. Người Tây ban nha mang chất đấu bò trong huyết quản, từ 6, 7 tuổi chơi trò matađo, đứa giả làm bò, tay thủ hai cái sừng, đứa đóng vai tráng sĩ, rượt đuổi nhau thình thịch dưới trăng, thì hồi 6, 7 tuổi Văn Bình cũng học chộp bắt, học né tránh trong võ đường. Thầy võ ra lệnh cho hai trẻ đấu với nhau, đứa dùng kiếm gỗ, đứa tay không -cãu bé Văn Bình luôn luôn là đứa trẻ tay không- giống hệt trò matađo.
Những tráng sĩ hàng đầu của đấu trường thường vào nghề bằng đêm đêm lẻn vào chuồng bò, lừa người gác ngủ gục dụ bò ra bãi, vờn muleta với nó. Rồi lang thang từ nơi này đến nơi khác, nơi nào có trận đấu thì mầy mò, lạy lục xin dự không dám lấy tiền thưởng. Về phần Văn Bình, chàng cũng từng quần thảo tay không với dã thú trong rừng rậm. Chàng lê gót thế giới, nhảy lên võ đài từ đông sang tây, không biết bao nhiêu lần bị đánh bươu đầu sứt trán, ngất xỉu, trước khi trèo lên tước hiệu vô địch. Chàng không thể thua Manê. Phương chi trọng tài và phần thưởng của cuộc tranh giành này lại là hoa khôi đa tình...
Lại vỗ tay. Lại hoan hô. Trên bãi cát, tráng sĩ Manê vừa ghi thêm một điểm son rạng rỡ. Vuông vải đỏ thần bí tung lộn quanh mình y, lúc nâng ngang ngực, khi tuột sát mông, hai chân y mềm mại, lẹ làng như đang trình diễn một vũ điệu thời thượng. Con bò lộn tới lộn lui, mệt bở hơi tai, mõm phụt khói vẫn không làm gì được y. Kiểu vờn bay bướm này được gọi là rebolera.
Và đây... một chicu elina cực kỳ diễm ảo. Manê rung rung vuông vải cho con vật nhìn thấy. Khi nó co chân, sửa soạn phi tới thì Manê đứng rón trên mũi giày, toàn thân quay tròn, quay tròn, miếng muleta huyền diệu cũng quay tròn, một màu đỏ chói bao bọc y kín mít. Nếu là tráng sĩ bậc trung thì khi vuông vải đỏ đổi vị trí, con bò sẽ húc đại vào người. Đằng này, Manê quả là đàn anh trong nghề, chiếc muleta như buông tỏa ma lực siêu phàm, con bò loạng choạng...
Rồi như hồi nãy, nó khựng lại.
Lại vỗ tay. Lại hoan hô. Những tiếng vỗ tay ròn hơn, dài hơn. Tiếng hoan hô lớn hơn, cuồng nhiệt hơn.
Văn Bình bặm miệng, tức tối. Kìa, Diane trở lại. Nàng lách đám đông vẫy chàng. Chàng bước theo nàng đến khán đài kế cận. Giữa bầu không khí ồn ào -như bầu không khí một cuộc biểu diễn phi cơ siêu thanh từng giây đồng hồ gây ra những tiếng bằng bằng xé nát nhĩ tai làm tường nhà rung chuyển, kiếng cửa vỡ tan. Diane giới thiệu chàng với một nhân vật bụng bự, râu mép chải dầu thơm, ngón tay mập ú, đeo nhẫn kim cương to tướng.
Văn Bình mới bắt tay, chào hỏi qua loa, chưa kịp bàn luận với gã bụng bự thì Diane rối rít chỉ xuống bãi đấu, miệng nói không ra hơi:
- Lạ quá, giỏi quá... kiểu vờn gaenera...
Gaenera là biến thể tinh vi của verôníc. Trên lý thuyết, tráng sĩ dụ con vật tới gần, rồi bất thần căng rộng tấm muleta trước mặt nó. Nó sợ hãi rùn thấp, chạy luồn phía dưới. Trên thực tế, nhiều kẻ đấu bò mất mạng vì gaenera. Nó rất giản dị mà rất khó. Tuy vậy, nó chưa khó bằng thế manoletina.
Người ta đặt tên là manoletina để kỷ niệm vị anh tài phát minh ra kiểu vờn ấy: đại tráng sĩ Manolete.
Trên cát lấp lánh ánh nắng hoàng hôn, chàng thanh niên mặc quang y màu hồng, tia mắt buồn sâu thẳm, đang tái biểu diễn lối vờn nghẹt thở của đại tráng sĩ Manolete. Y hoành muleta ra sau lưng. Căn cứ vào hướng tấn công của con bò, nó phải xẹt ngang mặt y. Kiểu vờn manoletina bắt buộc nó từ phía trước quẹo ra sau lưng tráng sĩ. Mất trớn, nó có thể trượt té trên cát.
Từ 20 năm nay, nhiều tráng sĩ bắt chước Manolete. Kẻ bị sừng bò chém nát mông phải nằm bó bột trong bệnh viện để rồi giải nghệ trong cảnh túng thiếu, cô đơn. Kẻ gẫy xương sống, bán thân bất toại, chuỗi ngày còn lại phải ngồi xe lăn có người đun đẩy. Chết đau đớn. Chết thê thảm...
Tiếng tăm của Manolete lên như diều gặp gió vì kiểu vờn độc đáo ấy. Rồi xẹp xuống. Cũng vì kiểu vờn độc đáo ấy. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, ông chết yểu do một con bò gan góc không chịu quẹo ra sau lưng khi ông áp dụng kiểu vờn manoletina.
Giờ đây...
Đấu trường nín thở. Diane bỗng níu áo Văn Bình:
- Anh ơi, dường như...
Nàng nhìn thấy tai nạn trước khi nó xảy ra. Nàng nhìn thấy bằng linh tính đàn bà. Văn Bình cũng nhìn thấy bằng giác quan thứ sáu bén nhạy. Chàng giằng tay nàng, nhảy qua đầu khán giả. Chàng hụt chân lộn nhào qua lan can xuống sân cát.
Không kịp.
Định mạng đã an bài.
Cách Văn Bình một quãng ngắn, tráng sĩ Manê vừa bị con bò đen húc ngã ngồi, vuông vải đỏ rách bươm bị mắc trong sừng trái của nó.
Hàng trăm, hàng ngàn tiếng "Chúa ơi "được cất lên. 
 



III. Trâu chậm, nước đục
 
 Văn Bình bật tung áo ngoài để lộ bộ quang y màu trắng tuyết óng ánh. Chàng không còn là điệp viên Z.28 nữa. Chàng hóa thành tráng sĩ đấu bò. Bộ quang y của lão trán hói làm tăng vẻ khôi ngô vạm vỡ của Văn Bình. Lão trán hói nói đúng: bộ đồ vía này xuất phát từ Côbốt, tiệm bán dụng cụ tôrêô số một của thành phố, số một của Âu châu. Mặc vào, Văn Bình đâm ra oai phong, hiên ngang, khinh thường tất cả.
Manê ôm vết thương đỏ lòm trên vai. Áo y màu hồng nên vùng máu đỏ lòm hiện ra rõ rệt. Y lắc lư nhè nhẹ rồi ngã vẹo sang bên trái. Bên có những tia mặt trời sắp tắt vàng vọt, yếu ớt chiếu xuống. Mắt y -cặp mắt sâu và buồn- nhắm lại. Manê đã chết.
Cuộc hấp hối của Manê chỉ kéo dài một tích tắc đồng hồ. Từ khán đài, những ống viễn kính chĩa xuống đều nhìn thấy gương mặt méo mó và sám ngoẹt của Manê.
Văn Bình biết Manê đã chết. Chàng không thể xốc y lên vì con bò hăng giết vừa xấn lại.Toán thương sĩ cưỡi ngựa rầm rộ từ sau hàng rào túa ra. Thấy đám đông hùng hổ, con bò không dám tấn công thi thể Manê. Cùng với toán thương sĩ cầm giáo là một số cảnh lại có nhiệm vụ đảm bảo trật tự và an ninh tại bãi đấu. Văn Bình là étpontanêốt mặc dầu chàng mặc quang y đắt tiền chính hiệu. Cảnh lại phải chặn giữ chàng để cứu chàng -như họ đã cứu cơ man người khác- khỏi sự chết uổng. Làm tráng sĩ đấu bò không dễ đâu. Trong số một triệu may ra gạn lọc được một người. Và trong số một chục tráng sĩ nổi danh của Tây ban nha mới có được một vài Manê. Tài giỏi như Manê còn bị con bò chém gục. Gã étpontanêốt này trốn sao thoát!
Một cảnh lại lực lưỡng ôm ngang lưng Văn Bình. Chàng vung tay, hắn bị văng ra xa. Bạn hắn chộp tay chàng, lập tức chàng dùng một thế nhu đạo búng hắn lùi 3 thước. Hắn ngã chặn lên bụng bạn hắn. Trong khi đó, Manê được khiêng ra khỏi bãi, và đám thương sĩ lành nghề đã vây hãm con bò giết người giữa một diện tích nhỏ, sửa soạn giãn ra, mở cho nó lối thoát dẫn vào chuồng nhốt.
Văn Bình luồn giữa hai con ngựa, miệng kêu lớn:
- Lùi lại, để con bò cho tôi!
Một thương sĩ hươi cây giáo nhọn, mặt đằng đằng sát khí. Hắn đã mục kích cảnh Văn Bình xô té hai cảnh lại. Việc hành hung cảnh lại là việc ít thấy vì cảnh lại thường am tường võ thuật. Văn Bình quát gã thương sĩ:
- Có chịu thúc ngựa không?
Thay vì thúc ngựa, thương sĩ nhằm đùi chàng đâm một giáo. Hắn cầm thương bằng hai tay, mũi hơi chúc, đâm xiên và mạnh, hao hao giống thế Phục hổ trong thương pháp Lục phong Trung hoa. Rõ ràng hắn chủ tâm làm Văn Bình trọng thương chứ không phải hăm dọa xuông.
Miễn cưỡng chàng phải đón bắt ngọn thương, giựt hắn văng qua mình ngựa, lăn chiêng trên bãi cát. Chàng kề cây thương ngang đùi bẻ đôi, vận kình ném hai khúc xuống đất. Chàng phóng mạnh đến nỗi hai khúc thương chui lọt qua lớp cát, chỉ còn nhô non nửa.
Con bò thấy gã thương sĩ té ngựa bèn phá vòng vây. Đám thương sĩ hoảng hốt chạy tứ tán. Một thương sĩ chậm chân bị con vật điên cuồng húc ngã cả người lẫn ngựa. Quang cảnh trên bãi đấu hỗn độn khác thường. Quang cảnh trên các khán đài vòng quanh cũng hỗn độn không kém. Một tốp kỵ sĩ khác quất ngựa đến tiếp cứu.
Nếu muốn lật ngược tình thế, cưỡng chiếm cảm tình của khán giả, Văn Bình phải lợi dụng triệt để tích tắc đồng hồ gay cấn này. Chàng xẹt tới, ngáng đường con bò rừng.
Bộ lông đen và bóng của nó nổi bật trên nền cát. Sừng nó cong, dài và nhọn. Đuôi nó vểnh cao. Nó chạy thình thịch như xe tăng đổ giốc. Văn Bình tung cái muleta lên khỏi đầu rồi quỳ một chân xuống bãi. Quỳ là cử chỉ dễ gây thảm họa vì người matađo ở tư thế quỳ khó lùi hay tiến như ở tư thế đứng. Tính sai phản ứng của bò là thiệt mạng.
Con bò quay lại. Văn Bình quỳ cả hai gối. Lần này đầu sừng nhọn của địch áp gần hơn. Gần hơn nữa. Khoảng nửa gang tay.
Những lần trước, chàng quỳ nghiêng. Giờ đây chàng đối diện con bò. Chàng căng muleta ngay trước ngực. Các khán đài đang ầm ầm chuyển động bỗng im bặt. Im bặt như thể tuân theo mệnh lệnh kỳ bí.
Bồ hôi vã đầy trán Văn Bình. Chàng chưa hề được khán giả hoan hô đông đảo và si mê đến thế. Đây đâu phải sân đấu tầm thường. Nó đứng hạng nhất trong số 312 bãi đấu trên toàn cõi Tây ban nha. Về thứ hạng quốc tế nó chỉ chịu thua bãi Plaza của nước Mễ tây cơ[41].
Được vờn muleta ở đây đâu phải là việc tráng sĩ nào cũng làm nổi. Chưa đầy 50 người được hưởng quyền ấy[42] và muốn thế phải trải qua cả chục, cả trăm phen chết hụt. Nghề tráng sĩ đấu bò còn yểu hơn nghể điệp viên hành động nhiều lần. Làm điệp viên hành động, xông pha đất địch, cọ sát tử thần mỗi giờ, mỗi phút nhưng vẫn còn hy vọng sống sót. Tỉ lệ sống sót của giới matađo hầu như zê rô. Tỉ lệ bị thương trong mỗi trận đấu: một phần tư. Tỉ lệ chết: một phần mười[43].
Văn Bình sợ. Chàng sợ kể cũng lạ. Ai cũng tưởng con người coi cái chết là một phần cuộc sống thì không biết sợ. Tưởng vậy là lầm. Người can đảm luôn luôn là người biết sợ. Vì biết sợ nên những tráng sĩ vô địch chỉ giao đấu khi nào cảm thấy sung sức, và khôn ngoan rút lui trước khi đến giai đoạn xế chiều của tài nghệ. Juan sống 70 tuổi, sau 29 mùa đấu lẫy lừng, có mùa hạ hơn 200 con bò. Molina cũng sống được 60 với thành tích 4.867 con. Họ không chết non vì họ vừa biết sợ họ vừa thận trọng[44].
Văn Bình mắc phải bệnh ẩu tả không phương thuốc nào chữa khỏi. Nếu chàng có tí ti thận trọng như Juan, như Molina, chàng đã không bốc đồng thót xuống bãi đấu, chỉ với mục đích thiển cận làm đẹp lòng giai nhân.
Bồ hôi vã đầy áo, đầy trán Văn Bình. Thành thật mà nói nếu có cách nào vù khỏi đấu trường chàng đã bỏ cuộc không ngần ngại. Tự ái con người... Trời ơi, tự ái của người Việt... tự ái của Z.28... Chàng tập trung sự gan lì, tập trung tinh hoa của quyề thuật, và chờ đợi.
Chàng đã nắm được sở trường và sở đoản của địch. Con bò thuộc loại nhìn xa. Nhìn xa nghĩa là từ xa nó đã nhìn thấy vuông vải muleta. Có loại bò "cận thị", đến sát tráng sĩ mới nhìn thấy mục phiêu. Loại bò nhìn xa đáng ngại hơn loại bò nhìn gần. Phản ứng của nó thường lẹ hơn.
Về phản ứng, có thể phân biệt ba hạng khác nhau. Hạng thứ nhất ầm ĩ, phi nước đại vào bãi đấu, làm cát bụi tung bay mù mắt, vụt tới và đâm sầm, thẳng và mạnh. Hạng thứ hai bê bối, hèn hạ, chưa đánh đã lùi mặc dầu bị kỵ sĩ thúc mũi giáo đau điếng. Hạng này rất ít.
Hạng thứ ba, ngoan ngoãn như chú cừu non. Đừng tưởng nó ngoan ngoãn mà xem thường. Nó chính là đối thủ số một của các tráng sĩ. Sự ngoan ngoãn của nó là màn kịch. Tráng sĩ dẫn nó đi đâu, nó đi đấy, bảo nó làm gì, nó làm nấy. Làm ngay, không rụt rè, không suy nghĩ, không phản kháng. Thật ra nó là con vật tinh khôn và lưu manh. Bằng thủ đoạn ngoan ngoãn, nó ru ngủ tráng sĩ. Nó rình rập một tích tắc đồng hồ sơ hở. Tráng sĩ lơ đễnh, dại dột say men chiến thắng là nó đánh rơi mặt nạ. Con bò đang quần thảo với chàng là sự phối hợp giữa loại ầm ỹ và loại ngoan ngoãn giả vờ. Nghĩa là nó nguy hiểm hơn một bậc. Nó vừa phóng rần rần đột nhiên chậm bước, nện móng nhẹ nhàng...
5 mét....
3 mét...
Nó chậm bước. Con bò có vẻ bối rối vì cái muleta được căng trước ngực Văn Bình. Còn cách chàng 3 mét, nếu nó tiếp tục chạy, Văn Bình phải chuyển thế. Nhưng nó tốp lại. Rồi thẳng ro, hai cẳng trước chụm lại, đầu và sừng cúi gằm.
Con vật đã chịu thua. Ít ra trong lúc này. Theo chương trình, các chùy sĩ sẽ cắm dùi nhọn vào vai nó, chuẩn bị hồi kết thúc. Hồi faena: tráng sĩ hạ thủ con bò bằng mũi kiếm sắc bén.
Trong khi chờ đợi, tất cả những gì hậu hĩ nhất mà một tráng sĩ đấu bò có thể có đều được giành cho Văn Bình. Thiên hạ vỗ tay như điên, kêu ôlê, ôlê như điên, nhảy nhót như điên. Nhiều người bỏ chỗ ngồi, vọt như điên xuống bãi cát để được gần Văn Bình. Nhân viên trật tự phải vất vả lắm mới tái lập được tình trạng bình thường.
Văn Bình thoáng thấy Diane mặt mày ủ dột. Bên cạnh nàng là gã bụng bự, ngón tay đeo nhẫn hạt soàn. Nàng ngồi yên giữa cảnh chộn rộn. Chàng vẫy nàng. Nàng mỉm cười. Sự chiếu cố thân mật của chàng giúp nàng khắc phục được buồn bã. Chàng trèo băng qua hàng rào gỗ. Diane sà vào vòng tay chàng. Nàng ôm chàng khóc như mưa như gió.
Nàng nói trong nước mắt:
- Manê bị rách phổi anh ơi!
Văn Bình nhìn nàng:
- Đến giờ rồi, để anh xuống.
Nàng cuống quýt:
- Đừng, đừng, anh đừng xuống. Con bò này dữ lắm.
- Em muốn công chúng cười chê anh?
- Không bao giờ, nhưng...
- Vậy em buông anh ra. Anh không chết đâu. Em cầu nguyện cho anh.
Màn faena là màn dễ nhất, và cũng là màn khó nhất. Dễ vì tráng sĩ đã quen con vật, nó bị mệt lử, chỉ vung gươm là hóa kiếp được nó. Nhưng cũng rất khó vì con vật cũng đã quen tráng sĩ, nó mệt lử thì tráng sĩ cũng mệt lử. Trong thời khắc sau cùng này giữa người và vật ai khôn thì sống. Rất khó, phần nào vì khán giả đã quen các kiểu vờn của tráng sĩ. Họ bỏ tiền mua vé để thưởng thức sự mới lạ, mỗi lúc một mới lạ. Diễn lại những kiểu vờn cũ khác nào nhục mạ công chúng. Họ sẽ tỏ sự bất bình. Họ la ó tùm lum. Lắm khi họ còn ném đá vào bãi. Trận đấu bò từ hồi một đến hồi ba bắt buộc phải gồm những lớp lang toát bồ hôi lạnh của cuốn phim "xuýt pen" thượng thặng. Cái chết của con bò, chưa đủ. Tráng sĩ phải làm cách nào thể hiện được mức tột đỉnh của nghệ thuật. Tráng sĩ bị thương hoặc thiệt mạng là chuyện đáng buồn thật đấy, song đó chỉ là rủi ro nghề nghiệp. Chẳng ai thương. Chẳng ai khóc. Ngoại trừ thiểu số tri kỷ. Người này ngã gục đến phiên người khác. Liên tục. Sống động. Tàn nhẫn.
Văn Bình đã được công chúng tán thưởng, tuy nhiên chàng có được họ tôn trọng làm tráng sĩ đấu bò cự phách hay không còn tùy các thành tích của chàng trong hồi ba, hồi faena. Chàng dự định phô trương những kiểu vờn thật sát, thật lì và thật độc đáo.
Chàng nhận thấy nơi địch một điểm đặc biệt: dầu chàng đứng thẳng hay nghiêng, chàng rón một chân hay quỳ gối, chàng xây lưng về phía nó hay xoay tít như chong chóng với cái muleta trên tay, con bò đều tấn công từ một hướng nhất định: hướng đông bắc. Mặt khác, nó luôn luôn lùi về một vị trí chính giữa bãi cát trước khi mở cuộc tấn công tiếp.
Theo các bậc thầy tôrêô, bò rừng giống như võ sĩ, mỗi võ sĩ có lối đánh riêng, kẻ giỏi đìa rét, người cừ khôi về su-inh. Muốn thắng phải hóa giải đòn ruột của đối thủ. Đối với con bò rừng này cũng vậy, Văn Bình phải hóa giải sở trường cố định của nó. Tương truyền bò rừng có một giác quan thứ sáu lạ lùng, trên bãi cát rộng, nó có khả năng đánh hơi thấy vị trí nào an toàn, nếu nó không bị đuổi ra chỗ khác thì chắc chắn nó đánh bại tráng sĩ.
Một tiếng kêu từ sau lưng Văn Bình vọng tới:
- Kỳ cục quá... chuyển thế ngay kẻo chết bây giờ!
Từ giẫy khán đài sol đối diện cũng có những tiếng nhắn nhủ lác đác:
- Chyển thế, chuyển thế!
Văn Bình tỉnh bơ, hươi ngang tay phải, cái muleta của chàng nâng lên hụp xuống trong một kiểu natural cổ điển. Natural là cầm muleta bằng một tay rung rung miệt thị trước mũi bò. Natural bằng một tay được coi là kiểu vờn chứa nhiều triển vọng dẫn đến nhà thương hoặc nhà xác.
Con bò tức tối ào qua. Đụng vuông vải, biết hụt, nó vùng quay lại. Thay vì đẩy muleta ra xa, chàng lại thu về, và trong cơn sửng sốt pha lẫn kinh hoàng của cử tọa, chàng kiễng một chân, thả vuông vải đỏ tòng teng trên đùi chàng. Đó là kiểu vờn peđulô. Nghĩa là như kiểu đồng hồ quả lắc.
Bị hụt 4 đòn liên tiếp, con bò rừng mất tinh thần. Đầu nó rúc xuống cát, nó đứng lặng, nó tự biết thua trận. Giờ sự thật, hora de la verdad, sắp điểm.
Đấu trường Monumental tràn ngập tiếng ồn. Con bò nghênh ngang từng hạ danh thủ Manê bằng đòn độc đang thở dốc nhọc mệt. Nó thu mình trên sân cát nóng đợi Văn Bình giết. Chàng đã thủ sẵn cây gươm. Chàng đã chọn trước nơi đâm. Khỏi cần sự tiếp sức của puntillero, chàng ấn nhẹ mũi kiếm là con bò đen tuyền 562 kí kia lăn đùng ra chết như thể bị sét đánh.
Chàng nhìn nó. Chàng bỗng động lòng trắc ẩn. Địch là người, chàng còn tha chết nếu địch xây lưng, huống hồ con vật. Mũi nó đang dính sát bãi cát. Nó không nhìn thấy chàng.
Không, không, chàng không thể giết nó. Sự tha giết của chàng chẳng có gì là lập dị. Ở nước láng giềng Bồ đào nha cũng có đấu bò song máu người và máu vật có chảy bao giờ đâu. Một kỵ sĩ phục sức sang trọng và hùng dũng múa ngọn giáo dài, quần thảo trên bãi với con bò. Cuộc đấu đòi hỏi nơi kỵ sĩ sự nhanh nhẹn và sự khôn ngoan tối đa. Cũng có thắng, có thua, có cảnh tượng hoan hô vang trời rậy đất ngày chủ nhật và các hội lễ linh đình nhưng thần kinh mọi người được thảnh thơi chứ không căng thẳng muốn đứt, mọi người cười nhiều hơn, vui nhiều hơn.
Không, không, chàng không thể giết con bò vô tội bại trận đang chờ hành hình! Tàn bạo, dã man quá! Chàng biết trước thái độ của công chúng, họ sẽ không tha thứ vì tha giết là phạm luật đấu bò, bộ luật không viết thành bản văn[45] mà được in sâu trong truyền thống Tây ban nha.
Chàng bước về phía tử tội. Nó tiếp tục cúi đầu. Tay cầm gươm của chàng giơ lên rồi hạ xuống. Chàng nhún vai ném lưỡi gươm ra xa đoạn rời khỏi bãi đấu.
Chàng vừa làm một việc từ trước đến nay chưa tráng sĩ nào dám làm. Vì đó là hành động khờ dại. Chàng mất một món tiền thưởng khổng lồ. Chàng không được hưởng phần thưởng tinh thần do mấy chục ngàn khán giả ban phát. Căn cứ vào tài nghệ của chàng, phần thưởng này có thể là hai tai, cái đuôi và 4 chân con vật. Nghĩa là tất cả[46]. Nghĩa là chàng được công kênh lên tột đỉnh của đài danh vọng đấu bò. Chàng sẽ được Diane. Không những Diane, chàng sẽ được tất cả những giai nhân bản xứ. Tên chàng, hình chàng được đăng lớn trên trang nhất báo chí Tây và thế giới. Mỗi bước đi của chàng được lót đầy hoa thơm và da thịt yêu thương.
Đấu trường nín lặng theo dõi. Rồi bùng lên phản đối. Tiếng kêu thét, tiếng huýt sáo lan rộng khắp nơi. Văn Bình vẫn cắm cúi bước. Như con bò hồi nãy, chàng cúi đầu, không dám ngẩng lên. Chàng sợ bắt gặp cái nhìn của công chúng. Nhất là cái nhìn đầy trách móc của Diane.
Chàng đã đến gần khán đài của nàng. Chàng không sao cúi đầu trốn tránh được mãi vì nàng chạy đến hàng ghế cuối chờ sẵn chàng. Nàng gọi chàng. Chàng nghe rõ tiếng nói của nàng ướt nhèm nước mắt giữa hàng trăm âm thanh hỗn độn.
Bỗng một tiếng kêu xé nhĩ tai:
- Anh Văn Bình!
Trong đám khán giả ngưỡng mộ chỉ có mình nàng biết tên thật của chàng. Và trong đám khán giả chỉ có nàng thốt được tiếng kêu thất thanh như vậy.
Đây không phải là tiếng kêu hờn mát hoặc yêu thương. Mà là tiếng kêu báo hiệu mối nguy gần kề. Không kịp suy nghĩ, Văn Bình phóng mình rạp xuống nền cát. Thì ra con bò tót không hoàn toàn bại trận như chàng lầm tưởng. Nó không diện đấu được với chàng vì nắm chắc cái chết. Nó bèn đóng kịch. Đóng vai hèn hạ, xin xỏ. Văn Bình giàu lòng khoan ái, đã bị con vật đưa vào xiếc.
Nó canh đòn rất chính xác. Bản tâm của nó là thọc sừng giữa lưng Văn Bình. May chàng được Diane báo tin. May chàng băng ra xa trước đó một sao đồng hồ.
Tiếng phản đối của công chúng im thin thít. Khán giả choáng váng vì sự trở cờ của con bò và tài nghệ cừ khôi của Văn Bình.
Sau khi chém hụt Văn Bình, con bò rừng mới để lộ chân tướng. Nó không lừng khừng và khiêm nhượng như trước. Không trúng đòn, nó dậm chân dừng lại như thể nó là chiếc xe hơi lắp thắng đĩa tối tân, rồi quay ngoắt 180 độ, Văn Bình đang sóng soài trên bãi. Con bò vút tới. Văn Bình không có thời giờ lượm cái muleta rơi rớt cách nơi chàng ngã 3 thước. Cây gươm còn ở xa hơn.
Con bò hạ thấp sừng với chủ tâm húc chàng. Chàng lăn thật lẹ sang bên. Sừng bò kéo rách cầu vai bộ quang y màu trắng chói lọi. Tuy vậy, chàng chỉ trớt da chứ không bị thương. Hai cẳng sau của nó dẫm trên sườn trái của chàng. Sức nặng hơn nửa tấn của con bò dư gây thương tích trầm trọng. Đối với võ sĩ lỗi lạc về nội ngoại công như Văn Bình nó chỉ làm chàng đau điếng.
Không bỏ lỡ cơ hội, chàng chộp một cẳng sau của nó. Trớn chạy cộng thêm sức nặng lôi chàng sền sệt trên đất một quãng. Trên khán đài, nhiều người hoảng sợ phải lấy tay che mắt. Nhiều phụ nữ bị ngất xỉu. Ai cũng nghĩ Văn Bình sẽ bị tan xương nát thịt dưới sức kéo vũ bão của con vật say men chiến thắng.
Tất cả đều lầm.
Con bò phi thân được một quãng ngắn rồi đứng khựng. Dường như một bức tường kiên cố vô hình vừa mọc lên trước mặt nó. Kình lực tuyệt vời của Văn Bình đã tốp được nó. Nó vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi gọng kềm của chàng. Chàng vặn tréo. Rắc một tiếng khô khan, xương ống chân của con bò đứt lìa. Chàng hất nhẹ.
Con bò nằm ngửa tênh hênh. Nhuệ khí ngùn ngụt của nó vụt tan biến. Với một chân gẫy, nó trở thành tàn phế.
Văn Bình lồm cồm đứng dậy. Nửa áo trên của chàng rách bay tơi tả. Mặt mày chàng lấm cát và máu bê bết. Các thương sĩ thúc ngựa ùa ra, lập hàng rào quanh con bò bất lực. Văn Bình xuống đòn quá mạnh nên nó vừa gẫy xương chậu vừa bị dập nát bụng dưới. Thương sĩ khỏi cần giết nó vì nó đang hấp hối.
Khán giả ào xuống đấu trường như thác lũ. Khán đài sol. Khán đài sombra. Khán đài sol y sombra. Khán đài danh dự. Đàn ông, đàn bà, thanh niên, già trẻ lớn bé, kể cả nhân viên trong ban chủ tọa. Không mãnh lực nào ngăn cản được họ. Họ phản đối thái độ khoan dung của Văn Bình. Song họ bái phục võ thuật phi thường của chàng. Từ xưa đến nay chưa tráng sĩ nào giết bò bằng cách nắm cẳng nó quật ngã. Cách hạ thủ này chỉ có thể là huyền thoại.
Công chúng muốn nhìn huyền thoại Văn Bình tận mắt, sờ chàng tận tay. Những trận đấu lớn với sự tham dự của matađo thượng thặng luôn luôn được kết thúc bằng làn sóng người tràn ngập bãi cát. Nhưng chưa bao giờ sân Monumental giành một cuộc hoan hô tương tự cho một étpontaneốt không biết tên họ là gì, không biết từ đâu tới, thậm chí không biết đến cả những nguyên tắc và quy luật tối thiểu của nghệ thuật đấu bò rừng.
Một góc đấu trường bị kẹt cứng, tầng tầng lớp lớp khán giả ngưỡng mộ dồn cục tại đó. Văn Bình là trung tâm điểm của vũ trụ. Hàng chục cánh tay nhấc bổng chàng lên, kết thành cái kiệu. Chàng cưỡng lại không nổi, chàng đành ngồi trên vai của rừng người, mặc họ muốn chở đi đâu thì đi, muốn làm gì chàng thì làm.
Nếu chỉ có công kênh, lượn quanh bãi đấu rồi chạy ra đường có lẽ tình trạng không mấy hỗn độn. Đằng này một phần khán giả, đặc biệt là giới trẻ, lại quá cuồng nhiệt. Một đám tóc dài che kín mặt, áo chật ních, quần rộng phơ phất, giày cao lêu nghêu -không rõ là gái hay trai - bất thần chặn ngang đám rước kiệu, xông lại cướp Văn Bình. Họ thi nhau đoạt lấy tất cả những gì mang hơi hướng của chàng tráng sĩ vừa thắng trận vẻ vang mà độc đáo.
Áo quang y của chàng rách bươm, họ liền xé toạc và chiếm hết làm vật sở hữu trong loáng mắt. Sau áo đấu bò, chàng mặc áo thun mỏng họ cũng xé toạc luôn làm nhiều mảnh. Trong loáng mắt, Văn Bình ở trần trùng trục.
Văn Bình chưa kịp hiểu ất giáp ra sao thì đôi giày của chàng bị lột mất. Những kẻ chậm chân chặn họ lại. Hai phe vật lộn nhau huỳnh huỵch để giành giật những mẩu vải còn sót lại trên thân thể Văn Bình. Khốn nỗi tráng sĩ đấu bò bất đắc dĩ của chúng ta chỉ còn sót lại cái quần bó mông. Nó là phòng tuyến cuối cùng của con người văn minh. Cơn bốc đồng làm khán giả thanh niên quên phắt luật lệ và đạo đức. Một người. Rồi hai người. Rồi ba người kéo ống quần 
Cực chẳng đã, chàng phải phản ứng. Thật ra chàng không ngán bị thoát y mặc dầu cảnh sát sở tại rất khó tính, chỉ mặc quần sọt ra đường cũng đủ bị phạt vạ, chứ đừng nói là biểu diễn một màn tô hô nữa[47]. Sở dĩ chàng phản ứng vì chàng không chịu nổi sự nhột nhạt, ngoài ra bọn thanh niên tóc dài lại ôm chàng đến nghẹt thở.
Chàng vung tay, thiên hạ ngã lăn như rạ. Chàng không chủ tâm làm mạnh, khốn nỗi sự gượng nhẹ của chàng thường tương đương với những cú đòn sấm sét của võ sĩ trung đẳng. Bởi vậy những kẻ phải buông chàng ra đều bị thương tích đầy mình.
Cũng như sự hoan hô đột ngột, cảnh tượng ẩu đả vô cớ và vô lý đột ngột diễn ra. Khán giả ôm nhau, đấm đá, thúc nhau, đạp nhau, cắn nhau, móc mắt nhau, bóp cổ nhau. Người này hành hung người kia một cách tự nhiên như lá phổi cần dưỡng khí.
Văn Bình cũng phải thoi đông đá tây một hồi mới rẽ được con đường máu ra khỏi khối người hùng hổ. Đúng là con đường máu vì máu bắt đầu chảy. Nhưng chàng thoát khỏi đám đông này chỉ để rơi vào đám đông khác.
Chàng vấp phải một khối thịt phì nộn đang nằm thở phù phù trên sân cát. Nạn nhân cùng khổ người như chàng. Lợi dụng tình hình, chàng tặng nạn nhân một atémi đoạn lột áo của y để mặc. Không ai để ý, Văn Bình mượn luôn cái quần và đôi giày.
Cái gì đàn ông Tây có thể tiết kiệm chứ về đồ chưng diện thì không. Đôi giày của gã phì nộn được đóng bằng da cá sấu, mang tên một hiệu lớn ở đường Antoniô, con đường hẹn hò của du khách thèm giày tốt và đẹp. Văn Bình khoan khoái bước về phía khán đài sombra nơi Diane ngồi hồi nãy. Khán đài này đã vợi quá nửa. Những người còn ở lại thuộc hạng chúa lì. Họ hy vọng cuộc lộn xộn được chấm dứt nhanh chóng hầu trận đấu thứ ba và là trận cuối cùng có thể tiến hành theo chương trình đã định.
Tuy nhiên cuộc lộn xộn chỉ tăng không giảm. Là vì cánh cửa chuồng bò bị mở toang, không rõ do sự nghịch tinh hay một nguyên nhân tai hại nào khác. Trong đó nhốt 3 chú bò rừng. Được thả lỏng, chúng xông ra. Thấy đám đông lúc nhúc, thất kinh, mỗi con cắm đầu cắm cổ chạy về một hướng. Ba con vật hoảng sợ một thì công chúng hoảng sợ mười. Họ không ẩu đả lẫn nhau nữa. Họ xô nhau, đè chặn lên nhau mà chạy.
Thương sĩ, chùy sĩ, phụ tá viên, cảnh lại, tất cả những ai xa gần liên hệ đến nghề điều khiển bò rừng lũ lượt kéo ra, người cưỡi ngựa, kẻ lội bộ, mỗi người mang theo một khí giới riêng, đấu trường chói lòa quang y và hàng trăm muleta đỏ rực. Từ ngoài cổng đấu trường đơn vị cảnh sát dã chiến được báo động khẩn cấp đã rẽ làn sóng người tiến vào, nai nịt gọn ghẽ, trang bị đầy đủ dùi cui, khiên mây và mặt nạ phòng hơi cay như thể họ đến để đàn áp một cuộc biểu tình bất hợp pháp, điều gần như không hề xảy ra trong thủ đô thanh bình Mađờrít dưới thời quốc trưởng Franco.
Văn Bình không tìm thấy Diane ở chỗ cũ. Chàng lục soát giẫy khán đài bằng mắt. Vẫn không tìm thấy. Tình cờ chàng lượm được một cặp ống nhòm. Chàng dựa cột bê tông, kiên nhẫn quan sát bãi cát. Thân hình nàng cao dong dỏng, tóc nàng dài, gương mặt kiều diễm, lối phục sức của nàng kín đáo mà quý phái, nếu nàng dạo gót trên đường phố hoặc len lỏi trong chợ thì chàng còn có thể phăng ra. Khốn nỗi đây là rừng người, phụ nữ địa phương lại có truyền thống ăn mặc lộng lẫy như nàng những khi coi đấu bò. Mò mẫm một cây kim nhỏ bé rớt trên bãi cát còn dễ hơn.
Mặc, Văn Bình vẫn không nản. Chàng chia đấu trường làm nhiều ô vuông bằng nhau, và chàng soi kỹ từng ô một.
Do sự can thiệp hữu hiệu của nhân viên đấu bò và lực lượng cảnh sát, một phần trật tự được vãn hồi. Khán giả được dồn tới một mé sân và lần lượt rút ra cổng. Ba con bò phiến loạn bị đẩy lùi vào chuồng.
Nàng vẫn tuyêt vô âm tín. Văn Bình buông ống viễn kính, thở dài sườn sượt:
- Em đi đâu rồi, Diane ơi! Anh nhớ em muốn chết đi được.
Từ sau lưng chàng có tiếng đàn bà thánh thót:
- Anh chết thử cho em coi nào!
Diane, Diane ngó chàng cười ngặt nghẽo. Chàng ngây người, ôm chầm lấy nàng.
Chàng chưa kịp hôn thì nàng lách khỏi vòng tay chàng rồi nhìn xuống bãi đấu, rưng rưng nước mắt. Cười đó, khóc đó, nàng đúng là mẫu mực điển hình của gái bản xứ. Nàng cười vì yêu Văn Bình. Nàng khóc vì nhớ tráng sĩ đấu bò vừa tử nạn. Cuộc đời của gái Tây là sự pha trộn nên thơ giữa nhiều mối tình bồng bột.
Chàng khoác vai nàng:
- Tối rồi, chúng mình đi về.
Trời bắt đầu nhá nhem. Nàng ngoan ngoãn để chàng ôm eo, thả bộ ra con đường rộng trước đấu trường. Như có phép quỷ thuật, sự hỗn loạn đã tắt ngúm. Đến nơi đậu xe, Văn Bình gọi tắc xi. Nàng dúi vào tay chàng một xâu chìa khóa:
- Xe của em kia kìa...
Tài xế Tây thường được năm châu nghe danh nhờ sự lái ẩu và đậu ẩu. Đèn đỏ, đèn vàng bất chấp, khoái thì vượt dẫu phú lít thổi còi toe toe, cương quyết chặn lại, bắt nộp phạt tại chỗ[48]. Phụ nữ luôn luôn ẩu trên nam giới một bậc.
Tinh thần ẩu cố hữu này hiện rõ trong cách đậu xe của Diane. Hai chiếc xe đậu hai bên cũng không thua kém gì bao nhiêu về truyền thống ẩu. Xe của nàng khá mới, thời gian xử dụng độ một, hai năm là cùng vậy mà vè, hông và cốp méo xẹo gần hết, chưa kể nhiều lớp sơn dậm vá lung tung, loang lổ và tróc rụng từng đám lớn.
Văn Bình tra công tắc, bật cười:
- Tên đúng ghê!
Diane ngơ ngác:
-Tên ai, tên em ấy à?
- Tên em đúng là dĩ nhiên. Vì em đúng là hậu duệ của người đẹp Diane de Poitiers. Anh nói đây là nói tên xe. Tên nó là "Điên tàng", anh thấy thật đúng. Cái gì cũng bất bình thường, vô lăng hơi lấn vào giữa, đề ma rơ ở dưới chân, ổ khóa công tắc bị nhét cạnh cái radô[49].
- Em sợ ăn trộm nên thuê thợ ráp lại.
- Nhưng cái tên "Điên tàng" là của hãng sản xuất.
- Anh thích không?
Nàng áp má vào môi chàng. Tích tắc đồng hồ này nàng không còn nhớ đến anh chàng matađo bất hạnh Manê nữa. Văn Bình sửa soạn hôn nàng thật đắm đuối, thật mê ly.
Nhưng...
Một nòng súng lục chĩa qua cửa xe kèm theo tiếng quát nhỏ mà sắc như lưỡi kiếm giết bò rừng:
- Thích. Với điều kiện hai ông bà ngồi yên. Ngồi yên, không được cục cựa.
"Điên tàng" là loại xe đua hai chỗ ngồi chật ních, Văn Bình không có cách nào đối phó hữu hiệu với tên cầm súng vì từ đầu xuống chân chàng bị kẹt cứng. Cái vô lăng nằm chềnh ềnh trước ngực không cho phép chàng xoay sở. Lại còn các bàn đạp ga, thắng và ăm ba da níu chặt đôi giày mượn của chàng.
Địch quả là "dân trong nghề".Hắn chờ hai người tự giam hãm trong chiếc xe tí teo, hết lối kháng cự, mới ra mặt dí súng bắt chàng.
Phía Văn Bình ngồi có súng đã đành, phía Diane cũng có một tên lực lưỡng hườm sẵn khẩu côn 9, nòng thép xanh biếc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Diane sẵng giọng:
- Tiền và nữ trang hả? Có mấy chục ngàn peseta và cái đồng hồ nhận hạt soàn, mời các chú tự tiện.
Tên đứng gần Văn Bình nói:
- Gờra xiát[50], anh em tôi không cần tiền và kim cương.
Văn Bình nghiêm mặt:
- Các anh đừng hòng làm hỗn. Tôi thà chết chứ không...
Địch ngắt lời chàng:
- Yên tâm. Anh em tôi là người đàng hoàng. Vả lại, việc chúng tôi không dính dấp đến anh.
Té ra bọn gian này không phải là nhân viên gián điệp KGB hoặc Tình báo Sở. Chàng bị chúng chặn giữ do sự tình cờ. Mục phiêu của chúng là Diane. Tại sao chúng bắt Diane? Tuy chàng mới quen nàng, chàng có bổn phận giải cứu nàng.
Một tên hỏi nàng:
- Cô là Diane?
Nàng đáp:
- Phải.
- Mời cô xuống.
- Các ông không có quyền ra lệnh cho tôi.
- Cô dám chống lại lực lượng an ninh... Không nên, cô Diane ơi.
Văn Bình xen vào:
- Yêu cầu các anh xuất trình giấy tờ.
Một tên cười mũi:
- A ha, ông ngoại kiều này muốn kiếm chuyện. Giấy tờ hả, coi đi...
Một bá súng nện giữa gáy Văn Bình. Địch gồm cả thảy 3 tên. Tên phòng hờ núp sau cốp xe vừa rướn lên đớp trộm chàng. Chàng đau nhói, mắt xì đom đóm. Chàng toan xông cửa vọt ra ngoài thì địch bồi thêm đòn thứ hai, vẫn ở trũng gáy khiến chàng tê tái, dính chặt lấy ghế.
Tên địch bên phải nắm tay Diane. Nàng vùng vẫy, không chịu ra khỏi xe. Một tên bịt miệng nàng bằng cái khăn tay nhỏ. Chắc là mù soa tẩm thuốc mê. Nàng giẫy giụa:
- Báo tin giùm cha tôi, Luli...
Nàng không thể nói hết vì một cái tát cháy bỏng bắt nàng ngậm miệng. Bất tỉnh, nàng bị khiêng qua chiếc xe Authi đồ sộ đậu sát một bên.
Hai tên khiêng nàng, tên thứ ba mở cửa xe làm tài xế. Văn Bình bị rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Chàng vẫn theo dõi được những việc xảy ra chung quanh song thân thể chàng không thể cử động theo ý muốn của chàng. Chàng ráng sức nắm chìa khóa công tắc vì chàng nghe loáng thoáng:
- Mày quay lại đẹt nó một phát để trừ hậu họa.
Thoạt tiên địch không chủ ý giết chàng. Địch thay đổi ý định vì nàng buột miệng tuôn ra một bí mật "báo tin giùm cha tôi, Luli...". Chìa khóa quay nửa vòng, máy xe nổ ròn, Văn Bình giứt chiếc "Điên tàng" xinh xẻo ra lề đường. Chàng chỉ còn đủ minh mẫn lái xe đến đó rồi bóp kèn ầm ỹ. Chiếc Điên tàng được gắn kèn đặc biệt khả dĩ đánh thức một thành phố gồm toàn bệnh nhân điếc.
Pum pum... pum pum...
Ba tên địch chui vào chiếc Authi. Trong nháy mắt chúng biến mất vào bóng tối.
Nhân viên cảnh sát tất tưởi chạy đến bên Văn Bình. 
 



IV. Mắt xích cuối cùng
 
 Mađờrít là một trong những thủ đô có nhiều cảnh sát viên nhất thế giới. Tiếng kèm pum pum như khối nam châm cực mạnh, trong chốc lát họ đã có mặt, kèm theo xe díp gắn ăn ten vô tuyến điện dài thòng.
Một cảnh sát viên thấp béo, râu mép xoắn cong như ghi đông xe đạp cuốc, lon đeo ngang dọc đầy vai và ngực, chắc là thầy đội, sốt sắng hỏi Văn Bình:
- Ông bị cướp đồ?
Văn Bình lắc đầu:
- Vậy tại sao ông bóp kèn?
Văn Bình cười "cầu tài ":
- Xin lỗi.
- 5 peseta.
- Vô lý. Lái xe mà cấm dùng kèn.
- À, à, ông là du khách. Đối với du khách chúng tôi thông cảm. Dầu sao, để giúp ông có thêm kinh nghiệm, xin ông nhớ ở quãng đường này, tài xế không được nhận kèn. Nếu cả trăm xe hơi đều đua nhau nhận kèn thì chắc dân chúng quanh vùng phải chết vì bệnh loạn óc. Du khách được cảnh sát nhân nhượng tối đa. Chứ còn tài xế Tây thì 5 peseta tiền phạt. Chào ông, chúc ông nghỉ hè vui vẻ và yêu đời[51]...Ông vừa đến?
- Vâng, vừa đến.
- Xe hơi này của ông?
- Vâng, của tôi.
- Chà, chiếc Điên tàng này đẹp quá. Lái chầm chậm thôi, nghe ông. Tốc lực tối đa của nó gần 180 cây số giờ đó.
- Tôi sẽ thận trọng.
Thầy đội tần ngần một phút rất chắt lưỡi:
- Tôi hỏi điều này, ông khách đừng phiền lòng nhé. Ông lái xe này qua biên giới, hay là...
Nguy to. Thầy đội cảnh sát đang lừa chàng sập bẫy. Nếu là xe riêng của chàng được chàng lái qua biên giới thì bảng số phải mang những dấu hiệu ngoại nhập. Chàng sơ ý, không coi số xe của Diane nên không biết được xuất xứ.
Văn Bình rồ máy, thầy đội cảnh sát bèn chặn lại, dáng điệu lễ độ nhưng cương quyết:
- Số đăng ký của xe ông bao nhiêu?
Chàng đáp:
- Tôi quên.
Thầy đội tì cùi chỏ vào cửa xe, bộ râu vểnh gần chạm da mặt chàng:
- Giản dị lắm, ông quên vì xe hơi này không phải của ông.
- Bạn tôi cho mượn.
- Tên người bạn là gì?
- Tôi không nghĩ rằng nhân viên cảnh sát được quyền đi sâu vào đời tư của dân chúng, nhất là đời tư của du khách. Nhân viên cảnh sát chỉ được quyền kiểm soát an ninh trên công lộ.
- Trên phương diện kiểm soát an ninh, tôi cần biết tên người bạn cho ông mượn xe.
- Diane.
- Diane gì?
- Chịu. Chúng tôi mới quen nhau trong đấu trường.
- Địa chỉ của cô Diane?
- Không biết.
- Về địa chỉ của ông, chắc ông phải biết.
- Tôi không ưa châm biếm.
- Với tư cách trung sĩ cảnh sát, phụ trách an ninh trên chặng đường này, tôi cũng không ưa những du khách thiếu lương thiện.
- Cấm ông nhục mạ tôi.
- Đừng cà kê dê ngỗng vô ích. Giấy tờ đâu?
Văn Bình xì trước mặt thầy đội và bọn lính quây quần chung quanh một xấp giấy tờ còn thơm mùi mực đóng dấu.
- Ông là người Nhật bản!
Văn Bình làm thinh không đáp. Thầy đội nhún vai, cử chỉ khinh bạc, đoạn tiến lại chiếc xe díp vô tuyến điện đậu xịch một bên. Hắn liến thoắng báo cáo số xe và các chi tiết được ghi trong giấy thông hành của Văn Bình. Vể khoản giấy tờ chàng có thể ăn no ngủ kỹ mặc dầu nó là của giả trăm phần trăm, nó có thể đánh lừa được những bậc tổ sư của nghề làm giấy tờ giả. Vì nó được ban kỹ thuật của CIA làm ra. Với thông hành này, Văn Bình chỉ phải chịu đựng một hạn chế nhỏ: ấy là đừng ghé xuống Nhật. Còn muốn đi đâu thì tha hồ, ngay cả các tòa đại sứ Nhật ở ngoại quốc cũng tưởng là đồ thật.
Thầy độ cảnh sát cúp điện đàm với trụ sở trung ương. Văn Bình chưa hết choáng váng nên không hiểu được cuộc trình báo. Thấy hắn ném xấp giấy tờ của chàng lên băng trước xe díp, chàng đoán biết có chuyện trục trặc. Đồ giả bị khám phá ư? Chàng không tin. Thủ tục nhập cảnh ở đây rất đơn giản, không phiền hà, rắc rối như ở nhiều nước Á đông. Không cần dấu chiếu khán cũng được, đằng này Văn Bình đã cẩn thận xin sẵn một lô dấu đỏ và xanh, nghĩa là về khía cạnh hợp pháp chẳng có gì chê trách. Hay là gián điệp địch toa rập với an ninh địa phương để "chơi"  chàng?
Thầy đội chỉ Văn Bình:
- Ông để chìa khóa lại, nhân viên của tôi sẽ lái theo.
Văn Bình hỏi:
- Tôi về Sở?
- Vâng. Ông sang xe díp với tôi.
- Vì chuyện gì?
- Thượng cấp của tôi sẽ nói sau?
- Tôi có công việc gấp, hẹn ông sáng mai, hoặc lát nữa.
- Không được. Sự nhã nhặn của tôi chỉ có hạn. Nếu ông rềnh rang, miễn cưỡng tôi phải...
Văn Bình nóng mắt, tay chân run run. Phe thầy đội gồm đúng nửa tá, súng ống đàng hoàng. Nếu sức khỏe của chàng không bị suy giảm vì hai đòn bất thần vào trũng gáy, chàng không ngần ngại quật ngã luôn 6 viên cảnh sát. Hiện giờ chàng cảm thấy cơ thể chàng chưa được bình thường. Cổ và vai chàng mỏi rừ, bồ hôi lạnh tiếp tục vội vã ra. Thầy đội cảnh sát lại rút súng cốt cho chàng thấy.
Văn Bình đành trèo lên băng sau xe díp.
Qua những con đường sáng rực rồi những hẻm tối quanh co, 15 phút sau xe díp chạy vào cổng hậu một tòa biệt thự có tường cao và khuôn viên rộng thênh thang.
Ruột Văn Bình rối bời. Chàng nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo ngoài hành lang mà có cảm giác như thành phố Mađờrít đang lên cơn động đất. Cây kim dài ngấp nghé số 10. Còn cây kim ngắn chỉ giờ sắp đến số 8. Còn 10 phút đến 8 giờ.
8 giờ tối.
Giờ hẹn với Luliô, con người sẽ dẫn chàng đến nơi cất giấu 200 tấn vàng. Cuộc hẹn phải được tiến hành đúng phong phóc. Trong trường hợp Văn Bình lỡ hẹn, hai người sẽ gặp lại nhau 1 giờ sau. Tức là 9 giờ. Trong trường hợp lỡ luôn hai buổi hẹn 8 và 9 giờ tối thì 24 giờ sau làm lại. Đại tá Pít nhấn mạnh là không nên đình hoãn. Vì địch có thể phăng ra. Tính mạng những người trong cuộc bị đe dọa trầm trọng...
Văn Bình được hướng dẫn vào phòng đợi. Thầy đội và hai cảnh sát viên bám sát chàng từng bước. Chàng không có hy vọng triệt hạ họ vì trong phòng đang có một lô cảnh sát viên khác mặc đồng phục, dường như đến trình diện xếp để làm "ca"đêm.
Xếp là ai? Chẳng thấy bóng dáng xếp đâu. Trước mặt chàng là cánh cửa thông sang phòng bên. Nó được đóng kín, bên trên thắp đèn đỏ, treo lủng lẳng tấm bảng gỗ "chỉ được phép vào khi đèn tắt". Chắc là xếp đang bận. Tiếp khách, hoặc nghiên cứu hồ sơ quan trọng chẳng hạn. Đôi khi xếp vặn đèn mặc dầu nhàn rỗi, không có việc làm. Văn Bình còn biết cả những ông chỉ huy dùng mánh khóe đèn đỏ hầu "du dương"  hợp pháp với em bé trong phòng giấy. Đàn ông Tây thường đa tình nên chàng phát lo.
10 phút rồi 20 phút. Rồi nửa giờ trôi qua. Mỗi phút đối với Văn Bình khi ấy dài lê thê nếu không có chiếc đồng hồ đeo tay để so sánh, chàng đã tưởng quá nửa đêm.
Thầy đội vuốt râu ghi đông, rung đùi hát i ỉ một điệu nhạc sạtđana 2 , loại dân ca miền bắc, sống động, nhí nhảnh thường đi kèm với cuộc vũ tập thể trai gái trong ngày hội.
Văn Bình lớn tiếng hắn mới choàng khỏi cơn mơ trữ tình:
- Quá 8 rưỡi rồi. Tôi phải về.
Thầy đội xua tay quầy quậy:
- Đại úy còn kẹt. Còn sớm chán. Dầu sao ông cũng nên hiểu nếu có sự phiền phức, chậm trễ là tại ông. Hoàn toàn tại ông. Chúng tôi chỉ hành động theo luật.
- Tôi phạm pháp?
- Có lẽ thế.
- Thầy đội lầm to. Tôi chỉ là du khách tuyệt đối lương thiện.
- Ông sẽ chứng tỏ sự lương thiện này với đại úy trưởng cuộc.
Văn Bình thở dài. Nguyên tắc là nguyên tắc, không riêng ông cò Tây ban nha, mọi ông cò trên thế giới đều tôn trọng nguyên tắc đến mức tối đa. Trừ phi chàng đấm hắn bẹp mũi, chàng không có hy vọng vù khỏi trụ sở cảnh sát an toàn.
9 giờ.
Giờ hẹn với Luliô trôi qua. 15 phút sau, khi đồng hồ gõ 9 tiếng dõng dạc, ngọn đèn đỏ ác ôn trên cửa mới chịu ngưng cháy. Thầy đội thót xuống, ra hiệu cho Văn Bình. Chàng theo hắn vào phòng ông đại úy trưỏng cuộc. Chàng đinh ninh vìên đại úy cũng mập tròn, cũng lớn tuổi, cũng có máu 35, cũng nuôi râu mép cong veo như thầy đội. Té ra xếp còn trẻ măng. Chưa đến 27, 28. Mặt mày nhẵn nhụi, không một sợi râu. Thân thể vạm vỡ mà cân đối, có bộ ngực nở tròn và vòng bụng thon nhỏ đàng hoàng. Viên đại úy cầm xấp giấy tờ của Văn Bình trong tay, liếc nhìn tấm hình trong thông hành rồi ngẩng đầu quan sát chàng kỹ lưỡng từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu. Chưa hết, hắn còn vòng ra sau lưng chàng, nhìn lưng, ngắm hông. Tóm lại hắn chẳng nói một tiếng, hắn chẳng nhã nhặn mời chàng ngồi xuống một trong hai cái ghế gỗ trước bàn buya rô, hoặc hùng hổ quát chàng đứng thẳng. Hắn chỉ giải phẫu chàng bằng mắt.
Thầy đội cộp hai mắt cá chân vào nhau:
- Trình đại úy, đây là nghi can.
Viên đại úy trưởng cuộc lầm bầm trong miệng:
- Nghi can, nghi can... Căn cứ vào bảng phúc trình của toán 14 người lại là đàn bà.
- Dạ.
- Tại sao người này là đàn ông?
- Dạ... vì lời khai tiền hậu bất nhất, có vẻ muốn giấu một chuyện phi pháp.
Viên đại úy vẫn không ngừng quan sát Văn Bình. Y sĩ quan sát con bệnh, hoặc đứa trẻ tò mò quan sát hùm beo trong vườn bách thú thiết tưởng tỉ mỉ đến thế là cùng. Hắn chỉ còn thiếu điều lột áo quần của chàng để kiểm soát các vết thẹo và nốt ruồi, đồng thời gang miệng chàng ra đếm răng giống như cảnh mua nộ lệ da đen bên Mỹ mấy thế kỷ trước.
Chàng tỏ vẻ khó chịu:
- Ông muốn tìm gì?
Viên đại úy đáp, gương mặt trịnh trọng:
- Tìm xem giống không.
Hắn chạy lại bàn giấy, lấy ra xấp hình màu chụp rửa liền bằng máy Polaroid, trải thành hàng dài. Giọng hắn xúc động rõ rệt:
- Ông vừa từ đấu trường Monumental ra?
Văn Bình nhún vai:
- Thì bị thầy đội đa sự của ông chặn bắt về tội bóp kèn rồi dùng võ lực giải tôi về dây. Tôi sẽ khiếu nại với tòa đại sứ nước tôi. Với tinh thần trọng đãi du khách, tôi không nghĩ chính phủ Tây sẽ gắn mề đay cho thầy đội và cho cả chính ông nữa.
Viên đại úy không thèm quan tâm đến lời nói mát mẻ sặc mùi khiêu khích của chàng. Dường như hắn không nghe rõ cũng nên. Hắn mân mê hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác.
- Ông trả lời đi... Ông làm gì ở đấu trường?
Văn Bình sẵng tiếng:
- Không lẽ tôi vào đó để làm tình.
- Khổ quá... ông đi coi hay là...
Văn Bình bắt gặp luồng mắt khác thường của viên đại úy. Hắn chưa nói thành lời song Văn Bình đã hiểu. Hắn chạy ào đến bên chàng, nắm bàn tay chàng rua lấy rua để, giọng run run muốn khóc:
- Ông ơi, ông là thần tượng của tôi.
Hắn quay về phía thầy đội:
- Kêu hết, kêu hết chúng nó vào đây.
Thầy đội chưa kịp kêu, toàn thể nhân viên ở phòng ngoài đã tập hợp trước buya rô. Viên đại úy chỉ Văn Bình:
- Chúng mày biết ai đây không? Đồ ngu, chúng mày đều là đồ ngu. Tráng sĩ vừa trổ tài ở Monumental sau khi Manêlitô bị con bò 562 kí chém nát ngực đây... Ha, ha... thằng trung sĩ làm bậy mà hay, anh em mình có cơ hội giáp mặt thần tượng.
Văn Bình hỏi viên đại úy:
- Thầy đội đưa tôi về Sở về chuyện gì?
Viên đại úy cười hinh hích:
- Chẳng có gì quan trọng. Hồi chiều một người đàn bà lái chiếc xe hiệu Điên tàng phóng như bay trên đại lộ Alcala, con đường dẫn đến ngã tư đèn đỏ, cảnh sát công lộ thổi xíp lê bắt dừng thì xe hơi cứ tiếp tục xả thêm tốc độ. Cảnh sát ghi được số xe và chia nhau lùng bắt. Tại Mađờrít, các cơ quan an ninh rất nghiêm khắc đối với tài xế lái ẩu. Thầy đội của tôi tình cờ vớ được ông. Tôi ra lệnh cho hắn hộ tống ông về Sở. Hắn chỉ là thuộc cấp, không có trách nhiệm. Thành thật xin lỗi ông. Nếu biết ông là tráng sĩ đấu bò hồi nãy, tôi đã sai nhân viên công kênh ông lên vai, đốt pháo bông, khui rượu ăn mừng. Ông biết không, tôi cũng là étpotaneốt, nhưng lần nào xông vào bãi đấu tôi đều mang thẹo. Trên thân thể tôi cả thảy có 15 vết thẹo lớn nhỏ, 6 lần nằm bệnh viện, 2 lần ngồi nhà đá. Thôi câu chuyện ngộ nhận chúng mình bỏ qua, hân hạnh được mời ông lưu lại cụng ly với anh em chúng tôi.
Văn Bình nhăn nhó:
- Xin đại úy tha cho. Tôi đã lỡ hẹn gần nửa giờ.
- Ồ, tưởng gì chứ lỡ hẹn thì quá thường. Đồng bào của tôi luôn luôn lỡ hẹn. Ông có hẹn với một cô nàng sắc nước hương trời phải không? Ông yên tâm, nàng sẽ đến sau ông cả buổi. Nàng quên rồi cũng nên.
- Không, đây là cuộc hẹn làm ăn.
- Được. Ta chỉ nhậu lai rai rồi tôi đích thân chở ông đi. Tôi mở đèn đỏ, và rú còi inh ỏi thì ông trời con cũng phải nép tránh. Nơi hẹn của ông ở tận đâu?
Vì lý do dễ hiểu, Văn Bình không thể cho viên đại úy biết nơi chàng sẽ gặp Luliô. Chàng bèn ngồi xuống ghế, đỡ ly rượu đầy ắp do hắn tự tay rót và cung kính bưng tận miệng chàng:
- Gần đây thôi. Uống xong ly này, tôi xin kiếu. Làm phiền các ông quá...
Văn Bình không cáo lui sau ly thứ nhất như chàng nói vì viên đại úy chực sẵn với ly thứ hai. Đám cảnh sát viên uống như hũ chìm, trong chớp mắt họ khui đến chai thứ ba. Văn Bình ít có cảm tình với bất cứ loại rượu nào ngoài rượu huýt ky, không hiểu sao chuyến đi này chàng lại khoái rượu nho xérès quốc hồn quốc túy của xứ Tây ban nha. Chàng làm luôn ba ly cối. Ngon thật là ngon. Thứ xérès này được gọi là oloroso chỉ nặng 20 độ mà rất say. Đặc điểm của nó là vị thơm làm tinh thần lâng lâng như muốn bay bổng lên tầng cao.
Viên đại úy khề khà giải thích:
- Rượu oloroso do gia đình tôi ủ cất lấy, chứ không mua của người ta đâu. Lệ thường mất đúng 3 năm mới làm được một lứa xérès. Thứ ngon thượng hạng thì 20 năm. Loại oloroso này là kết quả của 35 năm. Bảo đảm với ông, đêm nay và ngày mai, và liên tiếp trong một tuần lễ ông sẽ có sức chịu đựng vô địch, không nữ tướng nào đánh bại được ông. Rượu tình đây, ông biết không?
Viên đại úy trưởng cuộc lại cười hinh hích và lại chuốc rượu cho Văn Bình. Rượu oloroso được xưng tụng làm rượu tình kể cũng không ngoa. Nó là thứ xérès đậm đà và hấp dẫn, được ép từ nho tươi trồng ở miến nam. Có chừng 50 triệu cây trên diện tích mươi ngàn éc ta, nghĩa là không lấy gì làm nhiều, ở xa các trục lộ giao thông. Mỗi cây sống được 20 năm rồi chết, bởi vậy phải ươm cây mới hoài. Trong số mươi ngàn éc ta này, khoảng một phần trăm có loại nho độc đáo. Nhà sản xuất cất lại, không bán. Nó là rượu tình. Uống vào, nó chữa dứt bệnh lãnh cảm của phụ nữ và gia tăng cường lực của nam giới.
Điều làm Văn Bình ngạc nhiên là đám cảnh sát viên chỉ đỏ mặt mà không say mặc dầu họ nốc hết ly này đến ly khác. Về phần viên đại úy, hắn không thua chàng nghĩa là sắc diện không biến đổi, giọng nói chưa hề lè nhè, cử chỉ vẫn nhanh nhẹn như thể từ nãy đến giờ hắn uống nước suối vô thưởng vô phạt.
Bản tâm của chàng là chờ mọi người say mèm rồi lặng lẽ rút lui. Chàng không dè càng uống họ càng khỏe. Với đà Lưu linh này, họ có thể chén chú chén anh luôn một lèo đến sáng hôm sau vẫn tỉnh khô.
Hồi nãy, kim đồng hồ chạy chậm rì rì. Giờ đây, chàng có cảm tưởng nó di chuyển nhanh như ngựa phi. Mới đó đã 10 giờ. 10 giờ đêm đối với người bản xứ còn quá sớm, rạp xi nê chưa chiếu xuất tối, lắm thực khách chưa ăn cơm. Đối với chàng thì quá khuya. Lẽ ra chàng phải đến gặp Luliô đúng 8 giờ. Hoặc 9 giờ. Đằng này...
Chàng nghĩ mãi chưa tìm ra lối thoát. Võ lực là điều vạn bất đắc dĩ. Tuy nhiên, chàng nhận thấy có lẽ không còn giải pháp ổn thỏa nào khác. Chàng tự đặt cho mình một kỳ hạn mới. Kỳ hạn cuối cùng. Chàng sẽ đợi thêm 15 phút. Chai oloroso thứ hai giành riêng cho chàng sắp cạn. Hết ngụm rượu này là... a lê hấp, chàng sẽ tặng cho viên đại úy trưởng cuộc đo ván bằng một atémi bả vai. Chàng khỏi cần nặng tay, bọn võ sĩ của viên đại úy mới là võ sinh nhập môn nhu đạo.
Phút "tối hậu thư"  đã đến. Văn Bình đặt cái ly xuống bàn, đảo mắt quanh phòng. Đám cảnh sát viên đang nắm tay nhau, kết thành vòng tròn nhảy điệu sạtđana. Điệu vũ này lừng khừng, khệnh khạng một cách thi vị, gần như điệu sì lô của những cặp trai gái núp sau chiêu bài đăng xinh hợp pháp để mùi mẫn với nhau.
Viên đại úy đánh nhịp bằng tay và chân. Vẻ mặt hắn thật hiền. Chàng không nỡ phụ lòng tốt của hắn. Nhưng nếu chàng không đánh hắn bất tỉnh, chàng phải ở lì trong bót đến mai. Biết đâu, hắn sẽ giữ chàng luôn đến mốt. Dân Tây thường bốc đồng. Khoái là làm. Hễ làm là bất chấp hậu quả. Chàng là thần tượng matađo của hắn.
Văn Bình sửa soạn thi hành kế hoạch. Bỗng cửa phòng mở toang, một cảnh sát viên mặc đồng phục chạy vào, hớt hơ hớt hải, suýt đâm sầm phải đống vỏ chai không vứt lỏng chỏng trên nền gạch.
- Đại úy, thưa đại úy!
Viên đại úy trố mắt:
-Gì vậy, thằng quỷ? Mày có mắt hay mù? Hừ... nếu mày còn sáng mắt, mày phải nhìn thấy ngọn đèn đỏ trên cửa. Đèn đỏ nghĩa là đại úy trưởng cuộc đang bận. Bận công vụ. Không tiếp ai. Kể cả thuộc cấp.Thằng quỷ kia, ai cho phép mày phá đám tao?
Gã cảnh sát mới vào khúm núm:
- Thưa đại úy, em đâu dám phá đám. Là vì... là vì ông giám đốc đích thân kêu điện thoại tới.
Danh từ "ông tổng giám đốc"  như trái đấm nện trúng quai hàm làm viên đại úy xửng vửng:
- Thằng quỷ, mày nói sao? Ông giám đốc gọi mà mãi đến giờ này mới báo cáo. Chết tao, mày giết tao. Mày lè lẹ một chút thì sung sướng cho tao biết bao. Ông giám đốc hỏi, mày bảo tao ở đâu?
- Dạ, dạ, em trình ông đi tuần sát chưa về.
- Giỏi. Lần này tao tha. Lần sau mày còn ngâm tôm, tao vả gẫy răng.
- Oan em lắm, đại úy ơi. Ngay sau khi ông giám đốc kêu, em ba chân bốn cẳng tức tốc đến phòng đại úy. Thấy đèn đỏ, em toan xô cửa thì thằng Ba cận vệ cản lại.
- Gạt nó ra. Mày ngu quá đi mất.
- Thưa đại úy, thằng Ba thắt đai đen nhu đạo, em chạm nó là vào nhà thương sớm. Dẫu em giỏi hơn thằng Ba, em cũng phải chờ. Tuần trước, bạn em vượt đèn đỏ đã bị đại úy tát mấy cái nên thân và sai nhốt một đêm trong xà lim với muỗi.
- Ừ nhỉ, tao mắng mày oan. Thôi cho mày ra. Thèm chất cay thì làm một ly. Ông giám đốc hỏi thêm gì nữa?
- Dạ, không. Ông chỉ dặn chừng nào đại úy trưởng cuộc về thì kêu lại. Ông ngồi chờ.
- Thằng quỷ, ông tổng giám đốc đang ngồi chờ... Sao mày chưa thèm nói? Có thêm vài ba thằng em út xuẩn ngốc như mày, chắc chắn tao sẽ về hưu sớm.
Đám cảnh sát viên ngưng vũ, len lén chuồn ra phòng ngoài. Viên đại úy nhấc điện thoại, quay số, quên bẵng sự hiện diện của Văn Bình. Hắn xây lưng lại nên không nhìn thấy chàng. Cuối đường giây có tiếng ho khan. Ông giám đốc Cảnh sát Đô thành. Văn Bình nghe rõ mồn một cuộc điện đàm giữa đại úy trưởng cuộc và ông tổng giám đốc:
- Bẩm đại tá tổng giám đốc, tôi vừa về phòng giấy thì được tin đại tá kêu...
- Tốt lắm. Đêm nay, anh bận không?
- Bẩm, trên nguyên tắc, tôi chỉ túc trực ở đây đến nửa đêm, rồi về nhà riêng.
- Tốt lắm. Tôi có việc muốn nhờ anh. Một vụ án mạng xảy ra ở quận khác, không thuộc thẩm quyền của anh. Vì anh là cộng sự viên được tôi tin cậy, và có khả năng chuyên môn nên tôi muốn ủy thác cho anh.
- Dạ, tôi xin lấy xe đi liền.
- Thong thả. Nếu không phải là việc ưu tiên, tôi không nỡ quấy rầy anh đêm nay, đêm chủ nhật thiêng liêng của đàn ông chưa vợ. Trót hẹn với ai thì năn nỉ người ta, nghe chưa? Nơi xảy ra án mạng rất quen với anh vì nó ở trong khu chợ trời Rát trô.
Địa chỉ vừa được nói trong điện thoại và được viên đại úy ghi trên giấy làm Văn Bình tái mặt. Chàng không ngờ. Thật chàng không ngờ. Gần như "nhất ẩm nhất trác" trong Điệp vụ Muleta đều "giai do tiền định".
Vì địa chỉ này là nơi chàng có hẹn với Luliô.
Giờ xảy ra án mạng là 8 tối. Giờ chàng có hẹn tại đó với Luliô.
Và nạn nhân là Luliô.
Nếu chàng không la cà đến nhà hàng heo sữa quay sau công trường Thị sảnh chàng không gặp Diane. Nếu chàng không gặp Diane, chàng không ghé đấu trường và nhảy xuống bãi, trổ tài đấu bò để chiếm trái tim người đẹp. Nếu chàng không ghé đấu trường và lăng nhăng với người đẹp, chàng không bị kẹt trong vụ xe hơi và bị giải về quận cảnh sát. Nếu chàng không bị giải về quận, chàng đã có mặt tại chỗ hẹn.
Và giờ này, chàng đã chết.
Chết tức tưởi như Luliô, mắt xích cuối cùng của vụ cất giấu 200 tấn vàng. 
Được vờn muleta ở đây đâu phải là việc tráng sĩ nào cũng làm nổi. Chưa đầy 50 người được hưởng quyền ấy[52], và muốn thế phải trải qua cả chục, cả trăm phen chết hụt.
 



V. Bí mật chợ trời
 
 Mỗi thị trấn trên thế giới đều khoác một bản sắc riêng. Bản sắc đầy thi vị của Mađờrít là chợ trời lộ thiên Rát tờ rô[53].
Nó nằm chềnh ềnh trong khu thành cổ, gần công trường Thị sảnh, nghĩa là giữa trung tâm thành phố, bất chấp xã hội văn minh với những bin đinh tân tiến cao ngất, những căn phòng điều hòa khí hậu, những đại lộ rộng thẳng xe cộ chạy nườm nượp. Nó choán gần trọn những hẻm ngang dọc, gập ghềnh chung quanh đường Ribero. Đông nhất là ngày chủ nhật, từ sáng sớm tinh sương các lều vải mọc lên như nấm sau cơn mưa rào, hàng hóa được bầy la liệt, lưu thông kẹt cứng. Thượng vàng hạ cám, tất cả những gì có mặt đều hiện diện, đặc biệt là đồ xưa, xưa thật cũng như xưa giả, hàng năm số thương vụ trong chợ được ước lượng khoảng 300 triệu peseta.
Bận đến mấy Văn Bình cũng không quên tạt qua chợ trời nếu công vụ hoặc việc tư cho phép chàng ghé thủ đô Tây ban nha.
Lý do thứ nhất: ông Hoàng yêu cầu. Một bạn thân của ông thừa hưởng một tủ đồ sứ Tàu giá trị, và giữ gìn cẩn thận làm gia bảo, nhất định không bán tuy nhiều nhà sưu tập quốc tế trả giá rất cao. Không dè một thằng con phá gia chi tử được sự súi giục của bọn con buôn gian manh lén lút đã khuân những món đẹp nhất đem bán tống bán táng. Đến khi người cha đau khổ phăng ra thì thằng con đã điên loạn vì ma túy, các đồ mất cắp chuồn ra khỏi biên giới từ lâu. Người cha than thở với ông Hoàng, cậy ông tìm kiếm để mua lại. Do đó nơi nào có chợ trời đều in dấu chân lãng tử của điệp viên Z.28.
Lý do thứ hai ; chàng không ham lợi, không cần tiền song chàng không cưỡng lại được cơn ghiền... đồ cổ. Chợ trời Rát tờ rô được chàng chiếu cố đặc biệt vì nó là nơi có nhiều món hời. Một nhiếp ảnh viên xỉa 175 peseta -nghĩa là trên 2 mỹ kim- mua chơi một bức tranh lem luốc với hai thiếu phụ già ăn củ cải. Khi về nhà, rửa ráy lại sạch sẽ thì trời đất ơi, bên dưới là một họa phẩm của Rubens. Mà danh họa nước Bỉ này có rẻ cho cam! Xêm xêm từ 5 đến 10 triệu peseta một bức.
Của đáng tội, trong số ba chục ngàn du khách mỗi ngày chủ nhật thả bộ vào chợ trời thì kẻ mua được món hời rất ít, người bị bịp luôn luôn rất nhiều. Và Văn Bình từng bị dân bán đồ xưa Rát tờ rô bịp một vố đau hơn hoạn. Chàng ưa quay lại đó hệt như hung thủ ưa quay lại phạm trường. Thật ra chàng muốn gặp lại tên bịp láu liến hồi nọ để tặng một chầu... húp cháo loãng. Số là chàng mua tặng Quỳnh Loan -người vợ có con với chàng mặc dầu chàng không bao giờ cưới- một đôi bông tai nói là của một nữ hoàng Tây thuộc hậu bán thế kỷ 15. Bông tai này bằng bạc, trạm trổ tinh vi. Nó quý ở chỗ nó là vật sở hữu của một giai nhân lịch sử. Văn Bình trả gần 3.000 mỹ kim. Đó là chàng mặc cả ráo riết, đi đi lại lại nhiều lần. Nếu chàng hấp tấp, chàng phải trả gấp đôi, hoặc gấp ba vì người bán nói thách một tấc đến trời. Chàng hí hửng mang về Sàigòn, chắc mẩm Quỳnh Loan sẽ mừng rỡ và sẵn sàng bỏ quên những xì căn đan ái tình của chàng từng làm nàng buồn bực từ năm này qua tháng khác.
Nàng mừng rỡ, đúng. Chỉ phiền là nàng mừng rỡ không lâu. Một chủ tiệm kim hoàn cho biết đôi bông tai lịch sử này là đồ giả trăm phần trăm. Thực giá của nó chưa đến 10 đô. Úi chao, 10 đô mà điệp viên hào hoa của chúng ta trả những 3.000 đô... Tức muốn thổ huyết như đô đốc Châu Du. Chàng thót lên phi cơ, ăn dầm ở dề cả tuần ở Mađờrít, ngày nào cũng đóng đô ở chợ trời từ sáng đến tối mà tên bịp có lối chào hàng giẻo như kẹo kéo tuyệt vô âm tín.
Văn Bình đến khu chợ trời quá nhiều lần, riết thành quen các cửa hàng, quen luôn các đường nhỏ nhằng nhịt. Tuy nhiên, chàng vẫn bối rối khi được yêu cầu tới gặp Luliô trong khi chợ trời. Thiếu gì nơi gặp an toàn lại léo hánh đến đó?
Bị rơi vào ổ phục kích là hết đường sống. Địch có thể núp rình ở bất cứ chỗ nào. Phương chi nơi hẹn lại là một lữ quán hạng nhì, vô danh và khả nghi không kém.
Lữ quán này mang tên "Lưỡi Dao". Một cái tên tiền định. Vì năm 1655, năm khu Rát tờ rô được ghi vào bản đồ thành phố thì nó là nơi giết heo bò. Một lò sát sinh bình dân. Lò sát sinh tất có nhiều lưỡi dao[54].
Hơn 3 thế kỷ sau, do một trớ trêu của định mạng, nó trở thành lò sát sinh của điệp vụ tìm vàng.
Với Lulio là nạn nhân.
----- 
Tuổi thật của Lulio là 52. Song nhìn bề ngoài đố ai dám đoán trên 45 tuổi. Nếu ông không pha phí một phần tuổi trẻ trong các cuộc đấu tranh đẫm máu do phe tả điều khiển, để rồi ông phải trốn qua Pháp, sống lưu vog, cô đơn, phiền muộn, Lulio còn trẻ hơn nhiều.
Lulio theo phe thân cộng dưới thời nội chiến kể cũng lạ. Vì ông xuất thân từ một gia đình quyền quý, giàu có ở miền nam, trong một tỉnh có khí hậu quanh năm ấm áp, cây cỏ xanh tươi, sát bờ biển. Có lẽ đó là sự động cỡn thông thường của tuổi thanh niên. Lớn lên Lulio cần sự đổi mới và ông vô tình rơi vào sự tuyên truyền hấp dẫn của phe tả. Lulio bỏ nhà, bỏ trường, bỏ nếp sống vật chất thừa thãi, cầm súng theo họ, lăn lộn từ đồng quê ra thành thị dưới chiêu bài "làm cách mạng".
Trong những năm lưu vong ở Pháp, giấc mộng canh tân của Lulio không còn đỏ rực hy vọng như xưa nữa. Lulio chín chắn hơn, khôn ngoan hơn. Nhưng chỉ là con muỗi bé nhỏ bị lọt giữa lưới nhện khổng lồ. Phe tả tiếp tục giữ liên lạc với ông. Dần dà, đến những cán bộ từ Liên sô vèo qua đất Pháp như trận gió không lưu lại dấu vết.
Những cán bộ kín tiếng này là nhân viên tổ chức quốc ngoại của mật vụ NKVD sô viết, sau này đổi tên thành KGB.
Lulio hoạt động cho KGB. Ông vẫn được gia đình gửi tiền đều đặn nên vấn đề tài chính không đến nỗi eo hẹp. Còn dư dả là khác. Mật vụ sô viết núp sau chiêu bài lực lượng cộng hòa yêu nước Tây ban nha buộc Lulio lãnh lương hàng tháng, và hàng tháng ký tên vào phiếu phát tiền.
Lulio chẳng phải làm gì, ngoại trừ cung cấp một số tin tức không quan hệ về những người đồng hương lưu vong. Tình trạng rỗi rãi gần như không có công việc này kéo dài đúng 10 năm.
Đột ngột một ngày kia Lulio được lệnh trở về nước. Lulio không muốn hồi hương. Phần vì tiêm nhiễm mối thù đối với chính quyền Franco. Phần vì sợ bị bắt mặc dầu đã có sự tổng ân xá. Lulio ngỏ ý với KGB thì được bảo đảm dứt khoát như sau:
- Anh cứ về, đừng thắc mắc hoặc ngại ngần. Hồ sơ của anh đã được bạch hóa.
- Tôi không tin, vì...
- Chúng tôi có tai mắt khắp nơi. Anh cứ về, không ai biết hoặc nhớ tới trưởng toán ám sát Luliô từng bắn chết gần một trăm viên chức hữu khuynh đâu.
- Hồ sơ cũ đã bị thiêu hủy?
- Ừ. Vì vậy tôi mới cho anh hồi hương để tiếp tục phục vụ cho tổ quốc và dân tộc Tây. Rất nhiều người khác cũng hồi hương mà không được chọn lựa vì lẽ hồ sơ của họ chưa được bạch hóa. Chính quyền Franco chỉ cam kết không bỏ tù họ. Nhưng chắc chắn công an sẽ bí mật theo dõi họ và khi muốn sẽ phịa ra tội trạng để bắt nhốt. Về phần anh, anh có thể yên tâm một trăm phần trăm.
- Tôi sẽ làm gì ở xứ sở?
- Như tôi đã nói, phục vụ cho tổ quốc và dân tộc.
- Từ ngữ này rộng rãi, tôi cần có sự thảo luận và phân định rõ rệt. Biết đâu công việc sắp giao cho tôi vượt quá khả năng của tôi. Hoặc giả tôi không mấy đồng ý.
- Anh lầm. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Anh sẽ làm được. Và anh sẽ đồng ý. Tuy nhiên, anh là phần tử trung kiên của đoàn thể, đoàn thể bảo gì, anh phải làm nấy, không có sự đồng ý hay không đồng ý.
Thế là Lulio đáp máy bay về Mađờrít.
Quả như cấp trên trù liệu, Lulio không hề bị làm khó dễ. Ông được tự do đi lại khắp nơi. Mọi giấy tờ hộ tịch ông xin đều được cấp phát nhanh chóng, không câu hỏi nào được an ninh nêu ra. Ông về nơi chôn rau cắt rốn dọc bờ biển miền nam một thời gian rồi cưới vợ. Vợ ông là cựu hoa hậu, trước kia kết hôn với một bá tước, sinh được một con gái sau đó ly dị. Hai vợ chồng mở một cửa hàng ở Mađờrít chuyên xuất cảng rượu xérès. Công việc kinh doanh khá phát đạt. Luliô chẳng hề lo lắng về tiền nong.
Khi ấy đặc phái viên KGB sô viết mới xuất hiện với một chỉ thị của điện Cẩm linh: Lulio được chỉ định tham dự toán 33, một tổ chức đặc nhiệm KGB. Dựa vào những tin tức sẵn có, toán 33 phải chiếm hữu và chở về địa điểm an toàn số vàng 200 tấn mà tướng mật vụ Ótlốp chưa chuyển kịp xuống tàu thủy tháng 10 năm 1936.
Sự thật số vàng được phe tả tẩu tán sang Liên sô chỉ gồm 725 tấn, và số vàng này đã được Ótlốp di tản toàn bộ. Số 200 tấn không nằm trong kế hoạch tẩu tán. Vì lẽ giản dị các yếu nhân tả khuynh hồi ấy không biết đến nó. Họ đinh ninh tổng số vàng dự trữ của Ngân hàng Quốc gia Tây ban nha là 725 tấn. Trên thực tế tổng số là gần một ngàn tấn. Sự sai biệt này là hậu quả của tình thế rối ren hồi ấy. Một tình thế bi thảm khởi đầu từ sau thế chiến thứ nhất...
Năm 1923, Tây bị cai trị bởi một nhà độc tài. Năm 1931 nền cộng hòa được thành lập, quốc gia bị xâu xé trầm trọng giữa nhiều khuynh hướng đối nghịch, điển hình là phe quốc gia và phe thân cộng. Sự chia rẽ của phe quốc gia dẫn đến Mặt trận Bình dân quy tụ các phần tử xã hội, cộng sản, cộng hòa và vô chính phủ.
Ngày 18-7 năm 1936, giới quân nhân phát động cuộc khởi nghĩa dưới quyền lãnh đạo của tướng Franco. Phe Franco, tiêu biểu cho lực lượng quốc gia, lập chính phủ lâm thời, rồi tiến quân như chẻ tre về thủ đô Mađờrít, nơi phe thân cộng kiểm soát và có chính phủ hẳn hòi.
Tháng 9-1936, phe quốc gia bao vây thủ đô. Phe thân cộng ở thủ đôi xúc tiến công cuộc di tản vàng. Ngày 13 cùng tháng, một sắc lệnh tối mật được tổng thống và bộ trưởng Tài chính của phe thân cộng ký. Theo sắc lệnh này, công cuộc di tản dự tính phải được Nghị viện phê chuẩn.
Nhưng không một nghị viên nào được hỏi ý kiến, vấn đề được giữ kín giữa tổng thống và bộ trưởng Tài chính. Bộ trưởng Tài chính Negrin liên lạc với "tùy viên thương mãi sô viết", và nhà độc tài Síttalin giao cho tướng mật vụ Ótlốp điều khiển chiến dịch di tản.
Một viên chức cao cấp của Ngân hàng Quốc gia trung thành với phe quốc gia tìm cách bôi sửa sổ sách khiến tổng số vàng từ một ngàn tấn bị rút xuống còn 725 tấn. Viên chức này lại bố trí để 200 tấn vàng còn lại được giấu nhẹm, cả phe Negrin lẫn mật vụ sô viết đều không hay biết. Viên chức này là phó trưởng đoàn Thanh tra của Ngân hàng Quốc gia. Tên ông ta là Cabêra. Dường như Cabêra đã ghi lại rõ ràng bằng một bản phúc trình viết tay về các chi tiết liên quan đến sự hiện hữu của 200 tấn vàng. "Dường như"  là vì sau đó Cabêra bị thiệt mạng trong một trận giao tranh gần thủ đô.
Trong số 4 viên chức Ngân hàng Quốc gia cùng tháp tùng chuyến tàu vàng qua Liên sô, có một bằng hữu thân tín của Cabêra tên Zimoro. Zimoro vốn đồng hương và học cùng trường với Cabera, nên mặc dầu lập trường chính trị của họ không hoàn toàn giống nhau -Zimoro có thiện cảm với phe tả nhiều hơn - họ vẫn gắn bó với nhau chặt chẽ và không giấu diếm nhau điều gì. Bởi vậy, Zimoro được Cabêra tiết lộ về vụ 200 tấn vàng.
Rượu vào lời ra, trong một bữa ăn quá chén tại Mạc tư khoa, kỷ niệm Cách mạng tháng 10 sô viết, Zimoro vô tình "bật mí". Tướng Ótlốp nâng ly mừng tình hữu nghị Sô-Tây hoàn toàn bền vững và nói:
- Sở dĩ 725 tấn vàng đến được Liên sô an toàn là do tinh thần yêu nước và trung thành với Quốc tế Vô sản của các companero[55].
Mặt đỏ như phẩm hường, khoa chân múa tay, Zimoro cười sằng sặc rồi buột miệng:
- Đồng chí ơi, đồng chí còn quên 200 tấn kia nữa!
Khi ấy ai cũng ngà ngà say, không tửu khách nào quan tâm đến câu nói của Zimoro. Tướng Ótlốp nghe rất rõ, ông nhìn Zimoro bằng vẻ sửng sốt nhưng ông không hỏi gì, ông cũng không trình báo sự tiết lộ kỳ lạ này lên tổng giám đốc mật vụ Yezhov, có lẽ khi ấy ông đã chớm có tư tưởng rời bỏ chế độ sô viết, ông không muốn mang thêm gánh nặng vào thân.
Ngoài Ótlốp ra, còn một sĩ quan cao cấp khác nghe được câu nói "bật mí".Đại tá hải quân Kudơnétzốp[56], bạn cố tri của Ótlốp nhưng là thành phần cộng sản trung kiên, giữ chức tùy viên hải quân tại hải cảng miền đông Cartagena, nơi các thùng đựng vàng được khuân xuống tàu biển.
Kudơnétzốp có một trí nhớ phi thường. Mấy năm sau trở thành bộ trưởng, ông yêu cầu mật vụ sô viết phối kiểm câu nói của Zimoro. Tây ban nha đứng ngoài đại chiến thứ hai, thủ đô Mađờrít trở thành trạm nghỉ ngơi và hò hẹn của các điệp viên đồng minh và phe Trục nên cuộc điều tra của mật vụ sô viết không bị cản trở bao nhiêu. Zimoro còn sống song ông ta ngậm miệng, và chỉ giải thích là trong cơn chếnh choáng, ông phát ngôn ẩu. Số vàng 200 tấn kia chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng sặc sụa rượu vốt ka của ông. Zimoro không chối quanh được lâu vì vợ ông cũng được nghe ông tâm sự nhiều lần như vậy.
Sau cùng Zimoro đành thú thật là do Cabêra dặn lại. Cabêra đã chết, không còn ai để xác định sự thật này nữa. Bằng hứa hẹn tiền bạc và bằng hăm dọa khủng bố, điệp viên sô viết áp đảo tinh thần, Zimoro trong nhiều tuần, nhiều tháng liên tiếp. Zimoro vẫn một mực đáp không biết. Cuộc điều tra bị khựng lại vì đến lượt Zimoro chết.
Mật vụ sô viết[57] KGB lái cuộc điều tra theo một hướng khác ngay sau khi đại chiến chấm dứt. Đó là năm 1946. Cuộc điều tra mới này nhằm liệt kê và truy nguyên tông tích những người gần xa liên hệ đến vụ chở vàng và còn sống.
Đầu năm 1947, một bản đúc kết của trung gương KGB được đệ trình lên Síttalin. Theo bản đúc kết này, về phía Tây ban nha, số người liên hệ là 84 người, không kể các yếu nhân như tổng thống cộng hòa Azana, thủ tướng Caballero, bộ trưởng Tài chính (sau là thủ tướng) bác sỉ Negrin và bộ trưởng Hải và Không lực Prieto vì họ chỉ dựa vào con số 725 tấn vàng do Ngân hàng Quốc gia kiểm kê để tổ chức cuộc di tản.
Phó trưởng đoàn Thanh tra Cabera được coi là thành phần chủ mưu. Zimoro được Cabera báo tin chứ không biết chi tiết. Tham dự cuộc khuân chuyển mười ngàn thùng vàng, tổng cộng 725 tấn xuống tàu ở Cartagena có 60 thủy thủ Tây, 20 tài xế Tây lái 20 chiếc cam nhông trọng tải 5 tấn từ Cartagena đến một kho đạn cũ của hải quân cách cảng này 8 cây số về một phía trên một ngọn đồi, và sau hết là 4 viên chức Ngân hàng Tây trong đó có Zimoro đi theo công voa vàng sang Liên sô.
Nghĩa là 84 người cả thảy.
Phân nửa con số 84 người này đã thiệt mạng. Còn lại gần 40 người thì phân nửa của số 40 người bị thất lạc ở nước ngoài hoặc nếu sống trong xứ thì đã thay họ đổi tên để tránh sự theo dõi khủng bố của chính quyền Franco.
Nhân viên KGB thu thập đầy đủ tin tức về số 18 người còn sống. Họ nhận thấy chỉ có một người có thể nắm được những dữ kiện chính xác.
Người này là Luliô.
Đêm 22-10-1936, tướng Ótlốp cầm đầu đoàn cam nhông gồm 20 chiếc đến kho đạn Cartagena thì Cabêra cũng có mặt tại chỗ. Ông ta đôn đốc các thủy thủ liên tiếp trong ba đêm. Công việc bốc xuống tàu xong xuôi, ông mới lên xe quay về thủ đô. Cabêra luôn luôn đi kèm với một thanh niên khôi ngô, vạm vỡ, miệng hay cười, dáng dấp học thức, thượng lưu. Thanh niên này là Lulio. Lulio, tuy mới 20, đã lập được nhiều thành tích vẻ vang cho phe cộng hòa. Lulio gia nhập quân đội cộng hòa với tư cách trung sĩ tiểu đội trưởng. Gan dạ, bắn gíỏi trung liên, Lulio được tuyển chọn vào ban ám sát. Do sự tình cờ cấp trên cử Lulio đến cảng Cartagena giữa lúc có vụ chở vàng.
Lulio gặp Cabêra. Cũng do sư tình cờ, Cabêra là chú ruột của Lulio.
Một trong các nhược điểm của dân tộc Tây ban nha là sự trung thành với huyết thống, sự trung thành hầu như vô điều kiện, nhiều khi vượt qua mọi trở ngại chính trị và tôn giáo. Cabêra không mấy thiết tha của phe cộng hòa tả khuynh như cháu trai Lulio, nhưng đó không phải là lý do để hai chú cháu nghi ngờ nhau. Cabêra kéo Lulio vào vụ chở vàng. Cabêra đã nói với Lulio những gì, phải chờ tiếp xúc với Lulio mới biết được.
Giữa năm 1947, cuộc tiếp xúc được diễn ra trên đất Pháp giữa Lulio và một điệp viên KGB đội lốt cán bộ cao cấp của phe lưu vong Tây ban nha. Từ đó, Lulio bị xô vào lưới nhện do thám sô viết. Năm 1956, Lulio được KGB sắp xếp cho hồi hương. Lý do khién KGB có hành động này được gói ghém trong phiếu trình tối mật mang mã FR-230 cất trong "hồ sơ theo dõi" của tổng giám đốc sở KGB. Phiếu trình FR-230 tóm lược lại những điều KGB và Lulio biết về vụ 200 tấn vàng.
Phiếu trình có đoạn như sau:
"Việc kết nạp Lulio vào tổ chức và sử dụng y trong tương lai cần chiếu cố tới yếu tố căn bản:
1/ Lulio không phải là đảng viên cộng sản, y có quá nhiều cá tính, không ưa bất cứ sự gò bó nào, cho dẫu mai đây y được tuyên thệ gia nhập thì sự trung thành với Đảng cũng khó thể vô điều kiện.
2/ Theo lời Lulio, y chỉ biết lờ mờ về vụ 200 tấn vàng. Số vàng này được đóng thùng gỗ tương tự như những thùng chở về Liên sô, nghĩa là kích thước 30cm, 20cm và 48cm. Mỗi thùng đựng 65 kí vàng. Tất cả số vàng được di tản bằng đường bộ về miền đông nam, quê hương của Lulio cũng như của chú y là Cabêra và của Zimoro.
Cabêra phụ trách việc vào sổ và kiểm hàng nên vấn đề gian lận không mấy khó khăn, nhất là tình hình hồi ấy rất khẩn trương.
Chúng tôi đã hỏi Lulio nhiều lần, lần nào y cũng tỏ ra không mấy thiết tha tới vụ vàng. Chúng tôi có cảm tưởng Lulio biết khá nhiều mà cố tình giấu diếm. Có thể Cabêra đã chỉ cho Lulio biết nơi cất vàng. Hoặc cho biết nơi Cabêra giữ bản đồ kho vàng. Thái độ của Lulio không có gì khó hiểu: y không trung thành với chúng ta, hoặc giả y cũng trung thành song số vàng khổng lồ làm y tối mắt, y đóng kịch ngu si để rồi thời gian qua, mọi người sẽ quên đi, y sẽ một mình chiếm hữu 200 tấn vàng.
Vì vậy chúng tôi trân trọng đề nghị thượng cấp bố trí cho Lulio hồi hương rồi kín đáo theo dõi y. Khi có hoàn cảnh thuận tiện, ta sẽ giao cho Lulio nhiệm vụ tìm kiếm kho vàng. Tùy theo thái độ của y, sau này ta sẽ quyết định."
Năm 1964, Lulio trở về Tây ban nha.
Cuối năm 1965, một phiếu trình mới được đặt trên bàn giấy của tổng giám đốc mật vụ KGB sô viết. Nội dung của phiếu trình liên quan đến những chuyến đi chơi dọc bờ biển của Lulio:
"Chỉ trong vòng 3 tháng, Lulio về quê 4 lần. Chuyến nào y cũng lang thang nhiều ngày trên những mỏm núi nhìn xuống biển. Lắm đêm y không về nhà ngủ.
Điều đáng nói nhất trong 4 chuyến về quê này là Lulio đến thăm bà vợ của Zimoro. Như đã trình Zimoro là viên chức Ngân hàng Quốc gia thân cận với Cabêra.
Với sự cho phép của trú sứ, chúng tôi phái một điệp viên kinh nghiệm đột nhập nhà riêng của vợ Zimoro. Y thị đã già, tai điếc, mắt gần lòa, phải ngồi xe đẩy mặc dầu thân thể còn tráng kiện. Điệp viên này lục soát khắp các phòng và không tìm thấy một giấy tờ gì đáng lưu ý. Một tháng sau ngày Lulio ghé thì bà vợ già của Zimoro tạ thế về bệnh tim. Lulio không có mặt trong đám táng."
Tháng 1-1966, một tin tức làm dư luận năm châu chấn động: hai phi cơ Mỹ, một pháo đài bay B-52 và một phản lực cơ khổng lồ KC-135 chở xăng, đụng nhau vỡ tan tành trên không phận Tây ban nha.
Tai nạn bất thường này thu hút một số đông điệp viên quốc tế đến Tây ban nha. Điệp viên sô viết gửi về Mạc tư khoa gần 50 bức điện liên quan đến nội vụ.
Đây là tai nạn bất thường vì trong vòng 15 năm qua, pháo đài bay chiến lược B52 được tiếp tế nhiên liệu trong khi bay, và trong tổng số một triệu lần tiếp tế như vậy chỉ xảy ra 10 tai nạn. Năm 1965, cứ mỗi 6 phút rưỡi là có một vụ tiếp tế xăng trên trời thế mà không có một tai nạn.
7 nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng, 3 sống sót, 200 tấn kim khí vỡ vụn hoặc thiêu cháy: đó là kết quả của tai nạn. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân khiến Quốc phòng Mỹ phải báo động đỏ cùng với các trú sứ CIA trong vùng Địa trung hải. Nguyên nhân này là chiếc B-52 lâm nạn chở bom nguyên tử, và những trái bom kinh khủng kia bị thất lạc ở miền nam Tây ban nha dọc bờ biển Anđaluzi, gần cảng Cartagena nơi bốc dỡ vàng 30 năm về trước.
Ông tổng giám đốc CIA thức trắng nhiều đêm liên tiếp để nghiên cứu hồ sơ "Mũi tên gẫy"  . Mũi tên gẫy[58] là mật ngữ ám chỉ "tai nạn nguyên tử".
Ông tổng giám đốc KGB sô viết cũng thức trắng nhiều đêm liên tiếp. Vụ rớt bom nguyên tử không dính dấp nhiều đến ông vì loại bom này được trang bị một số bộ phận an toàn trăm phần trăm. Nó không thể nổ bất tử, nó cũng không gây ra nạn nhiễm xạ nguy hiểm đến sinh mạng. Theo thông lệ, ông chỉ ra lệnh cho thuộc viên thu thập tin tức.
Sở dĩ ông tổng giám đốc KGB mất ngủ vì trú sứ của ông ở Mađờrít gửi về một phiếu trình giật gân:
"Theo một nguồn tin xác đáng, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tìm thấy 3 trái bom trên đất liền. Trái thứ tư, trái cuối cùng, nghe đâu bị chìm dưới biển.
"Chúng tôi nghi ngờ CIA lợi dụng cuộc tìm bom để tiến hành cuộc tìm vàng với ý định phỗng tay trên của ta. Họ mở rộng hoạt động trên một vùng biển Địa trung hải rộng 120 dặm vuông, ngay phía nam cảng Cartagena, với 4 diệt lôi hạm, 130 người nhái, gần 3.000 binh sĩ hải không quân Mỹ, họp thành biệt đoàn 65 dưới quyền chỉ huy của phó đô đốc Gét[59].
Biệt đoàn 65 gồm một số tàu gián điệp. Đơn cử:
-tàu Miza có máy chụp hình màu dưới đáy biển sâu, và máy an bài điện tử tối tân, tàu ngầm bỏ túi, tàu ngầm thí nghiệm Alvin và Aluminaut.
Người nhái lặn sâu đến 25m. Từ độ sâu này xuống đến 40m là nhiệm vụ của diệt lôi hạm. Đến 60m là nhiệm vụ của tàu ngầm bỏ túi Sealab II.
Sâu dưới 100m, họ sử dụng hai tàu ngầm thí nghiệm Alvin và Aluminaut với đầy đủ máy móc hải học.
Chúng tôi cho một "tàu đánh cá "trang bị dụng cụ nghe lén đến gần vùng lặn của tàu Alvin, họ bèn đưa hai diệt lôi hạm ra chặn.
Được tin gì thêm, chúng tôi xin trình tiếp theo thể thức hỏa tốc."
Ngày 7-4-1966, cuộc tìm bom chấm dứt. Trái bom thứ tư được tàu Alvin câu lên. Đúng 79 ngày, 22 giờ, 23 phút sau khi tai nạn xảy ra.
Cùng ngày 12-8, lại một mật điện khác: hai chiếc tàu đáng ngại này dường như được mang đến một vùng ở phía bắc Cartagena, cách nơi giấu vàng năm 1936 có một dặm.
Hoản hồn, ông tổng giám đốc KGB kêu điện thoại cho phụ tá chuyên môn. Nửa giờ sau một kỹ sư hải quân đến trình diện ông với hình ảnh và chi tiết về tàu Alvin và Aluminaut.
Alvin dài hơn 6m, là một kỳ công cơ khí[60]. Nó có thể nhìn rõ mọi vật ở độ sâu 2.100m. Tàu Aluminaut còn có thành tích kinh hoàng hơn[61], nó nặng 75 tấn, dài 15m, có thể xuống sâu 4.500m.
Theo họa đồ dưới biển thì khu vực chung quanh Cartagena được coi là sâu nhất Địa trung hải, từ 2.000 đến 3.500m. Hai con tàu lặn sâu kỷ lục này được giữ lại vùng này làm gì? Nếu không để lục lọi đáy sâu tìm những thùng vàng được Cabera và đồng bọn lén lút ném xuống?
Ông tổng giám đốc KGB nghĩ nát óc suốt đêm. Sáng hôm sau, tóc ông bạc phơ. Ông chỉ cất được tiếng cười thoải mái khi trú sứ KGB ở Mađờrít gửi về một phiếu trình ngắn ngủi mà súc tích:
"Hai tàu do thám Alvin và Aluminaut cùng các phương tiện cơ khí, điện tử do thám khác đã được đưa khỏi nam bộ Tây ban nha ngày hôm nay."
Ông tổng giám đốc KGB thở phào. Ông vừa báo động hoảng. Phe địch đang còn gà mờ về vụ kho vàng.
Ông bấm chuông gọi đại tá Navarô. Navarô là người Nga, lai Tây ban nha.
Navarô được ông sai đi Mađờrít.
Vòng vây gián điệp sô viết xiết chặt quanh cổ Lulio.
- ---
Trong danh sách gián điệp sô viết, Navarô là thành phần ưu tú. Chả thế mà y đeo lon đại tá từ hồi chưa đến 30 tuổi. Đại tá KGB, hơn xa đại tá quân lực, ngay cả những binh chủng cừ khôi như không quân và dù cũng thua kém rõ rệt. Muốn được cấp bậc đại tá KGB, như Navarô, phải chết hụt chừng chục lần. Mỗi lần thoát chết trong điệp vụ hành động đương nhiên được thăng một cấp.
Navarô gia nhập quân đội năm 17 tuổi với cấp bậc trung sĩ. Ra trường được năm rưỡi, y vọt ngay lên thiếu úy, rồi được xung vào KGB. Y tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt 24 tháng. Năm 21 tuổi, thiếu úy Navarô được cử ra nước ngoài. Y thành công đều đều. Y được ban khen đều đều. Y lên cấp đều đều. Y là một trong những đại tá mật vụ nhiệm chức trẻ tuổi nhất.
Giữa năm 1966, Navarô qua Mađờrít làm phụ tá giám đốc trú sứ. Phụ tá vì y quen hành động, quen đấm đá, bắn súng, giết chóc. Y không quen suy nghĩ như các điệp viên văn phòng. Y đinh ninh đến nơi là có những cuộc rượt đuổi tóe khói, những xen đấu nhu đạo toát bồ hôi lạnh.
Té ra chẳng có gì hết.
Phẳng lặng như tờ.
Việc của y là việc bàn giấy buồn tẻ. Y ngứa ngáy tay chân xin được thuyên chuyển thì được ông tổng giám đốc bảo đảm bằng một chỉ thị rõ rệt "đừng nôn nóng, rồi sẽ có chuyện".
N 1966 nặng nề trôi qua.
N 1967 cũng nặng nề trôi qua.
Vẫn chẳng có gì hết.
Vẫn phẳng lặng như tờ.
Rầu thối ruột, Navarô năn nỉ ông tổng giám đốc cho về Liên sô nghỉ xả hơi một thời gian. Y xin hoài xin hủy Mạc tư khoa vẫn không cho phép. Đột nhiên y được triệu hồi. Không phải để nghỉ xả hơi. Mà để giáp mặt ông tổng giám đốc KGB tại trụ sở trung ương. Cùng hiện diện trong phòng ông tổng có một sĩ quan cấp tướng lạ mặt: một chánh sở của cơ quan gián điệp hải ngoại GRU.
Ông tổng giám đốc nói, vẻ mặt nghiêm trọng:
- Như anh đã biết, sở KGB ta chỉ phụ trách tình hình trong nước và ở một số nước bạn Đông Âu, các quốc gia thuộc phe tư bản và phi liên kết thì giao cho các đồng chí bên GRU. Riêng tại Tây ban nha, ta đặt cả hai hệ thống KGB và GRU, đề phòng bị địch phá vỡ cái này thì còn cái khác vì địch ở đó cực kỳ đông đảo, mạnh mẽ và hữu hiệu.
Một nhân viên trung cấp GRU vừa đào ngũ trốn theo CIA. Một trung tá. Hắn làm việc tại trung ương Mạc tư khoa. Hắn biết rất nhiều về Tây ban nha. Nói rõ hơn, tất cả những gì dính dấp đến GRU ở đó đều bị hắn biết tường tận. Hắn có thể biết một phần tổ chức của ta, KGB nữa. Chắc chắn hắn bán những tin tức này cho địch và địch sẽ khai thác triệt để. Vấn đề đặt ra chỉ là vấn đề thời gian.
Một số hoạt động của Sở ta về vàng đã được thông báo cho bên GRU. Tên nhân viên phản bội khốn nạn này không thể mù tịt về chuyện ấy. Thế tất CIA biết ta theo dõi vụ vàng. Địch cũng biết Lulio là người của ta.
- Thưa ông tổng, địch biết được sự hiện diện của tôi không?
- Lẽ nào địch không biết. Địch có thể biết tên anh nhưng không thể biết nội bộ của ta ở đó. Về GRU thì hoàn toàn nát bấy. Các đồng chí bên đó rút phần lớn bộ phận ra khỏi Tây. Về phần ta, ta cứ ở lì. Địch biết tên anh càng tốt. Họ phải cử điệp viên hạng nhất tới.
Chỉ tập hồ sơ đề chữ "33" ngoài bìa đặt ở góc bàn, ông tổng giám đốc KGB nói:
- Từ ngày toán 33 được thành lập để theo dõi vụ vàng đến giờ, ta chưa tiến được bao nhiêu. Ta mới nắm vững được hai điều: thứ nhất, chắc chắn số vàng là 200 tấn vàng hiện nằm tại một nơi an toàn nào đó trên lãnh thổ Tây. Thứ hai, ngoài ta ra ít nhất một cơ quan khác xía vào, đó là CIA Hoa Kỳ, như vậy nghĩa là ta sẽ đụng đầu với nhiều đối thủ hóc búa. Thứ ba, Lulio chưa hề thật tình với ta, hắn cố ý giấu ta nhiều điều quan trọng. Tôi đã đọc kỹ những báo cáo về hắn từ hơn 20 năm nay. Hắn có trí nhớ bền bỉ, những lời hắn nói năm 1947 tại Pháp hắn đã lặp lại gần giống mươi mười lăm năm sau đó tại Tây ban nha. Tuy nhiên, trên một số chi tiết vẫn có sự tiền hậu bất nhất. Các cuộn băng ghi âm đều cho thấy giọng hắn rụt rè, sặc mùi giả dối, xảo quyệt, mỗi khi vụ vàng được nhắc tới.
Dầu muốn dầu không, Lulio là con bài tẩy định đoạt cho điệp vụ của ta. Ta chuẩn bị 20 năm nay với bao tâm cơ, ta không thể để nó vuột vào tay người khác.
Ông tổng giám đốc lấy từ hộc bàn ra cái chai bằng pha lê trắng muốt đựng một chất nước cũng trắng muốt, từ tốn rót đầy ly cho Navarô:
- Tôi mến anh vì anh giống tôi ở điểm, nhất là điểm uống nước suối, quanh năm uống nước suối, không màng đến rượu. Bót zom[62] anh uống hôm nay được đóng chai riêng cho đồng chí thủ tướng. Tôi trình báo về vụ vàng, đồng chí thủ tướng truyền tặng anh một két với lời cầu chúc thành công.
Về phần tôi, tôi nghĩ rằng con người sắt thép, thông minh, tài ba tuyệt vời như anh, rượu không thèm uống, thuốc lá không thèm hút, tất cả sinh lực đều dồn vào nhiệm vụ, con người ấy luôn luôn thành công. Nào, ta cùng uống bót zom để mừng sự thành công sắp tới của đại tá Navarô.
Tối chủ nhật ấy, cái đinh của tấn tuồng tranh chấp điệp báo giữa Nga và Mỹ, Lulio ngồi uống nước suối một mình trong tiệm cà phê trong khu chợ trời.
Chẳng hiểu sao Lulio sinh trưởng ở vùng sản xuất rượu nho thượng hạng, và hiện kiếm sống bằng nghề bán rượu nho ra ngoại quốc lại kị hơi men. Kị ở đây không có nghĩa là uống rượu thì mặt đỏ như gấc chín hoặc say bí tỉ. Ngược lại, càng uống thì mặt Lulio càng xanh. Xanh đến độ trắng bệch như tờ giấy. Ông không hề say. Ông không uống rượu vì ông không thích, chỉ có thế thôi.
Lulio thờ thẫn hồi lâu trước ly insalút[63].
Tuy mê nước suối, ông chỉ uống mỗi hiệu này. Không phải vì nước suối insalút có lợi cho sự tiêu hóa, hoặc phát xuất từ một rặng núi gần quê ông. Mà vì bản tính ông mơ mộng, ly nước trắng xóa, nổi bọt lăn tăn, nhìn xuyên qua pha lê ông luôn luôn có cảm tưởng đó là trái cầu được nhà chiêm tinh sử dụng để nhìn số mạng con người.
Tuy con nhà giòng dõi, ông lại long đong từ thuở hoa niên. Long đong vì ông muốn làm một cái gì cho đất nước. Bị thua thiệt, phỉnh phờ, ông muốn thoát khỏi vòng lưới nhưng nó cứ quấn lấy ông, ngày này qua tháng khác. Gần 20 năm trời, ông ôm trong lòng một bí mật ghê gớm. Nhiều lần, ông tưởng có thể nói ra được hết. Rốt cuộc ông phải ngậm miệng.
Lần này, liệu ông có nói ra được không?
Lulio rời mắt khỏi ly nước suối và quan sát chung quanh. Mađờrít là nơi làm ăn lý tưởng của các quán cóc. Dân chúng địa phương dường như mắc một bệnh bất trị, bệnh khát. Họ khát cả ngày. Họ uống từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Quán uống được mở nhan nhản, những khu phố càng cổ xưa, càng quanh co, càng thiếu ánh sáng, càng có nhiều tiệm giải khát.
Bàn nào cũng đầy người. Thiên hạ ngồi sát nhau như cá mòi đóng hộp. Lề đường bị choán phân nửa. Đối diện cũng là một quán cóc chuyên bán hótsata, sữa hạnh nhân ướp lạnh, khách còn đông đúc và hỗn độn hơn. Lòng đường chỉ còn vừa đủ cho một tắc xi nhỏ chạy qua. Khốn nỗi các yêng hùng xe hai bánh lại ưa tụ họp trên quãng đường này nên tuy là đường hai chiều, nó đã biến thành ngõ cụt.
Cuối ngõ cụt, cách nơi Lulio uống nước suối 20 mét là khách sạn Lưỡi Dao. Cái tên sắc bén này không do ngẫu nhiên mà có. Xưa kia khu chợ trời còn là nơi hạ thịt thì khách sạn Lưỡi Dao được giới anh chị dùng làm sào huyệt. Các cuộc thanh toán bằng dao thường diễn ra, lâu dần danh từ "lưỡi dao "được đi vào lịch sử.
Gọi nó là khách sạn có vẻ lạm dụng. Hệ thống khách sạn ở Mađờrít được định lượng bằng sao. Sang trọng bậc nhất mang 5 sao như Ritz, từ 2 sao trở xuống là hạng tồi. Lữ quán Lưỡi Dao này còn tồi hơn hạng tồi nhiều nấc. Nó chỉ được cái đồ sộ vì nó là tòa nhà bốn tầng duy nhất trong hẻm, mặt tiền bề thế không kém bề cao. Từ thời ông bành tổ còn sống đến giờ có lẽ người ta quên quét vôi thành thử màu vàng của tường và cửa biến ra một lô màu khác nhau. Phòng ốc và đồ đạc bên trong ít xập xệ hơn vì nghe đâu chủ nhân mới cho sửa chữa và thay thế một phần. Nhưng tóm lại, nó chỉ có thể được gọi là "nhà ngủ". Loại nhà ngủ thường thấy tại các thị trấn lớn, giá phòng rẻ mạt, chuyên cho gái giang hồ thuê.
Nó chỉ có một cửa ra vào ọp ẹp. Sau cửa là giẫy bàn của nhân viên lữ quán. Họ không cần hỏi tên khách. Họ chỉ cần khách trả tiền, rồi họ quăng cho chiếc chìa khóa có miếng bìa cứng ghi số phòng buộc tòng teng bằng sợi giây kẽm. Một gã bồi cười toe toét dẫn khách lên phòng.
Lầu nhất và nhì cho thuê buổi, thuê giờ. Hai phòng còn lại giành cho khách thuê thường trực. Khách thuê đều là những ông hoặc bà muốn giấu "phòng nhì". Thỉnh thoảng họ lén tới, xong xuôi, ai về nhà nấy. Bởi vậy, tiếng là có người thuê mà trên thực tế nhiều phòng ở lầu ba và lầu tư trống trơn.
Lulio có phòng ở lầu tư. Có phòng ở đó mặc dầu ông không lập "phòng nhì". Ông đang chơi trò đi dây cực kỳ nguy hiểm. Hớ hênh, vụng về một phần trăm tích tắc đồng hồ là rớt. Tài tử đi dây trong rạp xiếc có thể rớt xuống lưới bên dưới. Trong nghề này thì không. Bên dưới là vực thẳm. Là nghĩa địa. Là tử thần.
Lulio sắp có hẹn với một nhân viên cao cấp CIA. Hẹn đúng 8 giờ. Lát nữa. Trong nhà ngủ Lưỡi Dao.
Lulio xỉa tiền trên mặt bàn. Ông sửa soạn đứng dậy. Còn 30 phút nữa đến giờ hẹn.
Đột nhiên toàn thân ông ớn lạnh. Vực thẳm không đáy. Nghĩa địa âm u. Tử thần tàn bạo... Từ nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày đi dây với mật vụ sô viết, lần đầu Lulio cảm thấy gần cận cái chết hơn bao giờ hết.
Cái chết đang nhìn ông bằng cặp mắt ốc lồi đầy tia máu đỏ ngang dọc. 
 



VI. Lá rụng về cội
 
 Cột gã đàn ông trạc 30, ngực nở, bắp thịt nổi cuồn cuộn muốn giật tung đường chỉ may của chiếc áo thun chật, ngồi ở bàn bên đang liếc trộm ông.
Con ngươi của hắn lồi ra khỏi hốc mắt, tròn trạnh, đen sì như hai hòn bi. Mắt hắn sần sùi như vò cam sành, chi chít mụn và thẹo. Thấy Lulio quay sang, hắn vội cúi xuống đĩa chorizo, giả vờ rón một khoanh đút vào miệng. Chorizo là xúc xích thịt heo với ớt bằm, ngậm một lát cho thấm nước bọt thì cơ thể nóng ran. Lulio vốn khoái chorizo, lần nào nhìn thấy nó ông đều cảm thấy bao tử ấp áp. Khi ấy ông lại run rét.
Lulio không thể lầm. Gã đàn ông mắt ốc lồi này sắp sửa giết ông. Quang cảnh tiệm giải khát ồn ào như họp chợ . Người Tây giống người Trung hoa ở chỗ dùng quán nước làm nơi hẹn hò công việc hoặc trò truyện tầm phào. Hàng ngày, họ đóng đô độ 3, 4 giờ ở đó là chuyện thường. Mỗi thành phần xã hội có một quán nước riêng. Tiệm cà phê này không đến trình độ nổi tiếng như Lêon hoặc Riron[64], những bảng hiệu quốc tế bất cứ ai cũng biết.
Tuy nhiên, nó cũng mang một sắc thái rõ rệt: nó là nơi gặp gỡ bàn bạc của cuộc chê chợ trời.
Dân chợ trời không mấy hiền lành, bằng chứng nhiều khách ngoại quốc đã bị bịp cả ngàn đô la đau điếng. Tuy nhiên, họ không sặc mùi đâm thuê chém mướn như gã đàn ông mắt lồi vừa liếc trộm Lulio.
Ông cố moi trí nhớ để tìm một mấu chốt quen thuộc. Dường như ông đã đụng hắn nhiều lần, không phải một lần. Phải rồi … phải rồi … cách đây một tuần, ông đi xem trọi gà. Vừa đậu xe thì hắn tạt qua. Ông không để ý tới hắn mặc dầu hai hôm sau ông lại thoáng thấy bóng hắn trên kiếng xe chiếu hậu của ông.
Té ra hắn đi theo ông. Đi theo từ bao giờ? Chắc là mới đây. Hắn khó thể là nhân viên KGB. Mật vụ sô viết kiểm soát ông kín đáo hơn chứ không phơi mặt một cách lộ liễu, bất chấp thiên hạ. Phải chăng hắn là nhân viên Phản gián Tây?
Lulio xô ghế. Ông cần thử lại đáp số bài toán. Nếu hắn giết ông, hắn phải xuống tay ở giữa đường, sau đó hắn trà trộn vào đám đông, lẩn trốn dễ dàng.
Ông liếm mép, cố trấn áp sự lo sợ. Trừ phi hung thủ dùng súng, kỳ dư ông không ngán. Hồi trẻ, hoạt động trong quân đội cộng hòa, ông từng là tinh hoa của ám sát đoàn. Tuy tuổi đời đã lớn, thân thể ông còn tráng kiện, với sức nặng hơn 70 kí, ông có thể quần thảo tay đôi với gã mắt lồi trong khi chờ đợi sự can thiệp của nhân viên an ninh.
Gã mắt lồi đứng yên, bít chặt lối đi duy nhất còn lại giữa hai giẫy bàn ghế. Lối đi chật chội này men theo chân tường, từ bếp ra quầy tiền, sát cánh cửa giành cho bồi. Lulio không thể lùi. Ông đưa tay toan gạt gã mắt lồi sang bên. Gã cười nhã nhặn với ông rồi ngúc đầu thi lễ.
Như vậy gã là người quen. Gã cắm điếu thuốc lá giữa hai làn môi dầy và thâm, cúi gần mặt Lulio tỏ ý xin lửa. Lulio rút quẹt máy. Gã mắt lồi hít một hơi dài rồi nói:
- Chào ông Lulio. Tôi là bạn. Chúng tôi giúp ông chứ không quấy rầy như ông tưởng. Ông cứ giả vờ như không quen tôi và bước ra đường.
- Dĩ nhiên tôi không quen ông.
- Trước lạ sau quen. Cấp trên đang chờ ông.
- Cấp trên nào?
- Ông đừng hỏi nữa. Họ nghe được thì khốn.
- Tôi chẳng hiểu gì sất. Cấp trên là ai? Họ là ai?
- Khổ quá, ông Lulio. Dường như « họ"  đang lởn vởn quanh đây. Họ không nương nhẹ đâu. Giết tôi, tôi không cần. Vả lại giết được tôi chẳng phải dễ nào. Chỉ sợ « họ"  giết ông. Nè ông Lulio, ra ngoài, ông rẽ sang phải, tôi đợi ông trên vỉa hè nhà trọ Lưỡi Dao. Cấp trên đợi ông trên lầu …
- Trong lữ quán Lưỡi Dao?
- Phải.
- Lầu mấy?
- Đừng hỏi nữa.
Gã mắt lồi thở phì phì, giả vờ dụi mắt để quan sát khắp quán. Hắn phì nộn nhưng phản ứng khá lẹ làng. Mới đó gã đã chui vào một kẽ hở, nhường lối cho Lulio. Lulio có vẻ yên tâm hơn. Cấp trên của gã mắt lồi chắc là cán bộ CIA. Còn "họ" đây là … Kho vàng 200 tấn như đĩa mật thơm ngọt, ruồi nhặng từ bốn phương tám hướng trên khắp trái đất rủ nhau bay tới hàng đoàn, hàng lũ. Nhiều đến nỗi không còn biết "họ"  là ai nữa. Họ là những cơ quan điệp báo chính quyền hoặc tư nhân thèm vàng. Biết đâu họ còn là KGB sô viết, những người dùng ông mà không hề tin ông.
Niềm lo sợ vừa giảm bớt lại gia tăng. Để trống ngực đập nhẹ, Lulio châm thuốc hút. Khách uống vẫn đông nghìn nghịt, người này ra người khác vào, cái bàn trống của gã mắt lồi đã bị chiếm.
Gã mắt lồi biến sau đống bàn ghế trên lề đường. Lulio tần ngần. Chung quanh ông toàn người là người vậy mà ông cảm thấy cô đơn như trên sa mạc mông mênh. Một thiếu nữ 15, 16 lanh lảnh rao bán dưa hấu. Quê ông sản xuất một giống dưa hấu độc đáo, ruột mềm như lụa, màu hồng dễ thương như đôi má con gái dậy thì. Những đêm nóng bức, người ta thường chiêu dưa hấu với ly rượu manzanilla thơm vị hoa cúc. Rượu nho manzanilla cũng là sản phẩm của quê ông. Bỗng dưng tiếng rao của cô bé tóc buông lơi và hình ảnh những trái dưa hấu xẻ đôi nằm ngửa trên cái bàn lót kẽm trắng giục ông nhớ đến quê hương miền nam. Nó không xa bao nhiêu, ông lại có ấn tượng rất xa, xa hàng vạn, hàng chục vạn cây số, xa đến nỗi ông muốn về cũng không về được nữa.
Vẩy ốc sần sùi mọc đầy lưng Lulio. Trong lòng ông, sự lo sợ vừa được thay thế bằng sự kinh hoảng. Ông thoáng thấy gã mắt lồi lởn vởn bên cái xe đẩy bán nước súc cô la pha quế. Mùi quế thơm ngát là mùi của quá khứ đầy nhựa sống và hy vọng.
Lulio muốn dừng lại kêu một ly. Ông không khát. Ông uống súc cô la để sống lại dĩ vãng. May ra dĩ vãng vàng son bồi thêm can đảm cho ông. Nhưng hai chân cứ bắt ông cất bước. Mặt tiền trơ trẽn của lữ quán Lưỡi Dao hiện ra. Bồ hôi dầm dề, ông đặt gót lên bậc cấp. Trên kia là phòng tiếp tân, cầu thang lên lầu, và những căn phòng gắn ổ khóa kiên cố. Vào lọt trong nhà, ông có thể an tâm được rồi.
Gã mắt lồi đằng hắng ra hiệu cho Lulio. Hắn vào trước. Lulio nhún vai chào ông thư ký già, đầu rụng gần hết tóc, cặp kiếng cận thị dầy bằng nửa đốt ngón tay. Ông thư ký đang lui cui tính sổ sau quầy. Ngọn đèn nê ông sau lưng ông lù mù như đèn dầu hỏa dưới thời Viễn Tây. Ông sửa mục kỉnh đến lần thứ ba mới nhận ra Lulio. Ông nhe hàm răng khủa chào trả rồi cúi xuống cuốn sổ vãng lai vàng khè như cũ.
Trong phòng khách lữ quán, ngoài ông thư ký già ra còn có hai cô gái phục sức gần như lõa lồ, son phấn trét đầy mặt. Loại gái chơi này bố ráp cả năm không hết, đường hẻm nào cũng nhan nhản. Vì thế, Nhà nước đâm chán, lính kiểm tục chẳng buồn mang xe cây đến hốt. Họ kiếm ăn, rao bán công khai trong lữ quán. Vì họ có số phòng và tên của từng khách trọ. Tùy mặt, tùy người, họ cung cấp món hàng thích hợp. Giờ đây, họ ngủ gà ngủ gật. 8 giờ tối còn quá sớm. Họ chỉ hành nghề từ nửa đêm.
Thần Bạch mi thật ác, nếu hai ả giang hồ xông tới, ăn vạ Lulio thì có lẽ Điệp vụ Muleta với sự đối đầu của những tổ chức kình chống quốc tế sẽ rẽ theo chiều hướng khác.
Bầu không khí vắng vẻ của tầng dưới lữ quán tạo điều kiện lý tưởng cho hung thủ hành động. Gã mắt lồi gặp biến sau khi vượt qua quầy thư ký sắp đến cầu thang xi măng. Một người đàn ông cao nhẳng, núp sẵn không biết từ khi nào xồ ra, nơi tay sáng loáng lưỡi dao nhọn.
Nhìn sơ lưỡi dao, gã mắt lồi biết ngay nó được rèn bằng thép Tôlét[65].
Bất cứ kiếm sĩ nào ở châu Âu đều phải nghe danh thép tôlét. Không rõ thợ kiếm luyện với chất gì, chỉ biết những cây kiếm Đức hoặc Á rập, nghĩa là bằng thép tốt nổi tiếng, chỉ đủ sức chơi với kiếm tôlét một hiệp là gẫy nát.
Kiếm Tây ban nha tốt là do …đàn bà. Thời xưa, vương tôn công tử Tây chuyên đấu gươm mỗi khi tranh chấp về tình yêu. Giỏi thì thắng, không giỏi thì bại. Nhan sắc giai nhân được đo lường bằng con số kiếm sĩ bị giết. Để bảo đảm chiến thắng cho kiếm sĩ, giới thợ đúc kiếm bèn mầy mò tìm học một công thức chế thép tốt. Thợ đúc tôlét còn có một đặc tài không nơi nào có: ấy là cẩn vàng trên thép.
Gã mắt lồi cũng là kiếm sĩ có hạng nên nhát dao của địch bị trượt ra ngoài. Tên cao nhẳng xoay mình nửa vòng, đâm ngược mũi dao sắc như nước vào yết hầu gã mắt lồi. Gã lạng sang bên để tránh song vẫn mang thương tích ở bả vai, một mảng áo bị kéo toạc, máu tuôn xối xả.
Lulio sững sờ trước cuộc đấu dao "ngoài chương trình" giữa hai người đàn ông lạ. Tuy tay không, gã mắt lồi còn giữ được quyền chủ động. Vết thưong khá sâu không làm gã mất tinh thần và suy yếu kỹ thuật chiến đấu. Gã xấn lên, chặn bắt một đường dao vụng về của địch, và trong chớp mắt gã ngáng địch ngã chổng kềnh trên nền nhà, lưỡi dao tôlét văng ra gần quầy ông thư ký già.
Hai ả giang hồ bật dậy. Một ả la lớn như tiếng chuông đồng:
- Bớ cảnh sát, họ đâm chém nhau!
Ông thư ký già chạy được mấy bước thì vấp té, mặt mày sưng húp. Nguyên nhân khiến ông vấp té là do ông quên đeo mục kỉnh.
Gã mắt lồi hất mạnh mũi giày, tên cao nhẳng đang lồm cồm bò dậy bị trúng độc cước nhào ra sau, đụng chân tường kêu rộp một tiếng khô khan.
Phút sững sờ, đã qua, Lulio co chân chạy ra cửa. Gã mắt lồi gọi giật:
- Lulio, Lulio, ông chạy đi đâu?
Lulio cắm đầu cắm cổ chạy ra giữa đường. Gã mắt lồi tất tưởi rượt theo.
Đoàng …
Một phát súng nổ. nạn nhân là gã mắt lồi. Viên đạn từ vỉa hè bay vào. Té ra tên cao nhẳng đang còn đồng lõa túc trực bên ngoài. Tên cao nhẳng dùng dao hạ thủ gã mắt lồi để hạn chế sự kinh động. Hắn thất bại, đồng lõa của hắn miễn cưỡng phải nổ súng.
Gã mắt lồi bị trúng đạn ngang ruột. Gã khuỵu xuống nhưng chưa chết. Tích tắc đồng hồ ấy gã mạnh hẳn lên. Con dao bằng thép tôlét nằm tênh hênh trong tầm tay gã. Gã lượm lấy, nâng cao. Lulio vẫn chạy. Ông cách gã mắt lồi 3 mét. Khoảng xa này không nghĩa lý gì đối với kẻ chuyên học nghề phóng dao.
Vèo … Lưỡi dao loang loáng trong không khí nửa tối nửa sáng. Nó xuyên qua da thịt Lulio dễ dàng như cây đũa nhọn xuyên qua trái chuối chín. Do một trớ trêu của định mạng, lưỡi dao trổ từ sau lưng ra trước ngực, cắt đứt những động mạch quan yếu nhất trong thân thể.
Lulio bị giết chết. Ông khựng lại rồi vập mặt xuống rãnh nước bên đường.
Gã mắt lồi cũng bị giết chết ngay sau đó. Giết chết bằng viên đạn thứ hai, phá nát con mắt bên trái.
Quãng đường trước mặt lữ quán Lưỡi Dao đông nghẹt công chúng hiếu kỳ. Tiếng síp lê cảnh sát kêu the thé ở đầu đường. Xa hơn nữa là tiếng kèn rồn rập, hối hả của xe hơi tuần cảnh.
Cuộc phục kích chớp nhoáng giữa hai cơ quan gián điệp vô danh đã khiến hai người chết: Lulio và gã mắt lồi. Nạn nhân thứ ba là tên cao nhẳng. Bắn hạ xong gã mắt lồi, đồng lõa của tên cao nhẳng xồng xộc từ ngoài đường chạy vào cầu thang. Tên này nhỏ nhắn, trắng trẻo như sinh viên đại học. Hắn dìu tên cao nhẳng dậy. Nạn nhân rên đau:
- Không khéo xương cổ bị gẫy, anh hai ơi …
Người được gọi là "anh hai"  gắt:
- Lẹ lên, cảnh sát sắp …
Hắn không thể nói dứt câu vì một viên đạn đã cắt đứt cuống họng hắn. Tên cao nhẳng ngó miệng súng côn bốc kh.ói khét lẹt bằng cặp mắt kinh hoàng. Đoàng … lại một viên đạn được bắn trúng chỗ. Hai thi thể nằm chặn lên nhau. Bình hoa giấy đặt trên quầy tiền bị tiếng động lớn giốc đổ, những đóa hồng rớt phủ lên lưng họ.
Hung thủ có vẻ mặt và dáng dấp khoan thai, chững chạc của cấp chỉ huy. Hắn trạc tứ tuần. Phục sức khiêm nhường mà sang trọng. Trên miệng chễm chệ cái ống tẩu hình thù kỳ lạ, mùi thuốc thơm ngát.
Đối với người già dặn trong nghệ thuật nuốt khói thì ống tẩu này là công trình đẽo gọt bằng tay của hãng làm điếu Charatan[66] nổi tiếng trên hoàn vũ. Một bộ luôn luôn gồm 7 cái, mỗi cái giành cho một ngày nhất định trong tuần.
Ống vố người lạ đang phì phèo là ống vố của ngày chủ nhật.
Hôm nay là chủ nhật. Một chủ nhật có quá nhiều xác chết.
***
Đêm chủ nhật có quá nhiều xác chết ấy nghiễm nhiên Văn Bình trở thành thượng khách của viên đại úy trưởng cuộc cảnh sát.
Gác đìện thoại, hắn thót ra sân, nhảy lên xe díp. Hắn thuộc thành phần trẻ, tếu, hăng, nên giật vô lăng đuổi tài xế xuống đất. Hắn lái xe một mình đến khu chợ trời Rát tờ rô. Không thuộc viên nào được đi theo. Trong cơn hấp tấp hắn quên phắt Văn Bình. Chàng có thể lợi dụng cơ hội chuồn thẳng một lèo. Song chàng chẳng dại gì. Chàng đang cần đến chợ trời và lữ quán Lưỡi Dao hiện bị lực lượng an ninh cô lập. Chàng bèn tỉnh khô, leo lên ngồi cạnh viên đại úy dễ tính.
Xe chạy một quãng xa hắn mới nhớ đến ông khách thần tượng đấu bò. Là người Tây ban nha thuần túy có khác, hắn không coi sự hiện diện của chàng là trở ngại nghề nghiệp. Hắn rú kèn, đạp lút ga, phóng băng băng trên con đường đột nhiên rộng thênh thang vì mọi loại xe đều nép sang bên.
Sự sợ hãi của dân chúng trước tiếng kèn cứu cấp trên xe làm viên đại úy khoái trí. Hắn ưỡn ngực, xả thêm ga xăng. Hắn chọn những đại lộ chạy qua trung tâm thành phố mặc dầu lộ trình này dài gấp đôi. Khu này đông người và xe, hắn cảm thấy oai hơn.
Trong chốc lát, xe díp đến Gran Via, Phố Lớn, con đường lớn hạng nhì, chỉ đứng sau Calle de Alcalà, có thể ví với đường Tự Do ở Sàigòn. Kể ra, Văn Bình cũng khoái không kém viên đại úy. Chưa bao giờ chàng được phép phóng với vận tốc trăm cây số giờ giữa sự hoảng hốt của hàng trăm tài xế và khách bộ hành sợ xanh máu mặt. Góc đường, ở dưới hầm một tiệm kim hoàn đồ sộ, là nơi Văn Bình thường ghé để chiêm ngưỡng viện bảo tàng tí hon đồng hồ xưa giá trị của một tư nhân[67]. Tuy nhiên, chàng không thích nó bằng viện bảo tàng cũng tí hon và cũng tư nhân[68] ở bên phải. Nó là viện bảo tàng độc nhất trên thế giới về … Lưu linh. Đủ loại rượu từ đông sang tây, từ cổ chí kim, đựng trong ve chính cống của nó, còn nguyên nhãn, đủ màu sắc, đủ hình thù, đủ kích nước …
Két, két … rột, rột … Viên đại úy dộng hết chân thắng. Một chiếc díp từ đường ngang vèo ra, phóng nhanh như tên bắn, và kéo kèn cứu cấp bi ba bi bô. Vỏ quýt dầy móng tay nhọn… Ban đêm ở Mađờrít, không riêng ông đại úy trưởng cuộc cảnh sát trẻ tuổi của Văn Bình thèm "hù"  thiên hạ bằng kèn báo động.
Nhờ trời, viên đại úy còn cứng tay lái, phản ứng chưa đến nỗi bị ma men làm hư cùn nên tai nạn không xảy ra. Tổn thất gần như vô nghĩa: một xe mép vè, xe kia vỡ nát đèn lái. Cả hai đều không dừng lại để kiểm kê. Tiếng máy ầm ầm, tiếng thủy tinh loảng xoảng che lấp những tiếng chửi thề tục tĩu.
Viên đại úy quẹo vào đường Đại sứ[69], bắt đầu địa phận chợ trời.
Hắn rú còi điếc tai hơn trước nhưng không dám duy trì sức nhanh hồi nãy. Nền đường chật hẹp đã đành, công chúng trong khu chợ trời lại mắc chứng bệnh bất trị: bệnh tỉnh bơ.
Cách lữ quán Lưỡi Dao 50 mét, tình hình lưu thông được cải thiện rõ rệt nhờ sự hiện diện của vòng đai an ninh. Nhân viên điều tra lăng xăng chạy tới chạy lui với đủ đồ nghề chụp hình, đo đạc, lấy dấu tay, và thu thập lời khai chớp nhoáng của một số nhân chứng.
Ba thi thể phủ vải trắng được đặt thành hàng trên băng ca, sửa soạn được khiêng ra xe Hồng thập tự. Viên đại úy quen mặt hầu hết mọi người. Hắn bông rua, chào hỏi loạn xạ. Hắn đi đâu, Văn Bình đi đó. Hắn không giới thiệu chàng. Cũng chẳng ai quan tâm đến chàng.
Một người mặc thường phục vỗ vai hắn, vồn vã:
- Lẽ ra chúng tớ chuồn về từ nãy. Ông giám đốc kêu điện thoại ra lệnh cho chúng tớ chờ cậu. Được xếp cưng thật sướng. Chúng tớ phát ghen với cậu.
- Đừng lỡm nữa bồ. Chẳng qua thằng cha chánh sở điều tra bị bệnh, nằm bẹp trong nhà thương, chỉ còn tớ võ vẽ đôi chút chuyên môn, lại tốt nghiệp khóa điều tra hình cảnh tại Hoa Kỳ nên ông giám đốc gọi tớ.
- Sướng rồi.
- Sướng gì bồ. Đêm nay tớ có công chuyện làm ăn tối quan trọng, bị ông giám đốc triệu thỉnh bất thần là xôi hỏng bỏng không. Bồ ơi, tớ có cảm tưởng đời tớ sắp tàn đến nơi. Tớ nghi có thằng nào thối mồm mách lẻo với xếp.
- Mách lẻo?
- Ừ. Chắc bồ chẳng lạ gì tớ ngấm nghé cô cháu của ông giám đốc. Lát nữa, tớ có hẹn với nàng.
- Chết cha!
- Dĩ nhiên. Ông ấy bắt tớ đến đây, tớ sẽ bận tíu tít cả đêm, nàng đợi tớ cả đêm khóc hết nước mắt, nàng sẽ ngờ tớ lăng nhăng này nọ và cho tớ "de".
- Ông tổng giám đốc không thích cậu?
- Thích chớ. Nhưng ông chê tớ bay bướm. Ông ấy sợ cô cháu khổ. Tớ lại khoái đấu bò. Ông ấy sợ sớm muộn tớ bị bò chém chết, cô cháu trở thành góa bụa. Thôi, bồ ơi, càng nói càng làm tớ đau ruột. Nạn nhân là Lulio. Lulio nào? Bồ có đủ hồ sơ lý lịch của Lulio và hai xác chết kia chưa?
Gã mặc thường phục bước lại quầy két, nơi một nam thư ký gương mặt sáng sủa, thông minh, đang ngậm cán bút, hất hàm:
- Viết xong rồi chứ?
Người thư ký khúm núm:
- Dạ, thưa đại úy trưởng cuộc, xong rồi.
Gã mặc thường phục được gọi là "đại úy trưởng cuộc" củng đầu người thư ký:
- Một con kiến trong khu chợ trời cũng biết tao là đại úy trưởng cuộc cảnh sát, khỏi cần mày long trọng giới thiệu. Kêu tao bằng ông hoặc đại úy là đủ. Nghe chưa?
- Thưa vâng, đại úy trưởng cuộc.
- Mày vừa nói dạ vâng sao lại quên béng. Đưa tờ trình cho tao.
Tờ trình gồm 4 trang lớn được viết chữ nắn nót, ngay hàng. Nội vụ được tường thuật từ A đến Z bằng giọng văn khô khan hành chính. Văn Bình đọc qua vai hai người, chàng chỉ liếc thoáng là thuộc làu. Chàng nửa lo nửa mừng khi nghe hai viên đại úy trưởng cuộc thảo luận với nhau về một số chi tiết trong tờ trình.
- Theo lời khai của ông quản lý khách sạn thì chỉ có một tên gian trốn thoát. Tên gian này ngậm ống điếu Chratan. Hừ … loại píp Charatan những ngàn rưỡi mỹ kim một cái. Trên khắp Tây ban nha, người có tiền mua nó để hút có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là một tiết lộ tối hệ. Ông quản lý bị cận thị nặng?
- Tớ cũng đặt nghi vấn như cậu. Nhưng ngay sau đó thắc mắc của tớ đã được giải tỏa. Đeo kiếng vào, ông ta nhìn rõ như mọi người.
- Còn cái ống điếu?
- Ông quản lý là tín đồ của ống điếu. Ông ta hút píp từ 40 năm nay, trong nhà có gần một trăm cái khác nhau. Ông ta chỉ mơ ước một điều trước khi nhắm mắt: mua ống điếu Charatan. Vì vậy ông ta khó thể nhìn lầm.
- Vấn đề khám phá thủ phạm đã được gỡ rối phân nửa. Ta chỉ cần tập trung cuộc điều tra vào giới hút ống điếu Charatan. Hiện giờ có một điểm lý lịch tớ cần hỏi cậu. Hai xác chết kia không có giấy tờ chứng minh trong mình?
- Không. Ban giảo nghiệm cho biết trừ phi họ là ngoại nhân, nếu họ là công dân Tây thì chậm lắm đến sáng ta có kết quả.Tên. Địa chỉ. Nghề nghiệp. Quá khứ. Vợ con …
- A, về khoản vợ con, bồ liên lạc được với gia đình Lulio chưa?
- Gọi điện thoại thì chuông reo mà không có người nhấc lên nghe, tớ sai nhân viên đến tận nơi. Té ra nhà đóng cửa im ỉm. Trong nhà không có ai.
- Bà vợ?
- Không thấy ở nhà.
- Cô con gái?
- Tên là Diane. Nàng là con riêng của bà. Nàng không ở chung với cha ghẻ Lulio.
- Thật kỳ quặc: cả Diane cũng biệt tích.
Viên đại úy cùng đi với Văn Bình chỉ tờ giấy màu vàng đánh máy chi chít chữ được chặn bằng cái đĩa gạt tàn thuốc trên mặt bàn để khỏi bị quạt máy thổi bay.
- Cái gì đây cậu?
Đồng nghiệp « trưởng cuộc"  của hắn chắt lưỡi, hít hà:
- Á à, suýt nữa tớ quên. Bản tóm lược một vụ án mạng xảy ra hồi chiều trong khu Thị sảnh. Tớ nhận thấy nó liên hệ phần nào đến Lulio nên rút cho cậu đọc.
- Án mạng, lại án mạng …Thiếu gì ngày, chúng nó lại chờ đúng ngày chủ nhật để giết nhau, bắt mình bỏ hết thú vui hò hẹn … Tớ mỏi mắt, đọc không nổi, bồ kể vắn tắt cũng đủ.
- Đại khái án mạng xảy ra hồi 5 giờ chiều. Sanchez vừa ra khỏi nhà thì bị đâm chết bằng dao.
- Sanchez và Lulio liên hệ với nhau như thế nào?
- Khá thân. Bạn đồng hương. Vợ Lulio có họ với Sanchez. Cũng như Lulio, Sanchez buôn rượu nho. Và thích trọi gà.
- Tại sao Sanshez bị giết?
- Bí mật. hung thủ gồm hai tên trạc 19, 20, chở nhau trên xe máy dầu.
Đứng sau, Văn Bình tái mặt. Sanchez là người đàn ông mặc sơ mi trắng bẩn bị xô ngã xuống rãnh nước đen sì khi chàng từ nhà hàng Botin bước ra, trên đường tới đấu trường. Nếu chàng chặn bắt hai tên hung thủ thì chắc tình hình đã đổi khác.
Vì Sanchez là điệp viên CIA.
Vâng lệnh ông tổng giám đốc Sì mít, hắn tiếp xúc với Lulio, dọn đường cho Văn Bình đến Mađờrít. Theo chương trình, chàng sẽ gặp Sanchez sau khi gặp Lulio. Chương trình này hoàn toàn bị đảo lộn. Cả Lulio lẫn Sanchez đều chết. Những vai chính trong vụ 200 tấn vàng đều chết. Chỉ còn lại một tia hy vọng: Diane. Tình cờ chàng quen nàng. Trước khi bị lôi đi, nàng giẫy giụa, yêu cầu chàng báo tin cho cha nàng là Luli … Trời ơi, Luli là Lulio. Chàng đã bỏ lỡ cơ hội không biết bao nhiêu dịp may.
Dịp cứu sống điệp viên CIA Sanchez, bắt giữ hai tên địch. Dịp giải thoát Diane ở nơi đậu xe. Dịp bảo vệ Lulio trước lữ quán Lưỡi Dao … Những cơ hội bằng vàng ấy không thể nào trở lại nữa. Trong những giờ, những phút khẩn trương sắp tới Văn Bình phải hoạt động một mình, không ai hướng dẫn giúp đỡ. Như người mù lạc giữa đường phố đông đúc. Như kẻ tìm vàng đói khát lang thang trên sa mạc nóng bỏng bao la …
Viên đại úy quay lại và nhìn thấy Văn Bình. Mặt hắn răn rúm như cái bị ăn mày. Hắn sực nhớ chàng là người lạ. Hắn nổ lớn:
- Ơ kìa, ông tới đây làm gì?
Chàng đáp:
- Đại úy mời tôi. Nể quá tôi phải đi theo. Như đại úy đã rõ, tôi có hẹn.
Nhìn cặp mắt soi mói và băn khoăn của viên đại úy, Văn Bình chột dạ. Chàng vừa phạm một lỗi lầm tai hại. Hồi nãy, ở văn phòng trưởng cuộc với đống chai rượu oloroso thơm gon và bọn thuộc viên nhảy nhót tưng bừng, hắn coi chàng là thần tượng. Hắn không còn nghĩ đến nhiệm vụ chuyên môn là điều tra, truy tầmn bao vệ an ninh. Hắn chỉ nghĩ đến nghệ thuật điều khiển con bò rừng bất kham hung hãng bằng vuông vải đỏ muleta giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt của muôn ngàn khán giả. Giờ đây, hơi men tàn nhạt, giác quan thứ sáu của nhà điều tra cảnh sát thức dậy trong lòng hắn mãnh liệt và bén nhậy.
Hắn nắm cánh tay Văn Bình:
- Suýt nữa tôi quên. Thầy đội của tôi bắt giữ ông vì thấy ông lái chiếc xe vi phạm luật.
Văn Bình hoảng hồn. Tuy vậy chàng vẫn trả lời bình tĩnh:
- Vâng. Thầy đội đã tỏ ra sốt sắng đến độ phi lý.
- Xe của ông là kiểu Crazy Điên tàng, lòng máy 1.300 phân khối.
- Tôi mượn tạm của người ta nên không để ý mác xe là Điên tàng hay không Điên tàng, tôi cũng mít đặc về kích thước của mô tơ.
- Ông mượn của ai?
- Tôi đã nói hết với thầy đội.
- Nếu tôi không lầm, tên chủ xe là Diane. Cô Diane. Con gái của Lulio. Cháu của Sanchez. Nghĩa là có tương quan ruột thịt với hai người bị giết đang nằm ở đây.
- Tôi không hiểu.
- Hừ, ông không hiểu, nhưng tôi, tôi hiểu. Tôi chưa được hân hạnh biết tên ông.
Nguy rồi, Văn Bình bị dồn vào thế kẹt. Chàng không thể tiếp tục cuộc đối thoại vì nó đang biến thành cuộc thẩm vấn. Thượng sách là đào tẩu. Nhưng đào tẩu cách nào? Toàn khu bị cô lập. Nhân viên cảnh sát nhan nhản khắp nơi. Trong nhà. Trên vỉa hè. Ngoài đường. Trong hoàn cảnh này chàng chỉ chạy được mươi bước là bị bắn ngã.
Viên đại úy lặp lại câu hỏi. Hắn bắt đầu ngờ vực chàng. Bằng chứng hắn buông thõng một tay ngang hông trong tư thế sẵn sàng rút súng. Văn Bình nhún vai:
- Thầy đội chưa trả sổ thông hành cho tôi.
Viên đại úy giọng hơi dấm dẳn:
- Tôi hỏi tên ông chứ không hỏi thông hành mang số mấy. Không lẽ tên ông, ông không nhớ.
- Có thể.
- Đây là trưởng cuộc Cảnh sát ra lệnh, ông không được phép nói đùa.
- Tráng sĩ đấu bò không thể tuân theo bất cứ ai.
- Trên bãi đấu, tráng sĩ là ông vua, là ông thần được công chúng hoan hô, sùng bái. Tôi cần nhắc nhở ông, đây không phải là đấu trường Monumental.
Viên đại úy trưởng cuộc đã sẵng giọng. Văn Bình cười nhạt, không đáp. Giây phút sự thật -hora de la verdad theo ngôn ngữ đấu bò- sắp đìểm. Chàng chờ hắn móc súng để lật ngược tình thế, dùng hắn làm con tin đảm bảo cho chàng thoát khỏi lữ quán Lưỡi Dao an toàn.
May thay, một biến chuyển chàng không bao giờ ngờ tới đã xảy ra.
Ngoài cửa lữ quán có tiếng hô lớn:
- Đứng lại, đứng lại.
Tiếp theo tiếng hô là một bóng người từ lề đường xồng xộc vào nhà. Một loạt tiếng nổ chíu chíu xé tan bầu không khí nặng nề. Những tiếng nổ này từ khẩu tiểu liên trên tay người lạ phát ra, hướng về phía Văn Bình và hai viên đại úy trưởng cuộc cảnh sát.
Trước đó một phần mười tích tắc đồng hồ Văn Bình phóng rạp xuống đất. Nhiều tiếng đoàng, đoàng, đoàng rồi tacata, tacata vang rền. Lực lượng an ninh phản công đồng loạt, ác liệt và chính xác. Người đàn ông lạ cầm tiểu liên bị bắn chết ngay.
Quang cảnh hỗn loạn diễn ra. Trước mặt, sau lưng Văn Bình toàn máu là máu. Chàng không bị trúng đạn. Chàng không có thời giờ soát xem viên đại úy cùng đi với chàng còn sống hay chết. Chàng chỉ thấy hắn ngã khuỵu.
Thừa cơ lộn xộn, chàng vọt tới cầu thang. Nhảy từng ba bậc một lên tầng trên. Trong khoảnh khắc chàng tới lầu chót. Tầng thứ tư có một cầu thang trôn ốc nhỏ xíu dẫn lên sân thượng lộ thiên. Nơi này không cao lắm, nhưng vì phía trước không bị bin đinh chọc trời che khuất nên chàng có thể nhìn thấy vùng sáng rực rỡ của trung tâm thành phố với siêu đại lộ Castellana đầy ắp trai gái thanh lịch, 6 hàng xe cộ chạy song song giữa những dinh thự nguy nga xây bằng cẩm thạch, những cửa hàng thượng lưu thơm mùi da thịt quốc tế gần bóng mát của rặng cây trinh nữ mimosa.
Văn Bình tuột ống máng xuống một ngõ tối. Những tiếng động do lực llượng an ninh gây ra để tiếp cứu người bị đạn và rượt đuổi hung thủ đã lùi nhạt sau lưng. Từ đây trở đi, chàngcó thể tự coi là an toàn. Không hiểu sao, chàng lại buồn rười rượi.
Có lẽ hình ảnh những cây trinh nữ hoa vàng ở con đường đẹp nhất Mađờrít vừa gợi dậy trong tâm tư chàng hình ảnh những mối tình thơ mộng nhất và cũng sầu khổ nhất. Tây ban nha là xứ có rất nhiều bô hê miêng, bộ lạc du mục lai giống Âu Ấn. Gái bô hê miêng khá tình, khá đẹp, vũ khá giẻo. Bộ lạc này sống lang thang, nay đây mai đó. Họ chuyên nghề bói toán hoặc bán hàng rong. Đặc điểm của họ là lường gạt. Họ gạt bán nhẫn vàng cho du khách với giá cắt cổ, kỳ thật là nhẫn giả bằng đồng. Họ còn một diệu thủ khác: móc túi. Kỹ thuật lắt hầu bao của họ đáng được liệt vào bậc thầy.
Năm xưa, khi Văn Bình về ngủ tại một khách sạn đờ luých trên đại lộ Catellana thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Khách là một thiếu nữ phục sức cực kỳ sang trọng. Trông nàng không khác con gái ông vua dầu hỏa. Sự sang trọng này không làm chàng chóa mắt. Trái lại, chàng càng thận trọng. Người Tây là dân tộc chuộng bề ngoài. Nhà tỉ phú tiền rừng bạc biển sẽ bị quản lý khách sạn từ chối cho thuê phòng nếu áo quần ông ta kém tươm tất. Con nít mặc quần đùi chớ hòng vào nhà thờ. Đừng tưởng chàng trai diện com lê phẳng nếp, sơ mi và cà vạt lụa nhân tạo kia là con nhà lành … Có nhiều triển vọng y vừa mãn hạn tù về tội bịp.
Vì vậy Văn Bình giữ bộ mặt lạnh như tiền trước sự phô trương lộng lẫy của cô gái lạ. Nàng chẳng nói gì, chỉ đưa cho chàng cái bót phơi. Chàng hết hồn. Bót phơi này của chàng. Nó đựng gần 5.000 mỹ kim. Chưa kể một số chi phiếu du hành. Tổng cộng 13.000 đô la. Một món tiền kếch sù. Tuy nhiên, mất 13.000 đô la không phải là điều nguy hại đối với chàng. Nguy hại là mảnh giấy bé tí teo bằng nửa đầu ngón tay, giấu ở góc ví, ghi bằng mật ngữ địa chỉ một tiếp xúc nghề nghiệp ở Mađờrít. Mất mảnh giấy này, chàng sẽ phải lộn về Sàigòn.
Điệp viên già dặn như chàng bị móc bót phơi mà không biết kể cũng xấu hổ thật. Chàng đã vứt quần áo và thay đồ ngủ, lẽ ra chàng phải nhớ đến nó. Bữa ăn thịnh soạn, rượu huýt ky tê mê, và giai nhân hấp dẫn làm chàng quên tuốt luốt.
Khi ấy chàng mới nhớ. Cô gái chưng diện đúng thời trang Ba lê này chàng gặp trước độ 10 phút. Dưới bóng một cây trinh nữ. Loại cây biết xấu hổ như con người. Cô gái cùng đi với một bà già. Bà già chỉ hơi chạm nhẹ chàng. Có thế thôi.
Té ra họ là bô hê miêng. Nữ hoàng không ngai về khoa móc túi.
Cô gái trả cái bót phơi còn nguyên tiền bạc và giấy tờ cho Văn Bình rồi ù chạy ra cửa. Chàng rượt theo giữ lại. Nàng òa khóc. Dỗ dành mãi nàng mới nói. Hai mẹ con nàng chuyên hành nghề ở những đô thị lớn châu Âu. Nàng ưa Mađờrít vì khí hậu ở đây hợp với nàng. Mẹ nàng rón được cái ví dầy cộm của chàng trong lúc nàng quay ra chỗ khác. Nàng phản đối mẹ. Mở ra thấy có quá nhiều tiền, bà mẹ không muốn trả. Nàng dùng đến nước mắt bà mẹ mới chịu. Mẹ nàng đã hiểu lý do khiến nàng chê hơn chục ngàn mỹ kim, số tiền khả dĩ giúp gia đình nàng tậu một căn nhà, chấm dứt nếp sống cầu sương điếm cỏ. Lý do này là ái tình.
Tiếng sét ái tình đã thay đổi hoàn toàn. Văn Bình cũng cảm động không kém. Chàng gác hết công việc, chung sống với nàng, hòa trộn cùng sinh hoạt bô hê miêng. Có lúc chàng tưởng như chàng trở thành người bô hê miêng chính cống, chàng không còn là người Việt con cháu vua Hùng nữa.
Đùng một cái, nàng bỏ chàng. Sau một dêm sánh vai tình tự trên đại lộ Castellana có nhiều cây trinh nữ. Nàng bỏ chàng mặc dầu nàng vẫn còn yêu. Nàng mang máu hồ hải trong người, nàng không thể dừng chân ở đây được lâu. Nàng không đòi hỏi gì ở chàng. Không tơ hào một xu, tuy nàng nghèo mạt rệp, nàng phải tiếp tục hành nghề lắt túi. Thậm chí nàng giống chàng ở nhiều khía cạnh. Yêu bất thần. Yêu vũ bão. Yêu trọn vẹn. Yêu toàn diện như thể ngày mai mình chết, mình không còn dịp yêu nữa. Thế rồi bất thần chia tay mà không phản bội. Chia tay mà không ai giận ai …
Từ bấy đến nay, chàng không hề gặp lại nàng. Mặc dầu mỗi lần ghé Mađờrít, chàng đều lui tới những nơi gia đình nàng và các nữ quái bô hê miêng khác hành nghề … móc túi.
Ánh đèn sáng quắc và giòng xe cộ lưu thông ồn ào lôi kéo Văn Bình ra khỏi cơn mơ dĩ vãng. Mới đó chàng đã ra đến Puerta del Sol, Nhật môn, công trường rộng nhất của thị trấn, 9 con đường phát xuất từ Nhật môn. Hầu hết lộ trình vận chuyển công cộng đều chạy qua đó.
Chàng đã hoàn toàn ra khỏi khu chợ trời và vòng vây của cảnh sát. Chàng có thể nhẩn nha cười duyên với các cô gái bản xứ phục sức sặc sỡ đang uốn éo trên vỉa hè. Và trước hết, chàng cần một gói Salem.
Cách chàng mấy thước là một ki ốt bán báo, bánh kẹo và đồ vặt vãnh. Người bán có khuôn mặt trẻ, miệng cười lẳng lơ và cặp mắt lá răm ướt át. Không đẹp song dễ thương. Dẫu nàng xấu như ma mút, chàng vẫn phải tạt vào mua thuốc lá bạc hà. Huống hồ nàng thuộc loại sạch nước cản. Con số éttăncô[70] dọc đường phố lên đến hàng trăm, nhưng năm thì mười họa mới vớ được một nhan sắc mặn mòi. Nàng cười với Văn Bình. Cười thân mật như thể quen chàng từ … khuya.
Các tờ báo mới ra lò treo lủng lẳng hai bên ki ốt. Chẳng hiểu Mađờrít có độc giả … cọp hay không, Văn Bình chỉ thấy một đống người cúi đầu, dí mắt sát đống báo đọc tin tức sốt dẻo.
Chàng xỉa tiền mua Salem, cô gái xinh xắn ngồi giữa ki ốt, không nghĩ đến việc lượm tờ bạc để thối lại tiền lẻ. Nàng cũng không mở nắp tủ kiếng lấy cho khách gói thuốc. Nàng cứ ngó chàng trân trân. Ngó rồi nàng so sánh với xấp hình đen trắng đặt trước mặt nàng.
Văn Bình liếc xấp hình, nước da của chàng bỗng xanh mét như bệnh nhân thiếu hồng huyết cầu. Thật là đại nạn đối với chàng. Xấp hình đen trắng lớn bằng hai bàn tay là hình của chàng. Phải, hình của chàng được một nhật báo lớn in thành phụ bản phát không. Bên trên có hàng chữ đậm nét « Thiên thần matađo vô danh». Bức ảnh được chụp tại đấu trường, nhiếp ảnh viên dùng ống viễn kính và chụp toàn thân với vận tốc nhanh, sau đó đem phóng lớn và in ốp sết. Dầu vậy, nó khá giống. Sở dĩ cô gái éttăncô ngó chàng trân trân, quên hết mọi việc là vì ông khách mua thuốc lá giống « Thiên thần matađo vô danh"  như đúc cùng khuôn.
Điệp vụ bí mật của Z.28 tại Tây ban nha đã bị bật mí hoàn toàn. Hồi tối, viên đại úy trưởng cuộc cảnh sát đã nhận diện được chàng. Giờ đây đến lượt một cô gái bán hàng ngoài phố. Dân chúng ở đây sùng bái tráng sĩ đấu bò hơn chục lần thanh niên đợt sống mới sùng thượng tứ quái bít tơn. Chàng chưa đi được một bước là bị họ vây bọc, níu kéo. Người dân … nhà lành còn biết mặt chàng, không lẽ các điệp viên KGB, GRU, Quốc tế Tình báo Sở khôn như ranh lại mù tịt?
Tam thập lục kế dĩ đào vi thượng. Trong hoàn cảnh trớ trêu này, chàng phải rút dù cấp tốc. Chàng bỏ luôn tờ bạc, không chịu lấy gói thuốc lá, quay mặt ra đường, sửa soạn phóc qua công trường rộng thênh thang đầy nghẹt xe cộ.
Chậm rồi.
Bên trái có người. Trước mặt có người. Sự đời oái oăm thay: thiên hạ yêu mình té ra vô tình giết mình. Cô gái bán hàng chồm dậy, nắm áo Văn Bình, kêu lớn:
- Tráng sĩ đấu bò vô danh hồi chiều, bớ bà con ơi!
Liền khi ấy, đoàn xe cảnh sát từ khu chợ trời, nơi vừa xảy ra loạt án mạng thê thảm, chạy xẹt qua công trường Nhật môn.
Văn Bình chết chẹt. 
 



VII. Z.28 hết thời…
 
Công trường Nhật môn là ranh giới giữa hai khu tân tạo và cổ xưa của thành phố Mađờrít. Bên phải mở rộng đại lộ Alcalà, dài như vô tận, với rừng đèn nê ông muôn màu, tất cả những gì tráng lệ nhất, cửa hàng lớn, trụ sở công ty, ngân hàng, công thự, giáo đường và... đàn bà lượn lên lượn xuống như đèn kéo quân. Bên trái, đường Arênal nhỏ hơn, và đâu đây là đường Thị sảnh, đầu giây mối nhợ bất đắc dĩ của Điệp vụ Muleta.
Muốn thoát khỏi sự níu kéo của công chúng hâm mộ và sự bắt bớ của cảnh sát, Văn Bình phải chạy về hướng đường Thị sảnh. Dầu muốn dầu không, chàng cũng hãnh diện: từ xưa đến nay mọi biến cố lịch sử đều phát xuất từ Nhật môn, khởi nghĩa cũng như biến động, các tay giang hồ hảo hán và chính trị gia mưu đồ đại sự thường gặp nhau tại đó để tính chuyện đội đá vá trời...
Đêm nay, Z.28 cũng làm một chuyện chưa từng thấy: "đơn thương độc mã"  phá tung vòng vây.
Chàng hất cánh tay. Một đống người đè chặn lên nhau. Cái éttăncô bằng gỗ bị xô nghiêng, sách báo văng vãi tung tóe. Đám đông gồm gần hai chục người. Một số ùa vào ôm chàng mà không hiểu lý do. Họ đinh ninh chàng phạm tội hành hung đàn bà con gái. Chàng quất cả bọn lăn chiêng xuống lòng đường.
Hai xe díp cảnh sát đậu lại. Nhân viên công lực túa xuống như đàn ong vỡ tổ. Trong loáng mắt, họ xán đến gần Văn Bình. Bắt buộc chàng phải dùng thăng thiên cước quét thành vòng tròn, mọi người lần lượt xẹp xuống như đụn rạ.
Văn Bình chọn con đường gần nhất: vắt giò lên cổ vọt như bay. Giòng xe cộ lưu thông bị tắc nghẽn bất thần, xe hơi tư nhân, xe gắn máy, xe buýt nhất là xe buýt to nghênh ngang - dồn cục chung quanh công trường. Tiếng máy nổ và tiếng kèn pin pin che lấp tiếng kêu la rượt đuổi đã giúp Văn Bình tàng hình dễ dàng.
Những con đường nhỏ không tên hoặc mang những tên dễ quên phía sau công trường Nhật môn họp thành một bát quái trận đồ nhằng nhịt bí hiểm. Vì vậy, Văn Bình chỉ chạy 200 mét là được an toàn. Bồ hôi đầm đìa, chàng mệt ứ hơi, phải dừng chân, dựa tường để thở. Chàng đang ở đoạn cuối một con hẻm nửa tối nửa sáng. Mùi rượu thơm ngào ngạt mơn man khứu vị của chàng. Ngay cuối hẻm là giẫy quán nhậu lộ thiên, dân nhậu xúm đông xúm đỏ quanh những cái bàn lót kẽm bầy la liệt jambón serrano, một món giồi bản xứ gọi là giồi núi vì nó được phơi nắng cho khô trên đỉnh núi phủ tuyết. Màu đỏ sậm, nó được cắt thành khoanh mỏng trong veo rồi chiên với xẹtvêza thì tất cả những ưu phiền của cõi đời này đều tiêu tan như có phép quỷ thuật.
Tuy rệu nước miếng, Văn Bình phải quay đi. Là vì những tờ báo in hình chàng, hình "thiên thần matađo vô danh"  đang được lũ trẻ ong ỏng rao bán và nhiều tửu khách mua đọc, khề khà bình phẩm, Không riêng khu này, mọi xó xỉnh trong thành phố đều trở thành cấm địa đối với chàng. Và không riêng đêm nay, ngày mai, ngày mốt chàng đừng hòng chường mặt trên đường phố.
Không hẹn mà nên, hai chân của Văn Bình đưa chàng trở lại những bậc đá mòn vẹt từ công trường Thị sảnh dẫn xuống đường Thợ Rèn Dao. Chàng gặp Diane tại đó hồi chiều. Nàng là con riêng của vợ Lulio. Nàng là hy vọng cuối cùng của Văn Bình. Tuy nàng bị bắt cóc, chàng vẫn hy vọng tràn trề. Hy vọng này có thể được tìm thấy trong nhà hàng El Botin.
Tiếng đàn ghi ta xen lẫn tiếng phách và tiếng nhịp từ một hộp đêm bên đường vẳng ra, thúc hối, náo nhiệt, làm Văn Bình bồi hồi. Trong hộp đêm, thiên hạ đang mê man với bản fờlamencô[71].
Fờlamencô là điệu vũ dân tộc, bất cứ du khách nào cũng phải nghe ca và nhảy fờlamencô một lần. Con đường Thợ Rèn Dao bé tí và âm u này là nơi tập hợp của các nghệ sĩ fờlamencô nổi danh.
Lòng Văn Bình nao nao. Năm xưa, người đẹp móc túi bôhêmiêng từng rủ chàng đến đây nhiều lần để biểu diễn cho chàng thưởng thức. Lúc nàng đàn tây ban cầm, lúc nàng vũ và ca. Trời ơi, bài hát luôn luôn mở đầu bằng tiếng rên dài lên bổng xuống trầm tương tự như nhiều tiếng than thở của trai gái thất tình cô đọng lại rồi đâm xuyên da thịt vào tận tạng phủ và những đáy sâu thầm kín của tế bào thần kinh. Nó không còn là lời ca nữa. Mà là muôn ngàn tiếng nấc. Muôn ngàn tiếng thở dài. Những cái váy nhiều lớp vải màu sặc sỡ lòe xòe như bươm bướm. Những bắp chân thon đều. Những tấm thân nẩy nở tròn trịa. Trời ơi... Văn Bình cảm thấy tứ chi rời rã. Chàng bước không nổi nữa. Chàng muốn ghé ngay hộp đêm bên đường để hòa trộn với quá khứ đầy âm hưởng bôhêmiêng và nhạc fờlamencô.
Bỗng chàng rợn gáy.
Một chiếc xe gắn máy từ phía trong đường Thợ Rèn Dao quanh co, gập ghềnh, chạy tới, từ từ, chầm chậm, với hai gã đàn ông ngồi trên. Từ từ, chầm chậm như thể chờ đợi một cái gì.
Văn Bình rợn gáy vì chiếc xe gắn máy còn cách chàng đứng 10 thước là hiện thân của tử thần. Hai gã đàn ông ngồi trên xe không xa lạ đối với chàng. Chúng từng dí súng, bắt chàng giữ vị thế bất động tại nơi đậu xe gần đấu trường. Chúng từng bắt cóc Diane ngay trước mũi chàng. Khi ấy, chúng gồm ba tên. Giờ này còn hai. Nhận ra chúng không mấy khó khăn. Chúng thuộc thành phần độc đáo về khuôn mặt cũng như lề lối phục sức. Nhét chúng giữa đám đông nhung nhúc chúng vẫn không thể lẩn trốn thành công. Đặc điểm của chúng là thẹo và mụn. Tối thiểu mỗi tên mang hai vết thẹo trên mặt. Vết nào cũng dài và sâu. Thêm vào những chứng tích ghê tởm này là từng đám mụt cóc lổm ngổm đen sì. Áo quần chúng theo sát thời trang trong năm, áo đuôi bầu, quần ống rộng, dây lưng da to bản tuy nhiên sắc mặt vẻ dáng ngổ ngáo, hung hãn và đáng ghét. Chỉ trông diện mạo và kiểu ăn mặc câng câng ấy người hiền lành cũng nổi sùng, tát cho mỗi tên một cái.
Do đó, Văn Bình nổi sùng là chuyện dĩ nhiên. Hồi xẩm tối, chúng dám vuốt râu hùm. Không may chúng gặp lại chàng. Chàng quyết không nương tay.
Chiếc xe gắn máy tốp sát lề đường, đối diện nhà hàng Botin. Hai tên thót xuống, nhìn lơ láo tứ phía. Một tên dựng xe, móc thuốc lá hút phì phèo. Hắn giữ phận sự canh chừng bên ngoài. Bạn hắn xốc lại áo che khẩu súng cồm cộm dưới nách, đoạn xô cửa bước vào tiệm ăn.
Nếu là Sàigòn thì trời đã hơi khuya, nhưng ở đây lại còn quá sớm. Con đường Thợ Rèn Dao chứa đầy màu sắc bản xứ ; tiệm ăn ngon rẻ, fờlamencô được trình diễn mê say và quyến rũ từnng đêm nên khách dạ lạc rất đông.
Các cặp trai gái choàng vai bá cổ hoặc những chàng trai cô đơn, vượt qua nơi đậu chiếc xe gắn máy của địch, trò chuyện huyên thiên ầm ỹ hoặc lầm lũi, cúi đầu. Ai lo việc nấy, không quan tâm đến hai gã mặt thẹo mũi lõ mắt xanh.
Ngoại trừ Văn Bình.
Một trong hai tên khuất sau cửa nhà hàng Botin. Tuy không theo sát hắn, chàng vẫn đoán thấy sự việc sắp xảy ra. Hai tên mặt thẹo với bọn sát nhân tại lữ quán Lưỡi Dao chỉ là một. Chúng đều là thành viên của một cơ quan điệp báo quốc tế. Hiện thời Văn Bình chưa phăng ra xuất xứ của chúng. Song le chàng gần như chắc chắn chúng không phải là điệp viên KGB sô viết.
Rầy rà ghê! Chàng đinh ninh chỉ có một kẻ thù duy nhất, KGB sô viết. Té ra những hai. Đương đầu với hai kẽ thù trong tình trạng ẩn danh đã khó khăn, giờ đây chàng bị lộ diện hoàn toàn, sự khó khăn gia tăng gấp chục lần.
Cửa tiệm ăn mở hé, Văn Bình nhìn thấy lão quản lý trán hói khệnh khạng bước xuống vỉa hè. Mặc dầu tuổi lão chưa đến 50 nghĩa là còn lâu mới đáng tuổi ông lão.
Việc Văn Bình tiên liệu đã đến. Chóng vánh. Êm thấm. Như thể trò đùa. Bên này đường, gã mặt thẹo đứng gác cạnh chiếc xe gắn máy nâng cao bàn tay phải. Trong tay hắn lấp loáng nòng thép xanh biếc của khẩu súng trái khế. Khẩu HR.922[72].
Một trong các kiểu súng ngắn thông dụng trong làng điệp viên hành động vì kích thước gọn gàng, bá nhỏ mà không tuột, cối nó chứa được 9 viên đạn. Nó rất nhẹ, giới trong nghề gọi nó là "súng lông", ấy thế đường bắn lại chính xác tối đa.
Đầu khẩu "súng lông" được lắp ống hãm thanh bằng nhựa giẻo, tiếng bụp thật dịu dàng không thua âm thanh dịu dàng của chai sâm banh được khui đúng phương pháp. Hung thủ không phải tay mơ: khẩu súng giơ lên là nạn nhân loạng choạng rồi ngã ngồi, lưng dựa vào tường. Lão trán hói bị giết chết một cách lặng lẽ. Văn Bình không dám khinh địch vì trong khoảng xa 5 mét, hắn có thể bắn trúng tim không cần nhắm.
Bắn xong, hung thủ ung dung đạp cho xe gắn máy nổ. Bạn hắn cũng ung dung từ vỉa hè ra. Nếu không có sự phá đám đột ngột của một anh chàng say rượu thì cuộc hạ sát được kết thúc trơn tru như tấm ván thoa xà bông.
Phải, một anh chàng say rượu từ hẻm tối gần đó vèo tới như cơn gió, nhè đâm sầm vào ghi đông xe gắn máy. Nó đổ nghiêng, hai tên mặt thẹo đứng cùng một phía bị bánh xe đè chặn. Nhờ chúng giỏi võ nếu không ống chân khó tránh khỏi bó bột. Anh chàng say rượu lăn kềnh trên mặt đường. Từ xe hắn máy, ét xăng đổ ra lênh láng.
Hai tên mặt thẹo văng tục tùm lum rồi kéo nhau dậy dựng xe ngay ngắn.
Điều chúng không dè là anh chàng say rượu nghe rõ tiếng chửi. Chẳng thèm đáp lễ bằng miệng, hắn lục túi lấy quẹt máy. Xòe... ánh lửa bật cháy. Anh chàng say rượu quăng quẹt máy xuống vũng xăng. Trong nháy mắt, chiếc xe gắn máy vô tội chìm ngập trong đống lửa đỏ. Anh chàng say rượu vỗ tay reo hò thích thú. Hai tên mặt thẹo không dám lần khân để chữa cháy cũng như trừng trị anh chàng say rượu bạo ngược. Chúng vứt chiếc xe, kéo nhau tháo về phía công trường Thị sảnh.
Chưa bao giờ Văn Bình hên bằng khi ấy. Anh chàng say rượu là cứu tinh kỳ diệu của chàng. Giá không có hắn, Văn Bình chắc phải bó tay, bất lực nhìn hai tên mặt thẹo khơi khơi cưỡi xe thoát khỏi phạm trường, biến nhòa vào bóng đêm của khu phố cổ xưa.
Văn Bình không gặp trở ngại nào trên lộ trình rượt đuổi. Tắc xi ở đây hơn 4.000 chiếc, hệ thống chuyển vận công cộng khá bành trướng và tân tiến nên các bác tài rất chiều khách. Văn Bình ném tờ bạc trăm cho tài xế mặc dầu tiền trả tối thiểu mỗi lần lên xe chỉ 5 peseta. Tài xế hỏi đi đâu, chàng hất hàm về phía hai tên mặt thẹo đang vẫy tíu tít một chiếc tắc xi Seat chạy ngang.
Tài xế hiểu liền, miệng cười tủm tỉm, tắt đèn "cốt" thu mình chờ đợi. Khi chiếc tắc xi chở hai mặt thẹo giựt khỏi lề, bác tài mới nói ;
- Buenas noches[73], ngài yên tâm, tôi sẽ bám thật sát mà họ không thấy.
Chiếc Seat của địch tương đối nhỏ và gọn hơn chiếc tắc xi của Văn Bình, do đó nó luồn lỏi dễ dàng trong đám xe cộ ngược xuôi hai chiều. Bác tài của Văn Bình thuộc hạng cừ khôi nếu không đã bị bỏ rơi trên siêu đại lộ Alcalà.
Đến công trường Cibeles, bác tài bật tiếng cười khẩy ngạo mạn:
- A, nó kiểm soát!
Đúng, hai tên mặt thẹo rà rà tắc xi vòng quanh công trường để kiểm soát mặt hậu. Bác tài của Văn Bình khôn ngoan nhường hai chiếc xe hơi nhỏ làm trái độn. Giữa công trường là hồ nước phun với bức tượng nữ lưu mát da mát thịt, nữ thần Xiben[74], con gái của Trời theo thần thoại Hy lạp, được Trời giao nhiệm vụ cai quản tạo vật. Mỗi lần qua đây, Văn Bình đều hít hà... lo ngại. Nữ thần ngồi ngả trên xe, tấm thân đồ sộ của nàng dường như làm nền đất rung rinh.
Xe hơi vượt qua Bưu điện Trung ương, thẳng đại lộ Prađô về hướng nam, nơi có viện bảo tàng mang cùng tên, được coi là lớn nhất thế giới với những họa phẩm độc nhất vô nhị. Tình cờ Văn Bình thấy đại khách sạn Ritz nằm khuất bên trái. Tất cả những ai tự nhận là quyền quý và giàu có đều hẹn nhau tại lữ quán 5 ngôi sao này. Chàng cũng lấy phòng ở đó. Lấy phòng nhưng chỉ để gửi hành lý. Từ khi đặt chân xuống trường bay Baraját đến giờ, chàng vù thẳng một lèo, chưa hề có một phút rỗi rãi để buông mình trên nệm giường êm ái của lữ quán Ritz.
Ban đêm, viện bảo tàng đóng cửa, một lực lượng an ninh vô hình canh chừng tòa nhà màu hồng gồm hơn trăm phòng với hơn 7.000 siêu phẩm mỹ thuật cổ kim. Không hiểu sao Văn Bình lại có cảm giác nó còn mở. Tâm thần chàng xốn xang như hồi chàng đôi mươi, mới nếm hương vị yêu đương thật sự lần đầu. Niềm xốn xang này nhú dậy trong lòng khi chàng ghé thăm Prađô. Chàng dự định tạt qua một buổi vì chàng còn một lô việc chưa làm. Một buổi được kéo dài thành một tuần. Ngày chàng từ giã, chàng vẫn chưa hết bịn rịn. Trong nhiều đêm, chàng nhìn thấy trong mơ những bức tranh mỹ nhân khỏa thân của Ruyben, Titiên và Goya, các bậc thầy của nền hội họa thế giới.
Đàn bà lõa thể không còn là vật lạ đối với thanh niên 30, huống hồ Văn Bình là thanh niên 30 quá giàu kinh nghiệm. Vậy mà chàng say mê. Một phần vì bút pháp kỳ diệu của họa sư, phần khác có lẽ vì chàng giống họ. Cũng như họ, chàng mắc bệnh hào hoa, luôn luôn ham trái cấm, suýt bị mất đầu[75].
Cũng như họ, chàng bị một số người phẩm bình gay gắt. Nếu không có sự thông cảm của ông Hoàng thì Z.28 đã bị mai một ở nơi rừng xanh núi thẳm nào đó. Cũng như những bức họa khỏa thân tuyệt vời của viện bảo tàng Prađô kia đã tan tành tro than...[76] nếu không có sự bảo vệ quyết liệt của những tâm hồn phóng khoáng.
Như Văn Bình tiên đoán, tắc xi của hai tên mặt thẹo quẹo trái. Sau những con đường rộn rịp, chính giữa trung tâm thành phố là hai khu vườn nằm sát nhau, vườn bách thảo và Dật viên[77], địch phải chạy qua khu vực vắng vẻ này để dễ kiểm soát sau lưng. Văn Bình có thể vững tâm vì bác tài lái sát lề, nương theo những rặng cây lớn được bóng đêm che phủ an toàn.
So với vườn bách thảo này thì Sở thú Sàigòn chỉ là bóng mờ vô nghĩa. Phong cảnh ở đây nên thơ hơn. Hoa thơm cỏ lạ nhiều hơn. Nhưng đem so vườn bách thảo với Dật viên kế cận thì cũng như so Sở thú Sàigòn với nó. Trên một diện tích 350 mẫu đất bao la, Dật viên từng chứa đựng cung vàng điện ngọc và vườn hoa ngàn một đêm lẻ của vua chúa xa xưa. Giờ đây, những tráng lệ xa xưa không còn nữa, song du khách vẫn còn thấy cây cỏ dâm mát, những công trình điêu khắc mĩ miều, những hồ nước đẹp, một vườn hoa hồng rực rỡ, một cái hồ nhân tạo khá rộng có ca nô lướt sóng, và một hí viện lộ thiên, hai hộp đêm hấp dẫn. Ban đêm thú nhất là khi ôm ngang lưng người yêu tản bộ trên những lối đi thơm nức hương hoa, nhẩn nha ngắm hàng trăm con đom đóm lập lòe, tranh sáng với những cây đèn lờ mờ đặt trên bàn giải khát...
Đánh hơi được sự bứt rứt của Văn Bình, bác tài than thở:
- Trời thật đẹp. Uổng quá, phải không ông?
Văn Bình không tỏ thái độ. Bác tài nói tiếp:
- Chắc ông mới đến. Tôi có thể dẫn ông tới những chỗ thần tiên gấp chục lần. Tiếc là ông bân việc.
- Ừ. Mai hoặc mốt.
- Không sao, thưa ông. Bên tay trái của ông, cạnh cái hộp gạt tàn thuốc lá tôi để sẵn xấp danh thiếp. Mời ông lấy một cái. Trong đó có địa chỉ của tôi. Cả số điện thoại... cuatro... uno... cero... cinco[78]. Khi tôi đi vắng có người trả lời thay. Ông cần gì cũng có. Tốt thượng hạng. Giá biểu phải chăng.
Té ra bác tài có bộ mặt chân phương này là thành viên của "nghiệp đoàn ma cô" trong thành phố. Mađờrít có một tổ chức giắt gái đại quy mô, chỉ cung phụng giới thượng lưu và ngoại kiều. Tuy hành nghề ma cô, họ rất đứng đắn, không lừa khách hàng bao giờ. Những bông hoa lạ từ khắp nơi trên thế giới được họ mang về đây. Trò "nhất dạ đế vương"  của họ còn giựt gân và sang trọng hơn nhiều lần những cảnh tương tự ở Hồng kông hoặc Tân gia ba.
Văn Bình ừ ào, rón một tờ bìa cứng màu trắng in chữ nổi, nhét vào túi.
Hết Dật viên, tắc xi lăn bánh lên phía đông bắc. Rõ ràng là hai tên mặt thẹo cố tình mua đường. Phía đông bắc của thủ đô Mađờrít là khu tân tạo, phố sá được chia cắt thành nhiều ô vuông vức đều đặn, đường chạy thẳng băng. Nơi này chan hòa ánh sáng, bác tài của Văn Bình lại phải áp dụng thủ đoạn "trái độn".
Hết đường Mola, thay vì chạy thẳng lên trường bay, tắc xi của địch quẹo vào một công trường xây cất rộng nhiều mẫu tây. Mađờrít có thể được ví đứa trẻ lớn nhanh như thổi, trong vòng mười năm nay, diện tích thành phố tăng gấp đôi, dân số tăng gấp ba và số xe cộ tăng gấp trăm lần. Đâu đâu cũng thấy nhà mới. Sườn sắt của những bin đinh chọc trời đâm tua tủa bên cạnh đoàn xe hủ lô và xe cần trục khổng lồ.
Công trường này được hoàn tất phân nửa, bên trái là những chung cư rẻ tiền, giành cho người thuê trung lưu, căn cứ vào lối kiến trúc đơn giản đến độ sơ sài. Giới trung lưu thường đi ngủ sớm nên nhiều căn tối om, căn nào còn thức thì cũng đóng cửa im lìm mặc dầu theo tiêu chuẩn Tây ban nha trời chưa lấy gì làm khuya. Bên phải, công tác đổ bê tông mới bắt đầu, những đống đá xanh, gạch gỗ, sắt tròn chất cao như núi.
Tắc xi của địch lượn loanh quanh một hồi giữa mê hồn trận của những đống vật liệu xây cất và giẫy máy trộn bê tông hình thù như cái trống kếch sù rồi tốp phía sau một tòa nhà 15 tầng chưa có người ở. Văn Bình chưa ra lệnh, bác tài khôn ngoan bẻ vô lăng vào một hẻm nhỏ chếch góc với tòa nhà, từ đó chàng có thể quan sát hai tên mặt thẹo dễ dàng.
Tắc xi của địch bon bon lái ra đường lớn. Hai tên mặt thẹo lần lượt khuất sau một cánh cửa mở sẵn của tầng trệt. Văn Bình móc túi lấy thêm tiền cho bác tài. Chàng không trao tờ bạc như dự tính. Bác tài xòe tay, miệng cười lộ cá hai hàm răng. Văn Bình hất ngược cùi trỏ. Chẩu quyền của chàng trúng cằm bác tài. Nạn nhân ngã ngửa xuống nệm. Chàng cẩn thận bồi thêm một atémi bằng đầu ngón tay. Bác tài sẽ mê man ít nhất nửa giờ. Chàng đánh bất tỉnh chẳng phải vì tiếc tiền mà vì chàng vừa bắt chợt một thoáng mắt của nạn nhân. Thoáng mắt có vẻ gian.
Văn Bình giật đứt dây đề ma rơ và dây kèn, nhét chìa khóa công tắc vào ví, đoạn men chân tường lại gần tòa nhà 15 tầng đồ sộ. Chàng không đột nhập cửa trước. Chàng đoán đây là sào huyệt tạm của địch, thế tất địch phải đặt nhân viên canh gác.
Chàng kiếm ra lối lên lầu không mấy khó khăn bằng cầu thang trôn ốc chữa lửa ở hông bin đinh. Chàng biết hai tên mặt thẹo đang ì ạch lên lầu 10. Vì từ một căn ở lầu 10 có tia sáng le lói. Nơi này chưa gắn điện. Chắc là ánh đèn cầy.
Thức ăn hồi chiều đã tiêu hóa hết, bao tử rỗng không, Văn Bình mệt rừ. Mệt rừ mà không dám nghỉ khỏe. Lên đến nơi, chàng cũng không dám thở mạnh. Chàng hít thật nhiều dưỡng khí rồi nhảy qua cửa sổ. Căn phòng có ánh đèn ở chính giữa lầu 10, cách nơi chàng núp gần hai chục căn. Chàng không thể dùng hành lang phía trước. Chàng phải bám song sắt của bao lơn phía sau bin đinh, quăng mình từ phòng này sang phòng khác như tài tử đu bay trong rạp xiếc.
Trăng sao không có, đèn đóm cũng không nhưng Văn Bình không tuột tay lần nào nhờ các chấn song mới sơn còn óng ánh màu sắc giúp chàng nhìn thấy rành rẽ trong bóng đêm bất khả xâm phạm.
Trong chốc lát, chàng đến sát căn phòng có ánh đèn khả nghi. Chàng mừng rơn: bên trong có tiếng người nói. Tiếng báo cáo của thuộc viên với thượng cấp.
- Đúng theo kế hoạch, tôi kêu hắn ra ngoài đường. Hắn đi ngay, không ngờ vực. Anh em tôi chỉ đét một phát.
- Chết liền?
- Vâng.
- Không ai nhìn thấy?
- Dĩ nhiên là không. Duy có một trục trặc nhỏ sau khi công tác được thi hành thông suốt. Chiếc xe gắn máy bị cháy, đành bỏ lại.
- Nguy to. Cảnh sát chận bắt?
- Không. Bình xăng bị chảy, gặp tia lửa bu gi phựt cháy, bọn tôi cứu không kịp. Vả lại, đây là xe bọn tôi "cầm nhầm" nên không sợ bị cảnh sát truy nguyên tông tích.
- Tưởng gì chứ như vậy thì chẳng sao. Chúng mày chịu khó ở lại đây.
- Canh giữ con nhỏ?
- Ừ. Có gì mà canh giữ. Con nhỏ bị trói và bit miệng bằng băng keo, cứng đét như khúc giồi ở căn bên, chúng mày khỏi lo. Một thằng ngủ, một thằng thức. Chia phiên nhau đến sáng mai.
- Tại sao chưa chở con nhỏ đi?
- Còn đợi lệnh xếp. Vả lại, lực lượng an ninh đã đặt nút chặn trên các đường vào thành phố. Thong thả mà làm, không có gì phải hấp tấp. À, từ đó lên đây, chúng mày có mở mắt thật rộng không?
- Rộng như biển Đại tây dương. Một con kiến rượt theo, bọn tôi cũng biết.
- Tao rất ghét tính nói ẩu.
- Thưa anh, em không ba hoa chích chòe. Em xin mang đầu ra bảo đảm. Bí mật trăm phần trăm.
- Giỏi, tao sẽ trình xếp lớn thưởng công cho chúng mày. Thôi tao về. Hátta manana...
Hátta manana nghĩa là "đến mai". Hai tên mặt thẹo sẽ ở lại trong tòa nhà 15 tầng bát ngát và vắng vẻ này cho đến mai. "Con nhỏ"  tức là Diane. Văn Bình có thể giải thoát nàng dễ ợt như trở bàn tay.
Tiếng chào nhau rồi tiếng giày lệt sệt tiến về phía cầu thang. Thượng cấp của hai tên mặt thẹo bắt đầu trò chuyện.
- Mày sang bên kia ngủ. Lát nữa tao gọi dậy. Mỗi đứa được nghỉ 2 giờ.
- Hừ, 2 giờ ngủ chưa đã.
- Theo ý mày, phải ngủ suốt đêm mới đã?
- Đay nghiến nhau làm gì tội nghiệp. Thế này nhé, tao đề nghị: cả hai thằng cùng thức.
- Mày thích thức thì cứ thức một mình. Đừng rủ rê tao.
- Để yên tao nói nốt. Tao thèm ngủ thấy mồ. Sở dĩ tao nói đến vấn đề thức vì... vì trên bàn có mấy chai rượu chát và một núi đồ ăn.
- Của con nhỏ, không phải của mày. Đụng vào, anh hai đánh gẫy răng.
- Thì mình báo cáo là con nhỏ nó ăn. Pexebê[79] ngon có thể chết được, mày chê thì thôi.
Một xâu tiếng chửi tục tĩu văng ra. Tiếp theo là tiếng kéo ghế, tiếng chai cốc lanh tanh, tiếng khui nút, tiếng rượu rót vào ly. Văn Bình phát rệu nước miếng. Bao tử đang lép kẹp của chàng sẵn sàng đón nhận mọi thức ăn, huống hồ món pexebê từng được dân bản xứ coi là hấp dẫn số một.
Pexebê là loại nghêu độc đáo chỉ tìm thấy dọc bờ biển Tây ban nha, hình thuôn tròn, lớn bằng ngón tay út, vỏ mềm, người ta lượm gỡ nó trong các kẹt đá, đem luôc chín trong nước pha muối rồi ướp lạnh, nhậu rượu. Thịt nó thơm thơm, gần giống thịt cua.
Trên tầng thứ 10 này, ngoài hai tên mặt thẹo ra, không còn tên địch nào nữa. Chúng lại đang ngất ngưởng bên bàn rượu. Văn Bình có thể an toàn đột nhập phòng giam Diane.
Lùm sáng vàng vọt, yếu ớt chàng thấy hồi nãy là của một cây nến duy nhất. Văn Bình rón rén lại gần. Chàng đặt đế giày êm như lá rụng. Cho dẫu chàng vô ý gây tiếng động hai tên mặt thẹo cũng không quan tâm tới. Trong loáng mắt, chúng uống cạn chai rượu vang thứ nhất. Chúng ngồi xây lưng lại phía cửa. Qua khe gỗ, Văn Bình thấy cái bàn gỗ ọp ẹp và mấy cái ghế bằng nhựa giẻo. Một giẫy chai rượu được dựng dọc chân tường. Đồ ăn nguội gồm nhiều gói lớn bằng giấy dầu mở tung hê ngay trên nền gạch hoa. Với số lượng thực phẩm ấy, một tiểu đội đàn ông vạm vỡ ăn cũng chưa hết. Điều này cho thấy địch dùng căn phòng không người ở này làm trụ sở tạm trong nhiều ngày.
Phòng bên, nơi Diane bị nhốt, chìm trong màn đêm. Cửa đóng. Không phải đóng bằng ổ khóa mà bằng xích sắt. Nếu ổ khóa thì Văn Bình có thể khắc phục nhanh chóng. Nghệ thuật mở khóa không cần chìa của chàng từng làm nhiều bậc thầy trong làng đi ngang về tắt quốc tế khen ngợi. Đây lại là xích sắt to tướng, kèm theo cái khóa cũng to tướng không kém. Muốn mở nó phải mất nhiều thời giờ.
Chàng vòng ra bao lơn phía sau. Lẹ làng như có phép đằng vân chàng bám ống máng, chuyền sang cửa sổ phòng bên. Cửa sổ các bin đinh tân tiến thường gồm có một lớp kiếng trong, bên trong che riềm, không có cửa lá sách gỗ. Do đó, Văn Bình đã tháo bật kê môn trong vòng mấy giây đồng hồ.
Tiếng chè chén khề khà của hai tên mặt thẹo vẳng vào tai chàng rõ ràng, như thể chúng ngồi khít bên. Văn Bình nhảy vào trong phòng. Chàng ẩn trong góc, vận dạ nhỡn quan sát. Phòng này trống trơn. Giữa phòng kê tấm nệm dầy, bên trên có người nằm.
Văn Bình quỳ xuống, nhận ra Diane. Chàng thấy cặp mắt của nàng mở rộng. Trên thân thể nàng, đáng đồng tiền bát gạo nhất là cái cổ. Chỉ nhìn cái cổ không, người ta đã biết nàng đẹp. Thật vậy, đem chôn nàng xuống đất ngập đến vai và hỏi thân thể nàng đẹp hay xấu, bất cứ người đàn ông kinh nghiệm nào cũng trả lời không suy nghĩ "đẹp, rất đẹp". Nàng thấy chàng. Nàng cựa quậy muốn kêu tên chàng song không phát được thành tiếng. Văn Bình từ từ gỡ băng keo bịt miệng nàng, đồng thời đặt ngón tay trỏ lên môi nàng với dụng ý bảo nàng im lặng. Nàng hiểu ngay lệnh ngầm của chàng, và trả lời bằng cách gục gặc đầu nhiều lần.
Văn Bình đỡ nàng dậy. Tình cờ nàng ép ngực vào vai chàng. Và nàng hôn chàng. Đây không phải là cái hôn tình cờ. Nàng hôn thật sát, thật lâu và thật mùi mẫn. Chàng cảm thấy mằn mặn ở đầu lưỡi. Nàng khóc. Khóc vì sung sướng.
Chàng ghé tai nàng, thì thầm:
- Em đừng hỏi gì hết. Anh đến cứu em. Cứ đi theo anh.
Nàng thì thầm lại:
- Em sẵn sàng đi theo anh đến tận cùng trái đất. Nếu cần, đi theo anh sang bên kia thế giới.
- Sảng.
- Em không bỡn đâu. Nói thật đấy. Em yêu anh lắm. Yêu anh có thể chết được. Gặp anh trong nhà hàng Botin, em đã yêu anh. Khi ấy mới yêu anh ở mực độ trung bình. Khi biết anh là matađo thượng thặng, tình yêu của em đối với anh gia tăng gấp trăm lần. Giây phút này, nó gia tăng gấp ngàn lần, vạn lần, ngàn vạn lần.
- Tại sao?
- Vì em biết anh là Văn Bình.
- Anh từng nói với em anh là Văn Bình.
- Lúc đó em chưa để ý. Sau khi bị họ bắt cóc, em mới biết Văn Bình tức đại tá Z.28.
- Trời hỡi!
- Anh kêu trời nho nhỏ một tí kẻo chúng nó nghe tiếng. Ba em nhắc đến tên anh một cách trìu mến và kính nể. Ông ấy hằng mong mỏi được gặp người tài ba lỗi lạc như anh để bàn bạc. Lát nữa, em dẫn anh đến giới thiệu với ba.
- Lulio?
- Phải, ba em là Lulio.
Chàng thở dài, không nói gì nữa. Với trí thông minh tuyệt vời, nàng đọc thấu bề sâu của tiếng thở dài của chàng. Nàng nắm chặt tay chàng, giọng run run:
- Tai nạn?
Chàng đáp ngắn:
- Phải. Ba em đã chết.
- KGB sô viết hạ sát?
- Chưa rõ.
- Lạ thật. Còn mẹ em?
- Chắc được bình yên. Dường như em biết khá nhiều về những việc làm của ba em. Ông tổng giám đốc CIA phái anh đến đây tiếp xúc với ba em thì ba em bị chết bất thần. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào em.
- Vâng, em biết khá nhiều. Ba em tính trước họ sẽ không để ba em yên nên hầu hết các bí mật đều cho em biết. Em xin tận tình giúp anh.
- Suỵt.
Ngoài hành lang có tiếng giày. Tiếng giày của một người. Một trong hai bợm nhậu, lương tâm cắn rứt sau khi uống hết mấy chai rượu nho, loạng choạng chân nam đá chân xiêu sang phòng nhốt Diane để kiểm soát. Nghe tiếng giày của hắn đủ đo lường mức say: chưa say mèm để ngã lăn xuống đất ngủ vùi như đụn rạ, nhưng cũng không còn tỉnh nữa. Có lẽ hắn còn tương đối tỉnh hơn bạn hắn. Bằng chứng hắn vừa thất thểu vừa lè nhè:
- Đồ tồi... hừ, mày là đồ tồi, mới khiệng một chai đã chết giấc... Mở banh con mắt ra, nom tao đây nè. Tao mần luôn hai chai vẫn khỏe ru.
Hắn cười sằng sặc rồi kêu tên Diane:
- Con nhỏ, con nhỏ đâu rồi.
Tiếng xích sắt rổn rẻng. Gã say loay hoay hoài không mở được khóa chữ. Hắn chửi thề một giây rồi lẩm bẩm:
- Quái, cái khóa này của tao, tự tao đặt chữ số, tự tay tao khóa. Tao sinh hồi 5 giờ, ngày 14 tháng 12... tao để số 51412 tại sao tao mở không được. Khổ quá, ngón tay tao lóng cóng, mắt tao mờ nhòa chẳng nhìn thấy gì cả. Hừm, không khéo tao say cũng nên. Hừm, tao say thế chó nào nổi...
- 
Huỵch...
Gã say sụm xuống nền hành lang. Vài ba tiếng chửi rủa thô tục nữa rồi hắn cất tiếng ngáy ro ro.
Văn Bình mim cười ngó Diane. Giá tên mặt thẹo không say hắn cũng không mở được ổ khóa chữ vì ánh đèn cầy từ phòng bên không đủ sáng để hắn thấy rõ hàng chữ số khá nhỏ.
Cửa này là cửa bông sắt, loại cửa thông dụng của bin đinh. Nó chỉ còn chờ lắp kiếng và treo ri đô. Cái xích sắt lớn bằng ngón chân, loại kềm thông thường của dân đạo chích không thể bấm đứt. Thêm vào đó là sự kiên cố hầu như tuyệt đối của ổ khóa chữ do Đức chế tạo. 51412... một khi chàng biết con số thì việc mở nó thành trò trẻ con.
Văn Bình trao cái bật lửa của chàng cho Diane. Gió thổi quá mạnh, nàng lại khum tay một cách vụng về nên quẹt máy vừa cháy đã tắt phụt...Bốn, năm lần cháy, tắt như vậy. Nàng buột miệng than:
- Em đần độn, ngu ngốc quá, anh ơi!
Chàng an ủi nàng:
- Không sao. Anh sắp mở được rồi.
- 
Chàng mở được thật. Mỗi lần cháy, tắt trong khoảng một phần trăm giây đồng hồ này tuy rất ngắn nhưng cộng lại với nhau đã tạm đủ để chàng đoán được vị trí của các con số, và giúp chàng mở mò trong tối sau khi cái quẹt máy cạn xăng nhiên liệu, không chịu đỏ nữa. Chàng xoay nhẹ 5 vòng của ổ khóa rồi giật nhẹ.
Chàng kéo cửa, ló đầu ra ngoài xem động tĩnh. Gã say tiếp tục ngáy như bò rống. Chàng đạp hắn ra xa, tiếng ngáy vẫn không giảm cường độ. Ở phòng bên, bạn hắn gục mặt xuống bàn giữa đống pexebê và vỏ chai không.
Văn Bình chìa tay cho Diane nắm vì chàng nhận thấy bước đi của nàng luýnh quýnh, kết quả của nhiều giờ đồng hồ bị trói còng queo, tứ chi đọng máu.
Chàng âu yếm hỏi:
- Em còn đi nổi không?
Nàng mếu máo:
- Mệt và đau lắm.
- Để anh bế em trên tay.
- Em rất muốn làm nũng, nhưng... em sợ. Hai tay anh bận bịu, anh sẽ khó thể ứng phó trong trường hợp bị địch phục kích. Em vịn vai anh, đi cà nhót một quãng ngắn là hồi phục như cũ.
- Địch tra tấn em?
- Không. Chúng đối xử khá tử tế. Sau khi bắt cóc, chúng chở em thẳng về đây. Em bị bịt mắt kín mít nên không rõ đây là đâu. Thoạt tiên tên chỉ huy mời em ngồi ghế đàng hoàng. Hắn giải thích sở dĩ giữ em là để gây áp lực với ba em. Tuy không phải con đẻ, em rất được cưng chiều. Theo lời hắn, nhân viên của hắn đang đi "mời" ba em tới gặp em. Một lát sau, tên chỉ huy bỗng thay đổi thái độ. Hắn có vẻ lo lắng và bối rối khác thường. Hắn ra ngoài hồi lâu, dường như để liên lạc vô tuyến điện thoại với trung ương. Em thấy hắn cầm nơi tay cái walkie - talkie cỡ nhỏ, nghĩ là thượng cấp của hắn không ở xa, tầm hoạt động của máyđiện thoại này là 3 cây số.
- Hắn nói tiếng Nga?
- Cả bọn dùng tiếng Tây ban nha. Tuy nhiên giọng chúng hơi lơ lớ, cho thấy chúng không sinh trưởng trong xứ. Hai tên thuộc viên mặt thẹo có vóc dáng, nước da và diện mạo của người châu Âu, về phần tên chỉ huy hắn có nhiều nét Á đông. Khi trở vào, tên chỉ huy kéo ghế lại đối diện em, bắt đầu thẩm vấn em về 200 tấn vàng cất giấu trong cuộc nội chiến. Hắn chỉ nhai đi nhai lại mỗi một câu độc nhất: "yêu cầu cô cho biết địa điểm của kho vàng". Em lắc đầu đáp "không biết". Hắn dỗ dành rồi đe dọa. Đe dọa rồi dỗ dành. Sau cùng hắn đề nghị phân chia tứ lục. Em được 40 phần trăm nghĩa là khoảng 80 tấn vàng. Em tiếp tục lắc đầu. Không hiểu sao hắn chỉ giơ tay mà không dám làm dữ, em có cảm tưởng thượng cấp của hắn đã ban chỉ thị minh bạch về em. Cuộc thẩm vấn đang kéo dài trong cảnh cù nhầy thì trong walkie -talkie có tiếng người kêu. Tên chỉ huy xách máy walkie -talkie ra ngoài như hồi nãy. Mấy phút sau hắn cùng hai tên mặt thẹo trói cứng em lại như khúc xúc xích, đem quẳng sang phòng này. Cả ba tên kéo nhau đi đâu không biết. Tên chỉ huy ngồi lại. Hai tên mặt thẹo xuống tầng dưới. Chúng trở lên được một lát thì anh xuất hiện.
Nàng ngưng nói. Tròng mắt của Văn Bình nặng trĩu. Chàng bỗng linh tính thấy một cái gì khác lạ không ăn khớp với khung cảnh của sự việc. Một cái gì thiếu trơn tru. Một cái gì khúc mắc. Một cái gì trật trẹo. Nó mang mang, bàng bạc, chưa có hình thù rõ rệt nên chàng chỉ có thể đánh hơi từ xa chứ chưa nhìn thấy.
Dầu sao, chàng vẫn chột dạ. Chàng dặn:
- Em hãy đi sát anh, vạn nhất bị địch tấn công em đừng hoảng hốt bỏ chạy, cứ đứng yên tại chỗ mặc anh đối phó. Em phải xuống 10 tầng lầu cả thảy. Khá vất vả đối với em. Em ráng đi...
Sực nhớ chuyện gì, Văn Bình ra hiệu cho Diane dừng lại đợi chàng. Chàng quay về căn phòng có ngọn nến leo lét. Tên mặt thẹo gục đầu xuống bàn vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Không ngần ngại, Văn Bình chém atémi bằng cạnh bàn tay ngang trũng gáy nạn nhân. Miếng đòn ác liệt của chàng làm xương cổ nạn nhân gẫy nát. Hắn ngã ngửa trên đất chết ngay, mắt mở trừng trừng. 
Tên thứ nhì nằm chỏng queo ngoài hành lang cũng bị chàng giết tàn nhẫn. Kể ra , chàng không muốn giết. Hai tên mặt thẹo chỉ là tép riu, tuân lệnh cấp trên của chúng một cách mù quáng. Miễn cưỡng chàng phải xuống tay. Chàng hành động thật lẹ, chàng lại không cho Diane chứng kiến sợ nàng động lòng trắc ẩn và chàng phải buông tha.
Nàng hỏi chàng:
- Anh lên phòng ấy làm gì?
Chàng nói dối:
- Để lấy một món đồ bỏ quên.
Thang gác tối om. Văn Bình đã tính lầm sức chịu đựng của Diane. Nàng không ngừng chân để lấy hơi. Nàng bước xuống thẳng một lèo. Thấy nàng bền bỉ và giẻo dai, chàng nửa mừng nửa lo. Mừng vì chàng được gặp một bạn tình đồng cân đồng lạng. Nhưng lại lo vì loại phụ nữ không biết mệt như nàng thường ảnh hưởng xấu tới công việc.
Từ lầu 10 xuống đến tầng trệt, Văn Bình không đụng ai. Con đường chạy ngang qua chung cư chìm trong đêm khuya đìu hiu, quạnh vắng. Chàng thoáng thấy chiếc tắc xi đen sì đậu trong hẻm cụt gần đó.
Bác tài của chàng đang nằm bất tỉnh trên nệm. Chàng tin là vậy. Cho dẫu hắn có số vốn quyền thuật cao đẳng...
Chàng kéo tay nàng:
- Em chờ anh ở đây.
Nàng chỉ chiếc tắc xi:
- Xe của anh?
Chàng đáp:
- Ừ. Anh vừa nghe một tiếng động nhỏ. Em núp sau đống đá này an toàn hơn. Một mình anh thì bị đánh lén không đáng sợ.
- 
Chiếc tắc xi nhô cái "cốp" về phía Văn Bình. Nó là kiểu Rờ nô 4 của Pháp, vuông vức như cái hộp, bánh nó cao lòng khòng. Nó được hãng Fasa sản xuất tại Tây ban nha, vuông vức và lòng không hơn. Vì thế Văn Bình phải tiến lại gần xe mới thấy nổi người nằm bên trong.
Chàng khom lưng, tinh thần khẩn trương tột độ. Giác quan thứ sáu của chàng khó thể trật đường rầy. Chàng vịn "cốp" xe, từ từ đứng dậy. Đột ngột có người bên hông nắm chặt lưng áo chàng. Rồi một lưỡi dao sáng loáng kề cổ, kèm theo giọng nói sắc lẻm:
- Cựa quậy là đứt đầu, im lặng thì sống.
Quả như chàng đánh hơi thấy từ trước, chàng bị địch phục kích. 
 



VIII. Giấc ngủ quá đắt …
 
 Văn Bình nhận ra giọng nói quen thuộc của bác tài tắc xi. Hắn bị chàng đánh bất tỉnh, giờ đây hắn đợi chàng để dí dao vào cổ. Đó chỉ là một hình thức ăn miếng trả miếng quá thông thường. Gieo gió tất nhiên chàng phải gặt bão.
Chàng giả vờ sửng sốt:
- Tôi đây mà, bác tài!
Bác tài nói như nghiến:
- Phải, tôi biết ông rồi. Vô phước ông đêm nay gặp tôi, nhân viên đặc cảnh. Đừng lộn xộn, nghe bồ... Không ai dám chống lại nhân viên đặc cảnh trừ phi muốn biến thành đống fiambờrét[80].
Đặc cảnh là một lực lượng an ninh tân lập, gồm một số cảnh sát viên chọn lọc được huấn luyện thuần thục về cận chiến, với nhiệm vụ trá hình làm tài xế tắc xi, khách chơi đêm để trừ khử nạn cướp giật, chặn đường đoạt tiền hoặc cưỡng hiếp, những tệ đoan xã hội gia tăng mạnh mẽ sau khi phong trào du lịch thu hút hàng triệu du khách vào trong xứ. Sự nhập cuộc của toán đặc cảnh góp phần lành mạnh hóa tình hình thị trấn Mađờrít. Dân trộm cắp, côn đồ quốc tế sợ đặc cảnh còn hơn con nít sợ ông kẹ.
Bác tài kiêm nhiệm vụ đặc cảnh có đầy đủ lý do để vững tin vào khả năng của mình. Vì lưỡi dao của bác là lưỡi dao bấm, được điều khiển bằng nút. Xẹt một tiếng, lưỡi dao nhọn hoắt có thể xuyên từ gáy ra yết hầu, cắt đứt các động mạch và thần kinh cổ, gây ra cái chết trong chớp mắt.
Văn Bình không lạ gì sự hiện diện của toán đặc cảnh. Hồi ở Sàigòn, chàng từng nghe nói nhiều đến họ. Tuy vậy, chàng không ngán. Tài nghệ dao bấm của bác tài đặc cảnh thấm tháp gì với tài nghệ liễu đao của các cao thủ lục địa Trung hoa. Hơn một lần, chàng đã chuyển chết thành sống mặc dầu mũi dao của các cao thủ liễu đao hườm ngay cổ chàng.
Văn Bình chỉ hơi bực mình. Thiếu gì tắc xi trong thành phố sao chàng lại chui vào tắc xi của đặc cảnh? Những hậu quả điên đầu đang chờ chàng vì bắt buộc chàng phải hạ sát bác tài.
Bác tài ra lệnh cho Văn Bình:
- Giờ đây bồ đã rõ tôi là ai, vậy bồ nên ngoan ngoãn mở cửa xe chui vào...
Văn Bình vui như mở hội trong lòng. Bác tài ra lệnh cho chàng chui vào xe, điều này có nghĩa là Diane chưa bị bại lộ. Cơn vui của chàng bị tắt ngấm ngay vì Diane tiêu biểu cho người đàn bà đa sự muôn thuở cất tiếng:
- Pofavo[81].
Bác tài đặc cảnh khựng lại. Hắn không dè chàng đi cùng một nữ lưu. Nàng cứ núp trong tối, mặc chàng xử trí thì mọi việc sẽ kết thúc êm ru và thắng lợi. Nàng tưởng ló mặt với lời xin lỗi pofavo sẽ có tác dụng đổi ngược tình thế. Nàng làm chàng kẹt thêm thì có.
Bác tài đập mạnh cửa xe, Văn Bình đã bị nhốt gọn bên trong. Diane ngỡ bác tài đặc cảnh chưa nghe tiếng nên lặp lại rành mạch, và dõng dạc. Bác tài hất hàm:
- Cô muốn nói gì lại đây.
Bác tài đặc cảnh khôn ngoan đứng hơi xa cửa xe. Văn Bình không thể luồn đầu ra đoạt lưỡi dao trên tay hắn. Chàng đành gác bỏ kế hoạch trấn áp bác tài vì Diane đã dại dột chường mặt ra giữa đường. Ngoài lưỡi dao, bác tài còn đeo súng dưới nách. Chàng thấy hắn mở túi áo sơ mi. Hắn đã cẩn thận đề phòng trường hợp bị mất dao. Khẩu súng của hắn còn nguy hại hơn lưỡi dao nhiều...
Đàn bà muôn thuở Từ bao ngàn năm nay, đàn bà luôn luôn là đồng nghĩa của phiền phức, sầu muộn và rắc rối.
- Chào ông, tôi muốn điều đình.
Ngồi trong xe, Văn Bình suýt phì cười. Điều đình, chè lá là vốn tệ đoan xưa như trái đất. Không riêng gì châu Á chậm tiến của chàng, những quốc gia Tây phương chói lòa văn minh cũng khoái sự đút lót.
Bác tài cười khẩy:
- Người này là... gì của cô?
- Chồng. Phải, chồng tôi.
- Vợ chồng cô vừa làm gì trong tòa nhà mới cất này?
- Làm gì, kệ chúng tôi. Ông và tôi là người Tây ban nha, hẳn ông phải biết người Tây không có tính tò mo, xía mũi vào công chuyện người khác.
- Tôi là nhân viên đặc cảnh.
- Vì vậy tôi mới điều đình.
- Chồng cô làm nghề gì?
- Câu hỏi ngô nghê của ông không xứng đáng được đặt ra với người Tây ban nha. Người Tây chỉ ưa rong chơi nhàn nhã, ưa cười đùa và ưa trò chuyện. Kẻ nghèo khó mới có công việc làm. Người quý phái thì ở nhà. Hoặc đi tìm thú vui tiêu khiển. Chồng tôi là bá tước.
- Bá tước... ăn sương.
- Chớ hỗn. Chồng tôi lỡ tay đánh ông, tôi sẵn sàng bồi thường thiệt hại. Bao nhiêu? Ông đòi bao nhiêu tiền ,
- Viên chức Nhà nước không được cầm tiền của dân.
- Nhưng đây không là tội tham nhũng vì đây không phải là tiền hối lộ mà là tiền bồi thường. Ông suýt bị thương oan uổng. Ông cần có tiền uống thuốc và tẩm bổ. Mộng của người Mađờrít là ăn nhậu ở nhà hàng Hóckê[82] mỗi năm một lần là oai lắm. Tôi xin biếu ông đủ số tiền ăn tại Hóckê ngày hai bữa, trong một tháng liên tiếp.
- Cám ơn cô. Một tháng nghĩa là ngần nào?
- Mỗi bữa 500 peseta, một ngày 1.000, vị chi một tháng 30.000.
- Cô ơi, cô là phụ nữ, cô ưa hay ghét đàn ông ga lăng?
- Hiểu rồi, ông muốn mời thêm bạn gái. Hơi nhiều ông ơi. Chồng tôi nóng nẩy, trong một giây đồng hồ tôi đã phải trả 30.000 peseta, ông đòi thêm tôi sợ không biết đào đâu ra.
- Tùy cô. Nếu cô biển lận, chồng cô sẽ phải ngồi tù. Hành hung nhân viên đặc cảnh không phải chuyện thường. 5 năm tù ở là bản án khoan hồng. Chưa kể tới những năm biệt xứ.
- Hừ, vòi vĩnh leo lẻo như ông mà nói không dám tham nhũng. Bốn chục, chịu chưa?
- Sáu chục, không bớt một centimốt. Sáu chục ngàn đổi ra mỹ kim mới được hơn 850 đồng.
- Bốn lăm ngàn. Giá chót. Không chịu thì thôi.
- Để tỏ thiện chí, tôi giám xuống năm ngàn peseta. 55 ngàn là giá chót.
Nhịn không nổi, Văn Bình phát cười sằng sặc. Hai bên đều đưa ra giá chót. Đút lót mà được mặc cả sát sạt như mua bán ngoài chợ.
Bộ dạng nghiêm nghị, bác tài đặc cảnh suỵt chàng im. Diane cũng nói:
- Anh để em mặc cả. Làm ồn lên, người khác nghe tiếng thì tốn tiền lắm.
Bác tài hùa theo:
- Người khác nghe tiếng thì số tiếng sẽ nhân lên gấp đôi, gấp ba. Bây giờ cô tính sao?
- Giá chót. Không lên thêm đồng nào nữa.
- Đòn phép nhau làm gì, cô ơi. Người Tây ban nha như cô và tôi đều mang truyền thống mặc cả trong máu. Tỏ thiện chí, tôi bớt thêm năm ngàn. Giá chót.
Lần này, Văn Bình phải bịt miệng bằng hai tay để khỏi cười sặc sụa. Cả Diane lẫn bác đặc cảnh đều không quan tâm đến thái độ nghịch đời của chàng như trước. Không khí mất hẳn sự căng thẳng, họ trở nên vui vẻ, thân thiết như bạn lâu năm. Diane dốc hết tiền trong xắc da của nàng xuống mui xe Fasa. Đếm đi đếm lại vẫn chưa đủ năm chục ngàn.
Bác tài đặc cảnh nhăn nhó:
- Thế này không được.
Diane năn nỉ:
- Sáng mai tôi mang nốt chỗ thiếu lại tận nhà ông.
Bác tài thở dài, gương mặt rầu rĩ:
- Cô đến nhà tôi để con vợ tôi nó ăn gỏi tôi ấy à... Chẳng giấu gì cô, tôi có hai phòng, bổng lểnh bất thường tôi chia cho phòng nhì...
Hắn tần ngần giây lâu, chưa chịu nhét đống bạc vào túi. Có lẽ hắn đang hồi tưởng những cảnh ghen tuông đay nghiến của sư tử Hà đông.
Sự rềnh rang ấy dẫn đến hậu quả tai hại không ngờ. Một chùm đèn pha mô tô hiện ra ở ngã ba cách nơi tắc xi đậu 10 mét. Trong loáng mắt, một cảnh sát viên tuần lưu đội nón sắt sơn trắng, mặc đồng phục, tốp chiếc bình bịch cạnh hông xe hơi.
Bác tài không kịp quơ giấu xấp peseta nằm chềnh ềnh trên mui xe Fasa. Cặp mắt cú vọ của gã cảnh sát tuần lưu đã nhìn thấy. Hắn ngồi yên trên mô tô, giọng hách dịch ;
- Làm gì ở đây, hở các ông các bà?
Bác tài đáp:
- Tôi là nhân viên đặc cảnh. Thấy hai ông bà này đi trong tối, tôi tưởng lầm quân gian nên chặn lại xét giấy tờ. Họ là người hoàn toàn lương thiện, tôi sửa soạn hoàn trả giấy tờ thì anh tới.
- Tắc xi này của anh?
- Của sở Đặc cảnh. Anh không có quyền cật vấn nhân viên đặc cảnh.
- Cật vấn còn ít. Tôi còn đòi anh xuất trình chứng minh thư nữa kia.
- Đối với đặc cảnh thì cảnh sát tuần lưu là cấp dưới. Tôi có quyền xét giấy anh, anh không có quyền xét giấy tôi.
- Đúng. Nhưng đặc cảnh bị bắt quả tang nhận hối lộ không còn quyền gì nữa. Đống bạc trên mui xe khoảng bốn, năm chục ngàn peseta... Hai ông bà kia, tại sao phải đút lót?
Văn Bình và Diane nín thinh. Nếu bác tài đặc cảnh không quá tham tiền thì lộn xộn đáng tiếc đã không xảy ra. Dầu muốn dầu không, Văn Bình bị du vào tình trạng chẳng đặng đừng. Chàng 'làm thịt" bác tài hồi nãy mà hơn. Bây giờ chàng phải "làm thịt"" cả hai.
Bác tài nhún vai lượm tiền, chia làm hai phần đều nhau, đưa cho gã cảnh sát tuần lưu một phần. Gã cảnh sát nhíu mày:
- Gì vậy?
- A, a, anh không thể chơi trò ấy với tôi.
- Cả thảy gần năm chục. Nhường anh ba, tôi chỉ lấy hai. Như thế đã là thông cảm tuyệt đối. Không lẽ ba chục ngàn peseta, anh còn chê ít.
- Cất đi. Anh đừng bắt tôi nổi giận.
- Úi chao, anh bạn khó tính quá... Những ba chục ngàn mà lắc đầu... Thôi, tôi đành hy sinh tối đa. Anh lấy bốn chục, tôi chi xin lại một, lấy thơm lấy thảo.
Kiếm được một cảnh sát viên cương quyết chê tiền cũng khó như kiếm được hớp nước trên sa mạc nóng bỏng. Ấy thế, gã cảnh sát tuần lưu này lại là hớp nước thần diệu. Gã rút nhanh khẩu súng đeo ở thắt lưng, chĩa giữa mặt bác tài đặc cảnh:
- Giơ tay lên, quay lưng lại.
Bác tài hoảng hồn:
- Anh nỡ xử tệ với tôi ư? Dầu sao chúng ta cũng là đồng nghiệp.
- Tôi không thèm đồng nghiệp với thằng tham nhũng. Ê, giơ tay lên, quay lưng lại... Súng nạp đạn đàng hoàng, đừng vớ vỉn mà chết uổng mạng.
- Yêu cầu anh nghĩ lại. Tôi mới ăn tiền lần đầu. Từ nay tôi xin chừa.
- Cái mặt lì lợm như anh mà mới ăn tiền lần đầu? Đừng hòng lừa tôi. Nhanh lên... tôi đã biết rõ thủ đoạn của anh. Anh giả vờ xin xỏ, kéo dài thời giờ để rình tôi sơ hở hòng đoạt súng. A lê, còn cô ả này, mở cửa xe trèo lên, anh đàn ông ngồi sẵn trong xe cứ giữ nguyên vị trí. A lê, a lê, nhanh lên...
Bác tài mếu máo:
- Còn tôi, tôi được lên xe với họ không?
Gã cảnh sát tuần lưu đáp ngắn:
- Được.
Chiếc mô tô của gã đậu cách cửa xe hơi gần 2 mét. Trong khoảng cách này, gã cảnh sát tuần lưu có thể bắn trúng người ngồi bên trong khỏi cần nhắm. Diane an vị ở băng trước. Bác tài đặc cảnh đang đặt bàn tay lên nắm cửa, sửa soạn mở. Vô hình chung hắn biến thành lá chắn giữa Văn Bình và gã cảnh sát võ trang.
Dường như Diane đoán thấy ý định phản công của chàng, bằng chứng nàng không nói gì mặc dầu vẫn theo dõi chàng bằng mắt. Chàng nín thở vận công, bắp thịt chùng giãn trong sự chờ đợi.
Cửa tắc xi mở bung. Bác tài đặc cảnh khom lưng sắp sửa bước lên. Ụp... Văn Bình lao đầu ra ngoài. Trán chàng húc vào ngực bác tài đặc cảnh. Nạn nhân ngã ngửa, chạm gã cảnh sát tuần lưu khiến gã loạng choạng.
Tuy vậy, gã cũng bắn được đoàng, đoàng, hai phát liên tiếp trước khi bị Văn Bình luôn trớn xô té vào xe bình bịch đang nổ máy ròn rã. Chiếc mô tô nặng gần hai trăm kí được dựng ngay ngắn trên chạc sắt kiên cố bị đổ nghiêng. Bàn tay trái của gã cảnh sát gẫy lìa vì đút xuyên qua bánh xe quay tròn. Gã kêu lên một tiếng đau đớn, khẩu súng văng khỏi bàn tay.
Văn Bình đứng thẳng, sức nặng toàn thân dồn xuống chân trái, tung mạnh chân phải. Ngọn cước của chàng móc ngang nách nạn nhân, nơi tọa lạc nhiều yếu huyệt. Chàng chủ tâm đánh chết nên tất cả công lực đều được vận dụng. Đồng thời hai cánh tay của chàng xòe rộng ra thành hình chữ nhất, bác tài đặc cảnh vừa lồm cồm bò dậy thì trúng song chưởng. Cũng như gã cảnh sát, bác tài chết tức khắc. Lối phóng độc cước kèm song chưởng gọi là quật tử cước trong bộ Lục hợp quyền của Thiếu lâm tự. Nó có tác dụng đánh đá nhiều người cùng lúc trong cuộc quần đấu. Bất cứ võ sĩ Thiếu lâm nào cũng phải học qua căn bản quật tử cước, nhưng phải là võ sĩ thượng đẳng dầy công luyện tập mới lĩnh hội được bí quyết để có thể triệt hạ hai, ba đối thủ trong chớp mắt với tay và chân cùng giang ra một lượt như con chim vỗ cánh tung bay.
Diane bàng hoàng lấy tay chếtmặt:
- Anh giết họ?
Văn Bình lượm một hòn đá bên đường đập mạnh vào máy vô tuyến đìện thoại Motorola gắn trên xe bình bịch cảnh sát. Tiếng rè rè của máy câm bặt. Chàng chỉ cái máy, giải thích:
- Không còn cách nào khác. Gã cảnh sát tuần lưu gọi về bót báo cáo.
Văn Bình vòng đầu xe, mở cửa tắc xi phía tay lái, chui vào. Chưa hết thắc mắc, nàng hỏi chàng:
- Hai tên mặt thẹo trên lầu cũng vậy?
Chàng vừa đề ma rơ vừa đáp:
- Cũng vậy.
- Công an sẽ bắt giam anh.
- Trường hợp này chỉ xảy ra nếu có người nhìn thấy và tố cáo.
- Có người nhìn thấy?
- Có.
- Chết rồi.
- Chẳng sao. Người ấy nhìn thấy tường tận mà không tố cáo, không bao giờ tố cáo.
Diane cúi xuống cái đồng hồ tính tiền, lặng thinh không đáp trong khi Văn Bình lái chiếu Fasa sộc sệch ra khỏi công trường xây cất, nàng mới ngẩng đầu mặt, giọng đầy bối rối:
- Nghề gián điệp của anh thích giết người, thích đổ máu đến thế kia ư!
Chàng chắt lưỡi:
- Không thích giết rồi cũng phải thích giết. Vả lại, nếu mình không giết họ, họ cũng giết mình. Như họ giết ba em. Như họ giết Sanchez.
- Trời ơi, Sanchez chú em bị giết! Sanchez là chú bên ngoại. Em hiểu rồi. Họ loại trừ tất cả những ai dính dấp đến vụ kho vàng. Nghĩa là... Nghĩa là họ đang tìm cách giết em.
- Em thì chưa, ít ra trong lúc này.
- Tại sao?
- Vì em là người cuối cùng trong vụ kho vàng còn sống. Giết em thì hết. Do đó, em phải sống. Sống để dẫn họ đến nơi cất giấu.
- Về phần em, em cũng không biết địa điểm. Em chỉ biết nơi ba em để họa đồ và giấy tờ quan trọng.
- Như vậy quá đủ. Em không lạ gì việc làm của anh. Giờ này tương đối chưa muộn, em còn từ chối hay chấp thuận. Thảng hoặc em từ chối, anh sẽ không ép buộc em, anh sẽ lái en đến nơi nào em muốn...
- Rồi sau đó?
- Chúng mình chia tay.
- Anh nói thật?
- Không lẽ một chuyện tối hệ anh lại nói đùa.
- Anh bỏ rơi vụ vàng?
- Chắc thế. Anh làm công cho người ta, không phải cho anh. Anh sẽ báo với họ là anh bất lực. Dẫu làm riêng, anh cũng bỏ rơi luôn. Trong đời có nhiều cái đắt hơn, quý hơn kho vàng 200 tấn.
- Thái độ của anh rất khó hiểu.
- Rất dễ hiểu. Em chấp thuận giúp anh nghĩa là chấp thuận những nguy hiểm sẽ tới. Nghĩa là cầm chắc cái chết trong tay. Thà em đi xa, thà em từ chối, lương tâm anh đỡ cắn rứt.
- Anh yêu em?
- Câu hỏi này rất khó trả lời. Có thì không đúng, không cũng không đúng...
Xe hơi về đến khu đông đúc phía bắc thành phố. Không hẹn mà nên, Văn Bình lái vào đường Gátxê[83].
Người được lấy tên đặt cho đường này là nhà văn có ngòi bút sâu sắc đào sâu những thầm kín nhất của tâm tư để nghiên cứu, tìm hiểu mọi khắc khoải giữa trai gái. Công trình của Gátxê đã được Văn Bình phân tích và học hỏi vì lẽ nó chứa đựng những nguyên tắc cơ bản của tín hiệu học[84], khoa học tìm hiểu ý nghĩa của cử chỉ con người. Không riêng chàng, mọi điệp viên cự phách từ đông sang tây đều phải nghiền ngẫm Gátxê. Các sở do thám trên thế giới đều ghi Gátxê vào chuơng trình đào tạo khóa sinh.
Gátxê đã viết nhiều về "tiếng nói "của cặp mắt. Theo ông, có không biết cơ man lối nhìn khác nhau, nhưng đại để có lối nhìn thoáng qua, lối nhìn dây dưa, lối nhìn lướt nhẹ như pa tanh trượt tuyết, lối nhìn bấu chặt như lưỡi câu sắc nhọn, lối nhìn gíán tiếp, lối nhìn trực tiếp... Mỗi lối nhìn bao hàm một ngụ ý rõ rệt.
Chàng bắt gặp cái nhìn của nàng khi ấy. Bắt chợt cái nhìn của nàng, chàng mới thấu đáo được lời nói cảnh cáo của Gátxê: coi chừng, coi chừng những luồng nhỡn tuyến phóng thẳng như viên đạn.
Tất cả đều do cặp mắt.
Văn Bình bàng hoàng. Cặp mắt đèn pha xe hơi, cặp mắt xuyên thủng những trái tim đúc bê tông của chàng đã bị luồng nhỡn tuyến dịu dàng mà ác liệt của Diane chế ngự.
Nàng ôm chầm lấy chàng, vô lăng lạng sang bên suýt đâm một xe chở hàng cồng kềnh chạy ngược chiều:
- Anh Z.28, dẫu thế nào nữa, em vẫn theo anh. Nếu cần em theo anh qua bên kia thế giới.
Một tay lái xe, tay kia Văn Bình bịt miệng nàng:
- Nói bậy không nên.
Nàng cười:
- Ha ha, anh mê tính dị đoan như người Tây ban nha chúng em.
Tắc xi vượt qua đại lộ Seranô. Lưu thông bắt đầu thưa thớt. Tuy vậy, đèn đường và cửa hiệu vẫn sáng như sao sa. Diane chỉ con đường trước mặt:
- Chạy thẳng, chừng nào quẹo em ra hiệu.
Chàng hỏi:
- Đi đâu?
- Trên đường tới đại học xá.
Khu này bị phá hủy toàn diện trong cuộc nội chiến và được tái thiết, bề thế và tráng lệ. Muốn tới đường Công chúa, lộ trình dẫn tới đại học xá, phải đi hết chiều ngang của thành phố.
- Nhà em ở đó?
- Không. Ba em thuê sẵn một biệt thự nhỏ, đề phòng trường hợp phải sống ẩn náu. Rồi em sẽ có nhiều chuyện nói với anh.
- Địch biết địa chỉ này không?
- Chắc không. Ngay đối với mẹ, ba em cũng không nói sợ địch hành hạ tra khảo bà. Em gan lì nên ba em tiết lộ bí mật. Ngoài ba và em, không còn ai biết.
- Vậy mình nên đề cao cảnh giác hơn. Địch lặng lẽ rượt theo xe mình thì mệt.
- Em nhìn kiếng chiếu hậu nhiều lần. Tuyệt đối không thấy bóng xe nào khả nghi. Đường rộng mà vắng nếu địch bám sau lưng mình không thể không thấy.
- Cũng như em, anh không thấy ai. Cũng không xe hơi hoặc xe gắn máy. Nhưng anh vẫn có linh tính địch đang lởn vởn đâu đây.
Sừng sững trong kiếng chắn gió là tòa nhà chọc trời cao ngất thành phố gồm 32 tầng, báo hiệu cho du khách sắp đến công trường Tây ban nha[85].
Đường Công chúa ở bên phải nhưng Văn Bình không rẽ, chàng tiếp tục tống ga xăng về hướng sông. Bên kia bờ sông Manzanarét chạy dài một công viên rộng bao la, khi xưa là của vua chúa hiện thời được mở cho công chúng. Hàng năm, các cuộc đấu xảo được tổ chức tại đây, với những đoạn đường giành để đua ngựa, đua xe hơi, lại thêm cái hồ nhân tạo khá rộng để bơi thuyền. Bò rừng được nuôi ở đó trước khi ra đấu trường. Trai thanh gái lịch thường hẹn nhau ở đó nhiều hơn ở nơi nào khác. Có lẽ ở đó họ học được tinh thần chiến đấu hùng hục của bò rừng...
Văn Bình loanh quanh một hồi giữa những khu phố chật chội đoạn lái lộn về đường Công chúa.
- Vẫn chạy thẳng?
- Thưa anh, vâng. Đến ngã tư thứ ba thì anh quẹo trái.
Lulio quả là con người khôn ngoan. Ông bị chết vì thân cô thế, ông không thể đương đầu thắng lợi với một cơ quan điệp báo hùng hậu là KGB sô viết. Sự khôn ngoan của ông được thể hiện trong cách lựa chọn một ngõ hẻm đìu hiu gồm toàn biệt thự trệt riêng rẽ, nhà này được ngăn cách nhà kia bằng những bức tường gạch bên trên gắn thêm lưới sắt kiên cố. Dường như ngõ hẻm này do một chủ xây cất vì các ngôi nhà đều cùng kiểu.
- Số nhà mấy hả em?
- Cuối hẻm. Số chẵn.
Số chẵn ở bên tay mặt. Một cây đại thụ um tùm che kín cửa cổng, trên nền lá đen sì dầy đặc nổi bật những bông hoa trắng lớn bằng cái bát sới cơm. Hầu hết nhà trong hẻm đều tắt đèn. Nếu trong nhà còn thức, người ở ngoài đường cũng khó biết vì mọi khung cửa sổ đều buông rèm kín mít. Diane nhảy xuống, mở khóa đoạn đẩy cánh cổng gỗ, vừa đủ cho chiếc Fasa vào lọt. Văn Bình lái luồn qua giàn cây leo, tắt máy, lục cốp xe lấy tấm vải bạt khá rộng, buộc thành cái màn che khuất tắc xi.
Chàng quỳ gối, xem xét kỹ lưỡng dưới sàn xe hơi. Diane tỏ dấu băn khoăn:
- Anh tìm gì?
- Máy phát tín hiệu.
- Những dụng cụ điện tử nhỏ như cái quẹt máy bíp bíp hoặc tu tu người ta dính vào xe để theo dõi vị trí trong thành phố?
- Phải. Kỳ lạ. Anh không thấy gì hết.
- Nghĩa là anh quá lo xa.
Văn Bình nhíu mày, dáng dấp ưu tư. Vào đến trong nhà, đèn bật sáng, chàng cười lại ngay. Biệt thự gồm nhiều phòng, sự trang trí có vẻ nhũn nhặn mặc dầu đắt tiền. Đồ gỗ đều mang nhãn hiệu một công ty lớn.
Chàng suýt la lên tiếng sửng sốt khi nàng mở cửa phòng ngủ. Tường sơn trắng xóa treo đầy vỏ sò, đủ màu, đủ hình thù lớn nhỏ, tròn, thuôn, dài, ngắn khác nhau. Đèn điện màu đỏ chói lọi. Dưới ánh sáng màu đỏ, nét mặt con người trở nên huyền bí và ma quái. Giữa phòng là cái giường hình tròn. Cái đi văng kê ở góc hơi cong cong. Cong cong như làn môi nổi danh từ nửa thế kỷ qua của siêu minh tinh màn bạc Ma Oét[86]. Chưa hết, cái đìện thoại đặt trên bàn đêm trông hao hao như giò thủy tiên chưa nở hoa được làm bằng vỏ tôm hùm đỏ quạch.
Diane ưỡn ngực nhìn chàng:
- Anh nghĩ sao? Em tự trang trí lấy, có giống thầy vẽ của em không?
Có gặp những lúc bị giai nhân vặn hỏi về kiến thức tổng quát, Văn Bình mới hiểu được những vất vả của nghề gián điệp. Học võ, học mưu mẹo, học đâm dao, bắn súng, học sử dụng bom đạn và các hóa chất chiến tranh, học lái máy bay, học ăn, học uống, học... tán gái và học làm tình vẫn còn thiếu. Điệp viên là người biết hết. Là người biết cả những điều thiên hạ không biết. Do đó, Văn Bình phải tìm hiểu về những lãnh vực ai cũng tưởng là xa lạ đối với nghề do thám hành động. Chẳng hạn văn chương, âm nhạc, hội họa.
Nhờ am tường hội họa, chàng không đến nỗi bị cứng họng trước câu hỏi đột ngột của Diane. Tường trắng, vỏ sò, dèn đỏ, đi văng hình môi Ma Oét, đìện thoại vỏ tôm hùm... là những đặc điểm độc nhất vô nhị trong ngôi nhà mát của Đali[87], một trong hai họa sư Tân ban nha lừng lẫy khắp thế giới.
Tài năng phi thường biến ông thành con người lập dị số một, râu mép ông vặn ngược như cặp sừng trâu, dài đúng 7 centimét. Ông luôn luôn gài một bông hoa thủy tiên ở vành tai. Đời ông đầy rẫy sáng tạo kỳ quặc, và đắt giá kinh khủng. Có những món nữ trang được bán tới 250.000 đô la. Người ta chế móng tay giả cho phụ nữ bằng nhựa, còn ông, ông làm bằng những cái gương soi tí hon chồng chận lên nhau. Hình nộm trong tiệm may thường được tiện bằng gỗ, hoặc đúc lát tích, ông bèn nghĩ ra loại hình nộm pha lê trong suốt đựng nước với hàng trăm con cá vàng, cá bạc, cá đỏ tung tăng bơi lội...
Văn Bình hỏi ngược lại nàng:
- Đali dạy em vẽ?
Nàng đáp:
- Vâng. Cách đây 15 năm, em còn bé tí xíu, em đang chơi trên bờ biển gặp Đali đặt giá vẽ, chờ nước thủy triều dâng lên. Khi mực nước đến nửa đầu gối mới vẽ. Thủy triều dâng ngang bụng thì hạ. Nước rút hết là ông hoàn thành bức họa. Ông vẽ một mình giữa bãi cát rộng, chung quanh không có ai. Em xán lại, chê tranh ông xấu. Đali từng được coi là nghệ sĩ điên, đệ nhất kiêu căng, dám tự ví là thiên tài độc nhất trên trái đất, hậu duệ của thượng đế, ai cũng ca ngợi, sùng thượng, em là kẻ đầu tiên chê bai. Ông cười hà, hà "con nhỏ điên, mày chê tao. Hà, hà, tao cũng điên như mày".Ông trò chuyện thân mật với em, hỏi em con cái của ai, nhà ở đâu. Hôm sau, ông đến tận nhà, dạy em vẽ. Hồi đó, mẹ em là một bá tước tỉ phú. Sau này, mẹ em ly dị, và bá tước thân phụ của em từ trần, mẹ em chắp nối với Lulio. Lý do khiến em gần cha ghẻ và đối xử như cha ruột phần nào là những tương đồng về nghệ thuật. Em thích hội họa, cha ghẻ Lulio của em cũng thích hội họa. Hai bố con đều có thiện cảm mặn nồng với Đali.
- Em vẫn tiếp tục thụ giáo Đali?
- Ông ta điên, lúc thế này, lúc thế khác. Mùa rét, ông qua Mỹ, thuê một tòa nhà cực kỳ tráng lệ để... ngủ. Vâng, ông chỉ ăn với ngủ. Ông khoái Nữu ước vì trong mùa rét, thành phố này nhuộm một màu trắng bẩn thỉu pha những vết teng đồng xanh sám trông như cái bánh phó mát rocơfo[88] khổng lồ.
Ông khoái ăn rocơfo nên ông khoái Nữu ước. Điên chưa! Còn 6 tháng hè, ông trở về quê hương, làm việc như mọi người. Em gặp ông một lần trong một dịp hè. Hè năm sau, ông quên em luôn. Đúng ra, ông vẫn nhớ. Song ông ghét em. Ông bảo "trên quả địa cầu có hơn hai ngàn triệu người, toàn thể đều tôn thờ ông, riêng em hỗn xược phê bình bậy bạ". Em xin lỗi, mẹ em xin lỗi, ông không tha. Trong vòng mười mấy năm nay, em bắt chước Đali chế được nhiều đồ vật. Em mang hết cả về đây. Anh Văn Bình, em điên không?
- Nhiều người cũng nói anh điên. Em và anh đều điên. Em điên, em ngồi xuống với anh.
Chàng ôm nàng hôn rồi bắt nàng nghiêng người cho chàng ngắm. Chàng nhấc chân nàng đặt lên giường, lần lượt tháo từng chiếc giày. Nàng tưởng chàng sửa soạn cho cuộc tỏ tình âu yếm nên đỏ mặt xấu hổ. Tuy nhiên nàng ngồi im, không phác cử chỉ phản đối. Thái độ của nàng là thái độ sẵn sàng, thái độ chấp thuận vô điều kiện. Nàng khá đẹp, đẹp về khuôn mặt, đẹp cả về thân hình, khung cảnh căn phòng lại hoàn toàn thích hợp với sự hẹn hò ân ái. Nhưng Văn Bình chỉ banh rộng rồi tra lại vào chân nàng. Chàng không làm gì thêm. Ý thức nghề nghiệp của điệp viên Z.28 tỏ ra mạnh hơn thèm muốn xác thịt.
- Lại máy phát tín hiệu?
- Ừ. Trong giày của em không thấy gì.
Chàng gỡ đóa hoa thủy tiên bằng nhựa giẻo nhuộm màu ra khỏi tai nàng. Cũng không thấy gì. Quái lạ... ấn tượng bị địch theo dõi bằng vô tuyến điện vẫn chưa rời giác quan chàng. Chàng không nhìn thấy song chàng tin là có. Địch giấu dụng cụ điện tử này ở đâu?
Chàng đành lắc đầu chào thua. Diane hơi bất mãn:
- Anh thì bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Anh không dành 5, 10 phút nghĩ đến mình một chút được ư?
Văn Bình mở cửa buồng tắm:
- Anh rất muốn nghĩ đến mình. Không phải chỉ nghĩ 5, 10 phút mà nghĩ những 5, 10 giờ, nghĩ 5, 10 ngày, chĩ 5, 10 tháng. Khốn nỗi, mình có sống thì mới nghĩ đến mình được. Địch biết anh và em ở đây thì họ không tha. Nếu mình ngủ đêm nay ở đây, giấc ngủ sẽ rất đắt. Đắt ngoài mức tưởng tượng vì nó được mua bằng tính mạng của chúng mình.
- Chung quanh anh, cái gì cũng đen tối.
Buồng tắm được sắp xếp khá ngộ nghĩnh. Tường trắng toát. Đồ sứ, hồ tắm, đỏ máu. Vòi nước, khăn mặt xanh màu chàm. Kiểu trang trí trắng, đỏ, xanh chàm lẫn lộn này sặc mùi lập dị của Đali. Lại nữa, trong hồ tắm được đặt một cái ghế. Phải, một cái ghế. Đối diện cái ghế là giá vẽ.
Văn Bình quay sang Diane:
- Đali?
Nàng giẩu mỏ:
- Vâng. Kỷ niệm thời thơ ấu của Đali. Hồi ông lên 10 tuổi, gia đình ông nghèo, thân phụ ông làm chưởng khế tiền kiếm không đủ ăn, cậu bé Đali không có chỗ vẽ nên đặt bừa giá vẽ trong hồ tắm. Gọi là giá vẽ thật ra là miếng gỗ mà mẹ cậu bé dùng giặt đồ. Cậu bé mở nước, vừa ngâm nước vừa bết màu nguệch ngoạc, nham nhở lên cái hộp đựng nón của bà dì mà cậu bé ăn cắp được[89].
- Em sắp xếp như thế để kỷ niệm Đali?
- Không phải em. Ba ghẻ của em Lulio. Ba em cũng có thói quen vẽ trong nước.
Văn Bình mở vòi nước. Tiếng nước lanh tanh nghe êm tai. Diane mơn trớn vai chàng:
- Anh tắm.
- Lát nữa. Em xích lại đây.
Thì ra chàng mượn âm thanh của nước để che lấp cuộc nói chuyện "nghề nghiệp" với nàng:
- Anh vặn nước vì sợ địch nghe tiếng. Ba em cất bản đồ ở đâu?
- Trong nhà này.
- Em đã nói rồi. Trong nhà này, nhưng là ở đâu? Diện tích xây cất gần ba trăm mét vuông, cộng thêm vườn khoảng gấp đôi. Với sáu trăm mét vuông anh lục soát, tìm kiếm cả năm cũng không ra.
- Em không biết vị trí.
- Trời ơi! Nửa giờ trước , chính em xác nhận là em biết "nơi ba em để họa đồ và giấy tờ quan trọng".
- Vâng. Sự thật hơi rắc rối, em xin kể hầu anh. Ba em sống chung với mẹ em từ lâu; mãi đến những tháng gần đây mới tâm sự với em về sự hiện hữu của 200 tấn vàng do chú ruột của ba em là phó trưởng đoàn thanh tra Ngân hàng Quốc gia Cabera lén mang đi. Ba em cùng ông chú Cabera có mặt trong cuộc vận chuyển 725 tấn vàng từ trên đất liền xuống tàu thủy sô viết năm 1936. 200 tấn vàng kia chẳng biết Cabera xoay xở cách nào mà không ai biết tới. Mục đích của Cabera yểm trợ một lực lượng đứng giữa trong nội chiến, cùng chống phe thân cộng và phe hữu khuynh của tướng Franco. Lulio, ba em là thành phần cấp tiến cuổng nhiệt thế mà Cabera đã lôi kéo được về phía đứng giữa. Cabera chết, những người dính líu đến kho vàng 200 tấn lần lượt chết trận, chết bệnh, chết già, duy ba em còn sống. Suốt mấy chục năm lưu vong ở Pháp rồi hồi hương, ba em vẫn nuôi hoài bão tiếp tục việc làm của Cabera. Do đó, anh đã hiểu tại sao ba em không hợp tác với KGB mặc dầu trên giấy tờ ba em là người của họ và ba em cũng không hợp tác với chinh quyền Franco.
Em kính trọng ba em về nhiều điểm, nhất là điểm không ham tiền. Ông đem bán cho chính quyền thì ít ra được thưởng 10 phần trăm, nghĩa là 20 tấn, ăn xài đế vương đời này sang đời khác chưa hết. Cốt cách của ông là nghệ sĩ. Ông mê Đali vì ông điên tàng như Đali, bút pháp cũng lập dị như bút pháp Đali. Còn một nguyên nhân thầm kín nữa: ông mê Đali vì Đali hoàn toàn tương phản với ông về quan niệm đồng tiền. Đali thèm tiền hơn cả hài nhi thèm sữa mẹ. Còn ông lại ghét tiền thậm tệ[90].
Cách nay một tháng, ba em dẫn em đi coi đấu bò, hai cha con về tòa nhà này lần đầu tiên. Ông nói rằng tấn mèo vờn chuột với KGB không thể kéo dài lâu thêm, họ đã ngờ vực ông, họ sắp sửa làm dữ. Ông đủ sức chịu đựng mọi cuộc tra tấn, nhưng nếu họ dùng hóa chất thì ông khó giữ mãi được bí mật. Ông dự tính trốn khỏi nước nếu mọi việc không êm xuôi. Rồi bất thần Antônin tiếp xúc với em.
- Antônin?
- Lão đàn ông trán hói làm quản lý nhà hàng Botin tên Antônin. Lão am tường gốc gác của em và gia đình em. Lão có liên hệ kín đáo với Phản gián Tây. Theo chỉ thị của Phản gián, Antônin nhờ em làm trung gian điều đình với ba em về vụ vàng. Ba em đáp dứt khoát đó là tin đồn thất thiệt. Cuộc thương lượng được tiếp tục. Phản gián trưng ra một số bằng chứng, ba em không thể phủ nhận. Ba em cương quyết khước từ mọi đề nghị hợp tác. Ba em vốn trọng nguyên tắc, khi đã có định kiến thì không sức mạnh nào, kể cả cái chết, làm ông thay đổi. Sau cùng Phản gián đưa ra một đề nghị dung hòa: số vàng thu hồi được sẽ đài thọ chưong trình khẩn hoang lập ấp của INC[91].
Chương trình này mưu lợi cho nông dân, không mang màu sắc chính trị nên Phản gián hy vọng ba em ghét chính quyền Franco mà vẫn có thể chấp thuận. Ba em đồng ý với điều kiện là Phản gián bản xứ gồm nhiều người ba em không ưa phải "đi chỗ khác chơi". Trước thái độ sắt đá của ba em, Phản gián đành nhượng bộ. Họ bèn chuyển cho CIA Mỹ trong khuôn khổ bảo vệ an ninh của Minh ước Bắc Đại tây dương mà Tây ban nha là hội viên rường cột. Và CIA cử Sanchez đến gặp em, dọn đường cho một đặc phái viên có toàn quyền đảm nhận công tác. Em không dè đặc phái viên này là anh. Anh Văn Bình Z.28 của em.
- Những điều em vừa nói, anh đã biết. Anh muốn trở lại vấn đề bản đồ kho vàng...
- Gớm, tính anh nóng như lửa. chiều thứ sáu, nghĩa là hai hôm trước, ba em mới tiết lộ với em là bản đồ được giấu ở đây, trong nhà này.
- Em Diane ơi, anh không nóng như lửa, nhưng anh sợ rềnh rang địch sẽ xuất hiện, hạ sát cả anh lẫn em. Dĩ nhiên giấu ở đây, giấu trong nhà này. Anh lặp lại câu hỏi: ba em giấu bản đồ ở đâu? Trong nhà hay ngoài vườn? Giấu trong vật nào? Cách lấy ra sao?
- Theo lời ba em, chỉ những người thông minh xuất chúng mới nắm được bí mật của kho vàng. Trong trường hợp ba em gặp đặc phái viên CIA, nghĩa là anh, ba em trao một mảnh giấy. Trong trường hợp ba em lâm nạn, em trao mảnh giấy này cho tòa đại sứ Mỹ. Mảnh giấy do ba em minh họa với một hàng chữ số. Ba em in làm 2 bản, ba em giữ một bản, bản còn lại em giữ. Đây, nhức đầu lắm, anh ơi. Anh đoán thử xem...
Diane mở hộc bàn đêm, rút ra cái hộp dẹt được gián bằng băng keo phía dưới. Hộp dẹt này đựng một mẩu giấy nhỏ bằng hai ngón tay. Trên mẩu giấy được vẽ một con chó tô màu vàng nằm phủ phục bên một người đàn bà đẹp mang tòng teng mỗi vai một khúc cốt lết nướng. Phía dưới, vỏn vẹn mấy chữ sau:
"Đuổi khỏi trường đi Nữu ước".
Văn Bình buông mảnh giấy xuống giường, miệng thốt ra tiếng thở dài đủ mùi vị chua cay đắng sót. Trong đời không thiếu gì người điên, song chưa chuyến nào chàng phải làm việc chung với người điên bất trị như anh chàng Lulio. Con chó vàng, thiếu phụ với hai cục sườn ngon lành. Đuổi khỏi trường, đi Nữu ước! Trời ơi, chàng là điệp viên hành động, đâu phải thầy bói...
Dẫu là thầy bói, chàng cũng không đoán nổi ý nghĩa những hình và chữ hóc búa, dở dở ương ương ấy. Giá Lulio đứng bên, chàng không ngần ngại khiệng một cái nên thân. Đáng tiếc Lulio đã chết.
Chàng giơ mẩu giấy trước mắt nàng:
- Ba em dặn gì nữa?
Nàng đáp, thái độ thản nhiên như thể những việc xảy ra không liên hệ đến nàng:
- Không. Biết tính ba, em chẳng buồn hỏi thêm.
200 tấn vàng mà nàng coi như 200 tấn đất...
Bỗng nàng à một tiếng dài rồi nói:
- Có. Ba nhấn mạnh điều này: phải tìm kiếm bằng kiến thức và trí khôn, cà đừng táy máy mở sai chữ thì hộp đựng họa đồ bốc lửa, tất cả cháy ra than, của thiên trả địa.
Văn Bình choàng dậy:
- Mở sai chữ... hiểu rồi, họa đồ cất trong hộp, cái hộp giấu ở một nơi nào đó được gắn ổ khóa chữ. Thôi được, anh cần ngả lưng một lát để tập trung chân khí và tĩnh dưỡng tâm thần trước khi khám phá bí mật. Em tắt dùm anh ngọn đèn đỏ nhức nhối kia. Để yên anh ngủ, chớ đánh thức.
Văn Bình lăn xuống giường, quay mặt vào tường. Diane rón rén nằm bên. Trong bóng tối, nàng run rẩy chờ đợi. Chờ hoài, đợi mãi, chàng không làm gì hết. Chàng quên bẵng nàng là đàn bà đẹp. Chàng đã ngủ say.
Đây là một trong những giấc ngủ rất đắt của điệp viên Z.28. Rất đắt vì chàng sẽ có thể phải trả bằng tính mạng của chàng.
Vì trong khi chàng ngủ thì bên ngoài, cách đường hẻm 50 mét có một chiếc xe bít bùng rình rập. Với đầy đủ máy móc kiểm thính điện tử và nhân viên võ trang đến tận răng. 
 



IX. Họa đồ kho vàng
 
 Năm phút sau khi Văn Bình lái chiếc tắc xi Fasa vào sân nhà trệt thì chiếc xe bít bùng xuất hiện. Nó không theo Văn Bình vào ngõ hẻm. Nơi nó đậu lại dường như được sắp đặt từ trước. Căn cứ trên một bản đồ thành phố trải ngang đùi, tài xế ngừng xe, tắt máy ngay ở nơi được đánh dấu chữ thập bằng bút chì mỡ.
Trên băng trước chỉ có một mình tài xế. Phía sau được che kín như cái hộp. Hai người túc trực bên trong. Một già, một trẻ, phục sức xuềnh xoàng, nét mặt rắn rỏi, lì lợm của kẻ từng lăn lộn trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cả hai ngồi bệt trên sàn xe, chăm chú theo dõi những bóng đèn màu đỏ và xanh thắp sáng cũng như những cây kim đồng hồ trong cái máy kiểm thính lớn bằng cái va li hạng trung kê dọc bên hông xe.
Chiếc xe bít bùng hòa lẫn đám lá cây thành một khối đen, ở xa mươi thước không ai nhận ra nó. Dẫu nhìn thấy cũng không nghi ngờ: ban đêm xe đậu ngoài đường là thường. Vả lại, đây là đường vắng, những phương tiện ồn ào như xe điện không bao giờ chạy qua.
Thoạt tiên cả hai tỏ ra hả hê. Tên trẻ đeo mũ nghe lên đầu trong khi tên già nhồi thuốc lá đầy ống tẩu, trịnh trọng châm hút. Kể từ lúc Văn Bình mở nước trong buồng tắm, sự khoái trá của tên trẻ vụt biến như bong bóng xà bông. Hắn nhăn mặt nói với tên già:
- Đại ca ơi, nghe toàn tiếng rèn rẹt.
Tên già nhún vai:
- Tiếng nước chảy. Chắc họ đang tắm. Hừ, tắm chung sướng ghê. Chờ một lát, họ tắm xong là hết rèn rẹt.
15 phút trôi qua. 30 phút trôi qua. Tiếng rèn rẹt vẫn y nguyên. Nó chỉ giảm bớt cường độ chứ không ngưng bặt như tên già tiên liệu. Loáng thoáng tiếng người nói, bị âm thanh của nước che lấp. Tên trẻ càu nhàu:
- Tắm gì lâu vậy! Định ngủ luôn trong bồn hả?
Tên già rút ống điếu ra khỏi miệng:
- Hừ, trai gái hẹn hò với nhau mày không cho người ta làm sạch một chút được ư? Mày ăn ở bẩn quen, nên chịu không nổi. Hồi tao trẻ như mày, tao sửa soạn lâu gấp đôi. Người đẹp chờ ở ngoài, mặc, tao kỳ cọ đúng nửa giờ.
- Đại ca ơi, từ nãy đến giờ hơn 60 phút, nghĩa là hơn một giờ!
- Thật hả? Ráng kiên nhẫn thêm 15 phút . Nếu băng ghi âm vẫn rèn rẹt tức là nó nghi ngờ.
- Bại lộ à đại ca?
- Bại lộ thì chưa. Chắc nó gia tăng thận trọng. Trong hoàn cảnh nó, tao cũng thận trọng như nó.
- Đề nghị đại ca, mình trèo tường ập vào bắt gọn.
- Bắt nó chẳng khó gì. Nhưng mục đích của ta không phải vậy. Mình chỉ cần nghe lọt những điều nó nói với nhau. Xong xuôi, mới hoạt động.
- Ha, ha, đại ca... em vừa nghe rõ lại như cũ. Không còn tiếng rèn rẹt ác ôn kia nữa. Quái gở, quái gở!
- Làm gì mà mày kêu quái gở luôn miệng thế này?
- Thằng đàn ông quay ra ngủ, mới đặt lưng xuống nó ngáy vang như sấm.
- Tao không tin.
- Còn cô gái thở dài sườn sượt. Có lẽ chàng ngủ ríu mắt, chàng vứt giai nhân một xó. Nàng đau khổ than thân trách phận im lặng một mình.
- Đưa mũ nghe cho tao.
- Đại ca tưởng em điếc hả? Đây, mời đại ca thưởng thức điệp khúc o o của thằng cha đa tình Z.28.
Tên già giựt mình như bị chảo nước sôi sùng sục hắt vào người. Đàn em của hắn báo cáo đúng. Văn Bình Z.28 không hối hả, sục sạo, chạy đua với kim đồng hồ như hắn và thượng cấp của hắn trù tính. Z.28 vẫn tỉnh bơ. Tên già văng tục rồi lẩm bẩm như kẻ bị ma hành:
- Ngủ, ngủ, quái gở, giờ này mà ngủ! Thằng Z.28 này điên... Nè, mày...
- Đại ca sai em?
- Ừ. Mày ở lại , tiếp tục công tác kiểm thính. Tao về xin thêm chỉ thị.
- Đại ca vắng mặt bao lâu?
- Chừng một giờ, một giờ rưỡi. Đến khi tao quay lại, trời chưa sáng đâu. Cung cách nó ngủ mê ngủ mệt như vầy, mai sớm nó mới chịu thức, mình còn vô khối thời giờ. Mày làm việc cho khéo, nghe.
- Đại ca tin ở em.
- Mày chỉ được cái nhanh nhẩu đoảng. Lớ ngớ bị "hỏi giấy"  thì khốn nạn đó con...
- Hết giờ tắc xi chạy, đại ca lấy gì về trụ sở?
- Ra đầu đường tao mượn tạm chiếc xe nào đó. Z.28 và cô gái còn nói gì nữa?
- Vẫn tiếng o o điếc tai và tiếng thở dài não nuột.
- Thôi, tao chuồn.
Tên già mở cửa xe, băng xuống nệm cỏ ướt sương. Bốn bề vắng tanh và tối thui.
Khi tên già rời chiếc xe bít bùng thì trong tòa biệt thự trệt Văn Bình hé mắt, quan sát căn phòng tối om. Chàng chỉ giả vờ ngủ. Bởi vậy chàng tiếp tục ngáy. Nằm bên, Diane còn thức. Hơi thở của nàng không đều đặn chứng tỏ tâm thần chứa đầy phiền muộn. Đột nhiên nàng quay mặt về phía chàng, thút thít khóc.
Đàn bà có khác, giác quan thứ sáu của nàng cực kỳ nhậy cảm. Nàng hỏi dồn:
- Anh đang thức?
Chàng cựa mình ú ớ. Nàng lay chàng:
- Dậy với em đi anh. Em không tài nào nhắm mắt nổi.
Văn Bình không thể chần chừ thêm. Tuy yêu nàng, chàng vẫn phải điểm huyệt cho nàng mê man. Lợi dụng hoàn cảnh ngực nàng cọ sát vai chàng, chàng thọc atémi bằng đầu ngón trỏ dưới nách. Nàng bất tỉnh tức khắc.
Chàng xuống giường, kiểm soát các riềm cửa. Tất cả đều được kéo kín. Chàng ung dung mở đèn. Ánh đèn đỏ làm chàng mệt mỏi. Tuy nhiên trong phòng không có ngọn đèn nào màu vàng hoặc trắng. Chàng lẩm bẩm trong miệng "đuổi khỏi trường đi Nữu ước... con chó vàng... người đàn bà đẹp mang hai khúc cốt lết nường trên vai".
Lulio là môn đệ hội họa của bậc thầy lập dị, điên tàng Đali. Cách trang trí ngôi nhà cho Văn Bình thấy ảnh hưởng sâu đậm của Đali.
- Đali... Đali...
Văn Bình cắn môi, bóp trán, đào tìm trong trí nhớ. Chàng suýt bật tiếng "ồ".Đích thị... người đàn bà đeo cốt lết nuớng chẳng phải ai xa lạ. Trên thế giới chỉ có mỗi một người đàn bà đeo cốt lết nướng trên vai được vẽ thành tranh, bức tranh được toàn thế giới biết tiếng. Đó là họa phẩm của Đali. Thiếu phụ trong tranh là vợ của Đali.
Năm 1934, ông đặt chân xuống bến tàu Nữu ước giữa sự đón tiếp nửa ngạc nhiên nửa tò mò của các nhà báo. Một ký giả hỏi:
- Ông vừa vẽ bà vợ của ông với hai khúc cốt lết nướng trên vai, phải không?
- Phải.
- Tại sao?
- Vì tôi yêu cốt lết.
-?
- Đồng thời tôi yêu vợ tôi. Tôi nhận thấy không có lý do nào ngăn tôi vẽ chung trên một khung vải hai đề tài tôi yêu nhất đời: vợ tôi và thịt cốt lết nướng.
Vợ ông là Gala[92]. Khi lấy nhau, hai người nghèo kiết xác..
Ông nặn óc nghĩ ra hàng trăm sáng kiến mà không ai dám mua. Nào người mẫu thợ may với cái đầu kết bằng hoa hồng, móng tay dài như móng chuột, bồn tắm bọc bằng lông chồn đắt tiền bên trong nổi lềnh bềnh hoa thủy tiên, máy đìện thoại bọc đá vân cẩm thạch cho đàn bà đẹp...
Ông yêu Gala, cho nên hầu hết họa phẩm sau này ông đều ký tên Gala-Đali.
Cặp mắt của Văn Bình tự động hướng lên tường. Trên bốn bức tường gắn vỏ sò chỉ vỏn vẹn 3 bức họa. Và đều là họa chân dung. Chàng nhìn góc dưới: không thấy chữ ký Gala-Đali như thường lệ.
Thất vọng.
Chưa hoàn toàn thất vọng, Văn Bình cố lục lọi phía sau đường nét của 3 tấm chân dung vẽ bằng chì than, không ký tên, bút pháp lập dị theo khuynh hướng siêu thực của Đali, nhưng chưa được già dặn, nếu không muốn nói là non nớt. Chàng đoán đây là công trình của Lulio. Nếu là Diane phải có sự mềm mại cố hữu của nữ giới. Đành rằng bay bướm, song là thứ bay bướm của đàn ông. Chắc là Lulio vẽ những khi nhàn rỗi.
Chi tiết khiến Văn Bình chú ý là người mẫu ở 3 tấm chân dung đều xấu. Hai bà lão cằn cỗi. Một người đàn ông trung niên gầy còm, da mặt răn reo, miệng cười như mếu. Mỗi bức tranh đều ghi tên người mẫu. Văn Bình nhẩm đọc tên. Người đàn ông trung niên mang tên Luis Bunuel...
Luis... Văn Bình cố mường tượng lại những hiểu biết của chàng về họa sư Đali. Chàng điểm lại cuộc đời lên bổng xuống chìm của ông. Những đóa hoa biết nói ông từng gặp. Những người thân. Những người bạn. Và những người giữ vai trò quyềt định trên đường tạo dựng sự nghiệp.
Luis... Luis Bunuel... trời ơi... Lulio thật oái oăm. May chàng có trí nhớ siêu đẳng, nếu là người khác thì những mẩu tên nhòa nhạt này đã chìm lỉm trong sương mù ác ôn của dĩ vãng.
Năm 1929, Đali được 23 tuổi, ông bị đuổi khỏi trường Mỹ Thuật ở Mađờrít về tội vô kỷ luật, tội coi thầy giáo ngang với con số không. Ông lang thang qua thủ đô ánh sáng Ba lê, tại đó định mạng an bài cho ông hợp tác với một nghệ sĩ đồng hương là Luis Bunuel để sản xuất hai cuốn phim nổ to như trái bom. Tựa đề của hai cuốn phim thời thượng ấy là Con Chó và Tuổi Vàng[93].
Hai bộ phim do Đali và Luis Bunuel thực hiện: Tuổi Vàng và Con Chó
Văn Bình tiến sát lại bức họa mang tên Bunuel, kiễng chân ngắm. Bức họa này không được treo theo lối thông thường. Nó được gắn lọt vào tường. Đề phòng bụi bặm, và sự tàn phá của thời gian, người ta lợp ngoài bằng một lớp gương mỏng.
Ngẫm nghĩ một lát, Văn Bình trèo lên ghế, dùng lưỡi dao nhíp nậy bật tấm kiếng khỏi khung tranh. Thì ra bức chân dung Luis Bunuel được đắp nổi bằng than vụn. Nhìn kỹ chàng khám phá ra trong chữ Bunuel được giấu một cái nút nhỏ xíu, đồng màu với than vẽ. Chàng đặt ngón tay lên nút rồi ấn xuống từ từ.
Một tiếng "tách" nổi lên. Vầng trán người đàn ông trong tranh bật ra để lộ một ô cửa vuông. Sau ô cửa là ổ khóa chữ. Ổ khóa mà Lulio nhắc đến.
Ổ khóa gồm 5 vòng. Vòng thứ nhất toàn chữ. Những vòng còn lại toàn con số.
Câu nói của Diane văng vẳng bên tai Văn Bình "phải tìm kiếm bằng kiến thức và trí khôn và đừng táy máy: mở sai chữ thì cái hộp đựng họa đồ bốc lửa, tất cả cháy ra than..." Chàng thần người giờ lâu trước ổ khóa. Nó được đúc bằng thép, một loại thép trui đặc biệt Đông Đức. Nó lớn bằng ba ngón chân chụm lại, thoạt trông ai cũng tưởng nó không an toàn, kỳ thật nó là ổ khóa chữ đạt mức an toàn trăm phần trăm. Nó dựng trong ruột một bộ máy nhỏ xíu cực kỳ tinh vi, gần như khối óc điện tử. Muốn mở cửa tủ không gây tai nạn -một hóa chất bốc cháy trong loáng mắt- thì phải tuần tự mở ổ khóa từ phải sang trái, xin nhớ từ phải sang trái như đọc chữ nho. Mỗi vòng chữ có một cái nút, bấm nút mới quay được. Quay đủ một vòng thì có tiếng "tách". Thanh âm này báo hiệu: bắt đầu để số và mở. Người mở từ từ quay vòng đến số đã định thì ngưng và bấm nút. Nếu để lộn số thì có thể làm lại lần nữa. Và chỉ được phép lộn số một lần. Lộn lần thứ hai, lửa sẽ phựt cháy. Có 5 vòng số và chữ, điều này có nghĩa là trong 5 lần quay tai nạn có thể xảy ra. Lulio, cha đẻ của mật số oái oăm của ổ khóa, đã sang bên kia thế giới.
Trong trường hợp Văn Bình để lộn số, những giấy tờ cất trong két bị thiêu hủy, Điêp vu Muleta sẽ thất bại hoàn toàn...
Bồ hôi vã đầm đìa, Văn Bình càng lau khô nó càng chảy ra như tắm. Chàng đã phăng ra ý nghĩa của hình con chó vàng. Nhưng còn thiếu phụ mang miếng sườn nướng trên vai tức Gala? Nhưng còn hàng chữ bí hiểm "đuổi khỏi trường, đi Nữu ước"?
Đuổi khỏi thường..., à, à, chuyện này đánh dấu chuyến đi Ba lê của sinh viên vô kỷ luật Đali. Đó là năm 1929. 5 năm sau, năm 1934, Đali lên đường qua Nữu ước.
Đuổi khỏi trường, đi Nữu ước, nghĩa là hai mốc thời gian 1929 và 1934. Nghĩa là 2 9 3 4. Chữ đầu của Gala là G. Tóm lại, mật mã để mở khóa có thể là G.2934.
Có thể, vì Văn Bình dựa vào linh tính để đoán tìm. Dầu muốn dầu không, đây là một nước bạc. Chơi bạc, chàng luôn luôn thắng. Chàng tin tưởng lần này thắng nữa.
Chàng nhắm mắt, dựa lưng vào tường trong tư thế nghỉ khỏe. Sau đó chàng vận công. Tim chàng hết đập mạnh, bồ hôi lạnh không nhễu đầy mặt như hồi nãy. Chàng phục hồi được sự điềm tĩnh cố hữu.
G.2934. Bắt đầu là số 4. Chàng bấm nút, quay vòng. Tách. Chàng vặn ngang số 4. Bấm nút. Tiếng tách này cho biết 4 là số đúng. Lần lượt 3, 9, 2 rồi G, bốn lần quay vòng, bốn lần Văn Bình được thưởng công bằng tiếng "tách" kỳ diệu.
Ổ khóa bất khả xâm phạm rung chuyển nhè nhẹ. Văn Bình lắc từ dưới lên trên, nó bung ra nhẹ nhàng đồng thời cánh cửa thép kích thước chữ nhật như cuốn tự điển được tự động mở lùi vào phía trong.
Trong tủ sắt có một cái hộp cạt tông mỏng. Văn Bình mang ra khỏi két, lấy hết giấy tờ trong đó, trải ngay ngắn trên mặt bàn đêm. Chàng mừng rơn: trong xấp giấy tờ có một họa đồ vẽ bằng màu chỉ rõ lộ trình đến kho vàng. Xấp giấy tờ khá dầy, được đánh máy, không có những chi tiết quan trọng. Nó gần như nhật ký của Lulio. Ông thuật lại nguồn gốc của số vàng và những lý do khiến ông bảo vệ nó. Văn Bình đọc lướt qua, đến đâu chàng nhớ đến đấy. Chàng châm lửa đốt, vứt tàn nghiền nhỏ vào ống cống buồng tắm. Riêng họa đồ kho vàng, chàng mất gần 5 phút mới chụp được vào óc. Chàng vẽ nhẩm bằng ngón tay dúng nước trên mặt bàn, đến khi hoàn toàn nắm vững các lộ trình chi chít, chàng vo tròn họa đồ ném vào miệng nhai nát rồi chiêu với ngụm nước.
Diane vẫn ngủ say sưa. Văn Bình ngả mình xuống bên. Lần này chàng ôm nàng thật chặt. Và chàng ngủ thật sự. Không gì sung sướng bằng được ngủ bù một giấc thả cửa, và an toàn... dưới sự canh gác của địch.
Nếu cửa sổ nhìn ra vườn không được mở rộng để những tia nắng ban mai sáng lóe lọt vào, có lẽ Văn Bình còn ngủ mê mệt đến trưa. Chàng choàng dậy, Diane đang ngó chàng, dáng điệu âu yếm:
- Chết, anh ngủ quên. Mấy giờ rồi em?
- 10 giờ rưỡi.
- Em dậy hồi mấy giờ?
- 7. Em ra phố mua đồ ăn vì trong nhà này chẳng có gì hết.
- May ghê. Người ta bắt gặp em thì nguy.
- Anh chỉ lo sợ hão huyền. Em không thấy ai rình rập. Vả lại, em mua mọi thứ ở ngay đầu đường.
Mùi cà phê pha rượu rom thơm ngát. Bữa điểm tâm được nàng lo liệu ê hề và thịnh soạn như đại tiệc. Nàng đưa tờ báo cho chàng. Hớp cà phê bỗng nhiên mắc nghẹn trong cuống họng chàng như thể nó là khúc xương lớn. Cuối trang nhất của tờ báo phát hành buổi sáng có một mẩu tin liên quan đến vụ thanh toán tại chợ trời hồi đêm. Mẩu tin này tiết lộ nội dung cuộc điều tra của nhà chức trách về tên sát nhân trốn thoát miệng hút ống điếu Charatan.
Văn Bình nhíu mày trước những giòng chữ như sau:
"Do sự hợp tác tỉnh táo và chính xác của một nhân chứng có mặt tại phạm trường, nhà chức trách cảnh sát đã biết tướng mạo hung thủ: hung thủ ngậm ống tẩu Charatan. Tại Mađờrít, có 3 người dùng ống tẩu đắt tiền cả chục ngàn mỹ kim này. Tướng mạo, cách phục sức, giọng nói của một trong 3 người này ăn khớp với những lời mô tả của nhân chứng.
"Người này -điều không ai dám ngờ - là một viên chức cao cấp của tòa đại sứ Mỹ ở đây. Sở cảnh sát không cho biết bất cứ chi tiết nào khác. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng được phối kiểm của bản báo thì người ngậm ống điếu kể trên là ông Dôdếp, đệ nhị tham vụ của sứ quán Mỹ. Bề ngoài là tham vụ ngoại giao, bên trong Dôdếp chính là trưởng cơ sở CIA trên toàn cõi Tây ban nha. Dường như nhà chức trách cảnh sát đã chính thức yêu cầu sứ quán Mỹ giải thích. Cho tới giờ báo lên máy, sứ quán Mỹ vẫn giữ im lặng.
"Dầu sao đi nữa thì sự dính líu của CIA vào vụ thanh toán man rợ ngay tại thủ đô nước ta cũng là hành động nguy hiểm khó thể bào chữa. Chúng tôi nghĩ rằng quyền đặc miễn tài phán khó thể được áp dụng vào trường hợp này mặc dầu Tây ban nha là hội viên Minh ước Bắc Đại tây dương, và là đồng minh keo sơn của Hoa kỳ. Hung thủ Dôdếp vẫn phải được xét xử trước tòa án theo luật pháp hiện hành, đồng thời kể từ nay cơ quan gián điệp CIA phải cuốn gói khỏi xứ này..."
Văn Bình thả tờ báo xuống đất. Diane rót thêm cà phê cho chàng:
- Rắc rối quá. Đọc xong, em muốn điên cái đầu. Thế này anh hết hoạt động. Chính phủ sẽ đuổi ông Dôdếp. Không khéo anh cũng bị liên lụy.
Văn Bình hút thuốc lá, không nói nửa lời. Trong khi Diane thu dọn, chàng chọn một đĩa nhạc êm đặt trên máy hát. Chàng lẳng lặng ngồi nghe. Nét mặt trang nghiêm của chàng làm nàng e sợ. Nghe nhạc chán, chàng vặn ra dô. Chàng liếc đồng hồ: 12 giờ trưa. Chàng mở máy thu thanh không phải do sự tình cờ. 12 giờ là giờ các đài bá âm loan tin quan trọng trong ngày. Âu châu gồm hàng chục quốc gia, sát nách xen kẽ lẫn nhau, làn sóng điện hầu như giống nhau. Văn Bình chỉ xê xích nút vặn một milimét là giọng xướng ngôn viên thay đổi. Chàng không nghe đài Bồ đào nha hoặc Ý đại lợi kế cận. Chàng lướt qua đài bá âm Ba lê trước khi dừng lại ở đài BBC Luân đôn.
Chàng đoán đúng: những việc xảy ra hồi hôm ở Mađờrít đã gây tiếng vang trên khắp thế giới. Theo lời xướng ngôn viên đài BBC, bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ra bối rối. Bộ này cho biết còn phải đợi sứ quán Mỹ ở Mađờrít gửi phúc trình về nên chưa thể trả lời những câu hỏi của báo chí. Phóng viên của đài tại Hoa thịnh đốn tiết lộ ông Dôdếp, đệ nhị tham vụ sứ quán Mỹ, kiêm trưởng cơ sở CIA Tây ban nha, đã từ giã nhiệm sở, trên đường về nước.
Đài BBC cũng trích dẫn những lời cáo buộc nẩy lửa của phái đoàn Liên sô tại Liên hiệp quốc. Phe cộng sản do Liên sô cầm đầu với sự phụ họa của Hoa lục đòi ghi vào nghị trình khóa họp hiện hành của Đại hội đồng LHQ vấn đề CIA trắng trợn xâm phạm chủ quyền nước Tây ban nha. Vẫn theo phóng viên đài BBC, vụ này hứa hẹn sẽ nổ lớn trong những ngày tới. Trừ phi chính phủ Mỹ trưng được những bằng chứng về sự vô can, bằng không dư luận toàn thế giới sẽ kịch liệt lên án họ.
Diane tắt máy thu thanh, nũng nịu với chàng:
- Anh có vẻ lo lắng.
Chàng nhún vai:
- Còn hơn lo lắng một bậc. Anh cần ra vườn xem xét lại chiếc tắc xi.
- Chúng mình ra đi?
- Ừ. Lát nữa.
- Đi đâu?
- Nơi có kho vàng.
- Anh đã khám phá ra ý nghĩ của mẩu giấy bí mật.
- Rồi.
Chàng lững thững ra cửa. Diane không chịu rời chàng một bước. Chàng ra hiệu cho nàng đừng hỏi, đoạn mở cái vòng cổ bằng hạt trai màu trắng đeo tòng teng trên cổ nàng. Loại hạt trai này phát xuất từ quần đảo Malótca[94] ở ngoài khơi. Nó là hạt trai nhân tạo, gồm hai màu đen và trắng. Nó đẹp không thua hạt trai Nhật. Giá bán không đắt song rất quý. Phụ nữ thường đeo hạt trai Malótca tết thành hai, ba vòng.
Chàng từ tốn đặt cái vòng hạt trai vừa cởi trên nệm giường. Chàng tiếp tục ra hiệu cho nàng ngậm miệng.
Ra khỏi hành lang, chàng mỉm cười rí rỏm:
- Em cần hỏi điều gì, hỏi đi?
- Hỏi tại sao anh không cho em đeo xâu chuỗi hạt trai. Nó là kỷ vật của mẹ em. Anh thấy nó xấu ư?
- Hừ, anh tưởng em có trí khôn, ai ngờ em ngu đần một cách kinh khủng.
- Em hiểu rồi. Trong chuỗi hạt trai của em, có máy ghi âm lén lút của địch?
- Thưa cô, vâng.
- Đừng riễu em tội nghiệp. Em đinh ninh họ giấu trong đồng hồ, trong đế giày, đâu dè... Vả lại, xâu hạt này tự tay em mua, họ làm cách nào để có thể cất dụng cụ điện tuyến trong đó?
- Em ngất đi một lát, họ chỉ cần mấy phút đồng hồ khoan rỗng một hạt, nhét dụng cụ điện tuyến vào rồi trét lại. Kỹ thuật điệp báo ngày nay đã sản xuất được những máy ghi âm nhỏ bằng nửa hạt bắp. Thật ra nó không hẳn là máy ghi âm. Nó chỉ được tiếp vận âm thanh từ phòng ra ngoài đường.
- Nghĩa là địch rình rập bên ngoài?
- Dĩ nhiên. Loại dụng cụ tiếp vận nhét trong hạt trai hoạt động rất yếu. Bắt buộc địch phải đậu xe hơi cách biệt thự này từ 50 đến 100 mét. Hồi sáng ra phố mua đồ ăn, em có gặp chiếc xe hơi bít bùng nào ở đầu hẻm không?
- Có.
- Hình dáng của nó?
- Em không thấy gì khác. Bề ngoài, nó như xe chở hàng thông thường của công ty Melia[95].
- Có cọc vô tuyến điện dài thòng không?
- Chắc không.
- Trên mui nó?
- Trên mui, phía sau... à, em nhớ rõ... nó có cái hộp tròn chứa cây quạt thông hơi...
Mắt Văn Bình sáng rực. Chàng vứt điếu Salem vừa đốt, chưa kịp hút, ra vườn, bàn tay phác một vòng trong không khí, miệng lẩm bẩm:
- Công ty Melia... cây quạt thông hơi. Hừ, anh cám ơn em, Điệp vụ Muleta đã hoàn tất hai phần ba . Nhờ em.
Diane ngơ ngác:
- Anh nói gì? Anh cám ơn em chuyện gì?
- Chuyện kho vàng.
- Công ty chuyển vận Melia và cây quạt thông hơi có dính líu đến vụ 200 tấn vàng? Anh giải thích cho em nghe.
- Sợ không kịp.
- Kịp gì?
- Kịp gặp ông giám đốc sở Phản gián Tây ban nha.
- Anh điên, anh điên... Đang trốn chui trốn nhủi, không dám ló đầu ra. Giờ đây anh lại đòi gặp ông giám đốc Phản gián.
- Muốn biết anh điên hay tỉnh, em hãy đi theo anh. Và đừng hỏi gì hết. Dần dà, em sẽ hiểu.
Văn Bình bước rảo ra cổng.
Diane giữ chàng lại:
- Nếu anh không chịu nói, em sẽ ở lì lại đây. Anh đi một mình.
- Em săng ta anh. Thôi, anh xin đầu hàng vô điều kiện. Tóm tắt, câu chuyện như vầy: ông giám đốc Phản gián Tây nhờ CIA hành động vì lẽ: thứ nhất, ông Lulio, ba em, yêu cầu, thứ hai và đó là nguyên nhân chính, gián điệp địch gài được tai mắt ở cấp cao nhất của Sở. Một công đôi việc, ông giám đốc nhân cơ hội tìm kiếm 200 tấn vàng thúc giục tay sai của địch xuất đầu lộ diện. Cách đây 12 tháng, Hoa kỳ viện trợ cho Phản gián Tây hai chiếc xe hơi kiển thính tối tân, nó không mang cọc vô tuyến dài thòng, nó trông giống xe chở hàng của công ty Melia, trên mui gắn cây quạt thông hơi đựng trong cái hộp tròn. Chiếc xe bít bùng đang đậu ngoài đường là của sở Phản gián, chộp bắt bọn nhân viên trong xe là phăng ra đầu mối. Sau đó, chúng mình đến gặp ông giám đốc. Em còn thắc mắc nữa không?
Diane trả lời bằng cái hôn đền. Phì phèo thuốc lá, Văn Bình mở cửa ra hẻm. Giờ trưa là thời khắc thiêng liêng của người bản xứ. Giờ ăn. Giờ ngủ. Giờ yêu đương. Mọi người đều ngồi nhà. Rất ít ra đường. Bởi vậy Văn Bình không đụng ai.
Chiếc xe kiểm thính sơn đen tốp dưới rặng me xanh ngắt, lấp loáng nắng vàng. Lưu thông hoàn toàn thưa thớt. Thậm chí khách bộ hành cũng hiếm. Văn Bình có cảm tưởng như trưa 30 Tết ở Sàigòn.
Chàng nương theo hàng rào nên tài xế ở băng trước không nhìn thấy chàng. Chàng đến sát xe, hắn vẫn ngủ gà ngủ gật. Chàng chờ hắn nghe động quay mặt lại mới thọc atémi vào cục hầu. Hắn ngã ngửa trên nệm xe, không kêu được nửa tiếng. Chàng lục túi nạn nhân, lấy chùm chìa khóa. Cửa sau xe được khóa từ bên trong, muốn mở phía ngoài phải có chìa khóa.
Cửa xe vừa hé Văn Bình vọt lên. Hai tên nhân viên kiểm thính đang ngồi bệt trên sàn bên đống ruột bánh mì và vỏ chai rượu chát la liệt. Chúng no ứ bụng, biết có biến mà không phản ứng nổi. Tên trẻ toan đặt ngón tay lên nút báo động gắn ở sườn xe thì cùi trỏ của Văn Bình tông trúng cằm. Hắn ngã dập vào giàn máy kiểm thính. Tên già trơ mắt ếch ngó Văn Bình, không dám đương đầu bằng võ lực, cũng không dám mở miệng kêu cứu. Tên trẻ vừa bị đánh bất tỉnh mặc dầu Văn Bình chỉ sử dụng một thế chẩu quyền thật nhẹ. Nghệ thuật cao siêu của chàng làm tên già run rét.
Hắn nói không ra hơi:
- Thưa ông, thưa ông... ông tha cho tôi!
Diane đóng cửa sau xe rồi ra phía trước, choán chỗ ngồi của tài xế. Văn Bình kéo cái chốt nhỏ, mở cửa ăn thông từ phía sau với ca bin tài xế. Chàng dặn nàng:
- Có gì khả nghi, báo ngay cho anh biết.
Đoạn chàng hất hàm với tên già:
- Tuổi anh xấp xỉ 50, cái tuổi có con cháu đầy đàn, cái tuổi cần hưởng thụ, cái tuổi sửa soạn được về hưu, nghỉ ngơi... Cái tuổi rất thèm sống, và rất sợ chết. Anh hiểu ý tôi chưa?
Tên già nuốt nước miếng:
- Dạ, hiểu.
- Ai ra lệnh cho các anh theo dõi tôi bằng xe kiểm thính?
- Dạ, dạ, thượng cấp.
- Thượng cấp nào?
- Dạ, em là... nhân viên kiểm thính của sở Phản gián.
- Biết. Anh khỏi cần chạy vòng quanh. Tôi chỉ hỏi thượng cấp nào ra lệnh. Ông chánh sở Nội vụ hay ông chánh sở Kiểm thính?
- Dạ, ông Nội vụ.
- Tốt. Anh dẫn tôi về Sở.
- Chết. Ông làm thế, chúng em chết mất. Thượg cấp dặn chúng em tuyệt đối thận trọng và kín đáo, không được để ai khám phá. Bại lộ, chúng em sẽ bị đuổi việc, và chắc chắn ngồi nhà đá.
- Hừ, ngồi nhà đá khỏe hơn nằm nhà thương...
- Thưa ông, thưa ông...
Văn Bình không cho phép tên già dứt câu. Chàng phạng atémi ngang sườn. Hắn ngã đè lên khối thịt dài thòng của bạn hắn. Chàng ghé miệng sát ô cửa ăn thông với băng trước, cất tiếng gọi Diane:
- Đến tư thất ông giám đốc.
Nàng hỏi:
- Gần ga xe lửa Atôsa?
Nhà ga này tọa lạc ở phía nam thành phố, không xa vườn bách thảo bao nhiêu. Quấy rầy một yếu nhân Nhà nước giữa trưa nắng gắt là việc phạm thượng hầu như không bao giờ xảy ra ở xứ lừng khừng thèm ngủ trưa Tây ban nha. Diane có vẻ bối rối trước sự giục dã của Văn Bình. Nàng nói:
- Giờ này ông ta đang ngáy o o.
- Chẳng sao. Dựng ông ta dậy.
- Khó lắm, anh ơi... Lính gác sẽ không cho xe vào.
- Đừng ngại. Anh kêu đìện thoại báo trước.
- Buổi trưa, họ cúp đìện thoại.
- Ông ta chờ anh.
- Chờ anh? Trời ơi! Nghĩa là công việc này được bố trí từ trước.
- Dĩ nhiên. Bố trí từng li từng tí. Ông giám đốc Phản gián nghi ngờ một trong hai cộng sự viên thân cận của ông chơi trò hai mang, vừa ăn lương Tây ban nha, vừa trung thành với một tổ chức do thám địch. Rình mãi, ông chưa chộp được bằng cớ. Ông bèn giương bẫy.
- Khiếp. Em cứ tưởng anh hoạt động tùy hứng. Không dè mọi chi tiết đều được sắp xếp tỉ mỉ. Không khéo việc anh gặp em trong nhà hàng Botin được sắp xếp trắng cũng nên.
Văn Bình cười xòa, không đáp. Nàng trề môi:
- Ông giám đốc nghi Antônin?
Chàng vẫn cười:
- Phải. Nghi hắn là tay sai địch.
- Không đúng. Ông giám đốc trông gà hóa cuốc. Nếu đích thật Antônin là tay sai của địch thì không lẽ địch giết hắn?
- Trong nghề này, vắt chanh bỏ vỏ là chuyện thông thường. Địch hạ sát Antônin còn để bảo vệ bí mật. Sau khi chứng kiến vụ Antônin bị hạ sát trên thềm nhà hàng, anh đoán được ngay mưu đồ của địch. Antônin vui vẻ, thản nhiên bước ra ngoài. Sự kiện này cho thấy hắn quen thân hung thủ.
- Địch biết anh đến nhà hàng Botin?
- Vì em bị bắt cóc, anh không thể không đến đó tìm hiểu tin tức về em. Em không khai, địch bèn tạo điều kiện cho em thoát thân cùng đi với anh. Địch chỉ cần theo dõi đường đi nước bước và cuộn băng ghi âm là nắm gọn được kết quả thắng lợi.
- Địch giết cha em, em phải trả thù...
- Họ không chủ trương giết. Họ nhằm bắt cóc Lulio, cũng như bắt cóc em. Kế hoạch của họ bị trục trặc trước lữ quán Lưỡi Dao. Họ bị một tổ chức đối đầu khác phục kích. Và Lulio thiệt mạng trong một trường hợp bất khả kháng.
- Kẻ bắt cóc em và ba em là ai?
- Ông giám đốc Phản gián có thể trả lời câu hỏi này dễ dàng. Hiện nay anh hoàn toàn mù tịt.
- Còn tổ chức đối đầu?
- Cũng hoàn toàn mù tịt. Nhưng chắc chắn một trong hai tổ chức liên hệ là GRU hoặc KGB sô viết. Sắp đến trạm đìện thoại công cộng. Em tấp vào lề đi.
Hai tên mật vụ vẫn nằm thiêm thiếp. Văn Bình thót xuống, cười tình với cô gái bán hoa cạnh ca bin đìện thoại. Báo, lại báo với những tấm hình to tướng của Z.28. Chàng không có thời giờ cải trang. Chân tướng của chàng một lần nữa sắp bị phơi bày. Không hiểu sự thể sẽ ra sao. Đằng nào chàng cũng hết lối lùi. Chàng dọn nụ cười thật quyến rũ hầu che lấp trí nhớ và khả năng quan sát của cô gái bán báo. Chàng mua cái giơ tông đìện thoại với tờ bạc 10 peseta, đoạn chui vào ca bin sau khi tặng thêm nụ cười mời mọc thứ hai.
Cuối đường giây có tiếng ống nghe được nhấc lên. Văn Bình nói oiga, oiga hai tiếng liên tiếp. Oiga giống như tiếng alô của Anh Mỹ. Người đối thoại thở phù đoạn đáp, giọng mệt mỏi, chán chường: điga, điga nghĩa là "tôi nghe đây".Văn Bình nói nhanh và gọn:
- 38 12 46 phải không?
Đó là mật khẩu được đại tá Pít nhắc lại hai ba lần cho chàng nhập tâm. Mặc dầu người đối thoại là đực rựa trăm lẻ một phần trăm. Chàng vẫn phải gọi là cô. Mật khẩu thường vớ vẩn, oái oăm như vậy.
Người đối thoại hơi khựng sau khi nghe rõ lời nói rắn rỏi của Văn Bình. Y lần khân nửa phút đồng hồ rồi hỏi lớn:
- Bà kêu số 37 53 16?
- Hà, hà, đúng ngắc...
- Tôi đây. Ông tìm ra rồi hả?
- Rồi?
- Ai?
- Nội vụ.
- Ông đang ở đâu?
- Cách nhà ông 5 phút xe hơi.
- Mời ông đến ngay. Lính gác sẽ mở cửa rước ông. Chào ông và cám ơn ông.
Văn Bình cười lần thứ ba với cô gái bán báo. May cho chàng, nàng bị nghệ thuật cười của chàng thu hồn. Nàng không còn nhớ tới sự giống như khuôn đúc giữa con người trên nhật báo và thanh niên vạm vỡ, khả ái đứng trước sạp báo. Văn Bình trèo lên xe thì Diane mở cửa nhảy xuống. Mặt nàng đỏ bừng, tròng mắt phụt lửa. Chàng hỏi nàng:
- Em đi đâu?
Nàng vùng vằng:
- Đi đâu mặc tôi.
Nàng đến trước sạp báo, tay chống nạnh, bộ điệu hầm hầm. Nguy rồi, điều chàng không dè đã nổ bùng: nàng ghen. Nàng hất hàm với cô gái bán báo:
- Bao nhiêu tiền một ficha[96]?
Cô gái đáp:
- Gần 2 peseta.
- Hừ, 2 peseta mà cô cầm những 10.
- Tôi thối lại nhưng ông ấy cho luôn.
"Cho luôn, cho luôn hả", vừa nói Diane vừa xấn lên, nắm mái tóc dài của cô gái bán báo. Cô gái kêu cứu vang rân. Một đám người hiếu kỳ lũ lượt kéo tới, phần đông là đàn ông. Tuy nhiên công chúng chỉ giữ vai trò bàng quan, không ai can thiệp. Diane vặn xoắn mái tóc của nạn nhân đoạn xô té xuống đường. Khi ấy nàng có sức khỏe không thua lực sĩ thế vận. Hành hạ cô gái vô tội chưa hả giận, nàng còn hất tung chồng báo bắn vãi tung tóe. Văn Bình phải xuống nước năn nỉ nàng mới chịu buông tha. Đám đông vỗ tay reo mừng như thể sự việc vừa diễn ra là màn biểu diễn hài hước. Nổi sùng Diane chộp cánh tay gã đàn ông đứng gần, dùng một thế quật thần tốc nhu đạo, bắt hắn đo ván một cách thảm hại. Bị xấu hổ nơi nhĩ mục quan chiêm gã đàn ông chồm dậy thoi một cú vào hông làm nàng loạng choạng gục xuống vè xe. Chưa đủ, hắn còn đạp bồi bằng gót chân khiến nàng ngã nhào.
Miễn cưỡng Văn Bình phải lâm trận. Chàng lên gối, ngón đòn ác liệt của chàng làm hắn hộc máu miệng. Chàng đinh ninh bị đánh đau hắn không dám ngo ngoe nữa, không ngờ hắn rút dao. Báo hại chàng phải dứt điểm bằng atêmi tàn nhẫn. Cùng đi với hắn là hai tên bạn. Chúng ùa vào, toan dùng thịt đè người. Khốn nỗi sức lực và tài nghệ của chúng còn quá non yếu. Văn Bình vung cánh tay, cả hai văng tít ra xa. Một tên đút đầu vào gầm chiếc cam nhông chở đầy hàng đang đậu bên lề, tên kia tông nhằm chiếc xe máy dầu phóng như bay từ ngã tư tới.
Không thể chần chừ, Văn Bình kéo Diane lên băng xe, mở đề ma rơ. Giữa tiếng la hét của các nạn nhân và công chúng tò mò, Văn Bình lái chạy phăng phăng.
Qua ga xe lửa Atôsa, đến gần tư thất của ông giám đốc Phản gián, Diane mới tỉnh lại hoàn toàn. Nàng nhìn chàng, dáng dấp ngượng ngùng. Chàng thở dài:
- Buổi trưa, cảnh sát còn mắc ngủ. Nếu họ đến nơi, chẳng hiểu phút này mình ra sao.
- Nhưng anh quen với ông giám đốc Phản gián?
- Cảnh sát và Phản gián không thương nhau. Không riêng Tây ban nha, ở bất cứ nước nào cũng có sự ganh đua, hục hặc giữa hai cơ quan cảnh sát, phản gián.
- Em ngu quá, nông nổi quá. Em thành thật xin lỗi anh.
- Khôn quá. Anh không dại đâu. Em xin lỗi xuông sao đủ?
Diane đấm thùm thụp vào lưng chàng:
- Đàn ông tham lam.
Nàng ngồi xích lại gần chàng, sửa soạn dính cứng lấy chàng. Lại một xen mùi mẫn. Nhưng Văn Bình không hân hoan như thường lệ. Luồng nhỡn tuyến bén nhọn của chàng đang dán vào kiếng chiếu hậu. Mặt chàng bỗng đanh rắn. Chàng đạp mạnh ga xăng, đồng thời xô Diane ngã xuống chân chàng.
Thì ra chàng bị mưu sát.
Hai chiếc xe gắn máy kiểu Nhật từ phía sau vọt tới, kèm sát bên hông xe hơi bít bùng. Mỗi xe gắn máy chở thêm một người. Vị chi địch gồm 4 tên. Chúng không dè Văn Bình chờ chúng đến gần mới đột ngột gia tăng tốc độ. Tên lái chiếc xe gắn máy bên phải bị chàng dùng thủ thuật vô lăng ép kẹt, hắn phải bay vượt lên vỉa hè mới tránh khỏi tai nạn.
Từ chiếc xe gắn máy bên trái một lằn lửa da cam phát ra. Địch bắn bằng súng tiểu liên hãm thanh. Loại tiểu liên ngắn khá lợi hại của lính biệt kích nhảy dù sô viết. Cùng với loạt đạn bụp bụp êm tai là một trái lựu đạn miễng được quăng theo.
Nhờ tốc độ thay đổi bất thần của Văn Bình, sự tính toán của địch bị trật hụt. Trái lựu đạn trượt trên mui xe rồi văng xuống nệm cỏ bên đường. Tiếng nổ điếc tai của nó chỉ làm sỏi đá bắn tung tóe và gây thiệt hại cho một cửa cổng bằng gỗ. Những viên đạn tiểu liên làm kiếng chắn gíó vỡ lốm đốm. Nhưng cả Diane lẫn Văn Bình đều được an toàn.
Văn Bình bẻ quẹo vô lăng, chiếc xe bít bùng chạy vào một biệt thự rộng có lính gác Hai chiếc xe gắn máy và 4 tên địch biến mất ở ngã ba. Nếu trái lựu đạn không nổ lớn có lẽ không ai chú ý đến những việc vừa xảy ra.
Văn Bình được ông giám đốc Phản gián chờ đón nên toán lính gác lố nhố dạt sang bên nhường lối cho xe hơi. Chàng lấy tay áo chùi bồ hôi trên trán.
Trời nắng chang chang mà Văn Bình đổ bồ hôi lạnh. Chàng vừa thoát chết. Địch là ai mà biết chàng đến gặp ông tổng giám đốc Phản gián? Bồ hôi lạnh tiếp tục vã ướt đầy mình. Chàng có linh tính lát nữa, đêm nay, những giờ phút sẽ tới chàng còn phải đương đầu khẩn trương với kế hoạch phá hoại và giết chóc của địch. 
 



X. Trên đường ra biển
 
 Gần như thông lệ, các yếu nhân điệp báo thế giới đều cư ngụ trong những toà nhà mênh mông được biến thành pháo đài bất khả xâm phạm. Tư thất của ông Moreno choán một diên tích kinh khủng, từ 5 đến 6 ngàn mét vuông. Chỉ nhìn những sân cỏ non xanh rờn, những luống hoa quý rực rỡ đủ màu, những hồ nuôi cá vàng, cá bạc, những lối đi trải sỏi trắng tinh làm khách phải xây xẩm mặt mày. Sự lộng lẫy ngàn một đêm lẻ của giới tỉ phú dầu hỏa cũng đến thế này là cùng. Mặt tiền của biệt thự được cẩm đá cẩm thạch Ý đại lợi, nền nhà phủ kín bằng thảm dệt tay Ba tư, hệ thống đèn do Tây Đức chế tạo, mọi bức tường và cửa bên trong gắn lát tích hãm thanh. Nhiệt độ ngoài trời có thể làm nước sôi sùng sục, nhưng khi Văn Bình bước vào phòng đợi thì da thịt chàng mát rợi. Ông tổng giám đốc Phản gián Moreno đã trang bị cho tòa lâu đài tráng lệ của ông một bộ máy điều hòa khí hậu tự động. Thời tiết nóng thì nó phát lạnh, thời tiết lạnh thì nó làm nóng.
Hồi ở Sàigòn, Văn Bình từng được ông Hoàng kể cho nghe nếp sống thần tiên của ông Moreno. Biệt thự này mới là một trong non một chục thiên đường do ông xây cất. Tây ban nha có nhiều bờ biển thơ mộng. Tại mỗi bờ biển thơ mộng, ông đều có một tòa lâu đài thơ mộng. Ông là cộng sự viên thân tính của đại tướng Franco. Đại tướng cầm quyền liên tục suốt một phần ba thế kỷ. Và suốt một phần ba thế kỷ, ông Moreno giữ chức giám đốc Phản gián. Năm nay, ông xấp xỉ lục tuần. Thế mà trên mặt ông, đố ai tìm thấy một nếp răn. Có lẽ vì ông sống trong nhung lụa. Phần nào vì ông ít lo âu. Sinh hoạt chính trị ở Tây ban nha quá bình thường. Phe tả bị đánh gục, ngóc đầu không nổi. Liên sô và các chư hầu cộng sản không đủ khỏe về điệp báo để lấn át màng lưới an ninh của khối Bắc Đại tây dương với Hoa Kỳ cầm chịch. Tình hình chỉ thay đổi từ khi Bắc kinh đặt được căn cứ ở Âu châu, mở màn cho cuộc ganh đua ráo riết và khốc liệt giữa KGB và Quốc tế Tình báo Sở. Ông Moreno không còn được tận hưởng thanh bình như xưa nữa. N những sợi tóc muối tiêu dần dà đã hiện trên đầu ông. Vụ 200 tấn vàng xô đẩy ông vào thề kẹt bi thảm: ông không dám cựa quậy vì một số thủ túc của ông ăn lương của địch. Ông đành mượn tay Z.28 quét dọn nội bộ. Ông chưa hề giáp mặt Z.28, cũng vậy Z.28 chưa hề giáp mặt ông. Tuy nhiên hai người đã quen nhau từ lâu trên hồ sơ, hình ảnh. Ông Moreno biết rõ các tật xấu bất trị của chàng điệp viên hào hoa Việt Nam. Văn Bình cũng biết rõ ông Moreno còn rất "giẻo", rất "dai". Về cái gì thì ông yếu kém chứ còn về khoản tứ khoái ông ít chịu thua ai.
Ông Hoàng dặn chàng như sau:
- Ông Moreno chưa phải là tay điều khiển cừ khôi. Dầu sao, sống lâu lên lão làng, ba, bốn chục năm trong nghề đã mang lại cho ông khá nhiều kinh nghiệm. Đừng thấy dáng dấp ông lè phè mà coi thường. Moreno khôn đáo để. Ông Sì mít và CIA nhờ ta với sự chấp thuận của Moreno. Nếu tổ chức của ông ta không bị địch thâm nhập lũng đoạn thì không bao giờ anh được triệu dụng. Chẳng qua ông ta bị trói cứng chân tay. Nhưng coi chừng,... ngày anh giúp Moreno thanh lọc hàng ngũ cũng là ngày ông ta không cần đến anh nữa. Trong Điệp vụ Muleta này, anh giống như ông thầy dạy võ truyền hết ngón nghề cho học trò, ngoại trừ một bí kíp cực kỳ lợi hại, đề phòng trường hợp môn sinh ngỗ nghịch, bạc bẽo toan hại thầy...
Lời nói của ông tổng giám đốc văng vẳng bên tai nên khi được mời ngồixa lông, chờ cận vệ trình baá, Văn Bình mang một vẻ mặt nghiêm trọng. Diane ngó chàng trân trân:
- Anh mệt?
Chàng lắc đầu:
- Không.
- Dường như anh có điều gì suy nghĩ?
- Anh đang thèm một dĩa gazpacho.
Văn Bình liếm mép. Gazơpasô là món súp lạnh độc đáo của Tây ban nha. Nó gồm cà tô mát nghiền chung với tỏi hành, dưa leo, tiêu ớt, pha dấm chua và dầu ăn thơm phức, ăn với ruột bánh. Những ngày nắng xiên khoai, cây cỏ bốc hơi nóng hừng hực, được húp gazơpasô thì khó tính đến mấy cũng khoan khoái. Tương truyền gazơpasô là món ăn do thượng tiên đặt ra. Ngày xửa ngày xưa, hai vị tiên được Trời cử xuống hạ giới làm việc. Các ngài thương xót người Tây ban nha bị ánh nắng hè thiêu đốt bèn sáng tạo món xúp này và dạy cho họ cách nấu.
Phòng khách rộng như phòng đợi của phi cảng. Nhiều giãy ghế đồ sộ bọc nhung ni lông được kê dọc chân thường. Giữa phòng là bồn hoa lớn. Văn Bình vừa buột miệng tương tư món xúp lạnh thì từ cửa hông uyển chuyển bước ra hai cô gái phục sức hà tiện vải vóc. Hai ả còn rất trẻ. Khoảng 17, 18 là cùng. Về đường cong thì các cô gái chuyên nghề múa bụng Ai cập vị tất ăn đứt. Cả hai ả nghiêng đầu thi lễ với Văn Bình:
- Thưa ông bà, ở đây có sẵn gazơpasô. Nếu ông bà cho phép, chúng em xin bưng ra ngay.
Văn Bình không dám gật đầu. Tấn trò hồi nãy ở ca bin điện thoại đã dạy cho chàng sự thận trọng. Phụ nữ Tây phương khét tiếng về ghen. Chàng không tin, giờ đây chàng đã thấy sự thật. Diane sẽ không ngần ngại hắt đổ mâm gazơpasô, và khiệng cho hai nữ tình địch một trận đòn thù.
Diane xua tay:
- Cám ơn. Chúng tôi cần gặp ông giám đốc.
Hai cô gái le te rút lui trước luồng nhỡn tuyén bực bội của Diane. Một gã cận vệ đeo súng trễ ở thắt lưng, nét mặt lì lợm, hiện ra mời Văn Bình:
- Xin quý khách theo tôi. Ông chủ đang chờ.
Gã cận vệ dẫn hai người loanh quanh qua nhiều căn phòng trần thiết cầu kỳ và đắt tiền đến một cánh cửa lớn bọc nỉ đỏ. Cửa được tự động mở ra bằng điện. Ông tổng giám đốc Phản gián đứng dậy sau bàn giấy, cái bàn giấy lớn bằng bàn họp của đại khách sạn. Thân hình ông đẫy đà phát triển cả bề cao lẫn bề ngang, hoàn toàn trái ngược với ông Hoàng. Một đằng hiện thân cho sự sung mãn. Đằng kia là sự túng thiếu, sự tiết chế tối đa. Tuổi đời trên dưới 60 mà da dẻ còn căng, khòe mắt còn lẳng, miệng cười còn bay bướm, ông giám đốc Moreno trẻ thật. Nhìn ông, Văn Bình bất giác nhớ ông Hoàng. Yêu ông Hoàng. Ông Hoàng gầy ốm. Ông Hoàng luôn luôn ăn ít, ngủ ít. Ông Hoàng bệnh tật quanh năm suốt tháng.
Ông Moreno chìa tay bắt:
- Rồng đến nhà tôm, vinh hạnh được gặp ông Z.28.
Ông chào Diane mà không hỏi nàng là ai. Dường như ông không quan tâm đến sự hiện diện của nàng trong phòng. Ông mời chàng hút Salem rồi nhỏ nhẹ:
- Ông đừng giận tôi nhé. Tôi sử sự quá vụng về. May là ông. Nếu là người non kém thì họ đã thành công. Trách nhiệm tại tôi. Một lần nữa, tôi xin ông giàu lòng tha thứ.
Văn Bình thở một vòng khói xanh thơm vị bạc hà:
- Ông giám đốc muốn nhắc đến vụ địch mưu sát chúng tôi bằng lựu đạn và súng tiểu liên ngoài đường ư? Thú thật với ông, tại họ bắn trật và ném lựu đạn ra ngoài chứ không phải do tài ba của tôi. Nhưng cũng chẳng sao. Nghề của tôi như vậy là thường. Nếu tôi không lầm, ông giám đốc đã tóm được kẻ chủ mưu?
- Ông không lầm. Vâng, tôi đã tìm ra thủ phạm. Hồi nãy, ông gọi dây nói tới có một cộng sự viên của tôi có mặt trong phòng. Nữ tốc ký viên của tôi. Giờ ông hẹn đến chỉ có nàng và tôi biết. Tôi tin nàng nên không phòng bị. Té ra nàng là đồng lõa với tên phụ tá Nội vụ.
Nụ cười của ông Moreno chứa đầy vẻ thành thật. Tuy nhiên, Văn Bình bắt chợt được một thoáng gượng gạo, một chút giả vờ xảo quyệt. Sự xảo quyệt của ông tổng giám đốc Hoàng từng tâm sự với chàng... Chàng muốn lớn giọng mắng át: "Hừ, ông già chơi trống bỏi Moreno ơi, ông đòn phép kẻ hậu sinh khả úy này làm chi. Ông không vụng về như ông nói đâu. Ông khôn như ranh. Ông nghi ngờ cô tốc ký viên cũng như ông nghi ngờ tên phụ tá Nội vụ. Ông cố tình cho nàng nghe cuộc đối thoại để thử lại đáp số của bài toán thâm nhập. Nếu cô tốc ký viên quả là đồng lõa của tên phụ tá Nội vụ, nếu họ đều ăn lương của địch. Thế tất họ phải tím cách bịt miệng Z.28. Bịt miệng bằng cuộc phục kích bất ngờ. Và họ đã làm... Họ thành công thì tốt, ông Moreno khỏi phải chi tiền. Họ thất bại cũng chẳng sao, ông Moreno chỉ cần xin lỗi... "
Văn Bình nhún vai, đổi đề tài ;
- Họ đã bị bắt giữ?
Ông Moreno đáp, giọng hân hoan:
- Rồi. Cô tốc ký viên đang bị tạm giam ở đây. Tôi đã ra lệnh nắm đầu tên phụ tá Nội vụ ngay tại văn phòng. Văn phòng cách nhà riêng của tôi một khu phố, không lấy gì làm xa. Nếu ông muốn, chúng ta có thể đến đó. Đau lòng tôi lắm, ông ơi. Tôi thu dụng nó, dạy bảo nó, dìu dắt nó dòng dã từ 10 năm nay. Tôi đinh ninh nó trung thành triệt để, trung thành vô điều kiện với tôi. Ai ngờ tôi nuôi ong tay áo.
- Họ làm việc với tổ chức nào?
- GRU sô viết.
- Hơi lạ. Nếu GRU thì cần gì phải bắt cóc Lulio cho phiền phức. Vì Lulio đã là nhân viên GRU.
- Tuy là nhân viên GRU, Lulio không hề nói sự thật. Tấn trò mèo vờn chuột ỡm ờ này khó thể kéo dài thêm vì CIA cử ông tới đây. Địch phải kiếm cách ngăn chặn Lulio liên lạc và hợp tác với ông. Đồng thời nhân viên GRU ngậm ống tẩu Charatan để đánh lạc hướng điều tra của chúng tôi và bôi nhọ CIA nhằm loại trừ ra khỏi vụ vàng.
- Tôi có lời mừng ông. Từ nay con rắn gián điệp sô viết bị đánh dập đầu, ông có thể ăn no ngủ kỹ.
- Chưa mừng được đâu, ông Z.28. Con rắn ông vừa nói chỉ mới bị đánh dập đuôi. Đầu nó, thân nó vẫn còn nguyên. Tên phụ tá Nội vụ và cô gái tốc ký viên cùng một số đồng lõa khác là tay sai GRU, chứ không phải KGB. Sau ngày viên trung tá mật vụ sô viết "chọn tự do"  ở Hoa Kỳ, hệ thống do thám của GRU ở nước tôi bị bại lộ. Một số bỏ trốn không kịp hoặc không có điều kiện xuất ngoại. Không sớm thì muộn chúng sẽ bị thộp cổ. Nên chúng chơi ván bài tháu cáy. Được ăn cả, ngã về không. Ông cao tay ấn hơn, chúng bị thua đậm. Nhưng ông Z.28 ơi, sự thất bại của chúng đã được điện Cẩm linh tiên liệu. Cái nguy của Sở tôi trong những giờ, những phút căng thẳng sắp tới là phải đương đầu với một tổ chức lợi hại hơn, tàn bạo hơn.
- KGB?
- Vâng. Chúng tôi hoàn toàn chưa biết gì về hệ thống KGB ở Tây ban nha. Chỉ biết phong phanh điện Cẩm linh phái tới một cán bộ ưu tú số một: đại tá Navarô. Ông nghe nói tới Navarô chưa?
- Rồi.
- Hiện hắn có mặt tại Mađờrít.
- Tôi biết.
- Ông gặp hắn chưa?
- Chưa. Nhưng cũng sắp.
- Chúc ông thành công.
- Cám ơn ông tổng giám đốc.
- Tôi phải cám ơn ông mới đúng. Nhờ ông, lát nữa đây chúng tôi mới có thể triệu tập được cuộc họp báo, trưng ra những bằng cớ cụ thể về sự không dính líu của CIA trong vụ ám sát Lulio. Nhờ ông, chiến dịch bôi tro trát trấu của tuyên truyền sô viết phải câm họng.
- Phiền ông giám đốc báo cáo với thượng cấp của tôi về diễn tiến công việc.
- Ô kê. Tôi gửi điện ngay.
- Chào ông. Tôi xin đi.
- Đến nơi giấu vàng?
- Vâng.
- Ông cần sự yểm trợ kín đáo của tôi không?
- Không. Theo chỗ tôi hiểu, ông mới trừ khử được bọn nhị trùng GRU. Đang còn tai mắt của KGB nữa.
Giọng ông Moreno như mếu:
- Ông Hoàng thật tốt phước. Không dám đòi hỏi viển vông, tôi chỉ cần một cộng sự viên tài nghệ bằng nửa ông là đủ lành mạnh và hữu hiệu hóa Tổ chức.
Văn Bình bịn rịn từ giã. Ông Moreno tiễn hai người ra phòng khách. Bước xuống vườn, Văn Bình bỗng nhăn mặt. Chàng phải dựa tường để khỏi té. Diane hốt hoảng chạy lại đỡ chàng. Ông Moreno quát gọi nhân viên y tế. Văn Bình xua tay:
- Khỏi phiền đến họ. Tôi chỉ hơi mệt.
Ông Moreno băn khoăn:
- Ông đau tim?
- Không. Tim tôi khỏe như xe tăng. Tôi hơi mệt vì suốt tuần nay không được chợp mắt.
- Vậy mời ông ở lại đây. Nhà tôi rộng thênh thang, trên dưới hai, ba chục phòng trống giành cho khách. Hẳn ông biết tôi còn độc thân, vợ con không có, chỉ có bạn. Tôi bảo họ dọn căn phòng êm ái nhất dành cho ông.
Nhân viên của ông giám đốc Phản gián toàn là phụ nữ trẻ đẹp, phục sức hở hang. Diane không cho phép người nào đụng tới Văn Bình. Nàng dìu chàng qua một hành lang treo đầy hoa phong lan. Phòng của chàng nhìn ra hướng mát. Ngay dưới cửa sổ là hồ tắm. Trời, hồ tắm lộng lẫy bằng kiếng trong suốt không thua những hồ tắm lộng lẫy nhất của minh tinh điện ảnh Hô li út.
Văn Bình ngả người xuống ghế bành êm ái. Dn ghé tai chàng, hằn học:
- Anh vừa phạm tội nói dối.
Chàng mở mắt:
- Nói dối?
- Phải. Hồi đêm, anh ngủ một giấc dài. Mắt anh không phải là mắt thèm ngủ. Mắt thèm ngủ thì đỏ quạch, nháy lia lịa. Mắt anh trong veo và sáng quắc. Suốt tuần nay, anh được ngủ thả cửa, ngủ mê mệt thì có. Anh Văn Bình, tại sao anh giả vờ kiệt sức để ở lại đây?
- Té ra anh không qua mặt được em.
- Còn lâu. Bảo thật anh biết, anh đừng hòng xơ múi mấy ả hầu cận tròn trịa và thơm tho của lão già 35. Điệp vụ Muleta thất bại thì thôi, em không cần. Ai đụng đến anh thì em phá.
- Mai kia anh không dám hứa, nhưng giờ phút này, anh có thể đoan chắc với em. Anh ở lại đây vì công việc.
- Đàn bà là công việc quan trọng bậc nhất của Z.28.
- Thiên hạ đồn đãi tầm bậy về anh. Mình cần ngủ để tối nay thức. Và lấy sức đối phó với Navarô.
- Tạm thời em tin anh.
- Lý do thứ hai khiến anh hoãn giờ khởi hành: trời nắng, đường xa, Navarô dễ theo dõi mình. Bắt buộc anh phải chờ đêm tối. Thế nào, em còn ghen dữ dội nữa không?
- Hết.
- Vậy em bồi thường cho anh. Đó là lý do thứ ba.
- Lý do thứ ba?
- Và là lý do chính. Em Diane bé bỏng của anh ơi, em ngu quá. Biệt thự của ông Moreno sang trọng hơn cả siêu lữ quán Hilton, lại thêm hồ tắm mát mẻ, trong xanh. Họa là điên mới không ở lại thụ hưởng. Huống hồ thụ hưởng với một giai nhân tuyệt vời.
- Quỷ Sa tăng!
Văn Bình ôm ghì lấy nàng:
- Ô kìa, anh là quỷ Sa tăng, tại sao em không phản đối?
Diane cười rúc rích trong vòng tay rắn chắc của điệp viên Z.28.
.........
Costa Brava, tục gọi là "bờ biển hoang", được coi là ngoạn mục nhất và quyến rũ nhất trong số những bờ biển của Tây ban nha dọc Địa trung hải.
Bờ biển hoang bắt đầu từ cây số 65 phía đông bắc Bátxơlon, thị trấn lớn thứ nhì trong xứ, rồi chạy ngược lên tận biên giới Pháp quốc với rặng núi Pyrênê hùng vĩ. Nó trải rộng trên 150 cây số, không thẳng băng một cách chân phương. Lúc nó xòe ra thành những bãi cát bao la, khi nó thu hình lại trong những mỏm vịnh và hang đá hiểm hóc, bí mật. Mỗi bước trên bờ biển hoang chứa đựng một sự đột ngột nên thơ.
Nó giống cô gái mới lớn. Đang bé tí teo không ai biết tên, bất thần nở nang, lớn nhanh như thổi. Tấm thân thấp thỏi, gầy còm, vô duyên bất thần trở nên pho tượng thần vệ nữ chói lòa đường nét bốc lửa. Thật vậy, sau thế chiến thứ hai, khách tắm biển quốc tế chưa hề nghe nói đến bờ biển hoang. Cho đến năm 1950 nó vẫn còn sống ẩn danh.
Đùng một cái, các lữ quán và tiệm ăn mọc ra. Thoạt tiên là hàng chục. rồi hàng trăm. Ngày nay hơn hai triệu du khách đổ xô tới bờ biển hoang mỗi năm. Điều đáng nói là dấu chân của triệu triệu con người cộng chung với những tiện nghi tân tiến không làm suy giảm vẻ đẹp thiên nhiên kỳ lạ của bờ biển hoang. Giữa trưa, nước biển xanh ngắt một màu tương phản dịu dàng với màu đỏ đất nung của núi. Đâu đâu cũng thấy phi lao và thông. Những rừng thông xanh trên bãi cát trắng xóa. Ban đêm mặt biển dật dờ ánh đèn của những con thuyền đánh cá ngoài khơi... Phong cảnh thần tiên đến nỗi du khách quên ngủ, đi lang thang suốt đêm là thường.
Đêm ấy, Văn Bình cũng quên ngủ. Mặc dầu chàng không phải là du khách bị bờ biển hoang thôi miên. Chàng quên ngủ để lái xe hơi trên con đường lạ trên bờ biển hoang.
Chập tối, chàng rời tòa nhà tráng lệ của ông giám đốc Phản gián Moreno. Chàng không cải trang như Diane dự tính. Chàng chỉ xin ông Moreno một đặc ân: cho chàng mượn một chiếc xe đua. Trên đường phố Mađờrít, chàng biểu diễn tài điều khiển xe đua. Chàng chạy lòng dòng trong thủ đô, luôn luôn đâm vào những ngõ hẻm. Sau cùng chàng vứt xe gần một viện bảo tàng vắng vẻ, đi tắt ra công viên vẫy tắc xi. Chàng thay đổi tắc xi nhiều lần trên lộ trình ra phi trường. Diane và chàng đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày đi Bátxơlon[97].
Con gái ở đây nổi tiếng đẹp. Nếu không được tạo hóa phú cho nhan sắc thì họ cũng có dáng đi độc đáo luôn luôn uyển chuyển như đang khiêu vũ. Đàn ông đa tình hết mực, áo quần chải chuốt. Chưng diện nhất là đôi giày. Lúc nào cũng phải bóng lộn. Quên xài xi ra thì hàng trăm chú limpiabota[98] chờ sẵn bên đường với nghệ thuật đánh giày chớp nhoáng.
Đạo binh đánh giày ồ ạt tấn công Văn Bình khi chàng ghé một tiệm ăn gần đường xe điện treo dọc bờ biển. Các chú bé đánh giày ở Sàigòn nổi tdanh về dai và lì, nhưng nếu so sánh với tiểu yêu Bátxơlon thì còn thua xa. Văn Bình lắc đầu và xua tay quầy quậy chúng vẫn xán tới. Chàng cho tiền, chúng lễ phép từ chối. Chúng hành nghề làm đẹp thành phố, chúng không phải ăn xin. Đôi giày của chàng thuộc loại bẩn thỉu, méo mó, không tương xứng với vẻ đẹp quý phái và sự trù phú địa phương. Chàng chưa kịp an tọa thì đôi giày bị tuột khỏi chân. Trong loáng mắt, làn da giày trở nên óng ánh, tưởng soi gương được.
Điều làm chàng kinh ngạc là chàng trả tiền không đứa nào chịu nhận. Tưởng chúng chê ít, chàng tăng gấp đôi. Tên lớn tuổi nhất tiếp tục khước từ. Chàng móc túi lấy thêm tiền. Bọn trẻ đánh giày vẫn khước từ. Tên lớn tuổi líu lo một tràng thổ ngữ. Nó nói tiếng Tây ban nha pha giọng miền nam hơi nặng. Văn Bình chỉ hiểu được lõm bõm. Chàng bèn vấn kế Diane. Ngồi bên, nàng phá lên cười ròn rã:
- Bọn nó đòi xin quần áo của anh.
Chàng trợn mắt:
- Xin quần áo? Vậy lấy gì anh mặc? Không lẽ chúng bắt anh ở truồng giữa đám đông?
Đã nừa đêm mà phố xá còn đông như hội. Nửa đêm là giờ đi ngủ của nhiều thị trấn từ đông sang tây, riêng tại Bátxơlon nó là giờ ăn tối. Tiệm ăn này tọa lạc trên một rambơla xinh xắn. Rambơla là một loại đường phố chỉ có ở Bátxơlon, trước kia nó là sông lạch, người ta xây cất nhà cửa và trồng cây cối xanh mát. Đủ mọi cửa hàng mọc ra, từ sáng tinh sương đến quá nửa đêm trai thanh gái lịch diễu qua như đèn cù. Văn Bình lo ngại là đúng: chàng không thể thoát y trước đám đông phục sức sang trọng.
Nàng thuyết phục chàng:
- Chúng nó đề nghị mua quần áo khác tặng anh.
Chàng nổi sùng:
- Hừ, chúng nó làm như anh là minh tinh điện ánh Mỹ.
- Còn oai hơn minh tinh điện ảnh một bực.
- Đại biến rồi. Chúng nó biết anh là... tráng sĩ đấu bò ở Mađờrít?
- Chưa. Nếu biết thì chúng nó đã bâu cứng lấy anh, xé quần áo anh ra từng mảnh để làm kỷ vật. Chúng nó đọc báo thấy anh giống hình anh matađo cừ khôi kia nên...
- Anh van em. Em điều đình nhanh lên. Chúng khám phá ra sự thật thì anh hết đời.
Dianethao thao bất tuyệt thương lượng với lũ trẻ đánh giày. Thoạt đầu, chúng không chịu. Sau cùng chúng thỏa thuận đổi lấy áo sơ mi và giày của chàng. Chàng khỏi phải đợi lâu. Xế cửa nhà hàng có một tiệm may sang trọng. Chàng được bọn trẻ hộ tống sang. Chúng biếu chàng cái sơ mi đẹp nhất. Chàng tưởng thoát nạn, ai ngờ đâu đám này đi thì đám khác tới. Rốt cuộc, chàng phải cởi bỏ kỳ hết. Chàng rời tiệm may, đổi mới hoàn toàn từ đầu xuống chân. Chàng toan trở lại nhà hàng thì Diane nắm tay chàng kéo lên tắc xi. Nàng cho địa chỉ ở trung tâm thành phố, ra lệnh cho tài xế phóng nhanh, bất chấp sự phản đối của chàng.
Qua nhà hàng Reno, số một của thành phố về mọi mặt -về trang trí tân kỳ, về thực đơn tuyệt diệu cũng như về giá cắt cổ - nàng không cho phép tắc xi đậu lại tuy chàng khẩn khơản yêu cầu. Nàng dẫn chàng đến con đường nhỏ gần bệnh viện Santa Cruz, nghĩa là ở đầu mút thị trấn. Tiệm ăn ở đó chẳng có gì đáng nói. Nó sàn sàn ở mức trung bình, thực khách thưa thớt nên hai người kiếm bàn trống dễ dàng.
Văn Bình nhăn nhó:
- Đây nấu ăn dở ẹt, em ơi!
Nàng đáp:
- Từ lúc rời Mađờrít đến giờ, anh không thèm nói với em một lời về việc tìm vàng. Xuống máy bay, anh lôi em ra bờ biển, chọn nơi có nhiều cặp mắt soi mói nhất để dùng bữa. Em có cảm tưởng anh cố ý chường mặt ra cho mọi người nhìn thấy. Cảm tưởng này lay lứt trong đầu em từ ở Mađờrít. Anh lái xe đua, giả vờ chạy lung tung, kỳ thật theo một lộ trình nhất định. Anh chủ tâm nhử mồi địch?
Văn Bình đành thú nhận:
- Phải. Anh nhử Navarô.
- Anh điên khùng. 200 tấn vàng, một số tiền khổng lồ, đâu phải ít. Hắn rượt theo anh, khám phá ra kho vàng rồi trừ khử anh. Tại sao anh không cải trang, lên phi cơ lén lút và hoạt động kín đáo?
- Em nói có lẽ đúng.
- Dường như anh có điều gì giấu em. Anh thấy nhân viên của Navarô bám sát chúng mình không?
- Không.
- Kỳ quá. Như vậy nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là Navarô biết chúng mình đi Bátxơlon. Hắn đã biết thì mình cứ nghênh ngang ăn uống, du hí, việc gì phải lẩn tránh.
- Kho vàng tọa lạc ở đây?
- Bản đồ chỉ vẽ lộ trình từ Mađờrít đi Bátxơlon và từ Bátxơlon ngược theo bờ biển hoang lên phía bắc, giáp giới nước Pháp. Lulio không ghi rõ ở đâu. Tuy nhiên...
- Anh có thể tìm ra?
- Đúng thế. Cùng với lộ trình Mađờrít - Bátxơlon, còn có lộ trình kho vàng. Lulio vẽ tỉ mỉ các lối ra vào, và địa hình địa vật chung quanh kho vàng nhưng không chú dẫn. Mình chỉ biết là kho vàng tọa lạc trên bờ biển hoang. Mình sẽ lái xe dọc bờ biển, thận trọng quan sát rồi đối chiếu với bản đồ của Lulio...
- Anh đưa bản đồ em coi, em sinh trưởng ở trong vùng, may ra em giúp anh được.
- Trong cơn hoảng hốt, anh đã lỡ tay đốt nó ra than.
- Đáng tiếc. Giờ chỉ còn cách vẽ lại.
- Khổ quá, trí nhớ anh bỗng cùn hẳn.
- Quái lạ, từ xưa đến nay anh nổi tiếng có trí nhớ siêu phàm.
Văn Bình nhìn giữa mắt nàng:
- Ai nói với em?
Nàng luống cuống trông thấy:
- Buồn cười ghê, tự dưng em lây bệnh hay quên của anh. Anh chờ em một lát, em cố moi lục trong óc...
Chàng cười xòa:
- Hai đứa mình đều quên... đồng bệnh tương lân...
Văn Bình lảng sang chuyện khác. Chàng ăn uống qua loa rồi kêu đìện thoại cho hãng tắc xi. Có tiền mua tiên cũng được, 3 phút sau khi chàng quay số 250-90-00, một chiếc tắc xi khá xinh xắn đậu xịch trước tiệm ăn. Từ Bátxơlon đi bờ biển hoang, du khách thường dùng tàu đò để dễ thưởng ngoạn vì phong cảnh chỉ đẹp rực rỡ nếu từ ngoài khơi nhìn vào bờ. Người có nhiều tiền thì thuê riêng một chuyến ca nô cho riêng mình. Đáp xe hơi cũng thú vị, nhưng với điều kiện là có xe hơi thật êm và tốt, và đặc biệt có đôi mông kiên cố. Đường xá ngoằn ngoèo, lên xuống bất thường, xẩy tay gặp tai nạn như chơi.
Những rạp xi nê vãn xuất cuối cùng, khán giả túa ra đầy đường thì Văn Bình và Diane rời những khu phố cuối cùng của Bátxơlon. Văn Bình yêu phụ nữ ở đây. Chàng yêu cả món ăn, yêu luôn cây cối hoa lá, song chàng không mấy thiện cảm với cách kiến trúc của thành phố. Phố xá không có vẻ nên thơ, thị trấn được chia thành những ô vuông, từ trên phi cơ ngó xuống người ta có ấn tượng như cái bàn cờ khổng lồ.
Gió đêm hây hẩy, Văn Bình dựa góc xe, bình thản ngủ một giấc ngon lành. Diane ngỡ chàng nhắm mắt cho khỏi mệt vì đèn tiệm ăn quá chói lọi. Nàng không để ý đến chàng. Khi nghe tiếng ngáy đều đặn của chàng, nàng mới giật mình, lay chàng:
- Dậy anh!
Chàng hỏi, giọng khê nặc:
- Đến nơi rồi hả?
- Chưa.
- Thì để anh ngủ.
- Anh không quan sát hai bên đường?
- Có, bắt đầu từ Bờlên[99].
Bờlên, 65 cây số đông bắc Bátxơlon, là thị trấn mở đường cho bờ biển hoang. Dân chúng bản xứ thường đến đó nghỉ mát. Du khách ngoại quốc đi xa hơn về phía bắc. Bãi biển Bờlên nắm khuất sau bình phong núi đá nên sóng không to, nước rất trong, gió thổi dịu hiền, thích hợp với sự hẹn hò kín đáo của nam nữ. Người ta hẹn hò nhau những lúc tảng sáng, mặt trời ló dạng ở chân trời phía đông, nền biển xánh ngắt nổi bật hàng trăm đốm màu rực rỡ của những con thuyền. Ban đêm, trai gái tản bộ trên cát trắng phủ kín rừng thông, mê man với trời nước đến sáng.
Diane hậm hực hút thuốc lá một mình. Nàng không nghiện thuốc. Nàng lại ghét thuốc Salem của Văn Bình. Thỉnh thoảng nổi hứng, nàng muốn rít một hơi khói bạc hà thì chàng chực sẵn với cái quẹt máy. Giờ đây phép lịch sự tối thiểu với phái yếu này đã bị chàng quên phứt. Khiếp, ngủ gì lắm thế. Nàng có ý nghĩ chàng cố tình phô diễn sự lãnh đạm. Tại sao?
Tức tối, nàng xô chàng:
- Dậy đi, em bảo.
Chàng chép miệng chán ngán:
- Chắc em giận anh?
- Còn hơn giận một bực.
- Lý do?
- Chẳng lý do nào hết.
Tươi cười, Văn Bình dặn tài xế giảm tốc độ. Trong kiếng chắn gió, một ngọn đồi cao nhọn hoắt hiện ra, với tòa lâu đài cổ xưa ngất ngưởng trên đỉnh. Bờlên. Trận nội chiến khốc liệt đã tàn phá hàng trăm giáo đường, riêng tòa lâu đài tôn nghiêm này còn đứng vững, súng đạn chỉ phớt qua. Du khách ghé Bờlên đều viếng tòa lâu đài hùng vĩ được xây cất từ ngàn năm trước. Từ xa nhìn lên, người mang nặng ưu tư đến đâu cũng cảm thấy tâm thần nhẹ nhõm lâng lâng...
Diane ngắt cánh tay chàng đau điếng:
- Anh phải giải thích thái độ lờ mờ, lạnh lùng, khó chịu của anh. Em nhận thấy anh thay đổi hẳn từ khi ghé nhà ông giám đốc Phản gián.
- Vì Manê.
- Manê...Manê... à Manêlitô. Anh ghen.
- Em nghĩ sao thì nghĩ.
- Anh ghen cả với người chết?
- Hiện giờ thì không, nhưng tuần trước...
- Tuần trước?
- Em bám sát Manê như bóng với hình. Không đêm nào ở Mađờrít em không khiêu vũ với hắn. Suốt sáng. Khiêu vũ liên tiếp trong một tuần. Hừ, chỉ khiêu vũ xuông anh còn ghen, huống hồ...
- Huống hồ... ra sao?
- Em tự hiểu lấy. Trai gái trong phòng kín không lẽ ngồi ngắm nhau từ 3 giờ đêm đến 10 giờ sáng?
Diane ôm chặt Văn Bình. Nàng hôn chàng rồi xin lỗi rối rít:
- Anh ghen, anh ghen. Chúa ơi, anh ghen. Ghen, nghĩa là thương em, yêu em. Thú thật với anh, em chỉ khiêu vũ thôi. Rồi về. Chẳng làm gì hết.
- Thật?
- Thật trăm phần trăm. Em xin thề. Thề độc. Em nói dối thì trời hãy...
Văn Bình bịt miệng nàng:
- Thôi, anh rõ lòng em rồi. Từ phút này, chúng mình làm lành với nhau.
Xe hơi chạy qua thị trấn tưng bừng dạ lạc Lữ quán Hoa viên[100], lữ quán tráng lệ bậc nhất, chói lòa ánh sáng.
Ba vũ trường đông khách của thị trấn rộn ràng điệu nhạc flamencô giựt gân. Giựt gân hơn điệu nhạc giựt gân này là từng cặp, từng cặp mặc đồ tắm hai mảnh bé tí như mù soa hỉ mũi uốn éo khiêu vũ. Lòng Văn Bình cũng rộn ràng vì trong số dạ nữ khách có nhiều giai nhân tốp lét. Té ra mốt áo ngực trần cuồng loạn này đã xâm nhập vào bờ biển hoang. Điệp vụ Muleta ác ôn... 200 tấn vàng ác ôn... Nếu chàng không bị công việc trói buộc, chàng đã thót xuống Bờlên.
- Cấm nhìn!
Nàng xòe bàn tay che mắt chàng. Chàng cười ròn tan:
- Thì anh nhìn em vậy.
Tài xế, một gã trung niên tóc lấm tấm muối tiêu, gương mặt lạnh như tiền, nhổm lên, ngồi xuống cử chỉ nôn nóng, bứt rứt. Tấn tuồng thân mật ở băng sau làm hắn thấp thỏm, nhiều lần suýt lạc tay lái.
Phía bắc Bờlên 3 cây số ngắn ngủn là một bãi thừa lương hữu danh: Lorê[101].
Bên phải, về hướng biển, thấp thoáng một con đường nhỏ khiêm tốn trèo lên sườn ngọn đồi đầy thông và cây nho. Ngọn đồi này che giấu đầy thông và cây nho. Ngọn đồi này che giấu những khu tắm mát kín đáo. Những ai ưa tự do, và ghét tò mò đều rủ nhau đến đó. Nhiều năm trước, chàng dừng chân lãng du khá lâu ở Lorê. Cũng vào dịp hè trời nắng thiêu đốt. Dân chài dự lễ hoa đăng trên biển. Hàng trăm con thuyền đủ cỡ, đủ kiểu, chăng đèn kết hoa lộng lẫy, đua lượn. Nam nữ tiệc tùng linh đình. Cả vùng vang ngân tiếng hát. Họ chuốc rượu cho nhau, ôm nhau nhảy suốt đêm dưới rặng thông. Điệu nhảy của họ mềm mại và hấp dẫn khác thường. Người không biết rung động mà nhìn ngắm những cô gái trẻ măng, nẩy nở, múa bụng theo lối Ai cập ấy cũng xốn xang.
Tuy Lorê là thị trấn nấm mới mọc, con số lữ quán lên đến một trăm. Theo lời đồn đãi, sở dĩ có nhiều nhà ngủ vì ai qua đó cũng thèm ngủ. Văn Bình thèm ngủ kinh khủng khi đến Lorê. Tuy nhiên hồi ấy chàng thèm ngủ mà vẫn chong mặt suốt sáng. Chàng thèm ngủ vì cùng đi với chàng có một người đẹp tóc vàng êm như tấm nệm mút của các khách sạn sở tại.
10 phút sau, tắc xi đến Tốtsa[102]. Nơi đây có ba ngàn dân song số khách sạn trên một trăm nhà và luôn luôn đầy nghẹt.
Diane tỏ vẻ sốt ruột:
- Vẫn chưa thấy gì ư?
Văn Bình đáp:
- Chưa. Bản đồ gồm những con đường ngoằn ngoèo và hiểm trở. Hy vọng từ San Fêliu[103] trở đi mới thấy.
- Từ Lorê lên Fêliu những 20 cây số. Nó là thị trấn lớn nhất của bờ biển hoang.
Văn Bình bâng khuâng ngắm con đường gập ghềnh và rừng thông đầy trăng, lấp lánh ánh bạc của biển. Đặc điểm của Fêliu là nhiều hộp đêm lộ thiên. Nó còn có cả sân đấu bò rừng. Du khách ăn, nghỉ ở đây, nhưng đi nơi khác tắm. Bờ biển Fêliu lồi lõm bất thường như răng cưa. Tôm hùm rất ngon chuyên ẩn núp trong hốc đá. Văn Bình không thể quên được một cuộc săn dưới biển: một nữ hướng dẫn viên cùng lặn với chàng để bắt tôm hùm. Ở đây việc dùng bình dưỡng khí cá nhân để thở bị cấm đoán vì sợ thợ săn bắt được quá nhiều tôm hùm khiền nguồn hải sản mau hết. Do lệnh cấm đoán này, người dân địa phương lặn giỏi như rái cá. Cô gái hướng dẫn du lịch là tay bơi có hạng, thấy Văn Bình khôi ngô, khả ái, nàng giả vờ đuối sức hầu có cơ hội gần gũi chàng. Được người đẹp tự động ngả vào lòng, chàng dại gì xua đuổi. Phiền một mỗi nàng là gái có chồng "như gông mang cổ "; và gông này là một đấng phu quân phá kỷ lục toàn quốc về ghen tuông. Chàng "du dương" với cô gái đa tình trên một tảng đá nhẵn bóng dưới ánh trăng huyền diệu. Anh chồng xuất hiện, ngọn mác bén bằng thép tô lét cầm tay. Suýt nữa chàng bị phân thây. Chàng nhảy xuống biển đào tẩu. Anh chồng quen nghề chài lưới rượt đuổi chàng suốt đêm. Nhờ cơn mưa đột ngột, trời biển đen sì như mực tàu, chàng thoát nạn. Chàng nhủ thầm không bao giờ quay lại Fêliu nữa...
Không dè đêm nay, chàng lại có mặt ở Fêliu. Rồi Agaro, được coi là hòn ngọc quý của bờ biển hoang, nơi tổ chức hàng năm những cuộc đua thuyền và khiêu vũ quốc tế.
Bờ biển không lồi lõm theo hình răng cưa nữa. Nó uốn cong như cây cung với những rừng thông ngay ngắn chạy dài đến tận chân trời, tưởng như không bao giờ hết.
Bỗng Diane hốt hoảng:
- Palamốt[104]... đường đi hết ngoằn ngoèo và hiểm trở... Anh ráng nhớ lại coi. Trong nội chiến, Palamốt bị oanh tạc dữ dội. Em ngờ kho vàng được chôn dấu tại đây.
- Chắc phải đi lên phía bắc.
- Bên trên Palamốt là Fốtca, và Calena[105]. Lulio không thể chọn hai nơi đó. Trên suốt quãng đường dài hơn hai chục cây số toàn là biệt thự tư nhân. Nhà cửa nối đuôi nhau san sát, không phải là khung cảnh thích hợp cho việc tàng ẩn 200 tấn vàng.
- Vậy mình tiếp tục đi lên nữa.
- Hay là...hay là ở mũi Sêbátchiên[106]. Ở đó có một hang đá đục sâu vào lòng núi 270 mét. Nhưng thạch động này mọi người đều biết... Thân phụ em tất phải tìm một nơi bí mật. Anh Văn Bình ơi, anh nhớ lại chưa? Thêm một vài chi tiết nữa là em giúp anh đoán định được vị trí.
- Óc anh mỗi lúc một đặc sệt. Mình cứ tiếp tục. Giác quan thứ sáu ngầm báo với anh gần tới kho vàng.
Lại một thị trấn khác tràn ngập ánh đèn nê ông. Nam nữ ôm nhau nhảy trong một vũ trường lộ thiên sát vệ đường. Vũ trường không có tường hoặc hàng rào, xuống xe là bước vào tận nơi. Nhiều cặp say sưa theo điệu nhạc kéo nhau ra giữa đường, tài xế nháy đèn pha bóp kèn loạn xạ họ vẫn không buồn để ý.
Kế cận vũ trường là tiệm ăn. Mùi cơm pha củ nghệ tiêu ớt trộn lẫn tôm cá chiên xào thơm tho bay vào mũi Văn Bình. Chàng hít hà:
- Tuyệt vời. Bao tử của anh đang la réo đình công.
- Món paela đấy. Mình vừa ăn no ở Bátxơlon mà anh.
- Anh cũng chẳng hiểu anh nữa. Chỉ biết là phút này anh đói meo.
Gã tài xế lại chõ miệng:
- Khí hậu bờ biển dễ làm đói, ông à... Nhiều đêm chở khách trên quãng đường này, tôi ăn ba bữa còn thòm thèm Dẫu dạ dầy đầy ứ, mỗi khi qua đây tôi vẫn đói như thường.
- Nghe chú nói, tôi tưởng chú làm nghề quảng cáo viên du lịch.
Trước lời phê bình của Diane, gã tài xế rí rỏm:
- Thưa cô, khỏi cần tôi ca ngợi, món paela ở đây lừng danh khắp Âu châu.
Gã tài xế tắc xi không loạn ngôn. Đây là Lafơran[107]. Du khách đổ dồn tới đây vì biển cát trắng, nước xanh lơ, thông rạt rào thì ít mà vì của ngon vật lạ paela thì nhiều.
Cùng với gazơpasô, món paela là linh hồn của nền gia chính Tây ban nha. Paela là gạo nấu chung với củ nghệ và đủ thứ hải sản. Không đổ gạo vào nước mà là đun dầu ăn sôi sùng sục, chiên thật vàng rồi bỏ nghêu sò, tôm cá, thịt gà, thịt thỏ chặt thành miếng, kèm theo tỏi, ớt, cà tô mát. Nghĩa là món tả pí lù.
Mặc dầu Diane chưa cho phép và có vẻ không hài lòng, gã tài xế vẫn tắt máy xe. Diane đành theo Văn Bình vào tiệm ăn. Trong khi nàng thờ thẫn bên chai nước suối, chàng uống gọn một bình rượu chát đỏ trong loáng mắt. Rượu chát được ép cất trong vùng. Chàng kêu panađét[108], thứ nặng nhất. Uống rồi ăn paella. Văn Bình có cái tác phong nhàn tản của ông trọc phú đi biển với hầu non.
Nàng can ngăn:
- Anh đã uống chai thứ hai. Rượu panađét rất say, bợm nhậu cũng phải pha nước suối. Từ nãy đến giờ, anh toàn uống xếch (sec). Mắt anh lờ đờ, anh bắt đầu say. Anh nên nghe em, đừng uống nữa.
Nàng gọi bồi lại dọn. Văn Bình nốc thêm một ly cối. Bình thường rượu mạnh, chàng còn tiêu thụ cả chai, huống hồ rượu vang cà mèng. Khi ấy chàng lại lảo đảo. Chàng say thật hay giả, chỉ có Trời biết. Chỉ biết rằng chàng trèo lên tắc xi một cách khó khăn rồi nằm bẹp trong góc.
Diane phàn nàn với tài xế:
- Chung quy tại chú. Giờ biết làm sao?
Gã tài xế nói:
- Ông chủ nói thuê xe chạy dọc bờ biển hoang ban đêm ngắm cảnh cho vui. Có công việc làm ăn quan trọng nào đâu, thưa cô? Ông chủ uống nhiều, hơi chếnh choáng, xe chạy một lát có gió lộng là tỉnh.
Diane nói:
- Không được. Chú phun nước lạnh cho ông chủ thức dậy.
Gã tài xế chối phắt:
- Tôi không dám.
Nàng cằn nhằn:
- Chú khuyên nhủ, súi giục, năn nỉ ông ấy uống rượu say mèm rồi chú bỏ mặc cho tôi.
Gã tài xế sửng sốt:
- Có gì đáng sợ đâu, thưa cô? Say rồi tỉnh, không ai say hoài, say mãi. Đàn ông say là thường. Những ngày nằm khàn ở nhà, tôi đều say. Say từ sáng đến tối. Say liền tù tì từ tối đến sáng.
- Chú khác, ông ấy khác. Đêm qua, hoặc đêm mai ông ấy say thì được, đêm nay thì không. Chú chịu khó đỡ ông chủ dậy.
Tắc xi đến một nơi nước biển thật trong, ban ngày những khi đẹp trời có thể nhìn thấy san hô và vỏ sò dưới đáy. Hai mỏm núi từ đất liền nhô ra khơi, uốn khép với nhau thành hình cánh cung, ngăn chặn gió lộng từ xa thổi vào, khiến mặt nước quanh năm phẳng lặng, hiền hậu như hồ bơi nhân tạo. Vòi vọi trên đỉnh đồi cao là đại lữ quán Cápsasan[109] gồm ba trăm phòng, một trong những khách sạn thượng đẳng ở Âu châu.
Diane tưởng Văn Bình chỉ say qua loa, chỉ cần kéo tóc mai và cho uống nước suối là khỏe. Nước suối catalan có đặc tính làm giã rượu. Nàng không dè chàng uống được một ngụm thì húng hắng ho. Cả nàng lẫn gã tài xế đều cuống quýt vì Văn Bình nôn mửa đúng hệt người say rượu. Kỳ thật chàng đã thọc ngón tay vào cuống họng. Trong xe tối om, không ai nhìn thấy. Cũng như vấn đề say thật hay giả, vấn đề giả đò nôn mửa chỉ có Trời biết và chàng biết lý do.
Diane tru tréo:
- Chết em rồi, chết em rồi!
Vẻ mặt đang nghiêm trọng, gã tài xế bỗng phì cười:
- Việc gì mà cô kêu chết? Cô không thể nào chết. Ông ấy cũng không thể nào chết. Uống rượu và ăn nhiều thường làm nặng bao tử. Oẹ ra được là điều tốt. Cô nghe tôi đi, chỉ một lát là ông ấy lại trò chuyện như pháo nổ.
- Thật không chú?
- Sao lại không thật? Tuần nào tôi cũng nôn mửa như ông ấy. Từ ba chục năm rồi, cô ơi!
Văn Bình khỏe lại thì tắc xi vượt qua gần hết chặng cuối của bờ biển hoang. Cách thị trấn Bagua[110] hơn 10 cây số, phong cảnh thay đổi hoàn toàn. Không còn núi non hiểm trở. Không còn bờ biển lồi lõm, nhiều hang đá đục ngầm, nghĩa là không còn địa thế thích hợp với việc giấu cất 200 tấn vàng.
Đột ngột, con đường đang lượn quanh như con rắn trở nên thẳng băng. Những cánh rừng thông và sồi hùng vĩ đột ngột biến dạng khỏi hai bên. Giờ này là hàng trăm, hàng ngàn cây ngô đồng sắp xếp ngay ngắn, nghiêm chỉnh có hàng, có giẫy đàng hoàng như thể được người tự tay trồng. Chung quanh là ruộng nương, vườn tược xanh um, trù phú. Dân ở đây cũng là bợm nhậu. Nhậu với món lươn bất hủ. Giống lươn này dài cả thước. Tìm đâu cũng thấy. Thịt nó rất bùi và ngọt.
Văn Bình đang tơ lơ mơ với mùi vị khoái khẩu của con lươn Bagua thì giọng nói không bùi cũng không ngọt của Diane cất bên tai:
- Anh bình phục hẳn chưa?
Chàng đáp:
- Chẳng đau ốm gì hết. Vẫn khỏe như núi Pyrênê.
Núi Pyrênê là hàng rào thiên nhiên giữa hai nước Pháp và Tây ban nha.
- Hừ, gần đến Pyrênê rồi đó... Không khéo chúng mình thất bại.
- Em đừng lo. Qua khỏi cánh đồng bằng phẳng này lại đến núi.
- Rôsát?
- Ừ, thị trấn Rôsát ở chân rặng Pyrênê[111]. Anh bắt đầu thấy vài điểm tương đồng với bản đồ.
Nàng ngồi khít vào hông chàng. Những tia trăng soi mói chiếu vào xe. Tài xế rạp mình trên vô lăng, không nhìn thấy hai người khách ôm nhau hôn hít mùi mẫn phía sau. Đuôi mắt hắn nhìn thấy mà tảng lờ. Trông mắt sáng và bén của hắn cho thấy hắn khó thể là tài xế đường trường chân chỉ hạt bột. Cái nhìn, cái giơ tay, cái cười của hắn chứa chất một cái gì không đứng đắn. Một cái gì gian giảo. Một cái gì đầy nghi ngại.
Vùng Rôsát thu hút một số du khách ưa mạo hiểm nhờ những bãi tắm kỳ cục. Từng bãi, từng bãi đầy cát và cây lọt thỏm giữa vách núi bao quanh. Tắm khỏa thân giữa ban ngày cũng không sợ bị người lạ nhòm trộm. Nước khá sâu, dễ bị chết đuối. Chẳng may gặp tai nạn thì xác có thể nằm yên dưới đáy cả năm không được vớt lên.
Diane chỉ một bãi tắm bên phải, thấp thoáng sau rừng cây hạnh nhân và ô liu:
- Ở đây?
Văn Bình lắc đầu. Nàng nói:
- Vị trí nơi này hiểm trở bậc nhất. Nò có một tòa lâu đài hoang phế từ nhiều thế kỷ. Sâu vào bên trong là nhiều thạch động ngoài giới khảo cổ không ai đặt chân tới. Anh so sánh kỹ lưỡng chưa?
Văn Bình không đáp. Chàng bảo tài xế:
- Thẳng tới Cađakết[112].
Cađakết là tiểu trấn buổn thiu buồn chảy, co ro sau một hòn núi cheo leo với con đường đèo cao 500 mét, những ngôi nhà quét vôi đồng màu, với bãi cát không phải cát mà là một thứ đất sét pha phiến nham màu xanh lẫn đỏ. Đất này dùng trát tường thì tuyệt. Trời nắng, đạp chân không trên bãi cát đất sét là một cực hình. Vừa rát. Vừa bỏng. Chẳng du khách nào thèm đến Cađakết. Ngoại trừ vợ chồng nhà danh họa Đali. Ông là hòn đá nam châm. Sự hiện diện của ông lôi hút thiên hạ từ mười phương tám hướng tới.
- Đi đâu nữa anh?
Diane nêu câu hỏi với chàng. Nàng lặp lại lần thứ ba chàng mới nghe tiếng.
- Đến nhà mát của Đali.
- Mình vừa qua khách sạn Ligát đối diện nhà Đali. Anh không thấy ư?
- Nghĩa là xe đã qua Cađakết?
- Dĩ nhiên. Qua Cađakết mới đến Ligát. Và nhà của Đali tọa lạc ở ngoại ô. Té ra anh chưa tỉnh.
- Hơ, hơ, anh đâu có mê.
- Không mê nhưng không tỉnh hẳn. Em không ngờ anh bê bối đến mực ấy. Giá em cấm anh uống rượu thì sự thể đã đổi khác. Biên giới Pháp gần tới. Không lẽ ba em giấu ở cảng Bu.
- Biết đâu đấy.
- Theo em thì không. Không khi nào. Từ đây bắt đầu lên giốc. Muốn đi tìm đồ cổ, tìm những tảng đá thiên tạo giống hình người từ nhiều ngàn năm trước, tìm những thạch động bí mật chứa đầy ma quỷ hoặc những ông thầy tu khổ hạnh gầy đét như cá mắm thì mình mới lên giốc. Anh nghĩ xem, ba em không thể khuân chở hàng chục, hàng trăm cái thùng lên giốc. 200 tấn vàng, mỗi tấn là một ngàn kí lô. Tổng cộng những hai trăm ngàn kí lô, đâu phải chiếc tắc xi nhẹ tâng với mấy người ngồi trên!
Cách Ligát một quãng, trong khi tắc xi ì ạch trèo đèo, Văn Bình đập vai tài xế, ra lệnh đậu lại. Diane ngỡ ngàng trước cử chỉ bất thần của chàng. Giọng nàng khản đặc vì xúc động:
- Ở đây?
Chàng kéo nàng xuống xe. Gã tài xế lon ton chạy theo hai người. Văn Bình mỉm cười vẫy hắn. Chàng chờ hắn bên bụi cây rậm rạp. Hắn thở phì phò:
- Ông gọi tôi?
Văn Bình vẫn mỉm cười.
Bàn tay thép của chàng phóng ra.
Một đòn atêmi. 




 XI. Kho vàng quỷ quái
 
 Văn Bình canh đòn chính xác không kém nhà y sĩ giải phẫu lành nghề. Diện tích tấn công của chàng là một vị trí nhỏ xíu bằng lỗ tròn đồng xu giữa xương sườn thứ mười một và mười hai trên thân thể gã tài xế. Theo y học, vị trí này là đầu mút của dây thần kinh bụng số 5. Nó bị tê liệt thì một phần cẳng chân bị tê liệt. Nó tọa lạc dưới sâu, dùng kim nhọn đâm xuyên da thịt mới thấu. các vị thiền sư của Thiếu lâm tự vận kình lực vào đầu ngón tay để thay mũi kim. Văn Bình đánh ngất gã tài xế bằng một đòn chỉ công Thiếu lâm tuyệt vời: nạn nhân bị hôn mê tức khắc, và nửa giờ sau hắn tỉnh dậy, hắn sẽ không thể nào đứng vững.
Tuy sửng sốt, Diane không cất tiếng kêu như thường lệ. Nàng lẳng lặng nhìn Văn Bình đặt gã tài xế nằm ngửa trên vệ đường và lục soát các túi. Chàng rút ra một tấm thẻ lát tích vuông soi dưới ánh trăng.
Nàng hỏi chàng:
- Nhân viên địch?
Chàng trả tấm thẻ vào bót phơi của nạn nhân:
- Không. Của ông Moreno.
- Giám đốc Phản gián Tây ban nha?
- Phải. Ông già tiếc hùi hụi nên sai em út bám chân mình.
- Bí hiểm ghê. Em suy nghĩ mãi chưa ra. Gã tài xế có cái gì khả nghi mà anh biết là nhân viên của Moreno? Tại sao hắn không phải là nhân viên của Navarô? A, em hiểu. Tấm thẻ lát tích.
- Tấm thẻ lát tích chỉ ghi tên. Ai cũng có. Không phải chứng minh thư mật vụ. Anh đoán được do sự tình cờ.
- Lại tình cờ … Em không tin. Anh là người đa mưu túc trí số một hiện nay trên thế giới.
- Anh nói thật, không hề thêm bớt. Khi còn ở Bátxơlon, anh kêu điện thoại cho hãng tắc xi, số tổng đài của hị là 250-90-00, anh quay trật sống 5 thành số 4. Nghĩa là hãng tắc xi không thể nói chuyện được với anh. Thế mà …
- Vẫn có tắc xi đến đón …
- Đúng. Vẫn có tắc xi đến đón. Điện thoại của tiệm ăn được nối liền với trụ sở Phản gián. Họ chờ anh nhấc máy là trả lời. Cho một nhân viên đội lốt tài xế tắc xi đi theo, vừa kín đáo vừa tiện lợi. Họ không dè anh khôn như ranh.
- Gọi anh là quỷ mới đúng.
- Chính em cũng rủa anh là quỷ Sa tăng.
- Bậy nè … em đâu dám rủa. Em mắng yêu anh đấy. Để em đền cho.
Văn Bình không để yên cho nàng hôn như mọi lần. Chàng gạt nhẹ và nắm tay nàng:
- Sáng đến nơi rồi.
Thật ra đồng hồ mới chỉ 4 giờ. Trời trăng ở đây quá sáng nên dễ gây cảm tưởng vầng đông ló dạng. Bên phải, thấp thoáng trong sương mù là làng Senva[113], chặng nghỉ trước khi trèo núi Pyrênê sang bên kia biên giới. Phong cảnh ở đây hùng vĩ mà êm đềm. Những ngôi nhà mát xinh xắn e lệ núp sau núi đá cây cối bao phủ kín mít.
Văn Bình chỉ tòa biệt thự ba tầng sơn trắng cách nơi tắc xi đậu 50 mét. Diane đưa ngón tay lên miệng cắn:
- Trong đó?
Văn Bình đáp:
- Kho vàng hả? Không, mình phải quay lại đường cũ. Anh cần mượn tạm xe hơi của chủ nhà.
- Tắc xi còn đầy xăng.
- Nó có máy ghi âm và phát tuyến bí mật. Mình đậu xe lại lừa họ.
- Em hiểu. Biệt thự không có xe thì nguy.
- Cái gì chứ xe hơi thì anh bảo đảm không thiếu. Phải là dân bạc tỉ mới đủ sức tậu nhà ở quãng này. Đối với nhà giầu thì xe hơi rẻ mạt như xe đạp. Nè, em thấy rõ chưa?
Hai người đang bước trên con đường nhỏ trải nhựa dẫn từ bờ biển vào biệt thự. Đứng ngoài quan sát biệt thư không lớn mấy. Càng lại gần càng thấy sự bề thế, sự cầu kỳ tốn tiền của nó. Nó ăn ngầm trong lòng núi, chỉ một phần nhỏ lộ ra ngoài. Trước mặt biệt thự chạy dài một khu vườn. Gọi là vườn thật ra là sân đá bằng phẳng, do cốt mìn phá sạt một góc núi tạo nên. Chỉ riêng tiền thuê kỹ sư, nhân công giựt sập núi đá, và bào nhẵn đủ cất một đại khách sạn 10 tầng có hồ bơi, gắn hệ thống điều hòa khí hậu. Văn Bình nói đúng: chủ nhân biệt thự này là tỉ phú coi tiền như rác.
Ga ra được xây ở bên ngoài. Nó chỉ gồm cái mái bê tông hơi nghiêng, che nắng che mưa. Ga ra không vách tường. Dĩ nhiên không cửa. Không khoá. Xe hơi đậu hai hàng. Cả thảy 10 chiếc. Đủ loại. Đủ kiểu. Chiếc nào cũng mới toanh.
Diane chặn Văn Bình:
- Có người gác.
Chàng cười ròn:
- Chắc chắn là có. Song anh đoan chắc với em người gác chỉ đứng ngó mình leo lên xe.
- Tại sao?
- Người gác tưởng mình là khách quý của chủ nhân. Giới tỉ phú thường có nhiều khách. Đến hoặc đi bất kể giờ giấc, tắm đêm, khiêu vũ đêm, ăn đêm, chẳng hạn…
- Nghe anh nói, em có ấn tượng anh đã đến đây nhiều lần.
- Nhiều thì không đúng. Khoảng ba, bốn lần gì đó. Chủ nhân của biệt thự này là bà hoàng xăng uých.
- Chức tước bà hoàng xăng uých hơi lạ.
- Có gì đâu. Nàng là con gái độc đinh của ông vua xăng uých Hoa Kỳ. Ông làm chủ hầu hết các tiệm bán xăng uých ở Mỹ. Hàng năm, cô con gái đến bờ biển hoang để xài tiền. Khỏi cần quen, ai ghé nàng cũng mời mọc, đãi đằng. Nàng rất hiếu khách, nhất là đối với nam giới.
- Nàng còn trẻ?
- Em dư biết nàng không còn trẻ. Và dĩ nhiên không đẹp. Xuân xanh nàng trạc lục tuần. Chưa chồng. Khoái được kêu bằng cô.
- Bảnh trai, khỏe mạnh như anh, thảo nào được người đẹp 60 tuổi cưng chiều.
. 
- Nói nhảm. Mình chọn chiếc Malótca này nhé[114].
Loại xe mui trần 2 chỗ ngồi thấp lè tè, tốc độ 170 cây số giờ, vỏ bằng lát tích nhẹ tâng này được sản xuất tại Tân ban nha giành cho phái trẻ ưa nắng gió và sự bay bướm. Trông nó đơn giản, mảnh mai mà giá đắt kinh hoàng. Văn Bình điềm nhiên trèo lên, mở máy rầm rầm như thể xe riêng, biệt thự riêng của chàng. Một người đàn ông vạm vỡ mặc đồng phục trắng không biết từ đâu tiến lại. Chàng hất cằm chào hắn. Hắn cung kính vòng tay. Chàng hỏi:
- Chưa ngủ?
Người gác đáp:
- Bẩm chưa. Lâu lắm mới được gặp ngài.
Văn Bình xỉa vào bàn tay xòe sẵn của hắn một cuộn giấy bạc. Toàn là đô la Mỹ. Bốn tờ 5 đô la. Vị chi 20 đôn. Món tiền buộc boa khá hậu hĩ.
Về khoản buộc hoa, Tây ban nha là một nước kỳ cục. Trên nguyên tắc, nhận buộc boa là quốc nhục. Tặng điếu xì gà, tặng ly rượu quý hơn buộc boa. Nhưng trên thực tế bất cứ ở đâu khách cũng phải rút ví. Đi tắc xi, vào cầu tiêu, đánh giày, vân vân và vân vân. Lắm lúc trả tiền méo mặt. Còn méo mặt hơn mỗi khi gặp hành khất. Ăn mày ở đây là ông bà ăn mày. Theo phong tục, hành khất là con của Thượng đế. Mình cho tiền vì mình có bổn phận. Chỉ có thế thôi. Họ không cám ơn mình. Trời ơi!
Chiếc Malótca vèo ra đường cái, quay đầu về làng Cađakết. Diane ghé tai Văn Bình:
- Người gác quen anh quá!
Chàng cười rộ:
- Quen đâu mà quen. Anh đã nghe hắn lặp lại câu nói đưa đẩy này nhiều lần, với rất nhiều người.
- Anh cho hắn hơi nhiều tiền.
- Ai cũng buộc boa nhiều như vậy. Vả lại, tiền … chùa, mà em. Thiếu tiền, bà hoàng xăng uých sẵn sàng cung cấp. Bao nhiêu cũng có.
- Có ai xách xe hơi đi luôn không?
- Mỗi mùa hè mất chừng 50 chiếc. Theo lời bà hoàng thì nhờ mất xe, quan khách mới có cơ hội xử dụng xe mới ra lò.
- Em hỏi anh một câu hơi … thiếu kín đáo. Anh, anh… đã gì … gì bao nhiêu lần với bà hoàng xăng uých?
Nhờ một chiếc xe đua ngược chiều phóng nhanh như điên, suýt đâm sầm, Văn Bình khỏi phải giải đáp thắc mắc hóc búa của nàng. Chàng lạng vô lăng thoát hiểm một cách tài tình. Nàng suýt soa:
- Cái gì anh cũng giỏi. Anh lái xe giỏi không thua đấu bò. Tại sao… tại sao …?
Nàng ngậm thinh. Liếc nàng bằng đuôi mắt, chàng nhận thấy nàng hơi bối rối. Chàng không muốn gây thêm khó khăn cho nàng nên phớt lờ lảng qua chuyện khác. Câu chuyện quan trọng bậc nhất: vị trí kho vàng.
Xe về đến Cađakết (Cadaques). Ngôi nhà độc đáo của vợ chồng danh họa lập dị Đali sừng sững dọc bờ biển, trắng toát, ngổ ngáo, đối diện một đại lữ quán có hồ bơi tối tân.
Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa hiểu lý do nào lôi cuốn gần một ngàn du khách quen mặt, quen tên đến nghỉ ngơi ở đó hàng năm. Vì ở đó chẳng có gì đẹp. Nước ngọt luôn luôn khan hiếm. Hệ thống điện thắp bị hư hỏng hầu như thường xuyên. Dân làng chỉ bán ve lát, nghĩa là đèn cầy không thôi cho du khách cũng kiếm được khối tiền. Trồng trọt, chài lưới, tất cả đều chán phèo: các vườn nho và ô liu nặng chĩu trái ờ khắp bờ biển hoang, riêng ở đây lại còm cõi. Biển không có tôm cá, kết quả là dân số Cađakết chỉ gồm trên dưới một ngàn. Ấy thế, khách sạn lại đầy nhóc tiện nghi, tiệm ăn ngon vô số kể, hộp đêm cũng xôm tụ ra phết. Phải chăng vì tiếng tăm của Đali?
Diane có vẻ thấp thỏm khi Văn Bình rời đường cái dấn vào một lối sỏi ngoằn ngoèo. Màu sỏi trắng tương phản màu xanh đen của rừng thông. Cuối rừng là núi. Một hòn núi khổng lồ chắn ngang biển. Nàng hỏi chàng:
- Tại Cađakết?
Chàng gật đầu. Nàng chỉ hòn núi:
- Phía sau?
Chàng lại gật đầu.
- Chắc không?
Chàng đáp gọn:
- Chắc.
Trên đỉnh núi có cái miễu thờ hoang phế. Đường xe hơi đứt ở lưng chừng giốc. Muốn lên đến miễu thờ phải lội bộ. Văn Bình tốp xe. Gió thổi mạnh như muốn lôi vật xuống biển. Diane nắm chặt tay để khỏi mất thăng bằng. Tuy vậy nhiều lúc nàng bị kéo văng ra xa. Chàng xuống tấn mới níu giữ được nàng trước sức hút giựt mạnh mẽ của trận cuồng phong.
Chàng không trèo giốc như nàng nghĩ. Chàng men theo kẽ đá tiến sát những mỏm nhọn nhô ra biển. Dưới chân nước réo ầm ầm. Diane ôm cứng Văn Bình:
-Đi về, đi về, anh ơi!
Chàng nựng má nàng:
- Em lạnh?
-Không. Em sợ. Em sợ lắm! 
- Việc gì em sợ? Nói đi, anh giúp cho.
-Không, không có gì hết. Em sợ lắm. Anh đi về … Chúng mình nên đi về…Em yêu anh, anh biết chứ?
Văn Bình trượt chân, suýt ngã xuống cái hố sâu giữa hai phiến đá sù sì. Nàng bóp ngón tay chàng đau nhói:
-Anh ơi, anh yêu em không?
- Yêu. Em đừng hỏi vớ vẩn. Nói đi, anh giúp cho.
- Không, không có gì hết.
- Vậy em im lặng. Nín thở để anh kéo xuống hang.
Hai người ép bụng sát đất bò như rắn qua kẹt núi. Sau lưng là cái hồ nhỏ đường kính 2 mét, khô cạn tứ phía, vách đá bao bọc. Chỉ có một lối đi vừa một người chui lọt. Diane băn khoăn:
- Anh nhớ vanh vách từng li từ tí, anh đâu có quên. Thế mà anh nói óc anh đặc sệt, anh giả vờ chạy thẳng đến gần biên giới. Anh không tin em phải không? Thôi, để em quay lại.
Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình ấn Diane vào một lối đi chật ních. Ở đây, tường đá hai bên còn ướt nước. Chàng nhìn đồng hồ lân tinh:
- Hơn 5 giờ. Mình chỉ còn một giờ đồng hồ nữa.
- Nước biển sẽ dâng ngập hết?
- Phải. Ba em và các đồng chí hồi ấy quen thuộc địa hình địa vật Cađakết nên lựa chọn được một vị trí an toàn tuyệt vời. 200 tấn vàng được cất trong hang, một hang núi rộng mênh mông. Hang Đờrắc[115] chưa chắc rộng bằng. Quanh năm đường dẫn vào hang bị nước thủy triều che lấp. Riêng trong mùa hè, mỗi đêm nước rút xuống từ 4 đến 6 giờ sáng.
- Nước biển vào đến nơi chất thùng vàng?
- Theo di bút của ba em thì không.
Hai người mò mẫm loanh quanh một hồi đến một cửa động đen ngòm. Ánh trăng không chiếu tới. Trong bóng đêm lờ mờ óng ánh những phiến thạch nhũ. Hàng trăm con đom dóm lập lòe tạo cho cảnh vật một vẻ huyền bí hấp dẫn.
Quả như Văn Bình nói, hang núi này rộng thật. Cách sắp xếp của tạo hóa cũng giống hang Đờrắc nghĩa là giữa hang có cái hồ ngầm, nước trong veo. Tại hang Đờrắc, người ta bầy quanh hồ nhiều giẫy ghế đủ chỗ ngồi cho một ngàn du khách, để rồi đèn đuốc tắt phụt, một con thuyền dật dờ lướt trên mặt nước êm ru, mái chèo được bọc cao su hãm thanh. Một ban đàn giây gồm toàn phụ nữ ngồi trên thuyền. Nhã nhạc cất lên, ví von, thánh thót, du dương. Tường da vang dội tiếng ngân kỳ lạ…
Đi bên chàng, Diane run lẩy bẩy. Chàng dặn nàng ngồi chờ trên một bục đá ngay ngắn như cái ghế! 
- Kho vàng ở hang kế bên. Anh phải lặn xuống hồ.
Nàng hổn hển như vừa chạy bộ trên một quãng đường dài không nghỉ:
-Em sợ lắm. Cho em theo với.
Chàng an ủi nàng:
- Anh chỉ vắng mặt chừng 5 phút. Em lặn không quen, dễ bị ngộp thở. Đừng sợ. Anh hiểu rồi.
Nàng nói như khóc:
-Hiểu? Anh chẳng chịu hiểu gì cả.
Văn Bình nhảy ùm xuống nước. Chàng có nghe rõ câu nói đầy ý nghĩa của nàng hay không, chàng không cho biết. Dường như chàng nghe rõ. Vì trên môi chàng thấp thoáng nụ cười tự tin.
Văn Bình từ đáy hồ ngoi lên sớm hơn dự liệu. Một tay vuốt nước ròng ròng trên mặt, tay kia bám mép hồ, chàng reo mừng với nàng:
- Tìm thấy rồi, em ơi …
Diane ngồi ủ rũ không đáp. Từ một lõm núi bên trái có tiếng đàn ông vẳng ra, chắc nịch:
- Cám ơn anh Z.28.
Văn Bình khựng người. Bên phải cũng có tiếng động. Mặt sau cũng có tiếng động. Phe lạ gồm ít nhất ba tên. Chàng đứng dậy, giữ bộ mặt thản nhiên. Từ bóng tối của thạch động, bước ra một thanh niên trạc 30, dong dỏng cao, rắn rỏi, khôi ngô, da trắng, tròng mắt xanh tím. Cùng xuất hiện với hắn là hai thanh niên khác, thân hình vạm vỡ hơn song kém nhanh nhẹn. Cả ba phục sức đồ chẽn, màu sám, theo lối dân chài địa phương. Thoạt nhìn Văn Bình biết họ là người Nga chính cống. Thanh niên khôi ngô và sáng sủa nhất trong bọn là Navarô, đại tá Navarô, hòn ngọc quý của mật vụ hành động sô viết KGB.
Navarô cười nửa miệng ;
- Cám ơn anh Z.28 đã dẫn chúng tôi đến đây.
Văn Bình quay nhìn Diane:
- Té ra em là nhân viên của Navarô.
Diane cúi gằm đầu không nói nữa lời. Navarô lắc tròn khẩu súng trái khế lắp ống cao su ngăn tiếng động trên bàn tay ngón dài tháp bút, ngón tay của nhạc sĩ dương cầm:
- Không phải là nhân viên của Navarô. Nàng là đồng nghiệp của tôi, nữ thiếu tá KGB phân bộ hải ngoại. Tên nàng là Kikiranxôva. Bạn bè thường gọi tắt là Kiki.
- Nghĩa là đội lốt Diane?
- Cô bé Diane anh gặp trong tiệm ăn gần công trường Thị sảnh là thứ thật.
- Anh đã giết nàng?
- Giết e không đúng. Chúng tôi chỉ muốn nàng cung cấp một số tin tức. Rủi ro nghề nghiệp. Đàn em của tôi hơi nặng tay. Cho nên tôi phải thay thế nàng bằng thiếu tá Kiki. Dầu Diane còn sống thì sự đội lốt vẫn cần thiết như thường. Tôi tưởng anh khôn, chẳng ngờ đầu óc anh tối om. Anh nhắm mắt lao vào cạm bẫy. Anh Z.28 ơi, cuộc đời ngang dọc của anh sắp chấm dứt tại đây. Anh cần ân huệ nào không? Anh đừng lo, tôi không bắt anh hấp hối lâu. Hang đá có nhiều tiếng ngân, bên ngoài nghe rõ, nên tôi cẩn thận dùng ống hãm thanh. Loại thượng hạng của hãng AIC[116], loại thông dụng của CIA chỉ kêu rẹt một tiếng êm ái.
- Ân huệ cuối cùng là được biết rõ khuyết điểm của mình để nhắm mắt khỏi ân hận. Tại sao các anh hạ sát Lulio?
- Rủi ro nghề nghiệp như đối với Diane. Bản tâm của tôi chỉ ngăn chặn Lulio tiếp xúc với anh. Như anh đã rõ, giám đốc Phản gián Moreno phong phanh ra một bộ phận của chúng tôi, tôi phải đánh lạc hướng bằng cách trộn quậy lung tung. Thành thật khen anh đạt được thắng lợi ở Mađờrít. Tuy nhiên, bộ phận bị bại lộ chỉ quy tụ một số nhân viên trung cấp. Bộ phận chìm do tôi đích thân chỉ huy mới quan trọng. Anh Z.28 ơi, chết như anh cũng sướng lắm rồi. Thiếu tá Kiki từng được ân thưởng huy chương "nữ điệp viên thép". Huy chương cao quý này của KGB chỉ giành cho nữ điệp viên có trái tim và khối óc bằng thép, không hề rung động trước đối phương đẹp trai. Sợ điệp viên thiếu kinh nghiệm bị anh mồi chài dễ dàng, tôi phải triệu thỉnh huy chương thép Kiki. Hà, hà … nữ thiếu tá thép đã thua anh. Thành thử kế hoạch của tôi phải thay đổi vào giờ chót. Kiki trổ mòi mềm yếu, tôi đành ập vào thạch động sớm hơn dự định. Nào, nhắm mắt lại, anh Z.28.
Diane tức nữ thiếu tá thép Kikiranxôva của KGB sô viết mở choàng mắt:
- Anh Navarô, tôi van anh, anh nên nể tình tôi.
Navarô ưỡn ngực, ngạo nghễ:
- Đồng chí mềm yếu vẫn chưa đủ sao? Đồng chí lại còn muốn xin tha cho địch nữa! Cho đến phút này, tôi sẵn sàng bỏ qua cho đồng chí . Dầu sao, chúng mình đã hoạt động chung với nhau nhiều chuyến. Nhưng tôi không thể tiếp tục bỏ qua. Như vậy là phản bội.
- Anh Navarô, mình và anh Z.28 chẳng hề thù oán nhau, tôi năn nỉ anh…
- Đồng chí quên khẩu lệnh của thượng cấp rồi ư? Gặp Z.28 ở bất cứ đâu là giết. Giết, giết. Giết được Z.28 thì được thưởng.
- Tôi biết rồi. Nhưng anh ơi, sự đời có nhiều cái éo le… Công tác này thành công, phần lớn do tôi. Tôi xin nhượng lại tất cả cho anh.
- Đổi lấy sự sống của địch. Hừ, cô là thiếu tá thép Kiki … Giá là người khác, tôi đã không ngần ngại chĩa mũi súng vào ngực cô, bắn ngay một phát.
Bất lực, nữ thiếu tá Kiki bưng mặt khóc rưng rức. Navarô trề môi, khinh miệt:
- Thiếu tá thép khóc … ha, ha …
Văn Bình cất tiếng, dịu dàng mà chua chát:
- Anh Navarô, anh riếc tôi ngu, té ra anh ngu hơn tôi nhiều.
Navarô quắc mắt:
- Câm miệng, anh không được phép nhục mạ tôi.
- Anh là thằng ngu nhất trong làng điệp báo thế giới. Anh giết tôi, ai sẽ dẫn anh đến kho vàng?
- Đừng tìm kế kéo dài thời giờ. Cứ nhảy xuống hồ, lặn qua một cửa ngầm là đến.
- Thì nhảy đi, lặn đi.
Lối nói của Văn Bình làm Navarô giựt mình. Hắn ra lệnh cho một thuộc viên:
- Hồi nãy mày thấy hắn lội dưới hồ. Mày thử tìm xem cửa ngầm ở phía nào?
Văn Bình giơ một ngón tay cái lên không:
- Anh không nhờ tôi giúp ư?
Navarô bĩu môi:
- Nose pre ocupe[117]. Nhân viên của tôi có cặp mắt sáng, không mù.
- Thì thôi. Lát nữa, đừng trách tôi ích kỷ.
Navarô ngó Văn Bình, bộ điệu hầm hầm. Gã thuộc viên của hắn nhanh nhẹn lao xuống hồ, và trong khoảnh khắc mất tăm như con cá dưới nước. Không khí thạch động ngột ngạt khó thở mặc dầu gió biển mang vào tận đây mùi vị mằn mặn thoái mái quen thuộc.
Mặt hồ xao động dữ dội, gã thuộc viên rẽ nước chui lên, rồi hối hả nằm lăn trên bờ. Navarô hỏi lớn:
- Mày bị thương?
Gã thuộc viên chỉ xuống hai chân. Bàn chân nạn nhân bầm tím và sưng húp. Hơi thở của nạn nhân yếu hẳn. Navarô bàng hoàng:
- Anh Z.28, thằng em út của tôi bị con gì cắn thế này?
Văn Bình nhún vai:
- Một giống vỏ sò. Nó nằm thành lớp dưới đáy. Loại vỏ này chứa chất độc.
- Chữa được không?
- Chịu. Dẫm nhằm là chết. Trừ phi luyện được phép vận công tống độc.
- Anh là đồ sát nhân.
- Tôi đã long trọng cảnh cáo, anh không thèm nghe. Anh khăng khăng nói là nhân viên của anh có cặp mắt sáng, không mù. Nếu anh bớt ghen tuông, nếu anh điềm tĩnh hơn nữa thì em út của anh chưa chết.
- Ai bảo với anh là tôi ghen tuông?
- Tròng mắt. Cái nhìn. Đứa trẻ thơ cũng biết anh yêư thiếu tá Kiki. Quá yêu nên ghen tuông.
- Anh mê hoặc nàng. Tôi quyết giết anh.
- Từ từ, anh Navarô. Nói cho cùng, ghen tuông chỉ là chuyện phụ. Mạng sống của tôi cũng là chuyện phụ. Chủ yếu là 200 tấn vàng. Bảo thẳng anh, anh không giết nổi tôi đâu.
- Đồ khốn nạn. sang động chứa vàng bằng lối nào?
- Anh thô bỉ như vậy, thiếu tá Kiki yêu anh sao được …Tôi sẵn sàng dẫn lối cho anh. Với một điều kiện.
- Tha chết?
- Không phải « tha chết". Đây là sự đổi chác.
Navarô ngoắc gã thuộc viên còn lại:
- Vỏ sò cứa đứt chân và gây độc vì nó cởi giày. Mày lấy đôi giày của tao. Giày trận, gai sắt nhọn cũng không đâm thủng.
Gã thuộc viên rụt rè:
- Thưa …em lặn?
- Ừ. Hễ thấy cánh cửa thì lên ngay, trình tao biết.
Văn Bình nghiêm nét mặt:
- Bảo không nghe … xuống hồ là chết đấy.
Gã thuộc viên chần chừ không chịu buộc dây giày. Navarô quát:
- Đế giày bằng cao su cứng, mày còn e ngại nỗi gì? Nhanh lên, tinh thần chiến đấu của mày để đâu?
Gã thuộc viên chưa kịp tỏ thái độ đã bị Navarô xô mạnh. Văn Bình khoanh tay ngắm những vòng tròn lăn tăn trên mặt hồ. Mọi người khỏi cần chờ lâu. Hai phút sau, nạn nhân trồi lên. Hắn không còn đủ sức bám lấy mép hồ. Bàn tay hắn rớm máu. Hắn ngã ngửa, nổi lềnh bềnh một lát rồi chìm nghỉm.
Đại tá mật vụ sô viết Navarô lẩm bẩm một cách tức tối:
- Kỳ quái, kỳ quái. Nó lặn hồi lâu thì không sao. Mình mới xuống đã dẫm vỏ sò độc mà chết …
Văn Bình cười khẩy:
- Chẳng có gì kỳ quái, anh ơi. Đáy hồ được chia làm hai phần. Một nửa có vỏ sò giết người. Nửa kia là cát, hoàn toàn vô hại.
- Nghĩa là anh giả vờ lặn?
- Đúng. Tôi nhảy xuống, nhịn thở, nép vào góc.
- Anh biết tôi rượt theo?
- Biết chứ. Kiki để tóc dài, và giấu nơi lỗ tai một ống nghe walkie -talkie cực nhỏ. Anh liên lạc với nàng bằng hệ thống vô tuyến tí hon này.
- Đồ khốn nạn. Anh ôm nàng hôn.
- Còn thân mật hơn thế nữa. Nhưng ghen tuông làm gì, Navarô? Anh đã bị tôi lừa, Navarô. Thế cờ lật ngược, anh bị bao vây tứ phía, vứt súng, đầu hàng thì còn sống…
Navarô, con cọp gấm bách chiến bách thắng KGB đã phạm một lỗi lầm căn bản vào lúc thế thượng phong còn nằm trong tay hắn. Nghe Văn Bình nói hắn bị bao vây, hắn lặng người, lấm lét nhìn hai bên. Hắn đinh ninh phe nhóm của Văn Bình rình rập đông đảo sau lưng.
Điều hắn không dè là trong hang đá rộng bát ngát, ngoài Văn Bình, Kiki và hắn ra, không còn ai hết. Văn Bình chỉ áp dụng một mánh lới xưa như trái đất. Mánh lới rất tầm thường mà hữu hiệu. Chàng gây nơi địch một sự sơ ý. Và chàng cũng triệt để khai thác sự sơ ý này của địch.
Chàng đứng cách Navarô khoảng 3 mét. Kỹ thuật tác xạ của Navarô gần đạt tới toàn mỹ nên dầu đứng gần, Văn Bình cũng khó hy vọng đoạt súng. Phương chi ở xa những 3 mét. Ngoài nước liều mạng.
Chàng co chân phóng một ngọn đảo sơn cước ác liệt và thần tốc. Kiểu đá vòng cầu bằng một chân này rất lợi hại. Nhưng rất khó trúng đích. Lại rất dễ bị đối phương hóa giải. Bàn tay cầm súng của Navarô như được điều khiển bằng rôbô điện tử, Văn Bình vừa nâng người lên khỏi mặt đất, họng thép xanh biếc đã chĩa thẳng vào ngực chàng. Trong vi ti thời khắc ấy, Văn Bình muốn thu cước về cũng không kịp nữa. Chàng chỉ biết trông chờ vào may rủi.
Rẹt … viên đạn bay ra khỏi nòng, khói bốc khét lẹt. Mặc dầu Navarô nhắm giữa tim Văn Bình, viên đạn bay trệch ra ngoài. Từ nhiều năm nay, chưa bao giờ đại tá Navarô bắn hụt. Lần này bắn hụt là do sự can thiệp của người đàn bà được hắn yêu tha thiết mà không hề yêu lại. Nữ thiếu tá thép Kikiranxôva nhoài mình đụng nhẹ vào cùi tay của Navarô. Miệng súng bị hất lên cao, Navarô đang loạng choạng thì ngọn cước thứ hai bằng chân trái của Văn Bình đã giựt phăng khẩu súng trái khế gắn ống hãm thanh rớt tõm xuống hồ.
Navarô nhảy lùi, giọng tê tái:
- Kiki, đồng chí tiến quá xa … đồng chí ngang nhiên yểm trợ cho địch.
Kiki thở dài:
- Anh muốn kết tội ra sao tùy ý, tôi không thích để mọi người chê anh hèn, anh hiểu chưa?
- Hừ, tôi mà hèn …Hèn mà được tặng huân chương "anh hùng điệp báo" sô viết.
- Về điệp báo, anh là anh hùng. Song tình yêu mù quáng đã biến anh thành con người hèn. Võ nghệ của anh chưa hề thua ai, tại sao anh không tỉ thí với Văn Bình mà lại ỷ vào súng đạn? Tôi không yêu anh, điều đó quá hiển nhiên, và cho dẫu việc gì xảy ra, tôi vẫn không thay đổi. Nhưng anh đừng tưởng lầm tôi yêu Văn Bình. Đồng ý là có sự rung động. Và có sự mặn nồng của thể xác, song le tôi là thiếu tá KGB. Kikiranxôva có thể yêu Văn Bình, thiếu tá thép không thể yêu Z.28 của cơ quan do thám thù nghịch. Các anh giao đấu với nhau, các anh giết nhau, tôi không can dự tới, miễn hồ có sự công bằng.
Đại tá Navarô khuỳnh khuỳnh cánh tay, mắt phóng tia lửa:
- Tiến lên, đồ khốn nạn.
Văn Bình thản nhiên bước tới. Chàng không ngán hắn, tuy biết hắn là một trong số ít võ sư xuất sắc của KGB. Am tường và biết cách vận dụng nhiều thế võ bí hiểm chưa đủ. Vấn đề bảo tồn chân khí quan trọng không kém. Trong các cuộc đấu ở cấp thượng đẳng, nó thường là yếu tố định đoạt sự thắng bại. Văn Bình không ngán đối thủ cao cường Navarô vì máu ghen lồng lộn đã làm da mặt hắn đổi sắc nhiều lần, từ trắng ra đỏ rồi từ đỏ chuyển qua xanh tím. Chân khí của Navarô bị phân tán, do đó quyền cước giảm bớt mực độ bén nhọn.
Navarô chộp cổ áo còn sũng nước hồ của Văn Bình, vặn tréo bằng một tay trong một thế võ lạ hoắc. Lạ hoắc đối với nhiều người. Đối với Văn Bình, nó là võ sambô, môn võ cổ truyền Nga la tư. Sambô thiên về đòn gần, ngắn, chuyên bóp nghẽn khí và huyết quản, và bóp bẻ các khớp xương. Trên nhiều góc cạnh, nó giống nhu đạo Nhật bản. Nó khác nhu đạo ở chỗ nó không quăng ném. Nó cũng không tinh vi bằng nhu đạo. Ngược lại nó có một số bí kíp từng làm nhiều võ sĩ ưu tú nhu đạo thất điên bát đảo. Ban hành động KGB sô viết giành một ngân khoản khổng lồ trong nhiều năm vào chương trình phục hồi, và hiện đại hóa võ sambô bằng cách bồi bổ nó với những đòn cực hiểm của nhu đạo Nhật bản, karatê Xung thằng và Thiếu lâm quyền.
Văn Bình suýt bị dập nát thực quản vì thái độ khinh thường tự mãn. Chàng tưởng gân cốt Navarô bị cơn nóng giận làm chùng giãn, không dè nó vẫn cứng như thép. Chàng khám phá ra sự thật thì bàn tay địch đã khép chặt quanh yết hầu. Chàng phải vận dụng nội kình, và đối phó thật vất vả mới gỡ thoát được gọng kềm ác ôn của Navarô.
Ngay sau đó, chàng bị lọt vào một thế kẹp nách sambô. Lối tấn công sambô khá độc đáo, bàn tay của Navarô xòe rộng, chụp xuống bả vai Văn Bình, hao hao đòn ngũ trảo trong Thiếu lâm quyền. Chàng có cảm giác như 5 mũi dùi nướng đỏ đang đâm suốt vai chàng, từ ngực thấu ra sau lưng. Chàng phải tăng bội kình lực để chịu đau và gạt đòn.
Bùa phép sambô của Navarô không còn linh nghiệm nữa khi Văn Bình chuyển sang phương pháp viễn chiến, ráo riết tấn công bằng ngón đá song phi. Chàng bay hai chân, đá cùng một lượt, đòn song phi hồ điệp bất hủ của La hán quyền đã giúp chàng vô hiệu hóa bí kíp sambô. Navarô trúng liên tiếp hai đá vào bụng và ngực.
Hắn lảo đảo phải vịn vách để khỏi ngã.
Văn Bình vút theo, chuẩn bị dứt điểm bằng thiết tiêu cước, môn đá thẳng bằng gót chân. Té ra Navarô giấu sẵn khí giới trong mình. Thừa cơ dựa vách, hắn luồn tay vào áo rút ra cặp kama.
Hắn mặc bộ đồ dân chài với dụng ý rõ rệt. Thứ nhất, đó là cách cải trang an toàn, dọc bờ biển mọi người đều phục sức tương tự. Thứ hai, hắn có thể mang theo một số dụng cụ bằng sắt, bề ngoài tưởng là đồ làm ruộng hoặc đi biển, kỳ thật là khí giới khủng khiếp.
Kama trong tiếng Xung thằng là lưỡi liềm. Võ karatê phát xuất từ đảo Xung thằng. Đảo này còn đẻ ra một số khí giới đặc biệt như lưỡi liềm có cán dài. Lưỡi liềm kama được buộc cùng sợi dây dài dùng làm phi tiễn hoặc để đánh xa tầm được gọi là kusari-gama.
Phép đánh lưỡi liềm Xung thằng không phải là điều mới lạ đối với điệp viên giang hồ Z.28. Chàng từng đến tận nơi nghiên cứu và học hỏi. Trước kia, đảo Xung thằng bị Nhật chiếm giữ, sự bành trướng karatê địa phương bị cấm chỉ, tất cả những gì là khí giới chiến trận đều bị tịch thu. Do đó, giới võ lâm Xung thằng phải nghĩ ra võ khí mới và kỹ thuật mới.
Đánh kama không giống đánh doản côn hoặc đoản kiếm. Nó gần như sự phối hợp giữa kenđô Nhật bản và thương pháp Trung hoa. Dưới sự điều khiển kém điêu luyện, nó không mấy nguy hiểm. Được đặt vào tay võ sĩ bậc thầy, nó trở thành khí giới vô địch.
Kama thường được đánh đơn, vì đánh cặp -cũng như đánh song kiếm- đòi hỏi nhiều thời gian luyện tập. Biết mình, biết người, Văn Bình sợ toát bồ hôi khi thấy đại tá sô viết Navarô múa tròn cặp lưỡi liềm sắc lẻm tiến về phía chàng.
Nếu có gậy sắt, chàng có thể đương đầu với cặp kama của địch. Khốn nỗi chàng chỉ có hai tay không. Chàng từng học đánh kama, học đỡ kama bằng một khí giới tương đương. Chàng chưa từng học đối phó bằng tay không.
Bởi vậy, thượng sách trong hoàn cảnh này là lùi. Lùi để nghĩ phương cầm cự.
Hơn ai hết, Kiki thấy rõ thế yếu của Văn Bình. Nàng đứng phắt kêu lớn:
- Navarô, anh bỏ ngay cặp kama.
Lời thuyết phục của Kiki chỉ như tiếng kèn trên bãi sa mạc mông mênh. Say máu, Navarô không còn nghe, còn thấy gì nữa. Hắn lừ lừ xấn lên, Văn Bình tiếp tục thoái bước.
Nền động bắt đầu rìn rịn, nước thủy triều từ bên ngoài từ từ chảy vào. Trong khoảnh khắc, mực nước dâng lên ngang mắt cá chân. Kiki báo động:
- Nước, nước … Ra khỏi hang ngay, nếu không bị chết đuối hết!
Kiki nói chỉ để mình nàng nghe vì hai người đàn ông đang bận rình rập nhau trong cuộc đấu một còn một mất. Navarô nhào tới, hai lưỡi kama bổ tréo từ trên xuống với chủ đích chẻ óc Văn Bình làm đôi. Lưng chạm vách đá, Văn Bình không thể lùi thêm nữa. Chàng thụp người, đảo nhanh sang bên, móc nhọn của lưỡi liềm chém vào thạch nhũ nghe choang một tiếng lớn. Bụi đá bay lả tả.
Navarô gầm lớn, chân xoạc rộng theo trảo mã tấn, một tay chém dứ, tay kia điều khiển lưỡi kama thọc hông trái của Văn Bình. Bắt buộc chàng phải nhào xuống đất, cuộn tròn để tránh. Sau lưng, giọng Kiki vẫn lanh lảnh:
- Navarô, cất khí giới đi!
Đại tá Navarô trả lời bằng một đòn xẹt ngang. Văn Bình né thật lẹ làng mà vạt áo sơ mi của chàng vẫn bị rách toạc. Mũi kama xướt da ngực chàng, lưu lại một lằn đỏ rướm máu. Nếu chuyển thế chậm một phần trăm tích tắc, chắc chắn chàng đã lãnh vết thương chí tử. Cười ha hả ra vẻ thỏa mãn, Navarô chập hai kama làm một để tấn công giữa lúc Văn Bình, bị lúng túng giữa hai mô đá ngập nước đến nửa bắp vế.
May cho Văn Bình, Navarô trượt chân, cả hai lưỡi liềm thép đâm hụt xuống vũng nước. Văn Bình quẫy mình chộp bả vai địch. Ngón tay chàng chạm vùng ngoài của huyệt kiên tuấn trên cổ trái. Trúng giữa huyệt này thì nửa thân phải của địch bại liệt tức thời. Atêmi của Văn Bình chạm vùng ngoài nên đại tá Navarô chỉ bủn rủn cánh tay, làm rớt lưỡi kama. Về phương diện võ khí, địch đã mất 50 phần trăm lợi thế. Cảm thấy phấn khởi, Văn Bình giả vờ bước hụt, thụp chân xuống hố dụ khị Navarô sử dụng tối đa sức lực. Giỏi võ, can đảm, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, Navarô đáng là anh cả của các nhân viên hành động KGB sô viết. Khốn nỗi, Văn Bình Z.28 lại là bậc thầy. Chưa nói tới ngón nghề, chỉ riêng kinh nghiệm chiến trận, Văn Bình đã vượt hắn quá xa. Do đó, Navarô bị Văn Bình đưa vào xiếc một cách dễ ợt. Hụt đòn, Navarô mất thế quân bình. Mực nước mấp mé đầu gối, gia tăng sự khó khăn trong khi di chuyển. Văn Bình lừa hắn sơ hở để giựt nốt lưỡi kama thứ hai. Hắn cố gắng trì giữ, Văn Bình buông ra và xô mạnh. Navarô té ngửa, dập đầu vào tường đá.
Navarô đến ngày mạt vận khiến cho lưỡi liềm nhọn quay ngược vào bụng. Tự hắn đâm lủng ruột non của hắn. Văn Bình không hề đụng vào lưỡi kama ác ôn. Bị rách ruột non thì mất mạng là cái chắc. Văn Bình nhìn thoáng biết ngay thương tích của địch khá trầm trọng. Chàng mặc hắn quằn quại trên nền động ngập nước.
Chàng nói với Kiki:
- Còn 10 phút nữa. Từ đây ra ngoài mất khoảng 7, 8 phút. Em đưa tay anh nắm. Nước tới đùi, lại chảy xiết, em không bước nổi đâu.
Kiki đáp:
- Đa tạ hảo ý của anh. Em không thể theo anh. Dầu sao, em là sĩ quan cao cấp sô viết. Vả lại, đồng nghiệp của em bị thương nặng, em không nỡ thoát hiểm một mình.
Văn Bình thúc giục:
- Em nhìn coi, Navarô đang thở hắt. Giỏi lắm, hắn hấp hối được 60 giây đồng hồ nữa. Em chứng kiến cuộc đấu, em dư biết anh không cố ý hạ sát bạn em. Mỗi người trong chúng ta phục vụ một chiến tuyến, nhưng về tình riêng, chúng ta không hề thù oán nhau...
- Vì anh xử trí cao thượng với Navarô, em mới đứng ngoài vòng chiến.
- Chưa đủ. Em phải đưa tay cho anh. Tay em đâu, Kiki, nước lên đến bụng, đừng trì hoãn nữa kẻo hai đứa mình cùng chết.
- Anh lừa em... hang đá này có vỏ sò giết người, anh nói là chứa vàng. Thôi cả hai cùng chết...
Thiếu tá Kiki chĩa khẩu súng nhỏ xíu vào tim Văn Bình. Giọng nàng dõng dạc:
- Anh Z.28, anh cử động là em bắn.
Văn Bình nói:
- Đàn bà thật kỳ cục. Hồi nãy không bắn. Giờ đây dọa bắn. Anh đâu có lừa em. Kho vàng ở tại đây. Như anh nói, lặn xuống hồ, luồn qua cánh cửa ngầm là đến. Chẳng qua nhân viên của Navarô đạp chân nhằm vào phía có vỏ sò độc. Kiki, thà anh chết vì viên đạn của em hơn là chết đuối. Bắn đi... em còn trù trừ gì nữa...
- Anh cựa quậy thì em mới bắn.
Văn Bình nhún vai, rẽ nước tiến về phía nàng. Kiki nâng họng súng, ngón tay nàng đặt lên cò. Nhưng nàng không bắn. Nàng bật khóc, thả khẩu súng xuống nước. Văn Bình ôm ngang lưng nàng. Chàng dìu nàng lội bì bõm một cách vất vả ra cửa hang. Phía sau, Navarô đã chìm dưới nước.
Văn Bình liếc đồng hồ tay ;
- Nước thủy triều lên xuống rất đúng giờ. Trong vòng 5 phút, thạch động mới bị ngập hẳn. Em bám sát vai anh để anh bơi sải.
- Không; em không đi nữa.
- Kiki, em điên hả?
- Em không điên. Em không đi vì em cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Anh chưa hề yêu em, anh chỉ lợi dụng em để qua mặt giám đốc Phản gián Morenô rồi sau đó triệt hạ đại tá Navarô.
- Cũng như em vậy, dùng chữ yêu e không đúng lắm. Nhưng chắc chắn là có cảm tình đặc biệt. Đời điệp viên hành động như em và anh, nói yêu là đạo đức giả. Anh không thích đạo đức giả. Kiki, em lầm. Nếu không yêu em, anh đã bắt em từ ở Mađờrít, theo lời yêu cầu của Morenô.
- Trời, anh hợp tác chặt chẽ với Morenô, chứ không phải...
- Dĩ nhiên, Anh giả vờ mỏi mệt để có thời giờ liên lạc với thượng cấp xin chỉ thị mới. Em đội lốt Diane khá giỏi, song mỗi người đàn bà có một hơi hướng riêng. Anh chỉ ôm em hôn một lần là phân biệt được liền. Em lại phạm nhiều khuyết điểm về cử chỉ, và ngôn ngữ. Em quên điều tra cặn kẽ về hoạt động của Diane. Tuần rồi, Diane về quê ở miền nam. Khi anh hỏi em lại đáp là tuần rồi, em sống ở Mađờrít với gã đấu bò Manêlitô... Chiều hôm ấy, anh chuốc rượu rồi điểm huyệt cho em ngủ say để anh được thảnh thơi bàn luận với giám đốc Morenô. Ông ta lấy dấu tay của em, đối chiếu với thư khố căn cước của trung ương Phản gián và phăng ra em. Theo lời Morenô, em là phần tử khá quan trọng trong KGB. Em là cháu ruột của ông tổng bí thư đảng Cộng sản Liên sô. Bắt được em, lợi không kém kho vàng 200 tấn vàng.
- Gã tài xế bị anh đánh ngất là nhân viên của Morenô?
- Không. Hắn là tài xế chuyên nghiệp trăm phần trăm, không dính dấp vào chuyện kho vàng. Người gác tòa biệt thự của bà hoàng xăng uých mới lãnh lương Phản gián. Khi chúng mình tạt vào mượn xe thì ông giám đốc Morenô đang ở trong biệt thự. Hiện Morenô chờ anh ngoài cửa động...
- Để còng tay em?
- Đó là ý muốn của ông ta, ý muốn của ban An ninh Minh ước Bắc Đại tây dương, ý muốn của CIA Mỹ. Nhưng không phải ý muốn của anh. Kiki đừng cật vấn anh nữa, mực nước đến ngực rồi. Nắm chặt lấy anh.
Dưỡng khí trong hang đá đột nhiên thiếu hụt. Kiki há miệng thở, dáng điệu nhọc mệt. Không biết từ đâu tới, hàng chục, hàng trăm con giơi đen sì vỗ cánh oàm oạp chung quanh hai người. Nhiều con lạc đường đâm sầm vào mặt Văn Bình và Kiki. Chàng bơi một tay, tay kia làm lá chắn bảo vệ nàng khỏi sự xung kích của dạo quân giơi hoảng hốt.
Tiếng thủy triều mỗi lúc một lớn. Mới đầu nó kêu rì rầm êm tai. Dần dà nó réo như nước sôi trên bếp. Sau cùng Văn Bình có cảm tưởng như tứ phía là thác nước khổng lồ như thác Khôn[118] ở Lào, đang vùng vẫy, gầm thét bên tai chàng. Chỉ nghe những âm thanh ầm ỹ loạn xạ này, người yếu bóng vía cũng ngất xỉu.
Thác này chỉ cao hơn 10 mét nhưng rộng những 10 km và phát tiếng kêu rất lớn. Nó được liệt vào hàng thác lớn nhất, ồn nhất thế giới.
Trên đường bơi thoát hiểm, đáng sợ nhất là chặng luồn dưới kẹt đá. Tối thiểu phải nhịn thở một phút. Đối với Kiki đó là việc khó khăn. Nàng không quen lặn. Nàng lại bị đuối sức.
Vai Văn Bình bỗng nhẹ tâng. Kiki vừa buông tay. Nàng thả chàng ra vì không muốn làm phiền chàng hay nàng kiệt lực? Chàng kêu thất thanh:
- Kiki, Kiki?
Chàng la hét vô ích. Tiếng sóng dữ dằn kèm theo tiếng dội dữ dằn gấp nhiều lần của núi đã khỏa lấp tất cả. Cho dẫu chàng kêu lớn hơn tiếng thủy triều, nàng cũng chẳng nghe được. Hoảng hồn, Văn Bình lặn xuống. Hông chàng chạm thạch nhũ sắc như lưỡi dao khiến chàng rách toạc áo quần, kéo theo nhiều mảng da thịt. Chàng bị thương lung tung, từ đầu xuống chân. Qua lằn sáng lờ mờ, chàng thoáng thấy một bóng đen nổi lềnh bềnh. Chàng ào tới. Đúng là nàng. Chàng vội nắm tay nàng kéo nhanh khỏi thạch động.
Một khoảng trời hiện ra bên trên. Văn Bình dìu nàng nằm ngửa trên mặt nước. Nàng còn tỉnh. Nàng nói, giọng yếu ớt:
- Anh để em chết. Anh còn cứu em làm gì?
Văn Bình quát:
- Ráng lên. Sắp ra đến chỗ an toàn. Nín thở. Chúng mình lặn.
Chàng dìm nàng xuống, và cặp nàng vào nách. Nàng uống nước, phát ho sặc sụa. Mặc, Văn Bình cứ tiếp tục kéo nàng phăng phăng dưới nước. Lúc chàng ngoi lên thì thấy trên bờ người đứng lố nhố.
Giám đốc Phản gián Morenô mừng húm chạy lại:
- May quá. Tưởng anh mắc kẹt, tôi phải cho người nhái xuống cứu.
Văn Bình chỉ Kiki thiêm thiếp trên phiến đá:
- Về phần tôi thì không sao. Nàng bị uống khá nhiều nước.
- Được. Anh để tôi lo.
Mọi người ùa tới, chia nhau làm phương pháp hô hấp nhân tạo cho Kiki.
Morenô lại hỏi:
- Còn đại tá Navarô?
Văn Bình đáp gọn:
- Chết.
- Kho vàng?
- Đúng theo họa đồ của Lulio. Diện tích đáy hồ là 150 mét vuông thì hai phần ba có vỏ sò độc. Cửa ngầm ở bờ phía đông, vừa hai người chui lọt. Qua khỏi ống cống 4 mét thì đến nơi. Nước hồ không tràn sang nơi giấu vàng vì nền kho cao hơn. Dường như trước kia, các thùng vàng được chở bằng cam nhông lên lưng chừng núi, qua một lỗ thông hơi thòng dây thả xuống. Sau đó người ta dùng xi măng bít kín lỗ này lại, chỉ còn một lối ra vào duy nhất ở đáy hồ nước.
- Cám ơn anh. Đợi thủy triều rút, tôi sẽ cho người vào khuân vàng ra. Như chương trình dự liệu, tôi để sẵn trực thăng cho anh dưới đường. Bình xăng đầy, giấy tờ đầy đủ. Chào anh, và hẹn gặp nhau lại trong một tương lai gần.
- Tôi xin phép thay đổi đôi chút. Thay vì trực thăng, tôi dùng xe hơi. Chở Kiki lên gần biên giới Pháp.
- Không được. Ông Hoàng, ông Sì mít, tôi và các đồng nghiệp chỉ huy điệp báo trong khối Bắc Đại tây dương đã đồng ý với nhau về số phận của nữ thiếu tá Kiki. Anh không thể bất tuân thượng lệnh.
- Dĩ nhiên. Đây không phải vấn đề bất tuân thượng lệnh. Sở dĩ tôi chở nàng lên biên giới vì muốn moi móc thêm một tin tức tối quan hệ …
- Tin tức gì?
- Về một tiểu tổ KGB nằm lì trong sở Phản gián do ông điều khiển. Họ đang tìm cách ám sát các yếu nhân chính phủ, trong số có tên ông.
- Vậy hả, vậy hả? Vậy anh lấy xe lái lên biên giới. Anh nên thận trọng. Nữ thiếu tá Kiki là người đàn bà thép. Nàng chưa hề rung động vì ai. Đàn ông xớ rớ đến nàng đều chết tan xác. Nàng nguy hiểm như trái bom nguyên tử.
Ngừng một phút, ông Morenô nói tiếp:
- Tin tức này liên hệ quá mật thiết đến tôi, và sự tồn tại của chính phủ nên tôi mới dám cho phép anh cùng đi với nữ thiếu tá thép. Anh biết không, ông tổng giám đốc Hoàng vừa gọi đìện thoại dặn đi dặn lại đừng bao giờ cho Z.28 gần gũi Kiki. Nàng rất hấp dẫn. Lời nói, hơi hướng, thân hình … món nào cũng tuyệt vời. Giờ chót, Kiki có thể lừa anh, rồi giết anh như chơi.
- Ông yên tâm. Con quỷ cái ấy không quyến rũ được tôi đâu.
Giám đốc Morenô hỏi đám thuộc viên:
- Nàng tỉnh chưa?
Có tiếng đáp:
- Thưa chưa.
Văn Bình nói:
- Các bạn nhường cho tôi. Tôi từng làm huấn luyện viên về môn cứu thủy nạn.
Chàng quan sát kỹ lưỡng tiến trình của cuộc cứu cấp. Áp dụng phương pháp Holger-Nielsen, họ đặt Kiki nằm sấp, cằm gối trên hai bàn tay rồi ấn lưng nàng tạo điều kiện cho phổi nàng hô hấp trở lại. Sau đó, họ dùng phương pháp miệng kề miệng, mỗi phút thổi 12 hơi dài vào miệng nàng. Tóm lại, các thuộc viên của Morenô đã làm những gì có thể làm được để người chết đuối hồi sinh.
Chàng mỉm cười, quỳ xuống. Trời hơi tối, tối sầm trước giờ rạng đông, không ai thấy nụ cười rí rỏm trên môi chàng. Một phút sau, khi chàng áp miệng chàng vào miệng nàng thì nàng thở mạnh, đổi thế nằm, và cất tiếng ứ hự.
Như có phép màu nhiệm, nàng khỏe lại ngay. Văn Bình đỡ nàng, bước chầm chậm đến nơi đậu xe. Trong giây lát, hai người ra đến đường cái. Sương mù dầy đặc. Văn Bình bật hết đèn vẫn không xuyên thấu được bức màn trắng bất khả xâm phạm. Gió biển lạnh như nước đá. Chàng đặt một bàn tay lên đùi nàng.
Nàng hất ra:
- Anh còn vuốt ve em làm gì? Em là con quỷ cái mà...
Văn Bình véo nàng:
- Nêú không gọi em là con quỷ cái thì đừng hòng lão giám đốc Morenô cho phép anh chở em lên biên giới. Hừm … con quỷ cái đáng yêu của anh ơi … Em không mê man, em vẫn tỉnh, em đã nghe hết câu chuyện.
- Vì em cần biết anh đối xử với em ra sao.
- Phước cho em. Trong đám nhân viên Phản gián làm hô hấp nhân tạo cho em không có anh chàng nào am tường kỹ thuật atêmi. Nhất là kỹ thuật hồi sinh kuatsu của nhu đạo. Nếu họ giỏi kuatsu, họ phải phăng ra sự bất tỉnh giả mạo. Anh đã bắt mạch ở cườm tay em, mạch chạy rất đều và mạnh. Em ơi, em chờ anh dùng phương pháp miệng kề miệng để hôn anh, phải không?
- Đồ quỷ.
- Cả hai đứa mình đều là quỷ. Nhưng là quỷ dễ thương.
- Phía sau dường như có xe hơi.
- Đàn em của Morenô. Họ sợ em sổng mất.
- Tại sao anh lái lên cảng Bu?
- Hồi khuya, khi xe đến gần cảng Bu, anh nhận thấy em rất bối rối. Em liếc trộm anh rồi nhìn ra biển. Rồi ngó đồng hồ tay. Khi xuống tắc xi cũng vậy. Em tỏ ra bối rối hơn nữa. Anh suy luận em có hẹn với ai ở đó. Em bối rối vì nửa muốn đi, nửa muốn ở. Cử chỉ của em chứng tỏ em không muốn xa anh. Em sợ thời gian trôi qua mau...
Kiki bật khóc:
- Vâng, vâng, em sợ thời gian trôi qua mau, hai đứa mình mỗi người một ngả. Em sợ anh đụng độ với đại tá Navarô, anh sẽ thiệt mạng. Trời ơi, em bấn loạn quá chừng. Nhưng kìa, anh Z.28... em khó giấu anh được gì. Anh có thiên tài đọc thấu gan ruột của em. Vâng, em có hẹn. Hẹn với tàu ngầm. Tiềm thủy đĩnh bò túi KGB nằm đợi em ngay bờ biển. Gần đến địa điểm hẹn, anh ơi... Thôi, anh giảm ga xăng đi.
- Tàu đợi em ở đâu?
- Trên bản đồ, từ Lansa[119] đến cảng Bu kẻ một vạch thẳng, giữa vạch thẳng này là địa điểm hẹn. Kia kìa, nó ở bên phải...
- Anh thấy một tòa biệt thự 3 tầng, xây trên mỏm đá nhọn.
- Tàu ngầm đậu ngay dưới mỏn đá nhọn. Núi ở đây vươn thẳng ra biển nên tàu ngầm có thể ngoi lên ban ngày không sợ bị lộ diện. Vả lại, nó là tàu ngầm tí hon, thủy thủ đoàn gồm 3 người, chở được tối đa 3 hành khách. Nó chạy bằng ắc quy điện. Ra đến hải phận quốc tế có tiềm thủy đĩnh nguyên tử của hải quân Liên sô chờ sẵn. Nó chui tọt vào bụng là xong. Anh ơi, không thấy chiếc xe theo sau chúng mình đâu nữa.
- Họ tắt đèn pha. Ông giám đốc Morenô tin lời anh. Nếu ông ta muốn can thiệp thì cũng phải chờ sáng. Có thể nào em lỡ hẹn với tàu ngầm không?
- Không. Họ túc trực tại biệt thự 3 tầng từ nửa đêm. Chủ nhân biệt thự là một viên chức KGB. Anh đậu lại đi.
Kiki lấy trong xắc ra một thỏi son môi. Té ra chỉ một đầu đựng son, đầu kia được lắp một bóng đèn đặc biệt. Nàng bước xuống bãi cát, chĩa ống son về phía biệt thự. Bóng đèn phát ra những tia sáng li ti mắt người không sao nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, ống son kêu o o. Tiếng động này cho biết những người trong biệt thự đã nhận được mật hiệu liên lạc của Kiki.
Nàng xây mặt lại. Sóng vỗ rì rầm dưới chân hai người. Ánh trăng lạc lõng của buổi rạng đông không biết từ đâu tới chiếu vào cặp mắt xanh biêng biếc của nàng. Lòng Văn Bình xốn xang. Chàng chưa hề nói với nàng tại sao chàng yêu nàng. Nguyên nhân của tiếng sét ái tình éo le nằm trong tròng mắt xanh biêng biếc kỳ lạ ấy.
Tròng mắt của Diane xanh thật đẹp mặc dầu nó là màu xanh thông thường của đa số phụ nữ tây phương. Màu xanh của da trời mùa hạ, màu xanh ngọc bích hợp lại. Những lúc đầu gối tay ấp -ban đêm trong ngôi nhà trưng bày họa phẩm và kỷ niệm của Đali, buổi trưa và chiều tại tư thất của ông giám đốc Phản gián, Văn Bình còn có dịp nhìn thấy màu xanh êm mát, màu xanh dịu hiền mà Kiki mặc lót trên người.
Màu xanh, chao ôi màu xanh, tiêu biểu cho hy vọng tràn đầy. Người đàn bà gần với sự toàn mỹ thường yêu màu xanh. Con người luôn luôn cô đơn. Luôn luôn kín miệng. Nhưng trong tình yêu lại cuồng loạn như bão biển, như hỏa diệm sơn phun lửa, như cơn động đất làm địa cầu tan vỡ[120]…
Nàng ôm chàng hôn. Cái hôn dài tưởng như không bao giờ dứt. Chàng thè lưỡi liếm những giọt mằn mặn nóng hổi đọng trên mũi và môi chàng. Những giọt mằn mặn nóng hổi này là nước mắt của nữ thiếu tá thép Kiki. Nàng lại mở ví da, tháo cái đáy giả rồi rút ra một hộp phấn hồng dèn dẹt bằng vàng khối. Bên trong có cái gương soi và 3 cục phấn. Nàng đặt hộp phấn vào lòng bàn tay của Văn Bình:
- Tặng anh khẩu súng.
Văn Bình giựt mình, giựt mình thật sự, không phải giựt mình giả vờ như hàng trăm lần trong quá khứ -bàn tay bất thần nắm chặt, suýt bóp bẹp cái hộp phấn bằng vàng khối:
- Súng? Hộp này giấu súng thuốc độc xi a nuya …
- Thưa anh, không. Đây không phải súng xi a nuya. Mà là súng bắn thuốc mê. Một thứ thuốc mê đặc biệt. Khẩu súng nhỏ bằng nửa hột bắp, nó được nhét trong cán rỗng của cái bàn chải tí hon dùng chải phết lông mi. Khẩu súng chứa một viên đạn duy nhất. Cả khẩu súng lẫn viên đạn này được các kỹ sư Liên sô chế tạo riêng cho em để …
- Để bắn anh?
- Vâng.
- Tại sao em không bắn?
- Em xin hỏi ngược lại anh. Tại sao anh không giải giao em cho sở Phản gián Bắc Đại tây dương?
- Anh khác.
- Khác ở chỗ nào?
Văn Bình cứng họng, không thể biện minh được hành động của chàng. Kiki thở dài:
- Tình yêu, tình yêu, anh ơi. Cương quyết khinh thường tất cả như đại tá Z.28 mà yêu kẻ thù, kể cũng lạ.
- Nữ thiếu tá thép Kiki mà yêu kẻ thù kể cũng lạ.
- Chính vì điều đó nên lương tâm em cắn rứt từ Cađakết tới đây. Thoạt đầu, em định bắn anh. Bổn phận khi ấy mạnh hơn tình yêu. Sau đó em nẩy sinh tư tưởng tự sử. Tình yêu mạnh hơn, nhưng bổn phận vẫn còn đậm nét. Lúc anh đậu xe là lúc em quyết định dứt khoát. Anh phải sống. Chúng mình phải sống. Sống cho tình yêu. Dầu là tình yêu trái khoáy. Tình yêu vô vọng của kẻ chân trời, người góc biển. Anh Văn Bình của em ơi, em tặng khẩu súng thuốc mê cho anh là tặng luôn những bí mật ghê gớm của KGB, những bí mật em không bao giờ được phép tiết lộ với ai. Mục đích sự có mặt của em tại Tây ban nha là giúp Navarô thắng lợi trong vụ 200 tấn vàng, đồng thời -và đó là điều chủ yếu - bắt giữ anh, mang xuống tàu ngầm, chở về Liên sô, nộp anh cho phòng Thử nghiệm Nhiễm thể.
- Anh chưa hề nghe nói tới cơ sở khoa học này.
- Nó là một bộ phận bí mật trưc thuộc ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản sô viết và Hàn lâm viện Khoa học. Điện Cẩm linh đích thân điều khiển nó với sự phối hợp chặt chẽ của ông tổng giám đốc mật vụ KGB. Từ mấy năm nay, nó giành hầu hết nỗ lực vào công cuộc nghiên cứu những hiện tương độc đáo về di truyền học. Theo kế hoạch, anh sẽ bị nhốt trong la bô của phòng Thử nghiệm Nhiễm thể và các nhà bác học sẽ coi anh như con chuột bạch, nghĩa là nếu cần sẽ mổ xẻ thân thể anh ra tìm hiểu.
- Trời ơi, tìm hiểu cái gì ở anh?
- Theo các nhà bác hoc sô viết, anh thuộc cái thiểu số đàn ông đa tình được tạo hóa phú cho những khả năng kỳ lạ để chinh phục nữ giới. Trong số một triệu người đàn ông gồm có đủ lứa tuổi thì có 33.000 người có khả năng kỳ lạ này.
Nhưng trong số 33.000 người như vầy chỉ có tối đa một người giống anh. Thế giới gồm hơn hai ngàn triệu người, vị chi khoảng một ngàn triệu nam nhân. Trừ con nít, ông già, xêm xêm còn lại chừng 4, 5 trăm người đàn ông giống anh. Đại khái cho đến nay, người ta mới biết thiểu số 4, 5 trăm người đàn ông kỳ lạ này được sinh ra với một nam nhiễm thể phụ, nghĩa là 47 thay vì 46 nhiễm thể...
- XYY thay vì XY?
- Dạ. Trường hợp của anh là trường hợp có một không hai. Đành rằng đàn ông XYY có khả năng xuất sắc trong tình trường, họ thường to gan lớn mật, coi cái chết như trò đùa. Song họ hơi điên, họ ưa giết người, ưa cưỡng dâm, ưa làm chuyện tồi bại hoặc phi pháp. Ngược lại, anh là mẫu mực của sự đàng hoàng. Mẫu mực đáng kính, đáng yêu của sự hào hoa quân tử tuy anh là XYY.
Kiki ngưng nói. Từ ống son môi lại phát ra những tiếng o o. Kiki ôm ghì Văn Bình:
- Em đi, em đi. Chào anh. Vĩnh biệt anh. Nhân viên của em đang giục.
Văn Bình ngơ ngẩn nuối theo Kiki biến nhòa trong màn sương trắng. Chàng cứ đứng như trời trồng giữa đường. Sương muối thấm ướt áo quần chàng. Mặt chàng đầy nước.
Nếu đoàn xe của Phản gián không rầm rộ chạy tới, đèn pha sáng rực, có lẽ Văn Bình vẫn tiếp tục đứng như trời trồng giữa đường. Ông tổng giám đốc Morenô, mặt tái nhợt, dáng điệu hoảng hốt:
- Anh, anh Z.28, Kiki biến đâu rồi?
Văn Bình vẫn nín lặng. Morenô dậm chân, bứt tóc kêu trời:
- Khổ tôi, khổ tôi... tôi biết mà... tôi bảo anh không thèm nghe... Con hồ ly tinh đã mê hoặc được anh... Phen này tôi ăn nói làm sao với ông Hoàng, ông Sì mít, với các đồng nghiệp Bắc Đại tây dương...
Tình cờ ngón tay của Văn Bình chạm nút mở ra dô. Giọng đàn thánh thót cất lên. Bản nhạc Love is Blue. Tình xanh. Màu xanh tuyệt diệu trong mắt, trên áo quần của Nàng.
Chàng lẩm bẩm:
- Màu xanh … Màu xanh …
Trơì bắt đầu sáng. Mặt biển bắt đầu xanh. Mây bắt đầu xanh. Cây cối ven đường bắt đầu xanh. Lòng Z.28 cũng xanh như vạn vật của buổi bình minh xanh kỳ diệu trên bờ biển xanh Tây ban nha.
NGƯỜI THỨ TÁM
 

[1] những điều này đã được các y sĩ nhãn khoa công nhận. Đại đa số con người đều có nhỡn lực đầy đủ từ 8 tuổi trở đi. Con nít mới đẻ chỉ nhìn được ánh sáng và bóng dâm, chưa thấy được mọi vật.
[2] năm 15 tuổi, Diane de Poitiers lên xe hoa. Lớn tuổi, nàng trở thành tình nhân của vua Henri đệ nhị, kém nàng 20 tuổi. Nàng từng là tình nhân của vua François đệ nhất, cha của Henri đệ nhị. Bí quyết giữ nhan sắc của nàng là dậy sớm mỗi ngày, cưỡi ngựa từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Bức tranh Diane de Poitiers do danh họa François Clouet (1510 - 1572) vẽ.
[3] piropos. Theo tâm lý học gia Albert Mehrabian thì piropos không lợi. Công thức thành công có thể được viết như sau: 7% nội dung của lời nói, 38% âm điệu của giọng nói, và 55% do những động tác thầm lặng của mắt và miệng.
[4] những nhận xét này đã được giới khoa học tình hiệu (kinesics) công nhận. Tác giả đã giải thích về kinesics trong các bộ truyện vừa xuất bản.
[5] theo bác sĩ kinesics hữu danh Ray L. Birdwhistell, có 23 cách nhướng mày khác nhau để biểu lộ ý muốn của nội tâm.
[6] khi xin lỗi thì mở đầu bằng "haga".
[7] cái anh Z.28 dại gái hết chỗ nói.
[8] tức matador. Con bò rừng là toro. Trận đấu, côriđa (corida). Tất cả những người tham dự cuộc đấu bò đều là toreto, riêng tráng sĩ giữ phần hạ thủ con toro được gọi là matador. Tráng sĩ matador được một số người phụ tá, gọi là cuadrilla.
[9] apoderado là ông bầu của các torero.
[10] El Cordobès (tức Manolo Montero) và Luis Michel Dominguin, 2 matador siêu đẳng Tây ban nha.
[11] đơn vị tiền tệ Tây là đồng peseta chia ra 100 centimos. Hối suất chính thức (năm 1971) là 70 peseta ăn một đô Mỹ.
[12] thời cực thịnh, El Cordobès lãnh mỗi corida khoảng 5 triệu pêseta.
[13] Madrid có 2 đấu trường chính, Plaza Monumental (30.000 khán giả) ở đầu đường Callo Alcala. Đấu trường nhỏ hơn là Plaza Vista Allegre ở Carabanchel Bajo. Luôn luôn có corida ngày chủ nhật và thứ năm. Mùa corida từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch.
[14] vé sol, chỗ ngồi nắng, rẻ nhất, rồi đến sol y sombra, đầu bị nắng sau thì mát, hơi đắt ; đắt hơn là sombra, mát, vé khán đài lớn đắt hơn nhiều.
[15] Lễ Phục sinh luôn luôn nhằm chủ nhật, nhưng vì căn cứ theo tuần trăng nên không có ngày nhất định, thường thường được cử hành trong khoảng thời gian từ 22/03 đến 25/04 dương lịch.
[16] gọi là lễ hành hương Đức Mẹ El Rocio, trong nhà thờ của làng Almonte, tỉnh Huelva, nam bộ Tây ban nha.
[17] tức Manuel Laureano Rodriguez Sanchez, người xứ Cordone. Năm 1947, Manolete muốn giải nghệ nhưng sợ bị công chúng chê hèn, phần lại bị ngôi sao Dominguin thách đố nên cố đấu.
[18] novillero là người tập sự đấu bò. Charlotada là ban xiệc nhỏ lưu động, nhái những trận đấu bò mà bò được thay bằng con bê hiền lành và matađo là mấy chú hề sạc lô Mozo de estoques là phụ tá của matađo chuyên cầm gươm để trao cho matađo khi cần giết bò rừng.
[19] tantadero là cuộc đấu thử tại trại nuôi bò rừng còn non tuổi để xem con nào dữ, con nào hiền.
[20] espontaneos, người không phải là tráng sĩ đấu bò chính cống, tự động nhảy vào đấu trường để được công chúng chú ý. Espontaneos thường bị bắt giam và phạt vạ. Đôi khi các matađo nổi danh nhường cho espontaneos biểu diễn màn cuối, màn giết bò, để họ có dịp lập thành tích.
[21] torerillo errante là tráng sĩ lang thang, chuyên bất thần dự đấu chứ không báo trước.
[22] đường Cuchilleros.
[23] Ernest Hemingway.
[24] Plaza Mayor. Ba tiệm ăn kể ở đây, ngoài El Bôtin đã tả đầy đủ, còn có El Pulpito (tiệm nghêu sò) và Las Cuevas de Luis Candelas (tiệm... kẻ cướp. Tác giả xin lỗi bạn đọc đã sống ở Madrid, vì trên thực tế các tiệm này mở cửa muộn (từ 7 giờ chiều) và các tráng sĩ đấu bò không diễu qua đó.
[25] viết tắt của Scrambler Instantaneous Telephone System (Hệ thống điện thoại nói chuyện tức thời gian và không bị người ngoài nghe trộm).
[26] thiếu tướng Alexander Orlov là nhân vật điệp báo cao cấp nhất của Nga đã "chọn tự do", hiện ông sống ở Hoa Kỳ. Năm 1953, ông xuất bản cuốn "Lịch sử bí mật những tội ác của Síttalin".
[27] Nicolai Yezhov.
[28] NKVD là tiền thân của KGB hiện tại.
[29] Largo Caballero, thủ tướng của phe thân cộng, cũng như hai ông Arana và Negrin ở đoạn dưới.
[30] Ivan Vasilyevich là mật danh của Síttalin trên các bức điện ra lệnh cho phép điệp viên hoạt động ở hải ngoại.
[31] những chi tiết về danh sách và về số lượng vàng đều hoàn toàn có thật. Sự tiểu thuyết hóa chỉ bắt đầu từ đoạn dưới, và được xen lẫn với thực tại lịch sử.
[32] đảo Gibraltar, một phần đất của Tây, lại là thuộc địa Anh từ năm 1704. Nó dài 4km5, rộng 1km, dân số 30.000 người, được dính vào lãnh thổ Tây bằng một giẻo đất cát bằng phẳng dài 15km, rộng 1km.
[33] thánh Isidro, San Isidro, thánh bổn mạng của thành phố Madrid, ngày 15-05 hàng năm.
[34] tại Lido, dạ khách phải uống sâm banh.
[35] thoạt đầu là doblando, sau đó đến cảnh của các picador đâm bướu bò, rồi cảnh quites, tráng sĩ dụ con bà ra khỏi đám picador. Hồi nhì là banderillas. Hồi ba, faena (giết chết). Khi giết là La Hora de la Verdad (giờ sự thật).
[36] tráng sĩ El Cordobes có lần được thưởng cả con. Riêng năm 1960, tham dự 33 trận, ông hạ 32 con, và được thưởng 64 tai, 31 đuôi và 13 chân.
[37] tức Casa de Vacas, một nơi nhốt bò, bên trong một công viên rộng 1.747 mẫu gọi là Casa de Campo, bên kia bờ sông Manzanarès (gần công trường Thị sảnh). Trước hôm đó, các matađo họp nhau tại đó để lựa bò.
[38] veronica, véronique: kiểu vờn của Manê là demi-véronique.
[39] thương sĩ là picador. Tác giả đã giải thích về picador ở một đoạn trên. Về danh từ banderilla mà đọc sắp gặp, tác giả xin dịch là chùy sĩ.
[40] petô là một loại giáp trụ.
[41] bãi Plaza ở Mexico City, thủ đô Mễ, chứa được 48.000 khán giả, còn bãi đấu Plaza Momumental (Madrid) nơi Z.28 có mặt, chỉ chứa được 23.663 khán giả.
[42] tổng số matađo hành nghề tại Tây ban nha là 190 người. Từ năm 1700 đến nay, 42 tráng sĩ hữu danh đã bị thiệt mạng.
[43] tỉ lệ chính thức.
[44] Juan Belmento (1862 - 1932). Rafael Molina, tức Lagartijo (1841 - 1900).
[45] bộ trưởng Bồ Pombal (thế kỷ 18) ban luật cấm sự giết bò viện lẽ mạng người rất quý, không thể lấy việc đổ máu người làm vui, do đó cuộc đấu bò ở Bồ mang nặng ý nghĩa hòa bình.
[46] Carlos Arruza đấu ở Malaga từng được thưởng toàn con bò. Tráng sĩ lãnh nhiều tiền nhất lại không phải Arruza mà là El Cordobes: ngày 15-5-1988 lãnh 25.000 mỹ kim một trận ở Madrid.
[47] đúng. Xin bạn đọc đừng mặc sọt (nhất là quý bà, quý cô) như ở Sàigòn. Thế mới biết xứ mình còn tự do hơn họ về khoản ăn mặc và phô trương đùi vế.
[48] thể thức nộp phạt tại chỗ này hiện được áp dụng tại Tây. Đi bộ ẩu, không tuân lệnh đèn giao thông là 5 peseta. Hoảng chưa!
[49] tức chiếc Sierra Crazy (crazy là điên tàng), chế tạo tại Tây, cốt máy của chiếc MG-1300, mui trần.
[50] gracias: cám ơn.
[51] chính phủ Tây rất khôn ngoan về điểm này. Du khách được giúp đỡ tối đa, mọi thủ đoạn cắt cổ khách đều bị ngăn chặn và nghiêm trị. Kết quả là Tây trở thành thiên đường du lịch, và số du khách hàng năm tăng lên gần bằng tổng số dân chúng trong xứ.
[52] sardana.
[53] El Rastro, đường Robino de Curtidores.
[54] từ năm 1740, chợ trời Rastro mới được thành lập. Hiện nay, khu chợ này có thể bị san bằng trong khuôn khổ của kế hoạch chỉnh trang đô thị.
[55] companero nghĩa là "đồng chí".
[56] Nicolai Kuznetsov, sau lên tướng, và là bộ trưởng hải quân Liên sô trong thế chiến thứ hai.
[57] mật vụ sô viết NKVD, sau đổi thành MVD, rồi KGB, tác giả xin gọi chung là KGB cho tiện.
[58] tức Broken Arrows. Hoa Kỳ từng báo động Broken Arrow 11 lần cho đến 1966, lần rớt bom ở nam bộ Tây là lần Broken Arrow đầu tiên ở hải ngoại.
[59] tức William S. Guest, tư lệnh hải quân Mỹ, nam bộ châu Âu hồi ấy.
[60] tàu Alvin là vật sở hữu của viện Hải học Mỹ (Oceanographic Institute) ở Woods Hole, tiểu bang Massachusetts. Gọi Alvin để nhắc nhở tiến sĩ Allyn Vine, người đã nghĩ ra nó.
[61] tàu Aluminaut của công ty Reynolds Tnternational, Mỹ.
[62] borzhom, một thứ nước suối nổi tiếng ở Nga.
[63] insalus, một thứ nước suối Tây ban nha, có đặc tính sủi bọt như Perrier của Pháp.
[64] quán cà phê Léon trên đường Alcalà, tổ ấm của ký giả và y sĩ. Còn họa sĩ và diễn viên thì tụ họp ở tiệm Gijon (đọc là Riron) ở Paseo de Castellana.
[65] Tolède, Toledo, một thị trấn ở gần Mađờrít.
[66] bộ ống điếu 7 cái này mang tên là Crown Achievement, bán cả bộ trên 10 ngàn mỹ kim của hãng Charatan ở Luân đôn. Ống điếu Charatan được làm bằng rễ của một thứ gỗ tên là Erica arborea rất hiếm, mọc dọc bờ biển Địa trung hải ở Hy lạp. Mỗi năm hãng này chỉ làm được 3, 4 bộ. Làm đến đâu bán hết đến đó.
[67] chủ nhân của viện bảo tàng này là ông Grassay, người Pháp, chuyên viên kỹ thuật đồng hồ.
[68] chủ nhân là Perico Chicote. Khách chỉ được ngắm không được nếm. Nếu khách quá thèm thì chủ nhân biếu một ly xérès.
[69] đường Embajadores.
[70] ki ốt bán báo ở vỉa hè.
[71] bản fờlamencô - Flamenco.
[72] Khẩu HR.922 -tức súng Harrington anh Richardson 922, Bantamweight do Hoa Kỳ chế tạo, giá bán khoảng 30 đô la.
[73] Buenas noches - tiếng chào buổi tối, như tiếng bonsoir của Pháp.
[74] nữ thần Xiben - Cibeles (tiếng Tây ban nha), Cybèle (tiếng Pháp).
[75] họa sư Francisco de Goya (1748 - 1828) có hai bức tranh đặc biệt tại Prađô vẽ bà quận công Alba, một mặc đồ, một trần truồng. Thoạt tiên Goya vẽ khỏa thân, ông quận công nghe tin nổi giận đòi xem tranh, Goya phải cấp tốc vẽ thêm bức có quần áo và do đó thoát chết (rất giống Z.28 của chúng ta).
[76] viện bảo tàng Prađô có những bức họa lõa thể phi thường của Rubens (1577 - 1640) và Titien (1490 - 1576). Cuối thế kỷ 18 nhiều người thấy chướng mắt bèn đặt kế hoạch tiêu hủy, may mà một số người mộ điệu lén giấu đi chỗ khác trong 30 năm.
[77] El Retiro, tác giả tạm dịch là Dật viên (vườn của Người sống ẩn dật).
[78] cuatro là số 4, uno (hoặc una) là số 1, cero là số không, cinco là số 5. Điện thoại ở Madrid gồm 6 số (Sàigòn gồm 5 số).
[79] Pexebê - percebe.
[80] fiambờrét - fiambres, thịt lạnh.
[81] Pofavo - por favor, xin lỗi, không dám, tương tự tiếng s'il vous plaît của Pháp.
[82] Hóckê- tiệm Jockey (đọc là Hóckê), số 6 đường Amador de Rios, chuyên món ăn Pháp, ngon nhất món cá thu nướng, được coi là nhà hàng sang nhất Tây ban nha.
[83] Gátxê - José Ortega y Gasset (1883 - 1955).
[84] tức kinesics hoặc body language.
[85] công trường Tây ban nha - Plaza de Espana. Đường Công chúa: Calle de la Princesa.
[86] Ma Oét - Mae West, nữ tài tử Mỹ, hiện còn sống, khoảng 80 tuổi. Thân hình Mae West nẩy nở đến nỗi người ta dùng tên bà để đặt cho cái áo phao.
[87] Salvador Dali, sinh năm 1908, hiện còn sống. Họa sư lừng lẫy khác người Tây ban nha là Pablo Picasso (1881 - 1973).
[88] rocơfo - tức roquefort, một loại phó mát Pháp, chế bằng sữa con cừu cái trộn với một thứ meo mốc đặc biệt. Phó mát roquefort ngon có tiếng.
[89] đây là sự thật. Bức họa đầu tay của Đali, một mỹ nhân lịch sử, được vẽ trong bồn nước ngập đến bụng, và họa sĩ... trần truồng.
[90] Salvador Dali thèm tiền đến nỗi đại thi sĩ Aragon gọi là Avida Dollars (thèm đô la). Chữ Salvador Dali, xào xáo lại thành Avida Dollars.
[91] INC là Instituto National de Colonizacion (viện Quốc gia Khẩn hoang). Kế hoạch Badajor của viện này đã khẩn hoang miền tây nam Tây ban nha với kết quả khích lệ.
[92] Gala - Gala là vợ cũ của đại thi sĩ Paul Eluard.
[93] Con Chó và Tuổi Vàng - hai bộ phim ảnh này hiện được coi là những sản phẩm giá trị của nghệ thuật thứ 7 tiền thế chiến.
[94] hạt trai Malótca - Mallorca, Majorque.
[95] công ty Melia . - Viajes Melia, một công ty chuyển vận tư nhân ở Madrid.
[96] ficha - ficha, tiếng Tây ban nha là cái giơ tông bỏ vào điện thoại công cộng.
[97] Bátxơlon - Barcelone, Barcelona, hai triệu dân.
[98] limpiabota - limpiabota là những kẻ đánh giày rong.
[99] Bờlên - Blanes.
[100] Lữ quán Hoa viên -Park Hotel.
[101] Lorê - Lloret de Mar.
[102] Tốtsa -Tossa.
[103] San Fêliu - San Feliu de Guixols.
[104] Palamốt - Palamos.
[105] Fốtca, và Calena - La Fosca, Calella.
[106] Sêbátchiên - San Sebastian.
[107] Lafơran - Llafransh.
[108] panađét - panadès.
[109] Cápsasan - Cap Sa San.
[110] Bagua - Bagur.
[111] Pyrênê - Pyrénées Rosas.
[112] Cađakết -Cadauquès.
[113] Senva - Puerto de la Selva.
[114] Malótca - Hispano Aleman Mallorcar, 1.438 phân khối
[115] Hang Đờrắc - hang Drach ở Porto Cristo trên đảo Baléares (Balearic Islands), ngoài khơi Tây ban nha, được coi là rộng nhất thế giới.
[116] hãng AIC - tức công ty Arms Ingenuity Corporation, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ.
[117] Nose pre ocupe - No se preocpe, tiếng Tây ban nha, có nghĩa là khỏi phiền đến anh.
[118] thác Khôn - thác Khône.
[119] Lansa - Puerta de Lansa.
[120] theo chuyên viên màu sắc Mỹ Edwin L. Myers thì đàn bà yêu màu xanh là típ đàn bà tuyệt vời. Màu đỏ thua màu xanh. Đàn bà ưa áo quần đỏ thường dễ dãi, sống động nhưng thiều bề sâu. Đàn bà ưa màu nâu, không có nhiều tham vọng về chọn lựa yêu đương.
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Lời chú thích quan trọng của tác giả:

Như mọi lần, tác giả trân trọng nhắc lại tới bạn đọc thân mến rằng, tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết mà cuốn tiểu thuyết này chứa đựng, chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc, bởi vậy, nếu trong muôn một, có sự gần gặn hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả.

NGƯỜI THỨ TÁM

 

1

Món quà của CIA

Môna nhắm nghiền mắt, trống ngực đập liên hồi. Nàng có cảm giác như mười ngón tay của nàng bị tê bại, vì mạch máu bị chặn nghẹt.

Một cái vòng sắt bọc cao su đen sì siết chặt cánh tay mảnh khảnh của nàng ở gần vai. Bàn tay nàng xòe ra, đặt ngay ngắn trên thành ghế. Nàng ngồi yên không được phép cựa quậy. Đột nhiên, nàng thấy ngứa mũi. Rồi toàn thân ngứa ran, hàng trăm con kiến vô hình bò lúc nhúc trên da thịt, khiến nàng cần gãi. Tuу mới 5 phút, nàng tưởng như 5 giờ đồng hồ dài giằng dặc.

Một con muỗi quái ác đậu nghênh ngang trên má nàng. Cơn ngứa tăng lên cực độ, nàng muốn nhấc tay lên đuổi con muỗi bướng bỉnh và lợi dụng, song tiếng nói trầm trầm của người đàn ông mặc áo choàng trắng lại cất lên:

- Yêu cầu bà nín thở. Nín thở.

Không biết người ấy đã bắt nàng nín thở đến mấy chục lần. Nàng cũng không biết cực hình khoa học này còn kéo dài đến bao giờ. Hồi nãy, nàng được dẫn vào một tòa nhà rộng mênh mông, tường sơn đen gớm ghiếc, cửa bọc thép dầy 10 li, quân nhân bồng tiểu liên và chó bẹt-giê lưỡi dài lê thê đứng gác, gần Công trường Đỏ.

Hai thiếu phụ mặc bờ-lu mời nàng vào thang máy, lên từng cao nhất. Đặc biệt là thang máy được đóng, mở bên ngoài, nên sau khi cửa sắt khép lại nàng rùng mình ớn lạnh. Thủ đô Mạc Tư Khoa đang trở rét, tuyết trắng bắt đầu rơi lả tả. Tuy nhiên, Môna ớn lạnh vì thang máy sơn đen, đóng kín như bưng không khác sà lim của tử tội.

Qua một hành lang dài vô tận, được trải nệm dầy ngăn tiếng động, nàng được đưa vào một căn phòng trắng toát. Đồ đạc trong phòng gồm vẻn vẹn một cái ghế bành sơn trắng, giữa bốn bức tường bê tông sơn trắng, một màu trắng xa lạ và quạnh quẽ.

Môna được mời ngồi xuống ghế. Một người đàn ông tóc hoa râm, đeo kính cận thị gọng vàng lễ phép chào nàng. Môna quay lưng lại một cái máy hình chữ nhật sơn trắng, trông giống máy ghi âm lớn, bên trên la liệt đồng hồ, và những cây kim nhúng vào mực chạy thoăn thoắt trên cuộn giấy tròn mở từ từ trước mặt.

Người mặc bờ-lu tự giới thiệu:

- Thưa bà, tôi là Ivan. Rất hân hạnh được gặp bà. Hồi bác sĩ phụ trách phòng thí nghiệm ở đây, tôi đã có dịp đến thăm, và trò chuyện nhiều lần. Đáng tiếc... Vâng, bác sĩ H. quả là một kỳ tài khoa học có một không hai trên thế giới.

Ivan ngừng bặt. Lời nói vô tình của hắn đã khơi lại đống tro tàn dĩ vãng trong lòng người quả phụ trẻ đẹp, chan chứa nhựa sống. Môna cắn chặt môi cho giọt nước mắt khỏi trào ra.

Trong khoảnh khắc, nàng bỗng nhớ lại là đàn bà góa. Chồng nàng, bác sĩ H. là nhà bác học nổi tiếng, từng đóng góp nhiều vào công cuộc phát minh tân tiến của Nga Xô. Bác sĩ H. dạy khoa vật lý tại trường đại học khoa học Mạc Tư Khoa, và nàng là sinh viên chăm chỉ, ngoan ngoãn, và đầy triển vọng.

Bác sĩ H. nổi tiếng đến nỗi người ta không đám kêu tên thật mà chỉ cung kính gọi là H., tức là hy-đrô, nghĩa là khinh khí, thứ hơi nhẹ nhất  1 . Cái tên hy-đrô rất đúng vì thân hình ông gầy ốm và nhẹ như bông, tưởng như gió thổi nhẹ là ngã.

Định mạng trớ trêu khiến nàng gặp bác sĩ H. Mặc dầu đã 55 tuổi, ông vẫn sống độc thân, suốt ngày đêm cặm cụi trong phòng thí nghiệm, quên cả ăn ngủ. Trong khi ấy, Môna mới 25 tuổi xuân hơ hớ, vẻ mặt đẹp dị thường, thân hình căng cứng như trái bóng. Không hiểu sao nàng có cảm tình đặc biệt với bác sĩ H., và bỏ rơi hàng chục sinh viên trẻ măng, cường tráng, nhã nhặn để chạy theo một ông già gấp đôi tuổi.

Thất vọng, bạn đồng học gọi nàng là R., tên tắt của một thứ hơi nặng hơn hy-đrô một trăm lần  2  để trêu tức. Họ cho rằng nàng R. sẽ làm bác sĩ H. tan xương nát thịt. Lời đùa bỡn biến thành sự thật: bác sĩ H. bỗng cảm thấy rạo rực trước sắc đẹp quyến rũ của nàng, và cô bé sinh viên nhí nhảnh nhảy lên làm vợ vị giáo sư lão thành. Rồi bác sĩ H từ trần.

Nàng R. đã giết bác sĩ H. Theo các y sĩ, ông chết vì bệnh tim, song dư luận cay nghiệt lại đổ tội cho nàng. Họ bảo rằng bác sĩ H. chết sau tuần trăng mật quá dài, và quá cuồng nhiệt trong căn nhà nên thơ ở ngoại ô Mạc Tư Khoa. Môna đành nằm lì trong phòng. Nàng biết rõ căn bệnh của chồng, nhưng không thể nào bào chữa, vì một người đàn bà nẩy nở cực độ như nàng được hóa công nặn ra cho những thanh niên lực sĩ, không phải cho ông già lọm khọm như bác sĩ H. thưởng thức.

Thật ra, nàng không yêu bác sĩ H. Nàng kính phục ông thì đúng hơn. Vả lại, trong thời gian chung sống, nàng được ông coi như bạn, như con, không hoàn toàn như vợ. Cho đến nay, nàng vẫn chưa hiểu tại sao nhận lời làm vợ bác sĩ H. một khi nàng đã có người yêu, một thanh niên đĩnh ngộ, tài ba, hiện sống ở ngoài bức màn sắt. Chàng là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình bất diệt của nàng.

Chồng chết, nàng bỏ về miền quê nghỉ ngơi đinh ninh không trở lên Mạc Tư Khoa nữa. Đột nhiên, 2 ngày trước, một chiếc ZIS dài nhoằng đậu xịch trước nhà. Bước vào là một đại tá KGB, cơ quan mật vụ Xô Viết. Trung ương KGB ra lệnh cho nàng đáp phi cơ lập tức về Mạc Tư Khoa, tiếp tục công việc bỏ dở trong phòng thí nghiệm.

Phát minh của chồng nàng nằm trong phạm vi quân sự bí mật. Nàng là cộng sự viên thân tín và đắc lực của bác sĩ H., lại là một bộ óc phi phàm về khoa học nên chính phủ Xô Viết ủy thác cho nàng nghiên cứu và sắp xếp lại hồ sơ phát minh của bác sĩ H.

- Yêu cầu bà nín hơi thở. Nín hơi thở.

Lại giọng nói đều đều như ru ngủ của Ivan. Hai phút sau, Môna thở dài, giọng mệt nhọc:

- Xin lỗi, tôi mỏi quá rồi.

Ivan nói:

- Bà cố gắng lát nữa, một lát nữa thôi. Gần xong rồi, làm cái này thường mệt, nhưng không sao cả. Bà mới làm có nửa giờ. Bà coi, nhiều người phải đeo máy suốt ngày, hoặc đôi khi hai, ba ngày chưa xong.

Môna, giọng sửng sốt:

- Làm gì đến hai, ba ngày, hả bác sĩ?

Ivan cười:

- Vâng, vì việc sử dụng máy khám phá nói dối này rất tế nhị và khó khăn. Hơi biến đổi một chút là phải làm lại ngay. Thứ nhất, phải có sự thỏa thuận của người muốn làm. Nếu không sẽ hoàn toàn vô ích. Nguyên tắc của máy này rất giản dị: nó được chế ra để đo áp lực máu, và áp lực ngoài da. Người ta nhận thấy mỗi khi suy nghĩ đề nói dối, áp lực máu và hạch bồ hôi ngoài da biến đổi.

Hẳn bà đã để ý thấy tôi đặt ra nhiều câu hỏi vô nghĩa, gần như vô lý. Chẳng hạn: bà có phải tên là Môna không? Bà 27 tuổi phải không? Bà sinh trường ở Thượng Hải, cha người Nga, mẹ người Trung Hoa, gia nhập quốc tịch Liên Xô không? Dĩ nhiên, bà đã trả lời: có. Rồi tôi hỏi bà: Bà theo đạo Hồi phải không? Bà biết lái phi cơ phản lực phải không? Bà đã trả lời không, vì tôi biết rõ bà không theo tôn giáo nào, bà cũng không biết lái máy bay.

Những câu hỏi này được nêu lên với mục đích đo áp lực máu và hạch bồ hồi khi bà đáp có và không. Căn cứ vào tiêu chuẩn đạt được, tôi sẽ đặt ra những câu hỏi khác để xem bà nói thật hay nói dối. Chẳng hạn câu hỏi: Bà yêu bác sĩ H. không? Bà trung thành với Liên bang Xô Viết không?

Môna hỏi:

- Chắc ông nghi ngờ tôi. Tôi thú thật chưa hiểu nguyên nhân của sự nghi ngờ ấy. Tôi không đáng được tin cậy, phải không ông?

Ivan thở dài:

- Bà lầm rồi. Tôi chỉ tuân lệnh trên. Từ nhiều năm nay, tôi có cảm tình sâu xa với bà. Không riêng tôi, toàn thể giáo sư và sinh viên trường đại học khoa học đều có cảm tình sâu xa với bà. Vả lại, thưa bà, toàn thể nhân viên tình báo đều phải đeo máy nói dối. Không ai được đặc miễn, kể cả sĩ quan cấp tá.

Môna tái mặt:

- Máy nói tôi ra sao? Tôi không nói dối. Từ nhỏ đến lớn, tôi ít khi nói dối. Tuy nhiên, tôi khó thể trả lời rõ ràng những câu hỏi do ông nêu ra, nhất là câu hỏi liên quan đến tình cảm. Ngay cả lòng tôi cũng chưa biết tôi yêu bác sĩ H. hay không, thì cái máy vô tri giác của ông không tài nào biết được.

Ivan thở dài não nuột hơn:

- Tôi phải nghiên cứu một ngày mới có thể trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, ngay bây giờ tôi có thể kết luận là lòng bà không hoàn toàn hướng về bác sĩ H. Thưa bà, đó là dĩ nhiên. Đẹp như tiên nga, bà không thể là sở hữu của một người, phương chi người ấy là ông cụ già, gần đất xa trời. Ngày xưa, tôi đã thương thầm, nhớ trộm bà. Bà lấy chồng làm tôi ốm nặng trong ba tháng. Ba tháng trường đau khổ. Ba tháng trường tương tư.

Môna lẳng lặng ngồi nghe, mặt thản nhiên. Trong đời, nàng đã nghe hàng trăm người đàn ông si tình kể lể tâm sự với nàng, và nàng đã dửng dưng. Tuy nhiên, Ivan là y sĩ cao cấp của Smerch  3 . Cuộc thí nghiệm này sẽ quyết định cho đời nàng. Cách đây nửa giờ, nàng đã nói dối. Nói dối là chưa yêu ai, ngoài bác sĩ H.

Ivan nhìn thẳng vào mắt nàng - cặp mắt rộng và trong vắt như biển Địa Trung Hải mùa xuân - giọng tha thiết:

- Xin bà tin ở tôi. Tôi sẽ báo cáo với thượng cấp là buổi thử hôm nay hoàn toàn mỹ mãn. Mỗi khi thời tiết thay đổi, máy này thường sai. Bà lại là người Á Đông, trầm tĩnh hơn người phương Tây. Máy khám phá nói dối được сhế ra cho dân tộc phương Tây, mới được KGB dùng từ một năm nay  4 . Chắc bà hiểu lý do tôi bênh vực bà. Thưa bà...

Ivan nín bặt. Nhìn thoáng tia mắt của gã đàn ông, nàng biết hắn đang thèm muốn ghê gớm. Hắn trạc 45, cái tuổi sung sức của nam giới. Nàng nghe bác sĩ H. nói nhiều về Ivan: một quá khứ sôi nổi, một gia đình lạnh lẽo, bên người vợ xấu xí, điêu ngoa và ghen tuông.

Môna là đệ tử trung thành của tiểu thuyết trinh thám. Nàng đã quen mánh khóe gợi tình của các vai nữ trong truyện. Vả lại, Ivan cũng là một nguồn an ủi say sưa, với cái miệng đa tình, đôi vai tròn lẳn và cử chỉ nhã nhặn. Từ lâu, Môna sống ẩn dật như trong tu viện. Nàng cảm thấy tâm hồn rào rạt.

Ivan nắm gọn bàn tay mũm mĩm và trắng muốt của nàng. Nàng nghe rõ hơi thở gấp gáp và nóng bỏng của gã đàn ông đứng tuổi. Phản ứng rồn rập này nàng đã thấy ở chồng nàng đêm tân hôn trên bờ biển Hắc Hải, hai người tắt đèn nằm hưởng hạnh phúc trong bóng tối êm mát.

Nàng nhoẻn miệng cười. Bộ ngực 95 phân đung đưa trên eo nhỏ xíu 55 phân, sau bộ xiêm áo bằng ni-lông, màu cặn rượu vang, may khít người nàng.

Ivan tiến sát lại. Mùi rượu vốt-ka quạt vào mũi nàng. Những sợi râu cạo chưa nhẵn cọ vào da thịt mềm mại của Môna. Nàng nhắm mắt lại, cánh mũi nở phồng.

lvan hôn thật lâu trên cặp môi hé mở. Đột nhiên, nàng ghét Ivan thậm tệ, Nàng muốn tát vào mặt hắn, song nàng nén lại. Cái hôn đằm thắm trở thành cực hình. Nàng bỗng nhớ đến Chàng. Ivan vật nàng xuống. Ngọn đèn nê-ông sáng quắc phụt tắt.

° ° °

Môna nhăn mặt, uống thêm ly rượu đầy ắp. Nàng đã uống phần ba chai vốt-ka mà vẫn rét run, mặc dầu lò sưởi vẫn chạy đều, mặc dầu áo lông trên người nàng bằng chinchilla  5 , thứ lông đắt tiền nhất thế giới, do Điện Cẩm Linh thưởng cho bác sĩ H. sau một phát minh kỳ diệu.

Đứng bên, Lisa nhìn nàng bằng cặp mắt trìu mến, như bà mẹ nhìn con gái rượu. Lisa là hầu gái thân tín của nàng.

Môna quay lại nói:

- Khổ quá, tôi chết mất.

Lisa đưa ngón tay lên miệng:

- Bà đừng nói nhảm. Người ta nghe được thì khốn.

Nghe người tớ gái nhắc, nàng chợt nhớ ra đang sống ở Mạc Tư Khoa, thủ phủ Liên Bang Xô Viết. Mỗi bước chân mỗi góc tường, mỗi lỗ khóa đều núp sẵn nhiều con mắt, nhiều vành tai mật vụ, thu trộm lời nói hoặc cử chỉ hớ hênh. Trong thời gian chung sống với nàng, bác sĩ H luôn luôn dặn nàng gìn giữ lời ăn, tiếng nói. Thấy nàng nhăn mặt, bác sĩ thường nói:

- Anh không muốn em đi Tây Bá Lợi Á...

 Suốt ngày, Lisa túc trực bên nàng, thái độ dè dặt của chồng làm nàng bất mãn. Song Lisa khuyên nhủ:

 - Bác sĩ nói đúng. Bà nên kín miệng thì hơn.

Từ ngày yêu bác sĩ H. nàng đã thấy Lisa. Người hầu gái không lấy gì làm đẹp. 50 tuổi, mắt đeo kính cận thị, hai cái răng vàng trong miệng, da dẻ mốc meo, Lisa sống độc thân là phải. Nếu là một con sen nhí nhảnh, xinh xắn và căng cứng, Môna đã thận trọng với chồng, nhưng sự có mặt của Lisa làm nàng yên tâm hoàn toàn.

Vả lại, Lisa coi nàng như người thân, như một thần tượng. Nàng muốn gì, người hầu gái trung thành và tháo vát cũng chiều chuộng bằng được. Bác sĩ H. quên không nói cho vợ biết là thuê người tớ gái ở đâu. Môna cũng quên không hỏi chồng.

Hồi bác sĩ H. từ trần. Môna thức trắng đêm bên cửa sổ nhìn ra vườn, tuyết rơi lả tả. Nàng mất ngủ khỏng phải vì nhớ chồng mà vì tiếc nuối tuổi xuân lỡ dỡ của mình. Ba giờ sáng. Cái đồng hồ quả lắc ở phòng bên chậm rãi điểm giờ. Lisa rón rén đẩy cửa bước vào. Dưới ánh đèn đêm, Lisa già hẳn, mái tóc bạc bỗng trắng xóa như tuyết. Cảm thấy ái ngại, Môna cất tiếng:

- Khuya rồi, bà chưa đi ngủ ư?

Lisa tiến lại gần giường:

- Thua bà, tôi muốn thưa với bà một chuyện quan trọng. Vô cùng quan trọng.

Nàng giật mình:

- Chuyện về bác sĩ H. ư?

Lisa lắc đầu:

- Thưa bà, không. Đây là một câu chuyện riêng. Từ lâu lắm, tỏi giữ chặt trong lòng.

Nói đoạn, người hầu gái khép chặt cửa sổ. Môna kinh ngạc:

- Bà làm tôi ngạt thở mất.

Không đáp, Lisa rút trong túi tạp-dề ra một phong bì màu vàng. Mấy tấm ảnh cỡ nhỏ rơi tung tóe xuống giường. Nhặt lên, Môna suýt kêu lên một tiếng sửng sốt.

Bức thứ nhất là ảnh một đứa bé gái trạc 5 tuổi, đang nô đùa với con ngựa gỗ gẫy một tai và cụt đuôi trên thềm ngôi nhà cổ. Phía sau là một cải bể nuôi cá vàng, cá lượn tung tăng giữa đám rong biển. Đứa bé ngây thơ này là Môna, và căn nhà xưa này là tổ ấm của gia đình nàng ở ngoại ô thành phố Thượng Hải hai chục năm về trước.

Môna không tài nào quên được con ngựa gỗ gẫy tai và cụt đuôi ấy. Vì mẹ nàng đích thân mua cho nàng đề ăn mừng sinh nhật. Một hôm, giận mẹ, cô bé Môna lấy dao gọt tai và đuôi con ngựa gỗ. Mẹ hỏi thì Môna đáp:

- Con phải làm thế để mẹ thương con mãi. Khi nào mẹ ghét con, mẹ sẽ nhớ đến con ngựa gỗ.

Mẹ nàng cười xòa:

- Mẹ ghét con sao được.

Mẹ nàng làm bạn với một người Nga. Hai mẹ con sống bên nhau, hàng tháng cha nàng mới đến thăm một lần. Cô bé Môna còn nhỏ nên không thể biết được tình cảnh của người vợ làm lẽ. Thương con, mẹ nàng dành dụm tiền nong mua cho nàng một lô cá vàng xinh đẹp. Suốt ngày, nàng quấn quít bên mẹ, bên con ngựa gỗ và bên bể cá vàng.

Năm nàng lên 8, tai biến thảm khốc xảy ra. Mẹ nàng thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn kinh khủng. Cha nàng đến nhận nàng mang về nuôi. Thì ra cha nàng là một kỹ sư Xô Viết, giữ chức Cố vấn trong một xí nghiệp ở Thượng Hải. Sáu năm sau, Môna trở thành kỳ tài về toán học. Nàng đem lòng yêu một thanh niên người Mỹ, con trai duy nhất của một viên chức ngoại giao.

Тuу nhiên, nàng không lấy được chàng, mặc dầu chàng yêu nàng tha thiết. Rồi chàng đi biệt tích. Nàng theo cha về Mạc Tư Khoa tiếp tục học hành. Thời gian qua, nàng trở thành bà bác sĩ H.

Giờ đây, nàng được thấy ảnh chàng. Trong ảnh, chàng mĩm cười ý nhị và duyên dáng. Bàng hoàng, nàng hỏi Lisa:

- Trời ơi, bà lấy những ảnh này ở đâu?

Người tớ gái ra hiệu cho nàng nín lặng. Đoạn lật bức ảnh lại. Ở bề trái, Môna đọc được như sau:

"Em Môna yêu qus của anh.

Từ ngày xa em, anh không ngừng cầu nguyện đêm ngày cho hai đứa mình được sum họp. Giờ đoàn tụ đã tới. Em hãy nghe lời Lisa, hoàn toàn phó thác mạng sống cho Lisa. Hôn em". 

Nàng không lầm được. Chàng đã ký tên ở dưới. Lối viết bay bướm của chàng, nàng đã thuộc từng cái móc, từng dấu phết. Người hầu gái nhìn chủ bằng cặp mắt bí mật. Môna định cất hai bức ảnh, nhưng Lisa xua tay:

- Bà đừng làm thế, nguy hiếm lắm. Để tôi giữ giùm bà, tiện hơn.

Nàng nắm bàn tay răn reo của Lisa:

- Lisa giúp tôi đi. Tôi đợi chàng gần 10 năm nay. Vì chàng, tôi ráng sống. Lisa đã mang lại sự sống cho tôi.

Lisa vuốt tóc nàng, âu yếm:

- Bà yên tâm, tôi đang bố trí cho bà tái ngộ với người yêu của bà. Từ phút này, bà phải thận trọng, tuyệt đối thận trọng. Sở KGB biết được bà có liên lạc với ngoại quốc thì khốn. Chàng lại là công dân Mỹ. Bà và tôi sẽ bị lưu đày tới trại giam lạnh lẽo ở Tây Bá Lợi Á đến chết.

Nghe nhắc đến Tây Bá Lợi Á, nàng rùng mình lo sợ. Giọng nàng run run:

- Bao giờ tôi được gặp chàng?

Lisa đáp:

- Bà chớ nôn nóng. Để tôi lo liệu. Trước hết bà phải trở về Mạc Tư Khoa. Bà phải trở về phòng thí nghiệm của bác sĩ H. Rồi tôi sẽ đưa bà ra khỏi biên giới.

Môna hỏi gặng:

- Bà là ai?

Lisa mỉm cười:

- Tôi là Lisa, hầu gái trung thành của bà.

- Không. Bà trá hình làm hầu gái.

Người tớ gái vẫn mỉm cười, hiền từ:

- Mỗi người có phận sự riêng, bà đừng hỏi nữa. Tôi chỉ có quyền trả lời một câu thôi: tôi là bạn thân của bà và của ý trung nhân của bà.

Lisa kín miệng là đúng. Vì làm nghề lạ lùng như Lisa, không kín miệng là chết. Có lẽ Môna không bao giờ biết được người hầu gái ngũ tuần khoan thai và khả ải kia là một trong những nữ nhân viên ưu tú của sở Tình báo Mỹ CIA trên đất Nga. Nàng cũng không bao giờ biết được hai cái răng vàng óng ánh trong miệng Lisa là đồ giả. Cái răng ở hàm dưới chứa sẵn một chất độc cực mạnh, xy-a-nuya, đủ giết người trong vòng 5 giây đồng hồ ngắn ngủi. Còn cái răng ở hàm trên là một máy phát tuyến tí hon, chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp…

... Chuỗi kỷ niệm lần lượt mở ra trong trí Môna. Nàng trao ly cho Lisa:

- Xin bà ly nữa.

Lisa đặt tay lên vai chủ:

- Thưa bà, tôi rót đến ly thứ tư rồi. Bà đừng uống nữa say đấy.

Môna thở dài, giọt nước mắt lăn trên gò má:

- Tôi đang cần say... Bà cho tôi uống nữa đi. Mai kia…

Người tớ gái vội bịt miệng nàng lại. Nàng ngồi khựng người, mặt tái mét. Nàng định nói như sau:

- Mai kia... gặp chàng, và sang Mỹ tôi sẽ không say rượu như đêm nay nữa.

Chuông điện thoại reo trên bàn. Mặt sáng rực, Môna áp ống nghe vào tai. Ở đầu giây là một giọng nói đàn ông quen thuộc: Ivan. Hắn cười hềnh hệch, trong điện thoại:

- Xong rồi. Thiếu tướng đã chấp thuận.

Môna mừng rơn:

- Cám ơn Ivan ngàn lần.

Lisa lừ mắt ra hiệu. Hiểu ý, Môna nói tiếp:

- Tối nay anh rảnh không? Lisa làm món cotletki pojarski  6  ngon lắm. Ngoài ra, còn món koulebiaka dành riêng cho anh  7 . Em mới mua được mấy chai kvass  8  hạng nhất.

Ivan rú lên trong máy:

- Trời, được ăn sang trọng như vậy thì chết tôi cũng bằng lòng.

Thật ra, Ivan không phải là gã đàn ông tham ăn. Chức vụ cao cấp trong Phản gián Smerch cho phép hắn tiêu xài đế vương. Chẳng qua, hắn muốn được gần nàng. 

Nàng cũng muốn gần hắn để chóng được rời Mạc Tư Khoa.

Nàng gác điện thoại, òa lên khóc trong sung sướng. Người quản gia âu yếm hỏi:

- Bao giờ, thưa bà?

Nàng nghẹn ngào:

- Trong tuần tới.

Lisa nói:

- Từ phút này, bà phải thận trọng hơn nữa. Tôi sẽ lên đường với bà.

- Tôi sợ lắm.

Bà ráng lên. Vì vậy, bà mới phải chinh phục Ivan. Nhờ hắn, bà và tôi sẽ thoát khỏi nơi này.

- Tôi xấu hổ một cách lạ lùng.

- Nếu bà còn chú trọng tiểu tiết, việc lớn sẽ chẳng bao giờ thành. Ý trung nhân của bà đang chờ bà bên kia đại dương. Bà chỉ cần chịu đựng một vài tuần lễ nữa.

- Vâng, tôi xin nghe lời bà. Bây giờ, bà muốn tôi làm gì?

- Muốn bà sửa soạn thật lộng lẫy. Tôi sẽ xuống bếp làm cơm thật thịnh soạn.

- Tôi chịu ơn bà quá nhiều.

- Ồ, bà đừng nghĩ quẫn. Rồi đây, bà sẽ biết. Nhân loại sẽ phải tri ân bà.

Như cái máy, Môna lại bàn trang điểm. Từ ngày rời ghế đại học, lên xe hoa, nàng không còn cái thú trang điểm trẻ trung như xưa nữa. Lâu lắm, nàng không cầm lại thỏi son, và chai nước hoa Chanel số 5 quen thuộc. Ngồi trước gương, gỡ lại tóc, nàng giật mình. Sầu muộn đã làm nàng đẹp dội lên.

Nàng đẹp già dặn, quyến rũ hơn thời con gái. Thảo nào Ivan sẵn sàng thay đổi kết quả của máy khám phá nối dối!

Bên ngoài, tuyết trắng vẫn rơi lả tả...

° ° °

3 giờ sáng.

Lisa tung mền, nhỏm dậy. Ở phòng bên, Môna ngủ say từ nửa đêm. Sau bữa ăn, nàng trò chuyện thân mật với Ivan trong phòng khách cửa đóng kín mít. Muốn cho Ivan tự do, Lisa đã lánh xuống bếp. Gần 12 giờ, hắn mới chịu ra về.

Môna tiễn hắn ra cửa, rồi vội vàng trở vào giường, úp mặt xuống nệm khóc nức nở. Lisa dịu dàng bế nàng lên, thay quần áo cho nàng, kéo chăn che đến cổ rồi rót vốt-ka cho nàng uống, sau khi bỏ vào ly một viên thuốc ngủ cực mạnh. 

Tiếng khóc thút thít im dần. 5 phút sau, Môna ngủ li bì. Lisa ngồi yên trong bóng tối của ngôi nhà rộng rãi, nghe tiếng động chung quanh, Mạc Tư Khoa ban đêm, nhất là đêm đông, còn quạnh quẽ hơn Bắc cực. Trong bóng tối, Lisa cử động nhanh nhẹn như người đeo kính hồng ngoại tuyến.

Lisa đi vào bếp. Sở mật vụ KGB của Nga Xô gồm hàng vạn nhân viên, song không thể nào khám phá ra cái bếp của nữ bác học Môna lại giấu một điện đài tối tân, được dùng để chuyển về Hoa Thịnh Đốn những bức điện tối mật. Nhưng hiện nay Lisa chưa cần tới điện đài.

Trong nhà, hoàn toàn im lặng. Lisa mở hé cửa sổ trên lầu, nhìn qua khu vườn tối đen. Bên kia đường là tòa buyn-đinh 4 từng mới hoàn thành, cửa toàn kính. Lisa lắng tai nghe trong 15 phút. Ngoài tiếng tuyết rơi, Lisa không nghe tiếng động nào nữa.

Giây phút trọng đại đã tới. Lisa rút trong túi ra một cái ống nhỏ, bề ngoài giả làm thỏi son. Cái ống bằng đồng này là một loại súng đặc biệt, do ban kỹ thuật CIA chế tạo cho Lisa. Vặn một đầu ra, người ta thấy cái đồng hồ nhỏ xíu, ghi số từ 10 đến 250. Lisa bấm nhẹ nút đỏ: cây kim từ số dê-rô từ từ chạy tới số 50. Nghĩa là khẩu súng được điều chỉnh tầm bắn trong vòng 50 thước.

Lisa đã tính toán kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước Khoảng cách từ bao lơn đến cửa sổ đối điện của tòa buyn-đinh vừa đúng 40 thước, cửa sổ hình chữ nhật ở lầu 3 là phòng ngủ của viên phụ tá tùy viên thương mãi sứ quán Ai Cập tại Mạc Tư Khoa.

Lisa nâng thỏi sáp môi lên ngang mặt. Phật một tiếng nhẹ, viên đạn nhỏ xíu từ nòng súng vọt ra, bay vào đêm tối. Là nhà thiện xạ. Lisa không thể bắn ra ngoài. Viên đạn chạm ô kính sẽ lóe ra hàng trăm chấm đỏ li ti.

Người hầu gái mỉm nụ cười khoái trá. Bao tháng ngày chờ đợi trên lãnh thổ Xô viết không phải vô ích. Sáng mai, sở gián điệp CIA ở Hoa Thịnh Đốn sẽ biết tin.

Lisa không biết ai sẽ báo tin. Viên phụ tá tùy viên thương mãi hay vợ ông ta? Hay là người hầu gái? Lisa thầm phục sự bố trí khôn ngoan và kín đáo của trung ương CIA. Nhân viên ngoại giao Tây phương bị canh gác cẩn mật, CIA bèn dùng nhân viên Ai Cập. Nhân viên này không quen Lisa, cũng không hiểu nội dung của mật hiệu. Hễ thấy khung cửa sổ lấm chấm sơn đỏ, người ấy phải đánh điện cho một người bạn ở Ai Cập, chúc mừng sinh nhật. Từ Ai Cập, tin này được chuyển ngay tới tổng hành doanh CIA ở thị trấn Langley, cách Bạch Cung và Ngũ giác đài 20 phút đồng hồ xe hơi. 

° ° °

Tổng hành doanh CIA là một công thự tối tân, lớn vào bậc nhì ở Hoa Thịnh Đốn, đứng sau Ngũ giác đài, tức là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Choán một diện tích mênh mông trên 9 mẫu tây, khu CIA cao 8 từng ngạo nghễ sau rừng cây xanh biếc.

Trị giá 46 triệu đôla, tòa nhà Vĩ đại này được gắn máy điều hòa khí hậu, và chứa những hồ sơ bí mật nhất thế giới.

Sáng hôm ấy, tổng hành doanh CIA vẫn náo nhiệt như thường lệ, song ai được hân hạnh vào văn phòng ông tổng giám đốc, một căn phòng lớn, đóng mở bằng điện, sẽ chứng kiến một sự im lặng khác lạ.

Ông Sì-mit  9  ngồi trầm ngâm sau cái bàn lớn đầy ắp hồ sơ, và hàng chục cái nút. Ông bấm nút màu trắng. Một giọng nói khàn khàn nổi lên qua máy khuếch âm:

- Thưa ông, tôi đây.

Ông Sì-mít hỏi:

- Đã thi hành kế hoạch EZ-17 chưa?

EZ-17 là kế hoạch phóng lên không gian một vệ tinh Samốt  10  đặc biệt.

Giọng khàn khàn đáp:

- Thưa, vì thời tiết xấu nên chậm mất 6 giờ.

Ông Sì-mit nhăn mặt:

- Vào giờ này, nó bay qua mục tiêu chưa?

- Thưa rồi. Nó đã bay qua Mạc Tư Khoa tới vòng thứ 3.

- Cám ơn ông. Còn thông cáo báo chí?

- Thưa, đúng theo chỉ thị. Bản thông cáo vừa gửi cho báo chí loan tin vắn tắt rằng Hoa Kỳ phóng lên khí quyển một vệ tinh Tirốt  11  để thăm dò thời tiết.

Ông Sì-mit bấm nút màu vàng. Giọng ông vang trong phòng:

- Vệ tinh Samốt chuyển tin nào từ Mạc Tư Khоа về chưa?

- Thưa, vừa nhận được cách đây 15 phút. Phòng Mật mã đang dịch. Trong 10 phút, tôi xin mang lên trình.

Ông tổng giám đốc CIA khoan thai hút một điếu xi gà thơm ngát. Hệ thống truyền tin của ông đã hoạt động không sai một li. Lisa báo tin cho tòa nhà đối diện. Hai giờ sau, hộp thư ở Ai Cập nhận được điện mừng sinh nhật. Sứ quán Hoa Kỳ ở Ai Cập điện thẳng về Hoa Thịnh Đốn.

Ám biệu bằng mực đỏ của Lisa có nghĩa là "công việc đã chuẩn bị xong, xin Trung ương liên lạc vô tuyến". Lisa, người hầu gái kiêm nhân viên CIA được trang bị một điện đài kỳ dị. Kỳ dị vì nó chỉ chạy được sau khi nhận lệnh vô tuyến điều khiển từ trên không gian do vệ tinh truyền xuống.

Lisa liên lạc với vệ tinh bằng một kỹ thuật mới: thông tin với luồng sóng lên thẳng. Kỹ thuật này làm cho guồng máy tằm đài của KGB và Smerch hoàn toàn bất lực.

Đúng 12 phút sau, chuông trên bàn ông Sì-mit kêu rè rè. Đó là tiếng chuông báo hiệu người lạ đến trước cửa phòng. Ông Sì-mit bấm nút xanh: hình ảnh người lạ hiện trên khung máy vô tuyến truyền hình. Nút đỏ: cánh cửa thép nặng nề dạt ra nhẹ nhàng.

Nhân viên phụ tá DD/P  12  trịnh trọng bước vào, mang theo bức điện của Lisa vừa được dịch xong. Trên miệng ông Sì-mit nở nụ cười sung sướng. Đọc hết bức điện, ông Sì-mit bấm nút màu đen, ra lệnh cho tổng đài gọi vô tuyến điện thoại đặc biệt  13  cho ông Hoàng ở Sài Gòn.

Từ Mạc Tư Khoa, nội vụ được chuyển tới Hoa Thịnh Đốn. Và từ Hoa Thịnh Đốn vượt trùng dương sang Việt Nam, tới văn phòng của ông Hoàng, giám đốc Mật vụ Việt Nam.

° ° °

Tiếng máy điều hoà khí hậu reo lên một âm thanh buồn ngủ. Trong căn phòng không cửa sổ gần trường bay Tân Sơn Nhất  14 , ông Hoàng đi đi lại lại, nét mặt đăm chiêu.

Tôn trọng sự suy nghĩ của ông tổng giám đốc, Nguyên Hương lẳng lặng đợi lệnh, không nói một lời. Nàng là bí thư của ông Hoàng. Nửa giờ trước, ông Hoàng gọi nàng vào, dặn mang theo bút chì và cuốn sổ tay để ghi tốc ký. Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế bành bọc da đỏ đồ sộ - cái ghế Văn Bình thường ngồi - đặt quyển sổ lên đùi, sửa soạn ghi chép, song chờ mãi không thấy ông Hoàng lên tiếng.

Từ mấy tháng nay, tâm tính của ông Hoàng gần như hoàn toàn đổi khác. Bản chất ông vẫn lầm lì như thường lệ, tuy nhiên trong quá khứ thỉnh thoảng ông còn nhoẻn miệng cười và thốt ra một tiếng bông đùa vui vẻ. Giờ đây, miệng ông luôn luôn mím chặt, cặp mắt ưu tư và ngơ ngác sau làn kính trắng dày cộm.

Là lãnh tụ một tổ chức điệp báo quan trọng, được toàn thế giới khâm phục và sợ hãi, ông Hoàng không được quyền sống dưới sự chi phối của tình cảm riêng. Trước mắt nhân viên, ông cố giữ thái độ bình thản, song mỗi khi cửa phòng đóng lại, một mình với đống hồ sơ cao ngất, và dãy diện thoại đủ màu, ông lại bâng khuâng đốt xì-gà, thần trí phiêu lạc đâu đâu. Nhất là những đêm vắng lặng, bên ngoài mưa rơi tầm tã, ông không tài nào chợp mắt.

Cuộc đời của ông tổng giám đốc đã mất một phần sinh thú từ ngày Văn Bình đột nhiên bỏ Sở, sau chuyến công tác buồn thảm tại Hồng Kông. Ba mỹ nhân yêu chàng đều chết một lượt, cái tang ghê gớm ấy đã làm Văn Bình, con người có trái tim và khối óc bằng sắt, biến thành kẻ thất tình, không thuốc nào chữa khỏi. Trong quá khứ, nhiều lần bất mãn, Văn Bình xin từ chức. Song chàng chỉ hăm dọa, rồi đâu hoàn đấy, chàng lại trở về, vui say với công tác hiềm nghèo. Lần nầy, sau một phút điên cuồng đau đớn, chàng điện về Sài gòn xin nghỉ vĩnh viễn, rồi lên máy bay đi biệt tích.

Trên mặt Nguyên Hương, người ta cũng không còn thấy vẻ nhí nhảnh và nũng nịu như xưa. Mặc dầu nàng vẫn xinh đẹp, vẫn khêu gợi như dạo nào Văn Bình còn là con bướm đa tình của Sở Mật vụ, mà bí hiệu Z.28 làm rung động các cơ quan điệp báo trên toàn thế giới!

Tuy nhiên, trong sự xinh đẹp và khêu gợi ấy đã phản phất một vẻ trầm buồn ra riết. Nhân viên trong Sở không lạ gì mối tình thơ mộng giữa nàng và Văn Bình. Nàng đem lòng yêu Văn Bình từ lâu, từ hồi nàng còn là thiếu nữ chưa đến hai mươi, mớ tóc đuôi ngựa mềm mại vắt vẻo trên cái gáy trắng như ngó sen, đôi môi cong cớn đỏ chót luôn luôn hé mở, chờ vị hoàng tử của ái tình cúi xuống hôn lần đầu.

Vì sự cần thiết nghề nghiệp, Nguyên Hương chưa thể thành hôn với Văn Bình. Nhưng nàng không chán nản. Nàng bình tâm chờ đợi. Dầu phải đợi đến già, nàng vẫn đợi. Nàng vẫn đợi, tuy biết chàng nặng số đào hoa, đến đâu cũng đánh rơi một chút tình yêu. 

 Dầu sao, chàng cũng đi rồi. Chàng đi đâu nàng không biết. Bức điện do đệ tam tham vụ Hoàng Dung của lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông gửi về là tin tức cuối cùng nàng nhận được về chàng  15 . Từ sáu tháng nay, sau tháng dài đằng đẵng như sáu năm trong lao thất, ngày nào đến văn phòng, việc đầu tiên của nàng cũng là lục lọi chồng thư từ và điện tín. Nàng hy vọng chàng viết thư cho nàng. Hoặc ít ra chàng gửi cho nàng một tấm bưu thiếp. Nàng biết chàng bỏ đi vì tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì ba đóa hoa hồng tuyệt sắc bị đoản mệnh thảm thương ở Cảng Thơm trong cuộc đụng độ kinh hồn với gián điệp Trung Cộng và RU Xô Viết.

Từ sáu tháng nay, chàng vẫn tuyệt vô âm tín. Tuy vậy, nàng không giận, không ghen chàng. Nàng linh tính sớm muộn chàng sẽ trở về. Nàng biết chàng yêu hàng ngàn người đàn bà trên thế giới, nhưng chưa yêu ai bằng nàng. Nàng có cảm tường là ông Hoàng theo dõi cuộc phiêu lưu thất vọng của Văn Binh một cách kín đáo, nhưng vì kính trọng sự đau khổ chính đáng của người bạn vong niên quí mến, ông không tiết lộ hiện chàng lang thang ở đâu. Có lẻ, cũng như nàng, ông Hoàng tiên đoán chàng sẽ trở về. Một ngày kia, chàng sẽ trở về. Với giòng máu lãng tử trong người, lấy dao súng, mưu lược và tử thần làm bạn, Văn Bình không thể sống ẩn dật trong xó rừng bí mật.

- Nguyên Hương?

Tiếng gọi của ông Hoàng làm nàng giật mình, suýt đánh rơi bút chì xuống đất. Nàng đáp như máy:

- Dạ.

Ông Hoàng lẩm bẩm:

- CIA vừa tặng ta một món quà hi hữu. Một món quà lạ lùng... Kế hoạch của ta sắp thành công. Duy còn thiếu một điều...

Nguyên Hương thở dài thiểu nảo:

- Thưa, vì thiếu "anh ấy" phải không?

"Anh ấy", tức là Văn Bình, Z.28, con cưng của Sở. Ông Hoàng bùi ngùi, nhìn lên cái tủ kê sát tường: chai rượu buốc bông, cạn một phần ba, thứ rượu Văn Bình thích nhất, vẫn dựa lưng vào bịch thuốc Salem màu xanh lá cây, sực nức mùi bạc hà quen thuộc. Mỗi khi Văn Bình bước vào, nụ cười ngạo nghễ và hoang toàng nở trên môi, cặp mắt tóe lửa ái ân và giết chóc, ông Hoàng thường thân chinh lấy chai rượu và bịch thuốc đặt ngay ngắn trên bàn giấy, và thân chinh mời chàng thưởng thức. Cách đây không lau, chàng uống một hơi hết phần ba chai rượu. Trước khi từ biệt, chàng mỉm cười với ông tổng giám đốc:

- Còn bao nhiêu, lần sau tôi sẽ uống hết.

Mùi huýt-ky, mùi bạc hà thơm ngát còn tỏa trong phòng. Ông Hoàng nhấc mục kính, giọng trầm trầm:

- Ừ.

Nguyên Hương hỏi gặng:

- Thưa, hiện giờ Văn Bình ở đâu?

Luồng mắt ông Hoàng đượm vẻ xa xăm. Trong một tích tắc đồng hồ, ông hồi tưởng lại phút đầu tiên ông gặp Văn Bình. Khi ấy, chàng là điệp viện thượng thặng của OSS dọc ngang vùng vẫy ở Âu châu.

Trước ngày hồi hương, nhận chức tổng giám đốc điệp báo, ông Hoàng đáp máy bay qua Ý, nơi chôn nhao cắt rốn của Maria, người vợ đầu tiên, người đã giúp ông đắc lực trong nghề gián điệp. Tình cờ ông gặp Văn Bình trong một ristorante sang trọng  16  ở La Mã.

Nghệ thuật xài tiền của Văn Bình làm ông giật mình. Hoàng tử ăn chơi xứ ngàn một đêm lẽ cũng tiêu ngông đến như chàng là cùng. Lúc chàng kéo ghế ngồi xuống, mọi con mắt đều nhìn lại, bàng hoàng như bị điện giật.

Riêng điếu xì gà ngất ngưởng trên miệng chàng đã trị giá 8 đô la. Loại xì gà PVI  17  chỉ bậc đế vương, hoặc tỉ phú mới dám hút. Chàng hút được vài hơi rồi vất. Đôi giày bằng da cá sấu Mỹ của chàng cũng trên 150 đô la  18 , nghĩa là sang nhất thế giới. Chưa hết: bộ âu phục của chàng bằng len Shatusa  19 , màu xám pha nâu, dệt bằng lông cổ một loại cừu cái Ấn Độ phải may tới 1.500 đô la.

Ngồi bên chàng là một thiếu nữ trẻ măng đeo hạt soàn óng ánh. Ai cũng tưởng chàng là đệ tử của trụy lạc. Ông Hoàng cũng không ngờ là điệp viên OSS lỗi lạc, được quý hơn vàng, và giỏi võ có một không hai trên hoàn vũ.

Chàng nói tiếng Ý thao thao bất tuyệt, nên ông Hoàng không biết chàng là người nước nào. Tuy nhiên, căn cứ vào cách chọn món ăn, chàng phải là tay thành thạo. Ý là thiên đường của mì, món ăn quốc hồn quốc túy của người Ý là mì, đủ loại mì sào, mì nước, mì trứng fettucine, mì bọc tôm thịt cappelletti ngon hơn hoành thánh hảo hạng, mì cuốn cannelloni, mì khoai bắp gnochi...

Đĩa mì của Văn Bình được nấu theo lối aldente, nghĩa là vừa chín. Chàng ăn đúng mốt La Mã, nghĩa là không dùng tỏi, cà chua và ô-liu như người dân phía nam, hoặc du khách chưa quen. Trên bàn, rượu bày la liệt. Riêng rượu vang trắng màu vàng nhạt Verdicchio đắt tiền, Văn Bình đã uống đến chai thứ 5, và chàng còn ngoắt tay gọi thêm nữa. Chàng ăn như hổ, và uống như hũ chìm, tuy nhiên không hề say sưa.

Đột nhiên, biến cố xảy ra. Một chiếc xe hơi lớn đậu xịch trước cửa, một toán người mặt đầy thẹo, mặc com-lê đen, thắt cà vạt trắng- chắc là đảng viên Mafia  20  - ập vào. Thấy họ, thiếu nữ ngồi bên Văn Bình thét lên.

Họ gồm 6 người. Người nào cũng to lớn như hộ pháp. Hai người xốc nách thiếu nữ kéo ra xe. Bốn người khác vây quanh Văn Bình. Khách ăn đều sợ xanh mặt. Văn Bình vẫn thản nhiên uống rượu, miệng cười một cách khinh bạc.

Trái đấm đầu tiên vèo vào mặt chàng. Họ tấn công chàng bằng quả đấm sắt và dao nhọn. Không thèm đứng dậy, chàng vung tay gạt. Hai khối thịt khổng lồ ngã nhào xuống đất. Số còn lại ùa tới, chàng lại vung tay lần nữa. Trong vòng hai phút, 6 gã hộ pháp bò lê, bò càng trên đất. Văn Bình khệnh khạng đứng dậy, ôm từng đứa, ném ra đường như đứa trẻ chơi bóng. Xong xuôi chàng kéo ghế mời cô bạn gái ngồi xuống, tiếp tục ăn uống, như không có chuyện gì xảy ra.

Vụ xung đột kỳ lạ trong ristorante được các báo đăng lên trang nhất, kèm theo hình Văn Bình, ông Hoàng hỏi Tòa Đại sứ Mỹ thì được biết chàng là con hùm sám đa tình của OSS, và 6 hộ pháp là vệ sĩ của một nhà tỉ phú được lệnh đến bắt cô con gái rượu trốn nhà theo trai, đồng thời cho gã sở khanh một bài học bươu đầu, sứt trán.

Một tuần sau, ông Hoàng gặp viên chỉ huy OSS, xin cho Văn Bình hồi hương. Dường như Văn Bình có tiền duyên với ông Hoàng nên sau câu chuyện tâm tình, và ly rượu khai vị, chàng vui vẻ nhận lời, bất chấp sự phản kháng của OSS. Chàng từ bỏ quốc tịch Thụy Sĩ và theo ông Hoàng về Việt Nam. Trong thời gian đầu tiên, ông Hoàng đưa chàng khắp thế giới, đến đâu cũng để lại hành động kinh thiên động địa.

Thời gian qua... Văn Bình đã bỏ đi… Hơn một lần, chàng đã vào sinh ra tử cứu ông khỏi chết. Hơn một lần, ông đã vào sinh ra tử cứu chàng khỏi chết. Văn Bình là phân nửa đời ông. Ông hiểu chàng hơn ai hết. Cái chết đột ngột của Y-von, Bét-ty và Nancy ở Hồng Kông làm chàng tê dại. Chàng cần đi xa một thời gian để hàn gắn vết thương lòng…

 Cặp mắt ươn ướt, ông Hoàng lắc đầu:

- Không biết.

Nguyên Hương lặng thinh. Nàng biết ông tổng giám đốc nói dối. Lát sau, ông Hoàng nói:

- Lẽ rа, công tác này phải giao cho Văn Bình. Văn Bình đi vắng, tôi đành phải nhờ Lê Diệp.

Nguyên Hương kinh ngạc:

- Cử Lê Diệp đi, lấy ai phụ trách an ninh tại tổng hành doanh?

Nàng nói đúng. Về tài ba, Lê Diệp không thua Văn Bình bao nhiêu, song chàng là linh hồn của bộ máy an ninh. Chàng theo ông Hoàng như bóng với hình, khắp nơi trên thế giới. Tại trụ sở, chàng giữ trọng trách bảo vệ tính mạng của ông tổng giám đốc, và các cộng sự viên thân tín. Nhờ Lê Diệp, nhiều âm mưu phá hoại và ám sát của địch bị thất bại.

Ông Hoàng nói:

- Tôi sẽ triệu hồi Triệu Dung về Sài Gòn.

Triệu Dung, bí danh Anh Cả, là lãnh tụ Phong trào Yêu nước ở phía Bắc vĩ tuyến 17, điệp viên cao cấp nhất của Sở được kính phục về đức độ và tài năng, và là bạn thân của Văn Bình trong hàng ngũ OSS.

Nghe nhắc đến Triệu Dung. Nguyên Hương biết ông Hoàng tự dối lòng, hoặc đang e ấp một kế hoạch bí mật. Triệu Dung rất giỏi, song chưa sánh kịp Văn Bình. Mặt khác, chàng không thề rời Bắc Việt, nơi ông Hoàng đã tổ chức được một hệ thống điệp báo đắc lực và to lớn.

Một giọt lệ rưng rưng trên mắt Nguyên Hương. Thoáng thấy, ỏng Hoàng giả vờ quay mặt, bật lửa châm xì gà Ha van. Nàng vội cười lú lấp:

- Thưa, ông nói đúng.

Ông Hoàng lật một hồ sơ trên bàn:

- Cô tiếp xúc được với Thu Thu chưa?

Nàng đáp:

- Thưa rồi.

- Bao giờ cô ấy trình diện?

- Nội đêm nay.

- Thôi được.

Trước khi ra ngoài, Nguyên Hương còn nói:

- Thưa, đã 3 giờ chiều mà ông chưa dùng điểm tâm.

Ly cà phê sữa nguội lạnh còn nguyên trên cái khay nhựa, cạnh mẩu bánh mì khô khan, và rắn như đá. Từ nhiều năm nay, ông Hoàng vẫn sống cuộc đời đạm bạc. Người ta thuật lại là ông không thiết đến ăn uống từ ngày bà Maria bị địch hạ sát tại thủ đô ánh sáng Ba Lê. Sự bỏ đi đột ngột của Văn Bình càng làm ông sao lãng ăn uống.

Lẳng lặng, ông tổng giám đốc ngồi xuống bàn giấy. Chờ cánh cửa điện đóng lại, ông lục ngăn kéo lấy ra một bức ảnh toàn thân, kiểu 18x24.

Người trong ảnh là một nhà sư đầu cạo nhẵn thín, khoác cà sa rộng thùng thình. Nhà sư trạc trên 30 tuổi. Cái miệng mím lại, song người ta vẫn có thể đoán ra hàm răng rất đẹp, và đôi môi đặc biệt này khó thể được tạo hóa nặn ra để đọc kinh sám hối trước tượng Phật. Đôi môi đa tình của người trong hình chỉ có thể dành riêng cho đàn bà.

Đôi mắt lại đa tình một cách lạ lùng. Thoạt nhìn, người ta có cảm giác như trong mắt có chất thép lạnh lẽo, và tàn bạo, nhưng càng nhìn cảng thấy tỏa rộng một hơi ấm dịu dàng và tha thiết.

Nhà sư đang dựa lưng vào cây bồ đề, cành lá xanh um, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Ông Hoàng nhún vai:

- Hừ, Z.28 đi tu!

Đoạn, ông cất ảnh vào hồ sơ. Chuông điện thoại trên bàn reo nhè nhẹ.

-------------------------------- 


	1	Hy-đrô, được tìm ra năm 1766 bởi Henry Cavendish (Anh Quốc) chỉ nhẹ bằng 1/14 không khí, 90% sự vật trong vũ trụ là hy-đrô. 

	2	R là chữ tắt của Radon, chất đồng vị Em 222 của hơi Emanation, do nhà bác học Đức quốc Friedrich Ernest Dorn khám phá ra năm 1900. Hơi R. nặng hơn hy-đrô 111,5 lần. Hơi này còn được gọi là hơi Nilon. 

	3	Smerch là cơ quan Phản gián điệp Xô Viết, nằm trong Mật vụ KGB.  

	4	Máy khám phá nói dối là Polygraphe hoặc machine à détecter le mensonge, hiện được dùnq trong các sở tình báo, đặc biệt là CIA. Cơ quan tình báo Mỹ ở Việt Nam đang dùng một loại máy nhỏ xách tay ở ngoài mặt trận.  

	5	Năm 1954, một cái lông chinchilla trị giá từ 36 đến 175 đô la. Một áo lông kết 150 bộ chinchilla lại phải mua tới 27.000 đô la. Năm 1958, có áo chinchilla ở Hoa Kỳ bán trên 65.000 đô la. Tuy nhiên, cái áo lông đắt nhất thế giới là của bà Evita Peron (Vợ cựu Tổng thống Á Căn Đình) màu xanh da trời, mua tại Ba Lê.  

	6	Cotletki pojarski: thịt gà thái nhỏ hoặc sườn bê bò con. 

	7	koulebiaka: nem bằng thịt hoặc cá. 

	8	Kvass: một loại la ve Nga khá ngon.  

	9	Giới gián điệp quốc tế thường gọi ông Tổng Giám đốc С1A là ông Sì-mit. Ônq Sì-mit hiện nay là Richard Helms. 

	10	Hoa Kỳ có 4 loại vệ tinh Samos. Loại 1 mang máy ảnh riêng truyền hình xuống mặt đất. Loại 2 chụp ảnh đặc biệt, và rửa ảnh luôn trên không gian. Loại 3 mang cả máy truyền hình lẫn máy ảnh. Loại 4 chở những dụng cụ điện tử  "nghe trộm", có thề nghe được radar, và điện thoại dưới đất. 

	11	Vệ tinh Tiros được phóng lên năm 1960 chở theo máy truyền hình chụp mây trong không gian, có nhiệm vụ thăm dò và tiên đoán thời tiết.  

	12	DD/P là Deputy Director for Plans, Phó Giám đốc Phụ trách Kế hoạch, tức là giám đốc Đặc vụ của CIA, chuyên các hoạt động tối mật. Trước đây là ông Richard Helms, hiện nay là ông Desmond Filz Gerald. Theo tạp chí Esquire, ông Fitz Gerald là linh hồn của nhiều vụ xảy ra ở Cộng hòa Saint-Domingue và Việt Nam. Chung quanh ông Sì- mit có 4 cộng sự viên cao cấp, trong số đó còn có ông Albert D.Wheelon, bác sĩ vật lý, và ônq Sherman Kent.., 

	13	Loại vô tuyến điện thoại này được gọi là scrambler. Tuy là vô tuyến điện thoại, người ngoài không thể nghe được. Hiện nay, tòa Đại sứ Hoa Kỳ liên lạc về Hoa Thịnh Đốn bằng vô luyến điện thoại siêu tần số crambler. 

	14	Bộ truyện này được viết trong khi ông Hoàng đóng trụ sở gần trường bay Tân Sơn Nhất. Về thứ tự thời gian, nó xảy ra sau truyện Bí mật Hồng Kông. Sau này, ông Hoàng dời trụ sở về Công ty Điện tử, một buyn đinh tối tân ở đại lộ Nguyễn Huệ, gần bờ sông Sài Gòn. 

	15	Câu truyện này được tường thuật đầy đủ trong bộ tiểu thuyết Bí mật Hồng Kông (quyển thượng, và quyển hạ) đã xuất bản. 

	16	Ristorante: tiệm ăn ngon, đắt tiền. Tiệm ăn ở Ý chia làm 3 loại: ristorante trattoria (giản dị và rẻ hơn), rostieccia (rẻ tiền), và osteria (quán nhậu bình dân). 

	17	Đây là xì gà dài hơn 20 phân, nghĩa là dài nhất thế giới do công ty Partagas Visible Immensas ở La Havane, Cuba, chế tạo. Loại xì-gà PVI được dùng để biếu còn dài gấp đôi. Tuy nhiên, xì gà thật sự dài nhất thế giới, hút đúng 600 giờ mới hết, được triển lãm năm 1936 tại viện bảo tàng xì gà Buende ở Đức Quốc.  

	18	Đôi giày của Văn Bình được đóng tại hãng Field and Flint, tại Brockton, tiểu banq Massachusetts Hoa Kỳ, bằng da cá sấu con. 

	19	Loại len này còn được gọi là Shahtoosh. Giá bán lại cửa hàng Neiman-Marcus, ở Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ là 22,50 đô la một mét (Anh) vuông. 

	20	Mafia là một hội kín phát xuất từ đảo Sicile, Ý Đại Lợi, có chi nhánh tại Châu Âu và Hoa Kỳ. Dưới thời nhà độc tài Mussolini, Hội bị đàn áp. Sau Đại chiến Thứ hai, Hội bành trướng mạnh mẽ và dính dấp vào nhiều vụ buôn lậu, gián điệp, giết người…
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Chiếc áo cà sa

Trời tối như hũ nút. Mảnh trăng lưỡi liềm gầy ốm và nhợt nhạt vừa ló lên khỏi Thát luông thì đám mây đen dầy đặc từ Cảnh đồng Chum kéo tới, với những trận gió phũ phàng, làm giòng sông Cửu Long nối sóng cuồn cuộn như muốn trào lên bờ, ùa vào thành phố Vạn Tượng ngủ say.

Con đường dẫn ra ngoại ô chìm trong sự tĩnh mịch buồn thảm. Người ta không nghe tiếng động nào hết, ngoại trừ tiếng gió từ cánh rừng lân cận xoáy vào thành phố từng hơi khắc khoải, xen lẫn tiếng thú dữ ăn đêm.

Cách tháp Thát luông một quãng ngắn, đứng sừng sừng một ngôi chùa, sau rặng cày lớn đen sì, ban đêm được những con cú có cặp mắt xanh biếc một cách dữ tợn dùng làm nơi hò hẹn. Khách thập phương ít đến vãn cảnh chùa, vì gần đấy, chùa Phonsai ngoạn mục hơn. Phần khác, khách bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp hùng vĩ và cổ kính của Thát luông, thắng cảnh bậc nhất của thủ đô Lào.

Ban ngày du khách sẽ nhìn thấy nhiều mảng ngói đã bay trên mái, và nhiều vết tròn lỗ chỗ trong tường rêu xanh rậm rạp. Đó là những thương tích của trận kịch chiến trong thành phố giữa quân đội của tướng Phoumi Nosavan và đại úy nhảy dù Kông Lê.

Trong chùa, leo lét một ngọn hồng lạp. Dưới lùm sáng yếu ớt, như sắp tắt, một nhà sư nét mặt đăm chiêu, ngồi tham thiền trên chiếu giữa phương trượng, mặt cúi gầm xuống quyển kinh bằng tiếng Lào, tay lần tràng hạt.

Nhà sư có dáng dấp vạm vỡ, cân đối của người quen với vận động trường. Thoạt trông, người ta phải sửng sốt vì nhà sư rất khôi ngô, và rất trẻ. Nhưng đến khi lưu ý nếp răn ở đuôi mắt, trên trán, người ta có thể phỏng đoán nhà sư đã trên ba mươi. Tuy nhiên, tấm cà sa vàng và quang cảnh Phật đài trang nghiêm vẫn không át được sự ngờ vực của khách trước khuôn mặt đẹp trai thích hợp với trà đình, tửu quán.

Thật vậy, khuôn mặt của nhà sư toát ra một vẻ quyến rũ khác thường, còn quyến rũ hơn diễn viên thượng thặng màn bạc. Đặc điểm của nó là luồng mắt sáng như điện. Chiếu vào ai, luồng nhỡn quang siêu phàm này sẽ làm kể ấy run lên cầm cập, hoặc mê mẩn tâm thần, tùy theo ý muốn của nhà sư.

Nhà sư trẻ ngồi tham thiền rất lâu, toàn thân bất động, trông như pho tượng lực sĩ cổ Hy Lạp. Ở gian bên, hòa thượng trụ trì đã lên giường từ nãy. Bất giác, nhà sư vén cà sa nhìn đồng hồ. Trên cườm tay trái nở nang, chỉ còn một vòng da trắng toát trên nền bánh mật. Vòng da trắng toát này chứng tỏ nhà sư quen đeo đồng hồ, và là người thận trọng từng giây, từng phút. Món đồ văn minh từng theo nhà sư nhiều năm như bỏng với hình không còn nữa.

Từ 8 tháng nay, nhà sư đã bỏ hết lạc thú trên đời, để vào trú chân trong ngôi chùa hoang vắng vô danh này. 8 tháng trước, một buổi chiều mưa như trút nước, gió thổi ầm ầm, một thanh niên áo quần sốc sếch dừng chân trước cổng chùa. Chàng không định vào chùa vì chương trình của chàng là phiêu lưu không định hướng, cho đến ngày mỏi chân,

Núp mưa dưới cây bồ đề khổng lồ, chàng nhìn về phía rừng. Hồi nhỏ, chàng theo phụ thân khắp rừng núi Ai Lao, săn bắn thú dữ. Tuy mới trên 10 tuổi, chàng đã nổi danh về cây ná thần. Không bao giờ chàng phải bắn đến mũi tên thứ nhì. Chàng có thói quen kỳ quặc, một mình một túi tên lang thang trong rừng già, mon men đến gần thú dữ, rồi mới giương cung.

Chàng định trở vào rừng cũ, song một sức mạnh vô hình níu chân chàng lại. Hồi chuông chiều ngân vang, trùm lên tiếng mưa và tiếng gió gầm thét.

Một giọng nói tha thiết bên tai chàng:

- Kể thủ Tây phương an lạc quốc...

Tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư...

Đó là giọng nói của mẹ chàng. Hồi chàng còn nhỏ, mẹ chàng thường dạy chàng đọc kinh sám hối... Chàng sực nhớ đến 3 người đàn bà vừa thiệt mạng... Trong đời ngang dọc, chàng đã phạm nhiều tội lỗi. Chàng phải sám hối.

Bất chấp mưa gió, chàng tiến vào chùa. Mùi trầm thơn ngát đập vào mũi chàng, khiến chàng quên hết mùi thơm trần tục ngửi hít từ bao năm nay, mùi huý-ky phưng phức, mùi bạc hà của thuốс Salem, mùi da thịt say sưa của mỹ nhân...

Trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy tâm hồn lâng lâng, như được cánh bướm chở lên chín từng mây, xa lìa cõi tục. Chàng thanh niên tuyệt vọng được nhận làm sa di. Từ bấy đến nay, 8 thảng lạnh lùng trôi qua...,

...Cơn gió mạnh ập vào phương trượng trống trải. Bên ngoài, mưa đổ xuống ào ào. Nhà sư thở dài nhìn ra trời mưa tối om. Trong một phần tích tắc đồng hồ, nhà sư đột nhớ lại cuộc đời hồ hải. Nhà sư lắc đầu, đứng dậy.

…Kế thủ Tây phương an lạc quốc.

Tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư...

Nhà sư muốn quên, quên hết, quên không bao giờ nhắc lại nữa. Tuy nhiên, nhà sư không quên được mảnh giấy màu vàng. Chàng đã xé nát mảnh giấy, đốt đến mẫu cuối cung bằng lửa hồng lạp, song vẫn không đốt nổi những giòng chữ viết tay run run, ngoằn ngoèo đã in sâu vào tâm tư. Bức thư được một bàn tay bí mật gửi tới ba tuần trước của một người bạn già thân nhất đời.

Người bạn già khả kính ấy chưa hề viết tay cho ai. Hàng ngày, thư từ gửi đi khắp năm châu đều do nhân viên đánh máy và ký thay. Phải là một việc thập phần quan trọng người ấy mới sửa đôi kính cận thị, rút mực vào bút máy, và nắn nót bức thư tâm sự.

Lời thư như sau:

"Anh bạn vong niên yêu quý.

Thế là anh khoác áo cà sa. Chúng ta hiểu nhau nhiều nên tôi không muốn nhắc lại sự đau buồn từ ngày anh vắng mặt. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nhắc lại đây là bức thư thứ hai tôi gửi cho anh. Bức thứ nhất sau ngày chúng ta gặp nhau ở nước ngoài. Đọc xong, anh đã trả lòi, và thư của anh, tôi còn giữ. 8 tháng nay, tôi để thư anh trên bàn, để được thấy anh luôn luôn trước mặt, và để dối lòng rằng anh không rũ ảo ra đi.

Sau bao năm hoạt động, chúng ta đã thất bại nhiều, và thành công cũng nhiều. Song điều làm tôi hãnh diện nhất là được làm bạn với anh. Tình bạn giữa chúng ta đằm thắm như ngày sơ kiến. Anh ra đi, tôi theo anh từng giờ, từng phút. Tôi biết anh ở Vạn Tượng, nhưng tôi không muốn phá rối cuộc đời phẳng lặng của anh, mục dầu số mạng đã định rõ lã chúng la phải ở bên nhau cho đến ngày vĩnh biệt.

Tôi già rồi, chẳng sống bao lâu nữa. Anh còn trẻ, đời còn dài. Nhân loại đang cần anh. Riêng tôi, và bè bạn anh đang cần anh như dưỡng khí để thở. Tôi viết thư này hỏi thăm sức khỏe của anh. Tôi giữ kín nên tòa đại sứ ở Vạn Tượng không biết. Những người thân nhất của anh cũng không biết anh ở đâu. Tôi sẽ thu xếp công việc để lên Lào ở lại chơi với anh ít ngày. 

Thân mến"

Bức thư không ký tên, song nhà sư đã biết tên người gửi. Người ấy có thể làm trái đất tan vỡ thành mảnh vụn. Bình sinh người ấy không xin xỏ ai, quỳ lụy ai. Tuy nắm trong tay hàng chục tỉ bạc, người ấy không tơ hào một xu, quanh năm ăn uống rau cỏ, nước lạnh, ngủ giường gỗ, mặc bộ áo cũ mèm, gia tài thu gọn trong cái cặp da xách tay, không có lấy trăm bạc trong nhà băng.

Bức thư ngắn ngủi của người ấy làm nhà sư xúc động. Song nhà sư quyết giữ vững ý định. Ý định không về...

Dáng điệu chậm rãi, nhà sư gài then cửa, rồi bước vào phòng ngủ. Hòa thượng thương yêu nhà sư như con đẻ. Mặc dầu đèn tắt, đêm đã khuya, hòa thượng còn lâm râm đọc kinh.

Trong bóng tối, vọng lên tiếng hỏi thân mật:

- Con chưa đi nghỉ ư?

Nhà sư cung kính đáp:

- Bạch thầy, chưa.

Hòa thượng nói:

- Thầy biết con không có căn duyên tu hành nên không muốn ép con, tuy con rất thông minh và tài giỏi. Từ nhiều năm nay, thầy chưa gặp ai thông minh và tài giỏi bằng con. Thầy rất tiếc phải xa con, song giá con trở về quê nhà thì hơn.

Nhà sư đáp, giọng cay đắng:

- Con đã nghĩ chín. Xin thầy tin ở con.

Hòa thượng thở dài:

- 8 tháng nay, thầy chưa bao giờ hỏi con về cuộc đời dĩ vãng. Thầy biết con mang trong lòng một tâm sự u buồn. Thày không hỏi vì thầy biết con không nói. Tuy nhiên, thầy linh tính rằng tâm sự của con cũng như tâm sự của thầy xưa kia. Năm nay, thầy đã 76, chẳng bao lâu nữa sẽ về cõi Phật. Gần 50 năm nay, thầy giữ bí mật trong lòng. Giờ đây, thầy tiết lộ cho con biết.

Vị hòa thượng gầy ốm từ từ ngồi dậy trong bóng tối. Đằng hắng một tiếng để lấy hơi, hòa thượng nói tiếp:

- A di đà Phật... đấng Từ phụ sẽ tha tội cho thầy. 50 năm trước, thầy là một vị hoàng thân Thái Lan. Thầy cầm quân dẹp loạn, đem lại an bình cho vương quốc. Lẽ ra, thầy lên ngôi báu, nhưng mối hận lòng thầy phải ra đi. Người bạn trăm năm của thầy đã thiệt mạng trong một cuộc hành quân. Cuộc hành quân do thầy gây ra. Cuộc hành quân tàn sát do thầy điều khiển. Thầy cảm thấy có tội. Thầy phải sám hối trong cửa Phật. Toàn thể triều đình đổ sô đi tìm thầy, song thầy quyết định không về. Sợ họ khám phá ra, thầy vượt sông sang Lào. Thầy lu trong chùa này đã được 35 năm. Chùa của thầy rất nghèo, ngoại trừ môt tượng Phật toàn vàng, nặng đúng 150 kílô. Tượng Phật là của gia bảo. Vua cha đã tặng thầy làm di vật. Tượng Phật này được để ngoài phương trượng, ngoài bọc đồng hun để đánh lừa gian phi. Không giấu gì con, Vạn tượng là nơi có nhiều gian phi... Thầy trao tượng Phật lại cho con...

Hòa thượng ngồi im. Gian phòng trở lại yên lặng. Nhà sư rón rón đặt mình trên sập gỗ phẳng phiu. Khi xưa, nhà sư từng ngả lưng trôn đệm cao su dày một tấc trong những căn phòng trang trí tối tân, mát rợi, không khí được điều hòa, sực nức mùi nước hoa Ba Lê thượng hạng, và mùi da thịt quyến rũ của đàn bà đẹp.

Giấc ngủ vẫn không chịu đến với nhà sư. Như mọi đêm, nhà sư không xua được khỏi tâm trí những hình ảnh thân thiết. Trong quá khứ, nhà sư có biệt tài về ngủ, hễ nằm xuống là ngủ say, và định ngủ bao lâu là đúng giờ tỉnh dậy như trong óc có đồng hồ báo thức. Ban ngày, nhà sư có thể tự chủ, tìm quên quá khứ bằng công việc nặng nhọc, nhưng ban đêm một mình giữa bốn bức tường vôi loang lổ rêu mốc, ảm đạm, giữa cánh đồng đất xứ người, sặc mùi thuốc súng, nhà sư không ché ngự nổi tiềm thức.

Nghe tiếng cựa mình, hòa thượng hỏi:

- Con vẫn còn thức ư?

Nhà sư lồm cồm bò dậy. Tay nhà sư quờ bật lửa, và lúi húi đốt đèn cầy. Hòa thượng sửng sốt:

- Con đốt nến làm gì?

- Bạch thầy, con linh tính một cái gì lạ lắm. Dường như gian phi lẻn vào chùa.

Giác quan thứ sáu của nhà sư trẻ rất bén nhậy. Trong quá khứ vùng vẫy, ít khi nhà sư đoán sai.

Ánh hồng lạp bập bùng dưới gió làm tăng thêm vẻ trống trải và thê lương của căn phòng xiêu vẹo. Hòa thượng khua chân xuống đất tìm giép, giọng lo âu:

- Con nói đúng. Ruột gan thầy cũng nóng như lửa đốt. Từ 35 năm nay, lần đầu thầy sốt ruột. Không khéo...

Hòa thượng nin bặt. Hình ảnh bức tượng Phật bằng vàng nặng 150 kílô bọc đồng hun ngoài tam bảo vừa hiện lên trong trí. Tục truyền rằng pho tượng này có phép màu nhiệm nên được dâng lên quốc vương. Từ ngày vua cha băng hà, nhiều hoàng thân và triều thần sai người tìm lại, sẵn sàng trả một món tiền khổng lồ.

Hòa thượng không kịp nói hết câu. Cửa phòng ngủ bị đạp toang. Ánh đèn bấm sáng quắc chiếu vào, kèm theo tiếng quát gay gắt:

- Biết điều nằm yên, không thì chết.

Bọn cướp nói tiếng Thái, Từ nhiều tháng, gian phi hoành hành ngang nhiên ở vùng ngoại ô. Ăn hàng xong, chúng điềm nhiên rút xuống đò, kéo sang Thái. Ban đêm, gian phi lũ lượt vào những nhà có máu mặt trong thành phố để khảo của là thường.

Nghe tiếng quát, nhà sư trẻ không biến sắc mặt. Trong đời, nhà sư từng nghe hàng ngàn tiếng quát kinh hồn. Tiếng quát của của võ sĩ kiai-jutsu có thể làm mái đổ, tường xiêu, còn chưa làm nhà sư xúc động, huống hồ tiếng quát tầm thường của bọn giặc cỏ...

Một toán đàn ông lực lưỡng cởi trần, xâm rồng phượng và đầu lâu đầy mình, hùng hổ kéo vào. Hầu hết đều mặt mũi dữ tợn. Đèn cầy được thắp sáng. Nhà sư nhận thấy tên chánh đảng thủ khẩu tiểu liên đen ngòm, còn bọn đàn em lăm lăm đoản kiếm và mã tấu còn tanh mùi máu.

Trong chớp mắt, già trẻ lớn bé đều bị lùa vào phương trượng. Ngoài lão hòa thượng, còn 10 tu sĩ từ chú tiểu đến sư bác. Tất cả đều phải quay mặt vào tường, tay úp lên đầu.

Hòa thượng vẫn ngồi yên trên giường gỗ, mắt nhắm nghiền:

- A di đà Phật. Nhà chùa không có tiền bạc gì hết.

Tên đầu mục trợn mắt:

- Chúng tôi không lấy tiền. Hòa thượng có một trăm ngàn kíp do thập phương cúng đường để đúc chuông, song đã gửi ngân hàng.

- Vậy các ông vào chùa làm gì?

- Để đòi lại pho tượng Phật bằng vàng.

Hòa thượng mở choàng mắt. Nhỡn quan dịu dàng của hòa thượng đột nhiên tóe lửa. Tác phong lẫm liệt của viên tướng xông pha tên đạn 50 năm trước vùng dậy trong tia mắt phi thường. Giọng hòa thượng sắc như lưỡi kiếm báu:

- Bần tăng đã biết ai phải các ông đến chùa. Sau ngày xuất gia, bỏ hết tiền bạc, danh vọng, bần tăng nghèo lắm, gia tài chỉ gồm tủ sách kinh và luống khoai mà thôi. Nếu có tiền, bần tăng đã trả cho các ông. Phiền các ông nói giùm lại là bần tăng đã nguyền sống chết với pho tượng.

Tên đầu mục lia khẩu tiểu liên một vòng, như muốn khạc đạn:

- Hòa thượng là người hèn. Không dám đấu một hiệp với chúng tôi. Nghe nói sức hòa thượng có thể địch lại trăm người. Nếu bị hòa thượng đánh ngã, chúng tôi sẽ không tơ hào pho tượng nữa.

Hòa thượng chép miệng:

- Bần tăng đã ăn mày cửa Phật gần nửa thế kỷ. Gần nửa thế kỷ, bần tăng không phạm giới. Thà chết, bần tăng không thể đấu võ. Xin các ông giết bần tăng và tha cho mọi người trong chùa.

Tên đầu mọc tiến lại, nắm vạt cà sa của hòa thượng. Chú tiểu trạc 16 tuổi đứng bên chặn lại, giọng quyết liệt:

- Nhà ngươi không được hỗn với thầy ta.

Tên đầu mục cười ha hả, xô chú tiêu ngã xuống. Song chú tiểu chỉ mất thăng bằng, rồi đứng lên hươi quyền đánh trả. Một tên lâu la nổi xung chém nhàu một phát mã tấu. Vết thương nhuộm máu đỏ lòm trên cánh tay trần của chú tiểu.

Hòa thượng nhắm mắt tham thiền. Tên đầu mục thuận tay tát vào gò má răn reo của hòa thượng. Ông già thất tuần ngã chúi xuống nền đất ướt át. Một cái đá như trời giáng bắn tiếp vào giữa bụng. Hòa thượng lồm cồm bò dậy, không rên la một tiếng.

Cuộc phản công của nhà sư khôi ngô diễn ra trong vòng một phần mười tích tắc đồng hồ. Không ai ngờ dưới lớp cà sa bạc thếch, nhà sư là tay quyền thuật tuyệt luân.

Từ nãy đến giờ, nhà sư đóng vai bàng quan, không muốn can thiệp. Vì can thiệp là phải đổ máu, phạm giới nhà chùa. Tuy nhiên, thái độ tàn bạo của bọn cướp bắt buộc nhà sư phải nhảy vào vòng chiến. Nhà sư không coi toàn bọn vào đâu, duy sợ khẩu tiểu liên trong tay gã đầu mục. Việc đầu tiên, muốn chuyển bại thành thắng, là chế ngự khẩu súng bén nhậy. Hồi còn dọc ngang trên đường phiêu lưu, nhà sư tham dự hàng trăm trận đấu kinh hồn, trận nào cũng thắng. Lâu lắm, nhà sư chưa dùng lại ngón atémi bất hủ, nên đường gân không còn mềm mại như xưa, nhưng sự tức giận đã làm nhà sư phục hồi sự dẻo dai của thuở tung hoành.

Ngọn cước thứ hai của tên đầu mục chưa kịp phóng ra, nhà sư đã nhoài người chặn lại. Khẩu tiểu liên rơi xuống, kêu lên tiếng động khô khan. Nhà sư đứng thẳng, hai tay vung ra một đường quyền diễm ảo. Tên đầu mục còn luống cuống thì phát atémi đầu tiên đã vèo vào người hắn. Nhà sư cố tình đánh xa các tử huyệt. Tên đầu mục loạng choạng lùi lại. Phát atémi thứ hai vút tới.

Bọn cướp đứng sững như chiêm bao: Đến khi chủ tưởng bị đánh ngã, chúng mới biết là nhà sư phản công. Cậy khí giới trong tay, chúng ùa lại, mã tấn sáng loáng chém xuống. Nhà sư đếm được 6 tên. Theo nghệ thuật cận chiến, không phải đông người là chiếm được ưu thẽ. Rút kinh nghiệm, nhà sư áp dụng phương pháp tỉa dần.

Ngoài tên đầu mục, nổi đình dám nhất là một tên trạc bốn mươi, mặt choắt như ngón tay tréo, đen thui như nhọ nồi, ngực để trần xâm một cô gái cởi truồng ôm con rắn quẫy khúc. Hắn khoa mã tấu, dáng dấp tự tin và nhanh nhẹn của người được hấp thụ tinh hoa của kiếm thuật.

Nhà sư vụt bước sang trái để tránh lưỡi dao to bản, nặng trên 15 cân. Lưỡi mã tấu nhắm vào đầu nhà sư bị trượt ra ngoài. Nhà sư sắp phóng ra ngọn cước thì đối phương đã xoay mã tấu lại, đâm vào yết hầu trong một thế cực hiểm. Song nhà sư mỉm cười, nghiêng đầu tránh nhẹ nhàng, đập sống bàn tay cứng như thép vào xương bả vai của địch.

Hắn thét lên một tiếng kinh hoàng rồi xỉu xuống. Ngón atémi thần sầu của nhà sư cố tình rớt xa huyệt tsien-tsing mà tay chân hắn đã co rúm lại. Theo Thiếu Lâm quyền, đòn điểm huyệt này làm đối phương đau nhói châu thân, tứ chi tê bại trong chớp mắt.

Hạ xong tên cướp nguy hiểm, nhà sư quay ra đồng bọn. Lưỡi mã tấu thứ hai gíáng xuống, nhà sư đã bắt như chơi. Nhà sư cúi dầu tránh ngọn dao thứ ba, và cặp luôn vào nách. Tên cướp phồng mang, trợn mắt, mặt đỏ bừng, cũng không rút ra được. Chân xoạc ra, nhà sư đá một lưỡi dao lên cao, cắm vào mái chùa. Nhà sư mở nách, tên cướp ngã bắn vào tường, nằm lăn chiêng trên đất.

Chỉ còn trơ lại ba tên. Ba lưỡi mã tấu tầm thường này không phải là đối thủ đáng kể. Chúng xếp hàng một, ùa vào một lượt. Trổ tài độc đáo, nhà sư đứng yên, không né, miệng thét lên tiếng kiai.Tiếng thét nhu đạo của nhà sư đã lên tới trình độ thượng thừa, cuồn cuộn như sóng réo ngoài khơi, như gió gào đỉnh núi, như thú dữ rú trong rừng rậm, như binh khi chạm nhau reo loảng xoảng, như quỉ sứ than vãn, khóc lóc dưới âm ty lạnh lẽo.

Nghe tiếng kiai ghê gớm, ba tên cướp hồn phi phách tán, chôn chân trên đất. Tên đầu mục vừa nhỏm dậy thì tiếng kiai làm ngã chúi vào chân giường.

Nhà sư cười ha hả:

- Các anh chịu thua chưa?

Tên đầu mục mục mặt sưng húp, thở dài:

- Chúng con xin lỗi Hòa thượng và sư bác.

Toàn bọn quì xuống lạy nhà sư như máy. Nhà sư xua tay:

- Không được. Các anh phải ra túc trực ngoài tam bảo, hòa thượng sẽ ra làm lễ. Các anh sám hối xong mới được ra về.

Một tên cướp hỏi:

- Thầy không bắt chúng con nộp cho nhà chức trách ư?

Nhà sư lắc đầu:

- Oán thù chỉ cởi mà không nên buộc. Vả lại, tôi với các anh không oán thù nhau. Chẳng qua các anh xâm phạm đến hòa thượng nên tôi phải ra tay.

Tên thủ lãnh quỳ xuống lạy hòa thượng. Lão Hòa thượng đỡ hắn dậy, giọng nhân ái:

- Bần tăng chẳng có tài cán gì. Nếu cần, các ông khấu đầu với sư bác.

Nhà sư xua tay:

- Con không dám.

Hồi nãy dữ tợn bao nhiêu, giờ đây bọn cướp lại hiền lành bấy nhiêu. Dưới ánh hồng lạp sáng trưng, quyện mùi nhang thơm uy nghi, bọn cướp quì mọp xuống đất, xì xụp khấn vái, trong tiếng cầu kinh của hòa thượng. Người lạ chứng kiến phải cho là khách thập phương đến vãn cảnh chùa, không thể tưởng tượng đây là toán cướp nguy hiểm vừa bị đánh bại.

Đối với nhà sư, thái độ phục tòng của bọn cướp là việc thường. Theo tập quán lục lâm, kẻ thắng thường dương dương tự đắc, coi thiên hạ bằng nửa con mắt, nhưng đến khi thua lại nhũn nhặn và ngoan ngoãn trong khoảnh khắc. Một lát sau, cả bọn đứng dậy. Rồi theo lệnh đầu mục, chúng quỳ rạp xuống lễ nhà sư trẻ. Nhà sư tươi cười nói:

- Các anh về đi. Tôi không giận đâu.

Tên đầu mục nói:

- Thủ thật, tôi ngang dọc từ nhiều năm nay trên sông Cửu Long, khắp ba nước Lào, Miên, Thái, được coi là thiên hạ vô địch. Tôi chưa hề thua ai. Võ sĩ bực nhất Vạn Tượng không đấu nổi với tôi nửa hiệp. Toàn thể anh em lục lâm đều tôn tôi làm anh cả. Lần đầu tiên, tôi gặp một tay võ nghệ thần thông là sư bác. Sư bác chỉ cần nửa phút để đánh tôi xiểng liểng và nửa phút để khuất phục đàn em của tôi, Tài ba xuất chúng như sư bác mà khoác ao cà sa kể cũng lạ.

Nhà sư sa sầm nét mặt. Đôi mắt sáng quắc của nhà sư phóng vào màn đêm xa xa. . .

Bọn cướp cung kính đi lùi ra sân chùa. Tiếng cú cứ vọng vào não nuột. Mải hồi tưởng quá khứ, nhà sư không để ý tới lão hòa thượng đang nhìn mình chăm chú, nửa thương yêu,. nửa khâm phục.

Chúng tăng lần lượt rút lui, trong thiền trượng chỉ còn lại lão hòa thượng và nhà sư trẻ. Hòa thượng bùi ngùi:

- Ta đã biết mà... Con không phải là người thường. Tài của con không thể nương nhờ cửa Phật. Con phải xuất thế để cứu vớt nhân loại.

Nhà sư kính cẩn chấp tay trước ngực:

- Vâng, con cũng biết như vậy, nhưng con chán ngan tục lụy rồi. Bạch thầy, con muốn được yên tâm tu hành. Lúc thí phát qui y, con nguyền không bao giờ sử dụng quyền thuật nữa, nhưng vì thấy bọn cướp vô lễ với thầy, con phải ra tay. Con lo lắm, con đã lỡ lời nguyền, không biết trong tương lai còn giữ được không.

Hòa thượng bâng khuâng lần tràng hạt:

- Ngày xưa, thầy cũng khét tiếng trong võ lâm, tuy là hoàng thân cao cấp. Quan sát phép đánh của con, thầy đoán con phải là vô địch nhu đạo, kiêm quyền Anh. Phương pháp xử dụng atémi của con thật phi thường, đai đen đệ ngũ vị tất địch nổi. Ngọn cước của con cũng lạ lùng, thầy có cảm, tưởng con học nhiều môn phái, kết hợp Thiếu Lâm, Mai hoa với nhu quyền, quyền Anh với Nhu đạo, võ samba của Nga Xô với savaté Pháp quốc. Tuy nhiên, thầy ngạc nhiên nhất khi thấy con giỏi Kiai- jutsu, một môn võ thất truyền.

- Bạch thầy, từ nay con sẽ không dùng võ thuật nữa.

Hòa thượng lắc đầu:

- Không được đâu. Loài người đang gặp nhiều khổ ải, bất công, con không thể lãng quên trong kinh kệ. Từ nửa thế kỷ, thầy cất giấu một bí mật ghê gớm trong lòng, sống để dạ, chết đem đi. Nhờ căn duyên, thầy được gặp con. Cũng nhờ căn duyên, quân cướp đến phá chùa đêm nay, khiến con phải biểu diễn võ công. Thầy muốn truyền lại cho con một bộ võ công thần bí.

Ngày xưa, thầy kết bạn với nhiều võ sư hữu danh châu Á. Được vua cha nuông chiều, thầy tung tiền bạc, mua sách vở, tài liệu võ thuật. Thầy cử một phái bộ Thái sang Trung Quốc sưu tầm những thế võ huyền bí. Sau 6 năm lục lọi, phái bộ này đem về Vọng Các một bộ sách kỳ lạ, gọi là Thần Ảo công. Thần Ảo công gần giống Ninjutsu Nhật Bản, dậy về tàng hình, khinh công, gỡ trói và vận chân khí chống gươm dao. Song Thần Ảo công lại cao hơn Ninjutsu một bực. Môn võ này bị thất truyền từ lâu, và sau ngày Cách mạng Tân Hợi thành công, nhà Thanh bị lật đổ, trên lục địa chỉ còn từ 5 đến 10 võ sư thuộc môn Thần Ảo công. Học giỏi Thần Ảo công có thể chạy mấy trăm cây số một giờ không mệt, nhảy lầu xuống đất cao 10 thước nghe như lá rụng, tấn công đối phương nhanh bằng điệu xẹt, da thịt cứng rắn hơn phép gồng ngải cổ truyền Thái Lan. Biết con là thiên tài ta nhường bộ Thần Ảo công cho con. Bộ sách quí này được cất trong lưng pho tượng. Sáng mai, thầy sẽ làm lễ mở tượng. Thôi, khuya rồi, thầy đi nghỉ...

Lão hòa thượng gầy ốm lặng lẽ trở lại phòng ngủ. Nhà sư thổi tắt hồng lạp, mở cửa ra sân.

Trời cao vút, không gợn mây. Trận mưa tối như gột rửa vũ trụ, làm cảnh vật gọn gàng và mát mẻ. Vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên cao. Bất giác một giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt nhà sư.

Nhà sư tự biết không thể giam hãm trọn đời trong câu kinh, tiếng mõ. Như cuốn phim quay chậm, cuộc sống xông pha đầu gươm mũi súng lần lượt diễn qua trí.

Cũng như thanh niên cùng tuổi, yêu đời tha thiết, nhà sư vốn là đệ tử si mê của thần nhan sắc. Trong tay chàng, hàng trăm thân thể nóng hổi yêu đương ngã vào. Sống cạnh tử thần, chàng nhủ lòng không mềm yếu trước sắc đẹp quyến rũ. Nhưng định mạng éo le bắt chàng gặp nhiều đàn bà đẹp, và chứng kiến nhiều vĩnh biệt thảm thương.

Cuộc vĩnh biệt trên tình đảo Hồng Kông làm trái tim tự hào sắt đá của chàng rớm máu. Họ là 3 người đàn bà khác nhau, mang tên ngọt ngào như mật ong, Y-von, Nancy và Bét-ty, cả 3 đều đẹp như tiên nữ giáng trần. Y-von yêu chàng, và xả thân cứu chàng khỏi chết. Yêu chàng, nàng nhận lời lao đầu vào công tác hiểm nghèo, dầu biết không được chung sống cùng chàng đến ngày răng long, đầu bạc. Trước khi sứ mạng thành công, nàng từ trần vì bệnh ung thư tàn bạo, và vùi nông một nấm ở đất khách, quê người. Khi chết, nàng không được gặp chàng.

Nancy là tay sai của địch. Nghiễm nhiên, nàng trở thành bạn lòng thắm thiết của chàng. Nàng chết, lưỡi dao oan nghiệt, cắm ngập vào bụng. Nàng chết vì định cứu chàng thoát chết.

Bét-ty là người đàn bà đẹp nhất trong số những người đàn bà đẹp. Ngay từ buổi sơ kiến, chàng đã yêu nàng đắm đuối. Tới lúc hai người có thể tận hưởng hạnh phúc thì bị rẽ thúy, chia uyên. Nàng chết vì chàng. Nàng chọn cái chết cho chàng sống.

Ba người đẹp chết cho chàng sống, sự hy sinh cao cả ấy không làm chàng dửng dưng như thường lệ được nữa. Chàng cảm thấy hối hận, và chán ghét nếp sống bạc bẽo của nghề điệp báo quốc tế.

Đột nhiên, trong đêm khuya thanh vắng, một tiếng nói cất lên:

- Văn Bình?

Tiếng nói thanh tao từ một lùm cây vọng lại. Phải, nhà sư bất đắc dĩ là Tống Văn Bình, tức Z.28, điệp viên lỗi lạc của sở Mật vụ Việt Nam, tên tuổi vang dội khắp năm châu.

Vòm trời vẫn trong vắt. Ngọn gió trinh nguyên từ rừng bên kéo tới lướt thướt, mang theo mùi hương huyền bí của vương quốc Ai Lao. Vành trăng lưỡi liềm e thẹn đang lủi trốn trên nền mây trần truồng trắng nõn.

- Văn Bình? Em đây mà.

Văn Bình ngồi thụp xuống theo phản ứng nghề nghiệp, để phòng ngừa bất trắc. Nhận ra giọng đàn bà, và là giọng đàn bà quen thuộc, chàng đứng dậy, nhìn vào lùm cây đen ngòm.

Một thiếu phụ mặc toàn đen bước ra.

Suýt nữa chàng rú lên. Giai nhâu đến thăm chàng giữa đêm hôm khuya khoắt, trong ngôi chùa hoang tịch mịch này là Thu Thu, tinh hoa của ngành điệp báo Đông Nam Á, hiện là nhân viên tin cậy của ông Hoàng, dưới bỉ danh FR - 34.

Bộ đồ đen của nàng không gây ra cảm tưởng ảm đạm, trái lại làm tăng vẻ đẹp phi phàm cùa nàng. Da nàng trắng muốt, màu trắng nõn nà tương phản với màu đen y phục, may chẽn, khiến tượng đá cũng sinh thèm muốn. Thân hình nẩy nở tột độ cua nàng lại được nẩy nở thêm dưới làn vải đen mỏng dính, may bó cái bụng nhỏ xíu, và bộ ngực tròn trĩnh, căng cứng, nở phồng, như nũng nịu, như trêu ngươi, như mời mọc.

Dưới ánh trăng bàng bạc, cặp mắt đen láy và linh động phóng ra những tia sáng ấm áp và ranh mãnh. Văn Bình đứng lặng, tâm thần bâng khuâng. Chàng chưa biết xử trí ra sao. Khoác áo cà sa trên đất Lào đèo heo hút gió, chàng đinh ninh lìa bỏ được cuộc đời hoạt động, lánh xa sự lôi cuốn của đàn bà, ngờ đâu ông Hoàng vẫn theo chàng như bóng với hình.

Thu Thu ôm chầm lấy chàng. Nàng định hôn mỏi chàng, song chàng nhè nhẹ gạt ra, giọng ôn tồn lẫn chua sót:

- Thu Thu đừng quen tôi là người tu hành.

Nàng lắc đầu:

- Em quên sao được. Vì vậy, em lặn lội lên đây tìm anh.

Nhớ lại bức thư của ông Hoàng, chàng thở dài, ngao ngán:

- Ông Hoàng nhờ em tới triệu anh về phải không? Anh không chối cãi cảm tình đặc biệt với em, nhưng em ơi, cảm tình riêng của anh đã thuộc về quá khứ. Quá khứ của anh đã chết, chết hẳn rồi. Anh đã quen với cuộc sống tu hành. Dầu em khẩn khoản, anh cũng không về. Anh quyết sống ở đây cho đến hơi thở cuối cùng.

Thu Thu cười chua chát:

- Anh có thể cho biết vì sao anh xuất gia, đầu Phật không?

Câu hỏi đột ngột của nàng như mũi dùi nóng xuyên vào tim chàng. Thờ thẫn một phút, chàng đáp giọng nhát gừng:

- Anh cũng không hiểu... nguyên nhân.

Nụ cười của nàng đượm vẻ chua chát hơn:

- Không, em không có ý định mời anh về. Thật ra, ông Hoàng muốn anh về, cần anh về. Ông Hoàng dặn em cố thuyết phục anh, nếu cần ở lì lại trong chùa, than vãn, khóc lóc cho anh mủi lòng. Em trái lệnh ông tổng giám đốc vì em biết anh sẽ từ chối. Bình sinh em chưa từng lạy van ai. Lần thứ nhất trong đời, em đã lạy van anh để được anh yêu. Em thề chỉ lạy van một lần thôi, từ nay lòng em sẽ đóng chặt mãi mãi. Dầu anh yêu người khác, em cũng vẫn yêu anh như xưa...

- Đừng nhắc tới tình yêu, nữa em...

- Anh sợ ư? Vâng, em biết anh sợ. Anh sợ em, sợ mọi người, sợ đêm khuya vắng lặng, sợ tiếng còi xe lửa báo hiệu viễn du, thậm chí sợ cả lòng anh nữa. Ông Hoàng giỏi thật, song còn thua đàn bà chúng em trong việc xét đoán đàn ông, nhất là người đàn ông ấy là anh. Em định ngậm miệng suốt đời, với vết thương lòng không bao giờ bình phục, nhưng vì anh nhắc lại cảm tình đặc biệt của dĩ vãng, buộc lòng em phải nói, em phải nói, em không được quyền nín lặng nữa...

- Anh xin em, anh van em, cho anh được yên.

- Anh giết, em cũng nói, huống hồ van xin. Anh đi tu là để trốn nợ đời. Anh đi tu là để khỏi thẹn với lương tâm. Nhưng anh ơi, lương tâm sẽ theo dõi anh mãi. Anh bảo là có cảm tình đặc biệt với em, tại sao sau ngày Bét-ty thiệt mạng, anh lại bỏ Hông Kông về đây đi tu? Nghĩa là anh yêu Bét-ty.

- Không đúng.

- Hừ, em biết anh sẽ phản đối. Anh phản đối là không yêu Bét-ty, mà chỉ thương hại nàng, như anh đã thương hại Nancy, thương hại Y-von. Nhưng em, em biết. Anh dối được lòng, anh không dối được em.

Hai người ngồi trên phiến đá lớn nhẵn thín, trước cổng chùa. Ánh trăng xuông vờn bóng trên bờ vai trắng muốt, đều như nặn của nàng. Mùi thơm da thịt tiết ra, quyện vào hơi gió đêm thâu huyền diệu. Văn Bình đáp, giọng buồn rầu:

- Em trách, anh không dám cãi. Anh chỉ cầu mong em không hiểu lầm anh.

Nâng chép miệng:

- Anh không thể trốn tránh thực tại một cách quá giản đơn và dễ dàng như vậy. Anh yêu Bét-ty. Anh khoác áo nhà tu để tỏ lòng chung thủy với nàng. Bét-ty thật tốt số. Còn Thu Thu chẳng qua là cái bóng mờ, Thu Thu chẳng qua là món đồ chơi tầm thường, dùng xong ném vào sọt rác.

- Trời ơi, em tàn nhẫn quá.

- Cũng chưa tàn nhẫn bằng anh. Anh đã tàn nhẫn chạy theo người chết mà bỏ quên người sống. Biết vậy em chết trước cho rồi. Chết trước để được anh hối hận và đi tu.

Nàng lại thở dài, long lanh nước mắt:

- Vị tất. Vị tất anh đi tu vì em.

- Em đừng nói gở.

- Trước khi lên đây, em đã nghĩ nhiều. Em muốn giúp anh nhìn thẳng vào sự thật. Dầu anh giận, em cũng cam chịu, xét kỹ, anh yêu Bét-ty, song thật ra anh chẳng yêu nàng.

- Khổ quá, em mất trí rồi.

- Trí em vẫn sáng suốt. Anh mới là người mất trí. Nếu anh thật tình yêu nàng, tại sao lại đến ngôi chùa này thí phát qui y? Phải chăng anh thích tu gần Thát Luông để được cơ hội nhớ lại sự hy sinh cua hai thiếu phụ Lào tuyệt đẹp, nàng Leuam và nàng May  1  đã yêu anh tha thiết?

- Thu Thu. Ruột anh nát như tương. Nếu còn yêu anh, em nên về đi.

Bất giác, nàng òa lên khóc. Văn Bình ngồi như pho tượng, đôi mắt nhắm nghiền. Chàng tự biết lòng còn yêu. Thu Thu nói đúng: chàng yêu Bét- ty, nhưng không phải vì nàng đẹp. Mà vì nàng đã tổng hợp nhiều nhan sắc phi thường. Trong Bét-ty, chàng đã tìm thấy những người yêu tuyệt đối: Thu Thu, Nguyên Hương, Katy, Thúy Liễu, Rôsita, Luz... Chàng yêu Bét-ty, song vẫn nhớ đất Lào thơ mộng, nơi nàng Leuam và nàng May thiệt mạng thảm thương.

Văn Bình ngồi đăm chiêu rất lâu. Một con vạc ăn đêm từ đỉnh cây cao đen sì buông xuống tiếng quang quác cộc lốc rùng rợn. Thu Thu từ từ đứng dậy:

- Chào anh, em đi đây.

Chàng sửng sốt:

- Ơ kìa, em chưa kịp nói gì cả.

Nàng gượng cười:

- Lúc rời Sài Gòn, em hoài bão gặp anh sẽ nói thật nhiều. Nói suốt đêm để phỉ lòng mong nhớ. Nhưng anh đã biến thành con người khác. Con người sợ tất cả. Nếu anh còn sáng suốt như hồi chưa đi Hồng Kông, anh sẽ cho em ghen. Có lẽ em ghen thật, anh ạ. Dầu ghen với cái bóng.

Không hiểu sao chàng nắm tay nàng:

- Thu Thu, em sắp đi đâu?

Nàng nép vào vai chàng:

- Em nói ra, anh lại nghi là lập kế dụ anh về, trong khi anh cầu nguyện cho Bét-ty, nàng Leuam, và nàng May yêu dấu của anh. Nhưng anh đã hỏi, em phải đáp. Em lên đây gặp anh để từ biệt, trước giờ lên đường ra Bắc Việt. Sáng nay, trong một phiên họp tại tổng hành doanh, ông Hoàng nhắc đến một công tác hỗn hợp giữa sở và CIA, và tìm người xung phong. Lẽ ra Lê Diệp tình nguyện, nhưng vào phút chót bị té ngã, gãy tay. Ông Hoàng ra lệnh cho em lên Vạn Tượng mời anh về. Song em tình nguyện thay anh. Dĩ nhiên, tài em còn thua anh một vực, một trời. Dĩ nhiên, chuyến đi này của em khó hy vọng trở về ... Biết vậy, em vẫn đi... Nếu em chết, anh sẽ hối hận... Vì anh, mà еm chết... May ra, hình ảnh em chiếm được một chỗ trong lòng anh...

- Đừng đi nữa, em ạ. Em hãy điện về cho ông Hoàng, chọn người khác.

- Không được. Em trót hứa rồi. Anh ơi, cách đây không lâu, chúng mình sánh đôi nhau trong thành phố Vạn Tượng. Em đội lốt nữ thông tin viên Cuba.. Chính anh đã hy sinh cho em. Em bị nàng Leuam lừa bắt, anh gặp nàng và nói như sau "Cô đặt điều kiện nào, cũng chịu. Cả điều kiện chết thay cho Thu Thu...". Anh còn nhớ không?

- Còn.

- Vì em, anh phải lên phi cơ trở về Sài Gòn. May thay, phi cơ sắp cất cánh thì đại bác rót vào sâu bay. Hai đứa mình hút chết. Anh lại cứu em lần thứ ba: chúng mình bị vây bốn mặt, anh đầu hàng với điều kiện địch cho em thoát thân. Em nhìn anh trước khi đi rồi hỏi: "Liệu em còn hy vọng gặp lại anh không?" thì anh đáp: "Em đừng lo, số anh còn dai lắm. Tuần tới, hai đứa mình lên Đà Lạt nghỉ ngơi cho bõ lúc phong trần. Em đừng quên lời anh dặn…". Anh ơi, em còn nhớ mãi... Mãi mãi, em không quên lời dặn của anh...

Nghị lực của Văn Bình tiêu tan như viên đường bỏ trong ly nước. Chàng đột nhiên nhớ lại thời kỳ Thu Thu là điệp viên thượng thặng của sở Phản gián MI-6, Anh quốc, Ở cổ chân thon thon, xinh xẻo của nàng, chàng còn thấy sợi giây vàng nhỏ xíu gắn 6 cái khánh lủng lẳng, mỗi khi nàng rón bước là thánh thót reo lên. Sau chuyến công tác ở Vạn Tượng, hai người mang nhau lên Đà Lạt ở lì trong khách sạn một tuần, mặc thiên hạ rủ nhau đi xem hoa anh đào nở...

Vì hoa anh đào đẹp nhất nhân gian đã nở đầy khách sạn, nở đầy lòng chàng. Chàng còn nhớ một đêm rét ngọt, nàng rúc đầu vào nách chàng, hỏi ngây thơ:

- Anh yêu mấy trăm người rồi?

Chàng cười đáp:

- Không nhớ nữa. Tuy nhiên, em là người anh nhớ nhất.

- Thật không?

- Đừng bắt anh trả lời. Duy anh có thể hứa chắc với em một điều: nếu vì lẽ nào chúng ta không thể thành vợ, thành chồng, anh sẽ là người anh ruột thịt của em. Anh nguyện ở bên em khi nào em cần. Anh nguyện xả thân để bênh vực em trong cơn hoạn nạn.

Mẫu ký ức đầy ý nghĩa hiện rõ trong trí chàng. Chàng đã hứa, chàng phải giữ lời. Ông Hoàng ghê thật! Ông Hoàng đưa Thu Thu vào cảnh hiểm nghèo để bắt chàng tới cứu. Tuy khám phá ra ý nghĩ thầm kín của ông Hoàng, chàng đành bó tay chịu trận. Mùi da thịt diễm ảo của Thu Thu tạt vào mũi chàng. Trong khoảnh khắc, chàng quên hết. Chàng quên là nhà tu. Chàng quên đang ngồi trước công chùa.

Dường như nàng có biệt tài nhìn thấu ruột gan chàng nên ngồi sát thêm nữa, rồi bất thần ôm choàng lấy, tìm môi chàng. Đê mê, chàng cúi xuống hôn nàng.

Nửa chừng, nhớ ra, Văn Bình lạnh người. Chàng lẩm bẩm một mình:

- Lạy ngài... Nam mô a di đà Phật!

Thu Thu ngồi xuống phiến đá. Văn Bình đứng dậy, dường như sợ mùi da thịt của nàng làm chàng điên dại lần nữa:

- Anh vừa phạm giới. Em tha lỗi cho anh.

Nàng cười ròn rã:

- Em cầu mong anh phạm giới như thế mãi.

Văn Bình đánh trống lảng:

- Trời khuya rồi. Em về khách sạn kẻo sương xuống nhiều.

- Tại sao anh biết em ngụ ở khách sạn?

- Ngày trước, em nói với anh là khi nào lên Vạn Tượng sẽ lấy phòng ở Souboun.

- Không. Em ở Vieng Vilay. Trong phòng cũ của anh.

- Cảm ơn em. Anh phải vào, vì hòa thượng không cho phép. Phiền em thưa với ông Hoàng là anh không thay đổi ý kiến.

- Dầu em mắc nạn?

- Em đang ở Vạn Tượng, sao mắc nạn được.

- Nhưng em sắp đi rồi.

- Đừng vào Hà Nội. Dạo này, Phản gián kiểm soát rất nghiêm ngặt.

- Thoạt tiên, em cũng ngần ngại, Song em cảm thấy không được đặt quyền lợi cá nhân trên quyền lợi Tổ quốc. Em đã chọn con đường hoạt động trong bóng tối, em phải theo đuổi đến cùng. Cái chết đối với em không có nghĩa gì hết. Đời em càng trở nên vô nghĩa khi em mất anh.

Nghe nàng nói, Văn Bình tê tái cả lòng. Chàng muốn ôm ghì nàng hôn lung tung vào má, vào tóc, tận hưởng hạnh phúc thần tiên mà hai người khao khát từ lâu. Trên trời áng mây đen đã che kín mảnh trăng ngơ ngác. Lờ mờ dưới ảnh điện yếu ớt ngoài xa, chàng nhận ra tháp Thát Luông nhọn hoắt, nhọn hoắt như mũi dao đâm vào trái tim rớm máu. Gió đêm thổi rì rào, hòa với tiếng nhạc buồn của sông Cửu Long.

Chàng hỏi:

- Bao giờ, em đi?

Nàng đáp, ủ dột:

- Ngay bây giờ.

- Trời còn sớm quá.

- Gần sáng rồi, không sớm đâu. Lâu ngày không dùng đồng hồ, anh mất hẳn ý niệm về giờ giấc. Đây này, anh xem, đồng hồ em đã chỉ 4 rưỡi. Từ chùa, em đi bộ về khách sạn. Giờ này, tắc xi chưa chạy, đường sá còn tối, đầy nhóc kẻ cướp.

- Khổ quá. Ông Hoàng dặn em nói với anh gì nữa?

- Ông Hoàng muốn anh cùng đi với em.

- Không được đâu.

- Không được thì thôi. Chào anh.

- Để anh đưa em về trung tâm thành phố.

Nàng cười, cai đắng:

- Bắc Việt là nơi nguy hiểm. cái chết rình rập từng giây, từng phút, em còn dám tới một mình, huống chi một quãng đường dài hai cây số.

Thu Thu quày quả quay đi. Nàng đi được mấy bước, Văn Bình vội gọi giật:

- Thu Thu.

- Dạ.

- Em đừng giận anh. Một lần nữa, anh xin hứa nếu em gặp nguy bất cứ ở đâu, em cho anh biết.

- Khi ấy, em làm cách nào thông báo cho anh được.

- Ừ nhỉ! Em nhờ ông Hoàng liên lạc với anh. Nhưng chỉ cửu em rồi thôi, anh không chịu về Sở đâu.

- Vâng.

- Bao giở, em gửi điện cho ông Hoàng?

- 5 rưỡi sáng.

- Phiền em điện về là anh cực lực phản đối việc cử em ra Hà Nội.

- Em không dám. Vì em tình nguyện, ông Hoàng không bắt buộc em. Vả lại, em là nhân viên thường, không dám chống lại ông tổng giám đốc. Anh công kích được vì ông Hoàng nể anh.

- Thôi được. Anh sẽ gửi qua nhà Bưu điện bằng mật mã.

Thu Thu kiễng chân, hôn môi chàng lần nữa. Chàng tê mê như người say rượu cần. Đã lâu chàng không nâng được ly huýt ky và hút thuốc Salem bất hủ. Cuộc gặp gỡ với Thu Thu đã làm sống lại trong lòng chàng hương vị say sưa của thời chọc trời khuấy nước.

Nàng bước thoăn thoắt trên thảm cỏ ướt sương. Nàng đi lúc nào, chàng không biết nữa. Trong chớp mắt, nàng khuất sau rặng cây lớn. Tiếng giày cao gót, rỏng rẻng khánh vàng, chìm dần trong đêm khuya êm lặng.

Nàng đã đi rồi.

Ngẩn ngơ như mất đồ quí, Văn Bình đứng sững bên phiến đá còn phảng phất hương thơm ngây ngất của nàng. Trong đời, chưa đêm nào chàng bị vò xé tâm tư bằng đêm nay. Chàng cảm thấy chưa đoạn tuyệt nổi với nếp sống vào sinh ra tử của nghề điệp báo quốc tế. Tuy nhiên, chàng chưa thể cởi áo cà sa.

Lặng lẽ chàng trở vào chùa. Ngọn nến trên bàn mộc đã cháy gần rụi. Xa xa, vẳng lại tiếng tiểu liên tacata... tacata...Chàng bàng hoàng nhìn pho tượng Phật bằng vàng, vẻ mặt bao dung kỳ lạ. Chàng lẩm bẩm:

- Thần Ảo công! Nhờ đức từ bi vô lượng của Ngài, con quyết tập luyện Thần Ảo công.

° ° °

Thu Thu dừng lại, quay nhìn ngôi chùa lần chót. Nàng chỉ thấy một bóng đen khổng lồ, chìm ngập trong sương muối.

Nàng sực nhớ ra bộ đồ chẽn màu đen đã ướt dẫm sương. Song nàng không lanh. Thái độ của Văn Bình đã sưởi ấm lòng nàng. Chàng chưa chịu trở về, nhưng nàng vững tin ngày ấy chẳng còn xa nữa. Giờ đây, trong công tác hiểm nghèo, nàng chỉ có một mình. Nàng chỉ có một mình, đối phó với mưu mô thần sầu của địch, như trước kia còn hoạt động trong tổ chức quân báo Anh Quốc.

Vả lại, nếu chàng chịu trở về, nàng vẫn phải tung hoành một mình trong giai đoạn mở màn. Theo kế hoạch của ông Hoàng, chàng chỉ có thể xuất hiện vào phút chót.

Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn ra Thát Luông. Tuy trời chưa sáng, Thu Thu đã nhìn thấy màu đỏ của đất. Đường sá ở Vạn Tượng nhuộm màu đỏ thê lương, đôi khi nàng có cảm tưởng đó là màu máu của hàng vạn người đã chết.

Nàng đưa ngón tay lên môi vẫy Văn Bình, tuy chàng đã lẫn vào bóng tối. Xe hơi của nàng đậu khuất bên đường. Hồi nãy, nàng giả vờ than thở là phải đi bộ để dò phản ứng của chàng. Chàng đã ngỏ ý đưa nàng về khách sạn. Nghĩa là chàng còn cảm tình nồng nhiệt với nàng.

Nàng lục xắc lấy chìa khóa. Ngoại ô Vạn Tượng đầy gian phi nên nàng đã cẩn thận khóa cửa xe trước khi lên chùa. Đó là một chiếc Opel màu xanh lá cây. đeo số thường, của tòa đại sứ. Hồi trưa phi cơ thương mãi chở nàng từ Sài Gòn lên, hạ cánh xuống Vạn Tượng. Lát nữa, nàng sẽ rời trường bay Wattay đi Hà Nội, dưới căn cước một du khách Lào.

Từ ngày chính phủ liên hiệp dọn về thủ đô, một số người Lào trung lập hoặc thân Cộng được cấp chiếu khán thông hành ra Hà Nội. Thu Thu không hiểu ông Hoàng vận động với ai để lấy được thông hành cho nàng. Nàng chỉ biết là ông Hoàng đã có sẵn giấy tờ cần thiết khi gặp nàng trong căn phòng lịch sử không có cửa sồ gần Tân Sơn Nhất.

Nàng tra chìa khóa vào ổ. Cửa xe chưa kịp mở ra, nàng nghe tiếng quát sau lưng bằng thổ âm Lào, ra lệnh cho nàng đứng yên, nếu không sẽ bị giết. Nàng cắn môi, bực bội. Bị khuấy phá vào giờ này, nàng có thể lỡ chuyến phi cơ Hà Nội.

Nàng quay lại. Hai người đàn ông Lào mặc áo kaki, đội cát kết che kín nửa mặt, lù lù tiến tới. Người thứ nhất, bé nhỏ, thủ trong tay khẩu côn, 6 phát. Lại gần nàng, chúng líu lo một hồi.

Lõm bõm tiếng Lào, nàng biết chúng là quân cướp đường, bắt nàng nộp nữ trang và tiền bạc. Nàng bắt đầu yên tâm, vì một phút trước nàng tưởng hai người lạ là nhân viên của địch.

Theo kinh nghiệm, bọn cướp đường thường cưỡng hiếp phụ nữ sau khi ăn hàng. Thu Thu cười thầm. Nhìn khóe mắt, nàng đã đoán biết sự thèm muốn cực độ của chúng. Nàng lắc đầu, ra dấu không hiểu. Một lên phê bình:

- Không phải người Lào rồi. Càng hay. Con bé đẹp quá. Bọn mình thật tốt số.

Tên thứ hai nói với nàng bằng tiếng Pháp nhát gừng. Hắn ra lệnh cho nàng lên xe, lái ra ngoại ô. Nàng phản đối thì hắn cười hề hề, mùi rượu phà vào mặt nàng, khiến muốn lộn mửa:

- Đâu được, cô bé yên quí của tôi ơi! Biết điều, cô lên xe lái khỏi Thát Luông. Chúng tôi không làm gì đâu. Một lát thôi. Nếu không...

Hắn không có thời giờ nói nốt. Nàng đã tấn công như chớp. Nàng ra tay trước để triệt hạ khẩu súng. Tên cầm súng đã phạm một lỗi lầm không thể tha thứ trong nghề võ. Lỗi lầm của hắn là đứng sát đối phương. Từng được huấn luyện về môn đoạt súng, nàng hành động nhẹ nhàng và thần tốc, địch không kịp trở tay. Bàn tay trái mềm mại của nàng vung ra. Mất thăng bằng, tên cướp đánh rớt khẩu súng.

Nàng phóng luôn tay phải. Quyền thuật của nàng không mạnh mẽ bằng đàn ông, song nàng lại hơn đàn ông ở 10 móng tay nhọn hoắt. Biết sử dụng móng tay một cách khôn ngoan, đàn bá chưa học nhu đạo có thể gây thương tích, loại khỏi vòng chiến những đàn ông vạm vở, khỏe mạnh, huống hồ Thu Thu đã được tập luyện thuần thục.

Trong trường MI-6, nàng được dạy 2 miếng atémi đặc biệt. Miếng thứ nhất, võ Nhật là shihon- nikitê, đánh bằng bốn ngón tay chụm lại, ngón cái quặp vào lòng bàn tay. Miếng thứ hai, nishi- ken sử dụng hai ngón duỗi thẳng, hoặc ngón trỏ với ngón giữa, hoặc ngón đeo nhẫn với ngón út.

Từ vai lên đầu có 23 huyệt, chạm mạnh có thể bị ngất hoặc tử thương. Từ bụng xuống bắp đùi, có ít ra 4 huyệt khác. Nữ điệp viên phải am tường bộ phận cơ thể đàn ông, và thuộc làu yếu huyệt ở hạ bộ, vì hạ bộ là bộ phận dễ chết nhất. Trong phòng kín, nữ điệp viên có thể hạ sát một võ sĩ cao cường không cần khí giới. Chỉ cần lừa ân ái, rồi dùng móng tay thọc đúng 1 trong 4 yếu huyệt sau lưng  2  hoặc dưới bụng  3 .

Riêng Thu Thu được học thêm phương pháp điểm huyệt diên trì  4 . Bí thuật này được dùng để hạ sát những người mà nàng không thể hạ sát công khai. Sau nửa năm thực tập ở Đài Bắc, nàng mới biết tấn công một huyệt ở bụng: huyệt Mao. Huyệt Mao được khai thông từ 3 đến 4 giờ sáng, giờ ân ái của đàn ông. Chỉ đụng nhẹ vào là nạn nhân thiệt mạng một tuần, hoặc hai tuần sau, ruột đen thui, như bị thư. Nguyên tắc căn bản của phép điểm huyệt diên trì là đánh đúng huyệt, và đánh đúng giờ  5 .

Móng tay Thu Thu được tô hóa chất riêng, màu đỏ đốm bạc, hệt như sơn móng tay của các tiệm mỹ phẩm danh tiếng. Hóa chất này làm móng tay cứng như thép. Mỗi khi gọt sửa, nàng phải rửa móng bằng thuốc cho móng mềm đi, nếu không dao kéo không cắt được.

Trong trường nàng sử dụng atémi hàng vạn lần cho quen tay trên hình nộm đàn ông đủ cỡ lớn nhỏ, gầy béo bằng lát-tich. Mỗi huyệt được nối vào bóng đèn gắn trêu tường: chạm đúng huyệt, đèn sẽ bật cháy. Nàng được chấm ưu hạng vì trong kỳ thi tốt nghiệp nàng điểm huyệt 30 lần thì 25 lần đỏ đèn.

Dấn thân vào cuộc đời ngang ngửa, nàng đã nhiều lần vung 10 ngón tay nhọn triệt hạ những đối thủ to lớn, dữ tợn, và giỏi võ. Một lần nữa, ngón atémi độc đáo của nàng đã thành công. Bị đâm vào mắt, tên cướp rú lên một tiếng kinh khủng, rồi ngã vật xuống.

Tên còn lại hoảng hốt rút dao đâm nàng. Nàng co chân nhảy ra đường. Nàng tiếc Văn Bình không có mặt để thưởng thức tài nghệ của nàng. Lúc gặp chàng lần đầu, dưới lốt nữ điệp viên MI-6, nàng đã am tường nhiều thế võ bí hiểm nhưng so với hiện tại vẫn là một vực một trời. Gia nhập hàng ngũ của ông Hoàng, nàng được gửi sang Đông Kinh và Đài Bắc, theo lớp huấn luyện đặc biệt của một vô địch atémi, đệ bát đẳng, và một vô địch điểm huyệt Thiếu Lâm.

Lưỡi dao đầu tiên xẹt qua tóc nàng như làn chớp. Lâm trận, phụ nữ bị bất lợi vì tóc dài, dễ làm mục tiêu cho đối phương tấn công. Yếu điểm của nữ giới là mặt và tóc. Họ sợ bị thương ở mặt mất đẹp. Họ lại quí mái tóc hơn vàng. Vì vậy, đánh dao với đàn bà, đối phương thường đâm vào mặt, và chém nhàu vào tóc. Nhưng chỉ đâm giả vờ, và xuất kỳ bất ý phóng vào tim.

Thu Thu được dạy cách tránh né nhanh nhẹn và tài tình. Vừa tránh nhát dao qua đầu, nàng đã hoành thân tránh nhát vào ngực. Tên cướp Lào không đến nỗi kém cỏi về nghệ thuật dùng dao, tuy trên phương diện tinh thần, hắn là kẻ hèn nhát, vì phải dùng dao tấn công phụ nữ tay không.

Hắn tiến sát người nàng, đâm ngược từ dưới lên trên. Thế võ này rất lợi hại. Nàng nín thờ, bụng thót lại, mũi dao lướt xoẹt qua ngực nàng. Trong khi ấy, hai ngón tay lập thành thế nishi-ken của nàng đã cắm vào mặt hắn. Đau đớn, hắn buông tay dao. Nàng bồi thêm một atémi vào cuống họng. Hắn lăn xuống đất như bị cát.

Thu Thu rút mù-soa lau tay. Trèo lên xe, sắp nổ máy, nàng chợt nhớ ra, và bước vội xuống đường. Trong 15 phút, hai tên cướp sẽ hồi tỉnh. Sáng sớm, vào bệnh viện, chúng sẽ làm thiên hạ ngạc nhiên. Dầu chúng nói dối, y sĩ - nhất là Công an - cũng biết vết thương do móng tay phụ nữ gây ra. Vai trò của nàng sẽ bại lộ.

Nàng không được quyền nhân đạo nữa. Nàng phải giết hai tên cướp, hầu trừ hậu hoạn. Dầu sao, chúng đã biết mặt nàng. Rút găng trong ví ra, nàng đeo vào tay, đoạn cầm súng, bắn cho mỗi tên một phát vào tim.

Tiếng súng nổ xé tan bầu không khí im lặng. Xong xuôi nàng lái xe về trung tâm thành phố.

° ° °

Phi trường Wattay đông nghẹt. Thu Thu trả tiền tắc xi, nhanh nhẹn bước vào phòng đợi. Quang cảnh ở đây vẫn như hồi đại úy Kông Lê kiểm soát thủ đô, duy khác ở điểm có nhiều máy bay, nhiều người, nhất là nhiều quốc tịch hơn trước.

Nàng nhoẻn nụ cười ngoại giao với người trung sĩ có trách nhiệm kiểm soát giấy tờ. Hắn ngẩng đầu ngắm nàng bằng cặp mắt thèm khát. Nước da ngăm ngăm, bộ tóc húi cua lởm chởm, tay chân thô ráp, cái miệng cá ngão của hắn không thể làm nàng rung động. Dầu hắn đẹp như tài tử màn ảnh, nàng vẫn dửng dưng. Đã lâu, nhỡn tuyến chiêm ngưỡng đàn ông biến thành băng lạnh đối với nàng. Nàng coi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng như là khí giới nghề nghiệp để quật ngã địch thủ, hơn là món hàng trang sức kiêu hãnh.  '

Gã trung sĩ cất tiếng:

- Cô đi Hà Nội?

Nàng gật đầu. Lời nói không mất tiền mua, nàng ban cho hắn một cái liếc say mê. Hắn xum xoe:

- Trong 10 phút, phi cơ cất cánh. Đến Khang Khay, cô sẽ thav máy bay khác.

Nàng đáp:

- Cám ơn ông.

Nàng lễ mễ xách hành lý ra ngoài. Hắn chạy theo, đon đả:

- Cô để tôi xách giùm.

Nàng ấn cái va li nặng chĩu cho hắn, Tuân theo chỉ thị của ông Hoàng, nàng chỉ mang đủ áo quần thay đổi, và mẫu hàng. Nàng biết là ở Wattay nhân viên chỉ kiểm soát lấy lệ, song ở Khang Khay, sự kiểm soát sẽ chặt chẽ hơn, và chặt chẽ nhất là sự kiểm soát ở Gia Lâm. Lần này, nàng đội lốt thương gia. Nàng đi  Hà Nội điều đình bán lâm sản và mua hàng hóa về Lào. Trong đời điệp báo, nàng đã thủ nhiều vai trò khác nhau, khi mặc áo choàng y sĩ, đeo máy ảnh phóng viên, lúc cải trang công nhân, khi lăn lộn trong xóm yêu hoa, lúc giả dạng làm nữ bác học, song đây là lần đầu, nàng đóng trò thương gia.

Nàng cười một mình. Vai trò nào nàng cũng xuất sắc, duy việc đi buôn. Nàng vụng về đến nỗi không biết tính toán lời lãi. Hồi còn đi học, bè bạn đã cười nàng nhiều lần. Ghét của nào, trời trao của ấy, nàng gặp ông Hoàng. Dầu nàng van vỉ, ông Hoàng không đổi ý kiến. Mặt nghiêm nghị, ông bảo nàng:

- Nghề điệp báo khác mọi nghề trên thế giới. Nhân viên điệp báo phải như con dao pha, làm gì cũng được, làm gì cũng giỏi. Nhân viên điệp báo phải như nước, đựng vào chai, vào hộp đều được. Nhân viên điệp báo phải biết thích những cái không thích, biết ghét những cái không ghét.

Phi cơ rú lên ầm ỹ. Ánh nắng ngập đầy sân bay. Qua ô cửa phi cơ, phi trường Wattay rộn rịp khác thường. Hàng chục phi cơ chiến đấu đen sì mũi nhọn hoắt, và phi cơ vận tải đủ kiều, đủ quốc tịch, sơn màu bạc óng ánh, thân dài lêu nghêu, đuôi vểnh lên kiêu căng, nằm thưỡn từng dãy dài lê thê dưới mặt trời buổi sáng bắt đầu gay gắt.

Phi cơ rùng mình thật mạnh. Trong giây phút, hoa tiêu kéo cần lái, con chim sắt khổng lồ rời sân nhẹ nhàng như chiếc lá. Thu Thu nhìn hành khách. Toàn là quân nhân, nét mặt dày dạn và lì lợm. Một sĩ quan Lào, đeo cấp hiệu đại tá, tới bên nàng, đon đả:

- Bà buộc giây lưng chưa?

Tuy đã buộc chặt, nàng đã tìm cách làm quen anh chàng si tình, bằng cái lắc đầu nũng nịu, và giọng nói tha thiết:

- Thưa đại tá, tôi không biết buộc nên còn lỏng lắm.

Viền sĩ quan quì xuống thắt lại cho nàng. Nàng cảm thấy choáng váng khi phi cơ cất cánh. Gã đại tá lặng lẽ ngồi xuống bên nàng. Thấy mắt hắn dán vào người nàng, Thu Thu sực nhớ ra bộ y phục Lào gợi cảm, nàng mới mặc lần đầu. Cái sơ mi trắng tinh, hở tay hở ngực, như muốn phô bày núi của tròn trĩnh, khiêu khích và làn da ngó sen trắng muốt. Cái xiêm thêu ngũ sắc xòe ra trong dáng điệu mời mọc. Thoang thoảng mùi da thịt say sưa.

Nàng cũng dận xăng đan như phụ nữ Lào. Thường lệ, nàng ưa xăng đan hơn giày, nhất là giày cao gót, có lẽ vì thân nàng cao hơn độ trung bình, mặc khác vì xăng đan làm tôn vẻ đẹp quí phái của bàn chân thon hồng, và của móng chân gọt rũa mỹ thuật, óng ánh màu đỏ pha bạc.

Đôi xăng đan gồm hai quay tréo này, nàng đã dùng lần đầu trong vụ Lý Biên, hồi nàng gia nhập tổ chức buôn lậu theo lệnh của tình báo Anh Quốc  6 , Nàng gặp Văn Bình. Và lần đầu, trái tim khô khan của nàng rung động. Trên đường đi Hà Nội, nàng không được phép đeo sợi giây vàng gắn 6 cái khánh tí xíu, kêu thảnh thót ở cổ chân. Địch đã được báo cáo đầy đủ về nàng và nàng bị liệt vào loại điệp viên nguy hiểm, bắt được là giết tức khắc. Đeo giây chuyền ở cổ chân là tự tố cáo một cách dại dột, nên nàng phải tuân lệnh ông Hoàng. Tuy nhiên, nàng đã đeo giây vàng ở cổ chân tới Thát Luông gặp Văn Bình để nhắc chàng nhớ lại dĩ vãng êm đềm. Còn lâu, nàng mới có hy vọng gặp chàng. Nàng bặm môi để khỏi thở dài.

Viên đại tá hào hoa rút thuốc mời. Nàng lắc đầu từ chối. Hắn hỏi nàng, giọng ngọt ngào:

- Thưa bà, tôi hút thuốc được không?

- Xin mời ông.

Gã đại tá trạc 30, tuổi sung sức nhất của đàn ông trong trường tình ái. Thân hình vạm vỡ, cân đối, trán cao, mắt sáng, hàm răng đều đặn, trắng bóng, hắn tỏ ra có lễ độ, và học thức, nhất là có sức khỏe để làm đàn bà đa tình thỏa mãn.

Thở khói thơm lên trần phi cơ, hắn vui vẽ tự giới thiệu:

- Thưa bà, tôi là Sisumang. Đại tá Sisumang, trong bộ tham mưu của tướng Kông Lê.

Khi đàn ông tự giới thiệu phương danh và chức vụ với đàn bà lạ, điều này có nghĩa là tâm thần đã xao xuyến, muốn được lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Sẵn sàng mua chuộc cảm tình của hắn, Thu Thu cười:

- Hân hạnh, tôi là Thao My.

- Chà Thao My, cái tên đẹp quá.

Ngừng một phút, hắn hỏi gặng:

- Thưa ông nhà là...

Nàng cắt ngang bằng cái cười ròn rã:

- Ông thất vọng rồi. Tôi chưa lập gia thất.

Mạt Sisumang tươi hẳn:

- Như vậy, sao lại gọi là thất vọng. Thưa bà, à xin lỗi thưa cô, lời nói này làm tôi nuôi thêm hy vọng, dầu là hy vọng mong manh. Cũng như cô, tôi còn độc thân.

- Đàn ông độc thân sướng hơn đàn bà độc thân rất nhiều.

- Tại sao?

- Đại tá biết rồi, còn hỏi tôi làm gì.

Chợt nhớ ra nàng dùng tiếng Pháp. Sisumang hỏi:

- Thưa, cô là người... Lào.

- Vâng, người Lào cũng như đại tá. Đúng ra, tôi mới được 50 phần trăm Lào. Tôi học từ nhỏ ở Sài Gòn nên quen nói tiếng Pháp.

- Tôi cũng thích nói tiếng Pháp. Cô về Khang Khay phải không?

- Không, tôi đi thẳng Hà Nội.

Sisumang reo lên như đứa trẻ được ăn kẹo:

- Ồ, thế còn gì bằng. Tôi cũng ra Hà Nội.

Thu Thu cũng mừng rơn như người thất nghiệp vừa nghe tin trúng số độc đắc. Song nàng vẫn giữ nét mặt thản nhiên:

- Chắc, đại tá đi công vụ?

- Vâng, tôi ra Hà Nội nghiên cứu cách tổ chức và chỉnh đốn ngành an ninh.

Thu Thu cười thầm... Một lần nữa, nàng nhận thấy sách vỡ dạy đúng. Sắc đẹp phụ nữ còn mạnh hơn nhu đạo và súng đạn nhiều lần. Không cần giỏi võ, và giỏi nghề gươm đao, Mata Hari đã làm Âu châu quỳ mọp dưới chân. Van Hintzen, ông vua do thám Đức, đã phải thán phục nàng, Dưới bí danh H-21, nàng bị hành quyết về tội làm gián điệp Đức, song ngàn sau vẫn nhắc tên nàng. Sisumang mờ mắt trước sắc đẹp nên đã phun ra những bí mật lẽ ra hắn phải giấu kín. Với Sisumang một bên, nàng tha hồ hoạt động trong vùng địch.

Hắn nhanh nhẩu hỏi nàng:

- Còn cô…

Nàng cười, ranh mãnh:

- Lần này, ông sẽ thất vọng hoàn toàn. Vì tôi không đi công vụ.

- Cô đi du lịch?

- Không, tôi là nhà buôn.

- Trời nhà buôn mà đẹp đến thế ư?

- Ông có thành kiến rồi. Phụ nữ Lào vẫn nổi tiếng đẹp nhất nhì châu Á. Ông không hãnh diện khi thấy phụ nữ Lào đẹp ư?

- Dĩ nhiên là hãnh diện. Song thú thật tôi thấy cô đẹp quá nên không thể tưởng tượng được cô là nhà buôn, chân lấm tay bùn. Người đẹp như cô phải được ở nhà bằng vàng, ngày đêm kẻ hầu người hạ.

- Gia đình tôi thuộc giòng hoàng phái, song được hấp thụ văn hóa phương Tây, tôi muốn sống tự do. Tôi thích đi buôn hơn làm việc trong bốn bức tường chật hẹp.

- Chắc cô ưa cuộc sống phiêu lưu?

- Vâng. Tôi đã đi nhiều. Càng đi nhiều, tôi càng thấy dốt. Ra Hà Nội chuyến này, tôi đi buôn nhưng cũng đi để học hỏi nữa.

Sisumang ngây ngất nhìn nàng. Nếu không có hành khách, bắn đã ôm bừa lấy nàng hôn. Nàng đáp lại bằng nụ cười lơi lả, khiến ruột gan hắn lộn lên, lộn xuống như người đáp máy bay một ngày bão lớn.

Phi cơ đã bớt tốc độ. Thu Thu ngó qua khung cửa ra ngoài. Thành phố Khang Khay của phe trung lập thấp thoáng giữa rặng núi chập chùng, sương mù chưa tan hết bay từng mảnh trắng xóa. Lẽ ra, một nhân viên của Sở đón nàng ở phi trường. Không hiểu sao, kế hoạch này bị ông Hoàng bãi bỏ vào phút chót.

Sisumang xoa tay:

- Đến Khang Khay rồi.

Nàng hỏi:

- Ông làm việc ở đây phải không?

- Phải. Tôi chỉ huy an ninh đặc biệt trong thị trấn.

- Nghĩa là ai cũng biết tiếng ông?

Mũi nở phồng, hắn gật gù:

- Vâng. Song được cả nước Lào biết tên cũng chưa bằng cô. Quen cô là vinh hạnh lớn lao nhất cho tôi. Lát nữa, mời cô vào phi cảng. Nửa giờ sau mới có máy bay Hà Nội. Chúng mình sẽ đáp phi cơ vận tải Illyouchine Xô Viết.  ‘

Nàng để ý đến danh từ "chúng mình" cố tình của Sisumang, nghĩa là hắn đã mê mệt. Đột nhiên, nàng thương hại Sisumang. Với những sĩ quan cao cấp hớ hênh và dại gái như hắn, ông Hoàng chỉ cần huy động một toán nữ điệp viên đặc biệt là khám phá được hết bí mật trong vòng 48 tiếng đồng hồ, bí mật ghê gớm mà một sư đoàn điệp viên, và hàng chục vệ tinh do thám không thể phăng ra.

Bánh xe cao su chạm vào phi đạo. Thu Thu nhún vai, định phê binh hoa tiêu vụng về. Sau tiếng rầm dữ dội, phi cơ nhảy lên, dằn xuống như muốn té ngã. Tuy là hoa tiêu tài tử, Văn Bình còn giỏi hơn nhiều.

Sisumang cúi xuống cởi thắt lưng ghế giùm nàng. Ngón tay hắn rua run như bị điện giật. Nàng vội vàng đứng dậy, xách vali. Sisumang đỡ lấy.

- Cô để tôi mang giùm.

Toàn thể hành khách đều xuống Khang Khay. Thu Thu vừa đặt chân lên tấm sắt dày mắt cáo lót sân bay thì một chiếc xe díp quân sự lao tới, thắng gấp một bên. Sisumang đỡ nàng lên, giọng thân mật:

- Mời cô vào nghĩ một lát.

Tài xế phóng như bay ra ngoài trường bay. Qua một dãy phi cơ, Sisumang nói:

- Lát nữa chúng mình sẽ đi chiếc này.

Hắn chỉ chiếc phi cơ vận tải khổng lồ đang nổ máy ầm ầm ở cuối sân bay bê tông. Thân máy dài ngoằng, sơn màu xám lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt.

Sisumang nhanh nhẹn nhảy xuống, dẫn nàng vào ngôi nhà ở góc phi trường, lắp máy điều hòa khí hậu mát rợi. Bâng khuâng, Thu Thu liên tưởng đến Đà Lạt nơi nàng nghỉ hè cách đây không lâu với Văn Bình. Hôm ấy, trời cũng cao và trong như ở Khang Khay. Nàng bỏ giép, khua chân xuống suối. Nước suối lành lạnh như hòa cái lạnh từ lòng nàng tỏa ra. Nàng thấy lạnh lòng, vì hai người sắp chia tay, lên đường cát bụi. Văn Bình vuốt tóc nàng:

- Lần sau, mình sẽ nghĩ mát ở nơi khác. Em thích đi đâu?

Nàng thở dài:        .

- Em không dám tính trước.

Thật vậy, lần sau hai người gặp nhau trong ngôi chùa quạnh hiu gần Thát Luông. Chàng đã khoác áo cà sa, nàng sửa soạn hành trang đi Hà Nội.

Sisumang kéo ghế:

- Mời cô ngồi. Tôi đã dặn bưng thức ăn cho cô.

Nàng lắc đầu:

- Cám ơn đại tá, tôi không đói.

Sisumang xum xoe:

- Đúng ra, tôi không đói. Song tôi thích được ngồi ăn với cô. Tôi sợ mai kia, mỗi người đi một ngả. Dĩ nhiên, cô không buồn vì hàng ngàn đàn ông sẵn sàng hầu hạ cô. Còn tôi, tôi sẽ trở về cuộc đời quân nhân buồn tẻ.

Nàng nhìn hắn bằng cặp mắt dò xét. Trong phòng chỉ có Sisumang với nàng. Thì ra hắn mời nàng vào đây để tỏ tình. Nhưng nàng giả vờ như không biết:

- Ông bi quan ghê. Ở Hà Nội, tôi còn gặp ông nữa.

Rồi nàng chỉ ra cửa, đánh trống lảng:

- Ta ra ngoài cho thoáng khí.

Sisumang phản đối:

- Ngoài ấy nóng lắm.

Nàng cười:

- Người Lào mà sợ nóng ư?

Ánh nắng chiếu vào mặt nàng, làm tăng vẻ trắng hồng say đắm của làn da kỳ diệu. Sisumang hỏi:

- Tới Hà Nội cô ở đâu?

- Tôi về khách sạn.

- Khách sạn nào?

- Tôi cũng chưa biết. Vì đây là lần đầu tôi ra Hà Nội.

- Nếu cô cho phép, tôi sẽ làm hướng đạo giùm cô.

- Cám ơn ông trước.

Chiếc vận tải cơ khổng lồ lăn bánh ra giữa sân bay ngập nắng. Loại phi cơ Xô Viết này hàng ngày chở khí giới và quân nhu từ Hà Nội đến khu vực đông Lào. Tuy hoạt động nhiều lần trong vùng địch, Thu Thu chưa bao giờ được nghênh ngang trèo lên máy bay vận tải Xô Viết. Nàng lấy làm khoan khoái vì sắp được tận hưởng cảm giác kỳ lạ ấy.

Sisumang kéo nàng ra khỏi con mơ:

- Kìa, phi cơ sắp cất cánh. Chúng mình lên thì vừa.

Quả Sisumang là một nhân vật quan trọng ở Khang Khay. Gặp hắn ai cũng chào hỏi hoặc cung kính, hoặc vồn vã, tùy theo là nhân viên trường bay hoặc cố vấn ngoại quốc. Trước khi rời Sài Gòn, Thu Thu được ông Hoàng dặn kỹ về cách xử trí tại phi trường. Theo ông Hoàng, phút lên máy bay là thời khắc quan trọng và hiểm nghèo nhất, chỉ một sơ sót nhỏ mọn là nàng bại lộ và mất mạng.

Theo thông lệ, du khách được dẫn vào một khu nhà riêng để kiểm soát giấy tờ, hành trang, và trả lời những câu hỏi tò mò của phản giản. Nàng không sợ hớ hênh, mà là sợ bị nhận diện. Lần trước, nàng hoạt động tại Vạn Tượng dưới lốt nữ ký giả Cuba, và đã gặp gỡ nhiều yếu nhân công an và điệp báo Cộng sản. Biết đâu trong một phút tình cờ, người ta khám phá ra thương gia Thao My  là nữ điệp viên hữu danh Thu Thu, bí hiệu FR-234.

May thay, nàng được Sisumang làm quí nhân phù trợ. Hắn ra lệnh cho công an không xét giấy nàng. Thậm chí nàng được đàng hoàng lên phi cơ không phải xuất trình gì hết, ngoại trừ nụ cười đổ quán xiêu đình trên cặp môi đỏ chót.

Hành khách đều là người Tây phương, mặc thường phục. Nghe giọng nói và cử chỉ cứng nhắc, nàng biết là sĩ quan Xô Viết. Thu Thu thốt ra tiếng thở dài nhè nhẹ. Chỉ riêng việc đáp máy bay Xô Viết ra Hà Nội, nghe lỏm sĩ quan Hồng quân trò chuyện, cũng đáng tiền, không cần phải làm gì khác.

Sisumung thân mật dựa vào vai nàng. Nàng để mặc, nhắm mắt lại. Sisumang ân cần:

- Cô muốn nghỉ ư?

Nàng đáp, uể oải:

- Vâng, tôi muốn chợp mắt một lát. Mệt quá.

Sisumang dụi thuốc lá, miệng nói:

- Cô ngủ đi. Khi nào đến Hà Nội, tôi đánh thức. Loại phi cơ này bay rất cao, để tôi đắp mền cho cô kẻo lạnh.

Tuy mắt nhắm nghiền, nàng không ngủ. Nàng cần tĩnh trí để kiểm điểm công việc sắp làm. Trí nhớ của nàng đột nhiên tối sầm như người ngoài nắng bước vào căn phòng đóng kín mít. Rồi ở giữa phòng hiện ra một khung trắng mờ mờ. Những hình ảnh đậm nét bắt đầu nổi bật trên nền vải. Câu chuyện xảy ra cách đây một ngày.

Và cũng xảy ra ở một nơi ồn ào động cơ máy bay. Phi trường Tân Sơn Nhất.

-------------------------------- 


	1	Nàng Leuam và nàng May là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết "Vạn Tượng khói lửa" của Người Thứ Tám, đã xuất bản trong hạ tuần tháng 11- 1966.

	2	4 huyệt sau lưng, ở gần mông là bitei, ko-đenkô, và tché-tché. Bitei (huyệt nhu đạo] nằm giữa xương cụt (coccyx] sát hậu môn, đụng vào là chết. Ko-đenkô (huyệt nhu đạo] ở cuối xương sống, gần huyệt Bitei, đánh vào gây ra mê man. Còn huyệt tché-tché gồm 2 huyệt song hành với xương sống ở ngang đốt xương sống thứ ba (từ mông đếm lên, và cách 6 phân tây). Huyệt tché-tchế của Thiếu Lâm quyền chạm vào là bất tỉnh.

	3	4 huyệt ở bụng thuộc hạ bộ Kintéki, Ya kô, và Tanden (hoặc Myojô). Kintéki (nhu đạo] ở giữa dịch hoàn (testicules), đụng vào làm mê man. Yacô (nhu đạo] ở hai bên háng, gần bộ phận sinh dục, đụng vào làm mê man. Tanden (nhu đạo] ở gần rốn, đụng vào làm mê man.

	4	Phương pháp điểm huyệt diên trì đã được tác giả trình bày tronq cuốn Gián điệp Nhị trùnq, đã xuất bản.

	5	Môn võ này có thật không phải hoang đường. Võ sư Oh Hsin-yang, hiện sống ở Đài Bắc rất giỏi về môn này.

	6	 Xin đọc "Z28 Buôn súng lậu", đã xuất bản trong tháng 12-1966.
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Đêm Hà Nội

Ông Hoàng lặng lẽ dụi tàn xì gà Ha van đặc biệt vào đĩa sứ đầy ắp. Luồng mắt ông tổng giám đốc bỗng nhiên xa xăm một cách lạ thường.

Trong nửa giờ đồng hồ ngồi yên trên ghế, Thu Thu nghe ông Hoàng nói thao thao bất tuyệt. Nàng được lệnh về gấp Sài Gòn giữa khi nàng tập đánh cá dưới biển ở Nha Trang. Nàng vừa ở đáy biển lên, con cá mè khá lớn trong tay, thì nhận được khẩn điện của ông Hoàng. Bức điện gồm một giòng chữ ngắn ngủi:

"Bà ngoại mất, về ngay".

Trên thực tế bà ngoại của nàng mất từ lâu. Bà nội của nàng cũng về chầu trời từ ngày nàng còn bé. Ông Hoàng vẫn dùng điện văn báo tử để gọi nàng. Nếu là "ông cậu mất", nàng được phép rềnh rang trong 24 giờ. Trong trường hợp "bà ngoại bị bệnh nặng", nàng phải liên lạc tức khắc với nhân viên của Sở ở địa phương, gọi điện thoại cho ông Hoàng để xin chỉ thị. "Bà ngoại mất" là lệnh khẩn cấp, nàng phải bỏ hết, tìm phi cơ, hoặc lái xe về tổng hành doanh.

Trong 10 phút, nàng đã thay xong bộ đồ lặn, bằng cao su đen dán chặt vào da thịt, và khoác bờlu-din màu hồng gợi cảm, trèo lên xe hơi mui trần, phóng hết tốc độ trên quốc lộ số 1. Đèn trong văn phòng còn sáng, khi chiếc xe tí hon đầy bụi chạy vèo vèo qua cánh cổng xiêu vẹo, tắt máy trước bồn nước đầy rong biển và rêu xanh ẩm mốc.

Ông Hoàng đốt điếu xì gà mới, giọng tin tưởng:

- Bà có thể làm được việc này.

Ông tổng giám đốc nhắc đi, nhắc lại nhiều lần như vậy, song Thu Thu chưa biết nàng sẽ phải làm gì. Từ ngày Z.28 bỏ Sở, ông Hoàng trở nên mơ màng, gần như lẩm cẩm. Dưới ánh đèn xanh biếc, nàng nhìn nét răn và mái tóc bạc phơ của ông Hoàng một cách kính trọng và thương mến.

Thở khói lên không, ông Hoàng hỏi đột ngột:

- Bà theo đúng chương trình tôi vạch cho bà trong thời gian nghỉ hè ở Nha Trang không?

- Thưa đúng. Ngày nào tôi cũng dành một giờ để tập lại thuần thục những miếng võ cận vệ chiến. Đặc biệt là atémi. Dạo này, tôi ném dao và bắn súng khá hơn trước nhiều. Thưa ông, cách xa 5 thước, tôi có thể chẻ nút chai làm đôi.

Giọng ông Hoàng bâng khuâng:

- Tuy nhiên, bà thức khuya nhiều, có thể hại sức khỏe. Nếu tôi không lầm, bệnh đau gan của bà chưa khỏi. Theo ý tôi, bà đừng nên uống rượu nữa.

Nàng giật mình:

- Sao ông biết?

Ông Hoàng lật quyển sổ trên bàn, lẩm nhẩm đọc:

- Đây này, tối Thứ hai 15, bà ngủ hồi 2 rưỡi, tối Thứ ba 16, hồi 3g20, tối Thứ tư...

- Té ra ông phái nhân viên theo tôi?

- Dĩ nhiên. Bà là vật báu của Sở, tôi không được phép để mất bà. Sở dĩ, tôi không muốn ba thức khuya và uống rượu vì lần này bà cần sức khỏe và võ thuật để hoàn thành một công tác nguy hiểm.

- Xin ông tha lỗi. Dạo này, tôi không được vui.

- Tôi đã biết nguyên nhân bà không vui. Thật ra, tôi cũng không vui như bà. Từ ngày Văn Bình bỏ đi, tôi không còn sinh thú như xưa nữa. Tôi bất hạnh, không đủ tài, đủ đức để giữ Văn Bình...

Thu Thu yên lặng, mắt đỏ hoe. Ông Hoàng lảng sang chuyện khác:

- Lần này, bà sẽ hoạt động một mình trong vùng địch.

Tuy hoạt động nhiều, nàng vẫn lo lắng khi nghe ông Hoàng nói. Nàng không sợ hãi. Thấp thỏm thì đúng hơn. Thấp thỏm như người vợ hiền thắp đèn ban đêm chờ chồng đi chơi về.

Đang cúi xuống đống hồ sơ dày cộm, ông Hoàng ngẩng đầu:

- Bà đã nghe nói về laser chưa?

- Thưa có. Từ hai tháng nay, tuân lệnh ông, tôi đã dự lớp bồ túc đặc biệt về khoa học của Sở.

- Đúng thế. Tôi sửa soạn công tác này từ lâu. Tôi rất mừng là bà đã thâu thái được kiến thức căn bản phong phú. Ít lâu nữa, bà sẽ thấy sự hiểu biết khoa học này rất cần thiết. Năm 1960, khoa học khám phá ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, viếl tắc là laser. Căn bản của laser là một loại hồng ngọc nhân tạo, có đặc tính "uống" ánh sáng và phát ra một ánh sáng màu lá cây hoặc màu đỏ. Tại Hoa Kỳ, các nhà bác học đã dùng hồng ngọc này, tập trung ánh sáng, và bắn ra môt tia sáng ghê gớm có thể đốt chảy ra nước một phi cơ bằng nhôm đang bay  1 . Bà đã biết phát minh này được dùng làm gì không?

Thu Thu đáp:

- Thưa ông, bên Mỹ, người ta đang nghiên cứu laser để làm phương tiện liên lạc giữa tàu ngầm dưới biển. Làn sóng điện thông thường không xuyên qua nước, nên mỗi khi thông tin với nhau, hoặc với lục địa, tiềm thủy đĩnh phải nổi lên. Nhờ tia laser, tàu ngầm có thể ở quanh năm dưới đáy biển. Nếu là tàu ngầm trang bị hỏa tiễn Pôlarit thì rất đáng sợ. 

- Bà nói đúng. Hiện nay nhiều tiềm thủy đĩnh của Mỹ đã được trang bị máy laser. Chẳng hạn tàu ngầm nguyên tử Hoa Thịnh Đốn.Tuy nhiên, đó mới là một khía cạnh nhỏ của tia laser. Về mặt quân sự, laser đã gây ra một cuộc đảo lộn ghê gớm. Trong hiện tình khoa học, laser có thể trở thành khí giới nguy hiểm hơn siêu bom 50, 100 mêgaton. Vì vậy, người ta mệnh danh laser là Tia sáng giết người.

- Tia sáng giết người?

- Phải, Nga và Mỹ đều gọi nó là Tia sáng giết người. Người ta đã tính toán là nếu nhiều tấm gương được đặt trong không gian để thu ánh sáng mặt trời, rồi đem lọc qua hồng ngọc, thì sẽ tạo được lưỡi gươm ánh sáng kinh khủng, mạnh gấp 10.000 lần sức nóng trên mặt trời nữa.  2  Dưới sức nóng vô tiền khoáng hậu này, trái đất sẽ tan thành tro bụi. Nước nào tìm ra tia sáng giết người trước tiên sẽ làm bá chủ địa cầu. Người ta chỉ cần phóng lên không gian một loạt vệ tinh, mỗi vệ tinh là mộl căn cứ tia sáng giết người. Vào giờ giấc đã định, những vệ tinh ấy sẽ chiếu xuống mặt đất. Kẻ thù sẽ tan xác trước khi hỏa tiễn phản công bấm nút.  3 

- Thưa ông, Nga Xô tìm ra công dụng ghê gớm nầy chưa?

Ông Hoàng lắc đầu:

- Chưa. Nếu họ đã tìm ra, tôi và bà không được thảnh thơi trò chuyện trong phòng này nữa. Hiện nay cả Nga và Mỹ dốc tâm lực vào laser, tuy nhiên, chưa nước nào đạt tới kết quả tối hậu.

- Ông muốn tôi sang Nga Xô?

Ông Hoàng lại lắc đầu:

- Không. Bà sẽ đi Hà Nội.

Thu Thu reo lên:

- Hà Nội! Thú nhỉ, lâu lắm tôi chưa được ra ngoài ấy.

Ông Hoàng cười hiền từ:

- Tôi cầu chúc bà vạn sự như ý. Song tôi chưa nói rõ bà sẽ làm gì. Tôi muốn bà đội lốt một nữ bác học, tên là Môna.

- À, tôi hiểu rồi.

- Bà đã hiểu vì sao trong nhiều tuần lễ liền, tôi yêu cầu bà đọc ngấu nghiến hàng chục cuốn sách vật lý học. Bà cần đọc nhiều để chuẩn bị đóng vai trò của nữ bác học Môna. Môna là vợ một danh tài vật lý Xô Viết. Vợ góa thì đúng hơn. Ông ta thường được gọi là bác sĩ H.

- Bác sĩ H., cái tên nghe lạ lùng quá.

- Bà sẽ biết nhiều chuyện lạ lùng hơn nữa. Từ trần cách đây không lâu, bác sĩ H. là người tiếp tục hữu hiệu công cuộc thí nghiệm của Bakốp và Pờrút-karốp  4 . Theo nguồn tin tình báo từ Mạc Tư Khoa gửi về, bác sĩ H. sắp sửa tìm ra phương pháp chế tạo tia sáng giết người trên phạm vi đại qui mô thì bị chết. Nghe đâu bác sĩ H. gần hoàn thành được họa đồ phi thuyền không gian chứa tia sáng giết người. Vạn nhất phi thuyền này được chế tạo và phóng lên không gian với tia sáng giết người, Nga Xô sẽ chế ngự được toàn thể nhân loại, không cần bắn một phát súng.

- Tôi đoán ra rồi. Bác sĩ H. đã bị giết.

- Bà thông minh đấy. Bác sĩ H. bị giết, tuy trên giấy tờ ông ta chết vì bệnh đau tim. Bác sĩ H. thiệt mạng do một thứ thuốc độc đặc biệt, chích vào người thì nghẹt thở, song không để dấu vết trong máu, và lục phủ ngũ tạng. Ngay sau khi ông chết, luật y của phản giản KGB giải phẫu thi thể và khám xét tỉ mỉ, nhưng chẳng tìm thấy gì. Nhà chức trách Xô Viết đành kết luận là bác sĩ H. chết vì bệnh tim.

- Thưa, ai giết bác sĩ H.

- CIA.

- Nghĩa là tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với CIA.

- Phải. Bà có đủ khả năng để làm việc này. Dầu sao trong quá khứ bà đã là nhân viên xuất sắc của Ml-5. Trung ương CIA tỏ ra sung sướng khi được tin tôi triệu bà về. Bác sĩ H. chết, công cuộc nghiên cứu bị đình trệ.

- Thưa, còn hồ sơ nghiên cứu do Bác sĩ H. để lại?

Hồ sơ của bác sĩ H. được cất trong tủ két riêng bằng thép dày. Người lạ không biết mở sẽ làm tài liệu cháy ra than. 6 tháng trước ngày bác sĩ H. chết, nhân viên CIA lừa cho ông ta uống rượu say để mở trộm tủ sắt. Đống hồ sơ tối mật đã bị cháy thiêu. May thay, KGB không nghi ngờ, vì họ cho là bác sĩ H. say rượu mở lầm số. Dầu sao cái chết của bác sĩ H. và sự tiêu hủy tài liệu chỉ làm chậm công cuộc nghiên cứu mà thôi. Nga Xô đã ráo riết thu thập nhân sự và hồ sơ để tiếp tục việc làm của bác sĩ H. Hiện nay, Nga Xô đã tiến vào giai đoạn quyết định. CIA buộc lòng phải thi hành một kế hoạch mới: bố trí cho Môna trở lại trung tâm nghiên cứu.

- Môna là nhân viên СIA?

- Nếu vậy, họ đã không dám nhờ đến tài năng của bà. Về kiến thức, Môna không bằng chồng song ít ra bà ta đã theo dõi công trình của chồng một thời gian dài nên có thể giúp được nhiều. Mục đích của CIA là đánh tráo Môna bằng một người khác. Môna sẽ sang Hoa Kỳ, tiếp tục công cuộc sưu tầm, bà sẽ là Môna.

- Thưa, Môna là người Nga. Tôi sợ đội lốt không giống.

Bà yên tâm, Môna là Tàu lai. Từ nhiều tháng nay, CIA cố tìm một nữ nhân viên hao hao giống Môna, nhưng phải bó tay. Ông Sì-mít liên lạc với MI-6, và họ giới thiệu bà. Vì bà đã gia nhập tổ chức của tôi, CIA bèn nhờ tôi. Vả lại, CIA phải nhờ tôi vì vụ này sẽ xảy ra ở Đông Dương, trên phần đất hoại động của tôi.

- Môna đang ở Hà Nội?

- Phải. Bà ta đã có mặt tại thủ đô Bắc Việt. Thú thật với bà, tôi chưa rõ Môna tới Hà Nội để làm gì. Tôi được nghe phong phanh Nga Xô vừa xây cất xong một Trung tâm nghiên cứu tia sáng giết người ở Viễn Đông, nhưng chưa tìm ra được ở đâu. Có lẽ Môna sang Hà Nội để sửa soạn tới trung tâm bí mật này.

- Thưa, tôi làm cách nào đội lốt Môna?

- Tôi cần giải thích rõ hơn nữa. Số là gia đình bác sĩ H có một người hầu gái đảm đang, tên là Lisa. Đúng ra Lisa là tên mượn. Lisa thật thụ đã bị thủ tiêu từ lâu. Nhưng thôi, ta cứ gọi người hầu gái hiện tại là Lisa cho tiện. Vả lại, tôi không biết tên thật người ấy là gì. Vì Lisa là nữ nhân viên ưu tú của CIA.

- Hẳn Lisa đẹp lắm?

- Bà đoán sai rồi. Lisa trạc ngũ tuần, không còn trẻ nữa.

- Ồ.

- Nhưng về chuyên môn, Lisa rất giỏi. Cơ hội may mắn đã tới, Lisa dụ được Môna. Nói cho đúng đây là công lao chung của hàng trăm điệp viên CIA hoạt động rải rác khắp thế giới. Nhờ hệ thống tình báo vĩ đại này, CIA phăng ra quá khứ của Môna, và biết được hồi còn con gái, Môna yêu một thanh niên Mỹ. Yêu nhưng không thành vợ, thành chồng. Ngày nay, Môna vẫn còn yêu.

- Chắc CIA đã dùng chàng thanh niên này làm hòn đá nam châm hút Môna qua Mỹ?

- Chính thế. Tuy nhiên, chàng thanh niên này đã chết.

- Chết rồi. Tội nghiệp quá!

- Đó là sự không may cho CIA. Chàng thanh niên có diễm phúc ấy là sĩ quan Mỹ xuất sắc, tử trận trên chiến trường Cao Ly, gần vĩ tuyến 38. Đến khi lục lọi giấy tờ để lại, nhân viên CIA mới phăng ra vết tích của mối tình vô vọng với Môna trong cuốn nhật ký. Muộn còn hơn không, CIA bèn áp dụng thủ đoạn quen thuộc: viết hư giả tuồng chữ chàng thanh niên kia, gửi tới Môna, khẩn khoản nàng sang Mỹ. Sau khi bác sĩ H. từ trần, Môna sống trong sự cô quạnh, cần được, an ủi. Nhờ bức thư giả, Lisa đã thuyết phục được nhà nữ bác học. Nếu không gặp trở ngại bất thường, bà có thể đội lốt Môna dễ dàng.

- Thưa, ông tiên đoán trở ngại bất thường nào không?

- Kể ra thì nhiều. Tuy nhiên, trở ngại bất thường có thể, hoặc không có thể xảy ra, tôi chưa dám quyết đoán. Về thân hình, bà giống Môna như tạc. Mắt và mũi của bà hơi khác, song thay đổi không khó. Cách đi đứng, phục sức, và thói quen, Lisa sẽ dậy lại cho bà. Riêng về giọng nói... Giọng nói của bà không giống Môna. CIA đã nghĩ ra cách đối phó: trước khi rời Mạc Tư Khoa, nữ bác sĩ Môna bị ho nặng, và mất giọng.

Ngần ngừ, Thu Thu hỏi:

- Thưa ông, Môna bao nhiêu tuổi?

Ông Hoàng phì cười:

- Tôi biết trước bà sẽ hỏi tôi.

Giọng nàng đượm vẻ sửng sốt:

- Lạ nhỉ, tôi vừa nghĩ ra xong.

Ông Hoàng cười to hơn:

- Người phụ nữ nào trong nghề cũng hỏi như bà. Kinh nghiệm dạy rằng đàn bà không sợ chết, bằng sợ già. Môna mới 25 tuổi. Nghĩa là về niên kỷ còn kém bà. Song nhìn ngoài, Môna không trẻ bằng bà, và không đẹp bằng bà.

Nói đoạn, ông tổng giám đốc đứng dậy. Nàng hỏi:

- Thưa, bao giờ tôi lên đường?

Ông Hoàng đáp:

- Bà sẽ đi ngay. Nguyên Hương lái xe đưa bà lên sân bay như mọi lần. Và như mọi lần, Nguyên Hươug sẽ trao thêm chỉ thị cần thiết để bà học thuộc và hủy trước khi đến Vạn Tượng.

- Thưa, đi Vạn Tượng?

- Phải. Tôi không muốn ra Bắc Việt bằng thả dù, hoặc tàu ngầm. Kể ra, hai phương tiện này dễ thực hiện hơn. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt: bà giả làm nhà buôn Lào. Môna sẽ trở về Lào bằng đường hàng không, còn bà ở lại Hà Nội. Lý do thứ hai, là bà cần lên Lào để gặp Văn Bình.

- Thưa, Z.28 đang ở Lào?

- Như bà đã biết, Z.28 đi tu sau chuyến công tác Hồng Kông. Tôi nhờ nhiều người thuyết phục song Z.28 không chịu về. Công tác này được sửa soạn chu đáo từ lâu, Văn Bình cùng đi với bà ra Bắc. Vì chỉ có Văn Bình mới đủ tài ba và kinh nghiệm đương đầu với Phản gián Bắc Việt. Văn Bình kẹt ở Vạn Tượng, bà phải lên đường một mình. Tuy nhiên, tôi tin tưởng bà sẽ lôi kéo được Văn Bình.

Ông Hoàng lại ngồi xuống ghế. Như quên bẵng Thu Thu, ông chúi mũi vào tập hồ sơ dày cộm khác. Biết cuộc hội kiến đã xong, Thu Thu lặng lẽ ra ngoài.

Nguyên Hương vẫn ngồi chờ, gọn gàng trong bộ y phục thể thao tây phương màu trắng, và cái cặp da đen to tướng cầm tay.

- Chào chị.

Thu Thu mỉm cười. Nàng không lạ gì mối tình của cô thư ký trẻ đẹp với ngôi sao chổi Văn Bình. Nguyên Hương cũng biết khá nhiều về liên lạc mật thiết giữa Văn Bình và Thu Thu. Về tuổi tác, Nguyên Hương còn thua Thu Thu. Về sắc đẹp, Thu Thu già dặn hơn nhiều, mặc dầu Nguyên Hương rất đẹp.

Nguyên Hương đặt tay lên vai Thu Thu:

- Thật may, mà lại không mау cho chị. Vì chị phải đi một mình...

Nàng vừa liên tưởng đến Văn Bình. Không để ý, Thu Thu gạt ngang:

- Làm nghề nầy, cô không nên tình cảm vụn. Từ nhiều năm nay, phụ nữ bị coi thường vì chúng ta tình cảm vụn. Từ nhiều năm nay, ông Hoàng không tin vào khả năng của chúng ta. Lần thứ nhất, tôi vào vùng địch một mình. Văn Bình không đi mà hơn. Công tác thành công, tôi sẽ chứng tỏ cho ông Hoàng biết phụ nữ chúng ta không đến nỗi kém cỏi.

Nguyên Hương thở dài:

- Chị nói làm em xấu hổ. Em xét ra chưa bằng chị. Mọi lần đi tiễn Văn Bình, em thường lên Lăng Ông cầu nguyện. Lần này, Văn Bình đi vắng, em sẽ lên Lăng Ông cầu nguyện cho chị.

 - Cám ơn cô. Tuy vậy, cô đừng ngại. Chắc chắn tôi sẽ trở về. Vạn nhất, tôi không trở về, cũng không có gì lạ. Cái chết của nghề gián điệp là chuyện thường, thường đến nỗi chúng ta quên bẵng, và không có thời giờ nghĩ đến.

Chiếc xe đua đắt tiền của Thu Thu nằm dài trước cửa. Nàng quay lại dặn Nguyên Hương:

- Phiền cô cho vệ sĩ cất vào ga ra. Hàng ngày cô nhớ cho máy chạy thật đều. Chạy độ 5 phút thì tắt. Vì để lâu sợ hỏng bình điện, và máy móc bị sét. Tôi rất ghét kbỉ về phải mượn xe người khác.

Chợt nhớ ra, nàng nói tiếp:

- Vội quá, tôi không kịp về nhà. Đêm nay, cô dặn bà chủ là tôi đi vắng vài ba tuần. À, tôi còn 5 cái áo dài hở cổ may ở đường Gia Long, phiền cô lấy giùm, treo vào tủ cho tôi. Cả 3 đôi xăng-đan đóng dở ở Caiinat nữa.

- Vâng, em xin lấy đủ cho chị.

Nguyên Hương trao cặp da cho Thu Thu. Hai người trèo lên xe hơi, phóng nhanh ra phi cảng. Trên con đường trắng phau phau. Với cái xe hòm đen cũ kỹ, sọc sạch này, Thu Thu từng ra trường bay nhiều lần. Thường thường, Văn Bình ngồi bên nàng. Chàng có thói quen lái xe một tay thật lẳng lơ, tay kia âu yếm quàng lưng nàng, xiết chặt lại. Hơi ấm của chàng ngấm vào da thịt nàng khiến nàng tê mê, muốn con đường trước mặt cứ dài ra mãi, dài không bao giờ hết.

Ngọn đèn lớn ngoài phi đạo bỗng nhiên bật sáng làm nàng chói mắt. Nàng đưa tay lên dụi. 

° ° °

Và nàng giật mình thức dậy.

Trường bay Tân Sơn Nhất ồn ào, và quen thuộc, chiếc phi cơ sơn trắng chở một hành khách lạc lõng, cái cặp da đen phồng cứng tài liệu, cái năm tay thân mật сủa Nguyên Hương, nụ cười thiểu não của Văn Bình trước cổng chùa trăng sáng, tất cả đã biến mất.

Bên tai nàng, tiếng động cơ nổ ròn. Thì ra từ nãy đến giờ nàng ngủ quên, và trong giấc ngủ nhớ lại những việc xảy ra.

Sisumang nhìn nàng, luồng mắt tình tứ:

- À, cô vừa tỉnh. Tôi định đánh thức cô xong.

Thu Thu hỏi:

- Đến Gia Lâm rồi à, đại tá?

Sisumang gật đầu:

- Vâng. Loại vận tải này bay rất nhanh. Ngủ được như cô thật sướng. Tôi muốn bắt chước không được.

Nàng giả vờ thẹn thò:

- Xin lỗi ông. Tôi quấy rầy ông quá.

Cửa lên phòng phi hành vừa được đẫy ra. Một sĩ quan Xô Viết đồ sộ tiến ra, nói líu lo một hồi. Thu Thu hiểu là phi cơ sắp hạ cánh xuống Hà Nội. Tưởng nàng không biết nói tiếng Nga, Sisumang liến thoắng phiên dịch cho nàng. Nàng đáp lại bằng nụ cười biết ơn.

Tiếng động cơ nhỏ dần. Sisumang hỏi nàng:

- Tối nay, tôi mời cô dùng cơm được không?

Nàng thoái thác:

- Xin lỗi ông lần nữa. Khất ông đến khi về nước. Hẳn ông đã rõ vì sao?

Nàng nói một đường, Sisumang lại hiểu một nẻo. Nàng không thể hẹn hắn đêm nay vì nàng có công việc quan trọng phải làm. Ngược lại, Sisumang tưởng nàng giữ tiếng ở nơi đồng đất, xứ người. Tuy vậy, hắn vẫn gợi chuyện:

- Cô định ngụ khách sạn nào?

- Ông đã hỏi tôi không biết lần thứ mấy rồi. Thú thật là tôi chưa định ở đâu, nhưng có lẽ là khách sạn Hòa Bình. Theo thủ tục, du khách Lào tới Hà Nội phải liên lạc với sở Du lịch của chính phủ. Riêng tôi được hưởng đặc lệ. Tòa Đại sứ Bắc Việt ở Vạn Tượng đã cho phép tôi được tự do đi lại. Ngoài ra, tôi có giấy giới thiệu của Phủ Thủ tướng.

- Cô định ở lại bao lâu?

Tôi chưa định. Còn tùy công việc. Chậm lắm là tuần sau tôi phải về. Vì tuần sau là sinh nhật ba tôi.

- À, còn điều quan trọng này tôi suýt quên. Địa chỉ của cô ở Vạn Tượng như thế nào?

Thu Thu đọc một hơi trong hồ sơ lý lịch:

- Cuối đường Ernest Outrey. Căn nhà 3 tầng, quét vôi đỏ. Song tôi ít khi ở nhà. Tôi đi ngoại quốc luôn.

Nếu Sisumang đọc được tư tưởng của nàng, hắn sẽ biết nàng đang nghĩ tới nữ thương gia Thao My thật thụ. Giờ này, Thao My thật thụ đang nằm còng queo dưới hầm một biệt thự lạnh lẽo, toàn thân tê liệt vì thuốc mê cực mạnh. Thao My sẽ ngủ li bì đúng 10 ngày, nghĩa là ngủ li bì đến khi Thu Thu trở về.

Phi cơ hạ thấp dần. Tai Thu Thu ù hẳn, đầu nàng nặng chình chịch như đeo tảng đá. Nàng thường có cảm giác này mỗi khi máy bay hạ cánh. Sisumang ngắm nàng một cách ái ngại. Dường như hắn định nói gì nhưng lại thôi.

Lúc máy bay đậu lại trước nhà ga quen thuộc, Thu Thu nghe rõ trống ngực đập thình thình. Đã lâu, nàng mới đặt chân xuống trường bay Gia Lâm. Nàng từ giả cố đô Thăng Long giữa lúc chiến tranh diễn ra ác liệt. Nàng ra đi, đinh ninh không có dịp về lại. Nàng lưu lạc qua Anh Quốc, gia nhập MI-6, rồi sang Sài Gòn. Rồi nàng gia nhập tổ chức của ông Hoàng.

Không khí oi bức của buổi chiều hè ở ngoại ô Hà Nội quạt vào mặt nàng. Nàng đứng lặng một phút trên sân bay bê-tông, dưới bụng con chim sắt khổng lồ, sơn trắng hếu, tâm thần hoang mang như người lạc đường trên sa mạc mênh mông.

Nàng bâng khuâng nghĩ đến ông Hoàng. Giờ này, ông tổng giám đốc đang cặm cụi trên bàn giấy đầy bụi và tàn xì gà Ha-van, cái khay đựng bữa ăn trưa còn nằm lỏng chỏng một bên, chưa được đoái hoài tới. Ông Hoàng chưa đói vì chưa được tin nàng đến Hà Nội bình yên. Như thường lệ, trước phút từ biệt nàng lặng lẽ nhận từ tay ông Hoàng một cái ống tròn nhỏ, chứa những viên thuốc trắng dẹt, hao hao thuốc nhức đầu át-pi rin. Đúng ra đó là thuốc giải cảm át-pi-rin thật thụ, được khoét rỗng ruột, bên trong nhồi xi-a-nuya, một độc dược cực mạnh, mùi the the như hạnh nhân, giết người trong chớp mắt.

Trong đời do thám, không phải lần đầu nàng cầm trong tay viên thuốc xi-a-nuya giải thoát. Hồi ở MI-6, thuốc xi-a-nuya nhuộm mầu nâu nâu. CIA lại chế xi-a-nuya màu vàng... Lần này, nàng cảm thấy tâm thần nao nao...

- Thao My?

Nàng giật mình quay lại. Sisumang đon đả kêu tên nàng. Hắn hỏi:

- Sao cô chưa vào trình giấy?

Nàng đáp uể oải:

- Vâng, cám ơn ông. Tôi mệt quá.

Một chiếc xe hơi Tiệp Khắc sơn đen, cắm cờ Lào phóng tới. Trên xe bước xuống một người đứng tuổi, râu mép xanh rì, bộ âu phục đắt tiền thẳng nếp Sisumang reo lên:

- May quá, có ông cố vấn đây rồi. Chắc cô không quen đi máy bay nên người mệt mỏi. Để tôi nhờ ông cố vấn Sứ quán trình giấy giùm. Vả lại, tôi cũng quen cổng an phi cảng. Chỉ một vài phút là xong.

Người đứng tuổi đon đả bắt tay Sisumang.

Hai người líu lo với nhau một hồi. Người đứng tuổi quay về phía Thu Thu, vẻ thèm muốn đọc rõ trong mắt. Nàng đáp lại bằng nụ cười Bao Tự. Hắn xua tay, ra vẻ không cần:

- Được. Mời cô lên xe trước. Tôi sẽ lo liệu đầy đủ cho cô.

Nàng không đợi mời lần thứ hai. Lúc rời Sài Gòn, nàng sợ nhất trạm khám xét Gia Lâm. Tuy giấy tờ của nàng hoàn toàn hợp pháp, nàng vẫn sự chạm trán người quen. Dầu sao, hình ảnh căn cước Thu Thu của Sở Phản gián Anh Quốc còn được cất giữ trong thư khố Hà Nội, với giòng chữ: "điệp viên nguy hiểm của địch, được phép bắt hoặc giết bất cứ ở đâu và lúc nào".

Sisumang cúi xuống, xách va li cho nàng. Trước khi lên xe, Thu Tha đảo mắt một vòng. Phi trường Gia Lâm đã khác xưa. Khu nhà tôn cao lêu nghêu nằm dài trước mặt, chứa đầy phi cơ Mig Xô Viết. Hàng chục ổ súng cao xạ, ngụy trang bằng cành lá, được đặt rải rác, thành hình tròn. Bất giác, nàng mỉm cười. Ông Hoàng sẽ bằng lòng khi nghe nàng thuật lại tình hình bố phòng của trường bay.

Sisumang cười theo:

- Cô đỡ mệt rồi ư?

Nàng ngồi sát hắn:

- Vâng.

Cửa xe đóng sầm, tài xế vòng cửa hông ra quốc lộ, phóng ngược về Hà Nội, trên con đường nhựa lồi lõm, vàng tóe ánh nắng sắp tắt. Lúc xe qua cầu Long Biên, nghe ván cầu kêu ầm ầm, Thu Thu bồi hồi nhớ lại những ngày thơ ấu, mỗi sáng nàng rủ bầy nữ sinh xõa tóc cùng tuổi kéo nhau từ Bến Nứa sang bên này đùa nghịch. Hồi nhỏ, nàng thích chơi dế mèn. Trên bàn học, nàng có hàng chục bao diêm đựng dế mèn. Dế mèn của nàng được nuôi riêng, luôn luôn chiếm phần thắng. Mẹ nàng thường nhìn nàng, lắc đầu:

- Hừ, con bé này đến thành đàn ông mất thôi!

Lớn lên, nàng đòi mặc quần đùi và sơ mi như con trai. Tuy thân hình bé nhỏ, nàng đánh ngã mọi bạn trai trong lớp. Sắc đẹp lạ lùng của nàng làm bạn trai choáng mắt, và đặt tên nàng là nữ thần Mata Hari. Nàng không ngờ lớn lên lại như là Mata Hari.

Thời vàng son đã qua rồi. Thành phố Hà Nội không còn khuôn mặt thi vị của những ngày thanh bình, và thơ mộng nữa. Bạn bè của nàng tản mát mỗi người một ngã. Và nàng không còn là cô gái thơ ngây, trở về Hà Nội với mục đích hành hương. Nàng đã biến thành nữ điệp viên nguy hiểm mà đối phương sẵn sàng lăng trì hàng ngàn mảnh. Nàng lại mĩm cười. Phía dưới, sông Hồng cuồn cuộn, đỏ màu phù sa quen thuộc.

Sisumang hỏi:

- Cô cười gì thế?

Nàng đánh trống lảng:

- Không. Tôi chợt nhớ sông Cửu Long. Hồi ở Vạn Tượng, sáng nào cũng lái ho-bo.

Sisumang vỗ tay:

- Cô giống tôi quá. Tôi mê sông Cửu Long như mê nhân tình. Và tôi cũng thích lái ho-bo. - Cô nào yêu ông là dại.

- Trời ơi, nghe cô nói, tôi thất vọng hoàn toàn.

 - Ông chưa thất vọng bằng tôi. Không riêng tôi, người con gái nào cũng thất vọng chua chát. Vì ông coi phụ nữ chúng tôi chưa bằng cái ho-bo vô tri vô giác.

Sực nhớ ra, Sisumang khựng cười:

- Xin lỗi cô, tôi lỡ lời.

Viên cố vấn Sứ quán chêm vào:

 - Đại tá Sisumang thường lỡ lời với phái đẹp. Nếu có vợ, thì ngày nào cũng ăn đòn.

Thu Thu nhún vai:

- Ai dám đánh một người dễ thương như đại tá.

Sisumang mừng rơn:

- Ồ, được đàn bà đánh là hạnh phúc nhất đời. Tôi sẵn sàng ăn đòn mỗi ngày, nếu người đánh là cô.

Nàng cười, khoe hàm răng trắng ngà:

- Ông đừng hy vọng vội, kẽo hối không kịp. Tôi đánh đau lắm.

Cả ba người cười vang.

Xe hơi qua Bến Nứa, rẽ vào Hàng Dậu. Giọng Thu Thu trở nên bùi ngùi:

- Cám ơn hai ông. Em sắp xuống rồi.

Tiếng em ngọt như nước mía lùi đập vào vành tai Sisumang. Thu Thu thở dài sườn sượt:

- Mới đó đã đến nơi.      

Sisumang đánh bạo nắm bàn tay búp măng của nàng, giọng đê mê:

- Tôi cứ muốn xe không bao giờ đậu lại.

 Nàng gỡ ra:

- Thôi, hẹn ông tuần tới ở Vạn Tượng.

Nàng sẽ để yên nếu hắn kéo nàng vào lòng. Song hắn chỉ dám bóp mạnh tay nàng, rồi ngồi đờ ra như pho tượng, không nói thêm được lời nào. Hắn đã yêu nàng thật sự. Nếu nàng ra lệnh, hắn sẽ nhảy vào đống lửa.

Xe hơi đậu lại. Nền trời chuyển sang màu tím.

° ° °

Ngừng tay gỡ tóc, Môna lắng tai nghe. Buổi chiều buông xuống ảm đạm và lạnh lùng, tuy buổi chiều ở Hà Nội không có tuyết trắng như Mạc Tư Khoa.

Gần 7 giờ tối. Từ 5 giờ, ngủ trưa dậy, nàng ra ngồi trước gương, loay hoay với mái tóc bồng. Gỡ tóc được nửa chừng, nàng quay ra tô môi, rồi lục va li lấy bộ xiêm y đắt tiền nhất, trước khi chải đầu lần nữa.

Ruột gan nàng nóng như lửa đốt. Trong đời, nàng chờ đợi đã nhiều. Từ khi lớn lên, bắt đầu yêu, nàng đã chờ đợi. Lên xe hoa với bác sĩ H. nàng vẫn tiếp tục chờ đợi. Nhiều đêm thức giấc, quờ tay đụng cái lưng mềm nhũn của nhà bác học già nua, nàng bỗng ớn lạnh xương sống. Chồng nàng còn sống, nàng không hy vọng thoát khỏi bức màn sắt, chạy theo tiếng gọi của trái tim.

May thay, nàng gặp Lisa.

Lisa là người hầu gái lạ lùng. Trong buổi tiếp xúc đầu tiên, nàng đã biết Lisa không phải là nữ tỳ chuyên nghiệp. Nàng đoán ra nhờ linh giác, một linh giác đặc biệt mà tạo hóa phú cho nàng. Sau đêm tâm sự, nàng nắm tay Lisa:

- Bà là nhân viên CIA phải không?

Người tớ gái đáp lại bằng nụ cười bí mật:

- Bà biết nhiều thêm mệt.

Cửa phòng kẹt mở, Lisa lễ mễ bưng vào cái khay lớn, trên để bộ ly pha lê xanh biếc. Môna sửng sốt:

- Bà làm gì thế?

Lisa cười:

- Tôi rửa ly pha lê để lát nữa bà mời khách dùng rượu khai vị.

Lời nói của Lisa như mũi dao đâm vào tim nàng. Theo kế hoạch, lát nữa, người khách lạ sẽ tới. Sáng sớm, nàng vừa xuống giường, Lisa đã thì thầm vào tai. Tin này làm Môna mất bình tĩnh, tuy nàng chờ đợi từ lâu. Bữa cơm trưa, thấy nàng mơ màng, Lisa đặt dao nĩa vào tay nàng, miệng khuyên nhủ:

- Bà ăn đi chứ! Người ta khám phá ra thì hỏng hết.

Môna phản đối:

- Bà cứ lo sợ hão huyền. Trong phòng chỉ có tôi và bà. Trừ phi là tường có tai...

Lisa cười hiền từ:

- Tại bà không biết. Tường có tai, bà ạ. Và có rất nhiều tai...

Người tớ gái chậm rải tiến lại góc tường, vén thảm cói trải trên nền nhà 1ên. Môna tái mặt, suýt kêu lên một tiếng kinh ngạc. Nàng nhận ra một ống loa vi âm nhỏ xíu gắn vào chân tường. Bàng hoàng, nàng đưa ngón tay lên môi. Lisa xua tay:          - Bà yên tâm. Tôi đã mở giây điện ra rồi.

Lisa kéo ra một sợi giây điện màu vàng, nhỏ lăn tăn. Giây này nối ống loa vào bộ phận ghi âm bí mật. Giọng Môna run run:

- Họ đã ghi hết lời nỏi trong phòng, phải không bà?

Lisa lắc đầu:

 - Tôi đã bảo là bà đừng sợ. Việc đầu tiên khi tới đây là tôi lục soát khắp nhà. Phòng nào cũng có hai ống loa ghi âm. 18 ống loa cả thảy. Đường giây được chuyền ra ngoài. Nhân viên Phản gián đang túc trực trong biệt thự kế cận. Tôi đã gỡ hết.

- Thế nào họ cũng biết.

- Họ không biết được đâu. Hằng ngày, tôi chỉ cho họ ghi âm một vài giờ. Vào lúc bà ngủ.

- Không thu được tiếng tôi, họ sẽ ngờ vực.

- Tôi đã lo liệu hết.

- Trời ơi, Lisa đã giả tiếng tôi. Họ khám phá ra thì chết.

Lisa nheo mắt một cách ý nhị. Giọng nói của người nữ tỳ đột nhiên mất vẻ khàn khàn cố hữu. Môna giật mình. Nàng không ngờ Lisa bắt chước giọng nàng giống hệt. Nàng kêu lên:

- Trời ơi, giống quá.

Lisa đặt cái khay xuống bàn:

- Cám ơn bà.

Môna nhìn tận mắt người tớ gái kỳ dị:

- Bà giỏi thật. Thú thật, tôi không ngờ bà có nhiều tài riêng đến thế.

Lisa nắm chặt tay nàng:

- Ở với bà lâu, hì bắt chước giọng nói của bà là chuyện dể ớn như trở bàn tay. Làm nghề này, ai cũng biết bắt chước như tôi. Trong trường, tôi đã học khóa bắt chước âm thanh. Không những bắt chước được giọng nói của bà, tôi còn có thể nói ồ ồ như đàn ông, còn giả tiếng gà gáy, tiếng thú gầm, tiếng kẹt cửa nữa, bà ạ. Bà đừng ngại, họ không biết đâu. Tôi là nữ nhân viên tốt nghiệp ưu hạng về nghệ thuật giả giọng nói. Không cần lâu, chỉ trong 5 phút là tôi bắt chước được giọng nói của bất cứ ai.

Chỉ vào phòng ngủ, Lisa tiếp:

- Bà cần biết rõ vị trí của các ống loa. Trong ấy có 2 cái, cái lớn ở đầu giường, dưới cái nút điện bằng lát-tich, cái nhỏ, sau bàn đêm. Cái thứ ba trong phòng tắm.

Môna ra vẻ chưa hiểu:

- Trong phòng tắm, họ gắn loa làm gì? Không lẽ...

Người tờ gái giải thích:

- Kẻ phụ trách gắn máy ghi âm phải là nhân viên lão luyện. Nếu là kẻ tập sự thì đã tập trung ở phòng khách. Đúng ra, trong phòng tắm, người ta mới có hy vọng nghe lỏm được nhiều chuyện kín đáo. Bà nhớ lại xem! Phụ nữ có thói quen ca hát nghêu ngao dưới hoa sen trong phòng tắm. Những tia nước mát lạnh dội vào đa thịt làm cho con người sảng khoái, muốn thố lộ hết tâm tư giấu kín trong lòng. Tôi đề ý nhiều lần thấy bà hát trong khi tắm. Đôi khi bà lẩm bẩm tên người bạn vừa gặp, hoặc công thức vật lý bà chợt nhớ ra. Vì vậy, gắn ống loa trong phòng tắm lợi hơn gắn ngoài phòng khách.

Môna thở dài:

- Tôi không bằng một phần trăm của bà. Tôi học đã nhiều, song chỉ học những điều vô dụng.

- Bà lầm rồi. Ai cũng khen bà là bộ óc toán học xuất chúng. Bà và tôi khác nhau một trời, một vực.

- Bộ óc của tôi chỉ đáng giá trong phòng thí nghiệm. Ra đời nó không bằng đứa trẻ.

Lisa gạt đi:

- Bà đừng nói thế. Bà quan trọng hơn tôi ngàn lần. Vì vậy, tôi mạo hiểm đến đây, hầu hạ bà và bác sĩ H.

Câu chuyện hồi trưa diễn qua trí Môna như cuộn băng ghi âm. Nàng thừ người, ngắm người tớ gái tài ba và bí mật. Lúc nào Lisa cũng thản nhiên, như không hề có chuyện quan trọng. Lisa thản nhiên đến nỗi cái chết là điều đáng sợ nhất lại trở nên tầm thường, cũng tầm thường như ăn ngủ. Lisa quay lại. Môna cất tiếng:

- Này Lisa, hồi trưa tôi quên khuấy. Máy ghi âm được giấu ở đâu?

Chẳng nói, chẳng rằng, người nữ tỳ tóc bạc non nửa tiến lại cái tủ buyp phê bằng gỗ quý, kê chĩnh chện sát tường. Một bên đựng ly chén, một bên là máy thu thanh kèm máy hát kiểu mới, âm thanh nổi, chế tạo tại Đông Đức.

Lisa mở nắp, để lộ những nút vuông màu trắng dùng để mở máy thu thanh. Đèn trong máy được mở sáng. Lisa giảng nghĩa:

 - Loại rađiô này được sản xuất hàng triệu cái, thường được dùng để ghi âm lén lút. Bà nhận thấy cái gì khác trong những cái nút trắng không? Quan sát một phút, Môna lắc đầu:

- Không.

Lisa đáp:

- Đúng thế. Bà không thấy khác, vì lẽ giản dị bề ngoài nó 1à máy thu thanh, như mọi cái được bán trên thị trường. Nó gồm 9 nút: 4 nút tìm luồng sóng, 1 nút tắt, 2 nút mở máy quay đĩa, và sau cùng 2 nút để chọn giọng trầm hay cao. Trong số những nút này, cỏ một nút riêng để đóng mở bộ phận ghi âm.

- Nút nào, hả Lisa?

- Nút quay đĩa. Nút thứ nhất để vặn hifi, nút thứ hai, vặn âm thanh nổi. Nhấn xuống, đèn trong máy bật lên, muốn cho máy ghi âm chạy bà phải kéo cái nút lên, bên dưới có 2 nút nhỏ khác, nút mở màu xanh; đóng màu đỏ. - Tại sao Lisa biết?

- Tôi đã học kỹ phương pháp ghi âm của GRU. Trước ngày nhận công tác, tôi được làm quen với mọi kiểu máy ghi âm trá hình trên thế giới.

- Liệu tôi nói hớ gì không?

- Trong khi bà ngủ, tôi đã gỡ băng nhựa ra nghe lại. Cũng may, bà không hớ.

- Nếu có?

- Gặp trường hợp này, tôi sẽ xóa đi, và thay vào bằng tiếng nói khác.

Người hầu gái chậm chạp rót rượu vào ly. Bộ ly pha lê đắt tiền này được đem theo từ Mạc Tư Khoa. Được lệnh lên đường, hai người chỉ kịp ăn điểm tâm, rồi trèo lên xe hơi riêng, ra phi trường quân sự Vờankôvô. Môna nâng ly vốtka lên môi:

- Cầu trời cho chúng ta được ở gần nhau mãi.

Lisa gật đầu, ra dấu cám ơn.

- Tôi chúc bà hạnh phúc.

Lisa điềm thêm một nụ cười, Lisa phải cười vì sợ Môna đọc được sự thật trong đôi mắt ưu tư.

Theo lệnh trung ương C1A, Lisa không thể tháp tùng Môna. Song Lisa không được phép nói cho nàng biết. Tấn trò lạ lùng này, Lisa phải đóng đến cùng.

Trong khi ấy, có tiếng động ngoài hành lang.

Một người đàn bà tuyệt đẹp bước vào.

° ° °

Thành phố đã lên đèn. Chiếc xích lô đạp ì ạch qua những con đường vắng tanh.

Thu Thu đã thuộc lòng tên đường mới ở Hà Nội. Người xa phu đạp qua Ấu trĩ viên. Hồi nhỏ, mẹ nàng thường dắt nàng vào vườn đánh đu, chạy vòng quanh cho đến khi mệt nhoài, nằm thở dưới lùm cây xanh mát. Những buổi trưa nắng gắt, nàng mang dế mèn ra chọi. Ngày nay, Ấu trĩ viên ở gần tòa Thị chính và sở Thuế không còn là khu vườn xinh xắn và thơ mộng nữa.

Ngã năm Hàng Đào bùi ngùi dưới ánh đèn vàng ệch và yếu ớt. Ngày nàng ra đi, đây là địa điểm đông đúc, mỗi đêm cuối tuần chen chân không lọt. Nàng chỉ gặp lại những người đàn ông vội vã, không có thời giờ nhìn nghiêng, để thưởng thức sắc đẹp.

Thu Thu lơ đãng ngắm những tia nước vọt lên tung tóe trong cái bể nước hình tròn. Chuông xe điện leng keng. Nàng cất tiếng:

- Rẽ sang trái.

Nửa giờ sau, nàng gõ giày xuống sàn cho người xa phu dừng lại. Từ nơi Sisumang đậu xe hơi đến giờ, nàng đã thay xích lô hai lần. Nàng sẽ đổi lần thứ ba trước khi đến nhà trọ.

Hoạt động tại ngoại quốc nhiều lần, nàng đã quen với nếp sống tiện nghi trong các khách sạn đắt tiền, khách nhấc điện thoại lên là muốn gì cũng có. Trong thời gian ở Hà Nội, nàng sẽ thiếu thốn mọi bề. Song nàng không thể lấy phòng trong lữ quản Métropole, dành riêng cho cố vấn ngoại quốc, ông Hoàng đã chọn sẵn một nhà trọ ở khuất trong hẽm Phan Bội Châu.

Nàng nói dối với Sisumang là trọ tại lữ quán Hòa Bình. Vì từ khi đáp xuống Gia Lâm, nàng không thể gặp hắn nữa. Không hiểu sao nàng lại nhớ đến khách sạn Hòa Bình, hơn các tên khách sạn khác. Có lẽ vì trong quá khứ, Văn Bình đã trọ trong lữ quán Hòa Bình. Khi về, gặp nàng chàng lắc đầu, le lưỡi:

- Gớm, anh còn sợ đến giờ... Đàn ông như anh mà chịu không nỗi thì đàn bà phải chết… Đọc sách thì đèn không đủ sáng, lại tắt luôn. Nước thì chảy từng giọt vàng khè, khổ chết đi được...

Nàng xin ông Hoàng được tới lữ quán Hòa Bình, song ông Hoàng từ chối:

- Không được. Sau vụ phá phách của Văn Bình, họ đã thay đổi nhân viên. Hiện nay, viên giám đốc là một sĩ quan Phản gián.

Lúc đậu xích lô trước nhà trọ, Thu Thu giật mình, khâm phục ông Hoàng thêm lên. Những điều nàng đọc trong hồ sơ hoàn toàn đúng với thực tế:

"...Trước cửa, có một tấm bảng sơn đỏ dài 3 thước, rộng 0th60, kẻ chữ vàng chói, nhà trọ Viên-chăn. Tường quét vôi trắng, và cánh cửa sơn nâu. Du khách từ Ai Lao tới đều ngụ tại đây. Chủ nhân là người Việt, sống nhiều năm ở Vạn Tượng Hiện nay, y có liên lạc Phản gián Hà Nội...

Tấm bảng sơn đỏ, bức tường trắng, và cánh cửa sơn nâu... đập vào mắt nàng. Thu Thu mỉm cười. Trước phút từ biệt, ông Hoàng nói đùa một câu rí rỏm:

- Bà đừng giận tôi nhé. Nhà trọ này rất bẩn. Song, tôi không thể kiếm nơi nào tốt hơn. Chủ nhân là mật báo viên Phản gián, tuy nhiên bà sẽ được yên trí hoàn toàn. Hắn có yếu điểm: mê đàn bà đẹp. Bà có thể mang điện đài ra sử dụng trước mặt hắn, hắn sẽ không báo cáo với thượng cấp, miễn hồ bà hứa hẹn khôn ngoan với hắn. Bà cẩn thận nhé, vợ hắn ghen vào bậc nhất nhì Hà Nội.

Ông Hoàng nói đúng: nàng suýt lộn mửa khi bước vào căn nhà tranh tối tranh sáng, một mùi khó tả xông lên. Một cô gái mặc áo ngắn màu đà, thứ bờ-lu kín cổ của Trung Cộng, đang chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết nhàu nát sau cái bàn mộc la liệt giấy bút và chìa khóa. Không cần lại gần, Thu Thu biết cô gái đang ngốn truyện tình. Nàng đoán ra, nhờ cặp mắt ngước lên ướt đầy tình cảm:

- Thưa... cô lấy phòng?

Thu Thu hiểu rõ thái độ băn khoăn của thiếu nữ. Choáng váng trước nhan sắc của khách, cô gái chưa biết nên kêu nàng là cô hay bà. Thu Thu còn trẻ măng nên cô gái gọi là cô. Nàng đáp:

- Vâng, tôi là Thao My, từ Lào tới. Tôi đã đánh điện trước giữ phòng... Sử qúan Lào đã báo cho ông giám đốc tuần trước...

Thiếu nữ cười:

- À, tôi nhớ ra rồi. Phòng cô trên gác, số 13, ở cuối hành lang. Chúng tôi dành cho cô căn phòng đẹp nhất.

Nghe tiếng 13. Thu Thu cố trấn tĩnh để khỏi thở dài. Như nhiều phụ nữ khác, nàng rất tin dị đoan, dầu trong nghề gián điệp, tin dị đoan là bậy. Nàng vốn ghét con số 13.

- Còn phòng nào khác không cô?

Cô gái trố mắt ngạc nhiên:

- Không. Phòng này đẹp nhất.

Thu Thu lặng lẽ xách va li lên lầu. Hai lần, cô gái khoe phòng 13 đẹp nhất, Thu Thu không thề thố lộ rằng nàng thù con số 13. Con người sống phía sau bức màn sắt không được quyền lựa chọn. Và dĩ nhiên, không được quyền tin dị đoan.

Thang gác xi măng đầy vỏ chuối làm nàng trượt chân, suýt ngã. Thiếu nữ ngồi sau bàn lại gục đầu vào tiểu thuyết, không để ý tới lời phàn nàn của Thu Thu.

Nàng ngậm ngùi nhớ lại những khách sạn tráng lệ nàng đã đi qua. Mỗi khi đàn bà trượt chân, viên quản lý hốt hoảng chạy lại, với hàng chục tiếng xin lỗi ngọt ngào. Ở đó, người ta không muốn khách trọ bận tay, một cái gói nhỏ cũng được bồi phòng cung kính mang hộ. Khách trọ không phải trèo toát mồ hôi, chỉ ngoắt tay... là thang máy mở cửa, một thiếu niên mặc đồng phục sặc sỡ, vẻ mặt khả ái, ấn nút.

Nơi nào cũng nút là nút. Vào phòng, ấn nút máy điều hòa khí hậu sẽ chạy rè rè, ban phát hơi lạnh dễ chịu. Trong phòng tắm, ấn nút, nước nóng chảy ào ào. Ngoài hành lang, ấn nút, chai giải khát hoặc gói thuốc lá thơm, hoặc thỏi sáp môi tròn trịa mạ vàng rực rỡ, tuột ra. Mỗi lần nàng lấy thuốc lá, một đạo quân nam giới ùa lại, sẵn sàng bật lửa...

Trong căn gác trọ xiêu vẹo này, nàng chỉ thấy vẻn vẹn cái giường gỗ tiều tụy, tróc vẹt-ni, cái bàn cáu bẩn, và cái tủ mở ra cót két như con nít nghiến răng trong đêm khuya. Phòng tắm riêng không có, muốn cần nước phải mở cửa ra cuối hành lang, đứng đợi.

Nhún vai, Thu Thu ném vali xuống giường. Văn Bình thường nheo mắt, trề môi mỗi khi ông Hoàng cử chàng ra Hà Nội. Chàng nói với nàng rằng xuống địa ngục còn sướng hơn. Vì ít ra dưới đó còn có đàn bà... Trong khi Hà Nội chẳng có gì hết.

Chương trình hoạt động của nàng gồm nhiều việc. Việc đầu tiên là tới chỗ hẹn. Nàng cúi xuống xem đồng hồ. Giờ này, người ta đang đợi nàng. Nàng khép cửa, lặng lẽ xuống nhà. Lúc nàng đi qua, cô gái vẫn không ngẩng đầu lên. Có lẽ chàng thanh niên đẹp trai trong truyện đang hôn người yêu.

Khí trời buổi tối đượm mùi hoa phượng vĩ hăng hắc. Nàng chợt nhớ ra mùa hè. Mùa hè ờ miền Nam, nàng thường ra bãi biển nằm dài trên cát tắm nắng và ăn cá luộc. Năm ngoái, nàng sống một tuần lễ thần tiên với Văn Bình ở Long Hải. Giờ đây, chàng đã khoác áo cà sa...

Bách bộ trên đường Phan Bội Châu, nàng lóng tai nghe phía sau. Già dặn trong nghề, nàng không bao giờ khinh địch. Dầu chưa bại lộ, nàng vẫn thận trọng.

Đến Cửa Nam, nàng vẫy xích lô. Môna ở trong một biệt thự gần Cửa Đông. Như thường lệ, nàng đổi xích lô nhiều lần.

Người xa phu thứ ba có thân hình ốm yếu, khẳng khiu như từ lâu chưa được ăn no. Nghe hắn thở phì phò, nàng cảm thấy thương hại. Nàng dặn đậu xe cách biệt thự hai trăm thước. Trả tiền xong, nàng băng vào bóng tối. Bỗng người xa phu gọi giật:

- Thưa bà...

Nàng đứng sững lại:

- Gì thế?

Người xa phu lật nón, quạt phe phẩy, tiến lại gần nàng:

- Tôi trông bà quen quá.

Nàng chưa kịp đáp, hắn đã tiếp:

- À, tôi nhớ rồi. Bà ở trong biệt thự quét vôi xám, xế cửa nhà tôi. Bà cho nhiều tiền, tôi không dám nhận.

Nghe nói, Thu Thu giật mình. Trước khi rời nhà trọ, nàng đã lấy sẵn ba tờ bạc năm hào để trả ba cuốc xe từ đường Phan Bội Châu đến Cửa Đông. Năm hào một cuốc là quá đắt. Tuy nhiên, không ai trả lại tiền bao giờ. Trừ phi...

Nàng bèn hỏi:

- Tôi đưa ông bao nhiêu?

- Thưa tờ 5 đồng.

- Ông giữ lấy mà tiêu.

- Không thể được. Vợ tôi biết được tôi lấy tiền của bà thì phiền lắm. Nhờ bà cho thuốc, vợ tôi đã khỏi bệnh.

Thu Thu bắt đầu hiểu. Định mạng éo le đã khiến gã xa phu ở gần biệt thự tạm trú của Môna. Vợ nhuốm bệnh, không mua được thuốc, hắn cầu cứu Môna. Và nàng cho hắn thuốc. Nghĩa là gia đình hắn đã biết Môna quá nhiều, về nhà, hắn sẽ vui miệng thuật lại là ân nhân được hắn chở từ Hàng Đào lên cửa Đông.

Thu Thu tin rằng sở Phản gián đang theo Môna từng giây, từng phút. Tính nhanh nhẩu của gã xa phu sẽ giúp địch phăng ra nàng. Trong buổi đầu tiên ở Hà Nội, nàng không ngờ phải thi hành một quyết định vô cùng tàn nhẫn. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể làm tròn công tác, nếu bí mật được bảo vệ. Để bảo vệ bí mật, nàng, đã giết người ở Vạn Tượng...

Nàng nói với người xa phu:

- À, tôi quên mua cái này. Ông đưa tôi ra vườn hoa cửa Nam một lát được không?

Hắn đon đả:

- Mời bà. Vợ tôi đã khỏe. Tôi hẹn nó 9 giờ mới về…

"Hẹn nó 9 giờ mới về"... Thu Thu rùng mình. Nàng đã giết nhiều người, trong số có kẻ thù, và nạn nhân vô tội. Nàng phải giết, nếu không, người ta giết nàng. Lần này, gân tay nàng bỗng run lẩy bẩy. Là đàn bà, nàng hiểu rõ nổi đau khổ của người vợ chờ chồng. Nhiều đêm, Văn Bình đến chậm, nàng phát điên, muốn đập toang bàn ghế cho hả giận. Huống hồ đêm nay, người vợ đáng thương kia sẽ chờ đến sáng... Rồi chờ suốt đêm mai... Chờ đến ngày tắt thở...

Xích lô từ từ đạp qua đường Tuyên Quang tối om. Xa xa vẳng lại tiếng còi xe hỏa từ Hải Phòng về. Thu Thu bặm môi, ngăn giọt lệ trào xuống má. Vì nhiệm vụ, nàng không thể mềm yếu. Nàng bật nói:

- Ông dừng lại đây.

Thu Thu đảo mắt nhìn tứ phía. Một chiếc ZIS đồ sộ vụt qua, đôi mắl đèn pha sáng quắc quét lia lịa trong bóng tối đồng lõa. Ngoài ra, nàng không gặp ai, kề cả bóng dáng quen thuộc của cảnh sát viên, vẫn ngồi trên xe, nàng gọi:

- Này ông.

Hắn cúi đầu, nghe nàng nói. Thu sức lực vào sống bàn tay, nàng phạt thật mạnh vào cổ hắn. Nạn nhân ngã nhào xuống vỉa hè. Nàng bồi thêm một atémi vào yết hầu. Hắn thở hắt ra, rồi nằm lịm. Nàng rút mù soa lau sạch dấu tay trên xe. Nàng rón luôn cái ví tiền lép kẹp của gã đàn ông bất hạnh, cất vào xắc. Nàng cần lấy tiền để lừa công an là gian phi.

Thở dài não nuột, nàng quay về cửa Đông. Lương tâm nàng vừa thêm một tội ác. Song tiếng nói rắn chắc của giáo sư MI-6 lại văng vẳng bên tai nàng:

- Người gián điệp lỗi lạc nhất cũng là người ít lương tâm nhất. Dĩ nhiên khi ngồi một mình, người gián điệp cũng biết vui, biết buồn. Biết yêu, biết ghét như nhân loại thông thường, song khi hành nghề, người gián điệp biến thành bộ máy điện tử không suy nghĩ, không ngần ngại, hoặc biến thành con quái vật uống máu không tanh...

Lúc nàng đến gầm cầu, trời bỗng đổi gió. Những đợt gió lớn từ đê sông Hồng hùng hổ thổi tới. Rồi mưa rơi lấm tấm.

Những giọt mưa mát lạnh ngám vào da thịt Thu Thu. Nàng hơi bực mình vì không mang áo tơi. Trời mùa hạ ở Hà Nội không mưa như ở Sài Gòn nên nàng không để ý.

Nàng rẽ sang trái. Qua gầm cầu là đường vào nội thành, khu vực dành riêng cho cố vấn quân sự ngoại quốc. Biệt thự của Môna nằm khuất sau rặng sấu xum xuê.

Nhìn ngoài, Thu Thu đoán phỏng tòa nhà rộng trên 400 thước vuông. Tường xây kín, cao quá đầu người, nàng phải kiễng chân mới quan sát được bên trong.

Sợ gặp người gác, nàng không tới cổng trước. Vòng ra sau biệt thự, đến chỗ vắng, nàng dừng lại. Mưa vẫn rơi lã chã. Nước mưa luồn vào áo lót mình, làm nàng nhột nhạt như bị mơn trớn dưới bàn tay đàn ông vụng về.

Nàng rún mình bám lấy tường. Đế giày mỏng và êm của nàng đặt xuống thảm cỏ trong vườn, không gây ra tiếng động. Vào được bên trong, nàng ngồi thụp, mắt mở rộng để làm quen với bóng tối. Kể ra, trời còn sớm. Ở Sài Gòn, thiên hạ mới dùng rượu khai vị, chưa ăn cơm. Nhưng ở đây, đêm đã khuya.

Ngoài vườn, không một ánh đèn. Môna đã theo đúng chỉ thị: một ngọn đèn nhỏ, le lói giữa cửa sổ, ngầm bảo rằng Thu Thu có thể xô cửa vào. Thu Thu bước nhanh dưới mưa. Nàng đẩy cửa ngoài hành lang. Rồi cánh cửa vào phòng khách.

Trong căn phòng rộng trang trí sơ sài và lạnh lẽo, hai người đàn bà chờ sẵn. Môna mặc đồ đầm, màu xanh da trời, hình vóc, diện mạo giống nàng như tạc. Lisa đứng bên, đôi mắt trầm tư, như nghĩ đến một kỷ niệm xa xăm.

Thu Thu nhận ngay được Lisa. Hình ảnh và tướng mạo của nữ điệp viên CIA Lisa đã được ghim trong chỉ thị công tác. Nàng biết Lisa là công dân Mỹ, đội lốt nữ tỳ người Nga. Nàng còn biết Lisa là một điệp viên bình tĩnh, gan dạ, già dặn, đủ bản lãnh hoạt động nguy hiểm trong lòng địch.

Nàng vuốt nước mưa trên mặt, rồi nói bằng tiếng Nga:

- Xin lỗi bà, tôi không tìm được địa chỉ. Bà là phu nhân đồng chí đệ tam tham vụ phải không? Câu hỏi này là mật hiệu liên lạc. Lisa khoan thai đáp:

 - Bà lầm rồi. Chúng tôi mới đến đây được 9 ngày. Nếu bà muốn, сhúng tôi có thể chỉ bà đến nhà đồng chí đệ nhất tham vụ.

Thu Thu mỉm cười, chìa tay bắt và tự giới thiệu:

- Em là Thu Thu. Bạn trong tổ chức thường gọi là FR. 234.

Môna nghiêng mình:

- Hân hạnh được gặp chị. Chắc chị đã biết em, Môna...

Lisa xen vào:

- Chị ướt hết. Phiền chị vào trong nhà thay áo.

Nghe Lisa nói, Thu Thu sực nhớ y phục của nàng đã ướt sũng. Nàng ngoan ngoãn theo người hầu gái vào phòng ngủ. Nàng ngạc nhiên khi thấy bộ xiêm y màu hồng khả ải được đặt trên giường, thì Lisa giải thích:

 - Thấy mưa, tôi đoán chị bị ướt. Vả lại, dầu trời tạnh ráo, chị cũng cần làm quen với áo quần của bác sĩ Môna. Chị bằng lòng vậy, Môna chỉ ưa màu hồng. Chắc chị mặc vừa, vì điện tính cho biết vòng ngực, và vòng mông của chị bằng Môna.

- Trời! Họ chu đáo đến thế ư!

- Hoạt động trong vùng cộng sản, không chu đáo thì mất mạng. Bàn chân chị nhỏ hơn Môna một số, nên tôi đã mua giày riêng cho chị.

- Cảm ơn. Khi nào lên đường?

- Tôi chưa biết. Còn về phía chị?

 - Chiều mai, phi cơ quay về Vạn Tượng. Nội sáng mai, tôi sẽ trình giấy tờ, và tới gặp đại diện Mậu Dịch qua quít cho xong chuyện. Theo chương trình, tôi sẽ lưa lại từ ba ngày đến một tuần, nhưng trưa mai tôi sẽ cáo đau, đòi về liền. Môna. dùng căn cước của tôi mà ra phi trường Gia Lâm.. Đến Khang Khay sẽ có người đón. Nhân viên của ta theo Môna về Vạn Tượng. Từ Vạn Tượng, Môna sẽ đáp máy bay riêng, cất cánh ban đêm về Sài Gòn. Nếu không gặp trở ngại, đêm mai Môna sẽ có mặt ở Sài Gòn. Theo chị, có thể gặp trở ngại không?

- Hy vọng là không. Tuy nhiên, tôi không dám đoán chắc.

Trở ra phòng khách, Thu Thu bắt gặp Môna ngồi yên lặng bên chai vót-ka vơi phân nửa. Người Nga thượng lưu thường uống nhiều rượu. Là nhà bác học. quen sống ưu đãi, Môna nghiện rượu như chồng? Nghĩ đến cảnh uống vốt-ka liên miên như Môna, Thu Thu ớn lạnh. Thật ra nàng không phải là tay tập sự trong xã hội lưu linh, song nàng rất ghét vốt-ka.

Bỗng Môna đứng dậy, vẻ sửng sốt hiện đầy trong cặp mắt sáng quắc và đen láy. Trong bộ xiêm y màu hồng tha thướt, Thu Thu giống nàng như đúc. Thu Thu nhoẻn miệng cười. Bâng đuôi mắt, nàng quan sát nhà nữ bác học mà ông Hoàng coi là kỳ tài, khả dĩ đóng góp quan trọng vào công trình phát minh Tia sáng giết người.

Môna rất đẹp. Đẹp vì nàng mang hai giòng máu trong người. Đẹp vì nàng biết cách trang điểm. Thân thể nàng cân đối và rắn chắc, chứng tỏ nàng là môn đệ cuồng tín của thể dục thầm mỹ. Thật không ai ngờ người đẹp như nàng... lại là bộ óc toán học phi phàm. Hoài của… chỉ cần tấm thân quí giá ấy, Môna đủ sống sang trọng, không cần phải là thiên tài vật lý.

Môna hỏi:

- Chị dùng rượu cho ấm nhé?

Thu Thu từ chối. Môna nói:

- Chị đừng quên em là con sâu vốt-ka. Chị không thích, mai kia đóng vai em, chị vẫn phải uống.

Thu Thu ngồi xuống đi-văng:

- Chị yên tâm. Tửu lượng em rất khá.

Môna lại hỏi:

- Mai em đi phải không?

Lisa đáp:

- Thưa bà, vâng.

Môna tỏ vẻ bất mãn:

- Đến phút này Lisa còn giữ thái độ khách sáo nữa ư? Không được Lisa giúp, tôi không có ngày nay. Tôi còn ít tuổi, chỉ đáng làm em út của Lisa thôi.

Lisa đáp:

- Bà đừng câu nệ. Tôi là người hầu gái phải xưng hô cho đúng với chức nghiệp. Dầu Thu Thu là đồng nghiệp, từ nay tôi sẽ gọi là bà.

Môna thở dài :

- Tôi thèm được hoạt động như chị Thu Thu. Sống mãi trong cảnh phẳng lặng, tôi chán muốn chết.

Thu Thu tủm tỉm:

- Cuộc đời gián điệp không đầy thơ và mộng như chị tưởng đâu. Cái chết luôn luôn chực sẵn bên mình. Thú thật với chị, em không biết sống chết lúc nào. Em cũng không được quyền nghĩ đến tình yêu nữa. Chị tốt số hơn em nhiều. Vì chị sắp gặp lại người yêu.

- Người yêu của chị ở đâu?

- Em không có người yêu. Vả lại, nếu có, theo nội quy, em phải nói không.

Ba người lại yên lặng. Mưa rơi lách tách ngoài sân. Giây lâu, Thu Thu ngẫng đầu:

- Em muốn dặn chị một điều. Chị sẽ đi Vạn Tượng với thông hành của em, nữ thương gia Lào tên là Thao My. Giấy chiếu khán do hoàng thân Souphanouvong ký.

- Chữ ký thật hay gỉả?

- Thật trăm phần trăm. Dọc dường, chị phải nói tiếng Pháp. Điều này rất dễ đối với chị, vì chị rất giỏi Pháp ngữ.

Suy nghĩ một phút, Môna hỏi sang chuyện khác:

- Chị có thể cho biết anh ấy hiện ở đâu?

"Anh ấy" là người yêu cua Môna. Thu Thu đáp:

 - Cấp trên của em nhờ thưa lại với chị rằng người yêu của chị còn độc thân, song ở đâu thì em không biết. Có lẽ muốn dành một sự ngạc nhiên thích thú cho chị. Vả lại, trong nghề điệp báo, mỗi người chỉ được biết một phần câu chuyện. Thượng cấp không nói rõ, để giữ bí mật.

Môna nói:

- Em hy vọng đó là một sự ngạc nhiên thích thú. Trong tuần này, đêm nào em cũng mơ thấy anh ấy. Nhưng thưa chị, em có cảm tưởng kỳ dị là anh ấy không còn trên cõi thế này nữa. Tuy nhiên, để an ủi, em cố tin vào lời hứa của Lisa và chị. Nếu anh ấy chết, em sống cũng bằng không. Thà em ở lại...

Thu Thu nín lặng. Hơn ai hết, nàng biết rõ tình nhân của Môna đã chết. Có lẽ Môna đã đọc thiên tình sử của Cornelia, thiếu nữ nghiện rượu, và đa cảm, đóng vai trò quan trọng trong vụ Cicéron ở Ankara trong thời chiến. Người yêu của Cornelia cũng không còn nữa  5 …

Lisa đặt tay lên vai nhà nữ bác học Xô Viết:

- Bà đừng quẫn trí. Người yêu của bà đang chờ bà ngày đêm trên đất Mỹ. Bà là nhà khoa học đại tài, có thể giúp ích nhiều cho nhân loại.

Môna thở dài:

 - Nhưng bộ óc của tôi chỉ có thể hoạt động nếu được trợ lực bởi trái tim. Dầu sao tôi cũng là đàn bà... Sự thất vọng sẽ làm tôi còm cõi mà chết.

Thu Thu trầm ngâm nhìn những bông hồng đỏ thắm trong bình pha lê trong suốt. Bó hoa rực rỡ như người con gái đôi mươi sẽ tàn tạ nếu trong bình thiếu nước. Môna cần yêu như đóa hoa hồng cần nước.

Thu Thu đã phải lừa Môna. Nói dối tàn nhẫn thật, song nghề gián điệp là nghề nói dối. Nàng đã nói dối với Môna một cách tàn nhẫn như đã hạ sát một cách tàn nhẫn người xa phu vô tội.

Không khí trong phòng trở nên khó thở. Thu Thu lảng sang chuyện khác:

- Chị đoán được sẽ đi đâu không?

Môna đáp:

 - Có lẽ tới một trung tâm thí nghiệm bí mật dọc biên giới Hoa-Việt hoặc Lào-Việt. Hồi nhà tôi còn sống, tôi đã được nghe bàn về vấn đề này.

- Tại sao họ không lập trung tâm thí nghiệm trên lãnh thổ Xô Viết?

- Theo em, có 2 lý do. Thứ nhất, trung tâm thí nghiệm này phải ở trong một căn cứ hỏa tiễn xuyên lục địa. Hiệu nay, Nga Xô chưa đủ hỏa tiễn xa tầm để oanh tạc nam bán cầu. Đặt giàn hỏa tiễn trong vùng rừng núi dọc biên giới Hoa-Việt có lợi là rút ngắn được tầm bay của hỏa tiễn, và nhất là giảm bớt được tổn phí. Thứ hai là vấn đề an ninh. Phi cơ trinh sát U-2 và vệ tinh Samốt của Mỹ đã chụp hình lãnh thổ Nga Xô và Trung cộng, và khám phá ra các căn cứ phóng tên đạn xuyên lục địa. Vạn nhất đại chiến nổ bùng, trong giờ đồng hồ đầu tiên, các giàn phóng này sẽ bị Mỹ tiêu diệt, và Mỹ sẽ đại thắng. Vì vậy, trong thời gian qua, Nga Xô đã cấp tốc di chuyển giàn phóng đến các quốc gia chư hầu.

Em có thể đưa thêm lý do thứ ba nữa. Miền biên giới Hoa-Lào, Ноа-Việt. và Hoa-Diến gồm nhiều rừng núi trùng điệp. Các nhà địa chất Xô Viết cho biết tại đó có những cái hang thiên tạo dài hàng chục cây số, ăn ngầm dưới đất. Lập căn cứ hỏa tiễn xuyên lục địa trong hầm núi là chiến thuật hiện nay của Nga, Mỹ… Muốn phá sụp những rặng núi lớn phải dùng loại siêu bom- 50 mêgatôn. Mỹ không dại gì vứt hàng tỷ đô la bom xuống một vùng bao la và hiểm trở.

- Nghĩa là căn cứ này rất quan trọng. Tuy nhiên, tại sao người ta lại mời chị?

- Kể về tài khoa học, em còn thua nhiều người. Song em lại giỏi toán. Xét kỹ, họ dùng em chẳng phải vì tài toán học mà chính vì nguyên nhân khác. Hẳn chị đã biết chồng em là một trong số rất ít nhà bác học trên hoàn vũ chuyên nghiên cứu Tia sáng giết người. Chồng em sắp phát minh được phương pháp dùng tia laser để đốt chảy hỏa tiễn thành than trên không gian thì đột nhiên từ trần.

Môna ngừng bặt, Nàng không yêu bác sĩ H., song nàng vẫn buồn rầu khi gợi lại dĩ vãng. Đang lau chén, Lisa cũng đứng lặng một giây.

Không biết vì Lisa đóng kịch xúc động, hay đã xúc động thật sự. Hơn ai hết, người nữ tỳ kiêm nhân viên CIA đã đóng vai tuồng kinh khủng trong cái chết của bảc sĩ H.

Đêm ấy, trời cũng mưa rỉ rả như đêm nay. Duy khác một điều là mưa ở Mạc Tư Khoa pha lẫn tuyết trắng lạnh lùng, như muốn cắt da thịt. Phòng thí nghiệm của bác sĩ H. được gắn lò sưởi điện, hơi ấm tỏa ra dịu dàng. Nhà bác học Xô Viết hấp tấp xô cửa bước ra, nụ cười hãnh diện pha lẫn bí mật nở trên môi.

Bác sĩ H. làm việc rất nhiều. Ngoài thời giờ tại cơ quan, ông còn chúi đầu trên chai lọ ở nhà riêng. Công việc bận bịu làm ông sao lãng Môna, mặc dầu ông yêu nàng tha thiết, có lẽ vì tâm trí ông chỉ tập trung vào Tia sáng giết người.

Đêm ấy, ông chạy vội vào phòng ngủ, gọi lớn:

- Môna? Môna đâu?

Môna còn miệt mài trong hí viện. Thật ra, nàng không ưa thú tiêu khiển sân khấu. Chẳng qua nàng không thể mỗi đêm thao thức chờ chồng đến 4, 5 giờ sáng. Mệt nhoài, bác sĩ H. chỉ trèo lên giường, quay mặt vào tường rồi ngủ mê mệt, không cỏ thời giờ trò chuyện và mơn trớn vợ. Nàng còn trẻ, cần trò chuyện và mơn trớn trước khi ngủ. Nàng đành phải la cà vào rạp hát, và hộp đêm đến khuya, sánh vai những người đàn ông lạ, đẹp trai, khỏe mạnh, lịch thiệp cùng lứa tuổi thơ mộng như nàng.

- Môna?

Không thấy vợ, bác sĩ H. quay ra gọi người hầu gái đang lúi húi pha cốc tay ở phỏng bên.

Mỗi đêm, Môna thường uống những ly rượu lớn sau khi về nhà. Như người mất trí, bác sĩ H. nói tíu tít:

- Lisa, Lisa ơi, sung sướng quá, trời ơi, tôi tìm ra rồi.

Người nữ tỳ thừa hiểu bác sĩ nói gì. Từ lâu, Lisa vẫn chờ đợi giây phút quan trọng độc nhất vô nhị này. Nhà khoa học phi thường Xô Viết đang chế tạo một con thuyền vũ trụ, trang bị nhiều tấm gương đặc biệt, hút ánh sáng mặt trời để biến thành Tia sáng giết người, có thể đốt cháy một lục địa trong chớp mắt.

Lisa cố giữ nét mặt điềm tĩnh:

- Thưa bác sĩ đã tìm ra được gì?

Bác sĩ H. reo lên như đứa trẻ được quà:

- Tia sáng giết người! Tia sáng giết người vô tiền khoáng hậu! Tôi là người đầu tiên trên thế giới phát minh ra vũ khí tuyệt đối. Siêu bom nguyên tử và khinh khí đã trở thành vô dụng.

Lisa cười tươi như hoa:

- Sung sướng quá! Tôi xin chia vui với bác sĩ.

Ngbe nói, bác sĩ H. sa sầm nét mặt. Ông đứng ngơ ngẩn giây lâu rồi nói:

- Lisa vào trong này với tôi.

Người tớ gái run run bước vào phòng thí nghiệm chứa đầy chai lọ, và máy móc tinh xảo, nồng nặc mùi hóa chất kỳ dị. Nhìn tận mắt Lisa, bác sĩ H. nói, mặt tái mét:

- Tôi sợ lắm, Lisa ạ.

Lisa giả vờ ngạc nhiên:

- Bác sĩ sợ ai? Bác sĩ H. lắc đầu:

- Tôi không sợ ai, mà là sợ chính mình, sợ lương tâm của chính mình. Tia sáng giết người có thể thay đổi cục diện thế giới. Từ xưa đến nay không ai dám cho con nít chơi dao sắc. Không ai dám giao bom nguyên tử cho người điên. Lisa ơi, tôi sợ nhân loại tan tành vì hậu quả của phát minh ghê gớm này mất thôi.

- Trời ơi!

- Tôi đã tìm ra công thức cuối cùng, công thức quan hệ nhất để hoàn thành phi thuyền không gian chở Tia sáng giết người. Song tôi không dám viết lên giấy.

- Tại sao ?

- Tôi chán ngấy sự chém giết lắm rồi. Phi công thả bom nguyên tử xuống đất Nhật đã phải vào dưỡng trí viện. Khi ấy, chỉ có 100.000 người thiệt mạng. Với Tia sáng giết người, số thương vong có thể lên tới hàng triệu, hàng trăm triệu, trái đất này sẽ biến thành sa mạc cháy bỏng trong nbiều thế kỷ, cây cối, thú vật đều chết hết. Những người còn sống sẽ trở lại thời tiền sử, ăn lông ở lỗ. Lisa ơi, tôi chỉ là nhà khoa học thuần túy. Tôi thèm khát sự phát minh, song tôi không muốn kết quả của tôi được dùng vào mục đích chiến tranh. Lisa? Lisa?

- Thưa, bác sĩ cần gì?

- Không. Xin lỗi Lisa. Lisa nghĩ thế nào? Dầu sao Lisa cũng là người đồng hương với tôi. Lisa giúp việc tôi đã lâu, tôi coi như người thân, như em gái ruột thịt của tôi.

Вáс sĩ H đinh ninh Lisa là người bạn nhỏ cùng tỉnh. Lisa thực thụ là bạn đồng hương của bác sĩ H., song đã nằm yên dưới ba tấc đất từ lâu. Lisa thực thụ đã bị CIA hạ sát, bí mật vùi xác tại ngoại ô Mạc Tư Khoa, và Lisa giả hiệu thản nhiên xách va-li đến nhà bác sĩ H.

Như con mèo vồ chuột, Lisa rình rập một cách kiên nhẫn. Thời khắc quyết định đã tới. Lisa hỏi liều:

- Tại sao bác sĩ không bỏ trốn?

Bác sĩ H. trợn tròn mắt:

- Bỏ trốn? Trốn ai? Trốn đi đâu?

Giọng Lisa vẫn điềm đạm:

- Trốn khỏi Mạc Tư Khoa, để phát minh của bác sĩ không lọt vào tay chính phủ Xô Viết.

Bác sĩ H. giật mình:

- Không thể được. Tôi không thể rời bỏ quê hương. Tại sao Lisa lại khuyên tôi làm bậy?

Lisa chột dạ. Kế hoạch thứ nhất của C1A, kế hoạch thuyết phục, đã thất bại. Tuy nhiên, Lisa không thể lùi được nữa. Còn nước còn tát, Lisa cố giải thích:

- Tôi đâu dám yêu cầu bác sĩ làm việc phi pháp. Sở dĩ tôi góp ý, vì nhận thấy bác sĩ không thể sống yên ổn ở Liên Xô nếu không thông báo kết quả của cuộc thí nghiệm cho chính phủ bỉết.

- Lisa nói đúng. Mật vụ KGB sẽ gây chuyện khó dễ. Song tôi bị du vào thế kẹt. Tiến thoái lưỡug nan. Lisa ạ. Lisa nghĩ sao?

- Quyền quyết định tùy ở bác sĩ.

- Lisa muốn tôi đi đâu?

- Tôi không dám đưa ý kiến, sợ bác sĩ hiểu lầm.

- Lisa cứ nói. Nếu không tán thành, tôi sẽ giữ kín.

Đánh lá bài chót, người nữ tỳ đề nghị bằng giọng nói dõng dạc:

- Chẳng hạn, bác sĩ qua Mỹ.

Bác sĩ H. vùng đứng dậy, mặt đỏ gay như say nắng:

- Trời ai, Lisa hiểu lầm về tôi. Tôi là đảng viên cộng sản trung kiên. Tôi không được quyền phản bội Tổ quốc.

Nhà khoa học Xô viết không hiểu rằng lời nói cương quyết ấy là bản án tử hỉnh. Trung ương CIA đã đề ra cho Lisa 3 kế hoạch: thứ nhất, là cố gắng thuyết phục để đưa bác sĩ ra khỏi bức màn sắt; thứ hai, nếu thất bại trong nỗ lực thuyết phục thì tìm cách đoạt tài liệu; thứ ba. nếu không đoạt được tài liệu, phải hạ sát. Hạ sát một cách khéo léo, kín đáo, hầu che mắt Phản gián Xô Viết.

Lisa nói giọng run run:

- Xin bác sĩ tha lỗi. Tôi lỡ lời.

Bác sĩ H. nín lặng không nói nửa lời. Lệ thườg, bác sĩ H. dùng sự nín lặng để tỏ vẻ phản đối và tức giận. Người hầu gái chậm chạp xuống bếp. Nội vụ đã tới giai đoạn quyết liệt: sớm muộn, bác sĩ H. sẽ báo cáo với KGB. Dầu bác sĩ H. cố tình bỏ qua, Lisa cũng phải thi hành kế hoạch thứ ba.

Hai phút sau, Lisa đã thủ trong tay ống xơ ranh đựng thuốc tiêm đặc biệt. Loại xơ-ranh này được gắn ở đầu một cây kim ngắn. Đặt vào da, bấm nút ở gần cây kim, một thứ thuốc màu sữa loãng sẽ thấm qua lỗ chân lông vào máu. Nạn nhân bị mê man, mạch máu dẫn lên óc sẽ đông đặc. Nghẽn máu, nạn nhân sẽ chết trong vòng 30 giây. Luật y khám nghiệm sẽ kết luận là chết vì bệnh tim.

Thấy Lisa mở cửa, không gõ cửa xin phép như thường lệ, bác sĩ H. vụt hỏi:

- Kìa Lisa, Lisa vào trong này làm gì?

Người hầu gái ngẩng đầu lên:

- Bác sĩ vừa gọi tôi.

Bác sĩ H. há miệng toan đáp không thì nhanh như cắt người tớ gái thường ngày chậm chạp đã tiến tới, vung cánh tay gầy ốm lên. Nạn nhân chưa hiểu gì thì Lisa đã dí ống xơ-ranh vào cổ. Trong nháy mắt, bác sĩ H. xây xẩm mặt mày, rồi loạng choạng ngã xuống.

Thế là xong. Lisa gọi giây nói cho bệnh viện trung uơng Mạc Tư Khoa. Suốt đêm, bác sĩ H. mê man trên giường bệnh, mặc dầu các y sĩ tài ba nhất Nga Xô được triệu tới săn sóc.

Sáng hôm sau nạn nhân tắt thở một cách êm ả. Lúc bác sĩ H. từ trần, Môna ngồi bên. Nàng nhìn người nữ tỳ bằng cặp mắt lạ lùng. Dường như nàng muốn nói một điều quan trọng, song lại lặng thinh.

Đêm nay, đối diện Thu Thu, nàng cũng có luồng nhỡn tuyến lạ lùng ấy. Thu Thu cất tiếng để thay đối bầu không khí ngột ngạt:

- Chị biết nhiều về Tia sáng giẽt người không?

Môna nâng ly rượu sủi bọt lên môi:

- Thú thật, em biết rất ít. Tuy nhỉên, nếu có thời giờ rộng rãi, và cộng sự viên chuyên môn một bên, em có thể nhớ lại công cuộc nghiên cứu bỏ dở. Chắc chị đã biết trên nguyên tắc nước nào cũng nghiên cứu tia sáng giết người. Liên Xô và Hoa Kỳ đã sử dụng tia laser nhưng chưa đến trình độ biến laser thành tia sáng giết người. Muốn thu đủ ánh sáng mặt trời để đốt cháy một vùng đất rộng rãi, người ta phải chế ra nhiều tấm gương lớn, điều khó thể thực hiện trên thực tế. Vì kỹ thuật hỏa tiễn hiện nay chưa thể phóng được một khối dụng cụ khổng lồ lên thượng tầng vũ trụ. Chồng em đã thành công trong việc thu nhỏ bộ máy thu tia sáng mặt trời bên trong phi thuyền không gian, nhỏ hơn phi thuyền Phương Đông mà Liên Xô bắn phi hành gia Titốp lên quỹ dạo. Lệ thường, chồng em vẫn bàn bạc với em mỗi khi gặp vấn đề gay go. Và em thường làm giùm những con toán khó.

Thu Thu đứng dậy, giọng lo lắng:

- Nếu em không lầm, người ta vẫn chưa hoàn toàn tin chị.

Môna gật đầu:

- Chị nói đúng. Người ta còn ngờ vực em. Ngờ vực là phải vì em là người Trung Hoa, theo quốc tịch Xô Viết. Trước khi cho phép em rời Liên Xô. KGB đã bắt em thử máy khám phá nói dối nhiều lần. Nhờ em mua chuộc được Ivan nên thoát nạn.

- Ivan?

Lisa xen vào:

- Vâng. Ivan cán bộ trung ương KGB.

Môna lại ngồi im, bâng khuâng nhìn bình hoa hồng. Đột nhiên, nàng quay lại phía Thu Thu:

- Em sợ bại lộ lắm.

Thu Thu an ủi:

- Chị yên tâm.

- Chị ơi, em gắng bình tĩnh không được. Người ta đã gắn loa ghi âm trong phòng em.

Thu Thu mỉm cười:

- Gắn loa ghi âm là thủ tục thông thường của Phản gián đối với một nhân vật quan trọng như chị. Dầu sao, em sẽ thu xếp an toàn cho chị. Thôi, đêm nay chúc chị ngủ ngon, và dệt thật nhiều mộng đẹp. Ý trung nhân của chị ở phương xa chắc cũng nghĩ đến chị đêm nay.

Không cho Môna có thời giờ trả lời, Thu Thư nói với Lisa:

- Bộ áo của tôi chắc đã hong khô. Tôi xin phép được về nhà trọ.

Nhìn đồng hồ tay, Lisa nói:

- Gần 12 giờ. Giờ này, đầu đường cửa Đông, binh sĩ gác đầy. Xích lô cũng hết.

Thu Thu nhún vai:

- Để tôi đi bộ cho mát.

Lisa gạt đi:

- Không được. Chị rất giống Môna. Môna không khi nào đi bộ ra khỏi nhà. Chị yên tâm, tôi sẽ lái xe đưa chị về khách sạn. Môna và tôi ngồi băng trước, chị nằm phía sau. Lính gác ngoài đường, không thể nhìn thấy. Xe Tchaika rất rộng.

Môna reo lên:

- Thích quá. Đến Hà Nội đã lâu mà thỉnh thoảng mới được Lisa cho đi dạo mát ban đêm.

Lisa giọng nghiêm ngbị:

- Xin lỗi bà. Lẽ ra tuần trước tôi không dẫn bà đi vì bà còn mệt. Sở dĩ phải đi nhiều lần là để bọn gác quen lệ. Nếu không đêm nay thấy tôi lái xe cho bà họ sẽ báo cáo với sở Phản gián.

Người hầu gái tắt đèn ngoài hiên. Khu vườn rộng rãi chìm vào bóng tối dày đặc. Ga-ra là một căn nhà lợp tôn, bên trong có 2 cái xe. Thấp thoáng là chiếc xe ngựa và một chiếc Tchaika đồ sộ sơn đen.

Nhanh nhẹn, nàng mở cửa sau trèo vào, nằm dán xuống sàn xe. Lisa tra chìa khỏa vào công tắc. Chiếc Tchaika cồng kềnh rung lên nhè nhẹ, rồi từ từ lùi ra khỏi ga-ra.

Lisa lái ra đường. Trận mưa đã tạnh. Gió sông Hồng quạt vù vù. Chạy được một quãng ngắn, xe bỗng dừng lại. Thu Thu nghe tiếng một người Nga, oang oang:

- Chào Bác sĩ. Chào Lisa.

Tiếng Lisa:

- Không dám. Chào trung úy.

Tiếng viên trung úy Xô Viết:

- Bác sĩ và Lisa đi hóng gió ư? Để tôi dặn xe dip vô tuyến theo sau, đề phòng bất trắc.

Lisa cười ròn rã:

- Trung úy lo xa quá. Hà Nội là thành phố an ninh tuyệt đối. Vả lại, biện pháp hộ tống chỉ cần thiết khi bác sĩ ra ngoại ô. Tôi chỉ lái đưa bác sĩ ra bờ sông một lát rồi về liền.

Thu Thu nghe tiếng viên trung úy mỗi lúc một gần. Hắn cầm nắm cửa sau định giật ra. May sao nàng đã khóa bên trong. Giọng hắn vẫn chát chúa:

- Phiền Lisa cho tôi coi trong xe và thùng sau.

Môna vẻ mặt cáu kỉnh:

- Ai cho phép trung úy khám xe tôi?

Vièn trung úy nghiêng đầu:

- Thưa, đó là lệnh trên.

Môna gắt:

- Lệnh của ai, tôi không cần biết. Vả lại, thượng cấp của trung úy không thề ra lệnh cho tôi. Trung ương Đảng và Chính phủ đưa tôi sang đây, tạm nghỉ một thời gian, trước khi lên đường lãnh công tác đặc biệt. Tôi là thượng khách, không phải tù nhân. Nếu trung úy đụng vào xe tôi, sẽ đừng trách tôi nóng nẩy. Trung úy đừng quên, tôi luôn luôn mang súng bên mình.

Viên trung úy đấu dịu:

- Thưa bác sĩ, tôi không dám xúc phạm đến bác sĩ. Có điều gì sơ xuất, xin bác sĩ tha lỗi. Sở dĩ tôi muốn khám xét, vì sợ gián điệp địch ẩn núp trong xe, chờ cơ hội thuận tiện.

Môna cười nhạt:

- Hừ, trung úy làm như gián điệp địch nhỏ bằng con kiến.

Trong khi ấy, trống ngực Thu Thu đập nhanh. Nàng có cảm tưởng mọi người nghe rõ trống ngực thình thịch của nàng. Nàng dán mình sát nền xe, cố gắng thu nhỏ lại, tránh tầm mắt soi mói của toán quân nhân Xô viết. Lisa lên tiếng, ôn tồn:

- Trung úy lo xa rất đúng. Song trước khi rời nhà xe, tôi đã đích thân kiểm soát chu đáo.

Viên trung úy nâng tay ngang mũ chào:

- Vâng, tôi không cần xét nữa. Kính chào bác sĩ. Chào Lisa.

Chiếc Tchaika bon bon trên đường nhựa ướt át. Môna nói vọng ra băng sau:

- Hú vía. Nếu hắn nằng nặc đòi khám xe thì nguy to. Em không biết hậu quả ra sao nữa.

Lisa không nói nửa lời. Người tớ gái còn bận nhìn vào kính chiếu hậu.

Xe hơi ra đến Hàng Da. Lisa thở dài:

- Phiền thật. Xe vô tuyến đang lẽo đẽo theo sau.

Thu Thu nhỏm dậy, tay bấu lấy băng trước. Môna giọng đầy băn khoăn:

- Chúng mình đối phó cách nào?

Lisa lẳng lặng đạp lút ga. Chiếc Tchaika to lớn lồng lên như con cọp gấm bị đạn. Thu Thu liếc nhìn đồng hồ tốc độ. Lisa quả là tài xế có tài. Đôi mắt kèm nhèm của Lisa lại thấy rõ phía trước hơn người thường. Trong giây phút, chiếc xe cực mạnh đã nuốt đường ngấu nghiến trên 150 cây số một giờ. Ngày trước, chắc Lisa đã tốt nghiệp lớp lái xe đặc biệt của Ban hành động CIA.

Thân cây cao ngất, nhà cửa san sát, rủ nhau chạy lùi vun vút. Gió sông phần phật thổi tung mái tóc mềm của Thu Thu. Xe ra đến đê sông Hồng. Con đường trước mặt tối om. Thu Thu chỉ thấy hai lùm đèn pha màu vàng. Nàng hỏi Lisa:

- Họ dùng hồng ngoại tuyến phải không?

Lisa đáp:

- Có lẽ. Bằng chứng là họ không cần mở đèn mà vẫn theo kịp xe mình. Tuy nhiên, 5 phút nữa, tôi sẽ cho họ ăn bụi. Chị chuẩn bị xong chưa?

- Rồi.

- Tôi sẽ quay ra khu Hàng Cỏ. Đến góc đường Phan Bội Châu, tôi lái chậm cho chị nhảy xuống. Dầu lái chậm cũng phải 60 cây số một giờ. Tôi tin là chị đã nhảy xe thành thạo. Chị nhớ nhảy xuống vệ đường. Cỏ ở đấy rất dầy. Nhảy ra ngoài có thể gẫy xương.

Môna xen vào:

- Trời ơi, xe chạy nhanh 60 cây số một giờ thì nhảy sao được?

- Chị khỏi lo. Em nhảy xe rất thạo.

Lisa nói:

- Nơi ấy là ngã tư thước thợ, tôi sẽ bớt ga, quẹo vào, chị nhảy liền, khỏi cần đóng cửa. Bị bức tường che khuất, họ đi sau 100 thước không thể nhìn thấy.

Tốc độ tăng thêm. 3 phút sau, Lisa nói:

- Sắp đến rồi.

Thu Thu mở hé cửa sau. Nàng nghe bố thắng nghiến ken két. Chiếc Tchaika bất kham đang phóng như điên bỗng bị kềm lại ở ngã tư. Thu Thu mở  toang cửa. Trong một phần trăm tích tắc, nàng nhận ra lề đường cỏ mọc um tùm. Nàng băng mình sang bên phải.

Nhảy xe không phải là việc ai cũng làm được. Thu Thu đã được huấn luyện chu đáo về môn này trong trường quân báo Anh Quốc. Người nhảy phải tính toán tốc độ của xe, rồi tung ra phía trước. Hạ xuống đất phải đập mạnh tay theo thế ngã của nhu đạo. Nhờ găng da khá dầy và thảm cỏ êm, nàng không bị mảnh chai đâm chảy máu.

Nàng chỉ kịp lăn tròn vào hàng rào thì một chiếc díp vun vút lái tới. Người trong xe lố nhố. Qua ngã tư, tài хế vẫn vô tình phóng nhanh.

Đợi toán lính mất hút sau con đường rẽ sang Cửa Nam, nàng mới lồm cồm bò dậy. Từ đây về lữ quán chỉ còn một quãng đường ngắn. Trong 5 phút, nàng sẽ về tới phòng trọ, tự do ngả lưng xuống giường, ngủ say sưa đến sáng. Chiều mai, công việc xong xuôi, Môna lên phi cơ về Vạn Tượng. Thu Thu sẽ nghiễm nhiên thành Môna. Bác sĩ Môna, vợ góa son trẻ của nhà khoa học đại tài Xô Viết...

Thu Thu tủm tỉm cười một mình. Hồi nhỏ, nàng rất dốt toán. Mỗi khi làm tính nhân, hay tính chia, nữ sinh Phan Thị Vĩnh Mỹ đều phải thử đi, thử lại ba bốn lần mà vẫn... sai. Ngờ đâu cô bé đứng bét về môn toán trong trường lại phải đóng trò thiên tài toán học nguyên tử. Đành rằng ông Hoàng đã nhồi vào óc nàng hàng tá sách vở khoa học, và nhớ trí thông minh nàng đã thuộc làu mớ kiến thức sơ đẳng, song số vốn nông cạn của nàng không thể đánh lừa những nhà bác học lỗi lạc, đồng nghiệp của Môna.

Thu Thu thốt cười to lên. Bỗng nàng giật mình đánh thót. Máu trong huyết quản nàng như bị đông cứng. Tia đèn bấm sáng quắc chiếu vào mặt nàng.

-------------------------------- 


	1	Dụng cụ phát quang lạ lùng này được phát minh đầu năm 1960 bởi bác sĩ Charles H. Townes (Hoa Kỳ. Trong vòng 2/1000 giây đồng hồ, nó có thể đục lỗ qua một viên kim cương. Ngày 9-5-1962, dụng cụ này được dùng lần đầu, gọi là maser (viết tắt của molecular amplification by stimulated emission of radiation) hoặc laser (viết tắt của light amplification by stimulated radio emission). Bộ tiểu thuyết này được viết ngay sau khi tia sáng laser được phát minh. Hiện nay, laser được sử dụng vào mục đích quốc phònq ở Hoa Kỳ và Nga Xô. Laser cũng được sử dụng trong công kỹ nghệ tân tiến. 

	2	Nhiệt độ trên mặt trời (cách Trái đất gần 93 triệu cây số) là 6.00 độ, tuy nhiên nhiệt độ trong lòng mặt trời lên tới 13.000.000 độ. Gấp 10.000 sức nóng mặt trời, ngĩa là 60 triệu độ. Trong khi ấy, trung tâm một trái bom khinh khí đang nổ có thể tới 300 hoặc 400 triệu độ. Tại Viện Nguyên tử năng Kurchatov (Nga Xô), người ta đã đạt nhiệt độ cao nhất từ xưa đến nay trong phòng thí nghiệm là 40 triệu độ (ngày 27-4-1963)

	3	Tung ten (tungsten) hoặc Wolfram, một thứ kim khí được hai anh em người Tây Ban Nha Juan José và Fausto d’Ethuyar tìm ra năm 1783, chảy thành nước khi được đun tới 3.380 độ. Kim khí khó chảy nhất là tantalium carbide và hafnium carbide cũng tan thành nước ở 6.000 độ, trong khi tia laser đốt nóng tới 60 triệu độ. Bởi vậy tia sáng laser chiếu đến đâu là tan ra tro bụi đến đấy. Ngoài tia nóng laser, khoa học mới chế được ngọn lửa nóng nhất là 4.000 độ, gọi là lửa oxy-ziconium. Ngọn lửa đèn xì chỉ nóng tới 3.200 độ mà thôi.

	4	Tức là Bakov và Prouskaroff, hai nhà bác học Xô Viết chuyên về tia sáng giết người. Công cuộc nghiên cứu ở Hoa Kỳ được giao cho công ty điện thoại Bell.

	5	Cicéron là vụ gián điệp lý thú và quan trọng trong Thế chiến thứ hai. Elyesa Bazna, bồi phòng của ông đại sứ Anh tại Ankara, mở trộm tủ két của sứ quán, chụp tài liệu bán cho Moyzisch, đại diện mật vụ Đức. Phản gián Anh-Mỹ bèn đưa Cornelia  Kapp vào làm thư ký cho Mogzisch trong sứ quán Đức. Tuy là người Đức, Cornelia phục vụ cho Anh- Mỹ, vì yêu một thanh niên Mỹ. Đến khi nàng về Mỹ thì chàng thanh niên đã chết. Nàng đám ra tuyệt vọng và mất trí.
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Tai Nạn Bất Ngờ

Về gần đến biệt thự, Lisa cho xe chạy chậm lại. Qua vọng gác, người hầu gái bóp kèn inh ỏi, như trêu tức. Viên trung úy Hồng quân từ trong vụt ra. Dưới ảnh đèn pha, Lisa thấy mặt hắn nhăn nhó. Lisa ló đầu qua cửa, giọng dịu dàng:

- Cảm ơn trung úy.

Viên trung sửng sốt:

- Tại sao Lisa cám ơn?

Lisa gật gù:

- Trung úy chưa biết ư? Tôi cám ơn vì trung úy cho một toán lính võ trang chỉnh tề đi sau xe. Nếu tôi nhớ không lầm, trung úy đã cam kết là không cho nhân viên rượt theo.

Viên trung úy nuốt nước bọt:

- Vâng.

Lisa chép miệng:

- Tôi sẽ nhớ mãi lời hứa của trung úy. Chúc trung úy và các vệ sĩ của trung úy ngủ ngon.

Chiếc Tchaika từ từ khuất vào bóng đêm. Xe chạy được một quãng xa mà hai người còn nghe tiếng gắt ầm ỹ của viên trung úy. Toán lính hộ tống vụng về đang bị mắng một trận nên thân.

Lisa lái vào ga-ra. Môna vẫn ngồi yên, dường như không quan tâm đến sự việc xảy ra. Thái độ lầm lì này làm người hầu gái xốn xang. Vào đến phòng khách, Lisa hỏi:

- Bà mệt ư?

Môna gật đầu, uể oải. Lisa nói:

- Lỗi tại tôi cả. Đêm nay trời lạnh, tôi không đưa bà đi dạo là hơn.

Môna cươi chua chát:

- Trời lạnh ở đây chưa bằng phần mười ở Mạc Tư Khoa. Không hiểu sao, tôi lạnh phát run lên.

Nàng ngồi bệt xuống ghế sô-pha, Lisa đon đả:

- Để tôi rót rượu hầu bà.

Môna xua tay:

- Cám ơn Lisa, cổ họng khô rát, tôi không thèm rượu. Nếu có thể, phiền Lisa tắt đèn. Tôi muốn nghỉ ngơi cho khỏe.

Môna có hai thói quen: uống rượu và thức khuya. Nàng uống rượu như hũ chìm. Nhiều đêm trời lạnh, nàng uống cả chai vốt-ka đến khi say mèm, ngủ luôn trên đi-văng chờ người hầu gái vực lên giường. Bệnh thức khuya của nàng đã trở thành kinh niên. Không đêm nào nàng ngủ trước 3 giờ sáng, mọi thứ thuốc ngủ thành vô hiệu đối với nàng. Có lẽ vì hồi còn ở trường đại học, nàng thức khuya với bạn bên đống vỏ chai vốt-ka, đĩa đựng tàn thuốc cao ngút, và cái máy hát kích động. Lấy chồng, nàng càng thức khuya hơn vì bác sĩ H. quá già nua, quá cổ hủ, không hiểu nổi tâm trạng một thiếu nữ đang thời xuân sắc.

Bác sĩ H. từ trần, Môna nghiện rượu nặng thêm. Đêm đêm, nàng trằn trọc trên giường, mắt sâu trũng mà không tài nào ngủ được. Thương hại, Lisa phải kể truyện cổ tích cho nàng nghe, như mẹ giải trí cho con. Rồi nàng ngoan ngoãn ngủ thiếp trong tay người hầu gái đảm đang và nhân hậu.

Tại sao đêm nay nàng thay đổi thái độ? Lisa lặng lẽ tắt đèn, rón rén trên thảm cói ra ngoài. Môna chờ Lisa khép chặt cửa, rồi gieo mình xuống giường khóc nức nở. Nàng cảm thấy cần khóc thật nhiều, vì nước mắt sẽ làm nàng vợi bớt ưu tư.

Đột nhiên, ruột nàng đau thắt. Nàng cố xua đuổi hình bóng chồng cũ ra khỏi tâm trí song báс sĩ H. lụng thụng trong áo choàng trắng sặc mùi hóa chất, ngón tay cáu bẩn ít khi được rửa, hiện ra trước mặt nàng. Nét mặt bác sĩ H. buồn thảm một cách lạ lùng. Ông cất tiếng gọi:

- Môna, em Môna?

Nàng trợn mắt, nhìn xuyên qua bóng tối u uất. Giọng nói khàn khàn quen thuộc của người chồng luống tuổi từ cõi xa xăm vọng lại:

- Môna quí yèu, anh rất buồn phải bỏ em ở lại một mình trên dương thế. Em ơi, dầu ở xa nhau về thể xác, hồn anh vẫn ở bên em. Đêm nay anh muốn nhắc lại với em rằng anh là đảng viên Cộng sản, trọn đời trung thành với Đảng. Một thời gian dài, anh cố gắng quên công cuộc phát minh ghê gớm của anh, phát minh một vũ khí tuyệt đối, khả dĩ đốt cháy quả địa cầu với mấy ngàn triệu con người trong chớp mắt.

Em ơi, anh phải trung thành với Đảng, song anh lại ghê sợ chiến tranh. Chiến tranh đã cướp của nhân loại hàng chuc triệu sinh mạng vô tội rồi. Chiến tranh không thể tái diễn nữa. Nếu anh còn sống, anh sẽ cố gắng bảo vệ cho công trình khoa học của anh được dùng vào mục đích hòa bình. Anh sẽ không thể nhắm mắt nếu công trình này bị quân sự hóa. Môna, em hãy giúp anh tìm ra lối thoát...

Nàng bịt chặt hai tai. Song tiếng nói đều đều của bác sĩ H. vẫn gióng lên:

- Môna, em bịt tai làm gì, vì anh không nói vào tai em, mà là nói trong lòng em. Sự thật phũ phàng lắm, em ạ... Anh biết khi anh còn sống, em không yêu anh, em chưa hề yêu anh... Nhưng anh không bắt buộc em dâng hiến trọn vẹn thể xác và linh hồn. Dầu sao anh cũng già cằn, anh gắp đôi tuổi еm, em đang ở độ nẩy nở nhất của người đàn bà... Em có quyền sống vội vàng, sống tham lam vì tuổi trẻ vụt qua như ánh sáng… Hồi chúng mình còn sống bên nhau, anh không hề đả động tới tâm sự của em, vì anh kính trọng em… Mối tình giữa hai ta như sợi tơ sương diễm ảo ban mai, anh không dám chạm vào sợ tan thành nước...

Hình ảnh bác sĩ gày gò, đạo mạo mở dần, mờ dần, rồi một thanh niên khỏe mạnh, khôi ngô trùm lên. Tay chân Môna run lẩy bẩy. Nàng đột nhiên nhớ lại dĩ vãng. Dĩ vãng lạ lùng trong thành phố Thượng Hải.          

Hồi ấy, nàng là cô gái thơ ngây, thích tung tăng đuổi bướm trong vườn để phơi khô, tiêm chất phọt-môn rồi ướp trong sách. Nàng sưu tập bướm đủ loại, đủ màu. Có những con bướm xòe cánh vàng, chấm đen như viên dạ ngọc nằm trên nền nhung láng mượt. Lại có những con bướm trắng tinh cũng trắng tinh như tuổi dậy thì thơ mộng và mối tình đầu bất diệt của nàng.

Chàng cũng là đệ tư của thú chơi bướm. Chàng thường tặng nàng những con bướm khô màu xanh mà chàng bảo là màu của hy vọng, màu của ái tình chung thủy.

Một hôm, hai đứa đuổi bướm trong khu vườn rộng, giữa tiếng lá tình tự xì xào, và tiếng nước róc rách mời mọc trong hồ nuôi cá vàng. Quá ham con bướm trắng, Môna trượt ngã. Chàng hốt hoảng chạy tới, đỡ nàng lên. Da thịt nàng cọ vào má chàng. Nàng muốn hất chàng ra mà không được. Một mãnh lực kỳ lạ hút nàng vào người chàng. Lần đầu chạm cơ thể nóng hổi của đàn ông, nàng tê mê như kẻ không biết uống rượu đã nhắp một chai bồ đào thượng hạng.

Trèn con đường cỏ xanh êm ái, nàng rút vào vòng tay cứng chắc của chàng. Nhìn lên, nàng không sao cầm lòng trước đôi mắt sâu và rộng như thu hồn. Miệng nàng hé mở, lộ hàm răng đều và trắng bóng. Run rẩy, chàng cúi xuống. Nàng nghe rõ hơi thở gấp gáp của nàng. Rồi nàng chẳng biết gì nữa.

Cái hôn đầu tiên làm nàng ngây ngất như hít mê hồn hương, Nàng duỗỉ dài trên thảm cỏ xanh rờn. Chàng lại hôn nữa. Hôn thêm nữa. Nàng có cảm giác như toàn thân tan ra nước.

Hạnh phúc hai người sớm tàn như hoa phù dung Chàng phải về Mỹ. Chàng gửi thơ cho nàng. Nàng vội vã trả lời. Sau đó, gia đình nàng đổi chỗ ở. Người ta không muốn hai người liên lạc với nhau. Thời gian tàn nhẫn trôi qua.

Bức thư ngắn ngủi của chàng do Lisa giao tận tay, nàng còn nhớ kỹ dấu chấm, nét phảy. Nàng có thể đọc làu làu bất cứ lúc nào.

Bỗng Môna đứng vụt dậy trong gian phòng tối. Nàng vừa nghĩ tới một chi tiễt hệ trọng. Nàng rú lên một tiếng ngắn:

- Trời ơi!

Môna phăng ra sự thật. Trời ơi, sự thật dễ dàng như vậy mà nàng không thấy. Trong tối, nàng lần mò lại tủ buýp-phê. Máy điện thoại được đặt trên tủ. Trong giây phút, nàng nhớ lại bác sĩ H., chồng nàng, nhà khoa học vật lý nổi tiếng Liên Xô. Nàng gia nhập quốc tịch Liên Xô từ lâu. Chính phủ Liên Xô đang biệt đãi nàng. Bác sĩ H. đã khuyên nàng trung thành... Nàng không thể phản bội...

Nàng phải hành động ngay, kẻo muộn. Nàng không dám suy nghĩ thêm nữa, sợ lòng mềm yếu.

Môna đặt tay vào điện thoại. Điện thoại là nhu cầu thường ngày của con người tân tiến. Tuy vậy, đêm nay nàng có cảm tưởng như từ nhỏ đến lớn chưa được cầm máy điện thoại. Cũng may điện thoại ở Hà Nội không phải tự động. Nàng nhấc lên, đầu giây sẽ nổi tiếng nói lễ phép:

- Đây là tổng đài an ninh. Bà xin số nào?

Tổng đài An ninh, bốn tiếng này vang dội trong trí Môna như bốn hồi chuông lanh lảnh. Con số nàng định gọi sẽ định đoạt tương lai của nàng.

Môna rụt tay lại. Một bức tranh chói lòa màu sắc vừa sáng rực trong óc nàng. Nàng thấy một cửa biển rộng, tràn ngập gió mặn và ánh mặt trời vàng loé, nàng nằm gọn trong lòng một thanh niên đĩnh ngộ và cường tráng. Ngoài khơi, những con thuyền buồm trăng trắng trồi lềnh bềnh trên làn nước xanh xanh.

Nàng được tự do sống theo sở thích. Tự do vào hộp đêm tối lù mù, khiêu vũ cuồng loạn với chàng cho đến khi thành phố ngủ dậy. Thú giải trí thần tiên này nàng chưa được tận hưởng trong chuỗi ngày dài lê thê ở Mạc Tư Khoa rầu rĩ. Tự do uống rượu mạnh, không phải mua chợ đen, và không phải uống một thứ vốt-ka tầm thường cháy họng.

Một cuộc xung đột dữ dội diễn ra trong lương tâm nàng. Giọng nói nghiêm nghị của người chồng quá cố lại văng vẳng bên tai. Môna lắc đầu, đau khổ. Nàng phải quên, quên hết. Nàng phải ở lại Liên Xô với kỷ niệm xa xưa, dầu nàng không yêu bác sĩ H.

Nàng lại đặt tay vào điện thoại, cổ họng nàng khô đét như suốt ngày chưa được hớp nước. Mắt nàng loé ra tia sáng dữ tợn. Nàng áp ống nghe vào tai. Song nàng không nghe được gì. Tưởng cô gái ở Tổng đài còn ngái ngủ, hoặc còn nằm trong lòng một sĩ quan Xô Viết thô bạo, Môna đập mạnh vào cần máy nhiều lần.

Đợi giây lâu, không ai trả lời, Môna gào lên:

- Trời ơi, ai cứu tôi với. 

Cửa phòng ngủ sau lưng Môna được mở toang không biết từ lúc nào. Người hầu gái già nua, chậm chạp bước vào. Trên mặt Lisa không còn vẻ hiền lành và khoan dung thường lệ nữa.

Như bị điện giật, Môna hoàng hốt quay lại:

- Lisa!

Lisa cười gằn:

- Chào bà. Bà gọi điện thoại cho ai?

Môna dựa lưng vào tủ buýp-phê, móng tay dài sắc bấu lấy gỗ, sợ té ngã. Mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Thốt nhiên, nàng òa lên khóc. Chờ nàng khóc xong, Lisa cất tiếng, mỗi tiếng giáng xuống như búa tạ:

- Bác sĩ Môna? Bà không thú nhận tôi cũng biết. Bà định gọi giây nói cho KGB. Bà muốn hại chúng tôi phải không? Bà lầm rồi, tôi luôn luôn ở cạnh bà, luôn luôn theo dõi hành vi của bà.

Môna chối:

- Không, không.

Lisa chắt lưỡi:

- Bà đừng quên tôi là gián điệp chuyên nghiệp. Nhất cử, nhất động đều không lọt qua con mắt quan sát thành thạo của tỏi. Biết bà muốn phản, tôi đã gỡ giây điện thoại. Bà đừng gọi nữa, mất công. Từ lâu, tôi vẫn có thiện cảm với bà. Song tôi không thể đặt tình riêng lên trên nhiệm vụ. Sinh mạng hàng trăm triệu con người trên thế giới tùy thuộc vào thái độ của bà đêm nay.

Môna trợn tròn mắt khi thấv người hầu gái rút trong tạp-dề ra con dao lưỡi dài nhọn hoắt, Bàn tay của Lisa cầm dao một cách quen thuộc và khéo léo.

Lisa gằn giọng:

- Bác sĩ Môna, bắt buộc tôi phải giết bà.

Lưỡi dao đảo một vòng trong không khí. Môna nhắm mắt chờ chết. Ngoài vườn, gió thổi rào rào. Mưa đêm lạỉ đổ xuống thành phố Hà Nội ngủ say.

° ° °

Đèn bấm sáng quắc làm Thu Thu chói mắt. Nàng định nhảy tréo sang bên để tránh ngọn đèn thì một tiếng quát khô khan nổi lên:

- Đứng yên, kẻo chết.

Nàng thoáng nhận ra cái họng đen ngòm của khẩu tiểu liên Xô Viết. Đối phương là một quân nhân cao lêu nghêu, đội mũ sắt sùm xụm. Hắn từ đâu hiện ra nàng không biết. Có lẽ hắn là lính đi tuần.

Nghe tiếng quát, nhất là thấy khẩu súng gớm ghiếc, Thu Thu đành đứng yên. Lại gần, nàng thấy rõ bộ mặt tàn phá và cái mũi lỏng lẻo của nhà võ sĩ thượng đài nhiều lần. Nàng cảm thấy lo ngại: nếu không diệt được tên lính, nàng sẽ thất bại. Tuy nhiên, hạ thủ được một võ sĩ cao lớn cầm khí giới nguy hiểm trong tay không phải là dễ đối với phụ nữ yếu đuối.

Tên lính dằn từng tiếng:

- Chị núp ở đây làm gì?

Nàng bắt đầu yên tâm. Như vậy nghĩa là hắn tình cờ phăng ra nàng, không phải nàng bị Phản gián theo dõi. Nàng chưa tìm ra cách chống chế thì hắn đã tiếp:

- Chị phải ra ngoài xe với tôi.

Nàng lắc đầu:

- Ra xe với anh làm gì, tôi không đi.

- Chị đừng bướng bỉnh vô ích.

Nàng bèn đổi giọng lẳng lơ:

- Thanh niên dễ thương như anh mà nhẫn tâm bắt một người đàn bà đẹp như tôi ư?

Hắn thở dài:

 - Nào, tôi đâu muốn bắt chị. Đồng chí thiếu úy ngồi ngoài xe thấy chị, sai tôi vào bắt.

Nàng giật mình:

- Anh gác ở đây lâu chưa?

Hắn đáp:

- Từ 10 giờ đêm. Chị không biết đây là tư thất viên trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc hay sao?

Nàng chợt hiểu. Lisa và nàng đã tính toán kỹ càng, song lại quên không tính toán rằng cái nệm cỏ xanh rờn và êm ái ở ngã tư Phan Bội Châu là của Tòa đại sứ Trung Cộng được canh phòng chặt chẽ ngày đêm. Tên lính nhìn thẳng vào mặt nàng:

- Tôi hỏi thật chị. Chị lảng vảng trước nhà ông cố vấn làm gì?

Nàng đáp liều:

- Tôi có hẹn.

- Với ai?

- Tôi không thể nói được.

- Nghĩa là chị có gian ý.

- Khổ quá, anh bắt thì tôi phải nói. Tôi có hẹn với một người trong biệt thự.

Tên lính cười ha hả:

- Thế à?

Hắn dí súng vào lưng nàng. Nàng phản đối:

- Anh không được quyền bắt tôi. Tôi sẽ khiếu nại với ông cố vấn.

Hắn đẩy nàng ra đường:

- Chị sẽ giãi bày với đồng chí thiếu úy.

Nàng đành tuân lệnh. Đi được một bước nàng hỏi:

- Anh đứng ở đâu tôi không thấy.

- Tôi mới đến. Thiếu úy thấy chị núp dưới chân tường. Ban đêm con đường này bị cấm.

- Khổ quá, tôi không biết.

- Thế mới rầy rà. May ra thiếu úy không làm khó dễ chị.

Tên lính đi sát phía sau nàng. Nàng chỉ cần đảo nửa vòng là tóm được khẩu tiêu liên, và tặng cho tên võ sĩ quyền Anh hớ hênh này một bài học sâu cay về cận vệ chiến. Tuy nhiên, nàng sẽ bại lộ. Vì còn tên thiếu úy chờ bên ngoài. Chi bằng ra xe...

Đó là một chiếc díp kiểu Mỹ. Thu Thu hơi thất vọng vì gã đàn ông trên xe không phải là thanh niẻn như nàng đinh ninh. Nếu là thanh niên, nàng có thể dùng sắc đẹp lung lạc. Nàng khó thành công vì hắn là một ông già ngũ tuần, bộ mặt phẳng lì như phiến đá. Hắn ra lệnh giọng lè nhè:

- Đưa nó lên băng sau.

Tên lính đề nghị:

- Thưa thiếu úy, để em lái.

Gả sĩ quan già nua xua tay:

- Không, để tao lái. Mày ngồi sau với nó. Tao ghét giống hồ ly ban đêm này lắm. Còng đâu, sao mày chưa khóa tay nó lại.

Thưa...

Mày phiền lắm... Tao đã biết mà... Hàng chục lần bị kiểm thảo, mày vẫn chứng nào, tật ấy. Nếu con này là gián điệp dịch nguy hiểm thì khốn to.

- Thưa thiếu úy, em đâu dám xao lãng nhiệm vụ.

- Vậy còng tay nó lại.

Giờ đây, nàng mới cảm thấy dại dột. Phản công không kịp nữa vì gã thiếu úy mặt sắt đen sì đã chĩa súng lục vào ngực nàng. Nàng đành giơ tay lãnh cái mơ nốt lạ lạnh ngắt. Tên lính khóa lại, rồi bỏ chìa vào túi áo.

Xe nổ máy, Thu Thu hỏi:

- Thưa thiếu úy, tôi được đưa về đâu?

Lái xe ra giữa đường, hắn đáp:

- Lên vườn Bách Thảo.

Thu Thu chỉ cần biết có thế. Nếu về Công an gần ga Hàng Cỏ nàng khó có hy vọng thoát thân. Con đường từ Phan Bội Châu về ty RU trên vườn Bách Thảo khá xa, nàng còn đôi chút hy vọng. Thật ra, nàng không sợ chết. Cái chết trong nghề gián điệp là chuyện thông thường, cũng thông thường như thiên hạ nhức đầu sổ mũi. Nàng chỉ sợ chết vì một lý do không đáng chết. Nàng sợ mai sau nhắc lại tên nàng các đồng nghiệp sẽ bĩu môi, khinh bỉ:

- Trời, tưởng gì, té ra chưa làm nên cơm cháo đã sa lưới địch và chết mất xác. Tưởng FR 234 là điệp viên có hạng, ngờ đâu chỉ là tay tập sự. Đã bảo mà... không có Văn Bình là nắm chắc thất bại...

Thu Thu tức uất, bàn tay run run. Vốn giàu tự ái, nàng phải tỏ cho đồng nghiệp bên nam biết nàng không còn non dại trong nghề. Nàng phải tỏ cho Văn Bình biết nàng không đến nỗi quá kém cỏi.

Xe hơi phóng nhanh trên con đường lối om ra Cửa Đông. Đoàn xe lửa chạy rầm rầm trên cầu sắt, khiến Thu Thu có cảm tưởng là bom đạn đang rơi xuống thành phố. Tên lính cất tiếng:

- Thưa thiếu úy, tàu Phòng về sớm 15 phút.

Gã sĩ quan gắt to:

- Im cái miệng. Ý thức phòng gian, bảo mật của mày để đâu.

Tên lính câm lại như thóc. Nàng nhìn hắn một cách thương hại. Nàng không muốn giết hắn, song hắn đã biết khá nhiều về nàng.

Xe hơi lái vào đường hẻm. Thu Thu nín thở rồi từ từ đưa thán khí từ lồng ngực ra ngoài bằng miệng. Nàng từ từ hít dưỡng khí vào phổi. Động tác này sẽ làm cơ thể nàng sảng khoái và thần trí sáng suốt. Nàng biết cuối hẻm là đường rẽ. Gã sĩ quan có thói quen ôm "cua" thật gấp. Khi ấy sẽ là cơ hội bằng vàng cho nàng.

Phía trước thấp thoáng những ngọn đèn điện màu vàng rơm ảm đạm. Thu Thu biết là đại lộ Quan Thánh.

Sắp đến ngã ba. Nàng đã thở đầy hai phổi. Bắp thịt ở tay và chân nàng duỗi ra, như cành tre bị uốn tròn sắp bật lên một cách ngạo nghễ.

Gã sĩ quan lẩm bẩm một tiếng chửi rủa tục tằn. Hắn thường chửi rủa bâng quơ mỗi khi gặp một khúc quẹo gắt. Thu Thu nghe rõ đế giày đinh của hắn đạp thắng, và vô-lăng nghiến răng ken két. Qua ngã ba, tốc độ chưa giảm bớt kịp nên xe hơi bị nghiêng sang bên.

Thu Thu ngã vào lòng tên lính. Hắn càu nhàu:

- Ơ kìa…

Sức lực của Thu Thu được dồn vào cánh tay. Cây còng sáng loáng vung lên, đập mạnh vào màng tang tên lính khờ khạo. Cái nhẫn bạch kim sắc như dao đụng đuôi mắt, máu vọt tung tóe. Hắn chưa kịp kháng cự thì xe hơi vượt qua khúc quẹo, hất hắn ngã nhào xuống đường.

Nội vụ xảy ra trong vòng một giây đồng hồ. Nghe thủ hạ kêu thất thanh, gã sĩ quan quay lại, một tay lái xe, tay kia đặt vào bao súng ở thắt lưng. Song Thu Thu đã đối phó nhanh hơn. Tên lính đang loạng choạng, hai bàn tay bị còng của nàng đã lộn lại giáng ngang cổ gã sĩ quan.

Hắn gục xuống vô-lăng. Theo phản ứng tự nhiên. Chân hắn đạp thắng. Xe đang phóng nhanh bỗng rú lên tiếng két ghê hồn, rồi đứng khựng xô Thu Thu ra đằng trước. Nàng phải quỳ gối, tì vào ghế, để khỏi bị thương. Gã sĩ quan luống tuổi tỏ ra có sức khỏe khác thường. Tuy bị đòn đau máu đầm đìa vô-lăng, chỉ nửa phút sau hắn đã tĩnh lại.

Xe vừa dừng, hắn đã rút được súng. Vì phải cuộn người khi xe thắng gấp, Thu Thu đã bỏ phí nửa giây đồng hồ quý báu có thể giúp nàng đảo ngược tình thế dễ dàng.

Hắn chĩa súng vào ngực nàng. Miệng súng cách nàng 2 gang tay. Nàng thấy rõ ngón tay run run của hắn đặt vào cò súng. Biết đạn sắp nổ, nàng coi thường nguy hiểm, phóng luôn hai tay bị còng về phía hắn. Viên đạn thứ nhất kêu chát chúa. Vì mất bình tĩnh, hắn bắn ra ngoài. Lằn đạn xẹt qua thái dương, xém một sợi tóc lòa xòa của nàng.

Hắn không ngờ một thiếu phụ mảnh khảnh trói gà không chặt, lại có lối đánh vũ bão đúng qui tắc của con nhà võ lão luyện. Nhưng khi hắn hiểu sự thật thì đã muộn. Cái còng sắt rơi vào cườm tay cầm súng. Khẩu côn bị văng xuống đường. Tuy vậy, hắn vẫn chưa mất vẻ nhanh nhẹn. Hắn co chân nhảy ra khỏi xe. Thu Thu nhảy theo. Đế dép mỏng dính của nàng gieo xuống nền nhựa, nhẹ như lá mùa thu rụng.

Gã thiếu úy hươi quyền đánh nàng. Nàng hươi còng đỡ. Miếng đòn của hắn không làm nàng sợ. Nghệ thuật nhu đạo của hắn chỉ đến đai nâu là cùng. Nếu hai tay được thảnh thơi, nàng chỉ cần một phút là loại được hắn ra ngoài vòng chiến.

Dầu sao nàng cũng phải hạ thủ hắn thật nhanh. Nghe súng nổ, bọn tuần cảnh như diều hâu đánh hơi thấy xác chết sẽ ùa tới. Nghĩ vậy, Thu Thu bỗng thấy mạnh mẽ và dẻo dai thêm. Nàng mỉm môi, quật trái cái còng buộc xích dài lê thê vào mặt hắn lần nữa. Lần này hắn tránh không kịp, máu tuôn xối xả. Hắn ối một tiếng, rồi lảo đảo vịn thành xe. Nàng bồi thêm vào cuống họng. Thân thể khòng khoèo của gã thiếu úy già ngã nboài trên đất, khác nào con vật bị nằm mọp dưới nhát búa của người đồ tể lành nghề.

Nhanh như cắt, Thu Thu chạy lùi lại bụi cây um tùm. Nàng lục túi tên lính bị trọng thương đang rên xiết. Nàng đẩy hắn lăn một vòng mới rút được chìa khóa còng. Bị đau, hắn rống lớn. Nàng kéo lưỡi boa-nha hắn đeo ở thắt lưng, ướm vào da tay. Nếu được chở vào bệnh viện, tên lính sẽ bình phục sau vài tuần lễ săn sóc. Song nàng không thể nặng tình nhân đạo. Không rụt rè, nàng đâm xuống. Nàng chỉ có thề thi ân bằng cách không làm hắn hấp hối lâu.

Trước khi lên xe, nàng không quên rút mù soa lau kỹ cán dao. Nàng không thể lưu lại dấu vết nào khả dĩ dẫn địch tới nàng. Trong nghề điệp báo, hành động cẩu thả là đồng nghĩa của tự sát.

Động cơ xe díp rú lên một tiếng kinh hồn. Nàng đạp lút ga, bốn bánh xe nhảy chồm lên. Trong chớp mắt, nàng biến sâu vào bóng tối. Nàng tắt đèn xe, sợ đối phương đuổi theo.

Bất giác, nàng thở dài. Chân ướt chân ráo tới Hà Nội, nàng đã gặp toàn rủi ro. Trong một đêm, nàng gây ra 3 án mạng. Dầu sao Phản gián của địch cũng quan tâm tới. Nàng chưa tin bị lộ, nhưng nếu rủi ro tiếp tục xảy ra, địch sẽ khám phá được vai trò trà trộn của nàng.

Nàng đậu xe sát lề đường, dưới hàng cây xum xuê, rồi đi bộ một quãng, ném chìa khóa công tắc xuống cống nước, trước khi rẽ vào đường Phan Bội Châu. Đậu xe gần nhà trọ là điều hớ hênh song nàng không dám đậu xa hơn, sợ công an hỏi giấy tờ phiền phức. Theo nguyên tắc, kẻ gian thường đậu xa nơi trú ngụ. Thấy xe díp của gã thiếu úy bất hạnh trên đường Hàng Bông Ruộm, công an địch sẽ tưởng lầm hung thủ bỏ xe để đi bộ. Và họ sẽ không ngờ nàng ở ngay trước mắt.

Cửa nhà trọ còn khép hờ, nàng xô vào. Bên trong chỉ có ngọn đèn 5 nến lù mù như muốn tắt. Nàng nhún vai lên thang gác. Không gặp ai, nàng mở cửa phòng. Mùi ẩm mốc xông ra. Để nguyên quần áo, nàng lăn lên giường. Giấc ngủ đến với nàng rất nhanh.

° ° °

Khi Thu Thu nhắm mắt ngủ thỉ ngoài trời mưa rào rào trút xuống. Cách lữ quán Viên-chan một quãng đường, Lisa đang nắm chặt chuôi dao, nhắm Môna đâm tới.

Mắt người hầu gái đỏ gắt như rớm mán, tưởng như có thể ăn tươi, nuốt sống Môna. Song một mãnh lực vô hình đã cản tay Lisa. Trong khoảng không, hiện ra khuôn mặt nghiêm nghị và lo lắng của ông Sìmít, tổng giám đốc Trung ương Tình báo C1A:

- Lisa, bà có trách nhiệm theo sát Môna từng giờ, từng phút. Trong mọi trường hợp, bà phải bảo vệ mạng sống của Môna. Dầu phải hy sinh... Môna sẽ có lợi cho chính nghĩa tự do nếu được đưa ra khỏi bức màn sắt.

Môna mở choàng mắt. Nàng ngạc nhiên khi thấy mình còn sống.

Lisa quả là một diễn viên kịch nghệ kỳ tài. Thấy chủ mở mắt người hầu gái qưang lưỡi dao xuống đất rồi ôm mặt khóc. Môna đinh ninh là Lisa có cảm tình đặc biệt với nàng nên không nỡ giết. Nàng không thể hiểu được Lisa chỉ vâng lệnh ỏng Sìmít của CIA.

Thái độ của người tớ gái làm Môna mủi lòng. Nàng ôm chầm Iấy Lisa, rồi hai người cùng nức nở. Lát sau, lau nước mắt, Lisa nói:

- Bà tha lỗi cho tôi. Trong một phút nóng giận vô lý, tôi định giết bà. Song tôi không có can đảm giết bà. Thà rằng phản gián cộng sản đến bắt tỏi và mang đi hành hình…

Môna thở dài đau đớn:

- Tôi mới là người có lỗi. Lisa giết tôi là đúng. Nếu chết, tôi không dám oán thán. Vì tôi đã long trọng cam kết theo Lisa đến phút chót. Nửa chừng, tôi quá mềm yếu nên bị tình cảm tầm thường chi phối, Tôi hối hận lắm, Lisa ạ. Nhờ Lisa can thiệp, nếu không tôi đã dại dột gọi điện thoại cho KGB.

Người hầu gái mân mê những sợi tóc mềm mại vàng óng ả của nữ chủ nhân:

- Tất cả đều do Trời định đoạt. Chậm một phút nữa, tôi sẽ phải xa bà. Chắc chắn là tôi bị bắn bỏ. Có lẽ bà suy nghĩ nhiều nên thần kinh bị căng thẳng. Nội ngày mai, bà sẽ giã từ Hà Nội lên đường sang Hoa Kỳ, tái ngộ với ý trung nhân của bà...

Môna lại thở dài:

- Lisa ơi, tôi hết tin tưởng rồi.

Người tớ gái hơi đổi sắc mặt:

- Thưa... tôi không hiểu bà nói gì... Bà thấy trong người mệt mỏi phải không?

- Không, tôi không mệt mỏi chút nào. Chỉ nghĩ đến chàng là tôi tăng thêm sức khỏe. Nhưng Lisa ơi, tôi không tin là chàng còn sống

 - Bà lâm bệnh thật rồi. Chàng đã tự tay viết thư cho bà... Hiện chàng sống ở Mỹ. Trung ương đã xác nhận với tôi như vậy.

Lisa trố mắt trong vẻ ngạc nhièn vô tận. Người hầu gái không biết gì hết. Ngưòi hầu gái không biết tình nhân của nhà nữ bác học Xô Viết đã chết. Chết tữ lâu. Và bức thư là... hoàn toàn giả mạo...

Môna đặt bàn tay lên đôi vai rung rung của người hầu gái:

- Lisa ơ, tình cờ tôi khám phá ra bức thư Lisa đưa cho tôi là giả mạo. Chàng chểt rồi, chết thật rồi, Lisa ạ... Lisa đừng ngắt lời tôi, hãy để tôi nói hết. Tôi không dám ngờ vực Lisa. Có lẽ cũng như tôi, Lisa chỉ biết một phần... Lisa ơi, chàng là người vô thần, mặc dầu chàng ghét chủ nghĩa mác-xít. Chàng không theo tôn giáo nào hết. Không bao giờ chàng cầu nguyện. Trước kia, chàng thường chế riễu mỗi khi tôi đọc kinh, xin Thượng đế ban ơn cho hạnh phúc lâu dài… Chàng thường bảo, hạnh phúc là do mình tạo ra, do mình bảo vệ. Chẳng lẽ một người như chàng lại viết thư là "từ ngày xa em, anh hằng cầu nguyện đêm ngày cho hai đứa mình được xum họp".

Người nữ nhân viên CIA lặng người, như bị đánh vào đỉnh đầu. Lisa chợt hiểu tại sao Môna thay đổi thái độ khi đưa Thu Thu về nhà trọ. Có lẽ Môna nói đúng. Có lẽ CIA đã lầm. Hoặc có lẽ СIА viết thư giả. Nghề điệp báo ba đầu sáu tay, nhiều khi thất bại vì một sơ hở cỏn con. Tuy nhiên, Lisa vẫn cố gắng giải thích:

- Thưa bà, tư tưởng con người mỗi lúc một khác. Sau nhiều năm chờ đợi trong đau khố, chàng đã bỏ quan điểm vô thần. Biết đâu chàng yẻu bà nên theo đạo!

- Không, chàng là người cương quyết. Hoàn cảnh không hoán cải được tư tưởng của chàng.

- Xin bà đừng hiểu lầm tôi. Tôi không khi nào phỉnh gạt bà. Hẳn bà đã biết tôi là tín đồ ngoan dạo. Tôi xin thề trên cuốn Thánh kinh rằng…

Мônа gạt ngang:

- Tôi không muốn Lisa thề. Tôi hoàn toàn tin Lisa. Lisa đã mang lại niềm hy vọng to tát cho tôi. Lisa đã cứu sống tôi. Tôi chịu ơn Lisa quá nhiều. Đến phút này, tôi vẫn còn hối hận. Tôi không ngờ lại hèn hạ đến nỗi kêu điện thoại cho Phản gián đến bắt Lisa. Tôi không xứrg đáng tình bạn thắm thiết của Lisa nữa. Tôi đáng tội chết...

Lisa đứng sát vào người Môna, giọng cảm động:

- Môna, bà đừng nói gở. Nếu thương tôi, bà hãy lên giường ngủ đi. Ngày mai, chúng mình còn nhiều việc phải làm. Chiều mai, bà lên đường. Bà không nhớ tôi sao?

Một giọt lệ long lanh trong khóe mắt của nhà nữ bác học đa cảm. Nàng ôm ghì người nữ tỳ, hôn loạn xạ lên mái tóc bạc non nửa và đôi má bắt đầu in nếp răn thời gian. Lisa nhoẻn miệng cười:

- Bà lên giường nghỉ nhé!

Môna ngoan ngoản trèo lên giường. Người hầu gái kéo mền đắp tận cằm cho chủ. Môna nhắm mắt lại. Lisa cúi hôn vào trán nàng, dáng điệu thân ái và hiền từ như mẹ với con. Đoạn lặng lẽ ra ngoài, khép cửa lại nhẹ nhàng.

Chờ Lisa đóng cửa, Môna mở choàng mắt, nhìn vào bóng đêm u uất. Nước mắt nàng trào ra đầm đìa, ướt gối. Trong đêm khuya thanh vắng, nàng không nghe tiếng động nào, ngoại trừ tiếng máy điều hòa khí hậu chạy đều đều, và tiếng tim đập trong lồng ngực.

Nàng không thể nào lầm được. Người yêu của nàng đã sang thế giới bên kia. Tình báo Mỹ đã viết thơ giả mạo để dụ nàng ra khỏi lãnh thổ Xô Viết. Thật ra, nàng không lua luyến cuộc sống ảm đạm và trói buộc sau bức màn sắt, song cuộc sống dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ trên lãnh thổ Mỹ sẽ trở thành tối tăm nếu không có chàng một bên. Bao năm nay, nàng sống vì chàng. Nàng sống, vì tin chàng còn sống, còn có ngày tái ngộ. Chàng đã mệnh một, nàng không thích sống nữa.

Môna tung chăn ngồi dậy. Nàng cử động êm ái vì biết Lisa đang ở phòng bên. Có lẽ người hầu gái đang lâm râm cầu kinh. Mỗi đêm trước giờ ngủ, Lisa đều đọc kinh rất lâu. Lẽ ra, Lisa có quyền giết nàng. Lisa có bổn phận giết nàng để bảo vệ bí mật. Thế mà Lisa không giết. Nghĩa là Lisa có thiện cảm sâu xa với nàng.

Giòng nước mắt mằn mặn như pha muối thắm vào miệng Moona. Tần ngần mội lát nghe động tĩnh, nàng rón rén bước xuống đất, rón rén đi chân không lại tủ búyp-phê. Nàng từ từ mở ngăn kéo. Bàn tay lóng cóng của nàng vướng hộp phấn. suýt làm rớt xuống đất. Hú hồn, nàng chộp lấy, cất kỹ vào bên trong. Nàng sợ gây tiếng động, Lìsa sẽ tông cửa chạy vào.

Đột nhiên, Môna nhếch mép cười một mình. Máy lạnh chạy rì rầm, người hầu gái thính tai không thể nghe được tiếng động nhỏ trong phòng. Môna mở một cái gói nhỏ hình chữ nhật. Thong thả và nhẹ nhàng, nàng lấy ra một lưỡi dao cạo mới tinh, được gói kỹ lưỡng sau hai lần giấy xanh và giấy dầu.

Nàng quay lại giường, đắp chăn như cũ, giả vờ ngủ. Thường lệ, trước khi đi ngủ, người hầu gái vào phòng nàng xem nàng đã yên giấc chưa.

15 phút sau, cửa phòng mở ra êm ru. Lisa tiến vào. Đến bên giường Môna, người nữ tỳ dừng lại, nghe ngóng. Nghe tiếng ngáy đều đều, Lisa tưởng cô chủ ngủ say nên lặng lẽ bước ra.

Người tớ gái quyền biến đã thua trí Môna. Nàng hất chăn sang bên, mắt tóe ra tia lửa ghê gớm. Nàng quyết thi hành ý nghĩ táo bạo vừa nhú lên trong óc.

Nàng sẽ tự sát.

Là đàn bà đẹp, từng làm đàn ông trên hè phố phải quay ngoắt lại như bị điện giật, huýt sáo miệng để tỏ tình ngưỡng mộ. Môna rất sợ tử thần. Nàng sợ sau khi từ giã cõi đời, bọn đàn ông si tình không đoái hoài nữa, thân thể tuyệt trần của nàng biến thành mồi ngon cho lũ côn trùng độc ác trong quan tài kẽm chôn sâu trong lòng đất lạnh lẽo.

Nhưng đã đến lúc nàng không sợ chết nữa. Chết, nàng sẽ được đoàn tụ với chàng. Nàng bỗng vui lên, như đứa trẻ được quà. Hồi nhỏ được mẹ mua cho con ngựa gỗ và túi cá thia lia rực rỡ, nàng cũng chỉ vui đến thế là cùng. Trước giờ vĩnh biệt, nàng phải lưu lại mấy lời cho Lisa. 

Tuy nhiên, nàng không dám vặn đèn sợ lộ. Nàng nằm nghiêng một bên, mở nắp bút máy, viết thảo vào tờ giấy trắng trải trên đệm. Nàng chỉ viết vẻn vẹn một câu:

"Thành thật tạ lỗi".

Xong xuôi, nàng duỗi cánh tay trái lên gối. Nàng khoan thai tì lưỡi dao sắc như nước vào mạch máu ở cổ tay. Tia máu nong nóng phọt ra. Hồi đi học, nàng đọc nhiều sách nói về tự tử. Nàng nhớ rõ những đoạn thuật lại cảm giác của người tìm cái chết bằng cách cắt mạch máu tay. Trước kia, nàng không tin. Giờ đây, nàng mới thấy đúng. Thật vậy, tự tử như vậy không phải là điều đáng sợ. Lưỡi dao ấn vào, giòng máu phun ra, tức thì mội cảm giác khó tả cuồn cuộn dâng lên trong óc. Một hơi nóng kỳ dị lan ra khắp châu thân. Hơi nóng lạ lùng này, nàng chỉ cảm thấy mỗi khi chàng ôm nàng hôn, bàn tay thành thạo của chàng luồn vào áo, vuốt ve da thịt nàng…

Tuy máu tuôn ra có vòi, Môna không mệt mỏi, trái lại, trong những phút đầu tiên, nàng lại khỏe dội lên, dường như những nỗi ưu tư chồng chất trong lòng tờ lâu đã chảy theo máu ra ngoài. Từ lâu, nàng sống trong sự phập phồng lo sợ, hai lá phổi bị dồn ép, không được phép hút thở dưỡng khí đầy đủ. Vết thương ở cườm tay gây cho nàng cái ấn tượng ngực nàng không bị dồn ép nữa. Khí trời mát lành được thênh thang ùa vào huyết quản.

Dần dần, mắt nàng hoa lên. Tuy đèn trong phòng tắt ngúm, nàng vẫn thấy hàng trăm vòng đỏ quay cuồng. Nàng nhắm mắt lại, song những vòng đỏ lạ lùng tiếp tục nhảy múa. Tai nàng ù tịt, nàng tưởng như đang ngồi trên phi cơ siêu thanh hạ xuống trường bay, từ chín từng mây cao vút lao vào thực tại ồn ào.

Rồi cơ thể nàng run lên. Không phải run lên vì lạnh. Mà vì run lên dưới một sức xô đẩy vô hình. Dườmg như thần chết bắt nàng run lên để những lít máu còn sót lại trong người được tuôn ra ồng ộc, tuôn ra đến khi nào không còn gì nữa.

Hàng trăm kỷ niệm hỗn độn từ tiềm thức nàng trào ra. Nàng nhớ lại thời thơ ấu ở thàuh phố Thượng Hải, đầy tiếng nói phức tạp, sực nức mùi mỡ rán bánh và mùi á phiện được hơ nóng trên bấc dầu lạc thơm phức. Nàng nhớ lại những buổi tìm bướm với chàng trong vườn. Nhớ nhất là đêm đầu tiên, một đêm không trăng, le lói mấy vì sao thẹn thùng, hai người hẹn thầm bên lùm cây sột soạt, chàng áp môi vào bộ ngực trắng muốt, và căng cứng của nàng.

Nàng thét lên trong cơn đau đớn kinh hoàng của người trinh nữ khi chàng ghì chặt lấy nàng giữa tiếng gió ân ái rì rào. Một phút sau, toàn thân nàng đổi khác, lâng lâng như được hít bạch phiến. Từ đêm ấy, chàng thường rủ nàng ra bụi cây thân mật để tình tự. Cách chỗ hai người nằm một quãng ngắn là hòn giả sơn nước chảy róc rách trong hồ nước tròn róc rách. Tâm hồn nàng cũng chảy róc rách như nước trong hồ...

Những phút đào nguyên ấy, nàng không bao giờ gặp lại trong thời gian chăn gối với bác sĩ H. Có lẽ nhà khoa học nguyên tử già nua không có thời giờ để quan tâm đến những nguyên tắc sơ đẳng về hưởng thụ tình ái. Ông yêu nàng như người đói cần ăn, không cầu kỳ, không thắc mắc.

Nàng nhớ lại những buổi chiều thầm lặng dạo mát một mình trong cỏng viên, gần Hồng trường, giữa thủ đô Mạc Tư Khoa, với con chó lông trắng như tuyết. Con chó yêu quí đã chết từ lâu. Nó chết thảm thương giữa đường, vì mải mê chạy theo mối tình vô vọng. Một chiếc quân xa to lớn chạy hét tốc lực đã nghiến con chó nát ngướu, bộ lông trắng nõn nà nhuộm máu đỏ lòm...

Nàng nhớ lại những cặp mắt thèm khát của đàn ổng dán chặt vào thân thể cân đối và phồng nhựa của nàng. Hàng trăm lá thư thơm ngát được gửi tới nàng, dầu nàng đã có chồng, có những gã si tình đứng dưới mưa lạnh suốt đêm để được nhin nàng một phút… Cuộc đời đáng yêu, đáng sống làm sao!

Nhưng Môna không được hưởng lạc thú này nữa. Vì nàng sắp chết. Lát nữa, nàng sẽ thành người thiên cổ.

Đột nhiên Môna lo sợ, một nỗi lo sợ mênh mang ập vào huyết quản trống rỗng của nàng. Thu tàn lực vào miệng, nàng thét lên. Nàng không nghe rõ tiếng kên của chính mình, vì tai nàng điếc hẳn, môi nàng ríu lại. Trong giây đồng hồ cuối cùng сủа cuộc đời, nàng cố bám lấy hy vọng, dầu là hy vọng mỏng manh.

Rồi nàng thiếp đi.

Ngoài trời, mưa vẫn trút ào ào.
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Đảo lộn kế hoạch

Tiếng rú hãi hùng của người thiếu phụ lâm chung lọt vào tai Lisa. Lisa chưa ngủ như thường lệ. Người nữ tỳ kiêm điệp viên CIA đang cặm cụi bên tủ buýp-phê bằng gỗ quý kê ngoài phòng khách. Tủ này là cái máy thu thanh 20 đèn, kèm theo máy quay dĩa âm thanh nổi. Bên trong được giấu bộ loa ghi âm đặc biệt của Phản gián KGB.

Lisa bấm nút. Cuộn băng nhựa nhỏ xíu phát ra thành tiếng. Lisa nghe đi nghe lại nhiều lần, trước khi tra lại cuộn băng vào máy, và cất trong tủ.

Đột nhiên, tiếng thét của Môna từ buồng ngủ phát ra. Tuy đã quen với hoàn cảnh bất ngờ, người tớ gái vẫn rợn tóc gáy. Lisa chạy vội tới. Cửa phòng ngủ đã bị khóa chặt. Thường lệ, Môna ngoan ngoãn trèo lên giường cho Lisa đắp mền và đóng cửa. Chi tiết khác thường này báo hiệu một cơn giông tố.

Nhanh nhẹn. Lisa rút trong túi áo tạp-dề ra một chìa khóa dẹt, hình thù kỳ dị. Loại chìa đặc biệt này mở được mọi ổ khóa trong biệt thự. Lisa chỉ mất 3 giây đồng hồ là quay tròn được ống khóa. Ba giây trôi qua rất nhanh song Lisa lại cảm thấy rất dài như 3 phút.

Đèn phòng ngủ được Môna vặn sáng rực. Nửa giờ trước, nàng thèm chết. Giờ đây, nàng lại thèm sống. Nàng ráng kêu to cho Lisa nghe. Nàng mở đèn để khỏi đụng đầu vào bóng đêm dầy đặc, lạnh lẽo và rùng rợn, gây cho nàng cảm giác ghê sợ của kẻ còn sống thoi thóp bị trói nghiến tay chân bằng giây ni-lông trong vuông vải trắng, nguyên mùi hồ bột sột soạt, ngạt mũi, và nhét trong quan tài gỗ tạp hôi hám, nằm dưới đất ngoài nghĩa trang.

Môna thiếp đi rồi tỉnh lại. Linh hồn nàng chơi vơi như đốm lửa lẻ loi, yếu ớt trên biển rộng mù mịt.

Nhìn thoáng, người nữ tỳ quyền biến đã hiểu rõ tình hình. Tuy nhiên, Lisa phải thu nghị lực vào cổ họng mới ngăn được tiếng kêu sửng sốt. Lisa đã trù tính hết, song không thể ngờ nhà nữ bác học yêu đời tha thiết lại quyên sinh một cách khiếp đảm như vậy. Bình sinh. Môna rất lạc quan. Ngay cả những lúc khó khăn nhất, nàng vẫn tỏ ra yêu đời mãnh liệt.

Nàng ngoẹo đầu trên cái gối trắng đã biến thành đỏ tươi. Khăn trải giường, chăn mền, áo ngủ, tất cả đã nhuộm máu bê bết. Đôi mắt tuyệt đẹp của Môna bắt đầu nhắm lại. Song cánh mũi nàng còn phập phồng.

Như vậy nghĩa là nàng còn sống. Nhẹ nhàng, người hầu gái nâng bàn tay trái của Môna đặt lên gối. Vết thương rộng hoét vẫn tuôn máu phần phật. Vầng trán của người nữ điệp viên CIA cau lại. Trong một phần trăm tích tắc, Lisa đã tìm ra kế hoạch đối phó. Mắt sáng rực, Lisa chạy xuống bếp. Cái va-li hình bầu dục vẫn nằm ngoan ngoãn trong hộc tủ, phía trên tủ lạnh, Lisa lấy xuống, xách lên nhà trên.

Nhà nữ bác học đã tỉnh. Có lẽ đây là những phút sáng suốt trước khi thở hơi cuối cùng. Nhác thấy Lisa, nàng thều thào:

- Em xin lỗi.

Lisa mỉm nụ cười đau đớn, Môna lại nói, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Hối hận lắm... chị ạ... Em chết mất,... Chị cứu em được không? Chị ơi, gọi người ta tới sang máu cho em...

Người tớ gái đáp, giọng hiền từ và chan hòa tin tưởng:

- Môna, em yên tâm, chị sẽ cố gắng cứu em.

Lần đầu tiên, hai người gọi nhau bằng chị em thân mật. Lisa dán kín vết thương ở cườm tay bằng băng keo. Da mặt Môna trắng bệch, tim đập yếu ớt, tuy nhiên tính mạng nàng chưa đến nổi nào. Dáng điệu thành thạo, người nữ tỳ băng tay cho Môna. Sự kiện này chứng tỏ Lisa là chuyên viên y khoa. Đọc tập hồ sơ lý lịch của Lisa tại tổng hành doanh CIA, người ta còn khâm phục hơn nữa. Vì Lisa đã biết đủ nghề. Từ nghề bắn súng, mở khoá trộm, đầu độc đến giải phẫu cấp cứu và điều khiển trực thăng…

Lisa lặng lẽ nhìn bếp cồn reo sè sè, ngọn lửa xanh biếc liếm quanh cái hộp dựng kim tiêm. Chờ nước sôi sùng sục, Lisa nhấc xuống, gắp xơ-ranh.

Mũi kim cắm vào da thịt Môna rất ngọt. Có lẽ vì Lisa khéo tay nên CIA chọn đóng vai nữ tỳ để ám sát bác sĩ H. bằng độc dược. Lisa đã tiêm thuốc giết người chồng. Giờ đây, Lisa tiêm thuốc cứu người vợ. Nghề gián điệp thường là nghề chứa đầy oái oăm.

Những giọt huyết thanh đầu tỉên chảy vào máu làm Môna tỉnh táo. Nàng mở choàng mắt, nhoẻn nụ cười sung sướng:

- Em thoát chết rồi, phải không chị?

Lisa gật đầu:

- Phải. Em không hề gì. Bây giờ em ngủ đi.

Lời nói Lisa như có ma lực lạ lùng bắt mí mắt nhà nữ bác học nhíu lại. Giấc ngủ đến với Môna một cách êm ái cũng êm ái như cái chết vừa ghé thăm nàng.

Lisa ngồi yên bên giường, chắp tay trên đùi, nhìn Môna ngủ. Đến khi biết chắc Môna ngủ say, người nữ tỳ bắt đầu dọn dẹp trong phòng.

Đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ rưỡi sáng. Dưới áp lực của thuốc an thần, Môna còn ngủ đến trưa mới dậy. Còn nhiều việc phải làm, Lisa lẻn ra vườn. Tuy suốt đêm không ngủ, Lisa vẫn không mệt mỏi. Đối với nhân viên CIA hoạt động ở hậu phương địch, thức đêm là thường.

4 giờ rưỡi sáng đối với thành phố khác là sớm. Song Hà Nội đã dậy từ lâu. Lisa vượt qua tường biệt thự. Trời còn tối mù. Bọn gác đang ngủ say sưa. Lisa băng qua ngõ hẻm ra Cửa Đông. Từng đoàn xe bò, xe cút-kít, và xe ngựa kẽo kẹt và lộp cộp trên con đường nhựa lồi lõm và đọng nước. Hàng quán đã mở cửa dưới ánh đèn tù mù.

Lisa rảo bước về đường Phan Bội Châu. Sợ mọi người nhận ra khuôn mặt Tây phương của mình, Lisa chùm khăn kín mít. Lisa lại giả vờ khập khễnh và còng lưng. Đến Lữ quán Viên Chan, Lisa dừng lại. Tứ phía không một bóng người. Hẻm này rất vắng. Chắt lưỡi. Lisa đẩy cửa. Giờ này, khách trọ phải ra ga Hàng Cỏ nên cửa nhà dưới đã mở hé.

Thu Thu đã dặn dò kỹ lưỡng: bên dưới chỉ có một thiếu nữ thường trực. Lisa không thể vào nhà bằng lối khác, nếu gặp thiếu nữ sẽ tùy cơ ứng biến. Dầu sao Lisa cũng không thể lùi nữa. May thay, thiếu nữ tiếp tân còn ngủ vùi trong góc.

Lisa lên cầu thang, dáng điệu quen thuộc, tuy lần đầu vào lữ quán Viên chan. Đến phòng Thu Thu, người nữ điệp viên CIA đứng lại nghe ngóng. Vì tiết kiệm điện, đèn hành lang bị tắt ngúm. Một phút sau, khi biết chắc không có ai rình trộm, Lisa gõ cửa nhè nhẹ.

. Trong phòng, Thu Thu đã thức. Nàng chỉ chợp mắt được nửa giờ rồi sực tỉnh. Đêm thứ nhất trên đất địch nàng cảm thấy nao nao như cô gái đồng trinh về nhà chồng trong đêm hợp cẩn xa lạ và bỡ ngỡ. Đang ngồi gỡ tóc, nàng bật đứng lên. Cộc, cộc, cộc, cộc, 4 tiếng ngắn ngủi và khô khan. Nàng nhận ra ám hiệu của Lisa.

Tuy vậy, đề phòng bất trắc, nàng lên tiếng:

- Phải đồng chí Dôdếp không?

Lisa đáp:

- Không. Ôlếch.

Thu Thu mở cửa. Trong bóng tối mờ mờ, Thu Thu nắm cánh tav Lisa. Hai người dìu nhau ra cửa sổ nhìn xuống đường. Ánh đèn đầu phố hắt lên nhợt nhạt. Lisa hỏi:

- Nói được không?

Thu Thu đáp:

- Được. Không hề gì. Chị cứ nói đi.

Tiếng loa đánh thức dân phố dậy tập thể dục tập thể đã vang rân trong hẻm. Quang cảnh ồn ào rạng đông sẽ ngăn vành tai tò mò định nghe trộm câu chuyện thầm kín của đôi bạn gái. Bằng giọng đều đều, không lộ xúc động, Lisa thuật lại vụ Môna tự sát. Thu Thu dựa vào cửa sổ lắng nghe, nét mặt đăm chiêu.

Nàng hỏi:

- Chị tính sao?

Lisa thở dài:

- Chuyện đã lỡ rồi. Chẳng qua vì tôi cẩu thả và tính lầm phản ứng của Môna. Chúng mình đành liều vậy. Yêu cầu chị trở lại biệt thự ngay bây giờ.

- Còn công việc của nữ thương gia Thao My?

- Đành phải bãi bỏ.

Chợt nhớ ra, Lisa hỏi:

- Chị ghi tên vào sổ vãng lai của lữ quán chưa?

- Rồi.

- Vậy thì...

Giọng Thu Thu đượm vẻ quả quyết:

- Chị mặc em lo liệu. Em sẽ giải quyết êm thấm.

Lisa khép cửa sổ:

- Tôi phải về trước, vì sắp đến giờ liên lạc với vệ tinh. Thật không may cho chị và tôi. Sở dĩ tôi yêu cầu chị hành động vì Môna không thể đội lốt thương gia Thao My qua Vạn Tượng được nữa. Phải mất nhiều thời giờ Môna mới có thể bình phục. Vả lại, nàng đang bấn loạn tinh thần. Trên phi cơ, nàng có thể thay đổi ý kiến làm hỏng việc. Điều tôi tha thiết mong mỏi là chị đối phó cách nào cho địch không thể nghi ngờ. Chị hiểu ý tôi rồi chứ?

Thu Thu xiết chặt bàn tay chai xạn của người nữ tỳ bí mật:

- Hiểu.

Lisa xách va li quần áo xuống cầu thang. Thu Thu lẳng lặng theo sau. Nàng sắp phải thi hành một kế hoạch tàn nhẫn.

Lisa vượt qua nhà dưới ra đường. Thu Thu dừng lại ở chân cầu thang, quan sát tứ phía. Từ khi vào lữ quán, nàng chưa chạm trán một ai. Lần nào gặp cô gái tiếp tân, nàng cũng bước nhanh. Vả lại, cô gái còn chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết tình, không có thời giờ ngẩng đầu lên để quan sát Thu Thu.

Ngược lại, Thu Thu đã quan sát rất kỹ. Quan sát là đức tính thiết yếu của nghề gián điệp. Hồi còn ở trường MI-6 ở miền bắc Anh Quốc, nàng đã thụ huấn 6 tuần lễ trong ban căn cước. Huấn luyện viên đưa cho khóa sinh 10 tấm ảnh khác nhau, mỗi tấm ghi tên người rất khó nhớ. 5 phút sau, thứ tự của các tấm hình bị xáo trộn, huấn luyện viên lấy từng cái cho khóa sinh gọi tên. Ai gọi tên sai phải học lại. Học đến khi nào nói hoàn toàn đúng mới thôi.

Tài quan sát tinh tế và thần tốc phải phát triển song song với tài tác xạ. Học xong môn căn cước, khóa sinh được học bắn. Khóa sinh được dẫn tới cái sân rộng bằng sân túc cầu. Đối diện khóa sinh, trong khoảng xa 10 thước là một dãy cửa đóng mở bằng nút điện. Cả thảy có 10 cánh cửa. Sau cửa là hình nộm, y phục giống hệt như người. Trong số 10 hình nộm, 3 tên là gián điệp địch tối nguy hiểm, gặp ai cũng bắn.

Cửa điện mở hé, hình nộm vụt ra, khóa sinh phải đối phó cấp tốc. Khóa sinh đeo súng dưới nách hoặc đút vào thắt lưng đối với đàn ông, còn đàn bà cất trong túi, hoặc trong xắc tay. Khi nào cửa mở, hình nộm tiến ra, khóa sinh mới được phép rút súng.

Phần đông sinh viên điệp báo đều hỏng về môn này. Hỏng vì họ không thể rút súng nhanh bằng hình nộm, rút súng bằng máy. Hỏng vì nếu rút súng nhanh hơn hình nộm mà bắn lầm thì cũng như không. Vì vậy khóa sinh phải biết quan sát thật giỏi. Trước hết, phải nhận xem hình nộm là điệp viên địch hay là một trong bảy người lương thiện. Nếu đúng là điệp viên địch mới được nhả đạn.

Thu Thu đã tốt nghiệp ưu hạng về môn bắn hình nộm tại trung tâm huấn luyện riêng của MI-6. Tài quan sát tinh tường và thần tốc của nàng đã làm các giảng sư thán phục. Nhờ tài quan sát này, nảng thuộc lòng mọi chi tiết trong lữ quán.

Cô gái tiếp tân vẫn ngủ vùi ở góc tường. Giờ này, khách trọ đi chuyến tàu sáng đã ra ga Hàng Cỏ. Thu Thu có thể rảnh tay hành động. Nàng đập vào mông cô gái, gọi dậy.

Cô gái dụi mắt, giọng khê nặc:

- Gì thế?

Thu Thu lôi cô gái đứng dậy, xô vào buồng xép cạnh đi-văng. Thấy lưỡi dao sáng loáng trong tay Thu Thu, thiếu nữ run lẩy bẩy, miệng há hốc, nói không ra hơi. Thu Thu gằn giọng:

- Chào cô. Hẳn cô còn nhớ tôi?

Thiếu nữ tiếp tân lắp bắp:

- Thưa... cô là Thao My, từ Lào tới.

Thu Thu nói:

- Phải, cô nhớ dai đấy. Vì nhớ dai, cô sẽ lụy vào thân. Bức điện thuê phòng tôi gửi từ Vạn Tượng cho cô được cất ở đâu?

- Ngoài kia.

- Ngoài kia là ở đâu?

- Trong ngăn kéo bàn, dưới cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp.

- Còn sổ vãng lai?

- Cũng trong ngăn kéo.

- Đêm qua, công an lại khám chưa?

- Chưa. Ba đêm mới khám hộ khẩu một lần.

- Cô làm báo cáo hàng ngày lên công an chưa?

- Chưa. 8 giờ sáng mới làm.

Thu Thu gật đầu:

- Được rồi. Yêu cầu cô quay mặt vào tường.

Cô gái vẫn run như cầy sấy:

- Thưa cô... cô sinh phúc cho tôi. Tôi chẳng biết gì hết. Tôi không dám làm trái lời cô.

Thu Thu cười nhạt:

- Vậy cô ngoảnh mặt vào tường. Nếu cô bưởng bĩnh, tôi sẽ có thái độ cứng rắn.

Cô gái sùi sụt:

- Thưa cô...

Thu Thu không muốn kéo dài tấn kịch tình cảm này nữa. Nàng phải ra tay cấp tốc. Cất dao vào túi, nàng chém atémi bằng sống bàn tay vào ngực cô gái. Phát atémi từ sau lưng đánh vào tim rất khó đánh đối với địch thủ thuộc nữ giới vì bộ ngực đầy có tác dụng như tấm giáp trụ cản đòn.

Nạn nhân gục đầu vào tường. Ra phòng ngoài, Thu Thu mở ngăn kéo lôi ra cuốn số vãng lai vả tập hồ sơ. Nàng tìm thấy bức điện do nàng đánh từ Vạn Tượng cho nhà trọ Viên chan. Tên nữ thương gia Thao My và số thông hành được ghi bằng mực xanh, nét chữ bay bướm và khả ái.

Cạnh cầa thang, kê sát tường, xe đạp dựng la liệt. Thu Thu mở nắp thùng xăng một chiếc xe vét-pa, xô ngã xuống cho nhiên liệu đổ tung tóe. Nàng lục trong phòng xép lấy một bi-đông đựng đầy ét-xăng, thong thả xách lên gác.

Nàng phải nín thở để khỏi lợm giọng. Mùi xú uế từ hầm cầu thang bẩn ỉu, hàng năm không dọn dẹp, xông lên. Lên gác, nàng tưới xăng vào chăn mùng rồi châm diêm ném vào. Lửa bốc lên rần rằn. Nàng chạy vội xuống nhà.

Thu Thu khựng người khi thấy một thanh niên cao lớn đang quỳ xuống bên cô gái bất tĩnh. Đèn điện trong phòng được bật sáng trưng. Nghe động, hắn ngẩng đầa, mẳt phóng rа tia sáng dữ tợn:

- À, chị là quân sát nhân!

Hắn vụt dậy, xòe hai bàn tay kếch xù ra. Trống ngực Thu Thu đập mạnh. Nàng sợ lửa cháy trên lầu bị bên ngoài nhìn thấy, thiên hạ đổ xô vào chữa lửa, và nàng sẽ bại lộ.  

Trong nháy mắt, nàng nhìn tứ phía đề đo lường địa thế. Đối phương nặng gần 90 kilô, vạm vỡ như con bò mộng, nàng khó thể đánh ngã, dầu bằng độc thủ nhu đạo. Đứng với nàng, hắn gây ra cảm tưởng người khổng lồ King Kông cạnh chú lùn.

Tuy nhiên, nàng không lo sợ. Lấy nhỏ chọi lớn, yếu chống mạnh là bí quyết của nhu thuật và là nguyên tắc hành động căn bản của nghề nữ gián điệp. Gả đàn ông bị thịt có lẽ là ý trung nhân của cô gái tiếp tân. Vì tình, hắn sẽ chiến đấu tận tâm và tàn bạo.    

Hai bàn tay lớn bằng quả phật thủ hạ xuống định chộp đầu nàng. Nàng lách mình, và thụp xuống tránh. Thu Thu chột dạ, vì thấy hắn tiến thoái nhanh nhẹn mặc dầu thân hình to lớn.

Hắn đấm một thoi trời giáng vào mặt nàng. Dùng quả đấm trăm cân để hạ một thiếu phụ mảnh khảnh, hắn là kẻ không biết lịch sự. Hoặc giả hắn cố ý giết nàng. Trúng đòn, nàng có thê vỡ sọ. Song Thu Thu không phải là người đầu hàng dễ dàng. Một lần nữa, nàng hạ tấn xuống để tránh đòn chí tử.

Gả ác ôn co đầu gối, dùng xương bánh chè húc vào mặt nàng. Nàng vội nghiêng người sang bên phải, rồi nằm dài trên nền nhà, cuộn tròn trong một thế võ tinh xảo. Gã đàn ông gầm lên như sấm, nhảy vọt về phía nàng. Bản tâm hắn là lấy thịt đè người. Song hắn đã lầm tai hại. Nàng ngã nhoài để sử dụng thế đà đao cổ điển. Con dao mỏng bản, bấm nút là lưỡi bật ra, nằm gọn trong tay nàng như trò quỷ thuật.

Hắn vừa chạm người nàng thì nàng quay lộn lại, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh điện. Hoảng hốt, hắn cố lách mình, nhưng nghệ thuật đâm dao của Thu Thu đã tiến đến trình độ tinh vi nên lưỡi dao bám lấy hắn như bóng với hình.

Nhát đầu tiên đã kết liễu đời hắn. Lưỡi dao trúng tim, rung lên nhè nhẹ, gã dài lưng tốn vải thét một tiếng kinh thiên động địa ròi ngã vật. Thu Thu thản nhiên lấy khăn lan sạch dấu tay ở chuôi dao. Nàng kéo thi thể còn nóng hổi lại cạnh cô gái nằm thiêm thiếp, rồi đặt dao trong tay cô gái. Nàng dàn cảnh cho công an tưởng lầm là án mạng vì tình.

Nàng quẹt diêm, vứt vào cuốn sổ vãng lai, ướt nhèm ét-xăng. Trong phút chốc, loa cháy đỏ rực. Nàng không quên châm lửa vào quần áo gã đàn ông thiệt mạng. Hắn phựt cháy như cây đuốc tẩm nhựa thông. Bùi ngùi, Thu Thu nhìn cô gái tiếp tân. Hơi lửa nóng rát sẽ đánh thức nàng dậy. Thu Thu không mnốn nàng đau đớn, nên cúi xuống hạ atémi vào đỉnh đầu nàng. Dưới miếng đòn dộc hiểm này thiếu nữ sẽ lịm luôn, lặng lẽ bước sang thế giới bên kia.

Lửa trên gác bắt đầu liếm xuống cầu thang. Dưới nhà biến thành lò lửa sáng ngời. Tiếng kêu cứu vang lên thất thanh. Nàng đẩy cửa ra sân sau. Sân này dựa lưng vào một ngôi nhà trống, chủ nhân đi công tác xa.

Nàng trèo lên hồ nước hình chữ nhật. Từ lâu bể không đựng nước nên rêu phủ chằng chịt. Nàng trượt chân suýt ngã. Sân nhà bên cũng trơn như mỡ. Nàng phải bíu ngón chân vào giép, đè thật mạnh xuống đất mới giữ nổi quân bình.

Nàng mở cưa hông ra đường. Bên ngoài, trời còn tối. Lệ thường, trước khi sáng rõ, trời tối sầm lại. Tiếng hô cứu hỏa phía sau vẫn nghe rõ mồn một. Nàng cảm thấy toàn thân nóng ran.

Nàng thản nhiên bước ra vỉa hè, cúi xem đồng hồ. Trong vòng 10 phút, Lisa sẽ đậu xe gần Cửa Nam đón nàng.

Nàng đi lộn lại lữ quán Viên chan. Cảnh sát đã dựng hàng rào chắn ngang đường. Dân chúng gọi nhau tíu tít. Nhờ trận gió dưới sông thổi lên, ngọn lửa hoành hành dữ dội. Tàn đỏ bốc lên cao, rồi rơi xuống mái nhà lân cận, người đứng lố nhố.

Căn gác xiêu vẹo của lữ quán Viên chan bị cháy gần hềt, khói tuôn đen kịt, Thu Thn tối tăm mặt mũi. Chứng kiến đám cháy, Thu Thu không thốt nửa lời. Trong thâm tâm, nàng không muốn gây chuyện. Song nàng bị du vào tình thế bắt buộc. Nàng bắt buộc phải đốt nhà để bảo vệ bí mật công tác, một công tác liên quan đến vận mang của hàng trăm triệu người trên thế giới. Đốt một ngôi nhà, giết một cặp tình nhân vô tội, chứ phải đốt một thành phố, giết một đoàn quân mà cứu sống được nhân loại, nàng cũng không từ chối...

Kèn xe cứu hỏa thét inh ỏi. Mọi ngưởi dạt sang bên. Chiếc xe sơn đỏ dẫn đầu vừa đậu xịch ở ngõ hẻm, đội lính nón đồng chưa kịp nhảy xuống thì một tiếng ầm kinh khủng nổi lên trong lữ quán Viên chan. Toàn căn nhà đổ xụp, gạch ngói đen thui và tàn cháy đỏ bẳn tung tóe.

Thở dài nhè nhẹ, Thu Thu bước về vườn hoa Cửa Nam. Tha hồ điều tra, công an Hà Nội sẽ không thể tìm ra thủ phạm là nữ thương gia mảnh khảnh Thao My từ Lào tới. Vả lại, một thời gian sau, nếu họ khám phá ra, nàng cũng đã từ giã Hà Nội dưới lốt bác sĩ Môna. Biết đầu khi ấy nàng đã hoàn thành công tác, trên đường trở lại Sài Gòn thân yêu, với nếp sống thân yêu và điệp viên Z.28 thân yêu.

Chiếc Tchaika sơn đen chùi chũi phóng như mũi tên từ đường Tuyên Quang tới vườn hoa Cửa Nam. Vượt qua Thu Thu, Lisa thắng gấp, kêu rét một tiếng kinh hồn. Thu Thu nhảy vọt lên. Lisa đạp mạnh chân ga. Chiếc xe khỏe mạnh rú lên rồi lao đầu trên con đường nhựa gập ghềnh.

Xe chạy một quãng, Thu Thu mới lên tiếng:

- Lisa, liệu địch có theo sau như hồi đêm không?

Lisa lắc đầu:

- Không, giờ này họ còn ngủ say. Dầu sao tôi cũng đã bố trí chu đáo. Chị đừng lo, cứ ngồi yên bên tôi. Nếu họ nhìn thấy, họ cũng tưởng lầm là Môna đi hóng mát buổi sáng.

Đột nhiên Thu Thu kên lên:

- Trời ơi!

Lisa quay đầu lại:

- Gì thế chị?

- Khổ quá, em đang mặc quần áo Lào.

Thu Thu vừa nhận ra sự hớ hênh của mình. Bộ quốc phục Lào là chi tiết quan trọng giúp địch phăng ra sự liên quan giữa Thao My và Môna. Lisa cười mỉm:

- Tôi đã mang sẵn áo khoác cho chị. Chị mặc cái măng-tô màu xanh nước biển này vào người.

Thu Thu giật mình cảm phục. Tuy hoạt động lâu năm, khét tiếng khôn ngoan, nàng cảm thấy còn thua Lisa quá nhiều.

Haj người không gặp nhân viên KGB gác ngoài. Lisa lái vào ga-ra. Thu Thu định mở cửa bước xuống thì Lisa gạt đi:

- Thong thả, để tôi đóng cửa nhà xe. Đứng ngoài, nhìn bằng viễn kính hồng ngoại, họ có thể thấy cái xiêm Lào sặc sở của chị. Môna thường mặc váy rất ngắn.

- May quá...

- Còn chi tiết nầy nữa. Môna không khi nào mở cửa xe. Đậu xe, tôi thường vòng ra sau, và mở cửa, khi ấy Môna bước xuống. Chị đừng quên Môna là nữ bác sĩ danh tiếng, và tôi là đầy tớ.

Cửa ga-ra được đóng lại. Thu Thu cúi xuống, vén xiêm lên và giắt vào lưng. Lisa quay lại:

- Chị tập cách đi của Môna chưa?

Thu Thu đau nhói nơi ngực. Nàng đã hứa với người nữ đồng nghiệp CIA là thức suốt đêm để học lối đi ẻo lả của Môna. Đúng ra, bước đi của nàng đẹp hơn Môna nhiều: mỗi lần nàng rún bước, những cái chuông vàng tí hon ở cổ chân đỏ chót như son của nàng reo lên thánh thót làm đàn ông phải ngoảnh lại, nín thở chiêm ngưỡng. Dáng đi của Môna tuy ẻo lả song lại pha vẻ mệt mỏi và chậm chạp.

Thu Thu đặt chân lên hành lang. Lisa đợi nàng lên gần tới nhà trên mới rảo bước theo. Người hầu gái giả vờ đánh rơi chùm chìa khóa để cúi nhặt, và nhân tiện đảo mắt tứ phía.

Khu vườn vắng lặng lạ thường. Chung quanh không một bóng người. Vào phòng khách, Lisa vặn đèn, kéo riềm cửa sổ, rồi đặt đĩa hát âm thanh nổi vào máy. Điệu nhạc giật gân nổi lên giục dã và cuồn loạn. Đó là một bài ca thời trang của giới thanh niên tóc dài, thoa son như phụ nữ, chui rúc trong các hầm cống trụy lạc của Ba lê ban đêm.   

Đã vào đến phòng ngủ, Thu Thu vội quay lại, nhăn mặt:

- Lisa không vặn đĩa hát êm dịu được ư?

Lisa nhìn thẳng vào mặt nàng, giọng nghiêm trang:

- Thưa bà, hồi còn ở Mạc Tư Khoa, mỗi khi tôi vặn nhạc tăng-gô và luân vũ, bà từng khiển trách là quá buồn. Nếu tôi không lầm, bà vốn, ghét nhạc êm dịu, và chỉ thich nhạc kích động.

Giọng nói trầm trầm của người hầu gái lạ lùng làm Thu Thu bàng hoàng như cô gái ngây thơ bị tình nhân thoái hôn. Nàng sực nhớ lại vai trò hiện tại. Lisa đã bắt đầu gọi nàng bằng bà một cách kính trọng.

Thu Thu là đệ tử của nhạc tình du dương trầm bổng, còn Môna lại say sưa loại nhạc ồn ào. Dầu không muốn, nàng cũng phải muốn. Nàng không hiểu phải sống trong bầu không khí hỗn tạp này đến khi nào nữa. Thật ra, không phải lần đầa nàng đội lốt người lạ. Trong thời gian ở Vạn Tượng với Văn Bình, nàng đã cải trang làm nữ phóng viên Cuba.

Bỗng nhiên, nàng hồi tưởng đến Văn Bình. Giờ này, trong ngôi chùa quạnh quẽ ở ngoại ô Vạn Tượng, chàng đang làm gì? có lẽ chàng đang lần tràng hạt, cầu nguyện cho nàng tai qua nạn khỏi. Trong đời điệp viên, chàng đã thủ hàng chục vai trò khác nhau, vai nào chàng cũng thắng. Chàng không hổ danh đệ nhất điệp viên châu Á. Lần này, chàng bỏ tất cả, lẩn trốn dưới tượng Phật, để nàng lẻ loi trong vùng địch... Chàng còn yêu nàng như xưa không?

Đĩa hát đang chạy bỗng ngừng lại, lôi Thu Thu ra khỏi cơn mộng dĩ vãng. Nàng trố mắt nhìn người tớ gái.

Lisa nhoẻn miệng cười chỉ tay vào phòng ngủ. Thu Thu hỏi:

- Môna?

Lisa gật đầu:

- Đang nằm trong ấy.

Thu Thu rón rén đi vào. Môna đang ngủ say. Môi nàng mím lại trong dáng điệu buồn rầu. Lisa kéo chăn đơn lên cổ cho Môna. Thu Thu lại hỏi:

- Nàng hề gì không?

Lisa đáp:

- Không sao. Tuy nhiên, phải dưỡng sức một thời gian. May tôi cứu kịp. Chậm 5 phút nữa thì nguy. Từ lâu, tôi trữ sẵn máu, đề phòng bất trắc. Máu tôi đồng loại với máu của nàng. Vạn nhất không đủ máu dự trữ, tôi vẫn có thể truyền máu tôi cho nàng.

- Chắc chị đã học lớp điều dưỡng đặc biệt ở Trung ương?

- Tôi đã học đến năm thứ tư trường đại học Y khoa. Chán nghề thầy thuốc, tôi gia nhập CIA.

Thu Thu ngồi xuống đi-văng :

- Chị định mang Môna đi bằng cách nào?

- Chưa biết. Tôi đang đợi chỉ thị của Sài Gòn. Cách đây nửa giờ, tôi đã đánh điện cho ông Hoàng. Tuy là nhân viên CIA, tôi được lệnh hoạt động cho ông Hoàng.

- Em đã rõ điều này khi còn ở Sài Gòn.

Hai người tiến xuống bếp. Lisa loay hoay trong hai phút, rồi lấy ra cái hộp vuông lớn bằng cuốn tự vị La-rút của Pháp. Chỉ cái hộp màu đen, người nữ điệp viên CIA giảng nghĩa:

- Hẳn chị đã am hiểu phương pháp truyền tin đặc biệt này. Thường lệ, điện đài ít khi được giấu troug bếp, sợ hơi nóng làm hỏng hệ thống thu phát tinh vi. Điện đài này được bọc kỹ bằng kim khí nhẹ, bền, có tác dụng không co rãn, không bắt lửa. Đó là chất titanium được cơ qnan không gian Hoa Kỳ dùng để chế tạo vỏ ngoài hỏa tiễn.

Thu Thu buột miệng:

- Thảo nào!

Lisa cười:

- Trong thời gian ở Mạc Tư Khoa, tôi giấu điện đài dưới lò qnay thịt. Nhiều nhân viên mật vụ Xô Viết đã đến tận lò quay để thưởng thức món kavkaski shashlik bất hũ  1  của tôi. Nguyên tắc phát tuyến của điện đài này cũng đặc biệt: nó chỉ dùng làn sóng lên thẳng. Theo lý thuyết vô tuyến điện, luồng sóng phải tản thành vòng tròn, như vòng tròn do hòn đá gây ra trên mặt nước. Từ 3 năm nay, CIA không dùng loại điện đài cổ điển phát tuyến thành vòng tròn nữa, vì địch đã phát minh dụng cụ tầm đài tân tiến. Nhờ luồng sóng lên thẳng, ta tha hồ liên lạc với Trung ương.

Thu Thu nói:

- Nghĩa là điện đài của ta liên lạc với vệ tinh, đang bay trên trời?

Lisa đáp:

- Chị nói đúng. Cơ quan không gian Mỹ vừa bắn lên thượng tầng không khí một vệ tinh riêng, đồng loại với Samốt. Cứ 87 phút đồng hồ, nó bay qua Bắc Việt một lần. Mỗi lần bay qua, bộ phận thu tuyến của nó tự động mở ra, và tiếp nhận luồng sóng do tôi đánh từ dưới đất lên. Nó có thể thu được trong vòng 4 phút, mỗi phút tôi có thể gửi đi một bức điện đài dài 20 trang giấy. Thường lệ, không bao giờ bức điện dài dài đến 20 trang nên mỗi lần truyền tin chỉ kéo dài đúng một giây đồng hồ. Và 87 phút sau, vệ tinh chuyển phúc điện xuống cho tôi.

Thu Thu hỏi:

- Sắp có phúc điện chưa?

Lisa đáp:

- Còn ba phút nữa. Tôi đã thông báo cho Sài Gòn biết Môna không thể đội lốt Thao My đáp máy bay về Vạn Tượng được nữa. Tôi yêu cầu Sài Gòn đưa Môna ra khỏi Hà Nội bằng phương tiện khác.

Lisa đeo mũ nghe vào tai. Bàn tay người hầu gái chạy thoăn thoắt trên máy. Dùng điện đài là việc cơm bữa của người gián điệp, tuy vậy mỗi khi đứng trước điện đài Thu Thu vẫn không ngăn được bồi hồi. Vì nó là giây liên lạc duy nhất giữa điệp viên lẻ loi trong lòng địch.

Điện đài của Lisa khác hẳn các điện đài cổ điển trong Đại chiến Thứ hai. Vì tất cả bộ phận đều tự động. Lisa bấm nút xanh, giây ăng-ten lòi ra, từ từ vươn lên không, dài một thước. Bấm nút đỏ, bức điện sắp đánh được thu vào băng. Bấm nút vàng, bức điện được truyền lên không gian. Nút trắng điều khiển bộ phận thu tuyến. Mỗi nút đỏ, xanh, vàng, trắng được ăn thông với một ngọn đèn đỏ, xanh, vàng, trắng.

Ngọn đèn trắng được vặn lên do sự điều khiển vô tuyến của vệ tinh. Thu Thu nghe tiếng lè sè nho nhỏ trong điện đài. Lisa bấm nút vàng. Ngọn đèn tím ở góc máy bật cháy rồi nháy 2 lần. Chi tiết này có nghĩa là vệ tinh đẫ nhận được bức điện của Lisa…

Bức mật điện do Sài Gòn gửi ra đã được vệ tinh truyền xuống và tức thời được ghi âm vào băng kim khí đặc biệt. Lisa bấm nút đen: băng ghi âm từ từ phát ra những con số mật mã. Bút chì nguyên tử trong tay Lisa thoăn thoắt trên tờ giấy trắng.

Đèn trong điện đài đã tắt. Lisa chậm rãi cất cái hộp vuông vào bếp, rồi lấy cuốn tự điển Nga ngữ bỏ túi để trên nóc tủ lạnh. Cuốn tự điển này là chìa khóa giúp Lisa dịch bức mật điện  2 

5 phút sau, bức điện được dịch xong. Đọc qua, Thu Тhu giật mình:

HH phúc đáp FR. 234.

Đã trù liệu xong xuôi. Nội đêm nay, Z.30 sẽ tiếp xúc.

Bức điện chỉ gồm một giòng chữ ngắn ngủi và cộc lốc. Nhưng đối với Thu Thu đó là một chuyển biến quan trọng. Z.30 là bí hiện của một điệp viên thương thặng của ông Hoàng, hiện điều khiển Phong trào yêu nước tại Bắc Việt.

Tuy mới gia nhập sở Mật vụ, Thu Thu đã nghe nói nhiều về Z.30, tức bác sĩ Triệu Dung. Được anh chị em dưới quyền kính cẩn gọi là Anh Cả, bác sĩ Triệu Dung là bạn nối khố của Văn Bình, và trong Đệ nhị thế chiến, hai người đã sát cánh tung hoành ở châu Âu trong hàng ngũ quân báo OSS của Mỹ  3 .

Lisa nhận ra nét mặt thay đổi của nàng bằng câu hỏi đột ngột:

- Chị biết Z.30 không?

Thu Thu gật đầu:

- Biết. Có Z.30 tiếp tay, chúng ta bớt được nhiều lo ngại.

Dựa lưng vào đi-văng, nàng tiếp:

- Mệt quá, xin phép chị cho nghỉ một lát.

Lisa chắt lưỡi:

- Nữ bác sĩ Môna không bao giờ nghĩ buổi sáng. Tuy nhiên...

Người hầu gái ngừng bặt. Chuông điện thoại reo vang. Thu Thu nhìn Lisa bằng cặp mắt đầy ý nghĩa. Lisa nhấc máy lên nghe. Đứng gần, Thu Thu nghe rõ mồn một. Đầu giây là một người đàn ông. Một người Nga giọng nói hách dịch:

- Alô, ai đấy, Lisa phải không?

Lisa đáp:

- Vâng, chính tôi. Xin lỗi ông, bác sĩ Môna đang bận tay một lát.

Gã đàn ông nói oang oang:

- Không sao. Lisa nói giùm với bác sĩ rằng chúng tôi đến ngay.

Lisa gác điện thoại. Thu Thu hỏi:

- KGB à Lisa?

Lisa thở dài:

- Vâng. Tôi lo quá. Nếu như ở Mạc Tư Khoa thì nguy. Ở Mạc Tư Khoa, KGB chỉ cho Môna biết trước 2 giờ đồng hồ để sửa soạn lên phi cơ. Hiện ta chưa liên lạc được với Triệu Dung. Dầu sao, ta cũng phải đợi Triệu Dung đến đưa Môna đi rồi mới lên đường được.

Thu Thn mặc bộ xiêm y màn hồng gợi cảm của Môna. Ngắm nàng giây lâu, Lisa phê bình:

- Giống, giống quá. Chị không sợ bại lộ đâu. Duy còn một vài chi tiết... Tôi sẽ giúp chị phục sức và trang điểm đúng như Môna.

Tha Thu ra dáng băn khoăn:

- Trăm sư nhờ chị. Theo chị, KGB nghi ngờ ta không?

Lisa nhún vai:

- Tôi cũng chưa biết. Tốt hơn, chị lánh mặt trong phòng tắm mặc tôi tiếp họ.

Thu Thu đẩy nhẹ cánh cửa phòng tắm. Mùi thơm hắc của một loại nước hoa chế tạo bên Nga xông vào mũi nàng. Vốn là người sành nước hoa, và là đệ tử trung thành của nước hoa Buộc-vin. Thu Thu lấy làm khó chịu khi phải hít đầy phổi một mùi hương quê mùa.

Nàng càng khó chịu hơn khi thấy chai hộp đựng đầy mỹ phẩm xếp ngổn ngang trong chậu sứ rửa mặt. Nàng là người ưa ngăn nắp, nhất là sự ngăn nắp trong phòng tắm, được coi là nơi làm đẹp của phụ nữ tân tiễn. Về dung mạo, Thu Thu giống Môna như tạc, nhưng về sở thích lại hoàn toàn khác.

Nàng vừa bước yào bồn tắm, và những tia nước âm ấm vừa chảy xuống da thịt thơm tho của nàng thì bên ngoài có tiếng động cơ xe hơi. Một chiếc Zis sơn đen đồ sộ phóng nhanh qua cổng, và đậu xịch trước thềm.

Lisa đeo kính cận thị lên mắt. Tiếng giầy đế da nện cồm cộp trên nền gạch hoa láng bóng.

Khách là người Nga vạm vỡ, cằm vuông, vầng trán rộng, mắt sáng quắc như đèn điện. Liếc qua, người nữ tỳ giàu kinh nghiệm nghề nghiệp đã biết đối phương là cáo già công an mật vụ.

Hắn hơi nghiêng đầu, giọng khô khan:

- Chào Lisa. Bác sĩ Môna còn bận không?

Người tớ gái cũng nghiêng đầu đáp lễ. Cử chỉ tự tin của người nữ điệp viên CIA già dặn đã biến mất, nhường cho sự ngoan ngoãn và nhũn nhặn.

- Thưa, bác sĩ đang trang điểm.

Gã người Nga ngồi xuống ghế bành:

- Hẳn Lisa đã rõ tôi là ai.

Lisa đáp:

- Thưa vâng. Tòa đại sứ đã cho bác sĩ Môna biết quí danh là đại tá Bun vích.

Bun vích xoa tay, dáng điệu hể hả:

- Đúng, tôi là Bun vich, phái viên của Sở An ninh Xô Viết tại Hà Nội. Tôi có nhiệm vụ tới mời bác sĩ Môna và Lisa lên đường.     

Lisa giả bộ sửng sốt:

- Thưa, phải đi ngay bây giờ ư?

- Bun vích cười ngoại giao:

- Vâng, đi liền. Rất tiếc Ià không thể báo tin sớm hơn. Vì lẽ gì, Lisa đã đoán biết. Nói cho đúng, chính tôi cũng mới được lênh khởi hành cách đây nửa giờ. Yêu cầu Lisa thưa lại với bác sĩ rằng tôi không muốn như vậy.

Lisa toát bồ hôi. Nếu phải đi ngay, kế hoạch của CIA và ông Hoàng sẽ thành dã tràng xe cát. Người nữ gían điệp CIA bèn hỏi dò:

- Thưa ông, có thể hoãn được không?

Bun vích rít một hơi xì gà mới đốt:

- Hoãn à Lisa? Không được đâu. Bác sĩ cần lưu lại Hà Nội làm gì không?

- Thưa không. Từ đêm qua, tôi nhận thấy bác sĩ hơi mệt.

- Ồ, tưởng là chuyện gì quan trọng. Tiếng là đi ngay, cũng phải đến tối mới ra sân bay. Đề nghị Lisa để bác sĩ nghỉ ngơi đến chiều cho lại sức.

- Chắc là đi xa lắm?

Lisa đặt ra câu hỏi này để xem phản ứng của Bun vich. Người nữ tỳ đoán đúng: Bun vích là điệp viên lão luyện, biết giữ mồm miệng mỗi khi cần thiết.

Hắn nhe răng cười:

- Tôi không biết.

Và không đợi Lisa trả lời, hắn đứng dậy:

- Bây giờ là 10 giờ sáng. Đúng 8 giờ tối, tôi sẽ mang xe lại. Thôi, chào Lisa.

Lisa khom lưng một cách lễ phép:

- Không dám. Kính chào đại tá.

Ra đến cửa, Bun vích quay lại, dặn người nữ tỳ khúm núm, giọng kẻ cả:

- À, này Lisa. Tôi đã ra lệnh tăng thêm lính gác ngoài biệt thự, kể từ phút này. Từ giờ đến chiều, tốt hơn Lisa đừng đưa bác sĩ đi đâu.

Lisa hỏi, giọng kinh ngạc:

- Tại sao, thưa đại tá?

Bun vích chép miệng:

- Đó là chỉ thị chung cho các cơ quan an ninh, không riêng gì cho tôi. Đêm qua, nhiều vụ án mạng lạ lùng xảy ra trong thành phố. Từ lâu Hà Nội chưa hề có người bị giết ban đêm. Cấp trên nghi ngờ tay sai của địch dính vào.

Nhìn tận mắt người nữ điệp viên CIA, Bun vích dằn từng tiếng:

- Biết đâu địch chẳng phăng ra bác sĩ Môna và bố trí bắt cóc.

Lisa giật nảy người:

- Ồ, làm gì có chuyện tày trời như vậy. Hà Nội nổi tiếng là thủ đô an ninh nhất thế giới.

Bun vích cười rộ:

- Tôi nói đùa đấy. Tổ chức phòng gian của ta ở đây rất đắc lực. Một con kiến cũng khó lọt vào.

Giọng Lisa đượm vẻ lo lắng:

- Những người bị giết đêm qua là ai, hả đại tá? Hồi sáng, tôi mở đài phát thanh, song không nghe nói tới.

Bun vích búng tàn xì gà xuống đất:

- Tin này không được công bố nên đài bá âm và báo chí không loan. Sở dĩ tôi nói với Lisa là để giải thích lý do áp dụng biện pháp an ninh chặt chẽ của thượng cấp. Tôi xin nhắc lại: từ giờ đến tối, Lisa không được phép đưa bác sĩ Môna đi đâu.

Lisa dáp:

- Tôi xin triệt để phục tòng mệnh lệnh của đại tá.

Đại tá Bun vích nắm chặt bàn tay răn reo của người tớ gái già nua:

- Tôi rất hài lòng vì Lisa.

Lisa cười, bộ điệu tự nhiên:

- Tuy nhiên, tôi sợ bác sĩ Môna không chịu nghe lời. Bà ấy thường thích tự do cá nhân, và nhiều khi rất bướng bỉnh. Xin đại tá thông cảm: dầu sao tôi chỉ là gia nhân. Giả sử bà ấy nằng nặc đòi ra đường dạo mát hoặc xuống phố mua sắm thì sao?

Mặt Bun vích cau lại:

- Phiền Lisa nhắc lại với bác sĩ. Dần bác sĩ muốn cũng không được. Toán canh phòng được lệnh cấm mọi người ra vào biệt thự.

- Kể cả bác sĩ Môna?

- Dĩ nhiên.

Thu Thu ẻo lả từ phòng tắm bước ra, khoác cái áo tắm bằng vãi bông màu hoàng yến của Môna. Nghe Bun vích nói, nàng xen vào, giọng khó chịu:

- Đại tá lầm rồi. Tôi không phải là tù nhân mà là nhà khoa học được chính phủ Xô Viết trọng dụng. Tôi luôn luôn trung thành với chính phủ song không thích tuân lệnh của nhân viên cấp dưới.

Người tớ gái ớn lạnh như bị cảm. Ớn lạnh vì kinh ngạc, không phải ớn lạnh vì sợ sệt. Lisa không ngờ Thu Thu bắt chước giọng nói của Môna thật đúng, đúng đến nỗi thoạt nghe ai cũng tưởng là Môna.

Đại tá Bun vích quay lại, trên miệng nở một nụ cười nửa khả ải, nửa ngạo nghễ:

- Hân hạnh chào bác sĩ.

Thu Thu nói:

- Nếu tôi không lầm, đại tá đã nghe lời phản đối của tôi.

Bun vích nhún vai:

- Thưa, tôi nghe rõ lắm. Song tôi không thể làm vừa ý bà.

Thu Thu cũng nhún vai:

- À, đó là quyền của ông. Còn tôi có quyền của tôi. Nếu người ta tạo ra cảm tưởng tôi là tù giam lỏng, tôi sẽ lên phi cơ về Mạc Tư Khoa lập tức.

- Bà đã hiểu lầm thiện chí của chúng tôi. Bà là nhà khoa học danh tiếng, chúng tôi phải bảo vệ an toàn. Nếu bà sa vào tay địch, Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa sẽ mất một vốn liếng tinh thần quan trọng. Vì vậy, bà cần tự hạn chế tự do.

- Hạn chế tự do là điều tôi ghét nhất. Tôi cần báo trước với đại tá, kẻo sau này lại trách. Bị chạm tự ái, tôi sẽ rời Hà Nội liền.

- Thưa bà, nói là một việc, làm lại là một việc khác. Lấy vé phi cơ về Mạc Tư Khoa không phải dễ, dầu bà là bác sĩ Môna. Hiện bà không mang giấy tờ căn cước trong người, sở hàng không sẽ không bán vé cho bà. Giả sử bà có thông hành đặc biệt, tôi chỉ nhấc điện thoại là vé bị hủy bỏ, và nếu bà đã ngồi trong phi cơ cất cánh, hoa tiêu sẽ được lệnh quay lại trường bay Gia Lâm cho bà xuống.

Thu Thu tái mặt vì giận:

- Ông là con người tàn nhẫn.

Giọng Bun vích vẫn ngọt lật như bích qui Hòa lan:

- Thưa bà, trong tôi có hai con người khác nhau. Con người thứ nhất là đại tá KGB, một cơ quan an ninh hùng hậu, luôn luôn tính toán khoa học, coi thường tình cảm vụn vặt. Con người thứ hai là gã si tình, sẵn sàng rung động trước sắc đẹp tuyệt vời. Bà đẹp như thần vệ nữ, họa là điên tôi mới dám tàn nhẫn.

- Tôi ghét ông hơn ghét người đàn ông nào hết.

Bun vích cúi đầu, cung kính một cách gả tạo:

- Đa tạ nhã ý của bà. Sơ kiến với mỹ nhân, thì bị ghét là triệu chứng tốt.

Thu Thu gài lại nút áo ở ngực vừa bị tuột để ngăn cản cái nhìn đói khát của gã đại tá Xô Viết, kèm theo lời nói thách thức:

- Đừng vội hợm mình, ông Bun vích ạ. Sau nầy, nếu cần yêu ai, tôi sẽ chẳng bao giờ yêu người cứng nhắc và tàn nhẫn của ông.

Đoạn nàng nguây nguẩy bước đi. Tươi cười, Bun vích chào Lisa rồi ra xe.

Chờ tiếng động cơ nhỏ dần, người nữ tỳ mới xô cửa phòng ngủ. Môna vẫn ngáy đều. Thu Thu ngồi bèn, thản nhiên rũa móng tay. Nghe động, nàng ngẩng đầu:

- Khiếp, bồ hôi chị thấm đầy cổ áo.

Lisa rút mù soa lau:

- Vâng, tôi lo lắm. Tài đóng kịch phi thường của chị đã làm tôi yên tâm. Bun vích là sĩ quan Phản gián cao cấp mà còn lầm chị thì ai cũng lầm. Song tôi vẫn lo vì...

- Môna phải không?

- Phải, vì Môna. Đêm nay Triệu Dung mới đến. Nếu biết rõ giờ giấc thì bố trí cho Triệu Dung vào đây, mang Môna đi, đã khó. Phương chi Triệu Dung không hẹn giờ. Đúng 8 giờ tối, Bun vích sẽ cho xe tới. Tới khuya, Triệu Dung lò dò tới, không gặp ta thì công việc hỏng bét.

Thu Thu đặt cái rũa móng tay xinh xắn xuống bàn phấn, mặt cau lại trong sự suy tư. Đúng như Lisa giải thích, hai người đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Không nghe lời Bun vích hai người sẽ bị nghi ngờ. Dầu không nghe lời hắn, tối nay cũng phải rời Hà Nội, để Môna bằng xương bằng thịt trong phòng ngủ. Chỉ còn một lối thoát... Lối thoát này, Thu Thu chỉ dám nghĩ tới trong hoàn cảnh bất khả kháng.

- Chị Lisa này...

- Chị tìm ra mưu kế nào chưa?

- Theo tôi, túng quá phải tính liều. Ta sẽ giết Môna, chôn trong biệt thự trước giờ khởi hành.

- Không xong. Nếu chôn trong nhà, phải gỡ gạch lên, để lại dấu vết. Chôn ngoài vườn thì không được, vì lính gác kiểm soát từng giây, từng phút. Vả lại, KGB có bẹt-giê được huấn luyện riêng. Sau khi ta đi, họ sẽ dắt chó vào trong này...

- Hay là thủ tiêu xác Môna bằng cường toan?

- Việc cần thiết là tìm ra cường toan vì ta không có sẵn. Dầu đổ át xit, biến thi thể ra nước bỏ vào cầu tiêu, giật cho trôi đi, cũng vô ích. KGB có thề dùng hóa chẩt để khám phá. Theo thủ tục sau khi ta lên đường, một đội chuyên viên của KGB sẽ vào nhà với chó bẹt-giê và dụng cụ khoa học khám xét từng tấc đất, từng lò so giường.

- Hay là đợi Bun vích tới, ta lập kế hạ thủ hắn và bọn lính gác bên ngoài, rồi đoạt xe hơi chở Môna đi.

- Kế này tạm được, song ta phải bỏ dở cuộc hành trình quan trọng.

- Đành vậy. Ông Hoàng cho ta được toàn quyền quyết định.

- Giết Bun vích rồi mang Môna đi đâu?

- Cũng chưa biết nữa. Nhưng thà liều mạng rời căn nhà này, còn hơn để địch tìm ra Môna

Hai thiếu phụ ngồi im, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Bỗng Thu Thu bật dậy:

- À tôi nghĩ ra rồi. Ta tháo 2 cái đinh vít cầu tiêu bằng sứ trong phòng tắm. Gỡ cái ống sành bên dưới là ta bỏ gì xuống cũng được. Sau này, mực nước trong ống sành sẽ ngăn cản hơi sình thúi bay lên.

Lisa thở dài:

- Thoạt đầu, tôi cũng tính như chị. Tuy nhiên, Môna còn sống sẽ giúp được nhiều cho thế giới tự do. Xin chị hiểu rằng tuy có thiện cảm sâu xа với Môna, nhưng không phải vì thiện cảm cá nhân mà tôi cứu nàng. Bao giờ tôi cũng đặt bổn phận người gián điệp lên trên hết.

Thu Thu thở dài tiếp theo:

- Chị tưởng tôi vui sướng lắm sao? Đàn bà giết người là chuyệu không nên. Đàn bà lại giết đàn bà càng không nên nữa. Huống hồ Môna là bạn. Song nếu ta trù trừ thì công việc bị thất bại.

Lisa trầm ngâm nhìn bình hoa pha lê trên tủ búyp-phê:

- Có lẽ đến phải hạ sát Bun vích rồi tẩu thoát.

Thu Thu đứng dậy, đi đi lại lại quanh phòng. Mân mê cánh hồng láng mượt trong bình pha lê, nàng nói:

- Tôi tin là giết hắn không khó. Khi hắn tới, tôi sẽ mời vào phòng. Hắn là gã si tình, bảo sao hắn cũng nghe. Phiền một điều hắn có thể phản công lại. Thân hình hắn vạm vỡ, cử chỉ nhanh nhẹn tỏ ra giỏi quyền thuật, chỉ có cách đâm sau lưng bất thần mới hạ nổi. Đâm sau lưng không thể giết hắn được ngay…

- Chị tin ở tôi. Trong giới giang hồ, thì đâm sau lưng là hèn nhát, song đối với phụ nữ yếu ớt như chúng ta thì làm gì có lợi là được. Tôi đã được huấn luyện thành thạo về kỹ thuật đâm sau lưng. Chỉ càn một nhát xuyên qua tim là hắn tắt thở.

- Còn tài xế và lính gác?

- Sau khi Bun vích chết, chị ra thềm dặn tài xế mời tên trung úy Hồng quân chỉ huy bọn gác vào. Rồi giết.

- Như vậy, tôi thấy chưa ổn. Ta lừa tên trung úy vào nhưng chưa giết. Ta sẽ dùng hắn lái xe ra ngoại ô. Đến nơi, ta mới giết hắn, ném xác xuống ruộng rồi quay vào thành phố, bắt liên lạc khẩn cấp với Triệu Dung.

Vẻ mặt Lisa tươi hẵn. Đặt một tay lên vai Thu Thu, người nữ điệp viên CIA nói:

- Có chị một bên, tôi cảm thấy yên tâm. Bây giờ, chúng ta tạm đồng ý về kế hoạch giết đại tá Bun vích. Lát nữa, chúng ta sẽ thảo luận lại.

Thu Thu cười, giọng thân mật:

- Chị ơi, em đói rồi.

Lisa vỗ trán:

- Ừ nhỉ, tôi quên bẵng. Chị chờ trong 15 phút. Có món cá mòi và ikra ngon lắm.

- Có rau và trái cây không, Lisa?

Khổ quá. Môna chỉ thích đồ biển, nhất là cá. Năm thì mười họa mới dung rau. Tôi biết chị ghét thịt cá lắm, nhưng không thể nào chiều được. Vì dầu sao chị là nữ bác sĩ Môna. Đặc biệt hôm nay mời chị ăn xúp schchi  4 . Món cải bắp này rất dễ tiêu, chắc chị bằng lòng.

Thu Thu miễn cưỡng gật đầu. Sở dĩ nàng giữ được thân hình cân đối, nẩy nở là do biết chọn thực đơn thích hợp. Sinh sống ở xứ lạnh, Môna cần món khó tiêu hóa và nhiều nhiệt lượng. Vì công tác, Thu Thu đành phải tạm quên sở thích để tuân theo một nếp sống trái ngược. Ăn béo bổ trong vòng một tháng, nàng sẽ mập lên. Mặc dầu là điệp viên hành động, nàng vẫn là đàn bà, đúng hơn là đàn bà đẹp, đêm ngày lo lắng cho đường cong tuyệt diệu, không đễ gầy bớt hoặc nặng thêm một gờ-ram mỡ. Điều nàng sợ nhất là khi về Sài Gòn sẽ bị chị em chê cười.

Nhất là sợ Văn Bình.

Nàng tự hẹn thầm sau khi thành công ở Hà Nội sẽ sang Lào, gặp chàng lần nữa. Chàng vốn ghét đàn bà tham ăn, và đàn bà mập. Trời ơi, nụ cười dè bỉu của chàng sẽ làm nàng nghẹt thở!

Cửa phỏng ngủ khép lại nhè nhẹ, người hầu gái đã xuống bếp. Còn lại trong phòng với Môna ngủ say li bì, Thu Thu bỗng thấy tâm hồn trống trải. Rón rén, nàng bước lại gương.

Nhìn trong tấm gươmg lớn, cao bằng người, nàng nở nụ cười hãnh diện. Nàng vẫn trẻ đẹp đều đặn như dạo nào, khi còn là cò gái căng phồng nhựa sống ngây thơ. Vẫn mớ tóc lòa xòa một cách nũng nịu trên khuôn mặt dài, điểm đôi lông mày như vẽ hình cánh cung, trên cặp mắt rộng, đen láy luôn luôn ướt, như sắp tuôn ra giọt lệ thẹn thò. Vẫn làn da trắng như ngó sen, trắng từ cái cổ cao, tròn, đầy đặn, trắng đến bàn tay tháp bút, thuôn thuôn như được hóa công nặn ra để dạo phím đàn dương cầm. Vẫn bờ vai tròn trĩnh thỏa thuê, tỏa xuống một thân hình đầy rẫy đưòng cong tóe lửa, bụng thót lại, làm bộ ngực đong đưa, nhô ra như hai trái lê mơn mởn mọng nước rung rinh trên cành cây chĩu nặng dưới gió đầu xuân.

Bất giác, nàng mở áo tắm. Da thịt nõn nà của nàng lồ lộ trong gương. Tương thần vệ nữ cũng chỉ cân đối và khêu gợi đến như thế này là cùng. Nhờ kho tàng độc nhất vô nhị, nàng đã thành công trong những trường hợp khó khăn mà điệp viên thượng thặng đàn ông thất bại nặng nề. Năm tháng trôi qua, song nàng không thay đổi, vết răn thời gian không hề ghi dấu trên làn đa căng bóng và êm mát...

Toàn thân nàng rung động trong một xúc cảm kỳ lạ. Rồi người nàng nóng ran. Cảm giác nóng bỏng này thường bùng dậy mỗi khi tận hưởng hạnh phúc thần diệu trong tay Văn Bình. Nàng bỗng mường tượng lại, như mới xảy ra hôm qua, một trưa mùa thu bên hồ nước trong xanh, có thể nhìn thấy sỏi trắng dưới đáy, nàng nằm dài trên nệm cỏ mướt, gối vào đùi chàng.

Chung quanh hai người, cỏ cũng thơm mà gió cũng thơm. Một con hoàng anh, lông mịn như nhung tơ, đậu là là trên bông hoa gần đấy. Rồi tiếng chiêm chiếp dịu dàng nổi lên. Con cái bay vụt lên cành cây cao, nơi đó con đực đang chờ.

Thu Thu rùng mình. Văn Bình chờ đúng lúc đôi chim rỉa lông cho nhau để áp môi chàng vào môi nàng, da thịt chàng vào da thịt nàng. Rúc vào ngực chàng, nàng kể lại những chuyện sóng gió trong đời, từ lúc lớn lên, rời nhà trường, gia nhập ngành điệp báo Anh Quốc. Chàng ghì chặt nàng, giọng đê mê:

- Anh biết hết bí mật về đời em. Duy còn một điều. Tại sao em lấy bí danh Thu Thu?

Nàng phá lên cười như pháo nổ:

- Ồ, định nói nhiều lần mà quên mất. Thú vị lắm, anh ạ. Anh đã biết tên thật của em là Vĩnh Mỹ, Phan Thị Vĩnh Mỹ. Gia nhập tình báo MI-6 em mang số hiệu 234. Lần đầu tiên qua Viễn Đông hoạt động em được gọi tới văn phòng ông chánh sở Công tác, một cụ già lẩm cẩm nhưng hiền lành như đếm. Ông cụ hỏi em muốn lấy bí danh nào, em đứng ngẩn người suy nghĩ, ông cụ bèn mở một cuốn sách dầy bằng cuốn tự vị, yêu cầu em chọn. Bỗng em nhìn tấm lịch treo tường thấy con số 22. 22 là ngày sinh nhật của em. Chi bằng lấy hai con số 2 làm bí danh. Two Two... Two Two trong tiếng Anh cũng như Thu Thu trong tiếng Việt. Thấy tên này hay hay, em không đổi nữa. Về Việt Nam, em ghi tên Thu Thu trong sổ thông hành. Nếu anh cho là xấu, em sẽ lấy tên khác…

- Không, Thu Thu tình tứ lắm...

Chàng hôn thật lâu vào môi nàng. Buổi trưa mùa thu ấy xa rồi, Văn Bình đã khoác áo nhà sư ở ngoại ô Vạn Tượng. Còn nàng lao đầu vào sào huyệt của Tử thần...

° ° °

Trời xảm dần dần.

Nắng chiều vàng úa đã nhạt trên những ngọn bàng ngất nghểu ngoài sân rộng, thay vào bằng màu đen ảm đạm. Lisa rót rượu vào ly, bâng khuâng nhìn qua khung cửa.

Dưới ánh đèn nê-ông sáng xanh mát mắt. 5 cái va li lớn được đặt ngay ngắn trên thảm cói phòng khách. Hành trang đã được sửa soạn xong xuôi. Tì tay vào ghế, Thu Thu ngắm nụ hồng cuối cùng vừa nở lớn trong bình hoa pha lê trong vắt. Nàng nhìn lấy lệ vì trí óc nàng đang bận suy nghĩ. Suốt từ trưa đến chiều, nàng bàn bạc không ngừng với Lisa về cách đối phó với Bun vích. Và đôi bạn gái đã quyết định: hạ sát Bun vích rồi bỏ trốn.

Lisa quay lại:

- Chị dùng rượu nhé?

Thu Thu lắc đầu:

- Cám ơn chị. Tôi không ưa vốt ka.

- Chị lại quên rồi. Bác sĩ Môna mê vốt ka như trẻ con mê kẹo.

Thu Thu thở dài:

- Vâng, xin chị một ly.

Lisa chữa lại:

- Phái nói như thế này mới đúng: được, Lisa rót cho tôi một ly. Và tôi sẽ đáp: vâng, hôm nay bà uống hơi nhiều, chỉ một ly nữa thôi. Bà dùng thêm sợ mệt.

Pin, pin... pin, pin...

Kèn xe hơi réo vang ngoài đường. Hai lùm đèn pha sáng qnắc chọc thủng màn tối của những cây bàng lù lù trong vườn.

Thu Thu giật mình như chạm giây điện. Phút quyết liệt đã đến. Giả sử muốn lùi, nàng cũng không lùi được nữa. Nàng nắm chặt bàn tay, máu chạy rần rần lên thái dương. Trong khoảnh khẳc, nàng lấy lại sự bình tĩnh ghê gớm của người gián điệp chuyên nghiệp.

Liếc sang bên, nàng thấy người tớ gái đặt ly rượu xuống bàn rồi khoan thai đứng dậy. Vẻ đăm chiêu trên mặt đã biến mất. Lisa nhoẻn nụ cười tươi tắn, như thể nụ cười của thiếu phụ chưa đến ba mươi mà đàn ông la cà thường bắt gặp trong bóng tối của những quán rượu mạnh một đêm đông lạnh buốt. Nụ cười này tóe ra sức nóng có thể đun sôi ly rượu những chàng trai chưa vợ đang gục đầu trên bàn ngổn ngang đồ nhắm và huýtky.

Bàn tay phải của Lisa gạt về sau lưng. Ở đó, Lisa giắt sẵn một con dao lưỡi nhọn và cong. Người nữ tỳ chỉ cần kéo áo tạp dề là rút được khí giới.

Trong túi Thu Thu cũng có một con dao bấm nút. Loại dao bấm nút thường nhỏ xỉu, song sử dụng lại gọn gàng và đắc lực. Trong vòng một phần mười tích tắc, nàng có thể nắm chuôi dao, và tách một tiếng nhỏ, lưỡi dao kinh khủng nhảy ra, sẵn sàng phập vào tim đối phương. Lát nữa, Lisa giơ dao sau lưng Bun vích. Thu Thu sẽ công khai nhảy vào vòng chiến. Với hai nhát dao vào lưng... và ngực, đại tá Bun vích sẽ ngã gục, không kịp kêu lên tiếng "ối" cầu cứu.

Bất giác Thu Thu nhớ rа nàng đang mặc một bộ у phục vô cùng khêu gợi. Mặc áo quần mỏng dính, và may thật sát là thói quen cùa nàng, cũng như của đàn bà đẹp trên thế giới. Nàng không ngờ xiêm у của Môna lại vừa vặn như thế. Vòng ngực, vòng eo của Môna suýt soát một tám, một mười với nàng. Môna cũng là đệ tử của loại у phục phô trương đường cong, thắt chặt ở bụng, nở xòe trên ngực, bắt buộc người đàn ông khó tính nhất phải dán mắt vào và buông ra tiếng chắt lưỡi thèm khát.

Y phục của nàng gồm cái áо bằng lụa toàn tơ màu đỏ tươi, hở tay và cổ, xẻ rất sâu thành chữ V trên ngực, phía dưới ngắn trên đầu gối, trông như sường sám Thượng Hải. Một cái túi lớn đính tréo bên hông, gắn ở mép một bông hồng nhung cánh mượt như làn môi cô gái dậy thì mới được tình nhân hôn lần đầu.

Cửa xe hơi đóng xầm. Lisa nheo mắt ra hiệu cho Thu Thu rồi thoăn thoắt ra ngoài đón Bun vích. Nhìn theo, Thu Thu bặm môi. Gã đại tá Xô Viết vạm vỡ chỉ còn sống 5 phút nữa là cùng. Lisa sẽ gập mình chào, chào thật cung kính. Lisa vẫn có tác phong lễ độ của người nữ tỳ quý phái đã hầu hạ lâu năm trong tòa lâu đài cổ kính, rộng lớn và sang trọng mà chủ nhân là một gia đình quyền thế.

Rồi Bun vích xòe bàn tay kếch sù. Lisa sẽ nắm lấy, kèm theo tiếng chào lịch sự trước khi mở toang cửa phòng khách, né sang bên cho hắn khệnh khạng bước vào. Hắn sẽ nhắp một hớp rượu vốtka thượng hạng. Trong kế hoạch hạ sát, Thu Thu đã nhấn mạnh tới khoản mời hắn ly vốt-ka nguyên chất. Nàng muốn hắn thưởng thức mùi vốt-ka thơm ngon của quê hươg Xô Viết trước khi phải sang bên kia cõi thế.

Sau đó, nàng sẽ nhã nhặn kéo ghế cho hắn ngồi. Nàng sẽ cố tình chạm vào người hắn, và quan sát tia mắt hắn để đo lường phản ứng đam mê. Nếu hắn lì lợm, nàng sẽ nhoẻn miệng một cách đĩ thõa. Hắn sẽ cười híp mắt. Đợi toàn thân hắn nóng ran, nàng sẽ cọ vào tay hắn. Rồi nàng uyễn chuyển vào phòng ngủ.

Người ta thường tưởng lầm đườmg cong của mỹ nhân chỉ tập trung ở phía trước. Nữ minh tinh màn bạc qua cố Marilyn Monroe đã đảo lộn sự thưởng thức của đàn ông bằng cách phô vẻ đẹp sau lưng, cái rún rẩy man dại của đôi mông tròn trĩnh như theo điệu đàn thác loạn rumba. Phía sau củu Thu Thu không thua kém Marilyn Monroe. Ngắm nàng, đàn ông si tình có thể nổ tung tròng mắt.

Nàng được coi là Dương Quí Phi nguyên tử của làng nữ gián điệp. Ngày xưa, dưới ánh trăng rằm huyền dịu, và dưới nhỡn tuyến ngây dại của ông vua hảo ngọt Đường Minh Hoàng, bước chân của nàng phi sủng ái đã hiện thành cánh hoa vàng. Ngày nay, bước chân của Thu Thu có thể làm nhà võ sĩ vô địch về nội ngoại công phải đứt hơi thở.

Bun vích không thể điềm tĩnh trước dáng đi bốc lửa của nàng. Tuy là đại tá tình báo, hắn vẫn là đàn ông, và nhất là đàn ông có đôi mắt ướt. Hễ là đàn ông thì từ cổ chí kim, từ hoàng đế Nã Phá Luân thét ngã châu Âu đến quốc vương Anh tự ý bỏ ngai vàng theo người đẹp, chưa ai đủ bản lãnh cưỡng lại cơn mê loạn của tình yêu...

Nàng sẽ quyến rũ được hắn. Nàng ngoắt tay, hắn sẽ ngoan ngoãn theo nàng vào phòng ngủ kín đáo. Hắn sẽ có cử chỉ sàm sỡ trước khi gục xuống, mang trên người hai nhát dao chí tử...

Nghĩ thế, Thu Thu cảm thấy tin tưởng hẳn lên.

Cửa phòng khách được mở ra. Bao nhiêu ma thuật mà nàng thu góp trong thời gian lăn lộn giữa rừng tên, biển đạn bí mật được dồn lên làn môi và luồng mắt. Nàng hồi hộp chờ đợi. Linh hồn của đại tá Bun vích sắp bị giam giữ trong tay nàng.

Trống ngực nàng bỗng đập nhanh như ngựa phi. Tay nàng run lên. Nàng hơi chếnh choáng như đứng trên boong tàu tròng trành trên mặt biển sóng dữ.

May nàng có can đảm, lại sống quen với biến cố, nếu không nàng đã thét lớn để bộc lộ sửng sốt.

Thôi, thế là hết. Kế hoạch mà Lisa với nàng mất bao công phu đề ra, với đầy đủ chi tiết, với sự táo bạo ghê gớm, đã tan thành bọt xà phòng. Nguyên nhân của sự đổ vỡ này rất dễ hiếu. Dễ hiểu, nhưng hai người không ngờ tới.

Người đàn ông mới bước vào không phải là đại tá Xô Viết Bun vích, đặc phải viên KGB tại Hà Nội.

-------------------------------- 


	1	Kavkaski shashlik là thịt cừu thái vuông đem nướng. Thịt cừu nướng thái nhỏ như con cờ là shashlik. Món shashlik này được người Nga mê thích cũng như thịt bò nướng lá lốt ở Nam Việt.

	2	Thể thức sử dụng điện đài đã được mô tả trong Ban Muốn Thành Gián điệp? Cùng một tác giả, xuất bản đầu năm 1967.

	3	Z.30 đã xuất hiện trong Z.28 Vượt Tuyến, cùng một tác giả đã xuất bản.

	4	Người Nga thường ăn cá mòi được nấu hàng chục kiểu khác nhau. Tuy nhiên, món ngon nhất của họ là ikra, tức là caviar tức là trứng cá chiên (estur geon) ướp muối. Còn schchi là bắp cải muối chua, tương tự như bắp cải chua Đại Hàn, hoặc dưa chua của ta.
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Sét đánh ngang tai

Ông Hoàng lặng lẽ xé mảnh giấy bóng bọc điếu xì gà Ha van loại đặc biệt. Loại xì gà này được thửa riêng tại Tây bán cầu. Từ 30 năm nay, ông Hoàng là bạn thân của thuốc lá Ha van.

Ngọn lửa xòe ra một màu hồng đẹp mắt. Ông tổng giám đốc Mật vụ kéo một hơi xì gà, rồi nhả khói thành vòng tròn xanh lam trên không. Khí hậu trong phòng được điều hòa bằng máy lạnh tối tân đã trở nên nghẹt thở.

Đang cúi đầu trên đống hồ sơ, Nguyên Hương bỗng ngẩng lên, ho bật ra một tiếng ngắn khô khan. Rồi nàng ho rũ rượi một cơn dài. Lê Diệp đặt con dao rọc giấy xuống bàn, giọng ái ngại:

- Cô bị cảm nặng rồi, để tôi làm nốt cho. Sức cô yếu mà đã thức tới đêm thứ ba rồi.

Thật vậy, tổng hành doanh Mật vụ đã chong đèn suốt ba đêm giòng dã để chờ tin tức của các điệp viên quan trọng gửi về. Nguyên Hương cười gượng:

- Tôi chỉ hơi mệt một chút mà thôi, anh  đừng ngại. Tôi có thể thức hết đêm nay.

Lê Diệp định nói thêm, nhưng thấy ông Hoàng bâng khuâng với khói xì gà, vẻ mặt nghiêm trọng, chàng đành im bặt. Người cần nghỉ trong sở Mật vụ phải là ông tổng giám đốc. Từ nhiều tháng nay, ông Hoàng già khọm hẳn, nếp răn trên trán đã sâu hơn trước. Mái tóc húi ngắn, như muốn làm bớt tóc bạc,vẫn không che dấu được gánh nặng thời gian đang đè nặng trên đầu ông Hoàng. Cặp mắt cận thị của ông gần như  nhắm chặt sau làn kính dày cộm, kết quả của nhiều đêm đọc báo cáo bằng chữ li ti dưới ánh đèn nê-ông.

Cửa phòng kẹt mở.

Người mới đến là một sĩ quan, mặc quân phục kaki vàng rơm, không đeo cấp hiệu, trên hông ngất ngưởng khẩu súng côn to tướng. Ông Hoàng hất hàm:

- Thế nào, đại úy Z.30 trả lời chưa?

Viên đại úy đáp:

- Thưa rồi. Ông Hoàng cầm lấy cái phong bì gắn xi. Tuy phòng mật mã ở trong tổng hành doanh, công văn mật đệ trình ông tổng giám đốc đều được bỏ vào phong bì, gắn xi riêng. Hồ sơ mật đặc biệt được cất trong va li xách tay, gắn 2 ổ khóa tối tân, chìa do chủ sự phòng Mật mã và Nguyên Hương giữ.

Ông Hoàng chậm rải lấy cái kéo vàng tây và cắt đầu phong bì. Bên trong là một tờ giấy gập tư. Đọc xong, ông Hoàng trở nên đăm chiêu. Không để ý tới tàn xì- gà khá dài, ông Hoàng ra lệnh cho viên đại úy ra ngoài, rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng, bách bộ trong căn phòng rộng. Nguyên Hương rút mù soa chấm giọt nước mắt sống trên mắt.

Bỗng ông Hoàng quay lại:

- Tàu ngầm kịp tới địa điểm không?

Nguyên Hương liếc giòng chữ tốc ký trong sổ tay:

- Thưa, phòng Nhì Hải quân vừa cho biết. một tiềm thủy đĩnh SSK  1  đã vượt vĩ tuyến 17 từ 2 hôm nay, đang nằm dưới đáy biển trong hải phận quốc tế đối diện cửa bể Sầm Sơn.

- Họ liên lạc với Sài Gòn bằng cách nào?

- Mỗi đêm 3 lần: 10 giờ, 2 giờ và 5 giờ.

Nhìn đồng hồ tay, ông Hoàng gật gù:

- Bây giờ cô nhờ phòng Nhì liên lạc còn kịp. dặn hạm trưởng nổi lên ở tọa độ A-16, đúng 4 giờ đêm nay. Tàu ngầm sẽ chờ trong vòng 3 phút, nếu không nhận được mật hiệu tiếp xúc thì phải lặn xuống, đêm mai mới được nổi lên lại, nhưng sớm hơn 30 phút. Nguyên Hương ôm tập hồ sơ, xô ghế. Nàng vừa đứng dậy thì ông Hoàng gọi giật:

- À, tôi cần hỏi thêm điều này nữa.

Mặt ông tổng giám đốc đượm vẻ nghiêm nghị khác thường:

- Hạm trưởng trạc bao nhiêu tuổi?

Nguyên Hương không dấu được kinh ngạc. có lẽ ông già tổng giám đốc bắt đầu loạn trí. Lê Diệp đang mân mê bộ dao lá liễu cũng giật bắn như ngồi trên lò xo.

Nguyên Hương ấp úng:

- Thưa...

Ông Hoàng gắt:

- Hạm trưởng già hay trẻ?

- Thưa... già. Trên 45. Từng tham chiến trên Thái Bình Dương, có kinh nghiệm trong thời gian hợp tác với tình báo đồng minh chở điệp viên vào duyên hải Phi Luật Tân.

Ông Hoàng thở phào ra:

- May lắm. Vấn đề tuổi tác trong vụ này rất quan trọng. Tôi muốn một sĩ quan lớn tuổi và giàu kinh nghiệm chỉ huy tiềm thủy đĩnh ghé Sầm Sơn đêm nay. Cửa bể Sầm Sơn hiện nay không như cách đây một năm. Hồi tôi ra ngoài ấy đón Văn Bình và Thúy Liễu  2 , Sầm Sơn chưa được canh phòng cẩn mật, và nhất là chưa có phương tiện điện tử. Giờ đây, địch đã lập xong một hàng rào hồng ngoại tuyến kiên cố dọc bờ bề. Khinh suất, tàu ngầm của ta sẽ bị con mắt hồng ngoại tuyến khám phá ra ngay. Tuy nhiên...

Ông Hoàng ngừng một phút, hút xì-gà. Ông Hoàng giống Văn Bình ở chỗ am tường nghệ thuật kể chuyện, biết cách nín lặng để người nghe nín thở.

Rồi ông tiếp, giọng khoan thai:

- Con mắt hồng ngoại của địch có một yếu điểm trầm trọng. Ấy là không nhìn khắp mặt biển được cùng một lúc. Tọa độ A-16, nơi tiềm thủy đĩnh của ta nổi lên, cách 7 phút lại bị con mắt hồng ngoại kiểm soát một lần. Vì vậy, tôi mới yêu cầu hạm trưởng chờ trong 3 phút rồi lặn xuống. Tôi đã tính toán cẩn thận với các chuyên viên hải quân. Nếu hạm trưởng là người lăn lộn nhiều, và tuân lệnh nghiêm chỉnh, không sai một phần mười giây đồng hồ, tiềm thủy đĩnh của ta sẽ nghênh ngang hoạt động trong tầm mắt của địch.

Lê Diệp xen vào:

- Thưa, tại sao lại chọn 4 giờ sáng làm giờ liên lạc?

Ông tổng giám đốc mỉm cười:

- Sự thành bại của nghề điệp báo luôn luôn gắn liền với những phát minh khoa học tân tiến. Cơ quan khí tượng Hải quân tiên đoán sa mù đêm nay sẽ vây kín Sầm Sơn từ 3 đến 5 giờ sáng. Trong vòng một tuần nay, Sầm Sơn bị nhiều sa mù. Đêm nay có lẽ là đêm nhiều sa mù nhất. Lúc tàu ngầm nổi lên, sa mù đã dầy đặc. Giả sử mắt hồng ngoại phăng ra tàu ngầm, địch cùng khó đối phó lại hữu hiệu.

Song le, con mắt hồng ngoại mới là một trong nhiều khó khăn mà chúng ta phải gặp trong việc chọc thủng bức màn sắt. Thật vậy, danh từ bức màn sắt được dùng theo nghĩa đen hẳn hòi, không phải nghĩa bóng thông thường. Từ 4 tháng nay, cửa bể Sầm Sơn được bao bọc trong một diện tích ba cây số vuông bằng lưới sắt kiên cố.

Lưới sắt đeo toàn thủy lôi, đụng vào là con tàu có vỏ thép dầy nhất cũng vỡ tan. Địch đinh ninh lưới sắt sẽ ngăn cản ta đổ bộ vào bãi cát. Không ngờ nhân viên của Sở đã tới Sầm Sơn như ra Nha Trang nghỉ mát. Sau khi lưới sắt được hoàn thành, tôi đã biết tin. Hơn thế nữa, tôi còn đoạt được bản họa đồ phòng thủ. Họa đồ được chụp lén trong văn phòng tùy viên hải quân Xô Viết tại Hà Nội. Do đó, tôi khám phá ra cái lưới được trổ một cánh cửa lớn, dành cho tiềm thủy đĩnh Xô Viết ra vào. Tiềm thủy đĩnh của ta sẽ đi nhờ hành lang an toàn này.

. Ông Hoàng lại yên lặng. Mùi xi-gà tỏa thơm ngào ngạt khắp phòng. Nguyên Hương ra đến cửa bị gọi giật lần nữa:

- Này…

- Dạ.

- À, trong điện gửi hạm trưởng, cô viết thêm là tôi chúc may mắn.

Nguyên Hương phải bặm miệng để khỏi bật ra tiếng ồ sửng sốt. Ít khi ông tổng giám đốc chúc nhân viên dưới quyền. Không phải vì ông lãnh đạm, mà vì ông coi thường mọi việc, kể cả sự chết.

Trong văn phòng còn lại ông Hoàng và Lê Diệp. Nhìn tận mặt người cộng sự thân tín và cừ khôi của mình, ông Hoàng thở dài nhè nhẹ:

- Tôi lo lắm, anh ạ. Z.30 xoay xở không kịp thì hỏng hết. Dầu sao cũng là tại tôi. Họp bàn nhiều lần với tôi, anh đã rõ kế hoạch Môna. Tôi đã tiên liệu nhiều điều, song không ngờ Môna tự tử, khiến ta phải thay đổi kế hoạch toàn diện, và đưa tàu ngầm ra đón. Đáng mừng là ta còn Z.30. Thu Thu và Lisa cũng là điệp viên xuất sắc, nếu không...

- Thưa ông, tôi tin Triệu Dung sẽ thành công. Anh em trong Sở rất mến phục tài ba của Triệu Dung.

Giọng ông Hoàng mơ màng:

- Sống bên tôi đã lâu, chắc anh đã biết rõ tâm trạng tôi hơn ai. Triệu Dung là điệp viên ưu tú, thật khó tìm ra người cân xứng. Kể về quyền biến và võ thuật, Triệu Dung còn thua Văn Bình, nhưng Văn Bình lại thua Triệu Dnng về khả năng lãnh đạo. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc đưa Triệu Dung về đây, sửa soạn kế tiếp nhiệm vụ của tôi, nếu tôi không còn nữa.

Lẻ Diệp giật mình:

- Thưa, ông đã sao đâu ?

Ông già mật vụ thở dài:

- Nhiều khi tôi cũng tự dối lòng như thế. Nhưng anh ạ, tôi chỉ có thể đánh lừa được đối phương, hoặc đôi khi đánh lừa được bản thân, song từ cổ chí kim chưa ai đánh lừa được thời gian. Dầu sao, tôi cũng đã luống tuổi. Bệnh cũ của tôi lại tái phát. Tôi không biết còn sống bao lâu nữa. Vả lại, nghề điệp báo không phải là nghề của hiện tại. Ngồi ở đây giờ này ta phải nghĩ đến ngày mai, tiên đoán việc gì sẽ xảy ra. Tôi đã tbất bại trong vụ Môna...

- Thưa, Môna tự tử không có nghĩa là kế hoạch của ông thất bại.

- Đành vậy, nhưng Thu Thu và Lisa sẽ khó khăn hơn nhiều. Giá có...

Lê Diệp nắm chặt con dao rọc giấy trong tay. Chàng đã đoán được câu nói bỏ lửng của ông tổng giám đốc. Trong giây phút, chàng cảm thấy vừa mất một cái gì vô cùng quý giá, quý giá đến nỗi trên trái đất không có cách nào chuộc được.

Đó là tình bạn, tình ruột thịt. Sự bỏ đi điên cuồng của Văn Bình đã làm sở mật vụ điêu đứng. Lê Diệp đã thức trắng nhiều đêm bên ly huýt-ky không bao giờ uống, để nhớ tới người bạn thân nhất đời. Sau nhiều năm phụng sự dưới quyền ông Hoàng, chàng coi ông như cha. Sở Mật vụ đã gẫy một cánh tay vì Văn Bình. Ông Hoàng, linh hồn của Sở, mất đi, Sở khó thể tồn tại.

Rít một hơi xi-gà, ông Hoàng bâng khuâng tiếp:

- Tôi hy vọng anh sẽ ở lại với Sở, vạn nhất tôi từ trần hoặc thiệt mạng vì công vụ. Anh không nói ra, song tôi đã đoán trước. Từ lâu, các anh sống với tôi như anh hùng Lương sơn bạc ngày xưa, với đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của kẻ hảo hán giang hồ. Các anh như cánh chim, nay đậu chỗ này, mai thuận gió bay đến khu rừng khác, không sức mạnh nào, kể cả tiền bạc, giữ lại được, trừ phi tình cảm. Cho nên, tôi không thất vọng khi thấy Văn Bình tự động bỏ Sở, thí phát quy y ở Vạn Tượng. Nghề điệp báo hành động như thuốc phiện, vướng vào là không rút ra được. Tôi tin nay mai Văn Bình sẽ trở về.

Chuông điện thoại reo trên bàn. Trước khi nghe, ông Hoàng hỏi Lê Diệp:

- Mấy giờ rồi anh?

Lê Diệp cúi xuống cổ tay:

- Thưa, đúng 12 giờ 3 phút.

Nét mặt ông tổng giám đốc tươi hẳn:

- À, giờ này Triệu Dung đã điện về. Anh xuống phòng mật mã, bảo họ dịch gấp.

Tiếng máy điều hòa khí hậu hòa với tiếng máy chữ điện IBM từ phòng bên lọt qua cửa hé mở hợp thành điệu nhạc ròn tan. Ông Hoàng kéo ghế bành, ngồi xuống, ngón tay răn reo bấm nút siêu tần số. Nút này dẫn tới một hệ thống điện thoại vô tuyến xuyên lục địa. Nhờ hệ thống đặc biệt này, ông Hoàng có thể điện đàm với mọi nhân vật trên thế giới, rõ ràng như trò chuyện trong phòng mà không sợ người ngoài nghe trộm.

Tuy trời đã khuya, giọng người nữ điện thoại viên vẫn tỉnh táo như không bao giờ buồn ngủ:

- Thưa, tổng đài Thiên mã, xin nghe.

Thiên mã là tên gọi tổng đài riêng của sở Mật vụ, phụ trách liên lạc với hải ngoại.

Ông Hoàng buông ra câu nói thản nhiên, cũng thản nhiên như thiên hạ gọi điện thoại để tán gẫu với nhau trong thành phố:

- Cô gọi Langley ngay cho tôi.

Người nữ điện thoại viên lập lại:

- Thưa, xin ai?

- Ông Sìmít. Giờ này, ông Sìmít còn ở văn phòng. Liệu trong 5 phút tôi nói chuyện được chưa?

- Thưa, có lẽ được. Khí tượng cho biết trời rất tốt.

Ông Hoàng nheo cặp mắt cận thị. Ông không lộ vẻ vui hay buồn trên mặt. Ông đã trở lại phong độ lầm lì quen thuộc.

Người ngoài cuộc không biết ông có thể lầm ông là người thư ký già đang cặm cụi dưới đèn cộng nốt sổ để sáng mai trình lên chủ nhân. Người trong cuộc sẽ phải nín thở khi được biết ông Hoàng gọi điện thoại cho Langley, tổng hành doanh của tổ chức điệp báo hùng hậu nhất thế giới, CIA. Còn Sìmít là bí danh của ông giám đốc Trung ương Tình báo CIA. 

° ° °

Trước đó 4 giờ, một gã đàn ông cao lớn nghênh ngang tiến vào phòng khách của tòa biệt thự rộng rãi gần đường Cửa Đông Hà Nội.

Mặt Thu Thu tái mét. Nàng liếc Lisa. Vốn nổi tiếng bình tĩnh, người hầu gái phải chớp mắt nhiều lần để lấy lại can đảm.

Người đàn ông mới vào không phải là đại tá Bun vích mà Thu Thu và Lisa chờ đợi từ trưa.

Hai thiếu phụ đinh ninh đúng 8 giờ Bun vích sẽ mang thân vào miệng cọp. Nhưng hắn không đến. Kẻ thay hắn là viên trung úy Hồng quân, phụ trách phòng vệ biệt thự.

Thường lệ, viên trung úy phục sức lố bịch với bộ quân phục may rộng, với bao da đựng súng đánh xi bóng loáng ở thắt lưng, với miếng vải đỏ- mội loại huân chương Xô Viết - nghễu nghện trên ngực. Đêm nay, hắn mặc âu phục, cắt khá đẹp, bằng nỉ đắt tiền.

Hắn nghiêng mình chào Thu Thu. Nàng cất tiếng:

- Chào trung úy. Đại ta Bun vích đâu?

Hắn lễ phép đáp:

- Thưa bà, đại tá bị mệt, lát nữa mới đến. Đại tá dặn tôi tới trước mời bà sửa soạn thì vừa.

Lisa hỏi:

- Trung úy có thể cho biết bác sĩ Môna đi đâu không?

Hắn lắc đầu, dáng điệu thành thật:

- Tôi không biết.

Đứng sau hắn, Lisa lừ mắt ra hiệu cho Thu Thu. Người nữ tỳ muốn nàng chuẩn bị hành động.

Thu Thu cũng đang nghĩ cách đối phó. Theo kế hoạch, nàng sẽ hạ thủ Bun vích, nhưng Bun vích không đến, nàng phải hạ thủ tên trung úy. Nàng rụt rè vì còn lo ngại: không thấy tên trung úy trở ra, toán lính gác bên ngoài sẽ kéo vào. Hai thiếu phụ võ trang bằng dao nhọn có thể đâm chết một hoặc hai gã đàn ông khờ khạo, không thể bịt miệng được một tiểu đội súng máy.

Tuy nhiên, nếu không giết tên trung úy, lát nữa sẽ không trừ khử được con cáo già Bun vích. Tiến thoái lưỡng nan, Thu Thu đành liều. Như thợ săn bị lạc trong sương dầy, tứ phía hổ beo gầm thét, đành chĩa súng bắn bừa vào nơi phát tiếng động, nàng không thể khoanh tay chờ đợi thêm nữa.

Thấy gã đàn ông dán mắt vào người nàng, Thu Thu sực nhớ nàng đang mặc một trong những bộ y phục khêu gợi nhất nhì thế giới. Nàng vội cười với hắn, một nụ cười đa tình ướt át.

Hắn híp mắt cười lại. Nỗi căm tức dâng ngùn ngụt, nàng muốn rút phăng dao nhọn, tặng một nhát vào bông hồng tí hon hắn khoe trên ngực. Trừ phi mặc áo giáp cản đạn bằng ni-lông riêng, hắn ít hy vọng thoát khỏi tay tử thần nếu nàng có đủ thời giờ bấm lưỡi dao khỏi cán.

Hắn khen nàng nức nở:

- Bà đẹp quá! Trên đời, thú thật tôi chưa gặp ai đẹp như bà.

Lời khen của hắn làm nàng giận thêm. Một tên sĩ quan quèn không xứng đáng thưởng thức một nhan sắc đổ quán xiêu đình...

Tuy nhiên, nàng sực nhớ lại nhiệm vụ. Nàng đành nắm tay hắn, sửa soạn mời hắn vào phòng ngủ để xem một bức họa vừa hoàn thành. Là sĩ quan an ninh, hắn đã biết Môna là nữ họa sĩ. Môna vẽ không xuất sắc, song có tật thích vẽ những khi không uống rượu, và thích rủ người khác thưởng thức nét bút của mình.

Tiếng giầy lại gõ cồm cộp. Thu Thu khựng người: một trung úy Xô Viết khác sồng sộc tiến vào. Tuy cùng cấp bậc, hắn có thái độ hách dịch hơn tên vào trước. Điều này chứng tỏ hắn là sĩ quan KGB. Hai quân nhân lực lưỡng theo hắn vào sau.

Giết một người đã khó, giờ đây địch gồm bốn người. Thu Thu cho tay vào túi, cán dao lành lạnh chạm da nàng. Viên trung úy KGB ra lệnh cho hai quân nhân:

- Các anh mang va li ra xe. Mau lên. Chậm rồi.

Thu Thu lạnh toát châu thân. Nàng tiến lại phía Lisa. Lông mày người tớ gái ríu lại. Thu Thua hỏi nhỏ:

- Làm được không?

Lisa đáp nhỏ:

- Thong thả.

Nếu Lisa không can ngăn, Thu Thu cũng không biết sẽ làm gì. Có khẩu súng trong tay nàng còn hy vọng khuất phục được bốn gã đàn ông vạm vỡ. Đằng này...

Một tên lính xấn sổ vào phòng ngũ. Bên trong, Môna vẫn li bì dưới áp lực thuốc mê. Lisa vội kêu giật lại:

- Này, đồng chí!

Tên lính đứng sững:

- Bà gọi tôi?

Lisa đáp:

- Phải. Đồ đạc trong phòng ngủ còn lộn xộn. Để tôi sắp đặt xong anh hãy vào.

Hắn phản đối:

- Trung úy vừa nói là gấp lắm. Tôi sẽ đóng va-li giúp bà một tay.

Lisa chưa kịp nói thì viên trung úy KGB thét lớn:

- Thôi được, anh khiêng cái rương lớn này ra xe.

Thu Thu nói:

- Xin lỗi trung úy. Phòng ngũ của tôi, tôi không muốn đàn ông lạ vào. Quần áo lót mình của tôi đang lung lung trên giường.

Tên trung úy phòng vệ xen vào:

- Hồi trưa, đại tá Bun vích đã yêu cầu bà chuẩn bị cho kịp khởi hành trước 8 giờ...

Thu Thu nhún vai:

- Vì tôi hơi mệt nên sửa soạn chậm trễ.

Tên trung úy KG8 hơi cau mặt. Hắn quay lại tên trung úy phòng vệ:

- Đồng chí ra xe trông nom giùm tôi.

Rồi hắn nói với Lisa:

- Lisa đưa bà bác sĩ ra xe trước. Để tôi thu xếp cho.

Thu Thu lắc đầu:

- Cám ơn ông. Chúng lôi làm một mình được.

Chẳng nói chẳng rằng, tên trung úy xăm xăm mở cửa phòng ngủ. Thu Thu toan cản song hắn đã nhanh hơn nàng. Đã thế, nàng không cần ngăn hắn nữa. Hắn sẽ được tự do vào phòng ngủ. Một mình hắn với nàng giữa bốn bức tường kín đáo, hắn đừng hòng sống sót. Lisa sẽ giữ chân 2 tên lính ngoài ха-lông. Giết tên trung úy KGB xong, Thu Thu sẽ đánh lừa từng tên lính bước vào. Nàng sẽ hạ thủ lần lượt một cách êm thấm.

Nàng thấy bồ hôi lóng lánh trên thái dương người nữ tỳ, dưới mái tóc muối tiêu lòa sòa. Nàng biết Lisa đang lo lắng như nàng, Bắt gặp luồng mắt của nàng, Lisa nói nhanh:

- Mời bà vào với trung úy. Tôi xin vào ngay.

Hiểu ý định của người hầu gái, Thu Thu đẩy cửa theo sau tên trung úy KGB.

Mùi hương gợi cảm phảng phất trong phòng ngủ. Ngọn đèn nê-ông gắn vào tường tỏa xuống làn sáng hiền dịu như bình hoa hồng cẩm nhung để gần cửa sổ. Trên giường thấp bằng gỗ vàng rộm, màu xanh êm ái của tấm khăn trải được kéo thẳng góc, hợp với màu đỏ cánh sen của đôi gối hình quả tim.        

Tên trung úy KGB trầm trồ:

- Trời, phòng bà đẹp quá!

Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên chìa khóa tủ. Khóa bị hóc từ sáng nên không thể đóng chặt tủ. Vả lại, Môna bị nhốt bên trong, cửa tủ được mở hé cho nàng khỏi ngạt.

Tủ áo gồm hai ngăn. Một bên, Lisa cất bỏ những đồ vấy máu dọn trong phòng sau khi Môna cắt cổ tay quyên sinh. Còn bên kia là Môna. Nhà nữ bác học Xô Viết ngồi khuất sau đống xiêm áo dài lê thê.

Tên sĩ quan KGB sửa soạn kéo cửa tủ. Thu Thu vội liếc Lisa. Người tớ gái rón rén vào từ hai phút trước, bàn tay đặt lên thắt lưng. Thu Thu run bần bật. Trong đời điệp báo, nàng ít khi biết sợ. Không hiểu sao lần này nàng sợ lạ lùng.

Nàng không sợ chết, mà là sợ phải giết người. Tuy gan dạ và bình tĩnh, nàng vẫn là phụ nữ đa cảm, không giấu được xúc động trước khi giết người, dầu là giết kẻ thù bất cộng đái thiên.

Lưỡi dao sáng loáng nhảy vào tay Thu Thu. Nàng sửa soạn phóng ra thì tên trung úy KGB quay ngoắt lại. Vừa khi ấy, ngọn dao sắc như nước từ tay Lisa vụt ra.

Nhìn hai lưỡi dao, lên trung úy bỗng phá lên cười. Tiếng cười kỳ dị của hắn như chứa ma lực làm gân tay hai thiếu phụ thành thạo chùn lại.

Nghiến răng, Thu Thu vung dao vào ngực hắn. Lạ lùng như trong truyện ma quái, nàng đã nhanh, hắn lại nhanh hơn, né sang bên, lưỡi dao chí tử xuyên qua dưới nách. Rồi hắn kẹp cánh tay, Thu Thu bị mắc kẹt trong nách hắn như con nhái bén.

Lisa xông tới.

Tên trung úv KGB nhếch mép cười:

- Khoan đã, Lisa.

Người hầu gái khựng lại như bị thôi miên. Hắn nới tay cho Thu Thu rút dao về. Hai thiếu phụ sửng sốt nhìn tên sĩ quan Xô Viết. Từ miệng hắn thốt ra một tiếng nói lạ lùng:

- TM 176... TM 176…

Thu Thu có cảm giác như tủy xương sống của nàng biến thành nước đá. Nàng lạnh ngắt người.

Tên trung úy Hồng quân tiếp theo, vẫn bẵng tiếng Nga cộc lốc:

- J33... A41… J33... A41…

Lisa đứng thẳng, hai chân như chôn xuống đất, không cất lên được nữa. Trong đời hoạt động, Lisa đã gặp nhiều trường hợp sửng sốt, song đây là trường hợp lạ lùng nhất.

Thu Thu bật ra như máy:

- Trời ơi, té ra...

Tên trung úy đã rút khẩu Nagan ra khỏi vỏ. Giọng hắn vẫn đều đều:

- TM 76... J33 ... A41...

Đối với người có kiến thức khoa học nguyên tử, những con số này không có gì bí hiểm. Là cộng sự viên của bác sĩ H. Môna phải hiểu nghĩa TM 76 là tên một hỏa tiễn nguyên tử của Mỹ có thể bắn xa 1.045 cây số, Allison được gắn trong hỏa tiễn TM 76. Thu Thu lại có điều kiện để hiểu nghĩa hơn ai hết vì ông Hoàng đã dặn nàng học thuộc.

Song Lisa đã lên tiếng hô giúp nàng:

- ASM N7.

ASM N7 là một loại hỏa tiễn Mỹ ngắn tầm. Tên trung úy hỏi dồn, khẩu Nagan lăm lăm trong tay:

- Còn gì nữa?

Tiếng Lisa lanh lảnh:

- SSM A 12.

Lại cũng là hỏa tiễn bắn xa 12 cây số do Mỹ chế tạo. Nghe Lisa đáp tên trung úy thở phào:

- Suýt nữa...

Lisa cũng thở phào:

- Chào anh, thật tôi không ngờ.

Hai người vừa nói với nhau bằng tiếng Anh. Tên sĩ quan KGB mà hai thiếu phụ sắp hạ thủ thật ra là một đồng nghiệp tin cậy. Một nhân viên đặc biệt của Trung ương Tình báo CIA hoạt động ở hậu địch.

Tên trung úy chìa tay bắt thân mật:

- Chào hai chị. Hiện thời, tôi là Bilết. Trung úy. Đặc phái của KGB ở Hà Nội. "Hàng" của chúng ta để đâu?

Thu Thu mở toang cửa tủ. Môna ngồi bó gối trên đống quần áo hỗn độn.

Bilết nói:

- Z.30 nhờ tôi đến đây, đưa người này đi. Xin hai chị đừng ngại.

Lisa hỏi:

- Tại sao đại tá Bun vích chưa đến?

Bilết cười nụ:

- Lẽ ra, đại tá đến rồi. Xưa nay, đại tá là cấp chỉ huy đúng hẹn không sai một giây. Tới thăm ai, chỉ chậm một, hai phút là đã xin lỗi rối rít. Bun vích sửa soạn lên xe thì trong người hơi mệt. Vì vậy, Bun vích yêu cầu tôi đi trước

Lisa hỏi gặng:

- Vì sao Bun vích bị mệt?

Bilết cười tươi hơn:

- Ồ, giản dị lắm. Trước đó, đại tá uống một ly vốt-ka. Như nhiều tay gián điệp quốc tế khác, Bun vích phạm một yếu điểm: lưu linh. Chính tôi rót rượu mời Bun vích.

Thu Thu hỏi, giọng lo âu:

- Liệu Bun vích có khỏe lại không?

Bilết đáp:

- Không sao cả. Viên thuốc bỏ trong rưựu chỉ làm Bun vích mệt mỏi trong vòng nửa giờ. Sau đó, hắn sẽ khỏe khoắn như cũ.

Thu Thu chỉ Môna trong tủ:

- Anh mang đi bằng cách nào?

Bilết chưa kịp đáp, thì một tên lính Nga thò đầu qua khe cửa phòng ngủ. Bilết quát, giọng hách dịch:

- Xong chưa?

Tên lính kính cẩn:

- Thưa trung úy, xong rồi.

Bilết ra lệnh:

- Anh ra xe, mang cái cặp da ở băng trước vào đây cho tôi.

Viên trung úy KGB giả hiệu ung dung đánh diêm châm thuốc lá. Sau làn khỏi xanh xanh, nét mặt hắn trở nên mơ màng lạ thường. Vẻ dữ tợn thường ngày của tên sĩ quan an ninh Xô Viết đã biến mất, nhường chỗ cho tia mắt đa tình, cái miệng duyên thầm, luôn luôn nhoẻn cười khả ái.

Tên lính lễ mễ mang cặp da vào, Bilết lại dõng dạc:

- Ra ngoài đợi một lát. Cả anh kia nữa.

Chờ tiếng giày của hai quân nhân Xô Viết nhẹ dần, Bilết mới mở khóa cặp da, rút ra cái hộp, bên ngoài hao hao như hộp bánh bich quy. Bàn tay Bilết nậy nắp hộp một cách nhanh nhẹn và thành thạo.

Bilết lấy ra một cái mặt nạ cao su. Một cái ống nhỏ cũng bằng cao su đen nối liền mặt nạ vào cái bình nhom nhỏ trắng xóa.

Lisa phê bình:

- Thật tôi không ngờ. Các anh thông minh quá.  

Bilết đáp:

- Chị quá khen. Thông minh mà thiếu phương tiện cũng vô ích . Hẳn hai chị đã biết đây là mặt nạ dưỡng khí. Lệ thường, loại mặt nạ này rất cồng kềnh. Cồng kềnh nhất là bình dưỡng khí. Các chuyên viên của ta mới chế ra loại mặt nạ dưỡng khi bỏ tủi, hết sức giản dị. Nếu tôi không lầm, hai chị mới thấy loại này lần đầu.

Thu Thu đáp:

- Anh nói đúng.

Bilết tiếp:

- Chính tôi cũng mới thấy lần đầu. Z.30 vừa đưa cho tôi. Z.30 cho biết Sài Gòn mới gửi ra. Nhờ loại mặt nạ bỏ túi tối tân, chúng ta có thể giấu người trong thùng, đóng chặt mà không sợ ngạt thở.

- Bình dưỡng khí dùng được bao lâu?

- Hai chị đừng tưởng cái chai nhỏ xíu mà coi thường. Được chế tạo theo công thức đặc biệt, nguyên tử dưỡng khi nằm ép chặt, khi dùng mới nở xòe ra. Theo lời Z.30, bình dưỡng khí tí hon này có thể cung cấp hơi thở đầy đủ cho một người lớn trong vòng 7 ngày.

Bilết ôm Môna đặt ngay ngắn lên giường. Nàng vẫn ngủ ngon. Bilết quay về phía Lisa:

- Nàng sắp tĩnh chưa?

Nhìn đòng hồ, người hầu gái đáp:

- Trong vòng nửa giờ, thuốc mê sẽ nhạt.

Bilết nói:

- Tôi muốn nàng thiếp luôn đến sáng.

Lisa đáp:

- Dễ lắm. Mời anh chờ tôi một phút.

Lisa hí hoáy rút trong mình ra hai ống thuốc màu khác nhau. Lisa đặt cái đầu nhọn của một ống lên cánh tay trắng nõn nà của nhà nữ bác học Xô Viết, bấm nhẹ vào nút nhỏ ở đầu trên. Tia thuốc xuyên qua lỗ chân lông, chạy vào trong máu.

Người tớ gái trao ăm-pun còn lại cho Bilết:

- Đây là thuốc giải mê. Tiêm vào, trong hai phút là nàng tỉnh lại.

Bilết buộc mặt nạ cao su vào mặt Môna, đoạn mở đầu van ở bình dưỡng khí. Tiếng xè xè nổi lên, dưỡng khí bắt đầu tuôn theo ống cao su vào phổi Môna. Nửa phút sau, tiếng xè xè im bặt.

Bilết cuộn tròn Môna trong khăn trải giường. Thu Thu hỏi:

- Anh mang nàng ra xe hơi ư?

Bilết đáp:   

- Vâng. Độ 5, hay 10 phút nữa, Bun vích tới. Tôi sẽ lái xe cho hắn lên phi trường với hai chị, trong khi ấy Môna nằm trong thùng xe. Máy bay cất cánh, tôi sẽ quay về trung tâm thành phố gặp Z.30.

Lisa hỏi:

- Anh hoạt động với Z.30 được lâu chưa?

Bilết dáp:

- Tôi mới nhận được chỉ thị cách đây mấy tiếng đồng hồ. Langley đặt tôi dưới quyền điều động đặc biệt của Z.30. Hoài của, đêm qua, theo sau hai chị, tôi chẳng biết ất giáp gì hết.

Thu Thu reo lên:

- Té ra anh!

- Vâng, tôi là phụ tá an ninh cho đại tá Bun vích. Nhân viên của tôi túc trực ở đầu đường Cửa Đông.

- Anh biết không? Đêm qua chúng tôi đã đánh lừa được anh.

Bilết cười ròn tan:

- Hai chị đánh lừa tôi ra sao?

Thu Thu đặt ngón tay lên môi:

- Suỵt, bí mật quốc phòng.

Bilết nói luôn một hơi, giọng đều đều và trầm trầm như người tụng kinh:

- ... năm phút nữa, mình sẽ cho họ ăn bụi. Chị chuẩn bị xong chưa? Tôi sẽ quay ra khu Hàng Cỏ, đến góc đường Phan Bội Châu tôi lái chậm cho chị nhảy xuống. Dầu lái chậm cũng phải 60 cây số một giờ. Tôi tin là chị nhảy xe thành thạo. Chị nhớ nhảy xuống vệ đường, cỏ ở đây rất dầy, nhảy ra ngoài có thể gẫy xương...

Hai thiếu phụ do thám trố mắt nhìn Bilết. Giọng nói của người điệp viên CIA, đội lốt trung úy an ninh KGB, rập đúng giọng Nga của Lisa.

Đêm qua, Lisa đã nói như vậy với Thu Thu trên xe. Bilết nháy một mắt, dáng điệu rí rỏm, rồi xốc Môna lên vai. Thu Thu gọi giật:

- Anh Bilết. Té ra anh đã...

Bilết mỉm cười:

- Vâng, tôi thành thật xin lỗi chị. Trong xe Tchaika, tói đã gắn máy ghi âm bí mật.

Lisa thở dài:

- Vỏ quýt dày, móng tay nhọn! Tôi tưởng chỉ mình tôi khôn ngoan, ngờ đâu có người khôn ngoan hơn. Ngay sau khi tới biệt thự này, tôi đã mất bao công phu mới khám phá ra hệ thống ghi âm tối tân của KGB. Lần nào lên xe tôi cũng kiểm soát kỹ lưỡng. Không lẽ...

Bilết cắt lời:

- Chị đừng quên tôi là nhân viên CIA, chuyên về ghi âm. Tôi giấu máy ghi âm vào chỗ chị không thể ngờ tới. Đó là giấu trong máy thu thanh của xe hơi. Việc ghi âm này được thực hiện theo lệnh đại tá Bun vích. Song hai chị yên tâm, địch không biết gì hết. Cuộn băng nhựa đã được tôi tiêu hủy rồi.

- KGB sẽ nghi ngờ anh?

- Bun vích đã hỏi tôi tại sao không ghi âm được gì cả. Tôi đáp là máy bị hỏng.

Thu Thu nói:

- May anh là đồng nghiệp, nếu không chúng tôi đã mất mạng.

Bilết cũng nói:

- Và cũng may hai chị là đồng nghiệp, nếu không đêm nay tôi đã gục ngã trước hai lưỡi dao mỏng dính.

Thu Thu cười xòa:

- Có lẽ anh là đệ tử của Hít-cốc nên đợi đến phút chót mới nói mật hiệu. Làm chúng tôi đứt cả hơi...

Bilết vụt nghiêm nét mặt:

- Không phải đâu. Z.30 yêu cầu tôi thận trọng, vì sợ kẻ thù đội lốt. Đến lúc hai chị sửa soạn rút dao tôi mới hoàn toàn hết ngờ vực.

Nói đoạn, chàng tiến ra cửa, Môna nằm vắt trên vai, Thu Thu cản lại:

- Anh để tôi ra trước xem có ai không. Thấy cái gói lớn trên vai anh, bọn lính sẽ nghi ngờ.

Bilết lắc đầu:

- Tôi đã lái xe sát hàng hiên phòng ngủ. Nơi đậu xe bị cây che khuất, đứng ngoài không thấy gì hết. Cặp kính hồng ngoại tuyến nhìn xuyên màn tối mà KGB cấp cho đội tuần phòng tôi đã làm hỏng rồi.

Lisa khen:

- Anh lo chu đáo quá.

Bilết đáp:

- Cám ơn chị. Chẳng qua đó là thói quen nghề nghiệp. Thôi, tôi đi đây. Giả sử bọn lính bắt gặp tôi vác bọc lớn trên vai cũng chẳng sao. Sĩ quan KGB chiếm công vi tư là thường. Bọn lính sẽ ngậm miệng vì đinh ninh tôi mượn tạm đồ vật trong biệt thự. Lương bổng trong Hồng quân ít ỏi lắm.

Thu Thu tiến lại cánh cửa thông ra hàng hiên. Bilết vác Môna theo sau.

Bỗng Thu Thu quay lại hỏi:

- Nếu anh cho phép, tôi xin đặt một câu hỏi tò mò. Anh là người Mỹ phải không?

Bilết mỉm cười:

- Gần đúng. Tôi là người Gia Nã Đại. Tên thật của tôi không phải là Bilết cũng như Lisa không phải là Lisa, và chị không phải là Môna. Nghề của chúng mình là vậy. Cứ đi mượn tên tuổi và lý lịch của người khác. Thành công thì chẳng ai biết, nhược bằng thất bại thì riêng mình chịu đựng.

Bilết thoăn thoắt ra sân. Đèn ngoài hiên đã tắt ngúm. Tứ phía tối đen.

Chàng khom lưng mở thùng xe, đặt Môna nằm ngay ngắn. Đột nhiên, hai lùm pha sáng quắc của chiếc ZIS đồ sộ từ ngoài đường chạy vào, chiếu rực khu viườn.

Xe hơi của đại tá Bun vích.

Xốc lại cổ áo, Bilết rảo bước lại phía Bun vích. Nụ cười điếm đàng của viên đại tá KGB đã mất hẳn sắc thái thường lệ. Cặp mắt hắn còn chứa đầy ngơ ngác, vl thuốc mê chưa tan hết.

Bilết cất tiếng:

- Chào đồng chí đại tá.

Bun vích đon đả:

- À, trung úy. Mệt quá, tôi đến hơi chậm. Hành trang thu dọn xong chưa?

Lisa nói đỡ:

- Thưa đại tá, xong cả rồi.

Dưới ánh đèn đêm, Thu Thu đẹp dội hẳn. Nhìn kỹ, nàng không có vẻ đẹp sỗ sàng như Môna mà là vẻ đẹp ẩn hiện. Cái áo mỏng dính dán chặt vào tấm thân no tròn, làn xiêm ngắn xoắn lấy cặp đùi thon và trắng. Ngọn gió tọc mạch từ ngoài vườn thổi vào. Tóc nàng bay lòa xỏa, tỏa ra mùi thơm da thịt quyến rũ.

Lăn lộn nhiều năm trong nghề, người hầu gái của CIA biết Thu Thu đang trổ tài chinh phục viên đại tá KGB. Bun vích ngây ngất nâng bàn tay Thu Thu lên miệng hôn. Đoạn hắn thở phào, có vẻ tiếc nuối:

- Bà làm tôi nhụt hết tinh thần. Bà đẹp đến nổi tôi không dám tin bà là nữ bác sĩ Môna nữa.

Thu Thu cười duyên, lộ hàm răng đều đặn, trẵng bóng:

- Có lẽ ông nói đúng. Tôi không phải là Môna thật đâu. Tôi chỉ là người giả hiệu.

Câu nói đùa của nàng làm Lisa chột dạ. Người nữ tỳ liếc nhìn Bilết. Khuôn mặt của người đồng nghiệp CIA đội lốt trung úy an ninh Xô Viết vẫn lầm lì như tảng băng.

Nghe Thu Thu nói, Bun vích cười sằng sặc:

- Ồ, nếu vậy thì càng tốt. Thú thật với bà, trong thâm tâm tôi hằng hy vọng bà không phải là bác sĩ Môna thật thụ.

Thu Thu giả vờ kinh ngạc:

- Tại sao, thưa đại tá?

Bun vích nhún vai:

- Vì trong trường hợp bà là bác sĩ nguyên tử học Môna, tôi có bổn phận hộ tống đến nơi đến chốn. Dầu lòng tôi nghĩ ra sao, tôi vẫn nhắm mắt ngoảnh di. Còn như bà là người khác, tôi sẽ có thể xử sự dễ dàng hơn. Chẳng hạn, tôi...

Thu Thu cướp lời:

- Ông đa tình quá.

Bun vích nheo mắt:

- Thưa bà, đàn ông nhất là đàn ông Xô viết đều đa tình.

Thu Thu ưỡn ngực thách thức với Bun vích:

- Đại tá nhìn xem tôi giống Môna không?

Lisa gạt ngang:

- Bà đừng nói đùa nữa.

Bun vích xua tay:

- Không sao đâu. Tôi rất thích nghe bà Môna nói đùa... Đáng tiếc, bà giống quá... vì bà là bác sĩ Môna. Giá bà là nhân viên CIA đội lốt thì nhẹ nhõm cho tôi biết bao.

Giọng Thu Thu ỏn ẻn:

- Té ra đại tá sẵn sàng mềm lòng với nữ nhân viên của địch. Tôi không ngờ đại tá dễ nhu nhược trước nhiệm vụ như vậy. Dầu nhân viên của địch là thần Vệ nữ tái sinh, tôi cũng thẳng tay hạ sát...

Bun vích nghiêng mình trong cử chỉ lịch sự Tây phương:

- Bà là bác sĩ Môna nên không hiểu được lòng tôi. Dầu sao chúng tôi là con người bằng xương, bằng thịt, biết rung cảm trước sắc đẹp, không phải là gỗ đá vô tri. Thưa bà, trong đời hoạt động nguy hiểm, tôi gặp nhiều chuyện khó xử lắm...

Thu Thu định nói thì Bilết đã ngắt quãng khôn ngoan:

- Thưa đại tá, ta lên đường được chưa?

Bun vích trở nên đạo mạo:

- Sắp sửa rồi. Năm phút nữa, xe hơi của tôi sẽ nổ máy. Trung úy sửa soạn đoàn xe hộ tống thì vừa.

Trung úy Bilết đứng nghiêm, bàn tay giơ lên cát kết chào Bun vích, đoạn nện giày trên sỏi tiến lại xe hơi.

Chàng hơi biến sắc khi thấy thùng xe mở tung. Thấp thoáng dưới ánh đèn từ xa chiếu lại chàng nhận ra một tên lính, vai đeo tiểu liên, đang cúi lục trong thùng.

Bilết rón rén tới gần. Tên lính vẫn không nghe tiếng động. Bilết lên tiếng:

- Này...

Tên lính giật bắn người quay lại, khẩu tiêu liên tuột vào tay. Nhận ra Bilết, hắn đáp giọng run run:

- Thưa trung úy, em xếp lại đồ đạc cho ngay ngắn.

Hắn nói có lý vì hắn là một trong hai tên lính dọn dẹp trong nhà. Song Bilết vẫn hỏi vặn:

- Cách đây 10 phút, anh đã biết là đồ đạc được xếp có trật tự trong thùng xe. Anh phải nói thật đi. Đừng giấu quanh vô ích. Ai sai anh lục lọi trong thùng xe của tôi?

Giọng hắn ấp úng:

- Thưa... thưa... trung úy.

Bilết phóng bàn tay vào yết hầu tên lính. Bị quật bất thần, nạn nhân ngã vùi xuống cỏ. Bilết lôi hắn xềnh xệch vào bụi cây dầy đặc kế cận. Chàng tát mạnh, gằn giọng:

- Ai ra lệnh cho anh? Phải nói cho thật. Nếu không, tôi sẽ giết anh.

Tên lính thều thào:

- Thưa... không ai ra lệnh... đó là em tự ý. Hồi nãy, em thấy trung úy vác gói đồ lớn ra. Em tưởng lả...

Bilết hỏi:

- Mày mở ra xem chưa?

- Thưa...

Bilết không hỏi thêm nữa. Chàng biết là hắn đã mở gói, rờ làn da nong nóng của Môna. Tên lính lại lắp bắp:

- Trung úy... tha cho em.

Giọng Bilết đột nhiên nhỏ nhẹ:

- Thôi, tao bằng lòng tha cho mày. Ngoài mày ra, còn đứa nào biết nữa?

Tên lính lồm cồm đứng dậy:

- Thưa, chỉ có mình em. Em xin lỗi trung úy. Em cứ đinh ninh là đồ quý giá. Dạo này, em túng thiếu kinh khủng, chắc trung úy đã biết. Em lại nghiện rượu nên phải ăn trộm đồ đem bán. Nếu em biết cái bọc ấy không chứa đồ quý giá, em đã không dám mó tới. Em xin thề không thố lộ với ai.

- Thố lộ như thế nào?

- Là một người đàn bà ở trong thùng xe của trung úy.  

Bilết chỉ đợi có thế. Sóng bàn tay chàng phạt tréo vào cuống họng thở của nạn nhân. Hắn gập người xuống, không kịp lên tiếng. Bilết bồi thêm phát atémi ghê gớm vào gáy. Cây thịt gần trăm cân của tên binh nhì Xô Viết sóng soài trên nệm cỏ ướt sương,

Bilết kiểm soát lại thùng xe. Cái mặt nạ cao su và binh dưỡng khí vẫn còn nguyên vị, trống ngực Môna vẫn đập đều đều. Chàng thở dài, xập thùng xe xuống, rồi trèo lên xe, cho động cơ nổ.

Lát nữa, chàng sẽ trở lại biệt thự, mang xác tên quân nhân tò mò ra ngoại ô, ném xuống sông Hồng Hà. Dạo này, cá lớn dưới sông thiếu mồi. Cái thi thể nung núc này sẽ biếu Hà bá một bữa tiệc sang trọng.

Bất giác Bilết mỉm cười. Chàng giết ugười một cách thản nhiên như người rút tiền trong túi đầy ắp giấy bạc ra mua gói thuốc trên hè phố. Trong đời gián điệp, chàng đã thản nhiên giết người hàng chục lần.

Bilết đậu xe chềnh ềnh giữa đường. Một hạ sĩ quan từ bóng tối bước ra:

- Thưa trung úy, đi chưa?

Bilết ra lệnh:

- Chuẩn bị sẵn sàng. Hai xe vô tuyến mở đường rồi đến xe của tôi, xe của dại tá Bun vích. Toán hộ vệ đi sau cùng.

- Thưa, chúng em đã chuẩn bị đầy đủ.

Tên hạ sĩ leo lên xe díp đậu bên đường. Bilết ung dung lấy thuốc lá ra hút.

Chàng lại mỉm cười lần nữa. Thật vậy, ở vào hoàn cảnh của chàng mới thấy cuộc sống gián điệp chứa nhiều thú vị lạ lùng. Nếu không nhận được chỉ thị của Z.30, chàng sẽ không bao giờ biết Lisa và Thu Thu là đồng nghiệp, và hai thiếu phụ cũng không bao giờ biết chàng là nhân viên CIA trà trộn vào Hồng quân Xô Viết.

Lúc họ giơ dao, chàng nói mật hiệu. Chỉ cần nói ra mấy tiếng vô tri và vô nghĩa là những kẻ sắp giết nhau trở thành bạn thân, có thể hy sinh tính mạng cho nhau. Nghề gián điệp khác thường ở điểm này.

5 năm trước, len lỏi vào tổ chức an ninh tối mật Xô Viết, Bilết không dám hy vọng được địch thu dụng. Chàng nhắm mắt tin vào kế hoạch của CIA. Ông tổng giám đốc Sìmít đã tính không sai một li, khiến Bilết trở thành công dân Xô Viết gương mẫu, đoàn viên Thanh niên Cộng sản lập nhiều thành tích rạng rỡ, sĩ quan Hồng quân được gắn nhiều huân chương. Rồi chàng được gia nhập KGB sau khi cuộc điều tra tối mật kết thúc. Trong 6 tháng, KGB điều tra về gia cảnh Bilết... Bilết thật thụ là đảng viên trung kiên, thuộc thành phần vô sản thuần túy. Song hắn đã chết mục xương trong một nông trại.

Bilết nhún vai, ném điếu thuốc cháy dở xuống đường. 5 năm qua, chàng mang tên Bilết và không còn nhớ tên thật nữa. Chàng được KGB tín nhiệm. Tuần tới chàng sẽ lên cấp đại úy. Hừ, đại úy KGB không phải là tầm thường... Đại uý KGB còn oai vệ hơn đại tá trong quân đội hiện dịch…

Trong khi ấy, Thu Thu nâng ly rượu thơm ngát lên tận miệng đại tá Bun vích:

- Mời đại tá dùng với tôi một ly, đánh dấu cuộc hội ngộ đáng nhớ đêm nay.

Bun vích từ chối:

- Xin khất bà đến dịp khác. Trong giờ thừa hành công vụ, tôi không dám quá chén. Tôi vẫn có thói quen uống rượu thật nhiều. Sợ say thì nguy...

Thu Thu nhăn mặt một cách nũng nịu:

- Gớm, đại tá khó tính quá. Mời một hớp rượu mà chối đây đẩy, vậy làm sao buông tha cho nữ gián điệp của địch được!

Bun vích đành đưa ly vốt-ka đầy ắp lên môi. Nàng nắm tay hắn, lả lơi:

- Liệu tôi là nhân viên CIA, đại tá bắt không?

Bun vích đáp ngay:

- Dĩ nhiên là không.

Thu Thu nguýt:

- Khiếp, đàn ông nói dối thật tài. Họ nghĩ một đàng, nhưng lại nói một nẻo. Đọc nhiều sách tôi thấy rằng nhân viên an ninh quốc phòng, như đại tá, ít khi giữ trọn lời hứa.

Bun vích nói:

- Tôi thì khác. Tôi xin hứa rửi bà.

Lisa xen vào, giọng nghiêm nghị:     

- Bà cứ đùa cợt mãi, người ngoài tưởng lầm thì khốn.

Bun vích phá lên cười:

- Đùa cợt có chết ai đâu, Lisa? Thôi bây giờ mời bác sĩ Môna kiêm nữ nhân viên CIA lên đường.

Đột nhiên, Thu Thu đau nhói nơi tim. Bun vích gọi đùa nàng là nữ nhân viên CIA, song nàng có cảm tưởng hắn gọi thật. Nàng gắng trấn tĩnh để cặp mắt lo lắng khỏi chớp liên hồi.

Đệm xe ZIS êm như nhồi toàn bông gòn. Bánh xe phóng nhanh trên sỏi mà Thu Thu vẫn tưởng như tài xế chưa mở máy.

Tài xế là một binh nhì KGB béo ụt ịt như con heo. Tuy xe ZIS rộng thênh thang, thân hình phì nộn quá mức của hắn đã choán hết nửa băng trước.

Hắn giương đồi mắt hau háu nhìn Thu Thu. Nàng phải ngoảnh ra nơi khác để khỏi lợm mữa.

Ra đến cổng, gã tài xế thắng lại, nháy đèn "cốt" hai lần, làm hiệu lệnh cho đoàn hộ tống chuyển bánh.

Mùi nước phù sa hăng hắc của sông Hồng luồn theo gió đêm vào trong xe. Thu Thu bỗng nhớ Văn Bình hơn bao giờ hết. Mùi nước phù sa của sông Hồng làm nàng nhớ một đêm trên bờ Cửu Long ở Vạn Tượng. Nàng nằm dài trên đê, gối vào đùi chàng, nhìn giòng nước óng ánh như lân tinh đang lượn khúc dưới nền trời đen kịt. Mùi nước phù sa đặc biệt xông vào mũi nàng. Văn Bình nắm tay nàng, âu yếm:

- Anh đi khắp thế giới, lênh đênh trên hàng trăm con sông, song chưa hề được ngửi một mùi phù sa tương tự. Em nín thở lại xem! Nó không hôi mùi bùn ướt bẩn thỉu, mà là đượm mùi hăng hắc như hoa sói ngoài Bắc. Mỗi lần nhớ quê nhà, anh thường lên Vạn Tượng, ra sông Cửu Long ban đêm để ngửi mùi phù sa... Hệt như mùi sông Hồng, em ạ... Trong đó, anh ngửi thấy mùi lá úa của Hồ Tây, mùi bánh cốm Hàng Than, mùi cà phê phin Cầu Gỗ, mùi phở gà Duvigneau, mùi tóc và da thịt đàn bà đẹp ở...

Thu Thu véo ngực chàng, giọng trách móc:

- Hừ, anh này chỉ thích nói đến đàn bà...

Thời ấy đã xa rồi. Trong đêm gặp nhau tại sân chùa, chàng dặn nàng ra bờ đê Hồng Hà để ngửi mùi phù sa quen thuộc.

Cái lô cốt sơn trắng cao lêu nghêu vươn thẳng ở đầu giốc Bến Nứa. Gió sông quạt vào phần phật, mùi nước phù sa làm Thu Thu ngây ngất.

Xe hơi đến cầu Long Biên. Thường lệ, xe qua cầu đều phải ngừng lại để lính gác khám xét. Song lính gác lại dãn ra như máy, nhường chỗ cho đoàn xe phóng vun vút. Sự kiện này chứng tỏ KGB đã bố trí chu đáo.

Ngồi giữa Lisa và đại tá Bun vích, Thu Thu cố giữ vẻ mặi tươi tỉnh. Tuy nhiên, lòng nàng hồi hộp khác thường. Nàng hồi hộp vì không biết lát nữa phi cơ chở nàng đi đâu.

Nội đêm nay, theo lời Bilết, Môna sẽ được đưa xuống tiềm thủy đĩnh. Nghĩa là nội đêm mai, Môna sẽ có mặt ở Sài Gòn. Nàng hồi hộp vì linh tính một việc chẳng lành. Nếu địch phăng ra Môna, kế hoạch hành động của CIA và ông Hoàng sẽ bại lộ, hàng triệu sinh mạng trên thế giới sẽ bị liên lụy.

Đoàn xe nghiến rầm rầm trên sàn cầu bằng gỗ. Đèn xanh bật cháy trên đỉnh vọng gác Gia Lâm: đèn hiệu cho phép chạy qua.

Ngoại ô Gia Lâm chìm trong giấc ngủ say sưa. Tài xế rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào phi trường. Chiếc ZIS không dừng lại trước phi cảng mà là chạy vòng khu nhà lớn, rồi phóng một mạch ra giữa sân bay, đèn đóm tắt ngúm.

Trường bay Gia Lâm là một trong các căn cứ chiến lược được canh phòng chặt chẽ nhất Hà Nội. Tuy vậy, dọc đường Thu Thu không gặp vọng gác nào có người, ngoại trừ ở Bến Nứa. Như vậy nghĩa là địch bố phòng bí mật, với những toán binh sĩ núp trong bóng tối, trang bị tiểu liên đặc biệt gắn ống nhòm hồng ngoại tuyến. Về đến Sài Gòn, nàng sẽ báo cáo chi tiết quan trọng này với ông Hoàng...

Tài xế vừa thắng lại thì một người đội mũ sắt từ trong tối chạy vụt ra.

Cửa xe mở. Trong xe tối om vì ngọn đèn trên trần đã bị cắt giây. Bun vích dõng dạc:

- Sẵn sàng chưa?

Tiếng đáp cung kính:

- Thưa, đã sẵn sàng. Xin mời đại tá lên phi cơ.

Ánh đèn bấm rọi xuống phi đạo tráng xi măng. Gầa như là tuân theo một hiệu lệnh vô hình, những ngọn đèn cuối cùng của trường bay đều tắt một lượt.

Thu Thu hỏi Bun vích:

- Nhà đèn cúp hơi phải không, đại tá?

Bun vích đáp:

- Không. Ban an ninh phi trường tắt đèn vì sợ địch nhìn thấy.

- Nhìn thấy ai?

- Thấy bà.

Thu Thu nín lặng. Nàng đã biết được điều muốn biết. Bun vích quên rằng kỹ thuật thám thính của phe Tây phương đã đạt tới trình độ tân tiến. Một loại phi cơ không hoa tiêu bay cao hơn U-2 có thể chụp hình bên dưới rõ mồn một trong bóng tối. Đó là chưa kể vệ tinh Mi-đát do tình báo Mỹ thả vòng quanh trái đất, mỗi ngày bay qua Hà Nội nhiều lần.

Giày đinh gõ cồm cộp trên thảm bê-tông. Thu Thu nhận thấy Bun vích đi sát vào người nàng.

Bilết ngoảnh lại:

- Đến nơi rồi. Thôi chào bác sĩ và Lisa. Kính chào đồng chí đại tá.

Thu Thu bắt tay giã từ Bilết. Dưới ánh đèn bấm mặt viên trung úy Hồng quân giả hiệu vẫn lạnh như tiền.

Bun vích hỏi:       

- Trung úy xin phép được chưa?

Bilết đáp:

- Thưa, được rồi.

Thu Thu ồ một tiếng, rồi nói:

- Trời, vây mà trung úy giấu chúng tôi. Trung úy xin phép lập gia đình phải không?

Nàng biết thừa Bilết không xin phép kết hôn mà là xin phép rời thành phố. Tuy nhiên, nàng cố tình hỏi trệch ra để Bun vích khỏi ngờ vực. Bilết cười ròn rã:

- Bà đoán lầm rồi. Còn lâu tôi mới lập gia đình. Hôm nay, tôi xin phép nghỉ một tuần để đi đổi gió ở cửa biển Sầm Sơn. Đáng tiếc là bà mới đến Hà Nội nên không biết Sầm Sơn. Tôi không dám so sánh với trung tâm Sôchi ở ven biển Hắc Hải, song Sầm Sơn cũng là một trong những nơi hóng mát và tắm biển tốt nhất Đông Nam Á.

Một phút sau, Bilết đi khuất vào bóng tối. Sương muối đã buông xuống dày đặc. Nếu không biết trước đây là căn cứ Gia Lâm, Thu Thu sẽ tưởng lầm là một bãi vắng mênh mông và rùng rợn.

Bun vích dừng lại, chiếu đèn bấm thành hình tròn:

- Mời bà lên.

Đèn trong phi cơ bật cháy. Liếc qua, Thu Thu biết là phi cơ Iliusin. Loại máy bay vận tải này đang được Nga Xô dùng để tiếp tế cho bộ đội cộng sản tham chiến tại Ai Lao.

Một sĩ quan phi hành nghiêm chào Bun vích. Viên đại tá an ninh Xô Viết giơ bàn tay chào lại. Thu Thu ngồi xuống ghế bọc vải trắng muốt. Bun vích khom lưng buộc giây nịt cho nàng.

Nàng nhoẻn miệng cười:

- Cám ơn đại tá.

Bun vích đáp, nhã nhặn một cách giả tạo:

- Không dám. Chẳng qua là bổn phận. Trong tương lai, tôi còn được diễm phúc săn sóc bà nhiều nữa.

Cửa phi cơ đóng lại đánh sầm. Đèn cũng phụt tắt. Rồi động cơ nổ ầm ầm. Con chim khổng lồ dứt khỏi thảm bê-tông. Thu Thu cảm thấy tâm thần nao nao. Nhiều biến cố đang rình rập trước mắt, nàng không hiểu ngày mai ra sao nữa.

Hơi lạnh lan dần trong phi cơ. Bun vích hỏi:

- Bà mệt không?

Thu Thu lắc đầu:

- Không. Tôi chỉ hơi choáng váng vì chưa quen đi máy bay.

Thật vậy, mắt nàng hoa lên và bao tử nàng thắt lại. Kể ra, nàng rất khỏe mạnh, sau nhiều lần chẩn mạch và rọi kiếng, y sĩ của Sở đã công nhận tạng phủ nàng còn tốt, đủ sức chịu đựng một nếp sống căng thẳng. Tuy nhiên, nàng lại chóng mặt khi lên phi cơ. Thu Thu thường bực mình về cái dị ứng của mình. Mỗi lần đáp máy bay, nàng phải mang theo một loại thuốc đặc biệt.

Bun vích đon đả:

- Hừ, bà cũng như thống chế Titô. Titô lên máy bay là nhức đầu sổ mũi. Có lẽ bà nổi tiếng không kém Titô. Nhưng thôi, tôi đùa đấy, bà đừng chấp. Đêm nay, bà mệt là phải, vì trời nhiều mây xấu, không khéo gặp bão. Hơn nữa, loại vận tải cơ này không được êm.

Lisa hỏi:

- Thưa đại tá, nếu có bão thì bay làm gì?

Bun vích đáp:

- Không, đó là phòng xa. Vả lại, phi công đã được lệnh bay ra ngoài vùng có bão.

Đoạn quay lại Thu Thu, hắn tiếp:

- Thưa, để tôi pha cà phê nóng cho bà.

Không đợi nàng đồng ý, Bun vích đứng dậy. Trên sàn phi cơ tròng trành, hắn bước thoăn thoắt.

5 phút sau, từ phòng hoa tiêu bước ra, hắn bưng trên tay cái khay bằng nhựa, hơi cà phê bốc thơm ngào ngạt.

Nâng ly cà phê lên môi, Thu Thu sực nhớ ra trên phi cơ rộng rãi chỉ vẻn vẹn có ba người, nàng, Lisa và đại tá Bun vích, nhân viên phi hành ở lì trong phòng hoa tiêu. Dường như họ được lệnh không tiếp xúc với hành khách.

Nàng đăm chiêu nhìn Lisa. Dưới ánh điện vàng ệch, người hầu gái giả hiệu dựa lưng vào ghế sắt, mắt lim dim sau cặp kính cận thị dày cộm. Mái tóc bạc non nửa, nếp răn ngổn ngang trên trán và má, cái lưng hơi còng chứng tỏ Lisa đã lớn tuổi.

Thu Thu đoán người tớ gái của CIA trạc ngũ tuần. Nhưng mỗi khi thấy Lisa cử động nhanh nhẹn, nàng lại có ấn tượng là người nữ điệp viên CIA còn trẻ, và mái tóc bạc, nếp răn trên mặt, cái lưng còng, cặp kính dày cộm chỉ là đồ cải trang khéo léo.

Ngồi bên nàng, Lisa bí mật một cách lạ lùng. Trong đống hành trang nặng chĩu và cồng kềnh, đặt sau đuôi phi cơ, Lisa giấu kỹ một cái máy phát tuyến tí hon tối tân. Nhờ dụng cụ điện tử kỳ dị này, Lisa sẽ liên lạc được với ông Hoàng ở Sài Gòn, qua truug gian vệ tinh do thám bay suốt ngày đêm trên thượng tầng vũ trụ. Phương tiện liên lạc nầy là hy vọng duy nhất của hai người trong hậu địch. Mất nó, ông Hoàng sẽ không còn cách biết nàng ở đâu nữa.

Một ý nghĩ lóe ra trong óc Thu Thu. Chắc chắn hành trang sẽ bị phản gián lục soát. Lisa giấu điện đài bằng cách nào, Thu Thu không biết. Nàng hối hận là quên không hỏi Lisa.

Nàng chỉ nhớ lờ mờ là Lisa đã tháo điện đài ra làm nhiều bộ phận nhỏ.

Bắt gặp nhỡn tuyến lo âu của nàng, người nữ tỳ mỉm miệng cười. Đến phút này, Thu Thu mới cảm phục tài ba siêu quần của tổ chức tình báo Mỹ đã chọn người đúng chỗ.

Đột nhiên, nụ cười của Lisa bị ngưng lại. Cặp mắt lim dim lại lim dim thêm, như thể buồn ngủ quá sức, không cưỡng được. Thu Thu không ngăn được sửng sốt vì Lisa là người quen thức đêm có khi hàng tuần không ngủ mà vẫn tỉnh như sáo sậu.

Không riêng Lisa, điệp viên nam nữ trên thế giới đều phải luyện tập cách sống lấy đêm làm ngày. Có lẽ vì nghề do thám là nghề hoạt động ban đêm. Trong trường huấn luyện đặc biệt của MI-6 Anh Quốc, Thu Thu đã học phương pháp thức đêm không mệt. Suốt ngày, nàng phải tập võ thuật, phép cải trang, kỹ thuật mật mã, ban đêm nàng lại phải thức trắng. Thức trắng mà không được uống cà phê đặc hoặc dùng thuốc Maxitông cho tỉnh ngủ. Khóa sinh phải thức đúng 7 đêm giòng dã không buồn ngủ, cũng không mỏi mệt mới được coi là tốt nghiệp. Quen với sàn nhảy, ba bốn giờ sáng mới đóng cửa, nên Thu Thu không sợ thức đêm.

Song đến khi bắt tay vào việc nàng mới biết là lầm. Người ta có thể khiêu vũ suốt sáng là vì còn có tiếng đàn, giọng hát, men rượu, mùi da thịt thơm tho và ấm áp của bạn lòng. Còn người gián điệp phải thức đêm một mình, cạnh khẩu súng đen sì lên đạn sẵn, hoặc bên chồng hồ sơ cao ngất bằng bộ bách khoa tự điển. Kẻ truy hoan thức để ban ngày ngủ bù trong khi người gián điệp không được phép chợp mắt.

Cho nên sau 3 đêm, nàng mệt lừ, tưởng có thể điên được. Và nàng định bỏ trường. Nhờ lòng kiên nhẫn và tự ái - đúng hơn, là tự ái — nàng đã thắng. Tự ái có lẽ là đặc tính cha truyền con nối của giòng họ Phan mà nàng thừa kế.

Thu Thu vốn họ Phan, cháu cụ Phan Đình Phùng, sinh trưởng ở xứ bưởi ngọt Hà Tĩnh. Hồi nhỏ, nàng mang tên mộc mạc và kín đáo. Cha nàng làm tri phủ luôn luôn thay đổi nhiệm sở nên mỗi khi đến đâu thường lấy tên hoa quả nổi tiếng trong vùng để đặt tên cho con. Chị cả của nàng sinh ở Xã Đoài, nơi cam ngọt nhất miền Trung, nên được đặt tên là Cam. Thu Thu đẻ ở Hương Khê nên lấy tên Bưởi.

Lớn lên, bước vào trường đời, nàng đổi tên nhiều lần, song mãi đến khi phiêu lưu trong nghề điệp báo đầy nguy hiểm, nàng mới chọn tên Thu Thu. Giấy tờ căn cước cùa nàng trong sở Mật vụ là Thu Thu. Nàng không thích bốn chữ Phan Thị Thu Thu vì cho rằng chữ "thị" làm giảm giá trị của phụ nữ.

Hồ sơ của nàng được cất trong két sắt kiên cố của ông Hoàng. Có  lẽ chữ ký bằng mực xanh của nàng đã phai màu, song nàng không quên được chi tiết cỏn con nào trong tờ bìa màu vàng, ngoài đề chữ "tối mật"- hồ sơ cá nhân - FR.234.

Tên thật: Phan Thị Vĩnh Mỹ.

Tên riêng: Hồi nhỏ, được gọi là Phan Thị Bưởi.

Tên hiện thời: Phan Thu Thu. 

Bí danh: FR. 234.

Đặc điểm: Cao 1 thước 63, nặng 49 kilô (đôi khi nặng tới 54 kilô). Mắt rộng, xanh biếc như phụ nữ Tây phương, mũi cao, cằm chẻ hai, một cái thẹo dài một phân, ngang ba li, ở sau vành tai phải, bị tóc che khuất, gây ra bởi vết dao đâm, da trắng như người Tây phương, vòng ngực 96, vòng eo 58, vòng mông 96 (đôi khi vòng ngực 96, vòng eo 62, vòng mông 96...)

Thói quen nguy hiểm: rất ưa nước hoa, mặc dầu dùng nước hoa là điều cấm kỵ trong nghề, thích nhất nước hoa Buộc vin. Ở cổ chân thường đeo sợi giây xích bằng vàng có 6 cái khánh tí hon reo điệu nhạc thánh thót khi cất bước. Thói quen thông thường: thích âm nhạc, có biệt tài về dương cầm; Sành vẽ hội họa. Chuyên sưu tập họa phẩm. Trong phòng ngủ, thường treo hình chụp của 3 họa phẩm đắt tiền nhất từ cổ chí kim: Arít-tốt ngắm tượng Hôme. Đầu thiếu nữ, và thiếu nữ đọc sách  3 .

Khả năng nghề nghiệp: tốt nghiệp trường đào tạo nhân viên điệp báo hải ngoại MI-6, Anh Quốc, chiếm ưu hạng về nghệ thuật tác xạ, đoạt giải quán quân phụ nữ về bắn súng lục tại Thụy Sĩ, năm 19... về nhu đạo, tương đương với đai đen đệ nhất (trước khi sang Đông Kinh tu nghiệp).

- Bà Môna?

Tiếng kêu của người nữ tỳ giật Thu Thu ra khỏi quá khứ. Nàng sực nhớ lại thực tại phũ phàng. Cặp mắt của Lisa đã ríu lại. Trong một phần mười tích tắc đồng hồ, Thu Thu đã tìm ra, lý do.

Giọng Lisa lè nhè:

- Xin lỗi bà, tôi buồn ngủ quá.

Người tớ gái ngoẹo đầu trên ghế, miệng mím chặt, dường như cố giữ cho một tiếng nói bí mật khỏi tuôn ra. Ngồi bên, Thu Thu dư biết Lisa định nói gì.

Thốt nhiên, niềm lo sợ vô biên tràn ngập lòng nàng. Nàng tưởng như trái tim bị dầm trong thùng nước đá lạnh buốt. Tay nàng bíu chặt thành ghế cho khỏi run.

Mắt nàng thường ngày rất tinh anh bỗng mờ dần, mờ dần... Một màn đen rùng rợn buông xuống trước mắt, khiến nàng không thấy gì nữa. Cổ họng nàng tiết ra một chất đăng đắng lợm giọng. Nàng khát nước lạ thường, mặc dầu cách đây mấy phút nàng vừa uống ly cà phê đầy ắp.

Nàng muốn thét lên:

- Trời ơi, cà phê!

Song tiếng thét của nàng bị vướng chận ở cổ. Khí lạnh trong tim ngấm dần vào máu. Huyết quản nàng đông cứng lại. Phổi nàng không còn, chút dưỡng khí nào nữa.

Đầu nàng nhức như búa bổ. Một sức mạnh vô hình bắt nàng nhắm nghiền mắt.

Nàng vẫn nghe rõ tiếng động chung quanh. Nàng nghe tiếng Bun vích quẹt diêm châm thuốc lá. Nàng nghe tiếng hắn đứng dậy, nện giày tiến lại phía nàng. Hơi thở của viên đại tá KGB phà vào mặt nàng.

Tức uất người, nàng định vùng dậy, tát cho hắn một cái nên thân, song tứ chi nàng đã dính chặt vào ghế.

Rồi hơi lạnh rung chuyển toàn thân nàng Nàng nhìn Bun vích và hắn cũng nhìn nàng. Nàng đinh ninh hắn là đứa dại gái. Không ngờ bản lãnh hắn cao hơn nàng một bực. Hắn đã lừa nàng uống cà phê pha thuốc ngủ.

Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra từ cõi hư vô, tưởng như có thể bóp vụn óc Thu Thu thành cám.

Nàng mê man không biết gì nữa. Tuy nhiên, trước khi ngủ say nàng đã lấy một phần vi ti sáng suốt. Giác quan thứ sáu của nàng đã nhìn thấy nụ cười khoái trá và kiêu ngạo trên môi đại tá Bun vích.

Phi cơ đổi hướng bay lên Tây bắc.

-------------------------------- 


	1	SSK là loại tàu ngầm được trang bị đặc biệt để chống tàu ngầm địch. Tàu ngầm xung kích được gọi tắt là SS, theo từ ngữ của hải quân Hoa Kỳ.

	2	Trong tiểu thuyết Z.28 Vượt Tuyến đã xuất bản.

	3	Họa phẩm Aristotle contemplating the bust of Homer do Viện bảo tàng Nữu Ước mua ngày 15-11-1961 với giá 2.300.000 đô la (họa sĩ Rembrandi 1605-69); bức thứ hai do Vernneer (1632-75) vẽ, được bán năm 1959 với giá 1.100.000 đô la; bức thứ ba do Fragonard vẽ (1732-1806) bán năm 1961 với giá 875.000 đô la. Dân ghiền họa phẩm phải mua hình chụp. Tuy nhiên, hình chụp cũng rất đắt tiền.





7

Bản án tử hình

Lúc Thu Thu tỉnh dậy, tiếng động cơ máy bay đã nhẹ. Nàng mở mắt quan sát tứ phía.

Lisa vẫn ngủ li bì. Dưới ánh đèn, Bun vích đang nắn nót trên trang giấy trắng. Vì hắn quay lưng lại nên nàng không thấy rõ hắn viết những gì.

Nàng duỗi thử chân tay. Các bắp thịt đã ngoan ngoãn tuân lệnh thần kinh hệ, tuy nhiên đầu nàng chưa hết nhức buốt và mí mắt nàng vẫn đè nặng xuống. Sở dĩ nàng phục hồi trí tuệ nhanh chóng vì như mọi điệp viên thành thạo, nàng đã đưọc huấn luyện cách đối phó với độc dược.

Một dấu hỏi quay cuồng trong óc nàng. Bun vích bỏ thuốc mê vào cà phê làm gì? Phải chăng đó là biện pháp an ninh thông thường? Các nhà bác học thường trống miệng, không biết giữ bí mật nên KGB lừa nàng ngủ say để không biết được lộ trình. Song cũng có thể Bun vích nghi ngờ nàng. Hắn cho nàng uống thuốc mê để lục soát hành lý.

Bất giác, nàng nhìn về phía đuôi phi cơ. Nàng không hiểu Lisa giấu điện đài ở đâu, nhưng chắc là trong va li quần áo. Dầu đã tháo rời, giấu được hết không phải dễ, trừ phi Lisa biết phép tàng hình. Một lần nữa, Thu Thu lại hối hận trước khi lên đường không chịu bàn kỹ, mà lại khoán trắng cho người hầu gái. Nếu Bun vích mở va li lục lọi, mạng sống của nàng và của Lisa đã tận.

Nàng rùng mình. Dường như sợ cô đơn, nàng véo cánh tay Lisa một cái nhẹ. Không thấy người nữ điệp viên CIA cựa quậy, nàng véo mạnh thêm. Nhưng Lisa vẫn tiếp tục ngủ say.

Tuy khí hậu trong phi cơ lành lạnh, Thu Thu ướt đẫm bồ hôi. Nàng cần hội ý Lisa trước khi quyết định.

Bỗng phía trước có tiếng động mạnh.

Cửa phòng hoa tiêu mở rộng. Một sĩ quan phi hành lực lưỡng, râu mép ngạo nghễ bước ra.

Ngọn đèn bị lấp sau lưng Bun vích, làm bên trong phi cơ nửa tối nửa sáng, Thu Thu không nhận rõ được nét mặt của người sĩ quan phi hành.

Hắn hỏi Bun vích:

- Họ đã dậy chưa?

Bun vích ngẩng đầu lên, cười khẩy:

- Anh khỏi lo. Ít ra là hai giờ nữa. Tôi vừa coi lại xong. Sắp đến rồi phải không?

Nghe hai gã đàn ông xưng hô thân mật, Thu Thu đoán già viên sĩ quan phi hành cũng ở cấp bực đại tá, và cũng là nhân viên điệp báo Xô Viết như con cáo già Bun vích.

Gã hoa tiêu đáp:

- Đến rồi. Trong 5 phút, ta sẽ hạ cánh.

Bun vích thở phào ra:

- May quá. Gặp bão thì nguy to.

- Anh không biết ư? Lẽ ra, ta chỉ cần bay qua Hưng Hóa, Yên Bái là đến Lai Châu, nhưng vì sợ bão, phải đi vòng qua Lào Kay, rồi qua sông Hồng, đường dài gấp rưỡi. Theo tôi, Trung ương đã quá thận trọng. Dầu bay thẳng tới Lai Châu cũng chẳng có gì nguy. Trong đời hoa tiêu, tôi gặp giông tố là thường.

- Không, tôi nói là nguy cho tôi. Mấy đêm nay, tôi không được chợp mắt. Đêm nay phải thức nữa thì nguy lắm.

Gã hoa tiêu cười khả ố:

- Ồ, tôi ao ước được thức như anh. Được thức bên cạnh một người đàn bà tuyệt đẹp thì cả năm tôi không cần ngủ.

Bun vích cũng cười:

- Anh lầm rồi. Lệnh trên không cho phép tôi sàm sỡ với nàng. Vả lại, tôi không tin là nàng dễ dãi. Anh tính, tôi chỉ được ngồi ngắm xuông, chán chết. Giá nàng cười với tôi một tiếng...

Thu Thu nhắm mắt lại. Nàng cần tỉnh dưỡng tâm thần để lát nữa đối phó với những chuyện bất thần. Nàng vừa khám phá ra một bí mật: phi cơ chở nàng lên Lai Châu. Bun vích lừa nàng uống cà phê pha thuốc mê để giấu lộ trình. Mục đích của hắn là bắt nàng ngủ thiếp đến khi máy bay đáp xuống trung tâm bí mật.

Bỗng Lisa cựa cậy, bàn tay gạt ngang đụng ly cà phê đã cạn. Cái ly bằng sứ rơi xuống sàn phi cơ vỡ toang.

Bun vích đứng phắt dậy. Gã phi hành gia nhìn Lisa:

- Có lẽ họ dậy rồi.

Thu Thu hé đuôi mắt, quan sát gã hoa tiêu. Hắn trạc 30, tóc hớt ngắn, làn râu mép xanh biếc vắt vẻo trên khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô như mặt diễn viên màn ảnh. Thoạt trông, ai cũng tưởng hắn là kẻ ăn chơi đàng điếm. Thu Thu đã quen với thủ đoạn dùng người cố hữu của các cơ quan gián điệp trên thế giới. Kẻ có bộ mã tuấn tú và ăn nói ngọt ngào thường là đối thủ nguy hiểm trong nghề.  

Bun vích vặn đèn trên phi cơ. Ánh điện chiếu xuống làm Thu Thu choáng váng. Nàng lại nhắm mắt lần nữa.

Bun vích tiến lại, lay người nàng. Nàng vẫn thở đều đặn. Về nghệ thuật giả vờ ngủ, nàng không đến nỗi kém. Hồi ở trường quân báo, nàng đã được một y sĩ thần kinh dậy về môn này. Không phải ai cũng biết giả vờ ngủ và lừa được đối phương. Trước hết, phải biết cách nhắm mắt. Nhắm kỹ quá, hoặc lim dim cũng bị lộ. Rồi đến phép thở và ngáy. Phải thở thật đều, thật nhẹ. Phải ngáy tự nhiên, tròn trịa, và liên tục, tạo cho người ngoài cái ấn tượng là mình ngủ say.

Thuở nhỏ, nàng thường giả vờ ngủ để làm nũng. Mẹ nàng thường lấy sợi tóc mơn man gan bàn chân nàng, song nàng vẫn nằm yên. Bà phải phê bình:

- Con bé tài thật!

Tài nàng đã phát lộ trong trường MI-6. Bị sợi tóc mơn man gan bàn chân hoặc ngoáy trong mũi, người ngủ cũng choàng dậy, huống hồ giả vờ ngủ. Sinh viên trường MI-6 phải chịu đựng từ 5 phút trở lên mới được chấm đậu. Thu Thu giả vờ được 10 phút.

Trong đời, ít có cực hình nào thú vị bằng lúc giả vờ ngủ có người đứng bên, quan sát từng li, từng tí. Nàng có cảm giác là Bun vích đang bóc trần cơ thể của nàng để thỏa mãn dục vọng.

Cúi sát mặt nàng, Bun vích phê bình:

- Anh chỉ báo hoảng. Họ còn ngủ say.

Đèn tắt. Gã hoa tiêu nhún vai, không đáp. Cửa phòng phi hành đóng lại. Hú vía. Thu Thu vừa thoát nạn. Nhờ không ngủ, nàng sẽ quan sát được nhiều điều quan trọng. Hẳn có nhiều điều quan trọng cần giấu diếm nên Bun vích phục thuốc mê cho nàng và Lisa.

Động cơ nhỏ dần, nhỏ dần.

Hoa tiêu đã tắt máy. Hơi lạnh đã tản hết nhường cho không khí bình thường, chứng tỏ, phi cơ đã rời tầng cao, hạ xuống, sửa soạn ghé phi đạo.

Phi cơ chòng chành một cái nhẹ, rồi im phăng phắc. Lỗ tai Thu Thu kêu lùng bùng.

Tiếng động nhẹ làm nàng sửng sốt. Nàng đã am tường các loại máy bay Xô Viết. Đáp êm nhất cũng phải gây ra tiếng động lớn, làm rung chuyển phi cơ.

Trừ phi đây là...

Nàng chưa vội kết luận. Nàng cần chụp mọi chi tiết chung quanh vào trí nhớ.

Cửa phòng phi hành lại mở. Hai phi hành gia cao lớn bước qua ghế nàng. Bun vích thu gọn giấy tờ cất vào cặp da. Gió lạnh bên ngoài tạt vào làm nàng dễ chịu. Tuy tay chân còn mệt mỏi. Nàng cảm thấy tâm thần sảng khoái như vừa được tiêm thuốc hồi dương.

Nàng nghe Bun vích nói chuyện bằng Nga ngữ với một người đàn ông ở dưới. Tiếng Bun vích:

- Chào thiếu tướng.

Người được gọi là thiếu tướng đáp, giọng khô khan:

- Chào đại tá. Dọc đường, gặp trở ngại gì không?

- Thưa không. Mọi việc xảy ra theo kế hoạch đã định.

- Tốt lắm. Suốt chuyến bay, đại tá không được phép liên lạc vô tuyến với Hà Nội để bảo vệ bí mật nên tôi lo quá. Họ thức chưa?

- Thưa chưa. Nếu cần, tôi xin chích cho họ một phát nữa.

- Không cần.

Rồi im lặng trở lại.

Hai phút sau, một khẩu lệnh cộc lốc vang lên:

- Mau lên.

Viên thiếu tướng đốc thúc nhân viên dưới quyền di chuyển hành lý xuống sân bay. Một toán quân nhân lực lưỡng trèo lên. Họ cử động rất nhẹ nhàng, rõ ràng không muốn làm rộn giấc ngủ quý báu của hai nữ hành khách.

Thu Thu lại véo Lisa. Người tớ gái vẫn ngủ say. 

Thu Thu liếc ra ngoài. Trời tối om. Màn sương trắng xóa phủ kín cảnh vật nên nàng không nhận ra được gì. Nàng khuỳnh cánh tay xem giờ. Hai cây kim dạ quang trên chiếc Omêga tối tân nạm hột soàn - món trang sức quen thuộc của nữ bác sĩ Môna – chỉ đúng 5 giờ. 5 giờ sáng.

Phi cơ rời trường bay Gia Lâm vào lúc nửa đêm. Nàng được biết là đi Lai Châu. Tuy nhiên, từ Hà Nội tới Lai Châu không thể tới 5 giờ phi cơ. Như vậy có nghĩa là...

Nàng không còn thời giờ suy luận nữa vì hành lý và đồ đạc trên phi cơ đã được mang xuống hết. Hai quân nhân Xô Viết, người lớn như quán quân đô vật, khệnh khạng khiêng cái băng ca vải về phía nàng. Một tên cúi xuống, xốc nàng lên. Hẳn rón tay một cách thận trọng, như cầm quả trứng trong tay sợ rơi vỡ.

Bên ngoài, sương vẫn tỏa đầy. Trời tối hơn trước, tối để sửa soạn rạng đông. Nằm duỗi chân trên cáng vải, Thu Thu cầu mong mặt trời chóng mọc, hầu nàng có thể quan sát rõ ràng sân bay bí mật.

Nàng được đưa vào một chiếc ZIS bệ vệ và ngồi dựa lưng vào đệm xe êm ái.

Lisa vẫn ngáy đều. Trong xe, trừ hai thiếu phụ, chỉ có một người đàn ông duy nhất, ngồi sau vô lăng: tài xế. Hắn thu hình một góc, áo che kín cổ, không quay lại nên Thu Thu không nhận được dung mạo?

Song nàng thừa biết cặp mắt cú vọ của hắn đang dán vào kính chiếu hậu.

Đèn trong phi cơ luồn qua khung cửa mở rộng cắt trên nền cỏ ướt một ô chữ nhật to tướng. Bun vích đang trò chuyện to nhỏ với viên thiếu tướng. Mùi thuốc lá thơm lẫn sương lạnh tạt vào mũi nàng.

Bỗng nàng giật mình như ngồi trên mũi kim.

Chiếc phi cơ đen sì phía sau Bun vích không phải là loại Iliusin, loại vận tải cơ quen thuộc được Nga Xô dùng để tiếp tế súng đạn và lương thực cho quân đội Pathét - Lào của hoàng thân Souphanouvong ở Đồng Chum.

Nàng sực nhớ một câu nói của Bun vích. Lúc lên phi cơ hắn cho biết là máy bay vận tải quân dụng nên không được êm. Khỏi cần nghe hắn cắt nghĩa, Thu Thu cũng biết đó là loại Iliusin.

Từng quen mọi cỡ phi cơ quân sự Vunnô  1 , nàng có thể gọi tên vanh vách như hoa tiêu lành nghề.

Nàng không thể lầm được. Dọc đường, chiếc Iliusin đã hạ cánh một lần. Trong khi mê man, nàng được đưa lên phi cơ khác. Tại sao lại đổi máy bay? Có lẽ không muốn nhân viên ở phi trường Gia Lâm biết nàng đi đâu...

Nàng mỉm cười một mình. Sự tình cờ đã đưa nàng vào ngồi trong phi cơ AN-14, loại chim sắt bí mật của Nga Xô mà các tổ chức gián điệp mất hàng triệu đô la, và sinh mạng của nhiều nhân viên mà chưa khám phá được hết chi tiết.

Chiếc phi cơ đen sì đậu phía sau là AN-11, thường được gọi là "con ong nhỏ". Nga Xô dùng AN-14 để chờ thư từ hoặc tiếp tế dụng cụ у tế cho nông thôn xa xôi. AN-14 còn được dùng vào công tác điệp báo, nhờ thân hình nhẹ nhàng, chứa được 6 hay 7 hành khách, máy móc tuyệt hảo, nhất là nhờ khả năng lên thẳng như trực thăng. Chiếc AN-14 là phi cơ STOL  2  đầu tiên của không lực Xô Viết.

Thu Thu đã hiểu tại sao RU chở nàng bằng AN-14. Vì trung tâm khoa học tối mật này được ngụy trang trong rừng sâu, không tiện đốn cây, làm đường, đổ bê tông xây trường bay tối tân. Mọi trường bay dài hay ngắn, rộng hay hẹp, dẫu được giấu diếm khéo léo, cũng không thoát khỏi con mắt thám thính điện tử của loại phi cơ không người lái, lạ lùng hơn máy bay trinh sát U-2.

Cho nên RU dùng phi cơ AN-14. Phi cơ này cất cánh, hạ cánh ở đâu cũng được nên phi cơ U-2 bay trên tầng cao sẽ không thể nào tìm ra trung tâm bí mật...

Thảo nào hồi ở Sài Gòn ông Hoàng chỉ mỉm cười kín đáo khi nàng đặt ra một câu hỏi hợp lý. Ông Hoàng gật gù:

- Vâng, bà hỏi đúng. Từ nhiều năm nay, phi cơ U-2 đã chụp hình các căn cứ quân sự của đối phương. Sau khi Nga Xô bắn hạ phi công Powers, Hoa kỳ đã chế một loại U-2 bay cao hơn. Rồi đến các vệ tinh do thám. Nga Xô không thể bắn lên vệ tinh, vì không có bằng chứng là các vệ tinh này chụp hình các căn cứ quân sự phía sau bức màn sắt. Chỉ còn phương pháp duy nhất: di tản những trung tâm bí mật xuống hầm núi và trong rừng rậm. Trên thực tế, hầu hết những trung tâm này đều được phân tán tới miền bắc Nga Xô và Đông Nam Á, đặc biệt trong khu tam giác rừng rú giữa Miến Điện, Hoa Lục, Bắc Việt và Lào Quốc. Đối phương dùng phi cơ AN-14 làm phương tiện liện lạc. Vì vậy, ta đành bó tay. Bà lên đường qua Hà Nội hôm nay là để giúp các cơ quan điệp báo trong thế giới tự do khám phá ra một căn cứ bí mật và quan trọng, có thể là bí mật nhất và quan trọng nhất của đối phương mà phi cơ trinh sát không thể tìm được. Tôi yêu cầu bà thu thập đầy đủ tin tức về loại phi cơ AN-14...

Tiếng động cơ nổ ròn, xé tan màn im lặng nửa đêm về sáng. "Con ong nhỏ" đen sì kỳ dị từ từ chạy biến vào bụi rậm. Nàng thấy lờ mờ phi cơ đang tuột xuống hầm. Thì ra đây là phi trường ăn ngầm dưới đất dành cho máy bay lên thẳng STOL.

Bun vích mở cửa xe hai, ra lệnh cho tài xế:

- Chạy đi. Nhanh lên.

Thu Thu suýt phì cười. Mọi người đều vội vàng như bị ma đuổi. Viên thiếu tướng bắt nhân viên khuân hành lý thật nhanh. Bun vích cũng bắt tài xế chạy thật nhanh. Gã tài xế hốt hoảng, đạp ga xăng, phóng nhanh ra đường lớn.

Trời sắp sửa sáng.

Với hai mắt mở hé, Thu Thu phải vận hết nhỡn lực mới thu được phong cảnh chung quanh. Nàng đoán đúng: phi cơ AN-14 đáp xuống một khu đất trống nhỏ xíu, dưới chân rặng núi trùng điệp. Xe hơi phóng nhanh trên con đường tráng xi măng phẳng phiu, phía trên cành lá che kín.

Nhìn bàn tay sang số của tài xế, và những hàng cây lớn nối nhau chạy vun vút hai bên, Thu Thu biết là tốc lực của xe độ 60 cây sổ. Được một quãng, con đường bắt đầu uốn khúc quanh co.

Tài xế bớt ga, thắng lại.

Một tấm sắt lớn, cao hơn đầu người, chắn ngang đường, sừng sững như bức tường. Tài xế nháy pha 3 lần. Một cánh cửa giữa tấm sắt mở ra.

Thu Thu được nghe nói nhiều về hệ thống an ninh trong các trung tâm thi nghiệm bí mật của Nga Xô, giờ đây nàng mới có dịp mục kích. Tấm sắt này được đi chuyển bằng điện, bề dầy 15 li, đạn đại liên bắn không thủng. Gặp biến, một tiểu đội núp sau đủ sức cản bước tiến của chiến xa tấn công.

Tấm sắt được gắn một bộ phận điện tử đặc biệt, truyền ám hiệu vào vọng gác bên trong. Tài xế nháy đèn là để báo hiệu. Ai tới gần tấm sắt mà không biết ám hiệu sẽ tan xác trước giàn súng tự động. Loại súng này tự động lảy cò, nhờ máy hồng ngoại tuyến thu sức nóng, hễ nơi nào phát nhiệt lượng – như người, xe cộ - là khạc đạn. 

Qua khung cửa một người phục sức kỳ lạ bước ra. Trời còn tối nên Thu Thu chỉ quan sát được lờ mờ. Nhất định hắn là quân nhân Nga. Song hắn lại không phục sức như quân nhân Nga. Hắn gọn gàng trong bộ âu phục riêng, may theo kiểu phi hành, sơ mi và quần may liền nhau, bằng vải màu xanh lá cây.

Khẩu tiểu liên kè kè đưới nách hắn cũng sơn màu lá cây. Hắn tiến lại cửa xe, rập chân chào:

- Chào đại tá. Xin đại tá cho coi sự vụ lệnh.

Dường như đã quen với thủ tục khám xét kỹ lưỡng của trung tâm, Bun vích lạnh lùng đưa cho tên lính mảnh giấy gấp tư. Tèn lính cầm lấy đi ra sau tường sắt.

Bun vích dựa cùi tay vào thành xe, phì phèo thuốc lá. Năm phút sau, tên lính mặc thường phục xanh lá cây trở ra. Trả tờ giấy gập tư cho Bun vích, hắn nói:

- Tôi đã thông báo cho trạm thứ nhì. Mời đại tá tiếp tục cho xe tiến lên, tốc độ đúng 10 cây số một giờ.

Xe hơi bò ngoằn ngoèo trong vòng 10 phút. Tài хế vừa ngừng lại thì một tiếng nói vọng ra lanh lảnh:

- Tài xế xe M5 phải không?

Tài xế ló đầu ra ngoài:

- Phải.

- Lệnh công tác số mấy?

- К-5.

- Yêu cầu tài xế mở đèn trong xe.

Gã tài хế ấn nút điện bên máy thu thanh, đèn vụt sáng như ban ngày. Trước đó, Thu Thu đã nhắm mắt lại. Nàng biết là vọng gác được trang bị máy móc điện tử. Một loại máy ảnh đặc biệt đã chụp hình hành khách trong xe, và truyền đến cơ quan kiểm soát. Tuy không có mặt tại vọng gác, ban an ninh có thể theo dõi mọi việc trong đường tơ kẽ tóc.

Giọng nói khàn khàn lại cất lên:

- Xong rồi. Tắt đèn đi.

Tài xế rồ ga, định chạy, thì giọng nói kia lại tiếp:

- Thong thả. Từ đây là đường hầm, mọi người phải thận trọng. Không được hút thuốc lá. Yêu cầu dụi điếu thuốc tắt hẳn.

Bun vích nhăn mặt ném điếu thuốc cháy dở xuống sàn xe. Tiếng nói lành lạnh, quái ác lại vang lên:

- Yêu cầu đại tá Bun vích dụi cho kỳ hết. Một cái tàn nhỏ cũng có thể gây ra nguy hiểm.

Miễn cưỡng Bun vích đè gót giầy lên mầu thuốc cháy dở. Liền khi ấy, tấm sắt trước mặt dạt sang bên.

Miệng hầm mở ra đen ngòm.

Tài xế từ từ lái xe chạy xuống. Xe vừa lọt vào thì miệng hầm được đóng lại, và đèn ống bật lên nhất loạt như sao sa.

Thu Thu chột dạ nhìn tứ phía. Nàng không ngờ giữa chốn rừng núi hoang vu Lai Châu, Nga Xô đã thiết lập một căn cứ tối tân như thế này. Với con đường bị rừng sâu che kín, với phòng thí nghiệm ăn ngầm trong lòng đất, máy bay trinh sát sẽ trở thành bất lực.

Đường dưới hầm mỗi lúc một nở rộng. Tài xế cho xe chạy chầm chậm, vào khoảng 10 cây số một giờ.

Hết đường hầm, xe hơi nhô lên mặt đất. Đó là một thạch động khổng lồ, có thể chứa một thành phố bên trong. Suy luận cách kiến trúc, Thu Thu đoán trung tâm Tia sáng giết người được xây trong một rặng núi lớn. Hàng triệu tấn thuốc nổ TNT đổ xuống vị trí thiên nhiên này cũng vị tất lay chuyển nổi căn cứ.

Trời đã sáng hẳn.

Ánh nắng màu hồng từ khe núi chiếu xuống, Biết là không thể tiếp tục đóng kịch được nữa, Thu Thu ngáp một cái nhẹ. Đoạn nàng cựa quậy trên đệm xe.

Bun vích quay lại, vồn vã:

- Bà thức đậy rồi ư?      

Nàng chưa cần đáp vội. Nàng cần tỏ cho hắn biết nàng chưa tỉnh hẳn. Dưới áp lực của thuốc mê, nàng khó thể lấy lại trí khôn sau khi thức giấc.

Bun vích nhắc lại:

- Bà thức dậy rồi ư? Chào bà.

Nàng mở mắt, giả vờ sửng sốt. Nàng nhấn mạnh sự ngạc nhiên bằng tiếng kêu:

- Mệt quá!  

Giọng Bun vích đượm thân mật:

- Chỉ đau đầu một lát rồi khỏi ngay. Bà không việc gì đâu.

Thu Thu lấy tay bóp trán:

- Tôi bị thiếp đi, phải không đại tá?

Bun vích đáp:

- Vâng. Bà ngủ một giấc từ Hà Nội đến giờ. Vì đường xa, phi cơ lại gặp bão nên tôi mạn phép trộn thuốc ngủ vào cà phê cho bà uống.

- À, ra thế!

- Xin bà tha lỗi. Nếu thức, bà còn mệt gấp năm, gấp mười. Khỏe như tôi mà trận bão hồi đêm cũng làm mệt nhoài.

- Đây là đâu, thưa đại tá?

- Trung tâm KX, nơi bà làm việc.

- Trung tâm KX, cái tên lạ quá. Tôi mới nghe lần đầu. Trung tâm này thiết lập dọc biên giới phải không?

- Thú thật với bà là tôi không biết rõ.

Hắn nói dối một cách tài tình. Mắt hắn vẫn mở rộng như người thành thật. Thấy nàng nhìn hắn chăm chú, hắn vội đánh trống lảng:

- Ơ kìa, Lisa cũng dậy rồi.

Thu Thu cười thầm trước thủ đoạn giả vờ của viên đại tá an ninh Xô Viết. Nàng đã giả vờ ngủ. Nàng sẽ tiếp tục giả vờ nữa trong thời gian lưu lại trung tâm KX. Trong khi ấy, Bun vích đinh ninh có thể phỉnh phờ nàng bằng thủ đoạn giả vờ quen thuộc.

Ngồi bên, người hầu gái đưa tay dụi mắt, đoạn thở dài nhè nhẹ:

- Chà, ngủ cay cả mắt.

Bun vích đon đả:

- Chào Lisa. Lisa ngủ ngon làm tôi phát thèm.

Người nữ tỳ liếc Thu Thu không đáp. Thu Thu kéo kính xe xuống, cho gió bên ngoài ùa vào.

Trước mặt nàng, một phong cảnh kỳ ảo hiện ra. Càng tiến sâu vào thạch động càng rộng. Tia sáng mặt trời không thể vào đến đây. Đèn nê-ông tỏa xuống màu xanh dìu dịu và man mát.

Chạy một quãng nữa, tài xế dừng lại vì thạch động bị bít lối bởi một bức tường bê-tông cao ngất. Bun vích mở cửa xe xuống trước. Hắn mở cửa sau mời Thu Thu:

- Bà xuống tản bộ một vài phút cho mạch máu lưu thông.

Thu Thu không mong gì hơn nữa. Đế giày nàng suýt trượt trên nền đá trơn bóng như thoa mỡ. Bun vích phải nắm lấy cánh tay tròn trĩnh của nàng. Nàng cố tình trượt ngã. Bun vích cũng cố tình lợi dụng tình thế.

Nhìn sang trái, Thu Thu nhận ra một vọng gác nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, tứ phía đóng kín. Ở trong, một người lính mặc đồng phục màu xanh bằng cao su may theo kiểu phi hành gia không gian, ngồi sau cái bàn trên đó có nhiều nút tròn, vuông, bầu dục.

Nàng quay lại hỏi Bun vích:

- Trạm gác, phải không đại tá?

Bun vích gật gù:

- Thưa bà, vâng. Chắc bà ngạc nhiên khi thấy một trung tâm khoa học quan trọng mà người gác lại quá ít, khác với ở Liên Xô, cách 5 thước là có một quân nhân võ trang tiểu liên. Sự thật là ban an ninh đặt tai mắt khắp nơi. Dọc đường, máy điện tử theo sát chúng ta từng bước. Không phải là ngoa khi nói rằng con ruồi bay vào đây cũng bị chặn lại.

Thu Thu nói:

- An ninh chặt chẽ như vậy, tôi rất bằng lòng. Không gì bực mình bằng luôn luôn bị địch dòm ngó, quấy rối. Hồi nhà tôi phục vụ trong một căn cứ nguyên tử ở Uy cờ ren, tháng nào ban an ninh cũng tóm được một tên phá hoại hoặc nhân viên do thám của địch. Do đó, hoạt động của nhà bác học bị giảm bớt phần nào.

Người nữ tỳ nhìn Thu Thu bằng cặp mắt thán phục. Thu Thu đã lột được hết vai trò tế nhị của nàng. Bun vích khoát tay, cử chỉ kiêu hãnh:

- Bà hoàn toàn yên tâm. Từ ngày trung tâm KX được thành lập đến nay, chưa tay sai nào của địch bén mảng được tới đây. Nói cho đúng, thỉnh thoảng có kẻ lảng vảng bên ngoài, song chúng chưa lọt được vào khu vực Xanh thì đã bị bắt.

Thu Thu hỏi, giọng ngạc nhiên:

- Khu vực Xanh là thế nào?

Bun vích, giọng trịnh trọng:

- Tôi xin giải thích bà rõ. Về phương diện phòng gian, bảo mật, trung tâm KX được, chia làm 4 khu vực riêng biệt nằm trong hình tròn mà tôi không biết đường kính là bao nhiêu. Thạch động này nằm trong khu vực Vàng. Sâu hơn nữa là khu vực Đỏ. Ngoài khu vực Vàng là khu vực Trắng. Và ngoài Trắng là Xanh. Biện pháp an ninh từ Xanh đến Đỏ mỗi lúc một chặt chẽ thêm. Địch mới léo hánh được tới khu vực Xanh, một vùng rừng núi vô nghĩa.

Đang bách bộ, Tha Thu đứng khựng lại. Người gác ngồi trong hộp thủy tinh vẫn yên lặng như pho tượng. Nàng hỏi Bun vích:

- Thú thật với đại tá, tôi đã vào nhiều trung tâm bí mật, song chưa thấy nơi nào mà lính gác lại lầm lì và không đeo súng như ở đây.

Bun vích cười ròn tan:

- Cần gì đeo súng mới giết được, thưa bà? Đội tuần phòng ở đây không đeo súng, nhưng lại có những khí giới mạnh hơn súng trăm lần. Mời bà quan sát kỹ thêm nữa. Bà sẽ thấy vọng gác bằng thủy tinh này có thế cản được lằn đạn. Dầu bên ngoài bắn đại liên vào, người lính ngồi trong vẫn an toàn.

Bà thấy ngọn đèn xanh trước mắt người lính không? Ngọn đèn này báo hiệu là máy vô tuyến truyền hình riêng của vọng gác đang chụp hình chúng ta và chuyển vào ban an ninh trung ương. Sau khi kiểm soát kỹ lưỡng, họ mới cho vào.

- Còn nếu là địch?

- Bà giàu tưởng tượng thật. Thảo nào bà là nhà khoa học hữu danh, vì thưa bà, khoa học là nghề của người giàu tưởng tượng. Nếu là địch thì mới léo hánh đến vòng đai ngoài của trung tâm đã bị tia hồng ngoại tuyến khám phá, và đội an ninh đã thộp cổ. Nhờ may mắn nào đó - may mắn mà tôi không tin là có thể xảy ra - địch lọt tới đây thì máy vô tuyến truyền hình sẽ tìm thấy. Vì điều kiện an ninh, tôi không được quyền tiết lộ. Tuy nhiên, tôi xin nói là người gác ngồi trong lồng thủy tinh chỉ ấn nút là xong hết.

- Xong hết?

- Vâng, xong hết, trong vòng 30 giây đồng hồ. Ngay sau khi người gác ấn nút báo động, một hồi chuông sẽ nổi lên khắp thạch động, các tấm cửa sắt đều tự động đóng chặt lại, và một làn hơi riêng sẽ tỏa ngập. Hơi này làm mọi loại động vật mê man trong khoảnh khắc. Dầu địch kéo vào một tiểu đoàn, một người gác cũng đủ đánh bại.

- Ồ, địch đeo mặt nạ hơi ngạt thì chúng ta nguy to.

- Ban an ninh đã bố trí đầy đủ. Đề phòng địch đeo mặt nạ chống hơi độc, chúng ta cỏn nhiều khí giới vô hình khác nữa. Chẳng hạn những khẩu súng bắn đạn thuốc mê gắn ngầm trong tường. Người gác ấn một cái nút là hàng chục nòng đại liên cùng khạc lửa một túc.

Thu Thu lắc đầu: 

- Ghê quá!

Bun vích gật gù:

- Bà đã hiều tại sao chúng ta không cần người gác đồng đảo. Ở đây, mọi việc đều do máy móc phụ trách. Rồi bà sẽ thấy...

Bun vích ngưng bặt. Một hồi chuông lạ lùng rung lên. Tiếng chuông nghe rờn rợn làm Thu Thu lạnh toát châu thân.

Rồi người gác trong lồng thủy tinh cất tiếng lanh lảnh trong máy khuếch âm:

- Mời đại tá xuống thang máy.

Tiếng dộng cơ chạy xè xè. Tảng đá nhẵn thín bên cạnh vọng gác nứt ra, ánh sáng từ trong tỏa ra sáng quắc. Thu Thu cắn môi để khỏi biểu lộ cảm xúc.

Bên trong là một gian nhà rộng mênh mông. Không cần lại gần, nàng đã biết bốn bức tường đều bằng bê-tông cốt sắt. Giữa nhà có hai thang máy đồ sộ, mỗi thang máy do một qnân nhân đứng gác.

Cửa thang mở ra bằng điện. Thu Thu nhận thấy Bun vích bước vào thang màu tím. Trông dáng điệu ngơ ngác của Thu Thu, viên đại tá an ninh Xô Viết giải thích:

- Thang máy sơn màu tím đưa người xuống hầm. Còn cái kia màu đen, là từ dưới lên. Đặc điểm của trung tâm KX là màu sắc. Mỗi khu vực có một màu sắc riêng. Khu vực được chia thành tiểu khu, và tiểu khu cũng có màu sắc riêng. Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa riêng, người ngoài không hiểu nổi.

Thang máy tuột xuống. Thu Thu gợi chuyện:

- Thạch động sâu quá, đại tá nhỉ?

Bua vích đáp:

- Vâng. Bên dưới có nhiều tầng. Trung tâm KX được xây cất trong một thạch động khổng lồ và kiên cố. Dầu bom nguyên tử rớt trúng, cũng chỉ hư hại một phần nhỏ mà thôi.

Thu Thu chăm chú nghe Bun vích nói. Tưởng người đẹp có thiện cảm, hắn cắt nghĩa một cách say sưa. Hắn không thể ngờ nàng chỉ nhìn hắn để quan sát cử chỉ. Nàng cần nhớ mọi chi tiết để mai kia thoát khỏi Trung tâm nàng không rơi vào cạm bẫy điện tử.

Từ nãy đến giờ, Lisa đắm mình trong yên lặng. Lisa yên lặng vì dầu sao chỉ là hầu gái, không được phép họp chuyện. Vả lại, những câu hỏi tò mò vượt qua phạm vi kiến thức và trách nhiệm của người nữ tỳ an phận thủ thường sẽ làm Bun vích ngờ vực.

Lisa dán mắt vào những cái nút nhiều màu trong thang máy. Thu Thu thấy rõ người tở gái đưa tay lên xem giờ. Cử chỉ này không lọt khỏi tài quan sát tinh tế của Thu Thu.

Lisa không phải là người nôn nóng. Không có hẹn với ai, Lisa cần gì хеm giờ. Từ lúc tỉnh dậy, cách mấy phút người nữ tỳ lại nâng cườm tay lên ngang mắt хеm giờ và mỗi lần xem giờ Lisa lại chú mục vào hai cây kim. Đối với người ngoài cuộc, cử chỉ sốt ruột của Lisa không có gì lạ. Vì Lisa cần xem giờ để nhắc chủ. Lisa nâng đồng hồ gần mắt vì bị cận thị nặng.

Song Thu Thu lại hiểu khác.   

Nàng biết đích xác là đồng hồ tay của Lisa giấu bên trong một loại máy ảnh tí xiu, vô cùng bén nhậy. Trước giờ lên đường, Lisa cho nàng biết là ngoài điện đài bí mật được tháo rời, trong hành trang còn có hai cái máy ảnh cực kỳ tối tân. Một trong hai máy hình này được thu gọn trong các bộ phận vi ti của chiếc đồng hồ Oméga kiểu trang sức, gắn hai viên đá quý óng ánh.

Quay lại bắt gặp, Bun vích hỏi:

- Mấy giờ rồi, Lisa?

Cặp mắt tinh anh sau kiếng cận thị dày cộm chớp một cái, người nữ tỳ đáp:

- Thưa đại tá, 8 giờ sáng.

Bun vích cười:

- Không ngờ đã 8 giờ. Tôi đinh ninh là trời còn sớm. Sống dưới hầm sâu này thì ngày cũng như đêm. Lisa sẽ không thích dùng đồng hồ nữa đâu.

Thu Thu chột dạ ngó Bun vích. Nàng không thể khám phá hắn nói dối hay nói thật. Nàng chột dạ vì thấy người hầu gái của CIA quá bình tĩnh, bình tĩnh đến liều mạng. Là tay tổ trong ngành Phản gián, đại tá Bun vích hơn ai hết phải hiếu rõ lợi ích đặc biệt của đồng hồ tay. Từ Đại chiến thứ hai, điệp viên quốc tế đã dùng đồng hồ tay làm máy ảnh, máy ghi âm hoặc súng ám sát.

Thang máy dừng lại.     

Cửa mở êm như ru. Quang cảnh trước mặt làm Thu Thu bỡ ngỡ và thán phục. Trước mặt là một màu tím nhạt man mát. Bức tường đối diện thang máy được sơn tím, một màu tím gợi cảm, khiến mọi người quên bớt nhọc mệt. Thu Thu đã am tường tính chất khích động của màu sắc. Trong các trung tâm hỏa tiễn của Mỹ, nhiều màu sắc khác nhau đã được dùng để xoa dịu tinh thần nhân viên.       ^

Hành lang rộng mênh mông. Nàng nhìn xuống chân: nền nhà lót bằng cẩm thạch trơn bóng, nổi vân đều đặn và đẹp mắt. Loại đá quý này không có ở Bắc Việt. Chắc người ta đã chờ từ Nga Xô tới.

Nàng có cảm tưởng như bước vào phòng đợi của một phi cảng lớn trên thế giới. Trần nhà bằng bê-tông sơn xanh, được gắn hàng trăm ngọn đèn nê- ông nhỏ, tỏa xuống một ánh sáng gián tiếp kỳ ảo.

Một cái bàn bán nguyệt lớn được kê lùi vào góc. Sau bàn, nàng thấy một quân nhân Xô Viết. Một tấm bảng đồng bóng loáng được gắn vào tường, trên đầu hắn, đề một chữ Nga vắn tắt, chỉ dẫn.

Thu Thu vụt hiểu.

Đây là chặng đầu trước khi bưởc vào Trung tâm tối mật KX. Người lính Nga đeo trên vai một khẩu súng lạ lùng. Thoạt trông thì là tiểu liên Xô Viết, nhưng nhìn kỹ lại không thấy băng đạn. Nàng sực nhớ ra lời khoe khoang của Bun vích. Có lẽ đây là súng bắn hơi độc.

Người quân nhân Xô Viết đứng dậy, nghiêm chào.

Phía sau hắn, một cánh cửa bí mật từ từ mở ra, để lộ một hành lang khác rộng và sâu thăm thẳm.

Bên trong cũng có màu tím nhạt, và đèn nê-ông. Giữa hành lang có một cái xe nhỏ mạ kền óng ánh, chạy trên đường sắt.

Bun vích hỏi người lính:

- Trung ương ra lệnh chưa?

Người lính đáp:

- Thưa, trung tướng yêu cầu đại tá đưa khách vào phân khu A. Xe đã mở máy, mời đại tá lên.

Cửa xe được mở ra. Lần đầu tiên, Thu Thu mới thấy loại xe này, tuy bề ngoài nó gần giống xe mà nhân viên hỏa xa dùng để chạy trên đường sắt mỗi khi cần kiểm soát. Người ta thường gọi là xe goòng. Đây là một loại xe goòng hết sức tối tân, chạy bằng điện.

Thu Thu định cất tiếng hỏi thì cửa xe đóng lại tự động. Cửa xe đóng mở bằng điện là thường, xe buýt của Công quản ở Sài Gòn đã có. Tuy vậy, cửa xe buýt đóng mở là do tài xế ngồi phía trước bấm nút. Còn trong xe goòng này, nàng không thấy ai.

Xe goòng lăn từ từ trên đường sắt. Thu Thu vừa mừng, vừa lo. Mừng vì sắp mang về biếu ông Hoàng một món quà phi thường: những bí mật của trung tâm KX. Nàng không còn hoài nghị nữa: trung tâm KX đã được trang bị nhiều dụng cụ điện tử ghê gớm. Tầm thường như chiếc xe goòng cũng được vô tuyến điều khiển. Song nàng lại lo vì mai kia nếu không khám phá ra nút bấm bí mật, hoặc hơi điện bị cắt, nàng sẽ khó hy vọng khoát khỏi nấm mồ khổng lồ này.

Xe goòng mỗi lúc lướt một nhanh. Rồi phóng vun vút. Thu Thu phỏng đoán tốc độ xe goòng đã tới hơn trăm cây số, không kém đoàn tàu điện tối tân nhất thế giới của Nhật.

5 phút sau, xe goòng tự động giảm tốc độ rồi tự động thắng lại. Trước mặt, hành lang nở phình ra. Lại một vọng gác bằng thủy tinh, với người lính mặc đồng phục kỳ dị, đeo khẩu tiểu liên bắn đạn hơi độc.

Thu Thu bước xuống xe.

Quang cảnh hoàn toàn đổi khác. Hành lang dài thăm thẳm nàng vừa đi qua bằng xe goòng chỉ đường hầm dẫn tới một thung lũng nằm gọn giữa rặng núi lớn trùng điệp.

Ánh nắng mặt trời chiếu loạn xạ làm nàng chói mắt. Nàng cảm thấy lâng lâng như lạc vào cánh rừng đầy kỳ hoa, dị thảo.

Mà thật như vậy! Trước mặt, trong thung lũng vòng chảo rộng bát ngát, những bồn hoa trăm mầu nối đuôi nhau khoe sắc dưới nắng vàng óng ánh, hương thơm thoang thoảng tạt vào mũi làm nàng ngây ngất như vừa uống một chai sâm banh.

Một xe hơi khác chờ sẵn ngoài thạch động. Đường rộng, tráng nhựa, trông như vòng đua xe hơi bên Pháp. Thu Thu chắt lưỡi khi thấy chiếc Zim dài lê thê, bệ vệ và cao lêu nghêu. Hai người tài xế đứng nghiêm chào.

Thu Thu nghe nói nhiều tới loại xe hơi Xô Viết sang trọng nhất nhì thế giới này, không thua Cadillac của Hoa Kỳ và Rolls của Anh Quốc, song đây là lần đầu nàng được ngồi. Loại Zim cồng kềnh và kênh kiệu, báu vật dành riêng cho các lãnh tụ cao cấp, uống xăng như rồng cuốn nước, bao nhiêu cũng còn khát. Trong xe, người ta dùng toàn gỗ quý, bào gọt bằng tay. Ngoài máy sưởi, máy lạnh, tủ lạnh tí hon, máy ghi âm nổi, Thu Thu còn thấy hai cái điện thoại siêu tần số.

Thấy Bun vích nhìn nàng chăm chú, nàng ló đầu ra cửa xe, đánh trống lảng:

- Phong cảnh đẹp ghê!

Bun vích tán thành:

- Thưa bà, vâng. Phong cảnh vừa ngoạn mục, lại vừa hữu tình nữa. Các loại hoa quý nhất thế giới đều được mang về trồng ở đây. Chính phủ muốn các khoa học gia sống xa nhà khỏi buồn. Tôi tin bà sẽ bằng lòng. Đi một quãng nữa là đến khu cư xá của các khoa học gia, được mệnh danh là khu AA.

Thu Thu gật đầu ra vẻ kính phục:

- Trung tâm được chia làm 4 khu xanh, trắng, vàng, đỏ, rồi những khu này được chia làm phân khu, phải không đại tá?

Đại tá Bun vích khoát tay:

- Thưa, không phải thế. Những khu này hoàn toàn biệt lập với nhau. Việc chia khu và đặt tên khu cũng như mọi việc trong Trung tâm, đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, và tính toán cách nào cho địch không thể tìm ra bằng phương pháp suy luận. Nói đến màu sắc, người ta thường nghĩ đến thứ tự xanh đỏ, trắng, tím, vàng. Lẽ ra, các khu vực nên theo thứ tự này. Song chúng tôi đã đảo lại thành xanh, trắng, vàng, đỏ. Nơi làm việc của các khoa học gia là khu KK. Còn cư xá như bà đã biết là khu AA.

- Còn khu nào nữa không?

- Thưa bà, kể thì còn nhiều nữa. Nhưng xin bà tha lỗi, vì điều kiện an ninh tôi không thể nói được.

Thu Thu cười mát:

- À, ra bây giờ tôi mới rõ. Tôi chỉ là máy điện tử được chở tới đây để chịu sai khiến, chứ không còn là nhà toán học được quyền tìm hiểu, được quyền sinh sống đúng với phẩm cách con người nữa.

Bun vích hơi tái mặt:

- Thưa, bà dạy quá lời. Giữ bí mật là điều bắt buộc. Kỷ luật của Trung tâm rất nghiêm khắc. Dầu mang cấp bậc đại tá như tôi cũng bị trừng trị nặng nề. Tôi không dám giấu bà điều gì hết. Chỉ khi nào...

Thu Thu đón câu nói cửa Bun vích bằng nụ cười hồn nhiên:

- Đại tá yên tâm. Tôi không giận đâu.

Lisa xen vào:

- Thưa đại tá, bà bác sĩ thường hờn mát như vậy. Song bà không khi nào giận ai. Nhất là giận một sĩ quan cao cấp lịch thiệp và tài ba như đại tá.

Bun vích cười híp mắt:

- Cám ơn nhã ý của Lisa.

Xe hơi chạy khỏi con đường nhựa ngoằn ngoèo, tiến vào một khu đất rộng, um tùm cây cối. Đúng như lời Bun vích, mọi thứ hoa thơm, cỏ lạ từ năm châu đã được trồng ở đây, trong những luống đất đỏ nâu, sáng rực ánh nắng và mầu mỡ. Tứ phía, vách núi dựng lên sừng sững, như bức thành vòng tròn, cao dụng mây xanh.

Một dãy biệt thự dài màu trắng chạy dài trước mặt. Thu Thu nhận thấy toàn là biệt thự lầu ba tầng, xây trên cột bê-tông, như nhà sàn sơn cước để tránh lam sơn, chướng khí. Khu biệt thự rập theo một kiến trúc đặc biệt, mái bằng, cửa sổ vuông, tất cả đều sơn trắng.

Tài xế lái vào con đường nhỏ. Biệt thự dành cho nữ bác sĩ Xô Viết Môna nằm gọn như hộp cảt- tông khổng lồ giữa một mảnh vườn tươm tất, mọc đầy hoa xứ lạnh, và cây trái xum xuê.

Bun vích hỏi, giọng vui vẻ:

- Đến nơi rồi. Bà thấy căn nhà thế nào?

Thu Thu đáp:

- Nhìn ngoài, thì khá xinh xắn. Tuy nhiên, tôi sợ bên trong không đủ tiện nghi. Đại tá lạ gì, tôi là đàn bà. Đàn bà thường đòi nhiều tiện nghi hơn đàn ông.

Bun vích cười:

- Rồi bà xem. Ở đây, còn tiện nghi hơn ở Hà Nội nữa. Bà chẳng thiếu gì hết. Vả lại, chúng tôi đã biết sở thích của bà nên lo liệu trước đầy đủ.

Thu Thu chột dạ. Phản gián Xô Viết đã nghiên cứu kỹ càng sở thích của Môna. Nghĩa là KGB không cẩu thả như nàng tưởng.

Bun vích mở cửa phòng khách mời nàng vào. Sa lông được trang trí nhũn nhặn nhưng hợp thời trang trung lưu Tây phương. Bun vích xoa tay dáng điệu hể hả:

- Bà ưng ý không?

Thu Thu nhún vai:

- Có lẽ cũng tạm đủ. Vả lại, tôi muốn thêm nữa cũng không được. Trung tâm KX xa Hà Nội hàng ngàn cây số, lại ở trong rừng thẳm, không lẽ khi cần một tấm gương cho đàn bà chải tỏc lại cho phi cơ về lấy.

- Ồ, bà đừng ngại. Riêng với bà, Trung tâm hết sức phục dịch. Giá bà cần tấm gương chải tóc, tôi cũng yêu cầu ban giám đốc gửi người về Hà Nội mua tức khắc.

- Đại tá tốt quá.

- Thưa bà, đó là lệnh của thượng cấp, tôi chỉ có nhiệm vụ thi hành.

Lisa đặt cái va-li cầm tay xuống đi-văng. Cạnh sa lông là phòng ngủ, tiếp sau là phòng tắm, nhà bếp.

Bun vích mở cửa ra bao lơn. Ánh nắng ban mai phủ lớp bụi vàng óng ánh trên những lùm cây xanh biếc ngoài vườn. Xa xa, những đợt sương mù trắng xóa chưa tan hết, bay lởn vởn ở lưng chừng núi. Nếu là kẻ nhàn du, trốn xa thành thị ồn ào, tìm quên trong cảnh núi rừng bao la tĩnh mịch thì thung lũng này là nơi di dưỡng thần tiên. Song Thu Thu không được quyền mơ mộng tuy nàng có sẵn một tâm hồn mơ mộng.

Điện thoại reo thánh thót như tiếng chim sơn ca hót. Bun vích quay lại, cầm ống nói.

Điện thoại được đặt trên tủ máy hát âm thanh nổi kiểu Tây Đức, trông rất thanh nhã. Màu trắng của máy điện thoại như vừa gióng tiếng chuông báo thức trong trí nàng.

Xanh, trắng, vàng, đỏ... nàng chợt nhớ lại. Hồi nãy, nàng thấy người gác bên ngoài sử dụng điện thoại màu xanh. Như vậy nghĩa là nơi nàng ở nằm trong khu vực trắng, chưa phải là khu vực bí mật. Đang còn khu vực gắn điện thoại màu vàng và điện thoại màu đỏ nữa.       

Bun vích trao điện thoại cho Thu Thu:

- Thưa bà, trung tướng tư lệnh Trung tâm muốn hầu chuyện bà.

Áp ống nghe vào tay, Thu Thu thi lễ:

- Hân hạnh. Chào trung tướng...

Bên trong điện thoại nổi lên giọng nói ngọt như đường phèn được người Pháp dùng để pha sâm banh:

- Xin chào nữ bác sĩ. Chúng tôi chờ bà đã lâu. Bà tới vừa đúng lúc. Từ giờ đến chiều, xin bà nghỉ ngơi cho khỏe, vì cuộc hành trình khá vất vả, không hợp sức khỏe phụ nữ. Nhân danh các khoa học gia và quân nhân ở Trung tâm, tôi xin chúc bà an khang để hợp tác lâu dài.

Thu Thu gác điện thoại, rồi hỏi Bun vích:

- Thưa đại tá, tên trung tướng tư lệnh là gì?

Bun vích đáp:

- Ở đây, người ta thường kêu là trung tướng Kôrin.

- Nghĩa là tên thật không phải Kôrin.

- Vâng. Trước khi xuất ngoại, mọi viên chức và quân nhân Xô Viết đều mang bí danh, điều này chắc bà đã biết. Như vậy là để bảo vệ an ninh. Riêng nhân viên KGB lại mang 2 bí danh. Bí danh xuất ngoại và bí danh được dùng tại KX. Bà và Lisa cũng đổi tên mới.

- Đại tá sợ địch khám phá ư?

- Không phải tôi phụ trách việc này. Tôi chỉ là sĩ quan liên lạc của Trung tâm. Cho nên tôi không đủ thẩm quyền trả lời câu hỏi của bà. Hẳn bà rõ đây là một căn cứ chiến lược vô cùng quan trọng. Công cuộc tìm tòi ở đây có thể định đoạt tương lai thế giới. Đối với một căn cứ lớn lao như vậy thì địch tìm cách chụp ảnh, phá hoại, tung người trà trộn, chỉ là chuyện dĩ nhiên. Khi nào gặp trung tướng Kôrin, bà sẽ biết thêm chi tiết.

- Bao giờ tôi gặp Kôrin?

Bun vích ném điếu thuốc qua cửa sổ ra vườn:

- Chiều nay. Đúng 4 giờ, sẽ có xe đón. Và bà sẽ tới khu KK, nghĩa là nơi làm việc.

Rồi không đợi nàng đáp. Bun vích chìa tay:

- Xin chào bà.

Biết hắn lợi dụng cơ hội để cọ sát da thịt nàng. Thu Thu tháo găng tay, xiết tay hắn thật chặt, kèm theo cái nhìn ý nghĩa, như hò hẹn, như mời mọc:

- Cám ơn đại tá. Tôi mong được làm bạn thân của đại tá.

Bun vích nở mũi:

- Thật vạn hạnh cho tôi. Tối nay, nếu không có gì trở ngại, tôi xin mời bà dùng cơm.

Thu Thu đáp, vui vẻ:

- Tuân lệnh.

Xe hơi chở viên đại tá KGB lái vèo ra đường lớn. Trong nhà, còn lại hai người đàn bà. Với vẻ nhanh nhẹn thường lệ, Lisa đeo tạp dề bằng vải hoa vào người, lăng xăng dọn dẹp hành trang. Nghe tiếng động cơ tắt sau đường rẽ, người hầu gái ra hiệu bằng mắt cho Thu Thu, gạt đống quần áo đang xếp dở sang bên, rồi thoăn thoắt vào phòng tắm.

Thu Thu đã biết Lisa vào phòng tắm làm gì. Nàng cười tủm tỉm khi thấy người nữ tỳ tháo tung cái hoa sen và cái chứa nước ra, khám xết kỹ càng từng bộ phận để tìm ống loa ghi âm.

Từ phòng tắm, hai người kéo nhau ra phòng khách, phòng ngủ, và nbà bếp. Mọi khe bàn, gậm giường, hộc tủ đều được ghé mắt tới. Hai người quan sát rất nhanh, song không bỏ sót chi tiết nào.

Lisa lau bàn tay vào tạp dề:

- May quá, căn nhà không bị ghi âm! Nếu có thì phiền phức không phải ít.

Thu Thu ngồi xuống ghế. Hiểu ý, Lisa ngồi theo. Người hầu gái mở máy hát cho âm thanh trùm lấp tiếng nói rồi ngước nhìn Thu Thu.

Thu Thu hỏi, giọng nghiêm trang:

- Lisa còn mệt không?

Người nữ tỳ lắc đầu:

- Không.

- Hồi nãy, thấy Lisa ngủ say, tôi lo quá. Tôi cứ sợ Lisa bị thuốc mê công phạt. Hoài của, nếu Lisa tỉnh ngủ thì hay biết mấy. Cảnh vật chung quanh trung tâm KX có nhiều cái lạ lắm.

Lisa cười ròn tan:

- Bác sĩ Môna lầm rồi. Tôi thức dậy từ lúc máy bay chưa đáp xuống.

Giật mình, Thu Thu hỏi:

- Chị giả vờ ngủ ư?

- Vâng, chị véo tôi hai lần, tôi vẫn giả vờ không biết. Một người thức quan sát cũng đủ rồi. Nếu tôi thức dậy, Bun vích sẽ lưu ý, công việc sẽ hỏng bét. Vì chị đừng quên suốt từ chỗ máy bay đậu đến khi vào thạch động, tôi đã chụp lén được nhiều bí mật. Cái máy ảnh gắn trong đồng hồ tay thuộc loại tối tân, chụp không cần ánh sáng.

Thu Thu thở dài đánh sượt:

- Chị giỏi thật. Tôi không thể sánh với chị. Tôi đinh ninh chị ngủ say. À, còn phi cơ...

- Chiếc AN-14 ấy à?

- Phải.

- Trước khi lên đường nhận công tác, tôi đã được huấn luyện về cách nhận diện không lực của địch. Thừa lúc Bun vich ngoảnh sang chỗ khác, tôi chụp được một bức ảnh rất rõ. Tôi tin ông Hoàng sẽ bằng lòng.

Tiếng giầy lộp cộp bên ngoài. Cửa mở. Một quân nhân Xô Viết lễ mễ xách vào một túi giấy dày cộm. Hắn nghiêm chỉnh chào Thu Thu:

- Thưa, đây là thức ăn trưa.

Hắn đặt túi lên bàn ăn, rồi hối hả ra ngoài. Lisa mở gói: bên trong toàn đồ hộp. Người nữ tỳ kiêm nhân viên CIA suýt phì cười khi thấy đồ hộp Mỹ.

Khoác áo choàng mỏng vào mình, Thu Thu dặn Lisa:

- Bây giờ tôi đi tắm. Lisa sửa soạn bàn ăn một mình được không?

Lisa nhìn vào giữa mắt nàng, giọng nghiêm nghị:

- Thưa bà, tôi được phép theo bà để chăm nom miếng ăn cho bà.

Vẻ nghiêm nghị của người hầu gái bất đắc dĩ làm Thu Thu khoái trá. Nàng dề môi như đứa trẻ ngây thơ, rồi nhí nhảnh xô cửa phòng tắm.

Hai phút sau. Tiếng nước chảy rào rảo. Rồi tiếng hát trong trẻo và tình tứ сủа Thu Thu.

° ° °

Mời bác sĩ theo tôi.

Bun vích dạt sang bên, nhường lối cho Thu Thu ra vườn. Chiếc Zim bệ vệ quen thuộc đã đậu sẵn bên luống hoa đỏ ối, nở xòe, cánh mượt như hoa thược dược.     

Bun vích mở cửa xe cho nàng lên. Máy xe chạy êm đến nổi tài xế lái ra đường lớn mà nàng tưởng như còn ở trong vườn. Xe hơi phóng về phía mặt trời lặn. Nghĩa là không quay lại con đường cũ từ bên ngoài dẫn vào thạch động.

Con đường đang thẳng tắp bỗng trở nên ngoằn ngoèo, rồi dần dần thu hẹp lại. Khỏi khu AA, nơi nàng ở được 2 cây số, con đường khuất dưới một cánh rừng xanh um. Sau cánh rừng là vách đá khổng lồ. Thu Thu chợt hiểu: cư xá của các khoa học gia lọt thỏm giữa thung lũng, cây cỏ xanh tươi, núi đá vây kín tứ phía, phi cơ bay trên trời không thể nào khám phá ra, còn khu thí nghiệm được xây ngầm trong lòng đất.

Xe Zim ngừng lại.

Thu Thu xuống xe. Không đợi lệnh của Bun vích, tài xế rồ máy, phóng vào lùm cây. Nửa phút sau, chiếc Zim biến mất. Trong cảnh tịch mịch, chỉ còn lại hai người, Thu Thu và viên đại tá đa tình KGB.

Thật ra, trên con đường từ cư xá tới khi xe đậu, nàng không gặp một bóng người. Nàng có cảm tưởng như lạc trong rừng sâu, loài người chưa đặt chân tới. Tuy nhiên, trong rừng sâu nàng còn nghe tiếng chim kêu, vượn hót, tiếng hổ gào mồi, còn ở đây vạn vật hoàn toàn vắng lặng, vắng lặng một cách rùng rợn.

Bun vích đến trước một phiến đá lớn nhẵn thín, bề ngang 4 thước. Tức thời, phiến đá nhích sang bên, như trong truyện thần thoại, để lộ một cửa hang đen ngòm.

Thu Thu bấu vai Bun vích:

- Lạ nhỉ?

Bun vích cười:

- Thoạt mới đến, tôi cũng ngạc nhiên như bà. Phiến đá này là trạm kiểm soát thứ nhất trước khi vào khu Vàng. Tuy nhiên, trạm gác không có người gác, mọi việc đều do máy móc điều khiển. Vô tuyến truyền hình chụp hình bà và tôi, truyền vào bên trong cho ban an ninh, và ban an ninh mở cửa bằng điện xuống hầm.

- Tại sao tài xế không đậu xe lại đợi?

- Khi về, sẽ có xe khác. Tài xế xe Zim chỉ có nhiệm vụ đưa ta đến cửa hang mà thôi. Vả lại, vào thạch động ta còn phải đi bộ một quãng đường dài.

- Trời, tôi không đi bộ quen.

- Thưa bà, chỉ 200 thước, bà ráng lên. Sở dĩ khách phải đi bộ là để máy móc điện tử kiểm soát lại.

- Còn kiểm soát gì nữa?

- Vô tuyến truyền hình ngoài cửa hang chỉ mới kiểm soát diện mạo. Giờ đây, mảy móc điện tử cần kiểm soát xem khách có mang lén khí giới vào không.

Thu Thu buột miệng:

- Trời!

Mặt Bun vích bạnh ra trong vẻ kiêu ngạo tột độ:

- Rồi bà còn ngạc nhiên nhiều nữa.

Con đường trong thạch động rộng 10 thước, được tráng xi-măng và thắp đèn ống hai bên, như xa lộ ở Âu châu. Không khí mát rợi. Tứ bề yên tĩnh lạ thường. Thu Thu có cảm giác đang bước vào thế giới khác.

Một bức tường sắt sừng sững chắn ngang. Hai quân nhân Xô Viết đứng im như pho tượng dưới chân tường. Họ là những người gác đầu tiên bằng xương bằng thịt mà Thu Thu gặp trên quãng đường dài từ cư xá đến thạch động bí mật. Bun vích cắt nghĩa:

- Từ đây, bà đặt chân vào khu vực Vàng.

- Khu vực vàng?

- Vâng, vàng rồi tới đỏ. Đỏ là khu vực bí mật, và được phòng thủ kiên cố nhất.

- Khu vực đỏ chứa những gì mà được gọi là bí mật?

- Tôi không biết.

- Đại tá kín miệng đệ nhất, tôi thành thật khen ngợi. Thế mà tôi cư đinh ninh một cách ngu xuẩn rằng đại tá coi tôi như bạn thân.

- Xin bà tha lỗi. Bà đừng giận tôi, tội nghiệp. Sự thật là tôi chưa bao giờ được bén mảng vào khu vực đỏ, dầu tôi là sĩ quan cao cấp ở trung tâm. Tôi không biết vì thật sự không biết, không phải vì tôi giấu bà.

- Lẽ ra tôi phải xin lỗi đại tá mới đúng. Trong một phút thiếu suy xét, tôi đã ngờ vực lòng tốt của đại tá.

Bun vích cười hể hả:

- Không hề gì, thưa bà. Đúng ra, tôi muốn được bà khiền trách hàng ngày. Miễn bà đừng giận là được.

Sau khi trình giấy, hai người được bước vào thang máy sau tường sắt xuống hầm. Một phút sau, cửa thang máy mở ra một hành lang rộng thênh thang. Trần nhà được sơn màn xanh nhạt, ánh sáng, nê-ông tỏa xuống, tạo ra một cảm giác thoải mái lâng lâng.

Hai bên là một dãy phòng, tường và cửa đều sơn trắng như bệnh viện. Bun vich ra hiệu cho người trung sĩ Xô Viết gác ngoài cửa phòng số 1.

Trung tướng Kôrin đợi hai người ở trong. Trước khi vào văn phòng của Kôrin, hai người xuyên qua một căn phòng khá lớn, ngăn làm đôi, một nửa làm văn phòng bí thư, còn nửa kia kê một bộ sa lông lùn bằng thép uốn tròn, sơn màu trắng toát.

Kôrin trạc 45 tuổi. Trông bộ mã to lớn và khỏe mạnh của hắn, đố ai dám bảo hắn trên bốn mươi. Nhưng nhìn kỹ, người ta phải đề ý tới mấy sợi tóc bạc phơ phất trên thái dương, và những nếp răn ở đuôi mắt, ở mép và ở chân mũi.

Thu Thu bàng hoàng vì luồng điện sáng quắc từ đôi mắt rộng xanh biếc của Kôrin phát ra. Trong đời, nàng đã gặp nhỡn tuyến lạ lùng này nhiều lần. Nhìn đàn bà, nó có thể làm da mặt đỏ ửng như lột bò hết quần áo. Cặp mắt mèo đa tình của Kôrin đủ bản lĩnh quật ngã những người đàn bà bướng bỉnh nhất. Kôrin chỉ cần cười nửa miệng, ngước mắt nhìn trân trân là phụ nữ phải bủn rủn tay chân, ngoan ngoãn ngã vào lòng hắn, và mặc cho hắn thưởng thức kho tàng kín đáo. Đối với kẻ thù, nhỡn tuyến của Kôrin sắc như lưỡi dao cạo. Không cần tra tấn, hắn có thể bắt đối phương cung khai. Với khí giới vô hình ghê gớm này, hắn không phải một sĩ quan điệp báo tầm thường.

Nàng trấn tĩnh trước cái nhìn bóc trần của Kôrin. Nàng thoáng thấy mặt hắn hơi biến sắc. Dầu hắn lấy lại bình tĩnh trong một phần trăm tích tắc đồng hồ, nàng vẫn bắt chợt được vẻ bối rối khác thường. Sự bấn loạn này đã giúp nàng hiểu được tâm can của hắn. Trung tướng Kôrin là một thanh niên dễ xiêu lòng trước mỹ nhân.

Kôrin biến sắc là phải. Vì Thu Thu đã sửa soạn trong gần hai tiếng đồng hồ để đến hội kiến với hắn.

Da mặt nàng chỉ phớt nhẹ một chút phấn trắng mịn nhuyễn, điểm hai gò má hồng e thẹn. Mắt nàng đã nổi tiếng to và đen, nhờ nét chì viền tuyệt diệu của công ty mỹ phẩm Elizabeth Arden trở nên to và đen hơn, nổi bật trên khuôn mặt trái soan cân đối và trắng nõn như hai viên dạ ngọc biết nói. Hàm răng trắng trẻo và đều đặn của nàng láp loáng giữa đôi môi vừa vặn, ươn ướt đỏ mọng. Son môi cũng của Elizabeth Arden, thứ thơm mùi trái cây khêu gợi, bóng nhẫy lên như muốn trêu người, muốn mời mọc, làm kẻ sắt đá nhất cũng rệu đầy nước miếng.

Bộ áo của nàng cũng là một kỳ công có một không hai của ma thuật phô diễn đường cong. Chắc Môna đã may riêng tại Ba Lê vì nước Nga ảm đạm không thể sản xuất nổi thứ áo vô cùng quyến rũ này.

Đó là một cái áo ngắn đến nách và hở cổ, khoét thành vòng tròn, hao hao như may-ô thể thao. Nó còn táo bạo hơn may-ô một bực, vì vòng tròn được cắt rất sâu, phơi trần nửa bộ ngực trắng hồng, mọng nước và nảy lửa. Nàng chỉ cần cúi đầu, mở vi tay, giả vờ rút thuốc lá, là tượng đá cổ xưa cũng phải chồm dậy, nghển cổ nhìn hau háu vào đôi tuyết lê cường tráng, ẻo lả, khiêu khích, thẹn thò đang rún rẩy bèn trong.

Kôrin nhã nhặn mời ngồi. Thu Thu bắt chân chữ ngũ, khoe đôi giò thon dài. nõn nà, không một vết thẹo. Rồi nàng chậm rãi mở ví tay. Nàng cố tình kéo dài động tác rút thuốc, cốt làm Kôrin choáng váng.

Nàng đoán không sai. Viên trung tướng KGB đứng phắt dậy như đít gắn lò so, vội vã bật lửa châm thuốc cho nàng, mặc dầu nàng mới lấy gói thuốc ra, chưa sửa soạn hút. Nếu nàng сố tình kéo dài thời giờ, Kôrin cũng cố tình kéo dài không kém.

Nàng ngửa cổ thở khói lên trần nhà. Kôrin buột miệng:

- Thú thật, tôi không ngờ. Bà đẹp quá.

Thu Thu nhún đôi vai tròn thuôn:

- Nghe trung tướng khen, suýt nữa tôi lầm là đứng trước ban giám khảo cuộc thi sắc đẹp.

Kôrin cười xòa:

- Nếu là giám khảo, tôi sẽ chấm hỏng bà.

Thu Thu giả vờ ngạc nhiên:

- Tôi xấu lắm phải không trung tướng?

Kôrin lắc đầu:

- Ồ, trên thế giới không thể tìm ra người đàn bà thứ hai đẹp như bà. Tôi cam đoan là bà còn đẹp hơn hoa hậu thế giới vừa được bầu ra tại Hoa Kỳ nữa.

- Tại sao trung tướng lại chấm hỏng?

- Vì chấm đậu thì sẽ mất bà. Bà như viên ngọc gia bảo, chỉ cất giữ trong nhà, để người ngoài thấy thì mất ngay. Thưa bà, mọi người vẫn bảo trái tim tôi bằng sắt. Song sắc đẹp của bà đã làm sắt chảy thành nước. Thưa bà, đây là lần thứ hai, vâng lần thứ hai tôi mất tinh thần...

- Nghĩa là ông đã gặp một người đẹp hơn tôi?

- Thưa bà, không. Lần thứ nhất xảy ra cách đây 6 năm. Tôi mất tinh thần không phải vì gặp mỹ nhân, mà vì đọc trong báo cáo.

- Đọc trong báo cáo?

- Vâng, tôi sinh trưởng trong một gia đình có tên dài nhất nước Nga, nên đinh ninh là trên thế giới không có tên nào dài hơn tên tôi. Cách đây 6 năm, đọc báo cáo tôi thấy một tên người dài hơn. Tên một thiếu nữ sinh trưởng ở Hạ Uy Di có nghĩa là "đóa hoa yêu đương của giòng suối ngọc tuyền, với những cành lá dịu dàng, với hương thơm huyền diệu vượt chín tầng mây xuống hạ giới". Đọc tên nàng, tôi bàng hoàng hồi lâu. Thưa bà, tên nàng gồm cả thầy 65 chữ:
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- Thưa trung tướng, tên nàng vẫn chưa dài. Tôi còn biết một tên dài hơn nhiều. Cả thảy 590 chữ. Tên một một người đàn ông còn sống ở Hoa Kỳ  4 

- Thưa bà, trong đời không ai nhớ nổi cái tên dài 590 chữ. Cũng như không ai khám phá được hết những nét đẹp của bà.

- Gớm, trung tướng nói khéo quá. Không ngờ một người ngoại giao tuyệt giỏi lại là quân nhân, và là quân nhân cao cấp.

- Hẳn bà có thành kiến đối với quân nhân?

- Thử hỏi không có thành kiến sao được thưa trung tướng? Dọc đường, quân đội cho tôi uống thuốc ngủ vì không muốn tôi thưởng thức cái đẹp trong không gian. Đến đây, quân đội lại giam tôi trong kỷ luật thép.

- Xin bà thể tình. Lệnh trên bắt buộc chúng tôi phải giữ bí mật và an ninh tuyệt đối. Chúng tôi chỉ là nhân viên thừa hành tầm thường. Vả lại Trung tâm KX thuộc vào loại căn cứ chiến lược quan trọng hạng nhất trong hệ thống phòng thủ của Liên Xô, kiểm soát như vậy, giá chặt chẽ hơn nữa, cũng là hữu lý. Chắc bà đã biết được mời lên đây về việc gì rồi chứ?

- Tôi chỉ mới biết đại khái.

- Bây giờ, tôi có bổn phận nói rõ với bà. Bà là nhà toán học hữu danh. Bà lại giúp bác sĩ H. tiến hành một công tác sưu tầm quan trọng. Sự mệnh một bất thần của bác sĩ đã làm công tác quan trọng này ngừng lại một thời gian, gây thiệt hại lớn lao cho Liên bang Xô Viết và cho toàn phe Xã hội chủ nghĩa. Chính phủ Xô Viết đã quyết định tiếp tục lại, tuy nhiên, dời cơ sở thí nghiệm ra ngoài biên giới Xô Viết để tránh sự dòm ngó của vệ tinh gián điệp địch. Bà được mời tới KX để tiếp tay các khoa học gia khác hoàn thành công cuộc chế tạo một võ khí tuvệt đối, đặt trên căn bản của Tia sáng Giết người.

- Vâng, tôi có năng khiếu toán học, song tôi không hiểu mấy về phát minh và ứng dụng của laser do chồng tôi nghiên cứu.

- Bà đừng ngại. Tài bà đã được toàn thể các nhà khoa học khen ngợi. Vả lại, ở đây bà chỉ giữ nhiệm vụ сố vấn. Trước ngày từ trần, bác sĩ H. đã để lại một số tài liệu tối mật, liên quan đến việc chế tạo Tia sáng giết người. Tài liệu này được viết bằng tốc ký riêng, không ai đọc được, trừ bà. Chúng tôi hy vọng bà sẽ giúp các khoa học gia trong Trung tâm tìm hiểu những điều tối nghĩa. Tóm lại, sự hiện diện của bà sẽ giúp chúng tôi làm lại và mở rộng công cuộc thí nghiệm phi thường mà сố gíao sư H. đã bỏ dỡ đột ngột...

Thu Thu giật mình...

Trong thời gian hầu hạ bác sĩ H., Lisa đã đánh cắp được nhiều tài liệu đặc biệt. Những tài liệu này được viết bằng lối chữ khúc triết, dễ đọc. Thu Thu chưa hề nghe nói đến tài liệu nào khác.

Mặt khác, trước khi rời Sài Gòn, nàng chỉ được huấn luyện cấp tốc về toán học vật lý. Nàng mời hiểu lõm bõm về phương pháp chế tạo Tia sáng Giết người, chứ chưa đi sâu vào chi tiết. Vả lại, dầu có thời giờ và điều kiện học hỏi, nàng cũng chẳng lĩnh hội được gì vì lẽ kiến thức khoa học của nàng không lấy gì làm xuất chúng. Giờ đây, nàng được cử làm cố vấn kỹ thuật cho một nhóm bác học siêu việt. Nàng có cảm tưởng là sắp sửa bị lộ.

Vẫn giữ nét mặt bình thản, nàng hỏi Kôrin:

- Thưa trung tướng, ở đây có bao nhiêu nhà khoa học?

Kôrin gõ ngón tay gân guốc xuống bàn:

- Kể hết thì nhiều, rất nhiều. Song trong khu bà làm việc chỉ có 10 người mà thôi. 10 người, chưa kể nhân viên phụ tá.

Ngừng một phút, Kôrin tiếp:

Mời bà sửa soạn, tôi sẽ dẫn bà tới thăm một vài nơi. Tôi xin nhắc lại: tới thăm một vài nơi trong căn cứ. Trung tâm KX rộng bao la, được chia làm nhiều khu vực khác nhau, tuy nhiên các nhà bác học chỉ được phép lui tới trong một số khu vực nhất định. Trong khu cư xá AA, bà được hoàn toàn tự do. Tự do, nhưng đừng vượt qua những vọng gác chung quanh. Còn đây là khu làm việc của bà. Đi hay về, bà sẽ có xe hơi riêng đưa rước. Đại tá Bun vích được biệt phái để chăm sóc bà, bất cứ bà cần gì, Trung tâm sẽ cố gắng làm bà vừa ý.

Lát nữa, bà sẽ gặp một số nhân viên. Tôi yêu cầu bà nhớ kỹ là theo nội quy nhân viên chỉ được phép giao thiệp với nhau trên phương diện thuần túy nghề nghiệp.

- Thuần túy nghề nghiệp nghĩa là thế nào?

- Bà cũng như các nhân viên khác được mang tên riêng. Tên này được ghi thành số, khắc trên biển đồng, đeo trước ngực, bên trái. Chữ số tính theo mẫu tự A, B, C... Chẳng hạn bác sĩ A, bác sĩ B, bác sĩ C... Riêng bà, thì từ phút này, bà không còn là bác sĩ Môna, hoặc bà bác sĩ H. nữa. Mà là bác sĩ S.

- S? Cái tên khôi hài quá!

- Bà bằng lòng vậy. Mọi chi tiết đều do trung ương Mạc Tư Khoa định liệu. Tên bà cũng do Mạc Tư Khoa lựa chọn và gửi đến cho tôi thi hành. Tôi không thể làm hơn được. Các nhà khoa học phải mang tên giả để khỏi bị địch nhận diện.

- Trung tướng làm như địch đang lảng vảng đâu đây.

- Không biết сhừng… thưa bà. Cnộc vật lộn hiện nay giữa hai phe trên thế giới đã tới giai đoạn lạ kỳ như ảo thuật. Đối phương có thể rình rập ta từng giây, từng phút. Không riêng trung tâm KX, biện pháp an ninh đặc biệt này được áp dụng tại mọi căn cứ thí nghiệm khoa học của Liên Xô và phe Xã hội chủ nghĩa.

Thu Thu hỏi dò một cách khôn khéo:

- Nếu trong Trung tâm tôi gặp lại bạn cũ thì sao?

Kôrin nhún vai:

- Tôi không tin là thế. Danh sách các khoa học gia được Mạc Tư Khoa sắp хếр rất chu đáo để người này không quen người kia, hoặc giả quen nhau thì lại làm việc ở những khu khác nhau. Bà sẽ không gặp bạn cũ đâu.

- Sống như vậy còn qúa lẻ loi hơn ở trại giam. Tôi đã phục vụ ở nhiều nơi song chưa thấy nơi nào mà kỷ luật lại cứng rắn quá độ như ở đây. Xin trung tướng thể tình: là đàn bà, tôi muốn sống ấm cúng, sống bên cạnh bè bạn, bên cạnh sự vui thú tươi trẻ. Tôi sợ không làm tròn bổn phận. Có lẽ tôi xin trở về Mạc Tư Khoa.

- Bà không xin về được đâu. Ít nhất bà phải ở đây một năm. Một năm, chờ công cuộc thí nghiệm hoàn thành... Vả lại, tôi không tin bà sẽ chán ghét cuộc sống trong Trung tâm KX. Chẳng qua vì bà chưa quen đấy thôi. Tôi công nhận đây là nơi thâm sơn, cùng cốc, song bà sẽ sống đầy đủ tiện nghi, hệt như ở Mạc Tư Khoa.

Kôrin nở nụ cười bí mật:

- Rồi bà xem... Bà sẽ không lẻ loi... Cuộc đời sẽ không tẻ ngắt như bà tưởng... Nào, mời bà đi một vòng.

Thu Thu theo chân Kôrin ra ngoài.

Từ nãy đến giờ. Bun vích không nói nửa lời tuy bình thường hắn là người hay nói. Trước mặt Kôrin, hắn có vẻ mặt hiền lành, ngoan ngoãn, pha lẫn kính nể và sợ sệt. Trong quân lực Xô Viết, leo được tới cấp trung tướng phải là đảng viên được hoàn toàn tin cậy. Huống hồ Kôrin lại là trung tướng của guồng máy an ninh KGB. Bun vích là đại tá KGB, nghĩa là một sĩ quan cao cấp khiến đại tướng trong Hồng quân cũng nể vì. Thế mà Bun vích mất tinh thần trước Kôrin. Thế tất Kôrin là một nhân vật quan trọng trong hệ thống điệp báo Xô Viết.

Qua dãy phòng cửa đóng im ỉm, đứng ngoài không nhìn thấy bên trong, Thu Thu tiến vào một cái sân rộng bát ngát lố nhô người. Người nào cũng súng sính áo choàng màu vàng nghệ, lưng và ngực đính một cái đĩa hình tròn màu đen, ghi chữ số. Thu Thu đọc thấy số 1.

Nàng quay lại hỏi Kôrin:

- Thưa trung tướng, số 1 trên áo choàng nghĩa là gì?

Kôrin đáp:

- Khu này được chia làm 4 tiểu khu đánh số 1, 2 ,3, 4... Làm việc ở tiểu khu nào thì đeo số tiểu khu nấy. Nhân viên ở khu này không được tới khu kia. Chẳng hạn đeo số 1 thì chỉ được đi lại trong tiểu khu 1, không được bén mảng sang tiểu khu 2.

- Nếu chẳng may đi lạc...

Kôrin nghiêm nét mặt:

- Không ai có thể đi lạc vì trước khi vào đây mọi người đều học thuộc lòng bản quy chế an ninh. Vả lại, tôi không tin là trường hợp này xảy ra vì ở ranh giới mỗi khu đều có một hàng rào điện tử. Hàng rào này có thể phân biệt màu sắc áo choàng. Người mặc áo vàng đi lầm qua khu áo xanh sẽ bị chặn lại. Người mang số 1 đi lầm qua khu số 2 cũng bị chặn lại.

- Ai chặn lại?

- Máy điện tử. Trước hết, máy sẽ cất tiếng gọi. Gọi 3 lần không tuân lệnh thì máy sẽ phun đạn thuốc mê vào người, bất tỉnh trong vòng nửa giây đồng hồ.

- Hừ, vậy mà trung tướng bảo là sống ở đây sẽ không lẻ loi...

- Thưa bà, ban giám đốc Trung tâm đã dành mội số đặc quyền cho phụ nữ. Riêng bà, chúng tôi ưu đãi tuyệt đối. Chính phủ và nhân dân Liên Xô mang ơn sâu với bác sĩ H. Nhân loại nói chung cũng không thể quên được công trình vĩ đại của bác sĩ H... Cho nên, chúng tôi quyết định, để bà tự do đi lại trong khu vực làm việc.

- Cám ơn trung tướng.

- Tuy nhiên, tôi cần dặn bà một điều. Khu vục này thuộc phạm vi của hầm đá thứ nhất. Bà không nên xuống hầm 2 và 3...

Thu Thu giả vờ reo lên:

- Trời ơi! Ba tầng hầm?

Kôrin đáp:

- Vâng. Bề sâu là 50 thước. Công trình kiến trúc này có thể được coi là tân tiến và kiên cố nhất nhì thế giới. Nó không thua tổng hành doanh ngầm dưới đất của không lực Hoa Kỳ.

- Nghĩa là bom cỡ lớn rớt xuống cũng vô ích?

- Bà nói rất đúng. Các kiến trúc sư đã tính toán kỹ lưỡng để đề phòng sự tấn công bằng bom nguyên tử của địch. Trần bê-tông được đổ dày 5 thước. Phía trên còn có vách núi nữa. Bom rơi trúng, cũng chỉ phá được núi đá, hoặc một tầng hầm là cùng. Ngoài ra, còn có một khu riêng, tường bê-tông bọc thép dày 20 thước để tránh bom nguyên tử.

- Trung tướng có thể đưa tôi xuống hai hầm dưới được không?

- Rất tiếc là không. Vì là bí mật quốc phòng.

- Trời ơi, cách đây 2 phút, trung tướng vừa nói là nhân dân và chính phủ Liên Xô tri ân chồng tôi và hoàn toàn tin cậy tôi! Té ra lời nói của trung tướng chỉ là khách sáo.

Mặt Kôrin hơi sạm lại, song hắn trấn tĩnh được ngay:

- Xin bà thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Mệnh lệnh của Mạc Tư Khoa rất nghiêm mật. Dầu là quân nhân cao cấp, tôi có thể bị đưa đi Tây Bá Lợi Á nếu trái lệnh. Thưa bà... không những tôi không được phép dẫn bà xuống thăm hầm, tôi lại không được phép nói cho bà biết bên dưới là gì nữa. Tuy nhiên, bà có thể đoán biết dễ dàng. Tầng hầm này là cơ sở lý thuyết, đặt văn phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm khoa học. Xuống phía dưới là cơ sở thực hiện.

Kôrin dẫn Thu Thu qua một căn phòng rộng đặt máy móc la liệt, động cơ chạy rì rầm. Nàng biết đó là máy nghiên cứu biến thể của nguyên tử. Phía sau những bức tường thép dày cộm, gắn cửa kính trong suốt, một nhóm chuyên viên Xô Viết đang lúi húi trước đống chai lọ và dụng cụ điện tử, dường như không biết có khách lạ.

Kôrin giải thích:

- Đây là phòng điện khí trung ương.

Thu Thu giả vờ ngạc nhiên lần nữa:

- Ồ, tôi không ngờ… Tôi không ngờ Trung tâm KX dùng máy phát điện nguyên tử.

Kôrin cười đắc thắng:

- Vâng, ta có thể tự hào nhờ những máy phát điện tối tân nhất nhì thế giới được đặt trong Trung tâm KX. Phòng điện khí trung ương được trang bị một điện trì khổng lồ. Số Uy-ra-ni-om dự trữ đủ cung cấp hơi điện cho Trung tâm trong vòng 10 năm. Thưa bà, sử dụng điện trì nguyên tử không phải là sáng kiến mới lạ. Bên Hoa Kỳ, người ta dùng lâu rồi. Song KX là căn cứ đầu tiên dùng máy phát điện nguyên tử.

Đối với một căn cứ có nhiều nhân viên và máy móc, thì tiếp tế là vấn đề khó giải quyết nhất.

Nào là tiếp tế than đá cho máy phát điện, tiếp tế nguyên liệu xăng nhớt cho xe cộ, tiếp tế... thực phẩm cho nlhân viên. Vì địa thế hiểm trở ở xa thành thị, nên việc tiếp tế không phải dễ.

Vả lại, còn yến tố an ninh nữa. Căn cứ vào các chuyến bay tiếp tế, hệ thống vệ tinh tuần thám của địch có thể phăng ra Trung tâm chiến lược trọng đại này. Cho nên các kiến trúc sư nghĩ ra cách thiết lập một trung tâm lớn không cần tiếp tế thường xuyên. Chúng ta dùng máy phát điện nguyên tử là vì thế. Hẳn bà đã biết xe hơi ở đây không chạy bằng xăng.

- Không chạy bằng xăng?

- Chính thế. Xe hơi đều chạy bằng điện. Bộ phận cốt yếu trong xe là bình ác-quy. "Sạc" điện cho đầy thì mỗi bình ắc-quy sẽ đủ cung cấp năng lượng cho xe hơi chạy 200 cây số.

- Còn ăn uống?

Lương thực đều là đồ hộp. Thịt, rau và mọi thức ăn khác đều rút khô nước, và thu nhỏ lại, giống thực phẩm bán bên Mỹ. Lương thực cất trữ trong hầm núi có thể cung ứng cho Trung tâm được 5 năm mới cạn.

Thu Thu lại reo lên:

- Trời ơi, non một trăm người mà dùng thực phẩm 5 năm mới hết!

Vô tình Kôrin huỵch toẹt bí mật:

- Bà lầm rồi. Tổng cộng nhân viên ở đây trên ba trăm.

Sợ Kôrin có thời giờ nhận ra thái độ hớ hênh dại dột, Thu Thu hỏi tiếp:

- Thời hạn phục vụ ở trung tâm KX là bao lâu, thưa trung tướng?

- Cái đó còn tùy. Như tôi đã nói, bà sẽ phục vụ một năm. Song thời hạn này có thể dài hơn. Vì theo lệnh trên, khi nào kế hoạch KXWE hoàn thành mỹ mãn, các nhà khoa học mới có thể hồi hương.

- KXWE là gì?

KX là tên tắt của Trung tâm, như bà đã biết. Còn WE là kế hoạch chế tạo một phi thuyền vũ trụ vĩ đại bay lơ lửng trên không gian, chứa đựng tia sáng Laser cực mạnh. Khi cần có thể chiếu xuống một khu vực nhất định nào đó dưới trái đất, mặc khác, được trang bị phương tiện phòng thủ tối tân, chống lại hỏa tiễn của địch. Nhờ phi thuyền không gian lạ lùng này. Liên Xô sẽ chiếm quyền bá chủ.

- Công việc tiến hành đến đâu rồi, trung tướng?

- Theo chỗ tôi biết, kết quả rất khả quan.

Biết hắn kín miệng, Thu Thu không dám hỏi gặng. Thái độ tò mò khác thường của nàng có thể làm hắn ngờ vực. Tuy nhiên, nàng có thể đoán biết chắc chắn rằng công tác chế tạo phi thuyền chở tia sáng giết người vấp phải nhiều trở ngại nên bác sĩ Môna được mời tới.

Đi vòng qua hai hành lang quanh co, Kôrin đưa Thu Thu vào phòng làm việc.

Đó là một phòng lớn, ở cuối hành lang, cửa ra vào bằng thép dầy. Trên cửa được gắn một tấm bảng đồng bóng loáng:

Tối mật, vô phận sự cấm vào.

Thu Thu suýt phì cười. Địch nghênh ngang bước vào căn phòng tối mật của Trang tâm mà chúng không biết.

Căn phòng sơn màn xanh nhạt huyền điệu theo quan niệm mỹ thuật Âu châu. Một bộ sa-lông nhỏ bằng sắt tròn mạ kền, kiểu Hoa Kỳ, kê sát góc, trên đầy tạp chí khoa học in bằng nhiều ngoại ngữ khác nhau. Thu Thu bước qua sa-lông, vào căn phòng phía sau.

Hai người đã đợi sẵn. Một đàn ông và một đàn bà.

Cả hai đều mặc bờ-lu vàng, giữa ngực có cái đĩa đen, ghi số 3. Thiếu phụ có khổ người giống Thu Thu, nghĩa là chỉ nở ra, thắt vào ở những bộ phận phô trương cần thiết. Dĩ nhiên, không thể cân đối và nở nang bằng thân hình của Thu Thu, nhưng ít ra cũng làm mềm lòng những người đàn ông khó tính. Những đường cong khêu gợi ở ngực, mông và bụng được tôn thêm nhờ khuôn mặt khá đẹp, tuy nhiên, với cái miệng rộng đĩ điếm, cặp môi dày thèm khát, và đôi mắt lươn dâm dật, thiếu phụ phải là đệ tử sỗ sàng và liều lĩnh của thần xác thịt. Loại đàn bà cháy bỏng này khó thể giam mình trong một căn cứ nghiên cứu bí mật mà không phát điên dại vì đàn ông.

Người đàn ông trạc 40, thân hình cao lớn, da trắng hồng, đôi mắt rộng, pha chất ngạo nghễ, và tự tin, hàm răng đều đặn, má trái lúm đồng tiền mỗi khi cười.

Kôrin giới thiệu người đàn ông với Thu Thu:

- Đây là bác sĩ T.

Gã đàn ông đẹp trai bắt tay nàng, cử chỉ thân mật như quen biết từ lâu. Rồi đến người đàn bà cong cớn.

- Còn đây là bác sĩ M.

Thu Thu nhanh nhẩu:

- Hân hạnh. Còn tôi xin tự giới thiệu: bác sĩ S.

Kôrin nói:

- Phận sự của tôi đến đây là hết. Tôi xin nhường lại cho bác sĩ T. phụ trách ban RD này. Lát nữa, yêu cầu bác sĩ T. nhắc lại quy chế an ninh và nội dung công tác trong Trung tâm, và riêng trong phân khu cho bác sĩ S. biết. Thôi, tôi xin cáo từ.

Kôrin giơ tay chào rồi dậm giày cồm cộp ra ngoài. Người đàn bà mang tên M. kéo ghế mời Thu Thu ngồi rồi nói:

- Tôi xin phép dùng tiếng chị cho thân mật. Ở đây, ai cũng sống trong sự thân mật. Chúng ta họp thành một đại gia đình, luôn luôn gần gũi nhau để quên cảnh xa nhà, và xa không khí hoạt động của thành thị.

- Xin chị cứ tự nhiên. Sống ở KX, nếu không có bạn bè thân thiết thì buồn có thể chết được.

- Chị nói đúng.

Thu Thu mỉm cười:

- Chị M. này, tôi thấy ngượng ngập thế nào ấy. Gọi nhau là M. là T. là S. nghe không quen tai. Chị đồng ý không?

Thiếu phụ cũng mỉm cười:

- Thoạt đầu, tôi cũng ngượng ngập như chị. Song chỉ vài hôm là quen. Vả lại, chúng tôi đã nghĩ cách làm cho bớt khó khăn. Chẳng hạn bí danh tôi là M. thì gọi là Mimi. Mimi là con mèo, người phương Tây thường gọi như vậy. Còn anh T. tôi tặng anh ấy cái tên Tôtô.

Thu Thu nói:

- Nếu tôi không lầm, trước đây chị đã ở Ba Lê.

Mimi ngạc nhiên:

- Vâng. Tại sao chị biết?

- Vì tiếng Mimi và Tôtô là tiếng Pháp.

Tôtô chen vào:

- Chị biết Tôtô là tên vật gì không?

Thu Thu lại cười, lần này cười to hơn:

- Thưa anh, biết chứ. Còn tôi, anh và chị định đặt tên gì?

Tôtô nói:

- Nếu chị cho phép, chúng tôi xin gọi là Susu cho tiện.

Thu Thu gật đầu:

- Susu, chà cái tên hay ghê! Này anh Tôtô, anh tốt nghiệp trường đại học nào ở Pháp?

Tôtô buột miệng:

- Sọt-bon. Trước khi qua trường đại học Kỹ thuật MIT ở Hoa Kỳ.  5 

- Sau đó...

- Tôtô im bặt, rồi thở dài:

Chị đừng hỏi nữa thì hơn. Tôi vừa nói ra những điều không được phép nói. Trung tướng Kôrin không bằng lòng. Bất cứ ai vào đây cũng phải quên hết quá khứ.

Thu Thu phản đối:

- Chúng la là nhà khoa học, được sống tự do, không phải là tù nhân.

Tôtô lắc đầu:

- Hồi mới đến, tôi cũng bất bình như chị. Được học hỏi và phục vụ một thời gian ở Tây phương, tôi đã quen với nếp sống phóng khoáng cá nhân. Nhưng sau khi nghe trung tướng Kôrin giải thích, tôi sẵn sàng khép mình vào kỷ luật. Vì đây là kỷ luật chung, không áp dụng riêng cho ai, cả trung tướng Kôrin cũng phải tuyệt đối tôn trọng. Sở dĩ chúng ta cần giữ bí mật triệt để là để đề phòng tai mắt của địch.

Thu Thu bĩu môi:

- Theo tôi, biện pháp an ninh này hoàn toàn lố bịch. Hồi nãy, tôi đã phản đối với trung tướng Kôrin. Giờ đây, nghe anh nói, tôi có cảm tưởng là địch đã ở sẵn sau lưng.

Tôtô thở dài sườn sượt:

- Bảo là ở sẵn sau lưng thì chưa đúng hẳn. Ở ngay trước mặt có lẻ đúng hơn. Tôi không dám giấu chị. Ban an ninh của Trung tâm nghi ngờ có tay sai của địch trà trộn vào đây. Ba tháng trước, chúng tôi có thể gọi nhau bằng tên thật, và đôi khi uống rượu đã kể lể tâm sự cho nhau nghe. Tình hình an ninh đột nhiên đổi khác nên chúng ta phải đề cao cảnh giác.

Thu Thu mở to mắt:

- Thú thật tôi chẳng hiểu gì hết. Trung tướng Kôrin cho biết là Trung tâm KX được canh phòng cẩn mật như pháo đài thép, một con ruồi cũng không lọt vào nổi. Vậy thì tay sai của địch hoạt động cách nào?

Mimi đáp:

- Có lẽ mọi người ở đây đều nghĩ như chị. Trung KX được phòng thủ vô cùng kiên сố, còn kiên cố hơn căn cứ hỏa tiễn Kapnslin Yar và Tyura Tam ở Liên Xô nữa. Song kỹ thuật phòng thủ hiện nay, dầu tân tiến đến đâu, cũng chưa ngăn chận được hoạt động xuất quỷ nhập thần của bọn gián điệp.  6 

Chắc chị đã biết là 2 căn cứ bí mật nhất Liên Xô Kapustin Yar và Tyura Tam đã bị phi cơ U-2 chụp hình. Tôi không tin là địch không biết Trung tâm KX. Địch còn tiến xa hơn nữa. Trong thời gian qua, điệp viên của địch đã bén mảng đưọc tới vòng đai phòng thủ.

- Thế à?

- Theo tôi, nếu địch đã vào đến vòng đai phòng thủ thì cũng có thể gài người trong Trung tâm. Kỹ thuật do thám ngày nay đã tới giai đoạn mà người gián điệp không cần lọt vào tận nơi cũng có thể theo dõi được mọi việc xảy ra. Như chị đã rõ, người ta vừa phát minh được một loại máy ảnh riêng có thể chụp hình xuyên qua tường bê-tông 7 , và những dụng cụ nghe trộm có thể nghe được tiếng thì thầm trong vòng 5, 10 cây số. 8 .

Tuy nhiên, điều làm chúng ta lo ngại nhất là cái chết đột ngột của một số nhân vật cao cấp của Trung tâm.

- Họ bị ám sát? 
                                                  
(xin đọc tiếp Quyển Hạ)

-------------------------------- 


	1	Vunnô, chữ tắt của Vounno Vozdushnye Sily (VVS), là không lực Xô Viết. Hiện Nga Xô có trên 20.000 phi cơ quân sự (năm 1960, khi truyện này được đăng báo). Không lực Xô Viết chia ra làm 6 ngành. Hầu hết phi cơ chiến đấu Xô Viết đều cóp nhặt của Tây phương. Oanh tạc cơ TU Xô Viết được rập theo kiểu B-29 của Mỹ. Nga Xô bắt một số B-29 hạ cánh trên đất cộng sản năm 1945 để tháo tung ra và bắt chước.

	2	AN-14 là máy bay Plchelka. STOL là Semi-Vertical Take off and Landing, tiếng Anh nghĩa là phi cơ lên thẳng và xuống thẳng không cần sân bay, có thể được gọi là bán trực thăng. Loại STOL hiện giữ vai trò quan trọnq trong ngành do thám. Anh và Mỹ đã chế tạo nhiều phi cơ STOL đặc biệt.

	3	thiếu nữ này là nhân viên cuea công ty Dole Pineapple Co. Inc. ở Honolulu.

	4	Để giúp bạn đọc giải trí, chúng tôi xin kể tên người này như sau (xin bạn đọc bình tĩnh để khỏi đau đầu): Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Shermen Thomas WOLFESCHLEGELSTEINHAUSENBERGERDORFFVORALTERNWARENGEWISSENHAFTSCHAFERSWES-SENSCHAFEWFARENWOHLGEPFLEGEUNDSORGFALTIGKEIBESCHUTZENVOSANGREIFENDURCHIHR-RAUBGIERUGFEINDEWELCHEVORALTERNZWOLFTAIJSENDJAHRESVORANDIEERSCHEIXENVAN DERERSteerDEHENSCHDERRAUUSCHIFFGEBRAUCHLICHTALSSEINURSPRUNGVONKRAFTGESTARLAN- GEFAHRTHINZWISCHENSTERNARTÍGRAUMAUFDERSUCHESACHDIESTEHNWBLCllEGEHABTBEWOHSB-ARPLASEENKREISEDREHENSICHUNDWOHINDERNEURASSEVONVERSTANDIGMEXSCHUCHKEITKONN- TEFORTPFLANZENONDSICHERFREUENANLEBIỈNSLASGUCIIFREUDRUIIEMITXJCUTE1NFURCHTVO-RANGREIFENVONANDERINTEIUGENTGESCHOPFSVOSHINZWISCHENSTERNARTIGRAUM, Senior. Người này hiện sống ở Philadelphie. 

	5	Massachusetts Institute of Technology nơi đào tạo những chuyên viên nguyên tử nổi tiếng trên thế giới. Một số giáo sư trong trường này hoạt động cho Trung ương Tình báo C.I.A.

	6	Kapustin Yar là căn cứ thí nghiệm hỏa tiễn trên bờ sông Volga. Mùa đông 1954- 1955, Hoa Kỳ thiết lập tại làng Diyargakir thuộc vùng núi Thổ Nhĩ Kỳ, gần Hắc Hải, một đài radar mạnh nhất thế giới, với cột ăn-ten cao nhất thế giới để bí mật theo dõi hoạt động của căn cứ Kapustin. Tyura Tam cũng là căn cứ hỏa tiễn Xô Viết gần biển Aral, song chuyên về hỏa tiễn liên lục địa. Căn cứ này được phi cơ trinh sát U-2 khám phá ra trong mùa hè 1957. Nó có thể được ví với căn cứ hỏa tiễn Cape Canaveral cua Hoa Kỳ. Từ Tyura Tam, Nga Xô phóng hỏa tiễn thí nghiệm tới bán đảo Kamchatka cách xa 5.000 cây số. Hỏa tiễn thứ nhất phóng đi từ Tyura Tam đã bị máy bay U-2 chụp hình trọn vẹn.

	7	Cơ quan gián điệp Xô Viết vừa chế ra một máy ảnh riêng, tiếng Pháp gọi là passe-muraille, dựa trên tính chất của siêu thanh (ultra-sons), để chụp hình xuyên qua tường sắt, và hầm sâu 100 thước. CIA cũng có loại máy hình đặc biệt nàỵ. Phương pháp chụp hình này được gọi là holographie "kỹ thuật khám phá quang phôt" (đã được giải thích trong Vạn Tượng Khói Lửa, quyển hạ, đã xuất bản.

	8	Xin đọc Bạn muốn thành Gián điệp, đã phát hành tiết lộ bí mật của nghề do thám điện tử.
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Lời chú thích quan trọng của tác giả:

Như mọi lần, tác giả trân trọng nhắc lại tới bạn đọc thân mến rằng, tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết mà cuốn tiểu thuyết này chứa đựng, chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc, bởi vậy, nếu trong muôn một, có sự gần gặn hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả.

NGƯỜI THỨ TÁM
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Bản án tử hình

- Ban an ninh chưa thể kết luận là họ chết bất thần hay bị ám sát. Sáu tháng trước, đột nhiên thiếu tướng phụ tá tư lệnh từ trần. Sau đó là một nhà bác học tên tuổi. Khám tử thi thì không thấy gì lạ. Cả hai đều chết vì bị máu nghẽn trong óc. Chi tiết này làm Ban an ninh ngạc nhiên vì cả hai nạn nhân đều không mắc bệnh tim. Gần đây, người ta đã chế ra một loại súng riêng bắn vào người có thể làm nạn nhân chết tức khắc, không lưu lại dấu vết, luật у chỉ thấy máu đông thành cục trong óc, như triệu chứng bệnh tim.

Nghe hắn cắt nghĩa, Thu Thu không ngạc nhiên. Nàng đã học lớp mở khóa không cần chìa tại trường huấn luyện MI-6, Luân Đôn. Nàng lại qua Hoa Kỳ học khóa bổ túc của CIA. Mọi ổ khóa thông thường, như khóa trong nhà, khóa xe hơi, nàng chỉ cần một dụng cụ riêng, và 10 giây đồng hồ là mở tung, như có chìa. Nàng có thể mở được nhiều loại khóa đặc biệt. Tuy nhiên, các cơ quan gián điệp đã chế tạo một loại khóa bí hiểm, gồm ổ khóa mở chìa, mở chữ số và mờ bằng kỹ thuật điện tử.

Tủ sắt kiên cố trong khu vực Đỏ tất chứa tài liệu vô cùng quan trọng. Nàng tự hẹn mở ra bằng được.

Chợt chuông điện thoại reo vang, Mimi áp tai nghe, rồi quay sang Thu Thu:

- Đại tá Bun vích gọi chị.

Giọng Bun vích nghe êm ái như tiếng đàn dương cầm. Thu Thu biết ngay gã đàn ông đa tình đã chết mê chết mệt vì nàng. Hắn đề nghị trong hơi thở rạo rực:

- Tôi đến đón bà nhé?

Nàng biết hắn đến đưa nàng đi ăn tối, song giả vờ thỏ thẻ:

- Thưa đại tá, đi đâu?

- Trời ơi, bà quên rồi sao? Tôi đã mời bà dùng cơm, và bà đã nhận lời.

- Chết chửa, tôi quên khuấy. Bậy quá, xin đại tá tha lỗi. Vâng, tôi đợi đại tá ở đây.

Nàng vừa gác điện thoại thì Mimi đặt bàn tay lên vai, giọng kính phục:

- Chị quen thân với đại tá Bun vích ư?

Thu Thu nhún vai:

- Tôi mới gặp Bun vích ở Hà Nội.

Nàng cố ý gợi đến thành phố Hà Nội để dò xét phản ứng của Mimi. Và Mimi chép miệng, ra vẻ tiếc nuối:

- Gớm, đã lâu, tôi chưa được về thăm Hà Nội. Run vích là sĩ quan có thiện cảm nhất trong Trung tâm. Có thiện cảm với phụ nữ thì đúng hơn. Bun vích cũng là sĩ quan có thế lực lớn nữa. Chị quen thân với hắn thì thỉnh thoảng hắn dám đưa chị về Hà Nội đổi gió vài ba ngày.

- Ồ, đường sá xa xôi, tôi sợ bất tiện.

- Xa xôi gì đâu, thưa chị? Nhiều nhất là 2 giờ máy bay.

2 giờ máy bay! Chi tiết này làm Thu Thu phấn khởi. Nàng có hy vọng hoàn thành công tác rồi trở về Hà Nội. Nàng không lộ vẻ mừng rỡ ra ngoài mặt, và giả vờ soắn lấy Mimi về Bun vích:

- Sao chị biết hắn có thế lực?

Mimi cười ròn tan:

- Ở đây vài ngày rồi chị sẽ biết. Bua vích phải có một nhân vật cao cấp ở Mạc Tư Khoa đỡ đầu mới khỏi bị gọi về từ lâu. Thật đấy chị ạ, Bun vích là người đàn ông đa tình nhất KX. Không nữ nhân viên nào trong Trung tâm mà không bị Bun vích dòm ngó. Chị lại đẹp nữa. Chị đẹp như hoa hậu sắc đẹp. Chắc chắn Bun vích phải quỳ mọp trước nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của chị. Chị muốn gì hắn chẳng bẳng lòng.

Thu Thu đọc rõ trong khóe mắt thiếu phụ một tia thèm thuồng pha lẫn ghen ghét thoáng qua. Nàng không lạ gì quan niệm ái tình của phụ nữ Xô Viết nhất là phụ nữ khao khát ái tình xác thịt như Mimi. Đối với phụ nữ Xô Viết, quen với nền giáo dục mác xít, ái tình là món ăn hàng ngày, bắt buộc phải có, và thay đổi dễ dàng. Một kẻ đói khát tình yêu như Mimi không thể dửng dưng trước người đàn ông khỏe mạnh, khả ải như Tôtô trong căn phòng cửa khóa hai nấc.

Thu Thu nhìn góc phòng: một cái giường sắt nhỏ, hai người nằm vừa khít, đang khoe khoang cái đệm trắng muốt. Biết Mimi ghen đẹp với nàng, Thu Thu hỏi lảng:

- Trong khu mình có bao nhiêu phụ nữ, hả chị?

Mimi đáp:

- Chị với tôi là hai. Dưới hầm trong khu vực Đỏ, không có nữ nhân viên. Song ở bên ngoài, trong những phần việc ít bí mật, có trên 10 phụ nữ.

Thu Thu định hỏi thêm thì cửa kẹt mở.

Bun vích khoan thai bước vào, hùng dũng trong bộ quân phục đại tá cắt rất đẹp. Mimi chia tay ra trước. Bun vich cầm lấy, nâng lên miệng hôn một cách lẳng lơ.

Đoạn hắn quay sang Thu Thu:

- Mời bà.

Nàng nhận thấy hắn dẫn nàng ra bằng lối khác. Nàng hỏi hắn:

- Ơ kìa, hồi nãy trung tướng không đưa tôi vào bằng đường này. Hay là tôi lầm, thưa đại tá?

- Bà không lầm chút nào. Đường đi trong Trung tâm được sắp xếp theo một họạ đồ riêng, người lạ không thể tìm ra, vì bề ngoài, đường nào cũng giống đường nào. Vào một đường, và ra một đường, mỗi lần có thề dùng lộ trình khác nhau. Hồi nãy trung tướng Kôrin muốn giới thiệu với bà các văn phòng trong khu vực nên dẫn bà qua nhiều nơi. Giờ đây, tôi đưa bà ra ngoài bằng con đường ngắn nhất. Bà chỉ vượt qua hai trăm thước là lên tới mặt đất.

Đường đi vắng tanh.

Hai bên là tường cao vút, dính vào trần bê tông. Cách 20 thước lại có cửa sắt, đóng mở bằng điện. Đã tới thăm nhiều trung tâm nguyên tử bên Mỹ, Thu Thu biết những tấm cửa kiên cố này sẽ tự động đóng kính trong trường hợp báo động, gần giống như dưới tiềm thủy đĩnh.

Thang máy đưa hai người lên trên mặt đất. Một chiếc xe hơi lộng lẫy chờ bên cây cổ thụ cành lá rườm rà. Nắng chiều đã tắt trên thung lũng, một màu tím êm ả phủ kín cảnh vật. Không khí hoàng hôn tràn vào ngực Thu Thu. Quên hẳn nguy hiểm đang rình rập, nàng cảm thấy yêu đời lạ thường.

Không biết ngẫu nhiêu hay cố ý, Bun vích đi sát người nàng.

Nàng hỏi:

- Chúng mình đi đâu, thưa đại tá?

Nàng nhấn mạnh hai tiếng "chúng mình". Dưới ánh hoàng hôn huyền ảo, nàng thoáng thấy nụ cười thỏa mãn, gần như kiêu hãnh của viên đại tá Xô Viết bảnh trai. Sau nhiều năm lăn lóc trong nghề, nàng đã có bản lãnh đọc rõ tim gan của Bun vích. Bản tính si tình, hắn khó thể cầm lòng trước một nhan sắc quyến rũ tuyệt diệu. Hắn chưa dám tỏ tình vì còn sợ. Hắn sợ làm phật lòng nhà nữ bác sĩ mà chính phủ Nga Xô đã mất bao công phu đưa từ Mạc Tư Khoa tới.

Bun vích đáp:

- Tôi mời bà dùng bữa tối với tôi cho vui. Nhân tiện để bà làm quen với đời sống trong Trung tâm. Cách chỗ này hai cây số là khu giải trí tập thể. Bà có thể tới ăn, uống, xem chiếu bóng, bơi lội, tập thể thao, thể dục. Nhân viên KX không được đi xa đổi gió nên mọi thú tiêu khiển đều được thiết lập tại đây. Rồi bà coi, tiện nghi và thú vị không kém gì ở đô thị.

Thu Thu chép miệng:

- Dầu sao ở đô thị cũng hơn. Tôi không dám ao ước được về Hắc Hải nghỉ mát vì đường sá xa xôi. Song tôi hy vọng được đại tá đưa về Hà Nội, Hải Phòng hoặc đổi gió ở Chapa, Sầm Sơn.

- Không được đâu.

- Đại tá không thành thật với tôi. Tôi tin là đại tá có thể can thiệp cho tôi được về miền đồng bằng sau một thời gian phục vụ ở đây.

- Đàn bà muốn là Trời muốn. Bà trách tôi không thành thật rất oan. Quyền cho nhân viên nghỉ phép không thuộc nơi tôi. Mà do trung tướng Kôrin. Nhưng đối với bà, tôi sẽ cố gắng thuyết phục Kôrin. Được kết bạn với bà bác sĩ S. là hân hạnh nhất đời tôi.

- Gớm, đại tá khách sáo quá. Tôi thích được gọi là Môna. Môna trống trơn.

- Được thế thì còn gì bằng. Tuy nhiên, theo nội quy của Trung tâm, các nhà bác học không được quyền dùng tên thật, cho nên tôi không thể gọi bà là Môna được. Xin bà cho phép tôi kêu bà là Susu.

- Sẵn lòng. Song đại tá gọi ngắn Susu cho tiện. Tôi sẽ giận lắm nếu đại tá tiếp tục dùng tiếng bà kiểu cách. Nghe đại tá gọi tôi là bà, tôi có cảm tưởng đã già lắm rồi, mái tóc bạc phơ, da dẻ răn reo và đáng đi khập khiễn.

- Susu nói có duyên lạ lùng, Susu là người đàn bà không bao giờ già. 30 năm nữa. Susu vẫn đẹp như ngày nay.

- Chà, đại tá nói có duyên hơn tôi trăm lần.

- Suỵt. Susu còn gọi tôi là đại tá Bun vích thì tôi sẽ uống thuốc ngủ tự tử đấy.

- Vậy gọi bằng gì cho thân mật?

- Bạn bè thường gọi tôi là Vích.

Tài xế phóng xe vun vút rồi tiến vào con đườug rộng thênh thang tràn ngập ánh đèn nê-ông xanh mát. Bun vích nói:

- Đấy, Susu nhìn xem? Cảnh vật đẹp không?

Quả cảnh vật đẹp thật? Một dãy nhà ba tầng đồ sộ nối nhau ở hai bên đường. Thoạt nhìn ai cũng lầm là một khu phố tráng lệ ở Sài Gòn một buổi tối đầy gió mát và đèn điện rực rỡ.

Bun vích dặn tài xế, một gã đàn ông lầm lì như pho tượng, mặt thẹo chằng chịt:

- Cho em về. Đậu xe sau nhà ăn, lát nữa tôi lái một mình cũng được.

Bun vích dắt Thu Thu vào một tiệm ăn trang hoàng theo lối Âu-Mỹ. Cũng những cửa gương bát ngát chói lòa ánh đèn. Cũng cái quầy rượu bóng loáng phía sau có mấy cô gái y phục diêm dúa, bôi môi đỏ lòm, da mặt trắng bệch dưới lớp phấn sỗ sàng. Cũng bộ bàn ghế lùn lè tè bày vòng tròn quanh sàn nhảy bằng gỗ đánh xi.

Ngồi xuống ghế, Thu Thu hỏi Bun vích:

- Nàv anh Vích! Đây cũng có khiêu vũ ư?

Viên đại tá Xô viết cười vui vẻ:

- Có chứ. Tôi đã nói với Susu từ lâu rồi. Mục đích của khu giải trí này là giúp nhân viên Trung tâm quên cuộc sống bên ngoài.

- Ai cũng vào đây được chứ?

- Trên nguyên tắc là như vậy. Nhưng trên thực tế, chỉ các nhà bác học và quân nhân chỉ huy mời có điều kiện tới đây tiêu khiển mà thôi. Vì lương bỗng ở KX được phát bằng phiếu. Ăn cũng phiếu, xem chớp bóng cũng phiếu. Cái gì cũng bằng phiếu. Số phiếu hàng tháng của nhân viên trung cấp chỉ đủ trả tiền ăn mặc và mua sắm thông thường.

Chợt nhớ ra. Thu Thu à một tiếng rồi nói:

- May quá! Tôi có hy vọng gặp lại bạn cũ ở đây.

Bun vích lắc đầu:

- Như tôi đã nói với Susu, danh sách các khoa học gia được Mạc Tư Khoa sắp xếp rất kỹ lưỡng. Nếu bạn cũ của Susu phục vụ tại đây, họ phải ở hầm 2 vả 3, nghĩa là trong khu vực Đỏ, hoặc ở ngoài vòng đai an ninh của Trung tâm. Khu giải trí này được dành riêng cho nhân sự hoạt động trên mặt đất.

- Nghĩa là còn nhiều khu giải trí khác nữa?

- Susu nói đúng. Tuy nhiên, đây là khu lớn nhất, vì toàn thể Ban giám đốc đều ở gần đây.

Một gã bồi bàn tiến lại. Thấy Bun vích, hắn lễ phép chào. Trong khi Bun vích chọn món ăn, Thu Thu đảo mắt tứ phía.

Tiệm ăn bắt đầu đông. Nàng có cảm tưởng tiệm ăn này còn là ổ thanh lâu dành cho nhân viên cao cấp nữa. Bọn gái đú đởn sau quày rượu hoặc uốn éo giữa những bàn ghế chật ních, có cái dung mạo lẳng lơ, trơ trẽn của kẻ buôn son, bán phấn chuyên nghiệp. Thu Thu đếm nhẩm trong miệng được 10 cô gái.

Đại để họ đều phục sức lõa lồ như nhau: áo bó sát bụng, đề hở nửa bộ ngực thỗn thện, và xòe ra dưới đùi, khoe khoang những cặp giò rún rẩy. Dường như người ta cố tình may cho bọn gái dâm đãng này những bộ áo quần bằng hàng mỏng, mỏng đến nỗi cặp mắt cận thị nhất cũng nhìn rõ đường cong lộ liễu. Khách ăn bước vào, bọn nữ chiêu đãi xum xoe chào hỏi lia lịa, hoặc ít ra là tặng một cái nhìn thèm khát, như muốn ăn thịt người đàn ông.

Nhtr đọc được tư tưởng nàng, Bun vích hỏi:

- Susu đang nghĩ đến các nữ chiêu đãi viên phải không?

Thu Thu gật đầu:

- Vâng.

Bun vích nâng ly lên miệng:

- Chắc hẳn Susu đang có ý nghĩ xấu về họ. Susu đừng khinh họ tội nghiệp. Vì họ không phải là gái giang hồ mà là nhân viên mô-dờ-nô  1 của cơ quan an ninh.

Thu Thu thở phào ra. Gã đàn ông si tình vừa tiết lộ một chi tiết đáng giá. Trung tâm KX đầy rẫy nhân viên KGB. Nàng cần đóng kịch thật giỏi, nếu không sẽ bị bại lộ dễ dàng. Nàng bèn mĩm cười thân thiện:

- Anh nghĩ lầm rồi. Tôi không hề có ý nghĩ khinh rẻ. Trái lại, tôi còn cho rằng bầu không khí tươi trẻ và phóng khoáng ở đây thích hợp với người xa nhà và không có gia đình.

Bun vich cười theo, vui vẻ:

- Tôi cũng quan niệm như Susu. Hầu hết nhân viên ở Trung tâm đều chưa có gia đình, hoặc vợ con phải ở lại Liên Xô. Còn về phần tôi... tôi còn độc thân...

Thu Thu thừa hiểu ý định của gã đàn ông. Hắn bắt đầu tỏ tình sát sạt với nàng. Nàng bèn nói:

- Tôi cũng không khác Vích là bao. Tuần trước, tôi buồn bã lạ thường. Tôi tưởng trọn đời buồn bã mãi. Gặp Vich, tôi được sống lại thời còn độc thân ở trường đại học…

Nàng nhìn ra cửa bằng cặp mắt xa xôi...

Thực khách mỗi lúc một đông. Máy hát âm thanh nổi kê gần quầy rượu phát ra một điệu nhạc giật gân tân kỳ. Nhiều cặp đã dìu nhau ra sàn gỗ.

Bun vích đứng dậy:

- Susu nhảy một bản nhé?

Nàng không đợi hắn mời lần thứ hai. Khiêu vũ là một trong các thú vui tao nhã của nàng. Chính Văn Bình, con người có biệt tài khiêu vũ có một không hai, cũng phải kinh ngạc và khâm phục về bước nhảy mềm mại, và bay bướm của nàng.

Đèn " bit " đã chuyển màu. Thu Thu dựa nhẹ vào vai Bun vích. Nàng muốn chứng tỏ cho hắn biết rằng nàng hơi chếnh choáng. Mùi thuốc lá thơm, mùi rượu vốt-ka cay nồng, mùi phấn sáp phụ nữ, tạt vào mũi nàng.

Nàng nhảy dịu dàng, đuôi mắt luôn luôn rình rập phản ứng của gã đàn ông. Thoạt tiên, hắn chỉ dám nắm nhẹ bàn tay nàng. Nhảy được nửa bài, hắn siết chặt thêm. Rồi mấy phút sau, hắn áp người hắn vào người nàng. Nàng nghe rõ hơi thở rồn rập của hắn. Biết hắn bắt đầu mất trí khôn, nàng thong thả lách xa ra.

Bỗng nàng tái mét mặt.

Thật vậy, nếu không có ánh đèn rực rỡ, nếu không có tài trấn tĩnh trước hoàn cảnh hiểm nghèo, nàng đã giật mình, da mặt chuyển sang màu xanh ngắt như tàu lá. Nàng giật mình sửng sốt và lo sợ không phải là quá đáng, vì...

Vì cách nàng 5 thước, một khuôn mặt quen thuộc, vô cùng quen thuộc vừa hiện ra...

Trí nhớ nàng rất bén nhậy. Nàng không thể nào lầm được. Vầng trán cao ấy, đôi mắt sáng ngời ấy, thân hình cao lớn ấy, nước da ngăm ngăm ấy khó thể là của người nào khác.

Hắn cũng đang khiêu vũ như nàng. Trong tay hắn, lả lơi mộl thiếu phụ trét phấn trắng đầy mặt. Lúc bước vào, nàng đã gặp cô gái này rót rượu xuồng xã mời khách sau quầy.

Trong tia mắt hắn, nàng thoáng gặp vẻ ngạc nhiên và bàng hoàng vô tận. Hắn sửng sốt là phải. Riêng nàng, nàng cũng sửng sốt, mặc dầu trong đời hồ hải, nàng nổi tiếng về tính bình tĩnh cố hữu.

Đang ôm ghi thân thể phì nộn của cô gái mua vui người Nga, hắn đột nhiên buông tay rồi đứng sững.

Thu Thu phải thu nghị lực vào hai chân để khỏi khuỵu xuống. Thôi, thế là hết! Công lao đội đá vá trời của ông Hoàng, của Trung ương Tình báo CIA, của nữ tỳ đa mưu túc kế Lisa, và của nàng chỉ là dã tràng xc cát biển Đông.

Vai trò của nàng đã bại lộ. Địch sắp phăng ra nàng. Lát nữa. nàng không biết tính mạng sẽ ra sao. Địch sẽ lôi nàng sềnh sệch xuống hầm tối ướt át, mốc meo, bẩn thỉu, rồi dưới đáy sâu, quanh ngọn đèn sáng quắc 500 wát, một bọn đầu trâu mặt ngựa, tay áo xắn ngược, quây quần lấy nàng để thẩm cung và tra khảo dã man.

Nàng bỗng nhớ lại cái răng giả chứa độc dược gắn ở hàm dưới. Nàng chỉ cần cắn mạnh là xong...

Kìa, hắn đang rẽ đám đông bằng hai cùi tay khỏe mạnh, hăm hở tiến về phía nàng. Thu Thu không còn biết trốn đâu nữa. Vì hắn đã nhận ra nàng.

Bồ hôi gáy ướt đầm, nàng cố nén hơi thở rồn rập. Người đàn ông quen thuộc kia có cái tên nàng không bao giờ quên được. Tên hắn là Sisumang.

Đại tá Sisumang, kẻ đã ngồi chung chuyến phi cơ với nàng từ Vạn tượng tới Hà Nội. Trên máy bay, nàng đội tên Thao My, nữ thương gia Lào. Sisumang là đại tá an ninh Lào. Hắn đến Trung tâm KX này làm gì? Sisumang sẽ xử trí với nàng ra sao?

Thu Thu nhắm nghiền hai mắt, không dám nghĩ thêm nữa. Nhạc khiêu vũ vừa chuyên sang điệu pa-sô-đốp rún rẩy. Cái đồng hồ quả lắc treo sau quầy rượu nhè nhẹ điểm 9 tiếng ngân nga.

Nàng có cảm giác là thần chết rùng rợn đang xòe đôi cánh đen ngòm, chụp vào đầu nàng.

-------------------------------- 


	1	Tức moshno, nữ nhân viên KGB và GRU, được huấn luyện đặc biệt để thù tiếp đàn ông.
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Đùa với tử thần

Chờ tiếng xe hơi chở Thu Thu chìm vào khoảng xa, tứ bề hoàn toàn yên tĩnh Lisa mới khoan thai đứng dậy, lẳng lặng xuống nhà bếp.

Cửa ra vào đã được đóng chặt. Người nữ tỳ không sợ người lạ đến bất thần. Vì chỉ cần một phút đồng hồ là giấu biến được dụng cụ nghề nghiệp.

Dụng cụ nghề nghiệp của Lisa - đúng hơn, của điệp viên CIA hoạt động trong vùng địch - được đặt trên bàn nhà bếp. Đó là bộ phận tháo rời của cái điện đài tối tân, giấu trong va-li hai đáy, đựng đồ lót mình của Môna.

Giấu trong va-li là mánh lới cổ điển và thông thường của điệp viên thế giới từ Đại chiến thứ nhất. Song loại va-li này được ban kỹ thuật cùa CIA chế tạo đặc biệt, có thế đánh lừa những con mắt tinh vi nhất. Vả lại, những bộ phận quan trọng, dễ hư hỏng, và hơi cồng kềnh đã được Lisa giấu trong quần áo, nhất là trong cái xiêm rộng thùng thình, được may theo thời trang nước Nga cổ xưa.

Lisa đã đoán đúng. Đối phương không lục soát hành trang của Thu Thu. Vì không người đàn ông nào có can đảm lật tung những chiếc xú chiêng và xì líp mỏng dính màu hồng thơm mùi nước hoa đắt tiền và mùi da thịt quyến rũ của mỹ nhân.

Lisa mân mê những bộ phận điện tử tí hon trong tay. Hơi thép lành lạnh chuyền vào cơ thể người hầu gái một cảm giác lạ lùng.

Sau 5 phút, Lisa đã lắp xong điện đài. Nếu không quen tay, một người thợ giỏi cũng phải rềnh rang hàng giờ. Trong thời gian ở Mỹ, Lisa đã học phương pháp tháo ráp điện đài chớp nhoáng. Nhắm mắt, Lisa cũng có thể tháo ráp nhanh nhẹn và chính xác. Lisa còn được dạy cách chế tạo điện đài bằng những phương tiện khiêm tốn thông thường, chẳng hạn với bộ phận của máy thu thanh, máy ghi âm đã cũ.

Lisa mỉm cười nhìn đồng hồ.

Vệ tinh viễn thông của CIA sắp bay qua vùng biên giới Lào-Việt, tiếp nhận bức điện từ dưới đánh lên. Đèn trong điện đài hấp háy, ngón tay của người tở gái chạy thoăn thoắt. Cây cần mã tự reo lên một âm thanh đều dặn nho nhỏ.

Theo kế hoạch, bức điện đài 2 trang giấy của Lisa được chuyển lên vệ tinh trong vỏng 15 giây đồng hồ. Đồng thời, bức điện được ghi âm sẵn của Sài Gòn cũng từ trên cao đánh xuống.

Nội dung bức điện của Sài Gòn làm Lisa lạnh thấu óc. Vẻn vẹn một giòng chữ ngắn ngủi, bề ngoài hiền lành, song lại chứa đựng một sức công phá kinh khủng như bom 50 magatôn:

"Gió thổi đông-nam. stop.

Mây trắng trên núi. stop. hết"  1 

Mật ngữ "gió thổi đông-nam" có nghĩa là Sài Gòn yêu cầu Thu Thu và Lisa tuyệt đối thận trọng, vì có thể nguy hiểm sắp xảy ra. Còn "mây trắng trên núi" là đúng 11 giờ đêm nay, vệ tinh sẽ truyền xuống một mệnh lệnh quan trọng.

Tuyệt đối thận trọng là đức tính sống còn của nghề điệp báo, nhất là điệp báo ở hậu địch. Vào nghề lâu năm, Lisa đã quen với đức tính thận trọng, bất thần sao Sài Gòn phải nhắc nhở.

Lisa thừ người, ngón tay lơ đãng nghiền nát mảnh giấy vừa chấy thành than. Lisa không sợ nguy hiểm, mà chỉ sợ không đủ phương tiện để đối phó với nguy hiểm trước khi hoàn thành công tác.

Lisa không phải là nhân viên СIA tầm thường. Ngoài đời, người nữ tỳ đôn hậu ấy chính là у sĩ. Lisa đoạt cấp bằng chuyên khoa thiếu nhi tại một trong các trường đại học nổi tiếng Hoa Kỳ.

Lisa gia nhập CIA vì một biến cố gia đình. Thân phụ Lisa là công dân Nga. Năm 1917, Lê nin cầm đầu phe cộng sản bôn sơ vích cướp chính quyền, thì gia đình cô bé Lisa phải trốn ra nước ngoài. Vì mẹ Lisa - khi ấy mới 3 tuổi chẵn — vốn là giòng giõi nhà vua.

Cô bé Lisa — dĩ nhiên tên thật của người nữ tỳ không phải là Lisa - có gương mặt kháu khỉnhh, nghịch ngợm nên được mọi người yêu chuộng. Là con cưng, Lisa muốn đòi gì cũng được. Song mẹ nàng bị sa lưới mật vụ Tchéka và bị đưa đi Tây Bá Lợi Á lưu đày. Người đàn bà vô tội đã thở hơi cuối cùng dưới trời tuyết lạnh 50 độ dưới không độ trong một trại tập truug được mệnh danh là băng ngục.

Thân phụ Lisa qua Mỹ lập nghiệp. Ông quyết không tái hôn để có thể nuôi con thành người. Thời lãnh tụ đệ tứ Tờ rốt ky bị ám sát tại Mễ Tây Cơ thì thân phụ của Lisa từ trần.

Trước khi vĩnh biệt, ông kêu Lisa lại bên giường. Ông cho nàng biết là sau ngày tha hương, ông đã cộng tác với tình báo Mỹ để giải phóng tổ quốc. Ông yêu cầu nàng tiếp tục nhiệm vu. Tuân lời trăng trối của cha, Lisa сố gắng học tập với sự nâng đỡ của tình báo Mỹ. Thế chiến thứ hai nổ bùng, nàng gia nhập OSS. Rồi nàng được chuyển qua CIA. Nghĩ đến thù mẹ chưa trả, Lisa xung phong vào ban Miên Điệp  2 , rồi bí mật hồi hương về Nga. Gặp cơ hội thuận tiện, nàng đội lốt hầu gái Lisa.

Nàng mới tứ tuần, song thượng cấp muốn nàng trở thành một thiếu phụ già nua, da dẻ nhăn nheo, dáng đi khòm khọm, để thích hợp với vai chính Lisa.

Bất giác Lisa thở dài. Kỷ niệm xưa rồn rập trong trí nàng. Vì nóng trả thù nhà, nóng giải phóng dân tộc, nàng quên cả hạnh phúc riêng tư. Nàng chưa hề được diễm phúc ngả vào vòng tay rắn chắc và mơn trớn của một chàng trai khôi ngô, dầu nàng cũng thèm yêu như mọi người đàn bà cùng tuổi trên thế giới.

Bơ phờ, nàng tiến ra bao lơn. Ánh chiều đã tắt trên những sườn núi trùng điệp. Một màu tím nhạt từ trên cao tỏa xuống, dần dần ôm kín lấy thung lũng. Sương trắng bàng bạc bắt đầu dâng lên.

Thấy mệt, Lisa ngồi xuống ghế sô-pha, và ngủ thiếp lúc nào không biết.

° ° °



Dường như một bàn tay vô hình vừa lay Lisa dậy.

Trong quá khứ, mỗi khi có chuyện nguy hiểm xảy ra trong giấc ngủ, nàng thường giật mình, thức tĩnh. Huấn luyện viên CIA cho Lisa biết đó là giác quan thứ sáu, linh tính thành thạo của kẻ sống lâu trong nghề điệp báo hành động. Song Lisa lại cho đó là mẫu thân nàng hiện hình để báo động.

Trời tối như hũ nút.

Nhờ cặp mắt được tập luyện để nhìn quen trong đêm, Lisa đã khám phá ra một quang cảnh khác thường. Nàng không thề nào lầm được.

Cái nắm cửa bằng đồng đang quay tròn. Hồi chiều, trước khi chợp mắt, Lisa khóa cửa kỹ càng.

Như vậy nghĩa là ngưài lạ đang lẻn vào nhà, và hắn có chìa khóa. Kim đồng hồ lân tinh ở cườm tay nàng chỉ 10g 40. Nàng lo toát bồ hôi. Không ngờ nàng ngủ quên quá lâu. Mặt khác, Thu Thu ra đi từ chiều vẫn chưa về. Chắc Thu Thu đã gặp bất trắc...

10g 40...

Còn 20 phút nữa đến giờ Lisa mở điện đài, liên lạc với vệ tinh CIA. Trong thời gian này, nàng phải tìm ra sự thật.

Cánh cửa hé ra một phần, đủ một người lọt vào. Gió lạnh luồn qua cửa, thổi tung cái khăn ni-lông để trên buýp phê. Trong bóng tối, Lisa thấy rõ tấm vải hình chữ nhật bay lửng lơ giữa nhà rồi rớt xuống nền gạch. Nàng cũng thấy bộ quần áo rộng của người lạ, một gã đàn ông lực lưỡng song chân bước thoăn thoắt, nhẹ nhàng như vượn.

Gã đàn ông vòng tay ra sau, khép cửa lại.

Rồi hắn áp lưng vào tường, đảo mắt bốn phía. Lisa ngồi khuất ngoài bao lơn nên hắn không thấy. Dầu chạm trán nàng, hắn cũng ít hy vọng phăng ra vì trời tối om như đêm ba mươi Tết. Lisa nhìn rõ hơn hắn vì ngoài kinh nghiệm hấp thụ trong trường CIA, nàng còn có thiên bẩm về dạ hành nữa  3 .

Hắn rút trong túi ra một cây đèn bấm nhỏ, bằng bút máy. Một vệt sáng xanh tí hon xuyên qua màn tối dầy đặc. Hắn chiếu đèn bấm khắp phòng, dường như để làm quen với cách bày biện.

Hai phút sau, hắn từ từ tiến vảo phòng ngũ.

Giày hắn đế cờrếp nên bước êm ru, phải có nhĩ tay bén nhậy như Lisa mới nghe được. Đến cửa phỏng ngủ, hắn ngần ngừ một vài giây, rồi xô vào.

Nhẹ nhàng, Lisa bước theo. Nàng vẫn giữ thái độ bình thản và lì lợm thường ngày.

Gã đàn ông tần ngần một lát trước tủ áo trước khi mở ra và cho tay vào lục lọi. Dưới ánh đèn bấm, hắn lục lọi một cách ung dung, không làm quần áo mất thứ tự, chứng tỏ hắn là chuyên viên trong nghề.

Đột nhiên, hắn ngừng tay.

Có lẽ hắn vừa nhớ đến một chuyện quan trọng. Lisa thấy hắn khép cửa tủ, hấp tấp quay ra giường ngủ, vén mùng quan sát. Không thấy ai trong giường, hắn khựng người, vội vã trở ra phòng khách, sửa soạn ra sân.

Nghiên cứu bộ điệu của người lạ, Lisa biết chắc hắn không phải là nhân viên an ninh của Trung tâm. Dầu hắn là ai, Lisa cũng phải lột mặt nạ.

Gã đàn ông đang lò mò trong tối thì đèn được bật sáng quắc. Hắn giật mình, đút bàn tay phải vào túi. Song Lisa đã cất tiếng, giọng đe dọa:

- Bỏ tay ra.

Gã đàn ông giương cặp mắt ngơ ngác nhìn Lisa. Trong một phần mười giây đồng hồ, Lisa đã quan sát được rõ ràng người lạ từ đầu xuống chân. Hắn mặc áo choàng rộng màu đỏ tươi, đội mũ vải cùng mầu. Tuy thân hình cao lớn, hắn lại có nước da xanh tái, không phải mầu da trắng của người phương Tây mà là mầu da bủng beo của người châu Á ít được phơi nắng.

Lisa gằn giọng lần nữa:

- Ông là ai? Ông vào đây ban đêm làm gì?

Lưỡi dao nhọn hoắt, và sáng loáng nhảy gọn vào tay người lạ không biết từ bao giờ. Lisa lùi một bước, dựa lưng vào tường.

Người nữ điêp viên CIA không tỏ vẻ kinh sợ trước mũi dao chí tử sắp phập xuống. Tuy sửc yếu, nàng vẫn đủ bản lãnh đọ tài với tên sát nhân. Lăn lộn nhiều năm trong nghề, nàng đoán biết gã đàn ông hung dữ này không thuộc vào hàng cao thủ.

Lisa tìm cách kéo dài thời giờ:

- Ông là ai? Tại sao ông muốn giết tôi?

Người lạ đáp, giọng khàn khàn, mệt mỏi:

- Thật ra, tôi không có ý định hại bà. Tôi vào đây để làm một công việc khác. Không may bà ở nhà. Và không may bà lại thức. Vì vậy bà phải chết.

Hắn tiến sát, lưỡi dao quay một vòng trong không khí. Lisa lách sang bên. Nàng né rất nhanh, khiến mũi dao đâm trượt xuống tủ buýp phê. Gã đàn ồng hoành dao, phóng nhát thứ hai. Lisa chạy sang phòng khách. Hắn rượt theo.

Bất thần Lisa đứng lại, xỉa bàn tay phải ra. Nàng đánh vào cườm tay hắn cho lưỡi dao tuột xuống.

Song hắn nghiến răng chịu đau, 5 ngón tay bấu chặt lấy chuôi dao bằng ngà voi. Rồi hắn thét lên một tiếng thét ghê hồn. Lisa có cảm tưởng tiếng thét của hắn vang dội khắp thung lũng, đánh thức mọi người dậy.

Mắt hắn chuyên sang đỏ ngầu như tóe máu. Gân tay hắn rung lên bần bật. Hắn lại tiến lên, khoa dao.

Lisa lùi, lùi thêm nữa. Nếu ra được bao lơn, nàng sẽ nhảy xuống vườn. Nhưng gã đàn ông đã đoán được mưu kế của nàng. Hắn đi vòng ra cửa bao lơn, dồn nàng vào góc. Bước vội, nàng vướng chân bàn, trượt ngã.

Gã đàn ông rú lên cười sằng sặc, lưỡi dao lấp lánh dưới đèn, bổ xuống. Nằm dài trên sàn nhà, Lisa chờ chết. Thế là hết. Nàng chưa trả được thù mẹ. Nàng chưa làm tròn được nhiệm vụ do CIA giao phó với nhiều tin tường. Thu Thu phải tiếp tục hoạt động một mình giữa trăm ngàn nguy hiểm.

Bỗng một tiếng súng nổ chát chúa.

Tiếp theo là tiếng chân người rầm rập và tiếng hú quái đản. Lưỡi dao rơi xuống gạch đánh keng. Gã đàn ông ôm cánh tay trúng đạn, lảo đảo dựa vào buýp-phê trước khi gieo mình xuống đi- văng.

Lồm cồm bò dậy, Lisa thấy hai quân nhân đội mũ sắt sồng sộc chạy vào khẩu tiểu liên trên tay còn nghi ngút khói.

Một người hỏi Lisa giọng lo lắng:

- Bà có hề gì không?

Tay nắn đầu gối, Lisa lắc đầu. Người thứ hai suýt soa:

- May quá, chúng tôi đến kịp. Nếu không...

Nói đoạn, hắn giáng bá súng vào gáy gã đàn ông lạ mặt, rồi ghé vai xốc đống thịt mềm nhũn ra cửa.

Lisa còn bàng hoàng thì một người thứ ba từ bên ngoài khệnh khạng bước vào, lẳn mình trong bộ quân phục Xô Viết. Liếc nhìn cầu vai, nàng biết hắn là thiếu tướng an ninh KGB.

Nàng sực nhớ ra một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt xương xẩu và lạnh như băng này đã xuất hiện đêm qua trong khu rừng bao vây Trung tâm KX.

Hắn dõng dạc lên tiếng:

- Chào Lisa. Tôi là thiếu tướng Luy xốp.

Dáng điệu mệt mỏi, người nữ tỳ ngồi xuống ghế:

- Chào thiếu tướng. Quả thật tôi không ngờ. Suýt nữa tôi mất mạng. Tôi không ngờ gian phi lại lọt được vào Trung tâm. Nếu bác sĩ Môna ở nhà thì thật nguy hiểm.

Luy xốp chìa thuốc lá mời:

- Xin lỗi bà. Bà yên tâm. Từ nay sẽ không còn chuyện đáng tiếc xảy ra như đêm nay nữa.

Lisa khéo nhắc lại câu hỏi tò mò:

- Lạ thật. Đại tá Bun vích dặn tôi là Trung tâm được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, một con chim lạ cũng không thể lọt vào, thế mà... Thế mà tay sai của địch dám lẻn vào phòng riêng của bác sĩ Môna để ám sát.

Vẻ bối rối hiện trên mặt Luy xốp. Hắn giả vờ thở khói thuốc lá trên trần nhà để chọn câu trả lời. Một phút sau, hắn cười đáp:

- Không phải đâu. Người đàn ông hồi nãy không phải là tay sai của địch. Hắn là nhân viên ở đây. Đúng hơn, hắn phục vụ trong khu vực Đỏ. Bà nhìn bờ-lu và mũ của hắn thì rõ. Hắn suy nhược thần kinh nên được đưa tới bệnh xá điều trị. Bệnh xá ở cách đây nửa cây số. Thừa cơ đêm hôm, hắn trốn ra ngoài làm bậy.

Lisa thở phào ra vẻ đã hoàn hồn:

- À, ra thế!

Thiếu tướng Luy xốp xoa hai tay vào nhau:

- Bà cũng đừng ngại cho bác sĩ Môna. Đêm nay, bác sĩ dùng cơm với đại tá Bun vích. À, nhân tiện, tôi cần dặn bà một điều. Một điều quan trọng…

- Thiếu tướng muốn tôi khóa cửa cẩn thận phải không?

- Không. Cửa mở suốt ngày đêm cũng không sợ mất mát. Tôi chỉ yêu cầu không thuật lại chuyện vừa xảy ra cho bác sĩ Môna, cũng như cho bất cứ ai trong Trung tâm biết.

Lisa ngó Luy xốp trân trân:

- Thưa... có lẽ tôi không dám tuân lệnh của thiếu tướng.

Luy xốp nhún vai:

- Ở đây, từ trước đến nay, chưa ai cưỡng lại lệnh của ban An ninh, do tôi điều khiển. Kỷ luật ở đây rất nghiêm khắc. Mạc Tư Khoa cho tôi được toàn quyền. Cách đây một tháng, một nhân viên đã bị hành quyết về tội bất phục tòng.

Mặt người nữ tỳ hơi tái:

- Nghe thiếu tướng nói, tôi rất lo ngại. Là công dân Xô viết trung thành, tôi sẵn sàng nghe theo sự dậy bảo của thiếu tướng. Song còn bác sĩ Môna. Bà Mổna sẽ khiển trách tôi nếu việc này đến tai.

Luy хốр cười nửa miệng:

- Tôi bảo đảm là bà Môna không biết. Thôi, chào bà.

Luy xốp quày quả đi ra, không chờ Lisa chào lại. Bâng khuâng, người nữ nhân viên CIA nhìn đồng hồ. Bên ngoài bóng tối đã phủ kín thung lũng. Tuy chưa ăn tối, Lisa không thấy đói.

Một niềm lo âu kỳ lạ tràn ngập lòng nàng.

° ° °



Nhạc pa-sô-đốp tỉnh tứ tràn ngập gian phòng rộng. Thu Thu nắm chặt bàn tay cho khỏi run.

Sisumang chỉ còn cách một quãng ngắn. Vì bị hai cặp trai gái chắn lối nếu không Sisumang đã tới bên nàng.

Cố giữ vẻ thản nhiên, Thu Thu mỉm cười với Bun vích:

- Xin phép anh một phút.

Không đợi Bun vích trả lời, nàng đeo xắc tay lên vai, đứng dậy, tiến về phía phòng rửa mặt. Như hoa tiêu trên phi cơ siêu thanh, nàng suy nghĩ thật nhanh. Nàng không còn cách nào nữa, ngoài nước bài liều mạng. Vì nàng biết là Sisumang đã nhận ra nàng.

Là sĩ quan chuyên môn về an ninh, hắn không thể lầm lẫn. Tuy vậy, Thu Thu vẫn không lo sợ. Nàng vững tin vào sắc đẹp độc nhất vô nhị của nàng. Sisumang sẽ không dám hạch tội nàng. Nhược bằng...

Thu Thu đẩy cửa phòng rửa mặt. Phòng này được ngăn đôi, phía trước để rửa tay, và soi gương. Thản nhiên - vẻ thản nhiên cố hữu của người nữ điệp viên gan dạ, giàu kinh nghiệm - nàng đặt ví da lên mép lavabô, mở ra lấy lược và dầu thơm, rồi ưỡn ngực chải tóc. Vừa chải, nàng vừa nhìn trong gương để quan sát tứ phía.

Nửa phút sau, Sisumang bước vào. Chưa kịp khép cửa, hắn đã buông ra tiếng kêu sung sướng:

- Thao My. Em Thao My.

Thu Thu làm thinh. Sisumang gọi to:

- Thao My. Em quên anh rồi sao? Sisumang đây mà.

Thu Thu từ từ quay lại, nhìn giữa mắt Sisumang:

- Đại tá nhớ đây là đâu không?

Giọng Sisumang trở nên cảm động và tha thiết:

- Là đâu, anh không cần biết. Gặp em là đủ rồi. Thật anh không ngờ. Không ngờ Thượng đế đã ban ơn cho anh gặp em. Thao My ơi, anh nhớ em gần phát điên... Anh định tới nhà trọ tìm em như đã hứa, song thượng cấp bắt lên KX ngay lập tức. Thao My… Tim anh muốn đứng mất...

Tbu Thu nghiêm mặt:

- Không phải Thao My. Tên em là Susu.

- Susu. Em còn nhớ thời khắc thần tiên trên máy bay từ Khang Khay đến Hà Nội không?

Giọng nàng đượm vẻ bùi ngùi:

- Suốt đời, em vẫn không quên. Nhưng anh ạ, ở đây mọi người đều phải quên hết dĩ vãng. Trung tướng Kôrin biết mình quen nhau thì nguy. Em sẽ bị thuyên chuyển về Liên Xô.

- Về Liên Xô? Tại sao em lại đáp phi cơ từ Vạn Tượng.

- Em có người bạn gái thân ở Lào. Thôi, anh đừng hỏi em nửa. Theo nội quy, em phải kín miệng. Chúng mình biết nhau, yêu nhau là đủ. Mọi việc khác đều phụ thuộc.

Chợt nghĩ ra, Sisumang hỏi dồn:

- Em làm ở đâu?

- Phân khu K.

- Tức là ở tầng hầm thứ nhất. Em giữ nhiệm vụ gì?

- Em là chuyên viên toán học, ở trong nhóm khoa học gia nghiên cứu Tia sáng Laser.

- Trời, vậy mà em nói dối anh làm nghề buôn, ra Hà Nội cất hàng. Thành ra anh đã nhờ sứ quán Lào liên lạc với gia đình em. Em còn nhớ lão tham vụ sứ quán đón anh ở Gia Lâm không? Hắn là bạn cũ của anh. Anh đã nhờ hắn điện về bộ Ngoại giao điều tra về em.

Thu Thu chỉ chớp mắt nhẹ, nét mặt vẫn không biến đổi, tuy Sisumang vừa tiết lộ một điều quan trọng, khả dĩ làm hỏng công tác của nàng, nắm tay hắn, giọng thân mật:

- Em yêu cầu anh đừng nói với ai là quen em. Nhất là đừng cho ai biết chúng mình gặp nhau trên phi cơ. Em thú nhận là đã nói dối với anh. Nhưng nói dối là để bảo toàn bí mật. Tuy nhiên, có điều em hoàn toàn không nói dối: đó là mối tình sâu xa của em đối với anh.

Dưới ánh điện sáng, mặt Sisumang hơi tái. Mắt hắn chớp liên hồi. Như người điên, hắn kéo nàng vào lòng, ôm ghì lấy Thu Thu. Nàng lặng yên chờ môi hắn để lên môi nàng. Thân thể hắn toát ra một ngọn lửa cực nóng, tưởng như có thể làm băng tuyết tan ra nước.

Sỉsumang quả là kho của về nghệ thuật hôn đàn bà. Nếu không giàu kinh nghiệm, Thu Thu đã xụm gối. Nàng đã quen với những cái hôn nồng cháy trong công tác nên dửng dưng như không. Trong đời, nàng chưa hề mềm người dưới sự mơn trớn của đàn ông. Ngoại trừ với Văn Bình.

Bâng khuâng, nàng liên tưởng tới Văn Bình. Giờ phút này, có lẽ chàng đang bó gối trong gian nhà cỏ, phóng tầm mắt vào đêm khuya mù mịt.

Sisumang ghì chặt thêm nữa. Thu Thu giả vờ run rẩy:

- Anh ơi, bao giờ chúng mình gặp nhau?

Sisumang thở hổn hển:

- Anh làm ở hầm thứ nhì, trong khu vực Đỏ. Xuống dưới ấy khó lắm, nhưng anh sẽ tìm cách.

- Anh là người Lào phải không?

- Phải. Ở đây, người ta đặt tên anh là Tchiao. Sisumang là tên thật của anh trong quân đội Lào.

- Tên anh hơi lạ. Tiếng Tchiao có vẻ Trung Hoa nhiều hơn.

- Dĩ nhiên. Người ta bắt anh đội quốc tịch Trung Hoa. Cũng như em giả vờ người Lào ấy mà.

- Em theo quốc tịch Xô Viết. Song em sinh trưởng ở Viễn Đông. Anh giữ nhiệm vụ gì ở KX?

- Nhiệm vụ liên lạc. Như em đã biết, Trung tâm KX được thiết lập gần Lai Châu, trong một giải núi lớn giữa ba biên giới Trung Quốc, Ai Lao và Bắc Việt. Anh thay mặt cho hoàng thân Souphanouvong ở đây.

- Nghĩa là anh không ở dưới quyền đại tá Bun Vích?

- Không.

- Bun vích giữ nhiệm vụ gì?

- Liên lạc giữa Trung  tâm với Hà Nội. Tại sao em hay nhắc đến tên Bun vích như vậy? Em quen hắn lâu chưa?

- Xin anh đừng hiểu lầm. Em không có tình ý gì với hắn. Em biết hắn vì hắn đưa em từ Hà Nội lên đây. Sở dĩ em hỏi anh là vì hắn có thế lực rất lớn. Hắn có thể phá vỡ mối tình giữa đôi ta. Em xin nói thẳng vởi anh rằng hắn đã tỏ tình song em cương quyểt cự tuyệt...

- Thằng khốn kiếp... ở KX, không ai lạ gì hắn. Hắn là tên sở khanh tàn nhẫn số một.

- Em nghe nói hắn được Mạc Tư Khoa che chở.

- Thế mới phiền. Nhưng cũng không sao. Em để mặc anh đối phó.

- Thôi, chào anh. Bun vích đang chờ ở ngoài.

- Đêm nay anh sẽ đến nhà em. Chờ anh nhé!

Thu Thu giả vờ sửng sốt:

- Tài thật! Anh biết chỗ ở của em từ khi nào?

Sisumang cười vui vẻ:

- Thú thật là anh chưa biết. Song đối với anh, điều ấy không khó. Anh được quyền lưu thông tự do khắp Trung tâm. Vả lại, anh có phép lạ thần thông...

- Phép lạ thần thông?

- Em chưa biết ư? Phép lạ thần thông vì em mà có. Vì em yêu anh, anh cảm thấy như được ban phép lạ. Em bảo anh xuống địa ngục, anh cũng không chối từ, huống hồ...

Thu Thu định tặng cho gã đại tá Lào một nụ hôn đắm đuối, song vội ngưng lại vì nghe tiếng giày bước tới. Nhanh như cắt, Sisumang bước qua phòng bên, dành cho nam giới. Thu Thu soi gương, cầm lược gỡ lại mớ tóc bồng.

Bộ mặt sửng sốt của Bun vích ló qua cửa:

- Môna, à quên Susu, sao lâu thế?

Thu Thu nhoẻn miệng cười:

- Sắp xong rồi. Phiền anh chờ 5 phút nữa.

Cửa khép lại. Nàng đọc trong mắt Bun vích một tia ghen tuông ghê gớm. Song Sisumang lại ghen tuông ghê gớm hơn nhiều. Hắn núp nghe rõ ràng từ đầu đến cuối.

Hắn nghiến răng, tức tối:

- Hừ, láo thật!

Thu Thu can:

- Này, auh coi chừng, đừng bắt em nhắc lại nữa. Em tự ý trốn sang Lào chơi mấy ngày. Nghĩa là em đã vi phạm kỷ luật của KBG về an ninh. Các sĩ quan KGB cũng như đại tá Bun vích chẳng biết gì hết. Nếu Bun vích phăng ra em quen anh, và nhất là yêu anh, hắn sẽ mở cuộc điều tra, và chuyến đi Vạn Tượng lén lút của em sẽ bị bại lộ. Nhẹ nhất là em bị đưa về Liên Xô. Nhưng anh ơi, em không tin Bun vích buông tha em... Nhất định hắn sẽ trả thù. Cho nên em sợ tính mạng khó thể được chu toàn.

Sisumang thở dài:

- Anh hiểu rồi. Đêm nay, anh sẽ nói chuyện nhiều.

Thu Thu cất đồ trang điểm vào xắc, đoạn yểu điệu bước ra ngoài. Không cần quay lưng nàng thừa biết Sisumang đang nuốt nước miếng ừng ực. Mối lo ngại 15 phút trước đã giảm bớt trong lòng nàng. Nàng hy vọng chiếm được sự tin cậy của Sisumang.

Nhưng còn Bun vích, con cáo già thâm độc của KGB Xô Viết?

Bun vích ngồi trầm ngâm trước chai vốt-ka cạn quá nửa. Mặt hắn buồn so như đã bị nàng bỏ rơi. 15 phút tạm xa nàng đối với hắn dài như 15 ngày đằng đẵng. Thấy nàng, mắt hắn sáng rực.

Hắn nâng ly rượu, nói với nàng, giọng tha thiết:

- Đây là ly thứ 5 của tôi đêm nay. Tôi sẽ uống thật say để đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Susu và tôi.

Thu Thu rót thêm vốt-ka cho hắn:

- Còn hân hạnh nào bằng.

Bun vích nốc cạn một hơi. Tuy nhiên, vừa uống hẳn vừa liếc nhìn cửa phòng rửa mặt.

Sỉsumang khoan thai bước ra, tầm mắt phóng về phía Thu Thu chạm đúng nhãn quang tóe lửa của Bun vích. Thu Thu rùng mình khi nghe Bun vích hỏi gặng:

- Susu quen gã đại tá kia phải không?

Thu Thu vở vĩnh:

- Đại tá nào?

Nàng đinh ninh đánh lừa được Bun vích. Song hắn đáp lại bằng tiếng thở dài áo não, chứng tỏ là hắn đã biết:

- Susu là mỹ nhân, đản ông chạy theo chỉ là chuyện dĩ nhiên. Tôi không dám đòi hỏi, vì dầu sao...

Bun vích ngưng bặt. Thu Thu ôm chai rượu vốt-ka giữa hai bàn tay, vẻ mặt bứt rứt. Bun vích lại thở dài:

- Tôi chỉ ân hận một điều: nếu Susu không phải là nhà bác học tối cần cho Trung tâm tôi đã mời về Hà Nội. Tôi chán ngấy cuộc sống tù túng ở đây rồi.

Thu Thu chộp lấy cơ hội:

- Chính tôi cũng không thích ở đây. Tôi yêu cầu đi Sầm Sơn nghỉ mát sao Vích chưa đưa tôi đi.

Bun vích bâng khuâng nhìn ly rượu sủi bọt lăn tăn:

- Khó lắm. Nhưng đề tôi vận động xem.

Đèn điện mờ dần. Âm nhạc vang lên một tiết điệu cuồng loạn. Bun vích đang lúi húi rót rượu thì Sisumang đã đến trước bàn, nghiêng mình:

- Xin bà cho phép.

Thái độ liều lĩnh của Sisumang làm Thu Thu bàng hoàng. Bun vích ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn Sisumang. Gã đại tá Lào cũng nhìn lại một cách thách thức. Không khi căng thẳng, tưởng như chỉ cần một đốm lửa là câu lạc bộ có thể nổ bùng thành đám cháy lớn. Hai người đàn ông si tình đã đối diện nhau gườm gườm, chờ cơ hội để xé nát nhau ra từng mảnh.

Thì ngav khi ấy có tiếng cất lên:

- Xin lỗi ông, Susu đã giành bản này cho tôi từ lâu.

Thu Thu ngoảnh lại.

Người vừa lên tiếng là Tôtô, anh chàng bác học người Nga làm cùng chỗ với nàng. Tôtô khoe mình trong bộ âu phục hợp thời trang, bằng hàng nâu nhạt, nổi bật màu đỏ tươi của сhiếc cà-vạt Ba Lê trên sơ mi ni-lông trắng nõn.

Bun vích và Sisumang cũng ngoảnh lại. Không khí đã căng thẳng trở nên căng thẳng thêm, ba người đàn ông cùng lao đầu vào vòng chiến một lúc. Sớm muộn họ phải dùng võ lực để độc chiếm người đẹp.

Sisumang từ từ tiến về phía Tôtô, giọng sắc như dao cạo:

- Ông lầm rồi. Bà Susu đã dành trước cho tôi.

Tôtô há miệng phản đối:

- Khôông...

Hắn không có thời giờ nói hết. Quả đấm ghê gớm của Sisumang đã giáng giữa miệng. Trông cách tấn công, Thu Thu biết Sisumang là võ sĩ quyền Anh có hạng.

Gã đàn ông mảnh khảnh ngã nhào xuống sàn. Sisumang ung dung rút thuốc ra hút.

Bun vích xô ghế hầm hầm đứng dậy. Thực khách trong câu lạc bộ đều nhao nhao.

Cử chỉ đàn anh, Sisumang khoác tay Thu Thu ra ngoài sàn nhảy. Bun vích ngăn lại:

- Đại tá chỉ có thể ăn hiếp một nhà khoa học gầy ốm. Đại tá đừng hòng bắt nạt tôi.

Sisumang cười nhạt:

- Tôi không muốn sinh sự với đại tá.

Bun vích quắc mắt:

- Vậy đại tá buông bà Susu ra.

Sisumaug giả vờ ngạc nhiên:

- Xin lỗi, té ra bà Susu là vợ của đại tá.

Mặt Bun vích đỏ lòm vì giận dữ:

- Không phải.

Sisumang điềm nhiên:

- Ồ, nếu bà Susu không phải là vợ của đại tá thì tôi được toàn quyền mời khiêu vũ, đại tá không thể can thiệp.

- Tôi có quyền can thiệp.

- Đại ta ơi, ở Trung tâm này ai cũng khiếp sợ uy danh ông, riêng tôi thì không. Trong đời, tôi chưa biết sợ ai, dầu đối thủ của tôi là đại tá Bun vích của sở KGB.

Bun vích vung tay định đánh thì Sisumang cười ré lên:

- Tôi không dám khinh thường tài nghệ của đại tá, vì ít ra đại tá đã tốt nghiệp một trường huấn luyện hữu danh ở Mạc Tư Khoa. Song, tôi xin phép nhắc lại là tôi cũng ở trường ấy mà ra, và hơn thế nữa, tôi lại là đai đen nhu đạo. Thưa đại tá, cấp bậc của tôi là đệ tứ đẳng. Đại tá muốn đọ sức với thắt lưng đen đệ tứ không? Tôi tin là không, vì nếu tôi không lầm đại tá mới là đệ nhị.

Bun vích gầm lên:

- Chúng ta sẽ thanh toán vụ nhục mạ này bằng dao găm, hoặc bằng súng lục.

Sisumang nhún vai:

- Sẵn sàng. Lâu nay, chưa được dùng võ khí. Lâu nay, tôi lại chưa có dịp giết người. Nếu đại tá muốn, tôi xin lãnh tôn ý tức khắc. Nào, mời đại tá sửa soạn.

Bàn tay run run, Bun vích lẵng lặng cởi áo ngoài. Sisumang ném điếu thuốc cháy dở xuống đất, rồi cho tay vào túi rút súng, kiểm lại bì đạn. Thu Thu trố mắt nhìn hai gã đàn ông khác chủng tộc đang bị con ma tình ái làm cho mù quáng và ngu dại.

Bỗng một tiếng quát rền vang:

- Bun vích, Sisumang!

Sisumang buột miệng:

- Luy xốp.

Thiếu tướng Luy xốp từ ngoài cửa tiến nhanh vào, án ngữ giữa hai người. Giọng Luy xốp trầm trầm:

- Tôi tin rằng nhiệm vụ của hai đồng chí ở đây còn quan trọng hơn vụ tỉ thí này nhiều. Yên cầu hai đồng chí chấm dứt cãi vã từ phút này. Công việc trên hết. Hòa khí trên hết. Cơ hội tốt sẽ đến cho địch nếu chúng ta không chú trọng đến cổng việc và cố gắng bảo tồn hòa khí.

Lời nói của Luy xốp như cơn gió mát ùa vào gian phòng nóng nực. Bun vích mặc áo vào. Luy xốp nhìn Thu Thu:

- Thay mặt ban chỉ huy, tôi thành thật xin lỗi bà. Hẳn bà không lạ gì phản ứng của nam giới chúng tôi đối với đàn bà đẹp. Phương chi bà lại là tuyệt thế giai nhân.

Thu Thu nín thinh không đáp. Hàng chục cặp mắt thèm khát vây chặt lấy nàng.

Luv xốp nói tiếp:

- Thôi, thế là xong. Mời bà về với tôi.

Trời tối mờ mờ. Chiếc xe sơn đen sang trọng của Luy xốp đậu sẵn ngoài câu lạc bộ. Luy xốp nhã nhặn mở cửa mời Thu Thu lên. Như cái máy, nàng dựa lưng vào đệm, không thốt nửa lời.

Tài xế lao xe trên con đường trơn bóng.

Lúc Thu Thu về đến biệt thự, đồng hồ tay đã chỉ nửa đêm. Luy xốp dìu nàng lên tam cấp, đoạn cáo từ. Một lần nữa, hắn lại xin lỗi:

- Tôi hy vọng bà đã quên cảnh đáng tiếc xảy ra tại câu lạc bộ. Anh em quân nhân xa nhà đã lâu, thường có cử chỉ khiếm nhã. Sự lộn xộn này sẽ phương hại cho công cuộc thí nghiệm. Tôi hoàn toàn tin cậy ở bà. Và tôi tin chắc bà sẽ giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Luy xốp quày quả ra xe. Thu Thu mở cửa phòng khách, tâm thần bâng khuâng như vừa xem một phim hay.

Bên ngoài đèn đêm xanh nhạt, Lisa đang ngồi đọc sách. Cuốn sách dầy cộm mở trên đùi người tớ gái là một thiên khảo cứu công phu về vũ trụ tuyến do một nhà khoa học Tây phương lỗi lạc biên soạn. Hàn lâm viện khoa học Xô Viết đã phiên dịch sang Nga ngữ, và xuất bản riêng cho giới nghiên cứu khoa học. Môna đã có một cuốn. Mật vụ KBG không thể ngờ được rằng Trung ương tình báo Mỹ CIA đã dùng cuốn sách khoa học này làm chìa khóa mật mã cho các cuộc thông tin bằng điện đài.

Nghe động, Lisa gấp sách lại:

- Chào bà. Bà về hơi muộn.

Người nữ tỳ thường có lối nói quen thuộc và thân mật đối với gia đình bác sĩ H., Thu Thu nhún vai đáp:

- Tôi bị đại tá Bun vích giữ lại dùng cơm tối. Mãi gần nửa đêm mới thoát về được. Lisa sửa soạn nước tắm cho tôi chưa?

- Thưa bà, rồi.

Thu Thu đứng nguyên trước giường, từ từ cởi bộ quần áo. Cửa ra vào đều đóng kín Môna thường có thói quen tắm đêm trước khi đi ngủ, và thường cởi quần áo trước giường.

Thu Thu vứt đồ lót mình hỗn độn trên đệm. Trước khi khoác áo tắm, nàng tự ngắm trong gương một phút. Cửa đóng hay mở, nàng không cần. Vả lại, nếu có một cánh cửa bỏ ngỏ cũng chẳng sao. Trong thâm tâm, nàng muốn phòng ngủ mở toang, mặc cho những con mắt thèm thuồng dán vào. Trong đời gián điệp, lấy sắc đẹp làm khí giới giết người, nàng đã nhiều lần biểu diễn đường cong tuyệt mỹ trước gương, trong căn phòng lạ, cốt cho kẻ si tình nhìn trộm phải mê mẩn tâm thần.

Nước chảy rào rào trong phòng tắm. Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Thu Thu vốn thích nước hoa Buộc vin. Mỗi khi tắm, nàng xịt đầy Buộc vin. Tuy nhiên nàng phải tạm bỏ thói quen đài các này vì nữ bác sĩ Môna không ưa mùi Buộc vin thơm hắc như nàng.

Làn nước ấm mơn man da thịt, nàng nhắm nghiền mắt, quên thực tại phũ phàng trong một phút sung sưóng.

Song thực tại phũ phàng vẫn tới.

Lisa đằng hắng một tiếng báo hiệu. Thu Thu ngoảnh ra. Người nữ tỳ vặn nước lạnh chảy ồ ồ trong la-va-bô. Tuy không cần tới, Thu Thu biết Lisa muốn nói một câu chuyện kín đáo. Tiếng nước chảy sẽ làm bộ phận ghi âm của địch - nếu có - phải bất lực. Nàng nhanh nhẹn bước ra ngoài bồn tắm song vẫn để nước chảy. Kinh nghiệm nghề nghiệp dạy nàng rằng Nga Xô đã có những dụng cụ điện tử bén nhậy có thể ghi âm được nếu chỉ mở một vòi nước. Muốn ngăn cản, phải mở hết các vòi nước trong phòng tắm.

Lisa cầm sẵn khăn mặt bông để lau khô cho nàng. Vừa lau, Lisa vừa thuật lại bằng giọng đều đều những việc xảy ra trong khi Thu Thu đi vắng.

Thu Thu lắng tai nghe, không ngắt lời. Người hầu gái kết luận:

- Rất tiếc là tôi không thể tiếp xúc với vệ tinh viễn thông vào giờ đã định. Từ nãy đến giờ, tôi rất nóng ruột. Chắc có biến cố quan trọng nên Sài Gòn mới dùng mật ngữ báo nguy đặc biệt. Chị đoán được việc gì không?

Thu Thu đáp:

- Không. Tuy vậy, tôi cũng lo ngại như chị. Về phần tôi, sự băn khoăn này rất chính đáng. Vì Sisumang đã gặp tôi.

- Sisumang...

- Vâng. Sớm muộn, hắn sẽ biết tôi là Môna giả hiệu. Vì Môna đáp phi cơ thẳng từ Mạc Tư Khoa tới, còn tôi, tôi lại gặp hắn trên máy bay từ Vạn Tượng đến Hà Nội. Tôi nói dối hắn là trốn qua Lào thăm bạn, nhưng tôi không tin là hắn bị lừa. Dầu sao hắn cũng là sĩ quan phản gián giỏi. Cho nên tôi phải đánh bài liều. May ra ái tình làm hắn mê muội, không phân biệt được phải trái nữa. Nếu không...

Lisa thở dài:

- Riêng một việc gặp Sisumang đã nguy rồi, lại thêm vụ người lạ lẻn vào nhà nữa. Có lẽ chúng ta nên nghĩ đến phương kế thoát thân ngay.

Thu Thu buộc tóc bằng sợi băng-đô mầu hồng.

- Chị để tôi tính lại xem. Lát nữa, Sisumang đến đây.

Lisa tắt nước.

Căn phòng trở lại yên tĩnh như thường lệ. Bên ngoài trời đã khuya. Thu Thu trèo lên giường, ngoan ngoãn cho Lisa kéo chăn tới cổ. Nàng nhắm mắt lại. Toàn thân nàng mỏi mệt lạ thường. Nàng mới đến Trung tâm chưa được một ngày mà bao biến cố rồn rập xảy ra. Nàng cần bù lại bằng một giấc ngủ dài.

Người nữ tỳ trung thành đã khóa cửa, và nằm xuống đi văng ở phòng khách. Trong khoảnh khắc, Lisa ngáy đều. Nghe tiếng ngáy, ai cũng lầm Lisa là tớ gái thực thụ, xuất thân từ giai cấp bình dân.

Đúng ra, Lisa không bao giờ ngáy ồn. Là y sĩ, thuộc thành phần trí thức, nàng hội đủ điều kiện của một thiếu phụ thượng lưu, biết giữ gìn lời ăn tiếng nói, và đặc biệt là biết thở nhẹ trong giấc ngủ. Sở dĩ nàng ngáy như sấm là theo lệnh của ban chuyên môn Trung ương Tình báo C.I.A.

Người nữ tỳ làm việc lao động quần quật suốt ngày không thể ngủ bình lặng, trang nhã như bà chủ sống trên nhung lụa. Lisa cần ngáy xô bồ để hợp với vai trò hạ lưu của nàng. Trước khi gỉa trang làm gia nhân cho bác sĩ H. nàng đã được giải phẫu thẩm mỹ. Nếu mọi người đàn bà trên thế giới chịu giải phẫu để được đẹp thêm thì Lisa lại tìm cách giảm bớt nhan sắc, già thêm 15 tuổi, có dáng đi chậm chạp, vụng về, và tiếng ngáy ồm ồm của người lao dộng.

Nghĩ đến cuộc giải phẫu của Lisa, Thu Thu se sẽ mỉm cười. Mọi điệp viên hữu danh từ đông sang tây đều phải nếm dài, ít nhất một lần, trên bàn gỉải phẫu thẩm mỹ. Mỗi lần nghe nói đến giải phẫu, nàng đều lắc đầu lia lịa. Thà nàng chết, nàng không thể trở thành đàn bà xấu xí.

Thu Thu đưa tay tắt đèn đêm.

Giấc ngủ bỗng đến với nàng. Mi mắt nàng đè nặng xuống. Đột nhiên, nàng lại không muôn ngủ nữa.

Nàng mờ rộng mắt, chống với giấc ngủ đang ùa vào cơ thể. Nàng cần thức thêm một lát nữa.

Vì Sisumang hẹn đến thăm nàng.

Nàng nằm yên như vậy rất lâu. Nàng nghe rõ mồn một những tiếng động kỳ lạ của Trung tâm KX ban đêm. Tiếng động cơ từ núi đá xa xa vọng lại, xen lẫn tiếng hú qúai đản của bầy thú không tên đi ăn đêm. Rồi vạn vật chìm vào yên tĩnh ghê sợ.

Vành tai bén nhậy của nàng vừa thu dược một tiếng động nhẹ. Âm thanh khác thường này từ ổ khóa phát ra.

Nàng ngồi nhỏm dậy trong tối. Sisumang quả là gã si tình nguy hiểm.

Tài mở khóa êm ru của hắn chứng tỏ hắn là tay gián điệp cừ khôi.

Cửa mở ra từ từ.

Một bóng đen lọt vào. Trời tối om, Thu Thu không thấy gì, ngoại trừ bóng đen to lớn bên cánh cửa. Bóng đeo tần ngần một giây rồi đi mon men chân tường.

Một luồng lãnh khí rùng rợn chạy khắp châu thân Thu Thu. Bóng đen vừa chiếu một vệt sáng nhỏ xíu xanh lè trên nền nhà. Loại đèn bút máy này thường được giới điệp viên quốc tế sử dụng mỗi khi đột nhập nhà lạ.

Linh tính báo nguy cho nàng biết bóng đen không phải Sisumang. Nếu là Sisumang, hắn đã mở đèn, hoặc ít ra là gọi tên nàng.

Vậy bóng đen là ai? Nàng không tin hắn là Bun vích.

Thu Thu gạt mền sang bên, rồi bước nhẹ xuống giường. Nàng không dám xỏ chân vào giép sợ gây tiếng động. Trong đêm thanh vắng, nàng nghe rõ hơi thở đều đều của người lạ.

Hắn đứng cách nàng chừng 4 thước. Hắn đứng im giây lâu, như để làm quen với trời tối.

Ngọn đèn tí hon trong tay hắn đã tắt. Bất giác, Thu Thn rợn tóc gáy. Lăn lộn đã nhiều nàng không còn là người đàn bà sợ hãi vô cớ. Hơn một lần nàng đã nhìn thẳng vào cái chết, coi nhẹ như lồng hồng. Song đêm nay không hiểu sao nàng lại cảm thấy một cái gì kỳ quặc, khiến nàng run rẩy như đứa trể lần đầu bị lừa vào bãi tha ma hoang vắng.

Tia sáng đèn bấm lại được bật lên và chiếu quanh giường. Thu Thu khắp khởi lo ngại.

Tấm mền của nàng đã được cuộn tròn, đứng xa có thể tưởng lầm nàng còn nằm trong giường. Dễ lầm hơn nữa vì cái mùng phủ quanh giường được may bằng thứ vải mắt cáo dầy. Đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy lờ mờ đống chăn gối hỗn độn. Nhưng nếu người lạ lại gần, mưu kế của nàng sẽ bại lộ.

Một đốm lửa lóe lên.

Thu Thu nằm rạp xuống đất. Một tiếng bụp như tiếng mở nút sâm banh nổi lên trong phòng.

Từ phòng bên, vẳng lại tiếng kêu:

- Môna, Môna?

Đó là tiếng kêu thất thanh của Lisa. Một loạt hai tiếng bụp khô khan nữa. Người lạ mặt nhắm bắn vào giường. Tuy khẩu súng được lắp ống cao su hãm thanh, tiếng đạn réo vẫn nghe rõ mồn một.

Tại sao người ta định giết nàng? Nàng chưa kịp tìm câu trả lời thì hai phát súng nổ tiếp.

Ở phòng bên, đèn được mở sáng. Ánh sáng phũ phàng lọt qua khe cửa. Thu Thu núp sau tủ nên không thấy rõ mặt người lạ.

Lisa đạp tung cánh cửa:

- Gì thế Môna?

Tiếng xe hơi rú lên ngoài vườn. Cửa ra vào đóng lại kêu rầm. Bóng đen đã biến mất trong màn đêm. Lisa vặn đèn phòng ngủ. Thu Thu từ sau tủ quần áo bước ra, nét mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Nàng chỉ vào giường:

- 5 phát đạn vào đây. Lisa thấy không?

Lisa gật đầu:

- Vâng. Tôi đang ngủ say, nghe tiếng động vội tỉnh dậy. May quá...

Người nữ tỳ không kịp nói hết. Sisumang đã xô cửa vào. Dưới ánh đèn sáng quắc, Thu Thu đọc thấy vẻ kinh ngạc trên mặt người đại tá an ninh Lào. Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau, hắn hiểu rõ tình hình. Hắn nắm tay Thu Thu:

- Susu vừa bị mưu sát phải không?

Thu Thu gật đầu:

- Vâng. Hung thủ tẩu thoát mất rồi.

Sisumang chắt lưỡi:

- Thảo nào! Tôi thấy bóng đen chạy vụt qua xe. Tôi vội vã tắt máy, vọt xuống định bắt song hắn đã biến sau lùm cây trong vườn.

Sisumang cúi xuống nhặt một vỏ đạn. Hắn huýt sáo miệng, tỏ vẻ sửng sốt:

- Lạ thật, loại đạn Na-găng nầy sĩ quan an ninh ở đây mới có. Susu, em nghi ai không?

Thu Thu đáp:

- Không.

Sisumang nói:

- Riêng anh, anh nghi Bun vích. Đại tá Bun vích. Không đoạt được em, hắn lập kế giết em.

Nàng không đáp. Nàng mong sát nhân là Bun vích. Dầu không, nàng cũng tìm cách cho Sisumang tin rằng hung thủ là Bun vích. Vì có thế nàng mới loại trừ được một địch thủ nguy hiểm.

- Em sợ phải không?

- Vâng, em sợ lắm. Lúc rời câu lạc bộ, em đã có linh tính là sớm muộn Bun vích sẽ trừ khử em. Đêm nay thất bại, hắn sẽ tái diễn đêm mai. Có lẽ em sẽ chết vì tay hắn.

- Đừng ngại, anh sẽ bảo vệ em chặt chẽ.

- Hừ, một ngày 24 tiếng đồng hồ, không lẽ anh theo em từng giây, từng phút. Vả lại, sự có mặt của em sẽ làm thiên hạ dị nghị. Họ sẽ không bằng lòng. Có lẽ em phải báo tin cho trung tướng Kôrin biết để đối phó.

Sisumang gạt phắt:

- Đừng, Kôrin biết, việc bé sẽ được xé ra to, em có thể sẽ bị đòi về Mạc Tư Khoa, chúng mình sẽ xa nhau, anh lại không còn dịp báo thù nữa. Em hãy giữ kín mọi chuyện xảy ra, anh sẽ lo liệu chu đáo.

- Anh định làm gì?

Sisumang nheo mắt, cử chỉ bí mật:

- Rồi em sẽ biết.

Sisumang ngồi xuống. Tấm đệm dày và êm lún xuống dưới sức nặng 70 kílô của gã đàn ông lực lưỡng. Mùi son phấn thơm thơm tỏa ngát gian phòng. Thoang thoảng trong mùi son phấn là mùi da thịt kỳ diệu của mỹ nhân. Sisumang nhìn Thu Thu bằng cặp mắt đắm đuối. Nhờ được dặn ngầm từ trước, Lisa lảng sang phòng bên và nhẹ nhàng khép cửa. Trong phòng ngủ ấm cúng chỉ còn Thu Thu và gã đại tá si tinh.

Thu Thu ngoan ngoãn ngồi xuống bên Sisumang. Hắn quay mặt về phía nàng.

Dưói đèn, hắn có vẻ mặt khôi ngô và khả ải khiến nàng chột dạ. Nàng không yêu hắn, song nếu vì bổn phận phải nằm trong tay hắn thì cũng mãn nguyện phần nào. Mặc dầu hắn còn thua Văn Bình xa...

Hắn rón rén cầm bàn tay mềm mại của nàng đưa lên miệng hôn. Cử chỉ của hắn dịu dàng và kính cần như người thắp hương trên bàn thờ một ngày trọng đại, Nàng vẫn để yên. Hơi thở rồn rập của hắn làm nàng rạo rực. Dầu sao nàng cũng là người đàn bà có trái tim biết rung động và có làn da biết rung rẩy dưới sự mơn trớn của yêu đương da diết...

Sisumang kéo Thu Thu vào lòng.

Nàng nằm ngửa trong đôi tay chắc nịch của hắn, đôi môi hé mở. Dưới làn áo ngủ mỏng dính, có thể nhìn hết bên trong, màu da trắng hồng và đôi gò bồng đảo căng cứng, tròn trịa, hiện ra lồ lộ. Với sắc đẹp tuyệt vời, Thu Thu là hiện thân của một sự quyến rũ kinh hồn.

Nhắm mắt lại như không dám nhìn rõ kho tàng độc nhất vô nhị đang phập phồng trên ngực, Sisumang cúi xuống, hôn vào môi nàng. Bàng hoàng - một nửa vì đóng kịch, một nửa vì sung sướng thật sự - nàng đón cái hôn say sưa của viên đại tá Lào. Tứ chi nàng đột nhiên bủn rủn. Có lẽ nàng băt đầu có thiện cảm với hắn.

Môi Sisumang nằm trên môi nàng rất lâu. Trong sự cọ xát da thịt, nàng biết hắn đã yêu nàng ghê gớm, yêu đến trình độ có thể chịu đựng mọi lầm lỗi của nàng, và có thể xả thân vì nàng. Một mãnh lực bí mật lạ lùng lôi cuốn nàng vào người thanh niên mà nàng mới quen trong trường hợp éo le...

Bàn tay phải của Sisumang đặt trên vai nàng. Cái áo ngủ bị tuột hai nút cổ để lộ phía trên nõn nà của bộ ngực núi lửa, Sisumang luồn bàn tay dưới áo. Phía trong, nàng không mặc gì hết.

Không hiểu sao sự vuốt ve tình tứ của Sisumang lại đánh thức bản tính lãnh đạm và gan góc của người nữ điệp viên trong lòng Thu Thu. Nàng chợt nhớ đến sứ mạng nguy hiểm của mình. Một thanh niên đĩnh ngộ và lịch sự như Sisumang không phải không xứng với thân thể vệ nữ của nàng, song nàng có cảm tưởng là sau khi được hoàn toàn thỏa mãn Sisumang sẽ không còn đần độn, và không còn sẵn sàng hy sinh cho nàng nữa. Muốn lợi dụng bắn, nàng phải làm hắn luôn luôn thèm khát, luôn luôn đòi hỏi mà luôn luôn thất vọng.

Nàng bèn nắm bàn tay Sisumang từ từ kéo ra khỏi ngực. Sisumang hỏi trong hơi thở hổn hển:

- Em không yêu anh sao?

Nàng thở dài thật khéo:

- Anh đừng hỏi em thì hơn. Không yêu, em đã chẳng hẹn anh tới phòng em đêm nay. Song tâm thần em còn bấn loạn, em không còn hứng thú nữa. Khất anh đến khi khác.

- Đến bao giờ?

- Đêm mai.

Mắt nàng bỗng đỏ hoe. Nàng cấu vào lòng bàn tay hắn:

- Vị tất anh còn gặp em đêm mai nữa.

Sisumang hỏi dồn:

- Tại sao?

Thu Thu lại thở dài:

- Vì Bun vích. Bun vích sẽ không tha thứ cho em. Hắn tỏ tình chân thành mà em từ chối. Vì em yêu anh... Anh ơi, em sợ chết lắm. Anh cứu em đi.

Sisumang vuốt tóc nàng:

- Anh đã nghĩ cách đối phó rồi, em đừng sợ. Nội đêm nay anh sẽ thanh toán Bun vích.

- Chớ. Anh chớ nên giết hắn.

- Hừ, nếu anh không giết hắn, hắn cũng giết anh.

- Bè đảng hắn đông lắm. Ngưởi đàn ông đột nhập vào đây hồi tối chắc cũng là nhân viên Bun Vích.

Sỉsumang gạt đi:

- Không, em lầm rồi. Hắn là nhân viên của địch thì đúng hơn. Hắn đang bị giam. Anh sẽ biết nguyên nhân hắn định ám sát Lisa.

- Hắn đang bị giam tại đâu?

- Trong văn phòng. Thiếu tướng Luy xốp nhờ anh thẩm vấn.

- Anh làm việc dưới quyền Luy xốp ư?

- Phải. Anh là phụ tá đặc biệt của Luy xốp. Trung tướng Kôrin là tư lệnh KX, song không có nhiều quyền hành bằng Luy xốp. Vi Luy xốp mới là đại điện chính thức của KGB.

- Anh cũng là đại diện KGB?

- Ồ, quân nhân cao cấp ở đây đều xuất thân từ hàng ngũ KGB cả. Anh được trọng vọng vì là yếu nhân của tình báo Lào.

- Anh sắp thẩm vấn hung thủ chưa?

- Lát nữa.

- Hay quá. Anh đưa em tới xem mặt hung thủ nhé!

- Ghê lắm. Em đừng tới là hơn.

- Em muốn biết tường tận kẻ định giết em. Em không sợ đâu.

- Hắn bị tra tấn hết sức tàn nhẫn song nhất quyết không khai. Móng tay, móng chân bị nhổ, máu đỏ lòm, mặt mũi sưng vù, tím bầm, thấy hắn em sẽ lộn mửa:

- Em không ngờ anh dữ vậy.

- Không phải anh mà là nhân viên trong ban An ninh đặc biệt tra tấn hung thủ. Vả lại, ra tấn kẻ thù là một vấn đề sống chết. Nếu quá nhân nhượng để địch phăng ra bí mật thì sớm muộn Trung tâm KX sẽ bị san thành bình địa, cả anh và em lẫn mọi người khác đều tan thành tro bụi.

- Anh đa nghi quá! Làm như địch có ba đầu sáu tay, hoạt động nghênh ngang khắp nơi.

- Sự thật trăm phần trăm, không phải đa nghi hão huyền đâu. Các cơ quan gián điệp của địch đã tốn rất nhiều công phu và tiền bạc để điều tra về Trung tâm KX. Riêng em, anh cho biết tin tức bí mật vô cùng quan trọng này: theo lời Mạc Tư Khoa thì tay sai của địch đã trà trộn vào Trung tâm.

Thu Tha trợn tròn mắt:

- Hừ, anh nói đùa, em không tin.

Sisumang lắc đầu:

- Anh không nói đùa đâu. Mật điện của Mạc Tư Khoa vừa nhận được xong. Mạc Tư Khoa chỉ ra lệnh cho ban giám đốc KX tăng cường biện pháp phòng thủ nội bộ. Vả lại, dầu không có chỉ thị của Mạc Tư Khoa thì chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác sau khi một nhân viên của ban Vô tuyến Điệu tử lẻn vào phòng em với ý định hạ sát.

- À, ra hung thủ bị thiếu tướng Luy xốp bắt tại nhà em là nhân viên ban Vô tuyến Điên tử! Nghĩa là hắn làm việc trong khu vực Đỏ.

- Phải. Ban Vô tuyến Điện tử có trách nhiệm điều khiển phi thuyền chở bom ánh sáng trên thượng tầng vũ trụ.

- Được làm trong khu vực Đỏ, hắn phầi là nhân viên được hoàn toàn tin cậy, lẽ nào...

- Trên lý thuyết là một việc, trên thực tế lại là việc khác. Có những nhân viên được tin cậy nhất lại là tay sai trung thành của địch. Gián điệp đóng trò tài lắm, em ạ... Họ luôn luôn có cử chỉ trung thành. Gặp cơ hội thuận tiện. Họ mới xuất đầu lộ diện. Thiếu tướng Luy xốp nghi ngờ tên nhân viên Vô tuyến Điện tử từ nhiều ngày nay nên cho người theo dõi từng bước.

Hồi tối, hắn trốn khỏi bệnh viện và lẻn vào đây.

- Hắn đau bệnh gì mà phải nằm bệnh viện?

- Vì triệu chứng bấn loạn thần kinh. Theo anh, có lẽ hắn giả vờ.

- Hừ, trước mắt anh cái gì cũng là giả dối. Không khéo anh cũng cho em là giả vờ yêu anh nữa.

- Đay nghiến anh làm gì, tội nghiệp. Giả vờ bấn loạn thần kinh là hiện tượng thông thường ở đây. Nhiều người làm việc mệt mỏi đã tìm cách cáo ốm để vào bệnh viện. Nói cho đúng, toàn thể đàn ông. Nhất là đàn ông trẻ tuổi, đều mắc bệnh thần kinh. Vì em còn lạ gì... sống xa gia đình, xa…

- Anh đừng nói nữa. Ghê tởm lắm.

- Đó là sự thật. Dầu là sự thật phũ phàng. Làm con người, ai cũng phải yêu. Sinh lý cần cho đàn ông cũng như hơi thở.

- Hừ, anh đã biết vậy mà còn tra tấn hắn tàn nhẫn.

- Hẳn em biết anh là người hiền hậu. Bản tính cố hữu của dân lộc Lào là hiền hậu. Người Lào không thích rớm máu, dầu là rớm máu con ruột. Anh là người Lào, song phải tuân lệnh thượng cấp. Nghề điệp báo lại là nghề tàn nhẫn nhất. Vả lại, anh không có cách nào nhân nhượng với hắn được. Chứng cớ đã hiện ra rành rành.

Nhân viên An ninh đã tìm thấy trong phòng hắn một cuốn sách lạ lùng. Đúng hơn, một tập thơ của thi sĩ E-ren-bua, dịch tiếng Anh.

- Ô, bản bịch Anh ngữ này được bán khắp nơi trên thế giới. Hồi ở Mạc Tư Khoa, em cũng có một cuốn. E-ren-bua là nhà thơ xã hội chủ nghĩa, ai cũng có quyền đọc. Riêng em, em còn cho rằng người dân Liên Xô cần đọc thơ E-ren-bua.

- Dĩ nhiên. Em nói rất đúng. Song nhân viên an ninh cho biết hắn rất ghét thi ca. Ghét cay, ghét đắng. Nên người ta nghi ngờ. Người ta nghĩ rằng hắn dùng cuốn thơ của E-ren-bua làm chìa khóa mật mã để thông tin với tổ chức do thám của địch.

- Thảo nào! Em bắt đầu hiểu rồi. Thảo nào hắn định giết em.

- Đúng. Em là nhà bác học giàu kinh nghiệm có thể giúp ích nhiều cho công cuộc tìm tòi ở KX. Hạ sát được em, địch sẽ ngăn cản được việc khai thác các tài liệu quan trọng do bác sĩ H. để lại.

Nghĩa là làm chậm trễ công cuộc hoàn thành phi thuyền chứa Tia sáng Giết người.

- Té ra anh đã biết rõ đời tư của em.

- Anh không biết rõ lắm đâu. Thật ra anh cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Vì anh có linh tinh là mối tình giữa đôi ta như cái mạng nhện mỏng manh, đụng nhẹ vào là đứt. Anh lại có cảm tưởng là em chỉ thích hiện tại.

Cũng như em, anh sống với hiện tại. Dĩ vãng và tương lai là những điều không nên nhắc tới. Biết đâu, lát nữa anh sẽ chết.

- Nói bậy.

- Anh nói thật. Được em yêu, anh chết cũng cam.

Khôn ngoan, Thu Thu trở lại câu chuyện bỏ dở. Nàng đặt bàn tay lên vai hắn, giọng tha thiết:

- Này anh, tại sao hắn lại phăng ra em?

Sisumang thở dài:

- Cái đó mới nát óc. Em mới đến Trung tâm còn chân ướt chân ráo. Vậy mà hắn đã biết rõ em, và biết rõ nơi em trú ngụ. Chi tiết này chứng tỏ hắn không hoạt động một mình. Hắn phải có đồng lõa ở nhiều nơi khác. Và ở những chức vụ đầu não.

Thu Thu không cần hỏi thêm nữa. Nàng đã biết được nhiều điều hệ trọng. Giờ đây, nảng phải tới phòng thẩm cung.

Nàng thỏ thẻ với Sisumang:

- Anh chờ em một phút. Thay áo xong, em ra liền.

Không đợi Sisumang ưng thuận, nàng mở tủ lấy ra bộ y phục chẽn màu đỏ nhạt. Nàng cởi bỏ áo ngủ, chậm chạp vứt xuống giường.

Thân thê cân đối nõn nà của nàng hiện ra lồ lộ trong gương. Tuy Sisumang ngồi quay lưng lại, nàng biết là hắn đang nhìn trộm. Nàng giả vờ không biết, vì nàng cần hắn say mê nàng thêm nữa.

Nàng mỉm cười thật quyến rũ trước khi xỏ chân vào ống quần chật ních như dán vào da thịt. Nàng cố tình rềnh rang với hảo ý dành cho gã đàn ông si tinh một vài phút thưởng thức thần tiên nữa. Đến khi nhận thấy Sisumang đã no mắt, nàng mới khoác sơ mi và gài khuy.

Nàng uốn éo đến gần hắn:

- Em sẵn sàng rồi. Đi chưa anh?

Sisumang giật mình, như tỉnh mộng:

- Ừ, thì đi.

Ngoài vườn trời vẫn tối om.

Phong cảnh ban đêm vắng lặng và thê lương đến rợn tóc gáy. Một cơn gió lạnh từ hốc núi đằng xa thổi dốc lại làm nàng run lên, hàm răng đập vào nhau cầm cập.

Sisumang quàng tay ngang lưng nàng. Chiếc xe hơi đậu ngoài vườn là một loại "dip" đặc biệt, leo giốc dễ dàng, phóng nhanh trên sa mạc và bùn lầy như đường thẳng.

Sisumang cho độug cơ nổ tròn, Thu Thu hỏi qua tiếng máy:

- Ban đêm, em đi với anh có sợ Luy xốp khiển trách không?

Sisumang cười:

- Em dừng sợ. Lão cáo già không biết được đâu.

Thu Thu nhún vai:

- Anh đừng vội khinh thường. Lính gác thấy em sẽ báo cáo với Luy xốp.

- Những báo cáo ấy sẽ không thể đến tay Luy xốp. Vì đêm nay anh là sĩ quan trực.

Ba tiếng "sĩ quan trực" dội bên tai nàng như tiếng sét. Sisumang là sĩ quan trực, nghĩa là suốt đêm nay nàng tha hồ đi khắp Trung tâm. Tuy nhiên, đêm nay nàng chưa thể hoàn thành kế hoạch. Nàng cần biết khi nào Sisumung lại làm sĩ quan trực nữa.

Nàng bèn thở dài:

- Phiền nhĩ! Đêm nào anh cũng phải làm sĩ quan trực thì chúng mình hết trò chuyện.

Vô tình, Sisumang đáp không suy nghĩ:

- Không đâu. Cách 3 đêm, anh mới phải trực một lần. Song đêm mai và mốt vẫn còn trực để bù lại thời gian về Ai Lao nghỉ phép. Tuy vậy, em đừng lo. Anh có một tổ ấm rất kín đáo, hai đứa mình tha hồ hú hi.

Xe hơi vòng quanh vườn, rồi phóng ra đường lớn.

Một phút sau, Sisumang lái vào một con đường hẹp, hai bên có những cột điện bê tông cao lêu nghêu phóng tia sáng yếu ớt vào màn sương trắng dày đặc. Tuy mới đến Trung tâm chưa bao lâu, Thu Thu đã nhận ra phương hướng dễ dàng.

Nàng biết xe hơi đang chạy về phía chân núi.

Trong chớp mắt, rặng núi trắng xóa vượt lên sừng sững trước mặt.

Sisumang giảm bớt ga xăng rồi lái từ từ vào một cái hẻm dẫn tới miệng núi đen ngòm.

Đó là lối vào thạch động,

Để ý quan sát, Thu Thu nhận thấy không phải hầm đá mà nàng đã tới thăm. Thạch động tối như hũ nút. Sisumang lúi húi đeo cặp kính hồng ngoại tuyến lên mắt.

Nàng hỏi hắn, giọng ngây thơ:

- Kìa, sao anh không mở đền pha?

Sisumang cười hô hố trong tối:

- Không vặn đèn được, em ạ. Theo chỉ thị. vào trong nầy phải dùng kính hồng ngoại tuyến. Đây là một cái động bí mật, chỉ riêng nhân viên cao cấp mới biết.

Giải núi vĩ đại này gồm hơn 30 thạch động khác nhau. Trong số đó, 5 thạch động được dùng làm lối ra vào. 25 thạch động còn lại là bẫy giết người.

- A, chắc là họ chôn mìn?

- Chôn mìn là phương pháp phòng thủ cũ rích của Đệ nhị Thế chiến. Ngày nay, người ta phát minh ra nhiều phương pháp tối tân hơn. Những thạch động cạm bẫy này được gắn máy móc điện tử lạ lùng, người lạ đặt chân vào là hơi ngạt phun ra, bị mê man trong khoảnh khắc.

- Ghê quá!

- Còn nhiều cái ghê hơn nữa. Hồi sáng, em được dẫn qua thạch động M-2. Thạch động này là đường vào khu nghiên cứu của các nhà bác hoc ở tầng hầm trên mặt đất, vào tầng hầm thứ nhất. Muốn sâu hơn, nghĩa là muốn tới khu vực Đỏ, tối mật, phải dùng lối đi khác. Như lối này chẳng hạn.

- Lính gác gặp mình thì nguy.

Sisumang lại cười ròn rã:

- Em cứ lo sợ hão huyền. Trong thạch động này không có người gác. Như anh đã nói, đây là lối đi riêng của một số ít sĩ quan của Trung tâm.

Xuyên vào trong, em sẽ xuống hầm, và dọc đường em sẽ không gặp ai.

- Xuống khu vực Đỏ phải dùng lối nào?

- Cách đây chừng một cây số.

Sisumang dắt tay nàng qua một cây cổ thụ, rễ lớn chằng chịt ngang dọc như một đàn rắn đang bò lổm ngổm.

Thu Thu suýt soa:

- Thạch động này tên là gì, hả anh?

- M 8.

- Địch phăng ra M 8 thì chúng mình hết đời.

- Hà, hà, trừ phi địch là thánh sống. Hoặc anh là nhân viên của địch. Trung ương đã đắn đo kỹ lưỡng trước khi phái anh tới đây. Anh là sĩ quan an ninh được hoàn toàn tín nhiệm. Vì thạch động M 8 cũng như 4 thạch động M 21, M 22, M 23, M 24, là trái tim của Trung tâm.

- Như vậy nghĩa là Trung tâm KX sẽ nguy khốn nếu địch kiểm soát được thạch động M 8?

- Đúng. Thạch động M 8 được thiết trí cách đây 3 tháng để đề phòng trường hợp địch lẻn vào Trung tâm thành công. Tuy hệ thống bố phòng rất nghiêm mật, nhân viên địch có thế léo hánh tới khu vực Đỏ. Trên đời không có cái gì tuyệt đối. Trung tâm KX là bức tường kiên cố, nhỏ như con chim cũng không thể lọt vào, nhưng sẽ trở thành vô ích nếu địch gài được tay sai bên trong.

- Anh vừa nói là mọi nhân viên ở đây đều được lựa chọn vô cùng thận trọng.

- Lòng người là vực sâu không đáy, khoa học ngày nay có thế chế ra hỏa tiễn xuyên lục địa và tia sáng giết người song vẫn chưa thể hiểu được lòng người. Kẻ trung thành nhất cũng có thể là kẻ phản bội nhất. Thạch động M 8 được thiết lập là để đối phó trong hoàn cảnh một hoặc nhiềuu nhân viên trung cấp ở đây là tay sai của địch.

Khu vực Đỏ được bảo vệ nghiêm mật thật đấy, song lại có yếu điểm. Nếu tay sai của địch thâm nhập được vào trụ sở chỉ huy, sử dụng máy phun hơi ngạt thì toàn khu vực bị tê liệt, an ninh của Trung tâm bị đe đọa kinh khủng, không còn cách nào cứu vãn.

Trong trường hợp này, ban giám đốc Trung tâm sẽ sử dụng thạch động M 8 làm căn cứ rút lui. Trong thạch động có một sân bay riêng, và 3 máy bay đặc biệt. Loại phi cơ này thuộc loại lên thẳng như trực thăng nên chỉ cần sân bay nhỏ xíu.

Gặp biến, ban giám đốc có thể đáp phi cơ rời Trung tâm dễ dàng, và sau đó sẽ sử dụng vô tuyến điện tử điều khiên cho hơi độc tràn ngập khắp noi.

Hoặc giả làm cho căn cứ nổ tung ra tro bụi.

Sisumang nín bặt.

Nàng thấy hắn quỳ xuống gốc cổ thụ. Hắn loay hoay trong một phút, hình như để ấn nút bí mật.

5 giây đồng hồ sau, vảch đá sừng sững phía trước nứt ra, êm như ru.

Sisumang đưa Thu Thu trở lại xe hơi. Chiếc xe bon bon chạy vào. Tường thạch nhũ từ từ khép chặt lại.

Bên trong tỏa đầy một ánh sáng mờ mờ. Ánh sáng này không do đèn mà ra. Một thứ sơn do chất lân tinh làm cho đường đi lấp loáng ánh sáng.

Sisumang mở đèn xe. Hắn nhìn Thu Thu, giọng nghiêm trọng:

- Bắt đầu từ đây, em đã đặt chân vào khu vực Đỏ.

Thu Thu ngạc nhiên:

- Khu vực Đỏ ở dưới đất kia mà... Từ nãy đến giờ, anh chưa hề dẫn em xuống bực thang nào. Lạ thật…

Sisumang lại cười:

- Em sững sốt là phải. Vì con đường vào thạch động M 8 được xây đắp theo một họa đồ đặc biệt. Nên đường hạ dần xuống, thoai thoài như sườn đồi.

Nàng reo lên:

- Em hiểu rồi.

Lùm đèn pha quét hai vệt vàng xuống con đường lót đá, giữa hai vách đá sù sì cao vút. Sisumang lái thành thạo, chứng tỏ đã quen đường.

Hắn rẽ sang trái. '

Con đường nở rộng ra.

Đến một khu đất lớn, đột nhiên ánh sáng tràn ngập. Hàng chục ngọn đèn 1000 nến trên trần thạch động chiếu xuống sáng trưng như ban ngày.

Sisumang đậu xe, tắt máy, rồi dìu Thu Thu xuống:

- Đến nơi rồi.

Thu Thu khấp khởi mừng thầm. Lối đi bí mật này sẽ giúp nàng thành công dễ dàng. Nàng chỉ cần tìm cách mở cửa thạch động, rồi thản nhiên tiến vào khu vực Đỏ.

Hành động xong xuôi, nàng sẽ trèo lên phi cơ bay khỏi giải núi trùng điệp.

Sisumang tra chia khóa vào ổ, Thu Thu nhận thấy cửa ra vào bằng thép mỏng, gắn ổ khóa đặc biệt. Tuy mở khóa lành nghề, nàng không hy vọng đối với loại đặc biệt này. Trung ương KGB có một xưởng máy riêng, chuyên rèn ổ khóa kiên cố nhất nhì thế giới.

Cửa sắt mở ra. Bên trong là một căn phòng rộng bát ngát. Sisumang giới thiệu:

- Đây là văn phòng của anh. Phòng riêng của anh ở cuối hành lang, hàng bên trái, phia ngoài đeo số M8-P.

- Em chẳng thấy ai cả. Trong này cũng không có người gác, à anh?

- Ồ, em chóng quên quá. Anh đã nói với em nhiều lần rồi. M 8 là thạch động bí mật, lính gác không biết. Chỉ một số rất ít sĩ quan tin cậy được đặc phái vào trong này. Nhưng họ cũng chỉ được canh phòng ngoài kia.

- Ngoài kia là ở đâu?

- Phía sau văn phòng của anh. Nhân viên, canh phòng tới văn phòng anh bằng lối đi khác.

Thu Thu khoan thai tiến vào phòng giấy của đại tá Sisutnang. Căn phòng mát rợi dưới sức điều hòa tối tân của máy lạnh. Giữa phòng chễm chệ một cái bàn bằng nhựa hình luc lăng, phía trên không để gì hết, ngoài hai cái máy điện thoại sơn đỏ chóe, bình mực cũng đỏ chóe.

Máy điện thoại không giống những cái thông dụng trên thế giới. Ống nghe hình thoi, còn ống nói hình bầu dục, giây điện thoại lại nhuộm nhiều màu lòe loẹt khác nhau. Người lạ có cảm tưởng đây là phòng chơi của trẻ con.

Tuy nhiên, Thu Thu không kinh ngạc. Gần đây các nhà khoa học đã khám phá ra ảnh hưởng của hình thể và màu sắc đối với tâm tính con người. Nhiều khám đường ở Hoa Kỳ được sơn phết rực rỡ. Phòng thí nghiệm ngầm dưới đất của Mỹ cũng quét vôi chói lọi. Hình thù quái gở và màu sắc nổi bật của đồ đạc trong phòng có tác dụng làm nhân viên quên được cuộc sống giam hãm, xa thành thị ồn ào và lạc thú vật chất.

Phía sau cái bàn lục lăng, Thu Thu thấy một tủ két xây khuất phân nửa vào trong tường mà nàng đoán là đúc bô-tông cốt sắt. Loại tủ này rất kiên cố. Kiên cố phần nào vì có nhiều ổ khóa bí hiểm, nhưng phần chính vì được trang bị bộ phận báo động bằng hồng ngoại tuyến.

Từ lâu, các cơ quan điệp báo trên thế giới đã sử dụng két sắt hồng ngoại tuyến. Xung quanh tủ có một hàng rào vô hình bằng tia hồng ngoại. Ai vô ý chạm vào, chuông sẽ rung lên, hoặc một họng súng bí mật sẽ khạc đạn chát chúa. Muốn khỏi đụng, phải đeo mội loại kính riêng, nhìn thấy tia hồng ngoại.

Thu Thu còn buâng khuâng với nhiều ý nghĩ trái ngược thì Sisumang kéo ghế, đon đả:

- Em ngồi xuống đây cho đở mỏi chân.

Nàng ngoan ngoãn ngồi xnống, giọng nũng nịu:

- Hừ, chúng mình ngồi nhìn nhau như phổng đá suốt đêm nay ư?

Sisumang xoa tay hoan hỉ:

- Nếu em muốn, anh xin sẵn sàng. Được ngồi nhìn em, anh có thể không cần ăn, không can ngủ nữa. Nhưng thôi, để anh mời em sang phòng thẩm cung. A, còn điều này nữa, tên khủng bố có cái tên rất mỹ miều, Tên hắn là Gary.

- Trùng họ với anh chàng diễn viên màn ảnh đẹp trai nhất nhì thế giới rồi.

- Chà, hắn xấu như ma mút. Chưa bằng một phần trăm của tài tử Gary Cooper. Trước khi sang bên ấy, em hãy uống với anh một hớp rượu.

Sisumang quờ tay xuống dưới bàn lấy lên một chai huýt-ky hạng tốt. Thu Thu bậm môi, hai mắt long lanh. Gã đàn ông Lào cũng uống loại huýt ky mà Văn Bình thích nhất. Đột nhiên, nàng thèm rượu. Có lẽ vì nàng vừa nhớ lại những phút thần tiên Văn Bình uống chung một ly huýt ky với nàng.

Sisumang khoan thai lau ly, rồi rót rượu. Không cần đợi mời lần thứ hai, nàng uống một hơi.

Cửa xịch mở.

Bước vào là một quân nhân thấp thỏi, nước da ngăm ngăm cố hữu của người Á đông, sinh trưởng gần xíchh đạo. Thấy Thu Thu, hắn đứng khựng lại, vẻ mặt bối rối.

Sisumung hất hàm:

- Gì thế?

Người lạ đáp:

- Thưa đại tá, hắn vừa tỉnh lại.

Sisumang quay ra phía Thu Thu:

- Đây là một thuộc viên tâm huyết của anh tên là Mi-fai. Anh bảo làm gì, hắn cũng không thoái thác. Từ nay, có chuyện gì, anh sẽ sai hắn nói cho em biết. Hắn là người Mèo ở Xiêng Khoảng. 

Thu Thu cần biết thêm một chi tiết quan trọng, tuy nhiên, nàng lại dùng giọng nói lơ đãng:

- Này anh, anh vào bằng đường thạch động M-8, tại sao Mi-fai lại biết?

- Ồ, chẳng có gì lạ. Văn phòng anh được gắn liền với hệ thống vô tuyến truyền hình đặc biệt. Ngồi phía sau, Mi-fai nhìn màn ảnh và nhận ra anh liền.

- Khổ quá, Tướng Luy xốp sẽ biết em vào trong này với anh.

- Không sao. Máy truyền hình có hai bộ phận điều khiển: bộ phận "trung ương" và bộ phận "tại chỗ". Khi nào Mi-fai mở nút "trung ương" thì ban an ninh của tướng Luy xốp mới theo dõi được sự việc xảy ra trong phòng anh. Nhưng Mi-fai luôn luôn vặn nút "tại chỗ".

Đoạn Sisumang lên giọng:

- Mi-fai.

Mi-fai rập hai gót chân vào nhau:

- Dạ.

Sisumang dõng dạc:

- Đừng nói gì về việc tôi mời bà Susu đến đây, nghe không,

Mi-fai cung kínb đáp:

- Thưa đại tá, vâng.

Sisumang xô ghế đứng dậy:

- Nào, chúng ta sang phòng bên.

Thu Thu cảm thấy chóng mặt trước cảnh tượng đẫm máu thê thảm, một người đàn ông mặt mày sưng húp, áo quần tả tơi, nằm sóng soài trên nền phòng ướt át.

Tuy là điệp viên chuyên nghiệp, quen cách tra khảo tàn bạo, Thu Thu vẫn còn đặc tính ủy mị và đa cảm cố hữu của phụ nữ quý phái. Vì vậy, nàng không thể cầm lòng trước một nạn nhân bị hành hạ thừa sống, thiếu chết, đang quằn quại trong vũng máu bắt đầu đông đặc.

Mặt nát bấy, hắn nhìn lên trần nhà. Mắt, môi, trán của hắn đã biến mất, tất cả chỉ còn đống thịt nhầy nhụa, thâm tím vết đòn và bê bết máu đen. Bàn tay hắn lòng thòng trên ngực, năm cái móng bị rứt hết, những mảng thịt nhỏ còn vương tua tủa.

Nạn nhân há miệng, rên khừ khừ. Có lẽ hắn đang đau đớn cực dộ. Theo kinh nghiệm, Thu Thu biết rằng sau khi bị tra tấn dữ dằn, nạn nhân thường mất hẳn đau đớn, nhưng đến lúc sắp từ giã cõi đời thì cảm thấy đau đớn ghê gớm. Trông cách nằm co quắp của hắn, nàng đoán biết hắn chẳng còn hấp hối bao lâu nữa.

Nàng đưa ngón tay lên miệng:

- Sisumang ơi, em sợ quá!

Sisumang cầm tay nàng âu yếm:

- Bây giờ em qua văn phòng, đợi anh một lát.

Nàng lắc đầu:

- Không có anh bên cạnh, em còn sợ hơn nữa. Thôi, em ở lại đây với anh vậy.

Sisumang vuốt tóc nàng:

- Rồi nó quen đi. Có gì mà sợ.

Thu Thu lại ngồi xuống ghế. Trước mặt nàng là xếp giấy ghi khẩu cung của Gary.

Nảag liếc đọc thật nhanh. Khẩu cung chỉ gồm vỏn vẹn một giòng chữ. Gary ngậm miệng không khai.

Nàng ngước nhìn Sisumang:

- Tội nghiệp quá. Thôi, đừng tra tấn hắn nữa.

Sisumang nhún vai:

- Lỗi tại hắn cả. Tại hắn không khai nên ban An ninh phải tra tấn tàn nhẫn.

Thu Thu phê bình:

- Lạ nhỉ, khai sự thật ra có phải hơn không?

Sisumang nhìn vào mắt nàng:

- Là sĩ quan an ninh, anh có nhiệm vụ bắt Gary cung khai cho kỳ được, tuy nhiên, anh ít có hy vọng thành công. Em biết tại sao không? Hắn không thể cung khai vì hắn là nhân viên gián điệp của địch. Hắn thừa hiểu rằng khai đúng, khai thật cũng vô ích, vì sớm muộn người ta sẽ giết hắn.

- Trời ơi, nghề gì mà độc ác như vậy?

- Nghề gián điệp được coi là nghề độc ác nhất trên thế giới. Làm nghề này, hễ bị bắt thì ngậm miệng chờ chết là thượng sách. Chết như thế, tổ chức sẽ được bảo toàn, đồng lõa được tự do, và mai đây cấp chỉ huy của hắn sẽ không quên được sự hy sinh ấy. Vợ con, cha mẹ hắn sẽ được cấp dưỡng. Nếu ở vào địa vị hắn, anh cũng nhất quyết không khai.

- Vậy còn tra tấn làm gì nữa?

- Ấy, hoàn cảnh bắt anh phải như thế. Vạn nhất anh sa vào tay hắn, hắn cũng không nhẹ tay với anh, mặc đầu trong lòng có ý mến phục, như anh mến phục hắn hiện thời.

- Hắn là kẻ thù không đội trời chung mà anh mến phục được ư?

- Là chuyên viên khoa học thuần tuý, em không hiểu được những cái éo le và trớ trêu của nghề gián điệp hành động. Trong làng do thám quốc tế, người ta không coi nhau như tử thù mà là đối phương. Vì do thám là nghề ít liên hệ đến chính trị nhất. Đưa chính trị vào do thám thì nhất định do thám sẽ thất bại. Làm gián điệp cũng như đánh cờ vậy. Thua một ván không có nghĩa là thua mãi.

- Nếu em có con, em sẽ cấm chúng gia nhập cơ quan gián điệp. Vì em không thích giữ bí mật trong lòng. Con em cũng vậy.

Sisumang phá lên cười:

- Em không tiên đoán vị lai được đâu. Vì biết đâu định mạng sẽ run rủi em làm vợ một người mê nghề gián điệp. Vả lại, em đừng quên rằng người gián điệp muốn cung khai bí mật đi nữa cũng chẳng biết gì mà cung khai cả. Các cơ quan do thám trên thế giới đều được tổ chức trên nguyên tắc phân ngăn. Nói dễ hiểu, người gián điệp chỉ là một bộ phận cỏn con trong cái máy to lớn. Nhân viên trong tổ chức không biết mặt nhau đã đành, thậm chí nhân viên trong cùng một công tác cũng không bao giờ gặp nhau nữa.

Gary là nhân viên quan trọng của địch, song anh tin là hắn chẳng biết gì hết. Người ta chỉ sai hắn làm tròn một việc rồi thôi, mà vị tất hắn được giao toàn việc. Có lẽ hắn chỉ biết được một phần bé nhỏ. Trên thực tế, nhiều khi nhân viên do thám nhận công tác mà không rõ công tác này ra sao nữa.

Thu Thu le lưỡi:

- Thôi, thôi, em nhức đầu lắm rồi. Dầu em được huấn luyện một trăm năm \cũng không thể nào thành điệp viên giỏi.

Sisumang lắc đầu:

- Lầm to. Người như em rất dễ làm gián điệp. Vì em có sắc đẹp, một sắc đẹp phi thường.

Sắc đẹp là võ khí mạnh nhất của nghề gián điệp. Trên thế gian, chưa có người đàn ông nào có đủ bản lãnh cưỡng lại sắc đẹp. Nói dại mà chơi, nếu em là gián điệp của địch thì anh phải chết. Anh sẽ không có can đảm giết em...

- Vậy em sẽ gia nhập CIA...

Sisumang lại ré lên cười.

Tiếng cười vui vẻ của viên đại tá an ninh Lào vang lên trong căn phòng rộng. Tuy nhiên, Thu Thu lại có cảm giác là mỗi âm thanh biến thành một mũi dùi đâm ngập vào da thịt nàng.

Mi-fai lễ mễ khiêng vào một thùng nước lạnh. Hắn đặt thùng nước xuống bên người Gary, rồi ngước nhìn Sisumang, vẻ mặt nghiêm trọng.

Sisumang khoát tay ra lệnh: •

- Tưới nước cho hắn tỉnh dậy.

Thùng nước lạnh toát được dốc xuống người nạn nhân. Nằm dưới đất, Gary từ từ mở mắt. Mi mắt sưng húp, đồng tử bị che kín, nen Thu Thu chỉ thoáng thấy hai chấm đen nhỏ xíu.

Sisumang đá vào xương sườn nạn nhân:

- Gary. Gary, tỉnh lại chưa?

Mặl nạn nhân dần dần mở rộng thêm. Tuy thương tích làm khuôn mặt méo mó, Gary vẫn chưa mất vẻ cương nghị với cái cằm vuông, vằng trán rộng và cái mũi thẳng.

Vâng lệnh Sisumang, Mi-fai rót rượu đưa tận miệng cho nạn nhân. Uống hết hớp rượu. Gary chống tay ngồi dậy trên nền nhà bẩn thỉu. Tia mắt hắn bỗng lóe lên như ánh chớp.

Và ánh chớp này làm Thu Thu suýt giật mình.

Có lẽ Gary chưa nhận ra nàng.

Còn nàng, nàng không thể nào quên được người con trai đặc biệt ấy. t

Tên chàng không phải là Gary, chàng cũng không phải là người Nga. Quốc tịch của chàng là Hoa Kỳ, song trong Thế chiến Thứ hai chàng sung vào hàng ngũ quân báo OSS của Mỹ. Đại chiến chấm dứt, OSS giải tán, chàng đầu quân cho MI-6 của Anh Quốc.

Trong sở MI-6, chàng gặp Thu Thu, hồi ấy còn là nữ điệp viên FR.234. Chàng gặp nàng một lần trong câu lạc bộ Ml-6 ở Luân Đôn. Vừa hoàn thành một công tác ở sau bức màn sắt - có lẽ ở Hung Gia Lợi - chàng trở về Trung ương để báo cáo và nghĩ dưỡng sức. Đang nâng ly rượu, chàng thấy nàng đi vào. Ly rượu đầy ắp của chàng rơi xuống đất vỡ nát. Mọi người đều rũ ra cười.

Thu Thu không biết tên thật của chàng. Chàng cũng không biết tên thật của Thu Thu. Tuy nhiên, hai người đều biết nhau là nhân viên tia cẩn của quân báo Anh Quốc. Nàng còn biết thêm chàng là một điệp viên gan lì.

Nàng lặng người trong một giây đồng hồ. Trước kbi lọt vào KX, nàng đinh ninh đây là căn cứ bất khả xâm phạm, và nàng là nhân viên gián điệp Tây phương đầu tiên có diễm phúc nhất.

Ngờ đâu còn có Gary...

Nàng nhìn Gary bằng con mắt ngạc nhiên và khâm phục. Không hiểu chàng trà trộn vào Trung tâm bằng cách nào, song ít ra phải mất rất nhiều thời giờ.

Nàng cần biết rõ Gary tìm đến biệt thự của nàng làm gì? Nàng cũng cần biết rõ, tại sao Gary định giết Lisa?

Sisumang dằn từng tiếng:

- Gary, người khác đã tra tấn anh, không phải tôi. Thú thật với anh, tôi không thể nào vô nhân đạo đối với đồng nghiệp. Dầu chúng ta khác chiến tuyến, chúng ta đều theo một nghề nghiệp chung. Nghề nghiệp khinh thường cái chết để lấy tin tức tình báo. Tuy anh ngậm miệng, tôi vẫn biết anh là nhân viên gián điệp Tây phương...

Gary... tôi ở trong nghề đã lâu, có rất nhiều kinh nghiệm.Tôi yêu cầu anh khai hết sự thật. Tôi không hứa hẹn trời biển với anh, vì anh đã đủ trí khôn để hiểu rõ chiến thuật cam kết láo khoét của nghề gián điệp bạc bẽo. Nhưng tôi có thể lấy danh dự con người - danh dự một quân nhân chuyên nghiệp - để đoan chắc với anh một điều: anh đã kiệt sức, khó sống được lâu nữa, nếu chịu cung khai, tôi sẽ sửa soạn cho anh ra đi được nhẹ nhõm. Mặt khác, với tư cách cá nhân tôi sẵn sàng thực hiện mọi lời trăn trối của anh. Chẳng hạn, anh muốn gửi tiền cho mẹ già...

Gary thều thào:

- Tôi oan quá...

Sisumang chắt lưỡi:

- Oan sao được. Người ta đã biết cả rồi. Lật lại hồ sơ, người ta đã nắm được bằng chứng cụ thể anh là nhân viên do thám Tây phương được gài ở Liên Xô sau trận chiến tranh Cao Ly. Trung ương Mạc Tư Khoa vừa điện tới báo lin.

Anh đã thâm nhập Liên Xô bằng đường Bắc Âu, đội lốt công dân Lét-tô-ni, theo quốc tịch Sô Viết. Nhờ người giới thiệu, anh đã mầy mò vào học trường đại học cơ khí Mạc Tư Khoa. Nhờ tư chất thông minh, anh tiến bộ rất nhanh, và đã ra trường với mảnh bằng kỹ sư ưu hạng, và học bạ gương mẫu. Anh lại là đoàn viên Thanh niên Lao động cộng sản. Nghĩa là anh được tin cậy. Vì vậy, anh được cử tới Trung tâm KX phục vụ.

Gary vẫn mội mực kêu oan:

- Đại tá lầm tôi với người khác.

Sisumang sẳng giọng:

- Đừng nỏ miệng nữa. Anh dùng tập thi tuyển của E-ren-bua làm gì?

- Để nghiền ngẫm cho khỏi buồn… Đại tá còn lạ gì... thanh niên xa nhà...

- Hừ, anh giấu được tôi, song không giấu nổi trung ương Smerch ở Mạc Tư Khoa. Smerch vừa xác nhận rằng anh rất ghét thi ca, ghét E- ren-bua mà lại bỏ tiền mua một tuyển tập đắt tiền.

- Tôi mua tuyển tập này để học thêm tiếng Anh.

- Không đúng. Tôi cả quyết rằng cuốn thơ của anh chứa đựng chìa khóa mật mã, khai đi, Gary. Điện đài của anh cất ở đâu? Ai là đồng lõa của anh trong Trung tâm? Ai là liên lạc của anh tại Mạc Tư Khoa?

Gary lắc đầu:

- Tôi không hiểu đại tá nói gì. Tôi sắp chết, sắp chết một cách vô cùng oan uổng, đại tá đừng buộc tôi cung khai những điều tôi chưa từng nghe nói, chưa từng dúng tay vào. Đại tá...

Sisumang nhún vai:

- Thôi được, tôi đã cho anh một dịp may mà anh không muốn. Miễn cưỡng tôi phải tiêm hóa chất cho anh. Hiện cơ thể anh rất yếu, huyết thanh sự thật sẽ làm anh hết sức đau đớn.

Đó là tại anh, không phải tôi cố ý. Anh suy nghĩ lại xem. Đằng nào anh cũng phải nói. Nếu anh không cung khai dưới áp lực của roi vọt thì lát nữa, huyết thanh sự thật sẽ mở toang tiềm thức của anh. Từ nhiều năm nay, chưa ai cưỡng lại được huyết thanh sự thật.

Đột nhiên, Gary cười, nụ cười bình thản trên cặp môi sưng vù:

- Đại tá đừng dọa tôi vô ích. Tôi sẵn sàng chết. Đời tôi chưa bao giờ biết sợ.

Sisumang reo lên:

- À, anh đã thú nhận là nhân viên do thám. Tốt lắm, anh là nhân viên tổ chức nào? CIA, MI-5, Gehlen  4 , Phòng Nhì?

Nụ cười của Gary thoáng vẻ khinh mạn và kiêu căng ghê gớm:

- Ừ, tôi cũng chẳng thèm giấu anh nữa. Tôi là nhân viên điệp báo Tây phương.

Mi-fai nghển cổ tán thành: '

- Anh đáng khen nhất đời. Khai đi, tôi sẽ rót vốt-ka cho anh uống. Thứ rượu này ngon nhất Liên Xô. Uống vào sẽ quên đời.

Đứng bên, Thu Thu bàng hoàng.

Nàng ráng trấn tĩnh, song trống ngực nàng vẫn đập liên hồi. Nàng bỗng sợ Sisumang nghe được trống ngực hốt hoảng của nàng. Thật vậy, nàng không ngờ Gary bằng lòng cung khai. An ninh của MI-6, của những người hợp tác với Gary, và biết đâu là của nàng nữa, sẽ bị hăm dọa nặng nề.

Hơn ai hết, Thu Thu hiểu tính chất vô cùng quan trọng của sự ngậm miệng. Trong khế ước đặc biệt ký với cơ quan, mọi điệp viên hành động đều long trọng cam kết nếu bị địch bắt sẽ ngậm miệng cho đến chết. Một người như Gary không thể phản bội...

Gary mở đôi mắt thiểu não nhìn nàng...

Trong một phần vi phân của giây đồng hồ, nàng hiểu liền. Trong thâm tâm Gary muốn giữ bí mật. Nhưng chàng đã bị tra tấn đến mất cả lương tri. Giờ đây, chàng không còn là con người nữa. Nếu được mục kích tấn thảm kịch, cấp chỉ huy MI-6 cũng phải khoan dung cho sự mềm yếu của Gary.

Sisumang thúc giục:

- Anh ở trong tổ chức nào? Nói nhanh đi. Mi-fai sẽ săn sóc cho anh.

Gary phá lên cười:

- Ha, ha... anh ngu lắm. Tôi là nhân viên tình báo riêng của đồng chí Sít ta Lin.

Thu Thu tái mặt. Suýt nữa, nàng xét làm về Gary. Nhà độc tài Sít ta Lin đã biến thành ma từ lâu rồi, Gary đã phỉnh phờ và riễu cợt viên đại tá Lào.

Tuy tái mặt, nàng lại khấp khởi mừng thầm. Nếu có thể, nàng đã thở phào ra một tiếng thật dài để biểu lộ sự sung sướng.

Sisumang rít lên:

- Hừ, anh láo xược thật. Đến phút nàv mà anh còn đùa bỡn.

Gary đốp:

- Đùa bỡn là thói quen cố hữu của dân tộc tôi. Trong Đại chiến Thứ hai, nhiều người bị Đức Quốc Xã hành hình đã nghịch ngợm lấy than vẽ bộ râu Hít-le lên mặt. Anh đừng ép tôi vô ích. Trước sau cũng chết thì không khai được chết sớm hơn, lương tâm lại khỏi cắn rứt. Nếu anh đánh tôi đau quá, tôi sẽ khai, nhưng khai láo.

Sisumang lắc đầu:

- Anh yên tâm, tôi sẽ không tra tấn nữa đâu.

Rồi ra lệnh cho Mi-fai:

- Mang dụng cụ tiêm huyết thanh ra đây.

Mi-fai chạy sang phòng bên.

Sisumang bảo Thu Thu:

- Chúng mình ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt.

Nàng cười tươi tắn:

- Cám ơn anh. Em hết mệt rồi.

- Em bắt đầu quen rồi đấy. Chịu khó chờ lát nữa, em sẽ được chứng kiến một cuộc thí nghiệm rất lạ. Dưới áp lực của hóa chất păng-tô-tan  5 , hắn sẽ phải khai hết.

- Theo lời anh, hắn biết gì mà khai?

- Hắn tiết lộ được chừng nào hay chừng nấy.

Sisumang dìu nàng ra ngoài văn phòng. Nàng hỏi:

- Anh cả quyết trăm phần trăm hắn là nhân viên gián điệp của địch không?

Sisumang lắc đầu:

- Theo linh tính, aah biết hắn là điệp viên của địch. Nhưng cả quyết trăm phần trăm thì không.

- Hồi nãy, anh lại nói là trung ương Smercli đã biết rõ quá khứ và hoạt động phản bội của hắn.

- Anh bịp hắn đấy. Trọng bức điện gởi cho tướng Luy-xốp, trung ương mới nghi ngờ, chứ chưa nêu được bằng chứng cụ thể. Hiện thời, cuộc điều tra đang tiến hành tại trung ương Smerch.

- Nghĩa là Gary vô tội.

- Nói là vô tội không đúng. Giả sử hắn vô tội, thì cũng không phóng thích được nữa. Muộn mất rồi, em ạ. Chỉ trong một hai giờ nữa, hắn sẽ thở hơi cuối cùng.

- Anh đưa hắn vào bệnh viện ngay, may ra còn kịp.

- Ồ, em nhân đạo thật! Nhưng em ơi, nhân đạo là một danh từ lạ hoắc đối với nghề điệp báo. Nếu nhân viên trong Trung tâm được tin ban An ninh bắt giữ và tra tấn người vô tội sẽ mất hết tinh thần. Trên nguyên tắc, kẻ nào bị bắt đều có tội.

Vì vậy, ban An ninh phải gán cho Gary một tội nặng. Song, em đừng ngại, anh sẽ ráng công bằng. Hắn không oan như em tưởng đâu. Trái lại hắn là người có bản lãnh. Cuộc thẩm vấn đã chứng tỏ hắn cỏ nhiều kinh nghiệm và đức tính nghề nghiệp.

Người khác không thể đối đáp bình tĩnh và lì lợm như Gary. Em đừng quên hắn đã bị tra tấn tột độ. Ở vào hoàn cảnh bất cứ ai cũng bị khiếp đảm, chỉ mong được nghỉ xả hơi để phun hết ra mà thôi.

Thế mà hắn không chịu khuất phục. Giữa em và anh, anh thành thật nhìn nhận Gary là một đối thủ gan dạ, đáng mến.

Nghe Sisnmang nói, Thu Thu vừa mừng vừa sợ.

Nàng mừng vì Mạc Tư Khoa chưa phăng ra đầu mối, và Gary cương quyết ngậm miệng.

Nàng lại lo vì xuyên qua lề lối làm việc của Sisumang, nàng biết hắn là sĩ quan Phản gián xuất sắc và già dặn, không dễ phỉnh gạt như nàng đinh ninh.

Dĩ nhiên, nhân vô thập toàn, hắn đã sa ngã trước sắc đẹp. Vì quá yêu nàng, hắn quên hẳn những cấm điều căn bản của nghề nghiệp và hết lòng tin cậy nàng, tin cậy không điều kiện,

Song với kho kinh nghiệm phong phú, và trí xét đoán mẫn tiệp, sớm muộn hắn sẽ khám phá ra vai trò nước đôi tế nhị của nàng.

Mi-fai rón rén đặt một cái hộp vuông bằng nhom trắng toát lên bàn.

Thuốc păng-tô-tan được đựng trong những ống ăm-pun xếp la liệt. Loại ăm-pun này có kim ở đầu, chỉ cần đặt sát da và bấm thuốc vào, không cần ống xơ-ranh như thường lệ.

Sisumang lật ngửa Gary trên nền nhà.

Nạu nhân mờ mắt ra rồi nhắm lại. Trêu mặt chàng hiện ra vẻ điềm tĩnh ngạo nghễ.

Hơn ai hết, Gary đã hiểu rõ công dụng của thuốc păng-tô-tan. Sau khi thuốc ngấm, nạn nhân sẽ mê man, những bí mật giấu kín trong tiềm thức sẽ bị khui ra dễ dàng, như người ta khui chai rượu.

Sisumang đang quay lưng lại, lúi húi với mấy ăm-pun thuốc.

Nhìn cặp mắt mở rộng của Gary, Thu Thu đoán được sự việc sẽ xảy ra.

Nàng biết Gary đang vận dụng tàn lực để phản công lần cuối, chống lại hóa chất păng-tô-tan kinh khủng. Sớm muộn chàng cũng chết. Chi bằng chết trước khi tiềm thức bị phơi trần dưới áp lực ghê gớm của huyết thanh sự thật.

Cặp mắt của Gary mở rộng thêm nữa.

Dường như sức mạnh huyền bí vừa bùng dậy trong cơ thể chàng. Chàng vụt nhỏm dậy, giật tung sợi giây ni-lông buộc hờ quanh cổ tay.

Nhanh như cắt, chàng nhào vào lưng Sisumang.

Mục đích của Gary là cướp khẩu súng lục trong bao da đeo bên hông Sisumang. Không hiểu sao Gary lại có thể hành động nhanh nhẹn như vậy vì xương ống đã gãy lìa, chỉ còn sót lại những mảng thịt, gân và da nhầy nhụa.

Gary đã cố gắng một cách vô ích.

Sisumang lách nhẹ sang bên. Tài né tránh của Sisumang làm Thu Thu giật mình. Nghe tiếng gió mà tránh được đòn, Sisumang quả là võ sĩ cừ khôi.

Gary húc đầu vào mép bàn, rồi ngã nhoài trên đất. Mi-fai nhảy lại, đá mạnh vào bộ mặt đầy máu của Gary.

Nạn nhân nằm nghiêng không cử động. Sisumang gắt Mi-fai:

- Đồ vũ phu! Mày đánh chết người ta rồi còn gì?

Sisumang cúi xuống banh mắt nạn nhân ra. Tròng mắt nằm im. Nhanh nhẹn, Sisumang lấy thuốc hồi sinh tiêm cho Gary.

Đoạn hắn trừng mắt nhìn Mi-fai:

- Hừ, có lẽ mầy buồn ngủ lắm rồi. Ra ngoài kia nằm một lát cho khỏe. Khi cần, tao gọi...

Không đợi nhắc lại, gã vệ sĩ người Mèo lùi lũi quay gót. Trong phòng chỉ còn Gary sóng sượt trên đất. Sisumang châm bật lửa hút thuốc, còn Thu Thu giả vờ ngó quanh quất bằng cặp mắt nửa sợ hãi, nửa sửng sốt.

Sisumang hỏi:

- Em muốn tìm gì?

Nàng đáp, giọng run run:

- Tự dưng trong người em ớn lạnh. Ruột gan em rét cóng như bị ngâm trong thùng nước đá.

- Em hề gì không?

- Không sao. Em bị xúc cảm mạnh đấy thôi. Chỉ cần một hớp vốt ka là khỏi.

Vô tình, gã đại tá Lào mắc mưu nàng.

Nàng giả vờ kêu lạnh để giục hắn mời nàng uống rượu. Chai rượu hồi nãy đã cạn không còn một giọt.

Bắt buộc, hắn phải lấy chai mới. Và ít nhất hắn mất vài ba phút đồng hồ để khui.

Trong thời gian này, nàng có thể thi hành được kế hoạch.

Sisumang chép miệng:

- Trong văn phòng không còn chai rượu nào nữa. Thằng Mi-fai lại ra ngoài ngủ rồi. Để anh đi lấy vậy.

- Thôi em không dám phiền anh. Em hết lạnh rồi.

- Tội nghiệp. Em thương anh quá. Rượu để ở phòng bên, anh không phải đi đâu xa. Em chỉ đợi anh một lát thôi. Dạo này, trời lạnh, anh cũng uống rượu luôn. Làm việc dưới hầm, có ngày anh uống mấy chai vốt ka.

Sisumang mở cửa định ra. Thu gọi giật:

- Anh ơi, em sợ lắm.

Sisumang nắm tay nàng:

- Sợ Gary phải không?

- Vâng. Hắn vùng dậy thì nguy.

- Ồ, em cứ sợ hão huyền. Hắn đã bất tĩnh, còn lâu mới đậy được. Vả lại, dầu hắn tỉnh lại cũng vô ích vì tay chân hắn đã nát bấy, không làm gì được em đâu.

- Không. Anh ở lại đây với em.

- Vậy ai lấy rượu cho. À, em đi với anh một thể.

- Trời, em đang run như cầy sấy thế này mà anh nỡ bắt em đi với anh được ư?

Sisumang bật cười:

- Đàn bà có khác. Kêu lạnh, rồi bảo là hết lạnh, rồi bây giờ lại nói là run như cầy sấy.

Nàng nguây nguẩy:

- Anh không chiều em thì thôi, em không dám đòi nữa. Chưa là vợ chồng mà còn... huống hồ...

Sisumang sợ quýnh:

- Xin lỗi em. Thôi em cầm tạm khẩu súng này vậy. Em biết bắn loại Na-găn này chưa? Dễ lắm, nó không giật hậu như các súng trận khác đâu. Anh đã lên đạn sẵn, bấm cò là nổ lập tức. Nếu hắn thức dậy, và đụng vào người em anh cho em toàn quyền đối phó. Em cứ nã đạn vào đầu hắn.

Thu Thu đón lấy khẩu súng lục bóng loáng, ngón tay run run như lần đầu được mó vào khí giới giết người.

Sisumang chắt lưỡi bước ra ngoài. Trong lòng, hắn cảm thấy thương yêu Thu Thu hơn bao giờ hết.

Nếu đọc được tâm can nàng, hắn đã giật mình thon thót. Vì nàng đã quen với khẩu Na-găn, cũng như với mọi kiểu súng trên thế giới.

Nàng còn biết súng Na-găn được sử dụng trên đất Nga từ năm 1895, và đến năm 1935 loại 22RF tối tân được chế tạo. Công an Xô Viết thường đeo súng Na-găn, nên người ta gọi nó là "súng của công an Xô Viết". Từ sau Đại chiến Thứ hai công an Nga Xô được võ trang hai thứ súng lục tối tân hơn, Mode 1920 và Tôkarếp 30  6 .

Loại Na-găn bắn 7 phát bằng đạn 7, 62 này đối với Thu Thu chỉ là trò đùa. Nàng chỉ cần đảo nửa vòng, không cần nhắm mục phiêu vẫn đặt được phát đạn chí tử vào lưng Sisumang.

Song nàng muốn gã đại tá si tình sống lâu thêm nữa. Hắn phải sống để giúp nàng hoàn thành công tác.

Sisumang ra rồi, căn phòng chìm trong âm khí rùug rợn. Đảo mắt thấy tứ phía vắng tanh, Thu Thu tiến lại phía Gary nằm.

Khi ấy, nàng có cảm giác như một luồng điện mạnh chạy xuyên qua xương sống. Luồng điện trong người nàng dường như đã truyền qua Gary.

Đang nằm dài trên đất, Gary đột ngột mở mắt lần nữa, ngoẹo đầu ngó nàng bộ điệu van lơn.

Nàng hiểu Gary định nói với nàng. Miệng nạn nhân mở ra, nhưng lưỡi bị co rút, muốn thốt thành tiếng mà không được. Mạch máu ở cổ nổi lên cuồn cuộn, chứng tỏ Gary cố gắng thu tàn lực vào miệng hầu trối trăn một điều vô cùng trọng đại.

Nàng cúi xuống, nói thật nhỏ và nhanh:

- FR 234 đày, anh còn nhớ không?

Một nụ cười thoáng nở trên đôi môi bầm tím. Thu Thu thúc giục:

- FR 234 đây. Anh nói đi.

Nạn nhân lắp bắp:

- Lầm... Xin lỗi... tôi lầm.

Nói chưa dứt câu, Gary đã nhắm nghiền mắt, rồi bắt đầu ú ớ. Trong giây phút, nạn nhân sẽ thở hơi cuối cùng.

Nàng nghĩ nhanh như máy điện tử. Gary là đồng nghiệp của nàng. Nàng chưa hiểu tại sao Gary đột nhập biệt thự, mưu sát Lisa.

Tuy nhiên, Gary đã xin lỗi. Có lẽ xin lỗi vì lầm tưởng nàng là Môna thực thụ. Phía sau nội vụ đang còn nhiều chi tiết thầm kín.

Trong vòng hai, ba phút, Sisumang sẽ trở lại. Gary không thể sống thêm nữa. Gary phải chết, để bảo vệ an ninh của Tổ chức. Nếu muốn ra tay, nàng phải hành động liền, không được quyền trì hoãn.

Trong lòng nàng, dâng lên một niềm trắc ẩn vô hạn. Nàng không thể khoanh tay nghe Gary phun hết bí mật chất chứa trong tiềm thức, do hóa chất păng-tô-tan moi móc. Trước sau, Gary cũng chết. Thà nàng giết Gary. Nàng có cách làm nạn nhân khỏi rên siết đau đớn.

Nàng đã học trong trường điệp báo nhiều cách giết người không lưu lại dấu vết, và bằng hai bàn tay không. Cách phổ thông nhất là chận mạch máu lên óc, chỉ cần hai phút đồng hồ là nạn nhân hôn mê, và tắt thở một cách êm ái.

Nàng vừa đặt ngón tay lên mạch máu cổ Gary thì Gary lại mở choàng mắt lúng búng:

- 9... 9... Sì... pút...

Đó là lời nói cuối cùng trong đời nạn nhân.

9... 9... Sì... pút... Những danh từ lạ lùng này phải chứa đựng một bí mật ghê gớm nào đó nên Gary mới truyền lại cho nàng. Căn cứ vào luồng mắt và nj cười thân thiện của nạn nhân, nàng biết là Gary đã nhận ra nàng là bạn.

9… 9... Sì... pút...

Máu trong miệng nạn nhân bỗng trào ra ồng ộc. Nàng hiểu ngay. Người gián điệp MI-6 đã cắn lưỡi tự tử.

Gary quả không hỗ danh điệp viên ưu tú của Anh Quốc. Sau khi bị tra tấn thừa sống, thiếu chết, người khác đã mất trí khôn. Song Gary vẫn sáng suốt.

Và cái vi ti sáng suốt ấy đã giúp Gary phục hồi trí khôn để cắn lưỡi quyên sinh, quyết đem bí mật xuống đáy mồ.

Hai má nạn nhân đông đặc máu đen vừa được phủ kín bằng một lớp máu đỏ lòm.

Thu Thu ấn ngón tay vào yếu huyệt nạn nhân. Dầu lưỡi bị cắn đứt, Gary còn hấp hối lâu mới chết. Sisumang lại có thể chích thuốc cầm máu, kéo dài giây phút lâm chung và dùng păng-tô-tan phanh phui bí mật.

Ngón tay cái của nàng đè xuống, đè xuống mãi.

Miệng Gary há hốc như muốn đớp những nguyên tử dưỡng khí quý báu bắt đầu thiếu hụt trong hai lá phối bị chèn ép mạnh mẽ.

Nàng đè mạnh thêm nữa.

Một nụ cười lạ lùng phảng phất trên môi nạn nhân. Gary đã hiểu được hảo ý của nàng. Nàng giết Gary, nhưng chính là để giải thoát khỏi cực hình. Có lẽ Gary cố tạo ra nụ cười kỳ quặc này để cám ơn nàng.

Dáng điệu thân ái, nàng vuốt mắt cho người chết.

Bỗng nàng giật mình, tay chân ớn lạnh.

Liền khi ấy, một tiếng quát khô khan nổi lên phía sau:

- Giơ tay lên, đồ ác quỷ!

Phen này thì hết.

Nàng đã bị bắt quả tang. Trong một phần trăm giây đồng hồ, nàng hồi tưởng lại cuộc đời oanh liệt của nàng trong hàng ngũ điệp báo quốc tế. Nàng nghĩ miên man đến Văn Bình, người yêu phi thường của nàng.

Mỗi khi bị dịch hườm súng sau lưng, Văn Bình thường có thú nâng tay lên khỏi đầu rồi xuất kỳ bất ý chuyển bại thành thắng. Nàng không có tài nghệ tuyệt luân như Văn Bình. Tuy nhiên... còn nước, còn tát, nàng ráng tìm cơ hội phản công để xứng đáng với tên FR-234, xứng đáng với kỳ vọng của ông Hoàng. Và nhất là để Văn Bình khỏi chê cười...

- Giơ tay lên, còn đợi gì nữa? Hay là muốn ăn trọn băng đạn tiểu liên Maxim  7  này vào sau ót?

Tiếng nói này quen thuộc quá, nàng không sao lầm được. Tính mạng của nàng hoàn toàn tùy vào giây phút định đoạt tối hệ này. Nàng tiếc là khẩu Na-găn do Sisumang trao cho, lên đạn vào nòng sẵn sàng, lại được đặt trên bàn cách nàng gần 2 thước. Muốn đoạt khẩu Na-gan, nàng phải nhoài người thật nhanh.

Song giọng nói dấm dẳn lại cất lên:

- Cứ để yên khẩu Na-găn ở đấy. Quay mặt lại mau. Đếm từ một đến ba, không quay lại và giơ tay lên thì sẽ bắn bỏ... Nào, một… hai...

Biết kháng cự vô ích, Thu Thu đành quay lại.

Nàng đã biết người đàn ông trước mặt là ai. Nàng không còn thời giờ suy nghĩ nữa: phút tận số của nàng đã đến.

Nhưng một biến сố có một không hai đã xảy ra. Một biến cố định đoạt cho cuộc đời gián điệp vào sinh ra tử của nàng.

-------------------------------- 


	1	Giới điệp báo quốc tế thường dùng lối mật ngữ giản tiện này. Trước khi nhận công tác, điệp viên phải học thuộc một số mật ngữ, mỗi mật ngữ có một  nghĩa riêng, như vậy để phònq địch phăng ra điện đài, ghi âm các bức điện, khám phá được mật mã, cũng không hiểu được toàn vẹn nội dung. Trong Thế chiến Thứ hai, đại tá Rémy, đệ nhất điệp viên của Khánq chiến Pháp, đặt ra mật ngữ VVV, để liên lạc với phi cơ đồng minh, đáp lên xuống đất Pháp. Phương pháp này dùng chữ số và mẫu tự, chẵng hạn 80380 là một khu đất cứng, phẳng, oanh tạc cơ đậu được không sợ lún. C là trời giông bão, phi cơ không nên đáp xuốnq. Mật ngữ VVV đã làm Phản gián Đức Quốc Xã điên đầu (Mời bạn theo dõi chi tiết về mật mã và mật ngữ trong cuốn "Bạn muốn thành Gián điệp" của Người Thứ Tám, đã phát hành.

	2	Cơ quan điệp báo nào cũng có một ban riêng, gọi là Miên điệp, nghĩa là ban chuyên trách "điệp viên ngủ", hoặc "điệp viên nằm lì" trong lòng địch. Điệp viên nằm lì (Pháp: agent dormeur, Anh-Mỹ: sleeping agent) có thể nằm lì hàng chục năm không hoạt động, Năm 1924, một người thợ đồng hồ Đức tới lập nghiệp gần cảng Scapa Flow (Anh Quốc), và trong 15 năm liền, chỉ nghĩ đến sửa đồng hồ. Thế chiến bùng nổ, y mới hoạt động. Nhờ tin tức do y đánh về, tiềm thủy đĩnh Quốc Xã đã lọt được vào Scapa Flow và thả ngư lôi đánh đắm chiến hạm Royal Oak, chiến hạm lớn nhất của thủy quân Hoàng gia, khiến 833 thủy thủ thiệt mạng./p>

	3	Các điệp viên hữu danh đều có đặc tính thiên bẩm này. Đại văn hào Jules Romains (Pháp), đã xác nhận sau nhiều cuộc thí nghiệm rằng con người có thể nhìn thấy, không những bằng mắt, mà còn bằng làn da nữa. Dân bản xứ ở đảo Samoa cũng tin rằng con người có mắt trong bì phu. Các sở điệp báo trên thế giới đang tiếp tục thí nghiệm về phương pháp nhận diện đồ vật mà không cần mắt.

	4	Tổ chức Gehlen là cơ quan điệp báo liên bang Tây Đức.

	5	Tức Penthotal, hóa chất tiêm vào bắt nạn nhân phải vô tình phun ra những điều muốn giấu diếm.

	6	Đó là súnq Mauser và Tokarev. Ngoài ra. Nga Xô còn có những loại súng lục khác như Pieper 1889 bắn 7 phát, và Scharzlose 1898 bắn 10 phát. Hiện nay, công an Xô Viết sính dùng súng lục Mauser 1920 và Tokarev 30 hơn là Nagant.

	7	Đó là loại liên thanh Maxim-Tokarev, cỡ đạn 7, 62 li, có thể bắn xa từ 200 đến 2.500 thước. Hiện quân đội Xô Viết còn dùng nhiều loại liên thanh khác như đại liên Degtyarov, 12 li 7, Goryanov, 7, 62, nhẹ hơn và bắn dễ trúng đích hơn.
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Tiếng nói huyền bí

Đúng ra là hai biến cố.

Biến cố thứ nhất xảy ra tại trụ sở trung ương Mật vụ Sài Gòn. Biến cố thứ hai, ngay trong phòng, với gã đàn ông dữ dằn, thủ trong tay khẩu tiểu liên Maxim bá phát, bá trúng.

Ông Hoàng vẫn ngồi trong văn phòng kín mít, không cửa sổ, của tòa biệt thự hoang phế giả tạo, gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Cũng như Thu Thu, ông tổng giám đốc thức suốt đêm không ngủ. Trên bàn, đĩa đựng tàn thuốc lá đã đầyy ắp mẩu xì-gà Ha-van, mặc dầu từ chập tối Nguyên Hương đã đích thân đổ ba lần vào cái hồ lớn chứa rác ở phòng ngoài. Cái khay nhựn cũ kỹ trên đặt bữa cơm tối vẫn nằm nguyên, ông Hoàng chưa có thời giờ dúng đũa.

Những việc rồn rập xảy ra khiến ong Hoàng quên cả bụng đói cồn cào. Thật vậy, từ sáng sớm đến giờ ông mới uống một phích cà-phê và hai cái bánh bich quy nhỏ xíu thay cho bữa cơm trưa.

Từ tối, ông ngồi thừ trong gian phòng rộng, xanh um khói thuốc, chốc chốc lại nhấc điện thoại ban ra những khẩu lệnh ngắn ngủi và khô khan.

Cánh cửa điện dạt mở.

Nguyên Hương, cô thư ký có thân hình Vệ nư, vẻ mặt mệt mỏi sau 24 giờ đồng hồ làm việc liên tục, và 2 phích cà phê đặc sịt như hắc ín, lặng lẽ bước vào.

Ông tổng giám đốc ngẩng đầu lên:

- Thế nào, xong chưa?

Như mọi lần, Nguyên Hương thản nhiên đưa tận tay ông Hoàng một tờ giấy đánh máy chi chít. Nàng thản nhiên, tuy những tờ giấy này thường định đoạt số mạng của hàng vạn, hàng triệu con người trên thế giới. Có lẽ thản nhiên là thói quen cố hữu của nghề điệp báo nên ông Hoàng cầm lấy bức mật điện như thể cầm lấy tờ chương trình du hí.

Trước khi đọc, ông ra lệnh:

- À, cô liên lạc ngay với bên không quân, dặn sĩ quan hoa tiêu của Sở cho động cơ nổ sẵn. Dặn cả Lê Diệp nữa. Lê Diệp phải có mặt tại đâу trong vòng 20 phút.

Nguyên Hương cung kính hỏi ông tổng giám đốc mà nàng coi như là cha ruột:

- Thưa đi đâu ạ?

- Đi Lào. Và đi liền bây giờ.

- Thưa, sở Khí tượng vừa báo tin trận bão Mary từ ngoài khơi biển Nam Hải có thể thổi vào đất liền nội đêm nay. Nếu có bão, sợ phi cơ không dám cất cánh.

- Không thể hoãn đến mai được. Hoãn thì hỏng hết. Bão cũng phải đi.

- Thưa, sợ đài kiểm soát Tân Sơn Nhất không cho phi cơ của Sở rời phi đạo.

- Ai bảo cô như thế?

- Thưa đó là thủ tục chung về phi hành.

- Hừ, lần này họ phải phá lệ. Phép vua thua lệ làng, cô hiểu chưa? Cô dặn hoa tiêu là tôi cần rời Sài Gòn ngay. Việc lái phi cơ là của hoa tiêu, không phải của tôi. Anh ta làm cách nào chở tôi tới Ai Lao được thì thôi.

- Thưa, có thể xảy ra tai nạn...

- Ồ, tai nạn, tai nạn, lúc nào cô cũng mang tai nạn ra làm ngoáo ộp dọa tôi. Thế hàng chục anh chị em của Sở đang cọ sát với cái chết thì sao? Tại sao họ không sợ tai nạn, tuy họ cũng là con người biết hưởng thụ, biết du hí? Tại sao họ không sợ tai nạn, tuy họ đã có gia đình? Dầu sao tôi cũng già rồi, chẳng còn sống bao lâu nữa. Phi cơ lâm nạn càng may cho tôi. Khỏi phải ngồi lì quanh năm trong sà lim nghẹt thở này...

Biết khuất phục không được. Nguyên Hương đành phụng phịu trở ra. Nàng đã hiểu ông Hoàng quá nhiều. Quyết định việc gì, ông sẽ làm bằng được. Cái chết không phải là trở ngại đáng kể đối với một người giàu nghị lực, nhiều mưu kế và lú kiến thức siêu đẳng như ông.

Ngồi một mình trong phòng, ông Hoàng nhẩm đọc bức điện ghê gớm...

° ° °



Thu Thu cũng phải đối phó một mình với khẩu liên thanh Maxim ghê gớm.

Nàng nhếch mép cười ngạo nghễ khi nhận ra Mi-fai, thuộc viên thân tín của đại tá Sisumang. Nàng cười ngạo nghễ vì thấy ngón tay của hắn không đặt vào cò súng. Nghĩa là hắn chưa dám hạ thủ nàng. Chi tiết này mang lại cho nàng một hy vọng rộng lớn.

Nàng bảo hắn, giọng ôn tồn:

- Anh coi chừng, đại tá sắp quay lại. Đại tá đã cho anh về ngủ, anh bén mảng tới phòng này làm gì? Và ai cho phép anh chĩa súng vào người tôi?

Gã vệ sĩ Mèo cười hềnh hệch:

- A ha, đóng kịch khéo quá! Bà đánh lừa được ông quan năm dại gái, chứ không đánh lừa được tôi. Tôi đứng núp ngoài cửa, thấy rõ bà hạ sát Gary.

- Bịa đặt.

- Ồ, ngụy biện làm gì nữa. Bà đã chặn nghẽn mạch máu lên óc của hắn. Chỉ liếc qua ngón tay điểm huyệt của bà, tôi biết ngay bà không phải là nhà nữ bác học chân yếu tay mềm. Bà phải là đai đen nhu đạo, giỏi môn atémi. Bà ơi, tôi cũng là đai đen nhu đạo, và cũng là võ sĩ cừ khôi atémi. Đây, tôi nói thẳng cho bà biết: bà là đồng lõa của tên phản bội Gary. Bà phải chết. Tôi sẽ giao bà cho đại tá Sisumang.

- Đại ta sẽ không tin anh đâu.

- Vậy tôi làm tờ trình thẳng lên tướng Luy xốp.

- Té ra anh phản đại tá.

Không đáp, Mi-fai lia khẩu tiểu liên nửa vòng. Loại súng Maxim -Tôkarếp này, Thu Thu đã thấy nhiều lần tại Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Hoa-Nhật. Nó bắn rất nhạy, chỉ phiền một điều là hơi cồng kềnh. Đặt trên càng sắt thì bắn trúng dễ dàng, còn nếu cầm tay thì nặng nề.

Biết vậy, nàng không sợ nữa. Nàng tin có thể chế ngự được gã vệ sĩ Mèo thông minh.

Nàng tìm cách hoãn binh:

- Mi-fai, anh lầm rồi. Anh có bỏ súng xuống không nào.

Vừa nói, nàng vừa tiến lên một bước.

Mi-fai quát to:

- Dừng lại, không tao bắn.

Dùng danh từ "mày, tao" thô bỉ, Mi-fai đã không kiêng nể nàng nữa. Bắt buộc nàng phải liều mạng. May thì nàng quật được hắn, đoạt khẩu súng và đưa hắn về chầu Diêm chúa.

Nhược bằng không may...

Không may thì một xác-giơ Maxim sẽ cắm tua tủa vào người nàng. Dầu sao, nàng cũng không còn thời gian đắn đo thành bại nữa.

Вỗng có tiếng của mở.

Rồi tiếng kêu:

- Gì thế, Mi-fai?

Đó là tiếng nói của Sisumang. Nghe tiếng chủ, gã vệ sĩ Mèo nhìn về phía cửa.

Trong một vi phân tích tắc, hắn quên bẵng Thu Thu. Và sự cẩu thả này đã được nàng lợi dụng triệt để.

Nhanh như chớp, nàng phóng lại bàn, chộp khẩu Na-găn. Mi-fai vụt quay người lại đưa tay lên cò.

Thu Thu không vớ được khẩu súng quen thuộc. Chân nàng vướng thùng nước mà Mi-fai bưng vào hồi nãy. Nàng ngã sóng soài trên đất. Mi-fai chĩa súng vào người nàng.

Nàng định cuộn tròn người, lăn vào góc nhà, song lệnh của thần kinh hệ không đủ sức sai khiến các đường gân, thớ thịt đã bị đau điếng. Nàng biết là không còn cách nào thoát chết.

Trừ phi...

Mọi việc diễn ra rất nhanh, nhưng không hiểu sau khi ấy thời gian lại chậm hẳn lại, và những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn diễn qua trí nàng. Đột nhiên, nàng cảm thấy tâm thần thơ thới. Lúc bước chân vào nghề điệp báo, nâng đã đoán trước ngày mai bấp bênh và kinh khủng. Nàng đã can đảm chấp nhận may rủi.

Và đây là phút cuối cùng của cuộc đời trôi nổi...

Nàng nhắm nghiền mắt, sẵn sàng đợi chết một cách bình thản và lì lợm.

Một tràng đạn tiểu liên nổ ròn.

Rồi một tiếng ối.

Tiếp theo tiếng keng của khẩu súng nặng nề rớt xuống sàn gạch.

Thấy mình còn sống, Thu Thu mở mắt, trống ngực đập mạnh. Sisumang đã nổ súng cứu nàng. Viên đạn của gã đại tá Lào trúng cái đồng hồ vàng ở cườm tay phải Mi-fai.

Tên vệ sĩ Mèo vứt súng, ngồi thụp xuống. Loạt đạn tiểu liên của hắn không trúng Thu Thu mà là bắn tua tủa vào tường.

Nếu là dịp khác, Thu Thu đã reo lên một tiếng khâm phục. Sisumang quả là thần xạ. Nếu hắn rút súng chậm, nàng đã thành người thiên сổ. Ngón tay của Mi-fai vừa ướm cò súng thì phát đạn 9 li của Sisumang đã làm xương cổ tay hắn vỡ nát, tầm súng Maxim bị trệch ra ngoài.

Tuy đau rần, Thu Thu vẫn gượng ngồi dậy. Nàng ngồi dậy vì vừa nghe gã vệ sĩ Mèo phân trần:

- Đại tá bắn lầm... Gary...

Thu Thu không cho hắn nói thêm nữa. Bàn tay trắng trẻo của nàng đã nắm chặt khẩu Na-găn. Viên đạn ở cườm tay làm Mi-fai đau đớn, nhưng chỉ mấy phút sau, cầm được máu và băng bó vết thương, hắn sẽ bình phục. Khi ấy, hắn sẽ tố cáo nàng. Giàu kinh nghiệm như Sisumang, vết atémi ở cổ Gary sẽ là bằng chứng cụ thể.

Muốn sống, nàng phải bịt miệng Mi-fai. Bịt miệng vĩnh viễn bằng viên đạn Na-găn.

Sisumang la lớn:

- Đừng… đừng bắn, Susu!

Lẽ ra, nàng nổ cò lập tức, song nàng sợ Sisumang khám phá ra nàng là kẻ bắn giỏi nên giả vờ lúng túng. Nàng chạy đến bên người Mi-fai. Sisumang chạy theo không kịp.

Nằm dài trên đất nhòe nhoẹt máu tươi, gã vệ sĩ Mèo đang ôm cứng cổ tay bị đạn. Thấy miệng sủng Na-găn chĩa vào mặt, hắn há hốc miệng kêu cứu:

- Đại tá cứu em với!

Thu Thu dí sát họng súng vào mặt Mi-fai rồi nhắm mắt bóp cò. Một lần nữa, nàng đã đóng trò như thật. Nàng giả vờ ngã ngửa dưới sức giật của khẩu súng trận Xô Viết.

Trong cố gắng tuyệt vọng, gã vệ sĩ Mèo chồm dậy, nhưng viên đạn đã phóng khỏi nòng thép với tốc độ và sức công phá ghê gớm. Hàm răng hắn bị phá tung. Hắn nằm vật xuống, miệng mũi và mắt biến thành đống thịt nát bấy.

Sisumang giằng khẩu súng trong tay Thu Thu. Nàng chịu để tước khí giới một cách ngoan ngoãn vì nàng biết chỉ có Thượng đế mới cứu nổi Mi-fai. Sau khi mất súng, nàng bưng mặt khóc vùi như đứa trẻ.

Sisumang quỳ xuống, đặt bàn tay lên ngực nạn nhân. Thở dài, hắn đứng lên:

- Thế là xong. Hắn chết rồi.

Thu Thu hỏi qua tiếng nức nở:

- Trời ơi, Mi-fai chết thật rồi anh?

Giọng Sisumang buồn vô hạn:

- Phải. Chết thật rồi. Hắn là người thân duy nhất của anh ở đây. Anh vẫn coi hắn như em ruột.

Thu Thu nín bặt.

Bất ngờ nàng cướp khẩu Na-găn mà Sisumang vừa giắt vào lưng. Nhanh như cắt, Sisumang gạt tay nàng ra. Nếu chủ tâm, nàng có thể đoạt súng dễ dàng. Vì dầu sao nàng cũng là nữ điệp viên khá giỏi nhu đạo.

Song đó chỉ là màn kịch, không hơn không kém. Mi-fai là thuộc viên trung thành và tin cậy của Sisumang, nàng phải giả vờ tự tử để gây cho anh chàng đại tá si tình cái cảm tưởng sai lầm là nàng hối hận, và sợ hãi sau khi lỡ tay giết người.

Sisumang ôm chầm lấy nàng:

- Sao em dại thế?

Thu Thu ngồi xuống ghế, thở dài não ruột:

- Trong một phút nóng giận, em đã mất cả lương tri. Em không ngờ giết hắn. Trời ơi, lần đầu trong đời em phạm tội giết người. Anh ơi, em chẳng thiết sống nữa. Em quyết chết để tạ tội với anh.

Sisumang vuốt má nàng, an ủi:

- Em điên rồi. Hắn chỉ là đàn em tâm thường. Anh thương hắn thật đấy, nhưng sánh với em hắn là hạt bụi. Hắn thiệt mạng, anh không phàn nàn gì hết. Duy anh chỉ buồn một điều: tại sao hắn định giết em và tại sao em lại giết hắn?

Thu Thu khóc to hơn. Về nghệ thuật khóc, nàng đã đạt tới trình độ phi thường. Nếu lên sân khấu, nàng phải được chọn để thủ vai đào thương, và khán giả sẽ tán thưởng nồng nhiệt. Nàng có thể khóc bất cứ lúc nào, không cần thoa dầu cù là vào đuôi mắt, hoặc tát đau điếng vào má.

Sisumang ngồi xuống bên. Thu Thu bèn giảm bớt tiếng khóc. Nàng gục đầu vào cánh tay, khóc nhè nhẹ, hai vai rung lên. Đứng trước mỹ nhân sầu não tượng đá cũng động lòng, huống hồ gã Thúc sinh khờ khạo.

Hắn giục nàng:

- Nói đi em. Tại sao em lại giấu anh?

Nàng ngẩng phắt, giọng ráo hoảnh:

- Đàn ông các anh vô tình thật. Nếu biết anh tệ bạc, em đã chẳng trao thân gửi phận cho anh. Anh chưa thấy gì ư? Mời anh nhìn lại em lần nữa? Nhìn lần nữa để gắn huy chương cho đàn em của anh...

Sisumang dán mắt vào ngục nàng. Trong khi giằng co với gã vệ sĩ Mèo, nàng bị đứt hai nút áo ở cổ. Nhân cơ hội cúi xuống lau nước mắt, nàng giựt thêm, và kéo áo trệ xuống thật sâu. Biết Sisumang để ý tới, nàng ra vẻ thẹn thùng, khép vạt áo lại, kèm theo giọng nói chán chường:

- Vì anh giới thiệu Mi-fai là đàn em tin cậy nên em không giữ kẽ. Anh cho phép hắn đi nghỉ, không ngờ hắn ẩn núp sẵn ở phòng bên, chờ anh ra khỏi là mở cửa vào liền. Thừa lúc em đang quay lưng lại, hắn nhảy bổ tới ôm cứng lấy em. May thay em vùng ra và gỡ thoát. Em định bắn song bắn nhanh hơn chỉa súng vào người em. Vừa khi ấy, anh về. Nếu anh về chậm một giây nữa, em đã thành người thiên cổ.

Nghe tình nhân than thở, Sisumang giận đỏ mặt. Hắn nhìn thi thể Mi-fai trên vũng máu bằng cặp mắt khinh bỉ, rồi đá mũi giày vào đầu xác chết, lẩm bẩm:

- Tưởng gì, nếu hỗn xược như vậy thì chết đáng đời.

Sisumang rút mù soa lau nước mắt cho nàng:

- Em đừng bận tâm nữa. Để anh lo liệu hết cho.

Mặt tươi hẳn, nàng nép vào ngực Sisumang:

- Em làm khổ anh quá. Anh sẽ báo cáo về hắn ra sao?

Sisumang nhún vai: -

- Không hề gì. Anh buộc hắn vào tội đánh cắp tài liệu mật. Bị bắt quả tang, hắn chống cự thì anh bắn chết. Thế thôi. Mạng người trong Trung tâm KX này không bằng mạng ruồi. Anh sẽ quẳng xác hắn vào máy nghiến tài liệu. Năm phút sau là chẳng còn sót lại gì hết. Cả đến xương hắn cũng tan vụn thành bột.

Sisumang nắm một chân của xác chết định lôi ra cửa, bỗng đứng lại. Chợt nhớ đến Gary hắn quay lại. Vẻ sửng sốt vô biên hiện trên mặt khi hắn nhận thấy Gary đã chểt. Hắn chép miệng:

- Lạ nhỉ!

Nàng thở dài:

- Nghe Gary thở hắt ra, em định làm hô hấp nhân tạo cho hắn. Nhưng Mi-fai lại vào làm hỗn. Mải đối phó với hắn, em quên bẵng Gary. Gary chết là lỗi tại em.

Sisumang lắc đầu:

- Lỗi tại em sao được. Em không có lỗi nào hết.

Thu Thu nhìn đồng hồ, giật nảy người:

- Ấy chết, gần sáng rồi.

Sisumang nâng càm nàng lên trong cử chỉ âu yếm:

- Em buồn ngủ ư?

- Không, ngồi với anh suốt đêm em cũng không buồn ngủ. Em chỉ sợ bọn gác thấy em trong khu vực Đỏ.

- Bọn gác không vào đến phòng này. Vả lại, họ gặp em cũng chẳng sao.

Sisumang kéo nàng vào lòng. Nàng lặng yên cho hắn ôm hôn. Kể ra hắn không đến nỗi xoàng về nghệ thuật mơn trớn phụ nữ. Song tâm hồn Thu Thu đã được dành riêng cho người vắng mặt.

Hắn nựng nàng:

- Bây giờ, anh đưa em về. Một giờ nữa trời mới sáng. Đáng tiếc, nếu không xảy ra lôi thôi, anh đã đưa em đi viếng khắp khu vực Đỏ.

- Lo gì. Đêm nay, anh vẫn là sĩ quan trực.

- Đúng. Chúng mình hẹn nhau đến tối.

Hắn hôn đùa lên tóc, lên trán nàng. Nàng luồn tay dưới nách hắn rồi sánh vai ra ngoài.

Trời vẫn còn tối khi xe hơi ra khỏi thạch động. Một làn sương mù sắc như dao cạo cọ vào da thịt Thu Thu. Nàng rùng mình gấy lạnh. Sisumang âu yếm hỏi:

- Em lạnh lắm ư?

Nàng nắm chặt bàn tay Sisumang:

- Vâng, lạnh lắm.

Xe hơi chạy chậm lại, rồi lượn vòng biệt thự. Thu Thu bước xuống, trong lòng nao nao.

Nàng bồi hồi không phải vì Sisumang vừa ôm nàng, hôn rất lâu. Trời gần sáng lạnh thật, nhưng lòng nàng chưa cần sưởi ấm.

Nàng bồi hồi vì ngôi nhà le loi giữa khu vườn đầy sương đã lôi nàng trở lại thực tế phũ phàng. Nội đêm nay, nàng phải xuống khu vực Đỏ. Lợi dụng Sisumang, nàng sẽ chiếm đoạt tài tiệu mật. Rồi nàng sẽ cùng Lisa trốn khỏi Trung tâm KX.

Và dĩ nhiên nàng phải nhẫn tâm hạ sát Sisumang, tuy hắn thành thật yêu nàng...

Dưới ánh đèn xanh nhạt, Lisa ngồi cặm cụi хеm sách, cuốn sách nói về công dụng của vũ trụ tuyến. Thấy nàng, người nữ tỳ ngước đầu lên, và không thốt nửa lời, từ từ đứng dậy.

Biết ý bạn, Thu Thu bước theo Lisa xuống bếp. Lisa rút trong tủ lạnh ra một mảnh giấy gấp tư, đưa cho Thu Thu.

Mở ra, Thu Thu choáng váng.

Bên trong là một bức điện. Nhìn bên trên, ghi giờ tiếp nhận, nàng biết là Lisa mới dịch ra xong. Nàng nhẩm đọc:

"Của HH. Gửi FR-234.

Tiếp theo điện số... Trung ương MI-6 vừa cho biết là đã gài được một tổ chức trong Trung tâm KX. Một nhân viên mà FR-234 biết mặt đã chiếm được một số tài liệu quan trọng. Nhân viân ấy đã được lệnh tiếp xúc với FR-234 để trao tài liệu.

Hãy thận trọng! Sau khi nhận tài liệu, FR-234 phải thực hiện lập tức kế hoạch RT. Hẹn trong 24 giờ đồng hồ sau khi nhận bức điện này, FR-234 phải hoàn thành công tác. Quá thời hạn ấy, tính mạng sẽ bị đe đọa."

Thu Thu đọc lại lần nữa cho thuộc. Đứng bên, Lisa đã quẹt diêm, đốt tờ giấy ra than.

Thu Thu ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu nghĩ ngợi. Nhân viên MI-6 trong Trung tâm KX là Garyv. Thu Thu đinh ninh nàng là điệp viên thứ nhất của thế giới tự do lọt vào căn cứ chế tạo phi thuyền chở Tia sáng giết người. Ngờ đâu còn có MI-6. Còn có Gary.

Đây là một trong các khuyết điểm thông thường trong cuộc hợp tác giữa các cơ quan điệp báo đồng minh. Song cũng có thể là thủ đoạn của ông Hoàng. Thấy tình báo Anh Quốc muốn ăn mảnh một mình, ông Hoàng bèn tung nhân viên vào KX, bắt buộc MI-6 phải chia phần.

Thu Thu ngoảnh về phía Lisa.

Ngưòi nữ tỳ siêng năng đang loay hoay với cái lọc cà phê kiểu mới. Những giọt cà phê màu nâu sẫm rơi long tong xuống cái ly pha lê xinh xắn.

Lisa nói, giọng trầm trầm:

- Chị nhớ không? Mình chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa.

Thu Thu chép miệng:

- Thú thật, tôi chẳng hiểu gì hết. Lúc lên đường, tôi đã hỏi kỹ ông Hoàng về thời gian công tác, thì được trả lời là từ một đến hai tuần, hoặc có thể lâu hơn nữa. Giờ đây, lại bắt áp dụng kế hoạch RT.

Hai nữ điệp viên lặng lẽ nhìn nhau trong căn phòng rộng. Cà phê vẫn giỏ giọt đều đều. Ánh điện xanh mát chiếu xuống da mặt hơi tái của Thu Thu sau một đêm mất ngủ.

Tuy không nói với nhau, họ đều nghĩ đến kế hoạch RT. Mọi công tác gián điệp trong vùng địch đều gồm nhiều kế hoạch song song, đề phòng kế hoạch này thất bại thì áp dụng kế hoạch khác. Một trong các kế hoạch được cứu xét chu đáo nhất là kế hoạch rút lui trong trường hợp thành công, cũng như trong trường hợp thất bại.

Lế hoạch thoát thân này được Sở Mật vụ Việt Nam gọi là RT.

Hàng chục dấu hỏi quay cuồng trong óc Thu Thu. Tại sao ông Hoàng hạ lệnh cho nàng áp dụng kế hoạch RT trong vòng 24 giờ đồng hồ? Căn cứ vào đâu, ông Hoàng lại cả quyết rằng tính mạng của nàng và của Lisa đang bị đe đọa nghiêm trọng?

Dường như đọc được ý nghĩ của nàng, Lisa chép miệng:

- Có lẽ địch đã phăng ra chúng mình.

Thu Thu giật mình:

- Chị nói sao?

Người nữ tỳ phóng tầm mắt ra vườn, bắt đầu sáng tờ mờ, giọng đầy lo ngại:

- Tôi có linh tính là Smerch đã tìm thấy tung tlch của tôi, hoặc của chị. Vì vậy, Sài Gòn mới yên cầu chúng ta áp dụng kế hoạch RT.

- Chị dựa vào уếu tố nào để quyết đoán?

- Không, tôi không quyết đoán. Tôi đã nói rõ đây là linh tính. Lăn lộn trong nghề nguy hiểm, tôi có thể đánh hơi thấy cái chết, giống như con thú đánh hơi thấy thợ săn trong rừng rậm. Nói ra thì là dị đoan, song từ nhiều năm nay tôi không bao giờ lầm.

Trong thâm tâm, Thu Thu cũng nghĩ như Lisa. Song nàng cố cãi lại:

- Tôi xin phép nêu lên một nghi vấn quan trọng: nếu Smerch đã phăng ra chúng mình, dại gì họ còn đưa tới Trung tâm KX?

- Chị nói đúng. Tuy nhiên, tôi cho rằng sau khi chúng mình đến đây, Smerch mới biết.

- Tại sao họ chưa ra lệnh bắt?

- Đó là điều tôi đang thắc mắc. Theo tôi, có lẽ họ mới nghi ngờ, chưa hoàn toàn tin chắc. Vả lại. theo kế thuật thông thường, đôi khi Smerch nhắm mắt cho chúng mình hoạt động một thời gian sau mới ra tay. À, tôi nhớ ra rồi. Trời ơi!

Thu Thu hỏi dồn:

- Chị nhớ ra chuyện gì?

Lisa thở phào ra:

- Chuyện cái ly cà phê. Câu chuyện giản dị và tầm thường như vậy mà bây giở tôi mới vỡ nghĩa.

Thu Thu chỉ bộ ly pha lê trong vắt trước mặt.

- Bộ ly này ấy à?

Lisa gật đầu:

- Phải. Chị nhìn lại lần nữa sẽ thấy. Bộ ly này khác bộ ly hôm qua. Tôi ở nhà suốt đêm mà người ta đến tráo ly lúc nào không biết.

- Lisa, tôi e chị lầm. Theo tôi, không hề có chuyện tráo ly. Tráo ly như vậy làm gì, hả chị? Tôi nhớ kỹ lắm: mấy cái ly còn mới toanh.

- Đồng ý là ly mới toanh. Song đó không phải là bộ cũ. Sở dĩ tôi phăng ra vụ tráo ly vì chiều qua khi chị lên văn phòng tướng Kôrin thì ở nhà tôi sửa soạn rửa ly lại cho sạch. Hai cái ly dính đầy sáp môi của chị. Định rửa, tôi lại quên bẵng. Nghĩa là từ hôm qua đến giờ, tôi chưa hề rửa ly. Thế mà sáng nay, hai cái ly dính đầy sáp môi không còn nữa. Trừ phi ma hiện về... Tôi không tin ma... Tôi cũng không tin đại tá Bun vích cất công vào đây lau giùm ly cho tôi... Tất nhiên, có người đánh tráo....

Nghe Lisa nói, Thu Thu ngồi thừ, vẻ mặt bàng hoàng. Lisa suy dẫn rất hợp lý: hai cái ly pha lê bị tráo vì người ta muốn lấy vân ngón tay của Thu Thu.

Người ta ngờ nàng không phải là bác sĩ Môna.

Bất giác, nàng đau nhói một bên ngực.

Nàng vừa nhớ lại một cử chỉ khác thường của đại tá Bun vích trong câu lạc bộ. Lúc nàng bỏ vào phòng rửa mặt để gặp Sisumang thì ly rượu của nàng đã cạn hai phần ba. Nhưng đến khi nàng trở ra thì lại gần đầy. Khi ấy nàng không quan tâm vì tưởng Bun vích rót thêm.

Song giờ đây nàng đã hiểu.

Bun vách đã tráo ly.

Có thể hắn đã gói cái ly của nàng vào mù soa và cất vào túi. Sau đó, hắn mang tới phòng thí nghiệm để in dấu tay của nàng.

Điều này xác nhận một cách hùng hồn rằng hắn nghi ngờ nàng. Những lời nói yêu đương của hắn chỉ là một màn kịch đóng khéo. Nàng đóng kịch, hắn cũng đóng kịch.

Tuy nhiên, nàng vẫn còn thời giờ thoát thân. Lấy xong dấu tay của nàng, Bun vích phải gửi về trung ương Smerch ở tận Mạc Tư Khoa. Dầu gửi bằng vô tuyến, cũng mất một ngày. Nghĩa là nàng còn từ 12 đến 24 giờ nữa để hoạt động.

Tiếng nói của người nữ tỳ làm Thu Thu bừng tĩnh. Đưa ly cà phê cho nàng, Lisa ân cần:

- Chị uống mội hớp cho đỡ mệt.

Vị cà phê ngào ngạt thấm vào cuống họng Thu Thu. Mỗi khi cần suy nghĩ, nàng thường uống cà phê đặc. Giọt cà phê đen kịt rớt xuống đĩa cũng đen kịt như tương lai của nàng. Nàng không biết, và không dám đoán biết tương lai của nàng sẽ ra sao.

Nàng dựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền, nhẩm lại những giòng chữ ghê gớm trong bức điện của ông Hoàng.

Rồi nàng ngủ quên.

° ° °



Thu Thu ngủ, nhưng ông Hoàng phải thức, mặc dầu ông ở trên đất nhà, giữa sự bảo vệ của những dụng cụ điện tử và nhân viên hùng hậu. Ông phải thức để theo dõi từng giờ, từng phút những biến chuyển trên khắp thế giới.

Ông nhẩm đọc bản dịch bức mật điện do nhân viên của Sở từ Mạc Tư Khoa gởi về:

"Bản dịch mật điện nhận được hồi 12g5, giờ Sài Gòn của Z. 754.

Trân trọng phúc trình là cách đây hai hôm, thi thể bác sĩ H. nhà khoa học phát minh Tia sáng giết người, được khai quật cho luật y khám nghiệm. Cuộc giải phẫu diễn ra trong bệnh viện riêng của Smerch tại Mạc Tư Khoa.

Tin này được nhà chức trách Xô Viết giữ kín. Không báo nào đăng tin, kể cả tờ Sự Thật, và thông tấn xã Tát, trong đó, bác sĩ H. có nhiều bạn hữu.

Tôi biết tin do một nhân viên nhị trùng trong sở Hành chính Smerch báo cáo. Cho đến phút này, tôi chưa tìm ra nguyên nhân của vụ quật mồ. Theo báo cáo của nhân viên nhị trùng thì tướng Grubo  1 , đích thân hạ lệnh khám nghiệm xác chết là vì cách đây một tuần, nhân một hội nghị các chuyên gia thần kinh hệ Xô Viết, một nhà bảc học đã tiết lộ là bác sĩ H. không thể từ trần về chứng não xung huyết. Nhà bác học này còn nói thêm là một số đạn độc dược có thể tạo ra triệu chứng não xung huyết trong người nạn nhân. Hiện nay, Smerch vẫn dùng súng bắn đạn độc dược để ám sát, và nạn nhân cũng bị máu tắc nghẽn trong óc, như bác sĩ H.

Nửa ngày sau khi thi thể được khám nghiệm lại, nhân viên của tôi nhận thấy xe của mật vụ KGB đến tòa nhà của cố bác sĩ H. nơi bà Môna trú ngụ trước ngày xuất ngoại.

Căn nhà này hiện do một bà con bên nội bác sĩ H. ở. Sau đó, mật vụ KGB mời một số người trong nhà về trụ sở hỏi chuyện. Phòng Căn cước và Khám phá Hóa chất của KGB cũng phái nhân viên đến lấy dấu tay và khám nghiệm vết tích.

Căn cứ vào những sự việc kể trên, tôi có thể kết luận rằng địch bắt đầu nghi ngờ về cái chết của bác sĩ H.

Nhận thấy tin này rất quan trọng nên tôi áp dụng kế hoạch truyền tin PO."

Buông tờ giấy xuống bàn, ông Hoàng châm điếu xì-gà mới. Ông vừa đọc xong một bản án tử hình... Bản án tử hình đối với Thu Thu và Lisa..

Thường lệ, nhân viên của Sở tại Mạc Tư Khoa, cũng như ở sau bức màn sắt chỉ được gửi về những bức điện rất ngắn, cô đọng trong một phút. Quá 60 giây, cơ quan tầm đài của Phản gián có thể khám phá ra.

Bức điện về vụ bác sĩ H. dài 3 trang giấy chuyển đi đúng 4 phút, nghĩa là 240 giây mới hết. Nghĩa là ngoài thời hạn an toàn đã định. Muốn khỏi bị Phản gián tìm ra, nhân viên của ông Hoàng phải áp đụng kế hoạch PO.

PO - theo từ ngữ riêng của Sở Mật vụ là điện đài chỉ được sử dụng một lần.

Loại máy này lớn bằng hộp bánh bich quy - Lu. Trước hết, nhân viên dịch bức điện ra mật mã. Rồi đánh đi, bằng cần mã tự trong máy. Song bức điện này không được truyền đi thẳng mà là được thu vào băng kim khí. Bố trí xong xuôi, điệp viên vặn kim đồng hồ, hẹn giờ, phút, cho băng kim khí được phát âm.

Rồi điệp viên thản nhiên rút lui. Với phương pháp PO, điệp viên muốn đánh điện ở đâu cũng dược. Có thể y mang hộp PO vào công viên, giấu trong bụi rậm rồi bỏ trốn. Hoặc đem vào rạp chiếu bóng... Đến khi Phản gián tìm ra, đồ xô tới bắt thì chỉ còn một đống sắt nát bấy.

Vì máy PO được gắn một ngòi nổ đặc biệt khi bức điện được truyền xong thì máy tự động nổ tung.

Ông tổng giám đốc thở dài nhè nhẹ, cất tờ giấy đánh máy vào cái bìa cứng màu vàng. Bức điện của nhân viên Mạc Tư Khoa liên quan chặt chẽ đến công tác của FR-234 ở biên giới Lào-Việt.

Trước mặt ông, bản phúc trình mới nhất của hệ thống tình báo ở phía bắc vĩ tuyến 17 đã được để sẵn từ nửa đêm. Ông đã đọc đi, đọc lại nhiều lần, đến nỗi thuộc làu từng chữ. Và để chú ý thêm, ông gạch bút chì xanh dưới những chữ quan trọng.

Bức điện này được trình ông đúng 12 giờ khuya. Giờ thủ đô Sài Gòn đã ngủ say, trừ dân ăn chơi, gian phi, nhân viên an ninh và ông tổng giám đốc già nua của sở Mật vụ.

Người gửi là Z.30 tức "Anh Cả" Triệu Dung, trưởng hệ thống tài ba, đức độ mà ông định triệu về thay thế trong trường hợp ông lâm bệnh hoặc từ giả cõi đờí.

Triệu Dung rất giỏi về tổ chức. Sau nhiều trận lùng bắt ghê gớm, địch đã phá vỡ được phần lớn cơ sở của ông Hoàng ở miền Bắc. Triệu Dung chỉ cần hoạt động trong vòng nửa năm là phục hồi được hết, ngoài ra lại còn mở rộng thêm.

Nội dung bức điện của Triệu Dung như sau:

"Z.30 kính gửi HH

Tiếp theo hai báo cáo 165 và 166, xin trình rằng điệp viên 47 đã cắn lưỡi chết trong nhà giam, vào lúc 8 giờ tối nay, không chịu khai nửa lời. Dầu sao tôi vẫn có cảm tưởng là có sự trục trặc. Xin Trung ương áp dụng biện pháp dự phòng và tiếp cứu cần thiết, sẵn sàng đợi lệnh trên tần số cấp cứu đặc biệt."

Tần số đặc biệt là phương pháp truyền tin qua trung gian vệ tinh viễn thông. Biết địch tăng cường theo dõi, Triệu Dung tạm thời bỏ phương pháp truyền tin bằng điện đài thông thường.

Triệu Dung vốn là một thủ lãnh làm nhiều, nói ít. Xưa nay chàng rất thận trọng. Nếu tình hình chưa căng thẳng cực độ, chàng chưa dùng tần số đặc biệt.

Nếu vậy, tất Thu Thu bị nguy rồi...

45 là bí hiệu của Bilết, sĩ quan an ninh KGB ở Hà Nội, kiêm điệp viên CIA. Bilết ỉà người được Triệu Dung phái tới biệt thự đường Cửa Đông tiếp xúc với Thu Thu và Lisa.

Kế hoạch đưa nữ bác sĩ Môna ra khỏi Bắc Việt được thi hành đúng ngắc, không chậm một phút đồng hồ.

Tuy nhiên...

Đúng giờ đã định, chiếc tiềm thủy đĩnh xì gà lợi hại của sở Mật vụ từ ngoài khơi biển Nam Hải, quay mũi, trực chỉ bãi biển Sầm Sơn. Từ ngày Nam-Bắc chia đôi, Đồ Sơn biến thành trung tâm dưỡng sức của cố vấn ngoại quốc, thì Sầm Sơn là bãi biển duy nhất được thường dân tới ở.

Dọc chân núi đá, nước rất sâu và đục, tiện cho tàu ngầm lẻn vào nên nhà chức trách địa phương đã thiết lập một hệ thống phòng vệ vô cùng cẩn mật, gồm lưới thép gắn thủy lôi, một đơn vị giang đĩnh tuần tiễu trang bị ống viễn kính, đại bác hồng ngoại tuyến, và máy móc thăm dò tàu ngầm tân tiến. Trên bãi cát, nhiều công sự bê-tông cốt sắt được xây cất, với một lữ đoàn bảo vệ và chó bẹt-giê được huấn luyện đặc biệt. Ngoài ra, tại Hòa Nẹ, một hải đảo nhỏ cách thị trấn Sầm Sơn không xa, còn có một đại đội người nhái, đêm ngày đặt trong tình trạng bảo động.

Tuy nhiên, con tàu bí mật do ông Hoàng cử đi từ Nha Trang đã lặng lẽ luồn dưới biển sâu, lọt qua cánh cửa nhỏ trổ trong lưới sắt khổng lồ, tiến vào nội địa Sầm Sơn, và nổi lên hồi 4 giờ sáng tại tọa độ A-16.

Như sở thiên văn đã tiên đoán từ trưởc, rạng đông hôm ấy trên biển Sầm Sơn bị phủ kín dưới màng sương muối dầy đặc và lạnh buốt. Lính gác co ro trong công sự bê-tông, không dám đặt chân xuống bãi cát, sợ nước và cát bị gió thổi bắn vào người như mũi kim đau nhói.

Hạm trưởng chờ đúng 30 giây đồng hồ thì nhận được tia đèn báo hiệu.

Cửa lên boong được mở ra, xuồng cao su bập bênh trên mặt biển chở theo 2 thủy thủ võ trang bằng súng tiểu liên bắn không kêu thành tiếng, và có ống ngắm hồng ngoại tuyến.

Khi trở lại hông tàu, xuồng cao su chở một cái bọc dài. Y sĩ trong tàu vội mở ra: bên trong nằm thiêm thiếp một người đàn bà đẹp.

Hạm trưỏrng và thủy thủ không biết thiếu phụ này là ai.

Một giờ sau, tiềm thủy đĩnh ra giữa biển rộng, và rẽ sóng nhô lên.

Trên hải phận quốc tế, một chiếc thủy phi cơ trắng xóa, không đeo phù hiệu nước nào, từ hướng nam bay vù tới, hạ xuống bên cạnh tiềm thủy đĩnh.

Một thanh niên cao lêu nghêu, khuôn mặt xương xẩu, mắt sáng như sao, dáng đi nhanh nhẹn, từ phi cơ thoăn thoắt trèo sang boong tàu, bắt tay hạm trưởng.

Hạm trưởng không biết thanh niên này là ai. Nhưng đối với người quen với xã hội điệp báo thì y là Lê Diệp, chàng "Sếu vườn" của sở Mật vụ.

Lê Diệp được lệnh chở Môna tức tốc về Sài Gòn. Phải, thiếu phụ nằm trong bọc vải được khênh xuống tàu là nữ bác sĩ Môna, vợ cố bác sĩ H., nhà thông thái đã phát minh ra phi thuyền không gian chứa Tia sáng giết người.

Môna được đưa về miền tự do.

Nhưng kế hoạch của ông Hoàng đã bị trục trặc. Triệu Dung đã báo cáo chi tiết trong một cuộn băng nhựa đặc biệt, bỏ trong hộp sắt nhỏ buộc vào cổ tay Môna. Băng ghi âm này nhỏ như sợi tóc, bằng kim khí riêng, thu và nghe cũng bằng máy riêng  2 .

Ông Hoàng vặn nút trên bàn.

Nút này mở máy thu phát âm đặc biệt. Từ cái hộp hình chữ nhật, nhỏ bằng gói thuốc lá, tiếng nói rắn rỏi của Triệu Dung vẳng ra, nghe rõ mồn một:

...Thưa, tôi xin báo cáo tiếp... Thu Thu lên đường sang Gia Lâm, đúng với dự tính.

45 chờ phi cơ cất cánh mới trở lại Hà Nội. Hiện tôi chưa biết Thu Thu đi đâu, nhưng chỉ nội ngày mai là biết.

Tôi đón 45 ở một địa điểm gần bót cảnh sát Hàng Đậu, rồi cùng 45 về tòa nhà dành cho Thu Thu trú ngụ ở đường Cửa Đông. 45 vào được 10 phút rồi quay ra.

Tôi hỏi vào làm gì thì 45 cho biết là để thanh toán nốt mấy tên lính an ninh Xô Viết. Sở dĩ 45 phải hạ sát bọn lính vì sợ bại lộ. Dường như hồi tối 45 đã để lại một vài cử chỉ hớ hênh. 45 không nói rõ là có cử chỉ hớ hênh nào, song tôi nhận thấy nét mặt anh rất đăm chiêu và lo lắng.

45 đi với tôi tới căn phòng của anh, cuối đại lộ Lý Thường Kiệt. Lẽ ra tôi vào cùng để uống rượu cho ấm bụng trước khi vượt gần 200 cây số từ Hà Nội về Thanh hóa. Linh tính thấy сhuyện bất tường, tôi yêu cầu 45 đi thẳng, đừng vào nhà nữa.

Nhưng 45 từ chối. 45 cần từ biệt một người bạn gái. 45 thường tỏ ra mềm yếu đối với phụ nữ đẹp. Từ lâu,45 sống chung với người yèu cũ của một đại tá Phản gián Bắc Việt. Sống chung như vậy có lợi là 45 khai thác được một số tin tức. Nhưng lại có cái hại là bị để ý, và bất thần có thể bại lộ vai trò nhị trùng. 45 tự hào là không ai dám đụng tới anh, sĩ quan An ninh, đội quốc tịch Xô Viết.

Sau nửa giờ không thấy 45 ra nên tôi rất sốt ruột. Đinh ninh 45 còn quyến luyến tôi ráng chờ một lát nữa.

Sự thật 45 bị bắt. Tôi định tiến vào nhà, trèo lên lầu để gặp 45 thì một cánh cửa sổ trên gác được mở hé. Ánh điện hắt ra ngoài, rồi tôi nghe tiếng thét lớn bằng Nga ngữ của 45. 45 nói rằng "các anh không có quyền bắt tôi". Tiếp theo là tiếng lóng của Anh ngữ. 45 dùng tiếng lóng cốt không cho Phản gián hiểu nghĩa. Anh nói là bị nội phản, và yêu cầu tôi đi ngay, anh ấy chịu chết mà không cung khai.

45 thét lớn mấy tiếng thì một người đàn ông lực lưỡng nhảy tới ôm ngang lưng. 45 đánh hắn bật ra, thì người thứ hai đã quặt cánh tay anh ra sau lưng.

Tôi không hiểu tại sao mật vụ Xô Viết lại khờ khạo đến thế. Họ đã khờ khạo cho 45 mở cửa để thông tin cho tôi. Họ lại khờ khạo xây lưng ra ánh sáng, biến thành mục phiêu ngon lành cho súng lục.

Tôi rút súng định bắn. Song tôi chợt nghĩ đến Môna, đến Thu Thu, đến nhiệm vụ của tôi hiện thời tại Bắc Việt. Tôi đành cất súng vào mình.

Và tôi lái xe vào Sầm Sơn. Nhờ có thông hành đặc biệt của bộ trưởng Công an Lê Quốc Thân, chứng nhận tôi là cố vấn Trung Quốc nên dọc đường tôi không bị giữ lại...

Ông Hoàng gạt tàn xì gà vào cái đĩa lớn dáng điệu mơ màng.

Cửa mở, Lê Diệp lẫm liệt bước vào. Dưới ánh đèn đêm, mắt chàng sáng rực như mắt thiên thần. Đi bên chàng, người ta có cảm tưởng là không bao giờ lâm nạn.

Lê Diệp hỏi:

- Thưa, ông gọi tôi?

Ông Hoàng đứng dậy:

- Phải. Anh sửa soạn xong chưa?

Lê Diệp chưa vợ, và chưa có người yêu nên chẳng có gì để sửa soạn. Vì thế, chàng hỏi lại:

- Thưa, sửa soạn gì ạ?

Ông Tống giám đốc nhún vai:

- Đi với tôi.

- A, tưởng gì. Thời tiết còn xấu lắm. Sở Khí tượng cho biết đến sáng mai mới có hy vọng trời tốt.

Anh liên lạc với phi công chưa?

- Thưa rồi. Thiếu tá hoa tiêu cho biết là không dám đảm bảo an toàn.

- Dầu sao ta cũng phải đi.

- Thưa, tôi xin đề nghị tạm hoãn đến mai.

- E không kịp nữa. Nguy đến nơi rồi. Tôi phải lên Vạn Tượng đêm nay may ra còn cứu được mấy mạng người quan trọng. Và nhất là cứu được hàng trăm triệu con người ra khỏi hiểm họa kinh khủng của Tia sáng giết người.

Lẻ Diệp ngó ông Hoàng, dáng điệu hơi sửng sốt:

- Thưa... thưa, ông định lên gặp Văn Bình phải không?

Ông Hoàng rít một hơi xì gà, rồi nhả khói xanh um lên trần nhà, giọng lơ đãng:

- Anh đoán đúng đấy.

Giọng Lê Diệp chứa đầy băn khoăn:

- Thưa, tôi sợ...

Ông Hoàng xua tay:

- Anh yên tâm.

Lê Diệp vẫn lải nhải:

- Theo chỗ tôi biết. Văn Bình đã trở thành nhà sư, ăn chay niệm Phật gần một năm rồi. Văn Bình đã tiếp đón Thu Thu một cách lạnh nhạt. Cách đây ba tuần, Nguyên Hương gửi quà biếu mà Văn Bình không nhận. Cả thư của tôi cũng bị trả về. Hẳn ông đã biết tôi là bạn trai thân nhất của Văn Bình. Bạn gái thì là Nguyên Hương...

- Hừ anh sợ Văn Bình không đi... Chẳng qua anh biết một mà chưa biết hai. Trước khi ra Hà Nội, Thu Thu ghé vào chùa, yêu cầu Văn Bình cùng đi, nhưng anh ta từ chối, song bây giờ anh ta sẽ không từ chối nữa.

Lê Diệp hỏi:

- Thưa ông vì sao?

Ông tổng giám đốc xoa hai bàn tay răn reo, giọng thơ thới:

- Rồi anh sẽ biết.

Lê Diệp không dám hỏi gặng nữa. Chàng đã hiểu tính ông Hoàng. Khi ông muốn nói thì không hỏi cũng nói. Nhưng đến khi ông ngậm miệng thì cậy răng ông cũng không hé nửa lời.

Ngoài vườn trời tối om như gần Tết Nguyên đán. Xa xa, thoáng lên những tia sáng yếu ớt và mệt mỏi của trung tâm thành phố.

Gió mạnh thốc vào, làm rặng cây đen thui, trước bồn nước bẩn thỉu reo lên những tiếng lào xào buồn tênh.

Nguyên Hương hết nhìn ra vườn lại nhìn ông tổng giám đốc, giọng lo lắng:

- Không khéo bão mất.

Ông tổng giám đốc không để ý đến tiếng thở dài não ruột của cô bí thư đứng tần ngần trên thềm biệt thự.

Lặng lẽ, ông trèo lên xe hơi. Đèn trong biệt thự đã tắt ngúm. Người ta phải tắt đèn vì không muốn xóm giềng biết là biệt thự còn rộn rịp giữa đêm hôm khuya khoắt. Vả lại, phải tắt đèn để bảo vệ ông Hoàng. Dưới đèn sáng, nhân viên của địch lảng vảng bên ngoài có thể hạ sát ông tổng giám đốc dễ hơn bằng súng trường lấp ống ngắm viễn kính.

Những giọt mưa lăn tăn bắt đầu rơi xuống.

Rồi mưa lớn trút ào ào.

Mùi đất khô thấm nước xông lên ngạt thở. Tài xế mở quạt nước, tiếng động cơ kêu sành xạch, át tiếng máy êm ái, và tròn trịa của chiếc tờ-rắc-xông bề ngoài già nua và ọp ẹp.

Xe hơi phóng nhanh vào màn mưa. Ông Hoàng ngồi băng sau, nhỏ bẻ và gầy ốm. Lê Diệp đặt một tay lên đệm, sẵn sàng đối phó nếu nguy biến xảy ra.

Còn lại một mình trên bao lơn rộng thênh thang, không hiểu sao Nguyên Hương cảm thấy trống trải và buồn bã lạ lùng. Hơn ai hết, nàng biết rằng ngoài nàng ra, trong biệt thự còn rất nhiều người, những vệ sĩ bí mật, gần như là vô hình, ngày đêm túc trực dưới hầm, với những dụng cụ phòng vệ tối tân, đủ sức đánh tan mọi âm mưu của địch.

Song sự hiện diện của vệ sĩ đoàn chỉ làm tăng thêm vẻ lẻ loi của nàng. Bâng khuâng, nàng nhìn màn mưa dầy đặc. Một làn chớp xẹt trong khoảng không mù mịt, tiếp theo là những tiếng sét ghê hồn.

Ruột rối như tơ vò, nàng nghĩ đến ông Hoàng, vừa thương, vừa phục ông già mảnh khảnh đã coi thường giông tố, thản nhiên trèo lên phi cơ ra ngoại quốc.

Trời mưa lớn ở ngoài.

Trời cũng mưa lớn trong lòng nàng.

Trong giây phút, nàng nhận thấy sự quạnh quẽ thê lương của cuộc đời nữ điệp viên. Những bạn gái cùng tuổi với nàng đang hưởng hạnh phúc bên cạnh chồng con.

Nàng lại đẹp, lại học rộng hơn những bạn gái cùng tuổi. Tuy nhiên, nàng vẫn độc thân.

Bất giác, mắt Nguyên Hương mờ đi. Hai giọt lệ nóng hổi từ từ lăn xuống gò má. Nàng liên tưởng đến người nữ đồng nghiệp thân thiết đang đùa bỡn với Tử thần, gần biên giới Ai Lao.

Nàng buộc miệng:

- Thu Thu.

° ° °

Thu Thu kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh. Nàng không ngờ giữa mùa hạ nóng bức mà trung tâm KX lại rét ngọt đến thế.

Từ lúc đại tá Sisumang cáo từ, nàng không chợp mắt được phút nào. Nằm chán nàng trở dậy tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngồi thật lâu trước lò sưởi và phích cà phê đặc sệt.

Lisa đóng cửa. Sương muối phủ trắng con đường quanh co vào biệt thự. Thu Thu quay lại, nắm tay người tớ gái giả hiệu:

- Tôi đi nhé.

Lisa nhìn tận mắt Thu Thu:

- Bà coi chừng.

Thu Thu cười:

- Lisa đừng ngại. Tôi đã trữ sẵn thuốc an thần. Một viên... chỉ một viên nhỏ là đủ...

Xe hơi đã khuất vào sương mù dầy đặc.

Lisa đứng bần thần, như vừa đánh mất món nữ trang quý giá. Lời nói bình thản của Thu Thu còn văng vẳng bên tai. Thuốc an thần! Danh từ nghiêm chỉnh này đã được Thu Thu dùng một cách khôi hài. Vả lại, đó không là thuốc an thần thì còn là gì nữa?

Vì viên thuốc dèn dẹt được bỏ vào miệng, thấm nước bọt cho ướt, hoặc lấy răng nghiền vỡ, là thần kinh hệ bị tê liệt tức khắc. Viên thuốc này làm người uống an thần, nhưng không phải an thần trong giây lát. Mà là an thần vĩnh viễn.

Cũng như Thu Thu, Lisa đã bỏ sẵn mấy viên trong túi, vừa tầm tay để có thể sử dụng nhanh chỏng...

Bỗng Lisa giật mình.

Đại tá Bun vích đặt chân lên thềm, khoác ngoài quân phục cái áo tơi mỏng, cắt khéo, màu tím sẫm. Không gõ cửa và đợi Lisa lên tiếng, hắn vặn quả nắm, bước vào.

Hai tiếng thân mật "chào Lisa" mà người nữ tỳ thường nghe không được cất lên. Bun vích đứng lại giữa phòng khách giọng sắt như lưỡi dao cạo:

- Lisa bận việc không? Tôi có chuyện cần muốn nói.

Trông diện mạo của hắn, người tớ gái đoán biết câu chuyện sắp nói liên quan đến số mệnh của Thu Thu. Lisa mỉm cười ngoại giao:

- Mời đại tá tự tiện. Hơi tiếc là bà Môna đã đi làm.

Bun vích chữa:

- Bà Susu chứ.

Lisa vẫn cười:

- Ấy, xin lỗi đại tá, tôi quên luôn. Phải gọi là bà Susu mới đúng.

Bun vích cởi áo tơi, khoan thai ngồi xuống sa lông. Khi ấy, Lisa mớ sực nhớ viên đại tá Xô Viết đứng từ nãy đến giờ, và nàng đãng trí không kéo ghế mời hắn như thường lệ. Nàng vụt quên vai trò hiện thời của nàng, vai trò người tớ gái lớn tuổi, chất phát, trung thành và ngoan ngoãn.

Nghĩ đến cử chỉ hớ hênh của mình, Lisa chột dạ. Là sĩ quan điệp báo chuyên nghiệp. Bun vích khó thể bỏ sót thái độ khác thường của người nữ tỳ thiếu bình tĩnh.

Lisa tìm kế gỡ lại:

- Đại tá dùng cà phê nhé? Cà phê pha với rượu rom uống rất đậm đà và ấm bụng.

Bun vích xua tay:

- Cám ơn Lisa. Tôi đến đây hôm nay vì công vụ.

Người tớ gái trổ mắt:

- Vì công vụ?

Bua vích mân mê cái bật lửa xinh xắn trong tay:

- Lẽ ra tôi phải đến vào lúc bà Susu còn ở nhà. Song tôi không thể làm vậy vì hai điều, thứ nhất, phải để Susu tới văn phòng, hôm nay là buổi làm việc đầu tiên, nghĩ nhà e bất tiện, thứ hai, tôi muốn câu chuyện sau đây chỉ xảy ra giữa tôi và Lisa và cố nhiên chỉ tôi và Lisa được biết.

- Thưa đại tá chuyện gì à?

- Ồ, chẳng có gì quan trọng. Tôi chỉ yêu cầu Lisa cho biết thêm chi tiết về đời sống cá nhân.

- Nếu đại tá cho phép, tôi xin hỏi lại một câu. Đại tá cần tôi khai thêm chi tiết để làm gì? Tôi đã khai không sót điểm nào tại Mạc Tư Khoa trước khi lên đường.

- Theo lệnh thượng cấp, bà phải khai lại.

Cố tạo bộ mặt sửừng sốt lẫn sợ sệt. Lisa nói:

- Vâng, đại tá ra lệnh, tôi đâu dám trái, song cuộc đời thơ ấu của tôi quá phức tạp, không thể kể lại hểt. Trí nhớ của tôi lại kém cỏi...

- Tôi sẽ giúp Lisa nhớ lại dần dần... Nào, chúng ta bắt đầu bằng ngày sinh, tên song thân...

- Thưa đại tá, tôi sinh vào ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười. Gia đình tôi thật vinh dự lớn lao. Đúng ngày tôi ra đời, 7 năm sau, đồng chí vĩ đại Lênin lên nắm chánh quyền tại Liên Xô.

Tôi chôn nhau, cắt rốn trong một làng nhỏ chuyên nghề chăn cừu ở Uycờren, gần núi Uran. Cha tôi làm nghề đốn gỗ trong rừng. Chắc đại tá đã nghe nói nhiều về thời kỳ ấy, số tiền cha tới lãnh hàng ngày chỉ đủ mua bánh khô ăn cầm chừng.

Tội nghiệp mẹ tôi! Răng bà rụng hết nửa hàm, nhai cháo còn khó, mà phải ngoạm bánh cứng như đá...

Lisa nín bặt.

Bun vích nhận thấy mắt người tớ gái đỏ hoe và ươn ướt.

Người nữ nhân viên C. I. A. đóng kịch thật tài tình. Giờ đây, nhắm mắt lại, nàng có thể đọc vanh vách cuộc đời nghèo túng của người tớ gái mang cái tên dễ nhớ là Lisa.

Hồi còn ở Hoa Kỳ, nàng đã học thuộc 30 trang giấy đặc chữ về cuộc đời của Lisa. Tình bảo Mỹ đã theo dõi quá khứ của người hầu gái mật thiết đến nổi biết hết chi tiết, thậm chí biết cả số nốt ruồi, và nơi có nốt ruồi trong người nữa.

Bun vích gợi chuyện:

- Sau đó, ông thân mắc bệnh từ trần phải không?

Lisa phập phòng lo ngại. Rõ ràng là Bua vích gài bẫy. Phụ thân của người tớ gái thật thụ - mà thi thể đã rữa thịt trong cái hố lấp đầy đất và đá dăm ở ngoại ô - đã thiệt mạng trong hàng ngũ Hồng quân, trong một trận giao phong với phe nổi loạn Bạch Nga.

Lisa bèn đứng phắt dậy:

- Đại tá lầm rồi. Cha tôi không chết vì bệnh một cách tầm thường như hàng vạn, hàng triệu người khác. Cha tôi là chiến sĩ của Hồng quân Xô Viết. Sau Cách mạng, cha tôi tòng quân, và thăng cấp rất nhanh, nhờ chiến đấu dũng cảm. Và cha tôi đã hy sinh cho cách mạng...

- Xin lỗi Lisa. Tôi đã lầm. Tôi lầm với mẫu thân Lisa...

- Vâng… mẹ tôi từ trần vì bệnh ung thư.

- À, tôi nhớ ra rồi. Bà cụ bị ung thư gan. Ung thư gan là một trong những chứng nan y.

Bun vích lại đánh lừa Lisa lần nữa. Song nàng vẫn thuộc bài làu làu:

- Không. Mẹ tôi từ trần vì ung thư lá lách, không phải ung thư gan.

- Xin lỗi Lisa lần nữa. Lisa lập gia đình năm nào? Phiền Lisa thuật lại một vài chi tiết về đời chồng thứ nhất.

- Đại tá châm chước cho tôi. Từ lâu, tôi không muốn gợi lại quá khứ nữa. Đống tro tàn còn nóng, đại tá ạ... Đụng vào, tay sẽ bỏng nặng… Tôi đã khổ quá nhiều, đừng bắt tôi khổ thêm nữa...

Lisa bưng mặt, khóc rưng rức.

Hồi ở Mạc Tư Khoa, nàng đã bưng mặt khóc rưng rức khi được nhân viên KGB hỏi về đời chồng thứ nhất. Tài đóng kịch của nàng đã lừa được Phản gián Xô Viết. Nàng sẽ lừa được đại tá Bun vích.

Lisa đã hiểu rõ nổi lòng đau khổ của nữ tỳ mà nàng đội lốt. Lớn lên, người tớ gái chất phác gặp một gã đàn ông ăn nói mặn mà, giống hàng trăm, hàng ngàn gã sở khanh khác trên trái đất. Bùi tai, cô gái dậy thì đã ngã vào lòng hắn một đêm đông giá buốt mà tuyết trắng phù đầy mộ phần Lênin ở Công trường Đỏ.

Từ mối tình vụng dại ấy sinh ra một đứa trẻ mũm mĩm, có con mắt đa tình như bố. Cô gái quê chung thủy về nâng khăn sửa túi cho gã đàn ông đẹp trai, song không được làm phép cưới. Và chỉ một năm sau hắn quất ngựa truy phong, khiến người thiếu phụ thơ ngây đành dấn thân trên đường gió bụi.

Tình báo CIA lục lọi, tra cứu nhiều tài liệu, hồ sơ, nên đã biết thân thế gã sở khanh. Song chỉ biết được một phần nhỏ. Đó là nhược điểm mà địch có thể phăng ra. Lisa trình thượng cấp xin điều tra thêm về gã đàn ông, nhưng C.I.A. không còn thời giờ rềnh rang nữa. Lisa phải gấp rút thay thế người nữ tỳ của bác sĩ H.

Vì vậy, Lisa phải áp dụng một chiến thuật đặc biệt. Hễ nghe nhắc đến chồng con là òa lên khóc, và nhứt định không hé răng.

Nếu Phản gián hỏi gặng, nàng chỉ lẩm bẩm như người mơ ngủ:

- Vinh ky, đồ khốn!

Rồi câm bặt như thóc.

Vinh ky là tên gã sở khanh. Lần nào áp dụng chiến thuật này nàng cũng thắng. Nhân viên thẩm cung KGB đành lái sang chuyện khác, không đào sâu vào đời tình ái của người nữ tỳ hẩm hiu nữa.

Song lần này Bun vích lại có thái độ khác hẳn. Hắn dằn từng tiếng:

- Theo hồ sơ. Lisa chưa hề khai chi tiết về việc này. Vì vậy, Trung ương ra lệnh cho tôi gặp gỡ Lisa.

Lisa lắc đầu:

- Đại tá đừng hỏi gặng nữa vô ích.

Bun vích đổi giọng:

- Lisa không được quyền trái lệnh. Nói đi...

Nếu Lisa ngậm miệng, Trung ương sẽ tỏ thái độ…

Lời nói hớ hênh của Bun vích vừa giúp Lisa khám phá ra sự thật phũ phàng. Đúng là trung ương KGB ở Mạc Tư Khoa đã ngờ vực nàng. Có lẽ Bun vích được lệnh đối chiếu lời khai của nàng với lời khai của người tớ gái thật thụ, được cất trong thư khố trung ương.

Lisa vẫn lắc đầu:

- Đại tá có thể bắt tôi làm bất cứ mọi việc, song việc ấy xin miễn. Tôi không chiều ý đại tá dược. Đây không phải lần đầu. Hồi ở trong nước, người ta đã căn vặn tôi nhiều lần, và lần nào tôi cũng nín lặng. Không phải tôi thiếu thiện chí, nhưng vì tôi đã trót nặng lời thề thốt. Tôi đã nguyện suốt đời không nhắc đến con người phụ bạc ấy nữa. Xin đại tá thể tình.

Bun vích nói:

- Đây là trường hợp đặc biệt. Nếu Lisa không tuân lệnh, miễn cưỡng tôi phải đưa về trụ sở an ninh. Tại đó, chưa ai ngậm miệng được hết.

- Tôi là công dân tốt. Tôi không phạm lỗi nào để đại tá bắt tôi thẩm vấn.

- Lisa đừng quên tôi là nhân viên chỉ huy trong ban An ninh KGB. Tôi có quyền giết người vô tội, thì thẩm vấn một người tớ gái là chuyện quá tầm thường.

- Đại tá đừng vội miệt thị. Nghề nào cũng đáng quý.

- Lisa lầm rồi. Nghề của Lisa chẳng có gì đáng quý cả.

- Tôi không lầm chút nào. Tôi làm đầy tớ hầu hạ gia đình bác sĩ H. cũng như đại tá hầu hạ trong quân đội vậy.

- Đừng hỗn.

Bun vích tát Lisa một cái đau điếng. Người nữ tỳ ngã lộn xuống đất.

Tuy bị đánh tàn nhẫn, Lisa không hề tức giận. Mục đích của nàng là trêu tức Bun vích đê sớm kết thúc cuộc thẩm vấn gay go. Vả lại, nàng còn đeo đuổi một kế hoạch ghê gớm khác.

Bun vích cúi xuống nâng Lisa dậy. Lisa có thê thuận tay gạt ngang vào yết hầu Bun vích, và dầu hắn chiếm khôi nguyên đai đen cũng khó thoát được miếng đòn bất thần vô cùng nguy hiềm này.

Nhưng dầu sao nàng chỉ là người hầu gái, già nua, cồm cõi, và không hề am tường võ ngbệ. Bun vích đang bán tín bán nghi, một cử chỉ nhỏ nhặt của Lisa có thể giúp hắn phăng ra sự thật.

Lisa bèn nhăn nhó:

- Đại tá đánh tôi đau qúa. Tôi chết mất!

Bun vích đấu dịu:

- Tôi lỡ tay, Lisa đừng giận. Tính tôi nóng như lửa, nhưng tâm địa rất tốt. Sở dĩ tôi có thái độ cứng rắn vô lý là vì thượng cấp thúc giục.

Lisa vẫn sụt sùi:

- Không lẽ thượng cấp ra lệnh cho đại tá hành hạ một thiếu phụ yếu đuối và vô tội.

Bun vích lắc đầu, giọng ngượng nghịu:

- Không phải thế. Còn một lý do khác mà tôi chưa thể cho Lisa biết. Bây giờ, tôi phải về văn phòng. Tuy nhiên, trước khi đi, tôi cần nhắc lại Lisa một điều: lát nữa, thiểu tướng Luy xốp sẽ cho gọi Lisa, và khi ấy tôi hy vọng Lisa sẽ nói hết. Lời khai của Lisa được coi là đặc biệt quan trọng.

- Tôi không thể cho người ngoài biết rõ đời tư ngày trước của tôi, đời tư mà tôi muốn chôn trong dĩ vãng, sống để dạ, chết đem đi. Đại tá, hoặc thiếu tướng Luy xốp, hoặc ai nữa, cũng không làm tôi thay đổi ý định. Như tôi đã thưa với đại tá, tôi thề rồi, tôi thà chết không bao giờ xóa bỏ.

- Lisa đừng ngoan cố như vậy. Vì ngoan cố như vậy sẽ mang lại hậu quả không hay.

- Đại tá làm như tôi là kẻ bị tình nghi đang bị nhân viên công an thẩm cung.

Bun vích cười gằn một cách dại dột:

- Cũng gằn như thế. Lisa đang bị tình nghi. Trung ương đòi tôi mở cuộc điều tra sâu rộng về Lisa. Nếu Lisa thiếu thành thật, tôi sợ không còn cách nào cứu nổi.

Nói đoạn, hắn lững thững mở cửa ra ngoài.

Tiếng xe hơi rú lên, rồi chìm vào ánh nắng mặt trời buổi sáng. Lisa có cảm tưởng như đang sa lầy trên bãi cát rộng mênh mông, càng quẫy mình càng lún sâu xuống.

Bun vích chưa phăng ra tung tích của nàng. Song với thời gian, hắn sẽ tìm ra.

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, Lisa không dể ý đến tiếng giày bước lên thềm. Đến khi nghe tiếng gọi, nàng mới ngoảnh lại.

Khách mới tới là đại tá Sisumang.

Lisa nhìn Sisumang, miệng mím lại một cách buồn bã. Năm ngón tay thô bạo của Bun vích còn in trên má.

Sisumang cất tiếng:

- Đã xảy ra chuyện gì thế?

Lisa thở dài, chua xót:

- Thôi, tôi chẳng muốn nhắc lại làm gì. Nhắc lại chỉ thêm phiền, vì việc này không liên quan đến đại tá, và đại tá cũng không thể giúp tôi.

Sisumang nói một hồi:

- Sao lại không thể giúp Lisa? Lisa nói đi. A, cái vết tay trên má? Tại sao? Ai hành hung Lisa? Nói đi, tôi sẽ đối phó.

Lisa òa khóc.

Sisumang đứng lặng, cố nén xúc cảm. Giờ lâu, người hầu gái mới buột ra trong nước mắt:

- Đại tá Bun vích.

Tưởng nghe lầm, Sisumang lặp lại:

- Ai? Đại tá Bun vích ư?

- Vâng, chính đại tá Bun vích. Chung quy cũng vì bà Môna, vì... Nếu biết sự thể thế này, tôi đã ở lại Mạc Tư Khoa, không xuất ngoại để rước hậu quả đau đớn vào thân.

- Lisa nói gì tôi không hiểu. Việc gì mà liên quan đến bà Môna, và liên quan đến... tôi?

- Chẳng qua vì đại tá hứa hôn với bà Môna nên mới ra nông nỗi. Bà Môna muốn tính chuyện trăm năm với ông nhưng gặp trở ngại.

Sisumang hỏi dồn:

- Trở ngại như thế nào?

Lisa chắp tay xá:

- Thôi, đại tá tha cho. Tôi không dám nói. Người ta sẽ giết tôi chết.

Sisumang thét, giọng căm hờn:

- À, phải rồi, Bun vích, thằng Bun vích khốn nạn.

Nhìn cặp mắt đỏ ngầu của Sisumang, người hầu gái kiêm nhân viên CIA, biết là kế hoạch sắp thành công. Nàng bèn đổ thêm dầu vào lửa:

- Bun vích vừa ra khỏi thì đại tá đến. Bun vích tra khảo tôi, đêm qua bà Môna đi đâu. Tôi nói dối là bà nghỉ trong phòng, hắn không tin. Hắn nói là đại tá đã dẫn bà Môna vào khu vực Đỏ. Hắn yêu cầu tôi làm nhân chứng để đưa đại tá ra tòa án quân sự về tội vi phạm kỷ luật của Trung tâm. Tôi từ chối, hắn bèn hành hung.

Sisumang nghiến răng:

- Lisa cứ nói thẳng cho hắn biết rằng đêm qua Môna đi chơi với tôi, và tôi đã mời Môna vào khu vực cấm.

- Trời ơi, hắn sẽ báo cáo với thượng cấp.

- Hắn không dám đâu.

- Dầu sao tôi cũng kính nễ đại tá hơn hắn.

- Hắn nói gì đến tôi không?

- Xin đại tá tha lỗi. Tôi không thể thuật lại, sợ xảy ra hiềm khích. Thú thật là tôi không ngờ Bun vích lại cạn tàu, ráo máng đến thế.

Sisumang giục:

- Lisa cứ nói, tôi sẽ che chở.

Lisa đáp:

- Bun vích dặn cẩn thận rồi. Hắn cho biết nếu tôi bép xép với bất cứ ai, nhất là với đại tá thì sẽ cho nhân viên bắt giam, rồi đem bắn bỏ, vứt xác cho chim kên kên rỉa thịt. Đề phòng, hắn đã cho lính gác ngoài cửa. Đại tá thấy không?

Lisa chỉ một quân nhân đứng lảng vảng ngoài xa. Sisumang nhún vai, giọng gay gắt thêm:

- Để tôi trị tội hắn cho. Lisa đừng ngại. Bun vích còn nói xấu gì tôi nữa không?

- Bun vích hăm dọa nội ngày nay sẽ làm tờ trình. Trình với ai thì tôi không biết. Tuy nhiên Bun vích lại nói là sẽ bỏ qua nội vụ nếu bà Môna không nhận lời kết hôn với đại tá.

- Để rồi Môna sẽ làm vợ bắn... Hừ, đồ chó má...

Thưa, đúng vậy. Bun vích yêu thầm, nhớ trộm bác sĩ Môna từ hồi ở Hà Nội. Hồi ấy, hắn đã có cử chỉ khiếm nhã, và bà Môna đã thẳng tay cự tuyệt.

- Môna đã cự tuyệt hắn rồi ư?

- Thưa. Bun vích định làm hỗn thì bà Môna mắng như tát nước vào mặt. Sau đó, Bun vích nổi đóa, đe dọa sẽ bắt luôn cả bà Môna.

- Hừ, trừ phi hắn là trời con.

- Thưa, Bun vích cũng nói hắn là trời con, muốn làm gì cũng được. Hắn đã dùng lời lẽ lỗ mãng đối với đại tá. lại còn...

- Hắn đòi bắt cả tôi nữa phải không?

- Thưa không. Hắn chỉ nói là đại tá yếu như sên, búng nhẹ là ngã, bắn súng thì cách một tấc cũng trật lất.

- Lần này, hắn biết tay tôi.

- Theo chỗ tôi biết, Bun vích có nhiều thế lực ở Mạc Tư Khoa. Trong quá khứ, hắn phạm lỗi nhiều lần mà không bề bị trừng phạt. Đại tấ đừng nóng nẩy trong lúc này, Bun vích không phải hạng xoàng. Nhún nhường là thượng sách. Tránh voi không xấu mặt đâu, đại tá.

- Cám ơn Lisa đã hết lời khuyên giải. Nhưng tôi đã tới lúc không lùi được nữa. Tôi sẽ đích thân cho hắn thấy tôi yếu như sên, và bắn súng trật lất trong vòng một tấc.

- Tôi van đại tá.

Sisumang lầm lì tiến lại điện thoại.

Hắn nhắc lên, gọi cho Thu Thu.

° ° °

Nhác thấy Mimi, Thu Thu lại giả vờ cúi xuống đống hồ sơ dầy cộm.

Từ sáng đến giờ, nàng đã dở hàng trăm lần những trang giấy trước mặt mà không hiểu ất giáp gì hết. Đây là bản khảo lnận của bác Sĩ H. về công trình nghiên cứu Tia sáng Giết người. Bên cạnh mỗi trang, bác sĩ H. viết chi chít những hàng chữ li ti. Nhiệm vụ của nàng là đọc lại những hàng chữ viết thảo, trước khi tiếp tục công cuộc bỏ dở.

Lần đầu trong đời, Thu Thu phải làm việc bàn giấy, một việc phiền toái, nhức óc mà nàng ghét cay, ghét đắng. Ghét của nào, trời trao của ấy, lần nầy nàng phải làm một việc phiền toái và* nhức óc gấp trăm lần...

Đối diện nàng, ly cà phê đã cạn gần hết.

Càng uống cà phê, nàng càng thấy tâm trí rối beng. Hồi ở Sài Gòn, theo lệnh ỏng tổng giám đốc, nàng đã học lớp huấn luyện đặc biệt về vật lý cao cấp. song đứng trước mớ tài liện mông lung cua bác sĩ H., số vốn kiến thức của Thu Thu trở thành vô dụng.

Vả lại, nàng không cần hiểu nghĩa những tài liệu của bác sĩ H. Việc giải thích dành cho các nhà khoa học ở Sài Gòn. Nhiệm vụ của nàng là chiếm đoạt tài liệu. Ông Hoàng đẫ ra lệnh cho nàng hành động cấp tốc. Nội đêm nay, nàng phải hoàn thành kế hoạch.

Ivan, nhân viên cao cấp Smerch quen thân Môna, sắp tới Trung tâm KX. Thu Thu phải hoàn thành kế hoạch trước khi Ivan tới. Nàng có thể đánh lừa bọn quân nhân dại gái, xa nhà đã lâu, song không thể đánh lừa một y sĩ chuyên môn, kiêm nhân viên Phản gián già dặn. Chỉ cần liếc qua Ivan sẽ biết nàng không phải là Môna bằng xương, bằng thịt.

Ruột gan Thu Thu nóng như lửa đốt.

Nàng vén tav áo xem giờ. Cái đồng hồ vàng xinh xắn vẫn chạy êm ái.

Nàng chỉ ấn vào nút lên giây là đồng hồ biến thành cái máy ảnh tí hon vô cũng bén nhậy. Nó là kỳ công về kỹ thuật chế tạo máy ảnh của Đức Quốc.

Máy ảnh này không khác loại Minox có "mắt thần" là bao, cũng dùng ống kính đặc biệt, có thể chụp không cần đèn, và trong phòng không cần ánh sáng. Máy Minox - loại nhỏ nhất và tinh vi nhất, hiện bán trên thị trường, chụp được 50 tấm ảnh đen, trắng, hoặc 36 tấm ảnh màu trên phim 9 ly rưỡi, còn máy này lại dùng phim rất nhỏ, chưa đầy một li, chụp được một lúc trên một trăm tấm hình.

Ngoài ra, nó còn được trang bị mội loại phim riêng, gần giống phim hồng ngoại tuyến chụp hình trong đêm tối.

Thu Thu áp tay xuống bàn, Để mặt đồng hồ đối diện với tập hồ sơ. Nàng chăm chú lắng tai nghe.

Ở phòng bên, Mimi, cô gái có sắc đẹp khiêu khích, сhâm chọc xác thịt đàn ông, đang cúi đầu trên những con toán dài giằng dặc. Tôtô, nhà báс học đẹp trai, đi vắng từ nãy.

Trong phòng, chỉ còn lại mình nàng với xấp tài liệu quý báu. Mỗi lần, nàng chụp được hai trang. Nếu không gặp trở ngại, trong vòng 5 phút nàng có thể thu hết những bí mật ghê gớm này vào phim nhựa.

Bồ hôi giỏ giọt trên trán Thu Thu...

Nàng đặt tài liệu ngay ngắn trên bàn, cách ống ảnh 30 phân. Tách, một tiếng nhỏ, người thính tai cũng không nghe thấy. Một bức ảnh được chụp xong. Nàng giở qua trang khác.

Bỗng nàng lạnh toát người...

Một tiếng nói huyền bí vẳng bên tai nàng. Tiếng nói kỳ dị này thường thoảng tới mỗi khi nàng dấn vào nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa.

Nàng vùng đứng dậy.

Sau lưng nàng, dựa lưng vào tủ sắt, là một người đàn bà, miệng cười ngạo nghễ.

Và một họng súng đen ngòm...

-------------------------------- 


	1	Tướng Grubo là lãnh tụ Phản gián Xô Viết, yếu nhân khét tiếng của Smerch, hiện còn sống ở Mạc Tư Khoa.

	2	Loại máy ghi âm đặc biệt này không được bày bán trên thị trường.
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Thanh toán đẫm máu

Cáu kỉnh, Sisumang dằn ống điện thoại xuống bàn. Cái máy lăn xuống đất, và rạn làm hai. Sisumang thuận chân đá luôn vào tường. Cái máy vô tội vỡ nát thành nhiều mảnh.

Sisumang giận dữ vì điện thoại câm lặng. Hắn không biết rằng Lisa đứng bên đang cười thầm. Dầu muốn, dầu không, gã đại tá Lào si tinh mù quáng đã là cứu tinh của hai người. Nhờ hắn, hai nữ điệp viên sẽ đạt được mục đích, và trốn khỏi Trung tâm KX.

Bộ mặt hầm hầm. Sisumang bước ra ngoài. Lisa hỏi, giọng săn đón:

- Thưa, đại tá đi gặp bà Môna?

Sisumang lắc đầu:

- Không.

Hắn đứng khựng rồi lầm bầm một mình:

- Lạ thật, giây nói không bao giờ hỏng mà sáng nay lại hỏng! Lại thằng khốn kiếp Bun vích. Phải cho hắn bài học mới được.

Lisa giả vờ sợ sệt:

- Đại tá định xung đột với Bun vích ư? Nếu đại tá cho phép, tôi xin khuyên can lần nữa. Bà Môna nặng tình với đại tá. Chẳng may đại tá mệnh hệ nào...

Sisumang quay phắt lại, lông mày dựng ngược.

Hắn định sẵng giọng với người hầu gái phạm thượng. Nhưng đến khi bắt gặp cặp mắt đỏ hoe của Lisa, hán lại dịu xuống. Lisa phạm thượng vì trung thành với chủ.

Chẳng nói, chằng rằng, Sisumang đạp toang cửa. Bên trong, Lisa đang lấy khăn chấm nước mắt. Nàng khóc thật khéo, còn khéo hơn nữ diễn viên trên sân khấu. Người tỉnh táo còn lầm, huống hồ Sisumang, một thanh niên háo sắc, lương tri đã bị bả tình mê hoặc và bưng bít.

Sisumang đạp lút ga xăng.

Chiếc xe mảnh khảnh chồm bốn bánh trên con đường nghiêng nghiêng.

Hắn lái vun vút qua trạm gác. Bọn lính chép miệng nhìn nhau. Mỗi khi có việc gấp, Sisumang thường có thói quen phóng xe như tên bắn.

10 phút sau. thang máy đưa Sisumang xuống khu vực Đỏ. Văn phòng của Bun vích nằm khuất ở góc một dãy nhà dài và rộng. Trước khi tới cửa Sisumang phải qua hai trạm thường trực. Thấy hắn, nhân viên an ninh dứng đậy, nghiêm chào. Không cần hỏi Bun vích có mặt hay đi vắng, Sisumang vặn nắm cửa, mở tung ra.

Không khí trong phòng mát rợi. Đại tá KGB Bun vích đang ngồi sau bàn hình bán nguyệt, đối diện ba máy điện thoại đỏ chói, như nhuộm máu tươi.

Ngẩng đầu lên, Bun vích hơi cau mặt. Song nét bực bội chỉ phớt qua như gió thoảng. Hắn đã lấy lại diện mạo bình thản và lì lợm cố hữu. Rồi nhếch mép cười:

- Chào đồng chí. Chào đại tá Tchiao.

Sisumang buông thõng:

- Anh và tôi không lạ gì nhau. Tên thật của tôi không phải là Tchiao, quốc tịch Trung Hoa, mà là Sisumang, quốc tịch Ai Lao. Vả lại, chính anh cũng gọi tôi là Sisumang...

Bun vích đáp:

- À, Sisumang là tên một người bạn. Còn Tchiao là một đồng chí, một nhân viên cao cấp của Trung tâm KX. Đối với Sisumang, tôi có thể nói chuyện tâm tình, còn đối với Tchiao...

Sisumang gạt ngang:

- Tôi không đến đây để nghe anh giảng luân lý. Tôi chỉ cần nói với anh một câu, chỉ một câu thôi. Bun vích, anh là thằng tồi.

Nhữug đường gân máu trên tay Bun vích nổi cuồn cuộn. Bun vích nắm chặt mép bàn cho khỏi run. Tuy nhiên vẻ tức tối vẫn không lộ trên mặt.

Sành tâm lý học, hắn đoán sớm muộn Sisumang cũng sẽ gây sự. Song hắn không ngờ Sisumang khiêu khích táo bạo và nhanh chóng như thế.

Hắn bèn nghiêm sắc mặt:

- Đồng chí Tchiao! Yêu cầu đồng chí thận trọng ngôn ngữ, vì dầu sao chúng ta cũng là sĩ quan cao cấp.

Sisumang sẵng tiếng:

- Hừ, anh vẫn cố ý không hiểu ý định của tôi. Tôi nhắc lại lần nữa rằng anh là thằng tồi. Một thằng đàn ông rất tồi.

- Tại sao anh bảo tôi là đồ tồi?

- Hừ. lại còn đóng kịch nữa. Bình sinh tôi không muốn thiên hạ phá đám hạnh phúc.

- A ha, đại tá Tchiao, chuyên viên an ninh bắt đầu ghen ghen lồng lộn, ghen bóng, ghen gió như đàn bà.

- Câm miệng.

- Tôi khuyên anh lễ độ hơn nữa. Vấn đề giữa chúng ta và bà Môna hoàn toàn có tính cách riêng tư. Bổn phận của anh và tôi là nghĩ đến riệc chung do trung ương giao phó. Tôi vừa nhận tài liệu quan trọng do Hà Nội và Mạc Tư Khoa gởi tới về vụ bàMôna.

- Trước khi tới đây, tôi đã biết anh sẽ tìm cách vu cáo bà Môna và Lisa. Thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người để thỏa mãn thú tính của anh, mọi người ở Trung tâm này đều có dịp thấy rõ.

- Anh nên bình tĩnh lại. Tôi chưa dám kết luận họ là nhân viên của địch, song bằng chứng đã bắt đầu xuất hiện. Mạc Tư Khoa ra lệnh điều tra gấp rút. Nội ngày nay phải hoàn tất.

Sisumang trọn tròn mắt:

- Yêu cầu anh để Môna sang một bên. Nếu nàng mệnh hệ nào, thì anh mất mạng.

Bun vích xô ghế đứng dậy:

- À, anh dọa giết tôi!

- Dĩ nhiên,

- Giết tôi để che chở cho địch.

- Hoàn toàn vu cáo.

- Đọc hồ sơ, anh sẽ thấy tôi không vu cáo.

- Đừng biện luận dài giòng nữa, tôi không thể tin lời anh.

- Vậy mời anh ra khỏi văn phòng tôi.

Sisumang quát to:

- Đồ khốn kiếp!

Quá tin vào tài nghệ tuyệt luân của mình, Sisumang không quan tâm tới bàn tay trái của đối phương. Biết Sisumang là võ sĩ nhu đạo đệ tứ đẳng đai đen, hơn mình một bực, Bun vích luồn tay vào ngăn kéo rút súng.

Đó là khẩu Tôkarép, 7,62, bắn 8 phát, trông hao hao như Bờraonin. Về võ thuật, Bun vích thua Sinumang, nhưng về bắn súng đấu dao, hắn là địch thủ đáng gờm.

Nhanh như cắt, khẩu súng lục bay ra khỏi ô kéo, và chĩa vào ngực Sisumang:

- Ha, ha, anh mắc mưu rồi. Đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Tôi chờ dịp này đã lâu.

Mặt Sisumang hơi tái. Song hắn vẫn đáp lại, giọng thách thức:

- Tôi đoán không sai... Từ lâu, anh đã rắp tâm hại tôi. Chỉ vì tôi phê bình hạnh kiểm xấu của anh trong các phiên họp. Nhưng đại tá Bun vích ơi, anh không giết tôi nổi.

Bun vích cười nhạt:

- Khẩu súng này đã giết hàng chục người rồi. Tôi chỉ lẩy cò là anh gục xuống. Lát nữa, tôi báo cáo với thiếu tướng Luy xốp rằng anh thất vọng nên tự sát.

- Luy xốp không bao giờ nghe lời anh.

- Ồ, tôi sẽ bố trí vụ tự sát với đầy đủ chi tiết. Bắn xong, tôi lau dấu tay tôi, bỏ súng vào tay anh... Tôi là đại tá KGB... tôi đã dàn cảnh thì Trời cũng không biết.

Sỉsumang kéo dài thời giờ:

- Anh đừng quên tôi là đại diện của hoàng thân Suphanuvông. Sau khi tôi chết, hoàng thân sẽ yên cầu Trung ương KGB điều tra...

Bun vích cười ha hả:

- Chú em Sisumang ơi, lại bé cái lầm nữa rồi. Ở Mạc Tư Khoa, tôi có một nhân vật thế lực đỡ đầu. Hồ sơ về đến trung ương KGB sẽ bị xếp xó. Còn anh... ha, khi ấy anh sẽ là đống xương trắng hếu...

Sisumang phóng lại như vũ bão.

Phải súng đầu tiên được bắn ra.

Sisumang cong nguời tránh. Cách né đạn nhanh nhẹn và mềm mại của viên đại tá Lào chứng tỏ hắn là tay võ nghệ siêu quần.

Hắn phản công nhanh như chớp xẹt, song vẫn chưa nhanh bằng ngón tay bóp cò của Bun vích.

Đoàng… Viên đạn thứ hai bay khỏi nòng, khỏi tỏa khét lẹt. Viên đạn quái ác này cắm vào bả vai Sisumang, máu tuôn xối xả.

Mùi máu làm Sisumang hăng lên. Bun vích định bắn phát quyết định thì sống bàn tay của Sisumang đã chém xuống thật mạnh. Bun vích co súng lại không kịp. Bị trúng đòn vào hổ khẩu, hắn đánh rơi khẩu Tôkarép.

Tuy mất súng, Bun vích vẫn không hoang mang. Chuyển qua quyền Nga, hắn phóng một ngọn độc cước vào bụng đối phương.

Viên đại tá Lào hoành tay, gạt nhẹ, Bun vích ngã lộn ra phía sau. Song cái ngã của hắn chỉ là một biến thể của võ Nga sambô. Sisumang tiến lại, Bun vích lộn người lên, lăn xả vào đối phương.

Cuộc cận chiến khốc liệt giữa hai võ sĩ hữu hạng diễn ra trong phòng kín.

Vết thương ở bả vai làm Sisumang mất nửa sức lực, nên đường quyền của hắn không còn thiên biến, vạn hóa như mọi ngày nữa, Bun vích thừa cơ sát người Sisumang, vung cùi tay, hích nhanh vào ngực.

Bị đánh vào vết thương, Sisumang đau buốt đến óc. Hắn bặm miệng để khỏi thét lên một tiếng lớn. Ăn quen bén mùi, Bun vích bồi thêm cái nữa. Thu sức khỏe vào tay trái, Sisumang chờ đòn của đối phương giáng xuống thì hất lên.

Bun vích tê dại vì ngón phản công bất ngờ và kiến hiệu của Sisumang. Viên đại tá không bỏ lỡ cơ hội, tiến lên một bước múa tay hạ độc thủ. Nếu không bị thương, Sisumang không bao giờ dùng độc thủ. Trước khi tấn công, Sisumang đã nắm chắc trong tay tính mạng của Bun vích.

Hai người thù ghét nhau đã lâu.

Nhân dịp nghỉ hè ở Hà Nội, họ chạm trán nhau trong một hộp đêm trác táng. Bun vích bí mật tường trình cho thiếu tướng Luy xốp và Sisumang bị khiển trách. Một lần khác, hai người đã to tiếng vì một chuyện vô nghĩa: chuyện dành bàn trong câu lạc bộ.

Miếng đòn chí tử của Sisumang vút ra.

Sisumang tấn công thần tốc, chắc mười mươi quật ngã đối phương, song hắn không ngờ cái bàn chắn ngang đã cứu Bun vích khỏi chết. Lùi lại đỡ đòn, Bun vích vướng chân bàn bằng sắt. Hắn ngã chúi sang bên, vô tình thoát được ngón đòn ghê gớm.

Miếng atếmi của Sisumang là sự phối hợp tinh vi của nhu đạo, karatế và sam bô Xô Viết. Hai bàn tay phóng ra cùng một lúc, bàn tay phải hướng về phía đối phương. Mặt có 17 yến huyệt nên bị đánh vào mặt, đối phương phải tìm cách đỡ gạt.

Thật ra, đó là đòn gió. Đòn giết người nằm trong ba ngón của bàn tay trái, chĩa ra như ba mũi dùi bằng thép cứng.

Bun vích snýt chết khi ba ngón tay của Sisumang xỉa vào huyệt kyôtei ở gần tim. Đúng ra kyôtei gồm hai hnvệt, một ở bên trái, một ở bên phải. Nhưng trúng huyệt bên phải chỉ ngất đi. Còn trúng huyệl bên trái thì quả tim ngừng đập tức khắc, đối phương chết không kịp trối.

Sisumang buông tiếng càu nhàu vì cái chân bàn vô tri giác đã cứu mạng cho Bun vích. Không cho Bun vích có thời giờ ngồi dậy, Sisumang lao tới.

Nếu không tinh mắt, hắn đã thiệt mạng một cách đau đớn. Vì tương kế tựu kế, nhân khi té ngã, Bun vích đã rút dao ra tấn công.

Lưỡi dao mỏng bằng tờ giấy, ánh thép lóe sáng dưới đèn nê-ông xanh lè.

Vội vàng ngoẹo đầu tránh, Sisumang chỉ bị mũi dao kéo toạc cánh tay áo. Nhát dao thứ hai vèo qua tai, khiến hắn có cảm giác da mặt bị lột ra.

Hắn hoành tay bắt chuôi dao.

Thật là danh bất hư truyền! Tuy bị thương, và đối phương có khí giới nguy hiểm. Sisumang vẫn chuyển bại thành thắng dễ dàng.

Bàn tay sắt của người võ sĩ đệ tứ đẳng đã kẹp được cái cán ngà nhỏ xíu, và chỉ trong loáng mắt Sisumang đã giật Bun vích về phía trước, khiến lưỡi dao rớt khỏi tay, Bun vích mất quân bình, ngã xấp xuống nền nhà.

Sisumang quyết không chậm chạp để Bun vích phản công nữa. Bun vích vừa chống tay, sửa soạn vụt dậy thì Sisumang hươi quyền đánh vào mặt.

Phát atémi thần sầu quỷ khốc giáng đúng sống mũi. Máu mặt Bun vích tuôn ra đầm đìa.

Bun vích lảo đảo như người say rượu.

Sisumang lại đánh tiếp. Đánh vô hồi kỳ trận. Đánh tới khi Bun vích biến thành đống thịt nhầy nhụa hắn mới nghỉ tay.

Hắn thở dốc, vịn mép bàn.

Tình cờ mắt hắn chạm phải tờ giấy trên bàn. Đó là bản phúc trình của Bun vích.

Lục lọi một phút, Sisumang tìm ra hai bức điện. Không thèm đọc, hắn ném tất cả vào cái máy nghiến tài liệu ở góc phòng. Một mãnh lực kỳ dị thúc giục hắn tìm mọi cách bảo vệ người đẹp Môna.

Mãnh lực ấy là ái tình.

Trên sàn phòng, Bun vích còn thoi thóp. Trong một giây đồng hồ trắc ẩn, Sisumang định dùng phép kuatsu cứu sống đối thủ. Vì dầu sao hắn đang còn gia đình ở Mạc Tư Khoa. Bun vích là con một. Hắn chế, cha mẹ sẽ vô cùng đau đớn. Song đã tới lúc Sisumang không được quyền tình cảm vụn nữa. Còn sống, Bun vích sẽ báo cáo với Luy xốp.

Nghĩ vậy, Sisumang liền cầm lấy lưỡi dao nhỏ xíu, vung lên rồi cắm phập vào tim Bun vích.

Thế là hết. Đại tá Bun vích, tinh hoa hải ngoại của sở điệp báo Xô Viết KGB rẫy đành đạch rồi tắt thở.

Sisumang rút khăn lau trán. Trời không nóng mà hắn mướt bồ hôi. Nửa phút sau, hắn mở cửa ra ngoài. Đi đâu, hắn cũng không biết. Trong đầu hắn chỉ có một hình ảnh: Môna. Một danh từ: ái tình. Vì Môna, vì ái tình, hắn có thể làm mọi việc, kể cả những việc ghê gớm hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

° ° °

Họng súng đen ngòm cách Thu Thu hai thước.

Với khoảng cách hai thước, kẻ chưa biết bắn cũng có thể trúng đích, huống hồ đây là tay sành sỏi.

Thật vậy, lối cầm súng chứng tỏ cho Thu Thu biết nữ đối thủ không đến nỗi tầm thường.

Nàng buột miệng:

- Trời ơi, chị Mimi!

Phải, thiếu phụ đang uy hiếp nàng bằng súng là Mimi, nữ cộng sự viên mà tướng Kôrin giới thiệu hôm qua với nàng. Không ngờ con người có sắc đẹp trơ trẽn, đầy thèm muốn ấy lại là nhân viên điệp báo. Và nhất lại là nhân viên điệp báo của địch.

Mimi dằn giọng:

- Hừ, chị Mimi! Giọng nói thật thà, ngọt ngào thân mật ghê! Vâng, tôi là Mimi. Tuy nhiên, Mimi chỉ là tên giả. Nghề bác học vật lý của tôi cũng chỉ là nghề giả. Trong đời, tôi mang tên khác, và làm nghề khác. Không muốn chị mất thời giờ nên tôi tự giới thiệu ngay: tôi là cộng sự viên của tướng Luy xốp trong Trung tâm KX.

- À, chị là nhân viên an ninh. Nhưng dầu chị là ai, chị cũng không có quyền uy hiếp tôi bằng võ khí. Hơn ai hết, chị đã biết tôi là nhà khoa học, không hề phạm lỗi.

- Rồi chị sẽ thấy.

- Tôi không có thời giờ hài hước với chị. Yêu cầu chị cất đồ chơi giết người ấy đi để tôi được thảnh thơi làm việc.

Nói rồi Thu Thu thả tay xuống. Mimi quát lanh lảnh:

- Giơ tay lên kẻo mất mạng!

Từ phút này, Thu Thu biết Mimi không nói đùa. Nếu nàng cưỡng lại. Mimi sẽ không ngần ngại xỉa luôn băng đạn vào người. Nàng bèn giơ tay. Song giơ tay một cách chậm rải, cố ý kéo dài thời giờ để tìm cơ hội phản công.

Mimi hét lớn:

- Giơ tay lên, còn chần chờ gì nữa?

Thu Thu giả vờ đấu dịu:

- Tính tôi vốn chậm chạp. Vả lại, chị đi đâu mà vội, chúng ta còn nhiều thì giờ thảo luận với nhau.

Mimi cười nhạt:

- Chị không vội, nhưng tôi rất vội. Bây giờ tôi yêu cầu chị quay lưng lại, ngoảnh mặt vào tường. Hai tay cứ chắp trên đầu như vậy, còn chân thì chạng ra, chạng hết ra.

Tư thế này thường được giới điệp báo quốc tế áp dụug để ngăn đối thủ phản công. Thu Thu không thể nghe theo lời Mimi. Nàng phải tìm cách đoạt khí giới trước khi quá muộn.

Nàng bèn lắc đầu:

- Chị làm nhục tôi quá. Dầu sao tôi cũng là nhà khoa học. Tôi lại là phụ nữ cũng như chị. Hơn nữa, tôi là vợ góa của một nhà khoa học Xô Viết nổi tiếng. Tôi không làm điều gì bậy để sở An ninh phật ý...

Mimi ngắt lời, giọng ngạo nghễ:

- Chị đừng đóng kịch nữa. Bọn đàn bà chúng mình đóng kịch với đàn ông ngu xuẫn mãi rồi. May chị không khóc, giá chị khóc nức nở, những giọt nước mắt cá sấu của chị cũng chẳng làm tôi xúc động.

Thu Thu chống chế:

- Chị lầm rồi. Lầm một cách tai hại. Trong đời, tôi chưa hề biết đóóng kịch. Tôi xin thành thật cam đoan với chị...

Mimi cười rộ:

- Thề à chị? Có lẽ tôi lầm thật đấy. Nhưng chị ơi, chị thề thốt tôi cũng không tin, huống hồ cam đoan. Nào, phiền chị vén tay áo choàng lên. Vén tay áo bên trái lên một chủt.

Thu Thu ngạc nhiên:

- Vén tay áo bên trái lên làm gì?

Biết hỏi là thừa, nàng cũng cứ hỏi. Nàng phải làm đủ mọi cách để đánh lạc mối quan tâm của đối phương trong một giây đồng hồ. Trong vòng 10 sao quý báu, nàng có thể trổ tài cướp súng trên tay Mimi.

Mimi nói:

- Hừ, tôi tin là chị đã biết mà còn giả vờ. Chị cứ vén tay áo lên rồi tôi giải thích.

Cái đồng hồ vàng lấp lánh dưới ánh đèn.

Mimi hất hàm:

- Yên cầu chị tháo đồng hồ ra.

Thu Thu lắc đầu:

- Chị không có quyền đoạt đồ nữ trang của tôi. Cái đồng hồ vàng này là di vật do chồng tôi mua để kỷ niệm ngày cưới.

Mimi bĩu môi:

- Đến nước này mà còn tiếp tục giả dối! Tôi đã dặn chị là không nên làm trò nữa. Tấn tuồng của chị đã quá cũ. Chị cởi đồng hồ ra, hay là...

- Để chị cướp lấy phải không?

- Đừng vu cáo, tôi không thèm. Tôi đã có những đồng hồ vàng đắt gấp ba, gấp bốn. Này, tôi bảo thẳng chị biết, chị phỉnh gạt được Sisumang, thằng cha dại gái có một không hai trên cõi đất này, chứ không qua mặt được tôi.

Núp ở phòng bên, tôi đã thấy rõ hết, nghe rõ hết. Cái đồng hồ ở cườm tay chị thật ra là ống ảnh. Từ nãy đến giờ, chị đã lén chụp tài liệu mật. Người ta đã nghi ngờ chị là tay sai của địch, và ra lệnh cho tôi theo dõi. Giờ tôi đã bắt được quả tang...

- Chị báo cáo với Bun vích đi.

- Dĩ nhiên, vì đại tá Bun vích là thượng cấp của tôi. Bun vích yêu cầu tôi bám sát chị từng bước, không ngờ khôn ngoan, xảo quyệt như chị lại dại dột cho đầu vào xiếc. Âu là vận rủi cho chị.

Thu Thu bật cười một cách khinh bỉ:

- Đó cũng là vận rủi cho chị nữa. Vì Bun vích sẽ tin tôi hơn chị. Tôi sẽ nói là chị ghen tuông. Ghen tuông xuẩn động và mù quáng. Chị xấu nêu bị đàn ông rẻ rủng. Chính Bun vích tâm sự với tôi.

Thu Thu vừa áp dụng một chiến thuật mới. Chiến thuật khêu gợi tự ái của phải đẹp.

Trên lý thuyết, chiến thuật này thường mang lại thắng lợi dễ dàng. Dầu được huấn luyện chu đáo, nữ điệp viên vẫn không bỏ được thiên bẫm: lòng tự ái cực đoan, tự ái về sắc đẹp, tự ái về tình yêu. Trời sinh ra đàn bà để làm đẹp, và tự cho là đẹp. Từ cổ chí kim, chưa phái nữ nào lại nhận mình xấu xí, ngay những người xấu xí nhất là Chung Vô Diệm. Muốn trêu tức, không gì bằng liệt họ vào hàng Chung Vô Diệm.

Một lần nữa, Thu Thu đã thành công.

- Bàn tay Mimi run lên bần bật, miệng mím lại, hàm răng nghiến vào nhau kcn két.

- Bun vích nói với chị ra sao?

- Không riêng Bun vích, Sisumang cũng nói như vậy. Nhưng thôi, tôi không thích ngồi lê đôi mách.

Sự ngậm miệng của Thu Thu như gáo dầu dội vào lửa. Mimi thúc giục:

- Mời chị cho tôi biết.

Giọng Thu Thu trầm hẳn:

- Chị không tức giận, tôi mới nói. Bun vích chê chị dâm đãng như gái điếm. Vâng, Вun vích coi chị là gái điếm. Sisumang lại nói chị là gái điếm trơ trẽn và xấu xí nhất Trung tâm KX.

- Đồ nói láo!

- Chị không tin thì thôi. Lát nữa, hỏi lại Bun vích và Sisumang chị còn thất vọng hơn nữa. Sisumang nói rằng chị xấu mọi vẻ, thân thể sộс sệch như gái 10 con, gương mặt bự phấn hơn bọn điếm chờ khách, lời ăn tiếng nói lại vô cùng thô bỉ...

Mimi bị chọc tức tới mức độ mất lương tri. Mắt thiếu phụ đỏ ngầu, như người bị căng máu tột bực. Khẩu súng trên tay ruug rung, Mimi phải thu hết gân sức mới khỏi chệch ra khỏi ngực Thu Thu.

Trong khoảnh khắc, Mimi có cảm tưởng một trận địa chấn khủng khiếp xảy ra, trời đất nghiêng ngả, tường nhà, nền gạch, đồ đạc trong phòng méo mó, xiêu vẹo, húc vào nhau loạn xạ, rồi ầm một tiếng trời long, đất lở, toàn thể đổ sụp xuống.

Người đàn bà chạm lòng tự ái không có thời giờ đo đắn nữa. Trước mắt Mimi, tình địch đang cười nói nhởn nhơ. Nàng biết Susu đẹp hơn nàng nhiều. Hôm qua, gặp gỡ lần đầu, nàng đã giật mình vì phải đương đầu với một đối thủ lợi hại ghê gớm về nhan sắc. Sắc đẹp của nàng đượm vẻ trần truồng, tục tĩu, như cô gái bự phấn, thân thể sộc sệch ở nhà chứa, trong khi Susu như đóa hoa thơm, càng lại gần càng sực nức mùi thơm, khiến đàn ông rụt rè, và cung kính.

Nghĩ vậy, Mimi ghen lên sùng sục.

Nàng phải trả thù.

Trả thù cho bõ lức.

Nàng xấn tới, giơ cao bá súng lục.

Thu Thu chỉ sợ Mimi lảy cò. Đến khi thấy đối phương bị máu ghen làm quáng mắt, nàng mới không lo ngại nữa. Thái độ bình thản, nàng chờ miếng đòn của Mimi.

Dầu bộ mã đồ sộ, bắp thịt tròn và cứng, Mirni vẫn chưa phải là đối thủ xứng đáng của Thu Thu. Vì Thu Thu xuất thân từ một trường huấn luyện điệp viên hành động hữu danh: trường nữ điệp viên MI-6.

Nàng lại theo học nhiều khóa bổ túc trên đất Mỹ và Nhật. Trong nhiều năm phục vụ, nàng đã thu lượm được kinh nghiệm quý báu về võ thuật và mưu lược.

Bá súng sắp chạm vai thì nàng lách sang bên. Đồng thời, bàn tay nàng vung tròn.

Cái nhẫn bạch kim ở ngón tay Thu Thu là một võ khí vô cùng lợi hại trong các cuộc cận vệ chiến. Nàng định hướng đầu nhọn vào giữa mặt đối phương.

Trúng đòn, Mimi sẽ bị tàn tật trọn đời...

Không hiểu sao, Thu Thu trở bàn tay lại. Nàng không muốn mũi nhọn quái ác đâm vào da thịt người đàn bà đã bị hóa công hất hủi về nhan sắc.

Và động tác nhân đạo này làm Thu Thu suýt mất mạng.

Vì Thu Thu rụt rè nên Mimi có thời giờ tránh đòn. Song Thu Thu đã bồi một phát atémi từ trái sang phải.

Đưa tat lên đỡ, Mimi rên lên một tiếng đau đớn. Cánh tay lực lưỡng của nàng bỗng nhiên tê dại.

Bề ngoài, Thu Thu là một thiếu phụ mảnh mai, lả lướt, song võ công của nàng lại chững chạc và mạnh mẽ như nam giới. Nhờ được huấn luyện chu đáo. Mimi không bị xửng vửng.

Nghiến răng chịu đau, Mimi bước tréo sang bên, ngón tay đặt lên cò súng.

Thu Thu tức thời tấn công bằng ngọn cước thần tốc, nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Khẩu súng bị đá văng xuống đất.

Mimi kêu the thé lăn xả vào người Thu Thu.

Lâm trận, đàn bà lợi hơn đàn ông vì móng tay dài. Hầu hết nữ điệp viên trên thế giới đều dùng móng tay làm võ khi. Nhìn lối đánh sát lá cà của Mimi, Thu Thu biết móng tay đối phương được luyện hóa chất cứng như thép. Cũng có thể móng tay được tô thuốc độc, chạm nhẹ vào da thịt là mất mạng.

Vì vậy, Thu Thu phải vận dụng phép đánh dài, không cho đối phương đến gần. Song Mimi đã nhảy xổ vào, nắm tóc Thu Thu, quên bẵng nguyên tắc lịch sự sơ đẳng. Đàn bà lợi vì móng taý dài, song lại bất lợi vì tóc dài.

Nắm tóc là lối đánh thiên bẩm của phụ nữ tầm thường. Né không kịp, mớ tóc ỏng ả của Thu Thu bị kẹp chặt trong bàn tay vạm vỡ của Mimi. Chỉ trong vài tích tắc nữa, Mimi sẽ xoắn tóc và giật mạnh.

Có thể Thu Thu sẽ bất tỉnh. Nếu không, nàng sẽ bị rách da đầu. Trong thời gian học nhu đạo tại Osaka, nàng đã biết rõ tác dụng ghê gớm của môn xoắn tóc.

Mimi nghiến răng, lấy trớn để xoay một vòng.

Người nữ điệp viên Xô Viết chỉ cần sử dụng một thế võ Nhật thông thường cũng đủ khuất phục đối thủ trong nháy mắt.

Khi ấy, bỗng nhiên Thu Thu khỏe dội lên.

Nhờ sức mạnh lạ lùng này - có lẽ vì nàng nghĩ đến người yêu ở ngoại ô Vạn Tượng - nàng không bị Mimi cõng lên vai, rồi quật ngã vào chân tường.

Bàn tay Thu Thu cứng lại, như vừa được bọc giáp sắt. Mimi sửa soạn giật tóc thì Thu Thu giáng sống bàn tay xuống.

Nàng phản công nhanh nhẹn và êm ả đến nỗi phát atémi rơi gọn vào cổ, Mimi gục xuống mà không biết ngón đòn từ đâu tới. Mimi loạng choạng một giây rồi trượt chân trên nền gạch bóng.

Thu Tha rượt theo bồi phát atémi nữa vào cái gáy trắng trẻo và nung núc.

Lần này, Mimi sóng soài trên đất, miệng sùi bọt. Rồi như bị điện giật, nàng cong người, tứ chi run bần bật. Tròng mắt nàng trở nên lờ đờ, đôi mắt hé ra rồi nhắm lại.

Mimi thở hơi cuối cùng.

Miếng atếmi thứ nhất vào cổ, trúng huyệt huyết quản lên óc, đã có thể làm nàng mất mạng. Phương chi còn phát thứ hai vào hnyệt kochu. Từ xưa đến nay, chưa võ sĩ nào trúng huyệt kochu mà thoát chết.

Nhìn nạn nhân ngoẹo đầu sám ngoẹt dưới ánh đèn nê-ông xanh mờ, Thu Thu động lòng trắc ẩn.

Thật ra, nàng không muốn giết người. Song Mimi đã dồn nàng vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nаn, miễn cưỡng phải hạ độc thủ.

Thu Thu nhìn sang phòng bên.

Tứ phía vẫn vắng lặng. Tôtô đi vắng. Thỉnh thoảng, lính gác mới gõ giầy cồm cộp ngoài hành lang.

Thu Thu cắn môi suy nghĩ.

Với xác Mimi nằm chènh ềnh giữa phòng, trong vòng nửa giờ cơ quan an ninh sẽ khám phá ra. Nếu lôi vào buồng tắm, khóa chặt cửa, ít ra Thu Thu có thể giấu kín đến chiều hoặc sáng mai, vì buồng tắm này được dành riêng cho nàng và Mimi.

Thu Thu bèn nắm cánh tay xác chết. Khi sống, Mimi đã là nữ hộ pháp. Lúc chết, thân thể nàng nặng thêm lên, khiến Thu Thu phải lấy gân sức mới kéo sềnh sệch được lại cửa buồng tắm.

Bỗng phía sau nổi lên một tiếng động khả nghi.

Nàng quay lại rất nhanh.

Một quân nhân Xô Viết, vai đeo tiểu liên, xô cửa vào.

Thu Thu sực nhớ cửa chỉ được khép hờ, không khóa. Sự hớ hênh nhỏ nhặt này đã dẫn tới hậu quả trầm trọng.

Gã đàn ông cất tiếng gọi:

- Mimi.

Nghe hắn gọi trống trơn, Thu Thu biết hắn là nhân tình của Mimi. Khổ người căng cứng như Mimi không thể sống đạo đức giữa một xã hội toàn đàn ông, nhất lại là đàn ông thèm đàn bà phát điên. Mimi kết bạn với gã quân nhân lực lưỡng này để thỏa mãn dục vọng thường ngày, cũng như nàng kết bạn với nhiều người đàn ông khác trong căn cứ.

Nhận ra xác chết nằm dài trên đất, gã quân nhân rú lên:

- Ai đấy, trời ơi!

Hắn nhận ra Mimi. Mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên tìm Thu Thu.

Rồi hắn rít to:

- Đúng là Mimi... em Mimi. Trời ơi, quân sát nhân...

Thu Thu làm thinh. Nàng biết là phân trần vô ích, chỉ làm mất thêm thời giờ quý báu.

Trước khi giết Mimi, nàng còn rụt rè, giờ đây Mimi đã chết, nàng sẵn sàng giết người, không còn e ngại nữa.

Nàng thản nhiên quan sát gã đàn ông từ đầu хuống chần để tìm yến điểm. Hắn trạc 25, lưỡng quyền cao, môi mỏng, răng hở, cằm nhọn, chứng tỏ tâm địa hiểm độc và tàn bạo. Hạng người như hắn, Thu Thu hạ sát không sợ lương tâm cắn rứt.

Thấy nàng đứng yên, bắn biết là hớ. Nhanh như điện, hắn nghiêng vai cho khẩu tiểu liên tuột xuống.

Là quân nhân thuần túy, không phải điệp viên trí thức, hắn không thể biết được là muốn lấy súng trên vai xuống, cầm ngang bụng, nạp đạn, ngắm bắn, lảy cò phải mất ít nhất ba giây đồng hồ.

Ba giây ấy đối với người được huấn luyện thành thạo đã biến thành một thời khắc hữu ích.

Gã quân nhân nâng miệng súng lên ngực, chưa kịp nạp đạn thì Thu Thu đã nhảy tới.

Việc đầu tiên của nàng là đoạt khẩu súng trên tay địch. Mặc dầu bộ vó to lớn, cân nặng gần một tạ, hắn chưa phải là đối thủ đồng sức, đồng tài với nàng.

Nàng là mộl thiếu phụ yểu điệu, bề ngoài tưởng trói gà không chặt, nhưng lại có nghệ thuật cận vệ chiến sắc bén, già dặn, điềm đạm và thần tốc. Những võ sĩ trung cấp khó thể đấu với nàng một hiệp.

Khầu tiểu liêa bị đánh rớt xuống sàn nhà.

Ba ngón tay của Thu Thu chọc giữa mặt đối phương, máu bắn tung tóe. Gã đàn ông bị thịt thét lên một tiếng kinh hồn rồi ôm mặt, lảo đảo lủi vào tường.

Thu Thu bước theo, thuận tay rút con dao ở lưng gã quân nhân. Đó là loại dao đi rừng, mũi cong veo vù nhọn hoắt, có thể lôi ra từng mảng da thịt.

Gã quân nhân trợn tròn mắt nhìn nàng. Hắn biết nàng sắp giết hắn. Miệng hắn há to, muốn kêu cứu, song vì quá sợ hắn chỉ có thể lắp bắp.

Thu Thu ném lưỡi dao vào khoảng không. Tuy chưa phải là kẻ ném dao nhà nghề trong rạp xiếc như chàng sếu vườn Lê Diệp của Sở Mật vụ, nàng cũng đã đạt đến một trình độ phi thường. Cách xa 10 thước, Lê Diệp cũng như Văn Bình, có thể tiện nút chai bằng bấc làm đôi. Thu Thu chưa dám sánh với Lê Diệp và Văn Bình nhưng từ nhiều năm nay, hễ nàng ném dao là trúng đích trong phút đầu tiên.

Gã đàn ông hự một tiếng.

Hắn chỉ kêu được một tiếng độc nhất.

Mũi dao thăn sầu đã cắm vào tim. Chuôi dao rung rung một giây đồng hồ trước ngực, trước khi im lặng.

Và hắn gieo cây thịt nặng nề xuống sàn phòng. Lúc chết, mắt hắn vẫn mở thao láo, chứa đầy kinh ngạc. Có lẽ hắn không thể ngờ bị chết dưới tay một thiếu phụ yếu đuối, bị chết nhục nhã như con ruồi dưới chân cậu bé tinh nghịch.

Thu Thu tiếp tục kéo xác Mimi vào buồng lắm. Hoàn cảnh của nàng mỗi lúc một thêm phiền phức. Song nàng đã ở vào thế cưỡi đầu cọp dữ, muốn nhảy xuống cũng không được nữa.

Bồn tắm cao lêu nghêu, thi thể gã đàn ông Xô Viết lại nặng nên Thn Thu hì hục mãi mới kéo lên được và thả xuống.

Xong хuôi, nàng mở nước rửa tay. Nền nhà lấm máu cũng đã được lau sạch.

Nàng thở phào, trở lại bàn giấy.

Kinh ngạc xiết bao, một người đàn ông đã chễm chệ ngồi trên ghế của nàng.

° ° °

Lisa định mở máy thu thanh nghe nhạc thì cửa phòng khách xịch mở. Nàng qnay lưng ra cửa, giả vờ không nghe thấy tiếng động.

Một tỉêng cộc lốc nổi lên:

- Bà Lisa!

Người hầu gái đáp:

- Tôi đây. Ông hỏi tôi về chuyện gì?

Khách là một thanh niên trạc 30, mặc quân phục, lưng đeo súng lục, nét mặt lầm lì, cái lầm lì ghê rợn của kẻ chuyên nghề bắt bớ, tra tấn và bắn giết.

Hắn chìa ra một mảnh giấy vuông, đóng triện son đỏ chóe:

- Lệnh của thiếu tướng Luy xốp. Mời bà lên văn phòng.

Lisa ớn lạnh dọc xương sống. Đúng là cơ quan an ninh Xô viết bắt đầu ngờ vực.

Trong khoảnh khắc, Lisa đã nghĩ ra mưa kế: ấy là tìm cách kéo dài thời giờ. Nàng bèn chắt lưỡi:

- Tôi đang bận việc. Lát nữa, bác sĩ Susu về, dùng cơm trưa xong, tôi mới đi được.

Gã đàn ông lắc đầu:

- Bà phải đi ngay.

Hắn nắm áo Lisa, định lôi ra ngoài. Người nữ tỳ phản đối:

- Thong thả.

Nàng giựt ra, đi vào trong nhà. Tên lính không dám níu lại khi thấy vẻ mặt hầm hầm của Lisa.

5 phút sau, người hầu gái mới trở ra. Dưới thềm, chiếc xe hòm sơn đen đã đậu sẵn.

Tài xế phóng nhanh trên con đường thẳng tắp.

Văn phòng thiếu tướng Luy xốp ở trong khu vực Đỏ. Lisa được đưa tới phòng giấy một đại úy đeo kíinh cận thị, trên má trái chạy dài một vết thẹo lớn.

Kéo ghế mời Lisa, hắn nói:

- Tôi được lệnh của thiếu tướng yêu cầu bà làm lại tờ khai tiểu sử. Xin bà viết ngay bây giờ.

Lisa khoát tay:

- Trời, chỉ có thế thôi mà đại úy sai lính đến áp giải tôi đến đây ư?

Viên đại úy cười nửa miệng:

- Phiền bà một chút thôi. Nếu viết nhanh chỉ 10 phút là xong.

Hắn đẩy tờ giấy và bút chì về phía Lisa. Trên tờ giấy đã có sẵn một số câu hỏi in rô-nê-ô mà Lisa nhắm mắt cũng có thể giải đáp dễ dàng, so với những bản khai trước không sai cái chấm hoặc dấu phẩy...

Từ ngày giả trang làm hầu gái, nàng đã khai tiểu sử hàng chục lần. Cũng như mọi công dân Xô Viết, quen với nếp sống phiền phức, nàng cúi xuống, cặm cụi viết, không nói nửa lời. Viên đại úy để ý quan sát nàng bằng đuôi mắt.

Mấy phút sau, Lisa ngẩng lên, hỏi hắn:

- Trước ngày rời Mạc Tư Khoa, tôi đã khai rồi. Khai 2 lần, với đầy đủ chi tiết. Đại uý có thể cho biết vì lẽ gì tôi phải khai lần nữa không?

Gã đại úy nhún vai:

- Tôi không rõ. Như tôi đã trình bày hồi nãy với bà, tôi mời bà đến hôm nay hoàn toàn theo lệnh của thiếu tướng Luy xốp.

Lisa lại dán mắt vào tờ khai. Ngòi bút của nàng chạy thoăn thoắt trên giấy, nhanh như máy. Nàng biết gã đại úy đang theo dõi nàng, và một cử chỉ ngần ngừ nhỏ nhặt của nàng sẽ làm hắn nghi hoặc thêm.

Viết xong, Lisa đẩy ghế đứng dậy.

Viên đại úy đứng dậy theo, giọng nhã nhặn:

- Mời bà về.

Lisa lặng lẽ ra xe.

Đến khi xe rồ máy, nàng mới lạnh toát châu thân, như bị trúng phong.

Mảnh giấy vô tri giác nàng vừa viết là cạm bẫy của KGB Xô Viết. Giờ đây, nàng mới nghĩ ra. Nàng đã rập đúng đời sống của người nữ tỳ mà nàng đội tên Lisa. Nàng đã tập viết đúng tuồng chữ gãy góc của người tớ gái. Song ở Mạc Tư Khoa nàng được mang tờ khai về nhà, và khai bằng máy chữ. Lần đầu, nàng viết tay. Dưới kính hiển vi của chuyên viên Phản gián, tuồng chữ giả mạo của nàng sớm muộn sẽ bị phơi trần.

Và KGB sẽ phăng ra nàng là điệp viên C. I. A.

Lisa rùng mình, bồ hôi ướt đầm. Nhưng chỉ một phút sau, bản năng gián điệp đã thắng thiên bẩm mềm yếu của phụ nữ. Nàng lẩm bẩm một mình:

- Hừ, đến đâu hay đến đó.

Tài xế quay lại:

- Bà cần gì?

Lisa lắc đầu:

- Không.

Tà xế cười ngất:

- Thế à? Tôi cứ đinh ninh bà kêu tôi.

Giọng nói ngạo nghễ, đượm vẻ bí mật của gã đàn ông làm Lisa chột dạ. Nàng lặng thinh không đáp.

Con đường trước mặt mờ dần dưới nắng chiều sắp xế. Tâm trí Lisa rối như tơ vò. Lát nữa, Thu Thu mới về. Nội đêm nay, hai người phải thoát thân.

Đột nhiên, tài xế bớt tốc lực, khi xe rẽ vào đường nhỏ dẫn vào khu cư xá.

Rồi hắn ngừng lại.

Lisa cất tiếng:

- Xe hỏng ư?

Tài xế buông thõng:

- Không.

- Vậy ông đậu lại làm gì?

- Có chuyện cần nói với bà, và tôi tin là bà sẵn sàng nghe.

- Chuyện gì?

- Bà sẽ biết.

- Vô lý quá. Ông phải biết rằng dừng xe dọc đường là trái với quy tắc an ninh.

- Thành thật ngợi khen tinh thần tôn trọng quy tắc an ninh của bà. Và hy vọng bà tiếp tục giữ tinh thần ấy mãi, mặc dầu đêm nay hoặc sáng mai nhân viên của thiếu tướng Luy xốp sẽ đến bắt bà.

Người tớ gái giả hiệun bặm môi để khỏi bật ra một tiếng sửng sốt. Những giờ đầu tiên của nàng trong Trung tâm KX chứa đầy bất ngờ, còn nhiều bất ngờ hơn loại phim toát mồ hôi lạnh của nhà sản xuất đại tài Hit-cốc.

Nàng không thể nào lầm được. Gã tài xế là con người bí mật, không phải chỉ là mội quân nhân tầm thường làm nghề lái xe. Đột nhiên, gương mặt hắn mất hẳn vẻ gớm ghiếc và đanh ác. Cặp mắt của hắn đang lờ đờ vụt sáng rực.

Lisa đáp:

- Cám ơn ông. Tôi không làm điều gì trái luật để có thể bị bắt. Có lẽ ông lầm tôi với người khác. Từ nhiều năm nay, tôi là công dân Xô viết gương mẫu, được chánh phủ ban cấp bằng tưởng lệ vì tinh thần phục vụ nghiêm chỉnh và cần mẫn.

Gã tài xế nhìn thẳng vào mặt Lisa, gằn giọng:

- Tôi yêu cầu bà thành thật hơn nữa. Bà đóng kịch rất tài, song không qua nỗi cặp mắt chuyên môn của tôi.

- Chuyên môn? Vậy ông làm nghề gì?

- Làm nghề như bà.

Lisa bàng hoàng như bị đánh vào đầu. Song, nàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh:

- Thưa ông, tôi là nô tỳ của bác sĩ Susu.

Gã tài xế gắt:

- Hừ, bà sắp mất mạng mà còn tiếp tục đóng kịch! Không ỡm ờ nữa, tôi nói thẳng bà biết là KGB sắp khám phá ra vai trò nguy hiểm của bà. Bà không phải là nô tỳ. Không phải là Lisa...

Lisa lập lại như trong giấc mơ:

- Lạ thật, tôi không phải là Lisa thì là ai? Thì Lisa là ai? Không khéo tôi điên mất.

Giọng gã tài xế vẫn rắn rỏi:

- Bà không điên chút nào cả. Và bà đang làm nghề như tôi... nghề nhân viên điệp báo. Bà còn phủ nhận nữa không?

Một luồng điện chạy qua các thớ thịt của người hầu gái kiêm nhân viên điệp báo CIA. Nàng có cảm giác toàn thân rung chuyển dữ dội, mạch máu sôi sục rồi lạnh ngắt như ngâm trong thùng nước đá. Gã tài xế kỳ quái vừa thốt ra những lời ghê gớm, có thể đưa hắn vào cõi chết.

Hắn hỏi tiếp:

- Giờ đây, bà chịu tin tôi chưa?

Lisa đáp lưỡng lự:

- Ông lái xe về nhà rồi ta nói chuyện,

Ba phút sau, Lisa mở cửa phòng khách. Lòng nàng lâng lâng như say rượu. Nàng đã sống quen với cảnh huống bất ngờ, nhưng sự việc vừa xảy ra đã vượt qua ranh giới bất ngờ thông thường.

Tiến lại buýp-phê, nàng hỏi gã tài xế:

- Ông dùng rượu nhé?

Hắn gật đầu, thản nhiên:

- Vâng. Còn gì bằng.

Hắn khoan thai ngồi xuống ghế. Lisa lúi húi pha rượu. Ngoài vườn, trời bắt đầu chuyển sang màu tím.

Người tỳ nữ ngừng tay, giương đôi mắt hiền từ nhưng cương quyết về phía người lạ:

- Ông là ai?

Gã tài хế nhún vai:

- Là người cùng theo đuổi mục đích như bà.

Lisa hỏi, giọng lơ đãng:

- Vậy ông muốn tôi làm gi?

Hắn mỉm cười, tự đắc:

- Hẳn bà đã biết KGB bắt đầu nghi ngờ bà. Thiếu tướng Luy xốp gọi bà tới văn phòng để xét tuồng chữ. Theo tôi, nội đêm nay hoặc sáng mai, họ sẽ phăng ra tự sự. Việc này khó thể kéo dài, vì thưa bà, lát nữa, một phái đoàn điều tra đặc biệt sẽ từ Mạc Tư Khoa tới đây để kiểm nhận căn cước của bà. Bà chỉ có hy vọng thoát chết trong đêm nay. Vâng, chỉ trong đêm nay mà thôi.

- Ông biết rõ nhiều việc nên tôi sợ. Tôi chỉ yên tâm khi ông chịu giới thiệu ông là ai, ông thuộc tổ chức nào.

- Tôi chưa thể tiết lộ.

- Vậy thì thôi, tôi không dám nài ép.

- Bà nên nghe tôi.

- Nếu lý ông đưa ra đúng, tôi xin nghe theo.

- Bà phải rời Trung tâm nội đêm nay.

- Ông muốn tôi trốn bằng cách nào?

- Chúng tôi sẽ lo liệu cho bà.

- Chúng tôi? Ông nói vậy nghĩa là ở đây có cả một tổ chức đông đảo, không phải chỉ có mình ông.

Gã tài xế lặng thinh. Lisa hỏi gặng:

- Tổ chức này do ai cầm đầu ở đây?

Gã tài xế lắc đầu:

- Tôi không biết. Nếu biết, tôi cũng không được quyền tiết lộ. Vì sao, hẳn bà đã hiểu. Tôi chỉ có nhiệm vụ nói với bà rằng thời giờ gấp rút, bà không còn dịp nào nữа.

- Đa tạ lòng tốt của ông. Song tôi phải ở lại.

- Trời, ở lại thì chết.

- Dĩ nhiên.

Giọng gã tài xế trở nên khẩn thiết:

- Khuyên bà không nên ở lại. Không riêng bà cả chúng tôi cũng sắp bị lộ. Chúng tôi bố trí cho bà và bác sĩ Susu đi trước, rồi sẽ đi sau. Trung tâm KX được phòng thủ rất kiên cố, không thể thoát thân bằng đường bộ.

- Tôi biết rồi. Chỉ còn máy bay là phương tiện duy nhất.

- Bà nói đúng. Với trực thăng, bà có thể rời Trung tâm dễ dàng.

- Bao giờ lên đường?

- Đúng 10 giờ đêm nay.

- Nếu tôi không lầm, các ông đã sửa soạn đâu vào đấy.

- Vâng. Chúng tôi chỉ cần bà đồng ý nữa là xong.

- Giã sử tôi không đồng ý?

- Chúng tôi không hề nghĩ như thế. Bà hiện ở vào tình thế phải đồng ý. Vả lại, chúng tôi có thành tâm và thiện ý cứu bà trước khi bà bại lộ. Lương tâm chúng tôi sẽ cắn rứt nếu bỏ mặc đồng nghiệp mất mạng vô ích.

- Khi nào các ông đi?

- Có lẽ gần sáng.

- Tại sao chúng ta không đi cùng?

- Sự đối phương tìm ra.

Lisa cười gằn:

- Tôi chẳng giấu diếm gì nữa. Tôi đến đây để hoàn thành một công tác do thượng cấp giao phó. Dầu tính mạng bị đe dọa, tôi cũng không thể ra về. Tôi chỉ ra về sau khi thành công.

Gã tài xế chắt lưỡi:

- Bà không giấu diếm là đúng. Vì chúng tôi đã biết bà và bác sĩ Môna tới đây để đoạt tài liệu mật về phi thuyền Tia sáng Giết người.

- Vâng. Tài liệu này chưa đoạt xong nên chúng tôi còn phải ở lại.

- Khổ quá, bà không thể nào thành công. Bà đi ngay là hơn.

- Xin ông cho biết lý do.

- Giản dị lắm. Tài liệu vô giá ấy đang nằm trong tay chúng tôi.

- Tôi không tin.

- Không tin là tùy bà.

Lisa hỏi dò một cách khôn ngoan:

- Tôi không tin là vì ông đã tỏ ra thiếu thành thật. Vâng, thiếu thành thật, không phải là không thành thật. Cấp trên của ông ra lệnh tiếp xúc và hợp tác với tôi mà ông lại quyết định khác.

- Bà lầm rồi.

- Tôi không lầm chút nào. Vả lại, đây không phải lúc ngụy biện để xem ai đúng, ai sai. Một lần nữa, tôi nhắc lại điều kiện: tôi chỉ chịu lên đường với tài liệu.

- Bà bướng bĩnh quá! Tỏi sợ bà không còn được tự do đến khi ấy nữa. Xin bà quyết định ngay. Tôi phải trở về văn phòng. Vì thưa bà, tôi chỉ là một tài xế tầm thường.

Đang nâng ly vốt-ka, Lisa bỗng đặt xuống bàn. Trong óc nàng vừa lóe lên một mưu kế tài tình.

Nàng hỏi gã đàn ông:

- Ông đã biết tin Gary chết chưa?

Hắn đáp không suy nghĩ:

- Rồi. Gary là một nhân viên can đảm. Gary thà chết không khai, tôi có thể đoán chắc như vậy với bà.

Mắt người hầu gái kiêm điệp viên CIA phóng nhìn ra xa. Gã đàn ông thúc giục:

- Bà nghĩ sao?

Lisa chậm rãi rót rượu vào ly pha lê. Nàng bưng tận miệng gã đàn ông, kèm theo câu nói dịu dàng:

- Vâng, ông đã muốn, tôi cũng xin nghe lời. Tôi sẽ ở đây đợi các ông. Giờ đây, xin mời ông cạn chén vốt-ka để đánh dấu cuộc gặp gỡ lạ lùng này.

Lisa nâng ly rượu:

- Vạn tuế MI-6!

Mặt gã đàn ông hơi tái. Song hắn cố trấn tĩnh, và uống cạn ly vốt-ka nóng bỏng.

Lisa rót thêm ly nữa, giọng ngọt ngào:

- Mời ông ly thứ hai, mừng tổ chức của tôi.

Hắn cười tủm tỉm:

- Hân hạnh. Tôi xin uống mừng CIA. Và mừng riêng ông Sìmít khả kính.

Lisa cũng nhếch mép cười một cách vô cùng bí mật. Gã tài xế giả hiệu chìa bàn tay:

- Trân trọng chào bà. Nội một giờ nữa, ttôi sẽ trở lại.

Nói đoạn, hắn xăm xăm ra ngoài.

Người nữ tỳ đứng im như pho tượng, theo hắn bằng mắt đến khi hắn trèo lên xe phỏng như bay trong sương chiều bắt đầu đồ xuống, xóa mờ cảnh vật.

Bên ngoài, hoàng hôn sắp hết.

Chỉ còn mấy giờ nữa, nàng phải thoát khỏi Trung tâm KX. Nhưng thoát bằng cách nào, nàng chưa biết. Thu Thu đi từ sáng sớm chưa về. Thoát thân là việc khó, chiếm đoạt tài liệu, và phá hủy máy móc còn là việc khó gấp trăm lần. Nàng cũng chưa nghĩ cách chiếm đoạt tài liệu và phá hủy máy móc.

Bâng khuâng, Lisa tợp một ly rượu. Bỗng nhiên, nàng sinh ra uống rượu như hũ chìm, rồi nàng liên tưởng đến gã đàn ông kỳ dị, nhân viên của MI-6.

Khi ấy, chiếc xe sơn đen đã ra tới đường lớn.

Gã quân nhân giả hiệu tống hết ga xăng, phóng nhanhb như mũi tên bắn.

Tâm thần hắn bùng lên một niềm phấn khởi vô biên như người đau nặng được tiêm thuốc hồi sinh. Hắn sung sướng vì mục đích của hắn sắp đạt được. Nội đêm nay, công việc xong xuôi, hắn sẽ thành công vẻ vang như dự tính.

Thốt nhiên, hắn phá lên cười.

Từng nghe danh điệp viên CIA, giờ đây hắn mới biết là láo khoét. Người đàn bà già nua, và lẩm cẩm kia không có gì đáng sợ. Mai kia, trở về cơ quan, hắn sẽ viết báo cáo tỉ mỉ về mưu thần, chước quỷ mà hắn áp dụng tại Trung tâm KX để đánh lừa tình báo cùa ông Hoàng, và tổ chức СIA.

Cố nhiên, hắn là đồng nghiệp của Lisa. Các Cơ quan MI-6 và CIA đã ký kết mật ước trao đổi tin tức, và hợp tác trong mọi trường hợp. Song điều này không có nghĩa là hắn bắt buộc phải chia sẻ những điều hắn biết với Lisa.

Sự hiện diện của hai đồng nghiệp bất đắt dĩ tại KX làm hắn bực mình. Miễn cưỡng hắn phải bắt tay theo mệnh lệnh của Trung ương, còn trong thâm tâm hắn chỉ muốn hưởng thụ một mình.

Tổ chức MI-6 tại Trung tâm sắp bại lộ thì Gary bị bắt. Bao nhiêu công trình xây dựng gay go có thể tan thành khói trong khoảnh khắc. Hắn có đủ tài năng và phương tiện để đảo ngược tình thế nếu người tớ gái giả hiệu này không lù lù dẫn xác tới KX.

Nghĩ đến lúc ban chỉ huv MI-6 tại Luân Đôn kêu hắn tới văn phòng trung ương, gắn vào ngực một huy chương đặc biệt và ký cho hắn một tấm chi phiếu mang nhiều con số dêrô, hắn sướng run lên.

Lâu lắm, hắn sống trong cảnh thiếu thốn, đội lốt binh nhì Hồng quân ở Trung tâm KX, một căn cứ xa xôi, nằm khuất giữa núi rừng trùng điệp gần biên giới Việt-Lào...

Ở quê nhà, hắn có một cô gái đang chờ đợi. Nàng chưa lấy chồng tin tưởng sớm muộn hắn sẽ trở về. Lá thư cuối cùng, hắn gửi cho nàng cách đây 4 năm bằng phim vi ti...

Bốn năm trường đằng đẵng…

Hắn nhớ lại những con đường nửa tối, nửa sáng dẫn vào khu Sôhô nơi tụ tập các đệ tử của thần Mày Trắng trên đất Anh. Những buổi hoàng hôn lành lạnh như thế này, nếu được mơn man làn da ấm áp và thơm tho của một người đàn bà căng nhựa tình yêu thì hạnh phúc biết bao!

Hắn sẽ đóng kín cửa sổ cho tiếng động ngoài đường không lọt vào phòng, rồi đặt vào máy hát một đĩa âm thanh nổi, phát ra điệu nhạc nhè nhẹ... hai người sẽ ôm nhau nhảy, vừa nhảy vừa dính ngực, dính môi vào nhau.

Nàng sẽ rót huýt-ky mời hắn. Hắn sẽ vít đầu nàng xuống. Giữa phòng, hắn đã kê sẵn cái đi-văng màu hồng gợi cảm, đệm dày tấc rưỡi. Trên cái đi-văng tình tứ ấy...

Hắn lắc đầu thật mạnh để xua đuổi những hình ảnh thèm muốn vừa chớm nở.

Vì đột nhiên, hắn cảm thấy hai bên thái dương nhức nhối lạ thường. Hắn tưởng như mạch máu trong người đều căng thẳng. Trái tim hắn thường đập 60 lần trong một phút đã vọt gấp hai. Mặt hắn chuyển sang màu đỏ tươi dưới áp lực rồn rập của máu.

Rồi tai hắn ù dần, hắn chẳng còn nghe được gì nữa hết, ngoại trừ tiếng vu vu quái gở như thể ai đè sát tai hắn một con muỗi lớn đang đập cánh bay.

Hoảng hốt, hắn vội rút bàn chân ra khỏi bàn đạp ga xăng. Trong khoảnh khắc, hắn hồi tưởng lại nhữug lời thụ huấn trong trường điệp báo hễ mệt mỏi thì hãm xe, nghỉ ngơi đến khi khỏe lại mới tiếp tục cuộc hành trình.

Hắn muốn xuống số một cho xe chạy chậm song mười ngón tav hắn cứng hẳn, như bị ngâm hàng giờ trong thùng nước đá giữa trời lạnh buốt.

Chân hắn cũng bất động: hắn vận dụng gân cốt nhưng vẫn không sao nhấc nổi để đạp vào bàn thắng. Tứ chi hắn ngày thường rất dẻo dai, nhanh nhẹn, bỗng trở nên lừng khừng và bướng bĩnh, không chịu tuân theo mệnh lệnh sắc bén của thần kinh hệ nữa.

Hắn bắt đầu nhìn rõ sự thật.

Một sự thật phũ phàng và kinh khủng.

Sự thật ấy là hắn chẳng còn sống trên thế gian này bao lâu nữa. Máu chạy như ngựa phi nước đại, tai điếc, mắt hoa, tay chân bất động, đó là những triệu chứng sửa soạn cho sự mê sảng. Giỏi lắm, hắn chống cự được một, hai phút đồng hồ nữa. Rồi hắn sẽ gục đầu vào vô-lăng. Nếu hắn hãm kịp thì chỉ gầy ra một tai nạn tầm thường.

Bằng không hắn sẽ chết.

Chưa bao giờ hắn sợ chết bằng bây giờ. Chết là hết, hết được ôm những thân thề đầy đặn và ngào ngạt thơm trong vòng tay thèm khát. Hắn đành phủi bỏ người tình yêu dấu ở quê nhà, không bao giờ còn dịp tái ngộ nữa.

Hắn sẽ không còn cơ hội được thức thâu đêm, quàng vai bá cổ những trái bom nguyên tử của thiên đường Sôhô, trong phòng sực nức mùi phấn son, mùi huýt-ky nguyên chất, mùi da thịt ngất ngây, mùi thuốc lá sợi vàng tẩm mật ong và bạch phiến.

Chết là hết.

Con đường thẳng tấp trước mặt hắn bỗng mờ đi, và gãy làm nhiều khúc. Gần như vâng theo mệnh lệnh thần bíỉ, hắn tống mạnh ga xăng.

Xe hơi đâm nhào vào trụ bê-tông bên đường.

Đầu xe bị bẹp rúm. Tấm kính chắn gió vỡ nát từng mảnh vụn, bay tung tóe khắp đường.

Gã tài xế vận dụng tàn lực để lái xe ra khỏi tử lộ, song định mạng đã an bài, thần chết ác nghiệt đã gọi tên hắn.

Lúc sắp chết, hắn bỗng có sức mạnh ghê gớm như có thể giật phăng tay lái. Bộ mặt tròn trịa của hắn vập vào cây sắt tròn của vô-lăng.

Nhưng hắn chưa chịu tắt thở hẳn, tuy mặt mũi dập nát, và ngực rách tan. Trong một phần trăm giây đồng hồ tuyệt vọng, hắn bỗng nhớ rõ những chi tiết của cuộc đối thoại với Lisa.

Ngưởi hầu gái bặt thiệp đã rót rượu vốt-ka mời hắn. Vì ham rượu, hắn đã bị Lisa đánh lừa.

Hắn thấy Lisa quay lưng lại trong khi rót ly thứ nhì. Song hắn không để ý. Đến giờ mới biết thì đã muộn, quá muộn. Hắn đinh ninh lừa được người nữ tỳ, ngờ đâu hắn lại là kẻ bị lừa.

Vỏ quít dầy, móng tay nhọn... Hắn thét lên tiếng rên cuối cùng để bộc lộ nỗi câm tức vì thua trí đàn bà. Tuy nhiên, tiếng la vĩnh biệt ai oán này không thể bật ra ngoài, vì cuống họng hắn bị tiện làm đôi.

Chiếc xe phóng nhanh bị cột xi-măng đẩy lộn ngược ba vòng trước khi rớt xuống hố sâu bên đường chổng bốn bánh lên trời.

Trời đã tối hẳn.

Trên không dường như có tiếng quạ kêu.
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Thần chết hẹn giờ

Thu Thu đứng khựng, lông mày hơi nhíu lại.

Người đàn ông ngồi chễm chệ trong ghế riêng của nàng lặng lẽ thở khói thuốc lên trần nhà, dường như không trông thấy nàng, hoặc cố tình không lưu ý.

Tim nàng đập mạnh. Song nàng vẫn đủ tài trấn tĩnh để đối phó với mọi tình thế.

Nghe tiếng giầy, người đàn ông mới ngẩng đầu lên. Thu Thu buột miệng:

- Tôtô.

- Phải, người đàn ông ngồi trong ghế của nàng là Tôtô, "đồng nghiệp" khoa học của nàng. Dáng điệu bình thản hóa ngạo nghễ của hắn chứng tỏ hắn muốn lên mặt đàn anh. Nàng không đoán được hắn trở về khi nào, song không lẽ hắn không biết nàng vừa hạ sát hai mạng người, và giấu xác chết trong phòng tắm.

Tôtô búng tàn thuốc lá, giọng kiêu căng - đúng như Thu Thu tiên liệu:

- Chị lầm rồi, tên tôi không phải là Tôtô.

Thu Thu trố mắt ra vẻ sửng sốt: 

- Lầm sao được. Mới hôm qua, chị Mimi giới thiệu anh là bác sĩ Tôtô... À, hay là anh ghét cái biệt hiệu nghịch ngợm ấy. Nếu có thể, xin anh cho biết tên thật để tôi gọi anh được thân mật hơn.

Tôtô cười, khinh mạn:

- Tôi cũng không phải là bác sĩ.

Thu Thu nhún vai:

- Có lẽ một trong hai chúng ta loạn trí mất rồi. Tôi rất sáng suốt, nên người loạn trí dĩ nhiên là anh. Vì hôm qua chị Mimi đã nói rõ anh là bác sĩ chuyên về vật lý nguyên tử, tốt nghiệp đại học đường Mạc Tư Khoa, và được giải thưởng Lênin.

Tôtô ném điếu thuốc xuống đất:

- Chị không điên, và tôi cũng không điên. Hai chúng ta không phải là người điên, và cũng không được quyền điên trong lúc này. Phải không thưa chị?

Thu Thu gắt:

- Vậy anh muốn gì, cho biết?

- Tôi muốn từ phút này chị bỏ cái tên Tôtô khôi hài và lố bịch kia đi. Dưới gầm trời, thiếu gì tên, chị muốn gọi tôi là Sít ta Lin, Lê nin, Cút Sếp, Tờruman hay Hít-le tùy ý.

- Vâng. Nhưng ít ra anh cũng chọn một cái tên nào đó để tiện xưng hô.

- Hà, hà, trong nhiều năm cọ sát với thần Chết, tôi đã mang hàng chục tên khác nhau. Hiện giờ, sở KGB gọi tôi là Maxim.

- Thú thật, tôi không hiểu.

- Chị làm tôi mất thời giờ nhiều quá. Mà thời giờ lúc này là vàng bạc. Tôi tin là chị đã hiểu. Thái độ của chị đẩy tôi vào hoàn cảnh khó xử.

Thu Thu sẵng giọng:

- Tôi không ưa lối nói ỡm ờ như vậy. Yêu cầu anh đứng đậy, trả ghế cho tôi làm việc, nếu không...

- Nếu không chị sẽ xô tôi xuống đất...

- Tôi là phụ nữ chân yếu, tay mềm. Vả lại, không thích sự đối xử vũ phu. Nếu anh cứng đầu, tói sẽ mời chị Mimi tới làm chứng trước khi khiếu nại với tướng Luy xốp.

Maxim cười ngặt nghẽo:

- Chị gọi Mỉmi từ giờ đến mai, hoặc hết thế kỷ 20 này cũng không nghe trả lời. Mimi sẽ không tới, và chẳng bao giờ tới.

Thu Thu bàng hoàng, da mặt hơi tái. Nghĩa là Maxim đã biết Mimi bị hạ thủ. Trong trường hợp Maxim là nhân viên KGB Xô Viết...

Maxim ung dung nói tiếp:

- Mimi chẳng bao giờ tới nữa, vì lẽ giản dị, nàng đã chết. Hơn ai hết, chị đã biết Mimi lìa trần. Không riêng Mimi, một quân nhân gác bên ngoài cũng bị giết.

- Bị giết!

- Vâng. Bị giết dưới tay chị.

Thu Thu phản đối, với mục đích kéo dài thời giờ:

- Anh không thể kết tội một cách hồ đồ. Dựa vào bằng chứng nào, anh dám dựng đứng tôi là hung thủ?

Giọng Maxim vẫn đều đều như người tụng kinh:

- Ồ, xin chị đừng bắt tôi phải mở cửa buồng tắm. Tôi đã mục kích từ đầu đến cuối.

Thu Thu lái sang chuyện khác:

- Anh là người đàn ông bất nhã, vào phòng đàn bà không gõ cửa.

Maxim cười ha hả:

- Xin chị tha lỗi. Vì bất nhã nên mới có diễm phúc хеm mỹ nhân giáng thế sử dụng những ngón tuyệt kỹ của nhu đạo.

Nàng nhìn thẳng vào mặt hắn gằn giọng:

- Cám ơn anh. Tôi muốn anh cho biết lý do của cuộc đối thoại này. Hoặc giả xin anh bắt tôi đem nộp cho thiếu tướng Luy xốp.

Vẻ mặt của Maxim vụt nghiêm nghị:

- Nếu là nhân viên của Luy xốp, tôi đã không mất 10 phút đồng hồ dài giằng dặc để hầu chuyện chị. Chắc chị đã hiểu thời giờ rất cấp bách, đối phó không kịp sẽ mang lại hậu quả tai hại.

- Vậy anh là ai?

- Là bạn của chị. Bạn của tổ chức mà chị là một nhân viên gan dạ và tích cực.

- Bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi vừa nhận được chỉ thị về anh.

- May quá, chị đã nói rõ điều tôi muốn nói. Thượng cấp cũng ra chỉ thị cho tôi. Tôi đến đây để yêu cầu chị hợp tác.

- Trước khi nhận lời tôi cần biết thêm một vài chi tiết. Anh là nhân viên của cơ quan nào?

- Cơ quan mà chị hợp tác cách đây ba năm.

- MI-6.

- Vâng, MI-6. Gary là thuộc viên của tôi. Tổ chức của chúng tôi ở đây khá đông, toàn là nhân viên MI-6 đeo cấp hiệu KGB và Smerch. Tôi được tin đại tá Sisumang đưa chị vào khu vực Đỏ, dự cuộc thẩm cung Gary.

- Đúng thế.

- Gary khai với Sisumang những gì?

- Không khai gì hết.

- Chị nên thành thật hơn nữa. Tỏi đã biết hết.

- Nếu vậy, anh còn hỏi tôi làm gì nữa?

- Thật ra, tôi mới biết gần hết. Đêm qua, tôi cử Gary đến gặp chị. Vì Gary quen chị trong thời gian phục vụ cho MI-6 tại Luân Đôn. Đáng tiếc là Gary bị bắt. Một người như Gary không bao giờ đầu hàng, nên tuy không dự cuộc thẩm vấn tôi có thể tin chắc là Gary không hé răng nửa lời. Nếu cần, Gary chỉ tâm sự với chị... Lời trối trăn của Gary có tính chất quan trọng, vô cùng quan trọng...

- Tôi đã giải thích rõ ràng mà anh chưa chịu hiểu. Suốt cuộc tra khảo, Sisumang ở lì trong phòng, tôi không thể nào nói chuyên riêng với Gary được.

- Rồi Gary bị đánh chết?

- Không. Sisumang tiêm huyết thanh sự thật cho Gary. Miễn cưỡng tôi phải điểm huyệt cho Gary chóng chết để khỏi phải chịu cực hình. Gary lịm luôn không tỉnh lại nữa.

- Chị cứ giấu quanh mãi. Cứ mất thời giờ vô ích như thế này không biết đến khuya có thỏa thuận với nhau được không. Tôi xin thành thật với chị: tôi là chỉ huy trưởng tiểu tổ MI-6 ở Trung tâm KX. Trong thời gian hoạt động ở đây, chúng tôi đã đoạt được một số tài liệu quan trọng. Những tài liệu này do Gary cất giữ. Vì điều kiện an ninh, ngoài Gary không ai biết.

- Tôi không giấu anh điều gì hết.

- Vậy chị thử nhớ lại xem. Trước khi tắt thở, Gary thốt ra một câu ám ngữ khác thường nào không?

Thu Thu nhớ rõ mồn một những phút cuối cùng trong đời Gary.

Mặt trắng bệch như tờ giấy, tứ chi hoàn toàn tê liệt mà Gary vẫn ráng thốt ra mấy tiếng lạ lùng:

- 9... sì pút, phút...

Có lẽ Maxim giải thích được ám ngữ này. Và có lẽ đó là chìa khóa giúp nàng mở toang màn bí mật. Vì vậy nàng lắc đầu:

- Như tôi đã nói với anh, Gary mê man rồi tắt thở luôn.

Maxim nói:

- Theo lệnh trên, chúng ta cần bắt tay chặt chẽ để hoàn thành công tác càng sớm càng hay. Nếu chị giấu diếm, tôi cũng phăng ra. Tuy nhiên, khi ấy chúng ta không còn là đồng minh thân thiện nữa.

Thu Thu cười khanh khách:

- Anh hăm dọa tôi phải không?

Maxim đáp:

- Không. Nhưng tôi bắt buộc phải có thái độ cứng rắn nếu chị tiếp tục che đậy sự thật.

Hắn rút trong túi ra khẩu súng mạ kền sáng quắc:

- Vâng, bắt buộc tôi phải dùng võ khí. Tôi xin phép được tự giới thiệu: tôi là quán quân bắn súng lục. Cách xa 15 thước, viên đạn 9 li của tôi có thể bắn trúng đồng xu.

Maxim quay khẩu Na-găn trên tay, cử chỉ thành thạo và nhanh nhẹn.

Thu Thu chắt lưỡi:

- Có lẽ anh chưa hiểu nhiều về tôi. Không dám giấu anh, tôi cũng là vô địch bắn súng lục. Thật ra, tôi chưa đến trình độ cao siêu, song ít nhất có thể bắn giữa tim anh, bất cứ lúc nào.

Da mặt Maxim đang hồng hào bỗng chuyển sang tái nhạt. Hắn mím môi để khỏi bật ra một tiếng thô tục. Thu Thu nhận thấy khẩu súng trong tay hắn bắt đầu rung rung.

Một tiếng động nổi lên. Maxim vội cất khẩu Na-găn vào trong người.

Sisumang xô cửa tiến vào. Gặp Thu Thu, hắn mừng rú:

- Trời ơi, em Susu. Anh tìm em mãi.

Thu Thu không cưỡng lại thái độ thân mật gần như xuồng xã của viên đại tá Lào hiếu sắc. Hắn kéo Thu Thu vào người hôn loạn xạ vào trán, vào má, không đếm xỉa tới Maxim đang trố mắt kinh ngạc.

Cầm tay Sisumang nàng quay lại, giọng ngọt ngào:

- Đây là bác sĩ Tôtô. Còn đây là đại tá Sisumang, vị hôn phu của tôi...

Mắt Maxim chớp lia lịa. Giầu kinh nghiệm về đàn ông, Thu Thu đã đọc thấy những tia thèm muốn lẫn ghen ghét trong đôi mắt sáng quắc của gã nhân viên. Hồi nãy, hắn chưa có thời giờ để ý tới nhan sắc khuynh quốc, khuynh thành của nàng. Giờ đây, bông hoa bị người khác chiếm đoạt, hắn đâm ra tức tối. Khuôn mặt trái soan, điểm cái mũi dọc dừa, bộ ngực tròn trịa, cặp chân dài thuôn như đòi hỏi, mời mọc đã làm Maxim hoa mắt.

Giọng khản đặc, hẳn hỏi lại:

- Đại tá Sisumang là vị hôn phu của chị?

Nàng gật đầu, vẻ mặt hãnh diện:

- Vâng. Chúng tôi sắp về Ai Lao làm lễ cưới.

Thu Thu đã nói bừa. Thật ra Sisumang chỉ mới hứa hôn. Nàng nhắc đến hôn nhân để chứng tỏ cho Maxim biết nàng có thể thoát khỏi Trung tâm KX dễ dàng.

Tuy nhiên, nàng nói một đàng, nghĩ một nẻo. Vì nhiều lý do, nàng chưa thể lập gia đình. Nàng lại không thể yêu Sisumang dầu gã đại tá Lào hội đủ đức tính cần thiết.

Sisumang bắt tay Maxim:

- Susu nói đúng, chúng tôi sắp làm lễ thành hôn. Nếu điều kiện an ninh cho phép, chúng tôi sẽ mời anh qua Vạn Tượng.

Rồi quay về Thu Thu

- Chúng mình đi nhé.

Maxim đứng chôn chân trên đất, miệng hơi mím. Hắn bị Sisumang phá đám vào lúc quan trọng nhất. Song hắn chỉ có thể lặng thinh nhìn Sisumang quàng lưng nàng, và dìu ra ngoài.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn.

Thu Thu áp ngực vào vai Sisumang:

- Chúng mình đi đâu?

Sisumang đáp:

- Em về nhà anh một lát.

Nâng gật đầu ưng thuận.

10 phút sau, xe hơi chạy vào một tòa nhà sơn trắng, đèn điện sáng trưng. Biệt thư của Sisumang gồm đầy đủ tiện nghi tân tiến. Hắn đóng cửa, xoa hai bàn tay vào nhau:

- Em lạnh không? Ở đây, ngày thì nóng mà đêm lạnh. Nhiều khi lạnh nhức xương.

Không chờ nàng đáảp, hắn mở tủ lấy rượu.

Phòng khách được trang hoàng thích hợp với tuổi trẻ. Giữa nhà, một bộ sa-lồng lùn, lợp nhung nhiều mầu sặc sỡ. Tường quét vôi vàng và hồng nhạt, phản chiếu màu xanh mát mắt của trần nhà và ánh sáng đèn ống gắn trong góc.

Trên tường ưỡn ẹo nhiều bức ảnh phụ nữ khỏa thân. Sisumang quả là người hiếu sắc. Tuy nhiên, những người đàn bà trần truồng trên tường đã có cách đứng, ngồi, nằm rất khéo léo, khiến kẻ chiêm ngưỡng phải mến yêu trong sạch, không nảy ra đòi hỏi xác thịt.

Chỉ những tấm ảnh, nàng hỏi hắn:

- Anh mua ở đâu nhiều thế?

Sisumang cười:

- Không, anh chụp đấy.

Thấy nàng kinh ngạc, hắn vội cắt nghĩa:

- Anh quên chưa nói với em anh là nhiếp ảnh viên hữu danh. Anh đã tham dự nhiều cuộc triển lãm nhiếp ảnh trên thế giới và nhiều lần đoạt huy chương vàng. Anh chuyên về nghệ thuật khỏa thân.

Nàng buông thõng:

- Thế à!

Tưởng nàng ghen tuông, Sisumang biện hộ thao thao bất tuyệt:

- Anh hiểu rồi. Em không thích loại ảnh hở hang này… Em ơi, đừng mang thành kiến đối với anh, tội nghiệp anh lắm. Khỏa thân là bộ môn khó thành công nhất trong nhiếp ảnh. Cái khó trong việc chụp ảnh đàn bà trần truồng là làm cách nào đề cao nghệ thuật thẩm mỹ và loại bỏ tư tưởng nhục dục…

Em nhìn kỹ lần nữa xem. Anh tin là em đồng ý rằng người mẫu của anh có vẽ đẹp kín đáo trong sự lộ liễu.

Thu Thu chú ý nhất tới bức hình lớn treo chễm chệ giữa phòng. Đó là ảnh màu thiên nhiên, chụp bên giòng suối bạc và một thân cây kỳ lạ, rực rỡ hoa mầu đỏ tươi.

Người mẫu trạc 17, 18, tóc xõa trên đôi vai trắng và tròn. Nàng đứng hơi nghiêng, nhìn về hướng đông, mặt nửa buồn nửa vui. Thân thể nàng đều đặn, ánh sáng ban mai vờn bóng trên bộ ngực căng cứng đầy khêu gợi.

Thu Thu bật hỏi:

- Ai hả anh?

Viên đại tá Lào sa sầm nét mặt, Thu Thu biết lỡ lời, song trót nói ra nàng không còn cách rút lại.

Sisumang đặt ly rượu xuống bàn, luồng mắt trở nên xa xăm và rầu rĩ.

Rồi đáp, giọng buồn bã:

- Em gái của anh.

Thu Thu lại gần, thấy người trong ảnh có nhiều nét giống Sisumang. Nàng buột miệng:

- Nàng đẹp ghê!

Sisumang thở dài ngao ngán:

- Đáng tiếc là không còn nữa. Em gái của anh đã chết. Chết lâu rồi. Chết giữa rừng già hoang vắng.

Biết gợi lại ký ức đau khổ của Sisumang, nàng đành nín thinh. Nếu không gặp may mắn, Thu Thu cũng chết giữa rừng già hoang vắng như em gái của Sisumang. Nàng ngồi yên trong ghế, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô tận.

Không khí trong phòng đột nhiên khó thở.

Sisumang phải pha trò:

- Em làm gì thế? Để anh mở nhạc vui cho em nghe.

Thu Thu nâng ly rượu:

- Chúng mình sẽ uống thật say để mừng cuộc gặp gỡ thanh thú và kỳ dị này.

Mặt Sisumang sáng rực:

- Em nói đúng. Chúng mình phải uống thật say vì biết đâu ngày mai mỗi đứa đi một ngả.

Thu Thu cắt ngang:

- Anh đừng nói gở!

Sisumang cười gượng:

- Xin lỗi em. Anh nói không suy nghĩ. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao từ khi gặp em, yêu em, anh chỉ nói gở suốt ngày. Làm nghề nguy hiểm như anh, thì sống chết là thường, nên anh không sợ chết. Anh chỉ sợ mất em mà thôi.

- Anh đừng lo. Em sẽ ở bên anh mãi.

Trong thâm tâm, Thu Thu lại có ý nghĩ khác.

Con đường trước mặt nàng tối om như đêm trừ tịch, nàng không thể nhận ra phương hướng. Nàng cũng chưa dám nghĩ đến mai đây, hoàn thành công tác, sẽ đối phó với Sisumang ra sao.

Cố nhiên nàng không thể kết hôn. Nàng cũng không thể ở bên Sisumang mãi mãi. Song trong lương lai nàng cảm thấy khó quên được người đàn ông có cử chỉ hào hoa, và thân hình cường tráng như Sisumang. Nếu trên thế gian không có Văn Bình, Sisumang xứng đáng là ý trung nhân của nàng.

Sisumang lặp lại:

- Em sẽ ở bên anh mãi! Chà, lời nói của em mới chân thành và tha thiết làm sao! Được em yêu thật tình thì chết anh cũng mãn nguyện.

- Lại nói bậy rồi.

- Anh nói thật đấy. Anh lo lắm em ạ.

- Tại sao anh lo?

Sisumang định thuật lại vụ giết Bun vích song lại nín lặng. Hắn không muốn người yêu bận lòng. Hắn đã yêu nàng tới mực độ có thê nhảy vào đống lửa, miễn hồ nàng sung sướng.

Thu Thu đứng dậy. Sisumang hỏi:

- Em về ư?

Nàng đáp ngay:

- Vâng, xin anh, em về. Em vắng nhà từ sáng đến giờ rồi.

Tuy nói vậy, nàng chưa muốn về. Nàng chỉ sợ Sisumang lái xe đưa nàng về thì kế hoạch thất bại.

Nhưng Sisumang đã vô tinh mắc bẫy:

- Ồ, em quên lời hứa với anh đêm qua, Đêm qua, em hứa đi thăm khu vực Đỏ...

Thu Thu reo lên:

- Ờ nhỉ, suýt nữa em qnên mất. Em xin lỗi anh nhé.

Sisumang cười duyên dáng:

- Thôi, để anh tha lỗi.

Hắn hôn nhẹ vào môi nàng. Nàng ngồi yên, nghe rõ tiếng trống ngực của viên đại tá Lào đập thình thịch.

Nàng ngồi dựa vai hắn, đôi mắt mơ màng. Chiếc xe phóng nhanh trên con đường quen thuộc. Tuy mới qua một lần, Thu Thu đã nhớ kỹ từng khúc rẽ, từng cột điện.

Con đường dần dần hẹp lại.

Cũng như đêm qua, nàng chỉ nhìn thấy những tia sáng lờ mờ trong sương mù. Rồi rặng núi trùng điệp hiện ra sừng sững trước mặt. Dưới lùm pha xe hơi, nàng thấy sươmg mù trắng xóa như tấm vải khổng lồ tẩn liệm người chết.

Sisumang cho xe vào khoảng tối rồi dừng tại.

Hắn cúi đầu sát tap-lô xe hơi, vặn luồng sóng điện để mở cánh cửa bí mật của thạch động vào khu vực Đỏ, khu vực bí mật nhất của Trung tâm KX.

Nàng liếc thật nhanh, và biết được tần số để mở cửa. Cánh cửa nứt ra, xe hơi chạy từ từ vào một khoảng trống bát ngát, lởm chởm thạch nhũ. Sisumang tắt đèn pha, đeo lên mắt cặp kính hồng ngoại tuyến có thề nhìn xuyên màn tối.

Thu Thu hỏi:

- Đêm qua, anh nói là có ba máy bay riêng loại lên thẳng như trực thăng, tại sao em chẳng thấy gì cả?

Sisumang cười:

- Em thấy sao được vì còn phải mở một lần cửa bí mật nữa. Đây này, em nhìn kỹ.

Hắn ấn một nút khác bằng nhựa đen trên máy thu phát thanh. Vừa ấn, hắn vừa giải thích:

- Xe hơi của các sĩ quan chỉ huy ở đây đều gắn máy thu phát thanh đặc biệt. Nó có thể bắt các đài bá âm trên thế giới, đặc biệt là các đài bá âm của Liên Xô.

Nó lại còn được dùng để truyền tin trong phạm vi Trung Tâm và để đóng mở các lối ra vào bí mật nữa. Tưởng em nên biết loại cửa này được chế bằng thép dầy từ 5 đến 10 phân, cốt mìn phá không chuyển. Mỗi cửa tuân theo một làn sóng riêng. Đây là tần số để mở kho chứa phi cơ.

Thu Thu đã quen với nhiều loại máy móc điện tử tinh xảo mà cũng không ngăn được khâm phục khi thấy lóe lên phía trước một làn sáng như chớp xẹt.

Sisumang vỗ về:

- Em đừng sợ. Làn chớp này báo hiệu cửa mở. Nào, em vào trong với anh.

Thu Thu đặt chân trên nền bê-tông nhẵn thín.

Hai bên đường, đèn ống tỏa ra ánh sáng mát mắt. Sisumang cầm tay nàng, giọng thân mật:

- Theo nội quy, người lạ không được bén mảng tới kho chứa phi cơ. Vì đây là phương tiện độc nhất mà cấp chỉ huy có thể sử dụng để rời Trung tâm. Vạn nhất địch chiếm được sân bay, hoặc phá hủy các phi cơ, ban giám đốc sẽ biến thành tù nhân.

Trước mặt Thu Thu, một dãy phi cơ nằm thành hàng đài. Nàng nhận thấy toàn máy bay lên thẳng. Tưởng nàng mít đặc, Sisumang giải thích:

- Đây là trực thăag MI-6, được coi là lớn nhất thế giới  1 . Nó có thể chở từ 70 đến 120 hành khách. Chỉ cần 3 trực thăng MI-6 là di tản được hầu hết nhân viên ra khỏi Trung tâm. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy biến, các tướng lãnh không sử dụng MI-6 vì vận chuyển cồng kềnh và chậm chạp. Em nhìn sang bên trái sẽ thấy.

Thu Thu suýt reo lên một tiếng sửng sốt.

Nàng đang đứng trước một loại phi cơ lên thẳng tối mật của không lực Xô Viết, mệnh danh là Turbolot  2 . Từ nhiều năm nay, các cơ quan điệp báo Tây phương lưu tâm đặc biệt tới loại phi cơ trực thăng phản lực tân tiên và kỳ lạ này. Nàng hy vọng là nhân viên do thám Tây phương đầu tiên ngồi trong chiếc Turbolot, vượt qua vĩ tuyến 17...

Nàng dựa đầu vào ngực Sisumang, giọng lo lắng:

- Nghe anh nói, em phát lạnh người. Em có cảm tưởng là địch đang rình rập chúng ta.

Sisumang cười an ủi:

- Dĩ nhiên. Nhưng em đừng sợ. Địch không hy vọng lọt được vào KX. Riêng anh chỉ ngại lão Hoàng.

- Lão Hoàng?

- Em chưa nghe tên lão ư? Ừ, em không biết cũng phải. Lão là tổng giám đốc điệp báo Nam Việt. Anh chưa từng giáp mặt lão, song được nghe thuật lại lão trạc 50 đến 70 tuổi, đôi khi trẻ như người 40, 45. Tổ chức của lão rất lợi hại. Lão quyết định làm việc gì là nhất quyết thành công bằng được.

Trên thực tế, ít khi lão thua. Dưới quyền lão thu dụng nhiều điệp viên đắc lực, vừa giỏi võ nghệ, vừa có nhiều mưu lược. Làng do thám quốc tế thường ngán nhân viên của lão. Và ngán nhất là Văn Bình, số hiệu Z.28. Trên đời, có lẻ chưa ai đáng là đối thủ của hắn.

- Anh đọ sức với hắn lần nào chưa?

- Chưa. Nghe nói hắn có bộ mã khôi ngô tuấn tú, và cường tráng như pho tượng đồng Hy Lạp. Không người đàn bà nào cầm cự lại hắn. Hắn chỉ liếc mắt đưa tình, và cười khẩy một tiếng là phụ nữ chết mê chết mệt.

- Riêng em thì không.

- Em làm anh rất hãnh diện. Tuy nhiên cũng nên đề phòng trước vì anh có cảm tưởng là hắn có bùa yêu. Cách đây hai năm, hai thiếu phụ Lào chuyên về điệp báo như anh, tên là nàng Leuam và nàng May, đã yêu hắn một cách điên cuồng đến nỗi chết mất xác ở Vang Vieng, còn hắn lủi về Sài Gòn ôm ấp những người đàn bà khác. Anh phục tài hắn, song khinh bỉ lối sống sở khanh của hắn.

Thu Thu nín lặng, tuy trong thâm tâm muốn bào chữa cho Văn Bình.

Không riêng Sisumang, nhiều người khác đã chê trách Văn Bình đa mang ái tình vụn vặt và yểu mạng. Song có ở vào địa vị người gián điệp không biết sống chết lúc nào mới hiểu được thói yêu vội vàng, liều lĩnh, lung tung và hời hợt ấy.

Chàng không thể yêu đoan chính và suy xét vì còn bổn phận nặng nề. Giữa tình yêu và bổn phận, chàng phải chọn bổn phận. Vì tình yêu là việc riêng của hai người, đàn ông và đàn bà, còn bổn phận lại liên quan đến phúc lợi và sinh mạng của hàng ngàn, hàng vạn, đôi khi hàng triệu người trên thế giới.

Ngẫu nhiên Sisumang gợi tới người thanh niên kỳ dị mà nàng yèu say đắm.

Nàng yêu Văn Bình dầu nàng biết chàng còn nhiều mối tình khác. Sở dĩ nàng nặng lòng vì chàng vì tin tưởng chàng luôn luôn nhớ tới nàng, nhất là trong cơn nguy biến. Giờ đây, mỗi người một ngả, chàng vò võ một mình trong ngôi chùa cổ tịch mịch ở ngoại ô Vạn Tượng, còn nàng dấn thân vào cảnh hiểm nghèo...

Tiếng nói của Sisumang kéo Thu Thu về thực tại;

- Anh được biết KGB treo giải thưởng rất lớn cho bất cứ ai bắt được tên Văn Bình. Vào khoảng một triệu đô la, nếu bắt sống. Chết, hắn được trị giá nửa triệu.

Thu Thu hỏi:

- Anh định tìm bắt Z.28 không?

Sisumang, giọng mơ màng:

- Trước kia thì có, từ ngày gặp em thì không, hoàn toàn không.

Thu Thu giật mình.

Nàng liếc nhìn Sisumang. Phải chăng hắn đã phăng ra tung tích của nàng?

Song hắn đã nói tiếp, giọng bình thản:

- Trước kia, chưa yêu ai, anh thích sống cuộc đời hiểm nghèo, coi thường cái chết. Song đến khi biết yêu, và được yêu lại, anh bỗng thấy thèm khát một nếp sinh hoạt yên ổn.

Nguyện vọng tha thiết của anh là được trở về bên giòng Cửu long giang, chiều chiều thổi khèn trong cái trại nhỏ, với em bên cạnh. Chúng mình sẽ có con. Chúng mình sẽ trồng cây ăn trái. Anh chán bộ quân phục đầy thuốc súng. Anh chán nghề gián điệp tàn bạo và chết chóc lắm rồi.

Thu Thu không muốn kéo dài giay phút tâm tình thêm nữa. Nàng bắt đầu xao xuyến trước thái độ chân thành và tha thiết của viên đại tá Lào. Nàng bèn đổi đề tài:

- Bốn phía là vách núi, phi cơ bay ra khỏi Trung tâm bằng lối nào, hả anh?

Sisumang đập nhẹ vào vai nàng, giọng khôi hài:

- Anh biết rồi. Em định trốn về Vạn Tượng.

Tuy Sisumang nói đùa, Thu Thu vẫn chột dạ. Nàng trấn tĩnh bằng cái cười ròn tan:

- Anh đừng lo... Nếu em rời KX, nhất định phải rủ anh theo. Em xin hứa với anh như yậy.

Thu Thu vừa nói ra những lời chân thật. Nàng không thể lợi dụng Sisumang thêm nữa. Nàng tự nguyên lôi kéo hắn về phe nàng, hoặc ít ra là tìm cách đưa hắn ra khỏi Trung Tâm trước khi Tử thần giáng họa.

Sisumang cũng cười hồn nhiên:

- Ồ, anh nói chơi đấy mà! Để anh giảng em nghe. Cách chỗ chúng mình đứng 100 thước là ra đến miệng núi.

Rặng núi này rất cao, từ chân tới đỉnh chừng một ngàn thước. Song chúng ta đang ở trong hòn núi thấp nhất: chỉ có 200 thước bề cao. Phi công nổ máy, chạy một quãng ngắn rồi bay thẳng lên. Bên trên có sẵn một tảng đá nhẵn thín, trắng xóa, dùng làm sân bay riêng cho loại trực thăng đặc biệt này.

Ra khỏi thạch động, trực thăng có thể đáp xuống tảng đá, hoặc muốn bay thẳng thì men theo một thung lũng nhỏ.

Gió lạnh thổi vù vù.

Thu Thu ốm chặt cánh tay rắn chắc của tình nhân, miệng nói:

- Lạnh ghê! Anh dẫn tới nơi khác đi.

Sisumang âu yếm:

- Thôi, để anh đưa em xuống khu vực Đỏ. Dưới ấy, khí hậu dễ chịu hơn nhiều.

Hai người lộn lại con đường cũ.

Sisumang lại lái xe vào lối đi quen thuộc, hai bên sáng ngời lân tinh.

Ngồi bên, Thu Thu nhíu hắn bằng cặp mắt đăm chiêu. Nội đêm nay, nàng phải thoát thân. Nán lại đến mai, nàng và Lisa phải chết.

Sisumang đừng xe trước một tấm cửa sắt đồ sộ.

Tứ phía im lặng như tờ. Ánh sáng xanh xanh tỏa xuống hành lang sâu thẳm. Sisumang lúi húi với máy vô tuyến điều khiển.

Cánh cửa nặng nề mở ra.

Quang cảnh bên trong làm Thu Thu giật mình. Đèn điện sáng quắc như ban ngày.

Đối diện nàng là cái thang máy xinh xắn sơn màu đỏ tươi, cửa mở sẵn, dường như đợi hai người.

Ba phút sau, thang máy dừng lại. Thu Thu bắt đầu đặt chân vào khu vực bí mật của Trung tâm KX.

Sisumang nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng bóp chặt:

- Không hiểu sao anh lại đưa em tới đây. Lẽ ra anh phải dẫn em đến nơi khác vì không khí ở đây chứa đầy tai họa và chết chóc, không thích hợp với những kẻ yêu nhau.

Vả lại, con đường bí mật này chỉ dành riêng cho cán bộ chỉ huy. Yêu em, anh đã trái lệnh thượng cấp. Nếu người ta phăng ra, anh sẽ bị khiển trách nặng nề. Em hiểu giùm anh. Dầu sao, anh cũng tin em. Tin em sắt đá, không sức mạnh nào lay chuyển.

- Anh khổng tin em thì tin ai?

- Khổ tâm lắm, em ạ. Vì Trung ương không cho phép anh tin em.

Thu Thu lộ vẻ ngơ ngác:

- Nghĩa là Mạc Tư Khoa ngờ vực em?

Sisumang thở dài:

- Không đúng hẳn họ ngờ vực em. Họ chỉ ngờ vực Lisa. Trung ương đang tiến hành cuộc điều tra về Lisa.

- Tại sao họ ngờ vực Lisa?

- Anh chưa biết. Dường như Lisa bị tố cáo là có liên lạc bí mật với cơ quan gián điệp Tây phương.

- Hừ, anh còn lạ gì nữa. Hàng vạn người vô tội đã thiệt mạng hoặc bị giam cầm về tội liên lạc với tình báo Tây phương. Em không tin Lisa làm chuyện tày trời như vậy.

Rồi nàng chép miệng:

- Em chán lắm rồi. Từ nhiều năm nay, ngày nào em cũng lo sợ. Những người có óc tự lập như em có thể bị làm khó dễ, bị bắt bớ bất cứ lúc nào. Nếu không có chồng em che chở, người ta đã tống giam em từ lâu về tội bướng bỉnh.

Anh ơi, từ lâu em đã nãy ra ý định thoát ly. Lời nói của anh đã bắt em nhớ lại ý định ghê gớm ấy.

Sisumang vuốt tóc nàng:

- Đừng nghĩ bậy. Thoái ly? Em định thoát ly đi đâu?

Thu Thu đáp:

- Em là nhà bác học, đi đâu chẳng sống được sung túc. Chỉ cần nơi nào có tự do, nhất là tự do yêu nhau là em đi liền.

Nét mặt Sisumang bỗng trầm ngâm.

Có lẽ hắn đang nghĩ tới những khó khăn tương lai với nữ bác sĩ Môna. Đột nhiên, hắn cảm thấy sự cần thiết của tự đo, nhất là tự do yêu nhau. Một cuộc giằng xé tư tưởng dữ dội đang diễn ra trong đầu hắn.

Thu Thu xô cửa vào một hành lang rộng thênh thang, hai bên là tường đá, gắn cửa sắt.

Sisumang giải thích:

- Đây là phòng Kỹ thuật. Các chuyên viên điện tử làm việc tại đây. Phòng Kỹ thuật của Trung tâm KX được coi là tối tân nhất nhì trên thế giới.

- Lạ nhỉ? Tại sao một căn cứ quan trọng như KX lại được thiết lập bên ngoài lãnh thổ Liên Xô?

- Thoạt đầu, anh cũng băn khoăn như em. Nguyên nhân chính là an ninh. Căn cứ được thiết lập ở đây dễ bảo vệ an ninh hơn là ở Liên Xô. Đông Âu và Trung quốc, hiện nằm trong tầm chụp hình thường trực của phi cơ trinh sát U-2 và nhất là hệ thống vệ tinh do thám nhân tạo Miđát của Mỹ. Hoa Kỳ đinh ninh đây là rừng rậm hoang vu nên không lưu tâm tới.

Hẳn em đã biết trong trận đại chiến tương lai, phe nào nắm được yếu tố bất thần là nắm chắc phần thắng. Cuộc đụng độ chỉ diễn ra trong vòng vài ba giờ đồng hồ, lâu lắm là trong một ngày. Nhờ tấn công bất thần, tiềm lực trả đũa của địch sẽ bị tiêu diệt trong khoảnh khắc.

Trung tâm KX là một trong những căn cứ tấn công bất thần tương lai của Liên Xô.

Nguyên nhân thứ hai là do khoa học đòi hỏi. Các nhà khoa học tính toán rằng khu vực giáp giới Lào-Việt rất thuận lợi để đặt giàn phóng hỏa tiễn lên quỹ đạo. Khu vực này còn là trung tâm điểm của vùng Viễn Đông, Thái Bình Dương nữa.

- Em vẫn chưa hiểu, anh ạ. Dầu sao đây cũng gần biên giới Hoa-Nam. Thiết lập Trung tâm ở Trung Quốc vẫn tiện lợi hơn ở trong rừng rậm Lào-Việt.

- Ồ, em của anh biết một mà chưa biết hai. Các giàn phóng của Liên Xô trên lãnh thổ Trung Quốc đã bị vệ tinh Mỹ chụp hình. Sau khi bị bại lộ, những giàn phóng này được cấp tốc phân tản xuống phía nam, và qua Ngoại Mông. Lẽ nào một căn cứ quan trọng như KX - còn quan trọng hơn giàn hỏa tiễn nguyên từ nữa - lại được thiết lập lại Hoa Lục trong khi các căn cứ khác bị di chuyển để bảo vệ an toàn.

Ngoài ra, còn có lý do chánh trị nữa. Hẵn em đã biết sự xích mích trầm trọng giữa Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh. Bề ngoài, họ cố tạo một vẻ mặt bình thường nhưng bên trong là một sự kèn cựa quyết liệt. Các căn cứ nguyên tử Xô Viết ở Trung quốc bị tháo gỡ một phần vì lý do an ninh, phần khác vì sự tranh chấp ý thức hệ ráo riết và tuyệt vọng này.

Thu Thu gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Cám an anh, em hiểu rồi.

Các cửa phòng đều đóng kín mít.

Nàng hỏi tình nhân:

- Bộ phận điện tử và cơ khí ở đâu anh?

Sisumang đáp:

- Hết hành lang này thì tới. Em hỏi để gài chất nổ phải không?

Thu Thu nhăn mặt:

- Anh đoán đúng. Em hỏi để đặt mìn nổ tung bộ phận điện tử và cơ khí của Trung tâm. Tuy nhiên, trước khi phá hoại, em sẽ báo tin anh biết.

Sisamang cũng nhăn mặt:

- Anh mới nói đùa em đã giận rồi. Anh không muốn em tới vì khu này được coi là tối nguy hiểm, có thế mất mạng như bỡn.

- Sao vậy anh?

- Vì đó là nơi chuyên viên khoa học đang nghiên cửu công thức chế tạo phi thuyền chở Tia sáng Giết người.

- Công việc nghiên cứu đã đến đâu rồi?

- Gần như tìm được công thức cuối cùng. Công dụng của tia sáng laser toàn thể thế giới đều biết, nhưng từ quan niệm khoa học đến phát minh Tia sáng Giết người con đường còn xa lắc, xa lơ.

Cái khó là làm cách nào tập trung nhiều ánh sáng mặt trời vào tấm gương khổng lồ, biến nó thành ngọn lửa nóng cực độ trên 10 triệu độ rồi tích trừ để dùng khi cần tới.

Thiếu tướng Luy xốp vừa cho anh biết nội trong một, hai tuần lễ nữa, đợt thứ nhất của kế hoạch sẽ được hoàn thành. Sang đợt thứ hai, người ta sẽ chế tạo dụng cụ. Nếu không gặp trở ngại, độ một năm nữa, phe xã hội chủ nghĩa sẽ có Tia sáng Giet người.

Sực nhớ ra, Sisumang cười xòa, mặt hơi đỏ:

- Khổ quá, mải nói chuyện, anh quên bẵng em là nhà toán học đại tài. Sức học của anh chưa đáng làm môn sinh của em, thế mà anh cứ thao thao bất tuyệt múa rìu qua mắt thợ.

Thu Thu nhún vai:

- Đi bên anh, em không còn nhớ gì nữa. Kiến văn chuyên nghiệp của em đã bay đâu mất. Em có cảm tưởng em là cô học trò bé bỏng, anh ạ.

Trong thâm tâm, Thu Thu bàng hoàng như bị điện giật. Sở dĩ công cuộc phát minh bị trì hoãn vì bác sĩ H. từ trần đột ngột. Môna được vời tới vì thế. Nàng bỗng thầm phục ông Hoàng và CIA. Nếu bác sĩ H. còn sống đến ngày nay, cán cân lực lượng giữa hai phe đã đổi khác...

Thu Thu định tiến lên song Sisumang cản lại, giọng cầu khẩn tha thiết:

- Chúng mình về thôi.

Thu Thu cự nự:

- Em chưa được coi hết.

Sisumang lắc đầu:

- Anh không thể đưa em xa hơn được nữa.

Nàng ẩy hắn ra, giọng hờn dỗi:

- Em biết rồi. Anh không tin em. Anh không yêu em.

Sisumang đặt bàn tay lên vai nàng:

- Không phải thế. Nếu có hoàn cảnh, anh sẵn sàng dẫn em tới tận cùng trái đất. Nhưng em ơi, anh không dám đi xa hơn, vì bên trong có một bộ óc điện tử rất tinh vi.

Người lạ đặt chân vào đều bị nó chụp hình. Anh không biết bộ óc tối tân này được gắn ở đâu, và hoạt động ra sao. Duy chỉ biết là nó chụp hình và in ngay ra giấy, trong vòng 2 giờ sau sẽ được tự động chuyển đến văn phòng thiếu tướng Luy xốp. Em vào trong ấy, Luy xốp phăng ra thì nguy.

Thu Thu không nài ép thêm nữa. Nàng biết Sisumang đã nói thật. Lát nữa, nàng sẽ kiếm cớ lẻn vào phòng Kỹ thuật. Đến khi hình nàng tới tay Luy xốp thì nàng đã cao chạy xa bay.

Nàng âu yếm hỏi Sisumang:

- Bây giờ chúng mình đi đâu?

Sisumang đáp:

- Về văn phòng anh.

Trở về hành lang, Thu Thu giật mình khi thấy các cửa phòng được đánh số từ 1 đến 9. Qua phòng số 9, nàng nhớ lại lời nói cuối cùng của Gary, điệp viên MI-6:

- Chín... sì pút, phút...

Chín… sì pút, phút... một tia sáng lóe lên trong trí Thu Thu. Nàng há miệng toan hỏi thì may thav Sisumang đã đón trước:

- Đây là phòng viên kỹ sư trưởng. Em nên gặp hắn một lát.

- Hắn là nhân vật hệ trọng ư?

- Trong Trung tâm, ai cũng là nhân vật hệ trọng. Tuy nhiên, chưa ai hệ trọng bằng Kôrin và Luy xốp. Sở dĩ anh muốn em gặp viên kỹ sư trưởng vì hắn có bộ óc xuất chúng, có thể cạnh tranh với máy điện tử.

- Hừ, con người mà dám cạnh tranh với máy điện tử. Em không tin.

- Em không tin nên cần gặp hắn. Không riêng anh, toàn thể nhân viên ở đây đều phục hắn sát đất. Sở trường сủа hắn là trí nhớ phi thường. Mọi tài liệu, dầu khó và dài, hắn chỉ đọc qua một lần là thuộc. Nhiều bài toán bóc búa đáng lẽ được trao cho máy điện tử, hắn chỉ làm nhẩm một vài phút là xong.

Hắn còn sở trường khác: tán gái. Gặp phụ nữ nào, hắn cũng xin yêu cho bằng được.

Nàng phá lên cười:

- Anh đừng dại đấy. Giới thiệu hắn cho em rồi em mê hắn thì sao?

Sisumang cũng cười:

- Nếu em yêu hắn, anh sẽ không dám ghen tuông.

- Thật không?

- Sao lại không thật. Bây giờ anh hỏi em: em yêu nổi một người câm điếc và què không?

- Trời ơi!

- Phải, hắn vừa câm, vừa điếc, vừa què hai chân. Mỗi khi tán gái, hắn thường bút đàm. Hắn viết thao thao bất tuyệt, suốt ngày không mỏi tay. À, tại sao em kêu Trời?

Thu Thu không đáp. Nàng kêu Trời không phải vì ghê sợ trước cảnh tượng một gã tàn tật ngồi trên ghế gắn bánh xe, lưỡi co rụt, chân nhỏ như ống sậy, cái đầu to tướng lắc lư, hai tay cử động huyên thiên.

Nàng sửng sốt vì lý do khác.

Nếu nàng không lầm, nhà bác học phế nhân này là một công dân Đức, trạc tuổi với Von Braun, bộ óc siêu phàm về hỏa tiễn. Ông bị tàn tật trong một tai nạn phi cơ ở Âu Châu. Sau đó, ông biến mất. Các cơ quan tình báo Tây phương khổ công tìm kiếm, song vẫn biệt tăm.

Giờ đây, một sự ngẫu nhiên kỳ thú đã giúp Thu Thu phăng ra manh mối. Nhìn Sisumang, nàng nhoẻn miệng cười:

- Em kêu Trời vì không thể ngờ một phế nhân lại có khối óc toán học phi thường. Em muốn gặp hắn xem sao.

- Hắn ở luôn trong văn phòng. Để anh dẫn em vào.

Sisumang rút trong túi ra chùm chìa khóa. Nửa phút sau, cánh cửa bằng thép mỏng được mở ra. Thu Thu thầm khen sự khéo tay của viên đại tá Lào. Văn Bình là một trong những chuyên viên mở khóa trộm lỗi lạc nhất thế giới, song cũng chỉ nhanh nhẹn và êm ái như Sisumang là cùng. Đáng tiếc là Sisumang không cùng tổ chức với nàng...

Ở ngoài tưởng hẹp nhưng khi vào trong nàng mới biết lầm. Bên trong là một cái nhà nhỏ, ngăn làm nhiều phòng, gồm đủ tiện nghi tân tiến.

Đầu tiên là phòng khách. Cạnh phòng khách là phòng làm việc. Trên tường Thu Thu thấy toàn ảnh đàn bà khỏa thân nhiều mầu sặc sỡ. Khác với ảnh của Sisumang, đây là một sự phô trương táo bạo, với những thiếu phụ hoàn toàn trần truồng ưỡn ngực và bụng dưới mặt trời trong những cử chỉ khêu gợi sống sượng.

Thu Thu lại buột miệng:

- Trời ơi!

Chỉ tấm ảnh một thiếu phụ nằm nghiêng trên bãi biển, tay chân duỗi ra một cách khiêu khích, Sisumang giải thích:

- Nếu có dịp vào tư thất của Kôrin và Luy xốp, em còn ngạc nhiên hơn nữa. Đối với phụ nữ đoan chính thì những bức ảnh trần truồng này rất chướng mắt. Song em nên đặt mình vào hoàn cảnh nam giới cô độc ở đây và sẵn sàng tha thứ. Nhân viên trong Trung tâm KX sống cuộc đời lưu đày, trong nhiều tháng không được giáp mặt phụ nữ nên phải vận dụng sự kích thích bằng hình ảnh.

Hẳn em đã nghe kể lại đời sống của thuỷ thủ, nhất là thủy thủ tàu ngầm, trong đại chiến vừa qua. Đặc biệt là dưới tiềm thủy đĩnh người ta cho phép thủy thủ treo ảnh đàn bà, và dĩ nhiên những người đàn ông bị giam dưới biển chỉ thích chân dung thiếu phụ khỏa thân.

Cửa phòng giấy mở rộng.

Giữa phòng là cái bàn lớn đầy ắp hồ sơ. Một người đàn ông trung niên, mặc ào choàng trắng giương cặp mắt lờ đờ nhìn nàng. Hắn ngồi lọt trong cái ghế bánh xe, thân thể tiều tụy như hàng tuần chưa ăn uống.

Đột nhiên, mắt hắn sáng lên như điện. Sisumang đứng trên ngưỡng cửa, nói với Thu Thu:

- Em yêu được hắn không? Hắn tên là Phút-xi.

Thu Thu lại bàng hoàng như bị điện giựt. Nàng không quan tâm đến câu nói đùa nhạt nhẽo của gã đại tá Lào. Mà chỉ lưu ý tới tên gã bác học tàn tật.

Tên hắn là Phút-xi. Trước khi tắt thở, Gary đã nhắc đến chữ Phút. Phút nghĩa Phút-xi. 9 là số phòng. Nhưng còn Sì...pút?

Sisuinang giơ tay chào Phút-xi. Nhà bác học phế nhân cười hô hố đáp lại.

Bỗng một hồi chuông nhỏ reo thanh thót. Tiếng chuông từ người Sisumang phát ra.

Gã đại tá Lào khựng người:

- Khổ quá, trung tướng Kôrin gọi anh.

Hắn rút trong túi ra cái walkie-talkie nhỏ bằng bao thuốc lá. Tiếng chuông vẫn reng reng. Hắn bấm nút, tiếng chuông ngưng bặt:

- Alô, alô. Sisumang đây. Kính chào trung tướng.

- Tôi tìm đại tá mãi không gặp. Có việc rất cần. Đại tá đang ở đâu?

- Trước cửa văn phòng.

- Được. Đại tá vào văn phòng đợi tôi.

Mặt Sisumang hơi tái. Hắn quay lại Thu Thu:

- Anh phải về văn phòng chờ Kôrin. Có lẽ Kôrin hỏi anh về vụ Bun vích mất tích. Em yên tâm, anh sẽ gỉải quyết việc này nhanh chóng.

Thu Thu giả vờ hỏi bằng giọng lo lắng:

- Em theo anh được không?

Sisumang lắc đầu:

- Không được. Em ở đây chờ anh. Lệ thường, không ai được vào văn phòng của Phút-xi. Gặp Kôrin xong, anh sẽ trở lại đón em.

- Em sợ lắm.

- Chẳng có gì sợ cả. Nếu cần, anh sẽ đi tới cùng.

- Em sợ Kôrin bắt anh.

- Bắt về tội gì?

- Giết Bun vích.

Vô lý. Không có bằng cớ anh giết Bun vích. Vả lại, anh sẽ tùy cơ ứng biến. Anh không phải là võ sinh ngây thơ. Bị dồn vào đường cùng, anh sẽ phản ứng mạnh mẽ. Anh đi nhé.

Thu Thu chìa má cho Sisumang hôn. Nàng nhận thấy bàn tay hắn hơi run Nàng biết hắn lo sợ song cố tình che đậy.

Sisumang ra rồi, Thu Thu ngồi xuống ghế đối diện Phút-xi. Nhờ may mắn, nàng được trò chuyện tự do với nhà bác học tàn tật. Hắn đặt cuốn sách giấy trắng trên đùi, hí hoáy viết. Cuộc bút đàm bắt đầu.

- Bà là ai?

Nàng đáp:

- Là bạn của đại tá Sisumang.

- Tôi quen Sisumang đã lâu. Hắn rất tốt. Nhất là với đàn bà đẹp phi thường như bà.

- Tôi cũng nghe danh ông đã lâu. Đàn bà chúng tôi rất có cảm tình với ông.

- Thái độ tử tế của bà làm tôi vô cùng cảm động. Bà đến thăm tôi có chuyện gì?

- Về Gary.

Phút - xi ngừng bút, ngẩng đầu nhìn nàng chăm chăm, vẻ sửng sốt lẫn âu lo rạo rực trong mắt. Hắn ngẫm nghĩ một phút rồi viết:

- Gary là ai?

Thu Thu viết, tuồng chữ rắn rỏi:

- Là đồng nghiệp của lôi. Và cũng là đồng nghiệp của ông.

Phút xi bối rối như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang.

- Vâng, chúng ta đều là đồng nghiệp. Có lẽ Gary là chuyên viên điện tử.

- Thưa ông, tình hình rất nguy ngập. Ông đừng kéo dài thời giờ nữa. Gary đã chết. Chết trong phòng đại tá Sisutnang. Có lẽ ông chưa biết tôi là ai, nhưng rồi ông sẽ biết. Chúng ta đều theo đuổi một mục đích chung. Trước khi tắt thở, Gary dặn tôi gặp ông, nên tôi nhờ Sisumang đưa tới đây. Người ta biết được thì cả ông và tôi đều mất mạng.

- Bà muốn gì?

- Yêu cầu ông trao tài liệu cho tôi.

Thu Thu vừa đánh nước bài liều. Phút-xi là bộ óc phi phàm, thế tất Gary đưa tài liệu cho hắn học thuộc rồi viết lại. Phút-xi có thói quen ngồi viết suốt ngày nên không ai để ý.

Nhà bác học tàn tật ngẫm nghĩ một phút rồi đáp bằng bút đàm:

- Tôi muốn bà nói rõ một điều quan trọng. Bà là ai?

Thu Thu mừng rơn. Như vậy có nghĩa là Phút-xi bắt đầu tin nàng, và có nghĩa là Phút-xi giữ tài liệu của tiểu tổ MI-5 trong Trung tâm. Nàng bèn viết:

- Nhân viên MI.

Phút-xi dựa lưng vào ghế, miệng há hốc. Thu Thu thúc giục:

- Nhanh lên, ông đưa tài liệu cho tôi. Sisumang sắp quay lại rồi.

Phút xi lặng lẽ mở khuy áo, và lôi ra một tập giấy màu vàng. Sau một phút tần ngần, hắn trao tận tay cho nàng, rồi viết:

- Cẩn thận. Loại giấy này rất dẫn hỏa, chỉ trong chớp mắt thành than. Công trình của tôi trong bao lâu nay... Tôi hoàn toàn tin cậy ở bà...

- Không được.

Tiếng quát dữ dằn làm Thu Thu quay lại. Nàng không ngạc nhiên mà chỉ bực mình khi thấy Tôtô, nhà bác học kiêm nhân viên MI-6.

Nàng buột miệng:

- Anh Tôtô.

Gã đàn ông cười nhạt:

- Tôi tên là Maxim.

Biết hắn muốn gây sự, nàng сố giữ giọng ôn hòa:

- Chào anh.

Hắn nhăn mặt:

- Không dám, chào bà. Tấn kịch đã hạ màn, bà để lộ nguyên hình sự giả dối. Bà đền đáp thiện chí hợp tác của chúng tôi bằng sự giả dối. Bà lợi dụng lòng tốt của Gary để tìm tới Phút-xi. May tôi khám phá kịp thời…

Nàng nghiêm giọng:

- Các ông mới là những người giả dối. Hơn ai hết, ông đã biết Phút-xi cất giữ tài liệu. Lẽ ra, ông phải nói với tôi, đúng như thượng cấp ra lệnh. Song ông đă ăn mảnh một mình. Ông hỏi tôi về lời trối trăn của Gary, chẳng qua để xem tôi được Gary dặn dò gì không. Và ông đinh ninh tôi chưa biết. Không ngờ ông gặp tôi ở đây... Ông Maxim, dầu sao chúng ta là đồng nghiệp. Giữa đối phương còn có thể điều đình ổn thỏa, huống hồ đồng nghiệp cùng theo đuổi mục đích chung.

- Vậy bà nộp tài liệu cho tôi.

- Tôi sẵn sàng, nhưng với điều kiện. Mỗi người giữ phân nửa. Sau này, tổ chức của tôi sẽ liên lạc với MI-6. Và chúng ta sẽ từ giả Trung tâm KX cùng một lúc.

- Vô ích. Bà phải trả hết. Trong trường hợp này, tôi bảo đảm mạng sống cho bà. Bằng không...

- Ông sẽ giết tôi.

- Dĩ nhiên. Tình cảm cá nhân phải được đặt dưới nhiệm vụ.

- Thà chết, tôi không chịu thua. Mời ông ra tay. Tôi xin vui lòng tự vệ.

- Sức vóc mảnh mai phụ nữ không địch nổi đàn ông khỏe mạnh như tôi, thưa bà... Bình sinh tôi rất mến phái yếu. Bà lại đẹp nữa.

Đối với bà thì hành hạ bằng bông hoa đã là quá đáng nên tôi không muốn…

Thu Thu lùi lại sát tường. Nàng biết Maxim sẽ giết nàng. Dẫu nàng trả lại tài liệu, hắn cũng giết nàng.

Maxim bước theo, hai bàn tay xòe ra trong cử chỉ đe dọa:

- Yêu cầu bà đứng lại… Đứng lại... Tôi cho bà một phút đồng hồ suy nghĩ. Quá thời hạn này, tôi sẽ thẳng tay… Tôi sẽ bóp cổ bà. Một võ sĩ nhu đạo đai đen như tôi giết người dễ ớn...

Thu Thu vẫn đứng yên.

Maxim xán lại, vung tay ra. Thu Thu hươi quyền, gạt ra, móng tay nhọn hoắt xỉa vào mắt hắn. Hắn né nhanh như chớp, và dùng một thế võ cực hiểm xô nàng ngã xuống.

Nàng đang ngồi dậy thì hắn vút tới. Hai bàn tay kếch sù của hắn đã xiết quanh cổ nàng. Tài nghệ của nàng chưa phải là đối thủ đồng cân đồng lạng của hắn.

Hắn rú lên tiếng cười ghê rợn trong khi vòng tay khép chặt lại. Nàng сố vùng vẫy song kết quả chỉ làm nàng nghẹt thở thêm. Tuyệt vọng, nàng nhắm mắt chờ chết.

Cả Maxim lẫn Thu Thu đều quên bẵng Phút-xi. Nbà bác học tàn tật lẳng lặng chứng kiến cuộc đấu quyền, thân thể bất động như pho tượng. Đến khi thấy Thu Thu ngã xuống, hai lay chới với, Phút-xi khựng người.

Hắn vốn là người đàn ông đa tình nhất Trung tâm KX. Trong một cuộc truy hoan, hắn sa lưới mỹ nhân của gián điệp Xô Viết KGB, rồi trốn khỏi Âu Châu. Cuộc ra đi của Phút - xi rất dễ hiểu: hắn tàn tật nên không được đàn bà yêu, mà hắn lại thèm yêu. Sau một thời gian, MI-6 tìm ra hắn trên lãnh thổ Xô Viết. Gậy ông đập lưng ông, MI-6 trao tận tay Phút-xi những lá thư tình tứ và cảm động đến chảy nước mắt của một người đàn bà trước đây coi hắn rẻ như bèo. Nàng hứa hẹn mọi điều nếu hắn trở về...

Và Phút-xi hợp tác với tình báo MI-6.

Cho tới ngày được phái tới Trung Tâm KX.

Phút-xi không ưa KGB cũng như MI-6. Hắn chỉ ưa đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Nên hắn cầm lòng không đậu khi thấy Maxim vùi dập người đẹp trước mắt.

Thoại gặp nàng, hắn đã chết mê chết mệt. Lâu lắm, hắn chưa được gặp mỹ nhân. Những người đàn bà do Kôrin cung cấp chỉ là một phường bị thịt trơ trẽn và khô khan.

Vòng tay của Maxim khép chặt thêm nữa. Trên môi Maxim nở nụ cười đắc thắng.

Máu nóng bốc lên phừng phựt, Phút-xi vớ cây gậy sắt đựng sát tường. Hắn thường dùng gậy này mỗi khi tập đi trong phòng. Cây gậy được chế bằng kim khí riêng, nhẹ mà cứng, đầu bọc thép đặc biệt, búa tạ gõ không móp.

Maxim quay lưng lại phía Phút-xi nên không nhìn thấy cây gậy quái ác đang bổ xuống vun vút.

Đến khi nghe tiếng gió Maxim lách sang bên thì đã muộn. Trúng đòn ngang cổ, hắn hự một tiếng tuyệt vọng rồi lăn nhào xuống đất, tắt thở không kịp trối.

Thu Thu mở choàng mắt. Nàng há miệng cho dưỡng khí tràn vào buồng phổi bị chặn nghẹt. Phút-xi đã cứu sống nàng. Nàng phải tìm cách đưa hắn khỏi Trung tâm KX.

Song một khẩu súng den ngòm đã luồn qua cửa.

Trung tướng Kôrin, tư lệnh Trung tâm

° ° °

Sisumang ngồi phịch xuống ghế, tâm thần hoang mang. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy thần Chết rình rập bên mình. Hắn có thể ngửi được mùi tanh tưởi, lạnh lẽo của thần Chết đang vung lưỡi hái...

Hoảng hốt, hắn xô ghế đứng dậy.

Kôrin bước vào vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy hắn, Kôrin vào đề ngay:

- Tôi cần hỏi đại tá một vấn đề quan hệ.

Sisumang giả vờ châm thuốc lá cho khỏi run tay:

- Xin mời Trung tướng.

Giọng Kôrin cộc lốc và lạnh lùng:

- Tác phong của đại tá từ mấy ngày nay làm tôi hoàn toàn bất mãn. Đại tá là sĩ quan Lào, nhưng lại là nhân viên cao cấp KGB. Tôi có cảm tưởng là đại tá đã quên.

Sisumaug nuốt nước bọt:

- Tôi vẫn nhớ.

- Vậy đại tá cho tôi biết kết quả về việc theo dõi bà Môna.

Sisumang giật mình.

Kôrin đã nhờ hắn dò xét Môna. Song hắn đã mụ người trước sắc đẹp lạ thường của nàng. Vả lại, hắn yêu nàng tha thiết. Hắn cho rằng Trung ương KGB đã quá cẩn thận, cẩn thận một cách vô ích.

Nghe hỏi, Sisumang đáp ngay:

- Tôi đang điều tra ráo riết. Khi nào có kết quả, tôi sẽ...

Kôrin cướp lời:

- Phải, tôi đã biết công cuộc điều tra này rồi. Một thế kỷ nữa, đại tá cũng không đạt được kết quả. Vì lẽ giản dị, đại tá đã mờ mắt trước nhan sắc. Dầu có cảm tình với đại tá, tôi không thể trù trừ nữa. Đặc phái viên của Trung ương vừa tới.

- Để làm gì?

- Khám phá sự thật. Dấu tay của bà Môna đã được phòng thí nghiệm ở Mạc Tư Khoa nghiên cứu. Nó không giống với dấu tay trong hồ sơ cá nhân.

- Tôi không tin.

- Chính tôi cũng không tin. Vì nếu là sự thật thì chúng ta mất mạng. Thì trung tâm KX này sẽ ra tro. Hàng tỉ rúp bị phí phạm một cách vô ích.

Tuy nhiên, điều đáng lo nhất là hệ thống an ninh của Liên Xô bị đe dọa nặng nề… Hơn ai hết, đại tá muốn đó không phải là sự thật... Chỉ còn hy vọng rất mỏng manh... Giờ đây, chúng ta tới gặp I-van.

- I-van?

- Phải, I-van, đặc phái viên của Trung ương.

Ra đến cửa, Kôrin đặt bàn tay lên vai Sisumang:

- Phiền đại tá tới phòng Phút - xi mời bà Môna cùng đi.

Sisumang toát bồ hôi.

Nghĩa là Kôrin đã biết.

Biết hết.

Theo kỷ luật KGB, hắn sẽ bị trừng phạt. Bản án được thi hành ngay, và hắn có thể bị tử hình, nếu… Sisumang không dám nghĩ thêm nữa.

Như cái máy, hắn trèo lên xe, ngồi thu hình trong góc. Dọc đường, hắn không nói nữa lời.

Hắn mong con đường kéo dài vô tận: Nhưng trong chớp mắt, tài xế đã lái vào hành lang quen thuộc. Hắn lại mong tài xế đâm xe vào vách đá làm Kôrin tử thương.

Nhưng Kôrin đã ung dung xuống xe.

Và rút súng cầm tay.

Cảnh tượng trước mắt như lưỡi búa giáng vào đầu Sisumang. Hắn ngây người trong một phút như bị thôi miên. Người đàn bà hắn yêu tha thiết đang vịn vào thành ghế, gương mặt mệt mỏi và thiểu não. Maxim - nhà bác học vật lý - nằm dài trên đất, da xám ngoẹt, trong khi Phút-xi nhìn ra ngoài bằng con mắt khó hiểu.

Miệng súng của Kôrin chĩa vào ngực Thu Thu.

Nàng đứng dậy, tỏ vẽ kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng không run sợ. Nàng là người đàn bà không hề run sợ trước họng súng của địch.

Kôrin gằn giọng:

- Phiền bà giơ tay lên.

Thu Thu nhìn Sisumang:

- Giơ tay lên? Có lẽ ông điên rồi. Ông quên ông là trung tướng, và quên tôi là nữ bác sĩ Môna.

Kôrin trợn mắt:

- Tôi không điên. Nếu bà không giơ tay, bắt buộc tôi phải…

Thu Thu cướp lời:

- Ông dùng súng uy hiếp tôi về chuyện gì?

- Hừ, chuyện gì, bà sẽ biết.

Thu Thu cầu khẩn Sisumang:

- Lạ nhỉ! Riêng anh, ít nhất anh cũng phải cho tôi biết lý do.

Sisumang thở dài:

- Susu bị Trung ương nghi ngờ. Tôi biện hộ với trung tướng Kôrin mãi không được.

Kôrin cười nhạt:

- Trước mỹ nhân, tượng đá cũng chảy bồ hôi, huống hồ đại tá. Đại tá líu lưỡi là thường.

Thu Thu xen vào:

- Trung tướng có quyền bắt tôi, song không có quyền va chạm danh dự tôi.

- Tôi luôn luôn kính nể bà.

- Song ông đã nói xấu người yêu của tôi.

- Người yêu của bà? Té ra...

- Phải. Đại tá Sisumang và tôi đã hứa hôn.

Mặt Kôrin hơi tái, song trong chớp mắt hắn đã lấy lại bình tĩnh.

Hắn quay lại Sisumang:

- Đúng không, đại tá?

Sisumang đáp:

- Đúng.

Thu Thu nói, giọng gay gắt:

- Tôi cần nói rõ để trung tướng khỏi hiểu lầm. Theo sự hiểu biết của tôi, trung tướng không muốn chúng tôi sống gần nhau, và trung tướng đã toại nguyện.

Kôrin nổi nóng:

- Đừng...

Thu Thu lại cướp lời:

- Trug tướng chối cãi làm gì nữa. Hèn lắm. Trung tướng vu cáo cho tôi vì không chiếm đoạt được tôi… nhưng tôi báo cho trung tướng biết: dầu sao đi nữa, lòng tôi vẫn không thay đổi. Thà chết, tôi không thể bỏ Sisumang. Thà chết...

Кôrin gầm lên:

- Ngậm miệng lại.

Sisumang đã tiến lên một bước, bàn tay giáng xuống như sấm sét. Khẩu súng rời khỏi tay Kôrin.

Bàng hoàng, Kôrin nhảy tréo sang bên. Hắn không ngờ bị Sisumang tấn công. Trong con mê, Sisumang quên bẵng Kôrin là trung tướng KGB. Hắn chỉ nghĩ đến Nàng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nàng.

Kôrin trừng mắt:

- Đại tá Sisumang, cử chỉ phiến loạn của đồng chí có thể dẫn tới bản án tử hình. Đồng chí bị con yêu nữ mê hoặc rồi.

Thu Thu thét lớn:

- Sisumang, giết hắn đi.

Nàng lao đầu vào người Kôrin. Tuy nhiên, nàng không thi thố võ nghệ. Mục đích của nàng là châm ngòi tấn công một cách xuẩn động, để Kôrin hất ngã. Và nàng đã bị hất ngã vào tường.

Sisumang hươi quyền đánh Kôrin.

Kôrin lùi một bộ, giọng thân mật:

- Sisumang, vì tình đồng chí và đồng nghiệp, tôi cho anh một phút để suy nghĩ. Anh không còn là anh nữa. Con yêu nữ ghê gớm đã hớp hồn anh.

Lời nói của Kôrin làm Sisumang rợn tóc gáy. Song hắn đã bị dồn vào mạt lộ, không được quyền đo đắn nữa. Dầu sao hắn đã giết Bun vích. Dầu sao hắn đã yêu người đàn bà xa lạ, trái với chỉ thị của trung ương. Và nàng đã yêu hắn, yêu thành thật, yêu say sưa...

Vì tình yêu, hắn sẵn sàng bỏ hết.

Bỏ chức vị đại tá KGB.

Bỏ tương lai sáng lạn. Và nếu cần, sẵn sàng bỏ cả cuộc đời.

Sisumarig quạt một đường quyền vào hông Kôrin. Kôrin lách mình để tránh, song Sisumang đã ào tới như trận cuồng phong Trông cách công thủ của hắn, Thu Thu giật mình khâm phục. Ngón đòn từ tay hắn phát ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm lạ lùng. Nàng thấy Kôrin nhăn mặt, vận toàn lực để chống đỡ.

Trong tình trạng này, Sisumang sẽ hạ đối thủ dễ dàng. Tuy nhiên, vào phút chót, hắn có thể thay đổi ý kiến. Nàng bèn giằng lấy cây gậy sắt trong tay Phút-xi, giáng vào gáy Kôrin.

Sisumang thét lên:

- Đừng em!

Tội nghiệp cho Kôrin! Từ cổ chí kim, chưa ai trúng đòn vào huyệt kochu mà còn sống, phương chi Thu Thu lại là võ sĩ nhu đạo được huấn luyện đặc biệt về phép điểm huyệt tại Nhật Bản. Khối thịt nặng nề lăn lông lốc trên nền nhà, rồi nằm im không động đậy.

Trung tướng Kổrin đã chết.

Thu Thu vội vàng bưng mặt khóc nức nở. Sisumang thở dài:

- Lỡ rồi, em khóc suốt năm Kôrin cũng không sống lại nữa. Chúng mình nên tính kế thì hơn.

Mừng rú, nàng hỏi hắn:

- Anh đã nghĩ ra cách trốn khỏi Trung tâm chưa?

Sỉsumang nhíu mày suy nghĩ:

- Rồi. Chúng mình ra ngay sân bay còn kịp.

- Nhưng còn Lisa nữa.

- À, em không nói, anh quên mất.

Phút-xi nhìn Thu Thu bằng cặp mắt cầu khẩn.

Thu Thu đề nghị với viên đại tá Lào:

- Em muốn mang Phút-xi theo.

Sisumang lắc đầu:

- Không được. Hắn tàn tật, mang theo vô ích. Hắn lại biết quá nhiều bí mật, san này có hại cho chúng mình. Để anh giải thoát cho hắn.

Nhà bác học tàn phế khựng người trong ghế. Thu Thu phải quay mặt vào tường để khỏi phải nhìn thấy phát atémi tàn nhẫn của Sisumang.

Trong chớp mắt, Phút-xi đã thành người thiên cổ.

Sisumang lái xe, đưa Thu Thu về cư xá.

° ° °

Tại cư xá, vở bi kịch đang diễn màn chót.

Lisa xoa tay, tự thưởng mội ly vốt ka, sau khi gã tài xế kiêm điệp viên MI-6 rời phòng khách được 5 phút. Trong 5 phút phù du, thuốc độc đã làm hắn xây xẩm mặt mày và tắt thở.

Nàng không muốn giết hắn, vì dầu sao hắn là đồng nghiệp của nàng. Song, tình thế bắt buộc...

Thở dài, nàng quay vào phòng ngủ. Giờ thoát thân sắp đến, nàng cần bình tĩnh để sửa soạn.

Bên ugoài, trời đã tối hẳn.

Đột nhiên, Lisa nóng ruột. Bần thần, nàng nhìn ra vườn. Nàng vừa nghe tiếng xe hơi tắt máy. Nàng không tin đó là xe hơi chở Thu Thu về. Linh tính báo nàng biết Thu Thu gặp nạn.

Cửa phòng khách mở toang, hơi lạnh ùa vào làm người hầu gái rùng mình.

Điều nàng lo sợ đã thành sự thật. Sự thật đau đớn và phũ phàng. Người bước vào đầu tiên là tướng Luy xốp.

Và người thứ hai là I-van.

I-van, y sĩ cao cấp của Phản gián Smerch.

Sự hiện diện của I-van không cho phép Lisa trần trừ nữa. Vừa ló đầu qua khe cửa phòng ngủ, người nữ tỳ thụt lại, và nhè nhẹ quay chìa khóa. Nàng chỉ cần hai phút đồng hồ. Hai phút đồng hồ vô cùng quý báu để liên lạc với ông Hoàng.

Mặt đanh lại, Lisa đặt điện đài ngang nhiên lên bàn sửa soạn, kéo ăn-ten lên cao, mở điện, rồi bấm một cái nút đen bên trái. Trong máy vẳng ra âm thanh tút, tút, tút, tút quen thuộc, giống như âm thanh vệ tinh bay trên quỹ đạo.

Nút điện này là một phát minh điện tử của ban Kỹ thuật C.I.A. 30 giây đồng hồ sau khi Lisa bấm nút tại Trung tâm KX, các đài thu tuyến của Mỹ dọc bờ biển Thái Bình Dương đều nhận được một bức điện ngắn ngủi và tuyệt đối quan trọng. Theo lệnh từ trước, bức điện này được chuyển ngay tới Hoa Thịnh Đốn, vào văn phòng ông Sì-mít, và từ ông Sì-mít đến tay ông Hoàng ở Sài Gòn.

Chờ đúng 30 giây, Lisa thấy đèn vàng bên phải điện đài hấp háy. Ngọn đèn vàng báo hiệu là bức điện đã đến tay người nhận.

Nữ tỳ Lisa thở phào ra một cách khoan khoái. Thế là xong. Nàng đã làm tròn nhiệm vụ.

Cộp, cộp, cộp...

Luy хốр gõ cửa phòng, và gọi lớ:

- Lisa.

Người hầu gái mở cửa:

- Chào thiếu tướng.

Rồi quay ra phía Ivan:

- À, lại gặp bác sĩ ở đây.

Ivan nhún vai:

- Hân hạnh. Tôi mới đến xong. Tôi cần gặp Lisa có chuyện quan trọng. Câu chuyện mà Lisa đã biết.

Người nữ tỳ cười chua chát:

- Thú thật tôi chưa biết.

Ivan gằn giọng:

- Hoặc Lisa сố tinh bướng bỉnh, hoặc Lisa là người ngu xuẩn. Song tôi không tin Lisa ngu xuẩn. Sợ mất thời giờ quý báu, tôi chỉ nói vắn tắt: Lisa là ai?

- Tôi ấy à? Tôi là Lisa.

- Không. Lisa thật đã chết rồi. Bà chỉ là người mạo danh. Trung ương KGB đã tìm được bằng chứng cụ thể.

Lisa chép miệng:

- Thế à? Vậy các ông còn đợi gì mà chưa đưa tôi ra sân, bắn một phát vào gáy, như các ông vẫn xử trí với tù nhâu trong khám đường Lubianka của KGB.

Ivan đáp:

- Tôi không có quyền bắn bà. Trung ương phái tôi qua đây với một nhiệm vụ rõ rệt: yêu cầu bà khai hết sự thật. Sự thật về bà. Sự thật về Môna giả hiệu.

- Môna giả hiệu?

- Phải, người đàn bà cùng đi với bà từ Liên Xô tới đây là Môna giả hiệu, hoàn toàn giả hiệu. Nghĩa là chúng tôi đã biết hết.

- Vậy, ông còn căn vặn tôi làm gì nữa?

Thiếu tướng Luy xốp xen vào:

- Bà Lisa, nhân danh chỉ huy an ninh ở đây, tôi bảo đảm mạng sống cho bà. Yêu cầu bà thành thật... Làm nghề điệp báo như bà và tôi, cũng như chơi bài... Thua ván này, ta chơi lại ván khác.

Lisa lắc đầu:

- Ông nói đúng. Từ xưa đến nay, nhiều người bị thua đã tìm cách chơi lại ván bài mới. Nhưng tôi, tôi chỉ chơi một ván mà thôi.

Nói xong, người hầu gái lẳng lặng ngồi xuống ghế. Bên ngoài, trời đã đen kịt. Lòng Lisa buồn mênh mang. Nàng không còn hy vọng trở về Mỹ đầy ánh sáng nữa. Giờ chết của nàng đã đến.

Nàng không sợ chết. Thuốc độc chứa trong cái răng giả có thể làm nàng tắt thở trong chớp mắt. Nàng sẵn sàng chết cho C.I.A. Song còn Thu Thu. Nàng phải báo cho Thu Thu biết là nàng không khai, và nàng đã truyền tin cấp cứu cho ông Hoàng.

Ivan đánh diêm châm thuốc lá, dáng điệu trầm ngâm. Một lát sau, hắn hỏi:

- Bà đến đây với nhiệm vụ gì?

Lisa cười nửa miệng:

- Ông đừng hỏi, vô ích.

- Tôi hy vọng bà nghĩ lại. Nếu bà không hợp tác, tôi sẽ hỏi Môna. Vâng, Môna giả hiệu.

- Vâng, ông cứ hỏi bà ấy.

- Môna sẽ hiểu biết hơn bà.

- Chưa chắc. Đàn bà chúng tôi lì lợm hơn đàn ông nhiều.

Ivan nín thinh, nhìn ra sân.

Xe hơi vừa tắt máy. Lisa bất động trong ghế, hai mắt bâng khuâng như người đang mơ màng. Thật vậy, nàng đang mơ màng tới một thế giớỉ xa xăm đầy mây và khói trắng…

Sisumang và Thu Tha đứng sững trên ngưỡng сửа.

Hai họng súng tiển liên từ bóng tối vút ra, chĩa vào ngực hai người.

Luy хốр cất tiếng:

- Mời ông bà vào.

Thu Tha ngơ ngác khi thấy Ivan. Người hầu gái thản nhiên giới thiệu:

- Thưa bà, đây là ông Ivan, bác sĩ Ivan của Smerch. Ông Ivan là tình nhân của vợ bác sĩ H. Ông Ivan từ Mạc Tư Khoa đến đây để bắt bà và tôi.

Sisumang sửng sốt nhìn mọi người như chú Mán lạc xuống thành phố đông đúc. Sự thật đã thay đổi đột ngột và phũ phàng, khiến hắn không hiểu gì hết.

Luy xốp nghiêm giọng bảo Sisumang:

- Đại tá đã phạm một lỗi lầm không thể tha thứ. Người đàn bà cùng đi với đại tá không phải là Môna… Không phải là Môna... mà là nhân viên của địch.

Sisumang quay lại Thu Thu lắp bắp:

- Thật không em?

Thu Thu cười, bình thản:

- Thật đấy, anh ạ. Chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau. Tuy nhiên, anh có thể hãnh diện là tôi thành thật với anh ở một điểm: tôi yêu anh, Bại lộ, tôi phải chết. Tôi chỉ xin được anh ban cho ân huệ cuối cùng: tự tay anh giết tôi.

Luy xốp nghiến răng:

- Bà đừng hy vọng hão huyền. Vì không riêng bà, Sisumang cũng bị tử hình. Và có thể bà còn sống. Còn sống vì chúng tôi còn cần bà. Nhưng đối với Sisumang thì hết. Lát nữa, hắn sẽ bị hành quyết.

Sisumang chôn chôn giữa nhà, mặt tái như gà cắt tiết. Trước sau cũng chết, hắn không thể chờ chết một cách tiêu cực. Hắn biết bị lừa, song không hờn giận Thu Thu nữa. Hắn cảm thấy yêu nàng ghê gớm, yêu nàng dầu biết nàng là nhân viên điệp báo của địch. Nếu có hoàn cảnh, hắn sẽ cứu nàng.

Luy xốp lớn tiếng ra lệnh:

- Bắt đại tá Sisumang ra xe.

Hai quân nhân Xô Viết tiến lại.

Và Sisumang đã phản công nhanh như chớp xẹt. Bằng một đòn nhu đạo cực hiểm, hắn vung cánh tay ra. Hai cây thịt nặng nề ngã nhào xuống đất.

Ivan đang lúng túng với khẩu súng chưa rút kịp thìi Thu Thu đã chọc móng tay nhọn hoắt vào mắt hắn. Hắn rú lên một tiếng, loạng choạng húc đầu vào tường.

Sisumang đã nhào vào người Luy xốp. Cuộc thư hùng bắt đầu. Trong phút giao đấa đầu tiên, Luy xốp đã tỏ ra giàu kinh nghiệm và khôn ngoan tuyệt diệu. Miếng đòn chí tử của Sisumang đã bị hắn chặn lại. Đồng thời, hắn dồn đối thủ vào gốc.

Thu Thu không thể vào tiếp sức với Sisumang vì hai quân nhân Xô Viết vừa lồm cồm bò dậy. Nàng tặng cho mỗi đứa một atémi vào tử huyệt. Lisa vội kêu tên Thu Thu:

- Chị trốn đi. Tôi đi báo tin cho ông Hoàng rồi.

Thu Thu lắc đầu:

- Em phải ở lại với chị. Vả lại, phi trường đã bị bao vay chặt chẽ.

Nàng rút tập giấy do Phút-xi đưa, đặt xuống bàn, rồi đánh diêm đốt. Trong 3 giây đồng hồ, đống hồ sơ tối mật biến thành tàn trắng rơi lả tả.

Thiêu hủy xong tài liệu, Thu Thu quay lại hai người đàn ông đang quần thảo. Luy xốp nắm được vai áo Sisumang, sửa soạn ném ngã. Thu Thu nhoài người, phóng chân đá vào cườm tay Luy xốp. Ngọn cước của nàng khá nguy hiểm, song không thấm vào đâu đối với một võ sĩ nhu đạo đai đen khét tiếng như Luy xốp.

Vì vậy Luy хốр сhỉ bị đau tê mà không chịu buông Sisumang. Thu Thu bồi atémi vào yết hầu hắn. Nhưng hắn đã kịp thời quạt tay trái. Bị đòn vào vai, nàng ngã xuống. Trong khoảnh khắc, nàng có cảm giác như bả vai gãy vụn, xương kêu lạo xạo. Và nàng loạng choạng trên mặt đất, nửa mê, nửa tỉnh.

Rầm...

Sisumang bị bắn vào tường.

Nhờ chống đở giỏi, hắn chỉ bị thương xoàng.

Song Luy xốp không cho hắn có thời giờ nghỉ thở. Sisumang vừa đứng vững thì trái đấm Thái sơn vèo tời. Tuy là võ sĩ cừ khôi, hắn chưa phải là đối thủ ngang tài với thiếu tướng Luy xốp.

Nên hắn bị đánh vào giữa mặt, máu phun như suối. Tuy thất thế, hắn vẫn tỏ ra gan dạ khác thường. Hắn nhỏm dậy, chộp bàn chân Luy xốp giật ngã.

Luy xốp ngã ngồi, hai tay chới với. Cơ hội bằng vàng đã tới cho Thu Thu. Cách hắn nửa thước, nàng có thể sử dụng móng tay nhọn như mũi dùi và cứng như sắt.

Nàng vun bàn tay búp măng ra. Song Luy xốp đã tránh né tài tình. Móng tay Thu Thu xước qua mặt, kéo rách một mảng thịt. Luy xốp hích cùi tay vào ngực nàng. Lần này, nàng nằm luôn trên nền nhà. Sisumang nhảy bổ lại cứu, nhưng một atémi thần sầu quỷ khốc đã bắn ra. Đến lượt viên đại tá Lào đa tình sóng soài gần Thu Thu.

Luy xốp thản nhiên kéo Ivan ngồi dậy, lấy khăn thấm máu cho hắn. Ivan hỏi:

- Họ chết rồi ư?

Luy xốp lắc đầu:

- Chưa. Họ vẫn còn sống. Theo chỉ thị của Trung ương, tôi chỉ đánh họ bị thương.

Ivan dựa vai Luy xốp đứng dậy. Hắn chỉ Thu Thu:

- Nàng bị trọng thương không?

Luy xốp đáp:

- Không.

Ivan thở phào:

- May quá. Thôi, chúng mình ra sân bay.

Lisa hơi giật mình khi nghe hai tiếng "may quá" сủa Ivan.

Nàng có cảm tưởng là màn chót của tấn kịch chưa buông xuống hoàn toàn. Nàng nhổm người định hỏi thì Ivan đã hạ sống bàn tay vào ngực nàng.

Người nữ tỳ kiêm điệp viên C.I.A. gục xuống đi-văng.

Luy xốp rút súnng, trao cho Ivan:

- Phiền anh đợi 5 phút. Tôi phải ra xe gọi vô tuyến cho nhân viên an ninh.

Không đợi bạn trả lời, thiếu tướng Luy xốp chạy băng ra vườn. Cũng không đợi Luy xốp biến dạng trong màn tối dày đặc, Ivan xô cửa phòng ngủ.

Thấy cái điện đài hình vuông tênh hênh trên bàn, ngọn đèn vàng đang hấp háy, Ivan rảo bước tới, kéo ghế ngồi xuống. Hắn nắm cây cần mã tự, rồi sau một phút suy nghĩ, bắt đầu ấn xuống. Tạch, tè… tè tạch...

Một bức mật điện bay vào không gian mù mịt…

Nằm ngoài phòng khách, Thu Thu loáng thoáng nghe tiếng tạch, tè quen thuộc. Nàng chống tay định ngồi lên nhưng phải nằm xuống.

Tạch tè, tè tạch...

Bức mật điện kết thúc trong vòng 60 giây đồng hồ. Dáng điệu quen thuộc, Ivan đặt tay vào nút phá.

Bùng, bùng....

Điện đài vỡ nát. Ivan trở ra phòng khách, với khuôn mặt đầy máu. Tiếng giày của nhân viên an ninh cồm cộp ngoài hành lang.

Đứng một mình giữa nhà. Ivan mỉm cười

-------------------------------- 


	1	Tây phương gọi MI là Hook. Nó dài 21 th, cao 9 th, phá 2 kỷ lục quốc tế, bay cao 2.432 th, chở nặng 10 tấn và bay cao 2.400 th chở nặng 12 tấn. Nó được dùng đề vận chuyển quân đội và hỏa tiễn ở Nga Xô.

	2	Loại trực thăng phản lực này do giáo sư Matvieyev chế tạo, chạy bằng động cơ Mikulin RD-3. Phòng hoa tiêu được trang bị gần giống như phi cơ khu trục Mig-17.
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ĐOẠN KẾT

Mối Tình của Z.28

Khi phi cơ riêng của ông Hoàng cất cánh khỏi Tân Sơn Nhất thì sấm nổ ầm ầm, và mưa trút xuống như thác lũ.

Ông tổng giám đốc không để ý tới thời tiết bên ngoài mà chỉ cúi đầu vào đống hồ sơ dầy cộm, và điếu xì-gà Ha-van bất hủ, phun khói ngập đầy ca-bin. Dường như ông không nhớ rằng hành khách không được hút thuốc trong khi phi cơ cất cánh nên vẫn phì phèo. Lê Diệp lẵng lặng dứt điếu xì-gà ra khỏi tay ông tổng giám đốc rồi dụi tắt.

Ông Hoàng cũng không hay biết. Đến khi ngẩng đầu lên, không thấy điếu thuốc quen thuộc, ông mới bật lên tiếng kêu:

- Lạ thật!

Tìm thấy điếu xì-gà trong cái hộp sắt thay cho đĩa đựng tàn trước mắt, ông lại cầm lấy, châm lửa. Lê Diệp đánh bạo nói:

- Thưa ông, thời tiết xấu lắm.

Ông Hoàng buông một tiếng:

- Thế à!

Rồi lặng thinh.

Lê Diệp muốn trình cho ông tổng giám đốc biết rằng phi cơ đang gặp bão. Hoa tiêu bắt buộc phải bay vòng ra miền Trung rồi rẽ sang Lào, không theo không trình Savannakhet, Paksé như thường lệ. Song chàng không dám mở miệng.

Vì chàng có cảm tưởng là ông Hoàng đang lạc vào một thế giới khác.

Đột nhiên, ông hỏi Lê Diệp:

- Đến nơi chưa?

Lê Diệp giật mình:

- Thưa chưa. Hoa tiêu cho biết trời xấu, độ 2 giờ nữa mới đáp xuống Vạn Tượng được. Tuy nhiên, nếu trường bay Wattay nhiều sương mù...

Ông Hoàng gạt phắt:

- Không trở về được đâu. Bằng bất cứ giá nào, tôi phải có mặt đêm nay tại Vạn Tượng. Nếu không hạ cánh được thì nhảy dù.

- Thưa, ông chưa nhảy quen, có thể nguy đến tính mạng.

- Hừ, tính mạng của Thu Thu đang bị nguy hơn tôi nhiều. Bắt buộc tôi phải nhảy dù. Trong trường hợp tôi thiệt mạng, anh phải thay tôi tiến hành công tác.

Giọng ông tổng giám đốc trở nên mơ màng:

- Mình ăn nhiều lần rồi, có lẽ lần này phải thua. Thu Thu và Lisa đã đánh mật điện cáo biệt về cho tôi, báo tin họ bị bắt.

Lê Diệp hỏi, giọng nôn nóng:

- Thưa, liệu cứu họ được không?

- Tôi đích thân lên Ai Lao là để bố trí công cuộc giải thoát.

- Thưa, tôi xin xung phong đến Trung tâm KX với Văn Bình.

- Hừ, anh biết một mà chưa biết hai. Từ xưa đến nay, chưa điệp viên Tây phương nào bén mảng được tới trung tâm này. Hệ thống phòng thủ của nó được liệt vào hàng tối tân và kiến hiệu nhất nhì thế giới, không thua kém các căn cứ hỏa tiễn tối mật Nga-Mỹ. Văn Bình và anh sẽ biến thành vật hy sinh vô ích. Một trung đoàn võ trang đầy đủ nhảy xuống cũng bị tiêu diệt trong chớp mắt, huống hồ hai anh… Tôi không coi thường tài năng của hai anh, nhưng mà...

- Vậy, ông tính cách nào?

- Tôi còn lá bài cuối cùng. Hỏng nữa là thất bại, hoàn toàn thất bại. Song tôi không tin...

Cửa phòng phi hành hé mở.

Một quân nhân đeo cấp hiệu thiếu tá bước ra vội vàng. Ông Hoàng chặn lại:

- Có điện đặc biệt cho tôi phải không?

Lê Diệp khựng người. Từ lúc lên phi cơ, ông Hoàng ngồi bâng khuâng, có vẻ chờ đợi.

Thì ra ông chờ đợi một bức điện đặc biệt.

Viên thiếu tá cung kính đáp:

- Thưa cụ vâng. Sài Gòn yêu cầu trình ngay lên cụ.

Mắt ông tổng giám đốc vụt sáng khi đọc những chữ số đầu tiên. Đúng là bức điện quan trọng mà ông đang chờ đợi.

Dáng điệu khoan thai, ông mở va-li để dưới chân. Bên trong là một cái máy lạ lùng, trông như máy chữ điện.

Ông mở nắp máy, đặt tờ giấy vào một cái khung, rối bấm nút. Tờ giấy được cuộn vào ống cao su, rồi tiếng tạch tạch - như tiếng tạch tạch của máy chữ nổi lên.

Một phút sau, một tờ giấy khác màu trắng từ máy tuột ra. Đó là máy dịch mật mã điện tử, loại xách tay mà ông thường mang theo người mỗi khi viễn du.

Ồng tổng giám đốc nhoẻn miệng cười. Lê Diệp cảm thấy cõi lòng ấm áp trước nụ cười tươi tỉnh của ông Hoàng.

Suy nghĩ một phút, ông ngẩng đầu, hỏi viên thiếu tá:

- Mấy giờ đến nơi?

Ôug đã hỏi câu này đến lần thứ mười. Viên thiếu tá đáp:

- Thưa, trận bão đã tan về hướng tây-nam, không nằm trên đường bay của phi cơ. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ tới đúng giờ. Hoặc chỉ chậm nửa giờ là cùng.

Ông tổng giám đốc vứt mẫu xìỉ-gà cuối cùng vào hộp sắt:

- Cám ơn thiếu tá. Bây giờ, tôi cần ngủ một lát.

Rồi ông nhắm nghiền mắt. Lê Diệp sửng sốt nhìn ông tổng giám đốc.

Bên ngoài, trời vẫn mưa to.

° ° °



Những trận mưa xối xả làm sông Cửu long nổi sóng cuồn cuộn. Văn Bình bó gối trong căn lều xiêu vẹo nhìn nước sông đen sì, tâm thần bứt rứt và buồn bã lạ lùng.

Không hiểu sao từ ngày Thu Thu ra đi, chàng trở nên lo lắng và sầu muộn. Suốt ngày chàng ra bờ sông, ngồi trong căn lều tranh, trước đây được quân đội của tướng Kông Lê dùng làm chòi canh. Chàng không biết ra bờ sông để làm gì nữa.

Có lẽ chàng ra bờ sông Cửu long để tìm về dĩ vãng. Cuộc đời của chàng chảy xiết như giòng sông đỏ ngầu, không bao giờ ngừng. Đột nhiên, chàng đu tu, nước sông dâng cao, sắp sửa tràn qua bờ, gây ra trận lụt...

Đêm nay, chàng lại ra bờ sông...

Tăng chúng trong chùa đã biết tính chàng nên không hỏi han tò mò. Họ biết chàng mang một tâm sự u uẩn trong lòng. Họ lại biết chàng không có căn duyên tu hành mặc dầu chàng cương quyết đoạn tuyệt với cuộc sống bên ngoài.

Gió thổi ầm ầm. Một lằn chớp hình chữ chi xẹt sáng trên nền mây hắc ín.

Văn Bình đứng vụt dậy. Chàng vươn vai, đưa hai tay ra phía trước. Mắt chàng sáng rực.

Ầm ầm… ầm ầm...

Sấm sét nổ vang.

Như chiếc lá, Văn Bình vọt tới một cây xi lớn. Giữa tiếng sấm rền, gió than, sóng réo, chàng thét lên tiếng kiai quen thuộc. Rồi bàn tay chàng xòe ra, chặt vào cây xi.

Thân cây to lớn kêu rắc một tiếng khô khan rồi gục xuống. Văn Bình há hốc miệng nhìn. Chính chàng cũng kinh ngạc trước những tiến bộ phi thường về võ công của mình. Lâu lắm, chàng chưa rượt lại karaté. Nhờ thần ảo công - bộ quyền tối huyền bí do vị lão hòa thượng truyền lại - Văn Bình đã chặt đứt cây xi dễ dàng như hồi trước chàn chém nát viên gạch.

Như thán phục tài ba xuất thế của nhà sư trẻ bất đắc dĩ, tạo hóa vụt im tiếng động. Gió im, sóng im. Sấm sét đều im. Vạn vật chìm trong cảnh yên lặng khác thường.

Từ phía sau, một tiếng nói cất lên:

- Tuyệt!

Văn Bình quay lại. Dầu trời lạnh, chàng toát bồ hôi. Trong bóng đêm, chàng nhận rõ luồng nhỡn quang sáng như sao sa của lão hòa thượng, tay chống gậy trúc, lưg dựa thân cây bồ đề.

Chàng chắp tay vái:

- Bạch thầy.

Nhà sư già cười, khoan hậu:

- Nghệ thuật thần ảo công của con đã đạt đến chỗ tột đỉnh rồi. Con không cần phải học thêm nữa. Thật, ta không ngờ... Tа không ngờ chỉ trong mấy ngày, con đã tiến bộ như người luyện tập hàng năm...

- Bạch thầy chưa đi nghĩ...

- Chưa. Con hỏi một câu hơi lạ lùng. Ở đây gần một năm, con đã biết ta lên giường rất khuya, và đêm nào ta cũng tham thiền hai giờ...

- Bạch thầy, tha lỗi.

- Con chẳng có lỗi nào hết. Có lỗi, phải chăng là nhân loại đang ngập trong vũng bùn tham sân si, nhân loại đang rình rập nhau, chém giết nhau trước mặt và sau lưng.

- Bạch thầy, vì chán ghét nhân loại tham sân si nên con mới nương bóng cửa thiền.

- Làm rồi, con ơi... Khi con mới đến, ta không muốn nói, vì thú thật với con là ta sợ con nông nổi bỏ đi chùa khác. Ta nhận con chẳng phải vì muốn giác ngộ con mà chính vì thấy con là kẻ anh hòng, con có thể làm nhiều việc lớn. Bộ thần ảo công kỳ bí của ta mốc meo từ hơn nửa thế kỷ, ta lại gần đất xa trời, ta sợ nhắm mắt mà chưa kịp truyền lại cho người xứng đáng.

Vì vậy, ta thu nhận con.

- Trời ơi!

Giọng vị hòa thượng bỗng trầm xuống trong cảnh yên tĩnh khác thường của vạn vật pha trộn vẻ buồn thương man mác:

- Đã lâu, ta chờ dịp để nói thật với con. Đại nạn сủа con hết rồi, con phải trở lại cuộc đời sóng gió của con ngày trước.

- Thầy đã biết?

- Biết. Biết hết. Thoạt tiên, thầy tìm hiểu con bằng tướng số. Có lẽ con chưa biết thầy là một nhà tướng số đại tài, hoàng gia Thái phải khét tiếng. Thầy yêu con lắm, song số trời đã định, theo tử vi của con, con phải cứu nhân độ thế một thời gian nữa.

- Thưa, nghề của con là nghề tàn bạo có một không hai trên thế giới. Nghề giết người như ngóe.

- Hừ, con định gợi đến giới sát để lung lạc ta ư? Con ơi, đạo Phật cấm sát sinh, song đạo Phật không cấm hy sinh tiểu tiết để phục vụ nhân loại. Nhưng thôi, họ sắp đến rồi. Con vào chùa ngay mới kịp.

- Bạch thầy, họ là ai?

- Ông Hoàng.

- A di đà Phật. Té ra thầy cũng quen ông Hoàng.

- Tử hải giai huynh đệ con ạ. Thầy quen ông Hoàng từ ngày ông còn là người đàn ông bất đắc chí, lang thang trên khắp thế giới, mang nặng trong lòng mối thù vong quốc. Đã gần bốn chục năm rồi, con ạ... Ông Hoàng đáng là bực thầy của con. Thuở hoa niên, ta đã khâm phục ông Hoàng. Trên quả đất, ta chưa thấy ai tài ba xuất chúng như ông: võ nghệ đã phi thường, mưu chước còn phi thường hơn nữa. Nhưng võ nghệ và mưu chước cũng chưa phi thường bằng đức độ của ông.

Không hiểu sao ông Hoàng tìm ra con ở đây. Và từ con. Ông Hoàng tìm ra ta. Ông Hoàng đã đích thân gửi gắm con cho ta. Giờ đây, nhiệm vụ của ta đã hết.

Văn Bình thở dài:

- Con tưởng qua Lào là trốn thóat, ngờ đâu vẫn gần ông Hoàng, gần thực tại phũ phàng hơn bao giờ hết. Bạch thầy xin thầy xá tội, đêm nay con sẽ vượt sông sang Thái, và từ Thái qua Ấn Độ.

Lão hòa thượng nghiêm mặt:

- Con đừng làm vậy.Ta sẽ thất lễ với người bạn thâm giao của ta. Con lại đắc tội với lương tâm nữa.

- Bạch thầy, lương tâm con vẫn được bình thản. Cách đây một năm, con ngập đầy hối hận. Lương tâm con chưa bao giờ lại bình thản bằng bây giờ.

- Con quên rồi. Tuần trước, con đã hứa với người ta...

- …

- Phải, con đã hứa với bạn con là sẵn sàng tiếp cứu khi lâm nạn. Con có hứa như vậy không?

Văn Bình lại thở dài:

 - Bạch thầv, có.

Nhà sư già mỉm cười:

- Vậy, con chuẩn bị đi thì vừa.

- Bạch thầy, đi đâu?

- Ta không biết. Ông Hoàng đang chờ сon tại khách sạn Vieng Vilay.

- Thưa, lại sao ông Hoàng không đến chùa thăm thầy?

- Vì lý do an ninh. Vạn Tượng đầy ắp nhân viên điệp báo quốc tế, ông Hoàng ló mặt ra là thiên hạ biết liền. Riêng con, con cũng phải cải trang trước khi lên đường.

- Bạch thầy, con là một nhân viên vô danh, kbông ai biết tên, và không ai để ý.

- Con khiêm tốn như vậy rất đáng khen. Nhưng quá khiêm tốn cũng là cái hại. Ta là nhà sư còn nghe tên tuổi của điệp viên Z.28, không lẽ những kẻ trong nghề lại không biết.

Văn Bình lạnh toát người.

Gần năm nay, chàng mới nghe lại tiếng Z.28 lần đầu. Chàng có cảm tưởng Z.28 là người bạn cố trí từ cõi xa xăm vừa trở về. Chàng bần thần giây lâu bên gốc cây bồ đề.

Bỗng có tiếng pin, pin...

Lão hòa thượng đặt bàn tay răn reo lên vai Văn Bình:

- Thôi, con đi... Xe hơi đã lại.

"Thôi, con đi..." ba tiếng chua sót này như mũi dùi nhọn hoắt đâm ngập tim Văn Bình. Trong quá khứ, lăn lộn trong nghề điệp báo tàn nhẫn, coi mạng sống như cỏ rác, chàng không còn tình cảm nữa. Cái chết đau đớn của ba người đàn bà tuyệt đẹp trên tình đảo Hồng Kông đột nhiên làm chàng trở lại con người biết rung động. Rồi chàng bỏ đi tu.

Gần một năm trong ngồi chùa hoang vắng, xa hẳn cuộc sống náo nhiệt bên ngoài, chàng cảm thấy yên ổn, tâm hồn phẳng lặng như nước hồ thu. Bỗng dưng Thu Thu tới chùa, nước mắt đầm đìa.

Rồi đến ông Hoàng...

Pin. Pin…

Văn Bình không thể chần chờ nữa. Lão hòa thượng cũng muốn chàng lên đường.

Máu giang hồ đã nguội từ lâu sôi sục trong huyết quản, chàng vòng tay xá nhà sư già:

- Bạch thầy...

Nhà sư già gạt phắt:

- Công việc xong, con trở lại thăm ta. Ta còn một vài chuyện cần nói với con.

Xe của ông Hoàng là một chiếc trắc-xông cũ kỹ, giống hệt chiếc trắc-xông cổ lỗ sĩ mà ông thường dùng ở Sài Gòn. Hoạt động ở nước ngoài, ông tổng giám đốc thích loại xe hòm đen cũ kỹ kín đáo nhưng đắc lực này.

Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy tài xế là Lê Diệp, anh chàng sếu vườn ít nói, gan lì số một thế giới của Sở Mật vụ, luôn luôn ở bên ông Hoàng như hình với bóng.

Xa bạn một năm, Văn Bình nhận thấy Lê Diệp già hơn xưa nhiều. Dưới ánh đèn táp-lô lờ mờ, cặp mắt của Lê Diệp sâu lõm xnống, tố cáo nhiều đêm thức trắng. Trong lòng Văn Bình dâng lên một niềm luyến tiếc vô biên.

Lê Diệp nhe răng cười:

- Chào Z.28.

Văn Bình trèo lên xe, ngồi cạnh vô lăng gật đầu chào lại. Nhà sư già đứng trong chùa hé cửa nhìn ra ngoài. Cửa chùa đã đóng kín mít. Tiếng gió khuya xào xạc trong cây bồ đề cao ngất hòa trộn với tiếng sông Cửu long rì rầm.

Cơn mưa đêm đã tạnh hẳn.

Lê Diệp sang số, lái xe ra đường lớn. Chạy được một quãng, chàng ngoảnh sang phía Văn Bình:

- Anh gầy hơn trước nhiều. '1

Văn Bình nhún vai:

- Thế à!?

Chàng định hỏi thăm Thu Thu, nhưng không dám hé môi. Lê Diệp bỗng phá lên cười:

- Lạ thật, Z.28 mà đi tu thì lạ thật!

Văn Bình đáp:

- Chẳng có gì lạ cả. Chán đời, tôi đi tu, thế thôi. Tôi đã hứa với Thu Thu là nếu nàng mắc nạn sẽ cứu nàng. Xong việc này là hết, ông Hoàng và anh đừng hòng thuyết phục tôi.

- Hừ, gần năm nay, anh uống bao nhiêu chai huýt ky rồi?

- Tôi chưa uống ngụm nào. Ngoại trừ đêm đầu tiên, sau khi từ Hồng Kông qua Vạn Tượng. Tôi thức suốt đêm, uống luôn 5 chai. Rồi đập vỡ một tá ly, thề không uống nữa.

- Lạ thật! Anh không thèm ư?

- Kể cũng có, nhưng lâu dần cũng quen. À, Thu Thu ở đâu?

- Bị bắt.

- Tôi khuyên nàng đừng đi, nàng không chịu. Tôi cũng gửi điện cho ông Hoàng, ông Hoàng cũng nằng nặc phái nàng ra Hà Nội cho bằng được. Nhiều khi, tôi có cảm tưởng là ông Hoàng và Thu Thu lừa tôi... Lừa tôi vào tròng, khiến tôi từ bỏ cảnh chùa.

- Lý luận của anh chỉ đúng phần nào. Trong Sở, ai cũng muốn anh về. Nguyên Hương khóc sưng húp cả mắt. Ngày nay, nàng gầy như con ve, da dẻ tái mét, ai nhắc đến tên anh là đòi uống thuốc ngủ tự vận. Katy viết hàng chục lá thư từ Mỹ về hỏi thăm anh. Còn Thúy Liễu... trời ơi, hôm nàng ở Đông Kinh về, nghe tin anh bỏ đi, đã ngất xỉu trong văn phòng ông Hoàng. Báo hại tôi phải gọi điện thoại tíu tít cho ban cứu thương, đưa nàng vào bệnh viện. Nâng ốm luôn hai tháng.

- Thôi, anh đừng nhắc lại làm tôi buồn thêm.

- Đâu dễ dàng như vậy được. Từ 8 tháng nay, tôi vẫn chờ cơ hội gặp anh để nói cho sướng miệng. Anh còn nhớ Như Luyến không?

- Vợ bác sĩ Đoàn Trung ấy à? Cám ơn anh, trở về với Sở hôm nay, tôi đã phạm giới, anh đừng bắt tôi phạm tội nữa.

- Không, tôi có nói gì đâu. Vì tháng trước, Như Luyến gửi quà tặng anh.

- Anh gửi trả lại nàng chưa?

- Có, nhưng nàng nhất định từ chối. Nàng cũng biết anh bỏ Sở. Song nàng tiên đoán anh trở về.

- Nàng gửi biếu tôi cái gì?

- Đố anh đấy.

- Tôi không phải là thầy bói.

- A, chịu thì thôi. Mở rộng tai mà nghe: nàng tặng anh một bó hoa Lưu ly.

- Trời đất ơi!

- Kêu Trời là phải. Lưu ly là hoa myosotis người Tây phương gọi là ne-m'oubliez-pas, forget me-not, tức là đừng quên em. Nàng muốn nhắc lại những cái hôn nồng chảy mà nàng trao cho anh... và yêu cầu anh đừng quên nàng.

- Để rồi tôi sẽ bị ra tòa về tội ngoại tình.

- Khỏi lo.

- Nàng bỏ Đoàn Trung rồi ư?

- Anh đoán đúng không thua thầy bói là bao. Đúng, nàng ly hôn với Đoàn Trung rồi. Ly hôn một tuần sau ngàv anh thất tình ở Hồng Kông.

- Có lẽ anh sắp đổ tội cho tôi đã quyến rũ nàng. Vâng, tôi xin lãnh hết.

- Sự thật là sự thật, anh ạ. Từ khi gặp anh, nàng yêu anh ngay, yêu tha thiết, yêu ghê gớrn như quả bom nguyên tử. Song anh đã gán nàng cho Đoàn Trung. Nàng tỏ tình thì anh cự tuyệt. Buộc lòng, nàng phải làm vợ Đoàn Trung. Nàng đinh ninh thời gian là liều thuốc quên linh nghiệm, và nàng đã lầm.

Lầm một cách tai hại. Vì nàng không thể quên anh được. Nàng mang sự thật thổ lộ với Đoàn Trung.

- Giữa nàng và tôi, chưa có chuyện gì hết.

- Anh đã hôn nàng.

- Hôn với tôi là việc rất thường. Hơn ai hết, anh đã biết là trong đời tôi hôn hàng trăm người đàn bà. Hoặc còn đi xa hơn nữa. Nhựng đó không có nghĩa là tôi gắn bó với họ.

- Anh quên nàng là Như Luyến, con người chan chứa tình cảm. Một cái hôn đối với nàng là nhiều lắm rồi.

- Đoàn Trung bảo sao?

- Hắn cố gắng khuyên nàng nhưng nàng không nghe. Kể ra, nàng cũng chưa định ly hôn nhưng vĩ Đoàn Trung ngờ nghệch.

- Ngờ nghệch?

- Phải, Đoàn Trung mang chuyện phàn nàn với ông Hoàng. Ổng Hoàng trả lời là anh bỏ Sở đi mất tích, vả lại trước đó anh luôn luôn ở ngoại quốc, không có mặt ở Sài Gòn để có thể lăng nhăng với Như Luyến.

- Rồi nàng phăng ra tự sự phai không anh?

- Phải, không hiểu ai đã tiết lộ với nàng. Dường như một nữ nhân viên trong văn phòng. Trước khi gặp ông Hoàng, Đoàn Trung đã nói bô bô với nhân viên.

- Bây giờ cặp vợ chồng ở đâu?

- Đoàn Trung đã sang Mỹ. Còn Như Luyến vẫn ở một mình ở Sài Gòn.

- Thằng Lập?

- Nó học giỏi lắm, và ngoan nhất lớp. Thứ năm trước, tôi lái xe đưa nó đi chơi, nó vừa nhắc đến anh 1.

Xe hơi đã vào trung tâm Vạn Tượng. Ngồi bên bạn, Văn Bình buồn thiu. Bao nhiêu chuyện sầu muộn đã xảy ra trong thời gian chàng vắng mặt. Lâu lắm, chàng ở lì trong ngôi chùa hoang vắng, không bén mảng đến cuộc sống náo nhiệt trong thành phố. Những tấm bảng nê-ông nhiều màu rực rỡ, những nhà hàng thơm ngào ngạt, những tiệm nhảy trang trí diêm dúa đối với chàng xa xăm lạ thường.

Sực nhớ ra, Văn Bình hỏi Lê Diệp:

- Tại sao anh lại nhắc chuyện Như Luyến với tôi.

Diệp vẫn dán mắt vào con đường hẹp phía trước:

- Không hiểu sao gặp anh là tôi nhớ đến nàng. À, phải rồi, kế hoạch ông Hoàng sắp nhờ anh thực hiện là kế hoạch Lưu ly thảo. Phần khác, cũng vì Như Luyến đã hợp tác với Sở, và hiện nay là chuyên viên trong Nha Chuyên môn.

- Chẳng qua chỉ làm khổ tôi.

- Nghĩa là anh vừa thú nhận yêu nàng.

- Anh chưa hiểu rõ lòng tôi. Đến chính tôi cũng chưa hiểu rõ là tôi yêu ai nữa... Vì nếu tôi yêu Như Luyến, tại sao tôi lại hy sinh tính mạng đi cứu Thu Thu. Nếu tôi yêu Thu Thu, tại sao tôi lại thích nghe chuyện Như Luyến. Sau một năm suy tư, tôi bắt đầu thấy rằng tôi chưa hề yêu ai, nhưng vẫn yêu nhiều người, tôi không có người yêu nhưng tất cả những người đàn bà tôi gặp đều là người yêu.

- Tôi chẳng hiểu gì hết.

- Có lẽ tôi điên.

Lê Diệp đậu xe trước khách sạn Vieng Vilay.

Con đường Nokeo Koumane nhỏ xíu bằng đất này không xa lạ đối với Văn Bình.

Lầu nào lên đất Lào, chàng cũng ghé thăm. Ghé thăm lữ quán Vieng Vilay, nơi chàng lưu lại nhiều kỷ niệm. Ghé thăm tiệm đấm bóp, kiêm mãi dâm trá hình,  bên trong toàn phụ nữ Thái, đen sì, nhưng chắc nịch và không bao giờ biết mệt.

Cửa trước đã đóng.

Lê Diệp ra hiệu cho Văn Bình lên lầu bằng đường hẻm. Cầu thang vẫn bằng gỗ mục, trơn trượt như xưa. Bên trên, Văn Bình đụng đầu một gã hộ pháp.

Hắn nhe răng cười với chàng. Chàng đi qua, hắn vẫn cười, cặp mắt đầy vẻ kinh ngạc và rí rỏm. Văn Bình bỗng cảm thấy ngượng nghịu. Chàng nhớ ra cái đầu trọc tếu của mình. Văn Bình ngày xưa được người đẹp bám cứng như nam châm nhờ mớ tóc quăn mềm tuyệt diệu. Với sọ dừa trọc lông lốc, chàng trở thành nghiêm nghị và lạnh lùng.

Lê Diệp vẫy tay chào. Văn Bình đã quen mặt gã hộ pháp, một trong các vệ sĩ bị thịt của ông tổng giám đốc.

Gã vệ sĩ xô cửa phòng ở cuối hành lang.

Văn Bình giật mình khi thấy ông Hoàng. Ông đang quay mặt vào tường, nhìn qua cửa số ra con đường lờ mờ ánh đèn sau khách sạn.

Ông Hoàng già quá, gầy quá! Trước kia, ông đã già, song mái tóc chưa bạc bằng bây giờ, thân thể ốm o cố hữu của ông co rút lại như con mắm, đầy vết răn.

Nghe động, ông Hoàng quay lại.

Vẫn bộ âu phục cũ kỹ, tồi tàn. Vẫn cặp kính cận thị dày cộm. Vẫn điếu xì gà Ha-van bất hủ trên môi.

Tuy nhiên, trên bộ âu phục cũ kỹ, tồi tàn, trên cặp kính cận thị dày cộm, trên điếu xì gà Ha-van bất hủ, Văn Bình đọc thấy điềm bất tường. Ông Hoàng già quá, gầy quá! Có lẽ ông Hoàng gặp chàng lần này rồi chết.

Bỗng dưng, lòng chàng ngập đầy hối hận.

Vì chàng bở Sở đi tu, ông Hoàng phải gánh hết trách nhiệm nặng nề. Tôn trọng sự đau khổ của chàng, ông Hoàng để cho chàng sống ở Vạn Tượng.

Vì chàng, ông Hoàng bỏ ăn, bỏ ngủ. Vì chàng, ông Hoàng trở thành ngọn đèn cạn dầu, chờ gió nhẹ là tắt...

Sau làn kính cận thị, mắt ông Hoàng đỏ hoe. Văn Bình, con người bằng thép, con người ít khi rung động, cũng đứng sững nhìn ông tổng giám đốc Mật vụ bằng đôi mắt đỏ hoe.

Lê Diệp có vẻ kinh ngạc nhiều hơn xúc động. Sống lâu bên cạnh ông Hoàng, chàng chưa hề thấy ông long lanh nước mắt. Là bạn сố giao của Văn Bình, chàng cũng chưa hề thấy Văn Bình xúc cảm đến sa lệ.

Thế mà ông Hoàng và Văn Bình đều muốn khóc.

Không khí trong phòng đột nhiên trang nghiêm lạ thường. Lê Diệp có cảm tưởng đang đứng trong giáo đường tôn kính, đối diện những cây bạch lạp rung rinh và những cành hoa huệ trắng muốt.

Ông Hoàng nắm bàn tay rắn chắc cửa Văn Bình:

 - Nhớ anh ghê!

Văn Bình ôm vai ông Hoàng:

- Ông yên tâm. Từ nay, tôi không đi nữa đâu.

Ông tổng giám đốc khui bao thuốc Salem, giọng thân mật:

- Có lẽ từ lâu anh không hút thuốc. Hôm nay, tôi tập hút Salem cho vui. Đây là lần đầu tôi bỏ xì gà để hút Salem.

Mùi bạc hà thơm ngát gian phòng.

Nhìn đồng hồ tay, ông Hoàng bắt đầu câu chuyện:

- Tôi chỉ nói hết sức tóm tắt: Thu Thu hiện bị địch bắt. Đúng ra, địch còn bắt một nữ nhân viên C. I. A. khác, hoạt động chung với Thu Thu, tên giả là Lisa. Nhờ khôn ngoan, Thu Thu đã đội lốt một nữ bác học Xô Viết, đột nhập Trung tâm phát minh Tia sáng Giết người, gần biên giới Ai Lao và Bắc Việt. Nàng đã đoạt được tài liệu bí mật của địch.

Tuy nhiên, vào giờ chót, vai trò của nàng bị lộ. Nàng phải tiêu hủy toàn bộ tài liệu. Không những thế, cả nàng và Lisa đều bị bắt.

Văn Bình ngắt lời:

- Thưa, nghĩa là công việc hoàn toàn thất bại?

- Không hoàn toàn thành công thì đúng hơn. Vì nhờ Thu Thu lọt vào Trung tâm của địch, ta đã khám phá ra sự thiếu thành thật của đồng minh. Như anh đã biết, ta đã ký thỏa ước chia sẻ tin tức với tình báo MI-6, Anh Quốc. Theo một điều khoản đặc biệt, mọi hoạt động trên vùng Đông Nam Á phải có sự tham dự của ta. MI-6 hoạt động dọc biên giới Lào-Việt, trà trộn vào Trung tâm khoa học của địch mà giấu không cho ta biết.

Thắng lợi thứ hai là ta đã phăng ra vị trí Trung tâm khoa học bí mật của KGB, bắt buộc Nga Xô phải di chuyến máy móc đến nơi khác để bảo toàn an ninh. Nga Xô sẽ mất hàng triệu đô la. Nếu không, vạn nhất chiến tranh xảy ra, Trung tâm này sẽ bị san thành bình địa trong những phút đầu tiên. Chúng ta chỉ gặp bất lợi vì hai nhân viên ưu tú bị bắt.

Lê Diệp xen vào:

- Thưa, Văn Bình và tôi sẽ nhảy dù xuống Trung tâm để cứu họ.

Ông Hoàng khoát tay:

- Không được đâu. Trung tâm này không giống như căn cứ RU ở Vang Vieng mà anh tới ngày nọ để cứu Văn Bình. Từ xưa tới nay, chưa ai bén mảng được vào chu vi của Trung tâm. Trong đường kính 10 cây số, một con chim cũng không bay lọt.

Nhảy dù xuống cả một trung đoàn cũng vô ích, huống hồ chỉ có hai người. Tôi không coi thường tài năng của hai anh, song tôi lại không muốn nhân viên thân tín và ưu tú của Sở bị hy sinh oan uổng. Vả lại, Thu Thu và Lisa không còn ở Trung tâm nữa.

Văn Bình khựng người:

- Té ra ông đang còn nhân viên khác bên trong Trung tâm?

Ông Hoàng đáp:

- Phải. Và y là nhân viên duy nhất. Đúng ra, y là nhân viên CIA. Sau nhiều năm ở Nga Xô, y đã trèo tới nấc thang danh vọng của KGB-Smerch. Tên y là Ivan. Ivan, y sĩ riêng cao cấp của Smerch. Trước khi rời đất Nga, Môna phải đeo máy khám phá nói dối.

Kết quả của cuộc trắc nghiệm này rất bất lợi cho nàng. Đúng ra nàng không được xuất ngoại, nếu không có Ivan…

- Thưa, Ivan đã thay đổi kết quả của cuộc trắc nghiệm?

- Phải, Ivan đã phúc trình lên thượng cấp rằng Môna hoàn toàn trung thành. Không hiểu sao người ta tóm được một vài chi tiết đáng ngờ. Có lẽ vì nhân viên của ta đội lốt sĩ quan KGB ở Hà Nội bị bại lộ. Căn cứ vào nnững điểm này, người ta ngờ Lisa...

Ivan được lệnh qua Bắc Việt để điều tra. Vì Ivan quen Môna, cũng như Lisa. Song đến nơi, y phải bó tay. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, y chưa có cơ hội tiếp xúc với Thu Thu, thì nàng bị bắt. Y không thể giải thoát cho nàng, vì dẫu sao CIA đã mất hàng chục năm trường, và hàng chục triệu đô la mới gài được Ivan trong trung ương KGB-Smerch. Tính mạng củaThu Thu và Lisa qnan trọng thực đấy. song vẫn chưa quan trọng bằng những tin tức tối mật mà Ivan cung cấp trong tương lai cho thế giới tự do.

Văn Bình nói, giọng run run:

- Nghĩa là hai người đàn bà bị hy sinh...

Ông Hoàng ném điếu Salem - điếu Salem thứ nhất của đời ông - qua cửa sổ xuống sân:

- Trên nguyên tắc, họ đã bị hy sinh, ông Sìmít cho tôi biết là giữa Lisa và Ivan, thì CIA đành phải chọn Ivan.

- Nhưng còn ông?

- Tôi cũng như ông Sìmít. Tôi mến Thu Thu vô cùng, song tôi không thể vì một cá nhân mà làm tổ chức sụp đổ. Vì vậy, tôi đích thân gặp anh để bàn.

- Thưa ông, dầu mất mạng, tôi cũng xin đi cứu nàng.

- Tôi biết trước ý định của anh nên đã vạch ra một kế hoạch đặc biệt. Đối với ngưòi khác thì cứu Thu Thu rất khó. Song đối với anh thì rất khó mà cũng rất dễ.

Theo mật điện cuối cùng của Ivan thì hai người đã được chở bằng phi cơ từ Trung tâm khoa học tới Khang Khay và Vạn Tượng.

- Lạ nhỉ? Sao họ không mang về Hà Nội?

- Hà Nội hiện nằm trong áp lực không kích của phi cơ Hoa Kỳ. Vả lại, nếu về Hà Nội, phi cơ phải ghé xuống Lục địa Trung Hoa mới có thể tới Mạc Tư Khoa. Anh còn lạ gì, Trung Cộng và Nga Xô đang hầm hè nhau, cơ quan tình báo hai nước lại đang hầm hè mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kết quả của sự xích mích trầm trọng này là KGB-GRU thuyên chuyển trụ sở Nam Á ra khỏi Hà Nội mà đưa về Vạu Tượng.

Từ Vạn Tượng, lộ trình về Nga Xô có thể đi Calcutta, rồi một mạch tới Tachkeut, trên lãnh thổ Xô Viết.

- Thưa, hiện giờ họ bị giam tại Vạn Tượng?

 - Phải.

- Vậy, giải thoát có khó gì đâu.

Ông Hoàng lắc đầu:

- Chắc anh lại yêu cầu tôi cho Lê Diệp cùng đi để cứu Thu Thu và Lisa. Vô ích, anh ạ. Sáng sớm mai, phi cơ sẽ cất cánh. Nhà giam là cái hầm bê-tông kiên cố, bom nặng thả xuống cũng không sụp, trong sứ quán Xô Viết.

Sứ quán Xô Viết được phòng thủ rất đắc lực. Ban đêm, anh cũng không có hy vọng trèo tường lẻn vào. Vả lại, tôi không muốn gây ra biến cố ngoại giao ở đây... Dầu sao, chính phủ Lào cũng là đồng minh của ta.

- Vậy, ông muốn tôi làm gì? Về bắn súng, cũng như về quyền thuật, như ông đã biết, tôi không đến nỗi kém cỏi. Không lẽ ông gọi tôi về, chỉ để bàn xuông. Hoặc giả, ông muốn tôi uốn ba tấc lưỡi như nhà du thuyết Tô Tần thời chiến quốc...

Ông Hoàng mỉm cười (lần đầu tiên, ông mỉm cười hân hoan):

- Súng đạn, võ thuật, không có lợi gì hết. Lần này, tôi giao cho anh một nhiệm vụ mới, có vẻ xa lạ đối với anh: nhiệm vụ uốn ba tấc lưỡi Tô Tần.

Văn Bình lắc đầu quầy quậy:

- Xin ông tìm người khác.

Ông tổng giám đốc nghiêm giọng:

- Phi anh, không ai làm nổi. Nếu đích thân tôi làm được, tôi đã không phiền anh.

- Hừ, ông đã biết tôi là nhà ngoại giao hạng bét. Từ nhiều năm nay, tôi chỉ chuyên ngoại giao bằng đạn 9 li và atémi.

- Anh đã nhiều lần thành công, và thành công vẻ vang trong một ngành ngoại giao đặc biệt.

- Trời ơi! Ruột gan tôi nát như tương mà ông còn muốn riễu cợt tôi nữa ư! Vâng, thưa ông tôi đã thành công vẻ vang đối với đàn bà... Nhưng cũng vì sự thành công này mà tôi phải rúc vào ngôi chùa ở Thát Luông trong gần một năm, để rồi phải cởi áo, lao đầu vào súng đạn... Thôi, thôi, xin ông đừng nhắc tới cái chiến thắng ghê tởm và đau buồn ấy nữa...

- Z.28, tôi không riễu cợt đâu. Hơn ai hết, anh đã biết tôi không phải hạng người riễu cợt trước cái chết của cộng sự viên. Phàm trong đời, không cái gì toàn tốt, cũng như không cái gì toàn xấu. Tài ngoại giao của anh đối với phụ nữ đã mang lại cho anh nhiều kỷ niệm sâu cay, nhưng lại giúp Sở, giúp tôi đêm nay...

 - Thưa ông, tôi điên rồi.

- Anh điên là chuyện dĩ nhiên vì điệp báo là nghề của những người điên.

- Vậy ông muốn tôi làm gì?

Ông Hoàng xô ghế đứng dậy, luồng mắt trở nên xa xăm lạ lùng. Lê Diệp dựa lưng vào tường, không dám thở mạnh, tưởng như hơi thở của chàng sẽ làm trần nhà sụp xuống.

Rồi ông Hoàng nhìn thẳng vào mắt Văn Bình, giọng đanh thép:

- Anh còn nhớ Suzy không?

Văn Bình giật nẩy người.

Suzy... Suzy... Suzy... Trái tim chàng đã rạo rực vì Suzy. Suzy đã rạo rực vì chàng. Dư âm của chuyến công tác trên đảo Phù Tang đầy hoa anh đào nực rỡ vang lên trong trí nhớ.

Đêm ấy, nàng mặc sơ mi mầu nước biển, quần din chẽn ống màu tím, tóc nàng búi cao như để khoe cái cổ ba ngấn nõn nà, còn trắng hơn ngó sen trong hồ nước trong vắt gần hoàng cung.

Nàng tới tòa đại sứ Việt Nam để xin tha cho chồng là trung tá GRU Timôsenkô.

Và chàng đã tha Timôsenkô.

Suzy là một phần của đời chàng. Dầu có chồng và 2 con, nàng vẫn yêu chàng tha thiết. Hồi hai người vào tiệm ăn cá fugu, nàng thở dài nói với chàng:

- Anh này, cá fugu cũng như mối tình giữa hai đứa mình. Thịt nó thơm thật, song gan nó lại độc, đụng vào là chết. Biết yêu anh là khổ mà em vẫn yêu...

Tự dưng ông Hoàng lại nhắc đến Suzy. Văn Bình thở dài, chua chát:

- Thưa ông, tôi quên nàng sao được. Lẽ ra, nàng là vợ tôi...

Ông Hoàng nói:

- Tôi biết. Tôi biết nàng vẫn nhớ anh. Nàng có thể giúp anh cứu được Thu Thu và Lisa. Timôsenkô đã được anh tha chết tại Đông Kinh, lẽ nào, hắn không tha Thu Thu và Lisa. Nhất là anh còn có Suzy một bên nữa.

- Thưa ông Timôsenkô là...

- Là thiếu tướng Luy xốp, chỉ huy Phản gián tại Trung tâm khoa học KX. Timôsenkô được vinh thăng thiếu tướng sau chuyến Đông Kinh, vì trung ương GRU không biết hắn bị anh đánh tan không còn manh giáp. Hắn được đổi xuống Nam Á, và hiện là cố vấn trong tòa đại sứ Xô Viết tại Vạn Tượng. Giờ này, hắn đang ở nhà.

Ở nhà với Suzy... Tính mạng của Thu Thu và Lisa hiện nằm trong tài ngoại giao đặc biệt của anh.

Văn Bình rú lên:

- Trời ơi!

Ông Hoàng lại quay mặt ra cửa sổ, nhìn xuống đường.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.

Gió lạnh thổi rì rào. Cũng lạnh gần bằng đêm Suzy đến sứ quán Việt Nam tại Đông Kinh.

° ° °

Suzy đóng cửa phòng.

Nàng mỉm cưới sung sướng khi thấy hai con đã ngủ say sưa. Như thường lề, nàng thức rất khuya. Phụ nữ Nhật thường thức khuya chờ chồng.

Đứng trước tấm gương lớn, nàng chậm rãi cởi quần áo. Xong xuôi, nàn khoác áo ngủ rộng thùng thình bằng voan ni-lông vào người. Sau làn vải mỏng dính, nbững đường cong tuyệt diệu của nàng nổi lên rõ ràng. Ngày xưa, Văn Bình thường thích nàng mặc áo ngũ bằng voan. Chồng nàng cùng thích nàng mặc áo ngủ bằng voan.

Suzy tắt đèn trần, để lại ngọn đèn đêm xanh mát. Nàng nghe tiếng dép dừa lệt xệt.

Chồng nàng: thiếu tướng Timôsenkô, hiện đội tên Luy xốp. Vẻ mặt mệt mỏi, Timôsenkô bước vào, ngồi bệt xuống giường. Suzy xà xuống, giọng âu yếm:

- Anh đi nghỉ nhé!

Timôsenkô gật đầu:

- Ừ, vì anh phải đi sớm. Bốn giờ sáng, phi cơ rời Wattay. Lần này anh vắng mặt độ 2 tuần.

Suzy phụng phịu:

- Hai tuần, lâu quá.

- Tuy là sĩ quan cấp tướng, anh vẫn phải triệt để tuân lệnh Trung ương. Anh sẽ cố gắng về sớm, rồi chúng mình qua Đông Kinh chơi.

Hai tiếng Đông Kinh như tiếng sét dội bên tai Suzy. Nàng thừ người một lát. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến chàng. Người đàn ông cường tráng, khôi ngô, có vẻ đẹp và sức mạnh như thiên thần Hy Lạp. Từ lần gặp nhau ở Đông kinh, mỗi người đi một ngả.

Biết lỡ lời, Timôsenkô nín lặng.

Kỷ niệm Đông Kinh rồn rập trong lòng hắn. Đêm ấy, cánh tay quấn bông băng trắng xỏa, hắn quàng ngang lưng nàng, chậm chạp bước ra khỏi sứ quán Việt Nam. Lên xe, hắn nghe rõ tiếng nghiến răng và thở dài áo não củu Văn Bình, kẻ thù nghề nghiệp, và cũng là kẻ thủ tình ái của hắn.

Timôsenkô bị thua Văn Bình về nghề nghiệp, nhưng lại đánh bại Văn Bình về tình ái. Đâm ấy, hai người đàn ông khác chủng tộc ngồi đối diện nhau bên lò sưởi củi reo lách tách.

Hắn hỏi Văn Bình: 

- Nhà tôi quen anh từ lâu rồi phải không?

Văn Bình đáp:

- Từ lâu rồi. Trước khi nàng làm bạn với anh. Anh đừng giận nàng, tội nghiệp. Bây giờ nàng yêu anh tha thiết. Anh nên bằng lòng với số phận của anh.

Timôsenkô nhún vai:

- Song, anh là kẻ thắng, tôi là kẻ bại.

Văn Bình cũng nhún vai:

- Anh là kẻ thắng đúng hơn. Trong đời, không thắng lợi nào bằng thắng lợi trong tình trường...

Sự thật là thế. Suzy đã hoàn toàn thuộc về Timôsenkô. Có thể trong lòng nàng còn vương lại một vài dư âm của quá khứ, nhưng nàng vẫn nghĩ đến thiên chức làm vợ, làm mẹ. Hắn đã đè bẹp Văn Bình.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng vẫn đẹp như hồi hắn gặp nàng, cách đây đã lâu. Nàng vẫn đẹp như hoa khôi thế giới. Nàng vẫn đẹp như những giấc mộng đẹp nhất của hắn.

Nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Timôsenkô đứng dậy, tâm thần xao xuyến. Hắn muốn ôm nàng vào lòng vuốt ve. Song một tiếng động vừa nổi lên ngoài cửa.

Ngoảnh ra, hắn bàng hoàng như trúng phong. Cửa phòng được mở ra từ từ. Một người lạ từ từ bước vào.

Một nhà sư.

Một nhà sư trung niên, dáng dấp cao lớn, khoan thai, đầu cạo trọc, khoác áo cà sa vàng sặc sỡ.

Nhà sư đứng ở ngưỡng cửa, chấp tay vái:

- A di đà Phật. Kính chào ông bà thiếu tướng Timôsenkô.

Timôsenkô rút súng nhanh như chớp. Là thiện xạ, hắn đã rút súng là trên đời này không ai thoát chết. Song nhà sư đã cúi đầu:

- Xin thiếu tướng cất súng vào túi. Tôi đến đây một mình với chuỗi tràng hạt. Vả lại, tôi đến đây với ý niệm chủ hòa.

Suzy nhìn nhà sư bằng cặp mắt sửng sốt. Rồi nàng thét lên nho nhỏ:

- Trời ơi, Văn Bình.

Văn Bình, vâng nhà sư là Văn Bình Z.28, lại nghiêng mình:

- Vâng, thưa ông bà, tôi là Tống Văn Bình, bạn cố giao của ông bà...

Timôsenkô chĩa súng vào ngực Văn Bình:

- Anh vào đây làm gì? Anh đừng hòng ám sát tôi. Anh cũng đừng hòng đoạt Suzy trên tay tôi.

Văn Bình nghiêm giọng:

- A di đà Phật. Thiếu tướng đừng quên tôi là nhà tu hành. Nếu không khoác áo cà sa này, tôi cũng không dám tơ tưởng đến bà nừa. Tôi đã nói rõ điều ấy từ hồi chúng ta gặp nhau ở Đông Kinh rồi.

- Vậy ông đường đột vào nhà tôi làm gì?

- Xin lỗi thiếu tướng. Tôi có một việc quan, trọng cần nói.

- Đây là nhà riêng của tôi. Việc công, yêu cầu ông đến sứ quán. Sứ quán mở cửa từ 8 giờ sấng, tôi sẵn sàng tiếp ông.

- Lẽ ra, theo phép lịch sự tối thiểu tôi không thể vào nhà riêng, nhất là vào phòng riêng của thiếu tướng. Song tôi không thể chờ đến mai. Sáng mai, thiếu tướng sẽ lên phi cơ sớm.

- Té ra ông núp nghe chuyện bí mật. Lính gác đâu?

Văn Bình mỉm cười:

- Tôi lại phải xin lỗi thiếu tướng lần nữa. Thiếu tướng gọi khàn hơi, lính gác cũng không thưa đâu. Vì họ đã ngủ say rồi.

- Ông đã giết những người vô tội. Tôi sẽ giết ông để trả thù.

- Muốn giết tôi nào khó khăn gì, thiếu tướng chỉ cần lảy cò. Từ xưa đến nay, thiếu tướng chưa bao giờ bắn trật. Nhưng có 2 điều khiến thiếu tướng không thể giết tôi: thứ nhất, tôi không phạm đến tính mạng của lính gác trong tư thất, tôi chỉ dùng phép thần ảo công đột nhập vào hành lang, rồi mượn thủ thuật nhu đạo làm họ ngủ thiếp 15 phút; thứ hai, thiên hạ sẽ chê cười nếu thiếu tướng giết tôi.

- Trong nghề này, tình cảm là phụ, ai chê cười cũng mặc.

- Dư luận trên thế giới sẽ chê cười thiếu tướng là lợi dụng chức vụ để giết một người trước kia đã quen vợ thiếu tướng. Và tôi tin rằng bà sẽ chê cười thiếu tướng nhiều nhất.

Timôsenkô đỏ mặt, ngồi yên. Suzy lên tiếng:

- Anh Văn Bình gặp chúng tôi về việc gì?

Văn Bình đáp, giọng cung kính:

- Thưa bà, để xin tha cho hai nữ nhân viên vừa được đưa từ biên giới về đây.

Suzy quay sang chồng, vẻ trách móc:

- Tại sao anh đã cam kết với em là không bắt nhân viên của Văn Bình mà lại giam họ?

Timôsenkô thở dài:

- Đây là một vụ quan trọng, vô cùng quan trọng, vượt khỏi thẩm quvền của anh. Hai thiếu phụ này đã cải trang làm công dân Xô Viết, lọt vào Trung tâm KX. Chắc em đã biết KX là Trung tâm tối mật, định đoạt cho sự mất còn của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á. Anh không thể nào, anh cũng không có quyền tha họ.

Văn Bình chậm rãi nói:

- Trung tâm KX rất quan trọng, điều này chúng tôi cũng biết. Chúng tôi lại biết Trung tâm KX quan trọng gấp vạn lần sinh mạng của hai nữ nhân viên. Song vì là bạn lâu năm của ông bà thiếu tướng, tôi đánh bạo tới điều đình. Mang hai thiếu phụ về Mạc Tư Khoa, thiếu tướng sẽ chẳng khai thác được gì, họ là nhân viên trung cấp nên thà chết không bao giờ chịu đầu hàng.

Rốt cuộc, thiếu tướng phải xử tử họ.

- Dĩ nhiên.

- Và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ báo thù bằng cách oanh tạc Trung tâm KX.

- Đại chiến sẽ xảy ra.

- Thiếu tướng tính sai rồi. Nếu phe tự do dội bom Mạc Tư Khoa, hoặc một căn cứ nào trên lãnh thổ Xô Viết, đại chiến có thể sẽ xảy ra. Tôi nói "có thể" vì hiện nay không nước nào dại dột gây đại chiến. Nhưng KX lại tọa lạc trên đất Bắc Việt. Nga Xô lại không tuyên bố cho thế giới biết là cỏ một Trung tâm tối mật ở Bắc Việt.

Không quân của chúng tôi tấn công Bắc Việt ngày cũng như đêm. Nội ngày nay, một trăm pháo đài chiến lược B-52 sẽ tập kích Trung tâm KX, phá tan thành đất bằng. Mạc Tư Khoa sẽ phải ngậm miệng, nuốt bồ hòn làm ngọt. Vì nếu phản đối sẽ vạch áo cho người xem lưng. Phản đối sẽ tự tố cáo trước dư luận thế giới rằng Nga Xô đặt căn cứ tại Bắc Việt. Vả là căn cứ phóng Tia sáng Giết người, có thể đe đọa an ninh và sinh mạng của hàng ngàn triệu nhân dân Châu Á. Hàng chục quốc gia sẽ vùng dậy phản đối ầm ỹ. Vừa mất thể diện quốc tế. Mạc Tư Khoa vừa mất hàng trăm triệu đô la. Mất một cách vô ích...

Timôsenkô nhíu mày nghĩ ngợi. Văn Bình đã nói đúng. Một phút sau, Timôsenkô hỏi:

- Đề nghị của anh ra sao?

Văn Bình đáp:

- Chúng ta sẽ ký với nhau một thỏa ước trong danh dự. Thiếu tướng trả tự do cho hai nữ nhân viên của tôi. Đền lại, chúng tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ cho thiếu tướng gỡ máy móc, dụng cụ rời Trung tâm KX tới địa điểm bí mật khác. Tôi xin đề nghị một cuộc hưu chiến 3 tháng.

- Lấy gì bảo đảm cho sự thành thật của anh?

- Lần trước, tại Đông Kinh, chúng ta đã cam kết với nhau bằng miệng, và lời cam kết đã được thi hành đúng đắn 2.

- Vì lần ấy...

- Vì lần ấy, có Suzy làm chứng...

- Anh không nên kéo vợ tôi vào vụ này.

- Suzy cần đứng ra làm trung gian. Thiếu tướng không dại gì để mất Suzy, vì thưa thiếu tướng, nếu bỏ hết sự nghiệp để theo Suzy tôi cũng nhận lời liền, không cần cân nhắc. Chiếm được Suzy, thiếu tướng đã làm chủ được một kho báu của nhân loại. Tôi cũng chẳng dại gì thất hứa để bị Suzy khinh rẻ.

Ngoảnh sang Suzy, Văn Bình hỏi:

- Bà bằng lòng không?

Suzy nhìn chồng, luồng mắt van lơn. Timôsencô lặng lẽ lấy chai vốt ka trên bàn rót vào ly rồi nói: '

- Hừ, tôi không ngờ lại gặp anh. Ở đâu cũng gặp anh. Anh là quỷ Sa tăng.

Văn Bình cười:

- Ở Đông Kinh, thiếu tướng đã mắng tôi một lần là quỷ Sa tăng. Lần này, thiếu tướng đã lầm. Vì tôi bỏ ông Hoàng đã lâu. Tôi về Vạn Tượng tu gần một năm nay. Nể lời ông Hoàng, tôi đến gặp thiếu tướng.

Timôsenkô tợp một ngụm vốt ka:

- Thôi được. Lần này là lần cuối. Anh đã trả tự do cho tôi ở Đông Kinh, lần này tôi trả tự do cho hai nữ nhân viên của anh. Thế là huề.

Văn Bình chắp tay xá:

- Trân trọng cám ơn thiếu tướng. Bao giờ nhân viên tôi được tha?

Timôsenkô đáp:

- Ngay bây giờ. Tôi sẽ cho xe hơi chở họ về sứ quán Nam Việt. Song còn đề nghị hưu chiến...

- Suzy.

Suzy đứng dậy:

- Vâng, em bằng lòng. Nhận lời đi, anh Timôsenkô. Em tin là Văn Bình giữ đúng lời hứa.

Văn Bình chắp tay xá lần nữa:

- Bây giờ tôi xin cáo từ.

Timôsenkô hỏi:

- Anh về chùa ư?

Văn Bình lắc đầu:

- Không. Tôi đã thề là không bao giờ ở cùng một nơi với Suzy nữa. Dầu sao tôi cũng là con người. Tôi sợ ở gần sẽ không kềm hãm được lòng. Vì hạnh phúc của Suzy, vì anh, vì các con anh, tôi phải đi xa. Đi thật xa.

Timôsenkô chia tay:

- Từ lầu, tôi vẫn ao ước bắt tay một đối thủ đồng cân, đồng lạng. Xin anh chấp nhận lời yêu cầu tha thiết của tôi.

Văn Bình lại lắc đầu:

- Tôi không dám tranh tài với anh nữa. Hồi ở Đông Kinh, tôi đã thú nhận thua anh. Lần nầy nữa, tôi xác nhận lại quan điểm của tôi. Được Suzy, auh có thể lấy làm hãnh diện. Thôi đêm đã khuya rồi, anh cần nghỉ để mai đi sớm. Tôi chờ hai nữ nhân viên của tôi tại sứ quán Nam Việt.

Văn Bình khép cửa. Suzy vẫn ngồi yên, mắt đỏ hoe.

Ngoài đường, trời bỗng đổ mưa. Mặt Văn Bình đầy nước. Cũng may trời mưa nên Vân Bình có thể tự an ủi rằng đó không phải là nước mắt.

Sài Gòn, một đêm trăng sáng 

Người Thứ Tám

-------------------------------- 


	1	Câu chuyện Như Luyến - Đoàn Trung đã được thuật lại trong cuốn "Một vụ đánh cắp tài liệu Nguyên tử" đã xuất bản.

	2	Thiên tình sử giữa bộ ba Văn Bình  - Suzy - Timôsenkô đã được thuật lại trong Z.28 Phù Tang Nổi Sóng đã xuất bản (thượng và hạ).
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Chương 1: Thần Chết Trên Không Trung

Trời mùa hè cao vút và xanh thẳm một màu chói lọi. Chiếc Caraven sơn trắng khổng lồ của công ty hàng không Pháp Air-France lướt nhẹ như tên giữa những lùm mây trắng xóa. Bộ phận hãm thanh của phi cơ tối tân đến nỗi 80 hành khách chỉ nghe một tiếng động nhẹ nhàng và thoải mái.

Trong phòng hoa tiêu, Vitô duỗi tay chân cho khỏi mỏi, rồi đánh diêm châm thuốc lá. Đây là điếu Benson thứ nhất mà nhà phi hành giàu kinh nghiệm, quen thuộc với đường bay Hương Cảng- Mani, đặt lên môi từ khi con chim sắt đồ sộ cất cánh khỏi phi trường Kaitak, rộn rã ánh nắng và gió mát ngoài khơi thổi lại.

Vitô là môn đệ của thuốc lá Benson. Chàng hút nhiều thứ thuốc khác nhau, từ thuốc đen nhức đầu của Pháp đến thuốc vàng ngọt cổ họng của Mỹ, song chưa thấy thứ nào hút ngon, cuốn khéo và bao thuốc trình bày đẹp bằng Benson của Anh Quốc Nhiều khi ngồi một mình Vitô thường mang gói thuốc màu vàng lộng lẫy ra ngắm, mường tượng đến một cô gái tóc vàng tha thướt nằm ưỡn, trên làn ga trắng toát.

Bỗng Vitô có cảm giác nặng nặng ở dạ dày. Lệ thường, ghé lại Hương Cảng, chàng ăn rất ít, vì bay cao 12 ngàn thước trong phòng phi hành được điều hòa áp lực, một bữa cơm thịnh soạn với vi cá, gạch cua, vịt nướng Tứ Xuyên, heo sữa quay, kèm theo rượu mai quế lộ, sẽ làm bộ máy tiêu hóa bị đình trệ.

Vitô lim dim cặp mắt nhìn ra phía trước. Máy bay đang xuyên qua một đám mây trắng xóa như bông nõn, và Vitô tưởng như chiếc phi cơ phản lực đang treo lơ lửng giữa từng không bát ngát. Bâng khuâng như mê ngủ chàng cúi xuống đồng hồ tốc độ: nếu không có cây kim chỉ 800 cây số một giờ làm chứng, chàng có thể lầm là phi cơ đứng lì một chỗ, và lắc lư, lắc lư nhè nhẹ như một cái nôi khổng lồ.

Vilô lắc đầu một cái thật mạnh.

Chàng thừa biết nếu không chế ngự được thần kinh, trong khoảnh khắc tầm hồn chàng sẽ mê mẩn, và khi ấy ruột gan chàng bỗng nhiên đau xé, khác nào đâm bổ từ thượng từng không khí xuống mặt đất 10 cây số phía dưới.

Sự mệt mỏi này là kết quả của một đêm trác táng trong các hộp đêm sa đọa ở Hồng Kông. Đêm qua, chàng uống rượu như hũ chìm, và ôm cái eo nhỏ nhắn của cô gái Tàu hơ hớ nhảy luân vũ đến khi hai chân loạng choạng, chàng phải ngồi phịch xuống ghế. Cô gái Tàu xinh đẹp ngồi gọn trên đùi Vitô, đặt bàn tay của chàng lên bộ ngực vĩ đại và hở hang, miệng nũng nịu:

- Anh nghe tim em đập không? Gớm, nhảy nhiều quá, em hoa cả mắt!

Mánh khóe káo tay đàn ông vào ngực để nghe tim đập đã quá cũ rích với chàng. Chẳng qua cô gái điếm đàng muốn Vitô khám phá bộ ngực kinh khủng của nàng để sẵn sàng tung ra một tờ bạc trăm đô la mới toanh.

Ngồi bên, phụ tá hoa tiêu người Trung Hoa, Fali, cười hỏi:

- Lại cô bé mặc áo vàng ở Wanchai phải không?

Wanchai là một trong nhiều khu giải trí ban đêm tại Cảng Thơm. Tuần lễ ba đêm Vitô được lưu lại hòn đảo thần tiên này, và ít đêm nào chàng không thức trắng với những tấm thân nguyên tử nõn nà. Nhân viên phi hành của chiếc Caraven đã quen cô gái chuyên mặc áo sường sám màu vàng trong một hộp đêm lạ lùng ở Wanchai. Nàng chỉ trạc 14, 15 là cùng. Kẻ thạo đời ở Hương Cảng thuật lại là gái đẹp ở đây chỉ hành nghề đến năm 17, 18 là hoàn lương. Bọn tú bà lành nghề đi sục những cô thôn nữ hơ hớ từ 13 tuổi trở lên, cho ăn mặc sang trọng và tập luyện thuần thục rồi đem bán cho giới đại phú, hoặc đưa vào vũ trường và thanh lâu.

Cô bé áo vàng được nhiều người ngưỡng mộ, song chỉ thích phi công nên Vitô được nàng chiếu cố một cách đặc biệt. Đành rằng Vitô tốn nhiều tiền, nhưng xét lại hai trăm đô la Hương Cảng một đêm với một kho báu vô tiền khoáng hậu cũng không lấy gì làm đắt. Lui tới hộp đêm nhiều lần, Vitô quên không hỏi tên cô gái.

Vì nàng không cho chàng có thời giờ hỏi han nữa. Gặp chàng, nàng ôm nhảy như điên. Nhảy mệt, nàng đòi uống, đòi hôn. Đến khuya, nàng nũng nịu đòi về, và nàng chỉ trả tự do cho Vitô 15 phút trước khi máy bay cất cánh.

Nghe Fuli hỏi, Vitô lẩm bẩm:

- Ừ, mất sức quá. Từ nay phải chừa mới được.

Fuli suýt cười to lên. Không phải lần đầu Vitô hứa sẽ ngoan ngoãn như con cừu non. Nhiều lần vào phòng hoa tiêu, tứ chi rời rã, đôi mắt thâm quầng, сổ họng khô đắng, xương sống tê bại, Vitô thường hứa xin chừa đến già. Lần sao, chàng lại mò xuống xóm tìm cô gái bất hủ.

Vả lại, Vitô chỉ là con người, với sự thèm muốn muôn thuở, phương chi sự thèm muốn này phát xuất từ một thân thể cường tráng, đa tình chưa đến ba mươi, cái tuổi của tình yêu mê ly và thục mạng. Đặt chân xuống Cảng Thơm, thánh nhân cũng phải bồi hồi trước những nàng tiên kiều diễm thì sự mê say của chàng thanh niên Vitô đói khát tình yêu cần được tha thứ.

Cửa phòng hoa tiêu hé mở.

Pôlin bước vào, thân hình thon cứng của nàng nổi bật dưới hộ đồng phục chiêu đãi viên may khít, bằng nỉ màu nước biển. Cặp mắt mỏi mệt của Vitô đột nhiên sống quắc, dán chặt vào ngực Pôlin. Mặt đỏ ửng, nàng hỏi:

- Sao phi cơ bị xóc thế anh?

Fuli dáp, giọng bình thản:

- À, hôm nay trời hơi nhiều mây. Chỉ còn mấy phút nữa thôi.

Vitô cười thầm. Lúc rời Kaitak, đài kiểm soát đã báo tin dọc đường sẽ có nhiều mây xấu, và đề nghị chàng bay theo một hành lang khác. Tuy không gian rộng bào la, không được chia thành xa lộ có tên hẳn hòi như ở dưới đất, đối với người phi công vẫn phân ra làm nhiều đường bay riêng biệt, gọi là hành lang, mỗi hành lang mang một tên khác nhau, Vitô đã thuộc lòng, nhắm mắt lại lái cũng khó thể bay lạc.

Sau 6 năm ngược xuôi giữa vùng trời Hương Cảng và Phi Luật Tân, chàng nhớ rõ từng đám rnâ, từng chiều gió, nên mỗi khi trèo lên máy bay, hùng dũng trong bộ y phục phi hành gọn ghẽ bằng vải ni-lông màu da cam sặc sở, chàng thấy trong người khoan khoái như nằm dài trên ghế xích đu ngoài bãi biển.

Hơn ai hết, Pôlin đã biết chuyến bay này không xóc. Sở dĩ nàng hỏi Vitô chẳng qua đó là một cớ chính đáng để ra vào phòng lái, liếc nhìn ý trung nhân mà khỏi ngượng ngùng. Pôlin yêu chàng đã lâu. Nàng mới 21 tuổi, mớ tóc bạch kim cắt ngắn, dán vào màng tang, làm tôn khuôn mặt trái soan, cái mũi như nặn và cái miệng xinh xắn của nàng.

Như mọi lần, nàng ghé miệng gần vai Vitô, hơi thở nong nóng của nàng thấm vào da thịt chàng:

- Anh dừng cà phê nữa nhé?

Fuli xen vàp:

- Trời, từ nãy đến giờ đã 5 tách cà phê đặc rồi. Cô định đầu độc anh ấy phải không?

Nàng cười ròn tan:

- Khỏe như hai anh thì chết sao được.

Vitô đang vui đột nhiên sa sầm. Người yêu của chàng vừa gợi tới cái chết. Không hiểu sao phút này chàng lại sợ chết. Nếu sợ chết, chàng đã không chọn nghề hoa tiêu. Trong nhiều năm lăn lộn trên không trung mênh mang, đâm phi cơ phóng pháo xuống tàu Đức ở Đại Tây Dương, hay lái phản lực cơ thương mãi chở hàng vạn hành khách trên đường Châu Á nhiều giông bão, chàng chưa hề gặp nạn. Ai cũng khen chàng là một trong các hoa tiêu giỏi nhất thế giới.

Lời nói vô tình của Pôlin làm chàng nhớ lại giấc mộng hãi hùng đêm qua trong khách sạn.

Đêm qua, trong một căn phòng sực nức mùi trầm, nhìn ra bãi biển lộng gió, Vitô ngủ vùi trên cánh tay mũm mĩm của cô gái áo vàng khả ái, vả quyến rũ.

Đang đêm, chàng giật mình tỉnh dậy. Chàng nằm mơ thấy phi cơ của chàng bốc cháy như một cây đuốc khổng lồ, lảo đảo trong không trung đầy mây và gió rồi lao đầu xuống biển với tốc lực kinh khủng 800 cây số một giờ. Chiếc Caraven tối tân chìm xuống nước lạnh.

Vitô thét lên một tiếng dữ dội, bồ hôi ướt đầm. Thiếu nữ ôm chầm lấy chàng:

- Gì thế anh?

Chàng hốt hoảng mở mắt:

- Anh sợ quá.

Nàng hỏi, giọng lo âu:

- Anh nằm mê phải không?

- Phải.

Nàng thở phào ra:

- Tưởng gì, làm em mất hồn.

Chàng chống tay ngồi dậy, trên mặt vẫn còn vẻ phiền muộn khác thường:

- Anh có nói gì không?

Nàng lau bồ hôi cho chàng:

- Em nghe không rõ. Em chỉ loáng thoáng nghe những tiếng như Mayday (1), SOS, cháy, cháy, trời ơi phi cơ Caraven...

Giấc mơ hồi hôm lại ám ảnh tâm trí mỏi mệt của chàng. Chàng quay sang Pôlin:

- Anh xin em một ly cà phê nữa.

Pôlin nhìn vào giữa mặt chàng:

- Lạ quá, em thấy anh không được bình thường.

Fuli gạt đi:

- Vitô vẫn khỏe như voi. Cô vừa khen anh ấy khỏe xong, cô quên rồi sao?

Vitô ngồi như pho tượng trước cần lái.

Không hiểu sao chàng lại bâng khuâng tưởng tới mẹ chàng đang sống lặng lẽ, an phận thủ thường ở một làng nhỏ đầy nho đen mọng nước ở miền Nam nước Pháp, dọc bãi biển xanh ngắt một màu, cũng xanh ngắt như mặt biển mà phi сơ cùa chàng đang bay phía trên. Chẳng may chàng lâm nạn, mẹ chàng sẽ được hưởng món tiền bảo hiểm nhân thọ năm chục ngàn đô la.

Mỗi khi nhớ đến 50.000 mỹ kim bảo hiểm cửa đứa con trai duy nhất, bà cụ lại òa jên khóc. Hồi Vitô còn nhỏ, mẹ chàng muốn chàng trở thành у sĩ, sống cuộc đời bình thản ở quê nhà. Song Vitô lại chọn nghề cưỡi mây lướt gió. Vitô thở dài nhè nhẹ.

Uống xong ly cà phê nóng hổi và đặc sịt của Pôlin, chàng khỏe dội lên.

Cảm giác trằn trọc đã biến mất. Phía trước đám mây trắng nhầy nhụa chuyển sang màu hồng tươi tắn, mặt trời hiện ra chói lọi. Còn mười phút nữa, máy bay sẽ hạ xuống phi trường Mani. Vitô sẽ rủ Pôlin ra bãi biển. Nửa đêm, chàng sẽ lái xe cho nàng lên Tagaytay, một nơi tắm biển thần tiên, cách Mani ba chục cây số.

Pôlin có thói quen cởi bỏ quần áo, nằm trần truồng trên cát trắng, mặc cho làn nườc mát rợi mơn man da thịt, và ánh trăng tò mò chiếu xuống bộ ngực tròn trĩnh và căng cứng của nàng. Gần sáng, chàng sẽ dìu nàng vào căn nhà gỗ dưới rặng phi lao dọc bờ biển, bên trong có một cái giường nhỏ, cửa đóng kín mít.

Bỗng Vitô lạnh thấu xương sống.

Tiếng nói của Fuli run run trong máy phóng âm:

- Chết rồi.

Vitô hỏi dồn:

- Gì thế?

- Đài kiểm soát cho biết một phi cơ quân sự bay lạc vào đường ta.

- Thế à? Xa hay gần.

- Ba phút.

Vitô thở phào ra, như trút được gánh nặng.

Cách ba phút, thì chưa đáng ngại.

Một tiếng nói quen thuộc từ dưới đất dội vào mũ nghe của Vitô:

- Alô, Caraven 5, chuyến bay 8, có thể hạ xuống 18.000 bộ được không? (2)

Vitô đáp:

- Đang xuống đây. Đã báo tin cho phi cơ lạ ấy chưa?

Vẫn tiếng nói quen thuộc:

- Lạ quá, họ không trả lời.

Phi cơ rùng mình một cái, đoạn chúc mũi đâm xuống. Vitô đăm đăm nhìn những chiếc đồng bồ xanh đỏ trước mặt.

Lát nữa, đáp xuống sân xi măng, việc làm đầu tiên của chàng là tìm ra kỳ được anh chàng phi công vô kỷ luật kia để tặng cho một bài học về xử thế.

Nếu đài kiểm soát không báo kịp cho chàng, tính mạng gần một trăm hành khách - trong đó có nhiều nhân vật cao cấp - và chiếc phản lực cơ thương mãi đắt hàng chục triệu, sẽ tan ra thành mảnh vụn.

Máy bay đã xuống dưới mực cao 18.000 bộ. Vitô hỏi bên dưới:

- Alô, Caraven 5, chuyến bay 8, xuống đúng 18.000 bộ rồi, được chưa?

Bèn dưới vọng lên mồn một:

- Được rồi. Cám ơn các bạn.'

Vitô rút mù soa ra lau trán. Khí lạnh trên thượng tầng không đủ ngăn những giọt bồ hôi chảy đầm đìa trên mặt chàng. Trong giây phút chàng có cảm giác như trẻ thêm mười tuổi. Chàng vui vẻ hát nhẩm bài ca trữ tình Trung Hoa mà cô bé áo vàng đĩ thõa ca cho chàng nghe đêm qua. Chàng nhớ lại cái giường kêu cọt kẹt, và làn da trắng muốt của nàng. Nàng bật đèn sáng quắc, thản nhiên quay lại cho chàng ngắm. Nàng không thẹn gì cả. Nàng cho đó là một hãnh diện. Bằng chứng là tay Vitô run lên, máu chảy rần rần hai bên thái dương, mắt nổ đom đóm, và ôm chầm lấy tấm thân mời mọc.

Trong phòng hoa tiêu, bây giờ tay Vitô cũng run lên, máu chạy rần rần hai bên thái dựơng, mắt nổ đom đóm.

Song không phải vì thèm muốn.

Mà vì sợ hãi.

Chàng không thể lầm được. Kinh nghiệm của nhiều năm phi hành thức dậy rồn rập trong đầu chàng.

Như cái máy điện tử, chàng ôm ghì lấy cần lái. Tim chàng đập thình thịch.

Ngay trước mặt chàng, một đám đen kinh khủng, hiện thân cho sự Chết, đang hùng hổ phóng tới.

Vitô nghe tiếng kêu của phụ tá hoa tiêu Fuli:

- Trời đất ơi!

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Trong thân phi cơ, quang cảnh vẫn yên tĩnh như không có việc gì xảy ra.

Riêng một điểm khác thường: ngọn đèn đỏ đã bật, yêu cầu đừng hút thuốc lá và hành khách buộc giây lưng vào bụng. Ngọn đèn được vặn lên khi Vitô trao đổi những lời đầu tiên với đài kiểm soát dưới đất. Hành khách đinh ninh chiếc Caraven đã đến Mani. Họ không thể ngờ một tấn thảm kịch sắp sửa diễn ra...

Máy bay không thừa một ghế trống. Phần đông hành khách đều là người Phi Luật Tân đi đổi gió ở Hương Cảng về. Dưới sàn, trên đầu chỗ nào cũng có va li chứa đầy hàng hóa mua không phải trả thuế ở Cảng Thơm.

Thu hình trong góc, Cáclốt tỏ vẻ bực bội vì phải dụi điếu thuốc lá Mỹ hắn vừa đốt. Mùi vịt Bắc Kinh ăn tại nhà hàng Princess Gardens còn thoang thoảng trên móng tay và miệng, khiến hắn cảm thấy sự cần thiết của một hơi thuốc Lucky thơm ngát và tboải mái.

Mặc dầu cô chiêu đãi lễ phép mời hắn đưa thuốc lá cho nàng tắt, kèm theo nụ cười đổ quán siêu đình, hắn vẫn chưa hết giận. Bình sinh, hắn không thích loại đàn bà có cặp giò mảnh mai, và thuôn thuôn như cô gái người Âu này. Hắn ưa nhất những thiếu phụ đầy đặn và khoẻ mạnh.

Máy bay bỗng nhào xuống. Ruột hắn đau thắt lại. Nửa con vịt Bắc Kinh nhai ngấu nghiến với một chai sâm banh hảo hạng dường như muốn ói ra miệng. Cáclốt ôm lấy bụng, bồ hôi toát ra như tắm. Hắn buộc ra một tiếng rủa tục tĩu.

Biết thời tiết xấu như thế này, hắn chẳng la cà vào tiệm ăn tàu nữa. Đã lâu mới được đánh chén một bữa thỏa thích, Cáclốt quên bẵng là sắp lên phi cơ đi Mani. Từ bao năm nay, hắn là người rất ghét phi cơ.

Hai bên màng tang hắn đột nhiên đau nhức một cách kỳ lạ. Nhiều mũi kim vô hình đâm mạnh vào đầu hắn. Cáclốt vốn không nhức đầu bao giờ. Thông thạo võ nghệ, say mê thể thao, tốt nghiệp ưu hạng trường huấn luyện đặc biệt của Nha V, GRU, Cáclốt nổi tiếng là con người không biết ốm trong hệ thống gián điệp Xô Viết ở Đông Nam Á.

Sự đau nhức khác thường là kết quả của buổi thôi miên hắn trải qua đúng ba ngày trước tại thủ đô Mạc Tư Khoa.

Cáclốt nhắm nghiền mắt, cố sống lại bằng tưởng tượng những giây phút nghiêm trọng trong gian phòng tối om, cách Công trường Đỏ, trung tâm của Mạc Tư khoa, một quãng ngắn.

... Người ngồi sau cái bàn sắt đồ sộ, đầy ắp hồ sơ đeo lon Thiếu tá Hồng quân, và có cặp mắt tóe lửa.

Cáclốt chụm giày, cung kính:

- Kính chào thiếu tá Visenkô.

Thiếu tá Visenkô, ngước đầu lên, nhưng không nhìn Cáclốt, giọng thản nhiên:

- Đồng chí Fêrôvích phải không? Tôi thành thật ngợi khen đồng chí.

Fêrôvích là nhân viên đặc trách giữa Nha V, tình báo GRU ở Mạc Tư Khoa, với các trú sứ ẩn tế (3) ở Châu Á. Công việc của hắn đều đặn như máy đồng hồ: từ Mạc Tư Khoa, hắn bay sang Bắc Kinh, đáp xe hỏa đến vùng sát Hương Cảng. Bằng phương tiện riêng, hắn ra vào Cảng Thơm như đi chợ. Tại đó, có sẵn một tổ chức lo liệu đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Song lần này, hắn có cảm tưởng là công việc hoàn toàn thay đổi, không còn đều đặn như xưa nữa. Từ Hương Cảng, hắn được triệu gấp về Mạc Tư Khoa và dẫn tới văn phòng thiếu tá Visenkô:

- Fêrôvích.

- Tuân lệnh.

- Đồng chí có khỏe không?

- Thưa khỏe.

- Đã thăm cô bạn ở ngoại ô chưa?

Cáclốt giật mình như chạm điện. Hắn không ngờ thiếu tá Visenkô đã phăng ra mối tình vụng trộm giữa hắn với một cô gái dễ thương ở vùng ngoạỉ ô. Mỗi lần công tác về, hắn thường mua nước hoa thơm ngát biếu nàng, đổi lấy những đêm thần tiên trên giường, trong căn phòng có lò sưởi lách tách. Tuy nhiên, hắn không thể biết được nàng là nhân viên GRU, và nhiệm vụ thường ngày của nàng là sửa soạn giường nệm, cho thêm củi vào lò sưởi để mời đàn ông lạ tới ân ái.

Cáclốt đáp:

- Thưa chưa.

- Trước khi lên đường, tôi sẽ cho phép đồng chí ra ngoại ô thăm nàng.

Cáclốt liếm mép:

- Đa tạ thiếu tá.

Không để ý tới lời cám ơn của thuộc viên, thiếu tá Visenkô nói một hơi:

- Tôi sắp giao cho đồng chí một công tác giao liên đặc biệt. Lần này, đồng chí sẽ đi Phi Luật Tân. Phi là một quốc gia mới độc lập, rất thân với đế quốc Mỹ. Phản gián của họ rất đắc lực, lơ mơ là mất mạng như chơi. Tôi tin là đồng chí làm được nên đã gọi về. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan hệ, phi đồng chí ít ai làm nổi. Đồng chí không dùng lộ trình thường lệ nữa. Chiều nay, đồng chí sang Đông Đức, rồi từ đó qua Tây Bá Linh.

Tên của đồng chí là Cáclốt. Cáclốt, một phú thương Tây Ban Nha, đồng chí nhớ chưa? Phi Luật Tân có nhiều người lai Tây Ban Nha nên đồng chí không sợ bại lộ. Vả lại, đồng chí có dung mạo giống người Tây Ban Nha. Từ Tây Bá Linh, đồng chí sẽ đáp phi cơ qua Viễn Đông, tới Hương Cảng, rồi từ Hương Cảng xuôi Mani. Lệnh công tác được ghi đầy đủ trong tập hồ sơ này. Đây, tôi giao cho đồng chí nghiên cứu.

- Thưa, tôi sẽ tiếp xúc với ai?

Visenkô xua tay:

- Khác mọi lần, đồng chí sẽ không biết trước là sẽ tiếp xủc với ai. Đồng chí cũng không mang theo một mệnh lệnh, hoặc văn kiện bí mật nào. Tôi chỉ cần đồng chí làm tròn công tác sau đây: đặt chân an toàn xuống Mani. Thế thôi. Việc còn lại sẽ do người khác sắp đặt.

- Thưa...

Cáclốt, tức Fêrôvích thốt được một tiếng rồi ngưng bặt, chôn chân trước bàn giấy thiếu tá Visenkô, vẻ mặt ngơ ngác và xúc động. Nếu chỉ cần đáp máy bay vòng quanh thế giới thì cần gì Trung tâm (4) phải vời tới hắn, một tinh hoa về kỹ thuật giao liên?

Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu Cáclốt, thiếu tá Visenkô tươi cười, vỗ vai hắn, giọng thàn mật:

- Đồng chí đừng vội chủ quan, cho là dễ. Nếu dễ, tôi đã chẳng đánh điện hỏa tốc, gọi đồng chí về trình diện. Đồng chí không lạ gì tôi có hàng trăm nhân viên dưới quyền, người giỏi không thiếu. Song tôi chọn đồng chí, vì 2 nguyên nhân quan trọng: thứ nhất, đây là lần thứ nhất chúng ta áp dụng thôi miên học vào kỹ thuật giao liên tình báo, danh dự này phải dành cho nhân viên có tài, thứ hai, việc chuyển tin bằng thôi miên đòi hỏi một cơ thể và thần kinh hệ khỏe mạnh. Trong số các cán bộ giao liên, hoạt động ở Đông Nam Á, dưới sự điền khiển của Nha V, chỉ có đồng chí hội đủ những điều kiện cần thiết.

Thêm vào đó, đồng chí lại giỏi ngoại ngữ. Nếu tôi không lầm, đồng chí là một trong những khóa sinh tốt nghiệp ưu hạng về ngoại ngữ trong trường đại học Ngoại giao Quân sự (5).

Cáclốt đứng thẳng người, chào thượng cấp Visenkô. Đoạn hắn được dẫn vào một căn phòng rộng mênb mồng, chìm trong bỏng tối đen sì.

Ánh sáng duy nhất trong phòng do một ngọn bạch lạp leo lét phát ra ở góc. Cây đèn cầy khổng lồ này được đặt trên một cái đĩa bằng sứ màu trắng.

Một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo bờ lu trắng y sĩ ngồi sau bàn. Cáclốt rợn người khi chạm phải luồng nhỡn tuyến sáng quắc của y sĩ chuyên về thôi miên. Y sĩ nói với hắn:

- Bạn hãy nhìn tôi. Tôi muốn bạn ngủ đi. Bạn hãy vâng lệnh tôi và ngủ đi.

Cáclốt hỏi:

- Thưa bác sĩ, ngủ đi để làm gì?

Y sĩ vẫn nói, giọng đều đều:

- Bạn hãy vâng lệnh tôi, đừng hỏi gì cả. Bạn ngủ đi. Bạn nhắm mắt lại.

Cáclốt cưỡng lại, song mi mắt dần dần nặng chĩu, đầu hắn nhức nhối như búa bổ. Rồi hắn ngủ luôn một giấc.

Lúc hắn tỉnh dậy, đèn trong phòng được bật sáng trưng. Cáclốt ngồi trong ghế bành, phía trước thiếu tá Visenkô đang rót rượu vốt ka vào hai cái ly pha lê tuyệt đẹp.

Visenkô nhìn hắn một cách thân ái:

- Fêrôvích đã dậy rồi à? Thế là xong. Những chỉ thị quan trọng đã được ghi sâu vào tiềm thức đồng chí. Giờ khởi hành sắp đến rồi. Trong nghề nảy, người ta kiêng chúc may mắn. Riêng tôi, tôi không thích chúc nhân viên dưới quyền may mắn. Vì tôi tin rằng sự thành công của nghề tình báo hoàn toàn tùy thuộc vào kế hoạch chuẩn bị, và vào tài năng của nhân viên. Đồng chí là một điệp viên xuất sắc, chắc chắn đồng chí sẽ thành công.

Visenkô đưa ly vốt ka cho Cáclốt:

- Mời đồng chí mộl ly rượu tạm biệt.

Chưa bao giờ Cáclốt được đối đãi một cách ưu ái như thế. Một giọt lệ sung sướng rưng rưng trong khóe mắt, Visenkô vỗ vai hắn:

- Tôi đã đề nghị thưởng huy chương anh dũng cho đồng chí. Mong đồng chí đừng phụ lòng tin cậy của tướng Serốp (6).

Một chiếc Zis đen sì chực sẳn ở ngoài, đưa Cáclốt ra phi trường quân sự Vờnukôvô. Suốt trong thời gian từ Mạc Tư Khoa đến Hương Cảng, hắn cố nặn óc nhớ lại xem người ta đã dặn hắn những gì, nhưng hắn chỉ thấy một khoảng không vô tận. Mỗi khi nghĩ đến gian phòng rộng thênh thang, hắn lại nhức đầu lạ thường.

Bản mật lệnh đã được chép vào óc hắn. Đến Mani, người ta sẽ tìm cách đọc lại.

Đọc lại bằng cách nào?

Cáclốt đoán mãi không ra.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Phi cơ tròng trành, nghiêng sang một bên.

Cáclốt choàng dậy. Hắn cúi xuống đồng hồ tay, chiếc Lông din bằng vàng, trị giá trên 200 đô la Mỹ, mua ở Hương Cảng. 9 giờ sáng.

Lờm lợm ở cuống họng, hắn moi trong túi ra điếu Lucky cuối cùng đã nhàu nát. Tuy ngọn đèn “cấm hút thuốc” còn cháy, Cáclốt vẫn thản nhiên bật lửa.

Hành khách chung quanh đã mệt nhoài nên không ai lên tiếng phản đối. Mùi thơm của thuốc lá Mỹ thấm vào lục phủ ngũ tạng Cáclốt. Đêm nay, nằm dài trong một khách sạn sang trọng, nhìn ra bãi biển lộng gió, hắn sẽ tha hồ tận hưởng lạc thú thần tiên. Hắn được nghe nói nhiều về kỹ thuật chiều chuộng của những cô gái lai Tây Ban Nha, da thịt trắng như sữa, sẵn sàng làm vừa ý những người đàn ông khó tính nhất thế giới.

Cô chiêu đãi tiến lại, giọng lễ phép:

- Xin phép ông cho tôi tắt điếu thuốc.

Cáclốt ngần ngừ, rồi bỏ điếu thuốc khoái khẩu vào cái ô đựng tàn ở mép ghế. Nếu ở Nga Xô, hắn đã vùng vằng, xô cô gái sang bên, giọng hách dịch:

- Tô là sĩ quan tình báo GRU.

Trên lãnh thổ Xô Viết, sĩ quan tình báo là con cưng của chế độ. Nhưng ở đây... trên đất địch... hắn đành tuân lệnh của cô gái chiêu đãi người Pháp đáng ghét.

Máy bay đang bổ xuống bỗng vụt lên cao. Ruột gan Cáclốt như bị băm vằm ra thành nhiều đoạn. Hắn ôm bụng ngồi dựa vào lưng ghế. Thiếu phụ ngồi bèn rú lên một tiếng thảm thiết.

Rồi một tiếng nổ long trời ập vào phi cơ. Cáclốt có cảm giácc như thần thiên lôi giáng lưỡi tầm sét kinh khủng xuống đỉnh đầu. Trong một phần sao đồng hồ, vạn vật tan thành cát bụi và biến vào hư vô.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Đám đen trước mặt Vitô lớn dần, lớn dần rồi hiện ra rõ rệt.

Đó là một phi cơ phóng pháo đang đâm sầm vào chiếc Caraven chở đầy hành khách với một tốc độ ghê gớm. Trong trường hợp một mất, một còn này, chỉ có hai lối thoát: hoặc bay vọt lên cao, hoặc đâm nhào xuống dưới. Nhào xuống, sẽ có thể húc mũi vào bụng phi cơ phóng pháo. Còn nếu vọt lên, thế nào cũng bị đứt đuôi.

Vitô không kịp suy nghĩ nữa. Trên không phận bao la, phi cơ là những con chim mù, bay bằng ra đa, tuân theo chỉ thị của đài kiểm soát phía dưới. Đến khi nhìn thấy thì tai nạn khó thể tránh được. Đôi cánh сủa chiếc Caraven khổng lồ xòe ra, đồ sộ như một ngôi nhà lớn, nên Vitô cảm thấy ít hy vọng tránh khỏi chiếc máy bay phóng pháo điên cuồng.

Sau một phần trăm tích tắc đồng hồ bất tỉnh, đột nhiên Vitô mở choàng mắt: chàng vừa hoàn hồn.

Chiếc Caraven đang trúc xuống. Một tiếng động xé màng tai làm phi cơ rung chuyển. Sự va chạm xô Vitô ngã gục vào cần lái. Nếu giây lưng không buộc chặt, chàng đã bị trọng thương. Ngồi cạnh, phụ tá hoa tiêu Fuli thét lên một tiếng, máu trên trán ri rỉ chảy xuống.

Muôn ngàn tiếng động nhỏ tràn vào máy bay.

Vitô gượng dậy, nhìn vội ra ngoài: cảnh trái của phi cơ đỏ lòm, một động cơ phát cháy như cây đuốc. Phía trên ghế hoa tiêu được lợp bằng kính dầy bị vỡ tan, khí trời ồ ạt tuôn vào lạnh buốt đến xương.

Chàng đặt tay lên trán Fuli.

Da hắn còn ấm. Vết thương vào đầu chỉ làm hắn bất tỉnh. Vitô thở dài. Giờ đây, tình thế vô cùng nguy ngập mà trên phi cơ chàng chỉ có một mình. Nhân viên phi hành đã bị thương gần hết.

Vitô giật mình quay lại. Pôlin đứng sững trong khung cửa, mặt tái mét, vạt áo trước ngực bị rách nát, lộ ra một mảnh xú chiêng đen, dua đăng ten, và một bên ngực trắng toát nõn nà. Cặp mắt soi mói của tình nhân bất giác làm nàng nhớ ra bộ ngực lõa lồ. Nàng kéo cái xú chiêng lại giọng run run:

- Hề gì không anh?

Vitô cười gượng, an ủi:

- May quá, chỉ đụng xoàng thôi.

Giọng nàng vẫn chưa hết run:

- Đâm vào phi cơ lạ phải không anh?

- Phải. Thú thật, anh không hiểu gì cả. Anh đã báo đường bay rõ ràng cho đài kiểm soát.

- Làm sao bây giờ? Có đáp xuống sân được không? Khổ quá, hành khách muốn làm loạn.

- Không hề gì, để anh ủy lạo họ.

Vitô ấn nút vi âm, nói với hành khách:

- Xin quí vị hành khách đừng lo ngại. Vì một sơ ý kỹ thuật, một phi cơ suýt đâm vào ta; song tai nạn đã được tránh khỏi. Chúng ta không bị thiệt hại. Trong vòng mấy phút nữa, quí vị sẽ đáp xuống an toàn ở trường bay Mani. Cô Pôlin, chiêu đãi viên, sẽ thay tôi giải thích thêm nữa cho quí vị.

Đứng giữa hai hàng ghế, Pôlin đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường nhật. Nhìn một lượt 80 hành khách, mặt sám như tràm đồ, nàng nói, giọng đầy tin tưởng: !

- Tôi đã nói chuyện với viên hoa tiên. Tình hình không lấy gì làm lo ngại. Còn mấy phút nữa thôi, xin quí vị ráng thêm nữa. Yêu cầu quí vị buộc giây lưng ghế vào bụng thật chặt.

Vị nào mang răng giả trong miệng, xin lấy ra, nếu không, có thể gây ra thương tích. Đồng thời, cũng xin quí vị rút hết, và nhét chặt vào ghế mọi đồ vật cứng và nhọn trong túi, như chìa khóa, dao, bật lửa, bút máy; bót thuốc lá...

Trong chốc lát, khi phi cơ đáp xuống, tôi sẽ ra hiệu cho quí vị qua máy phóng thanh, và khi đó xin quí vị ngồi yên trên ghế, đầu cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy mắt cá chân. Máy bay ngừng rồi, xin quí vị tuần tự dồn xuống đuôi, xuống bằng cửa chính, hoặc qua các cửa cứu cấp. Một lần nữa, tôi trân trọng yêu cầu quí vị giữ thái độ bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh...

Giọng nói của Pôlin sang sảng như giáo sư trong trường đại học. Nàng không còn sợ nữa. Nàng tin vào khả năng chuyên nghiệp của Vitô. Chắc hẳn bên trong tai nạn vừa xảy ra đã có một yếu tố bí mật mà Vitô chưa biết. Vì Vitô bay đúng đường và luôn luôn tuân lệnh của đài kiểm soát.

Trong phòng phi hành, Vitô cũng suy nghĩ như Pôlin. Chàng không hiểu được tại sao tai nạn xảy ra. Đang bay cao, chàng phải xuống thấp vì đài kiểm soát bên dưới khẩn khoản yêu cầu. Lỗi này không phải của chàng, hoặc của chiếc phi cơ phóng pháo, mà là của nhân viên đài kiểm soát.

Vitô buồn rầu liên tưởng đến số phận của chiếc máy bay bị chàng rủi ro đâm trúng. Không biết nhân viên phi hành có đủ thời giờ nhảy dù xuống, hay đã bị cháy đen ra than?

Động cơ ở cánh trái mỗi lúc một cháy lớn. Vitô nhanh nhẹn hãm xăng, không cho vào động cơ bị phát hỏa. Máy chữa lửa tự động đã làm những ngọn lửa da cam tắt ngúm. Chàng kiểm điểm lại bộ phận đáp xuống. May thay, bộ phận này còn nguyên vẹn.

Tiếng nói của đài kiểm soát phía dưới vẳng lên, nghe rõ mồn một. Vitô tắt máy. Mắt chàng dán vào con đường bê tông trắng xóa đang trải rộng dưới lườn phi cơ đang hạ dần, hạ dần xuống.

Mối lo hiện tại của chàng là khi đáp xuống phi cơ sẽ bốc cháy. Chàng nghĩ đến 28 cửa sổ của chiếc Caraven thương mãi, trong đó có 9 khung cửa cấp cứu. Nếu xảy ra hỏa hoạn, hành khách sẽ được giải cứu rất nhanh.

Máy bay xà xuống thảm bê tông.

Hai chiếc xe Hồng thập lự, mở đèn pha đỏ chói, đang rú kèn inh ỏi, phóng hết tốc lực về phía phi cơ Caraven. Đoàn cứu hỏa nối đuôi nhau phun tuyết thán khí trên sân bay.

Một tiếng động mạnh.

Hàng ngàn đốm lửa lóe lên như sao sa. Rồi phi cơ đứng dừng lại. Bên trong phi cơ đang ồn ào đột nhiên yên lặng. Hành khách có cảm giác bâng khuâng của người từ một thé giới xa xăm nào trở về.

Phi công Vitô thở phào ra, dáng điệu sung sướng. Thế là thoát nạn! Chàng lúi húi tháo giây lưng. Từ nãy đến giờ, cặm cụi với cần lái, chàng không để ý tới mùi hôi khét trong phòng hoa tiêu. Chàng sắp sửa đứng dậy thì vang lên một tiếng nổ dữ dội.

Lửa rần rần bốc lên. Vitô ngã vùi xuống.

Trong phòng hành khách, Pôlin bị ép vào ghế, quần áo rách bươm. Thân thể căng phồng của nàng hiện ra lồ lộ, song không ai có thời giờ ngắm nghía nữa. Hành khách còn bận xô đẩy nhau, tranh xuống trước.

Cáclốt bị dồn vào một góc, mặc dầu hắn có sức khỏe phi thường. Cái vali nhỏ trong tay hắn tuột га, rơi xuống sàn phi cơ bẩn thỉu. Càu nhàu, hắn cúi xuống nhặt. Bỗng một hành khách cao lớn chen lên, đẩy Cáclốt ngã theo chiếc va li nặng chĩu.

Máu tức xông lên mặt, Cáclốt định dùng võ Nhật bẻ tay người khách kém nhã nbặn này, thì ngọn lửa từ phòng hoa tiêu hắt tới. Hơi nóng làm hắn rám cả mặt. Hắn loạng choạng đứng dậy.

Gã đàn ông hộ pháp lại xô hắn lần nữa. Cáu tiết, hắn đấm mạnh vào mặt người lạ. Người này la lên trong sự kinh ngạc. Cáclốt định đánh bồi thêm, thì phòng hành khách đã ngập lửa.

Hốt hoảng, Cáclốt ném chiếc va li đã bắt lửa qua cửa cấp cứu. Đoạn hắn nhoài người ra, nhảy xuống. Bên dưới, nhân viên cứu hỏa đã chờ sẵn.

Trong lúc luống cuống, Cáclốt lỡ trớn ngã xuống sân bê tông. Tay chân hắn bị phỏng nặng. Hắn bị dập đầu, máu tuôn ra như suối. Toàn thân hắn nóng ran lên. Hắn không còn nghe thấy, cảm thấy gì nữa.

Hai thiếu phụ mặc bờ lu trắng vội vàng chạy lại, đỡ hắn dậy nhưng mắt hắn đã nhắm nghiền, chân tay cứng đơ như khúc gỗ. Hai phút sau, Cáclốt được khiêng lên xe Hồng thập tự.

Trường bay Quốc tế Mani (7) sáng rực dưới ánh mặt trời mùa hè nóng bức. Xe Hồng thập tự rú còi dữ dội, tài xế xả hết ga xăng, phóng ra ngoài phi cảng đầy người đứng lố nhố, bằng cửa hông. Cáclốt nằm thiêm thiếp trên băng ca, một tấm mền mỏng đắp ngang ngực.

Nếu hắn ngồi dậy được và nhìn ra ngoài, hắn sẽ thấy hai gã đàn ông, vẻ mặt bí mạt, đứng chống nạnh, nhìn theo xe Hồng thập tự. Đó là hai người da ngăm ngăm - màu da quen thuộc của người bản xứ - sơ mi cụt trắng, quần đen, giày ban trắng, tóc quăn chải biăngtin bóng loáng, đeo kính râm che nửa mặt trên, hút xig gà Havan phì phèo.

Một hàng rào cảnh sát được giàn dài trên sân xi măng, ngăn nhiếp ảnh viên và dân chúng hiếu kỳ kéo ra phi đạo, nơi chiếc Caraven vừa đáp xuống. Nhiều người dùng ống nhòm theo dõi công cuộc cứu cấp. Hai gã đàn ông bí mật cũng dùng ống nhòm, song để theo dõi chiếc xe Hồng thập tự chở Cáclốt.

Cáclốt vừa được khiêng lên băng ca, hai người lạ mặt rảo bước ra ngoài phi cảng. Họ trèo lên một chiếc Cađilắc kiểu mới, đuôi vểnh lên, sơn màu hồ thủy, kính pha màu xanh, bên trong gắn máy lạnh tối tân. Một phút sau, xe Hồng thập tự rú kèn phóng qua.

Chiếc Cađilắc bám sát, chạy về trung tâm thành phố.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Rôsita lặng lẽ cởi bỏ quần áo trước tấm gương cao bằng đần người.

Thường lệ, y sĩ và điều dưỡng viên đều cởi áo để mặc bờ lu vào người trước khi xuống phòng bệnh nhân. Riêng Rôsita, nàng lại coi việc mặc bờ-lu là thời khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời điều dưỡng chuyên nghiệp của nàng.

Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng và chậm chạp - một sự chậm chạp được tính toán từ trước - Rôsita cởi cái sơ mi bằng lụa vàng, và cái xiêm mào hồng tươi tắn, treo lên mắc. Bên trong, nàng mặc một cái bikini màu trắng, chỉ nhỏ bằng cái mù soa hỉ mũi. Nàng thường mặc bikini, xà xuống biển ở Tagaytay, trong khi hàng trăm cặp mắt đàn ông thèm muốn ngồi chờ trên bãi cát đầy phi lao xanh ngắt. Họ thản nhiên chờ nàng rẽ sóng lướt lên, để được chiêm ngưỡng tấm thân lồ lộ sau làn vải mỏng như giấy bóng mà nước biển đã dán chặt vào da.

Rôsita nghiêng mình tự ngắm trong gương.

Nàng đẹp thật. Tuy là người Phi Luật Tân, da nàng lại trắng muốt. Cái cổ thuôn thuôn của nàng tỏa xuống đôi vai tròn, láng bóng, mà giá trị ngàn vàng được tôn lên nhờ hai gò bồng đảo đầy lửa khêu gợi. Cặp giò tròn trĩnh xòe ra, nặn thành một cái mông nẩy nở, mỗi khi nàng cất bước là rún rẩy như khiêu vũ theo điệu đàn man dại.

Rôsita khoác áo choàng trắng vào mình. Dường như tiếc nuối, nàng chưa chịu gài nút, còn ngắm thêm một lúc nữa. Dưới chiềc bờ lu, vẻ đẹp thân thể của nàng vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ tới những người đàn ông đi qua phải chép miệng thèm muốn, nàng sướng run lên.

Bệnh viện Trung ương (8) chìm vào không khí yên tĩnh của buổi trưa hè. Tiếng động cơ xe hơi, ầm ỹ, từ đại lộ Taft, chỉ loáng thoáng lọt vào khu vực nhà thương rộng mênh mông, um tùm cây cối, giữa những ngôi nhà đồ sộ và cổ kính.

Rôsita khép cửa phòng. Hành lang bệnh viện vắng ngắt, đượm mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Nàng bước rón rén trên sân gạch bóng loáng, trơn trượt như thoa mỡ.

Đầu hành lang, một tấm bảng lớn vừa được treo lên. Rôsita sực nhớ tới nhiệm vụ của nàng, một nhiệm vụ vượt khỏi thẩm quyền của một nữ điều dưỡng chuyên nghiệp xuất thân từ trường đại học. Y sĩ trưởng vừa ra lệnh không cho người ngoài lên thăm những nạn nhân của chuyến bay rủi ro Hương Cảng - Mani vừa được chở tới cách đây hai giờ, trong khi chờ đợi quyết định của nhà chức trách an ninh.

Dưới chân cầu thang, hai nhân viên an ninh mặc thường phục ngồi gác. Lúc nãy, họ đã xét giấy nàng một cách tỉ mỉ.

Rôsita nhè nhẹ đẩy cửa phòng 14. Bệnh nhân của nàng là một thanh niên trạc 40, khuôn mặt hao hao như người Phi lai Tây Ban Nha. Cánh tay trái bị cháy xém đã được quấn băng chằng chịt. Trên người hắn không có vết bỏng nào nặng. Tuy nhiên, hắn lại nằm thiêm thiếp từ sân bay cho đến lúc vào phòng cứu cấp.

Y sĩ đã khám xét rất kỹ. Xương sống và các khớp xương đều còn nguyên. Bức hình chụp óc bằng quang tuyến không khám phá ra một vết rạn nào khả nghi. Có thể vì yếu tim lại ngã từ trên cao xuống, bệnh nhân bị bất tỉnh, song người này không bất tỉnh. Y ở vào trạng thái nửa mê, nửa tỉnh, trạng thái của người bị tiêm thuốc huyết thanh sự thật hoặc bị thôi miên.

Rôsita nhìn tờ bệnh lý đóng khung treo ở đầu giường. Mạch hắn lên tới 40 độ rưỡi. Bồ hôi ướt đầm trán và cổ hắn nên nàng biết hắn đang sốt nặng.

Nàng ngồi xuống ghế, cạnh giường. Bệnh nhân vật bàn tay lên thành giường sắt, miệng ú ớ:

- Trời ơi!

Rôsita gọi nhè nhẹ:

- Ông Cáclốt?

Cáclốt mở mắt ra nhìn chung quanh. Chỉ nửa phút sau, hắn nhắm lại, không phải vì sợ ánh sáng mà vì mi mắt hắn như bị chất keo dán chặt lại, và một sức nặng trăm cân trên trán đè xuống, suýt làm hắn nghẹt thở. Một vòng đen lúc to, lúc nhỏ, múa nhảy, quay cuồng trước mắt hắn và hắn có cảm tưởng kinh dị là hàng chục cái bong bóng chứa đầy hắc ín đen sì đều nổ cùng một lúc.

Trong cơn sợ hãi ghê gớm, hắn thét lên một tiếng.

Rôsita vội đặt khăn bông tẩm nước lạnh lên trán bệnh nhân. Hình như Cáclốt đang sống trong cơn ác mộng dữ dội. Mũi hắn thở phì phò, miệng thỉnh thoảng nhếch ra, cười gằn một mình, còn hai cánh tay đầy bồ hôi và thuốc trừ phỏng cứ giơ lên hạ xuống một cách ngượng ngập.

Rôsita nắm lấy cườm tay bệnh nhân. Mạch máu đập nhanh như ngựa phi. Ít nhất là 140 đập trong một phút.

Rôsita rút trong ngăn kéo ra một ống thuốc an thần. Nàng cưa hai đầu rất nhanh, và hút vào ống chích bằng dáng điệu mềm mại và khả ái. Mỗi khi nàng rút thuốc vào sơranh, Pablô thường đứng yên như tượng đá ngắm nàng.

Pablô là sinh viên đại học. Vào giờ này, chàng đã có mặt trong trường. Nhiều buổi trưa, trong phiên gác của nàng, Pablô vẫn dùng ống viễn kính chiếu sang bệnh viện, và âu yếm hôn gửi nàng trong không khí. Trường đại học Phi Luật Tân nằm dài bên hông nhà thương choán một diện tích bao la, um tùm cây cối.

Nếu không bận săn sóc một bệnh nhân bất tỉnh, Rôsita đã lẻn ra ngoài hành lang lộng nắng trưa hè, để giơ bàn tay, ngón dài như búp măng, và trắng như ngó sen, vẫy Pablô thân mến. Chàng yêu nàng tha thiết, nàng cũng yêu chàng tha thiết. Chàng cho biết sang năm ra trường sẽ cưới nàng làm vợ. Nghĩ đến đêm tân hôn với chàng thanh niên khôi ngô và khả ái, trong ngôi nhà lộng gió nhìn ra bờ biển đầy thông và đầy trăng sáng, nàng rùng mình sung sướng.

Bỗng Cáclốt rên rỉ:

- Đau quá, trời ơi!

Rôsita thở dài, tỉnh mộng. Trên giường, bệnh nhân cựa mình, làm rơi chiếc mền dạ, miệng nói lảm nhám một hơi. Tiếng nói lí nhí của hắn làm nàng giật mình, tuy nàng chưa nghe rõ. Cáclốt cứ tiếp tục nói như một đĩa hát ma quỷ.

Nàng lay vai hắn:

- Cáclốt? Ông Cáclốt? Ông nói gì thế?

Bệnh nhân ú ớ, rồi hai mắt nhắm nghiền lồm cồm bò dậy. Trông khuôn mặt xanh mét và thiểu não của hắn, nàng có cảm tưởng hắn là con ma vừa nhổm dậy trong mồ.

Thốt nhiên, Rôsita lạnh người. Một cơn lạnh ghê rợn chạy dọc xương sống nàng. Nàng vừa bắt chợt một tiếng nói kỳ quặc của gã đàn ông ngoại quốc. Đang lạnh, nàng nóng bừng lên. Đầu nàng choáng váng như vừa uống cạn nửa chai rượu mạnh.

Nàng lật mí mắt Cáclốt để quan sát. Con ngươi của bệnh nhân vẫn đứng lì một chỗ. Nàng vụt hiểu: bệnh nhân đang mê sảng.

Bỗng Cáclốt nói bằng tiếng Nga, giọng rõ mồn một:

- Fêrôvích đây, xin chào thiếu tá Visenkô.

Rôsita đứng lặng bên giường. Bệnh nhân lại nói tiếp:

- Thưa thiếu tá, tôi sẽ không phụ sự tín nhiệm của đại tướng Sêrốp. Vâng, tôi xin ráng sức thi hành mệnh lệnh của tướng Sêrốp.

Rôsita bắt đầu hiểu sự thật. Nàng rón rén ra ngoài. Khác lúc vào, lần này nàng tra chìa khóa vào ổ, khóa trái lại hai vòng cẩn thận. Máy điện thoại ăn thông với tổng đài bệnh viện cách chỗ nàng đứng có 10 thước. Trông kỹ trước sau không có ai, nàng nhấc điện thoại lên xin số.

Hai phút sau, nàng đặt máy nói xuống giá. Bước nhanh lại tủ thuốc, nàng lấy ra một hộp vuông bằng sắt đựng dụng cụ mổ xẻ. Nàng chọn hai con dao nhỏ xíu, sắc như nước, gói vào giấy nhật trình, đoạn quay về phòng bệnh nhân.

Vào trong, nàng khóa trái lại như cũ. Dường như chưa đủ yên tâm, nàng còn hì hục khuân cái bàn đêm, kê sát cửa. Trên giường, Cáclốt vẫn tiếp tục nói một mình. Miệng hắn đã sùi bọt. Mặt hắn ướt nhèm bồ hôi. Rôsita rút hai con dao giải phẫu ra, lăm lăm cầm trong tay.

Vốn bình tĩnh, Rôsita lại lo sợ. Một kế hoạch quyết liệt hiện ra trong óc nàng: nếu kẻ nào phá cửa vào, nàng sẽ hạ sát Cáclốt. Đối với một bệnh nhân mê sảng, nằm li bì trên giường, nàng chỉ cần nâng bàn tay lên là lưỡi dao nhỏ xíu phóng vào giữa ngực. Xong xuôi, nàng sẽ quay ra kháng cự. Nàng sẽ giết địch, song nếu thất bại, nàng đành mượn lưỡi dao giải phẫu kết liễu cuộc đời, một cuộc đời son trẻ đầy thơ và mộng, trong cánh tay mơn trớn của tình nhân Pablô.

Xa xa, vẳng lại tiếng còi rú. Rôsita thu hình trong góc phòng. Nàng lo sợ là đúng. Ở vào hoàn cảnh này, những người gan dạ hơn nàng cũng phải lo sợ. Vì đây là một trường hợp vô cùng quan trọng, liên quan đến sự sống còn của một quốc gia, một lục địa.

Vì Rôsita không phải là nữ у tá thông thường.

Nàng là nhân viên ưu tú của sở Phản gián Phi Luật Tân.

(1) Mayday là danh từ riêng về phi hành, khi hoa tiêu kêu cứu. Cũng như tiếng SOS. (Save Our Souls-nghĩa là Cứu Linh hồn chúng tôi).

(2) Thật ra, đài kiểm soát và phi công đã dùng danh từ riêng, nhưng tác giả muốn giản dị hóa. Xin đọc “Núi đá Tiên tri” đã xuất bản để biết những danh từ chuyên môn phi hành.

(3) Trú sứ là tổ chức gián điệp tại một quốc gia, một vùng ở hải ngoại. Tiếng Pháp là résidence, Anh: residence, Nga: rezidentura. Trú sứ ẩn tế là trú sứ bí mật (illegal).

(4) Trung tâm là Trung tâm gián điệp GRU.

(5) Trường đại học Ngoại giao Quân sự là trường huấn luyện gián điệp lớn nhất của GRUt tọa lạc tại Mạc Tư Khoa.

(6) Tướng Ivan Serov là tổng giám đốc GRU. Trước kia Serov là chủ tịch KGB, công an mật vụ Xô viết. GRU và KGB là hai cơ quan tình báo lớn nhất của Nga Xô, song KGB có quyền hành hơn GRU.

(7) Đó là Manila International Airport, nơi các chuyến bay quốc tế đáp xuống.

(8) Đó là Philippine General Hospital, bệnh viện lớn nhất của thủ đô Phi.
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Chương 2: Bàn Tay Bí Mật

Ramirê thong thả kéo khăn ăn lên chùi mép. Trong miệng hắn còn thơm mùi tôm chiên, một trong các món ăn nổi tiếng của khách sạn Senbơn (1) đối diện vịnh Mani. Bao tử đã đầy ứ, Ramirê vẫn thèm ăn nữa. Mỗi lần có tiền, hắn đều ba chân bốn cẳng đến Senbơn, kêu một chai bia Sanmighen (2) thượng hảo hạng, để nhắm với những con tôm lớn, chiên bơ đỏ hồng, và ròn tan, được bầy khéo léo trên cái đĩa trắng, giữa những lá xà lách xanh ngắt và tươi tốt.

Một cô bồi bàn có thân hình khiêu khích, ưỡn ẹo tiến về bàn Ramirê. Nàng cố tình đứng thật sát cho bộ ngực nhọn hoắt đụng vào vai hắn. Mạch máu trên thái dương đập mạnh, Ramirê quay lại nhìn. Ở Mani, thành phố của yêu đương, gặp đàn bà đẹp là thường, song ít khi hắn thấy một bức tượng vệ nữ cân đối và hấp dẫn bằng xương, bằng thịt bên trong một cô hầu bàn, dầu là hầu bàn cho khách sạn Senbơn sang trọng.

Thiếu nữ - nhìn cái mông và bộ ngực, Ramirê biết chắc là thiếu nữ - cúi miệng gần mặt Ramirê, phà mùi hương thơm ngát, hỏi giọng êm như tiếng phong cầm:

- Thưa ông, dùng gì tráng miệng?

Ramirê trân trân, dán mắt vào nửa ngực trên lồ lộ sau cái áo trắng toát, may thật khít:

- Có chứ. Nhưng sợ ở đây không có.

Cô bồi bàn đáp lại rất tình tứ, bằng tiếng thổ âm tagalog, tiếng nói của người Phi Luật Tân:

- Thưa, cái gì cũng có. Em tin ông sẽ vừa lòng.

Ramirê lẳng lơ:

- Cô có những món gì đặc biệt?

- Thưa, phó mát Pháp này, cà rem dâu tươi này, trái cây ướp lạnh Hồng Kông này...

Ramirê lắc đầu:

- Không, tôi ghét tráng miệng phó mát, cà rem và trái cây ướp lạnh.

- Em xin mang rượu ngọt cho ông.

- Không.

- Ông muốn gì, em xin lo liệu ngay.

- Tôi muốn tráng miệng bằng cô kia.

Thiếu nữ nhoẻn miệng cười quyến rũ:

- Ồ, đáng tiếc quá, em xin lỗi ông. Em trót hẹn với người khác mất rồi. Thôi, em mang tạm phó mát cho ông vậy.

Ramirê nhún vai, đồng ý một cách miễn cưỡng. Chiêu đãi viên của khách sạn Senbơn từng nổi danh là đẹp đẽ và nhã nhặn. Vả lại, không riêng nhà hàng Senbơn, ở khắp thành phố Mani, phụ nữ đều lịch sự và kiên nhẫn, sẵn sàng nghe lời tỏ tình sống sượng của nam giới, không bao giờ gắt gỏng và hằn học.

Ném tờ bạc xuống quầy két, Kamirê loạng choạng bước ra ngoài. Trời chiều ở Mani chứa đựng nhiều màu sắc và âm thanh kỳ dị. Xa xa, mặt biển Thái Bình Dương trộn lẫn với chân trời xanh lam. Gió mát quạt vào phần phật làm hơi rượu huýt ky hắn uống hồi nãy thấm vào áo quần. Tiếng nhạc kích động từ bờ biển vọng lại. Từ sân thượng lộ thiên một đại lữ quán kế cận, rót xuống điệu nhạc vĩ cầm, nghe si mê như tiếng nói tán tỉnh của những chàng trai mang bạn gái ra khơi trên con thuyền nhỏ để đòi ân ái.

Một chiếc tắc xi đồ sộ phanh ken két bên đường. Ramirê lặng lẽ trèo lên. Xe chạy một quãng, tài xế hỏi đi đâu, Ramirê buông thõng:

- Thành nội. (3)

Thành nội là bức thành cổ Tây Ban Nha, tứ phía có hào. Năm 1945, trong cuộc phản công chống Nhật để tái chiếm thành phố Mani, quân đội Mỹ dưới quyền tướng Mắc Actơ đã nã đại bác vào nơi ẩn núp tuyệt vọng của của binh sĩ Nhật làm khu vực thành nội cổ kính bị sụp đổ gần hết. Hiện nay, thành nội là nơi tạm sống của những gia đình nghèo khổ, và cũng là giang sơn của bọn anh chị của Mani ban đêm.

Trời bắt đầu tối.

Tắc xi phóng nhanh trên đại lộ Đu-у (4). Đến đường Bôniphaxiô (5), đột nhiên Ramirê đổi ý kiến:

- Chậm lại. Chậm lại.

Tài xế ngạc nhiên:

- Ông vừa dặn tôi lái tới Thành nội kia mà? Còn một đoạn ngắn nữa là tới.

Ramirê xua tay:

- Không, tôi muốn quay lại Malatê.

Người tài xế già không cần ngừng lại, rồi lái vòng tròn như thường lệ, mà đạp lút thắng, mắm môi vặn vô lăng một vòng mạnh mẽ. Chiếc xe Mỹ dài ngoằng quay lại như điện. Trong giây phút, kim tốc độ vọt lên 40 dặm Anh. Là kẻ lái xe ẩu, Ramire không hề sửng sốt. Tài xế tắc xi Mani không thua kém đồng nghiệp của họ ở Đông Kinh về môn lái xe như tài tử rạp xiếc.

Ngồi trên nệm êm như ru, Ramirê cố thu hình thật nhỏ vào góc chiếc Chevrolet kiểu mới nhất. Hắn không còn ruột gan nào để ngắm những suối nê ông muôn màu nhảy múa trước mắt, với những người đàn bà ăn mặc hở hang lả lơi chào khách đi qua. Trong tâm trí hắn, vừa nhói lên một niềm lo sợ.

Ramirê là nhân viên trong đài kiểm soát phi trường quốc tế Mani. Hắn mới 25, vóc dáng cao lớn, đẫy đà, da ngăm ngăm, đặc trưng của người bản xử, quen thuộc với nắng cháy và sóng biển. Cái miệng nhỏ nhắn, để lộ hàm răng đều, bóng, và cặp mắt đen và sâu đã tố cáo Ramirê là một thanh niên đĩ điếm.

Ramirê chưa vợ. Hắn không thích lập gia đình mặc dầu hắn có hàng tá tình nhân, người nào cũng thèm yêu và thèm tiêu tiền như phá. Với số lương ít ỏi hàng tháng, hắn chỉ đủ ăn, đủ mặc, đủ uống rượu và xem xi nê mỗi tuần một lần, thế mà hắn lại thích lao đầu vào những thú vui giật gân của Mani ban đêm, thành phố nhiều thú vui nhất dọc bờ biển Thái Bình thơ mộng.

Từ lâu Ramirê hằng ao ước được cầm một đống giấy bạc trong tay, để tiêu pha cho sướng. Hy vọng ấy đã thành sự thật. Một hôm, sau khi ở rạp chiếu bóng thoát y vũ về, hắn gặp một người Âu ở khu Ermita. Sau hai lần trò chuyện, hắn nhận lời làm việc cho người lạ. Gọi là người không mặt mới đúng, vì thật ra Ramirê chưa bao giờ thấy rõ mặt hắn. Mỗi lần trò chuyện, Ramirê được dẫn vào một công viên tối om, người Âu lạ mặt luôn luôn đứng đàng sau, và Ramirê phải đi thẳng, không được nhìn lại.

Ramirê được lãnh nhiều tiền, tuy chưa phải làm gì. Cứ nhàn hạ như thế, cho đến tối qua...

Gã người Âu gặp Ramirê trên đống gạch rêu phong trong khu thành cổ. Tuy trời tối mịt, gã vẫn đeo cặp kính râm đồ sộ, che lấp nửa mặt. Ramirê đon đả:

- Chào ông Mel.

Mel là bí danh của gã người Âu. Mel nện gót giầy cồm cộp trên vĩa hè lồi lõm:

- Anh vứt điếu thuốc lá đang cháy đi. Tôi không muốn cho cảnh sát biết chúng mình ở đây.

Bách bộ một quãng, gã người Âu nói, giọng cộc lốc:

- Thời gian nghỉ ngơi đã hết. Tôi sẽ giao anh một việc quan trọng.

Ramirê hỏi:

- Thưa ông, việc gì ạ?

- Chả lẽ lại ra lệnh cho anh ngủ đêm với đĩ hay sao? Chúng tôi không bao giờ bắt anh làm việc nào ngoài quyền hạn của anh. Việc anh sắp làm liên quan đến đài kiểm soát phi trường.

Một luồng điện giật khắp châu thân Ramirê. Bồ hôi toát ra đầm đìa, hắn linh tính một sự chết chóc rùng rợn. Thì Mel đã đỡ lời giùm hắn:

- Xong việc, anh sẽ được thưởng ba ngàn.

- Thưa, pêsô hay đô la.

- Ngu lắm. Ba ngàn đôla, nghĩa là chín ngàn pêsô.

Ramirê nhanh nhẩu:

- Thưa, việc có khó không?

- Hừ, giết người ở đây, tôi chỉ cần thuê một trăm pêsô.

- Ông muốn tôi đặt mìn ở đài kiểm soát phải không? Thưa, phi trường được canh gác nghiêm mật lắm.

Gã người Âu xua tay:

- Anh chịu khó nghe tôi nói, đừng ngắt lời. Anh quen Vitô không?

- Thưa Vitô là hoa tiêu của công ty hàng không Pháp. Sáng mai chiếc Caraven do Vitô lái sẽ từ Hương Cảng về đây.

- Còn Pôlin?

- Pôlin là tình nhân của Vitô. Nàng cùng với Vitô trên chuyến bay Caraven.

- Pôlin dễ thương lắm, phải không Ramirê?

- Vâng, đẹp lắm. Mớ tóc bạch kim của nàng là của báu độc nhất vô nhị ở Mani.

- Khỉ khô. Trừ phi là ông thày tu mới yêu đàn bà ở mớ tóc. Anh không thể tìm được trên người Pôlin một bộ phận nào thích thú hơn mớ tóc bạch kim ư? À mà thôi, cũng chẳng đến đâu cả... Pôlin sắp thành hôn với Vitô rồi. Ác thật, Vitô đã hót tay trên của anh.

Mặt Ramirê đỏ bừng. Mel đã đánh trúng tim đen hắn: sự ghen tuông.

Thật thế, lẽ ra Pôlin phải là của hắn. Vitô đã nhanh chân đoạt mất. Hơn một lần, nàng đã ngã vào vòng tay lực lưỡng của Ramirê, trước khi Vitô xuất hiện. Ramirê cảm thấy cần phải báo thù. Nhưng nghe Mel giải thích, hắn lại run lẩy bẩy.

- Không, tôi không dám làm thế đâu.

Mel cười một phần tư miệng:

- Chà, đạo đức quá! Sao anh chưa vào tu viện cho rồi. Vitô có nghĩ đến anh không? Hay là hắn chỉ nghĩ đến hú hí với Pôlin. Ở địa vị anh, tôi đã thịt hắn từ lâu rồi.

- Thưa...

- Anh không được quyền rụt rè nữa. Tôi ra lệnh, anh phải làm vì anh là nhân viên của tôi, nhân viên ăn lương của tôi. Việc có nặng nề, tôi mới trả công anh ba ngàn đôla Mỹ. Kể ra, cũng chẳng có gì nặng nề. Anh chỉ cần đánh lừa Vitô, cho chiếc Caraven đâm vào chiếc phi cơ quân sự mà thôi.

Ramirê cố níu lấy một giả thuyết tuyệt vọng:

- Nếu vào giờ ấy, chiếc phi cơ phóng pháo không bay trên không phận thì sao?

Mel gạt phắt, bằng giọng kẻ cả:

- Anh khỏi phải lo chuyện đó. Đã có người lo giùm anh rồi. Đúng giờ đã định, anh sẽ gặp chiếc phi cơ phóng pháo.

- Thưa, chiếc Caraven chở gần một trăm hành khách, tôi sợ...

Anh không được quyền sợ. Lệnh trên ra cho anh, anh phải tuân theo triệt để. Bằng không, anh sẽ gánh mọi hậu quả không hay. Nếu anh thương một trăm hành khách hơn gia đình anh thì thôi, tôi sẽ giao việc này cho người khác.

Ramirê nghẹn ngào:

-Vâng, tôi xin tuân lệnh.

Mel vỗ vai hắn:

- Tối mai, anh sẽ gặp tôi trong khu Thành cổ. Tôi sẽ đưa đủ tiền cho anh. Ba ngàn mỹ kim, tha hồ mà tiêu xài. Ba ngàn, bằng lòng chưa? Bọn con gái Mani sẽ chết mệt vì anh. Loại xe hơi Mỹ mời nhất chỉ mua trên hai ngàn, còn gần một ngàn, anh chơi gái một tháng mới hết. Hết rồi, tôi còn đưa thêm nữa.

Nghe nói đến tiền, Ramirê cứng họng. Mel đi khuất vào lùm cây tối đen.

Suốt đê, Ramirê không ngủ. Hắn đi làm từ sáng sớm, trước giờ nhận việc. Tim đập thình thịch, hắn chờ nghe phi công Vitô từ trên không gọi xuống, và hắn đã đánh lừa Vitô. Tai nạn ghê gớm đã xảy ra. Tiếng kèn xe chữa lửa và cứu thương còn văng vẳng bên tai hắn. Hắn còn thấy rõ những chiếc băng ca đẫm máu đặt song song trên phi đạo, nạn nhân bị trùm vải trắng từ đầu xuống chân, chỉ hở cái mũi để thở.

Tất cả thảm cảnh này do hắn gây ra. Gây ra vì ham ba ngàn đô la.

...Chiếc tắc xi thắng lại bên đường. Tài xế quay lại hỏi Ramirê:

- Đến khu Malatê rồi. Ông muốn xuống đường nào?

Ramirê choàng tỉnh mộng:

- Malatê rồi à? Tôi có dặn anh đi Malatê đâu.

Tài xế sửng sốt:

- Ông lạ lùng quá. Lúc lên xe, ông bảo đi Thành nội. Gần đến nơi, ông đòi về Malatê. Bây giờ, ông lại đổi ý kiến. Xe tôi có đồng hồ, đi bao nhiêu, ông sẽ trả tiền bây nhiêu, song tôi là tài xế có lương tâm, tôi không muốn ông phí tiền vô ích.

- Phiền anh chở tôi tới Thành nội.

- Tôi bận việc, không quay về Thành nội được, ông trả tiền rồi kêu xe khác.

Ramirê trợn mắt:

- Anh không đưa tôi tới Thành nội, tôi không trả tiền.

- Ông điên rồi ư? Không trả tiền, tôi sẽ gọi cảnh sát. 10 pêsô rưỡi, ông trả ngay cho tồi.

- Tao không trả. Mày gọi cảnh sát đi.

Sự trở giọng của Ramirê không làm tài xế đôi sắc mặt. Tài xế cười nhạt:

- Trong đời lái tắc xi, tôi đã chở hàng vạn hành khách, song chưa gặp người nào kỳ dị như ông. Tôi học ít hơn ông thật đấy, nhưng tôi không bao giờ khiếm nhã với khách, và tôi mong khách đừng khiếm nhã với tôi. Ông đừng tưởng làm tàng là áp đảo được tôi đâu. Tôi đã hạ do ván nhiều dân anh chị. Tôi đối với ông không thù, không oán, xin ông đừng bắt tôi phải ra tay.

Ramirê cười hềnh hệch:

- A, anh muốn thử sức.

Tài xế tắt công tắc, đáp giọng bình tĩnh:

- Vâng, mời ông xuống đường với tôi.

Tài xế không có dịp nói hết câu. Trái đấm lẹ như chớp của Ramirê đã giáng vào thái dương tài xế. Cánh tay Ramirê khỏe lên một cách dị thường. Nạn nhân ngã lộn vào vô lăng, máu chảy chan hòa, không kêu được một tiếng. Sợ nạn nhân chưa bất tỉnh, Ramirê còn kéo lên, đánh thêm cú nữa vào giữa mặt. Tài xế lăn mình xuống băng xe, biến thành khối thịt không hồn.

Ramirê mở cửa xe nhìn xuống đường.

Đến góc đường, hắn ngoắt một tắc xi khác.

Ngồi trong xe, hắn bồn chồn, lo sợ. Gã tài xế bị đánh còn sống, hắn cũng nguy, mà chết, hắn cũng nguy không kém. Còn sống, nạn nhân sẽ trình báo với cảnh sát, và cảnh sát có thể phăng ra hắn, căn cứ vào tướng mạo mà nạn nhân mô tả. Chết, gã tài xế sẽ là bóng ma ám ảnh Ramirê trọn đời. Và không riêng gã tài xế: những bóng ma của hai chiếc phi cơ ngộ nạn thê thảm trên vùng trời Mani sẽ làm Ramirê mất ăn, mất ngủ.

Bồ hôi toát dầm, Ramirê nẩy ra ý muốn lộn lại. Hắn hốt hoản ra lệnh cho tài xế:

- Lái tôi về Malatê.

Ramirê không còn can đảm đến khu Thành cổ gặp Mel nữa. Nhưng tác xi vẫn bổ lên đàng trước. Ramirê thét lớn:

- Sao? Dặn lái về Malatê kia mà? Sao cứ chạy thẳng tới Thành cổ?

Một giọng nói sắc như dao cạo từ băng trước hắt vào tai hắn:

- Hừ, không tới Thành cổ thì sao gặp Mel được?

Ramirê nhổn đích dậy, giọng run run:

- Trời ơi, Mel. Ông Mel.

Mel - phải, tài xế tắc xi là Mel - cười hà hà:

- Chào anh Ramirê.

Tiếng nói của Ramirê như bị nghẽn ở cổ họng:

- Thật... tôi không ngờ. Không ngờ anh cải trang làm… tài xế tắc xi.

- Làm nghề như anh mà ngây thơ thì chết sớm.

- Nghề gì anh?

- Gián điệp.

- Trời ơi, tôi sợ lắm. Nếu công an biết được, tôi sẽ bị tử hình.

- Yên tâm. Công an không biết đâu. Họ chỉ biết khi nào tôi tiết lộ với họ.

- Mel, ông nỡ nào...

- Tôi chỉ bán anh cho họ nếu anh rắp tâm làm phản.

- Thưa ông, không bao giờ tôi dám làm phản.

Mel vẫn cười hà hà. Một phút sau, chiếc tắc xi bóng loáng đậu sát vỉa hè. Bên trái là bãi biển, gió mát đập vào xe kêu vù vù. Đường phố đông như hội, xe hơi nối đuôi nhau dài giằng dặc không bao giờ hết. Ramirê lấy lại bình tĩnh, cất tiếng lục vấn Mel:

- Ông hẹn tôi ở Thành cổ kia mà?

Mel cười rít lên như gió xoáy:

- Hừ, chờ anh ở đó thì mục xương cũng chẳng gặp anh.

Ramirê chống chế:

- Ông lầm rồi. Lát nữa, tôi mời tới.

- Tôi chưa khi nào lầm cả. Anh lầm thì đúng hơn. Anh đừng quên rằng tôi đã theo anh từ bữa cơm trưa. Lúc anh tán gẫu với cô bồi bàn có bộ ngực đồ sộ và cái mông tròn trịa, thì tôi chờ anh ở ngoài.

- Trời ơi! Té ra ông không tin tôi.

- Sao anh kêu Trời luôn miệng như vậy. Tôi vẫn tin anh, song mới tin một nữa. Vì anh có nhiều thái độ khả nghi vô cùng.

- Còn tôi, khi nào tôi cũng tin ông hoàn toàn. Bằng chứng là tôi đã làm đúng theo lời ông dặn.

Mel cười nhạt:

- Chưa hẳn đúng. Nếu đúng, tại sao tối nay anh trì chậm, chưa chịu đến Thành cổ. Nhất là đến đó để lãnh ba ngàn đô la tiền thưởng. Ba ngàn đô la đối với một nhân viên hạng bét ở đài kiểm soát phi trường như anh đâu phải là ít? Anh không đến, chắc có một lý do nào quan trọng. Tôi phải đội lốt tài xế tắc xi mới tóm được anh. Trước mặt tôi, anh đã đòi trở lại khu Malatê. Ramirê, anh phải khai thật, tại sao anh chần chờ không đến chỗ hẹn?

- Tôi bị hối hận dày vò lương tâm.

- Hối hận gì?

- Vì đã giết nhiều người vô tội.

- Ha, ha, cái hạng vô liêm sỉ như anh cũng biết hối hận nữa ư? Vậy thì đáng khen lắm. Nhưng tôi không tin. Tôi không tin sáng nay anh đã thi hành đúng chỉ thị. Tôi cả quyết anh không đánh lừa Vitô bay lạc vào hành lang của chiếc phi cơ quân sự.

- Tòi xin thề.

- Ramirê, anh biện luận giỏi lắm. Lát nữa, anh sẽ có cơ hội bào chữa. Nếu anh đánh lừa được Vitô, tại sao chiếc Саrаven của hắn không bị hề hấn, và hắn vẫn sống nhăn răng?

- Ông còn đòi gì nữa? Ít ra phải mất trên một triệu pêsô mới sửa chữa lại được sau trận cháy kinh khủng ấy.

- Cháy hay không, tôi không thèm quan tâm đến. Điều tôi chú ý là hai phi cơ phải đụng nhau dữ dội, và cả hai đền rơi xuống đất, tan ra thành mảnh vụn, hành khách phải chết hết.

- Tàn nhẫn quá.

- À, ra mày cho là tàn nhẫn quá nên phản thùng phải không?

Ramirê há miệng toan cãi thì bàn tay to lớn của Mel đã hạ xuống, gọn gàng giữa sống mũi. Ramirê ngã nhoài xuống nệm xe, bất tỉnh nhân sự.

Mel đánh diêm châm điếu Philip Morit. Chờ điếu thuốc cháy đều, hắn mới nổ máy lái xe vào trung tâm thành phố. Vừa đạp ga xăng, hắn vừa nhìn vào kính chiếu hậu. Phản gián Phi Luật Tân được huấn luyện và trang bị tối tân, đã khét tiếng khắp Đông Nam Á, hàng chục điệp viên ngoại quốc đã bị sa lưới. Mel phải thận trọng, vì một nguồn tin riêng cho hắn biết, sau tai nạn trên không phận Mani, phản gián Phi đã áp dụng nhiều biện pháp theo dõi và dò xét.

Nửa giờ sau, chiếc tắc xi sơn vàng đậu trước một tòa biệt thự đen ngòm, ở ranh giới hai thị trấn Mani và Kêson. (6)

Mani là thủ đô Phi Luật Tân. Ở nước ngoài, dư luận chỉ nói tới Mani, chứ ít ai nhớ rằng thủ đô này ở sát nách hai thị trấn khác, không kém rộng lớn và quan trọng: Kêson và Pasay. Pasay có thể coi là hộp đêm khổng lồ của Phi Luật Tân. Vào thăm Pasay, những kẻ phiền muộn có thể tìm thấy mọi khoái lạc kỳ lạ nhất về xác thịt.

Một lần nữa, trước khi đậu lại, Mel nhìn kính chiếu hậu. Từ lúc đánh Ramirê bất tỉnh, hắn đã quan sát phía sau đúng 10 lần.

Hai cánh cổng sắt to lớn mở ra, chỉ vừa lọt cho chiếc xe từ từ lăn vào. Bánh cao su nghiến đá dăm kêu lạo sạo. Trong vườn, không có một ngọn đèn. Hành lang cũng tối câm.

Ramirê bị lôi xềnh xệch trong xe ra như bị gạo. Mel xốc hắn lên vai, nhanh nhẹn bước vào phòng khách. Tuy trời tối, hắn vẫn không chạm bàn ghế. Cử chỉ quen thuộc này chứng tỏ hắn đã tới biệt thư này nhiều lần ban đêm trong bóng tối.

Trèo hết cầu thang gỗ quanh co, đánh xi trơn trượt, Mel mở cửa, đặt Ramirê xuống cái ghế sô pha nhỏ.

Một tiếng nói hách dịch vang lên:

- Hắn hề gì không?

Mei lễ phép đáp:

- Thưa không. Chỉ ngất đi một lát thôi.

Mel vào phòng tắm bưng ra thùng nước lạnh đầy ắp. Hắn dội cả thùng vào người Ramirê. Ướt như chuột lột từ đầu xuống chân, nạn nhân vùng tỉnh dậy.

Một ngọn đèn sáng quắc được bật lên đột ngột, chiếu thẳng vào mắt, làm hắn nổ đom đóm, không thấy gì hết. Tiếng nói trịch thượng lại vẳng lên:

- Ramirê, anh tỉnh hẳn chưa?

Ramirê dụi mắt, dáng điện ngơ ngác. Hắn thốt ra:

- Đau quá!

- Ramirê, giờ đây không phải lúc anh kêu đau. Nếu anh ngoan сố, anh còn bị đau gấp trăm gấp ngàn lần nữa.

- Thưa, tôi đâu dám ngoan сố. Vỉệc làm hồi sáng đã chứng minh cho sự ngay thẳng và trung thành của tôi.

- Đừng chối nữa, hãy thú nhận đi, Ramirê. Tại sao anh không đến chỗ hẹn với Mel? Tại sao anh không tuân theo chỉ thị của Mel?

Ramirê thở dài, áo não:

- Khổ quá, tôi đã lặp đi, lặp lại hàng chục lần trên xe hơi trước khi tới đây, Mel chưa báo cáo với ông sao? À, ông là ai? Ông là thượng cấp của Mel phải không?

- Là ai, anh không cần biết, anh không được quyền biết. Tôi đặt câu hỏi, anh phải trả lời. Ramirê, anh nói đi, tôi sẵn sàng nghe.

- Thưa, tôi không dám tới chỗ hẹn vì quá sợ. Sợ công an khám phá ra tôi dính líu vào vụ tai nạn hàng không. Ngoài ra, tôi lại xấu hỗ với lương tâm. Ba ngàn đô la đối với tôi là một gia tái kếch sù, nhưng lòng tôi vẫn bứt rứt. Tôi sinh trưởng trong một gia đình lương thiện, cha tôi làm tiểu chức trong quận, kiếm tiền nuôi tôi ăn học, mẹ tôi bán hàng vặt ngoài chợ. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hề giết một con vật. Ngày nay... trời ơi, ngày nay, tôi là kẻ sát nhân.

- Anh quên rằng tự anh đã xin gia nhập tổ chức, và chính anh đã tình nguyện làm việc này.

Ramirê nói, giọng chua chát:

- Vâng, tôi nhìn nhận là đã ký giấy xin gia nhập tổ chức. Lý do khiến tôi theo ông là tiền. Tôi hám tiền, nên mất cả lương tri. Đến khi muốn thoát khỏi vòng lưới thì muộn rồi, quá muộn rồi. Tôi cương quyết từ chối công việc do ông Mel giao cho. Vì tôi không đủ can đảm giết người. Phương chi giết hàng chục người.

- Anh từ chối sao không nói thẳng ra?

- Thưa ông, Mel hăm dọa rằng từ chối là phản bội. Hàng tháng, nhận tiền, tôi đã ký vào biên lai. Ông Mel đe gửi bản sao những tấm biên lai ấy cho công an và phản gián Phi Luật Tân. Bị ép buộc, tôi phải tuân lệnh.

- Anh bị ép buộc nên tìm cách phản lại. Tôi đã đọc thấu tâm can anh rồi, anh đứng gỡ tội nữa.

Một chuỗi cười ghè rợn tiếp theo. Ramirê cảm thấy khí lạnh dâng lên ở xương sống. Ngọn đèn quái ác làm hắn chảy nước mắt. Hắn vật nài:

- Ông có thể tắt ngọn đèn này được không? Tôi đau mắt quá.

- Khai hết đi rồi tôi tắt đèn.

Ramirê lại thở dài:

- Nếu ông không tin, sáng mai tôi sẽ đánh cắp cuộn băng nhựa ghi âm cuộc nói chuyện giữa đài kiểm soát phi trường và phi công Vitô cho ông nghe. Ông thừa biết là mọi cuộc đối thoại giữa phi cơ và đài kiểm soát đều được thu thanh cất giữ vào hồ sơ.

- Nghĩa là công an Phi đã nắm được bằng chứng anh ra lệnh sai cho phi cơ Caraven?

- Trời ơi, tôi ngu quá. Thế nào họ cũng phăng ra tôi. Tôi chết mất.

- Đồ ngu. Dễ hiểu thế mà không biết. Trưa nay, mấy giờ anh rời đài kiểm soát?

- Thưa, nửa giờ sau tai nạn.

- Anh khỏi lo rồi. Phòng kiểm soát đã nổ tung, đúng một giờ sau khi anh rời phi trường. Máy ghi âm đã cháy ra than...

Ramirê thở phào ra:

- Ông lo liệu chu đáo thật. Cám ơn ông.

Giọng nói hách dịch tiếp theo:

- Nếu anh thật tình đánh lừa chiếc Caraven xuống 18.000 bộ, lạc vào hành lang của phi cơ phóng pháo, tại sao nó vẫn còn nguyên? Còn phi cơ phóng pháo lại tan xác?

- Phi cơ phóng pháo tan xác là chuyện dĩ nhiên. Theo qui tắc hàng không, hễ chẳng may chạm nhau trên trời, cái nhỏ phải nhượng cái lớn. Vì cái lớn chở nhiều sinh mạng hơn, lại vận chuyển chậm chạp, khó khăn hơn.

Lấy chiếc Caraven bay 800 cây số một giờ của Vitô ra dẫn chứng: ở dưới đất, muốn tránh tai nạn, xe hơi phải hãm lại, nhưng ở trên trời phi cơ không thể làm như vậy. Dầu muốn hãm nữa, hoa tiêu của chiếc Caraven phải mất hơn một phút rưỡi, đúng hơn, một phút bốn mươi lăm giây đồng hồ mới giảm được 55 cây số cho tốc lực.

Con mắt của hoa tiêu trên chiếc Caraven thương mãi có tinh tế lắm cũng không thấy được phi cơ phóng pháo trong tầm ba, bốn cây số.

Trời sáng nay ít mây, phi công Vitô có thể nhìn xa được, nhưng nhìn thấy cũng vô ích, vì ba, bốn cây số đối với một phi cơ Caravene phóng nhanh như tên chỉ chớp mắt là đến.

Giả sử Vitô nhìn thấy chiếc phi cơ phóng pháo, hắn cũng thúc thủ chờ chết, vì khoảng cách ba, bốn cây số hai máy bay chỉ mất 5 giây đồng hồ là đụng nhau, mà theo sự tính toán của các nhà chuyèn môn không lưu thì người phi công lão luyện nhất cũng phải cần 18 giây đồng hồ mới có thể tự cứu! Khi ấy thì tai nạn đã xảy ra.

- Về lý thuyết, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Nhưng nếu lý thuyết này đúng, chiếc Caraven đã tan tành, hoặc ít ra cũng thiệt hại nặng nề. Tại sao Vitô còn sống? Tại sao chiếc Caraven chỉ tổn thất nhẹ?

- Thú thật, tôi không hiểu. Có lẽ chiếc Caraven đã gặp một phép mầu nhiệm. Hoặc giả, Vitô là phi công đại tài, từ xưa đến nay chưa từng thấy.

Ramirê nín lặng, nuốt nước miếng. Hắn lại dụi mắt, định nhìn xuyên qua lùm sáng xem kẻ đứng sau là ai, nhưng càng nhìn hắn càng choáng váng mày mặt. Sự yên tĩnh trong phòng làm Ramirê lo ngại. Hắn đoán biết đời hắn đang được quyết định trong giây phút quan trọng này. Hắn rướn lên, giọng cầu khẩn:

- Thưa ông, tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Xin ông xét lại mà minh oan cho tôi.

Lờì van xin tha thiết của hắn được đáp lại bằng một trái thôi sơn ác liệt vào đỉnh đầu. Và như lúc nãy, cây thịt nặng nề và vô tri giác của Ramirê đổ xuống.

Người ra lệnh cho Mel và Ramirê có một bề cao quá khổ, ít nhất là một thước tám. Hắn đã cao lêu nghêu lại húi tóc ngắn, và mặc bộ âu phục sọc dài, may bó vào thân hình khẳng khiu nên càng cao lêu nghêu thêm.

Nếu Ramirê nhận được khuôm mặt, hắn còn kinh sợ hơn nữa. Mặt người lạ khô rúm lại như quả táo tàu. Da mặt cũng đen sạm, răn reo, và sần sùi, cặp mắt to và sắc như dao, hàm răng khấp khểnh, ám vàng chất nicôtin.

Tên hắn là Valếp.

Lau tay vào vạt áo, Mel hỏi, bộ điệu kính cẩn:

- Thưa ông, có cần đem nó đi thủ tiêu không?

Valếp chưa đáp vội. Không biết hắn lãng tai, hay không đếm xỉa tới câu hỏi của thuộc viên. Cử chỉ chậm chạp - sự chậm chạp rùng rợn của kẻ chuyên nghề giết người – Valếp chăm điếu xì gà Anlămbờra, hít một hơi rõ dài vào lồng ngực lép kẹp.

Đứng bên, Mel nín thở, chờ lệnh. Một lát sau, Valếp đằng hắng, rồi nói:

- Thong thả.

Mel ngồi xuống ghế. Ngọn đèn sáng quắc đã tắt, hai cây đèn ống trong tường vừa được bật lên, chiếu xuống hình thù thiểu não của Ramirê nằm lịm trên nền gạch.

Valếp đi bách bộ quanh phòng, vẻ mặt chứa đầy lo nghĩ. Mel lên tiếng:

- Thưa, tôi đã tìm được địa điểm rất an ninh. Tôi sẽ chở nó xuống Tagaytay, buộc đá vào người, đưa xnống canô, lái ra khơi, ném xuống biển. Nó không tài nào nổi lên được. Dạo này, ngoài khơi Tagaytay có một loại cá mập ăn thịt người. Tuần trước, một cặp vợ chồng tắm biển bị cá mập cắn nát thây. Quăng Ramirê xuống biển, rạch bụng hắn cho máu chảy ra, mùi máu sẽ gọi cá mập tới. Trong vòng nửa giờ, hắn sẽ biến mất.

Valép dừng lại, xua tay:

- Không, ta không cần giết hắn. Anh mang hắn ra xe, thả hắn xuống gần Thành cổ.

Mel trố mắt trong vẻ sửng sốt vô biên:

- Thưa, nếu hắn phản thùng, làm lộ chuyện thì nguy to.

Valếp cười:

- Anh sợ bại lộ phải không? Ngây thơ lắm. Anh biết một mà chưa biết hai. Trừ phi có khối óc bằng đất sét mới không đặt ra nghi vấn về tai nạn phi cơ xảy ra sáng nay trên không phận trường bay Quốc tế Mani. Từ bao năm nay, Mani chưa hề gặp một tai nạn nào tương tự. Dĩ nhiên, phản gián Phi Luật Tân phải xía vào, mở cuộc điều tra toàn diện. Phản gián Phi đã đề ý tới, không lẽ đối thủ của ta lại án binh bất động. Nhất định họ phải tìm ra nguyên nhân.

Sự việc sẽ rối rắm thêm nếu ta hạ sát Ramirê. Anh đừng quên Ramirê là đầu mối của nội vụ. Mọi phía sẽ đổ xô tới hắn để điều tra. Nếu ta để cho Ramirê tự do, đối thủ sẽ ít nghi ngờ ta hơn.

- Theo ông, phản gián Phi đang nghi ngờ ta hay sao?

- Tôi đã nói nhiều lần mà anh không chịu nhớ. Phản gián Phi là một bọn Ião luyện, có đôi tai và cái mũi thính lắm. Có thể từ lâu rồi họ đã phong phanh biết ta giao thiệp với Ramirê. Tuy họ biết, họ chờ ta ra tay mới nhảy vào phá đám. Theo nguyên tắc sơ đẳng của nghề gián điệp, hễ ta dùng Ramirê vào việc đánh lừa Vitô, ta phải hạ sát sau khi công việc hoàn thành. Ta không hạ sát hắn, phản gián sẽ không thể ngờ vực ta nữa.

- Nhưng nếu Ramirê tố cáo ta với phản gián?

- À, cái đó là điều tôi đang cân nhắc. Có thể vì không được lãnh ba ngàn đô la, Ramirê nổi cáu và đi tố giác. Song tôi không tin Ramirê dám ngồi lê đôi mách với nhà chức trách an ninh Phi. Ramirê khôn lắm, hắn chẳng dại gì cho đầu vào thòng lọng. Luật lệ ở đây rất nghiệt ngã đối với công dân Phi hoạt động cho tình báo ngoại bang. Dầu muốn dầu không, Ramirê sẽ bị buộc tội đồng lõa sát nhân và phá hoại an ninh quốc gia.

Ra tòa, hắn khó thoát tội tử hình. Muốn sống, hắn phải ngậm miệng. Vả lại, hắn có tố giác, ta cũng chẳng ngại. Miễn là anh theo đúng chỉ thị của tôi trong vụ này. Anh có giữ tuyệt đối bí mật không?

- Thưa có. Từ khi nhận lệnh tiếp xúc với Ramirê tới nay, tội luôn luôn đề phòng phản gián theo dõi. Tiền đưa cho Ramirê là đo la mua ở Hương Cảng. Mọi cuộc tiếp xúc đều diễn ra trong khu Thành cổ, tại những nơi tối om, và tôi đã dùng kính hồng ngoại tuyến để khám phá đối phương.

- Còn chiếc tắc xi chở Ra mirê?

- Tôi đánh cắp được gần cầu Binonđô, và đổi số giả. Tôi đeo găng nên không để lại dấu tay.

- Được. Nếu anh bảo mật chu đáo, tôi không lo ngại nữa. Ramirê có điên khùng, tố giác ta với phản giản cũng vô ích, hoàn toàn vô ích. Họ không thể phăng ra chúng ta là ai. Thả hắn ra, kể cũng khá nguy hiểm, nhưng ngược lại, chúng ta được lợi không ít. Hắn sẽ là miếng thịt thơm tho mà nhà thiện xạ đa mưu treo lơ lửng trên bẫy, chờ thú dữ tới. Nhà thiện xạ khôn ngoan này là ta.

- Thưa, ôag định dùng Rarairê làm cái mồi dử địch?

- Đúng.

Valếp thích chí cười vang.

Mel cúi xuống, xốc Ramirê lên vai, thoăn thoắt га ngoài. Tiếng động cơ nổi lên, rồi bặt dần trong bóng đêm dày đặc. Chiếc tắc xi tối tân băng vào trái tim rạo rực của thành phố lạc thú Mani.

Valếp tắt hết đèn trong phòng.

Hắn bước nhè nhẹ ra vườn, một khu vườn rộng mênh mông, đầy hương boa và gió mát.

Hắn huýt sáo miệng. Từ bóng tối đặc sịt, vút ra một khối đen di động to lớn.

Đó là một con chó xù, loại sờnôdơ (7), cỡ lớn, lông lá rậm rì. Loại bẹt-giê này được huấn luyện riêng để giữ nhà và bảo vệ chủ nhân. Valếp âu yếm cúi xuống hôn cái tai vểnh và nhọn của con chó thân tín. Con sờnôdơ gâu gâu lên một tiếng ưu ái.

Valếp không đặt tên riêng cho con chó. Hắn chỉ gọi nó là sờnôdơ. Nghe chủ kêu, con bẹt giê đồ sộ nhảy chồm lên, đôi mắt long lanh, lưỡi dài thè ra.

Valếp vuốt ve mõm con chó. Nó quỳ xuống, ôm lấy chủ. Con sờnôdơ này là bạn đồng hành lâu năm và đắc lực của Valếp trong đời tình báo vào sinh ra tử. Hơn một lần, hắn thoát chết nhờ sự can thiệp chớp nhoáng và gan dạ của con bẹt- giê. Có con chó bên cạnh, Valếp cảm thấy khẩu súng lục chỉ là món đồ chơi dành cho con nít.

Hắn tự biết có nhiều kẻ thù. Và kẻ thù nào cũng tìm cách giết hắn. Nhưng trước khi giết Valếp họ phải giết con sờnôdơ. Trong quá khứ, nhiều xác chết vô danh đã nằm vật ngoài vườn cổ bị ngoạm đứt. Buồi sáng, Valếp sai Mel đào một cái hố, ném xác xuống, rồi vùi đất lại, trồng hoa hồng lên trên.

Valếp nhún vai, tiến về phía ga - ra, bên trong có ba chiếc xe hơi cực mạnh. Vịnh Mani ở xa, nhưng gió mát ngoài biển vẫn thổi rào rào vào biệt thự.

Từ ngôi nhà kế cận, vừa nổi lên một diệu luân vũ mê man. Valếp liên tưởng đến một cô gái lai Tây Ban Nha khỏa thân nằm thưỡn trên nệm trắng tinh. Gái đẹp là món ăn mỗi đêm của Valếp. Đêm nау, hắn phải thuê một căn phòng gắn máy lạnh sang trọng trong thị trấn Pasav. Và hắn sẽ ném vào mặt bồi hai trăm pêsô để cung cấp cho hắn một người đàn bà tuyệt đẹp.

Valép cười thầm trong bóng tối.

(1) Shellborne House

(2) San Miguel, la ve ngon nhất Đông Nam Á, chế tạo tại Mani.

(3) Thành nội là Intramuros. Một số báo quán còn ở trong khu này

(4) Dewey Drive.

(5) Bonifacio Drive

(6) Manila - Quezon City

(7) Shnauzer
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Chương 3: Z 28 Xuất Hiện

Chiếc Pờlimút màu xanh lá mạ, chạy từ từ qua đại lộ Lennon (1), rồi ngừng lại, bên thảm cỏ xanh rờn như sân “gôn”. Văn Bình mở cửa cho nàng bước xuống.

Nàng là một thiếu phụ trạc 25, cái tuổi mà đàn ông lăn lộn ưa thích vì đã giàu kinh nghiệm và trưởng thành trong tình trường. Da nàng không ngăm ngăm như nhiều người đàn bà Phi Luật Tân. Trái lại, trắng muốt như trứng gà bóc. Có lẽ nàng lai Tây Ban Nha.

Văn Bình hỏi:

- Chúng mình xuống đây, rồi đi bộ vào nhé?

Thiếu phụ nhoẽn miệng cười, gật đầu. Cặp mắt nàng to và tròn, lông mi nhân tạo phủ lấp, nổi bật trên khuôn mặt trái soan. Nhờ cái quầng đen vẽ rất khéo bằng bút chì làm đẹp, mắt nàng càng to và tròn thêm, khiến Văn Bình xao xuyến tâm thần khi gặp nàng lần đầu.

Văn Bình chưa bao giờ đi nghỉ mát một mình. Nếu không có bạn gái quen thân, chàng cũng cố đèo bồng thêm một trái núi lửa nguyên tử. Song lần này chàng đâm ra ghét đàn bà lạ thường. Cái chết đau thương của nàng Leuam và nàng May trên đường thoát khỏi tay địch ở Vang Vieng giữa vùng rừng núi Ai Lao trùng điệp còn đậm nét trong trí nhớ của chàng. Chàng muốn thảnh thơi ít lầu để sống với những kỷ niệm cũ.

Những kỷ niệm gợi cảm này đã tan biến khi Văn Bình gặp Luz.

Chàng gặp nàng sáng nay trên đỉnh đồi Baghiô.

Nàng cũng thuê phòng trong khách sạn Thông Reo như chàng. Thông Reo (2) là lữ quán sang trọng bậc nhất, thường dành cho các nhà triệu phú từ Mani hoặc từ khắp nơi trên Đông Nam Á đến đổi gió, tạm quên chuỗi ngày làm việc mệt mỏi.

Buổi sáng, như thường lệ, chàng đang ăn điểm tâm một mình bên lò sưởi lớn, thì Luz tới.

Nàng kéo ghế ngồi xuống cái bàn phía hữu của chàng. Chàng không rõ nàng vô tình hay cố ý khi ngước mắt lên nhìn chàng. Dầu nàng cố ý, chàng cũng không cần quan tâm. Được người đẹp ngồi bên là đủ, chàng không muốn nhọc công tìm tòi nữa.

Khí trời sáng sớm lạnh lẽo bỗng ấm hẵn lên. Toàn thân nàng như tiết ra sức nóng. Khuôn mặt kiều diễm của nàng tỏa chiếu hào quang chói lọi, khiến chàng mờ mắt.

Nàng bận áo ni-lông mỏng dính, bỏ sát lấy thân hình cân đối và căng cứng. Nàng vắt áo lông bằng vidông trắng lên thành ghế, màu trắng của vidông làm tăng màu trắng nõn nà của da nàng.

Thấy chàng, Luz nghiêng đầu chào, điềm thêm nụ cười rất tươi. Lệ thường, đàn ông chào đàn bà, ít khi đàn bà chào đàn ông trước. Văn Bình vội vàng đứng dậy đáp l.

Nàng tự giới thiệu bằng tiếng Anh thánh thót như chim:

- Hân hạnh được quen ông. Tên tôi là Luz.

Văn Bình đáp:

-Thưa, tôi là U Môn, người Diến Điện. Quen cô là vinh dự lớn cho tôi.

Nàng cười tươi như hoa hồng nở trên đồi Baghiô:

- Xin lỗi ông, tôi là bà Luz.

Văn Bình cười bằng mắt:

- Thành thật xin lỗi bà. Bà trẻ quả, không người đàn ông nào dám gọi là bà.

Luz nói ngay:

- Ông kêu tôi bằng cô cũng chẳng sao. Tôi ghét sống gò bó trong lễ nghi như một bà mệnh phụ. Bằng chứng là tôi mê nhạc bít-tơn, ưa thể thao và nhảy tuýt.

- Bà cũng có sở thích giống tôi.

- Kìa, ông lại khách sáo nữa. Tôi đang còn trẻ, ông gọi là bà làm tôi già thêm 10 tuổi.

- Xin lỗi cô Luz.

- Có thế chứ. Ông mới tới Baghio lần đầu phải không?

- Vâng, tôi là du khách.

- Nếu tôi không lầm, ông là người Đài Loan.

Đa số du khách đến nghỉ hè ở vùng núi sang trọng này là thương gia triệu phú Đài Loan. Văn Bình lắc đầu:

- Tôi là người Diến Điện.

- Ồ, Diến Điện. Tôi chưa sang thăm quí quốc lần nào. Nghe nói phụ nữ nước ông đẹp lắm phải không?

- Còn thua cô rất nhiều.

- Tôi xấu lắm. Ông đừng khen quá lời, làm tôi kiêu ngạo thì nguy.

Văn Bình chưa kịp đáp, nàng đã chuyển sang chuyện khác:

- Ông thấy Baghiô thế nào?

- Phong cảnh rất hữu tình. Tôi muốn ở đây mãi.

- Nhiều du khách cũng nhận xét như ông. Chỉ phiền ở đây chưa được hoàn toàn an ninh. Ban đêm ra đường, đàn ông bị móc ví, đàn bà bị giật xắc là thường.

- Được ngồi bên một tuyệt sắc giai nhân như cô, có mất một trăm cái ví, tôi cũng không một lời tiếc nuối.

Luz cười ròn tan:

- Rồi ông coi. Đến khi mất ví, không được kêu đấy.

Thấy nàng đứng dậy, Văn Bình hỏi:

- Ông nhà chưa xuống à?

- Không, nhà tôi đang ở Mani.

Nàng chỉ chai la ve trên bàn của Văn Bình:

- Ông cũng ưa loại bia San Miguel nầy à?

- Vâng. Tôi thích lắm. Sống ở châu Á, người lịch lãm nào cũng phải thưởng thức bia San Miguel. Bia này ngon lắm. Theo tôi, còn ngon hơn nhiều thứ bia nổi tiếng ở Đức.

- Ông nói đúng. Bia San Miguel có một hương vị độc đáo, ít thứ nào sánh kịp. Để tôi biếu ông một két bia riêng, dành cho nhân viên cao cấp của hãng.

- Ông nhà là...

- Vâng, nhà tôi là một trong các nhân viên điều khiển công ty San Miguel.

Văn Bình giở giọng tán tỉnh:

- Cô đẹp thế này, chắc ông ấy còn trẻ lắm.

Nàng sa sầm nét mặt:

- Không, nhà tôi lớn tuồi rồi, nên ít khi lên đây với tôi. Nhà tôi cho rằng Baghiô là nơi nô đùa của bọn thanh niên vô tư lự. Thành ra tôi ở đây một mình.

Văn Bình chợt hiểu. Luz là điển hình của lớp đàn bà đẹp lấy chồng giàu nhưng già, nên thích những mẩu tình vụn thơ mộng với bọn trai khôi ngô, khỏe mạnh, và ăn nói ngọt ngào như chàng. Có lẽ nàng sinh trưởng trong một gia đình túng thiếu, lớn lên nàng phải đi làm nuôi các em, và tình cờ được đưa vào làm thư ký cho hãng la ve San Miguel.

Văn Bình tưởng tượng ra một buổi sáng đầy nắng, Lus rón rén bước vào phòng giấy San Miguel. Trời đang nóng đổ bồ hôi, nhan sắc lạ lùng của Luz làm cho căn phòng ngạt thở mát rợi. Trưởng ban nhân viên, một người đàn ông cằn cỗi, giật mình khi thấy nàng vào. Y không cần hỏi nàng học đến đâu, nàng biết đánh máy và tốc ký hay không, mà chỉ đưa cho nàng một tờ giấy, bảo ghi tên tuổi, và chỗ ở, kèm theo tấm ảnh bán thân mới nhất. Và mấy ngày sau, nàng được mời đến nhận việc, với một số lương hậu hĩ. Rồi nàng nghiễm nhiên nhảy lên chức thư ký riêng cho ông chủ. Dĩ nhiên là ông chủ đã có vợ - một bà vợ vừa già, vừa xấu lại mắc bệnh ghen bất trị, nên cô thư ký trẻ măng, và đẹp như tiên nga đành phải ái ân lén lút.

Nàng hỏi giọng tinh nghịch:

- Ông đang nghĩ gì thế?

Văn Bình cười:

- Nghĩ đến cô.

- Ông đừng nói dối. Tôi biết ông đang nghĩ đến chồng tôi. Tuy nhiên, ông đừng ngại. Nhà tôi không can thiệp đến sở thích riêng của tôi.

Lần này, nàng xô ghế đứng dậy. Văn Bình cũng đứng lên theo. Chàng đưa nàng lên phòng.

Do một ngẫu nhiên tiền định, phòng hai người ở đối diện nhau. Luz xin lỗi:

- Tôi cần thay áo. Nếu ông không bận việc, xin mời ông đi dạo một lát.

Chờ đúng 5 phút, Văn Bình gõ cửa. Cửa không đóng. Bước vào, chàng giật mình đứng sững. Cái áo nàng mới thay là một thành công kỳ diệu của nghệ thuật làm đẹp. Làn vải mỏng dính, thêu kim tuyến, đã tôn thêm màu da trắng muốt, và thân thể cân đối của nàng. Sau làn vải mỏng dính, chàng thấy rõ cái xú chiêng dua đăng ten, dường như chỉ được mặc lấy lệ, vì hai phần ba bộ ngực no tròn đã hiện ra lồ lộ, giống như loại áo phô ngực vừa được trình bày tại Âu châu.

Luz đứng yên cho chàng ngắm. Chàng suýt soa:

- Cô đẹp quá.

Nàng cầm lấy tay chàng:

- Không lẽ một người đàn ông lịch thiệp như ông mà chỉ biết khen đẹp thôi ư?

Văn Bình tiến đến trước mặt nàng:

- Nếu cô cho phép.

Luz ngồi xuống ghế, cặp mắt gợi cảm vẫn không rời chàng.

Văn Bình đặt tay lên vai nàng, rồi nắm lấy đôi vai tròn trĩnh ngon lành, kéo nàng đứng dậy. Luz đứng dậy như bị thôi miên. Chàng dựa vào người nàng, mặt nàng úp vào ngực chàng. Rồi đột nhiên, chàng nâng nàng lên như con búp bê tí hon, hôn thật mạnh vào miệng nàng.

Nàng hé miệng ra, mắt lim dim, cánh mũi phập phồng. Người nàng cứng đơ như bị tê liệt. Bỗng nàng run lên, run lên, rồi ôm cứng lấy chàng, thét lên trong cơn sung sướng vô biên:

- Anh ơi!

Văn Bình dìu nàng nằm dài xuống đi-văng. Cuộc đời bách chiến, bách thắng đối với mỹ nhân của chàng vừa thêm một chiến lợi phẩm quí báu: Luz.

oOo

Chiếc xe Hoa Kỳ sang trọng, mới nguyên của khách sạn chờ hai người ngoài cửa.

Từ ngày lên Baghiô, sáng nào Văn Bình cũng lái xe tới một công viên cheo leo trên mỏm núi, để chiêm ngưỡng cảnh đồi hùng vĩ, và mỏ vàng chói lòa bên dưới.

Xe dừng lại, Văn Bình sánh vai Luz vào một con đường nhỏ. Hết con đường nhỏ, một tấm bảng nhỏ đề chữ Mines View Park (3), kèm theo mũi tên chỉ.

Baghiô là một thành phố nghỉ mát xây cất trên ngọn đồi lớn, nên đường đi ngoằn ngoèo và hiểm trở. Đến Mines View Park, du khách có cảm giác là lạc chân vào hư vô. Vì tới đây là hết đường. Phía trước là vực sâu thăm thẳm, phơi bày từng lớp quặng vàng óng ánh dưới mặt trời buổi sáng. Trên đầu du khách, những đám mây màu hồng bay lượn lả lướt, như đang sà xuống chở du khách lên thượng tầng vũ trụ...

Một tảng đá lớn, xòe tròn ra như cái mâm treo lủng lẳng trên không, dính vào con đường, đứng ở trên có thể nhìn xuống mỏ kim khí được rõ ràng. Luz dựa và lan can bằng gỗ, vẻ mặt mơ mộng:

- Mỗi lần lên đây, em lại buồn buồn, anh ạ.

- Tại sao?

- Em không hiểu lý do. Có lẽ thấy mình quá nhỏ bé trước vũ trụ bao la.

- Em cũng biết làm thơ nữa ư?

- Dĩ nhiên. Người Phi nào cũng có giòng máu thi sĩ. Thi ca và âm nhạc là 2 đặc tính của dân tộc em. Nếu anh có dịp về vùng quê, dự một cuộc khiêu vũ, anh sẽ thấy đồng bào em mơ mộng chừng nào. Ai cũng thèm nhảy, ai cũng thèm yêu cả.

Văn Bình lại kéo nàng vào lòng. Nàng ngoan ngoãn rúc đầu vào vai chàng. Mặt trời vàng loé buổi sáng vẫn xuyên qua đám mây hồng rực rỡ, chiếu xuống mỏ vàng óng ánh phía dưới. Chàng từ từ hôn vào môi nàng.

Chàng không để ý đến một bác thợ ảnh núp sau tảng đá, mỉm miệng cười rí rỏm. Môi hai người vừa dính nhau, máy ảnh kêu “tách” một tiếng nhẹ.

Bàng hoàng, Văn Bình ngẩng đầu lên. Linh tính nghề nghiệp thức dậy trong lòng chàng. Bác thợ ảnh lễ phép chào chàng:

- Bức ảnh đẹp quá.

Văn Bình hỏi, giọng gay gắt:

- Ai cho anh chụp?

Luz xen vào:

- Ở đây, người ta chụp ảnh là thường.

Rồi qnay sang phía nhiếp ảnh viên:

- Bác đòi bao nhiêu tiền?

- 20 pêsô, cả phim, 6 tấm.

Nàng ném cho hắn 30 đồng bạc Phi. Bác thợ ảnh gập lưng chào cung kính. Nàng ra lệnh:

- Chiều mai, mang lại khách sạn Thông Reo cho tôi.

Bác thợ ảnh dạo chào lần nữa rồi đi khuất vào con đường nhỏ. Văn Bình và Luz tung tăng quay lại xe hơi, như cặp tình nhân đôi mươi. Dưới làn phấn mịn, pha màu nắng trưa hồng hồng, nàng đẹp một cách bội thường, và tưởng như là môt thiếu phụ 18 tuổi.

Xe hơi chạy từ từ qua “dinh thự mùa hè” (4) cua tổng thống Phi Luật Tân. Bề ngoài, trông từa tựa như dinh Độc lập cũ ở Sài Gòn, duy lớn hơn nhiều, cổ kính, um tùm, và mát mẻ hơn nhiều. Hai bên,vun vút những cây thông cao ngất, xanh rờn. Lòng Văn Bình lâng lâng như người ngoan đạo vừa thú tội xong ở nhà thờ với cha sở.

Ngồi bên, Luz đang cười bỗng ngậm miệng lại. Cử chỉ thờ thẩn của nàng chứng tỏ nàng có tâm sự muốn nói song không tiện nói. Có lẽ nàng nhớ tới giờ vui sắp hết. Buổi chiều, Văn Bình sẽ giã từ Baghiô, và dĩ nhiên là giã từ luôn nàng, giã từ không biết đến bao giờ tái ngộ. Chàng đã nói với nàng, và nàng thở dài không đáp.

Nội ngày nay, chồng nàng sẽ có mặt ở Baghiô. Thế là hết... Thoạt tiên, chàng cảm thấy tiếc nuối, nhưng sau một hồi suy nghĩ, chàng cho xa cách là hay. Chàng không thể cam tâm lôi kéo đàn bà có chồng vào vòng sa ngã, dầu Luz chỉ là vợ hầu, dầu chồng nàng vừa già, vừa xấu, nàng không hề yêu, nàng phải ôm ấp để bòn rút tiền bạc.Vả lại, nghề nghiệp vào sinh ra tử của chàng không cho phép kết thân với đàn bà đẹp, nhất là đàn bà đẹp ngoại quốc.

Dáng điệu buồn bã, Văn Bình đưa nàng về khách sạn. Ôm chàng hôn, đột nhiên nàng thốt lên:

- Trời, suýt nữa em quên. Em phải ra ga đón xe lửa từ Mani lên.

Ra đến cửa, nàng quay lại, hôn gió chàng lần nữa. Văn Bình thở dài, nằm vật xuống giường, mền gối còn hỗn độn, vớ chai huýt ky còn nguyên trên bàn đêm, cứ thế cho vào miệng.

Rượu mạnh thơm thơm chảy ồng ộc vào cuống họng chàng. Văn Bình nốc một hơi hết nửa chai. Đoạn, chàng rít một điếu Salem quen thuộc.

Chàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Khi chàng tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều. Còn 20 phút nữa, chuyến máy bay thường lệ sẽ rời Baghiô. Chàng quên không dặn nên bồi phòng không đánh thức.

Văn Bình nhấc điện thoại gọi nhân viên tiếp tân. 5 phút sau, người quản lý khách sạn cung kính mở cửa vào, trình chàng cái hóa đơn tiền phòng và tiền ăn. Vui vẻ, Văn Bình mời viên quản lý nhã nhặn một điếu Salem rồi rút ví lấy tiền.

Tay chàng bỗng run lên. Túi quần sau của chàng lép kẹp, cái ví dày cộm đã biến đâu mất. Chàng thừ người, ngồi xuống giường. Vốn cẩn thận - sự cẩn thận do nghề nghiệp gây ra - chàng luôn luôn lưu ý đến giấy tờ tùy thân. Đành rằng ở Baghiô có nhiều kẻ cắp – bằng chứng là tại nhiều nơi công cộng có yết thị yêu cầu du khách thận trọng - dân bỉ vỏ này vô phúc chạm vào Văn Bình là bị đòn xiểng liểng.

Hôm mới đến, chàng đang nhẩn nha trong chợ, trước quầy hàng bán mũ vải và xắc mây cho du khách, thì một tên anh chị rón tay vào túi quần sau của chàng. Đợi cho cái ví được rút ra khỏi túi, chàng mới quay ngoắt lại, tóm lấy tay tên gian, bẻ gập ngón tay cái của hắn trong một thế nhu đạo thông thường nhưng nguy hiểm. Hắn la trời ầm ỹ. Mấy phút sau, chàng mời chịu thả, song không quên xô nhẹ một cái. Tên ăn cắp bất hạnh ngã chúi xuống rãnh nước bẫn thỉu. Từ đó, dân «mõi» ở Baghiô đều chường mặt chàng.

Đối phương phăng ra chàng rồi chăng? Chàng vội bác bỏ giả thuyết này ngay. Văn Bình sang Phi Luật Tân dưới tên giả và thông hành giả. Vả lại, chàng đi nghỉ mát, không phải đi công tác. Chàng còn nhờ rõ mồn một: lúc đi chơi với Luz trên mỏm núi, cái ví bằng da cá sấu còn nằm trong túi chàng. Vì sau khi hôn nàng, chàng ngồi xuống phiến đá, còn thấy cồm cộm sau lưng.

Một tia sáng nhen nhúm trong óc. Liệu có thể thế được chăng? Văn Bình không dám nghĩ thêm nữa. Vì nếu là sự thật, thì sự thật này đã xảy ra quá phũ phàng.

Xua đuổi ý nghĩ đen tối ra khỏi óc, Văn Bình сố níu lấy hy vọng là chàng bỏ quân trên giường.

Có thể trong khi ngủ, chàng nằm nghiêng, cái ví rơi xuống đất. Cũng có thể một anh bồi hám tiền, thấy cái ví đầy bạc, nằm tênh hênh trên sàn nhà, đã nhặt lấy, giấu đi.

Văn Bình lật nệm giường, mở ngăn kéo bàn đêm và tủ áo tìm kiếm, song không thấy hồn vía cái ví thân yêu đâu hết. Viên quản lý thản nhiên theo dõi cử chỉ của Văn Bình, vẻ mặt đầy thiện cảm, dường như đã quen với cảnh du khách mất ví tiền.

Văn Bình thở dài đánh sượt:

- Tỏi định thanh toán tiền phòng để ra phi trường, nhưng bây giờ thì không được rồi. Tôi không hiểu sao bóp phơi của tôi lại mất.

Viên quản lý hỏi, giọng lễ độ:

- Thưa, ông mất ở đâu? Nếu mất trong khách sạn, chúng tôi sẽ gọi thám tử của khách sạn tới, điều tra giùm ông. Khách sạn Thông Reo rất đúng đắn, bồi phòng đều được chọn lọc cẩn thận.

Bỗng Văn Binh reo lên:

- Tôi nhớ ra rồi. Hồi nãy, trước khi lên phòng, tôi còn rút ví, biếu người tài xế của khách sạn 5 pêsô.

- Nghĩa là ông bị mất trong khách sạn?

- Tôi không nói thế. Tuy nhiên, từ lúc rời xe hơi lên phòng, tôi chưa đi đâu, cũng chưa gặp ai cả.

- Ông có nghi cho ai không?

- Không.

- Thưa, hồi nãy ông lên một mình hay với ai?

Văn Bình tỏ vẻ khó chịu:

- Lên một mình.

Viên quản lý ra hành lang, gọi bồi, và ra lệnh bằng thổ ngữ. Văn Bình mới châm xong điếu thuốc, một thanh niên cao lơn, mắt sáng quắc, xô cửa vào.

Viên quản lý giới thiệu:

- Thưa đây là thám từ riêng của khách sạn.

Văn Bình thuật chuyện mất ví tiền cho viên thám tử nghe. Y chăm chú nghe, lông mày nhíu lại. Nghe xong, y nhìn thẳng vào mắt Văn Bình:

- Xin lỗi ông vì tôi phải đặt lại câu hỏi hồi nãy của viên quản lý: ông cùng lên phòng với ai?

Văn Bình gắt:

- Tôi tưởng các ông cố tình lái sự ngờ vực về bà Luz thì phải. Vì, hơn ai hết, các ông phải hiểu rõ chân giá trị của bà Luz.

Vẻ kinh ngạc hiện trên mặt viên thám tử:

- Thưa, bà Luz là ai?

Đến lượt Văn Bình kinh ngạc:

- Trời, ông là thám tử của khách sạn mà không biết bà Luz là ai ư? Chồng bà ta là nhân viên trong ban giám đốc công ty rượu bia danh tiếng San Miguel.

Thám tử nói:

- Thưa, tôi làm ở đây hơn 8 năm, và đã nhớ mặt hàng vạn người khách. Tuy nhiên, lần đầu tôi nghe tên bà Luz.

Văn Bình càng khó chịu thêm:

- Phòng bà Luz ở ngay trước phòng tôi. Bây giờ, các ông đã biết bà Luz là ai chưa?

Viên quản lý đưa hai tay lên trời, ra dáng tuyệt vọng. Còn viên thám tử thốt ra một tiếng thở dài chua chát. Văn Bình nhún vai:

- Các ông không tin tôi hay sao?

Viên quản lý đáp:

- Thưa ông, chúng tôi đâu dám vô lễ với quí khách. Tôi hoàn toàn tin vào lời nói của ông. Sở dĩ tôi ngạc nhiên vì ông vừa nhắc đến một thiếu phụ không phải là bà Luz.

- Tên thật của nàng là Luz.

Thám tử nói:

- Ông bị lừa rồi. Tên nàng là Lêvita.

- Có lẽ nàng sợ tôi biết tên thật, bất lợi cho nàng, nên phải nói giả là Luz. Dầu sao nàng là đàn bà có chồng danh giá, tôi không muốn nàng bị chồng trách mắng.

Thám tử cười ròn rã:

- Lêvita chẳng có chồng con gì hết. Nàng không có phòng trong khách sạn. Nếu nàng muốn thuê, ban giám đốc khách sạn cũng không thể tiếp đón những nữ du khách như nàng.

- Ông nói sao? Luz là gái giang hồ ư?

- Bảo là gái giang hồ thì không đúng. Nhưng thật ra cũng gần như thế. Trước ông, một số du khách đã lâm vào hoàn cảnh mất tiền sau một chuyến đi chơi với nàng. Nàng là tay đánh bạc cự phách ở khu trác táng Pasay. Hàng năm, đàu mùa hè, nàng thường có mặt ở đây, thỉnh thoảng mới lên khách sạn Thông Reo ăn điểm tâm. Chúng tôi không thể trục xuất nàng vì nàng chưa hề tơ hào đến ví tiền của du khách ở đây. Vả lại, ông nghĩ coi, nàng đẹp quá, đẹp ngoài mức tưởng tượng của con người, ít ai có can đảm nói nặng với nàng, dẫu là tôi, người có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho du khách.

- Tại sao nàng vào căn phòng đối diện với tôi?

- Thưa, đó là phòng một ông giám đốc công ty vô tuyến truyền hình. Ông ta rất mê nàng. Mỗi lần ông lên Baghiô, nàng đều đến thăm, và ở lại một ngày. Theo sự điều tra riêng của khách sạn, mỗi lần như thế, nàng được hàng vạn pêsô.

- Nếu vậy, lẽ nào nàng lấy ví tiền của tôi?

- Y sĩ cho tôi biết nàng mắc một bệnh tâm lý lạ lùng: bệnh ăn cắp vặt (5). Vào khách sạn, nàng thường lấy muỗng nĩa giấu vào trong xắc. Mặc dầu nàng có trong xắc hàng ngàn pêsô.

- Tại sao sáng nay các ông không cho tôi biết?

- Xin lỗi ông, chúng tôi tưởng ông quen nàng đã lâu. Tôi ngồi ở góc phòng ăn nhìn ra, thấy nàng vừa đến đã chào hỏi ông rất thân mật. Rồi ông lại đưa nàng lên phòng. Thưa, ông mất cả thảy bao nhiêu?

- Chừng sáu ngàn pêsô.

- Chà, món tiền lớn quá. Tôi biết chỗ tìm nàng ở Mani. Nếu ông cho phép...

- Thôi, không cần.

- Lạ thật. Năm ngoái, một du khách mất sạch tiền với nàng mà vẫn vui vẻ như hội. Giờ đến lượt ông. Chắc nàng có một sức hấp dẫn lạ lùng.

Văn Bình ném điếu Salem vào đĩa đựng tàn:

- Phiền các ông gọi điện thoại ra hãng máy bay hủy cái vé đi Mani hộ tôi. Tôi cần đánh điện tín về Mani lấy tiền.

Viên quản lý nói, giọng nhã nhặn:

- Thưa, nếu ông bận việc, xin cứ đáp máy bay về Mani ngay. Còn 10 phút nữa, phi cơ mới rời sân.

- Còn vấn đề tiền nong?

- Không sao. Bao giờ ông thanh toán cũng dược. Về Mani, nếu tiện, xin ông ký cho chúng tôi một cái chi phiếu, rồi nhờ ngân hàng chuyển vào trương mục của khách sạn. Bằng không, sang năm, có dịp trở lại Baghiô, ông thanh toán cũng được.

- Sự tín nhiệm của các ông làm tôi cảm động. Tôi thành thật cám ơn ông.

Viên quản lý cúi đầu chào:

- Có lần một ông khách mất hết tiền, chúng tôi phải mua vé và đưa thêm tiền nữa. Ba tháng sau, từ Đông Kinh, ông khách gửi qua trả, và kèm theo tiền thưởng cho nhân viên khách sạn.

Thưa ông, Thông Reo là nơi tiếp rước du khách thượng lưu. Xin ông đừng bận lòng về những chi tiét nhỏ mọn. Tôi sẽ rа lệnh cho bồi lên mang hành lý của ông xuống.

Hai người xuống nhà, Văn Bình còn đắm mình trong sự suy nghĩ vẩn vơ. Giờ đây, chàng mới thấy mình ngốc. Nếu Luz là vợ một chủ hãng giàu có, nàng phải có nhà riêng ở Baghiô, lẽ nào phải thuê buồng tại lữ quán Thông Reo, và dùng xe hơi của khách sạn để du ngoạn! Sự thể giản dị như vậy mà Văn Bình không biết. Thì ra nhan sắc khuynh thành của thiếu phụ đã làm Văn Bình nhụt trí xét đoán, thường rất sắc bén.

Dầu sao, chàng cũng trở về Mani. Chàng ngấy Baghiô rồi. Vẫn biết khach sạn cho chàng chịu, nhưng chàng chưa biết sẽ đào đâu ra tiền để thanh toán. Chàng giả vờ nói đánh điện tín là để dò xét viên quản lý. Thật ra, chàng không quen ai ở Phi Luật Tân. Kể cả nhân viên trong tòa đại sứ Việt Nam. Vì trong giấy xuất ngoại, chàng đã đội tên giả.

Chàng chỉ còn cách về Mani, gọi điện thoại thẳng cho ông Hoàng, xin chuyển tiền gấp. Mặt khác, chàng phải tìm ra Luz, để phát một cái thật mạnh vào cái mông tròn trịa của nàng. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Luz đã mang lại cho chàng những phút thần tiên, song chàng phải tỏ thái độ rõ rệt để nàng không coi chàng là thanh niên dại gái.

Mặt Văn Bình bỗng nóng hừng hực: chàng vừa nhớ lại một cử chỉ lả lơi của nàng trong lúc truy hoan. Nàng ngoan ngoãn nằm dài trên giường hai tay nâng mặt chàng lên, đặt vào môi một cái hôn nảy lửa.

Trong lúc hôn, nàng lộ vẽ sung sướng tột bực, buông thõng hai tay xuống nệm. Khi ấy, chàng nghe tiếng động nhẹ ở túi quần sau. Chàng tưởng Luz mơn trớn lưng chàng. Ngờ đâu, nàng lợi dụng giây phút thần tiên này để phỗng nhẹ cái ví đầy tiền của chadng. Mất tiền đã đành, chàng còn mất một số giấy tờ nữa.

Chuông điện thoại trên bàn reo lên. Rồi cửa phòng mở toang, hai nhân viên khách sạn tiến vào, Văn Bình xua tay:

- Thôi, tôi đang còn bận. Tôi đi chuyến đêm cũng được.

Vào những ngày cuối tuần, công ty hàng không vẫn tổ chức bay đêm giữa thủ đô Mani và trung tâm nghỉ mát, hầu đưa du khách và các nhà triệu phú lên ngủ đêm tại Baghiô, hoặc muốn về Mani lao đầu vào hộp đêm.

Văn Bình uể oải cầm điện thoại. Chắc ban giám đốc khách sạn gọi giây nói cho chàng để chia buồn.

Nhưng không, giọng nói trong điện thoại lại thánh thót như tiếng chim hót buổi sáng trên đỉnh đồi Baghiô:

- Chào anh.

Tiếng nói ngọt ngào và mê hoặc của Luz, cô gái giang hồ quí phái đã nẫng 6.000 pêsô của chàng.

Cơn giận đã biến đâu mất, Văn Bình cười thật tươi:

- Luz đấy à? Ông ấy đến chưa?

- Ông nào?

- Ông chồng của em đấy.

- À, anh không nhắc, em cũng chẳng nhớ nữa. Nhà em sắp đến bằng xe hỏa. Chiều nay, tàu bị chậm, em ngồi một mình ở đây, buồn quá, gọi diện thoại trò chuyện với anh cho vui.

Văn Bình buột miệng:

- Đừng ví von nữa, Lêvita. Chẳng có ông nào đến Baghiô hết. Cô đã làm hại tôi. Bây giờ, tôi tóm được thì chết đòn.

Luz cười đĩ thõa trong giây nói:

- Anh biết tên em rồi hả? Trăm lần, ngàn lần xin lỗi anh. Vâng, người ta gọi em là Lêvita, con Lêvita trời đánh, thánh vật của khu Pasay. Nhưng tên cúng cơm của em là Luz. Em yêu anh nên mới cho anh biết tên thật. Còn anh, anh chuyên môn nói dối.

- Nói dối khi nào?

- Chối tài thật. Anh bảo anh là người Miến, thương gia Miến, song trong thông hành, anh lại là người Nam Việt. Anh tệ ghê. Nói để anh mừng, trước kia em đã sống ở Sài Gòn. Sài Gòn tuy nhỏ nhưng đẹp hơn Mani nhiều. Chừng nào qua Sài gòn, em sẽ đi chơi dọc bờ sông với anh, rồi hai đứa mình lái xe ra bãi biển chơi. Nếu em có tiền, em sẽ mời anh lên Đà Lạt. Đà Lạt còn đẹp gấp hai Baghiô, anh đồng ý không?

Văn Bình dằn từng tiếng một:

- Lời nói êm ái của cô, tôi nghe nhàm tai rồi. Sáu ngàn pêsô của tôi, cô để đâu?

Thiếu phụ vẫn tỉnh khô:

- Sáu ngàn trong ví của anh ấy à? Chà, cái ví bằng da cá sấu đẹp thật!

- Tôi hỏi tiền, không hỏi ví.

- Gớm, anh nóng nảy quá. Để em thanh toán tiền khách sạn cho anh. Em vừa điện thoại cho ban giám đốc Thông Reo xong. Hóa đơn có 500 pêsô thôi. Em trả luôn 600. Đừng giận em nhé. Lên Mani, chúng mình sẽ gặp nhau. Rồi em bồi thường cho.

- Hiện anh không còn xu nào mua vé máy bay.

- Khách sạn đã mua rồi. Em đưa thêm cho họ 200 pêsô mua vé, còn lại bao nhiêu để anh tiêu vặt.

- Em không tốt. Cần tiền, em cứ nói, bao nhiêu anh cũng không tiếc, việc gì phải làm thế?

- Em không cần tiền.

- Tại sao lại lấy ví của anh?

- Là để kiểm soát xem anh thật lòng hay dối trá. Kết luận, anh không thật lòng. Anh xưng tên là Umôn, nhưng trong căn cước anh là Đỗ Thanh. Anh bảo không có vợ, thế mà ví anh đầy ảnh.

- Ảnh bạn gái, không phải vợ đâu. Nếu em còn thương anh, hãy trả lại cho anh hai ngàn.

- Xí, đưa tiền cho anh để anh chơi gái lăng nhăng ấy à. Đừng hòng.

- Như thế là em kiếm cớ lấy tiền của anh.

- Ồ, anh tưởng bạ ai em cũng móc ví đấy hẳn? Em chỉ lấy ví của những người đẹp trai và khỏe mạnh thôi. Và xin nhớ, dưới ba mươi non choẹt, hoặc trên bốn mươi già khằng, đừng hòng em bén mảng tới. Anh tốt phúc mới được gặp em.

- Vâng, tốt phúc lắm. Suýt nữa thì vào tù về tội quỵt tiền trọ.

- Anh lại nói dối rồi. Trong khi anh ngủ, em đã gọi điện thoại cho ông chủ khách sạn Thông Reo, nhận trả tiền phòng cho anh. Em không bảo lãnh, vị tất họ cho anh nợ. Anh mở rộng tai nghe em nói. Em không đến nỗi nghèo đâu. Riêng cái nhẫn kim cương ở ngón tay, em cũng bán được 30.000 pêsô, gấp năm số tiền trong ví anh. Nếu anh cần tiền, lên Mani em trả hết cho anh. Được Luz yêu thành thật, không phải là việc dễ nhé! Hàng trăm người đàn ông sẵn sàng bỏ cả triệu pêsô ra, rước em về, mà em không thèm. Không tin, anh hỏi lại ông quản lý khách sạn.

- Anh đã hỏi rồi.

- Chưa. Em biết. Hắn mới nói một phần mười về đời em. Cách đây 4 năm, hắn làm quản lý một hộp đêm do em đứng chủ ở Mani. Bây giờ, anh bằng lòng chưa? Hắn là vua đánh bạc, còn nợ em hơn mười ngàn pêsô chưa trả. Để em bắt hắn đưa anh vay một ít.

Văn Bình chối đây đẩy:

- Thôi, phiền lắm.

Luz đáp:

- Phiền thì thôi. Chào anh nhé.

Nàng hôn chùn chụt một hồi lâu mới chịu gác điện thoại. Văn Bình ngây ngất như người say rượu đêm tân hôn. Trên miệng chàng, còn thoang thoảng mùi thơm những cái hôn say sưa nàng trao cho chàng trong căn phòng thơ mộng.

Nàng hẹn gặp chàng ở Mani. Gặp ở đâu? Gặp khi nào? Trong lúc mê chuyện, chàng quên không hỏi.

Chuông điện thoại lại reo. Chắc là Luz. Nàng gọi lại để cho biết địa chỉ ở Mani.

Mừng rơn, Văn Bình hỏi to:

- Luz, Luz, địa chỉ em ở đâu?

Chàng lạnh toát châu thân như bị cảm. Ở đầu giây là tiếng nói đàn bà, song không bằng tiếng Anh lưu loát như Luz, mà là bằng tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của chàng. Giọng nói vô cùng quen thuộc nảy cũng chứa một sự êm ái và hấp dẫn khác thường, giống như giọng nói của cô gái đàng điếm Phi Luật Tân, nhưng lại kèm theo một vẻ tức tối và ghen tuông ghê gớm:

- Luz, Luz nào thế?

Văn Bình cứng họng. Người đàn bà vừa căn vặn chàng là Nguyên Hương.

Nguyên Hương là con gái nuôi tuyệt đẹp của ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật vụ Việt Nam. Về nhan sắc, nàng phải chiếm một trong các giải khôi nguyên, nếu nàng dự thi hoa hậu. Từ khuôn mặt, dáng đi, đến thân hình nàng là hiện thân của mời mọc và quyến rũ. Nàng yêu Văn Bình từ lâu, và mặc dầu nếp sống hồ hải của chàng chưa cho phép hai người thành gia thất, nàng vẫn tự coi là vị hôn thê chính thức của chàng.

Lúc chàng từ giã Tân Sơn Nhất, nàng đã nhắc đi nhắc lại:

- Dạo này, anh thức đêm nhiều nên mất sức. Sợ anh la cà ở Sài Gòn, đêm nào cũng đi nhảy, uống rượu và xoa mạt chược, nên em xin ông Hoàng cho anh đi dưỡng sức. Lẽ ra, anh chỉ được ra Nha Trang hay lên Đà Lạt. Song em muốn anh đi xa hơn, để khỏi vướng víu những mẩu tình vụng ở nhà. Anh nhớ đấy, anh đi dưỡng sức, không phải đi phí sức. Lơ mơ với ai, tùy viên quân sự tòa đại sứ tại Mani báo cáo về, anh sẽ khổ với em.

Văn Bình hôn nàng rồi hứa:

- Lần này, anh chừa rồi. Anh mất kilô thịt nào, anh sẽ chịu cho em đánh.

Nàng nghiêm mặt:

- Anh giỏi võ lắm, em đánh anh sao được. Nhưng em đã có cách sửa trị anh. Anh coi chừng đấy.

Chàng không ngờ Nguyên Hương đã bắt được quả tang. Tiếng nói của nàng nghe rất gần, chứng tỏ nàng ở trên đất Phi gọi tới. Văn Bình đánh trống lảng:

- Em tới bao giờ?

- Mới tới xong. Tệ thật, tháng trước, anh đã hứa với em là chuyến này tu sửa tính tình, ngờ đâu vẫn chứng nào, tật ấy. Mới lên Baghiô được mấy tuần đã đèo bòng cô Luz nào rồi. Luz là người Phi, hả anh? Người Phi chắc đẹp lắm.

Văn Bình biết nàng nói mát. Phần đông phụ nữ Phi đều có làn da ngăm ngăm, về sắc đẹp, họ ít có hy vọng ăn đứt phụ nữ Việt. Văn Bình bèn chống chế:

- Khổ quá, tình ngav lý gian, anh khó thể làm em tin được, vả lại, từ bao năm nау, em vốa mang sẵn thành kiến anh là kẻ chơi bời văng mạng.

- Luz là ai?

- Là cộng tác viên của Sở ở đây.

- Thôi, đừng cãi nữa. Sở không có nữ nhân viên nào ở đây hết. Nếu có, em phải biết.

- Nghi oan anh, tội nghiệp. Luz là cộng tác viên của tòa đại sứ, không giao thiệp trực tiếp với Sở ở Sài Gòn.

- Được, em tạm bớt giận trong lúc này. Em sẽ hỏi ông đại sứ.

- Ông đại sứ không biết đâu. Vì Luz trực thuộc ông tùy viên quân sự.

- Đại tá Chính ấy à? Lát nữa, em sẽ đến gặp ông ta.

Văn Bình hoàn hồn. Đại tá Chính, tùy viên quân sự của tòa đại sứ, đang bận công vụ ở Hoa Thịnh Đốn, ba tuần nữa mới về Mani. Ba tuần nữa, Nguyên Hương đã về Sài Gòn rồi. Dầu nàng chưa về, chàng vẫn còn thời giờ nói lót với đại tá Chính. Vốn là bạn thân, Chính sẽ không thể từ chối lời yêu cầu của chàng. Chàng sẽ bịa ra một danh sách các cộng sự viên bí mật, trong đó có Luz. Nếu cần, chàng sẽ nhờ đại tá Chínb ký vài chứng minh thư giả.

Tiếng nói của Nguyên Hương vẫn vang rân:

- Với lại, anh muốn làm gì, tùy anh, em làm gì có quyền cấm đoán. Em tin anh là người quân tử, không thể nói sai lời.

- Em hãy tin anh đi.

- Bây giờ, em xin trở lại công việc. Anh nên nhớ, em gọi điện thoại cho anh là vì công việc, vì ông Hoàng bảo gọi, không phải vì nhớ thương anh đâu, anh đừng vội hợm mình.

- Anh đâu dám hợm mình.

- Cám ơn anh. Ông Hoàng ra lệnh cho anh về Mani ngay.

- Hiện em ở đâu?

- Phi trường Quốc tế Mani. Phi cơ chở em vừa đáp xuống cách đây 6 phút. Em gọi giây nói liền lên Baghiô cho anh. Gặp anh, may quá, aah vẫn chưa sụt kilô nào chứ?

- Anh mập hẳn ra. Lát nữa, chúng mình sẽ gặp nhau. À, em ngụ ở khách sạn nào?

- Em đợi anh ngoài phi cảng. Có người vào bên trong đón anh.

- Chào em, hôn em thật nhiều.

- Đa tạ lòng tốt của anh. Những cái hôn nồng nàn ấy, xin anh cất đi, mai kia tặng cho cô Luz.

- Anh thề với em...

Văn Bình thề với Nguyên Hương không biết lần thứ mấy rồi. Lần nào, bị căn vặn về tiểu sử một người đàn bà đẹp, với chứng cớ rành rành, chàng cũng thề thốt. Chàng đều nói dối, và Nguyên Hương đều tin chàng, hoặc sẵn sàng tha thứ cho chàng. Thấy chàng đeo dính phụ nữ lạ, nàng ghen ghê gớm, song đến khi nghĩ lại cuộc sống hiểm nghèo của tình nhân, đêm ngày đùa rỡn với Tử thần, nàng nhận thấy không tha thứ không được. Văn Bình thèm yêu cũng như thiên hạ thèm hút thuốc lá, thèm uống rượu, thèm khí trời tốt lành.

Tuy nhiên lần này Nguyên Hưorng không bằng lòng nghe chàng thề cá trê trui ống nữa. Nàng đặt điện thoại xuống đánh rầm. Văn Bình muốn phân vua nữa, nhưng đường giây đã nín lặng.

Chàng chắt lưỡi, gọi điện thoại xuống văn phòng quản lý.

Một lát sau, chiếc Pờlimút tối tân của khách sạn Thông Reo, sơn màu lá mạ tươi tắn, chở Văn Bình ra trường bay.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .<

Phi trường Quốc tế Mani đông nghẹt. Hoa tiêu của chiếc phi cơ thương mại 2 máy đáp xuống sân bê tông êm ái đến nỗi Văn Bình không nghe tiếng động của bánh cao su chạm phi đạo.

Xách lủng lẳng cái va li nhỏ, Văn Bình bước xuống thang, dáng điệu thoải mái của người đi đổi gió về.

Chàng đã trôi nổi nhiều, song ít thấy nơi nào gieo vào lòng chàng nhiều cảm tình bằng thủ đô Mani. Dân tộc Phi Luật Tân dường như vui vẻ quanh năm, trên mặt không bao giờ lo lắng. Khác với những bộ âu phục diêm dúa, cắt thật đẹp, bằng hàng đắt tiền, nhan nhản trên vỉa hè Sài Gòn, ở đây chàng chỉ gặp những chiếc sơ-mi cao bồi sặc sỡ. Người Phi phục sức một cách giản dị và đầy màu sắc.

Văn Bình đề ý tới một thanh niên lực lưỡng, bắp thịt cánh tay nổi cuồn cuộn dưới áo sơ-mi thể thao bó sát và mỏng dính, để lộ đám lông ngực đen sì, đang đứng hút xì gà gần cửa ra vào.

Hắn nhìn chàng chăm chú, đoạn tiến tới, đon đả:

- Xin lỗi, ông có phải là Umôn, người Diến không?

Văn Bình đứng lại, đáp:

- Phải. Ông là ai?

- Tôi là Ồka.

Chàng bắt tay Ôka, dáng điện thân mật:

- Ai nhờ bạn ra đây đón tôi?

- 28.

Biết Ôka là nhân viên của Ông Hoàng, Văn Bình vỗ vai hắn:

- Ôka, Ôka, cái tên đẹp quá. Giờ chúng mình đi đâu?

Ôka đáp:

- Anh không phải trình giấy thông hành. Dầu anh là người ngoại quốc, đi Baghiô về cũng không cần giấy tờ gì hết. Vả lại, tôi sẽ không đưa anh ra cửa chính.

- Bị theo dõi phải không?

- Phải. Địch đang lảng vảng ngoài cửa ra vào. Tôi là nhân viên đặc biệt nên vào được tận đây. Phiền anh ra ngoài bằng lối khác. Anh đưa vali, tôi xách dùm cho.

Rồi không đợi Văn Bình ưng thuận, hắn đã lấy va li, thoăn thoắt đi vào một cánh cửa mở hé. Bên trong là một căn phòng hẹp. Ôka nói:

- Đây là phòng giấy của bạn tôi. Hôm nay, hắn bị đau.

Chỉ một gói lớn bọc giấy báo trên bàn, hắn nói tiếp:

- Anh thay quần áo đi. Ở đây, chỉ mặc quần áo phi công là chắc hơn hết.

Hai phút sau, Văn Bình hóa thành phi công thực thụ. Ôka bỏ quần áo Văn Bình vừa thay vào va li, trả cho chàng, đoạn mở một cánh cửa khác, dặn chàng:

- Lối đi này dành riêng cho hoa tiêu. Anh cứ điềm nhiên đi thẳng ra ngoài. Nhân viên ở đây có hàng trăm, không ai biết được anh là phi công giả mạo đâu. Hết hành lang, anh rẽ sang trái, đi chừng 50 thước, đến một cửa có lính gác. Ngoài đường, một người đàn bà đang chờ anh. Hình như anh quen cô ta thì phải. Quen thân nữa là khác.

Văn Bình giật mình:

- Hừ, sao anh dám chắc tôi quen thân cô ta.

Ôka cười hồ hố:

- Ồ, có gì khó đâu! Tôi được lệnh vào đây đón anh. Cấp trên đã cho tôi biết rõ tướng mạo anh. Họ yêu cầu tôi nói lại với anh là có một người đàn bà đón sẵn bên ngoài, nhưng không mô tả tướng mạo, cũng không dặn khẩu hiệu. Trừ phi quen nhau trước, hai người mới có thể nhận ra nhau.

Văn Bình thầm khen trí suy dẫn của Ôka. Nghe theo lời hắn, chàng ung dung xách va li ra ngoài. Chàng đi lẫn vào một nhóm nhân viên phi hành trò chuyện như pháo ran.

Trước phi cảng, xe hơi đậu san sát. Toàn là xe Mỹ lộng lẫy và đồ sộ. Trong khoảnh khắc, chàng tưởng là một phi cảng ở Hoa Kỳ. Chàng đang nhớn nhác nhìn chung quan thì thì một chiếс tắc xi sơn vàng đậu xịch một bên.

Nguyên Hương ngồi bên trong, giơ tay đeo găng trắng nhỏ nhắn lên vẫy. Văn Bình mở cửa, trèo lên cạnh nàng. Chiếc tắc xi phóng nhanh trên đường về trung tâm thành phố.

Mắt Nguyên Hương chớp chớp mấy cái, hàng mi dài nổi bật trên làn da trắng nõn, miệng nàng hé mở như nụ hoa trinh tiết chờ uống giọt sương ân tình buổi sớm. Nàng không nói, nhưng chàng đoán được ý nghĩ thầm kín của nàng. Trong thâm tâm, hai tư tưởng đang xâu xé nàng: tư tưởng thèm yêu và tư tưởng ghen tuông.

Văn Bình bèn ôm ghì lấy nàng. Nàng ngả vào vòng tay chàng, hơi thở rồn rập.

Bỗng người tài xế quăng xuống một tiếng nói cộc lốc:

- Khoái nhỉ?

Hắn nói tiếng Việt. Văn Bình reo lên:

- Trời ơi, Lê Diệp.

Tinh tế như chàng mà không nhận ra Lê Diệp cải trang làm tài xế tắc xi. Chàng sếu vườn của Sở Mật vụ hóa trang rất khéo, cái cát két màu xám đội xùm xụp trên đầu, cặp kính mát gọng đồi mồi che kín nửa mặt trên, trên mép chễm chện làn râu mép giả mỏng dính và kiêu căng.

Lê Diệp nói, giọng vui vẻ:

- Anh sướng thật. Được phè phỡn ăn hút cả tháng. Chả bù với chúng tôi. Ông Hoàng kêu ra phi cơ, không kịp ăn cơm, cũng như không kịp sửa soạn quần áo. Tưởng sang đây được nghỉ ngơi vài ba ngày, ngờ đâu mới đặt chân xuống, đã phải lao đầu vào công việc.

Văn Bình hỏi Nguyên Hương:

- Việc gì, hả em?

Đang sửa lại mái tóc bị Văn Bình làm rối, nàng đáp:

- Em không biết. Cũng như anh Lê Diệp, em được lệnh cấp tốc lên Tân Sơn Nhất.

Nàng vẫn đẹp, vẫn quyến rũ như dạo nào. Thời gian dường như không ảnh hưởng tới vẻ mặt trẻ trung, và thân hình tròn cứng của nàng. Mớ tóc dài của nàng đóng khung lấy bộ mặt mơ mộng, trên đó bất cứ cái gì cũng đẹp, đẹp từ cái miệng hàm tiếu, hàm răng ngà đều đặn, đẹp qua cái mũi đọc dừa, đẹp tới làn da trắng như ngó sen.

Nàng bận quần chẽn, thứ quần din ngắn gần đầu gối, may sát vào người, lộ đùi và mông, phía trên luồn vào chiếc áo thun ngắn kiểu lẳng lơ B.B. cụt tay đến nách, để hở cổ thật sâu, dường như muốn tạo điều kiện cho hai trái tuyết lê mũm mĩm, no tròn, được triển lãm toàn vẹn.

Trong lúc trao hôn, Văn Bình nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực của nàng, và có cảm tưởng kỳ thú như hơi nóng của bộ ngực quí giá đang truyền mạnh vào da thịt lạnh lẽo của chàng. Phi trường đã khuất phía sau. Văn Bình nói:

- Chiếc tắc xi đẹp quá!

Lê Diệp chép miệng:

- Còn phải nói. Đặt chân xuống Mani, tôi ngạc nhiên khi thấy xe tắc xi. Xe nào cũng đồ sộ và sang trọng. Chẳng bù bên mình chỉ rặt một loại bốn ngựa ì ạch, nhỏ như lỗ mũi.

- Chuyện! Đường sá bên này rộng hơn, tối tân hơn. Vào Mani, anh còn ngạc nhiên nhiều nữa. Xe buýt, xe chở khách chạy suốt ngày, nơi nào, giờ nào cũng có. Dân chúng ở đây không phải đợi xe hàng giờ, hoặc đi xe cá hộp như ở Sài Gòn đâu.

- Song tiền xe ở Sài Gòn rẻ hơn.

- Đó là ngày xưa. Bây giờ, Sài Gòn đắt bằng Mani.

Một chiếc xe díp sơn sặc sỡ vụt qua. Văn Bình nói với bạn:

- Ở Mani có cả ngàn xe díp như thế. Đó là xe cũ của quân đội viễn chinh Mỹ. Sau Đại chiến Thứ hai, họ về nước, bán xe díp cho tư nhân dùng chở hành khách. Tài xế Mani lái ẩu hơn ở Sài Gòn nhiều.

Nguyên Hương chêm vào:

- Cũng chưa lái ẩu bằng anh Văn Bình.

Lê Diệp thắng lại thật mạnh, rồi lái vẹo sang trái. Suýt nữa, chàng đâm vào một xe díp chở khách chạy ngược chiều. Văn Bình phá lên cười:

- Hừ, tôi bị thua Lê Diệp rồi.

Lê Diệp đáp:

- Nhưng tôi vẫn thua anh về tài tán gái.

Văn Bình giả vờ không nghe, và hướng qua đề tài khác:

- Xe tắc xi này của ai, hả Lê Diệp?

- Của anh chàng ở sân bay. Chắc hắn đã xưng tên với anh rồi. Hắn là Ôka. Hắn nói thao thao bất tuyệt, nghe phát nhức đầu. Hắn là nhân viên giao liên của Phản gián Phi Luật Tân.

- Tại sao anh phải cần Phản gián Phi đón tôi?

- Tôi không biết.

- Địch đang theo dõi mình phải không?

- Ông Hoàng dặn tôi thận trọng, nên tôi chắc là địch đã phăng ra bọn mình. Tuy nhiên, tôi chưa rõ địch là ai. Căn cứ vào việc anh phải cải trang làm phi công, tôi tiên đoán địch rất nguy hiểm.

Tắc xi chạy qua các phố đông đúc. Văn Bình hỏi Nguyên Hương:

- Ông cụ ở đâu?

Nàng đáp:

- Khách sạn Senbơn.

Nàng hích cùi tay vào ngực chàng:

- Luz là ai hả anh?

Văn Bình chưa kịp đáp, Lê Diệp đã xen vào:

- Khổ quá, từ nãy đến giờ cô Hương cứ bắt tôi nói về cô Luz. Luz là ai mà có diễm phúc thế?

Văn Bình nhún vai:

- Có gì đâu. Luz là nhân viên ẩn tế của đại tá Chính, tùy viên quân sự của ta tại Mani.

Nguyên Hương nguýt chàng:

- Chứ nàng không phải là người đã rút cái ví da cá sấu đựng 6.000 pêsồ à?

Văn Bình biến sắc mặt. Nàng quả là con ma xó khả ái, cái gì cũng biết. Chàng sực nhớ tới những tấm ảnh chàng khám phá trong văn phòng Nguyên Hương tại Sài Gòn. Tất cả những người đàn bà chàng gặp trong đời đều bị nàng thu vào ống ảnh. Nàng làm như vậy để làm gì, chàng không hiểu. Ghen chăng? Dĩ nhiên là ghen, song nàng chưa phải là vợ chàng, hoặc là vị hôn thè chính thức của chàng, nên nàng không có quyền làm dữ. Vả lại, bản tính cố hữu của nàng là hiền hậu và thùy mị. nàng ghen một cách ghê gớm nhưng kín đáo và thầm lặng.

Văn Bình thở dài chua xót:

- Em đừng tưởng biết nhiều như thế là anh sợ đâu? Anh không muốn người ngoài xen vào đời riêng của anh.

- Em có quyền xen vào. Em không mong anh sợ em, mà chỉ hy vọng anh giữ lời hứa. Nếu anh muốn sống hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc, anh hãy nói thẳng với em. Anh hãy nói là không yêu em nữa, không tính chuyện lâu dài cùng em nữa. Em sẽ tự thu xếp, và từ nay trở đi sẽ không dám phiền đến anh. Dầu sao, anh cũng đừng quên rằng em yêu anh tha thiết và chân thành. Anh lang chạ hết đàn bà này đến phụ nữ khác, trong khi em chỉ mơ tưởng mình anh, sẵn sàng dành tâm hồn và thể xác cho anh. Văn Bình ơi, anh tệ lắm.

Nàng òa lên khóc.

Văn Bình đặt bàn tay nàng lên đùi chàng, giọng thân thiết:

- Em đừng giận anh nữa. Luz không phải là tình nhân của anh đâu.

Nàng nhoẻn miệng cười, trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã:

- Thật hả anh?

Nàng rúc đầu vào ngực chàng.

Senbơn là một trong các đại lữ điếm của thành phố quốc tế Mani. Lê Diệp ngừng xe trước một cánh cửa đồ sộ, thoạt nhìn không khác lối ra vào của khách sạn Caraven ở Sài Gòn. Cũng cửa toàn kính, tay nắm bằng đồng bóng lộn, cũng người bồi cao lớn, mặc đồng phục màn xám, lễ phép đợi khách ngoài cửa.

Thang máy mở ra ở từng thứ 5.

Văn Bình đinh ninh ông Hoàng thuê trọn một dãy phòng để làm việc, ngờ đâu tổng hành doanh của Sở Mật vụ lại là một căn phòng nhỏ xíu, căn phòng dành cho khách trọ độc thân.

Ông Hoàng đang ngồi trầm ngâm bên đĩa đựng tàn, trên miệng phì phèo điếu xì gà Anlămbra quen thuộc. Thấy Văn Bình, ông đứng dậy, bắt tay niềm nở. ;

Không khí trong phòng mát rợi, máy lạnh chạy rè rè. Hai cày đèn đêm còn bật sáng. Có lẽ từ lúc tới đây ông Hoàng chưa hề ngả lưng, bằng chứng là ga nệm còn phẳng nếp. Hộp bánh bích qui đã mở, để lỏng chỏng trên bàn, cạnh tách cà phê sữa đã uống cạn.

Ông Hoàng mời chàng một điếu Salem:

- Lẽ ra tôi gọi anh về, nhưng không kịp, nên phải sang đây gặp anh. Vả lại, tôi cũng có việc cần ở Mani. Tiền khách sạn đã thanh toán xong chưa?

Văn Bình đáp:

- Thưa rồi.

- Anh nghĩ thế nào? Anh cho việc mất ví là tình cờ hay cố ý? Người đàn bà ấy cần tiền, hay cần nắm một số giấy tờ của anh?

- Thưa, toàn là giấy tờ giả.

- Có lẽ đối phương muồn biết ta làm giấy tờ giả ra sao. Anh có nghi ngờ cô Luz không?

- Thưa không.

- Theo tôi, nàng phải dính líu tới một tổ chức tình báo nào đó. Không khéo nàng là nhân viên Phản gián cũng nên.

Ông Hoàng đi đi lại lại trong phòng, ngón tay bâng khuâng với miếng da trừu lau kính:

- Hãy xếp chuyện cô Luz lại. Ta còn chuyện quan trọng hơn nhiều. Việc ta sắp làm liên quan đến Minh ước Liên рhòng Đông Nam Á. Minh ước này gồm Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Thái Lan, Phi Luật Tân, và một vài quốc gia khác. Việt Nam Cộng Hòa không là hội viên, nhưng được minh ước hứa giúp khi nào cần đến, ngược lại, ta có thể giúp họ được nhiều. Khi từ giã Sài Gòn, chắc anh đã nghe nói tiểu ban quân sự của Minh ước sắp nhóm tại Mani.

- Thưa có.

- Tôi qua đây để họp. Trước giờ lên máy bay, tôi nhận được điện hỏa tốc của O.N.I. (6), yêu cầu tôi tiếp họ một tay. Một việc lạ lùng vừa xảy ra. O.N.I. hiện cộng tác chặt chẽ với Phản gián Phi. Họ cho tôi biết lần này không cho một điệp viên Phi nào dính vào, sợ bai lộ. Sợ bại lộ, anh hiểu chưa? Họ nghi trong Phản gián Phi có nội tuyến nên phải mời ta tới.

- Sợ bại lộ, sao còn phái Ôka, nhân viên Phản gián Phi, ra phi trường đón tôi? Dùng Nguyên Hương hoặc Lê Diệp không tiện hơn sao?

- Anh nói rất xác đáng. Tôi không cần giải thích, anh đã đủ thông minh để khám phá ra vai trò của Ôka. Tôi đang bận lắm, chỉ có thể ngồi với anh trong ít phút. Tôi sắp phải đi họp. Tôi chỉ hỏi anh 2 điều: thứ nhất, anh muốn lãnh nhiệm vụ này không? Hoàn toàn tùy anh, vì vụ này rất khó khăn, lại đầy nguy hiểm, tôi không dám cả quyết anh có thoát khỏi hay không.

Ông tổng giám đốc thường nêu ra những câu hỏi láy lệ, vì hơn ai hết, ong đã biết Văn Bình không bao giờ thoái thác.

- Ồ, ông còn lạ gì, càng khó khăn, càng nguy hiểm, tôi càng thích.

- Đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai là: anh đã biết rõ khoa học thôi miên chưa?

- Thưa, trước kia tôi theo học lớp thôi miên bên Pháp.

- Tôi biết. Nhưng cái học bên Pháp là thôi miên biểu diễn. Loại thôi miên này chỉ được dùng để làm con người mê đi một thời gian, hầu sai khiến. Ở đây, tôi muốn nói tới thôi miên áp dụng vào y học.

- Thưa, thôi miên đã được áp dựng vào y học từ một trăm năm rồi. Kể từ Đại chiến Thứ hai, các y sĩ đã dùng thôi miên học một cách phổ biến. Nhiều phi công bị kiệt quệ tinh thần sau một trận oanh tạc dữ dội đã trở nên cao đảm và cương quyết sau khi vào phòng thôi miên của không lực đồng minh. Ngoài ra, từ hơn 10 năm nay, gần một ngàn y sĩ, nha sĩ và chuyên viên thần kinh của Hoa Kỳ đã công khai chữa bệnh bằng thôi miên học. Hầu hết các chứng bệnh tâm lý đều được điều trị bằng thôi miên học. Năm 1955, việc dùng thôi miên vào y học đã được hợp thức hóa tại Anh Quốc.

Ổng Hoàng xua tay:

- Không, tôi không đề cập đến khía cạnh thuần túy y học này. Anh đã nghe tới việc dùng thôi miên học trong nghề tình báo chưa?

Văn Bình ngừng hút Salem:

- Thưa chưa.

- Anh không biết là phải. Vì nói có, tức là nói dối. hoặc hiểu lầm. Đến tôi, tôi cũng mới nghe lần đầu. Đúng ra, các nhà bác học trên thế giới đã thí nghiệm từ lâu, và ngay trong Nha Chuyên môn của ta cũng có một số chuyên viên về thôi miẻn (7). Song, thú thật với anh, chúng ta chưa thành công. Trong khi ấy, đối phương đã biết dùng thôi miên để giao thông, liên lạc.

- Giao thông, liên lạc? Nếu tôi không lầm, Trung ương Tình báo C.I.A. đã thí nghiệm hoàn hảo việc dùng thôi miên để truyền nhận tin tức trong các tiềm thủy đĩnh nguyên tử bắn hỏa tiển Pôlarít.

- Không phải. Hải quân Mỹ đang thí nghiệm phép giao liên bằng thần giao cách cảm (8). Thần giao cách cảm hoàn toàn khác với thôi miên. Vả lại, cuộc thí nghiệm của họ còn ở trong giai đoạn dò đường.

- Thưa, tôi bắt đầu hiểu rồi. Ông đã tóm được cán bộ giao liên thôi miên của địch chưa?

- Rồi. Vì vậy, mới có câu chuyện hôm nay. Đọc báo, anh có theo dõi vụ chiếc Caraven chở hành khách hồi sáng đâm vào một phi cơ quân sự trên không phận Mani không?

Vẻ mặt ngượng ngùng, chàng lắc đầu:

- Không.

Nguyên Hương reo lên, đắc thắng:

- Thảo nào! Anh còn bận tiêu khiển lành mạnh, làm gì có thời giờ đọc báo!

Ông Hoàng nghiêm sắc mặt:

- Không phải lúc noi đùa. Văn Bình không biết là phải. Tôi cho Văn Bình sang Phi Luật Tân để dưỡng sức, anh ấy được quyền tiêu khiển. Vả lại, những tờ báo đăng tải vụ Caraven lâm nạn mới được xuất bản hồi chiều, chưa chở kịp lên Baghiô. Sở dĩ tôi am tường các chi tiết vì có tin tức riêng. Tôi không hiểu sao cô Nguyên Hương lại có thành kiến với Văn Bình như thế.

Lê Diệp xen vào:

- Thưa, vì bóng dáng cô Luz.

Ông Hoàng châm điếu xì gà mới:

- Lại cô Luz. Tỏi đã căn dặn nhiều lần mà không ai chịu nghe. Dính vào tình yêu, nghề tình báo phải thất bại.

Nguyên Hương phản đối:

- Trên thực tế, đã có nhiều phụ nữ thành công trong nghề tình báo. Chẳng hạn, cô Đốc (9).

Ông Hoàng cười tủm tỉm:

- Sao cô không nói thêm, Nguyên Hương, nàng Leuam, nàng May, Katy, Thu Thư, Thúy Liễu, Mộng Kiều vào cho đủ danh sách? Đàn bà có cái lợi, là sắc đẹp dẫn tới thành công dễ đàng, vượt qua các trở ngại mà đàn ông quyền biến, gan dạ, giỏi võ phải thúc thủ. Song lại có cái hại: đàn bà rất dễ mềm lòng, Một phút đắm say, một giây đồng hồ ghen tuông có thể làm hỏng đại cuộc (10). Từ nhiều năm nay, tôi coi Văn Bình và Nguyên Hương như người ruột thịt, nên tôi rất mong hai người thành vợ, thành chồng. Nhưng mối tình vợ chồng chỉ là hạt bụi, so với mối tình tổ quốc, mối tình nhân loại. Tổ quốc còn cần Văn Bình một thời gian nữa. Vì quyền lợi tổ quốc, chuyện vợ chồng cần được gác lại, trừ phi...

Ông Hoàng ngưng nói. Điện thoại reo trong phòng, ông tổng giám đốc mở cặp da, đưa cho Văn Bình một tờ giấy đánh máy:

- Đây, bản tóm tắt nội vụ, anh đọc qua rồi ta sẽ tiêp tục nói chuyện.

Văn Bình ngồi gọn trong chiếc ghế bành lớn. Riêng cái ghế đồ sộ này là bằng chứng của mối ưu ái ông Hoàng đối với chàng. Từng trọ tại khách sạn Senbơn, Văn Bình đã biết đồ đạc trong phòng một giường như loại phòng ông Hoàng thuê chỉ gồm một cái ghế nhỏ xíu, một tủ đêm, một bàn làm việc tí hon, và một cái giường bé bỏng là hết. Hẳn ông Hoàng đã dặn riêng bồi khách sạn mang cái ghế bành rún rẩy này lên cho chàng ngồi, vì biết tính chàng ghét cay, ghét đắng loại ghế lưng cứng.

Liếc sang bên, Văn Bình thấy Nguyên Hương đang nhìn trộm chàng, hai má hây hây. Không biết nàng đỏ mặt vì yêu chàng hay còn ghen với cô gái giang hồ Phi Luật Tân. Nguyên Hương vội quay ra chỗ khác.

Ông Hoàng nói chuyện điện thoại xong, Văn Bình cũng vừa đọc xong hai trang giấy đánh máy chi chít. Chàng thở phào ra một tiếng nhẹ. Ông Hoàng gật gù:

- Anh nghĩ sao?

- Thưa, lý thú lắm. Tôi xin phép được cáng đáng vụ này.

- Biết hợp với anh nên tôi gọi anh từ Baghiô về. Dầu sao, tôi cũng cần nói rõ là rất khó.

- Thưa, càng khó tôi càng thích.

Ông Hoàng cười:

- Theo anh, vụ này khó không?

Văn Bình đáp:

- Khó. Lần đầu tiên, tôi nghe chuyện giao thông, liên lạc tình báo bằng thôi miên học.

- Cáclốt cũng mới nhận lãnh công tác giao liên bằng thôi miên này lần đầu tiên. Ta khám phá ra, một phần do may mắn, phía khác do các hoạt động phối hợp giữa ta và tình báo Tây phương. Một nhân viên C.I.A. ở Mạc Tư Khoa tóm được cuốn an-bom tối mật ghi hình các cán bộ giao liên do thám của Nga Xô. An-bom này được gửi về Hoa Thịnh Đốn, và C.I.A. đã in lại cho ta một bản.

Trong an-bom đặc biệt này, có chân dung của Cáclốt. Sở dĩ, ta quan tâm đến hắn vì cách đây 18 tháng, MI-6 (11) suýt phăng ra một tổ chức gián điệp Xô viết ở Hồng Kông. Nhờ mỹ nhân kế, MI-6 truy nguyên ra Cáclốt, và theo dõi hắn một thời gian. Song vào giờ chót, hắn mồi chài được cô gái Trung Hoa ăn lương của MI-6. Nặng tình với Caclốt, nàng không chịu chỉ điểm cho MI-6 nữa. Do đó, Cáclốt ung dung trở về Mạc Tư Khoa.

Sau chuyến thất bại này, MI-6 liên lạc với ta, và nhờ ta dòm chừng, vì họ tiên đoán Cáclốt còn lẻo hánh tới Nam Vang, Vạn Tượng, Sài Gòn, Tân Gia Ba, Mani nhiều lần nữa.

Thì nay, Cáclốt dẫn xác đến Mani. Kể ra, Cáclốt không phải là điệp viên tầm thường. Hắn tốt nghiệp ưu hạng trường đại học Kuchinô (12). Gọi là trường đại học, nhưng đây là một trung tâm đào tạo gián điệp hoạt động ở ngoại quốc thuộc quyền trung ương GRU. Hắn là nhân viên của Nha V (13), được tuyên dương công trạng nhiều lần về tính can đảm, thông minh và quyền biến.

- Thưa, Cáclốt tiếp xúc với ai ở đây?

- Ta chưa nắm được đầu mối cụ thể. Song có hai giả thuyết: một là Cáclốt liên lạc với giám đốc trú sứ ẩn tế RU ở Mani (14). hai là với Ban tình báo của trung ương đảng Cộng sản Phi Luật Tân Hukbalahap. Tuy nhiên theo tài liệu của phản gián Phi và C.I.A., RU chưa có trú sứ ẩn tế ở Mani.

- Nghĩa là Cáclốt phải tiếp xúc với phái viên của Hukbalahap.

- Đúng.

- Thưa ông, tôi nghe nói quân Huk được Trung Cộng tiếp tế và điều khiển. Sao lại dính líu đến RU ở đây?

- Trước kia, lãnh tụ Huk là Taruc nhận mệnh lệnh trực tiếp của Bắc Kinh. Nhưng từ khi Taruc bị bắt, ủy ban trung ương đảng Huk đã quay sang Mạc Tư Khoa. Tuy nhiên, tôi sẽ nhờ anh khám phá thêm chi tiết về sự chuyển hướng chính trị này. Bây giờ, tôi cần đề cập đến tai nạn phi cơ sáng nay trên không phận Mani.

- Thưa, ông có đoán chắc là tai nạn này được dàn xếp từ trước không?

- Thú thật, tôi không hiểu tại sao chiếc phi cơ thương mãi Constellation lại đâm vào chiếc phóng pháo cơ từ Clark bay lên, mặc dầu tôi đã nắm được chứng cớ chắc chắn là có sự phá hoại, và là một sự phá hoại được toan tính. Chứng cớ này là Ramirê, một nhân viên của đài kiểm soát phi trường. Vì một nguyên nhân ta chưa tìm ra, Ramirê đã ra lệnh cho chiếc Caravelle hạ thấp xuống để va phải chiếc phi cơ quân sự.

Nguyên Hương xen vào:

- Thưa, Rarnirê đã mất tích rồi.

Ông Hoàng lắc đầu:

- Không. Thoạt tiên, có tin Raimrê mất tích. Nhưng người ta vừa gọi điện thoại cho tôi hay rằng Ramirê không hề gì.

Nguyên Hương đề nghị:

- Sao ta không bắt Ramirê?

Ông Hoàng lặng thinh, ngồi hút xi gà, mặc cho Văn Bình trả lời. Văn Bình cười:

- Tuy chưa nắm trọn được vấn đề, tôi tin là không nên hoặc chưa nên bắt Ramirê. Vì Ramirê đã ra lệnh cho phi công thương mãi hạ thấp để lâm nạn. Và trên phi cơ này có Cáclốt, nhân viên giao liên RU. Nghĩa là Ramirê phải làm cho một cơ quan tình báo chống lại đảng Huk, và chống lại RU.

Nguyên Hương hấp tấp:

- Anh có cho rằng Ramirê là nhân viên Phản gián Phi Luật Tân không? Theo tôi, Phản gián Phi nhờ ta điều tra để đánh lạc hướng.

Văn Bình vẫn cười:

- Tôi e lý cô đưa ra không đứng vững. Giả sử Phản gián Phi dúng tay vào, họ không thể hy sinh hai cái máy bay đắt tiền và nhất là tính mạng của gần một trăm con người. Ngay đến hoạt động trong vùng địch, họ cũng không thể nhẫn tâm đến thế, huống hồ đây là đất nhà... Vả lại, mật vụ Phi không giống như mật vụ KGB, RU của Nga Xô, muốn bắt ai, giết ai cũng được. Phi Luật Tân là một nưsc dân chủ, Quốc hội Phi lại mạnh vô cùng, tống giam một người trái phép cũng đủ tù mọt gông, chứ chưa nói đến việc gây ra tai nạn phi cơ nữa.

Vả lại, đã ở lâu trong nghề, hẳn cô đã biết phản gián Phi chẳng dại gì khua chiêng, gióng trống ầm ỹ. Nghi ngờ Cáclốt, họ sẽ thản nhiên chờ bắn xuống Mani, rồi bố trí bám sát từng giây, từng phút, xem hắn tiếp xúc với ai. Xong xuôi, làm luôn một mẻ cá lớn. Vừa nhẹ nhàng, vừa hữu hiệu, không hơn là hai phi cơ đâm nhau trên trời hay sao?

Ông Hoàng hít một hơi xì gà:

- Quả anh không phụ sự kỳ vọng của tôi! Anh nói rất đúng. Sở Phản gián Phi không thể, và không dại gì gây ra tai nạn không trung, vừa làm hại sinh mạng hành khách, vừa lạy ông tôi ở bụi này. Sau khi tai nạn xảy ra, tổng giám đốc RU ở Mạc Tư Khoa đã biết.

Nguyên Hương im thin thít. Song nàng còn lườm Văn Bình một cái dài thê lê như xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa rồi mới chịu thua. Ông Hoàng hỏi chàng:

- Theo anh, ai là người bỏ tiền sai Ramirê?

Văn Bình đáp:

- Phải là một cơ quan gián điệp đối nghịch với RU, nhưng phải là cơ quan gián điệp tàn nhẫn không đếm xỉa đến mạng người. Do đó, tôi không nghi ngờ Intelligence Service hoặc Phòng Nhì Pháp. Có thể đó là Trung Cộng, hoặc một nước trung lập thân Cộng nào ở Đông Nam Á.

Ông Hoàng vỗ vai chàng:

- Thành thật khen ngợi anh. Vì thế, tôi quyết định không bắt Ramirê. Tôi đã can thiệp với cơ quan an ninh Phi mặc cho hắn tự do. Trong một vài ngày nữa, tôi tin RU sẽ phái người vào đây, điều tra vụ Cáclốt, và đương nhiên họ sẽ lưu ý đến Ramirê. Ta sẽ mượn tay Ramirê để phăng ra đường giây RU. Anh nghĩ sao?

- Thưa, tôi cũng nghĩ như ông.

- Giở đây, tôi đi sâu vào vụ Cáclốt. Công cuộc giao liên bằng thôi miên được đặt trên nguyên tắc như sau: người ta phải tìm một nhân viên có bộ thần kinh lành lặn, khỏe mạnh, nghĩa là chưa từng đau bệnh thần kinh, đặt dưới áp lực thôi miên cho ngủ di. Sự thôi miên có thể được thực hiện bằng mắt - một chuyên viên, phần nhiều là y sĩ đặc biệt, nhìn thẳng vào mắt, cho đến khi đương sự thiếp đi, hoặc bằng một dụng cụ rieng.

Sau khi đương sự ngủ say, người ta truyền lệnh bằng miệng cho y học thuộc. Lệnh này ăn sâu vào tiềm thức, đương sự không biết nội dung ra sao. Muốn biết, người ta phải thôi miên đương sự lần nữa, và trong cơn mê sảng y sẽ nói ra những điều được ghi trong tiềm thức.

Duy có điều khó khăn là phải nắm đuợc chia khóa. Dịch mật mã phải biết chìa khoá. Đọc mật lệnh ghi trong óc nhân viên liên lạc bằng thôi miên cũng thế. Chìa khóa này có thể là một bản nhạc, một lời nói, một tiếng động đặc biệt nào đó. Trong khi mê ngủ, nhân viên liên lạc bắt được “chìa khóa” sẽ tuôn ra như máy.

Ngừng một phút để châm điếu Ha-van mới, ông Hoàng tiếp:

- Cho nên, phương pháp giao liên bằng thôi miên học có hiệu lực gấp trăm các phương pháp thông thường. Dầu nhân viên liên lạc bị bắt, hắn vẫn chẳng biết gì mà khai. Tiêm huyết thanh sự thật, hoặc mổ óc cũng vô ích. Khám phá ra “chìa khóa” lại chẳng dễ nào. Khám phá ra “chìa khóa” mật mã đôi khi mất hàng tháng, hàng năm - có cái hàng mấy chục năm chưa tìm ra - phương chi đây là khám phá hư vô. Trên trái đất, có hàng triệu ức âm thanh khác nhau, mỗi âm thanh có thể được dùng làm “chìa khóa”, thử hỏi làm sao biết được.

- Trừ phi một sự tình cờ...

- Phải, một sự tình cờ mà RU không bao giờ ngờ tới. Cơ quan RU không bao giờ ngờ rằng phi cơ chở Cáclốt đâm vào một phi cơ quân sự trên không phận Mani. Cáclốt bị thương xoàng trên người, song những vết bỏng đau đớn làm hắn bất tỉnh.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính của sự bất tỉnh là Cáclốt đụng đầu thật mạnh vào vách phi cơ. Y sĩ của ta đã tìm ra một vết thương trên đầu Cáclốt. Tai nạn đột ngột làm hắn vô cùng xúc động. Trạng thái này gia tăng tới cực độ sau khi hắn bị thương vào đầu. Cáclốt ngất đi, rồi nói lảm nhảm.

Như anh và tôi đã nói hồi nãy, ta phăng ra vai trò giao liên của Cáclốt nhờ sự tình cờ. Hắn được chở vào bệnh viện, và may mắn làm sao, người nữ điều dưỡng được cử ra săn sóc hắn lại là cô Rôsita.

Văn Bình nói:

- Thưa, trong hồ sơ tôi đã đọc hết đoạn nói cô Rôsita gọi điện thoại cho Phản gián.

Ông Hoàng gạt tàn thuốc vào cái đĩa đồng chạm trổ tuyệt đẹp:

- Phản gián Phi rất đáng khen ngợi, với những nữ nhân viên thông minh và tháo vát như Rôsita. Trong cơn mê sảng, Cáclốt lắp bắp mấy tiếng Fêrôvích... Nha V... Visenkô... nếu là người khác thì không biết bao giờ nội vụ mới được khám phá. Rôsita được học khóa bổ túc kỹ thuật tại Xung thằng do C.I.A. tổ chức, theo sự yêu cầu сủа phản gián Phi. Nàng được học về tổ chức nội bộ của RU và KGB, nên biết rõ về Nha V.

Được tin, sĩ quan trực nhật của Phản gián báo cáo ngay lên tổng giám đốc. Nửa giờ sau, ảnh khố Phản gián tìm ra căn cước của Cáclốt. Tên thật của hắn là Fêrôvích, và Visenkô là thượng cấp của Cáclốt. Sợ dùng nhân viên Phi bị lộ nên Phản gián nhờ ta.

Văn Bình ngắt lời:

- Nếu sợ dùng nhân viên Phi bị lộ, tại sao còn phái Ôka ra phi trường đón tôi?

- Anh đã hỏi tôi một lần rồi, song tôi không đáp. Anh thừa hiểu tại sao tôi im lặng. Vì tôi sợ nói ra anh sẽ mất tư tưởng khách quan trong cuộc điều tra. Tôi muốn anh tìm ra, tiện hơn.

Điếu xì-gà của ông Hoàng tắt ngúm. Ông ngồi xuống bàn, bâng khuâng nhìn máy điện thoại. Nhìn kỹ, chàng thấy ông tổng giám đốc già hơn hồi chàng ở Sài Gòn nhiều. Tuy nhiên, cái dáng dấp hiền lành và ngờ nghệch cố hữu vẫn không thay đổi. Vẫn bộ âu phục cũ kỹ, may dán lấy người, phô ra cái ngực lép kẹp, dường như bị vi trùng lao đục rỗng, đôi chân khẳng khiu luôn luôn sợ ngã, cặp kính cận thị dày cộm, và giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng, ông Hoàng dễ làm thiên hạ tưởng ông là một tiểu chức về hưu khúm núm, sợ sệt, hơn là một thần thánh gián điệp.

Mỗi làn gặp ông, Văn Bình lại chan chứa trong lòng mối tình thân thiết không bờ bến. Chàng hỏi chậm rãi:

- Thưa, tôi sẽ phải làm gì?

Ông Hoàng đứng lên, đi bách bộ như hồi nãy:

- Thật ra, tôi chẳng biết nên làm gì trước, làm gì sau nữa. Phản gián Phi vừa yêu câu tôi, tôi triệu anh về ngay, và giao lại cho anh định đoạt. Tuy nhiên, nếu anh hỏi ý kiến, tôi chỉ muốn nhấn mạnh điểm này: Cáclốt nhận nhiệm vụ tới Mani truyền cho Hukbalahap một mệnh lệnh.

Hẳn là mệnh lệnh vô cùng quan trọng, họ mới không dùng phương pháp liên lạc thông thường. Tưởng anh nên biết là cộng sản Huk ở đây đang ở vào tình trạng thảm bại ghê gớm. Hồi tổng thống Ramon Magsaysay còn là bộ trưởng Quốc phòng, loạn quân Huk bị đánh thua tơi tả, phần lớn bị cầm tù, hoặc đầu hàng, còn lại một thiểu số cương ngạnh gồm toàn đảng viên trung kiên rút sâu vào vùng rừng núi. Từ bấy đến nay, chính phủ Phi với sự trợ giúp của Hạm đội thứ 7 của Mỹ đã ngăn chặn không cho đồng lõa quốc tế của quân Huk mang lén khí giới vào trong nước. Nhưng đó là chuyện cũ. Nếu Nga Xô bí mật tiếp tay cho quân Huk, chính phủ Phi khó kiểm soát được hữu hiệu. Vì anh lạ gì, Phi gồm 7.000 hòn đảo lớn nhỏ, chạy dài trên một diện tích bao la, dầu bao vây chặt chẽ đến đâu cũng không triệt được tàu ngầm của địch.

Lê Diệp hỏi, giọng kinh ngạc:

- Thưa ông, ngoài khơi Đệ thất hạm đội canh phòng ngày đêm, tàu ngầm của địch phải đi từ phía bắc xuống, làm cách nào đổ bộ vào bờ bể Phi được? Vả lại, nếu họ lẻn vào được, ban đêm họ cũng phải nhô lên “sạc” lại bình điện, hệ thống ra-đa dọc duyên hải Phi Luật Tân không thể bỏ sót.

Ông Hoàng đáp:

- Đồng ý với anh là miền duyên hải Phi được phòng vệ hết sức chu đáo. Song còn 2 điều quan trọng: thứ 1, Đệ thất hạm đội không có quyền phiền hà những chiếc tàu đi lại ngoài khơi, vì biển khơi là đường lưu thông quốc tế; thứ hai, kỹ thuật gián điệp ngày nay tăng tiến hơn xưa rất nhiều, nhờ những phát minh trong lãnh vực nguyên tử. Màng lưới phòng vệ chỉ hữu hiệu đối với tàu ngầm thông thường. Còn nếu là tàu ngầm nguyên tử chạy hàng vạn hải lý dưới biển, không cần nhô lên thì khác. Huống hồ Nga Xô lại vừa chế ra một loại tàu ngầm bỏ túi, chạy bằng nhiên liệu nguyên tử để dùng trong công tác gián điệp nữa.

Ông Hoàng quay về phía Văn Bình:

- Tôi hy vọng anh sẽ tìm ra giải đáp cho những câu hỏi sau đây: Cáclốt sẽ gặp ai ở Mani? Tại sao lại có cuộc gặp gỡ này? Ai phá không cho Cáclốt gặp phái viên Huk? Tôi tin là nhiều khó khăn ghê gớm sẽ xảy ra. Tuy Phi là đất bạn, anh vẫn phải hoạt động một mình, không ai giúp đỡ.

- Thưa. Cáclốt còn ở bệnh viện không?

- Còn. Phản gián Phi cho biết một vài người dáng điệu khả nghi lảng vảng bên ngoài. Tôi tiên đoán đêm nay, hoặc chậm lắm là sáng mai người ta sẽ bắt cóc Cáclốt. Cô Rôsita là một nhan viên đắc lực. Anh sẽ hợp tác với Rôsita.

- Thưa, bao giờ tới gặp nàng?

- Ngay bây giờ. .

Văn Bình nhận thấy vẻ mặt Nguyên Hương đổi khác. Cơn ghen vô lý lại bùng dậy trong lòng nàng. Song trước mặt ông Hoàng, nàng phải giả vờ thản nhiên.

Bỗng ngoài hành lang có tiếng đằng hắng. Rồi có tiếng gõ cửa. Ông Hoàng nhìn đồng hồ tay. Lê Diệp hỏi bằng tiếng Anh:

- Ai đó?

Bên ngoài đáp:

- Gary.

Lê Diệp mở cửa. Khách lạ là một thanh niên Phi đeo kính mát, dáng điệu lanh lợi. Thấy Lê Diệp, y bắt tay thân mật như bạn thân đã lâu, Gary nói:

- Có phong bì đặc biệt cho bạn.

Lê Diệp ký vào cuốn sổ màu vàng, rồi đỡ lấy cái phong bì lớn, gắn xi đỏ chót. Gary ngúc đầu chào Lê Diệp. Rồi không để ý đến mọi người trong phòng, lặng lẽ khép cửa bước ra.

Lê Diệp đặt cái phong bì trước mặt ông Hoàng. Ông tổng giám đốc chậm chạp xé ra, bên trong còn phong bì khác. Lại xé ra. Còn một phong bì thứ ba.

Nguyên Hương cũng đặt trên bàn một cái va-li nhỏ, mở ra bên trong có một cái máy nhỏ, trông như máy chữ. Văn Bình đã dùng loại máy này nhiều lần: đó là máy dịch mật điện xách tay tối tân. Nguyên Hương cho tờ giấy chứa trong phong bì vào máy. Bàn tay nàng chạy thoăn thoắt một cách thành thạo trên máy.

Ông Hoàng nhìn nàng, không thốt một lời. Ba phút sau, dịch xong mật điện, nàng trao cho ông Hoàng. Không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng.

Đọc xong, ông tổng giám đốc đưa cho Văn Bình. Lê Diệp và Nguyên Hương châu đầu lại đọc. Nội dung bản dịch như sau:

Tối mật - Chỉ in làm 2 bản, một bản giữ trong văn phòng tổng giám đốc Phản gián Phi Luật Tân, bản thứ nhì gửi bằng bưu tá đặc biệt cho tổng giám đốc Tình báo Việt Nam Cộng Hòa.

Nội dung: Đương sự được đưa vào phòng giải phẫu riêng trong bệnh viện Trung ương. Nhân viên y tá đều là sĩ quan cao cấp của Sở Phản gián.

Theo kế hoạch, chúng tôi dùng thôi miên làm đương sự mê man. Trong vòng 135 giây đồng hồ, đương sự bắt đầu ngủ. Y sĩ ra lệnh cho đương sự nói hết những điều giấu trong tiềm thức song đương sự chỉ ú ớ và không nói gì.

Đương sự ú ớ đúng 10 phút thì ngủ say. Y sĩ đánh thức đương sự dậy và thôi miên lần thứ nhì. Đương sự không ú ớ nữa mà là nói lắp bắp, dáng điệu rất mỏi mệt.

Cuộc thôi miên diễn ra đúng 2g50p. Đương sự đã tiết lộ nhiều điều quan trọng. Tuy nhiên, đương sự không nói một câu nào rõ ràng. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng tôi không nắm được “chìa khóa”. Dưới áp lực của thôi miên, cộng vào sự xúc động thần kinh, đương sự phải bộc lộ một phần tiềm thức, nhưng sự bộc lộ này quá lộn xộn.

Chuyên viên của chúng tôi, sau khi ráp nối, cân nhắc, và nghiên cứu những lời nói lẻ tẻ của đương sự, đã đến kết luận như sau đây: đương sự được thiếu tá Visenkô, thuộc Nha V, RU, Mạc Tư Khoa, đặc phái sang Mani, để trao một mật lệnh (đương sự không nói rõ là trao cho ai, trao ở đâu..). Đại cương của mật lệnh này là một phái đoàn chuyên viên của Nha V, hợp lực với Nha 9 của KGB (15), sắp tới Phi Luật Tân (đương sự không nói rõ phái đoàn này gồm bao nhiêu nhân viên, bao giờ sẽ đến, đến bằng phương tiện nào, và đến để làm gì...)

Chuyên viên của chóng tôi cho rằng phái đoàn RU và KCB kể trên đến Phi với một công tác tối hệ, vì đương sự nhắc đến tên trung tướng Rôgốp (16), nhân vật cao cấp RU.

Vì tính chất quan trọng của nội vụ nên chúng tôi quyết định đánh thức đương sự dậy và thôi miên lần thứ ba. Nhưng lần này,. đương sự ngủ thiếp luôn, không sống lại nữa. Đương sự còn thở đều hòa trong vòng 30 phút, rồi yếu dần. Y sĩ chuyên môn lập tức mổ lồng ngực, lấy trái tim ra xoa nắn, và tiêm thuốc hồi sinh. Nỗ lực này hoàn toàn thất bại. Đương sự đã chết.

Chuyên viên của chúng tôi cho rằng đương sự chết vì sau ba lần bị thôi miên liên tiếp, lại bị vết thương vào đầu nên khối óc bị tê liệt, máu bị nghẽn không lên được, và trung tâm thần kinh bị thiếu dưỡng khí.

Chúng tôi hy vọng quí Sở có thể khai thác những tin tức này thắng lợi.

Ký tên

Tống giám đốc Phản gián

Mặt ông Hoàng sa sầm. Ông trầm ngâm nhìn làn khói xì gà xanh biếc.

Một lát sau, ông nói giọng mơ màng:

- Cáclốt chết rồi. Không khéo chứng ta phải trả công việc lại cho phản gián Phi và lên đường về Sài Gòn mất thôi.

Văn Bình đứng phắt dậy:

- Thưa ông, nhờ lời khai vô tình của Cáclốt, ta đã khám phá được một phần nội vụ. Cáclốt sống hay chết có can dự gì đến chương trình hoạt động của ta đâu!

Ông Hoảng thờ dài:

- Tôi quên chưa nói với anh một điều: nếu Cáclốt còn sống, tôi dự định tạo điều kiện cho bọn Huk đến bệnh viện bắt hắn mang đi, rồi phái anh đi theo. Ta sẽ phăng ra tổ chức tình báo của bọn Huk. Dần dà, ta sẽ biết rõ ngày, giờ, địa điểm đổ bộ của phái đoàn gián điệp Xô Viết. Đằng này, hắn đã thiệt mạng. Không còn mồi, còn câu cá sao được nữa.

- Ta đang còn cái mồi Ramirê.

- Ramirê không quan trọng bằng Cáclốt. RU sẽ bắt Ramirê để tìm ra tổ chức đã sai hắn phá hoại chiếc phi cơ thương mãi chở Cáclốt. Ramirê không thể dẫn ta đến phái đoàn gián điệp Xô Viết.

- Thì ta kiếm mồi khác.

- Mồi nào nữa?

Vău Bình ưỡn ngực:

- Tôi sẽ đứng ra làm mồi.

Nguyên Hương la lên:

- Anh định giả làm Cáclốt ư? Đâu được. Anh không giống Cáclốt mảy may.

Ông Hoàng ngồi xuống, ôm trán:

- Tôi đã nghĩ đến kế hoạch này, và mối lo ngại đầu tiên của tôi cũng là anh không giống Cáclốt về hình vóc và nét mặt. Tuy nhiên, tôi lo ngại mà không lo ngại. Chỉ đáng lo ngại nếu bọn Huk đã biết mặt Cáclốt.

Theo nề nếp giao liên hiện tại của RU, liên lạc viên từ trung ương đến thường không biết mặt nhân viên tại địa phương. Họ chỉ cần trao đổi mật hiệu với nhau mà thôi. Nhưng cũng có thể họ biết mặt nhau. Trong trường họp này, kế hoạch của ta sẽ thất bại. Và điều phải xảy ra là Văn Bình sẽ bị hy sinh. Đối với Sở, Văn Bình là một phần tử quan trọng.

Ông nhìn thẳng vào mắt Văn Bình:

- Tôi không muốn anh thiệt mạng. Anh đang còn nhiều việc phải làm. Thôi, chúng ta bot cuộc là hơn.

Văn Bình khẩn khoản:

- Giả sử họ không biết mặt nhau thì sao? Phàm trong nghề này, nguy hiểm là thường. Chuyến công tác nào tôi cũng cọ sát với cái chết. Tôi muốn ông trả lời câu hỏi này: ông có chấp thuận ý kiến giả làm Cáclốt không?

- Ý kiến anh rất hay, mặc dầu quá táo bạo.

- Như vậy là ông bằng lòng rồi.

- Thật ra, tôi chưa bằng lòng. Vì kế hoạch của anh là một sự liều lĩnh ghê gớm. Song nếu anh muốn, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Việc thứ nhất: Lê Diệp sẽ ở lại với anh.

Mặt Văn Bình sáng rực lên:

- Cám ơn ông.

Ông Hoàng ném mẩu xì gà đã tắt xuống đất:

- Tôi cần dặn anh một điều quan trọng: không nên kéo dài thời giờ. Phải hành động thật nhanh, địch mới trở tay không kịp. Hành động thật nhanh, anh sẽ có nhiều hy vọng giữ được bí mật. Dầu địch phăng ra anh là Cáclốt giả hiệu cũng muộn rồi.

- Thưa, ông còn lưu lại đây bao lâu?

- Lưu lại Phi, hay lưu lại khách sạn này?

- Thưa, cả hai.

- Tôi chưa biết sẽ ở lại Mani mấy ngày nữa. Phiên họp của Minh ước Liên phòng Đông Nam Á dự định kéo dài một tuần. Nhưng có lẽ tôi về Sài Gòn nội ngày mai. Ở nhà còn một vài việc khá quan trọng. Cái phòng này trong khách sạn Senbơn, tôi chỉ thuê để gặp anh. Tôi không ở đây đâu, anh đừng ngại. Thôi, tôi đi đây.

Nguyên Hương đập vào cửa, cửa phòng mở ra ngay. Gã vệ sĩ riêng của ông tổng giám đốc, vai đầy thịt, tay dài như tay vượn, thoăn thoắt bước vào. Gặp Văn Bình, hắn nhăn răng cười. Văn Bình sực nhớ cách đây không lâu chàng đã bắt tay hắn trong trụ sở của ông Hoàng, xương hắn suýt bị dập nát dưới sức nội công ghê gớm của chàng. Tuy cười vui vẻ, hắn vẫn nhìn Văn Bình bằng cặp mắt dè dặt và sợ sệt.

Văn Bình hất hàm:

- Khỏe không?

Gã vệ sĩ đáp:

- Thưa anh, xương tay tôi còn đau.

Lê Diệp phá lên cười:

- Nếu anh làm Văn Bình tức giận lần nữa, sẽ bị gẫy tay như chơi.

Nguyên Hương quắc mắt - trong cơn thịnh nộ, nàng lại đẹp hơn – dằn từng tiếng:

- Các anh đừng bắt nạt.

Rồi quay về phía Văn Bình:

- Mãnh hổ nan địch quần hồ. Anh còn ăn hiếp vệ sĩ của ông tổng giám đốc, em sẽ huy động chị em trong Sở đánh anh một trận.

Ông Hoàng xua tay:

- Thôi, bận lắm, để dành về nước. Đã có xe chưa?

Gã vệ sĩ cung kính:

- Thưa, đã tới. Đang chờ dưới đường.

- Có gì khả nghi không?

- Thưa không.

Không chào Văn Bình. Nguyên Hương lẳng lặng xách va-li ra hành lang. Quen với tính tình thất thường của nàng, Văn Bình giữ vẻ mặt thản nhiên. Chàng thừa biết lát nữa, nàng sẽ òa lên khóc như đứa trẻ.

Văn Bình kéo rèm che cửa sổ nhln xuống đường.

Ông Hoàng lù khù đi cạnh gã vệ sĩ cao lớn, vai u thịt bắp. Một chiếc tắc xi cũ kỹ đậu sát lề. Nguyên Hương chờ ông Hoàng trèo lên mới xách va li vụt đến. Chàng khen thầm sự bố trí giản dị mà hữu hiệu của ông Hoàng.

Gã vệ sĩ khổng lồ chỉ được dùng làm vì, lực lượng bảo vệ chính gồm hai người mặc thường phục, ngồi trên vét-pa ở bên kia đường. Trong va li xách tay của Nguyên Hương cũng có một khẩu tiểu liên ngắn, nhẹ, và rất nhạy. Nếu động dụng, nàng chỉ giật mạnh một cái, quai va li tuột ra, kéo theo khẩu súng tối tân. Đạn tự động lên nòng, nàng nâng lên là bắn.

Tài xế phóng ra giữa đường. Văn Bình nhún vai: chỉ nhìn lối mở cửa, và lái xe, chàng đã biết hắn là người chuyên sống về nghề tắc xi, đưa đón hành khách ở Mani.

Chàng quay lại hỏi Lê Diệp:

- Bọn mình đi thôi chứ?

Lê Diệp đáp:

- Tôi đi trước anh 5 phút. Chúng mình có phòng ở khách sạn Bay View.

- Bay View à?

- Phải, anh cứ dặn tắc xi như thế. Khách sạn này sang trọng nhất nhì Mani.

Văn Bình liếс đồng hồ:

- Tối rồi, có lẽ bọn mình đi ăn cái đã.

- Anh ăn một mình tiện hơn. Ông Hoàng dặn tôi không nên đi chung với anh sợ lộ.

Văn Bình giật mình đánh thót. Chàng hỏi bạn:

- Khi đón tôi ở phi trường, anh đã được ông Hoàng ra lệnh ở lại chưa?

- Rồi.

- Ông già gớm thật. Tôi cử đinh ninh là do tôi khẩn khoản anh mới đươc ở lại.

Không để ý đến lời phàn nàn của bạn. Lê Diệp hỏi qua vấn đề khác:

- Mấy giờ anh có mặt ở bệnh viện Trung ương?

- Khi cô Rôsita bắt đầu phiên gác đêm. Mấy giờ hả anh?

- 12 giờ.

- Vậy chúng mình hẹn nhau 12 giờ. Chà, 12 giờ, nửa đêm, giờ của hoa quỳnh nở, giờ của tình yêu thơ mộng.

- Bây giờ không phải là lúc tình yêu thơ mộng.

Văn Bình vẫn mơ màng:

- Rôsita, Rôsita, tên nàng thơ mộng quá! Nàng đẹp không anh Diệp?

- Tôi không biết.

- Anh đã gặp nàng rồi mà.

- Vâng có gặp. Tuy vậy, gặp cũng như không. Khi ấy Rôsita từ bệnh viện về, tôi núp trong xe nhìn ra để nhận diện. Anh lạ gi tôi nữa? Tôi không có con mắt sành điệu như anh. Đối với tôi, người nào cũng như người nào. Người nào cũng có mắt, mũi, mông, bụng và ngực.

- Ồ, như vậy là khác rồi. Về mắt có mắt lươn, mắt ốc nhồi, mắt xếch, mắt phượng, mắt dao cau, mắt tròn, mắt trắng giã, mắt nhung huyền. Về mũi, thì mũi lõ, mũi tẹt, mũi cà chua, mũi nhòm mồm. Còn về mông, bụng và ngực thì có thước tấc hẳn hoi. Chẳng hạn muốn được đàn ông lác mắt, phải có 90 phân vòng mông, 90 phân vòng ngực, 60 phân vòng bụng. Tôi tin rằng người đẹp Rôsita phải có 95 phân vòng ngực, vòng mông và 55 phân vòng bụng.

Lê Diệp nhăn mặt:

- Chịu thôi. Tôi chưa bao giờ đo mông, đo ngực đàn bà cả, nên không biết thước tấc ngực và mông của nàng. Vả lại, nàng có vòng ngực 3 phân hay 3 thước nữa, cũng không can dự đến tôi.

Văn Bình cười:

- Anh muốn nàng có bộ ngực vĩ đại như của bà Triệu ấy à...

Lê Diệp lắc đầu:

- Tôi đâu muốn thế.

- Ồ, nếu anh ghét đàn bà thì còn giữ ảnh Rôsita làm gì trong mình! Anh đưa hình nàng cho tôi chiêm ngưỡng một tí.

Lê Diệp ngạc nhiên:

- Sao anh biết tôi có ảnh của nàng?

- Anh mới đến Mani. Cả ông Hoàng và anh đều chưa biết mặt Rôsita. Ông Hoàng muốn nàng làm việc với tôi. Sở dĩ ông Hoàng dặn anh đậu xe ngoài cửa bệnh viện là để chụp ảnh nàng. Không lẽ anh chờ nàng ngoài đường để ngắm xem cặp giò cao mấy tấc, và nàng mặc đồ lót màu gì?

Lê Diệp đỏ mặt:

- Anh không đúng đắn một chút được sao! Đây, ảnh cô Rôsita đây. Tha hồ mà chiêm ngưỡng.

Văn Bình tái mặt. Chàng có cảm giác như hoa diệm sơn phun lửa bên tai chàng.

Rôsita đẹp một cách dị thuờng. Bức ảnh chụp rất gần, chắc bằng ống kính 135 ly, nên chàng thấy rõ đôi mắt to, đen láy, hàng mi dài rậm rạp, tố cáo một nguồn sống róc rách không bao giờ cạn, cái miệng nũng nịu, cong cớn, khêu gợi, và bộ ngực nhọn hoắt, đú đởn. Một luồng điện 220 vôn chạy dọc xương sống Văn Bình. Chàng đinh, ninh ở đất Phi nắng rám má hồng, không bao giờ có được những người đàn bà tuyệt đẹp, ngờ đâu chàng được gặp Luz, và sắp sửa gặp Rôsita.

Chỉ nghĩ đến chuyện Rôsita phục vụ dưới quyền, Văn Bình đã thấy mở cờ trong bụng. Chàng quên hết khó khăn, quên hết nguy hiểm đang rình rập. Tạm biệt Lê Diệp, chàng rít một hơi dài Salem và chiêu khói bằng một ly huýt ky vĩ đại.

Văn Bình lững thững xuống đuờng. Chàng sực nhớ đến thân thể nõn nà và cân đối của Luz. Mùi da thịt thơm thơm của nàng còn phảng phất đâu đây. Thú thật chàng không ngờ nàng là chúa trùm bỉ vỏ. Chàng nuốt nước bọt khi nghĩ đến cái hôn vô tiền khoáng hậu và bộ ngực độc nhất vô nhị của nàng.

Chàng bước vào phòng điện thoại. Luz đã để lại số giây nói cho chàng. Từ giờ đến nửa đêm, còn chán thời giờ, chàng định gọi cho nàng, và rủ nàng vào một căn phòng mát rợi.

Bỗng phía sau có ai chào bằng tiếng Anh quen thuộc, réo rắt như nốt nhạc dương cầm:

- Hêlô!

Văn Bình sững sờ. Luz lẳn mình trong bộ dạ phục sa tanh trắng, kiểu táo bạo nhất của Ba Lê, ngắn cũn cỡn trên đầu gối, ngực chỉ che bằng vải voan mỏng, bên dưới nàng không mặc gì hết. Loại áo lõa thể này đang gây ra một cao trào phản đổi và ủng hộ ở bên kia trời Tây.

Một chuỗi hột lóng lánh rủ xuống giữa hai trái tuyết lê trắng trẻo và tròn trĩnh, thoạt nhìn chàng biết là kim cương. Riêng sợi giây nạm hột soàn đeo ở cổ đã tới năm ngàn đô la. Chưa kể bông tai và chiếc đồng hồ Omega cũng dát kim cương. Nghĩa là trên người, nàng đã đeo trên 15 ngàn đô la. Trên hai triệu bạc Việt Nam... Song hai triệu bạc không làm đàn ông thèm muốn bằng miếng voan lười biếng, và õng ẹo, phất phơ trên bộ ngực thần diệu.

Thấy chàng lặng người, Luz đon đả:

- Anh còn tiếc sáu ngàn pêsô hẳn?

Văn Bình lắc đầu:

- Không, bây giờ hết tiếc rồi.

- Tại sao bây giờ mời hết tiếc?

- Vì sáu ngàn pêsô không mua nổi miếng voan trên ngực em.

- Anh đa tình ghê! Nếu anh muốn, em biếu anh đấy. Loại dạ phục đặc biệt này, nhiều người mặc lắm, rồi anh sẽ thấy. Ra bãi biển, anh sẽ gặp hàng chục người đàn bà đẹp mặc mônôkini nữa.

Đàn ông các anh kỳ cục thật! Tại sao phụ nữ Phi châu hở ngực quanh năm không bị các anh chê cười, còn chúng em mặc đúng đắn như thế này lại giật mình sửng sốt như bị điện giật?

Văn Bình cười ròn tan. Thiếu phụ đưa tay cho chàng khoác. Chàng nói:

- Định gọi điện thoại cho em. May thay lại gặp em ở đây.

Nàng hích cùi tay vào ngực chàng:

- Rồi anh còn ngạc nhiên nhiều nữa.

Văn Bình không đáp. Hai người ra ngoài đường lộ. Buổi tối ở Mani, du khách tưởng như lạc vào động tiên, đầy ánh sáng nê-ông nhảy múa. Gió mát từ mặt biển phía trước quạt lại. Đại lộ Đu-uy (17) nườm nượp xe cộ, khiến Văn Bình có ấn tượng đang ở Hạ Uy Di, với bãi cát dài trắng xóa, với chân trời trong vắt như cặp mắt cô gái trinh tiết, với đoàn du khách yêu đời, chứa chan tình ái, phóng xe thật nhanh trên con đường thẳng tắp và lênh láng ánh sáng.

Luz bám chặt vai chàng:

- Anh nghĩ gì thế?

- Nghĩ đến em. Đến căn phòng đầy kỷ niệm trong khách sạn Thông Reo.

- May em quá. Em cứ đinh ninh anh còn giận em. Phải khong, Đỗ Thanh của em?

Luz nói tên Đỗ Thanh bằng giọng không dấu lơ lớ. Đỗ Thanh là tên giả của chàng trong thông hành. Văn Bình dừng lại, quàng tay ra sau lưng nàng, hôn thật lâu lên miệng:

- Trời ơi, làm sao anh giận được em.

Văn Bình quên bẵng đang ở giữa đường, trên đại lộ nhiều xe nhất của thành phố. Hai người hôn nhau mê man, không nghe tiếng kèn xe hét inh ỏi và tiếng thắng ken két. Và suýt nữa cả hai bị một chiếc ram-nhông đồ sộ cán chết.

Chàng kéo Luz chạy lên hè. Chàng không nghe tiếng chửi rủa chàng thường gặp tại các thủ đô Âu châu. Ở đây, mọi người cư xử với nhau trong tình nhân nhượng, và có thiện cảm đặc biệt đối với yêu đương. Phi Luật Tân là dân tộc của tình yêu. Ôm nhau hôn trên ghế đá công viên, trong phòng giấy, ngoài đại lộ là chuyện rất thường. Văn Bình hú hồn, liên tưởng đến Sài Gòn. Nếu chàng du nhập lối tỏ tình này vào hòn ngọc Viễn đông chỉ một giờ sau là vào bót cảnh sát, ăn cơm hẩm, uống nước lạnh về tội xâm phạm thuần phong mỹ tục. Nghĩ đến đó, chàng phá lên cười.

Nép trong ngực chàng, Luz hỏi:

- Anh cười em phải không?

- Không. Anh cười hai đứa minh. Chỉ một tí ti nữa đã nằm dưới bánh xe rồi.

Văn Bình tản bộ với Luz trên bãi biển lộng gió. Vào giờ này, phần lớn dân chúng trong thành phố đã túa xuống bãi cát để hứng gió mát. Vầng trăng thượng tuần vừa nhô lên khỏi mặt biển, óng ành nhiều vệt dài như dát bạc trên nước. Bỗng nàng hỏi, giọng buồn buồn:

- Bao giờ anh về?

- Tuần tới.

- Khổ quá, em yêu anh rồi, anh biết không? Anh cứ tin lời em đi, em không nói dối đâu. Trong đời, em nói dối cả ngàn lần, song lần này, Thượng đế chứng giám là em nói thật. Chắc lão quản lý khách sạn đã giới thiệu tiểu sử tồi tệ của em cho anh nghe. Kể ra, hắn không sai sự thật là bao. Em, em không cải chính. Em là người đàn bà cần yêu, thèm yêu cho lòng khỏi cô độc. Em yêu anh tha thiết, tuy chưa biết anh là ai. Yêu anh tuy biết rằng sắp phải xa anh.

- Anh hiểu lòng em lắm. Bọn mình là kẻ giang hồ, suốt đời ăn gian, nói dối, nhưng đến khi thành thật thì thành thật vô cùng. Đúng, lão quản lý đã nói xấu em. Song anh không tin. Anh cho là bên trong còn có nhiều điều bí mật Anh hy vọng em cho anh biết điều bí mật ấy.

- Em không thề nói được. Vả lại, sớm muộn anh cũng biết. Gặp nhau, chúng mình yên nhau, như vậy đủ rồi, phải không anh?

Văn Bình xiết chặt bàn tay mũm mĩm của nàng. Rồi chàng hỏi:

- Em ở khách sạn Senbơn à?

- Không. Em có phòng thường trực ở Khách sạn Manila (18). Em vào Senbơn để sửa lại mái tóc (19) vì biết anh ở Baghiô về.

- Chuyến phi cơ của anh là chuyến sau cùng. Em về Mani bằng phi cơ riêng ư?

- Vâng.

- Em giàu quá.

- Đừng lỡm em nữa.

- À, sao em biết anh rời Baghiô?

- Em gọi giây nói cho lão quản lý.

Văn Bình giật mình, Cũng như Nguyên Hương, Luz điều tra về chàng bắng cách tiếp xúc với quản lý khách sạn Thông Reo. Đàn bà không kém về tài điều tra như chàng vẫn có thành kiến. Trái lại, họ còn nhanh nhẹn và tinh tế hơn đàn ông.

Hai người đi sát bên nhau. Xa xa vọng lại tiếng sóng biển thì thầm. Dưới lùm cây, một đôi trai gái đang yêu nhau trên cái khăn tắm màu trắng. Văn Bình thấy rõ làn da trắng nõn của cô gải. Chàng bước qua, họ ôm chặt lấy nhau cười khúc khích.

Văn Bình buột miệng:

- Ở đây tự do quá em nhỉ?

Luz đáp:

- Vâng, như vậy là thường. Em là môn đệ của chủ nghĩa thiên nhiên. Em thích tình yẻn thiên nhiên hơn là tình yêu hình thức. Hồi ở châu Âu, em chuyên sống trong các trại khỏa thân (20).

Đột ngột, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng:

- Em chưa biết anh ở đâu, và làm nghề gì cả.

- Anh ấy à? Anh là nhà buôn.

- Anh nói dối còn vụng lắm. Bộ mã đẹp trai, và thân bình rắn chắc của anh chứng tỏ anh không phải là thương gia.

- Theo em, nhà buôn phải xấu trai và gầy ốm ư?

- Em không nói thế. Nhìn con mắt, cái miệng của anh, em linh tính ngay một nghề nghiệp lạ lùng. Còn thân hình anh là thân hình một người giỏi võ. Nhưng thôi, đi sâu vào đời tư của nhau làm gì. Em biết là anh không thích những cô bạn gái tò mò.

Văn Bình chột dạ, Luz không phải là một thiếu phụ tầm thường. Nàng phá lên cười:

- Biết đâu vào giờ này, vợ anh đang đợi anh ở thương khẩu Sài Gòn?

- Anh chưa có vợ.

- Anh nói là chưa vợ, khác nào em chưa có chồng vậy. Phải không anh?

Văn Bình cũng cười, hàm răng đều trắng lấp loáng dưới ánh trăng. Chàng dựa vào ngực nàng:

- Còn em? Em làm nghề gì? Em ở đâu? Em đã có chồng chưa?

- Em làm nghề gì, ở Baghiô anh đã biết. Đúng ra em là ca sĩ. Không nổi tiếng, song cũng được nhiều người đàn ông say như điếu đổ. Còn chồng em? Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng, mặc dầu trong đời em đã ở chung với nhiều bạn trai. Tuy nhiên, em thú thật là chưa có người bạn trai nào như anh.

- Anh dữ lắm.

- Phụ nữ bất hảo như em thường yêu đàn ông dữ tính.

- Anh lại có tính xấu là chóng quên đàn bà.

- Ồ, em cũng chẳng nhớ ai lâu. Đời em, nay còn, mai mất, thì nhớ dai làm gì cho mệt.

Nói xong, biết lỡ lời, nàng im bặt. Nàng vẫy tắc xi, và trèo lên trước. Chiếc xe Hoa Kỳ rộng rãi chạy như mũi tên về đại khách sạn Manila. Dọc đường, hai người không nói với nhau một lời. Tâm trí Luz dường như để đâu đâu. Khi tài xế đậu lại, Văn Bình thoáng gặp nét buồn trên mặt người bạn gái. Chàng biết nàng có điều giấu chàng, Luz ôm chàng hôn lên má:

- Em bận chút việc. Đêm nay, em đợi anh trên phòng.

Nàng dúi vào tay chàng một cái chìa khóa. Chàng đề nghị:

- Để anh đưa em lên.

Nàng chối bai bải:

- Thôi.

- Người ta đang chờ em phải không?

Luz biến sắc. Rồi thở dài:

- Vâng, người ta đang chờ. Anh không lên được đâu.

Chợt nhớ ra, nàng mở ví:

- Suýt nữa, em quên. Tiền hồi trưa của anh đây. Anh cầm lấy mà chi dùng.

Văn Binh cầm tập giấy bạc:

- Anh xin lại một nữa. Còn bao nhiêu, anh biếu em.

Luz cười xòa:

- Anh lầm rồi. Em không cần tiền.

- Không cần, sao em lấy tiền của anh trong khách sạn?

- Ồ, em thử lòng anh đấy thôi.

Nhìn nàng thoăn thoắt đi vào khách sạn, Văn Bình không ngăn được tiếng thở dài. Chàng vừa bắt gặp nơi mắt nàng một cái nhìn kỳ dị. Chàng có linh tính sẽ mất nàng. Và chàng sẽ bị xô xuống vực thẳm đen ngòm. Song chàng vẫn yêu nàng, yêu si mê, yêu cuồng loạn. Mới quen nàng, chàng đã có cảm tưởng thân nàng từ lâu.

Người tài xế hỏi chàng bằng tiếng Anh bập bẹ:

- Thưa ông, đi đâu?

Văn Bình buột miệng:

- Bệnh viện Trung ương.

Còn một giờ nữa mới đến phiên trực của Rôsita. Lẽ ra, chàng phải về khách sạn Bay View vì Lê Diệp đang đợi. Không hiểu sao, chàng lại muốn tới bệnh viện.

Xe chạy đến đường Santa Monica, phía sau nhà thương, Văn Bình sực nghĩ ra sự cẩu thả của chàng. Nếu đối phương theo chàng từ tối đến giờ, họ sẽ phăng ra mục đích của chàng một cách ớn. Theo nguyên tắc sơ đẳng của nghề nghiệp, chàng phải thay đổi hai, ba xe tắc xi trên đường, từ khách sạn Manila đến bệnh viện. Sắc đẹp và sự quyến rũ của Luz, cộng thêm lòng khao khát muốn gặp Rôsita đã làm Văn Bình quên bẵng nguyên tắc an ninh tối thiểu.

Dầu sao cũng lỡ rồi, chàng không thể gọi tắc xi khác được nữa. Tới đường Dakota, chàng ra hiệu cho tài xế thắng lại, trả tiền, đoạn bách bộ đi ngược đường Herran đến bên hông bệnh viện.

Tuy đêm đã khuya, bệnh viện trung ương còn sáng đèn. Phía trước là đại lộ Táp (21) bát ngát. Đã học thuộc bản đồ bệnh viện trước khi tới, Văn Bình nhìn quanh quất trong một giây đồng hồ, rồi nhanh như chim cắt, nhảy thót qua hàng rào vào trong sân.

Theo kế hoạch, chàng sẽ nhờ Rôsita dẫn vào phòng Cáclốt. Trừ y sĩ phụ trách và Rôsita, chưa ai biết Cáclốt đã chết. Sân bệnh viện um tùm cây cối, ánh sáng bên trong không chiếu xuyên qua những rặng lá đen sì. Khu ngoại thương mà hành khách chuyến phi cơ lâm nạn nằm điều trị, ở bên phải. Văn Bình núp trong ngách tường bị bóng tối che khuất. Chàng phóng mắt nhìn tứ phía: vạn vật chìm trong yên lặng hoàn toàn. Thỉnh thoảng, một cơn gió từ biển thổi vào, làm lá cây trong khu vườn rộng mênh mông reo lên sào sạc.

Đồng hồ dạ quang ở cổ tay Văn Bình chỉ đúng 11g55’. Đứng lâu một chỗ, chàng thấy thèm thuốc lá. Định hút Salem, chàng lại thôi. Một tiếng động khả nghi vừa lọt vào nhĩ tai rất thính của chàng.

Chàng nghe tiếng chân người. Rồi một bóng đen lom khom chạy qua, cách chàng chừng mười thước. Bóng này khó thể là đàn bà, vì dáng dấp to lớn. Bóng đen đứng lại ở đầu hành lang.

Liền khi ấy, tiếng động cơ xe hơi nổ nhè nhẹ ngoài đường Herran. Chắc đồng bọn của bóng đen đang lái xe ra chỗ khác. Văn Bình đợi trong 2 phút, bóng đen vẫn không nhúc nhích. Sự kiện này chứng tỏ bóng đen đang chờ một người, hoặc một việc sắp xảy ra.

Đèn điện trong hành lang khoa ngoại thương vừa được bật lên sáng quắc. Văn Bình biết là Rôsita nhận phiên gác. Nàng vào bằng cổng chính nên chàng không thấy.

Bóng đen lúi húi bên cánh cửa. Không cần lại gần, Văn Bình đã biết hắn đang mở khóa bằng chùm chìa khóa giả. Cánh cửa không được bôi mỡ, kêu kèn kẹt, nghe ghê răng. Bóng đen lọt biến vào trong.

Một phút sau, Văn Bình vào theo. Chàng thoáng thấy một cánh cửa khép hờ. Chàng chạy lại. Hành lang bệnh viện vắng tanh và sâu hun hút. Ánh điện không có chao chiếu xuống một màu vàng rơm ảm đạm. Mùi thuốc sát trùng xông mạnh vào mũi, khiến Văn Bình lợm giọng.

Chàng áp tai vào cánh cửa hé.

Bên trong vẳng ra tiếng kêu ú ớ. Tiếng kêu của người đàn bà bị chẹn cổ.

Thiếu phụ này là điều dưỡng viên xinh đẹp Rôsita.

(1) Lennon Road, một đại lộ ngoạn mục ở Baghiô.

(2) Tức là khách sạn Pines Hotel.

(3) Mines View Park là công viên đứng ở đó có thể nhìn xuống mỏ.

(4) Mansion Housê. Mùa nóng, tổng thống rời dinh thự Malacanang ở Mani và lên Mansion House ở Baguio.

(5) Tiếng Pháp là kleptomanie. Bệnh ăn cắp vặt này, nhiều người thượng lưu mắc phải, muốn chữa trị phải dùmg phép phân tâm học.

(6) O.N.I. là Office of Naval Intelligence, Sở Mật vụ Hải quân Mỹ.

(7) Việc này đã được tường thuật đủ trong cuốn “Gián điệp Siêu hình”, của Người thứ Tám, đã xuất bản.

(8) Tiếng Pháp là télépathie.

(9) Elizabeth Schragmuller, nữ chuyên viên tình báo hữu danh hồi Đệ nhất Thế chiến ở Đức. Xin đọc “Gián điệp Quốc tế” của Người thứ Tám, đã xuất bản.

(10) Những người đàn bà này đều yêu Văn Bình. Mỗi người đã xuất hiện trong một bộ truyện Z-28.

(11) MI-6 (Military Intelligence 6) là cơ quan Phản gián Anh Quốc.

(12) Trường này ở gần Mạc Tư Khoa. Trường Kuchinô do Sở Huấn luyện điều khiển. Ngoài Kuchinô, còn có các trường Ngoại giao Quân tự (do tướng Khlopov điều khiển), trường Ngoại ngữ Quân sự, trường Truyền tin, trườnq Tình báo ở Fili...

(13) Nha V của RU chuyên về phá hoại, do tướng Mikhail Andrianovích Kochetkov điều khiển. Trung ương RU gồm 8 nha, và rất nhiều sở, ban đặc biệt.

(11) MI-6 (Military Intelligence 6) là cơ quan Phản gián Anh Quốc.

(12) Trường này ở gần Mạc Tư Khoa. Trường Kuchinô do Sở Huấn luyện điều khiển. Ngoài Kuchinô, còn có các trường Ngoại giao Quân tự (do tướng Khlopov điều khiển), trường Ngoại ngữ Quân sự, trường Truyền tin, trườnq Tình báo ở Fili...

(13) Nha V của RU chuyên về phá hoại, do tướng Mikhail Andrianovích Kochetkov điều khiển. Trung ương RU gồm 8 nha, và rất nhiều sở, ban đặc biệt.

(14) tổ chức lấy tin đặt tại một thị trấn, một khu vực ở ngoại quốc, danh từ chuyên môn gọi là “trú sứ”. “Trú sứ” ở ngoài sứ quán là “trú sứ ẩn tế” (illegal residence). RU gọi trú sứ là rezidentura. Nha I của RU, phụ trách ẩn tế do phó đô đốc Leonid Konstantionvich Bekrenev điều khiển, cho đến 1962 sang Mỹ giả làm tùy viên hải quân trong sứ quán Xô Viết. Đầu 1963, Bekrenev bị triệu hồi về Mạc Tư Khoa.

(15) Nha 9 của KGB, chuyên về khủng bố, được đặt trên ba tiêu chuẩn: podryv (phiến động), razlozhenic (làm cho ung thối), và oslablenic (làm cho suy nhược).

(16) Tướng Aleksandr Semennovich Rogov là phụ tá hành động của tướng Ivan Aleksandrovich Serov, tổng giám đốc RU.

(17) Dewey Boulevard.

(18) Manila Hotel, khách sạn thượng lưu nhất Mani.

(19) Trong lữ quán Senbơn, có tiệm sửa sắc đẹp Michael's (Mai ken sờ) nổi tiếng.

(20) Những trại và câu lạc bộ nam nữ khỏa thân này mọc ra rất nhiều ở Âu châu, nhất là ở Pháp và Đức. Hiện ở Việt Nam chưa có.

(21) Taft Boulevad.


Z.28 Tử Chiến Ngoài Khơi

Người Thứ Tám

www.dtv-ebook.com

Chương 4: Tấm Ảnh Giết Người

Trung sĩ Tinô giơ tay vẫy người lính gác trước khi thêm ga, lái chiếc xe bít bùng ra khỏi khám đường của thành phố. Người lính nhăn răng cười chào lại. Tinô có một thân hình rắn chắc, cái miệng đầy nghị lực nhưng tươi tắn: đặc điểm của cảnh sát viên Phi Luật Tân.

Thiếu úy Tula ngồi sau xe, cùng bị cáo, bốn phía được che kín. Mỗi khi chở phạm nhân từ nhà giam đến tòa án, Tula và Tinô thường ngồi đằng trước, cửa sau được khóa chặt. Hôm nay, trường hợp đặc biệt, Tula đã tự ý còng luôn tay mình vào tay phạm nhân, trên đường từ khám đường ra phòng dự thẩm. <

Bị can là Vitô, người hoa tiêu lão luyện của chiếc phi cơ thương mãi vừa gây ra tai nạn khủng khiếp trên không phận Mani. Ngồi trên ghế gỗ, vẻ mặt đăm chiêu, Vitô không thốt nửa lời. Tula gợi chuyện:

- Cũng may không có ai chết. Nếu có, thật rầy rà cho ông.

Vitô thở dài:

- Cho đến phút này, tôi cũng chưa hiểu nguyên nhân tai nạn. Từ nhiều năm nay, tôi nổi tiếng là phi công an toàn nhất. Tôi nhắm mắt cũng có thể đáp xuống sân bay Mani. Không biết vì sao...

- Ông yên tâm. Tôi được lệnh giải ông ra tòa. Nếu ông vô tội, thế nào ông cũng được tha. Và tôi tin chắc ông sẽ được trả tự do.

- Cám ơn thiếu úy.

- Dầu sao tôi cũng phải xin ông tha lỗi về việc còng tay. Luật pháp bắt buộc...

- Tôi biết... Không hề gì đâu...

Vitô thừ người suy nghĩ. Xuống phi trường, chàng bị bắt ngay, và bị tống giam vào khám, không kịp từ biệt Pôlin. Ở bên kia trời Tây, mẹ chàng chắc đã khóc nhiều.

Trung sĩ Tinô đẩy khung kính ăn thông với phía sau, nói với Tula, giọng bực bội:

- Khổ quá, hình như lốp trước bị xì hơi.

Tinô mắm môi ôm cứng lấy vô lăng mà xe hơi vẫn sàng qua sàng lại trên đường, suýt đâm vào đoàn xe ngược chiều. Tinô buột ra một tiếng tục tĩu. Tula nói:

- Тhì dừng xe lại. Xì hơi thì thay bánh khác, cần gì!

Tinô và Tula là bạn thân, tuy cấp bậc khác nhau. Tinô phanh lại, lái sát vào vệ đường. Trưởc khi nhảy xuống, Tinô dặn bạn:

- Anh ngồi trong đó chờ tôi. Chỉ mười phút là xong.

Trung sĩ Tinô càn nhàu khi thấy bánh trước bẹp lún. Chàng đã đề nghị nhiều lần mà cấp trên không nghe. Trong khi xe hơi ngày một tối tân, thì khám đường chỉ có những chiếc cà tàng, đề ma rơ hàng giờ máy không chịu nổ, lốp xe mòn đến gần sát. Chửi thề lần nữa, Tinô mới mở thùng xe, lấy bánh xơ-cua và đồ nghề ra thay. Những tia nắng gay gắt buổi chiều rọi vào mặt chàng.

Tinô lúi húi một bên xe, không đề ý tới một chiếc xe Nash kiểu cũ, sơn đen, lẽo đẽo theo sau, từ lúc rời khám đường. Trong xe có ba gã đàn ông, mặc sơ mi ngắn tay sặc sỡ, đeo kính mát. Liếc thấy trung sĩ Tinô quì gối xuống đường, kích xe lên, người cầm lái hé môi, cười một cách khoái trá:

- Trông kìa, thằng chó chết đang thay bánh xe.

Một người ngồi sau lên tiếng:

- Chúng mình ra tay được chưa?

Tài xế xua tay, dáng điệu chỉ huy:

- Chưa. Chưa được đâu. Mới có thằng trung sĩ. Còn thằng thiếu úy nữa.

Vẫn tiếng người ngồi sau:

- Có lẽ hắn ngồi gác thằng phi công Vitô. Như thế càng hay.

- Thong thả. Còn đông xe qua lại lắm. Đợi 5 phút nữa xem sao.

- 5 phút nữa, hắn đã thay xong bánh rồi còn nước mẹ gì!

- Tôi là người chỉ huy, không phải anh. Bao giờ anh cũng nhanh nhẩu đoảng. Kìa, thằng Tinô đang vặn ốc vào bánh xe… Khi nào hắn hạ kích xuống, chúng ta lại cũng kịp. Nhớ nhé! Phải hành động thật nhanh, thật ngọt. Không một tiếng kêu nào đấy.

Chiếc Nash xấu xí chạy đến sát đuôi xe cam nhông Nết thì dừng lại. Bồ hôi nhễ nhại, Tinô ấn mạnh vào kích cho xe hạ xuống. Hai tên gian đến sau lưng từ lúc nào Tinô không nghe tiếng động.

Bất thần, Tinô quay lại. Nhanh như máy. Tinô cho tay vào túi đeo súng, nhưng không kịp nữa. Lưỡi dao nhỏ và sắc đã ngập vào ngực Tinô đến cán. Mũi dao đâm ngọt đến nỗi không giọt máu nào chảy ra. Tinô gục xuống. Hai tên gian xốc Tinô lên xe, đặt gần tay lái.

Ngồi trong, Tula hỏi vọng:

- Xong rồi hả?

Không ai trả lời. Tên tài xế xe Nash móc túi Tinô lấy ra chùm chìa khóa. Cửa sao xe vừa mở, một mũi súng đen ngòm đã chĩa vào, kèm theo khẩu lệnh lạnh như băng:

- Thiếu úy Tula? Muốn sống thì ngồi yên.

Tula khựng người, toan rút súng. Tiếng quát lại tiếp:

- Tula, đặt tay lên đùi.

Tên tài xế nhảy lên. Nhận ra mặt, thiếy uý Tula thét lên:

- Trời ơi, Anbinô.

Anbinô cười, nhe hai răng nanh bịt vàng:

- Thiếu úy nhớ dai nhỉ! Phải, tớ là Anbinô đây. Nhớ ngày nào thiếu úy đích thân áp giải tớ từ pháp đình về khám, và dọc đường anh em đã đánh tháo cho tớ.

Mặt Tula cắt không còn hột máu. Anbinô là trưởng ban ám sát của quân Huk ở Mani. Biết giờ chết sắp tới, Tula kéo dài:

- Anbinô, anh đừng làm tàng. Anh đừng quên đây là trung tâm thủ đô. Tôi chỉ cần la lên là anh mất mạng.

Chiếc xe bít bùng rùng lên một cái rồi lao đầu trên con đường thẳng tắp. Anbinô cười nhạt:

- Anh không dọa nổi tôi đâu. Nhân viên của tôi đã giết mất Tinô rồi. Giết thêm anh nữa cũng chẳng sao. Tôi chỉ có một cái đầu thôi, phải không anh? Vả lại, người ta cũng xử tử tôi khiếm diện hai lần rồi. Cái chết đối với tôi là chuyện đùa bỡn.

Bản năng người chiến sĩ cảnh sát thức dậy trong lòng, Tula hoãn binh lần nữa:

- Dĩ nhiên là không dọa nổi anh. Nhưng rồi anh sẽ biết. Nếu anh nhân nhượng, tôi sẽ có thể vận động cho tòa xử lại, và anh sẽ thoát được tội tử hình.

Anbinô vẫn cười:

- Tử hình hả? Đừng dọa nữa, điếc tai lắm. Có giỏi, anh hãy trốn khỏi tay tôi. Trốn khỏi để sau này ra vành móng ngựa làm chứng như hồi nào anh đã buộc tội riết cho tôi ấy!

Hai năm trước, Anbinô ra tòa về tội phản nghịch. Tula được mời làm nhân chứng. Anbinô thâm thù từ đó.

Tula liếc nhìn khẩu súng trong tay Anbinô. Hắn là kẻ giết người không gớm tay. Tula chỉ cựa cậy là hắn nhả đạn. Và hắn bắn là trúng. Cũng như mọi thanh niên yêu đời, có gia đình ấm cúng, thiếu úy cảnh sát Tula chưa muốn chết. Vợ chàng nấu ăn rất khéo, chiều nào cũng chờ chồng trong căn nhà nhũn nhặn trên đường Santamêsa, đi thị xã Kêxon. Chàng có hai con trai kháu khỉnh, được tiếng là nghịch nhất xóm.

Những lạc thú ấy đang xa dần, xa dần Tula. Khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu của vợ hiện trong óc, Tula khẩn khoản:

- Anbinô ơi, nỡ nào anh giết tôi?

Anbinô nhăn mặt:

- Nhớ vợ, nhớ con hả! Nếu thế, lát nữa, tôi sẽ mời họ cùng đi với anh một thể.

Biết Anbinô sẽ hạ thủ mình. Tula nín lặng, tìm kế thoát thân. Tay chàng đã bị còng chung với Vitô. Nếu được thảnh thơi, chàng đã lập mưu đánh ngã dược Anbinô. Dầu sau, chàng cũng phải hành động. Thà chết trong khi chiến đấu, còn hơn lãnh phát đạn đê hèn vào gáy. Nghĩ vậy, chàng phản công liền. Bàn chân trái của Tula bật lên, đá vào cườm tay cầm súng của địch. Anbinô né sang bên, bóp cò. Tiếng súng được lọc qua bộ phận hãm thanh chỉ kêu bụp nhẹ nhàng, Tula ngã gục xnống ghế, làm Vitô lạng sang bên, suýt ngã theo.

Сhưa chết, Tula gượng ngồi đậy, nhổ bãi nước bọt vào mặt hung thủ:

- Mày sẽ chết. Anh em sẽ báo thù cho tao.

Antinô bóp cò lần nữa. Tula đặt bàn tay lên vết thương giữa ngực, nét mặt bình thản như người đang ngủ.

Chiếc xe bít bùng chạy lên phía bắc thành phố tới khu nghĩa trang Trung Hoa. Đến chỗ vắng, xe dừng lại, Anbinô chõ miệng qua khung kính:

- Đến rồi hả, Têô?

Tên lái xe đáp:

- Rồi. Đường vắng lắm, không sợ ai biết đâu.

Trong xe, phi công Vitô run bần bật. Anbinô hất hàm:

- Anh nghĩ sao về cái chết của Tula và Tinô?

Vitô đáp không ra hơi:

- Thưa ông, tôi không can dự vào việc này. Tôi là Vitô, hoa tiêu của hãng hàng không Pháp.

- Phải Hoa tiêu của chiếc Caraven ngộ nạn hồi sáng.

Vitô biến sắc. Là một phi công học thức, chàng chưa bao giờ chung sống với bọn giết người. Anbinô gằn giọng:

- Anh muốn sống nữa không? Muốn sống, tôi mới nói chuyện với anh, nhược bằng...

- Khổ quá, ai chẳng muốn sống...

- Nếu anh muốn sống, tại sao lại cố tình húc chiếc Caraven vào phi cơ quân sự, gây ra tai nạn chết người?

- Trời ơi, ông lầm rồi. Tôi là phi hành gia chuyên nghiệp, sống nhờ đồng lương, không có chân trong một tổ chức chính trị nào, chỉ mong được yên ổn, dại gì dính vào một tai nạn tày đình. Chính đài kiểm soát phi trường ra lệnh cho tôi hạ xuống 18.000 bộ, nên mới đụng vào phi cơ phóng pháo.

Anbinô tát mạnh vào mặt Vitô:

- Đồ nói láo! Mày ăn tiền của ai, nói mau? Mày lấy của bọn chúng bao nhiêu tiền? Thằng nào tiếp xúc với mày? Mày gặp nó ở đâu? Bao giờ gặp lại?

Vitô xây xẩm mặt mày. Cài tát tuy đau, nhưng câu hỏi dồn dập của Anbinô làm chàng choáng váng nhiều hơn. Chàng ngồi đực người như chú mán xuống tỉnh lần đầu. Rồi chàng lẩm bẩm:

- Ông… nói gì, tôi... không hiểu.

Anbinô gầm lên:

- Hừ, con đóng kịch tài lắm. Tài như trong xi nê. Nhưng tài đóng kịch này không cứu con khỏi chết được đâu. Khai thật đi, bọn chúng cho mày bao nhiêu tiền?

Vitô ngồi im một phút, nghĩ ngợi. Tưởng chàng sắp bằng lòng, Anbinô tươi hẳn lên:

- Ừ, làm người phải biết điều hơn lẽ thiệt chứ! Anh chịu khai, tôi sẽ biếu anh một món tiền lớn. Nội đêm nay, anh thuê thuyền xuôi Minđanao, rồi từ đó trốn qua Nam Dương.

- Tôi không giấu diếm gì hết. Vả lại, anh không phải là tòa án. Anh không có quyền bắt tôi cung khai.

- Nhưng tôi có quyền giết anh như một con muỗi.

- Tôi làm gì mà anh dọa giết. Đây là Mani, không phải rừng rú để anh giết ai cũng được? Dầu sao chúng ta cũng sống trong một xã hội văn minh còn có luật pháp và tình nhân đạo.

Anbinô cười hềnh hệch:

- Bài học luân lý cổ hủ và rẽ tiền này, xin anh để dành, xuống âm phủ dạy lại cho Diêm vương, chúng tòi không cần đến. Tôi xin nhắc lại lần nữa: nếu anh ngoan cố, buộc lòng tôi phải hạ sát anh như Tula và Tinô.

Vitô đáp:

- Tôi đã nói thật mà anh cố tình không tin. Anh còn muốn tôi nói thật ra sao nữa?

Anbinô quát lớn:

- Đừng già họng, tao nổi xung lên rồi. Một lần nữa, tao báo cho mày biết, nếu mày nhất định chối quanh, chúng tao sẽ lôi con Pôlin của mày đến đây, lột trần nó ra và biểu diễn trước mắt mày.

- Đồ mất dạy.

Đáng lẽ đánh Vitô, Anbinô lại nhếch mép cười ra vẻ khoái trá:

- Ô, đối với tao, chửi rủa là thừa. Tao chỉ thích nghe tiếng chửi rủa của súng đạn thôi. Vitô, mày nghĩ sao? Mày muốn con bé được lành lặn để sau này thành hôn với mày, hay muốn tao lôi đến đây cưỡng hiếp đến chết rồi vứt xác vào rừng cho quạ rỉa?

Vitô ngồi lặng giờ lâu trên ghế, mắt nhìn xuống sàn xe. Thiếu úy Tula nằm co quắp trong vũng máu đỏ lòm, miệng méo sệch, mắt trợn trừng. Chàng không còn hoang mang nữa. Anbinô là nhân viên của một tổ chức gián điệp giết người như ngóe, sẵn sàng dúng tay vào máu để tim sự thật về vụ phi cơ Caraven, sự thật mà chính chàng ở trong cuộc không biết. Vitô cảm thấy thèm sống hơn khi nào hết. Bâng khuâng, chàng nghĩ đến thân thể căng phồng ân ái của Pôlin, cô chiêu đãi xinh đẹp và đa tình của công ty hàng không Pháp. Muốn bảo vệ Pôlin, và bảo vệ tính mạng của chàng, Vitô phải nói dối. Nói dối để kéo dài thời giờ.

Anbinô đặt tay lên vai chàng:

- Bằng lòng rồi hả? Vitô, ai ra lệnh cho anh? Bây giờ họ ở đâu?

Vitô giả vờ run như rẽ:

- Tôi sợ lắm. Tula và Tinô đã bị anh giết. Giờ đây, người ta đổ riệt cho tôi là hung thủ thì sao?

Anbinô phì cười:

- Anh ngây thơ lắm. Có tiền nong, lại có giấy tờ, anh đi đâu chẳng được? Làm nghề hoa tiêu như anh, kiếm việc rất dễ.

Vitô thở dài:

- Đến nước này, tôi đành phải nhận. Tôi bằng lòng nói hết, mặc dầu biết rằng tính mạng bị đe dọa. Tuy nhiên…

- Anh đòi them bao nhiên? Chúng tôi sẵn sàng trả.

- Không. Điều kiện của tôi là được trở về nhà, gặp Pôlin, vì thú thật với anh, tôi bị bắt ở phi trường, không biết nàng sống chết ra sao.

- Nàng còn sống.

- Vậy, yêu cầu anh cho tôi về.

- Như thế không được. Về đến nhà, anh phản thì sao?

- Anh đông người, lại có súng, tôi chỉ có một mình, trong tay không tấc sắt. Nếu anh muốn rõ sự thật, anh phải đưa tôi về. Trước mặt nàng, tôi sẽ cung khai bí mật. Anh không ưng thuận thì thôi, tôi sẵn sàng chịu chết.

Thái độ quyết liệt của Vitô làm Anbinô chột dạ. Hắn biết Vitô không lùi nữa. Giết Vitô mà không khám phá ra bí mật thì mọi việc sôi hỏng, bỏng không. Miễn hồ Vitô nói thật, hắn sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới.

Đưa tay lên miệng làm loa, hắn gọi to:

- Têô?

Tên tài xế thò đầu vào cửa xe:

- Tôi đây.

Anbinô hỏi hách dịch:

- Xong chưa?

Tên tài xế đáp cộc lốc:

- Rồi.

Rồi ở đây nghĩa là thi thể hai nhân viên cảnh sát đã được giấu vào bụi cây bên đường.

Anbinô mở còng, đọan hườm súng sau lưng Vitô, áp giải chàng tới chiếc xe Nash sơn đen. Vitô ngồi giữa, trên băng sau, Anbinô và Têô kèm riết hai bên. Chiếc xe cũ kỹ trở đầu, chạy vào thành phố Mani.

Vitô dặn người lái:

- Về Santa Ana.

Anbinô thúc mạnh cùi tay vào ngực chàng:

- Bổn phận của anh là ngồi, không được lên tiếng.

Vitô chống chế:

- Tôi không nói thì tài xế biết đi đâu.

Anbinô gắt:

- Bảo im rồi mà cứ nhai nhải như máy hát. Ai chẳng biết anh ở gần trường học Công cọt đia (1)?

Vitô lịm người. Té ra bọn gian đã biết hết. Căn phòng nhỏ của chàng ở đường Valentina là tổ chim tình ái mà chàng cố tình giấu diếm bè bạn. Mỗi lần hạ cánh xuống Mani, chàng về đấy với nàng. Chàng không muốn mọi người biết chàng ở chung với Pôlin. Pôlin cũng thích thế. Bản khế ước giữa nàng và công ty hàng không đã ghi một khoản rõ rệt: nàng tình nguyện chưa lập gia đình.

Tài xế lái xe với một nghệ thuật già dặn. Tuy đường sá đông nghẹt xe cộ, chiếc Nash vẫn giữ nguyên tốc độ rất nhanh. Từ nghĩa trang Trung Hoa tới trường học Công cọt đia, nghĩa là từ phía bắc xuống phía nam thủ đô, dài trên 10 cây số, chiếc Nash mất chưa đầy 30 phút. Lệ thường, Vitô lái đúng một giờ.

Đến công trường Đilao, tài xế hãm xe chậm lại. Vitô hồi hộp, nghĩ đến mớ tóc bạch kim cắt ngắn của người thiếu phụ 21 tuổi đang chờ chàng sau những cửa sổ kéo rèm xanh nước biển, màu quen thuộc của thế giới hàng không.

Chiếc Nash đậu ở cuối đường Gutierê (2). Anbinô nói với Vitô, giọng đủ nghe nhưng chứa đầy đe dọa:

- Anh thừa hiểu vì sao tôi đậu xe ở đây. Tôi vẫn chưa tin anh thật lòng, anh nhớ chưa? Bây giờ, anh xuống xe, chúng ta cùng đi bộ tời nhà anh cách đây một trăm thước. Giờ này, Pôlin còn ở nhà. Chúng ta nói chuyện trong nhà cũng được. Nguy hiểm thật đấy, song tôi không cần. Chắc anh đã nghe danh Anbinô? Anbinô chỉ thích lao đầu vào cạm bẫy của kẻ thù đề thi thố tài ba... À, tôi còn dặn anh điều này nữa: nếu anh đánh lừa, miễn cưỡng tôi phải xử tệ với nàng. Anh yêu nàng tha thiết, tất không muốn nàng biến thành cái xác vô hồn.

Vitô gật đầu không đáp, trong óc chàng nhen lên một kế hoạch táo bạo. Chàng khoan thai xuống xe, như người đi hóng mát buổi chiều trên vịnh Mani. Con đường Gutierê quen thuộc chạy dài trước mắt, với những căn nhà, những cánh cửa sơn màu sặc sỡ. Mấy đứa trẻ cởi trần trùng trục đang hò reo, chơi trò bắn súng cao bồi dưới mái hiên một ngôi nhà lớn. Bên cạnh là tổ hạnh phúc của Vitô.

Tổ hạnh phúc của chàng ở trong một tòa nhà cổ rộng rãi, chia làm nhiều phòng. Phòng của chàng ở tầng hai, nhìn xuống đường. Chủ nhà là một thiếu phụ Phi Luật Tân khả ái và ít nói. Mỗi chuyến từ Hồng Kông về chàng đều mua quà biếu.

Chàng dừng lại, đưa mắt hỏi Anbinô. Hắn hất hàm:

- Anh vào trước đi. Gặp bà chủ nhà, anh cứ giới thiệu chúng tôi là bạn. Nhớ đấy! Anh đừng bắt chúng tôi phải hạ thủ luôn bà chủ nhà phúc hậu của anh.

Vitô biết Anbinô sẽ làm đến cùng. Nếu cần, hắn sẽ giết hết những người hắn gặp, không riêng gì bà chủ nhà vô tội và Pôlin. Như cái máy, chàng đặt chân lên bậc tam cấp. Bọn trẻ xấn tới, reo lên:

- Ông Vitô! Quà của chúng cháu đâu?

Chàng nhoẻn miệng cười:

- Chào các em.

Lệ thường, chàng mua kẹo ngon phân phát cho từng đứa. Tuy nghịch ngợm khét tiếng trong xóm, chúng đối với chàng rất lễ phép. Đứa lớn nhất, trạc 10 tuổi, hỏi:

- Thưa, ông mới về?

Chàng gật đầu:

- Ừ, mới về xong.

- Sao chúng cháu thấy cô Pôlin về từ sáng?

- Thế à?

- Cô ấy khóc từ sáng đến giờ, bà chủ phải dỗ mãi.

Vitô vẫn buông thõng:

- Thế à?

Đứa bé chạy theo chàng:

- Cháu biết hôm nay không có kẹo rồi.

Vitô ngạc nhiên:

- Sao em biết?

- Vì ông có chuyện buồn. Nếu không, cô Pôlin đã làm bánh cho ông. Trưa nay, cô ấy chẳng ăn gì hết.

Lòng chàng se hẳn lại. Chàng bỗng căm thù Anbinô và bọn Huk một cách ghê gớm. Nếu có khẩu súng trong tay, chàng sẽ bắn chúng nát óc. Bỗng Anbinô quát đứa bé:

- Ra chỗ khác chơi.

Nó phản đối:

- Ông là ai mà đuổi chúng tôi. Đến cảnh sát cũng không có quyền, nữa là ông...

Têô quắc mắt:

- Đứa nào lởn vởn quanh người tao nữa sẽ bị bắn què chân.

Anbinô lừ mắt ra hiệu cho Têô. Bọn trẻ nhao nhao như ong vỡ tổ:

- Bắn đi? Bắn đi?

Đứa lớn nhất nắm vạt áo của Vitô:

- Sao ông không bênh chúng cháu? Hai người lạ này dữ quá.

Anbinô xô đứa bé ngã xuống:

- Cút đi.

Bọn trẻ ùa lại, ôm lấy Anbinô. Hắn vung tay đánh tới tấp vào mặt bọn trẻ vô tội. Têoo xúm lại can, nhưng một đứa đã ngoạm vào tay, máu chảy lênh láng. Hắn rú lên:

- Thằng nhãi, mày chết với ông.

Hắn đạp vào bụng đứa trẻ. Nạn nhân ngã chúi vào rãnh nước bên đường. Nhưng một bọn khác lại soắn lấy hắn. Đột nhiên, Vitô cảm thấy một sức lực phi thường cuồn cuộn trong bắp thịt. Chàng tiến lên, tung ra một trái đấm móc. Anbinô bị quật trúng giữa mặt, loạng choạng một giây rồi khuỵu xuống.

Têô đánh dạt bọn trẻ, tránh sang bên, lùi lại một bước, rút súng ra. Nhưng Vitô đã lao toàn thân vào người hắn. Têô nhả đạn.

Đoàng... Bọn trẻ rú lên, chạy tán loạn. Viên đạn xuyên qua cánh tay lực lưỡng của Vitô. Trái đấm thứ hai đã giáng vào cằm Têô, khiến hắn lạng người, rồi gieo mình xuống đất kêu phịch như một bị cát Vitô ôm cánh tay bị thương, phóng như bay lên lầu.

Nghe động, Pôlin hốt hoảng chạy xuống. Gặp chàng giữa cầu thang, nàng ôm ghì lấy, khóc nức nở. Vitô gỡ vội ra, rồi kéo nàng chạy băng vào phòng.

Ở dưới nhà, Anbinô lồm cồm bò dậy, vớ khẩu súng trên đất, xoạc chân đuổi theo.

Vitô khóa chặt trong phòng. Bản tính của người phi công bình tĩnh và gan dạ vùng dậy. Chàng không còn sợ nữa. Cửa phòng bằng gỗ cứng, chàng có thể сố thủ được 5, 10 phút.

Pôlin sùi sụt:

- Trời ai, anh dám xung đột cả với công an nữa ư?

Vitô lắc đầu:

- Em lầm rồi, không phải công an đâu. Bọn Huk đấy.

Nàng thét lên:

- Huk hả anh? Làm sao bây giờ?

- Em hãy bình tĩnh, đừng cuống quít. Anh đã có cách: em ra bao lơn, trèo xuống dưới, vào ga ra lấy xe trốn đi.

- Còn anh?

- Anh phải ở lại cầm cự.

- Em liều chết ở lại với anh, em không thể trốn một mình được.

- Ồ, nếu đi cả hai, chúng mình sẽ chết. Bọn gian có súng, và bắn rất giỏi.

Anbinô đập cửa, la hét om sòm:

- Vitô, mở cửa ra. Mở cửa ra, thì sống. Hay mày muốn tao giết cả Pôlin?

Vitô kéo ý trung nhân ra ban-công:

- Xuống đi, em xuống ngay đi. Dưới bao lơn có cái cửa sổ lớn, em đặt chân vào, rồi đu xuống. Không cần nói nhiều, em đủ hiểu. Tai nạn hồi sáng do một tổ chức gián điệp gây ra. Bọn Huk ngờ anh ăn tiền của đối phương, để đâm vào chiếc phi cơ phóng pháo, nên phái Anbinô về tra khảo và hãm hại anh... Xe hơi của khám đường đang chở anh tới dự thẩm thì Anbinô chặn lại... Anh lừa hắn về đây...

- Anh thoát thân bằng cách nào?

- Hễ xe em ra đến cổng anh sẽ trèo lên mái, chạy đến đầu hẻm thì tuột xuống.

- Em sẽ dừng xe chờ anh ngoài đường.

- Không được. Còn một tên nữa đậu xe cách đây một trăm thước. Ra đường cái, anh sẽ gọi tắc xi. Chúng đuổi theo không kịp đâu.

Pôlin hôn nhẹ lên má chàng. Đoàng... đoàng... Anbinô bắn vào ổ khóa. Vitô ẩy người yêu qua bao lơn. Nước mắt ràn rụa, nàng đu mình vào cửa sổ.

Dáng điệu ung dung, Vitô quay vào phòng. Bình tĩnh hơn bao giờ hết, chàng tưởng như đang lái phi cơ trên không phận, nắm trong tay tính mạng của một trăm hành khách. Chàng mở ngăn kéo bàn đêm, rút ra khẩu súng lục. Viên đạn nhảy lên nòng nghe soạch một tiếng phấn khởi.

Ở ngoài, Anbinô nã thêm ba phát nữa. Cánh cửa dầy bị bật tung. Vitô nghiến răng lảy cò. Phát thứ nhất trúng giữa miệng Têô. Phát thứ hai vèo qua màng tang Anbinô.

Viên đạn 9 ly của Anbinô, trưởng ban ám sát Huk, chui vào cườm tay cầm súng của chàng phi công điển trai. Vitô rú lên một tiếng đau đớn, khẩu súng rớt xuống sàn nhà. Anbinô hỏi lớn:

- COn bé kia đâu?

Vitô cười nhạt, không đáp. Tiếng động cơ xe hơi nổ lên ròn rã. Sinh nghi, Anbinô đạp toang cửa ra bao lơn. Vitô cúi xuống nhặt súng, song Anbinô đã quay lại. Hắn chĩa vào đầu chàng, bắn luôn hai phát.

Vitô ngã ngồi vào đi văng, máu tuôn xuống đầy mặt. Trước khi vĩnh biệt cõi thế, chàng vẫn tỉnh táo và bình thản. Mớ tóc bạch kim cắt ngắn của người yêu múa nhảy trước cặp mắt mờ dần, mờ dần...

Chàng thở hắt ra nhè nhẹ.

Rồi tắt thở.

...................................................................

...................................................................

Tiếng kêu ú ớ của Rôsita mỗi lúc một yếu. Biết Rôsita còn chống cự được một phút nữa mới ngất lịm, Văn Bình vẫn nép bên tường, chờ đợi.

Chàng đẩy cánh cửa rộng thêm chút nữa. Khi cần, chàng có thể nhảy vào tiếp cứu cho người đẹp. Sau một giây đồng hồ quan sát, chàng đã nắm vững được tình thế. Hung thủ là một thanh niên lực lưỡng, đứng xây lưng về phía chàng. Hai bàn tay trắng trẻo và mềm mại không phải bàn tay của kẻ giết người thành thạo, đang xiết chặt cuống họng mảnh khảnh của cô điều dưỡng bệnh viện Trung ương.

Sở dĩ nàng kêu lên yếu ớt là để đánh lừa hung thủ. Văn Bình thấy rõ chân nàng tréo vào nhau, sửa soạn cho một thế phản công kiến hiệu. Vốn là nhân viên tình báo, Rôsita phải thuộc lòng một vài miếng võ bí hiểm. Vả lại, thế đứng hớ hênh của hung thủ không cho phép hắn bóp ngạt nàng được dễ dàng.

Nhanh như cắt, Rôsita đảo người và quay phắt lại. Bàn tay của hung thủ bị tuột xuống. Móng tay nhọn hoắt của Rôsita xòe ra, chuẫn bị phòng đòn atémi.

Bỗng nàng khựng lại, rồi rú lên một tiếng kinh hoàng:

- Trời ai, Pablô!

Pablô là chàng sinh viên si tình hàng ngày đón nàng ngoài cổng bệnh viện để đưa về nhà. Bị nhận diện, bắn hươi tay cười gằn:

- Rôsita, cô phải chết.

Rôsita lùi một bước:

- Anh điên rồi sao? Vì sao anh giết em?

Pablô dằn từng tiếng:

- Đừng ngụy biện nữa. Thà tôi giết cô rồi quyên sinh. Còn hơn bị cô phụ rẫy một cách trắng trợn.

Vẻ sửng sốt hiện trên mặt Rôsita:

- Em chẳng hiểu gì cả. Em phụ rẫy anh bao giờ?

Gã đàn ông tiến lên một bước, giơ tay ra, định nắm vạt áo bờ lu trắng của nàng:

- Cô biện hộ giỏi lắm. Nhưng tôi không dễ tin như ai đâu. Thế nào tôi cũng giết cô, cô hiểu chưa? Cô hiểu chưa? Cô chết rồi, tôi cũng chết theo. Từ nay, đời tôi sẽ chẳng còn lạc thú nào nữa.

Chừng như đoán được lý do sát nhân của Pablô, nàng òa lên khóc:

- Khổ quá, anh hiểu lầm em rồi.

Pablô cười gằn:

- Phải, tôi hiểu lầm. Tôi hiều lầm nên cô mới tha hồ hò hẹn với người khác.

Rôsita vụt nghĩ ra. Hồi trưa, nàng có hẹn với một nhân viên phản gián nên không gặp được Pablô như đã hứa trước. Có lẽ từ trường đại học nhìn sang bệnh viện bằng ống viễn kính, Pablô đã bắt quả tang nàng tiếp chuyện một người đàn ông lạ mặt. Đáng lẽ giận tình nhân đã bóp cổ nàng suýt chết ngạt, nàng lại yêu hắn thêm lên. Ghen tuông vốn là bằng chứng cụ thể của tình yêu chung thủy.

Pablô tiếp, giọng vẫn chưa hết gay gắt:

- Người đàn ông hồi trưa là ai?

Rôsita phá lên cười khanh khách:

- Anh Pablô của em ghen bóng, ghen gió quá! Anh ghen cả với anh ruột của em nữa sao?

Nàng không thể cho hắn biết người đàn ông gặp nàng là nhân viên phản gián. Nàng chưa hề - và có lẽ không bao giờ - thố lộ với tình nhân nang là cộng tác viên của Sở Gián điệp Phi Luật Tân.

Nghe nàng phân trần, Pablô thừ người, thái độ ngượng ngùng. Nàng nắm tay hắn:

- May anh bóp không mạnh, chứ không cuống họng em nát bét rồi còn gì... Khi ấy, anh thương tiếc và hối hận thì đã muộn. Pablô của em, anh đừng giận em nhé.

Pahlô vít đầu nàng xuống, hôn đắm đuối trên cặp môi đỏ mọng. Đứng ngoài, Văn Bình tê tái cả lòng. Chàng thấy ghét bỏ Pablô lạ thường. Trong khi Rôsita lao đầu vào nguy hiểm thì gã tình nhân ngu muội trốn vào bệnh viện để bộc lộ ghen tuông, suýt gây án mạng, suýt làm đổ vỡ một kế hoạch trọng đại liên quan đến vận mạng hàng triệu con người. Mai kia, công việc xong xuôi, chàng sẽ gặp hắn, đá một cái vào đít. Phụ nữ Phi dễ dãi thật! Nếu là ở Việt Nam, bọn đàn ông hay ghen hão huyền như Pablô sẽ bị nhổ nước bọt vào mặt và tống ra ngoài đường...

Văn bình nhìn đồng hồ tay. Mỗi phút qua, chàng mỗi thêm nóng ruột. Nội đêm nay, địch sẽ đột nhập khu ngoại thương, cướp Cáclốt. Gã đàn ông ngu xuẩn này có thể phá hỏng chương trình hành động của ông Hoàng. Văn Bình muốn xô cửa vào, nắm cổ áo hắn, xách bổng lên như đứa trẻ, và ném qua cửa sổ.

Bên trong vọng rа giọng nói ngọt ngào của Rôsita:

- Anh ghì em chật quá, nghẹt thở mất. Thả em ra, anh? Khổ quá, đến giờ kiểm tra rồi. Giám thị gặp anh ở đây, em sẽ mất việc.

Pablô đáp qua hơi thở hổn hển:

- Em ơi, anh yêu em quá nên làm bậy. Em tha lỗi cho anh không?

Bực mình, Văn Bình định hét lên:

- Hừ, tội cậu nặng lắm, tha lỗi sao được! Cậu đáng ăn một cái bạt tai cháy má.

Giọng Rôsita trở nên bối rối:

- Dĩ nhiên em tha lỗi cho anh rồi. Vả lại, anh có phạm lỗi đâu mà em phải tha. Thôi, anh về đi. Giám thị sắp qua rồi. Mai sớm, em hứa làm anh vừa lòng.

Nhớ tới giờ hẹn với Văn Bình, nàng phải đuổi gấp Pablô. Song gã sinh viên vật nài:

- Em hứa thật không? Nhiều lần, em hứa làm anh vừa lòng, mà chẳng lần nào anh được.

- Lần này, em hứa thật.

- Giám thị không đến khu này đâu. Anh ở lại đến sáng với em. Rồi anh đưa em về phòng anh. Anh mới mua được đĩa hát hay lắm.

- Cái đó tùy anh, em không ngăn cấm. Nhưng em phải vào phòng bệnh nhân đây.

- Anh chờ em ngoài này.

- Anh gàn quá! Từ giờ đến sáng, em còn nhiều việc phải làm, không ngồi trò chuyện với anh được. Nếu anh muốn em tiếp tục yêu anh, phải bỏ tính ghen ấy đi. Không phải anh ngồi rình trong bệnh viện là giữ được em. Em là người đàn bà thích sống tự do, hẳn anh đã biết.

Trong bóng tối, Văn Bình mỉm cười. Nàng sắp mắng vào mặt hắn. Hồi nãy, chàng mong hắn về, giờ đâyy chàng lại mong hắn ở lại. Ở lại để nghe người đẹp nhún vai, nói một cách lạnh lùng:

- Anh là hạng người vô tích sự. Tôi không thể yêu một kẻ hèn như anh. Anh về đi. Tình nghĩa giữa đôi ta đã hết.

Song gã đàn ông đã xô ghế đứng dậy:

- Anh về vậy.

Văn Bình lùi nấp sau cây cột bằng gạch to lớn. Rôsita đưa tình nhân ra hành lang. Đột nhiên, nàng hỏi hắn:

- Anh vào đây bằng lối nào?

Pablô đáp:

- Bằng cửa chính.

Nàng bóp tay hắn trong một cử chỉ nồng nàn (khiến Văn Bình tức lộn ruột):

- Tội nghiệp anh quá! Giờ này, sợ không còn tắc xi nữa.

Pablô cười duyên dáng:

- Em đừng lo. Anh dựng vét-pa ngoài đường.

Hắn đi khuất vào bóng tối. Nàng nhìn theo đến khi không thấy bóng hắn nữa mới quay vào.

Văn Bình bước theo. Tuy chàng nhẹ tay. Rôsita vẫn nghe tiếng mở cửa. Nàng quay lại thật nhanh. Cặp mắt đen láy của nàng nổi bật trên khuôn mặt trái soan, làn da trắng muốt. Đàn bà da trắng là báu vật ở Phi Luật Tân. Biết chàng sẽ đến, nàng không lộ vẻ sửng sốt.

Nhưng Văn Bình thoáng thấy mi mắt nàng chớp một cái, và môi nàng rung rung như môi người uống nhiều thuốc trụ sinh. Vốn giàu kinh nghiệm, chàng biết nàng đang xúc động mãnh liệt. Từ khuôn mặt, thân hình, đến dáng dấp, Văn Bình hơn Pablô một trời một vực. Rôsita là hạng phụ nữ thích sống ngang tàng. Nàng không thể làm bạn với bọn đàn ông mềm nhũn như bún như chàng sinh viên Pablô. Nàng yêu hắn, chẳng qua vì chưa tìm được người đồng điệu.

Chàng nghiêng đầu thi lễ:

- Xin lỗi, cô là Rôsita?

Hỏi vậy là thừa. Nàng giống ảnh như hệt. Ở ngoài, nàng còn đẹp hơn, một cái đẹp sắc sảo và ngây ngất. Biết rõ nàng là Rôsita, chàng vẫn hỏi tên. Chàng muốn cái miệng xinh xắn kia thỏ thẻ trả lời rằng đích thị nàng là Rôsita.

Nàng chớp mắt liên hồi:

- Vâng tôi là Rôsita. Thưa, ông hỏi tôi có việc gì?

Chàng suýt bật cười. Thì ra nàng còn xao xuyến hơn chàng! Nếu là người lạ, lẽ nào đến tìm nàng nửa đêm, khi bệnh viện đã đóng cửa. Nàng biết trăm phần trăm chàng là nhân viên gián điệp bạn. Song nàng cứ hỏi. Vì người đàn ông khôi ngô đứng trước mặt đã làm nàng quên hết.

Giọng nói của nàng êm ái và dìu dịu như nốt nhạc tình. Văn Bình cố nén thèm muốn đang dâng lên như sóng, để tập trung trí não vào công việc sắp tới. Gỗ đá ở vào hoàn cảnh này cũng toát bồ hôi, huống hồ Văn Bình...

Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Tôi từ Cavitê tới.

Cavitê là một vùng ở Phi Luật Tân. Rôsita hỏi:

- Ai dặn ông tới?

- Rubiôsa.

Đó là mật hiệu liên lạc. Rôsita được lệnh tận tình giúp đỡ người nào đến bệnh viện với mật hiệu Cavitê và Rubiôsa.

Nàng kéo ghế:

- Mời ông ngồi, ông tới lâu chưa?

Văn Bình đã hiểu tại sao nàng hỏi câu ấy. Nàng hy vọng chàng mới đến để khỏi chứng kiến cảnh ghen tuông trào lộng của sinh viên Pablô. Chàng cũng không muốn nhắc đến Pablô, và chàng đã có ý định rõ rệt: chinh phục nàng cho bằng được. Chàng bèn đáp:

- Tôi mới đến.

- Ông gặp ai khả nghi không?

- Không.

Mắt chàng dán vào cái khuy áo bờ lu trên cổ bị Pablô mở ra hồi nãy. Một mảng ngực lộ ra nõn nà. Chàng bàng hoàng như bị điện giật. Dưới áo choàng y tá, nàng không mặc đồ lót.

Gò má ửng đỏ, nàng gài lại khuy áo:

- Tôi sẵn sàng làm theo ý ông.

“Sẵn sàng làm theo ý ông”! Đáng tiếc câu nói của nàng chỉ liên quan đến công việc chuyên môn. Chàng hy vọng nàng nói lại câu này trong một căn phòng khách sạn sang trọng, nhìn ra bờ biền, cửa sổ mở rộng gió tạt vào mát rợi, đèn đuốc tắt hết...

Văn Bình ngó nàng không chớp:

- Tôi muốn đến phòng Cáclốt. Vào giờ này, trong khu ngoại thương, có sợ gặp ai không?

- Không. Chỉ có mình tôi gác ở đây. Y sĩ thường trực ở tòa nhà khác, khi cần tôi mời bằng điện thoại mới đến. Bệnh nhân Cáclốt ở cuối hành lang.

Văn Bình vớ lấy áo bờ lu trắng của y sĩ vắt trên ghế, mặc vào. Rôsita chụp cái mũ vải, đeo dấu thập đỏ lên đầu chàng. Đứng cạnh, chàng nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của nàng. Hơi thở thơm tho làm chàng bâng khuâng. Chàng có cảm giác như toàn thân vừa được đấm bòp bằng quế chi ngâm rượu, chỗ nào cũng nóng bừng và ngây ngất.

Trước khi ra, chàng hỏi lại:

- Tại sao tôi nghe nói Cáclốt nằm ở phòng giữa?

Nàng đáp:

- Vâng. Thoạt mới tởi, y được đưa vào phòng giữa. Sau này, tôi tự ý đổi chỗ.

- Cáclốt được mang vào phòng cuối khi nào?

- Hồi chiều. Đó là chỉ thị của Trung ương. Tôi chuyển phòng vì sợ địch bắt cóc Cáclốt trước khi ông tới.

Văn Bình cười:

- Té ra cô biết trước tôi đến đây thay cho Cáclốt.

- Vâng. Tuy nhiên, tôi thấy ông không giống y chút nào.

- Vì vậy, phải có cô giúp đỡ.

- Tôi xin cố gắng hết sức. Hỏi câu này khá tò mò, không biết ông chịu trả lời không? Hình như ông không phải người Phi.

- Đúng thế.

- Ông đến Mani lâu chưa?

- Lâu rồi. Anh em trong Sở Gián điệp đã nói với tôi nhiều về cô.

- Họ nói gì, thưa ông?

- Họ khen cô là người đàn bà đẹp nhất Mani. Riêng tôi, tôi cho là cô đẹp nhất châu Á.

- Ông dạy quá lời. Tôi chỉ là một thôn nữ tầm thường.

- Cô lại nhún mình rồi. Công việc xong xuôi, không biết tôi có được cái vinh hạnh mời cô ra biển chơi thuyền không?

- Tôi thích bơi thuyền lắm. Chủ nhật nào tôi cũng lái xe lên Tagaytay.

- Chà, bãi biển Tagaytay thơ mộng ghê! Gã đàn ông nào được cô yêu là tốt số nhất thế giới. À quên, xin lỗi cô, cô lập gia đình chưa?

Rôsita cười ròn tan:

- Chưa.

Nàng giơ bàn tay lên:

- Ông coi tay tôi, đã có cái nhẫn cưới nào đâu.

Hai người đến trước cửa phòng Cáclốt. Phòng này không khóa, Văn Bình ẩy nhẹ là bước vào được bên trong. Máy điều hòa khí hậu chạy dè dè Đèn tắt hết, song dưới ánh trăng thượng tuần chiếu qua cửa kính, Văn Bình nhận ra vị trí của đồ đạc trong phòng.

Quên bẵng Cáclốt nằm cứng đơ trên giường, Văn Bình nãy ra ý muốn ôm ghì Rôsita vào lòng. Rôsita đặt tay vào núm bật đèn.

Từ góc phòng vang lên tiếng nói nho nhỏ:

- Giơ tay lên, Z-28!

(1) Concordia.

(2) Gutierrez.
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Chương 5: Một Cuộc Đuổi Bắt

Gặp biến là thường nên Văn Bình không luống cuống. Rôsita tái mặt nhìn chàng. Chưa chịu giơ tay, cháng dọi luồng mắt sáng quắc vào góc phòng. Tiếng hăm dọa lại tiếp:

- Z.28! Còn đợi gì mà chưa đầu hàng?

Bỗng Văn Bình phá lên cười sằng sặc:

- Đồ quỷ. Làm người ta hết hồn.

Chàng nói bằng tiếng Việt nên Rôsita không hiểu. Từ trong bóng tối mờ mờ nhô rа một người cao và gầy: Lê Diệp. Tuy Lê Diệp bịt miệng bằng mù soa cho khác tiếng, Văn Bình vẫn nhận ra. Ngoảnh nhìn Rôsita nép bên, tay giơ lên khỏi đầu. Văn Bình nói, giọng vui vẻ:

- Cô bỏ tay xuống đi. Người quen cả ấy mà.

Nàng tbổr dối đánh sượt:

- Lạy Chúa! Cử tưởng bọn Huk.

Hầu hết người Phi đều theo đạo Thiên chúa. Trong giây phút căng thẳng này, nghe cô gái ngoan đạo nhắc đến Thượng đế, Văn Bình cảm thấy mình quá nhỏ bé và tầm thường trước vũ trụ bao la. Rôsita định vặn đèn song Lê Diệp gạt đi:

- Đừng.

Văn Bình hỏi nhanh:

- Họ đang rình à?

Lê Diệp đáp:

- Phải. Họ đang lẩn quất trong vườn.

Văn Bình đặt tay lên vai bạn, trong cử chỉ thân mật:

- Họ có mặt trong bệnh viện lâu chưa?

- Họ đến sau tôi. Chờ trong khách sạn không thấy anh về, sợ anh kẹt trong bệnh viện nên hồi 11 giờ, tôi lẻn vào đây. Tôi núp sau anh mà anh không biết. May quá, nếu đợi cô Rôsita đổi gác thì lỡ hết.

- Họ đã vào phòng Cáclốt rồi ư?

- Rồi. Nhưng họ vào lầm căn phòng ở giữa hành tang.

Rôsita buột miệng:

- Lạy Chúa! Suýt nữa…

Lê Diệp nói:

- Tôi cũng cho đó là may mắn vô cùng. Giả sử hồi chiều không đổi phòng thì kế hoạch hành động của ta hỏng bét.

Văn Bình sốt ruột:

- Mấy giờ họ tới phòng Cáclốt?

- Sau tôi 5 phút. Hai đứa cả thảy. Tưởng Cáclốt còn nằm phòng cũ nên chúng vào đấy. Chúng mở cửa sổ trèo vào. Tôi đứng dưới gốc cây thấy rõ mồn một. Một đứa vào trong, hai phút sau, hắn trèo ra, khép cửa lại như trước. Rồi cả hai kéo nhau đi mất. Đúng 11 rưỡi, chúng quay lại, bế Cáclốt, à quên, bệnh nhân mà chúng lầm là Cáclốt, ra vườn.

Rôsita ngắt lời:

- Sao anh không rượt theo?

Lê Diệp cười nửa miệng:

- Rượt theo làm gì, vô ích. Nội đêm nay, chúng phải quay lại, sau khi nhận ra bệnh nhân phòng giữa không phải Cáclốt. Vì thế, cô định vặn đèn tôi đã ngăn cản. Cửa kính trong suốt thế này, đứng xa nửa cây số cũng nhìn rõ người trong phòng.

Văn Bình hỏi:

- Liệu chúng có thấy tôi đứng với cô Rôsita trong phòng trực không?

Lê Diệp đáp:

- Tôi tin là không. Khi ấy, tôi đi một vòng quanh bệnh viện, không thấv gì khả nghỉ. Lần sau, anh nên nói chuyện phiên phiến một chút…

Rồi quay sang Rôsita:

- Xin lỗi cô, chúng tôi là bạn thân. Anh bạn của tôi có thói xấu không thể chừa được là la cà với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp như cô.

Riôsita nói:

- Đó không phải là thói xấu.

Văn Bình dí ngón tay vào mũi Lê Diệp:

- Thấy chưa?

Lê Diệp nghiêng mình chào:

- Anh tài thật. Nào, anh đã buồn ngủ chưa?

Vô tình Văn Bình đáp:

- Thức trắng suốt một tuần rồi, sao lại không buồn ngủ. Bây giờ được chợp mắt một lát thì sướng nhất.

Lê Diệp chỉ xác Cáclốt trên giường:

- Mời anh lên nằm.

Văn Bình tiến lại sát giường. Trên chiếc giường vừa đủ một người nằm, Cáclốt được chùm mền dạ kín mít, mặt phủ mảnh vải trắng toát. Chàng kéo chăn xuống, đặt tay lên da Cáclốt.

Một hơi lạnh dị thường từ xác chết bốc ra, thấm vào tay chàng. Chàng rùng mình, ớn rét, tuy trong đời hồ hải chàng đã quen với cảnh chết chóc, ở đêm một mình với thây ma trong phòng tối. Xuyên qua màn tối lập lòe, chàng thấy rõ căp mắt xanh biếc của Cáclốt. Sau cuộc giải phẫu hắn được khiêng về phòng, y sĩ không kịp vuốt mắt. Cặp mắt mở thao láo của gã giao liên R.U. như hai chấm lân tinh dật dờ ngoài bãi tha ma, đủ làm người yếu bóng vía sởn tóc gáy.

Văn Bình đậy mặt xác chết lại, miệng nói:

- Hoài của, Cáclốt đi có một mình. Hắn mang vợ theo thì tôi đỡ khổ biết bao!

Không kịp suy nghĩ, Rôsita ngây thơ hỏi:

- Tại sao?

Văn Bình cười:

- Vì như thế, cô phải đóng giả làm vợ Cáclốt. Có cô trong phòng này vui hơn.

Rôsita lặng thinh. Trời tối nên chàng không thấy mặt nàng đỏ ửng.

Lê Diệp bế xác chết, đặt xuống đất, rồi hỏi Rôsita:

- Cô định mang hắn đi đâu?

Nàng rút trong túi vải đeo bên mình ra một cái chai đựng đầy nước đặc sệt:

- Anh yên tâm. Chỉ trong 10 phút hắn sẽ tan thành nước. Bây giờ phiền anh bồng vào phòng tắm.

Lê Diệp nâng xáс chết lên vai. Tay chân xác chết đã cứng ngắc, toàn thân nặng dội lên. Chàng có cảm giác cõng trên lưng một bì cát lớn. Văn Bình mở cửa phòng tắm. Lê Diệp bỏ Cáclốt vào bồn, còn Rôsita mở nút chai, dốc hóa chất vào thi thể. Vừa đổ, nàng vừa giải thích:

- Thuốc này mạnh lắm, xương cũng tan hết.

Văn Bình cười thầm không nói. Dùng cường toan cực mạnh để biến xương thịt ngườỉ chết thành nước là chuyện thường trong nghề gián điệp. Có lẽ Rôsita biết chàng không lạ gì cường toan, song cứ giải thích, vì muốn gợi chnyện cho bầu không khí đỡ tẻ ngắt.

Văn Bình đứng sát Rôsita, mái tóc tha thướt của nàng gãi vào má chàng. Nếu không có Lê Diệp, chàng đã ôm ghì lấy nàng, đặt bừa lên môi một cái bôn nóng bỏng.

Mùi hôi khét của thịt rữa xông lên làm chàng tỉnh mộng. Nước cường toan réo xèo xèo trong bồn tắm. Trong bóng tối, chàng cầm lấy bàn tay búp măng của Rôsita. Nàng để yên như thế rất lâu.

Bỗng Lê Diệp hỏi:

- Cô sửa soạn bông băng chưa?

Văn Bình ngơ ngác:

- Anh định băng mặt tôi lại ư?

- Chứ sao? Không lẽ hồi sáng mặt hắn bị cháy xém mà đến đêm không còn vết thương nào nữa.

Văn Bình thở dài, trèo lên giường. Chàng ngoan ngoãn nằm thẳng cho Rôsita cuộn băng vào tay và mặt. Lê Diệp pha trò:

- Họ tháo bông băng để nhìn mặt thì chết.

Văn Bình chép miệng:

- Tôi sẽ khai với họ là cô Rôsita sui tôi đội lốt Cáclốt.

Rôsita tát nhẹ vào má chàng:

- Bậy nào.

Nàng kéo mền dạ lên tận cổ cho chàng. Lê Diệp nói:

- Chúng tôi ra đây.

Văn Bình níu vạt bờ lu của Rôsita:

- À, tôi có chuyện cần nói với cô.

Còn lại trong phòng với cô y tá trẻ đẹp, Văn Bình vui như hội. Mùi da thịt thơm tho của nàng tỏa ra khắp nơi, gây cho chàng một cảm giác lâng lâng kỳ ảo. Chàng đánh bạo ngồi nhỏm dậy, vòng tay quanh cái eo nhỏ xíu và tròn trĩnh của nàng.

Như bị thôi miên, nàng nép mình vào ngực chàng một cách tòng phục. Văn Bình ngó trân trân vào mắt nàng, rồi kéo miệng nàng vào sát miệng chàng. Cái hôn đầu tiên làm thân thể nàng run lẩy bẩy rồi mềm ra. Chàng nói như trong cơn mơ:

- Em đẹp lắm.

Nàng hôn phớt vào trán chàng:

- Anh cũng thế.

Cô y tá đa tình rón rén ra ngoài. Đèn hành lang đã tắt, trừ ngọn đèn tù mù ở cuối. Văn Bình duỗi chân tay cho đỡ mỏi. Nhiều lần, chàng đã đội lốt người khác, chờ đich mang đi, tuy nhiên lần này chàng bỗng cảm thấy lo ngại.

Một đêm kia, ở Bá Linh, trong hàng ngũ OSS, chàng đã núp trong quan tài chứa xác chết. Một nhân vật tên tuổi thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi, thân quyến được nhà đương cuộc Đông Đức cho phép mang về phía đông mai táng. Văn Bình được lệnh thay thế cho xác chết trên đường sang bên kia bức màn sắt.

Đêm ấy, trời cũng sáng trăng suông lạnh lẽo và ẩm ướt như đêm nay. Theo kế hoạch, chàng sẽ chui vào hòm, sau khi linh cữu được chuyển ra khỏi nhà xác. Kế hoạch bị thay đổi vào giờ chót, chàng phải nằm chung với người chết trong quan tài chật hẹp, và chàng suýt chết ngạt sau nửa ngày vận chuyển. Tuy nhiên, chàng không than phiền vì người áp tải quan tài là một thiếu nữ tuvệt đẹp. Vẻ đẹp tươi trẻ của nàng hao hao như của Rôsita. Lần này, Rôsita đã yêu cầu chàng nằm trên giường người chết. Chàng không phải cong lưng, bó gối trong áo quan, song mùi thịt khét nồng nặc, và mùi tử khí làm chàng khó thở.

Nếu Rôsita không hôn chàng một cách đắm đuối, có lẽ chàng đã tung mền, chạy ra vườn để thở khí trời trong sạch.

Bên ngoài, mặt trăng đã xuống chênh chếch ở chân trời. Một thứ ánh sáng màu sữa loãng xuyên qua cửa vào phòng Văn Bình. Mệt quá, chàng ngủ thiếp đi.

Một tiếng động khác thường làm chàng thức giấc. Suốt ngày hò hẹn ở Baghiô, tiếp sau một tuần lễ không ngủ, lẽ ra phải bắn đại bác bên tai chàng mới mở được mắt. Song chàng lại tỉnh táo hơn khi nào hết. Như con thú trong rừng sâu, chàng có giác quan thứ sáu vô cùng tinh tế, đang ngủ bị đánh lén cũng biết.

Văn Bình hé mắt nhìn ra vườn. Dưới ánh trăng suông thượng tuần, bệnh viện Trung ương chìm vào màu trắng tẻ ngắt và ảm đạm. Chàng thấy rõ những cành cây nhỏ lung lay. Chắc gió biển đang thổi vào rất mạnh. Tiếng động kỳ dị từ hành lang vọng vào. Có lẽ là tiếng chân người, một đang lúi húi mở cửa, một đi đi, lại lại, giầy đế kếp gây ra tiếng lệt sệt nhè nhẹ.

Ổ khóa tại bệnh viện chỉ là vật tượng trưng nên một phút sau, cánh cửa được mở ra. Văn Bình mỉm cười: kẻ gian chưa là điệp viên lão luyện. Dưới bàn tay khéo léo của chàng, cánh cửa này phải mở rа trong vòng 10 giây đồng hồ, không cần chìa khóa.

Một cái đầu thò vào trước để xem động tĩnh, rồi một người đàn ông cao lớn rón rén đặt chân lên tấm thảm. Hắn đứng lách sang bên, cho tay vào túi rút khẩu súng lục lắp ống hãm thanh dài ngoằng. Tên thứ hai bước vào, đoạn khép cửa lại.

Hai người thì thào với nhau bằng tiếng Anh. Thường dân Phi dùng thổ âm tagalog, nhưng tại thành phố và trong giới trí thức, người ta hay đùng Anh ngữ.

- Đúng hắn không?

- Đúng hay sai, mình biết sao được. Phòng này là của hắn. Không phải hắn thì còn ai vào đây?

- Lúc nãy, ở phòng số 4, anh cũng nói thế. Hóa ra người khác. May biết kịp chứ không đã hỏng hết.

Đâv là bọn mà Lê Diệp gặp hồi nãy. Về tới sào huyệt, lục túi bệnh nhân xem giấy tở căn cước, và đọc miếng giấy chữ nhật ghi tên bệnh nhân găm trên ngực, họ mới biết lầm. Tên cao lớn nói:

- Tối quá, không nhìn rõ mặt hắn. Bật đèn được không?

Tên kia gạt phắt:

- Không được.

Văn Bình nghe tiếng suỵt.

- Nhẹ tay một chút. Hình như hắn tỉnh rồi.

Một tiếng cười the thé:

- Đồ nhát như cáy! Súng nổ bên tai vị tất đã dậy, nữa là... Trước khi đi ngủ, hắn đã được tiêm mọt phin.

- Ừ nhỉ, suýt nữa tao quên.

Suýt nữa chàng cũng bật cười. Chàng bất giác nhớ lại mẩu chuyện tiếu lâm có thật mà Nguyên Hương kể cho chàng nghe. Ở quê nàng, có một gã chuyên nghề đào tường, khoét vách. Nghệ thuật ăn trộm của hắn đã lên tới mức đàn anh, nhiều người nghi hắn là thủ phạm song không cách nào bắt được quả tang. Tuy nhiên, gã đạo tặc lành nghề lại có chứng bệnh bất lợi: bệnh hen. Nhiều đêm mất hai ba giờ đồng hồ đào ngạch, mới bò được vào nhà, chưa kịp mở tủ thì cơn hen quái ác nổi lên. Hắn ôm ngực ho rũ rượi, rồi chạy bán sống bán chết. Một đêm kia, chứng hen làm hắn mất mạng.

Hai gã vào phòng chàng đêm nay gần giống tên ăn trộm bị hen trong câu chuyện trào phúng của Nguyên Hương. Chúng lẻn vào bệnh viện, bắt cóc Cáclốt, một nhân viên quan trọng, mà lại kề cà bàn tán, chưa chịu hành động. Tuy chúng thì thào, ai đứng ngoài hành lang cũng nghe rõ mồn một.

Nằm trên giường, chàng cảm thấy sốt ruột. Một viên giám thị si tình có thể tạt qua khu ngoại thương để tán gẫu với Rôsita và sẽ bắt gặp bọn gian. Kế hoạch của chúng sẽ hỏng bét. Chàng càng sốt ruột thêm khi thấy một tên đánh diêm, châm thuốc lá. Văn Bình nuốt nước bọt. Mùi Salem thơm ngát từ từ len vào mũi chàng rồi luồn vào hai lá phổi. Mang Salem, thứ thuốc tri kỷ của chàng, đến hút vào lúc chàng thèm nhất, quả thật hai thằng phải gió này không coi Z.28 ra gì nữa!

Tên hút thuốc suýt soa:

- Thuốc Salem ngon quá, mày nhỉ?

Tên kia chép miệng:

- Chuyện! Salem thì nhất rồi.

Trong làng thuốc thơm, Salem là thứ thơm lâu và xa nhất. Thuận chiều gió, thì cách người hút trăm thước cũng nhận được mùi Salem độc đáo. Trong bệnh viện tĩnh mịch, hút Salem là một cách tự tố giác mà bọn gián điệp tập sự kia không biết.

Một tên thở dài:

- Lâu quá!

Văn Bình giật mình đánh thót. Chàng chợt hiểu tại sao chúng rềnh rang chưa chịu bắt chàng. Thậm chí việc cần làm nhất, việc soi đèn để nhận diện chàng là Cáclốt hay không, chúng cũng không thèm lưu ý tới. Có lẽ chúng đang chờ một người nào khác. Người ấy là ai?

Sự thật hiện ra trong óc chàng như cuốn phim quay chậm. Thảo nào! Thảo nào chúng khệnh khạng ngoài hành lang chưa chịu vào! Thảo nào chúng hút thuốc Salem thơm lừng khu ngoại thương, rồi bàn cãi về sự thơm ngon của loại thuốc bạc hà này nữa!

Nếu không nghe được câu buột miệng này, Văn Bình đã lầm. Hai tên gian này không phải là tay mơ. Mục đích của chúng là kéo dài thời giờ... Chắc còn một tổ chức bí mật khác định bắt Cáclốt trong đêm nay. Bọn gian cố tình hành động vụng về để đưa đối phương vào xiếc.

Lời căn dặn của ông Hoàng còn sang sảng bên tai chàng. Phi công Vitô lái chiếc Caraven thương mãi từ Hồng Kông đến Mani. Ramirê, nhân viên đài kiểm soát, lừa cho phi cơ hạ thấp xuống để gây ra tai nạn. Ramirê phục vụ cho đám người chống lại Cộng sản Huk. Những người này sắp tới bệnh viện bắt Cáclốt và sẽ đụng đầu nhân viên Huk.

Đầu Văn Bình nhức như búa bổ. Vốn quen hoạt dộng, chàng không chịu được cái cảnh nằm ép hàng giờ, tứ chi ê ẩm. Chàng liên tưởng đến hai người sung sướng: cô y tá xinh xẻo Rosita chắc đang đóng kịch trong phòng trực, chờ bọn người bí mật đến bắt mang đi, và Lê Diệp đang lảng vảng ngoài vườn. Cái thân hình sếu vườn này có một đặc tài không ai theo kịp, đó là thu nhỏ lại, núp gọn sau bụi cây, mắt sáng như điện xuyên qua màn tối dày đặc. Chắc Lê Diệp đang kéo cao cổ áo dưới trời gió lộng, thì thầm rủa Văn Bình khi không rước họa vào thân.

Thật vậy, ông Hoàng cho chàng toàn quyền định đoạt, muốn dấn vào vụ Cáclốt hay rút lui tùy ý. Và chàng đã khẩn cầu ông Hoàng để đội lốt Cáclốt, dầu biết sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Một tiếng sáo miệng nho nhỏ làm Văn Bình tỉnh mộng. Trong bóng tối, chàng nín hơi chờ đợi. Tên hút thuốc vội rút điếu Salem cháy non nửa khỏi miệng, ném xuống đất, dí gót giày lên. Tên kia xấn lại giường, cúi xuống, nhấc bổng Văn Bình lên, mang lại góc, đặt chàng nằm dài trên đất. Trong khi đó, tên hút thuốc lá trèo lên giường, kéo chăn dạ lên trùm kín mít.

Tiếng chân người bước nhè nhẹ bên ngoài. Văn Bình vẫn thở đều đặn, tỏ vẻ ngủ say. Một người mặc đồ đen lẻn vào. Hắn đứng yên một phút sau cửa, như để quan sát. Văn Bình nằm trong góc tối, khuất sau tủ quần áo nên hắn không nhìn thấy.

Bóng đen thủ trong tay phải một con dao sáng loáng. Trong tay trái là cây đèn bấm tí hon, như bút máy, loại dành riêng cho điệp viên. Sức sáng của nó có thể xuyên qua những lùm tối dày đặc. Một tia sáng xanh lè đảo đi đảo lại trên giường. Bóng đen đã thấy người nằm. Hắn nở nụ cười đắc thắng. Cất đèn bấm, hắn lấy trong túi ra một cái khăn nhỏ. Không cần ngửi mùi hăng hắc từ cái mùi soa toát ra, Văn Bình đã biết là thuốc mê.

Bóng đen chụp khăn thuốc mê vào mũi người nằm trên giường. Hắn đang lom khom thì miếng đòn cực hiểm đánh bằng sóng bàn tay từ dưới chém lên yết hầu quật hắn ngã vùi xuống sàn nhà, không kịp kêu la. Tên hút thuốc Salem tung mền vùng dậy, gọi bạn:

- Santô?

Santô tra súng vào vỏ, reo lên:

- Hoan hô, Anbinô.

Anbinô hỏi:

- Liệu bên ngoài còn ai nữa không? Không có lý nó đi một mình.

Santô cười đáp:

- Nếu có, đã nghe tiếng huýt sáo. Thôi, anh ra trước, để tôi xốc cái của nợ này ra sau.

Anbinô ghé vai đỡ kẻ bị đánh nằm sóng sượt lên, rồi nhanh nhẹn ra hành lang. Mặt trăng vừa khuất sau đám mây đen lớn. Vạn vật tối om. Một người hiện ra:

- Tôi đây, Anbinô.

Anbinô bất hàm:

- Xong chưa?

Người kia đáp:

- Xong rồi. Chỉ có một đứa vào.

Anbinô nói, giọng băn khoăn:

- Tôi không tin là có một đứa. Ít nhất là hai. Chắc chúng còn đợi ngoài đường. Anh đi trước coi chừng, đứa nào lộn xộn cứ nổ súng.

Toàn bệnh viện đã ngủ say, ánh đèn yếu ớt không đủ soi sáng khu vườn rộng bát ngát. Santô đi thứ nhì, Văn Bình vắt ngang trên vai. Phải có sức mạnh phi thường, hắn mới không sụn xương sống dưới khối thịt nặng trên 70 kí của Văn Bình. Bàn chân hắn bước thoăn thoắt, như người mang trên lưng một bị bông gòn.

Văn Bình ngạc nhiên vì không bị đánh thuốc mê. Có lẽ chúng sợ Cáclốt bấn loạn thần kinh, bất lợi cho việc thôi miên sau này. Trong khoảnh khắc, cả bọn ra tới đường Herran. Anbinô đu xuống đất. Santô trèo qua tường, nhanh nhẹn như vượn.

Bỗng một loạt đạn nổ rền.

Santô nằm rạp trên nệm cỏ, đè lên Văn Bình để bảo vệ. Một loạt đạn khác đáp lại. Cuộc xung đột diễn ra trên đại lộ Herran, ngang hông bệnh viện Trung ương của thị trấn Mani. Văn Bình phỏng đoán loạt đạn thứ nhất từ đầu đường bắn tới. Chàng không rõ là bắn cảnh cáo hay vì đứng xa bắn không trúng.

Anbinô bò trên cỏ, miệng nguyền rủa:

- Đã bảo mà... Chúng nó mai phục ở ngoài.

Santô không đáp, hích cùi tay vào ngực Anbinô, lưu ý bạn tới chiếc xe Nash đậu lù lù bên kia đường. Trong xe có hai hộ vệ viên Huk. Toàn là tay súng cừ khôi nên vừa nghe nổ, tiếng tiểu liên ròn rã đã đáp lễ. Từ bên kia đường vọng sang tiếng kêu:

- Anbinô? Hề gì không?

Anbinô đáp to:

- Không.

Vẫn tiếng hồi nãy:

- Đợi một phút, chúng tôi trở đầu xe.

Một vùng lửa màu da cam lóe lên ở góc đường. Bên Anbinô bắn trả dữ dội. Đại lộ Herran vang dậy như pháo giao thừa ở Sài Gòn. Dán bụng xuống cỏ, Văn Bình phát ra tiếng rên. Santô hỏi:

- Cáclốt, anh tỉnh rồi ư? Chúng tôi đến cứu anh đây.

Chàng ớn lạnh khắp châu thân. Dường như bọn Huk đã biết mặt Cáclốt. Chàng nín thinh, không đáp. Đành liều, đến nước này muốn lùi lại cũng không kịp. Bỗng nhiên, chàng muốn công an Phi đến giải thoát cho chàng. Lẽ nào công an hải cảng đóng gần đường Herran không nghe tiếng tiểu liên nổ chát chúa? Có thể ông Hoàng đã yêu cầu công an Phi giả ngây, già điếc, mặc cho bọn Huk hoành hành. Lại còn Rôsita và Lê Diệp! Tại sao họ án binh bất động, bỏ mặc chàng trên đường Herran giữa những làn đạn ác liệt?

Chiếc xe sơn đen đậu sát vỉa hè. Cửa sau mở ra, Văn Bình được ấn vào trong. Tài xế lái vun vút ra đại lộ Đu-uy (1) dọc bờ biển. Văn Bình nghe máy xe hơi rú lên phía sau. Đối phương đã rượt theo. Cuộc đuổi bắt trong thị trấn Mani ban đêm diễn ra ghê rợn, không khác trên màn ảnh.

Tài xế xe Nash phóng thật mạnh, chiếc xe kêu ken két, đoạn lao vào một con đường hẻm: đường San-Lui (2). Ngồi trên băng sau, Văn Bình dựa vào Anbinô. Chàng rên lên:

- Trời ơi, đau quá!

Anbinô, giọng ân cần:

- Đau lắm à? Ráng thêm mấy phút nữa.

Từ xe sau, phát ra tiếng súng ròn rã. Anbinô đập vỡ kính sau, hươi họng súng tiểu liên, nhắm vào chiếc xe Hoa Kỳ đồ sộ đang bám riết Tacata... tacata... Văn Bình nghe Santô hỏi Anbinô:

- Bọn chúng bắn rát quá, cảnh sát phải không?

Vừa bắn, Anbinô vừa thét lớn để át tiếng nổ:

- Không phải lính. Nếu là cảnh sát, họ đã chặn đường.

- Vậy chúng là ai?

- Tôi cũng chẳng biết.

Santô buông thõng:

- Lạ nhỉ!

Hai xe đã đuổi nhau vào trung tâm thành phố. Trời khuya, đường sá vắng ngắt, tài xế xả hết tốc độ. Kẻ bị đánh ngất trong bệnh viện đã tỉnh dậy. Qua bóng tối, Văn Bình thấy hắn lắc đầu cho bớt choáng váng. Rồi nhanh như cắt, hắn vươn tay ra, định cướp khẩu súng lục giắt ở lưng Santô. Văn Bình báo động:

- Kìa, nó.

Santô phản ửng như điện xẹt. Ngón tay kẻ bất hạnh vừa chạm thắt lưng Santô, hắn đã hạ một phát atémi vào cuống họng thở. Nạn nhân rú ằng ạc rồi lịm đi. Anbinô gắt:

- Mày giết nó, còn ai dẫn đường chỉ nẻo cho mình nữa?

Santô cũng gắt lại:

- Không hạ trước, nó đoạt được súng thì bỏ mẹ. May có Cáclốt không bọn mình mất mạng.

Một loạt đạn bay vèo tới. Tài xế rú lên, gục xuống vô lăng. Chiếc xe không người lái lồng lên như con thú điên, phóng vào lề đường. Giây phút thập tử nhất sinh này mới phát lộ tài năng phi thường của trưởng ban ám sát quân Huk, Anbinô. Hắn ném khẩu tiểu liên, nhảy chồm lên phía trước, ôm cứng lấy tay lái. Chỉ chậm một phần mười tích tắc đồng hồ là chiếc Nash hung hãn húc vào cột điện sừng sững bằng bê tông cốt sắt.

Hú vía! Santô gạt xác tên tài xế sang bên. Anbinô ngồi xuống băng trước, trong khi chiếc xe chạy ngoằn ngoèo trên đường. Miệng hắn ra lệnh:

- Bắn đi? Bắn nhiều nữa, kẻo chết cả bây giờ!

Santô nhắm mắt khạc đạn. Chiếc xe theo sau thuộc loại Ford cũ kỹ, cũng sơn đen chùi chũi. Bọn sau chỉ cách xe Nash một trăm thước. Qua khu Pacô, hai xe tiến vào Pandacan.

Anbinô rạp mình trên vô lăng, chân đạp lút ga xăng. Qua những cua hiểm nghèo, hắn ôm sát vỉa hè, bốn bánh xe nghiến ken két trên đường nhựa, càng lái nhanh, hắn càng tỉnh táo. Văn Bình thầm phục nghệ thuật lái xe của đối phương. Tuy là tay đua quốc tế, từng làm mưa làm gió trên các vòng chảo, Văn Bình cũng không phóng nhanh hơn Anbinô. Chàng tin sớm muộn Anbinô sẽ bỏ rơi được bọn theo sau.

Chàng đoán không sai. Đến cầu Nắc pa nan (3), trên đường vào khu Săm pa lốc (4), chiếc Nash đã vượt khỏi tầm súng của đối phương. Anbinô lái xe nhanh thêm. Văn Bình bị hất bắn người vào cửa. Santô rủa một tiếng tục tĩu. Anbinô quát oang oang: 1«

- Mẹ kiếp! Lái xe giỏi thế này mà mầy còn chửi ư?

Santô đấu dịu:

- Xin lỗi. Sóc quá, chịu không nổi.

- Không nổi thì kệ mày. Xe hơi của tao không phải là đùi non của đàn bà. Đường xấu như ma, mày không thấy sao?

- Thấy. Nhưng còn Cáclốt. Có chuyện gì thì khổ.

Nhớ ra, Anbinô xí xóa:

- Ồ, suýt nữa tớ quên. Cậu đừng giận nha.

Văn Bình liếc nhìn phía sau. Xe Ford đã mất hút. Chạy một quãng nữa. Anbinô lái vào một ngõ hẹp, tắt hết đèn, chờ đợi. Nghe bánh xe Ford réo vang trên đường, Anbinô cười hềnh hệch:

- Mày thấy chưa? Bọn nó theo kịp sao được. Cảnh binh Mani, với hàng chục bình bịch Hạc lây tối tân còn phải thua tao, thì bọn muỗi tép này tao đâu thèm sợ

Hắn lùi xe ra khỏi ngõ hẻm, chạy lộn lại. Vượt qua công trường Avêlinô, hắn phóng vun vút trên đại lộ Santa mêsa rộng thênh thang. Con đường dài 4 сâу số này dẫn tới thị trấn Kêxon (5), ở sát thủ đô Mani. Ra đến ngoại ô. Anbinô rẽ vào một con đường tối om. Chiếc Nash bon bon chạy vào một tòa nhà lớn, chung quanh trồng cây trái.

Văn Bình đoán tòa nhà là trụ sở bí mật quan trọng của đảng Huk. Chánh phủ Phi tiêu tốn hàng triệu đồng pêsô mà chưa phăng ra đầu mối quan trọng của quân Huk ở Маni. Nhân viên tình báo, công an Phi rồi sẽ ghen tuông diễm phúc độc nhất vô nhị của Văn Bình. Không biết cuộc phiêu lưu thiếu sửa soạn này sẽ đưa chàng đến đâu, nhưng chàng cảm thấy hãnh diện. Đơn thương độc mã, không tấc sắt trong người, chàng đã lọt vào sào huyệt ghê gớm của cộng sản Huk.

Anbinô đậu xe trước ga ra, một ngôi nhà gỗ sơn trắng. Santô nói với Văn Bình, giọng thân mật:

- Đến nơi rồi. Anh được khỏe không? Đêm nay, anh tha hồ ngủ cho lại sức.

Anbinô mở cửa xuống trước. Từ hành lang, một tiếng gọi hách dịch vọng ra:

- Anbinô?

Anbinô dạ rân. vẫn giọng nói kẻ cả:

- Có Cáclốt không?

- Thưa có.

Tiếng nói sắc như dao cạo làm Văn Bình chú ý. Chàng hít thật nhiều dưỡng khí vào buồng phổi cho thân thể được sảng khoái sau những phút dài vô tận trong chiếc xe đùa rỡn với tử thần. Khu đất biệt thự rộng trên một mẫu. Tòa nhà hai tầng được xây cất theo kiểu Mỹ. Santô dìu Văn Bình lên hành lang. Mùi Salem ngào ngạt từ trong thoảng ra.

Đèn đóm dưới nhà tắt hết. Vừa đi, Văn Bình vừa nghĩ phương pháp đối phó. Một chi tiết hệ trọng, khả dĩ định đoạt sự thành công hay thất bại của chàng, hiện lên thành dấu hỏi lớn trong óc.

Đó là vấn đề ám hiệu.

Có thể bọn Huk biết mặt Cáclốt. Cũng có thể bọn Huk không biết. Trong trường hợp thứ nhất chàng sẽ bị lột mặt nạ tức khắc, và cái chết thảm khốc sẵn sàng đợi chàng trong tòa nhà sang trọng. Trong trường hợp thứ hai, địch vẫn phăng ra, nếu chàng không biết trả lời mật hiệu.

Sa-lông nhà dưới rộng bát ngát, có thể chứa trên một ngàn tân khách. Dưới ánh đèn ống xanh mờ từ trên lầu chiếu xuống, Văn Bình nhận ra những đồ gỗ đồ sộ. Cầu thang bằng gỗ đánh xi bóng loáng. Nhà cửa ở Mani khác Sài Gòn ở điểm dùng nhiều gỗ, gỗ làm cột, gỗ lót cầu thang, gỗ thay tường gạch.

Sắp đến chân cầu thang, đột nhiên Văn Bình đứng sững, giả vờ sùi bọt mép, lắp bắp:

- Ôi chao!

Rồi ngã vật xuống. Anbinô hốt hoảng đỡ chàng dậy:

- Bị trượt chân à. Cáclốt?

Văn Bình lồm cồm đứng lên, tuôn ra một tràng tiếng Nga.

Anbinô ngẩn người. Hết nói tiếng Nga, Văn Bình chuyển sang tiếng quan hỏa. Vừa nói, chàng vừa vung nắm tay, vẻ mặt đe dọa. Santô đưa mắt cho Anbinô:

- Không khéo hắn điên rồi.

Mắt Văn Bình đỏ ngầu như tiết loãng. Chàng nhìn Anbinô bằng dáng điệu thách thức, đoạn đấm ngực thùm thụp. Anbinô nắm chặt tay chàng, miệng bảo Santô:

-- Có lẽ hắn mất trí cũng nên. Anh cõng hắn lên lầu, rồi tiêm thuốc an thần cho hắn.

Santô ghé vai đỡ Văn Bình, và chạy băng lên gác. Chờ ở đỉnh cầu thang là người đàn ông trạc năm mươi, nửa mái tóc bạc phơ, râu mép nghiêm nghị. Chỉ Văn Bình, người ấy hỏi:

- Bị thương à?

Anbinô đáp:

- Thưa không. Về đến đây hắn còn khỏe. Bỗng dưng hắn nói lảm nhảm như điên.

- Hắn nỏi lảm nhảm từ lúc nào?

- Thưa, trên xe, hắn ngồi yên, cỏ lẽ vì trong máu còn chất mọt-phin tiêm hồi tối. Về đến đây hắn tỉnh hẳn, trượt té rồi nói huyên thiên.

Người đứng tuổi gãi cằm ra vẻ nghĩ ngợi, rồi hỏi:

- Các anh có mang theo hồ sơ bệnh lý của hắn không?

Santô ngẩn tò te như mán xuống chợ. Anbinô đáp, giọng lễ phép:

- Thưa không.

Người đứng tuổi gắt um lên:

- Khổ quá, nếu thiếu hồ sơ bệnh lý thì biết hắn đau ở đâu? Thần kinh hệ hắn còn nguyên, ta mới có thể dùng hắn. Hắn nói lảm nhảm, tỏ ra đã cuồng trí. Như vậy, ta phải chờ hắn hoàn toàn bình phục. Trừ phi có hồ sơ bệnh lỷ...

Santô đề nghị:

- Thưa chúng tôi xin đi lấy ngay.

Người đứng tuổi bóp trán trong một cử chỉ bực bội:

- Liệu còn quay lại bệnh viện được không?

Ngừng một phút, người ấy tiếp:

- Nguy hiểm đến mấy, các anh cũng phải trở lại bệnh viện. Phải lấy hết giấy tờ liên quan đến bệnh tình của hắn. Thuốc men trong phòng hắn cũng mang cả về đây.

Anbinô đỡ lời:

- Thưa...

Người đứng tuổi gạt phắt:

- Rôsita gác đến mấy giờ?

Santô đáp:

- Đến 6 giờ sáng.

Nhìn đồng hồ, người đứng tuổi dõng dạc:

- Bây giờ hai anh lên đấy còn kịp chán. Phải tìm cách bắt luôn cô y tá cho tôi.

Anbinô, dáng điệu sửng sốt:

- Bắt Rôsita?

Người đứng tuổi cười nhạt:

- Chứ còn ai nữa? Rôsita được cử riêng để săn sóc Cáclốt. Tất nàng phải biết Cáclốt đau óc. Nàng sẽ giúp ta được nhiều việc.

Chỉ Văn Bình, Anbinô hỏi:

- Thưa, mang hắn tới phòng nào?

Người đứng tuổi khoát tay:

- Phòng A. Các anh làm nhanh lên. Tôi đợi các anh về mới đi nghỉ. Không khéo đêm nay thức suốt mất.

Santô bế Văn Bình vào một căn phòng gần cầu thang. Văn Bình nằm ngoan ngoãn trong đi văng, mắt nhắm nghiền. Anbinô rỉ tai Santô:

- Hắn ngủ say rồi.

Santô thở dài:

- Rõ của nợ! Có một thằng chó chết này mà bọn mình suýt mất mạng.

Anbinô đưa ngón tay lên miệng, suỵt:

- Đừng phàn nàn nữa! Ông ấy nghe được thì khốn.

Hai nhân viên Huk khép cửa, Văn Bình nằm một mình trong căn phòng rộng, tắt hết đèn. Qua cửa lớn, nhìn sang phòng bên, chàng thấy người đứng tuổi ngồi gọn trong ghế bành bọc da hổ, trán nhíu lại, chứng tỏ đang bận suy nghĩ. Đột nhiên, Văn Bình nảy ra ý định trổi dậy, xông ra phòng ngoài. Gã đứng tuổi có bàn tay sần sùi, tỏ ra dày công tập luyện võ nghệ, song chàng không tin hắn đủ bản lãnh khuất phục được chàng. Với những ngón độc thủ, chàng có thể hạ hắn trong chớp mắt. Xong xuôi, chàng sẽ ngồi hút thuốc đợi Anbinô và Santô.

Tuy nhiên, chàng lại bãi bỏ ý định này. Lê Diệp đang chờ bên ngoài, sẵn sàng ứng phó. Tốt hơn, là kiên nhẫn để làm một mẻ cá lớn. Chàng đảo mắt quan sát đồ đạc trong phòng. Trụ sở của quân Huk là một kỳ quan về trang trí. Đồ gỗ toàn bằng lúp, thứ gỗ đắt tiền nhất. Trên tường treo 2 bức tranh sơn dầu của một danh họa Hòa Lan của thế kỷ thứ 18. Riêng 2 bức họa này trị giá gần một triệu pêsô. Trong tủ buúp phê kê sát góc, hàng chục chai nượu khai vị đắt tiền, chen vai với huýt ky, cỏ nhát và sâm banh.

Trước mặt chàng là một bộ sa lông lợp nhung trắng. Cái đi văng nằm tênh hênh như cô gái khỏa thân. Bất giác chàng nhắm mắt, mường tượng tới Rôsita. Cái đi văng quí phái này dường như được đóng ra để tiếp tấm thân cân đối và nõn nà của nàng... Chàng mơ màng lẩm bẩm:

- Rôsita...

.............................................................................

.............................................................................

Rôsita ghé mắt qua khe cửa.

Tuy trời tối om, nàng vẫn nhận ra ba bóng đen thoăn thoắt chạy ra đường: chàng thanh niên có cặp mắt đa tình đội lốt bệnh nhân đã sa vào tay địch.

Sự việc xảy ra đúng theo kế hoạch của Sở Phản gián, tuy nhiên Rôsita lại cảm thấy nao nao. Một mối tình man mác dâng lên trong lòng nàng. Nàng yêu sinh viên Pablô từ lâu, và Pablô hội đủ điều kiện vật chất và tinh thần để mang lại hạnh phúc cho nàng, song hình ảnh chàng sinh viên cao lớn, ghеn tuông như đàn bà, đã mờ dần, mờ dần, nhường chỗ cho người đàn ông ngoại quốc, nàng mới gặp lần đầu trong bệnh viện? Chàng tên là gì? Chàng từ đâu tới? Chàng có vợ chưa? Chàng yêu ai chưa? Nàng không thể trả lời.

Nàng có cảm tưởng là hai người có duyên nợ với nhau từ kiếp trước nên mới giáp mặt đã yêu liền. Pablô là người tình chung thủy, nhưng nàng không ưa những người đàn ông chung thủy đến độ mù quáng và nhu nhược. Pablô lại có tính ghen kỳ quặc. Suýt nữa, nàng trở thành cái xác không hồn vì bệnh ghen bóng gió trẻ con của Pablô. Là người đàn hà thèm được mơn trớn, nàng chưa bao giờ được thỏa mãn bên cạnh chàng sinh viên non choẹt, thiếu kinh nghiệm trong tình trường.

Hương vị cái hôn say sưa của Cáclốt còn thơm trên môi nàng. Pablô đã ôm nàng hôn nhiều lần. Trước Pablô, một số thanh niên đã hôn nàng đắm đuối. Nhưng nàng chưa thấy nụ hôn nào quyến rũ và khả ái như nụ hôn của chàng trai đóng vai Cáclốt.

Rôsita bỗng hối hận và tiếc nuối. Mụ người, nàng quên hỏi tên chàng. Nàng thốt ra tiếng thở dài nhè nhẹ. Lê Diệp ngồi khuất trong tối, mũ kết đội sùm sụp, che vừng trán rộng và đôi mắt tinh anh. Rôsita tần ngần bên Lê Diệp, định hỏi, lại thôi.

Lê Diệp ngước nhìn nàng. Chàng nhoẻn miệng cười. Chàng đã đọc được tâm trạng bí ẩn và éo le của cô điều dưỡng trẻ đẹp. Văn Bình vẫn có sức hút mãnh liệt đối với đàn bà, đặc biệt là đàn bà trẻ đẹp. Thật không ngoa khi ví Văn Bình với đá nam châm, và phụ nữ là kim khí. Ai đã được Văn Bình quàng lưng, nắm tay một lần, sẽ không tài nào quên được. Lê Diệp, trái lại, rất ghét đàn bà. Theo chàng, đàn bà là chướng ngại vật, bất lợi cho công tác tình báo.

Rôsita nói:

- Họ sắp đến đường Herran rồi.

Lê Diệp đáp:

- Vâng. Họ vừa chạy qua đây.

Nàng gợi chuyện:

- Tại sao anh không rượt theo?

Chàng cười xòa:

- Cô ngây thơ lắm. Hồi nẵy, họ rềnh rang là để chờ đối phương đến hạ thủ. Mới có một tên lẻn vào. Chắc đồng bọn mai phục bên ngoài. Họ phải bắn nhau một lát mới đi. Rồi cô xem.

Rôsita chưa kịp đáp, tiếng tiểu liên đã nổ ran. Lê Diệp đứng phắt dậy:

- Tôi đi đây.

- Anh theo họ bằng gì?

- Bằng xe bình bịch Hác lây. Chỉ có bình bịch mới theo nổi. Dùng xe hơi rất cồng kềnh, lại dễ lộ. Cô ở đây chờ tôi.

Đợi Lê Diệp rời bệnh viện được 10 phút, Rôsita bật điện trong phòng thường trực. Tiếng súng bên ngoài đã tắt. Bầu không khí ban đêm lại chìm vào yên lặng.

Cánh cửa chưa đóng hắt vào ngọn gió lành lạnh. Nàng rùng mình. Gia nhập phản gián Phi từ lâu, nàng là một trong các nữ điệp viên Á Châu được đào tạo tại trường Fort Halabird, trường dạy phản gián nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Số vốn nhu đạo của nàng tuy chưa phong phú cũng tạm đủ đối phó với đàn ông trong những công tác hiểm nghèo. Nàng bắn súng rất giỏi, và ít khi phải bắn đến phát thứ hai mới giết được kẻ thù.

Hồi ở trường, nàng được coi là cô gái không tim. Thật vậy, nàng không hề yêu ai, không hề rung động trước lời tỏ tình của nam giới. Không hiểu sao khi về nước nàng lại mềm lòng trước cuộc tấn công tình cảm của Pablô. Chàng sinh viên trẻ tuổi có nhiều nét độc đáo dễ làm thiếu nữ xuân thì say đắm. Chàng ăn nói duyên dáng, thân hình lại cao ráo, sáng sủa, quí phái. Nếu không gặp trở ngại, sang năm khi Pablô ra trường hai người sẽ làm lễ thành hôn.

Giấc mộng hợp cẩn của nàng đã tan thành khói trước cặp mắt và khuôn mặt lạ lùng của người đàn ông đôi lốt Cáclốt. Nàng thở dài lần nữa. Vô ý nàng chạm tay vào mũi kéo, một tia máu ri rỉ chảy xuống đống bông băng trắng toát để trên bàn. Mũi kéo nhọn không làm nàng đau, trái lại nàng cảm thấy say say như đang được vuốt ve.

Ánh điện trong phòng khiến nàng chói mắt. Nàng tắt đèn, rồi ra ngoài, tựa vào lan can nhìn cành cây lung lay trước gió trước khu ngoại thương. Côn trùng ngoài vườn kêu rỉ rả. Một chiếc phản lực cơ rú lên dưới nền trời màu nhung láng mượt.

Chợt một bóng đen dong dỏng cao chạy vút vào phòng thường trực. Nàng nhận ra người bạn hồi nãy. Gặp nàng, Lê Diệp chép miệng:

- Khổ quá, tôi theo không kịp.

Rôsita bàng hoàng:

- Biết làm sao bây giờ? Họ giết anh ta thì nguy.

Lê Diệp thở dài:

- Cô đừng lo. Văn Bình không đến nỗi kém.

Nàng giật mình:

- Anh ấy tên là Văn Binh à?

Biết lỡ lời, chàng nín thinh. Chàng vốn là tay gián điệp lão luyện, ít khi hớ hênh. Trong phút hấp tấp, chàng đã để lọ hình tích. Chàng chép miệng:

- Vâng, anh ấy là Văn Bình. Cô đã nghe tên Văn Bình rồi ư?

- Không.

Hú vía! Nàng biết tiếng chàng thì nguy. Lê Diệp nói chuyện bằng Anh ngữ nên cái tên Văn Bình nghe lơ lớ như tên Hòa Lan, thường có tiếng “van” đi trước. Văn Bình cao lớn như người phương Tây, gương mặt không giống người Á đông mấy nên Rôsita dễ lầm lẫn.

Nàng lặng yên châm thuốc lá. Lát sau, nàng hỏi:

- Anh đi mô tô kia mà? Tại sao không theo kịp họ?

Chàng nhún vai:

- Lỗi hoàn toàn ở tôi, tôi xin nhận hết. Thú thật là tôi khinh địch. Tôi đuổi đến đường San-lui thì mất hút. Không riêng tôi, cả bọn theo sau cũng bị bỏ rơi. Không ngờ cái xe Nash cũ kỹ ấy lại phóng nhanh như tên. Trong thành phố, đường sá ngoằn ngoèo, xe cộ đông đúc mà tài xế chạy trên trăm cây số một giờ.

Cô y tá mơ màng:

- Xe Nash à... Thế thì...

Mừng quýnh, Lê Diệp hỏi dồn:

- Cô biết rồi ư?

Nàng hít một hơi thuốc lá thơm:

- Bọn Hnk có hai xe Nash sơn đen. Chắc Văn Bình đã bị họ bắt.

- Còn bọn đi theo?

- Tôi không tin là cảnh sát. Anh chờ tôi tiếp xúc với Trung ương xem.

Gạt tàn thuốc lá, Rôsita hỏi đột ngột:

- Tại sao anh trở lại tìm tôi?

Lê Diệp đáp thong thả:

- Tôi cần hỏi ý kiến cô. Biết đâu...

Ngoài đường Herran có tiếng xe hơi đậu lại rồi tắt máy. Lê Diệp nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Biết đâu họ trở lại bắt cô?

Nàng lẩm bẩm:

- Bắt tôi... Vâng, chuyện này có thể xảy ra, nếu...

Lê Diệp cướp lời:

- Tôi sẽ núp ngoài vườn. Cô yên tâm, nếu họ bắt cô, tôi sẽ bám sát, mọi việc để tôi lo liệu.

Chàng chạy vòng ra sân sau. Rôsita ném điếu thuốc xuống đất, dí gót giày lên. Lòng nàng xao xuyến lạ thường. Xao xuyến không phải vì sợ địch bắt đi, mà vì sợ không còn cơ hội gặp lại Văn Bình. Trái tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng không ngờ lại đa sầu, đa cảm quá độ đối với một người đàn ông mới quen.

Trong đêm khuya vắng vẻ, tiếng chân người dẫm rào rạo trên lá khô. Bọn gian tự tin và kiêu căng, không cần giữ kẽ nữa.

Ba phút trôi qua.

Tiếng giày dừng trước phòng thường trực.

Rôsita đã trèo lên giường, quay mặt vào tường, gỉa vờ ngủ. Ánh đèn bấm của Anbinô chiếu vào lưng nàng. Hai nhân viên Huk nói với nhau:

- Đúng con bé Rôsita rồi.

- Mày thử lật mặt nhìn xem?

- Không cần. Đêm nay, chỉ mình cô ả thường trực trong khu ngoại thương này thôi.

Rôsita không cựa cậy, mặc cho bàn tay sần sùi đặt lên vai. Bắp đùi nàng đau nhói: địch vừa chích thuốc mê cho nàng. Chỉ đoán được thế rồi nàng mê man.

Anbinô ngang nhiên bồng Rôsita ra vườn. Tứ phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Chiếc Nash nổ máy nhè nhẹ. Santô hỏi bạn:

- Liệu chúng theo mình nữa không?

Anbinô, giọng kiêu hãnh:

- Bọn lúc nãy ấy à? Chúng ngờ sau được mình quay lại bệnh viện bắt cô y tá? Đừng sợ hão nữa. Thèm ngủ cứ nằm xuống đệm, chợp mắt một lát cho sướng thân. Mấy ngày liền ở Pasay còn gân cốt nào thức luôn đêm nay nữa!

- Cậu thì không.

- Tớ ấy à? Tớ khỏe hơn cậu nhiều. Đứa con gái nào vô phúc mới rớ phải cậu.

Không đợi Santô phản đối, Anbinô xổ hắn ngã chúi vào người Rôsita. Santô cười hềnh hệch:

- Con bé kháu ghê!

- Cho mày đấy.

- Nó mê man rồi, làm quái gì được?

- Đợi nó tỉnh dậy, nó tát vào mặt ấy à!

Santô đỡ Rôsita lên. Miệng nàng toát ra mùi hương nồng nàn. Cầm lòng không đậu, hắn ghì chặt lấy nàng, hôn vào môi. Anbinô xô hắn ra:

- Tao sắp điên rồi. Mày đừng làm tao đâm xe vào cột điện.

Cả hai cười ha hả. Chiếc Nash ma quái phóng như bay vào đêm tối của thành phố Mani.

Một trăm thước phía sau, Lê Diệp rạp mình trên bình bịch. Phen này chàng quyết không cho địch tẩu thoát dễ dàng nữa. Túi dựng bộ dao lá liễu vẫn lủng lẳng dưới nách. Chàng mỉm một nụ cười ghê gớm. Lát nữa, những mũi dao sắc như nước này sẽ cắm phập vào tim địch.

Hơi gió từ vịnh Mani thổi lại, vuốt ve da mặt chàng.

(1) Dewey Boulevard.

(2) San Luis

(3) Nacpanan

(4) Sampalog

(5) Quezon City.
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Chương 6: Xác Chết Oan Uổng

Như cái máy, Pôlin cúi nhìn đồng hồ tay. Từ nãy đến giờ, nàng đã coi giờ hàng chục lần một cách sốt ruột. Và mỗi lần nhìn đồng hồ, nàng lại nhớ tới những kỷ niệm đầm ấm giữa nàng và Vitô. Cái đồng hồ trang sức nạm 6 viên kim cương xinh xắn và đắt tiền này, chàng đã mua tặng nàng, trong buổi hẹn hò ân ái đầu tiên ở Hồng Kông. Cổ tay tròn trịa của nàng đeo đồng hồ vàng Oméga ba trăm Mỹ kim làm bật nổi làn da trắng muốt.

Nàng thở dài, tiến lại cửa sổ, phóng tầm mắt băn khoăn xuống đường. Phòng nàng ở tầng thứ sáu lữ quán Bay View, đối diện vịnh Mani bát ngát, chan hòa màu xanh nước biển và màu vàng thẩm của nắng chiều sắp tắt. Từ đại lộ rộng rãi bên dưới, vọng lên tiếng xe cộ náo nhiệt một chiều cuối tuần nóng bức mà toàn thể trai thanh gái lịch đổ xô ra bãi biển hóng mát với bộ quần áo mỏng dính, đầy khêu gợi.

Nàng đợi Vitô đã lâu. Vitô dặn nàng chỉ một lát sẽ đến, nhnng trời đã tối mà chàng vẫn biệt tăm. Nàng thấp thỏm lo ngại. Tuy không dính dấp đến đời sống chính trị địa phương, nàng đã biết nhiều về tổ chức khủng bố của cộng qnân Huk. Tổ chức bắt cóc, tống tiền và ám sát Huk được coi là lì lợm và tàn nhẫn nhất nhì châu Á.

Từ lúc đáp xuống trường bay đến giờ, nàng chưa ăn miếng nào, tuy nhiên nàng cảm thấy no ứ. Cảm giác này do sự lo lắng mà ra. Nàng lo cho số phận của người yêu. Dầu sao trong bụng nàng cũng còn hòn máu của chàng. Trao thân cho chàng, nàng đinh ninh cuộc đời chảy trôi thong thả, bình thường, vài ba tháng nữa, khi bụng nàng lớn, nàng sẽ nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ. Giấc mộng bình dị này đang tan ra thành khói.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Ruột gan nàng sôi lên. Nàng không thể chờ thêm nữa. Nàng phải làm một cái gì để cứu Vitô, nếu không chàng sẽ chết.

Hai phút sau, nàng xuống đường. Trèo lên tác xi, nàng thờ thẫn như kẻ mất hồn. Chiếc tắc xi thả nàng xuống trước trụ sở cảnh sát. Nàng đi thẳng vào văn phòng sĩ quan trực nhật.

Người ngồi trước mặt nàng trạc 50, cặp mắt hiền từ nháy liên hồi sau cặp kính trắng cận thị. Gặp nàng, người ấy đứng dậy, đưa bàn tay to lớn ra, chỉ ghế mời nàng ngồi:

- Chào cô. Cô tới thăm chúng tôi về việc gì?

Khi khác, nàng đã khóc nức lên. Nhưng trong phút này, nàng bỗng bình tĩnh khác thường. Tính bình tĩnh này, nàng đã học được trong cuộc sống bềnh bồng trên không trung. Nàng đứng thẳng, mắt nhìn chăm chăm vào mặt viên sĩ quan cảnh sát:

- Thưa, tôi muốn trình ông một vụ quan trọng. Một vụ gián điệp. Chồng tôi bị dính vào một cách miễn cưỡng.

Viên sĩ quan nheo mắt, dáng điệu ngạc nhiên:

- Gián điẹp, à thưa cô? Đầu đuôi ra sao, cô thuật lại tôi nghe.

Pôlin ngồi xuống ghế, kể lại câu chuyện vừa xảy ra tại Santa Ana. Vừa nghe, viên sĩ quan vừa vẽ bút chì nguệch ngoạc vào tờ giấy trắng trên bàn. Nàng dứt lời, viên sĩ quan liền hỏi:

- Tôi xin hỏi thật cô. Câu chuyện ấy sai hay đúng?

Nàng giật mình:

- Ông tưởng tôi đến đây để bịa chuyện ra ư?

Viên sĩ quan ôn tồn:

- Tôi không dám nói cô bày đặt. Nhưng Mani là một thành phố tự do, dân chúng Phi vốn giàu óc tưởng tượng.

- Xin lỗi ông, tôi là người Pháp.

- Thưa cô, trong đời làm sĩ quan công lực, tôi từng nghe nhiều chuyện hoang đường như cô vừa kể. Trong một phút ghen tuông, hoặc bị ngoại cảnh ám ảnh, người ta có thể nghĩ ra nhiều chuyện lạ lùng. Có điều giống nhau là những chuyện quái gở này chỉ xảy ra vào tối thứ bảy.

Nàng ngắt lời:

- Ông không tin hãy cho nhân viên theo tôi đến Santa Ana ngay bày giờ.

Viên sĩ quan cười đáp:

- Tiếc quá. Ở đây, tôi không còn nhân viên nào rỗi rãi. Cô về đi, lát nữa, tôi sẽ cho tới.

Nàng biết là tên sĩ quan không tin nàng. Giữa thủ đô Mani thanh bình, câu chuyện gay cấn của nàng khó được ai tin. Nàng bèn năn nỉ:

- Ông tin tôi đi. Việc này có thật trăm phần trăm. Không khéo vị hôn phu của tôi đã bị bọn Huk mang đi, hoặc giết rồi. Ông cho nhân viên đi ngay, may ra còn kịp.

Viên sĩ quan nhún vai:

- Vâng, tôi xin ghi nhận lời cô yêu cầu. Tuy nhiên, nếu cô cho phép tôi đưa ra ý kiến riêng, tôi xin khuyên cô đừng nghĩ tới quân Huk nữa. Là nhào viên an ninh cao cấp, tôi biết rõ tình hình hơn cô. Hệ thống tổ chức Huk đã vỡ nát rồi. Ở Mani không còn tên Huk nào hết. Nhân tiện, tôi xin nói thêm là vụ phi cơ đụng nhau tại phi trường không quá bí mật như cô tưởng. Nhà chức trách đã hoàn thành cuộc điều tra và theo chỗ tôi biết, đó là một lỗi lầm kỹ thuật, không phải một vụ phá hoại ly kỳ như cô nói.

Nàng há miệng toan phản đối, viên sĩ quan đã khoát tay:

- Thành thật cám ơn cô, và mời cô về đi. Tôi sẽ thông báo cho đoàn tuần tiễu lưu động tại Santa Ana.

Nàng hỏi dồn:

- Khi nào đoàn tuần tiễu có mặt tại đó?

- Tôi chưa dám hứa chắc. Chúng tôi có rất ít nhân viên, công việc lại chồng chất, việc nào cấp bách mới làm trước.

Pôlin xô ghế, dáng điệu bực bội, rồi đi thẳng ra cửa. Thì ra viên sĩ quan thường trực coi nàng là kẻ mất trí! Nàng chẳng buồn để lại địa chỉ, vả lại viên sĩ quan an ninh đứng tuổi kia cũng không cần hỏi nàng.

Gió lạnh từ biển thổi lại làm nàng bật tỉnh. Bách bộ trên đường, nàng cố moi trong óc phương pháp cứu Vitô. Mỏi chân, nàng ngồi xuống ghế đá trong công viên nhìn ra biển. Ngoài khơi, mặt nước dát bạc óng ánh. Vừng trăng thượng tuần chiếu sáng một vùng chân trời. Những cặp trai gái bận đồ tắm cũn cỡn đầy màu sắc, la hét vui vẻ trên đoàn thuyền máy luớt sóng ở sát bờ.

Lệ thường, những tối cuối tuần, chàng lái xe đưa nàng tới đây, xuống ca nô ra khơi. Đêm nay, nàng chỉ có một mình. Bàn tay nàng tình cờ đụng một tờ báo. Đó là tờ Diễn đàn Phi (1), một trong những nhật báo lớn ở thủ đô Mani.

Đột nhiên một tia sáng bừng lên trong óc nàng. Nàng hốt hoảng đứng dậy, kêu tắc xi tới đường Muyrala (2). Nàng vừa nhớ lại Gusenkô, nhân viên mật mã tòa Đại sứ Xô Viết tại Gia Nã Đại. Muốn xin tá túc chính trị, Gusenkô đã trình bày tự sự với cơ quan cảnh sát, song bị khước từ vì cảnh sát không tin là thật. Sau đó Gusenkô đã đến gõ cửa một tòa báo.

Nàng quyết định gặp Menđôda, người quen của nàng, phóng viên quan trọng của tờ Diễn đàn.

Thấy nàng, Menđôda mừng quýnh. Trước đây y là một trong những thanh niên nặng lòng với nàng. Tuy không được yêu lại, y vẫn không giận nàng. Y vui vẻ la lên:

- Trời ơi, tưởng ai, hóa ra cô. Rồng quá bộ đến thăm tôm có chuyện gì thế?

Nàng òa lên khóc, Menđôda lại bên nàng, giọng vỗ về:

- Cô có chuyện buồn à?

Nàng gật đầu. Menđôda làm việc trong căn phòng nhỏ hẹp, đầy ắp hồ sơ. Y đang gõ máy chữ lóc cóc thì nàng tới, mảnh giấy trắng để ngnyên trên máy. Nàng ngước mắt, trong một cử chỉ buồn rầu vô hạn:

- Anh đang bận việc ư? Anh làm xong đi, rồi em nói anh nghe cũng được.

Menđôda kéo tờ giấy ra khỏi rulô. Tờ giấy rách toạc làm đôi, y vo tròn lại, ném vào sọt giấy:

- Bận thì bận thật, nhưng vẫn dư thời giờ tiếp cô. Cô có chuyện gì bối rối cứ cho tôi biết. Nếu có thể giúp được, tôi xin hết lòng.

Menđôda rót cho nàng một ly rượu mạnh. Uống xong, nàng cảm thấy cõi lòng bớt trống trải. Y hí hoáy ghi chép lời nàng nói, thỉnh thoảng lại ngừng, hớp một ngụm húyt ky thơm ngát.

Vẻ sửng sốt hiện trên mặt Menđôda:

- Phải là người hiểu cô như tôi mới biết cô không nói dối. Viên sĩ quan không tin cô là đúng.

- Anh giúp em đi.

- Tôi sẽ đăng tin này vào báo ra đêm nay. Sánq mai, toàn thể thế giới đều biết. Cô yên tâm về đi. À còn điều này nữa?

- Điều gì, anh?

- Bài báo có ảnh kèm theo mới giá trị. Cô có thể cho tôi tấm hình của Vitô không?

Nghe Menđôda nói, nàng mới nhớ ra. Nàng lúi húi lục xắc. Trong ví, không có tấm ảnh nào của Vitô. Đồ đạc của hai người còn để lại trong căn phòng ấm cúng ở khu Santa Ana. Nàng đề nghị:

- Thiếu hình được không anh?

- Được thì hẳn rồi. Song có hình thì hấp dẫn hơn. Nếu cô không mang sẵn thì thôi, tôi ra công ty hàng không Pháp xin cũng được.

Chợt y để ý tới cái máy ảnh Minox nhỏ xíu, mạ kền nằm gọn trong góc ví da của nàng. Y reo lên:

- Máy ảnh đây này. Cô đã chụp gì chưa?

Nàng cũng reo lên:

- Khổ quả, súyt nữa em quên.

Menđôda bấm chuông, người tùy phái xô cửa vào. Y giao máy ảnh Minox cho người này, dặn mang xuống phòng nhiếp ảnh. Y nói với nàng:

- Cô chịu khó đợi một lát. Đợi họ rửa xem được tám ảnh nào không.

Y châm thuốc cho nàng. Như dạo nào, y vẫn hút loại Philip quen thuộc. Mắt y vẫn xanh biếc một cách khả ái, mớ tóc cẩu thả vắt trên vầng trán cao rộng, cái mũi đều đặn, hàm răng đều trắng, và cái miệng duyên dáng: Menđôda có đủ điều kiện để quyến rũ nhửng người đàn bà khó tính.

Y rít một hơi thuốc lá:

- Lâu rồi, cô nhỉ? Đến nay, tôi vẫn còn luyến tiếc. Giá mà…

Giọng nàng đau khổ:

- Nhắc lại qúa khứ u buồn làm gì nữa anh? Еm muốn quên nó từ lâu rồi.

- Suốt đời, tôi sẽ không quên. Dầu sao, cô là người yêu đầu tiên của tôi. Tôi là kẻ xấu số. Vì cô không yêu tôi.

Nàng thở dài chua sót:

- Anh coi, chẳng qua tại số mạng.

Menđôda chép miệng:

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Hai người ngồi im lặng. Tiếng máy chữ rào rào từ bên ngoài lọt vào. Nàng lảng sang chuyện khác:

- Anh làm việc vất vả lắm nhỉ?

- Nghề làm báo bao giờ cũng vất vả. Nhưng thôi, vất vả mà hơn, cô ạ. Vất vả để khỏi có thời giờ nghĩ đến chuyện khác. Cho đến nay, tôi vẫn sống một mình.

- Em đã van anh đừng gợi lại dĩ vãng. Em đã có mang với anh Vitô. Có mang gần 3 tháng.

Menđôda vẫn không đổi sắc diện:

- Việc cô có con với anh ấy không làm tôi quên được chuyện cũ. Tôi vẫn sẵn sàng giúp cô. Và hy vọng một ngày kia cô nghĩ lại.

Nàng sùi sụt:

- Em cám ơn anh.

- Cô cám ơn làm gì, tôi thêm đau lòng. Cầu trời cho anh ấy tai qua nạn khỏi. Thấy cô hạnh phúc là tồi mãn nguyện. Nhược bằng Vitô có mệnh hệ nào, cô nên nhớ lúc nào tôi cũng chờ cô, chờ cô đến trọn đời.

Menđôda đi đi lại lại trong phòng. Pôlin gục đầu nức nở trên máy chữ.

Người tùy phái mở cửa, trao cho Menđôda một xấp ảnh còn ướt. Y đưa cho Pôlin:

- Đây này, có hình Vitô rồi. Cô bằng lòng cho tôi in tấm ảnh này không?

Đó là hình chụp trên phi cơ, trong khi hoa tiêu Vitô nói chuyện với hành khách trước giờ xảy ra tai nạn. Đứng bên là người lạ mặt. Pôlin hỏi:

- Tấm ảnh rõ nhất, phải không anh?

- Cô nói đúng. Tôi định chọn tấm này. Hai người đàn ông đứng cạnh là ai?

- Họ là hành khách. Mình cần gì nói tên.

- Quan trọng lắm. Phải gồm đủ tên thì bài phóng sự mới hấp dẫn.

Nàng nhắm mắt một phút để suy nghĩ. Những hình ảnh diễn ra trong phi cơ được chiếu lại rõ mồn một trong óc nàng. Người đàn ông phía hữu Vitô bắt nàng nhớ nhiều nhất. Hắn có vẻ mặt đăm chiêu, gần như cau có trong suốt chuyến bay. Nàng còn nhớ cử chỉ bực bội và kém nhã nhặn của hắn khi nàng yêu cầu tắt thuốc lá.

Nàng thường được khen có trí nhờ khác thường. Nàng đọc tên hành khách một lần là không quên. Nàng bật nói:

- Em nhớ ra rồi. Người này là Cáclốt.

Menđôda tiễn nàng ra cửa:

- Đáng lẽ, tôi đưa cô về tận nhà. Song tôi sợ không kịp đăng bài này trong số đêm nay. Cô tha lỗi cho tôi. Hiện giờ cô ở đâu?

- Hiện giờ tôi ngụ trong khách sạn Bay View. Anh ấy vẫn ở Santa Ana. Anh gọi điện thoại về đó được không?

- Số bao nhiêu?

- 5.18 45.

Menđôda quay đĩa số. Gọi trong 5 phút, y không nghe trả lời. Y đặt ống nói xuống giá:

- Chắc bọn Huk đã cắt giây nói. Thôi, cô về đi. Báo in xong, tôi sẽ tới khách sạn tìm cô.

Sực nghĩ ra, y nói:

- Cô đừng đi tắc xi nữa. Tôi có linh tính một chuyện bất thường sắp xảy ra. Tôi sẽ dặn tài xế của tòa báo đưa cô về. Nội đêm nay, đừng đi đâu nghe. Bọn Huk không tha cô đâu. Vì như Vitô, cô biết nhiều quá.

- Lạy chúa tôi! Vitô bị giết rồi chăng?

- Tôi chưa dám nói chắc. Tôi hy vọng anh ấy chỉ bị bắt chứ không bị hạ sát.

Menđôda đưa nàng ra cầu thang. Nhìn mớ tóc bạch kim cắt ngắn, ôm sát màng tang, và khuôn mặt trái soan kiều diễm ướt nhòe nước mắt, y cảm thấy tâm hồn xao xuyến. Y muốn ôm chặt nàng vào lòng. Y bỗng ghen tuông với Vitô. Nhưng rồi y cố xóa bỏ cái ý tưởng tầm thường ấy. Pôlin chìa tay ra:

- Chào anh. Em về.

Y nén cảm xúc, cầm bàn tay nhỏ nhắn đeo găng trắng của nàng:

- Chúc cô may mắn.

Nàng đi rồi, Menđôda lảo đảo về văn phòng. Hình ảnh nàng vẫn quay cuồng trong óc. Y ngồi thừ giờ lâu, ngắm nghía tấm chân dung kiều diễm lồng kính đặt trước mặt. Hồi nãy, sợ nàng thấy, y đã úp xuống.

Bỗng y cười rộ lên một mình. Chẳng bao lâu nữa, người đẹp bằng xương, bằng thịt đầy duyên dáng và khêu gợi sẽ thuộc về y.

.................................................................................

.................................................................................

Nghe tiếng xe hơi rú tắt dưới vườn. Văn Bình biết bọn Anbinô đã về.

Ở phòng bên, người đứng tuổi lún phún râu mép vẫn ngồi yên trong ghế bành, phì phèo thuốc lá.

Santô vào trước, vác Rôsita trên vai. Hắn từ tốn đặt nàng xuống đi văng. Người đứng tuổi hất hàm:

- Rôsita đó hả?

Anbinô đáp:

- Thưa vâng.

- Gặp trở ngại nào không?

- Thưa không.

- Thế à!

Buông hai tiếng “thế à”, người đứng tuổi nhìn vào khoảng không, ra vẻ suy nghĩ. Lát sau, у hỏi thêm:

- Các anh không gặp họ à?

Santô nhanh nhẩu:

- Thưa không.

Ném điếu thuốc qua cửa sổ, người đứng tuổi ra lệnh:

- Giải mê ngay cho cô ta. Chúng mình phải giải quyết vụ này nội đêm nay mới kịp.

Anbinô khéo tay như người у tá lành nghề. Hắn rút trong hộp thiếc ra một ống thuốc và cây kim tiêm. Cử chỉ nhanh nhẹn, hắn cưa ống thuốc, rút nước vào sơ ranh. Đoạn, hắn vén quần Rôsita lên tận đùi, bẹo thịt lên, đâm mũi kim vào ngọt sớt.

Dưới đèn nê ông, bắp đùi của Rôsita hiện ra thẳng tắp, cân đối. Đầu gối của nàng tròn tròn và nhỏ nhắn, trông rất kha ái. Dưới tác động của thuốc giải mê cực mạnh, nàng hé mắt. Rồi nàng duỗi tay chân như vừa ngủ dậy sau một giấc dài. Anbinô quay về phía người đứng tuổi:

- Thưa, cô ta đã tỉnh.

Rôsita ngồi lên. Nàng còn choáng váng, song tâm thần đẫ bắt đầu tỉnh tảo. Thấy người đứng tuổi ngó nàng chăm chú, nàng mở to mắt, giả vờ kinh ngạc:

- Đây là đâu? Và ông là ai?

Anbinô vồn vã:

- Cô đừng lo, chúng tôi là bạn của cô.

Rôsita bóp trán, vẻ suy tư:

- À, tôi nhớ rồi. Các ông vào bệnh viện, bắt tôi mang đi. Nếu là bạn, sao các ông chích thuốc mê cho tôi?

Người đứng tuổi xen vào, giọng nghiêm nghị:

- Cô tha lỗi cho. Miễn cưỡng chúng tôi phải làm cách đó mới mang cô khỏi nhà thương. Sở dĩ tôi mời cô đến đây là để hỏi về bệnh tình của Cáclốt Chắc cô không quên: Cáclốt là bệnh nhân do cô săn sóc.

Nàng lắc đầu:

- Tôi không thể tiết lộ. Bổn phận người điều dưỡng là giữ bí mật nghề nghiệp.

- Cô sợ mất việc ư?

- Gần như thế. Ngoài ra, còn vấn đề lương tâm nữa.

Người đứng tuổi cười nhạt:

- Cô đừng sợ mất việc. Chúng tôi sẽ giữ kín không cho ai biết. Vả lại, nếu cô bằng lòng cộng tác, chúng tôi sẽ đền bồi xứng đáng. Cáclốt đang ở trong tòa nhà này. Cô có trách nhiệm săn sóc cho y. Sau này, cô sẽ được thưởng một món tiền lớn. Một ngàn pêsô, cô ưng thuận không?

Một ngàn pêsô, dĩ nhiên là món tiền lớn. Riêng điều này đủ tiết lộ với Rôsita về mức quan trọng của vụ Cáclốt.

Nàng giả vờ che miệng ngáp:

- Vâng, tôi xin chịu. Nhưng…

Nàng ngừng bặt. Nàng vừa nhớ một chi tiết then chốt. Nếu địch khai thác được Cáclốt (Văn Bình), họ sẽ chẳng cầu cứu đến nàng. Chắc họ đã gặp một trở ngại ngoài ý muốn. Biết nói là Cáclốt mắc bệnh gì bây giờ? Vì thật ra Cáclốt không mắc bệnh nào cả.

Người đứng tuổi hỏi gặng:

- Ý kiến cô ra sao?

Nàng điềm tĩnh đáp:

- Phiền ông đưa tôi đến thăm Cáclốt ngay.

- Bệnh y trầm trọng lắm, phải không?

Rôsita ngần ngại một giây đồng hồ. Nàng không hiểu đó là câu nói thật tình, hay là cái bẫy hữu ý. Nàng bèn đáp lưỡng:

- Vâng, sau một tai nạn phi cơ, thần kinh của hành khách thường bị xúc động mạnh. Cáclốt lại bị thương vào đầu.

Người đứng tuổi nói:

- Từ lúc về đây, y sinh rа mê sảng, nói huyên thiên như người điên. Tôi sợ у nguy mất.

Rôsita đứng dậy:

- Người bệnh đâu? Để tôi xem bệnh tình ra sao?

Đèn trong phòng Văn Bình nằm được bật lên. Văn Bình quay lưng ra ngoài. Chàng nín thở để thưởng thức toàn vẹn mùi thơm ngào ngạt và mát rợi của bàn tay mềm mại vừa đặt lên trán chàng. Rôsita hỏi người đứng tuổi:

- Sao bây giờ bệnh nhân không nói lảm nhảm nữa?

Người đứng tuổi đáp:

- Có lẽ y ngủ rồi. Hồi tối, y có được chích thuốc an thần không?

- Có. Bác sĩ yêu cầu tôi chích cho bệnh nhân một liều thuốc ngủ cực mạnh. Ngay từ lúc vào bệnh viện, Cáclốt đã có triệu chứng bấn loạn thần kinh.

Cầm tay Văn Bình bắt mạch, nàng nói:

- Bệnh nhân còn yếu lắm, các ông chưa làm gì được đâu!

Anbinô gắt:

- Việc cô, cô lo, cô đừng chạm vào việc người khác.

Nàng gắt lại:

- Tôi được các ông đưa tới để săn sóc cho người bệnh. Là y tá chuyên nghiệp, tôi phải nói thật. Nếu các ông không nghe, tôi ở lại vô ích.

Người đứng tuổi xua tay, bảo Anbinô im:

- Hai anh ra ngoài, để cô Rôsita nói chuyện với tôi. Khi nào cần, tôi gọi.

Đoạn quay lại Rôsita:

- Tôi thôi miên bệnh nhân bây giờ được không?

Rôsita sửng sốt:

- Ông thôi miên bệnh nhân làm gì?

Người đứng tuổi nhún vai:

- Thật khó giải thích cho cô hiều. Tôi cần thôi miên bệnh nhân vì lý do riêng, lý do này cô không nên biết, vì sẽ có hại cho cô.

Nàng thở dài:

- Tôi đã trình bày với ông xong. Bệnh nhân chưa được khỏe, ông nên chờ đến mai tiện hơn?

Người đứng tuổi nhìn đồng hồ:

- Gần 6 giờ sáng rồi. Theo cô, tôi phải đợi đến lúc nào?

- Trưa nay hoặc chiều nay thì tốt nhất. Song ông để tôi chăm nom bệnh nhân xem sao đã. Có gì, tôi sẽ nói lại với ông sau.

Người đứng tuổi châm thuốc lá, nét mặt băn khoăn. Rôsita hỏi:

- Vào giờ này, ban giám đốc bệnh viện đã biết Cáclốt và tôi mất tích. Ông đã liệu cách nào cho khi tôi về khỏi bị nhà chức trách phiền nhiễu chưa?

Nàng thừa hiểu đặt câu hỏi này là vô ích. Theo qui tắc thông thường của nghề tình báo, địch sẽ giết nàng để bảo vệ bí mật. Nghe nàng hỏi, người đứng tuổi mỉm cười:

- Cô đừng ngại. Tôi đã lo liệu chu tất. Chậm lắm là nội ngày nay, cô sẽ được đưa về bệnh viện. Ai hỏi, cô sẽ trả lời là bị đánh thuốc mê man đến một npi bí mật.

Văn Bình cựa mình ú ớ. Người đứng tuổi sờ trán, hỏi:

- Lạ nhỉ? Tại sao trán bệnh nhân không nóng?

Cả Văn Bình lẫn Rôsita đều bàng hoàng. Chi tiết cỏn con này vừa làm vai trò đóng giả bị bại lộ. Rôsita đáp liền:

- May không sốt, chứ sốt thì nguy rồi.

Vẻ mặt đăm chiêu, người đứng tuổi nghe nàng giải thích, không thốt nửa lời. Qua khung cửa tròn ở cuối phòng, ánh sáng ban ngày tràn vào, màu sữa loãng. Rôsita thấy cay cay ở mắt. Một đêm mất ngủ làm nàng mệt mỏi lạ thường. Trong nghề điều dưỡng, nàng thức đêm luôn, song không hiểu sao lần này sức chịu đựng của nàng không còn nữa.

Phải chăng vì cái hôn đắm đuối của chàng trai khôi ngô, mặt đầy bông băng, đang nằm dài trước mắt? Nàng nhắm mắt, mường tượng đến hơi ấm đê mê mà Văn Bình hà vào miệng nàng.

Nàng không nghe tiếng động chát chúa sau lưng. Anbinô xô cửa, bước vào thật nhanh, bộ mặt nghiêm trọng. Hắn đến cạnh người đứng tuổi, mở rộng tờ báo cầm nơi tay.

Đó là tờ Diễn đàn vừa phát hành.

Người đứng tuổi lặng người một giây đồng hồ. Ở góc trái tờ báo, một hàng chữ dài hiện ra: “Những bí mật chưa được tiết lộ quanh vụ phi cơ Caraven lâm nạn”. Phía dưới là một tấm hình lớn. Bức ảnh được chú thích như sau:

“Trên đây là tấm hình mới nhất của phi công Vitô. Hình này được chụp trên máy bay Caraven, một giờ sau khi rời Hồng Kông. Phi công Vitô bận đồ phi hành đứng giữa. Người đứng bên trái là một hành khách, tên Cáclốt...»

Người đứng tuổi buông tờ báo, lừ mắt ngó Rôsita. Linh tính điệp viên vừa báo hiệu cho nàng một chuyện chẳng lành. Cặp mắt gã đàn ông long lên sòng sọc, tròng trắng đỏ ngầu như pha máu. Nàng thấy miệng hắn mím lại, xương hàm bạnh lên, vẻ mặt nghiêm nghị và độc ác. Từ Rôsita, cặp mắt tóe lửa hướng về phía Văn Bình. Hắn ra lệnh cho Anbinô:

- Quay mặt hắn về phía này?

Anbinô bật thêm đèn, đoạn kéo Văn Bình xây mặt ra ngoài. Gã đứng tuổi vùng phá lên cười khanh khách. Cáclốt trong báo không giống mảy may Cáclốt nằm trước mặt.

Mặt Rôsita tái dần. Nàng đã đoán ra tự sự. Trong óc nàng lóe ra một kế hoạch tuyệt vọng. Ở trường hợp này, chỉ có thoát thân là thượng sách. Nàng đứng xa Văn Bình một sải tay. Chàng vẫn nhắm mắt, miệng ú ớ nho nhỏ. Nếu nàng báo kịp, may ra chàng có thể đối phó lại. Tuy chưa hoạt động chung với chàng, nàng vẫn tin chàng có đủ bản lãnh chuyển bại thành thắng.

Nàng vội gọi to:

- Cáclốt?

Văn Bình mở choàng mắt.

Khẩu súng lục to lớn đeo ở thắt lưng đã nhảy gọn vào bàn tay người đứng tuổi. Cùng khi ấy, Anbinô đã rút ra khẩu súng thứ hai. Nhìn hai miệng súng đen ngòm, Văn Bình vụt hiểu. Chàng có cảm tưởng là bị lột mặt nạ một cách khờ khạo. Nhưng chàng cố đánh nước bài chót, nước bài liều lĩnh.

Chàng thản nhiên nhắm mắt lại, quay mặt vào tường. Tuy vậy, gã đứng tuổi không bị lừa. Hắn thét lên:

- Mày phải chết!

................................................................................

................................................................................

Lê Diệp giấu cái bình bịch Hạc lây vào bụi rậm bên đường. Tuy ở gần trung tâm thành phố, con đường này lại vắng vẻ và tịch mịch như ở ngoại ô. Chàng thầm khen tài tổ chức chu đáo của bọn Huk. Nhưng chàng cũng thầm khen ông Hoàng. Nếu ông Hoàng không sắp đặt, vị tất nội vụ được phăng ra manh mối trong một thời gian kỷ lục.

Trong đêm u tịch. Lê Diệp bỗng thèm hơi ấm xì gà. Chàng là môn đệ trung thành của xì gà. Song, chàng không dám hút, vì mùi thơm sẽ tố cáo chàng dễ dàng. Chàng tiến lại tòa nhà mà chiếc Nash đen sì chở Rôsita phóng vào hồi nãy. Đột nhập vào nhà lạ là chuyện thông thường đối với một điệp viên xuất sắc như chàng. Tuy nhiên, bức tường gạch cao lút đầu người sừng sững trước mặt làm chàng ngài ngại. ^

Theo kinh nghiệm, chàng đoán bên trong tòa nhà rộng mông mênh đã có ít nhất một con bẹt giê được huấn luyện thuần thục về khoa trừ gian. Chó là kẻ giữ nhà đắc lực, và bất khả ly thân trong nghề tình báo. Một con bẹt giê Đức nhanh nhẹn và khôn ngoan đủ sức canh phòng trên một mẫu đất. Tường đã cao, phía trên lại tua tủa chông sắt. Dầu chàng có tài phi thân cũng không thể vượt qua. Chàng chỉ còn một lối: điềm nhiên, vào bằng cổng trước.

Lê Diệp đi vòng biệt thự. Quả chàng đoán đúng: biệt thự lớn cỡ này thường có từ hai cửa trở lên, một cửa dành cho xe hơi, một cửa dành cho khách khứa.

Chàng rảo lại cánh cửa nhỏ bằng sắt sơn trắng. Nghe ngóng động tĩnh một phút, chàng cúi xuống mở chốt bên trong. Cánh cửa mở ra êm ru. Chàng thu mình lẻn vào.

Vừa ngẩng đầu lên, chàng vội thụp xuống ngay và lăn tròn trên thảm cỏ mượt. Một ngọn gió ào ào từ phía sau tạt lại. Chàng nhận ra một con bẹt giê khổng lồ. Nếu chàng chậm một phần mười tích tắc đồng hồ, sức húc vũ bão của con chó đã xô chàng bất tỉnh.

Con chó này thuộc loại lông dài đặc biệt, được huấn luyện về môn tấn công trong bóng tối không gây tiếng động. Hồi ở trường tình báo, Lê Diệp đã học hết những điều cần biết về chó săn. Trên thế giới có 365 thứ chó khác nhau do 112 giống sinh ra. Chàng đã quen với những con bẹt giê tinh khôn như người trong đội K-9, từng lập chiến công hiển hách trong Đại chiến Thứ hai. Trong thời gian thực tập tại thành phố Nữu Ước, chàng đã mục kích những con Doberman pinscher kếch sù, tuần phòng ban đêm tại các hãng buôn lớn, hễ gặp gian phi là chận lại, đợi cảnh binh đến dẫn đi.

Phía trước vẫn im như tờ. Lê Diệp nhào mình ra chỗ khác. Chàng biết con chó bí mật đang rình cơ hội vồ chàng lần nữa, và lần này nó quyết vồ trúng. Chàng rút con dao sắc lẻm trong mình ra. Mắt chó không phân biệt được màu sắc, ngoài đen, trắng và xám. Nhưng trong bóng đêm dày đặc, nó phải nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng lăm lăm trong tay Lê Diệp.

Vành trăng mảnh khảnh từ từ ló ra khỏi đám mây đen. Con chó nằm sát vệ cỏ cách chàng 5 thước. Nếu là người khác Lê Diệp đã nổi gai ốc vì con bẹt giê này không phải loại sờnôdơ, mát típ, Đôbơman thông thường, mà là loại kuvadờ giống Hung Gia Lợi đắt tiền và đắc lực nhất nhì trên thế giới. Con kuvadờ ít sủa, hoặc không bao giờ sủa, chuyên tấn công nhanh như chớp và im lặng. Giới gián điệp quốc tế thường mang con kuvudở bên mình trong các công tác hiểm nghèo, vì khi lâm trận nó còn giá trị hơn ba, bốn tay súng cừ khôi.

Lê Diệp nín thở, sửa soạn phóng dao. Lưỡi dao của chàng mỏng dính như lá liễu lúc nào cũng đeo trong người, cất trong cái túi da trừu. Cán dao bằng ngà voi, chạm đầu hổ, nên chàng được mệnh danh là hổ dao. Tài phóng phi dao của chàng được coi là độc nhất vô nhị trong hàng ngũ điệp viên trong và ngoài nước. Cách xa 10 thước, chàng vung tay là hạ thủ được địch.

Con bẹt giê vút lại. Lê Diệp nâng dao lên. Lưỡi dao cắm phập vào ức con chó, lút đến cán. Con kuvadờ bách chiến bách thắng ngã nhoài xuống đất, rẫy đành đạch. Không cần cúi xuống xem, Lê Diệp biết nó đã chết. Tứ phía vắng tanh, rặng cây trong vườn kêu lào xào, vầng trăng lạnh lẽo lại chui vào mây đen.

Đèn nhà dưới tắt ngúm. Từ trên lầu hắt xuống một lùm sáng nô ông nhợt nhạt. Chàng nép vào cánh cửa phòng khách. Bên trong vẳng ra một tiếng động. Tiếng động này rất nhỏ - gây ra bởi một mảnh giấy bị vo tròn, ném xuống đất - lọt vào vành tai bén nhạy của chàng, nhờ đêm khuya vắng lặng.

Chàng mỉm cười một mình. Một mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua. Bên trong có người đứng rình. Kẻ địch sốt ruột vừa bóc kẹo cao su cho vào miệng nhai cho đỡ buồn. Là dân nghiền kẹo cao su Mỹ, Lê Diệp nhận ra ngay.

Vừa cười xong, chàng bỗng giật mình. Nếu địch chờ chàng trong bóng tối, tất vai trò của Văn Bình và Rôsita đã bị lộ. Song chợt nhớ lại cuộc rượt bắt vừa xảy ra, chàng trấn tĩnh được ngay. Có thể địch đang chờ người khác.

Triệt hạ tên Huk núp sau cửa là việc dễ ớn. Áp dụog một mánh lới cổ điển, chàng lượm một viên sỏi ném vào bồn nước ngoài vườn. Cửa xịch mở. Tên Huk ló đầu ra. Không thấy ai, hắn bước nhanh ra bao lơn. Hắn cao xấp xỉ Lê Diệp, nghĩa là vào hạng sếu vườn. Dưới ánh trăng suông, pha lẫn những tia sáng đầu tiên của buổi rạng đông, chàng nhận rõ từng nét gân guốc trên khuôn mặt dữ tợn. Tóc hắn dài lê thê và rối bù như hàng năm không hề cắt gội.

Trong bàn tay kếch sù và thô lỗ của hắn, nằm gọn khẩu súng côn Iver Johnson. Loại súng cỡ 22, ngắn nòng và bắn 8 phát này chỉ là đồ chơi trẻ con đối với thần xạ Lê Diệp. Miếng đòn quỉ khóc thần sầu của chàng phóng ra như điện xẹt. Bị đánh vào cổ, hắn ngã vùi, không kêu được tiếng nào. Tay kia, Lê Diệp hứng khẩu súng vừa rơi xuống.

Biết nạn nhân không mang giấy tờ căn cước trong mình - như vẫn xảy ra trong nghề điệp báo - Lê Diệp không cần lục lọi. Chàng bồng thi thể nóng hổi ra vườn, giấu trong bụi rậm. Đoạn chàng tự do tiến vào phòng khách. Lên tới cầu thang, chàng nghe tiếng rì rầm. Lòng chàng bứt rứt lạ thường. Chàng muốn trèo lên, song lại trù trừ. Vì trong trường hợp Văn Bình chưa bại lộ, sự can thiệp của Lê Diệp sẽ làm hỏng kế hoạch. Theo lệnh ông Hoàng. Lê Diệp chỉ ra mặt khi Văn Bình và Rôsita gặp nguy lớn.

Lê Diệp chui vào gầm cầu thang, bó gối chờ đợi. Tiếng thì thào vẫn tiếp tục. Xa quá, chàng không nghe rõ. Thân thể chàng mệt nhừ như bị đánh vào đầu khớp xương bằng roi chì bọc cao su. Sáng qua, chàng còn đếm gót giày trên đường Tự Do, dán mắt vào tủ kính, nhàn hạ như kẻ vô công rồi nghề. Đột ngột, ông Hoàng phái nhân viên đến tìm. Chàng chỉ kịp phóng xe như bay về phòng riêng, thay bộ quần áo nhẹ, rồi lên trường bay Tân Sơn Nhất. Chiếc phi cơ quân sự sơn màu đen vàng chở ông Hoàng và đoàn tùy tùng sang thẳng Phi Luật Tân. Chân ướt chân ráo tới Mani, chàng đã lao đầu vào công việc.

Lê Diệp véo mạnh vào trán cho khỏi buồn ngủ. Bên ngoài trời sáng dần dần.

Tiếng rì rầm không còn nữa. Chàng giật mình Suy nghĩ một phút, chàng bước lên cầu thang gỗ đánh vẹt ni trơn như bôi mỡ. Rút súng cầm tay, chầng đẩy cánh cửa thứ nhất. Dưới ánh sáng ban mai đục lờ, căn phòng vắng tanh. Trên lầu cả thảy có 4 phòng, phòng nào cũng vắng tanh. Ruột chàng nóng như lửa đốt.

Đến phòng cuối cùng - căn phòng lớn nhất, nhìn ra đường - chàng đoán ngay được việc vừa xãy ra. Bàn ghế bị xô ngã lỏng chỏng, trên đi văng ở góc chàng thấy một vết trũng khá sâu, chứng tỏ có người vừa nằm. Chàng nhặt tờ Diễn đàn rơi dưới đất lên xem.

Đọc xong giòng chữ chú thích dưới tấm hình, Lê Diệp đờ người. Hỏng rồi địch đã phăng ra Văn Bình. Tính mạng Văn Bình và Rôsita đang bị nguy ngập.

Mở cửa ra bao lơn phía sau, chàng thấy cái cầu thang uốn bằng bê tông. Chàng chợt hiểu. Từ dưới vườn, vọng lên tiếng máy xe hơi, chiếc Nasb sơn den chùi chũi đang phóng ra khỏi ga ra. Khung kính phía sau che rèm kín mít, Lê Diệp không nhìn rõ được bên trong. Chắc Văn Bình và Rôsita bị đưa xuống cầu thang bê tông, và hiện ở trong xe Nash.

Nhanh như cắt, chàng rút khẩu súng quen thuộc ra khỏi thắt lưng. Bánh xe Nash nghiến lạo xạo trên đá sỏi. Tài xế lái sang bên, sửa soạn ra cổng. Lê Diệp bắn luôn ba phát. Tài bách bộ xuyên dương của chàng đã làm hai bánh xe sau bị nổ và xẹp xuống.

Chàng ôm cầu thang tuột xuống. Trong khi ấy, chiếc Nash vẫn giữ nguyên tốc độ, lồng lộn vọt ra đường cái. Lê Diệp thừa biết với hai vỏ xe xì hơi tài xế sẽ chẳng chạy được xa nên điềm tĩnh rượt theo. Cách biệt thự 50 thước, chiếc Nasb đâm sầm vào cột điện thoại. Sợ bị bọn Huk trong xe bắn ra, Lê Diệp ẩn vào sau cổng. Đợi 5 phút sau, không nghe tiếng động khả nghi, chàng mới ló đầu ra, chạy lại xe hơi.

Ngạc nhiên xiết bao, trong xe chỉ có một người. Một người úp mặt vào vô lăng, tóc xõa rã rượi. Chàng lật ngửa nạn nhân: đó là một thanh niên da bánh mật, trạc 30, để râu mép lún phún. Hắn chỉ bị choáng váng sau khi húc vào trụ sắt. Mở mắt ra nhìn thấy Lê Diệp, hắn không nhăn nhó kêu đau như chàng dự tính mà lại mỉm cười, nụ cười nửa chế nhạo, nửa thách thức. Chàng tát vào mặt hắn, giọng đe dọa:

- Họ đâu?

Bị đánh đau, hắn ngã vật xuống đệm xe. Lê Diệp dựng hắn dậy, hỏi dồn:

- Muốn sống, phải nói mau. Mấy người kia đâu? Cáclốt và Rôsita bị mang đi đâu?

Hắn vênh mặt hỏi lại:

- Anh tìm họ làm gì?

Lê Diệp quát lên:

- Làm gì, anh không cần biết.

Tuy miệng sưng húp, nạn nhân vẫn phá lên cười ngạo mạn:

- Hừ, anh bị đánh lừa mà không biết.

Quả thật, chàng đã bị bọn Hnk đánh lừa. Thả con bẹt giê dữ tợn, và đặt người gác dưới nhà, bọn Huk đinh ninh chặn được mọi sự đột nhập, nhưng đến khi Lê Diệp lọt vào cầu thang họ bèn lập kế điệu hổ ly sơn: một nhân viên lái xe ra khỏi ga ra. Chắc mẩm Văn Bình và Rôsita trong xe, Lê Diệp rượt theo. Trong khi ấy, cả bọn trốn bằng lối khác.

Tức tối, chàng giáng vào sống mũi tên tài xế một trái đấm nảy lửa:

- Bọn này rút ra bằng đường nào?

Xương lá mía dập nát, máu trào ra xối xả, song nạn nhân vẫn không hé răng. Lê Diệp bồi thêm một đòn hiểm nữa. Lần này hắn chịu thua:

- Họ đi rồi nhưng tôi không rõ đi đâu.

Có lẽ hắn khai thật. Hắn chỉ là vật hy sinh của bọn Huk, với nhiệm vụ giữ chân Lê Diệp trong chốc lát. Lê Diệp quay đầu về cổng biệt thự, vẻ mặt đăm chiêu. Liếc thấy chàng hớ hênh, tên tài xế thò tay vào ngực lấy súng. Hắn chưa kịp lảy cò, bàn tay của Lê Diệp phạt mạnh vào yết hầu. Hắn ngã vùi xuống đệm xe và tắt thở.

Trời đã sáng rõ. Biệt thự vẫn vắng tanh. Xác con chó bất hạnh còn nằm trơ giữa đường đi, lưỡi dao cắm ngạo nghễ trên ức. Lê Diệp rút ra, lau sạch máu, đoạn dắt vào trong người. Máu con bẹt giê đã đông lại, đóng thành một mảng tím bầm trên lưỡi dao lá liễu.

Cửa ga ra mở toang. Bên trong có hai chiếc xe cũng kiểu Nath cũ, và cũng sơn đen như chiếc bẹp lốp ngoài đường. Một mảnh giấy nhỏ bằng bàn tay găm vào cái đồng hồ điện làm chàng chú ý. Trên đó, một bàn tay bí mật đã nguệch ngoạc như sau:

“Cám ơn bạn đã chiếu cố đến tệ xá. Chủ nhân bận việc nên đành thất lễ. Xin hẹn lần khác, và lần sau, xin bạn mang theo giấy bút để viết chúc thư”.

Nghiến răng căm tức, chàng xé nát mảnh giấy rồi ném tung tóe trên đất. Thế là hết! Kế hoạch đánh tráo Cáclốt do ông Hoàng lao tâm khổ trí nghĩ ra đã sôi hỏng bỏng không. Giờ đây, tính mạng của Văn Bình và Rôsita chỉ là ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào.

Lê Diệp thở dài, ngao ngán. Như gã si tình bị người đẹp cự tuyệt thẳng tay, chàng thất thểu ra đường.

Đột nhiên chàng nhớ lại tấm ảnh. Tấm ảnh giết người đăng trên báo Diễn đàn. Chàng reo lên một mình:

- May ra chưa đến nỗi... Minh phải đi ngay mới được.

Một phút sau, chiếc mô tô Hạc lây nổ máy. Chàng phóng như mũi tên vào trung tâm thành рhố.

(1) The Philippines Herald.

(2) Muralla
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Chương 7: Hai Vụ Án Mạng

Anbinô dừng xe trước buyn đinh DMHM của nhật báo Diễn đàn, 61 đường Muyrala.

Thượng cấp vừa giao cho hắn một công tác mới. Trước khi lên đường, hắn đã thay một bộ com lê, cắt hợp thời trang. Cái cà vạt màu trắng chấm vàng nổi bật trên nền sơ mi trắng toát. Bộ âu phục tẹt gan tối tân này được cắt tại một tiệm, may sang trọng nhất nhì Mani.

Hắn khoan thai châm thuốc lá, và tạo vẻ mặt trịnh trọng khi bước vào phòng khách. Hắn chìa danh thiếp, tự xưng là thầm sát viên công an, muốn gặp viên thư ký tòa soạn về công vụ. Hai tiếng công an như chiếc đũa mầu nhiệm gíup Anbinô đi thẳng vào văn phòng. Cửa đóng lại, Anbinô cúi đầu thi lễ:

- Biết ông bận việc, tôi không dám làm mất thời giờ quí báu. Tôi chỉ xin phép hỏi một câu thôi.

Viên thư ký tòa soạn mỉm cười:

- Xin ông tự nhiên. Tôi rất hân hạnh được tiếp một nhân viên công lực. Chẳng hay ông đến báo quán có việc gì? Về loạt bài của chúng tôi tố cáo bọn du côn ở bến tàu phải không?

Anbinô rút thuốc lá mời:

- Thưa không. Ông giám đốc cảnh sát vừa đọc bài tường thuật vô tư và tỉ mỉ của quí báo về tai nạn đáng tiếc xảy ra hồi tối cho phi công Vitô. Tôi được lệnh chuyến đến ông lời khen ngợi và cám ơn thành thật.

Viên thư ký tòa soạn thở khói thuốc lên trần: '

- Không dám, ông dạy quá lời. Cuộc điều tra riêng của nhà báo còn nhiều thiếu xót.

Anbinô xua tay:

- Ông quá nhún nhường. Thú thật là sở Công an có đủ phương tiện điều tra khoa học mà còn phải học trong bài tường thuật của quỉ báo nhiều điều mới mẻ. Mục đích của tôi hôm nay là tiếp xúc với tác giả bài này, thứ nhất để khen ngợi, thứ hai để hỏi rõ một vài chi tiết quan trọng.

Viên thư ký tòa soạn đáp:

- Đó là ký giả Menđôda. Ông ta làm đêm nên buổi sáng không có mặt tại tòa soạn.

- Tôi sẽ đến nhà riêng.

Viên thư ký tòa soạn lục trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay, giở được vài trang, đoạn ngưng lại, hỏi:

- Ông cần đến nhà riêng Menđôda phải không? Vì theo nội qui của tòa báo, chúng tôi không thể cho nguời ngoài biết địa chỉ của nhân viên. Trong quá khứ, bọn Huk và du côn Mani đã tới tận nhà nhiều ký giả để hành hung.

- Tôi là thẩm sát viên Công an.

- Cũng không được. Trừ phi ông mang trát tòa đòi Menđôda, hoặc Menđôda phạm pháp...

Giọng Anbinô trở nên gay gắt:

- Cảnh cáo ông biết, sự im lặng ngu xuẩn của ông sẽ mang lại hậu quả đáng tiếc, có thể phương hại đến tính mạng.

Cặp mắt của Anbinô long lên sòng sọc. Chột dạ, viên thư ký tòa soạn xô ghế đứng dậy. Anbinô quạt vào mặt nạn nhân một trái thôi sơn kinh khủng. Viên thư ký tòa soạn gầy guộc ngã chúi xuống. Anbinô nắm ve áo nạn nhân lôi dậy, quát:

- Menđôda ở đâu?

Viên thư ký tòa soạn chỉ vào cuốn sổ tay. Lật ra, Anbinô xé mảnh giấy, nhét vào túi trên, đoạn hăm dọa:

- Mở rộng tai ra mà nghe, tôi không phải là nhân viên công an đâu. Tôi là Anbinô. Anh còn nhớ Anbinô không?

Viên thư ký tòa soạn nhìn hắn chăm chú, rồi thét lên sửng sốt:

- Nhớ... nhớ... Anbinô, trưởng ban ám sát Huk ở Mani.

Anbinô ré lên cười:

- Ông bạn nhớ dai ghê. Hình như ông bạn đã dự phiên tòa xử tôi.

- Phải.

- Hẳn ông bạn đã nghe dư luận nói nhiều về tôi.

- Vâng.

- Vậy, ông đã biết dưới gầm trời này Anbinô chẳng sợ ai hết. Muốn giết ai thì giết. Cho ai sống mới được sống. Không mãnh lực nào cản tay tôi được. Lẽ ra tôi giết ông, vì ông đã phăng ra tông tích của tôi. Nhưng tôi lại tha cho ông. Với một điều kiện: sau khi tôi rời khỏi tòa báo, không được gọi điện thoại cho Công an. Không được báo cho Menđôda. Không dươc nói cho ai hết. Nếu không, tôi sẽ ra lệnh giết cả nhà ông. Nhớ chưa, tôi sẽ tru di toàn gia tộc ông, không phân biệt già trẻ, trai gái, nội ngoại.. Không lẽ ông quí mạng sống của một thằng phóng viên đần độn bằng mạng sống của vợ con ông? Thế nào, ông nghĩ sao?

- Tôi xin nghe lời ông.

- Tốt lắm. Giờ đây, ông gọi giây nói cho Menđôda. Dặn hắn là nhân viên tòa báo sắp đến nhà.

Viên thư ký tòa soạn cầm máy, sửa soạn quay số, thì Anbinô đổi ý kiến:

- Thôi, đừng dặn hắn đợi ở nhà nữa. Ông bảo hắn tới tòa báo ngay, ngay tức khắc.

- Thưa... thưa...

- Không thưa bẩm gì nữa. Làm liền đi, kẻo mất mạng.

Nói xong, Anbinô vắt vẻo ngồi xuống ghế, vỗ điếu thuốc vào móng tay, dáng diệu vênh váo. Mặt hắn tràn trề khoái lạc như cậu trai quê mùa tán được cô gái xinh đẹp trên con đường vắng.

Đợi cuộc điện đàm chấm dứt, hắn mới lên giọng hách dịch:

- Menđôda sắp đến chưa?

Giọng viên thư ký tòa soạn run run:

- Thưa, sắp. Chừng 10,15 phút nữa thôi.

Anbinô dõng dạc ra lệnh:

- Bây giờ ông ngồi xuống bàn giấy, tiếp tục làm việc. Lát nữa, hắn tới, ông muốn giới thiệu tôi là ai, tùy ý, miễn cách nào tôi đưa hắn đi là được.

- Thưa, còn tôi...

Aobinô cười rít lên:

- Hẳn rồi... ông phải đưa hắn xuống nhà.

- Tội nghiệp cho tôi. Menđôda có mệnh hệ nào, tôi sẽ bị điều tra lôi thôi.

- Tùy ông, tôi không ép. À, ông bạn quý được mấy cháu nhỉ? Cháu lớn lên mấy?

Nghĩ đến đàn con dại đang nô đùa ngoài vườn dưới ngọn gió lành mạnh từ biển thổi vào, viên thư ký tòa soạn thấy lòng se lại. Biết thóp, Anbinô gật gù:

- Đã bảo mà... Trước sau, ông vẫn phải nghe lời tôi. Này, tôi dặn ông một lời nữa: sau này hễ công an hỏi, ông lắc đầu và ngậm miệng.

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anbinô nói lớn:

- Ai đó, cứ vào.

Người gõ cửa là Menđôđa. Y vẫn mặc cái sơ mi ngắn tay sặc sỡ quen thuộc. Khói thuốc Philíp từ miệng bay lên, quyện vào mớ tóc quăn lòa xòa trên vầng trán rộng và trắng. Cái đẹp khả ái và cường tráng của Menđôda đủ sức thu hút những thiếu nữ xuân thời.

Menđôda hỏi viên thư ký tòa soạn:

- Kìa anh. Có chuyện gì gấp phải gọi tôi thế?

Viên thư ký tòa soạn đang lúng túng thì Anbinô đỡ lời:

- Hân hạnh chào ông Menđôda. Tôi là thẩm sát viên Công an, đến đây vì công vụ.

Menđôda ngạc nhiên:

- Dạ, có chuyện gì?

Anbinô lừ mắt nhìn viên thư ký tòa soạn:

- Tôi đã bàn trước với ông thư ký tòa soạn rồi. Chúng ta đến nơi khác trò chuyện tiện hơn. Vì là chuyện mật. Phải không ông?

Viên thư ký tòa soạn gật đầu. Không hỏi thêm nửa lời, Menđôda mở cửa nhường Anbinô ra trước. Ba người vào thang máy xuống dưới nhà. Đường phố Mani buổi sáng đông nghẹt. Anbinô chỉ chiếc xe Nash sơn đen đậu sát lề:

- Mời hai ông lên xe đến tiệm giải khát gần đây.

Trên xe có một người tài xế vẻ mặt hung ác. Hắn khệnh khạng mở cửa cho Menđôđa lên. Viên thư ký tòa soạn đang do dự thì Anbinô gạt ra. Trong khi ấy, tài xế rú ga, phóng thẳng, Menđôda la lên:

- Ô kìa, còn người nữa chưa lên kịp.

Anbinô hích mũi súng nhọn vào hông:

- Biết điều thì im miệng.

Menđôda thở dài, áo não:

- Tôi hiểu rồi. Các ông đánh lừa.

Anbinô cười khẩy:

- Anh không đến nỗi ngu xuẩn như người ta tưởng. Phải, tôi đã đánh lừa anh.

Menđôda phản kháng:

- Ông muốn gì tôi? Tôi không phải hạng người dễ bị đe dọa đâu.

Tên tài xế xía vào:

- Muốn gì à? Lát nữa sẽ biết.

Menđôda gắt um:

- Tôi không ưa lối nói ỡm ờ. Các ông muốn gì, nói mau lên. Các ông cần tiền phải không? Tôi xin nói trước là không có tiền. Hay là ông chồng bị vợ cắm sừng thuê tiền các ông để hành hung tôi? Tôi thanh minh là không bao giờ đi chơi đêm, và không có nhân tình.

Anbinô nghiến răng kèn kẹt:

- Bái phục mày sát đất. Meađôđa ơi, mày dòng kịch tài quá.

Nghe bọn gian nói tục, Menđôda bắt đầu lo sợ. Song у vẫn làm già:

- Nói thẳng các anh biết, nếu đến ngã tư kia không cho tôi xuống, tôi sẽ kêu cứu với cảnh sát.

Anbinô cười nhạt:

- Chỉ sợ mày khòng còn hơi nữa thôi. Liệu hồn! Hễ mày thốt ra một tiếng, tao sẽ bắn nát thây.

Menđôda nín bặt, da mặt tái mét. Chiếc Nash lái ngoằn ngoèo ra ngoại ô. Là người sống lâu năm ở Mani, quen hết ngõ ngách, Menđôda biết là bọn gian đưa chàng vào thị trấn Pasay, khu thanh lâu khét tiếng. Menđôda cố giữ cho giọng nói bớt run run:

- Các ông mang tôi đi đâu?

Anbinô đáp thõng:

- Rồi sẽ biết.

Menđôda phập phồng lo sợ. Khu thanh lâu Pasay là sào huyệt của dân dao búa tứ chiến. Nhiều vụ thanh toán đẫm máu đã diễn ra tại đây mà cơ quan an ninh không tìm ra manh mối. Đâm thuê, chém mướn, bắt cóc chuộc tiền, gá bạc, chứa thổ công khai, mua bán thuốc phiện trắng và các dụng cụ hành lạc ghê tởm: đó là đặc điểm của khu Pasay. Menđôda run như rẽ, chàng biết không còn hy vọng cầu cứu nữa.

Chiếc Nash quặt vào ngõ hẻm hun hút và xiêu vẹo, phía sau một dãy nhà bán dâm lõa lồ. Nhìn những ả làng chơi lòe loẹt phấn son, chạy tung tăng như đèn cù, và nghĩ đến số phận cá chậu chim lồng của mình, Menđôda thốt nhiên cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết.

Tài xế lái vào ga ra đã mở cửa sẵn. Đó là một xưởng máy cũ, đồ đạc được dọn đi hết, nhưng trên tường, dưới đất, còn nham nhở vết dầu mỡ bẩn thỉu và ướt át. Menđôda bị dẫn vào một căn phòng trống trơn, cửa sổ đóng im ỉm. Bật đèn lên, Anbinô nói:

- Tôi chỉ hỏi anh một câu, và anh phải trả lời đàng hoàng. Nếu không, anh đừng hy vọng trở về tòa báo.

Menđôda đáp:

- Câu hỏi như thế nào? Giả sử anh hỏi những điều ở ngoài phạm vi hiểu biết của tôi thì sao?

Anbinô cười gằn:

- Chẳng có gì khó khăn. Tôi muốn biết ai cung cấp tài liệu cho anh viết bài tường thuật về vụ tai nạn phi cơ.

Menđôda bắt đầu hiểu. Y lặng người như bị đánh mạnh vào đầu. Tiến thoái lưỡng nan: nói thật thì Pôlin bị liên lụy, nhưng nếu nói dối thì tính mạng không được chu toàn. Y bèn lắc đầu với mục đích kéo dài thời giờ:

- Bí mật nghề nghiệp. Tôi đã tuyên thệ trước nghiệp đoàn ký giả. Tôi không thể nói được.

Anbinô đá mũi giày nhọn vào bụng Menđôda. Tránh không kịp, nạn nhân ngã ngồi, ôm bụng rên rĩ. Anbinô dằn từng tiếng:

- Ai cung cấp tài liệu, khai đi. Đế giày bằng sắt sẽ dẫm nát bộ mặt khôi ngô của mày.

Menđôda vẫn lắc đầu. Anbinô dựng y dậy, rồi một tay nắm ve áo cho khỏi ngã, tay kia đấm liên hồi vào thân thể nạn nhân như võ sĩ tập dượt bao cát. Mặt nạn nhân xưng húp, máu chảy ri rỉ ra ngoài mép, hai chiếc răng cửa rớt xnống đất.

Menđôda ráng chịu đau, hy vọng bọn Huk sẽ buông tha sau khi đánh chán tay. Nhưng у đã lầm. Bọn Huk sẵn sàng lóc từng miếng thịt để bắt у khai.

Anbinô đẩy у chúi vào góc nhà, đoạn quay ra gật gù nói với Santô:

- Hừ, thằng làm báo này gan thật! Mầy có quẹt máy không?

Nằm trên đất, Menđôda nhắm mắt lại, mường tượng đến Polin bằng xương, bằng thịt, cân đối và khêu gợi đang chờ chàng trong một gian phòng khách mát mẻ. Mặc dầu từ trước đến nay chưa được ân ái với Pôlin, y vẫn thấy rõ những bộ phận nảy lửa của nàng. Y tin tưởng cảm nghĩ về Pôlin sẽ làm y quên đau.

Nhưng Anbinô đã bật lửa, dí sát mặt Menđôda. Mùi tóc bị đốt khét lẹt. Santô rít lên:

- Thú thật cho rồi. Mày không chịu nổi đâu. Bọn gián điệp chuyên nghiệp còn phải đầu hàng, huống hồ một thằng nhà báo trói gà không nổi như mày. Chúng tao sẽ đốt mũi trước, rồi đến miệng. Nếu cần, chúng tao sẽ nướng dùi cháy đỏ rồi đâm vào bụng mày.

Anbinô ghé cái bật lửa vào vành tai Menđôda. Sèo, sèo... Nạn nhân rú lên một tiếng đau đớn. Santô cười khì:

- Bằng lòng khai chưa? Ai cung cấp tài liệu cho mày?

Menđôda thở dài, nước mắt ràn rụa. Lần thứ nhất, y bị bắt giữ và tra khảo tàn nhẫn. Bước chân vào nghề phóng viên báo chí, y vẫn sống cuộc đời phẳng lặng, không gặp sóng gió. Y buột ra một tiếng tuyệt vọng:

- Pôlin.

Anbinô hỏi gặng:

- Vợ chưa cưới của Vitô phải không?

- Phải.

- Con bé ở đâu?

- Không biết.

Ngọn lửa được dí sát cánh mũi phập phồng của nạn nhân, mùi thịt khét lẹt bay lên. Menđôda vùng vằng, song toàn thân đã bị giữ chặt trong những vòng tay cứng như thép nguội. Giọng Menđôda rên rĩ:

- Đau quá! Tôi xin nói...

- Mau lên. Địa chỉ của con bé lai Pháp…

- Khách sạn Bay View.

- Phòng số mấy.

- Tôi không nhớ.

- Giờ này, nó ở nhà không?

- Chắc có. Nàng có hẹn với tôi.

Anbinô mỉm cười đắc thắng. Tiếng cười như xé vải của Santô tiếp theo làm Menđôda lạnh thấu xương sống. Y rụt rè hỏi:

- Tôi khai xong rồi. Các ông trả tự do cho tôi chưa?

Santô cười to hơn:

- Rồi. Cho anh về.

Menđôda chằm chằm nhìn hai đảng viên Huk. Giọng nói của Santô chứa chất một sự giả dối và kinh khủng. Menđôda nói:

- Đa tạ hai ông.

Anbinô rút súng quay lộn trên tay. Nhìn khẩu súng đen ngòm, Menđôđa trợn tròn mắt, hai tay đưa ra phía trước, như muốn ngăn cản lằn đạn hung dữ. Anbinô ném khẩu côn lên rồi bắt lấy nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười độc địa.

Bồ hôi chảy đầy người Menđôda. Làm nghề viết văn, nhiều lần y mô tả sự chết, bây giờ y mới biết những giây đồng hồ trước khi chết là ghê rợn và dài lê thê. Y muốn bọn Huk bắn ngay một phát trúng tim, để y khỏi lo sợ và chờ đợi. Song Anbinô cố tình chần chừ, cùng Santô tiêu khiển cho thỏa thích.

Menđôda lùi lại một bước, mặt xanh mét. Anbinô, giọng nhỏ nhẹ, như hỏi bạn thân:

- Ông bạn định thoát thân hả?

Menđôda cầu khẩn:

- Tội nghiệp cho tôi, ông ơi. Tôi không can dự vào việc làm của các ông. Nếu các ông tha giết bảo gì tôi cũng lain.

Anbinô bĩu môi, khinh bỉ:

- Bọn dài lưng tốn vải như mày sống chật quả đất, làm bẩn mắt thiên hạ. Học giỏi như mày mà ngu như con tườu. Mày ngậm miệng chịu đòn thì may ra còn sống. Chúng tao biết được bí mật nên phải giết mày.

Menđôda run lẩy bẩy:

- Thưa, tôi không dám tố giác với công an. Tòi xin thề...

Anbinô thản nhiên nâng miệng súng ngang mặt Menđôda.

- Lạy ông.

- Hà, hà, mày có con mắt đẹp ghê! Tao phải bắn nát ra, kẻo xuống âm phủ mày lại tằng tịu với con gái Diêm vương.

Viên đạn trúng vào khoảng giữa đôi mắt đa tình của chàng phóng viên tận tâm với chức nghiệp. Menđôda ngă vật xuống. Anbinô quay lại phía Santô:

- Chúng mình đi thôi.

..................................................................................................................................................................

Lê Diệp ngần ngại một phút trước khi xô cửa buyn-đinh DMHM, vào tòa báo Diễn đàn. Người tùy phái lễ phép hỏi:

- Quí ông hỏi ai?

Lê Diệp đáp bằng tiếng Anh:

- Tôi muốn gặp ông thư ký tòa soạn.

Người tùy phái chỉ tay ra đường:

- Ông ấy vừa đi khỏi.

Bỗng người ấy reo lên:

- Kìa, ông thư ký tòa soạn đã về.

Nhận ra một người dong dỏng cao, phục sức xoàng xĩnh, Lê Diệp đon đả:

- Chào ông. Tôi có việc quan trọng cần nói.

Viên thư ký tòa soạn nhìn chàng từ đầu xuống chân, bằng cặp mắt mệt mỏi và ngờ vực:

- Xin lỗi ông, tôi còn bận lắm. Ông hoãn đến chiềa được không?

Vừa nói, viên thư ký tòa soạn vừa bước vào thang máy. Lê Diệp vào theo. Chẳng nói, chẳng rằng, chàng theo vào văn phòng. Không đợi viên thư ký tòa soạn yên vị, chàng nói:

- Biết ông bận việc, tôi xin phép đi ngay vào vấn đề. Nếu có thể, xin ông cho biết tên tác giả của bài tường thuật về tai nạn phi cơ.

Viên thư ký tòa soạn đứng phắt dậy, như bị điện giật. Da mặt đã tái càng tái thêm, một giọt bồ hôi long lanh trên mũi, tuy căn phòng được gắn máy điều hòa khí hậu mát lạnh. Người ấy lặp lại:

- Ông muốn biết tên tác giả ư? Trời ơi!

Rồi nín lặng.

Lê Diệp hỏi dồn:

- Yêu cầu ông cho tôi biết ngay. Vụ này rất hệ trọng, không những đối với ông và tôi, mà còn hệ trọng đối với hàng vạn, hàng triện người khác.

- Ông là ai?

- Là bạn ông, và là bạn của những người tôn trọng pháp luật. Tôi đến đây không ngoài mục đích giúp ông.

- Cám ơn thịnh tình của ông. Nhưng xin ông hiểu cho. Tôi không thể nói được.

Gương mặt sợ hãi tột độ của viên thư ký tòa soạn đã giúp Lê Diệp phăng ra sự thật. Chàng hỏi bất thần:

- Bọn Huk dọa ông phải không?

Viên thư ký tòa soạn lặng thinh. Lê Diệp cầm lấy cuốn sổ tay để mở trên bàn. Liếc qua, chàng nghiêm mặt:

- Hừ, tôi biết rồi. Ký giả Menđôda. Khổ quá, tại sao ông cho bọn Huk biết chỗ ở của Menđôda? Ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vào giờ này, chắc Menđôda đã thiệt mạng. Y thiệt mạng vì ông. Vì sự mềm yếu của ông.

Viên thư ký tòa soạn thở dài, chua chát:

- Xin ông thương tôi. Menđôda còn độc thân, tôi có vợ và một bầy con dại cần cấp dưỡng. Cha mẹ già của tôi còn sống, và trông vào tiền lương hàng tháng của tôi. Chẳng may tôi gặp chuyện rủi ro...

Lê Diệp đóng cửa lại đánh sầm, hối hả ra thang máy. Gặp người tùy phái, chàng vẫy:

- Cám ơn anh.

Người tùy phái tiễn chàng xuống đường. Chàng dừng lại, rút tờ 20 pêsô thơm mùi giấy mới, dúi vào tay y. Không tỏ vẻ sửng sốt, y cất ngay vào túi. Lê Diệp nói nhỏ:.

- Biếu anh đấy. Phiền anh cho biết một chi tiết. Đêm qua, Menđôda làm việc tại tòa báo đến mấy giờ?

- Thưa, bận viết tin giờ chót nên đến nửa đêm mới ra về.

- À, viết bài về vụ phi cơ lâm nạn phải không?

- Thưa phải.

- Menđôda lấy tin ở đâu?

- Thưa, tôi không biết. Lúc báo lên khuôn, một thiếu phụ lai Tây phương đến tìm Menđôda và trò chuyện rất lâu. Khi ra về, thiếu phụ lấy mù soa thấm nước mắt.

- Thiếu phụ này là ai?

- Thưa, tôi không biết. Nàng trạc 20, 22 là cùng. Xin lỗi ông, tôi phải lên phòng giám đốc.

Lê Diệp đặt vào bàn tay người tùy phái một tờ 20 pêsô nữa, kèm theo câu hỏi thân mật:

- Một phút nữa thôi. Nàng mặc quần áo gì?

- Thưa, y phục màu xanh nước biển, dường như là đồng phục nữ chiêu đãi viên hàng không.

- Tóc bạch kim phải không?

- Thưa đúng. Tại sao ông biết?

Lê Diệp cười nụ:

- Nàng là bạn thân của Menđôda. À, từ sáng đến giờ, những ai vào phòng ông thư ký tòa soạn?

- Thưa, hai người. Họ cùng đi với ông thư ký tòa soạn xuống xe.

- Họ đến nhà Menđôda?

- Không. Menđôda tới đây, và lên xe hai người lạ.

Lê Diệp không cần hỏi thêm nữa. Bọn Huk đã bắt cóc Menđôda. Nội ngày nay, chúng sẽ bắt cóc Pôlin, cô gái có suối tóc bạch kim. Chàng ra tay tức khắc, may ra còn kịp. Song chàng không biết địa chỉ của nàng. Chỉ còn cách tới trụ sở hàng không Pháp.

5 phút sau, Lê Diệp đối diện một thiếu nữ Phi mảnh mai, da ngărn ngăm, miệng cười như hoa nở. Vốn ghét đàn bà, chàng không buồn ngắm cái eo nhỏ xíu của nàng, mà chỉ cất giọng khô khan:

- Yêu cầu cô cho biết chỗ ở hiện thời của, cô Pôlin, chiêu đãi viên trên đường Hương Cảng - Mani.

Thiếu nữ ngước cặp mắt to và trong vắt:

- Xin lỗi, ông là ai?

Chàng đáp cộc lốc:

- Nhân viên Công an.

Thiếu nữ ngần ngừ một giây, đoạn nói:

- Lạ nhỉ? Cách đây một phút, ty Công an vừa gọi điện thoại hỏi Pôlin xong.

Lê Diệp chột dạ, bọn Huk đã sớm hơn chàng một phút. Chàng nói, giọng thản nhiên:

- Chúng tôi được lệnh chia ra làm 2 toán đi tìm cô Pôlin. Công việc cần lắm, xin cô cho biết ngay.

- Phòng 215, lữ quán Bay View, Pôlin vừa đến Bay View sáng nay. Trước kia, cô ấy ở khu Santa Ana.

Không đợi thiếu nữ nói hết câu, chàng bước rảo ra cửa. Thiếu nữ nhìn theo bằng cặp mắt bực bội. Có lẽ từ ngày lớn lên nàng mới gặp lần đầu một người đàn ông không tim. Ai gặp nàng cũng trầm trồ khen ngợi bộ ngực rắn chắc, khiêu khích, nổi bật trên tấm thân nhỏ nhắn, cân đối. Còn người đàn ông lạ lùng này...

Lê Diệp vẫy tắc xi trèo lên, dúi vào tay tài xế tờ bạc 5 pêsô, với lời dặn:

- Khách sạn Bay View, nhanh lên.

Chàng đã trả gấp 5 lần số tiền từ trụ sở hàng không đến khách sạn. Tài xế cúi rạp vào vô lăng, rú kèn inh ỏi. Tuy vậy, Lê Diệp vẫn có cảm tưởng xe bò chậm như rùa. Chàng giục:

- Nhanh lên.

Tài xế “úi chà” một tiếng, rồi đáp:

- Ông nhìn đồng hồ tốc độ xem tôi chạy bao nhiêu cây số một giờ? Đố ông tìm được ở Mani một người thứ hai lái nhanh bằng tôi.

Lê Diệp muốn véo tai tài xế một cái thật đau. Hắn lái đã nhanh, song vẫn chưa nhanh theo ý chàng. Con đường ra bờ biển rộng thênh thang, loại tắc xi Hoa Kỳ này có thể ngốn đường trên trăm cây số một giờ, không sợ gây ra tai nạn.

Suýt nữa tài xế húc vào xe buýt ở ngã tư. Đèn giao thông chưa kịp chuyển sang màu đỏ, Lê Diệp đã hối thúc:

- Chậm quá! Lỡ việc mất rồi.

Tài xế phản đối:

- Ông sẵn lòng trả tiền phạt không?

- Bao nhiêu cũng trả.

Tắc xi vọt qua ngã tư đông nghẹt xe cộ. Cảnh binh thét còi inh ỏi. Lê Diệp hỏi:

- 10 pêsô đủ chưa?

Tài xế cười:

- Thưa đủ.

Khí hậu mát rợi của khách sạn được điều hòa một cách tối tân làm Lê Diệp dễ chịu. Ở thủ đô Mani nóng bức, đâu đâu cũng có máy lạnh, những trưa nắng xiên khoai, người ta thích máy lạnh hơn cả đàn bà. Bồi giữ thang máy nghiêng đầu chào.

Chàng sực nhớ ra Pôlin ở cùng khách sạn với chàng và Văn Bình. Chàng mới đến, bồi thang gác đã nhớ mặt. Tại các đô thị lớn trên thế giới, đặc biệt tại khách sạn lớn, người ta thường dùng nhân viên có trí nhớ phi thường để giữ thang máy. Hồi hoạt động ở Âu châa, chàng trọ một đêm tại đại lữ quán Ritz, 5 năm sau, người gác thang máy còn nhận ra chàng.

- Thưa, ông về phòng.

Phòng của chàng ở trên phòng Pôlin một tầng. Chàng lên thang máy, rồi đi bộ xuống lầu hai. Đến trước phòng 215, chàng đứng lại, nhìn bốn phía. Nghe tiếng chuông Pôlin mặc áo trắng mỏng dính, nụ cười nở rộng trên môi, mở cửa. Nàng hy vọng Vitô trở về. Nếu không cũng là Menđôda, người bạn trai trung thành có thể làm nàng bớt lạnh.

Thấy người lạ, nàng sa sầm nét mặt. Lê Diệp hỏi, giọng nhã nhặn:

- Thưa, cô là Pôlin.

Nàng đáp, dáng điệu kém tự nhiên:

- Vâng, tôi là Pôlin. Ông tìm tôi có việc gì?

Lê Diệp lấy gót giày đóng cửa lại. Pôlin nhìn chàng ra vẻ lo ngại. Chàng mỉm cười:

- Cô đừng sợ. Tôi không có ý định làm phiền cô. Tôi đến đây vì những chuyện vừa xảy ra cho ông Menđôda.

Pôlin hỏi dồn:

- Anh ấy ra sao, hở ông?

Chàng lắc đầu:

- Thật ra đến phút này tôi cũng chưa rõ ông ta ra sao. Song tôi tin là Menđôda đã chết.

Pôlin buột miệng:

- Lạy Chúa!

Lê Diệp tiếp:

- Vâng, Menđôda đã chết. Bọn Huk đã giết Menđôda sau khi khai thác. Cô nhờ Menđôda viết bài tường thuật trên báo Diễn đàn phải không?

- Vâng.

- Giết xong Menđôda, bọn Huk sẽ tới đây tìm cô.

- Nơi này rất kín đáo, họ không thể biết được.

- Hừ, cô đừng lạc quan. Nếu tôi là nhân viên Huk, cô đã thiệt mạng rồi. Tôi đến đây với mục đích giúp cô.

Pôlin đã lấy lại thái độ bình tĩnh сố hữu. Nàng hỏi Lê Diệp:

- Tôi có thể biết ông là ai không?

Chàng đáp ngay:

- Tôi là bạn thân của Vitô. Và dĩ nhiên, cũng là bạn của cô, tuy mới được hân hạnh gặp cô lần đầu.

Ngừng một giây để quan sát nét mặt Pôlin, chàng nói tiếp:

- Và là bạn thân của Meađôđa nữa.

Nhìn đồng hồ, nàng nói:

- Bây giờ còn sớm, công sở chưa đóng cửa. Ông muốn tôi báo cảnh sát không?

Lê Diệp gạt đi:

- Cái đó tùy cô. Nhưng tôi sợ không kịp. Tốt hơn cô đổi chỗ ở, và bỏ việc một thời gian.

Chuông điện thoại reo vang trên bàn, Lê Diệp hỏi ý kiến nàng bằng mắt. Nàng giải thích:

- Có lẽ họ đến rồi đó. Tôi dặn phòng tiếp tân hễ ai hỏi tôi thì gọi giây nói báo trước.

Lê Diệp mở cửa ra hành lang, sau khi dặn vói:

- Tôi núp ngoài này. Liệu thời cơ, tôi sẽ tiếp cứu cho cô.

Mặt nàng lộ vẻ hốt hoảng:

- Sao ông không ở trong phòng với tôi?

- Không. Tôi đoán sẽ có hai tên Huk. Một tên vào phòng, một tên gác ngoài cầu thang. Tôi giết tên gác trước, rồi đối phó sau với tên trong phòng.

Trong óc chàng vừa nảy ra một kế hoạch tàn nhẫn. Chàng định dùng Pôlin làm mồi. Khi bọn Huk rời khách sạn, chàng sẽ bám sát. Dĩ nhiên, nàng sẽ bị hy sinh. Nghĩ đến tấm thân ngà ngọc, và căng nhựa sống co quắp trên sàn gác, lưỡi dao cắm ngập đến cán, chàng tê tái cả lòng. Song chàng không còn giải pháp tốt đẹp nào nữa. Bắt sống bọn Huk rồi tra khảo để tìm ra nơi giam Văn Bình và Rôsita ư? Chàng không tin chúng chịu khai, dẫu chàng áp dụng những phương pháp tra khảo hung bạo nhất.

Trong đời gián điệp, chàng đã đụng đầu nhiều lần với những nhân viên của địch thà chết không khai. Họ ngậm miệng vì trung thành, nhưng cũng vì thượng cấp của họ có mọi thủ đoạn để phòng sự bép sép. Chẳng hạn, de dọa bỏ đói gia đình, sát hại vợ con, nếu nhân viên tiết lộ bí mật, của tổ chức. Nhiều khi nạn nhân chịu đau không nổi đã hé răng, song chẳng giúp ích được gì. Vì lẽ giản dị, mỗi nhân viên chỉ biết một phần việc. Có thể bọn hạ sát Pôlin không ở cùng tiểu tổ với bọn bắt giam Văn Bình và Rôsita.

Một bên là cô chiêu đãi hàng không lai Pháp lạ hoắc, bên kia là Rôsita và Văn Bình. Chàng có bổn phận cứu Rôsita vì nàng là đồng nghiệp. Chàng lại có bổn phận cứu Văn Bình, người bạn thân hơn ruột thịt của chàng. Bởi vậy, chàng không thể cứu Pôlin, cũng như không thể giết bọn Huk đến hành thích Pôlin.

Lê Diệp thở dài não nuột. Mới đến Phi chưa được một ngày chàag đã phải đối phó với một tình trạng bi đát.

Núp ở cuối hành lang, chàng thoáng thấy một bóng người cao lớn xô cửa phòng 215. Hắn mặc sơ mi rằn ri, đội mũ rơm rộng vành. Chàng tiến về phía cầu thang xi măng. Cầu thang ở khuất trong góc nên chàng không sợ lộ cho dẫu đối phương rình rập.

Đang đi, chàng cảm thấy lồng ngực nóng ran. Bóng dáng thơ dại và mũm mĩm của cô gái chiêu đãi hàng không hiện ra trước mắt. Nàng sắp từ giã cõi đời dưới bàn tay sát nhân tàn bạo. Là điệp viên lão luyện, Lê Diệp luôn luôn đặt lợi ích của công tác lên trên tình cảm riêng tây.Tuy nhiên, lòng chàng lại ngập tràn hối hận. Danh dự người đàn ông mã thượng không cho phép chàng khoanh tay nhìn một phụ nữ vô tội bị giết thảm thương.

Chàng vội vàng quay lại phòng 215. Chậm rồi, một làn gió nổi lên phía sau, do ngọn roi chì đầu bọc cao su nhắm gáy chàng quật xuống vun vút. Chàng lạng người sang bên để tránh. Chàng né rất nhanh, song kẻ đánh trộm cũng nhanh không kém. Mũi roi giáng vào đỉnh đầu chàng. Chàng loạng choạng một giây, hai tay quờ vào khoảng không, trước khi ngã vập vào cầu thang xi măng, đánh ganitô mầu vàng óng ánh.

Kẻ đánh Lê Diệp là Santô. Chắc mẫm nạn nhân đã mê man, Santô rút ngọn roi cao su thu vào tay áo, ung dung trèo lên lầu hai. Ngọn roi nguy hiểm này, hắn thường buộc dưới nách, khi động dụng chỉ vung nhẹ là nhảy gọn vào lòng bàn tay.

Lê Diệp vùng tỉnh dậy. Phải là võ sĩ dày công luyện tập và giỏi chịu đòn như chàng mới đứng lên được sau khi bị tấn công bằng ma trắc vào yếu huyệt. Mắt chàng còn hoa mờ, hàng trăm đom đóm màu đen múa nhảy lung tung. Chàng lảo đảo vịn tường, lần lại phòng 215.

Chàng phóng chân vào cánh cửa. Cảnh tượng trong phòng như thùng nước đá dội vào người Lê Diệp một đêm đông lạnh buốt. Pôlin nằm tênh hênh giữa nhà, mắt mở trừng trừng, miệng mím chặt, trong dáng diệu sợ hãi pha lẫn tức giản. Trên cái áo bằng tuyn trắng toát, chàng nhận ra một lỗ tròn giữa ngực. Viên đạn từ nòng súng của tên sát nhân đã lọt vào buồng phổi. Miệng súng dí sát người nàng nên trên làn áo mỏng dính, chứa chan khêu gợi còn dính chất thuốc súng cháy xém.

Lê Diệp quỳ xuống bên nàng. Rút trong túi ra cái quẹt máy, chàng đưa đẩy ngọn lửa trước con ngươi của nàng. Đồng tử Pôlin không cựa cậy nừa. Chàng ấn mạnb ngón tay vào mắt nàng. Con mắt lõm xuống, không đầy lên như cũ. Chàng biết Pôlin đã chết.

Chàng đứng lên như người mất hồn. Một lần nữa, chàng bị thua đậm. Menđôda chết, pôlin chết. Chàng không còn cách nào khám phá ra trụ sở Huk để tiếp cứu cho Văn Bình và Rôsita nữa.

Tần ngần một lát, chàng lôi tấm ga trải giường trắng muốt đắp kín xác chết. Mắt chàng đỏ ngầu. Lúc này, nếu gặp hung thủ, chàng có thể ăn tươi, nuốt sống hắn. Chàng bỗng giận mình tự túc, tự mãn, khiến địch lợi dụng được thời cơ. Nhìn thi thể Pôlin, chàng rít lên:

- Tức chết đi mất.

Thật vậy, Lê Diệp tức bọn Huk có thể chết được. Vì trước khi rút lui chúng đã viết một hàng chữ lớn bằng thỏi son của Pôlin. Giòng chữ đỏ chói này múa nhảy trên tường, như trêu ghẹo Lê Diệp:

“Kính chào. Anbinô”.

Lê Diệp đập nắm tay xuống bàn, lẩm bẩm:

- Anbinô? Mày là ai? Rồi mày biết tay.
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Chương 8: Mưu Thần Chước Quỷ

Văn Bình mở choàng mắt. Chàng đang nằm dài trên sàn xi măng ướt át. Quần áo chàng đầy nước, có lẽ bọn Huk đổ nước lạnh vào người cho chàng tỉnh lại.

Câu nói hăm dọa còn văng vẳng bên tai. Khi chàng quay mặt vào tường, một tiếng chát chúa nổi lên:

- Mày phải chết!

Đó là tiếng nói của gã đứng tuổi. Khi ấy, chàng định ngồi vụt dậy, sử dụng võ nghệ tuyệt luân để quật ngã đối thủ. Linh tính báo cho chàng biết tung tích đã bị bọn Huk phanh phui. Chàng co chân, sửa soạn phản công thì một tiếng quát thứ hai rền vang:

- Nằm yên, không được nhúc nhích.

Chàng đành duỗi chân ra. Gã đứng tuổi dí súng lục vào lưng chàng giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao cạo Di-lết:

- Hừ, tạm gọi anh là Cáclốt, sau này sẽ hay. Nằm yên!Viên kẹo đồng này nhọn lắm.

Santô tra còng vào cổ tay nõn nà của Rôsita. Nàng còn bối rối chưa định xử trí ra sao thì một quả đấm đã bay vèo vào cằm. Nàng ngã nhào xuống ghế. Santô bồng nàng ra bao lơn. Văn Bình cũng bị đánh ngất bằng bá súng côn. Anbinô đợi cho người chàng mềm nhũn mới ghé vai cõng xuống vườn.

Urê - tên gã đứng tuổi - đi sau cùng, tay lăm lăm khẩu súng nạp đạn sẵn. Cả bọn rút vào nhà xe. Bức tường hậu của ga ra ăn thông với biệt thự phía sau. Urê ấn nút, bức tường hậu tách đôi, để lộ cánh cửa bí mật. Phía sau cũng là nhà để xe. Và bên trong cũng có hai cái xe Nash sơn đen tương tự.

Từ phút ấy, Văn Bình không hay biết gì nữa.

Đảo mắt tứ phía, chàng không thể nhận ra đây là đâu, là dưới nhà hay trên lầu. Không thấy cửa sổ - trừ cửa ra vào duy nhất - chàng đoán phỏng là đang bị nhốt dưới hầm một tòa nhà lớn.

Urê đứng chống nạnh trước mặt. Hắn nhếch mép cười, ngạo man:

- Anh tĩnh rồi ư? Nếu anh không phản đối, tôi sẽ nói một câu chuyện lý thú.

Văn Bình không thèm đáp. Chàng đã quen lối ăn nói ngọt ngào mà đểu giả của bọn điệp viên quốc tế. Urê nói tiếp:

- Anh cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là Urê, cán bộ Huk cao cấp. Còn anh là ai? Dĩ nhiên, anh sẽ không nhận bừa là Cáclốt nữa.

Văn Bình bĩu môi:

- Tôi quên mất tên thật rồi. Vì thú thật với anh, tôi có nhiều tên quá. Anh cứ gọi tôi là Cáclốt cho tiện. Cũng như tôi tạm gọi anh là Urê.

- Urê là bí danh của tôi. Phản gián Phi Luật Tân không lạ gì Urê. Song Urê không sợ ai cả.

- Phải rồi, đến cái chết còn khinh thường, thì bọn mình còn sợ ai. Urê, bây giờ anh muốn gì?

- Muốn gì hả? Đúng ra, tôi chẳng muốn gì với anh. Chẳng qua các anh gây ra trước. To gan, lớn mật thật, các anh dám bày mưu, lập kế, hòng phỉnh gạt chúng tôi. Lẽ ra, tôi moi gan, xẻ mật anh, nhưng vì tình nhân đạo tôi đã nhẹ tay đối với anh. Nếu anh ngoan ngoãn, tôi còn chăm chước thêm nữa.

- Châm chước như thế nào?

- Ồ, anh sẽ được tha, và thưởng một số tiền xứng đáng.

- Cám ơn anh. Tôi đã nghe nhiều lời hứa hão rồi.

- Cà cuống chết đến đít còn cay! Rồi xem anh còn dám nỏ mồm nữa không? Tôi mong anh nghĩ lại, và trả lời một cách thành thật, không giấu diếm.

- Giả sử tôi từ chối?

- Tôi không tin anh dám từ chối. Anh sẽ cho tôi biết Cáclốt hiện ở đâu, tại sao anh trá làm Cáclốt. Tôi chỉ cần biết thế thôi. Nào tôi có nêu ra câu hỏi khó khăn, vượt qua tầm hiểu biết của anh đâu.

Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Xuyên qua lời Urê, chàng biết là Rôsita chưa chịu cung khai. Nếu nàng cung khai, Urê đã rõ tên chàng là Văn Bình, và Cáclốt thực thụ đã tan thành nước trong bồn tắm bệnh viện Trung ương. Urê lại lầm chàng là điệp viên không quan trọng. Nắm được yếu điểm của địch, chàng bèn dục hoãn cầu mưu. Kéo dài thời giờ... may ra Lê Diệp phăng ra được trụ sở bí mật của bọn Huk. Nghĩ vậy, chàng đáp:

- Không giấu gì anh, tôi có thể trả lời câu hỏi của anh. Tuy nhiên. tôi cần được bảo đảm... Nghĩa là anh đừng giết tôi... và trước khi tôi cung khai, anh phải phóng thích Rôsita.

Urê lắc đầu:

- Tôi đã hứa là không giết anh. Mặt khác tôi còn hứa cho tiền nữa. Nhưng tôi chưa thể tha cô Rôsita được. Anh phải khai đã. Xong rồi, xét giá trị của lời khai, vấn đề phóng thích cô Rôsita mới có thể được đặt ra. Để tỏ thiện chí, anh trả lời đi.

- Anh cho phép tôi suy nghĩ một thời gian.

Urê nhếch mép một cách miệt thị:

- Một thời gian là bao lâu? Một phút, một giờ, một đêm hay là một cách kéo dài thời giờ? Kế này cũ lắm rồi. Tôi không bị lừa đâu. Đừng thủ đoạn vặt nữa. Khi cần, Urê này còn hung dữ hơn quỷ Sa tăng.

Urê cầm cái chuông nhỏ trên bàn, rung một tiếng thánh thót. Santô mở cửa bước vào, khẩu súng nghênh ngang trên tay. Urê ra lệnh:

- Dẫn con bé vào đây.

Văn Bình biết bọn Huk sắp sửa tra tấn Rôsita trước mặt chàng, gây áp lực bắt chàng khai. Chàng cố đứng dậy, nhưng hai ổng chân bị đau thấu xương. Trong khi chàng bất titnh, bọn Huk dùng roi chì bọc cao su đánh vào khớp xương cho chàng kiệt sức.

Rôsita bị xô vào trong phòng. Chàng có cảm tưởng như vũ trụ quay cuồng. Quần áo nàng bị xé rách tả tơi, gần như trần truồng. Làn da êm mát của nàng rướm máu ở ngực và bụng. Núm vú bên phải bị sưng đỏ, chắc nàng bị tra điện. Gặp chàng, Rôsita nheo mắt lại để nhìn cho rõ, cử chỉ này chứng tỏ nàng bị giam trong phòng kín.

Urê đập tay vào vai Văn Bình:

- Đây mới là một phần mười của hình phạt mà chúng tôi thường dành cho những kẻ không chịu hợp tác. Vì cảm tình riêng đối với anh, tôi chưa ra lệnh hãm hiếp người yêu của anh. Nếu anh tiếp tục bướng bỉnh, miễn cưỡng tôi phải rạch mặt nàng.

Rosita ngắt lời, giọng yếu ớt nhưng rắn rỏi:

- Đừng anh. Em không khi nào khai đâu.

Santô tát trái vào mặt nàng. Bị đánh bất thần, nàng ngã chúi xuống vũng nước bẩn thỉu. Đột nhiên, Văn Bình có mội sức khỏe vô song. Chàng dùng thế mae geli, ngọn độc cước giản dị nhưng nguy hiểm của võ karatê - đá trúng bụng Santô. Dưới cái đá ghê gớm của chàng, Santô thét lên một tiếng, rồi ngã chúi vào tường.

Urê vẫn chấp tay sau đít, ra vẻ không quan tâm đến phản ứng mạnh mẽ của Văn Bình. Hạ xong Santô, chàng định tấn công Urê, song đầu chàng bỗng nặng chình chịch như đeo tảng chì, và tứ chi chàng không tuân theo lệnh của thần kinh hệ nữa. Chàng ngồi phịch xuống ghế. Té ra bọn Huk đã tiêm thuốc ngủ phòng xa cho chàng!

Nhìn chàng thở dốc Urê cười ngặt nghẽo:

- Hết gân sức rồi hả? Dầu sao cặp mắt cũng còn sáng. Anh còn chứng kiến đươc tấn kịch mà tôi sắp bày ra để nghênh tiếp cô Rôsita.

Nói đoạn, hắn rút một hộp gỗ ra khỏi ngăn kéo. Mở nắp ra, bên trong là hai cây kềm. Chàng đăm đăm nhìn Rôsita, vẻ thương xót vô biên cuồn cuộn trong tia mắt. Nàng cũng nhìn chàng, một giọt lệ từ từ lăn trên gò má.

Urê chìa một cây kềm cho Santô:

- Anh cầm đồ nghề, biểu diễn cho ông khách quí xem. Thế nào, anh bạn Cáclốt giả hiệu? Anh muốn khai mạc bằng trò chơi nào? Chà, hàm răng người đẹp đều quá, trắng quá! Giá được cái răng cửa tuyệt diệu ấy cất làm bảo vật thì hân bạnh biết bao! À, bàn tay lại có những ngón thuôn thuôn, khả ái nữa! Anh đã nhìn rõ những ngón tay bất hủ chưa? Cô Rôsita phải tốn nhiều thời giờ và tiền bạc, 10 móng tay này mới dài, gọt rũa tròn trịa, và tô đỏ chót. Để tôi sai Santô nhổ biếu anh một cái làm quà tri ngộ.

Giọng nói riễu cợt của Urê như lưỡi dao cạo cứa vào da thịt Văn Bình. Đem chàng ra tùng sẻo, có lẽ chàng không đau đớn bằng. Làm điệp viên, bị địch bắt, bị tra tấn, là thường, song ít điệp viên giữ được thái độ dửng dưng trước cảnh một thiếu nữ bị nhổ răng, nhổ móng tay... Vì chang, Rôsita bị cực hình. Chàng không thể bỏ mặc.

Rôsita quay mặt ra chỗ khác, hai mắt nhắm nghiền. Nàng không dám nhìn chàng, sợ chàng mủi lòng. Urê dằn từng tiếng:

- Santô, bắt đầu đi. Nhổ móng tay trước, cái móng tay đeo nhẫn ấy, để người đẹp nhớ mãi. Rồi nhổ đến răng. Thong thả mà làm... Thời giờ còn nhiều... cả thảy 10 móng tay, 10 móng chân, 32 cái răng...

Santô ngoảnh sang phía Văn Bình:

- Xin phép anh.

Rồi hăm hở bước lại chỗ Rôsita. Hai tay nàng vẫn bị còng. Nàng đứng yên như pho tượng. Văn Bình cũng nhắm mắt lại để khỏi nhìn tấm thân lõa lồ và ngón tay đẫm máu.

Urê cười khẩy:

- Ông bạn không dám nhìn ư? Tôi xin báo trước là nhổ móng tay đau lắm. Nàng sẽ rú lên, và ông bạn sẽ phải mở mắt.

Văn Bình thừa hiểu bọn Huk không ngần ngại thi hành thủ đoạn tàn bạo. Vì nhiệm trụ, chàng không được quyền đầu hàng. Tuy nhiên… Chàng nhớ lại cái hôn đằm thắm trong bệnh viện… Chàng phải tìm kế hoãn binh. Giọng chàng khản đặc:

- Urê?

Urê nhún vai:

- Anh bằng lòng khai chưa?

Chàng gật đầu. Santô rút kềm га khỏi móng tay Rôsita. Urê mỉm cười, ra lệnh cho Santô:

- Đưa nàng về phòng giam.

Nàng nghẹn ngào:

- Khổ quá, anh đừng khai. Em không sợ đâu.

Văn Bình cố tránh luồng mắt cầu khẩn của nàng. Nàng biết một mà chưa biết hai. Nàng là điệp viên trung thành, nhưng không quyền biến.

Đợi nàng ra ngoài, Urê ôn tồn nói:

- Giờ đây trong phòng chỉ còn anh và tôi. Anh nói đi, tôi sẽ làm anh vừa ý.

Làm ra vẻ thiểu não, Văn Bình đáp, giọng nhát gừng:

- Thôi, tôi đành khai vậy. Thật ra... tôi chẳng biết gì hết. Tôi.. Chỉ là nhân viẻa hành động cấp dưới.

Urê gật đầu đắc chí:

- Tôi hiểu lắm. Nên tôi không muốn giết anh. Thượng cấp của anh là ai?

Chàng đáp không nghĩ:

- Ramirê.

Chàng vừa nhớ lại cuộc tiếp xúc với ông Hoàng trong khách sạn Senbơn. Ông Hoàng đã nhắc đến vai trò của Ramirê. Theo lời ông, Ramirê được một tổ chức chống bọn Huk mua chuộc để lừa chiếc Caraven do Vitô lái đâm vào phi cơ quân sự.

Urê lẩm bẩm:

- Ramirê? Ramirê?

Hắn đi đi lại trong phòng, đế giầy kếp trơn trượt trên nền nhà nước bắn tung tóe. Bỗng hắn hỏi chàng:

- Ramirê làm tại đài kiểm soát phi trường phải không?

- Phải.

Cửa xịch mở, Anbinô bước vào. Urê hất hàm:

- Xong chưa?

Anbinô cười thỏa mãn:

- Thưa, xong hết rồi.

Urê ra hiệu cho Văn Bình đi theo. Lúc này, chàng mới quan sát được rõ ràng đồ đạc trong phòng và địa thế ngôi nhà. Có lẽ đây là hầm chứa rượu dưới biệt thự, căn cứ vào tường xây đá ong, và trần nhà bê tông, chẳng chịt nhiều xà ngang.

Chàng được dẫn vào căn phòng nhỏ kế bên. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn điện tù mù và cái giường sắt khẳng khiu tróc sơn. Trên tường là một khung cửa bán nguyệt, bịt lưới sắt kiên cố, dường như để thông hơi. Chỉ giường sắt, Urê bảo chàng:

- Nằm xuống, ngủ một lát cho lại sức. Nội ngày nay, nếu anh khai đúng, tôi sẽ trả tự do.

Văn Bình thản nhiên nhìn cánh cửa nặng nề đóng chặt lại. Tiếng khóa sắt kêu rỏn rẻn bên ngoài. Toàn thân ê ẩm, bao tử lép kẹp, chàng cảm thấy mệt mỏi và cồn cào ruột gan. Chàng thở dài, ngả lưng trên chiếc giường xiêu vẹo.

Ngoài kia, chắc Urê đang ra lệnh cho bọn ngưu đầu mã diện lùng bắt Ramirê. Dầu sao Văn Bình cũng còn hy vọng sống nốt ngày nay. Chàng bâng khuâng nghĩ đến tấm thân nõn nà dính máu của Rôsita, và bộ ngực đồ sộ của Luz, người đàn bà kỳ dị đang chờ chàng trong phòng Khách sạn thơm mùi nước hoa Ba Lê quí phái.

Giấc ngủ từ từ đến với chàng.

..................................................................................................................................................................

Tách cà phê đen trước mặt chàng đã nguội từ lâu. Lê Diệp chưa hề uống ngụm nào. Chàng cũng quên bỏ đường. Dúng thìa vào cà phê, chàng thờ thẩn vẽ nguệch ngoạc vào khăn ăn. Tình cờ, chàng viết thành chữ A. Chàng lẩm bẩm:

- Anbinô! Hừ, mày là Anbinô!

Giòng chữ mà Anbinô viết trên tường bằng thỏi son múa nhảy trước mắt Lê Diệp. Chàng ăn cơm trưa một cách miễn cưỡng, miệng nhạt phèo như người nhuốm bệnh. Tuy ghét rượu, chàng đã uống một hơi ba lyv huýt ky. Uống huýt ky không phải vì chàng cần say để quên thất bại chua chát, mà chính vì huýt ky làm chàng nhớ Văn Bình nhiều hơn. Văn Bình, bạn thân độc nhất vô nhị trong đời tình báo của chàng, là đệ tử trung thành của thần huýt ky. Vào giờ này chắc Văn Bình đang bị giam trong một sà lim tối tăm, đầy rẫy hình cụ và chết chóc.

Sau khi rời khách sạn Bay View, chứng kiến cái chết của Pôlin, chàng định gọi giây nói cho ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ. Song chàng nhấc điện thoại lên rồi đặt xuống. Chàng không biết ông Hoàng còn ở lại Mani hay đã trở về Sài Gòn. Dầu ông chưa về Sài Gòn, chàng cũng không dám tường trình với ông những thất bại đau đớn, thất bại mà người gián điệp lành nghề như chàng không được quyền vấp phải.

Hai lần bị lừra trong một đêồm! Lần thứ nhất, bị bọn Huk cho ăn bụi. Lần thứ hai, vào lọt trong trụ sở Huk, chàng đã bị phỉnh gạt dễ dàng. Sáng nay, chàng bị lừa lần thứ ba. Nếu ông Hoàng biết chàng bị lừa ba lần trong vòng 12 tiếng đồng hồ, ông sẽ ra lệnh đình chỉ công tác, dẫu ông có nhiều thiện cảm với chàng.

Gáy chàng nóng ran. Đình chỉ công tác là một sự xấu hổ. Chàng cúi gằm xuống chén cà phê, như muốn tránh những cặp mắt vô hình đang hướng vào chàng. Một cô bồi bàn thỏ thẻ vớởi Lê Diệp:

- Thưa ông, cà phê nguội rồi. Em thay ly khác cho ông nhé?

- Cám ơn cô, tôi quen uống nguội.

Khách sạn Senbơn đông nghịt. Lê Diệp uể oải đứng dậy. Bỗng chàng để ý tới một thanh niên trạc 25 vừa rời bàn ăn. Hắn có thân hình to cao, da ngăm ngăm, mắt đen và sâu. Nét mặt quen thuộc làm chàng ngờ ngợ.

Thốt nhiên, chàng nhớ ra: Ramirê. Ông Hoàng tiên đoán Ramirê sẽ là cái đích cho các cuộc theo dõi, đuổi bắt và giành giật. Hồ sơ về Ramirê gồm một đoạn như sau:

“Ramirê có thói quen bất di dịch: đó là tới khách sạn Senbơn, ít ra mỗi ngày mật lần. Hắn tới đây để ăn món tôm chiên nổi tiếng. Đầu bếp Senbơn làm món này ngon nhát Mani. Hầu gái ở Senbơn cũng nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì Mani:.

Chàng theo Ramirê ra đường. Trời trưa ở Mani nắng như trong lò nướng bánh. Đang ở nơi mát lạnh ra phơi thân dưới nắng thiêu đốt, Lê Diệp bàng hoàng cả người. Cách chàng mấy thước, Ramirê vẫn thoải mái trong bộ com lê trịnh trọng. Mặc quần áo chỉnh tề ở Mani được coi là ngoại lệ. Vì Mani nóng bức quanh năm. Trừ một số nhân viên ngoại giao, hoặc viên chức cao cấp, là đa mang com lê dày cộm, hầu hết đều mặc sơ mi ngắn bỏ ngoài quần.

Một tia sáng lóe trong óc Lê Diệp. Ramirê phục sức đứng đắn là để… Hắn vẫy tắc xi. Lê Diệp trèo lên bình bịch Hạc lây.

Tắc xi chở Kamirê tắt máy trước một lữ quán tầm thường trong khu San-mighen (l). Gọi là lữ quán e quá đáng, vì đây là một ngôi nhà cổ, được ngăn ra nhiều phòng, cho người ít tiền thuê tháng. Phòng của Ramirê ở đầu cầu thang. Không cần đi theo, Lê Diệp cũng biết. Bản tài liệu của ông Hoàng ghi rõ phòng Ramirê dài 5 thước rưỡi, rộng 4 thước, kê một bàn viết, một cái tủ đựng quần áo và cái giường gỗ lớn có thể nằm được ba người.

Tắc xi vẫn neo ngoài đường. Lê Diệp giả vờ loay hoay với một bộ phận của xe mô tô. Ba phút sau, Ramirê từ trong đi ra, hối hả lên xe. Tắc xi quay ra bờ biển, và lần này đến khách sạn sang trọng Manila Hotel.

Ramirê trả tiền, đi thẳng một mạch không ngó lại sau nên Lê Diệp theo dõi dễ dàng. Chàng đợi hắn vào thang máy mới xốc lai cổ áo, chững chạc tiến vào phòng khách rộng mênh mông. Nhìn ngọn đèn số 3 ở thang máy bật sáng, chàng biết Ramirê dừng ở lầu ba. Chàng đặt chân lên cầu thang bê tông, cử chỉ khoan thai. Nhưng đến chỗ khuất chàng nhảy 4 bậc một, chạy thật nhanh.

Ramirê gõ cửa căn phòng đối diện với thang máy. Tuy đứng xa, Lê Diệp nghe rõ mồn một: hắn gõ ba tiếng dài, hai tiếng ngắn, cửa mở ra nhè nhẹ.

Chàng định lại tận nơi, áp tai vào ổ khóa nghe ngóng, song lại bỏ ý định này. Cánh cửa được làm bằng gỗ dày, lót da ngăn tiếng động, người rất thính tai cũng không nghe được tiếng nói trong phòng.

Chàng đợi Ramirê không lâu. Đúng 5 phút sau, hắn trở ra, dáng điệu hơi bối rối. Lê Diệp tuột xuống đường trước. Trèo lên tắc xi, Ramirê nhớn nhác quan sát tứ phía, mặt tái mét. Đến khi chắc chắn không bị ai theo, hắn đóng cửa xe. Lê Diệp chờ tắc xi chạy một quãng mới nổ máy bình bịch.

Tài xế xuyên qua khu Qui-a-pô về San-mi-ghen. Đoán phỏng Ramirê về nhà, Lê Diệp phóng qua tắc xi. Điện Malacanang, dinh thự của tổng thống Phi nằm dài bên đường, bộ mặt trắng xóa, điểm màu xanh tươi của cây cối, trên một khoảnh đất rộng rãi, mát mẽ và thanh tịnh.

Nhà Ramirê ở cuối đường Ađêla. Lé Diệp tắt máy trong hẻm, đoạn đi băng đến ngôi nhà cổ. Cầu thang nửa tối, nửa sáng, tuy bên ngoài trời nắng chang chang.

Chàng nghe tiếng phanh xe hơi nghiến ngoài cửa, rồi tiếng giày đế da lộp cộp dẫm lên bực thang ọp ẹp. Lê Diệp nhanh chân ẩn sau một tấm riềm cửa. Ramirê tra chìa khóa vào ổ. Dường như hắn đang xúc động mãnh liệt vì ngón tay hắn luống cuống, xoay xở một hồi mới mở được ổ khóa tầm thường.

Cầu thang gỗ lại rít lên. Tiếng rít có vẻ nặng nề, chứng tỏ hai người đàn ông lực lưỡng đang trèo lên. Núp sau riềm. Lê Diệp cảm thấy túi đao lá liễu đeo trong người truyền cho chàng một hơi ấm đặc biệt.

Hai gã cao lớn, đồ sộ, dừng lại gần phòng Ramirê. Họ thì thào bằng thổ ngữ tagalog, Lê Diệp chỉ hiểu lõm bõm:

- Hắn về rồi. Bây giờ làm được chưa?

- Thong thả.

Một người tuôn ra tràng tiếng Anh:

- Thong thả đến khi nào?

Người thứ nhi cũng đáp lại bằng tiếng Anh:

- Trời còn sáng lắm. Dưới đường lại đông nghẹt. Lộ tẩy thì hỏng hết. Chờ đến tối, tiện hơn.

Hai người vượt qua nơi Lê Diệp núp. Nhìn xuống nền gác, chúng sẽ phăng ra ống quần và đôi giày của chàng. Chàng nín thở cố thu hình trong góc.

Họ lại rì rầm:

- Từ giờ đến tối, chúng mình đợi ở đâu?

- Chẳng cần. Hắn như con cá nằm trên thớt, muốn chặt lúc nào cũng được. 8 giờ tối, chúng mình quay lại còn kịp chán.

- Bọn nào phỗng tay trên thì nguy.

- Cứ lo hão huyền! Chúng mình làm kín, không ai biết đâu.

- Lạc quan tếu như anh rồi thất bại lại bứt tóc, đấm trán ầm ỹ.

- Ồ, có bọn nào đến tranh phần cũng chẳng sao! Dân trong nghề ở Mani phải nghe danh Anbinô. Anbinô chưa bao giờ thất bại. Kẻ nào đụng vào Anbinô cũng tan xác.

Lê Diệp giận sôi lên. Anbinô là kẻ giết Pôlin, Menđôda, Vitô và nhiều nạn nhân vô tội. Hung thủ đang nhởn nhơ trước mặt chàng. Chàng chỉ cần cho tay vào trong mình, rút ngọn hổ đao, phất lên một cái là kết liễu cuộc đời bạo ngược của Anbinô.

Song Anhỉnô đã khệnh khạng xuống thang gác. Chờ một lát, Lê Diệp rời chỗ núp, lẻn lối sau xuống sân.

Đây là buổi chiều thứ hai của chàng ở Mani. Du khách quốc tế thường ca tụng vẻ đẹp phi phàm của thủ đô Phi dưới ánh hoàng hôn song Lê Diệp chỉ thấy quang cảnh ủ dột và tẻ lạnh.

Tình cờ, chàng bước qua rạp chiếu bóng. Như cái máy, chàng rẽ vào mua vé. Vào bên trong tối om, chàng chọn cái ghế khuất ở góc, ngả lưng xuống, nhắm mắt ngủ. Chàng không dám về khách sạn nửa. Thuê phòng khác là chuyện mất thời giờ. Cũng như Văn Bình, chàng có thói quen chợp mắt giữa hai công tác hiểm nghèo, và thường dùng rạp xi nê gắn máy lạnh làm giường ngủ yên ổn.

Trên màn ảnh đại vĩ tuyến, hai tướng lãnh thời trung cổ đang thúc ngựa vào nhau, kẻ gươm người búa xung đột loạn xạ. Một giai nhân đứng nhìn, nét mặt thản nhiên. Nàng thản nhiên vì một trong hai hiệp sĩ đa tình phải chết, và kẻ thắng chiếm nàng làm vợ.

Lê Diệp mắt ra rồi nhắm lại. Cảnh giết chóc vì tình trên màn bạc là liều thuốc ngủ kiến hiệu đối với chàng. Cả rạp vỗ tay vang dậy. Trận đấu vừa kết thúc. Riêng Lê Diệp không vỗ tay. Vì chàng ngủ say từ nãy.

..................................................................................................................................................................

Valếp khoát tay ra hiệu cho con bẹt-giê. Con chó to lớn, lông nâu dài lê thê, từ ngưỡng cửa nhảy vọt lại phía chủ, và quỳ mọp xuống đợi lệnh. Valếp vuốt ve:

- Mel gần về chưa?

Con bẹt giê gật đầu. Loại chó Schnauzer này được dạy dỗ công phu nên có trí khôn như người. Trong nhiều trường hợp, nó còn hơn người, như đánh hơi gian phi từ xa, hoặc biết trước người quen sắp về. Valếp ôm con bẹt giê thân yêu vào lòng. Hắn quý con chó như con đẻ. Từ nhiều năm nay, con bẹt giê theo chủ tới khắp nơi trên thế giới.

Con bẹt giê thè lưỡi, liếm tay chủ, dáng điệu âu yếm. Bỗng nó đứng thẳng lên, bương ra cửa, sủa một tiếng ngắn vui vẻ. Một phút sau, tiếng động cơ xe hơi vang lên ngoài cổng. Valếp nhìn qua cửa sổ vườn: Mel đẵ về.

Con chó lễ mễ ngoạm gói thuốc lá và cái quẹt máy đặt trên bàn mang lại cho chủ, Valếp phì khói thuốc thơm lên trần nhà, cặp mắt đờ đẫn như người say. Quen thái độ của chủ, con schnauzer nằm cuộn tròn dưới chân một cách ngoan ngoãn.

Mel từ ngoài bước vào. Valếp nhe hàm răng khấp khểnh, ám vàng khói thuốc lá:

- Xong chưa?

Mel tươi cười đáp:

- Thưa, cá cắn câu rồi.

Valếp thở dài:

- Tôi không hy vọng nhiều như anh. Bọn Huk không tầm thường đâu. Họ có thể lừa mình lần nữa. Ramirê đến nơi hẹn chưa?

- Thưa rồi. Nhận được tin, hắn đến gặp tôi liền. Tuân lệnh ông, tôi thuê phòng trong khách sạn Manila Hotel để tiếp hắn. Nói chuyện với hắn xong, tôi về đây. Hắn không ngờ bị ta dùng làm cái mồi câu bọn Huk.

- Kẻ nào theo anh, khám phá ra trụ sở này thì nguy.

- Xin ông tin tôi. Tôi đã quan sát cẩn thận trước khi lên xe. Dọc đường, tôi luôn luôn nhìn kính chiếu hậu.

Valếp cười nhạt, khuôn mặt đã choắt lại choắt thêm:

- Tôi tin anh nhiều rồi. Nhiều đến nỗi, tôi bắt đầu lo ngại. Lần nầy, ta đánh xả láng...

Đoạn lớn giọng:

- Anh nói những gì với Ramirê?

- Thưa, đúng như lời ông dặn. Tôi xoắn xít hắn một cách thân mật, và long trọng hứa thưởng tiền.

- Ba ngàn đô la phải không?

- Thưa vâng. Trước kia, tôi hứa trả ba ngàn đô la nếu công tác phá hoại được thành công. Nghe nói sắp có tiền, hắn sướng rơn. Tôi lại nói thêm là thượng cấp đã xét lại hồ sơ, nhận thấy hắn trung thành và đắc lực nên bằng lòng lưu hắn lại trong Tổ chức.

- Hắn đáp lại ra sao?

- Thưa, hắn không ngờ. Mừng rú như đứa trẻ được quà, hắn ôm chầm lấy tôi. Hắn cam kết không từ chối công tác nào, dầu nhảy vào lửa cũng tuân lệnh.

Valếp nhăn mặt:

- Nghe mãi giọng này, chán quá! Giờ đây, đến phần nhì của kế hoạch. Nếu tôi không lầm, bọn Huk sắp mò đến nhà Ramirê.

- Thưa, nhân viên của tôi báo cáo 3 tên khả nghi lảng vảng trước nhà Ramirê. Một đứa là Anbinô.

- Тôi biết rõ Anbinô. Bất cứ công tác khủng bố nào trong thị trấn Mani cũng có bán tay Anbinô. Hắn là phần tử Huk tối nguy hiểm, anh không thể coi thường. Trong vòng một ngày, Anbinô đã giết Vitô, Menđôda và Pôlin, hắn sẽ không trì hoãn việc gíet Ramirê. Vì Ramirê còn quan trọng hơn nhiều. Tôi căn dặn anh điều này: anh phải làm cách nào cho bọn Huk không ngờ được là bị ta nhử mồi, mặt khác, việc theo dõi cần được hoàn hảo. Mục đích của ta là khám phá nơi Cáclốt bị giam giữ, và nhân tiện tiêu diệt đầu não của bọn Huk.

Mel ấn mũ vào đầu. Valếp hỏi:

- Anh đi ngay à?

- Thưa vâng. Nhân viên của ta đang túc trực trong căn phòng đối diện với nhà của Ramirê. Tôi liên lạc thường xuyên với họ bằng vô tuyến điện.

Ném mẫu thuốc cháy dở qua cửa sổ xuống vườn, Valếp nói:

- Mel, tôi trông cậy vào anh. Chúng ta không ưa chính phủ Phi Luật Tân. Chủng ta cũng không có sứ quán hoặc lãnh sự quản ở đây. Song, chúng ta lại ghét bọn Huk hơn nhiều. Nếu kế hoạch của ta thành công, bọn Huk và kẻ thù chung sẽ thiệt hại năng nề, 5, 7 năm nữa cũng chưa ngóc đầu dậy. Trong báo cáo gửi về, tôi đã ghi nhận công lao của anh. Anh đừng phụ lòng mong mỏi của tôi.

Mel đứng thẳng, đưa bàn tay lên ngang mày, chào theo kiểu quân sự:

- Tuân lệnh đại tá.

Valếp chìa tay ra:

- Chúc anh may mắn.

Mel thong thả xuống cầu thang, lòng vui như mở hội. Bên ngoài, bóng tối bắt đầu đổ xuống. Hình dáng cao lêu nghêu của Valếp cắt một vệt trắng nhợt trên nền tường màu tím.

..................................................................................................................................................................

Như trong óc có đồng hồ báo thức, đúng giờ đã định, Lê Diệp choàng dậy. Cây kim dài của đồng hồ dạ quang đeo ở cổ tay chỉ 7 giờ. Lệ thường, vào giờ này ở Sài gòn, chàng đang ngồi nhắp cô a côla trong nhà hàng Pagode, đầu đường Tự Do. Người ta vào Pagode để trao đổi tin tức, bàn chuyện buôn bán, áp phe, hoặc phòng tầm mắt ra ngoài đếm xe hơi Hoa Kỳ và các tà áo rực rỡ. Riêng Lê Diệp, chàng đến nhà hàng «Cái Chùa» là để quan sát đàn ông, nhất là bọn đàn ông híp mắt trước những cái mông và bộ ngực nguyên tử.

Tối nay, cái ghế bành màu đỏ kê ở góc nhà hàng đã bị người khác ngồi chiếm. Cô giữ két xinh xắn chắc lẩm bẩm một mình:

- Quái nhỉ! Anh chàng sếu vườn sao không đến?

Nàng không thể biết chàng đang sa lầy trong mê hồn trận Huk ở Mani.

Nhìn lên màn ảnh, chàng vẫn thấy hai hiệp sĩ đa tình tiếp tục đánh nhau dữ dội. Lê Diệp vươn vai đứng dậy. Giấc ngủ trong rạp chiếu bóng vừa mang thêm sinh lực cho chàng.

10 phút sau, chàng tới đường Ađêla. Toàn khu vực chìm trong bóng tối. Chàng không rõ vì đường này thiếu cột điện công cộng, hay vì một bàn tay bí mật đã rút cầu chì tại trạm biến điện. Chàng lấy trong túi vải sau xe bình bịch ra cái ống nhòm hồng ngoại tuyến, có thể nhìn xuyên màn tối.

Con đường Ađêla vắng tanh. Giáp giới đường Ađêla là con kênh Sămpalốc. Mani là thành phố có nhiều kênh lạch. Chàng nghe rõ tiếng động cơ ca nô chạy trên sông.

Lặng lẽ chàng lẻn lên phòng Ramirê bằng cửa sau. Chàng ngồi xuống nền gác, kiên nhẫn chờ đợi.

Trong khi ấy, Ramirê khui chai huýt ky mới và châm điếu xì gà Havan. Đĩa đựng tàn trước mặt hắn đã đầy ắp. Ruột gan hắn nóng như lửa đốt, phần vì uống quá nhiều rượu mạnh, phần vì lo ngại. Mel hẹn đến đây gặp hắn trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 giờ. Hắn không hiều sao Mel lại bắt hắn ngồi đợi trong 4 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Tại khách sạn Manila, hắn tỏ vẻ thắc mắc thì Mel gạt phắt:

- Đúng. Theo qui tắc cổ điển, không ai hẹn lâu như vậy. Song tối nay tôi có nhiều việc quan trọng phải làm, không biết trước mấy giờ có thể lại anh được.

Ramirê thở dài, hít một hơi xì gà thơm tho. Mùi thuốc sảng khoái làm hắn bớt băn khoăn. Hắn mỉm cười khi nghĩ đến ba ngàn đô la mà Mel hứa mang tới. Hắn chưa vợ, và trong đời sẽ không bao giờ lấy vợ. Gia đình là nhà tù mà hắn ghê sợ. Vả lại, với ba ngàn mỹ kim, hắn sẽ mua được hàng trăm đêm vui ở thiên đường Pasay.

Hắn sẽ ôm lưng hàng trăm người vợ một đêm. Hắn sẽ thuê chiếc xe hơi rộng rãi, sang trọg, chở tình nhân trẻ măng lên Baghiô nghỉ mát. Hắn sẽ dẫn những bông hoa biết nói kiều diễm nhất của Mani ban đêm lên Tagaytay, bờ biển yêu đương thơ mộng, tha hồ ân ái trong những ngôi nhà nhỏ nằm dài trên bãi cát trắng toát. Trên thế giới, có lẽ ít nơi nào thần tiên bằng Tagaytay, gần Mani, khí hậu mát rợi, phi lao xanh rờn, sóng biển réo lên không làm du khách nhức đầu, trái lại, như bài ca tình êm ái ru ngủ những người ham sống. Du khách muốn nghe sóng biển kể chuyện ái ân, lại muốn thưởng thức những phút say sưa với một thàn thể ngọc ngà mang từ Pasay tới, đã có những căn nhà gỗ nhỏ xíu, xinh xẻo, cất dưới rặng thông hùng vĩ, kề biển. Loại nhà mát đơn sơ này chỉ có một cửa ra vào, bên trong vẻn vẹn một cái giường đệm dày một tấc, một tấm gương lớn để du khách soi thỏa thích, một bàn đêm, và một cái bô chứa sẵn nước ngọt.

Ramirê nhắm tít hai mắt.

Bên tai hắn, sóng Tagaytay vỗ rì rầm. Hắn đưa tay lên khoảng không, như muốn ôm chặt cái eo vô hình. Máu trong người hắn chạy rần rần. Toàn thân hắn nóng ran.

Bỗng một tiếng quát từ cửa phòng dội lại:

- Ramirê?

Hắn giật nảy người. Giấc mộng huy hoàng biến mất. Trước mặt, hắn không được thấy những người đàn bà có thân hình quyến rũ ở Tagaytay, dưới đêm hè ngợp trăng, gió thổi nhẹ nhàng. Mà là một họng súng gớm ghiếc.

- Ramirê? Mày là Ramirê phải không?

Tuy sợ Ramirê vẫn không nén được tức giận vì tiếng “mày” cộc lốc và sống sượng. Hắn nhận ra người cầm súng là Anbinô. Hàng vạn tấm ảnh của Anbinô đã được phơi trên mặt báo. Ramirê buột miệng:

- Anbinô.

Anbinô cười nhạt:

- Đúng, tao là Anbinô. Hân hạnh làm quen mày. Chắc mày đã rõ vì sao chúng tao đến đây.

Ramirê khấn thầm. Nếu Mel tới kịp hắn có hy vọng thoát hiểm. Bằng không...

Anbinô ra lệnh cho Santô:

- Soát trong người hắn xem có gì không? Ramirê đưa hai tay lên trời. Santô cười hềnb hệch:

- Đáo để quá. Té ra mày không mang súng. Ramirê đáp:

- Không cần bắn ai thì đeo súng làm gì.

Anbinô nói:

- Như vậy là đại phúc cho mày. Nếu mày có súng, và tìm cách kháng cự, mày đã toi mạng rồi. Từ phút này, mày là tù nhân của tổ chức Huk. Mày đã biết Huk là gì rồi, đừng bắt tao cắt nghĩa dài giòng. Bây giờ, yêu cầu mày ngoan ngoãn đi xuống dưới nhà.

Santô dạt sang bên cho Ramirê bước qua. Ramirê lê gót chậm chạp với ý định kéo dài thời giờ, để đợi Mel đến tiếp cứu. Nếu hắn biết Mel dửng dưng nhìn hắn bị lôi sềnh sệch, chắc phải bất tỉnh vì tức giận. Mel đang núp dưới đường. Kế hoạch theo dõi của hắn được thực hiện tinh vi không kém cơ quan Công an.

Ramirê bị ấn vào chiếc Nash cũ kỹ quen thuộc. Không mở đèn, tài xế nổ máy, lái băng băng vào đêm tối. Santô giơ bá súng: Ramirê ngã gục xuống nệm xe, một giòng máu ri rỉ trên trán. Santô đánh người rất có nghệ thuật, bá súng giáng vào đầu nạn nhân, không mạnh сũng không nhẹ, nhưng đủ sức làm ngất đi một thời gian ngắn.

Santô lo lắng hỏi bạn:

- Chúng mình có thể bị theo không?

Anbinô nhún vai, vẻ khinh miệt:

- Bị theo ấy à? Còn nhớ đêm qua không? Tao mong chúng nó rượt theo để trêu tức phen nữa.

Chiếc Nash nuốt đường ngấu nghiến. Cặp mắt cú vọ xuyên thủng màn đêm, Anbinô xả hết tốc lực.

Nếu ai đáp trực thăng trên không phận Mani, nhìn xuống bằng kính hồng ngoại tuyến, tất phải vô cùng kinh ngạc. Dọc những con đường ngoằn ngoèo, heo hút, một đoàn xe chạy đuổi nhau, cái trước cách cái sau không xa.

Rạp mình trên chiếc mô tô Hạc lây cực mạnh, Lê Diệp thầm khen Anbinô. Tài lái xe của hắn không thua các tay đua có thành tích trên vòng chảo quốc tế. Sau làn kính đặc biệt, Lê Diệp nhìn rõ phía trước như ban ngày. Chàng khựng người khi thấy ngoài chàng ra còn có nhiều người khác bám sau xe Nasb.

Anbinô vừa lái vào đường Lôrêtô, một chiếc xe khác, kiểu nhỏ, sơn đen, tắt đèn, rượt theo sát nút. Một xe hơi thứ ba từ trong ngõ cụt vọt ra ngoài. Đó là một cái “díp” mà thủ đô Mani có hàng ngàn để chở khách. Đến ranh giới thị trấn Pasay, xe díp này chạy chậm lại, rẽ sang trái vào đường hẻm, đồng thời từ bên trái phóng ra một cam-nhông-nét.

Sự thay xe này tiết lộ cho Lê Diệp biết cuộc theo dõi được thực hiện bằng vô tuyến điện, các tổ chức gián điệp hoạt động bí mật ở Phi Luật Tân chưa đạt tới trình độ cơ khí hóa tối tân.

Tất đây là...

Lê Diệp cuối sát xuống ghi-đông. Bình bịch Hạc lây lướt như bay trên đường nhựa.

HẾT QUYỂN THƯỢNG

(1) San Miguel.
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Chương 8 (Tt): Mưu Thần Chước Quỷ

QUYỂN HẠ

Santô thở phào ra, khoan khoái. Xe hơi vào đến địa phận Pasay. Khu thanh lâu này là sào huyệt bất khả xâm phạm của giới giang hồ tứ chiến. Bọn anh chị can tội cướp của, giết người, ung dung sống ở Pasay, không sợ bị bắt. Ngày cũng như đêm, những vụ thanh toán đẩm máu, đoạt súng cảnh binh thường xảy ra trong các sòng bạc và nhà chứa công khai.

Nhìn ban, Santô nói:

- Thôi, yên rồi. Tôi cứ sợ bị theo. Vào đến đây, bọn mình không lo nữa.

Anbinô nhún vai:

- Hừ, mày đừng lạc quan vội.

Lúc nãy, rời đường Ađêla, Anbinô có bộ mặt kiêu hãnh rõ rệt. Hắn đinh ninh tài lái xe độc nhất vô nhị của hắn sẽ bỏ rơi đối phương trong nháy mắt. Nhưng càng phóng nhanh, hắn càng lo рhập phòng. Con mắt cú vọ của hắn đã nhận ra nhiều chiếc xe đủ kiểu, đủ màu từ ngã ba, ngã tư luồn ra rồi mất hút một cách khả nghi. Trước khi lái vào thị trấn Pasay, Anbinô chăm chú nhìn kính chiếu hậu. Trời tối, hắn không thấy gì, tuy vậy hắn chưa yên tâm.

Gáy hắn nóng ran. Cảm giác đặc biệt này, hắn thường có mỗi khi bị ai theo sau. Giác quan thứ sáu là khí giới siêu việt của nghề do thám. Nhờ giác quan thứ sáu bén nhạy, giúp hắn đánh hơi trước biến cố nghiêm trọng, Anbinô trở thành nhân viên Huk ưu tú.

Hắn quay sang Santô:

- Mày thấy gì không?

Santô đáp:

- Tối quá. Chẳng thay gì cả.

- Đồ ngu như bò. Nhìn sang góc trái. Thấy chưa?

- A, thấy rồi. Có xe hơi chạy theo.

- Hiệu gì?

- Không rõ. Chắc là Ford hoặc Chevrolet.

- Nhìn kỹ lại xem. Ford hay Chevrolet?

- Định mở tiệm bán xe hơi cũ hả?

- Còn đùa bỡn nữa ư? Hồi nãy, ở Pan-đa- can, tôi thấy một chiếc Chevrolet rượt theo. Tới Pacô thì mất hút. Qua Malatê, nó lại hiện ra. Rồi bây giờ...

- Anh muốn tôi bắn nổ lốp không?

- Bình tĩnh chờ ít phút nữa, xem sao. Tôi nghi lắm. Chắc không phải bọn theo mình đêm qua.

- Theo tôi, thì là...

- Ai lại không biết. Tuy nhiên, nếu đúng thì nguy. Nguy to. Phẩi đối phó ngay, kẻo chúng bắt ông Urê và cứu thoát Rôsita.

- Hay là anh lái về Santa Mêsa. Mình lừa chúng về trụ sở cũ, rồi rút ra bằng cửa bí mật trong nhà xe như lần trước.

- Vô ích. Kế này chỉ thành công nếu kẻ theo sau chỉ là vài ba tên lẻ tẻ. Đằng này, chúng gồm nhiều người. Tôi đề nghị cách này: tôi lái xe về, anh xuống trước, tấn công vào bọn theo sau. Chỉ cần anh giữ chân chúng 5 phút.

Nói đoạn, Anbinô vỗ vai Santô:

- Tôi tin vào khẩu tiểu liên khét tiếng của anh. Anh sợ không?

Santô cười khảy:

- Santô không hề biết sợ.

Anbinô lắc lư, giọng kiêu hãnh:

- Đáng khen lắm. Anh gắng cầm cự đúng 5 phút. Sau đó, anh thoát vào nhà và thoát ra bằng lối cấp cứu.

Chiếc Nash dấn vào con đường hẹp. Santô chờ xe hãm bớt tốc độ mới mở cửa, phóe xuống. Hai chân hắn đặt nhẹ trên nền đất, toàn thân thoải mái, chứng tỏ hắn là kiện tướng về môn nhảy xe, hoặc ít ra đã dược huấn luyện thuần thục trong một trung tâm nhảy dù của quân đội. Hắn kẹp trong nách mội khểu tiểu liên cực mạnh. Quì một chân xuống đường, hắn kéo quy lát cho đạn vọt lên nòng súng.

Trong khi ấy. Anbinô lái xe vào ga ra. Một phút sau. Santô nhận ra một chiếc Chevrolet còn mới hùng hổ phóng tới. Đến cổng, tài xế thắng lại. Santô ẩn sau hai bao cát lớn. Urê đã sai đặt bao cát làm lô cốt cố thủ trước biệt thự, phòng bị tấn công bất thần.

Ngón tay Santô đặt trên cò súng. Bồ hôi ướt đầm sơ mi hắn. Anbinô nói đúng: đây là công an Mani. Cảnh binh Mani là nhà thiện xạ, bắn ai là người ấy phải chết. Trong nhiều cuộc đụng độ với du kích Huk ở ngoại ô, hoặc trong rừng, cảnh binh đã chiếm được thành tích rực rỡ về xạ thủ.

Bốn người lực lưỡng từ trên xe vọt xuống, súng lực lăm lăm. Santô hé nụ cười ngạo mạn. Trước họng tiểu liên khủng khiếp, bốn khẩu súng ngắn dầu được xạ thủ tuyệt luân sử dụng cũng chỉ là đồ chơi trẻ con.

Một chiếc xe hơi khác thắng gấp phía sau. Santô chưa kịp phản ứng thì từ xe sau một tràn đạn được khạc ra. Bốn cảnh binh nằm rạp xuống, bắn trả dữ dội. Khẩu tiểu liên câm họng tức khắc. Santô nghe tiếng kêu “chết rồi”, và tiếng người ngã nhào. Hắn nâng súng lên, sửa soạn bắn thì một loạt đạn nổ đoàng. Vội vàng, hắn cuộn tròn, lăn vào trong vườn.

Một loạt đạn khác tiếp theo, song Santô đã lọt vào ga ra. Hắn đã thuộc lòng mọi lối ra vào của biệt tnự. Trừ phi công an nã bích kích pháo phá đổ tường bê tông mới hạ nổi Santô. Ở trong bắn ra, trăm phát trúng trăm, Santô vững dạ như bàn thạch.

Tiếng súng thưa dần. Santô chưa bắn phát nào mà vẫn nắm phần thắng. Hắn mở một cánh cửa khác. Ba phút trôi qua. Còn hai phút nữa. Còn hai phút nữa Anbinô sẽ đưa được Urê ra khỏi biệt thự. Còn hai phút nữa Santô sẽ tìm lối tẩu thoát.

Santô không ngờ rằng một bóng đen bí mật đã trèo lên mái nhà, đang gieo mình xuống sân ga ra. Bóng đen bí mật là Lê Diệp. Chàng đã chứng kiến cuộc chạm súng từ đầu đến cuối, song không tham dự. Cũng như Santô, chàng không thích phí đạn, mặc ngao cò tranh chấp để ngư ông thủ lợi. Toán cảnh binh hùng hậu đã đẩy lùi nhóm tay sai của Mel. Sau hai phút giao tranh ngắn ngủi, đến khi nhận ra đối thủ là Công an, Mel đành tháo thân vào ngõ hẻm.

Một xe cam-nhông đồ sộ phóng tới. Viện binh Công an gồm hơn chục tay súng tiểu liên. Một toán nhỏ rượt theo Mel, số còn lại kéo vào biệt thự.

Tiếng lựu dạn nổ oang oác. Người ném là Santô. Hắn rút chốt quả lựu đạn thứ nhì, tung về phía cảnh binh lố nhố trước ga ra, đoạn hắn chạy khuất vao trong.

Lê Diệp không bỏ lỡ cơ hội. Mặt đám cảnh binh quằn quại trong vũng máu, mảnh tạc đạn găm đầy mình, Lê Diệp bén gót Santô. Kinh nghiệm cuộc rượt bắt hôm qua cho Lê Diệp biết bọn Huk sẽ rút ra ngoài bằng một cửa bí mật.

Ở ngoài trông vào, nhà chứa xe nhỏ hẹp và bẩn thỉu, song càng tiến sâu vào càng thấy rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Santô chạy qua một phòng ngủ trang hoàng lộng lẫy, bốn bề lắp gương, ở giữa nhà chễm chệ một cái giường lớn. Hẳn đây là tổ quỷ của bọn Huk. Loại tổ quỷ này mọc ra nhan nhản hàng trăm trong thị trấn hoan lạc Pasay. Tuy không không đam mê cuộc sống trác táng, Lê Diệp vẫn rệu nước miếng khi nghe Văn Bình thuật lại những đêm dài vô tận nằm trên giường cao su êm ái, tứ phía có gương soi, trong bầu không khí sực nức mùi da thịt và nước hoa Ba Lê ngào ngạt.

Nước miếng lại trào lên miệng Lê Diệp. Chàng lắc đầu xua đuổi một ý nghĩ đen tối ra khỏi óc.

Cánh cửa bí mật được gắn chìm trong tường. Santô ấn nút, cánh cửa mở ra nhè nhẹ. Bàn tay bằng sắt nguội của anh chàng sếu vườn Lê Diệp chém xuống. Nghe tiếng gió, Santô né sang bên. Miếng đòn thập tử nhất sinh trượt xuống vai, tuy vậy sức mạnh phi thường của Lê Diệp đã quật hắn ngã xuống. Chàng bồi thêm một mũi giày vào ức Santô.

Thấp thoáng dưới ánh trăng nhợt nhạt, Lê Diệp nhận ra mấy bóng người. Chàng quát lớn:

- Ai đó, đứng lại?

Chàng bắn chỉ thiên để dọa. Một phát súng lục trả lời chàng. Ngoài vườn, nhân viên Công an bắn một tràn tiểu liên. Lê Diệp nép vào tường. Anbinô cũng ẩn mình trong bóng tối.

Tay bị còng, Văn Bình vừa bước khỏi cửa thì bị Urê kéo lại. Urê dí miệng súng vào lưng chàng, kèm theo lời dọa:

- Mày cựa cậy là tao bắn chết.

Nếu không vướng khẩu súng của Anbinô, Văn Bình đã có thể xô ngã Urê, đoạt lấy chủ động. Anbinô là tay bắn súng cừ khôi, dầu sung sức Văn Bình cũng không dám phản công, phương chi toàn thân chàng đau nhừ sau những trận đòn liên tiếp. Chàng đành tuân lệnh Urê.

Urê dặn Anbinô:

- Anh ráng cầm cự thêm lát nữa. Tôi đưa thằng này ra xe, nổ máy sẵn. Đợi tôi quay đầu xe, anh ra còn kịp chán. Bọn cảnh binh còn loay hoay ngoài vườn, chưa tìm ra chỗ này đâu.

Lê Diệp men tường tiến lại. Anbinô bắn luôn hai phát. Lê Diệp ló đầu ra cho hắn thấy rồi thụt vào. Anbinô nhả thêm ba phát nữa. Cách địch 5 thước, Lê Diệp cười thầm. Bì đạn của Anbinô đã vợi. Thử lại bài toán, chàng bắn hú họa vào tường Anbinô đẹt tiếp. Lê Diệp nghe tiếng cách nho nhỏ. Anbinô đã hết dạn. Muốn bắn tiếp, hắn phải bấm cho bị đạn tuột ra, lắp cái mới. Dầu hắn lắp nhanh, cũng mất hai giây đồng hồ.

Hai giây quý báu này tạm đủ cho Lê Diệp triệt hạ kẻ thù. Chàng thét một tiếng kiai kinh thiên động địa, đoạn phi thân húc vào người Anbinô. Tiếng kiai của chàng làm Anbinô khựng người. Đó là tiếng thét của võ sĩ nhu đạo. Khi lâm trận, tiếng kiai thét đúng phương pháp có thể làm đối phương bủn rủn chân tay.

Lê Diệp bổ nhào vào người Anbinô. Từ nhiều năm nay, chàng luyện karatê biến bàn tay, cùi chỏ, bàn chân và đầu thành võ khí cực mạnh (1). Ba viên gạch chồng lên nhau, chàng giáng bàn tay xuống là gãy nát. Đầu chàng có thể húc tung cửa lim. Cho nên Anbinô bị bắn vào tường dưới sức húc kinh hồn.

Lê Diệp đè lên bụng Anbinô. Hắn tìm cách vùng lên. Chàng nắm tay hắn, bẻ quặp lại. Hai người cùng thi thố những môn bẻ tay táng đởm kinh hồn để giết nhau trong khoảhh khắc.

Văn Bình cũng không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng do Lê Diệp tạo ra. Lợi dụng tiếng thét kiai của bạn, chàng chuyển mình, quật cái còng sắt vào mặt Urê. Hắn né khỏi, và bóp cò. Viên đạn bay vèo qua hông Văn Bình. Chàng vun chân trái ra, dùng miếng đá lợi hại yôkô kêkômi của Karaté, tấn công vào bao tử đối phương.

Urê ngã nhào xuống, Văn Bình đá băng khẩu súng nằm trong tay hắn ra xa. Nhanh như chớp, chàng tiến về phía Anbinô. Hắn sắp gỡ được thế khóa hiểm hóc của Lê Diệp. Văn Bình vung còng tay lần nữa. Anbinô bị đánh vào gáy, rú lên một tiếng đau đớn.

Lê Diệp vùng dậy. Chàng kéo Văn Bình chạy tới một bức tường thấp:

- Mau lên anh. Công an sắp vào đến nơi rồi. Tuy bị vướng còng, Văn Bình vẫn nhảy qua bức tường dễ dàng. Nhà bên là lữ quán, nửa làm phòng trọ, nửa tiếp khách chơi hoa. Tiếng xe hơi rú lên. Sực nhớ ra, Văn Bình buột miệng:

- Trời ơi, Rôsita! ,

Lê Diệp giả vờ hỏi:

- Rôsita ở đâu?

Văn Bình thở dài:

- Nàng bị mang ra xe hơi trước tôi mấy phút. Khổ quá, tôi quên khuấy. Giá khi ấy, đánh ngã Anbinô, tôi cứu nàng còn kịp. Anh giục tôi quá gấp, nếu không tôi đã giết luôn hai tên Huk và giải vây cho nàng.

Lê Diệp lặng thinh. Văn Bình tiếp, giọng buồn bã:

- Thế là xong. Bọn Huk đã cao bay xa chạy, và mang Rôsita theo.

Một phát súng nổ ròn. Văn Bình hỏi:

- Bây giờ chúng mình đi đâu?

Lê Diệp đáp:

- Về khách sạn Bay View.

Trán Văn Bình nhíu lại. Bỗng chàng cất tiếng:

- Bọn Huk bắt Ramirê rồi phải không?

Lê Diệp gật đầu:

- Rồi. Tôi theo sau xe Nash chở Ramirê đến đây.

- Tại sao anh không cứu hắn?

Lê Diệp cười xòa:

- Vì tôi muốn dùng hắn làm mồi.

Văn Bình chép miệng:

- Tôi hiểu rồi. Anh cũng đang dùng Rôsita làm mồi. Anh cố tình không cứu Rôsita. Nhưng anh ơi, bọn Huk tàn nhẫn lắm. Không khéo Anbinô thủ tiêu Rôsita.

- Tôi hy vọng việc này sẽ không xảy ra. Dầu sao bọn Huk cũng để nàng sống đến khi bắt dược chúng mình.

- Trong thời gian ấy, nàng sẽ bị tra khảo. Sức vóc mảnh dẻ của nàng không chịu nổi một ngày nữa đâu.

Lê Diệp lại nín thinh. Chàng thừa biết Văn Bình nặng lòng vì cô gái Phi kiều diễm và khêu gợi.

Gió mát từ bãi biển quạt lại. Văn Bình rùng mình. Chàng nhớ tới làn da nõn nà của người đẹp lúc nàng bị đánh đập tàn nhẫn trước mắt chàng. Mỗi vết thương trên thân nàng là một mũi dao đâm vào lòng chàng. Chàng cảm thấy một cái gì kỳ lạ, sáng bừng như trăng rằm, quyến rũ như nhạc buồn của Chopin, từ từ dâng lên, dâng lên mãi trong tâm hồn. Có lẽ đó là ái tình. Đi cạnh bạn, Văn Bình gọi thầm:

- Em Rôsita?

(1) Theo võ karaté, phép tập luyện đánh vỡ gạch, ngói, đá, và gỗ bằng bàn tay, bàn chân, được mệnh danh là tameshiwari. Thật ra, tameshiwari không phải là karaté thuần túy. Mỗi khi đánh vỡ gạch... võ sĩ thường thét kiai.
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Chương 9: Hai Cuộc Gặp Gỡ Đẫm Máu

Ramirê đưa tay hất mớ tóc xõa rũ rượi trên trản. Bàn tay hắn chạm chất nước sền sệt. Hắn giật mình: máu. Đầu hắn nhầy nhụa máu.

Bị đánh liên hồi, Ramirê không còn nhớ nữa. Như bao cát trong phòng tập võ, hắn nghiến răng, nhắm mắt, chịu hàng chục cú đấm tới tấp vào mặt. Hắn không phải là người dạn đòn. Lần đầu trong đời, hắn bị tra tấn tàn nhẫn. Hắn cầu mong đối phương ngừng tay, rồi hắn khai hết, song mỗi lần hắn định mở miệng Anbinô lại đánh mạnh them. Dường như Anbinô coi hắn là cái bung xung cho cơn giận dữ tột độ.

Ramirê bi đạp chúi xuống đất. Máu trên đầu chảy xuống ri rỉ, thấm vào mắt, khiến hắn mù tịt. Hắn chống tay, gượng ngồi dậy, nhưng Anbinô đã bồi vào ngực một cái đá kinh hồn. Hắn có cảm giác là xương sườn dập nát, máu tuôn ra lênh láng trong buồng phổi.

Anbinô phủi tay, dáng điệu hỉ hả. Santô chìa cho hắn điếu thuốc lá châm sẵn. cả hai buôn người xuống ghế bành, phì phèo thuốc lá như kẻ nhàn du một ngày Chủ nhật.

Tuy nhiên, thái độ điềm tĩnh của Anbinô chỉ là một sự cố gắng. Hắn đang tìm cách che giấu sự thất bại chua chát. Trong vòng 24 giờ đồng hồ ngắn ngủi, tổ chức Huk phải đổi trụ sở hai lần. Urê đã tiêu hàng triệu pêsô để tậu tòa biệt thự bát ngát ở Santa mêsa và nhà chứa xe trá hình trong thị trấn Pasay. Giờ dâv, công an đã phăng ra, Urê phải dọn đến trụ sở thứ ba và cũng là trụ sở bí mật cuối cùng. Mất sào huyệt này, tổ chức Huk ở Mani sẽ lâm vào hoàn cảnh điêu đứng.

Anbinô giận sôi lên. Trong một giây đồng hồ, hắn nổi ý định lôi Rôsita ra, hành hạ cho bõ ghét. Nhưng sực nhớ cặp mắt nghiêm nghị và giọng nói đanh thép của Urê, hắn đành ngồi xuống.

Dưới đất, Ramirê rên rỉ:

- Đau lắm, trời ơi!

Đang thở khói thuốc thành vòng tròn, Santô nhìn nạn nhân, giọng riễu cợt:

- Muốn hết đau không?

Ramirê đáp:

- Muốn. Ông tha cho tôi.

- Người ta đưa mày bao nhiêu tiền?

Ramirê lắp bắp:

- Ba ngàn đô la.

Mặt Santô tươi như hoa:

- Mày cất số tiền nầy ở đâu?

Câu đáp của Ramirê làm Santô buồn thiu:

- Người ta mới hứa, chưa đưa tiền.

Anbinô rú lên cười sằng sặc:

- Đồ ngu như mày chết đáng đời. Làm nghề này, bao giờ cũng tiền trao, cháo múc, nghe chưa?

Ramirê hỏi, giọng ngây thơ:

- Nghề này là nghề gì hả các ông? >(J

Santô đứng vụt dậy, quật gót giày vào mặt Ramirê:

- Mày còn đóng kịch nữa ư?

Ramirê lại ngã xuống. Cái đá hiểm nghèo làm hắn rách một bên má, máu tuôn xối xả. Vừa khi ấy, Urê từ ngoài đi vào. Với mái tóc bạc non nửa, làn râu mép lún phún muối tiêu, Urê có mã ngoài đạo mạo của nhà giáo, không ai ngờ hắn là tay gián điệp lão thành. Nhác thấy Ramirê nằm mọp dưới đất, Urê hất hàm:

- Hắn chết rồi ư?

Santô đáp:

- Thưa chưa.

Urê thở ra:

- May quá. Hắn chết thì khổ.

Nghe nói, Ramirê cảm thấy phấn khởi. Tuy mắt sưng húp đầy máu, gần mù, Ramirê vẫn hướng về Urê, giọng cầu khẩn:

- Tôi vô tội. Ông làm phúc tha cho.

Urê cười gằn:

- Anh vô tội ư? Lẽ ra phải băm vằm anh ra ngàn mảnh mới xứng tội! Tuy nhiên, tôi sẵn lòng tha thứ cho anh. Tại sao anh đánh lừa phi công Vitô húc vào máy bay quân sự?

Giọng Ramirê yếu ớt:

- Thưa, tôi không ngờ. Tôi cần tiền, quá cần tiền, ông ạ. Vâng tôi là đứa ham chơi. Số lương ít ỏi kiểm soát viên hàng không chỉ cho phép tôi đủ sống ngày hai bữa. Thàhh ra tôi nhận liều. Vâng, tôi nhận liều. Người ta dùng tiền quyến rũ tôi. Trong một phút dại dột, tôi nghe lời họ. Tôi hối hận lắm. Nếu ông khoan hồng, tôi sẽ cải tà qui chính.

Suýt nữa Urê bật cười. Nghĩ ngợi một lát, hắn hỏi tiếp:

- Anh quen biết ai trên phi cơ?

Bản tâm Urê là hỏi dò về Cáclốt. Song Ramirê lại đáp ra ngoài đề:

- Thưa có. Tôi là bạn của Vitô và vợ chưa cưới của y.

Urê hầm hầm sắc mặt:

- Hừ, anh giết người vì muốn cướp vợ bạn.

Ramirê ngâm thinh. Urê đi đi, lại lại trong phòng. Hắn thầm khen kẻ nào to gan, lớn mật, bố trí vụ phi cơ đâm nhau. Đối phương đã nghiên cứu kỹ càng. Chủng lấy tiền nhử mồi Ramirê. Chúng lại dùng kế mỹ nhân nữa. Sự chu đáo này chứng tỏ đối phương là một tổ chức điệp báo hùng hậu.

Đang bách bộ, Urê dừng lại, ném ra một câu đột ngột:

- Ai tiếp xúc ra lệnh cho anh?

Urê định hỏi bất thần đề Ramirê lúng túng, không dám nói dối. Song Ramirê đã quyết nói thật:

- Thưa, Mel.

Urê lẩm bẩm:

- Mel là tên thật hay bí danh?

- Tôi không biết. Lúc gặp nhau, hắn dặn tôi rằng tên hắn là Mel.

- Đồ ngu. Dễ dàng như vậy mà không hiểu. Mel là bí danh, chứ còn là gì nữa!

Urê nghiêng đầu châm thuốc trong ngọn lửa do Anbinô vừa bật. Hít hơi thuốc, hắn hỏi:

- Mel làm việc cho ai? Cho chính phủ Phi? Cho cơ quan tình báo Tây phương? 2B, MI-5, ONI.?

- Xin lỗi ông, tôi không biết các cơ quan ông vừa kể.

Cau có, Urê vứt điếu thuốc còn nguyên xuống đất:

- Hoặc anh là diễn viên giỏi, hòng đánh lừa người giàu kinh nghiệm như tôi. Hoặc anh là thằng ngu, chẳng biết gì hết.

- Thưa, tôi đâu dám phỉnh phờ ông.

Urê sẵng tiếng:

- Vậy Mel trú ngụ ở đâu?

- Thưa, ở Manila Hotel.

Urê quan sát nạn nhân bằng con mắt tò mò. Ramirê nói thật hay nói láo? Không lẽ một điệp viên khờ khạo và vụng về như Ramirê lại biết được chỗ ở của thượng cấp. Nâng đầu Ramirê lên Urê hỏi, giọng khoan thai và đĩnh đạc:

- Anh cần nhớ kỹ điều này. Tôi sẽ giết anh nếu anh man trá. Tại sao anh biết Mel ngụ trong Manila Hotel?

Đến lượt Ramirê sửng sốt. Sợ chết, hắn đã nói thật trăm phần trăm. Hắn không ngờ bọn Huk lại quá đa nghi.

Bèn giải thích:

- Thưa, tôi gặp Mel tại khách sạn Manila Hotel.

Urê nhíu lông mày:

- Khi nào?

- Trước khi tôi bị bắt. Tôi gặp Mel tại khách sạn rồi trở về nhà ở đường Ađêla. Mel dặn tôi ở trong phòng chờ hắn. Hắn chưa đến thì tôi bị bắt.

Urê nhìn lên tường. Mỗi khi cần suy nghĩ chín chắn, hắn thường ngắm những vật quanh mình. Mắt hắn dán vào bức danh họa của Picasso treo chễm chệ dưới ánh đèn sáng quắc.

Rồi hắn hỏi Ramirê:

- Mel dặn gặp anh vào hồi mấy giờ?

- Thưa, không hẹn giờ nhất định. Hắn ra lệnh cho tôi đợi ở nhà.

Trên miệng Urê nở một nụ cười bí hiểm. Hắn vừa tìm ra đáp số cho bài toán rối beng. Nếu hắn không lầm, thắng lợi đã gần kề. Tội nghiệp cho Ramirê! Giờ chết đã điểm rồi mà hắn không biết...

Urê ngó Anbinô một cách ý nhị. Chợt hiểu, Anbinô rút súng, Urê lắc đầu, đưa hai tay ra làm hiệu.

Anbinô cười khanh khách. Hắn sở trường về môn giết người bằng tay không. Như đánh hơi thấy tử thần, Ramirê oằn oại đứng dậy:

- Lạy các ông. Đừng giết tôi, tội nghiệp.

Anbinô ngắm nghía Ramirè một phút, như con hổ trước khi ăn thịt chú dê yếu đuối. Urê khoanh tay nhìn, vẻ mặt thản nhiên.

Anbinô đặt hai bàn tay quanh cổ Ramirê. Nạn nhân thét lên:

- Trời ơi, ai cứu tôi với?

Vòng tay từ từ siết lại. Ramirê kêu ằng ặc. Rồi lịm dần. Cái mặt đầv máu của hắn bạnh ra, lưỡi thè lè mội cách gớm ghiếc. Đợi nạn nhân chết hẳn, Anhinô mới đứng đậy, chùi tay vào sơ mi, rồi châm thuốc lá.

Urê quay sang phía Santô:

- Anh xuống lấy xe ngay bây giờ. Tôi cần sai Anbinô đi làm một việc khác.

Santô hỏi lại:

- Thưa, vẫn dùng chiếc Nash chứ?

- Không. Kể từ nay ta bỏ máy chiếc Nash sơn đen không dùng nữa. Công an đã biết. Anh lấy cái xe nhỏ sơn xanh, cái Opel hai cửa ấy, hiểu chưa?

Anbinô nhìn thượng cấp, dáng điệu hân hoan. Niềm vui của thượng cấp đã lây sang hắn. Hắn là lợi khí đắc lực và trung thành của Urê, cũng như của tổ chức Huk. Hắn không từ chối việc nào, dầu lát nữa Urê bảo hắn đi vào chỗ chết.

Urê vỗ nhè nhẹ rào vai Anbinô:

- Yên tâm. Bọn chúng khòng thoát khỏi tay mình đâu.

Anbinô đáp:

- Thưa ông, tôi cũng tin vậy.

Urê tươi cười:

- Anh phải ra tay lần nữa mới xong. Một lần nữa thôi. Đêm nay, anh sẽ ngủ tha hồ. Hoặc xuống Pasay phá phách, tùy ý. Song muốm đi đêm, phải thận trọng một chút. Tiền cất trong ngăn kéo bàn viết, anh được tiêu dùng tự do.

- Xin cám ơn ông.

Hai người bước ra sân. Ánh trăng nhợt nhạt làm những bóng đen trong vườn tăng thêm bí mật và hư ảo. Trước khi Anbinô trèo lên xe, Urê dặn vói:

- Nhớ nhé! Tôi đợi ở nhà.

Chiếc Opel chạy khuất sau một lùm cây to. Biệt thự này rộng như trang trại. Nghĩ đến kết quả đẹp đẽ mà Anbinô sẽ mang về, Urê vui hẳn lên. Chuỗi thất bại kéo dài từ mấy ngày nay. Urê không được quyền thất bại nữa. Vì thất bại lần này là hạ tầng công tác.

Một tia sáng trăng rót đúng mặt hắn. Trên môi hắn, phảng phất nụ cười nham hiểm.

..................................................................................................................................................................

- Sờnôde? (1)

Không biết Valếp gọi tên con chó trung thành đến lần thứ mấy. Con bẹt giê lông nâu ngoan ngoãn tới quỳ trước mặt chủ, cặp mắt long lanh, cái đuôi phe phẩy đợi lệnh. Valếp cúi xuống vuốt ve.

Những lúc buồn bực, Valếp cảm thấy con sờnôde là báu vật. Tuy không biết nói, loại sờnôde khôn như người. Biết chủ không vui, con chó nghếch mõm, sủa một tiếng nhỏ. Valếp thở dài:

- Mày cũng biết tao thất bại ư?

Con bẹt giê gật đầu. Valếp đứng dậy, ra cửa sổ nhìn xuống vườn. Anh trăng thượng tuần xuyên qua kẻ lá xum xuê, chiếu một vệt dài trăng trắng xuống con đường trải đá vụn.

Phía sau, Mel đứng dựa lưng vào tường. Quần áo Mel rách bươm, tay bê bết máu. Cũng may, hắn không bị thương. Từ thị trấn Pasay sau khi bị Công An tấn công, hắn thoát thân, bán sống bán chết chạy về trụ sở bí mật.

Valếp hỏi, giọng gay gắt:

- Anh chắc không bị ai theo không?

- Thưa, tôi dám đoan quyết với ông. Từ Pasay về đây, tôi đã đổi ba tắc xi.

- Vây, tôi bớt lo hơn. Lạ nhỉ? Tại sao Công an phăng ra chuyện này?

- Thưa ông, tôi cũng ngạc nhiên.

- Công an dính vào, công việc của ta không còn dễ dàng như trước nữa đâu. Mặc nhiên bên trong đã có bàn tay của Sở Mật vụ Phi. Trong vài ngày nữa, và biết đâu trong vài giờ nữa, bọn tình báo Tây phương sẽ xía vào. Thật đáng tiếc. Hồi chiều, tôi đã đặt hết hy vọng vào anh.

Mel chôn chân một chỗ, không dám hé răng.

Valếp chép miệng:

- Thế là hết. Lao tâm, khổ trí mới tạo được con bài Ramirê, đánh lừa bọn Huk dẫn xác tới. Ngờ đâu lại mất cả chì lẫn chài...

Mel đánh bạo nói:

- Thưa ông, bọn chúng chưa giết Ramirê đâu. Ta xoay sở nhanh, may ra còn kịp.

Valếp cười chua chát:

- Hừ, anh quan niệm quá giản dị. Bọn chúng chỉ để Ramirê sống nếu hắn không chịu khai. Đằng này... anh còn lạ gì Ramirê. Hắn là thằng con trai chưa vợ, đàng điếm, tối mắt vì tiền, ngoài ra không biết gì nữa. Ta dùng hắn, chẳng phải vì hắn đồng quan điểm chính trị với ta, mà chính vì hắn là nhân viên của đài kiểm soát phi trường. Chỉ có thế thôi. Hắn lại chưa được huấn luyện chu đáo. Sa vào tay đối phương, hắn chỉ có một lối thoát: khai hết những điều hắn biết.

Mel nói:

- Thưa ông, dầu hắn muốn cũng chẳng biết gì mà khai.

Valếp, giọng lơ đãng:

- Hừ, anh đừng tưởng Ramirê chẳng biết gì. Nếu bọn Huk khai thác giỏi, Ramirê có thể giúp họ không ít.

Mel phản đối:

- Thưa ông, tôi đã tuân theo chỉ thị của ông về bảo vệ bí mật mỗi lần tiếp xúc với Ramirê. Tôi không tin là để lại khuyết điểm, dẫu là khuyết điểm nhỏ nhặt.

Valếp vẫn đăm chiêu nhìn xuống vườn. Bỗng hắn quay lại:

- Anh đã dặn Ramirê là anh còn ngụ tại khách sạn Manila Hotel chứ?

Mel đón câu hỏi một cách ngơ ngác:

- Thưa rồi. Đúng theo chỉ thị của ông.

Valếp xoa hai bàn tay vào nhau như để tìm hơi ấm một đêm đông rét mướt:

- Bây giờ muộn rồi, anh về khách sạn nghĩ.

Tưởng mình mê ngủ, Mel mở tròn mắt nhìn Valếp. Vừa thất bại chua chát, Valếp có thể cho hắn về ngủ được sao? Không, Mel không dám tin như vậy.

Dưới ánh đèn màu vàng ảm đạm, thân hình cao lêu nghêu của Valếp đung đưa thành những bóng đen dài trên tường. Vốn nghiêm nghị, sự im lặng của Valếp càng làm vẻ nghiêm nghị tăng thêm. Hàm răng vẩu ám khói thuốc là tạo cho khuôn mặt lưỡi cày và tóp lại bên dưới một cảm nghĩ rùng rợn. Trong lúc này, người yếu bóng vía phải lầm Valếp là con ma từ dưới mồ hiện lên.

Bất giác, Mel run lên. Một luồng hơi lạnh thấm vào thớ thịt. Như đọc được phản ứng của thuộc viên, Valếp nói:

- Anh về đi.

Cuống họng bị khô đét như người suốt ngày không được hớp nước trên sa mạc nóng bỏng, Mel cất tiếng một cách khó khăn:

- Thưa, tôi đã thanh toán xong tiền phòng ở khách sạn Manila Hotel.

Valếp gắt:

- Ai bảo anh?

- Thưa, tôi sợ bọn Huk phăng ra,

- Có thận trọng cũng vô ích. Giờ đây, anh phải quay lại Manila Hotel. Và thuê lại căn phòng cũ.

Mel chợt hiểu. Dầu sao hắn cũng là điệp viên lăn lộn nhiều năm trong nghề. Cuộc sống đi khuya về tắt đã rèn luyện cho hắn một trí phán đoán và suy diễn bén nhạy. Hắn đã đoán ra nguyên nhân Valếp yêu cầu hắn trở về khách sạn Manila.

Thấy Mel tần ngần, Valếp nói:

- Còn chờ gì nữa? Đi ngay kẻo lỡ việc.

Mel đánh bạo hỏi:

- Thưa, ông tiên liộu bọn Huk sẽ tìm đến khách sạn?

- Còn gì nữa. Anh sợ chết phải không?

- Thưa ông không.

- Thế thì đi cho kịp. Anh ráng đóng vai trò cho khéo. Còn tôi, tôi sẽ bố trí cách thức bảo vệ cho anh.

Mel không dám hỏi thêm chi tiết của kế hoạch bảo vệ. Kỷ luật sắt của tổ chức bắt hắn tuyệt đối vâng lệnh cấp trên, không được bàn cãi và không được nghi ngờ. Trong đời do thám, hắn đã sa vào nhiều trường hợp hiểm nghèo, và đương đầu một cách bình tĩnh. Tuy nhiên, lần này hắn lại xốn xang trong dạ. Một niềm lo sợ lạ lùng dâng lên.

Trời đêm ở Mani ngập một không khí man mát. Mọi đêm, Mel thường lái xe dọc bờ biển để thưởng thức hơi mát thần tiên. Đêm nay, Mel phải kéo hết cửa kính trong xe, vì ớn lạnh. Một thứ rét lạnh kỳ quặc, mơn trớn xương sống, đè mạnh lên trái tim, khiến hắn nghẹt thở, phải há miệng ra, tay chân bủn rủn.

Trụ sở bí mật của Valếp không xa khách sạn Manila mà Mel lái xe mãi không tới nơi. Chạy được một quãng, hắn sực nhận ra lầm đường. Đáng lẽ lái thẳnng ra bờ biển, hắn lại lộn về thị trấn Kê-xon (2). Mười ngón tay gân guốc run run ôm lấy vô lăng. Mel liếc vào kính chiếu hậu. Phía sau mở rộng một vùng đen, thấp thoáng ánh đèn. Không có xe hơi khả nghi chạy theo.

Bỗng nhiên một mùi khét lẹt bay đầy trong xe. Hốt hoảng, Mel dừng xe ở vệ đường. Địch giấu bom nổ chậm trong máy chăng? Không có lẽ. Nếu có, bom đã nổ tung. Vả lại, bọn Huk chẳng cần gài bom. Muốn giết hắn, bọn Huk chỉ cần núp trong ngõ hẻm, chờ hắn phóng qua, xả một băng tiểu liên.

Trong khi mất bình tĩnh, hắn để tàn thuốc rơi trên quần mà không biết. Tàn thuốc còn nóng đã khoét nhiều lỗ trên li ti trong chiếc quần tẹt-gan màu đen mới may. Là kẻ sành ăn mặc, hắn chuyên may quần áo tại những tiệm đắt tiền. Số lương kếch sù cho phép hắn tiêu pha thỏa thích.

Vết cháy khét lẹt trên đùi giục hắn nhớ lại một đêm đầy cảm giác say mê tại thị trấn tình yêu Pasay. Đêm ấy, hắn cũng mặc quần tẹt-gan màu đen. Căn phòng nhìn ra vườn hoa, sực nức mùi hương. Thỉnh thoảng, cơn gió nhẹ nhàng từ vịnh Mani thổi lại, quyện hương vào da thịt hắn, và khi ấy hắn có cảm tưởng thân thể nóng hổi và trơn tru của cô gái nằm bên biến thành hương hoa.

Sau phút hoan lạc, hắn bật đèn chiêm ngưỡng, cái tác phẩm có một không hai mà hắn đã khám phá được trong thời gian lưu lại Phi Luật Tân. Những đường cong kỳ diệu của thiếu phụ, hắn không đời nào quên được. Hắn bỗng nảy ra ý nghĩ ngông cuông và tàn bạo dí đầu thuốc lá vào tấm áо ngủ bằng voan ni lông thiếu phụ mặc trên người.

Dưới làn vải mỏng hơn giấy bóng, tất cả kỳ công của tạo hóa được phô bày lồ lộ. Thiếu phụ đẹp thật, đẹp hơn cả những người hắn gặp trong đời, dưới sức nóng của điếu thuốc cháy đỏ, nàng nhăn mặt và trở nên đẹp hơn.

Mel vứt một nắm pêsô xuống giường. Thiếu phụ bằng lòng cho hắn đốt cái áo ngủ ni-lông bằng thuốc lá cho đến khi trên người nàng không còn gì nữa.

Mùi khét lẹt của ni-lông không khác mùi quần cháy đêm nay. Song le, hoàn cảnh đã đổi khác. Đêm nay, hắn không được nô đùa thỏa thích trong tay người đẹp và tự do dằn vặt xác thịt.

Hắn sợ.

Định mở máy, Mel bỗng rụt tay. Dẫu sao, Valếp lớn tuổi hơn hắn nhiều. Valếp đã trải qua thời kỳ căng phồng nhựa sống. Già như Valếp còn ham sống với đàn bà, huống hồ Mel, một thanh niên yêu đời tha thiết... Một đêm kia, hắn gặp Valếp ôm ắp gái chơi trẻ măng trong một ổ bán dâm sang trọng ở Pasay...

Tại sao Valếp có quvền sống mà hắn phải hy sính? Hắn không thể lầm được. Định mạng kinh khủng đang chờ hắn trong khách sạn. Hắn phải nghĩ kế thoát thân. Hắn chưa muốn chết.

Lữ quán Manila Hotel sơn trắng hiện ra lù là. Như cái máy, hắn đậu xe bên ngoài, lừ lừ tiến vào phòng khách. 5 phút sau hắn trở lên căn phòng quen thuộc. Tra chìa khóa vào ổ, Mel rùng mình. Hắn vừa nhìn thấy con số 13 bằng chữ vàng lấp lánh trên nền cửa. Hồi chiều, hắn không để ý tới số phòng. Nhưng bây giờ, hắn cho đó là chi tiết thập phần hệ trọng, khả dĩ định đoạt số mạng của hắn.

Đồ đạc trong phòng vẫn y ngryên như hồi chiều. Cái máy điều hòa khí hậu vừa phát ra một âm thanh trầm bổng. Mel đánh hơi thấy một sự khác thường. Hắn hấp tấp mở tủ, lấy chai huýt ky và cái ly bằng nhựa. Bồi phòng chưa dọn nên chai rượu còn ở chỗ cũ. Với hai phần ba chai rượu thơm ngon này. Mel có thể tạm quên lo âu cho tới khi bất trắc xảy ra.

Mel rót một ly đầy ắp. Hắn nâng lên quá đầu, mời một người khách vô hình:

- Mời em.

Em đây là một vũ nữ lai Trung Hoa mà hắn thường cặp kè những đêm được nghỉ xả hơi. Nàng có cái tên rất tình, cũng tình như khuôn mặt trái soan và bộ ngực khêu gợi của nàng. Nàng uống rượu như hũ chìm: bao nhiêu cũng chưa đủ, ngần nào cũng chưa say. Khỏi chết đêm nay, việc đầu tiên của Mel là lái xe về nhà nàng ở ngoại ô.

Nhưng Mel sẽ làm cách nào thoát chết? Bọn Huk đã tra khảo Ramirê. Và Ramirê đã khai ra khách sạn, và căn phòng 13 ở lầu 3. Như 2 với 2 là 4, bọn Huk sẽ tìm tởi khách sạn. Ngoài ra, còn Công an Mani. Nghĩa là Mel bị kẹp vào gọng kềm. Đằng nào hắn cũng chết. Bọn Huk sẽ tặng một băng đạn vào ngực. Công an sẽ đưa hắn lên pháp trường. Nếu hắn may mắn tẩu thoát, Valếp cũng không tha tội. Có thể Valếp sẽ ra lệnh thủ tiêu một cách khôn ngoan, như dàn cảnh một tai nạn giao thông. Có thể Mel bị triệu hồi về nước. Rồi từ đó ra tòa án, vào trại giam chẳng còn xa nữa.

Mel nốc thêm một lỵ rượu đầy ắp. Mắt hắn bật sáng lên dữ dội. Một ý nghĩ ghê gớm vừa nảy ra trong đầu. Máy điện thoại đặt trên bàn cách hắn một sải tay. Hắn chỉ rướn mình ra là cầm được. Cuộc sống tự do đang chờ hắn ở đầu giây. Hắn sẽ gặp lại những nàng tiên mỹ miều của thiên thai Pasay, nhất là nàng tiên có biệt tài lưu linh của hắn.

Ánh đèn ngủ trên tường tỏa xuống ống điện thoại màu đen bóng loáng. Mel vùng đứng dậy, trống ngực đổ hồi, bồ hôi rơi lã chã trong cổ áo. Đột nhiên, trước mắt hắn nổi lên một màn sương mờ mờ.

Thu hết can đảm vào tay, hắn cầm lấy cuốn điện thoại niên giám.

Vào lúc ấy....

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đã run, tay hắn càng run thêm. Hắn phải vịn mép bàn cho khỏi ngã. Ai gọi hắn giờ này? Chậm chạp, hắn áp ống nghe vào tai. Tiếng nói quen thuộc trong máy làm hắn hoàn hồn.

Đó là Valếp. Thượng cấp của Mel chỉ nói một câu ngắn ngủi:

- Mel đấy à? May mắn nhé.

Rồi cắt.

Trấn an được một phút, hắn lại ầu sầu như trước. Gọi điện thoại cho hắn. Valếp nào thương yêu hắn cho cam. Valếp là tượng đá, không hề biết xúc càm. Chẳng qua Valếp kiểm soát xem hắn đã lên khách sạn hay chưa?

Mel bóp chặt bàn tay:

- Đồ nhẫn tâm!

Valếp đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn. Bằng cớ là Valếp đã gọi đích tên Mel trong điện thoại. Mel là tên dùng trong khi hành động, luôn luôn được giữ kín. Nếu Valếp còn muốn dùng hắn, thì gọi tên làm gì?

Mọi rụt rè trong trí Mel đã biến mất. Lần này, hắn phải quyết định. Dáng điệu mạnh dạn, Mel cầm điện thoại lên, ngón tay quay số. Hắn tin rằng giờ này người ta còn thức. Không lẽ Sở Mật vụ Phi quên đặt nhân viên thường trực? Trong điện thoại niên giám không có số của Sở Mật vụ. Không cần! Hắn gọi thẳng cho Công an.

Mel đã nghĩ chín. Phía nào cũng chết, chi bằng qui thuận với chính phủ Phi. Lát nữa, hắn sẽ tiếp xúc với nhà chức trách an ninh và sẵn sàng hợp tác thành thật. Xét những tin tức sốt dẻo và hệ trọng do hắn cung cấp, chính phủ Phi sẽ không thể từ chối những ân huệ mà hắn yêu cầu. Vả lại. Mel không đòi gì hơn ngoài cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi những mệnh lệnh và cam kết vô lý.

Ở đầu giây, có người lên tiếng. Mel nói rõ từng chữ:

- Alô, đây là việc hết sức quan trọng. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông giám đốc.

- Ông là ai?

- Tôi không thể cho ông biết danh tính.

- Nếu vậy, tôi cũng không thể cho ông nói chuyện với ông giám đốc. Giờ này hẳn ông đã biết ông giám đốc không còn ở văn phòng. Chỉ khi nào có việc cấp bách, chúng tôi mới được phép gọi giây nói về nhà riêng.

Mel ngần ngừ:

- Xin lỗi, ông là ai?

- Nhân viên thường trực.

- Tôi có thể hầu chuyện viên sĩ quan cấp bậc cao nhất hiện ở phòng giấy không?

- Phiền ông xưng tên.

Mel lại ngần ngừ:

- Tôi là...

- Nói nhanh lên. Tôi không rỗi thời giờ nghe ông mãi.

Một mỏi, Mel đặt ống nói xuống giá. Hắn chưa có đủ can đảm nói ra những điều hắn nghĩ. Một lát sau, hắn lại hối hận. Uống hết chai huýt ky, hắn quay lại điện thoại. Nhưng hắn chưa kịp quay số thì một tiếng nói chát chúa từ phía sau cất lên, đau buốt như mũi dùi nhọn đâm sâu vào da thịt:

- Để tay yên đó, bằng không thì chết!

Bàn tay hắn dính lấy ống điện thoại. Hắn nghe tiếng giày dẫm nhẹ lên sàn, đoạn một bàn tay soát người hắn, từ nách xuống háng. Hắn đứng nghiêng người, định dùng nhu đạo đoạt súng, song một tiếng khác đã nổi lên:

- Đừng cựa cậy, vô ích. Cả thảy hai người đến thăm anh, không phải một đâu. Anh thử quay lại xem.

Hai người lạ mặt vào phòng lúc nào mà hắn không biết. Một người gầy cao, còn người kia tầm thước nhưng lực lưỡng và có khuôn mặt như diễn viên màn ảnh. Đó là Lê Diệp và Văn Bình.

Gài khuy áo vét-tông. Văn Bình bảo bạn:

- Bây giờ, tôi ra ngoài nhé.

Cửa phòng khép lại. Lê Diệp ôn tồn nói với Mel:

- Mời anh ngồi хuống. Anh ngạc nhiên vì sao chúng tôi lọt được vào phòng, phải không? Tôi nói ra cho anh đỡ thắc mắc. Lúc nãy, anh quên vào phòng tắm, nếu không đã chạm trán nhau rồi.

- Các anh là Нuk?

- Không. Anh dừng sợ. Chúng tôi đã nghe hết những lời anh nói với Công an.

Mel đứng phắt dậy, vẻ mặt bán tin, bán nghi. Lê Diệp nói tiếp: I

- Tôi đã chứng kiến vụ bắn nhau hồi tối. Anh đã có mặt tại chỗ. Tôi là một trong các nhân viên công lực.

- Anh cho tôi coi chứng minh thư.

Lê Diệp chưa kịp đáp thì cửa phòng mở toang. Văn Bình chạy vào như gió, Mel lùi lại, toan chống cự. Văn Bình nhảy xổ lại, phạt một đòn atémi vào mặt hắn. Hắn ngã xuống. Vãn Bình bồng nạn nhân lên vai. Trước khi ra, chàng dặn Lê Diệp:

- Bọn chúng đến rồi. Tôi đi nhé.

Miếng atémi của chàng đủ làm nạn nhân bất tỉnh trong nửa giờ. Chàng nhẹ nhàng chuyển Mel xuống vườn mặc dầu phong độ chưa được phục hồi sau khi bị bọn Huk tra tấn tàn nhẫn.

Toào khách sạn chìm trong giấc ngủ. Mảnh trăng thượng tuần biến sau đám mây den, khu vườn rơi vào bóng tối mờ mờ. Thấp thoảng phía trước, một chiếc xe Opel phóng lại. Trên xe nhảy xuống hai người, dáng điệu hấp tấp. Nghe tiếng giày, Văn Bình biết là Anbinô và Santô.

Cả hai mất hút sau lùm mây đen. Văn Bình nhếch mép cười một mình. Chắc bọn Huk đang tìm lối lên phòng 13, phòng của Mel.

Văn Bình mở cửa xe, ấn Mel vào trong. Mel cựa quậy trên nệm, miệng ú ớ. Văn Bình đánh vàо mặt hắn. Tiếng rên im bặt. Văn Bình lên kính xe, rồi khóa cửa lại. Chảng không muốn làm cỗ sẵn cho người khác ăn. Mel là món hàng quý. Chàng phải giữ riệt để khai thác.

Bỗng chàng thoáng nghe tiếng động khả nghi. Chàng quay phắt lại. Một gã cao và gày, mặt choắt bằng hai ngón tay tréo, chĩa một miệng súng về phía chàng.

Lưng dựa vào xe, Văn Bình nghĩ cách đối phó. Người lạ đứng hơi xa, chàng khó thể đoạt súng. Vả lại, cách cầm súng đúng phương pháp của hắn làm chàng chột dạ.

Không nói nửa lời, nguời lạ rút trong túi ra một vật nhỏ. Trong khi ấy, họng súng lục vẫn không đổi vị trí. Người lạ đưa vật nhỏ kia lên miệng.

Văn Bình nhận ra cái còi. Đó là loại còi siêu thanh, huýt vào không kêu. người chung quanh không nghe tiếng, nhưng tạo trong không trung những âm ba đặc biệt mà bẹt giê được huấn luyện riêng nghe rất rõ. Còi siêu thanh (3) là một trong các đồ nghề của người gián diệp tân tiến.

Văn Bình rùng mình. Một con chó to lớn từ trong bụi rậm vút ra. Thì ra chủ nó đã huýt còi siêu thanh để gọi! Thấy Văn Bình, con chó gừ lên một tiếng sủa nhỏ, rồi bổ vào người chàng. Chàng né sang bên, sức mạnh của con bẹt giê đẩy chàng chúi vào sườn xe. Tuy nhiên trong lúc ngã chàng nắm được chân trước của nó. Chàng kéo thật mạnh. Mất thăng bằng, con chó ngã sóng soài. Chàng giơ tay tên cao, sửa soạn đánh xuống, thì một ngọn cước hiểm độc bay vèo vào càm.

Mãi đương đầu với con sởnôde ghê gớm, Văn Bignh quên bẵng Valếp. Cái đá của Valếp có thể quật xụi một cây thịt khổng lồ. Dày công tập luyện mà Văn Bình cũng choáng váng. Chàng gục xuống cỏ, toàn thân ê ẩm. Valếp bồi thêm một quả đấm vào màng tang. Văn Bình nằm dài trên đất, không động đậy.

Khi địch cúi xuống, chàng nín thở. Chàng cốt đánh lừa Valếp tưởng chàng đã bất tỉnh hoặc trọng thương. Lượm xâu chìa khóa Văn Bình rớt trên đất, Valếp lúi húi mở cửa xe. Văn Bình bị dựng dậy, và đầy vào. Valếp khóa lại, rồi khoát tay ra hiệu cho con bẹt giê chạy vào trong khách sạn.

Nằm trên đệm xe, Văn Bình còn tinh táo. Tuy nhiên, tứ chi chàng vẫn đau như rần. Chàng mở cửa xe, bước xuống. Không khí mát lành bên ngoài tràn vào, lồng ngực chàng cất được một tảng nặng. Chàng vươn vai hít một hơi thật dài. Dầu gân cốt bải hoải, hai mắt nổ đom đóm, Văn Bình vẫn cố gắng trèo lên lầu khách sạn.

..................................................................................................................................................................

Ở lại trong phòng sau khi Văn Bình bồng Mel xuống vườn, Lê Diệp nóng ruột lạ thường. Thấy ly huýt ky của bạn trên bàn, chàng nâng lên, nhắp một hớp. Chàng vội nhăn mặt, vị rượu cay sè làm lưỡi chàng dát bỏng. Vốn thù rượu mạnh, chàng chỉ quen nước ngọt, nhất là xá xị. Chàng không hiểu sao Văn Bình nốc hàng chai đầy mà sắc diện vẫn ung dung.

Tiếng giày từ cầu thang vọng lên. Lê Diệp khựng người: chắc là bọn Huk. Chúng không dùng thang máy vì sợ nhân viên lữ quán nhận diện. Chàng đứng dậy, tắt bớt một ngọn đèn. Trong phòng, chỉ còn ngọn đèn duy nhất trên bàn đâm. Căn phòng được bày biện trang nhã và sang trọng.

Tiếng chìa khóa reo lách cách. Bọn Huk mang sẵn một chùm chìa khóa đủ cỡ, dành riêng cho việc đột nhập tư gia ban đêm. Santô lách vào đầu tiên. Lê Diệp giả vờ xây lưng ra cửa.

Khép cửa lại, Anbinô nói:

- Chào bạn Mel thân mến.

Lê Diệp từ từ quay lại. Anbinô nhìn chàng chầm chầm. Lê Diệp hỏi, giọng run run giả tạo:

- Các ông vào đây làm gì?

Santô chắt lưỡi:

- Việc gì anh đã biết.

Lê Diệp chưa kịp đáp, Anbinô đã gằn giọng:

- Mel, tôi không ưa dài giòng. Phiền anh đưa tay ra.

Rồi quay sang Santô:

- Còng hắn lại.

Lê Diệp chỉ mong bị bắt. Lát nữa, chàng sẽ được giải về trụ sở Huk. Chàng sẽ cứu được Rôsita và đánh tan sào huyệt địch. Chờ Santô khóa trái tay Lê Diệp ra sau lưng, Anbinô nhún vai, nói giọng kẻ cả:

- Anh đóng kịch khá đấy, song không gạt tôi được đâu. Thú nhận đi. Anh không phải là Mel.

Lê Diệp lặng ngươi. Không ngờ tấn kịch lại hạ màn quá nbanh, và chàng dại dột đút đầu vào thòng lọng Huk. Tuy vậy, chàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh:

- Dĩ nhiên. Tôi chưa từng xưng lên là Mel.

Anbinô sẵng tiếng:

- Mel ở đâu?

Lê Diệp nín thinh. Santô thúc vào vai chàng:

- Nói ra đi, còn chờ gì nữa?

Tìm cách trì hoãn, chàng khẩn khoản:

- Các anh giỏi thật. Vì sao các anh phăng ra tôi là Mel giả hiệu?

Mũi Anbinô nở phồng, kiêu hãnh. Hắn kéo trể giọng nói một cách ngạo mạn:

- Anh muốn biết nguyên nhân ư? Tưởng gì, chứ cái ấy không khó. Bọn anh ngu lắm. Thoạt nghe Ramirê khai, tôi đã phăng ra cái bẫy. Một cái bẫy vụng về. Anh cố tình dùng Ramirê nhữ mồi chúng tòi. Biết Ramirê sẽ bị chúng tôi bắt, anh đã cho hắn biết chỗ ở của anh trong khách sạn Manila Hotel.

Lê Diệp giả vờ sửng sốt. Anbinô tiếp:

- Anh ngạc nhiên hả? Ngạc nhiên là đúng, vì anh không thề ngờ được mưu kế của anh đã bị bại lộ một cách chua chát. Hai chi tiết cỏn con này đã tố cáo auh. Thứ nhất là việc hẹn Ramirê đợi Mel từ 8 đến 12 giờ đêm. Một điệp viên lão luyện không bao giờ hẹn gặp trong một khoảng thời gian dài như thế. Thứ hai, Mel cố tình dụ Ramirê đến khách sạn Manila. Trừ phi kẻ tập sự mới phạm phải hớ hênh ấu trĩ cho thuộc viên biết chỗ ở của mình. Nguyên tắc sơ đẳng của nghề tình báo là giấu kín địa chỉ. Mel không phải là kẻ mới vào nghề. Tất nhiên đó chỉ là sự dàn xếp.

Nghe Ramirê nói, tôi phăng ngay ra mưu mô của Mel, nghĩa là mưu mô của các anh. Nhưng tôi lại nghĩ: nếu tôi tìm ra được thì kẻ nào không lẽ nào chịu kém. Bằng chứng là công an Mani đã đuổi theo Ramirê. Cẩn tắc vô áy náy, tôi đã hỏi Ramirê về tướng mạo của Mel. Mel khác anh nhiều. Ở vào địa vị anh, trước khi lao đầu vào một cuộc đánh tráo, tôi phải suy nghĩ lại. Thời các anh đã hết.

- Chưa hết đâu. Anbinô.

Anbinô giật nảy mình.

Người vừa nói không phải là Lê Diệp. Một họng súng đen ngòm từ khe cửa chĩa về phía Anbinô. Mọi sự phản công đều vô ích vì đây không phải là súng lục mà là súng tiểu liên. Anbinô chưa kịp kháng cự thì một loạt đạn có thể quạt vào người hắn.

Người cầm súng cao lêu nghêu và có hàm răng khấp khểnh, ám vang khói thuốc lá. Hắn lấy chân khép cửa lại, miệng nói:

- Chào các bạn. Riêng bạn Anbinô, tôi rất hân hạnh được gặp hôm nay.

Toàn thể đều đứng im. Người cầm súng tiếp:

- Đáng tiếc. Tôi đến đây làm hỏng cuộc vui của bạn Anbinô. Nhưng Anbinô đã nói những điều mà tôi không thể nghe lọt tai. Nên buộc lòng tôi phải xô cửa vào. Lẽ ra, tôi định chờ lát nữa.

Anbinô hỏi, giọng điềm tĩnh:

- Té ra anh đã núp ngoài cửa từ lâu?

Người cầm tiểu liên đáp:

- Báo là từ lâu, e không đúng. Lúc anh đậu xe Opel màu xanh dưới vườn, tôi đã nhìn thấy và lẳng lặng theo lên đây. Các anh tự phụ quá, nếu không đã thấy tôi.

Santô cựa cậy, người cầm tiểu liên cảnh cáo:

- Đừng hoài hơi, vô ích. Ngoài hành lang đã có nhân viên của tôi. Nhân tiện, tôi muốn nhắn một điều: các anh đã giết Ramirê. Thù này, tôi phải trả. Tuy vậy, tôi không muốn đổ máu. Máu đã đổ nhiều rồi.

Anbinô lắc đầu:

- Tôi không tin được lời nói danh dự của anh.

- Danh dự của nghề gián điệp thường rẻ như bèo. Anh đa nghi là đúng. Vả lại, anh chưa đủ thầm quyền điều đình với tôi. Tôi căn nói chuyện với thượng cấp của anh. Với Urê...

Santô há hốc miệng, kinh ngạc. Người lạ đã am tường nội bộ Huk. Anbinô ngắt lời:

- Tên anh là gì?

Người lạ nhún vai:

- Tên tôi ấy à? Anh về trình với chủ là gặp Valếp.

Anbinô nhắc lại:

- Valếp?

Valếp chọc tức:

- Phải, Valếp. Phiền anh ghi vào óc, kẻo quên. Anh nhắc giùm Urê rằng từ lâu tôi muốn giáp mặt hắn.

Anbinô phản đối:

- Anh không đtrợc gọi Urê là hắn. Dầu sao...

Valếp cười khẳy:

- Dầu sao Urê cũng là gíam đốc trú sứ của gián điệp Huk chứ gì? Hắn chỉ là đứa bất nhân. Một ngày gần đây, tôi sẽ giết hắn như giết con ruồi.

Anbinô đáp lại giọng thách thức:

- Cái đó còn phải đợi đã.

Valếp rít lên:

- Mày đừng hỗn! Sắp chết đến nơi rồi, con ạ.

Anbinô nhìn Valếp, da mặt tái dần:

- Anh định hạ thủ tôi phải không?

- Chứ còn gì nữa? Không lẽ tôi đánh đổi tính mạng của Mel lấy con số dê-rô?

- Tại sao…?

- Anh định nhắc tới lời hứa của tôi lúc nãy hả? Tôi sẵn sàng giữ lời hứa. Với anh cũng như với Santô.

Lê Diệp xen vào:

- Còn tôi?

Valếp nhổ nước bọt xuống đất:

- Anh ấy à? Còn lâu mới sáng. Trường hợp anh sẽ được quyết định sau.

Lê Diệp dọa già:

- Coi chừng. Anh không hại được tôi đâu.

Valếp cười to:

- Công an Mani tôi còn coi là muỗi tép, huống hồ anh.

Lê Diệp băn khoăn đấm dứt. Valếp đã biết chàng không phải nhân viên Công an, cũng không phái đảng viên Huk. Phải chăng hắn đã biết chàng là nhân viên của ông Hoàng?

Valếp lia khẩu tiểu liên thành hình cánh cung:

- Đừng hòng ai đến tiếp cứu. Người bạn сủa anh đã bị tôi đánh ngã.

Lê Diệp bĩu môi:

- Tôi đến một mình. Anh đừng bịa chnyện.

Valếp cười ha hả:

- Vậy tôi xin hỏi anh: cái người vác Mel trên vai hiện ở đâu?

Lê Diệp đắng họng, không nói được nữa. Valếp là con ma xó, việc gì cũng am hiểu. Thừa cơ Valếp lơ đãng, Anbinô lùi lại một bước, song Valếp đã tiến lên, kèm theo lời de đọa:

- Anbinô, tôi tin anh là người biết điều. Đừng bắt tôi phải bóp cò. Tôi sẵn sàng trả tự do cho anh nếu anh gọi điện thoại cho Urê, lừa hắn tới đây.

- Ông ta sẽ không đến.

- Anh từ chối phải không? Để tôi nhờ Santô vậy.

Santô rua run nhìn Anbinô. Bình thường, có khí giới trong tay, hắn hùng hổ chừng nào, thì trong lúc thất thế hắn lại hèn nhát chừng nấy. Anbinô nghiến răng:

- Đừng nghe lời hắn, Santô. Ông Urê không tha cho mày đâu.

Valếp gật gù:

- Lát nữa, cả mày lẫn Urê sẽ mất xác. Câm miệng đi, Anbinô. Đừng bắt tao làm dữ.

- Tao cứ nói. Có giỏi, mày giết tao đi.

- Giết mày ấy à? Đâu có dễ thế. Tội mày, đem lăng trì cũng còn nhẹ. Nhưng mày đã cầu xin, tao cũng sẵn sàng chấp thuận.

Valếp nổ một phát. Viên đạn xuyên qua đùi Anbinô. Nạn nhân ngã gục. Valếp cười ngặt nghẽo:

- Phát ấy chưa ăn thua. Tao chắc mày muốn được bắn vào tim để chết nhanh chóng. Nhưng tao cần mày sống để nghe tao nói, và nghe thằng Santô, đồng nghiệp thân tín của mày, nhận lời làm việc cho tao. Đúng không, chú em Santô?

Santô không dám tỏ thái độ. Đứng bên, Lê Diệp thầm khen tài lũng đoạn tinh thần của Valếp. Valếp đã nhìn thấu ruột gan Santô. Và Anbinô cũng biết sớm muộn Santô sẽ đầu hàng. Một bàn tay bịt vết thương, Anbinô dặn Santô:

- Mày hãy noi gương tao. Thà chết, tao không nói. Vì mày phải nhớ kỹ dầu mày chịu nói, Valếp cũng giết mày. Nói cũng chết thì mày nói làm gì? Mày không thương vợ con sao?

Valếp nhắm mắt cá chân Anbinô nổ cò. Khẩu tiểu liên của Valếp là một xảo thuật khoa học. Bộ phận hãm thanh được chế tạo tinh vi đến nỗi viên đạn 9 ly bắn ra chỉ gây một tiếng động nhỏ. Máu chảy đầy chân Anbinô. Valếp nói:

- Câm miệng lại, tao sẽ giải thoát cho! Nếu không, tao bỏ mặc cho mày mất máu mà chết. Mày sẽ chết ê chề, nhục nhã, chết bằng những viên đạn bắn vào chỗ vô hại như khớp xương, và tay chân…

Anbinô rít lên:

- Đồ hung bạo.

Valếp nhe hàm răng ám khói thuốc lá:

- Hừ, trưởng ban ám sát Huk, dúng vào hàng chục vụ giết người mà dám lên án kẻ khác là hung bạo. Hồn Tula, Tinô, Menđôda, Vitô và Pôlin chứng giám cho lời nói của mày.

Anbinô quằn quại trên đất. Valếp khạc viên đạn thứ ba vào xương quai sanh nạn nhân. Phát này làm hắn đau tê dại. Bắn xong, Valếp quay về phía Santô:

- Tao còn bận việc khác. Nếu mày không muốn ăn đạn như Anbinô hãy gọi điện thoại cho Urê.

Santô líu lưỡi:

- Tôi sợ quá.

Valếp quát:

- Mày sợ ai? Sợ Anbinô phải không? Hắn đã mất trên 3 lít máu, lát nữa trong tim hắh không còn giọt nào nữa.

Trên sàn gác, Anbinô rên rỉ:

- Đừng nói, đừng nói. Tao van mày, Santô.

Cáu tiết, Valếp bồi thêm phát thứ tư. Trúng giữa bụng, Anbinô rú lên, ôm mớ ruột lòng thòng. Valếp giục Santô:

- Tao cho mày suy nghĩ một phút. Tao không có thời giờ đợi mãi.

- Thưa ông...

- Tao biết mày chỉ là đàn em vô nghĩa. Làm với ai, mày cũng lãnh tiền. Khai đi rồi về làm với tao. Tao trả lương hậu hĩ hơn Urê. Tao đối với thuộc hạ rất tốt, muốn gì được nấy.

Santô nhích một bước lại bàn điện thoại. Mắt hoa lên, hắn không nom thấy gì nữa. Valếp và Lê Diệp nhìn hắn chăm chú. Trong khi ấy, Anbinô nhắm mắt, cố quên đau đớn. Hình ảnh những cuộc truy hoan dài vô tận diễn ra trong óc hắn. Hắn rất thèm sống. Tuy nhiên, viên đạn vào rốn sắp chấm dứt cuộc sống ngang dọc của hắn ở thị trấn Mani.

Hắn thu tàn lực vào hai tay. Xương vai đã dập nát, hai tay hắn gần như bị tê liệt. Nén đau, hắn nhấc lên, và rướn người chụp lấy cổ chân của Santô. Vừa cầm điện thoại, Santô phải ném xuống. Anbinô giật mạnh, Santô bổ nhào.

Valếp chúc mũi súng lia một tràng. Cơ hội ngàn năm một thuở đã đến với Lê Diệp. Chàng co chân, đá vào cánh tay cầm súng. Khẩu tiểu liên tuột xuống sàn gác. Lê Diệp phóng ngọn cuớc thứ hai. Tránh không kịp, Valếp ôm ngực, lảo đảo.

Lê Diệp chạy băng ra ngoài hành lang. Đến cầu thang, chàng đứng sững lại như bị thôi miên: một con bẹt giê lông nâu kếch sù đang vật lộn với Văn Bình. Quần áo Văn Bình bị cắn rách tả tơi, song chàng đã dồn được con bẹt giê võ nghệ siêu quần vào thế bí. Chàng đè lên bụng con chó, giáng vào mõm một đòn karatê ghê gớm. Con sờnôde sủa lên một tiếng thiểu não rồi nằm vật ra.

Lê Diệp rút dao, định phóng, Văn Bình cản:

- Đừng anh. Con bẹt giê này quý lắm. Phải mất mấy năm mới huấn luyện được nó. Giết uổng quá.

- Để nó sống, mai kia nó còn gây khó dễ cho anh nữa.

- Đành vậy. Người tài rất hiếm. Phương chi là bẹt giê tài.

Cửa phòng 13 mở toang. Valếp lảo đảo bước ra. Ngọn cước của Lê Diệp vẫn còn làm hắn choáng váng. Suýt nữa, hắn nhìn thấy hai người. Lê Diệp kéo Văn Bình chạy xuống vườn.

Chiếc Opel còn đậu ở chỗ cũ. May thay, bên trong vẫn còn Mel nằm co quắp. Trong lúc này, Mel là kho tài liệu vô giá. Văn Bình mở khóa công-tác. Máy xe Đức nổ êm ru.

Tacata... tacata

Một băng đạn quạt vào cửa kính. Hai người nằm rạp xuống. Văn Bình ấn lút ga, vọt ra đường lớn. Gió biển lùa vào trong xe. Đằng xa, sóng biển nhấp nhô dưới ánh sáng những con tàu bỏ neo ngoài khơi. Văn Bình hít một hơi dài.

Thoát nạn.

(1) Schnauzer.

(2) Quezon City.

(3) Sifflet à ultra-sons.
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Chương 10: Bản Mật Ước

Chạy khỏi khách sạn Manila một quãng xa, Văn Bình bớt dần tốc độ.

Chàng rẽ vào một ngõ vắng tối đen rồi đậu lại. Lé Diệp hỏi:

- Anh ngừng ở đây làm gì?

Văn Bình đáp:

- Để xem bị theo không? Hơn nữa, để săn sóc cho Mel. Hắn chết là hỏng chuyện.

Lê Diệp cầm cổ tay nạn nhân. Mạch máu không đập nữa. Chàng luồn tay trong áo, đặt lên tim. Trong ngực truyền ra một tiếng động yếu ớt và chậm chạp. Cháng reo lên:

- May quá, hắn còn sống.

Văn Bình tự thưởng một hơi khói Salem:

- Bây giờ, chúng ta về khách sạn.

- Làm cách nào đưa hắn lên phòng?

- Bằng lối sau.

Tấm bảng nê-ông rực rỡ trước lữ quán đã tắt điện. Văn Bình vòng ra hông tối om. Từ ngoài khơi đen kịt, vọng lại tiếng sóng vỗ rì rầm. Văn Bình rún chan, bám lấy thành cửa sổ. Chàng đánh đu lên lầu nhất. Trong nháy mắt, chàng đặt chân xuống bao lơn. Nhờ trời tối, không ai nhìn thấy.

Chỉ cần mở cửa là chàng lọt vào khách sạn. Bẻ khóa đối với chàng là trò chơi đã nhàm. Khóa nào chàng cũng mở được trong một thời gian kỷ lục.

Mọi căn phòng đều gắn mày điều hòa khí hậu. Tiếng máy chạy hòa với tiếng sóng biển thành một âm điệu vui tai. Chàng rờ chiếc máy lạnh trước mặt thấy lạnh toát. Sự kiện này chứng tỏ bên trong không có khách trọ.

Văn Bình mở khóa bằng một sợi thép li ti. Biết là căn phòng vắng người, chàng khéo riềm che hết cửa số, đoạn bật đèn sáng quắc. Đây là một phòng lớn, dành cho khách thượng lưu, gồm 3 buồng nhỏ ăn thông với nhau. Đại để cách trang trí tương tự các phòng lữ quán trên thế giới: buồng ngủ cẩn gương vào tường, buồng ăn bày bàn ghế lót phót-mi-ca chói lọi, chễm chệ ở góc cái máy vô tuyến truyền hình.

Văn Bình kéo tấm ga trải giường, xẻ ra làm nhiều mảnh dài, buộc lại thành giây. Xong xuôi, chàng tắt đèn, mở cửa ra ban-công. Lê Diệp vẫn chờ bên dưới. Văn Bình huýt sáo miệng làm hiệu. Lê Diệp lôi Mel ra khỏi xe hơi. Hắn còn bất tỉnh, thân thể cứng đơ như khúc gỗ. Văn Bình buộc một đầu giây vào lan can bằng sắt của ban-công. Còn đầu kia, Lê Diệp nối vào thắt lưng Mel, sau khi vòng qua vai hắn.

Văn Bình rút cây thịt lên, nhẹ như bấc. Trong nháy mắt, Lê Diệp rồ máy xe, lái ra một соn đường vắng, và đậu lại ở xa khách sạn. Chàng khoan thai đi bộ về, trèo lên lầu.

Mel được đặt nằm trên giường, đầu kê hơi cao bằng hai cái gối lớn. Hơi thở hắn bắt đầu rõ ràng và đều đặn.

Văn Bình lục hết mọi tủ, song không tìm được gì. Chàng chép miệng nói với bạn:

- Gớm, thèm rượu quá! Giá được một chai thì sung sướng biết bao.

Lê Diệp không buồn đáp. Chàng là cừu địch của rượu. Đắng miệng, Văn Bình châm thuốc Sa¬lem, ngả lưng vào ghế bành, nhìn lên trần, nhả khói thành những chữ О tròn trạnh và biêng biếc.

Mel từ từ mở mắt. Lê Diệp nói:

- Này anh. Hắn tỉnh rồi.

Văn Bình kéo ghế lại sát giường. Mel nhìn chàng không chớp. Văn Bình hỏi, giọng ngọt ngào:

- Anh tỉnh hẳn chưa?

Mel ngồi nhỏm dậy. Phản ứng đầu tiên của hắn là luồn tay vào trong sơ mi. Vàn Binh ôn tồn:

- Anh mất súng rồi. Vả lại, chúng tôi không làm gì anh đâu.

Chán nản, Mel nằm vật xuống. Văn Bình nói thật chậm, cốt hắn nghe rõ:

- Vả lại, anh không còn cần đến súng nữa. Vì anh đã quyết định đoạn tuyệt với cnôc sống đi khuya về tắt này. Chúng tôi mang anh về đây để giúp anh làm lại cuộc đời. Lúc nãy tôi đang trò chuyện với anh, Valếp và Anbinô đến quấy rối nên miễn cưỡng tôi phải đánh anh ngất, xin anh hiểu cho.

Mel lặp lại, như trong cơn mê sảng:

- Valếp? Valếp đến khách sạn Manila à?

- Phải. Hắn đang còn ở đấy. Tôi vừa gặp hắn xong.

- Liệu Valếp tìm ra chỗ này không?

- Anh còn sợ hắn hả? Đừng lo, chúng tôi đã cam kết bảo vệ cho anh. Tôi đưa anh về đây để tiếp tục câu truyện bỏ dở.

- Tôi đổi ý kiến rồi.

- Anh nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Valếp đã bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn. May mà tôi che chở, nếu không Valếp đã hạ sát anh rồi. Chắc anh đã biết con chó lông nâu của Valếp. Chính Valếp đã sai con chó cắn xé anh.

- Trời ơi, con sờnôde! Con chó ấy nguy hiểm lắm! Nó còn lợi hại hơn người nữa.

- Không có tôi, con sờnôde đã cắn nát cổ anh.

Mel khản giọng vì sợ:

- Vâng, tôi biết rõ lắm. Từ trước đến nay, chưa ai có đủ bản lãnh hạ thủ con chó.

- Nó chết rồi. Anh còn ngại gì nữa?

Mel thở dài:

- Tôi đâu dám ngại. Sở dĩ tôi sợ vì tôi biết Valếp đang tìm cách giết tôi. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng cung cấp cho các anh những bí mật quan trọng, với điều kiện...

Văn Bình ngắt lời:

- Một lần nữa, tôi tuyên bố là có đủ thẩm quyền giúp đỡ anh.

Mel cưòi gượng gạo:

- Tôi muốn anh trưng ra bằng cớ cụ thể hơn là lời hứa suông.

- Anh sợ tôi thủ tiêu phải không? Anh lầm rồi. Nếu anh là Huk, thì sự lo ngại của anh còn có lý. Đàng này, anh là thù địch của Huk. Dầu sao anh và tôi là đồng minh.

- Trong nghề tình báo, vấn đề đồng minh đôi khi chỉ là biến thể của thù nghịch.

- Vậy thật sự anh muốn gì? Hay anh còn muốn trở về xin lỗi Valếp?

- Nếu tôi muốn trở về, tôi đã không quay điện thoai xin qui thuận công an. Tôi đã chán ngấy nếp sống bấp bênh và u ám. Dầu phải hy sinh tính mạng, tôi cũng quyết bỏ Valếp. Tôi là người thèm sống. Tôi đoạn tuyệt với Valếp để tìm cuộc sống tự do và thoải mái. Song tôi phải nắm đuợc những đảm bảo dứt khoát. Không giấu các anh, tôi có thể giúp được nhiều việc.

- Valếp hoạt động cho chính phù nào?

- Tôi chưa thể tiết lộ nếu chưa có bảo đảm đúng đắn.

- Điều kiện của anh ra sao?

Chỉ có 2 khoản ngắn ngủi: tôi cần giấy chiếu khán để rời Phi Luật Tân lập tức, và một số tiền.

- Bao nhiêu?

Nhớ đến số tiền hão huyền hắn hứa với Ramirê, Mel đáp:

- Ba ngàn đô la.

Văn Bỉnh lắc đầu:

- Hiện nay tôi không có nổi số tiền lớn ấy. Và tôi không tin chính phủ tôi chấp thuận yêu sách của anh. Tôi cần nhắc anh là chính phủ tôi nghèo lắm. Tôi sẵn sàng giúp anh thoát khỏi tay Valếp. Còn về tiền bạc, tôi chỉ được quyền quyết định trong phạm vi nhỏ.

- Ồ, tôi tưởng anh là nhân viên C.l.A.!

- Nếu tôi là nhân viên C.I.A., thì ba ngàn chứ mười ngàn đô cũng có. Nhân tiện, tôi cũng nói rõ tôi không phải là nhân viên I.S.

- Vậy anh là nhân viên phản gián Phi Luật Tân?

- Cũng gần như thế. Tôi là nhân viên tình báo Việt Nam.

- Do ông Hoàng điều khiển phải không?

- Phải.

- Tôi biết rồi.

- Tôi ân cần nhắc anh rằng trên nguyên tắc tôi không được phép cho anh biết bí mật ấy. Vì đó là một bí mật quan trọng, khả dĩ làm hại tới kế hoạch của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi muốn dùng anh, và đã đến lúc tôi xuất đầu lộ diện. Nếu anh không chịu hợp tác, bắt buộc tôi phải đối xử tàn nhẫn.

- Không, tôi không từ chối nữa. Bắt đầu từ phút này, tôi xin tuân theo lệnh các anh.

- Valếp là ai?

- Giám đốc trú sứ tình báo Nam Tư tại Phi Luật Tân.

Cả Văn Bình lẫn Lê Diệp đều lặng người trong một giây đồng hồ. Thật không ngờ! Song Văn Bình vẫn giữ vẻ mặt bình thản, và chìa thuốc Salem mời Mel:

- Thảo nào Valếp mua chuộc Ramirê để phá bọn Huk.

Mel nói:

- Chắc anh không lạ gì tổ chức cộng sản Hukbalahap hiện tùy thuộc vào sự điều khiển của R.U. Xô Viết. Tình báo Nam Tư và R.U. là hai cơ quan thù nghịch. Về phương diện chính trị, Nam Tư bị Mạc Tư Khoa coi là kẻ thù. Từ nhiều năm nay, Nga Xô, Trung Cộng và các quốc gia cộng sản khác đều hùa nhau, công kích Nam Tư, gọi Nam Tư là tay sai của đế quốc. (1)

- Điều này ai cũng biết. Tuy nhiên, Nam Tư ở xa, can dự gì đến Phi Luật Tân mà cử Valếp đến phá bọn Huk?

- Huk là đảng Cộng sản Phi. Nam Tư cũng theo chủ nghĩa Cộng sản, nhưng chống lại sự lãnh đạo của Nga Xô và Trung Cộng. Tình báo Nam Tư có nhiệm vụ kết thân với những phần tử tán thành đường lối của mình trên toàn thế giới.

- Trong các lãnh tụ Huk ở đây, có người nghiêng theo khuynh hướng cộng sản trung lập của Titô phải không?

- Anh nói đúng. Valếp được phái sang để ám trợ những phần tử này. Valểp chỉ là một bộ phận của tình báo Nam Tư ở Đông Nam Á. Tổ chức của Nam Tư hoạt động khá mạnh ở Bắc Cao, lục địa Trung Hoa và nhất là Bắc Việt. Các anh chống lại Cộng sản, song tôi tin rằng các anh cũng muốn kế hoạch phá hoại của Nam Tư thành công.

Nghe Mel phát giác, Văn Bình bàng hoàng. Mấy phút đồng hồ với Mel, tính thành tiền, đáng giá hàng triệu đô la. Từ lâu, ông Hoàng đã nắm được đầu mối về các hoạt động chống Nga-Hoa của tình báo Nam Tư, và có lần ông Hoàng cho chàng biết sẽ lại dung sự xâu xé này để đánh gục hệ thống do thám cộng sản.

Không thể trì hoãn nữa, chàng phải thông báo ngay cho ông Hoàng. Còn một vài điểm nữa, Văn Bình cần Mel nói nốt. Mel nhả khói, mắt mơ màng:

- Anh đã hiểu tại sao tôi ra lệnh cho Ramirê lừa phi công Vitô đâm vào máy bay quân sự chưa? Trước hết, là làm tê liệt guồng máy giao liên Huk. Thứ nhì, để ngăn cản bọn Huk thực hiện một kế hoạch ghê gớm. Valếp được tin các chiến khu Huk ráo riết tổ chức lại, với khí giới và cán bộ từ ngoại quốc đưa lén vào, đồng thời thanh trừng các phần tử thân Nam Tư trong ủy ban trung ương Huk.

- Khí giới và cán bộ từ nước nào tới?

- Thú thật tôi không biết. Vì thế, Valếp sai tôi mai phục ngoài bệnh viện Trung ương để cướp Cáclốt. Tuy nhiên, Valếp ngờ rằng khí giới và cán bộ giúp quân Huk có thể từ Bắc Việt tới. Anh còn lạ gì... Bắc Việt ở rất gần Phi Luật Tân... Nắm được Cáclốt, các đầu giây sẽ được phăng ra. May thay, các anh lại giữ được hắn.

Lời nói của Mel chứng tỏ Valếp chưa biết Cáclốt đã tan ra nước trong bồn tắm bệnh viện.

Vứt điếu thuốc xuống sàn, Mel vươn vai đứng dậy:

- Các anh đã biết hết. Tính mạng tôi hoàn toàn đặt trong tay các anh.

Văn Bình cũng đứng lên theo:

- Tôi sẽ сố gắng can thiệp để anh có một món tiền kha khá. Về thông hành, nội ngày mai anh sẽ có. Nếu anh không phản đối, tôi sẽ xin chiếu khán cho anh đi Sài Gòn. Tới đấy, có người đón anh và mang anh về gặp ông Hoàng.

Một nụ cười nở trên môi Mel:

- Tôi xin băng lòng.

Văn Bình hỏi:

- Anh muốn ở đây với chúng tôi hay muốn đến khách sạn khác?

Mel nheo mắt, băn khoăn:

- Ở đây, e bất lợi. Valếp có đông nhân viên dưới quyền. Sớm muộn họ sẽ tìm ra tôi ở đây với hai anh. Tôi sợ nhất con sờnôde. Nó có thể đánh hơi thấy tôi.

- Nó chết rồi, anh quên sao?

- Valếp có hai con sờnôde.

- Nếu vậy, anh đi thì hơn. Chiều mai, chúng mình sẽ gặp nhau lại. Tôi đề nghị anh không nên dùng phi cơ thương mại. Tốt hơn là ta đi trường bay Clark bằng xe hơi, rồi từ đó anh lên phi cơ quân sự về Sài Gòn.

- Vâng, được thế còn gì bằng.

- Anh có tấm ảnh nào trong người để tôi làm giấy thông hành không?

- Không. Hay anh lấy tạm cái bằng lái xe hơi của tôi vậy. Anh chụp ảnh mới cũng được.

Mel móc túi, đưa tấm bằng cho Văn Bình. Thấy bóp phơi hắn lép kẹp, Văn Bình hỏi:

- Anh cần tiền không?

Tiền đối với Mel trong lúc này không khác cái phao thần diệu mà kẻ sắp chết đuối vớ được trên mặt biển động mênh mông. Ngày cuối cùng ở Mani, trước khi trốn ra ngoại quốc, hắn cần tiền, thật nhiều tiền, để giã từ cô gái Tàu lai mà hắn yêu thương tha thiết.

Hắn đáp ngay, sợ Văn Bình đổi ý:

- Vâng, tôi rất cần tiền.

Văn Bình dốc túi, cộng với tiền của Lê Diệp được non một ngàn pêsô. Tính theo hối xuất chính thức, một ngàn pêsô là năm trăm Mỹ kim. Số tiền này đủ cho phép Mel sống một ngày thần tiên ở Mani.

Bỏ tiền vào áo trong, Mel bắt tay hai người. Bỗng Lê Diệp hỏi:

- Suýt nữa quên mất. Hiện Valếp ngụ ở đâu?

Mel hí hoáy ghi địa chỉ vào giấy. Hắn nhún vai:

- Các anh đến tìm hắn phải không? Tôi rất mong hắn bị các anh, thủ tiêu, vì hắn còn sống ngày nào, ngày ấy tôi còn thấp thỏm. Song các anh nên thận trọng: con sờnôde thứ nhì nguy hiểm không kém con thứ nhất, và có lẽ còn nguy hiểm hơn. Con này được huấn luyện tại Nam Tư, và đã giết hàng chục nhân mạng.

Lê Diệp cười khảy:

- Tôi sẽ tặng anh cặp tai của nó.

Đột nhiên, Mel run lên:

- Thôi, tôi không dám.

Văn Binh nói:

- Tội nghiệp anh quá. Tại sao anh không ở lại với chúug tôi? Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa anh lại Tòa Đại sứ Việt Nam xin tá túc ngay bây giờ.

Mel lắc đầu:

- Cám ơn nhã ý của các anh. Tuy nhiên, tôi còn vài việc riêng cần giải quyết trước khi đi.

Lê Diệp nháy mắt, tình tứ:

- Lại chuyện ấy chứ gì? I

Mel lặng thinh. Thái độ tần ngần của hắn báo hiệu với Văn Bình một điềm bất lợi. Trong nghề tình báo cổ kim, nhiều tinh hoa đã ra người thiên cổ chỉ vì trước giờ khởi hành đã mềm lòng trước nệm giường êm ái, bên cạnh giai nhân diễm kiều và ấm áp. Ở vào trường hợp khác, Văn Bình mặc kệ. Song Mel lại là báu vật của sở Mật vụ. Chàng không muốn hắn bị giết. Do dự một phút, chàng tháo túi vải và khẩu súng đeo dưới nach ra, trao cho hắn:

- Anh giữ lấy phòng thân. Tôi sợ cho tính mạng của anh. Chìa khóa công tắc đâỵ, anh cầm luôn lấy. Chiếc Opel đậu cách khách sạn một trăm thước, ở bên trái, trong một con đường nhỏ. Nhớ nhé, Valếp đã biết số. Vì đó là xe hơi của bọn Huk. Có đến nhà ai thì đừng đậu ngoài cửa. Tốt nhất là bỏ nó dọc đường và đánh cắp xe khác, dùng tạm trong đêm nay.

Lời dặn dò ân cần của Văn Bình làm Mel cảm động. Hắn xiết chặt bàn tay chàng:

- Tôi không ngờ được các anh đối xử hậu hĩ đến thế. Thôi chào các anh và hẹn đến mai.

Mel băng mình qua cửa sổ xuống sân sau. Tài phi thân khoan thai và nhẹ nhàng này chứng tỏ hắn được huấn luyện thuần thục trong trường do thám. Nếu dùng được hắn, rồi thả dù xuống Bắc Việt, giả làm cố vấn Xô Viết, thì còn gì bằng...

Điếu Salem cháy đến móng tay mà Văn Bình còn đứng thờ thẫn. Lê Diệp nắm vạt áo giục:

- Đi chưa anh?

Hai phút sau, hai người xuống tới đường. Văn Bình nhẩm lại địa chỉ mà Mel viết hồi nãy. Valếp đặt hành doanh trong một biệt thự rộng lớn, trên đường Sôra, giáp giới hai thị trấn Mani và Kêxon. Nghĩ đến thân hình cao lêu nghêu, cái miệng to khấp khểnh, răng bám nicôtin và cái mặt đen sạm, sần sùi như trái táo tàu của Valếp, Văn Bình cười thầm.

Nội đêm nay, Valếp bị loại ra khỏi dương thế.

..................................................................................................................................................................

Mel lái xe như điên ra khỏi thành phố. Hắn điên không phải vì mất trí, mà vì sung sướng. Trong vòng 12 giờ nữa, hắn sẽ thoát cuộc sống tù đầy. Thật vậy, làm gián điệp dưới quyền Valếp khác nào bị giam hãm. Mấy năm trước, hắn tình nguyện ghi tên vào trường đào tạo điệp viên hải ngoại ở Bengờrát, lòng tràn trề hy vọng. Hồi nhỏ, hắn mê say tiểu thuyết mạo hiểm, và bệnh phiêu lưu này lôi hắn vào nghề tình báo.

Tốt nghiệp, hắn được xuất ngoại. Lương hàng tháng của hắn khá lớn, chưa kể công tác phí và tiền thưởng thường xuyên. Hắn đinh ninh được cấp trên cho phép thành hôn với cô bạn đồng hương, song ngày tháng trôi qua, sau bao phen vào sinh ra tử, từ cấp trung sĩ quèn vọt lên trung úy quyền thế, hắn vẫn sống độc thân, lá đơn hôn nhân bị ném vào ngăn kéo. Sốt ruột, cô bạn phải lấy chồng. Thất tình, hắn lao đầu vào thế giới trụy lạc. Cho đến một ngày kia, do sự tình cờ, hắn được phái qua Đông Nam Á, phục vụ dưới quyền Valếp.

Những ngày đầu tiên trên đất Phi diễn ra trong sự buồn nản và lạc lõng. Đời sống ở Mani hoàn toàn khác với Nam Tư, nơi hắn chôn nhau cắt rốn. Tuy nhiên, hắn đã khám phả ra vài điểm tương đồng: nếu người Phi làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều thì ở Nam Tư giờ làm việc kéo từ 7 đến 2. Duy khác một điều: sau 2 giờ chiều, công sở ra về, hầu như toàn thể thủ đô Bengờrát đóng cửa im ỉm để ngủ, hệt như Mễ Tây Cơ, Tây Ban Nha và Ba Tây. Cà vạt là vật hiếm ở Bengờrát: dưới chế độ cộng sản, dân chúng đã bỏ thói quen thắt cà vạt của người phương Tây. Tại Mani, trời nóng thiêu đốt, có khi Mel đi suốt buổi không gặp một người đeo cà vạt.

Sự so sánh rí rỏm này làm Mel bật cười. Chiếc Opel lướt êm ru qua Santa Mêsa, tiến vào thị trấn Kêxon. Vào giờ này, chắc Li Huê đã rời vũ trường, về phòng ngủ. Lát nữa, Mel sẽ gặp nàng, và tình tự với nàng đến sáng.

Li Huê là ngôi sao sáng của tiệm nhảy. Nàng được đàn ông si mê ở chỗ thân thể nàng nhỏ xíu, tưởng bóp vào là bẹp dí. Sự nhỏ nhắn của nàng không gây cho khách chơi cái cảm giác bằng phẳng, chán ngấy như đối với nhiều cô gái Á châu gầy ốm khác. Tấm thân bó lẳn sau lần vải mỏng dính của chiếc áo dài Thượng Hải, xẻ cả trên lẫn dưới, luôn luôn phô trương những đường cong tân kỳ, bắt kẻ chiêm ngưỡng phải thèm muốn ngùn ngụt.

Hắn được nàng để ý hơn hết, trong số vương tôn công tử ngày đêm dập dìu. Có lẽ vì hắn tiêu pha như ông hoàng. Cũng có lẽ vì hắn có bộ mã khôi ngô.

Chiếc Opel màu xanh tới gần nhà Li Huê. Mel bất giác thấy lạnh. Hắn sực nhớ đến lời căn dặn của Văn Bình: đừng đậu xe gần nhà người đẹp. Song, đã lỡ rồi, không lẽ tới đây còn phải lộn lại Mani, thuê tắc xi, mất thời giờ vô ích. Vả lại, đây là con đường vắng, ít người lui tới. Valếp cũng là người trần mắt thịt như hắn. Thủ đô Mani rộng bát ngát, trừ phi có mắt thông thiên, Valếp mới tìm ra chiếc Opel.

Vững dạ hơn, Mel tắt máy dưới cây đại thụ cành lá xum xuê. Nhà Li Huê là một biệt thự trệt, xinh xẻo, quét vôi trắng toát, thu hình trên khoảnh đất nhỏ, tứ phía trồng toàn hoa thơm. Tường biệt thự cao hơn một thước, Mel thót nhẹ là nhảy được qua. Các phòng đã tắt đèn. Thường lệ, nàng rời vũ trường, mỗi đêm vào lúc 2 giờ sáng. Về nhà, tắm rửa xong, đồng hồ điểm 3 tiếng. 15 phút sau, nàng đã ngủ vùi.

Không cần xem đồng hồ tay, Mel biết là trời sắp sáng. Trước rạng đông, hắn đã được ân ái thỏa thích với người đẹp. Máu nóng chạy rần rần hai bên thái dương. Mel rảo bước lại bao lơn. Biệt thự của Li Huê gồm 4 phòng. Nàng ngủ trong phòng phía sau. Cái chìa khóa dẹt mở cửa phòng ngủ, hắn vẫn cất trong túi.

Gió đêm thổi rào rao. Hắn tiến vào phòng khách. Sự ai núp bên ngoài nhìn ra, hắn sờ soạng trong bóng tối, không dám bật đèn.

Hắn mở cánh cửa khác. Hơi lạnh hắt ra làm hắn khựng người. Hắn đã tới phòng ngủ của nàng. Mùa hè nóng bức, không gì thú bằng nằm ngủ trong phòng gắn máу điều hòa khí hậu. Thấy rèm cửa đã kéo, hắn rón rén vặn ngọn đèn xanh trên bàn đêm.

Li Huê cựa mình. Mel kéo tuột tấm mền len trên bụng nàng xuống. Li Huê không còn mảnh vải nào trên người. Tê mê, hắn cúi xuống hôn lấy, hôn để vào cái cổ trắng muốt. Li Huê mở mắt nhìn Mel. Mắt nàng đen láy và linh động khác thường. Nhận ra hắn, nàng nhoẻn miệng cười âu yếm:

- Ồ anh, em tưởng ai?

- Ai vào được phòng em? Em không sợ ư?

- Việc gì em sợ. Vả lại, người ấy là anh, еm càng không có lý do sợ nữa.

Cánh tay chắc nịch của hắn ôm cứng Li Huê. Nàng đắp mền cho hắn. Hắn thở ra, gấp gáp:

- Trời ơi, nhớ quá, nhớ em quá!

Li Huê hôn vào mũi tình nhân:

- Nhớ thật không?

Mel tắt đèn, căn phòng tối om. Nàng rúc đầu vào nách hắn. Gã đàn ông sướng tới cực độ. Nhưng rồi một phút sau, cảm giác hoan lạc lại nhường chỗ cho niềm lo lắng vô biên. Hắn bóp chặt cánh tay người yêu:

- Em ơi? Em yêu anh không?

- Con nít lắm. Câu hỏi cũ rích này anh nhắc lại hàng chục lần, em không muốn nghe nữa.

- Anh vẫn chưa tin lòng em. Em thề đi, thề độc đi.

- Lựa gì phải thề. Chán vạn người thề độc, rồi rốt cuộc là cá trê chui ống. Em không biết thề. Nhưng em xin hứa là yêu anh suốt đời, lúc nào cũng yêu anh đằm thắm như đêm nay.

Li Huê lại hôn một cái dài. Đột nhiên, nàng, buông hắn ra, giọng đổi khác:

- Lạ thật! Đêm nay, anh có thái độ khó hiểu quá.

Giọng hắn run run:

- Em nói đúng. Anh sợ lắm.

- Tại sao anh sợ?

- Anh không nói ra được.

Nàng khóc tấm tức:

- Chuyện nhỏ như vậy, anh còn chưa tin em, thử hỏi em hoàn toàn tin anh sao được?

Ruột hắn đau như xé. Hắn vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng:

- Anh rất tin em. Có tin, đêm nay anh mới mạo hiểm đến đây hẹn hò với em.

Nàng ngồi dậy. Trong bóng tối, mắt nàng vụt sáng quắc: X

- Việc gì mà anh phải mạo hiểm? Ai đe dọa anh? Ồ, anh lưu tâm đến bọn đàn ông ở vũ trường làm gì? Thấy anh chiếm được em, chúng nó nổi cơn ghen, và không riêng anh, cả em nữa cũng bị đe dọa. Nhưng anh coi, chúng chẳng làm em sơ.

Mel cười gượng gạo:

- Không phải thế. Nếu chỉ là bọn đàn ông háo sắc, anh coi là muỗi tép. Bàn tay anh đủ quật ngã con bò mộng, xá gì mấy đứa gầy ốm, nghiện oặt, trói gà không chặt trong tiệm nhảy...

- Thôi chết. Anh làm bậy phải không? Anh vừa giết người hả? Hay anh...

Mel kéo nàng vào lòng. Nàng yêu hắn thiết tha tuy không biết hắn là ai. Một đêm kia, la cà với Valếp trong các hộp đêm sang trọng, hắn gặp nàng. Khi ấy, nàng đang ưỡn ẹo, múa thoát у trên cái sâu khấu tí hon. Khúc măm bô khêu gợi của nàng làm hắn nóng mặt.

Mel nhớ rõ mồn một: Valếp chỉ Li Huê, giọng thân mật:

- Con bé đẹp không?

Mel ngồi sững sờ trước ly huýt ky đầy ắp. Sắc đẹp quyến rũ của nàng làm hắn quên uống rượu. Hắn đáp nhát gừng:

- Vâng, đẹp lắm.

Từ đó, mỗi lần có tiền, hắn thường tới vũ trường một mình. Hắn mua một bó hoa tuyệt đẹp, sai bồi mang cho nàng. Lần khác hắn đánh bạo bưng hoa vào tận nơi nàng hóa trang. Cuốn phim tình ái diễn ra theo những lớp lang cổ điển: thoạt đầu, hắn mời nàng đi ăn đêm. Rồi đưa nàng về nhà. Rồi ôm ghì lấy nàng hôn. Lạ lùng xiết bao, nàng không cưỡng lại. Đêm ấy, trời mưa sùi sụt, nàng ở lại với hắn.

Câu hỏi chát chúa của Li Huê khiến hắn tỉnh mộng:

- Anh vừa giết người hả?

Hắn lắc đầu:

- Khống. Em đoán sai.

Nàng thút thít khóc:

- Em không dám hỏi anh nữa. Thế mà anh thề thốt là yêu em tha thiết, yêu em trọn đời, yêu em và anh muốn cưới em làm vợ. Nhờ việc này, em mới hiểu rõ lòng anh. Thôi, em cám ơn anh.

Nàng bước vội xuống giường. Hắn níu lại, song nàng gỡ ra, và bật đèn sáng trưng. Hắn nói, giọng cầu khẩn:

- Khổ quá. Nếu anh giả dối, Trời sẽ đánh anh tan xác. Hiện anh đang ở trong một hoàn cảnh đau đớn. Đau đớn lắm, em ạ. Anh chỉ lưu lại với em đêm nay, rồi mai anh ra đi, đi thật xa.

Nàng ôm chầm lấy hắn, nức nở:

- Em không cho anh đi. Anh phải ở đây với em. Dầu anh phạm tội giết người, em cũng che chở cho anh.

Lời nói thành thật từ đáy lòng thốt ra làm Mel mủi lòng. Hắn không ngờ trên cõi đất đểu giả, với những kẻ một mặt hai lòng như Valếp, còn có người chung thủy như vũ nữ Li Huê. Hắn trả lời, trong nước mắt:

- Anh không ở lại được đâu. Người ta sẽ giết anh.

Nàng căn vặn:

- Người ta là ai? Sao anh không trình công an?

- Không được. Như vậy còn nguy hơn.

- Vậy anh tính sao?

- Anh định bỏ trốn. Chiều nay, anh gặp một người bạn thân. Y bố trí cho anh thoát khỏi Mani.

- Em cùng đi với anh được không?

- Anh cũng muốn thế. Nhưng e họ không bằng lòng. Thôi, em ạ. Độ vài ba tuần nữa, tình hình yên ổn, kẻ thù của anh không còn nữa, anh sẽ quay về Mani đón em. Khi ấy, anh sẽ ở lại với em, hoặc đưa em ra ngoại quốc hưởng hạnh phúc.

- Kẻ thù của auh là ai?

- Em biết tên hắn làm gì?

- Trái lại, em cần biết. Em cần biết để rủa cho hắn chóng chết. Theo tục lệ nước em, biết tên kẻ thù là việc tối lợi.

- Anh không muốn em bị liên lụy.

- Yêu anh, em sẵn sàng chia bùi xẻ ngọt với anh.

- Em đứng ngoài là hơn.

- Lạ quá! Tại sao anh cứ giấu quanh, không cho em biết điều em có quyền biết. Phải chăng em là gánh nặng cho anh.

Li Huê đã dồn Mel vào ngõ bí. Miễn cưỡng, hắn phải nói tên Valếp. Mặt nàng hơi tái, song lớp phấn hồng đánh rất khéo đã che lấp sự thay đổi diện mạo.

Về phía Mel, hắn giật mình thon thót. Một niềm hối hận mênh mông dâng lên trong lòng. Đậu xe Opel ngoài đường, hắn đã phạm phải khuyết điểm nặng nề. Tiết lộ tên của Valếp cho một vũ nữ nhẹ dạ còn là khuyết điểm nặng nề hơn. Thấy tình nhân buồn rầu, Li Huê thỏ thẻ:

- Kệ nó. Không ai làm gì được anh đâu. Anh yêu em không?

- Yêu lắm. Vì em, anh có thể chết được mà không tiếc nuối.

- Đừng nói gở.

- Thật đấy.

Ngọn đèn đêm lại tắt. Căn phòng chìm vào yên lặng. Li Huê vói tay lấy chai rượu huýt ky, rót cho Mel. Hắn uống một hơi cạn nữa chai. Li Huê là tay thần tửu. Mel đã say mèm mà nàng vẫn tỉnh táo như chỉ uống toàn nước lạnh. Hai vỏ chai huýt ky nằm lông lốc trên nền nhà. Mel nằm nghiêng, chân quặp cài gối tròn, mắt lim dim. Nàng rón rén khua chân xuống đất tìm giép.

Tìm không ra, nàng đi chân đất sang buồng ăn. Buồng này có hai máy điện thoại, một cài đặt trên bàn, cái kia lắp trong tủ buýp-phê. Nàng cúi xuống mở khóa. Tủ buýp-phê thường được khóa hai nấc. Nàng luồn tay vào, nhấc điện thoại ra, và trong bóng tối nàng quay số một cách thành thạo và điềm tĩnh.

Nàng chờ hai phút, đầu giây mới có tiếng trả lời. Nàng nói bằng Anh ngữ:

- Xin lỗi, đây phải phòng mạch của bác sĩ Tét-đi không?

Im lặng một phút. Rồi có tiếng đáp:

- Bà lầm rồi. Đây là hãng buôn Mít-su-bit-si.

Nếu Mel còn tỉnh và nghe được mẩu đối thoại, hắn sẽ giật mình, nổi gai ốc. Vì đó là cuộc trao đổi mật hiệu liên lạc. Li Huê nói một hơi, giọng trầm trầm, không mảy may xúc động:

Anh phải không? Hiện Mel ở trong nhà em. Thái độ của hắn kỳ quặc lắm. Bây giờ, anh muốn em làm gì?

- Em cố giữ hắn lại, đừng cho đi đâu cả.

- Bao lâu nữa anh đến?

- 15 phút, được không?

Li Huê cất ống nói vào chỗ cũ, rồi khóa tủ buýp-phê. Nàng vừa mở cửa buồng ngủ thì đèn bật lên sáng quắc. Mel đứng sửng nhìn nàng, mắt đỏ ngầu, không rõ vì say rượu hay vì giận dữ. Luồng mắt khác thường của hắn làm nàng lo sợ. Nàng linh tính hắn đã rình sau cửa hồi nãy. Cố thu vẻ duyên dáng vào cái miệng hàm tiếu, nàng hỏi:

- Kìa, anh tỉnh rồi ư?

Mel không đáp, chỉ đưa hai bàn tay lên ngắm. Những ngón sần sùi đã bẻ gãy nhiều cái cổ vô tội. Li Huê rùng mình, Mel tiến lên một bước.

Hắn hỏi bằng giọng tỉnh táo, chứa đầy chết chóc:

- Li Huê? Vừa rồi, cô đi đâu?

..................................................................................................................................................................

Qua khỏi trường đua ngựa San Ladarô, Lê Diệp cho xe bình bịch chạy chậm lại. Trong thời gian công tác tại Mani, chiếc Hạc lây cực mạnh này đã giúp chàng nhiều việc. Ngồi phía sau, trên cái yên êm ái, Văn Bình có cảm tưởng đang dự một cuộc đua vô địch hào hứng.

Gió đánh phần phật vào da thịt hai người. Đến đầu đường Sarô, Lê Diệp bảo bạn:

- Gớm, con đường gì mà tối thế? Lạ nhỉ, thiếu gì địa điểm an toàn mà Valếp lại rúc đầu vào chỗ này?

Sự ngạc nhiên của Lê Diệp rất xác đáng. Con đường Sarô ở tít phía bắc thành phố Mani. Toàn thể các nghĩa trang của thủ đô Phi được tập trung trong khu vực này, như nghĩa trang I-ô-ma, nghĩa trang Trung Hoa, và nghĩa trang Phía Bắc.

Ban ngày, quang cảnh đã ảm đạm, đìu hiu, thì trong bóng đêm bí mật, khu Sarô còn ảm đạm và đìu hiu hơn. Valếp ở trong một tòa nhà rộng mênh mông, gần nghĩa trang Trung Hoa.

Văn Bình chắt lưỡi:

- Người nào, của ấy, câu châm ngôn xưa đúng thật. Với bộ mặt quỷ nhập tràng, và con mắt đầy tròng trắng, Valếp chọn cái biệt thự gần bãi thã ma heo hút này cũng phải.

Kẻ yếu bóng vía bước qua biệt thự của Valếp phải rợn tóc gáy. Bên ngoài là một bức tường cao, rêu xanh mọc kín. Khu vườn bát ngát chứa toàn bóng cây rậm rì, thiểu não. Căn nhà chính giữa lại quét vôi màu xám, với những cánh cửa sơn đen, trông khác nào những con dơi khổng lồ, trầm tư mặc tưởng troug đêm khuya thanh vắng.

Văn Bình và Lê Diệp đẩy cổng bước vào một cách đàng hoàng. Mel đã dặn kỹ là căn nhà không có người gác. Valếp ở một mình bên trong, với con bẹt-giê sờnôde kinh khủng. Ban đêm con chó được nhốt trong phòng với chủ. Dầu được thả ra, con sờnôde này không còn là vật đáng sợ nữa.

Mùi ẩm mốc xông lên. Văn Bình lấy khăn bịt mũi để khỏi hắt hơi, Để Lê Diệp đợi ở ngoài, Văn Bình mò mẫm vào bên trong. Càng đi sâu vào, chàng càng ngửi thấy mùi ẩm mốc lộn mửa. Có lẽ trong hàng chục năm, ngôi nhà này chưa đirợc quét dọn. Tầng dưới không có món đồ gỗ nào. Cầu thang bằng gỗ rộng thênh thang như được làm ra để hai ba mươi người cùng lên một lúc.

Nhờ tia sáng trăng bàng bạc xuyên vào, chàng trèo lên lầu, không phải rọi đèn bấm. Một đàn muỗi đói đâm bổ vào mặt chàng. Hoa mắt, chàng dừng lại ở đỉnh cầu thang, nhìn quanh mình để định phương hướng.

Một lằn chớp xẹt lên ở dưới vườn.

Đó là lân tinh từ các nấm mộ bốc lên. Qua khung cửa rộng nhìn xuống vườn, Văn Bình thấy một màu trắng xóa rùng rợn, màu trắng của hàng ngàn chữ thập bằng xi măng.

Nghe tiếng động nhẹ, chàng rút súng ra, cầm lăm lăm trong tay. Lẫn trong mùi ẩm mốc nghẹn cuống họng, vừa thoảng lên một hương thơm béo ngậy.

Khứu giác rất nhạy của chàng nhận ra khói thuốc thơm. Mùi thơm từ căn phòng bên phải thoảng ra. Chàng nằm rạp xuống, bò vào. Chàng sợ Valếp dùng khói thuốc lá làm bẫy gạt chàng.

Tuy quen với bóng tối, đôi mắt chàng vẫn không quan sát được tường tận, vì ngoài vườn ánh trăng suông đã bị mây đen nuốt chửng, và trong phòng tối om như dưới hầm mỏ than, chàng rón rén đứng dậy, lưng áp vào tường. Bàn tay chàng vừa đụng vào cái bật đèn.

Ánh điện sáng quắc tràn ngập gian phòng.

Trước mặt Văn Bình, kê sát cửa sổ là một cái ghế bành lớn bọc nỉ đen. Một người ngồi ngả đầu vào thành ghế xây lưng lại phía chàng, một vòng khói từ từ bốc lên.

Chàng quát dõng dạc:

- Valếp, giơ tay lên?

Người ngồi trong ghế đáp, giọng trầm trầm:

- Chào ông. Tôi không phải là Valếp. Tòi chỉ là thuộc viên, được lệnh ngồi đây đợi ông đến thăm.

Nói đoạn, người ấy đứng dậy lặng lẽ quay lại nhìn Văn Bình. Hắn là người Phi, nhỏ nhắn, đen đủi và xấu xí. Văn Bình ra lệnh:

- Tiến lại phía này, và không được cử động. Khẩu súng nay không dung tha kẻ nào định kháng cự.

Người lạ cười ngặt nghẽo:

- Ồng lầm to rồi. Trong mình tôi không có một tấc sắt cỏn con, chứ đừng nói là súng lục nữa. Nếu tôi định ám hại ông, tôi đã núp sẵn trong bóng tối dưới nhà, không dại gì chờ ông lọt tới đây. Tôi đốt thuốc lá thơm cốt làm hiệu cho ông vào phòng. Ông quên rồi sao?

Văn Bình nín thinh. Sở dĩ Valếp cho thuộc viên ngồi đợi là để điều đình với chàng. Chàng bèn đấu dịu: /

- Valếp đi đâu?

- Lát nữa, ông ấy tới. Đáng lẽ ông ấy ngồi đợi ông, nhưng giờ chót có việc gấp phải đi liền. Ông ấy dặn tôi mời ông nán lại một lát, vì chuyện ích lợi muốn bàn. Xin ông coi chúng tôi là bạn, không phải là thù.

Văn Bình để ý thấy hắn dùng tiếng “các ông”. Sự kiện này chứng tỏ Valếp biết Văn Bình cùng đi với Lê Diệp. Văn Bình chưa tìm ra câu nói thích hợp thì gã điệp viên lạ mặt tiếp:

- Tôi trân trọng yêu cầu ông một điều. Hiện ông còn người bạn núp dưới vườn. Mời ông bạn lên đây tiện hơn, vì Valếp sắp về, xảy ra xung đột phiền lắm.

Nhác thấy cái ống nhòm hồng ngoại tuyến để trên ngưỡng cửa sổ, Văn Bình biết là đối phương đã bố trí chu đáo. Ống viễn kính đã khám phá ra chàng và Lê Diệp, ngay sau khi hai người mở cửa vào vuờn.

Cầm ống viễn kính, người lạ mặt nói:

- Ông thấy chưa? Đây là một bằng chứng cụ thể về thái độ thân thiện của chúng tôi. Nếu coi các ông là kẻ thù, thì chỉ cần đặt một khẩu tiểu liên ở đây là nội vụ được giải quyết trong vòng nửa phút.

Văn Bình cười nhạt:

- Tôi không thích nghe giọng nói trịch thượng và kiêu căng ấy. Hạ sát những người như tôi không dễ như anh tưởng đâu. Anh coi chừng không khéo kẻ mất mạng lại chính là anh và Valếp.

Người lạ mặt không tỏ vẻ giận hờn:

- Tôi thành thật xin lỗi ông. Thật tâm Valếp muốn thương thuyết với các ông, chứ không muốn gây thù, chuốc oản. Một lần nữа, tôi thiết tha yêu cầu ông mời người bạn dưới vườn lên đây.

Văn Bình thò đầu ra ngoài cửa sổ kêu tên Lê Diệp. Ba phút sau, Lê Diệp ngồi chĩnh chệ trong ghế sa-lông đối diện người lạ mặt. Văn Bình gác chân chữ ngũ hút thuốc Salem. Người lạ mặt đưa tận tay chàng một cái phong bì nhỏ. Xé ra, chàng thấy một mảnh giấy, ghi những giòng chữ đánh máy như sau:

Kính gởi quí đồng nghiệp Nam Việt,

Hợp sức với nhau để tiến tới đích, bao giờ cũng hơn riêng rẽ, nên tôi đề nghị ký một bản mật ước với các ông. Cũng như chúng tôi, các ông thù bọn Huk- balahap. Không lẽ chúng ta không bắt tay được nhau, mà cứ coi nhau là cừu địch mãi.

Tôi rất hân hạnh được đón rước các sứ giả của Sở Tình báo Nam Việt trong ngôi biệt thự xoàng xĩnh này. Nếu các ông bằng lòng xóa bỏ tị hiềm đề cùng chúng tôi đánh bại bọn Huk, thì xin mời ở lại chờ tôi. Đúng 4 rưỡi sáng, tôi sẽ có mặt.

Trân trọng,

Valếp

Giám đốc trú sứ Tình báo hải ngoại Nam Tư tại Mani.”

Văn Bình đã gặp nhiều hoàn cảnh trong cuộc đời tình báo, song ít lần nào éo le bằng lần này. Chức giám đốc trú sứ của các tổ chức do thám không phải là vinh dự công khai để có thể trưng diện trên tấm danh thiếp. Tự nhận là giám đốc trú sứ do thám Nam Tư, Valếp đã đánh lá bài thành thật. Quả tình Valếp muốn hợp sức với chàng! Vả lại, Valếp còn biết chàng là nhân viên tình báo Việt Nam. Tại sao bắn biết? Câu hỏi rối beng này, chàng chưa thể trả lời.

Tiếng kèn xe hơi pin pin ngoài cổng. Gã lạ mặt chỉ tay ra cửa sổ:

- Thưa, ông Valếp đã về.

Văn Bình có cảm giác như luồng điện chạy rần rần trong cơ thể. Chàng sắp đụng đầu với một tinh hoa của nền điệp báo cộng sản Nam Tư. Chàng liếc nhìn Lê Diệp. Anh chàng sếu vườn vẫn đắm mình trong thái độ điềm tĩnh thường nhật. Tiếng giầy của Valếp nện đều đều trên thang gác.

..................................................................................................................................................................

- Li Huê, vừa rồi, cô đi đâu?

Câu hỏi chát chúa của Mel giáng vào đầu nàng vũ nữ như nhát búa cực mạnh. Nàng tê tái trong một phút, da mặt nhợt hẳn, tuy nàng cố giữ bình thản.

Mel không dại gái như nàng lầm tưởng. Hắn đắm đuối vì nàng, nhưng sau một lúc hớ hênh và khờ khạo, hắn đã lấy lại phong độ cũ, phong độ sắt máu của bọn gián điệp chuyên nghiệp.

Thấy nàng không đáp. Mel nắm lấy tay áo ngủ mỏng như tơ nhện mà nàng khoác lấy lệ vào người. Xoạc một tiếng, chiếc ào bằng voan óng ánh rách toang, da thịt của Li Huê hiện ra lồ lộ. Mel vừa vô tình chạm vào võ khí siêu việt của Li Huê.

Cái miệng há hốc, cặp mắt đờ đẫn như bị thôi miên của Mel chứng tỏ hắn không thể dửng dưng trước sắc đẹp mê hồn của nàng. Nàng ưỡn người đứng nghiêng nghiêng, để tôn cao những đường cong tuyệt vời trên ngực, đồng thời nàng nhoẻn miệng cười như hoa nở với hắn lần nữa.

Một đường gân xanh nổi bật trên cổ gã đàn ông. Trong nội tâm hắn, đang diễn ra một cuộc giằng xé kịch liệt giữa ái tình và bổn phận. Hắn bóp mạnh bàn tay búp măng của nàng:

- Kìa, sao cô chưa nói? Khổ quá, thật tôi không ngờ... Tôi không ngờ...

Li Huê chống chế:

- Nào em làm gì đâu... Phải nói em không ngờ mới đúng. Em không ngờ anh ghen tuông vu vơ như thế.

Gã đàn ông đấm tay xuống bàn đêm làm cái đèn nẩy lên suýt đổ:

- Ghen tuông? Cô biện bạch giỏi thật. Tôi không phải là anh nông phu chất phác để cô có thể phỉnh phờ dễ dàng. Tôi đã nghe hết câu chuyện lén lút của cô trong điện thoại.

Hắn bắt nọn nàng, vì thật ra khi nàng đặt điện tboại vào giá sửa soạn khóa cửa tủ hắn mới sực tỉnh và bước ra theo. Tuy nhiên, một vài chi tiết khả nghi nhỏ nhặt đã tố cáo nàng: là gái nhảy, tại sao nàng dùng hai máy điện thoại? Tại sao nàng giấu một máy trong tủ búyp-phê? Tại sao nàng giấu hắn?

Li Huê có nhiều kinh nghiệm, song chưa phải là đối thủ đồng cân đồng lạng của Mel về mưu trí. Thủ đoạn bắt nọn già dặn của hắn đã thành công. Nàng tỏ vẻ bối rối, mắt chớp lia lịa. Mel bồi thêm một quỉ kế nữa:

- Tôi đã nghe, nghe hết, cô hiểu chưa? Nhưng tôi muốn tự cô thuật lại những lời cô nói. May ra, tôi sẽ tha thứ cho cô. Nếu không...

- Anh nhẫn tâm giết được em ư?

- Bắt buộc. Vì chính cô định giết tôi trước Cô thú tội đi. Bằng không, tôi có cách khác ép cô thú tội.

Li Huê bật lên khòc. Nàng khóc, nửa vì sợ Mel thi hànb ý định, nửa vì muốn kéo dài tình thế, đợi đồng bọn đến giải cứu. Nhưng Mel đã đọc được trong óc nàng.

Hắn rú lên cười the thé:

- Hừ, những giọt nước mắt cá sấu của cô càng làm tôi ghét cô nhiều hơn. Tôi sẽ giết cô. Tôi sẽ giết cô ngay bây giờ.

Li Huê lùi dần vào sát tường. Hai bàn tay nàng quờ ra sau, mười móng tay nhọn tô đỏ cào sâu vào vôi. Mắt đục ngầu, Mel vung tay phải lên. Cái tát kinh thiên động địa làm má nàng cháy bỏng, và nàng ngã chúi xuống giường.

Nàng nằm ngửa, hai chân chạng ra, mãnh áo voan vướng lại thành cục tròn trên đệm. Hắn cúi xuống, định bóp cổ nàng. Mấy lần đưa tay xuống, hắn lại ngập ngừng. Nhiều câu hỏi múa may trong đầu hắn. Vẫn biết nàng có cử chỉ ám muội, nhưng có đúng là nàng phản hắn, hay đó chỉ là phỏng đoán?

Hơn nữa, nằm sóng soài trên niệm trắng toát, nàng có một sức hấp dẫn phi thường. Trái chín dâng kề tận miệng, đầy nhựa ngọt ngào, không người đàn ông nào trên quả đất có thể gạt băng. Như người điên, Mel đá vào ngọn đèn đêm. Ánh điện tắt ngúm, hắn nhảy bổ vào thân thể Li Huê.

Vừa khi ấy, cánh cửa trông ra vườn bị ai đạp mạnh vào mở tung.

Môt bàn tay quen thuộc đã bật đèn lên. Вốn dãy đèn ống sáng chói cùng được vặn lên một lúc. Cay mắt, Mel loàng choàng bò dậy.

Hắn thét lên một tiếng kinh hoàng:

- Valếp!

Valếp bằng xương bẳng thịt đứng chống nạnh giữa nhà, khác nào một hung thần. Từ tay hắn tóe ra chất thép lành lạnh của khẩu Colt Super, loại 38 tự động. Tính mạng của Mel không khác tính mạng con vật trong lò sát sinh trước loại súng lục đáng sợ này và dưới bàn tay thần xạ của Valếp.

Chưa bao giờ Mel thấy Valếp dữ tợn đến thế. Mắt Valếp chỉ còn trông trắng, miệng mím chặt làm da mặt răn rúm. Mặt xác chết ướp dầu thơm trong cổ mộ Ai Cập cũng không thể tạo ra một ấn tượng gớm ghiếc và kinh khủng hơn.

Valếp buông ra câu hỏi lạnh lùng:

- Mel, mày phản tao nữa không?

Trong một phần giây đồng hồ, Mel nhớ lại vai trò của Li Huê. Thì ra nàng là tay sai trung thành của Valếp. Không tin Mel, Valếp đã bố trí cho hắn tằng tịu với Li Huê để dễ kiểm soát. Từ lâu Mel nằm trong vòng vây kiên cố của con cáo già Valếp mà cứ tưởng lầm một cách ngây thơ là được tự do. Hồl nãy, nếu hắn lưu lại khách sạn Bay View thì đâu đến nỗi?

Li Huê khoác cái áо ngủ bằng vải dày lên tấm thân lõa lồ. Mel nghiến răng tức tối. Ả vũ nữ cố ý choàng áo voan mỏng dính để tiếp hắn, cốt làm hắn mê mệt, hầu thi hành độc thủ.

Li Huê lẳng lặng lại ngồi ở sa lông, rót rượu uống, không lưu tâm đến Valếp. Valếp khen ngợi:

- Em giỏi lắm! Không có em thì thằng phản bội này đã thoát khỏi tay ta.

Nàng ngước cặp mắt sáng ngời nhìn Valếp. Mel gầm to:

- À, ra chúng mày là nhân tình của nhau?

Li Huê đáp:

- Bây giờ, anh mới biết ư? Chậm quá rồi, anh ạ. Tưởng tôi cần cho anh biết vũ nữ Li Huê không phải là ả giang hồ thông thường, mà là nhân viên trọng yếu của tình báo Nam Tư tại Phi Luật Tân. Nghĩa là cũng như anh. Duy khác một điều là Li Huê được thượng cấp tin cậy hơn anh, và được cử ra để theo dõi tư tưởng, hành động của anh.

Mel xây xẩm mặt mày. Trrog đời, hắn thường tự hào sáng suốt, ngờ đâu hắn lại thua trí một người đàn bà yếu đuối, người mà hắn đặt vào biêt bao nhiêu thiện cảm và hò hẹn say sưa. Hắn bỗng hối hận vì không mang viên thuốc độc xy-a-nuya trong mình. Nếu có, trong nháy mắt, hắn có thể thản nhiên vĩnh biệt cõi sống, khỏi phải ở lại chứng kiến cảnh đời đen bạc.

Hắn thở dài nói với Valếp:

- Giờ ông là kẻ thắng. Ông còn đợi gì mà chưa bắn cho tôi một phát?

Valếp cất súng vào túi dưới nách:

- Sốt ruột thế? Không kiên nhẫn một chút được sao? Phản bội, tất bị xử tử, việc này ta không cần bàn cải nữa. Nhưng nếu anh muốn chết đi, mà gia đình không bị liên lụy, mà tai tiếng không bị thương tổn thì anh phải thành thật khai hết những điều anh tiết lộ với bọn gián điệp Nam Việt.

Mel đáp không hề sợ sệt:

- Vô ích. Tôi không hé răng nửa lời đâu. Sau này, anh muốn hành hạ gia đình tôi ở Nam Tư, cách nào tùy ý. Tôi còn sống, có công ăn viẹc làm hẳn hòi mà chưa cưu mang nổi gia đình, thì chết cũng chẳng thiết. Nhưng Valếp ơi? Anh đừng kiêu hãnh vội. Tôi đã cho họ biết hết về anh. Sớm muộn, họ sẽ tặng anh một bì đạn. Chết đi, tôi sẽ thành quỷ, quấy rối lương tâm anh trọn dời.

Li Huê ném ly pha lê xuống sàn gạch vỡ toang:

- Ha, ha, anh định làm ma để dọa tôi. Phải không?

Nói đoạn, nàng luồn tay xuống đệm ghế. Khẩu súng nàng lôi ra bằng thép xanh, thuộc cỡ 6, 65 dành riêng cho phụ nữ. Nàng nhắm giữa ngực Mel nổ luôn ba phát.

Valếp đút tay túi quần, dáng điệu khoan thai như ngươi dạo mát. Trúng tim, Mel ngã xuống, chết không kịp trối. Đợi nạn nhân gục còng queo trên đất, Valếp – điếu thuốc cắn chặt trên môi – mở tủ áo Li Huê, lấy ra một cái máy ảnh. Đây là loại máy chụp hình, chứa sẵn một bộ phận in liền phim ra ảnh trên giấy.

Valếp chụp xác nạn nhân, đoạn chờ ảnh được in ra mới tháo phía sau máy, xé tấm ảnh còn ướt, cho vào một cái phong bì. Li Huê bưng một ly huýt ky cho Valếp:

- Uống một hớp cho đỡ mệt, đi anh. Còn xác Mel, anh mang đi được không?

Nhìn đồng hồ, Mel đáp:

- Sợ không kịp. Anh phải về khu Sôra ngay bây giờ. Có lẽ người ta đang chờ anh.

- Người ta là ai?

- Là mấy người bạn mới của Mel. Bọn họ chắc điên đầu khi nghe tin Mel thiệt mạng. Rồi cũng chẳng sao, phải không em?

- Em luôn luôn tin anh toàn thắng.

Valếp đặt một nụ hôn nồng nàn lên tóc nàng. Rồi hắn mở cửa lách ra vườn. Trong phòng, còn trơ lại Li Huê và thi thể của Mel ướt sũng máu đào. Hàm răng nạn nhân hé ra, như tủm tỉm cười. Li Huê mở nút chai huýt ky mới, rót đầy hai cốc, và nâng lên miệng, kèm theo lời mời ngạо nghễ:

- Mời anh Mel của em cạn ly rượu hợp cẩn. Tình yêu vạn tuế, vạn tuế!

Ly rượu đầy ắp, nàng chỉ uống một hơi hết sạch. Rồi nàng bưng ly thứ hai lại phía Mel nằm chết, giơ ngang mày lẩm bẩm:

- Ồ, Mel của em không uống ư? Phải uống cho vui chứ!

Vừa nói, nàng vừa nghiêng cốc, rót xuống giữa mặt xác chết. Mel nằm ngửa, mắt mở trừng trừng, một chân co lên. Chợt nhớ ra, Li Huê đẩy cho thi thể nằm sấp, rồi móc cái bóp phơi dày cộm trong túi quần sau.

Nàng reo lên một tiếng khoái trá. Tiền trong ví đếm được một ngàn pêsô. Mân mê xấp giấy bạc trong tay, nàng nói một mình:

- Một ngàn pêsô, một ngàn pôsô! Thế mà Valếp không biết!

..................................................................................................................................................................

Như người bạn thân lâu ngày gặp lại, Valếp đon đả bắt tay Văn Bình:

- Xin lỗi. Tôi bận chút việc nên về chậm.

Văn Bình thầm khen tài đóng kịch tuyệt khéo của Valếp. Cái bắt tay của hắn đậm đà đến nỗi không ai ngờ hắn vừa thả con bẹt-giê sờnôde tại khách sạn Manila để ám hại Văn Bình, dùng súng hăm đọa Lê Diệp và khạc đạn tiểu liên vào xe hơi chở hai người.

Văn Bình bèn nói:

- Hân hạnh được quen anh. May mà băng đạn của anh chỉ trúng cửa xe, nếu không làm gì có cuộc gặp gỡ thân thiện này, anh nhỉ?

Câu nói mát của chàng làm Valếp mỉm cười:

- Chuyện! Hồi tối khác, bây giờ khác. Hồi tối, chúng ta là đối thủ. Bây giờ, chúng ta là đồng minh.

Lê Diệp châm ngòi tấn công:

- Nhưng anh có chắc chúng tôi chịu liên kết với anh không?

Valếp đáp, giọng tự tin:

- Chắc. Nếu còn nghi ngờ, tôi bố trí cuộc giặp mặt này làm gì. Nhưng thôi, tôi không muốn nhập đề bằng những lời nói khách sáo và hờn mát. Tôi muốn thành thật với các anh. Hồi tối, quả thật tôi muốn loại trừ các anh. Đó là chuyện dĩ nhiên, vì ở vào địa vị tôi, các anh sẽ cảm thấy sự bực bội của một người mất bao công lao dàn xếp bị phỗng tay trên. Tuy nhiên, khi các anh mang Mel đi, tôi phải thay đồi thái độ. Tôi không được phép coi các anh là cừu địch nữa. Vì như vậy lực lượng sẽ bị phân tán. Urê chỉ mong có thế. Mất Mel là một thiệt hại lớn cho tôi. Hắn cộng tác với tôi từ lâu, và biết khá nhiều. Bị sa vào tay các anh, hắn phải cung khai một số bí mật. Tôi biết hắn định trở cờ, nên càng tin hắn sẽ lập công với các anh để lấy tiền thưởng và giấy tờ trốn ra ngoại quốc. Và nhất định hắn phải cho các anh biết chỗ ở của tôi. Tương kế, tựu kế, mất Mel là dở, mà thành ra hay. Nhờ hắn, tôi có thể nối lại liên lạc với các anh. Tôi đoán không sai: bằng chứng là các anh đã tới đây tìm tôi.

Văn Bình nói:

- Anh chưa nên lạc quan vội. Vị tất chúng tôi chấp nhận đề nghị của anh.

Valếp đáp:

- Tôi cả quyết các anh sẽ nhận lời. Hợp sức với tôi, các anh lợi nhiều hơn hại. Trong công việc chúng ta đang theo dõi, có nhiều chi tiết quan trọng các anh chưa thấu đáo.

- Chẳng hạn?

- Đơn cử một ví dụ cụ thể: vụ tai nạn trên không phận Mani. Nhân tai nạn này, các anh mới phăng ra đầu mối và dính vào nội vụ. Còn chúng tôi, chúng tôi đã biết trước. Chúng tôi đã biết trước trong chiếc phi cơ thương mãi có Cáclốt, nhân viên giao liên R.U. nên bố trí cho Ramirê đánh lạc đường bay của hoa tiêu Vitô và gây ra tai nạn.

- Mưu kế của các anh tàn nhẫn lắm! Chỉ vì một Cáclốt mà các anh nỡ coi khinh mạng sống của mấy chục con người.

- Trước khi làm, tôi đã suy tính kỹ càng. Vạn nhất chiếc phi cơ thương mãi vỡ nát, gần trăm người sẽ chết, song nếu Cáclốt còn sống và lọt vào tay bọn Huk số người chết có thể lên tới hàng vạn, và sự thiệt hại vật chất sẽ lan rộng tới một quốc gia, một lục địa nữa. À, tôi bước ra ngoài đề mất rồi. Xin phép các anh nhắc lại ý kiến hồi nãy: đó là chúng tôi đã biết nhiều điều các anh chưa biết.

- Dầu sao tôi cũng chưa thể chấp thuận đề nghị của anh.

- Nhưng nếu tôi giúp các anh tìm ra cô Rôsita?

- Anh hãy giúp chúng tôi đi đã. Khi nào cô Rôsita được tư do, chúng ta bàn lại chuyện này cũng chưa muộn.

- Không được. Chúng ta cần hợp tác với nhau ngay bây giờ, hoặc không bao giờ nữa hết.

- Anh đừng quên chúng tôi có phương pháp bắt anh cứu cô Rôsita. Chẳng hạn, dùng Mel...

- Các anh định đổi Mel lấy cô Rôsita phải không?

- Có thể như vậy. Song chúng tôi đã cam kết với hắn rồi. Dầu với giá nào, chúng tôi cũng phải giúp hắn rời khỏi nơi này. Thà rằng chúng tôi hy sinh cô Rôsita.

Chẳng nói, chẳng rằng, Valếp đưa cái phong bì đựng tấm ảnh chụp Mel nằm sóng sượt trên đất cho Văn Bình. Văn Bình chỉ chớp mắt một cái nhẹ để biểu lộ sự xúc động rồi trở lại bình thản như thường. Valếp cười mỉm:

- Các anh thấy chưa? Giả sử các anh muốn đổi, hắn cũng không còn nữa.

Lê Diệp gắt to:

- Như vậy càng không thể hợp tác được. Ví phỏng anh thật tâm cộng lực với chúng tôi, anh đã không giết Mel trong khi chúng tôi đến đây tìm anh.

Valếp, giọng từ tốn:

- Hễ trong tổ chức điệp báo Nam Việt có kẻ phản bội, các anh sẽ có thái độ nào? Tất nhiên phải giết. Tôi không thể tha hắn, vì hắn đã сố tình phản bội tổ chức. Các anh là đồng minh của tôi, song chỉ là đồng minh trong vụ này, còn nói rộng rа, mỗi tổ chức theo một lý tưởng, một tầm hoạt động riêng biệt và tương phản. Dẫu sao, chúng tôi cùng là đảng viên Cộng sản. Và các anh là người chống Cộng sản. Chẳng chóng thì chày, chúng ta sẽ đụng nhau trên trường điệp báo quốc tế. Tổ chức của tôi ở đây rất lớn. Để Mel rơi vào tay các anh, thì công lao của tôi trong bao năm sẽ tan thành khói. Các anh sẽ báo cho Công an Phi biết để triệt hạ chúng tôi.

Văn Bình riễu cợt:

- Anh thông minh ghê! Giám đổc trú sứ có khác.

Valếp không đổi sắc diện:

- Lẽ ra, các anh nên cám ơn tôi mới đúng. Thật thế, tôi giết Mel để các anh khỏi phải giết hắn sau này. Các anh lo liệu tiền bạc và giấy tờ cho hắn rời Mani, điều đó không có nghĩa là các anh sẽ trọng dụng hắn suốt đời. Múi chanh vắt kiệt nước phải vứt vào thùng rác. Khai thác xong, các anh phải bỏ rơi hắn.

Không phải vì các anh tàn nhẫn, bội hứa, mà vì điều kiện an ninh tối thiểu. Các anh phải bỏ rơi hắn để bảo vệ bí mật. Và có thể các anh phải thủ tiêu hắn. Phải không, hai bạn đồng nghiệp?

Lê Diệp nhún vai:

- Có lẽ.

Valếp xoa bàn tay:

- Vậy chúng mình có thể hợp tác thân thiện với nhau.

Văn Bình gạt đi:

- Theo lời anh, sự hợp tác sẽ mang lại cho chúng tôi nhiều lợi ích. Tuy nhiên, sau nửa giờ đồng hồ trò chuyện, tôi chưa nhìn thấy ích lợi ở đâu.

Valếp nói:

- Để các anh khỏi nghi ngờ, tôi xin làm quà tương kiến bằng bộ mật mã WS.

- Mật mã WS?

- Phải, mật mã được dùng để dịch những phát giác của nhân viên giao liên Cáclốt.

- Hiện anh có bộ mật mã nay không?

- Có trong tay thì không đúng. Song tôi biết rõ kẻ giử nó. Bộ mật mã quan trọng này được cất ở Mani, ngay tại thủ đô Mani, muốn đoạt giờ nào cũng được. Tôi biết Cáclốt mang trong óc nhiều chỉ thị tối hệ cho tổ chức Huk ở Phi Luật Tân. Những chỉ thị rất cần thiết đối với tôi. Chắc Mel đã nói với các anh rằng tôi có trọng trách ám trợ các thủ lãnh Huk theo khuynh hướng Titô. Trong trường hợp các anh chịu chia sẻ với tôi những phát giác của Cáclốt, tôi sẽ dẫn đến nơi cất bộ mật mã WS.

- Đã thế, tôi cần thú thật với anh. Chúng tôi đã thôi miên Cáclốt. Trong cơn mê sảng, hắn đã đọc hết các ám ngữ giấu trong tiềm thức. Cơ quan phản gián đã dịch xong một pnần. Còn phần khác, phải đợi tìm ra bộ mật mã mà anh nói. Tôi chấp nhận đề nghị của anh. Nhưng anh còn lạ gì? Chúng tôi chưa phải là nhân vật thẩm quyền. Xin anh một thời hạn để chúng tôi báo cáo lên thượng cấp. Và khi đó, chúng ta sẽ thảo luận điều kiện.

- Điều kiện của tôi không lấy gì làm khe khắt. Tôi chỉ yêu cầu anh trao Cáclốt cho tôi.

- Cáclốt?

- Vâng, tôi đề nghị đổi bộ mật mã WS lấy Cáclốt. Các anh đã khai thác xong xuôi, nắm được các chỉ thị bí mật, đâu còn cần hắn nữa!

- Vâng, chúng tôi sẽ trả lời sau. d

Văn Bình đứng dậy, cáo từ. Valếp bắt tay, dáng điệu vô cùng thân mật. Hắn ra lệnh cho gã thuộc viên nhỏ thó và xấu xí:

- Lấy xe, đưa hai ông về khách sạn.

Văn Bình từ chối:

- Cám ơn. Chúng tôi đậu xe ở ngoài.

Valếp sốt sắng:

- Vậy, nhân viên của tôi sẽ đưa hai anh xuống vườn.

Văn Bình vẫn thoái thác: ^

- Chúng tôi đã biết đường. Xin đa tạ thịnh tình của anh.

Valếp nói:

- Không anh ạ, để người tôi dẫn xuống tiện hơn. Chẳng giấu gì các anh, con bẹt giê sờnôde của tôi đang ở dưới nhà. Nó hay thù vặt lắm.

Văn Bình định đáp “Ồ, con sơnôde của anh chỉ là muỗi”, song lại nín thinh. Chàng muốn đối phương luôn luôn tin tưởng vào tài ba của con sờnôde bách chiến bách thắng. Chàng mỉm cười kéo Lê Diệp lững thững xuống gác.

Bên ngoài trời đã hừng sáng. Ngọn gió rạng đông từ khu tha ma thổi lại, lành lạnh và rờn rợn.

Cho máy bình bịch nổ, Lê Diệp hỏi bạn:

- Anh nghĩ sao về đề nghị của Valếp?

Văn Bình đáp:

- Hắn là tay đáo để. Mình chơi trò hú tim với hắn không dễ lắm đâu.

- Tôi cũng nghĩ như anh. Ngoài ra, tôi còn băn khoăn điều này: tại sao hắn biết bọn mình là nhân viên của ông Hoàng? Vì hành tung của chúng ta đưọc giữ rất kín. Ngay cả chuyến đi của ông Hoàng sang Mani cũng không cho ai biết.

Văn Bình thở dài:

- Tôi sợ hắn đã biết nhiều bí mật khác nữa. Nhưng cũng may còn một bí mật hắn chưa phăng ra: đó là Cáclốt. Hắn tưởng Cáclốt còn sống.

Lê Diệp nhún vai: ,

- Biết đâu hắn chẳng bày mưu, phỉnh gật chúng mình?

Văn Bình ôm chặt bụng Lê Diệp. Chiếc mô tô phóng như bay. Dọc đường, Lê Diệp hỏi:

- Về khách sạn chứ?

Văn Bình đáp:

- Phiền anh thả tôi xuống Manila Hotel.

- Anh đến làm gì?

Văn Bình đến lữ quán Manila để tìm Luz, người đàn bà kỳ dị. Song chàng dấu Lê Diệp. Chàng sếu vườn cũng không hỏi thêm. Đến khi ngừng mô tô ngoài đường, Lê Dỉệp mới nói:

- Tôi biết anh đến đây vì chuyện gì rồi. Tôi về phòng ngủ một giấc. Có việc cần, anh cử gọi.

Văn Bình vòng ra plúa sau lữ quán. Chàng không muốn giáp mặt nhân viên lữ quán, để khỏi trả lời những câu hỏi phiền phức. Mặc dầu một vụ chạm súng xảy ra đêm qua, quang cảnh khách sạn vẫn bình thường.

Văn Bình trèo lên phòng Luz bằng cầu thang cấp cứu. Đến nơi, chàng nghe ngóng một phút rồi gõ cửa nhè nhẹ.

Không tiếng trả lời.

Chàng móc túi lấy cái chìa khóa dẹt mà nàng trao cho chàng. Tra vào vặn thử, chàng mỉm cươì. Không hiểu vô tình hay cố ý, nàng đã đưa lầm chìa khóa khác.

Văn Bình đành trổ tài đạo tặc chuyên môn. Loay hoay trong nửa phút đồng hồ với một sợi thép cứng, chàng đã mở được dễ dàng.

Phòng Luz được trang trí hết sức lộng lẫy. Quan sát đồ gỗ, riềm nệm và các bức tranh dầu treo trên tường, Văn Bình biết đây là do nàng mua sắm. Sa-lông, bàn ăn đều làm bằng gỗ quí màu nâu từ miền rừng rậm phía nam chở tới.

Chàng rón rén vào buồng ngủ. Trên chiếc giường hẹp và thấp, ưỡn ẹo hai cái gối trắng tinh, còn đầy đặn, chứng tỏ suốt đêm không có ai nằm. Như vậy, nghĩa là đêm qua nàng đi vắng. Nàng đi đâu? Trong lòng chàng, đột nhiên bùng lên ngọn lửa ghen tuông.

Ra ngoài, chàng gieo mình xuống ghế. Đĩa dựng tàn thuốc lá lổm ngổm hàng chục mẩu thuốc cháy dở đã tắt, đặt giữa bàn, làm chàng lưu ý. Chàng nhận ra loại thuốc lá Gitanes, loại thuốc ít bán ở Mani. Căn cứ vào đống tàn, chàng suy diễn là trong khi Luz vắng nhà, có kẻ ngồi đợi, và phải là người sốt ruột mới đốt gần hết gói thuốc lá trong một lúc.

Ý nghĩ ghen tuông ban đầu biến đâu mất. Chàng quan sát tỉ mỉ khắp phòng. Bộ sa-lông được kê trên tấm thảm da hổ lớn. Giường ngủ, bàn ăn, bàn phấn, chỗ nào có đồ gỗ là phía dưới lót thảm da hổ lớn. Riêng món da hổ đã trị giá hàng vạn pêsô, chưa nói đến những bức tranh dầu đắt tiền treo la liệt.

Luz phải là người có bạc triệu. Giàu bạc triệu mà nàng lại đánh cắp cái ví đựng sáu ngàn pêsê của chàng! Lấy xong rồi trả lại! Cử chỉ lạ lùng này chứa đựng những chi tiết mà chàng chưa thể giải thỉch.

Chuông điện thoại trên bàn trang điểm reo lên.

Chàng cầm lên nghe. Chàng giả giọng Luz thật đúng:

- Alô, ai đấy?

Ở đầu giây, có tiếng ho nho nhỏ, rồi tiếng người đàn ông. Một giọng nói quen thuộc, tuy nhiên chàng không nhận ra:

- Bist du deustch?

Văn Bình ngẩn người. Bist du deustch là tiếng Đức, nghĩa là “anh là người Đức phải không?”. Có thể người ta gọi lầm phòng một du khách người Đức.

Chàng chưa định trả lời thì giọng nói khàn khàn lại vang lên:

- Bist du deustch?

Chàng đặt ống nói xuống. Chàng bắt đầu hiểu phần nào sự thật. Nhanh như cắt, chàng bước ra ra khỏi phòng, sau khi khóa lại cẩn thận. Kế phòng Luz, chàng thấy một cánh cửa hé mở. Chàng đẩy cửa liều vào. Quang cảnh rác rưởi bừa bãi và ga nệm xô lệch cho chàng biết đây là phòng của một du khách vừa từ gỉa khách sạn ra sân bay.

Lát nữa, trời sáng rõ, bồi phòng sẽ lên quét dọn và gặp chàng. Chàng chắt lưỡi tự nhủ:

- Đến đâu hay đến đấy, cần gì.

Vành tai rất thính của chàng vừa thu được tiếng cồm cộp đều đặn từ hành lang vẳng lại. Chàng không thể nào lầm được. Đó là tiếng giày cao gót của phụ nữ.

Núp sau cửa, chàng nhìn thấy Luz. Nàng mặc cái áo sa tanh nhàu nát, vẻ mặt mệt mỏi, nước da nhờn bóng, chứng tỏ suốt đêm nàng không ngủ. Đêm qua, nàng đi đâu? Nàng đi với người đàn ông nào?

Ngón tay Văn Bình run run. Nàng khom lưng tra chìa khóa vào ổ. Lưng nàng vẫn thon thon và mềm mại. Chàng nhắm mắt, cố xua đuổi thèm muốn vừa thức dậy trong óc.

Luz đóng cửa lại đánh sầm. Văn Bình ngbe tiếng giày hấp tấp của nàng.

Chuông điện thoại reo lần nữa.

Chàng tiến ra thang máy. Xuống lầu nhất, chàng gặp một gã bồi trẻ, trạc hai mươi. Lễ phép, hắn cúi đầu chào. Chào khách là bổn phận thường xuyên của nhân viên khách sạn, không có gì lạ. Văn Bình lấy trong túi ra một tờ 5 pôsô. Mặt gã bồi tươi hẳn lên.

Chàng giơ cao tờ bạc:

- Cô giữ điện thoại ngồi đâu?

Hắn nhanh nhẩu:

- Thưa, ở từng lầu này. Ông muốn gặp cô ấy không? Tôi xin dẫn tới.

Tờ bạc gập tư nhảy vào túi áo trên gã bồi. Hắn mở cửa một căn phòng nhỏ cuối hành lang, mời chàng vào. Bên trong, một thiếu nữ dễ thương đang cặm cụi trên bàn điện thoại. Hắn cất tiếng:

- Chào cô.

Thiếu nữ quay mặt lại. Cặp mắt hơi xếch của nàng được phủ lấp sau hàng mi dài, cong và đen nháy. Gã bồi giới thiệu:

- Một ông khách muốn gặp cô.

Nói xong, hắn mở cửa đi thẳng. Thiếu nữ hỏi Văn Bình:

- Ông cần em chuyện gì?

Chàng đặt tờ bạc 20 pêsô trước mặt nàng:

- Biếu cô số tiền mọn này. Tôi muốn biết ai vừa gọi giây nói cho phòng 267.

Thiếu nữ lắc đầu:

- Em không thể làm vừa lòng ông được. Ban giám đốc biết, em sẽ bị đuổi.

Chàng cười rất tình tứ:

- Trong phòng chỉ có cô, và tôi, không ai biết được đâu.

Thiếu nữ còn ngần ngại, Văn Bình rút thêm tờ hai chục khác:

- Tôi tin là cô giúp tôi. Chẳng giấu cô, người ở phòng 267 là vợ chưa cưới của tôi. Tôi nghi ngờ nàng không chung tình với tôi. Liệu cô có thể từ chối lời yêu cầu đau khổ của người đàn ông bị phụ bạc không?

Thiếu nữ đáp:

- Nếu vậy, em không dám thoái thác nữa. Vừa rồi, phòng 267 được kêu điện thoại hai lần. Và cả hai lần đều không phải bên ngoài gọi vào.

- Nghĩa là cô muốn nói cả hai lần đều do một phòng khác trong khách sạn gọi tới?

- Phải.

- Cô làm ơn cho biết phòng nào?

- 367.

- Phòng 367 ở ngay trên đầu 267 phải không?

- Thưa, phải.

Văn Bình chuyển sang giọng ngọt ngào, mơn trớn:

- Còn câu hỏi này nữa. Cô có thể cho biết họ nói chuyện những gì trong điện thoại không?

Thiếu nữ lắc đầu:

- Thật quả em không dám dối ông. Em không lưu tâm đến hai cuộc điện đàm này.

Biết nàng nói thật, chàng không hỏi thêm nữa. Tuy nhiên, một kế hoạch rí rỏm chớm nở trong đầu chàng. Chàng tập trung khả năng quyến rũ quen thuộc của mình vào luồng mắt và nụ cười. Ngước nhìn, thiếu nữ đỏ ửng mặt. Chàng buông lời khen:

- Cô đẹp lắm.

Thiếu nữ làm thinh. Văn Bình đứng sát vào người nàng. Chàng nghe rõ hơi thở và tiếng trống ngực rạo rực của nàng. Sự kiện này chứng tỏ nàng chưa dày dạn trong tình trường, và đã xao xuyến dễ dàng trước kỹ thuật kết thân của chàng thanh niên bách chiến bách thắng.

Tán tĩnh phái yếu - việc mà nhiều nhà mô phạm và luân lý chê bai kịch liệt - lại là một môn được giảng dạy và thực tập chu đáo trong mọi trường điệp báo hữu danh trên thế giới. Đàn bà thường được coi là mỏ vàng tin tức. Không ai cung cấp tin tức bí mật nhiều bằng đàn bà, chẳng hạn vợ con các nhà bác học, các chính khách… Có khi chỉ cần 2, 3 tuần lễ theo đuổi, chinh phục một người đàn bà là có thể phăng ra một bí mât tối hệ mà lề lối do thám cổ điển mất hàng năm chưa đạt được. Cho nên, không phải là lạ khi phần đông các điệp viên thượng thặng đều có bộ mã điền trai.

Thêm vào kiến thức chiếm đoạt trái tim phái yếu học được trong trường, Văn Bình còn có nhiều thiên năng đặc biệt. Hễ gặp chàng, bắt chuyện với chàng, người đàn bà nào bất luận màu da và trình độ học vấn không cưỡng được cuộc tấn công yêu đương của chàng.

Gần phái yếu, Văn Bình không bộc lộ vẻ thèm muốn sỗ sàng và hạ cấp. Tuy chàng có thói quen yêu đương chớp nhoáng, sự vội vã này vẫn bao hàm những ngụ ý nên thơ. Từ cái nắm tay, cái vuốt má đến cái hôn tỏe lửa, chàng đã tỏ ra một người sành điệu, một nghệ sĩ biết quí trọng và thưởng thức cái đẹp kỳ diệu.

Thiếu nữ giữ điện thoại của khách sạn không có nhan sắc đổ quán xiêu đình. Nhưng tìm được một thân hình cân đối, một khuôn măt khả ải tương tự trong xó xỉnh khách sạn – dầu là khách sạn quốc tế Manila Hotel nữa - thật là việc khó.

Mắt thiếu nữ chớp lia lịa. Miệng nàng hé ra, như muốn nói rồi lại thôi, trong khi cánh mũi nàng phập phồng, phập phồng... Đối với kẻ lão luyện như Văn Bình, đó là triệu chứng của ưng thuận và chờ đợi.

Nàng đã ưng thuạn, chàng không được quyền bắt nàng chờ đợi thêm nữa. Nhiều cuốn sách giá trị về nghệ thuật tỏ tình đã viết rõ rằng sự chờ đợi của đàn bà thường có hạn. Trong môt giây đồng hồ xúc động, người đàn bà có thể hiến dâng tất cả, nhưng sau thời gian rạo rực lạ lùng này, họ trở thành bức tượng cẩm thạch, lạnh lùng và khô khan hơn bao giờ hết.

Vì vậy, Văn Bình không bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp. Chàng nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cúi xuống hôn vào cặp môi đỏ mọng ươn ướt. Thiếu nữ rùng mình một cái. Chàng ghì chặt hơn, mắt nàng nhắm nghiền, hồ như lo sợ hương vị của cái hôn đầm ấm tan biến vào không khí.

Quàng tay ra sau lưng nàng, Văn Bình hỏi:

- Tên em là gì?

Nàng đáp, giọng run run vì sung sướng:

- Em là Manahim. Còn anh?

- Đỗ Thanh.

Đỗ Thanh là tên giả ghi trong giấy thông hành của Văn Bình.

Chàng hôn nàng lần thứ hai. Lần này, Manahim gắn chặt lấy người chàng. Mân mê làn tóc cắt ngắn, mềm mại của nàng, chàng nói:

- Trưa nay, em đi ăn cơm với anh nhé?

Giọng nũng nịu, nàng hỏi:

- Ở đâu hả anh?

- Đúng 12 rưỡi ở Senbơn.

- Em phải làm việc đến 2 giờ chiều.

- Ồ, em xin ban gíam đốc nghỉ sớm một lát. Anh chờ em đúng 12 rưỡi. Em gật đầu bằng lòng đi.

Như cái máy, nàng gật đầu.

Huýt sáo miệng, Văn Bình ra ngoài. Bao nhiêu mỏi mệt tiêu tan hết, chàng cảm thấy sảng khoái và trẻ lại.

Mặt trời buổi sáng đã ló dạng trên biển. Vịnh Mani tràn ngập trong ánh nắng hồng. Trên miệng, trong áo của Văn Bình, còn đọng lại mùi thơm từ da thịt Manahim tiết ra.

(1) Bộ truyện này được viết trong thời gian thống chế Titô của Nam Tư còn chống Nga Xô. Hiện nay, Nam tư đi đôi trên nhiều lãnh vực với Nga Xô.
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Chương 11: Nàng Ca Sĩ Bí Mật

Khi Manahim mở cửa phòng ăn của khách sạn Senbơn, đồng hồ ngoài hành lang chỉ đúng 12 rưỡi. Ở Phi Luật Tân, bữa cơm trưa của xã hội thượng lưu thường bắt đầu từ 13 giờ.

Thực khách còn thưa thớt. Văn Bình đợi nàng bên cái bàn tròn, trải khăn trắng muốt, kê khuất vào góc.

Dường như Manahim đã chọn bộ xiêm у đắt tiền nhất và gợi cảm nhất để đi dùng cơm với chàng. Bộ đùi thon thon và đỏ hồng của nàng không cần hóa trang bằng tất ni lông mịn màng cũng đủ làm mắt đàn ông sáng nhất thành cận thị. Ngực nàng nhô ra, nhảy nhót sau làn lụa mỏng, như có ma lực bắt mọi người trong lữ quán xô ghế đứng dậy, bật ra tiếng sáo miệng ngưỡng mộ. Khuôn mặt nàng không có vẻ quyến rũ nguyên tử của minh tinh màn bạc, tuy nhiên những đường cong khác thường trên thân thể nàng lại quý giá gấp mười bức tranh bạc triệu của Sagan, Goi-a và Picátsô (1).

Văn Bình dìu nàng ngồi xuống cái ghế hình chữ T. Màu trắng của quần áo nàng làm nổi bật màu đen của đôi mắt và suối tóc mềm mại.

Văn Bình mỉm cười:

- Anh rất hãnh diện vì Manahim.

Nàng dè môi:

- Anh cứ tâng bốc em mãi. Em đâu bằng vị hôn thê của anh.

- Em cũng biết nàng à?

- Sao lại không?

Chàng hỏi dò:

- Em nói dối. Đố em biết tên cô ta là gì?

Manahim đặt cái ví tay trắng xuống bàn:

- Anh còn đố em làm gì. Không tin, mời anh quay lại khách sạn Manila. Yêu cầu anh hỏi bất cứ nhân viên nào của khách sạn. Ai cũng biết tên nàng là Luz.

Văn Bình giật nảy người như chạm giây điện. Một khi Manahim biết Luz, nàng đã biết câu chuyện cô vợ chưa cưới mà chàng nói hồi sáng là hoàn toàn bịa đặt. Nhìn thẳng mắt chàng, Manahim hỏi:

- Em muốn anh trả lời thật thà. Anh phải thật thà trước, rồi em mới thật thà. Cô Luz không thể là vị hôn thê của anh. Vì lẽ dễ hiểu, nàng là một thiếu phụ đặc biệt mọi người sinh sống ở Mani ban đêm đều khét tiếng. Anh không có cái phong độ biếng nhác, ỷ lại, và ngang ngược của gã đàn ông sống bám vào gái giang hồ.

Chàng thở dài:

- Xin lỗi em. Anh xin thú nhận là bịa đặt. Luz không phải là vợ chưa cưới của anh. Sở dĩ anh bịa đặt, vì sợ nói thật em sẽ không giúp.

- Anh muốn em giúp những gì?

- Điều anh cần biết nhất là những mẩu chuyện giữa Luz và phòng 367, hoặc với bè bạn bên ngoài.

- Thỉnh thoảng nàng mới dùng điện thoại. Nếu em rình nghe, em cũng không hiểu, vì họ nói với nhau bằng ngoại ngữ.

- Bằng tiếng gì?

- Em giỏi tiếng Pháp, Y Pha Nho và Nga. Em lại lõm bõm tiếng Nhật và Tàu. Họ dùng một ngoại ngữ lạ hoắc. Ngoài ra, họ còn đệm thổ âm vào nữa.

Bồi khách sạn bưng lên món cá tươi. Cá là món ăn thịnh hành ở Phi. Nhìn Manahim loay hoay với cái nĩa bạc trên đĩa cá lớn, Văn Bình bật ra câu hỏi tâm tình:

- Em có vị hôn phu chưa?

Nàng cười, lộ hàm răng trắng muốt và đều dặn:

- Rồi. Cũng như anh.

Lăn lộn với những thiếu phụ đầy kinh nghiệm quyến rũ đàn ông, chàng cảm thấy thơi thới khi được ngồi ăn bên nàng, quấn quít, vô tư lự như cặp nhân tình trẻ. Tuy nhiên, một mối lo bùng dậy trong lòng chàng. Chàng bỗng hối hận đã kéo Manahim, một cô gái ngây thơ và dại dột, vào cơn lốc quỷ quyệt, khủng khiếp của nghề gián điệp tàn bạo.

Hồi nãy, chàng cố ý kéo dài bữa ăn để được trò chuyện thân mật với nàng. Nhưng bây giờ, chàng lại muốn kết thúc càng sớm càng hay. Nếu đối phương nhận diện được chàng thì tính mạng Manahim chỉ là con thuyền nan trên biển động, không biết bị đắm lúc nào.

Lấy cớ gọi bồi, chàng đứng dậy, nhìn quanh một lượt. Tuy không thấy hình bóng khả nghi, chàng vẫn chưa yên tâm. Chàng linh tính kẻ thù đang bám sát chàng, và sắp sửa chĩa mũi dùi về phía cô gái giữ điện thoại vô tội.

Từ loại nhạc kích động ầm ỹ và gấp gáp, cái máy hát tự động ở góc nhà ăn vừa chuyển sang một đĩa nhạc êm ái. Đang uống ca phê, đột nhiên Manahim đặt tách xuống, mắt sáng lên một cách lạ lùng. Bản nhạc du dương vừa mở một cánh cửa trong tiềm thức nàng. Nàng nhớ lại một mẩu đối thoại giữa Luz và người bạn ở phòng 367.

Nàng nắm bàn tay Văn Bình, giọng chứa đầy băn khoăn:

- Anh muốn biết rõ về bà Luz làm gì?

Danh từ “bà Luz” làm chàng sửng sốt. Chàng vặn lại:

- Sao? Luz đã có chồng đâu mà em gọi là bà?

Manahim cười ranh mãnh:

- Có chồng hay không, người giàu kinh nghiệm như anh phải biết. Em gọi Luz là bà vì Luz lớn tuổi hơn em nhiều. Đàn bà đẹp được nam giới lưu ý là chuyện dĩ nhiên. Nhưng em vẫn tin rằng anh chiếu cố đến Luz chẳng phải vì lý do sắc đẹp. Em vừa nhớ lại một chi tiết thú vị. Em chỉ bằng lòng nói ra nếu anh đừng tìm cách chối quanh nữa.

Chàng lắc đầu ngao ngán:

- Em đi sâu vào vụ này làm gì, vô ích. Anh không muốn em bị liên lụy vì chuyện không đâu. Thật đấy, anh không dám lừa em. Trong đời, anh dùng thủ đoạn đã nhiều. Lần này, anh không thể nhẫn tâm đem thủ đoạn xấu xa phỉnh gạt một thiếu nữ chân thành là em. Tùy em, anh không còn can đảm bắt em dính líu tới vụ bà Luz nữa. Bữa cơm trưa này là cuộc hẹn hò đầu tiên, nhưng cũng là cuối cùng giữa đôi ta.

Manahim không đáp, rút khăn mù soa chùi mắt. Văn Bình lẳng lặng dìu nàng ra ngoài. Một chiếc tắc xi đậu lại, chàng mở cửa đỡ nàng lên. Trước khi xe chạy, chàng hỏi nàng:

- Em vừa nhớ ra việc gì?

Ngần ngừ một lát, nàng đáp:

- Em có cảm tưởng người khách ở phòng 367 là chồng hiện thời của bà Luz. Có lần trong giây nói, họ gọi nhau là “mình” rất thân mật.

Văn Bình trách móc:

- Tai sao em không cho anh biết từ đầu?

- Em tưởng chi tiết này không quan hệ. Vả lại, em mới nhớ ra xong. Bản nhạc nhẹ vừa cất lên khiến em nhớ lại một lần bà Luz gọi cho phòng 367, và trong cuộc điện đàm có tiếng nhạc dịu dàng như vậv.

Văn Bình hôn nhẹ lên trán nàng. Chiếc tắc xi sang trọng chạy khuất vào ngã tư. Chàng đứng một mình trên lề đường. Ánh nắng xế trưa như thiêu, như đốt, lấp lánh trên những ô cửa kính của khách sạu Senbơn.

Giờ này, Lê Diệp đã ngủ say trong căn phòng gắn máy điều hòa khí hậu. Chắt lưỡi, Văn Bình quay lại khách sạn Manila. Chàng quyết khám phá ra đời tư của Luz, nàng ca sĩ bí mật.

Đến trước phòng 367, chàng dừng lại.

Áp tai vào ổ khóa, chàng không nghe tiếng động nào. Sau một phút do dự, chàng đẩy cửa vào. Chàng hơi ngạc nhiên vì cánh cửa không khóa. Chàng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy căn phòng trống trơn, giường ghế bề bộn, chứng tỏ khách trọ ra đi vội vàng, có lẽ không kịp báo cho quản lý lữ quán biết.

Vẻ mặt ủ dột, chàng bước ra ngoài.

Ba phút sau, chàng gõ cửa phòng 267 ở tầng dưới. Người mở cửa là Luz bằng xương bằng thịt.

Nàng trân trân nhìn chàng, dường như không ngờ chàng đến thăm vào lúc này. Khác với buổi sáng uể oải. Nàng tỏ ra nhí nhảnh và dễ dãi khiến người mởi quen có thể lầm nàng là một thiếu nữ khờ khạo.

Nàng mặc áo ni-lông trắng toát, may theo kiểu mới nhất Ba Lê, trên đầu gối một tấc, khoe khoang cặp giò tròn trịa và đú đởn, và những bàn chân đỏ hồng xinh xẻo, như được tạo hóa nặn ra để xỏ vào giày dép nạm vàng, và đặt lên thảm xe hơi lộng lẫy.

Luz chìa bàn tay đeo găng trắng ra. Chàng nắm lấy, kéo sát vào người. Nàng ngoan ngoãn nhận cái hôn rất lâu trên môi. Văn Bình cố dò xét trong luồng mắt thỏa thuận của nàng, song không tài nào tìm ra một thoáng giả tạo. Tuy là một thiếu phu tứ chiến giang hồ, thành thạo trong nghề quyến rũ đàn ông, thái độ cởi mở của nàng chứng tỏ nàng đối với chàng thành thật.

Dìu chàng ngồi xuống đi văng, nàng thỏ thẻ:

- Anh đến bất ngờ quá. Súyt nữa, em đi vắng chúng mình không được gặp nhau.

Văn Bình nâng cằm nàng lên, hôn đê mê vào cái cổ ba ngấn quý phải. Nàng run lên như nhiễm lạnh, đoạn, nàng ôm chầm lấy chàng:

- Em nhớ anh phát điên. May mà anh đến trưa nay.

Văn Bình bế gọn nàng vào lòng. Rồi ném nàng xuống cái đệm dày một tấc.

Nàng lim dim mắt nhìn chàng. Chàng bâng khuâng nhớ lại cuộc vui giữa hai người trong khách sạn Thông Reo, trên ngọn đồi Baghiô mát rợi.

Luz như trái đu đủ chín mọng, được cắt trần từng khoanh đầy nước ngọt, và bày trên đĩa sứ trắng tinh, chờ khách tài hoa thưởng thức. Nếu miếng đu đủ ướp lạnh tan rã thành mùi vị ngọt ngào, say sưa. khi bỏ vào miệng thì thân thể thơm tho và mềm mại của Luz trong vòng tay rắn chắc của Văn Bình dường như biến ra chất say và chất mát, ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng.

Tiếng điện thoại reo trên bàn làm hai người tỉnh mộng. Luz hốt hoảng ngồi dậy, quấn khăn tắm ngang người, đoạn chạy tại phía đặt ống nói. Văn Bình thấy nàng nhăn mặt, ra vẻ khó chịu. Rồi không thốt nửa lời, nàng hạ ống nói xuống giá.

Văn Bình lẳng lặng châm thuốc Salem, ở góc phòng, Luz đã mặc xong quần áo. Tô môi xong, nàng nói:

- Em bận việc, phải đi ngay. Xin anh tha lỗi cho em.

Chàng từ từ đứng dậy. Đang trai lơ, nét chàng bỗng chuyển ra nghiêm nghị và tàn nhẫn. Chàng dằn từng tiếng:

- Đùa xong rồi, bây giờ đến thật. Anh đến gặp em với mục đích rõ rệt. Em thừa hiểu đó là mục đích nào.

Luz cười nhạt:

- Em cử tưởng anh có cảm tình đặc biệt với em. Tủi thân em ghê!

- Không, anh không chối cãi. Anh công nhận có cảm tình đặc biệt với em. Tuy nhiên, công việc là công việc. Anh cần hỏi em một câu, chỉ một câu thôi. Tên thật em là gì? Vì thật ra em không phải là bà Luz.

- Anh muốn biết tên thật của em ư? Vâng, em xin chiều anh. Nhưng trước khi trả lời, em yêu cầu anh công bằng một chút. Tại sao anh được quyền tự xưng là U Maun, thương gia Diến Điện ở Baghiô, là Đỗ Thanh, ở Mani, còn em anh lại không cho phép mang tên Luz? Hay là tên Luz không hợp với sở thích của anh? Em đổi tên khác nhé?

- Em đừng đánh trống lảng.

- Anh cũng vậy. Anh chịu khai tên thật em mới bằng lòng nói.

- Em đừng bắt anh có cử chỉ thô lỗ. Đứng trước một người đàn bà có nhan sắc khuynh thành như em, bất cứ người đàn ông nào cũng phải lịch sự. Anh rất muốn lịch sự. Tuy nhiên...

- Anh dọa giết em phải không? Hừ, anh tự tin ghê! Anh đừng quên đây là thị trấn Mani. Em sống ở đây đã lâu, đã thuộc từng hẻm nhỏ, từng tiệm ăn trá hình. Vả lại, em phạm lỗi nặng nào mà anh dọa giết?

- Em ráng nhớ lại xem. Em móc túi anh lấy ví tiền ở khách sạn Thông Reo làm gì? Dĩ nhiên, em không cần tiền. Sáu ngàn pêsô ở cái xứ người khôn của khó này chẳng phải ít. Thế mà em không thèm lấy. Cái người đã đeo ở cổ chuỗi hạt soàn trị giá năm ngàn đô la, ở tay cái đồng hồ Oméga bốn ngàn đô la, đã sắm hàng ngàn đô la đồ gỗ và tranh ảnh cho một phòng ngủ khách sạn, khó thể rón tay ăn cắp sáu ngàn pêsô, nghĩa là chưa đầy ba ngàn đô la. Tất việc móc ví ở khách sạn Thông Reo phải chứa đựng thâm ý nào khác.

- Ồ, em cho là chuyện thường. Anh không nên ngạc nhiên, vô ích. Khi nào có thời giờ, em sẽ nói rõ anh biết. Thôi, phiếm mãi, em còn việc bận. Chào anh, em đi đây.

Văn Bình chặn lấy cửa, nét mặt đanh lại:

- Anh chỉ cho em ra khỏi nơi này sau khi em trả lời đầy đủ những câu hỏi của anh.

Luz lại thở dài ngao ngán:

- Lúc nãy, anh chỉ hỏi em một câu. Bây giờ, anh lại bắt em trả lời tất cả. Dầu sao anh cũng không phải là nhân viên công lực, và em không phải là tội nhân.

- Em trả lời đi. Tên thật của em là gì?

- Em không ngờ anh khó tính đến thế. Nói ra, anh sẽ không tin, song từ ngày gặp anh, em vẫn muốn đôi ta sống đẹp đẽ như thế này mãi. Sau này có dịp, anh sẽ hiểu em nhiều. Và khi ấy, anh mới hiểu rõ lòng em.

- Anh hiểu quá rõ rồi.

- Chưa. Anh chưa hiểu gì hết.

- Hừ, em là người đóng kịch tuyệt giỏi.

- Cũng vị tất giỏi bằng anh.

Gương mặt lì lợm, tàn nhẫn, Văn Bình cho tay vào túi áo trong, rút ra con dao ấn lưỡi tự động. Lưỡi dao nhỏ xỉu như lá tre non vọt ra khỏi cán, khi chàng bấm nhẹ vào cái nút.

Giọng chàng sắc hẳn:

- Anh nói mãi mà em vẫn cứng đầu. Giờ đây, miễn cưỡng anh phải làm mạnh. Mời em ngồi xuống ghế rồi chúng ta vào chuyện.

Nàng nhún vai, giọng khinh bạc:

- Ái chà, anh có con dao nhọn ghê! Dân anh chị thường dùng loại dao bấm dữ tợn này để hiếp đáp đàn bà con gái yếu đuối trong khu Pasay. Song, anh lầm rồi. Thứ khí giới khôi hài này chỉ dọa nổi những người khờ khạo. Riêng em, em không bao giờ thay đổi ý kiến, dầu đứng trước khẩu đại liên. Kể ra, em không muốn trở mặt, vì em luôn luôn có cảm tình đặc biệt với anh, nhưng vì anh xử tệ trước, miễn cưỡng em phải tự vệ.

Văn Bình chưa kịp đáp. Cửa buồng tắm đã mở toang. Một gã đàn ông cao lớn chĩa khẩu tiểu liên đen ngòm vào người chàng.

Luz mỉm cười:

- Anh thấy chưa? Anh giỏi võ đến đâu cũng không hy vọng thoát khỏi tràng đạn tiểu liên K-50. Nhân viên của tôi bắn súng rất giỏi, tưởng không cần giới thiệu dài giòng, vì anh thừa biết. Tuy vậy, tôi không thể ra lệnh bắn anh gục ngã. Tôi tin anh còn đủ trí phán đoán để tìm hiểu nguyên nhân.

Văn Bình đờ ra như khúc gỗ. Câu chuyện vừa bị đảo ngược, từ thế kẻ thắng chàng bị đẩy vào thế kẻ bại. Quả Luz nói đúng, lưỡi dao tí hon của chàng chỉ là món đồ chơi vô nghĩa trước mũi K-50 dữ dằn và lợi hại.

Gã cao lớn nghiêng đầu:

- Mời ông cất lưỡi dao vào túi, đồng thời ông tránh sang bên cho bà Luz di.

Hết phương phản công, Văn Bình đành ngồi xuống ghế, Luz bình thản mở cửa đi ra ngoài. Ở lại trong phòng với Văn Bình, gã cao lớn ra lệnh cho chàng lùi vào buồng tắm. Bị lừa một cách thảm hại, Văn Bình đành riu ríu vâng lời, tuy vẫn rình cơ hội quật lại.

Văn Bình vào buồng tắm thì gã cao lớn mở cửa ra ngoài hành lang. Chàng nghe “cách” một tiếng: tiếng khóa dập lại. Ở mép cửa, hai cái đinh vít đã được đóng sẵn. Chắc gã cao lớn đã luồn ống khóa qua hai vòng tròn đinh vít, khóa chàng trong phòng. Vào trường hợp này, chàng chỉ còn lối thoát duy nhất: nhảy cửa sồ.

Văn Bình vỗ trán, thở dài não nuột. Trèo cửa sổ, nhảy xuống vườn, chàng phải mất ba phút đồng hồ. Thời gian này quá đủ cho gã cao lớn và Luz rời khách sạn bằng xe hơi.

Tiếng động cơ xe hơi nổ ròn rã. Tiếng thắng kêu ken két. Đó là hai bằng chứng chua xót về cuộc đấu trí thất bại của chàng với nàng ca sĩ kỳ lạ.

Ngoài trời, nắng vẫn chói lọi. Xa xa, mặt biển gợn bọt trắng xóa. Mùi son phấn, mùi da thịt của người đẹp còn phảng phất trong phòng.

..................................................................................................................................................................

Văn Bình thét lên một tiếng rồi tỉnh dậy, bồ hôi vã như tắm. Chàng đang nằm trên chiếc giường sang trọng của lữ quán Bay view. Lê Diệp ngồi ở chân giường, hí hoáy chùi nòng súng lục. Văn Bình mang máng nhớ lại cơn mơ quái gở hồi nãy.

Lê Diệp đon đả:

- Anh dậy rồi ư? Gớm, tôi cử tưởng anh ngủ đến mai mới tỉnh.

Văn Bình hỏi bạn:

- Mấy giờ rồi anh?

- 10 giờ đêm.

Văn Bình không tin, hỏi lại:

- Có lẽ đồng hồ anh hỏng. Tôi mới chợp mắt được một lát. Anh hỏi phòng tiếp tân xem mấy giờ?

Lê Diệp cười ngất:

- Anh thử nhìn đồng hồ tay của anh xem.

Quả là 10 giờ đêm. Trong thời gian công tác, chàng lợi dụng ban ngày để nghỉ lấy sức là thường, nhưng ít khi chàng ngủ một mạch 6 tiếng, và giấc ngủ bị quấy rầy bởi mộng mị kinh khủng.

Văn Bình cúi đầu dưới vòi nước lạnh một hồi lâu mới tỉnh hẳn. Thấy Lê Diệp vẫn bận bịu với khẩu súng, chàng băn khoăn:

- Lạ quá! Tôi đinh ninh là trời còn sớm. Nếu không giật mình, tôi còn ngủ nữa.

Lê Diệp ngẩng đầu:

- Tại tôi tiêm thuốc maxitông cho anh.

- Vỉ sao anh lại tiêm maxitông? Tôi uống làm thuốc ngủ phải không?

- Chứ còn gì nữa. Lần sau, yêu cầu anh bỏ cái thói ăn uống la cà với người lạ đi. Dầu sao, anh nên cảm ơn cô bạn gái dễ thương kia. Nếu cô ta không gọi giây nói, tôi đâu biết anh uống lầm thuốc ngủ cực mạnh.

- Cô bạn gái nào? À, hay là Manahim?

- Không phải. Cô ta xưng là Luz.

Văn Bình nhắc lại:

- Anh nói sao? Luz phải không?

Lê Diệp tủm titm:

- Cô Luz ở khách sạn Thống Reo ấy mà! Anh mất trí hay sao mà hỏi đi, hỏi lại nhiều lần như thế.

- Tôi loạn óc rồi cũng nên. Luz điện thoại cho anh hồi mấy giờ?

- Anh về phòng, nằm ngủ được một lát thì nàng gọi. Đúng ra, nàng muốn nói chuyện với anh. Nghe tôi nói là anh ngủ thì nàng dặn tôi tiêm thuốc maxitông ngay cho anh. Nàng bảo là anh uống lầm huýt ky pha thuốc ngủ tại khách sạn Manila. Thứ thuốc ngủ này có một công dụng đặc biệt: hễ ai uống vào, gân cốt sẽ mềm nhũn, rồi nửa giờ sau ngủ mê mệt.

Văn Bình chợt nhớ ra, Luz rót cho chàng một ly huýt ky đầy ắp và đổ vào miệng chàng, trong một dáng điệu âu yếm như vợ với chồng. Thảo nào chàng không còn sức phóng lưỡi dao bá phát bá trúng vào gã cao lớn cầm tiểu liên!

Tại sao Luz chuốc thuốc ngủ cho chàng? Nàng là ai? Nếu đã lừa chàng uống thuốc ngủ tại sao nàng còn gọi điện thoại cho Lê Diệp dặn giải độc bằng maxitông? Nếu là kẻ thù, tại sao nàng không bỏ xi-a-nuya, hoặc một độc dược gớm ghê khác vào rượu, mà lại dùng thuốc ngủ vô thưởng, vô phạt?

Lê Diệp đằng hắng, đoạn hỏi:

- Luz yêu anh lắm phải không?

- Phải, sao anh biết.

- Nguyên Hương tâm sự với tôi. Nàng nhờ tôi nhắc lại với anh nên cẩn thận Luz không phải là tay tầm thường đâu.

- Tôi biết rồi. Nhưng giờ đã muộn con chim lạ bay bổng mất rồi, không còn hy vọng bắt lại nữa.

- Anh nghi ngờ Luz ư?

- Tôi nghi ngờ nàng từ khi ở Baghiô. Nhưng từ lúc gặp nàng lần thứ nhì ở Mani, tôi đã có một kết luận rõ rệt. Tôi tin rằng Luz lấy ví tiền của tôi để kiểm soát giấy tờ.

- Nghĩa là theo sự suy diễn của anh, nàng phải là nhân viên gián điệp?

- Đúng thế. Anh còn lạ gì? Giấy tờ tùy thân của chúng ta được phủ một hóa chất riêng, người lạ lấy trộm, đem chụp lại, mặt giấy sẽ đổi màu. Căn cứ vào chi tiết này, tôi biết Luz chụp lén giấy tờ trong ví của tôi.

- Anh còn bằng cớ cụ thể nào nữa không?

- Phàm trong nghề này, đến khi tìm được bằng cớ cụ thể thì kẻ thù đã cao bay xa chạy, hoặc thân mình đã xanh cỏ. Tuy vậy, về hành tung của nàng, tôi khám phá ra một điểm khá kì quặc. Từ giã Baghiô, tôi về Mani gặp anh và ông Hoàng. Nói chuyện với ông Hoàng xong, tôi xuống đường thì gặp Luz. Tôi gặp nàng ở hành lang khách sạn Senbơn. Nàng nói là ngẫu nhiên gặp tội. Nàng còn nói sở dĩ nàng vào Senbơn là để chải tóc. Chả là trong khách sạn có một tiệm uốn tóc nổi tiếng mà...

- Tiệm Michael's phải không?

- Phải. Tuy nhiên, tiệm này đã đóng cửa từ một tuần nhật. Nghe đâu, người chủ xuất ngoại vắng. Thế mà Luz nói là vừa ở tiệm uốn tóc ra.

- Tức là nàng nói dối.

- Phải, nàng đã nói dối. Nàng cố ý đến Senbơn để giáp mặt tôi. Vì sao nàng biết tôi ở Senbơn?

- Lạ thật. Anh ngờ ai không?

- Một mất, mười ngờ là dĩ nhiên. Song tôi chưa dám chắc. Tôi hy vọng nội đêm nay sẽ tìm ra. Hiện nay, tôi biết rõ Luz liên quan đến công tác mà chúng mình đang theo đuổi.

- Nàng thuộc phe nào?

- Tôi chưa thể trả lời dứt khoát.

Văn Bình nhìn lại đồng hồ. Chàng giục bạn:

- Đến giờ rồi. Ta đến chỗ hẹn với Valếp thì vừa.

Lê Diệp cất khẩu súng vào túi da dưới nách:

- Liệu Valếp thành thật không anh?

- Valếp ấy à? Làm nghề này, thành thật là tự ký tờ giấy khai tử. Cũng có thể hắn thành thật, song chỉ thành thật đến một mực độ nào đó, cốt làm chúng mình tin, thế thôi. Họa là ngu hắn mới đổi bộ mật mã lấy Cáclốt! Valếp đâu đến nổi ngu, phải không anh? Tất hắn đã đoán trước chúng mình sẽ chơi một vố.

- Thật là kẻ cắp bà già gặp nhau!

- Nhưng ai là kẻ cắp, ai là bà già?

Lê Diệp ném mẩu xì gà đã tắt qua cửa sổ:

- Cái đó còn tùy. Thôi, chúng mình đi đi.

Gió mát dưới vịnh Mani thổi lên rào rào. Văn Bình đã lấy lại sức lực bình thường.

Lê Diệp lái chiếc bình bịch Hạc lây cực mạnh qua những đường phố ngoằn ngoèo, tranh tối, tranh sáng.

Đến khu thành cổ Tây Ban Nha đối diện với bờ biển, Lê Diệp tắt máy. Xuống xe, Văn Bình bảo bạn:

- Tôi đến trước. Chúng mình áp dụng đúng kế hoạch đã vạch.

Kế hoạch của Văn Bình rất giản dị. Lê Diệp sẽ đi sau, lẫn tránh khôn ngoan cho tay sai của Valếp không thể nhìn thấy. Tới chỗ hẹn, liệu thời cơ, Văn Bình sẽ đoạt bộ mật mã trong tay Valếp.

Văn Bình ngậm thuốc lá phì phèo, dấn vào khu Thành cổ. Lòng chàng vẫn chưa hết lo ngại. Nếu Valếp đa nghi đến hai tay không, hoặc giả bộ mật mã chie là cái bẫy quỷ quyệt thì kế hoạch của Văn Bình trở thành sôi bỏng, hỏng không.

Khu Thành cổ chìm trong bóng đêm mù mịt. Sau cuộc phản công của quân đội Mỹ vào Mani trong Thế chiến Thứ hai để đánh đuổi quân đội Nhật, đại bác 380 ly đã biến trung tâm lịch sử Tây Ban Nha này thành nơi hoang vắng, điêu tàn. Hàng trăm gia đình nghèo còn sống chui rúc dưới hầm của ngôi thành cổ kính. Valếp chọn một đường hầm bí mật làm nơi tiếp xúc với Văn Bình.

Trèo qua một đống gạch vụn, chàng rảo bước như người chạy. Chàng có đặc tài đi nhanh trong bóng tối không sợ vấp ngã.

Phía trước, lù lù một đống gạch lớn và một miệng hầm tối om. Như đã hẹn với Valếp, Văn Bình bấm đèn pin, rọi một vòng, trước khi bước xuống.

Cầu thang xi măng trôn ốc long lở, bẩn thỉu dẫn chàng xuống một đường hầm ướt át, mốc meo, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Mani có hàng ngàn địa điểm thuận tiện, tại sao Valếp muốn chàng vào khu Thành cổ rùng rợn? Phải chăng hắn muốn làm việc ám muội?

Văn Bình cười một mình. Chàng không phải là điệp viên măng sữa để Valếp phỉnh gạt dễ dàng. Chàng cho rằng Valếp thích nếp sống quái đản, nên hẹn chàng vào Thành cổ, cũng như hắn thuê tòa nhà đầy ma quỷ gần nghĩa trang I-ô-ma.

Bỗng một tiếng động nổi lên.

Đó là tiếng giày. Tiếng giày sền sệt đi tới. Rồi một ánh đèn bấm lóe lên.

Văn Bình nhận ra gã người Phi nhỏ thó, xấu xí, thuộc viên của Valếp. Thấy hắn, chàng gắt:

- Valếp đâu?

Hắn đáp liền:

- Valếp đến sau. Ông ấy nhờ tôi hỏi ông đã mang Cáclốt theo chưa?

- Các anh trao tài liệu cho tôi, rồi có Cáclốt.

Gã người Phi nói, giọng bình thản:

- Tôi mang sẵn bộ mật mã trong người.

Văn Bình bật lửa để châm thuốc. Chàng có cảm giác là Valếp đang mai phục đâu đây.

Chàng hỏi:

- Tài liệu đâu?

Gã người Phi cười khả ố:

- Anh đoạt mất thì sao? Ông Valếp đã dặn rõ ràng. Tôi chỉ đưa tài liệu cho anh sau khi nhận diện Cáclốt. Tuy nhiên, để tỏ sự thành thật, tôi sẵn sàng đưa trước phân nửa tài liệu. Anh có đủ thời giờ ở đây xem xét là thật hay giả.

Nói xong, hắn trao cho chàng một cái phong bì. Một tay đỡ phong bì, tay kia chàng rút súng ra nhanh như chớp. Dí súng vào hông hắn, chàng quát:

- Valếp ở đâu? Anh phải đưa tôi đến.

Hắn đáp bằng tiếng cười ghê rợn:

- Tôi đã nói rõ mà anh không chịu nghe. Nếu anh muốn gặp ông Valếp, tôi cũng xin chiều, tuy nhiên...

Hắn làm thinh. Lẳng lặng, hắn trèo lên bậc thang xi măng. Văn Bình theo u ngón tay đặt sẵn lên cò súng, chuẩn bị nhả đạn.

Năm phút sau, hai người tới một con đường nhỏ. Dưới ánh điện mờ mờ. Văn Bình thấy một cái xe hơi. Trong xe, không có người ngồi.

Chàng giật mạnh cánh tay gân guốc của gã người Phi làm hắn loạng choạng:

- Anh nói là dẫn tôi gặp Valếp kia mà!

Gã người Phi nhăn mặt, ra vẻ đau đớn:

- Thú thật với anh, tôi không biết ông Valếp hiện ở đâu. Ngoài cái phong bì đựng tài liệu, tôi còn một bức thư riêng của ông Valếp.

Hắn mở cái hộc trong xe, lấy ra một tờ giấy gập tư. Thì ra, Valếp đoán trước! Hắn biết Văn Bình mưu đoạt bộ mật mã nên cố tình tránh mặt, sai đàn em đến dò đường.

Đưa tờ giấy cho chàng, gã người Phi nói:

- Ông Valếp đã dự liệu mọi việc xảy ra nên không tới.

Văn Bình hừ một tiếng rồi rọi đèn bấm đọc thư. Lá thư gồm những giòng chữ đánh máy như sau:

“Thưa các bạn!

Đúng ba giờ đêm nay, tại nơi hẹn mà các bạn đã biết, tôi sẽ mang phần thứ hai của bộ mật mã tới đổi lấy Cáclốt. Tôi đã bố trí chu đáo, các bạn không qua mặt tôi được đâu. Biết các bạn chưa hoàn toàn thật tâm, tôi vẫn tỏ thiện chí. Các bạn sẽ hỏi thuộc viên của tôi để biết cách thức liên lạc và trao đổi đêm nay.

Valếp.”

Văn Bình vò nát tờ giấy đút vào túi. Với những thủ đoạn như vậy, Valếp khó thể bị phỉnh gạt. Valếp chưa hạ độc thủ đối với chàng vì hắn còn cần Cáclốt. Chàng còn sống hắn mới có hy vọng cướp lại Cáclốt. Nêu biết Cấclốt đã chết, hắn sẽ không ngần ngại thủ tiêu chàng.

Dầu sao, Valếp cũng am tường địa thế Mani hơn chàng. Nhất là địa thế khu Thành cổ, một nơi gạch ngói bộn bề, chìm trong bóng tối, với nhiều đường hầm quanh co bí mật. Chạm súáng với Valếp dười hầm, Văn Bình ít có hy vọng thủ thắng. Dám đưa trước phân nửa tàiỉ liệu, nửa còn lại hẹn đến 3 giờ khuya, quả Valếp là nhân viên tình báo đầy tự tin, và có đủ phương tiện chống lại thủ đoạn lật lọng của Văn Bình.

Đã thế, Văn Bình càng không thể kéo dài cuộc ú tim với đối phương nữa. Chàng phải tìm cách khác đoạt bộ mật mã.

Gã ngưòi Phi mời chảng lên xe:

- Ông Valếp dặn tôi lái xe đưa anh về khách sạn Bay View.

Chàng xua tay:

- Cám ơn anh. Tôi đi bộ.

- Anh chờơ xe mô tô Hạc lây chứ gì?

Văn Bình tái mặt. Bọn Valếp đã biết Lêẻ Diệp đi phía sau chàng. Gã người Phi nhấn mạnh từng tiếng:

- Tôi xin lỗi anh vì đã dùng máy vô tuyển cầm tay để liên lạc với ông Valếp. Lúc các anh xuống xe ở ngoài đường, ông Valếp đã báo cho tôi hav, anh vừa bước xuống hầm thì ông Valếp đã ra hầu chuyện với người bạn thân của anh.

Văn Bình gầm lên:

- Người bạn cùa tôi đâu rồi?

Gã người Phi cười:

- Anh yên tâm, ông Valếp muốn thu xếp với các anh trong sự hòa dịu. Người bạn của anh được chở về khách sạn rồi.

- Bị thương à?

- Không. Lúc anh ta đến gần miệng hầm thì bị một phát đạn thuốc mê vào người. Bảo là phát đạn thì không đúng. Khẩu súng đặc biệt này bắn ra một viên đạn bằng giấy, nhồi chất thuốc mê thật nhạy, hễ ai ngửi phải là mê man. Khi tôi gặp anh dưới hầm thì bên trên bạn anh đã được khiêng ra xe hơi.

Văn Bình thở dài:

- Valếp tài thật. Anh về nói giùm là tôi có lời khen ngợi.

Gã người Phỉ gật đầu:

- Tôi xin lãnh ý.

Hai người ngồi im bên nhau cho tới khi xe hơi đậu trước khách sạn Bay View. Văn Bình mở cửa nhảy xuống.

Lên phòng, thấy cửa mở, chàng xô vào. Lê Diệp nằm dài trên giường, đầu kê ngay ngắn trên gối. Những giọt nước lạnh từ cái khăn ướt đắp ngang trán lăn xuống đệm, lấp lánh dưới ánh đèn sáng quắc.

Lê Diệp hé mắt nhìn chàng, nụ cười chua chát nở trên môi. Ngồi xuống bên, Văn Bình hỏi:

- Valếp phải không?

Lê Diệp đáp:

- Không rõ ai nữa. Về đến đây, tôi mới tỉnh.

Văn Bình chép miệng:

- Mình bị Valếp chơi một vố kháả đau. Mình tưởng cao tay, ngờ đâu thằng cha phù thủy Nam Tư còn cao tay hơn.

Lê Diệp ngồi dậy, dựa lưng vào tường:

- Bây giờ, anh tíinh sao?

- Không lẽ mình cứ ở đây, khoanh tay chịu thua mãi. Valếp viết thư hẹn tôi đến 3 giờ khuya.

- Tôi tin là bọn tay sai của Valếp đang chia nhau bố trí quanh khách sạn. Mình đi đâu, chúng sẽ bám sát. Nguy quá, anh ạ.

- Anh sợ rồi ư?

- Hơn ai hết, anh biết tôi không bao giờ sợ. Tuy nhiên, tôi sợ chúng mình phải lì trong phòng không có cách giải cứu Rôsita và phăng ra ngọn ngành của nội vụ.

Đột ngột, Văn Bình hỏi:

- Anh khỏe hẳn chưa?

- Rồi.

- Không, tôi muốn hỏi anh đã có thể dùng sức mạnh được chưa?

Lê Diệp nhảy trên giường xuống đất:

- Anh nhìn xem. Bây giờ, anh cần gì, tôi cũng làm được. Bàn tay tôi còn đủ sức đánh tan óc con bò mộng.

Văn Bình chắt lưỡi:

- Mình không thể trì hoãn nữa. Phải phản công nội đem nay mới có hy vọng chuyển bại thành thắng. Anh và tôi chia nhau mỗi người đi một nơi.

- Anh đi đâu?

- Đến nhà Oka.

- Oka?

- Nhân viên của sở Gián điệp Phi, anh quên rồi sao? Oka cùng đi với anh và Nguyên Hương lên trường bay đón tôi từ Baghiô tới.

- Anh gặp hắn làm gì?

- Lát nữa, tôi mới có thể nói đứt khoát. Thôi bây giờ anh đi đi. Anh làm cách nào cho bọn đàn em của Valếp tưởng lầm tôi cùng đi với anh. Thế thôi. 10 phút sau, tôi sẽ thoát khỏi khách sạn.

Trong khi Văn Bình lúi húi khui chai huýt ky thượng hạng, Lê Diệp mở cửa ra hành lang. Từng hoạt động nhiều với Văna Bình, Lê Diệp không muốn hỏi gặng bạn. Văn Bình vẫn có thói quen làm việc kín đáo.

Chàng gặp người bồi ngủ gà, ngủ gật trước thang máy. Nghe tiếng giày cồm cộp của Lê Diệp, hắn choàng dậy. Lê Diệp cười nói:

- Anh cứ ngủ tiếp. Tôi không dùng thang máy.

Gã bồi lề phép:

- Xin ông tha lỗi. Tôi vừa chợp mắt ngủ quên một lát vì đêm qua thức khuya quá.

- Anh thức khuya làm gì?

Gã bồi ngượng ngùng:

- Không dám giấu ông, anh em rủ đi Pasay.

Tình cờ, Lê Diệp tìm ra người cần tới. Chàng móc tờ bạc 20 pêsô, trải dưới ánh đèn cho hắn thấy rõ:

- Anh muốn xuống Pasay nữa không?

- Thưa, làm trai ai chẳng thích đàn bà!

- Vậy, tôi biếu anh 20 pêsô. Xong xuôi, tôi sẽ cho thêm.

- Ông muốn sai tôi việc gì?

- Dễ lắm. Anh chỉ cần thay quần áo đàng hoàng, rồi khoác tay tôi xuống đường như bạn.

- Ông quản lý nhận ra thì khốn.

- Khỏi lo. Mình sẽ ra bằng cửa sau. Đi độ nửa giờ thì về. Tôi đưa anh lên xe hơi, anh ngồi cạnh. Chúng mình chạy vòng thành phố rồi quay về khách sạn.

- Thưa, như vậy để làm gì?

- Anh đừng hỏi vặn thì hơn. Ở vào địa vị anh, tôi sẽ cất tờ hai chục vào ví, rồi nín thinh cho đến khi xong việc.

Nghĩ ngợi một lát, gã bồi đáp:

- Thưa, tôi bằng lòng.

Hắn dẫn Lê Diệp vào một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Phòng xép này dành riêng cho bồi. Loáng một phút, hắn đã cởi bộ đồng phục công nhân khách sạn, và mặc vào chiếc sơ mi cao bồi màu sẫm.

Khách sạn về khuya vắng hoe như chùa Bà Đanh. Lê Diệp ra hiệu cho gã bồi xuống dưới nhà bằng cầu thang cứu hỏa.

Đường phố cũng vắng hoe. Song Lê Diệp tin là đàn em của Valếp đang rình trong bóng tối. Dặn gã bồi đứng nép vào tường, Lê Diệp ung dung tiến lại một chiếc xe hơi Mỹ sang trọng. Chàng khoan thai mở cửa xe như chủ nhân. Chàng không muốn lộ cho gã bồi biết chàng đánh cắp xe, sợ hắn từ chối, không đi theo nữa.

Một phút sau, dưới bàn tay chuyên môn của Lê Diệp, chiếc Mercury tối tân nỏ máy nhè nhẹ. Gã bồi chạy tới. Lê Diệp xả ga, phóng nhanh ra đường ven biển.

Chạy được một quãng, chàng liếc nhìn tấm kính chiếu hậu. Chàng mỉm cười khi thấy một chiếc xe đen sì, bám sát sau đuôi, đèn đóm tắt ngúm. Ngồi bên, gã bồi thản nhiên hút thuốc lá. Bắt chợt cử chỉ khác thường của Lê Diệp, hắn hỏi:

- Ông có thể cho thêm 20 pêsô nữa không?

Chàng nhăn mặt:

- Anh đã thuận 10 pêsô rồi. Nặng nhọc gì đâu mà anh vòi vĩnh thêm?

- Kể thì không nặng nhọc, nhưng rất nguy hiểm. Nếu bại lộ, tòi sẽ mất việc.

- Anh này lạ quá. Thấy anh buồn ngủ, tôi rủ đi dạo mát cho vui. Ai biết mà sợ? Vả lại, đi dạo mát, chứ có đi giết người đâu? Nếu quản lý biết, tôi sẽ nói cho.

- Tôi không dám xin nhiều. Chỉ xin thêm 10 pêsô thôi. Tuy tôi không làm gì phi pháp, song hậu quả rất lớn. Hiện tôi đóng vai trò thay cho bạn ông. Không can dự đến tôi nên tôi không hỏi vì sao bạn ông ngồi nhà, và tôi đi thay như vậy. Tôi rất kín miệng, ông bằng lòng chưa?

Chột dạ, Lê Diệp đành hy sinh một tờ hai chục mới tinh. Bồi khách sạn thường được coi là giới khôn ngoan và tinh tế nhất nhì trong xã hội. Giờ đây, chàng mới biết nhận xét này đúng.

Gã bồi lẳng lặng cất tiền vào túi, mắt dăm đám nhìn xuống mặt biển tối mờ mờ. Hắn không hỏi thêm gì nữa, và ngay cả tiếng cám ơn thông thường cần thiết, hắn cũng cố tình quên lãng, cử chỉ dè dặt ấy chứng tỏ hắn là gã bồi quen với nhiều việc bất ngờ, và đề nghị kỳ quặc của khách trọ quốc tế.

Vầng trăng lưỡi liềm chìm dưới lớp mây đen kịt. Lê Diệp cúi nhìn đồng hồ dạ quang. 15 phút đã trôi qua từ lúc chàng rời khách sạn. Xe hơi đã vào khu Santa Cruz, gần bệnh viện San Lazarô. Khu này gồm nhiều con đường nhỏ, khuất nẻo và những cột điện thưa thớt.

Tới một hẻm vắng, chàng lái thẳng vào, rồi đậu xe bên đường, ngay dưới cột đèn.

Xe sau chạy hết tốc độ nên đến đường hẻm phải thắng gấp. Nếu không nhanh mắt, tài xế đã húc đầu vào đít xe của Lê Diệp. Xe vừa dừng lại một người Phi thấp nhỏ vọt xuống.

Đứng dưới hàng ba khuất trong tối, Lè Diệp cười ròn rã.

Gã thấp nhỏ hốt hoảng cho tay vào thắt lưng. Lê Diệp thản nhiên bước ra, tay thọc túi quần, giọng chậm rãi:

- Anh rút súng phải không? Khổ quá, chúng mình là bạn, việc gì phải dùng võ khí? Vả lại, anh cũng thấy khẩu súng trong túi quần tôi. Tôi bắn rất nhanh, xin anh nhớ kỹ.

Sững sờ, hắn bỏ tay ra ngoài. Lê Diệp tiếp:

- Cám ơn anh đã hộ vệ tôi từ Thành cổ về khách sạn, rồi từ khách sạn đến đây. Tuy nhiên, từ phút này tôi không cần anh nữa.

Dưới ánh điện nhợt nhạt, gã thấp nhỏ nhận ra người đứng cạnh Lê Diệp không phải là Văn Bình, hắn buột miệng:

- Trời ơi!

Lê Diệp cười to hơn:

- Anh bị lừa rồi.

Gã thấp nhỏ rít lên, căm hờn:

- Bạn anh đâu?

- Bạn tôi ấy à? Anh về khách sạn không kịp đâu. Bạn tôi có một cái hẹn quan trọng khác, chưa thể thù tiếp anh đêm nay được. Yên cầu anh trình lại với Valếp.

Gã thấp nhỏ lùi lại một bước. Lê Diệp cười mát:

- Anh định tháo thân phải không? Đừng lo, tôi không bắt anh đâu. Nhân tiện, tôi khuyên anh điều này, anh đừng nghĩ kế rút súng ra vô ích. Anh chưa đụng tới chuôi súng ở thắt lưng, viên đạn của tôi đã vào hỏi thăm trái tim anh rồi. Và một khi đạn lọt vào tim thì hết chuyện. Hết ăn, hết ngủ, hết chơi gái. Tôi cho anh về bình yên để thuật lại tự sự với Valếp.

Gã thấp nhỏ thở dài đánh sượt. Lê Diệp nhìn hắn trèo lên xe, nổ máy, mới bật lửa châm xì gà. Đứng bên, gã bồi run lập cập. Hắn nói không rа hơi:

- Tôi sợ quá... Họ giết tôi mất.

Lê Diệp vỗ vai hắn, ôn tồn:

- Hai chục pêsô nữa, bằng lòng không?

- Thưa, tôi vẫn chưa hết sợ.

- Tôi đã mua cái sợ của anh 60 pêsô rồi.

Óc tính toán thương mãi của gã bồi vẫn không bị cơn sợ hãi làm tê liệt. Hắn nài nỉ:

- Không khéo tôi mất việc. Và có thể còn mất mạng. Nếu có thể...

- Hai chục nữa. Vị chi là 80 pêsô. Dạo chơi mấy phút mà được 80 pêsô, tôi muốn làm như anh lắm. Đúng 80 pêsô, không thêm xentavốt (2) nào nữa.

Trên đường về, Lê Diệp lái thông thả, như người nhàn hạ, hứng gió mát. Thật ra, chàng không còn việc làm nữa. Chàng muốn con đường từ Santa Cruz về khách sạn dài mãi ra, hầu chàng được nghỉ ngơi, đón làn gió thần tiên từ vịnh Mani thổi lại.

.................................................................................

.................................................................................

Lê Diệp đi được 10 phút, Văn Bình mở cửa ra ngoài. Ban đêm, thoát khỏi một khách sạn không cho ai biết là chuyện tầm thường đối với kẻ lão luyện trong nghề tình báo như chàng.

Văn Bình trèo qua một bức tường thấp, rồi băng xuống một ngõ ngang chật hẹp. Bằng đường riêng này, chàng có thể tránh khỏi mắt quan sát của địch núp bên ngoài dễ dàng.

Việc đầu tiên cứa chàng là tìm xe hơi. Chàng hơi bực mình vì phải giở trò đạo chích, mưu kế thường dùng mỗi khi cần hành động kín đáo và chớp nhoáng. Chàng cười thầm nghĩ đến hai ông chủ xe sáng sớm thức dậy không thấy chiếc xe thân yêu của mình ở đâu. Cũng như Lê Diệp, chàng chỉ mất 60 giây đồng hồ là nối xong hai mối điện trong xe để nổ máy.

Trong đời hồ hải, chàng ăn cắp xe nhiều lần, tuy nhiên chàng nhớ nhất một vụ ở Ba Lê. Đêm ấy, trời cũng sáng lờ mờ như đêm nay, chàng “thổi” một chiếc xe đua hiệu Alpine tối tân. Là kiện tướng của các cuộc đua xe quốc tế, Văn Bình rất mê loại xe nhiều mã lực. Chàng ấn đề-ma-rơ, đóng cửa xe thật nhẹ, người đứng sát cũng khó nghe thấy. Ngờ đâu lại không qua mặt được một người.

Một người đàn bà tuyệt đẹp.

Chồng nàng là một phú thương khét tiếng trong giới hộp đêm thượng lưu của Ba Lê ánh sáng. Không tuần nào người chồng không phạm tội ngoại tình. Rình chồng từ lâu, đêm ấy nàng mới tìm ra, nhờ chiếc Alpine đậu ngoài cửa căn nhà mà chồng nàng thuê làm tổ uyên ương chốc lát.

Thấy Văn Bình lái xe, tưởng là chồng, nàng bèn rượt theo, Văn Bình đậu xe trong rừng, chờ một tiếp xúc quan trọng. Thiếu phụ ập tới, định làm dữ. Gặp một thanh niên khôi ngô, nhã nhặn, duyên dáng, thiếu phụ thẹn chín cả mặt. Nàng ấp úng xin lỗi. Và dĩ nhiên chàng xin lỗi lại. Cám cảnh nàng sống cô độc, lại mất công theo đuổi chàng dưới tuyết lạnh. Văn Bình không nỡ để nàng về không. Và đêm ấy nàng ở lại trong rừng với chàng.

Kỷ niệm êm đềm này, chàng còn nhớ rõ như mới xảy ra. Nhìn quanh quất một hồi, chàng lưu ý tới một cái Corvette. Loại xe đua сủа hãng Chevrolet này là báu vật mà giới tôn thờ tốc lực thèm ước nhất. Động cơ chạy êm như ru. Chàng lái ra đường cái, rồi ấn lút ga, phóng như bay về khu Binonđô.

Oka ngụ trên lầu nhì một buyn đinh mới cất, gần ga xe lửa Tutuban. Vừa lái, Văn Bình vừa nghĩ dến cuộc gặp gỡ đầu tiên của Oka tại trường bay quốc tế Mani.

Hôm ấy chàng bay từ Baghiô về. Oka ra đón chàng, bắp thịt tay nổi cuồn cuộn dưới làn sơ mi trắng thể thao. Oka là điệp viên của chính phủ Phi Luật Tân. Trong cuộc nói chuyện tại khách sạn Senbơn, ông Hoàng tiết lộ Sở Gián điệp Phi không muốn điệp viên bản xứ dính vào vụ Cáclốt vì tinh nghi nội tuyến.

Nếu vậy, tại sao ông Hoàng dùng Oka? Văn Bình đã nêu nghi vấn này với ông Hoàng, song ông tổng giám đốc chỉ cười xòa không đáp. Sự kiện này chứng tỏ ông Hoàng muốn chàng lưu tâm đến Oka.

Oka là nhị trùng. Hắn vừa ăn lương của sở Gián điệp Phi vừa nhận chỉ thị của gián điệp Nam Tư. Hắn đã báo cho Valếp biết hành tung của Văn Bình. Tương kế, tựu kế, sở Gián điệp Phi và ông Hoàng dùng hắn để giúp Văn Bình phăng ra Valếp và nội bọn.

Các phòng trong buyn đinh đóng im im và tắt đèn. Văn Bình tìm rа phòng Оkа dễ dàng, vì đó là một căn phòng sang trọng, rộng rãi, ở sát cầu thang, cửa bọc da, gắn một tấm đồng hình chữ nhật đề tên Оkа.

Đợi một lát trong bóng tối, thấy tứ phía yên tĩnh, Văn Bình nhẹ nhàng mở cửa bằng chìa khóa giả. Chàng lọt vào trong êm như ru. Ngón tay chàng đặt lên nút vặn đèn: ánh điện sáng quắc tràn ngập gian phòng.

Đang nằm, Oka hốt hoảng vùng dậy. Văn Bình nhận ra một cô gái lõa thể cạnh Oka, trên cái giường nhỏ bằng gỗ đen. Đồ đạc trong phòng có vẻ trẻ trung và táo bạo, tương phản mạnh mẽ với nhan sắc về chiều của thiếu phụ gần 30, ngực và bụng đầy vết răn, da dẻ lỏng lẻo và sộc sệch, không xứng với làn vải ga trắng muốt.

Oka chăm chú nhìn Văn Bình, vẻ kinh ngạc khác thường hiện trên mặt. Giờ đây, Văn Bình mới có dịp quan sát kỹ càng tướng mạo сủa hắn. Thoạt trông, ai cũng biết hắn là kẻ sớm đầu, tối đánh, do cặp mắt lươn ti hí, toàn tròng trắng, và hàm răng thưa, lởm chởm.

Văn Bình cất tiếng:

- Chào anh Oka. Anh còn nhớ tôi không?

Miệng khô, Oka đáp một cách khó nhọc:

- Nhớ. Anh đến tìm tôi có việc gì?

Văn Bình quay về phía thiếu phụ dang mặc quần áo. Hiểu ý, Oka nói:

- Tôi mang nàng từ Pasay về hồi tối. Nếu anh chấp thuận, tôi sẽ trả tiền và cho nàng về.

Văn Bình gật đầu. Oka móc ví, đưa cho thiếu phu một xấp pêsô. Thiếu phụ cầm lấy, không đếm và bỏ vào ngực. Rồi nàng lẳng lặng bước ra cửa. Tay nàng mới đặt lên quả nắm cửa, Văn Bình gọi giật lại:

- Tên chị là gì?

Thiếu phụ cười đĩ thõa:

- Anh muốn đến thăm em hả?

- Nếu em bằng lòng.

- Vậy, trưa mai. Em ở con đường khó tìm lắm. Lát nữa, anh hỏi Oka.

Đột nhiên, Văn Bình đổi ra thái độ phũ phàng. Giọng nói của chàng biến thành chát chúa:

- Em đi đâu?

- Em về nhà.

Văn Bình tiến lại, nắm cánh tay thiếu phụ, mắt quắc lên:

- Đừng đóng kịch nữa.

Nghe Văn Bình nói. Oka khoa tay định phạt vào yết hầu chàng. Văn Bình thụp xuống, đấm vào bụng bắn. Oka nhăn nhó ngồi phịch xuống giường. Văn Bình bấm mạnh ngón tay, thiếu phụ kêu ai ái. Chàng hỏi lại:

- Đi đâu? Khai ra.

Oka dặn thiếu phụ:

- Đừng nói.

Văn Bình đẩy nhẹ, thiếu phụ ngã chúi vào góc phòng. Chàng lừ lừ đến trước mặt Oka, dằn từng tiếng:

- Anh biết tôi đến đây với mục đích nào không?

Oka run bắn người:

- Tôi biết rồi.

Văn Bình tát nhẹ vào má hắn:

- Vải thưa không che mắt thánh được đâu!

Biết anh mật giao với gián điệp Nam Tư nên thượng cấp của anh bày ra cái trò đón tôi ở phi trường để lột mặt nạ anh cho dễ.

- Tôi cần tiền nên làm bậy. Xin anh cứu tôi.

- Anh biết mức hình phạt mà Sở Gián điệp Phi dành cho nhân viên phản phúc chưa?

- Thưa biết. Bởi vậy, tôi mong được anh cứu.

- Được. Tôi sẽ can thiệp với cấp trên của anh, cho anh lấy công chuộc tội. Anh sẽ không bị đuổi. Với điều kiện trao cho tôi bộ mật mã mà Valếp đoạt của quân Huk.

- Tôi không biết bộ một mã này ở đâu.

Văn Bình tát mạnh vào giữa mặt hắn. Tuy thân thể lực lưỡng, nặng gần 80 kí, Oka lại nhát như cáy. Mới bị đòn phủ đầu, hắn đã lạy van rối rít:

- Xin anh nương tay. Tôi xin khai hết.

Văn Bình tát thêm cái nữa. Theo kinh nghiệm đối với kẻ sợ đòn như Oka, thì cần đánh phủ đầu thật nhiều. Trong khi ấy, mụ đàn bà già trước tuổi ngồi thu hình trên đi văng. Oka nói nhát gừng:

- Thưa... anh, anh cần... biết gì?

Văn Bình đáp:

- Tôi vừa nói, anh quên rồi ư? Tôi cần bộ mật mã.

Oka thở dài:

- Tôi sợ Valếp lắm. Con bẹt giê sờnôde cắn tôi chết mất.

- À, cái đó tùy anh. Nếu anh sợ con sờnôde hơn sợ tòa án, tôi sẽ nhấc điện thoại, báo cho thượng cấp anh định liệu.

Oka cắn móng tay suy nghĩ. Cắn móng tay thường là cử chỉ của kẻ yếu bóng vía, tâm thần bấn loạn, trong lúc cần bình tĩnh và sáng suốt.

Văn Bình nói tiếp:

- Vả lại, anh nên yên tâm, đừng sợ gì cả. Nội đêm nay, Valếp sẽ bị loại trừ, và anh sẽ được tự do.

Nói đoạn, chàng dí mảnh giấy và mẩu bút chì vào mặt Oka:

- Yêu cầu anh viết vào đây. Thứ nhất, địa chỉ hiện thời của Valếp. Chỗ ở hiện thời, không phải là tòa nhà rêu phong gần nghĩa trang thành phố. Thứ nhì, cách ra vào, và nơi giấu bộ mật mã.

Oka ngồi xuống, hí hoáy viết. Văn Bình đốt hai điếu thuốc Salem, vứt một về phía thiếu phụ. Mụ đàn bà bắt lấy, cắm vào miệng, rít một hơi dài, dáng điệu thỏa thuê:

- Chà, thuốc lá ngon ghê!

Văn Bình cười nhạt:

- Chị không cần tán ngọt tôi nữa. Chừng nào xong việc, tôi sẽ tha cho chị về. Không ai thèm bắt chị đâu.

- Tôi làm gì mà anh dọa bắt?

- Oka là tay lão luyện mà không xí gạt được tôi, thì hạng tập sự vào nghề như chị mất công vô ích. Từ khi mới vào, liếc nhìn Oka, tôi biết chị không phải là gái chơi chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, chị là kiện tướng của xóm Pasay, nhưng chị tới đây với Oka vì mục đích khác, ngoài mục đích mua vui vài giờ đồng hồ. Tôi đã nghiên cứu kỹ về Oka. Hắn vốn thích đàn ba ít tuổi. Còn chị, chị không còn xuân sắc nữa. Chị sống bằng nghề dẫn mối, nhất định không phải là đi khách. Phải không?

Thiếu phụ cúi đầu lặng thinh. Văn Bình lại tiếp:

- Chi tiết cỏn con này chứng tỏ chị là người cùng hội, cùng thuyền với Oka. Chị là tay sai của Valếp. Valếp phái chị đến gặp Oka làm gì?

Đang viết, Oka ngẩng đầu lên, nghe thiếu phụ nói. Chắt lưỡi ra vẻ tiếc nuối, thiếu phụ đáp:

- Anh đã biết, tôi cũng chẳng giấu anh nữa. Quả Valếp sai tôi đến. Tôi làm chủ nhà trọ trong khu bình khang Pasay. Oka thường tới nghỉ đêm với các em út của tôi, nên đối với tôi rất có thiện cảm. Valếp yêu cầu tôi đến đây, dặn Oka sửa soạn hành trang đi xa. Nghe tiếng động ngoài hành lang tôi vội vàng cởi hết quần áo, giả vờ làm tình nhân của Oka.

Văn Bình ngắt lời:

- Оka sẽ đi đâu?

- Tôi không biết.

Oka xen vào:

- Dường như chỉ di chuyển chỗ ở trong phạm vi Mani mà thôi. Tôi có cảm tưởng Valếp đang chuẩn bị một vố quan trọng.

Văn Bình hỏi:

- Bao giờ gặp lại Valếp?

Thiếu phụ đáp:

- Sáng mai.

Oka viết xong, đưa mảnh giấy cho Văn Bình. Đọc qua, chàng nở nụ cười khoan khoái. Chàng nhấc điện thoại quay một số riêng. Đó là số giây nói của ông Hoàng, trong thời gian lưu lại Mani.

Tiếng nói của ông tổng giám đốc già nua nổi lên ở đầu giây. Không cần trao mật hiệu, chàng đã nhận ra giọng khàn khàn, quen thuộc. Sau khi nghe chàng thuật lại nội vụ bằng tiếng Việt, ông Hoàng cười ròn tan:

- Cám ơn anh đã sáng trí tìm ra Oka. Sở Gián điệp Phi còn cám ơn anh nhiều nữa. Trong hai phút nữa, tôi sẽ thông báo cho họ biết. Nội đêm nay, Valếp sẽ sa lưới. Và anh tin rằng bộ mật mã kia sẽ rơi vào tay ta.

Văn Bình hỏi:

- Thưa ông, nếu chiếm được chìa khóa mật mã, mất bao lâu sẽ dịch xong những phát giác của Cáclốt?

- Chậm lắm là trưa mai. Trên nguyên tắc, ta đã khám phá ra phần lớn những điều Cáclốt nói ra trong cơn mê sảng. Đích xác là RU sắp phái viện binh tới cho bọn Hukbalahap. Anh cần hỏi gì nữa không?

Văn Bình gác ống nói. Công việc của chàng đã thanh toán được phân nửa. Tổ chức do thám của Valếp sắp bị quét ra ngoài vòng chiến. Giờ đây, chỉ còn lại Urê, bọn Huk và chàng.

Thấy chàng tư lự, Oka hỏi:

- Chúng tôi rời phòng được không?

Văn Bình từ chối:

- Thong thả. Tôi đề nghị hai người ở lại đây đến gần sáng, đợi giải quyết xong Valếp, rồi muốn đi đâu tùy ý.

Ngoảnh sang phía thiếu phụ, chàng cười đĩ thỏa:

- Anh và chị cứ tự nhiên như trong phòng tắt đèn và không có ai. Tuy ngồi đây, tôi không tò mò đâu.

Văn Bình kéo ghế ra chỗ khác. Chẳng bao lâu nữa, trời sẽ sáng. Trong túi chàng, gói thuốc Salem còn gần đầy, ít ra cũng làm chàng đỡ buồn, trong khi một người đàn ông, một người đàn bà, vui với nhau cách một thước.

Phía sau chàng có tiếng cười rúc rích. Mụ đàn bà giang hồ tìm cách trêu ghẹo chàng. Nóng mặt, chàng ngậm chặt điếu thuốc đã cháy hai phần ba. Mẩu thuốc tuy nóng, song chưa nóng bằng cảm xúc đê mê, như kêu thét, như lồng lộn trong mạch máu căng thẳng của chàng.

(1) Chagal, Goya, Picasso.

(2) Centavos: 1 pêsô trị giá 100 centavos.
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Văn Bình dừng trước cái máy bán nước ngọt côca côla tự động đặt trên lề đường. Đại lộ Et- côn-ta, mạch máu của thủ đô Mani, đông nghẹt.

Chàng bỏ đồng xu kền vào máy. Sạch một tiếng khô khan, một chai nước ngọt từ trong lăn ra. Chàng cầm lấy, mở nắp, uống một hơi. Vừa uống, chàng vừa quan sát tứ phía.

Ban đêm, cũng như các thị trấn lớn trên thế giới, Mani chìm ngập dưới sóng điện nê-ông muôn màu, muôn kiểu. Cách một quãng, sừng sững một rạp chiếu bóng, bên trong rộng bát ngát như tòa lâu đài ngàn một đêm lẻ, gắn máy điều hòa khí hậu tối tân và êm ru. Nhạc Jazz, thứ kích động nhạc người Phi yêu nhất, vọng lại ầm ỹ, xáo động, khiến kẻ chán nản sinh ra yêu đời. Hàng trăm cặp trai gái âu yếm khoác tay nhau, tự do tình tự dưới ánh đèn sáng rực.

Văn Bình ngắm một đôi tình nhân trẻ tạt qua. Chàng súng sính barong tagalog, loại sơ mi bỏ ngoài quần bằng tơ dứa mỏng tanh, dành cho những dịp long trọng, đi sát với nàng. Đang đi, nàng đứng lại đột ngột, vít mặt chàng, hôn lên một cách đậm đà, bất chấp nơi nhĩ mục quan chiêm. Văn Bình liếm môi ra vẻ thèm thuồng. Thèm vị ham muốn xác thịt thì ít, thèm thay cho sự tự do luyến ái ở nơi cộng cộng thì nhiều. Vì không phải ngoa khi nói rằng Phi Luật Tân là thiên đường của ái tình.

Hết dãy phố đầy ánh sáng, chàng bước sâu vào một khu ẩm thấp, chật chội. Chàng vừa qua công trường Santa Cruz. Đám đông người chen chúc trước rạp chiếu bóng Onday như tảng đá nam châm hút chàng dừng lại. Khác với những rạp sang trọng ohư Avenue, Galaxy, State, Ever, Capitol, Odeon... rạp Onday ngồi thu hình trong góc đường, nửa tối, nửa sáng, bề ngoài cũ kỹ và bẩn thỉu.

Thanh niên và giới bình dân thường đến giải trí ở Onday. Phim ảnh phần nhiều được chiếu lại, không khí trong rạp lại ngạt thở dưới những cái quạt trần ảm bụi, kêu cọt kẹt, song khán giả vẫn sẵn sàng tha thứ, vì ở Onday, ít nhất một ngày ba lần, giữa hai xuất chiếu, được trình diễn thoát y vũ. _

Văn Bình nhún vai tiến lại phòng vé. Thiếu nữ ngồi sau ghi-sê mắt cáo, môi tô loét ra mép, nhe hàm răng sún cười với chàng. Chàng giật mình suýt đánh rơi đống tiền lẻ xuồng đất.

Kể ra, nàng không xấu, nhờ cặp môi dầy đàn ông hôn rất thích, và đôi mắt lá răm dâm đãng. Văn Bình không nhìn rõ người nàng, vì bị che khuất sau ghi sê, tuy nhiên, căn cứ vào cái vai tròn trịa, và bộ ngực đồ sộ, khiêu khích - thật trăm phần trăm - chàng đoán thân thể của nàng khá cân đối và rắn rỏi.

Văn Bình hích khuỷu tay, tìm lối ra ngoài cho khỏi nghẹt thở. Bọn thanh niên đầu tém, quần túm vây vòng trong, vòng ngoài, khiến chàng phải ẩy mạnh mới ra nổi. Vô tình, chàng đụng một tay anh chị, mặc áo thun đen, khoe cái ngực nở tròn, bắp thịt tay to tướng, trên đó nổi bật hình xâm cô gái khỏa thân, ưỡn mình trong một động tác độc đáo mà đàn bà dâm đãng biểu diễn trong phòng mỗi khi đèn tắt.

Bị xô, gã du côn sừng sộ tóm lấy ve áo của Văn Bình, miệng sặc sụa hơi men:

- Mày dám gây sự với tao hả?

Chàng thản nhiên nhìn hắn. Bề cao, hắn xấp xỉ chàng, song bề ngang hắn to găp rưỡi. Ai cũng tưởng nắm tay kếch xù của hắn giáng xuống nhè nhẹ là vai Văn Bình bị chặt gẫy. Đám đông chen chúc trước phòng vé dấn ra trong sợ sệt và kính nể. Văn Bình hiểu ngay: chàng đang chạm trán một tay trùm của Mani cặn bã.

Bọn vai u, thịt bắp này, chàng đã gặp nhiều trên đường nghề nghiệp. Tài võ của chúng chỉ quật ngã được vài ba người yếu bóng vía là cùng. Nếu ở nơi khác, chàng đã tặng hắn một bài học.

Song đêm nay, công việc chờ chàng còn nhiều, chàng không muốn vướng vào chuyện nhỏ để hỏng việc lớn.

Tưởng chàng lép vế, gã du côn nhổ bẹt bãi nước bọt vào sơ mi chàng. Văn Bình rút mù soa ra lau, đoạn tránh ra chỗ khác. Được thể, gã dao búa làm già, không cho Văn Bình vào rạp, hắn nắm đuôi áo chàng giật lại.

Lần này, chàng không nhịn được nữa. Tuy nhiên, giọng nói của chàng vẫn bình tĩnh và khả ái:

- Anh muốn gì?

- Muốn mày xin lỗi tao.

- Tôi làm gì mà phải xin lỗi.

- Mày đụng vào người tao.

- Nơi đông đúc, chạm nhau là thường. Vả lại, tôi vô tình đung phải anh. Nếu anh cố chấp, tôi đành xin lỗi vậy.

Gã cười rú lên:

- Mày tưởng chỉ nói vài tiếng cộc lốc là xong hả?

Văn Bình nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Vậy, anh muốn gì? Không lẽ, tôi phải quỳ xuống, xin lỗi anh.

Gã khạc đờm nhổ vào vào đám đông run sợ:

- Đúng. Mày phải quỳ xuống, xin lỗi, may ra tao mới tha. Tao làm vua ở khu Santa Croz từ 10 năm nay, chưa có đứa náo dám mó chân lông. Hàng trăm đứa đã quỳ dưới đất lạy tao.

Vău Bình cười nhạt:

- Anh giỏi võ lắm phải không?

Gã du côn khuỳnh tay:

- Không giỏi lắm. Chỉ nhất nhì Khu Santa Cruz thôi.

Đám đông đang xôn xao bỗng im bặt. Thiếu nữ bán vé rẽ đám đông ra đứng giữa hai người. Dưới ánh đèn, Văn Bình nhận thấy nàng có bộ ngực, cái eo và làn mông tuyệt đẹp. Nàng nói một hơi tagalog - thổ ngữ Phi Luật Tân — với chàng. Chàng lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Ngạc nhiên, nàng quay lại gã du côn, líu lo như chim. Gã xua tay, từ chối.

Nàng bèn dùng tiếng Anh, nói với Văn Bình:

- Em xin lỗi giùm anh, nhưng hắn không nhận. Anh nên xin lỗi là hơn. Hắn là trùm anh chị ở khu này, hàng tuần rạp chiếu bóng phải nộp thuế cho bắn. Em không muốn anh thiệt mạng một cách vô ích. Từ bao năm nay, hàng chục người đã chết về môn nhu quyền Thiếu lâm của hắn.

Văn Bình mỉm cười, hỏi sang chuyện khác:

- Mấy giờ, cô về?

- Nửa đêm.

- Cô ở đâu?

- Pasay. Lát nữa, mời anh đến chơi.

Gã du côn gạt tay nàng, bộ diệu hung hăng:

- Hừ, lát nữa, hắn không thể lại thăm cô được đâu. Cô muốn tìm hắn thì vào nhà xác.

Thiếu nữ van lơn: . -

- Anh cần gì, em xin chiều.

Rồi quay lại Văn Bình:

- Anh đi khỏi nơi này ngay. Em không muốn...

Văn Bình cười nhạt:

- Cảm ơn cô. Tôi cần cho hắn một bài học.

Đám đông dãn ra. Văn Bình thản nhiên cởi áo sơ mi, để lộ bắp tay cuồn cuộn, và thân hình cân đối như pho tượng Hy Lạp. Nhìn giữa mặt đối thủ, chàng hỏi:

- Anh học nhu quyền được mấy năm rồi?

Gã du côn trợn mắt:

- Trên 10 năm. Chỉ đụng vào người mầy là nát bấy lục phủ, ngũ tạng.

- Anh định đánh vào ruột hay phổi?

- Chỗ nào cũng được. Anh chọn đi.

- Nghe nói nhu quyền thường đánh vào bụng (1). Lỗ rốn là bộ phận xung yếu nhất của cơ thể. Nào, mời anh chỉ giáo vào rốn tôi.

Gã du côn ngạc nhiên:

- Anh điên phải không? Từ xưa đến nay, chưa ai dám đứng yên cho tôi thi nghiệm nhu quyền.

Văn Bình lấy trong túi ra một con dao bấm Thụy Điển. Ấn vào nút, lưỡi dao mỏng như lá liễu và sắc như nước, vọt ra. Chàng ra hiệu cho đám đông lùi lại, để lộ tấm cửa lim dầy. Chàng tì mũi dao vào gỗ. Lưỡi dao ngập quá nửa.

Chàng hỏi gã du côn:

- Dao này nhọn không?

Gã du côn hừ một tiếng rồi đáp:

- Tôi không thích chơi dao.

- Anh yên tàm. Tôi không hạ anh bằng dao đâu. Trước khi đọ sức với tôi, phiền anh nhìn tôi biểu diễn.

Chàng thở một hơi dài, đoạn quay ngược mũi dao đâm thật mạnh vào bụng. Mùi dao trượt ra ngoài, như đụng vào thép. Trên da bụng của Văn Bình, người ta chỉ thấy một vết đỏ li ti. Gã du côn lắc đầu nhiều lần, như đang mơ ngủ. f

Văn Bình đặt tay lên vai hắn, giọng thân mật:

- Phải là người nội công tuyệt diệu mới biến da thịt thành sắt, chống lại dao búa. Nhu quyền là một biến thể của nội công. Đối với người như tôi, anh dùng nhu quyền vô ích, hoàn toàn vô ích. (2)

(2) Môn nội công này hoàn toàn có thật. Võ sư John F. Gilbey, đệ nhất đẳng nhu đạo, đệ ngũ đẳng Karaté, vô địch quyền Anh, trong một chuyến viếng thăm Đông Kinh để tầm sư học đạo, đã gặp một võ sư Nhật tên là Junzo Hirose, và được Hirose biểu diễn môn nội công kỳ lạ này. Trước mặt Gilbey, Hirose dùng kiếm Nhật đâm vào nhiều bộ phận mà không hề bị thương. Phép nội công này có thể biến từng bộ phận trên cơ thể rắn như sắt, tuy nhiên chưa thể biến toàn thân rắn như sắt.

Giọng gã du côn trở nên khàn khàn:

- Anh vừa làm trò quỷ thuật. Tôi không tin.

Văn Bình cười xòa:

- Dao đây, mời anh đâm thử.

- Tôi muốn đâm vào tay, anh chịu không?

- Đâm vào bụng dễ chết hơn.

- Không. Bụng anh có phép quỷ thuật.

Văn Bình chìa cánh tav trái ra:

- Mời anh đâm vào bắp thịt trên.

Gã du côn thu toàn lực, sửa soạn đâm. Thiếu nữ bán vé hét lên:

- Khoan đã.

Văn Bình lại cười:

- Cô đừng sợ.

Mũi dao đụng vào bắp thịt Văn Bình rồi trượt ra ngoài. Dùng sức quá mạnh, gã du côn nhào đầu vào tường, lưỡi dao rơi xuống đất, kêu keng một tiếng.

Cười rộ, Văn Bình móc túi lấy thuốc lá. Xấu hổ hóa liều mạng, gã du côn chồm dậy, đấm thật mạnh vào mặt chàng. Không thèm né, chàng đưa tay lên gạt. Như chạm phải bê tông cốt sắt, hắn chùn lại, rú lên, vẻ mặt đau đớn. Văn Bình hất hàm:

- Còn trò gì nữa, biểu diễn cho công chúng thưởng thức luôn một thể.

Hắn xông tới, chọc ngón tay vào mắt chàng. Chàng bắt lấy tay hắn, dùng nhu đạo quật hắn ngã chổng kềnh trên nền sạch. Mọi người cười ồ. Hắn cho tay vào túi lấy súng. Văn Bình hít một hơi Salem, đoạn quay lưng lại, sửa soạn đưa vé cho người gác cửa.

Gã du côn lên đạn đánh soạch, nhắm lưng chàng bóp cò. Văn Bình nghe trong đám đông tiếng la thất thanh. Cuộc phản công kỳ diệu diễn ra trong vòng một sao đồng hồ. Nhanh như điện, chàng xoay người lại, tóm lấy cườm tay cầm súng, chân chàng phóng vào bụng đối phương. Lãnh ngọn cước kinh khủng vào bao tử, hắn bị văng vào tường, và nằm mọp luôn.

Văn Bình ung dung vào rạp. Người gác dạt sang bên cho chàng vào, không dám yêu cầu chàng trình vé.

Bên trong, đèn vừa bật sáng. Phim đã chiếu xong. Tấm màn trắng được cuốn lên, để lộ một sân khấu hẹp, trên đó đoàn vũ nữ thoát y sắp ra mắt.

Khán giả đông cứng, không thừa một ghế. Sát rìa sân khấu, mọi người bu đen, ai cũng muốn chen lên hàng ghế đầu để ngắm các vũ nữ được rõ ràng. Mùi bồ hôi xông lên làm Văn Bình buồng nôn. Dãy quạt trần quay một cách lười biếng và yếu ớt. Chung quanh, chàng thấy toàn thanh niên. Năm thì, mười họa, luồng mắt quan sát của chàng mới gặp một người đàn bà, người nào cũng phấn son lòe loẹt, cử chỉ xuồng xã, trắng trợn của kẻ quen nghề rước khách.

Đèn trong rạp vụt tắt, nhường cho sân khấu sáng rực hẳn lên. Công chúng đang kháo chuyện ồn ào, đột nhiên nín lặng. Văn Bình nghe tiếng thở hổn hển của người đứng bên. Toàn rạp lục đục đứng dậy, nhiều người đứng cả lên ghế.

Một tiếng ồ đồng thanh nổi lên: một vữ nữ từ trong rún rẩy bước ra. Đứng gần, Văn Bình nhìn được khá rõ: nàng mặc bộ xiêm dài bó chặt thân thể, cầu vai bồng cao, may theo kiểu Phi, bằng vải kẻ ô vuông, màu đỏ hoét. Mặt nàng không đẹp: miệng hơi rộng, gần như ngoa ngoắt, sống mũi hơi cao, chứng tỏ nàng lai Tây Ban Nha, cặp mắt thiếu nhanh nhẹn, tố cáo với Văn Bình nàng là kẻ nghiện á phiện trắng.

Âm nhạc đú đởn nổi lên, từ chiếc dương cầm kê phía dưới. Nàng cúi chào cử tọa, đoạn hất mớ tóc dài, dang hai tay ra, bắt đầu nhảy một vũ khúc vui vẻ. Công chúng vỗ tay tán thưởng rầm rầm. Rồi tiếng hét:

- Mau lên, cởi ra, còn đợi gì nữa?

Thiếu phụ ngừng nhảy, đưa tay hôn gửi khán giả. Nhịp đàn trở nên gấp rút. Theo nhịp đàn, nàng uốn mông như bị điện giật, hối hả cởi bỏ áo ngoài. Rồi đến xiêm. Khi ấy, cử chỉ của nàng bỗng chậm hẳn lại. Nàng từ từ gỡ dần những vuông vải rực rỡ che kín bộ ngực to lớn.

Trên mình nàng, còn lại hai miếng vải màu hồng, nhỏ xíu. Âm nhạc lại chuyển sang rồn rập. Mắt thiếu phụ lim dim, miệng nhăn nhó, tay chân rung rung. Nàng đang cố gắng truyền cho cử tọa cái cảm giác sung sướng lẫn đau đớn của người đàn bà ở độ cao nhất của khoái lạc.

Rồi nàng quay lưng lại. Ngón tay mềm mại của nàng bắt đầu mở vuông vải phía trên. Nàng ném vuông vải vào góc sân khấu.

Bộ mặt kiêu hãnh, nàng ưỡn ngực lõa lồ nhìn mọi người. Một gã thanh niên đứng gần Văn Bình ngẩn tò te như mất hồn. Văn Bình, trái lại, hoàn toàn dửng dưng. Không phải chàng lãnh đạm với đàn bà, không phải chàng ghét bỏ những cuộc cởi bỏ quần áo trước đám đông háo sắc, song vì nhận thấy món trò thoát y tại rạp Ouday làm chàng lợm giọng hơn thích thú.

Cái mở nút, cái ưỡn ngực của đoàn vũ nữ thỗn thện, và trơ trẽn kia đã xuyẻn tạc nghệ thuật thoát y thành cuộc phô bày xác thịt hạ cấp, bắt khán giả nghĩ tới cái giường ọp ẹp, cái khăn mặt bị hàng trăm bàn tay bẩn thỉu lau vào, cái chậu nước tróc hết men, chứa đầy vi trùng, bồ hôi và mạng nhện.

Trên bục gỗ, một vũ nữ khác vừa xuất hiện. Cũng như những thiếu phụ trước, nàng trình diễn động tác táo bạo, song bộ ngực nặng nề, làn da bụng bầy nhầy, cặp đùi ứ mỡ, không chinh phục nổi cảm tình của Văn Bình.

Thở dài, chàng lách ra ngoài. Đặt chân xuống Mani, nghe thuật lại những màn thoát y giật gân tại 4 phòng chiếu bóng thường trực, chàng đã bồi hồi, mong được nhàn hạ để thưởng thức. Sau khi chứng kiến tận mắt, chàng thất vọng hoàn toàn.

Đến đầu đường Espêlêta, Văn Bình đi lẩn vào trong tối. Đồng hồ tay của chàng chỉ 9 giờ 15 phút.

Chàng tới chỗ hẹn đúng giờ, và đúng tiêu chuẩn nghề nghiệp. Đến khi chắc chắn không bị ai theo, chàng mới dừng lại, vào tiệm uống cà phê. l0 phút sau chàng lững thững bước ra.

Đây không phải là hẹn với địch mà là hẹn với ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ. Trước khi ông đáp máy bay về Sài Gòn, ông muốn gặp chàng để giao công tác mới.

Một chiếc xe hơi đen đậu lại gần chàng. Ông Hoàng ngồi lùi vào trong, mở cửa cho chàng trèo lên. Nguyên Hương, cô thư ký kiều diễm, ngồi băng trước với tài xế.

Văn Bình cất tiếng:

- Chào ông.

Ông Hoàng đáp:

- Chào anh. Các anh đổi khách sạn chưa?

- Thưa chưa. Tồi chưa kịp dặn Lê Diệp.

- Tưởng các anh dọn rồi. Nhưng thôi, chẳng sao. Đêm qua, cả bọn bị bắt sạch, trừ Valếp.

Văn Bình giật mình:

- Hắn thoát được à?

- Ừ, thật không may. Nhưng bù lại, ta lại gặp cái hên khác. Ta đã đoạt được bộ mật mã. Nhờ nó, ta khám phá ra nội dung bức mật văn mà Cáclốt có bổn phận chuyển cho Urê. Theo mật văn này, 3 giờ sáng nay, một tiềm thủy đĩnh R.U. sẽ ghé vịnh Mani.

- Thưa, để làm gì?

- Tôi chưa rõ. Nếu để chở cán bộ và võ khí tới, R.U. không dại gì phái một tàu ngầm, vượt vòng vây kiên сố của hải quân Mỹ-Рhi vào trong vịnh Mani. Bờ biển Phi có hàng trăm chỗ đậu kín đáo mà R.U, lại đưa tàu ngầm tới đây, tắt nội vụ còn có nhiều bí mật. Theo tôi, không phải là tài liệu, cán bộ điệp báo và khí giới mà R.U. đổ bộ vào Mani.

- Thưa ông, tôi ngờ...

- Anh đoán đúng. Từ lâu, đồng minh của ta đã thu lượm được tin tức theo đó R.U. đặc phái những chiếc tiềm thủy đĩnh được trang bị riêng, lén vào các hải cảng của thế giới tự do để gài bom nguyên tử. Vạn nhất, đại chiến toàn diện xảy ra, ở xa họ dùng vô tuyến điện điều khiển cho bom nổ.

Bằng chiến thuật này, Nga Xô đỡ tốn tiền chế tạo hỏa tiễn xuyên lục địa, cũng như không phải bắt chước Hoa Kỳ đóng gấp đoàn tàu ngầm nguyên tử, chứa phi đạn Pôlarít, và phi cơ oanh tạc hạng nặng. Mặt khác, trong một trận chiến tranh chớp nhoáng tương lai, Nga Xô có cái lợi là tấn công bất thình lình tại khắp nơi trên thế giới, chúng ta không kịp chống đỡ.

Như anh đã biết, hỏa tiễn nguyên tử từ Nga Xô phóng tới phải mất 15 phút 30 phút, đôi khi 1 giờ, mới rơi xuống mục tiêu. Trong thời gian này, giàn ra-đa tối tân của thế giới tự do đặt chung quanh bức màn sắt đã có đủ thời giờ báo cho lực lượng phản công sửa soạn nghênh chiến, và phóng hỏa tiễn trả đũa. Phóng phi đạn từ tàu ngầm nguyên tử vào nội địa cũng mất mười, mười lăm phút. Nếu Nga Xô đang tìm cách gài bom nguyên tử trên không gian, thì Hoa Kỳ cũng không kém, có lẽ còn tiến xa hơn trong địa hạt chinh phục vũ trụ. Duy có cách nổ bom gài sẵn trong hải cảng là tiện nhất.

Chỉ cần một phút đồng hồ. Khi biết bị tấn công thì ta đã tan tành ra cám. Hiện nay, một trong các công tác bố phòng ưu tiên của thế giới tự do là khám phá ra kế hoạch gài bom bí mật của địch. Tôi tin rằng chiếc tầu ngầm sắp vào vịnh Mani đã chở theo một số võ khí hạt nhân kinh khủng.

- Vậy ta xử trí ra sao, thưa ông.

- Ta phải bắt Urê.

- Biết hắn ở đâu mà bắt.

- Anh quên đêm qua nhờ Lê Diệp nhử mồi cho tay sai của Valếp đi theo, anh mới rảnh tay tóm được Oka. Muốn bắt thú dữ, phải lập mưu lừa nó ra khỏi chỗ núp. Kế mọn này đã giúp anh và Lê Diệp thành công đêm qua.

- Thưa, đêm qua là người của Valếp, không phải của Urê.

- Thiếu gì lúc ta có thể cho người đi theo Urê. Chẳng hạn, đi theo Santô, sau khi Anbinô bị giết chết trong khách sạn Manila.

- Trời, tôi quên bẵng.

- Anh còn quên nhiều chi tiết quan trọng nữa. Chẳng hạn, quên theo dõi người khách ở phòng trên tại Manila Hotel. Anh lại quên không theo dõi bà Luz.

- Thưa, tôi mắc mưu bà Luz.

- Trong làng gián điệp, khó tìm được ai cao mưu hơn Z.28. Cao mưu hơn anh, tất bà Luz phải là tinh hoa đệ nhất của nghề do thám.

- Thưa, bà Luz là tay gián điệp ghê gởm.

- Tôi không tin nàng cao mưu hơn anh. Sở dĩ nàng lừa được anh, vì nàng đẹp quá. Hơn nữa, vì anh chưa bỏ được thói xấu mềm lòng trươc đàn bà đẹp.

Văn Bình xấu hổ, nín lặng. Ông Hoàng hỏi:

- Anh biết bà Luz làm việc với cơ quan nào không?

Vãn Bình ngập ngừng:

- Thưa... tôi chưa biết.

- Tôi đã tìm ra, nhờ truy căn cước của người trọ phòng 267 trong lữ quán Manila. Anh đoán được ai không, là Urê.

Ông Hoàng nhìn Văn Bình xem chàng tỏ vẻ sửng sốt không. Chàng vẫn thản nhiên hút thuốc lá. Ông Hoàng hỏi:

- Anh biết hắn là Urê ư?

- Vâng. Tuy nhiên, tôi thú thật là chưa dám chắc trăm phần trăm. Lúc nghe điện thoại. Tuy Urê nói tiếng Đức, tôi đã nhận ra giọng hắn. Tôi lại khám phá ra đĩa đựng đầy tàn thuốc lá trong phòng Luz. Toím là mẩu thuốc Gitanes. Ở Phi Luật Tân, trong vạn người vị tất có một người nghiện thuốc Gitanes của Pháp. Tôi biết Urê nghiện Gitanes. Sự kiện này chứng tỏ kẻ đến phòng Luz là Urê.

- Urê có một căn phòng khá lớn trong cái buyn đinh sơn đỏ cuối đường Espêlêta này. Hắn là giám đốc một Công ty xuất nhập cảng đông khách. Tôi được tin hắn vừa về phòng. Anh lên đây, thế nào cũng gặp hắn. Phi cơ của tôi sắp cất cánh. Tuần sau, ta sẽ tái ngộ tại Sài Gòn.

Văn Bình hỏi thêm:

- Thưa còn Valếp?

- Tôi đoán hắn sẽ thanh toán với Oka trong vài ngày nữa, hoặc đêm nay không chừng. Ta không cần quan tâm đến hắn nữa. Một phần vì ta không đủ nhân viên. Như anh biết, tôi mang qua đây ba người, anh, Lê Diệp và Nguyên Hương. Tôi không dùng người Phi, sợ lộ.

Văn Bình trố mắt:

- Té ra...

Nguyên Hương quay lại cười:

- Ồ, Văn Bình Z.28 là điệp viên bình tĩnh nhất thế giới kia mà! Em không ngờ anh dễ ngạc nhiên như vậy. Chung quy cũng tại nàng Luz. Nàng làm anh mất hẳn trí khôn. Em là người tới đại lữ quán Manila Hotel, vào phòng 367 nhận diện Urê, theo dõi nàng Luz, và ngươi đoạt bộ mật mã trong tay Valếp cũng là... em nốt.

Văn Bình thốt ra:

- Trời ơi!

- Em đoán không sai. Nàng Luz làm anh mất hẳn trí khôn rồi.

Nàng se sẽ ngâm câu thơ của Thế Lữ:

- Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!

Ông Hoàng nghiêm giọng:

- Sắp đi rồi, đừng đùa nữa. Đêm qua, tôi và Nguyên Hương đến nhà Valếp. Hắn ở một mình trong một biệt thự nhỏ. Lúc tôi đến, hắn đi vắng. Tôi gác dưới nhà cho Nguyên Hương lên lầu lục lọi. Trong vòng 10 phút, nàng tìm ra nơi giấu tài liệu. Lấy xong, ra đến vườn, hắn mới lái xe về.

Văn Bình hỏi:

- Có xung đột không?

Nguyên Hương đáp:

- Không. Em dùng chìa khóa giả, mở cửa sau dễ dàng. Núp trong tối, em có thể bắn hạ Valếp song ông Hoàng không cho phép. Ông Hoàng chỉ cho em đoạt tài liệu, không được xung đột. Bọn gián điệp Nam Tư rất ít người. Dưới quyền Valếp chỉ có vài ba nhân viên và một số cộng tác viên phụ nữ mà thôi.

Theo em, để Valếp tự do hoạt động là đắc sách. Hắn là thù địch của bọn Huk, để hắn ở ngoài, lợi hơn là bắt hắn. Hơn nữa, bắt hắn rồi giam ở dâu. Muốu giữ bí mật, chỉ còn cách giết. Ta không có lý do để giết hắn, vì dẫu sao hắn còn là đồng minh của ta.

Văn Bình chép miệng:

- Giờ đây, tôi thua cô xa. Xong vụ này, có lẽ tôi phải thụ giáo cô mất thôi.

Nguyên Hương cũng chép miệng:

- Em đâu dám sánh với anh. Mọi việc đều do ông cụ xếp đặt, em chỉ thừa hành mà thôi, vả lại, trăm sự đều nhờ anh cả. Anh còn nhớ Manahim khôn?

Văn Bình giật mình đánh thót. Nguyên Hương như có biệt tài bóc trần tâm tư chàng, hễ chàng đa mang người đàn bà nàng biết ngay, biết rõ ràng, không thiếu chi tiết thầm kín nào. Nàng không ghen tuông ào ào - với lại, nàng đâu phải là vị hôn thê, hoặc vợ chánh thức của chàng mà được quyền ghen tuông ào ào - song giọng nói, cái nhìn, cử chỉ của nàng đã hàm súc một sự ghen tuông kinh khủng.

Nguyên Hương riễu:

- Tội nghiộp Manahim. Mời đó anh đã quên rồi.

Văn Bình chống chế:

- Em nghi oan cho anh. Sự thật không như em nghĩ đâu. Manahim chỉ là người bị tôi lợi dụng để tìm ra những tin tức cần thiết.

- Em hơi lấy làm lạ. Anh toan lợi dụng đàn bà, và là đàn bà đẹp, còn đàn ông, anh lại bỏ rơi. Đàn ông thiếu gì tin tức quan trọng! Em có thể đoan chắc nếu Manahim xấu như Chung Vô Diệm, và gầy như que củi, anh sẽ chẳng bao giờ lợi dụng.

- Anh van em.

Thấy câu chuyện giữa hai ngưởi sắp gay go, ông Hoàng ném điếu xì gà Havan xuống đất, lên tiếng:

- Manahim là mật báo viên của sở Gián điệp Phi Luật Tân. Ngờ vực hành vi của anh, nàng bèn giả vờ có cảm tình với anh, và báo cáo về Sở. Bản báo cáo của nàng được chuyển cho tôi. Vâng lệnh tôi, Nguyên Hương đến khách sạn Manila, tiếp xúc với Manahim.

Văn Bình dựa vào đệm xe, mắt bâng khuâng, pha lẫn thẹn thùng. Chàng mường tượng tới khuôn mặt ngây thơ và thật thà như đếm của Manahim, khi gặp nàng lần đầu trong phòng điện thoại, cũng như trong bữa cơm trưa vui vẻ, nhẹ nhõm tại khách sạn Senbơn. Cái miệng tươi tắn và đôn hậu ấy đã thỏ thẻ vào tai chàng là nàng yêu chàng tha thiết, yêu chàng đến mãn chiều, xế bóng. Ngờ đâu...

Ngờ đâu, chỉ là xen kịch.

Văn Bình đã dại khờ một cách thảm hại. Chàng thường tự kiêu có tài lôi cuốn đàn bà, ít khi nhẹ dạ vì đàn bà. Hồi ở Sài Gòn, bị Thu Thu đánh tan không còn manh giáp (2) trong một cuộc đấu trí sôi nổi, chàng bắt đầu bớt kiêu căng, và trở nên nhũn nhặn.

Đến khi bị thua hai mỹ nhân Lào, nàng Leuam và nàng May (3), chàng mất hẳn bệnh kiêu căng, tuy nhiên vẫn tin tưởng vào khoa ăn nói và gợi tình độc nhất vô nhị của mình. Nghệ thuật đóng trò của Manahim, cô bé giữ điện thoại hiền lành của khách sạn Manila làm chàng bật ngửa. Chàng bắt đầu sợ đàn bà. Đàn bà không có sức vóc lực lưỡng, và những ngón đòn quỷ khốc, thần kinh, đủ hạ địch thủ trong nháy mắt, song tạo hóa đã phú cho một khí giới kỳ lạ, siêu đẳng, dư sức phá tan một đạo hùng binh, đôi khi còn khuynh đảo một quốc gia cường thịnh nữa.

Xe hơi đậu lại.

Văn Bình nhảy xuống. Mùi nước hoa Chasse Gardée độc đáo của Nguyên Hương còn thoang thoảng trước mũi chàng. Đợi xe khuất sau ngã ba, Văn Bình tiến lại cái buyn đinh cao ngất ngưởng ở góc đường Espêlêta. Buyn-đinh này gồm toàn văn phòng thương mãi và kỹ nghệ.

Cạnh thang máy, Văn Bình thấy một tấm bảng lớn, hình vuông, vẽ họa đồ của buyn-đinh và vị trí văn phòng. Văn phòng Á châu Xuất nhập Cảng do Urê làm giám đốc ở lầu hai.

Người chà gác cửa râu dài lê thê, mắt sâu hoắm, đứng dậy chào. Đóng cửa thang máy, Văn Bình ấn vào nút số 2. Thang máy dừng lại, Văn Bình rẽ sang bên trái.

Văn phòng công ty Á châu còn sáng đèn. Văn Bình đặt tay lên nắm cửa. Cửa đóng. Chàng gõ ba tiếng khô khan. Tiếng người vọng ra - tiếng của Urê:

- Ai đó?

Văn Bình giả giọng nói tiếng Anh trật trẹo và ngây thơ của những người Phi thiếu học:

- Thưa ông, có giấy tờ gấp.

Nghe khóa cửa lách cách, chàng mừng thầm, Urê không hề nghi ngờ. Nếu nghi, hắn đã bắt chàng xưng danh cẩn thận trước khi mở cửa. Cánh cửa vừa mở hé, Văn Bình xô mạnh vào, miệng súng lục lộ ra đen ngòm. Một tay cầm ly rượu - chắc đang uống dở - Urê đứng sững, nét mặt bối rối pha lẫn lo sợ. Văn Bình cất tiếng:

- Urê! Xây lưng lại và giơ tay lên.

Urê tần ngần, mắt liếc nhanh sang bên, như muốn tìm ai. Văn Bình nhắc lại, giọng đanh thép:

- Tôi tin anh đủ trí khôn nên không bắt tôi phải dùng võ lực. Tôi đã tìm ra sào huyệt bí mật này, anh đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Ở vào địa vị anh, tôi sẽ không cựa cậy nữa, và sẵn sàng nhượng bộ để đổi lấy mạng sống.

Urê cười nhạt:

- Ồ, sống hay chết, tôi coi là thường. Thành thật khen ngợi anh đã tìm ra địa chỉ kín đáo này. Tuy nhiên, anh đừng hòng khai thác tôi. Tôi là nhân viên chỉ huy. Thà chết tôi không hé răng. Vả lại, đối với tôi, thất bại nghĩa là chết.

- Đừng bi quan vội. Thật ra, tôi không muốn giết anh. Mục đích của tôi là đòi lại cô Rôsita. Nếu anh thả cô Rôsita, tôi sẽ đảm bảo tự do cho anh.

Urê đáp:

- Hừ, lần đầu trong nghề tôi nghe người ta hứa trả tự do cho một giám đốc trú sứ. Tôi là giám đốc trú sứ R.U. hẳn anh đã biết. Hoài của! Tôi lại không thể nhận lời.

Văn Bình nói:

- Anh không tin tôi là dĩ nhiên. Trong đời điệp báo, không tin nhau không phải là không thể hợp tác với nhau. Để anh yên tâm, tôi xin long trọng cam kết đổi tính mạng anh lấy tính mạng cô Rôsita.

Urê lắc đầu:

- Nói ra, anh không tin. Sự thật là tôi không biết nàng bị giam ở đâu. Một bộ phận khác đã mang nàng đi rồi.

- Tôi sẽ tìm ra nếu anh bằng lòng giúp.

- Không bao giờ tôi giúp anh cả.

- Như vậy, buộc lòng tôi phải hạ thủ anh.

Urê lại cười khảy:

- Vâng, hân hạnh chờ anh.

Nó đoạn, Urê ngồi xuống salông, cử chỉ khoan thai như chủ nhân đãi khách. Trên đĩa đựng tàn, điếu Gitanes сố hữu của hắn còn tỏa khói nghi ngút. Một cuộc so kè tư tưởng diễn ra trong óc Văn Bình. Urê là yếu nhân Huk, hắn còn sống mới có giá trị. Chết đi, Urê sẽ kéo màn bí mật phủ xuống dầy thêm. Nhưng bắt sống hắn, đem khai thác, cũng vị tất thu được kết quả. Là giám đốc trú sử, nắm trong tay vận mạng của một tổ chức gián điệp, Urê phải có bản lãnh phi thường, đủ sức chịu đựng mọi cuộc tra tấn tàn bạo hoặc dỗ dành ngon ngọt.

Ngón tay của Văn Bình chạm vào cò súng lành lạnh. Dầu sao chàng cũng không thể tha Urê. Nếu chàng bị bắt, Urê cũng phải làm như vậy. Chàng ngắm giữa ngực hắn, sửa soạn nhả đạn. Biết mình sắp chết Urê nhắm mắt lại.

Bỗng tiếng chuông điện thoại rú lên.

Trong gian phòng thanh vắng, tiếng chuông reo gây cho Văn Bình cái cảm giác rùng rợn của những đêm nghe côn trùng than van ngoài nghĩa trang heo hút. Một tay chĩa súng, một tay nhấc ống nghe. Văn Bình hỏi:

- Ai đó?

Từ đầu giây vẳng lại giọng nói quen thuộc, đượm vẻ thân mật:

- Anh Đỗ Thanh phải không?

Chàng nhận ra tiếng Luz. Nàng chưa kịp giải thích, chàng đã biết rõ ý muốn của nàng. Chàng thở dài:

- Bà xin tôi tha cho Urê phải không?

Nàng đáp, giọng xúc động:

- Phải. Em tin anh không từ chối.

- Em lầm rồi.

Chợt nhớ Urê đứng bên, chàng nói chữa:

- Bà lầm rồi. Tôi phải hạ thủ Urê.

Urê buông ra câu nói chán chường:

- Anh khỏi cần giữ kẽ. Chưa bao giờ Luz yêu tôi thành thật, dầu nàng là vợ tôi.

Quên đang nói chuyện với Luz, Văn Bình thét to:

- Luz là vợ anh ư?

Urê cười đắc thắng: r

- Tội nghiệp. Bây giờ anh mời biết. Tôi cứ đinh ninh ràng đã nói rõ với anh.

Giọng Urê trở nên buồn, ха xăm:

- Dầu sao anh cũng may mắn hơn tôi. Nàng dò ra tung tích anh mà không chịu tố cáo với tôi. Nếu không, tôi đã giết anh sau khi khám phá ra anh là Cáclốt giả mạo. Luz yêu anh đấy. Nàng cố tình che chở anh, làm tôi tưởng làm anh là đàn em của Ramirê. Bị vợ phản bội, tôi chết đáng đời, tôi không tiếc nuối nữa đâu, anh ạ.

Văn Bình mãi tâm sự với Urê, không để ý tới điện đàm đã cắt. Đến khi nhớ ra, giây nói đã câm bặt. Rồi cửa phòng mở toang: Luz uyển chuyển bước vào.

Lặng lẽ, nàng đặt cái ví tay lớn lên bàn sa- ông, rồi ngồi xuống ghế, đối diện Urê. Luz vẫn đẹp lạ thường. Vẻ đẹp sung mãn, khêu gợi của người thiếu phụ ba mươi, nếm đủ mùi đời, tương phản rõ rệt với mái tóc bạc non nửa, bộ râu mép đạo mạo và dáng dấp già nua, uể oải của Urê. Gặp nàng, Urê vẫn thản nhiên như thể nàng là người lạ.

Văn Bình hỏi nàng:

- Bà đến đây làm gì? Tôi có thể bắt luôn bà, bà biết không?

Luz vắt chân chữ ngũ, ngửa cổ thở khỏi thuốc lá lên không trung. Cái xiêm bằng tẹt-gan màu tím, may bó mông, để lộ tới quá đầu gối cặp giò cân đối không đi tất của nàng. Nàng mặc áo trắng, ngắn đến nách, cổ tròn, hở gần nửa bộ ngực đồ sộ. Cái áo trắng tinh nhưng chưa trắng bằng da nàng. Văn Bình bồi bồi nhớ lại cảm giác say sưa mỗi lần vuốt ve làn da trắng mịn ấy. Hình ảnh êm đềm những buổi yêu đương trong khách sạn Thông Reo và Manila bừng sáng trong lòng chàng.

Luz mỉm cười, đáp:

- Em biết anh không nỡ bắt nên mạo hiểm đến đây. Bây giờ, chúng ta chẳng còn gì để giấu nhau nữa. Nhất là anh. Anh giấu em nhiều. Từ buổi đầu, em đã thành thật với anh. Em đứng ngoài hành lang, thấy anh vào văn phòng Á châu công ty. Em bèn quay điện thoại cho anh. Rồi em núp ngoài cửa nghe ngóng. Những điều Urê nói với anh đều đúng. Em biết rõ anh từ trước, song cố tình không nói.

Văn Bình chép miệng:

- Đúng ra, tôi cũng có hân hạnh biết bà từ khi còn ở Baghiô. Thưa bà, giấy tờ trong ví tôi đều bị chụp trộm. Và tôi đã tìm ra dấu tay của bà.

Mắt nàng chớp một cái. Văn Bình biết nàng ngạc nhiên, song cố trấn tĩnh, trẻn mặt chỉ phớt một biến đổi nhỏ. Chàng nói tiếp:

- Đa tạ bà đã không tố cáo tôi với chồng bà. Nhờ bà, tôi còn sống đến ngày nay. Nhưng thưa bà, xin bà hiểu cho nếu không có cảm tình riêng với bà, tôi đã mang dấu tay bà đến cơ quan giảo nghiệm, và người ta đã phăng ra hành tung bí mật của bà một cách dễ dàng.

Giọng Luz đượm vẻ khẩn cầu tha thiết:

- Em thân hành tới gặp anh để xin một điều, một điều thôi: anh tha cho Urê, chồng em.

Urê gắt to:

- Tôi không cần xin xỏ.

Luz thở dài buồn bã:

- Lẽ ra trước mặt người lạ, em không nên tiết lộ chuyện nhà. Song đến nước này, em phải nói. Vâng, như anh tràch móc, em không yêu nanh, và sau này sẽ chẳng bao giờ yêu anh cả. Em là người đàn bà ưa cuộc sống tự do, và cái đẹp phù phiếm và cường tráng. Tính tính anh nghiêm khắc, không hợp vì nề nếp vô tư lự của em. Hơn nữa, anh lại già rồi. Em nói sự thật quá phũ phàng, anh tha lỗi cho em.

Tuy nhiên, em là vợ anh. Em phải cư xử với anh cho trọn nghĩa. 10 năm trước, anh là ân nhân của gia đình em. Để trả ơn, em đã nbận lời làm vợ anh, và lao đầu vào làm việc cho tổ chức Hukbalahap. Giờ đây, em phải làm tròn di huấn của cha em, khi người từ giã cõi đời...

Cha em dặn em phải trả ơn cứu tử của anh, dưới suối vàng người mới nhắm được mắt.

Nàng đưa khăn mù soa lên thấm một giọt lệ. Quay lại phía Văn Bình, nàng nói:

- Em xin lỗi đã làm phiền anh.

Urê đứng dậy, thọc tay vào túi quần:

- Anh Văn Bình, khổ thân tôi, mãi đến hôm nay tôi mới biết anh là Z.28, từ Sài Gòn tới. Nếu người vợ ngoại tình này chịu nói trước với tôi thì đâu đến nỗi. Anh đại thắng keo này, tôi là kẻ bại. Cho dẫu cướp được Cáclốt tôi vẫn là kẻ bại. Vì tôi đã mất người tôi yêu hơn mọi vật trên đời, tuy tôi biết chưa khi nào được yêu lại chân thành và thắm thiết. Trời ơi, tôi mất Cáclốt lại mất luôn nàng.

Bằng giọng đau đớn, Urê nói với vợ:

- Luz em? Anh hết chịu đựng được nữa. Em đã kéo anh vào con đường phản bội. Trước thượng cấp, anh không thể bào chữa tại sao em chỉ sai người cầm tiểu liên hăm dọa Văn Bình tại khách sạn Manila, chứ không hạ sát. Hồi nãy, trước khi vào phòng, em đã đứng lâu ngoài hành lang. Em đã biết ở phòng bên anh cất hai khẩu tôm- sông bắn rất nhậy. Em lại là tay bắn giỏi. Vì lẽ gì em vào tay không?

- Em không muốn phạm tội giết người.

Urê cừời, chua chát:

- Hừ, anh đâu dám bắt em giết người. Em không dùng súng uy hiếp đối phương để giải cứu cho chồng em được sao? Bây giờ, anh hiểu rồi. Bộ mã điển trai, lời nói ngọt ngào của thằng đàn ông trẻ tuổi hào hoa kia đã làm em mê mẫn, mất hết lý trí. Em đã cố tình hạ nhục chồng em, kẻ từng có uy danh lừng lẫy trong nghề, trước mặt con người em yêu. Nhục ấy, anh thề phải rửa.

Văn Bình ung dung bật lửa, hút thuốc Salem. Khẩu súng lục đã được cất vào túi.

Luz đứng dậy:

- Anh Văn Bình? Anh nhận lời tha Urê không?

Nàng xô chàng vào một hoàn cảnh bối rối. Ông Hoàng sai chàng tới đây để bắt Urê. Bắt Urê, Rôsita mới có hy vọng thoát hiểm, và chàng mới đột kích được vào tiềm thủy đĩnh của địch ngoài khơi Mani. Bắt được Urê, công tác của chàng sẽ hoàn tất hai phần ba. Song chàng lại mất Luz.

Trên phương diện nghề nghiệp, mất Luz là điều không đáng quan ngại, dầu nàng là bông hoa lạ, khó tìm ra trong vườn thơm mỹ nữ. Vì công việc chung, Văn Bình phải hy sinh tình riêng. Tuy nhiên, chàng không muốn mang tiếng vô ơn và hèn nhát. Hơn một lần có thể giết chàng, Luz không nỡ giết. Thái độ của nàng khó thể là một mùa động cỡn thoáng qua.

Luz yêu chàng, Yêu với tất cả tấm lòng thành thật, tuy biết sớm muộn sẽ tan vỡ. Là kẻ coi trọng danh dự con người, Văn Bình phải tỏ ra xứng đáng với sự đối xử cao thượng của nàng. Chàng phải buông tha cho Urê. Thà sàu này bị ông Hoàng khiển trách (như Quan Vân Trường trong Ноa dung tiểu lộ dưới đời Tam quốc) - và biết đâu có thể bị lôi ra tòa án quân sự về tội nhân nhượng vô lý với địch - còn hơn là mất thể diện với Luz.

Nghiêm sắc mặt, chàng nói với Urê:

- Giữa chúng ta chỉ có một mất, một còn. Nhưng nể Luz, tôi tha cho anh. Tôi yêu cầu anh rời khỏi Mani, vì nếu anh sa vào tay tôi lần nữa, tôi sẽ không tha.

Urê bĩu môi:

- Anh đừng kể ơn, tôi không động lòng đâu. Tôi không thèm xin. Muốn giết hay tha là quyền của anh. Anh tha tôi, chẳng qua bị ép buộc. Vợ tôi đã trả giá quá đất rồi. Thôi, chào anh, tôi đi đây.

Luz gọi giật lại:

- Còn Rôsita nữa? Không lẽ anh tiếp tục giam gỉữ nàng sau khi người ta trả tự do cho anh.

Urê trừng mắt:

- Tôi không hề cam kết thả Rôsita.

Luz nói:

- Anh không cam kết, nhưng em, em phải cam kết. Anh cần bình tĩnh một lát. Chúng mình sa lầy trong vũng bùn từ lâu rồi. Em hằng ao ước được sống lại cuộc đời tự do, không can dự đến chính trị và âm mưu đen tối. Nếu em không lầm đã có lần anh ao ước như em.

Urê quát to:

- Đừng nói nhảm.

Thản nhiên, Luz nói với Văn Bình:

- Anh yên tâm, em xin hứa thuyết phục chồng em thả Rôsita ra.

Urê nói giọng chán chường:

- Vâng, tôi xin nhận lời. Tôi sẽ tìm cô Rôsita cho anh nội đêm nay hoặc ngày mai là cùng.

Luz ôm chầm lấy Urê, hôn vào má. Hắn đẩy nàng ra:

- Bà lầm rồi. Bà không biết xấu hổ ư?

Luz im bặt. Văn Bình nhìn nàng chua xót. Chàng muốn kéo nàng vào lòng, vuốt ve những sợi tóc lòa xòa, và nâng cằm nàng lên, đặt vào đôi môi đỏ mọng một cái hôn dài.

Chẳng nói, chẳng rằng, Văn Bình bước nhanh ra cửa. Chàng sơ nán lại sẽ phải bội ước, hạ thủ Urê. Hơi mát bên ngoàỉ làm chàng dễ chịu. Chàng lẩm bẩm:

- Ừ, tại sao mình ghét Urê đến thế? Mình ghen rồi chăng? Trời ơi, hay là...

Một giọng nói vô hình rót vào tai chàng:

- Hay là minh thành thật yêu nàng?

Văn Bình lắc đầu, dụi mắt. Đèn trên văn phòng Á châu đã tắt. Chắc vợ chồng Urê đã rời khỏi phòng. Họ đi đâu? Văn Bình không biết. Ngay bản thân chàng cũng không biết đêm nay đi đâu nữa.

Mỗi lần giao việc, ông Hoàng đều căn dặn nên thận trọng đối với đàn bà. Ông Hoàng đã thấu hiểu nhược điểm của chàng điệp viên thượng thặng. Ông từng lo ngại một mai Văn Bình đặt tình yêu lên trên công việc. Mối lo ngại ấy dã thành sự thật. Văn Bình đã tha Urê.

Con đường Espêlêta vắng tanh, không một xe hơi chạy, không một tiếng động. Chàng chỉ nghe tiếng đập của tim chàng. Chưa bao giờ chàng cảm thấy chán đời bằng đêm nay.

Ra đường lớn, chàng gặp tắc xi. Nhìn bộ mặt thiểu não của chàng, người tài xế đã đọc rõ được tâm trạng. Và không đợi chàng ra lệnh, hẳn rồ ga, lái về thị trấn của thần mày trắng Pasay.

Thật ra, Văn Bỉnh cũng muốn đến Pasay. Ngoài cái thị trấn ái ân này, chàng không biết đi đâu để nguôi sầu muộn. Chàng hẹn với cô gái bán vé xi-nê, song trời đã khuya, chắc nàng đã đi ngủ. Chàng đành tìm vui trong xóm yêu hoa.

Từ đường Espêlêta đến thành phố Pasay là một quãng dài, quá nửa bề dọc của thủ đô Mani. Tác xi rẽ vào đại lộ Taft, một con đường rộng rãi, hai bên toàn là dinh thự đồ sộ, phần lớn là trường học và bệnh viện.

Qua bênh viện Trung ương, chàng thấy dâng lên trong lòng một nổi buồn man mác. Nơi này, chàng gặp Rôsita lần đầu, và cô điều dưỡng đầy nhựa sống đã ngã vào tay chàng một cách ngoan ngoãn. Giờ đây, Rôsita là tù nhân của cộng sản Huk, không rõ tính mạng ra sao.

Hết khu Malatê, vượt khỏi trường học Thánh La-san, sân vận động José Rizal, tác xi tiến vào nội địa Pasay. Phố sá đang rộng rãi, sáng sủa, bỗng vâng theo một mệnh lệnh vô hình, rủ nhau thu hẹp và mờ tối hẳn lại. Hẹp và tối là tĩnh từ thông dụng để mô tả bất cứ khu vực ăn chơi nào trên trái đất.

Đến Phi Luật Tân nhiều lần, nhưng chưa lần nào Văn Bình khám phá được hết bí mât của thị trấn Pasay. Gọi Pasay là thị trấn thanh lâu e không đúng, vì mặc dầu mọi cuộc du hí đều tập trung trong đó, không hẳn toàn thị trấn là giang sơn của thần Bạch mi. Tuy nhiên, gần như thói quen, hể nói đến Pasay người ta liên tưởng ngay đến đĩ điếm, cờ bac, hút sách và trộm cướp.

Tác xi đậu trước một cửa hàng ăn còn sáng đèn. Nhiều tửu quán ở Pasay tiếp khách thâu đêm. Văn Bình ngước nhìn bảng hiệu. Dưới ánh nê-ông màu rượu chát, ưỡn ẹo tấm hình to lớn của một thiếu phụ vẽ bằng sơn dầu, trên mình chỉ có một miếng vải nhỏ xíu, được dính vào để thỏa mãn sự đòi hỏi của nhà chức trách kiểm tuc.

Tiếng cười nói tuôn ra huyên náo. Rẽ tấm màn nhung đỏ che ngang cửa, Văn Bình bước vào. Ở góc, cái máy hát tự động ong ỏng buông ra một điệu nhạc than thân, trách phận của một nam tài tử bắt chước giọng đàn bà.

Tứ phía tỏa xuống một ánh sáng mờ mờ, hư ảo. Bàn nào cũng có khách, đàn ông mặc áo chim cò cụt tay, đàn bà hở hang và lơi lả. Tìm mãi Văn Bình mới thấy một bàn nhỏ kê khuất sau một chậu cây xanh um.

Văn Bình chưa kịp ngồi xuống, một thiếu phụ môi đỏ chót đã kéo ghế sát người chàng. Hơi thở nồng nặc huýt-ky phả vào mặt chàng, lẫn mùi son phấn rẻ tiền, và mùi nước hoa bình dân được dừng để át mùi hôi nách kinh khủng.

Đây là một quán ăn trá hình, bên trong ngăn ra từng buồng nhỏ, ngày cũng như đêm đầy ắp khách tìm vui. Kể ra, nghề mãi dâm hoạt động hầu như công khai, khách xuống xe, đi vài bước là gặp những tay dắt mối thành thạo, hoặc những ả bự phấn, túm vạt áo, kéo vào nhà như bắt nợ.

Thiếu phụ cười duyên với chàng:

- Anh đến tìm em phải không?

Văn Bình lắc đầu, ngao ngán:

- Không.

Thiếu phụ chìa môi cho chàng hôn một cách trơ trẽn. Chàng vẫn lắc đầu:

- Cám ơn, anh có hẹn rồi.

Thiếu phu hỏi dồn:

- Hẹn với ai? Anh hẹn với em đi. Em ngoan lắm. Rồi anh sẽ không tiếc tiền đâu.

Khi còn ở đường Espêlêta, Văn Bình tưởng có thể giải sầu với bất cứ ả thanh lâu nào ở Pasay. Đến lúc cần quyết định, chàng biết là không thể được. Chàng vốn yêu đương hoang toàng, nhưng bên sự đam mê cuồng dại vẫn còn bản sắc thượng lưu và thi vị.

Bồi bàn mang rượu lại. Chàng uống một hơi phần ba chai Black Label. Lát sau, chàng vẫy bồi lại hỏi:

- Ông chủ đâu?

Nơi bán dâm đài các này dành riêng một số hoa thơm đắt tiền cho khách sạn. Người được Văn Bình tôn làm “ông chủ” là một gã bụng to, mắt híp, trán hói. Hắn dí vào tay chàng một cuốn an-bom đóng bìa da mạ vàng.

Giở ra, toàn ảnh là ảnh. Hình đủ kiểu: đứng, nằm, ngồi. Đủ cách phục sức: quốc phục Phi, xiêm y Tây phương, đồ din bó mông, bikini hai miếng nhỏ xỉu, và sau cùng, quan trọng nhất là không mặc gì cả. Trên tấm hình khỏa thân được đề tên người đàn bà, kèm theo những lời quảng cáo đầy thúc giục: vòng ngực 95 ph., vòng mông 98 ph., vòng bụng 63 ph. Cam đoan đúng 18 tuổi. Lai Y Pha Nho. Giỏi tiếng Anh. Tính tình khả ái. Đối với thanh niên tuấn tú, cường tráng và lịch thiệp, giá cả có thể được bớt từ 20 phần trăm trở lên.

Muốn làm chủ một trong các mỹ nhân này, phải bỏ ra ít nhất 50 pêsô, nghĩa là theo hối suất chợ đen, vào khoảng hơn hai ngàn bạc Việt Nam (4). Trong đời ngang dọc, Văn Bình đã mở nhiều lần loại an-bom tình dục này. Hễ có dịp mở ra, nhìn ngắm, người khó tính đến đâu cũng phải bằng lòng.

Văn Bình chỉ tấm hình khỏa thân của cô gái mang tên Y Pha Nho dài ngoằng, hỏi gã chủ:

- Bao nhiêu?

Lão chủ cung kính:

- Thưa, một trăm. Loại đặc biệt.

Một trăm pêsô, vị chi năm ngàn đồng. Hoa thơm cùng lứa ở Vạn Tượng và Hồng Kông rẻ hơn nhiều. Gái chơi thượng lưu Phi đắt không kém kiều nữ ở Cựu Kim Sơn.

Bán dâm là nghề vô giá, tùy theo túi tiền và mức cung cầu, ở Pasay, có lần Văn Bình chui vào nhà chứa bình dân, hai pêsô. Nhiều đêm trời mưa, ế khách, người ta hạ xuống còn 1 pêsô. Ngủ đến sáng, tha hồ, chỉ mất 4 pêsô.

Văn Bình búng mẩu thuốc cháy dở qua đầu gã chủ, giọng anh chị:

- Trời ơi, đắt quá!

Chàng chê ỏng chê eo cho có chuyện. Được gã chủ bưng an-bom đến tận tay, khách phải là triệu phú, trốn vợ trong chốc lát, sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ, hoặc là chúa trùm anh chị, lấy gái đẹp làm thú tiêu khiển lành mạnh. Sở dĩ chàng được gã chủ kính nể vì có bộ mã ngang tàng của găng tơ Mani. Giới chủ chứa Pasay thường sợ dân dao búa hơn lính kín.

Thiếu phụ ngồi bên chõ vào:

- Em chỉ lấy anh 25 pêsô thôi. Đừng tưởng rẻ mà không tốt. Anh dùng qua mới biết.

Văn Bình trợn mắt:

- Im cái miệng.

Lão chủ, giọng khép nép:

- Thưa, giá một trăm là đúng. Tuy nhiên, đó là đối với người khác. Còn ông, chúng tôi phải hạ xuống.

- Hạ xuống bao nhiêu?

- Bao nhiêu cũng được, xin tùy lượng ông. Đây là con nhà tử tế. Không có mặt chuyên môn nào đâu.

Văn Bình suýt phì cười vì lời giới thiệu khéo léo ấy. Chàng dí ngón tay vào ngực cô gái trong ảnh:

- Gọi cô này cho tôi.

Gã chủ suýt soa:

- Thưa, có người đặt trước rồi.

Văn Bình gạt phắt:

- Mặc họ.

Dáng điệu sợ sệt, gã chủ ra lệnh cho bồi:

- Mày đưa ông lên lầu. Cái phòng màu hồng, nghe.

Tầng trên được chia ra nhiều buồng, ở giữa chừa một hành lang khá rộng. Mỗi buồng sơn một màu riêng, cái xanh, cái vàng. Buồng màu đỏ ở cuối hành lang. Trong phòng, đồ đạc toàn màu hồng. Khăn trai giường cũng hồng, như riềm cửa, và đồ sứ trong nhà tắm. Lão chủ đòi một trăm pêsô cũng phải! Nằm một đêm trong cái động tiên đỏ rực hoa đào nay, với một cô ả diễm lệ và ngoan ngoãn, thì mất một trăm, chứ một ngàn pêsô cũng còn rẻ chán!

Văn Bình tuột giầy, trèo lên giường. Bồi mang lên chai sâm banh thượng hạng dầm trong đá vụn. Trong vòng 5 phút, cô gái Y Pha Nho đắt tiền sẽ tới. Văn Bình cầm chai rượu đưa lên miệng tu một hơi.

Chàng duỗi chân, nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy buồn ngủ. Hình ảnh Luz và Rôsita trở lại trí chàng. Trong khoảnh khắc, chàng quên bẵng đây là căn phòng bán dâm thượng lưu, và chàng đã mua nửa giờ tiêu khiển với giá tiền kinh khủng một trăm pôsô.

Chàng nhắm mắt ngủ luôn một giấc.

(1) Nhu quyền là một bộ môn bí truyền của võ Thiếu Lâm, lấy mềm trị cứng. Người giỏi nhu quyền chỉ đấm nhẹ là đối thủ nát ruột. Tại Phi Luật Tân, võ sĩ nhu quyền hữu hạng là Wong’ Ми-ta, người Trung Hoa. Muốn biết rõ thêm về nhu quyền, xin mời bạn đọc đọc cuốn “Gián điệp Nhị trùng”, đã xuất bản cùng một tác giả.

(2) Xin đọc Z.28 buôn sóng lậu. r

(3) Xin đọc Vạn Tượng Khói lửa.

(4) Bộ truyện này được viết năm 1961, Ngày nay giá cả đã thay đổi.
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Chương 13: Mabuhay

Tiếng động phía sau làm Oka quay lại. Valếp lừ lừ tiến vào. Cửa phòng đóng sầm. Oka linh cảm một việc không lành. Từ ngày làm việc dưới quyền Valếp, chưa bao giờ hắn gặp Valếp tại nhà. Lần này, phải là việc quan trọng và khẩn cấp Valếp mới bất chấp điều kiện an ninh, thân hành đến khu Binonđô sầm uất.

Đứng sững giữa phòng, tay thọc túi quần, mũ phớt vành mềm sùm sụp trên đầu, Valếp hỏi:

- Oka, anh biết tại sao tôi đến đây không?

Mặt Oka xanh như tràm đổ. Trong vòng 5 phút nữa, hắn thu xếp xong hành trang. Nắp va li mở tung, áo quần ngổn ngang đã tố cáo ý định bỏ trốn của hắn với thượng cấp Valếp.

Valếp dằn giọng: '

- Anh tưởng có thể trốn khỏi tay tôi ư? Lầm rồi. Nếu còn tha thiết với cõi đời này, anh hãy trả lời đầy đủ câu hỏi của tôi. Bọn nhân viên tình báo Nam Việt hiện ở đâu?

Hỏi vậy, có nghĩa là Valếp đã biết Oka bội phản. Oka đáp, giọng run như rẽ:

- Thưa… hình như ở khách sạn Bay View.

Valếp cười ghê rợn:

- Không. Chúng đổi chỗ rồi.

- Tôi không rõ họ dọn đi đâu.

- Anh gỉa vờ khéo lắm.

- Tôi nói thật đấy. Từ trước đến sau, tôi luôn luôn trung thành với ông, và giữ kín mọi sự liên lạc. Song họ đã khám phá ra. Hoàn cảnh tôi rất tế nhị, hẳn ông đã thấy. Làm nhị trùng cho ông, tôi đã phản lại tình báo Phi Luật Tân. Riêng điều này là mối nguy lớn cho tôi, vì trong trường hợp bại lộ, tôi phải ra tòa án quân sự, nặng thì tử hình, nhẹ thì chung thân khổ sai, trọn đời trong phòng tối. Họ dọa tố cáo tôi với tình báo Phi, nên miễn cưỡng tôi phải nói ra. Song, tôi chỉ nói rất ít, nói toàn những điều vô hại…

- Hừ, cho họ biết địa chỉ bí mật của tôi mà anh bảo là vô hại ư? Vì sự hèn nhát của anh, họ đã cướp được bộ mật mã của Hukbalahap.

- Bộ mật mã này không quan hệ. Như ông đã biết, RU vẫn liên tạc với quân Huk bằng bệ thống vô tuyến điện. Đây là lần đầu họ phái một nhân viên giao liên tới. Họ dùng Cáclốt để thí nghiệm phương pháp giao liên bằng thôi miên học. Nếu không gặp trở ngại, phương pháp này được coi là hoàn mỹ hơn vô tuyến điện. Nay Cáclốt bị bắt, quân Huk phải liên lạc bằng vô tuyến điện với RU, như thường lệ. Vả lại, trên thực tế, RU đã liên lạc vô tuyến lại với Huk rồi.

- Sao anh biết?

- Dễ biết lắm. Tin Cáclốt bị nạn trên không phận Mani được loan truyền khắp thế giới, lẽ nào RU không biết. Ở vào địa vị trung ương RU, tôi phải tái lập liên lạc điện đài.

Valếp cười gằn:

- Thành thật khen ngợi trí xét đoán thông mình của anh. Chính vì biết anh khôn ngoan và quyền biến tôi mới đến đây.

Oka hỏi, bộ điệu ngơ ngác:

- Ông nói gì, tôi không hiểu.

- Anh ráng hiểu lấy. Với lại, tôi tin là anh đã hiểu. Anh làm nhị trùng cho tôỉ vì cần tiền, không phải vì cùng lý tưởng chính trị. Đúng không anh Oka?

- Ông nói đúng. Lúc nhận lời hợp tác, tôi đã nhấn rõ về điều này.

- Anh chỉ nghĩ đến tiền nên gặp biến anh phải thoát thân trước, thoát thân một mình, đúng phương ngôn sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Bọn gián điệp Nam Việt hỏi về tôi, anh phun ra liền. Anh khai hết, dầu chúng chưa dùng cực hình. Lẽ ra, anh phải ngậm miệng, bảo toàn bí mật bằng bất cứ giá nào. Nhưng thôi, tôi không trách anh đâu. Thái độ đầu hàng hèn nhát của anh không làm tôi ngạc nhiên. Tôi hiện mang trong người một lưỡi dao rất sắc. Tài sử dụng của tôi, anh đã biết, tôi có thể đâm một nhát trúng tim, anh sẽ chết không kịp trối.

Oka van vỉ:

- Ông đừng hạ thủ tôi, tội nghiệp. Sợ quá, tôi phải khai. Nếu ông…

- Anh muốn chuộc lỗi phải không? Tôi biết mà... tôi biết anh là kẻ khôn ngoan và quyền biến. Đầu hàng xong, anh cảm thấy sớm muộn sẽ bị tôi hạch tội, nên tìm cách đái tội lập công. Phải không Oka?

- Thưa ông...

- Chẳng cần thưa bẩm gì nữa. Hiện anh có bản sao các bức điện trao đổi giữa R.U. và tổng hành doanh Huk không?

Оkа há hốc miệng, vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt. Lát sau hắn mới nói ra hơi:

- Thưa ông... tại sao ông biết tôi có bản sao ấy?

- Ồ, anh khôn ngoan và quyền biến song thiếu kinh nghỉệm nghề nghiệp nên chưa xứng đáng là điệp viên lão luyện. Hồi nãy, anh nói rằng R.U. liên lạc với Huk bằng hai phương pháp: bằng nhân viên giao liên Cáclốt, hoặc bằng điện đài vô tuyến. Hỏng lá bài Cáclốt, họ phải dùng vô tuyến điện. Anh là nhân viên tin cậy của tình báo Phi, lại có tay trong ở bộ phận khám phá điện đài. Để khỏi bị tôi giết, anh phải xoay kỳ được một bản, đem nộp cho tôi. Anh tin tôi sẽ tha cho anh. Mà đúng thế. Tôi cam kết không giết anh.

Oka đã lấy lại bình tĩnh. Đánh diêm châm thuốc thơm, hắn hỏỉ Valếp:

- Ông thật xứng đáng là yếu nhân của ngành tình báo Nam Tư. Tôi rất cảm phục ông. Ông đã đi giày vào bụng tôi. Quả thật tôi đã đoạt được một bản sao các mật điện trao đổi giữa R.U. và Huk.

Nhờ những mật điện này, khỏi cần Cáclốt, ông cũng biết họ trù tính với nhau những gì. Hiện tình báo đang tìm cách phiên dịch, song tôi không tin họ thành công. Hoặc giả thành công nữa cũng mất 5, 10 ngày. Khi ấy, công việc của ông đã thành rồi.

Valếp đặt con dao lá liễu lên bàn:

- Tôi cho anh 5 phút để quyết định. Bận lắm, tôi không có thời giờ tán gẫu với anh. Hoặc anh đưa ngay bản sao cho tôi, hoặc tôi phải dùng dao. Thú thật với anh, tôi muốn xử sự êm thấm, không muốn để mất hòa khí.

- Cám ơn anh. Con dao của anh không đủ dọa tôi. Anh đừng quên tôi chờ anh ở đâv đã lâu. Nếu muốn thoát thân, nội đêm qua tôi đã có chán thời giờ và phương tiện.

- Láo. Nếu anh đợi tôi, thì lúc tôi vào anh không thể có bộ diệu hốt hoảng như kẻ ăn cắp bị bắt quả tang.

- Anh xét người còn hời hợt lắm. Tôi hốt hoảng vì tưởng anh giết tôi ngay, không cần thảo luận. Nhưng một phút sau, thấy thái độ và ngôn ngữ từ tốn của anh, tôi an tâm lại. Tôi biết anh đến điều đình, không phải để làm dữ.

- Nếu anh giấu quanh, miễn cưỡng tôi phải làm dữ.

- Giờ đây, tôi vững tin vào tính mạng tôi rồi. Tôi thách, anh chẳng dám hại. Tôi còn sống, anh mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhược bằng tôi chết, anh sẽ bị R.U. và Huk tiêu diệt.

Vẻ mặt của Valếp dịu dần. Oka tỏ ra quỹ quyệt hơn hắn tưởng nhiều. Quả thật hắn chưa thể hạ thủ Oka, vì Oka còn nắm trong tay một bí mật trọng đại.

Oka nói tiếp, giọng đều đều:

- Chắc anh đã biết tôi khám phá ra chìa khóa mật mã của Huk và RU. Nên tôi hiểu rõ kế hoạch họ đang thực hiện.

- Kế hoạch của họ ra sao?

Оkа cười hóm hỉnh:

- Kể ra, không nên nói. Tuy nhiên, muốn bán hàng phải cho khách xem mẫu trước. Dầu anh biết một phần, anh vẫn chưa đám làm gì tôi. Đây này, nội đêm nay, tiềm thủy đĩnh R.U. sẽ ghé vào một nơi bí mật trong vịnh Mani. Tôi tin anh sẵn sàng trả nhiều tiền, thật nhiều tiền để biết tàu ngầm ghé vào đâu, vào hồi mấy giờ.

Valếp lặng người. Điều hắn tiên đoán vừa được Oka xác nhận, sở do thám Xô Viết phái tàu ngầm đến vịnh Mani làm gì? Lời tiết lộ của Oka chứa một sức mạnh không kém trái bom nguyên tử mặng mấy chục mêgatôn.

Valếp bèn chuyển ra ngọt ngào:

- Anh hãy nói rõ hơn nữa. Tôi xin hứa không cho ai đụng chạm đến anh.

Oka cười xòa:

- Tôi không dám khinh miệt lời hứa của anh, song trong nghề đi khuya về tắt của anh và tôi, lời hứa chỉ có giá trị tương đối. Nhiều khi, lời hứa không có giá trị bằng giấy lộn. Hiện tôi cần một món tiền nhỏ để trang trải công nợ và mua vé máy bay ra ngoại quốc.

- Anh cần bao nhiêu?

- Ít lắm, Chỉ 5 ngàn đô la thôi.

- Trời, 5 ngàn đô la, vị chi trên 10 ngàn pêsô, anh cho là ít ư? Tôi tìm đâu ra số tiền kếch sù ấy.

- Không đủ 5 ngàn thì thôi, anh hãy coi đề nghị của tôi như không có. Hoặc giả anh muốn giết tôi thì tự tiện.

Mặt Valếp cau lại:

- Thủ đoạn săng ta bỉ ổi và ấu trĩ, tôi không nhịn được. Tối đa tôi chỉ trả được một, hai ngàn đô la.

Oka vẫn tươi tỉnh:

- Đáng tiếc! Với một, hai ngàn đô la, tôi chẳng làm gì được, nên đành liều với anh. Được anh giết còn hơn bị thiên hạ giết.

- Oka, mày là đứa bẩn thỉu nhất trên trái đất.

- Anh tặng tôi danh từ nào cũng được, miễn hồ có đủ 5 ngàn đô la cho tôi là đủ. Anh còn tiếc rẻ gì nữa. Tổ chức của anh thiếu gì tiền. Tài liệu của tôi trị giá gấp trăm lần số tiền tôi đòi anh trả.

Bị đẩy vào ngõ bí, Valếp không còn lối thoát nào khác, ngoài việc chấp nhận. Hắn đành gật đầu:

- Thôi, tôi đành mất 5 ngàn đô la cho anh. Bản sao kia đâu, anh đưa tôi coi.

- Xin lỗi anh. Tiền trao, cháo múc, anh xoè tiền ra, tôi sẽ có tài liệu liền.

- Mày không tin tao ư?

- Sao lại không tin. Tin anh có trả tiền sòng phẳng, tôi mới đợi anh. À, tôi không thích chi phiếu. Vì đôi khi chi phiếu không tiền. Tiện hơn, anh đưa tiền mặt. Nến anh có tiền ngay bây giờ thì tôt nhất.

- Tiền gửi ở ngân hàng. Anh ở đây, đợi tôi một lát, lấy xong tôi quay lại liền.

- Ồ, anh không sợ tôi lủi mất hay sao?

- Tao không sợ. Tao biết mày cần tiền để cút cho khuất mắt, kẻo bọn tình báo Phi làm khó dễ. Vả lại, nói cho mày hiểu, tay tao ra ngân hàng, nhân viên của tao còn bố trí ngoài đường. Mày biến thành con chim mới có hy vọng trốn thoát.

- Tôi chán Mani rồi. Bọn tình báo Phi và Việt sẽ đến tìm tôi. Bán tài liệu cho auh hơn là cho bọn họ, vì dầu sao, tôi với anh còn có tình cộng sự lâu dài và thân thiết.

Nghĩ một phút, Valếp nói:

- Vậv, anh đến ngân hàng với tôi.

Oka gật đầu. Hai người đi bên nhau xuống đường, cử chỉ bình thản như đi hóng mát. Một người Phi xấu xí, thô kệch, mở cửa xe cho Oka lên. Valếp nổ máy, lái tới ngàn hàng Trung Hoa.

Trong khi Valếp lại quầy tiền, Oka khoan thai hút thuốc lá ngoài hành lang. Gã người Phi không nhếch mép khi Оkа cười với hắn.

Một lát sau, Valếp cầm một phong bì dày cộm bước ra. Оkа hỏi:

- Xong rồi chứ?

Valếp đáp:

- Xong rồi. Đúng 10 ngàn pêsô. Bây giờ anh cần đi đâu? Tới nơi, lấy tài liệu tôi sẽ trả tiền.

Oka nhìn đồng hồ tay: ị

- Chúng mình lên trường bay.

- Anh giấu trên đó à?

- Đúng. Giấu ở phi trường kín đáo hạng nhất.

Valếp dán mắt vào con đường ngoằn ngoèo, miệng nín khe. Hắn không thốt thêm lời nào nữa, mặc dầu từ ngân hàng Trung Hoa lên trường bay quốc tế Mani là một quảng đường dài.

Mới 9 giờ sáng mà phi cảng đen nghịt người. Một phản lực cơ vừa hạ cánh trong tiếng ồn xé nhĩ tai. Máy vi âm khàn khàn gọi tên hành khách chậm đến trình giấy.

Đến ghi-sê hãng PAA, Oka dừng lại, lấy ra cuốn sổ thông hành và tấm vé đi Hồng Kông. Valếp tỏ vẻ sửng sốt:

- Ô kìa, đến nước này anh dám lừa tôi nữa sao?

Oka đáp, giọng ôn tồn:

- Xỉn anh kiên nhẫn một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Đúng 9g15, tôi trao tài liệu cho anh,

Valếp rít lên:

- Té ra mày mang tài liệu trong mình. Biết thế, tao đã đoạt ở dọc đường?

- Uổng nhỉ? Bây giờ còn làm ăn gì được nữa. Anh chỉ cục cựa là công an phi trường ùa đến còng tay ngay.

Nhân viên thương chính cất tiếng hỏi Oka:

- Hành lý của ông đâu?

Oka lắc đầu:

- Tôi không mang theo.

Người nữ chiêu đãi của công ty P. A.A. trả sổ thông hành và vé cho Oka, giọng lịch sự:

- Còn 10 phút nữa, máy bay cất cánh. Ông là người cuối cùng xin mời ông ra ngay cho.

Oka quay lại nói với Valếp:

- Tôi muốn đếm lại gói tiền anh rút ở nhà băng ra. Phiền anh trao cho tôi.

Tì ngực vào cái bàn cao, Oka đếm giấy bạc, bằng cử chỉ nhanh nhẹn và thành thạo. Valếp đứng bên, tay đút túi. Ai tinh ý sẽ thấy túi quần hắn cộm lên một cách khác thường. Ngón tay hắn mân mê cò súng. Nếu Oka trở mặt, hắn quyết định dùng súng hạ sát.

Oka nói:

- Cám ơn anh. Đúng một vạn pêsô, không thiếu trăm nào. Trước khi đưa tài liệu, tôi khẩn khoản yêu cầu hai anh bỏ tay ra ngoài. Trời nóng như thiêu, mà giấu bàn tay trong túi, thiên bạ sẽ nghi ngờ.

Nhìn Valếp bằng đuôi mắt, Oka rút trong vét- tông ra một cuộn giấy. Giật lấy, Valếp nói:

- Anh phải đợi tôi vài phút. Khi nào tôi chắc chắn là tài liệu thật, anh mới được ra sân bay.

Oka đáp:

- Anh ngu lắm. Tôi dịch sẵn rồi. Anh chỉ đọc sơ qua là biết được thật hay giả. Tôi chỉ bán đắt mà thôi, không bao giờ bán giả. Cần phải giữ tín nhiệm với khách hàng nữa chứ!

Oka rẽ đám đông tiến ra sân bay.

Qua kính cửa trong suốt, hắn nhác thấy Valếp rảo bước ra ngoài. Thật ra Valếp không muốn mất xentavốt nào. Bản tâm hắn là tìm cách chiếm tài liệu mà khỏng phải trả tiền. Hắn rút tiền ngân hàng, chẳng qua để rình cơ hội đoạt lại, song Oka lại khôn hơn hắn.

Mới ra khỏi cửa, Oka vội vàng đứng lại. Hắn chợt nhớ ra một chi tiết đầy ý nghĩa. Căn bản của nghề tình báo là giữ bí mật, tuyệt đối bí mật. Nguyên tắc sơ đẳng này, là điệp viên hữu hạng, Valếp phải nhớ rõ hơn ai hết.

Tuy vậỵ, Valếp vẫn bằng lòng cho Oka theo ra ngân hàng lãnh tiền. Sự kiện này có nghĩa là Valếp tin chắc sẽ triệt hạ được hắn.

Kiểm điểm lại những điều biết về tổ chức do thám Nam Tư, Oka giật mình. Valếp đã đặt được màng lưới tại Hồng Kông. Về nhà, Valếp chỉ cần liên lạc vô tuyến với Hồng Kông. Nhân viên Nam Tư túc trực ở Cảng Thơm sẽ chầu chực ở phi trường Kaitak, chờ Oka đến là hốt.

Bồ hôi chảy ra ướt đầm áo sơ mi. Tên Оkа lại được xướng lên oang oang trong máy vi âm. Trông trước, trông sau, không thấy ai, Oka lùi vào một căn phòng nhỏ. Bên ngoài, động cơ phàn lực nổ ầm ỹ. Chiếc phi cơ thương mãi khổng lồ cửa đóng kín mít đang lấy sức lần chót trước khi dứt khỏi sân bay bê tông trắng xóa.

Oka hít một hơi dài. Dưỡng khí hình như bị thiếu trong lồng ngực. Một kế hoạch nhú trong óc: 15 phút nữa, hắn sẽ rút ra khỏi trường bay lên Baghiô lánh mặt một thời gian.

Lòng bắn bắt đầu vui lại. Hứng thú, hắn muốn hét thật to lên.

Bỗng ai gọi hắn:

- Oka?

Hắn chưa kịp quay lại, một bàn tay lạ đã đặt lên vai. Hắn có cái cảm giác lạnh ghê răng những đêm đông nằm dưới gió, không đắp mền.

Người đối diện hắn có cái thân hình lực lưỡng của nhà lực sĩ Thế vận, và bộ mặt khả ái của diễn viên thượng thặng màn ảnh. Oka sắp thốt lên một lời cầu khẩn thì người lạ nói bằng giọng nghiêm nghị:

- Oka, anh đã vi phạm lời hứa. Anh hứa bỏ Valếp, song anh vẫn tiếp tục hoạt động cho hắn.

- Tôi lừa hắn lên đây để lấy tiền.

- Tôi biết cả rồi. Tôi núp ngoài phòng anh ở Binonđô, nghe không sót lời nào.

- Xin ông tha cho tôi.

Người lạ cười ngạo nghễ:

- Tưởng anh nên biết tên tôi để nhớ ngàn đời. Tôi là Văn Bình tức Z.28, nhân viên Mật vụ Việt Nam.

- Thảo nào... Tôi đã nghi mà...

- Anh muốn trối trăng gì không?

- Lạy ông.

- Anh có đủ khả năng và mưu chước của một điệp viên giỏi, tiếc thay anh lại quá hèn nhát. Bình sinh, tôi rất ghét bọn hèn nhát. Ngơời như anh sống nặng quả đất. Oka, anh cầu kinh xong chưa?

- Trời ơi!

- Ồn ào lắm. Trời không nghe được tiếng kêu của anh đâu.

Khẩu Luger của Văn Bình được lắp ở đầu cái phễu hãm thanh bằng cao su riêng. Chàng bóp cò nhẹ nhàng. Viên đạn bay vào giữa tim Oka. Vì tình nhân đạo, chàng không muốn hắn kéo dài giây phút hấp hối đau đớn.

Oka lộn ra sau. Văn Bình đút súng vào túi. Chàng quay điện thoại, gọi về Mani cho sở Công an.

Ung dung, chàng bước ra ngoài phi cảng. Chiếc tắc xi lái chàng theo sau Valếp và Oka còn neo ở góc. Chàng ra hiệu cho tài xế trở về trung tâm thành phố.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Văn Bình ngồi bật dậy khi nghe chuông điện thoại reo lanh lảnh.

Lê Diệp với lấy nghe. Trông gương mặt đăm chiêu của bạn, Văn Bình đoán có chuyện quan hệ.

Lê Diệp ừ ào đặt máy xuống. Văn Bình hỏi:

- Ai đấy?

Lê Diệp đáp:

- Họ gọi lầm.

Vừa đáp, Lê Diệp vừa hí hoáy vẽ bút chì lên mảnh giấy trước mặt. Cử chỉ này Lê Diệp thường có mỗi khi rắc rối. Sự băn khoăn của anh chàng sếu vườn không tài nào lọt khỏi mắt quan sát tinh tế của Văn Bình.

Văn Bình nhìn thẳng vào mắt bạn:

- Tại sao anh lại dối tôi?

Lê Diệp cười chữa thẹn:

- Anh đa nghi lạ. Nào tôi giấu diếm điều gì đâu?

Văn Bình thở dài:

- Phân tích nét mặt, bộ điệu của anh, tôi biết liền, huống chi tôi còn có thể đoán được ai vừa gọi điện thoại nữa. Nếu họ gọi lầm số, dung mạo của anh đã không đổi khác. Tôi cảm thấy, một cái gì bất thường nơi anh từ đêm qua đến giờ. Không lẽ bạn thân của nhau mà anh có tình giấu tôi.

Lê Diệp bâng khuâng nhìn qua cửa sổ xuống đường. Chàng có vẻ suy nghĩ. Đoạn chàng nói:

- Đúng ra, tôi có chuyện giấu anh thật. Dầu tôi biết không giấu nổi người lão luyện trong nghề như anh. Nhưng người ta cứ bắt tôi phải…

- Ông Hoàng bắt anh giấu tôi...

- Anh biết hết rồi, đừng bắt tôi giải thích nữa. Phải, chính ông Hoàng dặn tôi trước khi lên máy bay về Sài Gòn. Ông Hoàng tiên liệu anh sẽ thả Urê, không bắt. Tôi nói chuyện rất lâu với ông Hoàng về kế hoạch cứu Rôsita.

- Nếu tôi không lầm, anh đã báo cáo với ông Hoàng rằng đêm nay tôi sẽ nhận được tin của Urê về cô Rôsita.

- Vâng, tôi thuật lại hết. Nếu tôi không báo cáo, ông Hoàng cũng biết.

- Và ông Hoàng yêu cầu anh ngăn cản tôi không cho tôi cứu Rôsita.

- Không hẳn thế.

Văn Bình lắc đầu:

- Tôi đã đọc được tư tưởng của ông Hoàng. Ông Hoàng không muốn dấn vào cuộc phiêu lưu mới. Kể rа, ông tổng giám đốc rất có lý. Urê không phải là người đáng cho tôi tin cậy. Tuy nhiên, còn một yếu tố khác ông Hoàng chưa xét tới: đó là Luz. Luz sẽ không tha thứ cho chồng nàng phản trắc.

Lê Diệp buông thõng:

- Tôi cũng nghĩ như anh.

Ngòi bút chì của chàng vẫn lượn múa trên tờ giấy trắng. Chàng cảm thấy ngượng ngùng khi phải trả lời bạn.

Đi đi, lại lại trong phòng. Văn Bình đột nhiên quay lại:

- Lát nữa, có điện thoại, yêu cầu anh để tôi nghe.

Lê Diệp hỏi:

- Urê gọi cho anh à?

- Không. Hắn vừa gọi cho tôi, và anh đã gác giây nói.

Bâng khuâng, Lê Diệp vò nát tờ giấy:

- Té ra anh biết hết. Phải, Urê vừa gọi xong. Hắn ngỏ lời cần gặp anh. Tuân lệnh ông Hoàng, tôi phải đánh lạc hướng không cho hắn tiếp xúc được với anh.

- Vô ích. Dầu ông Hoàng ngăn cản, tôi cũng đi cứu Rôsita.

- Dầu anh biết nguy đến tính mạng.

- Tôi nghĩ kỹ rồi. Chủng ta không cỏ quyền đem con bỏ chợ. Vả lại, không phải lần đầu trong đời tôi đùa với cái chết.

- Tuy nhiên, so sánh tính mạng cô Rôsita với chiếc tiềm thủy đĩnh cập bến đêm nay, nàng chỉ là hạt bụi vô nghĩa... Lẽ ra người giàu kinh nghiệm chiến trận như anh mà lại mềm lòng vô lý trước một người đàn bà?

- Phiền anh cất mớ lý thuyết cổ hủ vào tủ.

Chuông điện thoại reng reng lần nữa. Văn Bình chụp lấy ống nghe. Lê Diệp bàng hoàng nhìn bạn. Tiếng nói cua Urê vang trong đường giây. Hắn đòi gặp chàng ngay.

Đứng bên, Lê Diệp nghe hết mảu đối thoại giữa Văn Bình và Urê. Gác điện thoại, Văn Bình vươn vai:

- Anh ở đây nhé. Tôi đi một lát.

Lê Diệp phản đối:

- Anh không được rời khách sạn.

Văn Bình khóat tay:

- Không ai cản tôi được đâu.

- Anh lầm rồi. Văn Bình là con hổ thì Lê Diệp cũng là con hổ. Tôi với anh là bạn thân nhất đời, có thể xả thân để cứu nhau trong cơn hoạn nạn. Nhưng tôi với anh còn là nhân viên của một tổ chức đại qui mô. Tổ chức chỉ tồn tại nếu nhân viên trọng kỷ luật. Ông Hoàng đã ra lệnh, anh phải tuân theo. Nếu anh từ chối, miễn cưỡng tôi phải chặn anh lại.

- À, anh định bắn tôi?

- Dĩ nhiên. Tôi được lệnh bắn vào chân anh.

Lê Diệp rút súng ra. Văn Bình biết Lê Diệp từ lâu. Gã sếu vườn là thủ túc của ông Hoàng. Tuу là bạn thân của chàng, Lê Diệp vẫn trọng mệnh lệnh của ông tổng giám đốc hơn tình bạn keo sơn. Về võ nghệ, Lê Diệp sấp sỉ bằng chàng. vả lại, Văn Bình không thể đấu võ với bạn. Chỉ còn một cách: lập mưu đánh lừa.

Văn Bình bèn nhoẻn miệng cười, cái cười đã làm bao giai nhân trên thế giới khô lụy:

- Đã thế, tôi xin nghe lời anh. Anh yên tâm. Tôi không lăn vào hang hùm cứu Rôsita nữa.

Nói xong, Văn Bình nằm dài trên giường. Chàng lim dim đôi mắt, ra chiều lười biếng và mệt mỏi. Văn Bình giả vờ như thế rất lâu, trong khi Lê Diệp rút súng ra chùi.

Bên ngoài, ánh chiều mờ dần. Mặt biển Mani chuyển sang màu tím nbạt. Phố sá lục tục lên đèn. Văn Bình bảo bạn:

- Buồn quá, chúng mình xuống nhà uống rượu cho khỏe người. Đêm nay, chắc phải phí sức lắm.

Lê Diệp là kẻ thù không đội trời chung của rượu. Quanh năm, chàng chỉ uống nước ngọt, đặc biệt là côca côla. Nghe nói đến rượu, chàng lắc đầu:

- Chịu thôi. Anh xuống uống một mình đi.

Chợt nhớ ra, chàng đổi ý kiến:

- Thôi, để tôi cùng đi với anh cho vui.

Văn Bình cười thầm, сhàng đã trở thành tù nhân của gã sếu vườn. Nhưng liệu hồn, chàng trốn thoát lúc nào không biết.

Tửu khách ở tầng dười đông nghẹt. Văn Bình kéo ghế, và gọi một chai húyt ky. Một chai, chứ không phải một ly, nên bồi bàn hỏi đi, hỏi lại hai, ba lần, làm chàng sốt ruột. Thú uống cả chai của Văn Bình đã gây ra nhiều giai thoại rí rỏm trong đời giang hồ của chàng. Bất cứ ở đâu, chàng kêu rượu uống, bồi bàn cũng sửng sốt.

Gã bồi hỏi lần nữa:

- Thưa, ông kêu một ly huýt ky sếch?

Văn Bình gắt;

- Không, một chai. Mang cả chai nguyên ra đây.

- Thưa, khi đã khui rồi, dùng không hết cũng phải... Một chai, ông không thể uống hết. Đề nghị với ông...

Văn Bình gạt phắt:

- Một chai, anh nhớ chưa. Hay anh muốn tôi ném anh ra ngoài đường?

Ngồi bên, Lê Diệp tủm tỉm cười. Lệ thường Văn Bình uống một hơi ba ly lớn, không pha sô đa. Nhưng mỗi khi sầu muộn, hoặc cần suy nghĩ, chàng đánh cả chai. Uống nhiều như vậy, ruột gan phải nát bấy, trái lại lục phủ ngũ tạng của Văn Bình vẫn lành mạnh. Dường như người chàng có chất cường toan riêng, gặp rượu thì tiết ra chất giải độc, và biến rượu thànb nước lã. Cho nên thiên hạ uống nhiều rượu thì say, còn chàng càng uống nhiều huýt ky bao nhiêu, trí óc chàng càng minh mẫn bấy nhiêu.

Văn Bình lặng lẽ nhắp rượu một mình, không để ý tới sự trầm trồ của người chung quanh. Loáng một lát, chàng đã cạn một phần ba chai.

Bỗng chàng đặt ly xuống, tay sờ túi quần. Xô ghế đứng dậy, chàng nói với Lê Diệp:

- Bậy quá, tôi bỏ quên ví tiền trên phòng.

Lê Diệp đáp:

- Lát nữa, lên lấy cũng được.

- Bây giờ gần 7 giờ, bồi phòng sắp vào làm giường. Trong bốp phơi có một vài món quan trọng. Phiền anh đợi tôi 5 phút.

Nói đoạn, Văn Bình xăm xăm lại thang máy. Chàng phải làm nhanh sợ Lê Diệp nhớ lại lời dặn của ông Hoàng và đòi đi cùng. May thay, thang máy vừa hạ xuống, cửa mở ra. Văa Bình bước vào. Lê Diệp vẫn mơ mộng trên ly nước ngọt sủi bọt. Văn Bình làm dấu bằng hai ngón tay, tỏ ý muốn lên lầu hai.

Thang máy vừa dừng, Văn Bình nhảy vội ra, và chạy như bay ra cầu thang cấp cứu.

Văn Bình đi được một phút, Lê Diệp cảm thấy trái tim đau nhói. Đó là dấu hiệu cho một biến cố khác thường. Thang máy rút lên từ nãy, chàng hiểu liền. Văn Bình đã lừa chàng. Nhanh nhẹn và tài ba như Văn Bình, Lê Diệp khó thể bắt lại. Định đứng lên, Lê Diệp lại chán nản ngồi xuống. Một phút đồng hồ là thời gian quá đủ cho Văn Bình lẫn vào đám đông. Ngoài đường, người qua lại như mắc cửi, trời lại tranh tối, tranh sáng. Tìm cái kim trong đống dẻ vụn còn dễ hơn tìm Văn Bình trên đường phố Mani rộng mênh mông.

Lê Diệp thở dài, nhìn đồng hồ.

7 giờ 2 phút. Trước khi rời Mani, ông Hoàng đã dặn chàng cặn kẽ. Văn Bình là điệp viên tuyệt luân, song lại mắc nhược điểm: đàn bà. Nhiều lần vì đàn bà chàng lao đầu vào chỗ chết. Nếu không gặp may, chàng đã tan ra tro bụi từ lâu.

Mấy phút trước khi máy bay riêng cất cánh, ông Hoang bỗng già hẳn đi, lưng còng xuống. Cái cặp da cũ kỹ đựng đầy giấy tờ - những tài liệu có thể làm trái đất nổ tung chĩu nặng nơi tay - dường, như kéo lưng ông còng xuống thêm.

Đi bèn ông tổng giám đốc, Nguyên Hương xách cái va-li nhỏ. Tuy trời tối, Lê Diệp không nhận được nét mặt của nàng, nhưng chàng có thể đoán được nàng không lấy gì làm vui vẻ. Mỗi lần Văn Bình dấn vào công tác hiểm nghèo, nàng thường lo âu, hàng tuần thờ thẫn như kẻ mất hồn. Nàng yêu Văn Bình nên sự băn khoăn của nàng rất dễ hiểu, còn đối với ông Hoàng, chủ nhân ông của tổ chức điệp báo hùng hậu nhất châu Á, sự lo âu này phải có một xuất xứ nào khác.

Thật ra, ông Hoàng lo âu hơn Nguyên Hương, ông được tin các tiểu tổ gián điệp RU ở ven bể Thái Bình Dương đang tìm cách loại trừ Văn Bình. Phen này, nếu giải cứu Rôsita, chàng phải chết.

Cánh quạt phi cơ quay vù vù, hắt làn gió nóng vào mặt ba người, ông Hoàng đặt bán tay thân mật lên vai Lê Diệp:

- Văn Bình là bạn thân của anh. Anh lại là nhân viên tin cậy của tôi. Vì vậy, tôi dặn anh hết sức thận trọng về Văn Bình. Anh biết địch sẵn sàng tiêu bao nhiêu tiền để triệt hạ Văn Bình không? Bao nhiêu, họ cũng không tiếc.

Riêng tôi, dầu xứ sở còn nghèo, nếu phải chuộc Văn Bình với một, hoặc hai, ba triệu đô la, hoặc hơn nữa, tỏi сũng phải bán cốt, lột xương tìm ra tiền. Đếm giấy bạc thì nhiều, nhưng so sánh với kết quả công việc thì ngần ấy cũng còn rẻ chán phải không anh? Phá được kế hoạch giao liên Cáclốt, đoạt được tiềm thủy đĩnh R.U, chọc thủng hệ thống điệp báo của địch, ta lợi ít ra là 5, 10 triệu đô la. Mới một việc đã lợi chừng ấy, anh sẽ hiểu rõ vì sao tôi mất ăn, mất ngủ về con ngựa bất kham của Sở. Lê Diệp, tôi hoàn toàn trông cậy vào anh.

Lê Diệp đáp, giọng cảm động:

- Thưa ông, tôi xin hết sức. Song, giữ được Văn Bình không phải dễ. Biết cô Rỏsita ở đâu, anh ấy báng đến cứu liền.

- Tôi không khiển trách anh nếu anh không giữ nổi Văn Bình. Trên đời này, chẳng ai giữ đtrơc hắn, trừ phi đàn bà đẹp. Vì vậy, tôi đặt phòng hờ một kế hoạch cấp cứu. Theo tiên đoán của tôi, Văn Bình sẽ sa lưới bọn Нuk. Nếu hắn thoát hiểm được thì thôi, nhược bằng hắn tuyệt vô âm tín, anh phải liên lạc lập tức với phản gián Phi Luật Tân.

Vạn bất đắc dĩ ta phải xuất đầu lộ diện như thế này. Chẳng qua vì đàn bà đẹp mà ra. Danh tướng ngày xưa đều lụy vì đàn bà, Hạng Võ chết vì Ngu Cơ, hoàng đế Nã Phá Luân bị lưu đày, lâm trọng bệnh, còn mê một thiếu nữ 15 tuổi, cho nên tôi không giận Văn Bình mà chỉ buồn cho thế thái nhân tình.

Kế hoạch tiếp cứu Văn Bình được mệnh danh là kế hoạch Mabuhay (1).

Ngẫu nhiên, tôi đặt tên Mabuhay, vì đêm nay tiềm thủy đĩnh địch ghé vào bến số 14. Gần bến này có con đường tên là Mabuhay. Vả lại, danh từ Mabuhay tạo cho tôi cảm giác phấn khởi và tin tưởng.

Anh biết bến 14 rồi chứ? Đó là bến dành cho tàu lớn, ở phía bắc thành phố. Mani có 2 hải cảng, phía nam và phía bắc, mỗi cảng chia ra làm nhiều bến nhỏ.

Toàn bộ kế hoạch Mabuhay, tôi ủy quyền cho anh điều khiển. Tôi tin chắc anh sẽ thành công.

Dứt lời, ông Hoàng chìa tay. Năm thì, mười họa, ông Hoàng mới bắt tay từ giã. Lê Diệp thấy lòng se lại. Sau nhiều năm làm việc dưới quyền ông tổng giám đốc già nua, và đức độ, chàng coi ông như cha. Ngược lại, ông Hoàng coi Văn Bình và chàng như con đẻ.

Phi cơ rời trường bay quân sự từ lâu mà Lê Diệp còn đứng bần thần trông sương lạnh. Bộ dao lá liễu mỏng dính và sắc như nước, cán trạm đầu hổ được gọi là hổ đao - cất sau áo, tạo cho Lê Diệp cảm nghĩ ấm áp và tự tin.

7 giờ 3 phút.

Lê Diệp choàng tỉnh mộng. Câu chuyện hồi đêm với ông Hoàng vừa choán ý nghĩ của chàng đúng 60 giây đồng hồ.

Trong 4 giờ nữa, Văn Bình phải trở về với Rôsita. Nếu không, Lê Diệp phải thi hành kế hoạch cấp cứu S.O.S. của ông Hoàng đối với điệp viên Z.28, Tống Văn Bình.

Z.28... S.O.S...

.................................................................................

.................................................................................

Văn Bình vọt lên tắc xi. Chàng dán mắt vào kính sau. Không thấv bóng dáng Lê Diệp.

Chàng thở phào ra, thoải mái. Hồi nãy, tự ái của chàng bị va chạm, vì ông Hoàng cố tình coi chàng như một điệp viên tập sự. Ra đi một mình, cứu Rôsita, chàng muốn tỏ cho ông Hoàng biết đối phương không quá nguy hiểm như ông Hoàng dự tính. Chàng biết Urê sẽ đánh lừa, song 10 Urê chàng cũng khinh thường.

Chàng còn Luz, còn sự giúp đỡ tận tình của Luz. Tuy là vợ Urê, Luz sẽ đứng về phe chàng. Mối tình tha thiết của nàng đối với chàng khiến nàng ngăn cản Urê. Luz đã van xin chàng tha mạng cho Urê. Nàng là người biết ơn. Nàng sẽ ở bên Urê để bảo vệ cho Văn Bình.

Chàng nhún vai cười một mình. Ôug Hoàng hơn chàng về mọi mặt (dĩ nhiên, không hơn chàng về võ thuật vì dầu sao chàng trẻ hơn), song lại quá khắc nghiệt đối với đàn bà. Khắc nghiệt hóa thành chủ quan. Ông Hoàng không tin Luz yêu chàng thành thật. Ngược lại, chàng hoàn toàn tin nàng.

Địa điểm gặp gỡ là một xưởng thợ khá rộng ở khu Tonđô gần bờ biển. Văn Bình đậu tắc xi trên một con đường tối om.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh ào tới. Vòm trời đen kịt bỗng sáng ra, dưới những làn chớp chói lòa. Rồi sấm sét ù ù.

Mưa rào rào đổ xuống. Mưa ở đây, như mưa ở Sài Gòn, chỉ là sự động cỡn thoáng qua của trời đất, nên không kéo dài. Văn Bình núp tạm dưới một mái hiên chờ tạnh.

Đường sá vắng tanh. Tiếng mưa hỗn tạp át tiếng phong cầm réo rắt từ một quán ăn sang trọng ở đầu đường vọng lại. Những tình cảm không tên rào rạt dâng lên trong lòng, Văn Bình bất giác nhớ Rôsita hơn bao giờ hết.

Nàng có những nét hợp với mẫu người lý tưởng của chàng. Thân hình nàng không cao để có thể lầm với phụ nữ phương Tây, song không thấp tới mức biến thành con búp bê, để trên bàn ngắm nghía thích hơn ôm vào lòng vuốt ve. Nàng đẹp nhất ở bộ ngực, một vẻ đẹp độc đáo, và vừa vặn, không đồ sộ để gây ra thèm muốn cuồng loạn, nhưng lại không ốm o, rụt rè, khiến đàn ông chán chường.Nhìn nàng, người ta không nghĩ đến chuyện xấu mà chỉ thấy đầu lâng lâng, như vừa hít bạch phiến, và cái cảm giác khoái lạc này cứ căng dần, căng dần, sau hết bùng ra thành suối nước tê mê và nóng hổi.

Mưa mỗi lúc một nặng hột.

Kim đồng hồ của Văn Bình đã chỉ giờ hẹn. Mặc những vũng nước sặc bùn, chàng dẫm bừa lên đường nhựa, tay thọc túi quần, mân mê khẩu súng còn nguyên gắp đạn 9 ly và cái roi chì bọc cao su cuộn tròn.

Trước mặt chăng hiện ra một ngõ tối hun hút. Trời không mưa, con đường này đã tối om, dưới mưa nó càng tối om thêm. Chọn hẻm tối làm nơi gặp gỡ, Urê khó thể là người thành thật. Nhưng trong nghề gián điệp, không vào hang sâu không khi nào bắt được cọp dữ. Biết địch phản thùng, chàng vẫn phải đâm đầu vào, phó tính mạng cho tài nghệ và may rủi.

Xưởng thợ nằm khuất trong góc. Văn Bình không biết tên hẻm, chỉ nhớ mang máng đường bên ngoài là Pênalôsa. Ở khu này, đường phố đều cụt, hẹp và tối, đi môt quãng lại xuyên qua hẻm. Trên thế giới, knu bến tàu thường có nhiều hẻm tối hun hút như đường Pênalôsa.

Văn Bình dựa lưng vào một cánh cửa đóng kín. .

Chàng phóng mắt tứ phía, song trời quá tối, chàng không nhận ra được gì. Cúi xuống, chàng nắm gấu quần, vặt cho kiệt nước. Nước mưa làm ướt tất và giầy, khiến chàng cảm thấy nằng nặng và xốn xang ở cbàn. Chàng thèm hít một hơi Salem, nhưng không dám bật lửa.

Rút khăn mặt khô trong túi, chàng lau qua loa cổ và mặt. Đoạn chàng mở roi chì, đeo vào cánh tay trái. Khẩu súng Luger quen thuộc chàng móc ra, nhè nhẹ đẩy một viên đạn vào nòng, sửa soạn xong, chàng cảm thấy vững dạ. Nếu Urê trở mặt, chàng có thể đối phó kịp thời và hữu hiệu.

Mưa vẫn đổ xuống như trút. Văn Bình nhìn phía trước: một ngọn đèn vừa bật sáng. Ngọn đèn này báo hiệu chàng biết Urê đang đợi chàng bên trong.

Đến phút này, chàng mới thấy tâm thần nao nao. Đành rằng chàng bắn giỏi, võ giỏi, nhưng nếu Urê phục sẵn một cây tiểu liên trong góc tối, cái giỏi của chàng trở nên vô ích, hoàn toàn vô ích. Bất thần, chàng nhớ lại lời khuyên của Lê Diệp, của ông Hoàng. Có thể ông Hoàng đoán đúng, Lê Diệp đã hành động đúng.

Muộn rồi. Muộn quá rồi. Chàng không thể quay lại. Vì quay lại tỏ ra chàng sợ chết. Vì quay lại, chàng không còn dịp ôm Rôsita và Luz vào lòng.

Chắt lưỡi, chàng tiến lại cửa có đèn sáng. Đó là một ngòi nhà cũ, hai tầng, mặt tiền rêu phong và bẩn thỉu. Dáng điệu khoan thai, chàng đẩy cửa bước vào.

Đèn điện sáng trưng. Căn nhà khá rộng, máy móc lổm ngổm khắp nơi, mùi dầu máy xông lên hăng hắc.

Có tiếng động.

Văn Bình nhận ra Santô. Đon đả chào chàng, hắn nói:

- Mời anh vào trong này.

Một cánh cửa nữa mở ra. Tay phải của Văn Bình vẫn nằm trong túi quần. Tài bắn qua quần của chàng đã lên tới trình độ tuyệt luân, nên chàng không sợ.

Song chang đã nghi oan Urê. Hắn ngồi gọn trong ghế bành bọc nhung tím đồ sộ, vẻ mặt khả ái và thân thiện. Trước mặt hắn, đĩa đựng tàn đầy ắp mẩu thuốc lá Gitanes của Pháp.

Hắn đứng dậy, bắt tay chàng. Cbàng hỏi:

- Như đã thỏa thuận trước, tôi đến đây lãnh cô Rôsita. Nàng đâu, anh trao cho tôi.

Urê đáp:

- Yêu cầu anh chờ vài phút. Nhà tôi sẽ mang nàng tới, trả tận tay cho anh.

Đoạn hắn cười:

- Nhà ttôi sợ tôi bội ước nên đòi có mặt đêm nay cho bằng được.

Urê nhấn mạnh hai tiếng nhà tôi. Dường như hắn muốn ngầm bảo chàng Luz vẫn là vợ hắn, đêm đêm vẫn gối tay, áp ngực với hắn. Song Văn Bình tảng lờ. Nhận Rôsita xong, chàng sẽ cho hắn một bài học về nhu đạo.

Kèn xe hơi toe toe, Urê chỉ tay ra cửa:

- Nhà tòi đã tới.

Luz mở cửa uyển chuyển, bước vào. Nàng cùng đi vơi Rôsita. Gặp Văn Bình, mắt Rôsita bỗng ngời sáng, chứa chan hy vọng và thiện cảm, tuy nhiên, nhìn kỹ, chàng nhận thấy trên mặt nàng một vẻ mỏi mệt khác thường. Nàng mặc bộ xiêm áo màu xanh, hơi ngắn, có lẽ của Luz cho mượn.

Luz mỉm cười thi lễ. Đứng bên Rôsita, nàng không đẹp bằng, song lại sắc sảо và quyến rũ hơn, nhờ tấm thân nảy nở và sửa soạn giỏi. Văn Bình nghiêng đầu:

- Сám ơn bà.

Luz nói:

- Anh tha Urê, ngược lại chúng tôi không có quyền bắt giữ Rôsita. Trong thời gian mất tự do, nàng không hề bị bạc đãi. Không tin, ông hỏi nàng xem.

Rôsita đỡ lời, giọng yếu đuối:

- Thưa vâng, bà ấy nói đúng. Em được đối xử rất tử tế.

Từ nãy đến giờ, Urê và Santô ngồi yên trong ghế. Urê rút một điếu Gitanes mới, còn Santô thì quyến luyến bên chai huýt kỵ mới khui.

Luz lên tiếng:

- Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong. Lẽ ra, tôi muốn nói nhiều nữa, song...

Urê cắt ngang:

- Trước hết, tôi đề nghị nâng ly rượu chúc mừng.

Hắn quay về phía Santô. Santô đẩy chai huýt-ky lại cho hắn. Sau 10 phút phơi đầu dưới mưa, Văn Bình đang thèm chất nóng. Mùi rượu đắt tiền tỏa ra thơm thơm, như trêu ghẹo chàng. Không làm khách, chàng nâng ly uống cạn. Urê cũng là tay thần tửu: hắn uống liên miên ba ly một lúc.

Bầu không khí thanh bình và thân mật làm Văn Bình bâng khuâng. Urê và chàng là kẻ thù sống mái, lát nữa, có thể chạm trán nhau trên boong tàu ngầm, và không ngần ngại dùng độc thủ hạ nhau. Tuy nhiên, lúc này hắn không tỏ vẻ cừu địch, cụng ly với chàng vẻ mặt tươi tỉnh như dự tiệc cưới. Thái độ này là thành thật hay giả tạo? Văn Bình bỗng thẹn với lương tâm, khi nghĩ đến ngọn roi chì và khẩu súng lục lên đạn trong mình. Chàng còn thẹn thay cho ông Hoàng.

Luz uống rượu vào, mặt đỏ hây hây. Nàng trẻ hẳn ra như cô gái 20, ngây thơ trong tình trường. Rôsita đặt tay lên đùi, ngó nàng không chớp mắt. Ruột Văn Bình nóng lên như bị nướng trên lò than hồng. Giá không có Urê, chàng đã ôm mỗi giai nhân vào một tay, luân phiên tặng mỗi nàng một cái hôn tha thiết.

Bỗng dưng mắt chàng mờ dần. Ngón tay chàng bỗng dưng rung rung, làm ly rượu bồng bềnh và sau đó rơi vỡ trên nền gạch. Một luồng điện chạy rần rần dọc xương sống chàng. Da thịt chàng nóng rực lên rồi lạnh dần, lạnh dần.

Văn Bình vụt hiểu. Lảo đảo đứng dậy, chàng thu hết sức mạnh vào chân, đạp cái bàn ngã lỏng chỏng. Luz cũng đứng đậy, nhìn chàng bằng cặp mắt khó hiểu. Rôsita thốt lên tiếng kêu thất thanh:

- Chúa ơi!

Một giây đồng hồ sau, Luz phăng ra tự sự. Hết nhìn Văn Bình, nàng quay về phía chồng, dường như chờ giải thích, ở góc nhà, Santô ung dung nâng ly rượu, bộ điệu đểu cáng và kiêu căng.

Mặt Văn Bình trở thành nhợt nhạt. Tấm tranh lập thể treo trên tường dường như nứt ra, rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Chàng có cảm giác là nền nhà nghiêng vẹo đi, và chàng bị mất thăng bằng, phải vịn lấy ghế cho khỏi ngã.

Luz trợn mắt quát chồng:

- Urê, anh lén bỏ thuốc độc vào huýt ky phải không? Bỏ chất gì, phải nói mau mới cứu kịp. Nếu anh không nói, bắt buộc tôi phải giết anh.

Urê phá lên cười một cách hãnh diện. Đoạn hắn hỏi nàng:

- Bà yêu hắn lắm hả? Thật không may cho bà.

Nàng rít lên:

- Anb là kẻ vô lương tâm. Người ta cứu mạng cho anh, bây giờ anh trả ơn bằng độc thủ.

- Hừ, tôi là kẻ vô lương tâm? Vô lương tâm, nhưng thưa bà, tôi lại là chồng bà, chồng chính thức của bà. Đàn bà trốn chồng ngủ với kẻ khác nên được gọi là gì? Ngày xưa, đàn bà ngoại tình thường bị lột trần truồng, ném vào rừng cho cọp xé xác. Bên Tàu, đàn bà ngoại tình bị trói vào bè, thả trên sông cho chết đói. Riêng tôi, tôi biết bà ngoại tình trăm phần trăm, tôi vẫn nín thinh.

Nghe Urê mắng nhiếc Luz, Văn Bình muốn quật hắn ngã, dạy cho một bài học nhớ đời. Song tứ chi chàng đã tê dại. Một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm tâm hồn chàng. Chàng không biết đã uống lầm thứ độc dược nào, song vững tin là chưa chết. Thu tàn lực vào luồng mắt, chàng đăm đăm nhìn Urê.

Rồi chàng ngồi phịch xuống ghế. Một màn đen buông xuống mắt chàng. Trước khi mê man, chàng nhớ lại lời dặn dò tâm huyết của ông Hoàng và Lê Diệp. Hồi nãy, chàng chê ông Hoàng lẩm cẩm, giờ đây chàng mới thấy đúng.

Đàn bà... từ cổ chí kim, biết bao danh tướng tiêu ma tên tuổi cũng vì đàn bà..

Vì đàn bà, đêm nay Văn Bình, Z28 tự dẫn mình vào chỗ chết.

(1) Маbuhaу: tiếng Phi Luật Tân, giống như tiếng chào ông (bà) của ta. Lại có nghĩa là hoan nghênh, hoặc vạn tuế nữa.
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Chương 14: Đoạn Kết - Z. 28, S.O.S.

Trước khi lên đường, Valếp kiểm điểm lại hành trang lần cuối. Thật ra, hành trang chẳng có gì, vẻn vẹn cái cặp bằng da cá sấu xách ở tay.

Tuy nhiên, Valếp vẫn sợ bỏ sót đồ đạc quan trọng lại. Năm phút trước, hắn đã đập vỡ cái điện đài bí mật ra làm nhiều mảnh, và ném vào thùng rác ngất nghểu ở đầu đường. Phá hủy điện đài, phương tiện hữu hiệu dùng để liên lạc với tổng hành doanh tình báo Nam Tư ở Viễn Đông, Valếp cảm thấy tiếc nuối và bần thần như vừa mất người bạn thiết. Nội đêm nay, hắn hoàn tất công tác tại Mani, và chuyến máy bay thứ nhất trong ngày sẽ đưa hắn sang Tân Gia Ba, nơi đó hắn xuống tàu buôn Nam Tư của công ty hàng hải Yugoslav Line để trở về Đông Âu.

Phòng hắn ở trên lầu 5 một buyn-đinh thươnng mãi dọc đại lộ Escolta, mạch máu của thủ đô Phi Luật Tân. Đối với xóm giềng, hắn chỉ là nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp, có biệt tài về tĩnh vật, vắng nhà hàng tuần có khi hàng tháng, lang thang với cái máy Leica, để ghi сảnh vật hữu tình của quần đảo Phi vào phim nhựa.

Valếp mỉm cười khoái trá. Qua cửa sổ, hắn nhận ra trời mưa. Mưa to càng dễ việc cho hắn. Từ lâu, hắn đã khinh thường phản gián Phi, vì hắn dúng tay vào nhiều vụ tày trời mà họ không biết. Đại tá Abel của RU Xô Viết cũng cải trang làm thợ ảnh như hắn, và trong nhiều năm liên tiếp nghênh ngang hoạt dộng trước mũi nhân viên phản gián Mỹ, đến khi bị nội phản mới sa lưới. (1)

Còn hắn, hắn tự hào khôn ngoan hơn Abel nhiều, tuy hắn cũng là đại tá như Abel. Hắn khôn ngoan ở chỗ dùng người rất thận trọng, và khi cần tàn nhẫn hắn có thể giết người không gớm tay.

Đồ đạc trong phòng, Valếp vẫn để nguyên. Tiền điện, nước đến cuối tháng mới trả, mà hôm nay còn giữa tháng, như vậy hắn rời Mani được hai tuần người ta mớỉ biết. Những người trong buyn-đinh đã quen với nếp sống kín dáo, luôn luôn vắng nhà của Valếp nên sẽ không ngờ vực khi thấy tiệm ảnh của hắn đóng cửa im ỉm một thời gian dài. Valếp chỉ phá hủy hoặc mang theo những vật dính dấp đến hoạt động do thám. Quyển mật mã được hắn tháo rời ra, đốt từng tờ ra than rồi vứt tro vào cầu tiêu, giật nước mất tích.

Hắn không còn ai ở lại, trừ Li Huê. Mặt Valếp choắt bằng hai ngón tay tréo, da đen sạm, răng vẩu ám khói thuốc lá vàng ệch, thân hình lêu nghêu như cây phướn đám tang, song đối với đàn bà, nhất là đàn bà bẩy nổi ba chìm, hắn lại có đôi chút duyên thầm.

Li Huê đã nằm trong tay trăm ngàn người đàn ông, song vẫn thích tìm tời Valếp. Có lẽ vì hắn ăn nói ngọt ngào. Nhưng cũng có lẽ hắn tiêu tiền không đếm. Li Huê và hắn là cặp bài trùng được tình báo Nam Tư trọng vọng. Theo chỉ thị, nàng phải rời Mani cùng một lúc với Valếp.

Valếp đút chìa khóa vào ổ. Khóa xong, hắn thản nhiên bước ra thang máy. Xuống tầng dưới hắn vỗ vai người gác một cách thân mật. Thấy máy ảnh lủng lẳng trên vai hắn, người gác hỏi:

- Ông đi chụp tối mà không mang đèn à?

Valếp tái mặt. Hắn không ngờ người gác đã tình cờ khám phá ra một sự hớ hênh quan trọng. Máy ảnh của hắn đựng bên trong một dụng cụ truyền thanh điện tử tí hon, kèm theo một võ khí giết người cực mạnh.

Hắn cười nhạt:

- Loại máy này không cần đèn.

Hắn chạy rảo dưới mưa để tới xe hơi. Chiếc Opel màu xanh khả ái, hắn chỉ đi lần cuối rồi bỏ lại.

Động cơ nổ ròn, Valếp lái ra bờ biển. Mưa to đến nỗi hai quạt nước của xe hơi chạy hết tốc lực vẫn không lau sạch mặt kính. Thỉnh thoảng, hắn phải giảm ga xăng, đi sát vào vỉa hè, vì kính xe bị nước phủ đầy, mắt hắn không trông thấy đường.

Valếp lẩm bẩm:

- Tội nghiệp, mưa thế này thì Li Huê ướt hết.

Đang ngồi tán gẫu với bạn trong tiệm nhảy chưa có khách, Li Huê đón Valếp bằng thái độ sửng sốt, khi hắn sồng sộc bước vào, trên vai lấm tấm giọt mưa. Ít khi hắn đến khiêu vũ trường gặp nàng. Hai người gặp nhau luôn, tuy nhiên theo một cuốn lịch được trù liệu từ trước, và tại những địa điểm xa thành phố đông đúc.

Đột nhiên tới, hẳn Valếp có việc rất cần. Li Huê chụp cái áo tơi mưa, vắt trên ghế, tất tưởi ra ngoài với Valếp. Hắn nói nhanh với nàng:

- Em về sửa soạn ngay đi. Sáng mai, chúng mình lên máy bay sớm.

- Phải đi rồi à? Hoài của. Em cứ đinh ninh còn lâu mới xong việc.

- Sắp xong rồi. Anh đã mua vé và làm thông hành đầy đủ. Chúng mình qua Tân Gia Ba trước.

- Em được phép mang hành lý không?

- Được, nhưng đừng mang nhiều, sợ cồng kềnh. Đây này, em cầm lấy cái cặp da, đựng nhiều tài liệu quan hệ. Đúng 5 giờ sáng, anh sẽ có mặt tại nhà em, và chúng mình cùng ra phi trường.

Quá 5 giờ, anh không đến, có nghĩa là anh lâm nạn. Trong trường hợp này, em phải rời Mani liền. Sáng mai có hai chnyến bay, chuyến đi Tân Gia Ba cất cánh hồi 5g35p, và chuyến đi Hồng Kông 6g25p. Nếu không có anh, em hãy đáp chuyến đi Hồng Kông. Nhớ chưa? Anh đã mua sẵn vé Hồng Kông cho em rồi.

- Ít khi em thấy anh tư lự thế. Liệu công việc nguy hiểm lắm không?

- Cũng khá nguy hiểm. Anh đang lo ngại đây. Nếu thành, đó là thắng lợi lớn nhất cua ta trong thời hậu chiến về hoạt động tình báo. Nhưng anh tin là thành.

- Em cũng tin vậy. Lâu nay, em chưa thấy anh thất bại lần nào.

- Biết thế, nhưng tính trước bao giờ cũng hơn. Vạn nhất anh thất bại, em hãy đi Hồng Kông, trao cặp tài liệu này cho người đại diện của ta ở đó. Thôi, xong rồi, em về đi.

- Anh không đưa em về Kê Xon được sao?

Nhìn đồng hồ, Valếp lắc đầu:

- E không kịp. Em chịu khó về bằng tắc xi vậy.

Li Huê chìa má cho Valếp hôn. Valếp bước vội lại xe hơi. Trời vẫn mưa không ngớt hột. Sấm chớp rền vang, lập lòe trên thành phố. Cửa xe quên lên kính, mưa hắt vào, tấm đệm ướt sũng. Valếp không thèm để ý, lẳng lặng rồ máy, phóng vào đêm tối.

Một lát sau, hắn dừng xe ở một góc đường tối om, gần bến 14. Trước khi tắt máy, hắn nháy đèn ba lần.

Cuối đường, ánh đèn bấm lóe lên ba cái. Đó là ám hiệu. Valếp lao vào đêm mưa. Điếu thuốc mới châm bị tắt ngúm, mùi khét của thuốc lá sũng nước thấm vào cuống họng hắn.

Một người Phi nhỏ thó và xấu xí đang thu hình trong áo tơi mưa đen sì, khẩu tiểu liên kẹp trong nách.

Valếp ngồi thụp xuống cạnh hắn. Trước mặt hai người là một đống thùng gỗ cao lêu nghêu. Qua kẽ hở, Valếp quan sát được toàn bến 14.

Tứ phía vắng tanh. Ánh đèn của hải cảng không đủ sức xuyên thủng màn mưa dày đặc để chiếu lên mặt nước đen ngòm, và cái bến xi-măng ngập đầy rác bẩn.

Valếp hỏi gã thuộc viên:

- Từ nãy đến giờ, mày thấy ai chưa?

- Thưa chưa.

- Lạ nhỉ? Chắc bọn chúng tới chậm. Mày ráng đợi lát nữa xem sao.

Bỗng gã người Phi nắm lấy vạt áo ướt nhèm của Valếp. Hắn đặt vào mắt Valếp cái ống nhòm hồng ngoại tuyến mà hắn vừa dùng để quan sát mặt biển.

Valếp suýt reo lên một tiếng. Đặt viễn kính xuống, hắn ra lệnh:

- Lau nòng súng kỹ càng chưa?

- Thưa rồi. Tuân lệnh ông, tôi đã lắp phễu hãm thanh. Phễu này kiểu mới, bắn cả xác giơ đạn mà không phát ra tiếng động lớn.

- Tốt lắm. Bây giờ, anh đi theo tôi.

Valấp rút súng lăm lăm cầm tay. Súng сủа hắn dài ngoằng vì ở đầu được gắn một bộ phận ngăn tiếng nổ bằng cao su ép. Qua tiếng mưa rào rào, Valếp nhận ra tếng người thì thầm dưới bến. Họ nói với nhau bằng tiếng Anh lơ lớ. Valếp không đoán ra được mấy người. Hắn bắt đầu thấp thỏm vì nếu đối phương gồm ba, bốn người, hoàn cảnh sẽ bất lợi cho hắn.

May thay, chỉ có hai người. Cả hai đều to lớn, và mặc đồ đen tuyền. Một người cất tiếng:

- Gần đến giờ chưa anh?

Ngươi kia đáp:

- Kể ra, thì còn 5 phút. Nhưng nếu trong 5 phút họ chưa tới, ta phải đợi thêm 10 phút nữa.

Valếp ra hiệu cho gã thuộc viên. Khẩu tiểu liên kêu lên mấy tiếng bụp bụp nho nhỏ. Tiếng kêu bị chìm trong mưa, khiến ai ở gần lắm mới nghe rõ. Hai cây thịt nặng nề đổ xuống.

Valếp chạy lại. Hắn đã tính toán chu đáo: tên thứ nhất bị bắn chết tức khắc, còn tên thứ nhì lãnh một viên đạn vào bả vai. Valếp cần hắn sống thêm mấy phút để tra khảo một vài điều cần thiết.

Nhanh như cắt, Valếp kéo tên còn sống vào sau đống thùng không. Gã người Phi huýt lên một tiếng còi. Nhiều bóng đen khác hiện ra, vây quanh Valếp. Đánh ván bài cuối cùng ở Mani, Valếp đã huy động toàn lực và dàn ra trên bến 14.

5 phút nặng nề trôi qua.

Một chiếc cam-nhông từ phía nam thành phố chạy tới ngang bến 14, đậu lại.

Valếp lẩm bẩm một mình, một cách khoái trá:

- Phen này, bọn mày sẽ biết tay tao.

.................................................................................

.................................................................................

Văn Bình cố gắng ngồi dậy. Nhưng một sức nặng vô hình ấn chàng xuống ghế. Tuy thần kinh hệ còn minh mẫn, thân thể chàng dường như bại hẳn. Chàng vẫn nghe rõ cuộc đấu khẩu giữa Luz và Urê, và kỳ lạ thay, mắt chàng đang mù tịt bỗng sáng hẳn ra, và chàng được chứng kiến một cảnh mà suốt đời có lẽ chàng không quên.

Bây giờ, chàng mới biết tên độc dược mà Urê trộn vào rượu. Các nhà bác học gọi tắt là Т.А.Р. Người uống T.A.P. sẽ trở ra sợ sệt, hèn nhát, bất lực trước mọi việc. Thoạt đầu tứ chi bải hoải, kbhng tuân lệnh thần kinh, rồi toàn thân mềm ra như bún, biến thành cái máy, sai gì làm nấy, không biết phản kháng nữa.

T.A.P là độc dược mới được phát minh, và được các cơ quan tình báào cộng sản dùng làm thuốc tẩy não. Vì vậy, nhiều điệp viên trong thế giới tự do đã được tập quen với T.A.P. Văn Bình cũng trải qua một thời kỳ tập quen với T.A.P., cho nên chàng vẫn sáng suốt mặc dầu bị tê liệt. Tùy theo số lượng độc dược, chàng có thể phục hồi trong chốc lát hoặc sau vài tuần lễ.

Luz ngó Văn Bình bằng cặp mắt não nuột. Cái nhìn của nàng làm chàng say sưa bằng trăm cái hôn môi. Urê nói, giọng riễu cợt:

- Bà đừng sợ, người yêu xinh trai của bà không sao đâu. Hiện thời, thuốc đã ngấm, hắn không cử động được nữa, tuy nhiên hắn vẫn nghe giọng nói thánh thót của bà, nhìn được cái mặt diễm lệ của bà. Sở dĩ tôi phải bỏ thuốc tê cho hắn, vì hắn rất giỏi võ. Thuốc này dùng nhiều có hại đến sức khỏe nên tôi chỉ pha rất ít, đủ làm hắn hiền lành đi trong vòng nửa giờ mà thôi. Như vậy, tôi đã tử tế lắm rồi.

- Trước kia, tôi tưởng có thể hy sinh đời tôi để yêu ông, nhưng đến nay tôi thấy là không thể được. Ông là người tôi ghê tởm và phỉ nhổ nhất trên đời.

- Cám ơn bà. Thật ra, đã 10 năm chung chăn xẻ gối với tôi, bà chưa hề yêu tôi. Trong nhửng phút yêu đương, tôi hiến trọn cho bà thì bà đối xử một cách lạnh lùng. Bà chưa bỏ tôi vì bà chưa tìm ra ý trung nhân. Phải không thưa bà?

- Ông nói đúng, 10 năm qua, tôi chưa hề rung động vì ông, chứ đừng nói là thành thật yêu ông nữa. Ông và tôi chỉ là hai người xa lạ, hoàn toàn xa lạ, tuy đêm nào tôi cũng phải ôm ấp ông. Suốt đời, tôi không thể quên được thời thơ ấu ở Minda¬nao. Thưa ông, ông đã làm tôi đau khổ, làm gia đình tôi đau khổ.

- Bà lầm rồi. Nhờ tôi can thiệp, cha bà thoát khỏi tội chết Cha bà sống bằng nghề buôn lậu ở vùng biển Ilô-llô, bà còn nhớ không? Buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu súng đạn, cái nghề ấy không lấy gì làm đẹp. Hơn nữa, cha bà lại thích giết người. Người ta tìm cách bắt cha bà, nhưng chưa có bằng cớ. Một đêm kia, trên bãi biển, chia phần không đều, cha bà đã bắn chết người chủ thuyền. Tội sát nhân, luật pháp Phi Luật Tân thường xử trí rất nghiêm khắc. Nhẹ thì khổ sai chung thân, nặng thìi tử hình. Hồi ấy, tôi làm ty trưởng công an ở Ilô-Ilô. Vì bà, tôi đã đổ vấy cho người khác. Một mạng người oan uổng, trời ơi, ngày nay tôi сòn hối hận. Tôi cứu сhа bà để mua chuộc bà, để làm món quà đính hôn với bà.

- Tôi không quên sính lễ bằng máu của ông. Nhưng thưa ông, tôi không tin ông là người biết hối hận.

- Hừ, bà chưa hiểu được lòng tôi.

- Ông chưa hiểu được lòng tôi, đúng hơn. Vì cha tôi lỡ tay giết người, chứ không cố sát. Vả lại, cha tôi ở vào trường hợp tự vệ chính đáng.

- Bà nói không ai tin. Vì kẻ buôn lậu không được quyền viện cớ tự vệ chính đáng để giết người.

- Buôn lậu, buôn lậu, ông khinh bọn buôn lậu đến thế kia ư?

- Dĩ nhiên. Họ là những kẻ đứng ngoài lề pháp luật, sẵn sàng dúng tay vào mọi tội ác và âm mưu bẩn thỉu.

- Và kẻ đứng ngoài lề pháp luật đáng khinh ấy là ông. Là ông, ông đừng chối cãi nữa. Vì ông điều khiển tổ chức buôn lậu ở quần đảo Ilô-Ilô. Cha tôi đang làm ăn lương thiện bị ông lôi kéo vào tội lỗi. Cha tôi giết người vì ông. Ông phải gỡ tội cho cha tôi vì sợ liên lụy. Tôi khinh ông, song cha tôi trối trăng lại, khẩn cầu tôi làm vợ ông để ông khỏi báo thù. 10 năm nay, ông kiếm tiền như nước, nhưng ông đừng cho là vinh dự. Giàu có như ông làm gì, một khi tài sản của ông được mua bằng sự phản bội.

Urê cười ngặt nghẽo:

- Hay, hay quá, đã lâu tôi mới được nghe thầy cả giảng đạo lý! Nhưng này Luz, coi chừng đấy. Bà đừng can thiệp vào việc riêng của tôi. Dầu sao tôi cũng còn yêu bà, tôi sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm cố ỷ của bà. Tuy nhiên, sức chịu đựng của tôi chỉ có hạn: nếu bà còn cản đường nữa, miễn cưỡng tôi phải xử tệ.

Luz ngẩng đầu, giọng thách thức:

- Ông dọa giết cả tôi nữa ư?

Vừa nói, nàng vừa xấn lại, quật cái ví da vào mặt Urê. Bị đánh bất thần, Urê đỡ không kịp, một giòng máu ri rỉ trên má. Song hắn vẫn mỉm cười. Thái độ nhởn nhơ của hắn làm Luz nộ khí xung thiên. Nâng ôm chầm lấy hắn, ngón tay tua tủa chọc vào mắt. Tuy nàng giỏi nhu đạo, song tỉ thí với Urê chỉ là trứng chọi đá. Urê đưa tay lên gạt, nàng ngã vật xuống nền nhà.

Văn Bình nhìn oàng, ứa nước mắt. Đối diện chàng, Rôsita cũng ngồi yên. Kể về quyền biến và võ thuật, tuy liễu yêu đào tơ, nàng cũng là địch thủ đáng gờm. Nếu nàng hợp lực với Luz, ít ra Urê cũng thất điên bát đảo.

Văn Bình đã hiểu lý do nàng ngồi yên như phỗng đá. Cặp mắt nàng không còn vẻ tinh anh thường ngày, mà biến thành lừ đừ, chậm chạp, chứng tỏ nàng bị chích ma túy. Urê đã thi hành một kế hoạch vô cùng thâm độc và tàn nhẫn: hắn cho Văn Bình gặp hai thiếu phụ nặng lòng vì chàng, gặp mà chẳng làm gì được.

Luz vịn thành ghế đứng lên một cách nhọc mệt. Cái hắt tay phũ phàng của Urê làm thân thể nàng đau rần. Mắt đục ngầu, nàng thò tay vào ví. Khẩu súng của nàng là kỳ công của nghệ thuật kim hoàn, với cái báng dát vàng diệp, chạm trổ tuyệt mỹ, cái nòng ngắn mạ kền sáng loáng.

Urê cười oang oang:

- Em định làm gì với cái đồ chơi trẻ con ấy?

Luz nghiến răng bóp cò. Ngọn cước của Urê đã kịp thời phóng ra, đá văng khẩu súng tí hon vào góc. Urê quay lại, ra lệnh cho Santô:

- Áp giải họ ra xe.

Santô lôi Văn Bình và Rôsita dậy. Văn Bình bước đi, dáng điệu nặng nề. Urê lượm súng, bỏ vào túi rồi nói:

- Luz, anh yêu cầu em lần cuối cùng. Em phải nghe lời anh. Nếu không, anh đành phải bó tay, dầu anh rất yêu em. Anh chưa phải là cán bộ điều khiển, trên anh còn người khác nữa. Em làm thế nào đối với anh, anh cũng ráng chịu, song người ta không khoan hồng như anh đâu. Luz, anh khẩn khoản cùng em. Em muốn gì, anh cũng chiều chuộng, miễn là...

Luz bóp bàn tay bị Urê đá trúng. Sau cơn giận ghê gớm, nàng trở lại vẻ bình tĩnh thưởng nhật, thái độ bình tĩnh gần như đầu hàng. Song đó chỉ là bề ngoài: trong lòng nàng, một ý nghĩ táo bạo vừa chớp nở. Nàng muốn vồ lấy mặt Urê cào xé cho nát ra. Nhưng nàng lại cảm thấy vô ích. Đối với Urê, tim nàng đã lạnh. Mối tình của nàng đã hướng vào chàng thanh niên khả ái và dũng cảm đang bị Santô điệu ra xe, sửa soạn mang xuống tàu ngầm.

Sáng mai, chàng sẽ rời Mani đến một nơi xa xăm đầy chết chóc. Nàng sẽ phải sống xa chàng mãi mãi. Cho tới ngày thở hơi cuối cùng nàng phải ở lại đất Phi với Urê, với người chồng nàng không yêu và chẳng bao giờ yêu.

Nàng khấn thầm trong lòng:

- Kính lạy Đức Mẹ-hằng-cứu-giúp! Xin Mẹ ban cho con đủ sáng suốt và nghị lực để giải thoát cho chàng.

.................................................................................

.................................................................................

Dưới cơn mưa lớn, đoàn xe hơi sơn đen lùi lũi rời doanh trại Mớt-phi (2)

Trên con đường lầy lội từ thị trấn Kê-Xon về Mani, chốc chốc Lê Diệp lại coi đồng hồ. Chàng nóng ruột lạ thường. Chưa bao giờ chàng nóng ruột như đêm nay. Trong đời gián điệp, không phải lần đầu chàng xông pha vào đêm tối để cứu bạn, nhưng lần này, chàng cảm thấy khác hẳn. Sa vào tay R U. và bị phăng ra tung tích, Văn Bình khó thoát chết. Lê Diệp phải chạy đua với kim đồng hồ để gỡ Văn Bình ra khỏi móng vuốt của tử thần.

Tuân theo chỉ thị của ông Hoàng. Lê Diệp đã thi hành kế hoạch cấp cứu Mábuhat sau khi Văn Bình biệt tích. Chàng liên lạc cấp tốc với sở Phản gián Phi và doanh trại Mớt-phi của quân lực Phi. Doanh trại này ở Kê-Xon, cách trung tâm Mani 10 cây số. Trong một cuộc họp chớp nhoáng tại Mới-phi, mọi phương tiện sẵn có đã được huy động để bủa vây chiếc tiềm thủy đĩnh bí mật của địch.

Khi Lê Diệp rời trại Mớt-phi, một phi đoàn trực thăng từ trường bay quân sự bay về vịnh Mani. Loại trực thăng Sikorsky HSS-I này được trang bị dụng cụ tân tiến để khám phá tàu ngầm, như máy sonar. Những phi cơ nhẹ của hải quân, loại Grumman S2F, cũng bay lướt trên mặt biển, gắn máy radar cực mạnh, đuôi được gắn một bộ phận điện tử gọi là Mad, mà công dụng là truy thám tàu ngầm. Đó là chưa kể loại phi cơ Lockheed P2V-7 Neptune, đối thủ đáng sợ nhất của tiềm thủy đĩnh bí mật (3).

Màng lưới được bủa ra từ từ và kín đáo. Vô tuyến điện được tắt hết, sợ tàu địch ngờ vực. Đúng giờ đã định, một lực lượng đặc biệt được nổi lên ngoài khơi, chặn đường về của tàu ngầm. Theo dự tính của nhà đương cuộc, tàu ngầm địch sẽ bị thộp cổ dầu nó được ngụy trang để tránh sự tầm nã kiến hiệu của máy asdic (4), vì hải quân Phi đã có máy G, được coi là chính xác nhất thế giới (5).

Được các nhân vật cao cấp của Phản gián Phi trình bày về cách thức phòng giữ bờ biển, chống lại tàu ngầm, Lê Diệp bớt lo lắng, nhưng mỗi khi nhớ lại lời căn dặn của ông Hoàng, chàng lại mong mọc cánh để bay đến bến 14.

Gió lốc tạt mạnh vào cửa xe. Xe hơi cửa chàng là chiếc Chevrolet kiểu mới 8 máy, ngốn đường trên trăm cây số một giờ. Tài xế chăm chú nhìn quãng đường phía trước, lờ mờ dưới hai vệt pha trắng xóa.

Ngồi ở băng sau là hai sĩ quan Phản gián mặc thường phục. Tiếng gió bên ngoài át cả cuộc nói chuyện nhát gừng.

Mưa bắt đầu nhẹ hột thì gió lại thổi nhiều. Đại tá Ecuđô của sở Phản gián - một thanh niên trên bốn mươi, gương mặt rắn rỏi và điềm đạm - thở dài nói với Lê Diệp:

- Không khéo bão mất. Nếu bão, vị tất tàu ngầm dám nổi lên, và chúng ta tìm ra họ không phải dễ.

Lẻ Diệp chưa kịp đáp thì sét nổ vang. Bầu trời như bị chẻ làm hai mảnh. Xe hơi đã ra tới bờ biển.

Trời tạnh hẳn, nhưng nền mây vẫn đen kịt. Những tia nước dưới biển bị gió thổi tốc lên bờ, sắc nhọn như muôn ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Chàng mở cửa xe chưa kịp đóng lại thì một cơn gió dữ dội đập vào đánh sầm. Tứ bề, sóng réo ì ầm. Chàng có cảm tưởng là mặt biển đang sùng sục sôi lên.

Đại tá Ecuđô nói:

- Tôi vừa nhận được báo cáo của đoàn tuần tiễu. Chưa có kết quả nào hết. Lẽ ra vào giờ này, tàu ngầm địch đã nhô lên rồi.

Lê Diệp hỏi:

- Đồng hồ của đại tá mấy giờ?

- 3 giờ, 13 phút.

- Theo mệt điện, tàu ngầm sẽ nổi lên đúng 3 giờ đêm, cho một toán vào bờ, rồi lặn xuống. Tuy nhiên, giờ nổi lên có thể được hoãn lại 30 phút.

Đại tá Ecuđô thừ người suy nghĩ. Bỗng Lê Diệp hỏi:

- Ta đã bố trí cẩn mật ở bến 14 chưa?

- Rồi. Vào giờ này, một cam nhông chở đầy nhân viên Phản gián đã vây kín bến 14. Họ được lệnh chận bắt mọi người, kể cả những người có giấy tờ hợp lệ lảng vảng trong khu vực.

Lê Diệp bâng khuâng nhìn ra khơi tối đen. Nếu Văn Bình không dại gái, Urê đã nằm yên trong khám, chỉ cần một giang hạm chở đầy thuốc nổ cũng đủ đánh đắm chiếc tiềm thủy đĩnh của R.U. Sự sa cơ của Văn Bình đã đảo lộn mọi kế hoạch được chuẩn bị chu đáo từ trước.

Một ý nghĩ xẹt sáng trong óc. Lê Diộp nói với đại tá Phản gián Ecuđô:

- Tôi muốn tới bến 14.

Ecuđô lắc đầu:

- Ta đã có đủ người ở đó rồi.

Lê Diệp cũng lắc đầu:

- Tôi lo lắm. Sợ công việc không xong thôi.

Chàng vừa nhớ đến Valếp. Tuy Valếp là tử thù của bọn Huk, thái độ báo thù triệt để của hắn sẽ ngăn cản chàng tiến tới mục đích.

Một lằn chớp lóe vội trên nền trời đen kịt như mực tàu. Ecuđo nói với Lê Diệp:

- Chúng mình xuống ca nô để ra khơi cho kịp.

Rồi Ecuđô ra lệnh cho tài xế:

- Rẻ sang bên trái.

Tài xế chưa kịp sang số thì một tiếng đoàng chát chúa nổi lên. Tiếp theo tiếng tacata của tiểu liên. Lê Diệp dậm chân, than thở:

- Hỏng rồi, hỏng hết rồi. Quay lại bến 14.

.................................................................................

.................................................................................

Valếp lăn những thùng dẫu nhởt lại, xếp thành hàng dài làm chướng ngại vật. Sau thùng, nhiều bóng đen lố nhố. Phía trước cam nhông vừa đậu lại.

Valếp nói nho nhỏ:

- Chờ chúng đi qua hãy nổ súng. Cẩn thận, tụi mày phải bắn cho trúng. Và thât em.

4 người đàn ông cao lớn, mặc áo tơi mưa, tay thọc túi quần, phì phèo xì gà bước qua. Valếp khoát tay ra hiệu. Các khẩu súng lục khạc đạn cùng một lượt. Những tiếng bụp bụp khô khan nổi lên. 4 bóng đen ngã gục xuống. Núp sau dãy thùng, Valếp nhoẻn nụ cười đắc thắng.

Tứ phía vẫn im lặng. Sóng biển vỗ rào rào. Valếp khom lưng tiến lại nơi xác chết nằm sóng soài. Hắn lật một người lên quan sát. Bỗng hắn cau mặt, rủa:

- Cóc khô. Bọn mình nguy rồi. Không phải tụi Huk.

Một thuộc viên chạy đến sau lưng Valếp, hớt hơ hớt hải:

- Thưa đồng chí...

Valếp quắc mắt:

- Còn thưa gửi gì nữa, chết cả nút đến nơi rồi. Mình vừa giết lầm nhân viên cảnh sát. Nguy to, cảnh sát Mani đã biết.

- Thưa, bây giờ làm cách nào?

Valếp thừ người nhìn những con tàu bỏ neo lầm lì ngoài xa, ánh đèn lung lay trước gió. Hắn nói, giọng hơi run:

- Phải rút lui ngay mới kịp. Mày tập hợp anh em lại, xuống ca nôổ chạy ra khơi, kẻo...

Valếp ngừng bặt. Hắn vừa nghe tiếng chân người. Rồi tiếng quát xé màn đêm tịch mịch:

- Ai đó, đứng lại?

Tiếng súng nổ rền, đoàng, đoàng, tacata, tacata... Valếp vò đầu, bứt tai:

- Cảnh sát đến rồi. Chạy xuống ca-nô mau lên.

Tiếng súng vẫn nổ vang. Bọn thuộc viên của Valếp ngã lăn như sung rụng. Không chần chờ, Valếp nhặt một khẩu tiểu liên, phóng như bay về phía bãi biển.

Một quân xa tắt đèn đang quay đầu về bến 14. Valếp đưa súng lên. Phát đạn đầu tiên của hắn bắn chết tài xế. Trên xe, có tiếng súng bắn trả xối xả. Nền đất ướt sũng nước mưa làm Valếp trượt chân suýt ngã. Hắn chồm dậy, định băng qua đống thùng gỗ để vào dãy nhà kho thì một tràng đạn tiểu liên chặn lại. Hốt hoảng, Valếp cuộn tròn người, lăn ra xa. Tia lửa da cam lóe sáng một vùng.

Tacata, tacata... Giữa đám đông võ trang súng máy, bắn rền như pháo nổ ngày hội, Valếp chỉ có một mình. Bọn nhân viên đã bỏ chạy tứ tán, hoặc gục ngã hàng loạt. Mặc dầu nhiều phen vào sinh ra tử, Valếp vẫn mất tinh thần. Hắn biết cuộc đời dọc ngang của hắn đã tận.

Tacata... Đạn tiểu liên lại bắn đón đầu... Bốn phía đã bị vây kín bằng bức tưởng lửa kinh khủng. Một bóng người cao lêu nghêu từ trên xe nhảy xuống, bò nấp sau đống thùng gỗ cất tiếng gọi:

- Valếp, hàng đi.

Tiếng súng câm bặt. Quang cảnh trở lại yên lặng.

- Valếp, hàng đi.

Không, người như Valếp không thể đầu hàng. Hắn phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

- Valếp, tôi cho anh một phút để suy nghĩ. Anh và chúng tôi đều chung mục đích: triệt hạ Urê. Yêu cầu anh hợp tác với chúng tôi. Nếu không...

Valếp đáp lại bằng một loạt đạn chát chúa. Tiếng nói lúc nãy lại tiếp:

- Chúng tôi cho anh một phút. Anh đừng kháng cự lại vô ích. Nhân viên của anh đã chết sạch rồi. Chỉ còn lại mình anh. Băng đạn của anh cũng gần hết. Anh đầu hàng là hơn.

Valếp hỏi:

- Anh là ai?

- Tôi nói tên, anh cũng không biết ai đâu. Một phút sắp qua rồi...

Im lặng. Im lặng đầy chết chóc. Người núp sau đống thùng gỗ là Lê Diệp. Chàng cố gắng thuyết phục Valếp vì dầu sao hắn đã nắm được nhiều chi tiết bí mật. Cuộc chạm sủng trên bến 14 đã vô tình làm hỏng kế hoạch của chàng. Nghe súng nổ, biết bị lộ, Urê sẽ không ra đón tàu ngầm nữa. Cùng với Urê là Văn Bình và Rôsita. Mạng sống Văn Bình đang bị đe dọa nặng nề... Hợp tác với Valếp, Lê Diệp có hy vọng lật ngược thế cờ.

- Thế nào, Valếp, anh bằng lòng chưa?

- Tôi chỉ bằng lòng nếu anh cam kết trả tự do cho tôi.

- Đồng ý. Bây giờ anh ném súng xuống.

Khẩu tiểu liên rơi xuống đất, reo lên một tiếg khô khan. Lê Diệp lại ra lệnh:

- Anh đứng dậy, tiến lại đây.

Hình dấng cao vút của Valếp in rõ trong bóng tối mờ mờ. Cử chỉ chậm chạp, hắn bước lại đống thùng gỗ. Lê Diệp nhô lên.

Suýt nữa, Lê Diệp mất mạng. Một lưỡi dao sáng loáng vọt ra khỏi tay Valếp. Soẹt một tiếng nhẹ, mũi dao xén rách cổ áo của Lê Diệp. Nếu chàng né không nhanh, cuống bọng đã bị đâm thủng. Bất đắc dĩ, chàng phải phản công bằng cách đánh vào mặt Valếp. Hắn nghiêng người tránh, lưỡi dao hoành lên, phóng ra nhát thứ hai.

Lê Diệp nhẹ nhàng bắt lấy, bẻ cụp cườm tay hắn lại. Tuy võ giỏi, hắn đã bị Lê Diệp đánh bại dễ dàng. Hắn không ngờ được đối thủ là một tay quyền thuật phi thường, chuyên về đánh dao và sát lá cà.

Bản tâm Lê Diệp là quật ngã Valếp, chứ không đánh chết. Nên Valếp chỉ loạng choạng rồi đứng thẳng lại. Đột nhiên, hắn luồn tay vào thắt lưng, rồi đâm bổ vào người Lê Diệp.

Lê Diệp vút sang bên như gió, tay quạt vào lưng hắn. Mất trớn, lại bị đẩy mạnh, Valếp ngã chúi vào đống thùng. Một tiếng ầm kinh thiên động địa nổi lên. Lê Diệp đã quăng mình xuống đất. Valếp đã tháo gu-pi lựu đạn, định tự tử và hạ sát luôn đối phươnag. Không ngờ Lê Diệp đã biết.

Thân thể nát ngướu, Valếp nằm chết trên nền gạch bẩn thỉu và ướt át. Lê Diệp thở dài nhè nhẹ. Gió khơi vẫn thổi vù vù.

Đại tá Ecuđô chống nạnh nhìn ra khơi, giọng lo lắng: ,

- Nguy quá, tiềm thủy đĩnh vẫn chưa nổi lên.

Lê Diệp hỏi:

- Anh được tin về Urê chưa?

- Chưa.

- Tôi chắc hắn trốn rồi. Có thể cuộc hẹn với tàu ngầm được hoãn đến mai. Hoặc một ngày không nhất định. Dầu sao chúng ta đã bị lộ. Hạm trưởng R.U. không dại gì cho tàu ngầm vào bờ khi được biết là chúng ta bủa vây chặt chẽ. Khổ quá, tôi đã dặn họ không được bắn, mà họ cứ bắn.

Chợt nhớ ra, Lé Diệp hỏi:

- Đại tá đã biết nhân viên nào bắn chưa?

Ecuđô giật mình, à một tiếng. Như tuân theo một mệnh lệnh thần bí, Ecuđô ba chân, bốn cẳng chạy lại xe hơi. Lê Diệp thót vội lên. Chàng thét tài xế:

- Mau lên.

.................................................................................

.................................................................................

Mỉm nụ cười bí mật, Urê mở cửa sổ nhìn xuống biển. Mặt biển tối om. Hắn đeo kính hồng ngoại tuyến vào mắt, rồi chăm chú quan sát bến 14.

Đoàng, đoàng. Tacata... tacata...

Urê mỉm cười lần nữa, đóng cửa sổ lại. Ánh điện xanh mát chiếu xuống căn phòng gắn máy lạnh, trang trí đắt tiền. Văn Bình đang nằm dài trên đi-văng, mắt nhắm nghiền. Rôsita, nữ điều dưỡng kiều diễm của bệnh viện Trung ương, nhân viên sở Tình báo Phi, ngồi thu hình trong ghế bành, tròng mắt lờ đờ, dáng điệu mỏi mệt. Chất ma túy đã làm nàng ngơ ngẩn và yếu đuối.

Urê châm xì gà hút. Từ tối đến giờ, hắn mới được hít hơi khói thơm tho đầy quyến rũ của xì gà Alhambra. Hắn thản nhiên nhìn Luz đang dựa tay vào tủ buýp-phê, bên chai Vat 69. Luz nhún vai rót một ly rượu đầy, rồi uống một hơi. Lệ thường, nàng là con sâu rượu huýt-ky. Nàng uống bao nhiêu rượu cũng không say. Nhiều đêm, nhảy múa suốt sáng, nàng vẫn khỏe khoắn. Rạng đông, nàng về phòng, lại uống thêm rượu mạnh. Tuy vậy, miệng nàng không hề đắng, trí óc nàng tĩnh như sáo sậu.

Nhưng đêm nay, mới uống ly rượu thứ nhất nàng đã thấy say. Mặt nàng tái dần, càng tái càng đẹp, đẹp một cách sỗ sàng và kiêu hãnh.

Santô đùa với con dao nhọn ở cuối phòng, dáng điệu bình thản như người vô công, rỗi nghề. Hết nhìn Santô, Luz quay sang Urê. Nàng có cảm tưởng chồng nàng là gã đàn ông xa lạ. Đột nhiên, tay nàng run lên. Nàng gạt ly rượu xuống đất. Cái ly pha lê vỡ nát, huýt-ky bắn tung tóe. Rồi nàng ngồi phịch xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Urê lại gần, giọng ôn tồn:

- Em mệt ư?

Nàng ngẩng đầu, cử chỉ thách thức:

- Tôi ghét ông, thù ông lắm rồi, ông đừng an ủi tôi nữa. Tấn trò giữa ông và tôi đến đây là hết.

Urê lại mỉm cười:

- Thật ra, tôi không muốn em buồn, song nhiệm vụ bắt buộc. Nhiệm vụ không cho phép tôi buông tha Văn Bình. Vả lại, đặt vào địa vị đàn ông bị tình phụ, em mới hiểu được lòng tôi. Lát nữa, hắn đi rồi, tôi cần nói chuvện với em dứt khoát. Tôi tin em còn đôi chút cảm tình với tôi, do thời gian chung sống với nhau mà ra. Vì dầu sau, em đã ăn nằm với tôi từ thời con gái. Thời gian trôi qua rất nhanh, em ạ. Em sẽ quên hắn, cũng như hắn sẽ quên em.

Luz xô cái ghế ngã lỏng chỏng:

- Tôi cấm ông không được mó vào người tôi. Ông đừng buộc tôi phải làm dữ.

- Thì em đã làm dữ rồi. Em đã rút súng, bắn tôi để giải thoát cho tình nhân. Luz, em đã lầm, lầm một cách tai hại. Nếu không còn tình yêu với em, tôi đã tặng cô một viên đạn. Nghĩ lại cho chín chắn, em Luz. Kế hoạch của tôi sắp thành công vẻ vang, tôi sắp trở thành nhân vật Huk số một. Tôi sắp điều khiển phong trào Huk trên toàn Phi Luật Tân, oai hùng như ông vua. Luz sắp thành bà hoàng... Mai kia, tôi sẽ chiếm trọn quần đảo Phi Luật Tân. Luz ơi, bắt đầu từ ngày mai, tiếng nói của tôi sẽ làm nước Phi Luật Tân run sợ... Luz biết nguyên nhân chưa?

Luz tái mặt nhìn chồng. Urê gạt tàn xì gà, giọng đều đều:

- Đó là kết qủa của ba năm trời nghiên cứu và bố trí. Tiềm thủy đĩnh R.U. sắp chở vào bờ một số bom nguyên tử bỏ túi. Đoàn chuyên viên R.U. có nhiệm vụ gài bom này dọc bờ biển, đặc biệt là tại các thị trấn lớn. Ngòi bom được rút sẵn, chỉ bấm nút vô tuyến điện là nổ tung. Em thấy chưa? Gài bom xong, tôi chỉ cần gọi điện thoại cho phủ Tổng thống, và ra điều kiện. Bắt buộc họ phải nghe tôi, bắt đầu là việc phóng thích các nhân viên ủy ban trung ương Huk hiện bị giam giữ.

- Chính phủ và Quốc hội sẽ không bao giờ nghe lời ông đâu.

- Ồ, em đừng ngại. Nếu họ không nghe lời, tôi có cách thuyết phục họ ngay. Tôi sẽ cho nổ một trái bom ở vùng rừng núi, hẹn ngày, hẹn giờ và hẹn chỗ trước, Họ không có phương pháp nào khám phá ra, trong khi đó tôi nằm nhà, với bản đồ trước mặt và máy vô tuyến đặc biệt, tha hồ reo rắc thần chết. Trước kia, Nhật Bản cũng không chịu đầu hàng. Hai quả bom nguyên tử thả xuống Trường Kỳ và Quang Đảo đã bắt họ thay đổi ý kiến. Trái bom nguyên tử bỏ túi đầu tiên của tôi sẽ làm họ xét lại lập trường.

- Họ đã bắt được Cáclốt. Nghĩa là họ đã khám phá ra kế hoạch của ông. Dĩ nhiên, họ phải tìm cách đối phó.

Urê nhún vai, ra vẻ khinh bỉ:

- Em biết một mà chưa biết hai. Trung ương phái Cáclốt qua đây để thí nghiệm phương pháp giao liên bằng thôi miên học. Phương pháp này rất cần thiết trong tưorng lai, khi đối phương tóm được chìa khóa mật mã và phá được luồng sóng vô tuyến điện. Để tôi giải thích cho em rõ: hiện nay, ta vẫn liên lạc với Trung ương bằng vô tuyến điện, và đối phương đều nghe được mọi bức điện ta chuyển đi, nếu họ nắm được chìa khóa mật mã và hiểu được nội dung thì ta nguy. Trên thực tế, đối phương hiện có máy điện tử tối tân để khám phá ra chìa khóa mật mã.

Ngoài ra, đối phương đang nghiên cứu phương pháp phá luồng sóng vô tuyến. Chẳng hạn, ta đánh điện về Trung ương, luồng điện của ta bị tan vào không gian, khiến Trung ương không nhận được.

Cáclốt được Trung ương dùng để thí nghiệm một phương pháp giao liên mới, tuyệt đối an toàn. Chỉ có thế thôi. Cáclốt bị bắt, Trung ương bèn quay lại phương pháp liên lạc vô tuyến điện thường lệ.

Luz cười nhạt:

- Kiêu căng thường dẫn đến thất bại. Bị thất bại nhiều lần trong đời, tưởng ông biết điều hơn, ngờ đâu ông vẫn tự túc, tự mãn một cách lố lăng như ngày хưа. Urê ơi, ông quên rằng sở Phản gián Phi Luật Tân đã nắm được chìa khóa mật mã R.U.

- Hừ, chỉ nắm được một phần thôi.

- Nghĩa là họ đã đọc được nội dung các bức điện giữa Trung ương và ông.

Urê cười vang:

- Cám ơn em. Tôi phàn nàn em mới biết một, chưa biết hai là thế. Sở Phản gián Phi đọc được mật mã của tôi, song ngược lại, tôi đã đọc được tư tưởng của họ. Họ nghĩ gì, tôi cũng biết. Họ làm gì, tôi cũng biết. Hiện thời, họ đang bủa vây bến 14. Họ đinh ninh tôi mang người tới bến để đợi tiềm thủy đĩnh. Họ tưởng tôi dại dột cho đầu vào thòng lọng. Thật ra, họ mới là người dại dột. Họ bị tôi lừa mà không biết.

Luz nhìn chồng, vẻ mặt sửng sốt:

- Ông đã lừa họ?

Urê gật đầu:

- Vâng, tôi đã lừa họ. Em có nghe tiếng tiểu liên bắn dưới bến 14 không? Đó là nhân viên của tôi bắn báo hiệu: hai phát lẻ, tiếp theo một tràng. Nhân viên của tôi đã trà trộn vào sở Phản gián Phi. Ha, ha, họ tha hồ bao vây bến 14...

- Ông là quỷ sa tăng.

- Còn danh từ nào nặng hơn nữa, xin bà tặng tôi một thể. Dầu là quỷ sa tăng, tôi vẫn chung thủy với bà. Tôi không ngoại tình với người khác. Còn bà... Trên giấy tờ, bà là vợ tôi, nhưng trên thực tế, bà ngủ với đàn ông khác. Bà là con điếm.

- Tôi cấm ông dùng lời lẻ thô lổ.

- Ha, ha, tình nhân của bà còn ngủ say, không nghe được đâu.

Luz ngồi im, mặt tái nhợt, bàn tay run run. Nàng đang tức giận đến cực độ. Santô cất dao vào túi, cười mỉm một mình. Urê nhìn đồng hồ, đoạn nói:

- Đến giờ rồi, chúng mình lên đường thì vừa. Bà Luz, xin bà xuống trước với Santô. Tôi sẽ cho khiêng Văn Bình và Rôsita ra xe sau. Yêu cầu bà tôn trọng kỷ luật. Nếu không, Santô sẽ phải xử tệ với bà.

Gió biển thổi vù vù. Luz quay lại Urê:

- Ông mang họ đi đâu?

Urê đáp:

- Tagaytay.

Luz rùng mình. Tagaytav là bãi biển cách thủ đô Mani mấy chục cây số. Trong khi lực lượng Phản gían Phi được huy động rầm rộ để bủa vây bến 14 thì tiềm thủy đĩnh R U. điềm nhiên ghé vào Tagaytay. Văn Bình sẽ bị đưa về Nga Xô. Nàng sẽ mất chàng mãi mãi.

Chiếc xe Hoa Kỳ dài ngoằng phóng ra khỏi biệt thự, máy êm như ru. Santô huýt sáo miệng một bài ca cao bồi tây Mỹ. Urê lặng lẽ hút xì-ga. Con đường nhựa thẳng tắp mở rộng trước mặt.

Gió biển thổi vù vù.

.................................................................................

.................................................................................

Theo lệnh đại tá Ecuđô, nhân viên Phản gián mặc thường phục được tập hợp đông đủ trong văn phòng bến 14. Ecuđô hỏi viên trung úy:

- Ai ra lệnh bắn?

Viên trúng úy đứng nghiêm:

- Thưa đại tá, trước giờ khởi hành, tôi đã dặn dò kỹ càng là không ai được nã đạn trước. Nhưng...

Ecuđô cướp lời:

- Nhân viên nào đã trái lệnh?

- Thưa, thượng sĩ Mita.

Mita là một thanh niên gày gò, tóc rối bù, để râu quai nón dữ tợn. Dáng điệu thản nhiên, hắn tiến đến trước mặt Ecuđô. Lê Diệp quay lại viên trung úy:

- Chúng tôi cần nói chuyện với Mita một lát. Phiền trung úy cho nhân viên ra ngoài, tiếp tục canh phòng bến 14 như cũ.

Cửa phòng đóng lại. Đại tá Ecuđô nhìn Lê Diệp, thầm hỏi ý kiến. Lê Diệp nhìn thẳng vào mắt thượng sĩ Mita.

- Tại sao anh bắn trước?

Mita ung dung đáp:

- Thưa, tôi không bao giờ dám trái lệnh. Chẳng may súng cướp cò, đạn vọt ra ngoài. Vì trung úy dặn chúng tôi nạp đạn sẳn.

Lê Diệp cười nhạt:

- Anh biết hậu quả vụ này ra sao không?

- Thưa, tôi không biết. Tuy nhiên, địch đã bị giết hết trên bến 14 rồi. Nếu tôi có lỗi, tôi xin thành thật...

Lê Diệp đập tay xuống bàn:

- Đừng dài dòng vô ích. Urê trả anh bao nhiêu tiền?

Mặt thượng sĩ bỗng tái xanh như tàu lá. Lê Diệp rút lưỡi dao sắc như nước, ướm vào cổ Mita, giọng chát chúa:

- Tôi chưa giết anh đâu, vì giết anh là giải thoát cho anh. Trước khi bắt anh chết, tôi còn hành hạ anh đủ đường. Lưỡi dao này sắc hơn dao cạo, tôi chỉ xoẹt nhẹ là anh mất tai, mất mũi.

- Ông không có quyền tra tấn tôi. Dầu sao, Phi Luật Tân cũng là một nước dân chủ, có pháp luật, có tòa án, hiến pháp tôn trọng quyền tự do của công dân. Nếu tôi phạm lỗi, ông phải mang tôi ra tòa. Tòa nào cũng được, kể cả tòa quân sự...

Lê Diệp bỉu môi:

- Pháp luật chỉ được áp dụng cho những công dân không ăn tiền của Urê, không làm tay sai cho gián điệp Huk. Pháp luật càng không được áp dụng cho nhân viên phản gián một mặt, hai lòng.

Thượng sĩ Mita quay lại phía Ecuđô, giọng cầu khẩn:

- Thưa đại tá, tôi đã làm tròn bổn phận. Chẳng qua, một giây đồng hồ lỗi lầm mà ra. Tôi xin phép đại tá được liên lạc với luật sư.

Lê Diệp phớt lưỡi dao qua hàm râu quai nón của Mita, những sợi râu cứng đua nhau rơi lả tả:

- Muốn ra tòa án, muốn tìm luật sư, anh hãy đợi kiếp sau. Kiếp này, anh sẽ làm ma không đầu. Xẻo tai, xẻo mũi, móc mắt anh xong, tội sẽ cắt đầu, qưang xác anh xuống biển.

.................................................................................

(Thiếu trang)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Santô loay hoay tìm bật lửa hút thuốc, Urê gạt phắt:

- Trời tối không nên hút thuốc, người ta trông thấy.

Santô đáp:

- Nếu vậy, người ta đã trông thấy đèn pha bật tắt rồi.

- Mày ngu như bò. Xe hơi quay lưng ra biển. Ngoài khơi nhìn vào họ thấy sao được.

- Thưa, sao ông biết họ đang ở ngoài khơi?

- Mày đừng hỏi lẩn thẩn nữa.

Phía trái lóe lên một tia đèn bấm màu đỏ. Urê rút súng, tì lên cửa xe.

Ba phút trôi qua, một bóng người tiến lại. Cách xe ba thước, bóng đen cất tiếng:

- H. Ai đấy.

Urê đáp:

- K.

Bóng đen tiến gần thêm nữa. Urê mở cửa bước xuống. Luz véo mạnh vào mông Văn Bình. Không thấy chàng phản ứng, nàng thở dài thườn thượt. Urê quay lại:

- Bà thở dài nhiều quá.

Bóng đen chiếu tia đèn đỏ vào trong xe rồi nói:

- Xong rồi.

Urê hỏi:

- Bây giờ đi đâu?

Bóng đen đáp:

- Mời ông vào căn nhà gỗ số 8 nhìn ra biển. Tôi vừa nhận được tin xong. Ca-nô sắp ghé bờ rồi.

Santô ghé vai, đỡ Văn Bình lên vai. Bóng đen khiêng Rôsita. Urê lầm lì theo sau, tay vẫn lăm lăm súng lục.

Đối với Văn Bình, Tagaytay không phai là nơi xa lạ. Hơn một lần, chàng đã lên đây nghỉ mát. Dọc bờ biển có hàng chục ngôi nhà gỗ bên trong kê giường nệm hẳn hòi, được dùng làm nơi hẹn hò trai gái. Nhiều phái đoàn ngoại quốc tới Phi thăm viếng thường được mời đến Tagaytay, nhảy suốt đêm trong câu lạc bộ rồi từng người một, sánh vai những kiều nữ có thân hình núi lửa, vào nhà gỗ đóng cửa lại.

Mọi người dừng lại. Urê ra lệnh:

- Santô, anh đưa Rôsita và Luz sang căn bên. Tôi ở lại đây một mình với thằng Văn Bình.

Văn Bình được ném lên giường. Một ngọn đèn đêm màu xanh được bật lên. Urê hỏi người liên lạc:

- Tàu nổi lên chưa?

- Thưa, cách đây một giờ. Hiện nằm yên dưới biển.

- Đội phòng vệ duyên hải có qua đây không?

- Thưa không. Công cuộc phòng vệ ở Tagaytay do tôi phụ trách. Bộ chỉ huy vừa gọi điện thoại cho tôi hỏi tình hình. Tôi đáp là tình hình rất yên tĩnh. Họ đang bao vây ở Mani, không léo hánh đến đây đâu, ông đừng ngại. Bây giờ, tôi ra chờ ngoài bãi. Khi xuồng cập bến, tôi sẽ tin cho ông biết.

Urê đóng chặt cửa, rút xì già ra hút. Nhìn Văn Bình nằm quay mặt vào vách, hắn nhoẻn miệng cười khoái trá. Hắn không thể ngờ được Văn Bình đã tỉnh lại hoàn toàn.

Văn Bình thở từ từ cho không khí tràn đầy buồng phổi. Trước giờ hành động, chàng muốn cơ thể được sảng khoái.

Bỗng Urê khựng người. Hắn vừa nhìn thấy trong tấm gương nhỏ treo ở đầu giường. Tấm gương phản chiếu đôi mắt lim dim của Văn Bình, Nhanh như cắt, Urê đứng dậy, khẩu súng bay ra khỏi túi, chuẩn bị nhả đạn.

.................................................................................

.................................................................................

Trong khi ấy, thảm kịch xảy ra trong căn nhà gỗ kế cận. Santô ra lẹnh cho Luz ngồi xuống ghế. Rôsita vẫn nằm thiêm thiếp. Biết cơ hội thoát thân đã tới, Luz bèn vắt chân, để lộ cặp đùi đều dặn, trắng trẻo, mắt ngó Santô không chớp.

Hắn nuốt nước bọt ừng ực, giả vờ rút thuốc ra hút. Luz gọi nho nhỏ:

- Santô.

Hắn thở hồng hộc như người vừa chạy đua 100 thước ngoài vận động trường thế vậ:n:

- Gì thế?

- Anh lại đây tôi bảo.

- Thôi, bà tha cho tôi. Urê ghen lắm.

Luz cười:

- Urê già rồi, già lắm rồi. Sau vụ này, tôi sẽ bỏ đi.

- Bà đi đâu?

- Đi đâu cũng được, miễn hồ xa được Urê.

- Thà chết, Urê không chịu để mất bà.

- Thà chết, tôi không thể ở lại với hắn.

- Bà nói khẽ chứ, ông ấy nghe được thì khốn.

- Santô, anh không giúp tôi được ư?

- Tôi không dám.

- Tôi đã đọc thấy sự ưng thuận trong mắt anh. Santô, anh hãy giúp tôi, tôi sẽ đền công xứng đáng cho anh.

Mặt Santô đỏ như uống rượu. Hắn lảo đảo dựa vào thành giường, miệng lẩm bẩm:

- Bà... im đi... tôi không dám.

Nàng tiến lại gần Santô. Miệng nàng phà hơi vào mặt hắn. Như ngây, như dại, hắn hỏi nàng:

- Bà muốn tôi làm gì?

- Lấy thuốc giải mê cho cô Rôsita uống.

- Thuốc ấy, ông Urê giữ trong túi.

- Vậy, anh giúp tôi hạ sát Urê.

- Trời ơi! Tôi không dám làm phản, vả lại, Urê rất giỏi võ, chỉ nâng cánh tay lên là tôi mất mạng. Tôi sẵn sàng hy sinh vì bà, nhưng không thể hy sinh đến mức độ ấy. Bà hiểu cho... Bà vừa nói những lời bậy bạ, ông Urê nghe được thì cả bà và tôi đều nguy đến tính mạng.

Luz đặt bàn tay trắng nõn lên vai Santô. Nàng thấy mắt hắn lờ đờ như người hít bạch phiến. Thời cơ thuận tiện đã tới, nàng không thể trì hoãn thêm nữa. Khẩu súng nạp đạn sẵn của Santô tòng teng ở thắt lưng. Nàng xoay mình nhè nhẹ, khẩu súng rơi vào tay nàng.

Santô thét lớn:

- Bà làm gì thế?

Nàng điềm tĩnh bóp cò. Viên đạn bay vèo vào ngực Santô. Hắn rú lên như con heo bị thọc tiết rồi ngã quỵ xuống. Nàng nhắm mặt hắn, bắn thêm phát nữa.

Tiếng súng chát chúa làm Rôsita bàng hoàng tỉnh dậy. Song nàng chỉ nhìn bằng mắt thất thần. Luz giật tóc mai, gọi:

- Rôsita, chị Rôsita.

Rôsita ú ớ, rồi nhắm nghiền mắt. Luz thở dài não nuột. Nàng không còn cách nào hơn ngoài cách gặp Urê để lấy gói thuốc giải mê. Nàng xô cửa bước ra ngoài. Sóng vỗ rì rầm. Gió khuya tạt qua rặng phi lao kêu vu vu. Khung cảnh bãi biển Tagaytay thật thần tiên. Trong quá khứ, nhiều đêm nàng lái xe lên Tagaytay, cởi bộ quần áо, vẫy vùng trong làn nước mát rợi. Tắm xong, nàng chạy lên bờ, ánh trăng bàng bạc nô đùa trên thân thể hỏa diệm sơn của nàng. ,

Có lần nàng nằm dài trên cát với một người đàn ông khôi ngô, lịch sự và khỏe mạnh. Người ấy đã làm nàng quên được Urê trong phút chốc. Song nàng không yêu. Nàng chỉ cần được ôm ấp để khỏi lạnh lẽo. Người đàn ông khác chủng tộc đang bị giam trong căn nhà gỗ đìu hiu còn khôi ngô, lịch sự và khỏe mạnh gấp chục lần.

Gần chàng, nàng cảm thấy cuộc đời đầy hương và mộng. Nàng phải cứu chàng...

Nàng bước chầm chậm vì gót giầy bị lún xuống cát. Gió biển thổi tóc nàng lòa sòa. Ngoài khơi vẫn đen kịt. Xa xa leo lét ánh đèn của câu lạc bộ.

Đến căn nhà của Urê, nàng dừng lại. Trù trừ một giây, nàng đập mạnh vào cửa gỗ.

Sắp sửa nhả đạn, Urê thét to:

- Ai đó?

Nàng đáp lớn, giọng sợ hãi:

- Em đây.

Bên trong, Văn Bình vẫn nằm quay vào tường, xương sống lạnh ngắt như toàn thân bị dầm trong thùng nước đá. Chàng biết là Urê đã khám phá kế hoạch giả mê của chàng. Song chàng không dám phản công vì nghe Urê đứng dậy.

Urê càu nhàu mở chốt cửa. Nhanh như chớp, Luz bóp cò. Nhưng Urê lại nhanh hơn, không hổ danh đệ nhất xạ thủ của đảng Huk. Viên đạn của Luz vút qua màng tang Urê. Tuy nhiên, khẩu súng trên tay nàng bị văng xuống đất vì hòn chì bá phát bá trúng của Urê đã trúng cườm tay của nàng.

Vừa khi ấy, Văn Bình vùng dậy.

Urê chĩa súng vào người chàng. Chàng phóng ngọn cược kinh hồn vào người đối phương. Urê hạ tay trái xuống, Văn Bình có cảm giác như chân chàng bị gãy lỉàm đôi.

Thường lệ, chàng đã phóng chân lên đối phương không tài nào đỡ nổi. Ngọn cước của chàng là kết tinh của nhu đạo, quyền Thiếu lâm, môn võ savate của Pháp và Nam Mỹ. Sau nhiều năm khổ công tập luyện, chân chàng có thể cứng như thép nguội, nhưng cũng có thể mềm như bún khi cần thiết. Không hiểu sao chàng lại bị Urê hạ một cách dễ như trở bàn tay.

Văn Bình vùng lên, định phóng luôn hai chân trong thế đá bí truyền cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mắt chàng hoa lên, tứ chi chàng đột nhiên rời rã, gân cốt và thớ thịt không tuân theo mệnh lệnh của thần kinh hệ nữa.

Chàng loạng choạng ngồi bệt xuống giường. Urê phá lên cười khanh khách:

- Hừ, ông bạn không làm gì được đâu. Còn lâu mới giã thuốc.

Rồi hắn quay lại Luz đang rên rỉ:

- Không hề gì. Viên đạn đã xuyên qua thịt ra ngoài. Nếu tôi bắn trệch một li, bà sẽ gãy xương. Nếu tôi độc địa, tôi đã bắn vào mặt bà. Song thật tâm, tôi không muốn bà chết. Vì thưa bà, dầu sao tôi vẫn còn yêu bà, yêu bà tuy biết trước bà phản bội.

Luz quắc mắt:

- Giết ttôi đi, còn chở gì nữa?

Urê vẫn cười, cái cười kiêu hãnh và khinh miệt:

- Bà đừng sợ. Tôi không nhỏ nhen như thiên bạ đâu. Dầu sao Urê cũng là nhân viên Нuk trung ương, một tay giang hồ khét tiếng ở châu Á. Tôi sẵn sàng bỏ quên cái chết của Santô. Lẽ ra theo nội quy của tổ chức, tôi phải phanh thây bà ra để trả thù.

Luz nhìn hắn trong sự kinh ngạc dị thường:

- Tại sao ông biết tôi giết Santô?

Urê nhún vai cất súng vào túi:

- Vì, thưa bà, hắn là Santô, tôi là Urê, và bà là Luz, mỗi người có cá tính riêng. Làm nghề thủ lãnh tình báo phải biết đoán trước sự việc xảy ra. Bà yêu Văn Bình, bà phải tìm cách cứu hắn. Tôi đã tạo hoàn cảnh cho bà mà không biết. Tạo hoàn cảnh bằng cách cho bà đi với Santô. Thật ra, tôi hy vọng bà không dùng mỹ nhân kế với Santô. Nghĩa là tôi hy vọng bà còn yêu tôi, dầu là yêu trong thương hại và sợ sệt. Song bà đã giết hắn. Bà làm tôi buồn lắm. Sau bao năm dọc ngang, tôi chưa bao giờ buồn bằng đêm nay...

Dầu sao, tôi cũng cảm ơn bà. Nếu bà không ra tay, tôi cũng phải hạ sát Santô để bảo vệ bí mật tuyệt đối.

- Ông là quỷ sa tăng.

- Bà đã mắng tôi là quỷ sa tăng một lần rồi. Thật ra tôi còn dữ hơn quỷ sa tăng nhiều. Tội nghiệp cho bà, nếu người yêu của bả không bị thuốc mê làm rời rã chân tay, hắn đã có thể ra tay nghĩa hiệp để cứu bà. Bây giờ, hắn chỉ là cái xác không hồn. Giết con ruồi cũng không nổi huống hồ đánh ngã một võ sĩ cừ khôi như tôi. Thưa bà, sống với tôi đã lâu, chắc bà đã rõ nếu Văn Bình có đủ sức mạnh và trí tuệ cũng vị tất khuất phục được tôi, phương chi đang bị hóa chất hành bạ... Bây giờ mời bà bình tĩnh ngồi xuống ghế, tàu ngầm sắp nổi lên rồi, tôi sẽ mời bà lên đường. Nếu bà biết điều, chúng ta sẽ chắp nối lại với nhau. Nhược bằng bà khăng khăng làm điều trái, miễn cưỡng tôi sẽ biếu bà cho bọn cá ăn tiệc.

Luz không đáp, bâng khuâng nhìn Văn Bình. Chàng ngồi thừ, mặt tái nhợt. Thuốc mê làm mạch máu chàng đập chậm lại, công phu luyện tập tan ra thành khói.

Urê lặng lẽ châm xì-gà. Mùi Ha van thơm ngát tỏa đầy gian phòng.

Ngoài khơi, sóng vẫn vỗ rì rầm. Tiếng gió vi vu qua rặng phi lao cao ngất.

Chợt có tiếng gõ cửa. Người liên lạc hồi nãy tiến vào. Urê ngoắt tay ra lệnh. Hai người đàn ông mặc đồ đen хốс Văn Bình lên, khiêng ra bãi biển.

Urê cầm tay Luz:

- Mời bà theo tôi.

Nàng xô hắn ra:

- Tay tôi bị đạn.

Urê cười hềnh hệch:

- Ồ, tôi quên chưa băng lại cho bà. Tôi xin biếu bà cái mù soa này. Kỷ niệm những ngày chúng ta nghỉ mát tại Baghiô.

Baghiô! Danh từ này vừa đánh thức trong lòng nàng một kỷ niệm chua chát. Không phải kỷ niệm sống chung với người chồng mà nàng không yêu. Mà đó là kỷ niệm đằm thắm với Văn Bình.

Trời sáng mờ mờ. Dưới ánh trăng xuông, mặt sóng như được dát bạc nhấp nhô.

Một cái xuồng cao su lớn đã nằm trên bãi cát rộng mênh mông. Urê ra lệnh:

- Đã mang người đàn bà kia xuống chưa?

Người liên lạc đáp:

- Rồi.

Urê quay lại:

- À, còn Santô nữa. Hắn chết rồi. Các anh liệu chôn cất cho tử tế, rồi lau sạch vết máu trong nhà. Nào chúng ta lên xuồng.

Chiếc xuồng tròng trành trên mặt biển nửa tối, nửa sáng. Văn Bình vẫn thiêm thiếp. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào khuôn mặt đẹp tuyệt vời của Rôsita.

Urê hỏi người liên lạc:

- Còn xa không?

Người liên lạc đáp: -

- Thưa, trong 5 phút sẽ tới.

Urê vứt điếu xì gà cháy dở xuống biển. Cặp mắt bâng kbuâng, hắn hết nhìn Văn Bình đến Luz. Mặc dầu nàng chưa hề yêu hắn, hắn vẫn yêu nàng, và đã quen với thói quen ngoại tình của nàng. Từ bao năm nay, hắn chưa hề ghen, vì nàng chỉ yên bừa bãi, với nhu cầu thỏa mãn chốc lát, song lần này...

Lần này, nàng yêu thật sự. Nàng đã cả gan yêu kẻ thù của hắn. Trong bóng tối mờ mờ, hắn gặp luồng mắt ráo hoảnh của nàng. Nàng ngồi yên nghe tiếng chèo rẽ nước, lòng buồn rười rượi. Nàng biết giờ cuối cùng của đời nàng sắp tới. Hy vọng cứu Văn Bình không còn nữa. Và nàng cũng không tin Urê sẽ tha thứ cho nàng.

Người liên lạc dán tai vào một dụng cụ nhỏ bằng gói thuốc lá. Bỗng hắn cất tiếng:

- Đến rồi.

Xuồng ngừng lại, xoay tròn trên mặt biển lặng sóng. Đột ngột như trong truyện mа quỷ, một vật đen ngòm từ từ nhô lên, nước chảy ào ào.

Tiềm thủy đĩnh R.U.

Nhanh như cắt, cửa trên boong mở ra. Hai phút sau, Văn Bình được khiêng xuống. Con tàu từ từ chìm xuống.

Thế là hết.

Trên thế gian, không còn phép mầu nào cứu sống Văn Bình được nữa, ngoại trừ...

.................................................................................

.................................................................................

Trong ca bin chỉ huy của giang hạm. Lê Diệp thừ người suy nghĩ. Đội phòng vệ vừa chuyển tới một báo cáo khẩn cấp: tàu ngầm địch đã bị phát hiện.

Đại tá Ecuđô thét vào máy vi âm:

- Liệu bắl kịp được không?

Trong máy vẳng ra tiếng tra lời:

- Thưa, ta đang đuổi theo. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Đã bắt đầu đến hải phận quốc tế.

Ecuđô ra hiệu cho Lê Diệp:

- Lạ nhỉ. Tòu ngầm của địch chỉ vào đến pải phận Mani rồi quay đầu trở ra khơi. Hay là...

Lê Diệp cắt ngang:

- Họ có thể chở Văn Bình đi rồi không?

Ecuđô lắc đầu:

- Tôi không tin. Dọc bờ biển, hải quân Phi canh phòng rất cẩn mật. Riêng đêm nay, hải phận Mani được canh phòng cẩn mật ngoài sức tưởng tượng. Tôi vừa hỏi các trạm gác xong. Trạm nào cũng báo cáo là không gặp gì lạ. Theo tôi, có lẽ thấy động tiềm thủy đĩnh R U. không ghé đất liền nữa. Họ ra hải phận quốc tế một thời gian, đến khi yên ổn lại quay vào.

Lê Diệp lắc đầu:

- Họ không bao giờ làm như vậy. Trên nguyên tắc nghề nghiệp, nếu thất bại, họ phải bãi bỏ kế hoạch. Tôi nghi bên trong còn có những điểm ta chưa biết.

Đại tá Ecuđô thở phào khỏi thuốc thơm vào mặt Lê Diệp. Không khí trong phòng chỉ huy trở nên nghiêm trọng lạ thường. Bỗng Lê Diệp nói:

- Phiền đại tá ra lệnh cho tàu của ta chặn tiềm thủy đĩnh của họ lại rồi lên khám.

- Không được. Việc này sẽ gây ra hậu quả vô cùng tai hại. Từ xưa đến nay, không ai dám khám tàu bè ngoại quốc trên hải phận quốc tế, trừ phi trong thời chiến. Ngay cả trong thời chiến cũng rất phiền phức, có thể gặp nhiều khó khăn ngoại giao. Huống hồ Phi Luật Tân là nước dân chủ, tuyệt đối tôn trọng các cam kết quốc tế.

- Đại tá tin nhân viên dưới quyền không?

Ecuđô giật mình:

- Sao không tin? Không tin thì làm việc sao được?

- Vậy còn trường hợp thượng sĩ Mita?

Ecuđô lặng thỉnb. Lát sau mới đáp:

- Thú thật với anh, tôi không ngờ Mita là nhân viên của địch. Song Mita là trường hợp đặc biệt

- Giả sử ngoài Mita rа, địch còn tay sai khác nữa trong đội phòng vệ duyên hải?

- Điều này tôi không biết. Tuy nhiên, tôi có thể bảo đảm với anh là nhân viên tin cậy của sở Phản gián đều có mặt tại các trạm tuần phòng. Họ vừa báo cáo với tôi xong.

Lê Diệp cười chua chát:

- Sở dĩ chính phủ anh mời chúng tôi sang đây, chẳng phải vì các anh không có nguời giỏi. Mà chính vì trong sở Điệp báo, đặc biệt là ngành phản gián đã có tay sai của địch trà trộn. Tôi sợ rằng...

Lê Diệp lại yên lặng. Một giọt bồ hôi lăn trên trán đại tá Ecuđô. Lê Diệp đã nói đúng. Nếu đêm nay, một trong các nhân viên chỉ huy phòng vệ thông lưng với địch thì nguy. Nhân viên này nhắm mắt cho tiềm thủy đĩnh của địch ghé bờ, mang Văn Bình đi, rồi báo cáo là khu vực hoàn toàn an ninh.

Nói xong, Lê Diệp se sẽ thở dài. Chàng không thể nào làm được, sự việc bắt đầu sáng tỏ như ban ngày. Nếu chàng không áp dụng một kế hoạch liều lĩnh, Văn Bình bạn thân nhất của chàng phải chết, chết một cách thảm thương.

Ecuđô lại hỏi:

- Bây giờ anh tính sao?

Lê Diệp đáp, giọng mơ màng:

- Tôi muốn để anh định liệu.

- Không, người được quyền định liệu là anh. Theo sự vụ lệnh, tôi được đặt dưới sự chỉ huy của anh, tôi có bổn phận phải tuân theo chỉ thị của anh.

- Đặt vào địa vị tôi, anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ đuổi theo tàu địch. Nếu họ chạy thẳng thì thôi, nhược bằng quay vào hải phận Phi lần nữa... Giang hạm của ta đang tiến ra khơi, anh muốn đi thẳng hay trở vào tùy ý.

- Trong số nhân viên chỉ huy cuộc canh phòng anh tin ai nhất?

- Như tôi đã nói, họ đều là cộng sự viên trung thành và có khả năng. Tôi không hề ngờ vực họ. Kẻ nào nghi họ là điên.

- Theo anh, người nào trung thành nhất?

- Đại úy Lim, phụ trách khu vực Tagaytay.

Gió bắt đầu đổi chiều. Lê Diệp mở cửa lên boong. Mảnh trăng mỏng lét vừa khuất sau đám mây đen kịt. Mặt boong đen kịt. Đại tá Ecuđô chìa thuốc lá mời chàng. Tuy ghét thuốc lá, chàng vẫn cầm lấy. Ecuđô xây lưng về phía chàng, lơ đãng nhìn ra khơi.

Trong đêm tối, mắt Lê Diệp sáng quắc như có ánh điện. Đột nhiên, chàng vung bàn tay, đánh mạnh vào gáy đại tá Ecuđô. Nạn nhân ngã xuống, kêu lên một tiếng nhẹ. Lê Diệp cúi xuống bồi phát atémi thứ hai vào đỉnh đầu Ecuđô. Dầu khỏe như bò mộng thì hai cú atémi kinh khủng của Lê Diệp cũng làm bất tỉnh, ít nhất một giờ đồng hồ. Lê Diệp chỉ cần một giờ đồng hồ để thi hành kế hoạch, táo bạo cứu thoát Văn Bình và Rôsita.

Hai phút san, chiếc giang hạm gắn động cơ cực mạnh rẽ sóng phăng phăng tiến về Tagaytay. Theo lời yêu cầu của Lê Diệp, lực lượng phòng vệ duyên hải bắt đầu bủa vây khu vưc Tagaytay.

Cuộc chạy đua với thời khắc bắt đầu.

.................................................................................

.................................................................................

Con tàu từ từ lặn xuống...

Văn Bình được đưa xuống một ca-bin riêng. Chàng vẫn nằm thiêm thiếp, mặt quay vào tường. Tuy nhiên, một con mắt của chàng vừa mở hé. Suốt thời gian từ trên boong xuống tiềm thủy đĩnh, con mắt mở hé này đã giúp chàng quan sát được tường tận.

Thật ra, chàng không mất hết sức lực như Urê lầm tưởng. Chàng phải vùng dậy phản công vì Urê đã biết chàng tỉnh lại. Đành rằng dư vị thuốc mê còn đọng trong huyết quản, chàng chưa khỏe lại hoàn toàn, nhưng ít ra chàng còn đủ nhanh nhẹn và sáng suốt để chuyển bại thành thắng. Chàng cần kéo dài cuộc đóng trò với Urê xem kết cuộc đến đâu.

Lúc xuống tàu ngầm, Văn Bình hơi thất vọng.

Đó không phải là loại tàu tối tân được chế tạo trong những năm gần đây của Nga Xô mà là tàu Đức từ trận Thế chiến thứ hai, được tu bổ và đổi mời. Có lẽ trung ương R.U. Xô Viết sợ bại lộ, gây phiền phức ngoại giao nên dùng một tiềm thủy đĩnh cũ của Đức để xâm nhập hải phận Mani.

Văn Bình đã quen với loại tiềm thủy đĩnh Vile, loại trung bình của hải quân Quốc xã. Nhắm mắt lại, chàng cũng có thể hình dung ra họa đồ: ở đầu là bốn ống phóng ngư lôi. Kế cận là nơi thủy thủ ngủ. Rồi đến phòng dành cho hoa tiêu trưởng và nhân viên phụ trách cơ khí. Bên trái là nơi đặt máy quạt, và bên phải là cầu tiêu. Tiếp đến phòng sĩ quan hàng hải và sĩ quan kỹ sư.

Phòng của tư lệnh tàu ngầm được che kín bằng tấm vải dày trong góc. Trước mặt y là máy vô tuyến, các máy móc cho tàu lặn xuống, điện thoại... Sát phòng tư lệnh là phòng chỉ huy trung ương. Tất cả máy móc quan trọng đều được tập trung trong phòng đầu não này. Từ phòng chỉ huy, người ta trèo lên boong. Khi lâm sự, phòng chỉ huy biến thành pháo đài, cắt đứt với phía sau và phía trước của tiềm thủy đĩnh bằng những vách thép dầy, đỏ chịu đựng áp lực của nước ở bề sâu 100 thước.

Sau đến phòng hạ sĩ quan gồm 8 cút-sét. Sau đến phòng máy dầu cặn, máy chạy điện, phòng ngư lôi. Thủy thủ từ phía sau tới đều phải qua phòng hạ sĩ quan.

Văn Bình hé mắt nhìn lần nữa. Không thể lầm được, chàng đang ở trong phòng hạ sĩ quan. Trong phòng chỉ có Rôsita và Luz. Luz dựa lưng vào vách tầu, vẻ mặt buồn bã. Rôsita nằm bên chàng, hơi thở thơm tho của nàng phà vào gáy chàng nhột nhạt.

Đột nhiên, chàng nghe tiếng động.

Luz đứng dậy, kéo tấm màn dầy, nhìn ra ngoài. Một tiếng Nga cộc lốc nổi lên:

- Đi vào.

Luz thở dài ngồi xuống như cũ. Văn Bình biết là ngoài cửa có người gác. Và trong khi chàng ở đây, thủy thủ ở đuôi tàu không được phép đi qua. Trong hoàn cảnh này, chàng có hy vọng đạt được mục đích đã vạch.

Hơi thở của Rôsita tiếp tục phà mạnh vào da thịt chàng. Rồi, đột nhiên - như trong cơn mơ thần tiên — Rôsita hích cùi tay vào lưng chàng. Chàng giật mình, nửa ngạc nhiên, nửa sung sướng.

Thật không ngờ...

Chàng không ngờ Rôsita cũng giả vờ ngủ thiếp như chàng. Nhanh như cắt chàng nhỏm dậy. Nhìn thấy, Luz há hốc miệng, suýt kêu lên. Văn Bình đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho nàng im. Trong khi ấy, Rôsita cũng nhẹ nhàng ngồi lên. Nàng nhìn chàng và Luz, miệng cười một cách tươi tắn.

Văn Bình đẩy riềm cửa sang bên. Chàng không cần giữ kẽ nữa. Đứng sau riềm là một thủy thủ đeo súng, dáng dấp to lớn. Hắn mở miệng định quát thì Văn Bình đã giáng vào cuống họng hắn một phát atémi thần sầu quỷ khốc.

Hắn ngã xuống, Rôsita lôi xác hắn sềnh sệch vào trong ca-bin. Vội vã Văn Bình cởi quần áo ra. Chàng quên rằng trước mặt chàng có hai người đàn bà. Và là hai người đàn bà tuyệt đẹp. Chàng không cảm thấy ngượng, và họ cũng không có thời giờ đỏ mặt nữa. Vả lại, họ không lạ gì chàng, chàng cũng không lạ gì họ.

Hiểu ý, Rôsita và Luz cởi sắc phục của tên gác bất hạnh ra. Trong chớp mắt, Văn Bình biến thành một trung úy người Nga. Khác một điều là mũi chàng không được cao và tròng mắt không được xanh biếc.

Phần đầu của kế hoạch đã xong. Chàng chỉ cần hạ được Urê là chiếm phần thắng. Tuy nhiên, hạ được hắn không phải dễ, trừ phi hắn bị tấn công bất thần trở tay không kịp.

Một cánh cửa xịch mở. Urê hiện ra.

.................................................................................

.................................................................................

5 phút trước, không khí trong phòng chỉ huy khẩn trương đến cực độ.

Con tàu lặn xuống một quãng rồi ngoi lên lại. Cách mặt nước 20 thước, viên tư lệnh ngồi xuống ghế da, đặt chân lên hai bàn đạp dưới tiềm vọng kính. Bàn đạp này giúp viên tư lệnh lái vọng kính sang phải và trái. Bàn tay phải chạm vào cái gương riẻng, có thể nhìn lên trời hoặc xuống mặt nước. Ngoài ra còn một bộ phận đặc biệt làm hình ảnh to thêm từ một phần rưỡi đến 6 lần và ngăn cản ánh mặt trời ban ngày làm chòi mắt.

Sĩ quan tư lệnh là một người Nga đứng tuổi, mái tóc bạc phơ, nét mặt điềm đạm. Tiềm vọng kính quét chân trời một vòng: không thấy gì. Hắn thở phào ra, khoan khoái.

Đứng bên, Urê hỏi:

- Có gì khả nghi không?

Viên tư lệnh lắc đầu:

- Không.

- Vậy tôi yêu cầu thực hiện phần nhì của kế hoạch.

Viên tư lệnh nhăn mặt:

- Không được đâu. Tôi vừa nhận được điện của tàu ngầm ngoài khơi. Địch không bị lừa. Nếu tôi không lầm, lực lượng của địch đang quay vào bờ biển. Nếu ta nổi lên, chở các dụng cụ vào bờ, sợ địch khám phá ra.

- Như thế phải làm cách nào bây giờ?

- Theo tôi nên lặn ra khơi, chờ một vài ngày. Hoặc vĩ thẳng Hải Phòng.

- Nhân viên của tôi đang chờ sẵn ở địa điểm định trước. Vả lại, mục đích chính của chuyến đi nầy là chở dụng cụ tối quan trọng vào bờ. Nếu không thì tôi có mặt trên tàu này vô ích.

- Về phần tôi, tôi có bổn phận bảo vệ con tàu và thủy thủ của tôi. Đành rằng chúng tôi dùng toàn đồ của Đức, nếu bị bắt, địch không tài nào phăng ra... song tôi không muốn hy sinh một cách vô ích. Lát nữa, nếu tình hình hoàn toàn ổn định, tôi sẽ trở lại vụ ghé bờ biển.

Urê thở dài. Đột nhiên, một sĩ quan tùy viên hớt hải tiễn đến trình viên tư lệnh một mảnh giấy vàng. Đọc xong, viên tư lệnh toát bồ hôi. Bức điện được đánh bằng chữ thường rõ ràng như 2 với 2 là 4:

“Phản gián Phi Luật Tân gửi tiềm thủy đĩnh R.u. ở bờ biển Tagaytay.

Chúng tôi đã biết rõ vị trí của tàu. Với phương tiện kỹ thuật tân tiến mà chúng tôi hiện có, tàu ngầm của các ông không thể nào trốn được ra hải phận quốc tế.

Chúng tôi ra lệnh cho các ông nổi lên. Trong vòng 10 phút nữa, nếu các ông không trả lời, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp mạnh.”

Viên tư lệnh ngồi thừ trên ghế, toàn thân bàng hoàng như vừa bị đánh vào thái dương. Tay run run, hắn xoay tiềm vọng kính lên lần nữa. Mặt biển rực sáng như ban ngày. Hắn chỉ thấy toàn ánh sáng. Hãi quân Phi đã nghênh tiếp sẵn sàng.

Sau nhiều năm lênh đênh trên biển cả, hắn chưa bao giờ biết sợ. Lần này, hắn sợ. Đúng như bức tối hậu thư đã nói, con tàu Đức cũ kỹ của hắn không tài nào trốn khỏi màng lưới ngư lôi, bom đạn và thuốc nổ của hải quân Phi được trang bị dụng cụ truy tầm tân tiến và võ khí chống tiềm thủy đĩnh ghê gớm.

Song bản năng của viên tư lệnh lão luyện bắt hắn buông ra khẩu lệnh:

- Lặn xuống 100 thước.

Động cơr điện chạy rì rầim. Urê hỏi, giọng nho nhỏ:

- Liệu thoát được không?

Viên tư lệnh không đáp, lặng lẽ nhìn vào đống máy móc trước mặt. Urê hỏi lại, viên tư lệnh ngẩng đầu lên:

- Tôi sẽ cố gắng. Song tôi không tin. Trong Thế chiến thưa hai, hải quân chỉ có thể khám phá ra tàu ngầm khi tàu nổi lên. Hiện nay, đã có nhiều dụng cụ điện tử tối tân tìm ra tàu đang lặn dưới biển. Tuy tôi cho tàu chìm sâu xuống nước, họ cũng nhìn thấy. Trừ phi lặn sâu thêm nữa, nhưng theo chỗ tôi biết, vỏ tàu này chỉ xuống đến 180 hoặc 200 thước là nhiều. Và chúng ta chưa có thời giờ lặn sâu xuống mực ấy. Vì lẽ tàu mới ra khỏi bờ, đáy bể còn nông lắm.

Urê thở dài:

- Nếu còn 50 phần trăm hy vọng, tôi đề nghị tiếp tục lẩn trốn. Ngược lại...

Viên chỉ huy cắt ngang:

- Tôi nói rõ để ông định liệu Theo chỉ thị, tôi chỉ được phép ghé bờ chở ông lên và rỡ hàng xuống trong điều kiện hoàn toàn an ninh. Và chỉ thị cũng nhấn mạnh rằng khu vực này hoàn toàn an ninh. Chỉ thị không dặn tôi phải phá hủy tầu.

- Ông định đầu hàng ư?

- Tôi không nói hẳn như vậy. Hiện tôi đang tìm cách phóng hết tốc độ ra hải phận quốc tế. Ra đến ngoài ấy, hải quân Phi không làm gì được ta. Nhưng từ đây đến hải phận quốc tế, cũng còn nhiều đường...

Bặm môi nghĩ ngợi, Urê nói:

- Ông đừng lo. Tôi đã có cách. Ông cứ tiếp tục cho lặn xuống. Tôi sẽ dùng những người lúc nãy làm con tin. Lẽ ra, tôi không được quyền cho ông biết danh tính của họ. Song đã đến nước này, thiết tưởng không cần bảo vệ tuyệt đối bí mật nữa. Trong 3 người cùng đi với tôi xuống tàu, có 2 người là nhân viên Phản gián của địch. Người đàn ông là cán bộ chỉ huy cao cấp, mạng sống của hắn còn đáng giá hơn con tàu này và thủy thủ nữa.

Nói xong, Urê hấp tấp mở cửa bước ra ngoài. Thủy thủ đã luồn bao dạ vào giày để khỏi gây tiếng động. Tàu lặn sâu xuống biển, dưỡng khí phải tiết kiệm nên thủy thủ nào không làm việc phải nằm dài trên sàn để buồng phổi thở thật ít. Trong óc Urê, một kế hoạch khôn ngoan vừa thành hình: hắn sẽ dùng Văn Bình và Rôsita làm con tin cho tiềm thủy đĩnh thoát ra hải phận quốc tế.

Gần đến phòng sĩ quan, nơi Văn Bình bị giam giữ, Urê bất giác đứng khựng lại. Hắn không nhìn thấy nhân viên cầm súng đứng gác như thường lệ. Linh tính của sự nguy hiểm như hồi chuông báo động leng keng trong trí. Hắn luồn tay vào túi áo rút súng.

Núp sau tấm màn dày, Văn Bình bắn trước. Chàng đinh ninh giết được Urê dễ dàng. Song chàng không thể ngờ rằng đạn bị hóc. Nghe cách một tiếng, chàng vội vàng nằm nhoài xuống tàu, tránh phát súng bá phát bá trúng của kẻ thù.

Nét mặt lạnh như tảng băng, Urê nhả đạn. Văn Bình không còn cách nào phản công, đành thản nhiên chờ chết. Bỗng một tiếng kêu thất thanh:

- Tránh mau, Urê!

Đó là tiếng kêu bằng thổ âm tagalog của Luz. Đang núp trong góc, nàng nhô đầu ra, dùng tiếng kêu tuyệtl vọng của mình để cứu Văn Bình. Nàng đoán không sai: nghe tiếng kêu khác thường, Urê hơi run tay, viên đạn trệch ra ngoài, thiếu một phân thì trúng màng tang Văn Bình.

Như người điên, Luz nhẩy xổ vào người Urê.

Hắn khoa tay gạt nàng ra, song nàng bám chặt lấy. Hắn nghiến răng quật xuống một phát atémi ghê gớm. Nàng rú lên một tiếng đau dớn. Khối thịt của nàng - khối thịt độc nhất vô nhị từng làm hàng ngàn đàn ông say me - ngã vập vào bức tường thép kiên cố.

Không lỡ dịp, Văn Bình phi thân lại sát Urê. Hắn chưa kịp lảy cò thì Rôsita đã sấn tới, đánh vào cườm tay cầm súng. Nàng chưa phải là đối thủ đồng cân, đồng lạng nên ngón đòn nguy hiểm của nàng chỉ làm hắn đau tay, chứ không tuột súng. Hắn vung tay phản công song Rôsita nhanh mắt tránh khỏi.

Khi ấy Văn Bình đã quấn lấy Urê. Tài nghệ của Văn Bình nổi bật nhất những lúc sát lá cà. Trong đời điệp báo, ít khi chàng thua địch thủ trừ khi gặp phải võ sĩ thượng thặng về nhu quyền, nắm tay nhẹ nhàng đủ giết con voi, hoặc võ sĩ karatê tuyệt đĩnh có thể đấm méo tường sắt.

Văn Bình tung hai phát atémi ra cùng một lúc. Urê nhảy tréo sang bên, một chân co lên, bàn tay nắm một nửa để gần hông, trong thế bái tổ độc đáo của võ karatê, mệnh danh là tsuru ashi-dachi. Lối thủ thế này trông bay bướm và yếu đuối song rất nguy hiểm.

Văn Bình đối phó lại bằng thế neko ashi đachi, ngón chân kiễng lên, đầu gối hơi trùng xuống, bàn tay xòe ra thật đẹp. Urê kêu lên:

- À. mày biết đánh karatê?

Văn Bình cười nhạt:

- Thường thôi. Đủ sức đánh tan xương một võ sĩ đai đen.

Urê chuyển thế, quạt tới tấp những miếng đòn trời giáng vào người Văn Bình. Nếu chạm người khác, thân thể đã nát bấy, song Văn Bình tránh né, đỡ gạt một cách nhẹ nhàng và bay bướm. Những độc thủ karatê của Urê đều bị Văn Bình chế ngự, tuy nhiên, chàng vẫn chưa thể quật ngược lại đối phương.

Căn phòng quá chật hẹp, tứ phía đầy máy móc, sàn tiềm thủy đĩnh lại nghiêng nghiêng, không thuân lợi cho cuộc đấu quyền. Văn Bình lại phải đánh ngã Urê trong thời gian kỷ lục, nếu không một nhân viên của địch từ phòng chỉ huy tới sẽ làm hỏng kế hoạch của chàng.

Nghĩ vậy, chàng bèn đổi thế, dùng toàn những miếng kỳ dị, pha trộn quyền Thiếu lâm lẫn võ sambô Xô Viết. Bàn tay chàng xòe ra rồi chụm lại, quạt vào mặt Urê. Hắn nghiêng đầu tránh khỏi, nhưng ngón tay trái của chàng đã chạm vào thái dương. Cái tát sambô Xô Viết đã nổi tiếng trong trận Đại chiến thứ hai, giết chết hàng trăm binh sĩ Đức Quốc Xã tại Âu châu. Văn Bình vừa giỏi Sam bô, vừa biết kết hợp cái tát độc đáo của võ thuật Nga với phép tấn công tinh vi của biệt kích Mỹ. Nên vừa trúng đòn đầu tiên, Urê đã loạng choạng.

Văn Bình bước lên một bộ, hai bàn chân cùng phóng ra một lúc. Hai ngọn cước phi thường cách nhau không đầy một phần trăm tích tắc đồng hồ. Bị đá vào hông, Urê rú lên một tiếng đau đớn.

Văn Bình chém atémi liên tiếp vào bả vai đối phương. Lần này, tiếng rú của hắn trở nên thảm thiết như con heo bị thọc huyết. Nhanh như cắt, chàng nắm lấy tay áo hắn, giật lại, đồng thời phóng ra miếng atémiỉ kết thúc như điện xẹt.

Urê ngã nhào xuống đất và nằm lịm.

Văn Bình khoát tay ra hiệu cho Luz và Rôsita:

- Mau lên.

Cánh cửa thép lên phòng chỉ huy vụt mở. Một người Nga lực lưỡng tiến vào.

Rôsita đã xỉa năm ngón tay nhọn hoắt vào mặt hắn. Máu chảy đầm đìa, hắn đưa tay lên ôm mặt. Văn Bình quạt thêm một trái thôi sơn kinh hồn nữa.

Con đường phía trước đã dọn hết chướng ngại vật. Giờ đây chỉ còn nhân viên của địch trong phòng chỉ huy nữa. Nếu chế ngự được họ, Văn Bình có thể làm chủ tàu ngầm, bắt ngoi lên và chạy vào bờ biển Tagaytay.

Phòng chỉ huy ngập trong làn ánh sáng đỏ mờ mờ. Viên tư lệnh tàu ngầm đang ngồi yên như pho tượng trên cái ghế da màu đen. Các sĩ quan thuộc cấp bận thường phục chúi mũi trên máy tính điện tử và máy móc.

Văn Bình hươri mũi súng, giọng bình thản:

- Tất cả giơ tay lên.

Luz cũng thét lên bằng tiếng Nga:

- Toàn thể hãy ngồi im. Ai cử động sẽ bị bắn nát óc.

Viên tư lệnh từ từ đứng dậy. Văn Bình ra lệnh:

- Yêu cầu sĩ quan tư lệnh quay lại.

Mọi nhân viên trong phòng chỉ huy nhìn Văn Bình bằng con mắt nửa sửng sốt, nửa kinh hoàng. Họ không ngờ lại bị tấn công đột ngột và lạ lùng trong con tàu đi ngầm dưới biển, giữa lúc bên trên lực lượng hải quân Phi vây kín, chỉ còn đợi lệnh bấm nút là tiềm thủy đĩnh R U. tan vụn như cám.

Văn Bình tiến đến trước mắt viên sĩ quan tư lệnh:

- Đồng chí của ông đã bị tôi giết rồi, giờ đây ông phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Yêu cầu ông ra lệnh cho thủy thủ tiếp tục công việc, và cho tàu nổi lên lập tức. Xin báo ông biết tôi là cựu sĩ quan tiềm thủy đĩnh, tôi sẽ bắn ngay tại chỗ người nào có hành động ngược lại.

Viẻn tư lệnh nhún vai:

- Nghe ông, chúng tôi cũng chết, mà không nghe cũng chết. Hải quân Phi vừa điện cho tôi, hẹn trong 10 phút phải nổi lên, nếu không sẽ tấn công toàn diện. 5 phút đã qua rồi. Chỉĩ còn 5 phút nữa. Ông là sĩ quan phản gián Phi, còn tôi là sĩ quan R.U. Đối với người như ông và tôi, cái chết là chuyện thường. Cho nên, tôi quyết định chọn cái chết. Trừ phi...

Văn Bình nói:

- Lấy danh dự một quân nhân ở cấp đại tá, tôi trân trọng cam kết trả tự do cho ông và toàn thể thủy thủ. Tiềm thủy đĩnh sẽ được tự do ra khơi sau khi chúng tôi lấy hết khí giới, đặc biệt là một số khí giới nguyên tử do R.U. chở đến đây, với ý định giấu trong bờ biển.

Viên tư lệnh trợn tròn mắt:

- Trời ơi!

Văn Bình cười nhạt:

- Chúng tôi đã biết hết, ông đừng chối quanh vô ích. Những trái bom nhỏ ông chở trên tàu sẽ được cho nổ bằng vô tuyến điên khi cần tới. Nếu ông liều chết, một vụ nổ ghê gớm sẽ xảу ra, tầm hậu quả trên thế giới sẽ rất lớn lao và nước ông, nhất là tổ chức R.U. mà ông là nhân viên sẽ bị Liên hiệp quốc và công luận năm Châu kết án nặng nề. Theo tôi, lối thoát êm thấm nhất cho ông là đầu hàng. Tôi sẽ bảo đảm là báo chí Phi sẽ không biết gì hết. Nội đêm nay, hoặc chậm lắm là sáng mai, ông sẽ được ra khơi. Hoặc nếu ông sợ bị thượng cấp trừng phạt thì tôi sẵn sàng mời ông ở lại, hưởng quyền tá túc chính trị.

Viên tư lệnh cau mày nghĩ ngợi. Không khí trong ca bin chỉ huy đượm mùi dầu ma dút, mùi ẩm mốc trở nên khó thở lạ thường. Một phút sau, viên tư lệnh thở dài:

- Vâng, tôi xin nghe lời ông.

Rồi dõng dạc ra lệnh:

- Cho tàu nổi lên lập tức.

Con tàu đen sì từ từ trồi lên mặt biển sáng rực ánh sáng đèn pha. Trên không, một đoàn trực thăng đang lượn vòng tròn. Chiếc giang hạm cực mạnh của Lê Diệp chực sẵn, Lê Diệp thừ người trên boong, trong óc còn rõ lời dặn của ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ:

- Văn Bình tài giỏi thật, nhưng dễ lụy vì đàn bà. Tôi hoàn toàn tin cậy ở anh để thực hiện kế hoạch tiếp cứu Mabuhay.

Lê Diệp không thể ngờ rằng lần này cũng như nhiều lần trước, đàn bà đã mang lại sự sống cho Văn Bình. Lần đầu tiên, ông Hoàng tính sai nước cờ. Vào phút chót, đàn bà đã giúp Văn Bình chuyển bại thành thắng.

Tiềm thủy đĩnh đã lên đến mặt nước. Viên tư lệnh gửi điện cho hải quân Phi với hai chữ ngắn ngủi “tuân lệnh”. Phúc điện của hải quân cũng gồm một giòng ngắn ngủi “yêu cầu đưa những người bị bắt lên boong”.

Văn Bình mỉm сười, ra lệnh cho sĩ quan truyền tin:

- Phiền ông đánh cho tôi bức điện nà: Z.28 thành thật cám ơn quí bạn. Tiềm thủy đĩnh hiện được dặt dưới quyền chỉ huy của Z 28. Theo luật hàng hải quốc tế, và nhất là để tăng cường giao hảo giữa hai nước Phi-Việt, trân trọng hải quân Phi nhường quyền sử dụng hoàn toàn cho Z.28.

Bức điện lạ lùng được chuyển tận tay Lê Diệp. Đang buồn bã, chàng bỗng phá lên cười. Trong khi ấy, Văn Bình đã trèo lên boong. Gió biển mát lộng quạt vào mặt chàng. Dưới ánh đèn sáng quắc, chàng thấy rõ nụ сười tươi như hoa nở của Rôsita. Viên tư lệnh R.U. lầm lì đứng bên chàng.

Sực nhớ ra, Văn Bình gọi:

Luz?

Không nghe tiếng trả lời. Tiếng gió, tiếng sóng và tiếng động cơ cực mạnh che lấp tiếng gọi thất thanh của chàng. Vả lại, dầu trời im sóng lặng, chàng cũng không bao giờ gọi được Luz nữa.

Đang đi với Rôsita nàng đứng khựng lại, rồi khuỵu xuống. Hốt hoảng, Văn Bình đỡ nàng lên. Nàng ngước mắt - cặp mắt đen láy - nhìn chàng, mỉm cười nhè nhẹ:

- Chào anh, em đi đây.

Văn Bình gào lớn:

- Tại sao em làm thế?

Nàng cười lần cuối với chàng:

- Em làm xong bổn phận rồi. Bổn phận cứu Rôsita để tròn lời cam kết. Tuy yêu anh tha thiết, em vẫn còn trách nhiệm làm vợ. Thân phụ em trối trăng lại là trọn đời em phải ở với Urê. Vì em mà Urê chết. Em không thể sống với lương tâm cắn rứt. Dầu muốn hay không, em là nhân viên điệp báo R.U. Vĩnh biệt anh... Em uống xi-a-nuya, trừ phi Thượng đế mới cứu em nổi. Em sinh trưởng ở vùng biển, quanh năm bơi lội dưới nước. Chết đi, em chỉ cầu xin anh quấn em vào áo anh và ném xuống biển... Môi em lạnh rồi, hôn anh...

Văn Bình tê tái giờ lâu bên thi thể còn thơm mùi da thịt của người đàn bà kỳ lạ. Từ giang hạm vọng lại tiếng kêu của Lê Diệp:

- Văn Bình?

Văn Bình đứng dậy, một giọt lệ lăn trên gò má. Lần đầu từ nhiều năm nay, chàng khóc. Một toán người từ giang hạm túa xuống tiềm thủy đĩnh, Lê Diệp đi đầu. Lê Diệp ôm chầm lấy Văn Bình. Một sĩ quan Phi cũng ôm chầm lấy Rôsita.

Văn Bình cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Chàng bảo bạn:

- Tôi đã hứa với tư lệnh tàu ngầm rồi. Lấy xong vũ khí nguyên tử trong tàu, ta pbải trả tự do cho họ.

Lê Diệp đáp:

- Anh yên tâm. Tỏi được toàn quyền hành động.

Người sĩ quan Phi vừa hôn Rôsita quay sang nói với Văn Bình:

- Mời ông qua soái hạm. Đô đốc tư lệnh đang chờ. Hải quân Pni thành thật ngợi khen tài ba và lòng dũng cảm của ông.

Không đáp, Văn Bình bước lại chỗ Luz nằm. Nàng đã chết hẳn. Như người mất hồn, chàng ôm thi thể nàng lên vai, lặng lẽ tiến về mũi tàu. Lê Diệp hỏi với:

- Đi đâu vậy, Văn Bình?

Ùm một tiếng, Văn Bình đã nhảy xuống biển. Lê Diệp níu lại không kịp. Biết tính kỳ lạ của bạn, Lê Diệp không nhảy xuống theo, Văn Bình vẫn có những phút bốс đồng khó hiểu vì đàn bà.

Trong khi ấy, phòng chỉ huy của soái hạm sáng trưng như ban ngày. Đô đốc tư lệnh đang ngồi hút xì-gà, tấm huy chương cao nhất của hải quân để trong hộp nhung, chờ gắn vào ngực đại tá Tống Văn Bình.

Nhưng Văn Bình đã biến mất dưới mặt nước đen ngòm. Đứng trên boong tiềm thủy đĩnh, Lê Diệp thở dài:

- Tội nghiệp.

NGƯỜI THỨ TÁM

(1) Đại tá RU Xô Viết Rudolf Abel giả làm nhiếp ảnh viên ở Nữu Ước để điều khiển tổ chức gián điệp của Nga Xô trên đất Mỹ. Abel hoạt động gần 10 năm mới bị bắt. Sở dĩ Abel sa lưới, vì phụ tá của y, trung tá Xô Viết Hayhanen bị triệu hồi về Nga Xô vì phạm lỗi, đã xin tá túc tại sứ qúan Mỹ tại Ba Lê và phanh phui nội vụ.

(2) Camp Murphy, tổng hành doanh quân lực Phi Luật Tân, sát thủ đô Mani.

(3) Ngoài trực thăng Sikorsky HSS-I, máy bay Grumman S2F về P2V-7 Neptune, Đệ thất hạm đội Mỹ tuần tiểu ngày đêm ngoài khơi biển Trung Hoa và Thái Bình Dương còn có nhiêu loại phi cơ chống tàu ngầm khắc nhau như Goodyear 2 PG.2, ZS2G-I, A5J Vigilante, Skyhawk, Martin Р5М-2, Marlin, vân vân...

(4) Asdic là máy dò tiềm thủy đĩnh. Danh từ chuyên môn là máy kiểm-ba. Máy này phát ra một âm ba, âm ba đụng vỏ tàu bằng kim khí bèn dội lại. Hồi Đại chiến Thứ hai, Đức Quốc Xã sơn tàu bằng chất oppanol, hút hết âm ba nên máy asdic trở thành vô hiệu. Từ 6 nằm nay, máy asdic gần như là lỗi thời.

(5) Tức là máy détecteur G. Máy này dựa vào trọng lực (pesanteur) của trái đất để dò tàu ngầm. Gần đây nhóm điệp viên Xô Viết do thiếu tá Hồng quân Lonsdale (tức Conon Molody), đánh cắp bí mật về máy détecteur G thí nghiệm ở Anh quốc, chuyển về Nga Xô cho RU. Cho đến nay, các chuyên gia về tiềm thủy đĩnh chưa có cách nào chống lại con mắt vô hình của détecteur G.
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Chương 1: Giới Thiệu

“TƯỚNG CƯỚP ĐỔI MẠNG” là một tập truyện ngắn gồm 5 đoản thiên trinh thám, tựa đề Tướng Cướp Đổi Mạng, Tình Câm, Người Mẹ mù lòa, Đôi mắt Quan tòa và Thám tử … Lọ Lem.

Trước sau Người Thứ Tám đã cống hiến bạn đọc sáu chục tác phẩm gián điệp, hầu hết là điệp vụ của Văn Bình Z.28. Thỉnh thoảng để thay đổi món ăn tinh thần – một món ăn có từ 20 năm mà không nhàm chán nhờ sự thương yêu của người đọc và sự ráng sức không ngừng của người viết - Người Thứ Tám cho xuất bản loại tiểu thuyết trinh thám, suspense, nửa dài nửa ngắn. Và đây tập truyện “Tưóng Cướp Đổi Mạng” một cố gắng mới của tác giả.

Đọc “Tướng Cướp Đổi Mạng” có thể nhiều bạn sẽ nhớ “Ô hô, nhà Thám tử Đại tài” in trong tác phẩm “Nhà Thám tử Cô đơn” của Người Thứ Tám (1972). Điều cần nhấn mạnh là cả nội dung lẫn hình thức hai đoản thiên khác nhau hoàn toàn tuy cùng nhắc đến hoàn cảnh éo le của một thẩm sát viên cảnh sát có lương tâm chức nghiệp. Truyện ông cò Phước trong “Ô hô, nhà Thám tử Đại tài” là truyện có thật trăm phần trăm, vậy mà khi đọc hết ta vẫn tưởng là tiểu thuyết. Ngược lại, truyện ông cò Lương dưới đây là tiểu thuyết trăm phần trăm, nhưng chắc chắn một số độc giả sẽ nghĩ là truyện thật. Ông cò Lương là người Việt, tuy nhiên ông cũng có thể là Dupont hoặc Bob. Vì thảm trạng của ông Lương cũng là thảm trạng của mọi con người.

N.T.T
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Chương 2: Tướng Cướp Đổi Mạng - I

Trận bão khoác cái tên rất êm và rất đẹp là Liz lại chẳng êm, chẳng đẹp tí nào. Nó kéo đến đùng đùng, những cơn gió lốc đua nhau giật phăng mái tôn trong xóm lao động, xô ngã những thân cây lớn dọc đường. Sau đó là mưa đá. Mưa lốp bốp luôn từ tối đến nửa đêm không nghỉ. Hàn thử biểu tuột nhanh như xe hơi đứt thắng đổ dốc. Đêm hè ở Saigon ít khi xuống 20 độ. Thế mà trận bão Liz đã kéo mực thủy ngân xuống con số 15.

Trời ơi, 15 độ bách phân, dưới cơn mưa tầm tã, thì mình đồng da sắt mới chịu nổi... Mặc. Thiên hạ đang yên giấc trong phòng ấm cúng với chăn đệm tỏa nhiệt thì ông Nguyễn Văn Lương phải lao đầu vào giông tố rét mướt.

Ông Lương nâng cườm tay trái lên ngang mặt. Đồng hồ dạ quang chỉ 2 giờ sáng. Ông đang núp sau một bức tường thấp, tuy ông đội mũ rộng vành, và mặc áo tơi kín, áo quần ông vẫn ướt đẫm. Thoạt đầu ông còn tìm cách che mưa, lâu dần ông ngồi yên mặc những giọt mưa lạnh buốt làm tình làm tội.

Nói đúng ra, ông cò Lương không cảm thấy lạnh. Ông cũng không nhớ đến cơn mưa như trầm như trút đang tiếp tục đổ trên xa lộ Biên Hòa, trên những ngôi nhà to nhỏ chìm khuất trong bóng đêm dầy đặc và trên cánh đồng trống bát ngát từ sau ngã tư Thủ Đức đến khu đại học âm u nữa. Mắt ông, tâm thần ông dán chặt lấy mục tiêu đen sì, sừng sững bên trái, cách bức tường ông nấp gần trăm mét...

Mục tiêu này là sào huyệt bí mật của đảng cướp Bướm Vàng.

Đảng cướp này ra mặt ăn hàng cách đây không lâu. Chúng «đánh» toàn những nơi có máu mặt, phần nhiều là đại thương gia ở Chợ Lớn. Cứ ba, bốn tháng chúng làm một vụ. Mỗi vụ chừng 5, 10 triệu đồng. Bọn Bướm Vàng không hoạt động bừa bãi, ngu xuẩn như những toán cướp ô hợp khác, chúng lựa chọn khổ chủ thật kỹ lưỡng, kế hoạch ăn hàng được nghiên cứu tỉ mỉ và chu đáo không thua một cuộc hành quân tham mưu. Chúng đột nhập chớp nhoáng, đoạt tiền chớp nhoáng, rút lui cũng chớp nhoáng, đến khi cơ quan an ninh được trình báo và cấp tốc can thiệp thì chúng đã cao bay xa chạy.

Số khổ chủ trong vòng hai năm lên tới 6 nhà. Lần nào cũng vậy, Sở Cảnh Sát chỉ có thể can thiệp quá trễ. Lần nào cũng vậy, bọn gian chùi mép rất tài tình. Không dấu vết cỏn con được tìm thấy mặc dầu chính quyền đã huy động các chuyên viên và phương tiện cừ khôi nhất.

Sở Cảnh sát phải triệu dụng ông cò Nguyễn Văn Lương. Ông được miễn mọi công việc để dồn hết nỗ lực vào đảng cướp. Bọn gian đều đeo mặt nạ cao su và găng tay nên vấn đề nhận diện và truy dấu tay không thể đặt ra. Chúng lại câm như hến, tên chánh đảng ra lệnh cho đàn em bằng hiệu, vì thế chưa ai nghe được giọng nói của chúng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, nhiều đêm theo dõi, nghiên cứu, ông cò Lương đã phăng lần ra manh mối. Một số tép riu trong đảng bị sa lưới. Nhưng tên chủ chốt vẫn ẩn hiện như bóng ma.

Chồng hồ sơ cao gần mét rưỡi của ông cò Lương về đảng Bướm Vàng chỉ gồm rất ít dữ kiện liên quan đến tên chánh đảng. Đại khái chỉ biết hắn còn trẻ. Còn trẻ vì vóc dáng vạm vỡ, lưng thẳng, bắp thịt tay cuồn cuộn. Chứ không biết hắn bao nhiêu tuổi. Tên thật, sinh quán, họ hàng, vợ con, bạn bè, thói quen, tật xấu: không biết. Hắn không hề gặp đàn em một cách trực tiếp. Tất cả đều qua trung gian. Hắn biết tung tích, địa chỉ của đàn em, ngược lại đàn em hắn không biết mảy may về hắn.

Nhờ may mắn khác thường, ông cò Lưong đã gài được nội tuyến trong đảng cướp. Theo mật báo, tên chánh đảng sẽ có mặt lại một cuộc họp thu hẹp của đảng Bướm Vàng trong một biệt thự lớn gần xa lộ Biên Hòa. Cuộc họp dự định diễn ra trong tuần. Không rõ ngày nào. Thành ra toán đặc cảnh dưới quyền chỉ huy của ông cò Lương phải mai phục suốt tuần. Suốt đêm. Bắt đầu từ chập choạng tối đến rạng đông. Bắt đầu từ thứ Hai. Tiếp đến thứ Ba. Thứ Tư...

Đêm nay là đêm Chủ nhật. Nghĩa là ông cò Lương đã thức trọn 6 đêm liên tiếp. Không gì khổ bằng thức đêm; phương chi ông cò Lương không còn ở tuổi xương cốt cứng cáp, da thịt rắn rỏi. Ông đã quá tứ tuần. Với hơn hai chục năm phụng sự trong ngành điều tra. Đành rằng ông còn khỏe, ông còn có thể đi bộ xa, nêu cần ông dám thượng đài so găng với các võ sĩ trẻ tuổi sung sức và cho họ nếm quả đấm thần kinh quỷ khốc của một cựu vô địch quyền Anh, nhưng thức luôn 6 đêm như vậy đã làm ông mệt nhoài, đầu óc xửng vửng, tứ chi mềm nhũn. Nếu không nghĩ đến thắng lợi gần kề, và nghĩ đến hạnh phúc gia đình chắc ông cò Lương đã vứt bỏ tất cả và kiếm tấm đệm êm ái nằm kéo một giấc đền bù...

Bạn đồng liêu cũng như những ai quen thân đều đồng ý ông là người có hạnh phúc gia đình đầy đủ. Hơn 30 tuổi ông mới lấy vợ. Lệ thường đàn ông lấy vợ muộn để có thời giờ tận hưởng sự đời. Đến khi «bó thân về với triều đình» thì kinh nghiệm đã quá thừa thãi. Ông cò Lương lại khác. Ông không hề biết chơi bời. Hồi ông tấp tểnh vào nghề, được học việc trong ban kiểm lục, ông thiếu gì cơ hội nếm mùi da thịt. Ông lại đạo mạo như nhà tu. Gái đã không thích, thậm chí những món mê ly thông dụng khác như uống rượu, hút thuốc và đánh bài ông cũng không thích nốt.

Không phải ngẫu nhiên ông mang tên Lương. Phụ thân ông là một cây tử vi, số ông có sao Thiên lương cư ngọ nên tên Lương được ghi vào giấy khai sinh. Người có sao Thiên lương thủ mạng, nhất là Thiên lương cư ngọ, thường ngay thẳng và liêm khiết. Tử vi rất đúng với ông vì tính tình ông luôn luôn ngay thẳng và liêm khiết, ông có hàng trăm dịp làm giầu dễ dàng vậy mà ông vẫn nghèo. Trời run rủi cho ông cưới được vợ hiền. Con nhà trâm anh, học khá, của hồi môn lại lớn. Bên vợ giành cho cặp vợ chồng một ngôi nhà có vườn gần khu nhà máy xi-măng Thủ Đức. Vợ ông sinh được một bé gái xinh xắn rồi bặt đi một thời gian. Xấp xỉ 40 bà mới mang thai. Tuy gần đến tuổi hồi xuân mang thai dễ gây hậu quả phiền phức, vợ ông lại vẫn khỏe mạnh. Trông cái bụng tròn gọn và nghe tiếng chân đạp của hài nhi, ai cũng đoán bà đẻ con trai. Con trai... con trai... ông cò Lương đang thèm một mụn con trai để nối dõi tông đường...

Trong khi ông lăn lưng trong màn mưa giá lạnh thì ở y viện vợ ông sửa soạn trở dạ. Cấp trên cho phép ông túc trực trong nhà thương nhưng ông tình nguyện tham gia cuộc vây bắt đảng cướp vì 2 lẽ: thứ nhất, ông theo dõi nội vụ từ khi bức màn bí mật còn tối đen như đêm ba mươi Tết, giờ đây ánh sáng điều tra đã xuyên thủng, ông không thể vắng mặt trong lớp lang cuối cùng; thứ hai, ông cảm thấy lo sợ vẩn vơ, nếu đứa con sắp chào đời là con gái thì ông khó giữ được bình tĩnh... Dĩ nhiên trai hay gái đều là con, song có ở vào hoàn cảnh của ông mới thấu đáo được sự khác biệt to lớn. Ông cò Lương thuộc giòng có nhiều con gái, song thân ông chỉ sinh được mình ông là trai, số con cháu trong họ ông gần 50 người mà tỉ lệ trai chưa đầy một phần mười...

Ông theo các bạn ra xa lộ là để đánh lừa thời khắc.

Đã 2 giờ sáng.

Ông hồi hộp chờ đợi. Mưa bắt đầu nhẹ hột. Những trận gió dữ dằn cũng bắt đầu giảm bớt cường độ. Tiếng rè rè quen thuộc nổi lên trong máy liên lạc cầm tay:

- Alô... alô... ông phắc-tơ phải không? Viện Côn trùng đây... Chuẩn bị... Họ đã tới...

Ông cò Lương muốn thét lên một tiếng sung sướng. “Họ đã tới” nghĩa là bọn cướp Bướm Vàng cùng tên chánh đảng đã tiến vào sào huyệt bằng cửa sau. Nghĩa là một tuần rình rập của cảnh sát không trở thành công cốc. Nghĩa là ông cò Lương đoán đúng...

Người vừa gọi ông cò qua máy vô tuyến walkie-talkie là ông phó giám đốc. Ông phó phải có biệt nhỡn khác thường đối với ông cò mới dùng những danh từ như «ông phắc-tơ» và «Viện Côn trùng» làm mật khẩu. Anh em thân tình trong sở hay gọi ông cò Lương là “ông phắc-tơ” vì ông giống hệt một nhà côn trùng học Ba Tây tên là Al-me-đa (1), xuất thân bưu tá, phát thư cho dân chúng địa phương. Như Al-me-đa, ông cò Lương ham bắt bướm từ nhỏ. Lớn lên, bận bịu công việc, ông vẫn giành những ngày Chủ nhật và ngày lễ cho bướm. Số bướm ông phơi khô, ép thành tập gần 20 ngàn con, nghĩa là một phần tư của tổng số bướm được tìm thấy và phân loại trên trái đất.

Ông cò Lương mê bướm hơn cả mọi chuyện ở đời. Ông coi bướm là một giống vật tuyệt đẹp. Vẻ đẹp thanh khiết và cao quý. Vẻ đẹp hiền dịu và mặn mà. Thế mà bọn cướp khốn kiếp dám đội tên Bướm Vàng. Chúng làm ô danh loài bướm thần tiên. Ông cò Lương không thể khoanh tay nhìn chúng lộng hành.

Ông đáp nhanh trong máy:

- Dạ, phắc-tơ nghe rồi. Xin Viện Côn trùng cho chỉ thị.

1) Romualdo d‘Almeida, ở Encuntado, cách thủ đô Rio-de Janeiro 25 cây số, nổi danh trên toàn thế giới về công trình khảo sát loài bướm.

Viện Côn trùng là ông phó giám đốc, một viên chức mẫn cán và trong sạch. Theo kế hoạch đã định, toán đặc vụ do ông cò Lương điều khiển sẽ nương theo bóng tối đột nhập khu vườn trước khi ập vào tầng trên của biệt thự để còng tay tên chánh đảng cùng đồng bọn.

Nhưng ông phó giám đốc lại nói:

- Ông phắc-tơ về đi.

Ông cò Lương giật mình, tưởng lãng tai:

- Thưa... tôi phải về? Tại sao tôi phải về?

- Con trai. Gần 4 kí. Bà ấy đang chờ. Mẹ tròn con vuông, ông được phép nghỉ một tuần. Nghỉ một tuần, kể từ phút này...

Cơn ưu tư vừa chấm dứt. Vợ ông vừa sinh con trai. Ông mừng húm bò ra khỏi chỗ núp.

Trong chốc lát ông đến nơi đậu xe. Xa lộ Biên Hòa thẳng tắp dưới mưa. Tài xế phóng hết tốc độ song ông vẫn thấy chậm như rùa. Sau những phút nóng ruột dài vô tận ông mới được gặp mặt vợ ông. Ông ôm ghì đứa con trai yêu quý vào lòng, mắt lim dim, cánh mũi phập phồng. Vợ ông nắm tay ông, thân mật:

- Anh được nghỉ phép hả? May quá. Anh về nhà với con đi. Nó nằm một mình tội nghiệp.

Thật vậy, bé Hồng Điệp phải ở nhà một mình trong khi mẹ đi bệnh viện và cha vùi đầu vào công vụ. Ngôi nhà rộng thênh thang chỉ có một mình Hồng Điệp và u già. Hồng Điệp là con bướm hồng. Nó cũng mê bướm như ông...

Ông cò Lương bước vội qua giàn cây leo quen thuộc, đẩy nhẹ cửa phòng khách, sợ kinh động giấc ngủ của con. Phòng Hồng Điệp thắp ngọn đèn nhỏ màu hồng. Ông vén mùng nhìn con. Nó quay mặt về phía ông. Nỏ giống mẹ như đúc.

Tứ phía hoàn toàn yên tĩnh. Tình cờ ông ngó lên tường. Mắt ông chạm tấm lịch. Con số 7 lớn bằng hai bàn tay in chữ xanh đậm nét đập mạnh vào nhỡn tuyến.

Ông bàng hoàng buột miệng:

- Con số 7... Trời ơi!
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7là con số chứa nhiều ý nghĩa đối với ông Lương. Ông không thể nào quên một một trưa thứ 7, cách nay 7 tháng, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 7 của Hồng Điệp, gia đình ông ra Vũng Tàu đổi gió.

Ngày ăn mừng sinh nhật suýt nữa là ngày giỗ cùa Hồng Điệp. Vả suýt nữa ông cò Lương thành góa bụa...

Trời mới xế trưa nên bãi biển còn vắng. Bãi Sau chỉ lèo tèo mấy người ngoại quốc không sợ nắng. Nắng mỗi lúc một gắt, bé Hồng Điệp đòi nhặt vỏ sò, ông cò Lương đành phải chiều con.

Bé Hồng Điệp mặc cái may-ô mầu hồng xinh tươi. Da nó trắng như da trứng gà bóc, ông ngắm con hoài không chán. Nó đội mũ vải rộng vành, men theo những tảng đá mấp mé mặt nước, cười nói vui vẻ luôn miệng. Vợ ông cò không tắm tuy thân hình bà chưa đến nỗi bị tuổi tác làm sộc sệch. Bụng bà còn thon mỏng như con gái, không ai biết bà mang thai hơn hai tháng. Bà nằm dài trên cái khăn bông rộng nhiều mầu sặc sỡ, mắt đeo kiếng đen để che nắng.

Gia đình ông đến Cấp từ sáng sớm. Đáng lẽ ông ra xe từ nãy vì buổi tối ông có cuộc họp quan trọng hàng tháng với cấp chỉ huy ở Saigon. Ông hoãn lại một giờ theo ý muốn của bé Hồng Điệp. Con bạn thân cùng lớp của nó có một bộ vỏ sò thật đẹp. Ba thích bướm, ba cất hàng ngàn con bướm đủ giống, đủ cỡ, đủ mầu trong nhà, con không thích vỏ sò được, hả ba? Con đã lượm được khá nhiều, chỉ cần mấy cái nữa thôi... ba ơi, ba chịu khó lại chỗ con chỉ đề gỡ cái vỏ trắng xóa bám chặt vào đá... Nó đấy, ba thấy chưa? Bé Hồng Điệp líu lo như chim sơn ca. Nó năn nỉ cha nó bằng những lời lẽ dễ thương. Biết sẽ về chậm, thất lễ với thượng cấp ông cò Lương vẫn phải chiều con gái. Hồng Điệp là tất cả đời ông. Ông sẵn sàng đổi cuộc sống của ông để lấy nó. Huống hồ chỉ ở lại một giờ đồng hồ để nhặt vỏ sò trên bãi biển vắng...

Bãi biển vắng thật. Chẳng hiểu sao ông cò Lương quên bẵng điều đó. Ông quên bẵng Bãi Sau là nơi giấu nhiều bẫy ngầm. Vô ý sẩy chân xuống biển, gặp hố sâu hoặc nước xoáy là tai nạn chết người xảy ra như chơi. Nói cho đúng, ông đã cẩn thận theo dõi bé Hồng Điệp, từng giây từng phút. Ông luôn luôn canh chừng nó. Vợ ông dặn đi dặn lại:

- Cẩn thận, nghe anh!

Ông cười:

- Nó có nhảy xuống tắm mới cần cẩn thận! Không lẽ tự dưng nó bị nước cuốn.

- Đừng nói gở anh ơi. Anh nên cẩn thận vì ở đây tháng nào cũng có người chết.

- Dĩ nhiên. Không biết bơi thì la cà đến Bãi Sau làm gì. Tắm ở Bãi Trước thì chết đuối sao nổi.

- Tuần trước, một ông chủ hãng buôn không tắm mà bị chết đuối ở đây. Ông ta không phải là nạn nhân thứ nhất. Nhiều người đã bị chết đuối trước ông, một cách lãng xẹt.

- Lãng xẹt?

- Vâng... không tắm mà bị chết đuối là lãng xẹt... Ông ta đang đứng trên tảng đá, bị trượt chân té xuống nước. Chỉ có thế thôi. Nước ở đó chỉ lên đến đầu gối Ông ta lập tức bị nước cuốn ra khỏi bờ. Ông ta kêu cứu nhưng không ai đến kịp. Hôm ấy bãi biển quá vắng. Đến khi người ta từ quán ăn bên trên chạy xuống thì nạn nhân đã chìm lỉm. Gần chục tay bơi giỏi cộng với hai chiếc ca-nô сấр cứu mở cuộc tìm kiếm suốt ngày mà không thấy gì hết. Nạn nhân đã bị sóng ngầm сuốn kéo ra khơi. Dân chài ở đây nói rằng dọc bờ biển có 4, 5 chỗ sóng ngầm rớt xuống là chết. Chết mất xác. Trừ phi bơi thật giỏi, hoặc được cứu kịp thời... Nè anh, em nóng ruột quá anh ơi... chúng mình về đi...

- Chắc cái thai nó hành em... Đích thị là con trai. Sau này nó nghịch phải biết.

- Không phải cái thai. Sự nóng ruột của em hơi lạ. Em vừa có linh tính...

Vợ ông cò Lương không nói hết câu. Đang nằm nghiêng nhìn ra khơi bà đột nhiên vùng dậy gọi thất thanh:

- Hồng Điệp, Hồng Điệp đâu rồi?

Vợ ông cò Lương đã nhìn thấy tai nạn trước khi nó xảy ra. Bé Hồng Điệp đang chới với trên mặt nước sủi bọt đục ngầu. Tại sao nó té, không ai rõ. Những tiếng «ba ơi» tuyệt vọng không át được tiếng rền của sóng. Bầu không khí yên lặng gần như bất động bỗng lay chuyển dữ dội, những đợt sóng cao ngất nổi lên cách bờ một trăm mét rồi cuồn cuộn chạy vào.

Ông cò Lương choáng váng, lưỡi và tay chân cứng lại. Ông vốn điềm tĩnh, hơn một lần trước cảnh hiểm nghèo, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng ông vẫn thản nhiên như không. Lần này, ông không còn là ông nữa. Ông muốn kêu con mà tiếng kêu của ông bị khô cứng thành cục trong cổ họng. Ông muốn phóng nhanh như hỏa tiển về phía bé Hồng Điệp song khoảng cách mươi mười lăm mét khi ấy lại xa lắc, xa lơ, xa đến nỗi ông cò có cảm tưởng ông đi suốt đời cũng không thể đến nơi.

Sau cùng ông vẫn rút được hai chân khỏi phiến đá. Ông chỉ chạy được một bước thì ngã sóng soài. Trán ông bị đập vào mỏm đá nhọn, máu tuôn xối xả. Ông bị xửng vửng, không sao ngồi dậy được nữa. Ông nghe loáng thoáng bên tai tiếng kêu của bé Hồng Điệp và tiếng kêu của vợ ông. Hai tiếng kêu quyện chặt vào nhau như muốn xé toang nhĩ tai ông và bầu không khí xế trưa trên bãi biển Vũng Tàu...

Vợ ông đã nhìn thấy ông ngã vùi. Bà biết ông cò Lương không thể tiếp tục cứu bé Hồng Điệp được nữa. Chỉ còn lại mình bà. Trên bãi biển lơ thơ vài cặp nam nữ tắm nắng. Bà không biết cách cứu người sắp chết đuối.

Vậy mà bà nhảy ùm xuống biển...

Bé Hồng Điệp bị ngập nước đến ngực. Hai cánh tay trần trắng trẻo, mũm mĩm của nó ngoắt vẫy rối rít. Nước ngập đến cổ. Rồi ập vào cái miệng ưa làm nũng mẹ của nó. Nó ho sặc sụa. Nhưng nó vẫn nổi. Tình trạng mẹ nó còn bi thảm hơn nhiều. Bà vừa lăn xuống nước thì chìm luôn...

Ông cò Lương chứng kiến rõ ràng những gì đang xảy ra cho vợ và con ông. Ông nhìn thấy mà không thể hành động. Thân thể ông bất động như tượng đá. Cho dẫu ông phục hồi được sự dẻo dai thường ngày cũng vô ích. Vì ông bị bong gân chân cả hai mắt cá đều bị thương cùng một lúc. Định mạng éo le thật!

Khi bé Hồng Điệp sắp chìm hẳn và bị nước cuốn ra xa thì một thanh niên vạm vỡ từ trên cao nhào xuống. Thanh niên còn mặc nguyên quần tây ống rộng lòa xòa và đeo kiếng mát. Y đang ngồi hút thuốc lá một minh trên bờ thì thấy hai mẹ con bé Hồng Điệp gặp nạn. Trong lúc tuột xuống biển, y bị thương nơi vai, máu ướt đỏ áo sơ-mi trắng. Nhưng y không lưu ý tới. Y chuồi nhanh ra xa, bé Hồng Điệp chỉ còn nửa bàn tay ngo nguẩy trên mặt nước bập bềnh.

Y tỏ ra thành thạo về môn cứu người chết đuối. Trong loáng mắt, y nắm được tay Hồng Điệp, ôm xốc lên vai. Y chuyền nó cho một người đàn ông vừa từ trên bờ xuống phụ giúp. Việc cứu bà vợ của ông cò Lương có vẻ khó khăn hơn nhiều. Thanh niên phải hụp lặn nhiều lần mới tìm thấy. Khi bà được vớt lên thì thân thể đã lạnh, bụng phình nước. Thanh niên áp dụng phương pháp hô hấp nhân tạo trước con mắt thán phục của công chúng.

Lâu lắm, nạn nhân vẫn trơ như khúc gỗ. Ông cò Lương mếu máo:

- Tội nghiệp, vợ tôi không thở nữa rồi...

Thanh niên ngẩng đầu:

- Ông yên tâm. Bà nhà sẽ sống lại.

Y nói đúng. Ngực bà phồng lên xẹp xuống nhè nhẹ. Khi xe Hồng thập tự rú còi đến Bãi Sau thì hai mẹ con đã hoàn toàn bình phục. Ông cò Lương mải quấn quýt bên vợ và con, quên phứt ân nhân. Ông hốt hoảng vịn vai một người bạn lê chân lại phiến đá gần đấy, ân nhân của ông đang xách cái tủi vải đựng đồ tắm, sửa soạn lên xe hơi.

Xe hơi của y là chiếc 2 ngựa cũ kỹ, sộc sệch, sườn tôn lở sơn, méo mó gần hết. Y trèo lèn xe, sắp nổ máy thì ông cò Lương hớt hơ hớt hải đến bên.

- Ông ơi, ông ơi!

Thanh niên giật mình:

- Ông gọi tôi?

Ông cò Lương nói:

- Vâng... ông là ân nhân của gia đình tôi. Ông đã cứu sống ba người. Phải, cứu sống bốn người...

- Có hai thôi.

- Vợ tôi mang thai được hai tháng rưỡi. Vợ tôi, con gái Hồng Điệp của tôi, và cái bào thai. Vị chi là ba. Nếu họ chết đuối hôm nay chắc chắn tôi sẽ nhảy luôn xuống biển. Ơn của ông, tôi...

- Ơn với huệ gì...

- Ông là người can đảm tôi chưa từng thấy.

- Ha ba... Tôi rút rát lắm. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại nổi hứng lao đầu xuống biển. Thôi, chào ông nhé, tôi đi đâỵ.

- Phiền ông nán lại một lát.

Thanh niên nhăn mặt:

- Nán lại, nán lại, ông muốn gì?

Giọng nói của y khô khan, hầu như bực bội. Lông mày у ríu lại, đầy vẻ dữ tợn. Giây phút ấy ông cò Lương mới có dịp quan sát kỹ mặt y. Khổ mặt xương xương, nước da xanh tái này thường biểu hiện cho một nội tâm khép kín, lạnh lùng như nước đá. Lăn lộn nhiều năm trong nghề, ông cò Lương không thể xét lầm. Thanh niên vừa cứu sống gia đình ông thnộc loại sắt đá và tàn nhẫn. Tại sao у lại cứu sống gia đình ông?

Chỉ một tích-tắc đồng hồ sau, ông cò Lương hối hận tràn trề. Bộ áo chùng có làm ông thầy tu được đâu, ông chợt nghĩ. Những năm sống trà trộn với tội phạm khiến ông méo mó nghề nghiệp cũng nên. Tướng mạo của gã thanh niên không mấy hào hoa, biết đâu у mang trong lồng ngực trái tim của bậc đại thánh...

Ông cò Lương dịu dàng, tha thiết:

- Tôi là Nguyễn Văn Lương, thẩm sát viên Công an. Nhà riêng của tôi ở... Yêu cầu ông cho biết quý danh để gia đình tôi đến tận nơi cảm tạ...

Thanh niên quay sang bên, lúi húi tra chìa khóa công-tắc. Động cơ nổ ròn, y đeo cặp kiếng mát lớn như kiếng tài-xế xe đua trên vòng chảo, giọng ồm ồm:

- Khỏi cần.

Thanh niên đạp mạnh ga xăng. Chiếc xe hai ngựa mỏng mảnh lại khỏe đáo để. Nó chồm lên giốc, bụi đỏ bắn tung tóe. Mũi miệng ông cò Lương bị bụi đỏ xâm chiếm. Ông ôm ngực ho sặc sụa. Xe cua gã thanh niên khuất ở khúc rẽ ông mới nhún vai:

- Hơi lạ... Người đâu mà tốt thế... Làm ơn xong lặng lẽ bỏ đi, không muốn ai biết tên... Riêng mình, cái ơn cứu tử ấy mình sẽ không quên, không bao giờ quên.
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Không quên... Đêm nay, bổng dưng ông thèm hơi men tuy ông ghét rượu, ông vốn sợ chất cay hơn cả người đau bao tử sợ thức ăn dính mỡ. Vợ ông mới sinh quý tử, ông phải uống rượu mừng mời được. Ông sẽ mời bạn bè thân sơ trong Sở đến dự thật đông. Mừng con trai mới là một lý do. Anh em vòi nhậu nhẹt vì ông được ân thưởng Bảo quốc huân chương, sau nhiều năm phục vụ gương mẫu và đắc lực. Có con trai, có Bảo quóc huân chương, lại được thăng chức... trời ơi... ý nguyện của đời ông đã thành đạt. Ông sẽ được cất nhắc làm phó giám đốc. Rồi giám đốc. Rồi... Ngày về hưu, ông sẽ là viên chức cao cấp nhất của ngành cảnh sát...

Tất cả hạnh phúc của ông tùy thuộc vào buổi trưa thứ 7 cách nay 7 tháng nhân ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 7 của bé Hồng Điệp. Nghĩa là tùy thuộc vào chàng trai bí mật không tên. Y là ai? Y ở đâu? Ông cò Lương mất bao công phu hỏi han, tìm kiếm mà ân nhân vẫn chỉ là cây kim đáy biển. Thiếu ân nhân, bữa tiệc mừng sẽ không lý thú, không vui tươi nữa.

Ông lẩm bẩm:

- Lạy Trời… ước gì…

Ông ao ước được gặp lại ân nhân. Gặp lại để nâng chén rượu mừng… Giấc mơ tái ngộ hoan lạc của ông cò Lương bị đứt quãng vì chuông điện thoại reo. Giọng nói quen thuộc của ông phó giám đốc:

- Anh phắc-tơ? Bao giờ mới chịu cho uống rượu đây?

Ông phó là bạn tốt, trong giờ làm việc thường gọi bằng ông, khi nói chuyện riêng thì dùng tiếng anh gần gũi. «Anh phắc-tơ», danh từ này có nghĩa là ông phó nói chuyện riêng. Ông phó cũng là kẻ thù của Lưu Linh, ông phó đòi rượu thì từ khước không dễ.

Ông cò Lương bèn vâng một tiếng lớn. Nhân tiện ông hỏi thăm về cuộc hành quân vây bắt đảng cướp Bướm Vàng. Ông phó chép miệng:

- Hắn vù mất rồi. Tiếc ôi là tiếc, nếu anh còn ở đó thì hắn trốn không nổi. Vì anh thuộc lòng từng gốc cây, từng bụi rậm. Nhưng cũng chẳng sao. Sớm muộn hắn cũng sa lưới. Mọi ngõ ngách lớn nhỏ, ngang dọc, trong đường kính 3 cây số đã bị chặn bít. Mình đang tiến hành cuộc lục soát. Có cả bên quân đội phụ giúp. Trừ phi hắn hóa thành con muỗi mới có hy vọng thoát thân.

- Hắn trốn bằng lối nào?

- Bằng cửa hông, và vượt qua bức tường thấp nơi anh thường núp. Tên chánh đảng nuôi chó săn, anh em mình bò đến gần thì đám bẹt-giê báo động. Ba, bốn con gì đó. Loại bẹt-giê này nhỏ, thân lẳn, cẳng thấp, trông như chó Phú Quốc, mà thính hơi và khôn đặc biệt. Chúng chỉ sủa gâu gâu mấy tiếng ngắn rồi phủ phục trên mặt đất chờ cắn trộm. Trong khi ấy bọn cướp ở trên lầu bố trí phá vòng vây. Phân nửa số nhân viên của ta bị bẹt-giê ngoạm cổ bị thương nằm la liệt. Tôi tràn vào đến chân cầu thang thì bọn cướp từ lầu nhất bắn xuống xối xả.

Bên mình đông hơn, lại được trang bị súng tốt, đạn dược đầy đủ, do đó bọn cướp phải tháo chạy mà không đầu hàng. Ta hô chúng đứng lại nhiều lần, chúng không tuân lệnh, miễn cưỡng tôi phải rа lệnh cho xạ thủ bắn hạ.

5 tên trúng đạn chết ngay tại trận. Tên thứ 6, cận vệ thân tín của tên chánh đảng, bị 3 phát xuyên ngực, сhở về bệnh viện ngắc ngoải giờ lâu mới tắt thở. Trước khi chết, tên này đã khai một vài chi tiết quan trọng về tên chánh đảng. Căn cứ vào khẩu cung, và kết quả phân chất những giọt máu của tên chánh đảng rơi rớt trên ghế, ta đã phăng ra hình dạng và căn cước của hắn. Sau đó, ta đã chụp được dấu tay. Và những dấu tay này cộng với những chi tiết vừa kể đã giúp ta phăng ra tên tuổi, gốc gác của tên chánh đảng...

- Hắn cũng bị thương?

- Phải. Bị thương nặng ở cánh tay. Dường như hắn còn một viên đạn chui qua bắp vế. Hắn di chuyển rất khó khăn, mệt nhọc, nên tôi mới kết luận là hắn còn lảng vảng trong khu vực, chưa đi đâu xa. Máu từ vết thương của hắn đem phân chất cấp thời trong phòng thí nghiệm lưu động của Sở cho thấy hắn thuộc típ người lạnh lùng, tàn bạo, coi cái chết như trò chơi, thân thể hắn lại mảnh mai, xanh xao vì số lượng hồng huyết cầu quá ít ỏi. Đem so với hồ sơ lưu trữ trong Ban Căn cước thì đúng ngắc. Tên hắn là Đại Nhân, Đỗ Đại Nhân. Hừ, đại nhân là người quân tử, hắn lại chẳng quân tử một li ông cụ nào... Hắn mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé, cha mẹ hắn thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi, hắn là con nhà giầu đàng hoàng, nếu các ông chú và bà thím không giở trò lưu manh cướp đoạt của chìm của nổi do cha mẹ hắn để lại thì hắn đã được ăn học đến nơi đến chốn, và không lao đầu vào tội ác...

- Đại Nhân là chánh đảng Bướm Vàng?

- Đích thị. Hắn lập ra đảng cướp, đàn em được chọn lọc và huấn luyện kỹ càng. Kế hoạch ăn hàng đều do Đại Nhân bố trí. Hắn khôn thật là khôn, mỗi lần xuất quân đều dặn đò đàn em cẩn thận từng li từng tí. Tuyệt đối không được giết người. Vì sát nhân tất giả tử. Nhất là không được giết nhân viên công lực. Đại Nhân nói rằng ăn cướp chỉ bị ngồi tù, lâu hay mau thì cũng được trả tự do. Chứ hễ giết người là nằm nhà đá suốt đời, mãn kiếp, hoặc đút đầu vào máy chém...

- Ông phó cho phép tôi tham dự cuộc lùng bắt đêm nay nhé!

- Phép với tắc gì. Chúng mình là bạn. Vả lại, tôi kêu cho anh không phải với tư cách phó giám đốc. Anh cứ chuẩn bị rượu và đồ nhắm di...

Ông cò Lương buông máy, bâng khuâng. Chẳng hiểu sao khi ấy ông lại muốn lùi về quá khứ. Ông lấy cuốn an-bom cất trong ngăn kéo ra ngắm lại những bức ảnh đầy kỷ niệm đẹp. Cuộc hôn lễ của hai người... Tuần trăng mật nồng cháy ở Vùng Tàu... Những bức ảnh mầu rực rỡ của bé Hồng Điệp nằm ngoan ngoãn trong cái nôi mây xinh xắn, chập chửng bước trên sân cỏ xanh mướt sau nhà bên giàn hoa thiên lý thơm ngạt ngào. Những cuộc đổi gió cuối tuần ở Vũng Tàu...

Vũng Tàu... lại Vũng Tàu... Bất giác ông nhớ đến bé Hồng Điệp, và vợ ông bụng mang dạ chửa đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng trên mặt biển đục ngầu...

Ông lắc đầu nhiều lần song dĩ vãng cứ bám cứng lấy màn ảnh của trí nhớ. Ông gấp cuốn an-bom, bước vào phòng bé Hồng Điệp. Nó vẫn ngủ say. Miệng nó nở nụ cười thơ ngây. Ông cò Lương xiết bàn tay bé nhỏ, mềm yếu của con. Ông nắm quá chặt nên nó vùng dậy. Nó nhìn ông ngơ ngác. Nhận ra ông, nó kêu sung sướng:

- Ba, ba.

Ông ôm chặt con vào lòng.

Vừa khi ấy có tiếng chuông.

Không phải chuông điện thoại.

Mà là chuông cửa. Nhà ông nằm giữa khu vườn rộng, cửa cổng luôn luôn khép hờ, không khóa, một tấm bảng nhỏ sơn trắng, chữ đỏ treo ngay trước mắt khách “xin mời khách đi thẳng vào trong, bấm chuông ở mái hiên, nơi có mũi tên chỉ”.

Reng… reng…
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IV

Reng… reng…

Hai tiếng reng reng ngắn. Rồi im. Rồi nửa phút sau lại reng reng liên tiếp. Đúng ba lần như thế.

Ông cò Lương khua chân tìm giép. Ông chưa ngủ. Thần trí ông còn đầy ấp những sự vẩn vơ song mí mắt ông nặng chĩu, tay chân ông mỏi rừ. Ông ngồi nghỉ trên giường, chưa xuống vội. Reng reng... reng reng... Kỳ quặc... ai đến tìm mình vào giờ này? Ông tự hỏi. Và ông tự trả lời ngay «chắc là mấy ông mãnh trong Sở». Họ lục lọi trong vùng, tiện chân tạt qua nhà ông, kiếm hớp rượu hoặc một cái gì đỡ đói lòng. Tuy nghèo ông rất tốt. Không những tốt với bạn thân, bạn đồng liêu, ông còn tốt với tất cả. Anh em cùng Sở đến nhà ông đều được tiếp rước hậu hĩ. Đàn gà vịt của ông được nuôi béo ngậy để bán lấy tiền gia tăng ngân quỹ gia đinh vì lương tháng một thẩm sát viên công an thanh liêm chỉ đủ ăn trong một, hai tuần lễ. Vậy mà ông luôn luôn mổ thịt thết bạn. Không khéo họ nghe nói ông mới thả cá chép trong ao họ mò đến xin cũng nên... Hừ... thiếu gì lúc, lại gõ cửa ban đêm...

Ông mở đèn phòng khách. Tiếng reng reng ngưng bặt. Anh đèn sáng vừa cho khách thấy là ông đang ở nhà. Khách lên tiếng:

- Tôi đây.

Một giọng hơi lạ. Vùng ông sống rất an ninh, chưa hề xảy ra cướp bóc. Vả lại, ông cũng chẳng có tiền bạc dư dật, hoặc vàng bạc, kim cương để quân gian chiếu cố. Tuy vậy, ông vẫn chưa mở cửa.

- Tôi là ai?

Từ hàng hiên rộng bên ngoài vẳng vào tiếng đàn ông:

- Tôi đây mà... “ông phắc-tơ”...

Phải là nhân viên trong Ban Điều tra như ông mới biết được hỗn danh «ông phắc-tơ». Ông bèn nhấc cái trốt sắt rồi mở khóa...

Gió ngoài vườn ùa vào. Khách là một thanh niên chưa đến ba mươi, khổ mặt xương xương, nước da xanh tái mặc dầu thân hình vạm vỡ, bờ vai dày cộm. Ông cò Lương lùi lại, nhìn khách bằng thái độ ngờ ngợ.

Khách tiến vào xa-lông. Ông cò Lương hỏi:

- Ông cần tôi?

Khách gật đầu:

- Vâng.

- E ông lầm. Tôi chưa được hân hạnh biết ông.

- Không lầm đâu. Chúng mình đã gặp nhau. Một lần. Cách đây không lâu. Chỉ gặp mỗi một lần nhưng phải nhớ mãi.

Giọng khách khàn khàn, chắc nịch, có vẻ ngạo nghễ. Khách chỉ cánh cửa:

- Đóng lại, ông ơi. Tôi đinh ninh ông nhớ. Тhì ra ông quên. Phú quý thường làm con người chóng quên. Ông ơi, ông nhìn tôi lần nữa đi. Nào... ông đã nhận ra tôi chưa?

Ông cò Lương bật ra tiếng ồ kinh ngạc, nửa mừng nửa sợ. Ông đã nhận ra người lạ. Lối nói và lối cười (bất cần thiên hạ) ấy ông đã nghe một lần song đã khắc sâu vào tâm não.

Ông reo vui và chìa tay:

- À, ông... ông bạn ân nhân ở Vũng Tàu.

Khách cười:

- Đúng. Chúng mình đã được quen nhau 7 tháng trước ở bãi biển Vũng Tàu.

Ông cò Lương có cảm giác như bị nhiều mũi kim nhọn đâm vào lồng ngực. Trái tim đập thình thịch, ông quan sát khách từ đầu xuống chân. Tóc khách rối bù, dính đất bùn, chứng tỏ khách té ngã trong mưa. Quần áo khách ướt nhèm cũng dính đất bùn bẩn thỉu. Nhưng điều làm ông cò Lương lo lắng không yên là những vết máu trên mình khách. Máu trên vai, trên cẳng tay. Máu trên bắp đùi. Máu loang lổ khắp nơi.

Ông cò Lương hỏi, rụt rè:

- Ông bị thương?

Khách cười nhạt:

- Không lẽ những vết đỏ trên áo tôi là mực.

- Ông bị nạn xe hơi?

- Hừ... tôi lái xe rất giỏi. Chiếc 2 ngựa cà tàng của tôi đã được bán rẻ cho tiệm đồng nát. Từ mấy tháng nay tôi không dùng xe riêng nữa... Tôi có ý nghĩ là ông đang bối rối. Sự thực đang hiện ra rõ ràng trước mắt ông, song ông cố tình lẩn trốn.

- Tội nghiệp... ông bị đạn.

- Vâng... bị nhiều phát đạn cùng một lúc. Họ nã tiểu liên vào tôi. Hai ba sạt- giơ bắn liên tục. Họ bắn cà-mèng, nếu họ giỏi hơn một chút, tôi đã gục chết. Nhưng ông ơi, xương vai tôi bị gẫy. Viên thứ nhì chui qua bắp vế. Tôi mất máu khá nhiều...

- Ông đừng ngại, tôi có sẵn xe. Tôi chở ông đi nhà thương ngay.

- Cảm ơn. Ông dư biết tôi không thể đi nhà thương. Mặc dầu vai tôi cần được bó bột. Ông vòng vo Tam quốc làm gì nữa. Tôi làm nghề gì, ông đã rõ. Tại sao tôi trúng đạn, ông đã rõ. Tên tôi là gì, ông đã rõ... Tôi muốn tự ông nói ra...

- Ông là Đỗ Đại Nhân.

- Đúng. Tên cúng cơm là Đỗ Đại Nhân. Còn tên giả thì hàng chục, đến tôi cũng không nhớ hết. Tôi là chánh đảng Bướm Vàng... Chánh đảng Bướm Vàng với kẻ nhảy xuống biển cứu con ông, vợ ông tại Bãi Sau chỉ là một. Ông đã nghe rõ chưa?

Tôi là tướng cướp Đỗ Đại Nhân. Toàn thể nhân viên an ninh đang rượt bắt tôi...

Ông cò Lương lặng người trong giây lát. Rồi ông lấy tay dụi mắt như vẫn chưа tin những việc đang xảy ra là sự thật, sự thật trăm phần trăm:

- Ông Đại Nhân, chắc ông chưa biết tên tôi và nghề nghiệp của tôi... Vì tôi nghĩ rằng...

- Ông lại lẫn trốn sự thật nữa rồi. Dầu sao tôi cũng là kẻ có học thức. Tôi là tên tướng cướp đầu tiên đậu Tú Tài và có hai chứng chỉ đại học. Tôi ham đọc sách, ham tìm tòi... Tôi rất chín chắn, bất cứ việc gì cũng suy tính trước. Ông đừng tưởng tôi mù tịt về ông. Phải... khi tôi lao đầu xuống biển thì tôi mù tịt thật. Nhưng sau đó, ông đã tự xưng tên họ. Ông lại đưa tấm thiếp của ông cho tôi, kèm theo lời mời mọc tha thiết. Tôi xin nhắc lại lời mời hôm ấy: «tôi là Nguyễn Văn Lương, thẩm sát viên Công an. Nhà riêng của tôi ở... Yêu cầu ông cho biết quý danh để gia đình tôi đến tận nơi cảm tạ.»

Tự dưng ông cò Lương nổi giận đùng đùng. Mặt đỏ gay, ông mở cửa:

- Phiền ông đi ngay.

Đại Nhân nhún vai, nét mặt không thay đổi:

- Ông nhất quyết đuổi tôi?

- Phải, ông nên rời khỏi nhà này trước khi tôi đổi ý kiến. Dầu sao tôi cũng là thẩm sát viên Công An.

Không đáp, tướng cướp Đỗ Đại Nhân từ từ bước ra cửa. Trên nắp tủ buýp-phê đựng ly tách kê sát tường bên trái được đặt một bức hình mầu mới chụp. Bức hình toàn gia ông cò Lương. Bé Hồng Điệp ngồi giữa, trong vòng tay âu yếm của cha và mẹ. Miệng nó cười rí rỏm đáng yêu. Mắt nó mở rộng, hồn nhiên và khả ái.

Tướng cướp Đại Nhân đứng lại:

- Đẹp quá, giống quá!

Ông cò Lương giật bắn châu thân như vừa chạm dòng điện:

- Anh nói cái gì đẹp, cái gì giống?

Vô tình ông gọi Đại Nhân bằng anh. Tiếng anh còn ngại ngùng, chưa bộc lộ thân mật, song đã báo hiệu sự gần gũi. Đại Nhân tiến sát tủ buýp-phê, ngón tay trỏ dí vào bức ảnh:

- Cặp mắt và lông mi. Đẹp thật. Giốug thật. Tôi chưa từng thấy mắt và mi ai như vậy.

Tên tướng cướp nói đúng, vợ ông cò Lương có cặp mắt và vành mi mĩ tú và quý phái khác thường. Xuống đến bé Hồng Điệp, cặp mắt và vành mi giống mẹ như đúc cùng khuôn, tuy nhiên ai cũng có cảm tưởng là nó mĩ tú và quý phái hơn. Hồi bé Hồng Điệp lên 5, vợ chồng ông Lương vào Chợ Lớn cân thuốc Bắc tình cờ gặp một ông thầy tướng Tàu nổi danh. Ông thầy tấm tắc khen ngợi cặp mắt và vành mi của bé. Theo lời ông thầy, bé Hồng Điệp sẽ được hưởng phú quý trọn đời. Mi của bé là mi ngọa-tằm, nghĩa là mi hình con tằm đang ngủ, yêu kiều mà đoan chính. Mắt của bé mới kỳ diệu. Đẹp nhất đối với phụ nữ là mắt phượng, mắt của bé là mắt phượng, và là loại mắt phượng số một.

Có 4 kiểu mắt phượng: đơn phượng, minh phượng, thoại phượng và thùy phượng. Mắt thoại phượng, mắt con chim phượng đang thức đẹp vô kể, song mắt thùy phượng, mắt con chim phượng đang ngủ còn đẹp gấp nhiều lần. Cặp mắt thùy phượng của bé Hồng Điệp là niềm an ủi bất tận cho ông cô Lương. Đó là phần thưởng của một đời công chức mẫn cán, tận tụy và tuyệt đối trong sạch...

Đạt Nhân đi ra đến ngưỡng cửa.

Gương mặt sám ngoẹt thiểu não của bé Hồng Điệp buổi trưa ấy trên bãi biển vụt hiện trong trí ông cò Lương. Cặp mắt thùy phượng độc nhất vô nhị kia đã khép cứng. Chậm vài ba phút nữa là nó khép cứng ngàn thu, không bao giờ mở nữa. Không bao giờ ông còn nhìn thấy cặp mắt gồm tròng đen và tròng trắng phân minh, đen thì đen láy, trắng thì trắng dịu, không khô cũng không ướt, luôn luôn hiền hòa, luôn luôn tha thiết... Đại Nhân đã cứu bé Hồng Điệp kịp thời. Đại Nhân còn kịp thời áp dụng phương pháp hô hấp nhân tạo. Nếu Đại Nhân vắng mặt hôm ấy chắc chắn không còn có hôm nay...

Tướng cướp Đại Nhân đặt bàn tay vào nắm cửa. Hắn xây lưng về phía ông. Ông thấy rõ những vết máu loang lổ trên vai và ống chân. Ông thấy rõ bả vai đứt lìa. Ông thấy rõ hắn bước khập khiễng. Muốn gì thì muốn, hắn đang cần được săn sóc. Lau rửa, sát trùng vết thương. Băng bó. Chích thuốc khỏe...

Hoảng hốt ông kêu tên hắn. Kêu lớn. Kêu hai ba lần liên tiếp. Như thể ông sợ Đại Nhân điếc tai hoặc nghe tiếng nhưng đi thẳng một mạch để tỏ sự giận hờn, bất mãn.

Giọng Đại Nhân dịu dàng:

- Anh Lương, auh cũng còn nhớ buổi trưa định mạng nữa ư?

Ông cò Lương không trả lời thẳng vào cân hỏi của tên tướng cướp:

- Mời anh vào phòng trong. Tôi sẽ rịt thuốc cho anh.

- Nghĩa là anh không nhất quyết đuổi tôi nữa?

Ông cò Lương lẳng lặng khóa cửa. Ông móc thêm sợi dây xích giữa 2 cánh cửa. Sợi dây xích này là dụng cụ an toàn cần thiết, khi cửa mở hé quân gian từ ngoài xô vào thì bị cản lại. Đại Nhân nhếch mép cười trước cử chỉ của ông cò Lương. Đến phút nàу hắn đã thắng...

Hắn muốn bắt chuyện với ông nhưng ông cố tình né tránh. Ông lấy thuốc lá cho hắn hút. Ông rót rượu, bưng lại trước mặt hắn. Rồi ông loay hoay với cái hộp đựng dụng cụ у khoa cứu cấp. Ông cắt ống sơ-mi để lộ vết thương trên vai, cặm cụi pha thuốc tím, dúng bông chùi rửa. Viên đạn không chạm xương, cũng không làm đứt mạch máu, nó chỉ khoét một lỗ tròn xuyên thủng bắp tay rồi chạy ra ngoài. Vết thương dưới đùi cũng vậy. Đại Nhân có thể được bình phục sau một tuần lễ.

Ông cò Lương đốt rề-sô, luộc ống chích. Đại Nhân ngoan ngoãn chìa mông cho ông tiêm thuốc trụ sinh. Đột ngột, ông nói:

- Anh không sợ ư?

Hắn hơi ngạc nhiên:

- Sợ gì?

- Sợ thuốc. Sợ tôi...

-Không bao giờ... Tôi biết anh là người quân tử. Vả lại, dầu muốn dầu không tôi vẫn phải ghé nhà anh. Ngôi nhà trên xa lộ là sào huyệt kín đáo nhất của tôi. Tôi chỉ tụ họp đàn em tại đó những khi cần bàn bạc quan trọng. Đề phòng cảnh sát, tôi luôn luôn mở bắt luồng sóng an ninh. Tôi không dè lần này cảnh sát dùng một tần số đặc biệt, đến khi các anh bò vào gần đến sân tôi mới phăng ra thì đã muộn… Tôi đã nghe lỏm được cuộc đàm thoại của anh với viên phó giám đốc. Vì vậy tôi biết hỗn danh anh là «phắc-tơ». Thú thật, tôi không muốn phiền anh. Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải đến đây...

- Nhắc lại để anh nhớ, tôi là thẩm sát viên cảnh sát... tôi có bổn phận...

- Nhớ rồi. Khắp vùng đều có nút chặn, tôi ghé nhà anh với hai mục đích: thứ nhất băng bó vết thương, thứ hai, ẩn náu một thời gian ngắn, chắc chỉ đến trưa mai lực lượng bao vây rút lui; lúc ấy tôi sẽ ra đi. Anh thường ân hận chưa có cơ hội đền đáp cái ơn cứu mạng. Tôi đã cứu con gái anh, vợ anh, đứa con nằm trong bụng vợ anb, và cả anh nữa... Tôi đã cứu 4 mạng, tôi đã cứu toàn thể gia đình. Tôi chỉ xin anh nhắm mắt làm ngơ đêm nay... Chỉ xin anh thế thôi... Trưa mai, anh sẽ hết ân hận, tôi sẽ không quấy rầy anh từ rày về sau nữa…

- Đề nghị với anh… anh nên ra hàng. Tôi sẽ làm tờ trình tốt lên cấp trên, và tôi tin tòa án sẽ khoan hồng tối đa. Tội cướp của anh nặng nhất là 5 đến 10 năm tù. Tôi hy vọng bản báo cáo của tôi sẽ làm bản án giảm xuống phân nửa. Trong thời gian thọ hình, anh ráng sửa đổi hạnh kiểm, tôi đảm bảo anh sẽ chỉ ngồi tù 2 hoặc 3 năm là được phóng thích. Đại Nhân... anh nên nghe tôi… đây là dịp may hãn hữu để anh qnay lại con đường lương thiện, con đường hối cải nghiêm chỉnh...

- Hết rồi, anh ạ.

- Té ra anh vẫn cho nghề cướp bóc là đúng!

- Không phải. Anh hiểu sai ý tôi. Tôi nói «hết rồi» vì dẫu anh làm tờ trình tốt, dẫu tôi muốn hối cải, tòa án cũng không thể xử phạt 5, 10 năm tù...

- Trời ơi, anh đã...

- Vâng, tôi đã giết người.

- Nếu thế, thái độ của tôi phải thay đổi. Tôi không thể chấp nhận một kẻ sát nhân.

Đại Nhân dụi điếu thuốc mới hút, giọng khinh mạn:

- Đúng. Là ông cò anh không thể chấp nhận một kẻ sát nhân.

Ông cò Lương gằn giọng:

- Tôi không thích lối nói châm biếm. Anh ra khỏi nhà tôi lập tức, bằng không...

- Hồi nãy, anh đã đuổi tôi rồi mời tôi ở lại.

- Hồi nãy khác, giờ khác.

- Về phần tôi cũng vậy, hồi nãy khác, giờ khác. Hồi nãy, tôi đi ngay, giờ tôi ở lại.

- Tôi sẽ giải giao anh cho cảnh sát.

- Chẳng sao, anh cứ làm phận sự của anh. Để anh bắt tôi dễ dàng hơn, tôi xin nộp anh khẩu súng. Từ 2 năm nay nó là bùa hộ mạng của tôi. Giờ nó không còn linh ứng nữa.

Tướng cướp Đỗ Đại Nhân luồn tay vào trong áo, rút khẩu súng trái khế đeo giấu dưới nách. Dáng diệu chậm rải, hắn gạt cối đạn tròn ra ngoài, giốc đẩy từng viên đạn một xuống bàn. Cả thảy có 6 viên đạn đồng bóng loáng. Mỗi viên đạn kêu một tiếng cộp khô khan. Xong xuôi hắn rướn mình, ném khẩu súng vô dụng vào góc phòng.

Hắn lấy tay che miệng ngáp:

- Buồn ngủ quá. Mấy đêm nay chưa chợp được mắt. Anh cho phép tôi vào phòng ngủ, ngả mình một lát nhé.

Ông cò Lương đập nắm tay vago góc bàn, giọng rắn rỏi:

- Không, anh chưa đi ngủ được, anh phải thức để trả lời tôi. Anh giết người hồi nào? Tại sao người ta nói là anh rất khôn ngoan, không khi nào phạm tội sát nhân!

- Kể về khôn ngoan, tôi đáng là «số dách». Nhưng anh ơi... nhân vô thập toàn, trong một tích-tắc đồng hồ mất bình tĩnh tôi đã nổ súng. Tôi không hy vọng được tòa án thông cảm vì nạn nhân của tôi là sĩ quan cảnh sát. Y chặn tôi lại đòi xuất trình giấy tờ. Tôi rút thẻ kiểm tra ra, y đọc lướt qua rồi nhìn mặt tôi. Dường như y ngờ ngợ. Trước đó một tuần tôi «ăn hàng» một nghiệp chủ ở đường Phùng Hưng, và hớ hênh để lại dấu vết. Tôi tưởng viên sĩ quan cảnh sát đã nhận ra tôi. Và tôi bóp cò. Khẩu súng giấu trong túi quần khạc 2 phát. Nạn nhân chết ngay tại chỗ. Tôi bỏ trốn ra Cấp.

- Đồ sát nhân tàn bạo!

- Việc tôi giết người không liên quan gì đến món nợ tinh thần giữa anh và tôi. Trước khi gặp anh ở Vũng Tàu tôi đã giết người. Phải, khi ấy tôi đang trốn chui trốn nhủi. Mặc dầu bị truy nã ráo riết tôi vẫn cứu con gái anh. Vai tôi, cánh tay tôi bị trẹo và trớt một mảng lớn vì chạm đá nhọn. Nè, tôi hỏi thật anh, nếu khi ấy anh biết tôi là «đồ sát nhân tàn bạo» anh có bằng lòng cho tôi cứu bé Hồng Điệp hay không? Hay anh mặc kệ cho con gái anh chết chìm? Và khi nó được vớt lên, anh có sợ mang ơn «đồ sát nhân tàn bạo» mà liệng nó xuống nước hay không?

Ông cò Lương nín lặng, mặt gục trong lòng bàn tay, cố tránh cái nhìn thách đố của tên tướng cướp sành tâm lý. Đại Nhân lại ngáp:

- Xin lỗi anh. Tôi phải đi ngủ. Mai sáng mình thảo luận tiếp.

Hắn vui vẻ huýt sáo miệng trong khi ruột gan ông cò Lương rối beng. Ông nghe tiếng hắn cởi giày vứt bừa xuống nền nhà. Tiếng khối thịt nằm trên nệm làm lò so kêu cót két. Cái giường Hồng Kông gắn lò so này là kỷ vật do bên ngoại để lại. Vợ chồng ông vẫn nằm trên giường ấy. Tên cướp không thèm xin phép ông, hắn thản nhiên nằm đại trên mặt nệm trắng toát. Máu trong huyết quản ông cò Lương nóng bỏng. Ông nhìn bức hình mầu toàn gia trên tủ. Niềm tức giận trong lòng ông lắng xuống.

Một lần nữa ông thở đài. Trong phòng chánh đảng cướp Bướm Vàng ngáy о о...

Ông cò Lương rướn cổ nghe ngóng. Kha nhà của ông ở lùi trong xa, tiếng xe cộ lưu thông trên xa lộ không thể vọng tới. Vậy mà có tiếng máy nổ rừ rừ. Tiếng xe hơi chạy qua nhà ông, đậu lại trước cổng, rồi từ từ lái vào vườn.

Pin, pin...

Ông cò Lương bặm môi suy nghĩ. Lại ai nữa đây? Đồng lõa của tên tướng cướp? Không, nếu là bọn cướp thì chúng đâu dám nghênh ngang ngồi xe hơi đến nhà ông. Dọc đường, cách một quãng ngắn là có trạm gác và nút chặn. Ông cò Lương buột miệng «khổ quá, khổ quá...»

Ông vừa đóan được khách là ai. Khách phải là nhân viên công lực. Là đồng nghiệp của ông. Họ đến để bắt Đại Nhân.

Ông bước nhanh ra cửa.

Pin, pin...

Pin, pin...
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Từ nơi ông ngồi ra cửa phòng khách chưa đầy 10 mét mà ông đi hoài, đi mãi chưa tới. Ông có cảm tưởng như nó dài hàng cây số. Ông chưa lên tiếng vội. Tiếng kèn xe đã ngưng. Ông cò Lương núp sau cửa sổ liếc ra vườn. Có tiếng chân người rồi tiếng nói rổn rẻn:

- Lương ơi, cậu còn thức không?

Ông cò Lương nhận ra ngay giọng nói của Phạm Quân làm cùng Sở, cùng ban từ hơn 10 năm nay. Phạm Quân suýt soát tuổi ông, y có một đống con, trai gái đủ cả. Y phải lo lắng nhiều cho gia đình nên y già trước tuổi. Tuy vậy, tinh thần y còn rất trẻ. Miệng y cười vui suốt ngày. Y là bạn thân của ông cò Lương, hai người gọi nhau bằng tiếng cậu trẻ trung.

Ông cò Lương đáp nhỏ:

- Còn. Cậu ghé tôi có chuyện gì thế?

Trái với thường lệ vồn vã, ông cò không mời bạn vào xa-lông mặc dầu mưa chỉ mới ngớt hột chứ chưa tạnh hẳn. Gió đồng khuya đã lạnh, sương đêm còn lạnh hơn, ông cò Lương vẫn để Phạm Quân đứng như trời trồng dưới hàng ba. Chiếc xe díp cảnh sát tắt máy bên thân cây đồ sộ. Phạm Quân phì phèo thuốc lá, mặc áo tơi rộng và đội mũ ni-lông sụp xuống mí mắt. Phía sau Phạm Quân có 2 nhân viên an ninh mặc thường phục cao lớn, tay cầm súng lục. Thấy ông cò Lương, họ nhanh nhẹn cất súng vào vỏ.

Phạm Quân trèo lên bậc cấp, nhấc mũ khỏi đầu rồi giẫy mạnh cho rũ hết nước:

- Mình vào nhà được chứ?

Ông cò Lương sực nhớ ra thái độ khiếm nhã khác thường của mình, ông lách sang bên:

- Dĩ nhiên là được.

Phạm Quân xoa hai bàn tay vào nhau:

- Gớm..., mưa hoài mưa mãi, sốt cả ruột. Nếu trời tốt đêm qua thì hắn đã bị tóm.

Ông cò Lương đã biễt «hắn» là ai. Ông cố hy vọng «hắn» là một người nào khác. Ông lặp lại:

- Hắn, hắn nào?

- Tên chánh đảng Bướm Vàng. Đỗ Đại Nhân. Mình bao vây cẩn mật mà hắn vẫn chui qua mắt lưới. Tôi thoáng thấy hắn vượt tường biệt thự ông Phòng. Tòa nhà xây toàn bằng đá ong và gạch nung không tô của ông tổng giám đốc ngân hàng cách đây 200 mét ấy mà... Cậu biết chứ?

- Biết. Lão Phòng già khằn, hai chân đi không vững còn đa mang cô vợ trẻ bằng tuổi con lão. Lão ấy cùng họ Phạm với cậu!

Phạm Quân cười ròn, nhe hàm răng vàng cáu chất nicôtin thuốc lá. Cũng họ Phạm, nghĩa là Phạm Phòng. Một chứng bệnh của đàn ông có máu hoa nguyệt.

- Chẳng biết cậu và tôi ai mới cùng họ với lão Phạm Phòng... Hà, hà, tôi bám gót tên chánh đảng nhưng trong loáng mắt hắn biến mất. Gần nửa giờ lục lọi ngoài vườn, trong nhà, không thấy tăm hơi hắn. Sau cùng, nhờ bẹt-giê ngửi quần áo của bắn và tìm đường tôi mới phăng ra hắn đã thoát khỏi biệt thự và ẩn núp trong khu này. Dường như nó trốn sau vườn nhà anh.

- Tại sao câu biết?

- Bẹt-giê. Tôi chở theo con Tutu. Nó đang nằm trên xe. Để tôi giắt nó vào đây!

Ông cò Lương sợ muốn đứng tim. Ban Điều tra của ông có một đàn chó săn thật đắc lực. Toàn là quân khuyển được nuôi nấng đúng phương pháp và được huấn luyện kỹ thuật đánh hơi. Con Tutu được coi là con bẹt-giê khôn nhất, mũi nó thính nhít. Nó ít sủa, có khi cả ngày không gâu một tiếng.

Vì vậy nó nằm trên xe díp mà ông cò Lương không nghe tiếng nó. Nếu nó vào nhà, sự hiện diện của Đại Nhân sẽ bị khám phá tức khắc. Ông bèn xua tay:

- Ông phó vừa điện thoại cho tôi. Tôi đã kiểm soát quanh nhà. Hắn không mò vào đây được đâu.

Phạm Quân chắt lưỡi:

- Dùng con Tutu chắc ăn hơn. Mắt người làm sao nhìn xuyên được bóng đêm. Lại còn vấn đề đánh hơi nữa.

- Khỏi cần.

Sự từ chối của ông cò Lương làm Phạm Quân ngạc nhiên. Tưởng bạn chưa hiểu rõ, y tiếp:

- Cậu đừng sợ phiền hà. Anh em cả mà. Thằng chánh đảng giết người không gớm tay. Hắn đang bị dồn vào mạt lộ. Nếu hắn ở đây, bắt được bé Hồng Điệp làm con tin thì khổ.

Mặt lạnh như tiền, ông cò Lương tiễn bạn ra cửa. Phạm Quân tỏ vẻ băn khoăn:

- Cậu mệt?

Ông cò Lương nhún vai:

- Rất mệt.

Phạm Quân lùi một bước, trợn tròn mắt như thể người đứng trước mặt không phải là ông cò Lương, con người nổi tiếng lịch thiệp. Ông cò Lương buông tiếng «chào cậu» rồi ra dấu khép cửa. Phạm Quân đành ngoắt hai thuộc viên trèo lên xe díp.

Chờ tiếng máy xe chìm hẳn trong khoảng xa, ông cò Lương mới trở vào phòng. Tướng cướp Đại Nhân ngồi chĩnh chện trong ghế không biết từ bao giờ. Hắn hắng giọng:

- Nếu anh không tận tình che chở tôi đã bị bắt.

Ông cò Lương chống nạnh, giọng bực bội:

- Ai bảo với anh là tôi tận tình che chở?

- Anh cò Lương ơi, lương lâm anh đang bị giằng xé mạnh mẽ... Một mặt anh không cho công an dẫn chó bẹt-giê vào, sợ người ta thộp cổ tôi. Mặt khác, anh lại không muốn coi đó là hành động che chở tận tình. Dầu muốn dầu không anh vừa đồng lõa với tôi...

Ông cò Lương lớn tiếng:

- Anh ngậm miệng lại ngay. Anh còn tiếp tục nhai nhải nữa tôi sẽ vả gẫy răng.

Đại Nhân cười mũi:

- Tưởng gì... chứ vả gẫy răng một kẻ bị thương ở vai và chân, một kẻ không có phương tiện tự vệ... là việc quá dễ dàng, quá tầm thường, một việc không quân tử chút nào. Cho dẫu anh vả gẫy hai hàm răng tôi thì sự thật vẫn là sự thật, anh không thể thay đổi được nó.

Đúng... đúng... ông cò Lương muốn thét vỡ lồng ngực. Tên tướng cướp nói đúng. Sự thật vẫn là sự thật, ông không thể thay đổi được nó. Sự thật này là: ông phải trả ơn.

Đại Nhân nhìn đồng hồ tay:

- Gần sáng rồi, anh ơi! Giá anh cho ăn lót dạ thì tốt biết mấy.

Chẳng nói chẳng rằng ông cò Lương nhóm bếp dầu hôi. Đàn gà Mỹ của ông cục tác mỗi ngày, nên mỗi ngày ông đều có trứng. Trong tủ lạnh có một rổ trứng đầy. Ông cò Lương chiên 4 quả lập-là vàng rộm. Ông rắc muối tiêu rồi bưng lại nóng hổi cho Đại Nhân. Ông khui hộp bánh mặn được vợ ông mua giành ăn mừng ngày đầy tháng đứa con vừa sinh. Ông pha cà-phê thật khéo, mùi thơm ngào ngạt khắp nhà.

Đại Nhân gợi chuyện:

- Nhà này do anh làm chủ?

Ông cò Lương đẩy cái lọc cà-phê về phía tên chánh đảng:

- Mời anh.

- Ơ kìa, tôi hỏi sao anh không đáp?

- Giữa tôi và anh chúng mình chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Anh ăn sáng cho chắc bụng. Rồi chúng mình chia tay.

- Như tôi đã nói, đến trưa hoặc chiều nay, các nút chặn được nhổ bỏ tôi mới có thể ra di.

- Anh phải đi ngay sau bữa điểm tâm.

- Anh cò Lương, anh định bắt tôi ư?

- Tôi không còn con đường nào khác. Mời anh dùng cà-phê kẻo nguội. Sau những phút rụt rè, băn khoăn, tôi đã lấy quyết định dứt khoát: anh phải ra tòa.

Tướng cướp Đại Nhân ngó ông cò Lương bằng con mắt ngơ ngác. Giọng ông cò Lương rắn rỏi, dõng dạc, chứng tỏ ông nói là làm. Tại sao ông thay đổi thái độ, hắn cố tìm hiểu. Ông cò cầm ống điện thoại. Hắn ngăn lại:

- Anh kêu cho ai?

- Về Sở.

- Để công an đến bắt tôi.

- Phải.

- Anh thừa đoán biết được bản án của tòa. Tôi không tin là tòa quân sự khoan hồng đối với tôi. Họ sẽ tuyên phạt tối đa. Nghĩa là án tử hình, Nghĩa là sẽ lên máy chém.

Tòa sẽ kết án tùy theo tội trạng... Biết đâu anh chỉ bị phạt khổ sai hữu hạn.

- Tôi đã bắn chết một sĩ quan cảnh sát. Tôi lại còn bắn chết mấy tên em út hèn nhát trước khi trốn khỏi sào huyệt. Tử hình là cái chắc. Tôi khẩn khoản kêu gọi lương tâm anh...

- Mời anh.

- Mời cái gì? Tôi còn lòng dạ nào uống cà-phê và ăn trứng của anh nữa! Tôi đã xét lầm. Anh không phải là người quân tử. Anh là con người vong ân bội nghĩa. Chết đi, tôi sẽ hóa thành thần trùng, ngày đêm ám ảnh anh, quấy phá anh. Tôi sẽ làm anh hối hận đến bỏ ăn, mất ngủ. Tôi sẽ làm anh chết dần, chết mòn...

Ông cò Lương bâng khuâng nhìn bức hình mầu trên buýp-phê:

- Anh đã cứu sống con tôi, vợ tôi, anh có quyền đòi đổi mạng. Lương tâm thẩm sát viên công an không cho phép tôi đồng lõa với tội ác, che chở cho anh. Song lương tâm người cha, lương tâm người chồng, lương tâm con người bắt buộc tôi phải chấp nhận phương thức đổi mạng. Mạng tôi đây, anh tướng cướp Đại Nhân, anh muốn làm gì tùy ý.

- Anh nói gì, thú thật tôi không hiểu.

- Giản dị lắm, tôi xin đặt mạng sống của tôi trong sự sử dụng của anh. Anh cứ giết tôi đi...

Tướng cướp Đại Nhân ngập ngừng đứng dậy. Ông cò Lương lấy khẩu súng lục trong hộc bàn, đưa cho hắn:

- Súng đây. Tôi đề nghị đổi mạng. Mời anh lảy cò. Tôi sẽ không tìm cách tránh đạn hoặc kháng cự.

Ông cò Lương xây lưng về phía tên chánh đảng. Ông điềm tĩnh chờ đợi cái chết. Đại Nhân mân mê cái nòng thuôn tròn óng ánh sắc thép, dáng dấp băn khoăn. Bỗng có tiếng kêu:

- Ba, ba, ba dậy sớm vậy ba?

Bé Hồng Biệp từ phòng ngủ chạy ra. Ông cò Lương bàng hoàng giang cánh tay đón con. Nó xà vào lòng ông, hôn lấy hôn để. Rồi nó nghễn cổ hỏi:

- Ba có khách hả ba?

- Ừ, con ngủ nữa đi. Còn sớm lắm. Để ba tiếp khách.

- Khách của ba sao lại cầm súng?

Khi ấy miệng súng đang chĩa về phía hai cha con. Khi ấy ông cò mới cảm thấy sự dại dột của mình. Mạng ông, ông không cần, nhưng còn bé Hồng Điệp... Nhưng tướng cướp Đại Nhân đã liệng khẩu súng xuống ghế ха-lông, nói giọng đay nghiến:

- Anh Lương ơi, anh đừng hòng... Tôi đã hạ sát mấy mạng người, có hạ sát thêm nữa cũng chẳng đi tới đâu. Súng nổ, lực lượng an ninh ập vào đây, tôi không có hy vọng trốn thoát. Bắt bé Hồng Điệp làm con tin cũng không có hy vọng trốn thoát. Chi bằng ở lại. Anh giao mạng sống của anh cho tôi, thì tôi cũng giao mạng sống của tôi cho anh. Anh nợ tôi, anh phải trả...

Ông cò Lương ngồi im như pho tưọng. Bé Hồng Điệp nép trong tay bố, không cười nói nhí nhảnh nữa.

Đại Nhân dằn từng tiếng:

- Trước mặt con gái anh, anh nghĩ sao?

Ông cò Lương cũng dằn từng tiếng:

- Trước mặt lương tâm, tôi phải nộp anh cho tòa án.

Nói đoạn, ông quay số điện thoại.
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Chương 7: Tướng Cướp Đổi Mạng - Vi

Tin chánh đảng Bướm Vàng bị thộp cổ được đăng lớn trên trang nhất các tờ báo ở Saigon. Chỉ riêng cái tên của tướng cướp xuất quỷ nhập thần Đỗ Đại Nhân đủ lôi cuốn hàng triệu độc giả, phương chi còn có huyền thoại giựt gân về ông cò Lương nữa. Bởi vậy, các phóng viên đua nhau đi tìm ông cò. Để khám phá sự thật. Để xin ông cò giải thích về những lời đồn đại.

Nhưng ông đã biến mất.

Đêm ấy trên chiếc xe cây công an đến nhà ông cò Lương bắt tên tướng cướp đã có mặt một phóng viên lành nghề. Sau này, người ta biện minh đó là sự hiện diện tình cờ. Tình cờ một phóng viên đánh hơi thấy cuộc hành quân bắt cướp. Tình cờ phóng viên này đi theo. Người ta cố ý quên rằng phóng viên này thuộc phái nữ. Phóng viên phái nữ thường đắc lực hơn phóng viên phái nam. Huống hồ nàng có sắc đẹp cực kỳ hấp dẫn. Thêm vào đó là một kỹ thuật lấy tin cực kỳ sắc bén. Trong lúc tên tướng cướp bị còng tay, điệu ra xe, nàng nhận thấy 2 chi tiết ý nghĩa: thứ nhất, ông Lương có vẻ mật buồn thiu như đưa đám, ai chào hỏi ông cũng không đáp; mắt ông luôn luôn nhìn vào khoảng không, ông ngồi đó mà hồn ông đi đâu vắng; thứ hai, tướng cướp Đại Nhân được băng bó đàng hoàng, quần áo thẳng nếp. thơm tho, mặc dầu hắn trốn chạy dưới mưa suốt một giờ đồng hồ. Nàng hỏi hắn lấy đồ mới ở đâu, hắn đáp thõng «hỏi ông cò». Nàng quay ra phía ông cò thì ông vẫn đắm mình trong sự xa xăm kỳ lạ…

Ngày hôm sau, tất cả phóng viên thủ đô đều túc trực tại nhà ông cò. Ông đã bí mật dọn đi từ sáng tinh sương. Vợ ông cũng rời khỏi nhà hộ sinh. Đi đâu, chỉ có Trời biết.

Tuy nhiên, dư luận cũng biết được nội dung của những bức thư ông cò gửi lên thượng cấp. Ông xin được không nhận Bảo quốc huân chương, viện cớ không xứng đáng. Ông xin được từ nhiệm. Đơn từ nhiệm không được chấp thuận. Thượng cấp chỉ chấp thuận cho ông được nghĩ dưỡng bệnh dài hạn.

Tướng cướp Đại Nhân thú nhận mọi tội lỗi và bị đưa ra xét xử sau đó mấy tuần lễ. Trong thời gian bị giam cứu, hắn được gia đình gửi quà bánh, tiền bạc luôn luôn. Hắn không còn cha mẹ, anh chị em, «gia đình» hắn thật ra là ông cò Lương, ông cò lại chạy đôn chạy đáo nhờ vị luật sư hùng biện nhất để biện hộ cho hắn.

Tội trạng của chánh đảng Bướm Vàng đã rành rành. Bản án mọi người chờ đợi được tuyên phán: tử hình. Ông cò Lương đã bán hết bộ bướm khô ông sưu tập từ nhiều năm qua lấy tiền thăm nuôi và đài thọ bút phí của trạng sư. Ngày tòa xử, ông không dám bén mảng đến pháp đình vì sợ nhà báo gặp mặt. Ông chỉ lảng vảng ở xa, trà trộn trong đám đông nhìn trộm tướng cướp Đại Nhân bị còng chung với một nhân viên an ninh trèo lên xe bít bùng chở về khám Chí Hòa...

Báo chí quên dần tên chánh đảng. Quên dần ông cò Lương.

Cho đến ngày tử tội Đỗ Đại Nhân thọ hình.

Tối hôm trước, ông cò Lương được tin đơn xin ân xá của tử tội bị bác bỏ. Thế là hết. Hy vọng mong manh cuối cùng tan biến. Ông thức suốt đêm, lâm râm cầu nguyện. Và chờ điện thoại. Gần sáng, Phạm Quân, bạn thân của ông gọi tới. Ông cuống quýt:

- Xong chưa?

- Rồi.

- Hắn trối lại gì không?

- Không.

Đến phút đền tội, tướng cướp Đại Nhân còn giữ thái độ phớt tỉnh lạ lùng. Chính sự điềm đạm này làm ông cò Lương đau khổ. Ông muốn hắn mắng chửi ông tàn tệ. Hoặc thông cảm, tha thứ cho ông. Đằng này hắn ngậm miệng.

Ông hỏi Phạm Quân:

- Tôi được phép chứ?

«Được phép» nghĩa là được phép đứng ra lo liệu cho tử tội được mồ yên, mả đẹp chu đáo. Dĩ nhiên, thượng cấp không thể từ khước lời yêu cầu ấy.

Ông cò Lương là thân nhân duy nhất của tử tội, lặng lẽ theo sau chiếc xe ngựa phủ đen trắng từ khám ra nghĩa trang. Sáng hôm ấy, trời mưa lớn. Mưa lớn cũng như đêm ông đối diện tên tướng cướp trong tòa nhà vắng ở xa lộ. Ông cò Lương cải trang thật khéo, áo dài ta, khăn đóng, kiếng đen. Không dè nhà báo rình sẵn trên con đường nhỏ lồi lõm. Kính trọng sự đau khổ của ông, họ đợi hạ huyệt, lấp đất xong xuôi mới xáp lại phỏng vấn.

Các phóng viên sững sờ khi giáp mặt ông. Họ sửng sờ vì ông thay đổi quá nhiều. Tóc ông bạc phơ, da ông răn reo như ông già lục tuần. Ông nhìn họ, không nói nửa lời. Và các phóng viên rủ nhau đóng máy ảnh, cất giấy bút vào túi. Họ tránh sang bên cho ông cò Lương rời nghĩa trang.

Từ đó không ai nghe nói đến ông thẩm sát viên Nguyễn Văn Lương nữa.
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Tình câm

Tình câm là truyện một cô gái đẹp, thật đẹp, có giọng nói hiền dịu, ngọt ngào và ru hồn, trở thành câm sau một cơn xúc động đột ngột và mãnh liệt. Tình câm không phải là truyện gián điệp, hoặc trinh thám thuần túy, song bạn đọc vẫn tìm thấy những tình tiết nghẹt thở. Đọc xong, ít ai không man mác buồn thương.

Tặng những người đẹp điên khùng và riêng tặng Kiều Hoa Tiên thân yêu

NGƯỜI THỨ TÁM

Tình câm

I

Từ ngày mài đũng quần trên ghế trường tiểu học, Hoàng Trí đã nuôi mộng làm thầy thuốc. Khác bạn bè cùng tuổi, Hoàng Trí biết chọn lựa dứt khoát. Thi đậu vào Y khoa, chàng ngầm chọn lựa từ năm thứ hai chuyên khoa thần kinh. Sinh viên Hoàng Trí ngốn hàng mét khối sách về bệnh thần kinh, đêm ngày miệt mài theo chân đàn anh học hỏi, thực tập trong những khu chữa bệnh thần kinh, nên tuy mới là sinh viên nội trú, chàng đã được coi là có nhiều khả năng và kinh nghiệm.

Hôm ấy, như thường lệ, sinh viên Hoàng Trí đến dưỡng trí viện Biên Hòa. Hôm ấy là chiều Thứ bẩy cuối tháng, mọi người bị cuốn hút về Saigon, Hoàng Trí chưa có người yêu bé bỏng mà khó tính để dẫn đi ăn cà-rem, xem xi-nê và dạo phố, chàng lại đam mê không khi lúc trầm lặng như đêm đông khi ồn ào như họp chợ của nhà thương tâm trí, thành ra những ngày nghỉ vắng vẻ lại là những ngày thích hợp với chàng nhất.

Bệnh nhân mới của chàng là một thiếu nữ đẹp ru hồn. Nàng nhập viện hồi xế trưa. Phụ nữ là phải yếu có khác, họ đau thần kinh nhiều hơn nam giới. Sau một thời gian dài sống cạnh người điên, Hoàng Trí nhận thấy bệnh điên thường đến với đàn bà đẹp, và càng đẹp càng dễ bị điên tàng.

Chàng vứt cái xe 2 bánh sộc sệch ở gốc cây, huýt sáo miệng vui vẻ vảo phòng trực. Một nữ điều dưỡng quen mặt chặn lại, giọng hốt hoảng:

- Bà ta đang phá phách, bác sĩ ơi!

Hoàng Trí đeo ống nghe vào cổ:

- Bà ta là bà nào?

Cô y tá thở hổn hển, chứng tỏ vừa chạy đua nước rút từ nơi nhốt bệnh nhân điên nặng đến phòng trực:

- Thưa bác sĩ, cái bà hoàng phái mắc bệnh câm từ mấy năm nay ấy.

Sinh viên nội trú Hoàng Trí mỉm cười, an ủi:

- Có lẽ cô nên xin nghỉ một tuần lên Đà Lạt đổi gió. Cô làm việc quá nhiều, không khéo... Tôi mới đến, chưa coi danh sách, chưa đọc hồ sơ thì làm sao biết nổi «bà ta», «cái bà hoàng phái mắc bệnh câm» kia của cô là ai…

Sực nhớ cô y tá thở phào:

- Xin lỗi bác sĩ... bà Công tằng tôn nữ thị Thúy Thúy đẹp quá làm em quên hết...

Hoàng Trí nghiêm mặt:

- Nào, cô dẫn tôi đến phòng bà Thúy Thúy… Tôi chưa có thời giờ mở giấy tờ trên bàn, phiền cô tóm tắt tôi nghe.

Cô y tá băng qua cái sân rộng đến khu bệnh nặng. Vừa bước rảo nàng vừa nói:

- Bà Thúy Thúy còn thiếu 10 ngày nữa đủ 29 tuổi, tính theo ngày sinh tháng đẻ ghi trong căn cước. Trông ngoài, bà trẻ hơn nhiều. Trạc 22, 23 là cùng. Về nhan sắc thì từ trước đến nay chưa bệnh nhân nào đẹp bằng bà...

- Nếu đây là công ty điện ảnh hoặc xưởng họa thì sắc đẹp rất cần thiết. Đáng tiếc đây là bệnh viện. Dẹp hay xấu, điều này không liên quan đến tôi. Bệnh trạng ra sao?

- Thưa... khi không bà ta lên cơn, chộp cây đoản kiếm trong phòng khách toan giết chồng. Nhờ gia nhân đông đảo giằng kịp, nếu không ông Vĩnh Chân đã chết.

- Vĩnh Chân... cái tên nghe quen quá!

- Ông Vĩnh Chân là chủ nhà băng. Chủ một loạt nhiều ngân hàng. Được liệt vào hàng tỉ phú trong nước.

- Bà Thúy là vợ?

- Vâng, vợ chính thức.

- Vợ một nhà tỉ phú, nghĩa là có tiền rừng bạc biển, phương tiện thừa thãi, tại sao không chở bà ta ra nước ngoài chữa bệnh, hoặc ít ra là đến một dưỡng đường tư ở Saigon?

- Thưa... bà Thúy không xuất ngoại vì lẽ giản dị bà mới điên lần đầu, trưa nay bà mới điên. Mặt khác, tòa nhà mát của ông Vĩnh Chân ở cách đây một cây số, bà Thúy định đâm chém lung tung, gia nhân mất tinh thần vội ấn vào xe Mét-xê-đét phóng đến đây.

- Ông chồng đâu?

- Tai nạn xảy ra, ông ta té xỉu. Yếu tim gì đó... Gia nhân mang bà Thúy lại dưỡng trí viện, ông ta không hay biết. Nửa giờ sau, ông ta tỉnh lại, vội vã đến đây lãnh bà ra thì...

- Bà Thúy điên dữ hơn.

- Vâng. Ông ta đành gửi bà ở lại, chờ bác sĩ tới.

- Cô nhớ giùm tôi mới là sinh viên năm thứ 6, cuối năm nay mới trình luận án tiến sĩ y khoa.

- Thưa... bác sĩ giám đốc nói rằng bác sĩ sinh viên Hoàng Trí còn giỏi hơn nhiều bác sĩ thật thụ nữa kia...

Câu chuyện giữa hai người bị đứt đoạn vì những tiếng la thét ú ớ từ sau hàng hiên tranh tối tranh sáng. Qua giẫy song sắt Hoàng Trí thấy một cô gái có làn da trắng như ngó sen và làn tóc dài mềm tha thướt đang giơ ngón tay chỉ trỏ huyên thiên. Nếu cô y tá không nói trước bệnh nhân đã có chồng và gần 30 tuổi, chàng đã tưởng lầm là thiếu nữ đôi mươi. Chàng sững sờ trước sắc đẹp của nàng, suýt đánh rơi cái tủi y cụ cầm tay. Trong đời Hoàng Trí chưa hề yêu đàn bà tuy chàng không còn là trai tân ngờ nghệch. Chàng chưa hề yêu đàn bà vì sau bao năm tìm kiếm chàng chỉ thấy được cái đẹp trong nghề y sĩ thần kinh, định mạng chưa cho chàng gặp người tình lý tưởng.

Bỗng nhiên chàng luống cuống, tim chàng đập thình thịch. Chàng lắp bắp:

- Chào bà... Thúy Thúy. Tôi đến thăm hệnh cho bà...

Nói xong, chàng mới cảm thấy hố. Theo lời người điều dưỡng, bà Thúy mắc bệnh câm từ mấy năm nay. Bệnh nhân đang kêu la thì chàng đến. Tiếng kêu la chỉ ú ớ trong cuống họng. Bệnh nhân mắc bệnh câm, chàng còn gợi chuyện làm gì?

Thiếu phụ vừa nhác thấy chàng. Nàng tiến một bước, sát chấn song sắt. Tay nàng dụi mắt như để quan sát cho rõ. Nàng không múa may, không ú ớ nữa.

Khi ấy nàng đẹp lạ thường. Cái đẹp của nàng là cái đẹp ngũ tiểu, nghĩa là 5 bộ phận trên mình, đầu, mặt, tai, miệng và eo đều nhỏ. Trong số hàng chục vạn đàn bà con gái, giai nhân ngũ tiểu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Má nàng đỏ hây hây tuy nàng không thoa phấn hồng. Con gái dậy thì ra nắng vị tất có má hây hây như nàng. Miệng nàng nhăn nhó đã đẹp, trời ơi, giá nàng tươi vui, nàng cười hoan lạc nó còn đẹp đến đâu. Cộng với cái miệng hoa hồng nở là đôi mắt nhung ướt. Rồi còn cái eo... còn bộ ngực...

Sinh viên у khoa Hoàng Trí muốn dậm chân kêu Trời khi ấy. Tạo hóa ơi! Thượng đế ơi! Trên cõi thế nhung nhúc lầy lụa này thiếu gì phụ nữ, cớ gì Ngài lại bắt Công tằng tôn nữ thị Thúy Thúy lâm bệnh? Và thiếu gì bệnh lại bắt nàng mắc bệnh điên? Kiếp trước nàng có tội ư? Thì nàng đau bệnh phổi, bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận, bệnh xương, đau ở đâu cũng được, đau nặng, thật nặng cũng được... Vì đau ở đó còn có thuốc chữa, hoặc còn có thể mổ xẻ, thay tháp... Chứ còn đau thần kinh... Không nặng mà thành nặng. Tưởng khỏi mà thật ra chẳng bao giờ khỏi…

Vẻ mặt Thúy Thúy đang hung hăng tự dưng dịu hẳn. Hiền hẳn. Cặp mắt đang bốc lửa căm hờn bỗng ngước nhìn thắm thiết. Cái miệng đang cau có bỗng cười hồn nhiên, cười sung sướng.

Thúy Thúy luồn cánh tay nõn nà qua chấn song. Hoàng Trí nắm lấy. Những ngón tay búp măng này suốt ngày chắc chỉ vuốt phím dương cầm. Cô y tá đứng khựng. Thái độ của bệnh nhân cũng như thái độ của sinh viên nội trú Hoàng Trí làm cô bàng hoàng.

Cô y tá còn bàng hoàng hơn nữa vì nữ bệnh nhân Công tằng tôn nữ thị Thúy Thúy mân mê ngực áo sơ-mi của Hoàng Trí rồi nói thẳng một hơi, gẫy gọn, xuông xẻ, rành mạch như người thường, như thể không bao giờ bị câm:

- Chào ông bác sĩ... Con rồng... con rồng của bác sĩ...

Nàng chỉ nói được thế rồi lúng búng trong miệng. Có lẽ nàng còn muốn nói nhiều nữa nhưng tiếng nói của nàng đã bị một sức mạnh nào đó chặn nghẽn. Mặt đỏ bừng, nàng ú ớ.

Người nữ điều dưỡng run lẩy bẩy, chân bước lùi, tay quơ quào quãng không:

- Bà Thúy Thúy nói dược... bà Thúy Thúy khỏi bệnh câm, bác sĩ ơi!
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Tin bà Thúy Thúy khỏi bệnh câm được trình báo lên ông giám đốc. Và bác sĩ giám đốc kêu điện thoại cho tỉ phú Vĩnh Chân. Đúng 5 giờ chiều một đoàn xe sơn đen dài ngoằng bóng loáng phóng vào khuôn viên dưỡng trí viện. Đầy đủ bá quan văn võ của triều đình Vĩnh Chân đều có mặt: bí thư đeo kiếng trắng gọng đồi mồi đạo mạo, luật sư riêng, cận vệ, tài-xế phòng hờ, lái xe phòng hờ...

Một cuộc họp thu hẹp với sự tham dự của các y sĩ diễn ra sau đó trong phòng giám đốc. Sinh viên nội trú Hoàng Trí được yêu cầu thuật lại sự việc. Bệnh câm do nhiều nguyên nhân mà ra, nếu các bộ phân phát tiếng như lưỡi, họng không bị trục trặc thì chắc chắn là do thần kinh. Bà Thúy bị câm cách đây 3 năm, tiếp sau một cơn xúc động đặc biệt. Gặp Hoàng Trí, bà khỏi câm. Tại sao? Chưa ai tìm ra giải đáp. Tại sao bà Thúy chỉ bật được một câu ngắn rồi câm lại như cũ? Tại sao bà lai nhắc đến «Con rồng»?

Cuộc họp được kết thúc với những câu hỏi lơ lửng. Vì từ đầu đến cuối ông Vĩnh Chân chỉ ngồi nghe, không nói. Ông không giải thích cơn xúc động đặc biệt làm vợ ông câm bắt nguồn từ đâu. Câu nói duy nhất của ông là cám ơn ông giám đốc bệnh viện đã tiếp nhận vợ ông. Chỉ có vậy thôi.

Ông nặng nề đứng dậy. Y sĩ riêng của ông cùng đám gia nhân lực lưỡng rầm rộ kéo đến căn phòng nhỏ bé có chấn song sắt để hộ tống bà Thúy về nhà...

Sự đón rước lại không êm ả và chóng vánh như dự tính. Bà Thúy ôm đầu khóc trên giường. Cửa phòng được mở, ông Vĩnh Chân tiến vào trước, đặt bàn tay lên vai vợ, giọng âu yếm:

- Anh đưa mình về nhà nhé!

Bà Thúy Thúy bé bỏng, ốm yếu, hiền hòa, tưởng chừng gió nhẹ cũng thổi ngã đã biến thành đại lực sĩ trong khoảnh khắc. Bà chồm lên, hai bàn tay mềm như bún của bà chộp cổ ông, bóp chặt, bóp chặt. Ông Vĩnh Chân rú ằng ặc, đạo quân gia nhân hùng hậu phải huy động toàn lực mới cứu được nhà tỉ phú khỏi bị chết ngạt.

Những vết ngón tay của bà Thúy còn in hằn trên da cổ ông. Móng tay sắc nhọn làm máu chảy dầm dề. Không những bà Thúy hành hung chồng, bất cử ai xán lại gần đều bị ăn đòn «móng tay». Bọn cận vệ chỉ dám tránh né không dám đỡ đòn nên số người bị thương gần nửa tá. Sau cùng mọi người phải tháo chạy có cờ.

Tỉ phú Vĩnh Chân ngẫm nghĩ một lát, đoạn ra lệnh cho gia nhân áp đảo bà Thúy bằng mọi cách. Dường như câu nói của ông lọt vào tai bà Thúy. Bà òa khóc nức nở. Hai gã gia nhân vạm vỡ tiến lại, bà sợ hãi nép sát trong góc. Chi tiết này có một ý nghĩa hàm súc đối với ông giám đốc bệnh viện, y sĩ chuyên khoa thần kinh lỗi lạc. Ông tham khảo ý kiến bằng mắt với viên у sĩ riêng của ông Vĩnh Chân. Viên у sĩ này giả vờ ngó lơ. Có lẽ nhà tỉ phủ đã nhất quyết mang vợ về cho bằng được.

Đứng bên Hoàng Trí phập phồng. Giá chàng có thẩm quyền, hoặc ít ra chàng là y sĩ điều trị thật sự, chàng đã can thiệp thẳng cánh. Chàng nhủ thầm «hễ nàng chống cự mình phải bênh vực mới được. Rõ ràng là nàng không muốn về, lương tâm con người – chứ chưa nói tới lương tâm thầy thuốc nữa - không cho phép mình có phản ứng tiêu cực... Hừ... tiêu cực là đồng lõa...».

Đồng lõa với ai, đồng lõa về chuyện gì, sinh viên Hoàng Trí không biết. Chàng chỉ có linh tính mang máng là bệnh điên của người đàn bà ngũ tiểu ấy chứa đựng một vũ trụ bí mật. Dầu gặp khó khăn to lớn chàng vẫn phải khám phá cho ra...

Một tên gia nhân nắm tay bà Thúy lôi sền sệt ra cửa. Tên thứ nhì đun sau lưng, cả hai cộng lại gần hai trăm kí. Bà Thúy nặng chưa bằng một phần năm của họ. Máu nóng bốc bừng bừng trong người Hoàng Trí. Bất nhẫn quá. Con bò bị điệu ra lò thịt cũng chỉ khổ sở đến thế là cùng. Hoàng Trí có thân hình lực sĩ, lại giỏi võ karatê... Chàng cố quên địa vị thầy thuốc của mình. Chàng tự đặt vào hoàn cảnh một thanh niên hào hoa quân tử «giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha»...

Chàng còn ngần ngại thì bà Thúy đã tạo cho chàng lý do và cơ hội để hành động. Ra gần đến của phòng, thiếu phụ bỗng giằng mạnh, tuột khỏi sự kềm giữ của hai tên đầu trâu mặt ngựa, vùng chạy tới ôm cứng Hoàng Trí.

Mọi ngirời chưng hửng. Hai tên gia nhân toan xấn lại thì bác sĩ giám đốc nghiêm giọng:

- Lùi ra.

I.ời nói đanh thép của ông giám đốc như bức tường vô hình cản chân hai tên gia nhân hùng hổ. Chúng đứng khựng, mắt lấm la lấm lét. Ông giám đốc ôn tồn hỏi bà Thúy:

- Ông đến rước bà. Tại sao bà không chịu về?

Thiếu phụ ngước nhìn ông giám đốc, nước mặt ràn rụa. Giây phút này Hoàng Trí mới hiểu được thế nào là sắc đẹp ngũ tiểu. Phàm cặp mắt đẹp phải lớn. Lớn, thì người ta mới chiêm ngưỡng được tròng đen óng ả và tròng trắng hiền hòa... Đằng này mắt nàng rất nhỏ. Nhỏ mà không lá răm, hiện thên của sự dâm đãng đê tiện. Nhỏ mà không ti hí, mắt của «gái buôn chồng người», mắt của đàn bà khô cháy con tim hoặc quá đỗi lạnh lùng… Mắt nàng rất nhỏ mà rất đẹp. Nàng chưa khóc Hoàng Trí đã ngất ngây. Phương chi nàng đang sụt sùi...

Ông Vĩnh Chân giang rộng cánh tay:

- Thưa bác sĩ giám đốc, vợ tôi đang mất trí, không cân nhắc, không lượng xét được việc mình làm... Tôi nghĩ rằng thuyết phục, hoặc năn nỉ dịu dàng vô ích. Tôi yêu cầu bác sĩ để yên cho người nhà của tôi trấn áp và khiêng ra xe...

Giọng ông giám đốc vẫn ngọt ngào (trời ơi, còn ngọt ngào hơn cả giọng cậu trai tán tỉnh người đẹp…):

- Vâng, đó là quyền của ông. Nhưng vụ này xảy ra trong phòng bệnh, trong nhà thương do tôi có trách nhiẹm coi sóc. Nếu bà mất trí thật sự thì sự trấn áp rất đúng. Với tư cách chuyên viên, tôi đã quan sát cử chỉ của bà từ nãy đến giờ... Ông hỏi vị y sĩ riêng của ông thì rõ. Hiện giờ tôi có thể nói chắc với ông rằng bà nhà không mất trí...

- Hiện giờ không mất trí?

- Vâng. Hồi nãy hoặc lát nữa thì tôi không biết. Hiện giờ thì không. Thần kinh của con người lạ lùng lắm ông ơi. Ông nên tin tôi và nghe tôi...

- Nếu nàng không mất trí thì đó lại là lý do khiến nàng phải ra khỏi nơi đây. Không điên mà sống cạnh người điên riết mãi cũng điên.

Ông giám đốc cười:

- Tôi sống cạnh người điên hơn một phần tư thế kỷ rồi đó... Nói cho cùng, điên không hẳn là một bệnh, cho dẫu có danh từ bệnh tâm trí, bệnh thần kinh. Điên chẳng qua chỉ là phản ứng của con người trước ngoại cảnh dồn ép, ngang trái. Người ta thường điên vì cảnh đời đen bạc. Người điên tài ba, thông minh tuyệt vời... Người пgи ít khi điên. Đàn bà kém nhan sắc cũng ít khi điên... Chết, ông tha lỗi, tôi vừa làm mất thời giờ quý báu của ông...

- Nghĩa là bác sĩ cho phép người nhà của tôi...

- Tôi sẽ không dám xía vào nếu có sự ưng thuận của bà. Trong trường hợp bà cương quyết phản đối, tôi xin đề nghị hoãn đến mai hoặc một vài hôm nữa. Chúng tôi sẽ ráng giải thích điều hơn lẽ thiệt với bà…

Ông giám đốc quay về phía bà Thúy đang ôm cứng Hoàng Trí:

- Phiền bà buông tay ra.

Bà Thúy lại ép sát vào ngực Hoàng Trí thêm nữa. Hoàng Trí phải nói:

- Nếu bà không tuân lệnh bác sĩ giám đốc, bà sẽ bị coi là... điên. Điên thì người ta sẽ chở bà lên xe về nhà. Bà muốn ở lại bà phải tỏ ra tỉnh táo. Nào... tôi yêu cầu bà... bà thả áo tôi và đứng ngay ngắn tức là bà không điên…

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào những ngón tay tháp bút nõn nà của bà Thúy. Không ngập ngừng thiếu phụ rút những ngón tay trắng trẻo tuyệt diệu này ra khỏi ngực Hoàng Trí. Nàng cười với chàng. Và chàng cười lại.

Tỉ phú Vĩnh Chân bặm môi tức tối. Ông cáo từ bác sĩ giám đốc rồi quày quả ra xe. Đoàn xe Mét-xê-đét nối đuôi nhau rời dưỡng trí viện dưới ánh chiều bảng lảng.
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Sau đó một lát, sinh viên y khoa Hoàng Trí cũng thót lên ngựa sắt vù về Saigon.

Ra đến xa lộ thẳng tắp, rần rộ xe cộ, Hoàng Trí bừng tỉnh mộng. Thật vậy, chàng đang vùi đắm trong một giấc mơ kỳ dị. Mơ mà không mơ. Mơ mà tỉnh. Tỉnh mà mơ… Chàng hãm bớt độ nhanh, lái sát vệ đường, phồng ngực thở một hơi dài. Dưỡng trí viện tọa lạc trên khu đất lớn, khoảng khoát, tứ phía là đồng trống, nhưng không hiểu sao buồng phổi của chàng cứ luôn luôn thèm thiếu oxigen. Mỗi lần về Saigon chàng thường đậu xe dọc đường để thở bù...

Mặc dầu là chiều cuối tuần, Hoàng Trí chẳng có việc gì để về thủ đô. Gia đình chàng ở cách thủ đô một ngày xe đò, qua mấy cái «bắc» cộng với nửa ngày ca-nô. Vì thế xuân thu nhị kỳ chàng mới về thăm. Chàng chỉ có một căn gác xép ọp ẹp, nóng như lò nướng bánh, thuê tháng trong xóm lao động, cuộc đời của chàng trải qua hầu hết ở nhà trường rồi nhà thương.

Hoàng Trí chưa có bạn gái thân kể cũng lạ. Sinh viên Y khoa đeo trên bờ-lu 3, 4 ngôi sao - mỗi năm học là một sao - thường đã có nơi, có chốn đàng hoàng. Dễ tính (hoặc bất hạnh?) thì cơm bưng tận miệng, nước rót mời tận môi trong một đêm mưa phùn gió bấc lạnh lùng nào đó trong phòng trực bệnh viện. Khôn ngoan hơn thì giữ vững tay chèo lái, chờ sự chiếu cố của một ông bố vợ giầu nứt đố đổ vách. Bạn bè thường đùa «không khéo thằng Trí ái nam ái nữ chúng mày ơi... lẽ nào nó đã lên năm thứ 6, sửa soạn làm ông đốc-tưa thứ thiệt mà vẫn... mồ côi người yêu?»

Họ lầm.

Lòng Hoàng Trí rộn ràng khó tả. Chàng bắt đầu yêu. Yêu bà Thúy thì không đúng. Chàng không gắn bó với các hình thức ngoại tình, yêu đương tội lỗi. Vậy chàng yêu ai?

Chàng bắt đầu yêu nên tâm thần bấn loạn. Chàng không cần về Saigon thì xách xe ra xa lộ làm gì? Và nếu chàng nhận thấy về Saigon vô lý, tại sao chàng cứ tiếp tục ngốn đường?

Đột nhiên chàng đau nhói nơi tim. Trong kiếng chiếu hậu nhỏ bé của chiếc Hon-đa 2 bánh, chàng vừa bắt gặp chiếc Mét-xê-đét sơn đen quen thuộc.

Nó còn cách chàng 50 mét, Hồi nãy chàng đã thấy nó. Nó hiện lên trong kiếng chiếu hậu ngay từ khi chàng rời tỉnh lộ băng ra đường lớn. Xe Mét-xê-đét kiểu 250 này rượt đuổi mô-tô đua còn kịp, huống hồ chiếc Honda 50 phân khối yếu đuối và già nua của chàng!

Nó vẫn ở sau chàng 50 mét, điều này có nghĩa nó chạy theo chàng. Chàng nhớ không sai một chữ: bảng số của nó là bảng số của một trong những chiếc Mét-xê-đét sang trọng chở triều đình Vĩnh Chân đến dưỡng trí viện Biên Hòa...

Hoàng Trí phóng nhanh. Như thể chàng là từ thạch, chàng nhanh thì chiếc Mét-xê-đét cũng nhanh. Chàng chạy chạm. Chậm cà-rề, cà-rề. Nó cũng cà-rề, cà-rề. Tài xế Mét-xê-đét bị những xe sau bóp kèn inh ỏi xin vượt bèn lái sát tay phải trên lộ giành cho xe gắn máy.

Trời sắp tối. Trước mắt Hoàng Trí là đường rẽ. Đây là một trong nhiều con đường nhỏ dính móc với xa lộ tráng nhựa rộng mênh mông. Chàng thuộc hết những lối đi nhằng nhịt chung quanh thị trấn Biên Hòa. Vù, vù... chàng mất hút. Xe Mét-xê-đét chỉ làm mưa làm gió được trên xa lộ. Trên đường đồng chật chội, gập ghềnh và quanh co nó chỉ có nước đầu hàng vô điều kiện.

Trong loáng mắt Hoàng Trí về đến dưỡng trí viện. Chàng tất tưởi xuống phòng bà Thúy Thúy. Nàng vẫn còn đó. Chàng yêu cầu người y tá quen đổi phòng. Được hỏi lý do chàng chỉ đáp ngắn “cần lắm, cần lắm” rồi nhảy lên yên xe.

Chàng đến ngã tư Thủ Đức thì bóng tối đã bao chùm tất cả. Chàng không thấy chiếc Mét-xê-đét kia đâu nữa. Nghi ngờ nó đợi chàng ở ngã tư Gia Định, chàng vượt qua lề trái, giắt xe luồn hẻm và đổ ra hướng về Thị Nghè. Chàng đoán đúng ngắc: chiếc Mét-xê-đét đang đậu chềnh ềnh bên kia đường, tài xế ló đầu ra ngoài khung cửa. Dưới ánh đèn đường sáng quắc, chàng thấy vẻ mặt nhớn nhác của hắn.

Saigon tối Thứ bẩy là Saigon náo nhiệt, Saigon vui sống. Hoàng Trí lại cô đơn và buồn chán hơn bao giờ hết. Chàng không lái xe về nhà, ở trong cùng trong kiệt một con hẻm ngoằn ngoèo như chữ z ở Đakao. Xe qua vùng Đakao, bon bon vào Chợ Lớn; Con đường thẳng tắp, rộng bề ngang, hai bên có toàn cây cao đầy lá này chàng đã phóng qua cả ngàn lần trong 6 nặm học trường thuốc. Chàng quen chúng đến nỗi mỗi cây đối với chàng có một đặc tính riêng, cây nào cũng có hồn như người, chúng cũng run lạnh những buổi sáng ngập sương, hoặc những chiều mưa tầm tã, chúng cũng ũ rũ cúi đầu dưới trận gió phũ phàng. Buổi trưa nắng gắt, các bạn nam nữ đồng khóa sánh vai nhau dưới bóng lá xanh mát dọc đại lộ Hồng Bàng, bàn bạc, hẹn hò với nhau về dự định tương lai khi họ ra trường...

Về phần Hoàng Trí, buổi trưa nắng gắt chàng ở lại trong trường. Đôi khi chàng ra đại lộ Hồng Bàng nhiều cây xum xuê. Nhưng chỉ có mình chàng. Với giòng xe cộ bất tận muốn làm chàng chóng mặt. Với cõi lòng trống trải của chàng trai 25, 26 tuổi đời chưa có người yêu...

Hoàng Trí vượt qua trường Y khoa, rẽ sang Trần Quốc Toản. Chàng đi đâu? Quẹo tay phải để làm gì vậy?

Thì ra tòa biệt thự cực kỳ tráng lệ của ông tỉ phú Vĩnh Chân nằm choán một khu lớn gần đường Trần Quốc Toản. Ngày nghỉ, vợ chồng ông đi Đà Lạt, Nha Trang hoặc Cấp vì có nhà riêng ở đó. Bận việc, không rời được Saigon thì tạm đổi gió trong dinh cơ nguy nga dọc xa lộ Biên Hòa. Kỳ dư những ngày khác trong tuần, vợ chồng ông ở tại đây.

Diện tích của nó rộng trên ba ngàn mét vuông. Chỉ riêng tiền đất cũng đủ làm Hoàng Trí hoa mắt, chứ chưa dám nói đến kiến trúc và thiết trí. Tường xây cao như thành, bên trên có song sắt và dây kẽm gai, cửa cổng bít tôn kín mít, đứng ngoài chỉ nhìn thấy các tầng lầu. Nhìn thấy cũng như không vì mọi cánh cửa đều đóng im ỉm.

Bà Thúy Thúy mất trí là phải. Từ bao năm nay người đẹp bị giam giữ trong nhà tù bê-tông máy lạnh, không được tận hưởng hương vị thần tiên của tuổi hồng. Chồng nàng có thể mua sắm đủ mọi tiện nghi vật chất nhưng không thể mang lại cho nàng một sự đồng hành tình cảm. Chồng nàng và nàng là hai thái cực kình chống dữ dội. Chỉ về tuổi tác nó đã tạo ra hố ngăn cách ghê gớm. Tuổi ông gấp đôi tuổi bà. Gọi giai nhân là «bà» e không xứng, vì nàng còn quá trẻ. Trẻ như thể chưa chồng. Trẻ như thời còn kẹp tóc...

Nàng đẹp bao nhiêu thì chồng nàng xấu bấy nhiêu. Dành rằng gái mới cần sắc, trai chỉ cần tài, song ít ra cũng phải có bản mặt coi được, bề cao tiềm tiệm và cách cư xử sạch nước cản. Tất cả những cái đàn ông cần tới để chinh phục đàn bà ông Vĩnh Chân đều thiếu. Ngoại trừ... cái giầu bạc tỉ. Tối kị trong tính nết đàn ông là ghen. Vĩnh Chân lại là vô địch về ghen... Bà Thúy không nói, ông Vĩnh Chân không nói nhưng chuyên viên thần kinh học Hoàng Trí không thể không biết. Cách nhìn bằng đuôi mắt, cách mím môi day đứt, cách nhún vai bực bội và cách thở ra nhè nhẹ của ông chồng ngũ tuần có cô vợ ngũ tiểu tuyệt đẹp đã bộc lộ một nội tâm bất an, đầy rẫy mặc cảm.

Hoàng Trí sưc nhớ đến chiếc Mét-xê-đét và tên tài-хế theo chàng từ dưỡng trí viện về. Chắc Vĩnh Chân nổi ghen sai đàn em làm thịt chàng... Chàng ngó quanh quất. Dầu sao chàng cũng phải đề phòng.

Chàng đậu xe trước một quán cóc từ nãy, tiếng trò truyện khề khà, tiếng ly chén chạm nhau, và mùi thịt bò nướng lá lốt, mùi tôm khô củ kiệu ngâm dấm chua ngọt từ trong quán vẳng ra mà chàng không để ý. Thần trí chàng đang bị tòa biệt thự đồ sộ với người đẹp vô hình thu hút.

Một bàn tay đập vai chàng. Kèm theo câu chào:

- Ê, quan đốc-tưa đi đâu vậy?

Chàng ngoảnh lại và nhận ra Tư cớm. Bạn nối khố từ lớp ba đến gần hết trung học. Tên cúng cơm của hắn là Trần Văn Tư. Anh em gọi hắn là cớm vì hắn có lối phục sức và cử chỉ bí mật bật mí nửa kín nửa hở như cớm... công an. Tư cớm trượt vỏ chuối ở kỳ thi Tú tài nhất. Hắn tiếp tục «không ngậm ớt mà cay» trong kỳ sau. Luôn trong ba năm hắn bị ông thần thi cử cho ra dìa. Hoàng Trí vào trường Thuốc thì Tư cớm đăng lính nhảy dù với cấp bậc trung sĩ. Bẵg một thời gian chàng chỉ mới được «đánh đụng» với hắn mỗi một lần. Đánh đụng, nghĩa là ăn thịt chó. Hồi ấy, Hoàng Trí còn lẹt đẹt ở năm thứ hai. Trên đường từ bệnh viện thực tập về, trời mưa như trầm như trút, chàng rúc dưới một hàng hiên gần trường Khoa học thì gặp Tư cớm mặc quân phục oai vệ, nuôi râu mép và diện lon trung sĩ đàng hoàng. Với nơi ngực một giẫy huy chương. Hắn mừng rú, thót lên chiếc xe gắn máy ốm o của chàng, và nói liến thoắng «quan đốc-tưa ơi, tao vừa lãnh lương, lãnh 3 tháng lương một lúc, chưa tiêu đồng nào, tao lại vừa được gắn mề-đay đánh giặc giỏi, tao phải khao một chầu, mày không được từ chối, mày phải đánh đụng với tao...»

Từ chập choạng tối, đôi bạn thân đánh đụng một lèo đến gần giờ giới nghiêm, say khướt mồng tơi. Say đến nỗi Tư cớm không leo được lên xe, chỉ đứng ì rồi khóc nức nở. Khóc chán rồi văng tục. Rồi cười. Rồi khóc.

Đôi bạn không còn kịp chén tạc chén thù với nhau nữa vì Tư cớm bị thuyên chuyển ra miền địa đầu. Hoàng Trí chỉ được tin Tư cớm bị thương được giải ngũ, về Saigon, làm nghề buôn bán nhì nhằng. Điều quan trọng là hắn đã lấy vợ. Và có con...

Hoàng Trí ôm bạn mừng rú:

- Té ra cậu Tư cớm... Cậu làm nghề ngỗng gì ở đường này?

Tư cớm vẫn không đổi khác. Chỉ phải cái già đi sau những tháng, những năm nằm sương gối đất. Vẻ… cớm của hắn vẫn... cớm như xưa. Trời tối hắn vẫn thượng cái kiếng mát đen sì trên mặt. Sơ-mi rộng thả ngoài quần, lưng lại hơi cồm cộm.

Hắn lại đập vai Hoàng Trí:

- Lẽ ra tôi phải hỏi cậu câu ấy. Cậu làm nghề ngỗng gì ở đường này?

- Lang thang.

- Hơi lạ. Lần đầu tiên tôi nghe nói quan đốc-tưa có dư thời giờ đi lang thang. Nào... mời cậu vào quán tôi nhậu một phát.

Hoàng Trí chỉ đống bàn ghế san sát và cái quầy gỗ bầy la liệt món nhậu, giọng bán tin bán nghi:

- Cậu là chủ quán?

- Chính hiệu con nai vàng.

- Khá chứ?

Không đến nỗi. Lát nữa cậu sẽ thấy. Trong nhà, ngoài hè chật ních, không chỗ chen chân. Nhờ trời món nhậu hợp khẩu, giá phái chăng, khách hàng luôn luôn đông đảo nên vợ chồng tôi có tiền để giành. Nhưng này... cậu lên năm thứ mấy rồi nhỉ? Thong thả, để tôi tính coi, ba, bốn, năm... à, năm nay cậu lên năm thứ 6, sắp sửa ra trường với tấm bằng quan đốc-tưa to tổ bố... Cậu đặt cái đít bác sĩ thơm tho của cậu xuống đây, để tôi kêu bà xã ra chào rồi hai đứa mình nhậu một mách...

Vợ Tư cớm đã xuất hiện không biết từ lúc nào. Nàng còn trẻ, những năm lam lũ trong bếp, sửa soạn món nhậu cho thiên hạ, không làm mất nơi nàng cái vẻ thanh xuân sung mãn. Răng nàng đều và trắng, mắt nàng trong veo. Rõ thằng Tư cớm tốt phúc... Vị tất mình kiếm được cô vợ xuông xẻ và khả ái như nó...

Tư cớm bô bô:

- Thằng bạn con chấy cắn đôi anh thường khoe với em đó...

Nàng cười:

- Em biết rồi. Chắc là anh Hoàng Trí, học Thuốc.

Hoàng Trí chưa kịp biểu lộ sự kinh ngạc thì nàng đon đả:

- Nhà em cứ nhắc đến anh luôn. Mấy lần ra trường tìm anh không gặp. Nhà em thiếu bạn nhậu tri kỷ, buồn quá...

Hoàng Trí đáp:

- Cám ơn chị. Bản lãnh... nhậu của tôi còn thua anh Tư cả trăm cây số.

Đến lượt Tư cớm sửng sốt:

- Thôi, đừng giả bộ khiêm nhường nữa cậu đốc-tưa. Cậu nhớ không? Hồi tôi rớt Tú một, tôi kéo cậu đi nhậu để khuây sầu, cậu quá bết, tôi xài xể cậu thì cậu hẹn chừng nào thành sinh viên Y khoa cậu sẽ phục thù... Buổi chiều chúng mình chở nhau dưới mưa đến quán mộc tồn đánh đụng, cậu đã học năm thứ 2, cậu còn kém nhưng đã cừ hơn trước nhiều. Cậu nói «Tư cớm ơi, tao đang tiếp tục luyện chưởng, vài ba năm nữa mày biết tay tao», tôi cười khẩy thì cậu tiếp «tao hứa đúng boong, tao không xạo đâu, trường Y khoa là lò luyện chưởng Lưu linh cự phách, thằng sinh viên nào sợ rượu, chê rượu đều biến thành sâu rượu»... Tối nay, tôi đấu rượu đế với cậu, xem công lực Y khoa của cậu tới đâu?

Tư cớm cười hề hề ra vẻ khoái chí. Thì ra Tứ cớm nhớ dai kinh khủng! Hoàng Trí vốn không có duyên nợ với chất cay. Chàng uống một hớp huýt-ky là mặt mũi đỏ gay. Nam vô tửu như kỳ vô phong, chàng bèn thỉnh giáo các anh ở lớp trên. Nhiều người khuyên chàng kiên nhẫn, Trí ơi, tưởng gì chứ vấn đề uống rượu không say thì dễ ợt, mày ráng đậu Y khoa là học được tài nhậu...

Tại sao?

Lớp đàn anh hơi phóng đại sự thật. Tuy vậy, trong năm đầu sinh viên Hoàng Trí đã phải uống rượu nhiều lần. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ có thấy ai chết bao giờ đâu. Giờ đây ngày nào cũng thấy. Eo ơi, bữa thực tập cơ thể học đầu tiên, lò dò vào căn phòng sơn đen sì, lạnh buốt căm căm, với cái xác người vừa từ hồ ngâm fot-môn kéo lên, nó nâu nâu, nó đen đen, nó răn rúm như da trái táo tầu, hàm răng nhe ra, nửa cười, nửa mếu... thì dây thần kinh bằng thép cũng... đứt phựt. Lưỡi dao xẻ thịt, này phổi, này phèo, này gan, này ruột, lòng thòng, bèo nhèo... Hoàng Trí lờm lợm cuống họng, không dám ăn thịt cả tuần. Và tối hôm ấy để quên hàm răng người chết trắng nhởn, chàng khiệng hai chai la-ve, điều chàng chưa hề làm. Lâu dần, quen đi, chàng không lờm lợm nữa. Song chàng cũng quen với la-ve. Chàng hỏi bạn, nhiều người cũng lờm lợm như chàng. Các chị sinh viên kín miệng như bình, song nếu nam nhi 7 thước còn nhờ đến rượu thì không lẽ nữ nhi...

Đến năm thứ 3, thứ 4... thực tập tại bệnh viện… trên người thật, thì thần Lưu linh lại trở về lần nữa. Học lý thuyết trong trường, trên sách và thực tập... giả thì rất khéo tay, khi đứng bên bàn mổ thì vụng ôi là vụng. Thắt nút dây thì méo xẹo hoặc lỏng lẻo, dây dứt lung tung, thậm chí còn khâu lộn vào găng tay... Cái đêm chàng thực tập khâu ruột chàng lui cui mãi không ngủ được. Nửa đêm vùng dậy, bồ hôi lạnh đầy mình, chàng lẩm bẩm «... chết rồi... mình khâu không chắc, ruột bung ra thì nguy to...». Bệnh nhân được bình phục đúng thời hạn khiến chàng yên tâm, nhưng trong 4, 5 đêm dài chập chờn ấy chàng đã cầu cứu đến... rượu.

Món nhậu được dọn ra ê hề, Tư cớm trịnh trọng so đũa mời Hoàng Trí. Đôi bạn vừa cạn một ly la-ve bự thì một đoàn xe Mét-xê-đét sơn đen mới tinh hảo chạy xẹt qua quán nhậu, tốp trước cổng biệt thự của tỉ phủ Vĩnh Chân, kèn bóp pin-pin ồn ào, kênh kiệu, gần như ngang ngược, cửa cổng mở rộng, đoàn xe lăn tuột vào. Trong xe chắc có Vĩnh Chân và đủ mặt bá quan văn võ...

Tư cớm dằn mạnh cái ly cạn rượu xuống bàn, chửi đổng:

- Mẹ kiếp, đứa giàu quá, đứa lại nghèo quá!

Hoàng Trí mừng húm nhưng làm mặt không hiểu:

- Cậu chởi tôi?

- Bậy nè... cậu được tôi chửi thì đã sướng lắm rồi. Tôi chửi là chửi lão Vĩnh Chân. Lão giầu ngoài sức tưởng tượng cậu ơi. Riêng đàn chó bẹt-giê Đức của lão đởp một bữa đã hết mẹ nó một đùi con bò. Một đùi con bò, cậu nghe ra chưa? Bằng vợ chồng con cái tôi ăn trong một năm... Đáng kiếp cho lão... giầu mà không được hưởng, cô vợ đẹp như hằng nga giáng thế của lão lại mắc bệnh câm...

Tư cớm đẩy cái đĩa thịt bò nướng lá lốt thơm ngào ngạt về phía bạn, giọng khề khà:

- Cậu thưởng thức đi. Con vợ của tôi làm đồ nhậu có thớ lắm... Đớp tiếp đi, rồi tôi kể chuyện lão Vĩnh Chân cậu nghe. Một thiên tình sử não nùng. Bí mật ghê gớm.

- Bí mật ghê gớm nhưng cậu đã biết, cậu nói lại với tôi thế tất chẳng còn bí mật nữa.

- Không, bí mật lắm. Cậu là người thứ nhất được tôi phanh phui. Ngoài tôi ra, chắc chẳng ai biết. Tại sao tôi thó được bí mật động trời này? Vì tôi là Tư cớm, tôi có máu cớm trong mình. Cậu nhích lại gần tôi, ừ, kéo cái ghế của cậu lại sát vách, mở rộng tai ra nghe, tôi sẽ nói rất nhỏ...

- Hừ... cậu làm như chúng mình bàn âm mưu đảo chánh!

- Thì là đảo chánh chứ còn cái mẹ gì nữa?

- Thôi, tôi xin cậu. Tôi không thích chính trị.

- Đồ ngu... mày chẳng hiểu đếch gì cả. Đảo chánh đây không phải đảo chánh Nhà nước mà là đảo chánh «ma-phăm», đảo chánh bà xã...

- Cậu lập phòng nhì?

- Phòng nhì không đúng hẳn. Chỉ là bồ tèo, không hơn không kém. Thân thiết đáo để, mê ly đáo để. Con vợ tôi nghe được thì ốm đòn. Nó ghen có môn bài, và dữ một cây. Số là tôi có bộ mặt sạch sẽ, giọng nói êm ru, kiến thức cũng đường được nên con bé làm cho bà Công tằng tôn nữ thị Thúy Thúy, vợ lão Vĩnh Chân, khoái tôi.

- Nàng là xến?

- Bậy nè. Hạng tôi mà mê xến hả? Nàng cũng sinh trưởng ở đất Thần kinh như bà chủ, ông Vĩnh Chân cần thư ký riêng cho vợ để lo liệu những việc vặt như mua son phấn, vải vóc, hẹn làm tóc, sửa sắc đẹp, nàng có chữ nghĩa, gốc gác tin cậy, tính tình khả ái nên được thu dụng. Lương tháng hậu hĩ ra phết, cậu ơi... Nàng ở cạnh bà chủ đêm ngày, do đó chuyện gì cũng biết.

Theo lời nàng thì bà Thúy về làm vợ ông Vĩnh Chân chẳng khác Thúy Kiều bán mình chuộc cha. Cha mẹ bà Thúy khi xưa rất giàu, ruộng nương thẳng cánh cò bay, vàng nén cả chum, cuộc đảo chánh Nhật, cuộc khởi nghĩa Việt Minh và cuộc kháng chiến toàn quốc sau đó làm gia đình khánh tận. Hai cụ thuộc giòng vua chúa quen nhung lụa và cao lương mỹ vị, nhất là quen con bài, lá bạc. Mắc nợ quá nhiều, bán hết sản nghiệp không đủ trả, hai cụ bèn gán cô con gái đẹp nhất. Tuổi vợ chưa bằng nửa tuổi chồng, bà Thúy thương cha mẹ và các em đành hy sinh hạnh phúc cá nhân.

Lấy bà Thúy, ông Vĩnh Chân càng ngày càng giầu. Gia đình bên vợ được lão ta đối xử tử tế hết mực, tiền bạc và quà cáp ê hề. Đột nhiên bà Thúy bị câm.

- Trước ngày bà Thúy bị câm, trong nhà lục đục gì không?

- Chắc không. Bà Thúy rất ngoan. Luôn luôn phục tùng chồng. Suốt ngày không hề nói to. Chồng bảo gì nghe theo răm rắp. Thật tội nghiệp, bà Thúy còn trẻ măng mà ông chồng nhốt kỹ trong lồng son, mỗi tuần chỉ được ra phố một lần. Lão vừa già, vừa xấu, không dám đi chơi chung với vợ, sợ dư luận chê bai. Lão ghen tuông một cây. Con vợ tôi đã là chúa ghen tuông, lão Vĩnh Chân còn hơn nó gấp chục lần. Từ sáng đến tối, bà Thúy phải ở trong phòng ở lầu nhì, được điều hòa khí hậu, chỉ trổ một cửa sổ nhìn xuống đường thì cửa sổ này bị che riềm dầy. Những khi nổi cơn ghen, lão lôi người đẹp ra đánh đập tàn nhẫn...

- Thằng vũ phu!

- Anh hùng bắt đầu nóng mắt rồi đấy! Tôi cũng tức bực như cậu, lắm lúc muốn xông vào nhà lão, nện cho lão một thoi... Phiền một nỗi biệt thự của lão được canh gác cẩn mật như dinh thủ tướng, lão đi đâu đều có cận vệ bám gót đến đấy. Tôi chỉ còn nước ngắm trộm bà Thúy cho đỡ nhớ.

- Nàng ra bao lơn ư?

- Hừ... ra bao lơn thì lão ta ăn gỏi liền. Nàng hé một tí riềm cửa rồi nhìn dưới đường bằng viễn kính. Tôi cũng vậy, tôi xoay một cái ống nhòm thật tốt và hàng ngày tôi ngắm nàng. Bên ấy bị nắng chiều nên nàng hay ngồi sau cửa buổi sáng. Buổi sáng quán nhậu của tôi đóng. Thành ra tôi tha hồ biểu diễn tài làm... cớm.

- Cậu khám phá được cái gì lạ phải không?

- Phải. Nàng dùng viễn kính theo những giờ giấc nhất định. Đúng 9 rưỡi đoàn xe Mét-xê-đét chở lão Vĩnh Chân và tùy tùng ra khỏi cổng. 5 phút sau nàng vén riềm. Thoạt tiên tôi tưởng nàng nhìn xe cộ và dân chúng qua lại dưới đường để khuây cảnh cá chậu chim lồng. Dần dà tôi nghĩ khác. Là vì trong suốt ba tiếng đồng hồ dài giằng giặc nàng chỉ hướng ống nhòm về một phía, về một mục phiêu không thay đổi. Sau hơn một tuần rình mò tôi phăng ra. Ly kỳ như tiểu thuyết trinh thám cậu ơi. Cậu đoán thử xem nàng nhìn cái gì?

- Tôi chưa học nghề thầy bói.

- Hừ... thầy bói cũng trật lất. Mục phiêu hàng ngày của người đẹp Thúy Thúy là căn nhà số 73 cùng đường này. Quán nhậu của tôi mang số 55, nghĩa là căn nhà 73 chỉ hơi trếch nhà nàng. Căn 73 là căn phố nhỏ xíu, có gác, cửa trên gác cũng che riềm kín mít. Buổi sáng nàng vén riềm để chĩa ống nhòm thì ở căn lầu 73 cũng vậy...

- Có người ngồi sau cửa sổ?

- Tất nhiên. Không lẽ nàng nhìn một khe cửa vô tri vô giác. Tôi điều tra không mấy khó khăn. Căn 73 chỉ có hai người ở. Hai mẹ con. Bà mẹ trên 60, tóc bạc phơ, mắt sâu hoắm, thân thể gầy còm, vẻ mặt lúc nào cũng buồn thiu buồn chảy. Bà ta phiền muộn là phải, vì đứa con trai duy nhất của bà bị bệnh bán thân bất toại.

- Thúy Thúy nhìn chàng trai tê liệt?

- Đúng boong. Tôi cố dọ hỏi song không ai biết tông tích của hai mẹ con. Chỉ biết họ là người Huế. Tôi đã gặp bà mẹ, chưa được gặp cậu con. Cậu này hơn tuổi chúng mình. Ba mươi hoặc trên vài tuổi nữa là cùng, Còn trẻ lắm. Y ở liền tù tì trong phòng, tôi phải trèo ẩn trên cây me xum xuê gần đó để quan sát diện mạo y cho rõ. Y mang bệnh tật dầm dề mà còn khôi ngô, luồng mắt và miệng cười còn quyến rũ, chẳng hiểu nếu y khỏe mạnh như chúng mình y còn khôi ngô và quyến rũ đến đâu.

- Y bị bệnh bán thân bất loại, nghĩa là...

- Nghĩa là nửa mình dưới hoàn toàn hết xíu quách.

- Vậy y bị thương ở xương sống.

- Hà, hà... tôi quên phứt cậu là quan đốc-tưa. Phải, y bị trúng đạn ngoài mặt trận, y được điều trị tại Trung tâm Tê liệt Tủy sống một thời gian ở Vũng Tàu rồi bà mẹ lãnh mang về nuôi tại Saigon.

Tôi lập kế bắt chuyện bà mẹ nhiều lần, và lần nào bà ta cũng thủ khẩu như bình. Mỗi tuần bà ta mới đi chợ một buỗi. Đồ ăn, thức uống cất trữ trong tủ lạnh. Cửa đóng suốt ngày đêm.

- Hàng ngày bà ta cũng phải đổ rác nữa chứ!

Cậu Hoàng Trí ơi, thằng Tư cớm này không ngu lắm đâu... Xe rác qua đường này khoảng 7 giờ sáng, tôi chực sẵn dưới gốc me, chờ bà ta xuất hiện. Té ra mỗi tuần bà ta chỉ đổ rác một lần.. Ngày đi chợ bà ta mới làm cái chuyện vệ sinh cầu thiết ấy.

- Còn khách khứa?

- Dê rô. Chẳng thấy mống nào hết.

- Cậu con không hề đi chơi?

- Hai chân tê liệt thì đi đâu.

- Ngồi xe lăn chẳng hạn.

- Không. Hoặc có nữa thì tôi không biết. Về điểm này tôi xin thẳng thắn thú nhận cái dốt. Trước kia quân đội dạy mã-tự thì lười biếng không học. Thành ra tôi chẳng hiểu gì hết.

- Nàng ra hiệu bằng mót-sờ với chàng trai tê liệt?

- Đúng boong. Hai người nhìn nhau một lát rồi liên lạc với nhau bằng bàn tay. Chắc có nhiều chuyện khoái trá nên họ cười luôn. Tôi ngồi ngó trộm cũng lây cái vui của họ.

- Họ là người yêu của nhau?

- Tôi chỉ đoán phỏng vậy thôi. Căn cứ vào miệng cười và ánh mắt họ khó thể chỉ là bằng hữu hoặc anh em ruột thịt. Vã lại, nếu họ không phải là tình nhân thì việc gì họ sợ, việc gì họ phải liên lạc bằng dấu một cách lén lút, khuất tất...

- Ngoài sự đoán phỏng này cậu có chứng cớ cụ thể nào không?

- Dêrô.

- Rõ dại. Nếu tôi là cậu tôi đã hỏi nhỏ cô bé thư ký riêng của giai nhân Thúy Thúy...

- Tôi đã hỏi nhưng khi ấy quá chậm... Trong những ngày đầu, tôi rụt rè vì 2 lý do. Thứ nhất, nếu chàng trai tê liệt quả là người tình của Thúy Thúy thì tôi sẽ phạm tội bép sép, tố cáo họ; lão Vĩnh Chân có bản mặt đáng ghét, ngày nào tôi cũng rủa thầm cho trời đánh thánh vật lão, cho nên Thúy Thúy có cắm một đống sừng lên đầu lão tôi cũng phớt lờ. Thứ hai... tôi bị mặc cảm, tôi tự nghĩ mình là Tư cớm, mang máu cớm chuyên nghiệp trong huyết quản, mình sẽ tìm ra ngọn ngành, mình cóc cần hỏi ai... Đến khi tôi cảm thấy bất lực, hoàn cảnh lại thúc hối tôi khám phá bí mật thì cô bé thư kỷ đã... chết.

- Chết?

- Tôi xìu luôn cả tháng. Không thèm hé răng nói nửa lời. Cơm không buồn ăn. Đêm nào cũng mở mắt nhìn trần phòng. Tôi xọp đi trông thấy. Con vợ tôi tưởng tôi lâm bệnh, lo sợ cuống cuồng... Cậu Trí ơi, ai đời cô bé đang đẹp, đang khỏe bỗng lăn đùng ra chết. Tối hôm trước tôi còn... còn có hẹn... mới kỳ lạ chứ!

- Chết bệnh?

- Bệnh tim. Khi không quả tim nó đứng lại. Cô bé được chở bằng phi cơ riêng về Huế ma chay. Lão Vĩnh Chân bao luôn một chuyến phản lực cơ. Đám tang nghe đâu lớn lắm. Tốn 3, 4 triệu bạc thì phải.

- Hoài của... Trong thời gian cô bé thư ký chết, giai nhân Thúy Thúy còn tiếp tục liên lạc bằng ống nhòm và ngón tay với chàng tê liệt nữa không?

- Tôi quên kể với cậu là mọi việc đã oong-boong fi-nan trước đó một tuần lễ. Thúy Thúy đột nhiên không vén riềm và chĩa viễn kính về căn nhà 73 nữa. Ngày thứ nhất, ngày thứ nhì không thấy nàng, tôi ngỡ nàng ốm. Đến ngày thứ ba, tôi nóng ruột phát điên song còn ráng ngồi chờ. Ngày thứ tư nàng vẫn vắng mặt tôi bèn láng cháng đến trước nhà 73, và...

- Không thấy ai...

- Không thấy ai. Chàng trai tê liệt mất tăm.. Bà mẹ cũng mất tăm. Dường như căn nhà được sang lại cho chủ khác....

- Tại sao lại dường như?

- Vì tôi kẹt... bà xã...

- Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt?

- Đâu có. Tôi kẹt là vì... con vợ tôi chọn đúng những ngày tôi bị bấn súc sích ấy để đập chum. Trăm chuyện lớn bé đều đổ lên đầu lôi, tôi phải lo vấn đề chợ búa, nấu nướng, hầu khách cho quán nhậu, chưa kể việc chăm nom một đống con, đứa đi học, đứa còn ẵm ngửa. Và chăm nom cả cho mụ vợ đập chum tại hộ sinh viện nữa. Thường lệ nó chỉ nằm ba, bốn ngày là về, lâu lắm là một tuần lễ, chuyến này nó chơi luôn một phát 20 ngày... đúng 20 ngày, 20 đêm, không thiếu giờ nào nó mới chịu rời nhà thương. Nó về nhà, phải một tuần sau nó mới «tiếp thu» nhiệm vụ, vị chi ttôi đi đoong gần một tháng trời. Cậu tính... một tháng dòng dã, biết bao nước chảy dưới cầu, giai nliân Thúy Thúy đã câm...

- Câm sau ngày chàng trai biệt tích?

- Phải.

- Sau ngày chàng trai biệt tích và cô giai nhân Thúy Thúy bị câm thì cô bé thư ký chết bệnh tim?

- Phải.

Sinh viên Y khoa Hoàng Trí xô ghế, bàng hoàng đứng dậy. Tay chàng run run, chân chàng run run, Môi chàng cũng run run. Tư cớm băn khoăn nhìn bạn:

- Cậu làm gì thế?

- Không.

- Cậu giấu thằng Tư cớm này sao được? Thái độ bối rối cực độ và vẻ mặt biến sắc của cậu chứng tỏ câu chuyện tôi vừa kể đã làm cậu xúc động ghê gớm. Hừ... tôi có linh tính cậu quen giai nhân Thúy Thúy, cậu đang trồng cây si với nàng cũng nên.

- Nhảm.

- Thú nhận đi để tao giúp cho... ồ, mà... kỳ cục chưa... mày mới 25, 26 mày mê một thiếu phụ 30. Quan đốc-tưa tương lai như mày thiếu gì vợ đẹp và giàu, tại sao mày có thể rúc đầu vào đàn bà có chồng, và lão chồng lại ghen tuông kinh khủng... Mày muốn chết hả?

- Nhảm.

Hoàng Trí quên cám ơn. Quên nói lời từ giã. Vợ Tư cớm nghiêng mình chào, chàng quên chào lại. Tư cớm chìa tay, chàng cũng quên bắt. Hoàng Trí sử sự như người mất hồn.

Chàng hối hả ra xe. Tư cớm gọi giựt:

- Nè cậu... cậu quay mặt lại cho tôi nhìn ngực áo...

Hoàng Trí choáng váng, da tay lạnh ngắt:

- Ngực áo tôi có gì?

Tư cớm lẩm bẩm:

- Quái gở, quái gở! Áo của cậu cũng có con rồng... con rồng đỏ...

Hoàng Trí nắm bàn tay bạn trong một động tác hốt hoảng khác thường:

- Trên ngực áo của chàng trai bán thân bất toại có thêu con rồng đỏ?

Tư cớm chưa kịp gật đầu Hoàng Trí đã đẩy cái xe 2 bánh ra khỏi lề và thót lên yên. Chàng phóng như bay trên con đường vắng. Hừ... quả là định mạng an bài... chàng mặc áo thêu con rồng đỏ là do một bệnh nhân biếu. Ông ta té gẫy chân được chàng bó bột, và săn sóc tận tình. Lành lặn, ông ta tặng chàng một lố áo ngắn tay, loại mặc chơi tơ-nít, cái nào cũng thêu rồng. Hoàng Trí mặc hơn năm nay chưa hết.

Đèn ở trung tâm thành phố sáng như sao sa.
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Hoàng Trí không định rẽ về nhà trên đường đi dưõng trí viện nhưng khi qua khu Đakao, chàng lại quẹo vào con hẻm ngoằn ngoèo, sâu hun hút quen thuộc. Cuối hẻm là căn gác quen thuộc của chàng.

Chàng thuê nó từ năm thứ 3 Y khoa, với giá thông cảm 500 đồng. 500 đồng thời ấy đã quá rẻ, huống hồ bây giờ cái gì cũng đắt, tiền thuê phòng một tháng chỉ đủ trả tắc-xi khứ hồi từ nhà đến trường. Sở dĩ ông bà chủ thông cảm là vì chàng dậy kèm cho lũ con không lấy tiền. Chàng hết lòng chỉ bảo tụi trẻ, chúng học giỏi trông thấy, tính nết chàng lại nhu mì, dễ thương nên ngày tháng qua, đồng tiền tiếp tục mất giá, chàng vẫn tiếp tục trả 500 một tháng, bao luôn điện nước, và nhiều khi còn có quà cáp ngon lành nữa.

Đã 9 giờ tối.

9 giờ là giờ những đại lộ sang trọng, lòe loẹt, bắt đầu thức dậy. Đối với xóm lao động thì 9 giờ tối lại là giờ bắt đầu lên giường ngủ. Vì vậy cửa nhà hai bên hẻm đều đóng kín, chỉ còn những vạch sáng chiếu hắt ra ngoài.

Hoàng Trí xuống xe. Đường hẻm thu nhỏ lại như cái cổ chai. Mặt lộ không đến nỗi hẹp lắm, vừa đủ cho hai xe gắn máy tránh nhau. Chằng thường xuống xe vì sợ bọn nhóc tì chơi trò cút-bắt bất thần từ bóng tối vút ra bằng xe đạp, hoặc Hon-đa xả hết tốc độ.

Căn gác ọp ẹp của chàng hiện ra ở khuỷu hẻm. Phía dưới còn sáng. Ông bà chủ còn thức. Chàng có lối đi riêng, cái cầu thang gỗ mỏng mảnh bằng thùng đựng xà-bong cưa ra, đóng lại với nhau, mỗi khi đặt chân lên chàng phải rón rén như tài tử gánh xiệc biểu diễn thăng bằng trên dây kẽm.

Như thưòng lệ, chàng huýt sáo miệng một bài ca trữ tình. Bỗng chàng cảm thấy vẩy ốc mọc đầy châu thân. Chàng khựng lại. Một bóng đen vạm vỡ từ bên trái chàng tiến nhanh ra, chặn đầu xe. Chàng chưa kịp phản ứng thì từ bên phải chàng lại một bóng đen khác, cũng vạm vỡ như bạn hắn.

Bọn gian chặn chàng để cướp xe chăng? Chàng không tin vì đây là ngõ cụt, mọi lối ra vào đều có trạm gác của nhân dân tự vệ. Vả lại chàng không sợ mấy nếu bọn gian không có súng. Vốn liếng cận vệ chiến của chàng được coi là quá đủ để quật ngã những tên cướp cạn.

Hai bóng đen lực lưỡng ngáng giữ ghi-đông xe hon-đa của Hoàng Trí. Một tên gằn giọng:

- Cho coi giấy tờ.

Cái trò giả dạng nhân viên công lực đòi xét giấy tờ này đã cũ mèm, nó không lừa nổi những công dân trí thức như Hoàng Trí. Chàng quăng xe, lùi một bước:

- Các anh là ai?

- An ninh chìm.

- Mời các anh ra vọng gác nhàn dân tự vệ ở gần đây tôi sẽ trình giấy.

- Anh không được cưỡng lệnh.

- Lệnh gì? Các anh đừng hòng bịp tôi.

- Vậy anh đã biết. Cũng chẳng sao. Chúng tôi cần thảo luận với sinh viên Y khoa Hoàng Trí.

- Hoàng Trí là tôi.

- Can đảm lắm. Đáng khen lắm. Chúng tôi không cướp cái xe cà tàng của anh, cũng không thèm giết anh mặc dầu mạng anh chưa bằng mạng con kiến, dẫm nhẹ là anh chết bẹp. Chúng tôi chờ anh tại đây để cho anh một bài học.

- Về chuyện gì?

- Về chuyện xử thế. Việc ai nấy làm, đường ai nấy đi, từ nay không được xía mũi vào đời sống riêng tư của người khác.

Một trong hai tên xấn lại, nắm tay lớn bằng trái phật thủ giáng thẳng vào mặt Hoàng Trí. Chàng gạt đòn, quả đấm chạm vai, tên thứ nhì ôm chầm lấy chàng. Chàng giằng ra, địch nặng gấp rưỡi, lại là dân đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp nên có nhiều kinh nghiệm hơn, chàng vừa gỡ được hai cánh tay quấn ngang hông thì một ngọn cước đau điếng móc trúng xương sườn chàng. Chàng quỵ một chân xuống nền hẻm lồi lõm. Tuy vậy chàng vẫn còn đủ sức lực và trí tuệ để quét ngã một tên đứng gần. Chàng vùng lên, tìm cách thanh toán tên còn lại thì...

Tên thứ ba ra mặt. Té ra chúng gồm ít nhất ba tên. Ba tên du đãng lành nghề vây đánh đòn hội chợ một sinh viên y khoa thì dẫu được học karatê, Hoàng Trí cũng khó chống cự hữu hiệu. Bởi vậy chàng bị đấm luôn hai thoi tóe đom đóm mắt. Cả bọn vực chàng dậy, thi đua làm thịt chàng. Chúng hành hạ có phương pháp: chỉ đánh vào ngực, vào bụng, còn mặt thì chừa lại. Dường như chúng cốt đánh đau, đánh để gây thương tích trong tạng phủ hơn là làm khuôn mặl méo mó, sứt xẹo.

Hoàng Trí ngã vùi xuống rãnh nước. Một tên nói:

- Đủ rồi chúng mày.

Một tên đạp giữa ngực chàng:

- Anh để em rần nó gẫy xương sườn.

- Không được. Lần sau nếu nó cứng đầu thì chúng mày được tự do. Lần này chỉ cảnh cáo thôi.

- Vậy xin phép anh cho em đốt cái xế của nó.

Hoàng Tri còn tỉnh táo nên nghe rõ những lời trao đổi giữa ba tên côn đồ. Chàng thấy chúng lật chiếc Hon-đa nằm chềnh ềnh giữa hẻm, rồi lúi húi mở nắp bình xăng. Chúng chỉ xòe diêm là con ngựa sắt trung thành và đắc lực của chàng từ nhiều năm nay sẽ trở thành đống kim khí vô dụng. Chàng quá nghèo không kiếm đâu ra tiền sắm cái khác. Xe bị đốt, chàng lấy gì đi học, đi thực tập mỗi ngày tại bệnh viện?

Ý nghĩ ấy như liều thuổc bổ mầu nhiệm tạo sức mạnh cho chàng. Chàng chộp ống chân của tên du đãng đang hí hoáy xẹt diêm. Lửa vừa xòe cháy thì tắt phụt, tên địch bị giựt kéo bất thần, lộn ngửa ra sau, đè chặn lên xe gắn máy. Vừa lúc có ánh đèn pha và tiếng máy nổ lạch xạch. Hai chiếc Hon-đa nhô ra khỏi khúc rẽ, từ từ chạy về phía Hoàng Trí.

Tên cầm đầu kêu đàn em:

- Vù đi chúng mày ơi!

Cả ba tên vắt giò lên cổ mà chạy. Trong chớp mắt chúng mất hút. Xe Hon-đa chở nhân dân tự vệ đi tuần tiểu trong xóm. Họ không lạ gì Hoàng Trí. Thấy chàng, họ cùng tốp lại, hỏi han tự sự. Chàng chỉ nói là quân gian mưu toan đoạt xe của chàng. Anh bị đánh đau không? Một người hỏi, giọng thân mật. Không, cám ơn các anh, chàng đáp, miệng cố phác nụ cười «bình an vô sự», chúng chưa kịp giở trò thì nghe tiếng xe của các anh. Anh đi xe được chứ? Được. Vậy chúng tôi rượt theo bọn nó...

Tốp nhân dân tự vệ đi rồi, Hoàng Trí phải dựa lưng vào tường gần 5 phút mới hoàn hồn. Địch dùng chữ «rần» rất đúng, chàng có cảm giác mọi khớp xương đều bị rạn. Rạn chứ không gẫy. Đau không thể tả đưọc. Đau khắp thân thể. Đau từ trong ra. Đau làm chảy nước mắt.

Nhưng đau đến mấy Hoàng Trí cũng phải trở lại dưỡng trí viện Biên Hòa. Chàng phải có mặt càng sớm càng tốt. Giác quan thứ 6 của chàng báo hiệu một tai nạn hiểm nghèo. Ai là nạn nhân? Сhàng không biết. Chắc sẽ có người chết nếu chàng đến chậm.

Xa lộ Biên Hòa sau 10 giờ đêm vắng vẻ một cách rùng rợn. Trừ quân xa và rất ít xe nhà vội vã hầu như cuống quýt, chẳng còn ai dám lang thang trên mặt đường nhựa. Tốc độ tối đa của xe gắn máy bao nhiêu thì Hoàng Trí phóng bấy nhiêu, bánh xe không còn dính đường nữa, nó bay là là bên trên, nhanh như có phép đằng vân.

Đề phòng địch rình núp ở cổng trước, Hoàng Trí lái vòng ra sau. Chàng tắt máy, không nghĩ đến việc cất xе ở địa điểm thường lệ và khóa lại cẩn thận (xế của chàng đã quá già, quá cũ, nhưng dân bất lương vẫn không tha). Chàng dựng nó vào gốc cây, đoạn rón rén men theo giẫy nhà trệt chìm trong bóng đêm dầy đặc đến căn phòng giành riêng cho bà Thúy Thúy.

Cô у tá tận tâm được chàng gửi gắm bà Thúy Thúy vẫn còn đó. Chàng ló đầu qua khe cửa:

- Cám ơn cô Nghinh.

Cô у tá đang loay hoay với hộp kim tiêm giật bắn người như bị phỏng nước sôi:

- Vâng, tôi đây. Trời, té ra bác sĩ... té ra anh Hoàng Trí. Anh làm em hết hồn.

- Tôi hiền như bụt, có làm gì đâu mà cô hết hồn.

- Vì em tưởng «họ».

- Họ?

- Vâng, anh đi được một lát thì họ đến. Nghe lời anh dặn, em nói là bà Thúy đã về nhà. Họ không tin, em phải sẵng giọng họ mới chịu rút lui.

- Họ tự nhận là gì?

- Khôn lắm. Họ không tự nhận là gia nhân. Họ nói là ông Vĩnh Chân yêu cầu dưỡng đường tư Hòa Vinh chăm nom bà Thúy. Hòa Vinh là nhà thương tư lớn nhất Saigon, lại có phòng riêng cho bệnh nhân tâm trí. Họ lái xe Hồng thập tự kẻ tên Hòa Vinh đàng hoàng, mặc bờ-lu trắng đàng hoàng, xuất trình giấy tờ đàng hoàng. Nếu y tá trực không phải em thì nguy rồi. Nè anh... chuyện gì mà lắt léo, tối tăm và đổ bồ hôi lạnh như tiểu thuyết trinh thám đó anh?

Hoàng Trí nhún vai không đáp. Chàng chỉ tặng cô Nghinh một nụ cười thân mật. Thật ra tên nàng là Nguyên, không phải Nghinh. Nhan sắc của nàng khá mặn mòi, nàng còn trẻ măng, lắm nhân viên bệnh viện trồng cây si, trong số đó có cả sinh viên gần ra trường. Họ gọi trệch tên nàng là «Nghiêng». Nghiêng nước, nghiêng thành mà! Thiên hạ gặp nàng đều nhìn theo muốn nổ con mắt, nhiều cậu còn hục hặc «nghinh» nhau nên dần dà Nghiêng biến thành Nghinh.

Nàng có thiện cảm đặc biệt với Hoàng Trí. Chàng cũng vậy. Tuy nhiên sự đặc biệt này chỉ nằm trong khuôn khổ tình bạn, nàng chưa hề có cử chỉ lả lơi, chàng chưa hề có thái độ hoặc ngôn ngữ quá trớn.

Giai nhân câm Thúy Thúy ngồi bó gối trên cái giường sắt nhỏ ở phòng bên, mặt úp trong hai bàn tay. Nghe động, nàng ngước đầu, Hoàng Trí thấy rõ những giọt nước mắt trong vắt như pha lê đang rớt trên gò mả trắng bóng.

Hoàng Trí ngơ ngẩn như mất hồn. Mê nghề y sĩ thần kinh, lại được thực tập nhiều trong dưỡng trí viện, chàng đã có dịp quan sát nhỡn tuyến của nữ bệnh nhân. Mắt người điên khác mắt người thường. Tròng mắt luôn luôn bất động, họ chỉ nhìn một bề, họ nhìn mà chẳng nhìn gì cả, dường như họ nhìn một mục phiêu cố định trong không gian, nhưng vì không gian quá lớn nên mục phiêu của họ bị chìm xóa trong sương mù vô tận. Khác nào người chài cô đơn lái con thuyền mỏng lênh đênh trên biển sương mù một đêm bão tố phóng mắt vào hư vô để tìm ánh đèn hy vọng. Đèn của ngọn hải đăng cải tử hoàn sinh...

Tia mắt long lanh của Thúy Thúy là biển sương mù lạc lõng, đầy nguy hiểm đột ngột lóe sáng ánh đèn hải đăng cải tử hoàn sinh. Hoàng Trí lại gần, giọng dịu dàng:

- Tôi là Hoàng Trí, bà còn nhớ không? Tôi có chuyện cần nói với bà...

Thúy Thúy gật đầu. Nàng không khóc nữa. Nàng lấy mù-soa chùi mắt rồi cười mỉm, má nàng đột nhiên hây hây như trinh nữ thẹn thò. Hoàng Trí nắm nhẹ bàn tay búp măng đẹp tuyệt vời của nàng, truyền hơi ấm cho nàng, rồi nhìn giữa mắt nàng, nói từ từ, từng tiếng một:

- Bà Thúy... bà hãy nhìn con rồng đỏ trên ngực áo tôi... bà hãy nhìn con rồng đỏ trên ngực áo tôi...

Nàng ú ớ, nước mắt lại trào ra. Mắt nàng như dán chặt lấy con rồng đỏ óng ánh.

Hoàng Trí tiếp tục nói từ từ, từng tiếng một, chỉ đủ nghe mà vẫn dõng dạc: - Tôi muốn giúp bà giải tỏa những uất hận đã khiến bà mắc bệnh câm. Tôi biết bà không yêu ông Vĩnh Chân. Người yêu của bà là chàng thanh niên tê bại mặc áo thêu con rồng đỏ mỗi ngày trò chuyện với bà bằng mã-tự qua ô cửa trên bao lơn nhà bà... Đúng không?

Thúy Thúy khóc nhiều hơn. Kỳ lạ thay nàng càng khóc thì mắt nàng càng trong, càng sáng, càng đep. Nàng lại gật đầu. Miệng nàng vẫn ú ớ song tiếng «đúng» nàng vừa thốt ra có vẻ rõ ràng hơn, gần giống tiếng nói của người bình thường.

- Bà Thúy... bà ráng lên, ráng nữa lên... ráng lấy lại sự tỉnh táo... Bà mắc bệnh câm sau một cơn xúc động mãnh liệt. Cơn xúc động này liên hệ mật thiết tới sự biệt tích của người yêu. Chàng bị giết phải không?

- Phải.

Tiếng «phải» của nàng bắt đầu cứng cát, không quá rụt rè như trước nữa. Hoàng Trí hy vọng tạo một cơn xúc động đảo ngược, hầu giúp nàng phục hồi tiếng nói bị mất.

- Ai giết?

Thúy Thúy bỗng run cầm cập. Mặt nàng trở nên xanh tái. Nàng cúi đầu, tránh luồng mắt nghiêm khắc của quan tòa Hoàng Trí. Chàng nói:

- Tôi biết bà sợ. Bà sợ từ lâu. Bà không sợ cho bản thân bà. Mà sợ cho gia đình bà, cho thân quyến bà. Tôi đã khám phá ra kẻ giết người yêu của bà. Tôi có thể nói tên ngay bây giờ. Song tôi muốn để bà tự ý tố giác. Bà Thúy Thúy… bà nói đi... Rất dễ... bà hãy tưởng tượng như chàng đang ngồi trên xe lăn sau cửa, giơ ngón tay làm hiệu cho bà, miệng cười, mắt cười, chân thành và đắm đuối... Chàng đã bại liệt, chàng đã thành phế nhân, vậy mà.người ta nỡ giết chàng… người ta quá tàn nhẫn... bà phải báo thù... Bà há miệng lớn, nghĩ trong óc sẽ nói những gì, rồi nói ra... Bà Thúy... tên hung thủ là... là...

Phía sau có tiếng cửa mở. Cô Nghinh còn bận sổ sách ở phòng ngoài. Nàng là y tá tế nhị, chàng không kêu thì nàng không vào. Thế tất tiếng cửa mở hấp tấp, hầu như phũ phàng này là của người lạ...

Hoàng Trí không quay lại. Chàng biết quay lại không còn kịp nữa. Tiếng người lạ (mà không lạ) cất lên, sắc nhọn như mũi dao bít-tu-ri của y sĩ giải phẫu:

- Bà Thúy khỏi cần nói. Hung thủ là tôi...


Z.28 Tướng Cướp Đổi Mạng

Người Thứ Tám

www.dtv-ebook.com

Chương 12: Tướng Cướp Đổi Mạng - Tình Câm V

«Là tôi» nghĩa là ông Vĩnh Chân.

Lão tỉ phủ mặc sơ-mi bỏ ngoài quần, chân dận xăng-đan mỏng, đầu tóc quên chải, khác hẳn thường ngày, luôn luôn diện vét-tông, cà-vạt cổ cứng, giầy da bóng lộn. Ông Vĩnh Chân đa mang com-lê chững chạc vì 2 lý do: ông là nhà lý tài nổi danh, sự phục sức phải tương xứng với chức vụ nghề nghiệp, tuy nhiên, lý do chính yếu là cái bụng đồ sộ của ông, ông phải nhờ tài che giấu điệu nghệ của tiệm may lớn nhất đường Tư Do.

Với cái bụng phưỡn tàn bạo, và khuôn mặt bự mỡ, ông Vĩnh Chân làm Hoàng Trí lợm giọng hơn là hoảng sợ. Trong khi ấy giai nhân Thúy Thúy lùi nép vào góc, tay chân run rẩy như chiếc lá trong cơn bão.

Như thông lệ, ông có hai cận vệ đi kẹp hai bên. Chúng thuộc loại võ sĩ tủ gương, mặt mày gớm ghiếc, dáng dấp khuỳnh khuỳnh, nhìn thoáng cũng biết là dân đao búa chính hiệu. Cả hai đều xoạc cẳng, thọc tay túi quần, miệng mím chặt. Chắc chúng có chó lửa trong túi. Dẫu xuất hiện tay không, chúng dư sức ăn tươi, nuốt sống bạch diện thư sinh Hoàng Trí.

Ông Vĩnh Chân bước lại, gằn giọng:

- Chào anh Hoàng Trí, chào nhà thám tử tư đại tài...

Ông Vĩnh Chân không thèm nhìn bà vợ câm. Dường như dưới mắt ông Thúy Thúy không có mặt trong phòng. Ông thản nhiên ngồi xuống ghế, rồi nói tiếp:

- Tôi tưởng anh chỉ giỏi chích lụi, không dè anh còn hành nghề thám tử điều tra nữa. Thấy anh còn trẻ, tương lai còn dài, tôi muốn bỏ qua cho anh, song nhân nhượng không đặng, là vì anh cố tình xía vào đời tư cua tôi.

Hoàng Trí nói:

- Giết người không phải là chuyên riêng. Dử lắ sự phạm luật. Đó là sự phạm luật. Đó là hình tội...

- Ha, ha, anh sinh viên trường thuốc năm thứ 6 giở luật ra với cả tôi... Ừ, đã luật thì nói luật luôn thể. Muốn truy tố, xét xử phải có bằng cớ. Bảo đảm với anh, cảnh sát và tòa án tìm ngàn đời cũng không thấy bằng cớ về vụ tôi giết người. À... tên hắn là Trần Sơn. Hắn ti toe với vợ tôi, người vợ có treo cưới, có hôn thú hẳn hòi. Bằng cớ không có, vạn nhất có bằng cớ, tôi cũng được hưởng trường hợp giảm khinh tối đa, miễn nghị hoặc dăm ba tháng tù treo chiếu lệ, vì không quan tòa nào dung tha sự thông dâm... không quan tòa nào trừng trị người chồng yêu vợ, người chồng trung thành với vợ bị vợ cắm sừng một cách khốn nạn lên đầu... anh nhìn lại vợ tôi anh sẽ thấy sự ngoại tình bẩn thỉu, đê tiện hiện rõ trên mắt nàng...

Hoàng Trí quay về phía Thúy Thúy. Không... mắt nàng vẫn trong veo. Cặp mắt chân thành. Cặp mắt không biết lừa lọc. Người đẹp ngũ tiêu thường chung thủy...

Thúy Thúy há miệng, song không thốt được tiếng nào. Ông Vĩnh Chân nói:

- Hồi chiều anh nói là nàng khỏi câm. Hừ... anh đòn phép với tôi, tôi đã mang nàng đến khám những у sĩ thần kinh học lỗi lạc nhất, họ quả quyết là nàng á khẩu trọn đời.

- Lấy danh dự người thầy thuốc, tôi xin xác nhận...

- Lời thề cá trê chui ống của anh không xua đuổi được sự hoài nghi của tôi. Nàng nói được hả? Vậy anh yêu cầu nàng nói đi? Nói đi...

Thúy Thúy bưng mặt khóc nức nở. Ông Vĩnh Chân nói: - Để tôi giải thích đầu đuôi hầu anh tỉnh ngộ...Thúy Thúy không phải là người yêu của tôi, đồng ý, tôi gấp đôi tuổi nàng, tình yêu khó thể xảy ra, nhưng nàng lấy tôi tự ý, không hề bị ép buộc. Nàng làm vợ tôi để đổi lấy sự thoải mái vật chất cho gia đình nàng. Thời đại này, ông già lấy vợ bằng tuổi con mình không còn là chuyện hãn hữu, giầu có như tôi chỉ cần ho một tiếng là gái tơ đến trình diện cả đống. Tôi để mắt tới Thúy Thúy vì nghe nói nàng ngoan, hiền, và nhất là... nhất là còn trinh, và không có tư tưởng phản bội. Điều kiện này rất hệ trọng, mai kia tôi nằm xuống, nàng sẽ thừa hưởng sản nghiệp vĩ đại của tôi, anh nghĩ coi, nếu nàng là người đàn bà xanh vỏ đỏ lòng...

Té ra nàng xanh vỏ đỏ lòng anh ạ... No cơm ấm cật, nàng sinh đốn, nàng về với tôi một thời gian rồi bắt tình với một thằng chó chết, tên là Trần Sơn. Tôi đã tha cho nàng một lần, sau khi cảnh cáo Trần Sơn, cấm hắn hò hẹn trăng hoa phi pháp với nàng nữa. Hắn vâng dạ, nàng cũng vâng dạ, không ngờ tính nào vẫn tật ấy, đôi gian phu dâm phụ lại tiếp tục tấn tuồng trên bộc trong dâu, nàng ăn cắp tiền của tôi sang căn phố gần nhà cho Trần Sơn ở để được gần gũi và gặp gỡ hắn thường ngày.

- Trần Sơn bị tê liệt mà ông... Ông ghen với người bán thân bất loại làm gì, tội nghiệp!

- Hừ... anh đừng tưởng hắn tê liệt... hắn chỉ tê liệt hai chân thôi. Tôi không giết nàng đã là nhân đạo lắm. Nói thật với anh, tôi bắt gặp nàng hôm ấy trong phòng Trần Sơn, tôi vung dao toan đâm chết nàng. Nàng quá sợ, lưỡi líu cứng, không nói được nữa. Thấy nàng mắc bệnh câm tôi mới nguôi giận. Câu chuyện chỉ có thế, tuy nàng ngoại tình tôi vẫn yêu nàng, tôi hy vọng anh đã thông cảm hoàn cảnh đau khổ ngang trái của tôi mà để chúng tôi sống yên. Anh nghĩ sao? Anh Hoàng Trí?

Những căm tức trong lòng Hoàng Trí bỗng dưng tan biến. Ông Vĩnh Chân nói đúng: không ai có thể dửng dưng trước sự chia sớt ái tình của vợ. Ông khám phá được sự phản bội, ông không nỡ nặng tay, ông còn yêu vợ, như thế đã quá nhiều, chàng đã nghi oan cho ông.

Ông Vĩnh Chân bắt tay Hoàng Trí, giọng thân mật:

- Thôi, chúng mình xí xóa sự hiểu lầm. Tôi xin mời anh đến nhà dự tiệc rượu. Xin lỗi anh đã làm phiền nhiễu.

Ông ra lệnh cho cận vệ:

- Mày ra dặn bọn ở ngoài để cô y tá được thong thả... Còn mày... mày dìu bà ra xe.

Tên cận vệ chưa đụng đến da thịt Thúy Thúy thì nàng hất ra. Nàng ngó Hoàng Trí, mắt đẫm lệ, như muốn cầu cứu. Chàng đứng yên. Nhiệm vụ của chàng đã hết, chàng không thể can thiệp vô lý và trái khoáy vào chuyện riêng của thiên hạ. Trần Sơn thông dâm với vợ ông Vĩnh Chân thì chết đáng đời. Nếu chàng ở vào địa vị ông ta, chàng cũng giết.

Ông Vĩnh Chân nghiêm mặt:

- Lần này ông Hoàng Trí đã hiểu sự thật, em đừng cầu cứu nữa, chẳng ai giúp kẻ trốn chúa lộn chồng đâu.

Ông Vĩnh Chân nắtn cánh tay vợ kéo đi. Nàng giằng lại, đấm thùm thụp vào ngực ông. Hai tên cận vệ vạm vỡ a lại. Thúy Thúy bỗng kêu lớn:

- Tôi cấm các anh... Tôi không phải là kẻ trốn chúa lộn chồng... Ông Vĩnh Chân nói láo... Yêu cầu anh Hoàng Trí gọi cảnh sát.

Trời ơi, giai nhân Thúy Thúy vừa lấy lại tiếng nói đã mất. Nàng nói thao thao bất tuyệt, như thể nàng chưa bao giờ câm. Vĩnh Chân và bọn cận vệ lùi lại, mắt trợn tròn, miệng há hốc.

Thúy Thúy chỉ ngón tay vào mặt Vĩnh Chân, giọng đanh thép như biện lý buộc tội trước tòa:

- Ông Vĩnh Chân, ông lường gạt cha mẹ tôi, ông dùng con bài, lá bạc để làm cha mẹ tôi mang công, mắc nợ, đến nỗi phải đem bán tôi cho ông. Trần Sơn và tôi yêu nhau từ nhỏ, chúng tôi chờ ngày trưởng thành để về với nhau thì ông dùng tiền bạc, và áp lực để chia uyên rẽ thúy. Tôi dại dột đặt điều kiện với ông trong đêm tân hôn, tôi cho ông biết tôi đã có người tình là Trần Sơn, và lòng tôi theo chàng cho đến chết. Nếu ông chấp nhận điều kiện này tôi sẽ ở lại làm vợ, làm tôi mọi cho ông, hiến dâng thể xác và tuổi xuân cho ông, bằng không tôi sẽ tự vận. Tội nghiệp thân tôi, mối tình giữa chúng tôi tuyệt đối trong sạch, chúng tôi yêu nhau bằng hồn, yêu nhau trong tưởng tượng, không hề bợn nhục dục, vậy mà ông ghen tuông, ông sai người ám hại chàng. May chàng thoát chết. Nhưng chàng mang tật trọn đời... - Trần Sơn không bị thương ngoài mặt trận?

- Không. Chàng mồ côi cha từ bé. Chàng chỉ còn mẹ già, trên 60 tuổi, nên chàng khỏi phải nhập ngũ. Chàng đi làm nuôi mẹ. Chàng tin ở số mạng, chàng cao thượng lắm, chàng không ganh tị với ông Vĩnh Chân… chàng không ngừng cầu nguyện cho tôi được hạnh phúc bên chồng. Sự cao thượng của chàng đã được ông Vĩnh Chân đền trả bằng máu. Một đêm, cận vệ của ông Vĩnh Chân chặn đường chàng, đâm chém túi bụi. Tưởng chàng chết, chúng bỏ đi. Kỳ thật, chàng chỉ bị thương nặng. Xương sống bị đâm lũng, và chàng tê bại nửa thân dưới. Chàng về Saigon, ở gần nhà tôi, hàng ngày chúng tôi nhìn thấy nhau qua cửa sổ, chúng tôi không được trò truyện với nhau, chứ đừng nói là giáp mặt nhau hàn huyên nữa. Ông Vĩnh Chân vẫn không tha, ông phăng ra cuộc hẹn hò thầm lặng, ông lừa bắt cóc Trần Sơn cùng mẹ chàng, đưa cả hai đến phòng tôi, và trước sự chứng kiến của tôi, ông tra tấn cả hai cho đến chết...

- Tra tấn?

- Phải, tra tấn vô cùng dã man. Đốt phỏng mình mẩy, nhổ rút móng tay, cắt tai, khoét mắt, như thể dưới thời Trung cổ. Tôi lăn xả lại đòi chết bên chàng, ông Vĩnh Chân toan giết luôn. Ông ngừng tay là vì tôi đột nhiên á khẩu. Đột nhiên tôi bị câm. Trí nhớ hoàn toàn bị xáo trộn. Tôi biến thành cái xác không hồn. Cơn điên của tôi ngày một tăng. Tình cờ tôi được chở vào đây... rồi…

Tiếng ông Vĩnh Chân chan chát như búa đập sắt:

- Đủ.. đủ... cô bị câm nên tôi tha giết, giờ đây, tôi không thể tha nữa...

Hoàng Trí tiến lên, thái độ quyết liệt:

- Ông phải giết tôi trước rồi mới đụng được tới thân thể nàng.

. Ông Vĩnh Chân cười hợm hĩnh:

- Ha, ha, cậu sinh viên miệng còn hôi sữa muốn chơi trò giang hồ hành hiệp... Thằng Vĩnh Chân này giết người như ngoé, từ trước đến nay đã thịt hơn chục mạng trong các vụ buôn thuốc phiện lậu, buôn vàng lậu nên đã quen giết quá rồi... Số mày đến lúc tận mày mới vớ nhầm tao... ha, ha... tao sẽ cho hai đứa mày mỗi đứa một nhát rồi thiêu cháy ra than, vứt xuống sông Nhà Bè như thằng Trần Sơn ngu dại...

Giai nhân Thúy Thúy cất tiếng kêu:

- Sát nhân, sát nhân, ai cứu tôi với!

Bàn tay chuối mắn của ông Vĩnh Chân quật trái, in hằn 5 vạch đỏ lòm trên gò má trắng tuyết của nàng. Nàng quay lộn nhiều vòng trước khi lăn quay xuống nền gạch. Hoàng Trí chộp cổ áo ông Vĩnh Chân, dùng nhu đạo xô địch thủ té ngã.

Một tên cận vệ hươi dao nhè hông chàng phóng tới. Chàng né vội, lưỡi dao kéo xoạc luôn một mảng áo. Tỉ phú Vĩnh Chân lục túi lấy súng. Hoàng Trí ôm ghì ông ta. Vĩnh Chân nâng cùi trỏ,,chàng bị đòn trúng miệng, máu phun tung tóe.

Nóng tiết, chàng đấm móc vào cằm ông Vĩnh Chân. Khối thịt có hạng của nhà tỉ phú ngã đè lên cái giường sắt. Nhưng Vĩnh Chân đã rút được súng, ông nhỏm dậy, chĩa khẩu côn 9 li về phía Hoàng Trí:

- Hết thời rồi, con ơi. Biết điều giơ tay lên.

Đoàng... đoàng... hai phát súng nổ liên tiếp. Khẩu côn tuột khỏi tay ông Vĩnh Chân.

Và một giọng nói rất quen rền vang:

- Chưa biết ai hết thời... Ông Vĩnh Chân, ông còn chờ gì nữa?

Tư cớm hiện ra ở khung cửa. Hoàng Trí sững sờ, nhìn hết miệng súng bốc khói của Tư cớm đến bộ áo rằn ri hắn mặc trên người. Trời ơi... Tư cớm là cớm thật sự, cớm chính hiệu trăm phần trăm.

Hoàng Trí ráng mãi mới cất được tiếng:

- Cậu là nhân viên Nhà nước

Tư cớm cười:

- Từ khuya. Cớm xi-vin, cậu hiểu chưa? Tôi được lệnh theo dõi lão Vĩnh Chân trong nhiều tháng. Lão dính dấp đến nhiều vụ buôn lậu và thanh toán đẫm máu mà không tìm ra manh mối. Nhờ cậu, lão đã thú tội. Cám ơn cậu nhé!

Cộng sự viên của Tư cớm lạnh lùng còng tay Vĩnh Chân. Hai tên cận vệ ủ rũ theo chân chủ chúng ra khỏi phòng, trèo lên chiếc xe cây đen sì.

Giai nhân Thúy Thúy nhìn Hoàng Trí không chớp mắt. Đột nhiên nàng bật lên như thân thể gắn lò so, phóng vào người chàng. Nàng ôm chàng hôn lấy, hôn để. Hoàng Trí vít đầu nàng xuống hôn trả. Nữ y tá Nghinh ló đầu vào rồi nước mắt chảy quanh, chạy một mạch ra sân ngoài.

Tư cớm nhún vai, buộc một tiếng vô nghĩa. Cửa phòng được khép lại. Ban đêm ở dưỡng trí viện Biên Hòa im lặng lạ thường. Hoàng Trí quên bẵng sự hiện diện của người bạn con chấy cắn đôi. Chàng quên bẵng cô Nghinh. Chàng quên bẵng nhà tỉ phú Vĩnh Chân. Dường như chàng quên bẵng cả sự tồn tại của chàng trên cõi đất rét mướt và quạnh hiu này nữa.
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Ngày ấy, con đường từ Sàigòn ra Cấp không náo nhiệt như ngày nay. Xa lộ Biên Hòa rộng thênh thang và nhẵn thín còn là một huyền thoại. Khúc đường từ Long Bình trở đi bé nhỏ, ngoằn ngoèo, lồi lõm, xấu xí, hai bên toàn là đồng trống, bụi rậm và cỏ dại san sát. Thỉnh thoảng mới thấy một khu nhà lèo tèo.

Má Sáu sống trong ngôi nhà gạch khá khang trang cách đường cái một quãng ngắn, vậy mà tiếng xe cộ không lọt tới vì rặng tre quá dầy, vườn cây quá đặc và mái nhà quá thấp như thể ép sát xuống nền đất thịt đỏ hõn.

Ngày ấy, Má Sáu chưa đến 50 tuổi. Đàn bà ngũ tuần ngày nay thường còn trẻ, đẹp, nhờ son phấn, hóa chất và nghệ thuật làm đẹp. Ngày ấy, ngũ tuầa đã là tuổi già. Má Sáu lại già trước tuổi sau một chuỗi biến cố gia đình. Tóc má bạc đến nỗi không tìm ra một sợi muối tiêu nào nữa. Da má răn rúm và khô cằn như da trái tảo tầu khô. Răng má rụng hoặc sâu gần hết.

Má Sáu bị mù. Thoạt đầu, mắt má mờ đi, như bị đám mây che, người ta gọi là bệnh cườm, má dùng thuốc lá, thuốc thang mấy năm liên tiếp nó càng mờ thêm, để rồi khi má xoay ra thuốc thần, thuốc thánh bằng tàn hương, nước lạnh và bùa chú thì đêm tối đen đặc xập xuống, tàn bạo. Vĩnh viễn.

Má Sáu sinh được hai con, một trai, một gái. Con gái lớn lấy chồng sớm. Phần vì duyên số, nó đi chợ, gặp một gã đàn ông gấp rưỡi tuổi nó, mặt mũi bảnh bao, lời nói ngon ngọt, nó vứt luôn rau thịt, đi thẳng một lèo. Không về nữa. Má Sáu khóc cạn nước mắt nó vẫn biền biệt. Nó theo chồng đi đâu, không ai biết. Nó còn sống hay chết, không ai biết.

Sau vụ con gái bỏ nhà đi hoang đến vụ ông chồng. Lẽ ra, má bị mù, ông phải sống với má, má lại là người đàn bà đảm đang, mềm mỏng, nhân hậu, xứng đáng để chồng thương yêu. Đằng này ông chồng lẳng lặng xách đồ đoàn đến ở với một cô vợ trẻ. Ông không quên đem theo tiền bạc của má Sáu. Hú hí bên cô vợ trẻ, ông đâm ra rượu chè. Chẳng bao lâu da ông vàng khè. Tròng trắng mắt ông vàng khè. Ông thổ huyết rồi chết.

Còn lại thằng con trai. Hiếm con má đặt tên nó là Hiếm. Ba Hiếm. Phàm con một thường lười biếng. Thằng Hiếm lại lười biếng trên độ thường nhiều bậc. Má Sáu có nhiều cây ăn trái, và mấy mẫu đất làm canh, hoa lợi hàng năm đủ ăn, nếu không nói là dư dã, má biết thu vén, tằn tiện và biết sinh sôi nẩy nở hồi má chưa mù nên cuộc sống vật chất khá thoải mái. Thằng Hiếm không đi học thì chớ, nó còn chơi bời phá gia chi tử. Mới 15 tuổi nó đã nghiện rượu và đánh bạc khét tiếng. Lớn thêm một tuổi nữa, nó kéo bè, kết đảng, trộm cắp ở làng bên. Má Sáu yêu nó kinh khủng, mọi người mách với má những hành động đốn mạt của nó, má vẫn không hề rầy la con, má chỉ sử dụng mỗi một khí giới duy nhất. Duy nhất mà hữu hiệu.

Nước mắt.

Má ngồi chờ con suốt đêm. Ngồi chờ và khóc. Nhiều đêm thằng Hiếm rón rén về nhà, gà đã gáy sáng má nó còn dựa lưng vào vách, nước mắt ràn rụa, nó có trái tim bằng sắt nguội mà cũng rộn ràng. Nghe động, má Sáu ngước cặp mắt thong manh, bàn tay quờ quạng:

- Con về đấy ư?

Rồi tiếp tục khóc. Nó phát cáu:

- Khóc gì khóc lắm thế?

Nó chịu không nổi chiến thuật, nước mắt trường kỳ của má Sáu. Nó thương má thật đấy, song rượu, gái, bài bạc và nếp sống cầu sương điếm cỏ chứa nhiều hấp dẫn đối với nó hơn. Rốt cuộc thằng Hiếm chọn sự giang hồ. Noi gương cha và chị nó vù lên Sàigòn.

Má Sáu còm cõi một mình trong ngôi nhà mênh mông. Một cô cháu ruột tên là Mỹ Dung về ở chung với má. Mỹ Dung chưa đến 20 nhưng đã có chồng, và sinh nở hai, ba lần. Hữu sinh vô dưỡng, sinh đứa nào, chết đứa nấy. Chồng làm tài xế xe đò, kiếm bộn tiền. Gia đình được êm ấm, tuy Mỹ Dung có nhan sắc và chồng vắng nhà luôn. Phiền một nỗi cô vợ có tính hay cười, đôi khi cười tự nhiên, cười ngoại giao mà anh chồng cứ tưởng cười mèo chuột. Anh chồng mắc bệnh ghen «số dách». Những năm đầu tiên không xảy ra cãi cọ, mè nheo. Dần dà, cô vợ cứ đẹp thêm, anh chồng cứ xấu đi, cơn ghen cứ gia tăng cường độ, đến một đêm kia anh chồng rưới xăng vào mùng, toan thiêu sống cô vợ. Đinh ninh Mỹ Dung bị chết cháy, anh chồng trốn biệt. Mỹ Dung không chết. Song sắc đẹp bị giảm bớt 80 phần trăm. Mặt phỏng nặng một bên, mắt và miệng chỉ bị hư hại qua loa, tuy vậy, sự quyến rũ mãnh liệt không còn nữa. Nằm bệnh viện gần nửa hăm, bình phục, Mỹ Dung về hầu hạ cô ruột, má Sáu. Một già, một trẻ, cùng chung tâm sự buồn thương bấu víu lấy nhau để khỏa lấp sự cô đơn trong ngồi nhà mênh mông...

Má Sáu chẳng phải làm gì nên ban ngày dài thật là dài. Buổi trưa má ra vườn đợi nắng. Buổi trưa, nắng gắt, má nằm võng đung đưa dưới bóng cây dâm mát. Buổi chiều, má ngồi nghe hoàng hôn xuống. Rồi ban đêm dài thật là dài.

Mỹ Dung giúp má Sáu quên được phần nào nỗi dài không bao giờ dứt của những sáng, những trưa, những chiều, những đêm vò võ bằng cách đọc truyện. Tất cả tiểu thuyết bán ở Saigon đều được Mỹ Dung mua về. Cả báo nữa. Báo tuần, báo tháng, báo ngày. Thành ra má Sáu là người sống xa thành phố mà lại gần gũi với thành phố.

Hôm ấy, như thường lệ, đọc tiểu thuyết xong, Mỹ Dung đọc báo. Tờ báo ra lò từ rạng sáng ờ Sàigòn, một chú lơ xe nhân tiện ghé lại gần đấy rước khách đẫ mang vào tận nhà cho Mỹ Dung. Nàng không còn là Mỹ Dung - mặt đẹp - nữa nhưng cái nhìn, nụ cười và thân hình của nàng còn rạo rực đáo để. Chú lơ xe đa tình không quản đường xa là vì thế.

Má Sáu lim dim cặp mắt nhìn qua lũy tre ra đường cái. Nhìn mắt má không ai nghĩ má mù. Người ta chỉ biết mù khi thấy má nhìn mãi vào một chỗ, mặt phẳng lì như tảng đả. Nắng chiều sắp tắt. Mải tóc bạc phơ của má Sáu óng ánh dưới hoàng hôn.

Bỗng má xua tay ra hiệu cho Mỹ Dung:

- Đừng đọc nữa cháu.

Mỹ Dung hơi ngạc nhiên:

- Cháu mới đọc được một tin... còn nhiều tin hay lắm, cô à...

- Thong thả. Cô muốn nghe lại tin cướp ngân hàng. Ngân hàng là gì hả cháu?

- Nhà gửi tiền. Ai có tiền thì mang đến gửi. Nhà băng ấy mà...

- À, nhà băng. Nhà băng thì cô biết. Hồi cô còn nhỏ, ông ngoại vẫn đi nhà băng gửi tiền... Chà, ngoại nhiều tiền lắm...

Mắt má Sáu rớm lệ. Mỹ Dung vội cất tiếng đọc để đánh tan sự im lặng khiến má Sáu hồi tưởng quá khứ.

«Ngân hàng Thủ đô, ngân hàng lớn nhất Sàigòn, bị đánh cướp.

Lần thứ nhất một ngân hàng ở Sàigòn bị đánh cướp. Bọn gian đã táo tợn chọn ngân hàng lớn nhất, ngân hàng Thủ đô, tọa lạc trên đường Sạc-ne, để ăn hàng. Chúng đã hạ sát 2 người và ẵm đi một số tiền rất lớn.

Theo tin chính thức, hồi 17g55 chiều qua, 5 phút trước khi ngân hàng Thủ đô đóng cửa thì có 3 thanh niên phục sức sang trọng, xách cặp da khoan thai bước vào, đến ghi-sê. Khi ấy, nhân viên ngân hàng đã sửa soạn ra về. Tình trạng thân chủ đến gửi tiền muộn thường xảy ra, ngân hàng lại không dám làm mất lòng khách hàng nên người phụ trách ghi-sê vẫn tiếp họ.

Một thanh niên đặt cặp da lên ghi-sê, rút súng, hạ lệnh ai ở yên chỗ nấy. Thanh niên thứ nhì buộc viên phó giám đốc mở két lấy tiền. Bọn gian đang bỏ tiền vào bao thì người lính gác ngoài thềm ngân hàng xô cửa. Y thấy bọn gian, y chưa kịp rút súng thì bị trúng đạn giữa ngực, ngã chẽt tại chỗ. Viên phó giám đốc có cử chỉ rục rịch phản công cũng bị bắn chết.

Đúng 18 giờ, bọn gian ung dung rút khỏi ngân hàng. Chúng trèo lên xe hơi do đồng bọn đậu sẵn và tẩu thoát mất dạng. Lệnh báo động được ban hành ngay sau đó, các ngả đường quan trọng ra vào thành phố bị chặn nút. Đến giờ báo lên khuôn, chúng tôi được tin bọn gian vẫn cao bay xa chạy.

Nhà chức trách chưa có lời tuyên bố nào về vụ đánh cướp táo bạo theo kiểu găng-tơ Mỹ này. Bản báo đặc phái viên vặn hỏi các nhân viên ngân hàng có mặt đã phăng ra một chi tiết đáng lưu ý. Chi tiết này là một trong ba tên cướp luôn luôn huýt sáo miệng. Hắn huýt sáo miệng rất nhỏ song rất tròn trịa và êm ái. Dường như hắn chỉ huýt đi huýt lại một bài ca trữ tình do một nhạc sĩ người miền Bắc sáng tác trưóc ngày toàn quốc kháng chiến.

Nhân viên ngân hàng cả quyết đó là bài Con thuyền không bến. Chi tiết này được trình báo với Sở Cảnh sát. Người ta tin rằng Sở Cảnh sát đã biết rõ căn cước của bọn gian, đặc biệt là tên huýt sáo miệng, và đang ráo riết truy tầm...”

Mỹ Dũng buông tờ báo. Má Sáu ngồi thẳng, vầng trán răn riu. Má thường có cử chỉ này mỗi khi bị bệnh tê thấp hành. Hễ trái nắng, trở trời là các khớp xương của má kêu răng rắc, da thịt đụng nhẹ là đau nhói, má phải trữ thuốc cao dán và rượu bìm-bịp như người đầu cơ tích trữ thóc lúa để bán giá cao. Mỹ Dung đặt tay lên vai má Sáu, giọng lo lắng:

- Để cháu đấm bóp cho cô.

Má Sáu đáp:

- Không, cô không đau. “Con thuyền không bến” là bài ca gì, hả cháu? Cô đi coi cải lương hoài mà chưa nghe nói tới.

- Đây là tân nhạc mà cô.

- À, à... tân nhạc. Già thì mê cải lương, còn trẻ thì thích tân nhạc... chắc thằng tướng cướp huýt sáo còn trẻ lắm. Nó bao nhiêu tuổi hả cháu?

- Nhựt trình không thấy nói.

- Chừng nào trong ra-dô có bài «Con thuyền không bến» cháu mở cho cô nghe.

- Tuần trước cháu đã ca rồi đó.

- Ca hồi nào?

- Trời ơi, bữa đó mưa thối nhà thối đất, mưa tầm tã từ sáng đến tối không thèm tạnh, cháu rót rượu bim-bịp cho cô, rồi chẳng hiểu sao cháu ca nho nhỏ, cô nhỏm dậy ôm cháu khóc mùi, cháu hỏi thì cô đáp «tao nhớ nó quá». Thôi, cháu nhắc lại làm chi để cô thêm buồn. Bây giờ cháu đọc tiếp Truyện kiếm hiệp hôm nay đến đoạn thật hay...

Giọng má Sáu bâng khuâng:

- Đến đoạn thật hay à cháu? Nhưng cô không muốn nghe nữa. Cô nhớ ra rồi. Bữa đó cô đau, phần vì trời mưa ẩm ướt, phần khác vì cô nghĩ đến nó. Bốn năm rồi, cháu ơi. Cũng bữa đó, trời mưa tầm tã cách đây 4 năm, nó bỏ cô mà đi...

- Anh Hiếm!

- Ừ, thằng Hiếm. Thằng Ba Hiếm. Thấm thoát đã 48 tháng. Nó lớn hơn cháu 5 tuổi. Vị chi nó 24. Từ 4 năm nay, cô nhớ quay, nhớ quắt. Chẳng biết giờ này nó chui rúc ở đâu. Chứng nào, tật ấy, chắc nó lại chơi bời bậy bạ, lường gạt, cướp bóc... nè cháu?

- Cô cần gì cháu?

- Cô sợ lắm, cháu ơi!

- Cô sợ gì?

- Khỏng rõ nữa. Cô sợ cho nó. Trời tối chưa cháu?

- Chưa. Nhưng cũng sắp. Dạo này ngày ngắn, chưa chiều đã tối.

- Cháu đóng cửa sau chưa? Lát nữa, mưa to lắm. Cháu thắp hương trên bàn thờ cho cô.

Mỹ Dung rùng mình nhìn má Sáu. Hồi nhỏ, nàng đã học hết bậc tiểu học. Nếu gia đình nàng không gặp tai biến để bị khánh kiệt, và nếu nàng không có nhan sắc mặn mòi nàng đã lên tỉnh theo học ban Thành chung. Vì hoàn cảnh nàng phải làm bạn với anh tài-xê. Để rồi... khuôn mặt mĩ miều của nàng bị ngọn lửa ghen tuông tàn phá...

Thật ra má Sáu là dì bên ngoại, hơi xa, nhưng vì cả má Sáu lẫn Mỹ Dung không còn ai thân thích nên gọi bằng cô cho gần. Theo ngành thứ thì nàng là chị của Hiếm. Vì nàng kém tuổi, từ nhỏ Hiếm đã lự nhận là anh.

Má Sáu đứng dậy lặng lẽ bước qua bậc cấp và ngưỡng cửa để vào nhà. Mặt má nghiêm nghị khác thường. Má thường cúng Phật trước khi trời tối. Những khi cúng Phật má thường có thái độ nghiêm nghị như vậy.

Bỗng dưng Mỹ Dung run lẩy bẩy. Má Sáu bị mù nên vành tai rất thính, má nghe rõ tiếng động nhỏ ở xa, có đêm má nghe được âm thanh vi-ti của lá vàng rụng ngoài vườn. Má còn nghe được những thay đổi của thời tiết. Việc má đoán Trời sắp mưa không lấy gì làm lạ.

Vậy mà hôm nay Mỹ Dung lo sợ.

Má Sáu đưa một bàn tay lum khum trên tai, rồi kêu:

- Mỹ Dung ơi! Cháu nghe thấy gì không?

Mỹ Dung nín thở:

- Cháu chẳng nghe thấy gì cả.

Một cơn gió mạnh thổi ầm ầm qua lũy tre, những trái cây xanh trong vườn bị giựt rơi lộp bộp. Tiếng mưa rơi. Tiếng gió, tiếng quả rụng, và tiếng mưa rơi là những tiếng động thông thường. Chắc má Sáu muốn nàng lắng nghe một thanh âm nào khác, một thanh âm kỳ dị nào khác....

Bàn tay gân guốc của người đàn bà góa bụa ngũ tuần run run:

- Có người, có người, cháu ơi!
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Má Sáu lâm râm cầu kinh dưới ngọn đèn dầu vàng ệch. Bóng tối xuống nhanh quá, cơn mưa vừa lại thì bầu trời đen kịt. Mùi nhang thơm tỏa quyện khắp ngôi nhà trống trải.

Mỹ Dung mở hé cửa sổ. Tiếng mưa lộp bộp nặng hơn. Đột nhiên lòng nàng mang mang, nàng cất tiếng ca thầm thì trong miệng:

Đêm nay thu sang cùng heo may

Đêm nay sương lam mờ trong mây...

Nàng vốn là «cây» hát trong trường. Nàng không biết nốt nhạc, song hát rất đúng, nàng chỉ nghe qua vài lần là ca trơn tru. Nàng có làn hơi dài, trong và ấm, dầu hát sai nhịp cũng mùi như thường. «Con thuyền không bến» là một trong các bài ca ruột của nàng. Bài ca này thật hợp, gần nhà nàng là giòng sông trắng với con «thuyền ai lờ lững trôi xuôi giòng»...

Má Sáu nhổm người:

- Cháu... có tiếng xe hơi...

Mỹ Dung vẫn chưa nghe được tiếng gì lạ. Nàng quay lại phía má Sáu, miệng hơi mím.

Má Sáu quờ quạng trên vách. Mỹ Dung hỏi:

- Cô tìm gì?

Má Sáu vẫn bận rộn một cách khó hiểu.

- Cái áo tơi mưa.

Mấy năm trước, một quân nhân lái xe díp qua bị nổ lốp và cạn nước rẽ vào nhà. Má Sáu cung phụng tử tế. Ra đi, ông ta quên cái áo tơi mưa nhà binh cũ mèm. Má gói cất một chỗ, chờ ông ta quay lại để hoàn trả. Ông ta đi luôn. Cái áo tơi trở thành vật sở hữu của má Sáu. Má chưa hề mặc vì nó rộng thùng thình, má lại có ra mưa bao giờ đâu. Về phần Mỹ Dung, nàng chưa hề giở nó ra coi, chứ đừng nói mặc nữa. Má Sáu hỏi cái áo, điều này có nghĩa là bà sắp dội mưa. Bệnh tê thấp tối kị nước mưa, phải là công việc quan trọng lắm bà mới khinh thường sức khỏe và xông pha liều lĩnh như vậy.

- Dạ, để cháu tìm.

Mỹ Dung đang lục lọi thì Má Sáu đã loay hoay mở cửa ra sân. Gió lạnh tạt vù vù, ngọn đèn dầu nhấp nháy muốn tắt. Tiếng động cơ xe hơi bắt đầu rõ. Má Sáu tài thật. Xe hơi vừa từ đường cái rẽ vào lối đi nhỏ hẹp và khấp khểnh dẫn qua cổng nhà. Phút này nó kêu xìinh xịch ngoài cổng.

Mưa vẫn trút nước ào ào.

Hai luồng sáng được bật lên, chiếu xuyên vườn cây. Rồi tắt. Người trên xe vừa mở đèn pha. Trời tối thui, màn mưa dày đặc, tài-xế không dùng pha kể cũng lạ. Dường như tài-xế chỉ vặn pha để quan sát địa thế.

Trong loáng mắt, xe hơi vào đến tận nhà. Khách là người quen, rất quen mới biết cách rút trốt cổng. Ngày cũng như đêm, cửa cổng không khóa. Vì ở giữa đồng không mông quạnh, mọi ổ khóa đều vô ích. Chỉ có cái trốt nhỏ bằng gỗ, kéo nhẹ là nó chuồi sang bên.

Đứng bên Má Sáu, Mỹ Dung hồi hộp khác thường. Xe hơi thuộc loại díp lùn, hai bên trống hốc, ngồi trong xe vẫn ướt như chuột lột. Tài-xế tắt máy. Một người nhảy xuống đất. Rồi người thứ hai. Rồi người thứ ba. Xe chở ít nhất ba người.

Ba người nhảy xuống đất song hai người lại núp sau xe. Một người duy nhất đặt chân lên thềm.

Hắn thọc tay túi quần, đứng hơi nghiêng như để thủ thế, giọng khàn khàn: - Má hả?

Má Sáu nghển cổ:

- Ừ, má đây. Vào đây con.

Bóng đen dấn một bước rồi dừng lại:

- Vâng, con là thằng Hiếm, ba Hiẽm. Tại sao má biết con về?

- Chính má cũng không hiểu tại sao.

- Có người đứng cạnh má. Ai đấy?

- Соn chưa nhìn thấy ư? Con Dung à...

- Dung, Dung nào vậy kìa... à, con nhớ rồi. Mỹ Dung. Trời, nhớ Mỹ Dung quá!

Ba Hiếm chõ miệng ra sân đầy mưa:

- Ô-kê, Mỹ Dung là em họ của tao, chúng mày có thể vào nhà tự do.

Má Sáu giang rộng cánh tay, ba Hiếm ôm ghì lấy mẹ. Bà muốn giữ con thật chặt và thật lâu. Ba Hiếm vội giằng ra vì một trong hai gã đàn ông vạm vỡ từ dưới sân mưa bùn lầy lội bước lên văng tục ồm oàm rồi nói:

- Thôi, tốp giùm cái trò tình cảm vụn đi mày...

Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt xanh mét của má Sáu bỗng đỏ bừng. Má không ưa những kẻ ăn nói xấc xược. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, má hằng khuyên thằng Hiếm, nó không nghe lời, bỏ đi hoang, nó lại kết bạn với bọn này chắc chắn hạnh kiểm nó bê bối hơn xưa. Má ngước đầu, mắt má hoàn toàn bị bóng đêm vĩnh viễn che phủ nhưng ai vẫn tưởng má nhìn thấy hai gã đàn ông cục súc đứng trước mặt.

Chúng trạc tuổi ba Hiếm. Vẻ mặt và dáng dấp hung bạo và dầy dạn hơn. Một đứa mang thẹo ở thái dương. Vết thẹo dài từ cằm chạy thẳng lên chân tóc. Đứa kia mặc áo montagu đen, lộ cánh tay xâm long li quy phượng.

Ba Hiếm lớn giọng:

- Má tao... ê, chúng mày không có miệng hả?

Tên xâm mình giả giọng con gái ỏn ẻn:

- Chào má.

Ba Hiếm giới thiệu:

- Hai thằng này rất thân với con. Thằng Chín Thẹo, và thằng Tư xâm mình. Chúng nó chỉ ngủ nhờ một đêm, rồi sáng mai đi.

Má Sáu đáp:

- Để má sai con Dung dọn chỗ.

Ba Hiếm gạt đi:

- Khỏi cần. Tui con tự dọn lấy cũng được. Nhà sau có khóa cửa không má?

- Không. Nhưng con nằm ở đó sao được. Không có giường chiếu gì cả. Gian bên còn trống...

- Mặc kệ tụi con. Nằm đất càng mát. Con nằm đất hai năm liền, giờ đây nằm giường đâm ra ngứa ngáy...

Chín Thẹo trợn mắt:

- Hiếm ơi, mày phát ngôn hơi nhiều...

Ba Hiếm ngậm miệng, cử chỉ bối rối. Hắn tự biết lỡ lời. Hắn cố khám phá một phản ứng lạ trên dung mạo của má Sáu song không thấy gì. Có lẽ má không nghe. Hoặc má có tài che giấu cảm xúc cũng không biết chừng.

Mỹ Dnng toan bước theo ba người đàn ông ra nhà sau thì Chín Thẹo đưa tay cản:

- Cám ơn. Đi một mình được rồi.

Ngôi nhà của má Sáu được xây cất từ đàu thế kỷ, kèo cột toàn bằng gỗ tốt, cứng và bền như bê-tông. Nhà gồm 2 phần riêng biệt, nhà trước chia làm 3 gian, gian nào cũng rộng không thua phòng họp công sở, từ nhà trước xuống nhà sau phải qua một hàng hiên dài lợp ngói đàng hoàng. Giữa hai giẫy nhà là những cây ăn trái xum xuê và những giàn mướp, bầu chĩu quả. Tuy nhà trước cách nhà sau vài chục mét, nó lại tạo ra cảm tưởng xa lắc xa lơ là vì đứng ở nơi này không thấy được nơi kia, do cây lá đầy đặc che kín.

Ba gã đàn ông kéo nhau xuống nhà sau từ nãy. Ngoài trời mưa đã ngớt hột, Má Sáu nghe động tĩnh một lát rồi ra lệnh cho cô cháu gái:

- Cháu ra xe, coi có gì lạ báo cho cô biết.

Mỹ Dung hành động nhanh như máy. Mới ra nàng đã vào liền. Nàng thở hổn hển:

- Cô ơi, họ đi xe cảnh sát...

- Đậu ngay giữa sân?

- Họ đẩy vào góc, sau cây sầu riêng lớn nhất. Và phủ kín bằng vải dầu.

- Nó đi xe cảnh sát nhưng không phải là cảnh sát. Cháu có lật vải dầu ra coi không?

- Có. Xe móp hết. Lại có lỗ đạn khắp nơi. Cả máu nữa. Máu đọng thành vũng. Thoạt đầu, cháu tưởng nước mưa. Chắc có người bị thương nặng.

- Hồi nãy cháu thấy đứa nào bị thương không?

- Không.

- Im đi cháu. Thằng Ba sắp lên.

Mấy phút sau ba Hiếm ló mặt, nhăn hàm răng đen sì chất nicôtin cười với Mỹ Dung:

- Nhà có xẻng không Dung?

Mỹ Dung đáp:

- Có. Sau bếp.

Ba Hiếm quay gót, Mỹ Dung gọi giựt:

- Anh cần xẻng làm gì?

Ba Hiếm gắt:

- Làm gì kệ cha tôi. Tôi chúa ghét những đứa tò mò.

- Em họ của anh, đâu phải là người lạ mà anh sợ.

- Tụi nó khó tính lắm.

- Em biết tính anh mà... Anh Ba... anh mắc kẹt hả, để em giúp cho.

Ba Hiếm khựng người:

- Đồ con gái bép sép. Tụi nó nghe thấy thì mày chết nhăn răng.

Má Sáu kéo vạt áo bắt Mỹ Dung ngồi xuống bên. Nàng vội nín khe. Má Sáu hỏi con trai giọng âu yếm:

- Con đói không? Má làm gà con ăn nhé?

Chín Thẹo vừa từ nhà sau đi tới. Hắn nghe được đề nghị thơm ngon của má Sáu. Hắn nuốt nước miếng ừng ực:

- Được má cho ăn cơm, lại là cơm gà nữa thì nhất rồi. Bọn tôi mệt thấy mồ... muốn đớp ngay rồi còn đi ngủ. Phải chờ lâu không má?

- Độ nửa giờ thôi. Con Dung nấu nướng thật mau mà cũng thật giỏi. Má có con gà mái tơ béo lắm. Để má bảo nó làm. Cháu đi mưa dễ bị cảm, má có chai rượu thuốc, cháu uống nhé.

Ba Hiếm nói:

- Thôi má. Rượu thuốc của má để giành má uống. Má đau tê thấp, má cần rượu thuốc, tụi con khỏe như vâm, vả lại... tụi con còn phải làm nhiều việc, say sưa bất tiện...

Chín Thẹo cười ha hả:

- Con nít như mày không nên uống rượu là đúng. Còn tao... tao phải nhậu.

Ba Hiếm luồn bàn tay vào trong áo:

- Mày nói lại nghe coi.

Chín Thẹo vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn cố hữu:

- Đấm đá nhau để tranh hơn thua mới đáng mặt anh hào, chứ chơi súng với người tay không thì quá hèn.

- Được, tao không thèm dùng súng. Mày thủ thế đi.

Cuộc ẩu đả sắp diễn ra thì Tư xâm mình quát lanh lảnh:

- Tụi mày có chịu im đi không? Hay là đợi tao giảng hòa?

Té ra Tư xâm mình là xếp lớn. Bộ mã hắn không lấy gì làm đồ sộ để Ba Hiếm và Chín Thẹo phải khuất phục, tuy nhiên tròng mắt lạnh như băng và những ngón tay vuông, sù sì của hắn cho thấy hắn là kẻ chuyên giết chóc. Hắn đến bên Ba Hiếm giọng khô khan:

- Đưa cho tao.

Ba Hiếm lùi một bước:

- Vật hộ thân của tôi, anh phải cho tôi đeo luôn trong mình.

Tư xâm mình chìa bàn tay sát nhân ra:

- Mày chẳng lạ gì tính tao. Tao chỉ nói một lời. Mày muốn húp cháo thì bảo.

Ba Hiếm riu ríu rút khẩu súng giấu dưới nách, trao cho Tư xâm mình. Tư chỉ Chín Thẹo:

- Mày đào lỗ. Thằng Hiếm lôi ra và lấp đất.

Rồi nói với Mỹ Dung:

- Cô em lo cơm rượu. Phải thật lẹ mới được. Bọn tôi sẽ đi ngủ sớm, không phiền nhiễu bà và cô em thêm nữa đâu.

Tư xâm mình ban lệnh dõng dạc như ông tướng trước ba quân. Ba Hiếm và Chín Thẹo tuân lệnh răm rắp mặc dầu vẻ mặt sa sầm, chứng tỏ sự bất đồng ý.

Chờ ba gã đàn ông túa ra vườn má Sáu mới ra hiệu cho Dung lại gần:

- 4 đứa, không phải 3. Chắc chúng nó đào huyệt chôn đứa bị thương nặng vừa chết.

- Anh Ba có chân trong đảng cướp, cô ơi.

- Cô biết.

- Anh Ba là tên cướp nhà băng huýt sáo miệng.

- Tại sao cháu biết?

- Cháu vừa nghe xong. Đây nè... Anh Ba đang huýt bài «Con thuyền không bến».

Ba Hiếm lui cui với một cái gói nặng ở hiên sau, tiếng huýt sáo chói tai của hắn xé toang màn khuya. Hắn chỉ huýt sáo hai câu mở đầu:

Đêm qua thu sang cùng heo may

Đêm qua sương lam mờ trong mây...

- Cô ơi!

Mỹ Duug lập bập không ra hơi. Má Sáu xiết bàn tay giá lánh vì sợ của cô cháu gái:

- Để cô tính. Cháu xuống bếр đi.

- Cô đừng cho họ nhậu nhẹt nữa.

- Cô biết.

- Biết gì... hả cô?

- Biết thằng Chín Thẹo nó dám làm ẩu với cháu.

- Trời, cô không nhìn thấy, làm sao cô phân biệt được ai là Chín Thẹo. Làm sao cô đoán nổi ý định đốn mạt của nó?

- Bằng mùi bồ hôi. Thằng Chín Thẹo hôi nách không thể tả. Cô đã nghe cách thở của nó. Đàn ông thở nhanh, thở chậm dễ nghe lắm, cháu ơi! Nó là đứa thô lỗ, bừa bãi, đêm nay chắc nó không tha cháu, nhưng cháu đừng ngại... Kìa... thằng đầu đảng sắp lên.

Mỹ Dung chạy vọt ra hàng hiên tối om. Trong gian nhà rộng chỉ còn một mình má Sáu. Dưới ánh đèo ốm о tóc bạc сủа má bạc thêm, những nếp hằn của má hằn thêm trên gương mặt bị tháng năm tàn phá ác liệt. Cặp mắt của má vẫn nhìn thẳng vào một chấm nhỏ vô hình trong không gian mù mịt.

Đầu đảng Tư xâm mình rón rén đứng lại, thò cổ vào nhìn má Sáu. Thấy má ngồi yên, hắn cười nửa miệng, rón rén quay di. Hắn đinh ninh hắn nhìn thấy má Sáu và má Sáu không nhìn thấy hắn.

Hắn lầm.

Người mù có thể nhìn thấy bằng tai, bằng mũi và bằng giác quan thứ sáu.
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Bữa cơm gà được dọn ra, nóng hổi và béo ngậy. Ba gã đàn ông xúm lại ăn ngấu nghiến một hơi hết sạch. Chai rượu thuốc bìm-bịp đầy ắp, non một lít, cạn rặc đến giọt cuối cùng. Chín Thẹo liếm mép, ra chiều luyến tiếc, Mỹ Dung khui luôn vò rượu đế nguyên chất được nàng cất trữ để ngâm thuốc cho má Sáu. Họ say khướt mồng tơi, rượu vào lời ra, đến khi Ba Hiếm cà khịa với Chín Thẹo, sắp sửa đánh nhau, Tư xâm mình mới đẩy vò rượu vào góc nhà, ra hiệu giải tán.

Họ kéo nhau xuống nhà đi ngủ. Chín Thẹo kiếm cớ khiêu khích Ba Hiếm. Lần này tên đầu đảng can không nổi vì Chín Thẹo ngang nhiên ôm Mỹ Dung hôn. Chín Thẹo lực lưỡng hơn Ba Hiếm, hắn lại am tường nhiều ngón nghề dũng mãnh, ngược lại, ba Hiếm có lối đánh đỡ liều mạng, bất chấp thương tích. Dường như hắn căm thù Chín Thẹo từ lâu mà chưa có dịp trừng trị. Hắn tấn công bằng tay chân đã đành, hắn còn tấn công cả bằng miệng lẫn mắt nữa. Miệng hắn chửi rủa, mắt hắn đỏ ngầu như máu, chỉ nhìn hắn cũng đủ hồn phi phách tán.

Chín Thẹo còn tỉnh táo nên đọc thấy tư tưởng giết người trong mắt Ba Hiếm. Chín Thẹo thối lui quá muộn. Ba Hiếm chộp được vỏ chai rượu, phang xuống đỉnh đầu đối phương. Chai rượu bị tiện làm hai khúc, miễng nhọn tua tủa. Ba Hiếm thọc những miễng nhọn vào mắt Chín Thẹo. Nạn nhân rú một tiếng kinh hồn rồi té nhào, máu phun như suối.

Tư xâm mình xấn đến, giựt khúc vỏ chai khỏi tay hắn ném vụt ra sân. Đoạn cúi xuống, xem xét vết thương của nạn nhân. Trong khi ấy Ba Hiếm ngồi ôm mặt, khóc rưng rức. Má Sáu xây ra cửa, thân hình bất động như thể những việc xảy ra không liên hệ đến má.

Chín Thẹo còn thoi thóp. Tư xâm mình thở dài:

- Không khéo nó chết mất.

Mỹ Dung nhanh nhẩu:

- Gần đây có ông báс sĩ. Đêm nào ông ta cũng câu tôm. Sẵn xe các anh chở em tới. Em mời là ông ta đi liền, ông ta rất tốt.

Tư xâm mình chắt lưỡi:

- Kêu được bác sĩ thì hắn hết thở.

Mỹ Dung nói:

- Anh Chín chỉ mất máu chứ có sao đâu.

Tư xâm mình quai miệng, gắt gỏng:

- Cô em lắm lời. Chuyện tôi, tôi lo.

Hắn khoèo chân Ba Hiếm:

- Đừng thút thít như đàn bà con gái nữa. Đứng lên! Giúp tao một tay.

Hai người lễ mễ khiêng Chín Thẹo ra ngoài. Nạn nhân bỗng rên một tiếng lớn. Mỹ Dung reo lên:

- A, anh ấy còn sống.

Tiếng nói nho nhỏ của Chín Thẹo từ giàn mướp sau nhà vọng vào:

- Đau lắm, anh Tư ơi!

Tiếng Tư xâm mình:

- Ngậm cái miệng. Để tao lo cho.

- Khổ quá, anh Tư, hình như thằng Ba đang đào đất.

- Tao đã bảo ngậm cái miệng, mày muốn kêu ông cò hả?

- Em đâu dám. Anh thương em với. Em chỉ bị thương nhẹ nơi mặt, anh băng bó cho em.

- Lát nữa, băng bó.

- Băng bó tại sao lại khiêng em rа vườn, vứt chỏng queo trên đất?

Tư xâm mình không đáp. Nạn nhân lại năn nỉ:

- Em là tay sai trung thành và ngoan ngoãn của anh, từ lâu... giết em làm gì tội nghiệp, anh ơi!

Bụp một tiếng ngắn. Rồi tiếng người giẫy đành đạch. Bị rặng cây um tùm và bóng đen che khuất, Mỹ Dung không nhìn thấy gì. Dựa vào âm thanh nàng biết chắc nạn nhân vừa bị Tư xâm mình hạ sát. Chắc Tư xâm mình chém cạnh bàn tay vào cuống họng nạn nhân. Chín Thẹo quẫy mình rồi duỗi thẳng đơ. Tắt thở. Tắt thở thật sự.

Một cơn gió thồi ập vào chỗ Mỹ Dung đứng. Nàng run cầm cập. Má Sáu nói, giọng điềm tĩnh một cách khác thường:

- Tắt đèn đi cháu.

Mỹ Dung giựt mình:

- Cô ơi, anh Chín Thẹo chưa chết mà bị đánh chết đem chôn.

- Ừ, cô biết rồi. Cháu tắt đèn đi. Cô cháu mình cần ngủ một lát.

- Cháu không ngủ nổi.

Tuy phản đối, nàng vẫn tắt đèn trèo lên giường, nằm xích gần má Sáu. Trời tối đến nỗi má Sáu chỉ cách nàng một gang tay mà nàng không thấy mặt. Mỗi đêm hai cô cháu thường trò truyện tầm phào thật lâu trước khi ngủ. Đêm nay cô nàng hoàn toàn kín miệng. Nàng có ấn tượng má Sáu đang sửa soạn một cái gì quan trọng. Nàng kêu nhỏ:

- Cô ngủ chưa?

Má Sáu không trả lời. Mỹ Dung biết má còn thức. Má vốn khó ngủ. Trằn trọc hàng giờ là thường. Sự im lặng của má Sáu là cách bảo ngầm nàng nên im lặng.

Ban đêm trôi qua từ từ. Mỹ Dung bâng khuâng nghĩ đến cuộc sống lứa đôi long đong của nàng. Nàng nhớ lại dĩ vãng êm đềm, nàng thường chạy nhảy chơi đùa với Hiếm, hai đứa có họ xa mà chúng bạn cứ bắt làm vợ chồng. Hiếm dễ thương đáo để, ai cũng tưởng lớn lên Hiếm có công ăn việc làm đàng hoàng. Hiếm cưới vợ hiền, Hiếm có đàn con ngoan, Hiếm khỏi cần lo lắng vì ruộng sẵn vườn sẵn, má Sáu lại giành được khá nhiều tiền, chẳng ngờ Hiếm đi hoang, không vợ, không con, không nghề nghiệp, không tương lai, để giờ đây thành tên tướng cướp nhún tay vào máu...

Nước mắt chảy ướt cái gối bông dầy của nàng. Nếu má Sáu không nằm bên nàng đã khóc òa. Giẫy nhà sau cũng chìm trong bóng tối quạnh quẽ. Tư xâm mình và ba Hiếm đã đi ngủ. Dầu sao liên tưởng tới ba Hiếm, lòng nàng cũng trào dâng một niềm hãnh diện vô tận. Tuy thay đổi hoàn toàn, Hiểm vẫn còn giữ lại tính can đảm, và sự biệt nhỡn đối vời nàng. Hồi nhỏ, Hiếm không ngần ngại đánh nhau với những đứa lớn tuổi và lớn con hơn để bênh vực nàng. Có lần Hiếm dám «so găng» với đứa nặng gấp đôi, và khỏe như vâm. Đêm nay Hiếm giết Chín Thẹo vì hắn làm nhục nàng. Nàng phải tìm cách giúp Hiếm mới được...

Má Sáu cựa mình. Mỹ Dung nín hơi thở. Má Sáu lay nhẹ nàng, giọng nhỏ đủ nghe:

- Cháu dậy cô nhờ cái này.

Nàng biết má Sáu kiểm soát xem nàng ngủ hay thức chứ không thật tình kêu nàng dậy. Vì thế nàng không đổi thế nằm, mặt vẫn quay vào vách. Má Sáu gọi thêm lần nữa, nàng tiếp tục giả vờ ngủ.

Má Sáu chống tay, ngồi dây thật nhẹ. Giường nằm bằng phiến gỗ dầy, má lại thận trọng nên không gây tiếng động, má khua chân đất tìm giép. Tuy mù má xê dịch nhanh nhẹn như người sáng. Má thuộc lòng từng nơi cao thấp trong nhà, từng vị trí của bàn ghế, nồi niêu. Ra vườn má có thể chạy không sợ vấp. Má đứng trên thềm nhìn về hướng mặt trời đoán giờ ít khi sai. Dường như mỗi giờ mặt trời có một lằn sáng khác, cặp mắt khiếm thị của má có khả năng phân tích được lằn sáng ấy.

Má Sáu kéo trốt cửa, từ từ lách ra hàng hiên. Má đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt? Bàng hoàng, Mỹ Dung bước theo. Má Sáu vịn cái cột gỗ tròn ở cuối hiên để định hướng rồi băng qua sân đến rặng cây sầu riêng xum xuê. Rồi má men theo lối đi đầy cỏ ra cổng. Trước cổng là con đường gập ghềnh ổ gà. Thẳng luôn một lèo đụng đường cái Vũng Tàu.

Mưa tạnh từ nãy. Vành trăng lưỡi liềm nhợt nhạt nhô khỏi ngọn tre. Những tia trăng lạc lõng này đủ sáng cho Mỹ Dung bao quát được cảnh vật. Thế nhưng dưới mắt má Sáu trăng sáng cũng như không. Vũ trụ quanh mình má là một khối đen bất khả xâm phạm. Dầu quen đường, má Sáu khó tránh được những chướng ngại bất ngờ. Má đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt?

Mỹ Dung vụt tìm ra giải đáp. Hốt hoảng nàng nhảy qua gò đất cao để đón đường má Sáu.

Nghe tiếng động, má thụp xuống. Mỹ Dung đằng hắng:

- Tội nghiệp cô, sao cô không sai cháu?

Má Sáu chỉ hơi sửng sốt. Má chìa bàn tay răn reo cho nàng nắm, giọng não nuột:

- Từ nhà ta đến đó đường thẳng lại không xa mấy, cô không muốn phiền cháu.

«Đến đó» nghĩa là đến cái trại nhỏ, xinh xắn đầy đủ tiện nghi của ông bác sĩ. Ông mở phòng mạch ở Saigon, thân chủ đuổi đi không hết vì ông chữa bệnh rất mát tay. Cách đây 5 năm, ông tậu cái trại nhỏ này để nghỉ dưỡng sức những ngày cuối tuần. Ông đau tim đột ngột, thành ra nghỉ xả hơi được đổi ra nghỉ dài hạn. Ông sống thường trực trong trại, ngày ngủ, đêm thức, thú thượng đẳng của ông là ban đêm câu tôm. Ông thường đến thăm má Sáu. Trong đường kính 2 cây số không có dân cư, ông bác sĩ câu tôm là xóm giềng gần gũi và duy nhất của má Sáu. Má không biết tên ông mặc dầu hai bên đi lại rất thân tình.

- Cô muốn nhờ ông bác sĩ trình báo cảnh sát?

- Ừ, cháu đã đọc được ý nghĩ của cô. Ông bác sĩ có xe hơi riêng, con trai của ông vừa từ Sàigòn xuống thăm, họ có thể giúp mình.

- Cháu đến nhà ông bác sĩ cho. Cô về nghĩ. Nhiều sương muối lắm, cô ơi. Đến mai chắc chán cô sẽ đau tê thấp lại.

- Cô còn thiết gì thân cô nữa. Thằng Tư xâm mình đang say rượụ, con đi thật nhanh mới kịp...

- Cô sợ?

- Ừ... cô có cảm tưởng thằng ba Hiếm bị lôi kéo vào vòng trộm cướp chứ bản chất nó không đốn mạt đến thế... Chúng nó đánh cướp nhà băng, tất có nhiều tiền. Hai đứa đã chết, thằng Tư xâm mình sẽ giết nốt thằng Hiếm... Cháu hiểu rõ chưa?

- Dạ, hiểu rõ. Cháu xin đi thật nhanh.

Má Sáu ngước mặt về hướng có rặng núi dật dờ trong sương đêm pha ánh trăng hạ tuần bàng bạc. Hướng này là nơi có cái trại nhỏ của ông bác sĩ câu tôm. Tiếng chân của Mỹ Dung nhòa hẳn, má Sáu mới lặng lẽ quay vào nhà. Vừa mò mẫm đặt chân lên hàng hiên, má đánh hơi thấy ngay nguy hiểm. Nguy hiểm của án mạng...
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Khứu giác má Sáu vừa khám phá ra một mùi lạ. Mùi của người sống.

Má Sáu lùi sát tường, nghe ngóng. Rồi má cười mỉm một mình. Bóng đen đang quanh quẩn đâu đây không phải người lạ. Mùi của bóng đen quá quen thuộc. Quá thương yêu. Mặc dầu mùi án mạng thoang thoảng trong không khí, má cảm thấy yên tâm hơn.

Má chờ một lát rồi kêu nhỏ:

- Con hả, Hiếm hả?

Hiếm - phải, bóng đen ẩn núp ở góc nhà là ba Hiếm - bước lại:

- Vâng, con đây.

- Con không ngủ?

- Không. Cũng thức như má.

- Thằng Tư?

- Nó ngủ say như chết.

- Con có điều này cần hỏi má. Tại sao má làm thế?

- Làm thế nghĩa là...

- Nghĩa là tại sao má dặn Mỹ Dung pha nước trà hột vào rượu bìm-bịp cho con uống?

- Con vốn uống ít. Hồi ở nhà con chỉ uống một chai la-ve nhỏ là đỏ mặt tía tai, cho nên... Ba ơi, con băn khoăn vì chuyện rượu làm gì? Con lại với má đi... Ba Hiếm ôm má Sáu. Trong vòng tay yếu ốm của má bỗng nhiên hắn nhỏ bé hẳn, như thể hắn còn là đứa trẻ 10 tuổi thích làm nũng. Má sờ soạng tóc hắn, mặt hắn, vai hắn, trước khi bật thốt:

- Con khác xưa quá đi.

Ba Hiếm đáp:

- Dĩ nhiên, lớn phải khác.

- Lớn tuổi thì tăng bề cao và bề ngang, làm sao thay đổi được mặt mũi. Hồi ở nhà con không có thẹo, giờ đây...

- Má… nhà cửa không có, vợ con không có, con sống lênh đênh, thành ra...

- Má chỉ hỏi về cái thẹo dưới tai con. Ai chém con?

- Một thằng bạn. Cãi cọ lăng nhăng gì đó.

- Chứ không phải con làm nghề đâm thuê chém mướn!

- Bậy nè. Con có công việc đàng hoàng.

- Công việc xông vào nhà băng, bắn chết người, cướp tiền bỏ trốn.

- Chu choa, ai khai với má?

- Nhựt trình.

- Làm báo nói láo ăn tiền, má ơi.

- Quần áo con dính máu. Nhiều vết máu.

- Chắc máu văng hồi nãy...

- Đây là vết máu cũ. Từ hôm qua... Con không giấu má được đâu. Má ngửi sơ là biết. Hôm qua con giết mấy người cả thảy?

- Không giết ai.

- Con phải nói thật.

- Giấu diếm má làm gì. Con quơ tiền, nhét vào bao bố. Thằng Tư xâm mình và thằng Tám Sốt-rét lo việc bắn giết.

- Thằng Tám nào?

- Nó cùng đánh nhà băng với tụi con. Con vừa đào huyệt chôn nó sau nhà, má quên ư? Tụi con xui xẻo đụng phải tốp lính tuần cảnh, bình tĩnh trình giấy xe thì không sao, vì họ chỉ tìm xe ăn cắp, họ không hỏi căn cước, thằng Chín Thẹo lái, thằng Tám Sốt-rét ngồi bên, con và thằng Tư xâm mình ở phía sau. Thằng Tám luýnh quýnh để rớt khẩu súng, họ bèn nã đạn. Tụi con chạy thoát, thằng Tám bị thương. Kể ra có thể cứu nó sống song Tư xâm mình bắt phải thịt nó. Trên đường đào tẩu, một đứa bị thương là điều rất phiền. Vấn đề chia tiền cũng lôi thôi không kém. Thằng Tám Sốt-rét đòi những một triệu bạc...

- Cướp được bao nhiêu?

- Khoảng 5 triệu. Tư xâm mình là xếp lớn được phân nửa, nghĩa là 2 triệu rưỡi, Chín Thẹo một triệu, thằng Tám chỉ được quyền nhận 500 ngàn...

- Nè Hiếm, con bị phạt tù mấy lần?

- 4 lần ra tòa, 4 lần ngồi tù. Loạng quạng mỗi lần mấy tháng rồi ra. Chưa lần nào bắn súng đì đùng như lần này.

- Con hối hận không?

- Cũng chẳng biết nữa.

- Con trốn đi đâu?

- Chưa định. Đến đâu hay đến đó.

- Hiếm ơi, con nên nghe má... hay ho gì cái nghề ăn cướp, giết người! Con nên quay lại làm ăn lương thiện.

- Muộn rồi.

- Chưa muộn.

- Nếu con muốn hối cải, người ta cũng không tha.

- Con không giết ai, con chỉ ngồi tù là cùng.

- Ngồi tù chán muốn chết. Hôm nay con dẫn tụi bạn về đây là có mục đích. Trước là để kiếm chỗ trốn tạm. Thứ hai, thăm má và chào má. Chuyến ăn hàng này là chuyến cuối cùng trong đời con. Trong đời lêu bêu, hư hỏng của con. Má đừng tưởng con không biết ân hận... Nếu cảnh sát không tóm được con, con sẽ bỏ xứ mà đi. Đi thẳng một lèo. Con sẽ làm phu làm phen, làm bất сứ công việc gì ở nước ngoài để sống, và xin thề với má, con nhất quyết không ăn trộm, ău cướp nữa. Má bằng lòng chưa?

Má Sáu cười, nụ cười thỏa mãn của má bị méo sệch vì hàm răng trên đã rụng non nửa. Trong nụ cười của má thấy rõ sự tội nghiệp. Người sắt đá đến mấy bắt chợt nụ cười ấy cũng phải bồi hồi xúc động.

Má Sáu không vui được lâu vì da thịt Ba Hiếm đột nhiên lạnh ngắt. Hiếm lảo đảo vịn mép bàn:

- Con ngạt thở, má ơi!

Ba Hiếm mang bệnh xuyễn từ bé. Bệnh xuyễn kinh niên. Cha truyền con nối. Bệnh xuyễn là bệnh của giòng họ má Sáu truyền lại. Chỉ truyền lại cho con trai. Cha của má bị xuyễn. Ông của má bị xuyễn. Thằng Hiếm mới biết đi chập chững đã bị xuyễn. Bệnh xuyễn thường tiếp theo sự thay đổi thời tiết, đang nóng trở lạnh, hoặc đang nắng qua mưa. Đối với Hiếm, nó lại đến bất thình lình.

Thông thường, cơn xuyễn được báo hiệu bằng nhiều triệu chứng như hắt hơi liên miên, chảy nước mũi, ợ, nấc, nhức đầu, trước khi nặng ngực, thở hổn hển, mặt tái mét, bồ hôi đầm đìa. Cơn xuyễn kéo dài một đêm hoặc trong nhiều ngày. Rồi ngưng. Rồi tái tục.

Đối với Hiếm, bệnh xuyễn ẩn hiện như ma. Thốt nhiên, hắn có cảm giác cuống họng bị chặn cứng, buồng phổi bị chèn ép. Hắn ngã ngồi. Bất động. Tuy tỉnh hắn không cử động được trong nhiều phút.

Cơn xuyễn ác ôn xô Hiếm xuống nền nhà và hắn biến thành khối đá giữa lúc cần cử động, cần linh hoạt hơn bao giờ hết. Nước mắt tuôn trào, hắn ngó má Sáu. Trước kia, mỗi khi lên cơn người ta chích mũi thuốc dưới da, hắn thở lại được liền. Việc chích thuốc phải có y tá một bên, lại mất thời giờ luộc kim sát trùng nhiêu khê nên má Sáu quay ra thuốc nam, một ông lang già bào chế sẵn những ống thuốc ngửi khá công hiệu. Ba Hiếm bỏ ra tỉnh, những ống thuốc quý báu này còn được má Sáu cất giữ khá chu đáo.

Má cuống quýt lục trong cái tráp đựng trầu:

- Thuốc ngửi đây con.

Thuốc ngửi sẽ giúp hắn rút ngắn sự hành hạ của cơn xuyễn, nhưng hắn vẫn phải nghỉ ngơi, chưa thể cử động mạnh. Má Sáu ghé tai con, giọng tha thiết:

- Số tiền 5 triệu con cất ở đâu?

Hiếm đáp một cách khó nhọc:

- Thằng Tư, không phải con cất.

- Nó gối đầu?

- Vâng, má tài quá. Nó cuộn tròn, tọng vào túi vải để gối đầu.

- Súng của nó?

Giắt ở lưng. Nhưng má hỏi tiền, hỏi súng làm gì? Mả lấy lại hả? Không được đâu, má ơi. Thằng Tư là con sâu rượu, nó chỉ say lơ mơ thôi, nó ngủ rất tỉnh, đụng khẽ là nó dậy, bàn tay nó luôn luôn đặt trên bụng, nắm chặt khẩu súng. Mắt má không nhìn thấy...

- Con đừng lo. Nó uống rượu bìm-bịp trộn mật ong, người ta chỉ uống góc ly đã say mèm huống hồ nó khiêng cả góc chai. Mắt má không nhìn thấy song mũi má thính, má lại biết bắn súng, con quên ư?

Ba Hiếm không quên. Trong những năm kháng chiến, má phải tháo súng lau chùi, dần dà má tập lảy cò, má chưa thành thiện xạ nhưng không đến nỗi bết bát. Nếu cướp được súng của Tư xâm mình má có thể làm hắn thất điên bát đảo, tuy má khiếm thị hoàn toàn.

Ba Hiếm vẫn lo ngại. Má Sáu đã già, gân cốt chùng giãn, thằng Tư là con hổ giữa thời kỳ sung sức.

- Để con đi với má.

Ba Hiếm chỉ nói đước dứt câu thì tuột tay khỏi mép bàn, nơi hắn bíu chặt từ nãy. Hắn rớt ạch xuống nền nhà lần nữa.

Chẳng nói chẳng rằng má Sáu lao mình vào đêm tối. Đi ngoài ruộng má không sợ té, phương chi má đi trong nhà. Sự khiếm thị làm cho 20 sợi dây thần kinh khứu giác của hốc mũi bén nhậy tối đa. Trong loáng mắt, má đến giẫy nhà sau. Tư xâm mình đang ngủ, má nghe rõ nhịp thở của hắn. Đây là căn ở đầu hiên, thoáng hơi vì trổ nhiều cửa. Gió khuya thổi qua vườn chuối kêu kẽo kẹt. Má Sáu bỗng có cảm tưởng nhìn được những buồng chuối vàng nặng chĩu đong đưa trước gió. Loại chuối cau này tỏa mùi thơm độc đáo, ban đêm nằm ngửi mùi thơm của nó là mắt ríu lại.

Má Sáu lại có cảm tưởng nhìn được ổ rơm ở góc nhà. Tư xâm mình đang ngủ ở đó. Căn nhà hơi chật, chỉ xếp vừa hai bộ ván gõ và cái bàn thờ bằng cẩm lai khảm xà cừ. Thằng Hiếm thua bài cào liểng xiểng tự quyền chở đồ đạc trong phòng đi gán nợ. Từ nhiều năm nay, căn phòng trống hốc trống hác. Giơi và chim sẽ rủ nhau làm tổ. Bọn mối hỗn xược cũng đến lập trụ sở. Nhờ gỗ tốt bọn mối chỉ gậm nhấm sơ sài. Má Sáu định rưới xăng, đốt cháy họ hàng nhà mối nhiều lần, và lần nào má sửa soạn làm là lần ấy má lại kẹt công chuyện. Thời gian trôi qua...

Giòng hồi tưởng của má Sáu khựng lại vì tiếng ngáy của Tư xâm mình đổi khác. Hắn vừa đổi thế nằm. Hắn vừa đổi tiếng ngáy. Má Sáu ẩn trong góc nhà, theo dõi bằng mũi và tai sự việc đang xảy ra. Tư xâm mình càu nhàu một hồi rồi nhai nhóp nhép. À, ra hắn mơ ngủ... Trong chốc lát tiếng ngáy của hắn đều đặn lại như cũ.

Má Sáu kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa lẫn tiếng tàu chuối kẽo kẹt thành một điệp khúc chảy bồ hôi lạnh. Má khom lưng, rón rén về phía ổ rơm. Bàn tay răn reo của má mò mẫm nhè nhẹ. Tư xâm mình nằm nghiêng, cái túi vải đầy ắp giấy bạc bị đầu và cổ hắn đè chặn lên trên. Khẩu súng trái khế mắc kẹt bên dưới.

Má Sáu bỏ ý định rút túi tiền. Ngủ say đến mấy hắn vẫn có thể tỉnh dậy. Má không dám thở. Má nín hơi lâu đến độ mặt má phừng phừng. Má luồn tay dưới gối. Tư xâm mình lại đổi thế nằm. Đổi tiếng ngáy. Rồi càu nhàu. Rồi nhai nhóp nhép. Tim má Sáu đứng dừng. Huyết quản má như đông cứng. Nhóp nhép xong, Từ xâm mình nhảy mũi. Rồi ho sù sụ như ông già lục tuần. Rõ lắm chuyện... Nếu không vì khẩu súng, má đã сốс vào đầu hắn một cái.

Sau cùng mọi việc cũng được hoàn tất êm ru. Khẩu súng trơn tru được kéo khỏi mặt rơm không quá vất vả như má Sáu dự tính. Nắm được, khẩu súng xong, má bước lùi...

Thì... ầm ầm... ầm ầm...

Điều má sợ nhất đã đến.

Thằng tướng cướp ác ôn tỉnh dậy, cử chỉ đầu tiên của hắn là quờ khẩu súng. Và hắn biết khẩu súng bị mất.
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Những tiếng ầm ầm ban đêm không phải là chuyện lạ trong vùng. Suốt tháng, suốt năm gần như cả tuổi thơ của thằng Hiếm và tuổi xế chiều của má Sáu, những tiếng đại bác ầm ầm đã biến thành một phần cuộc sống. Má Sáu đã quá quen nên những khi đại bác nổ gần nhà má không cảm thấy điếc tai.

Đối với Tư xâm mình lại khác. Đối với hắn đó là trận động đất dữ dội. Hắn choàng tỉnh. Toàn thân hắn cứng lại như con tôm đông lạnh khi hắn khám phá ra sự thật phũ phàng. Khẩu súng tối cần của hắn đã biệt tích. Hắn không hoảng hốt như nhiều người khác. Nhiều năm lăn lộn trong nghề súng đạn đã tạo cho hắn một sự bình thản ghê rợn trước cơn nguy biến. Mỗi khi ngủ, hắn đều giấu khí giới dưới gối, vừa vặn trong tầm tay. Hắn đã kiểm soát lại hồi nãy: khẩu súng hộ thân quý báu vẫn ở chỗ cũ.

Giờ đây khẩu súng không còn nữa. Nghĩa là nó bị đánh cắp. Ai đánh cắp? Hỏi là đã trả lời. Tư xâm mình cuộn tròn, lăn khỏi nệm rơm. Hắn chờ đợi khẩu lệnh «giơ tay lên». Khẩu lệnh này chưa được phát ra, song hắn tin chắc kẻ thù đang lởn vởn đâu đây, kẻ thù đang chuẩn bị nhả đạn, một cách tàn bạo và chính xác...

Hắn không thấy gì hết vì trời tối thui. Hắn không nghe được gì hết vì má Sáu án binh bất động, hoàn toàn bất động. Tư xâm mình bò «hỏa-lực» ra cửa, lên nhà trên.

Má Sáu lùi lũi bước theo. Nếu má không mắc bệnh tê thấp, gân cốt không bị hư hỏng, má có thể chạy veo veo trong nhà. Dường như má có con mắt vô hình.

Thế mà má Sáu lại vấp té và gây tiếng động. Chẳng hiểu sao mà vấp té. Có lẽ má bị xúc động, khả năng của con mắt vô hình bị hạn hẹp tối đa.. Có lẽ đây là sự oái oăm đầy đau buồn của định mạng. Định mạng đã sắp xếp, dẫu má khôn ngoan, dẫu má thận trọng, dẫu má sáng suốt, trí lực bé nhỏ của má không thể trấn áp được sự an bài của định mạng.

Tư xâm mình nhận ngay ra kẻ thù của hắn là người thiếu phụ già mù lòa. Hắn không thèm lẩn trốn. Hắn đứng nghênh ngang trên ngưỡng cửa, tay chống nạnh, miệng cười gằn:

- Té ra mụ già khốn nạn!

Má Sáu nghe rõ câu nói hỗn xược của Tư xâm mình. Má giận sôi sùng sục. Tuy vậy má không ra mặt. Má ép mình vào cây cột, họng súng chĩa thẳng.

Tư xâm mình tiến một bước:

- Mụ già ơi, mụ xoáy khẩu súng giấu dưới gối hả? Còn cái túi đựng 5 triệu bạc sao mụ quên lấy nốt? Súng có đủ đạn, mụ lảy cò đi.

Má Sáu vẫn đứng nguyên vị, giọng má sắc như lưỡi dạo cạo:

- Mày đừng tưởng mụ già này không biết bắn. Hễ mày tiến nữa là tao nổ.

- Ha ha… mụ già hăm dọa...

Vừa nói hắn vừa bước lên. Bản tâm của hắn là lại thật gần để đoạt súng. Hắn không dè má Sáu đoán được thâm ý này. Hắn tiến thi má lùi. Má lia miệng súng: - Chết đừng oán mụ già, nghe không?

Xuyên qua ánh đêm mờ mờ, Tư xâm mình thấy cách cầm súng, cách hườm cò của má Sáu. Má không cù lần như hắn nghĩ. Hắn có thể trúng đạn nếu má lẩy cò. Hắn bèn xoay chuyển chiến thuật:

- Thì thôi, thằng Tư này chịu thua... Mụ già muốn chia chác hả? Đồng ý. Mụ và con của mụ một nửa...

- Không ai thèm chia chác với mày.

- Chê ít hả? Rõ rau nào sâu ấy. Hai mẹ con 3 triệu, còn Tư mỗ 2 triệu.

Má Sáu nín lặng. Tư xâm mình lải nhải:

- 3 triệu vẫn tiếp tục chê ít, hừ, tham gì tham lắm thế? Thôi, đề nghị chót, Tư mỗ chỉ lấy một triệu.

Hắn chỉ còn cách má Sáu 2 mét. Má tỏ ra thận trọng song hắn di chuyển thật lẹ và êm, đến khi má biết hắn gần cận thì đã muộn. Ngọn cước ác hiểm của tên tướng cướp trẻ tuổi sung sức được phóng ra. Bị trúng khớp xương đầu gối má Sáu ngã khuỵu, tiếp sau tiếng rắc khô khan... Má Sáu đau điếng, miệng thổ búng máu tươi. Tư xâm mình ào tới, dẫm chân lên bàn tay cầm súng của má. Má vẫn không chịu rời bỏ khẩu súng. Lại tiếng rắc khô khan. Hết xương đầu gối đến xương cườm tay gẫy làm đôi. Má Sáu nghiến răng bóp cò.

Đoàng...

Viên đạn không trúng mục phiêu. Tuy vậy Tư xâm miình cũng chột dạ. Hắn cấm đầu cắm cổ chạy ra vườn.

Ва Hiếm phóng tới, ngáng Tư xâm mình. Cả hai ngã chặn lên nhau, dưới giàn mướp nặng chĩu quả. Cơn xuyễn hung hãn đã tan biến như có phép màu. Đang rên khừ khừ, thân thể dán chặt xuống nền đất ướt át hắn nghe những mẫu đối thoại khiêu khích và xấc láo của Tư xâm mình. Tình thương mẹ là phép mầu làm hắn bình phục trong chớp mắt.

Trong chớp mắt ba Hiếm lấy lại sức khỏe, lao đầu qua khung cửa trống. Bình thường hắn sợ Tư xâm mình hơn cả chú lính ba gai sợ ông đội nghiêm khắc. Tư có vóc dáng đồ sộ hơn, võ nghệ cũng cừ khôi hơn, chưa kể tới những kinh nghiệm đấm đá và giết chóc. Riêng những kinh nghiệm này đủ giúp Tư xâm mình nắm chắc phần thắng ngay trước khi cuộc đấu khai mào...

Phép mầu đã mang lại cho ba Hiếm sự can đảm khác thường. Thằng Tư cưỡi trên bụng hắn, vung nắm tay to lớn, toan nện xuống miệng hắn. Tư xâm mình có thói quen đấm vỡ quai hàm đối phương. Thôi sơn của Tư xâm mình được coi là vô cùng ác liệt, anh em trong «băng» không ai dám trêu chọc hắn. Khi hắn nổi sùng thì nát miệng, méo mặt là cái chắc.

Kỳ lạ thay, nắm tay ác ôn của Tư xâm mình bỗng mất hẳn khả năng cố hữu. Ba Hiếm chặn lại, Tư xâm mình hụt đòn, chưa kịp chuyển thế thì bị hất ngã. Ba Hiếm đấm đá cực kỳ ác liệt làm Tư xâm mình tối tăm mặt mũi.

Má Sáu gượng đau lết ra vườn. Má lượm được khẩu súng hồi nãy, ve vẩy trên tay, sẵn sàng tham chiến. Má lớn tiếng với ba Hiếm:

- Con tránh ra để má bắn nó.

Ba Hiếm chộp vai Tư xâm mình quật xuống, giọng đắc thắng:

- Má khỏi lo. Con sắp hạ được nó. Con đang dộng đầu nó xuống gạch đây nè...

Thật vậy, cái đầu rối bù của Tư tướng cướp bị ép trong cánh tay nổi gân cuồn cuộn của Ba Hiếm, hắn vùng ra thì bị ba Hiếm dộng cùi trỏ, hắn rớt xuống góc sân lót gạch nung kêu cộp một tiếng. Rồi cứ thế đầu hắn bị nhấc lên nhồi xuống liên hồi. Tư xâm mình bật kêu «đau quá, đau quá, mày ơi...». Bạ Hiếm dồi mạnh thêm, nạn nhân lăn lông lốc trước khi nằm thẳng ro.

Ba Hiếm ung dung đứng dậy. Tiếng huýt sáo nghênh ngang quen thuộc lại phát ra:

Đêm qua thu sang cùng heo may

Đêm nay sương lam mờ trong mây.

Má Sáu cười, hân hoan:

- Nó sụm rồi hả?

Ba Hiếm cười theo mẹ:

-Vâng, nó sụm rồi.

- Giết chết nó đi.

- Không nên, má...

- Nó còn sống, nó sẽ khai tội cho cọn.

- Ừ, má nói đúng. Để con... Nhưng kìa, nó đang bỏ chạy... Má chờ còn một lát, con rượt theo đâm nó một nhát, con có sẵn dao đây.

Tiếng chân người rầm rập. Lòng má Sáu vui rộn. Lát nữa, cơn ác mộng của má chấm dứt, thằng Hiếm sẽ quay lại con đường chính.

Liền khi ấy có tiếng xe hơi ngoài lũy tre. Không phải một mà là nhiều chiếc xe. Chắc là xe cảnh sát. Vì máy nổ lớn, tài xế phóng thật nhanh, và thắng quẹo thật gấp. Mỹ Dung đã báo tin với ông đốc-tưa câu tôm và lực lượng an ninh can thiệp kịp thời.

Chìm trong tiếng xe hơi là tiếng kêu rú tuyệt vọng của người bị đâm ngậm da thịt. má Sáu nghe rõ mồn một. Chỉ một tiếng kêu ngắn ngủi, ghê rợn rồi câm bặt.

Má Sáu vội kêu:

- Hiếm, Hiếm?

Thằng Hiếm đáp lại bằng tiếng huýt sáo hai câu mở đầu cùa bài ca trữ tình «Con thuyền không bến». Má Sáu giựt bắn người. Trước đó, má muốn thằng Hiếm đầu hàng, ra tòa lãnh án, đi tù. Nhưng má chợt nhớ lại tội trạng của nó. Quan tòa bỏ tù nó 5, 3 năm thì chẳng sao, má sẽ thăm nuôi nó thường xuyên. Biết đâu nó đã làm những việc quá tàn lệ, quan tòa muốn khoan hồng mà không khoan hồng nổi. Và biết đâu người ta không gán cho thằng Hiếm những tội trạng tày trời nó không phạm. Trời ơi, nó phải trốn... Trốn một thời gian rồi liệu...

Dường như thằng Hiếm đoán được ý định của má. Chẳng nói chẳng rằng nó chạy vào căn phòng có ổ rơm, khoác cái túi đựng 5 triệu bạc lên vai. Đoàn xe cảnh sát đậu xịch trước sân. Má Sáu nghe tiếng kêu của Mỹ Dung.

Thằng Hiếm huýt sáo tỉnh bơ. Má Sáu suỵt im rồi nói:

- Con chạy đi… Sau nhà, cạnh chuồng heo có con đường mương sâu lút đầu người, dài hơn cây số. Con chạy bên dưới, không ai thấy được. Cuối đường mương là vườn bác Cai, bác Cai có họ xa với má. Bác trai mới chết, bác gái ở nhà một mình, không có ai cả, thằng con của bác đi lính, để cái xe gắn máy lại, con mượn mà đi... thôi con đi đi... cảnh sát sắp ập vào nhà...

Ba Hiếm mất hút sau rừng chuối đen kịt. Mỹ Dung dẫn một toán cảnh sát viên mặc đồng phục chạy tới chỗ má Sáu đứng. Người chỉ huy hỏi má:

- Bọn cướp đâu rồi?

Má Sáu chỉ hướng đường cái, ngược với hướng đường mương:

- Nó rút về phía đó.

Mọi người rần rần chạy đi. Còn lại Mỹ Dung và má Sáu. Mỹ Dung ghé tai má, giọg run run:

- Thằng Tư?

Má Sáu đáp nhỏ:

- Bị ba Hiếm giết nằm ngoài vườn. Thằng Hiếm thóat rồi. Cháu ra đường mương thì gặp nó.

Mỹ Dung thở phào:

- May quá. Mấy ông cảnh sát cho cháu biết anh Hiếm rất nguy hiểm, hễ gặp là bắn chết, khỏi cần bắt sống.

Mỹ Dung băng qua giàn mướp. Nàng vấp phải xác chết nóng hổi. Nàng cúi xuống nhìn mặt. Nàng bật ra tiếng «ối chao». Như người điên nàng chạy ra chuồng heo, tuốt xuống đường mương. Chân nàng đang lửng lơ trên không thì một bóng đen đàn ông xồ tới, ôm cứng lấy nàng. Nàng chỉ kêu được tiếng «cứu, cứu» rồi nín.

Tiếng kêu trối trăn của nàng không được má Sáu nghe thấy. Vì má còn bận rũ cái chiếu lác phủ lên thi thể thằng Tư. Тốр cảnh sát đã quay lại, đèn bấm chói lòa. Người chỉ huy nói:

- A, thằng này còn trẻ... không phải thằng đầu đảng... đúng nó rồi... coi tên nó là gì...

Mả Sáu bàng hoàng đặt bàn tay lên mặt nạn nhân. Má tập trung thần trí để nhận diện xác chết duỗi dài trên đất.

Tiếng người báo cáo:

- Thằng này là Nguyễn Văn Hiếm...

Má Sáu bàng hoàng, ngẩng đôi mắt mù nhìn đám đông:

- Các ông lầm, nó không phải là Nguyễn Văn Hiếm, nó là thằng Tư xâm mình...

Viên chỉ huy cười đáp:

- Cụ biết làm sao bằng chúng tôi được. Giấy tờ của nạn nhân còn đây, nó là thằng chuyên huýt sáo miệng bài «Con thuyền không bến». Nó cướp của giết người như trò đùa. Nó chết thế này là may cho nó. Ra tòa chắc chắn nó bị tử hình.

Má Sáu lặng người. Sự đau khổ đến với má quá đột ngột, quá tàn bạo, khiến má không khóc được nữa. Đoàn cảnh sát viên chia nhau đuổi bắt Tư xâm mình. Phải kẻ nằm ngoài vườn là ba Hiếm. Thằng Tư áp dụng kinh nghiệm đâm chém đã lừa ba Hiếm, xỉa một dao chí tử. Sợ má Sáu nổ súng, thằng Tư giả làm ba Hiếm, huýt sáo miệng như thường lệ, và má Sáu đã lầm...

Dưới con mương lõng bõng nước bùn, Mỹ Dung vừa trút hơi thở cuối cùng. Bên xác chết Nguyễn Văn Hiếm má Sáu ngồi im như tượng đá. Má im như vậy rất lâu.

Gần nửa giờ sau, xe cảnh sát chạy vòng vào sân để bốc xác ba Hiếm thì má Sáu còn ngồi im như tượng đá ở đó. Hai tay má ôm chặt vết thương trên cổ nạn nhân. Nhân viên công lực vất vả lắm mới gỡ được tay má. Vì má đã chết. Chết vì tim ngừng đập.
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Hôm qua cũng như hôm nay. Cũng như ngày mai. Cũng như chuỗi ngày sẽ tới. Cũng như những ngày, những tuần, những tháng, những năm dài lê thê, tràn đầy phiền muộn trong quá khứ.

Cuộc đời lê đều một nhịp ấy, cuộc đời nặng chĩu chán chường và buồn thảm ấy là cuộc đời cùa bà Cực. Cuộc đời sống không ra sống, chết không ra chết từ 15 năm nay.

Cũng như hôm qua, bà Cực ngồi bất động trong cái xe lăn phế nhân quen thuộc, nhìn xuống đường phố náo nhiệt. Bà cần nắng, bao lơn phòng bà nhìn ra hướng đông, cho nên mỗi sáng xe lăn của bà được đẩy từ giường ra bao lơn. Bà Cực mắc một chứng bệnh lạ kỳ, bà đang khỏe mạnh, làm lụng từ sáng đến khuya không mệt bỗng xuội lơ mội bên hông, rồi cả hai bên, rồi dần dần bị bại hoàn toàn từ gan bàn chân lên cổ. Rồi dần dần một bức tường kiên cố vô hình xập xuống, ngăn bà tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà bị tê liệt song bà còn trò chuyện được với đứa con trai độc nhất còn lại của bà. Đùng một cái, bà câm. Căn bệnh quái ác thâm nhập dây thần kinh lưỡi miệng.

Bà Cực chỉ còn cặp tai và cặp mắt, mối liên lạc giữa bà và Thế Nhân. Số bà thật cực, bà mang tên Cực là đúng. Đúng ra tên bà là Cúc. Thu Cúc, không phải Cực, bà là con gái cưng một nhà điền chủ có tiếng tăm; ở lục tỉnh thì ruộng cò bay thẳng cánh, tại đô thị thì san sát nhà cửa, chỉ thu hoa lợi cũng đủ ăn chơi phủ phê từ đời này sang đời khác.

Từ thuở chào đời bà được hầu hạ, chăm chút, nhưng chẳng hiểu sao bà lại thích lam lũ. Bà ghét cảnh cơm bưng, nước rót, lên xe xuống ngựa. Cha mẹ bà bèn gọi trệch tên bà là Cực để riễu cợt sự thích cực một cách vô lý ấy. Bà lấy luôn tên Cực khi lên xe hoa về nhà chồng. Cha mẹ quy tiên, bà được chia khá nhiều sản nghiệp. Bà sinh 6 lần cả thảy, lũ con của bà lần lượt chết, không đứa nào sống qua tuổi ấu thơ.

Thế Nhân là con trai út và cũng là đứa con duy nhất còn sống. Thầy tướng bảo rằng tổ tiên bà ăn ở quá nghiệt ngã đối với tá điền nên bà phải gánh chịu hậu quả theo định luật đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

5 đứa con chết yểu chưa đủ, luật nhân quả còn bắt bà Cực góa bụa nữa. Chồng bà tử thương trong một tai nạn lưu thông lãng nhách. Nhậu nhẹt say sưa, ông lảo đảo từ nhà hàng ra xe hơi riêng đậu bên lề đường, ông trượt chân, một chiếc xe gắn máy phóng tới, ông bị vỡ sọ, chết không kịp trối.

Bà Cực lập trai đàn cúng tế. Pháp sư nói là kẻ thù của giòng họ bà nơi cõi âm vẫn chưa hả dạ về 6 mạng đã chết. Họ còn muốn giết bà. Giết nốt Thế Nhân.

Của đáng tội, Thế Nhân là người hiền lành. Hiền lành quá mức cần thiết thành đụt, và sợ vợ. Con nhà giầu khỏi cần bằng cấp, do đó Thế Nhân rời ghế nhà trường khi còn ở trung học. Kể ra chàng ham chơi không đáng trách, bạc tiền chất đống trong nhà băng, chàng không xài phí cũng uổng. Được cái dễ thương là chàng rất tốt. Tốt với tất cả mọi người. Đối với mẹ thì hiếu thảo tột bực.

Mẹ nói gì chàng cũng tuân theo. Chàng chỉ không vâng lời mẹ mỗi một lần. Lần chàng lấy Mộng Hiền làm vợ. Khi ấy bà Cực sắp bị á khẩu. Bà ít đi đâu nên bà không biết rõ gia thế của con dâu tương lai, tuy nhiên trong buổi trình diện đầu tiên, Mộng Hiền không chiếm được cảm tình của bà.

Thế Nhân vui vẻ hỏi mẹ:

- Mẹ có đồng ý Mộng Hiền vừa đẹp vừa ngoan không?

Thì bà đáp:

- Đẹp thì đẹp thật, mẹ ít thấy đứa nào đẹp bằng nó, nhưng...

- Nó ngoan có tiếng, mẹ ơi...

- Ông ngoạị của con rất sành coi tướng, ông dậy lại cho mẹ. Mặt nó có tướng sát phu, mẹ sự nó không thể ăn đời ở kiếp với con.

- Chậc... ai cũng khen mắt nó đẹp, mũi nó đẹp, má nó đẹp, thậm chí khuôn mặt nó cũng đẹp như nặn.

- Mẹ có chê mắt, chê mũi, chê má, chê khuôn mặt nó đâu... Con nhìn lại thì thấy… nó có ria mép loáng thoáng mầu đen, đó là một trong 8 kị tướng của đàn bà, kị sinh tu, con biết không? Đàn bà mọc lông măng trên mép là đàn bà đa dâm, dễ làm chồng giảm thọ.

- Thời khoa học, thiếu gì thuốc men, thưa mẹ...

- Con mê nó, con bênh nó chầm chập. Con ơi, miệng nó rất xấu, còn xấu hơn tướng lông mép.

- Vâng, miệng nó hơi to. Mốt bây giờ là yêu con gái miệng to, mẹ ạ.

- Miệng to thì không nói làm gì, khi nó cười bị lộ sỉ, đàn bà lộ sỉ sinh đẻ ngặt nghèo, nếu có con thì con khó làm nên.

- Con xin mẹ xét lại. Con không dám cãi mẹ. nhưng mẹ ơi, con đã lỡ...

- Nó mang thai?

- Thưa mẹ vâng.

Đám cưới được cử hành chớp nhoáng. Mộng Hiền bị xảo thai. Đúng như lời bà Cực tiên đoán: kị sinh tu, kị lộ sỉ. Nửa năm sau, lại có chửa. Sinh đẻ đàng hoàng. Phiền một nỗi đứa con mang bẩm tật, miệng méo, mắt lé. Nó được các y sĩ lỗi lạc săn sóc mà chỉ sống được mấy tháng,

Từ đó Mộng Hiền không mang thai nữa. Trong nhà không khí bắt đầu ngột ngạt. Bà Cực bị câm đột ngột, bà đành ứa nước mắt ngồi nghe tiêng bấc tiếng chì phát xuất từ cái miệng lộ nướu xám ngoẹt của con dâu. Thế Nhân tiếp tục nhịn nhục. Chàng có vẻ ưu tư nhiều hơn. Mộng Hiền cũng ít lớn tiếng. Thời gian gần đây, Thế Nhân mê cá ngựa. Chủ nhật nào cũng thua lớn. Mộng Hiền vắng nhà luôn. Thỉnh thoảng vợ chồng mới ăn chung bàn. Ban đêm mỗi người một phòng. Bà Cực nhận thấy Thế Nhân còn yêu vợ. Ý nghĩ ly hôn chưa bao giờ được chàng nói thành lời. Mộng Hiền lại càng không bao giờ đề cập tới vấn đề ấy. Vì lẽ giản dị Thế Nhân được thừa hường một gia tài đồ sộ.

Tuy vậy, bà Cực có cảm giác sự yên lặng trong nhà chỉ là sự yên lặng tạm bợ. Sự yên lặng để chuẩn bị, sự yên lặng ghê gớm trước cơn bão lớn.
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Cơn bão lớn chưa tới, bà Cực chờ đợi trong sự phập phồng khổ sở. Cũng như ngày hôm qua, bà ngồi bất động trong cái xe lăn phế nhân quen thuộc nhìn xuống đường phố náo nhiệt.

Ngôi nhà của bà là một biệt thự bề thế, nằm chĩnh chện giữa khoảnh đất ngàn mét vuông, trên một con đường đông đúc ở Chợ Lớn. Chung quanh toàn là nhà nhỏ. Biệt thự của bà được xây cất từ trước thế chiến, sau này được tân trang, cơi thêm lầu, sân thượng bê-tông, nhiều bao lơn khoảng khoát, cửa sổ gắn kiếng trong suốt và tiện nghi điện khí, vệ sinh tân tiến. Phòng bà Cực ở góc, ban-công vòng quanh, sáng và chiều đều có nắng. Buổi sáng, bà tắm nắng ở hướng đông. Xế chiều là nắng tây.

Sáng hôm ấy, bà Cực bỗng nóng ruột khác thường. Bà máy mắt liên hồi. Bà nhìn xuống cái sân rộng tráng xi-măng và trồng cỏ non. Không thấy xe hơi của Thế Nhân. Bà lại nhìn cái đồng hồ quả lắc treo trong tầm mắt của bà. Cây kim lớn chỉ con số 10. Đã đến giờ y tá ra bao lơn, kéo xe lăn vào phòng vì ánh nắng sắp gay gắt. Trên mặt đồng hồ còn có ô vuông ghi ngày. Thế Nhân thửa riêng chiếc đồng hồ chỉ ngày âm lịch này để bà Cực khỏi quên 4 ngày ăn chay trong tháng: mồng một, ngày rằm, 30 và 14. Nơi ô vuông nổi bật con số 30 bằng sơn đỏ.

Bà Cực bặm môi, lo lắng. Tại sao lo lắng, bà không hiểu. Theo thường lệ, mỗi tối 14 và 30 âm lịch, Thế Nhân ăn cơm chung với mẹ. Mộng Hiền không phải là Phật tử chính cống, song từ ngày về với chồng đến nay nàng luôn luôn tôn trọng sở thích của mẹ chồng. Nàng ăn chay mặc dầu nàng không ưa. Nàng ăn chung với mẹ và chồng mặc dầu nàng không ưa cả hai.

Sau lưng có tiếng động. Người điều dưỡng hiện ra ở ngưỡng cửa. Bà Cực được 2 nam y tá trông nom thường trực, người ban ngày, người ban đêm. Họ đều đứng tuổi, thạo nghề và tận tụy. Bà Cực không biết tên họ là gì. Dẫu biết cũng bằng không. Vì bà không thể trò chuyện với họ. Thế Nhân đặt tên họ là ông Ngày và ông Đêm, căn cứ vào phiên trực của mỗi người.

Nghe tiếng đằng hắng bà Cực biết là ông Ngày. Sợ bà giựt mình, họ thường đằng hắng trước khi làm việc, ông Ngày từ tốn đắp lại mền len mỏng lên đùi bà, sửa lại gọng kiếng trắng trên mắt bà cho ngay ngắn, đoạn đun xe vào nhà. Bà chớp mắt nhiều cái liên tiếp tỏ dấu cảm ơn khi ông Ngày bế bà ra khỏi xe lăn, đặt nằm trên giường.

Tắm nắng xong, bà nghỉ ngơi một lát rồi dùng bữa trưa. Ông Ngày sẽ bưng nước và thuốc lại cho bà uống, ông đổ từng muỗng nhỏ vào miệng bà. Nhưng hôm nay ông Ngày lại nhăn nhó, ra vẻ mệt mỏi. Mộng Hiền đứng sẵn bên giường. Ông Ngày nói với nàng:

- Nhờ bà trông cụ giùm lôi một lát. Tôi chỉ uống mỗi một tách cà-phê mà ruột đau quặn như muốn đứt. Có lẽ tôi bị trúng gió. Tôi về chích thuốc rồi quay lại ngay. Chậm lắm là 12 giờ trưa...

Mộng Hiền đáp, giọng nàng khả ái đến nỗi bà Cực phải kinh ngạc:

- Chẳng sao đâu. Nếu khỏe thì ông quay lại. Mệt thì thôi. Suốt ngày nay tôi ở nhà. Vả lại, là ngày ăn chay của cụ tôi. Tôi hầu cụ một mình cũng được.

Gớm, con đâu ngoan quá, con dâu thảo quá! Nếu không cấm khẩu bà Cực đã thét một tiếng dè bỉu. Вà đọc thấu gan ruột con dâu. Nó muốn bà chết đứ đừ thì có. Ngoan gì, thảo gì cái hạng đàn bà mọc lông mép và lộ sỉ...

Bỗng dưng bà Cực có ấn tượng thần Chết lởn vởn trong phòng. Bà cần ông Ngày ở lại với bà. Bà cần bất cứ với một sự hiện diện nào, ngoại trừ sự hiện diện của Mộng Hiền. Thế Nhân con ơi, con đi đâu chưa chịu về với mẹ?

Mộng Hiền cười thật tươi:

- Mẹ chờ con một phút. Có chuông điện thoại...

Reng, reng... Tiếng reng reng này thường làm lòng bà Cực ấm lại. Đang ngồi cửng đơ trong ghế, tâm thần trống trải được nghe tiếng chuông điện thoại reng reng bà cảm thấy gần gũi cuộc sống, gần gũi Thế Nhân thêm lên. Thế Nhân ham chơi, song không quên mẹ. Chàng thường kêu điện thoại về nhà, hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Hai người điều dưỡng trò chuyện bằng điện thoại với chàng luôn.

Máy điện thoại được đặt trên bàn giấy ở phòng bên. Mộng Hiền nhấc ống nghe, alô một tiếng rồi hạ xuống, chạy lại khép cửa, cánh cửa ăn thông với phòng mẹ chồng. Bà Cực nằm trên giường, tấm thân của bà bị đống gối mền che lấp, bà không thể theo dõi bằng mắt những gì xảy ra trong phòng điện thoại. Mộng Hiền xoay mặt bà vào tường, bà chỉ nhìn được một phía. Phía tường. Bức tường sơn xám, buồn tẻ và hiu quạnh.

Mắt bà không nhìn thấy nhưng tai bà đã «nhìn thấy». Bà nghe tiếng trả lời ngắn hấp tấp của con dâu. Bà nghe tiếng giày hấp tấp của con dâu. Bà nghe tiếng con dâu đóng cửa. Rồi tiếng trò truyện quá nhỏ, như thầm thì. Cánh cửa bằng ván ép bọc cao su hãm thanh chỉ để lọt ra ngoài những tiếng gió thoảng. Bà Cực nín thở. Thì ra người trong điện thoại không phải là Thế Nhân.

Mộng Hiền:

- Đến đi. Đến ngay đi, em chờ.

Im lặng.

Rồi Mộng Hiền:

- Thằng cha y tá uống cà-phê pha thuốc xố bị Tào Tháo đuổi đã cút rồi. Xừ-lủy cũng đi vắng. Sợ xừ-lủy về hả? Chưa đâu, ít ra xẩm tối mới về, hôm nay có nhiều độ ngựa giựt gân, xừ-lủy mê cá ngựa lắm.

Lại im lặng.

Vẫn Mộng Hiền với giọng nói chua lòm:

- Bọn đầy tớ hả? Làm gì có đầy tờ. Có thằng tài-xế trung thành nhất của xừ-lủy em đã kiếm cớ cho nghỉ việc từ hai tuần trước. Mụ bếp già thì chẳng sao, anh đến nhá!

Mộng Hiền gác điện thoại rồi huýt sáo miệng. Chỉ nghe nhịp điệu rần rật của tiếng huýt sáo đủ biết nàng sướng đến độ có thể nhẩy cà tâng. Mộng Hiền không phải là người dễ vui. Mặt nàng nặng chịch như đeo quả tạ những khi nàng vào phòng mẹ chồng hỏi thăm sức khỏe. Những ngày mới về làm vợ Thế Nhân nàng còn mang nụ cười trên miệng. Đành rằng miệng cười lộ sỉ, biểu lộ sự dâm đãng không kềm chế, nhưng ít ra nàng còn cười, còn vui. Một thời gian sau nàng mím miệng. Từ sáng đến tối không hề cười. Chứ đừng nói là huýt sáo miệng nữa.

Tại sao nghe điện thoại xong nàng lại vui như chim sơn ca? Bà Cực nhắm nghiền mắt. Phần bà nhắm mắt để cố tìm giấc ngủ trước bữa ăn trưa, Phần bà nhắm mắt để giả vờ ngủ...

Mộng Hiền đến bên giường:

- Mẹ, mẹ ngủ rồi hả?

Bà Cực không đáp, Mộng Hiền chép miệng:

- Chỉ làm phiền con, phiền cái... À, bà cụ ngủ say mà tốt... miễn đừng ngủ thẳng một giấc thiên thu là được.

Mộng Hiền lê giép sền sệt ra hành lang. Tiếng động nhỏ dần, chắc nàng đang xuống nhà dưới. Bà Cực cảm thấy đáy miệng mặn chát. Một giọt lệ vừa từ khóe mắt răn reo của bà rớt xuống miệng. Bà chỉ còn nước mắt làm nguồn an ủi trong khi con trai say mê đen đỏ ở trường đua đầy nắng và bụi bặm. Mộng Hiền quên cho bà uống nước. Bác sĩ đã dặn kỹ: bệnh nhân phải được ăn uống đúng giờ, Uống thuốc càng cần đúng giờ hơn nữa.

Bà Cực nghe tiếng xe hơi dưới vườn. Bà đã quá quen tiếng xe hơi của con trai. Thế Nhân hay rú ròn rã trước khi tắt máy. Nhiều người khác cũng rú máy như Thế Nhân, song qua nhĩ tai gạn lọc tinh vi của bà mỗi người có một lối riêng, ông bác sĩ mỗi tuần lái xe đến thăm một lần thường ầm ỹ, vội vã, thằng tài-xế trung thành của gia đình thì có vẻ êm ái, rụt rè hơn. Tiếng rú động cơ của con dâu Mộng Hiền luôn luôn hòa trộn âm thanh gay gắt, dường như điêu toa. Khi Mộng Hiền đi đâu về bà Cực phải bịt tai để khỏi nghe tiếng máy ngoa ngoắt, hỗn xược của nàng.

Tiếng xe hơi vừa nổi lên dưới vườn cũng ngược ngạo như tiếng xe hơi của Mộng Hiền. Ai vậy? Dĩ nhiên, bè bạn của Thế Nhân không đến vào giờ này. Vả lại, từ lâu Thế Nhân không còn tiếp khách nữa. Dẫu là khách rất thân. Chỉ có thể là người đàn ông lạ ấy...

Lạ mà không lạ. Vì không phải lần đầu hắn gọi dây nói cho Mộng Hiền. Hầu như hắn liên lạc bằng điện thoại với nàng hàng tuần. Những lần trước, nghe xong điện thoại, nàng tất tưởi xách xe đi, bỏ luôn giờ cơm, gần tối mời về. Nàng khôn ngoan về trước chồng nửa giờ. Giá nàng về muộn, tình hình vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Cách đây mấy hôm, bỗng dưng nàng nói với bà:

- Anh con gọi điện thoại, con phải đi gấp. Mẹ ở nhà với chú у tá nhé.

Thế Nhân từng tâm sự với mẹ về gia cảnh của vợ. Nàng bồ côi cha từ tấm bé. Bà mẹ còn trẻ và đẹp đã vứt con cho bên nội để tái giá. Anh em nàng chẳng còn ai. Tứ cố vô thân. Vậy mà đột ngột «anh » nàng xuất hiện?

Giọng suy tư của bà Cực bị ngáng chặn vì tiếng đế giầy nện trên thảm cầu thang. Mộng Hiền lên lầu. Cùng với người đàn ông lạ.

Mộng Hiền dẫn người đàn ông lạ vào tất cả căn phòng trên lầu. Kể cả hai phòng tắm, cửa phòng tắm ở cạnh phòng bà Cực, và ăn thông với phòng bà được gắn một loại bản lề đặc biệt, mở ra thì nó tự động xập vào. Vì thế tiếng mở cửa nó khá độc đáo. Người đàn ông lạ vào phòng tắm của bà làm gì?

Bước chân của hắn nặng chình chịch, tuy chưa nhìn thấy hắn bà Cực đã biết lớn to gấp hai Thế Nhân. Loại đàn ông vạm vỡ vai u thịt bắp này thích hợp với loại đàn bà gầy nhẳng, sặc sụa dâm tính như Mộng Hiền. Chẳng bù với Thế Nhân, da thịt bèo nhèo, xương ròn như xương gà. Bà Cực đâm ra giận mình và giận Trời. Nếu bà không bị bại liệt thì đâu đến nỗi con trai bà rơi vào cạm bẫy hồ ly tinh. Nếu Trời không quá bất công...

Người đàn ông lạ đã vào phòng đặt máy điện thoại. Hai người đang thì thầm bỗng Mộng Hiền cười ré:

- Việc gì phải đóng cửa?

Tiếng người lạ:

- Sợ nghe.

- Nghe thì càng tốt.

- Bậy nào... Đâu, cái ấy em cất đâu?

Máu nóng bừng bừng trên má bà Cực. Bà thu hết nghị lực quay cổ về phía hành lang. Vô ích. Vô ích... Thần kinh cổ của bà đã nghỉ việc từ lâu. Bà không thể quay phải, quay trái, dừng nói tới xây lưng 180 độ nữa. Nước mắt lại rớt vào miệng. Mộng Hiền đã ngang nhiên mang tình nhân vào nhà. Về ngay trước mũi mẹ chồng. Trò chuyện vênh vang. Không khéo chúng nó còn giở trò bẩn thỉu trong phòng con trai bà nữa... Hừ... phòng này kê cái giừờng đôi gắn nệm mút dầy, trải khăn mầu hường. Tấm nệm xứt rụng nhiều chỗ được bà lưu giữ vì là món đồ kỷ niệm, tự bà chọn mua, tự bà đóng giường, tự bà đôn đốc gia nhân khiêng sát góc phòng, gần cửa sổ hướng nam, đêm đêm gió mát rười rượi. Vợ chồng bà nằm trên giường ấy. Bà để lại cho con trai. Hừ... đứa con dâu khốn nạn...

Tiếng giấy sột soạt. Một cái gói nhẹ được đặt trên bàn, Mộng Hiền đang mở.

- Chà... gói gì kỹ thế này.

Gã đàn ông hơi sốt ruột thì phải. Vì hắn bước lui bước tới trong phòng. Thái độ băn khoăn của hắn cho thấy cái gói giấy chứa đựng một vật hệ trọng. Hắn dừng lại, hỏi:

- Em chớp ý kiến này ở đâu?

Bà Cực phải moi óc một phút mới tìm ra nghĩa tiếng «chớp». Chớp là lấy, là đánh cắp. Bà nhớ năm ngoái Mộng Hiền sẵng tiếng với Thế Nhân, nàng tuôn ra những danh từ lạ hoắc, trong đó có tiếng «chớp» được lặp lại nhiều lần, rồi Thế Nhân thở dài, đau khổ «thiếu gì tiếng lịch sự, em dùng tiếng chớp, nói là đánh cắp có đúng đắn hơn không»... Con vua thì lại làm vua, Mộng Hiền xuất thân từ nơi cầu sương điếm cỏ tất ngôn ngữ của nó phải là ngôn ngữ cầu sương điếm cỏ...

Mộng Hiền đáp:

- Trong đống tiểu thuyết anh đưa em đọc. Anh quên rồi sao?

- Ừ nhỉ, anh thật đãng trí.

- Anh đãng trí với ai thì được, còn nếu đãng trí cả với em thì ốm đòn.

- Đâu dám, cưng của anh. Nè em cưng, em mua của ai?

- Trong tiệm lạc-soong.

- Tiệm bán đồ cũ?

- Phải. Lạc-soong nghĩa là bán đồ cũ. Một cửa hàng nhỏ xíu, nằm khuất trong một hẻm nhỏ xíu, tận cùng tận kiệt Chợ Lớn. Chủ tiệm là bà lão Tầu lãng tai, mắt kèm nhèm, nói tiếng Việt câu đươc, câu chăng. Bà lão ra giá, em mua liền, không mặc cả một tiếng. Từ lúc vào đến lúc ra, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ. Không ai gặp em.

- Bà lão Tầu?

- Mắt bà ta kèm nhèm đến nỗi tờ bạc một ngàn ngó lầm ra tờ bạc 5 choạc. Anh yên tâm. Bà ta không nhận diện được em. Em lại đeo cặp kiếng híp-py xanh lè, to tổ bố. Ví phỏng bà ta có đôi mắt sáng quắc và trí quan sát phi thường bà ta cũng sẽ ngậm miệng trăm phần trăm. Người Trung Hoa mà anh... Điều em lo không phải là bị nhớ mặt, mà là liệu nó có tốt không, nó có ngon không, nó bị trục trặc thì... bỏ mẹ.

- Nơm bờ oăn.

Tiếng giấy sột soạt đúng một phút. Rồi ngừng bặt. Sau đó là một phút im lặng. Chắc Mộng Hiền và gã đàn ông lạ đang nhìn cái vật được mở ra, tênh hênh trên bàn.

Mộng Hiền phê bình:

- Trông nó méo mó, xấu xí quá, anh ơi!

Gã đàn ông cười rúc rích:

- Có cái méo mó, xấu xí hơn nhiều, em vẫn thích.

- Đồ nỡm.

Có tiếng chùn chụt. Rồi giọng nói cùa gã đàn ông trở nên nghiêm trang:

- Méo mó, xấu xí chẳng hại gì, miễn hồ nó tốt là được. Vả lại, anh chắc nó tốt. Trông nó còn mới toanh. À này... tại sao em mua những một cặp?

- Một cho bà cụ.

- Ừ, em khôn đấy. Làm luôn cả hai thì hơi mệt.

- Còn kẹt nữa là khác, anh ơi. Em đã nghĩ kỹ, cuốn tiểu thuyết của anh cũng tả một truyện tương tự. Anh biết không, bà cụ là cứu tinh của chúng mình đó.

- Cứu tinh?

- Là vì nhờ bà cụ chúng mình mới có thể sống phây phây. Nếu bà ta không bị gì hết, người ta sẽ tưởng là tai nạn. Tai nạn kiểu này xảy ra luôn, mấy tháng lại có một vụ đăng chềnh ềnh trên báo. Nhà chỉ có 3 mống nếu 2 mống bị sụm, riêng em còn sống, dẫu ngây thơ đến đâu người ta cũng ngờ vực.

- Đúng. Anh đinh ninh em kém thông minh, không dè em cừ khôi hơn anh một bực. Mới đầu anh là xếp sòng. Giờ đây, xếp sòng là em. Em điều khiển tất cả...

- Nhưng em chưa biết cách dùng.

- Dễ ợt. Để anh truyền nghề cho em.

Lại có tiếng động. Dường như đàn ông đứng sát người Mộng Hiền rồi có cử chỉ táy máy gì đó khiến nàng mắng yêu «đồ nỡm». Tuy nhiên nàng đang nói thì giọng nàng bỗng yếu hẳn và xa hẳn, bà Cực có cảm tưởng con dâu bà chui đầu vào một cái túi ni-lông.

Lục cục vài tiếng rồi gã đàn ông reo lên:

- Được, em biết cách đeo rồi đấy!

Đeo, Mộng Hiên đang đeo cái gì? Bà Cực cố moi trí não, tìm sự liên hệ giữa tiếng “đeo” và những dụng cụ thường nhật.

Mộng Hiền thở phào:

- Ngạt thở muốn chết, anh ơi!

Gã đàn ông chép miệng:

- Chẳng sao cả. Đeo một vài phút là quen. Nó có bình dưỡng khí riêng mà...

Bà Cực bắt đầu hiểu. Song bà chỉ hiểu lờ mờ. Bà chỉ mới đoán được Mộng Hiền vừa đeo lên một một vật gì làm ngạt thở, nếu không muốn ngạt thở thì phải dùng bình dưỡng khí riêng. Khi ấy cặp trai gái đứng giữa phòng, nếu bà Cực quay được lưng bà có thể nhìn thấy phần nào qua khe cửa mở. Dầu bà không biết rõ vật này là gì, bà cũng phải thốt lên một tiếng kinh ngạc. Vì nó là cái mặt nạ hình thù gớm ghiếc. Mặt nạ màu đen. Đen sì. Bằng cao su với hai lỗ tròn kiếng thay cho mắt, và cái ống dài thòng.

Mặt nạ này là mặt nạ phòng hơi độc. Loại mặt nạ được cảnh sát dã chiến dùng mỗi khi nổ lựu đạn cay mắt để giải tán những sự tụ tập đông đảo bất hợp pháp.

Gã đàn ông hỏi, giọng hơi băn khoăn:

- Em thành thạo chưa?

Mộng Hiền đáp, õng ẹo:

- Rất.

- Vậy anh nhắc lại lặn chót. Em cần bình tĩnh, khi đeo cho bà cụ cần kiểm soát lại xem nó khít không. Chúng mình sẽ bị dính nếu em luýnh quýnh, làm mặt nạ rớt ra ngoài, bà cụ đi tầu suốt luôn với xừ-lủy. Em không nên hấp tấp. Đeo trước khi hành sự chẳng may xừ-lủy tỉnh giấc nhìn thấy thì phiền. Chịu khó chờ một lát hãy đeo.

- Nghĩa là em phải thở cái đó?

- Thở vài ba phút không ngủm đâu mà sợ. Nhưng nó không phải là nước hoa Côty để em thở cho nhiều. Xừ-lủy về chầu ông bà xong xuôi là em rút hết những nùi giẻ bít kín khe cửa ra, nhồi tọng thành một gói, buộc chặt đàng hoàng. Nhất là đừng quên hai cái mặt nạ. Mặt nạ đem cột chung với gói giẻ, em xuống ga-ra, nhét vào cốp xe hơi...

- Còn việc gọi điện thoại?

- Số 17 là số điện thoại của Sở Cứu hỏa. Nhân viên Sở này túc trực suốt đêm, em quay số, đầu dây họ lên tiếng thì em ho sặc sụa rồi vừa ho vừa cho họ biết số điện thoại của em.

- Sau đó em ngã lăn xuống đất...

- Ngã lăn và buông điện thoại tòng teng. Chịu khó thở dốc vài ba tiếng để họ tưởng là em hấp hối. Chớ thở hổn hển nghe.

- Đồ nỡm.

- Anh nói thật đấy, không đùa bỡn đâu.

- Em cũng là tài tử xi-nê có hạng. Anh yên tâm.

- Giỏi. Nhân viên trực sẽ bảo động tức thời cho đội lính cứu hỏa. Họ mất khoảng một phút để coi trong niên giám số điện thoại của em ở đường nào, và khoảng 7 phút từ trụ sở trung ương đến nhà em. Họ lên lầu, phá được cửa để vào phòng thì xừ-lủy đã biến thành cục đá.

- Hừ... em nghe nói sở Cứu hỏa có mấy cái máy dưỡng khí xách tay tiện lợi, nạn nhân bị điện giựt cứng đơ, hoặc bị chìm dưới sông thân thể phồng nước họ chỉ cho thở dưỡng khí và hô hấp nhân tạo một lát là tỉnh. Xừ-lủy được họ cứu sống thì ô-hô... đến phiên chúng mình ngạt thở.

- Anh đã tính đâu vào đấy. Dầu sở Cứu hỏa có cả tấn dưỡng khí với cả chục ông bác sĩ rành hô hấp nhân tạo họ cũng phải khoanh tay.

- Làm cách nào em biết được là xừ-lủy...

- Nhìn mặt xừ-lủy. Khuôn mặt sẽ xanh lè hoặc tím than... Thế nào, em Mộng Hiền, em có chắc xừ-lủy thương yêu em và không viết sẵn chúc thư cất ở nhà một ông chưởng khế ác ôn nào đó tặng hết của chìm của nổi cho viện mồ côi?

- Chắc. Em là vợ chính thức có cưới, có hôn thú đàng hoàng...

- Hôn thú theo chế độ cộng đồng tài sản?

- Cộng đồng. Lại còn tiền bảo hiểm nhân thọ.

- Bảo hiểm ở ngoại quốc.

- Vâng, em làm đúng theo kế hoạch thần sầu của anh. Bảo hiểm ở ngoại quốc mới có nhiều tiền, chứ ở trong nước thì nghèo mạt rệp. Bảo hiểm ở 3 hãng cả thảy, mỗi hãng xêm xêm 200 ngàn đô-la Mỹ. Riêng tiền bảo hiểm nhân thọ của xừ-lủy chúng mình đã đớp gọn hơn nửa triệu mỹ kim. Chưa kể hàng chục món tiền và vàng bạc lỉnh kỉnh khác. Chúng mình sắp sửa giàu sụ.

- Hừm... khi nào xừ-lủy nằm yên dưới đất, tiền bạc rủng rẻng trong túi anh mới dám chắc.

- Anh thì rát như cáy… Chuẩn bị cho thiệt khỏe để... để hưởng tuần trăng mật với em. Chà... chúng mình sẽ được yêu nhau tự do, yêu nhau líp-ba-ga, khỏi phải trốn chui, trốn nhủi. Anh sẽ có xe hơi đua đờ-luých nè, anh sẽ có nhà mát ở Vũng Tàu nè, anh sẽ...

- Thôi, xin can người đẹp. Bà cụ của xừ-lủy ngủ rồi hả?

- Chưa. Chưa ăn cơm trưa thì ngủ sao được.

- Đang ở trong phòng?

- Ừ.

- Chết cha. Phòng bà cụ ở xế cửa phòng chúng mình nói chuyện.

- Có gì mà anh kêu chết cha chết mẹ.

- Bà cụ nghe hết rồi còn gì.

Mộng Hiền cười khẹt khẹt. Lối cười thật ngạo nghễ, thật xấc xược. Nàng thường cười khẹt khẹt những khi bị Thế Nhân kỳ kèo. Nàng bỏ đi chơi lung lung. Thế Nhân đâm ghen. Ghen thoáng nhưng cũng là ghen. Trước sự mè nheo ôn tồn hầu như quá yếu ớt của chồng nàng bật tiếng cười khẹt khẹt.

Nếu là người đàn ông khác thì Thế Nhân đã tát nàng ngậm miệng. Nhưng Thế Nhân là Thế Nhân. Thế Nhân chẳng là gì hết.

Cười khẹt khẹt xọng, Mộng Hiền nói:

- Bà сụ nghe hết từ đầu đến cuối thì đã sao chưa, anh Quang Vinh rát như cáy của em?

Gã đàn ông có tên Quang Vinh tần ngần một phút như để tìm hiểu ý nghĩa câu nói của Mộng Hiền rồi cười theo:

- Anh quên, anh quên... bà cụ nghe được, cũng vô ích, bà cụ nói không được, viết không được, thậm chí làm dấu bằng tay chân không được nữa...

Cả hai cùng cười khoái trá. Tiếng cười của họ như mũi dao nhọn đâm giữa tim bà Cực. Chưa đủ, họ còn ôm nhau hôn một cách ngang nhiên và ồn ào. Quang Vinh nện đế giầy trên cầu thang. Khi đến, hắn bước rụt rè, dường như sợ sệt. Khi về, hắn lộ vẻ bất cần.

Dầu muốn dầu không bà Cực chỉ có một mình. Một mình đương đầu với âm mưu thâm độc và tàn bạo của đôi gian phu dâm phụ nhằm giết con trai bà. Bà bâng khuâng nghĩ đến Thế Nhân.
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Thế Nhân về nhà muộn hơn mọi ngày. Chắc chàng còn la cà ở quán nhậu sau khi rời trường đua. Đời sống của chàng có một nét đặc biệt, ấy là chàng chỉ ham trò đen đỏ chứ không mê gái. Dĩ nhiên chàng có liên hệ với đàn bà, song chàng chưa yêu ai, chưa mê ai bằng vợ. Cho dẫu Mộng Hiền lạnh nhạt quá rõ ràng chàng vẫn một lòng chung thủy.

Chàng là tip người dễ tin và ít muốn thay đổi. Chàng ghen vợ vì nàng vắng nhà luôn, chàng chưa hề nghi vợ ngoại tình. Ví phỏng nàng cặp kè người đàn ông nào, và chàng bắt gặp công khai, chàng cũng cố gắng bào chữa cho vợ.

Như thường lệ Thế Nhân lên phòng mẹ trước khi về phòng riêng. Khác mọi ngày, nàng không ở lì bên bàn phấn, lấy cớ trang điểm để tránh mặt chồng. Nàng xuống tận nhà xe đón Thế Nhân. Và từ lâu lắm nàng mới cười với chàng. Hơn thế nàng còn đưa tay cho chàng nắm. Cầm lòng không đậu Thế Nhân ôm vợ hôn.

Giọng nàng nũng nịu, như hồi hai người chưa thành hôn:

- Thua?

Thế Nhân thua cá ngựa hoài hoài. Tuy nhiên, đối với chàng thì thua hay được không quan trọng mấy. Chàng xiết chặt tay vợ:

- Được. Được nhiều mới lạ. Thầy bói bảo anh hên. Mẹ đâu?

- Mẹ đang chờ anh.

Bà Cực đã được đỡ dậy, đặt ngồi ngay ngắn trong xe lăn. Thế Nhân bá cổ mẹ:

- Con vừa về đây mẹ. Mẹ khỏe chứ?

Câu nói của Thế Nhân chỉ có tính cách thủ tục. Mẹ chàng chỉ nghe và hiểu mà không thể đáp lời. Ngoại trừ tiếng nói của cặp mắt. Mắt bà Cực ngước nhìn con trai, pha vẻ phiền muộn sững sờ.

- Mẹ thấy con về chậm hả? Vâng, con về chậm hơn mọi hôm, con không đi chơi nhăng nhít đâu, con gặp một anh bạn hồi nhỏ, anh ta soắn suýt lấy con, con giứt mãi mới ra, nếu không hứa trước với mẹ con đã đi ăn cơm tiệm trong Chợ Lớn với anh ta.

Nhỡn tuyến của người mẹ câm vẫn phiền muộn và sững sờ. Bắt đầu có chất ươn ướt nơi khóe mắt. Năm tháng còm cõi đã làm nước mắt bà Cực khô cạn. Chỉ có thể ươn ướt là nhiều.

- Mẹ nhớ con ư? Ô, con đã lớn, đã có gia đình, đâu còn bé bỏng như xưa mà mẹ thương với nhớ? Mẹ quá nhớ con nên mới nhìn con chằm chằm, nhìn con tội nghiệp như vậy... Con về rồi đó. Mẹ hết nhớ chưa?

Thế Nhân ngồi xuống bên xe lăn của mẹ, tay chàng kéo che tăm mền len vừa tuột khỏi đầu gối bà Cực. Mắt bà vẫn ngó trân trối. Trân trối. Không chớp... Rõ ràng là bà có điều gì muốn nói...

- Mẹ muốn dặn con điều gì ư? Khổ ghê... Thôi được, mẹ con mình chịu khó trò truyện bằng có và không cũng đủ. Như mọi làn, mẹ nói «có» bằng cách chớp mắt một cái. Và nói «không» bằng hai cái. Mẹ nghe rõ rồi chứ? Con hỏi mẹ nhé, mẹ giận con phải không?

Bà Cực không chớp mắt. Bà lộ vẻ buồn khổ khác thường. Thế Nhân quay về phía vợ. Mộng Hiền đứng yên, tay buông thõng. Chàng hỏi:

- Em nghĩ sao? Tối nay mẹ lạ quá. Chẳng nói gì cả. «Có» cũng không mà «không» cũng không. Chắc mẹ đau, em ạ.

Thế Nhân rờ trán mẹ. Chàng bật ra tiếng thở ngắn:

- Đúng rồi, trán mẹ lạnh ngắt như nước đá. Mẹ bị lạnh?

Chàng ngó mẹ. Bà Cực tiếp tục ngó con bằng đôi mắt bất động. Thế Nhân không thể hiểu rằng mẹ chàng sợ sự hiện diện của Mộng Hiền:

- Mẹ đói bụng?

Cặp mắt vẫn bất động.

- Hay là... hay là...

Mộng Hiền ngắt lời chồng:

- Anh không biết mẹ mệt hay sao mà cứ hỏi gặng mãi? Phòng tắm sửa soạn xong cho anh rồi đấy, anh vào rửa ráy rồi ra dùng cơm. Hôm nay 30, chúng mình hầu chay với mẹ.

Mộng Hiền đã ngắt lời chồng một cách chính đáng. Thế Nhân cũng nhận thấy chàng vừa đòi hỏi quá đáng nơi người mẹ già bị tàn tật nặng. Sực nhớ, chàng hỏi vợ:

- Thuốc của mẹ?

Chập tối, với sự trợ giúp của người điều dưỡng, Mộng Hiền cho bà Cực uống thuốc. Thuốc viên nghiền nhỏ thành bột pha với nước đường. Các cơ thịt trên mặt bệnh nhân đã cứng lại, chỉ còn đủ sức hé miệng cho cái muỗng lát-tích lọt vào mỗi khi ăn cơm hoặc uống thuốc. Cho nên mỗi lần như vậy kéo dài thật lâu. Một vài muỗng thuốc, bà Cực uống ba, bốn phút mới cạn.

Cử chỉ âu yếm, Mộng Hiền bưng cái ly nhỏ đựng thuốc lại trước xe lăn. Tự nhiên lòng Thế Nhân xốn xang. Từ nhiều tháng nay, chàng thèm nơi vợ một sự nồng hậu, nàng sống gân chàng mà xa cách lạ lùng. Chàng không hiểu tại sao nàng lại xa cách với chàng. Sự nồng hậu ấy cần thiết như hơi thở đối với chàng đã trở lại. Chàng mỉm nụ cười sung sướng. Mẹ chàng bắt gặp nụ cười này.

Ô kìa, bà Cực lại. chớp mắt 2 cái...

2 cái, nghĩa là không. Tại sao bà lại nói «không»?

Mộng Hiền nói, giọng êm ái:

- Thuốc hơi đắng, mẹ ráng uống một hớp cho nó khỏe. Nào, mẹ há miệng ra nào...

Mộng Hiền trải chiếc khăn trắng lên đùi bà Cực, đề phòng nước nhễu ra ngoài. Nàng chỉ múc một phần tư muỗng, từ tốn, thận trọng và dịu dàng. Cái muỗng đến sát môi bệnh nhân thì đứng lại. Đứng lại không nhúc nhích. Bệnh nhân không chịu uống.

Mộng Hiền phàn nàn:

- Mẹ không chịu há miệng, anh ơi!

Hai hàm răng của bà Cực cắn chặt lấy nhau. Đây không phải là vô tình, mà là dụng ý. Mộng Hiền cố đẩy cái muỗng vào khe môi. Cặp môi vẫn dính cứng. Muỗng thuốc bị lật úp, những giọt nước sánh màu nâu sẫm rớt đổ tung tóe xuống đất.

Thế Nhân vội lấy khăn lau mép cho mẹ:

- Mẹ uống đi, mẹ uống thuốc thì con mới vui.

Bà Cực lại chớp mắt. Và như hồi nãy, chớp luôn 2 cái. Không, bà không muốn uống.

- Mẹ đang mệt?

Bà Cực đáp câu hỏi của con trai bằng 2 cái chớp mắt. Bà không đau. Chỉ vì bà không muốn uống thuốc đấy thôi. Nhưng tại sao bà không muốn uống? Số thuốc do bác sĩ kê toa cần được uống đều đặn hầu ngăn chặn bệnh tê liệt lộng hành khắp châu thân.

Mộng Hiền nói:

- Tính mẹ dạo này thất thường như vậy đó.

Thể Nhân cầm ly thuốc:

- Chắc mẹ muốn anh hầu. Thôi được, em đưa muỗng cho anh.

Chàng hỏi mẹ:

- Con hầu thuốc, mẹ chịu không?

Ông già bà cả cô đơn, đau yếu, cảm thấy gần đất xa trời, thường làm nũng, như con nít. Thế Nhàn không lạ gì mối bất hòa thâm căn cố đế giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chàng hơi ngạc nhiên vì miệng bà Cực vẫn ngậm chặt.

- Mẹ giận con?

Mắt bà Cực chớp 2 cái. Cặp mắt thật tội nghiệp. Cặp mắt tràn trề yêu thương. Cặp mắt không có gì giận hờn.

Người mẹ cứ lẳng lặng nhìn con và đứa con trai duy nhất cứ chăm chú theo dõi, nghiên cứu phản ứng của người mẹ. Giác quan thứ sáu của Thế Nhân thấy mẹ chàng muốn thổ lộ điều gì. Một điều quan trọng.

Chàng đứng lên nói với vợ:

- Hiểu rồi, anh hiểu rồi... loại thuốc này đắng như mật gấu. Mẹ vốn ưa ngọt, em chịu khó pha xi-rô cho mẹ. Xi-rô bạc hà, nghe em. Pha thật đặc...

Mộng Hiền không muốn chồng ngồi một mình với bà mẹ. Có lẽ nàng đã đọc thấu tâm tư của mẹ chồng. Bà mẹ đang tìm cách báo tin cho con. Vì thế, nàng không chịu quay đi. Nàng nói:

- Bác sĩ dặn đi dặn lại phải uống thuốc rồi mới được uống nước ngọt.

Thế Nhân lại năn nỉ mẹ. Đứng sau lưng chồng, nàng dâu cười nhạt với mẹ chồng. Bằng lối cườỉ nửa miệng này nàng muốn nói «A, bà muốn báo tin cho con trai bà hả, mời bà, tôi không ngăn cản, đêm nay, đêm nay... bà biết không…?»

Tich-tắc đồng hồ này bà Cực cũng nghĩ đến những việc sẽ xảy ra trong đêm. Đêm nay, đêm naу... Khổ quá, con bà chẳng hiểu gì cả. Con bà sắp bị giết mà vẫn cười vui như Tết.

Bà ngậm miệng cốt lưu ý Thế Nhân. Chàng lại tưởng bà giận. Bà đã thất bại. Bà phải làm cách khác.

Thế Nhân reo mừng:

- Mẹ uống thuốc rồi, em ơi!

Bà Cực uống vội vàng nên gần trọn muỗng nước bị đổ xuống đùi. Đến muỗng thứ hai bà trở nên bình tĩnh hơn. Mộng Hiền thở phào:

- Nào, anh đi tắm kẻo muộn.

Phòng tắm ở kế bên. Cửa phòng tắm luôn luôn mở, mùi thuốc sát trùng tạt vào mũi Thế Nhân. Chàng ưa mùi chanh thơm thơm. Nhưng ngày trăng mật Mộng Hiền mua thuốc sát trùng, xà-bông cạo râu, dầu xức tóc màu chanh. Khi hết tuần trăng mật thì mầu chanh thơm thơm cũng hết, nàng chẳng buồn săn sóc, chiều chuộng chàng nữa. Hôm nay, chàng đuợc ngửi lại mùi chanh thơm thơm quen thuộc...

Xúc động chàng hỏi vợ:

- Em mới mua?

Nàng đáp, âu yếm:

- Đặt mua từ lâu, bây giờ họ mới nhập cảng, anh bằng lòng không?

Dĩ nhiên chàng bằng lòng. Chàng ôm vợ hôn.

Lâu lắm chàng mới hôn môi nàng và hôn thật lâu. Lâu lắm nàng mới hôn chặt chịa, cuồng nhiệt. Kỳ cục, mẹ chàng không vui thì chớ, mặt bà lại sa sầm. Mộng Hiền nói đúng: mẹ chàng dạo này tính tình quả thất thường.

Đến cửa phòng tắm, Thế Nhân khựng lại, giọng bối rối:

- Nè Mộng Hiền, em kêu họ chưa?

Kêu ở đây có nghĩa là gọi điện thoại cho một hãng máy lạnh quen để sửa cái máy nước nóng bị hư từ hơn tuần nay. Dường như ống dẫn hơi đốt bị hở, nước vẫn nóng như thường, chỉ phiền là hơi đốt thoát ra ngoài, thối thum thủm, vào phòng tắm, Thế Nhân không dám đóng cửa sợ ngạt thở. Mộng Hiền bơm thuốc sát trùng thơm mùi chanh để che át mùi gaz thum thủm ấy.

Mộng Hiền suýt soa:

- Bậy quá, em lại quên.

Ngồi bất động trong xe phế nhân bà Cực muốn thét lớn «đồ láo khoét, đồ láo khoét, cô đâu cố quên, cô vẫn nhớ». Khi nghe đôi gian phu dâm phụ bàn chuyện giết Thế Nhân bà đoán họ dùng gaz. Thùng gaz ở trong bếp, phòng ngủ của cả hai mẹ con đều xa nhà bếp, họ không thể mang gaz tới, họ muốn thi hành kế hoạch sát nhân không phải dễ. Té ra họ giết Thế Nhân rất dễ... Phòng ngủ của cả hai mẹ con cùng chung phòng tắm. Chỉ cần lừa Thế Nhân ngủ say. Rồi mở cửa phòng tắm. Rồi mở bình gaz.

Rồi... rồi...

Thế Nhân nhảy mũi một dây dài. Nước mắt nước mũi đầm đìa, chàng nói với vợ:

- Mùi gaz khó chịu quá. Thôi, anh không tắm nữa. Để anh sang phòng tắm bên kia. Đóng cửa lại em. Phổi mẹ rất yếu. Mẹ bị nhiễm hơi gaz thì phiền.

Chàng nhìn mẹ rồi nhún vai:

- Mũi anh thính chứ không thì khốn to.

Mộng Hiền cười tình với chồng:

- Gaz xì ra ngoài là thường, có gì mà anh sợ?

- Hừ, không sợ! Một đêm đẹp trời nào đó, vợ chồng mình đang ngủ say, cửa đóng im ỉm, hơi gaz ác ôn ào ào kéo ra, chỉ trong chốc lát là em và anh chết ngạt...

- Chết ngạt?

- Phải. Khi nhân viên cứu hỏa và cảnh sát tới nơi chúng mình chỉ là hai cái xác không hồn. Anh thích sống, anh thèm sống, không, anh không muốn chết ngạt.

Mộng Hiền giả vờ bóp trán suy nghĩ:

- A, em nhớ rồi... Anh gọi cho tiệm Đồng Lương ở đầu đường. Chủ tiệm nể anh, tất sáng mai cho thợ tới. Dạo này, việc nhiều thợ ít, nếu em gọi tiệm quen của em họ sẽ khất lần hẹn lữa, dám đến ba, bốn ngày mới lại sửa.

Thế Nhân vỗ tay kêu bốp:

- Ồ, anh đãng trí hết chỗ nói. Lão Đồng Lương là bồ tèo của anh, anh phải kêu ngay, kẻo đêm nay bình gaz xì thì sáng mai anh biến thành cục đá. Em cưng của anh, em thích anh biến thành cục đá không?

Mộng Hiền hôn lấy hôn để Thế Nhân:

- Thích.

Thế Nhân cười sung sướng. Hạnh phúc lứa đôi chỉ đẹp nếu còn những câu nói đùa rí rỏm. Mộng Hiền quên hẳn sự rí rỏm này từ lâu. Nàng đã trở lại như xưa, mối tình vợ chồng nồng thắm hơn bao giờ hết, tuần tới chàng sẽ rủ nàng lên Đà Lạt, hưởng tuần trăng mật thứ nhì...

Thế Nhân quay số điện thoại cho tiệm Đồng Lương. Trong căn phòng có ba người thì cả ba đều có ý nghĩ khác nhau. Thế Nhân sung sướng nghĩ đến những đêm lạnh cao nguyên với Mộng Hiền dễ thương, Mộng Hiền đáng yêu, Mộng Hiền sưởi ấm một bèn. Mộng Hiền cũng sung sướng, nhưng lòng nàng lại hướng về Quang Vinh, đúng hơn, về những khoản tiền bảo hiểm nhân thọ và sản nghiệp chìm nổi của anh chồng khờ khạo...

Trong khi ấy bà mẹ chồng chỉ biết nhìn hai người. Trán bà lạnh như tảng băng. Lòng bà sôi như phún thạch của miệng núi lửa. Bà cố moi óc tìm cách cứu đứa con trai duy nhất.
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Thời giờ trôi qua thật nhanh. Những bữa ăn cơm chay chung khác, không ai nói với ai một tiếng, ngoại trừ tiếng mời mọc và ngưng dùng bữa của nàng dâu. Ngay cả những nghi thức này cũng cộc lốc, lạnh lùng đến độ rợn tóc gáy. Bữa ăn đêm nay khác hẳn. Mộng Hiền lăng xăng tiếp gắp thức ăn cho chồng. Nàng luôn luôn săn sóc mẹ chồng. Lây cái vui đột ngột và mãnh liệt của vợ, Thế Nhân chỉ chú ý đến mẹ rất ít. Bà Cực rơm rớm nước mắt mà chàng không nhìn thấy. Luồng nhỡn tuyến sắc lẻm của Mộng Hiền đã bắt chợt giọt nước mắt tố cáo này. Mộng Hiền khôn ngoan đứng dậy, giả vờ che miệng.

Thế Nhân hỏi:

- Em buồn ngủ?

Nàng đáp:

- Anh tự hiểu lấy.

Nàng hẹn chàng... ừ nhỉ... bổn phận chồng vợ... nàng che miệng ngáp để nhắc khéo chàng. Hai đứa mình xa nhau đã lâu. Đã quá lâu. Mặc dầu vẫn sống chung dưới một mái nhà. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc thứ nhì giữa đôi vợ chồng làm lành...

Thế Nhân bế bà mẹ gầy gò nhẹ tâng lên tay. Tuy có у tá chàng vẫn giành quyền bồng bà Cực từ ghế vào giường. Chàng tự tay đắp mền chu đáo cho bà, xong xuôi chàng mới trở về phòng.

Khi chàng bế mẹ mặt chàng gần đụng mặt mẹ. Bà Cực ráng nhích lên. Ráng nhích lên một phân tây để làn môi răn reo, nứt nẻ của bà chạm má người con. Sự cố gắng tuyệt vọng của bà không đi đến đâu. Bà nhích một ly cũng không được chứ đừng nói là một centimét.

Bà thở như thổi bễ. Thế Nhàn ghé sát mặt mẹ hơn:

- Mẹ có làm gì mệt đâu mà thở như thổi bễ hả mẹ?

Được đặt thẳng trên nệm bà Cực vẫn tiếp tục thở mạnh. Nếu Mộng Hiền chưa thuận thảo lại chàng đã nán thật lâu bên giường mẹ tìm sự an ủi mỗi đêm một mình một bóng. Chàng nghe tiếng róc rách trong phòng tắm. Nàng đang tắm. Không gì hấp dẫn bằng da thịt đàn bà đẹp sau cơn tắm đêm với xà-bông sữa tươi và nước cốt hoa hồng. Thế Nhân ngây ngất. Chàng quên tắt ngọn đèn đêm ở đầu giường. Chàng quên hôn trán mẹ.

Mộng Hiền mặc bộ đồ ngủ bằng voan mỏng mầu hoa cà. Nàng từng mặc bộ đồ này trong đêm tân hôn. Những đường cong trên thân thể nàng không thay hình đổi dạng bao nhiêu, chúng còn nẩy nở và rắn chắc hơn xưa nữa. Cái miệng cười lộ xỉ và những sợi lông măng trên mép không làm nàng xấu đi, trái lại Thế Nhân thấy chúng khả ái và quyến rũ hơn ngày thường. Đàn bà «lộ xỉ, sinh tu» rạt rào yêu đương hơn cả con gái đôi tám...

Mộng Hiền đứng nghiêng cho chồng ngắm:

- Vợ anh đẹp không anh?

Đẹp, đẹp... chính vì nàng đẹp Thế Nhân đã phải chống trả lại biết bao trở lực. Chính vì nàng đẹp Thế Nhân đã bỏ ngoài tai lời răn dạy thiết tha của mẹ, mặc dầu chàng là con có hiếu.

Bỗng Thế Nhân nói với Mộng.Hiền, giọng run run:

- Nè em, mẹ làm sao thế này?

Mộng Hiền hỏi:

- Chắc mẹ buồn ngủ.

- Không phải. Em lại đây với anh.

Mộng Hiền thướt tha đến bên chồng. Áo ngủ của nàng không có khuy, chỉ gồm 2 vạt khép lại như kimônô Nhật Bản, nàng giữ cho nó khỏi tung ra bằng sợi dây lưng sa-tanh tím. Lối phục sức nửa hở nửa kín này làm Mộng Hiền đẹp hẳn lên. Nàng cầm trên tay cái lược vàng tây óng ánh. Tóc nàng xõa xuống bờ vai thuôn mảnh và bộ ngực no tròn. Nàng vừa xức nước hoa. Trời, nước hoa do chàng mua tặng nàng, nhân ngày sinh nhật của nàng, tiếp sau lễ thành hôn. Mùi nước hoa quý phái bắt chàng nhớ lại dĩ vãng đầy mộng.

Giọng nàng thánh thót:

- Có cái gì đâu. Em chẳng thấy gì cả.

Thế Nhân kéo vợ lại cạnh giường bà Cực:

- Có chứ. Em nhìn kỹ thì thấy. Dường như mẹ có điều gì băn khoăn. Còn hơn băn khoăn nữa là khác. Mắt mẹ ướt nhèm, em ơi!

- Mẹ khóc?

- Phải, mẹ khóc. Mẹ không phải là người mau nước mắt...

Trên gương mặt tươi như hoa của Mộng Hiền thoáng nhẹ sự lo sợ. Giây phút trọng đại sắp đến. Nàng cố nói bằng giọng điềm tĩnh:

- Em thấy rồi. Nhưng chẳng sao đâu anh. Hồi trưa mẹ đang ngồi bị con muỗi lăn tăn bay vào mắt. Em thổi cho mẹ. Khiếp, mắt mẹ đỏ quạch lên, anh ơi! Sau đó, em giỏ thuốc cho mẹ. Thuốc giỏ mắt thường làm chảy nước mắt, mẹ chỉ ngủ một giấc là khỏi.

Mộng Hiền đã bịa ra chuyện con muỗi. Chưa hết, nàng còn nói thêm:

- Dẫu mẹ khóc cũng chẳng sao. Trước kia mẹ quá cương quyết, không khi nào khóc nên sự đau khổ chồng chất chìm lắng vào trong, lâu ngày sinh bệnh tâm não. Nhờ thuốc men chữa trị, mẹ dễ xúc cảm hơn. Thỉnh thoảng khóc được đôi chút rất lốt, anh ơi. Em cũng vậy, những khi giận anh, xả được nước mắt thì nguôi liền. Anh phải làm đàn bà như em mới biết nổi. Phương chi mẹ chúng mình mắc nhiều phế tật, thỉnh thoảng mình cũng phải để mẹ tủi thân một chút chứ!

Nàng vỗ nhẹ vai mẹ chồng, biểu lộ sự âu yếm:

- Phải không, thưa mẹ?

Mộng Hiền có lối giải thích rành rẽ và hùng hồn, Thế Nhân không thể không đồng ý. Chàng phản đối lấy lệ:

- Ừ, em nói đúng... nhưng tại sao chỉ đêm nay mẹ mới khóc?

Mộng Hiền đáp ngay:

- Vì lẽ giản dị chỉ đêm nay mẹ mới cảm thấy tủi thân... Anh nhìn ra ngoài trời хеm, em còn trẻ, em nghe tiếng gió thổi xào xạc qua rặng cây đen sì trong vườn cõi lòng cũng xao xuyến, tưởng như những chiếc lá vàng rụng là một phần đời của mình, huống hồ mẹ đã đến tuổi gần đất xa trời.

- Mẹ tủi thân, mẹ buồn cảnh đơn chiếc, mẹ khóc cũng được đi... đằng này mẹ cứ nhìn anh, nhìn mãi, nhìn hoài, nhìn không chớp từ lúc anh về đến giờ… Cặp mắt là tiếng nói của mẹ, mẹ chúng mình chỉ còn nói được bằng mắt. Anh có ấn tượng rõ rệt là mẹ muốn nói một điều gì gay cấn với anh... Em vào phòng trước đợi anh, anh ngồi chơi một lát với mẹ, rồi...

- Để em ngồi chơi với mẹ. Anh còn phải đánh răng, xúc miệng...

Bà Cực vẫn ngó con trai trân trân. Thế Nhân giứt không ra. Chàng không muốn đi. Mộng Hiền tỏ vẻ giận hờn:

- Tùy anh.

Thế Nhân hoảng hốt nắm bàn tay thon trắng của vợ. Chàng đành quay mặt. Tuy vậy, chàng chỉ rửa ráy qua loa. Từ phòng tắm chàng hỏi vọng ra:

- Mẹ còn nhìn chằm chằm như hồi nãy nữa không?

Mộng Hiền suýt một tiếng khẽ:

- Nho nhỏ một chút. Em gãi ngứa cho mẹ, mẹ ngủ được rồi. Anh khỏi cần ra chào mẹ.

Hai mắt người mẹ vẫn mở chong chong. Mở to. Không chớp. Tròng đen tuôn bốc sự căm phẫn. Nhưng Thế Nhân không thể nhìn thấy vì Mộng Hiền đã nhanh tay tắt đèn. Ngọn đèn nê-ông lớn trên trần đưọc tắt từ nãy. Còn lại cây đèn đêm độc nhất ở đầu giường chiếu sáng khuôn mặt hốc hác sầu thảm của người mẹ tàn phế thì nàng dâu hung bạo vừa tắt nốt. Căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh sáng từ phòng tắm chỉ ra được đến nửa phòng ngủ thì dừng lại.

Bà Cực bỗng nhắm mắt. Bà cầu nguyện cho con trai bà cưỡng lời vợ, ở lại với bà. Ở lại đêm nay. Vì đêm nay là đêm cuối cùng của con trai bà. Đêm nay nó chết. Bà sẽ không còn gặp lại nó nữa. Sáng mai. Ngày mốt. Tuần tới. Tháng sau. Năm sau. Suốt đời. Từ nay đến ngày bà thở hơi cuối cùng, bà sẽ không còn gặp lại Thế Nhân trên cõi sống nữa.

Bà Cực biết có rất ít hy vọng cứu được con trai. Bà trông chờ phép thiêng. Nhưng phép thiêng từ đâu đến? Con ơi, con ơi, Thế Nhân thân yêu của mẹ ơi, mẹ không cứu được сon thì ít ra mẹ cũng được quyền cầu nguyện cho con ở lại một lát bên mẹ, ở lại để mẹ con mình vĩnh biệt...

Bà cất tiếng la «ai cứu tôi với». Tiếng la thất thanh xé toang nhĩ tai của bà, mà chỉ một mình bà nghe được. Nó đã bị chặn bít từ đáy họng. Nó không thể phát thành tiếng.

Hết rồi... hết rồi... Thế Nhân vắt cái khăn lông trên vai, chậm chạp về phòng, Mộng Hiền ôm cứng ngang lưng. Hai người trò truyện nho nhỏ. Mộng Hiền sợ Thê Nhân dùng dằng nên bỏ áo ngủ cho da thịt nàng gần gũi với da thịt của chồng. Cánh cửa ăn thông với phòng tắm đã được khép lại song bà Cực vẫn nghe được những âm thanh do hai người gây ra. Tiếp đến tiếng cửa mở. Nhữug đêm gió mát Thế Nhân thích ngủ với cửa sổ mở toang. Chàng không ưa máy điều hòa khí hậu, Đêm nay trời hơi nóng, bà Cực hy vọng Thế Nhân dùng máy lạnh. Vì máy lạnh sẽ lọc hơi độc của bình gaz ác ôn.

Nhưng cửa sổ đã mở. Mộng Hiền đã thắng, ít ra là thắng keo đầu... Bà Cực còn nghe được cả tiếng cụp của trái bấm. Trái bấm này tòng ten ở đầu giường, đụng nhẹ là ngọn đèn đêm tắt phụt.

Hết rồi... hết rồi... đứa con trai thân yêu của mình đã bị con hồ ly tinh dụ dỗ lên giường. Nó giả vờ yêu con trai mình. Yêu thật cuồng nhiệt. Yêu thật say sưa. Chẳng qua đó là bữa cơm rượu thịnh soạn được đao phủ thủ mang đến cho tử tội trước giờ lên đoạn đầu đài. Trời ơi, con mình khờ quá, con mình ngu quá, nó chẳng hay biết gì hết.

Mình biết tính sao đây? Bồ hôi lạnh chảy lã chã trên mặt, trên cổ bà Cực. Im lặng. Một sự im lặng kinh hoàng vây bọc bà. Bà có cảm tưởng những con côn trùng mọi đêm than van trên cành cây ngoài vườn, trên trần phòng, ở góc tủ đều rủ nhau câm bặt. Côn trùng đều đồng một lòng với bà. Tiếc là chúng không thể cứu bà...

Bà Cực mang bệnh ít ngủ từ nhiều năm nay. Có đêm thiếu thuốc, bà chong mắt luôn đến sáng. Dầu uống thuốc an thần, bà cũng chỉ ngủ được những giấc ngắn. Và những đêm thức trắng hoặc ngủ khó bà thấy sao dài thế, dài như không bao giờ chấm dứt. Từng giây, từng phút trôi qua từ từ, nặng nề, lắm lúc đồng hồ như nghỉ khỏe, không chịu tích-tắc, tích-tắc nữa.

Đêm nay lại khác hẳn. Thời khắc lao đi vun-vút. Mới đó đã vãn hát cải lương, tiếng giầy guốc trai gái chơi khuya về kéo lệt sệt, lộp cộp trên vỉa hè tráng xi-măng. Mới đó xe tuần cảnh đã rừ rừ chạy qua. Con gà trống già của biệt thự kế bên cất tiếng gáy. Tiếng gáy không còn trong trẻo, oai phong nữa. Song nó luôn luôn gáy đúng giờ.

4 giờ sáng. Như để xác nhận, tiếp theo tiếng gáy của con gà trống già quen thuộc là boong, boong, boong, boong, 4 tiếng boong liền nhịp của chiếc đồng hồ quả lắc Seiko treo ở chân cầu thang.

Tiếng boong thứ tư vừa dứt thì bà Cực nghe sột soạt. Rồi tiếng cửa đóng, Chết rồi... cửa sổ phòng bên bị đóng. Một cánh. Hai cánh. Ba cánh. Bốn cánh. Bốn cánh cửa sổ gắn gương trong suốt lần lượt bị đóng kín. Bà Cực không thể nhìn thấy nhưng trong trí não bà đã nhìn thấy Mộng Hiền....

Và Mộng Hiền xuất hiện. Tha thướt, lùng thùng trong bộ đồ ngủ rộng mầu hoa cà quét đất dài lê thê. Mộng Hiền tạt qua tầm mắt bà Cực, không dừng lại, đến trước cửa sổ cúi xuống. Hai cánh cửa sổ trong phòng bà Cực cũng bị đóng lại lần lượt. Chu đáo hơn, Mộng Hiềa còn lấy nỉ mỏng cuộn tròn trám bít các khe cửa.

Mộng Hiền mở bình gaz trong phòng tắm. Mở gaz ra đốt nó còn hôi sặc sụa, huống hồ không đốt. Mùi gaz giết người lặng lẽ theo nàng vào phòng bà mẹ chồng tàn tật. Nàng chỉ ở lại trong phòng độ một phút. Sau đó, nàng thoăn thoắt trở về phòng Thế Nhân. Lại sột soạt và lục cục. Phải rồi, Mộng Hiền đang lấy mặt nạ phòng hơi độc...

Hơi độc mỗi lúc một gia tăng. Hồi nãy, tiếng gaz xì xì vang dội trong tai bà Cực. Giờ đây tiếng xi xì chìm hẳn. Bà Cực bắt đầu choáng váng. Thái dương bà đau nhói. Cơn đau từ ngoài đâm vào rồi từ trong phá ra, bà Cực có cảm giác một bó kim nhọn đang thọc đâm ngang dọc trong sọ. Sau đó là những tiếng kêu thật lớn. Thật lớn, song bà không phân biệt được là tiếng gì. Tiếng kêu lanh tanh như binh khí chạm nhau. Tiếng kêu lạch xạch, rầm rầm như những toa tầu chở nặng nghiến trên đường sắt.

Tuy vậy, bà Cực còn nghe rõ tiếng ho khúc khắc từ phòng bên vọng lại. Tiếng ho của con trai bà. Thế Nhân đang ngủ thì bị tiềm thức lôi dậy. Dậy mà không tỉnh. Chỉ húng hắng được mấy tiếng rồi ngưng vì hơi độc thâm nhập tạng phủ.

Đối với Thế Nhân, hơi độc tác động nhanh hơn vì chàng nằm gần cửa phòng tắm, phòng chàng lại bị đóng kín từ trước khi mở gaz.

Mộng Hiền rảo bước tới. Nàng mặc áo voan mềm mại, bước đi của nàng cũng rất mềm mại. Dưới cặp mắt lạc thần của bà Cực, bóng dáng mềm mại này trở thành một khối vô tri nặng chĩu. Khi đến gần bà, khối vô tri nặng chĩu bỗng nhẹ tâng như được kết bằng khói,

Hết rồi... hết rồi... âm thanh lanh tanh, lạch xạch, rầm rầm không còn lanh lanh, lạch xạch, rầm rầm nữa. Thay vào đó là sấm chớp. Sấm nổ đùng đùng, Chớp giựt loang loáng. Những cảnh sáng tối, tối sáng liên tiếp diễu qua óc bà Cực. Nền nhà gạch hoa láng bóng đột nhiên nghiêng hẳn một phía. Giường bà đang nằm được giốc ngược, đầu xuống chân, chân lên đầu. Sàn phòng lật úp lên trên, trần nhà lăn lông lốc xuống dưới. Tất cả là một sự lộn xộn chưa từng thấy.

Nạn nhân đang lơ lửng trong cơn mê tỉnh nửa vời thì có ai tát vào má, rồi nhấc đầu kê lên gối cao. Có tiếng nói xa xăm:

- Trời ơi, mới hít một chút mà cũng hết xíu- quách rồi ư, bà già?

Một cái gì méo mó được chụp vào mặt bà Cực. Hết rồi... hết rồi... bà nghĩ vậy. Bà đinh ninh giây phút lâm chnng đã tới. Té ra buồng phổi của bà không còn bị nhồi tọng, dồn ép như trước nữa. Té ra bà được thở dưỡng khí thanh khiết, an lành...

Sấm chớp ngưng hoành hành, mọi tiếng động kỳ quái đua nhau nhòa nhạt. Bà Cực từ từ ra khỏi cơn mơ hơi độc. Bà sực nhớ đến Thế Nhân, bà muốn kêu lớn «con ơi, con ơi».

Qua lằn kiếng mica che mắt, bà Cực nhìn thấy lùm sáng mờ mờ. Lùm sáng báo hiệu rạng đông thì phải. Đúng... đó là lùm sáng rạng đông. Bà Cực nhìn thấy con dâu Mộng Hiền.

Mộng Hiền dựa lưg vào tường, miệng há hốc, cử chỉ mệt mỏi. Nàng cầm trong tay cái khăn ướt. Nàng ép khăn lên miệng với mục đích ngăn chặn những phân tử hơi độc còn tích lũy trong phòng sau khi nàng gỡ mặt nạ. Bước chân nàng hơi lảo đảo song nàng còn vững lắm. Nàng rút những sợi dây nỉ nhét dưới cửa ra, đút vào cái túi ni-lông mang theo, đoạn mở hé một cánh cửa sổ. Nàng lại giường bà Cực, nhấc đầu bà lên, lấy gối chèn chung quanh cho nạn nhân khỏi té, đoạn cởi mặt nạ cho bà.

Đầu óc bà Cực quay cuồng dữ dội tuy phần lớn hơi độc đã tháo rút ra vườn. Mộng Hiền ghé sát tai bà, nhấn mạnh từng tiếng:

- Ráng nín thở một lát nữa, bà cụ ơi. Bà cụ không nghe thì đừng trách.

Đừng trách nghĩa là thế nào? Bà Cực sống lay lứt là vì Thế Nhân, vì con. Con chết, mẹ còn thiết sống làm gì nữa. Bởi vậy bà không nín thở. Bà hít vào một cách tham lam. Bà thèm hơi độc như cách đây nửa phút bà thèm oxigen cải tử hoàn sinh. Nhiều năm trước, bà được đưa vào phòng mổ. Y tá dậy bà cách hít thuốc mê. Hồi ấy bà mê mấy giờ đồng hồ rồi tỉnh. Đêm nay, bà quyết mê luôn, không tỉnh nữa.

Chuỗi âm thanh lanh tanh, lạch xạch, rì rầm lại phát nổ trong óc bà Cực kèm theo sấm chớp ghê rợn.

Bà Cực đạt được ý nguyện.
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Nhưng chỉ đạt được một nửa.

Bà Cực không mê được lâu: linh hồn bà lởn vởn trong phòng giây lâu rồi hồi nhập tấm thân còm bất động. Bà bỗng khát nước khác thường. Khát nước hơn cả lữ hành lạc đường trên sa mạc mênh mông cháy bỏng giữa trưa hè. Cánh mũi bà phập phồng trước những đợt sóng dưỡng khí rồn rập. Bà mở mắt. Bà không nhìn thấy gì hết. Bà đang nằm trong cái mùng lớn. Không phải loại mùng bằng tuyn có lỗ ngăn muỗi và thoáng khí thông dụng, mà là mùng bằng vải láng như sa-tanh ni lông.

Bà nghe tiếng người nói. Rất gần. Rất êm. Ánh sáng xanh mát luồn theo tiếng người vào mùng. Bà biết bà chưa được chết. Bà còn phải sống.

Có tiếng người reo:

- A, bệnh nhân tỉnh rồi. Bà cụ tỉnh rồi. Mình sắp được quyền nghỉ xả hơi một lát.

Tiếng một người khác:

- Nghỉ xả hơi chưa đủ. Riêng anh, anh đáng được gắn mề-đay nữa. Khi chở đến, ai cũng đinh ninh bà cụ vô phương cứu chữa. Ngần ấy tuổi đầu chỉ ngửi sơ vài hơi là chết ngạt, huống hồ...

- Bệnh nhân đã già lại yếu và bại liệt, hơi gaz nhập phổi mà còn sống nhăn kể cũng lạ...

- Sống chết có số mạng, anh ơi.

Bà Cực lờm lợm ở cuống họng, cửa mùng được khoát rộng và vén lên. Những người mặc áo choàng trắng vây quanh giường bà. Bà Cực hự một tiếng lớn. Người đàn ông đeo kiếng cận thị, ngực thêu chữ «Bác sĩ» bằng chỉ đỏ mỉm cười, khoan khoái:

- Tốt. Chở bà cụ về phòng. Tôi khám lại lần nữa, nếu không có gì khả nghi thì có thể xuất viện được.

Một tiếng hỏi:

- Hai người kia ra sao hả anh?

- Người vợ may mắn không sao. Ông chồng thì đành chịu. Chết từ hồi khuya.

Hết rồi... hết rồi… tia hy vọng mỏng manh bà Cực cố bám lấy đã tan biến. Bà Cực khép mi mắt để e ấp sự đau đớn. Bà được đặt trên băng-ca. Điều dưỡng viên sửa soạn khiêng bà ra ngoài thì có tiếng kêu khóc thảm thiết. Tiếng kêu khóc của Mộng Hiền.

Nàng nắm vạt áo bờ-lu của viên y sĩ trưởng, tiếng kêu khóc của nàng làm mọi người mủi lòng:

- Trăm lạy bác sĩ, ngàn lạy bác sĩ. Bác sĩ chích thêm thuốc cho chồng tôi. Bác sĩ bơm thêm dưỡng khí cho chồng tôi. Mặt chồng tôi còn tươi mà, bác sĩ, anh ấy còn sống, anh ấy chưa chết bác sĩ ơi!

Mộng Hiền lăn lộn rũ rượi trên đất. Người ta phải đỡ nàng dậy. Người ta phải dỗ dành an ủi nàng. Có người chép miệng thương sót:

- Tội nghiệp, còn trẻ như thế mà đã góa chồng...

Mấy ngày sau, Mộng Hiền đã thành người sương phụ khả kính. Nàng mặc đồ tang theo tây-phương, đen tuyền, áo đen, quần đen, khăn den, kiếng mát đen, giầy đen, sắc cầm tay đen. Mặt nàng mệt mỏi, hốc hác, chứng tỏ nàng từng thức đêm khóc chồng.

Y tá dẫn nàng vào phòng bệnh giành cho bà Cực. Bà đang nằm ngửa trên giường, mắt đăm đăm rõi theo cái chấm vô hình trong khoảng không vô tận thì nàng dâu giết chồng trịnh trọng bước vào.

Người y tả nói với bà Cực, giọng vui vẻ:

- Thưa cụ, cụ sắp sửa được về nhà rồi đấy. Bà Mộng Hiền, con dâu của cụ đến đón. Chúng cháu xin chia vui với cụ.

Phản ứng tức thời của bà Cực là hai cái chớp mắt rành rẽ, dứt khoát. Nghĩa là bả không chịu về. Khốn nỗi, mật hiệu liên lạc này không được ai lưu ý. Thế Nhân chết, mang theo tiếng không, tiếng có bằng chớp mắt xuống luôn dưới mồ.

Người y tá hỏi Mộng Hiền:

- Chúng tôi bế cụ ra xe?

Mộng Hiền lắc đầu:

- Tỏi xin cám ơn. Có người nhà chờ sẵn bên dưới. Chỉ dám phiền quý nhân viên bệnh viện đưa cụ tôi ra thang máy là đủ.

Giọng nói của Mộng Hiền thật ngọt ngào, thật lễ độ, người y tá có cảm tình ngay. Mộng Hiền cười thân với Bà Cực. Bà đáp lại bằng sự im lặng lạnh giá. Sau đó, bà báo tin cho người y tá bằng một loạt chớp mắt đôi. Không, không. Nhiều lần không.

Bà vẫn phải ngồi xe lăn cho Mộng Hiền đẩy ra hành lang. Xuống đến tầng dưới bà thấy một gã đàn ông vạm vỡ đứng hút thuốc lá bên xe hơi. Chiếc xe hơi do con trai bà mua cho Mộng Hiền. Gã đàn ông không cần xưng tên họ, bà Cực đã biết rõ lý lịch. Hắn là Quang Vinh.

Đồng lõa sát nhân với Mộng Hiền.

Vóc dáng và vẻ mặt của Quang Vinh thích hợp với tâm tính của Mộng Hiền. Loại đàn ông bô trai mà ăn bám đàn bà và cung ứng cho những con đàn bà dâm dật quá độ như Mộng Hiền những đòi hỏi sung mãn nhất.

Trước sự hiện diện soi mói của người nữ điều dưỡng, Quang Vinh chắp tay chào bà Cực:

- Cháu đây, thưa bác. Cháu đến để rước bác về. Tài-xế nghỉ nên cháu phải lái xe.

Người y tá phụ Quang Vinh một tay khiêng bệnh nhân lên xe. Băng trước hơi chật nên bà Cực được dựng ngồi phía sau. Người y tá vừa quay gót, Quang Vinh đã cười ré:

- Thế nào, mình đóng kịch có lột hết tinh thần nghệ thuật không cưng?

Mộng Hiền không cười, mặt nàng hơi cau. Nàng chống nạnh, giọng gay gắt:

- Lột hết. Không những lột hết tinh thần vai trò, anh còn mưu toan lột hết áo xống của người ta nữa...

- Ơ kìa, cưng làm gì vậy?

- Chẳng làm gì. Chỉ cảnh cáo anh thôi. Lần sau, anh còn khoái nhìn một cách đói khát như vậy tôi sẽ xé xác anh ra.

- Anh nhìn ai đâù?

- Lại chối. Cái miệng điếm đàng ấy chỉ chối xoen xoét. Anh kẻng trai, con y tá mát da mát thịt vừa rồi có vẻ chịu anh, nó bèn quên gài cái khuy trên ngực, tôi đứng chềnh ềnh một bên mà anh không sợ, anh cứ nhìn ngắm hau háu, giá không có tôi anh còn hỗn đến đâu.

- Vô tình đó, cưng ơi!

- Tính anh vốn hoang đàng, tôi chẳng lạ gì. Tôi yêu anh nên phải cắn răng chịu đựng. Nhưng anh coi chừng, tiền bạc tôi nắm hết, anh không chịu bỏ cái thói hoa nguyệt sàm sỡ thì đừng hòng...

- Mang tiền ra dọa thì anh sợ rồi. Thôi, anh van em, họ đang ngó chúng mình chằm chằm, có thể họ nghe được...

- Rõ thần hồn nát thần tính, họ đứng xa mình hàng chục mét, ho nghe sao đặng.

Quang Vinh ngồi băng sau, ôm gọn bà Cực trong vòng tay. Mộng Hiền rú ga, chiếc xe phóng băng băng ra đường lớn. Mộng Hiền quay mặt lại:

- Châm em điếu thuốc.

Quang Vinh giẫy nẩy:

- Thuốc có cần sa, không nên hút trong xe. Mùi nó lẩn quẩn cả ngày mới tản. Vả lại... người ta có thể trông thấy dọc đường.

Mộng Hiền nhún vai:

- Sàigòn gần ba triệu dân, xe cộ hàng trăm ngàn chiếc, thiên hạ còn bận làm ăn, cơm áo, ai thèm để ý đến mình. Châm thuốc ngay cho em...

- Còn bà cụ nữa...

- Trời ơi, anh cũng biết liêm sĩ nữa ư? Để bà cụ nghe, có sao đâu? Anh bầy mưu cho tôi giết con trai của bà anh còn không sợ, nữa là...

- Ngậm miệng lại em...

- Không. Em không ngậm miệng. Em lại còn mở miệng ra cho anh biết tay.

Mộng Hiền đậu xe dưới một cây đa lớn. Nàng cong môi, mắt long lanh:

- Anh hôn em đi. Hôn cho bà cụ chứng kiến.

Cặp gian phu dâm phụ ôm nhau hôn mùi mẫn. Bà Cực muốn ngoảnh đi chỗ khác cũng không được. Bà chỉ còn cách nhắm mắt lại. Mộng Hiền nhả người yêu ra rồi nói với mẹ chồng:

- Bọn tôi sẽ không làm gì bà đâu, bà đừng ngại. Vì đám đầy tớ trong nhà không phục tòng tôi, tôi đã đuổi hết. Kể cả tài-xế và hai chú y tá quen. Tôi không thù ghét họ, chẳng qua tôi muốn tất cả được đổi mới. Tôi đã liên lạc với hãng đưa người ở gần nhà, họ hứa nội ngày nay có một y-tá lành nghề, săn sóc cho bà. Lâu nay tôi không có dịp gần gũi với bà. Bà không ưa tôi, thành thật mà nói, tôi cũng không ưa bà. Nhưng tôi sẽ không cho bà chết. Bà phải sống cạnh tôi. Bà nghe rõ chưa?

Mộng Hiền lái xe vào tòa biệt thự rộng mênh mông của chồng. Hàng xóm và gia nhân đã tề tựu đông đủ. Mộng Hiền lấy mù-soa chấm mắt. Bước đi của nàng loạng choạng như muốn ngã. Bộ mặt của nàng thật thiểu não. Nàng khẽ nghiêng đầu chào mọi người. Rồi chậm chạp lên lầu.

Đến phòng, nàng giựt phăng cái khăn tang lòng thòng vứt xuống đất, dẫm chân lên. Quang Vinh lon ton cúi nhặt, nàng hích đầu gối vào mặt hắn:

- Chuồn đi, còn khề khà gì nữa?

Quang Vinh đáp:

- Chúng mình là anh em thúc bá, anh ở lại có sao đâu.

- Anh em thúc bá cũng khả nghi. Hôm nay, chịu khó về đi. Vài hôm nữa sẽ tính. Khi cần, anh phôn cho em. Lát nữa, nếu em nhớ em sẽ đến tìm anh.

- Chừng nào chúng mình sẽ...

- Lấy nhau hả? Hừ... chồng em còn sống sờ sờ chúng mình đã ăn ở với nhau thì anh còn thắc mắc nỗi gì? Đợi em lãnh xong tiền bảo hiểm nhân thọ. Hai ba tháng là xong.

- Anh hôn em nhé.

- Can anh. Bọn đầy tớ nhìn thấy thì bỏ mẹ. O-voa anh.

Quang Vinh nghênh ngang xuống vườn. Ngồi trong xe lăn, bà Cực không ngớt theo dõi Mộng Hiền bằng cặp mắt. Mộng Hiền phát bẳn:

- Bà nhìn tôi?

Luồng nhỡn tuyến của bà mẹ mất con gia tăng sức nóng căm hờn. Mộng Hiền chột dạ:

- Bà nghĩ cách báo thù? Bà muốn tố cáo hai đứa tôi? A, cái đó là việc riêng của bà, cái đó tùy bà, tôi thách bà đấy. Bà mét tôi với công an và tòa án đi. Bà yêu cầu người ta kết án tử hình hai đứa tôi đi. Còn lâu… thưa bà... cựu mẹ chồng yêu quí. Bà nghĩ gì, chuẩn bị gì thì.. mặc xác bà. Điều tôi mong muốn là bà tiếp tục thở không khí, tiếp tục uống thuốc và tiếp tục đớp cơm mỗi ngày. Và đặc biệt là tốp giùm cái lối nhìn thù nghịch.

Mộng Hiền lớn giọng:

- Tốp đi, tốp giùm đi. Kbông ai chịu nổi.

Bà Cực vẫn nhìn Mộng Hiền bằng cái nhìn không chớp. Cái nhìn của người không biết sợ. Cái nhìn của kẻ gan lì. Cái nhìn biểu hiện sự quyết tâm phục thù. Mộng Hiền chưa dám giết bà. Thì bà quyết tâm thách đố lại. Chúng nổi xung, chúng hạ sát bà, bà càng nhẹ nợ.

Nhưng Mộng Hiền lại e sợ. Nàng cúi gằm, rảo bước ra khỏi phòng.
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Cuộc chiến tranh cân não giữa hai người đàn bà mỗi ngày một thêm ác liệt. Hễ Mộng Hiền chường mặt ra là bà Cực nhìn chằm chằm không chớp, nhìn đến khi nào nàng phải tháo chạy.

Trong thời gian ấy Quang Vinh ghé nhà luôn luôn. Thoạt tiên, hai ba ngày một lần. Đến thăm một lát rồi kiếu từ. Tiếng là đến thăm và an ủi bà Cực. Kỳ thật, hắn không buồn ngó ngàng đến bà. Hắn tạt qua phòng bà. Mộng Hiền ngả vào cánh tay rắn chắc của hắn để rồi cả hai tình tự với nhau trên cái giường đầy kỷ niệm dọ bà Cực mua, cái giường đôi nệm dầy, trải khăn xinh xẻo màu hường.

Dần dà Quang Vinh ở lại lâu. Từ sáng đến trưa. Hoặc liền tù tì đến xẩm tối. Rồi hắn ghé đêm, khi gia nhân dọn dẹp xong xuôi và đi ngủ hết. Thời kỳ ghé đêm này kéo dài gần hai tháng. Sau đó, Quang Vinh xách đồ đoàn tới, ở chung nhà, chung phòng, và chung giường với cô vợ góa. Mộng Hiền không thể chờ đến giỗ đầu, chứ đừng nói là chờ đến đoạn tang nữa. Nhưng hai người chỉ sống tình vợ chồng lén lút. Không dám làm lễ cưới. Không dám báo tin cho mọi người. Vì như vậy sẽ không được hưởng sản nghiệp do Thế Nhân để lại.

Quang Vinh đóng đô thường trực trong nhà thì bà Cực cũng bắt đầu bị bỏ bê. Thuốc men bữa đực, bữa cái, về ăn uống thì khoán trắng cho một u già lãng tai, chậm chạp, vụng về và không thạo việc nên hầu như bà Cực không có chút gì bổ dưỡng vào cơ thể. Kết quả là bà Cực mắc bệnh cúm, phải mời bác sĩ. Suýt nữa bà đáp tàu suốt theo con trai.

Sau trận đau bất thần của bà, Mộng Hiền và Quang Vinh hoảng hồn. Mộng Hiền thúc giục hãng đưa người ở cùng đường giới thiệu một y tá tán tâm và giỏi dắn để thay cho những người đã đến làm và bị từ khước. Sau một tuần lễ tìm kiếm Mộng Hiền thuê được một y tá đứng tuổi. Trạc 45, 50 gì đó. Tên là Phèo, bác Phèo.

Cái tên Phèo của bác có một lai lịch khá ly kv. Số là khi bác oe oe chào đời, ông thân của bác đang nhậu rượu đế với lòng heo. Trước mặt ông thân có đĩa phèo to tổ bố. Ông thân bèn ghi tên Phèo vào giấy khai sinh tuy họ hàng phản đối, sợ tiếng phèo của lòng heo trùng nghĩa với tiếng phèo nghĩa là chết.

Kiêng cữ vô ích vì bác Phèo lớn nhơ thổi và khỏe như vâm, chẳng hề đau yếu. Bác có khiếu y tá, suốt hai chục năm làm nghề săn sóc bệnh nhân, bác được tín nhiệm và quý mến. Bác đến nhận việc và được Mộng Hiền mướn liền. Bà Cực cũng có cảm tình sâu đậm với bác.

Thân thể bà gầy hơn khi con trai bà còn sống. Bề ngoài, bà có vẻ yếu hơn. Nhưng trong trí não bà cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Còn khỏe hơn cả những ngày chưa bị tàn phế...

Bà vừa khám phá ra lẽ sống. Lẽ sống này là sự trả thù. Tia phục hận lóe sáng trong óc đã bùng lớn thành ngọn lửa, và ngọn lửa gia tăng sức nóng. Bà không chán đời nữa. Bà cố bám víu sự sống. Bà cầu trời khấn Phật cho được sống đến khi nào lôi được cặp gian phu dâm phụ ra trước vành móng ngựa.

Một cách gián tiếp họ đã giúp bà thực hiện ý nguyện. Khi chồng còn sống, Mộng Hiền thèm khát sự đổi mới, đến khi được tự do nàng đâm chán. Có lẽ Quang Vinh cũng chóng chán như nàng. Hắn bỏ đi chơi luôn, nhiều đêm đến 2, 3 giờ mới chịu về nhà, rượu say mèm. Mộng Hiền cũng xách xe đến vũ trường, nhảy với những người đàn ông lạ.

Sự xung đột xảy ra, tòa nhà đã rộng, ban đêm càng thấy rộng hơn. Bà Cực được giao phó cho bác Phèo săn sóc, Mộng Hiền chẳng buồn ngó ngàng tới, bác Phèo chỉ gặp nàng để xin tiền mua thuốc men và đồ ăn uống, còn Quang Vinh thì đi biệt.

Bác Phèo hầu hạ rất tận tụy, cả hai người nam y tá ngày trước cộng lại cũng chưa bằng một nửa của bác. Lương bác lại hạ, bác không có thói tò mò, việc mình mình làm, không soi mói kẻ khác, nên Mộng Hiền tin cậy đặc biệt.

Mộng Hiền không thể hiểu rằng tất cả những gì bác Phèo làm chỉ là vở kịch được sắp sẵn lớp lang. Thật ra bác tò mò hơn cả những kẻ tò mò nào khác.

Mộl bữa Mộng Hiền và Quang Vinh vắng nhà, bác Phèo đẩy bà Cực ra bao lơn hóng nắng, rồi đột ngột hỏi:

- Cụ ghét bà con dâu?

Bà Cực nhìn bác Phèo, mắt chớp một cái. Bác bèn đặt lại câu hỏi dưới một thể khác:

- Cụ bà thương con dâu?

Hai cái chớp mắt.

Bác Phèo có bộ mặt hiền hậu đến độ cù-lần, vậy mà lâm sự lại khôn ngoan và thông minh đáo để. Bác chỉ mất một phút đồng hồ là phăng ra mật hiệu bằng chớp mắt của bà Cực.

Bác nói:

- Tôi đến đây theo lệnh của thượng cấp. Tôi không phải là y tá. Tôi là nhân viên điều tra của Công an.

Bác móc bót-phơi, chìa trước mặt bà Cực tấm cạt in quốc kỳ sọc đỏ vàng, và dán hình bác đóng dấu nổi trang trọng. Té ra bác là đại úy. Tên thật của bác cũng không phải là Phèo.

Bác nói:

- Trước khi đi sâu vào chi tiết và tìm ra phương pháp liên lạc giữa cụ và tôi cụ thể hơn, tôi cần cụ xác nhận điều này: theo ý cụ, ông Thế Nhân thiệt mạng do tai nạn ngẫu nhiên hay bị giết? Nếu là tai nạn thì chớp mắt một cái, bị giết thì hai cái.

Hai cái chớp mắt.

- Yêu cầu cụ chớp lại lần nữa.

Vẫn hai cái chớp mắt.

- Cụ nghi ngờ bà Mộng Hiền?

Một cái chớp mắt

- Được. Nghĩa là cụ nghi ngờ bà Mộng Hiền dúng tay vào vụ giết chồng. Ngay sau khi có vụ này, Sở Công an đã tìm thấy nhiều nghi vấn nhưng giả vờ bỏ qua để có thời giờ mở cuộc điều tra cặn kẽ tại chỗ. Theo cung từ của bà Mộng Hiền với Công an thì bà đang ngủ bỗng choàng tỉnh vì mùi gaz. Bà chỉ tỉnh phần nào nên quên nghĩ đến ông Thế Nhân nằm bên, bà loạng choạng ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở, men theo chân tường sang bên kia hành lang, nơi đặt máy điện thoại. Cửa phòng này cũng đóng kín, bà không có chìa khóa, phải đập vỡ ô kiếng, luồn tay vào trong mở trốt, đoạn lết đến bàn điện thoại. Bà chỉ còn đủ sức nhấc ống nói, quay số 17, nói được tiếng ngắn «cứu...» rồi lăn xuống đất, mê man, dây điện thoại buông tòng teng.

Phòng trực của Sở Cứu hỏa được gắn dụng cụ ghi âm nên chúng tôi đã gỡ cuộn băng hôm ấy về nghiên cứu và khám phá ra sự trục trặc. Giọng nói cấp cứu của bà Mộng Hiền khó thể là giọng nói của người đã ngửi quá nhiều hơi đốt, sắp bị ngất xỉu. Đây là giọng nói của người còn tỉnh, và còn khỏe.

Trục trặc thứ hai là ô kiếng của cửa phòng có điện thoại. Nó thuộc loại kiếng mờ, khá dầy, nếu quả thật bà Mộng Hiền sắp bị ngất xỉu thì bà không đập vỡ nổi. Trừ phi bà là võ sĩ vô địch karatế. Theo chỗ chúng tôi biết, bà Hiền chưa biết võ, chứ đừng nói là giỏi võ. Sự kiện này cho thấy bà Mộng Hiền khai man.

Tại sao bà ta khai man?

Một chi tiết khác đã thúc đẩy chúng tôi coi bà Mộng Hiền là chủ mưu hoặc đồng lõa trong vụ ám sát: đêm ấy bà ta dận giày ngủ bằng sa-tanh, đế nỉ, bà ta nói chỉ sang phòng đặt điện thoại, không hề xuống nhà, vậy mà đế giầy lại bám bụi xi-măng khô. Trước đó ba ngày, người ta chở xi-măng vào nhà để thợ xây lại một mảng tường bị xạt, một bao lũng lỗ xi-măng chảy ra ngoài, công nhân đã quét dọn sạch sẽ, song một số bụi nhỏ li-ti vẫn còn sót lại. Nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng phòng thí nghiệm Công an có kiếng hiển-vi điện tử. Do đó, chúng tôi kết luận là trước khi kêu điện thoại bà Mộng Hiền đã xuống nhà dưới, ra hành lang.

Xuống nhà dưới, ra hành lang để làm gì? Tôi muốn hỏi cụ. Cụ biết không?

Bằng chớp mắt, bà Cực trả lời «không» một cách tuyệt vọng. Bác Phèo ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Thật kẹt nếu cụ chỉ có thể trả lời bằng «không» hay «có». Vì chúng tôi chỉ mới nghi ngờ chứ không nắm được bằng cớ. Phải thu lượm được đầy đủ bằng chứng, và là bằng chứng cụ thể mới có thể truy tố được bà Mộng Hiền. Nghi ngờ không thôi, chưa đủ. Chúng tôi không thể cật vấn bà ta về việc gót giầy dính xi-măng, và ô kiếng dầy. Vì bà ta sẽ đáp là hơi độc làm bà lãng trí. Các nhà khoa học sẽ sẵn sàng chứng nhận rằng nạn nhân của hơi gaz thường có lời khai tiền hậu bất nhất, do trí nhớ bị hỗn loạn. Và một luật sư có kinh nghiệm trong nghề có thể biện hộ cho bà ta trắng án như chơi.

Chúng tôi biết bà ta có tội. Kẻ có tội thì phải đền tội. Muốn kết tội phải trưng ra trước tòa bằng cớ cụ thể về các nghi vấn sau đây: một, tại sao bà Mộng Hiền giết chồng; hai, tự ý giết hay có đồng lõa; ba, giết như thế nào; tư, tại sao bà ta xuống nhà; và năm, nếu có dụng cụ được dùng vào việc giết chồng thì nó là gi, và được cất giấu tại đâu. Cả thảy 5 nghi vấn thì nghi vấn thứ nhất gần được soi sáng: bà Mộng Hiền giết chồng để chiếm đoạt sân nghiệp của chồng, đặc biệt là hưởng số tiền hơn nửa triệu đô-la bảo hiểm nhân thọ, đồng thời cũng để chung sống với người tình cũ, Quang Vinh. Anh nầy là một phần tử chơi bời, vô nghề nghiệp, chuyên buôn lậu, làm áp phe đen tối, từng mang tiền án về lường gạt. Giờ đây...

Có tiếng chân trên bực thang. Bác Phèo ngưng nói. Bác trở lại tác phong nhũn nhặn, phục tòng của người y tá trung niên cần mẫn. Bà Cực nhìn bác, tròng mắt rực vẻ vui mừng.
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Cặp gian phu dâm phụ tiếp tục vắng nhà, Bác Phèo tiếp tục điều tra vụ ám sát.

Mọi ngõ ngách trong tòa biệt thự đồ sộ đều được bác ghé mắt. Bác mất luôn mấy đêm không ngủ để suy nghĩ, tìm đoán lý do nữ hung thủ xuống nhà dưới khiến đế giấy dính bụi xi-măng. Té ra sự việc chẳng có gì huyền bí: đối diện hành lang, nơi bám bụi xi-măng là ga-ra xe hơi. Bác đột nhập ga-ra, lục xét từng centimét vuông.

Mở cốp xe hơi của Mộng Hiền, bác giựt mình. Bác ngửi loáng thoáng mùi gaz nấu bếp. Đêm sau, chuyên viên Công an lẻn vào, với một số hóa chất và dụng cụ thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm này cho thấy Mộng Hiền đã bỏ trong cốp xe một vật gì có dính gaz.

Bác Phèo bèn hỏi bà Cực. Bác nhận thấy tròng mắt bà mở thật lớn khi bác tưởng thuật tự sự. Bác kết luận là cái đinh của vụ ám sát nằm trong thùng xe. Gần một ngày trôi qua, hàng trăm lần có và không nối đuôi nhau với hàng trăm câu hỏi không giúp bác tiến thêm được bước nào. Lại một đêm nữa thức trắng. *

Một tia chớp lóe trong óc. Mộng Hiền đã bỏ trong cốp xe một vật gì có dính gaz. Lấy một tờ giấy, kê ra đầy đủ những vật có thể dính gaz, đưa cho bà Cực là thượng kế. Bản mục lục không lấy gì làm nhiều, bác chỉ viết một lát là xong.

Bình gaz. Đầu van của bình gaz. Lò nấu gaz. Mặt nạ phòng gaz. Trời ơi, mặt nạ phòng gaz, có thế mà bác Phèo cứ vòng vo Tam quốc mãi. Vì chẳng lẽ Mộng Hiền giết chồng bằng bình gaz, bằng lò nấu gaz... Bác hỏi bà Cực:

- Cụ nói là cụ chỉ mê man một lát rối bừng tỉnh, cụ thấy một bóng người và đoán là bà Mộng Hiền, vậy lúc ấy trong phòng còn gaz độc không?

- Có.

- Nếu còn gaz tại sao bà Hiền vẫn đi lại được?

Bất động.

- Nghĩa là bà Hiền đeo mặt nạ?

- Có.

A ha, màn bí mật bắt đầu được xé hở... Ba ngày sau khi Thế Nhân bị chết, Mộng Hiền lái xe ra phố. Bác Phèo phăng ra đầu mối dễ dàng vì nhân viên an ninh đã kín đáo theo dõi Mộng Hiền. Nàng cất xe trong một ga-ra ở Tân Dịnh, nhờ soát lại hệ thống thắng không ăn. Sửa xong, nàng lấy xe về. Hồ sơ công an cho biết Quang Vinh làm nghề gác đêm trong ga-ra. Hắn có tủ riêng đựng quần áo tại đó. Tủ riêng có khóa, loại Yale kiên cố, tuy nhiên, nó chỉ kiên cố với tay mơ, khó thể kiên cố với chuyên viên công an. Trong tủ, được giấu dưới đống đồng phục kaki tím là hai cái mặt nạ. Bác Phèo tìm thấy một sợi tóc bạc của bà Cực. Và dấu tay của đôi hung phạm.

Quang Vinh đệ đơn xin thôi việc tại ga-ra trước đó một tuần. Hắn còn ở lại, chờ người thay thế. Tuy hắn sống chung với Mộng Hiền, hắn vẫn có thời giờ làm nghề gác cửa, vì cứ ba đêm mới đến một phiên của hắn. Hắn sợ ra đi đột ngột sẽ gây ngờ vực. Hắn đã khôn nhưng chưa ngoan. Hắn lại quen thói ẩu tả. Giá bắn thủ tiêu hai cái mặt nạ thì cũng còn nhiều ngày nữa bác Phèo mới phăng ra manh mối...

Nội đêm ấy, cặp gian phu dâm phụ tàn ác bị thộp cổ.
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Các bậc cha mẹ thật bất công. Con gái lớn xầm xầm như thế này còn gọi là Bé. Tên mình là Loan sao không ai thèm nhớ? Đâu phải cái tên thị Loan cù lần. Kiều Loan hẳn hòi, gọi là Kiều Loan thì mình khoái biết mấy?

- Bé?

- Dạ.

Chị Ngọc vừa từ phòng tắm bước ra. Bé Loan đang táy máy thỏi son môi mầu vỏ quýt. Chà, màu vàng pha đỏ của thỏi son này ngon ghê. Giá chị Ngọc cho mình thử một tí...

Chị Ngọc quắc mắt:

- Bé.

- Dạ.

- Đồ con nít. Đặt cái đó xuống bàn ngay. Chưa đến tuổi được rờ tới, nghe cô. Cô Bé.

- Em không thích chị kêu em bằng Bé.

- Đồ con nít, đòi lớn với ai.

- Em không còn là con nít nữa. Dầu sao em cũng đã 14 tuổi.

- Ngưởi ta tính tuổi tròn chứ không tính ăn gian như mày. Nè, mày sinh cuối tháng chạp, sắp sửa Tết, chỉ có ba, bốn ngày mày đã xí một tuổi. Tiếng là 14, kỳ thật chưa đến 13. Son môi là của người lớn. Đồ con nít, lo học cho giỏi, lát nữa tao mua kẹo bạc hà tao cho.

Vừa nói chị Ngọc vừa uốn éo tấm thân tròn trịa trươc tủ gương cao hơn đầu người. Chị ngắm thẳng, ngắm nghiêng, ngắm mặt mũi, ngắm ngực bụng, ngắm hoài, ngắm mãi. Các bậc cha mẹ thật bất công. Cùng là con gái, đàn chị thì được may áo mới luôn luôn, được dùng son phấn thả cửa, được tự do đi lượn với bồ, đàn em thì quanh năm suốt tháng nằm khàn ở nhà.

- Bé.

Giờ đây là tiếng kêu của ba. Ba khắc nghiệt quá rõ rệt với bé Kiều Loan. 14 hay 15 tuổi ba không cần biết. Đồ con nít phải ở nhà cho người lớn đi chơi. Đồ con nít phải ở nhà làm bài. học bài, đồng thời làm những việc lỉnh kỉnh khác như gột sạch bùn khô nơi đế giầy te-nít của ba, chui vào gậm tủ, gậm giường, mở mắt thao láo tìm kiếm cái lò-so nhỏ xíu trong cây bút Pạc-ke nguyên tử của chị Ngọc, chị gác chân lên bàn, múa tay theo điệu nhạc giựt gân rồi để rơi nó lúc nào không biết...

- Dạ.

- Ừ, hôm nay bé có vẻ ngoan. Con đau cổ họng hả?

- Dạ, dạ…

- Nói mau lên, tao không có thời giờ chờ được mãi.

- Thưa ba, tối qua con đau, còn tối nay...

- Khỏi rồi hả? Bệnh đau họng không lành được ngay đâu con. Phải dưỡng sức vài ba hôm mới bình phục hẳn. Ba má và chị đi xi-nê, phim hay thật đấy nhưng xi-nê máy lạnh sẽ làm con đau lại. Đau lại rồi nghỉ học thì phiền. Để chị Ngọc kể lại truyện phim cho con nghe.

- Thưa ba, con...

Bé Kiều Loan sửa soạn đi một đường năn nỉ, kèm theo mấy giọt nước mắt long lanh trên má. Ba rất nghiêm mà cũng rất hiền, đòn nước mắt thường khiến ba thay đổi lệnh cấm đối với bé Loan vào phút chót.

- Bé.

- Dạ.

Chết rồi, má đã trang điểm xong, trở ra giữa phòng. Oai vệ, hùng dũng như vị đại tướng. Về mọi phương diện, má là xếp sòng trong nhà. Má nói là ba ô-kê cái rụp. Không ai – kể cả ba - dám phản đối má.

- Không có xi-nê, xi neo gì hết. Bé phải ở nhà, ở nhà, ở nhà... coi nhà. Bé lười lắm, ai cũng phàn nàn.

Bé Kiều Loan im thin thít. Những giọt nước mắt «săng ta» vừa ra khỏi khóe mắt vội vàng tụt lại. Má hỏi chị Ngọc:

- Con cũng đi chứ?

Trời ơi, chị Ngọc được mời mọc đàng hoàng. Chị có quyền đi hay không đi. Quyền đi xem chiếu bóng hay đi du dương với anh bồ mới toanh có mái tóc dài lê thê, cái áo may chật muốn rách và đôi giầy cao như đại lữ quán chục tầng Ca-ra-ven.

- Thưa má, con đi phim khác.

«Phim khác» nghĩa là cho ông bà già... de. Nghĩa là chị có hẹn với bồ. Sướng ghê. Má không mắng chị một tiếng. Con gái lớn mặn mòi mà lị. Má chỉ nhún vai:

- Về sớm, nghe Ngọc.

Hai tiếng «về sớm» chỉ là cách nói chiếu lệ. Nhiều đêm, còi giới nghiêm rúc tu lu, ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, chị cũng chưa chịu về.

Ba má đi trước, chị Ngọc còn rềnh rang, mặc áo này vừa xong đã thay áo khác. Cũng may tủ áo chỉ gồm vài chục chiếc, nếu có vài trăm thì dám chắc chị mặc suốt đêm chưa tìm ra chiếc vừa ý.

- Bé.

- Dạ.

- Cái ấy của tao đâu rồi?

«Cái ấy» là cái gì? Chị Ngọc vẫn có lối nói vớ vỉn, bất cứ vật gì chị cũng đặt tên là «cái ấy ». Bé Loan ngước cặp mắt trong veo nhìn chị. Chị Ngọc quát:

- Đồ con nít, tìm cái ấy cho tao. Rõ con gái ngu, tao không mua kẹo bạc hà cho mày nữa. Mấy chịch một gói chứ bộ. Ngu như mày nhai kẹo bạc hà phí tiền.

Mắt Kiều Loan rưng rưng:

- Chị không nói rõ cái ấy là cái gì thì em tìm sao nổi?

Chị Ngọc à một tiếng dài:

- Tao quên. Cái ấy là cái đồng hồ của tao. Tao quên, mày là em, mày không được quên. Đồ con nít, alê, ở nhà tụng bài cho được việc, tao xuất hành đây.

Sầm. Cánh cửa được dập lại một cách tàn nhẫn. Bé Loan có cảm tưởng như chị Ngọc vừa tát bé thật đau. Của đáng tội, chị không đánh bé bao giờ, nhưng chị rất độc miệng, lời nói ác ôn chị còn làm bé đau hơn cả những cái tát cháy má.

Kiều Loan thở dài ngồi xuống bàn. Cuốn sách toán mở rộng trước mắt, bé cố học mà những con số đen sì, ngoằn ngoèo, phiến loạn, cứ rủ nhau khiêu vũ trong óc bé. Trong đời kẹp tóc của bé, bé chưa ghét gì bằng môn toán. Bé thích được lang thang ngoài phố, miệng ngậm kẹo bạc bà. Thích được coi xi-nê máy lạnh, phim cao-bồi bắn súng đi đùng, với cây kem ét-ki-mô bọc súc-cù-la thơm rệu nước miếng. Thích được...

Reng reng...

Chuông điện thoại. Lại chuông điện thoại. Bé là cái tổng đài trong nhà, hễ có reng reng là bé có nhiệm vụ nhấc máy và alô, alô, ông hỏi ai. Tiếng là điện thoại của ba má, khách điện thoại của ba má rất ít. Toàn là bạn trai của chị Ngọc. Anh bồ mới của chị tính nóng như lửa, chị trễ hẹn nên anh kêu đến hỏi lý do đây.

Reng, reng...

Kiều Loan không có thiện cảm nhiều với anh ta. Kêu thì kêu. Chờ lát nữa cho bỏ ghét.
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Reng, reng... cái anh này mới dai chứ. Thì mình trả lời vậy. Mình phớt lờ, chị Ngọc sẽ hài tội mình. Chị mách ba má thì mình bị cúp cái khỏan đi chơi ngày chủ nhật.

Alô, alô...

Kiều Loan bị đau họng, giọng nói hơi ôm oàm, không thanh tao như mọi bữa. Bé đang xửng cồ, tiếng oanh vàng biến thành hồi còi xíp-lê của cảnh sát ở ngã tư đèn đỏ.

Từ đầu dây có tiếng đàn ông. Không phải tiếng nói quen thuộc của anh bồ chị Ngọc. Lạ thật... người trong điện thoại nói rất nhỏ dường như sợ kẻ khác nghe lóm:

- Alô, em Tư Phú Thọ hả?

Nhà bé Loan gồm hai chị em, không có hai, ba, tư gì ráo. Loan nghe nói Phú Thọ là một vùng tận cùng tận kiệt Chợ Lớn, ba má từng lái xe cho Loan qua đó một lần. Bé ngạc nhiên, muốn đáp không, em là bé Loan, khốn nỗi họng bé vừa bị một cục đàm chặn nghẹt» Phần khác, người ở đầu dây nói liền tù tì một hơi, như thể sợ bé gác điện thoại:

- Nè, em Tư Phú Thọ ơi, em chưa quen anh, song nghề chúng mình thì quen nhau từ trong máu. Vả lại, chính thằng Lâm-thổi-kèn nó giới thiệu em với anh đó. Em còn nhớ thằng Lâm không? Chắc nhớ, nó cũng ở Phú Thọ dạo nào với em. Chà, trong thời gian nằm ấp nó trở nên hiền khô. Nó sắp được về. Nó nhờ anh hỏi thăm em. Khi anh từ ấp ra, nó ghi số điện thoại của em vào giấy đàng hoàng, anh nhét ở đâu quên mẹ nó mất. Nhưng cũng chẳng sao, anh đã ghi khắc nó vào não. và phút này anh phôn cho em đây. Mới nhấc phôn lên, nghe tiếng alô là anh nhận ra em tút suỵt. Thằng Lâm thổi-kèn cho biết em có giọng nói khàn khàn dễ thương kinh khủng...

Kiều Loan cảm thấy nhột nbạt. Nhột nhạt và thinh thích. Cả nhà, từ ba má đến chị Ngọc đều dè bĩu giọng nói của bé. Bé chưa đau họng, cả nhà đã chê giọng nói ống bơ rỉ, giọng nói vịt đực, giọng nói chuông rè. Bé thèm được khen, người đàn ông lạ này vừa mang lại niềm vui cho bé. Tuy vậy, bé không phải lá еm Tư Phú Thọ, bé cần đính chính. Bé há miệng, toan nói thì người đàn ông ở đầu dây tuôn thêm một tràng.

Rốt cuộc bé Loan đành ngậm thinh. Nằm khàn trong ngôi nhà rộng được người lạ trò truyện cũng hay hay.

- Đừng ngại gì cả, em Tư. Bọn anh đang tụ họp tại đây. Có một việc thơm như múi mít muốn giao cho em. Việc khó đối với thiên hạ, đối với người tài hoa như em thì chẳng khó bao nhiêu. Giống hệt việc làm em nổi tiếng ở Phú Thọ hồi ấy.

- Thật hả?

- Thôi, nhún nhường làm gì, cô em... Vấn đề «địa» thì ê hề, em gật đầu một cái là được.

- Để em suy nghĩ.

- Có cái mẹ gì mà cần suy nghĩ, hả em. Anh hiểu rồi. Thằng Lâm nói em không ưa trả tiền sau. Ô-kê. bọn anh sẵn sàng a-văng...

«Địa... a-văng, tút-suỵt» là những danh từ lạ hoắc đối với bé Kiều Loan lớn xác nhưng học dốt hết chỗ nói. Bé không dám hỏi nghĩa sợ bị cười mũi.

- Thế nào, em Tư... «bể hũ» chưa?

Bé Loan từng nghe tiếng «bể hũ» nhiều lần. Mộl lần chị Ngọc sơ ý đánh rớt cái hũ đựng dầy dưa món từ nắp tủ lạnb xuống đất, vỡ nát. Ba củng đầu chị «con nỡm, mày làm bể hũ củ cải ngon nhất của tao». Lần khác, chị Ngọc cũng dùng tiếng «bể hũ» mà bé Loan chịu cứng, không hiểu tí nào. Số là chị có tính khôn lỏi, bắt bồ một lúc với ba bốn cậu hào hoa phong nhã. Chị hẹn mỗi cậu mỗi tuần. Rủi cho chị, hai cậu đụng nhau đánh cốp trước nhà. Bị lộ, chị thở dài «vậy là bể hũ...»

Bé Kiều Loan chưa đến tuổi yên lung tung, cũng chưa hề đánh vỡ bình củ cải. Nghĩa là chưa “bể hũ”. Bé bèn dẩu mỏ, hăng say:

- Chưa.

- Tuyệt cú mèo. Nếu em bị bể hũ, bọn cớm bám sát từng bước thì em hết bề làm ăn. Nè em Tư, em dư hiểu lại sao anh không thể nói rõ trong điện thoại. Anh đến gặp em tại nhà nhé?

- Tại nhà em?

- Không lẽ tại ấp Chí-Hòa.

Bé Kiều Loan nhíu mày suy nghĩ. Đi хеm chiếu bóng với ông bà già kè kè một bên còn không xong, huống hồ mở toang cửa rước một thanh niên lạ vào nhà. Ba má bắt gặp thì ốm đòn. Bé giẫy nẫy:

- Bất tiện, anh ơi.

- Hà, hà, anh biết rồi. Em sợ thằng kép của em nó sửng cồ, nó tặng một đường dao con chó. Đối với anh thì đâu cũng được. Xăng-phú. Em muốn gặp ở đâu?

Mệt ghê. Từ thuở lớn lên đến giờ bé Loan dám hò hẹn với ai đâu. À quên, đôi khi cũng có. Nlnrng là hò hẹn với mấy con bạn thân cùng lờp. Để mình moi óc xem sao... Tuần trước con Ban rủ mình xuống phố mua hộp chì màu. Nhà mình ở gần rạp Rex, mình hẹn nó trên ghế đá ở đó. Ngồi trên ghế đá công viên với cây kem ét-ki-mô trong miệng... trời ơi, nước miếng kéo lên ào ào.

- Ghế đá trước rạp Rex.

- Ô-kê. Chừng nào?

- Em sửa soạn đi ngay.

- Ô-kê. Em có thể nhận diện anh dễ dàng. Em thấy thằng con trai nào trạc 25, ban đêm vẫn diện kính mát to tổ bố và mặc sơ-mi dài tay mầu vàng chói thì đúng anh đó.

- Tên anh?

- Suýt nữa anh quên. Anh là Sáu Hiền. Mục dầu bộ mặt của anh không hiền một li ông cụ nào.

- Về phần em, anh thấy mặt em lần nào chưa?

- Chưa. Nhưng khỏi cần. Thằng Lâm thổi-kèn mô tả hình dáng em rất kỹ. Nếu đúng như lời hắn thì em có cái miệng rộng. Rộng mà xinh. Nhất là bộ tóc dài.

Miệng bé Loan được liệt vào loại khá rộng. Chị Ngọc thường ví von «đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà», và mỗi lần chị Ngọc ví von, bé Loan tức muốn khóc. Tóc bé cũng dài. Gần ngang lưng là ít. Bé cuộn cao thành đuôi ngựa vắt vẻo.

- Thôi, chào.

Kiều Loan vội «thong thả, thong thả» song Sáu Hiền đã gác máy. Tâm thần bứt rứt bé cần cho anh Sáu biết bé là bé, bé không phải là cô Tư Phú Thọ của Lâm thổi-kèn.

Kiều Loan lặng người giờ lâu bên điện thoại. Trò đùa của bé hơi nguy hiểm. Bé không đến nơi hẹn không được. Anh Sáu có việc quan trọng thì sao? Bẻ hứa, bé phải đi. Ba má và thầy học của bé thường dạy bé trong mọi trường hợp không được lỗi hẹn.

Vả lại...

Nằm khàn một mình trong ngôi nhà rộng với chồng sách vở chi chít chữ thật chán. Chị Ngọc được bát phố nghênh ngang với bồ tèo, mình cũng là con ghế như ai, thiết tưởng ba má nên châm chước cho mình. Mình trốn nhà đi đại một chuyến xem sao. Trước nửa đêm xi-nê mới vãn, mình còn vô khối thời giờ.

Kiều Loan chạy vèo vào phòng chị Ngọc. Quần áo của chị treo từng giãy, ta có, đầm có. Bé Loan mặc đầm đẹp hơn áo dài. Mặc quần pát quét lòe xòe, che kín đế giầy tấc rưỡi thì bé chẳng thua người lớn bao nhiêu. Thân hình bé nẩy nở ra phết, bé có thể mặc vừa bộ đồ mới may của chị Ngọc. Dĩ nhiên nó không khít lắm. Nhưng chẳng sao vì ban đêm, trời tối, ai mà nhìn thấy...

Bé Loan mở ngăn kéo bàn phấn của chị Ngọc. Bé chộp cây bút chì đen. Bé từng quan sát chị vẽ mắt, lót kem, đánh phấn, tô son. Bé vốn khéo tay, bé chỉ ngoáy một cái là mắt có vành đen tuyệt vời. Bé nhồi cà đống phấn trắng vào má, bụi phấn bay tung tóe làm bé nhảy mũi liên hồi. Bé nghiêng đầu, soi gương để tô môi. Bé quẹt thật nhiều, miệng bé đỏ chói như mặt trời.

Bé hơi bối rối trước đôi giầy cao gót của chị. Giầy của bé độc một thứ thấp lè tè. Nói cho đúng, bé chỉ được má mua cho hai đôi. Đôi đi học. Và đôi đi chơi. Trong khi ấy, chị Ngọc có cả một núi giày giép. Muốn trở thành Tư Phú Thọ, bé phải dận giầy cao. Bé lóng cóng, trượt chân. Chưa quen giầy cao bé suýt ngã.

Bé tập luyện một lát hai chân mới đứng vững. Khi ra đến cửa, bé vẫn té lên té xuống. Nhà bé ở giữa hẻm, xóm giềng toàn người quen. Bé không sợ mấy vì giờ này mọi người đã ăn cơm, con nít học bài, người lớn đọc báo. Tiền điện tăng, những ngọn đèn ở hàng hiên được tắt hết, bé không sợ bị bà con cô bác thấy mặt. Dầu sао bé cũng phải thận trọng. Nhìn ngang nhìn dọc một phút, không gặp ai bé vù ra đường lớn.

Bé không định vẫy tắc-xi. Vì lẽ dễ hiểu bé không có tiền. Nơi hẹn lại không xa, cặp giò của bé đi bộ từ Saigon ra Huế còn được nữa là... Khốn nỗi đôi giầy cao gót làm cổ chân bé trật trẹo. Bé đang khập khiểng trên vĩa hè lồi lõm thì tắc-xi đậu xịch một bên, bác tài ló đầu ra khỏi khung cửa, lễ phép:

- Mời bà tắc-xi.

Vừa nói, bác tài vừa lẹ làng mở cửa. Nghe bác tài kêu bằng bà, bé Loan khoái chí tử. Bé chưa kịp đáp thì trời ơi... điều bé teo nhất đã hiện ra, lù lù bằng xương bằng thịt.

Bé sợ bà con cô bác bắt gặp, thì đây vợ chồng bác Thành, nhà khít nhà bé, hàng ngày sang chơi với ba má, vừa từ đường rẽ cách nơi tắc-xi đậu 15 mét khệnh khạng bước tới. Vợ chồng bác Thành nổi tiếng mát da mát thịt, thân thể hai bác choán gần nửa vĩa hè, mắt bác gái lại sắc hơn dao cạo, bé Loan không tài nào trốn thoát. Bác gái mách ba má cũng chưa đáng ngại bằng bác gái ngồi lê đôi mách trong hẻm. Khiếp, con Loan mới 12. 13 tuổi đầu mặc đồ đầm xòe, diện giầy đăng-xinh, bôi trét đủ thứ phấn trắng, phấn đỏ, và đi chơi một mình, ban đêm... đúng là con gái hư thân mất nết...

Hoảng hồn, bé Loan chui lọt vào cái miệng rộng hoác của cửa tắc-xi. Vợ chồng bác Thành vượt qua tắc-xi không thấy bé. Hú vía... Nhưng họa vô đơn chí, bé chưa kịp nói gì thì cánh cửa tự động đóng sầm, bác tài ác ôn rồ ga, giứt khỏi lề, phóng vun vút trên đường nhựa bắt đàu thưa vắng, Bé Loan rụt rè:

- Bác tài ơi!

Bé Loan kêu bác tài để xin đậu lại. Bác tài là dân lái đêm thành thạo, ngay sau khi xe chạy đã kiểm soát phía sau qua kiếng chiếu hậu. Bác hỏi, giọng thân mật:

- Công việc khấm khá không, cô bé?

Bé Loan thường nghe ba đáp lời bạn bè hỏi thăm công việc. Dạo này công việc trì trệ, ba bán sĩ hàng nhập cảng cho một số tiệm tạp hóa, hàng ối đọng, bán chưa hết, ba chưa giao cho người ta. Hễ ai hỏi thăm ba đều than thở. Bắt chước ba, bé Loan chép miệug, ai oán:

- Nhắc đến công việc thêm rầu thối ruột, bác ơi. Cả tháng nay chưa có người khách nào.

Bác tài, cũng chép miệng thông cảm:

- Тội nghiệp. Vậy lấy gì sống?

Bé tiếp tục bắt chước ba:

- Lai rai.

- Cô bé đi đâu?

- Đến nơi rồi, bác cho cháu xuống.

Bác tài thắng rẹt gần tòa Đô chánh. Bé Loan thót xuống xe, vòng ra đằng trước, giơ bàn tay mũm mĩm chào bác tài trung niên có bộ râu lởm chởm nhiều ngày không cạo:

- Cám ơn bác.

Bé quay đi. Bác tài gọi giựt:

- Kìa, cô bé, đứng lại. Như thế là nghĩa thế nào?

Bác tài rút chìa khóa công-tắc, tông cửa rượt theo bé Kiều Loan. Thái độ dữ dằn đột ngột của bác làm bé hoảng sợ, tháo lui một bước. Bác vươn hai cánh tay trần lực lưỡng như sắp sửa bóp nát cái đầu xinh xẻo của bé. Không kịp nghỉ ngợi bé Loan vùng chạy.

Một chiếc Honda chở hai người từ ngã tư Tự Do phóng tới, suýt đâm phải bé. Người lái trổ tài cao-bồi mới khỏi gây tai nạn. Bé vểnh tai nghe tiếng chửi tục tằn. Bé vượt qua đường, đặt chân lên nệm cỏ công viên trước rạp Rex thì bác tài vừa tới, hùng hổ:

- Cỏ chịu đứng lại không thì bảo?

Phần vì giầy cao gót, phần vì bước nhằm cái hố, bé Loan hụt chân ngã chổng kềnh. Bác tài vồ bé, sửa soạn làm thịt. Một người đàn ông tiến lại. Y đeo kiếng mát kếch sù, mặc sơ-mi vàng bó lẳn. A ha, đúng rồi. Đúng anh Sáu Hiền cứu tinh của bé.

Bé gọi thất thanh:

- Anh Sáu, anh Sáu.

Sáu Hiền đỡ bé dậy, và gạt bác tài ác đức ra:

- Cái gì thế?

Bé Loan đáp:

- Em đây. Em không khoái tắc-xi, ông ta cứ ấn em vào. Rồi...

Sáu Hiền cười, hàm răng vàng lấp lánh dưới ánh đèn đêm:

- Thằng Lâm thổi-kèn tả đúng ghê... nó nói em có tính ôn dịch đi tắc-xi không thèm trả tiền, xe đang phorn phom thì em vọt xuống, tài-xế chỉ còn nước than trời. Ha ha... lần này chắc em luýnh quýnh...

Bác tài phân vua:

- Ông nghĩ coi cô ta chơi vậy được không?

Sáu Hiền ấn vào tay bác tài một tờ bạc, miệng trề ra:

- Được lắm chứ. Tối nay nổi hứng đàn anh mới trả tiền, lần khác thì đừng hòng. A-lê, đớp một trăm rồi xéo gấp, kẻo đàn anh đổi ý kiến thì long thể chắc chắn bất an.

Bác tài lủi thủi rút ra xe, Sáu Hiền điềm nhiên ôm cánh tay bé Loan đến cạnh cái xe hòm đen dài ngoằng đậu trước xe bánh mì thịt, món ăn khoái khẩu hàng ngày của bé:

- Nhanh lên, bọn nó đang chờ.

- Anh chờ em lâu chưa?

- Cũng khá.

Trong xe có hai người đàn ông mặt mũi lầm lì đầy thẹo và mụn. Sáu Hiền giới thiệu người ngồi băng sau:

- Chín Nạm. Em Tư.

Bé Loan hỏi:

- Anh là người Bắc?

Chín Nạm đáp:

- Đúng boong. Tại sao em biết?

- Vì phở Bắc có tô chín nạm ngon kinh khủng.

- Em Tư đùa vui ghê. Thôi, đòn phép nhau làm gì, em. Chắc chị Cà đã nói với em về anh.

Khổ quá, hết Lâm thổi-kèn đến chị Cà, người ta quen mình, mà mình chẳng quen người ta...

Chin Nạm giải thích với Sáu Hiền:

- Hồi năm ngoái nằm ấp ở Biên-hòa tớ chíp được một cô nương văm đáo để. Hơn tớ 8, 9 tuổi song trẻ thì thật trẻ. Con gái ở đó sợ như sợ cọp. Tục gọi là chị Cà. Chị Cà tâm sự nhiều với tớ về hành động của em Tư Phú Thọ. Văn kỳ thanh... giờ anh mới được bái kiến em...

Cả bọn cùng cười ré. Chín Nạm rón rén nhích sang bên. Bé Kiều Loan nói:

- Còn rộng. Em ngồi đủ rồi.

Chín Nạm đáp:

- Sợ cái giò heo đụng em.

Giò heo! Giò heo ở đâu, bé chưa nhìn thấy. Mấy anh này điên hả? Đi xe hơi chở giò heo theo. Giò heo đụng càng thích, bé vốn thích ăn giò heo chấm nước mắm Phú Quốc dầm ớt cay. Chà, bún giò heo của bà cụ bán trên lề đường đối diện rạp Rex ngon có thể chết được...

Sáu Hiền phà hơi thuốc lá vào mặt bé Loan:

- Mày rõ vớ vĩnh. Mày đã bắt bồ với chị Cà, mày chưa biết em Tư Phú Thọ là tay đẹt có hạng hả? Đồ ngu, em luôn luôn thủ trong xắc khẩu côn, đớp phát nào trúng phát ấy. Dừng thấy em nhỏ con mà khinh rẻ. Có ngày phải mặc sơ-mi gỗ đó, con ơi!
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Bé Loan chính giữa, hai gã đàn ông kèm hai bên. Tất cả chui vào một căn phòng ở tầng chót một bin-đinh tối om bên kia sông Saigon. Căn phòng sặc mùi thuốc lá và rượu mạnh. Một đống người quây quần quanh cái bàn vuông ở góc, chơi xì-dácg. Một số gác chân lên bàn, nốc rượu tì tì. Một số coi ti-vi. Thấy Sáu Hiền, mọi người đang ồn ào như chợ cá Trần Quốc Toản bỗng im phắc. Sáu Hiền kéo ghế cho bé Loan:

- Có nữ tướng rồi, chúng mày ăn mừng đi...

Nút chai mở kêu đôm đốp. Một người râu ria xán lại, mời bé một ly rượu đầy ắp:

- Em Tư Phú Thọ đây hả? Trừ phi anh cận thị nặng, nhìn mặt em bố đứa nào dám bảo em trên hai mươi tuổi.

Dĩ nhiên bé chưa đủ 14 chứ đừng nói 20 nữa. Bé ưỡn ngực, chuẩn bị nói lớn «đúng, em chưa đến 20 vì em không phải là Tư Phú Thọ, em là bé Loan, Văn Thị Kiều Loan, con ông Văn Văn Minh...»

Chín Nạm oang oang:

- Cận thị nặng hay không, kệ xác mày. Mày là thằng ngu nhất trong băng. Em Tư chưa đến hai mươi thì bộ em là con nít hả. Còn lạ gì mày, mày ưa chơi với con nít. Coi chừng, em Tư chưa đến hai mươi của mày là một cây nhu đạo, mày láng cháng bị em quật gẫy xương sống là thường. Thằng ngu ơi... em chuyên đóng những vai con gái mười mấy tuổi nhà lành nên em phải ma-ki-ê cho nó trẻ. Vả lại, em là khách hàng nhẵn mặt của mấy tiệm căng da, sửa mũi, có nếр răn thì mỹ viện nó giấu đi, khó khăn cái con mẹ gì?

Sán Hiên xua tay:

- Thằng Chín nói đúng. Bọn mày đừng thối miệng nữa. Công việc gay go, không dễ ăn đâu mà ngồi tán láo. Nè em Tư, сốс-tay đặc biệt của anh, em thưởng thức xem có được không?

Bé Loan có cảm giác như cuống họng bị đốt cháy. Đã đau, cuống họng bé càng đau thêm, bé không dám nhổ thứ rượu cay sè này ra. Sáu Hiền bắc ghế một bên, bắt đầu câu chuyện đúng đắn:

- Công việc thế này, em nhá. Băng của anh đông vô kể, từ mấy năm nay ai cũng đàng hoàng, riêng một thằng bổ lẻ. Bổ lẻ chuyện thường thì còn đáng tha được, đằng này nó thiếm sực ráo trọi. Vì vậy anh mới quyết định cho nó đi tầu suốt.

- Đi tàu suốt?

- Phải. Phải nghiêm đàn em mới sợ. Nó trốn chui trốn nhủi ít lâu, giờ mới chường cái mặt mo ra. Nó đinh ninh vù qua mặt anh dễ dàng, điều nó không ngờ là anh có người theo nó sát nút. Tuy xịt nó là chuyện nhức đầu vì nó khôn như ranh, giấu tỏi trong mình, nó đẹt lại cừ khôi. Thêm một lý do khác không cho phép anh xịt nó vì tất cả địa của vụ làm ăn năm ngoái do nó giữ hết. À, anh chưa nói với em năm ngoái băng của anh ăn hàng một chuyến lớn, đưa địa cho nó cất. Và nó vù thẳng một mạch. Tội nó là tội đi tàu suốt, nhưng trước đó phải moi xem nó nhét địa ở xó xỉnh nào. Em hiểu chưa, em Tư?

Bé Kiều Loan nghe như vịt nghe sấm. Riêng tiếng «đi tầu suốt» bé đã mít đặc, phương chi Sáu Hiền còn tuôn thêm những chữ ấm ớ như «xịt, tỏi» và «địa»...

Sáu Hiền tiếp tục cuộc độc giảng:

- Nó lớn hơn em một đống tuổi, nó lại có máu 35 kỳ lạ; chuyên trồng cây si với ghế chanh сốm, đặc biệt là chanh cớm nhà-lành. Trông em có vẻ nhà-lành lắm. Nhiều con nhỏ tay sai của anh tìm cách bắt bồ với nó nhưng đều thất bại. Như anh đã nói, nó rất thính hơi, con ghế nào hớ hênh, tỏ vẻ hơi tò mò một tí là nó đề phòng ngay. Nếu em hớ hênh, nó phăng ra em nằm trong băng của anh, nó sẽ không nương tay đâu.

Bé Loan liếc cái đồng hồ treo trên tường. Chết rồi. Gần 10 rưỡi. Sắp đến giờ ba má về nhà. Phải, nhận lời gấp. Ra đến đường là mình chuồn.

- Mất độ bao lâu hả anh Sáu?

- Tùy. Nó có yếu điểm khác người, khi khoái ai là chiếm cho bằng được. Nó a-la-xô liền, chứ không rềnh rang. Trong trường hợp nó không khoái thì ôi thôi theo nó cả tháng nó vẫn lạnh ngắt như cục nước đá. Bởi vậy phút gặp gỡ đầu tiên là thời khắc quan trọng nhất. Cả cắn câu là phải cắn từ từ lúc ấy.

- Đồng ý.

- Anh biết nơi nó thường đến hàng ngày. Nó chỉ đến một nơi nên chắc chắn gặp. Anh sắp sẵn một kế hoạch tuyệt vời, rồi em phục lăn. Việc thứ nhất của em sau khi cả cắn câu là hỏi nó giấu địa ở đâu. Việc thứ hai là rủ nó đi nhảy.

- Sợ y từ chối?

- Nó mê nhảy hơn mọi thứ trên đời. Nhảy với ghế chanh cốm là điều nó hằng mơ ước. Bảo đảm với em, em đề nghị là nó ô-kê vô điều kiện. Và em yêu cầu nó đưa em đến hộp đêm Lọ-Lem.

- Lọ Lem, cái tên ngon quá há!

- Lọ Lem là con ghế nhỏ tuổi, nó kén con ghế Lọ-Lem thì anh chẳng tiếc gì nó. Hộp đêm này do anh làm chủ. Anh mới khai trương mấy bữa nay. Nhân viên từ vũ nữ, bồi rượu đến khách chơi đều là tay em của anh. Nào chúng mình lên đường.

Chín Nạm nhắc Sáu Hiền:

- Còn khoản rút lui nữa, anh Sáu.

Sáu Hiền nói:

- Ừ, em Tư nhớ nghe, sau khi biết được nơi nó giấu địa em hãy xin phép nó để vào toa-lét. Đàn bà vào toa-lét là thướng, nó không nghi đâu. Đứng dậy, em nên cần thận lỉnh nhanh ra khỏi bàn vì ngay khi ấy các tỏi lớn, tỏi nhỏ của bọn anh đều khai hỏa đồng loạt.

Từ sửng sốt bé Kiều Loan chuyển sang kinh hoàng. Khai hỏa nghĩa là bắn súng. Bé bắt đầu hiểu nghĩa chữ «tỏi». Tỏi là khẩu súng. Làm gì thì được chứ giết người thì không nên. Thấy mặt bé Loan ngẩn tò te, Sáu Hiền lại tưởng cô bé Lọ-Lem chờ được chi tiền. Hắn bèn quăng một xấp giấy bạc trên bàn. Kiều Loan chỉ dám nghĩ đến tiền chục để mua cà-rem miếng, ô-mai gói và trái cóc dầm nước cam thảo chấm muối ớt, chưa bao giờ được ba má cho 500 đồng, chứ đừng nói là năm chục ngàn đồng. Nên bé từ chối:

- Anh cầm lên đi.

Sáu Hiền cười một cách tội nghiệp:

- Xa-va, xa-va„. em chê ít. Vậy anh lì-xì thêm một xấp. Một xấp, chịu không. Không chịu, thì hai xấp. Đ.m.... con nhỏ này khó quá ta, anh chưa thuê ai đắt bằng em.

Cả bọn lũ lượt kéo ra xe. Toàn là xe hòm đen sì. Chưa yên vị Chín Nạm đã nhảy ra ngoài. Hắn ghé tai nói nhỏ điều gì với Sáu Hiền rồi ba chân bốn cẳng chạy trở lên phòng. Sáu Hiền cũng xuống đường chờ. Chín Nạm hớt hơ hớt hải đưa cho Sáu Hiền xấp bạc 500 bé Loan gói trong cái mù-soa của bé, cất sau cái máy truyền hình. Hồi nãy trước khi ra cầu thang bé thừa cơ mọi người bận tíu tít, lấy mù-soa trong túi ra, thực hiện ý định của mình. Hàng ngày cô giáo của bé thường dạy người lương thiện không nên nhận tiền không lý do chính đáng.

Chín Nạm giơ gói bạc cho bé Loan nhìn thấy rồi gằn giọng:

- Tiền của em?

Bé Loan đáp:

- Phải.

- A, con bé này tỉnh thật. Tiền công của em, anh Sáu trả cho em tại sao em vứt lại trong phòng. Khi đưa ít thì em chê, khi trả nhiều thì cố tình khỏng lấy. Rõ ràng em có gian ý. Em định phàn anh Sáu hả?

Quay lại Sáu Hiền, hắn nói:

- Xin phép anh cho em rần nhỏ con bé rồi đẹt mấy phát, ném nó xuống sông Saigon.

Sáu Hiền tiến lại, hỏi bé Loan:

- Dầu sao anh cũng cho em cơ hội biện hộ. A-lê, tại sao em vứt tiền lại?

Bé Loan hơi run. Chín Nạm không đùa. Bé Loan đùa hóa thật. Bé vốn láu liến, trong lớp bé được khen nhiều lần về tài nhanh trí - bé trả lời trơn tru:

- Em không thể bỏ tiền trong túi.

Không thể, vì đó là tiền phi nghĩa. Không thể, cũng vì túi áo chỉ đựng vừa cái khăn tay nhỏ xíu. Một lần nữa Sáu Hiền lại hiểu lầm có lợi cho bé Loan. Hắn lơ mơ một vài giây đồng hồ rồi cười tươi:

- Rồi, rồi... một li ông cụ nữa em bị nghi oan... Em không dám mang quá nhiều địa theo vì sợ thằng Năm Ngọt biết. Đúng, em khôn ghê, khôn hơn thằng Chín Nạm của anh nhiều. Em để tiền trong phòng anh, càng chứng tỏ em trung thành hết mực với anh. Hoan hô và cám ơn em.

Thoát nạn...
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Nhưng mới thoát nạn một nửa.

Kiều Loan đinh ninh ra đường là có thể chuồn một mạch. Té ra bé bị vây bọc tứ bề. Bé ngồi băng sau, một bên là Sáu Hiền, kên kia là Chín Nạm, phía trước có xe, phía sau có xe, xe nào cũng đầy nhóc người. Mặt bé tái mét, bé nghĩ đến diện mạo của ba má khi trở về nhà, bấm chuông cả giờ đồng hồ không thấy bé ra, đành lục xắc lấy chìa khóa riêng mở cửa. Vào nhà, tìm hết phòng này đến phòng nọ cũng không thấy bé. Ba má sẽ giận dữ ghê gớm. Má sẽ gia giảm “tại ba nuông chiều nó nên nó hư, ngang nhiên bỏ nhà đi chơi”. Ba sẽ đáp “tại má nuông chiều, không phải tôi. Đột phiên má la lớn «khổ tôi rồi, ba ơi, không khéo nó lang thang ngoài đường, cặp mắt cận thị, tai hơi nghễnh ngãng, nó bị xe cán cũng nên... giờ khuya, xe cộ chạy như điên... khổ tôi rồi...» Chị Ngọc từng đi chơi đêm nhiều lần, và những đêm chị về muộn má cũng kỳ kèo ba và lo chị bị xe cán. Cho nên đêm nay bé Loan vắng nhà bất thình lình má sẽ nói như vậy...

- Em teo hả?

Sáu Hiền hỏi bé. Teo là cái chắc. Nếu Sáu Hiền thấu hiêu tâm trạng của bé thì còn teo gấp bội. Bé Loan gật đầu nhè nhẹ. Sáu Hiền nhún vai:

- Teo là phải. Trước giờ lâm sự anh là tay đuya còn teo, huống hồ con ghế như em. Nhưng chỉ được quyền teo hơi hơi, teo cho phải đạo thôi, teo nhiều không đặng.

Xe chở Kiều Loan đậu gần một bin-đinh cao lêu nghêu, đèn thắp sáng choang. Những chiếc xe đi sau tốp ở xa, mọi người ngồi luôn bên trong. Sáu Hiền chỉ chiếc xe đua mui trần sơn đỏ leo ngang lề:

- Xế hộp của thằng Năm Ngọt. Nó đến đã lâu. Nó sắp ra rồi đó. Ráng lên em Tư, cả băng trông cậy vào mình em. Em nhớ kế hoạch của anh chứ? Em núp trong tối, khi nó mở máy thì rúc vào cảng xe của nó và ngã lăn kềnh ra đất. Hồi em làm ăn trong băng thằng Lâm thổi-kèn em đã moi địa của hơn một chục thằng chủ xe nhà giầu bằng cách giả vờ bị cảng xe húc té. Phải không, em Tư Phú Thọ?

- Không, không...

- Lại teo rồi. Can đảm lên nào.

Chín Nạm nắm tay bé Loan kéo về phía tường. Tòa nhà đầy ánh đèn, phía bên này lại tranh tối, tranh sáng. Sau bức tường thì quá tối. Sáu Hiền bỗng reo lên:

- Kìa, thẳng Năm vừa ra...

Bé Loan run cầm cập, chân bé đứng không vững. Bé nói lâm râm một mình:

- Không, không... cho em về...

Hai tên du đãng không nghe tiếng than thở tuvệt vọng của bé. Chúng còn bận dán mắt vào gã đàn ông trung niên phục sức bảnh bao khoan thai từ tòa nhà sáng đèn bước ra. Tòa nhà là khách sạn thì phải vì ở cửa có người mặc áo quần đỏ nẹp vàng, đội mũ đính tua kim tuyến lòng thòng đứng gác. Năm Ngọt dừng lại, nhìn bốn phíа, người gác khom lưng chào, cung kính. Năm Ngọt có bộ râu mép gọt tỉa công phu và cái cà-vạt thắt thật tròn trịa, bé Loan mới nhìn thấy đã nẩy cảm tình.

Chín Nạm thì thầm:

- Nó trèo lên xe. Em Tư thấy rõ chưa?

Tiếng động cơ nổ ngon lành. Sáu Hiền xô bé Loan từ bóng tối ra giữa lề:

- Trổ tài đi.

Đèn pha của chiếc xe đua nhấp nhảy làm bé Loan chói mắt. Bị đẩy mạnh bé loạng choạng. Vừa vặn chiếc xe trờ tới, Sáu Hiền dặn bé nằm quay trên đất song bé lại ôm lấy cảng xe. Tài-xế thắng lại ngay và bé Loan ngã ngồi bên lề, nửa sợ sệt, nửa bần thần.

Năm Ngọt hốt hoảng mở cửa xe. Hắn đỡ bé Loan, giọng ngọt ngào (thật đúng với tên Ngọt):

- Cô bị thương không?

Bé Loan lắc đầu. Năm Ngọt tỏ vẻ bực bội:

- Em vô ý quá. Trước khi vượt qua đường phải nhìn hai bên cẩn thận. Vô ý như em thì mặc sơ-mi gỗ như không.

Bé Loan phản đối:

- Thưa ông, dầu em vô ý đến mấy em cũng không bao giờ mặc sơ-mi gỗ.

- Tại sao?

- Vi sơ mi phải may bằng vải.

Năm Ngọt cười. Lối nói ngây thơ của bé Loan thích hợp với bệnh ưa chanh cốm của hắn.

Người gác cửa xua xoe đến gần:

- Thua ông Năm, bọn gái thường giả bộ bị xe cán để vòi tiền. Ông thí cho vài tờ là xong.

Năm Ngọt nhăn mặt:

- Bậy nào, con nhà lành, không phải gái chùa. Anh dìu cô bé vào bin-đinh. Dường như cô ta hơi khập khiễng. Bề nào tôi cũng phải đợi cô ta khỏe hẳn mới đi được. Mau lên, kẻo bọn cớm và nhà báo túa đến thì mệt.

Khách sạn của Năm Ngọt thuộc loại sang. Phòng tiếp tân gồm toàn ghế lót nệm da đỏ êm ái, nền nhà bóng loáng, soi gương thấy rõ nếp răn. Người gác le te kiếm nước ngọt. Năm Ngọt kéo ghế ngồi gần bé, rồi nói, giọng dịu dàng:

- Em chỉ bị sây sát xoàng. Cớ sự xảy ra do lỗi của em, nhưng giờ này anh không muốn tìm trảch nhiệm phải quấy của ai, anh thấy em không bị hề hấn là được. Áo em bị vấy bùn, anh sẵn sàng bồi thường cho em. Đây, em cầm tạm. Một ngàn nhé?

Bé Loan lặng thinh. Áo chị Ngọc bị vấy bùn thì chết. Chị thương áo hơn em ruột của chị. Chị diện đồ soa-rê, bé chỉ đụng nhẹ ngón tay chị đã la rầm nhà “chớ, chớ, cái con quỷ kia, tay mày bẩn như vậy làm hỏng áo đẹp của tao”. Sáng mai thấy áo vấy bùn, chị Ngọc sẽ củng bươu đầu. Thật vậy, chị Ngọc có bàn tay tuyệt đẹp, kép của chị tưởng bàn tay ngọc ngà này chỉ biết dạo dương cầm, họ đâu biết nó còn biết làm một việc khác: việc củng đầu bé Loan.

- Một ngàn không chịu. Thế thì hai ngàn.

Bé Loan tiếp tục lặng thinh.

- Ba ngàn. Ba ngàn, em dư tiền may cái áo đầm mới.

Bé Loan ngước nhìn Năm Ngọt, thách thức:

- Cám ơn ông. Ba má em cấm em nhận tiền của người lạ.

Năm Ngọt lại cười. Trong đời trùm du đãng có lẽ hắn chưa hề gặp ai chê tiền kỳ quặc như bé Loan. Hắn hỏi bé:

- Em bao nhiêu tuổi?

Bé Loan nói dối:

- Trên 15. Tết này là 16.

- 15, 16 tuổi như em mới biết chê ba ngàn bạc giữa lúc người khôn của khó này. Em dễ thương lắm. Đừng kêu anh bằng ông, kêu bằng anh cho nó thân mật. Nè, em còn nhỏ mà ăn mặc như người lớn. Em lại vẽ mặt như đào bát. Thôi, em chê địa của anh, thì anh mời em cụng ly với anh. Được không?

Cái gì chứ cung ly thì được gấp, bé Loan vốn thèm uống quanh năm. Đây là lần đầu bé vào bar. Ba má cho hay bar là nơi bán rượu mạnh, giành riêng cho người lớn, con nít không được bén mảng tới đã đành, ngay cả đàn bà thiếu nữ lá ngọc cành vàng cũng phải tránh xa. Đêm nay, bé trốn ba má, ăn vụng xem sao...

Chú bồi bưng lại hai ly nước nâu vàng. Bé đang bối rối thì chú bồi đặt hai ly cà-rem va-ni cao ngất ngưởng cách bé một mét. Thơm ghê, ngon ghê. Chẳng biết của bé hay của ai, bé xà lại đớp lấy đớp để. Năm Ngọt uống rượu một mình rồi nói:

- Con nít chính hiệu chứ không phải là con nít giả vờ.

Ăn cà-rem xong, bé Loan ngồi đối diện Năm Ngọt. Cuộc tâm tình bắt đầu. Bé kể lại tại sao bé mặc áo của chị, dùng son phấn của chị, và dận giầy của chị. Chẳng qua bé hận người lớn. Bé sắp bước sang kể đến giai đoạn Sáu Hiền kêu điện thoại thì cái đồng hồ quả lắc tai hại boong boong ròn rã.

Thậm cấp chí nguy, 11 giờ. Ba má đã về. Bé tất tưởi xô ghế. Năm Ngọt giữ lại:

- Em đi đâu?

Giọng bé khản đặc:

- Ba má đánh chết.

- Yên tâm, anh sẽ lái đưa em về tận nhà và xin lỗi ba má cho em. Từ lâu anh hằng mong ước được cặp kè một cô em nhỏ bé, ngoan ngoãn để trò truyện tầm phào và khiêu vũ. Em biết nhảy chứ?

- Nhảy đầm à anh. Em cũng biết sơ sơ. Đi được bài cha-cha-cha và sì-lô.

- Vậy anh mời anh em đi nhảy.

Bình sinh bé Loan khoái nhót một cây. Chị Ngọc vẫn thèm đôi cẳng dài, giẻo như kẹo kéo của bé. Bé không học, chỉ nhìn thiên hạ khiêu vũ mà cũng biết. Giỏi nữa là khác. Ba thường thở dài «cái con Loan này học bài tối dạ nhất nước, học nhót lại là thần đồng mạt hạng con ơi...». Bé Loan ham vui, quên phứt ba má. Bé gật đầu hồn nhiên. Năm Ngọt hỏi:

- Anh quen nhiều tiệm nhảy, riêng đêm nay, anh muốn cho em quyền lựa chọn. Em là cô bé Lọ Lem của anh đấy. Nào, em muốn đi nhảy ở đâu?

- Nhà hàng Lọ Lem.

- Chưa hề nghe nói tới nhà hàng Lọ Lem. Em đến Lọ-Lem chưa?

- Chưa.

- Sao em biết?

- Chị em đọc báo. Tiệm nhảy mới khai trương.

- Càng tốt. Để anh hỏi bồi địa chỉ của tiệm Lọ Lem.
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Mấy phút sau, bé Kiều Loan đã ung dung ngồi bên Năm Ngọt trong chiếc xe mui trần lộng lẫy. Nhà hàng Lọ Lem ở cuối một con đường vắng vẻ, buồn hiu gần bến tàu. Xe đậu lại, một chú bồi phục sức sặc sỡ chạy vội ra, khúm núm mở cửa. Năm Ngọt chăm chú ngó bồi, đoạn hất hàm:

- Trông anh quen mặt quá. Tôi đã gặp anh nhiều lần rồi phải không?

Chú bồi lắc đầu quầy quậy:

- Thưa, ông nhớ lầm. Tôi chưa được vinh hạnh gặp ông.

Nãm Ngọt lấy tay che gió để châm thuốc lá:

- Nhà hàng này hơi... bất tiện. Mình đi chỗ khác nhé?

Bé Loan phụng phịu:

- Chỉ vào một lát thôi.

- Những bóng đèn xanh đỏ rực rỡ và tiếng nhạc giựt gân từ vũ trường vọng ra làm bé Loan nôn nao. Sau một phút ngần ngại, Năm Ngọt đành bước theo bé Loan. Đến cửa hắn lẩm bẩm:

- Không lẽ mình nhớ lầm. Thằng này có cái thẹo trên màng tang...

Đã đến nơi, rút lui cũng khó. Dầu sao Năm Ngọt mỗ cũng là dân chơi có môn bài. Miễn hồ mình mở rộng tai và mắt. Khẩu súng dưới nách được nạp đạn đàng hoàng. Trừ phi thằng Sáu Hiền phục kích mình...

Bồi cung kính dẫn hai người đến cái bàn ở góc. Năm Ngọt không chịu:

- Đổi cái khác.

Bồi đáp:

- Thưa, chỉ còn cái này.

Vũ trường không rộng mấy song được trang trí khéo léo nên gây được cảm tưởng rộng và kê được nhiều bàn. Khách đến khá đông, ai nấy phục sức chỉnh tề, sang trọng, xoàng ra cũng đeo cà-vạt. Một phần ba số bàn còn trống. Năm Ngọt chỉ tay:

- Tôi lấy cái bàn trống gần cửa.

- Thưa, tuy trống nó đã có khách giữ chỗ.

- Cả bàn này nữa?

- Dạ. Mọi bàn đều được còm-măng. Bàn giành cho quý vị là cái sau cùng.

Năm Ngọt không lấy làm hài lòng trước lời giải thích của bồi. Hắn cũng nhoẻn cười vui vì lâу cái vui tràn trề của bé Kiều Loan.Trừ sàn nhảy tròn có đèn sáng, phần còn lại của vũ trường chìm trong cảnh tối lờ mờ. Ban nhạc khuất sau tấm bình phong, quầy rượu cũng nửa sáng, nửa tối. Vũ trường Lọ-Lem tỏ ra thích họp với sự hẹn hò cùa trai gái yêu đương.

Bó Loan vẫy bồi:

- Nước bom pha cà-rem, thật nhiều cà-nem. Và lấy cho cái ly cối.

Năm Ngọt xoa bàn tay mũm mĩm của bé:

- Ngồi bên em anh quên được tất cả những cái bẩn thỉu, khốn nạn ở đời.

Bé Kiều Loan đã có sẵn thiện cảm với Năm Ngọt. Lời nói chí tình của hắn làm bé bừng tĩnh. Giọng Năm Ngọt bâng khuâng:

- Đời mình đang tươi, đang đẹp như vầy mà có đứa muốn cho mình đi tàu suốt...

Bé Loan nhổm đít:

- Đi tàu suốt? Đi tàu suốt là thế nào hả anh?

- Là chết. Là bị giết.

- Trời đất.

- Em nghe ai nói tiếng «đi tàu suốt», chưa?

- Rồi. Còn sơ-mi-gỗ?

- Hòm đựng xác chết.

- Địa?

- Là tiền.

- Giò heo?

- Súng lục.

- Trời đất.

- Em kêu trời vì em còn nhỏ, em còn quá ngây thơ, chưa bợn những đê tiện của cuộc sống. Anh làm nghề sử dụng giò heo từ năm 20 tuổi, nghĩa là trên 20 năm nay, anh đã cho cơ man đứa đi tàu suốt. Thật ra...

- Làm nghề của anh không tốt, anh ơi.

- Em là đứa con gái thứ nhất và sau chót thành thật chỉ trích anh. Chưa đứa nào dám phê bình anh cả. Vì chúng nó sợ anh uýnh tóe đom đóm. Anh dữ tợn một cây. Chúng nó cũng sợ cái bót-phơi của anh. Nói cho đúng, anh đâu chủ trương làm nghề bất lương này, chẳng qua do hoàn cảnh mà ra. Cha mẹ anh mất sớm, anh được bà cô mang về nuôi, tiếng là nuôi kỳ thật ở đợ, còn cực nhục hơn tôi tớ, làm từ sáng đến tối không nghỉ, ăn uống thiếu thốn, lại không được trả đồng xu teng. Khổ quá hóa liều, anh nổi loạn, cãi lại bà cô, đánh bầm mặt mấy thằng em họ cậy giàu làm phách rồi vù lên Saigon lập nghiệp. Mới 9 tuổi, anh đã ngồi nhà đá về tội móc túi. Mãn tù, anh trở thành yêng hùng bến xe, thoạt đầu chơi dao, sau đến chơi súng. Tổng cộng trong mấy chục năm sống ngoài lề xã hội, anh ra tòa 18 lần, ngồi tù 13 năm, chưa kể những kỳ ngủ bót...

- Anh không biết hối hận ư? ,

- Biết chứ. Nhưng khi biết hối hận đã muộn. Anh bị ngập bùn đến cổ. Công an, tòa án, khám đường không tha anh. Bạn bè cùng nghề không tha anh. Họ đang rình rập anh. Họ đang chờ dịp anh hớ hênh để cho anh mặc sơ-mi gỗ. Hồi nãy, khi chưa gặp em, anh thấy đời là sự đểu giả, sự lừa lọc, khi thấy nụ cười của em anh bỗng hân hoan khác thường. Giá anh đàng hoàng, anh cưới vợ sớm thì đã có con gái bằng tuổi em... Tội nghiệp ghê, nếu nó còn sống...

- Ai còn sống?

- Đứa con đầu lòng. Hòn máu rơi của anh. Lẽ ra anh không nói, nhưng nếu không nói lương tâm sẽ cắn rứt, thú thật với em đêm nay anh định rủ em vào đây, bỏ thuốc mê vào rượu lừa em uống rồi chở về nhà săm...

- Nhà săm là nhà gì?

- Nơi đàn ông và... đàn bà ở với nhau.

- Nơi nào chẳng có đàn ông và đàn bà ở với nhau. Ba ở với má nè. Nhưng anh Năm ơi, anh chở em đi sao đặng, em phải ngủ với má, em về muộn má đánh chết.

- Ừ, muộn thật rồi. Trò truyện sợ sơ đã gần nửa đêm. Để anh lái xe đưa em về.

Giọng bé Loan bỗng run rẩy:

- Đừng anh, đừng về.

Năm Ngọt xiết bàn tay lạnh ngắt của bé:

- Lạ thật, tay em mỗi lúc một lạnh. Tại sao em sợ? Tại sao em đòi về rồi lại yêu cầu anh đừng về.

- Nếu anh về người ta sẽ cho anh đi tàu suốt.

Bàn hai người ngồi không có ánh sáng, tuy vậy bé Loan vẫn nhìn thấy mặt Năm Ngọt tái mét. Năm Ngọt hất vạt áo vét-tông, để lộ cái «giò heo» đen sì.

- Ai nói với em?

- Sáu Hiền và Chín Nạm.

Năm Ngọt có cảm tưởng như trời đất đang nổi cơn bão lớn, gió thổi ầm ầm bên tai. Hắn đã linh tính tại nạn. Song hắn không ngờ kẻ mang tai nạn đến là cô bé Lọ-Lem khả ái từng làm sống dậy trong lòng hắn những kỷ niệm êm đềm. Hắn là người từng trải nên giây phút gay cấn ấy vẫn giữ được bình tĩnh.

- Em làm cho Sáu Hiền?

- Đời nào. Họ bắt buộc em. Họ bầy ra trò đụng xe để em đi nhảy với anh rồi giết anh.

- Họ không hỏi thêm gì khác?

- Có. Hỏi xem anh cất tiền ở đâu.

- Ha ha, như vậy họ còn cho anh sống thêm mươi phút nữa. Họ chỉ nhằm anh, về phần em chắc họ không đụng tới. Anh sẽ dùng em làm mộc. Em đứng lên, anh sẽ bước theo em.

- Không đặng. Hễ em đứng lên họ nổ súng.

- Họ núp ở đâu?

- Khắp nhà. Trên trần. Toàn thể nhân viên của tiệm Lọ-Lem đều là nhân viên của Sáu Hiền, người nào cũng có súng.

Năm Ngọt lừ mắt quan sát quanh vũ trường. Những cặp trai gái ngồi gần đã thầm lặng biến dạng. Chỉ còn lại những ngưỏri khách cuối cùng gần cửa ra vào. Và kỷ cục thay, họ toàn là đàn ông. Loại vai u thịt bắp. Loại gạt-đờ-co chuyên nghiệp, không phải loại hào hoa phong nhã, thân chủ quen thuộc của hộp đêm. Khi hai người mới đến, có ba cặp du dương rả rít với nhau trên sàn nhảy. Giờ đây không thấy bóng họ đâu nữa. Tiếng nhạc giựt gân được thay thế bằng độc tấu với một nhạc công chơi dương cầm. Mọi người đã lĩnh ra ngoài, sửa soạn cho cuộc tổng tấn công sắр tới.

Dáng điệu chửng chạc, Năm Ngọt rút trong túi cái hộp vàng khối dẹt, dựng thuốc lá. Hắn giả vờ lấy thuốc để kiểm soát tràn nhà qua ánh phản chiếu của nắp hộp. Hắn thấy rõ mồn một cái họng tròn xoe của khẩu súng 12, nòng dài. Súng nòng dài 12 li chỉ tương một phát là voi cũng sụm...

Năm Ngọt vươn đầu về phía bé Loan:

- Cứ tiếp tục nói chuyện đi em. Để anh liệu. Sau lưng anh có một thằng bồi mới vào hả?

- Có. Nhưng lại ra rồi.

- Nó đến thăm dò đó. Thoát khỏi ổ phục kích này rất khó. Chắc anh phải bỏ xương lại đây mất.

- Em sẽ ráng giúp anh.

- Có em một bên anh thấy can đảm và may mắn hơn lên. Chẳng biết vì sao anh lại nghĩ như vậy. Căn nhà này là tiệm nhảy trá hình của thằng Sáu Hiền. Nó quót vôi, xếp đặt bàn ghế, treo đèn, kết hoa vội vã để tiếp đón anh. Nếu mình tắt được hết đèn thì có hy vọng thoát.

- Làm sao hả anh?

- Nó làm hối hả nên chắc chỉ có một cái bật đèn duy nhất cho cả phòng. Sau lưng anh, chếch về phía trái em thấy gì không?

- Chậu hoa tươi.

- Cạnh chậu hoa?

- Cái gì vuông vuông bằng sứ trắng, giống cái bật đèn.

- Đúng rồi, vặn đèn, tắt đèn là ở đó. Tiệm nhảy được làm hấp tấp nên người ta chỉ mắc một đường dây chung cho tất cả các ngọn đèn. Làm cách nào bắn vỡ nó là được... em giả vờ nói chuyện đi...

- Nói chuyện gì, hả anh. Sợ quá, em líu cả lưỡi.

- Vậy em đọc bảng tính nhân cũng đặng. 2 lần 2 là 4, 3 lần 2 là 6, tiếp tục đến khi nào anh bảo thôi.

- 2 lần 2 là 4, 3 lần 2 là 6...

- Em ngồi nghiêng sang bên này, được rồi nghiêng thêm tí nữa, anh muốn em che giấu bụng anh để anh rút súng. Em phải nghe cho rõ... anh sắp sửa bắn vỡ cái bật điện. Anh giả vờ dụi mắt, em hãy đứng lên, ghé miệng thổi vào mắt anh, làm như thể anh bị một hột bụi dính trong mắt. Anh hy vọng chỉ nổ một phát là điện tắt, vì nếu bắn trật là chết. Không riêng gì anh, em cũng chất lây. Hễ đèn tắt em hãy lăn ngay ra đất, nằm áp xuống và bò bằng tav càng xa càng tốt. Đừng ngẩng đầu kẻo mất chỗ đội nón, nghe em...

À, đừng bò ra cửa trước, bọn Sáu Hiền đang phục bên ngoài, anh nhìn thấy sau chậu kiểng сó tấm màn cửa. Nghĩa là sau lấm màn có cửa, và cửa này mở ra cầu thang lên tầng trên. Đến cầu thang là ba chân bốn cẳng phóng lên thật nhanh, không nên lừng khừng. Nếu anh chưa chết, anh sẽ lên theo. Dầu sao anh cũng chờ cho em thoát hiểm.

- Chắc chắn anh thoát hiểm.

- Cám ơn em. Nào, em Lọ-Lem, em chuẩn bị thổi bụi cho anh đi...

Khẩu súng của Năm Ngọt được nhảy gọn vào tay, nòng sắt gần chạm má bé Loan. Đoàng... tiếng đoàng kêu lớn như trái bom lớn nổ trên đầu. Năm Ngọt bắn tài thật. Mọi ngọn đèn đều tắt ngúm theo dự tính. Kiều Loan khỏi cần phóng mình trên nền nhà vì tiếng động sấm sét đã xô bé ngã sóng soài. Bé bò lẹ làng như con chuột, trong chớp mắt bé rа đến nơi kê chậu kiểng.

Cái bàn của hai người hồi nãy bị lật đổ, chai ly rớt vỡ loảng xoảng, một cục đá bắn trúng gáy bé Loan. Hoảng hồn bẻ bò nhanh hơn. Trong khi ấy nhiều tiếng đoàng khác thi đua nổ trong tiệm nhảy, hàng chục lằn chớp màu da cam xẹt ngang dọc, ngoằn ngoèo, từ bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng có, từ cửa ra vào, từ bục giàn nhạc, từ các bàn thực khách, từ trên trần phòng...

Giữa những tiếng đoàng điếc tai ấy sang sảng tiếng nói của Sáu Hiền:

- Bọn mày bắt kỳ được con Tư cho tao, nó phản anh em mình.

Nhờ cái áo đầm của chị Ngọc sẩm mầu, bé Loan không bị lửa đạn phát hiện. Bé không biết Năm Ngọt ở đâu. Vì sau tiếng đoàng khai mào, Năm Ngọt không bắn thêm phát nào và cũng không phúc nhích trong bóng tối.

Bé Loan chui luồn dưới tấm màn. May quá, phía sau có cửa, và cửa chỉ khép một cánh. Bé lỉnh ra khỏi phòng ngon ơ. Theo lời Năm Ngọt dặn, bé Loan nhoài mình qua ngưỡng cửa, vụt đứng dậy. Qua một tia lửa da cam, bé Loan thấy rõ những bậc cầu thang đá rửa mầu trắng.

Cuộc đấu súng vẫn tiếp diễn, mỗi lúc một thêm hung dữ. Bé Loan lên hết khuỷu thang, điềm tĩnh nhô đầu qua lan can quan sát chiến trường. Trời tối mò. Một lùm đèn bấm rực sáng.

Bé mừng rú: Năm Ngọt khom lưng từ vũ trường bước lùi qua màn cửa, khẩu súng trên tay khạc đạn liên hồi nhằm ngăn cản phe Sáu Hiền rượt theo. Lên đến chân thang hắn trông thấy bé Loan song hắn vẫn quay mặt về hướng vũ trường.

Mội bóng đen hiện ra ở khuỷu thang, tên thuộc viên của Sáu Hiền có trách nhiệm canh giữ tầng trên. Bóng đen ngập ngừng một giây đồng hồ, giơ súng, chưa dám bắn. Có lẽ hắn sợ bắn lộn Kiều Loan. Sau cùng họng súng chĩa giữa lưng Năm Ngọt. Bé Loan kêu thất thanh:

- Anh Năm.

Tiếng kêu bất thần của bé Loan làm bóng đen run tay, viên đạn bay lạc vào tường. Và Năm Ngọt có đủ thời giờ triệt hạ bóng đen bằng một thế tác xạ tuyệt vời. Bóng đen rớt khí giới lăn lông lốc trên cầu thang. Năm Ngọt giắt tay bé Loan chạy như bay lên lầu nhất giữa những tràng đạn đoàng đoàng chíu chíu.

Vũ trường choán một phần tầng dưới cùng cao ốc, từ lầu nhứt trở lên là văn phòng của các công ty. Ban đêm không ai làm việc, hành lang vắng tanh, những cây đèn nê-ông chiếu rõ từng nếp răn trên vầng trán cao và rộng của Năm Ngọt. Vầng trán thông thái như thế này mà làm tướng cướp cũng lạ. Ba thường dậy bé Loan rằng đời người có số, không ai tránh khỏi số...

Năm Ngọt đập nhẹ vai bé Loan:

- Cám ơn em Lọ-Lem, lần nữa em lại cứu anh sống.

Hai người rắt ríu nhau lên nóc bin-đinh. Cầu thang gồm nhiều khuỷu, mặc dầu đông đảo phe Sáu Hiền vẫn phải rượt đuổi một cách thận trọng. Do đó hai người lên đến mái bằng của cao ốc xuông xẻ.

Hai người chạy hết cái sân thượng rộng đến cao ốc kế cận. Cửa từ nóc dẫn xuống các tầng bên dưới được khóa cứng. Năm Ngọt ghé vai húc mãi không chuyển động.

Bé Loan sực nhớ đến cuốn phim cao bồi tuần trước. Bé bèn nhanh nhẩu:

- Bắn ổ khóa đi anh.

Năm Ngọt nói:

- Anh muốn dùng sức vì sợ bắn súng bọn Sáu Hiền nghe thấy. Nhưng anh không còn cách nào khác. Hai đứa vừa trèo lên mái. Em thấy chưa?

Hai bóng đen còn cách bé Loan 50 mét. Năm Ngọt kề súng, viên đạn phá nát khung cửa. Hai bóng đen khạc đạn liên tu bất tận. Năm Ngọt và bé Loan đã lọt vào bên trong an toàn.

Năm Ngọt ra lệnh:

- Giờ đây chúng mình chạy xuống.

Bé Loan hụt chân. Năm Ngọt kêu:

- Em hề gì không?

- Không. Chỉ cà nhắc sơ sơ.

Năm Ngọt đưa vai cho bé vịn. Hai bóng đen chui qua cửa nóc, bắn tưới hột sen về phía cầu thang. Xương mắt cá bị trẹo, Kiều Loan không chạy được nhanh. Bé nói:

- Anh xuống trước đi.

Năm Ngọt bồng bé lên hai cánh tav vạm vỡ:

- Sao đặng. Chúng nó giết em.

Năm Ngọt vừa dứt lời thì nhiều phát súng từ phía dưới bắn lên chát chúa. Thì ra bọn Sáu Hiền chực sẵn phía dưới. Trên có địch, dưới có địch. Năm Ngọt đành bỏ cầu thang, rút dọc theo hành lang. Tầng lầu này cũng vắng tanh, cửa đóng im ỉm, bên trong không có người ở. Cũng như cao ốc vũ trường, đây là cao ốc cho cáс công ty thuê đặt văn phòng.

Một loạt đạn khác vèo theo. Hai ba đầu người nhấp nhô. Năm Ngọt lảy cò, nhiều tiếng kêu rú thảm thiết cho thấy phe Sáu Hiền bị trúng đạn. Năm Ngọt loay hoay mãi mới mở được cánh cửa cuối hành lang. Đoàng... đoàng... phe Sáu Hiền chặn bít mọi lối xuất nhập bằng hàng rào lửa đạn liên tục. Năm Ngọt bắn hạ thêm hai tên nữa trước khi khẩu súng phát ra tiếng «cộp» khô khan. Năm Ngọt thở dài:

- Nguy rồi, em ơi.

Bé Loan hỏi:

- Anh hết đạn?

- Ừ.

- Bây giờ anh tính sao?

- Sau cửa số có cầu thang trôn ốc giành cho nhân viên cứu hỏa, anh vừa nhìn thấy. Bọn Sáu Hiền không ở phía đó. Em bám lan can sắt tuột lần xuống. Chào em Lọ-Lem.

- Em không thể bỏ anh một mình.

- Bậy nè. Em vô tội, không dính dấp đến chuyện riêng của anh. Em tốt với anh thế này đã quá đủ. Trên đời anh chưa gặp ai tốt bằng em.

Tiếng thì thào của hai người bị tiếng quát của Sáu Hiền ngoài hành lang lấn át:

- Nó hết đạn rồi. Đèn đâu, rọi sáng tao coi.

Năm Ngọt giục bé Loan:

- Nhanh lên, em còn trù trừ gì nữa.

Bé Loan chưa kịp đáp thì cánh cửa do Năm Ngọt dùng lưng chấn giữ bị đẩy bật, hai bóng đen lực lưỡng ùa vào. Năm Ngọt vung tay đánh ngã tên thứ nhứt. Tên thứ nhì ăn cái đá trời giáng, văng tròn vào góc, chặn ngang bé Loan đau điếng.

Ánh đèn sáng rực. Thoạt đầu là đèn bấm. Sau đến đèn điện trong phòng. Thuộc viên của Sáu Hiền đứng lố nhố. Năm Ngọt lùi sát tường, vét-tông rách tơi tả và đẫm máu, cặp mắt sợ hãi mất thần.

Sáu Hiền nâng khẩu súng, gằn giọng:

- Mày biết tội mày chưa?

Năm Ngọt bặm môi không đáp. Sáu Hiền lặp lại câu hỏi. Khi ấy Năm Ngọt mới cười nửa miệng:

- Trước khi hỏi, mày thừa hiểu tao không bao giờ xin xỏ. Giá tao xin xỏ mày cũng không tha.

- Mày cất giấu tiền của băng ở đâu?

Năm Ngọt cúi mặt xuống. Sáu Hiền bèn hỏi bé Loan khi ấy được đựng dậy:

- Còn mày, con Tư Phú Thọ, nó nói với mày số tiền được nhét ở đâu?

Bé Loan đáp:

- Tôi không phải là Tư Phú Thọ.

- Biết rồi. Tao vừa biết mày không phải là con Tư. Nhưng điều này không còn quan hệ nữa. Tao chỉ cần biết nó giấu tiền ở đâu. Thằng Năm Ngọt nói với mày chưa?

Năm Ngọt, giọng dịu dàng:

- Rồi. Em đáp rồi đi.

Bé Loan đáp:

- Rồi.

Sáu Hiền nhăn mặt bóp cò. Viên đạn bắn gần mục phiêu xuyên lũng bụng Năm Ngọt, nạn nhân ôm bụng ngã ngồi. Bé Loan giựt khỏi tay một người đang giữ bé, chạy đến cào quấu Sáu Hiền, miệng thét «đồ giết người, đồ giết người». Sáu Hiền xô bé té nhào. Miệng hắn vẫn ra rả:

- Con khốn nạn... nói ngay kẻo chết. Nó giấu tiền ở đâu?

Giọng Năm Ngọt vẫn dịu dàng, cái dịu dàng của kẻ hấp hối đang vĩnh biệt người thân:

- Thong thả hãy nói, em Lọ Lem... Kéo dài chừng nào hay chừng nấy. Em chưa nói thì chúng còn cho em sống.

Chín Nạm tông mũi giầy vào mặt Năm Ngọt. Nạn nhân dộng đầu vào chân tường, máu me đầm đìa. Nước mắt cũng đầm đìa hai má bé Kiều Loan. Bé đã hiểu. Tướng cướp Năm Ngọt đang tìm cách cứu bé. Năm Ngọt chưa hề nói gì về số tiền cất giấu. Chẳng qua bọn Sáu Hiền thèm tiền...

Tuy bị đánh đau cộng với vết thương làm ruột đổ lòng thòng, Năm Ngọt vẫn tiếp tục dậy khôn cho bé Loan và nhử mồi Sáu Hiền:

- Nhiều tiền lắm... sức mấy thắng Sáu dám đụng đến da thịt em. Những 6 triệu đồng, 6 triệu đồng. Chưa kể đến tiền riêng do anh gom góp.

Sáu Hiền nói:

- Để mày coi. Coi con Lọ Lem kéo dài được đến chừng nào.

Nói đoạn, Sáu Hiền chộp cánh tay bé Loan vặn thành vòng tròn. Bị xoắn tréo tay trong thế nhu đạo độc địa này, bé Loan kêu đau ai ái và quỳ gối trên đất. Sáu Hiền ấn mạnh thêm:

- Chịu mở miệng chưa Lọ Lem?

Bé Loan không thể mở miệng vì lẽ giản dị bé hoàn toàn mít đặc. Năm Ngọt bèn van vỉ:

- Thôi Sáu, tao lạy mày... mày hứa với tao là cho con nhỏ Lọ-Lẹm vô tội ra khỏi nơi này rồi tao sẽ nói hết.

Câu nỏi của Năm Ngọt được tiếp nối bằng một loạt đạn tacata ròn rã từ hành lang vọng vào. Nhiều ngọn đèn được bật sáng tới tấp. Một thuộc viên của Sáu Hiền từ bên ngoài chạy vào phòng, hớt hơ hớt hải:

- Anh Sáu, anh Sáu, cảnh sát dã chiến.

Chín Nạm hô:

- Chuồn đi mau.

Sáu Hiền thét:

- Chưa được. Để tao thanh toán con Lọ-Lem khốn kiếp.

Hắn giơ súng nhưng không có thời giờ nhả đạn. Một tràng đạn tacata đã quét rưới trong phòng. Phe Sáu Hiền dàn thành hàng ngang nên hầu hết bị ăn đạn. Bé Kiều Loan bị Sáu Hiền xô ngã, những viên đạn tiểu liên chì réo trên đầu. Sáu Hiền buông súng, té gục cạnh Năm Ngọt.
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Cuộc can thiệp của lực lượng an ninh diễn ra trong vòng nửa phút đồng hồ ngắn ngủi. Rồi ngưng. Hai ngọn đèn lớn xách tay từ hai đầu hành lang chiếu lại khiến tầng lầu sáng như ban ngày. Phe Sáu Hiền dại dột rúc chung vào một căn phòng chật hẹp, do đó chúng trở tay không kịp. Một số nhanh chân lẫn trốn bằng cằu thang trôn ốc phía sau đều bị tóm cổ. Toàn băng Sáu Hiền sa lưới.

Dưới ánh đèn bé Kiều Loan giựt nẩy mình. Bác Ngân đĩnh đạc bước vào. Bác là sĩ quan cảnh sát, con gái của bác học cùng lớp với bé. Hiện, bác chỉ huy toán an ninh đột nhập cao ốc.

Thấy bé, bác cũng giựt nẩy mình:

- Kìa, bé Kiều Loan… bé đến chỗ này làm gì?

Bé trân trân ngó bác, nước mắt ràn rụa. Cơn ngạc nhiên đã qua, bác sờ cái áo bé đang mặc và quẹt lớp son trên mặt bé, giọng bác hơi giận dữ:

- Ba má cháu biết cháu giao du với băng Sáu Hiền không? Hừ... bác không ngờ. Băng Sáu Hiền gồm những tên đu đãng trộm cướp, xì-ke, đâm thuê chém mướn bị cảnh sát truy nã ráo riết. Yêu cầu cháu giải thích?

Thì ra bác Ngân nghi oan cho bé. Bé Loan, chỉ biết giải thích bằng nước mắt. Vì giải thích sao được, và giải thích ai tin. Làm cách nào giải thích được việc bé mặc đồ đầm xòe của người lớn, và bé trang điểm diêm dúa, gần như đĩ điếm, nhất là việc bé có mặt trong một vụ nổ súng của đảng cướp...

Tướng cướp Năm Ngọt đã giải thích giùm bé:

- Thưa ông cò, hẳn ông cò đã biết tôi là Năm Ngọt. Bé Loan không mảy may dính dáng đến bọn tôi. Bị phe Sáu Hiền rượt đuổi tôi trốn vào nhà bé. Ba má bé đi xi-nê vắng, ở nhà có mình bé. Sáu Hiền bắt cả tôi lẫn bé Loan, chở về sào huyệt để giết. Qua cao ốc này, tôi kéo được bé ra khỏi xe, chạy lên đến đây thì trúng đạn. Dầu sao ông cò cũng quen gia đình bé. Bé hoàn toàn vô tội.

Bác Ngân nhìn bé, mặt bác dịu hẳn:

- Đúng không cháu?

Bé Loan khóc to hơn.

Bác Ngân nói với Năm Ngọt:

- Đã có băng ca và xe Hồng thập tự. Nhân viên của tôi sẽ khiêng anh đến bệnh viện. Theo hồ sơ các anh ăn hàng một số tư nhân trong Chợ-Lớn. Băng các anh bắn chết 5 nạn nhân. Anh tham dự vụ cướp nhưng anh không hề bắn chết ai, do đó, mai kia ra tòa anh chỉ bị kêu án 10, 15 năm là cùng. Trong trường hợp anh hối lỗi, chịu họp tác với cảnh sát thì án này còn được giảm xuống nhiều nữa. Tôi nghe nói anh giấu những số tiền do băng các anh cướp được làm của riêng. Anh sẽ được xét xử tối khoan hồng nếu anh khai nơi giấu. Năm Ngọt, anh nghĩ sao về đề nghị của tôi?

Giọng Năm Ngọt mệt mỏi và yếu đuối thêm:

- Đa tạ ông cò... tôi bị rách ruột, chắc chết, không còn được sống để ra tòa. Vì ông cò gia ân, không làm khó dễ bé Kiều Loan vô tội, nên trước khi chết tôi xin tặng ông cò món quà tri ngộ. Ông cò ơi... tất cả những tiền và hạt soàn cướp được tôi giấu trong lốp xe hơi. Ông cò tìm trong vỏ xơ-cua xe đua của tôi thì thấy. Bé Kiều Loan ơi... mãi đến phút này anh mới biết tên thật của bé. Bé ráng học giỏi nhé, đừng lười nhé...

Năm Ngọt thở hắt rồi lịm đi, Kiều Loan bưng mặt khóc rưng rức. Bác Ngân kêu bé:

- Về nhà với bác.

Bé Loan rầu rầu theo bác Ngân xuống xe. Nhà bé ở không xa mấy, chiếc dip nhe của bác Ngân chỉ mất 5 phút là đến. Đặt chân xuống đất, bé lại giựt nẩy mình lần nữa. Bác Ngân nắm tay bé:

- Cháu tìm gì?

Bé ngập ngừng:

- Thưa bác, cháu đánh mất một chiếc giầy.

Bác Ngàn cười ròn tan:

- Hừ... chẳng trách Năm Ngọt gọi cháu là cô bé Lọ-Lem. Trong truyện cổ tích cô bé Lọ-Lem cũng đánh mất một chiếc giầy như cháu.
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I. Đường về chín suối…
 
 Vèo….
Vèo….
Văn Bình vượt qua khúc rẽ hiểm nghèo nhanh như làn chớp xẹt. Chàng có cảm giác kỳ diệu như đang cưỡi mây ngũ sắc lên Thiên Thai chứ không phải ngồi trước vô-lăng tròn trịa, xinh xắn, bằng gỗ bọc da sù sì của chiếc xe đua xì-gà Lotus 3000 phân khối kiểu 49 nữa.
Vèo…
Vèo….
Vèo, vèo… Văn Bình chẳng nhìn thấy gì hết. Chàng không còn nhìn thấy những lá cờ đuôi nheo nhiều màu sặc sở quảng cáo, bay phất phới một bên đường vòng chảo. Chàng cũng không còn nhìn thấy cái khán đài hai từng đông đặc khán giả mộ điệu, trong số có hằng hà sa số người đẹp tứ phương lần lượt kéo tới để theo dõi cuộc đua xe hơi nghẹt thở và ngoạn mục của đảo Macao.
Thật là lạ lùng, vì Văn Bình không nhìn thấy gì hết song lại nhìn thấy con đường phía trước. Dường như con đường dài 228 dặm Anh đã in sâu vào tiềm thức chàng, mỗi đoạn gồ ghề, mỗi khúc quanh đều được máy điện tử vô hình trong óc ghi nhớ, không quên một mét, và báo hiệu trước chàng chàng để bẻ tay lái sang tả hay hữu, để sang số, xả ga, đạp thắng, đúng răm rắp, không sai một phần ngàn của giây đồng hồ.
Vì trong những cuộc đua xe hơi tối tân, không cần sai nhiều, nhà quán quân chỉ sai một phần ngàn của giây đồng hồ cũng đủ phóng về chín suối. Phương chi chiếc Lotus 49 của Văn Bình lại là một trong các siêu báu vật về tốc độ. Động cơ phi thường của công ty Ford Hoa Kỳ nằm gọn trong cái đầu thuôn tròn, xòe ra như miệng cá ngão, ít khi chịu ngốn đường dưới 220 cây số một giờ, và khi cần có thể vọt tới 315 cây số, nghĩa là phá kỷ lục về tốc độ.
Lại một khúc rẽ khác, Văn Bình mỉm cười một mình. Chàng sắp sửa cho một chú Porsche 911S ăn bụi. Tuy nhiên, chàng mỉm cười không phải vì qua mặt chiếc Porsche gần 2.000 phân khối, mà vì vừa bám sát chiếc Ferrari P-3, trong nhiều năm khét tiếng đàn anh của làng xe đua.
Màu đỏ máu của chiếc P-3 sáng rực trước mắt chàng. Mọi con đẻ của nhà Ferrari đều sơn màu đỏ máu duy nhất, dường như bảo thẳng cho đối thủ trên vòng đua biết rằng tất cả chỉ là đồ bỏ.
Vèo….
Vèo vèo…. Trong nháy mắt, Văn Bình đã vượt qua chiếc P-3 dẫn đầu. Chàng đã tính toán kỹ lưỡng, có lẽ còn kỹ lưỡng hơn các nhà bác học khi bố trí cho hai phi thuyền vũ trụ nối ráp vào nhau trên quỹ đạo. Hơn 4.000 phân khối, chia thành 12 xi-lanh của chiếc P-3 phát ra những tiếng nổ sấm động qua bốn ống xắp-măng. Song tiếng nổ của chiếc Lotus đã lấn áp một cách hách dịch.
Tốc độ được gia tăng cực độ. Tay chân Văn Bình cử động đều hòa, và chắc nịch. Bàn tay đeo găng da đen của chàng vừa riết chặc lấy vô-lăng thì tay phải hạ xuống, kéo cần số. Trong khi ấy, bàn chân trái đạp lút ăm-ba-da, và bàn chân phải ấn ga xăng và đạp thắng.
Bí quyết của nghề đua xe hơi nằm trong cách ấn ga xăng và đạp thắng bằng một bàn chân. Hoa tiêu phải ấn ga xăng bằng đầu ngón, và đạp thắng bằng gót. Nghĩa là phóng thật nhanh qua khúc rẽ, song đến nửa chừng thì hãm lại, rồi tăng ga. Nhà y sĩ tài ba mổ óc bệnh nhân phải có ngón tay mềm mại và chính xác tuyệt vời, nhưng nếu so sánh với bàn chân của Văn Bình thì còn thua một vực một trời. Vì đạp thắng quá nhẹ, chiếc xe bất kham sẽ vọt ra khỏi đường lộ. Vì đạp thắng quá mạnh thì chiếc xe nhẹ bỗng sẽ mất quân bình, lộn ngược và gây tai nạn tử thương.
Văn Bình không mỉm cười từ tốn nữa mà là phá lên cười ròn rã. Mặc dầu gió thổi vù vù, chàng vẫn nghe rõ tiếng cười ngạo mạn. Chàng vừa nhớ lại mẩu chuyện lý thú với người đàn bà đẹp khác thường mà định mạng đồng lõa xô vào tay chàng hồi đêm trong thành phố Macao.
Thoạt đầu, nàng phản đối. Phản đối, tuy có cảm tình đặc biệt với chàng. Chàng mời nàng về phòng khách sạn thì nàng gỡ tay ra, giọng khinh bạc:
- Thôi anh….
Chàng còn bỡ ngỡ về thái độ khó hiểu của giai nhân - vì giai nhân Á đông thường khó hiểu nhất thế giới - thì nàng nói luôn một hơi, khiến chàng bàng hoàng như bị đánh atémi:
- Thôi anh…. Chúng mình nên dừng ở đây thú hơn. Em yêu anh lắm. Từ nhiều năm nay, em mới gặp được người đàn ông đẹp trai và lịch thiệp như anh. Nhưng anh ơi, vì em yêu anh nên em không muốn bị vỡ mộng.
- Vỡ mộng?
- Phải. Đàn ông đẹp trai môi đỏ như thoa son, mắt sáng như điện, miệng cười như hoa nở, thường làm đàn bà vỡ mộng. Đàn ông thể thao, bắp thịt tròn lẳng, ngực bụng cân đối chỉ là con số dêrô vĩ đại đối với phụ nữ. Anh vừa đẹp trai lại vừa có bộ mã thể thao nên dầu yêu anh em cũng không thể… Anh ơi, em không phải là nữ tu sĩ…
Văn Bình phá lên cười ròn rã (cũng ròn rã như tiếng cười trên xe đua):
- Tưởng gì… chứ đơn giản như vậy, thì anh có thể làm em mãn nguyện.
Và người đẹp đã mãn nguyện.
Gần sáng, nàng thỏ thẻ tâm sự với chàng:
- Thảo nào anh là vô địch đua xe hơi….
Đúng ra, Văn Bình có nhiều nghề tay trái, chứ không riêng nghề đua xe hơi, và đặc biệt là nghề nào, chàng cũng thành công rạng rỡ. Chàng bèn hôn vào đôi môi cong cong và ươn ướt của nàng:
- Anh chẳng hiểu em định nói gì. Vì đua xe hơi và tình yêu có liên hệ với nhau đâu.
- Ồ, đàn ông các anh chỉ biết một mà ít khi biết hai. Đàn bà chúng em không những biết một mà còn biết cả mười nữa. Đây này, em cắt nghĩa anh nghe. Người lái xe đua phải có biệt tài hòa hợp cử động giữa bộ óc, đôi mắt, tay và chân. Trong cuộc đua, khúc rẽ là quan trọng nhất, vì tai nạn chết người thường xảy ra ở nơi này nhất. Mỗi khi đến khúc rẽ, người lái vừa phải hòa hợp các bộ phận của cơ thể với động cơ xe hơi, lại vừa phải xử dụng bàn chân bên mặt một cách thật linh động và tài tình…. Anh nhớ không? Mũi giày ấn ga thì gót giày đạp thắng… Đàn bà đẹp muôn thuở cũng giống như chiếc xe xì-gà phóng nhanh 300 cây số một giờ ở khúc rẽ, làm nhẹ thì chẳng ăn thua gì, còn làm mạnh thì ôi thôi….
Văn Bình giơ hai tay lên trời, tỏ dấu đầu hàng:
- Anh hiểu rồi….
Người đẹp đấm thùm thụp vào bả vai tròn trịa và dày cộm của chàng, giọng nũng nịu:
- Anh lại bị thua. Nào, anh nộp tiền cho em đi.
Văn Bình tuân lệnh giai nhân nên tứ chi bị mỏi rừ như người chạy việt dã mấy chục cây số. Chàng vốn có đồng hồ vô hình trong óc, muốn thức dậy giờ nào cũng được, ít khi sai dăm ba phút. Tuy nhiên, sáng nay, đồng hồ vô hình mà tạo hóa phú cho chàng đã đứt giây thiều và hỏng chuông, không chịu reo nữa.
Thậm chí chàng vặn cái đồng hồ báo thức đặt trên bàn đêm, và chuông đã reng reng đúng giờ đã định (chao ôi, tiếng reng reng này đủ sức đánh thức một con voi bị chích thuốc mê trong đường kính một trăm thước) vậy mà chàng vẫn tiếp tục ngáy o o.
Suýt nữa chàng bỏ lỡ cuộc thi xe hơi. Chàng chỉ kịp tung mền, nhảy xuống giường rồi ba chân bốn cẳng như bị ma đuổi, vọt lên xe hơi xì-gà, phóng thục mạng ra bãi đua. Trước khi dự đua thật sự, chàng đã đua trong thành phố, với tốc độ kinh hồn.
Macao, thuộc địa Bồ Đào Nha, đối diện bờ biển Hoa-Lục, và sát nách Hồng Kông, là một thành phố nửa cựu, nửa tân, gồm những tòa nhà khật khưỡng thiếu cảm tình, phân nửa đường phố đều trải đá, xe cộ lại thưa thớt. Nhờ sự giao thông lười biếng của Macao mà Văn Bình bất chấp đèn hiệu xanh đỏ và còi tu huýt.
Đến nơi, sửa soạn khởi hành, chàng mới nghĩ ra sự ẩu tả của mình. Xương sống của chàng như bị gãy lìa. 33 khớp xương tròn như rủ nhau làm loạn trong lưng, còn tay chân chàng thì biểu tình cùng một lúc với đôi mắt lờ đờ còn nguyên tia đỏ, và nhất là cái miệng khô đắng vì tiêu thụ gần ba chai huýt-ky uống xếch.
Không phải lần đầu chàng dự đua xe hơi quốc tế. Cũng phẩi lần đầu chàng la cà với người đẹp có thân thể cao su mút trước giờ so tài. Nhưng đây là lần đầu chàng xài phí gần hết sức lực. Hầu hết, nếu không muốn nói là toàn thể, tay đua vô địch đều đi ngủ rất sớm, cả tuần trước ngày trọng đại, ăn uống tẩm bổ, rượu chè, và đàn bà là không nữ sắc.
Vậy mà đề-ma-rơ vừa nổ là Văn Bình đã tỉnh lại như sáo sậu. Tiếng bum bum của ống xắp-măng gieo vào tai chàng một âm điệu vui vẻ và yêu đời.
Vèo vèo….
Bum bum….
Chiếc Ferrari sơn đỏ đang bám sát sau lưng, như bóng với hình. Văn Bình nghiến răng ấn lút ga xăng.
Xe chàng bay qua khán đài giữa bụi mù trắng xóa. Trời mùa đông xuống thấp hơn mọi ngày, những đám mây trắng đục là là trên thành phố đìu hiu và bí mật.
Tiếng người xướng ngôn bằng Anh ngữ nổi lên trong máy khuếch âm:
- Đây là xe hơi của Nôvitê, tay đua Phi-Luật-Tân lừng lẫy…. Nôvitê không lái cho hãng xe nào mà chỉ lái với tư cách riêng… Tuy vậy, sau nhiều năm lăn lộn trên vòng chảo, Nôvitê đã đoạt được những thành tích vẻ vang… Hiện chiếc Lotus-Ford của Nôvitê đang dẫn đầu. Tiếp theo là chiếc Ferrari P-3 của tay đua quốc tế Tsi-Yeh, người Trung Hoa…
Văn Bình chỉ nghe loáng thoáng hai tiếng Nôvitê và Tsi-Yeh. Lần này chàng đội tên Nôvitê và quốc tịch Phi-Luật-Tân. Như thường lệ, sau hai công tác nguy hiểm, ông Hoàng cho phép chàng trèo lên phi cơ, rời Tân Sơn Nhất ra ngoại quốc đổi gió. Lẽ ra chàng tới một xứ có nhiều ánh nắng mặt trời nhiệt đới, nhiều bãi cát trắng xóa, và khóm dừa xanh biếc, để bơi lội vẫy vùng với người đẹp. Chàng lại chọn Macao, địa ngục của thần Cờ Bạc giữa mùa đông rét ngọt.
Khi chàng đến Nha Chuyên Môn sửa soạn giấy tờ thì Nguyên Hương gọi điện thoại phản đối:
- Anh lấy quốc tịch Phi-Luật-Tân không được đâu. Đàn ông Phi đen sì như củ súng, còn anh thì như bạch diện thư sinh thế kia….
Văn Bình phản đối lại:
- Anh là người Phi, nhưng không phải Phi thuần túy, đen sì như củ súng, mà là Phi lai Tây Ban Nha. Em biết là người Phi lai da trắng… Macao cũng là….
Nguyên Hương gạt ngang:
- Vâng, Macao cũng là nơi có nhiều người lai như Phi-Luật-Tân, đàn bà lai ở Macao lại đẹp như tố nữ trong tranh vậy. Em xin báo anh biết, phen này anh đến Macao để gặp một tiếp xúc của Sở, và nhân tiện để đổi gió. Công việc là chính, còn đổi gió là phụ. Ông Hoàng chỉ cho phép anh dự cuộc đua xe hơi Macao Grand Prix cho gân cốt anh khỏi nhức mỏi. Chỉ có thế thôi…. Ngoài ra, anh không được nhăng nhít thêm nữa. Macao ở một bên Quốc Tế Tình Báo Sở, anh vừa chơi họ một vố đau điếng ở đảo Hoàng Sa[1], họ sẽ không tha anh đâu. Em nói thật đấy, không nói đùa.
Văn Bình gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
- Vâng, hạ thần xin tuân lệnh nữ hoàng.
Trên thực tế, chàng chỉ "tuân lệnh nữ hoàng" lấy lệ. Trong tuần lễ đầu tiên, chàng ngoan ngoãn nằm nhà, tối tối ra sòng bạc, và chỉ vuốt má, bẹo đùi người đẹp chứ không dám tiến xa hơn nữa.
Định mạng trớ trêu và quái ác lại bắt chàng rơi vào giếng mắt xanh của một nữ hoàng khác. Nàng là người Tàu trăm phần trăm, tên là Yên Hà. Yên Hà theo chữ Hán là thân thể nàng cũng dật dờ như khói á phiện làm những ai có trái tim biết đập thình thịch phải say sưa. Mắt nàng xanh lạ lùng, còn xanh hơn nước xanh bốn mùa ở hồ Động Đình bên Tàu. Còn chân nàng thì trời đất ơi, chân nàng còn dài hơn cả những cặp chân dài nhất thế giới nữa. Riêng bộ giò thuôn thuôn và trắng tuyết của Yên Hà là đủ nhà quán quân hoàn vũ về môn chạy dai sức phải long đầu gối. Còn nếu liệt kê các báu vật của nàng lên giấy thì binh chủng nhảy dù - nghĩa là binh chủng có trái tim thép, đánh giặc quanh năm ngày tháng không bao giờ biết mệt - sẽ trở thành thanh niên quân dịch chưa học cầm súng…
12 giờ đồng hồ trước khi cuộc đua xe hơi Macao Grand Prix khởi đầu, Văn Bình gặp Yên Hà.
Gặp nàng ở lữ quán Trung Ương, thiên đường (đúng hơn, là địa ngục) của thần Đổ Bác.
Văn Bình vừa ăn tối ở phạn điếm Macao về, miệng và tay còn thơm mùi bồ câu quay, mặc dầu chàng đã dùng hết một chai huýt-ky và nửa miếng sà bông sửa, thứ dành riêng cho phụ nữ rửa mặt. Trong thời gian ở Macao, tối nào chàng cũng la cà ở lữ quán Trung Ương.
Thật ra, đây không phải là khách sạn. Mà là một tòa nhà chọc trời 9 tầng, có bộ mặt khả ái, được liệt vào hạng lớn nhất thành phố, chứa đựng bên trong mọi thú vui của con người trên mặt đất. Đặc điểm của nó là càng lên tầng trên, thú vui càng tăng thêm vẻ thần tiên, đàn bà càng mỹ miều hơn và dĩ nhiên là đắt tiền hơn. Khách vào sòng bạc cũng đặt nhiều tiền hơn, và lạ lùng hơn nữa là âm nhạc cũng êm tai và khoái nhĩ hơn bên dưới.
Mọi túi tiền đều thích hợp với Trung Ương lữ quán. Ít tiền thì đỏ đen ở các tầng dưới. Đỏ đen xong thì tiêu khiển với thần Vệ Nữ bình dân. Còn muốn hưởng lạc thú Thiên Đường thì lên tầng sáu. Từ từng sáu trở lên là phòng ngủ.
Với ví da cá sấu dầy cộm, Văn Bình là khuôn mặt quen thuộc của tầng sáu. Tầng lầu này rộng thênh thang và thắp đèn sáng quắc. Khách vừa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng xúc xắc, tiếng bàn cãi ồm oàm, và tiếng hô đặt tiền mở bát của nhân viên sòng bạc.
Như thường lệ, Văn Bình vào sòng phán-thán để chiêm ngưỡng những cô gái căng phồng nhựa sống.
Và chàng gặp Yên Hà.
Nàng mặc sườn sám ngắn đến nách, và cao trên đầu gối hai gang tay, bằng hàng đen mỏng, dán chặt vào da, một làn da trắng như sữa. Tuy mặc đủ y phục, Yên Hà vẫn tạo cho mọi người nhìn nàng cái cảm tưởng xuất phàm là nàng khỏa thân.
Nàng đang ngồi sau sòng thì chàng bước vào. Dường như hai người có duyên nợ khắn khít với nhau từ kiếp trước trên thiên đình nên Văn Bình ngước nhìn nàng không chớp mắt, và nàng cũng ngước đôi làn mi cong vút lên nhìn lại, và tủm tỉm cười.
Chàng nổi danh trong giới điệp báo là đánh bạc nhà nghề, món nào cũng biết chơi, và món nào cũng hốt tiền như nước. Song phán thán - một lối chơi me của người Tàu - lại không thích hợp với chàng.
Mỗi lần đến trước bàn phán-thán, chàng lại dờm dợm cuống họng như khi uống lầm rưọu huýt-ky hạng bét của một số snack-bar Sàigòn. Giữa bàn lớn chễm chệ một cái hình vuông, chia làm bốn phần đều nhau, ghi chữ số 1, 2, 3 và 4. Khách chơi có thể đánh từ 1 đến 4.
Sau khi khách đặt tiền xong xuôi, cô gái sòng bạc - bao giờ cũng là giai nhân mang bộ ngực và bờ mông hỏa diệm sơn - vục cái ly nhỏ bằng đồng vào đống hột nhỏ xinh xắn bắng lát-tích màu trắng trước mặt. Rồi dốc hột me xuống bàn, lấy cái que gỗ mỏng dài nửa thước, gạt ra đếm, cứ 4 hột một. Còn thừa bao nhiêu, thừa 1, 2 hoặc 3 hoặc 4 hột, thì người đặt ở ô 1, 2, hoặc 4 hoặc 4 được ăn.
Chơi phán-thán dễ thua hơn được, và được cũng gần như thua, vì phải khấu chiết 10 phần trăm cho chủ sòng.
Văn Bình ghét phán-thán, còn ghét hơn uống sữa thay huýt-ky nữa, song nụ cười đa tình của cô gái Tàu bỗng làm chàng mê phán-thán hơn bao giờ hết.
Chàng vốc tiền ra, vứt xuống bàn. Dĩ nhiên là trong chốc lát, đống bạc của chàng đã không cánh mà bay. Chàng tươi cười đứng dậy, quay sang vũ trường.
Yên Hà bám gót phía sau mà chàng không thấy. Đến lúc nàng nện gót giày bằng nhom xuống sàn gác, chàng mới quay lại. Chàng chưa kịp chào hỏi làm quen thì nàng vội nói:
- Em là Yên Hà. Theo nội quy, em không được trò chuyện riêng. Em muốn cho anh biết một điều quan trọng. Anh đừng chơi phán-thán nữa .
Văn Bình hỏi:
- Tại sao?
- Vì anh sẽ thua. Chắc chắn thua. Nếu anh không muốn thua thì đợi đến mai, tối mai.
- Tối mai, em ngồi hốt?
- Vâng. Em sẽ tìm cách cho anh thắng.
- Tại sao?
- Em rất ghét đàn ông hay hỏi tại sao. Anh là người thông minh, chắc đã hiểu nguyên nhân.
- Thú thật là chưa hiểu.
- Nghĩa là anh giả vờ. Tối mai, giờ này, anh đến đây nhé!
- Mai anh không đến được.
- Trời ơi, không đến ư? Em vừa thấy anh thua hơn 500 đô-la. Anh đặt cả thảy 4 lần, và lần nào cũng thua.
- Anh không cần ăn.
- Hừ, anh điên. Không ai đến sòng bạc mà thích thua cả. Thôi, chào anh. Em không ưa làm bạn với người điên.
- Anh không điên chút nào hết. Anh bảo thẳng em biết, nếu anh muốn thắng, thì nhất định sẽ thắng.
- Nói khoác.
- Vậy ư? Anh sẽ thắng, em chịu đánh cuộc với anh không?
- Chịu. Điều kiện ra sao?
- Anh quay lại sòng, và đặt thêm 4 lần nữa. Và anh sẽ ăn cả 4 lần. Nếu anh được cuộc, em sẽ phải đi chơi với anh đêm nay. Nhược bằng thua cuộc, anh sẽ sang Hồng-Kông.
- Không cần phải được cuộc nữa. Từ phút này, anh đã là người được cuộc. Anh chờ em trước đường. Trong 15 phút nữa, em sẽ xuống với anh. Chìa khóa xe của em đây, anh cầm lấy. Cái xe Ford Mustang sơn vàng, đậu cách lữ quán 100 thước.
Không đợi chàng trả lời, Yên Hà quay lưng trở vào sòng bạc. Văn Bình đứng lặng một phút, tâm thần bàng hoàng. Chàng đã trải qua nhiều trường hợp ly kỳ với đàn bà đẹp, song chưa trường hợp nào lại ly kỳ bằng tối nay tại Macao. Vì giai nhân tự ý tìm chàng, ngoan ngoãn rót vào tai chàng ba tiếng thánh thót "em yêu anh". Chàng không mất một lời tán tỉnh nào. Chàng cũng không ngờ giai nhân lại rung động trái tim một cách dễ dàng như vậy.
Nệm xe Mustang của Yên Hà thoang thoảng mùi thơm. Đây không phải mùi thơm của son phấn, hoặc nước hoa mà là mùi thơm độc đáo của tóc và da thịt đàn bà tràn trề sức sống yêu đương. Chàng nổ máy êm ái và lướt nhanh trên đường nhựa lấp lánh ánh sáng. Trong những giây đồng hồ đầu tiên, Văn Bình đã biết đây là loại Mustang máy trên sáu ngàn phân khối, chạy nhanh kinh khủng. Yên Hà là phụ nữ ham tốc độ, tất trong tình trường nàng còn bị nhiều khát vọng ray rức.
Yên Hà không nói nửa lời. Lên đến xe là nàng ngồi xích lại gần Văn Bình như vợ mới cưới sau đêm hợp cẩn, bắt đầu nhơ nhớ hơi nóng đàn ông, hoặc như đàn bà trung niên góa chồng hàng chục năm mới tìm được ý trung nhân hòa hợp. Rồi nàng dựa đầu vào vai chàng, hai mắt lim dim.
Văn Bình lái một tay, còn tay kia ôm nàng, giọng êm ái:
- Anh yêu em lắm.
Yên Hà bỗng choàng dậy:
- Hừ, em không dè một người lăn lộn như anh lại tỏ tình ngây thơ như cậu sinh viên mới ra trường. Em đã 26 tuổi rồi, không còn là trẻ nít nữa.
- Nhưng khuôn mặt em, thân thể em trông như thiếu nữ mười tám.
- Tâm hồn em lại như bà lão năm mươi.
- Em biện luận hùng hồn như luật sư trước vành móng ngựa. Suýt nữa anh quên hỏi tại sao em yêu anh?
- Tại sao, tại sao? Em đã nói là ghét cay ghét đắng đàn ông hỏi vớ vẩn mà anh cứ hỏi.
- Vậy em muốn anh ngậm miệng ư?
- Im lặng là vàng. Em vốn yêu đàn ông ít nói.
- Nghĩa là em yêu đàn ông hành động?
- Vâng. Nhưng anh đừng nói nữa thì hơn. Vì em sợ lắm. Em sợ bị vỡ mộng…
Gặp chàng nàng yêu ngay nhưng không dám đòi hỏi, tuy trong lòng ham muốn ghê gớm vì sợ vỡ mộng với chồng, quán quân quyền Anh và vô địch đua xe.
Chàng đậu xe gần một quán rượu kín đáo, cách đại lữ quán Bela Vista, một quãng. Chàng ngụ trong một căn phòng đôi ở Bela Vista, có bao lơn nhìn xuống biển và sòng Châu Giang, ngày đêm thuyền bè san sát từ Quảng Châu thuộc Hoa-Lục tới lui như đèn cù. Thâm ý của chàng là mời nàng uống rượu rồi kéo về khách sạn.
Chàng hơi sửng sốt khi thấy nàng nhìn người bồi bằng cặp mắt mất thần. Giọng nàng như cuộn tròn thành cục trong cổ họng:
- Anh uống gì?
Chàng cười hỏi lại:
- Em uống gì?
- Tùy anh.
- Anh cũng để tùy em. Đàn ông lịch sự bao giờ cũng nhường cho đàn bà chọn thức uống. Có người thích rượu, người lại thích nước ngọt. Hầu hết đàn ông đều thích rượu mạnh. Nếu anh kêu rượu mà em chỉ uống được nước trái cây thì thật vô lễ.
Trước khi đáp, nàng ưỡn ngực thở một hơi dài như từ nãy đến giờ bị chặn nghẹt vì xú-chiêng chật một số:
- Ồ, anh uống rượu ư? Thật là may mắn cho em.
Văn Bình hỏi dồn:
- Em cũng thích rượu hả? Em thích gì?
- Huýt-ky.
- Té ra chúng mình là đồng khí tương cầu. Huýt-ky đối với anh cũng như nước trà đối với người Anh. Anh thường uống như hũ chìm, càng uống càng tỉnh, càng uống càng khỏe. Nhưng đêm nay, có giai nhân một bên, anh đề nghị không nên uống xếch, mà là pha cốc-tay. nếu em chấp thuận, anh sẽ gọi huýt-ky trộn với một muỗng nước ép thơm, hai muỗng Marasquin trộn với lòng đỏ trứng gà.
Yên Hà reo lên:
- Gớm thật, anh vừa kín đáo tỏ tình với em. Cốc-tay này của người Anh, mang tên Tình yêu toàn mỹ[2]. Vâng, để tiến tới tình yêu hoàn mỹ, tình yêu không gặp trở ngại như em vẫn gặp từ bao năm nay, em xin nghe lời anh.
Giọng Văn Bình trầm hẳn:
- Anh biết rồi… Từ bao năm nay em không vui vì chồng em không phải là đệ tử của rượu.
Yên Hà thở dài sườn sượt:
- Anh nói rất đúng. Mỗi lần vợ chồng vào quán, chồng em chỉ có thể kêu một ly Tăng-gô[3]. Ở Hồng Kông, có người đã mệnh danh chồng em là ông Tăng-gô. Thật nhục nhã cho em…. ai đời đàn ông khỏe mạnh, cao lớn, khôi ngô lại chỉ biết uống sữa trộn với nước trái cây như con nít. Ngược lại, bọn đàn ông biết uống rượu thì lại xấu như ma mút, tay gầy đét, ngực lép hơn đồng hồ Oméga, da dẻ sần sùi, miệng cười nham nhở, ngôn ngữ sống sượng… Anh là người đàn ông đẹp trai biết thưởng thức rượu mạnh em được gặp lần thứ nhất trong đời.
Rồi nàng sụt sùi:
- Em khổ lắm, anh ạ. Có chồng cũng như không… Vậy mà hắn lại ghen một cách kinh khủng. Không tuần nào hắn không kiếm chuyện với em. Em muốn thoát ly mà không được.
- Chồng em làm nghề gì?
- Thương gia. Cũng là người Tàu như em. Chồng em rất giỏi võ, không ai dám đụng tới. Còn anh, anh làm nghề gì?
- Giang hồ. Nơi nào vui thì anh tới. Nhân tiện Macao có đua xe hơi nên anh từ Hồng Kông sang dự.
- Trời ơi, chồng em cũng đua xe hơi….
Câu chuyện gẫu của hai người đến đó thì ngừng. Văn Bình rủ nàng về khách sạn.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, chàng mới nhớ ra một điều tối quan trọng: chồng nàng. Chàng hỏi Yên Hà:
- Em đi cả đêm chắc chồng em ăn thịt em mất.
Nàng lắc dầu:
- Ồ, ghen tuông là việc quá thường đối với em. Vả lại, em đã dứt khoát với hắn rồi.
Chàng nhìn nàng ngạc nhiên:
- Hồi đêm, em vừa nói là muốn thoát ly mà không được kia mà?
Nàng nhún vai:
- À, hắn dọa nếu em thoát ly hắn sẽ thủ tiêu cha mẹ em còn ở trên lục địa. Nhưng em dọa lại là nếu hắn ràng buộc em như phạm nhân, em sẽ tự tử. Sợ mất em, hắn đành phải nghe lời. Hắn vốn biết em không mê ai. Vì như anh đã biết, em rất khó khăn về tình ái. Trên quả đất này, chỉ vó một số rất ít đàn ông có thể làm em mãn nguyện.
- Trong số đó có anh.
- Đó là lý do em ở lại với anh một đêm. Bây giờ em đi nhé. Tối mai, chúng mình sẽ gặp nhau.
Thế rồi chàng ra trường đua. Phần nào vì tinh thần ganh đua nghệ thuật - nhưng phần khác, cũng vì muốn cho gã đàn ông mọc sừng một bài học chua cay trong lúc Yên Hà ngồi trên khán đài theo dõi - Văn Bình đã qua mặt chiếc Ferrari P-3 sơn đỏ của Tsi-Yeh.
Tsi-Yeh, gã đàn ông mọc sừng.
Người xướng ngôn vẫn ong ỏng:
- Như quý vị đã biết, chiếc P-3 theo sau chiếc Lotus Ford do Nôvitê dẫn đầu là của tay đua quốc tế Trung Hoa Tsi-Yeh. Vô địch Yeh đã tham dự cuộc đua Macao nhiều lần và đây là lần thứ tư. Ba lần trước, trong ba năm liên tiếp, Yeh đều chiếm giải nhất trên xe đua Ferrari. Mọi lần trước, Yeh lái loại P-2. Loại P-3 này mạnh hơn P-2 gấp bội. Động cơ lớn hơn, được chế tạo tinh vi hơn, hộp số lại hoàn toàn mới, thắng cũng là thắng dĩa có dụng cụ thổi nguội, giúp cho xe đạt tới những tốc độ ghê gớm. Yeh là hoa tiêu giàu kinh nghiệm, luôn luôn chạy sau, chỉ đến giây phút quyết định mới xả ga, vọt lên hàng đầu. Nôvitê là tay đua lừng lẫy, nhưng chưa hề lập thành tích đặc biệt ở Macao. Từ đầu cuộc đua tới giờ, Nôvitê đã chạy nhanh hơn Tsi-Yeh, tuy nhiên, không biết Nôvitê sẽ còn dẫn đầu đến khi nào. Kìa…. 
Giọng người xướng ngôn trở nên rồn rập như sóng vỗ ngoài đại dương một ngày bão lớn:
- Kìa… Tsi-Yeh, tay đua bách chiến bách thắng đang sửa soạn phản công… Lịch sử là sự tái diễn không ngừng… Có thể Tsi-Yeh sắp diễn lại thành tích sáng chói của quá khứ, chờ đến phút chót mới dũng mãnh chuyển bại thành thắng….
Đúng như người xướng ngôn tiên đoán, chiếc Ferrari của Tsi-Yeh đã dính sát chiếc Lotus của Văn Bình - Nôvitê. Mọi tay đua khác đã bị bỏ rơi phía sau. Văn Bình thấy rõ chiếc xe xì-gà bẹp đầu với Tsi-Yeh mặt che khuất trong mũ đua và kiếng an toàn to tướng. Kể ra Yeh không đến nỗi xí trai. Hạng đàn ông như hắn bước vào vũ trường vẫn có thể ôm nhảy rạc chân mà không phải mua tích-kê. Song điều đáng buồn là hắn không được đàn bà ham sống của thế kỷ 20 nuông chìu.
Vì hắn thiếu bùa phép mạnh mẽ duy nhất. Bùa phép mà nam giới không thể thiếu trong công cuộc chinh phục Vệ Nữ bất kham.
Yeh đã thua chàng sát ván trong phòng the. Chàng sẽ làm Yeh thua sát ván trên vòng đua. Nghĩ vậy, chàng lái đảo sang bên, cố tình chặn đường vượt lên của xe Ferrari, đồng thời sang số, đạp lút ga xăng, tận dụng những mã lực hùng hậu cuối cùng của động cơ Lotus-Ford quý báu.
Bum… bum….
Bum bum….
Văn Bình ngạc nhiên vì Tsi-Yeh không tìm cách vượt lên, mà chỉ bám vào sau xe chàng. Là tay đua thượng thặng, hắn phải hiểu rằng ống xắp-măng nổ lớn như sấm sét của chiếc Lotus sẽ phóng ra một làn gió dữ dội, chặn bớt tốc độ của chiếc Ferrari.
Hắn ngoan ngoãn theo đuôi chàng chắc hắn có một mục đích nào khác.
Bỗng Văn Bình giật mình, toát bồ hôi.
Vô-lăng của chàng đột nhiên nặng chĩu. Chàng lái vội sang trái thì chiếc xe nghiêng sang phải. Rồi chàng có cảm giác như một sức mạnh ngàn cân níu chặt lấy vô-lăng, khiến chàng không thể nào điều khiển đưọc nữa. Chiếc Lotus-Ford lắc lư như người say rượu mặc dầu Văn Bình thi thố hết tài năng để giữ đường thẳng.
Chàng bắt đầu khám phá ra nguyên nhân.
Lớp sau của chiếc Lotus-Ford vừa bị bể. Và chàng không bể một bánh. Mà là cả hai.
Nổ hai bánh sau trong cuộc đua cùng một lúc là chuyện ít khi - hoặc chưa bao - giờ xảy ra.
Nổ hai bánh cùng một lúc nghĩa là cuộc đua xe hơi trở thành con đường ngắn nhất về chín suối…
Xe hơi của chàng đã được xem xét kỹ càng trước giờ lâm cuộc. Rút kinh nghiệm, chàng dùng vỏ Good Year, nổi tiếng nhất thế giới, hơn hẳn các loại hữu danh khác như Firestone và Dunlop. Vỏ Good Year này lại được chế tạo theo công thức riêng, bảo đảm cho người lái được an toàn tối đa.
Tại sau lốp sau của chàng lại nổ tung cùng một lúc? Văn Bình không có thời giờ đào sâu vào sự thật nữa, vì mặc dầu toàn lực của chàng được dồn vào cánh tay lực lưỡng cái vô-lăng bé bỏng và mảnh khảnh vẫn không chịu chuyển động, và chiếc xe đua bướng bĩnh bắt đầu rời khỏi mặt lộ, phóng nhanh như viên đạn đại bác.
Một phần giây đồng hồ khi ấy đối với Văn Bình dài giằng dặc như một giờ. Chàng đảo mắt nhìn hai bên đường. Bên hữu là khán đài, còn bên tả là một dãy cọc sắt và bê-tông. Chiếc Lotus-Ford đang hướng về phía khán đài, nơi đông đảo du khách chen chúc nhau theo dõi cuộc đua đã tới hồi nghẹt thở.
Văn Bình không nghe được tiếng nói rồn rập của người xướng ngôn:
- Xin toàn thể quý vị khán giả chú ý…. một biến cố quan trọng có lẽ sắp sữa diễn ra.. Không rõ vì lý do gì, chiếc Lotus-Ford của tay đua Nôvitê đang phóng nhanh bỗng chậm lại, và đảo sang bên hữu, đúng ra phải trườn sang bên tả để vượt lên, tiếp tục dẫn đầu….
… À, đây là lý do… trời ơi, hai bánh sau của chiếc Lotus-Ford đã bị bẹp dí… Nôvitê đang cố gắng điều khiển chiếc xe bất kham… Yêu cầu quý vị đừng nhốn nháo, nếu bị gặp nạn, Nôvitê vũng không thể đâm vào khán đài… Trời ơi….
Thảm kịch đã xảy ra trong chớp mắt.
Bằng bất cứ giá nào, Văn Bình cũng không thể lái về bên hữu. Chàng mím môi vòng vô-lăng sang trái.
Như có phép mầu, chiếc Lotus-Ford đột nhiên bỏ thái độ ngoan cố, quay ngang giữa đường, rồi đâm sầm vào hàng rào bê-tông.
Rầm rầm….
Hai âm thanh sấm sét kế tiếp nhau, chiếc xe đua trị giá 20.000 đô-la bị bẹp dúm, động cơ bằng kim khí nhẹ vỡ nát, cửa xe, bánh xe bay tứ tán.
Xăng đổ lênh láng trên mặt đường. Và chỉ mấy giây đồng hồ sau, lửa cháy rần rần.
Tuy vậy, Văn Bình không chết. Trước đó, chàng đã bấm nút táp-lô, ghế ngồi của chàng văng qua mui lát-tích xe hơi vọt ra ngoài, cách nơi tai nạn 25 thước. Ghế Lotus-Ford được trang bị như ghế phi công.
Văn Bình bay bổng lên cao, một cây dù trắng xòe ra, từ từ đáp xuống.
Chàng vừa đáp xuống đất thì tiếng kèn xe cứu hỏa và hồng thập tự rú lên. Thân thể đau nhừ, chàng cố gắng mở thắt lưng da buộc vai và lưng chàng vào ghế an toàn, đoạn đứng dậy.
Cuộc đua xe hơi Macao đã ngừng lại, Văn Bình không thấy chiếc Ferrari P-3 đỏ chói của Tsi-Yeh đâu nữa.
Nhưng chàng lại thấy Yên Hà, tuy nàng ở xa. Nàng đang rẽ đám đông lố nhố chạy lại. Chàng nhận ra nàng dễ dàng vì nàng mặc đồ din đen, quần và áo chỉ gồm một miếng, giống như loại áo nịt của nữ diễn viên vũ nhạc, ở giữa có cái thắt lưng to bản màu đỏ tươi.
Trong số du khách, người đẹp không hiếm vì toàn là kẻ tiền rừng bạc bể từ bốn phương kéo tới. Song Yên Hà vẫn là người đẹp nhất. Đi bên nàng, mọi phụ nữ đẹp trở thành bóng đen tiêu điều, khác nào phong cảnh đất trời một ngày nhật thực mùa đông.
Kỳ lạ thay, Văn Bình lại thấy miệng nói lắp bắp của nàng và dường như nghe được cả âm thanh thánh thót từ hàm răng ngà ngọc ấy thốt ra nữa:
- Tsi-Yeh, đồ khốn kiếp!
 



II. Trâm gẫy bình rơi
 
 Văn Bình cũng nghĩ đến Tsi-Yeh khi chàng tỉnh dậy sau một đêm dài mê man.
Căn phòng khách sạn ngày thường ấm cúng, vừa vặn, bỗng trở nên lạnh lẽo và mênh mông. Nhìn sang bàn đêm thấy chai huýt-ky còn nguyên, chàng chộp lấy, tu một hơi. Rượu mạnh làm tâm thần chàng sảng khoái.
Đồng hồ tay chỉ 1 giờ, 1 giờ trưa. Nghĩa là chàng đã ngủ thiếp một giấc 24 tiếng đồng hồ. Chàng còn nhớ rõ mồn một lúc chàng bị tung ra ngoài, và hạ xuống nền đất rắn chắc. Bị va chạm mạnh, chàng ngất đi nhưng chỉ một phút sau đã trở lại bình thường.
Song đến khi đứng dậy chàng lại lảo đảo, mắt nổ đom đóm tứ chi run lẩy bẩy. Chàng đành ngồi bệt xuống. Toán cấp cứu đậu xịch xe một bên, định khiêng chàng lên băng-ca nhưng chàng xua tay, từ chối. Y sĩ quỳ xuống xem xét chàng một hồi, rồi mỉm cười kéo ống thăm mạch ra khỏi tai. Nhờ chiếc ghế an toàn, và nhất là nhờ may mắn - một sự may mắn lạ lùng luôn luôn theo chàng trong cơn hiểm nghèo - Văn Bình không bị mảy may thương tích.
Nửa giờ sau, xe riêng chở chàng về lữ quán Bela Vista.
Chiếc Lotus-Ford đắt tiền đã trở thành đống sắt vụn điêu tàn. Lốp xe Good Year được đúc bằng cao-su nhân tạo đặc biệt, đủ sức chống lại nhiệt lượng cao khi xe hơi bị hỏa hoạn, song le chỉ có hai cái trước còn nguyên, còn hai cái sau - kỳ quặc thay - lại cháy ra than. Cuộc điều tra của ban kỷ thuật cho biết tai nạn xảy ra vì đột nhiên vỏ xe xì hơi, tuy vậy chưa biết tại sao, và nhất là tại sao lại cháy ra than.
Chàng với lấy chai rượu, định uống thêm hớp nữa thì có tiếng đàn ông cất lên:
- Thưa ông….
Văn Bình gượng ngồi dậy. Chàng nhận ra gương mặt quen thuộc của gã bồi phòng. Chàng không hề biết tên thật của hắn, và hắn cũng chỉ biết chàng là Nôvitê, du khách Phi-Luật-Tân, như được ghi trong sổ thông-hành. Song chàng có thể tin cậy hắn.
Vì hắn là mật báo viên của ông Hoàng ở Macao. Hệ thống mật báo viên của Sở gồm hàng ngàn người thuộc đủ quốc tịch, và đủ thành phần tuồi tác, nghề nghiệp khác nhau, rải rác trên khắp thế giới. Mật báo viên chỉ có nhiệm vụ thu lượm tin tức lặt vặt, chuyển qua các tổ giao liên, gửi về trung ương. Mỗi khi có công tác đặc biệt thì mật báo viên được đặt dưới sự điều khiển trực tiếp của điệp viên hành động.
Sau khi đặt chân xuống Macao, Văn Bình về ngay lữ quán Bela Vista. Đây là lữ quán thượng lưu giá phòng 45 đô-la Hồng Kông một ngày, khách du thường đến trọ. Văn Bình đến Bela Vista vì ông Hoàng ra lệnh, hơn là vì muốn hưởng những tiện nghi tối tân. Vì chàng đã biết nhiều nơi thi vị gấp Bela Vista nhiều lần.
Gã bồi được ông Hoàng ra chỉ thị đặc biệt bảo vệ an ninh cho chàng trong thời gian chàng lưu lại Macao, một phần vì đổi gió, phần khác vì công việc.
Đêm nay, chàng phải tiếp xúc với một nhân viên quan trọng của Sở ở Macao. Đúng hon, nhân viên này là điệp viên nhị trùng, ăn lương của ông Hoàng và của Quốc Tế Tình Báo Sở Bắc Kinh. Thường lệ, trước khi ra hải ngoại tiếp xúc, chàng đều biết rõ căn cước, hoặc ít ra là tướng mạo của nhân viên. Lần này, ông Hoàng lại không cho chàng biết gì hết, ngoài một vài chi tiết ỡm ờ. Chàng tỏ vẻ bực bội thi ông tổng giám đốc phân bua:
- Tôi hiểu thái độ của anh lắm. Anh không bằng lòng vì tôi giấu sự thật. Nhưng nếu anh hiểu rằng tôi chẳng hơn gì anh thì anh sẽ thông cảm với tôi hơn. Vì sự thật là tôi chưa hề biết tướng mạo cũng như căn cước, cũng như biết tướng mạo của nhân viên nhị trùng này.
Cách đây 18 tháng, tôi có một nhân viên khá đắc lực ở Bắc Kinh. Nhân viên này là người phương Tây, phục vụ cho thông tấn xã pháp là Agence France- Presse. Hiện nay, người da trắng chỉ còn một số rất ít ở sau bức màn tre, nhất là ở Bắc Kinh, giới thông tín viên lại còn ít hơn nữa. Duy chỉ có hai hãng thông tấn phương Tây có đặc phái viên ở Bắc Kinh đó là Reuter của Anh và France-Presse của Pháp. Đặc phái viên Pháp-tấn xã tương đối được chế độ Trung cộng tín nhiệm hơn đặc phái viên Reuter. Không giấu gì anh, tôi phải mất khá nhiều tiền mới kết nạp được nhà báo Pháp này. Hắn hoạt động ở Hoa-Lục được 12 tháng, sửa soạn hồi hương thì tóm được một đầu mối quan trọng, phát xuất từ ủy ban trung ương Đảng cộng sản Trung quốc.
Một người bí mật đến gặp hắn và cung cấp cho hắn một số tài liệu. Tôi yêu cẩu gã ký giả này tìm cách giáp mặt con người bí mật, sau bao nhiêu cố gắng đều vô hiệu. Tôi đành đặt tên cho đầu mối tin tức hãn hữu này là 44.
44 dặn gã ký giả tham dự mọi cuộc tiếp tân được tổ chức tại Bắc Kinh để nhận tài liệu. Gã ký giả có mặt tại hàng chục buổi khoản đãi mà chưa hề được gặp 44. Đột nhiên, một đêm kia hắn về nhà, lục túi như thường lệ thì thấy một bao quẹt, bên trong có cuộn phim tài liệu. Ba tháng sau, lại có cuộn phim thứ hai. 44 không nhận tiền mặt mà chỉ yêu cầu cầu ta để dành, cứ mỗi cuốn phim là 100.000 Mỹ kim, rồi sau này, gặp cơ hội thuận tiện, sẽ cho ta biết số trương mục bí mật trong một ngân hàng Thụy Sĩ mà chuyển ngân.
- Trời, 100.000 đô-la một cuộn phim, đắt quá! 
- Nếu tính theo giá thường lệ thì khá đắt, nhưng so sánh giá trị của các tài liệu thì lại rẻ mạt.
- Thưa, các tài liệu vể tổ chức trung ương Đảng?
- Đó mới chỉ là một phần. Phần lớn là kế hoạch xâm lăng quân sự ở châu Mỹ La-tinh, Trung Phi và Lào-Thái, núp dưới chiêu bài chiến tranh dân tộc giải phóng và mặt trận liên hiệp. Theo tôi, chỉ riêng 1 số tài liệu về châu Mỹ La-Tinh đã đủ mang về cho Sở từ 10 đến 20 triệu đôla rồi, nếu tổng cộng cả 5 cuốn phim thì không biết đến bao nhiêu tiền nữa.
- Thưa, 44 giao cho ký giả 5 cuộn phim rồi rút vào bóng tối hay là….
- 5 cuộn phim rồi rút vào bí mật trong vòng 10 tháng. Lẽ ra gã ký giã đã về Pháp sau 12 tháng phục vụ tại Bắc kinh, nhưng vì hắn nắm được đầu mối nên 44 xin triển hạn lưu trú thêm một năm nữa. Tôi đã chuẩn bị cho 44 bắt liên lạc với nhân viên bí mật của Sở được lén lút nhập nội thì 44 gởi cho ta một bức thư quan trọng. Bức thư này cho biết 44 không thể hoạt động cho ta tại Hoa-Lục được nữa, và đã đến lúc phải trốn ra ngoại quốc. Trong thư 44 không thông báo cách tiếp xúc tương lai.
Tôi chờ gã ký giả Pháp về Ba-Lê để báo cáo thêm chi tiết, nhưng có lẽ 44 không bao giờ về đó nữa.
- Hẳn 44 đã bị giết?
- Có lẽ là vậy. Tôi đã yêu cầu kiểm tra mà vẫn chưa tìm ra kết quả rõ ràng. Một tuần lễ truớc ngày hồi hương, gã ký giả Pháp-tấn-xã từ một cuôc tiếp tân của bộ Ngoại Giao Trung cộng về phòng thì bị té xỉu ngoài hoa viên tư dinh của Ngoại Trưởng Trần Nghị. Người ta vực nạn nhân vào trong nhà để cấp cứu song đã muộn. Y sĩ cho biết gã ký giả thiệt mạng vì mạch máu trong óc bị đứt.
- Hắn mắc bệnh huyết áp cao nặng?
- Tôi không biết. Nhân viên Pháp-tấn-xã ở trung ương Ba-lê thuật lại rằng hắn uống rượu như uống nước lạnh vậy, và càng uống, mặt hắn càng tái mét. Nghĩa là hắn không dư máu chứ đừng nói là mắc bệnh dư máu trầm trọng nữa. Dầu sao, đó cũng là giả thuyết. Bởi vì, sau một thời gian tìm hiểu, tôi đành kết luận rằng gã ký giả đã bị hạ sát. Ai hạ sát hắn thì tôi chưa khám phá ra. Có thể là 44, để bảo toàn bí mật. Cũng có thể là cơ quan an ninh Trung cộng. Nhưng đó là việc khác. Chúng ta chỉ quan tâm đến cách thức tiếp xúc với 44 trong những ngày sắp ytới.
- Thưa… tiếp xúc ở đâu?
- 44 chỉ viết mấy giòng vắn tắt… "Tôi là nhân viên cao cấp của Quốc Tế Tình Báo Sở… Đêm kế tiếp ngày đua xe hơi Macao Grand Prix tại Macao, người của tôi sẽ gặp người của quý Sở tại khách sạn Bela Vista. Cách thức tiếp xúc như sau….
Cuốn phim đối diện với ông Hoàng trước giờ lên đường công tác đột nhiên ngừng chiếu trong óc Văn Bình. Gã bồi khả ái vẫn đứng bên giường, giọng từ tốn:
- Thưa ông….
Nghe tiếng gã bồi, Văn Bình mỉm cười:
- Anh ngồi luôn trong phòng từ hôm qua phải không?
Hắn đáp:
- Vâng. Sợ bất trắc, tôi đã đổi phòng cho ông và ngồi canh chừng. May quá, ông không hề ghì. Từ xưa đến nay, chưa ai nổ cả hai bánh xe cùng một lúc như ông. Tôi có cảm tưởng….
Văn Bình đánh trống lảng:
- Mấy giờ rồi anh?
Chàng vừa coi đồng hồ cách đây một lát. Sở dĩ chàng hỏi giờ là để lái câu chuyện theo chiều hướng khác. Quả nhiên, gã bồi mắc mưu chàng:
- Thưa ông, hơn 2 giờ rưỡi.
Văn Bình nói:
- Có lẽ mai tôi quay về Hồng-Kông. Nếu có thể, phiền anh tìm cho tôi một… nơi nào giải trí.
- Vâng, giải trí thì Macao thiếu gì. Trên một vài phương diện, Macao còn nhiều của lạ hơn Hồng-Kông nữa. Vì thưa ông, gái đẹp thường cặp kè sòng bạc. Macao lại là nơi chứa những sòng bạc lớn nhất nhì thế giới. Tôi xin giới thiệu ông một động tiên có một không hai, toàn là báu vật từ lục địa tới.
- Thôi, thôi, tôi ngấy cái món lục địa rồi.
- Ông tưởng lầm đấy. Đây không phải là thực đơn thường. Mà là báu vật.
- Đàn bà ở đâu cũng là báu vật cả.
- Nhưng bọn gái đặc biệt này lại được nuôi từ khi lọt lòng mẹ bằng sâm nhung đại bổ, và từ 5, 6 tuổi đã theo học những lớp huấn luyện chuyên môn. Có hai loại, loại siêu đẳng chưa nếm phong trần và loại thông thường. Tuy là thông thường nhưng cũng gấp chục, gấp trăm gái giang hồ thượng lưu ở xứ khác.
Giọng gã bồi hạ thấp xuống như sợ người lạ núp bên ngoài nghe thấy:
- À, ông tới Macao vì công việc quan trọng kia mà… Phí sức như vậy không tốt….
Văn Bình nháy một mắt:
- Anh nói đúng. Có lẽ tôi nên nghỉ cho khỏe để sửa soạn cuộc gặp gỡ…
- Chắc là đêm nay….
- Phải, đêm nay.
Chợt nhớ ra, Văn Bình nhìn quanh quẩn trong phòng:
- Khổ quá, tôi vui miệng tiết lộ cả bí mật. Lẽ ra, tôi nên giữ kín thì hơn.
- Ông nghi ngờ cả tôi ư?
- Nghi ngờ anh thì không. Ông Hoàng đã đoan chắc với tôi anh là thành phần tin cậy của Sở.
- Nghe ông nói, tội thấy bớt lo âu. Điều làm tôi đau khổ nhất là không được cấp trên tín nhiệm. Tôi phục vụ cho ông Hoàng đã lâu, mọi công tác giao phó đều được thi hành đầy đủ.
- Giờ đây, anh có thể an tâm được rồi. Sở dĩ tôi muốn dè dặt lời nói là vì sợ anh bị liên lụy. Biết nhiều bí mật là điều bất lợi trong cái nghề tối nguy hiểm này. Nhưng thôi, chuyện phiếm mãi, tôi còn hơi mệt nên cần ngủ thêm giấc nữa.
- Ông cứ tùy tiện. Tôi sẽ tiếp tục ở đây cho đến tối.
- Không sao. Hình tích của tôi chưa bị bại lộ đâu. Cho dẫu địch khám phá ra tôi thì cũng phải đợi tới khi tôi tiếp xúc xong mới ra tay thanh toán.
Nói đoạn, Văn Bình uống một hơi dài huýt-ky rồi nằm dài trên giường, quay mặt vào tường. Giấc ngủ đến với chàng một cách quá dễ dàng như thể óc chàng là bộ máy điều khiển điện tử.
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Chiều từ từ đổ xuống.
Trời lấm tấm mưa. Văn Bình xuống xích lô tiến vào hành lang lữ quán Bela Vista.
Chàng thức dậy đúng 5 giờ. Sau khi rềnh rang tắm nước nóng, nước lạnh và mân mê những sợi râu phiến loạn vừa mọc ra đêm qua với dao cạo máy Philipshave, loại 3 lỗ, loại tối tân nhất, Văn Bình thắng bộ chỉnh tề, xuống đường, gọi xe tản bộ trong thành phố.
Đối với chàng, Macao không phải là nơi xa lạ mà chàng cần ngắm nghía. Hơn một lần, chàng đã đặt chân lên hòn đảo chiến lược này, theo đuổi bọn buôn vàng và á phiện lậu quốc tế. Hơn một lần chàng đã triệt hạ các hội kín xưng hùng xưng bá ở Macao, làm tay sai cho hệ thống gián điệp RU và Tình Báo Sở Trung cộng.
Tuy nhiên, tối nay, chàng bỗng cảm thấy bơ vơ và trống trải lạ lùng. Linh tính báo cho chàng biết chắc chắc có chuyện bất thường xảy ra.
Chàng đánh diêm châm điếu Salem quen thuộc. Hơi khói bạc hà thơm ngát dường như có luồn điện đặc biệt làm cuốn phim tại văn phòng ông Hoàng ở Sàigòn từ từ chiếu lại trong trí nhớ.
Ngồi sau đống hồ sơ cao vòi vọi, ông Hoàng có vẻ mệt mỏi và gầy ốm hơn xưa nhiều. Giọng nói sang sảng của ông bắt đầu hơi run. Văn Bình nhận thấy ông rút cặp kiếng cận thị ra, lau chùi nhiều lần, chứng tỏ ông đang suy nghĩ mạnh mẽ.
- 8 giờ tối, anh sẽ gặp người ấy. Hiện nay, tôi chưa biết rõ anh sẽ gặp 44 hay chỉ gặp một phái viên của 44. Tôi có cảm tưởng cuộc giáp mặt này hứa hẹn nhiều nguy hiểm, chứ không phẳng lặng như mọi cuộc tiếp xúc điệp báo thường lệ khác. Macao là nhượng địa Bồ-Đào-Nha nhưng Trung cộng chỉ vung tay ra là bắt được. Nói cách khác, Macao là căn cứ hùng hậu của Quốc Tế Tình Báo Sở, với đông đảo nhân viên và phương tiện.
Có lẽ 44 cũng nhớ rõ điều ấy nên đã bố trí thể thức tiếp xúc theo đồng hồ Rathaus. Và như anh đã biết, đồng hồ Rathaus nghĩa là sớm hơn 7 phút. Thay vì đúng 8 giờ tối, cuộc tiếp xúc phải diễn ra đúng 7 giờ 53 phút.
- Thưa ông, hoạt động trong nghề từ lâu tôi đã biết theo đồng hồ Rathaus là sớm hơn giờ đã định 7 phút, song thú thật với ông, tôi chưa hiểu đồng hồ Rathaus là gì nữa.
- Anh không hiểu là đương nhiên vì danh từ Rathaus do một số chuyên viên điệp báo dựa vào đồng hồ trên tháp chuông tòa Đô Chính Rathaus ở Goerlitz bên Đức quốc đặt ra. Đồng hồ này chạy nhanh 7 phút kể từ năm 1253. Năm ấy, một nhóm người âm mưu hạ sát toàn thể Hội Đồng Thị Xã vào lúc 12 giờ trưa, khi họ rời phòng họp để dùng bữa trưa. Một người trong bọn bị lương tâm dày vò đã mật báo với cơ quan an ninh. Cơ quan này bèn vặn đồng hồ trên tháp chuông nhanh hơn 7 phút. Lấy đồng hồ trên tháp chuông làm mật hiệu tấn công, nhóm người âm mưu đã kéo tới tòa đô chánh sớm hơn 7 phút mà họ đinh ninh là đúng ngọ. Kết quả là Hội Đồng Thị Xã chưa giải tán phiên nhóm, và bọn âm mưu bị thộp cổ. Sau này biết được nội vụ, Hội Đồng Thị Xã bèn thông qua một đạo luật, giữ cho đồng hồ trên tháp chuông Rathaus vĩnh viễn nhanh 7 phút để ghi nhớ vụ thoát hiểm.
Anh đã hiểu rõ thế nào là đồng hồ Rathaus, giờ đây tôi đi sâu vào chi tiết cuộc tiếp xúc dự tính. Người ấy sẽ chờ anh từ 7 giờ 53 đến 7 giờ 58. Anh cũng vậy, anh cũng sẽ chờ trong 5 phút. Quá 7 giờ 58 nếu cuộc tiếp xúc bất thành, anh sẽ trở lại tối hôm sau, đúng 7 giờ 47.
Tôi chưa biết người ấy là ai nên tạm đặt tên y là 55. Chi tiết về phục sức của 55 như sau: giày xanh da trời, áo màu đen bóng, cổ tay đeo đồng hồ vàng, giây kền trắng, ngồi bắt chân chữ ngũ, để cuốn tạp chí bìa vàng trên đùi. Khi thấy anh, 55 sẽ báo tin là đã nhận diện được anh bằng cách mở cuốn tạp chí bia vàng ra, đọc sơ qua rồi gập lại, cuộn tròn. 55 đi đâu, anh sẽ theo đấy.
- Còn cách phục sức của tôi?
- Giày trắng, loại giày bằng da Thụy Sĩ trơn bóng, không có giây buộc mà là có nịt cao-su bên trong, loại giày Hoa Kỳ ấy mà…. Anh sẽ mang tất màu tím, sơ-mi trắng dài tay của hãng Arrow, loại mỏng như lưới, măng-sét đơn, cổ mềm, thắt cà-vạt đỏ, dưới sơ-mi mặc áo thun lá cổ tròn có tay. Anh có vét-tông, nhưng khi bước vào lữ quán thì cởi ra vắt nơi tay. Khi 55 cuộn tạp chí bìa vàng lại thì rút túi ra bao diêm, quẹt lần thứ nhất không cháy, phải quẹt lần thứ nhì mới đốt được điếu thuốc lá ngậm sẵn ở miệng. Nhận diện xong, anh và 55 sẽ ra ngoài đường. Giai đoạn hai là trao đổi mật ngữ. Giai đoạn ba mới là tiếp xúc thật sự.
- Liệu địch có biết không, thưa ông?
Ông Hoàng lại rút mục kỉnh ra lau, giọng lơ đãng:
- Anh sẽ trả lời giùm tôi câu hỏi này trong thời gian ở Macao. Tôi hy vọng địch mù tịt. Nhưng dầu sao, đó chỉ là hy vọng. Sự thật chắc sẽ khác hơn nhiều.
"Sự thật chắc sẽ khác hơn nhiều." Câu nói kết thúc của ông tổng giám đốc còn vang ngân đâu đây. Đột nhiên, Văn Bình mỉm cười một mình. Trước phút chia tay, ông Hoàng gác điếu xì-gà Ha-van bất hủ vào đĩa sứ, cái đĩa sứ trắng đã ngã vàng như cổ áo sơ-mi trắng từ thời cổ lổ sĩ, rồi vỗ vai điệp viên Z.28, giọng thân mật:
- Tôi muốn hỏi anh một chi tiết lý thú. Theo anh, 55 là đàn ông hay đàn bà?
Văn Bình nhún vai:
- Đàn bà.
- Tại sao 55 không là đàn ông?
- Vì thưa ông, nếu là đàn ông tại sao không nói rõ áo sơ-mi gì mà chỉ nói mặc áo màu đen bóng, còn về phần tôi phải mặc sơ-mi trắng Arrow. Mặt khác, đàn ông vận âu phục với sơ-mi dài tay không thể để lộ đồng hồ ra ngoài. Macao đang mùa lạnh, họa điên mới mặc sơ-mi cụt phong phanh. Thế tất 55 không phải là đàn ông. Mà là đàn bà. Mùa lạnh cũng như mùa đông, đàn bà trên thế giới đều thích khoe cổ tay và cánh tay nõn nà. Phải không, thưa ông?
Ông tổng giám đốc gật gù:
- Phải. Anh còn minh mẩn lắm. Rượu huýt-ky và phụ nữ vẫn chưa làm anh mòn nhụt tinh thần phê phán.
Ông Hoàng nói đúng. Trước giờ tiếp xúc, Văn Bình đã có linh tính bén nhậy 55 là ai. Song chàng vẫn cố gắng hy vọng là linh tính sai lầm.
Bởi vậy, chàng tiến vào khách sạn Bela Vista, nơi chàng trú ngụ, lồng ngực kêu thình thịch. Chàng bỗng biến thành gã trai tân 18 tuổi mới va chạm với xác thịt ngon lành lần đầu, nửa thèm muốn ngùn ngụt, nửa sợ sệt vô biên.
Đèn bên dưới sáng rực. Thiên hạ đi lại đông đảo, 44 phải quen thuộc với Macao mới chọn tầng dưới lữ quán Bela Vista làm nơi hò hẹn. Vì đây là nơi gặp gỡ tứ chiến. Cuộc đua xe hơi lại vừa kết thúc, hàng trăm du khách nam nữ chưa kịp rời đảo.
Tuy được linh tính ngầm báo trước, Văn Bình vẫn tái mặt. Đồng hồ tay chàng chỉ đúng 7 g 54 phút.
55, con người bí mật, đã hiện ra bằng xưong bằng thịt trước mắt chàng.
Và như chàng đoán trước, 55 là đàn bà. Đàn bà tuyệt đẹp. Y phục của nàng đúng không sai một li với điều ông Hoàng dặn chàng."Áo màu đen bóng" là cái sườn sám lã lướt của giai nhân Hồng-Kông, duy khác một vài chi tiết, là may thật sát, và thật thẩm mỹ.
55 ngước đầu và nhìn thấy chàng. Tờ báo bìa vàng chóe đang để trên đùi trắng nuốt và thon thon của nàng như bị điện giật, rơi luôn xuống đất.
Niềm sửng sốt tột độ từ đôi mắt đa tình lạ lùng của nàng tỏa ra. Tay chân nàng ríu lại, nàng muốn đứng dậy, song một khối từ thạch to lớn vô hình đã dán chặt nàng xuống ghế. Vì luống cuống, nàng quên hết, quên cả điều quan trọng nhất là mở tạp chí, đọc sơ qua, rồi gấp lại cuộn tròn.
55 kinh ngạc và thất thần vì lẽ giản dị nàng là người quen của Văn Bình.
Vì lẽ giản dị nàng là Yên Hà, người tình kỳ dị một đêm của chàng điệp viên hào hoa.
Trong khi ấy, Văn Bình vẫn thản nhiên châm điếu Salem bằng hai lần quẹt. Đoạn chàng tiến về phía Yên Hà, ngồi xuống một bên. Yên Hà rán mãi mới thốt được nên lời:
- Em không ngờ lại là anh.
Văn Bình cầm tay nàng:
- Chúng mình ra xe nói chuyện tiện hơn.
Theo kế hoạch, chàng phải thận trọng đi sau nàng ba thước. Song chàng không cần thận trọng nữa. Chàng đã bắt đầu hé thấy một phần sự thật.
Yên Hà ngoan ngoãn mở cửa xe Mustang. Chàng ngồi sát vào thân thể thơm ngát của nàng. Chiếc xe Hoa Kỳ cực mạnh chạy bon bon dưới ánh điện Macao lênh láng trên đường phố.
Văn Bình đặt tay lên vai nàng:
- Em lái nhanh ghê. Ít ra phải 75 dặm một giờ.
75 dặm vị chi là 120 cây số. Thật ra chiếc Mustang mới dùng tới một phần ba tốc lực, nghĩa là 50, 60 cây số. Yên Hà bật cười:
- Hừ, anh tài thật. Đàn ông có khác. Bọn phụ nữ chúng em trong trường hợp ngàn năm có một này thường mất hết tinh thần. Nếu anh không gợi ra thì em đã quên mật ngữ. Vâng, em xin đáp: vâng, xe Mustang vẫn nổi tiếng chạy nhanh, 150 dặm một giờ.
Đến lượt Văn Bình bật cười. Xe Mustang chạy nhanh thật đấy, song loại của nàng khó thể ngốn đường tới 150 dặm tức 240 cây số một giờ. 44 có lẽ phải là chuyên viên xe hơi nên mới đặt ra những mật ngữ quá ngây ngô như vậy….
Văn Bình nhìn đồng hồ tay:
- Cũng may mình đã quen nhau trước… Công việc thường làm tình yêu nam nữ thêm bền chặt.
Yên Hà thở dài:
- Em sợ lắm, anh ạ.
- Sợ ai?
- Em không biết. Có lẽ em sợ tất cả.
- Không khéo trong số người làm em sợ đã có cả anh nữa.
- Em van anh, xin anh đừng nói như thế.
- Ừ, anh cũng chiều em. Đêm nay, chúng ta gặp nhau vì công việc, không phải để kể chuyện tâm tình. Phải không đặc phái viên 44?
- Đặc phái viên 44 là gì hả anh? Em không hiểu anh định nói gì.
- Vậy em có biết gã nhà báo làm trung gian liên lạc giữa em và tình báo Tây phương không?
- Gã nhà báo nào?
Yên Hà lặp lại bằng giọng ngạc nhiên. Giàu kinh nghiệm. Văn Bình biết đó là ngạc nhiên thật sự. Thái độ ngạc nhiên này cho chàng biết Yên Hà không phải là 44, nhân viên cao cấp Quốc Tế Tình Báo Sở đã tiếp xúc với phái viên Pháp-tấn-xã tại Bắc Kinh.
Văn Bình bèn đi thẳng vào vấn đề:
- Có tài liệu nào, em trao cho anh.
Yên Hà rút cái lược hình cánh cung bằng vàng nhỏ xíu, đang gài trên tóc và đưa cho chàng:
- Nếu cái lược này là tài liệu mà anh muốn thì xin anh nhận lấy. Thế là em hoàn thành xong nhiệm vụ.
Văn Bình vội nói:
- Thong thả, anh còn một vài chi tiết nữa cần được em giải thích. Ai giao cái lược vàng này cho em?
Yên Hà đáp:
- Em không biết chủ nhân của nó là ai.
- Vậy nó ở đâu ra?
- Ồ, câu chuyện dài dòng lắm, em xin thuật lại anh nghe. Không dám giấu anh, em sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu ở Vũ Hán, từ bao đời làm võ quan trong triều. Dưới thời nội chiến, cha em là thiếu tướng trong quân đội Quốc Gia, trấn giữ một căn cứ quan trọng gần Vũ Hán. Không rõ vì nguyên nhân nào cha em lại bỏ Tưởng Giới Thạch, về phe Giải Phóng Quân của Mao Trạch Đông. Sau ngày Trung Hoa nhân dân được thành lập, cha em được cất nhắc làm tư lệnh phó quân khu Vũ Hán, và thăng cấp trung tướng.
Tuy cuộc sống ở Hoa-Lục không lấy gì làm thoải mái, gia đình em vẫn sung sướng vì cha em là lãnh tụ quân sự cao cấp trong vùng. Nhưng đến khi cuộc cách mạng văn hóa được phát động, đoàn Vệ Binh Đỏ tác oai tác quái thì biến cố xảy ra trên toàn cõi Trung quốc, cũng như xảy ra cho toàn gia đình em đang êm ấm.
Đột nhiên cha em bị bắt giữ và bị áp giải về Bắc Kinh. Cha em bị cầm tù được hơn một tháng, em mới phăng ra là trong cuộc tham quan Vũ Hán của phái đoàn trung ương do Mao Trạch Đông cầm đầu suýt bị ám sát. Một số khá đông quân nhân cao cấp ở Vũ Hán đã dính líu vào vụ mưu sát bất thành này.
Và trong số đó có cha em.
Nhờ có bạn thân trong lao thất, cha em đã lén lút gửi một lá thư về nhà, kể hết tự sự. Cha em nói là không cần giấu diếm nữa vì Người đã cung khai hết với Công An. Theo lời cha em thì người chỉ huy vụ mưu sát là tư lệnh quân khu Vũ Hán, với sự đồng tình của cha em. Người dặn dò mẹ em và em - vì thưa anh, em là con gái duy nhất - và nói rằng đó là bức thư đầu tiên, và cũng là cuối cùng vì trong vòng một tháng nữa, toàn nhóm tướng tá Vũ Hán sẽ phải ra tòa án đặc biệt và chắc chắn là sẽ bị hành quyết ngay sau phiên xử.
Được tin này, mẹ em ngất đi và không bao giờ trở dậy nữa. Còn lại một mình trên cõi đời, em cầu nguyện Trời Phật ngày đêm cho cha em được tai qua nạn khỏi. Trước bàn thờ mẹ em, em đốt hương thề thốt là sẽ làm bất cứ việc gì, dầu hy sinh tính mạng, để cứu phụ thân.
Phiên tòa không thể nhóm vào ngày đã định vì tình hình Vũ Hán trở lại hỗn loạn, cuộc điều tra về vụ mưu sát lại chưa kết thúc. Em bèn kết hôn với Tsi-Yeh.
- Tsi-Yeh, chồng hiện thời của em?
- Vâng, bề ngoài, Yeh là thương gia, nhưng bên trong là yếu nhân của mật vụ Hoa-Lục. Yeh là cháu ruột, gọi viên tổng giám đốc mật vụ là chú nên được nhà cầm quyền tín nhiệm triệt để. Yeh theo em từ lâu, từ ngày cha em còn là tư lệnh phó quân khu, tuy nhiên em không ưa hắn. Không riêng gì em, bất cứ người con gái nào cũng không thể ưa hắn, vì thưa anh, hắn không phải là đàn ông bình thường. Đời xưa, đàn ông như hắn chỉ có thể vào cung vua làm thái giám.
Em nhận lời làm vợ hắn với hy vọng nhờ hắn xin cho cha em thoát chết. Thật ra vì yêu em tha thiết, hắn đã cố gắng vận động, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu.
Cho đến một ngày kia….
Một đêm kia, Tsi-Yeh đi vắng, em đang trằn trọc trong phòng thì thấy một bức thư được luồn qua khe cửa. Kẻ viết thư này phải là người hiểu rõ đời sống của em vì từ ngày làm vợ của Tsi-Yeh, em không tài nào chợp được mắt. Đêm nào muốn ngủ em phải uống rượu say mèm, bằng không em cứ chong mắt thao láo nằm nhìn trần phòng cho đến sáng.
Mở cửa phòng ra thì không thấy ai. Trở vào bàn đêm, em bóc thư ra, bên trong chỉ có mấy giòng chữ viết trên giấy hoa tiên, nét bay bướm, chứng tỏ người viết là danh sĩ, như sau:
Yên Hà thân mến, Tôi sẵn sàng cứu cha cô khỏi bị hành hình. Khi ra tòa, cha cô chỉ bị kêu án 20 năm khổ sai là nặng nhất. Tuy nhiên, tôi cũng cần cô giúp tôi. Cô sẽ chỉ phải giúp tôi sau ngày tòa tuyên án.
Nếu cô bằng lòng, xin cô bỏ tờ giấy này vào phong thư và luồn ra ngoài, đoạn tắt đèn đêm làm hiệu, tôi sẽ đến lấy.
Cô đừng nên mở cửa gặp tôi và tìm hiểu tôi là ai. Vì tôi không muốn để lộ hình tích. Vả lại, việc biết nhiều có thể di hại cho cô.
- Bức thư ký tên ra sao?
- Không có chữ ký tên bên dưới.
- Sau đó, em luồn thư ra ngoài phải không?
- Phải. Nhưng em còn cẩn thận viết thêm một giòng: "Tôi xin kết cỏ ngậm vành, tôi sẵn sàng nhảy vào lửa bỏng để đền ơn cứu tử cha tôi."
Một tháng sau, cũng một đêm mưa to gió lớn, Tsi-Yeh vắng nhà, người lạ lại viết thư cho em. Trong thư, người lạ cho biết phiên tòa sẽ nhóm trong vòng hai tuần nữa, và dặn em yên tâm, mọi việc đã được thu xếp xong.
Hai ngày trước phiên tòa, người lạ viết bức thư thứ ba, loan tin rằng cha em sẽ lãnh án 10 năm tù mà thôi. Đồng thời người lạ cho em biết công việc mà em phải hoàn thành để đền đáp. Người lạ yêu cầu em thuyết phục Tsi-Yeh qua Macao đua xe hơi. Em đòi xây lầu bằng vàng y Tsi-Yeh cũng phải chấp thuận, huống hồ là sang Macao đổi gió, vả lại Yeh lại là tay đua nổi tiếng nữa.
Theo lệnh của người lạ, em rời Bắc Kinh đi Quảng Châu. Tại đó, em nhận được một bức thư khác dặn em cách thức phục sức, giờ gặp gỡ, và mật ngữ, đồng thời kèm theo cái lược nhỏ bằng vàng.
- Em có thể đoán phỏng người lạ là ai không?
- Chịu. Nhưng chắc chắn phải là nhân viên cao cấp trong trung ương Đảng ở Bắc Kinh. Vì nhân viên trung cấp không thể nào can thiệp với tòa án, giảm án chết xuống còn 10 năm khổ sai trong khi toàn thể bị cáo đều bị tử hình và đều bị hành quyết tức khắc.
- Lần ở Quảng Châu, bức thư cũng được luồn vào phòng?
- Không. Trong rạp chiếu bóng. Em được lệnh vào phòng rửa mặt để đọc thơ và học thuộc lòng. Khi em vừa thuộc thì bức thư mờ hết chữ, em bỏ vào chậu, giật nước thì nó tan thành bột.
- Tsi-Yeh không biết gì hết?
- Chắc là không.
- Em đừng quên Tsi-Yeh là nhân viên mật vụ cao cấp. Nếu hắn nghi ngờ thì hỏng hết.
- Em lo sợ là vì vậy. Em đề nghị anh nên xuống ở đây. Đêm mai, chúng mình sẽ gặp nhau.
- Còn một chi tiết nữa. Về phòng nếu Tsi-Yeh hỏi cái lược cài tóc của em đâu rồi thì em tính sao?
- Anh yên tâm. Tại Quảng Châu, em đã mua một cái lược vàng khác giống hệt cái của người lạ. Thôi, hôn anh ngàn lần, anh sửa soạn xuống đi.
Văn Bình mở cửa, chiếc Mustang giảm bớt tốc độ. Chàng định nhảy xuống song vội chùn bước.
Một phần vì linh tính nguy hiểm vừa réo chuông báo động trong óc, phần khác vì chàng vừa thoáng nhìn vào kính chiếu hậu. Phía sau, chàng nhận ra một chiếc xe hơi nhỏ, kiểu đua cực mạnh… chiếc Porsche 911S. loại xe của Đức đủ lực so tài với Mustang thần mã của Hoa Kỳ.
15 phút trước, chiếc Porsche này đã nhẩn nha phía sau mà chàng tưởng là của du khách dự cuộc đua Macao Grand Prix nên không để ý. Giờ đây, chàng mới cảm thấy nguy hiểm.
Giọng Yên Hà run run:
- Sao hả anh? Có xe rượt theo phải không?
Văn Bình đáp:
- Có lẽ.
- Trời ơi, chắc là xe của Tsi-Yeh. Em chết mất… Giờ đây, mình phải đối phó ra sao hả anh?
- Có gì mà em lo ngại. Chuyện này xảy ra đối với anh như cơm bữa. Em hãy mặc anh xử trí. Em gia tăng tốc độ đi, và lái loanh quanh trong những đường hẻm.
Yên Hà tuân lệnh chàng như máy. Chàng lẳng lặng quan sát cái lược vàng trong tay. Bề ngoài, nó không khác những cái lược vàng mà phụ nữ Tàu thường giắt trên đầu. Sau một vài giây đồng hồ suy nghĩ, chàng bẻ gẫy làm đôi.
Chàng đoán không sai: bên trong có một lỗ hổng. Từ lỗ hổng này tuột ra một mẩu giấy nhỏ, đánh máy bằng Anh ngữ. Dưới ánh đèn táp-lô, Văn Bình đọc được nội dung một cách dễ dàng. Đọc xong, chàng cho miếng giấy vào miệng nuốt gọn, rồi ném hai mảnh lược qua cửa xe xuống đường.
Yên Hà lái vội sang bên trái vào một cái hẻm nhỏ tối om. Qua kính chiếu hậu, Văn Bình thấy chiếc Porsche đã tới gần. Nếu có võ khí, dầu chỉ là khẩu súng lục ngắn tầm, chàng vẫn có thể cho chủ nhân chiếc Porsche một bài học nhớ đời.
Song chàng lại tay không. Trong túi, ngoài cái ví da cá sấu đựng giấy tờ, tiền bạc, và gói Salem, hộp quẹt, Văn Bình chẳng có thêm gì nữa. Chàng ngồi sát Yên Hà, sửa soạn dành lấy vô-lăng song nàng đã la lên thất thanh:
- Anh ơi!
Thấy nàng nghiến răng vặn tay lái, Văn Bình hiểu liền. Lốp xe Mustang đã bị bể. Chắc là bể cả hai vỏ sau, giống như trường hợp của chàng trên vòng đua định mạng Macao Grand Prix.
Nếu chàng can thiệp không kịp thì chiếc Mustang đã húc đầu vào cột điện bên đường. Chàng phải vận toàn lực để giữ cho vô-lăng được thẳng. Đồng thời chàng gạt chân Yên Hà ra khỏi bàn đạp thắng. Phản ứng tự nhiên của người lái xe khi nổ lốp là đạp mạnh vào thắng. Xe chạy theo tốc độ trung bình thì chẳng sao, nhưng trong trường hợp xe phóng nhanh, phản ứng đạp thắng bất thần và mạnh mẽ lại là nguyên nhân gây ra tai nạn chết người.
Văn Bình đạp thắng từ từ trong khi lấy tay lái ra giữa đường. Chiếc Mustang mất trớn chạy loanh quanh rồi dừng lại. Văn Bình tông cửa xe, vọt xuống. Song chiếc Porsche đã dính vào đuôi xe và một tiếng quát chát chúa đã nổi lên:
- Giơ tay lên kẻo nát óc.
Văn Bình chưa kịp tỏ thái độ thì một tràng đạn tiểu liên đã rào rào trên đầu chàng. Tiếp đến tiếng quát thứ hai:
- Yên Hà xuống xe ngay. Nôvitê… chắp hai tay lên đầu.
Địch đã biết rõ lý lịch của Yên Hà và Nôvitê. Nghĩa là địch đã chuẩn bị chu đáo. Một mình, không bị vướng thần vệ nữ, Văn Bình đã có thể phản công thục mạng. Đằng này, chàng lại đa mang người đẹp.
Song chàng không có quyền bỏ rơi Yên Hà. Chàng đành đầu hàng. Trên xe Porsche bước xuống một bóng người quen thuộc.
Yên Hà buột miệng:
- Tsi-Yeh!
Tsi-Yeh cười nhạt:
- Phải. Tsi-Yeh chồng của cô đây. To gan thật, cô dám ngang nhiên cắm sừng lên đầu chồng cô. Nào, mời cô trèo lên xe.
Yên Hà đứng lặng như bị chôn chân trên đất. Tsi-Yeh túm vai nàng, xô vào xe Porsche. Văn Bình phớt tỉnh lên theo. Đúng như chàng tiên đoán, trên xe đang còn một người nữa, ngồi sau vô-lăng.
Tsi-Yeh ra lệnh:
- Cặp nhân tình tha hồ hú hí ở băng sau, không ai thèm cấm đoán. Tuy nhiên, đừng nghĩ tới chuyện tẩu thoát vì xe Porsche chỉ có hai cửa, khẩu súng này lại rất nhạy.
Động cơ xe Porsche nổ ròn tan. Không hiểu vì bản chất khôi hài cố hữu - gần miệng huyệt cũng vẫn khôi hài như trên sân khấu bi kịch - hay vì bịnh mê xe hơi chạy nhanh, mà Văn Bình lại chỉ nghĩ đến những cái hay và dỡ của xe Porsche.
Chàng từng mua xe Porsche, khoái nhất hộp số êm ru, bốn thắng dĩa bất hủ, chỉ cần án nhẹ là xe đang phóng như bay cũng nằm dán xuống mặt đường, và không quên được cái nệm ngồi ôm khít lấy vai và lưng, tiện lợi cho những quãng đưòng xa mệt mỏi. Song chàng lại không thích tiếng nổ ròn tan của động cơ. Âm thanh của xe Wolwagen đã làm nhiều người điếc tai, âm thanh của xe Porsche khi từ số 1 vọt lên số 2, làm điếc tai hơn nhiều. Thấy chàng ngồi yên, Tsi-Yeh phê bình:
- Ngoan lắm.
Văn Bình nhún vai:
- Cám ơn. Anh biết tôi đang nghĩ gì không?
Tsi-Yeh hất hàm:
- Nghĩ gì kệ anh.
Văn Bình cười mỉm:
- Đúng, anh nên kệ tôi. Vì tôi đang nghĩ đến Yên Hà.
Tsi-Yeh định tát Văn Bình song cố nén giận, khẩu tiểu liên kê trên đầu băng xe rung rung.
Chiếc Porsche chạy được một cây số thì rẽ sang bên trái, vào một ngôi nhà cổ, cổng đã mở sẵn. Văn Bình xuống trước, theo sau là họng súng tiểu liên của Tsi-Yeh. Liếc sang bên, chàng nhận thấy Yên Hà run lẩy bẩy.
Vào phòng khách, Tsi-Yeh ra lệnh cho Văn Bình ngồi xuống sa-lông. Mọi riềm cửa đã được che kín, đèn trần bật sáng trưng. Mặc dầu Tsi-Yeh chỉ chiếc ghế gỗ gụ khảm xà cừ đắt tiền. Văn Bình lại chọn cái ghế bành thấp, rộng và êm.
Tsi-Yeh quắc mắt:
- Anh không được trái lệnh.
Văn Bình chắc lưỡi:
- Hừ, anh làm như tôi là phạm nhân còn anh là nhân vật trọng yếu của Quốc Tế Tình Báo Sở vậy.
Tsi-Yeh buông thỏng:
- Phải, anh đã biết điều thì tôi cũng nói thêm. Tôi là nhân vật trọng yếu của Quốc Tế Tình Báo Sở. Vợ tôi gặp anh làm gì?
- Trời đất quỷ thần ơi, lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một người chồng hỏi ngớ ngẩn như thế. Lẽ ra anh không nên hỏi vì hơn ai hết anh phải biết lý do nàng gặp tôi. Không lẽ đàn bà gặp đàn ông để kể truyện cổ tích.
- Đồ vô liêm sĩ! Tôi sẽ phanh xác anh ra.
- Anh chẳng phải hăm dọa nữa. Hôm qua anh đã tìm cách phanh xác tôi ngoài trường đua mà không thành công đấy thôi.
Nghe nói, Tsi-Yeh giật mình. Yên Hà ngồi đối diện chồng há miệng, đầy vẻ kinh ngạc. Văn Bình nói tiếp:
- Kể ra anh cũng khá thâm hiểm. Giả sử tôi chết, người ta sẽ qui cho tai nạn kỹ thuật, trong cuộc đua xe hơi, nổ lốp thường làm tài xế thiệt mạng. Nhưng anh lại quá cẩn thận, cho cả hai bánh sau bể luôn một lúc. Vì vậy, tôi sinh ra nghi ngờ… Tôi càng có lý do để nghi ngờ hơn nữa vì lốp xe Lotus-Ford của tôi thuộc loại Good Year đặc biệt, không bao giờ nổ tung, mà chỉ từ từ xẹp xuống.
Tsi-Yeh cười gằn:
- Phải, tôi nhìn nhận là đã gây ta tai nạn nổ lốp. Đêm nay, tôi cũng làm xe Mustang nổ lốp để bắt đôi gian phu dâm phụ. Anh sắp về chín suối nên tôi không cần giấu bí mật làm gì, càng xe hơi của tôi được gắn hai ống phóng riêng, ở gần đèn pha: tôi bấm nút ở táp-lô thì hai ống phóng lồi ra, bắn một làn hơi đặc biệt có tác dụng xuyên thủng lốp xe hơi kiên cố. Xe sẽ mất thăng bằng và gặp tai nạn. Đề phòng ban giám đốc cuộc đua mở cuộc điều tra có thể tìm ra lý do, tôi đã trộn vào làn hơi đặc biệt này một chất dẫn hỏa, sau khi lốp xe nổ thì chất dẫn hỏa tạo ra đám cháy. Lốp xe cháy thành than, tài thánh cũng phải bó tay.
- Chính vì vậy mà tôi nói anh là khá thâm hiểm. Song anh chỉ khôn mà không ngoan. Anh định núp sau chiêu bài ông chồng mọc sừng, coi chúng tôi là gian phu dâm phụ, để thực hiện kế hoạch của Tình Báo Sở, nhưng anh ơi, anh không lừa nổi tôi đâu.
- Ha, ha, anh đã vô tình lạy ông con ở bụi này…. Anh đã vô tình thú tội là nhân viên gián điệp địch….
- Không phải vô tình mà là cố ý, anh Tsi-Yeh ạ…. Anh đừng vội kiêu hãnh.
- Mất thời giờ quá… Yên Hà gặp anh làm gì?
- Mời anh hỏi vợ anh tiện hơn.
Tsi-Yeh gầm lên:
- Tôi hiểu nó từ lâu rồi. Nó lấy tôi chẳng phải vì nó yêu tôi. Mà vì….
Văn Bình cười ha hả:
- Họa là đui què mẻ sứt thì mới yêu được hạng đàn ông mặt trắng như anh….
- Đừng láo. Nôvitê… tôi thừa biết Nôvitê là tên giả, song vẫn cứ gọi… Anh phải thành thật thì mạng sống mới được chu toàn, bằng không….
- Bằng không anh sẽ giết tôi?
- Dĩ nhiên. Trừ phi anh chịu thú nhận Yên Hà gặp anh với mục đích gì? Nói một cách cụ thể, Yên Hà đã trao gì cho anh?
- Tài liệu.
- Con nít cũng biết Yên Hà trao tài liệu cho anh. Nhưng là tài liệu gì mới được chứ?
- Tôi không thể nói được. Trừ phi….
- Nếu anh ngậm miệng, sớm muộn chúng tôi cũng khám phá ra. Dọc đường, qua ống nhòm hồng ngoại tuyến, tôi thấy anh vứt qua cửa xe một vật bằng kim khí. Nhân viên của tôi đang tìm kiếm trong khu vực. Xe Mustang cũng đang được khám xét kỹ lưỡng….
Văn Bình lắc đầu:
- Vô ích. Anh tìm kiếm đến cuối thế kỷ 20 cũng không có hy vọng thành công. Tôi chỉ bằng lòng nói sự thật với một điều kiện. Một điều kiện duy nhất….
Tsi-Yeh cắt lời:
- Yên Hà?
- Vâng. Yên Hà. Anh phải trả tự do nàng. Sau khi nàng ra khỏi nơi này, tôi sẽ tiết lộ nội dung tài liệu cho anh.
- Anh tưởng tôi ghen ư? Thật ra, nhiều khi tôi cũng ghen, nhưng tôi tự biết ghen vô ích, vì người có lỗi là tôi, vì tôi không đủ bản lãnh thỏa mãn sinh lực tình ái của Yên Hà nên nàng phải tìm vui ở người khác. Không phải lần thứ nhất nàng bỏ tôi một mình để hú hí với đàn ông lạ. Mà là lần thứ một trăm… Từ lâu, tôi đã tha thứ cho nàng. Lần này, tôi vẫn tiếp tục tha thứ, anh ạ. Nếu không tin, anh hỏi nàng mà xem. Nàng thừa biết là tôi không thể ghét bỏ nàng, chứ đừng nói là hạ sát nàng nữa.
- Tôi biết lắm. Song tôi vẫn giữ nguyên điều kiện cũ. Yêu cầu anh cho nhân viên đưa Yên Hà ra xe. Khi nàng lái xe ra khỏi cổng và nhân viên của anh trở vào nhà, tôi sẽ….
- Chấp thuận…. Tuy nhiên, tôi cần cảnh cáo anh là tôi rất giỏi quyền thuật, anh chưa phải là đối thủ của tôi, đừng xanh vỏ đỏ lòng mà gẫy xương sườn.
Văn Bình làm thinh không đáp. Có lẽ chàng cũng cần tỉ thí với Tsi-Yeh vài ba phút để xem tài nghệ của hắn cao siêu đến đâu. Yên Hà đã ca tụng nghề võ phi thường của hắn. Nhìn cách đi đứng, chàng biết hắn là kẻ được tập luyện công phu.
Tsi-Yeh hất hàm ra lệnh cho gã thuộc viên. Yên Hà đứng dậy, mặt xanh tái, cặp mắt hơi ướt. Văn Bình đã thấu hiểu nội tâm của nàng: nàng bị xúc động mạnh mẽ không phải vì được trả tự do, mà chính vì lo lắng cho số phận của người đàn ông mà nàng bắt đầu yêu say đắm.
Yên Hà còn dùng dằng thì Tsi-Yeh quát lớn:
- Đi đi, còn chờ đợi gì nữa?
Nước mắt chảy quanh, Yên Hà đặt tay vào nắm cửa. Gã thuộc viên tạt qua mặt Văn Bình, trong khi Tsi-Yeh gườm súng theo dõi. Cơ hội vô giá đang tới với Văn Bình.
Nếu phản công kịp thời, chàng có hy vọng trấn áp Tsi-Yeh. Điều chàng không ngờ là Yên Hà cũng nghĩ cách phản công như chàng. Một tay đặt vào nắm cửa, tay kia nàng bỏ nhanh vào túi áo. Cái áo len dài tay mà nàng vừa khoác lên sườn sám để khỏi lạnh.
Trong túi bên hữu, nàng cất sẵn một khẩu súng lục nhỏ xíu. Loại súng bắn đạn 6,35 này chỉ có thể giết ruồi. Muốn giết người, phải là tay thiện xạ, có thể đặt viên đạn vào tử huyệt. Yên Hà không phải là thiện xạ, nàng cũng không có duyên nợ đằm thắm với súng đạn. Chẳng qua nàng mang súng vì sợ dân anh chị Macao thường rình rập đàn bà đi một mình trong đường hẻm nửa tối, nửa sáng.
Khẩu súng bé bỏng này đã được một đại thương gia Macao tặng nàng. Nàng làm việc trong sòng bạc tuy Tsi-Yeh phản đối kịch liệt. Vả lại, không phải lần đầu nàng làm việc tại đó. Năm nào Tsi-Yeh cũng qua Macao ba bốn chuyến, và mỗi chuyến lưu lại cả tháng. Nàng biết Tsi-Yeh đến Macao với chỉ thị của Tình Báo Sở, song không hề hỏi chi tiết. Nàng chỉ quan tâm đến việc hưởng lạc, để quên bầu không khí Hoa-Lục nghẹt thở.
Nàng cho tay vào túi là để rút khầu 6,35 tí hon. Dường như một mệnh lệnh thần bí bắt nàng rút súng, còn như rút súng bắn ai, và làm cách nào bắn trúng, thì nàng chưa kịp nghĩ tới.
Yên Hà rút súng, không hẳn vì quá yêu chàng thanh niên khôi ngô, mã thượng, mang tên là nhân vật, tay đua xe hơi thượng thặng của xứ Phi-Luật-Tân đầy ánh mặt trời, sóng biển, kích động nhạc và tình yêu xác thịt. Nàng yêu chàng thật đấy, nhưng trong khi ấy nàng nhớ đến phụ thân, đến con người bí mật ở Vũ Hán, Bắc Kinh và Quảng Châu nhiều hơn.
Nàng đã long trọng thề thốt là sẽ hy sinh tất cả, kể cả tính mạng, để đền đáp ơn cứu tử. Giờ đây nàng phải thực hiện lời nguyền.
Tình hình sẽ không đổi khác nếu Tsi-Yeh không bị máu ghen cố hữu làm mờ mắt trong khoảnh khắc. Hắn biết Yên Hà có khẩu súng bắn ruồi trong túi áo len. Hắn còn biết nàng bắn rất xoàng. Nhưng hắn lại không ngăn được tức giận khi thấy nàng rút súng. Nàng rút súng ra để bắn lại chàng. Nàng rút súng ra để giải vây cho thằng đàn ông đẹp trai, lịch sự và điếm đàng đã từng ôm gọn nàng vào lòng trên giường nệm trắng muốt của lữ quán Bela Vista….
Máu nóng sôi lên sùng sục, Tsi-Yeh quát:
- Yên Hà, bỏ ngay súng xuống!
Trong cơn cuồng si, Yên Hà không nghe tiếng chồng. Vả lại, nàng giống như chiếc xe đứt thắng đang đổ giốc, dầu nghe nàng cũng không thể nào chế ngự hành động được nữa. Nàng giơ khẩu súng xinh xắn trước mặt, ngón tay đặt vào cò. 
Nhưng viên đạn đầu tiên chưa ra khỏi nòng súng 6,35 thì Tsi-Yeh đã bắn trước. Và bắn trúng mục phiêu. Yên Hà rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào vào cánh cửa vừa được mở nửa chừng.
Phát đạn bắn vội vã và tiếng thét kinh hoàng của Yên Hà như thùng nước lạnh dội vào đầu Tsi-Yeh. Hắn bắt đầu cảm thấy dại dột. Song hắn không còn thời giờ để hối hận nữa.
Văn Bình đã phản công nhanh như tốc độ ánh sáng. Sóng bàn tay của chàng quật xuống, gã thuộc viên của Tsi-Yeh lãnh cú atémi như trời giáng chỉ kêu được một tiếng ự rồi ngã nhào. Còn chân phải của chàng thì phóng vào tim Tsi-Yeh trong một thế karaté diễm ảo.
Quả Tsi-Yeh không hổ danh yếu nhân Quốc Tế Tình Báo Sở như Yên Hà đã nói. Tuy Văn Bình xử dụng ngọn cước thần tốc, tài tình và lợi hại. Tsi-Yeh cũng né tránh thần tốc, tài tình và lợi hại không kém. Nhưng hắn không kịp lảy cò tiếp vì đồng thời bàn chân trái của Văn Bình đã tung ra.
Khẩu súng rời khỏi tay Tsi-Yeh kêu một tiếng khô khan trên nền phòng.
Văn Bình nhảy bổ tới. Tsi-Yeh khoa tay gạt Văn Bình ra, cũng bắng thế karaté. Phép đánh của đối phương trong những giây đồng hồ xung trận đầu tiên làm Văn Bình chột dạ. Từ nhiều năm nay, chàng đã được liệt vào hàng võ sư siêu đẳng karaté.
Phát xuất từ Trung Hoa, võ karaté xuất hiện dưới nhiều biến thể, với những tên khác nhau như Ken-pô, Okinawa-tê, Kung-fu, Shitoruy…. Văn Bình theo học karaté tận gốc, và sau đó bổ túc tài nghệ tại Cao-ly, Nhật-Bản và Âu Mỹ nên kỹ thuật karaté của chàng là sự phối hợp tinh hoa quyền nghiệp trên thế giới. Tsi-Yeh né được cái đá đầu tiên khá nguy hiểm, chứng tỏ hắn cũng là một "nghệ sĩ" trên mức trung bình quốc tế về karaté.
Hắn xoạc chân xuống tấn khi Văn Bình nhào lại sát người. Hai miếng đòn chí tử cùng phóng ra một lúc, khuỷu tay phải của hắn gập lại hích vào hoành cách mô Văn Bình theo thế empi uchi - một thế chết người - còn ba ngón tay thì xòe ra theo thế kim cô độc lập của quyền Thiếu Lâm với thế sanbon bukité của karaté Nhật-Bản.
Nếu không quán triệt thần ảo công và ninjutsu, Văn Bình đã tán mạng. Chàng ngưng lại nửa chừng, nên mặc dầu trúng cả hai đòn, chàng vẫn không xuy xuyển.
Tsi-Yeh tỏ ra luống cuống khi thấy Văn Bình còn nguyên vẹn. Hắn đã tập trung mãnh lực vào hai thế võ vừa đánh, với tin tưởng sắt đá là đối phương phải gục ngã. Song le, Văn Bình vẫn trơ trơ.
Hắn vội nhảy lùi một bộ để quan sát lần nữa là mơ hay thật. Và dó là một cử chỉ vô cùng dại dột. Chớp thời cơ vô giá, Văn Bình rượt theo. Ngọn cước mawashi-geri của chàng thọc vào bao tử của Tsi-Yeh. Hắn loạng choạng một giây đồng hồ. Cái đá tiếp theo thế kansetsu giữa ống quyển làm hắn chúi vào tường…
Bình thường, Văn Bình đã chạy thốc ra ngoài, trèo lên xe hơi. Nhưng lần này nhiệm vụ trước mắt quá trọng đại, chàng không thể nào nhân nhượng nữa. Miễn cưỡng chàng phải kết liễu cuộc đời của Tsi-Yeh và của gã thuộc viên bằng atémi vào yếu huyệt.
Chàng thở dài, mặt buồn so khi thấy Yên Hà nằm sóng sượt trên vũng máu đỏ lòm. Qua da mặt trắng bệch như tờ giấy, và hơi thở yếu ớt, chàng biết nàng chẳng còn sống bao lâu nữa. Chàng bèn quỳ xuống vuốt tóc nàng, giọng đau đớn:
- Em đã cứu sống anh. Ơn ấy, anh sẽ không bao giờ quên….
Nụ cười tươi nở thoáng trên đôi môi nhợt nhạt:
- Cám ơn anh. Được như vậy em cũng mãn nguyện rồi… Thà em chết còn hơn phải trở về lục địa với người chồng mà em chưa bao giờ yêu, với những kỷ niệm….
- Em muốn dặn dò gì không?
- Không. Sau khi em tắt thở, phiền anh thả xác em xuống sông Châu Giang… Bình sinh em mê say biển rộng… Anh ơi…. anh là người đàn ông đáng yêu nhất em được gặp trong đời… anh ơi… anh đã lập gia đình chưa …?
- Chưa.
- Vậy hả? Người như anh lấy vợ thật uổng… Này anh, anh yêu em không?
- Em đừng hỏi nữa….
- Thì thôi… Tên anh là gì? Em có linh tính anh là quân nhân… quân nhân cao cấp….
- Phải, anh là đại tá hiện dịch, phụ trách điệp báo. Anh là Tống Văn Bình, người Việt. Nôvitê chỉ là tên giả.
- Thảo nào… Số hiệu của anh là Z.28 phải không?
- Phải. Sao em biết?
- Trên cõi đất chật hẹp này, có người đàn bà nào lại chưa nghe tên Z.28… Thôi…. em đi đây…. anh hôn em đi.
Văn Bình cúi xuống hôn, hôn thật lâu vào môi nàng. Yên Hà rùng mình lần cuối rồi nhắm mắt lại. Văn Bình đứng lặng một phút rồi từ từ bước ra sân.
Trời Macao tối om. Một trận gió lạnh từ ngoài khơi vèo tới.
 



III. Biên giới đẫm máu
 
 Sau 5 năm xa cách, Văn Bình lại đặt chân lên tỉnh đảo Hồng-Kông. Đối với chàng, Hồng-Kông là một trong những nơi lưu lại nhiều kỷ niệm nhất. Đúng ra trong 5 năm qua, chàng đã tới phi trường Kai-Tak nhiều lần, và nhiều lần chàng đã thức trắng đêm bên chai rượu huýt-ky và người đẹp giải sầu ở Kowloon thơ mộng, song đây là lần đầu chàng trở lại tình đảo Hồng-Kông theo mệnh lệnh công tác của ông Hoàng.
5 năm trước… Ba giai nhân, Nancy, Bét-ty và Y-von lần lượt tử nạn vì chàng. Lòng tràn đầy hối hận, điệp viên Z.28 bỏ Sở, róc tóc, mặc áo cà-sa, gắng quên tục lụy trong ngôi chùa cổ hoang vu gần Thát-luông, Vạn-tượng, song định mạng oái oăm đã lôi chàng quay lại, khi Thu Thu bị sa vào tay địch dọc biên giới Lào quốc, và oái ăm hơn nữa là địch chẳng phải ai xa lạ: địch là Timôsenkô, chồng của Suzy, người đẹp Phù Tang trước kia là tình nhân khắn khít của chàng.
Văn Bình đinh ninh không phải hoạt động ở Hồng-kông nữa. Ông Hoàng cũng đã tế nhị, tìm cách tránh cho điệp viên Z.28 khỏi phải sống giữa những kỷ niệm đau buồn. Nhưng rồi định mạng éo le lại một lần nữa đưa chàng về một nơi mà chàng muốn lánh xa.
Chàng muốn báo tin cho ông tổng giám đốc biết song không kịp nữa. Mẫu giấy giấu trong cái lược vàng mà Yên Hà trao cho chàng đòi hỏi chàng phải có mặt tại Hồng-kông đúng 24 giờ sau. Sở có nhân viên đặc biệt ở Macao nhưng chàng không biết tên và biết mặt.
Phương tiện duy nhất của Văn Bình là gã bồi liến láu của lữ quán Bela Vista….
Nhưng chàng không thể nào gặp hắn được nữa.
Sau khi Yên Hà chết, chàng lẳng lặng về khách sạn. Đến gần cửa phòng, chàng đụng gã bồi quen thuộc.
Thấy chàng, hắn có vẻ sửng sốt. Tuy nhiên, vẻ sửng sốt này chỉ thoáng qua rồi tan biến. Văn Bình mỉm cười:
- Chào anh.
Hắn lí nhí:
- Thưa, ông mới về….
Vừa nói, hắn vừa quày quả định đi nhưng Văn Bình đã gọi giật lại, giọng khô khan:
- Thong thả, tôi có chuyện cần nói với anh.
Gã bồi đưa tay lên trời:
- Thưa, tôi đang bận… Nếu ông cho phép, đúng nửa giờ nữa, tôi xin gặp ông.
Văn Bình lắc đầu:
- Tôi cũng đang bận, và có lẽ còn bận hơn anh rất nhiều. Vả lại, tôi cũng chỉ nói chuyện với anh lần này nữa mà thôi.
Lời nói của Văn Bình như cái đinh đóng chặt gã bồi vào tường. Hắn còn băn khoăn, chưa định xử trí ra sao thì Văn Bình đã xô cửa, kéo hắn theo. Như cái gối bông, hắn chúi xuống ghế xa-lông, mặt xanh như tràm đổ. Có lẽ hắn đã đoán biết sự thật.
Văn Bình trợn mắt:
- Anh kinh ngạc là đúng. Vì anh không thể nào ngờ được tôi còn sống mà về đây.
Gã bồi đáp như máy:
- Vâng… tôi không ngờ….
- Không ngờ nên mới mất mạng, nghe chưa? Anh bán tôi cho người ta lấy bao nhiêu?
- Tôi lạy ông.
- Bao nhiêu?
- Thưa, người ta bắt buộc tôi…
- Tôi biết… Không phải bây giờ mới biết… Mà là biết trước khi tới Macao gặp anh. Một phần gia đình anh còn sống tại Trung Hoa lục địa, lẽ ra anh không được ông Hoàng thu dụng làm mật báo viên. Anh cần hiểu rằng ông Hoàng đã kết nạp anh vào tổ chức một cách cố ý. Từ lâu, Tình Báo Sở Bắc-kinh lập danh sách Hoa kiều hải ngoại có thân bằng quyến thuộc ở sau bức màn tre, và dĩ nhiên là họ không quên ghi tên anh… Tôi không kết tội anh dầu anh là nhân viên hai mang….
- Vâng, tôi xin thâm tạ lòng nhân từ của ông. Nếu ông tha chết, tôi xin mang thân khuyển mã ra đến đáp….
Văn Bình không phải là người dễ xúc động. Khi cần, chàng có thể xuống tay hạ sát những người đàn bà đẹp nhứt làm tay sai cho tình báo địch. Đối với chàng, gã bồi của lữ quán Bela Vista không có giá trị bằng con kiến, chàng muốn đè bẹp đi lúc nào cũng được.
Song chàng chưa thể giết hắn. Chàng phải để hắn sống để lôi đối phương vào xiếc. Chàng cần am tường một vài chi tiết cần thiết.
- Anh báo tin cho họ biết là tôi rời khách sạn để tiếp xúc nhân viên bí mật phải không?
Chàng hỏi gã bồi bằng giọng ôn tồn. Hắn đáp rụt rè:
- Thưa phải.
- Báo tin cho ai?
- Thưa, tôi không biết tên và biết mặt. Theo chỉ thị, tôi gọi điện thoại cho một số định trước. Lạy ông… vì thương cha, thương mẹ còn bị kẹt ở Quảng Châu nên tôi làm bậy. Quả thật, tôi không hề có ý định hại ông… Xin ông tha tội….
- Anh đừng lạy lục nữa, tôi đã đồng ý bỏ qua rồi. Anh gọi giây nói cho họ và họ dặn anh ra sao?
Gã bồi nhìn đồng hồ tay:
- Thưa, họ dặn tôi chờ ở khách sạn. Lát nữa, đúng 7 giờ, tôi sẽ gặp cán bộ Tình Báo Sở ở ngoài cửa.
Văn Bình đặt bàn tay lên vai gã bồi:
- Để làm gì?
Hắn chắp tay, dáng điệu van lơn:
- Thưa ông, họ hẹn trả tiền. Tùy lượng ông… nếu ông phản đối, tôi sẽ không đến nơi hẹn.
- Họ sẽ bỏ tù cha mẹ anh.
- Thôi thì tôi cũng liều.
Văn Bình cười mỉm:
- Tôi không phản đối đâu. Anh cứ tới gặp họ.
Lẽ ra chàng phải nói "tôi rất thương hại anh, anh là thằng đàn ông ngây thơ và ngu ngốc nhất thế giới, anh đừng vác mặt tới chỗ hẹn là hơn, vì như vậy là tự mang thân vào hang cọp dữ…" Chàng nhìn gã bồi một giây đồng hồ. Suýt nữa chàng đã nói rõ cho hắn biết. Song nghĩ đến sứ mạng, nghĩ đến công việc tối hệ đang chờ chàng ở Hồng-kông, chàng đành nín lặng.
Chàng thản nhiên hút Salem rời lữ quán Bela Vista.
Nhưng chỉ 10 phút sau chàng quay lại. Bóng tối đã phủ kín thành phố Macao chứa đầy bí mật.
Qua màn sương, chàng nhận thấy bóng gã bồi trong khung cửa lữ quán rực rỡ ánh đèn. Hắn ngần ngừ một phút, mắt dáo dác nhìn tứ phía. Có lẽ khi ấy hắn bắt đầu thấm sợ.
Núp sau thân cây đa to lớn, Văn Bình hy vọng gã bồi trở vào khách sạn. Tự nhiên một niềm trắc ẩn vô biên dâng ngập lòng chàng. Từ ngày nghề điệp báo xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn người dại dột như gã bồi khả ái này đã lao đầu vào cạm bẫy một cách tin tưởng và lạc quan. Giá gã bồi được huấn luyện những bài học sơ đẵng về nghề nghiệp thì đêm nay một mạng người được cứu thoát….
Nhưng….
Gã bồi cứ lùi lũi đi ngược đường phố.
Hắn đi không được bao xa thì phải ngừng lại. Tội nghiệp! Hắn không có may mắn được gặp nhân viên của Tình Báo Sở để lãnh tiền và nghe những lời khen ngợi nồng nhiệt.
Vì một lưỡi dao sáng loáng đã bay qua màn tối cắm ngập vào yết hầu…
Gã bồi khôi ngô ngã vật xuống nền hè ướt át, không kịp kêu một tiếng.
Văn Bình nhún vai ném điếu thuốc cháy dở xuống đường, dí đế giày lên trên rồi gọi xe ra bến tàu.
Thường lệ, mổi lần từ Hồng-kông đi Macao hoặc ngược lại, Văn Bình đều đáp đò máy. Chàng khoái nhất chiếc Takshing, một trong ba chiếc phà cao tầng, đầy đủ tiện nghi và chạy rất đúng giờ. Từ Cảng Thơm tới địa ngục của thần đổ bác phải mất ba giờ. Ba giờ đồng hồ thần tiên, lênh đênh trên vịnh Deep Bay, quyện nước sông Châu Giang thành màu nâu, giữa hằng hà sa số ghe thuyền.
Tuy nhiên, đêm nay chàng lại về Hồng-kông bằng thủy phi cơ. Sau 20 phút, chàng đã tới bến.
Thế là sau 5 năm xa cách, Văn Bình lại đặt chân lên tình đảo Hồng-kông.
Lúc ánh đèn Hồng-kông lập lòe trước mặt là lúc chàng nhớ Macao kinh khủng. Chàng có cảm tưởng một phần đời chàng còn bị giữ lại Macao.
Xưa kia, mỗi khi chán chường, Văn Bình nẩy ra ý định đi Macao, làm nghề buôn vàng lậu. Vì ngoài kỹ nghệ cờ bạc, Macao còn là nơi mà kỹ nghệ buôn vàng lậu và thuốc phiện lậu bành trướng đến cực độ. Macao còn là sào huyệt của dân anh chị tứ chiến. Tàn quân của các hội kín hoạt động ở Hoa-Lục trước ngày Mao Trạch Đông nắm chính quyền thường dùng Macao làm tổng hành doanh. Chỉ sau một thời gian ngắn, Văn Bình có thể trở thành Foo Tak Yam, hoàng đế của thần đổ bác Macao…
Giờ đây, chàng lại chán chường vô tả. Chàng bỗng nhớ lại quán ăn Macao Inn trên đại lộ Cộng Hòa, gần tư thất tráng lệ của Foo Tak Yam, nơi chàng ăn gà Phi châu nấu trong nước dừa với Yên Hà, và cùng uống rượu vang Bồ-đào-nha trộn với huýt-ky.
Yên Hà… giờ đây nàng đã thành người thiên cổ….
Văn Bình thở dài. Đêm nay, chàng sẽ ngủ tại lữ quán Mandarin tại đường Connaught road. Trước kia tới Mandarin, chàng thường lên hồ tắm vùng vẫy hàng giờ. Đêm nay, tuy cơ thể mệt mỏi cần được xoa nắn, Văn Bình lại chẳng thích gì hết.
Chép miệng, chàng gọi điện thoại cho Hoàng Dung, đệ tam tham vụ lãnh sự quán Việt-Nam.
Hoàng Dung chẳng phải là người xa lạ đối với chàng. 5 năm trước, công tác tại Hồng-kông, chàng đã gọi điện thoại cho Hoàng Dung, cũng như đêm nay.
Đêm ấy, chàng ra lệnh cho Hoàng Dung trao ngay năm ngàn đô-la cho Rôdi, em ruột của cô gái nuốt lửa Nancy, và 10 ngàn đô-la khác cho bé Hồng, con gái của Y-von. Nancy và Y-von đã chết. Và chàng nhờ Hoàng Dung trình về với ông Hoàng là "trời đã tối rồi…"
"Trời đã tối rồi…"
"Trời đã tối rồi…" là ám ngữ có nghĩa là "vĩnh biệt". Chàng vĩnh biệt ông Hoàng, vĩnh biệt cuộc sống vào sinh ra tử để trở thành tu sĩ Phật giáo. Nhưng chỉ một thời gian sau, chàng phải trút bỏ bộ y vàng để lăn vào gió bụi[4]. Văn Bình lại chép miệng.
Giọng nói quen thuộc của đệ tam tham vụ Hoàng Dung ngân vang ở cuối đường dây. Thời gian quan hắn vẫn còn giọng nói thánh thót như cô gái 18 giả trai.
Văn Bình nói:
- Ông Hoàng Dung phải không?
Có tiếng đáp:
- Vâng, Hoàng Dung đây, tôi xin nghe.
Theo nguyên tắc, Văn Bình phải nói mật ngữ. Song chàng lại nói bằng giọng úp mở:
- Giờ này anh chưa ngủ ư? Thế nào? Anh Hoàng Dung, anh nhận ra tôi không?
Hoàng Dung đáp ngay, không nghĩ:
- Trời đất quỷ thần ôi, té ra anh! Ông cụ ra lệnh cho tôi từ hai hôm nay. Báo hại tôi chẳng dám đi đâu hết, ban ngày thì ru rú trong lãnh sự quán, còn ban đêm phải đóng đô thường trực trong khách sạn, thậm chí đến giấc ngủ cũng không dám say sưa nữa.
- Cám ơn anh. Không ngờ anh còn nhớ tôi.
- Trời đất quỷ thần ôi, tôi quên anh sao được. Chắc hẳn xuống dưới mồ tôi vẫn nhớ, 5 năm trước, chỉ vì mấy tiếng "trời đã tối rồi…" của anh mà tôi mất ăn mất ngủ luôn mấy tháng trường.
- Ông Hoàng trù ếm phải không?
- Không. Ông cụ chỉ gọi tôi về Sàigòn để báo cáo tự sự. Sau khi hiểu nghĩa "trời đã tối rồi…" là "vĩnh biệt" là anh đã tự ý từ chức, tôi giật mình, tay chân run lẩy bẩy trong văn phòng ông tổng giám đốc. Ông Hoàng ngồi yên giây lâu rồi ngẩng đầu lên, giọng buồn sườn sượt:
- Thôi, cho anh ra.
Tôi hoảng hồn, xin lỗi rối rít. Ông Hoàng lẳng lặng nghe tôi suýt soa, thiên hô bát sát, đoạn chép miệng:
- Không phải lỗi tại anh. Mà là tại tôi. Tôi thiếu tài, kém đức nên không giữ được Văn Bình. Thôi, cho anh ra. Nội ngày mai, anh hãy lên đường đi Hồng-kông. Như mọi lần, đây là một vụ bí mật, chỉ riêng nhân viên hữu thệ của Sở được biết. À, anh đã trao tiền đúng theo lệnh của đại tá Tống Văn Bình chưa?
- Hừ, anh lại dặm thêm mắm muối rồi. Ông cụ không bao giờ gọi tôi là đại tá cả. Cũng như không bao giờ tôi gọi ông cụ là tướng.
- Không, anh ạ, tôi nhớ đúng lắm. Tôi nhớ từng chữ như máy thu băng vậy. Ông Hoàng gọi anh là đại tá Tống Văn Bình bằng giọng trịnh trọng. Nghe ông Hoàng hỏi, tôi bèn mỉm nụ cười "cầu tài" vì thưa anh, tôi chưa chi đồng xu nào hết. Thì lập tức ông tổng giám đốc nổi cơn thịnh nộ. Trời đất quỷ thần ôi, từ 5 năm nay, không đêm nào tôi không nghe tiếng thét giận dữ của ông cụ bên tai.
- Anh nói lạ! Rất ít khi, gần như là không bao giờ, ông Hoàng lại giận dữ như anh nói.
- Vâng, tôi cũng nghĩ là ông Hoàng không bao giờ giận dữ cả. Nhưng từ hôm ấy trở đi, tôi mới biết là mình lầm, toàn thể nhân viên nam nữ trong Sở đều lầm. Cơn lôi đình của ông cụ còn dữ dội hơn mọi cơn lôi đình khác của thanh niên đầy huyết tinh nữa.
Lập tức, ông cụ đập tay xuống bàn, làm đống hồ sơ bay vèo lên trần và tứ tán khắp phòng. Trời đất quỷ thần ôi, trước kia tôi cứ đinh ninh ông cụ gầy đét như con cá mắm, chỉ một trận gió nhẹ là té xỉu, tôi không ngờ ông cụ còn mạnh như vậy. Cái đập tay xuống bàn khi ấy có thể đánh nát óc một con bò mộng có sừng nhọn hoắt, và gân cốt cứng rắn, của các đấu trường Tây-ban-nha.
Tôi đang riu ríu, không biết xử trí cách nào thì ông cụ đập luôn bàn tay phải xuống bàn, và lần này suýt nữa tôi chết giấc.
- Ông cụ đánh trúng người anh?
- Trời đất quỷ thần ôi, nếu ngón đòn ấy vào người thì đêm nay tôi không còn có mặt ở điện thoại để hầu chuyện cố nhân đại tá nữa. À, anh ơi, mình trò chuyện bằng điện thoại sao tiện. Đối phương có vành tai ở khắp Hồng-kông, tôi xin đề nghị….
- Không cần, anh cứ tiếp tục kể truyện đi. Đối phương nghe được thì càng tốt. Hoạt động một mình chán như cơm nếp nát, nên nhiều khi tôi muốn có bạn, có thật nhiều bạn, cho vui cửa, vui nhà.
- Tôi là thuộc viên, anh ra lệnh thì tôi tuân theo. mọi trách nhiệm xin anh chịu lấy. Tôi không dám mò về Sàigòn để giáp mặt ông tổng giám đốc như lần trước nữa đâu.
- Ông cụ đập tay xuống bàn… Rồi sao nữa?
- À, xin lỗi anh, tôi xin tiếp. Té ra nội ngoại công của ông cụ còn thâm hậu hơn nhiều đại võ sư trên hoàn vũ. Cái đập tay thứ nhì của ông làm cái chặn giấy bằng thép để trên bàn văng vào người tôi. Chắc anh đã thấy cái chặn giấy độc nhất vô nhị ấy! Eo ơi, nó lớn gần bằng trái ba-lông và nặng xỉu xỉu hai chục kílô… Tôi xoay người tránh, cái chặn giấy ấy lao vào tường, nghe rầm một tiếng, tranh ảnh treo trên tường rớt xuống như sung chín vậy.
Như người mất hồn, tôi đứng yên không cục cựa. May cho tôi, cửa phòng mở toang, Nguyên Hương và Lê Diệp bước vào. Nhưng cơn thịnh nộ của ông tổng giám đốc đã qua. Ông ngước nhìn hai người bằng con mắt lờ đờ, rồi cúi đầu xuống, gục vào hai bàn tay.
Ông ngồi như vậy rất lâu. Nguyên Hương thu lượm hồ sơ, xếp lại ngay ngắn trên bàn, còn Lê Diệp thì đứng khoanh tay một bên ông tổng giám đốc, người bất động, như phỗng đá.
Khoảng 15 phút sau, ông Hoàng mới ngửng đầu lên lại, và lần này thì mắt ông đỏ ngầu như pha máu loãng.
Ông nói với tôi, giọng buồn rầu:
- Anh đừng chấp tên già lẩm cẩm này nhé…
Tôi vội ngắt lời:
- Thưa, tôi đâu dám… Tôi còn ít tuổi, chưa đáng là con của cụ nữa là….
Ông Hoàng vội xua tay:
- Không, không, tôi không thích được gọi là cụ…. Nếu anh trọng tôi, thì cứ gọi tôi là ông. Vì như vậy tôi mới có thể gọi cộng sự viên của tôi là anh được…. Tôi chưa khi nào giận dữ như hôm nay… Hồi còn trẻ, tôi cũng hay giận dữ, nhưng chỉ giận như mọi người mà thôi. Hôm nay, vì sự từ chức đột ngột của Văn Bình nên tôi trở lại thời niên thiếu, giận dữ quá trớn, giận dữ liều lĩnh, giận dữ phi lý…. Văn Bình dặn anh chi 15.000 đô-la, anh nên làm ngay cho hắn vừa lòng. À, còn Rôdi, anh đã trả tự do cho cô bé ấy chưa . Tôi liền đáp rồi. Ông Hoàng xoa tay ra vẻ hỉ hả rồi nói:
- Thôi cũng được. À, chừng nào anh đến kỳ hạn nghỉ phép?
Tôi vội chụp lấy cơ hội quý báu:
- Thưa, theo nội quy thì mỗi năm nhân viên phục vụ ở hải ngoại được nghỉ phép 3 tuần. Tuy vậy, tôi làm việc ở Hồng-kông đã 2 năm mà chưa được nghỉ phép ngày nào. Nếu được ông chấp thuận, tôi xin qua Đông-kinh một thời gian.
Ông Hoàng bèn hỏi:
- Một thời gian là bao nhiêu lâu?
Tôi đáp:
- 6 tuần.
Ông Hoàng lắc đầu quầy quậy:
- Không được, không được. Anh cứ về Hồng-kông đi. Khi nào việc Sở rỗi rãi, tôi sẽ đánh điện cho anh biết.
Thế là tôi trở lại Hồng-kông. Và ở lì luôn cho đến hôm nay.
Chờ cho Hoàng Dung xả hơi 15 phút. Văn Bình mới chêm vào một chuỗi cười ròn rã. Hoàng Dung phản đối:
- Anh cười tôi ư?
Văn Bình vẫn cười:
- Không. Tôi cười cái nghề nghiệp phải gió này. Đinh ninh không bao giờ quay lại Hồng-kông nữa, té ra vẫn quay lại như thường. Dạo này anh được mạnh không?
- Vẫn mạnh như voi.
- Hà, hà, chắc anh đã vớ được thang thuốc đại bổ của Từ Hi thái hậu.
- Chẳng phải đâu. Với số lương tháng chết đói đệ tam tham vụ thì chỉ mời người đẹp nhảy vài ba đêm là cạn túi. Sở dĩ tôi luôn luôn béo tốt là vì ở nhà quanh năm. Nhưng anh là thượng khách của tôi. Anh chỉ cần ngoắt tay ra hiệu là tôi xin đến làm hướng đạo. Trời đất quỷ thần ôi, Hồng-kông dạo này chỉ thấy người đẹp là người đẹp. Người đẹp đổ xuống biển hàng tấn cũng chưa hết.
- Yêu cầu anh xếp hồ sơ gái đẹp của anh lại. Sở có cái xe hơi nào tốt không?
- Có. Hai chiếc. Một chiếc Rolls cao tồng ngồng sơn màu kaki. Và một chiếc Renault 10, riêng của tôi. Anh cần xe hả? Tôi đề nghị anh dùng chiếc Rolls. Tuy bề ngoài cũ kỹ, nó lại chạy nhanh như tên bắn. Đạp nhẹ vào ga là vọt ngay lên 120 cây số.
- Bất tiện quá. Tôi cần một chiếc xe nhỏ.
- Thì anh xài tạm cái Renault 10 của tôi vậy. Nó còn mới nguyên.
- Hừ, đồ Renault 10 chỉ chạy ngang xe bò. Phiền anh kiếm xe khác.
- Chịu.
- Làm nghề này không bao giờ được dùng tiếng "chịu". Cái gì cũng có thể làm được hết.
- Chuyện! Anh là đại tá hiện dịch, chính hiệu con nai vàng. Nếu anh muốn, anh có thể đeo sao vào cổ áo nữa. Còn tôi, tôi chỉ là một chú tham vụ cà mèng. Giả sử ông tổng lãnh sự biết tôi là nhân viên đặc biệt của ông Hoàng thì cũng đỡ tủi thân, vào phòng khỏi phải đứng mỏi đầu gối, đằng này…. Nhưng anh đã đoán rõ, ông tổng lãnh sự đinh ninh tôi là nhân viên ngoại giao chân chỉ hạt bột….
- Tòa tổng lãnh sự có xe tốt không?
- Có khá nhiều. Ông tổng lãnh sự mới sắm riêng một cái Honda 800S tuyệt đẹp nữa. Xin nhớ rằng đây là 800S, loại đua đặc biệt, trong nháy mắt có thể lên tới 180 cây số một giờ.
- Tốt lắm. Anh mượn dùm cho tôi.
- Trời đất quỷ thần ôi, ông tổng lãnh sự còn quý xe hơi của ông ấy hơn cả cậu thanh niên quý cô vợ đẹp 17 tuổi nữa. Xin ngồi chung một lát cũng không được nữa là….
- Ồ, vậy thì anh mượn liều một buổi.
- Tôi lạy anh cả tơi lẫn nón. Anh muốn tôi mất luôn cái ghế tham vụ này chăng?
- Anh vừa nói đệ tam tham vụ là chức vụ cà mèng thì còn lưu luyến gì nữa! Vả lại, tôi không tin là ông tổng lãnh sự của anh có đôi tay khá dài để đòi bộ Ngoại Giao cho anh về nhà xua gà. Sáng mai, tôi cần chiếc Honda đua của ông tổng lãnh sự. Anh nhớ đem đến tận khách sạn cho tôi.
- Anh đã nghĩ ra mưu kế nào chưa?
- Đồ ngốc!
- Vâng, anh cứ tiếp tục chửi nữa đi. Thà bị anh chửi còn hơn bị thất nghiệp.
- Hà, hà. Ông Hoàng không bằng lòng để anh thất nghiệp xuông đâu. Ông cụ sẽ ráng tìm cho anh một công việc hợp với khả năng tại Chí Hòa.
- Chí Hòa? Nhà lao Chí Hòa?
- Dĩ nhiên. Anh sẽ bị triệu hồi về tội…. úi chà, mỗi cái tóc là mỗi cái tội, muốn bỏ tù anh thì ông Hoàng sẽ ngh+ĩ ra hàng trăm tội khác nhau, tội nào cũng đủ làm anh mục xương trong xà-lim.
- Trời đất quỷ thần ôi, tôi chịu đầu hàng rồi. Lần này, tôi cầu Trời khấn Phật là lần cuối cùng anh đặt chân đến khu vực của tôi. Và tôi cũng hy vọng lần này anh mất mạng.
- Tính tôi vốn thích bè bạn nói đùa. Nhưng anh đã nói đùa xong chưa?
- Rồi. Lạy anh ngàn lạy, xin anh dạy cho một mưu kế mượn tạm chiếc xe đua Honda.
- Ông tổng lãnh sự có vợ chưa?
- Rồi. Bà vợ hiền khô.
- Hiền khô mới là điều nguy.
- À, may quá ạ. Bà vợ đã về Sàigòn hôm nay rồi.
- Tuyệt. Sáng sớm, anh hãy đến phòng riêng ông tổng lãnh sự hỏi thăm sức khoẻ.
- Tôi hiểu rồi. Chắc anh muốn tôi mời ông tổng lãnh sự uống ly cà-phê sữa nóng buổi sáng?
- Vậy ra anh cũng còn đôi chút trí khôn. Nhớ pha thuốc cho vừa đủ, chỉ cần ông ta kéo một giấc đến 8, 9 giờ tối. Trưa hay chiều mà thức dậy thì khốn. Đề nghị anh dùng viên thuốc số 3, dùng một viên thôi.
- Vâng. Chào anh nhé.
- Chưa hết. Loại xe hơi Honda 800S này ở Hồng-kông có độ bao nhiêu chiếc?
- Vì rẻ mà xinh nên nhiều người mua. Dạo này, xe hơi Nhật tràn ngập thị trường châu Á, ở đâu cũng thấy.
- Cám ơn anh. Tôi không phải là khách hàng của xe Nhật và anh cũng không phải là quảng cáo viên cho họ. Hồng-kông có độ bao nhiêu xe Honda 800S?
- Chừng hai chục.
- Hai chục thì được lắm. Xe của ông tổng lãnh sự sơn màu gì? Đỏ hay trắng?
- Trắng. Anh hỏi màu xe làm gì?
- Giờ đây anh lại ngốc rồi. Màu đỏ chói lọi như mặt trời dùng bất tiện. Nhất là dùng cho công tác sắp tới. Đêm nay, anh nhớ vẽ hai bảng số mới, và làm luôn giấy tờ giả, phù hợp với số xe.
- Trời đất quỷ thần ôi, tôi không quen cái nghề làm giấy tờ giả.
- Cách đây không lâu, hồi tôi hoạt động ở Đông Kinh, ông đại sứ cũng rụt rè như anh. Ông đại sứ chỉ quen với thông hành thật trăm phần trăm thì tôi lại đòi làm thông hành giả, và đóng dấu chiếu khán vào thông hành giả ấy. Kể ra công việc ông đại sứ còn khó hơn công việc này nhiều… ông đại sứ là ông vua, là tai mắt của nước nhà ở hải ngoại mà còn làm được thông hành giả thì cái ngữ đệ tam tham vụ cà mèng như anh có thể in cả bạc đô-la giả nữa. 2
- Vâng, vâng, tôi xin tuân lệnh.
- Khi mang xe tới, phiền anh cho tôi một khẩu súng ru-lô và một túi đạn.
- Cái đó thì bao nhiêu cũng có.
- Tôi chỉ còn một khẩu thôi. Và là thứ tốt. Thứ vớ vẩn, chưa bắn đã hư thì anh khổ với tôi.
- Anh yên tâm. Tôi mới kiếm được mấy khẩu Nagant tuyệt trần. Anh thích Nagant 7,62 li nhẹ hay nặng?
- Nagant, loại Pieper 1889, 7 phát, bắn khá chnh xác, nhưng hơi nặng. Loại Nagant nhẹ nhất của Nga-sô lại được coi là nặng nếu so sánh với Colt cảnh sát của Hoa-kỳ. Dùng nagant thà dùng Colt bỏ túi, bắn đạn 32 vì tầm bắn gần bằng nhau mà súng Colt bỏ túi chỉ nhẹ bằng nửa súng Nagant Sô Viết.
- Trời đất quỷ thần ôi! Nghe anh nói, tôi phải lắc đầu le lưỡi, và có cảm tưởng anh là tự điển súng đạn.
- Hừ, làm cái nghề này thì cái gì cũng phải biết, và cái gì cũng phải nhớ, và một trong những điều phải nhớ nhất là vũ khí. Nhớ như vậy rất có lợi mỗi khi lâm trận. Trong nghề điệp báo, năm thì mười họa chúng ta mới dùng súng dài hoặc súng máy, ngay cả trên đất nhà, vì loại súng này rất cồng kềnh, khó thể che giấu, tầm bắn lại quá dài, không thích hợp cho những cuộc đụng đô sáp lá cà.
Súng lục là võ khí lý tưởng, song mỗi loại súng có những đặc điểm khác nhau. Súng cỡ 22 thì dùng trong khi bắn bia, hoặc trong những nơi chật chội. Muốn được hữu hiệu và chính xác hơn thì dùng cỡ 32-20 và cỡ SpeC.I.A.l 38-40 hoặc 44-40, hoặc 45. Đó mới là súng Colt của Mỹ. Trên thế giới còn hàng chục loại súng, cỡ súng khác nữa. Riêng súng Colt lại có hàng chục thứ đạn khác nhau, hàng chục thứ nòng dài ngắn khác nhau, mỗi thứ đạn, mỗi thứ nòng có một sức công phá riêng cho mỗi trường hợp. Nhân viên đặc biệt bắt buộc phải luyện tập một trí nhớ phi thường. Như anh chẳng hạn, dường như anh đã tốt nghiệp ưu hạng lớp "trí nhớ" tại trường Cây Mai mà….
- Vâng, tôi tốt nghiệp ưu hạng ở Cây Mai cách đây 8 năm. Nhưng thú thật là chưa bằng một phần trăm của anh.
- Hừ, anh quá khiêm nhượng…. Tôi thấy anh là nhân viên ưu tú. Nếu không, anh đã không được phục vụ ở Hồng-kông. Nhưng thôi, chúng mình giữ điện thoại gần nửa giờ rồi, đối phương nghe được thì hỏng bét.
- Ừ nhỉ, tôi quên bẵng. Trời đất quỷ thần ôi….
- Này, ông bạn đệ tam tham vụ yêu quý! Từ nãy đến giờ anh đã nhắc đi nhắc lại đúng 8 lần câu "trời đất quỷ thần ôi". Đàn bà đẹp không thích nghe đàn ông chửi rủa đâu nhé!
- Ừ nhỉ, tôi xin lỗi anh. Anh gớm thật! Tôi rủa bâng quơ mà anh cũng đếm.
- Chúc anh ngủ ngon. Tối mai, phiền anh đến trước khách sạn để lấy lại chiếc Honda. Tôi hy vọng là nó sẽ còn nguyên vẹn, không trớt sơn, và nhất là không bẹp đầu và bể máy….
Không đợi Hoàng Dung trả lời; Văn Bình gác máy điện thoại. Chàng mỉm cười, nghĩ đến bộ mặt nhăn nhó ở cuối đường dây của Hoàng Dung. Chàng cố ý kéo dài câu chuyện tầm phào trong điện thoại. Tuy là nhân viên lão luyện, Hoàng Dung vẫn không phăng ra ẩn ý của chàng. Chàng hy vọng hắn sẽ sống sót lần này để hồi hương.
Vì ông Hoàng đã quyết định cho Hoàng Dung về nước vào dịp cuối năm dương lịch.
Văn Bình tắt đèn, vươn vai, ngáp một cái thật lớn, thật kêu, rồi nằm duỗi trên giường.
Chàng là du khách trẻ tuổi và đẹp trai duy nhất ở Hồng-kông đêm nay chịu nằm khoèo trong phòng khách sạn, không xuống đường hòa mình vào ánh sáng nê-ông rực rỡ, vào mùi son phấn và da thịt thơm tho của thiên đường dạ lạc.
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Như thường lệ, những tia nước lạnh tiếp theo bữa tắm nước nóng làm Văn Bình khoan khoái. Chàng vẫn đa mang cái thói quen đặc biệt này của người Tây phương. Mỗi lần lưu lại Hồng-kông, chàng lại tắm nóng lạnh hằng ngày nhiều lần, tưởng như mỗi bữa tắm mang tới cho chàng một liều thuốc bổ.
Sở dĩ chàng có cảm tưởng này là vì ở Hồng-kông nước rất hiếm. Lẽ ra chàng đã mặc xong quần áo và xuống dưới đường, nhưng nước lạnh thần tiên làm chàng quên hết.
Bỗng chàng giật mình.
Tấm gương lớn trong phòng tắm vừa phản chiếu một người đàn ông báp thịt rắn chắc, không có một gờ-ram mỡ thừa, da dẻ rám nắng, ngực nở tròn, bụng thót lại, chân thuôn dài, miệng cười tươi, hàm răng trắng đều, mớ tóc phất phơ trên vầng trán rộng - còn cuồng loạn hơn tóc ông Robert Kennedy, và chỉ nuôi thêm một thời gian nữa là gần bằng tóc bít-tơn - và đôi mát sáng, chứa chan tình cảm một cách lạ lùng….
Ngường đàn ông cường tráng, khôi ngô này là chàng.
Chàng nhún vai bước ra khỏi bồn tắm cẩn gạch men hồng. Bộ ngực nở nang, và bắp thịt cánh tay tròn trịa của Văn Bình là kết quả của nhiều năm kiên nhẫn tập luyện, mỗi ngày đánh hàng trăm lần vào cái ma-ki-oa-ra, bó rơm được người Nhật dùng để tập karaté… Và đôi chân dẻo dai kia, đôi chân có thể chạy việt dã 40 câ số một hơi một nghỉ, hoặc vượt lên hàng đầu trong cuộc thi tốc độ 400 thước quốc tế…. còn có một đặc tính độc nhất vô nhị khác nữa mà cả đàn ông lẩn đàn bà trên hoàn vũ đều thèm chảy nước dãi….
Đó là đôi chân không biết mệt bao giờ.
Văn Bình từ tốn chọn cái sơ-mi trắng nhất trong va-li, ngần ngừ một phút rồi khoác vào người. Không hiểu sao hôm nay chàng lại nảy ra ý định phục sức diêm dúa mặc dầu phải lái xe trên con đường ngoằn ngoèo đầy bụi, và tiếp xúc với người lạ từ Hoa-Lục tới tới một nơi không lấy gì làm hữu tình.
Chàng buột miệng:
- Hay là….
Hay là người ấy lại là đàn bà… Chàng không dám nghĩ thêm nữa. Yên Hà đã chết. Ba giai nhân của tình đảo Hồng-kông đã chết. Chàng rất sợ nếu người ấy là phụ nữ.
Tuy vậy, chàng vẫn kèm theo chiếc sơ-mi Arrow Gia-nã-đại một cái cà-vạt lụa Ý-đại-lợi màu xanh lấm chấm vàng nhạt giá tiền 25 đô-la, với bộ com-lê bằng hàng tê-ry-len Anh quốc mà một nhà may danh tiếng ở Kowloon vừa hoàn thành đúng 24 giờ sau khi đặt hàng.
Chàng tháo đáy dưới của va-li, rút ra khẩu súng Luger quen thuộc, cán bóng loáng đã tróc hết sơn mạ. Chàng bỏ súng vào bao vải, đeo tòng teng dưới nách. Áo vét ba khuy của chàng chỉ cài khuy cuối cùng, hai khuy trên để hở, hầu chàng có thể luồn tay thật nhanh vào trong bất cứ lúc nào để lấy võ khí.
Chàng xoạc chân như người xuống tấn, trong chớp mắt, khẩu Luger tuột xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay. Một lần, hai lần, ba lần… bao vải được bôi mỡ trơn tru không gây ra một trở ngại nhỏ nhặt nào. Vì khi cần súng, gặp trở ngại là chết.
Chàng bỏ thêm một sạc-giơ đạn vào túi áo, rồi chắt lưỡi khi nhớ tới khẩu Colt 38 SpeC.I.A.l mà Hoàng Dung đã lo liệu cho chàng. Giờ này chắc khẩu súng tuyệt hảo này đã nằm gọn trong hộc xe trong chiếc Honda bất hủ sơn trắng của ông tổng lãnh sự.
Song Văn Bình không cần tới súng 38 SpeC.I.A.l. Cũng như không cần tới xe hơi đua Honda 800S.
Chẳng qua chàng mượn tay Hoàng Dung để thử lại đáp số của một bài toán.
Đại lữ quán Mandarin ở gần bến đò Star Ferry, trên bến Victoria, đối diện Kowloon, xa chừng một cây số rưỡi.
Văn Bình chỉ đảo mắt một vòng là tìm thấy chiếc Honda 800S xinh xắn nằm ngoan ngoãn sát lề. Chàng đã dặn kỹ Hoàng Dung: cho xe vào sát lề rồi gọi tài xế về ngay, không được lảng vảng quanh đấy.
Theo nguyên tắc sơ đẳng nghề nghiệp, Văn Bình phải đi vượt qua nơi đậu xe rồi đi lộn lại, để khám phá xem có ai khả nghi không. Song không quan tâm tới.
Vì chàng tin là địch đang rình rập.
Và trong chừng hai, ba phút nữa, chàng có thể biết rõ.
Đến bên xe, chàng dừng lại, châm lửa hút thuốc Salem. Honda 800S là một báu vật trong làng xe đua quốc tế. Liếc sơ qua, chàng biết đây không phải loại 800 thông thường, lòng máy 701 phân khối, nặng 700 kilô, tốc độ tối đa 155 cây số một giờ. Mà là loại 800 đặc biệt, động cơ được chế tạo bằng hợp kim nhẹ, có thể đưa tốc độ lên tới 180 cây số, không thua Ferrari hoặc Porsche.
Tuy nhiên, chàng không có thời giờ suy luận về biệt tài của ông chủ hãng xe đua và xe gắn máy Honda, tay trắng tạo nên sự nghiệp khổng lồ, vì chàng còn phải qua đò máy.
Thái độ khoan thai, chàng mở cửa xe, chui vào trong, bề cao của xe hơi có 122 phân nên chàng phải khom lưng xuống. Nhưng chàng chỉ ngồi trước vô-lăng, nhìn quanh quất giây lát, như để tìm kiếm cái gì, rồi bước ra ngoài, mở nắp ca-bô.
Cái chàng tìm kiếm đã nằm chềnh ềnh ở đường giây nối đề-ma-rơ vào bình điện 12 vôn.
Đó là một hộp nhỏ bằng gói thuốc lá Salem.
Thuốc nổ là một trong những bài học nhập môn trong trường gián điệp. Kinh nghiệm của nhiều năm hoạt động đã giúp Văn Bình nhận diện dễ dàng mọi loại chất nổ, và đối phó nhanh chóng, hữu hiệu. Hộp nổ này vừa được chế tại tại Tiệp-khắc, tuy nhỏ mà công phá cực mạnh. Việc ráp gắn rất giản dị, vỏ ngoài của nó bằng kim khí có từ thạch, để gần động cơ xe hơi là hút chặt lấy. Chất bột G, đựng trong hộp đủ phá nát một chiến xa hạng nặng.
Văn Bình đã đoán đúng.
Đối phương bám gót chàng từng giờ, từng phút. Họ đã theo chàng từ Macao về Hồng-kông, và nghe hết cuộc điện đàm của chàng với đệ tam tham vụ Hoàng Dung.
Họ đã quyết định giết chàng.
Nhanh nhẹn, chàng gở hộp nổ ra khỏi đề-ma-rơ, cắt giây nổ, rồi cất vào trong xe. Rồi chàng vui vẻ huýt sáo miệng lái chiếc Honda 800S ra khỏi lề đường.
Trước mặt chàng, con đò máy tối tân hai tầng mang cái tên bóng bẩy Meridian Star, Ngôi Sao Kinh Tuyến, đứng sừng sững, sửa soạn rời bến, Văn Bình quẹo trái, xả hết tốc lực, rồi biến vào một hẻm nhỏ. Chàng xuống xe, tắt máy, rồi lững thững đi ngược về phía bến đò sang Kowloon.
Nửa phút sau, một chiếc Mercedes sơn xanh thẫm vút tới. Nhưng chàng đã núp dưới mái hiên và lẫn vào đám bộ hành đông đảo. Hồng-kông, cũng như các thị trấn có đông người Trung Hoa trên thế giới, là nơi thích hợp cho những cuộc tránh né. Nhân viên của địch phải bưu đầu, sứt trán may ra mới tìm được tung tích chàng.
Lát sau, Văn Bình ung dung bước xuống phà.
Bầu trời đang quang đãng bỗng tối sầm lại. Một đám mây đen cuộn tròn, vần vũ trên không, trong khi gió khơi chuyển động dữ dội.
Hồng-kông lại sắp gặp bão.
Văn Bình không phải là nhà thơ dễ bị rung cảm trước sự biến đổi đột ngột của thời tiết. Đối với chàng thì nắng cũng như mưa, trời quang đãng cũng như giông tố hãi hùng, chàng không hề quan tâm.
Tuy nhiên, hôm nay chàng lại quan tâm đặc biệt. Vì chàng phải rời Kowloon, tiến sâu về phía Hoa-Lục.
Chàng phải đến sát biên giới Trung cộng để gặp 44, con người bí mật.
Chắc phải có lý do quan trọng nào đó 44 mới hẹn chàng đến nơi này, dưới họng súng của lính tuần biên cộng sản. Nếu trời bão lớn, chàng có thể lỡ hẹn.
Và 44 cũng có thể lỡ hẹn.
Theo kế hoạch, nếu lỡ hẹn hôm nay không biết đến khi nào 44 mới có thể xuất đầu lộ diện được lần nữa.
Con đò máy từ từ rẽ sóng giữa một rừng ghe thuyền san sát. Chàng có cảm tưởng là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng như có phép thần, đoàn ghe thuyền đang bám chặt lấy nhau, bỗng rời xa, nhường lối cho chiếc phà máy phăng phăng lướt nước.
Một con tàu lớn bóng loáng nước sơn và kền trắng từ xa tiến tới. Văn Bình lẩm bẩm:
- Đúng là bão thật rồi.
Hết chiến hạm này đến chiến hạm khác nối đuôi nhau tiến vào hải phận Hồng-kông. Đây là một đơn vị chủ lực của đệ thất hạm đội Mỹ. Chắc chắn trên đoàn tàu đã có một nhân viên quan trọng C.I.A. đội lốt sĩ quan hải quân. Một phần kết quả công tác Văn Bình hôm nay sẽ được chuyển cho C.I.A., đổi lấy ngoại tệ mà ông Hoàng cần thiết, như nắng hạn gặp mưa rào.
Chiến hạm Mỹ ghé Hồng-kông để tránh bão. Một công đôi ba việc, họ ghé Hồng-kông để chờ cuộc tiếp xúc của Văn Bình.
Con đò máy rùng mình nhè nhẹ trước khi cập bến.
Đặt chân lên bộ, Văn Bình lấy giờ ở cổ tay cho đúng với đồng hồ treo trên cái tháp sừng sững ở bến tàu. Đồng hồ bến tàu nổi tiếng không sai phút nào. Đồng hồ tay của Văn Bình cũng đúng phắc. Vậy mà hai đồng hồ lại chênh lệch nhau 3 phút.
Văn Bình thở dài nhè nhẹ.
Thiên hạ đi lại có vẻ vội vàng. Có lẽ họ sợ thời tiết thay đổi bất thần. Tuy nhiên, những câu chuyện đầu Ngô mình Sở nói bằng giọng oang oang như cãi lỗn vẫn tiếp tục tuôn ra trên miệng người Tàu.
Bỗng dưng Văn Bình cảm thấy người Tàu gần gũi với chàng, thân thiết với chàng hơn ai hết. Chàng cố tìm ra nguyên nhân của sự gắn bó mặn nồng ấy.
Rồi bật cười:
- Phải rồi…. Vì người Tàu có nhiều đàn bà đẹp… đẹp mà nhỏ nhắn, lại biết chiều chuộng đàn ông.
Văn Bình tản bộ chầm chậm về phía đường Salisbury. Trên vai chàng, lủng lẳng cái máy ảnh Yashica cỡ nhỏ. Bình sinh, chàng thích chụp hình, nhưng không thích đeo máy hình tòng teng, dạo phố, dầu trên đường phố hải ngoại không ai quen biết chàng.
Dĩ nhiên, chàng thích chụp hình đàn bà. Song chàng thích nhất phong cảnh rừng sâu. Mai kia, nếu không còn cơ duyên ở bên ông Hoàng nữa, chàng sẽ biến thành nghệ sĩ nhiếp ảnh, phát lá chặt cành, tiến vào rừng rậm, những khu rừng rậm huyền bí mà quen thuộc ở cao nguyên miền Nam, để thu vào ống kính những con thú lạ.
Văn Bình vốn là bạn của rừng núi.
Từ thuở còn để chỏm và mặc quần hổng đít, chàng đã mê rừng núi. Cậu bé Văn Bình đeo túi tên và cái ná nặng chình chịch, len lỏi khắp chốn sơn thâm cùng cốc, theo cha bắn hạ voi độc và cọp dữ. Lớn lên, nổi tiếng thiện xa, giơ súng lên là thú rừng phải ngã, Văn Bình đâm ra ham thích chụp hình.
Nhưng cuộc sống trôi nổi rồn rập đã choán hết thời giờ của chàng. Hôm nay, với cái máy ảnh của ông Hoàng trên vai, Văn Bình cũng không có thời giờ thu cảnh đẹp của Hồng-kông muôn thuở vào phim nhựa.
Vì lẽ giản dị cái máy hình Yashica Nhật-Bản, lắp ống kính 1,8, và có ống kính télé chụp xa 135 li dự phòng, chỉ được dùng với mục đích nhận diện.
Văn Bình dừng lại, mở nắp máy ảnh. Du khách tới Hồng-kông đều đeo máy ảnh, và thường có cử chỉ như Văn Bình. Song Văn Bình mở nắp máy ảnh không phải để sửa soạn bấm nút, mà cốt để đọc lại hàng chữ số viết bằng bút chì nguyên tử đỏ trên mặt trái làn da.
Đó là bảng số của một chiếc xe hơi đang chờ chàng trên đường Salisbury.
Chàng nhờ tham vụ Hoàng Dung mượn xe của ông tổng lãnh sự là để bắt địch xuất đầu lộ diện. Sự thật chàng đã có xe khác. Nếu sau này Hoàng Dung biết được tự sự, hắn sẽ nổi cơn điên mà chết vì chiếc xe dành cho Văn Bình trên đường Salisbury là của ông tổng lãnh sự Việt-Nam tại Hồng-kông bằng xương bằng thịt.
Hoàng Dung đinh ninh ông tổng lãnh sự quý xe hơi hơn gia phả, và là nhà ngoại giao chính hiệu không dính dấp tới hoạt động của ông Hoàng. Hắn không thể ngờ rằng ông tổng lãnh sự nghiêm trang và dè dặt ấy lại là nhân viên thân tín của Sở. Để mượn xe, Hoàng Dung bỏ thuốc mê vào tách cà-phê sáng của ông tổng lãnh sự, nhưng ông ta không ngủ say như Hoàng Dung dự tính.
Hoàng Dung vừa ra khỏi nhà với chiếc Honda thì ông tổng lãnh sự đã ngồi dậy.
Văn Bình lại mỉm cười khi nghĩ đến tấn trò khôi hài giữa ông tổng lãnh sự và viên đệ tam tham vụ.
Chàng bách bộ một quãng nữa song chưa thấy chiếc xe nào đúng với bảng số được ghi trong bọc da của máy ảnh. Chàng bèn quẹo trái, mắt dáo dác nhìn tứ phía.
Nó đây rồi… Nó đang nằm ngoan ngoãn trước cửa một tiệm bán kỷ vật cho du khách ngoại quốc.
Nó sơn màu đen, màu Văn Bình không thích và mang bảng số định mạng CHU-35.
Trước khi mở cửa xe, Văn Bình đi vượt qua, xây lưng lại, nhìn vào tủ gương của tiệm bán kỷ vật. Trông con mắt hau háu của chàng, người lạ tin chàng quan tâm đến những cái bát Khang Hy xin xắn và quý giá nằm trong tủ.
Thật ra, chàng mượn tủ để quan sát chiếc xe. Chàng tỏ vẻ bằng lòng khi nhận ra chiếc Triumph GT-6 do Anh quốc chế tạo. Loại xe đua lòng máy 2.000 phân khối này nhỏ bé nhưng xinh đẹp, tốc độ 175 cây số một giờ, nếu gắn thêm 2 bình xăng phụ thì trên vòng đua không kém thần mã Ferrari hoặc Mustang Shelby.
Ông tổng lãnh sự không đến nỗi cà mèng về nghệ thuật chọn xe hơi, Văn Bình tự nhủ như vậy. Chiếc GT-6 này có người đẹp ngồi một bên, tóc buông lơi để đùa trong gió trong khi phóng ngoài 200 cây số một giờ thì trên đời không có gì thần tiên bằng.
Đáng tiếc là Văn Bình phải đi một mình.
Chàng không có ý định vượt biên giới vào Trung cộng nên không cần phóng xe với tốc độ kinh hồn.
Sau khi nhìn kỹ qua tủ gương không thấy bóng dáng nào khả nghi, Văn Bình từ từ quay lại, và bước về phía xe Triumph. Tuy nhiên, chàng chưa mở cửa xe vội. Chàng dựa vào vè trước, đưa máy ảnh lên để đo ánh sáng, như thể sửa soạn chụp hình. Ròi chàng giả vờ nâng máy ảnh ngang mắt, bấm nút.
Bây giờ chàng có thể lên đường được rồi.
95 mã lực của chiếc GT-6 reo lên tròn trịa. Văn Bình lái ra giữa đường. Trên vòng đua, chàng phóng nhanh như tên bắn. Nhưng hôm nay, chàng cảm thấy sợ hãi tốc độ. Dường như một sức nặng vô hình và cô cớ đang đè cổ họng chàng.
Một phút sau, chàng mới sực nhớ một điều quan trọng. Xe cộ ở Hồng-kông và ở vùng đất mới trên lục địa do Anh quốc kiểm soát, đều chạy bên trái, như ở bên Nhật.
Hộp số của chiếc GT-6 tuân lệnh Văn Bình một cách ngoan ngoãn. Nệm mút khá dày ôm khít lấy sống lưng mệt mỏi của chàng. Chàng chắt lưỡi vứt điếu Salem cháy dở xuống đường.
Trên đường tới bến đò, xe buýt và tài xế chạy thành hàng dài, đông đặc. Dáng điệu thận trọng, chàng quẹo vào đường Nathan Road. Tới phút này mà gặp tai nạn thì nguy to. Và nguy hơn nữa là động cơ ngậm miệng, không chịu nổ ròn nữa….
Cũng may ông tổng lãnh sự đã cho xe vào ga-ra coi lại máy móc trước khi giao cho Văn Bình…
Con đường trước mặt mỗi lúc một mở rộng, dân chúng mỗi lúc một thưa thớt. Những chiếc xe buýt hai tầng sơn đỏ đầy nhóc hành khách lùi dần về phía sau.
Văn Bình lái vào đường Waterloo.
Mấy phút sau, chàng tới đường Biên Giới. Danh từ Boundary Street, đường Biên Giới, rất đúng, vì nó là biên giới ngăn cách Kowloon, thị trấn tân tiến tràn ngập hàng hóa sang trọng, giai nhân diễm lệ, ánh đèn nê-ông muôn màu rực rỡ với những làng xã địa đầu của Hoa-Lục thầm lặng, tiêu điều và cô quạnh.
Rời đường Biên Giới, chiếc GT-6 dấn vào Đất mới. Nhà cầm quyền Anh quốc ở Hồng-kông vẫn tiếp tục kiểm soát giải đất này, tuy nhiên, người ta không thể đoán biết bao giờ Bắc Kinh sẽ đòi lại.
Ba chục cây số phía trước là làng Lo Wu, và Lo Wu là ải địa đầu của Trung Hoa cộng sản. Trong quá khứ, Văn Bình đã tới Lo Wu một lần. Như thường lệ, chàng tới Lo Wu với một người đàn bà.
Nhưng khác thường lệ, người đàn bà đi với Văn Bình tới vùng sát nách Hoa-Lục ấy lại không đẹp. Nàng cùng đi với Văn Bình tới Lo Wu để tiếp xúc với một nhân viên tình báo Hoa-Lục.
Hôm ấy, trời mưa day dứt, Văn Bình lái chiếc Riley đầy bùn trên con đường ảm đạm. Đến nơi, cuộc gặp gỡ bị đình hoãn. Vì nhân viên tình báo Hoa-Lục đã bị sa lưới dọc biên giới, và gục ngã dưới làn đạn súng máy tàn bạo.
Dọc đường về Kowloon, nàng không nói nửa lời. Rồi hai người chia tay. Mãi sau chàng mới biết đêm ấy nàng uống độc dược từ giã cõi đời. Vì nạn nhân gục ngã dưới làn súng máy tàn bạo của binh sĩ Trung cộng ở Lo Xu là ý trung nhân của nàng….
Văn Bình nhìn sang băng bên, tưởng như đang ngồi trên chiếc Riley 4/72, loại xe của hãng Austin, Anh quốc ra đời năm 1959 mà cao tồng ngồng và cỗ lỗ sĩ như xe trong bảo tàng viện. Người đàn bà Tàu ngồi bên không có đặc điểm nào trong khuôn mặt cũng như thân hình dáng làm chàng chú ý, song đôi mắt của nàng lại rất lạ lùng.
Mắt nàng to và đen dưới hàng mi dài rậm rạp, luôn luôn xáo động, như báo hiệu giông tố hãi hùng ở nội tâm. Nhìn mắt nàng, Văn Bình có cảm tưởng là con đường đi Lo Wu giăng đầy mây xám, gió thổi cát bay, đá chạy, như trong truyện phim ma quái.
Hôm nay, đường đi Lo Wu cũng đột nhiên giăng đầy mây xám. Một trận gió lớn không biết từ hướng nào thổi lại, làm bụi bay mù trời.
Lòng Văn Bình se lại.
Trời xế chiều.
Mặt trởi đang cắt một đĩa tròn màu vàng tươi tắn trên nền mây đều đặn vụt biến mất. Không gian nhuộm đầy màu xám. Rồi mặt trời lại hiện ra, đỏ lòm.
Cảnh vật biên giới, cây cỏ, đường sá, tất cả đều nhuộm màu đỏ kỳ dị.
Màu máu….
Văn Bình nói nhỏ một mình:
- Hừ, chắc lại có chuyện….
Chiếc GT-6 hăm hở lao đầu về phía biên giới đẫm máu.
--------------------------------
	1
	xin đọc Bí mật Hồng-kông và Tia sáng giết người đã xuất bản. Tân Quang, 54 Lê Văn Duyệt (Chở Đủi) tổng phát hành.
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	xin đọc Phù Tang nổi sóng, quyển thượng và quyển hạ, đã tái bản, Tân Quang, 54 Lê Văn Duyệt, tổng phát hành.


 



IV. 44 là ai?
 
 Con đường phía trước gồm nhiều đoạn thẳng tắp, dọc theo đường sắt tới biên giới Trung cộng. Tuy nhiên, cứ cách một quãng, đường xe hơi lại cắt ngang thiết lộ.
Có lẽ vì trời sắp bão lớn nên sự lưu thông rất thưa thớt, du khách đều trở về lữ quán. Thường lệ, con đường này đông đảo xe cộ, phần lớn là người ngoại quốc nhân dịp viếng thăm Cảng Thơm đã tới Lo Wu để tìm cảm giác lạ bên cạnh bức màn tre.
Trước khi vượt qua cổng xe lửa Ma Liu Shui, Văn Bình phóng hết tốc độ.
Gió lạnh quạt rào rào vào khung cửa mở rộng. Chiếc GT-6 không ngốn đường nhanh bằng chiếc Lotus 49 mà chàng lái một cách say mê tại Macao, song nó cũng không đến nỗi hèn đụt. Mỗi lần đến khúc rẽ, Văn Bình đạp hết ga xăng rồi thắng lại. Bốn thắng dĩa kéo bánh xe dán sát vào mặt đường.
Kim tốc độ đã chỉ 140 cây số. Mọi xe hơi tầm thường khác đã run tay lái khi tới 120, nhưng càng chạy nhanh, chiếc GT-6 càng cắn đường, và càng êm ái như gắn bánh xe trượt tuyết.
Ma Liu Shui đây rồi….
Văn Bình giảm bớt tốc độ.
Phong cảnh tứ phía vẫn là phong cảnh cũ, tuy nhiên lòng chàng lại rạt rào nhớ tiếc. Nhớ tiếc một cái gì vô giá đã mất.
7 năm trước, Văn Bình dừng chiếc Riley 4/72 kênh kệu tại Ma Liu Shui. Người đàn bà Tàu có cặp mắt lạ lùng đột nhiên hỏi chàng:
- Anh sơi nước trà nhé?
Dĩ nhiên chàng không ưa giải khát bằng nước trà, dầu trời nóng như thiêu đốt. Trời càng nóng, chàng càng thích uống rượu huýt-ky. Tuy nhiên, chàng không thể khước từ. Vì người mời là phụ nữ. Vả lại, lâu lắm chàng chưa được thưởng thức trà Tàu. Uống trà Tàu chính cống trên đất Tàu là tuyệt thú, thoái thác là ngu xuẩn.
Nàng lấy trong túi da lớn ra cái bình thủy xinh xắn, rồi giải thích:
- Trà này ngon lắm, anh uống rồi sẽ thấy. Trước kia gia đình em trồng trà ở miệt Hoa Bắc, từ ngày tản cư qua Hồng-kông em phải nhờ người mua tận nơi mang tới.
Nàng mở nắp bình thủy. Mùi trà nóng thơm ngát, khiến chàng ngây ngất.
Khi ấy, Văn Bình nhận thấy phụ thân nói ngày xưa là đúng. Những buổi sáng săn thú ở miền thượng du, phụ thân thường mang bộ đồ trà bằng đất quý ra bày trên bàn để uống một mình. Bộ độc ẩm xưa này luôn luôn theo sát ông, như khẩu súng săn bá phát bá trúng. Tuy da dẻ nó sù sì, cái ấm lại sứt một tai, phụ thân vẫn nói với Văn Bình là ai trả một chục lượng vàng ông cũng không bán. Ông nói:
- Bộ độc ẩm này là của cụ cố để lại, chuyên dùng pha trà từ mấy trăm năm nên đã lên cao, uống ngon một cách lạ lùng.
Thấy chàng cầm chén trà đưa lên miệng uống một hơi cạn, phụ thân xua tay, mặt nghiêm nghị:
- Như vậy không phải là uống trà. Trà phải nhấm nháp từng ngụm nhỏ một. Phải uống từ từ, để hương thơm thấm dần vào lục phủ ngũ tạng. Nhưng thôi, con còn nhỏ, chưa đến tuổi uống trà.
Cậu bé Văn Bình đáp:
- Xin lỗi cha, dầu uống chầm chậm con cũng chẳng ngửi thấy hương vị gì cả.
Phụ thân cười:
- Lớn lên rồi con biết.
Lớn lên, dấn thân vào giang hồ, đam mê rượu mạnh, Văn Bình vẫn khinh thú uống trà. Đến khi gặp người đàn bà lạ trên đường từ Kowloon tới biên giới, chàng mới hiểu được lời nói chí lý của phụ thân.
Mùi trà thơm lừng tỏa ra, khiên người đàn bà lạ trở nên quyến rũ trong vẻ đẹp huyền bí. Nàng rót trà ra cái chén ni-lông, rồi trịnh trọng bưng lên.
Song chàng chưa cầm lấy vội. Vì nàng đã bưng chén trà một cách khác thường.
Nàng cặp chén trà bằng ba ngón tay: ngón cái và ngón trỏ giữ mép chén, còn ngón giữa thì nâng cái đáy. Cầm chén bằng ba ngón tay như vậy rất khó khăn và lập dị.
Văn Bình đỡ chén trà, chưa kịp uống thì nàng đã phá lên cười ròn rã:
- Trời ơi, anh không phải….
Nàng im bặt.
Văn Bình ngước nhìn nàng:
- Tôi không phải là gì, hả cô?
Nàng thở dài:
- Em đinh ninh anh là người của môn phái.
- Môn phái? Té ra cách cầm chén trà của cô là dấu hiệu của môn phái!
- Vâng, môn phái Bạch Liên giáo. Nếu anh là người đồng phái, anh đã cầm chén trà bằng ba ngón tay như em. Mời rượu cũng vậy, người ta phải nâng ly bằng ba ngón tay. Như anh đã biết, Bạch Liên giáo là một trong nhiều hội kín, ở Trung Hoa từ thế kỷ thứ 19, cũng như Tam Điểm hội, Thiên Địa hội, Hồng Môn hội, Hồng Gia hội, Hồng Bang hội, Đại Đao hội, Tiểu Đao hội và Kỳ Lão hội… Nước Tàu bị chia làm hai, quốc gia và cộng sản, các hội kín cũng chia làm hai, nhiều phần tử Bạch Liên giáo theo phe Tưởng Giới Thạch cũng như nhiều phần tử Kỳ Lão hội theo Mao Trạch Đông.
- Lạ thật, theo chỗ tôi hiểu thì Bạch Liên giáo đã tan rã từ lâu, từ trước khi xảy ra nội chiến Quốc Cộng….
- Vâng, theo lịch sử thì Bạch Liên giáo là hội kín cổ xưa nhất, xuất hiện từ thế kỷ thứ 12, và giữ vai trò quan trọng trong việc kháng chiến chống xâm lăng Mông Cổ trong thế kỷ thứ 13 và 14. Phần lớn vua quan triều Minh đều theo Bạch Liên giáo. Trong thế kỷ thứ 18 và 19, Bạch Liên giáo bị khủng bố mạnh mẽ nên phải rút vào bí mật, và sang thế kỷ thứ 20 thì phải núp dưới chiêu bài khác nhau để hoạt động. Các nhân viên mật vụ ở Hoa-Lục và Hồng-kông đều thuộc Bạch Liên giáo.
- Ngoài cách mời trà và mời rượu, đảng viên Bạch Liên giáo còn cách nào khác để nhận diện nữa không?
- Thưa, còn rất nhiều. Nếu là đàn ông lớn tuổi hoặc đàn bà mời nhau ăn trầu. Em sẽ đưa lá trầu cho anh, em cầm phía lá, còn cuống chĩa về phía anh. Đảng viên Bạch Liên giáo sẽ lật ngược lá trầu lại, phết vôi vào cả hai mặt.
Còn khi ăn cơm thì gác đôi đũa trên ngón tay để mời khách. Kẻ cùng môn phái sẽ đẩy cái bát ra xa. Trước khi hai đối thủ đánh nhau cũng vậy, người ta phải nắm bàn tay, giơ lên, chĩa ngón cái lên không. Nếu đối thủ là bạn thì sẽ mỉm cười và xin lỗi. Ngoài ra, sau khi giết người, cần trốn pháp luật, đảng viên Bạch Liên giáo phải cắt một ít tóc, cuộn vào cánh tay, còn tay kia thì đưa lên mắt. Kẻ cùng môn phái có bổn phận mở cửa nhà, mời vào trú ngụ. Đối với đảng viên Bạch Liên giáo thì tìm nơi lẩn tránh một thời gian sau một vụ "rửa tai" là điều bắt buộc.
- Rửa tai?
- Vâng, rửa tai là tiếng lóng có nghĩa là giết người. Bạch Liên giáo còn nhiều tiếng lóng khác, như công an, cộng sản thì gọi là "ngọn gió", cướp ghe thuyền là "ăn món vịt hẩm", tiến đánh một xã để bắt chuộc tiền gọi là "ngao du sơn thủy".
Văn Bình lặng thinh giây lát, nhìn ra xa. Người đàn bà cũng lặng thinh.
Rồi chàng lên tiếng:
- Giá tôi là người đồng môn, cô sẽ nhờ tôi chuyện gì?
Nàng chắt lưỡi đáp:
- Em là nhân viên điệp báo của Đài Loan. Anh là anh, em không biết nhưng chắc chắn là đồng minh của em. nếu anh là đảng viên Bạch Liên giáo như em, em sẽ yêu cầu anh giúp một chuyện riêng.
- Cô đừng ngại. Nếu có thể làm được, tôi sẽ sẵn sàng.
Thiếu phụ thở dài:
- Cám ơn anh. Em không thể nào tiết lộ cho người ngoài môn phái biết được.
Văn Bình nắm tay nàng, giọng tha thiết:
- Cô ngờ vực tôi nữa ư?
- Thưa anh, không. Em không bao giờ dám nghĩ đến chữ ngờ vực. Phải tin cậy tuyệt đối em mới cùng đi với anh tới biên giới hôm nay. Em không thể nói vì một lý do khác. Khi gia nhập Bạch Liên giáo, em đã thề trước trời đất.
- Cô thề ra sao?
- Cả thảy là 36 lời thề, đại để phải giữ bí mật triệt để đối với người ngoài hội.
Rồi đánh trống lãng, nàng rót trà vào chén:
- Anh uống hớp nữa nhé!
7 năm sau, qua Ma Liu Shui, Văn Bình không đậu lại thưởng trà. Chàng đã lái thẳng một mạch. Người xưa đã trở về cát bụi, song những thửa ruộng lúa hai bên đường vẫn được chia thành nhiều mảnh nhỏ vuông vắn, xen kẽ với những khoảnh vườn trồng rau xanh tươi.
Giống như ở bên nhà, nông gia Trung Hoa vẫn cặm cụi trên ruộng, bất chấp thời tiết thay đổi phũ phàng. Cũng như những con trâu lông đen, sừng chúi xuống… Cũng những người dân nhẫn nại và thầm lặng…. Nếu khác, thì chỉ khác ở đôi ủng lên đến gần háng của nông gia biên giới, trong khi tá điền Việt lội bì bõm chân không trong bùn…. Đàn bà cũng đội nón sùm sụp trên ruộng lúa, nhưng nón của người Tàu rộng hơn, với những miếng vải đen ảm đạm rủ xuống bên mép.
Dường như đã quen với cảnh du khách phóng xe hơi thục mạng - hoặc không quan tâm đến mọi việc xảy ra chung quanh - họ không ngẩng đầu lên trước tiếng kèn pin pin liên tiếp.
Bên trái, Văn Bình thấy một bãi dài trắng xóa. Thoạt đầu, ai cũng tưởng là tuyết phủ. Lần thứ nhất qua đấy, Văn Bình đã lầm. Giờ đây chàng đã biết bãi dài trắng xóa này là một nghĩa trang cũ. Có lẽ người đàn bà vô danh có chân trong Bạch Liên giáo, ngồi bên chàng trên xe Riley 7 năm trước đã được chôn cất tại đây.
Văn Bình thở dài nhè nhẹ.
Về phía trái, một ngọn đồi cao hơn nghĩa trang cũ màu trắng nhô lên, như muốn án ngữ không cho chàng nhìn rõ cảnh vật trước khi tới sát biên giới.
Trên đỉnh đồi, một làn khói sám trắng bay phơ phất thành vòng tròn.
Đó là Đồi Mây. Cloudy Hill.
Từ Đồi Mây đến làng Fan Ling, trạm cuối cùng trước khi tới Lo Wu, chỉ còn hai cây số phù du nữa.
Văn Bình lái vèo qua Fan Ling.
Con đường còn 5 cây số nữa. Tuy hạ tốc độ xuống mức tối thiểu, chàng chỉ mất 3 phút để ngốn chặn đường còn lại. Đến nơi, chàng thắng lại, quay đầu xe về phía Kowloon, rồi chậm rãi xuống.
Chàng nhìn đồng hồ tay.
4 giờ 45 phút.
Mãi 5 giờ mới có hẹn. Còn 15 phút nữa. Lẽ ra chàng phải đến đúng 5 giờ. Chàng đã nghĩ tới điều ấy - một đòi hỏi cơ bản của nghề nghiệp - song chàng không thể thực hiện. Vì chàng sợ bất trắc ở dọc đường. Chàng cần dành thêm 15 phút phòng hờ.
Văn Bình bước về phía cây cầu sắt xe lửa cách đó một quãng ngắn.
Một chuyến tàu hỏa vừa tới Lo Wu. Cây cầu biên giới bị đóng cửa, tàu hỏa không qua được nên hành khách có giấy phép vượt biên giới phải xuống tàu, đi bộ qua cầu.
Vào giờ xế chiều này, hành khách gồm toàn người Tàu, sinh sống dọc biên giới. Điệp viên 44 cũa Quốc Tế Tình Báo Sở đã chọn 5 giờ làm giờ gặp gỡ không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Văn Bình xốc chiếc máy ảnh Yashica trên vai rồi trà trộn vào đoàn hành khách vừa xuống tàu. Chàng cố tình dùng hai giây da khác màu, giây màu đen để đeo máy ảnh, và giây màu nâu để đeo ống kính phụ dài ngoằng.
Bên kia cầu, lá cờ đỏ 4 sao sàng của Trung cộng bay phất phới dưới ngọn gió loạn xạ từ xa thổi lại. Tuy ở xa, Văn Bình cũng nghe tiếng kêu phần phật, như thể vải cờ sắp rách. Gần lá cờ là một ngôi sao đỏ kếch xù bằng kim khí, và vọng gác của binh sĩ tuần biên Trung cộng.
Hành khách của xe hỏa chậm chạp tiến qua cầu, vượt qua 3 cảnh sát viên Anh đứng thẳng như phỗng đá.
Ngay cạnh vọng gác Hoa-Lục, một số người cũng đang chờ đợi. Cách phục sức tiều tụy và đồng loạt của họ chứng tỏ họ là người Tàu.
Văn Bình quan sát từng người. Tuy nhiên, chàng không thể đoán biết người chàng sắp gặp là ai.
44 là ai?
Đó là một điều bí mật mà Văn Bình mong được phăng ra ngay. Trong mẩu thư giấu trong lược vàng mà Yên Hà đưa cho chàng trên xe hơi, đảng viên 44 đã ghi rõ thể thức tiếp xúc, song không cho biết chi tiết về tướng mạo của mình.
Điệp viên 44 phải lmà người giàu kinh nghiệm nghề nghiệp vì bức thư giấu trong cái lược được viết bằng mật mã. Loại mật mã mà điệp viên 44 đã giải thích một lần trong những cuộc chuyển giao tài liệu đầu tiên cho phái viên Pháp-tấn-xã. Dùng mật mã này, 44 không sợ đối phương khám phá được ý nghĩa.
Bức thư như sau:
"Yêu cầu bạn có mặt tại cầu biên giới giữa Hồng-kông và Hoa-Lục đúng 5 giờ chiều ngày… Bạn sẽ mang
trên vai chiếc máy ảnh Yashica cỡ 24 x 36, kèm theo một ống kính têlê 135 li, giây đeo máy ảnh màu đen, giây đeo ống kính têlê màu nâu. Bắt đầu từ 5 giờ chiều, khi thấy người từ Hoa-Lục qua cầu sang Kowloon, bạn hãy đổi máy ảnh từ vai này sang vai kia nhiều lần.
"Bạn lên xe hơi chờ tôi.
Trân trọng."

Bức thư không có chữ ký, và đánh máy bằng Anh ngữ trên một cái máy còn mới.
Trong quá khứ, mỗi lần đi tiếp xúc với nhân viên nhị trùng hoặc chọn tự do, Văn Bình đều biết trước mọi chi tiết. Lần này tiếp xúc với một nhị trùng ở đường phân ranh Đông Tây Đức, khi bức tường ô nhục chưa ngăn cách hai miền quốc cộng, Văn Bình còn biết cả những chi tiết không cần thiết những kẻ sắp gặp chàng đeo kính trắng gọng đồi mồi vàng lấm chấm đen, dận giày đế cao su đỏ, và mang trong túi quần sau bên phải một tấm ảnh đứa trẻ lên 3 đang mút ngón tay nữa.
Nhưng cũng có lần Văn Bình chỉ biết lờ mờ. Lần ở Havana, thủ đô Cuba, hoạt động theo lời yêu cầu của tình báo Mỹ C.I.A., suýt nữa chàng sa lưới công an thân Cộng của Castro vì người mà chàng tiếp xúc chỉ cầm một trái cam trong tay làm mật hiệu nhận diện.
Người này bị công an bắt giữ trước khi tới chỗ hẹn, và một nhân viên của Castro cầm quả cam tới gặp Văn Bình.
Nhờ lanh trí, chàng thoát chết. Đứng trên bao lơn, chàng dùng ống kính quan sát người lạ từ đầu đường tới. Chàng không xuất hiện vì thấy người lạ đi đứng với vẻ bình tĩnh gần như kiêu ngạo, và trái cam Sunkist trong tay bị dập gần hết. Chàng suy luận là điệp viên mới vào nghề - đó là điệp viên người Cuba mới gia nhập C.I.A. - khó thể thản nhiên một cách bất cẩn ở một nơi nhan nhản mật vụ khét tiếng giết người như ngoé, mặt khác, trái cam bị dập chứng tỏ có sự té ngã hoặc vật lộn kịch liệt.
Trừ những cuộc tiếp xúc nghẹt thở như ở Havana, Văn Bình từng sống một đêm thần tiên - và sau đó là hàng chục đêm thần tiên khác - với một phụ nữ xinh đẹp giữ nhiệm vụ "hộp thư" tại kinh đô ánh sáng Ba-lê dưới thời Đức quốc xã chiếm đóng.
Người đàn bà mỹ miều này mật danh là Bình Minh.
Bình Minh là nhân tình của một đại tá Phản Gián quốc xã. Nàng ngụ trong một tòa nhà chia làm nhiều phòng, dành riêng cho nhân viên cao cấp. Theo kế hoạch, cứ 8 tuần lễ là có một lần gặp gỡ. Bình Minh để cửa mở hé, ban đêm nhân viên đồng minh lên đến, xô vào và nhận tài liệu.
Lần nào điệp báo đồng minh cũng phái nữ nhân viên tới, theo lời yêu cầu của Bình Minh.
Hôm ấy, lần đầu tiên, nữ nhân viên của đồng minh bị tai nạn xe hơi. Thật là tai hại vì tai nạn này xảy ra đúng một giờ đồng hồ trước giờ nhân viên đồng minh có thể lợi dụng quân cảnh quốc xã đổi phiên gác trước cao ốc - một sự sơ hở kéo dài 2 phút - để lọt vào bên trong.
Đồng minh không thể đình hoãn tới đêm khác vì Bình Minh sắp cùng tình nhân về Bá Linh, và cũng không có cách nào liên lạc với nàng để thông báo sự thay đổi đột ngột. Văn Bình được cử ra làm tròn nhiệm vụ bạc bẽo ấy.
Khi chàng đẩy cửa phòng bước vào thì bên trong tối om. Mở cánh cửa thứ hai, chàng mới nhìn thấy ánh sáng le lói.
Thì ra Bình Minh đang ở trong phòng tắm.
Nghe tiếng động, nàng đi ra. Đinh ninh nhân viên đồng minh là bạn gái, Bình Minh không cần giữ gìn. Nàng tiếp đón Văn Bình toàn bộ y phục chỉ gồm đôi giép mỏng. Từ chân lên tới đầu, nàng chẳng có gì hết. Nếu nàng xấu thì cũng không sao, đằng này nàng lại đẹp, chao ôi là đẹp, đẹp có thể làm chàng đứt hơi được….
Nàng muốn che giấu song chung quanh chẳng có gì cả. Nàng định kêu lên, Văn Bình phải xua tay ra hiệu. Đến khi chàng nói mật ngữ nàng mới hoàn hồn, tuy nhiên, mặt nàng lại đỏ hơn trước vì thẹn thùng.
Chàng nói:
- Tôi thành thật xin lỗi Bình Minh.
Hôm ấy, nhờ phúc ấm tổ tiên, chàng tại được giọng nói và diện mạo thật truyền cảm và tha thiết nên người đẹp không giận, đòi tống khứ chàng ra ngoài. Vả lại, dầu giận nữa, nàng vẫn phải lưu chàng ở lại trong phòng. Vì đến rạng đông quân cảnh mới đổi gác phiên nữa, và chàng mới có thể rời bỏ tòa nhà quốc xã.
Văn Bình lấy áo ngủ khoác cho nàng, và như người nhà, lại tủ buýp-phê pha rượu cho nàng uống. Chàng rót huýt-ky thì nàng lắc đầu chỉ chai cô-nhắc.
Cô-nhắc là món rượu mạnh quốc gia của người Pháp nên chàng không ngạc nhiên. Bên ngoài trời rét cắt ruột, tuyết bắt đầu rơi lả tả trên những cành cây khẳng khiu trụi lá, nàng mới tắm xong, cần uống cô-nhắc để lấy hơi ấm.
Nhưng đến khi chàng đổ cô-nhắc vào cái ly nhỏ, Bình Minh lại lắc đầu klần nữa, và chỉ chai Curaçao. Chàng hiểu liền: nàng muốn uốc cốc-tay Bosom Caresser, một món uống có cái tên thi vị đối với trai gái trong phòng vắng. Vì trong Anh ngữ, bosom là ngực, caresser là sự vuốt ve….
Văn Bình đưa một ngón tay lên. Vì Bosom caresser có hai cách pha, cách số 1 và cách số 2. Nàng lại lắc đầu nữa và giơ hai ngón tay. Nghĩa là uống số 2. Cách pha số 2 dùng nhiều rượu cô-nhắc hơn cách pha số 1[5] chứng tỏ nàng là tay khoái rượu.
Chàng mỉm cười. Nàng cười theo. Tiếng cười nàng mỗi lúc một ròn rã.
Thì ra nàng đã có thiện cảm với chàng.
Trên thực tế, chàng đã ở lại với Bình Minh. Không phải ngồi thu mình một góc, mà là trên tấm nệm mút có lò so êm ái. Chàng khôn ngoan mời nàng dùng ly thứ hai, cũng với cô-nhắc, curaçao, song thêm rom và mấy giọt nước chanh. Cầm ly cốc-tay, nàng uống một hơi và nằm xuống giường.
Nàng đã hiểu hàm ý của chàng. Ly cốc-tay này mang tên Between the Sheets, nghĩa là "giữa chăn nệm"[6] Nàng đã thỏa thuận cho chàng dùng chăn nệm chung với nàng để quên cảnh đêm đông giá buốt.
Và không riêng đêm ấy, nhiều đêm kế tiếp, Văn Bình đã đến với Bình Minh. Có lẽ cũng vì được tình yêu thúc đẩy nên Bình Minh hoạt động rất đắc lực.
Cho đến khi nàng bị Phản Gián bắt giam. Nàng ra pháp trường, dựa lưng vào một bức tường xiêu đổ rêu mốc, mắt bịt vải đen, một buổi chiều gió thổi mạnh, báo hiệu cơn giông.
Bâng khuâng, Văn Bình ném điếu Salem xuống đường. Không biết chiều nay dọc biên giới Hoa-Lục chàng sẽ gặp ai. Không biết cuộc tiếp xúc sẽ lành hay dữ.
44 là ai?
Là đàn ông hay đàn bà? Văn Bình cố đoán mà không được. Chàng chắt lưỡi, đổi máy ảnh từ phải sang trái. Đeo máy ảnh nặng du khách đổi vai là thường. Lính gác cũng như dân chúng đã gặp nhiều du khách có cử chỉ như vậy. Trà trộn trong đám đông, 44 sẽ có thể nhận ra Văn Bình.
Bỗng chàng giật mình. Nếu ngoài chàng ra, còn có người khác bị giây máy ảnh cứa da thịt mà đổi vai thì nguy to.
Chàng nhìn chung quanh. Cũng may chỉ có chàng là du khách. Vừa đổi vai, chàng vừa bước lên phía trước. Ba cảnh sát viên Anh không nhìn thấy chàng. Cho dẫu nhìn thấy, họ cũng không hỏi. Dân tộc Anh quốc vốn hà tiện lời nói. Họ đứng xoạc chân, tay chắp sau đít, súng lục đeo trễ xuống thắt lưng, mặc sơ-mi kaki và quần sọt, mắt nhìn thẳng.
Đoàn hành khách vừa xuống tàu Kowloon từ từ tiến qua toán cảnh binh Anh. Trong khi ấy, trên lãnh thổ Trung cộng, một người lính đội mũ sắt, mang súng tiểu liên, đi đi lại lại, ra vẻ sốt ruột, phía sau hàng rào chắn sơn trắng.
Văn Bình trịnh trọng nâng cái máy ảnh Yashica lên, thay ống kính têlê 135 li vào, rồi nhắm qua hàng rào chắn. Qua kiếng nhắm, chàng thấy rõ bộ mặt lì lợm và dữ dằn của tên lính. Hắn trợn đôi mắt ốc lồi về hướng Văn Bình đứng, rồi nhún vai, cười gằn, quay mặt ra chỗ khác. Văn Bình lên phim, rồi bấm nút.
Chàng không có ý định chụp hình. Chẳng qua chàng muốn 44 ở bên kia cầu nhận thấy.
Sợ 44 chưa nhìn rõ, Văn Bình thay vai lần nữa. Và để 44 khỏi lầm với người khác, chàng tháo ống kính têlê 135 ra, lắp ống kính thường vào, đưa máy lên ngang mắt, giả vờ chụp loạn xạ, rồi hạ xuống. Rồi chàng đưa máy ảnh từ phải sang trái.
Nhóm hành khách từ Kowloon tới đã qua cầu gần hết. Sắp sửa đến lượt nhóm người từ Hoa-Lục sang Kowloon.
Tuy đứng xa gần 40 thước, Văn Bình vẫn có thể quan sát rõ ràng. Đàn ông và đàn bà phục sức gần như nhau, một màu xanh thẫm bạc thếch, lấm nhiều vết bùn, cái nón tròn và rộng đội sùm sụp trên đầu. Mặt người nào cũng tái mét. Tái mét chắc vì gió lạnh. Gió lạnh từ Kowloo, thổi tới ào ào. Văn Bình thấy mấy người run rẩy. Trong khi ấy, ba cảnh sát viên Anh lại mặc quần áo ngắn…
Phần khác, họ tái mét vì sợ. Người dân Hoa-Lục đã mắc bệnh sợ trầm trọng, họ sợ tất cả, sợ bất cứ cái gì, sợ nhất lính tráng và súng đạn… Họ sợ khẩu tiểu liên đen ngòm cứ chĩa vào người họ, như sắp sửa khạc thần Chết….
Văn Bình đã thay vai đeo máy ảnh từ phải sang trái, và từ trái sang phải 4 lần. Đành rằng thay vai là thường, chàng cũng không thể tiếp tục như vậy mãi. Ở những địa điểm yết hầu dọc biên giới như Lo Wu, chắc chắn nhà cầm quyền Bắc Kinh đã đặt ngầm nhân viên đặc biệt, và bọn lão luyện trong nghề không thể không để ý.
Tuy nhiên, Văn Bình vẫn phải tiếp tục phô bày mật hiệu. Vì có thể là 44 chưa trông thấy.
Chàng quan sát trạm kiểm soát lần nữa. Toàn thể hành khách từ Hoa-Lục tới đã bắt đầu trình giấy.
Chàng có cảm tưởng là họ không quan tâm tới sự hiện diện của chàng. Những bộ mặt rám nắng đầy vẻ sợ sệt dưới cái nón tròn rộng chỉ hướng vào tên lính gác đang xét giấy phép. Không ai dám nhìn về phía đường sắt Kowloon mặc dầu họ sẽ tới đấy, có lẽ vì sợ tên lính gác ngờ vực.
Đột nhiên, tên lính gác chăm chú ngó Văn Bình. Hắn bắt đầu hoài nghi chàng chăng? Hoài nghi vốn là nếp sống sau bức màn tre. Binh sĩ tuần biên ngày đêm bắt giữ, bắn giết những người dân Hoa-Lục trốn sang Hồng-kông, càng mắc bệnh hoài nghi hơn ai hết. Lần này, tên lính gác hoài nghi rất đúng. Quốc Tế Tình Báo Sở cần gắn huân chương hạng nhất cho hắn. Vì người du khách đeo máy ảnh Yashica đứng cách hắn một quãng ngắn đang tìm cách đưa một điệp viên quan trọng ra khỏi lãnh thổ cộng sản ngay trước họng súng tiểu liên nhậy cảm của hắn.
Qua kính nhắm, Văn Bình thấy rõ cái miệng mím lại của tên lính gác đội mũ sắt. Nếu chàng là một trong những người nhập cảnh, chắc chắn sẽ tác oai tác quái đối với chàng. Văn Bình cười lại một cách khinh miệt.
Một giọng nói gắt gỏng cất lên.
Giọng nói của tên lính gác… Hắn ra lệnh cho toán người đang đợi lần lượt tiến lên, giấy phép cầm sẵn nơi tay.
Văn Bình đau nhói ở cuống tim. 44 là ai? 44 là đàn ông hay đàn bà? Dưới cái nón xoè ra lụp xụp, đàn ông và đàn bà đều giống nhau. 44 có mặt trong đám người sửa soạn vượt biên giới sang Kowloon không? Hay là 44 đã bị bắt? Số phận 44 bây giờ ra sao?
Nếu 44 đang ở trước mặt chàng, tại sao không ngẩng đầu lên để tìm người du khách đổi vai chiếc máy hình Yashica? Là nhân viên điệp báo cao cấp, 44 phải hiểu rõ rằng vượt biên là việc rất khó khăn. Giấy thông quan giả mạo, dầu giả mạo khéo léo đến đâu cũng bị bại lộ. Chắc hẳn 44 đã có thông quan chính hiệu trăm phần trăm. 44 không ngu dại gì để tìm cách đánh lừa tên lính tuần cảnh với giấy tờ giả mạo…
Trong 5 phút nữa….
Phải, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi nữa, cực hình kiểm soát sẽ hoàn tất. Trời, mỗi khi ở trong phòng kín với người đẹp, chàng chưa kịp ho một tiếng thì 5 phút đã trôi qua. Nhưng ở đây, 5 phút lại dài kinh khủng, dài tưởng như không bao giờ hết.
Văn Bình nhìn đồng hồ.
Quái lạ, hồi nãy đồng hồ chỉ 5 giờ. Bây giờ vẫn ở con số 5, không chịu xê dịch.
Văn Bình vội lắc đầu nhiều lần để xua đuổi những ấn tượng sai lầm. Chàng nhìn thấy nội tâm xúc động mạnh mẽ, giống như điệp viên mới tốt nghiệp khóa huấn luyện sơ cấp, bắt tay vào công tác đầu tiên, ngoài sự dẫn dắt trực tiếp của huấn luyện viên.
Ít khi - hoặc không bao giờ - Văn Bình lại rung cảm dễ dàng và ngốc nghếch như vậy. Trừ phi…. Chàng hừm một tiếng… Trừ phi 44 là đàn bà. Không phải loại đàn bà có đủ tai, mũi, miệng như hàng triệu đàn bà trên trái đất, mà đàn bà siêu đẳng, đàn bà mang trên người khối nam châm lớn nhất thế giới, quy tụ tất cả thiên thai, tiên cảnh. Nát bàn và thiên đường của huyền thoại….
Trừ phi 44 là đàn bà.
Và là đàn bà tuyệt đẹp….
Văn Bình nắm chặt bàn tay trái như sợ giây đeo máy ảnh nhảy ra ngoài. 44 khó thể là đàn bà. Trong đám người đứng ngoan ngoãn bên kia rào chắn, chàng không nhận thấy một bóng dáng bồ liễu thon đẹp nào. Người nào cũng mập mạp hoặc gầy đét. Người nào cũng ủ dột và xấu xí. Người nào cũng rụt rè vì sợ hãi. Người nào cũng đen sạm vì bẩn thỉu.
Giả sử 44 là đàn bà thì thật bất hạnh cho chàng. Và khi ấy 44 sẽ là loại đàn bà xấu hơn Chung Vô Diệm. Trở về Sàigòn với "nàng", chàng sẽ không dám lò dò đến tổng hành doanh của ông Hoàng nữa.
Thiên hạ sẽ rủ nhau cười một trận, hàng tháng chưa dứt. Nhất là Nguyên Hương, cô thư ký thích hại ngầm. Nhất là Quỳnh Loan, nữ điệp viên Biệt Vụ đã có con riêng với chàng, và theo chàng như hình với bóng với lời đe dọa….
Nam nữ nhân viên trong Sở sẽ chỉ trỏ khi chàng đặt chân tới trụ sở Công Ty Điện Tử, ở đại lộ Nguyễn Huệ:
- Z.28 đấy! Có thấy vẻ mặt buồn như đưa đám ma của hắn không? Rõ đáng kiếp… hắn quấn quít đàn bà thì lần này được quấn quít một mụ đàn bà già khằn, da dẻ răn reo, mặt mũi kinh tởm, hơi thở hôi hám, quấn quít từ Hồng-kông về đến Sàigòn…. Bị một vố quá đau, hắn nhất định sẽ cạch đến già….
Nghĩ đến đó, Văn Bình đỏ bừng.
Đúng thật rồi, các đóa hoa biết nói hờn giận của Sở lại liên minh với nhau lần nữa để cho chàng một bài học đau buốt xương tủy.
Chàng hy vọng…. hy vọng 44 là đực rựa. Chàng thở dài chẳng buồn đổi máy ảnh trên vai nữa. Chàng cầu mong cho 5 phút qua thật nhanh, hầu 44 xuất hiện, leo lên xe, và chàng lái bán sống bán chết về trung tâm Kowloon….
Sống lâu trên lục địa, chắc 44 sẽ giam hãm bao tử. Chàng sẽ dẫn hắn về phòng, mua gà ở Tiên Hồng Lâu hoặc vịt Bắc Kinh ở Princess Garden cho hắn thưởng thức. Chàng sẽ giới thiệu với hắn thực đơn Tế Xuyên ngọn tuyệt vời tại Ivy, và món heo sữa quay độc nhất vô nhị tại phạn điếm Đại Tống….
À, nếu hắn đòi hỏi, vì món này rất khan hiếm trên lục địa, chàng sẽ đưa hắn tới những hẻm cụt ở Kowloon, hoặc thả đò trên vịnh Causeway, những con đò khang trang, có bức riềm che kín khoang, tha hồ bù khú với giai nhân, eo nhỏ xíu bằng trét tay. Một đêm trăng gió trên mặt nước chỉ mất 10 đô-la Hồng-kông, trong khi 44 đã có sẵn ở trương mục bên Thụy Sĩ nửa triệu đô-la Mỹ….
Trong khi Văn Bình mường tượng đến thú ăn chơi Hồng-kông thì người vượt biên giới đầu tiên trình xong giấy tờ. Ngoài tên lính cầm tiểu liên còn tên thứ hai, mắt dán vào những người đứng đợi. Hắn trả tờ thông quan lại cho người đàn ông gầy gò, rồi gật đầu ngụ ý cho phép.
Người đàn ông gầy gò cúi đầu chào rồi rảo bước về phía ba cảnh sát viên Anh. Y rảo bước dường như sợ tên gác thay đổi ý kiến.
Y vượt qua người cảnh sát bên hữu, mặt ngẩng lên, Văn Bình vội đổi máy ảnh sang vai trái, mắt nhìn thẳng vào mắt y.
Đó là một nông dân Trung Hoa đứng tuổi, râu ria lởm chởm, có lẽ hàng tuần chưa cạo. Dáng đi tất tưởi, luồng nhởn tuyến lờ đờ của y chứng tỏ y khó có thể là nhân viên đặc biệt cao cấp, trừ phi y là tay đóng kịch thật giỏi….
Y tiến tới gần Văn Bình.
Chàng gần chạm y trên con đường đất nhỏ. Chàng nghe rõ tiếng thở hổn hển của y. Chàng chờ y lên tiếng, song y chỉ thở hổn hển, bộc lộ sự mệt nhọc. Y liếc mắt nhìn chàng một cách thản nhiên, sự thản nhiên lạnh lùng của kẻ qua đường, không quen biết.
Văn Bình chép miệng, quay đầu về đám người còn lại. Người đầu tiên đã qua và không phải là điệp viên 44.
Đây là người thứ hai….
Người này cao lêu nghêu như con cò hương, trên vai đeo tay nải, loại tay nải bằng vải sám của người Tàu. Hừ, đeo tay nải cũng giống như đeo máy ảnh… Văn Bình thấy y đổi tay nải từ vai này qua vai khác. Lạ thật, điệp viên 44 đã nói rõ ràng chỉ có chàng là đổi máy ảnh sang vai, còn y thì không… Hay là 44 hàm ý là y cũng có cử chỉ tương tự?
Y cúi gằm xuống đất, cái tay nải chĩu nặng một bên. Tên lính Trung cộng trả thông quan cho y và khoát tay cho phép vượt biên giới.
Y qua mặt ba cảnh sát viên Anh.
Y qua mặt Văn Bình.
Như hồi nãy, Văn Bình đổi máy ảnh từ trái sang phải. Chàng hy vọng gã Tàu mảnh mai gật đầu kín đáo rồi theo chàng lại xe hơi. Nhưng y lại lụi cụi đi thẳng.
Vậy là hai người đã qua. Hai người không dính dáng đến Quốc Tế Tình Báo Sở và Sở mật vụ của ông Hoàng…
Chỉ còn lại ba người nữa. Hai đàn ông, một đàn bà. Nhìn thoáng qua, thiên hạ dễ lầm là cả ba đều là đàn ông.
Một người tiến lên trình giấy. Tia hy vọng cuối cùng le lói trong lòng, Văn Bình nín thở theo dõi quang cảnh. Trên cầu dắt, không còn ai, ngoại trừ ba cảnh sát viên Anh, vẫn đứng xoạc chân, thẳng đơ như khúc gỗ, vẫn quay lưng về phía Văn Bình.
Sự việc xảy ra nhanh như làn chớp xẹt. Tuy vậy, Văn Bình đã mục kích rõ ràng, từng chi tiết một, tưởng như trong cuốn phim quay chậm. Tên lính xét giấy dí mắt vào tờ thông quan, rồi ngẩng lên, quát một tiếng chát chúa.
Người đàn ông trình giấy luống cuống trong một phần trăm giây đồng hồ, rồi bất thần gạt tên lính sang bên, chạy một mạch lên cầu. Như bị điện giật, ba cảnh sát viên Anh đều chia tay, thân ngã ra đằng trước, tưởng chừng để đón lấy.
Dọc biên giới Hồng-kông, người dân Hoa-Lục chọn tự do là thường. Nhưng trốn thoát được không phải dễ dàng.
Có tiếng người thét. Văn Bình không nhận ra tiếng ai, tiếng của bọn lính cộng sản, hay là tiếng của người đàn ông vượt biên giới vô vọng kia nữa.
Y lạng sang bên, và lao vội vào hàng rào cản sơn trắng. Nửa thước nữa, y sẽ bước sang miền đất tự do. Song tên lính gác đã phản ứng lẹ làng, nâng khẩu tiểu liên.
Chóc… chóc…. chóc….
Tiếng đạn phóng ra khỏi nòng nghe ngắn ngủi, nhưng rùng rợn, xé nát bầu không khí xế chiều thầm lặng và u uất ở ven biên. Loạt đạn trúng thân trên của nạn nhân khiến đầu và vai ngã sấp xuống. Một chân vừa co lên đã duỗi thẳng ra. Khối thịt ốm yếu mềm nhũn của y gục vào rào cản, nửa trên về phía Kowloon, nửa dưới kẹt lại trong vùng Hoa-Lục.
Văn Bình nhận thấy ba cảnh sát viên Anh cùng bước tréo sang bên, khẩu súng lục đập lách cách ở sau lưng, chứng tỏ họ đang ở trong tình trạng thần kinh căng thẳng. Song họ không làm gì hết. Như thường lệ, họ chỉ có thể chứng kiến cảnh giết chóc với sự bất lực. Vì nạn nhân chưa rời khỏi lãnh thổ Trung cộng. Dầu nạn nhân đã đặt chân xuống phần đất Kowloon, nhà đương cuộc Anh cũng không muốn gây phiền phức với chánh quyền Bắc Kinh vì một trường hợp riêng rẻ và vô vọng.
Máu nóng chạy dồn lên thái dương Văn Bình. Chàng phải bặm miệng để khỏi thốt ra tiếng kêu tức tối. Chàng có thể can thiệp kịp thời, hoặc bằng phát súng đột ngột, hoặc bằng phóng dao, song cũng như ba cảnh sát viên, chàng không được quyền nhúc nhích.
Dầu sao chàng cũng là du khách. Công việc sẽ thất bại nếu họ biết chàng là điệp viên Z.28. Chàng càng không thể can thiệp nếu nạn nhân là điệp viên 44 của Tình Báo Sở. Bổn phận của chàng là lái xe đến đồn biên giới chờ 44 vượt qua an toàn rồi lái xe trở về Kowloon….
Hai mắt chàng bỗng mờ đi. Có lẽ vì trời về chiều, sương đổ xuống mang theo ẩm ướt. Nhưng phần lớn có lẽ vì cảnh tàn sát trắng trợn vừa đánh thức trong tâm tư chàng những kỷ niệm đầy máu và nước mắt.
Chàng đã chứng kiến cảnh một thiếu nữ Đông Đức bị cảnh vệ cộng sản bắn chết trong khi vượt bức tường ô nhục bê-tông để sum vầy với người yêu chỉ đứng cách nàng trong gang tấc. Nàng rẫy đành đạch rồi cứng đơ, toàn thân nát bét vì vết đạn trung liên. Tình nhân của nàng gục khóc bên xác. 24 giờ sau, gã thanh niên còn khóc.
Quen với chết chóc tàn bạo nên Văn Bình không rung động khi thấy cô gái 18 tuổi, mặt mũi đẹp như nặn, sóng soài trên vũng máu. Nhưng chàng đã rưng rưng bên bờ sông Bến Hải trước cái chết thê thảm của Mai Hoa, nữ điệp viên R.U., tìm cách băng qua cầu Hiền Lương để được chung sống với chàng.
Mai Hoa đã tắt thở dưới lằn đạn tiểu liên độc ác. Nàng chết, nửa thân ở lại miền Bắc, nửa thân rướn qua đường phân ranh trên cầu vào miền Nam tự do[7]. 
Lần ấy, Văn Bình quyết tâm can thiệp. Nhưng Lê Diệp đã bất thần đánh chàng mê man. Lần này, kẻ bị bắn chết không liên hệ ruột thịt với chàng, vậy mà tâm hồn chàng cũng rào rạt.
Tên lính gác thản nhiên hạ súng xuống, tiến tới gần hàng rào chắn, nắm chân nạn nhân kéo lệch sệch về đồn kiểm soát, ném xuống. Rồi hắn trở lại tư thế cũ, mắt ngước lên đầy kiêu căng, thách thức. Mắt hắn tóe lửa như muốn bảo thẳng với Văn Bình:
- Thế nào, đã mở mắt ra chưa?
Văn Bình nuốt nước bọt cho bớt khô cổ. Nạn nhân là điệp viên 44 hay là một công dân Hoa-Lục nào khác? Chàng chưa thể trả lời. Nhưng dầu nạn nhân là ai chăng nữa thì đó cũng là một sự hy sinh ngu xuẩn. Giấy tờ giả mạo không có mảy may hy vọng đánh lừa được bọn mật vụ biên giới. Trước kia, hàng chục người đã mất mạng vì dùng thông quan giả mạo….
Lẽ ra Văn Bình quay lại xe hơi. Nhưng chàng vẫn ráng đứng lại mấy phút nữa. Đi bây giờ chàng sẽ vô tình lạy ông tôi ở bụi này. Địch sẽ biết chàng đến biên giới để đón một công dân Hoa-Lục chọn tự do.
Chàng đốt điếu Salem để tự an ủi. Chàng tức giận là vô ích, và còn nguy hại nữa. Nghề gián điệp mất mạng là thường, chàng ở bên này biên giới mà còn có thể mất mạng huống hồ một điệp viên cao cấp Tình Báo Sở mưu toan vượt biên giới, đem bí mật trị giá hàng chục triệu đô-la bán cho tình báo Tây phương.
Mùi bạc hà thơm ngát làm tạng phủ Văn Bình sảng khoái. Người Tàu cuối cùng đã bước qua cầu. Văn Bình chẳng buồn để ý đến mụ đàn bà già nua chân đi khập khiễng này nữa. 44 khó thể là đàn bà, phương chi lại là đàn bà gần lục tuần, da dẻ răn reo, mốc thếch, mắt kèm nhèm, bụng ễnh ra như bị báng nước, hai chân khuỳnh khuỳnh theo lối đi chữ bát quê mùa…
Đã trót thì phải trét… chàng đã tới đây, chàng phải chờ người cuối cùng. Nếu không gặp 44, chàng sẽ gửi khẩn điện cho ng tổng giám đốc ngay sau khi về Kowloon, và đêm nay, chàng sẽ xuống đò du hí đến sáng với một cô gái 15, 16, mình mảnh như mai, ngực tròn và nhọn như hai trái xá lị Nhật-Bản.
Thế là xong.
Người sau chót đã qua. Văn Bình thở dài, chuyển máy ảnh từ trái sang phải. Chàng đổi vai không phải vì muốn phô bày mật hiệu. Mà chính vì vai chàng thật sự ê ẩm và ngứa ngáy.
Chàng lủi thủi quay gót.
Mù đàn bà cằn cỗi khập khiễng tới bên chàng. Thiếu phụ đã già, đã xầu lại còn hôi nữa. Chàng vụt hiểu tại sao bọn gác bên cầu chỉ xét giấy qua loa rồi khoát tay cho đi. Mùi hôi của mụ không phải mùi hôi thông thường, mùi hôi pha trộn bồ hôi dầu, đất bùn và ruột cá ươn. Mùi hôi này bao gồm mọi mùi hôi mà Văn Bình đã bất hạnh được ngửi. Nó còn hôi hơn cả mùi chuột chết, và xác người sình thối. Nó là mùi hôi làm người tịt mũi cũng phải nín hơi, sợ bị nghẹt thở mà chết.
Văn Bình buột miệng bằng tiếng Quảng Đông:
- Trời đất ơi!
Thiếu phụ đã nghe tiếng than thở của chàng. Mụ không dừng lại, chỉ hơi chõ miệng về phía chàng:
- Chào ông. Ông khó thở vì mùi hôi của tôi ư?
Văn Bình lạnh toát châu thân như bị cảm nặng. Vì mụ đàn bà rách rưới hôi thối vừa đáp lại bằng Anh ngữ. Không phải thứ Anh ngữ hạ cấp của gái giang hồ Hồng-kông, mà là thứ Anh ngữ văn vỏ, đúng mẹo luật và nhất là đúng giọng Oxford quí phái.
Chàng há hốc miệng trong sự kinh ngạc. Thiếu phụ mỉm cười, nói tiếp, nhưng lần này lại bằng tiếng Quảng Đông:
- Ông sửng sốt ư? Ông lấy lại bình tĩnh đi, kẻo bọn gác đang nhìn.
Văn Bình hỏi:
- Vậy bà là….
Thiếu phụ đáp:
- Vâng… phiền ông đi trước, tôi theo sau.
Văn Bình vẫn bàng hoàng, chưa ra khỏi cơn ác mộng. Té ra điệp viên xuất quỷ nhập thần của Quốc Tế Tình Báo Sở không phải là gã đàn ông khờ khạo bị bắn chết trên cầu. Té ra 44 là mụ đàn bà xấu hơn Chung Vô Diệm và hôi hơn ống cống chợ Cầu Muối này….
Đường về Kowloon còn xa, chàng sẽ thập phần điêu đứng với mụ già cặp kè một bên. Rồi chàng còn hộ tống con quỷ dạ xoa về Sàigòn nữa….
Văn Bình la trời là đúng. Nếu ông trời đứng bên, chàng cũng có thể liều mạng nắm lấy, và quật ngã bằng một thế nhu đạo diễm ảo. Ông Trời đã dụng ý lừa chàng đến Hồng-kông, rồi bắt chàng kết bạn với một quái vật….
Hàng rào chắn hạ xuống. Bên phía Kowloon, con tàu vẫn còn trong ga. Tuy nhiên, mọi toa tàu đều trống rỗng. Nhân viên mật vụ Hoa-Lục có thể rình núp trong toa tàu, xả súng vào 44. Không thấy ai nên chàng bắt đầu vững dạ.
Hai chiếc xe hơi cũ kỹ đậu chềnh ềnh gần chiếc GT-6 tối tân và đỏm đáng của chàng. Do kinh nghiệm, chàng không dám khinh thường bề ngoài sộc sệch. Hầu hết xe hơi của gián điệp quốc tế đều giấu động cơ cực mạnh sau vỏ sắt cổ lỗ sĩ. Song chàng tin tưởng vào tài lái xe và ứng phó của mình.
Tình Báo Sở có thể tàn sát hàng đoàn nông dân dọc biên giới, ở đồn kiểm soát. Nhưng cảnh sát Hồng-kông không thể khoanh tay đứng nhìn họ múa may bên này biên giới.
Sau khi mở cửa xe, trèo vào ghế, Văn Bình liếc nhìn chung quanh. Chàng không lo ngại hoặc sửng sốt. Hành khách nhìn chiếc GT-6 hơn là nhìn chàng. Giả sử họ nhìn chàng nữa thì cũng vì họ nhận thấy sự tương phản quá rõ rệt giữa bô y phục Tây phương sang trọng và đống áo quần bẩn thỉu, nhàu nát và bạc màu.
Văn Bình ném cái máy ảnh Yashica vào băng sau. Chàng cho máy nổ nhè nhẹ.
Trong khi chờ đợi, chàng hút điếu Salem mới. Cửa xe bên phải mở rộng. Mụ đàn bà Chung Vô Diệm chui vào. Mùi hôi xông lên khiến chàng lộn mửa.
Chàng vội sang số 2, phóng về Kowloon. Chàng hy vọng chạy nhanh, gió mạnh sẽ thổi tại mùi xú uế ra khỏi xe.
Xe chạy ra khỏi ga xe lửa, chàng mới nhớ ra một điều quan trọng. Mụ đàn bà già lụ khụ, áo quần hôi hám có xứng ngồi chung xe với một du khách phục sức toàn hàng thượng hạng Anh quốc hay không? Dĩ nhiên là không. Nếu biết trước, chàng đã kiếm chiếc xe hơi tồi tàn, và khoác áo thợ máy lên người.
Dầu sao cũng đã chậm. Chàng đành phó mặc cho định mạng. Một phút sau, nhà ga đã khuất sau bụi mờ giữa màn sương chiều đang buông xuống vội vã. Mụ già xấu xí ngã lưng vào ghế, ra vẻ khoan khoái:
- Ông còn khó thở nửa không?
Văn Bình nín thinh. Đáp không là tự dối lòng, và thiếu thành thật với 44. Nhưng đáp có, chàng sẽ làm 44 phật lòng. Trong hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan này, ngậm miệng ăn tiền là thượng sách.
Thiếu phụ phá lên cười:
- Ông lịch sự ghê… Đáp lại, tôi sẽ làm cho bớt hôi. Chỉ bớt thôi, còn muốn diệt hẳn phải tắm bằng hóa chất. Sở dĩ người tôi nặng mùi vì trước khi lên đường, tôi dùng cả một trái bom thối[8]. Loại bom thối đặc biệt do Mỹ chế tạo để giải tán những đám biểu tình bướng bỉnh nhất.
Nói đoạn, thiếu phụ lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ, trông như ve dầu gió Nhị Thiên Đường. Thiếu phụ mở nút dốc vào đầu. Một hương thơm hắc tỏa ra, và trong khoảnh khắc mùi hôi thối đã tan biến như có phép thần. Thiếu phụ nhún vai nói:
- Ông bằng lòng rồi chứ?
Văn Bình gật đầu:
- Cám ơn.
Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt chàng. Tuy mắt kèm nhèm, mụ già Chung Vô Diệm vẫn nhìn thấy.
Mụ nói:
- Ông băng khoăn chưa biết nên gọi tôi là cụ, là bà, hoặc là cô ư? Mời ông đoán xem.
Văn Bình giật nảy người như ngồi nhằm ổ kiến rừng Phi Châu. Chết rồi, 44 là một mụ già điên. Gọi bằng bà đã quá rồi, mụ còn muốn trở lại thời thanh xuân xa lắc xa lơ để được mang tên cô nữa. Chàng ngồi yên, bàn tay nắm chặt lấy vô-lăng như sợ ngất xỉu vì tốc độ, mặc dầu chiếc GT-6 chưa chạy quá một trăm cây số, tốc độ rùa bò đối với tay đua vòng chảo thượng thặng Văn Bình.
Mụ già lại giục:
- Ơ kìa, ông dễ mất tinh thần quá! Ông hãy nhìn tôi coi.
Lần đầu tiên từ nhiều năm nay, Văn Bình bị phụ nữ chê bai về khoản mất tinh thần như kẻ tập tểnh vào nghề. Ai cũng biết chàng là điệp viên không khi nào biết sợ. Chàng mất tinh thần vì một lý do tình cảm khác.
Tuy nhiên, chàng cũng quay về phía 44.
Và chàng khám phá ra liền.
Trời ơi, sự thật rõ ràng như vậy mà chàng ngớ ngẩn như Mán rừng xuống đô thị! Lẽ ra chàng phải biết ngay. Biết từ khi điệp viên 44 kéo cửa, bước lên xe, ngồi chềnh ềng bên chàng.
Dường như đọc thấu ý nghĩ thầm kín của bạn đồng hành, thiếu phụ ré lên cười - vẫn cái cười khinh bạc quen thuộc - rồi nói:
- A, bây giờ ông đã thấy rồi….
Nói đoạn, thiếu phụ nắm mái tóc giật phăng xuống. Mái tóc bạc lấm đất và bùn, che lấp gáy và bộ mặt răn reo, mốc thếch, rớt xuống ghế, để lộ mái tóc thứ nhì, mái tóc thật sự. Mái tóc này còn xanh nguyên, và láng bóng như vừa được xức dầu thơm thượng hạng của Pháp.
Xoạc… xoạc…. Thiếu phụ kéo luôn mặt nạ. Phải, mặt thiếu phụ, bộ mặt già nua, xấu xí, gớm ghiếc, đáng ghét, chỉ là mặt giả. Nhưng là mặt giả bằng một hóa chất pha ni-lông rất khéo, dán vào nhờ một loại keo riêng, đứng gần khó thể phăng ra.
Tuy cố kềm hãm nội tâm sôi sục, Văn Bình vẫn buột miệng kêu lên:
- Ồ….
Chàng kêu ồ trong sự kinh ngạc thật sự. Chàng không giấu sự kinh ngạc của mình tuy biết rằng điệp viên 44 sẽ chê bai. Vả lại, chàng muốn giấu cũng không được. Trước đàn bà đẹp, Văn Bình trở thành một điệp viên bằng giấy hàng mã, đụng nhẹ là rách.
Giấc mộng đào nguyên của chàng bừng dậy trong lòng. Chàng đã tưởng lầm chuyến đi này là một cực hình. Thật ra, đây là con đường tới Thiên Thai, còn kỳ diệu hơn cuộc tao ngộ ngày xưa của Lưu Thần Nguyễn Triệu nữa….
Vì điệp viên 44 không phải là con quỷ dạ xoa kinh tởm, mà là giai nhân mặt hoa da phấn, với cặp mắt bồ câu đen láy, cái mũi dọc dừa, làn môi đỏ trót, hàm răng đều đặn trắng toát, và nhất là má lúm đồng tiền.
Văn Bình đã gặp nhiều người đẹp, tuy nhiên 44 còn đẹp hơn nhiều người đẹp khác. Chàng ngây ngất trước nhan sắc lạ lùng của điệp viên 44.
Điệp viên 44 cười tươi như hoa quỳnh nở:
- Lẽ ra tôi giữ nguyên mặt nạ này cho tới Kowloon. Nhưng thôi, tôi không muốn làm ông buồn. Thanh niên đẹp trai như ông mà ngồi cùng xe với mụ già xấu xí thì chịu sao được, phải không ông?
Văn Bình lí nhí:
- Phải. Tôi chưa bao giờ bị ngạc nhiên bằng hôm nay. Cô vừa mang lại cho tôi một sự kỳ thú.
- Đa tạ lời khen tặng của ông. Tuy nhiên, vì phép lịch sự, tôi cũng cần báo tin ông biết là tôi đã có chồng.
- Trời, xin bà tha lỗi.
- Không sao. Tôi có chồng cũng như không. Vì nhà tôi theo đường lối chính trị khác. Lâu lắm, tôi không được ai gọi bằng cô. Ai cũng sợ chồng tôi, sợ tôi, như loài người sợ bom nguyên tử. Giờ đây, tôi thèm được sống thảnh thơi như thiên hạ, nghĩa là đi đâu không bị hộ vệ viên kèm một bên như bà vú giữ con nít lên ba, cửa sổ đóng kín ngày đêm, ánh sáng mặt trời không được lọt vào phòng, xe hơi thì che riềm đen dày cộm. Ông biết không? Từ 5 năm nay, từ ngày tôi về nhà chồng, tôi biến thành đứa hài nhi bệnh hoạn cần được chăm nom từng giây, từng phút. Tôi lại biến thành người mù, không nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Có lẽ vì vậy nên sau khi lên xe hơi với ông, tôi giật phăng mặt nạ để được tự do nhìn ngắm… Trời Kowloon đẹp ghê, ông nhỉ?
- Lát nữa có bão lớn. Hôm nay, trời nhiều mây đen và gió lạnh, nếu thời tiết bình thường chắc hẳn còn đẹp hơn nhiều.
- Theo ông thì hôm nay trời không đẹp vì sắp nổi cơn giông. Nhưng thưa ông, đối với tôi, trời như thế này là đẹp lắm. Vì từ 5 năm nay, tôi chưa hề có phút nào rảnh rỗi để tha thẩn ngoài vườn nhìn lên trời, nhặt những viên cuội sắc cạnh có thể chảy máu tay để ném đùa con bướm bay lượn tung tăng trên bể cạn.
- Nếu tôi không lầm, bà là thi sĩ….
- Vâng, gia đình tôi từ nhiều đời nay đều cha truyền con nối làm thi sĩ. À, ông đừng kêu tôi bằng bà nữa. Tôi mới 26 tuổi, tiếng bà nghe nó già lắm. Ông nên gọi bằng cô, thích hơn.
- Vâng, tôi xin dùng lại tiếng cô.
- À, nếu ông ưa sự thân mật thì xin gọi tôi là Mai Sun. Mai là tên con gái của tôi. Tôi là cháu chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ. Lưu là cậu ruột, em mẹ tôi.
Nghe nói, Văn Bình vụt hiểu. Nếu Mai Sun là cháu ruột Lưu Thiếu Kỳ thì việc nàng liên lạc với tình báo Tây phương là chuyện không đáng ngạc nhiên. Bất đồng với Mao và phe tả trong trung ương đảng Hoa cộng, Lưu bị mất chức chủ tịch Nhà Nước và loại khỏi guồng máy cai trị. Thuộc hạ của Lưu trên Hoa-Lục tìm cách cưỡng lại bằng áp lực chính trị nhưng đều bị phe Mao đánh gục. Một số phần tử cấu kết lại để lật đổ Mao bằng võ lực. Tuy nhiên, phe Mao vẫn thắng….
Văn Bình gật gù:
- Thảo nào…. Thảo nào Mai Sun liên lạc với chúng tôi….
Mai Sun cắt ngang:
- Sự thật không hẳn như vậy. Tôi là nhân viên Tình Báo Sở, nhờ chồng và cậu, tôi trèo lên bậc thang lãnh đạo. Chồng tôi là một trung tướng, đều khiển ngành Ngoại Vụ trong Tình Báo Sở. Nếu chồng tôi cùng tư tưởng thì có lẽ tôi đã nhờ đến các ông. Dầu sao chúng tôi cũng không muốn nhờ tay ngoại nhân. Chẳng qua vì không còn lối thoát nào khác nữa….
- Có lẽ cô hiểu lầm lời nói của tôi. Tôi biết cô là đảng viên trung kiên. Chúng tôi rất mực tôn trọng tư tưởng chính trị của người khác. Chúng tôi là chuyên viên tình báo, không can dự đến chính trị, không thích phê bình chủ nghĩa này hay triết thuyết nọ.
- Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Và đó là nguyên tắc căn bản của sự hợp tác giữa tôi và các ông. Tuy nhiên, tôi tin là nguyên tắc này chỉ được đề ra làm vì, vì thưa ông, tôi cũng là chuyên viên thuần túy như ông. Mặc dầu cậu Lưu tôi là lãnh tụ Đảng, tôi không phải là đảng viên. Tôi chưa hề tuyên thệ vào Đảng, và họ cũng chưa hề bắt buộc tôi tuyên thệ. Có lẽ vì bản tính tôi tự do, tôi chống lại mọi sự ràng buộc, nhất là ràng buộc về tinh thần… Cũng vì vậy, tôi chống lại Mao Trạch Đông….
- Theo chỗ tôi biết, chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ không tán đồng chính sách cứng rắn của Mao nên bị loại trừ….
- Vâng, thế giới bên ngoài cho rằng nguyên nhân cậu tôi bị loại trừ là vì hậu thuẫn chủ trương sống chung hòa bình. Nguyên nhân này chỉ là phiến diện, bên trong còn nhiều bí ẩn nữa. Riêng tôi, thái độ xuất phát từ một nguyên nhân giản dị: tôi không muốn đồng bào tôi bị dồn đến cực độ, tôi lại không muốn chiến tranh. Sau khi cậu Lưu tôi bị Mao thanh trừng, tôi quyết móc nối với tình báo Tây phương để cung cấp bằng chứng gây chiến của Mao trên khắp thế giới.
- Mai Sun giữ chức vụ gì trong Tình Báo Sở?
- Bí thư đặc biệt cho Phó tổng giám đốc. Nhiều văn thư, tài liệu tối mật đều qua tay tôi, trước khi được trình lên thượng cấp. Tình Báo Sở có hai phó tổng giám đốc, phụ trách Kế Hoạch và Hành Động. Tôi phục vụ trong Khối Kế Hoạch. Chồng tôi là giám đốc Ngoại Vụ trong khối Hành Động. Và là môn đệ trung kiên của Mao.
- Tại sao Mai Sun lại chọn phái viên Pháp-tấn-xã ở Bắc Kinh làm nhân viên trung gian? Mai Sun không sợ hắn mất tinh thần hoặc phản phé đem nội vụ tố cáo Phản Gián ư?
- Vấn đề này đã được tôi nghiên cứu cẩn thận. Có hai thông tín viên Tây phương ở Bắc Kinh thì thông tín viên Reuter bị canh chừng chặt chẽ, ngày cũng như đêm, nhân viên Tình Báo Sở theo sau từng giờ, từng phút. Dầu muốn dầu không, tôi phải dùng thông tín viên France-Presse.
Thật ra, thoạt tiên tôi định móc nối một số tùy viên sứ quán Đông Âu như Tiệp-khắc và Lỗ-mã-ni vì họ có tư tưởng thân Liên Sô. Nhưng sau đó tôi phải đổi ý kiến mặc dầu tham vụ thương mãi Lỗ-mã-ni đối với tôi là chỗ thân tình. Tôi nghĩ đến đặc phái viên France-Presse do một sự may mắn tình cờ. Số là trong một cuộc tiếp tân tại tư dinh Ngoại Trưởng Trần Nghị, tôi dận giày cao gót bị té ngã ngoài vườn, gã phái viên France-Presse đột ngột xuất hiện đỡ tôi dậy. Thấy hắn nhã nhặn, tôi có cảm tình ngay. Đêm ấy, về cơ quan, tôi được đọc một báo cáo mật từ Hồng-kông gửi về cho biết sở Hành Động Hải Ngoại của C.I.A. đang dùng hai ký giả Pháp để lấy tin tình báo ở Hoa-Lục, một ở Bắc Kinh, một ở Ulan Bator Mông Cổ.
Hai tuần sau, Trung Ương Tình Báo Sở xác nhận phái viên France-Presse đồn trú tại Bắc Kinh là mật báo viên C.I.A.. Hắn là Paul chỉ là tên giả. Nhưng ta cứ gọi là Paul cho tiện.
Lợi dụng cơ hội, tôi bàn với chồng tôi nên giăng bẫy để bắt hắn, hơn là chỉ thu lượm một bằng cớ nhỏ nhặt rồi trục xuất hoặc lôi ra tòa án. Dĩ nhiên là chồng tôi chấp thuận. vì chồng tôi cưng tôi vô cùng, tôi đòi mặt trăng chồng tôi cũng trèo lên tận trời bắt cho kỳ được, huống hồ một chuyện nhỏ mọn… Vả lại, từ lâu chồng tôi vẫn muốn tôi bàn bạc trong công việc mà tôi cứ lãnh đạm….
Nhờ vậy, Paul được mời dự mọi cuộc khoản đãi chính thức. Và tôi được đề cử ra để bắt chuyện với hắn. Hắn là thanh niên chưa vợ, tôi là đàn bà còn trẻ, và thưa ông, tôi cũng không đến nỗi xấu xí nên hắn quấn ngay chân tôi.
Một khi đã có cơ hội ở gần hắn thì việc trao tài liệu chẳng có gì là khó. Hắn tìm mọi cách song không tìm ra được kẻ bán tài liệu cho hắn là ai, vì tôi luôn luôn thận trọng. Hắn đệ đơn xin triển hạn lưu trú, tôi yêu cầu chồng tôi chấp thuận. Thoạt đầu, chồng tôi rụt rè, sợ thượng cấp bác bỏ, tôi phải phỉnh phờ chồng tôi là công cuộc điều tra của tôi sắp tiến tới kết quả cụ thể.
Thú thật với ông, bản tâm tôi là bí mật cung cấp tin tức cho Tây phương chứ không rời bỏ Bắc Kinh. Tôi phải ra đi vì tình thế bắt buộc.
- Mai Sun bị bại lộ?
- Cũng gần như thế. Có hai lý do khiến tôi phải chấm dứt hợp tác kín đáo với Paul. Thứ nhất, tôi đánh hơi thấy hắn yêu tôi. Hắn bắt đầu có một số cử chỉ xuồng xã. Tuy chồng tôi không có mặt nhưng sớm muộn nhân viên Tình Báo Sở sẽ phăng ra, chồng tôi sẽ nổi cơn ghen và mọi việc đều hỏng bét. Lý do thứ hai - và cũng là lý do quyết định - là có sự tiết lậu quan trọng trong trung ương C.I.A..
- Trời ơi!
- May tôi là người nhận được báo cáo này trước tiên, nếu không đã mất mạng. Phàm làm điệp báo thì cài nhân viên trong tổ chức của đối phương là thường, nhưng cài được ở cơ quan đầu não là chuyện hiếm có. Tôi rất đau lòng khi phải nói rằng ở trung ương C.I.A. đã có một nhân viên Tình Báo Sở Hoa-Lục.
- Mai Sun có tin tức chính xác không?
- Có. Nhân viên này bí hiệu T-542 báo cáo là bản kế hoạch về tổ chức du kích chiến ở châu Mỹ la-tinh do Tình Báo Sở soạn thảo với sự đồng ý và chấp hành của Fidel Castro đã lọt vào tay ông Helms, tổng giám đốc C.I.A.. T-542 chụp được trang thứ nhất của kế hoạch này, thu vào phim vi-ti, gửi về Bắc Kinh. Nguy hại cho tôi là kế hoạch du kích chiến chỉ được in làm hai bản, bản chính ở trung ương, bản phụ do Castro đích thân cất giữ.
- Ồ, có thể thuộc viên của Castro đã tiết lậu?
- Ông chưa biết rằng mỗi bản được đánh số riêng. Bản của Castro ghi số IZ-86, bản của Tình Báo Sở là IT-39. Trong bản chụp hiện ra rành rành là số IT-39 ở góc trái phía trên, bên dưới ngôi sao năm cánh, kèm theo chữ ký tắt của ông tổng giám đốc Tình Báo Sở… Tại trung ương, chỉ có ông tổng giám đốc và chồng tôi là đọc bản kế hoạch này…. Nếu báo cáo của T-542 đưọc trình lên ông tổng giám đốc tôi sẽ mất mạng.
- Nghĩa là Mai Sun chặn báo cáo của T-542 lại.
- Phải, tôi đã vội vã chặn lại. Tuy nhiên, tôi không thể bưng bít được mãi vì T-542 sửa soạn hồi hương, vả lại, mọi báo cáo đều mang số, số này liền theo số kia… Họ tin tôi, nhưng sớm muộn sẽ phăng ra là một mật điện bị thiếu. Từ đó đến tìm ra thủ phạm rất dễ dàng… Vì vậy, tôi phải ra đi… Dầu sao sự ra đi của tôi cũng có lợi lớn cho C.I.A…. vì tôi sẽ giúp C.I.A. lột mặt nạ nhân viên Tình Báo Sở trà trộn tại Mỹ.
- Tại sao Mai Sun lại giết Paul?
- Cái anh chàng thấy gái như mèo thấy mỡ của Pháp-tấn-xã ấy à? Kể ra các ông cũng khá tinh tế khi khám phá ra Paul bị giết, và bị tôi giết. Tình Báo Sở ù ù cạc cạc, chẳng biết gì cả. Họ đinh ninh là Paul thiệt mạng vì chứng não xung huyết. Vả lại, luật y khám nghiệm thi thể nạn nhân đều kết luận là hắn chết vì mạch máu lên óc bị chặn nghẹt.
Tôi không phải là hồ ly khát máu, thấy ai cũng giết, xin ông chớ hiểu lầm.
- Tôi không hiểu lầm đâu. Chẳng qua tôi muốn hiểu thêm một số chi tiết.
- Mới đầu, tôi không chủ tâm giết hắn, nhưng sau vi tình thế bắt buộc tôi không thể nương tay được nữa….
- Chồng Mai Sun bắt đầu ghen?
- Chưa hẳn là vậy. Nhưng Paul đã đi quá trớn. Hắn dám viết thư tỏ tình với tôi. Tôi đã đọc nhiều thư tình hồi còn là con gái, nhưng chưa bao giờ đọc bức thư nào cuồng nhiệt và liều lĩnh đến thế. Hắn quên bẵng hắn là gián điệp C.I.A. đội lốt phái viên Pháp-tấn-xã, và tôi là vợ cưng của một yếu nhân Quốc Tế Tình Báo Sở có đủ quyền nghiền nát hắn ra như bột.
Nhưng tôi vẫn còn chần chừ. Mãi đến tối hôm ấy tôi mới dứt khoát….
- Vì Paul khám phá ra vai trò bí mật của Mai Sun.
- Ông tài thật! Ông thấy rõ nội tâm của tôi. Vâng, tôi quyết định sau khi Paul tỏ vẻ nghi ngờ… Hôm ấy, đang trò chuyện với tôi, hắn bỗng đứng phắt dậy, nhìn dáo dác chung quanh. Tôi hỏi nhuyên nhân thì hắn lẩm bẩm "lạ ghê, lạ ghê" nhưng lại lảng sang chuyện khác. Chắc là bản lãnh con người gián điệp lành nghề vùng dậy trong lòng hắn, ra lệnh cho hắn khôn ngoan và kín miệng. Trước khi từ giả, hắn nhìn giữa mắt tôi và nói bằng giọng cân nhắc, chậm rãi như sau: "Mai Sun ơi, tôi có một cảm giác thật kỳ quặc… vì da thịt của Mai Sun tiết ra một mùi khác thường." Tôi nói, vẻ khó chịu: "Tôi đã cảnh cáo nhiều lần mà ông không nghe. Giữa ông và tôi chỉ là tình bạn và tôi không muốn để mất tình bạn ấy. Nếu ông ngoan cố, bắt buộc tôi phải lánh mặt ông." Hắn làm ẩu, nắm lấy tay tôi, van vỉ: "Mai Sun ơi, tôi yêu em thật đấy, tôi yêu em đến mực độ có thể chết đi được, nhưng hôm nay tôi không chủ tâm van sự đoái thương của em, mà là cùng em giải quyết một việc khác, một việc tối hệ. Dầu sau, tôi cũng sắp giã từ Bắc Kinh, giã từ lục địa, giã từ Mai Sun, và chắc không khi nào có diễm phúc trở lại nữa. Tôi xin phép được gọi Mai Sun bằng em." Tôi nhăn mặt: "Cấm ông không được sàm sỡ. Thôi chào ông." Hắn chồm lên, giọng rít lên: "Mai Sun ơi, em giấu tôi sao được… Bây giờ tôi nhớ ra rồi… mùi da thịt của em giống với mùi của mẩu phim nhựa cất trong hộp diêm mà người ta trao cho tôi."
Nói đoạn, hắn nín thinh, quan sát phản ứng của tôi. Tôi có cảm giác là động đất xảy ra, nhưng vẫn giữ nổi bình tĩnh. Nghĩa là Paul đã khám phá ra. Hắn tìm được sự thật nhờ trực giác tình ái. Hắn chưa dám chắc, song chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ nắm được chia khóa bí mật. Mọi tài liệu đưa cho Paul, tôi đều bỏ vào hộp quẹt. Tôi đã mang găng tay và rửa tay thật sạch. Nghĩa là tôi đã vô cùng thận trọng. Nhưng tôi không thể làm mất được mùi da thịt đàn bà. Mỗi người đàn bà có một mùi da thịt riêng, phải không ông?
- Phải. Các chuyên viên có thể ngửi quần áo mà đoán ra được chủ nhân là ai. Giống chó chẳng hạn… chủ nhân ở xa hàng ngàn cây số, chỉ ngửi mù soa là chó cũng biết.
- Tôi đã học nhiều về kỹ thuật đặc biệt mà chưa biết tới chi tiết éo le này. Phúc cho tôi, nếu những hộp diêm đựng tài liệu rơi vào tay chuyên viên Tình Báo Sở trước khi qua Mỹ thì giờ đây tôi đã tan thành đất dưới mộ. Nghe Paul nói, tôi giả vờ mỉm cười, đập nhẹ vào vai hắn, và nói: "Vách có tai, anh không biết sao?" Hắn tỏ vẻ hốt hoảng. Một phút sau, hắn nghiêm nét mặt: "Tôi hiểu rồi. Bao giờ gặp em lại?" Tôi hẹn hắn tại hoa viên tư dinh của ngoại trưởng Trần Nghị nhân cuộc tiếp tân khoản đãi một lãnh tụ Phi châu qua thăm Trung Hoa. Hắn hỏi tôi về hộp diêm và các tài liệu mật, vì hắn đang hoang mang.
"Em ơi - lời hắn - tôi cần thú thật với em, tôi là nhân viên do thám Tây phương, đội lốt thông tín viên báo chí. Còn em…. em nói thật đi! Nói thật về xuất xứ của 5 hộp diêm đựng tài liệu đi." Thấy hắn liểu lĩnh đến xuẩn động, tôi phải hành động cấp tốc. Hắn nâng ly mừng tôi, mừng sự thông minh của hắn, mừng mối tình giữa hai người. Tôi đáp lại một cách vồn vã, gần như xuồng xã. Nhưng chỉ 10 phút sau, hắn ngã gục trên ghế đá hoa viên.
Khi hắn được vực vào nhà, và được y sĩ cứu chữa có hy vọng thì tim đã ngừng đập. Dầu mổ ngực xoa tim để làm phép hồi sinh, hắn cũng không có hy vọng thoát khỏi tay Tử thần, vì tôi đã cho hắn uống một liều độc dược cực mạnh, pha lộn với rượu.
- Mai Sun có bị nghi ngờ không?
- Không. Ai dám nghi ngờ phu nhân một tướng lãnh mật vụ. Vả lại, tôi đã bố trí chu đáo.
- Còn Yên Hà?
- Ông biết cả tên của Yên Hà rồi ư? Khoa ăn nói của ông phải xuất sắc mới lôi cuốn được Yên Hà… Tôi đã nghĩ đến nàng từ lâu, từ cuộc tiếp xúc đầu tiên với Paul, phái viên Pháp-tấn-xã. Tôi không dám báo tin qua Paul, sợ bại lộ nên phải dùng Yên Hà… Nàng thường qua Macao nhiều lần hàng năm với chồng, chồng nàng lại là nhân viên mật vụ tin cậy. Tôi có linh tính là Yên Hà đã tâm sự với ông….
- Phải, nàng đã kể lại cách thức tiếp xúc với Mai Sun. Nàng vẫn ân hận chưa được biết Mai Sun để đền ơn cứu tử phụ thân.
- Ừ, hòn bấc ném đi thì hòn chì ném lại, có gì đâu mà ân huệ… Tôi quen hết thẩm phán cao cấp nên giảm án là chuyện dễ dàng. Trên thực tế, phụ thân của Yên Hà là đồng chí của cậu tôi, tôi có bổn phận phải tiếp cứu. Sở dĩ tôi không cho nàng biết tông tích tôi vì nếu nàng biết, buộc lòng tôi phải giết nàng. Nàng còn ở Macao chứ?
- Còn.
- Mặt ông không được vui. Yên Hà bị giết rồi phải không? Trời, chuyện quan trọng nhường ấy mà ông không chịu nói.
- Vâng. Nàng đã chết. Cái chết của Yên Hà quan trọng đối với Mai Sun đến thế kia ư?
Mai Sun thở dài buồn bã:
- Thôi, sống chết mặc trời. Con người đều có số cả, ông ạ.
Văn Bình phê bình, giọng chua chát:
- Cũng tùy trường hợp… Như nạn nhân hồi nãy ở trạm biên giới… Tôi không tin hắn chết vì vắn số. Chẳng qua hắn muốn che mắt bọn gác cáo già bằng thông quan giả mạo. Từ xưa đến nay, chưa có ai dùng giấy giả mạo mà trốn được qua Hồng-kông…
Mai Sun nhún vai:
- Ông lầm rồi.
- Nghĩa là Mai Sun vượt biên bằng thông quan giả?
- Vâng, giả trăm phần trăm.
Nhưng được làm rất khéo nên bọn gác tưởng thật. Vả lại, không ai ngờ được mụ già xấu xí, ghê tởm là nhân viên của một tổ chức chống Mao Trạch Đông, liên lạc với gián điệp Tây phương.. Ngoài ra, còn mùi hôi thối nữa. Họ phải tống xuất tôi thật nhanh.
- Mai Sun biết nạn nhân là ai không?
- Biết. Và biết rất nhiều. Vì hắn là thuộc viên thân tín của tôi. Đúng hơn, hắn là vệ sĩ của cậu tôi. Hắn có nhiệm vụ theo tôi qua Hồng-kông. Đến trạm biên giới, hắn phải đánh lạc hướng quan tâm của bọn gác, hầu tôi có hy vọng thoát khỏi.
- Hắn đã hy sinh cho Mai Sun?
- Vâng. Ông là người Á đông coi thường cái chết. Người Á đông chịu chết thay cho kẻ khác là thường. Tuy nhiên, nếu trời chưa bắt hắn chết, hắn vẫn có hy vọng vượt qua rào chắn để sang Kowloon.
- Tôi có ấn tượng rằng hắn đã hy sinh vô ích.
- À, đó là quan niệm của riêng ông. Quan niệm của khán giả ngồi xem phim trong rạp xi-nê… Khán giả thường chê nhiều hơn khen chứ ít người biết rằng hàng chục, hàng trăm diễn viên, kỹ thuật gia, công nhân cặm cụi làm việc cả tháng, có khi cả năm để thực hiện cuốn phim… Nếu hắn không hy sinh, chắc chắn tôi đã bị bắt. Vì thưa ông… tôi được tin Tình Báo Sở ra lệnh canh phòng biên giới, bến cảng và nhà ga chặt chẽ. Dường như họ đoán biết một nhân viên Tình Báo Sở sửa soạn trốn ra ngoại quốc. Cái chết của Yên Hà tại Macao đã chứng tỏ điều này. Nếu tôi không lầm thì bọn gác biên giới được chỉ thị kiểm soát thông quan chặt chẽ hầu tìm giấy giả. Thuộc viên của tôi bị bắn chết, bọn gác sẽ không chú ý đến mụ già quỷ dạ xoa nữa… Nhờ hắn, tôi được thoát nạn…. À, mãi chuyện phiếm, quên mất hỏi tên ông. Quý danh là gì nhỉ?
- Trên nguyên tắc, tôi chỉ được cho Mai Sun biết tên giả. Nhưng tôi không muốn thủ đoạn với Mai Sun. Tôi là đại tá Văn Bình, Tống Văn Bình, giới điệp báo quốc tế thường gọi tôi là Z.28.
- Té ra ông là Z.28. Hân hạnh được quen ông. Thảo nào mới nhìn ông tôi ngờ ngợ….
- Chắc trong phòng Mai Sun có nhiều hình ảnh tôi.
- Vâng. Tôi được giữ một hồ sơ đặc biệt gồm toàn nhân viên điệp báo quan trọng của Tây phương. Ông thuộc loại A, nghĩa là loại nguy hiểm nhất. Nhân viên hành động của Tình Báo Sở phải học thuộc hình ảnh và tướng mạo ông, hễ gặp là giết.
- May thay tôi lại gặp Mai Sun nên giờ này tôi còn sống nhăn răng.
- Ông dạy quá lời. Từ phút này tôi phải thận trọng mới được. Nữ nhân viên Tình Báo Sở sợ ông hơn sợ cọp gấm.
- Khổ quá, tôi đã ăn thịt ai đâu.
- Hừ, ông không ăn thịt, nhưng lại ăn tim đàn bà. Nói cho đúng, được ông ăn tim cũng chẳng thiệt nào. Vì trên thế giới ít có thanh niên nào đẹp trai, nhã nhặn, tài giỏi và võ nghệ siêu quần như ông. Ông đã lập gia đình chưa?
- Chưa.
- Theo hồ sơ, ông chưa có gia đình, nhưng lại có con. Không phải con vương, con vãi, mà là con chính thức. Báo cáo này sai hay đúng, thưa ông?
- Đúng. Tôi chỉ có một đứa con trai chính thức, mặc dù hôn thú chưa được lập.
- Tôi biết rồi. Mẹ đứa trẻ là Quỳnh Loan, một trong những người đàn bà đẹp nhất ban Biệt Vụ. Còn đứa trẻ là Văn Hoàng… Ông đặt tên cháu là Hoàng để lưu niệm ông tổng giám đốc. À, còn vị hôn thê của ông?
- Nàng là Nguyên Hương. Lâu lắm chúng tôi chưa gặp nhau. Mai Sun nghĩ coi… công việc bề bộn, hoàn cảnh lại nhiều éo le….
- Cũng éo le như hoàn cảnh tôi hiện nay. Tôi không chủ tâm liên lạc với ông Hoàng, đinh ninh phái viên Pháp-tấn-xã là nhân viên C.I.A… Từ giã Hoa-Lục, tôi định qua châu Mỹ la-tinh sống đến già, trong một đồn điền cà-phê nào đó với số tiền bỏ trong ngân hàng Thụy Sĩ, quyết xa rời tất cả, xa rời cuộc sống thanh xuân rộn rã, xa rời tình yêu nồng cháy, ngờ đâu….
Mai Sun thở dài:
- Ngờ đâu, tôi đụng phải ông…
Văn Bình đặt bàn tay lên vai nàng. Nàng hắt nhẹ ra, giọng trách móc:
- Đừng, ông đừng vội kết luận là tôi yêu ông. Ông Văn Bình ơi, tôi là con đàn bà kỳ quặc nhất thế giới. Tôi thường nghe theo tiếng sét ái tình nhưng cũng thường bỏ rơi tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn người lau tay bằng cái khăn mặt giấy rồi vứt xuống đường… Vả lại, ông không thuộc vào loại đàn ông tôi yêu. Tôi mến ông, phục ông thì hơn… Cho dẫu ông rung động về tôi, ông cũng nên thận trọng tay lái, vì vô-lăng chiếc GT-6 bé bỏng này rất dễ đưa cả ông và tôi xuống ruộng… Từ nãy đến giờ, ông chỉ mãi mê trò chuyện mà quên nhìn kính chiếu hậu. Có ai rượt theo không ông?
Sự bình tĩnh rùng rợn của người bạn đồng hành làm Văn Bình chột dạ. Mai Sun nói đúng. Chàng đã quên bẵng bài học cơ bản của nghề gián điệp. Đồng nghiệp thân tình thường bảo:
- Anh giỏi thật đấy, song trước đàn bà đẹp, anh trở thành tay mơ, còn thua nhân viên tình báo hạng bét nữa.
Người đưa nhận xét miệt thị này là Nguyên Hương. Nàng đã mở đầu cho phong trào dè bỉu khả năng của siêu điệp viên Z.28 trong Sở Mật Vụ. Thoạt tiên, chàng phản đối dữ dội. Nhưng lâu dần quen đi, chàng chỉ đáp bằng sự im lặng.
Vậy mà Nguyên Hương vẫn chưa chịu buông tha:
- Phương ngôn nói "im lặng là vàng" nhưng theo em thì im lặng là mặc nhiên thú nhận tội lỗi… Đến chết, anh cũng không chừa đâu. Chỉ đáng buồn là em không thể giận anh, như mọi người đàn bà khác….
Mai Sun lôi chàng ra khỏi giấc mộng:
- Ô kìa, ông đang nghĩ gì thế? Có ai rượt theo chúng mình không?
Cũng như hồi nãy, phía sau không có một ai. Chiếc GT-6 vẫn phóng nhanh dưới những đám mây màu sáng hình thù quái đản rủ nhau chạy hốt hoảng. Văn Bình giảm tốc độ vì đã gần đến Sheung Shui.
Mai Sun vội nói:
- Ông nên chạy nhanh như cũ. Tôi sợ…. cơn giông sắp tới.
Văn Bình nhận thấy nàng ngưng một vài giây sau tiếng "sợ". Có lẽ nàng không sợ bão tố. Mà là sợ một cái gì khác, nàng không muốn nói ra sợ chàng chê cười.
Văn Bình bảo đảm:
- Mai Sun đừng ngại. Dầu có bão đi nữa thì cũng chẳng lớn đâu. Trước khi đi, tôi đã hỏi sở Khí Tượng.
Chiếc GT-6 chạy qua xã Sheung Shui. Văn Bình lại gia tăng tốc độ lên gần 90 cây số. Chàng không gặp lại những nông dân phớt tỉnh trên ruộng sau con trâu đen lì lợm quen thuộc nữa.
Liếc nhìn, Văn Bình thấy mặt Mai Sun hơi tái. Chắc hẳn nàng đã có lý do chính đáng để lo ngại, tuy nhiên, vì tự ái cá nhân - phụ nữ là giới có nhiều tự ái cá nhân - nàng cố tình ngậm miệng.
Chàng bèn an ủi:
- Sắp đến nơi rồi, Mai Sun ạ. Đây là lãnh thổ Anh quốc. Lát nữa, chúng mình sẽ xuống đò máy qua Hồng-kông. Tôi có thể nói chắc là Mai Sun sẽ được an toàn….
Mai Sun cử động bàn tay trên đùi, giọng lạc hẳn:
- Sẽ được an toàn? Đã lâu rồi, tôi hằng mơ tưởng đến ngày trọng đại hôm nay.
Nàng lại nín bặt. Mắt nàng phóng qua kính chắn gió xuống con đường ngoằn ngoèo. Văn Bình bắt sang chuyện khác để giúp nàng lấy lại bình tĩnh:
- Mai Sun đã qua Sàigòn chưa?
Nàng đáp, lơ đãng:
- Chưa. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa ra khỏi lục địa. Trong gia đình, ai cũng nói là tôi giống chủ tịch Mao Trạch Đông trọn đời ru rú ở xó nhà. Này ông Văn Bình….
- Mai Sun cần gì?
- Không. Tôi có linh tính là nguy hiểm đang rình rập. Có lẽ từ nay cho đến khi nằm xuống tôi sẽ chẳng bao giờ được an toàn nữa, ông ạ….
- Ồ, bi quan là điều cấm kỵ trong nghề….
- Ông nói đúng. Nhung nếu thực tại không lấy gì làm sáng sủa thì người ta không nên lạc quan. Lạc quan cũng là một cách mơ mộng, viễn vông cũng là điều cấm kỵ trong nghề.
- Tôi hiểu rồi. Mai Sun sợ nhân viên Tình Báo Sở đang lùng bắt… Phải không, Mai Sun?
Mai Sun không đáp. Nàng ngồi yên, mắt vẫn nhìn qua kính chắn gió. Vẻ mặt lo âu đã tan biến nhường cho những nét bình thản đầy gan góc.
Hồi lâu, nàng mới giải thích:
- Tôi đồng ý với ông rằng đây là nhượng địa của Anh quốc, nhưng thưa ông, trong số 4 triệu dân ở Hồng-kông, ông biết có bao nhiêu người da trắng không?
Văn Bình thở dài:
- Tôi hiểu ý Mai Sun rồi. Chỉ chưa đầy một phần trăm.
Mai Sun tiếp:
- Nghĩa là 40.000 người da trắng. Trong số 400.000 này, còn nhân viên gián điệp Sô Viết và Đông Âu cũng là người da trắng nữa. Đó là chưa kể hàng chục hội kín thân Hoa-Lục.
- Nội đêm nay, Mai Sun sẽ rời Hồng-kông.
- Dầu là đêm nay thì vẫn là chuyện chưa xảy ra. Từ đây về đến Kowloon, và từ Kowloon sang Hồng-kông, đường còn dài. Ít ra mấy giờ đồng hồ. Một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, mật vụ Bắc Kinh có thể hành động trong vòng một giây. Cho đến lúc tôi trèo lên phi cơ, họ đang còn 72.000 cơ hội để hành động.
Thấy vẻ mặt lì lợm của Văn Bình, nàng chép miệng:
- Chắc trong thâm tâm, ông đang cho rằng tôi thiếu can đảm. Đàn bà vốn thiếu can đảm, thưa ông! Riêng tôi, tôi không hèn nhát. Tôi sợ vì đã sống một thời gian dài bên trong một tổ chức có hàng ngàn nhân viên ám sát và phương pháp ám sát thần sầu quỷ khốc… Nói cho cùng, tôi không phải là người tham sinh úy tử, nhưng ông ôi, tôi cần sống để trao cho thượng cấp của ông một số tài liệu quan trọng, tối quan trọng, không những quan trọng đối với 700 triệu dân Trung Hoa, với thế giới tự do, mà còn quan trọng đối với toàn thể nhân loại nữa….
- Mai Sun mang theo những tài liệu nào?
- Về nhiều địa hạt khác nhau. Song phần lớn là về tổ chức, quân sự và chính trị.
- Mai Sun giấu tài liệu ở đâu?
Nàng chỉ vào đầu:
- Ở đây. Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi phải tiêu hủy hết, sau khi học thuộc. Ông yên tâm, tôi có một trí nhớ kinh khủng. Hồi còn ở đại học đường, tôi đã thuộc làu như cháo cuốn tự điển nhỏ Anh-Pháp. Và ông thử đoán tôi học mất bao lâu không? Học đúng 7 ngày, không hơn không kém. Tôi có thể đọc lại từ A đến Z. Sau đó, tôi lại học ngược từ Z đến A.
- Tình Báo Sở biết Mai Sun có trí nhớ khác thường không?
- Biết. Vì vậy, họ không thể buông tha.
- Nhưng còn chồng Mai Sun?
- Việc công trên hết… Chồng tôi yêu tôi thật đấy, song không thể nhắm mắt làm ngơ một khi tôi đem tất cả bí mật ghê gớm của Tình Báo Sở tiết lộ cho kẻ địch Tây phương. Vả lại, chồng tôi chưa phải là tổng giám đốc… Trên tổng giám đốc lại còn ủy ban trung ương Đảng nữa….
Lời nói của Mai Sun làm Văn Bình rợn xương sống. Chàng nhìn kính hậu lần nữa rồi - rạp mình xuống vô-lăng:
- Mai Sun nắm chặt lấy tay cầm. Tôi sẽ phóng tối đa.
Mai Sun rút găng tay ném xuống sàn xe. Găng tay bằng da được may rất khéo, đeo vào trông giống như bàn tay già răn reo, sù sì, méo mó và bẩn thỉu. Những ngón tay tháp bút trắng nõn nàng của nàng nổi bật trong bầu trời không khí đầy sương mù sám lạnh buổi chiều.
Văn Bình cảm thấy cõi lòng rạo rực. Chàng muốn ôm lấy bàn tay tiên nga ấy, nâng lên môi để thưởng thức mùi thơm quyến rũ. Chiếc GT-6 chồm nhanh trên con đường nhỏ. Gió chiều bay phần phật làm tóc nàng tung bay ngào ngạt.
Đột nhiên, nàng thốt:
- Sàigòn đẹp lắm hả ông?
Nếu là lúc khác thì Văn Bình đã ngửa mặt cười ròn rã. Vì giọng Mai Sun trầm bổng như hát làm chàng nhớ đến câu ca "Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi!" của một con họa mi hộp đêm danh tiếng của hòn ngọc Viễn Đông.
Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi! Tên nàng là Phương. Nàng chuyên hát thời trang theo nhạc Zazz. Tạo hóa đã phú cho nàng nàng ầy đủ dụng cụ vô giá để làm đàn ông phải rách con ngươi và vỡ trái tim mỗi khi nàng uốn éo trên cái bục nhỏ dưới lùm đèn pha sáng quắc trong gian phòng tối.
Mông nàng đã tròn lại nở nang, nàng lại quay lưng luôn luôn về phía dạ khách nên mọi đường cong độc nhất vô nhị được phô diễn toàn vẹn trong khi nàng run rẩy Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi… Bí quyết vô tiền khoán hậu mà nàng áp dụng để chinh phục đàn ông là đến đoạn gây cấn, nàng đứng thẳng, chân chụm lại, mông ngoáy đều đặn, hai tay đưa lên đầu như ôm lấy mái tóc cao lêu nghêu của bà hoàng Ba Tư Farah Diba, toàn thể phía trước lồ lộ trước mặt cử tọa, và… trời đất ơi.. bộ ngực vĩ đại của nàng đung đưa, đung đưa mỗi phút một nhanh, mỗi phút một mạnh tưởng chừng muốn xé toang làn áo Jeans may bó mà tuột ra ngoài….
Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi… Một đêm kia, nàng cao hứng nhảy nhót khiến cái áo quá chật ca nàng bứt phăng ra, cuộc trình diễn kích động nhạc biến thành cuộc trình diễn thoát y vũ thượng thặng… vì bên dưới áo Jeans nàng chẳng có gì hết, ngoại trừ kho tàng ngàn một đêm lẻ mà bà tiên thượng giới đã nặn cho nàng….
- Sàigòn đẹp lắm hả ông?
Mai Sun lại hỏi. Văn Bình nuốt nước bọt:
- Vâng. Đẹp lắm. Đẹp lắm…
- Phía sau vẫn không có xe chứ?
- Vẫn không có ai cả.
- Vậy tôi phải thay quần áo đây.
Thay quần áo! Thay quần áo! Ba tiếng ngắn này giáng bên tai Văn Bình như ba tiéng sét dài lê thê. Nàng thay quần áo để làm gì? Chắc là để cải trang… Nhưng xe GT-6 chật hẹp, cựa mình cũng vướng, nàng làm cách nào mà thay quần áo được.
Mai Sun lại nói:
- Tốc độ đã tới 140 cây số… Ông lái giỏi ghê! nhưng ông nên cẩn thận… lỡ một li là đi một dặm đấy.
Văn Bình mỉm cười:
- Ồ, tôi quen phóng nhanh rồi. Cách đây hai hôm, tôi đã từng lái gần 200 cây số giờ ở Macao.
- Hôm ấy là khác. Vì ông ngồi một mình. Hôm nay, ông có bạn đồng hành. Quả thật tôi không dám khêu gợi. Chẳng qua vì tình thế bắt buộc. Tôi có cảm giác là nhân viên Tình Báo Sở đang bám sát phía sau nên phải cấp tốc thay y phục. Một lần nữa, xin ông ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào con đường trước mặt, chớ quay về phía tôi.
- Xin tuân lệnh.
- Trong đời, ông đã có nhiều kinh nghiệm về cơ thể phụ nữ rồi. Tôi cũng như họ mà thôi.
- Tôi đã nói tuân lệnh rồi mà.
- Cám ơn ông.
Văn Bình bám chặt lấy vô-lăng. Lái xe với tốc độ kinh hồn, giới tay đua quốc tế thường cầm vô-lăng lỏng lẻo, không ai ôm cứng như chàng. Chàng không còn xa lạ với nguyên tắc sơ đẳng ấy. Nhưng chàng phải dán người vào tay lái vì toàn thân đang run rẩy. Một cơn lạnh - có thể làm hàn thử biểu xuống dưới không độ - từ đáy lòng chàng dâng lên, tràn khắp lục phủ ngũ tạng. Chàng mím môi mà hàm răng vẫn lập cập.
Vì quang cảnh diễn ra cách chàng một gang tay đã rút hết sức nóng ra khỏi người chàng.
Đó là một xen thoát y bằng xương bằng thịt.
Văn Bình muốn thét lên một tiếng lớn để giải thoát sự dằn ép đè nặng trên lồng ngực.
 



V. Một pha rượt bắt
 
 Mai Sun nói đúng. Văn Bình đã có kinh nghiệm già dặn về cơ thể phụ nữ. Mai Sun đẹp hơn, nở hơn, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ có ngần ấy bộ phận….
Tuy nhiên, đó chỉ là một cách dối lòng vô hiệu. Chàng đã tập trung tư tưởng dán mắt vào kính chắn gió, cương quyết không liếc ngang nhìn ngửa, vậy mà vẫn thấy rõ mồn một, còn rõ hơn những buổi biểu diễn đặc biệt ở Hồng-kông, trong căn phòng hẹp chỉ có vũ nữ thoát y với người khán giả độc nhất ngồi gần một thước với giá tiền 20 đô-la Mỹ nữa…
Triệu Dung có lần tâm sự với chàng: đàn bà cũng như xe đua vậy, loại tốt và đắt tiền thì chạy nhanh, song còn chạy nhanh càng nguy hiểm, chỉ xểnh tay là mất mạng. Tôi không phải là nhà tu, có thể dửng dưng trước đàn bà đẹp của thế kỷ nguyên tử, nhưng tôi kềm hãm được ham muốn vì mỗi khi tâm thần rạo rực lại mường tượng đến các kiểu xe đua quốc tế. Anh thử bắt chước tôi, thí nghiệm xem. Chắc chắn là có kết quả…
Qua đôi mắt, Văn Bình thoáng thấy - mặc dầu không cố tình nhìn ngắm - bàn chân đỏ như thoa son của Mai Sun hiện ra dưới cặp giò trắng nõn như ngó sen, không thua cặp giò của Marlène Dietrich được liệt vào hạng… chi bảo thế giới.
Chàng vội vàng nghĩ đến chiếc Triumph GT-T mà chàng đang lái. Chiếc GT-6 dài bằng tắc-xi con cóc 4 mã lực ở Sàigòn, song thấp hơn nhiều, đẹp hơn nhiều và chạy nhanh hơn nhiều. Trong gia đình Triumph còn kiểu V-2 đèn kiểu MK-3, kiểu TR-4A, có khả năng ngốn đường vũ bão, không đến nỗi kém GT-6. Suýt nữa chàng buột miệng:
- Phải rồi… riêng trong gia đình Triumph ngoài GT-6 còn có nhiều kiểu chạy nhanh, huống hồ so sánh với các kiểu xe trong đại gia đình tốc độ… hàng chục, hàng trăm xe đua tuyệt vời khác nữa. Triệu Dung nhận xét xác đáng thật, đàn bà đẹp khác nào xe đua….
Văn Bình nghĩ đến xe đua để quên đàn bà. Song xe đua lại bắt chàng nhớ lại đàn bà hơn bao giờ hết.
Trong khi ấy, Mai Sun bắt đầu cởi áo.
Mới đầu, Văn Bình tỏ vẻ băn khoăn. Nàng lấy quần áo nào để thay? Nàng chỉ mang theo một cái tay nải nhỏ, đã bị lính gác khám sét kỹ lưỡng. Trừ phi dưới bộ y phục dày cộm bẩn thỉu, nàng đã mặc sẵn một bộ y phục dỏm dáng khác.
Lần thứ nhất trong đời, Văn Bình đoán sai về y phục đàn bà.
Bỏ cái áo bông lụng thụng và cồng kềnh ra, Mai Sun không còn gì nữa cả. Tình trạng này làm Văn Bình vô cùng bối rối. Cái eo của nàng nhỏ lạ lùng, và càng nhỏ hơn nữa vì lưng nàng thuộc loại lưng ong. Ngực nàng là tác phẩm huyền diệu của Hóa Công, dư sức đánh bại những bộ ngực trên dưới 100 phân tây, và đoạt số điểm cao nhất tại những cuộc thi sắc đẹp công bằng và nghiệt ngã nhất. Mai Sun vẫn thản nhiên như thể đang ở trong phòng riêng vắng vẻ. Xoạc một tiếng khô khan, làn vải lót áo bông được xé ra. Văn Bình muốn ồ lên một tiếng thán phục. Vì nàng vừa rút ra cái áo ngắn màu tím và từ từ khoác vào mình.
Tay chân Văn Bình bỗng rụng rời. Mai Sun vừa la lên, giọng chứa đầy sợ hãi:
- Anh ơi, có xe lạ phía sau!
Văn Bình mất tinh thần, một phần - phần rất nhỏ - vì phía sau có một chiếc xe sơn màu cà-rem lùi lũi rượt theo giữa đám bụi mù, nhưng phần khác - phần lớn nhất - là vì nàng vừa gọi chàng bằng anh, tiếng anh khác thường đượm vẻ thân mật,tha thiết.
Mai Sun lại nói:
- Anh ơi, một chiếc Mercédès…. Khổ quá, chắc là xe của Quốc Tế Tình Báo Sở….
- Tại sao em biết là xe của họ?
Văn Bình lợi dụng tình hình đã dùng tiếng em gần gũi. Nhưng Mai Sun không để ý tới. Nàng đáp nhanh:
- Vì Tình Báo Sở dùng toàn xe Mercédès ở Hồng-kông. Theo chỗ em biết, họ có 4 chiếc. 2 chiếc màu đen, 2 chiếc màu cà-rem. Cả 4 chiếc đều là 250.
Văn Bình quan sát trong kính chiếu hậu. Đúng như lời Mai Sun, đó là một chiếc Mercédès 250. Loại xe đắt tiền này của Đức có lòng máy 2496 phân khối, nghĩa là lớn hơn lòng máy GT-6, song lại nặng hơn, tốc độ chậm hơn.
Tuy nhiên, kiểu 250SE có thể chạy tới 188 cây số một giờ. Xả hết ga, nó có thể vượt qua được GT-6.
Chàng bèn hỏi:
- 250 thường hay 250SE?
Vì bề ngoài ba loại 250, 250 S và SE đều giống nhau nên Văn Bình không phân biệt được ngay. Mai Sun đáp:
- Họ đều mua xe tốt. Em đoán là 250SE. Kiểu này chạy nhanh hơn chiếc GT-6 của mình, phải không anh?
Văn Bình an ủi nàng:
- Trên lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế, tôi không tin. Hãng Mercédès-Benz của Đức quốc thường tăng tốc độ lý thuyết từ 5 đến 10 cây số. Nói cách khác, chiếc 250SE có tốc độ 188 cây số trên lý thuyết, nhưng trên đưòng trường chỉ chạy được tối đa 178 đến 183 cây số mà thôi.
Mai Sun nhún vai:
- Dầu sao nó cũng nhanh hơn chiếc GT-6 tí hon này.
Văn Bình lắc đầu:
- Chính vì nó tí hon nên mới có hy vọng cho Mercédès 250SE ngửi bụi. Kiểu 250SE nặng 1.480 kí, trong khi chiếc GT-6 chỉ có 865 kí. Nó nhẹ tất dễ chạy nhanh, hình thù nó lại thuôn và thấp, thuận lợi mỗi khi nhiều gió. Và còn một yếu tố đáng kể khác nữa: đó là kỹ thuật điều khiển. Tuy xe 250SE có thể chạy tới 188 cây số một giờ, ít ai dám xử dụng hết tốc lực. Con đường về Kowloon chẳng mấy gì làm tốt, chỉ độ 140, 150 là rung vô-lăng, bánh xe chuệnh choạng rồi. Mai Sun nhìn xem! Tôi đã chạy 160, nghĩa là gần với tốc lực tối đa mà vô-lăng vẫn thẳng ro, lốp xe vẫn ôm chặt lấy mặt đường.
Mai Sun cũng lắc đầu:
- Chẳng qua anh muốn an ủi tôi đấy thôi.. Xe Mercédès của Tình Báo Sở được ráp vỏ lốp đặc biệt không bể, giống như xe DS của Tổng Thống De Gaulle. Nó cắn đường không thua chiếc GT-6 đâu…. Hơn thế nữa, nhân viên lái xe là tài xế kinh nghiệm. Tình Báo Sở có một trường học ở Hoa Bắc chuyên dạy lái xe hơi. Khóa huấn luyện kéo dài từ 4 đến 8 tuần lễ, hầu hết học viên đều là cán bộ điệp báo hoạt động ở hải ngoại. Kỳ thi tốt nghiệp rất nghiệt ngã, học viên phải lái xe an toàn trên một quãng đường dài 200 cây số với tốc độ tối thiểu 130 cây số một giờ… Anh tính nhẩm mà coi… gộp chung những chặng leo giốc và quanh co chỉ có thể lái 100 cây số một giờ thì nhiều lúc phải xả ga tới 180, 200. Học viên thi hỏng đều phải học lại, học cho đến khi tốt nghiệp mới được trở lại cơ quan. Nếu em không lầm, nhân viên Tình Báo Sở đang rượt theo phía sau đều tốt nghiệp trung tâm dạy lái xe ở Hoa Bắc….
Tôi nhận thấy anh lái rất giỏi, nhưng anh ơi, nhân viên Tình Báo Sở cũng không phải là tài xế tồi.
Văn Bình không đáp, lặng lẽ nhìn kính chiếu hậu. Mai Sun nói đúng: tài xế chiếc xe Mercédès phải là tay cừ khôi. Bằng chứng là Văn Bình đã vượt qua tốc độ ghê hồn 160 mà chiếc Mercédès vẫn dính đuôi, và không những thế còn thu ngắn khoảng cách với xe Triumph GT-6 khét tiếng thiên lý mã nữa….
Nghĩa là đối phương phải lái tới 180, 200 một giờ. Kiểu 250SE không thể vượt khỏi 180, thế tất nó phải kiểu 300SE, lòng máy gần 3000 phân khối mà uy danh về chạy nhanh đã lừng lẫy khắp thế giới.
Giọng Mai Sun đượm vẻ hoảng hốt:
- Kìa, nó đã tới sau lưng….
Văn Bình tống hết ga xăng. Mọi kinh nghiệm đua xe từ trước đến nay được chàng xử dụng triệt để. Chiếc GT-6 mảnh mai bay vù trên đường như được gắn động cơ phản lực, tiếng máy nổ tận lực xen lẫn tiếng gió báo cơn giông kêu rầm rầm.
Mai Sun giục dã:
- Tăng thêm tốc lực nữa anh!
Văn Bình nhíu mày, nhìn đồng hồ tốc lực… 170 cây số… Chiếc Triumph bé bỏng đã động viên tới mã lực cuối cùng, không thể chạy nhanh hơn nữa. Nếu chàng cưỡng ép, nó sẽ cháy tiêu xú-báp, và trở thành đống sắt vô dụng.
Như sẵn sàng chờ đợi định mệnh phũ phàng, Mai Sun ngồi thu hình trên băng. Nàng không tỏ phản ứng nào khi thấy Văn Bình giảm bớt ga xăng, tốc lực chiếc GT-6 tuột xuống 140 cây số.
Biết không thể phóng nhanh hơn chiếc Mercédès động cơ cực mạnh, Văn Bình đành thực hiện trung sách, chạy chậm lại, nhường cho xe sau vượt qua. Nếu đúng những người trong xe Mercédès là nhân viên Tình Báo Sở, họ sẽ bám sát chiếc GT-6, xả súng bắn, hoặc vượt qua rồi quay đầu chắn ngang đường.
Chiếc Mercédès mỗi giây một tới gần. Qua kính chiếu hậu, Văn Bình thấy ba người, hai ở băng trước, một ở băng sau, mặc âu phục đen, đội mũ dạ sùm sụp, và tuy trời gần tối, toàn thể đều đeo kính mát, loại kính mát to tướng của Mỹ che gần kín mặt trên.
Đấu sức với địch là đều Văn Bình ít sợ nhất. Dầu quần thảo với cả ba, chàng vẫn có hy vọng thủ thắng trong chốc lát. Chàng cũng có thể đọ súng với cả ba, trừ phi địch được trang bị tiểu liên, nhất là loại AK 47 tối tân do Tiệp Khắc chế tạo.
Khẩu Luger tri kỷ đang nằm tòng teng dưới nách chàng. Từ lâu, chàng chưa được dùng nó. Mỗi lần tác xạ, chàng đều dùng súng loại khác, từ Bê-rét-ta đến Tô-ka-rếp.
Văn Bình lại liếc nhìn Mai Sun. Cái áo ngắn bằng len mỏng màu tím dán chặc vào ngực và bụng nàng, khiến tất cả báu vật nàng có bổn phận giấu diếm theo thuần phong mỹ tục đều được trình diện trước mắt chàng cùng một lượt. Chàng quẹo hơi gấp, người nàng nghiêng sang bên, và bộ ngực căng cứng nhảy cỡn lên.
Đột nhiên, Văn Bình cảm thấy tức tối. Bọn tay sai của Quốc Tế Tình Báo Sở đã ra mặt vào lúc không nên ra mặt nhất.. Họ đã ngang nhiên phá đám hạnh phúc kỳ diệu của chàng. Chàng không thể nào tha thứ cho họ được….
Cái két nước hình vuông mạ kền sáng loáng, trông giống như tổ ong, đặc điểm của xe Mercédès, đã che kín mặt kính chiếu hậu. Văn Bình giảm tốc lực thêm nữa. Kim đồng hồ tốc lực lùi xuống 80 cây số. Chàng dạt sang bên trái, nhường hai phần ba mặt đường cho tài xế Mercédès vượt lên.
Chàng thét vào tai Mai Sun:
- Cúi đầu xuống!
Văn Bình chuẫn bị chu đáo. Khẩu Luger thần thánh đã tuột gọn vào lòng bàn tay, chỉ chờ cơ hội thuận tiện là ngóc miệng lên, nhả đạn. Chàng bắn là phải trúng đích, dầu xe chạy nhanh, và mỗi xe chạy một tốc lực khác nhau.
Tuy nhiên, chàng cũng lo ngay ngáy. Hồng-kông theo thể thức lưu thông bên trái nên xe cộ qua mặt bên phải, Mai Sun biến thành mục phiêu ngon lành đối với họng súng đối phương. Văn Bình chỉ hy vọng là mui chiếc GT-6 thấp lè tè, loạt đạn đầu tiên sẽ trật ra ngoài. Và khi ấy chàng sẽ cấp tốc lái xe đảo vào lề trái.
Nhưng Văn Bình không có cơ hội áp dụng kế hoạch tránh đạn này.
Vì tài xế xe Mercédès chỉ bóp kèn pin pin rồi hùng hổ vượt qua. Văn Bình vẫn chưa hết lo lắng vì gã đàn ông ngồi ở băng sau chăm chú ngó sang chiếc GT-6, và đặc biệt là nhìn Mai Sun.
Có thể hắn sững sờ trước nhan sắc siêu phàm của Mai Sun. Hồng-kông có nhiều đàn bà đẹp thật đấy, nhưng không phải ngày nào người ta cũng gặp một nàng tiên hạ giới như nàng Mai Sun của Văn Bình… Song cũng có thể hắn nhìn nàng để tính toán cách nhả đạn.
Trong chớp mắt, chiếc Mercédès đã vượt qua.
Văn Bình thở phào, nhẹ nhõm. Đúng là kiểu 300 đắt như vàng. Mai Sun ngước đầu lên, tặng chàng một nụ cười khả ái. Đã đến lúc nàng có thể sà vào lòng chàng, ngoan ngoản chìa môi cho chàng hôn. Chàng sửa soạn đặt bàn tay lên đùi nàng thì nụ cười trên cái miệng chúm chím của nàng đã biến mất, nàng trở lại vẻ mặt đăm chiêu hồi nãy.
Chàng đành gợi chuyện bâng quơ:
- Mình cứ lo sợ hão huyền… Không phải xe của Tình Báo Sở….
Mai Sun chắt lưỡi:
- Em cũng mong như vậy.
Trời ơi, nàng vừa xưng em với chàng. Chàng muốn chiếc GT-6 mọc thêm vài trăm mã lực nữa để có thể về Kowloon trong khoảnh khắc. Theo kế hoạch của ông Hoàng, chàng phải hộ tống nàng ngay ra bến tàu, xuống đò máy qua đảo Hồng-kông. Nhưng chàng quyết đơn phương thay đổi chương trình. Chàng sẽ mời nàng tạt vào lữ quán. Dĩ nhiên, chàng sẽ kêu rượu, và ép nàng uống cho bỏ những phút nghẹt thở trên đường thiên lý.
Uống rượu vào, Mai Sun sẽ ửng hồng đôi má, chàng sẽ ướm lời với nàng. Thoạt đầu, chắc nàng sẽ cưỡng lại. Dầu thèm muốn cực độ, đàn bà - nhất là đàn bà thượng lưu - vẫn ít khi chịu buông xuôi sau khi người đàn ông thả lời ong bướm.
Văn Bình đã hiểu rõ tâm lý phụ nữ. Từ khi nàng phản đối (chắc chắn là phản đối lấy lệ sau nhiều tháng ngày phòng không đơn chiếc trên lục địa, phải gần gủi người chồng mà nàng không yêu) đến khi nàng chịu đầu hàng, chàng cho nhiều nhất là 5 phút. Trong 5 phút quyết định này, chàng sẽ dùng nghệ thuật mời mọc, đẩy đưa, truyện trò, và đặc biệt hơn là mơn trớn, để hâm cho dục vọng của nàng sôi lên.
Hồi ở Phi châu, phục vụ trong quân báo OSS trong đại chiến thứ hai, Văn Bình đã kết bạn với một sĩ quan Anh quốc thuộc lữ đoàn chiến xa chống lại bộ đội viễn chinh Africa Korps của Đức-quốc-xã do thống chế Rommel chỉ huy. Sĩ quan này là một chuyên viên về chinh phục đàn bà cũng như trên bãi sa mạc mênh mông cháy bỏng, y vốn là chuyên viên thượng thặng về chiến thuật xử dụng xe tăng.
Có lần, bên ly rượu sủi bọt, y tâm sự với Văn Bình:
- Người ta thường bảo rằng chiến tranh làm nhiều đàn ông thiệt mạng nên đàn bà thèm thương yêu hơn trong thời bình. Vì đàn ông càng chết nhiều chừng nào thì đàn bà càng thèm yêu vong mạng chừng nấy. Bằng chứng, các bản thống kê cho biết đàn bà thế kỷ 19 yêu mê say hơn đàn bà thế kỷ 18 vì chiến tranh đã cướp mất 16 triệu người trong thế kỷ 19, còn thế kỷ 18 chỉ thiệt 5 triệu rưởi (Nếu còn sống đến ngày nay, y sẽ nói rằng đàn bà sau thế chiến thứ hai còn yêu mê say hơn nữa vì 60 triệu người đã chết, bom nguyên tử có thể sát hại hàng trăm triệu người trong chớp mắt nên tình yêu cũng phải mang tính chất vội vã, nhanh chóng…. )
Trong lịch sữ, chiến tranh xảy ra dường như theo một nhịp độ nhất định. Mực độ yêu đương của nữ giới cũng biến chuyển theo đà tân tiến của chiến tranh. Thời xưa, quân sĩ hai bên dàn trận rồi tiến theo nhịp trống, đánh nhau sáp lá cà một cách mã thượng nhưng ngây ngô, do đó tình yêu cũng mã thượng và ngây ngô. Đại chiến thứ 2 đẻ ra chiến lược dùng thiết giáp ra thọc sâu vào đất địch, bộ binh theo sau nên tình yêu trở thành táo bạo hơn trước….
Hồi ấy, Văn Bình không quan tâm đến lời tâm sự trong cơn say rượu của gã sĩ quan Anh quốc. Có lẽ y lăn lộn với chiến xa hàng ngày trên cát nóng nên đã so sánh việc chinh phục ái tình với chiến xa của đại chiến thứ 2. Giờ đây chàng bỗng nhận thấy tư tưởng ngạo mạn phù hợp với thực tế. Muốn chinh phục Mai Sun, chàng phải bắt chước Rommel và gã sĩ quan người Anh, bất thần tung quân vào hậu tuyến,rồi vận dụng toàn lực đánh thắng….
Nhung Mai Sun đã kêu thất thanh:
- Chết rồi! Họ đang chạy chậm lại.
Mắt nàng nhìn xa rõ ràng như được gắn ống viễn kính. Thật vậy, gần nửa cây số phía trước, chiếc Mercédès phóng nhanh như điên bỗng giảm tốc lực.
Văn Bình lẩm bẩm:
- Hừ, có lẽ họ đợi mình….
Sau cùng, chiếc 300 đậu hẳn lại bên trái đường. Văn Bình chỉ còn cách họ một quãng ngắn chừng 200 thước. Mai Sun quay mặt lại, định hỏi thì từ xe mercédès, hai gã đàn ông ngồi băng trước tông cửa nhảy xuống, chạy ra giữa đường, hướng về phía chiếc GT-6 đang chạy tới, giơ tay vẫy lia lịa.
Mai Sun nắm vai Văn Bình:
- Anh tính sao?
Văn Bình đáp, giọng bình thản:
- Chác xe họ bị hỏng.
- Em không tin. Họ mới phóng 200 cây số một giờ xong. Mercédès là loại xe ít bị hỏng nhất.
- Chính vì họ phóng 200 cây số nên xe mới hỏng… Em đừng quên xe họ là xe du lịch thông thường, không phải xe đua, có thể đẩy tới tốc lực tối đa.
Lần đầu, chàng gọi nàng bằng tiếng em ngọt sớt. Tuy đang bối rối cực độ, Mai Sun cũng nhận ra dụng ý của chàng. Song nàng không cất tiếng phản đối.
Văn Bình đạp thắng, cho xe chạy chậm lại. Hai gã đàn ông càng vẫy mạnh hơn. Họ đều là người Trung Hoa, vận y phục cao cổ màu sẫm, dận giày ban. Gương mặt họ không có gì là khả ái. Thân thể đồ sộ của họ có thể là một trở ngại đối với Văn Bình nếu chàng phải thi thố quyền thuật. Trung Hoa là quê hương thiêng liêng của quyền thuật thế giới, nhân viên Tình Báo Sở lại được luyện tập những môn võ bí truyền.
Nếu đi một mình chàng sẽ ngừng xe, sẵn sàng đối phó với mọi hậu quả. Nhưng trong xe còn Mai Sun, của quý vô giá của tình báo Tây phương nữa. Riêng những tin tức chứa đựng trong đầu nàng đã trị giá hàng chục triệu đô-la. Vì vậy, chàng không thể ngừng xe để nghênh địch.
Chàng đạp thắng là để đánh lừa. Khi còn cách chiếc Mercédès 5 thước, chàng bóp kèn inh ỏi đồng thời tống hết ga xăng. Chiếc GT-6 được gài số 2 phóng vọt lên như tên bắn. Như bị điện giật, hai gã đàn ông Trung Hoa nhảy lùi vào bên đường. Trong loáng mắt, họ đã khuất sau màn bụi và sương chiều u uất.
Văn Bình ngó Mai Sun, tủm tỉm:
- Họ là người lương thiện mà em cứ báo hoảng. Suýt nữa thì họ ăn bánh xe.
Mai Sun lặng thinh, đưa tay lên miệng cắn. Dường như nàng không tin vào lời nói an ủi của Văn Bình. Con quái vật Quốc Tế Tình Báo Sở đã gầm thét trong tâm hồn nàng, nàng thấy nanh vuốt độc địa của nó khắp nơi ngày đêm vung ra, rình cơ hội chụp lấy nàng cấu xé ra hàng trăm mảnh đẫm máu.
Bỗng nàng nói:
- Anh Văn Bình ơi, em muốn nhờ anh việc này… Anh bằng lòng giúp em không?
Văn Bình đáp ngay:
- Giúp Mai Sun là hân hạnh lớn cho tôi. Mai Sun cần gì? Nếu phải đột nhập Hoa-Lục để làm Mai Sun vừa ý là tôi cũng sẵn sàng đi ngay.
- Cám ơn anh. Em biết anh là người đàn ông mã thượng nên mới dám nhờ vả. Em linh tính là chẳng còn sống bao lâu nữa. Anh ạ, giờ chết của em gần tới rồi. Chắc chắn họ sẽ giết em.
- Em quên rằng bên mình em còn có tôi nữa. Trừ phi họ giết được tôi… Song tôi không tin…
- Vâng… nhưng làm nghề này, chúng mình nên lo xa thì hơn. Tuy mới quen anh, em lại có cảm tưởng anh là bạn thân từ nhiều năm trước. Anh muốn hiểu danh từ "bạn thân" ra sao cũng được… Hồi nãy, em đã thuật lại gia thế của em cho anh nghe. Tuy nhiên, em cố tình bỏ sót một vài chi tiết quan trọng. Giá em tiếp tục sống thì cũng không nên tiết lộ làm gì…
- Lạ thật, gần về đến Kowloon rồi… tại sao em cứ nói toàn chuyện gở như vậy?
- Có lẽ dị đoan mê tín là tật xấu cố hữu của người Tàu từ nhiều thế kỷ. Nhưng lần này em không nhảm nhí đâu. Em đã nhìn thấy rõ tương lai của em như trên màn ảnh quay chậm. Như anh đã biết, chồng em là yếu nhân Quốc Tế Tình Báo Sở, có dưới trướng hàng trăm, hàng ngàn nhân viên, có đủ quyền hành sinh sát, song lại là con số không vô nghĩa đối với em. Em kết hôn vì nghĩa hơn là vì tình.
- Nghĩa là Mai Sun còn mối tình đầu?
- Vâng, mối tình đầu tuyệt vọng. Chàng thuộc một thành phần xã hội khác, nói rõ hơn, chàng là cháu bà Mỹ Linh.
- Bà Tống Mỹ Linh, phu nhân Thống Chế Tưởng Giới Thạch?
- Phải, tuy là cháu ngoại, chàng rất thân với gia đình Tưởng Thống Chế. Em là cháu chủ tịch Luu Thiếu Kỳ, tất không thể về làm dâu họ Tưởng. Chúng em đành phải xa nhau. Do sự bố trí của cậu Lưu, em lên xe hoa về nhà chồng một thời gian sau.
- Chồng Mai Sun không biết ư?
- Không. Dầu biết cũng chẳng sao. Gia đình em đã giấu kín. Thật ra, em không sợ chồng em khám phá ra mối tình đầu tuyệt vọng của em, mà chỉ sợ…. 
- Đúng rồi. Mai Sun có con riêng.
- Anh đoán tài thật. Vâng, em có con riêng với chàng. Năm nay, nó được 5 tuổi. 5 tuổi tây, nhưng theo âm lịch của người Trung Hoa thì 6 tuổi. Em muốn tổ chức của anh chăm nom cho cháu.
- Nếu em chấp thuận, tôi sẽ đích thân tới Bắc Kinh mang cháu qua Hồng-kông.
- Như vậy thì còn gì bằng. Nhưng em không tin là sau khi em biến dạng, Tình Báo Sở lại để anh thâm nhập Bắc Kinh và đưa con em đi một cách dễ dàng như vậy. Em không dám coi thường tài năng của anh, tuy nhiên, em cần nói rõ là con em sống trong pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm.
- Mai Sun đừng ngại… Tôi sẵn sàng hy sinh….
- Đa tạ tinh thần hào hiệp của anh. Nhưng thật ra, em chưa muốn con em rời đất Tàu trong lúc này. Nó phải đủ lớn, biết suy xét rồi mới đi xa được. Em đã viết một chúc thơ giấu trong tư dinh của vợ chồng em. Chúc thơ được viết trên giấy mỏng, bỏ trong hộp thép gắn kín, và chôn trong bức tường phòng ngủ nhìn về hướng đông, phía sau lò sưởi. Gỡ viên gạch thứ 15 từ dưới đất lên, ngay phía sau ống thông hơi lò sưởi là thấy cái hộp thép. 10 năm nữa…. phải, đúng 10 năm nữa, phiền anh giáp mặt nó và bảo nó phá tường lấy chúc thơ ra đọc. Anh nhớ mọi điều em vừa nói không?
- Nhớ lắm. Quan trọng như vậy làm sao tôi quên được. À, Mai Sun ơi….
- Em biết anh định nói gì rồi. Anh định nói là em còn trẻ, mới 26 tuổi, 10 năm nữa vẫn còn sống, và còn trẻ. Sự thật là 10 năm nữa, hoặc 15 năm nữa, em vẫn trẻ hoài, không già. Nhưng anh ơi, em chẳng còn thọ nữa đâu. Có lẽ chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của đời em.
- Đừng em….
- Trời ơi, anh còn an ủi em nữa ư? Anh nhìn kính chiếu hậu mà xem….
Trời đã tối.
Trên ô kính chữ nhật, Văn Bình chỉ thấy một vật lờ mờ. Song chàng biết ngay vật này là xe hơi. Phía sau, hai lùm đèn pha sáng quắc vừa đưọc bậtg lên quét nửa vòng tròn 180 độ khi xe tới khúc rẽ. Rồi đèn pha tắt ngúm.
Văn Bình nhận ra chiếc Mercédès quen thuộc. Chiếc Mercédès vừa nằm liệt dọc đường. Chiếc Mercédès đoán chắc là của Quốc Tế Tình Báo Sở, phân cuộc Hồng-kông. Chiếc Mercédès với ba gã đàn ông đội mũ dạ sùm sụp và đeo kính mát to tướng… và dĩ nhiên là kèm theo 3 họng súng tiểu liên sẵn sàng khạc lửa…
Mai Sun bíu lấy vai chàng. Vẻ bình tĩnh nghề nghiệp đã mất biến trên mặt nàng. Nàng trở lại mềm yếu, sợ hãi như mọi người đàn bà khác.
Văn Bình đạp lút chân ga. Đành rằng chàng là tay đua xe hơi hữu hạng, chiếc GT-6 cũng là bậc đàn anh trong làng xe đua, song tài năng của chàng và lòng máy nhỏ xíu của chiếc GT-6 khó thể thắng nổi gã tài xế xe Mercédès quen đường như đường chỉ bàn tay, và nhất là thắng nổi tốc độ của chiếc 300 được gắn bình xăng phụ.
Mai Sun đã linh tính đúng. Bọn nhân viên Tình Báo Sở vờ hư xe để lừa chàng đậu lại để thanh toán. Vì chàng khôn ngoan, đánh hơi thấy âm mưu của họ nên họ quyết định xuất đầu lộ diện. Hồng-kông là nhượng dịa của Anh quốc, nhưng dầu sao vẫn là lãnh thổ Trung Hoa cộng sản. Đến khi công an Hồng-kông biết tin thì bọn sát nhân chuyên nghiệp của Tình Báo Sở đã vượt qua biên giới, biến sau bức màn tre kiên cố.
Từ số 4, Văn Bình hạ xuống số 3. Ở số 3, chàng có thể duy trì tốc độ tối đa, và khi cần chàng có thể thắng lại. Chiếc GT-6 chạy hết tốc dộ phát ra một âm thanh chói tai. Gió vù vù thổi với sức mạnh phi thường, tưởng như đủ sức giật hết tóc trên đầu chàng, và xé rách quần áo chàng.
Mai Sun hỏi lớn:
- Anh còn phóng nhanh hơn nữa được không?
Văn Bình gật đầu:
- Còn.
Chàng dùng ngón tay hất cái kính chiếu hậu lên trên, vì phía sau đèn pha lại mở chói lòa. Tài xế Mercédès chắc đang chạy hết tốc độ. Nghỉa là họ đang cố gắng bắt kịp chiếc GT-6.
Văn Bình lại tụt xuống số 2 vì con đường lại tới khúc rẽ. Chàng thét bên tai Mai Sun:
- Bám chặt lấy thành ghế!
Mai Sun cúi đầu xuống. Văn Bình lại ra lệnh:
- Lên kiếng đi em….
Xe hơi lên kiếng kín mít sẽ làm tốc độ giảm bớt. Song Văn Bình bắt buộc phải áp dụng biện an ninh thua thiệt này. Vì chàng biết rõ là chiếc GT-6 sẽ bị chiếc Mercédès vượt qua. Chàng ráng kéo dài thời gian chạy trước bắt đối phương phải vất vả lắm mới thu ngắn được khoảng cách biệt.
Trong chớp mắt, kiếng cửa bên phía Mai Sun đã được kéo lên. Đây không phải là kiếng đặc biệt gồm nhiều lớp có khả năng cản đạn. Văn Bình chỉ hy vọng là lằn kiếng sẽ làm đường bắn của địch bị trệch nghiêng. Cộng với tốc độ ngót nghét 200 cây số một giờ của chiếc Triumph GT-6, viên đạn sẽ lạc ra ngoài mục phiêu.
Lùm đèn pha sáng quắc đã tràn ngập ca-bin của chiếc xe đua nhỏ bé. Chiếc Mercédès chỉ còn cách Văn Bình vài trăm thước. Rồi chỉ còn cách 50 thước.
Một hồi kèn chát chúa vang lên. Văn Bình lái tràn ra giữa đường, bàn chân trái nhớm thắng, còn bàn chân phải vẫn đạp lút ga xăng. Chàng biết là trong một phần mười tích tắc đồng hồ, chiếc xe Mercédès sẽ vượt qua, và….
Một tia lửa màu da cam từ cửa xe Mercédès phọt ra hướng vào bên phải chiếc GT-6. Lệ thường xe hơi ở Hồng-kông - cũng như ở những nơi theo thể chế lái bên trái - đều đặt vô-lăng ở bên phải. Nhưng chiếc GT-6 của Văn Bình lại đặt vô-lăng ở bên trái. Tia lửa màu da cam đầu tiên đã được dành cho chàng vì đối phương đinh ninh tài xế ngồi bên phải.
Nhân viên Tình Báo Sở không ngờ rằng Văn Bình đã thay đổi tốc độ bất thần. Đang phóng số 4, chàng thắng gấp và lùi ngay xuống số 2, và chúi mũi xe vào lề đường. Chiến thuật thắng gấp này thường dùng để tránh đạn trong những cuộc rượt bắt trên đường trường.
Văn Bình đã tính đúng: loạt đạn súng máy đầu tiên đã trúng vào kíếng chắn gió phía trước. Hú vía, chỉ một li nữa thì Mai Sun đã ăn đạn….
Kiếng chắn gió của chiếc GT-6 thuộc loại đặc biệt nên Văn Bình và Mai Sun khỏi bị trọng thương. Kiếng này không vỡ nát từng mảnh vụn và bắn tứ phía mỗi khi tai nạn xảy ra. Nó chỉ rạn sơ sài và trở thành vàng đục.
Văn Bình không nhìn thấy gì nữa. Chàng không nhìn thấy gì nữa mặc dầu đèn pha của chiếc GT-6 vẫn xuyên thủng màn tối. Chàng không nhìn thấy gì nữa giữa lúc xe hơi đang phóng trên 150 cây số một giờ….
Trong khoảnh khắc, Văn Bình có cảm giác như hai mắt bị mù tịt. Nếu là tài xế thiếu kinh nghiệm thì sau khi kiếng chắn gió trở thành vàng đục, sửa soạn bể tan, chàng đã hốt hoảng đạp bàn thắng sâu hơn nữa. Nhưng chàng là tay đua lỗi lạc, từng ngự trị trên nhiều vòng chảo đua xe hơi quốc tế.
Vì vậy phản ứng đầu tiên của chàng là nhả bớt thắng. Hơn ai hết, chàng biết rằng xe hơi sẽ mất quân bình, tay lái bị lệch lạc nếu hai bánh trước kẹt cứng trong má thắng.
Phản ứng kế tiếp của chàng là một tay tiếp tục nắm chặt vô-lăng, tay kia vung ra. Sống bàn tay Văn Bình giáng xuống mặt kiếng chắn gió Securit bị rạn. Thông thường, sống bàn tay chai đá của chàng dư sức đánh nát 40 viên ngói chồng lên nhau nên chàng chỉ gạt nhẹ là một mảnh kiếng vỡ tan, bắn ra ngoài. Đồng thời, chàng rút bàn tay lại, xòe ra để che mắt.
Áp lực của gió thổi phóng những hột thủy tinh nhỏ xíu, sắt cạnh vào cằm và cổ Văn Bình. Chàng không quan tâm đến những vết thương li ti bắt đầu rớm máu trên mặt. Vì chàng chỉ cần bảo vệ đôi mắt.
Nhờ cái lỗ lớn trên kiến chắn gió, Văn Bình có thể nhìn rõ phía trước. Hồi nãy, chàng nghe hai tràng nổ liên tiếp, có lẽ do súng AK-47 bắn tréo vào cửa xe. Nghệ thuật né tránh khôn ngoan đã giúp Mai Sun và chàng thoát chết.
Tuy nhiên, sự né tránh này khó thể kéo dài được lâu. Trên thực tế, chiếc Mercédès đồ sộ chỉ vượt qua Văn Bình rồi giảm tốc độ, chạy ngoằn ngoèo chữ chi trên đường. Có lẽ xe Mercédès bị hỏng, điều mà Văn Bình không tin vì chàng chưa hề phản công. Chắc là đối phương giảm tốc độ chờ chàng chạy tới, tặng thêm nhiều tràng súng máy nữa.
Văn Bình rút hẳn chân ra khỏi bàn đạp ga xăng. Nguy hiểm đang dựng sừng sững trước mặt chàng. Dưới ánh đèn pha xuyên thủng màn sương hoàng hôn, chàng nhận thấy chiếc Mercédès đột ngột dừng lại, chắn ngang đường thành chướng ngại vật.
Giây phút quyết định đã điểm. Ba họng súng tiểu liên của Tình Báo Sở khó thể bắn trật mục phiêu lần này.
Và như Văn Bình tiên liệu, tràn đạn nghênh tiếp đầu tiên vang lên. Tay chân chàng hoạt động thần tốc và phối hợp tuyệt diệu như rô-bô điện tử. Những động tác phức tạp mà người khác mất hàng chục giây đồng hồ mới làm xong, chàng chỉ mất mấy sao ngắn ngủi.
Việc thứ nhất là xử dụng đèn pha. Xe hơi đang chạy bằng đèn cốt, Văn Bình mở ngay nút "pha" chói lòa. Mục đích của chàng là làm đối phương quáng mát xuất thần bất ý.
Trong khi ấy, tay phải chàng xuống số 2. Chân trái không cần đạp ăm-ba-da nữa, khi xuống số, chàng chỉ cần rà thắng. Theo nguyên tắc sơ đẳng, người lái xe phải đạp ăm-ba-da mỗi khi lên số hoặc xuống số, ngoại trừ trường hợp xe tự động, hoặc bán tự động, hoặc trường hợp một số xe đua đặc biệt như xe Honda 800, đôi khi có thể bỏ qua ăm-ba-da.
Đối với các loại xe thường thì bỏ qua ăm-ba-da như vậy có thể làm vỡ hộp số. Tuy nhiên, giới đua xe thành thạo quốc tế đã đào luyện được một kỹ thuật độc đáo, xuống số khẩn cấp mà hộp số vẫn còn nguyên.
Kỹ thuật độc đáo này đã được Văn Bình áp dụng triệt để. Phía trước, cách xe GT-6 10 thước là chiếc Mercédès quái ác nằm chềnh ềnh. Văn Bình đạp lút ga trong lúc tắt đèn pha và cốt. Ngoài ngọn đèn hậu đỏ quạch của chiếc Mercédès, quãng đường đột nhiên rơi vào màn đêm tối om.
Văn Bình đã nhắm kỹ từ trước. Chàng nhắm vào khoảng trống chật hẹp ở đầu xe Mercédès. Chiếc GT-6 đã vọt lên tốc độ tối đa, băng mình như mũi tên. Bên cạnh chàng, Mai Sun đã cúi rạp xuống táp-lô.
Dầu chiếc GT-6 nhỏ quá khổ, nó cũng khó chui qua được khoảng trống giữa càng xe Mercédès và bờ đường. Nhích qua bên phải, Văn Bình sẽ húc vào càng xe. Và càng xe Mercédèc nổi tiếng là cứng, có thể làm chiếc GT-6 bé bỏng bẹp dí, người ngồi trên xe có thể nguy đến tính mạng. Nhưng nhích sang trái thì chàng sẽ lọt thỏm xuống ruộng. Trong cả hai trường hợp, tai nạn đều xảy ra…
Thà quẹt vào càng xe Mercédèc còn hơn lao đầu xuống bùn, biến thành bia bắn cho bọn nhân viên Tình Báo Sở. Nghĩ vậy, Văn Bình tống ga thêm nữa.
Trên xe Mercédès, cả ba hành khách đều đã nhảy xuống. Tên cuối cùng vừa đóng cửa đánh sầm, chưa kịp vớ khẩu tiểu liên thì chiếc GT-6 đã bay vèo tới.
Phản ứng của Văn Bình là một sự kinh ngạc lớn lao đối với họ. Vì họ đinh ninh chàng phải thắng gấp để tránh tai nạn. Và trong giây đồng hồ tuyệt diệu ấy, cả ba khẩu AK sẽ khạc đạn cùng một lượt.
Qua màn tối lờ mờ, Văn Bình không nhìn thấy gì hết, ngoại trừ khoảng trống cỏn con.
Rầm….
Mặc dầu đã phòng bị sẵn, Văn Bình vẫn cảm thấy hổ khẩu đau tê dại, cái vô-lăng bọc da sần sùi tuột ra khỏi tay chàng. Bị đâm, chiếc Mercédès vẫn nằm thẳng băng, không động đậy, riêng vè trái bị sạt phân nửa. Nhưng đối với chiếc GT-6 thì là một tai họa kinh khủng.
Ca-bô bị bẹp rúm sau khi húc vào càng xe Mercédès. Vè phải rớt tung xuống đường, kéo luôn theo cái đèn pha. Cửa kiếng bên phía Mai Sun cũng nát vụn. Mai Sun nhào vào người Văn Bình tuy nàng cố bám chặt ghế ngồi. Văn Bình cũng phải vận nội công mới không bị vô-lăng đập vào ngực.
Chiếc GT-6 loạng choạng trên lề đường, như sắp sửa rơi xuống ruộng nước. Nhưng Văn Bình đã kịp thời lấy lại thăng bằng. Chàng lại xuống số 2, đảo vô-lăng từ phải sang trái, rồi từ trái sang phải….
Tacata… chíu…. chíu….
Tiếng AK nổ ròn rã. Song trong chớp mắt, chiếc GT-6 đã ra khỏi tầm bắn chính xác của tiểu liên.
Hú vía!
Văn Bình vừa liếc kiếng chiếu hậu vừa hỏi Mai Sun:
- Em bình an vô sự chứ?
Mai Sun đáp qua tiếng gió vù vù:
- Vô sự. Chỉ hơi sợ thôi. Còn anh? Dường như anh bị thương.
Nàng quẹt bàn tay ngang mặt, rồi nhìn Văn Bình bằng nhãn tuyến nửa sửng sốt nửa lo lắng:
- Trời ơi, anh làm sao thế?
Văn Bình nhún vai:
- Anh chẳng sao cả.
Chàng bắt đầu xưng "anh" thân mật với nàng. Thật ra, chàng không chủ tâm lợi dụng tình thế để tỏ tình thân mật. Tiếng "anh" khắng khít dường như tự đáy lòng chàng bật ra đột ngột, ngoài ý muốn.
- Anh không biết ư? Khổ quá, mặt anh đầy máu.
Giọng nói run run của Mai Sun lại cất lên làm Văn Bình nôn nao. Nàng săn sóc âu yếm như thể là người yêu keo sơn của chàng từ nhiều năm nay. Chàng biết lắm, chàng biết mặt chàng đầy máu vì mảnh kiếng chắn gió bắn tung toé. Giá lúc này bọn nhân viên Tình Báo Sở biến dạng, Văn Bình sẽ đậu xe lại bên đường, mở đèn bên trong, chìa mặt ra cho Mai Sun lau vết thương. Trời ơi, khỏi cần thuốc trụ sinh, khỏi cần pom-mát, khỏi cần cồn 90 độ, khỏi cần bông băng khử trùng… chỉ cần Mai Sun đặt bàn tay thơm mát lên mặt chàng là những vết thương lành ngay.
Văn Bình thở dài:
- Không hề gì, anh chỉ bị sây xát soàng.
Mai Sun định nói nhưng vội im bặt. Văn Bình đã hiểu lý do. Trong kính chiếu hậu lại le lói ánh sáng. Chiếc Mercédès đang rượt theo như hồi nãy với tốc độ kinh hồn. Lần này chắc chắn đối phương sẽ không bị phỉnh gạt như hai lần trước nữa.
Văn Bình đặt tay lên vai Mai Sun:
- Xe anh mất vè bên phải rồi, không thể phóng nhanh được nữa.
Mặt nàng sa sầm:
- Còn bao nhiêu cây số nữa về đến Kowloon hả anh?
Lẽ ra Văn Bình phải đặt ra câu hỏi ấy vì chàng là khách lạ, còn nàng là người Trung Hoa, quen thuộc với địa dư Hồng-kông.
Chàng đáp nhanh:
- Độ 20 cây số.
Nàng lẩm bẩm:
- 20 cây số… nghĩa là mất 15 phút.
- Anh cố gắng chạy trong 10 phút. Hoặc có thể ít hơn nữa. 10 phút, nghĩa là tốc độ 120 cây số. Hiện anh đang phóng 150 cây số một giờ. Xe Mercédès có thể phóng 180, 200…
- Chỉ trong vài ba phút nữa… phải không anh?
- Chưa chắc. Còn tùy theo tình trạng máy móc của chiếc Mercédès. Anh đã bắt đầu xử dụng tối đa ga xăng, may ra có thể lên tới 160, 170… Vả lại, nếu em bình tĩnh, anh sẽ có phương pháp thoát hiểm…
- Anh chạy giữa đường, không cho họ vượt qua. Và chờ họ sắp tới thì chặn lại.
- Nhưng xe của mình quá nhỏ.
- Đó là điều đáng lo ngại. Chiếc Mercédès nặng gấp đôi chiếc GT-6. Nó sẽ biến chiếc GT-6 thành đống sắt méo mó. Nhưng chúng mình không còn cách nào khác.
Đến lượt Mai Sun thở dài:
- Chẳng qua tại em… Tại em nên anh mang lụy.
- Em lầm rồi. Tại anh khinh địch.
- Không, em nói sự thật đấy. Lúc vượt biên giới, em cứ đinh ninh Tình Báo Sở là bọn ngu dốt. Giờ đây em mới bật ngửa.. Thật ra, họ đã biết. Biết nhưng không ngăn chặn. Họ chờ em qua Hồng-kông mới ra tay, vì họ muốn khám phá xem em liên lạc với ai.
- Ồ, đó là chuyện thường trong nghề điệp báo, em than thở làm gì vô ích.
Bỗng chàng thét lên:
- Súng… cúi đầu xuống.
Đạn tiểu liên kêu chíu chíu trong không khí ban đêm tịch mịch, bao trùm lên âm thanh ròn rã của chiếc GT-6 chạy tốc độ tối đa.
Suýt nữa thì Mai Sun mất mạng. Tràng đạn AK đầu tiên nhằm đúng kiến chắn gió phía sau của chiếc GT-6. Nếu nàng rạp mình chậm một phần trăm giây đồng hồ thì loạt đạn tiểu liên quái ác đã nổ nát đầu nàng…
Kiến sau vỡ tung, ánh đèn pha chiếc Mercédès lại tràn ngập ca-bin như hồi nãy. Mai Sun hỏi lớn:
- Sao anh không cúi xuống?
Văn Bình chắt lưỡi:
- Có chứ. Nhưng anh còn phải lái. Đời có số cả em ạ, họ chưa hạ được anh đâu.
- Hừ, em không tin. Họ toàn là tay súng cừ khôi. Đến loạt đạn thứ nhì, họ sẽ bắn trúng. Riêng em, em không cần, em có thể chết được rồi, nhưng còn anh….
- Chết bên em là điều vinh hạnh cho anh.
- Nghe anh nói, em đau xé ruột. Tiếc là Trời không cho chúng mình về Kowloon… Em cảm thấy chưa bao giờ em sung sướng bằng đêm nay. Nếu còn sống, em sẽ ở lại với anh. Em sẽ nằm trong vòng tay anh. Anh biết là em yêu anh không?
- Biết… Cúi đầu xuống đi em. Họ sắp sửa bắn đấy.
- Anh đừng dọa em nữa. Loạt đạn đầu là để thăm dò. Loạt thứ nhì họ sẽ bắn vào vỏ lốp.
- Ha, ha, em giỏi ghê... Không đáng sợ nếu họ trúng lốp sau, vì như vậy anh vẫn còn điều khiển vô-lăng được. Sợ nhất là lốp trước… tai nạn sẽ xảy ra. Em cẩn thận nhé… hai chân kẹp vào nhau, tay nắm chặt cánh cửa, khi cần chúng mình sẽ nhảy ra ngoài.
- Vâng, em xin nghe anh. Trời tối rồi… anh ráng thêm mấy phút nữa.
- 5 phút, 5 phút mà thôi… thế nào chúng mình cũng về đến Kowloon.
- Này anh, khi về đến nơi, chúng mình nên bỏ chạy vào trong hẻm. Họ không dám hành động trong đường phố đâu.
Văn Bình đáp lời nàng, song giọng nói của chàng đã chìm trong tiếng đạn chát chúa. Tacata, tacata…. Đúng như chàng tiên liệu, bọn nhân viên Tình Báo Sở đã nhắm bắn lốp trước. Chiếc GT-6 đang phóng thẳng bỗng ngoẹo đầu sang trái rồi sang phải. Cái vô-lăng bé bỏng thường lệ nhẹ tâng bỗng như thể đeo dính vào khối sắt nặng hàng tấn. Văn Bình vận toàn lực mà không sao điều khiển được theo ý muốn.
Bánh trước bên tay mặt đã xẹp. Bên phải của chiếc GT-6 lún xuống sau khi rớt vè và đèn pha bỗng lún xuống nữa, dường như dính vào mặt lộ. Giữa nhiều âm thanh ồn ào và hỗn độn khác nhau, âm thanh của động cơ xe hơi rú lên như hỏa tiễn liên lục địa rời giàn phóng, âm thanh của tràng đạn AK độc đáo chíu chíu, chóc chóc rùng rợn, âm thanh của gió cuồn cuộn như bão lớn, Văn Bình vẫn phân biệt tiếng ren rét ghê răng và chói tai của mâm sắt bánh xe nghiến xuống đường.
Thần trí Văn Bình trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Dường như trong óc chàng có sẵn một bộ phận kỳ diệu, chỉ xuất hiện trong giờ phút nguy nan nhất, xuất hiện để chỉ huy cơ thể mệt mỏi và bấn loạn. Nổ lốp trước trong khi đang phóng 160, 170 cây số một giờ, hầu hết tài xế - kể cả những tay đua quen thuộc trên vòng chảo - đều trở thành ứng viên của Tử Thần. Nghĩa là chắc chết trăm phần trăm.
Trừ phi có một số rất ít có phản ứng nhậm lẹ như máy điện tử và có khối óc sáng suốt…
Khi nổ lốp, tài xế thường có phản ứng tự nhiên đạp thắng thật mạnh. Xe hơi đã mất quân bình càng mất quân bình, sẽ quay ngược đầu, hoặc chổng bốn vó lên trời. Văn Bình lại là chuyên viên đua xe giàu kinh nghiệm, có giây thần kinh rắn như thép nguội. Chàng không đạp thắng chân, mà chỉ kéo thắng tay.
Trong khi tay trái kéo thắng tay thì tay phải chụp lấy cần số, đang từ số 4 xuống số 3 và số 2 thật nhanh. Đến khi kim tốc độ tuột xuống số 50 chàng mới từ từ đạp thắng chân. Chiếc GT-6 hùng hổ trở nên ngoan ngoãn, chạy thêm một quãng nữa rồi nép mình vào lề.
Văn Bình gọi gấp:
- Mai Sun?
Mai Sun ngẩng đầu lên:
- Em đây. Em không hề gì.
- Xuống ngay. Em xuống ngay đi.
- Còn anh?
- Họ sắp tới rồi. Anh cần phải ở lại cầm chân họ.
- Em không đi.
- Không đi không được. Nhiệm vụ trên hết. Vả lại, anh có đủ bản lãnh làm họ câm họng.
Văn Bình mở cửa xe. Như bị điện giật, Mai Sun ôm chầm lấy chàng. Môi nàng vội vàng tìm môi chàng. Mùi thơm của miệng nàng lùa vào miệng chàng.
Một loạt đạn khác nổ ròn. Văn Bình vội xô nàng ra:
- Chào em. Chúng mình gặp lại nhau tại đâu?
Tiếng thắng nghiến đường gấp gáp làm át mẩu chuyện cuối cùng giữa hai người. Đèn pha chiếc Mercédès quét một vệt sáng bên phải chiếc GT-6. Trong vài giây đồng hồ nữa, bọn nhân viên Tình Báo Sở sẽ ồ tới.
Mai Sun đã nhảy xuống vệ cỏ. Nàng nói lớn:
- Đêm mai. Nhà hàng Du Thuyền.
Văn Bình vội hỏi:
- Ở đâu?
- Wanchai.
Mai Sun đã biến vào màn đêm mù mịt. Bàng hoàng, Văn Bình vọt xuống theo. Chàng nghe tiếng cửa xe Mercédès đóng sầm. Đèn xe Mercédès vụt tắt, tuy nhiên Văn Bình đã kịp nhận thấy hai tên nhân viên Tình Báo Sở chạy rảo về phía chàng.
Nhưng đến khi cách chiếc GT-6 5 thước, họ đứng lại. Văn Bình hy vọng họ không thấy Mai Sun bỏ trốn. Như hẹn nhau từ trước, họ cùng nằm rạp xuống đường. Có lẽ họ muốn chờ đợi một vài phút, xem Mai Sun và chàng còn sống hay chết.
Chàng bèn cất tiếng rên khừ khừ.
Một tiếng nói cất lên:
- Đầu hàng đi, còn đợi gì nữa!
Văn Bình vẫn tiếp tục rên. Lại tiếng nói lúc nãy, tiếng nói thanh thoát của người sinh trưởng ở Bắc Kinh:
- Mở đèn lên mày.
Hai đèn pha của chiếc Mercédès sáng lên một lượt. Văn Bình rên to hơn trước.
Một tên đang nằm vụt đứng dậy. Tên thứ hai níu xuống:
- Cẩn thật! Hắn giả vờ thì chết.
Lời khuyên khôn ngoan này đã tới quá muộn. Vì Văn Bình đã nhả đạn.
Đoàng, một tiếng ngắn khô khan. Nạn nhân ngã nhào xuống đất, viên đạn nằm gọn giữa trán. Văn Bình chưa kịp thay hướng bắn thì tacata, tacata, đạn AK đã bay tua tủa về phía chàng.
Địch gồm 3 tên, chàng mới hạ được một. Đang còn hai nữa. Hai tên với ít nhất hai khẩu tiểu liên.
Khi ấy, chàng cảm thấy khờ dại. Giá chàng đợi cả hai đến gần, dùng võ nghệ quật ngã thì vừa êm thắm, vừa kiến hiệu. Dầu bắn trăm phát trúng trăm, chàng vẫn không thể đương đầu với hai họng súng AK. Chàng đành nằm dán xuống vệ cỏ, rình cơ hội khác.
Chỉ một đoạn đường ngắn nữa là Kowloon. Kowloon, mạch máu sống động của Hồng-kông, thiên đường dạ lạc trên trái đất, với những người đàn bà đẹp muôn vẻ, với những con đò lênh đênh trên sông nước, những gian phòng trang trí kín đáo hấp dẫn muôn thú vui kỳ diệu… Hồng-kông, với những đêm say "nhất dạ đế vương"…
Chỉ một đoạn đường ngắn nữa là Văn Bình được sống trong bầu không khí rộn rịp và an toàn… Vậy mà ở đây chàng lại cảm thấy cô đơn và bị đe dọa hơn bao giờ hết. Nanh vuốt sắc bén của Quốc Tế Tình Báo Sở, của khổng lồ Trung cộng với hơn 700 triệu dân, đang chĩa tua tủa vào người chàng, chàng sểnh tay là mất mạng.
Chàng quay nhìn bóng tối u uất. Chắc Mai Sun đã đi xa. Nàng thoát hiểm, về được Kowlon không, chàng không biết, và không dám nghĩ đến nữa.
Một cảm giác không tên tràn ngập lòng chàng. Chàng lắc đầu, lẩm bẩm một mình, quên bẳng kẻ thù đang hườm súng đối diện:
- Mai Sun em ơi!
Có lẽ chàng yêu Mai Sun. Đây không phải mối tình thường có trước những người đàn bà đẹp mới quen lần đầu. Dường như nàng đã gắn bó với chàng từ lâu lắm. Trên môi chàng bỗng phảng phất hương thơm huyền ảo, mùi da thịt khác thường của người đẹp Hoa-Lục.
Một lùm sáng nổi lên trước mặt. Lùm sáng soi mới của cây đèn bấm cực mạnh. Hai nhân viên Tình Báo Sở còn lại đang rọi đèn vào cốp xe GT-6
Văn Bình phải cấp thời hành động vì chỉ trong vài ba giây nữa, họ sẽ biết Mai Sun đã ra khỏi xe. Tình Báo Sở cần bắt Mai Sun hơn chàng. Nếu không thấy nàng, họ sẽ chia làm hai toán. Hoặc sẽ liên lạc với đồng bọn, chờ nàng ở bến tàu sang Hồng-kông, để tặng nàng một băng đạn.
Chàng phải tìm cách đánh lừa họ, cốt cho họ tưởng rằng Mai Sun còn ở đâu đây. Nghĩ vậy, chàng bèn nâng khẩu Luger lên. Trong khoảng cách 20 thước, chàng có thể bắn trúng đồng tiền, huống hồ mặt kiếng đèn pin lớn bằng nửa bàn tay.
Đoàng… Cây đèn tắt phụt.
Một tràng tiểu liên lập tức đáp lễ. Văn Bình bắn vu vơ về phía có tiếng nổ rồi nhanh như cắt chạy vụt qua đường. Chàng cuộn tròn trên vệ cỏ đồng thời xả súng bắn vào kiếng chắn gió xe Mercédès.
Chàng bắn liên tiếp một xạc-giơ với mục đích thu hút sự chú tâm của bọn nhân viên Tình Báo Sở. Quả họ sa bẫy dễ dàng! Một tên la lớn:
- A, con bé ở bên kia đường!
Giọng nói của tên mật vụ Trung cộng đượm vẻ mừng rỡ và tin tưởng. Mặc dầu trung tâm Kowloon không bao xa, đây vẫn là vùng quê, sát nách biên giới, với những làng xã, trang trại Trung Hoa, toàn người Trung Hoa, đâu đâu cũng có tai mắt Tình Báo Sở. Từ nhiều năm nay, hàng trăm người đã bị săn đuổi dọc con dường này, và phần đông đều bị hạ sát tại trận. Nhà đương cuộc Hồng-kông biết rõ nhưng phải nhắm mắt làm ngơ.
Chắc chắn trạm biên giới Trung cộng đã được khóa chặt không cho ai về Kowloon. Mặt khác, trận bão đang bắt đầu, bóng tối hãi hùng đang bao phủ đồng ruộng sẽ ngăn cản những ai muốn rời thị trấn đầy ánh sáng và sức sống cuồng nhiệt về nông thôn hẻo lánh. Nghĩa là trên con đường ngoằn ngoèo về Kowloon, Văn Bình chỉ có một mình. Và bọn nhân viên Tình Báo Sở cũng biết chàng cô đơn nên không cần hấp tấp.
Kiên nhẫn là đức tính của dân tộc Á đông. Nhân viên Tình Báo Sở đã nổi danh kiên nhẫn trong làng điệp báo quốc tế, lần này họ quên rằng Văn Bình cũng là người Á đông, và cũng kiên nhẫn không kém, mà có lẽ còn hơn họ nữa.
Cảnh vật lại chìm vào yên lặng. Chàng không nghe thấy gì lạ, ngoại trừ tiếng gió rít. Trời hơi lành lạnh mà Văn Bình lại toát bồ hôi. Khẩu Luger trở nên trơn trượt, suýt nữa rơi xuống đất. Chàng lau súng vào áo rồi đổi sang tay trái.
Lâu lắm Văn Bình chưa được bắn súng tay trái. Tài bắn bá phát bá trúng của chàng ai ai cũng biết, song chỉ một số ít biết chàng xử dụng tay trái không thua tay phải. Nhờ tay trái, chàng đã thoát chết nhiều lần. Lần nghẹt thở nhất diễn ra trong một nhà giam của mật vụ quốc xã Đức Gestapo tại miền tây-bắc Pháp, gần cuối thế chiến thứ hai.
Đêm ấy, Văn Bình bị sa lưới quốc xã sau khi giã từ một thiếu phụ kiều diễm. Cũng như Mai Sun, nàng cải trang làm bà già răn reo, bẩn thỉu từ khu chiến lọt vào thành phố do binh sĩ Đức chiếm đóng. Cũng như Mai Sun, nàng gặp Văn Bình trong một trường hợp bất ngờ. Nàng là nhân viên giao liên của phe kháng chiến, còn chàng là sĩ quan đặc phái của quân báo Mỹ OSS.
Cách thị trấn 30 cây số, xe hơi của Văn Bình bị một toán bình-bịch võ trang chặn lại. Chàng đâm thẳng vào người đứng giữa đường rồi xả hết tốc độ. Nhưng chỉ hai phút sau, xe hơi bị bắn nổ lốp. Vì tốc độ lên tới 150 cây số trên một chặn đường ngoăn ngoèo và gồ ghề nên Văn Bình lạc tay lái, húc vào cây cổ thụ.
Chàng văng ra khỏi xe và bất tỉnh trong phút chốc. Khi chàng tỉnh lại thì mật vụ quốc xã đã vây quanh. Chàng được áp giải về trại giam.
Tại đó, mật vụ thẩm vấn chàng một cách cực kỳ dã man. Song chàng ngậm miệng không nói. Gần sáng, cửa mở, người đàn bà kiều diễm bị xô vào, mặt mày sưng húp.
Thấy chàng, nàng thét lên:
- Trời ơi, anh cũng bị họ bắt ư?
Viên đại úy mật vụ cười nhạt:
- Phải, bạn của cô đã bị bắt và đã khai sự thật. Cô còn đợi gì mà không bắt chước?
Nàng trợn mắt, nhổ nước bọt xuống tờ giấy trắng chưa được viết chữ nào trên bàn viên đại úy:
-Tôi không tin. Tôi biết chắc là bạn tôi không khai. Và riêng tôi, không bao giờ tôi khai.
Nàng chưa nói dứt thì viên đại úy đã xấn lại, tát trái, làm nàng ngã nhào vào tường. Và trước mặt Văn Bình, thiếu phụ bị lột trần truồng, bị quay điện suốt một giờ đồng hồ. Nàng nghiến răng chịu đau, không nói. Văn Bình cố giữ nét mặt thản nhiên, nhưng đến khi thấy nàng chết đi, sống lại nhiều lần, chàng đành phải đổi thái độ.
Chàng nói với viên đại úy:
- Anh ngừng tra tấn nàng rồi tôi cung khai.
Tuy cặp mắt xanh biếc tuyệt đẹp gần như mù hẳn, thiếu phụ vẫn cố mở rộng nhìn chàng, bao phàm vẻ trách móc:
- Đừng khai, anh ơi! Em lạy anh… Đừng vì cảm tình với một người đàn bà mà bỏ quên đại cuộc…
Cố nén cảm xúc, Văn Bình quay mặt ra chỗ khác. Viên đại úy xum xoe mở còng cho chàng, và mời chàng hút thuốc thơm. Hơn thế nữa, hắn còn ra lệnh mang cà-phê nóng vào chàng chàng uống. Chàng mời nàng song nàng hắt đổ cà-phê xuống đất.
Chàng cười gằn, nói với viên đại úy quốc xã:
- Tôi sẵn sàng khai hết.
Và chàng đã khai sự thật. Ngồi nghe, thiếu phụ khóc ròng. Nàng không thể ngờ rằng Văn Bình cố tình khai sự thật để ru ngủ viên đại úy mật vụ.
Chàng khai sự thật vì biết trước đối phương sẽ mất mạng. Viên đại úy đặt khẩu súng trên bàn trong tầm tay. Song khẩu súng cũng nằm trong tầm tay trái của Văn Bình. Nếu biết chàng bắn giỏi tay trái, chắc chắn viên đại úy không mang mỡ tới miệng mèo… và ít ra cũng đặt thêm vệ sĩ trong phòng…
Văn Bình đã tính toán kỹ lưỡng. Ngay sau lưng chàng, đứng dưới khung cửa lim dày cộm là một gã vệ sĩ khổng lồ, nặng trên một tạ thịt, khẩu súng lục to tướng đeo trễ ở thắt lưng.
Viên đại úy vui vẻ đẩy gói thuốc lá lại phía Văn Bình. Hắn đã tự ký vào bản án tử hình mà không biết.
Văn Bình đứng dậy, cầm lấy gói thuốc lá bằng tay phải. Đồng thời bàn tay trái của chàng đoạt khẩu súng. Súng đã nạp đạn dẵn, chàng chỉ cần quay về phía sau là bóp cò. Nhờ tài bắn hậu không cần nhắm, chàng đã đốn ngã tên vệ sĩ bị thịt bằng phát súng đầu tiên duy nhất.
Viên đại úy cố gắng chuyển ngược tình thế nhưng không kịp nữa. Nghệ thuật nhu đạo của hắn chỉ có thể khuất phục những võ sĩ tầm thường, đối với Văn Bình, hắn trở thành bao cát tập đấm không hơn, không kém. Hắn mới vung bàn tay ra, định nắm lấy chàng thì một atémi thần tốc đã chặt gẫy xương cổ. Hắn ngã luôn xuống sàn nhà, tắt thở không kịp trối.
Văn Bình mở trói cho thiếu phụ rồi thoát khỏi trại giam. Khẩu súng trong tay trái của chàng bắn hạ binh sĩ Đức như sung rụng. Nhưng trước khi ra đến cổng chính, thiếu phụ đã trúng đạn chết. Quần áo rách tả tơi mặt mũi đầy máu, Văn Bình trốn vào rừng.
Đêm ấy cũng như đêm nay, trời hơi lành lạnh mà Văn Bình lại toát mồ hôi.
Cũng như đêm nay, vầng trăng lưỡi liềm vừa nhô lên khỏi rặng núi đen sì trước mặt. Cảnh vật lại chìm vào yên lặng. Chàng không nghe thấy gì lạ ngoại trừ tiếng gió rít.
Tacata….
Tacata….
Một loạt đạn AK nữa lại túa vào chỗ Văn Bình núp hồi nãy ở bên kia đường.
Chàng nhận thấy một bóng đen chồm lên. Chàng nâng súng định bắn song bóng đen đã nằm rạp xuống. Chàng biết chắc là bọn nhân viên Tình Báo Sở gồm hai tên. Chàng mới thấy tên thứ nhất, còn tên thứ hai không biết ẩn ở đâu. Nếu hắn rượt biết theo Mai Sun thì chắc chắn nàng sẽ bị bắt lại. Trong trường hợp kháng cự, nàng sẽ bị giết.
Giờ đây, chàng phải giữ chân cả hai tên lại. Chàng liền bò lại xe hơi.
Chàng nằm dán bụng xuống đất, đầu và ngực khuất sau bánh xe, rồi chĩa nòng súng về phía chiếc Mercédès. Chàng nhắm đúng thùng xăng dưới cốp xe. Gió biển từ sau lưng chàng vẫn thổi vù vù, song vẫn không át được tiếng đoàn khô khan và ngắn ngủi từ miệng súng Luger khạc ra.
Cùng khi ấy, chàng nghe một tiếng súng khác, và vè bên phải chiếc GT-6 dội hẳn lên. Địch đã bắt đầu bắn cầm chừng từng phát một. Ở bên kia đường, địch không nhìn thấy chàng.
Văn Bình nhả phát thứ hai.
Suýt nữa chàng đã reo lên mừng rỡ. Một tia lửa tóe ra rồi trong chớp mắt cảnh vật hoang liêu tối đen bỗng rực sáng như nhiều cây pháo bông cùng vọt lên trời một lúc.
Thùng xăng trúng đạn biến thành một lò lửa khổng lồ. Những tia lửa màu da cam liếm trọn chiếc xe Mercédès đắt tiền. 
Lợi dụng hỗn độn, Văn Bình lại phóng qua đường. Hai tên mật vụ Trung cộng gọi nhau ơi ới. Văn Bình trườn qua một mô đất lớn, đoạn lộn xuống bìa ruộng lúa.
Mặt ruộng thấp hơn nền đường gần hai thước nên chàng vùng dậy, mon men qua một con đường nhỏ tới đường lớn rồi vụt chạy như tên bắn.
Hai bên chàng gồm toàn nước là nước. Có lẽ là ao thả cá của nông dân biên giới. Ánh lửa lấp lánh trên làn nước vàng ệch. Một bóng đen tất tưởi từ phía trước lao tới, Văn Bình né sang bên rồi nằm xuống như cũ.
Một phút sau, chàng lại đứng dậy, tiếp tục chạy tời. Cuối ao thả cá, Văn Bình thoáng thấy một dãy nhà dài. Tiếng súng vẫn nổ lép bép đằng sau. Đề phòng bị trúng đạn, Văn Bình chạy theo hình chữ chi.
Bóng đen hồi nãy lại hiện ra. Trên trời, một đám mây đen oái oăm kéo qua vầng trăng lưỡi liềm hạ tuần khiến chàng chỉ thấy được lờ mờ. Chàng sửa soạn bắn thì bóng đen lại tan biến vào bụi rậm um tùm.
Mùi rơm rạ, mùi đất bùn, mùi rau tươi quạt vào mũi chàng. Cái mùi quen thuộc này từng làm chàng ngây ngất hồi nhỏ nhiều đêm lang thang trong vường cây sau nhà để bắt dế. Ngửi mùi rơm rạ, mùi đất bùn, mùi rau tươi, cậu bé Văn Bình có thể đoán được mùa nào trong năm, thậm chí còn biết được là đầu tháng hay cuối tháng nữa. Những đêm trăng sớm lờ mờ, thú nhất là ngửi mùi rơm rạ từ nóc nhà mới cất bốc lên, ngửi mùi đất bùn bám đầy chân những người đốt đuốc bắt cua ngoài đồng trở về, và nhất là ngửi mùi rau diếp, mùi cà-rốt, mùi những luống khoai và luống sắn mới bới hồi chiều.
Văn Bình nhận thấy mùi tạo vật đêm nay không khác hương vị quê hương thời thơ ấu là bao. Nếu khác, chẳng qua vì chàng không còn thời giờ nhàn nhã nằm dài dưới trăng sữa và sương lạnh để cảm thông nỗi niềm với vũ trụ mênh mông nữa.
Giòng ký ức của Văn Bình bị cắt quãng vì tiếng chân người. Chàng nghe rõ tiếng chân người chạy bình bịch trên con đường giữa ao thả cá. Chàng mở mắt rộng song bóng tối trở nên dày đặc. Dường như mảnh trăng bàng bạc vừa bị một cái chổi khổng lồ quét hắc ín lên trên. Đám cháy đằng xa cũng đã tàn lụi. Một tia lửa lớn bắn lên cao rồi tắt phụt, như thể vòi tuyết thán khí cứu hỏa vừa tuôn xuống.
Tuy vậy, Văn Bình vẫn phải nhả đạn. Chàng phải tỏ ra cho địch biết rằng chàng vẫn còn sống và đang rình rập gần họ. Vì nếu chàng lặng thinh, địch sẽ tất tưởi về Kowloon.
Chàng nhảy qua một bờ dậu thấp vào trong vườn. Ngôi nhà đầu tiên chỉ cách chàng trăm thước, song chàng có cảm tưởng là rất xa. Có lẽ vì bên trong không có ánh đèn. Cả tiếng chó sủa, đặc điểm của miền đồng quê châu Á, cũng không có nữa.
Tuy nhiên, chàng biết là trong nhà mọi người còn thức. Trời mới tối, nông dân còn lâu mới ngủ. Chắc họ đã nghe tiếng súng nổ chát chúa và vội vàng xập cửa, rúc vào góc tường. Nông dân ở đây không quên là họ ở sát nách Trung cộng, nạn đạn lạc xảy ra như cơm bữa.
Văn Bình vòng quanh ngôi nhà tranh. Phía sau là một cái ao lớn. Bên kia tòa nhà gạch khang trang quét vôi trắng xóa. Chàng ho một tiếng rồi cúi đầu chạy về phía tường trắng. Dầu cận thị đến đâu, địch cũng phải nhìn thấy. Chàng chỉ cần có thế. Bắt buộc địch phải nổ súng. Song chàng không tin họ bắn trúng trong vòng trăm thước.
Văn Bình đoán không sai. Tacata… ái chà, lần này địch lại dùng tiểu liên. Thái độ phí phạm này chứng tỏ địch có nhiều đạn. Mỗi lần công tác, nhân viên Tình Báo Sở Hồng-kông được phát từ 500 đến 1.000 viên đạn AK, giống như cán binh Bắc Việt thâm nhập ven đô Sàigòn. Với số đạn ê hề này, địch bắn vu vơ đến sáng cũng chưa hết.
Ngược lại, Văn Bình chỉ có vỏn vẹn 2 xạc-giơ Luger. Đối với chàng, mỗi viên đạn là một mạng người, ít khi - hoặc đúng hơn, không bao giờ - chàng lảy cò bừa bãi. Thường lệ, chàng chỉ nạp một xạc-giơ duy nhất. Hai bì đạn đã là xa xỉ phẩm….
Nhưng đêm nay, chàng lại phải bắn vu vơ để chặn đường địch. Chàng đã xài gọn bì đạn thứ nhất trong những phút đầu tiên của cuộc rượt bắt ú tim. Bì đạn thứ nhì, và cũng là bì đạn cuối cùng, lại gần hết. Từ phút này, chàng không thể tiếp tục phí đạn như trước nữa.
Tacata…. tacata….
Chàng cúi đầu, né sang bên, và trượt chân ngã xuống. Thấy đôi giày bị dính cứng, chàng biết là gặp phải bùn. Chàng nhấc đầu gối lên, vận nhởn tuyến để tìm vùng đất khô ráo. Rốt cuộc, chàng sa xuống sâu hơn. Mực bùn đã lên đến nửa đầu gối. Chàng định nhử mồi, không ngờ ruộng bùn đã biến chàng thành mồi bắn quá ngon lành đối với nhân viên Tình Báo Sở.
Tiếng lội bì bỏm của chàng trùm lấp cả tiếng gió và tiếng đạn tiểu liên từ hai phía xéo tới. Mỗi lúc, lằn đạn mỗi gần. Một loạt đạn vèo qua đầu chàng, gây ra mùi khét. Có lẽ thuốc súng đã đốt cháy một nạm tóc trên đầu.
May thay, chàng bắt đầu được đặt chân lên ruộng khô. Chàng dừng lại, thở phào ra một cái. Rồi chàng chạy xuyên qua ruộng lúc vào một vườn rau rộng mênh mông.
Chàng nín thở, vẻ mặt thất vọng. Mùi rau tươi man mác, tràn trề sức sống đã chìm nghẹt trong mùi phân bón. Thực tại phũ phàng của lục địa Trung Hoa lại hiện ra trước mắt. Chàng bỗng cảm thấy chán ghét Hồng-kông hơn bao giờ hết.
Lại một bóng đen lù lù cách chàng 30 thước. Lần này bóng đen không thèm né tránh, cũng không quan tâm đến vầng trăng hiếu kỳ sắp ra khỏi đám mây dày đặc. Văn Bình nâng súng định bắn, nhưng vội mỉm cười.
Bóng đen nghênh ngang đang tiến về phía chàng là con trâu. Chàng chắt lưỡi, bước rảo tới bụi tre tối om đang nghiến răng kẽo kẹt dưới trận gió biển mỗi lúc một thổi mạnh.
Bên kia bụi tre là cánh đồng trống vô tận. Văn Bình liếc nhìn một vòng chung quanh rồi phi thân chạy miết. Chàng nghe vài tiếng súng rời rạc đuổi theo. Căn cứ vào âm thanh, chàng biết là địch bị rớt lại khá xa, ở ngoài tầm bắn chính xác.
Tuy nhiên, chàng vẫn rùng mình ớn lạnh. Nếu địch là thiện xạ, lại có ống nhắm, sớm muộn chàng sẽ trúng thương. Vì súng tiểu liên AK-47 được liệt vào loại dễ bắn, và bắn xa kỷ lục.
Thấy sườn đồi thoai thoải, Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Chàng đã tới nghĩa trang, nghĩa là Kowloon không còn bao xa nữa. Lên đồi, biến vào nghĩa trang, chàng có cơ hội giữ chân địch hàng giờ, và nếu cần, chàng sẽ cầm cự đến sáng mặc dầu bì đạn sắp hết.
Không khí trên đồi làm chàng khoan khoái. Chàng đứng thẳng, ưỡn ngực, hút thở no nê vào buồng phẩi bị chặn nghẹt. Vầng trăng e lệ nhưng tò mò đã ra khỏi trại giam hắc ín, bắt đầu ưỡn dài trên nền trời tròn trịa, tuôn xuống cảnh vật một lớp sáng màu sữa. Nếu đây không phải là nơi yên nghỉ ngàn thu của người chết, và nếu nhân viên Tình Báo Sở không bám riết phía sau với những viên kẹo đồng quyết tử thì Văn Bình đã ngồi bệt xuống thảm cỏ, đốt điếu Salem….
Chàng vấp phải một mô đất và ngã xuống. Người nằm bên dưới chắc đã sẵn lòng tha thứ cho chàng. Trong tương lai, không biết ngày nào chàng cũng sẽ về với đất. Và đêm nay, chàng trở về với đất không chừng nếu hớ hênh để đối phương tặng đạn AK….
Ánh trăng bàng bạc chiếu lung linh xuống những ngôi mộ xây gạch quét vôi trắng xóa. Chắc chắn địch phải nhìn thấy chàng….
Đoàng… đoàng… tacata….
Chàng phải nhoài người sau một tấm bia lớn kế cận mới thoát khỏi lằn đạn ác liệt. Chàng vừa đoán lầm tai hại: địch chỉ cách chàng một quãn ngắn.
Như trong truyện ma, họng súng AK lại ngậm tăm. Lẽ ra địch phải bắn nữa để uy hiếp. Địch nín lặng có lẽ để tiết kiệm đạn. Nhưng cũng có lẽ….
Chàng cuộn người, qua một ngôi mộ khác. Vì chàng vừa phăng ra chỗ núp của địch. Phần vì họng AK khạc lửa sáng rực, phần vì địch phản ứng chậm chạp sau khi bắn hụt nên Văn Bình đã thành công một cách quá dễ dàng. Khẩu Luger kêu đoàng một tiếng khô khan thì tiếng thét đau đớn nổi lên "ái, ái, chết tôi rồỉ", tiếp theo là tiếng phịch của khối thịt nặng nề gieo xuống nền mộ xi-măng.
Văn Bình đã thanh toán xong hai nhân viên của địch. Còn tên thứ ba và cũng là cuối cùng nữa. Có lẽ đối với hắn, chàng chẳng cần dùng súng. Mấy ngày nay, tay chân chàng bị ngứa ngáy, chàng muốn quần thảo một lát.
Và chàng đã toại nguyện. Tên thứ ba vừa đến sau lưng chàng. Hắn ung dung lảy cò nhưng đạn bị kẹt. Nếu đạn không bị kẹt, hắn cũng có rất ít hy vọng bắn trúng, vì trong khi ấy, Văn Bình đã quay lại và né sang bên, thoát ra ngoài tầm đạn.
Dưới ánh trăng trơ trẽn, chàng nhận ra một gã đàn ông gầy guộc, tay dài ngoằn như tay vượn, cổ cò, ngực lép Oméga. Tuy nhiên Văn Bình không dám khinh địch khi thấy luồng nhỡn tuyến xanh biếc của hắn. Tia mắt pha chất thép này chứng tỏ địch là võ sĩ hữu hạng, từng luyện nội công lâu năm.
Tứ chi hắn khẳng khiu như kẻ ốm đói, một ngọn gió nhẹ là té ngã, song Văn Bình biết chắc rằng phép thiết-cốt, một môn luyện công bí truyền của võ Thiếu Lâm, đã làm da dẻ hắn sần sùi, bắp thịt teo lại, phô bày những khớp xương lớn, cứng như thép nguội. Trong dĩ vãng, Văn Bình từng so tài với những võ sĩ thiết-cốt. Atémi thần sầu quỷ khốc của nhu đạo đánh vào xương chỉ như gãi ngứa, đối phương không những không bị thương tích lại còn khiến cho kẻ phóng atémi té lăn ra đất nữa.
Hắn đứng sừng sững cách Văn Bình hai xải tay. Chàng đọc thấy trên mặt hắn một vẻ bình tĩnh ngạo mạn. Dường như hắn vững tin vào tài nghệ sớm muộn sẽ ăn gỏi được chàng.
Hắn hất hàm, giọng Bắc Kinh líu lo:
- Anh chạy lên trời cũng không thoát. Vì anh đừng quên rằng đất Hồng-kông là đất của chúng tôi. Anh đã chịu hàng chưa?
Văn Bình lắc đầu:
- Chịu hàng hả? Vâng, tôi sẽ chịu hàng sau khi anh thành cái xác không hồn.
- Hừ, đừng tưởng giết được hai thằng đàn em của tôi là có quyền làm tàng… Nói cho anh biết, tôi chỉ búng ngón tay là anh mất mạng. Song vì tình nhân đạo tôi muốn kêu gọi đến trí khôn của anh. Đây này, anh thử nhìn xem….
Sống bàn tay mảnh mai của hắn quạt tréo sang bên trái. Tấm bia đá lù lù nặng mấy chục ký bị đánh bật ra khỏi cửa mộ. Thường lệ, bia này được chôn xuống đất, hoặc gắn bằng xi-măng. Có thể là hắn bịp chàng, chọn một tấm bia sắp xiêu đổ để biểu diễn thiết-cốt công. Nhưng cũng có thể nghệ thuật của hắn đã lên tới cao độ đáng gờm.
Gã nhân viên Trung cộng xoè bàn tay cho Văn Bình quan sát:
- Người Tàu chúng tôi vốn có tinh thần mã thượng từ nhiều ngàn năm nay. Chúng tôi không kéo nhau lên võ đài, trước hàng vạn khán giả, mà đấm đá nhau loạn xạ cho đến khi máu me chan hòa và ngã gục xuống. Đó là hình thức tỉ thí man rợ. Mỗi khi ttranh tài, chúng tôi thường mượn vật vô tri làm trọng tài, chẳng hạn đánh vỡ chồng gạch, tảng đá để biểu diễn. Đối thủ không ngang tài tất phải hàng. Chịu thua như vậy, thân thể được vẹn toàn… Thế nào, anh có đủ sức quét đổ bia đá như tôi hay không?
Văn Bình không đến nỗi kém cỏi về bí thuật karaté. Không những đánh ngã được bia đá, chàng còn có thể làm mặt đá rạn nứt nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, chàng bắt buộc phải giấu nghề. Gã nhân viên Trung cộng nhắc lại lời thách đố, Văn Bình vẫn lặng thinh.
Mãi sau, chàng mới khuỳnh tay:
- Mời anh!
Gã nhân viên Trung cộng ngửa mặt lên trời cười hô hố. Có lẽ hắn cho Văn Bình là người điên. Cười dứt, hắn dậm chân xuống đất, phi lên cao, gần vượt qua đầu Văn Bình, và khi đã ở trên không, hắn tung mũi giày ban vào mặt chàng.
Tuy có đủ thời gian tránh đòn, chàng vẫn giữ tư thế cũ. Vì chàng cần đón ngọn cước phủ đầu của đĩch để ước lượng võ công. Chàng mở bàn tay ra, chặn mũi giày ban, và cảm thấy gân cốt tê dại. Đúng như lời khoe khoang, gã nhân viên Tình Báo Sở là một địch thủ có tài nghệ cao siêu.
Văn Bình vừa đỡ xong ngọn cước chân phải thì ngọn cước chân trái vèo tới. Đá song phi trong lúc ở trên không là thế võ khó khăn, phải luyện tập nhiều năm mới thành thạo. Văn Bình nín thở đưa trán ra hứng đòn. Vầng trán của chàng từng nổi tiếng kiên cố như bê-tông cốt sắt.
Chạm phải trán Văn Bình, địch bị dội lại như trái bóng cao-su ném mạnh vào tường. Hắn vội uốn mình lên cao trước khi co chân nhảy xuống.
Nhưng Văn Bình đã túc trực sẵn sàng. Hai bàn tay của chàng đồng xoè ra thành vòng tròn trước mặt. Nhìn qua, ai cũng tưởng chàng tung đòn nhẹ, thật ra mỗi bàn tay đã phóng một atémi kinh khủng, kết hợp quyền thuật thượng tôn Trung Hoa với tinh hoa nhu đạo Nhật-Bản.
Bàn tay phải của Văn Bình đánh trúng huyệt sô-in ở đốt xương ngón chân út. Chạm huyệt sô-in thì khỏe như bò cũng bị bất tỉnh.
Nếu bàn tay phải đánh atémi nhu đạo thì bàn tay trái của chàng lại nhắm vào huyệt sann-inn-tsiao trên ống quyểb, cách mắt cá chân phải của gã nhân viên Trung cộng một gang tay. Huyệt sann-inn-tsiao là một huyệt mê của võ Thiếu-Lâm.
Gã nhân viên Tình Báo Sở cố rút chân lại song đã muộn. Hắn lãnh luôn hai phát trời giáng vào huyệt sô-in và huyệt sann-inn-tsiao.
Tuy nhiên, hắn chỉ bị thương chứ không bị mê man như Văn Bình dự tính. Gân cốt hắn đã biến thành sợi thép nhờ thiết-cốt pháp. Hắn rú lên một tiếng ác liệt trong khi rớt tõm xuống đất.
Dầu bị thất thế, gã nhân viên Trung cộng vẫn lợi dụng cơ hội để phản công. Trước khi ngã sóng soài, hắn còn vung nắm tay trái ra theo thế nắm hon-ken (tay nắm chặt, lòng bàn tay hướng xuống đất) và quạt thật mạnh vào cái lõm trên ngực, gần xương mỏ ác của chàng. Hon-ken là thế nắm tay của nhu đạo Nhật-Bản. Cái lõm gần xương mỏ ác là nơi tọa lạc của huyệt Tran-tchong, huyệt chết theo võ Thiếu Lâm.
Trúng atémi vào huyệt này, Văn Bình phải chết hoặc ít ra cũng bị thương thế trầm trọng. Nhưng chàng đã đề phòng chu đáo nên phát atémi của địch bị trệch ra ngoài. Và Văn Bình kết thúc cuộc quần thảo bằng phát atémi vào tử huyệt tendo ở giữa đỉnh đầu. Dĩ nhiên là hắn không thể nào đở đòn được nữa. Hắn ngã nhào xuống thảm cỏ ướt, đầu gối lên tấm bia đá mà hắn vận công nhổ bạt khỏi mộ hồi nãy.
Văn Bình vuôn vai, hút thêm dưỡng khí vào ngực. Cuộc tỉ thí căng thẳng với gã nhân viên Trung cộng võ nghệ siêu quần đã làm chàng nghẹt thở.
Trên không, vẩng trăng lưỡi liềm đã trốn đâu mất. Những đám mây đen chồng chất ở hướng tây bỗng kéo nhau trở lại, ngăn chặn ánh sáng trắng sữa tuôn xuống đảo Hồng-kông. Một trận gió lớn thổi vù vù qua nghĩa trang rộng bát ngát. Văn Bình nghe tiếng lá rụng xào xạc. Chàng có cảm tưởng như người chết dưới mồ lần lượt ngồi dậy, và cất tiếng gọi chàng.
Như bị ai đuổi, Văn Bình chạy xuống đồi. 
Phía trước là con đường quen thuộc dẫn về Kowloon. Giờ này, nếu không gặp trở ngại, Mai Sun đã qua đò máy, hòa vào cuộc sống náo nhiệt Hồng-kông.
Văn Bình rùng mình, hơi lạnh từ óc truyền dọc xương sống làm toàn thân tê tái. Chàng vừa nghĩ đến Mai Sun. Chàng vừa nghĩ đến những việc nguy hiểm có thể xảy ra cho nàng.
Chàng nhủ thầm:
- Trời ơi, mình phải chạy thật nhanh mới được!
Trong chớp mắt, Văn Bình đã biến vào sương mù. Robert Hayes[9], vô địch chạy nhanh trên thế giới cũng trở thành bóng mờ tầm thường nếu dám thi tài đêm nay với Văn Bình. Tình yêu đã làm chàng khoẻ dội. Chàng lẩm bẩm trong miệng để tăng thêm sức lực.
- Mai Sun! Mai Sun!
 



VI. 15 phút cuối cùng
 
 Văn Bình ngồi yên trong căn phòng tắt đèn, lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Giờ này, xã hội lấy đêm làm ngày của Hồng-kông đã thức dậy. Văn Bình đưa chai huýt-ky lên miệng tu một hơi dài. Men rượu quen thuộc và giấc ngủ no nê hơn 10 tiếng đồng hồ đã giúp chàng phục hồi phong độ.
Chàng mới xa Mai Sun đêm qua mà tưởng như từ lâu lắm. Chàng nhớ lại nền trời lấp lánh ánh trăng sữa đục, và những nấm mộ màu xám thẳng đơ trên nệm cỏ.
Khi ấy, Văn Bình chạy như người điên. Dầu đường đất gồ ghề, lại không nhìn xuống, chàng vẫn không vấp ngã, dường như một cặp mắt và bàn tay thần bí đang dẫn dắt cho chàng.
Qua khỏi dãy nhà tranh ảm đạm, chàng tiến vào khu dân cư ở ngoại ô Kowloon. Bên phải, mặt biển chạy dài, sóng vỗ nhấp nhô dưới cơn gió khuya thúc bách. Chàng dừng lại để thở rồi rẽ xuống bãi. Nước lạnh mằn mặn làm chàng dễ chịu.
Trung tâm thành phố tràn ngập ánh đèn rực rỡ. Bỗng nhiên chàng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Tình đảo Hồng-kông là thiên đường "nhất dạ đế vương" song Văn Bình tưởng như lạc vào sa mạc đìu hiu.
Con đường Connaught road duỗi dài ngơ ngác bần thần trước mắt Văn Bình. Quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, chàng bước vào lữ quán Mandarin.
Nhân viên tiếp tân ngó chàng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc:
- Trời ơi, ông bị té xuống biển phải không?
Văn Bình gật đầu, chỉ tay về bảng treo chìa khóa phòng. Đồng hồ đã 11 giờ đêm. 11 giờ đêm đối với một thị trấn dạ lạc như Hồng-kông chưa lấy gì làm muộn. Chàng ung dung tiến lại thang máy.
Gáy chàng đột nhiên nóng ran. Theo kinh nghiệm, chàng biết là bị nhìn trộm. Nhưng chàng không quay lại. Hồng-kông là đất làm ăn của gián điệp năm châu, lại là giang sơn của Tình Báo Sở. Chắc hẳn người ta đã để ý mật thiết tới chàng.
Chàng lên phòng, tắm nước nóng, thay quần áo sạch rồi uống một hơi nửa chai huýt-ky trước khi kéo một giấc ngủ đến xế chiều hôm sau.
Trở dậy, Văn Bình vẫn nằm nguyên trên giường. Chàng cần duỗi kéo bắp thịt và gân cốt cho thoải mái trước giờ bắt tay vào việc. Chàng có linh tính là một biến cố lạ lùng đang chờ chàng ở Wanchai.
Tại sao Mai Sun hẹn gặp ờ Wanchai? Hồng-kông thiếu gì nơi an toàn mà lại chọn quán Du Thuyền? Văn Bình không thể nào nghe lầm, đúng là Mai Sun hẹn chàng đến quán Du Thuyền, ở khu Wanchai.
Trái tim Văn Bình bỗng đau nhức như bị ai bóp nhỏ lại. Từ đêm qua đến giờ, chàng quên nghĩ tới một chi tiết quan trọng. Tại sao Mai Sun không đến Wanchai ngay đêm qua, sau khi thoát hiểm, mà lại hoãn đến đêm nay, nghĩa là gần 24 giờ sau, giữa một thành phố đầy nhóc nhân viên ba đầu sáu tay của Quốc Tế Tình Báo Sở? Và trong 24 giờ qua, Mai Sun trú ngụ ở đâu?
Có thể là nàng đã bị bắt. Nàng bị bắt là lỗi của chàng. Lẽ ra chàng phải giữ nàng một bên, bám sát nàng từng giây từng phút.
Văn Bình nhìn đồng hồ, 9 giờ tối. Chàng mặc quần áo, định đeo khẩu Luger, nhưng lại bỏ vào ngăn kéo. Hoạt động trong thành phố, tốt nhất là dùng hai tay vì bắn súng ồn ào lại vừa làm kinh động thiên hạ.
Chàng châm điếu Salem, rít một hơi dài trước khi đặt chân xuống đường Connaught road. Gió đêm thổi ào ào từ Victoria Peak phía sau tới, làm bay cái áo Montagut dài tay màu huyết dụ của Văn Bình. Đèn nê-ông sáng như sao sa. Mọi người đi lại rộn rịp như trong đêm hoa đăng ở Sàigòn thời bình. Từng đoàn xe nối đuôi nhau, chuyển bánh rì rì như sên, nào là xe buýt hai tầng, xe điện hai tầng, xe tắc-xi, xe nhà sơn nhiều màu sặc sỡ.
Văn Bình giơ tay vẫy. Chàng muốn đến Wanchai bằng xích-lô.
Chàng không ngờ cái vẫy tay tầm thường ấy đã biến chàng thành ông hoàng. Một đám người không biết rình sẵn ở đâu cùng ùa chạy lại. Một gã thiếu niên 15, 16, mặt bấm ra sữa, tóc dài kiểu bít-tơn che lấp hai tai, phủ hết gáy, và trùm xuống cả mắt, xum xoe một bên Văn Bình bằng tiếng Quảng Đông pha lẫn tiếng Anh:
- Đẹp lắm, cậu nhận lời nhé?
Văn Bình lắc đầu. Gã thiếu niên khoa chân múa tay, tiếp tục thuyết phục chàng bằng giọng trơn tru ngọt sớt:
- Không phải ai xa lạ mà cậu sợ. Chị cháu, chị ruột của cháu mà….
Văn Bình lại lắc đầu. Chàng đã quá quen với trò giới thiệu này. Tuy ít tuổi, bọn ma-cô lại khôn hơn người lớn giàu kinh nghiệm. Thật ra chúng không có liên hệ gia đình với các bông hoa biết nói bán rao cho khách. 
Thấy chàng chịu, hắn vội đổi sang giọng van lơn tha thiết:
- Ông đừng ngại. Cháu còn một người chị 25 tuổi. Hoặc cô bạn thân của chị cháu 23 tuổi, dễ thương và hiền như bột, ông muốn gì cũng được.
Văn Bình xô hắn ra. Song hắn vẫn bám sát như đỉa đói:
- Vậy thì ông đấm bóp nhé! Phải đấm bóp thì mới thức khuya được. Ông ơi, các cô làm nghề đấm bóp của cháu có bàn tay mềm mại nhất thế giới, ông dùng thử một lần sẽ nhớ suốt đời….
Văn Bình gạt hắn sang bên, giọng gay gắt:
- Cám ơn. Để lần khác.
Gã thiếu niên vừa rút lui thì một người đàn ông đứng tuổi bước tới, vẻ mặt cung kính:
- Chào ông. Thằng nhỏ này chuyên quấy rầy du khách, để tôi cho nó một bài học.
Y chìa tấm danh thiếp trước mặt Văn Bình, đon đả:
- Tôi xin tự giới thiệu. Đại diện cho những nhà may lớn nhất và danh tiếng nhất Hồng-kông. Chúng tôi có đủ thứ hàng nhập cảng, nỉ Anh quốc, lụa Ý-đại-lợi và Thái-lan, đồ tê-ri-len trăm phần trăm, giặt không bao giờ phải ủi. Ông cần may gấp không? Tôi đã mang sẵn các mẫu hàng. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, chúng tôi sẽ đến giao tận khách sạn, với giá quảng cáo.
- Cám ơn. Tôi đã mang đủ quần áo.
- Vâng… quần áo ở đây rẻ nhất thế giới, trước sau cũng may, ông nên may cho chúng tôi….
Văn Bình đành phải cám ơn suông lần nữa rồi trèo vội lên xích-lô. Chàng ra lệnh:
- Wanchai.
Xa phu vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn luồn xe chạy giữa đám đông, giữa biểu ánh sáng đỏ, da cam, xanh, lục, vàng, tím. Xích-lô leo lên những đường phố thoai thoải rồi len lỏi trong những hẻm chật chội, tưởng như vươn tay ra là đụng hàng ba của dãy nhà một từng lụp sụp sặc mùi á phiện hai bên.
Khi xích-lô ra khỏi vùng sáng, bắt đầu tiến vào bóng tối - không phải bóng tối ngập đầy sợ hãi mà là bóng tối thơm mùi son phấn, mùi da thịt đàn bà rẻ tiền - xa phu mới cất tiếng:
- Ông xuống quán rượu phải không? Tôi xin đưa ông tới một quán bất hủ. Chiêu đãi viên toàn là con gái. Con gái trẻ măng, cô già nhất là 15, 16 tuổi.
Văn Bình cắt ngang:
- Còn trẻ nhất?
- Thưa, 10 tuổi.
10 tuổi. Nghe nói, Văn Bình rùng mình. Chàng là khách quen của các xóm yên hoa trên thế giới, từng lui tới thiên đường của gái chơi vị thành niên, song vẫn không kham được cái cảnh bán tình con nít. Nhiều lần, chàng vào phòng, trả tiền, trò chuyện tầm phào rồi rút dù êm ả. Vì chàng có cảm tưởng đó là tội ác. Tuy nhiên, tuổi tội ác của các khu thanh lâu Đông Kinh, Vạn Tượng, Pasay… còn thua xa vô địch Wanchai.
Văn Bình đang trầm ngâm thì gã xa phu đã nhanh nẩu cắt nghĩa:
- Thưa, đúng 10 tuổi, thiếu một tháng, cũng như không thừa một tháng nào. Các cô gái này sinh trưởng ở vùng Hoa Bắc, nơi đó khí hậu rét lạnh quanh năm nên vóc đàn ông, đàn bà đều cao, con gái 9, 10 mà cao lớn, nảy nở đều đặn như thiếu nữ 15, 15 ở miền nam trời nóng. Có những mụ đầu chuyên đi lùng mầm non ở miền quê, nhất là ở vùng núi rừng giáp giới. Ông phải biết là người tây-bắc có nước da trắng nõn, họ lai nhiều giống nên đàn bà con gái đều đẹp như nặn. Hài nhi đẻ rơi, hoặc con mồ côi, hoặc con nhà nghèo được mua về, và nuôi nấng một cách công phu và rất tốn tiền. Ông đã nghe truyện trái táo trinh nữ chưa?
- Rồi.
- Nghĩa là ông cũng biết khá nhiều. Đôi khi, một trái táo như vậy phải mua tới hàng chục, hàng trăm đô-la Hồng-kông… bọn con gái còn đắt gấp trăm lần như vậy. Ông biết không…? Có những đứa trẻ từ lúc sinh ra đến khi được tiếp khách chỉ sống trên giường, không bao giờ được phép bỏ chân không xuống đất. Người ta bảo rằng da thịt phụ nữ "hạ thổ" sẽ mất hương vị thiên nhiên. Lại có những đứa trẻ được nuôi toàn bằng sâm nhung hạng tốt…
Văn Bình lại cắt ngang, nhưng lần này là để gã xa phu ngậm miệng:
- Tôi không thích đàn bà.
Gã xa phu cười ré lên:
- Làm con người, ai mà không thích đàn bà…. ông nói vậy, tôi không tin. Hay là ông chê đắt chứ gì? Ông khỏi lo, Hồng-kông là nơi thượng vàng, hạ cám, túi tiền nào cũng vừa vặn. Tôi xin dẫn ông đến một nơi rất sạch sẽ. Tuần nào cũng khám bác sĩ, ít nhất một lần….
Văn Bình cảm thấy lợm ở cuống họng:
- Tôi nói thật đấy, tôi không thích đàn bà. Nếu anh muốn có tiền thưởng thì đưa tôi tới quán rượu.
- Vâng. Quán nào tôi cũng biết.
- Quán Du Thuyền có khá không?
- Thưa, quán Du Thuyền thuộc vào loại trung bình. Nhưng hơi ồn ào, ông ạ. Còn nều ông muốn….
- Tại sao ồn ào?
- Vì thủy thủ của tàu ngoại quốc cặp bến thường lên quán Du Thuyền. Dân anh chị cũng đông như kiến.
- Hội kín ấy à?
- Vâng. Họ làm tiền, bắt cóc, giết người công khai. Tôi đề nghị ông chọn nơi khác.
- Còn chiêu đãi viên?
- Tạm được.
- Vậy, anh lái tôi đến quán Du Thuyền. Còn xa không?
- Rẽ sang bên trái là đến. Cách đây độ một trăm thước.
- Anh đậu xe ở đây cũng được. Tôi muốn đi bộ một lát cho dãn gân cốt.
Gã xa phu không cần ra hiệu, nghênh ngang đậu ngay bên mặt, mặt dầu xe cộ phải lưu thông bên trái. Hắn gãi đầu, xum xoe:
- Thưa, xin ông 3 đô-la…
Văn Bình đặt giữa lòng bàn tay gã xa phu một tờ 5 đô-la Hồng-kông mới tinh. Hắn suýt soa:
- Đa tạ ông.
Hai bên đường, Văn Bình thấy toàn quán rượu. Quán Du Thuyền lại đông khách hơn nhiều quán khác. Văn Bình có cảm tưởng lạc lõng vì bầu không khí náo nhiệt bến tàu không hợp với thú hưởng lạc thượng lưu cố hữu của chàng.
Chàng rẽ bức mành bằng những hòn bi tròn bằng mấc, bước vào một gian phòng khá rộng. Bên trong toàn là thủy thủ ngoại quốc thuộc đủ quốc tịch đang choàng vai bá cổ chiêu đãi viên mặc sườn sám xẻ đến gần mông. Tiếng trò chuyện đùa nghịch, tiếng ly chén đụng nhau làm Văn Bình chói tai.
Chàng khó chịu nhất vì mùi khói thuốc mặc dầu chàng là người nghiện thuốc lá nặng. Khói thuốc xông vào mũi làm chàng muốn hắt hơi, và luồn trong mắt khiến chàng xốn xang, ngứa ngáy. Mọi người đều uống vội, hút vội, yêu vội, dường như sợ động đất sắp xảy ra, xô trái đất vào nghiệp tận thế.
Không ai quan tâm đến Văn Bình. Chàng đảo mắt bốn bên nhưng không thấy Mai Sun. Tuy nhiên, chàng vẫn chưa thất vọng vì có thể khói thuốc dầy đặc không cho phép chàng quan sát được chính xác. Biết đâu Mai Sun đã cải trang làm thiếu phụ già như khi nàng vượt qua trạm biên giới.
Giữa nhà, bàn ghế được bầy la liệt, dạ khách đông nghẹt. Hai bên được ngăn thành những buồng nhỏ như trong các tiệm ăn Trung Hoa. Văn Bình tiến lại quầy rượu, gọi huýt-ky. Ngồi vắt vẻo trên ghế cao, chàng nhìn kỹ quanh phòng lần nữa.
Trong số chiêu đãi viên, phần lớn đều đẹp dưới mức trung bình, nếu không muốn nói là đẹp quá mùa và bệ rạc. Mai Sun có phong độ của giai nhân lâu sần gác tía, không thể mang bộ mặt bự phấn, quần mắt thâm sì, và cái cằm đầy mỡ xệ xuống của kẻ ăn uống bừa bãi. Trừ phi nàng cải trang….
Song Văn Bình không nhìn thấy một thiếu phụ già nào cả. Nếu nàng cố tình đội lốt gái chơi về chiều, chàng vẫn có thể tìm ra trong khoảnh khắc. Dường như mắt chàng là cái đồng hồ Geiger bén nhậy trước sắc đẹp phóng xạ….
Chắc chắn là Mai Sun không có mặt trong quán rượu Du Thuyền. Vậy nàng ở đâu? Nàng đã đến đây chưa? Văn Bình nhớ rõ mồn một: nàng hẹn chàng đến quán Du Thuyền ở khu Wanchai. Nàng không hẹn giờ nên có thể nàng đã đến rồi, nhưng chờ mãi không thấy nên nàng phải đi nơi khác. Hồng-kông có hàng ngàn snack-bar, Văn Bình đi suốt tuần lễ cũng chưa hết. Vì vậy chàng không thể bỏ đi. Chàng phải ở lại. Ở lại đợi nàng.
Văn Bình chép miệng:
- Miễn hồ nàng còn sống hoặc không bị nhân viên Tình Báo Sở đón bắt.
Chàng tợp ly huýt-ky thứ ba. Chàng định uống thê thì phía sau có tiếng ỏn ẻn:
- Chào anh. Anh giận em phải không?
Văn Bình quay lại.
Cô gái mặc sười sám đỏ rực đang chống nạnh ngắm chàng như ngắm chú voi gặm mía trong vười bách thú. Cái áo dài Tàu của nàng là một sự kết hợp táo bạo giữa nghệ thuật may mặc truyền thống và thời trang Tây phương phô bày tự do. Thật vậy, áo của nàng chỉ là một loại mini-jupe trá hình, nàng xoay người là cái mông tròn trịa lộ ra toàn diện. Nếu áo sườn sám Trung Hoa phải che ngực, che cổ thì áo sườn sám của nàng lại là một kiểu décolleté đợt sóng mới, nàng cúi xuống là bộ ngực vĩ đại nhảy luôn ra ngoài, khiến tượng đá ngoài công viên cũng phải giật tung sườn thép bê-tông mà chạy theo.
Về nhan sắc, nàng không đẹp. Khuôn mặt, miệng, mắt, mũi, tóc, toàn thể đều xoàng. Tuy nhiên, những bộ phận tầm thường này đã được kẻ sành điệu bỏ qua, nhờ cặp giò, bờ mông, và đặc biệt là hai trái tuyết lê độc nhất vô nhị. Mặt khác, nàng lại còn trẻ, quá trẻ, trẻ như con nít mới lớn. Nếu không thấy nếp răn ở đuôi mắt, Văn Bình đã tưởng lầm nàng mới 13, 14 tuổi.
Chàng chưa hề gặp nàng, chứ đừng nói là quen nàng nữa. Nàng bắt chuyện với chàng chẳng qua là vì nghề nghiệp. Vì nàng là chiêu đãi viên của quán rượu.
Văn Bình nhún vai, đáp lại bằng tiếng Quảng Đông trơn tru:
- Em đẹp như vậy, anh giận sao được! Mời em ngồi xuống cho vui.
Nàng ngồi ngay xuống, và tự giới thiệu:
- Tên em là Mimôsa. Mimôsa là một thứ hoa ấy mà… Con gái Tàu dạo này thích tên Tây phương, anh đừng cười nhé!
Văn Bình cười:
- Hừ, tên em đẹp ghê!
- Còn anh, anh tên gì?
- Huýt-ky. Anh uống rượu vô hồi kỳ trận nên bè bạn gọi anh là huýt-ky.
- Ha ha, huýt-ky, cái tên lạ lùng và thi vị thật! Anh nói tiếng Tàu thành thạo, nhưng theo kinh nghiệm, em biết anh không phải là người Tàu.
Văn Bình chột dạ. Cô gái muốn gì? Lệ thường, gái ngồi bàn trong các tiệm không quá tò mò như vậy. Hay là… Hay là địch sai nàng đến lôi chàng vào bẫy? Hay nàng là liên lạc viên của Mai Sun?
Chàng tỏ dấu tán thành:
- Đúng thế. Anh không phải là người Tàu.
- Vậy anh là người nước nào?
- Nhật.
- Nói dối.
- Tại sao em dám chắc anh nói dối?
- Vì người Nhật mắt một mí.
- Nhưng em hỏi quốc tịch anh làm gì?
- Ồ, hỏi cho vui. Tối nào em cũng viết nhật ký. Giống như ông tướng đánh thắng trận nào thì ghi vào sử ấy mà…
- Tưởng gì…. Nhưng em không nên tò mò thì hơn. Bản tính anh rất ghét đàn bà tò mò.
- Xin lỗi anh.
- Không dám. Mời em uống một ly.
- Em cũng định xin anh như vậy. Bọn em là thần tửu, uống bao nhiêu cũng không say.
- Tha hồ. Em muốn uống bao nhiêu cũng được. Anh đã kêu cả chai huýt-ky. Nếu cần, gọi thêm chai nữa.
- Anh huýt-ky ơi, giờ này bọn em ít dùng huýt-ky. Uống huýt-ky ngon thật nhưng nhức đầu lắm.
Nàng vung tay gọi bồi. Văn Bình nhận thấy nàng có bàn tay thon trắng tuyệt đẹp. Bàn tay này chắp sau gáy chàng, kéo mặt chàng lại mà hôn thì trên đời không có hạnh phúc nào bì kịp.
Như được lệnh ngầm từ trước, bồi mang ngay lại một ly rượu đỏ. Văn Bình hơi ngạc nhiên thì cô gái phân bua:
- À, đây là cherry brandy. Đắt hơn huýt-ky, anh bằng lòng không? Nếu anh không cho phép…
Văn Bình xua tay:
- Không sao, mời em tự nhiên.
Chàng dư biết cherry brandy của nàng là nước ngọt côla pha với nước lạnh. Cùng với ly rượu, bồi đưa cho nàng một cái tích-kê màu hồng. Tích-kê hoa hồng rượu mạnh.
Văn Bình hỏi:
- Từ tối đến giờ, em thu được bao nhiêu tích-kê rồi?
Nàng chắt lưỡi:
- Chậc, trong thiên hạ tìm được người đào hoa phong nhã như anh như thể đáy biển mò kim. Bọn lính thủy chỉ mời được hộp la-ve là thượng đẳng rồi. Rồi mỗi hớp la-ve vừa đắng vừa ngọt phải được kèm theo cái bấu véo hoặc cái hôn. Riêng anh, anh có thể đòi cả chục lần như vậy em cũng bằng lòng mà anh chẳng đòi hỏi gì cả… Luôn tiện, em cũng xin nói thêm rằng em không kêu rượu nữa đâu. Vì sợ anh hiểu lầm….
- Mỗi tối, em có thể uống được mấy ly cherry brandy?
- Cũng tùy.
- Anh biết rồi. Cám ơn sự thành thật của em. Anh không nói cherry brandy thật mà là cherry brandy pha côla, thứ mà em uống kia…
- Rượu chính cống đối với em cũng như nước lạnh mà thôi.
Cô gái gạt ly cherry brandy giả hiệu sang bên, rồi cầm chai huýt-ky rót đầy ly của Văn Bình. Nàng uống một hơi hết sạch. Uống xong, nàng ngồi dựa lưng vào ghế, ngó chàng bằng cặp mắt khó hiểu.
Nàng gõ ngón tay xuống bàn, giọng đo đắn:
- Anh là người nước nào?
Văn Bình chặn tay cô gái:
- Em đã hỏi một lần rồi, và anh không chịu đáp. Em muốn biết quốc tịch của anh để làm gì?
Cô gái nâng ly huýt-ky lên ngang miệng, nhưng không uống. Qua ly rượu trong vắt, nàng nhìn quanh phòng. Mùi khói thuốc lá, mùi da thịt hợp lại thành một mùi thơm nặng nề, chặn nghẹt lồng ngực.
Nàng nói nhanh:
- Nếu anh là người Việt thì đúng.
Văn Bình giật nảy người:
- Phải, anh là người Việt. Mai Sun dặn em tới gặp anh phải không? Mai Sun đang chờ ở đâu?
Cô gái bâng khuâng nhìn qua bức mành rung động ngoài cửa:
- Mai Sun là ai, em không biết.
Văn Bình thúc giục:
- Vậy em là ai?
Nàng đáp:
- Như em đã nói, em là Mimôsa. Em làm việc trong quán Du Thuyền từ lâu rồi. Có người cho em 15 đô-la, nhờ nói lại với anh. Em ngồi chờ anh từ chập tối. Họ cho em biết rõ hình dáng, tướng mạo của anh.
- Họ dặn em nói gì?
- Nói rằng đúng 12 giờ đêm nay, anh đến Quán Tre, Bamboo Bar.
- Ở đâu?
- Cũng quanh quẩn gần đây thôi.
- Em nhận 15 đô-la của ai?
- Một người đàn bà lạ em chưa từng gặp bao giờ.
- Già hay trẻ?
- Trẻ. Chỉ 25, 26 tuổi là cùng.
25, 26 là tuổi của Mai Sun. Khấp khởi mừng thầm. Văn Bình hỏi tiếp:
- Đẹp hay xấu?
Cô gái đáp:
- Đẹp. Rất đẹp.
- Tên là gì?
- Nàng không nói tên.
- Nàng dặn gì thêm nữa không?
- Không. Nàng biếu em 15 đô-la Hồng-kông. Nội đêm nay, công việc xong xuôi, nàng còn tặng em 30 đô-la nữa, vị chi là 45. Ngồi không lãnh 45 đô-la, dại gì không làm… Nếu biết là anh thì không được xu nào em cũng sẵn sàng ký cả tay lẫn chân… Khiếp, anh đẹp trai ngoài sức tưởng tượng… Vừa khôi ngô lại còn hào phóng nữa… Anh muốn qua QuánTre bây giờ chưa?
Văn Bình nhìn đồng hồ:
- Mới 11 giờ rưỡi. Còn sớm chán. Nhà em ở đâu?
Cô gái ngần ngừ một phút rồi đáp:
- Ở cuối đường. Gọi là nhà không đúng vì em ngụ trong một căn phòng nhỏ xíu. Từ ba năm nay, em sống một mình.
- Gần sáng, anh đến thăm. Em bằng lòng không?
Cô gái nhìn chàng rồi cúi xuống ly rượu:
- Anh muốn thăm em ư? Em rất lấy làm cảm động…. Nhưng giá chúng mình gặp nhau ở đây thì tiện hơn. À, nhưng mà….
Nàng nín bặt. Văn Bình hỏi gặng:
- Tại sao em không muốn anh đến nhà?
Nàng thở dài:
- Thôi, anh đi ngay mới kịp.
Văn Bình nắm tay nàng:
- Em ra trước.
Cô gái tần ngần:
- Anh có hẹn với Mai Sun làm gì?
Văn Bình nhún vai:
- Việc riêng. Tốt hơn, em không nên biết.
Cô gái xô bức mành sang bên. Khí trời mát mẻ bên ngoài ùa vào. Văn Bình định gọi xe, song nàng gạt đi:
- Đi bộ thích hơn, anh ạ. Vả lại, em hơi lâng lâng nên muốn vận động cho khỏe.
- Em hơi say rồi. Chân em bắt đầu bước không vững, em nên vịn vào anh mà đi.
- Lạ thật, em từng nói với anh là uống rượu không bao giờ say kia mà…
- Em không hiểu tại sao. Thường thường, em uống cả chai huýt-ky sếch mà vẫn khoẻ ru… Đêm nay, em mệt quá. Anh tha lỗi cho em nhé! Bây giờ em trở lại quán Du Thuyền. Em nằm nghỉ ở phía sau, anh đi qua quầy rượu, mở cánh cửa đối diện là tới.
- Để anh đưa em về.
- Không sao, em có thể đi một mình. Chào anh, hẹn anh lát nữa.
Cô gái chìa môi cho chàng. Chàng cúi xuống hôn nhẹ. Hơi lạnh của môi nàng truyền sang cho chàng. Nàng sợ ư? Có lẽ. Khí trời không lấy gì làm lạnh mà bàn tay nàng lại run run. Chân nàng đứng vững, không phải vi hơi men bắt đầu ngấm trong máu. Mà chính vì hơi lạnh. Hơi lạnh từ đáy tạng phủ dâng lên, tràn ra bên ngoài.
Văn Bình đã doán biết được tại sao nàng sợ. Nàng nên quay về quán rượu là hơn.
Quán Tre, Bamboo Bar và quán Du Thuyền giống nhau gần như hai giọt nước. Nếu khác, thì chỉ khác ở tấm bảng nê-ông treo bên ngoài. Ở cửa ra vào cũng có một bức mành tương tự, và bên trong, bàn ghế cũng xếp san sát, đông đặc thủy thủ và chiêu đãi viên phục sức lõa lồ trong không khí mù mắt, ngạt thở vì khói thuốc lá. Thậm chí quầy rượu cũng cong cong, hệt như quầy rượu của quán Du Thuyền.
Cũng như hồi nãy, Văn Bình gọi huýt-ky. Tuy nhiên, chàng không trèo lên ghế đẩu cao ngất ngưởng mà bưng chai rượu lại một bàn trống phân nửa trong góc. Ngồi đó, chàng có thể quan sát dễ dàng quanh phòng.
Mai Sun hẹn chàng đúng nửa đêm. Nửa đêm có lẽ là giờ giấc thuận tiện vì thủy thủ ngoại quốc thường la cà đến nửa đêm là phải trở lại bến phao Fenwitch để xuống ca-nô về tàu ngoài khơi, quang cảnh trong quán rượu và ngoài đường phố sẽ cực kỳ náo nhiệt, hỗn độn.
Một toán thủy thủ cười nói huyên thuyên, xô bàn, đẩy ghế đứng dậy. Một gã vừa nhảy thiết hài, vừa hát như người điên. Một gã khác tẩn mẩn đập vở ly rượu ra nhiều mảnh rồi bỏ vào túi. Văn Bình biết là họ sắp giã từ quán rượu.
Nhưng Mai Sun vẫn vắng bóng.
Văn Bình đứng dậy, sửa soạn ra ngoài đường thì một người đàn bà bước vào, dáng điệu hấp tấp.
Chàng nhận ngay ra Mai Sun. Kẻ chết đuối ngoài biển khơi được vớt lên tàu có lẽ cũng không sung sướng bằng Văn Bình khi ấy. Suýt nữa chàng đã thét lớn:
- Em Mai Sun!
Chàng tự chế kịp thời vì thoáng gặp vẻ lo sợ trên khuôn mặt trắng trẻo, diễm lệ của nàng. Sự hốt hoảng này chứng tỏ nàng đang bị theo.
Mai Sun lách sang bên nhường lối cho bọn thủy thủ kéo nhau ra lũ lượt. Nàng đưa mù-soa lên lau mặt, dường như không muốn cho người ngoài thấy nàng đẹp. Tuy đã 12 giờ đêm, nàng vẫn đeo cặp kính dâm to tướng.
Phục sức của nàng đã đổi khác hoàn toàn, nàng mặc sườn sám đen, dận giày đế đen thấp, tóc đeo băn-đô cũng màu đen. Trên ngực nàng óng ánh một hột kim cương nhỏ.
Nàng nhìn vào góc phòng và thấy chàng. Bốn mắt giao nhau. Văn Bình bủn rủn như chạm giây điện. Chẳng nói chẳng rằng, Mai Sun quay ra. Trước khi bước theo, Văn Bình quan sát tứ phía lần nữa. Sau quầy rượu, gã bồi nhanh nhẩu đang cúi xuống đống ly pha-lê. Bên cạnh, cô gái giữ két cặm cụi tính sổ. Các nữ chiêu đãi viên tụm năm, tụm ba giữa quán, bàn tán ồn ào như mổ bò. Ồn ào vẫn là nếp sống của người dân Trung Hoa bất kỳ ở đâu.
Toán lính thủy cuối cùng đã ra khỏi quán. Văn Bình bắt đầu vững dạ: trong tiệm rượu chàng không thấy bóng dáng nào khả nghi.
Nhưng còn ngoài đường, dưới ánh đèn nê-ông trơ trẽn và trong bóng đêm u uất?
Xe hơi, xích-lô, tắc-xi đậu san sát hai bên lề. Mai Sun đứng lại một phút dưới bảng đèn nê-ông, có lẽ để Văn Bình nhận rõ ra nàng, rồi nàng luồn qua hàng xe hơi rảo sang bên kia đường. 
Văn Bình bước thật nhanh. Trong chớp mắt, chàng đã đến sau lưng nàng. Chàng cất tiếng:
- Mai Sun?
Nàng quay lại, giọng lạc hẳn:
- Anh… Nên cẩn thận, kẻo….
Văn Bình đặt tay lên vai nàng:
- Họ ở đâu?
Nàng đáp nhát gừng:
- Em… không biết.
Có lẽ nàng chỉ linh tính bị theo chứ chưa nhìn thấy nhân viên Tình Báo Sở bằng xương, bằng thịt. Dầu có nhiều kinh nghiệm, Văn Bình cũng khó có thể tìm ra vì đường phố đông đúc như hội. Mai Sun hỏi:
- Xe anh đâu?
Văn Bình bàng hoàng:
- Xe hơi ấy à? Anh không có. Để anh gọi tắc-xi.
- Không nên. Giờ đây, chúng mình đi đâu?
- Về lãnh sự quán.
- Vậy anh rẽ sang bên phải. Đây là hẻm cụt nhưng em biết lối ra. Có người đi theo, chúng mình sẽ biết.
Văn Bình nghe theo Mai Sun quẹo vào một cái ngõ hẹp. Nếu bên ngoài đường lớn, đèn nê-ông sáng như sao sa thì ở bên trong này chỉ le lói vài ngọn điện, giữa hai dãy nhà trệt thấp lè tè và xiêu vẹo, đóng cửa im ỉm. Trong trường hợp địch phục kích, Văn Bình có thể sẽ trở tay không kịp.
Chàng gọi Mai Sun:
- Tại sao em lại vào hẻm tối này?
Mai Sun không có thời giờ trả lời nữa. Một chiếc Vauxhall sơn đen, kiểu 1958, từ phía sau vọt lên, rồi thắng sát lề, ngay bên cạnh Mai Sun. Cửa xe mở toang, nhiều bóng đen từ trong xe nhảy ra ngoài, vây bọc lấy hai người.
Điều mà Văn Bình tiên liệu đã xảy ra.
Nhân viên Tình Báo Sở đã theo Mai Sun từ biên giới về tận Kowloon, và chờ nàng đến nơi gặp mới ra tay. Đêm trước, trên đường biên giới, họ chia làm hai cánh: cánh ở lại cầm chân Văn Bình, cánh bám sát Mai Sun.
Nếu vậy, tại sao họ chưa bắt nàng, ngay sau khi tới Kowloon? Đó là một bí mật quan trọng mà Văn Bình chưa thể giải đáp.
Nhưng trong khi ấy, khẩu súng lục đầu tiên đã chĩa thẳng vào ngực Văn Bình, kèm theo tiếng hô ngạo nghễ:
- Giơ tay lên!
Bọn họ có cả thảy 4 người. Toàn thể đều cao lớn, mặc quần áo mỏng, và dận giày nhẹ. Hai tên xuống trước trí súng, bắt Văn Bình đầu hàng. Hai tên sau giữ cánh tay Mai Sun, không cho nàng cử động. Họ không ngờ Mai Sun là một điệp viện giỏi cận vệ chiến nên trong chớp mắt đã bị nàng quật đòn ngược lại. Nàng quay người nửa vòng, đánh bật tên đứng bên hữu. Song tên phía tả đã kịp thời kềm chặt nàng lại, và quặt tay nàng ra sau lưng.
Dĩ nhiên Văn Bình không phải là người chịu thua trận dễ dàng. Đối diện hàng chục đối thủ, chàng còn tìm cách chuyển bại thành thắng cấp tốc, huống hồ địch chỉ có 4 mống… Cho dẫu địch được võ trang đầy đủ, chàng vẫn không sợ.
Vả lại, đang còn Mai Sun nữa. Chàng sẵn sàng hy sinh để giải thoát cho nàng….
Hai bàn tay của Văn Bình vung lên nhất loạt. Ngón đòn xuất kỳ bất ý đã khiến cả hai đối thủ tuột súng. Văn Bình tiến lên một bộ, phóng ngọn cước bằng chân trái, với ý định triệt hạ tên đứng gần chàng nhất và có bộ mã đồ sộ nhất.
Hự một tiếng ngắn, gã khổng lồ trúng đòn vào bao tử ngã nhào xuống vĩa hè. Bàn tay phải của Văn Bình chặt ngang nửa vòng, tên thứ nhì nằm theo, êm ái như trái chín trên cây rớt xuống.
Lực lượng địch đã thiệt hại phân nửa. Văn Bình tin tưởng là đoạt được phần thắng. Chàng hươi quyền tấn công hai tên còn lại. Tuy nhiên, tên gầy ốm nhất, và xanh xao nhất trong bọn lại chính là tên giỏi quyền thuật nhất.
Văn Bình giật mình vì tên gầy ốm xanh xao bề ngoài vô tích sự này đã ung dung tránh đỡ miếng đòn ác liệt, và đáp lễ bằng một tư thế già dặn về nhu quyền. 
Trung Hoa là quê hương của nhu quyền, môn võ cách sơn đả ngưu, chạm nhẹ vào thân thể là mất mạng. Võ sĩ nhu quyền luyện được chưởng phong cực mạnh, mỗi khi vung tay hoặc chân ra, một làn khí vô hình bay vào người đối phương, làm nát bấy lục phủ ngũ tạng. Lên đến trình độ cao siêu, nhu quyền còn có thể bọc ngoài da thịt một lớp "giáp trụ" đặc biệt, lúc cứng, khi mềm tùy ý. Khi cứng, nó có thể làm những mũi gươm nhọn nhất đâm vào phải quằn, những lưỡi kiếm săc bén nhất chém xuống bị mẻ. Khi mềm, nó khiến võ sư nhu quyền có thể dùng bụng để hút đầu đối phương bị dính cứng như dán bằng keo, hoặc kẹp tay chân đối phương trong nách, không sức mạnh nào rút ra được.
Mấy năm trước, chàng đã có dịp so tài nhu quyền với nhân viên gián điệp địch. Lần ấy, chàng thắng, song vì phải vận dụng tối đa chân khí để đối phó nên chàng đau nặng. Gần ba tháng đằng đẳng, chàng nằm liệt trong dưỡng đường của Sở. Tháng thứ nhất, chàng mỏi rừ tứ chi, mắt hoa, đầu nhức, xương sống như bị gãy lìa, mỗi khi ra ngoài phơi nắng phải chống gậy, hoặc y tá xốc nách hai bên. Tháng thứ nhì, chàng mới xê dịch được bằng can. Mãi đến tháng thứ ba chàng mới bắt đầu hồi phục.
Biết chàng kiệt lực vì nhu quyền, ông Hoàng đã lo tẩm bổ cho chàng. Mọi thức ăn lạ miệng và đắt tiền nhất thế giới đều được đưa từ ngoại quốc về. Mặt khác, ông tổng giám đốc lại triệu thỉnh một võ sư chuyên về xoa bóp từ Đài Bắc tới, hàng ngày tẩm quất gân cốt cho Văn Bình.
Sau kỳ ốm nguy hiểm này, chàng đâm ra tởn nhu quyền. Vì nhu quyền là môn võ dễ thắng và cũng dễ chết. Phải mất nhiều công phu và tâm huyết mới luyện được nhu quyền. Luyện thành tài rồi còn phải tiếp tục luyện thêm, luôn luôn giữ cho phong độ khởi sắc nếu không gậy ông đập lại lưng ông, tinh hoa nhu quyền trở thành nghịch khí, làm thương tổn nặng nề đến bộ máy thần kinh.
Thấy đối thủ nhảy lùi một bước, ngậm miệng, nín thở, tay khuỳnh ra, ngón tay cái hợp với ngón tay trỏ thành vòng tròn, Văn Bình biết là giây phút trọng đại sắp tới. Nếu đối thủ dày công luyện tập hơn, chàng sẽ mất mạng, hoặc ít ra cũng bị trọng thương. Chàng liền bước tréo sang bên, bụng thóp lại, chuẩn bị tiếp đón.
Đối thủ thở phù một tiếng ngắn thật mạnh trong khi bàn tay phóng nhanh như chớp xẹt vào bụng chàng. Võ sĩ nhu quyền thường nhắm vào bao tử, gan ruột, nên Văn Bình đã đón trước dễ dàng ý định của địch. Thế đánh lợi hại của hắn vừa được tung ra, Văn Bình đã chặn lại kịp thời, với hai atémi đồng loạt.
Phát atémi thứ nhất bằng sống bàn tay đánh vào huyệt sann-li của địch ở cánh tay, cách khuỷu 5 phân tây. Sann-li là một trong các mê huyệt trong Thiếu Lâm quyền, trúng đòn, nạn nhân thường bị tê liệt cánh tay trong một thời gian. Nhu quyền là môn võ bí truyền, giết người như ngóe, song lại mắc phải một số yếu điểm nghiêm trọng: khi xử dụng nhu quyền bằng tay, thì những huyệt trên tay trở nên trống trải, dễ bị tấn công.
Cánh tay của người từ đầu ngón lên tới nách gồm chừng 14 huyệt, phía trước 7, phía sau 7. Toàn thể đều là huyệt mê, nghĩa là chạm vào thì nạn nhân bị bất tỉnh, hoặc tê liệt.
Đối thủ đã khôn ngoan đứng né một bên, chếch 45 độ, để dễ bảo vệ yếu huyệt trên cánh tay. Nhưng dầu khôn ngoan cách nào, hắn cũng không thể che kín một lúc 14 huyệt, hơn nữa đó là 14 huyệt dễ đánh.
Phát atémi thứ hai của Văn Bình được phóng ra bằng hiza-até, nghĩa là bằng xương đầu gối, hướng vào huyệt kintêki ở hạ bộ địch.
Trước hai miếng đòn thần sầu của Văn Bình, gã nhân viên Tình Báo Sở bắt buộc phải vẹo người, thu đòn về, và tránh cho huyệt sann-li khỏi bị tổn thương. Song hắn không thể tránh luôn phát tấn công đầu gối. Kết quả là hắn kêu hự một tiếng rồi lảo đảo trong vài giây đồng hồ.
Nhờ công phu tập luyện, hắn không bị ngất mặc dầu huyệt kintêki bị đánh trúng phía ngoài. Trên thực tế, nếu bị đánh giữa huyệt kintêki, nạn nhân có thể bị trọng thương hoặc tán mạng. Vả lại, mục đích của Văn Bình chỉ là ngăn chặn địch thi thố nhu quyền, chứ chưa muốn hạ sát.
Chàng tiến lên, sửa soạn miếng đòn quyết định.
Bàn tay thép nguội của chàng đã tập đánh vào tak-maki, tức là một bó đũa tre tròn, đường kính chừng 15 phân tây, bề cao chừng 2 thước mà võ sĩ nhu đạo dùng để rượt đòn atémi. Vỏ sĩ nhu đạo tập đánh bằng takê-maki đũa tre, Văn Bình lại bỏ thêm đũa kim khí vào nữa. Vì vậy atémi của chàng thường có sức công phá ác liệt.
Chàng định tận dụng giây phút loạng choạng của gã nhân viên Tình Báo Sở để thanh toán với ngón atémi thường lệ vào yết hầu. Từ xưa đến nay, không kẻ nào lãnh atémi của Văn Bình vào yết hầu mà không chết.
Tuy nhiên trong lúc say sưa tấn công, chàng quên bẵng tên thứ tư, và cũng là tên địch cuối cùng. Hắn chế ngự Mai Sun một cách nhậm lẹ. Nàng ngã ngồi xuống lề đường, dường như bị mê man. Hắn lôi nàng lại xe hơi rồi quay ra tiếp tay bạn, đối phó với Văn Bình.
Thoạt đầu hắn đứng yên, theo dỏi cuộc quần thảo bằn con mắt bàng quang. Có lẽ hắn tin là bạn hắn có đủ tài nghệ để khuất phục Văn Bình bằng nhu quyền. Song cũng có lẽ hắn tin vào khẩu súng lục đen ngòm đang nằm gọn trong tay, sẵn sàng can thiệp trong trường hợp phe đảng của hắn yếu thế.
Và đến khi thấy Văn Bình cướp lại quyền chủ động, hắn bèn nhảy vào vòng chiến. Kề mũi súng vào lưng Văn Bình, hắn hô lớn:
- Đứng thẳng, không được cửa quậy!
Văn Bình xoay người, gạt miệng súng ra ngoài. Nhưng gã nhân viên Smerch-Hoa-Lục này không phải là tay mơ nên Văn Bình vừa chuyển thế, hắn đã thu khẩu súng về, cách chàng một thước, nghĩa là ở ngoài tầm phản công atémi, giọng ngạo nghễ:
- Thôi, ông ơi, ông đừng hy vọng đoạt súng của tôi.
Văn Bình tung bàn chân trái lên, chạm cườm tay địch. Tuy nhiên, khẩu súng chưa bị rớt xuống. Nếu là so tài tay đôi thì chàng chỉ cần vận dụng bàn chân phải là giải quyết được tình trạng chênh lệch. Nhưng khốn nổi tên gầy ốm xanh xao đứng bên đã phục hồi phong độ, và hươi súng vào hông chàng.
Hắn nghiến răng ken két:
- Giỏi lắm! Nhưng chúng tôi đông hơn, anh biết không? Phiền anh giơ tay lên đàng hoàng, vì anh là người biết điều, chúng tôi lại ít nói, chỉ thích hành động thôi.
Con giao long vùng vẫy trên biển cả, khinh rẻ thợ chài như bọt sóng, nhưng sau khi ra khỏi mặt nước thì còn thất thế hơn tôm tép tầm thường. Bị hai họng súng kèm hai bên, với hai đối thủ dày kinh nghiệm chiến trận điệp báo, chàng không thể không nhẫn nhục.
Chàng bèn nhún vai:
- Phải, các anh đã thắng. Bây giờ các anh muốn làm gì tôi?
Tên gầy gò nhếch mép:
- Mời thượng khách lên xe. Loại Vauxhall Viva này hơi chật, chắc sẽ không thoải mái, xin thượng khách tha lỗi. Lẽ ra chúng tôi dùng Mercédès rộng hơn, nhanh hơn, đủ tiện nghi hơn, nhưng vì…
Văn Bình cướp lời:
- Anh đừng nhiều lời vô ích. Trước khi diễn thuyết, anh nên săn sóc sức khỏe của người đàn bà yếu đuối mà các anh vừa đánh ngã một các tàn nhẫn.
Hắn cười nhạt với Văn Bình:
- Hừ, con người như vậy mà anh cho là yếu đuối ư? Có thể anh chưa biết, hoặc có thể anh biết mà cố tình quên đi. Mai Sun giỏi võ lắm, chẳng yếu đuối chút nào hết.
Chàng đóng kịch sửng sốt:
- Người đàn bà là Mai Sun?
- Ha, ha… anh có trí nhớ tồi thật. Phải, nàng là Mai Sun, người mà anh có bổn phận tiếp xúc tại trạm biên giới và đưa về Hồng-kông. Nhưng thôi, chúng tôi không có nhiều thời giờ tán gẫu với anh. Mời anh lên xe…
Tên gầy gò có lẽ là chỉ huy trong bọn. Giọng nói chắc nịch và ngạo nghễ của hắn chứng tỏ hắn coi Hồng-kông là đất nhà an toàn của Quốc Tế Tình Báo Sở.
Cửa sau mở rộng. Mai Sun được dẫn lên trước. Nàng tuân lệnh ngoan ngoãn như người máy.
Văn Bình vừa ngồi xuống băng sau thì tên gầy ốm đánh bá súng lục vào gáy. Chàng đau điếng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Chàng loáng thoáng nghe tên gầy ốm ra lệnh:
- Chụp túi vải vào đầu chúng nó.
Văn Bình mở rộng mắt song chẳng nhìn thấy gì. Túi che được may bằng thứ nhung đen dầy. Chàng đành ngả lưng vào đệm xe để nghỉ khỏe. Tên gầy ốm hăm dọa:
- Lẽ ra tao bồi thêm cú nữa cho mày bất tỉnh. Nhưng thôi… vì tình nhân đạo, tao cố nương tay. Song nếu mày không tuân lệnh bắt buộc tao phải làm dữ.
Văn Bình nín thinh không đáp. Mũi chàng vừa ngửi thấy mùi thơm thức ăn quen thuộc. Ở Sàigòn, hoặc ở một vài thủ đô khác, chàng có thể dùng khứu giác để nhận ra đường phố. Mũi chàng phụ vào đôi tai rất thính đã giúp chàng đoán ít khi lầm. Mỗi đường phố đều có mùi thơm riêng ban đêm, mùi nước "sốt" của món ăn Tây phương hoàn toàn khác với mùi thịt heo quay đại lộ Hàm Nghi, mùi cua rang muối tiêu của nhà hàng Quốc Tế, mùi vịt Tế Xuyên ở tiệm Arc-en-ciel, Chợ Lớn.
Nhưng ở Hồng-kông, tài ngửi mùi thơm và nghe tiếng động của chàng đã tỏ ra bất lực. Vì ở đâu cũng có mùi thơm giống nhau, ở đâu cũng có tiếng động giống nhau. Ở đâu chàng cũng ngửi thấy một mùi mỡ béo ngậy, mùi bồ hôi pha trộn với khói thuốc lá sợi vàng từ nhà hàng gắn máy điều hòa khí hậu toát ra, mùi phấn son giang hồ, và mùi thuốc phiện nướng tròn trịa trên ngọn đèn dầu phụng. Và ở đâu chàng cũng nghe thấy tiếng bài mạt-chược xoa lạo xạo ngày đêm, đặc biệt là tiếng trò chuyện, bàn bạc như thể cãi vã.
Xe chạy được một quãng thì lên dốc. Chắc hẳn đối phương đưa chàng tới một tòa nhà vắng vẻ ở gần biển vì Văn Bình nghe tiếng gió thổi vù vù và tiếng sóng rì rầm.
Chàng nghe tên gầy ốm dặn tài-xế:
- Bớt tốc độ đi.
Tài-xế cãi:
- Đại tá nói là trên đường về không khi nào được chạy nhanh hơn 60 dặm và chậm hơn 30 dặm.
60 dặm là 90 cây số, 30 dặm là 48 cây số… Văn Bình vừa phăng ra hai chi tiết đáng tiền: thứ nhất, nhân viên chỉ huy cuộc rượt bắt chàng là đại tá; thứ hai, mọi việc đã được bố trí tường tận từ trước, ngay cả đến tốc độ tối đa và tối thiểu của xe hơi cũng được lưu ý đặc biệt. Nghĩa là Quốc Tế Tình Báo Sở đã lo liệu chu đáo và cẩn mật. Trừ phi gặp may mắn khác thường, Văn Bình khó có hy vọng thoát dễ dàng…
Tên gầy ốm gắt:
- Đồ ngu! Mày phải biết tùy cơ ứng biến chứ! Sở dĩ tao yêu cầu mày giảm bớt tốc độ là vì muốn kiểm soát xem có ai bí mật đi theo sau chúng mình không.
- Em không tin là họ biết được. Từ trước đến nay, họ chỉ là bọn mù và điếc.
- Đừng vội khinh địch rồi có ngày chết mất xác, con ạ. Nhìn kiếng chiếu hậu lần nữa xem sao.
- Em đã nhìn hơn chục lần rồi. Anh cẩn thận quá! Theo em, việc gì cũng có số, chẻ sợi tóc làm tư nhiều khi lại nguy hại.
- Lại ăn ốc nói mò rồi….
- Em nói thật đấy! Năm ngoái, bọn em mời anh xuống xóm ăn mừng, anh đòi kỳ được một cô ả vừa đi bác sĩ về, và chê bọn em là bạt mạng và xuẩn ngốc. Rốt cuộc…. 
- Hừ, hừ, mày lại nhắc tới tai nạn nghề nghiệp của tao, phải không? Chẳng qua vì tao không gặp hên.
Tên tài xế ung ung cắm điếu xì-gà kếch xù vào miệng, rồi rút hai tay ra khỏi vô-lăng, đánh diêm châm thuốc. Tên gầy ốm đập mạnh vào vai:
- Mày chưa thấy gì ư?
Tên tài xế giật mình:
- À, em bắt đầu thấy rồi. Một chiếc Fiat 124 mui trần, hai chỗ ngồi. Cách đây 10 phút, nó đã lẽo đẽo theo sau.
- Bây giờ mày tính sao?
- Chiếc Vauxhall cà rịch cà tang của mình không thấm tháp gì với chiếc Fiat 124 chạy trên 160 cây số một giờ. Em đề nghị mình giảm tốc lực.
- Vì nghe đề nghị của mày mà suýt nữa xôi hỏng bỏng không trên đường biên giới. Sắp đến ngã ba rồi, mở đèn hiệu bên trái, nhưng khi đến nơi thì quẹo sang phải, nghe không?
- Vâng.
- Rồi chạy được 50 thước, tắt hết đèn quẹo bên mặt, vào hẻm. Giữa hẻm, tao đã để sẵn xe phòng hờ, Mercédès hẳn hòi… Lần này thì Fiat 124 chứ đến Fiat 2300 tao cũng coi là đồ bỏ.
Nghe nói, Văn Bình toát mồ hôi. Trên đường từ Lo-Wu về Kowloon, có lẽ địch đã theo chàng trên hai chứ không phải một xe. Một toán ở lại, toán kia phóng thẳng về trung tâm thành phố.
Trong chớp mắt, tài xế đã lái vào hẻm. Văn Bình và Mai Sun bị dẫn xuống. Một phút sau, xe Mercédès nổ máy. Phía sau xe Mercédès rộng rãi và tiện nghi hơn xe Vauxhall nên Văn Bình cảm thấy thoải mái. Nhưng chàng không nghe được tiếng động dọc đường nữa vì xe hơi được gắn máy điều hòa khí hậu.
Chàng khẽ bấm Mai Sun. Nàng nhổm lên song không nói gì. Tên gầy ốm quát:
- Yêu cầu hai người ngồi yên.
Xe hơi leo dốc rồi giảm tốc độ. Sau cùng, tài xế lái xe vào ga-a rồi tắt máy. Văn Bình biết là xe vào ga-ra vì chàng nghe tài xế bóp kèn inh ỏi, và rủa tục tĩu vì cửa chậm mở. Có lẽ cửa ga-ra hơi chật nên tài xế phải lùi hai lần mới vào lọt.
Hai tên nhân viên Tình Báo Sở xốc nách Văn Bình đưa lên nhà trên. Túi vải được rút lên, Văn Bình dụi mắt và ngồi xuống ghế dài xa-lông. Đó là một bộ xa-lông lợp nhung đỏ khổng lồ của hãng Xegalot bên Pháp. Tủ kê sát tường đều mang nhãn hiệu Plakelem, nghĩa là thuộc loại lớn quá khổ.
Văn Bình có cảm tưởng như chú bé lạc vào giang sơn của ông khổng lồ. Chàng có thân hình vạm vỡ của người phương Tây, song khi ngồi xuống ghế, lại lỏm thỏm không khác gì con nhái bén. Trong phòng khách chỉ có một bức tranh duy nhất, bức tranh sơn mài mô tả cảnh hoàn hôn trên sông nước Hồng-kông. Bức tranh này cũng là một tác phẩm quá khổ, dài gần bằng chiếc Cadillac, loại xe dài nhất nhì thế giới, trên sáu thước.
Điều làm Văn Bình ngạc nhiên là ngoài chàng ra, trong phòng không còn ai nữa. Chàng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy ở góc phòng có một cái bàn dài chừng 15 thước bên trên để toàn tẩu thuốc lá và hộp diêm. Tính sơ sơ cũng tới ngót nghét một ngàn ống píp, đủ nhãn hiệu, đủ màu sắc khác nhau.
Chủ nhân ngôi nhà này chắc phải là tỉ phú, có cái thú sưu tập đồ vật cũ. Tuy không có thói quen sưu tập, Văn Bình cũng đã nghe nói tới nhiều. Bộ trưởng Richelieu của hoàng đế Pháp Lộ-y 18, và tướng Vandamme, cũng người Pháp, đã sưu tập cả ngàn ống tẩu trên thế giới. Nhưng Văn Bình nhận thấy chủ nhân tòa nhà này thu nhặt được những ống tẩu quý giá hơn nhiều.
Những hộp diêm xanh, đỏ, trắng, tím, vàng xếp hàng song song trên bàn phủ phọt-mi-ca trắng làm Văn Bình quáng mắt. Chỉ đem bán đấu giá ở nơi công cộng, riêng những hộp diêm hiếm lạ này cũng mang lại cho sở hữu chủ hàng trăm ngàn đô-la Mỹ.
Tuy vậy, điều làm Văn Bình ngạc nhiên nhiều nhất là bọn nhân viên địch gỡ túi che mắt và đưa chàng vào phòng khách một mình. Hồi nãy, chụp túi vải vào đầu, chắc địch không muốn chàng nhận ra lộ trình. Nói cách khác, chàng có hy vọng không bị thủ tiêu. Giờ đây, địch lại cho chàng thấy rõ đồ đạc đáng giá. Ở Cảng Thơm, số tỉ phú nghiền thú sưu tập ống tẩu và hộp diêm trên thế giới chỉ có một hoặc hai người là cùng. Địch không giấu diếm nghĩa là đã chủ tâm hạ sát chàng để bảo toàn bí mật.
Sự việc mâu thuẫn này khiến Văn Bình hoang mang. Để vẻ mặt khỏi biến đổi, chàng cho tay vào túi rút thuốc Salem.
Cánh cửa lim dầy trước mặt chàng mở ra. Một người Trung Hoa tóc hoa râm, đeo kính trắng gọng đồi mồi, khuôn mặt xanh vàng như người mắc bệnh gan, chậm chạp bước vào. Hắn mặc bộ com-lê bằng lụa Ý-đại-lợi sang trọng, và vận giày da cá sấu, giữa cà-vạt chễm chệ một viên kim cương óng ánh, to bằng đầu ngón tay trỏ. Bán rẻ mạt, viên kim cương này cũng tới 10 triệu bạc Việt-Nam.
Hắn nghiêng đầu chào chàng, giọng thân thiện:
- Bọn nhân viên của tôi ít học nên hơi vô lễ. Xin lỗi anh nhé!
Văn Bình cười nhạt:
- Anh muốn gì, nói đi, đừng úp mở nữa.
- Ồ, bất cứ chuyện gì cũng phải có đầu, có đuôi phải không anh? Quả chưa chín thì rung cây đến mấy cũng không rụng. Việc mời anh về đây mới là giai đoạn khởi đầu. Rồi dần dà anh sẽ biết.
- Tôi hiểu rồi. Các anh định mua chuộc tôi.
- Anh nóng nảy quá! Sự thật chúng tôi không dám nghĩ là có thể mua chuộc được anh. Vì người có bản lãnh như anh, đủ sức chống chọi ở Macao và trên đường từ biên giới về Kowloon khó thể là nhân viên trung cấp. Tất anh đã dược huấn luyện đầy đủ để đối phó lại mỗi khi bị bắt. Và chắc chắn là anh có nhiều kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp. Có lẽ anh cần hiểu rõ rằng chúng tôi có thừa phương tiện để hạ anh hoặc bắt anh dọc đường từ Lo-wu về. Nhưng chúng tôi kiên nhẫn đợi để ước lượng khả năng của anh. Anh quả là một điệp viên tài giỏi. Nhân danh Quốc Tế Tình Báo Sở, tôi thành thật khen ngợi.
- À, anh là sĩ quan chỉ huy Tình Báo Sở?
- Giả vờ nữa làm gì, hả anh? Giữa đồng nghiệp với nhau, tôi đề nghị anh nên thành thật. Dĩ nhiên, tôi không cầu mong anh thành thật nhiều, chỉ thành thật tương đối cũng đủ. Anh dư biết tôi là sĩ quan cao cấp Tình Báo Sở. Quân hàm của tôi là đại tá. Cũng như anh, tôi mang tên giả trong khi hoạt động ở hải ngoại. Tên giả của tôi lại mỗi lúc một thay đổi. Vì vậy, cho anh biết tên giả của tôi là vô ích. Đề nghị anh gọi tôi là R. đại tá R.
- Kính chào đại tá R.
- Còn anh, anh là ai?
- Phiền anh đợi một thời gian nữa.
- Anh muốn giấu thì thôi, tôi sẵn sàng chiều ý. Song tôi cần nói anh rõ là thái độ ngoan cố này rất bất lợi cho anh. Khi anh đặt chân vào tòa nhà này, nhân viên của tôi đã chụp hình anh thành nhiều tấm. Giờ này phim nhựa đã tới đồn biên giới. Trong vòng 12 giờ đồng hồ, tôi sẽ biết căn cước thật của anh. Hầu hết nhân viên điệp báo trung và cao cấp trên thế giới đều được chúng tôi chiếu cố đặc biệt. Tại Bắc Kinh, Tình Báo Sở có một thư khố khổng lồ, không thua thư khố của Smerch Sô Viết, thư khố của C.I.A. Hoa-kỳ và thư khố I.S. Anh quốc; và trên nhiều khía cạnh, còn đầy đủ hơn nữa. Chúng tôi có một nha Điệp Ảnh, bạn cũng như thù đều được sưu tập. Bên cạnh nha Điệp Ảnh là nha Tướng Mạo. Nếu bức hình của anh chưa giúp chúng tôi phăng ra căn cước, thì còn dấu tay nữa. Tưởng anh nên biết là chúng tôi đã in được dấu tay của anh. 
Nói như vậy, tôi muốn cho anh hiểu rằng sớm muộn Tình Báo Sở cũng khám phá ra căn cước của anh. Đó chỉ là vấn đề thời gian, nên tốt hơn là anh nói thật và thái độ của anh sẽ được coi là căn bản của anh và Tình Báo Sở.
- Hợp tác như thế nào?
- Tôi chưa được biết chi tiết. Tuy nhiên, ngay bây giờ, tôi có thể cam kết là anh sẽ được trọng dụng xứng với khả năng. Anh sẽ lưu lại đây một thời gian ngắn rồi lên đường đi Hoa-Lục.
- Còn số phận của Mai Sun?
- Tôi không đủ thẩm quyền định đoạt số phận của nàng. Theo lệnh trên, tôi bố trí bắt nàng, và giao hoàn trung ương, thế thôi, ngoài ra tôi không còn trách nhiệm nào nữa. Anh muốn cứu nàng ư?
- Dĩ nhiên.
- Anh đa tình thật. Mới gặp một lần mà đã nặng tình như thể quen nhau từ lâu.
- Vậy tôi hỏi thật anh: một phụ nữ nhan sắc như Mai Sun có đáng được anh mê đắm không?
- Đặt câu hỏi này, chắc anh muốn tôi trả lời "có". Vì là đàn ông biết thưởng thức nghệ thuật thì không ai cầm lòng được sắc đẹp kỳ lạ của nàng. Nhưng tôi lấy làm tiếc phải trả lời "không". Bình sinh tôi kỵ đàn bà. Có lẽ đó là tâm bệnh. Nhưng cũng có lẽ vì tôi hoạt động lâu năm trong nghề kỷ luật thép của Tổ Chức làm tình cảm riêng bị hủy diệt. Dầu sao tôi cũng kính phục anh. Mai Sun chưa hề yêu ai, nhiều nhân viên cao cấp ở Hoa-Lục để ý đến nàng, và có đủ điều kiện mang lại hạnh phúc cho nàng mà nàng vẫn dững dưng như không.
- Cám ơn anh đã quá khen.
- Tôi nói thật đấy. Mai Sun đã trao những gì cho anh?
Văn Bình nhìn giữa mặt đại tá R.:
- Anh hỏi quá sớm. Nếu nàng đã trao tài liệu cho tôi trên xe hơi, tôi cũng đáp là không, vì dại gì tôi nói thật trước khi biết rõ và nắm chắc trong tay những đề nghị cụ thể của các anh. Trong trường hợp nàng không đưa gì cho tôi, tôi cũng giữ thái độ im lặng.
Đại tá R. cười nhạt:
- Hiểu rồi. Anh muốn dùng để mặc cả. Vâng, tôi không cưỡng ép anh nữa. Thôi, chào anh, tôi bận việc phải ra ngoài một lát. Tôi cố gắng mời anh về Trung quốc nội đêm nay, nhưng nếu không kịp thì phiền anh ngủ lại. Nhân viên của tôi sẽ dẫn anh sang phòng bên. Anh sẽ gặp Mai Sun. Tôi không cấm anh trò chuyện với nàng. Nếu nàng ưng thuận, anh được tha hồ, bọn gác sẽ không can thiệp. Song có điều quan trọng mà anh cần khắc sâu vào óc là tòa nhà này được bảo vệ cẩn mật, một con chim nhỏ cũng không hy vọng thoát ra ngoài. Trong nhà, ngày cũng như đêm đều có một tiểu đội canh phòng, võ trang toàn bằng súng máy. Ngoài vườn, đội tuần tiểu lại có cả đại liên nữa. Nhân tiện, anh cũng cần biết thêm rằng tòa nhà này vắt vẻo trên núi, xa trung tâm dân cư đông đúc, lại gần bờ biển. Giá bom nổ trong nhà, tiếng động cũng không lọt ra, huống hồ là đạn nổ… Nhân viên của tôi được lệnh bắn hạ không cảnh cáo. Vậy tôi yêu cầu anh nghiêm chỉnh, đừng dại dột uổng mạng vô ích.
Đại tá R. khệnh khạng đứng dậy. Chợt nhớ ra, hắn chỉ cái bàn dài trên bày la liệt ống điếu và bao diêm của mọi quốc gia trên thế giới, giọng đắc thắng:
- Cảm tưởng của anh ra sao?
Văn Bình bĩu môi:
- Khá lắm!
- Nếu khá, tại sao anh bĩu môi?
- Xin anh tha lỗi, tôi vốn có tính bốp chác như vậy. Anh sưu tập được cả thảy bao nhiêu hộp quẹt?
- 3000.
- Hơi ít. Riêng tôi, tôi đã gặp những người sưu tập trên 35.000 hộp. Gần đây, họ đã mở cuộc triển lãm hộp quẹt tại Luân-đôn[10]. 
- Anh thích sưu tập không?
- Thích chứ!
- Sưu tập loại gì?
- Ờ, sưu tập mọi thứ can trên thế giới. Tôi được nghe một ông già 75 tuổi ở Pháp[11] sưu tập được các thứ gỗ và đẽo gọt thành 900 cái can. Bộ can của tôi chưa được 900 cái nhưng cũng không đến nỗi ít. Nhờ anh, tôi sắp kiếm thêm mấy cây nữa.
-- ….
- Vì sớm muộn tôi sẽ đọ quyền với anh và bọn đàn em chó chết của anh. Anh sẽ bị què chân, và phải chống gậy. Sau ngày anh bình phục, tôi sẽ xin cái can của anh để làm kỷ niệm.
Đại tá R. trợn mắt, bàn tay xoè ra, như muốn đánh Văn Bình. Nhưng sau một giây suy nghĩ, hắn nhún vai bước ra cửa. Tên tài xế tiến vào, ấn mũi súng, ra lệnh:
- Còn chờ gì nữa? Mở cửa bên trái, mau lên.
Văn Bình thản nhiên làm theo lời hắn. Phòng bên hẹp hơn nhiều song đồ đạc bày biện cũng thuộc loại khổng lồ của hãng Plakelem. Mai Sun đang ngồi ũ rũ trong góc, trên cái ghế sô-pha rộng mênh mông.
Nghe tiếng động, nàng ngước mặt lên. Văn Bình thoáng thấy hai má nàng ràn rụa nước mắt.
Gả tài xế dặn Văn Bình:
Phiền anh ở trong phòng, chúng tôi sẽ túc trực ngoài hành lang. Anh cần gì, có hai thằng lùn lo liệu. Tưởng anh nên biết rằng bọn lùn này không nói những ngôn ngữ thường nghe trên thế giới. Tuy thân hình bé nhỏ nhưng võ dõng không đến nỗi xoàng. Anh cứ thử thì rõ.
Hắn đóng sầm cửa và khóa trái bên ngoài.
Khi ấy, Văn Bình mới nhận ra hai tên lùn. Cả hai đang ngồi vắt vẻo trên tủ buýp-phê lẹ làng nhẩy vọt xuống. Chúng chỉ cao được trên dưới 9 tấc tây. Cả hai đều râu ria xồm xoàm, chứng tỏ đã ngoài tứ tuần. Và cả hai đều mặc đồng phục: sơ mi ngắn tay và quần sọt trắng. Mầu trắng của quần áo so tương phản một cách trơ trẽn với mầu da đen, không phải đen vì rám nắng, mà là đen tự nhiên, dường như là da tây đen.
Sự hiện diện của hai vệ sĩ lùn không làm Văn Bình sửng sốt. Từ lâu, chàng đã biết gián điệp địch xữ dựng người lùn. Smerch Sô Viết lại còn đặt ra một cơ quan riêng để tìm kiếm đàn ông, đàn bà lùn nhất thế giới để mang về một địa khu hiểm trở gần Tây Bá Lợi Á hầu gây giống nữa.
Tuy nhiên, Văn Bình cũng hơi bối rối một vài giây đồng hồ. Vì đây là lần thứ nhất chàng được giáp mặt người lùn của Quốc Tế Tình Báo Sở. Mấy năm trước, nhân hoạt động với nữ điệp viên Biệt Vụ Ngọc Tú, đánh lừa RU để nhảy dù xuống Miền Bắc, Văn Bình đã có dịp chạm trán một toán người lùn của địch[12]. 
Song bọn lùn hồi ấy đều mũi lõ, da hơi trắng, dường như sinh quán ở vùng núi Caucase, trên lãnh thổ Nga Sô[13]. Và đặc biệt là cao hơn 2 tên lùn của Tình Báo Sở đang khệnh khạng đứng trước mặt chàng.
Lời nói của ông Hoàng bên ly cà-phê đặc sịt vụt trở lại trong ký ức Văn Bình. Chàng nhắc đến vụ người lùn của RU thì ông tổng giám đốc mở ngăn kéo, rút ra một tập hồ sơ, rồi nói:
Bọn lùn này rốt lợi hại. Song le, theo báo cáo của nhân viên từ Hoa-Lục gởi về thì bọn lùn của điệp báo Trung cộng còn lợi hại hơn nhiều. Tôi được tin họ thiết lập một cơ sở thí nghiệm hợp chủng ở Hoa Bắc, người lùn mua được hoắc bắt cóc được ở khắp nơi trên thế giới đều được bí mật chở tới. Một nhóm bác học phối hợp tinh trùng của các giống thấp nhất, cấy cho đàn bà lùn độc nhất vô nhị. Tôi lại được tin đích xác là Trung cộng phối hợp hai giống lùn Onges[14] và Ituri[15], kết quả là người cao nhất chỉ độ 80 đến 90 phân là cùng.
Đặc điểm của giống lùn hợp chủng này là thân thể mềm như bún, chúng có thể cuộn khoanh tròn, nằm gọn trong hộp đàn vĩ cầm. Da chúng đen sì như than. Làn da này có một hóa chất kỳ lạ, khả dĩ biến thành tường đồng, vách sắt, dao đâm không thủng, và nhiều khi đạn bắn cũng không xuyên qua nữa.
Gặp giống này, anh phải tuyệt đối thận trọng. Nhờ thấp nhỏ, chúng chạy nhảy nhanh nhẹn không thua khỉ vượn trong rừng. Anh dùng dao hoặc dùng súng vô ích. Muốn hạ chúng, anh phải tập trung vào một yếu huyệt ở hai bên háng.
Văn Bình vội nói:
- Thưa, đó là huyệt yako.
- Phải, huyệt này là huyệt chết.
- Xin lỗi ông. Có lẽ ông lầm vì theo nhu đạo cũng như Thiếu Lâm quyền thì yako chỉ là huyệt mê. Từ bụng đến chân, không có huyệt nào chết.
Văn Bình đinh ninh thời gian đã làm ông tổng giám đốc kém minh mẫn. ông Hoàng là võ sĩ điểm huyệt cừ khôi nhưng sau hàng chục năm giam hãm giữa bốn bức tường mốc và đống hồ sơ ngạt thở, ông không còn trí nhớ sáng láng như thuở hoa niên đầy nhựa sống nữa. Dầu sao chàng còn trẻ hơn ông nhiều; chàng lại được huấn luyện thuần thục về nghệ thuật điểm huyệt.
Vừa nâng ly cà -phê nguội lạnh lên môi, sửa soạn uống, ông Hoàng vội đặt xuống bàn:
- Phải, huyệt yako ở bẹn, gần huyệt kintêki ở chỗ hiểm. Đối với người thường thì huyệt yako, cũng như huyệt kintêki, là huyệt mê, đánh mạnh vào chỉ ngất đi là cùng, chứ không thể táng mạng được. Nhưng anh đừng quên rằng giống lùn không như người thường. Vi vậy, huyệt yako đã trở thành huyệt chết. Điều này không phải tự tôi phỏng đoán, mà là công cuộc nghiên cứu khoa học đặc trách quyền thuật.
Nghe nói, Văn Bình cảm thấy ngượng ngùng. Cố nhân có câu "trứng khôn hơn con", chàng tin là óc ông Hoàng đã rỉ sét, ngờ đâu chính chàng mới bị rỉ sét. Ông Hoàng không đổi vẻ mặt, cũng không dùng lối nói dạy kiêu ngạo khiến Văn Bình hối hận, đứng trơ ra như cột trồng.
Ông Hoàng nhún vai:
- Cả tôi cũng lầm, chứ không riêng gì anh. Trước đây, tôi cũng tưởng yako là huyệt mê. Mãi sau này tôi mới biết. Cơ thể của giống lùn hợp chủng cũng khác với cơ thể của anh và tôi nên chúng có sức chịu đựng dẻo dai và bền bỉ khác thường. Hễ gặp chúng, anh phải hạ độc thủ ngay….
Và nay, Văn Bình đang gặp chúng bằng xương, bằng thịt.
Chàng giơ tay vẫy, giả bộ thân thiện:
- Chào hai anh.
Một tên chống nạnh, nhìn chàng trừng trừng rồi thốt ra một tràng tiếng nói lúng búng, ú ớ. Chàng đang chần chừ thì tên thứ hai chĩa súng lục vào người chàng cử chỉ hăm dọa.
Chàng phớt lờ, cất tiếng gọi:
- Mai Sun?
Nàng lại ngẩng đầu lên, ngó chàng lờ đờ. Rồi như hồi nãy, nàng lại lặng lẽ cúi xuống. Cặp mắt lạc thần và dáng điệu uể oải khác lạ này chứng tỏ nàng không còn ở trạng thái bình thường nữa. Có thể nàng bị chích thuốc mê. Cũng có thể đại tá R. điểm huyệt nàng.
Văn Bình tiến lại, giọng thân mật:
- Em mệt không?
Nàng gật đầu mà không đáp. Chàng nắm cánh tay thì nàng rú lên như bị rắn cắn rồi vùng khóc nức nở. Trong khi ấy, hai tên lùn dựa lưng vào chân tủ buýp-phê, cười sằng sặc một cách khả ố và khiêu khích. Lẽ ra, Văn Bình xấn tới, quạt cho mỗi đứa một atémi. Song chàng nén giận vì sực nhớ đến thân cá chậu, chim lồng. Chàng phải nén giận để rình cơ hội giải thoát cho Mai Sun.
Chàng phải nén giận phần nào cũng vì ông Hoàng. Hôm ấy, uống cạn ly cà-phê (chàng đoán là ly thứ ba trong ngày), ông ngồi bâng khuâng, nhìn làn khói xanh biếc của điếu xì-gà Ha-van mới đốt, rồi nói:
- Tôi mong anh có dịp chạm trán bọn lùn của địch. Vì anh sẽ giúp Sở khám phá thêm một bí mật. Mong mà lại không mong, vì tôi cảm thấy khuất phục bọn lùn này rất khó khăn.
Văn Bình nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn. Lần đầu, ông tổng giám đốc hoài nghi tài lỗi lạc của điệp viên lỗi lạc Z.28. Chàng nhìn ông Hoàng bằng cặp mắt trách móc, như muôn nói ông cụ ơi, ông khinh thường Z.28 vừa vừa chứ!", thì ông Hoàng thở dài:
- Tôi biết là anh đang phật ý. Nhưng sự thật như vậy. Bôn lùn chỉ có một yếu huyệt ở bẹn, mà yếu huyệt này lại luôn luôn được bảo vệ chặt chẽ, tôi sợ anh khó đánh trúng.
Chàng bèn nói riễu:
- Chắc bọn lùn mặc sì-líp sắt chứ gì?
Ông Hoàng nghiêm mặt:
- Đúng thế. Bọn chúng đều mặc sì-líp kim khí đặc biệt. Tôi dùng danh từ đặc biệt vì đây không phải loại sì-líp bằng kẻm mà võ sĩ thường vận mỗi khi thượng đài để bảo vệ hạ bộ. Loại xì-líp này dường như bằng chất titanium pha trộn sợi ni-lông, dao cắt không đứt. Bởi vậy, muốn triệt hạ bọn lùn bằng atémi, anh phải vận hết chân khí. Mỗi lận vận hết chân khí, anh sẽ trải qua một thời kỳ thần kinh căng thẳng. Tôi thương anh, không muốn anh thành tàn phế, hoặc giảm thọ, nên …
Văn Bình cắt ngang:
- Vâng, ông tin ở tôi.
Ông Hoàng quả có tài nhìn thẳng vào vị lai. Những việc chưa xảy ra đã được ông đoán trước, không sai một li. Hai tên lùn bất trị biết chàng không làm gì được nên tiếp tục ngữa cổ cười ngạo nghễ.
Chàng ngồi xuống bên Mai Sun, vuốt tóc nàng:
- Em yên tâm. Đại tá R. không dám hại em đâu.
Mai Sun nắm chặt tay chàng:
- Anh sợ cho em ư? Không, em không sợ... Vì em biết chắc sẽ chết. Nhưng còn anh...
Văn Bình hôn vào đôi môi ướt nhèm nước mắt của nàng. Nàng hôn lại một cách yếu ớt rồi gục đầu xuống nệm. Chàng cúi xuống thì thấy mắt nàng lim dim. Một phút sau, nàng đã ngủ vùi. 
Chàng muốn rít lên để tỏ sự tức giận. Đại tá R. cố tình trêu chàng. Hắn cho chàng đoàn tụ với người đẹp song lại tiêm thuốc ngủ cho nàng. Thành ra đoàn tụ cũng bằng không...
Văn Bình đứng dậy, rút Salem hút. Gói thuốc đã hết nhẵn, chàng cau có ném vào góc phòng. Hai tên lùn vỗ tay bôm bốp ra vẻ thích thú. 
Dằn lòng không nổi, Văn Bình xăm xăm tiến lại. Tên lùn cần súng bi bô ra hiệu cho chàng dừng bước. Song bàn chân chàng đã xẹt vòng tròn như sao chổi. Đối phương né tránh vô cùng nhanh nhẹn nhưng ngọn cước của Văn Bình đã rớt đúng cườm tay lông lá. Tên lùn rú lên một tiếng the thé rồi nhảy lùi lại.
Văn Bình cảm thấy hàm răng ghê ghê như vừa cắn trái sấu chua lòm. Ông Hoàng đã ân cần dặn dò mà chàng quên bẵng, nghĩa là chỉ có thể tấn công tên lùn bằng phát atémi vào huyệt yako, ngoài ra, không có cách nào khuất phục được hắn.
Tên lùn thét lên một hơi dài. Bốn bức tường dày dường như bị rung chuyển vì âm thanh kinh hoàng. Từ nhiều năm nay, nhiều võ sĩ hữu danh, cân nặng 80, 90 ký thịt, đã phải rời khí giới trước ngọn độc cước thập phần lợi hại của Văn Bình. Vậy mà tên lùn vẫn nắm chặt khẩu súng. Tóm lại, hắn đã có sức khỏe phi thường, như lời ông Hoàng tiên liệu.
Nếu tên lùn nhả đạn, chắc chắn Văn Bình phải chết. Vì miệng súng chỉ ở cách chàng hai thước. Viên đạn đầu chì 9 li sẽ làm ngực chàng nát bét. Song tên lùn khựng người một giây. Miệng súng đang chĩa vào người Văn Bình được hất lên trên.
Tên lùn lại bật cười khanh khách rồi tung lên không trung cái bật lửa Ronson hắn vừa lượm được trên bàn. Cái quẹt máy óng anh vàng rơi được nửa chừng thì súng nổ đoàng khô khan, trúng ngay chính giữa, và văng ra gần cửa. Tên lùn muốn trổ tài tác xạ để cho Văn Bình một bài học.
Văn Bình đứng ngây người như bị thôi miên.
Đại tá R. mở cửa phỏng lúc nào chàng không biết. Đến khi đại tá R. đằng hắng chàng mới quay lại. Đại tá R. chắc lưỡi:
- Tôi đã cảnh cáo trước, anh không chịu nghe. Bọn lùn của Tình Báo Sở không tầm thường như anh tưởng đâu. Và Tình Báo Sở còn hàng chục, hàng trăm nhân viên kỳ dị như vậy nữa. Đọ sức với người lùn của tôi, anh đã có dịp mục kích tài năng siêu việt của Tình Báo Sở. Tôi hy vọng anh lấy đó làm đề tài suy gẫm, để rồi đây thành tâm cộng tác với chúng tôi trên căn bản lâu dài.
Văn Bình nín thinh. Đại tá R. Nói tiếp:
- Nà, mời anh ra xe về lục địa. Đường bộ tuy gần nhưng bất tiện nên anh phải đi đường thủy. Ca-nô của tôi đang chờ anh dưới bến. Một lần nữa, tôi khuyên anh nhũn nhặn, biết mình, biết người.
4 nhân viên Trung cộng mà Văn Bình đã quen mặt ở Wanchai lùi lũi tiến vào. Đại tá R. Vung tay:
- Tôi giao hai người này cho các anh. Yêu cầu canh phòng cho cẩn thận. Xổng tù thì các anh phải đền mạng, nghe chưa?
Cả bốn tên đều dạ rân. Tên tài xế chụp bao vải đen vào đầu Văn Bình. Cách một tiếng, cây còng sắt lạnh ngắt xập quanh cổ tay chàng. Thế là hết. Dấu có ba đầu sáu tay, chàng cũng khó có hy vọng thoát thân.
Đại tá R. ra lệnh:
- Mụ Mai Sun đang còn mê man, không cần phải xích tay. Vả lại, mụ đang còn nhiều bạn có thế lực ở Bắc Kinh, các anh nên gượng nhẹ thì hơn.
Như người mù, Văn Bình được dắt ra ga-ra giữa hai cây thịt nặng nề, chắc nịch và hôi khắm mùi mồ hôi dầu, mùi khó ngửi thông thường của những nơi có người Tầu sinh sống. Sau khi trèo lên xe, sờ soạn ghế đệm, và động cơ nổ ròn, Văn Bình định thần một phút để tập trung tư tưởng: chiếc xe sắp chở chàng ra bờ biển không phải thuộc loại Mercédès hoặc Vauxhall. Mà là chiếc Rolls rộng thênh thang, tưởng như chàng có thể nằm ngang trên băng, duỗi chân thả cửa mà vẫn thoải mái.
Chàng ngồi giữa, cạnh Mai Sun. Kèm riết hai bên là hai khối thịt lầm lì. Mai Sun còn ngây ngất nên dựa đầu vào ngực chàng. Một tên nhân viên Trung cộng phê bình:
- Chà, anh chị âu yếm nhau ghê.
Tài xế nghiến bánh xe lạo xạo trong vườn rồi lái nhanh ra cổng. Văn Bình loáng thoáng nghe bọn vệ sĩ góp chuyện với nhau bằng tiếng lóng Thượng Hải:
- Đại tá dặn đi trong bao nhiêu phút?
Có tiếng đáp:
- Từ 50 phút trở lên. Lái vòng mà lị.
- Mày phải cẩn thận. Hắn ta giỏi võ kinh khủng.
- Hừ, chúng mình suýt bị thua vì xuất kỳ bất ý. Chứ bây giờ thì đừng hòng.
- Đại tá dặn kỹ mà mày vẫn quên tuốt luốt. Vả lại, chính mắt mày đã chứng kiến hắn ta xử dụng nhu quyền. Rầy rà thật... theo tao thì thượng sách là phết cho hắn ta một mũi dao vào giữa tim rồi quăng xác xuống biển. Áp giải như thế này hơi mệt. Tao chỉ sợ...
- Sợ hắn ta giở trò ở dọc đường phải không?
- Phải.
- Mắt bịt kín, tay bị còng, họa hắn ta là Tôn Hành Giả tái thế thì may ra mới trốn thoát. Vả lại, Hồng-kông là giang sơn của anh em mình. Hắn ta chạy lên trời mình cũng vẫn tìm ra như thường. Đúng không mày?
- Đúng.
Cả bọn đều cười như nắc nẻ.
Thừa dịp trong xe ồn ào, Văn Bình hích cùi tay vào ngực Mai Sun. Chàng mừng rơn vì Mai Sun phản ứng ngay tức khắc. Bàn tay nàng luồn sau áo sơ-mi của chàng, chạm nhẹ lên da thịt. Văn Bình run lẩy bẩy như kẻ bị cảm lạnh.
Như vậy nghĩa là Mai Sun đã tỉnh lại. Nếu có cơ hội thuận tiện, nàng sẽ tiếp tay cho chàng. Dầu không, chàng cũng tìm ra cơ hội. Vì về đến Hoa-Lục thì cả hai phải chết.
Đột nhiên, tay nàng rút khỏi da thịt Văn Bình. Qua làn vải đen dày cộm, chàng không nhìn thấy gì chung quanh. Song chàng đoán phỏng là bọn vệ sĩ Tình Báo Sở đang kiểm tình hình trong xe.
Chợt chàng nghe tiếng chửi rủa tục tằn. Rồi tên gầy ốm hừ một tiếng bực bội:
- Mày làm gì thế?
Lại chửi rủa và đáp:
- Xẹp bánh rối.
- Đồ chết dẫm. Tại sao trước khi đi không xem xét cẩn thận?
- Không những xem xét lại còn lấy cả đồng hồ ra đo hơi nữa. Vỏ nào cũng mới toanh, chưa đầy một ngàn cây số. Sợ xì hơi, tôi còn bơm thêm 300 gờ-ram nữa.
- Ngĩa là theo ý mày, ma đã chọc thủng lớp xe?
- Anh hậm hực làm gì vô ích, dầu sao nó cũng bẹp dí rồi. Trong cốp đang còn lốp xơ-cua. Chỉ độ 10 phút là thay xong.
- Cha mẹ ơi, xe Rolls hạng nhất mà hỏng dọc đường. Người ta biết được thì cười thối óc.
Xe hơi ngừng lại. Bọn trên xe lục tục mở cửa nhảy xuống. Văn Bình nghe tên gầy ốm hỏi:
- Còn mấy phút nữa đến nơi?
Có tiếng bên ngoài chõ vào:
- 15 phút.
Tên gầy ốm thở dài:
- Hôm qua, hôm kia không hỏng, đợi đến 15 phút cuối cùng của người ta thì hỏng. Mau lên các ông... Xảy ra chuyện gì thì đại tá ăn thịt cả lũ.
Căn cứ vào tiếng động, Văn Bình biết là trên xe chỉ còn lại một tên nhân viên Tình Báo Sở, tên gầy ốm. Chàng mừng thầm vì thần May Mắn đã xuất hiện đúng lúc. Nếu rút được bao vải che mặt, chàng có thể dùng hai tay bị còng làm khí giới, quật ngã tên gầy ốm. Nhưng làm cách nào để gỡ cái bao vải quái ác ra được?
Chàng lại cảm thấy nhột nhạt ở sau lưng. Bàn tay êm mát của Mai Sun lại cọ vào da thịt chàng. Chàng khựng người. Mai Sun đang dí vào xương sống chàng một vật lành lạnh.
Rồi nàng từ từ rút tay ra. Văn Bình hiểu ngay. Đó là cái chìa khóa còng. Có lẽ nàng móc được trong túi đối phương. Nhanh nhẹn, chàng kê hai bàn tay bị còng lên đùi Mai Sun.
Tên gầy ốm lên tiếng:
- Gần xong chưa?
Bên ngoài đáp vào:
- Gần. Chỉ 5, 7 phút nữa là nhiều.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi này là cứu tinh của Văn Bình. Vì lợi dụng tiếng ồn, Mai Sun đã tra chìa khóa còng. Cách, một tiếng nhỏ, cái còng thép kiên cố rời khỏi tay Văn Bình.
Tên gầy ốm la to:
- A, a, bọn mày định trốn hả?
Mai Sun đâm bổ lên băng trước. Văn Bình nghe hai tiếng rú liên tiếp. Tiếng rú của Mai Sun để trán áp địch thủ. Và tiếng rú tên gầy ốm khi bị móng tay nhọn hoắt của nàng đâm vào mặt. Như có phép thần thông, Văn Bình giật tung bao vải. Giờ đây, chàng không còn e ngại gì nữa. Dẫu đối phương được võ trang mạnh mẽ, chàng vẫn có hy vọng đánh bại.
Tên gầy ốm ngã ngửa, đầu cụng vào táp-lô xe hơi. Tuy vậy, bàn tay hắn vẫn nắm khư khư khẩu súng. Văn Bình vội nhoài người, đập tay trái vào khẩu súng, còn tay phải móc một trái đấm vào cằm. Chàng nghe rắc một tiếng khô khan, xương cằm của đối phương vỡ nát. Nạn nhân chỉ hừ nhẹ rồi ngoẹo cổ sang bên.
Văn Bình vừa quay lại thì một tên nghe động đã ghé mặt qua cửa xe, giọng khề khà, nồng nặc mùi rượu mai quế lộ:
- Cái gì mà ồn thế, ông nội?
"Ông nộỉ Văn Bình trả lời bằng một atémi thọc giữa mặt. Hắn té nhào xuống đất. Trong khi ấy Mai Sun mở toang cửa xe. Tên thứ ba đang lúi húi thay lốp lò dò đứng dậy thì nàng đạp vào dầu. Tên thứ tư, và là tên cuối cùng, rút súng, chưa kịp lảy cò thì Văn Bình đã xử dựng một thế võ Nhật tuyệt kỹ đưa sang thế giới bên kia.
Mai Sun la lớn:
- Cho máy nổ đi anh.
Văn Bình cười mĩm:
- Chưa được. Phải đợi vặn xong bù-loong đã.
Song chàng không vặn bù-loong bánh xe mà lại kéo đống thịt của tên gầy ốm, xô xuống thảm cỏ. Chàng thu bốn nạn nhân bất động lại một chỗ rồi lần lượt lôi từng tên dậy, tặng phát atémi thi ân. Vì lý do kỹ thuật, chàng không thể để một tên nào thoi thóp.
Xong xuôi, chàng rút mù-soa lau tay. Mai Sun hỏi, giọng lo lắng 
- Chúng mình về đâu bây giờ?
Văn Bình ngồi ngay ngắn trước vô-lăng, chậm rãi vặn đề ma rơ:
- Anh có chỗ núp an toàn.
- Chừng nào em có thể rời Hồng-kông?
- Đêm nay hoặc sáng mai.
Mai Sun thở phào ra. Mặt nàng lộ vẻ hớn hở rõ rệt. Ngược lại, Văn Bình vẫn đăm chiêu.
Mai Sun dựa vào vai chàng:
- Anh còn sợ gì nữa?
Văn Bình thở dài:
- Bây giờ mới là lúc đáng sợ.
- Lạ nhỉ! Mình đã diệt được toàn bọn rồi. Phút này, đại tá R. chắc mẩm là anh và em đã xuống đò máy về lục địa. Hay là....
- Có lẽ em chưa hiểu anh. Anh không sợ đại tá R.. Anh không sợ nguy hiểm. Nếu sợ là chỉ sợ chúng mình sắp phải xa nhau. Về Sài-gòn, em sẽ lên đường ngay đi Hoa-kỳ. Anh không phải là tảng đá vô tri, hẳn em đã biết.
- Ồ, tưởng gì, chúng mình còn chán thời giờ.
- Không đâu. Lát nữa, anh phải chuyển em cho nhân viên C.I.A. và chúng mình phải xa nhau.
- Trời ơi!
- Cái nghề gián điệp nhiều khi đau đớn như vậy đó. Anh không dám hy vọng nhiều. Chỉ hy vọng được hưởng trọn vẹn đêm nay bên em. Nếu em chấp thuận, anh sẽ đưa em về khách sạn.
Mai Sun xà vào người chàng, nủng nịu:
- Anh rủ em xuống âm phủ em cũng nhận lời liền. Huống hồ là về khách sạn...
Văn Bình sang số 2, miệng cười vui vẻ:
- Ừ thì đi.
Chiếc Rolls quý phái ngoan ngoãn theo lệnh Văn Bình quay lại thế giới mộng ảo Hồng-kông.
 



VII. Đoạn kết
 
 Căn phòng tuy hẹp nhưng rất xinh xắn. Đồ gỗ thuộc loại đắt tiền. Máy lạnh, máy sưởi, tủ chứa thực phẩm, điện thoại vô tuyến, tất cả đều đầy đủ tiện nghi, một gia đình vợ chồng son có thể sống trong phòng cả năm không cần ra ngoài cửa.
Khách lạ tới thăm lần đầu khó thể khám phá ra đây là sào huyệt du hí của nhà triệu phú. Hầu hết mọi tiện nghi đều được giấu trong tường, chủ nhân điều khiển bằngnút điện.
Mở ngăn kéo bàn giấy kê ở góc, ta sẽ thấy một cái hộp hình chữ nhựt dèn dẹt, hao hao như loại va-li nhỏ đựng giấy tờ của giới doanh nghiệp Tây phương. Bấm nút, nắp va-li tự động bật lên, phía dưới là 20 cái nút khác màu và khác hình thù. Mở cửa, đóng cửa phòng, vặn dĩa hát âm thanh nổi, đặt hệ thống thu thanh bí mật và canh phòng điện tử suốt ngày đêm, cũng bấm nút...
Căn phòng ngàn một đêm lẻ này là một trong nhiều căn phòng được Sở Mật Vụ trang bị, theo lệnh của ông Hoàng. Một phái đoàn chuyên viên gồm kiến trúc sư, kỹ sư điện tử, đến tận nơi nghiên cứu để về vẽ họa đồ. Công cuộc thiết trí tân tiến được thực hiện đúng theo họa đồ được ông tổng giám đốc chấp thuận. Tùy theo tầm quan trọng điệp báo của mỗi thủ đô trên thế giới, những căn phòng lạ lùng này trị giá từ 5 đến 50 triệu bạc Việt-Nam.
Hồi còn ở Sài gòn, Văn Bình nghe Nguyên Hương nói là căn phòng an toàn của Sở tại Ba lê trị giá 40 triệu. Còn ở Hồng-kông thì suýt soát 15 triệu. Danh từ chuyên môn cỉa Sở gọi những căn phòng an toàn này là "rạp hát".
Đêm ấy, Văn Bình đưa Mai Sun về "rạp hát", tọa lạc sau một binh-đinh mới cất, quét vôi trắng toát. Sau khi cửa phòng đóng lại, chàng không giới thiệu máy móc kỳ dị với người đẹp mà chỉ tắt đèn trần, vặn đèn bàn lờ mời rồi kéo nàng xuống đi-văng. Mai Sun há miệng toan nói thì Văn Bình đặg bàn tay lên môi nàng.
Ngoan ngoãn ngã đầu vào ngực chàng. Trong gần hai giờ đồng hồ sôi bỏng kế tiếp, nàng bộc lộ những cử chỉ say mê và thèm khát ghê gớm tưởng nhì nàng bị giam giữ hàng chục năm trong ngục tối. Vả lại, như nàng đã tâm sự với chàng, rằng đã sống cô đơn và lạnh lẽo trong 5 năm trường, bên cạnh người chồng mà nàng không yêu...
Khi nàng nhỏm dậy thì trời đã gần sáng.
Đang thân mật vuốt ve nàng, đột nhiên Văn Bình xô nàng ra bằng dáng điệu phũ phàng, còn phũ phàng hơn kẻ tìm hoa tỉnh giấc truy hoan thì cái ví căng phồng đã bị người vợ một đêm nẫng nhẹ. Mai Sun níu mép giường, nhìn Văn Bình, cặp mắt sửng sốt pha lẫn hốt hoảng. Văn Bình thản nhiên ra trước mặt gương mặc lại quần áo và thắt cà-vạt. Chàng có cử chỉ rềnh rang như thể không bận công việc, và như thể trong phòng chỉ có một mình chàng.
Mai Sun bước xuống giường, quên xỏ chân vào đôi dép quai nỉ trắng tuyệt đẹp, và quên là trên thân thể nàng không có gì hết, ngoài những báu vật do Hóa công đặc phú. Văn Bình nắm y phục nàng vắt trên ghế, ném lại, giọng tàn nhẫn:
- Mặc vào.
Khi cần, Văn Bình có thể tàn nhẫn hơn nhiều kẻ tàn nhẫn khác. Tuy vậy, vạn bất dắc dĩ chàng mới tàn nhẫn đối với người đẹp. Nhất là người đẹp mà chàng vừa ôm ấp trong vòng 120 phút vửa qua.
Giọng Mai Sun run run:
- Anh ơi, tại sao anh thay đổi một cách khó hiểu như vậy?
Văn Bình dằn từng tiếng:
- Tự cô, cô hiểu lấy.
Ngửa cổ thở khói Salem lên trần phòng - một trần phòng sơn vàng nhạt lấp loáng những ô tròn của máy điều hòa khí hậu và đèn nê-ông chìm mát mắt - Văn Bình nói tiếp:
- Cô phải biết rằng mọi chuyện có đầu tất phải có đuôi. Tấn tuồng lấy thúng úp voi đã đến hồi hạ màn rồi cô ạ. Này cô, tên thật của cô là gì?
- Mai Sun.
- Ha, ha. Mai Sun.
- Anh đừng cười to như thế, em sợ lắm.
- Cô cũng biết sợ ư? Cô sợ ai? Sợ tôi hay sợ Quốc Tế Tình Báo Sở? Thôi đúng rồi, cô sợ cả hai. Sợ Tình Báo Sở vì họ sẽ giết cô, băm vằm cô như cám nếu cô không quyết tâm đóng kịch ngây thơ và khờ khạo đến cùng. Nhưng cô lại sợ tôi vì trong phòng này chỉ có cô với tôi, nếu không nói thì cô sẽ bị tôi làm thịt cô? Tôi có rất nhiều phương pháp làm thịt đàn bà, nhất là đàn bà đẹp hà tiện lời nói.
- Em lạy anh. Anh điên mất rồi. Em là Mai Sun, anh quên rồi sao? Anh quên là chúng mình đã gặp nhau ở Lo-Wu, sát biên giới, và chúng mình đã tỏ tình với nhau. Chúng mình lại vừa ân ái với nhau trong hai tiếng đồng hồ. Và cũng chính em đã đánh cắp chìa khóa còng trong túi nhân viên Tình Báo Sở trao cho anh, giúp anh thoát nạn. Anh ơi, em đinh ninh đây là đêm hạnh phúc nhất đời em. Em không ngờ sự thể lại hoàn toàn trái ngược, anh đáp lại tình yêu chân thành của em bằng sự lạnh nhạt và phũ phàng như thế.
- Tôi không điên đâu. Một lần nữa, tôi tha thiết yêu cầu cô. Cô là ai?
Mai Sun cần ví tay trên bàn đêm, mở ra. Văn Bình chặn lại:
- Cô định lấy súng hả?
Mai Sun ngước khuôn mặt ràn rụa nước mắt nhìn chàng:
- Anh tệ bạc thật! Anh thử nhìn xem trong ví em có súng hay không? Em yêu anh, em bị anh hất hủi, chứ em có muốn hại anh và cần võ khí? Trời ơi, em lấy mù-soa lau nước mắt mà cũng bị cấm đoán, như vậy, em còn sống làm gì nữa?
Văn Bình cười nhạt:
- Đời đáng sống lắm, cô ạ. Con kiến còn thèm sống huống hồ là con người. Cô còn trẻ, lại đẹp, ra đường hàng trăm, hàng ngàn đàn ông còn xếp hàng theo sau thì chết là dại dột. Tôi đùa đấy, hơn ai hết tôi đã biết là trong ví cô không có súng. Trong ví cô lại cũng không có khăn mặt nữa. Nếu cô cần lau nước mắt cá sấu thì tôi xin biếu cô một tá mù-soa Thụy sĩ nhập cảng, êm như lụa và thơm như tẩm nước hoa Chanel số 5 vậy.
- Vậy ra...?
- Vâng, tôi biết rõ từng li từng tí vì hồi nãy, trong lúc cô ngủ quên, tôi đã mạn phép mở ví ra khám xét. Cô tha lỗi nhé! Người ta ra lệnh cho cô ân ái giả vờ, nhưng trên thực tế tôi đã thấy cô thành thật. Vì vậy, sau giờ đồng hồ, cô bắt đầu thấm mệt mặc dầu cô thuộc loại mỹ nữ chân dài, bền bỉ hơn nhà quán quân việt dã...
Kể ra, tài nghệ của cô cũng không đến nỗi xoàng. Cô là người Tàu, chắc phải biết truyện Ly Cơ, Tức Vĩ, Văn Khương và nhất là Hạ Cơ, Công tử Man, Hạ Ngư Thúc chết non vì thiếu sức. Cô không thua kém Hạ Cơ là bao. Cô đã tốt nghiệp ưu hạng trường huấn luyện ái tình của Smerch Sô Viết. Nhưng cô không biết rằng tôi có đủ bản lãnh để thù tiếp. Vì vậy cô thấm mệt trong khi tôi vẫn khỏe. Cô thiu thỉu ngủ thì tôi lục lọi trong ví và áo quần cô.
Mai Sun khóc ré lên như đứa trẻ.
Văn Bình hừ một tiếng rồi hỏi:
- Cô còn cần mù-soa nữa không?
Nàng bật ra:
- Không cần.
- Ha, ha, cô không cần là dĩ nhiên. Vì thưa cô hồi nãy cô mở ví không phải lấy khăn lau nước mắt. Mà là để bấm nút vô tuyến liên lạc với họ. Cái máy vô tuyến của cô kháu khỉnh mà hữu hiệu ghê! Bề ngoài, nó chỉ là thỏi son môi thông thường, mang nhãn hiệu Elizabeth Arden. Mở ra, nó cũng chứa son đàng hoàng. Nhưng bên dưới nó lại đựng máy móc truyền tin. Thôi, cô đừng tìm kiếm nữa mất công, tôi đã cất dùm cô rồi.
- Anh quả là ma quỷ!
- Không phải ma quỷ đâu, cô ơi! Tôi chỉ là cái móng tay nhọn tầm thường được dùng để chọc thủng vỏ quýt dầy của cô mà thôi. Máy của cô chỉ hoạt động được trong đường kính 3 cây số. Giờ này chắc đại tá R. đang chờ cô.
Mai Sun quắc mắt, vẻ mặt trở nên dữ dội:
- Phải, đại tá R. đang chờ tôi. Anh muốn làm gì tôi thì cứ làm gì tùy ý. Trong thâm tâm, tôi muốn công tác với anh, bằng cớ cụ thể là chính tôi tự ý móc nối với đồng nghiệp của anh ở Bắc Kinh. Tôi lại muốn thoát khỏi lục địa nên đã yêu cầu Yên Hà vượt mọi khó khăn, dặn anh đến Lo-Wu gặp tôi, đưa tôi về Hồng-kông. Thiện chí của tôi đã rõ rệt, anh còn muón gì nữa... Chẳng qua là người ta lập kế bắt tôi, thân đàn bà yếu đuối, chồng, con, gia đình còn ở lại, nên tôi đành phải thay đổi ý kiến.
- Nghĩa là cô vâng lệnh đại tá R. để cho tôi vào xiếc?
- Vâng, tôi xin lỗi anh.
- Sẳng sàng. Tôi là người không thích hậm họe đàn bà. Dầu muốn tôi cũng không thể hậm họe vì lẽ cô vừa mang lại cho tôi những giây phút êm đềm và say sưa vô tả. Tuy nhiên, người ấy lại không thể tha lỗi cho cô.
- Đại tá R.?
- Không phải. Hắn không thể bắt lỗi cô vì kế hoạch thất bại là tội của hắn. Cô đã biết rõ người ấy.
- Thú thật với anh, em hoàn toàn không biết.
- Vậy cô biết Mai Sun không?
- Mai Sun?
- Phải, Mai Sun, bí thư đặc biệt của Phó tổng giám đốc Khối Kế Hoạch, vợ của giám đốc Ngoại Vụ, trong khối Hành Động, và là cháu ruột của Chủ Tịch Lưu Thiếu Kỳ...
- ....
- Tại sao cô không trả lời? Nghĩ cho cùng, cô yên lặng là hơn. Vì tôi đã khám phá ra một sự thật động trời. Cô đội tên Mai Sun để tiếp xúc với tôi. Sự thật, cô không phải là Mai Sun.
- Chứng cớ?
- Đến cơ sự này mà còn đòi chứng cớ thì cũng lạ thật. Vâng, cô đã muốn, tôi cũng xin thỏa mãn. Thoạt tiên, tôi tưởng lầm cô là Mai Sun. Nhưng đến khi hôn cô, và nhất là khi chiêm ngưỡng thân thể cô dưới ánh đền thì tôi không còn tiếp tục lầm được nữa. Về chiều cao cũng như vòng ngực, vòng mông, cô giống Mai Sun như hệt. Song cô có hai bộ phận không giống hoàn toàn: đó là eo và bắp chân. Lần đầu gặp Mai Sun tôi phải bàng hoàng vì cặp giò của nàng, cặp giò còn tuyệt vời hơn cặp giò độc nhất vô nhị của nữ danh ca Marlène Diétrich nữa. Cô biết không, giò của Mai Sun tròn lẳn hơn, và thon dài hơn giò của cô. Tôi đã từng ôm ngang lưng của Mai Sun nên biết rõ kích thước. Eo của nàng nhỏ hơn eo của cô...
Xa Mai Sun, điều làm tôi xao xuyến hơn hết là mùi da thịt, đặc biệt là mùi răng miệng của nàng. Đã ở trong nghề, hẳn cô phải biết rằng mỗi người đàn bà có một hơi thở riêng, cũng như mỗi người có vân ngón tay riêng vậy. Hơi thở của Mai Sun lại là một hơi thở độc đáo. Bằng chứng là giây phút này trên miệng tôi vẫn đọng lại mùi Mai Sun mặc dù tôi đã hôn cô hàng chục lần.
Cô gái đội lốt Mai Sun thở dài chua chát:
- Em thật xấu số.
Văn Bình lắc đầu:
- Cô đừng vội bi quan. Về sắc đẹp, cô không thua Mai Sun đâu. Ở nhiều điểm cô còn trội hơn nữa. Mùi da thịt của cô cũng làm tôi ngây ngất. Chẳng qua là vì nhiệm vụ, cô à. Tôi có cảm tưởng là hoàn cảnh éo le đã xô đẩy cô chống lại Mai Sun.
Cô gái bâng khuâng nhìn bức họa tĩnh vật treo trên tường:
- Không giấu gì anh, Mai Sun và em là hai chị em.
Văn Bình giả vờ giật mình:
- Lạ nhỉ? Vậy mà nàng không cho tôi biết.
- Vì chúng em cùng mẹ khác cha, và chẳng thương gì nhau, còn thù nhau nữa là khác. Trong thời kỳ kháng Nhật, mẹ em theo cậu Lưu Thiếu Kỳ, hoạt động ở chiến khu. Tuy chưa hề tuyên thệ, mẹ em vẫn được coi như là đảng viên Cộng Sản tiền phong trung kiên. Theo sự sắp xếp của Đảng, mẹ em kết hôn với cha Mai Sun. Sau khi sinh Mai Sun, mẹ em lãnh đạm với chồng vì ông ta mắc bệnh nghiện rượu nặng, và mỗi khi quá chén thì đâm ra cuồng dâm và đa sát. Nhiều lần mẹ em định xin ly dị nhưng cậu Lưu không cho phép. Giải phóng quân càng thắng trận thì cha của Mai Sun càng cuồng dâm, càng đa sát. Bắt buộc mẹ em phải tìm an ủi ở một tình yêu thuở nhỏ...
Trước khi lấy chồng, mẹ em đã trao thân gửi phận cho một thanh niên. Không se duyên được với mẹ em, thanh niên này bỏ quê nhà lên Hoa Bắc. Thời gian qua, mẹ em gặp lại người tình cũ nhưng mỗi người lại ở một chiến tuyến khác nhau. Vì người tình cũ đã trở thành trung tướng trong quân đội Quốc Dân Đảng.
Trong một cuộc giao phong ác liệt gần sông Dương Tử, một sư đoàn Quốc quân bị đánh bại, tàn binh chạy tứ tán, toàn thể bộ tư lệnh đều tử trận, trừ viên sư đoàn trưởng bị cầm tù. Định mạng trớ trêu đã khiến cho chồng mẹ em là viên tướng thắng trận, còn người tình cũ là viên tướng thất trận. Ông bị giải về tổng hành doanh và giam giữ trong một ngôi nhà dưới chân núi, gần nơi mẹ em ở. Khi ấy cha của Mai Sun đang ruồng rẫy mẹ em. Nhờ kẻ tâm phúc, mẹ em đã liên lạc được với người tình cũ và lập kế cứu thoát. Ông đã chạy được về Thượng Hải, và sau ngày Tưởng Giới Thạch bại trận rút dang Đài Loan cùng binh sĩ Quốc quân.
Kết quả cuộc tái ngộ ngắn ngủi và ngang trái này là mẹ em có mang, và sinh ra em. Không hiểu sao cha của Mai Sun khám phá ra tự sự. Vợ chồng cãi lộn một trận kịch liệt, sau đó em bị tống khứ lên Bắc Kinh, vào ở trong cô nhi viện.
Gia đình mẹ em dọn lên Bắc Kinh sau ngày Mao Trạch Đông toàn thắng. Thỉnh thoảng em được về nhà chơi nhưng bị đối xử tàn tệ. Em giống Mai Sun như đúc, bạn bè đặt tên chúng em là Đại Mai và Tiểu Mai. Có cái lạ là chúng em đều giống mẹ, mà lại ghét nhau kinh khủng.
Mùa đông năm ấy, em về thăm mẹ. Nhân một bữa uống trà, Mai Sun và em đấu khẩu với nhau về một chuyện không đâu. Mai Sun lớn tiếng, đuổi em ra khỏi nhà. Em cầm bình hoa pha lê ném vào người Mai Sun. Rồi hai chị em đánh nhau, che ghẻ em can mãi mà không được. Nổi giận, cha ghẻ em rút cái phất trần đánh em. Em bỏ đi lấy chồng, thề nguyền sẽ báo thù.
Mai Sun kết hôn với một yếu nhân Tình Báo Sở. Nhờ sắc đẹp, em kiếm được một người chồng làm lớn trong ngành Ngoại Thương, có họ gần với Thủ Tướng Châu Ân Lai. Rồi chồng em được phép qua Hồng-kông hoạt động kinh tài. Chồng em hiện là giám đốc ngân hàng. Nhân viên Tình Báo Sở yêu cầu em đội lốt Mai Sun, em nhận lời liền. Vì em đã có dịp rửa hận. Vả lại, nếu anh là công dân Trung quốc, anh sẽ hiểu là không thù hằn Mai Sun em cũng nhận lời.
- Mai Sun hiện ở đâu?
- Em không biết. Có lẽ đang bị giữ tại biệt thự của đại tá Tze
- Ai?
- Đại tá Tze, đặc trách Tình Báo Sở Hồng-kông.
Văn Bình có cảm giác như hàng trăm con kiến lửa đang hè nhau rỉa cắn da thịt chàng. Từ một năm nay, chàng không nghe ai nhắc đến đại tá Tze nữa. Trên Thái Bình dương, đại tá Tze từng hăm dọa trả thù sau khi bị chàng đánh bại sát ván[16]. 
Không ngờ ngày nay hắn lại là đối thủ của chàng ở Cảng Thơm. Như vậy nghĩa là căn cước Z.28 đã bị bại lộ. Đại tá R., ngôi nhà chứa những bộ sưu tập đắt tiền và kỳ dị, mọi việc xảy ra từ trước đến nay chỉ là những xen nối tiếp trong một vở kịch dài.
Tiểu Mai hỏi chàng:
- Anh cũng quen đại tá Tze ư?
Văn Bình gật đầu:
- Quen.
- Thảo nào... thảo nào đại tá Tze dặn em tuyệt đối thận trọng trong khi ân ái với anh vì anh được liệt vào thành phần nguy hiểm bậc nhất. Bây giờ em mới biết đại tá Tze nói đúng. Hồi nãy, em cứ đinh ninh anh đã rơi vào xiếc...
Văn Bình bắt sang đề tài khác:
- Còn đại tá R. là ai?
Tiểu Mai đáp:
- Em cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, em có cảm nghĩ hắn không phải là đại tá thực thụ. Mà chỉ là thuộc viên của đại tá Tze.
- Ngôi nhà trên bờ biển kia của ai?
- À, đó không phải là trụ sở của đại tá Tze. Biệt thự này của một doanh gia Anh quốc. Chủ nhân về Luân-Đôn nghỉ ngơi hàng năm, nhà bỏ trống, giao cho người gác. Đại tá Tze sai trói người gác lại, nhốt trong ga-ra trước khi anh đến. Đêm hôm trước, em đã gặp đại tá Tze ở đó.
- Tze dặn những gì?
- Nói rằng em chỉ có bổn phận đi theo anh một thời gian. Em sẽ sang Mỹ. Sau đó, Tình Báo Sở sẽ bố trí cho em hồi hương.
- Chồng em không phản đối ư?
- Dĩ nhiên, nếu chồng em còn ở Hồng-kông thì sẽ phản đối, dầu biết là chỉ có thể phản đối lấy lệ. Nhưng hôm sau chồng em đã bị triệu hồi khẩn cấp về Bắc Kinh. Đại tá Tze cho biết là nếu em từ chối thì gia đình sẽ gặp chuyện không hay.
- Bốn thuộc viên ngồi trên xe Rolls có biết em là Mai Sun giả hay không?
- Có lẽ không. Chìa khóa còng là do đại tá Tze đích thân đưa cho em.
- Em dùng máy truyền tin để làm gì?
- Đại tá Tze nói rằng gián điệp Nam Việt có một căn nhà an toàn ở Hồng-kông, sau khi thoát thân chắc chắn anh sẽ lời em về đấy chứ không dám về khách sạn hoặc về tư thất ông tổng lãnh sự. Gần sáng, em phải cho anh uống thuốc ngủ. Sau khi anh ngủ mê, em sẽ gọi vô tuyến cho đại tá Tze.
- Cái máy giấu trong thỏi son của em chỉ có thể truyền tín hiệu. Vậy em liên lạc với đại tá Tze bằng máy nào?
Tiểu Mai cuối xuống, cầm cái giày bên trái của nàng giơ lên. Đoạn nàng vặn đế giày ra: bên trong là một walkie-talkie nhỏ xíu tối tân.
Văn Bình sợ toát mồ hôi. Chàng đã lục lọi kỹ càng mà chẳng thấy gì hết, ngoài thỏi son trong ví da.
Ông Hoàng mất bao tâm cơ mới thiết lập được ngôi nhà an toàn ở Cảng Thơm. Giờ đây Tình Báo Sở đã khám phá ra địa chỉ. Đành rằng thành công hay thất bại là việc thông thường trong nghề điệp báo - vả lại vị tất chàng đã thất bại - chàng cũng khó thể bào chữa tại sao lại mang Mai Sun (giả hiệu) về phòng. Chẳng qua chàng muốn lợi dụng tình thế để du hí cá nhân. Như mọi lần, ông tổng giám đốc chắc chỉ nhăn mặt một cách thân mật rồi bỏ qua câu chuyện. Vì Văn Bình làm "rạp hát" ở Hồng-kông bị lộ. Sở thiệt hại 15 triệu bạc, nhưng lại mang về cho Sở hàng ngàn triệu bạc, nhờ kho tài liệu vô cùng quan trọng do Mai Sun cung cấp.
Tuy vậy, trong lúc này hàng ngàn triệu bạc và kho tài liệu vô cùng quan trọng lại tuột khỏi tay Văn Bình. Muốn đoạt lại, chàng phải tìm ra sào huyệt của đại tá Tze.
Chàng bèn hỏi Tiểu Mai:
- Em biết rõ chỗ ở của đại tá Tze không?
Nàng chớp mắt rồi đáp, vẻ mặt thành thật:
- Đại tá Tze có nhiều căn nhà khác nhau ở Hồng-kông. Đêm nay có lẽ đang ở trong 1 biệt thự ba tầng gần đây.
- Trong khu Wanchai?
- Vâng.
- Đường nào?
- Em không biết vì chưa tới. Bọn đàn em của đại tá Tze kháo chuyện với nhau nên em nghe lỏm được.
Văn Bình cau mặt, nghĩ ngợi. Tiểu Mai không phải là hạng cán bộ điệp báo giàu kinh nghiệm có thể phỉnh gạt được chàng. Nàng chỉ là nhân viên tình báo bất đắc dĩ của đại tá Tze.
Bỗng một tia sáng lóe trong óc Văn Bình. Chàng hỏi Tiểu Mai:
- Đã đến giờ em liên lạc với đại tá Tze chưa?
Tiểu Mai nhìn đồng hồ:
- Thưa còn 15 phút nữa.
Văn Bình đáp lại bằng luồng mắt âu yếm:
- Vậy chúng mình uống rượu cho bớt lạnh. Giả làm Mai Sun để gần anh hồi khuya, em có tiếc nuối gì không?
Tiểu Mai cười hồn nhiên, hàm răng ngà ngọc lấp loáng dưới ánh đèn:
- Không.
Đàn bà là thế đấy! Trong khoảnh khắc, nàng quên hết. Nàng không còn nhớ nàng là con cờ của đại tá Tze, và nàng là kẻ thù của người đàn ông khôi ngô trước mặt. Miệng nàng, cổ nàng, ngực nàng còn nguyên mùi da thịt xa lạ mà quen thuộc, dịu dàng mà mãnh liệt, khiến tâm thần nàng bâng khuâng. Nàng không còn nhớ đến nguy hiểm đã qua và sắp tới. Óc nàng quay cuồng với những câu hỏi giục dã:
- Kìa, sao anh ấy chưa ôm mình vào lòng? Anh ấy có siết chặc mình như hồi nãy nữa không?
Văn Bình giang tay ra. Như bị nam châm thu hút, Tiểu Mai nhào vào người chàng. Còn 15 phút nữa! Đối với tình yêu thì 15 phút còn ngắn hơn 15 giây, nhưng Văn Bình sẽ cố gắng biến 15 phút phù du này thành 15 giờ đồng hồ tràn trề hạnh phúc để Tiểu Mai nhớ mãi, nhớ cho đến ngày nằm sâu trong lòng đất vẫn nhớ.
Đặt nụ hôn say đắm vào cái ức trắng ngà của nàng, đột nhiên Văn Bình ngứa cổ. Dường như một vật nhột nhạt đang gãi vào cuống họng, bắt chàng phải cười sằng sặc.
Chàng đã hôn hàng triệu lần. Chàng đã mơn trớn trong vòng tay khỏe mạnh hàng ngàn người đẹp. Tuy nhiên, quang cảnh vuốt ve đêm nay gần giống với quang cảnh nhiều năm trước, khi chàng còn là sinh viên điệp báo học khóa ái tình bổ túc tại trường MI-6 tại phía bắc Anh quốc.
Người đàn bà được chàng âu yếm cũng có thân hình, cặp mắt, và đặc biệt là cái miệng như Tiểu Mai. Trong khi chàng hôn, huấn luyện viên đứng bên, ân cần dặn dò:
- Đừng quên đấy, đàn bà là bài toán chứa nhiều ẩn số nhất, mà không cứ gì nhà toán học vĩ đại Einstein, ngay cả những bộ óc điện tử IBM tối tân nhất cũng khó thể giải đúng. Lệ thường, đàn bà như tơ sương, đụng nhẹ là đứt. Vì vậy, phải sửa soạn tình yêu một cách thật khôn ngoan và thận trọng.
Thế này nhé... bạn uống rượu với người đẹp trong một nhà hàng hoặc trong một cuộc tiếp tân. Trời đã khuya, quán rượu lục đục đóng cửa, hoặc cuộc tiếp tân bắt đầu giải tán. Bạn không thể nán lại nữa. Mà dẫu được phép ở lại, cũng không dại gì vì đàn ông và đàn bà gặp nhau chẳng phải để uống rượu và tán phét. Nghĩa là bạn phải tiến tới mục đích. Bạn đừng bao giờ phun ra những câu hỏi ngu xuẩn như "bây giờ chúng mình đi đâu?" vì chắc chắn người đẹp chỉ có thể trả lời "ồ, phiền anh đưa em về... nhà em." Dầu ham muốn đến đâu, người đẹp cũng không thể nói éanh đưa em về nhà anh", bạn hiểu chưa? Trừ phi giai nhân của bạn là dệ tử của thần Mày Trắng.
Mục đích của MI-6 là huấn luyện bạn quyến rũ những người đàn bà đẹp nhất thế giới, chứ không phải quyến rũ bọn điếm. Vả lại, đối với lớp người này thì quyến rũ là thừa.
Tiệc mãn, bạn hãy niềm nở đưa người đẹp ra cửa. Chớ đi tắc-xi, vì tài xế tắc-xi phần nhiều có vợ con, trung thành với nếp sống gia đình, nên thường nghe lời giai nhân của bạn. Dĩ nhiên, cũng có tài-xế ưa đi khuya về tắt, nhưng đó chỉ là số rất ít. Bạn dặn tài xế lái về nhà nhưng giai nhân bất đồng ý thì bạn sẽ thất bại. Tốt nhất là mang xe hơi riêng theo. Nếu không, bạn phải chọn một tổ ấm ở kế cận. Và bắt đầu bước chân ra đường là phải gợi chuyện thao thao bất tuyệt, không cho giai nhân có thế giới suy nghĩ. Vì suy nghĩ là hỏng bét.
Cẩn thận: nếu ngụ trong binh-đinh thì phải ở tầng dưới, chỉ ở bên cao trong trường hợp có thang máy tốt. Trèo ì ạch lên cầu thang xi-măng, giai nhân dễ đổi ý và đòi về. Đến trước phòng, bạn phải mở cửa thật nhanh. Bạn trì chậm với cái chìa khóa kêu lách cách, giai nhân cũng sẽ đòi về. Các nhà tâm lý đã nghiên cứu tác động của âm thanh chìa khóa trên ổ khóa ban đêm. Nó biến thành hồi chuông leng keng trong đầu người đẹp.
Vào phòng, đều cấm kị lçà mở đèn sáng quắc, dầu là phòng khách. Đèn quá sáng sẽ giúp giai nhân tỉnh mộng. Nên dùng đèn mờ, càng mờ càng tốt, để tạo xúc động.
Và nhất là đừng để máy điện thoai chềnh ềnh trên tủ hoặc bàn giấy, bên cạnh giường ngủ. Vì giai nhân có thể gọi điện thoại để lấy tắc-xi. Đàn bà vốn sợ đi bộ ban đêm. Đi bộ dưới đêm mưa, đàn bà càng sợ hơn nữa. Thà họ ở lại để rồi... còn hơn là phơi mái tóc óng ả dưới mưa, để đất bùn bắn vào đôi giày đắt tiền của họ. Ngoài ra, bạn cũng phải giấu rượu mạnh đi nữa. Nếu là giai nhân thần tửu thì chẳng nói làm gì, nhược bằng là tay mơ thì hơi men sẽ làm hỏng chương trình hò hẹn. Nàng đòi uống thì xong xuôi hãy uống...
Những lời dặn dò ấy được viét thành cẩm nang cho điệp viên Anh-Mỹ tuân theo. Smerch, GRU và KGB cũng biên soạn những chỉ nam ái tình tương sự. Tuy nhiên, Văn Bình vẫn thành công dễ dàng với một kỹ thuật hoàn toàn trái ngược. Trong đời, chàng đã nhiều lần rủ người đẹp về tắc-xi, tài xế thường nghe chàng và người đẹp cũng thường thỏa thuận. Nhiều lần chàng khoác tay người đẹp trèo lên lầu cao chót vót vì thang máy cà rịch cà tang bị hư. Nhiều lần chàng bật đèn sáng trưng. Nhiều lần chàng điện thoại trước mắt người đẹp. Và lần nào chàng cũng mời rượu. Vậy mà giai nhân vẫn ngoan ngoãn ở lại, và đòi ở lại.
Trung thành với đường lối khoa học, các cơ quan gián điệp Tây phương đã lập bảng thống kê tình yêu ghi rõ sở trường và sở đoản của phụ nữ trên thế giới. Có lần huấn luyện viên MI-6 đã bảo sinh viên Văn Bình của quân báo OSS:
- Trong số phụ nữ thế giới thì phụ nữ Anh quốc được coi là đa tình, đa cảm nhất; nghĩa là dễ bị chinh phục nhất. Bạn chớ tưởng lầm đàn ông Anh phớt tỉnh, lạnh lùng nên đàn bà Anh cũng phớt tỉnh, lạnh lùng như vậy. Phụ nữ Mỹ còn đứng sau phụ nữ Anh. Phụ nữ Pháp thường nổi tiếng lãng mạn lại chỉ chiếm hạng thứ ba. Và sau cùng là phụ nữ Bắc Âu và Đức. 
Nhưng nếu chọn tình nhân lý tưởng thì lại khác. Về hấp dẫn, phụ nữ Pháp và Anh được chấm 18 điểm trên 20, trong khi phụ nữ Đức và Bắc Âu chỉ tòm tèm được 5 điểm. Tổng cộng, phụ nữ Pháp được 121 điểm, hơn phụ nữ Anh 2 điểm, hơn phụ nữ Mỹ 10 điểm; phụ nữ Đức chỉ được vẻn vẹn 72 và phụ nữ Bắc Âu, 55 điểm.
Tóm lại, nếu cần tán tỉnh thì để đến giai nhân Anh-Mỹ. Còn muốn chọn tình nhân thì phải qua Pháp và Anh. Đàn bà Đức và Bắc Âu vốn lạnh lùng, cứng cỏi, nên nam điệp viên phải tuyệt đối thận trọng.
Văn Bình có dịp áp dụng những điều học hỏi trong trường. Chàng nhận thấy MI-6 nhận xét đúng nhưng lại quên mất thế giới phái yếu phương Đông. Vì đem so sánh với người đẹp phương Đông, người đẹp Anh-Pháp còn thua xa.
Chẳng hạn Tiểu Mai... Giá Văn Bình kém bản lãnh, nàng đã khuất phục dễ dàng.
Tiểu Mai đeo cứng lấy Văn Bình như thể bị đóng đinh vít. Khó khăn lắm chàng mới gỡ được ra và kề miệng vào tai nàng:
- Hết 15 phút rồi, em ạ.
Như kẻ bị bắt quả tang ăn trộm, Tiểu Mai bẽn lẽn nâng máy vô tuyến lên môi. Trong vòng 60 giây đồng hồ, giọng nói của đại tá Tze - giọng nói mà Văn Bình không tài nào quên được trong đời - vẳng ra:
- Hắn ngủ thiếp chưa?
Tiểu Mai nháy mắt với Văn Bình rồi đáp:
- Rồi.
- Được, tôi đã biết địa chỉ. Trong phòng còn ai nữa không?
- Không. Chỉ có tôi và hắn.
- Cứ tuân theo chỉ thị của tôi. 5 phút nữa sẽ có người tới.
Điện đàm ngưng cắt. Tiểu Mai bàng hoàng ném chiếc giày xuống nệm mút. Có lẽ nàng vừa nhớ lại thực tế phũ phàng sau phút truy hoan thần tiên. Văn Bình hôn gáy nàng:
- Em biết nhân viên của đại tá Tze lại đây làm gì không?
Nàng lắc đầu đáp:
- Không.
- Tze dặn em tuân theo chỉ thị. Vậy đó là chỉ thị nào?
- Ngoan ngoãn theo anh. Sau đó nộp cho anh một số tài liệu chụp trên phim vi ti.
Văn Bình cười ngất:
- Vậy là đại tá Tze đã thất bại hoàn toàn. Vì Mai Sun đã nói rõ ràng là không mang theo tài liệu nào hết.
Tiểu Mai ngồi yên. Vẻ buồn bắt đầu hiện trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng.
Văn Bình đứng dậy, tiến ra cửa. Chàng nghe ba tiếng gõ nhè nhẹ. Né sang bên, chàng mở cửa. Hai thanh niên Trung hoa mặc đồ đen bước vào. Văn Bình vụt tới. Ngay trong miếng đòn sơ kiến, chàng đã quật ngã cả hai đối thủ. Tên thứ nhất bị ngọn cước của Văn Bình xô hắn vào tường. Tên thứ hai vội vàng quay lại để lãnh trọn đùi gối của chàng vào giữa ngực. Cuộc chiến kết thúc trong vòng 5 giây đồng hồ ngắn ngủi.
Cả hai nạn nhân đều trạc 20 tuổi đầy nhiệt huyết song lại non choẹt trong nghề. Văn Bình dựng cổ tên béo dậy. Thân thể phì nộn thường dễ bị trấn áp trong các cuộc tra tấn khoa học. Hắn vừa mở mắt thì Văn Bình tát mạnh vào má. Hắn lộn xuống đất, mắt tóe đom đóm. Văn Bình lại xốc áo hắn, dựa lưng vào tường, rồi bắt đầu thẩm cung:
- Đại tá Tze đang chờ ở đâu?
Hắn cố ngậm miệng chịu đòn, song Văn Bình đã xử dụng những ngón đòn độc địa, chỉ làm đau điếng, chứ không gây thương tích. Sau khi ngón tay Văn Bình thọc vào yếu huyệt gần nách nạn nhân run lẩy bẩy, toàn thân vả mồ hôi, và có cảm giác như hàng trăm mũi kim đang xuyên qua da thịt. Văn Bình gằn giọng:
- Tiểu Mai đã khai hết rồi. Mày không khai, tao cũng biết. Nhưng tao muốn mày tự ý tỉnh ngộ. Thế nào, đại tá Tze đang chờ ở đâu?
Nạn nhân thều thào:
- Trong tiệm ăn.
Văn Bình giơ tay toan đánh thì Tiểu Mai can:
- Em nhớ ra rồi, anh đừng hành hạ hắn nữa. Đó là tiệm ăn Quế Xương, phía sau nhà hàng Du Thuyền.
Tên béo gật đầu lia lịa, Văn Bình lại hỏi:
- Còn Mai Sun?
Tên béo đáp:
- Cũng ở đó.
Văn Bình phạt atémi vào bả vai nạn nhân. Hắn nằm mọp luôn, không dậy nữa. Ít ra cũng phải đến sáng rõ hắn mới có hy vọng ra khỏi cơn mê.
Văn Bình dặn Tiểu Mai:
- Em sửa soạn đi. Chúng mình sẽ đến gặp đại tá Tze.
Chàng kéo cửa phòng tắm:
- Anh rửa mặt cho khỏi mệt. Nếu chúng tỉnh lại, em kêu to báo cho anh biết.
5 phút sau, Văn Bình quay ra thì quang cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Hai nhân viên Tình Báo Sở đã biến dạng, cửa ra vào mở toang. Tiểu Mai nằm gục trên đệm.
Văn Bình lật ngửa nàng lên. Hơi thở vẫn đều hòa, chứng tỏ nàng chị bị đánh ngất chứ không chết.
Chưa cần hồi sinh Tiểu Mai vội. Văn Bình tiến lại bàn giấy ở góc phòng. Chàng ấn nút bí mật, nửa mặt bàn bên trái mở ra, và một cái hộp vuông sơn màu kaki từ từ nâng lên. Đây là một loại điện thoại siêu tầng số tối tân.
Bên cạnh điện thoại là một hộp nhỏ khác đựng máy ghi âm. Văn Bình mở nghe. Tiếng nói quen thuộc của Tiểu Mai vọng ra, rõ mồn một, như nàng đang ghé vào tai chàng. Nàng nói bằng tiếng Bắc Kinh, uốn lưỡi thánh thót như Anh ngữ.
Thở dài, Văn Bình quay lại giường ngủ. Tiểu Mai nằm ngửa, mắt nhắm nghiền. Chàng luồn tay xuống dưới áo sường sám của nàng. Làn da của nàng mát rợi. Tuy nhiên chàng không để ý tới làn da êm ái độc đáo, cũng như đặt tay lên giữa bộ ngực căng tròn của nàng mà không mảy may rung động. Không phải vì chàng đã khám phá hết bí mật trên thân thể nàng nên không xao xuyến nữa.
Mà vì chàng cần tập trung chân khí để truyền sức sống cho nàng qua yếu huyệt dưới nách.
Một phút sau, Tiểu Mai từ từ tỉnh dậy, Văn Bình bưng ly huýt-ky cho nàng uống, giọng thân thiết như chồng với vợ:
- Em còn mệt không?
Tiểu Mai ngồi thẳng, mỉm miệng cười:
- Không anh ạ.
Đột nhiên, nàng hoảng hốt:
- Trời ơi, bọn họ đâu rồi?
Văn Bình nâng cằm nàng lên:
- Em không biết họ đi đâu ư?
Nàng lắc đầu:
- Không. Em đang ngồi chờ anh thì bị mê man. Có lẽ họ đánh lén vào gáy em.
- Thế à?
Văn Bình buông thỏng hai tiếng "thế à" rồi làm hiệu cho Tiểu Mai hướng về bàn giấy ở góc phòng. Chàng xoa tay, hỉ hả:
- Bây giờ em nghe cuộn băng này nhé!
Giọng nói thánh thót của Tiểu Mai lại vọng ra:
- Lộ rồi. Lộ tất cả rồi. Hắn đã biết hết.
Rồi đến giọng nói khô khan của tên béo:
- Biết hết như thế nào?
Tiếng Tiểu Mai:
- Hắn đã biết tôi không phải là Mai Sun. Tôi phải tương kế, tựu kế chờ các anh đến đây, để báo cáo cho đại tá biết. Bây giờ các anh trốn đi.
- Còn cô?
- Tôi ấy à. Tôi phải ở lại để giữ chân hắn. Hắn sẽ tin là tôi bị các anh đánh ngất.
Cuộn băng im bặt. Văn Bình dí điếu Salem mới hút trên nền nhà, mắt vẫn không rời Tiểu Mai. Nàng ngồi chết trên giường, mặt tái mét không còn hột máu. Giây lâu nàng mới khóc ré lên:
- Té ra, anh đánh lừa tôi!
Văn Bình gật gù:
- Thì tôi đã bảo rằng cô là vỏ quýt dầy còn tôi là móng tay nhọn ngay từ khi gặp nhau mà cô vẫn chưa tin… Khôn ba năm dại một giờ, cô ạ. Tôi đã bố trí đầy đủ. Vả lại chính đại tá Tze đã có dịp đấu sức với tôi tất không lạ gì tôi. Đại tá Tze, thủ lãnh điệp báo thông minh, khôn ngoan và già dặn, nên không thể sai hai nhân viên võ nghệ tầm thường đến giữa hang hùm để bắt cọp.
Riêng phần cô, cô đã tỏ cảm tình với tôi quá dễ dàng và nhanh chóng nên bắt buộc tôi phải ngờ vực.
Cô đã hoàn toàn thất bại. Trong ngữ vựng gián điệp không có chữ "nhân nhượng", thất bại là chết. Tuy nhiên, đối với cô tôi không nỡ nặng tay, vì dầu sao cô cũng đã phần nào thành thật trong những phút hoan lạc vừa qua, cô lại mang tới cho tôi những cảm giác vô cùng đậm đà. Tôi lại càng không thể nặng tay vì đã biết cô là con vật tế thần khờ khạo của Tình Báo Sở. Đại tá Tze đã cố tình xô cô vào chỗ chết, cô biết không?
Đang khóc, Tiểu Mai ngưng bặt, cặp mắt trở nên ráo hoảnh:
- Anh đừng hòng ly gián, tôi không bao giờ tin một cách ngu xuẩn như vậy.
Văn Bình cười thương hại:
- Sự thật cô là một trong những điệp viên ngu xuẩn nhất thế giới. Người ta rắp tâm hại cô mà cô không biết! Người ta coi cô như cái ly giấy, uống xong thì vứt vào xọt rác.
- Tôi cấm anh không được sỗ sàng.
- Vâng, tôi xin nghe theo cô. Nhưng giá cô chịu khó nghe lời tôi thì chỉ trong vài ba phút cô sẽ nghiệm thấy tôi nói đúng.
Trước luồng mắt bán tín bán nghi của Tiểu Mai, Văn Bình từ từ vạch cổ áo. Trên nền da xạm nắng của chàng lấp lánh một sợi giây chuyền vàng. 
Phụ nữ thượng lưu ngày nay không đeo giây chuyền vàng y hoặc vàng tây như thời xưa nữa. Vì vàng đã trở thành món trang sức không thích hợp. Khi cần, phụ nữ đeo giây chuyền bạch kim, cẩn hạt xoàn. Nếu không có phương tiện thì họ đeo chuỗi hột bằng lát-tích.
Giây chuyền vàng không phải là món làm đẹp của đàn ông. Văn Bình cũng không phải là con người của thế kỹ trước. Sợi giây tòng teng trên cổ chàng chính là một dụng cụ khoa học tân tiến của ngành điệp báo.
Tiểu Mai đang bối rối thì Văn Bình đã cởi nút giây chuyền, đưa tận tay cho nàng:
- Như cô đã biết, mỗi người trên thế gian này có một hơi thở riêng, cũng như mỗi người có một kiểu vân ngón tay vậy.
Người thở ngắn, kẻ thở trung bình, kẻ thở dài, theo một nhịp điệu độc đáo, không ai giống ai. Hơi thở cũng phát ra một cách độc đáo. Cô hiểu chưa, sợi giây chuyền này là một dụng cụ đo hơi thở, Sở tôi đặt tên cho nó là F-542. Nguyên tắc vận hành của F-542 gần giống như đồng hồ Geiser do mức phóng xạ nguyên tử. Nhờ nó, người ta khám phá ra dễ dàng những vụ tráo đổi về nhân sự. Chẳng hạn, nó đã giúp tôi khám phá ra dễ dàng cô là Mai Sun giả hiệu.
- Vâng, tôi có còn khăng khăng tự nhận là Mai Sun chính hiệu nữa đâu.
- Cô đừng vội ngạo đời. Vì sự thật phũ phàng sẽ làm cô khóc hết nước mắt. Cô Tiểu Mai ơi, F-542 không phải là dụng cụ độc quyền của Sở tôi. Mọi cơ quan gián điệp trên thế giới đều có. Đại tá Tze đã dùng nó. Và đại tá Tze còn biết rằng tôi luôn luôn đeo sợi giây chuyền F-542 trên cổ từ hơn nửa năm nay. Nghĩa là đại tá Tze muốn mượn tay tôi giết cô sau khi phăng ra cô đội lốt Mai Sun.
Nghe nói, Tiểu Mai cúi gằm mặt. Dường như nàng sợ ngẩng đầu lên gặp phải nhởn tuyến soi mói của Văn Bình, nhỡn tuyến có năng lực đào sâu vào tạng phủ và trí óc nàng.
Giọng Văn Bình trầm trầm:
- Đó chỉ là một chứng cớ tầm thường. Tôi đã nắm trong tay nhiều chứng cớ hiển nhiên hơn nữa. Buổi chiều trên đường từ biên giới về Hồng-kông, Mai Sun đã trút bỏ bộ quần áo bà già bẩn thỉu. Lúc ấy mới hơn 5 giờ, mặt trời chưa lặn. Mai Sun thay đồ rềnh rang, cốt cho tôi được chiêm ngưỡng những nét kín đáo tuyệt diệu trên cơ thể nàng. Và tôi được biết nàng có ba nốt ruồi son nằm thành hàng dài trên ngực. Thấy tôi ngắm nàng hau háu, nàng vội chữa thẹn:
- Cái anh này kỳ khôi ghê! Nốt ruồi thì có gì mà nhìn... Tôi đáp: Ba nốt ruồi son trên ngực, theo hình chữ nhất, trong sách là đại quý...
Tiểu Mai thở dài:
- Em không có nốt ruồi son ở ngực như Mai Sun. Em sơ ý ở điểm này.
Văn Bình lắc đầu:
- Nhưng đại tá Tze không sơ ý. Mà là cố ý. Giờ đây, thế cờ đã rõ rệt. Nếu tôi tha cô thì đại tá Tze sẽ giết cô. Chi bằng chúng ta hợp tác với nhau để loại trừ hắn. Tiểu Mai? Đại tá Tze hiện ở đâu?
- Thú thực với anh, em không biết. Theo kế hoạch, nếu anh lầm em là Mai Sun thì em sẽ cùng rời Hồng-kông với anh, và Tình Báo Sở sẽ gởi chỉ thị đến sau cho em; nhưng nếu anh không lầm thì đại tá Tze sẽ có biện pháp đối phó.
- Hồi nãy, cô nói rằng Tze cùng Mai Sun đang ở trong tiệm ăn Quế Xương, phía sau nhà hàng Du Thuyền.
- Danh từ Quế Xương chỉ là mật ngữ. Bản tâm của em là nhờ bọn thuộc viên về báo cáo với đại tá Tze là mọi việc đã xảy ra đúng với dự tính.
- Nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là thuyền máy chở Mai Sun và đoàn hộ tống của Tình Báo Sở từ Hồng-kông về Hoa-Lục có thể rời bến.
Văn Bình thừ người suy nghĩ. Chàng đã bắt đầu nhìn thấy một phần sự thật.
Ánh đèn xanh lập lòe trong máy điện thoại siêu tần số đặc biệt. Một giọng nói chắc nịch từ loa khuếch âm vẳng ra:
- Alô, anh Hai phải không? Ba Béo đây. Bọn họ vừa lái xe xuống bờ biển.
Văn Bình hỏi:
- Vị trí?
- Bờ biển mang ô vuông số 17 trên họa đồ.
- Mấy xe?
- Hai. Toàn là Mercédès, che riềm kín mít. Tôi theo sau, không mở đèn nên họ khó thể nhìn thấy. Vả lại, tôi dùng ống nhòm SRDE[17] rất rõ ràng và kín đáo.
Ngừng một phút.
Rồi tiếng nói cũ cất lên:
- Bây giờ họ đã xuống tới bờ biển.
Văn Bình hỏi:
- Anh tiếp xúc được với C.I.A. chưa?
- Rồi. Họ cho biết sẽ chờ khoái đĩnh của địch nghênh ngang ra khơi rồi mới thả mìn tự động.
- Mìn tự động rẽ sóng tìm mục phiêu phải không?
- Vâng. Chỉ cần một trái là khoái đĩnh của Tình Báo Sở nát bấy.
- Cẩn thận. Phải bủa vây chặc chẽ, không cho họ trốn thoát.
- Đại đơn vị của đệ thất hạm đội đang túc trực ngoài biển. Hai tiềm thủy đĩnh trang bị dụng cụ điện tử tối tân đã án ngữ gần Green Island, trên đường tới eo West Lamma. Muốn ra biển, phải qua West Lamma. Eo này chỉ rộng 6 cây số. Với những máy móc bén nhạy có thể khám phá ra một con chim nhỏ bay trong vòng nhiều cây số, hạm đội sẽ chặn khoái đĩnh Tình Báo Sở lại rất dễ dàng. Phái viên C.I.A. đề nghị dùng mìn tự động vì sợ tàu ngầm ngoi lên, nhân viên an ninh sang tàu địch để kiểm soát sẽ gây ra nhiều phiền phức chính trị và ngoại giao quốc tế, nhất là trong lúc này Trung cộng la ó ngày đêm, eo West Lamma lại sát nách lục địa….
Song còn Mai Sun… Có thể Mai Sun đang có mặt trên tàu địch. Dùng biện pháp quyết liệt, chúng ta sẽ mất nàng. Yêu cầu anh cho biết ý kiến.
- Theo tôi thì chỉ có một lối thoát duy nhất, ấy là giải pháp quyết liệt… Phiền anh liên lạc với hạm đội và nói rằng tôi muốn họ dùng mìn tự động. Xin nhớ là mìn tự động do Nga Sô chế tạo. Xong xuôi, phải rút lui ngay. Thôi chào anh, tôi đang bận việc.
Văn Bình tắt máy.
Chàng chưa kịp quay lại thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên sau lưng:
- Anh yên tâm. Việc sắp xong rồi.
Người vừa nói là đại tá Tze.
Từ ngày bị thua Văn Bình một cách sâu cay trên biển Thái Bình đến nay, viên phó giám đốc Nha Hành Động Đông Nam Á của Quốc Tế Tình Báo Sở vẫn không thay đổi chút nào. Hắn vẫn mặc quần áo xềnh xoàng nhưng ủi thẳng nếp, đặt tay vào tưởng như chạm phải lưỡi dao sắc. Đôi giày đen bằng da mềm của hắn được đánh si bóng lộn, cái khóa thắt lưng mạ vàng còn bóng lộn hơn nữa.
Khẩu súng trên tay hắn cách Văn Bình 3 thước, chĩa vào ngực chàng. Trong vòng 3 thước, Văn Bình khó thể đoạt súng. Cho dẫu ở gần hơn nữa, chàng cũng phải bó tay vì đại tá Tze có thể bắn nát tim chàng trước khi chàng có đủ thời giờ xấn tới, hạ độc thủ.
Đại tá Tze nghiêng đầu chào chàng:
- Lâu lắm mới gặp lại tri kỷ. Anh bạn vẫn bình thường chứ?
Tze là chỉ huy điệp báo kiêu ngạo, hồi ở đảo Hoàng Sa, bị thua sát ván mà hắn vẫn không bỏ thái độ khinh bạc cố hữu. Huống hồ hôm nay đã trở thành kẻ thắng…
Biết đối phương đã hoàn toàn kiểm soát tình thế, Văn Bình cười nhạt:
- Cám ơn anh. Từ ngày thất lễ với anh tại Hoàng Sa đến giờ, tôi cứ ân hận mãi. Tôi vẫn ao ước có dịp tái ngộ để xin anh tha lỗi.
- Lẽ ra, tôi phải tạ lỗi anh mới đúng. Vì tôi đã lợi dụng sự sơ xuất của anh để hoàn thành thắng lợi một kế hoạch mà Tình Báo Sở e ấp từ nhiều tháng nay. Thật vậy, nhờ anh thoát thân với Tiểu Mai nên tôi mới khám phá ra tổ ấm chứa đầy dụng cụ điện tử này. Tôi đinh ninh anh là người khôn ngoan, không ngờ lạc thú xác thịt đã khiến anh quên hết. Giá anh đưa Tiểu Mai về một khách sạn nào đó thì tôi phải thay đổi kế hoạch. Đằng này anh lại mang mỡ tới miệng mèo. Anh Văn Bình ơi, nội đêm nay nhân viên của tôi sẽ tháo gỡ hết dụng cụ điện tử trong phòng. Nhân tiện, tôi sẽ mướn anh một số giấy tờ quan trọng cất trong két sắt. Anh cho phép chứ?
Văn Bình nín thinh, mắt dán vào miệng súng lục đang run nhè nhẹ trên tay đại tá Tze.
Tze luồn tay vào túi lấy mù-soa. Văn Bình sực nhớ ra hắn mắc bệnh khịt mũi kinh niên, trong túi toàn mù-soa trắng. Hắn luôn luôn giữ thế thủ cẩn mật, không rời Văn Bình một phần mười tích tắc đồng hồ trong khi đưa khăn lên mũi nên Văn Bình đành bấm bụng. Đọc tư tưởng chàng, đại tá Tze cười hề hề:
- Anh định tái diễn tấn trò Hoàng Sa phải không? Đừng mơ mộng hảo huyền nữa. Hoàng Sa là đất lạ, còn Hồng-kông là đất nhà, dầu anh có ba đầu sáu tay cũng không sao lật được thế cờ… Anh nên biết rằng tôi chờ bên ngoài đã lâu. Chỉ chờ mà không vào. Vì tôi muốn chờ anh liên lạc bằng vô tuyến xong xuôi với thuộc viên. Ha… ha…, đại điệp viên Z.28 đã hết thời rồi. Đêm nay, ông Hoàng mất một trụ sở quan trọng ở Cảng Thơm đệ thất hạm đội Hoa-kỳ lại bị đưa vào xiếc.
- Đưa vào xiếc?
- Phải, chiếc khoái đĩnh của chúng tôi đang tiến tới eo biển West Lamma đêm nay không chở Mai Sun, hoặc các nhân vật quan trọng Tình Báo Sở, như anh dự tính. Trên tàu chỉ toàn là nông dân Trung hoa. Tuần trước, một số nông dân bị xúi giục đã vượt biên giới qua Hồng-kông. Nhà cầm quyền Anh cố gắng mua chuộc họ song rốt cuộc họ không ở lại, xin tá túc chính trị, mà là xin về lục địa. Lát nữa, tiềm thủy đĩnh của đệ thất hạm đội thả mìn tự động, chỉ có những nông dân vô tội thiệt mạng. Công luận năm châu sẽ nghiêm khắc lên án C.I.A.. Đệ thất hạm đội sẽ bị buộc tội gây chiến. Khi ấy, Tình Báo Sở sẽ tha hồ gia tăng hoạt động ở Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ được tự do pháo kích Kim Môn, Mã Tổ, Hồng-kông bị sa lầy không dám can thiệp nữa. 
- Lời thú tội của anh làm tôi ghê tởm.
- Đa tạ hảo ý của anh.
- Còn Mai Sun? Mai Sun không phải là người đàn bà vô tội ư? Nàng còn sống hay chết?
- Nàng là gái có chồng, anh hỏi làm gì? Tuy nhiên, để anh vơi bớt đau khổ,n tôi có thể xác nhận với anh là nàng còn sống. Còn sống nhăn răng như anh và tôi. Nàng đã tỏ vẻ hối hận về những việc đã làm. Như anh vừa nói, nàng là người đàn bà vô tội. Chẳng qua tình báo Tây phương lợi dụng tính tình nhẹ dạ, nông nổi của nàng để xúi gịuc và phỉnh gạt.
Văn Bình nhắm mắt lại. Chàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt thâm độc và hung hăng của đại tá Tze nữa. Và một hình ảnh thướt tha, kiều diễm vừa hiện ra: Mai Sun.
Những lời nói cuối cùng của Mai Sun trên đường Lo-Wu - Hồng-kông reo lanh lảnh trong trí Văn Bình:
- Anh ơi, em chẳng thọ nữa đâu. Có lẽ chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của đời em... Lúc vượt biên giới, em cứ đinh ninh Tình Báo Sở là bọn ngu dốt, giờ đây em mới bật ngửa... Thật ra họ đã biết. Biết, nhưng không ngăn chặn. Họ chờ em qua Hồng-kông mới ra tay, vì họ muốn khám phá xem em liên lạc với ai... Tiếc là Trời không cho chúng mình về đến Kowloon. Em cảm thấy chưa bao giờ em sung sướng bằng đêm nay. Nếu còn sống em sẽ ở lại với anh. Em sẽ nằm trong vòng tay anh. Anh biết là em yêu anh không?
Mùi da thịt thơm ngát của Mai Sun còn đọng trên môi Văn Bình, còn vấn vương trong căn phòng rộng.
Chàng tiến lên một bước, giọng giận dữ:
- Anh nói dối.
Đại tá Tze bước tréo sang bên, miệng súng vẫn không rời mục phiêu:
- Yêu cầu anh đứng lại. Đứng lại, nếu không tôi sẽ lảy cò.
Văn Bình vẫn tiếp tục tiến về phía đại tá Tze:
- Bắn đi, bắn đi, anh đừng rụt rè nữa. Anh là thằng nói dối. Nàng đã chết rồi, Mai Sun đã chết thật rồi...
Đại tá Tze quát lớn:
- Đứng lại!
Sự rụt rè là tối kỵ trong nghề gián điệp. Nhiều khi chỉ rụt rè trong nháy mắt mà có thể mất mạng. Văn Bình chỉ cần lại gần đối phương, để có thể xử dụng ngọn cước tài tình. Thoạt tiên, thấy Văn Bình lừ lừ bước tới, bất chấp lời cảnh cáo, đại tá Tze hơi sửng sốt. Hắn tưởng sự đau khổ đã làm điệp viên hữu danh Z.28 mất trí.
Hắn không ngờ đó là kế mọn của Văn Bình. Biết không còn kế thoát thân nào nữa, chàng đành liều. Được ăn cả, ngã về không... nếu đại tá Tze rụt rè không bóp cò thì Văn Bình chỉ cần mấy giây đồng hồ là triệt được khẩu súng ghê gớm.
Đại tá Tze hất mũi súng lên, bắt đầu nhả đạn.
Nhưng viên đạn 9 li đã rời khỏi nòng súng quá muộn. Vì ngọn cước chân phải của Văn Bình đã xẹt ngang. Chàng dồn hết tâm cơ vào miếng đòn giải cứu này nên đại tá Tze né tránh không kịp mặc dầu hắn là võ sĩ cừ khôi.
Khẩu súng rớt xuống nền nhà. Đại tá Tze vội cúi lượm. Văn Bình quét chân trái thật nhanh, khẩu súng bị tống vào gầm giường. Đại tá Tze vội đứng dậy, thủ thế karaté, miệng gọi Tiểu Mai:
- Nhặt súng lên.... Bắn cho nó một phát.
Văn Bình cười gằn:
- Giỏi mưu kế, sành quyền thuật như anh mà còn chưa bắn được tôi, huống hồ Tiểu Mai là phụ nữ chân yếu, tay mềm. Vả lại, anh đừng hy vọng nàng giúp anh. Vì anh đã biết anh lừa nàng vào chỗ chết. Nàng còn sống là nhờ tôi tha chết.
Giọng đại tá Tze rít lên:
- Tiểu Mai! Cô nghe kẻ thù không đội trời chung hay nghe thượng cấp của cô?
Tiểu Mai đứng chôn chân ở góc phòng như người bị thôi miên. Nàng muốn tuân lệnh đại tá Tze, lòn xuống giường để nhặt súng, song cơ thể nàng, nhất là cặp giò thường ngày nhanh nhẹn, dẻo dai của nàng, lại cứng đơ ra như gỗ. Dường như luồng mắt của Văn Bình chứa chất từ thạch, làm thần kinh hệ của nàng bị đảo lộn.
Vẫn giọng đại tá Tze:
- Cô đã nghe chưa?
Tiểu Mai đáp giọng nho nhỏ:
- Thưa rồi.
- Cô còn đợi gì nữa?
- Thưa...
- Mau lên! Tôi đang kèm hắn... Hắn không dám đụng tới cô đâu... Mau lên...
Văn Bình cười rộ:
- Vô ích, anh bạn đại tá ơi! Tiểu Mai không thể tuân lệnh mù quáng để giết hại một người như tôi. Vì dầu sao anh cũng là người chủ mưu giết hại nàng, còn tôi là người đã mang lại sự sống cho nàng. Nào, mời anh ra đòn trước. Tôi đang buồn ngủ, cần múa may một lát cho khỏi ríu mắt.
- Hừ, đồ vong ân... Giá hồi nãy tôi xỉa cho anh một viên vào tim thì bây giờ khỏi rầy rà... Chẳng qua tôi còn đôi chút nhân đạo với anh.
- Anh mới là hạng người vong ân. Tôi đã mở ngỏ cửa phòng, chờ anh tới nghĩa là đã tạo điều kiện cho anh chiếm ưu thắng mà anh lại bỏ lỡ cơ hội... cơ hội ngàn năm một thuở vì anh Tze ơi, đêm nay là đêm kết thúc đời anh.
- Tôi không tin... Tôi không tin là anh chờ tôi tới.
- Từ phút này, anh ráng tin đi... Nếu chưa tin, tôi xin mời anh mở cái ngăn kéo bàn giấy ở góc phòng. À, cái ngăn kéo này đã mở sẵn rồi, anh chỉ liếc qua là thấy một dãy nút nhiều màu. Những nút này điều khiển hệ thống điện tử trong phòng, trong đó có hệ thống đóng cửa, mở cửa bằng điện. Nếu tôi không muốn người lạ đột nhập, tôi chỉ cần ấn nút số 2, cửa ra vào sẽ đóng chặt lại, ở ngoài không tài nào mở nổi.
Anh còn nhớ chứ? Khi anh tới, cửa phòng chỉ khép hờ... Tôi cố tình lôi anh vào xiếc mà anh không biết.
- Giỏi lắm... tôi tạm tin là anh nói đúng. Nhưng anh chỉ có thể đúng một phần rất nhỏ. Vì thưa đại tá Z.28, nếu đại tá biết tôi tới, tại sao đại tá còn dại dột gọi điện thoại cho thuộc viên, ra lệnh tấn công khoái đĩnh của chúng tôi trên biển?
- Tôi không dè ông phó giám đốc Nha Hành Động Quốc Tế Tình Báo Sở lại ngây thơ đến như vậy.... Anh bạn núp bên ngoài đã nghe hết câu chuyện, nhưng không biết rằng tôi chỉ giả vờ ra lệnh. Ngay sau khi đưa Tiểu Mai về đây, tôi đã khám phá ra hai điều: thứ nhất, nàng là Mai Sun giả mạo; thứ hai, Mai Sun đã chết. Mai Sun đã chết, chúng tôi còn tấn công khoái đĩnh của các anh làm gì nữa....
Dầu muốn, chúng tôi cũng không thể gây ra một cuộc pháo kích ngoài khơi Hoa-Lục. Vì như anh đã biết, sau vụ C.I.A. bị thua ở Cuba, trong Vịnh Con Heo, cơ quan này đã bị hạn chế quyền hành. Ngày nay, C.I.A. không còn quyền tiền trảm hậu tấu như xưa nữa. Giám đốc C.I.A. không có quyền ra lệnh cho hạm đội thả mìn, tiêu diệt tàu bè của Tình Báo Sở. Và hạm trưởng cũng phải chờ lệnh Ngũ Giác Đài.
Năm 1965, vụ chiến hạm Maddox xảy ra ở ngoài khơi biển Nam Hải, tàu Mỹ bị bắn, khiến Mỹ trực tiếp tham chiến, oanh tạc lãnh thổ Bắc Việt, nói là để trả đũa. Giờ đây, nhận việc Mai Sun, các anh lại muốn tạo ra một vụ Maddox khác, hầu Trung cộng có thể gia tăng hoạt động chiến tranh trên toàn cõi Đông Nam Á.
Nhưng anh Tze ơi, chúng tôi không bị lầm, chỉ có các anh bị lầm một cách tai hại mà thôi... Vì, giờ phút này, con tàu Tình Báo Sở vẫn tiếp tục rẽ sóng qua eo West Lamma, tàu ngầm của đệ thất hạm đội Mỹ vẫn cặp bến, thủy thủ còn say sưa với con gái và rượu Mai Quế Lộ Hồng-kông.
Đại tá Tze nghiến răng:
- Vậy giữa anh và tôi phải có một người chết.
Văn Bình nhún vai:
- Dĩ nhiên. Nghe nói anh là võ sĩ xuất sắc nhất của Tình Báo Sở. Đêm nay, tôi sẳn sàng thù tiếp. Nào... anh muốn hai ta dùng môn võ nào? Quyền anh, nhu đạo, karaté, quyền Trung hoa, võ tự do? Hay là dùng khí giới như dao, kiếm?
- Chúng ta sẽ đánh nhau bằng quyền. Đánh nhau cho đến khi nào chết thì thôi.
- Đồng ý. Cô Tiểu Mai sẽ là trọng tài.
- Tôi không cần trọng tài. Anh hãy mở mắt để thấy môn hư quyền độc nhất vô nhị của tôi.
Đại tá Tze khoa tay, quạt mạnh vào mặt Văn Bình. Nhưng đến nửa chừng, hắn vụt chuyển đòn. Miếng đòn nhập cuộc của địch làm Văn Bình chột dạ và hứng khởi. Chột dạ, vì Tze đã chứng tỏ hắn là tay cừ khôi trong võ lâm. Hứng khởi, vì từ lâu chàng mới có dịp thưởng thức lại nghệ thuật tuyệt kỳ của hư chiêu.
Hư quyền là một biến thế kỳ ảo và cao độ của Mai Hoa quyền, từng được gọi là môn quyền đẹp nhất. Tục truyền vào thế kỷ thứ 8 ở Trung quốc, một vị chưởng môn sinh sống tại miền rừng núi tây bắc, bỏ trốn tới vùng Tây Bá Lợi Á sau khi phá giới với một thiếu nữ tuổi xuân hơ hớ. Theo môn luật, không một thủ lãnh nào được kết hôn cũng như ân ái với nữ giới. Kẻ nào phá giới phải sám hối bằng cách tự chặt chân. Bằng không thì bị trói chặt, bỏ rọ, ném vào vào vạc dầu đang sôi sùng sục.
Vị chưởng môn đa tình này phải trải qua một năm trời đau khổ mới thoát khỏi sự lùng bắt gắt gao của môn phái. Sở dĩ y trốn thoát là do nghệ thuật cải trang tinh xảo. Tới mỗi nơi y cải trang một khác, nơi thì giả đàn bà, nơi thì đeo râu bạc giả ông lão, nơi chống gậy, đeo bị, mặt mày lem luốc giả hành khất, nơi phục sức sang trọng, đĩnh đạc, giả quan chức.
Những cuộc cải trang liên tiếp, lấy hư làm thật này, đã gieo vào đầu óc vị chưởng môn phá giới nhưng giỏi võ thuật một ý niệm độc đáo về hư quyền. Sau khi lập nghiệp ở Tây Bá Lợi Á, y dốc tâm vào việc sáng tạo hư quyền, lấy hư làm thật cũng như trong việc cải trang. Khung cảnh băng tuyết Tây Bá Lợi Á đã giúp y điều kiện hoàn bị môn võ mới, là vì giống hải báo sinh sống ở đó đi kiếm mồi cũng lấy hư làm thật, áp dụng nhiều mưu chước kỳ ảo để bắt cóc các con thú làm thịt. 
Vị chưởng môn tha hương thọ đến ngoài trăm tuổi mới mất. Y truyền tinh hoa hư quyền lại cho một số đệ tử. Những người này tản cư về hướng tây, vào lục địa của Nga Sô ngày nay, lập ra môn phái mới, được coi là môn phái tiền khu của quyền Sambo, môn quyền truyền thống của người Nga. Những người tản cư về phương nam góp phần vào công cuộc sáng tạo Mai Hoa quyền.
Trong thời gian luân lạc tại lục địa Trung quốc, Văn Bình đã nghe nói nhiều tới hư quyền. Chàng đã thụ giáo hư quyền của một vị hòa thượng bát tuần gần thủ phủ Lạt-xa của Tây Tạng. Từ đó, chàng muốn cải tiến thêm trình độ hư quyền nhưng chưa tìm ra môn sư.
Mãi đến đêm nay tại Hồng-kông...
Đại tá Tze lại đánh nắm tay trái, song đòn chưa đến màng tang Văn Bình hắn lại rút về, rồi vung đòn khác.
Căn bản của hư quyền là đánh thật nhiều đòn trong một thời gian ngắn nhất, áp đảo tinh thần đối phương, không biết đằng nào mà đỡ, vì khó thể phân biệt đòn thật và đòn giả. Cái mà đối phương tưởng thật thì hóa giả, giả thì hóa thật, đến khi đối phương quáng mắt, mệt mỏi thì chỉ cần một ngón tay vương ra nhẹ nhàng là kết thúc được trận giao phong.
Tay chân của đại tá Tze phóng ra, kéo về nhanh nhẹn đến nỗi người lạ có thể tưởng lầm điều khiển bằng máy điện tử. Đòn của hắn lại biến hóa vô lường lại cứng như đập nát được tảng đá ong kiên cố, lúc mềm như giải lụa đào phất phơ trước gió, chống lại hư quyền chỉ có hai cách: đỡ đòn nhanh nhẹn không kém người phóng đòn, hoặc vận dụng nội công. Tuy nhiên phải là võ sĩ nội công thượng thừa mới có thể chịu hàng chục đòn hiểm cùng một lúc. Và Văn Bình đã thi thố nội công để đối phương bàng hoàng kinh ngạc.
Vù... Sống bàn tay của đại tá Tze chém xuống bả vai. Như thường lệ, hắn chỉ đánh dứ, rồi tấn công bằng đầu bàn chân vào bụng Văn Bình. Ngọn cước kinh thiên động địa phóng trúng bao tử. Kẻ võ nghệ trung bình chỉ lãnh một cú đá móc như vậy là nát bấy tạng phủ. Nhưng da bụng Văn Bình trong chớp mắt đã biến thành bức tường bê-tông. Cái đá của đại tá Tze dội lại nghe coong một tiếng khô khan.
Chân khì Văn Bình được dồn xuống bụng căng cứng đến nỗi đại tá Tze bị đẩy lùi hai bộ. Hắn phải vịn mép bàn để khỏi ngã. Một vài giây đồng hồ sau hoàn hồn, hắn phải thốt lên:
- A, nội công!
Văn Bình xuống tấn, khuỳnh tay:
- Vâng. Lâu lắm tôi mới rượt lại nội công. Bạn còn thế võ nào kỳ lạ hơn hãy biểu diễn tiếp cho vui.
Chẳng nói, chẳng rằng, đại tá Tze trườn tới, hai chân nhảy vọt lên không trung, chân trái co lại, chân phải thọc từ trên cao xuống màng tang Văn Bình. Đinh ninh đối phương tái diễn tấn trò hư quyền cũ rích, Văn Bình đứng yên, không thèm tránh.
Và chỉ chậm một li nữa thì đã thành xác chết không hồn. Một phần do chàng nhanh mắt, thoáng thấy cái chết gần kề, và kịp thời đối phó. Nhưng phần khác - và đó là phần chính - là nhờ tiếng kêu hoảng hốt của Tiểu Mai.
Đứng bên, nàng vụt thét lớn:
- Ám khí!
Tiếng kêu đột ngột của Tiểu Mai làm cho ngọn cước giết người chùn lại trong một phần trăm tích tắc đồng hồ. Mặt khác, cơ thể Văn Bình đã có thể phản ứng tự nhiên - giống như bất cứ người nào khác trước tiếng động bất thường - khiến chàng ngả người về phía sau.
Ngọn cước của đại tá Tze không phải là hư quyền. Mà là đòn thật. Đòn chí mạng. Dầu vận nội công, Văn Bình vẫn có thể bị trọng thương. Vi trong khi phóng chân ra, đại tá Tze đã bố trí cho lưỡi dao nhọn giấu dưới đế giày bắn vọt ra.
Giới điệp viên hành động thường gắn lưỡi dao vào mũi giày, để xử dụng trong trường hợp khẩn thiết. Trước kia, mỗi lần xuất ngoại, đặc biệt là vào sau bức màn sắt, Văn Bình đều mang giày riêng, gắn dao bén. Nhưng vì loại giày này hơi nặng nên chàng vứt lại ở Sài gòn.
Cách đây nửa năm, ông tổng giám đốc kêu Văn Bình tới văn phòng. Trên bàn giấy đầy ắp hồ sơ, một nửa đã đưọc dọn dẹp quang đãng. Ít khi chàng thấy bàn giấy ông Hoàng lại sạch sẽ như vậy. Chàng sửa soạn nói đùa một câu thì ông Hoàng trịnh trọng lấy một đôi giày để sẵn dưới đất, đặt lên chỗ bàn trống và hỏi:
- Anh nhận thấy có gì khác không?
Đó là đôi giày đen mũi tròn, loại giày đi rất êm, đế cờ-rếp, loại đế thích hợp cho công tác ban đêm và không có giây buộc, Văn Bình cười:
- Thưa, chắc là giày đóng riêng cho tôi, vì xưa nay tôi vẫn ưa giày da cá sấu đen, số của nó lại là số 41.
- Dĩ nhiên, đây là giày mà ban Chuyên Môn thửa đặc biệt, đúng với kích thước chân anh, một bên to, một bên nhỏ. Song đó không phải là điều tôi cần hỏi.
- Ông muốn hỏi tôi xem đôi giày này có chi tiết nào bất thường khiến người ngoài nghi ngờ phải không? Tôi thấy nó không có gì lạ cả. Tuy vậy, tôi xin phép ông được không nhận nó, vì thưa ông, nó chứa hai lưởi dao ở mũi, gót lại đỗ chì nên nặng kinh khủng, đi phát tê chân.
- Không, không, đặc điểm của nó là rất nhẹ, nhẹ không kém giày bán ngoài phố, cũng cỡ như nó. Vậy mà bên trong nó lại chứa đựng một kho vũ khí và dụng cụ hữu ích.
- Ông lại muốn tôi mang giày của Jim West ư?
Jim West là tên một nhân vật trong phim vô tuyến truyền hình Mỹ, tựa đề Wild wild west, mô tả hành động xuất quỷ nhập thần của một điệp viên Mỹ trong thế kỷ 19. Jim có một đôi giày kỳ diệu, mũi giấu dao nhọn, chạm vào là bung ra; đôi khi trong đế giày còn có chìa khóa và súng lục nữa.
Ông Hoàng lắc đầu:
- Sở đang chế tạo một loại giày tương tự. Còn đây là loại giày sản xuất tại một xưởng máy quốc doanh bí mật thuộc ngoại ô Thượng Hải, dành riêng cho nhân viên Tình Báo Sở xử dụng. Giày này hơi khác giày của Jim West. Khi chân tung lên thật mạnh, lưỡi dao lộ ra ngoài, bề dài gần 10 phân tây, mũi nhọn như dùi, lại có khía để đâm sâu.
Anh nên lưu ý: thường một chiếc giấu dao, một chiếc giấu súng nhỏ bắn được một hoặc hai phát đạn ghém cực kỳ nguy hiểm.
Nhờ tiếng kêu của Tiểu Mai, lưỡi dao do đại tá Tze phóng đi bị trượt mục phiêu. Tuy nhiên, Văn Bình cũng xạt mất một mảng tóc. Chàng gầm lên tiếng kiai ghê rợn rồi xô lại. Đáp lại ngọn cước phi thân của đại tá Tze, Văn Bình cũng thót lên cao, dùng thế đá mae tôbi geri của karaté, thọc bàn chân vào giữa mặt đối phương.
Bạ phản công quá bất ngờ, đại tá Tze không tránh nổi. Hắn rú lên đau đớn rồi ngã vật xuống. Văn Bình xà theo, một loạt atémi bằng gót giày tới tấp nện xuống trước khi chàng đè ngực hắn, chẹn cuống họng thở, sửa soạn đánh đòn quyết định.
Văn Bình chuyển thế, từ thủ sang công, nhanh như điện xẹt nên đại tá Tze bối rối. Hắn chưa kịp nghĩ cách đối phó thì nửa người trên của hắn đã bị chận cứng xuống sàn nhà, hệ thống hô hấp bắt đầu bị chặn nghẹt. Nếu không gỡ thoát trong vòng một phút, hắn sẽ mất mạng vì dưỡng khí không lên óc, gây ra tình trạng hôn mê.
Đại tá Tze - và cả Văn Bình nữa - không ngờ là Tiểu Mai can thiệp vào phút chót. Nắm khẩu súng trong tay, nàng tiến đến trước mặt Văn Bình.
- Yêu cầu anh buông đại tá Tze ra.
Văn Bình ngạc nhiên:
- Ô kìa, Tiểu Mai!
Nàng sẵn giọng:
-Anh đừng quên tôi là nhân viên Tình Báo Sở, và đại tá Tze là thượng cấp của tôi.
Văn Bình thở dài đứng dậy. Nằm dưới đại tá Tze đã bắt đầu mềm nhũn. Phải khó khăn lắm hắn mới ngồi được lên ghế. Hắn há miệng đớp thật nhiều không khí trước khi ra lệnh cho Tiểu Mai:
- Thành thật khen ngợi cô. Bây giờ cô hãy bắn cho hắn nát óc.
Tiểu Mai đứng yên. không biết nàng không nghe rõ mệnh lệnh hay nàng không chịu tuân theo. Đại tá Tze nhắc lại:
- Bắn nó đi, ơ kìa. Tiểu Mai, cô còn đợi gì nữa?
Tiểu Mai Lê Diệp:
- Không. Ngàn lần không.
Tze quắc mắt:
- Vậy cô đưa súng cho tôi. Tôi sẽ đích thân bắn nó.
Tiểu Mai lại lắc đầu:
- Đại tá đừng nói vô ích. Tôi có thể cứu đại tá, chứ không thể giúp đại tá giết người.
- Nó là kẻ thù bất cộng đái thiên của Tình Báo Sở.
- Đại tá đi đi. Tôi không muốn nghe thêm nữa.
- Thì ra cô chỉ ôm ấp hắn một lần mà say mê quá đáng, vứt bỏ hết nhiệm vụ và tổ quốc.
Tiểu Mai chĩa súng vào ngực đại tá Tze:
- Đại tá còn nói thêm tiếng nào nữa thì tôi sẽ lãy cò.
Mắt Tze đỏ ngầu như tóe máu tươi. Hắn nhìn Tiểu Mai, nhìn Văn Bình, rồi lùi vào đêm tối. Tiểu Mai bảo Văn Bình:
- Bây giờ đến lượt anh. Anh đi đi.
Văn Bình hỏi:
- Còn cô?
- Cám ơn anh. Tôi sẽ tới một nơi rất xa.
Giọng Văn Bình rầu rầu:
- Thú thật. Cô là người đàn bà khó hiểu.
- Từ xưa đến nay và cho cả đến mai sau nữa, đàn bà vẫn là giới khó hiểu nhất. Thôi anh đi đi.
- Trước khi từ giã, tôi xin hỏi cô một điều; Mai Sun có chịu khai không?
- Không. Nàng uống thuốc độc tự vận ngay sau khi bị bắt. Sở dĩ đại tá Tze tìm ra quán du thuyền là vì cho người theo anh.
Văn Bình giật mình. Chàng vẫn tự hào là hoàn bích. Không ngờ nhân viên Tình Báo Sở đã bí mật bám gót chàng một cách quá dễ dàng.
- Có thật cô là em cùng mẹ khác cha với Mai Sun không?
- Thật. Một lần cuối, tôi yêu cầu anh. Anh đi đi.
Văn Bình buồn bã tiến ra cửa. Nhưng mới đến hành lang, chàng vội vàng quay lại. Linh tính réo chuông báo động trong đầu chàng. Vừa khi ấy, Tiểu Mai gọi giật:
- Văn Bình. Vĩnh biệt.
Chàng hoảng hốt kêu lên:
- Đừng, đừng em…
Nhưng đã muộn mất rồi. Tiểu Mai đã kề miệng súng vào thái dương nàng. Đoàng… Nàng ngã vật xuống nệm. Văn Bình lật nàng lên. Nàng đã chết. Chết ngay sau khi viên đạn xuyên qua óc. Nàng không còn lối thoát nào khác: nàng trót yêu Văn Bình, nhưng nàng không thể phản bội Tình Báo Sở.
Văn Bình nắm tay nàng. Da nàng còn nóng. Nóng như lúc hai người tình tự với nhau. Ngơ ngẩn, chàng nhìn qua ô cửa. Bên ngoài trời bỗng đổ lạnh. Lạnh như bên trong quan tài bọc kẽm.
 
 HẾT
 

[1] xin đọc Phi tuần vĩnh biệt đã xuất bản để tìm hiểu cuộc so tài trên đảo Hoàng Sa giữa Z.28 và tình báo Bắc Kinh.
[2] tiếng Anh là Perfect Amour.
[3] muốn pha cốc-tay Tăng-gô (Tango) thì trộn 1/10 lít sữa với 2 cục đá tủ lạnh, 2 muỗng xi-rô (hoặc si-rô grenadine, cassi, dâu, thơm, cam….) Trộn hồi lâu cho nhuyễn. Cốc-tay sữa còn có ít nhất 4 thứ khác là négrillonne, Brésilien, Tessinois và Montespan
[4] xin đọc Bí mật Hồng-kông và Tia sáng giết người đã xuất bản. Tân Quang, 54 Lê Văn Duyệt (Chở Đủi) tổng phát hành.
[5] bosom caresser số 1: ¼ sherry, ¼ cognac, ¼ curaçao, ¼ grenadine, 1 lòng đỏ trứng gà - bosom caresser số 2: 1/3 curaçao, 2/3 cognac, 1 muỗng nhỏ grenadine và 1 lòng đỏ trứng gà.
[6] between the sheets: 1/3 curaçao, 1/3 cognac, 1/3 rhum, và vài giọt nước chanh nguyên chất.
[7] xin đọc Gián điệp nhị trùng đã xb, 2 cuốn trọn bộ. Tân Quang, 54 Lê văn Duyệt; Chợ Đủi, tổng phát hành.
[8] tiếng Anh gọi là stink bomb.
[9] ngày 18-5-1962, Robert Hayes (Hoa-kỳ) tại Los Angeles, chạy chặng cuối một cuộc đua chạy tiếp sức đã chạy 100 mét (Anh) mất có 7,8 giây đồng hồ, nghĩa là tốc lực 42 cây số một giờ, tốc lực kỷ lục từ xưa đến nay.
[10] Luân-đôn là nơi có nhiều cuộc triển lãm đồ sưu tập kỳ dị tương tự: nữ hoàng Victoria sưu tập khăn choàng cổ, Sir Tywitt sưu tập giây thừng treo cổ tội nhân, ông Belfrange sưu tập một loại vỏ hộp thực phẩm, ông của nữ hoàng Elizabeth sưu tập 770 đồng hồ và dùng 84 chuyên viên đồng hồ để bảo trì.
[11] đó là nhà địa chất Jules de Malbos. Trên thế giới còn có những sưu tập gia kỳ dị khác nhu một người Bỉ sưu tập chai, cô Jeannetta Mercebrok (Mỹ) sưu tập mạng nhện, ông Bush sưu tập 6000 con voi gỗ, ngà, đá….
[12] xin đọc Gián điệp siêu hình, 2 cuốn trọn bộ, đã xuất bản, Tân Quang, 54 Lê văn Duyệt, tổng phát hành.
[13] giống lùn này hiện còn ở chân núi Caucase, ở miền Nam Ý đại lợi, và vùmng núi Limousin (Pháp quốc), bề cao 1m30, hoặc 1m20.
[14] giống da đen, Onges chỉ còn lại chừng 500 người, ở đảo Little Andaman trên Ấn độ dương, chỉ cao hơn 1m.
[15] giống Ituri, trong rừng rậm Công-gô. Trong loại này, bộ lạc Bambuti chỉ cao 90 phân đến 1m, mà thôi.
[16] cuộc đấu trí giữa Văn Bình Z.28 và đại tá Tze đã được tường thuật trong bộ truyện Phi tuần vĩnh biệt đã phát hành.
[17] SRDE là Signals Research and Development Establishment, một nha trong bộ Kỹ thuật học của chính phủ Anh quốc. Loại ống nhòm này xử dụng tia sáng hồng ngoại để nhìn xuyên qua màn tối, rõ ràng như ban ngày.
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Bộ truyện "Z.28 Vượt Tuyến" được tác giả viết năm 1955 - 1956, nghĩa là cách đây 15 năm. 
Từ bấy đến nay, tình hình đã đổi khác nhiều. Tuy vậy, đọc "Z.28 Vượt Tuyến", độc giả sẽ có cảm tưởng là tác phẩm này mới được hình thành. 
Sở dĩ "Z.28 Vượt Tuyến" vẫn hợp thời là vì thời sự đổi khác nhưng kỹ thuật điệp báo không đổi khác. Thiên hạ đổi khác nhưng điệp viên Văn Bình không đổi khác. Vẫn trẻ, vẫn đam mê, vẫn bách chiến bách thắng như ngày xưa. 
"Z.28 Vượt Tuyến" là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhứt của Người Thứ Tám. Nhà xuất bản hy vọng sẽ giúp độc giả tạm quên được những day dứt của cuộc sống hàng ngày. Hy vọng này là lý do thúc đẩy nhà xuất bản cho in lại lần nữa bộ turyện "Z.28 Vượt Tuyến".
Lời chú thích của tác giả: Như thường lệ tác giả trân trọng nhắc lại rằng mặc dầu dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết của bộ truyện này chứa dựng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng sáng tác ; do đó nếu có sự gần gặc và trùng hợp nào với sự việc ngoài đời thì chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết.
 



I. Nhảy dù xuống Văn Điển
 
 Chiếc máy bay thuôn thuôn hai động cơ, sơn màu xám không mang dấu hiệu từ Ai Lao đã xâm nhập vùng trời Bắc Việt, và vượt qua rặng núi Hòa Bình từ nãy. Đứng sau viên thiếu tá, Văn Bình chăm chú nhìn những đồng hồ xanh đỏ lấp lóe trên táp lô, trong khi người sĩ quan phụ tá, một thanh niên trẻ măng, có cặp mắt đa tình và rí rỏm, đeo mũ nghe lên đầu để nhận tin tức khí tượng. Khi máy bay rời Đà Nẵng, chuyên viên khí tượng tiên đoán đêm nay thời tiết miền Bắc, nhất là quanh Hà Nội, rất xấu, nên phi cơ chở Văn Bình có thể bay thấp, và thả chàng xuống gần mục phiêu mà không sợ lộ. Nhắc mũ nghe ra, viên phụ tá chắt lưỡi, nói với thiếu tá hoa tiêu: 
- Nguy quá, trời bắt đầu đẹp, mình không bay thấp được nữa. 
Nghiên cứu bản đồ tham mưu trải trước mắt, hoa tiêu gật gù: 
- Qua khỏi không phận Hòa Bình ta phải lên thật cao. Tuy vậy, ở đây cũng chưa có gì đáng ngại vì đại bác phòng không của họ chỉ được đặt dọc biên giới mà ta đã qua hồi nãy. 
Viên phụ tá hỏi, giọng lo lắng: 
- Nhưng còn giàn ở Xuân Mai? 
- 10 phút nữa tới Xuân Mai. 
Nói đoạn hoa tiêu nắm chặt cần lái tống ga cho máy bay vọt lên cao. Trong khoảnh khắc Văn Bình có cảm giác nghiêng nghiêng như trèo núi. Viên phụ tá chép miệng: 
- Các ông khí tượng cứ đoán sai thời tiết như thế này thì hỏng việc hết. 
Hoa tiêu đáp: 
- Đừng trách oan họ. Thời tiết thay đổi một phần cũng tại mình bay hơi chậm. Nếu không phải bay vòng biên giới để tránh súng cao sạ của Pathét Lào mình đã vượt Xuân Mai khi trời còn xấu và ông bạn đã nhảy xuống. 
Văn Bình xen vào: 
- Trời tốt, phi cơ phải bay thật cao, tất tôi không thể nhảy thấp như đã định trước phải không? 
Hoa tiêu đáp: 
- Vẫn nhảy được nhưng hơi nguy hiểm. 
Máy bay đã tiến sâu vào nội địa Bắc Việt. Lơ lửng trên không trung cao hơn 7 ngàn thước, không khí bắt đầu đổi khác, và có vẻ khó thở. Viên hoa tiêu gắn mặt nạ dưỡng khí, và ống điện thoại cá nhân vào cho Văn Bình. Ở độ cao này, phải hô hấp bằng ống dưỡng khí riêng. Giọng viên hoa tiêu tư lệnh qua điện thoại đột nhiên chuyển qua khàn khàn: 
- Phiền thật. Hồi tối không tính đến chuyện nhảy cao nên tôi quên mang thêm bình dưỡng khí cá nhân. 
Văn Bình đáp giọng thản nhiên: 
- Thì nhảy không cần bình dưỡng khí. 
- Cũng được nhưng nếu gặp sự không may có thể thiệt mạng. Lấy tư cách tư lệnh phi vụ này, tôi không chịu trách nhiệm về việc thả từ độ cao sáu bảy ngàn mét. Tôi đề nghị chúng mình trở lại Đà Nẵng ... 
Văn Bình lắc đầu: 
- Tôi không thể về được. Công việc đã sắp xếp đâu vào đấy. Người ta đợi tôi ở dưới. 
- Vậy chỉ còn cách nhảy xuốn gần đất hãy mở dù. Ông phải bỏ mặt nạ dưỡng khí, nhảy không ra ngoài, đợi một phút rưỡi đồng hồ trong khoảng không mới được phép mở dù. Mở dù gần sát đất mới không sợ lộ, lại xuống được nhanh. Vậy chỉ có phương pháp ấy. Nếu ông nhảy quen thì được. Nhược bằng nửa chừng bất tỉnh thì nguy. 
- Các bạn yên tâm. Tôi đã quen 
Máy bay cứ lên cao mãi. Qua ô kính phi cơ, nhìn xuống mặt đất, Văn Bình có cảm tưởng lả lướt trong một thế giới thần tiên. Bên ngoài trời sáng một cách dị thường. Hơn 7 cây số phía dưới, quang cảnh đồng bằng Bắc Việt, thu lại nhỏ xíu như trên bức tranh thủy mạc, chàng bất giác nhớ đến những làng mạc trên đường máy bay qua, trong đó có quê hương của chàng mà chàng cách xa từ bao năm chưa có dịp về. 
Viên hoa tiêu nói với chàng qua máy nói: 
- Nhờ ông ký cho tờ giấy. 
Văn Bình đỡ lấy mảnh giấy vàng do viên phụ tá rút trong cặp da, đưa cho chàng. Đó là tấm biên lai mà viên hoa tiêu, khi về tới Sàigòn sẽ trình cho ông Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ. Ký vào tức là nhận rằng Văn Bình đã đến gần Văn Điển và đã nhảy an toàn. Văn Bình hạ bút. Cất tờ giấy xong, viên phụ tá vỗ vai chàng: 
- Cám ơn ông. Đáng tiếc là đơn vị trưởng không cho phép, nếu không đêm nay tôi sẽ phóc xuống với ông. 
Văn Bình hỏi, giọng tươi cười: 
- Ông bạn cũng thích xuống dưới đó ư? 
- Còn phải nói. Tôi còn cô em gái và cô nhân tình dưới đó, chà chà ... Giá thiếu tá cho phép nhảy xuống hú hí một đêm rồi đêm sau móc lên thì khoái biết mấy? 
Viên hoa tiêu cười lớn: 
- Thôi tôi xin chú. Đời chú bao giờ cũng chết vì gái! 
Văn Bình bênh vực: 
- Ồ, gái đẹp ai chả mê, hả bạn? Trên thế gian này có ba sự khó chừa, ông bạn không nhớ sao? 
- Sao lại không nhớ? Tôi đùa đấy! Gỗ đá cũng còn thích rượu nồng, dê béo, và gái vừa đang tơ huống hồ anh em phi công bay bướm. 
Viên phụ tá nói: 
- Chắc đêm nay, ông bạn nhảy xuống với một "cô gái vừa đang tơ"? 
Văn Bình đáp: 
- Cũng mong như thế. 
Viên phụ tá cười, má lúm đồng tiền: 
- Đọc truyện phiêu lưu gián điệp, tôi thường thấy đàn ông và đàn bà đều đẹp. Ông bạn đẹp trai thế này chắc chắn bên dưới phải có một thiếu nữ, mắt phượng mày ngài, thoa son môi đỏ chót và mới tắm nước thơm để đón tiếp. 
Đột nhiên tiếng hoa tiêu trở nên nghiêm trọng: 
- Đùa mãi cha nội. Sắp sửa rồi đấy. 
Phía dưới, giòng sông Hồng Hà như một vệt bàng bạc in trên nền thẫm. Hoa tiêu bớt ga cho phi cơ bay chậm, rồi nói với Văn Bình: 
- Gần đến địa điểm nhảy. Mời ông chuẩn bị. 
Văn Bình hỏi: 
- Có hy vọng nhảy sát mục phiêu không? 
Viên thiếu tá đáp: 
- Có khá nhiều hy vọng. Hiện giờ, ba đài phóng tuyến cực mạnh của ta đang nhả những đợt sóng điện liên tục giao nhau. Điểm tương giao của các đợt sóng là địa điểm mà ông sẽ nhảy. Nhờ máy móc trên phi cơ, tôi có thể tính biết điểm tương giao mà không sợ lầm ... Bây giờ tôi cho bớt máy. Chúng ta cách đất liền sáu ngàn bảy trăm thước ... 5 phút nữa, ông sẽ nhảy ... Yêu cầu ông nghe lời tôi dặn. Ông đừng quên một chi tiết nào vì quên là nguy tính mạng. Ông nghe rõ chưa? 
Văn Bình đáp qua ống nói: 
- Nghe rõ. 
- Như tôi đã nói, phải mở dù gần mặt đất không xa mới khỏi bị lộ. Từ khi rời máy bay đến khi kéo dù, ông hãy đếm đủ 90 giây đồng hồ. Như vậy, dù sẽ mở cách mặt đất chừng ba trăm mét. 
- Tôi hiểu. 
- Ông chuẩn bị đi. Còn 4 phút nữa ... 90 giây đồng hồ trước khi ông nhảy, tôi sẽ báo ông biết. Phụ tá của tôi sẽ gỡ mặt nạ dưỡng khí, và ống nói cho ông. Ông hãy thở thật sâu cho đầy ngực trước khi nhảy ... Từ trên cao nhảy xuống, có thể ông sẽ ngạt thở trong khoảnh khắc. Nhưng ông yên trí, dưỡng khí trong phổi sẽ giúp ông khỏi bị bất tỉnh. 
Văn Bình yên lặng kiểm điểm lại hành trang. Dáng điệu của Văn Bình, điệp viên Z.28 của sở Mật vụ Việt Nam, ba phút trước khi rời máy bay nhảy xuống đất địch để thi hành một sứ mạng cực kỳ nguy hiểm, lại có vẻ giản dị, bình thường như khi chàng sửa soạn đi câu cá ở Ba Ngòi, hay soạn hành lý lên thác Gougah tình tự với một cô gái tóc dài, có cặp đùi và cái mông nây nẩy như bằng cao su. Chàng coi kỹ chiếc dù cột vào mình, và đưa tay, thử nắm cái chuôi giật cho quen. Không khéo dù bị vướng không xòe được thì chết! 
Nhưng còn chiếc dù thứ hai và biết đâu cây dù cấp cứu này cũng bị kẹt? Thì chết chứ sao! Chết như vậy sẽ êm ru, hơn là chết trước đội hành quyết của địch. Vì một khi Văn Bình bị bắt, chàng sẽ bị tra tấn, bị đưa ra tòa, và lãnh án do thám, án chết ... Vả lại, cái chết đối với chàng chỉ là một sự xảy ra vô nghĩa, dung dị, cũng như chàng ăn, chàng thở, chàng hút thuốc lá Salem thơm mùi bạc hà, chàng nốc hàng chai huýt ky, và ôm hàng tá giai nhân một đêm ... 
Văn Bình bỗng thấy trái tim se lại. Trước mắt chàng hiện ra bóng dáng mỹ miều của Nguyên Hương, cô thư ký trẻ đẹp và chín mọng như trái dâu Đà lạt của ông tổng giám đốc Hoàng và bộ ngực phập phồng ẩn hiện sau làn lụa mỏng tanh của giai nhân núi lửa mà chàng vừa sống chung một tháng bên làn sóng biển Vũng Tàu. Và cũng như bao lần đã qua giữa lúc chàng say sưa với người đẹp , ông Hoàng lại triệu chàng về. Đêm nay, ngồi nhìn đồng hồ dạ quang trong phòng làm việc chắc Nguyên Hương sẽ giành một phút để nghĩ đến chàng thanh niên đẹp như tài tử màn ảnh băng qua khung cửa phi cơ, xuống đất địch, dưới trời đông lạnh buốt. Và ông Hoàng, cái ông giám đốc già già, có khuôn mặt độc đáo, và bộ óc kỳ lạ sẽ cắt thêm một điếu xì gà nữa với cái chép miệng: 
- Z.28 vừa nhảy xuống Hà Nội ... 
Văn Bình bật khỏi cơn mơ vì tiếng viên sĩ quan tư lệnh nổ ròn trong máy nói: 
- Sắp đến nơi. Trong vòng 60 giây, người của tôi sẽ đến gỡ mặt nạ, ống nói của ông. Chuyến đi này ông đừng quên mua cho anh em mấy lạng cốm vòng đấy nhé! Ăn cốm trong này nhạt miệng thế nào ấy! 
Tiếng viên phụ tá: 
- Nào bây giờ tôi tháo đồ cho ông. Ông lên Hà Nội, qua Hàng Đồng, nhớ nhìn vào căn nhà ở cuối đường. Nhà cô nhân tình nhỏ của tôi đấy! Chả biết cô bé đã hết cảnh phòng không chưa? 
- Đến giờ rồi, đừng đùa nữa chú. Ông bạn đã chuẩn bị đầy đủ chưa? 
Văn Bình đáp: 
- Xong rồi. 
- Tôi cắt điện. 
- Vâng. Cám ơn các bạn đã đưa tôi đến đây. 
- Hy vọng sẽ gặp lại ông. Chúc ông vạn sự như ý. 
Tiếng nói im bặt. Ống nói được rứt gỡ và treo vào cái móc ở sườn máy bay. Văn Bình tháo dây lưng buộc chàng vào ghế ngồi, rồi nhìn ngọn đèn hiệu. Vừa khi ấy, ngọn đèn xanh trên đầu Văn Bình bật sáng. Hiệu từ giã phi cơ. Chàng nhìn ra khung cửa trống đen ngòm. Một luồng gió lạnh ập vào, cánh cửa đã mở rộng. Chiếc cờ-rô-nô đeo ở cườm tay trái đã được quay kim lại số không. Chàng hít thật mạnh, như muốn thu hết số hơi trong bình dưỡng khí, trước khi trả lại cho viên sĩ quan phụ tá, rồi ấn nút đồng hồ cờ-rô-nô tính giây, thót bụng lại, tâm thần bình tĩnh, nhảy văng ra ngoài không trung mù mịt. 
Chàng nghe bên tai như súng trận nổ ròn rã, rồi một tiếng còi the thé. Chàng thấy đau nhói trong tim, thái dương chàng như bị ép chặt giữa hai gọng kềm. Mắt chàng dính sát vào chiếc cờ-rô-nô ... 15 giây, 16, 17 ... Tuy khí trời rét ngọt chàng không thấy lạnh. Chàng nhìn cờ-rô-nô, tiếp tục đếm như máy. Trái tim chàng càng thêm đau buốt. Hai màng tang như thể bị xé rách. Chàng bắt đầu nghẹt thở ... 50 ... 55 ... Nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng đang chờ đợi và hàng vạn người tùy thuộc vào sự thành công của chàng, chàng cảm thấy như vừa nhận được một luồng dưỡng khí. Ngực chàng bớt tức, nhưng chỉ một giây sau lại tức như trước ...70 ...75 ... Đúng 90, Văn Bình kéo dù ... 
Mồ hôi đổ ra khắp người chàng. Chiếc dù quái ác không mở. Lời căn dặn của huấn luyện viên trong trường gián điệp quốc tế, mười mấy năm trước, vụt hiện ra trong trí. 
Bình tĩnh. 
Nửa giây đồng hồ khi ấy sao dài thế! Nửa giây mà dài như một tuần lễ, như một năm trường chờ đợi. Chàng lấy miệng, giật cái dù cấp cứu. Phật một cái, chiếc dù cải tử hoàn sinh lòe ra, gây một tiếng động lớn soàn soạt như xé lụa. 
Văn Bình thoát chết. 
Tiếng còi bên tai chàng đã biến đi đâu mất. Chàng không còn nghe thấy gì nữa. Nhĩ tai chàng ù hẳn ra, và quang cảnh trước mắt chàng, dưới chân chàng như ngừng hẳn lại, tan mờ trong ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt và tan ra thành làn khói hư ảo. Từ từ chiếc dù hãm bớt sức xuống của chàng và từ từ đưa chàng chấm đất. Khi chân chạm đất chàng co người để khỏi đụng mạnh, nhưng toàn thân chàng vẫn rung chuyển như ngồi xe hơi đâm vào cột xi măng. Không khí dưới đất lùa vào phổi, chàng thở thật mạnh, thật nhiều, tương tự như người chết đuối vừa được trở lại với đời sống. Chiếc dù trắng xóa tỏa rộng trên mặt đất. Trông trước trông sau chàng không thấy ai. Chàng rơi đúng vào một bãi rộng, gần Văn Điển, chung quanh là cây cối um tùm. Chàng chắt lưỡi nhủ thầm, nếu sai một tích tắc, nhảy đúng khu rừng già trước mặt chưa biết gỡ đến bao giờ mới lọt, nếu không bị gãy chân. 
Lòng chàng vui rộn nhu đứa trẻ nhận được dáng đi quen thuộc của người mẹ về chợ. Thật thế, xa quê hương từ lâu, lần này chàng mới được về Văn Điển. Chàng không sinh trưởng ở Văn Điển, nhưng đã sống ở đây khá lâu hồi nhỏ. Chàng đã thuộc làu bộ mặt lem luốc của nhà ga còm cõi, cô đơn, của những túp nhà đứng sát vào nhau như muốn hà hơi ấm để trốn khí lạnh cuối đông buốt tận xương tủy. Nhảy dù xuống Văn Điển, sát Hà Nội, thủ đô Miền Bắc, quả là một hành động vô cùng táo bạo. Thoạt đầu, ông Hoàng muốn chàng tới Bắc bằng tiềm thủy đĩnh đổ bộ lên bãi biển Sầm Sơn nhưng không hiểu sao kế hoạch này được thay đổi vào giờ chót. 
Văn Bình cuộn chiếc dù lại thành một gói. Chàng cởi quần áo phi hành, nhét vào trong đoạn rút cái xẻng nhỏ bên lưng ra đào đất. Đất Văn Điển không rắn nên trong chớp mắt chàng đã đào xong, bỏ gói dù xuống lấp lại. Đồng hồ của chàng chỉ đúng bốn giờ rưỡi sáng. Chàng kiểm điểm lại đồ vật trong mình trước khi lên đường. 
Từ phút này Văn Bình mang một tên mới. Chàng là Đặng Thái Trinh, cán bộ tỉnh ủy của đảng Lao động Hà Tĩnh, ra Hà Nội công tác, 30 tuổi, thành phần công nông, với hơn mười niên đảng, và nhiều thành tích phục vụ quan trọng. Trong túi quần sau, chàng có một cái ví da, không phải thứ ví cá sấu đắt tiền mềm mại chàng thường dùng, mà là ví da heo cứng đét Mậu dịch bán cho cán bộ. Bóp phơi này đựng một số giấy tờ căn cước, chứng minh thư của tỉnh bộ, của ủy ban hành chánh Hà Tĩnh, giấy thông hành đặc biệt, và giấy giới thiệu với các cơ quan liên hệ ở Hà Nội. Mục đích công tác của Đặng Thái Trinh là ra Hà Nội tiếp xúc với bộ Chính trị Trung ương của Đảng để báo cáo về phong trào đổi công, hợp tác và cải tạo tư doanh trong tỉnh. Giấy tờ nào cũng dán ảnh Văn Bình và đóng dấu nổi. Dĩ nhiên không có giấy nào thật, và đều do ban chuyên môn của Sở làm ra, song không khác giấy thật mảy may. Các chuyên viên đã đưa các giấy này vào máy riêng để làm cho giấy cũ đi như đã dùng từ lâu. Nếu thật, chỉ có số tiền chàng cất trong túi áo là thật, gồm hai chục vạn bạc Hồ Chí Minh, 5 lạng vàng lá Kim Thành và ba hột kim cương mỗi hột nửa ca ra. 
Cũng như cán bộ tỉnh ủy, Văn Bình mặc bộ ka ki ngoại hóa bốn túi, cổ đứng, ống rộng, đội mũ Trung cộng, dận dép cao su Thái Lan. Trên ve áo chàng đeo một phù hiệu tròn bằng nhôm in nổi chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh. Túi áo giắt hai bút máy, một mực, một chì, hiệu Đại tiền môn. Đáy túi quần còn sót lại hai cuống vé xem chiếu bóng quốc doanh ở Hà Tĩnh trước đó một tuần. Chàng xách cặp da đựng điện đài, sợi dây liên lạc duy nhất giữa chàng với ông Hoàng. Trên vai chàng lủng lẳng cái xà cột lớn, giắt cái khăn mặt bông Nam Định lòng thòng. Mặt chàng sạm nắng, tóc cắt ngắn cũn cỡn. 
Từ chiếc xì líp và áo thung mặc trong tới đồ đeo ngoài, nhất nhất đều rập khuôn với mẫu người cán bộ Bắc Việt. Chàng ưỡn ngực bước theo lối nhà binh bắt chước dáng đi dõng dạc của đồng chí tỉnh ủy, công nông chính cống. Trước ngày công tác, chàng đã tập đi, vâng, chỉ tập đi mà thôi, mất nửa tuần lễ. 
5 giờ sáng, Văn Bình đến quốc lộ số 1. Nông dân đã ra đồng rộn rịp. Tiếng loa phóng thanh kêu đồng bào dậy tập thể thao công cộng từ xa vọng lại. Mấy phút sau, chàng đến trước tấm biển sơn vàng, đề chữ đỏ: Văn Điển. Chàng đi vòng con đường nhỏ, qua hai bên lũy tre, và nghĩa trang làng đến một trang trại vắng vẻ. Chàng ném cái địa bàn nhỏ xíu xuống ao rồi xô cái cổng gỗ khép hờ đi thẳng vào trại. 
Dáng điệu khoan thai như chủ nhà, chàng trèo lên hành lang. Đẩy cửa, cửa mở. Bên trong đèn dầu còn cháy. Một thiếu phụ trạc 25 đứng gần ngọn đèn đợi chàng. Thiếu phụ rất đẹp, trán cao, nét thanh, tóc cắt ngắn, khuôn mặt trái soan, hơi buồn, đôi môi như vẽ, mũi như tạc và cặp mắt trong vắt. Nàng mặc xoàng xĩnh cái áo cán bộ màu xanh nhạt song không che giấu được cái eo thon nhỏ, và bộ ngực căng tròn, không giả tạo. Thấy chàng, nàng hơi khựng lại một giây. 
Văn Bình cất tiếng: 
- Chào bà, tôi là cán bộ cốt cán từ Hà Tĩnh đến dự đại hội. Xin bà một chén trà nóng. 
Thiếu phụ đáp nhanh: 
- Không dám, chào đồng chí. Tôi không có trà nóng, chỉ có nước vối đậm, được không ạ? 
Mật khẩu đã trao xong, thiếu phụ mỉm cười, chỉ ghế mời chàng: 
- Mời ông ngồi. Gớm, tôi đợi ông suốt đêm, tưởng ông lỡ hẹn, hoặc bị dân vệ bắt thì nguy. 
Văn Bình cười lại: 
- Xin khất bà lần sau. 
- Thưa ông, khất gì ạ? 
- Vì lần này, tôi được hân hạnh gặp một giai nhân nên bằng bất cứ cách nào tôi quyết không để dân vệ bắt. 
- Ông khéo nói quá. Thưa ông, tên tôi là Liễu, Thúy Liễu. Chồng tôi là nhân vật cao cấp của Đảng. Người chỉ huy dân vệ ở đây là đàn em của nhà tôi, nếu chẳng may ông bị bắt, tôi có thể gỡ giùm cho ông. 
- Ông ... đang ở nhà? 
- Nhà tôi đi vắng luôn. Hiện nhà tôi đang công tác ở ngoại quốc. Tôi ở nhà có một mình. 
Văn Bình đã hiểu nghĩa chữ "một mình" mà Thúy Liễu vừa dùng. Trước khi lên đường, Văn Bình được ông Hoàng dặn kỹ về việc tiếp xúc với Thúy Liễu. Nàng thuộc thành phần trí thức bị một cán bộ công nông cao cấp ép làm vợ, nên tuy tấm thân ở Bắc mà lòng hướng vào Nam Nàng được Sở dùng làm trạm chiêu đãi điệp viên hoạt động trong vùng Hà Nội. Văn Bình thầm nghĩ không hiểu ông Hoàng già cằn kia có duyên đến bậc nào mà kết nạp được toàn gái đẹp. Nếu Thúy Liễu mặc áo suya ra, đeo bông tai kim cương óng ánh, ngự xe Hoa kỳ kiểu mới, dạo quanh Sàigòn ai cũng lầm nàng là minh tinh điện ảnh Lý Lệ Hoa cải trang người Việt. Thúy Liễu kéo ghế: 
- Mời ông ngồi, kìa, sao ông đứng mãi thế. Ở ngoài vào chắc ông lạnh lắm. À, thưa quý danh là gì? 
- Văn Bình. 
- Tôi nghe các anh ca tụng ông nhiều, nhưng chưa được gặp. Thật hân hạnh cho tôi. 
Rồi nàng chỉ cái cặp chàng cầm tay: 
- Điện đài phải không ông? 
- Dạ phải. Sao bà biết? 
- Z.61 ở Hà Nội dặn tôi hỏi ông có mang thêm máy cho anh em không? Điện đài ở đây ít quá, nhân viên thì quá đông, nên không đủ dùng. 
- Lần này, tôi mang hai cái, một cái nhờ bà chuyển cho anh em. 
Văn Bình nhìn chung quanh nhà: 
- Nói chuyện có hề gì không? 
Thiếu phụ đáp: 
- Sau khi ông đến tôi đã thả chó. Trại này rộng gần một mẫu, hai con chó lại dữ như cọp không ai dám lại gần. Vả lại ai cũng nể nhà tôi. Nhà tôi là ủy viên trong Trung ương Đảng bộ. 
Sực nghĩ ra thiếu phụ hỏi: 
- Ông nhảy dù gần đây không? 
- Thưa, nhảy cao trên 6 cây số. Thoạt tiên tôi định nhảy thấp vì chắc có mây che, nhưng đến khi qua Hà Đông trời chuyển tốt nên đành phải nhảy cao. 
Thiếu phụ nhăn mặt một cách đáng yêu: 
- Nhảy cao như vậy không dễ gì ông nhỉ? 
Văn Bình cũng nhăn mặt: 
- Vâng, làm nghề này cả tôi lẫn bà đều không dễ. 
Thiếu phụ im lặng không đáp. Một lát sau nàng nói: 
- Xin lỗi ông, mải nói chuyện tôi quên khuấy. Ông thức suốt đêm chắc mệt. Tôi đã dọn sẵn giường ông nghỉ. Giường này, dĩ nhiên là không được êm bằng giường Sàigòn. 
Nàng chỉ cho Văn Bình cái giường gỗ trải chiếu hoa cạp điều ở phòng ngủ kế bên. Văn Bình bước vào trước, nàng theo sau khép cửa lại, miệng nói: 
- Cần gì ông cứ gọi, tôi ngồi ngoài này. Đến trưa mới có tầu lên Hà Nội. 
- Cám ơn bà. Mấy giờ tôi sẽ gặp Z.61? 
- Z.61 dặn chập choạng tối ông hãy đến. Đúng sáu rưỡi. Dường như Z.61 bị lộ. 
Văn Bình dật nẩy như lò so: 
- Z.61 bị lộ à? Tại sao còn hẹn tôi đến? 
- Tôi không được rõ. Tôi chỉ là đầu mối liên lạc với Z.61 thôi. Đành rằng Tổ chức rộng lớn, gồm khá đông người nhưng tôi chỉ biết có Z.61. Hoạt động trong vùng địch mà, ông lạ gì? Tôi nghe nói công tác này có tính cách quan hệ và cấp bách, dầu sao ông cũng đến hôm nay cho. 
- Z.61 sợ bị bắt? 
- Có lẽ thế, theo lệ thường Z.61 xuống tận đây gặp tôi, nhưng vừa rồi lại liên lạc bằng thủ tục cấp cứu và trong mệnh lệnh liên lạc Z.61 yêu cầu tôi nhắc ông đừng lỡ hẹn dầu có bị trở ngại. 
- Bà biết công tác này ra sao không? 
- Không. Chỉ Z.61 và một người nữa biết. 
- Người này là ai? 
- Trong những phiên họp của tổ chức, thường thường người này đến chủ tọa, song đeo mặt nạ. Anh em thường gọi là Anh Cả, hoặc Z.30. 
- Vậy tôi lưu lại đây đến trưa. 
- Hân hạnh. Tôi đã làm ít món ăn mời ông sơi. Ông đi từ đêm hẳn phải đói. 
Thúy Liễu bưng vào phòng chàng một cái khay nhỏ khói bốc ngào ngạt. Một bữa cơm thuần túy Bắc Việt và sang trọng như hồi tiền chiến. Đĩa cơm gạo tám thơm phức, bát giả cầy, đĩa thịt đông dưa chua, đĩa cốm vòng... 
Vừa ăn, Văn Bình vừa hỏi: 
- Dạo này bà còn mua được thịt ư? 
- Vẫn mua được nhưng giá cao lắm, tôi có ưu thế với Mậu Dịch nên mua thực phẩm dễ hơn mọi người. 
- Thịt đông bà nấu ngon quá! 
- Ông quá khen. Ngoài này trời lạnh luôn song không được ăn thịt đông quanh năm như ở trong Nam. Làm gì có tủ lạnh, thưa ông? À, nghe nói trong ấy rạp chiếu bóng có máy điều hòa không khí còn mát hơn Chapa nữa phải không? 
- Phải. 
- Sưóng nhỉ! 
Giọng nói và điệu bộ tươi vui của thiếu phụ gây cho Văn Bình cái cảm tưởng hai người đang nói chuyện tầm phào, giữa cảnh nhàn hạ. Thật thế, nàng hầu như quên hẳn Văn Bình vừa nhảy dù xuống đất địch và chính mình đang giữ một vai trò khá trọng hệ ở hậu địch, từng phút từng giây cọ sát với thần Chết. 
Đột nhiên nàng lặng thinh. Dưới ánh đèn dầu, Thúy Liễu đẹp một cách dị thường. Có lẽ nàng đang nghĩ tới đô thành Sàigòn, chìm ngập dưới ánh điện nê ông rực rỡ, những tiệm cơm thơm mùi nước hoa và da thịt đàn bà quí phái, những đêm trăng huyền ảo trên bãi cát Vũng Tàu, trong rừng Đà Lạt. Nàng tượng trưng cho lớp đàn bà lý tưởng của thời đại hỏa tiễn và kích động nhạc, nghĩa là không trẻ không già, vẫn còn cái nhí nhảnh lả lơi, cái thẹn thò đáng yêu của tuổi đôi mươi, lại có tấm thân nẩy nở đến cao độ, đầy đủ kinh nghiệm về ân ái. 
Nàng vừa vặn nhỏ ngọn đèn dầu: 
- Mời ông đi nghỉ. 
Văn Bình ngất ngây như người say rượu. Chàng muốn ôm nàng vào lòng để hôn sống mũi dọc dừa và đôi mắt mở rộng, song nàng đã lặng lẽ quay ra, khép cửa lại. Trong bóng tối, chàng nghe nàng thở dài. Văn Bình quay mặt vào vách cố ngủ. 
Gần trưa, chuyến xe lửa Nam Định - Hà Nội ghé ga Văn Điển. Văn Bình trà trộn vào đám hành khách vội vã, ra ghi sê lấy vé lên Hà Nội. Ra cửa, chàng dừng lại một phút, trình giấy cho hai công an viên đeo súng, cặp mắt cú vọ. 
12g15, tàu chuyển bánh. Văn Điển là ga cuối cùng trên đường tới thủ đô Hà Nội. Văn Bình - Đặng Thái Trinh chọn một góc đông người trong toa hạng ba rồi thu hình ngồi hút thuốc. Trong khói thuốc Thăng Long, chàng tưởng như ngửi thấy mùi thơm của tóc Thúy Liễu. Sáng sớm, 5 giờ sáng, lúc tỉnh dậy nhìn qua khe cửa chàng thấy Thúy Liễu ngồi một mình khâu vá dưới đèn. Nghe động, nàng buông kim hỏi: 
- Anh đã dậy rồi à? 
Văn Bình bàng hoàng. Nàng không còn gọi là ông khách sáo như hồi đêm nưa. Chợt nhớ ra, nàng đỏ bừng hai má. Nàng bưng vào đĩa xôi điểm tâm nóng hổi và gói thuốc Thăng Long thứ tốt, có ngôi sao đỏ. Như vợ chiều chồng, nàng bóc gói thuốc rút một điếu, đưa tận tay cho chàng: 
- Mời bà. 
Nàng lắc đầu: 
- Thưa ông, em không hút. 
Từ sáng đến trưa, chàng hút gần hai gói thuốc Thăng Long. Lúc chàng sửa soạn hành trang, Thúy Liễu đứng thần người bên cửa, trong mắt hiện đầy vẻ luyến tiếc. Văn Bình vội bước ra sân, vì sợ ở lâu thêm nữa sẽ ôm ghì lấy nàng. 
Xe lửa đã chạy khỏi khu vực Văn Điển. Gió lạnh buổi sáng quạt nhè nhẹ vào mặt chàng. Một công an viên đồng phục ka ki xanh Nam Định đến từng toa xét giấy. Hắn dán cặp mắt cận thị vào chứng minh thư của Văn Bình, nhưng chỉ một phút sau trả lại cho chàng, kèm theo tiếng chào thân mật. 
Chợt có tiếng chân chạy thình thịch trên mái tầu xen lẫn tiếng kêu bắt và tiếng súng nổ. Một lát sau, công an điệu vào một thanh niên mặc đồ nâu cũ bạc. 
Người lạ không có giấy tờ tùy thân, toan tẩu thoát bằng cách truyền lên mái. Hắn bị còng tay vào một xó. Theo lời nhân viên công an, hắn là gián điệp của Miền Nam. Văn Bình muốn hét lên thật to. Trời ơi! Nếu các đồng chí công an biết ông cán bộ tỉnh ủy ngồi lù lù trước mặt là điệp viên chính cống và cao cấp của Miền Nam thì chắc sẽ chết ngất! 
Tầu đến ngoại ô Cống Vọng. Từ xa, Văn Bình đã ngó thấy những cột thép sơn đen chùi chũi vươn cao in hình thù quái đản trên nền trời xanh tím một ngày cuối đông rét mướt. Tầu từ từ hãm lại. Bệnh viện Bạch Mai nằm thưỡn bên đường sắt, với bức tường xi măng mới quét màu vàng chói mắt và cột cờ cao ngất phía trên phấp phới lá cờ to bằng cái chiếu gắn ngôi sao vàng năm cánh. Kế cận là nghĩa trang quân đội viễn chinh Pháp với những hàng chữ thập trắng toát, rồi Ngã Tư Sở, Kim Liên. 
Đến một cổng xe lửa không rào gác Văn Bình nhảy xuống. Chàng bách bộ một quãng ngắn rồi trèo lên xích lô bảo đạp đến khách sạn Hòa Bình đối diện nhà ga Hàng Cỏ. Lữ quán này trước là của người Pháp sau hiệp định Giơ neo bị xung vào hệ thống quốc doanh. Đó là một cao ốc ba tầng nhìn ra mặt đường, kiến trúc bệ vệ, gồm nhiều phòng rộng thênh thang, những cái giường Hồng Kông cột đồng vàng chóe và những cầu thang gỗ lim đánh si bóng loáng. Trước đây, mỗi chiều xuống Khâm Thiên phá phách với ả đầu, Văn Bình thường tạt qua, mon men lại quày két tán tỉnh cỏ đầm non có đôi môi dầy đa tình, cặp mắt dao cau và bộ ngực vĩ đại lộ ra gần hết mỗi khi nàng giả vờ cúi xuống. 
Văn Bình xách cặp da vào quày két. Trên cái ghế mây cao lêu nghêu cô gái ngồi ngày xưa, chàng thấy ông thư ký già râu mép bạc non nửa, đeo kính cận thị dày cộm gọng kền, súng sính chiếc áo the đen phai màu, bị nhán gậm lung tung. 
Viên thư ký hỏi chàng, bằng giọng miền Trung: 
- Đồng chí muốn trọ hả? 
Văn Bình gật đầu. Viên thư ký nói tiếp: 
- Cơ quan đã báo trước hay bây giờ đồng chí mới ghi? 
Đặt cái cặp da đựng điện đài xuống, Văn Bình đáp: 
- Tôi lên đường gấp nên Ủy ban Tỉnh không kịp điện xin phòng. Hiện còn phòng nào không? 
- Còn. Yêu cầu đồng chí xuất trình chứng minh thư. 
Văn Bình lấy giấy tờ trong xà cột đưa cho người thư ký. Một thanh niên đội mũ công an từ bên trong bước ra. Ông già thư ký chuyển giấy tờ của Văn Bình cho hắn. Sau khi liếc coi lấy lệ, hắn ném xuống bàn cho người thư ký già với nụ cười xã giao nhạt như nước ốc: 
- Đồng chí ở Hà Tĩnh hả? Bưởi Hương Khê ngon phải biết Sao đồng chí tỉnh ủy không mang ít bưởi ra ngoài này? 
Văn Bình cười trả một cách rất "cán bộ": 
- Dạo này công tác nhiều, lại đi gấp nên không kịp. Thôi, khất đồng chí chuyến sau. 
Ghi xong, viên thư ký già trả chứng minh thư cho chàng, đoạn lẳng lặng rút cái chìa khóa treo trên tấm bảng sau lưng đặt ngay ngắn lên mặt quầy: 
- Chìa khóa đây. Phòng số 271, cuối hành lang; Đồng chi thanh toán lệ phí trước. 
Trả tiền xong, Văn Bình ôm cặp, giơ tay chào hai người rồi lên cầu thang. Vừa trèo bậc thang gỗ, Văn Bình vừa thầm phục ông Hoàng. Một tuần trước ngày khởi hành, chàng được đưa về một trung tâm bí mật. Tại đó chàng được học tỉ mỉ về đời sống ở Hà Nội, từ giá tiền một lạng thịt bò ở chợ Đồng Xuân đắt hơn ở chợ Hôm bao nhiêu đến vị trí cái phòng trong khách sạn Hòa Bình mà chàng sẽ tới. Vì vậy chàng không thọc tay vào túi quần nghênh ngang chờ bồi phòng đến xách hành lý như ở các nơi khác mà hăm hở trèo thang một mình. Ở đây khách trọ phải khuân vác hành lý lấy, bồi phòng không phải là con gái thân hình căng cứng như muốn xì hơi, mà là thanh niên vẻ mặt xương xẩu lầm lì, được huấn luyện kỹ càng về công tác tình báo. 
Lên lầu hai, chàng rẽ bên trái, đi hết hành lang và dừng trước phòng 217. Chàng tra chìa khóa vào ổ. Bên trong quang cảnh cũng ảm đạm như dưới phòng tiếp khách. Một cái giường gỗ trải nệm mỏng và ga trắng, choán nửa diện tích. Bên cạnh là cái bàn viết bằng gỗ tạp, hai cái ghế không dựa và một tủ gương nhỏ. Phía bên này là cửa vô buồng tắm. Nước lên có giờ, nên ban ngày phải chứa nước trong cái chum nhỏ. 
Văn Bình khóa trái cửa, giấu điện đài vào đáy tủ, vào buồng tắm rửa mặt qua loa, rồi trèo lên giường để nguyên quần áo đánh một giấc ngủ. Ngủ trước đã. Lệ thường, trước khi bắt tay vào công tác quan trọng chàng hay ngủ một giấc no nê để tâm thần và cơ thể được thảnh thơi, nhẹ nhõm. Chàng thừa biết sẽ ngủ được yên, không sợ ai quấy rầy. Vả lại, nếu công an đến phòng, họ cũng chỉ đến ban đêm, sau khi chàng để lộ vết tích khả nghi. Đằng này, cán bộ Đặng Thái Trinh là nhân vật cao cấp, cử chỉ đường hoàng và nghiêm chỉnh ... Không, Văn Bình còn được yên ổn một thời gian nữa. Ít ra là yên ổn trong giấc ngủ bù trừ đầu tiên này trên đất địch.
 



II. Nguyễn Đoàn
 
 Nguyễn Đoàn đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt suy tư. Theo tin của ông Hoàng ở Sàigòn, một nhân viên có toàn quyền định đoạt tại chỗ sẽ nhảy dù xuống gần Hà Nội và sẽ đến tiếp xúc với chàng hôm nay. 
5 giờ chiều. Nhìn qua cửa sổ trên gác xuống đường, Đoàn đột nhiên thấy tim thắt lại. Vẫn những bóng dáng quen thuộc thỉnh thoảng bước qua tiệm sách Tiến Bộ của chàng. Thư quán Tiến Bộ là một trong những an thất[1] của Phong trào Yêu nước do ông Hoàng lập ra tại Hà Nội. 
Từ lâu nay Đoàn đánh hơi thấy co sự khác thường. Quen cuộc sống nguy hiểm, Đoàn đã luyện được giác quan thứ sáu vô cùng tinh tế. Chàng có cảm giác địch xiết chặt vòng vây quanh chàng. Trong những ngày qua, Đoàn đã tăng cường công tác đề phòng bỏ những cuộc tiếp xúc vô ích, chàng không đích thân giáp mặt nhân viên hành động nữa và chuyển cho các "hộp thư" ở rải rác trong thủ đô Hà Nội ; bên mình chàng luôn luôn có sẵn khẩu súng lên đạn và ống thuốc độc xi a nuya chàng sẽ nuốt vào ruột một khi bị bại lộ. Thận trọng như vậy không có nghĩa là Nguyễn Đoàn sợ chết. Không, chàng chỉ sợ bị địch bắt, chưa kịp tẩu tán tin tức và tài liệu quan trọng và cắn vỡ ăm pun độc dược để tự sát. Nếu sợ chết, Đoàn đã không chọn cái nghề nguy hiểm này. 
Sau khi Phong trào được thành lập và hoạt động mạnh, Đoàn xung phong nhận công tác tổ chức nằm lì trong hậu tuyến địch. Chàng đã chai lì với những vụ bắt bớ, tra tấn thường xuyên. Sự bành trướng quá mạnh của Phong trào Yêu nước làm cho nhà cầm quyền kinh hoàng. Từ lượm tin tức chuyển về miền Nam đến tổ chức các vụ phá hoại, Phong trào đã tạo được hậu thuẫn trong dân chúng. Cũng vì thế vòng vây Công an và Phản gián địch ngày một xiết lại. Thư quán Tiến Bộ bị bí mật canh gác ngày đêm: người mua kẻ bán vào, ra đều bị nhân viên địch theo dõi. Tuy nhiên đến nay chưa đồng chí nào của Phong trào bị bắt. Đoàn biết là địch chờ đợi để hốt một mẻ cá lớn. 
Trời dần dần tối. Ngoài phố, đèn điện đã cháy sáng. 
Buổi chiều mùa đông ở Hà Nội buông xuống vội vàng, hơi lạnh tích lũy từ ngoài biển khơi như được gom lại và thổi vào tám cửa ô vắng teo và buồn bã. 
Chuyến xe điện lên chợ Đồng Xuân vừa chạy qua. Theo hẹn Z.28 phải đến gặp chàng ở thư quán đúng sáu rưỡi tối. Đoàn cẩn thận đóng chặt cửa sổ vặn đèn trong phòng trước khi xuống cầu thang. Chàng vẫn sợ khi chàng xuống nhà công an truyền mái đổ vào ban công khiến chàng trở tay không kịp. 
Sát cầu thang xi măng, một cận vệ đứng ẩn trong một chỗ lõm, ngón tay luôn luôn đè lên khẩu tiểu liên nạp đạn sẵn. Nếu công an ập vào bất thần , băng đạn thứ nhất đủ quật ngã cả bọn, trước khi họ có thời giờ chống trả. Bên ngoài quầy hàng chỉ có một người bán sách, vả lại cũng chả có ai mua mà bán. Cửa hàng chỉ mở một bên, bên kia đóng im ỉm, từ ngày Đoàn đánh hơi thấy an thất của Phong trào bị lộ. 
Nguyễn Đoàn thò đầu ra phòng ngoài, nheo mắt nhìn Đỗ Hội ngồi nghiêm chỉnh trên cái ghế đẩu sau quầy. Thư quán Tiến Bộ bị lộ chàng có thể ra lệnh rút nhưng cơ sự đã muộn, rút không phải dễ, hơn nữa các cơ sở khác chưa được báo tin kịp thời. Đành ở lại và ở lại với tinh thần quyết tử. 
Đoàn tự trách sao mình lại chọn thư quán này làm chỗ hẹn với Z.28. Nhưng nếu không gặp ở thư quán thì biết đến đâu? Từ mấy tuần nay, Nguyễn Đoàn không thể ra khỏi cửa mà không bị địch đeo dính như hình với bóng. 
6 giờ đúng. Sau khi dặn Tính canh gác chu đáo, Đoàn trở lên gác. Còn 30 phút nữa Z.28 mới tới. 
6 giờ 5 phút. Một người dong dỏng cao bước qua thư quán đột nhiên dừng lại buộc dây giầy. Buộc xong, người này rút thuốc lá ra đánh diêm hút. Sau cùng người này mạnh dạn bước vào trong hiệu. Chắc chắn không phải là khách mua hàng. Hay là ... 
Đỗ Hội mỉm miệng cười xã giao: 
- Thưa, ông mua sách? 
Người lạ lắc đầu: 
- Không, tôi muốn mua giấy than. Thứ của Tiệp Khắc. 
Đỗ Hội đáp nhanh: 
- Không có. Chỉ còn cạc bon Hung ga ri thôi, ông có dùng không? 
Rồi đổi giọng thân mật: 
- Chào anh Z.28. Z.61 đang chờ anh trên gác. 
Người lạ vừa được gọi là Z.28 chào Đỗ Hội rồi tiến thẳng vào bên trong. Đỗ Hội bỏ quầy hàng, ra phía trước xập cửa. Nội vụ xảy ra trong vòng một tích tắc đồng hồ. Nhanh đến nỗi Đỗ Hội không biết tai nạn từ đâu đến nữa. Chàng vừa ra tới cửa thì có cảm giác bị mũi dùi nhọn đâm suốt ngực. Dùi nhọn này là một viên đạn từ một khẩu súng lớn lắp ống hãm thanh từ ngoài vỉa hè đông đúc bắn vào. Thân hình vạm vỡ của người lạ mặt tự nhận là Z.28 che khuất Đỗ Hội nên Tính giữ súng máy không nhìn thấy. Như giây cót đồng hồ vặn đúng lúc người lạ tiến đến gần Tính, phóng lưỡi dao nhỏ như lá liễu và sắc như nước vào yếu hầu chàng. Tính ngã ngồi không kêu được một tiếng, khẩu Sten rơi gọn vào tay địch thủ. Người lạ không vội vàng lên gác. Hắn quay mặt ra phía ngoài phất tay ra hiệu cho đồng lõa vô hình, đoạn trèo bước một lên cầu thang. 
Nét mặt vui tươi Nguyễn Đoàn mở khóa cửa cầu thang. Chàng tươi vui vì con người cứu chàng đã đến, dẫu sớm hơn giờ hẹn gần 20 phút. Chàng nhô đầu qua khe cửa. Theo chỉ thị Z.28 phải nói mật khẩu trước. Nhưng người lạ cứ lùi lũi đi vào và đến khi Đoàn biết không phải là đồng chí thì chàng đã không phản ứng được nữa. Người lạ xông lại, chẹn mạch máu ở trên cổ chàng. Trong khoảnh khắc mặt Đoàn sưng vù và tím bầm vì máu không lên được óc. Nguyễn Đoàn mềm nhũn như sợi bánh phở từ từ giao mình xuống đất. Nhưng Đoàn chưa chết. Chàng chỉ bị ngất xỉu. Người lạ vừa hạ Đoàn bằng thế võ Nhật nguy hiểm này đã biết tính toán sức bóp để chàng không thiệt mạng. 
Người lạ mặt là Phạm Linh, truởng phòng Phản gián Hà Nội, đệ tam đẳng huyền đai. Võ nghệ của Nguyễn Đoàn nào có nghĩa gì trước một địch thủ dày công luyện tập như Phạm Linh. 
Trong khi ấy Z.28 thực thụ tức Văn Bình, chàng thanh niên yêu đời, đẹp trai, tài ba, nhảy dù đêm qua xuống gần nhà ga Văn Điển, đang bách bộ từ Hồ Hoàn Kiếm lên thư quán Tiến Bộ ở Hàng Đường. 
Với thân hình cao 1m70, nặng trên 70 kílô toàn thịt không có mỡ thừa, Văn Bình thuộc vào lớp thanh niên lực sĩ mà khi mặc áo cũng như khi ở trần biểu diễn đều thu hút được thiện cảm mọi người và nhất là phụ nữ. Sự hấp dẫn của chàng đối với phụ nữ được tăng thêm nhờ khuôn mặt bướng bỉnh nhưng khả ái, hàm răng đều đặn trắng muốt, cặp mắt sáng quắc khi dữ dội, lúc dịu dàng, mớ tóc hơi quăn trước thả lòa xòa trên vầng trán rộng. 
Gió đông từ dưới Hồ Gươm dồn vào phố Hàng Đào. Hàng Đào ngày nay không còn là Hàng Đào tơ lụa ngày xưa với những thiếu nữ hơ hớ, cười tình với con trai qua đường, sau chồng vải trăm mầu, với những cậu công tử nếp quần sắc như dao cạo và thơm mùi nước hoa đắt tiền. Hàng Đào ngày nay không còn là Hàng Đào lịch sự, nhã nhặn, thanh cảnh và thi vị nữa. Ngay đầu đường, trông ra Hồ Gươm là một cửa hàng bán lẻ của Mậu Dịch, bên trong tuy có đàn bà, nhưng là thứ đàn bà mà Văn Bình không thích bởi họ mặc quần áo thẳng tuột không có đường cong và rộng đến nỗi mới trông thấy ai cũng tưởng họ sản phụ mặc áo che bụng. 
Phố Hàng Ngang đóng im ỉm Một tiệm cơm với những niêu thịt, cá bầy ngổn ngang trước cửa. Qua phố Hàng Đường. Văn Bình nâng tay trái lên xem giờ. Trong 5 phút nữa chàng phải có mặt tại thư quán Tiến Bộ ở đầu phố Hàng Gạo, gần chợ chợ Đồng Xuân. Chàng rảo qua tiệm sách, liếc mắt vào trong. Đúng như Thúy Liễu nói hồi sáng, chàng thấy một người ngồi yên sau quầy sách, đeo kính cận thị. Một bên cửa đóng. 
Trước cửa, cây đèn nê ông xanh biếc, chiếu một lùm sáng lung linh trên tấm biển đề hai chữ Tiến Bộ bằng sơn đỏ. Chàng toan vượt qua đường bỗng đứng khựng. Tối qua,vào giờ này, chàng đang ở trong văn phòng ông Hoàng ở Sàigòn. 
Lời dặn dò của ông tổng giám đốc dội vang bên tai chàng như hồi chuông báo thức một đêm vắng lặng. Ông Hoàng gạt tàn điếu xì gà Ha van quen thuộc giọng nghiêm nghị: 
- Anh cần biết sự thật để đề phòng. Lẽ ra anh trực tiếp gặp Z.30, người chỉ huy phân Sở ở Hà Nội, song để thử lại bài toán tôi muốn anh tiếp xúc với Nguyễn Đoàn. Nếu tôi không lầm, Đoàn đã bị lộ. 
- Nghĩa là địch đang chờ tôi trong thư quán Tiến Bộ. 
- Đúng hơn, địch đang bao vây nhà sách. Bao vây nhưng chưa bắt. Họ chỉ bắt anh nếu biết đích xác anh là yếu nhân từ Sàigòn ra. Và họ chỉ biết được điều ấy nếu trong hàng ngũ của ta có nội phản. 
Ông Hoàng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt chàng: 
- Anh nên thận trọng trước khi vào thư quán gặp Đoàn. 
Văn Bình giả vờ đứng lại, ngắm những con búp bê bằng vải nhồi bông bày trong tủ kính. Tấm gương trong vắt không phản chiếu hình bóng nào khả nghi. 
Còn một phút đúng 6g30. Văn Bình trở sang hè bên kia, ung dung đến trước tiệm sách. Nhân viên sau quầy hỏi chàng: 
- Thưa, ông mua sách? 
Văn Bình khoát tay: 
- Không, tôi muốn mua giấy than. Thứ của Tiệp Khắc. 
Người kia đáp giọng đều đều: 
- Không có. Chỉ còn cạc bon Hung ga ri thôi, ông có dùng không? 
Văn Bình gật đầu. Người kia chỉ vào cửa trong: 
- Mời anh lên gác. Z.61 đợi anh từ nãy. 
Văn Bình mỉm cười, rẽ tấm màn cửa, nện gót lên cầu thang xi măng. Trong đời, chàng nhảy xuống đất địch nhiều lần và đã chạm trán nhân viên do thám hoạt động trong đất địch nhiều lần khác nhau. Lần nào chàng cũng vui vẻ như đến chỗ hẹn với một người bạn thiết. Nhưng lần này chàng lại cảm thấy cổ họng khô queo và ruột nóng như lửa đốt. Chàng khép tay trái sát nách vô tình đụng khẩu súng Mannlicher 9 ly của Áo quốc, một trong cái loại võ khí thông dụng ở Hà Nội. 
Cánh cửa lên lầu hé mở. Chàng từ từ tiến vào. Đối diện chàng là một thanh niên, trên ba mươi tuổi, dong dỏng cao, mặt như sinh viên đại học, giọng nho nhã: 
- Mời anh ngồi. 
Một tia chớp lóe trong óc Văn Bình. Hôm qua, chàng đã xem kỹ tấm hình Z.61. Tuy trong lòng xốn xang, ngoài mặt chàng vẫn bình tĩnh như không xảy ra chuyện gì. Chàng bắt tay người tự nhận là Z.61, và trong khi nắm tay chàng biết đối phương là kẻ võ nghệ siêu quần. Văn Bình không nói mật khẩu thứ hai như thường lệ. Chàng mỉm cười tỏ thái độ tự nhiên và nói với người lạ: 
- Lâu lắm mới gặp anh. Dạo này anh mạnh không? 
Phạm Linh, vâng, người lạ mặt là Phạm Linh vô tình đáp: 
- Cũng lâu rồi nhỉ? Cám ơn anh, tôi cũng thường. 
Rồi đổi giọng: 
- Ta vào việc đi thôi. Gớm, tôi cứ tưởng anh không đến được, lo quá Anh đến Hà Nội hồi mấy giờ và bằng cách nào? 
Văn Bình đáp lững lờ: 
- Bằng xe hơi quốc doanh. 
- Ông Hoàng gửi những chỉ thị nào cho Tổ chức, yêu cầu anh trao cho tôi. 
Văn Bình gật đầu. Chàng lặng lẽ bỏ tay vào túi áo trong, miệng nói: 
- Vâng, có một bản mật lệnh, viết bằng mực hóa học. 
Bản mật lệnh chàng rút ra là khẩu Mannlicher. Văn Bình bước xéo sang bên: 
- Phiền anh giơ tay lên? 
Phạm Linh cố tạo bộ mặt ngạc nhiên thành thật: 
- Ơ kìa, tại sao anh rút súng? 
- Đó là thói quen nghề nghiệp. Giơ tay lên khỏi đầu, nghe chưa? 
Thái độ bình tĩnh đến ngạo mạn của Phạm Linh làm chàng hoài nghi ; Nhanh như cắt chàng hoành thân một nửa về phía sau vừa vặn nhìn thấy họng súng tiểu liên đen ngòm. Bàn tay người cầm súng chưa kịp lảy cò thì khẩu Mannlicher đã nhả một viên đạn trúng mục tiêu. Phạm Linh định nhúc nhích nhưng mũi súng của Văn Bình đã trở ngược: 
- Đừng dại dột. Giơ tay lên. 
Văn Bình lượm khẩu tiểu liên cặp ngang nách. Khẩu súng này tạo cho chàng một cảm giác an ninh và ấm áp. Biết bị sa bẫy chàng vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh. 
Một bóng nữa vụt lên gác. Một phát trúng tim. Một xác nữa vật xuống. Mắt Văn Bình không rời Phạm Linh trong khi chàng lùi sát tường. Một loạt tiểu liên bắn qua cửa kính khiến chàng phải cúi đầu để tranh mảnh vỡ. Một loạt đạn khác bắn tréo tới. 
Khẩu súng của chàng chưa kịp nhả lửa thì đèn điện trong nhà đã tắt phụt. Chàng bắn hai phát hú họa rồi nhảy vào góc. Ngay khi ấy một loạt súng bắn như tưới nước vào chỗ chàng đứng trước đó 5 giây đồng hồ. 
Văn Bình cảm thấy nong nóng ở gáy, Chàng rút bật lửa ném lên sàn gác. Tiếng kêu vừa dội lên, khẩu súng lục của người lạ đã khạc đạn. Văn Bình quay đầu súng lại và trong nháy mắt chàng biết là bắn trúng. Chàng nghe người lạ kêu rú rồi im lặng. Im lặng hoàn toàn. Im lặng như chưa bao giờ súng nổ. 
Đột nhiên, tiếng máy xe hơi gầm vang rồi một vừng sáng đèn pha công an từ bao lơn phía trước chiếu sang thư quán, kèm theo khẩu lệnh gay gắt: 
- Buông súng ngay, đầu hàng đi thì khỏi chết. 
Văn Bình nhắm ngọn đèn pha xả đạn. Một tiếng hét dữ dội, tiếng hét của nhân viên chiếu đèn. Tiếng hét của người chết. Chiếc đèn pha hết sáng. Chàng lại nghe một khẩu lệnh khác, truyền qua loa phóng thanh ; 
- Bắn! Bắn! 
Súng nổ tứ phía. Trước mặt, sau lưng, bên tả, bên hữu. Chàng bị giam giữa biển lửa thép. Chàng dùng đầu súng tiểu liên xô cánh cửa ra sau gác rồi nhả vu vơ một loạt đạn. Qua lằn đạn của công an đáp lại, chàng thoáng thấy nhiều bóng đen trên mái nhà gần bên. Tacata, tacata ... Địch ngã như sung rụng. Chướng ngại được dẹp bằng. Văn Bình co chân nhảy lên mái ngói, chạy vụt sang đầu bên kia. Vừa khi ấy toán công an cảm tử đã bắc thang trèo lên ban công trước nhà, phá cửa, rọi đèn pha sáng ngập căn phòng mà Văn Bình gặp Phạm Linh hồi nãy. 
Văn Bình vượt sang một mái nhà khác. Đã quen với lối thoát thân trên mái nhà nên trong nháy mắt Văn Bình đã đến phố Hàng Chiếu. Chàng tụt xuống ngõ hẻm gần rạp chiếu bóng Long Biên. Ngoài ngõ, hàng rào công an vây đặc. Văn Bình rũ áo, đeo lại xà cột ngay ngắn, cất khẩu Mannlicher vào túi vải trên nách, ném tiểu liên xuống rãnh rồi thản nhiên ra đường Hàng Chiếu. 
Ánh điện nê ông xanh đỏ của rạp Long Biên hắt vào mặt chàng. Dân chúng hầu như không để ý đến sự hiện diện của nhân viên công an đông đảo. Văn Bình quẹo sang tay phải, bách bộ về phía bờ sông. 
Một phen thoát chết. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sau khi đặt chân lên đất Thăng Long yêu quí. Đến bờ sông Văn Bình vẫy xích lô, dặn đạp về ga Hàng Cỏ. Người xích lô già thủ thỉ: 
- Đồng chí không bắt Việt gian à? 
- Việt gian nào? 
- Việt gian mà các đồng chí công an bao vây ở Hàng Gạo ấy! 
- Thế à? Sao gọi là Việt gian? 
Bác xích lô ngạc nhiên: 
- Ông không biết ư? Một tên do thám của đế quốc vừa mang bom đến giật nổ thành phố Hà Nội! Đồng lõa của hắn đã bị công an tóm cổ trong nhà sách Tiến Bộ. 
Văn Bình ừ hữ: 
- Thế à? 
Từ sông đến ga Hàng Cỏ người xích lô già phải đạp nửa tiếng đồng hồ và trèo giốc đường Hai Bà Trưng thì ì-à ì-ạch một cách thương hại. Văn Bình định nói cho bác xích lô biết chàng là tên do thám để cùng cười một hồi cho vui, nhưng lại nín lặng. Nín lặng vì thấy trò đùa này không hợp với tình hình hiện tại. Trong những công tác ở Âu Châu, chàng có thể đùa như vậy vì màng lưới công an không chặt chẽ, còn ở đây, bất cứ ai cũng có thể là tai mắt nhà cầm quyền, nên thận trọng là hơn hết. Chàng ra lệnh cho xích lô hạ xuống trước cửa ga rồi chàng trèo bực cấp. Chàng mua một tờ Nhân dân mới phát hành, ngồi xuống ghế đợi giả vờ đọc. Đợi một lát khi người xích lô đạp khuất về phía Hàng Lọng, chàng mới bách bộ trở về khách sạn Hòa Bình.
 



III. Trước giờ định mạng
 
 Nguyễn Đoàn từ từ tỉnh dậy. Mình mẩy chàng đau như rần. Thấy nghèn nghẹn ở cổ, chàng nhớ ra hồi tối bị chẹt cuống họng đến bất tỉnh. Đảo mắt xung quanh, chàng chỉ thấy bốn bức tường sơn hắn ín đen sì. Bức tường dựng đứng cao vút, trông không thấy mái ; ở tít trên cao, lờ mờ một khung sáng nhỏ. Ánh điện bên ngoài hắt qua tấm thép đan mắt cáo, vờn lung linh trên tường. 
Nguyễn Đoàn gượng ngồi dậy nhưng không nổi. Hai chân chàng như dán chặt xuống đất, tay chân chàng bị trẹo khớp. Chàng hít một hơi dài lấy sức. Tuy không khí trong phòng sặc mùi hôi thối, gồm phân người, nước tiểu lẫn mùi rêu mốc, chàng vẫn có cảm giác vừa hút thở không khí trong sạch, và lành mạnh. Khoảng 15 phút sau, chàng mới ngồi lên nổi và dựa lưng vào tường. 
Miệng chàng đắng và khát. Gõ tay vào tường nghe coong coong, chàng mới biết phòng giam là sà lim, và đó là tiếng kêu của cửa sắt. Đèn bên ngoài bỗng bật sáng và có tiếng giầy đinh lộp cộp. Rồi tiếng khóa lách cách. Cửa mở, dưới ánh điện vàng ệch hắt vào sà lim, chàng thấy hai nhân viên công an cao lớn, mặc đồ cán bộ và đội mũ bọc lưới. Một người cắp khẩu tiểu liên Trung Cộng, còn người kia thủ trong tay cây còng và chùm chìa khóa. "Rộp" một tiếng, chiếc còng kia bao kín cổ tay Nguyễn Đoàn và chàng bị kéo ra ngoài. 
Nguyễn Đoàn được đưa lên phòng thẩm vấn của Sở Công an Hà Nội. Chàng biết chắc là Sở Công an vì cách đấy một năm có dịp vào xin giấy tờ chàng đã để ý đến hai cây to sừng sững trước khu giam can phạm, cạnh phòng lấy cung. 
Chàng bước vào căn phòng rộng, quét vôi sậm, trên trần treo lủng lẳng nhiều bòng đèn sáng quắc. Nhân viên thẩm vấn quay ngọn đèn sáng chói, ít nhất 500 nến, vào giữa mắt Nguyễn Đoàn khiến chàng phải nhắm mắt lại. Tiếng Phạm Linh sau bàn đập mạnh vào tai chàng: 
- Mở mắt ra. Ngồi xuống. 
Phạm Linh giấu thân hình trong bóng tối, nói tiếp, giọng dữ dằn: 
- Sở Công an theo dõi các anh từ lâu. Bây giờ, trọn ổ đã bị bắt. Anh là thằng đầu sỏ. Nếu anh chịu khai hết, chịu trả lời rành rọt những câu tôi hỏi, mai kia ra tòa anh sẽ tránh được tội chết. Anh chỉ bị xử vào tội đồng lõa dại dột. 
Nguyễn Đoàn không đáp. Phạm Linh gằn giọng: 
- Câu hỏi thứ nhất: tổ chức do anh cầm đầu gồm những ai? 
Nguyễn Đoàn vẫn im lặng. Phạm Linh cười nhạt: 
- Giỏi lắm. Anh không trả lời, tôi cũng có cách hỏi. Tôi sẽ hỏi người bạn từ trong Nam ra gặp anh. 
Nguyễn Đoàn buông thõng: 
- Thì anh cứ hỏi. 
Một cái tát in trên mặt Đoàn làm nẩy đom đóm. Chàng lạng người trên ghế suýt ngã. Trừng con mắt nẩy lửa nhìn tên công an vừa đánh chàng, Nguyễn Đoàn lấy lại sức mạnh bình thường, vụt đứng lên đạp thật mạnh giữa bụng hắn. Tên công an la một tiếng rồi ngã chúi xuống đất, đầu đập vào tường. Một đám đông xô đến bên Đoàn. Phạm Linh khoát tay: 
- Hãy bình tĩnh. Để can phạm cho tôi. 
Mọi người buông tay. Tên công an bị Nguyễn Đoàn đánh trọng thương được đưa ra ngoài. Giọng Phạm Linh đổi ra ôn tồn: 
- Anh thấy chưa. Nếu tôi không can ngăn, anh sẽ bị vằm ra hàng ngàn mảnh. Con người ai lại muốn chết bao giờ? Anh khai sự thật, tôi sẽ vận động giảm án cho anh. Sau một vài năm học tập lao động anh sẽ được trở về, có phải hơn là câm lặng rồi bị tra tấn, bị xử tử không? 
Ngước nhìn Phạm Linh qua ánh đèn sáng quắc, Nguyễn Đoàn đáp: 
- Tôi chống lại các anh và không may bị các anh bắt . Dầu bị anh xẻo tai, cắt mũi tôi cũng không nói. Mà muốn nói, tôi cũng không biết gì mà nói. Anh còn lạ gì phương pháp tổ chức bí mật. Một người chỉ biết một hay hai đồng chí là cùng. Trong tiệm sách có ba người cùng tiểu tổ với tôi, các anh đã bắt được hết, ngoài ra tôi không còn biết ai. 
Phạm Linh ngạo nghễ: 
- Tôi biết tổ chức của anh đang còn nhiều người nữa. Chẳng hạn Anh Cả là ai? Z.199 là ai? Z.28 là ai? Nhân viên do thám Sàigòn ra đây gặp anh làm gì? 
- Anh Cả, Z.199 và Z.28 là ai, tôi không biết. Lẽ giản dị tôi chưa gặp những người này. Còn vấn đề người nhân viên ở Sàigòn ra tôi chưa tiếp xúc thì bị bắt nên không biết hắn mang theo chỉ thị nào. Vả lại anh hỏi hắn có tiện hơn không? 
Phạm Linh lạnh lùng: 
- Tôi không cần chơi trò ú tim với anh nữa. Hắn đã nhanh chân trốn thoát? Nhưng hắn cũng không chạy đâu xa, sớm muộn sẽ bị thộp cổ. Đêm qua hắn nhảy dù xuống Hà Nội: giữa hắn và anh có một nhân viên liên lạc. Tôi cần biết trung gian này là ai? 
Nguyễn Đoàn lắc đầu: 
- Tôi không hoạt động với ai ngoài Đỗ Hội và Trần Tính. Không tin anh hỏi lại. 
Phạm Linh đập bàn: 
- Hội và Tính đã khai hết. 
- Vậy anh cho Hội và Tính đối chất với tôi. 
Phạm Linh vô tình mắc mưu. Vì không biết hai bạn sống chết ra sao nên Nguyễn Đoàn mới đòi đối chất. Chàng dư biết không bao giờ Hội và Tính chịu phanh phui bí mật của Tổ chức. Phạm Linh nghiến răng một cách hiểm độc: 
- Hội và Tính đã bị hành quyết. Chúng không đáng được khoan hồng. Tuy anh cầm đầu nhưng xét ra anh còn có tinh thần tiến bộ hơn chúng. Giờ đây chỉ có tôi và anh trong căn phòng này, anh nói đi, không ai nghe đâu. Tôi cam đoan sẽ không tiết lộ cho ai biết. 
Nguyễn Đoàn cười thầm. Không cần lục lọi chàng đã nhìn thấy cuộn băng nhựa quay từ từ dưới bàn giấy của Phạm Linh và nếu chàng không lầm thì đâu đây, trong góc tối hoặc ở phòng bên ngồi sau ống nghe đặc biệt hai tốc ký viên chuyên môn của Sở Công an đang cặm cụi ghi chép. Bản điều lệ của người điệp viên hoạt động trong vùng địch hiện lên trong trí thành những giòng chữ vàng chói lọi. Điền 5 của bản điều lệ căn dặn không được phép mềm yếu thú tội với địch và khai rõ về tổ chức. Chàng thừa hiểu theo truyền thống của nghề do thám bạc bẽo này dầu chàng khai thật, địch cũng thủ tiêu chàng để bảo vệ bí mật. 
Nguyễn Đoàn ngậm ngùi nhớ đến ống xy-a-nuya chàng không kịp dùng hồi chiều, khi bị Phạm Linh hạ độc thủ bất thần. Phạm Linh nói tiếp giọng vỗ về: 
- Nếu anh thật tâm cộng tác, tôi xin hứa danh dự trả tự do cho anh, bằng không ... 
Hắn cố tình bỏ lửng câu nói để Nguyễn Đoàn lo sợ. Nhưng nét mặt chàng vẫn thản nhiên. 
Một giờ trôi qua. 
Chiến dịch dỗ dành của Phạm Linh thất bại. Hắn gầm rít như con hổ bị thương: 
- Giỏi, giỏi thật. Nhưng rồi coi mày sẽ giỏi tới mực nào? 
Nguyễn Đoàn bị lôi sang phòng tra tấn. Chàng rợn tóc gáy mặc dầu trong thời gian huấn luyện ở trường điệp báo, chàng đã học cách chống đỡ trong các cuộc tra tấn. 
Khi bị tra tấn, một trong các phương pháp để khỏi đau đớn là nghĩ lan man đến chuyện khác, nhất là nghĩ đến cái mông đầy đặn, cong cớn của một cô ả xinh xinh, tới bộ ngực nhọn hoắt ( thứ thật ) trăm phần trăm, không phải thứ giả mập mờ đánh lận con đen bằng cao su mút. Đoàn được chấm ưu hạng về môn chịu đòn trong trường. Song những hình cụ dã man được bày biện trong phòng tra tấn, đầy máu đen sịt và đầy tử khí vẫn làm chàng lạnh người. 
Những hình cụ rùng rợn này, mật thám đế quốc đã dùng để bắt chiến sĩ cách mạng phải khai, và nhiều người chịu không nổi đã phải đầu hàng. Thời Nhật, thời phát xít Đức, những hình cụ tương tự được đem dùng lần nữa. Lần này đến lượt Nguyễn Đoàn trong Sở Công an Hà Nội. 
Phạm Linh chỉ một thùng gỗ đựng đầy nước ở góc phòng nói với Nguyễn Đoàn: 
- Trong trường hợp anh cứng đầu, bắt buộc tôi phải cho anh " đi tầu thủy". 
Nguyễn Đoàn không nhếch mép. Chàng đã nghe anh em thuật lại món " đi tầu thủy" trong nha Công an Bắc bộ. phạm nhân bị trói gô như khúc giò, bị treo ngược hai chân, đầu thả xuống bể nước trong khi nước dâng lên từ từ, dâng lên ngập tóc, ngập mắt, ngập mũi, ngập miệng tới khi phạm nhân bị ngộp phải cung khai. Nguyễn Đoàn lẳng lặng nhìn hai công an loay hoay buộc vào ngón chân cái của chàng một sợi giây thép nhỏ xíu. Chúng đẩy chàng ngã. Một tên đỡ lấy chàng, tên kia từ từ kéo sợi thép móc vào pu-li cho hai chân chàng chạm mái trần. 
Phạm Linh mở cái vòi ở thùng gỗ cho nước chảy vào từ từ. Nguyễn Đoàn có cảm giác như bị lưỡi dao sắc tiện đứt hai ngón chân cái. Nỗi đau đớn đọng lại ở hai bàn chân và trên đầu bị dốc ngược. Làn nước lạnh như băng xẹt chạm tóc chàng. 
Nước vẫn dâng lên từ từ ... 
Nguyễn Đoàn dồn hết tâm trí để nghĩ đến đàn bà với hy vọng quên được nỗi đau ở ngón chân và ngực. 
Và chàng hình dung lại người đàn bà lạ lùng chàng gặp ba năm trước ở Sàigòn, trước ngày ra Hà Nội hoạt động. Chàng đã quen nhiều đàn bà, song vẫn ngất ngây trước sức hấp dẫn kỳ quặc của nàng. Đặc điểm của nàng là không ai đoán được nàng bao nhiêu tuổi, hai mươi hay bốn mươi, đã có chồng hay còn hơ hớ đào tơ. Thân thể nàng là sự phối hợp tuyệt diệu của những đường cong căng cứng, vai tròn, cổ tròn, đầu gối tròn, bộ ngực rắn chắc mà mềm mại, gã đàn ông háo sắc nào bị bệnh dư máu vô phúc nhìn thấy là đứt mạch máu mà chết. Làn da trắng muốt của nàng cũng là kỳ quan của vũ trụ, từ đầu xuống chân không một vết răn, không một nốt tàn nhang, không mụn trứng cá, không một cái thẹo nhỏ. Khuôn mặt nàng dịu dàng mà đắm đuối, vui tươi mà trầm mặc, nhí nhảnh mà trang nghiêm, thơ ngây mà già dặn. Nguyễn Đoàn sống đúng một tuần với nàng trên bãi biển Thuận An, rồi mỗi người đi một ngả. Chàng lên đường vì nhiệm vụ, còn nàng dường như bị chết đuối trong một cuộc tắm biển. Có lẽ ở dưới đáy biển nghe danh nàng, Long Vương nổi sóng đa tình, gây trận cuồng phong, lôi nàng xuống thủy cung ép nàng làm vợ. 
Mực nước mấp mé ở lông mày. Làn nước mùa đông lạnh ghê răng. Hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt Nguyễn Đoàn. 
Nước vẫn lên. Đôi mắt Nguyễn Đoàn đã chìm dưới làn nước giá buốt. Chàng nhắm nghiền mắt, tưởng tượng đến một người đẹp khác. Người này gầy gầy, xương xương, trên người nàng cái gì cũng nhỏ. Miệng nhỏ, mũi nhỏ, ngực nhỏ, tay chân đều nhỏ song chính cái nhỏ thần diệu ấy đã làm đàn ông say mê, hễ vướng vào là không rút ra được nữa. 
Nếu nước lạnh cứ dâng lên mãi thì chỉ mấy phút nữa sẽ ngập mũi, ngập miệng và chàng sẽ tắt thở. Tai chàng đã ngập nước, tuy vậy chàng còn nghe rõ mồn một tiếng tích tắc đều đều, ảm đạm của chiếc đồng hồ Oét-min-stơ treo trên tường. Mắt chàng không thấy gì nữa, nhưng chàng vẫn thấy nét mặt đanh ác của Phạm Linh đang cúi gần thùng nước, và trên cặp môi thâm sì của hắn, nở một nụ cười sát nhân. 
Tích tắc. Tích tắc... Tiếng tích tắc đồng hồ như tiếng chuông đếm giờ, báo hiệu với chàng giờ chết sắp lại. Nước lên đến mũi. Chàng thu hút hết sức lực, lạng đầu sang bên cho mũi vọt lên cao, cố tranh thủ lấy chút dưỡng khí. Vô ích. Nguyễn Đoàn quẫy mạnh, đụng đầu vào vỏ thùng. Ý định của chàng là đẩy ngã cái thùng. Chàng không biết rằng cái thùng quái ác này đã được chôn chặt xuống nền phòng và mỗi lần đụng mạnh Nguyễn Đoàn càng đau thêm. 
Thiếu không khí, hai lá phổi của chàng như bị xé nát. Chàng cố nhịn nhưng không thể nhịn được nữa. Nước dâng lên mũi, dâng lên miệng. Thôi hết. Hồi nãy, miệng chàng còn được há rộng để hớp tạm ít không khí hoàn sinh và để phun nước ra bằng lỗ mũi, nhưng nó đã chìm dưới nước. Nước ùa vào ruột Nguyễn Đoàn. Chàng đu đưa trên sợi giây thép một cách tuyệt vọng. Nguyễn Đoàn đợi chết. Tuy vậy óc chàng vẫn còn tỉnh táo. 
Phạm Linh ra lệnh cho một công an viên tắt vòi nước. Một tên khác nhấc đầu Nguyễn Đoàn, lôi ra ngoài. Thân thể Đoàn cứng đơ như khúc gỗ. Đầu chàng nặng chình chịch như đeo tảng đá lớn. Nhiều mũi dao vô hình đâm sâu vào óc chàng. Chàng muốn thét to, song tiếng kêu mắc cứng ở cuống họng, rồi chàng ngất lịm ... 
Phạm Linh quỳ bên cạnh Nguyễn Đoàn, làm hô hấp nhân tạo cho chàng. 5 phút sau chàng tỉnh dậy. Nguyễn Đoàn được đỡ ngồi rồi bị trói nghiến vào lưng ghế. 
Phạm Linh cười riễu cợt: 
- Chắc anh muốn chết ngộp lắm. Nhưng không, anh còn nặng nợ trần ai! Tôi chỉ cho anh gần chết, rồi cứu sống để nếm món khác. 
Nguyễn Đoàn nhổ nước bọt vào mặt Phạm Linh: 
- Anh đừng tưởng vậy là đại thắng! Tra tấn dã man hơn nữa tôi cũng không khai đâu. 
Phạm Linh đưa tay áo chùi mặt, trên môi vẫn điểm nụ cười sâu độc: 
- Không khai rồi cũng phải khai. 
Rồi hắn ngoảnh sang một công an viên: 
- Ra dẫn mụ ấy vào đây. 
"Mụ ấy" là ai? Tia điện giật mạnh trong thớ thịt Nguyễn Đoàn. Thúy Liễu tức Z.199 bị bắt rồi ư? Chàng đâm ra ái ngại, không phải cho số phận chàng mà cho số phận của người thiếu phụ trẻ, đẹp, mà chàng tận tình bênh vực. Chàng đã thận trọng, không lẽ địch phăng ra sợi dây liên lạc mau chóng như vậy. 
Chàng đã đoán lầm. "Mụ ấy" không là Thúy Liễu mà là bà cụ già trên 70 tuổi. Nguyễn Đoàn bật ra một tiếng căm tức. Bà cụ già mới vào, do hai người xốc nách, có một dáng điệu vô cùng buồn thảm. Tóc bà bạc phơ, da dẻ nhăn nheo trông như trái cây chín héo, đôi mắt thâm quầng, ướt nhòe nước mắt. Vừa ngồi xuống ghế đối diện chàng, bà lão đã òa khóc. 
Nguyễn Đoàn tưởng như nước mắt của chàng cũng chảy theo. Chưa lúc nào chàng xúc động bằng lúc này vì bà lão ngồi trước mặt là ... mẹ chàng. 
Phạm Linh hiểm ác thật! Dùng độc hình không xong hắn quay sang hành tội tình cảm. Nước mắt và bộ điệu thiểu não của bà dầu muốn dầu không sẽ làm chàng mủi lòng. Bà không biết gì về công việc chàng làm tuy nhiên Phạm Linh sẽ mượn tay bà để khai thác một phần sự thật, và nhất định Phạm Linh sẽ thắng. Biết trước nên Nguyễn Đoàn ráng không bộc lộ xúc động. Chàng nghiến răng để khỏi khóc, và nhắm mắt lại như không nhận được ra bà lão là mẹ. Bà lão khóc tức tưởi rồi nói: 
- Mẹ lên đây! Đoàn con? Con nhận ra được mẹ không? 
Nguyễn Đoàn thản nhiên nhìn vào cặp mắt răn reo của mẹ, không đáp một tiếng. Bà lão hỏi dồn: 
- Đoàn ơi? Đoàn ơi? Con không nhận ra mẹ sao? Trời ơi, con tôi đã làm gì mà người ta hành hạ thế này? 
Phạm Linh chêm vào: 
- Làm gì à? Bà không biết ư? Làm Việt gian mà bà còn muốn bênh vực ư? 
Bà lão ngấc đầu lên, trả lời một cách cứng rắn: 
- Con tôi, tôi có quyền thương nó. Nó làm gì, tôi không cần biết. 
Phạm Linh cười khẩy: 
- Phải, không biết rồi bà sẽ biết. 
Nguyễn Đoàn quắc mắt: 
- Đồ hèn. Hành hạ bà già là đồ hèn. 
Rồi không đợi Phạm Linh đáp, chàng quay sang phía mẹ: 
- Không phải là con không nhận ra mẹ, nhưng thoạt thấy mẹ, con đã biết chúng nó tâm địa ra sao. Mẹ có ba con trai, hai anh con đã bị giết ở Lục An Châu sau ngày toàn quốc kháng chiến rồi, mẹ quên sao? Ngày trước hai anh cũng bị coi là Việt gian! Thôi mẹ về đi. Nước mắt của mẹ làm con động lòng thật, nhưng việc lớn của con, con phải giữ cho đến chết. 
Bà mẹ khóc lóc: 
- Phải, mẹ nhớ, nhưng hiện mẹ chỉ còn mình con thôi. Ngày xưa thầy con mất, dặn con nên nối hương hỏa của nhà. Nay con có mệnh hệ nào thì giòng nhà ta phải tuyệt. Mẹ chỉ cần con sống. Mẹ đã hẹn về việc người ta sẽ khuyên con khai sự thật. Con đừng giận mẹ. Anh em biết nông nỗi cũng không giận con đâu. 
Nếu không ở trong hoàn cảnh này, chắc Nguyễn Đoàn đã phì cười trước sự biện hộ dung dị của mẹ. Bà đã luống tuổi, ngày nào, giờ nào, cũng nghe lời nhồi sọ và cứ tưởng nói sự thật sẽ không hề gì. Nếu bà đã sống trong nghề, đã biết rõ sự tối quan trọng của im lặng tất sẽ tha thứ cho chàng. Nguyễn Đoàn thở dài: 
- Mẹ về đi. Con không thể nghe lời mẹ. 
Phạm Linh nói: 
- Nếu con bà không nói, bắt buộc tôi phải tra tấn bà. 
Nguyễn Đoàn cười khẩy: 
- Anh không có quyền tra tấn người vô tội. 
Phạm Linh đáp: 
- Sao là vô tội? Đẻ ra đứa con Việt gian mà không có tội ư? Vả lại, có tội hay không, anh sẽ thấy. 
Trước mắt mẹ, Nguyễn Đoàn bị trói thêm nhiều vòng dây nữa. Hai tên công an lễ mễ bưng ra cái hòm nhỏ đựng những cái kềm sắt nhỏ còn loang vết máu khô. Nguyễn Đoàn chợt hiểu. Phạm Linh sẽ dùng kềm nhổ móng tay chàng. Hai bàn tay chàng bị đút trong cái cùm nhỏ vô phương cử động. Một tên công an chọn cây kềm lớn đen chùi chũi, tiến lại sát chàng, chận bàn tay xuống. Phạm Linh dõng dạc ra lệnh: 
- Tay trái trước. Rồi đến tay phải. Bắt đầu tứ ngón trỏ. 
Phập một cái, gọng kềm ngậm lấy, móng tay trỏ đã bị giật bắn ra. Cái móng tay nhầy nhụa thịt máu rời khỏi ngón, máu đỏ tung tóe. Nguyễn Đoàn nhắm mắt, nghiến răng cố không kêu đau. Mẹ chàng nấc lên và ngã rụp xuống đất, ngất đi. Phạm Linh sai thuộc hạ phun nước lạnh vào mặt bà rồi kéo lên ghế. Tỉnh lại, bà cụ khóc òa như đứa trẻ. Nguyễn Đoàn giả vờ không nghe tiếng mẹ khóc. Phạm Linh dằn giọng: 
- Anh không nghe tiếng mẹ anh khóc ư? Hừ, con bất hiếu. 
Nguyễn Đoàn vùng lên, đá vào ngực Phạm Linh. Tuy võ giỏi nhưng bị đánh bất thần, hắn không đỡ kịp, phải chúi vào thùng nước làm nước bắn lung tung. Nét mặt không lộ vẻ giận dữ, hắn rút mù soa lau chỗ ướt rồi nói: 
- Được, gan lắm. Nhổ thêm cái nữa xem anh còn gan đến đâu. 
Một móng tay nữa được rút ra khỏi ngón. Máu lại trào ra. Bà mẹ của Đoàn lại kêu lên thất thanh. Rồi đến móng tay thứ ba. Lần này bà cụ ngã vập mặt và bất tỉnh lần nữa. 
Máu trong huyết quản Nguyễn Đoàn sôi lên. Chàng không ngờ công việc chàng làm lại liên quan đến mẹ, và chàng không ngờ đối phương tàn bạo đến thế. Nếu chàng ngậm miệng chẳng bao lâu nữa 10 móng tay chàng sẽ rời khỏi ngón. Rút hết móng, Phạm Linh sẽ cho cắt tai, xẻo lưỡi, khoét mắt với mục đích khám phá sự thật với bất cứ giá nào. Nhìn bà mẹ dần dà hồi tỉnh, đột nhiên Nguyễn Đoàn nảy ra sáng kiến ghê gớm. Chàng sẽ khai. 
Khi Phạm Linh ra lệnh nhổ móng tay thứ tư, Nguyễn Đoàn nhìn hắn, giọng ráo hoảnh: 
- Cất đồ nghề đi, tôi bằng lòng nói. 
Phạm Linh reo mừng: 
- Có thế chứ! 
Nguyễn Đoàn nói: 
- Tội sẽ trả lời những điều anh hỏi nhưng với 2 điều kiện. 
Phạm Linh hất hàm: 
- Như thế nào? 
- Điều kiện thứ nhất, các anh thả ngay mẹ tôi. 
Phạm Linh gật đầu: 
- Chấp thuận. 
Phạm Linh quay lại phía mẹ Đoàn: 
- Con bà chịu khai, tôi tha cho. Tôi sẽ cho công xa chở bà về quê. 
Nguyễn Đoàn nói với mẹ: 
- Mẹ về đi, con chịu khai rồi. Mẹ đừng lo gì về con nữa. 
Bà lão ôm lấy Đoàn, nước mắt bà thấm ướt chiếc sơ mi dầy của chàng. Một phút sau, Phạm Linh đẩy bà ra, rồi hạ lệnh cho thuộc viên: 
- Đồng chí Trương đưa bà này ra ngoài, bảo tài xế đánh xe đưa bà về Hà Nam. 
Bà lão bịn rịn ra ngoài. Phạm Linh ngồi gần Nguyễn Đoàn, dáng điệu thân mật: 
- Anh thấy chưa? Anh đặt hai điều kiện, mới liệt kê điều kiện thứ nhất tôi đã chấp thuận ngay, không cần biết điều kiện thứ hai ra sao. Như vậy dủ biết tôi đối với anh hết sức khoan hồng. 
Nguyễn Đoàn thều thào: 
- Cám ơn anh. 
Tuy miệng nói "cám ơn", lòng chàng lại vô cùng căm tức. Chàng dư biết nếu không được toại nguyện, Phạm Linh sẽ tái diễn tấn trò cực hình và phen này tất nhiên mẹ chàng sẽ bị "đi tàu thuỷ" và bị nhổ móng tay như chàng. Tiếng Phạm Linh như từ cõi xa nào vong lại: 
- Còn điều kiện thứ hai? 
- Điều kiện thứ hai ư? Để tôi khai xong cũng chưa muộn. 
- Thế còn gì bằng. 
Rồi kêu vọng: 
- Đồng chí Trương đâu? Gọi tốc ký viên sang đây. 
Nguyễn Đoàn được mở trói. Phạm Linh mời chàng hút thuốc lá thơm và uống nước cam chai. Xong xuôi, Phạm Linh bắt đầu thẩm vấn, trong khi hai tốc ký viên luân phiên ghi chép: 
- Z.28 là ai? 
Nguyễn Đoàn đáp như máy: 
- Là nhân viên của ông Hoàng nhảy dù xuống gần Hà Nội. 
- Hắn sẽ gặp anh ở thư quán Tiến Bộ? 
- Phải. 
- Hắn nhảy xuống gần Hà Nội nghĩa là xuống khu vực nào? 
- Tôi không biết. 
- Vô lý, anh là trưởng tổ sao không biết? Nếu quả thật anh không biết địa điểm nhảy dù thì cũng phải biết người có nhiệm vụ chờ đón Z.28 đêm qua. Người này là ai? 
- Tổ chức chúng tôi hoàn toàn bí mật. Tuy là tổ trưởng tôi cũng không biết mặt liên lạc viên. Đáng tiếc là anh đã giết mất Tính, nếu hắn còn sống sẽ giúp được nhiều. Chính hắn là khâu xích giữa tôi và người đón Z.28 đêm qua. 
- Z.199 là ai? 
- Là mật số của người đón Z.28. 
- Đàn ông hay đàn bà? 
Nguyễn Đoàn cười thầm. Rõ ràng là Phạm Linh không biết Thúy Liễu. 
- Tôi không biết. 
- Z.28 ra đây có công tác gì? 
- Tôi không biết. Công tác này Trung ương dặn phải đợi Z.28 mới biết. 
- "Anh Cả" ở đâu? 
- Tôi không biết. 
- Vô lý. Anh Cả là cấp chỉ huy trực tiếp mà anh không biết ư? 
- Vì không bao giờ tôi được giáp mặt. 
- Anh Cả tổ chức anh vào đảng ra sao? 
- Tổ chức bằng thư. Tôi nhận được nhiều bức thư đánh máy rủ tôi vào. Tôi bằng lòng. Y hẹn, một người đến rước tôi đi. 
- Người đó là ai? 
- Tôi cũng không biết, vì trong khi đi bất thần họ đánh tôi mê man rồi khiêng tôi xuống xe mang đến nơi Anh Cả cư ngụ. 
- Diện mạo Anh Cả? 
- Không biết, vì đeo mặt nạ. 
- Cao hay thấp? 
- Cao. 
- Bao nhiêu? 
- Độ 1 thước 7. 
- Nặng? 
- Độ 65 cân. 
- Già hay trẻ? 
- Có lẽ lớn tuổi, xét theo giọng nói. 
- Nghĩa là trạc độ bao nhiêu? 
- Trên 35. 
- Nói tiếng đàng trong hay đàng ngoài. 
- Tiếng trong Nam. 
- Gặp hắn tại đâu? 
- Tôi bị bịt mắt khi đi, khi về nên không biết. 
- Được. Bây giờ đến đoạn quan trọng nhất. Tôi tin anh hoàn toàn khai thật, vì nếu anh khai man tôi có thể kiểm soát được ngay. 
- Tôi sẵn sàng giữ lời hứa. 
- Phàm một cuộc hẹn nào trong nghề gián điệp cũng gồm hai buổi, anh đồng ý không? 
- Đồng ý. 
- Tức là Trung Ương của anh đã xếp đặt trước 2 nơi gặp gỡ. Nếu cuộc gặp hồi chiều ở tiệm sách Tiến Bộ không xong, còn nơi gặp thứ hai nữa. Vậy địa điểm gặp phòng hờ này ở đâu? Bao giờ gặp? Mật khẩu ra sao? 
- Bây giờ tôi đặt điều kiện thứ hai. 
- Rồi anh sẽ trả lời phải không? 
- Phải. 
- Cho phép anh nói. 
- Đề nghị của tôi rất dễ thực hiện. Tôi muốn được viếng thi hài của Đỗ Hội và Hoàng Tính. 
- Viếng để làm gì? 
- Thứ nhất, để tỏ tình mến thương. Thứ hai, để tự vệ. Nếu hai người này còn sống tôi không thể tiết lộ bí mật của Tổ chức. Nếu họ đã chết, tôi có tiết lộ nữa cũng không ai nghi ngờ tôi. 
- Chấp thuận. Anh đi theo tôi. 
Nguyễn Đoàn cùng Phạm Linh sang phòng bên. Trong một tích tắc hớ hênh, Phạm Linh có thể bị Đoàn đánh ngã, nhưng chàng tự xét có hạ được Phạm Linh cũng không tài nào thoát khỏi. Chi bằng ... 
Trên một cái cáng còn nhuộm máu hồng, Đỗ Hội và Hoàng Tính nằm sóng sượt, cứng đờ. Nét mặt kinh ngạc của người chết chứng tỏ cả hai đều bị giết trong phút bất ngờ. Nguyễn Đoàn cúi xuống vuốt mắt, rồi nói với Phạm Linh: 
- Xong rồi. Tôi bằng lòng khai hết. 
Trở lại phòng cũ, Phạm Linh đánh diêm châm thuốc cho Nguyễn Đoàn. Đoàn nói, giọng như mơ màng: 
- Tối mai, 8 giờ, nơi hẹn là cái ghế đá trước sở Bưu điện Bờ Hồ. 
- Mật khẩu? 
- Tôi đút Thời Mới số hôm nay vào túi áo bên trái. Báo gấp tư, măng xét tờ báo lôi ra ngoài. Bên tay phải tôi cầm cuốn sách bìa da đỏ. Nhưng tôi không tin Z.28 đến chỗ hẹn. Chỗ hẹn này là phòng hờ nếu lần đầu không gặp nhau. Đàng này, Z.28 đã đến và đã xung đột với các anh. Nếu thấy tôi đến, Z.28 biết ngay bị gài bẫy. Vả lại nếu tôi không đến vị tất Z.28 chịu ló mặt. 
Phạm Linh tủm tỉm cười: 
- Tôi tin chắc hắn sẽ đến. 
- Tại sao? 
- Vì hắn biết nếu anh bị bắt sẽ có người khác thay thế anh. 
Nguyễn Đoàn rùng mình. Chàng vẫn tưởng Phạm Linh bị lừa, nhưng không, hắn thừa biết hồi nãy chàng nói dối. Hắn thừa biết chàng cò liên lạc với Anh Cả, liên lạc với Z.199. Hắn thừa biết ngoài Đoàn ra, Anh Cả cũng biết về vụ tiếp xúc phòng hờ. Nguyễn Đoàn nhếch mép. Phạm Linh cười xòa: 
- Tôi đã bố trí đầy đủ. Giờ này báo chí thủ đô đã loan tin anh vượt ngục lên trang nhất. 
- Trước khi anh biết chắc tôi khai. 
- Trước khi mang anh đến đây tôi đã biết chắc anh sẽ khai. Đời người ta chưa ai chịu được nửa giờ tầu thủy và chịu mất hết móng tay. 
- Hừ, các anh dã man thật. 
- Làm nghề này ai chả dã man. Tôi bị các anh bắt thì chung quy cũng thế. Các anh khảo tôi, tôi phải khai tuy nhiên cũng như anh, tôi sẽ bảo vệ đồng chí. Tương kế, tựu kế mà lại. 
- Tôi không nói dối. 
- Tôi hiểu. Tôi hiểu lắm nên không hỏi gặng. 
Phạm Linh nói tiếp: 
- Đọc báo đêm nay Z.28 đinh ninh ngày mai anh sẽ ra Bờ Hồ gặp y. Hoặc anh, hoặc một người nào khác, nhưng là anh thì hay hơn. Vậy ngày mai, anh sẽ đến gặp Z.28 tại Bờ Hồ. Z.28 sẽ mang gì trên người làm mật hiệu? 
- Hắn sẽ quấn phu la màu xám và trắng, thứ phu la mà Mậu Dịch vừa bán cho cán bộ ... Khi nhận ra tôi, hắn sẽ đến gần xin lửa châm thuốc lá. Hắn sẽ hỏi tôi: Trời lạnh thế này mà đồng chí dám ra Hồ Gươm hóng gió ư? Tôi phải đáp: Ở trong nhà bí hơi nên tuy trời lạnh mà nhiều người vẫn ra đây ngồi. Mật khẩu trao đổi xong, Z.28 sẽ ra chỉ thị cho tôi. 
- Cám ơn anh. Nếu Z.28 mắc mưu, nghĩa là nếu anh thành thật một phần nhỏ, tôi sẽ ghi anh công đầu. Anh hiểu chưa? 
- Tôi hiểu. 
- Như nãy tôi đã nói, nếu tôi ở hoàn cảnh anh, tôi cũng chối quanh để bảo vệ cơ sở, nhưng ở đây anh nói dối không xuôi đâu. Tối mai, nếu anh đánh lừa chúng tôi, tôi sẽ ra lệnh nhổ nốt móng tay bên phải của anh và sẽ mang mẹ anh tới chứng kiến cảnh cắt mũi, xẻo tai, và sau cùng sẽ chặt tứ chi anh dần dần từng miếng một cho đến lúc chết. Và anh chết xong chúng tôi sẽ tra tấn mẹ anh như thế. 
- Tôi hiểu. 
- Đã hiểu rồi thì làm phải dễ. Tôi không cần anh thành thực hoàn toàn. Anh chỉ cần giúp tôi tối mai mà thôi. Gặp Z.28, anh chỉ cần hắt hơi một tiếng. Việc còn lại, anh mặc cho tôi. 
- Sợ anh bố trí canh gác cẩn mật hắn sẽ không đến. 
- Anh khỏi lo. Trên đường quanh Bờ Hồ tối mai sẽ không có người gác. Thôi, cho anh xuống nghỉ. Tôi nhắc lại, nếu anh thật tâm, tôi sẽ phóng thích vô điều kiện. Còn như ... 
Nguyễn Đoàn ngắt lời: 
- Tôi hiểu. 
Hai công an viên điệu chàng xuống trại giam. Phòng nghỉ mà Phạm Linh vừa nhắc tới là cái sà lim kiên cố mà chàng bị giam từ lúc mới đến. Nguyễn Đoàn chắt lưỡi: 
- Tối mai ... ừ, còn những 24 tiếng đồng hồ nữa ... Còn chán thì giờ nghĩ ngợi ... 
Chàng ngủ thiếp lúc nào không biết.
 



IV. Der polizei
 
 Phạm Linh bóp kèn inh ỏi để tránh đoàn xe bò chở đầy đất từ Khâm Thiên về Bẩy Mẫu. Hắn rú lên một tiếng tục tằn khi cái vè trước suýt đụng cây càng của chiếc xe bò dẫn đầu. Đoàn xe này của học sinh trường Nguyễn Trãi mang đất từ ngoại ô về lấp hồ. Chiếc xe đầu đeo hai cây cờ đỏ, tức là cờ thi đua được thưởng. 
Hai hanh niên kéo xe bò, bồ hôi nhễ nhại, dưới trời đông rét lạnh, nhanh mắt kéo càng vào sát lề, miệng la lớn: 
- Lái ẩu! 
Đoàn xe đi sau ê ê, phụ họa với lời phản đối của xe bò đi trước. Phạm Linh định dừng xe tặng cho bọn thanh niên đi lao động một bài học, nhưng nghĩ đến việc cần trước mắt hắn mắm môi, đạp lút ga, phóng thẳng. Lao động, đồng ý, nhưng cái bọn học trò đi lao động kia mù mắt hay sao mà không biết người lái chiếc Pobieda mới tinh kia là đồng chí Phạm Linh, nhân vật số một của cơ quan Phản Gián Hà Nội? 
Vừa quặt sang đường Hàng Cỏ, vượt qua khách sạn Hòa Bình, Phạm Linh vừa nghĩ đến cuộc kiểm thảo lát nữa với những chuyên viên của tổ chức R.U. sô viết[2]. XiLốp, BêRếp là hai nhân viên cao cấp trong sứ quán Liên Xô ở Hà Nội phụ trách điệp báo. Từ lâu Phạm Linh hoạt động dưới sự hướng dẫn của XiLốp và BêRếp nhưng chỉ khi nào xảy ra điệp vụ quan hệ hắn mới được dịp đối diện, bàn bạc và nhận chỉ thị. 
Tuy lệnh trình diện không nói rõ là việc gì, hắn đã biết là chuyện liên quan đến Nguyễn Đoàn và tổ chức gián điệp của Phong trào Yêu nước. Sáng nay, vừa tới sở, hắn đã nhận được điện thoại hạ lệnh bỏ dở mọi việc, và đến trình diện cấp tốc với ty biệt phái R.U. Thành ra chưa kịp giải quyết công việc trong ngày, mới 9 giờ sáng Phạm Linh đã hối hả lái xe đến gặp XiLốp và BêRếp. 
Xe Phạm Linh dừng trước một biệt thự ba từng đồ sộ, góc đường Cột Cờ. Biệt thự này có lính và chó bẹc-giê được huấn luyện thuần thục, canh gác ngày đêm, tường cao lút đầu, phía trên dăng dây thép gai truyền điện, là trụ sở của cơ quan R.U. ở Bắc Việt. 
Xuống xe, hắn bị một quân nhân Nga cao lớn vẻ mặt lạnh lùng cản lại. Xuất trình giấy tờ. Người gác gọi điện thoại vào trong. Ba phút sau, hai quân nhân khác, lăm lăm súng máy, nện gót bước ra, ra hiệu cho Phạm Linh. Tuy đã vào ra biệt thự R.U. nhiều lần Phạm Linh vẫn rờn rợn ở gáy. 
Rợn gáy vì hệ thống canh phòng. Tuy hắn là võ sĩ nhu đạo đệ tam đẳng đai đen, mỗi khi nhìn thấy hơn chục con chó Nga, con nào cũng lớn bằng con hổ nằm phục từ sân vào đến cửa chính, là trong lòng hắn lại nôn nao. 
Biệt thự kiên cố thật. Chỉ có một cửa chính ra vào gồm đủ thiết bị đề phòng kẻ lạ xâm nhập. Cửa sổ trong biệt thự đều có chấn song sắt cỡ lớn, và bao lưới thép dầy. Đó là chưa kể một lớp kính dầy không vỡ. Cửa chính và cửa phụ được đóng im ỉm suốt ngày đêm, vì bên trong toàn là máy điều hòa không khí. Đến hành lang, Phạm Linh còn phải đợi thêm 5 phút mới được hai người lính khác, cũng võ trang súng máy dẫn vào phòng trực. Ở phòng này, người ta trình báo lên lầu cho phòng bí thư của XiLốp và BêRếp, chánh và phó ty R.U. 
Tính từ khi Phạm Linh dừng xe trước ty đến khi được đưa lên gác hai gặp phó trưởng ty BêRếp mất đúng 40 phút đồng hồ. Hắn đã được hẹn trước, nếu không chưa biết đợi đến bao lâu mói được hội kiến. Qua giãy phòng có cửa sắt đóng mở bằng điện hắn tới một cánh cửa lớn, sơn xanh đậm, gắn tấm biển đồng ghi số 1 bằng tiếng Nga. Văn phòng của BêRếp. 
Cửa mở. Bên trong là một căn phòng rộng chừng 8 thước, ngang 6 thước, xung quanh kê tủ sắt cao gần đụng trần. Giữa phòng là cái bàn rộng. Tất cả đều sơn mầu xanh đậm như mầu cửa. Ngồi sau bàn là BêRếp. Đứng bên, thái độ hách dịch kẻ cả là trưởng ty XiLốp. 
Không đợi Phạm Linh bắt tay chào và ngồi xuống ghế, XiLốp đã nói: 
- Đồng chí đã biết chuyện gì chưa? 
Phạm Linh đáp lại bằng tiếng Nga: 
- Thưa chưa. Vụ gián điệp địch Nguyễn Đoàn đang được tôi tiếp tục khai thác. 
Giọng XiLốp có vẻ thiếu bình tĩnh: 
- Tôi vừa gặp đồng chí phó thủ tướng xong. Bắt đầu từ phút này chúng tôi sẽ đích thân phụ trách vụ Nguyễn Đoàn. 
Phạm Linh đáp "vâng" một tiếng nhỏ. XiLốp lại hỏi: 
- Đồng chí đã biết tung tích tên điệp viên nhảy dù hồi đêm xuống gần Hà Nội chưa? 
- Là Z.28. 
- Tên thật là gì? 
- Thưa không biết. 
XiLốp cười khẩy nhìn BêRếp. BêRếp rút trong ngăn kéo ra một xấp hồ sơ màu xanh nhạt, trên dán miêng giấy đen, viết mấy chữ trắng: "Hồ sơ điệp viên của địch". BêRếp lấy ra tờ giấy đánh máy, đóng dấu "tối mật" bằng mực đỏ ở góc đưa cho Phạm Linh. 
- Đồng chí đọc đi. 
Phạm Linh đọc như sau: 
Phúc trình về tướng mạo Z.28 
Số 00.789. 
- Tên Tống Văn Bình, người Bắc. Khoảng 30 tuổi. Tốt nghiệp nhiều trường điệp báo quốc tế, từng phục vụ dưới thời đại chiến thứ nhì trong tổ chức quân báo O.S.S. dưới sự điều khiển của Donovan. Sau khi O.S.S. giải tán, về nước gia nhập Sở Mật Vụ của ông Hoàng ở Sàigòn. 
- Là điệp viên số một của địch. Võ nghệ cao cường. Đệ tam đẳng huyền đai nhu đạo. Đã đoạt nhiều giải vô địch về quyền Anh ở Âu Châu và Nam Mỹ. 
- Hình tích diện mạo ... 
Phạm Linh giật mình như ngồi chạm phải mũi kim: 
- A, ra hắn là Văn Bình. Văn Bình. Vậy thì ... 
XiLốp hỏi gặng: 
- Thì đồng chí tính sao? 
Phạm Linh, giọng cương quyết: 
- Tôi sẽ đích thân giết hắn. 
BêRếp xua tay, cười hềnh hệch: 
- Đồng chí ngây thơ như con gái còn trinh ... Giết chết một kẻ như Văn Bình chẳng phải dễ. Tuy hắn chỉ thắt lưng đai đen đệ tam đẳng, hắn có thể làm thịt võ sĩ đệ tứ, hoặc đệ ngũ nữa.Về quyền Anh, hắn đủ sức đương đầu với quán quân hạng nặng. Hắn còn giỏi nhiều môn khác như karatê, Thiếu Lâm quyền, võ Sămbô, Không thủ đạo, nội ngoại công, bắn súng, phóng dao, đấu kiếm, thôi thì đủ cả ...Trước ngày hòa bình lập lại, tôi đã chạm trán với hắn tại Bu-ca-rét và đã biết tài nghệ của hắn. Muốn giết hắn, phải dùng số đông. Và nhất là dùng mưu kế. Vả lại, trong vụ này, vấn đề giết hắn chưa phải là nhiệm vụ ưu tiên. Quan hệ hơn cả là vấn đề tài liệu, tin tức về tổ chức của địch. Chúng ta cần biết Z.28 ra Hà Nội làm gì? Cái được gọi là Phong trào Yêu nước gồm những cơ sở nào, những nhân viên nào, và họ hoạt động ra sao? Sau đó, ta làm một mẻ lớn cũng chưa muộn. 
- Thế nghĩa là? 
Vẫn tiếng XiLốp: 
- Nghĩa là tối nay dầu có hoàn cảnh, đồng chí cũng chưa được phép giết Văn Bình khi hắn tiếp xúc với Nguyễn Đoàn. 
Phạm Linh hỏi, giọng kinh ngạc: 
- Tức là đồng chí muốn dùng hắn làm mồi? 
BêRếp gật đầu. Đến lượt Phạm Linh hỏi: 
- Thưa, còn thái độ của ta đối với K.4? 
XiLốp hỏi lại: 
- K.4 mật báo viên của ta trà trộn vào tổ chức Phong trào Yêu nước phải không? 
- Phài. 
- Hắn cho ta cái tin Văn Bình nhảy dù? 
- Thưa phải. 
- Thưởng công cho hắn. 
Phạm Linh đứng dậy. BêRếp gọi giật: 
- Thong thả. Còn một chuyện nữa. Yêu cầu đồng chí tăng cường bảo vệ an ninh cho phái đoàn Liên Sô hiện đang tham quan ở đây. 
- Thưa, phái đoàn chuyên viên tên lửa Bilatốp? 
- Phải. Tôi muốn đồng chí đích thân bản đảm an ninh cho trưởng đoàn Bilatốp. 
- Đồng chí đề phòng địch đến Hà Nội vì phái đoàn Bilatốp? 
XiLốp cười khinh mạn: 
- Sự thật đã rõ như 2 với 2 là 4. Tháng trước, phái đoàn ghé Đông Đức, bọn điệp viên ngu ngốc của Phòng Nhì và Intelligence Service toan bắt cóc Bilatốp. Chúng đã thất bại, tất chúng sẽ tìm cách bắt cóc lần nữa ở đây. Tính mạng Bilatốp còn quý hơn tính mạng 10 sư đoàn binh sĩ thiện chiến. Không lẽ địch cử một nhân viên hữu hạng ra đây để ăn cắp một bản mật mã hoặc giao chỉ thị cho một vài cơ sở gián điệp. Tất phải nhằm một vụ vô cùng quan trọng. Vụ này không thể ngoài vụ Bilatốp. 
BêRếp cắt đầu một điếu xì gà to tướng, bật lửa hút khoái trá rồi cười lớn để lộ hai cái răng nanh bịt vàng: 
- Hừ, chúng tưởng mình ngu? Chúng sẽ biết chuyến này là chuyến đi cuối cùng của thằng bé Z.28. Và cả lão chủ của hắn nữa. Phen này chúng sẽ được chôn cùng một huyệt hết. 
XiLốp cũng cười. Lây niềm vui của hai đồng chí lãnh đạo, Phạm Linh phá lên cười như nắc nẻ. 
Đột nhiên, như nhớ ra chuyện gì, Phạm Linh ngừng cười, rồi hỏi XiLốp: 
- Liệu hắn dám vác mặt tới chỗ hẹn không? 
XiLốp đáp: 
- Chắc chắn sẽ đến. Nguyễn Đoàn là khâu liên lạc duy nhất của hắn ở đây. Dầu nguy hiểm đến mấy hắn cũng phải đến, vả lại tôi không lạ gì tính gan lì của hắn. Ví phỏng hắn không dám đến cũng chẳng sao. Trước hay sau, hắn cũng phải dẫn xác đến phái đoàn Bilatốp. Khi ấy, ta phóng tay cũng chưa muộn. 
Phạm Linh gật đầu khâm phục: 
- Đồng chí tiên đoán như thần. 
XiLốp nghiêm nét mặt một cách kiêu hãnh: 
- Cơ quan của ta vẫn được tiếng là giỏi nhất thế giới. Rồi phen này đồng chí nghiệm xem sai hay đúng? 
Cánh cửa mở hé. Phạm Linh bắt tay XiLốp, BêRếp và trở ra đường, trèo lên xe Pobieda phóng thẳng, lòng vui như mở hội. Phen này Z.28 sẽ lọt vào cái bẫy do hắn trương ra. Rồi XiLốp, BêRếp sẽ không chê hắn là tập sự nữa.
°
- Ồ, không lẽ Phản gián ở đây gồm toàn nhân viên tập sự? Vô lý. 
Vừa soi gương, chải lại mớ tóc cán bộ ngắn ngủn, Văn Bình vừa lẩm bẩm một mình. 
Đêm qua chàng ngủ một giấc đến sáng, như một cán bộ thực sự, sau phiên họp mệt mỏi với cấp trên ở Bộ. Ánh nắng buổi sáng mùa đông hình như không đủ sức đánh tan những đám mây đen đè nặng lên thành phố, nên Văn Bình có cảm tưởng Hà Nội không có mặt trời. Tiếng xe cộ từ dưới đường vẳng lên. Còi xe lửa từ ga Hàng Cỏ thét lớn báo hiệu chuyến tầu Nam vừa tới. Hôm qua cũng vào giờ này, chuyến tầu Nam nhả chàng xuống giữa thủ đô Hà Nội. 24 giờ vừa trôi qua. 
Chàng mở hộp bánh khô mua hôm qua tại cửa hàng Mậu Dịch ở phố Tôn Đản ra ăn cho đỡ đói. Ăn xong, chàng chiêu một ngụm "bia" quốc doanh rồi rút thuốc lá Thăng Long ra hút. Cuộc gặp gỡ hôm qua bị hỏng, nhưng còn cuộc gặp gỡ phòng hờ tối nay nữa. Hồi nãy đọc báo Thời Mới chàng được tin Đoàn đã trốn thoát. Thật may cho chàng và cả cho Đoàn vì hơn một lần chàng đã bị công an cộng sản tóm bắt và tra khảo. Lần nào thoát chết chàng cũng mang một kỷ niệm sâu xa và nhiều vết thẹo không bao giờ lành lại như cũ. 
Đồng hồ tay chàng chỉ đúng 12 giờ rưỡi trưa. Chàng đọc cuốn sách hồng mà nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản riêng bán cho trẻ em, cho đỡ buồn. Ở cái đất cộng sản này đọc truyện nào cũng khô khan, may ra có truyện nhi đồng là còn vui vui đôi chút. Kinh nghiệm này chàng đã thu nhập được sau nhiều phen hoạt động trên đất Nga và trong các nước cộng sản Đông Âu. 
Đọc mãi cũng chán, chàng lại trèo lên giường ngủ. Ngủ không được chàng lại đọc sách. Thời khắc chờ đợi trong lòng địch bao giờ cũng như dừng lại một chỗ. 
4 giờ chiều. Chàng thay bộ quần áo mới bằng vải ka ki Tiệp Khắc, vứt cái mũ bất hủ lại trên giường cùng chiếc xà cột da, nhưng không quên khẩu Mannlicher 9 ly thân mến đầy đạn. Một phút đứng trước gương để xem đã hoàn toàn là đồng chí cán bộ tỉnh ủy chưa, sau đó Văn Bình mới yên tâm, mở cửa phòng, khóa lại, xuống cầu thang. 
Ổ khóa phòng trọ chỉ là trò cười, nhất là ở trong vùng cộng sản, nhưng Văn Bình không còn cách nào khác hơn. Trong khi chàng đi vắng, cán bộ quản lý đến xét phòng và khám phá ra cái điện đài nhỏ xíu dấu trong tủ áo thì nguy to. Nhưng Văn Bình chắt lưỡi một cái nhẹ, cố xua đuổi ý nghĩ không hay ấy. 
Phòng tiếp tân vắng như chùa Bà Đanh. Không một bóng phụ nữ, dẫu là thứ phụ nữ gầy nhẳng hay béo thù lu, thứ phụ nữ mà Văn Bình không bao giờ thèm để mắt, khiến chàng bất giác thở dài. Vẫn cái lão đồng chí già nua ngồi sau quầy tiếp tân, giọng nói đàng trong không thèm ngẩng mặt lên nhìn chàng. Vẫn mấy công an viên đội mũ lưới ngồi chụm ở góc nhà đánh bài tu lơ khơ[3]. 
Chàng giơ tay vẫy chào bọn công an viên đáng điệu thân mật rồi khoan thai ra cửa. Một chiếc xích lô đạp qua, chàng ra hiệu cho dừng lại, trèo lên, bảo chạy xuống phố Huế. Còn thời giờ rộng rãi, Văn Bình định xuống rạp chiếu bóng Đại Nam ngồi đến tối. Rạp Đại Nam hôm ấy chiếu một phim Nga, tựa đề "Câu chuyện một người thủy thủ". Chàng chọn cái ghế khuất trong góc vì rạp vắng bóng khán giả rồi đánh một giấc ngủ bù. Đêm nay chắc chàng có rất nhiều việc làm. 
7 giờ, khi trời tối hẳn, thành phố lên đèn đỏ rực, Văn Bình rời rạp chiếu bóng ngược đường Chợ Hôm lên Hàng Khay, Bờ Hồ. Một giờ nữa trước cửa sở Bưu điện chàng sẽ gặp Đoàn, hoặc một đảng viên thay thế Đoàn. 
Quang cảnh Hồ Gươm không có gì khác, ngoại trừ một bầu không khí rộn rịp. Buổi tối có mét tinh lớn tại quãng trường Nhà Hát Nhân Dân gần Bờ Hồ nên con đường vòng quanh Hồ, tuy mùa đông rét buốt, vẫn đông đặc đồng bào qua lại. Tuy không chạm trán công an viên nào, hoặc kẻ nào có bộ dạng khả nghi, Văn Bình cũng thấy ơn ớn trong lòng. Tối qua ở thư quán Tiến Bộ, chàng cũng nhắm mắt chui đầu vào thòng lọng. Biết đâu, hôm nay đây thòng lọng lại xiết thêm nút nữa? 
Chàng nghĩ nhanh như máy tính điện tử. Đông người có cái lợi là giúp chàng lẩn tránh dễ dàng nhưng có cái hại nếu đối phương cho nhiều nhân viên chuyên môn trà trộn, chàng chỉ còn nước giơ tay lên hàng. Đi qua khỏi đền Ngọc Sơn, chàng băng ngang vườn hoa Ba Đình, tiến về phía Hàng Thùng, chàng ghé ngang Lò Sũ rồi đâm sâu vào một ngõ hẻm. Gặp một người xích lô gác càng trong hẻm, đột nhiên chàng nảy ra sáng kiến ghê gớm? Trông trước trông sau chẳng có ai, Văn Bình tiến sát lại, và không đợi người xa phu lên tiếng, bàn tay chàng đã chẹt cuống họng. Người xích lô bị bất tỉnh và ngã khuỵu xuống. Tứ phía vẫn vắng ngắt. 
Hẻm này ở sau lưng phố Hàng Sũ vừa hẹp vừa không có đèn nên không ai biết. Nhanh như cắt, Văn Bình lột cái áo nâu của người xa phu mặc vào, và mặc cái áo cán bộ của chàng cho nạn nhân. Ít nhất nạn nhân sẽ mê man một tiếng đồng hồ. Đã 8 giờ kém 15. Khi nạn nhân tỉnh dậy, kế hoạch của Văn Bình đã được thực hiện xong. Văn Bình dựng nạn nhân lên xe, đạp từ từ đến cuối hẻm. Trong đó có giãy nhà kho được dùng chứa hàng sành. Chàng mở khóa, đẩy cửa rồi vác người xích lô vào, đặt trên nền nhà. 
5 phút sau, cán bộ Văn Bình Đặng Thái Trinh biến thành bác xích lô, đội nón xùm xụp, đạp xe ra phố Lò Sũ, Hàng Dầu rồi tiến về sở Bưu điện. 
8 giờ kém 6 phút. 
Chiếc xe hòm kín mít chở Nguyễn Đoàn đến Bờ Hồ, đậu gần ga xe điện xế Hàng Đào từ nãy. Phạm Linh ngồi trong xe với Nguyễn Đoàn, và chiếc walkie talkie[4]. Nhân viên Phản gián được lệnh bố trí xung quanh Bờ Hồ từ chập tối đề phòng Văn Bình tới thám thính trước. Gần công viên Ba Đình là cái xe bán cháo của một Hoa kìều. Đầu kia, xế nhà Gô Đa cũ là một toán gác khác. Trên sân thượng nhà Địa Ốc, Ngân hàng cũ những tay bắn giỏi của Sở Phản gián đang gián mắt vào kính ngắm của khẩu súng nòng dài, tiểu liên kiểu Đức Hammarli Walther. Loai súng này bắn rất nhạy, dầu trong khoảng cách một cây số. Mọi tốp công an đều liên lạc thường trực bằng máy walkie talkie với bộ chỉ huy lưu động của Phạm Linh. 
Phạm Linh đã huy động gần năm chục nhân viên để vây bắt và theo dõi Văn Bình, với chỉ thị bắt sống nếu không thì giết tại trận. 
Ngồi trong xe, một lần nữa, Phạm Linh ra lệnh bằng vô tuyến cho toán công an trên đường Bờ Hồ. toàn thể đều túc trực đầy đủ ở vị trí định trước, một con muỗi cũng khó thoát vòng vây. 
Phạm Linh coi đồng hồ. Còn 5 phút nữa mới đúng 8 giờ. Hắn ra lệnh cho Nguyễn Đoàn xuống xe. Theo lệnh Phạm Linh, Đoàn sẽ bách bộ từ xe hơi đến ghế xi măng trước sở Bưu điện trong vòng 4 phút. Trong khi Đoàn cất bước đến Bờ Hồ, tất cả những cặp mắt công an theo dõi từng li. Trong truờng hợp gặp Văn Bình, Đoàn sẽ đứng lại nói chuyện một, hai phút rồi đi thẳng xuống Chợ Hôm, và qua dãy hàng bán hoa ngày trước đã có một cái xe hòm khác sơn đen đợi chàng đưa về Công an Hàng Cỏ. 
Khi ấy Văn Bình đang lấy cớ đậu xe ăn cháo gà gần Trấn Ba đình. Đuôi mắt chàng không bỏ sót tác động nào chung quanh, nhất là bóng dáng quen thuộc của Nguyễn Đoàn dưới ánh điện sáng quắc mà chàng đã nhớ kỹ trước khi nhảy dù xuống Văn Điển. Đoàn đã y hẹn. 
Nuốt xong bụm cháo cuối cùng, Văn Bình trả tiền và rềnh rang lấy tăm xỉa răng. Nhìn bàn tay của người Tàu trả tiền lẻ lại, chàng rợn mình. Bàn tay này không của người lao động quen nấu cháo gà mà là bàn tay gân guốc, với cái sống dầy cộm của kẻ từng luyện võ Nhật. Bàn tay của kẻ quen đánh lộn. Bàn tay của đứa giết người. Trong một tích tắc đồng hồ, chàng thoáng thấy cái nguy đang chờ chàng bên kia đường. Có thể chàng bị vây bốn mặt. Nhưng chàng cứ xuất đầu lộ diện. 
Văn Bình nhún vai, trèo lên yên xe, đạp về phía sở Bưu điện. 
Tiếng giầy của Nguyễn Đoàn vẫn nện lộp cộp trên vỉa hè tráng xi măng. Đường quanh Hồ bắt đầu thưa người. Tiếng quần chúng họp mét tinh và hoan hô rầm rĩ ở sân Nhà Hát Lớn đập vào tai chàng. Không hiểu sao lòng chàng lại thanh tịnh lạ thường. Bất giác chàng nhớ lại những khuôn mặt thân yêu trong đời. Khuôn mặt quả cảm của hai anh bị giết ở Lục An Châu, khuôn mặt quắc thước của mẹ mà chàng biết là gần đất xa trời. Và nhất là khuôn mặt trang nghiêm, khắc khổ nhưng chứa chan thiện cảm của ông Hoàng. 
Đêm ấy, một đêm không trăng sao, trên vịnh Hạ Long hiểm trở, Nguyễn Đoàn bắt tay ông tổng giám đốc Mật Vụ lần cuối cùng trong phòng thuyền trưởng tầu ngầm trước khi tiềm vọng kính được kéo xuống và chiếc tiềm thủy đĩnh nhỏ bé hình xì gà tắt máy ngoi lên mặt biển, giữa hai rặng núi đá đen ngòm. Ông Hoàng không quản ngại nguy hiểm đích thân tiễn chàng lên boong, lặng lẽ nhìn chiếc ca nô cao su bập bềnh chở chàng vào bờ gặp Z.30, điệp viên lãnh đạo thường trực của Sở ở miền Bắc vĩ tuyến. 
Ông Hoàng lặng lẽ nắm bàn tay chàng, giọng thân mật: 
- Tôi muốn hỏi anh lần nữa. Hoạt động ở hậu địch là công tác vô cùng nguy hiểm, có thể bị bắt, bị giết bất cứ lúc nào. Anh có toàn quyền từ chối nếu anh muốn. Bổn phận cũng như lương tâm của tôi không cho phép tôi đưa người cộng sự vào chỗ chết. 
Trong bóng tối đen ngòm, một vài ngọn sóng nhô lên lóe sáng như phết lân tinh. Nguyễn Đoàn nghiêm giọng: 
- Thưa ông, được đi thế này là vinh dự lớn cho tôi. Lúc ký đơn gia nhập, tôi đã cân nhắc nhiều sự sống và sự chết. 
Đoàn không nói gì thêm nữa. Chàng phục vụ dưới quyền ông Hoàng từ trước hiệp định Giơ neo. Sau ngày đất nước chia đôi chàng ở lại Hà Nội theo lệnh của Sở. Một thời gian sau, chàng bí mật vào Sàigòn học khóa huấn luyện đặc biệt. Chàng lưu lại miền Nam một năm trước khi trở về Hà Nội. Rồi chàng bị bắt. 
Nguyễn Đoàn biết chàng không còn sống trên cõi đời này bao lâu nữa. Vì chàng không thể phản bội. Trước khi vĩnh biệt chàng quyết lưu lại một cái gì cho anh em trong Phong trào. Chuỗi hạt gắn hình Thiên chúa chàng đeo trên cổ từ thuở bé, từ thuở còn là cậu học trò nghịch ngợm ở trường Hàng Bột, đã bị cai tù tước đoạt đêm trước. Bức tượng không còn trên ngực chàng nữa nhưng hình ảnh hiền từ vạn năng của Chúa Giê su lại gần chàng hơn bao giờ hết. Chàng nâng tay ngang ngực, miệng lẩm bẩm: 
- Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con. 
Nguyễn Đoàn ngồi bệt xuống ghế xi măng trước công thự Bưu Điện. Chung quanh rất thưa người nhưng Đoàn biết rõ hàng chục tay súng ẩn núp đâu đây đang hướng về ghế đá. 
Đúng 8 giờ tối. Nguyễn Đoàn nhớn nhác nhìn quanh. Không lẽ Văn Bình lại bỏ hẹn không đến. 
Chiếc xích lô của Văn Bình còn cách ghế đá độ 20 thước, đôi mắt Văn Bình dán chặt vào hai bên đường. Chàng đánh hơi thấy một biến cố ghê gớm. Cảm giác này giống cảm giác phát xuất từ giác quan thứ sáu của con mãnh thú trong rừng rậm đối diện người thợ săn đang tiến vào bóng tối. 
Tacata, tacata, tacata ... Tiếng tiểu liên nổ ròn một loạt làm Văn Bình kinh hoàng. Tấn thảm kịch diễn ra trong khoảng thời gian độ 5 giây đồng hồ. Một chiếc xe hơi Skôđa sơn đen đột ngột từ đền Ngọc Sơn hiện ra phóng như bay về phía nhà Bưu điện. Tài xế suýt đâm vào chàng, và khi qua ghế xi măng Nguyễn Đoàn ngồi, cửa kính phía trước khạc ra những tia lửa đỏ ối. 
Văn Bình thoáng thấy Nguyễn Đoàn ngã gục về đằng trước. 
Không kể nguy hiểm, Văn Bình tung càng xích lô, chạy lại chỗ Nguyễn Đoàn bị bắn, giữa lúc hàng trăm tiếng súng lớn nhỏ nổ tiếp nhau như xé toang nhĩ tai của chàng. Một nhóm người ở đâu không biết chạy tới phụ lực đỡ Nguyễn Đoàn dậy. Ánh điện chiếu rõ nét mặt mệt nhọc mất máu của Đoàn. Tuy vậy chàng vẫn còn tỉnh. Giữa đám đông hỗn độn ấy, Văn Bình nhìn mắt Nguyễn Đoàn, thốt nhanh: 
- Z.28 đây, muốn nói gì không? Nói đi. 
Như thể một sức mạnh vô hình vừa mới báo hiệu cho Đoàn biết kẻ hỏi chàng là người đồng chí mà chàng sẽ gặp nên chàng cố rướn mình lên, thều thào: 
- Der Polizei! Das ist fur du. 
Văn Bình đứng phắt dậy. Phạm Linh từ xe hòm đen nhảy xuống. Thừa lúc nhốn nháo, Văn Bình đi lùi ra rặng liễu sát Hồ, chen giữa đám người vừa đi biểu tình về, lần về phía nhà Ga xe điện. Chiếc Skôđa vừa bắn Đoàn ngã vẫn chạy loạng choạng như say rượu. Tài xế bị trúng đạn tử thương nên chiếc xe không người lái đâm bổ vào cây cổ thụ bên đường, lộn ngược mấy vòng trước khi bốc cháy đùng đùng. Người xử dụng khẩu tiểu liên bị văng khỏi xe, quần áo đầy máu, giãy đành đạch vài cái rồi tắt thở. 
Văn Bình cố nén tiếng thở dài. Trước mắt chàng hai nhân viên cảm tử của ông Hoàng vừa hy sinh trong vùng địch. 
Nguyễn Đoàn được khiêng lên cáng chở vào bệnh viện Phụ Doãn. 5 phút sau khi bị bắn, Đoàn được chuyển sang phòng lạnh, tại đó một toán bác sĩ và y tá đợi sẵn với các dụng cụ hồi sinh. 
Phạm Linh, mặt tái như gà cắt tiết, tần ngần ngoài cửa phòng lạnh, tai không rời ống điện thoại. Tiếng nói gắt gỏng của phó trưởng ty biệt phái R.U. BêRếp vang rền trong ống nghe: 
- Đồ ăn hại! Tóm cổ được thằng Z.28 chưa? 
Phạm Linh đáp nhỏ như sợ bị nghe trộm: 
- Thưa hắn không đến. 
Tiếng BêRếp cười ghê rợn: 
- Hừ, hắn không đến, vậy ai đỡ Nguyễn Đoàn dậy, và ai là người đầu tiên nói chuyện với hắn? 
Phạm Linh bịt ống nói, quay sang hỏi viên phụ tá Phản gián, giọng hơi run: 
- Anh có mặt ngay sau khi Đoàn bị bắt hả? 
- Vâng. 
- Ai nói chuyện với Đoàn trước? 
- Tôi không nhìn rõ mặt hắn, chắc là nhân viên của Sở. 
- Đoàn trối trăng gì không? 
- Có, nói được một câu tiếng Đức. Dường như tiếng Der Polizei. 
- Der Polizei nghĩa là công an? 
- Phải. 
Phạm Linh báo cáo với BêRếp: 
- Thưa, một nhân viên của tôi đã trò chuyện với Đoàn. Đoàn chỉ thốt được một tiếng, hình như là Der Polizei. 
BêRếp cười rít lên, giọng tức giận: 
- Hừ, vẫn là đồ ăn hại! Phải đâu hắn chỉ nói được mỗi tiếng Der Polizei? Còn tiếng Das ist fur du vứt đi đâu? 
- Thưa, tại sao đồng chí cố vấn ở văn phòng mà lại nghe rõ như vậy? 
- Hà, hà, tôi ở nhà nhưng tai tôi khắp nơi, nghe chưa? Anh đừng bao giờ quên trong số nhân viên làm với anh, bọn trung thành với tôi và ăn lương của Liên sô không phải là ít. Họ còn trung thành hơn anh nhiều. Biết anh bất lực nên tôi cho người theo sát nút thằng Z.28. Hắn không thoát khỏi tay ta đâu? Này, alô, anh có ý nghĩ gì về câu trối trăng của Nguyễn Đoàn? 
- Dạ, không. Đó là tiếng Đức. 
- Phải. Nghĩa là: Công an tới. Tới bắt mày đấy. Theo tôi, có thể là ám hiệu. Anh phải tìm ra ý nghĩa của ám hiệu ấy. Alô, cố cứu thằng Đoàn khỏi chết. Khi hắn tỉnh lại thì dỗ dành, hoặc dỗ dành không được thì cắt xẻo hắn ra từng miếng thịt để hỏi ý nghĩa. 
- Thưa, vâng. 
BêRếp dằn ống nói kêu rầm. Phạm Linh bàng hoàng như tỉnh mộng. Thì ra người nghe câu trối trăng của Nguyễn Đoàn là Văn Bình.Văn Bình. Văn Bình mi quyết không thoát khỏi tay ta. Phạm Linh lớn tiếng hỏi viên phụ tá: 
- Anh biết tên người nhân viên ấy không? 
- Không. 
- Tại sao anh quả quyết không phải là? 
- Địch nào dám chường mặt đến đó. 
- Biện luận như anh không có nghĩa gì hết. Nếu là địch thì bọn mình chết cả nút. 
Viên y sĩ trưởng mặc áo choàng trắng vẻ mặt nghiêm trang, rời phòng hồi sinh. Phạm Linh băn khoăn: 
- Nạn nhân thoát chết được không? 
Viên bác sĩ gật đầu. Phạm Linh, giọng xun xoe: 
- Nếu bác sĩ không phản đối, tôi sẽ hỏi chuyện nạn nhân ngay bây giờ. 
Bác sĩ lắc đầu: 
- Đồng chí muốn giết hắn thì cứ hỏi, nhược bằng muốn hắn khai những điều bổ ích thì hãy dằn lòng đến nửa đêm. Khi ấy đồng chí muốn đem hắn ra chặt tay, chặt chân tôi cũng không dám ngăn cản. 
- Nghĩa là hắn đang mệt lắm? 
- Mệt lắm và mất khá nhiều máu. Cũng may chỉ bị ba viên đạn vào vai mà thôi. Đồng chí ráng chờ hai giờ đồng hồ nữa. Đúng nửa đêm lấy cung mới được. 
Phạm Linh gật đầu. dáng điệu bực bội. Cửa phòng lạnh đóng chặt, mọi người đều ra hết, bên trong chỉ còn lại Nguyễn Đoàn và cô y tá.
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Văn Bình dừng trước ga xe điện, lấy vé đi Hàng Than. Sở dĩ chàng đi ngược lên phía Bắc thành phố vi thấy chuyến đi xuôi có ít người sợ bị nhận diện dễ dàng. Chàng chen vào tận trong cùng giữa khi con tầu kêu chuông reng reng và chuyển bánh. 
Đột nhiên chàng để ý đến một người mặc lối cán bộ đứng vơ vẩn dưới đường rầy, đợi xe điện chạy mới bám nhảy lên. Đã sống nhiều năm trong những trường hợp tương tự, chàng có cảm giác là bị theo dõi. 
Người lạ mặt không lên toa chàng. Chàng tiến lại bực cấp, ngoái cổ nhìn phía sau. Một chiếc xe Pobieda sơn đen, chạy từ từ, dưòng như không muốn vượt xe điện. Tuy nhiên chàng cũng chưa dám chắc có bị theo dõi hay không. 
Tàu ngừng ở trạm Hàng Đường. Chiếc xe hồi nãy biến dạng. Từ phố Hàng Bạc tiến ra một chiếc xe Tatra cũng sơn đen, và cũng chạy từ từ bám đít xe điện. Đến trạm chợ Đồng xuân, chiếc Tatra lại biến dạng, và một chiếc xe Meduza nhỏ xíu của Ba Lan hiện ra. Chàng chợt hiểu. Đó là nguyên tắc theo dõi khoa học được mọi sở mật vụ quốc tế áp dụng. Mỗi chặng tàu dừng, có ngã tư đông đúc, lại đổi phương tiện theo dõi. Tất mỗi khi tàu dừng, địch lại cho thêm một nhân viên nữa trèo lên tàu xiết chặt vòng vây quanh chàng. 
Đợi xe điện kêu reng reng và chuyển bánh, Văn Bình mới thót xuống bám vào chuyến xe điện đi xuôi xuống Bờ Hồ vừa chạy qua. Chàng cần thử lại bài toán: thử xem địch muốn bắt sống hay chỉ muốn theo chàng mà chưa bắt. Chàng đoán không sai, chỉ một phút sau, một hành khách nhảy từ xe điện Hàng Than sang xe điện xuôi Chợ Hôm. Đoàn xe điện tiến về Bờ Hồ. Chàng lại gặp chiếc Pobieda sơn đen quen thuộc, nhưng lần này nó lại chạy trước tàu điện. 
Vẫn những nguyên tắc theo dõi khoa học mà bất cứ nhân viên điệp báo khôn ngoan nào cũng học nằm lòng. Nhưng kể từ phút này, điều chàng có thể tin chắc là địch chỉ muốn theo sát chứ chưa bắt, ngoại trừ trường hợp ... Trường hợp chàng ra tay trước. 
Gần đến Bờ Hồ, chàng lại bám xe điện Hàng Bông trở lên ô Cầu Giấy. Phen này chàng khó có hy vọng đổi tàu nữa. Chàng phải tìm cách thoát thân dọc đường. Xe điện qua vườn hoa Cửa Nam. Đến một con hẻm tối om, le lói một ngọn đèn điện ở đầu đường. Thản nhiên như không biết bị theo Văn Bình bước xuống, thản nhiên bước vào hẻm. 
Văn Bình rảo bước đến một ngôi biệt thự cũ ; Nhanh như cắt chàng nhảy tréo sang bên, núp dưới cánh cổng lớn. Chân chàng dận xăng đan lốp ô tô nên không gây ra tiếng động. Hai phút sau, một bóng đen mặc đồ cán bộ lặng lẽ bước qua. Tới chỗ chàng núp, hắn tốp lại như đánh hơi thấy cạm bẫy nhưng Văn Bình không cho hắn một tích tắc đồng hồ nào nghĩ ngợi nữa. Bàn tay sắt của chàng đã kẹp cổ họng hắn như trong gọng kềm. Hắn đờ người không kịp chống cự. Văn Bình kéo cây thịt cứng đờ vào trong cổng, rồi móc túi quần hắn, tịch thu ví da, bỏ vào túi chàng.
Theo kinh nghiệm quốc tế, chàng biết trong vòng một vài phút nữa tên thứ hai sẽ xuất hiện. Lệ thường chỉ cần một nhân viên đi theo nhưng đôi khi lại dùng hai, hoặc ba đi sau để trợ ứng cho tên đi trước, hoặc đôi khi dùng một tên đi trước và một tên đi sau còn người bị theo kẹt ở giữa. 
Nghe tiếng dép cọ mặt gạch sèn sẹt, Văn Bình biết tên thứ hai sắp đến. Chàng không núp trong tối nữa mà đi ngược về phía hắn. Tên này không phải là điệp viên tập sự như bạn hắn. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chàng vừa đến gần hắn đã dí nhanh mũi súng vào ngực khiến chàng trở tay không kịp. Hắn cao trên 1 th 80 và nặng trên 70 ký. Và là người ngoại quốc, căn cứ vào nước da, cặp mắt xanh biếc óng ánh sáng trong bóng đêm bên trên cái mũi lõ. Hắn là người Nga vì Văn Bình nghe hắn ra lệnh cho chàng bằng tiếng Nga: 
- Không đươc cựa quậy. Giơ tay lên. 
Văn Bình chỉ còn nước dơ tay lên khỏi đầu. Người Nga này nói tiếp: 
- Quay lưng lại... Đâm thẳng vào bức tường phía trước. 
Văn Bình lùi lũi vâng theo. 
- Hai tay chấm tường, đầu phải đụng tường nghe chưa? Hai bàn chân lùi ra, cách tường 30 phân. Được, làm cách nào cho thân với tường nghiêng góc 45 độ. 
Văn Bình nhủ thầm: À, thằng này là tay chơi! Đứng nghiêng góc 45 độ là môn đứng khó thể phản công. Như đoán được ý nghĩ của Văn Bình, người lạ cười ngạo mạn: 
- Nghĩ cách cướp súng hả! Đừng mộng mị mất công. 
Văn Bình cười mũi: 
- Hừ, ông anh cũng là dân trong nghề? Ông anh ở Trung Tâm phải không? 
- Có ở Trung Tâm mới biết ông bạn đêm nay là Văn Bình chứ! 
Người lạ thọc tay vào túi trong của Văn Bình rút khẩu Mannlicher 9 ly. Đó là tích tắc chàng mong đợi để cướp lại quyền chủ động. Chàng nhích người, quay luôn một vòng 90 độ, rồi vừa quay, bàn tay phải của chàng vừa đập vào tay cầm súng của người lạ. Tuy vậy, hắn vẫn bắn kịp viên đạn thứ nhất. Đầu súng lắp cao su hãm thanh nên đạn bắn ra nghe "bộp" như tiếng mở nút chai sâm banh. 
Cùng một lúc với tay phải chặn súng, tay trái của chàng nhắm yết hầu đối phương quật tréo thật mạnh. Đối phương là kẻ sành sỏi trong nghề đánh lộn nên hắn đành buông súng để rướn người ra phía sau tránh ngọn đòn sát nhân của Văn Bình. Địch mất súng, thế trận bây giờ đồng đều. Văn Bình yên tâm hơn. Chàng dấn thêm bước nữa dùng một thế võ Nhật quyết liệt chặt đứt xương vai đối phương. Nhưng người Nga của ty R.U. am tường khá nhiều bí kíp nhu đạo nên nhiều miếng đòn của Văn Bình bị lật ngược lại đồng thời ngọn cước bất ngờ của hắn bắn như mũi tên vào bụng dưới Văn Bình khiến chàng ngã ngồi. 
Địch vụt lại, hai tay xiết chặt cổ, vật chàng sóng soài trên đất. Văn Bình bị đè ngửa, hai chân chàng bị khóa trái, cổ chàng bị kẹp gọn giữa kềm tay của địch. Bị lọt vào thế võ hiểm này, nếu không phải là Văn Bình thì đã gẫy lìa xương sống. Song Văn Bình đã vận lực đẩy bắn người lạ ra ngoài. Hai người lại ôm nhau vật vùi trên vỉa hè và lần này Văn Bình ngồi trên. Chàng nghe rõ hơi thở rồn rập của đối phương và bàn tay lông lá của hắn đang tìm cách bóp vụn nách chàng. 
Chàng hươi cùi chỏ đánh bật bàn tay đối phương và bồi thêm trái đấm thôi sơn giữa mặt hắn. Chàng đinh ninh quả đấm thiên thần sẽ làm cho gẫy răng và trào máu. Ngờ đâu hắn chịu đòn quen nên không bất tỉnh. Văn Bình định tặng phát nữa vào yết hầu để gửi hắn cho cha già Xì-ta-lin làm hộ vệ viên dưới suối vàng thì đột nhiên từ đầu hẻm ánh đèn pha chiếu đúng vào chỗ chàng kèm theo tiếng gọi thất thanh bằng Nga ngữ: 
- BêRếp! BêRếp. 
Thì ra người Nga lạ mặt này là BêRếp. Mấy năm trước Văn Bình từng chạm trán hắn ở Bu ca rét và lần ấy chàng cũng bị hắn săn đuổi ráo riết. 
- BêRếp! BêRếp. 
Chàng vọt ra ngoài ánh sáng của đèn pha trong khi một loạt đạn tiểu liên nổ ra rả. Chàng phi thân qua tường, đáp xuống sân biệt thự cổ, rồi băng thật nhanh vào trong. Ở ngoài, tiếng XiLốp gọi BêRếp vẫn vang rân. Văn Bình vượt một bức tường khác rớt xuống cái hẻm tối om dẫn ra phố Hàng Bông. Ngoài đường, thiên hạ đi lại nườm nượp. 
Ra khỏi hẻm Văn Bình thấy một chiếc xe 4 mã lực hiệu Moskvitch do Nga chế tạo dừng trước một tiệm ăn kế cận. Một cặp trai gái mặc y phục Tàu bước xuống, có lẽ là vợ chồng cố vấn Trung cộng. Tài xế người Việt ngồi sau tay lái. Chờ đôi trai gái khuất sau cửa nhà hàng, Văn Bình ung dung mở cửa xe, chui vào ngồi đóng sầm cửa dí súng vào lưng tài xế, với lời đe dọa: "Lái đi mau, kẻo ăn đạn đồng nát sọ " 
Anh tài xế riu ríu sang số, phóng thẳng. Từ khi Văn Bình rời ngõ hẻm đến khi xe dứt khỏi lề chỉ độ 10 giây đồng hồ. Chiếc xe sơn xanh chạy lộn lại cái hẻm hồi nãy Văn Bình vật lộn với Bê Rếp. Một đoàn xe công an có cọc vô tuyến điện dài lòng thòng chở đầy lính đội mũ sắt cắp tiểu liên, đậu rần rần bên đường. Sâu trong hẻm, ánh đèn pha vẫn lục soát bóng tối. 
Xe chạy đến Hàng Lọng, Văn Bình bắt tài xế tăng thêm tốc độ. Quẹo sang đường Lý Thường Kiệt, chàng hạ lệnh trèo lên lề. Một phát bá súng vào trũng gáy, người tài xế gục đầu xuống vô lăng. Văn Bình đẩy hắn sang bên, cầm lái bon bon về Hàng Bông Thợ Ruộm. 
Qua khỏi công viên cuối đường, gần nhà pha Hỏa Lò chàng dừng xe, tắt máy bên lề, vứt khóa vào lòng anh tài xế bất tỉnh rồi xuống xe huýt sáo bài "Chiến thắng Sông Lô " bài ca đang thịnh hành ở Hà nội, sửa lại dáng đi cán bộ, rồi ung dung về khách sạn Hòa Bình.
°
Nguyễn Đoàn cựa quậy trên chiếc giường trải nệm màu xám. Y sĩ đã tiếp máu cho chàng. Và chàng đang tỉnh lại dần dần. Ý nghĩ đầu tiên của chàng là chàng thấy mình còn sống. Nhìn quanh, Nguyễn Đoàn không gặp ai ngoại trừ cô y tá mặc đồ trắng, đứng bên cửa sổ đóng kín. Chàng nghe tiếng máy lạnh chạy rồ rồ. Căn phòng chỉ có cái giường chàng đang nằm, cái tủ lớn và cái bàn đêm. Cạnh giường là hai cái ghế gỗ có dựa. Thế thôi. Chàng không ngạc nhiên mấy khi được đưa vào khu điều trị tối tân này, thường lệ chỉ dành cho cán bộ cao cấp. Vì, tuy chàng là can phạm, tuy chàng là đối phương của Phạm Linh, hắn vẫn muốn chàng sống, sống để cung cấp tài liệu cho sở Phản Gián Hà nội. Khi chàng tỉnh lại, chắc chắn Phạm Linh sẽ đích thân thẩm vấn và cuộc tra tấn tinh thần lẫn vật chất có thể sẽ tái diễn. Vì vậy, tuy đã tỉnh chàng chưa mở mắt vội, chàng gắng nằm yên để suy nghĩ về kế hoạch phải làm. 
Trốn khỏi bệnh viện là điều chàng không bao giờ nghĩ đến, vai chàng đã bị thương, xương gần gẫy, toàn thân bị tra khảo đã rời ra như bún. Vả lại dầu chàng có phép quỷ thuật để đào tẩu, chàng cũng trở nên vô ích. Từ phút chàng bị bắt, chàng không còn là cái may cho anh em nữa mà là cái hại. Anh em mến chàng nhưng ai cũng mong chàng chết càng sớm càng tốt. Chàng chết, Tổ Chức mới khỏi bại lộ. Chàng chết anh em mới có thể yên trí tiếp tục công tác. 
Bất giác chàng nghĩ đến chiếc xe Skoda bí mật xả súng vào người chàng. 
Xe phóng quá nhanh chàng không thấy rõ người bên trong nhưng biết chắc không phải là nhân viên của Phạm Linh. Sở Phản Gián cần chàng làm con giăng, con mồi để bắt Z.28 và các đồng chí khác, họa điên mới hạ sát chàng! Có thể đó là ... 
Chàng không kịp nghĩ hết. Tiếng chuông điện thoại réo lên trong phòng. Tuy nhắm mắt, chàng vẫn thấy người y tá nhấc ống nghe áp vào tai, mắt chăm chú nhìn chàng: 
- Thưa vâng, thưa vâng. Trông có vẻ tỉnh rồi. Xin mời đồng chí lên ngay... 5 phút à ...? Vâng, tôi xin đợi. 
5 phút nữa. Còn 5 phút nữa Phạm Linh sẽ đến, tái diễn tấn trò hành hạ chàng. Chàng dựa trên khuỷu tay ngồi dậy. Cô y tá chạy lại đỡ chàng. Nguyễn Đoàn cố nói thật lớn: 
- Khát quá, khát quá, xin cô hớp nước. 
Muốn rót nước tất cô y tá phải sang phòng bên. Chàng cũng dám mong có thế. Trù trừ một phút, người nữ y tá đẩy chàng nằm xuống, kéo chăn che cằm rồi mở cửa hối hả chạy ra hành lang. Cửa phòng vừa đóng, nhanh như chớp Nguyễn Đoàn tung mền nhỏm dậy. Chàng quên tất cả những vết thương và vết đạn trên thân thể. Như người khỏe mạnh, Nguyễn Đoàn ào lại cửa sổ. Cửa sổ phòng lạnh được đóng chặt gồm hai lớp, cửa kính và cửa lá sách không có chấn song sắt. 
Nguyễn Đoàn thu hết tàn lực vặn cái kê môn rỉ sét để mở cửa kính. Bồ hôi chàng ướt đầm trũng gáy. Tay chàng đau nhói như bị gẫy làm nhiều khúc. Nguyễn Đoàn kéo hai cánh cửa kính vào trong, thò tay ra ngoài, mở nắm cửa lá sách. Sau cùng hai cánh cửa chớp bị đẩy tung ra ngoài. 
Khí lạnh buôn buốt, khác hẳn khí lạnh được điều hòa trong phòng đập vào mũi, vào da thịt chàng. Nguyễn Đoàn hít một hơi dài, như muốn thu vào lá phổi bị tù hãm toàn thể bầu trời bao la. Chàng đột nhiên nhớ lại những hình ảnh thân mến nhất đời... mẹ chàng... người đàn bà tần tảo nuôi đàn con đông đúc... Hồi còn đi học, chàng ôm mộng làm y sĩ, kiếm tiền để trả ơn mẹ... mẹ chàng, người đàn bà suốt đời không được ăn miếng ngon, suốt đời không được mặc áo quần lành lặn. Nhưng tiếng gọi tổ quốc đã mạnh hơn tiếng gọi gia đình ... chàng bỏ học hành, bỏ hy vọng làm giàu, bỏ thú vui của tuổi thanh niên, lao đầu vào nghề tình báo đầy nguy hiểm trong lòng địch... 
Ông Hoàng... ông Hoàng, với điếu xì gà cháy đỏ, như quanh năm không bao giờ tắt, với cặp kính cận thị dày cộm, ám hơi, lúc nào cũng phải lau bằng miếng da trừu nho nhỏ, xinh xinh, cất trong túi áo trên... Z.30... người Anh Cả đầy kinh nghiệm, đầy tinh thần hy sinh của Tổ chức... 
Bỗng một dáng người mềm mại từ bóng tối quá khứ hiện ra, trùm lên tất cả. Một thiếu nữ có đôi mắt buồn lạ lùng, đôi mắt trong veo không chút gợn, đôi mắt ươn ướt như ứa lệ suốt ngày. Tên nàng là Hồng, Thúy Hồng. 
Nhiều tối, nàng ngồi bên chàng, lặng lẽ ngắm mặt Hồ Tây, nghe từng chiếc lá nhẹ rơi trên mặt nước. Nàng thủ thỉ vào tai chàng: 
- Đoàn ơi, em đang đan cái áo len dài tay cho anh. Dạo này, anh húng hắng ho. Cẩn thận không khéo đau phổi, tiền đâu mà mua thuốc. Đoàn ơi, anh cưới em làm vợ đi, tại sao em ngập ngừng? Thầy mẹ em đều bằng lòng... Em biết rồi, anh có nhiều điều quan trọng giấu em... 
Nghe nàng nói, Nguyễn Đoàn thở dài: 
- Trên đời, anh chưa yêu ai bằng yêu em. Nhưng chính vì yêu em, anh chưa dám nghĩ đến lập gia thất với em, anh không muốn em góa bụa sớm. Em còn trẻ, lại đẹp... 
Thúy Hồng òa khóc: 
- Đoàn ơi, anh đừng nói bậy... 
Hai người gặp nhau lần cuối cách đây ba tháng. Chàng cố tình tránh nàng, vì sợ nàng bị liên lụy. Nàng viết cho chàng nhiều lá thư, chàng đọc xong rồi đốt nhưng không trả lời. Rồi chàng đổi chỗ ở. 
Đêm nay, đôi mắt buồn, nụ cười buồn của Thúy Hồng hiện ra trong trí chàng. Nguyễn Đoàn nghiến răng để khỏi khóc, rồi ló đầu qua cửa sổ. 
Cửa phòng xịch mở. Bóng dáng cao lớn của Phạm Linh, trưởng ban Phản gián Hà nội, dừng lại một giây trên ngưỡng cửa. Nhưng một giây đồng hồ quý báu ấy đã đủ cho Phạm Linh đọc thấu ý nghĩ của Nguyễn Đoàn. Và Nguyễn Đoàn cũng đủ thời gian thi hành ý định. 
Phạm Linh vụt lại, song Đoàn đã phản ứng nhanh hơn. Chàng bổ đầu qua khung cửa trống. Trước khi đâm xuống sân gạch ở dưới, cao gần 10 thước, con mắt mở rộng, gan dạ bình thản của Nguyễn Đoàn tức Z.61 của Sở Mật vụ, còn nhìn thấy một ngôi sao lẻ loi bùng sáng mãnh liệt ở phương Nam mù mịt. 
48 tiếng đồng hồ trước, Văn Bình từ trên cao nhảy xuống cõi sống. Đêm nay, Nguyễn Đoàn cũng từ trên cao nhảy xuống, nhưng là cõi chết. 
Xa xa có tiếng còi rúc. Tiếng còi tầu thủy thê thiết ở bến Phà Đen...
 



V. Lưỡi dao lá liễu
 
 Tiếng còi tầu thủy mà Nguyễn Đoàn nghe trước khi toàn thân dập nát, cũng vẳng đến tai Văn Bình. 
Đã 12 rưỡi đêm. Lại một ngày nữa trôi qua. Văn Bình vẫn không tiếp xúc được với Phong Trào Yêu Nước. Từ nãy đến giờ, chàng nghiền ngẫm về câu nói bằng tiếng Đức của Đoàn trên đường Bờ Hồ mà chưa xuyên thủng được nghĩa. Nghĩa đen dĩ nhiên chàng đã hiểu, nhưng còn nghĩa bóng? Cũng có thể câu nói này không có nghĩa bóng vì Nguyễn Đoàn từng sống bên Đức, từng nói tiếng Đức quen và muốn dùng thứ tiếng ít ngưòi hiểu này để báo với chàng là địch đang bủa vây bốn mặt. 
30 phút nữa chàng sẽ đánh điện cho ông Hoàng. Giờ này chắc ông Hoàng đang lênh đênh trên tàu ngầm ngoài khơi Hòn Nẹ, gần Sầm Sơn. Sở dĩ tiềm thủy đĩnh chở ông vào tận vùng địch, vì công tác giao cho Văn Bình thập phần quan trọng, ông cần có mặt tại chỗ để chỉ huy. 
Khi chàng lên đường, ông Hoàng đã dặn đi dặn lại điều đó. Khác với bao điệp vụ đã qua, chuyến này ông yêu cầu chàng tuyệt đối thận trọng vì nếu hớ hênh trong hành động, hoặc hớ hênh trong việc chuyển tin, địch sẽ khám phá ra giềng mối của Tổ chức và nhất là tìm ra sự hiện diện của ông cách bờ biển Sầm Sơn ba bốn cây số. 
Văn Bình mở nút chai bia Tiệp khắc, nốc một hơi hết sạch. Tuy chàng không thích uống bia nhưng ở đây dễ đâu tìm ra rượu huýt ky. Hai ngày ròng rã không được một giọt huýt ky vào dạ dầy đối với chàng dài như hai tuần lễ. Kỳ hạn ông Hoàng ấn định cho chàng là một tuần lễ. 
Một tuần lễ là lâu nhất. Con tàu túc trực ngoài khơi sẽ nhô lên vào giờ và địa điểm đã định để đón Văn Bình, đưa về miền Nam vĩ tuyến 17. Nghĩ đến Nguyên Hương, cô thư ký riêng trẻ đẹp của ông Hoàng, Văn Bình cảm thấy thèm thèm, nước bọt tràn lên miệng. Gớm, công tác vùng địch sao chán thế? Rượu không có mà uống, thuốc Salem cũng phải cai, rồi đến cái khoản mông và ngực mỹ nhân cũng bị liệt vào danh sách quốc cấm. 
Trong khi chờ đợi, Văn Bình hút tạm điếu thuốc Thăng Long vậy. Có lẽ lần sau nếu còn phải nhảy dù xuống cái đất "phải gió" này, chàng sẽ chánh thức yêu sách ông Hoàng cho chàng mang theo ít nhất mấy bịch Salem, hai chai huýt ky và một xếp hình người đẹp. Nghĩ đến đó thấy thú vị chàng bất giác cười to một mình. 
Mặc dầu trời đã khuya, khách sạn còn thức. Chàng có cảm tưởng là ban ngày ở đây dài vô tận. 1 giờ sáng. Văn Bình mở tủ áo lôi cái cặp đựng điện đài ra ngoài, với dáng điệu thành thạo, dáng điệu của những người không bao giờ có cử chỉ thừa cũng như cử chỉ thiếu. Văn Bình kéo cái ăng ten bằng sợi thép tí hon ra khỏi hộp máy vô tuyến điện, đoạn đính vào chấn song sắt cửa sổ. Cửa lá sách bên ngoài đã đóng kín. 
Cửa phòng cũng đã được khóa chặt. Tuy dây trời ngắn ngủi và hình thù cái máy có vẻ giản dị, nó là loại máy đánh tin, nhận tin nhạy cảm và tối tân bậc nhất. Sở đặt mua tận bên Đức. Trong chớp mắt, ngọn đèn xanh, nhỏ bằng cái nút bấm, lóe lên những đợt sóng xanh biếc. Văn Binh cầm cần mã tự rồi theo nhịp "moóc" đánh bản mật điện mà chàng vừa thảo cho ông Hoàng: 
N.28 gởi H.H. 
- 69 bị địch bắt stop. Chưa rõ sống chết ra sao nhưng chắc là chết stop. Đã đến tiếp xúc hai nơi như đã định nhưng kết quả thất bại stop. Địch đã biết stop. Xin thêm chỉ thị stop. Hãy trả lời hồi 3 giờ sáng stop. Hết. 
Văn Bình tắt điện đài. Bốn bề vẫn không có tiếng động khả nghi. Trong vòng 2 giờ đồng hồ ông Hoàng sẽ phúc đáp. Giờ đây chàng cần ngủ giấc nữa cho lại sức. Để nguyên quần áo, Văn Bình trèo lên giường và giấc ngủ đã đến với chàng một cách dễ dàng như tài xế lái xe hơi bằng nút số tự động và vô-lăng dầu. 
Tiếng ồn ào từ dưới nhà vẳng lên đánh thức chàng dậy. Như máy, chàng quơ khẩu súng Mannlicher giấu dưới gối, bắp thịt duỗi ra, đôi mắt sáng quắc như muốn chọc thủng màn tối, một tay chống lên nệm giường, trong thái độ chờ đợi. Một phút trôi qua. Tiếng ồn ào thêm rõ. Tiếng xe hơi đậu lại, máy rú thật lớn trước khi tắt. Và là tiếng người nói dõng dạc giọng nhà binh. 
Chắc họ khá đông căn cứ vào nhiều giọng nói khác nhau. Tại sao Văn Bình không nghe tiếng giầy? 
Chàng sực nhớ ra ở đây họ đều dùng giép cao su ô tô chứ không dận giầy da lộp cộp. Tuy vậy chàng cũng nghe tiếng giép quét lệt xệt trên bậc thang: họ lên lầu. Rồi tiếng đập cửa ầm ỹ, kèm theo khẩu lệnh: 
- Dậy, dậy mau các đồng chí. Công an. 
Công an? Công an? Công an khám phá ra chàng rồi chăng? Nhìn cái điện đài nằm lỏng chỏng dưới bàn viết, Văn Bình giật mình như bị ong đốt. Loáng một cái chàng cất máy vào chỗ cũ, phủ mấy chiếc sơ mi nâu lên trên rồi bước rảo ra cửa phòng, rút then mở cửa hé, đoạn trèo lên giường, chui vào mền giả vờ ngáy o o. 
Tiếng đập cửa mỗi lúc một gần. Đã đến giãy phòng bên. Sau cùng đến phòng 217, phòng của Văn Bình. Chàng nghe rõ tiếng chân nhiều người đứng trước cửa rồi tiếp theo là tiếng gõ thật mạnh. Tiếng một người có lẽ là cấp chỉ huy: 
- Ai trọ ở đây? 
Tiếng người công an thường trực của khách sạn: 
- Thưa đồng chí, đây là phòng đồng chí tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đặng Thái Trinh. 
- Đặng Thái Trinh? Chà tên nghe quen quá? 
Chết rồi! Văn Bình chạm trán một người đồng hương với ông cán bộ Hà Tĩnh giả hiệu. Chàng vẫn chùm chăn kín mít. Một tiếng khác: 
- Ơ kìa, cửa phòng không khóa, đồng chí Trinh đi vắng hả? 
- Thưa, đồng chí ấy đang ở nhà. 
Đèn bật sáng. Văn Bình giả vờ tung mền, dụi mắt. Tiếng người Công an thường trực: 
- Xin lỗi đồng chí. Có đồng chí trưởng ban Khám Xét Khách sạn đến kiểm điểm giấy tờ. Xin đồng chí xuất trình chứng minh thư. 
Văn Bình tạo một bộ mặt và nụ cười ngoại giao với gã chỉ huy. Tuy bề ngoài thản nhiên, lòng chàng hồi hộp vô cùng. Trong đời, chàng ít khi dùng khí giới hộ thân. Lần này, chẳng hiểu sao chàng lại mang súng và nhét nó dưới gối. Trong khi ấy, một công an viên tiến lại giường chàng sát cái gối dấu súng. 
Văn Bình đâm ra oán trách ông Hoàng đã quá cẩn thận để thành thiếu sót. Cẩn thận từ cái may ô, cái xì líp, đến miếng giấy vụn trong túi áo Đặng Thái Trinh mà quên cấp cho chàng một giấy phép đeo súng và giữ súng. Thì ra trên đời, và nhất là trong nghề phức tạp này, không có ai dám tự hào là chu toàn. Văn Bình móc túi lấy chứng minh thư. Gã chỉ huy liếc qua rồi hỏi, giọng thân mật: 
- A, đồng chí quê ở Hương Khê? 
- Vâng ở Hương Khê. 
- Quái sao giọng đồng chí lại hao hao như tiếng Nghệ? 
Chết rồi! Chàng là người Bắc, tuy nói thạo giọng đàng trong nhưng chưa phân biệt được cái tế nhị giữa tiếng Hà tĩnh và tiếng Nghệ. Ấy thế mà chuyên viên của Sở cứ tấm tắc khen chàng là nói hệt cán bộ Hà tĩnh. 
Văn Bình mỉm cười: 
- Chà, bây giờ ai lại không pha tiếng. Đồng chí quên là trong 10 năm kháng chiến người tỉnh này chuyển qua tỉnh khác nên không còn đúng giọng địa phương. Như đồng chí Võ nguyên Giáp, đồng chí Đặng thái Mai ấy? Bây giờ các đồng chí ấy còn chút nào là giọng Nghệ Tĩnh đâu? 
Viên chỉ huy gật đầu, tán thành: 
- Đúng. 
Hắn trả chứng minh thư cho chàng, rồi đổi giọng: 
- Xin đồng chí vui lòng. Thường thường công tác hộ khẩu ở đây được giao cho mấy đồng chí thường trực phụ trách, một vài tháng tôi mới đến một lần. Nhưng tối qua thượng cấp ra lệnh cho tôi đích thân đến các nhà trọ và khách sạn, khám giấy tờ và kiểm soát căn cước hành khách. 
- Chắc lại có chuyện gì? 
- Phải, để tìm bắt một tổ chức gián điệp vừa nhảy dù xuống gần thủ đô. Địch nhảy dù xuống khá nhiều nên ta phải tăng cường quản lý hộ khẩu. 
- Hừ, bọn chúng muốn vào nhà thương Vôi chắc![5]

Gã chỉ huy cười the thé: 
- Đồng chí nói phải. Sớm muộn ta sẽ phát hiện ra bọn gián điệp ngu xuẩn. 
Đoạn hắn ra lệnh cho thuộc viên đi theo: 
- Các đồng chí chia nhau vào lục soát đi. 
Một tên vào phòng tắm, một tên khác mở cửa tủ lục lọi bên trong. Tim Văn Bình đập thình thịch trong lồng ngực. Chợt tên công an thương trực trong khách sạn khoa tay: 
- Có gì mà khám? Chả lẽ gián điệp địch lại núp sau đống quần áo của đồng chí Trinh? 
Văn Bình cười theo: 
- Trừ phi gián điệp địch nhỏ bằng con chuột? 
Sự pha trò của chàng có kết quả. Cánh cửa tủ vừa mở ra đã được đóng sầm lại. 
Nhưng họa vô đơn chí! 
Dường như mỏi chân, gã chỉ huy xô cái gối của chàng sang bên, định ngồi tạm xuống mép giường. Hắn thấy khẩu Mannlicher liền day lại hỏi Văn Bình: 
- Đồng chí có súng à? 
Văn Bình thản nhiên đáp: 
- Vâng. Đảng ủy cấp cho tôi vì tình hình Liên khu IV chưa được ổn định. 
- Khẩu Mannlicher của đồng chí đẹp ghê! 
- Vâng, loại súng của Áo chế ra thường xinh gọn, bắn lại ít giật. 
Một công an viên hỏi: 
- Đồng chí có giấy phép dùng súng chứ? 
Văn Bình cười khẩy: 
- Dĩ nhiên. Cái đồng chí này mới lạ! Đại diện của tỉnh bộ đi công tác xa lại quên giấy phép súng? Hay là đồng chí nghi tôi là gián điệp địch? 
Tên công an cãi: 
- Em đâu dám thế. Em chỉ nhắc lại một điểm thủ tục. 
- Đồng ý. Nhưng chúng ta nên biết phân biệt giữa bạn và thù. Đồng chí Lê quốc Thân[6] cũng căn dặn như vậy. Đây, nếu đồng chí hạch tôi, bắt tôi nộp cả giấy súng tôi cũng xin tuân lệnh. 
Văn Bình nói bằng giọng sẵng và tức tối. Nói xong, chàng giả vờ quay về phía tủ. Chàng đoán không sai, tên công an thường trực mà khi mới đến chàng đã "bịt mõm" bằng chiếc đồng hồ Oméga mới tinh đã cứu chàng. Hắn can thiệp: 
- Thôi, chẳn qua vì hiểu lầm cả. Xin đồng chí Trinh bớt giận. 
Rồi ngoảnh sang viên chỉ huy: 
- Mời đồng chí sang phòng 219. 
Cả bọn lục tục kéo đi. Hú vía! Hai lần trong hai ngày Văn Bình suýt được làm thượng khách của Sở Công an Bắc bộ. 
Đợi một lát sau, khi cuộc khám xét đã xong, chàng quay lại điện đài. Sắp đến giờ ông Hoàng trả lời. Dầu muốn dầu không, chàng chỉ còn trọ đêm cuối cùng ở khách sạn Hòa Bình mà thôi. Trước kia, chàng đội lốt Đặng thái Trinh vì vai trò của chàng chưa lộ. Địch kiểm điểm hộ khẩu, tất danh sách mọi khách sạn, quán trọ sẽ được soát kỹ. Chậm lắm là chiều mai, Công an Hà nội sẽ nhận được phúc điệp của ủy ban hành chánh Hà Tĩnh rằng Đặng thái Trinh là cán bộ ma. 
Sau khi quan sát hành lang, và khóa chặt cửa phòng, Văn Bình vặn công tắc cho máy vô tuyến chạy. 30 giây đồng hồ sau chàng nhận được phúc điệp của ông Hoàng. Hai tai dán vào ống nghe tay phải hí hoáy cây bút chì, Văn Bình tập trung ý chí vào việc thu điện và dịch luôn trên giấy. Buổi phát thanh kéo dài đúng một phút, và 60 giây sau, chàng đã dịch xong bức mật điện. 
H.H gửi Z.28. 
Áp dụng kế hoạch AODS stop. Hôm nay sẽ có tiếp xúc tại khách sạn stop. Hãy y hẹn tại MHFQ stop. 
Hết. 
Đọc xong bức điện dịch, Văn Bình cảm thấy bồ hôi nhơn nhớt sau gáy. Kế hoạch AODS được ghi trong bức điện là kế hoạch nguy hiểm bậc nhất mà các tổ chức do thám trên thế giới chỉ áp dụng trong trường hợp tuyệt vọng: đó là nhân viên hoạt động trong vùng địch sẽ đến nơi chàng trọ để tiếp xúc, chứ không phải chàng đến tìm họ. 
Tức là nội ngày nay Văn Bình không được đi đâu. Chàng phải nằm lì trong khách sạn Hòa Bình để chờ một nhân viên của Phong Trào Yêu Nước đến gặp chàng. Thế mới nguy! Khách sạn Hòa Bình không còn là nơi an toàn nữa. Chẳng sớm thì muộn, sớm là buổi trưa, muộn là buổi chiều hay tối, Công an sẽ phăng ra tông tích Đặng thái Trinh, và chàng sẽ sa lưới. Khách sạn Hòa Bình tọa lạc ở trong một khu vực nhà cửa thưa thớt, trong trường hợp bị bao vây chàng ít hy vọng thoát thân. Bỏ khách sạn đi, chàng sẽ làm hỏng kế hoạch của ông Hoàng, và mất liên lạc với Phong Trào Yêu Nước. Tuần sau, mặt mũi nào chàng dám tới địa điểm MHFQ, trèo xuống tàu ngầm trở về Sàigòn nữa. 
Bên ngoài, trời dần dần sáng rõ. Quang cảnh sáng chủ nhật tấp nập hơn ngày thường. Qua cửa sổ, Văn Bình thấy một toán thiếu nữ đang hò dô ta đẩy chiếc xe bò đầy rác. Họ đều mặc đồ đen ngắn, quần rộng thùng thình, áo cán bộ cổ bẻ, tóc cắt cũn cỡn, mặt xạm nắng, thân hình gày gò. Một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng chàng. Chàng bỗng nhớ đến những tấm thân đều đặn, nõn nà, quyến rũ, nằm dài phơi nắng buổi sáng chủ nhật trên bãi biển, hai trái tuyết lê vĩ đại rún rẩy sau làn vải bikini mỏng tanh như giấy bóng.
°
8 giờ sáng. Văn Bình xuống đường lững thững lại Hàng Lọng ăn điểm tâm. Một tô cháo đậu xanh ăn với đường, xúc miệng bằng nước vối, một điếu thuốc lá Thăng Long... Thế là hết. Mặc dầu là cán bộ tỉnh ủy, Đặng thái Trinh xuất thân làm tá điền, không biết uống cà phê sữa, và ăn bánh mì dăm bông, trứng lập-là buổi sáng. Mùi nước vối làm Văn Bình lợm giọng. Chàng có thói quen điểm tâm bằng rượu huýt-ky. Đã hai ngày, chàng không có giọt huýt-ky nào vào miệng. 
Lót dạ xong, chàng ngồi trong góc, đọc tờ Thủ đô Hà nội vừa mua. Ở trang hai, mục tin tức thủ đô đăng một tin ngắn như sau: Cháy xe hơi. 
Tối qua, xế quán bán hoa Bờ Hồ, đã xảy ra một vụ cháy xe hơi vì bất cẩn. Tài xế say rượu đâm vào cây đa, điện bắt qua bình xăng và gây ra hỏa hoạn. Hai người trên xe đã được chở vào bệnh viện cấp cứu. Nhà chức trách đang tiến hành cuộc điều tra. 
Cuối trang hai còn một tin khác. 
Một điểm son cho Công an. 
Tối qua, một can nhân, lợi dụng sự đối xử khoan hồng của Nhà nước, đã trốn khỏi nơi giam. Y bị nhân viên Công an phát lộ tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm và bắt giữ sau khi bắn nhiều phát súng cảnh cáo. 
Văn Bình đút tờ báo gập nhỏ vào túi, uể oải bước ra ngoài. Đột nhiên thành phố Hà nội trở nên xa lạ đối với chàng, tuy chàng đã thuộc lòng từng ngõ hẻm, từng cây sấu, từng rạp xi-nê. Chàng tản bộ qua phố Hàng Đồng, theo lời dặn của người phụ tá hoa tiêu trước khi chàng nhảy dù, để chiêm ngưỡng dung nhan của cô nhân tình bé bỏng, song chàng không thấy gì hết ngoại trừ một thiếu phụ bụng chửa vượt mặt, tóc tai rối bù, áo quần nhàu nát và da dẻ mốc thếch đang ngồi bệch xuống đất nhón cơm cho một đứa bé lên hai gầy ốm. Qua phố Hàng Than, mùi bánh cốm thơm ngát ngày xưa không còn nữa , nhường chỗ cho những quán ăn ồn ào, xộc xệch và bẩn thỉu. Tiệm phở Cầu Gỗ ngon nhất Hà nội, với loại cà phê phin đặc biệt, uốn vào thì sắt đá cũng trở nên mơ màng, đã dọn đi đâu không biết. 
Về đến khách sạn chàng gặp người công an thường trực đã bênh chàng hồi đêm. Hắn cười ngoại giao: 
- Đồng chí đi đâu về thế? Chưa lên Bộ à? 
- Mai mới lên, đồng chí ạ. Đồng chí không ngủ sao? Làm việc cả đêm, mệt quá nhỉ! 
- Cũng chưa mệt bằng đồng chí ở ủy ban tỉnh. 
Cả hai cùng cười, Văn Bình giơ tay chào ông thơ ký già ngồi sau quầy rồi lên gác. Sực nhớ ra, chàng quay xuống nói: 
- Lát nữa tôi có khách quen tới thăm, phiền cụ chỉ đường cho họ lên gác. 
Viên thư ký già gật đầu. Gã công an nheo một con mắt lại, rồi nói: 
- Luật lệ cấm không được hủ hóa! Mang nữ đồng chí lên phòng mà lăng nhăng thì có là... 
Không nói hết, hắn nhăn răng cười. Chàng đã đoán được ý hắn. Một cái bút máy nữa. Cái bút máy Trung cộng đắt tiền mà chàng giắt nghênh ngang ở mép túi... 
Suốt ngày Văn Bình chỉ ăn rồi ngủ. Tàn thuốc chất đống, được chàng gói đầy một tờ báo cùng với mẩu thuốc hút dở. Nghĩa là chàng hút hơn 5 gói Thăng Long. Chàng cần hút nhiều để chờ đợi và suy nghĩ. Vì đây là lần đầu ông Hoàng yêu cầu chàng áp dụng kế hoạch AODS. Và cũng là lần đầu ông Hoàng đề ra một cuộc tiếp xúc không hẹn giờ. 
Ngày hôm nay... Như vậy tức là mấy giờ mấy phút? Theo lệ thường, những cuộc tiếp xúc giữa nhân viên điệp báo được tính đúng từng phút. Thế mà lần này ông Hoàng không đếm xỉa đến cả giờ nữa. Tại sao? Có lẽ bên trong có sự trục trặc. 
Chàng giật mình vì có tiếng gõ cửa. Đồng hồ tay chỉ đúng 6 giờ 2 phút. Trời mùa đông ở Hà nội đổ tối một cách gấp gáp. Không vặn đèn, chàng đút khẩu súng vào túi rồi bước nhẹ ra cửa. Kinh ngạc xiết bao, trước mặt chàng không phải là nhân viên công an mà là một thiếu phụ. Nàng không đẹp nhưng có má lúm đồng tiền. Nước da xanh, khuôn mặt hơi dài điểm cặp mắt đen láy, cái mũi xinh xinh. Nàng trạc 30 tuổi. 
Nàng cúi đầu chào chàng trước. Chàng dạt sang bên mời nàng vào phòng. Khóa cửa lại, chàng vào sau. Khi ấy thiếu phụ đã ngồi ghé trên chiếc ghế gỗ gần giường. Chàng nhận thấy thiếu phụ có vẻ sợ hãi. Nàng chỉ ngồi một nửa mặt ghế, dường như để đứng lên cho dễ. Hai tay nàng mân mê cái xắc vải đặt trên lòng cử chỉ bối rối. Văn Bình hỏi nho nhỏ: 
- Bà muốn hỏi tôi về việc gì? 
Thiếu phụ cố trấn tĩnh, hỏi lại: 
- Tên ông là Đặng thái Trinh từ Hà Tĩnh tới? 
Văn Bình gật đầu, rút ví lấy giấy tờ cho thiếu phụ xem. Đọc xong, trả lại cho chàng, thiếu phụ đổi giọng: 
- Tôi ở ADNS tới. Còn ông? 
Văn Bình đáp: 
- KLMH. 
- Vâng. Đây là những điều tôi được lệnh chuyển đến cho ông. 
Rồi bằng giọng đều đều, nho nhỏ, thiếu phụ nói một hơi như người đọc thuộc lòng: Yêu cầu ông đến số nhà 72 Huyền Trân Công Chúa. Người ta đợi ông ở đấy. Nên nhớ: đến nơi nhưng không vào trong nhà, đứng trên bậc tam cấp, lưng quay ra ngoài. Đúng 7 giờ tối nay. Hết. 
- Bà không dẫn tôi đi? 
- Không được. Địch vây kỹ lắm. 
Thiếu phụ đứng dậy, không chào chàng, rảo nhanh ra ngoài. Chàng lặng nhìn nàng đi khuất sau cầu thang. Hành lang chưa lên đèn. Có lẽ chiều chủ nhật đồng chí công an muốn tiết kiệm tiền cho Đảng. 
Đột nhiên, ruột chàng nóng như lửa đốt. Giác quan thứ sáu báo hiệu một sự nguy hiểm. Chàng đảo mắt chung quanh. Không có một ai. Chàng đứng nép một bên khung cửa sổ lớn nhìn xuống đường. Cửa sổ này không có cánh cửa và cũng không có chấn song. 
Dưới đường, sát lề, một chiếc xe Pobieda đen xì vừa đậu xịch. Cửa sau mở rộng. Hai gã đàn ông vạm vỡ nhảy xuống, tay thọc túi quần một cách khả nghi. Văn Bình chợt hiểu. Họ đến để bắt thiếu phụ. Nghĩa là khách sạn đã bị bao vây như lời nàng nói. Nghĩa là vai trò Đặng thái Trinh đã bị lộ. Tuy nhiên chàng chưa rõ họ muốn bắt chàng hay bắt thiếu phụ. Chàng nán chờ một phút nữa xem sao. 
Thiếu phụ vượt qua đường. Dường như nàng linh tính thấy chuyện chẳng lành nên mới được phần ba đường nàng đột ngột dừng lại, rồi lùi lại vào hè. Nhanh như cắt, hai gã đàn ông chạy sang bên lề khách sạn. Không lầm được nữa, họ thộp thiếu phụ để phăng đầu mối liên lạc. Thiếu phụ vùng vẫy trong cánh tay sắt của hai gã đàn ông. Một tia sáng lóe ra trong óc Văn Bình. Lát nữa, chiếc xe Pobieda sẽ chở thiếu phụ bất hạnh về Nha Công an Bắc bộ. Nàng sẽ bị lôi sang phòng tra tấn. Mọi cực hình trên thế gian này đang chờ đợi nàng. 
Hồi nãy, sau một phút đồng hồ tiếp xúc, chàng biết nàng chưa có kinh nghiệm trong nghề. Vả lại dầu có kinh nghiệm, sức đàn bà cũng khó cưỡng lại sự tra khảo dã man của địch. Trước sau, nàng cũng phải khai. Khai hay không khai, nàng cũng phải chết. Không khai, thân thể nàng sẽ bị vằm nát, nàng sẽ hấp hối hàng giờ, hàng ngày. Khai ra, cơ sở hữu hiệu mà ông Hoàng lao tâm khổ trí dựng nên sẽ bị phá hủy. 
Văn Bình không được quyền trù trừ nữa. Chàng nghĩ đến làn da trắng muốt của thiếu phụ sắp bị phơi trần dưới ánh đèn sáng quắc. Tấm thân nõn nà cân đối ấy trước hết sẽ làm mồi ngon cho thần nhục dục. Rồi mới hành hạ. Máu trong tim chàng sôi lên. Chàng phải cứu thiếu phụ. 
Nhưng cứu ở đây không có nghĩa là chàng bắn chết hai gã đàn ông rồi mở lối cho nàng thoát. Trong xe Pobieda ít nhất còn hai tên khác, và ít nhất một khẩu tiểu liên hườm sẵn. Tiếng súng chát chúa của chàng sẽ báo hiệu cho bọn công an vây khách sạn chặt chẽ thêm, và lối thoát của chàng sẽ bị tắt nghẽn. 
Chỉ còn một cách. Đó là cứu nàng khỏi cảnh tra tấn. Cứu nàng bằng cách hạ thủ nàng. Nhưng hạ thủ êm nhẹ, hạ thủ không làm nàng đau đớn và không gây tiếng động. 
Hai gã đàn ông đã kéo thiếu phụ sềnh sệch đến nửa đường. Văn Bình luồn tay vào túi áo, rút ra lưỡi dao mỏng dính, và sắc bén dị thường. Ném dao là nghề mọn của chàng từ bao năm nay. Văn Bình nghiêng mình lấy trớn rồi vung bàn tay phải ra phía trước. Lưỡi dao xé màn không khí bay xuống đường, cắm phập vào gáy thiếu phụ. Trời hơi tối, đèn ngoài phố đã bật. Lưỡi dao xuống nhẹ quá, ngọt quá, không ai hay biết. Thiếu phụ tự nhiên mềm nhũn người, rồi gục xuống, hai gã đàn ông sốc nách không lên được nữa. Thiếu phụ đã chết. Chết không kêu được một tiếng. 
Văn Bình chỉ quơ cái cặp đựng điện đài, không kịp mang thêm quần áo, chạy ù ra cầu thang cấp cứu ở sau nhà. Trụt xuống được mấy bậc, Văn Bình hãm lại, bám thanh cầu thang bê-tông, đu mình nhảy xuống sân khách sạn. Biết không thoát nổi bằng cửa sau và trèo tường, Văn Bình bèn liều mạng xông ra cửa trước. Hành động đầu tiên của chàng là mở cửa phòng của người công an thường trực. Hắn không kịp mở miệng kêu. Cái bạt tai của Văn Bình mạnh ngang sống dao rựa. Hắn ngã vật, nét mặt còn đầy vẻ kinh ngạc. Văn Bình mặc đồng phục Công an vào mình, chụp mũ lưới lên đầu, tay xách cặp điện đài, tay kia cắp khẩu tiểu liên Trung Cộng. 
Trù trừ một giây, Văn Bình đặt cái cặp xuống bàn, thò tay vào trong bấm nút "cái phá". 60 giây nữa, cái cặp sẽ nổ tung. Đây là "cái phá"[7] đặc biệt do một công ty Tây Đức chế tạo, có sức nổ khá mạnh. Văn Bình ung dung ra cửa. Chàng gặp ba người mặc thường phục, cầm súng ngắn le te chạy vào. Họ không nhận ra chàng là cớm giả hiệu. Xác thiếu phụ nằm sóng sượt trên mặt đường, hai gã đàn ông khác cầm súng đi đi lại lại. 
Cũng may là tối chủ nhật nếu không chàng đã gặp lão thư ký già. Chàng vượt khỏi bực tam cấp thì một tiếng nổ dữ dội phát ra: tiếng nổ của "cái phá". Nền đất rung chuyển, một căn phòng bị sạt, gạch đá tung bay mù mịt. 
Văn Bình rút lựu đạn, tháo gúp pi ném về phía xe hơi Pobieda. Đoàng! Chiếc xe nổ tung. Tiếng súng bắt đầu lác đác nổ. Văn Bình nã thêm loạt đạn tiểu liên vào xe hơi và hai gã đàn ông đang chạy bán sống bán chết. Rồi chàng thản nhiên men theo mái hiên về hướng Khâm Thiên. 
Thoáng thấy bóng người chạy theo, chàng tặng thêm một loạn đạn. Cách khách sạn Hòa Bình một quãng ngắn là một quán ăn cán bộ đông đúc. Xe đạp, xe gắn máy xếp chặt vỉa hè. Thực khách chen nhau, lố nhố chỉ trỏ về khách sạn. 
Chàng liếc nhìn một cái xe đạp đàn bà, bánh lớn, nằm lỏng chỏng ở góc. Như thể là chủ nhân Văn Bình dựng chiếc xe lên, từ từ giắt ra đường cái rồi trèo đạp một mạch. Chàng thẳng đường ven hồ Bẩy Mẫu đạp đến Chợ Hôm. Dọc đường, tìm chỗ vắng, chàng ném khẩu súng xuống bãi cỏ. Từ Chợ Hôm chàng bách bộ lại đường Huyền Trân Công Chúa. Còn sớm chán. Mới 7 giờ kém 10. 
Chàng gõ bước một như ngưòi nhàn du, xuống góc đường Huyền Trân Công Chúa. 7 giờ kém 2 phút, chàng dừng chân trước số nhà 72. Đó là một biệt thự lối xưa, hai tầng, bên trong không có đèn. Như lời thiếu phụ dặn hồi nãy, chàng đứng ngay cửa ra vào, quay mặt vào trong. 
Một chiếc xe hơi kiểu Tatra sơn đen rừ rừ lái sát lề dường bên số chẵn. Văn Bình ngoảnh đầu lại quan sát. Nhưng một tiếng nói đã cất lên: 
- Yêu cầu bạn quay mặt vào trong vì an ninh chung. Mật khẩu? 
Văn Bình tuân lệnh. Chàng đáp: 
- AODS. 
Vẫn tiếng lúc nãy: 
- KLMH. Thôi được. Mời bạn ra xe. 
Văn Bình trèo lên xe. Hai người mặc áo mầu, cụt tay, bỏ ngoài quần, ngồi ép hai bên. Tài xế sang số chạy về phía Bạch Mai. Được một quãng, người vừa ra lệnh ôn tồn nói: 
- Theo lệnh trên, yêu cầu anh để chúng tôi bịt mặt. 
Văn Bình phản đối song hai miệng súng đen ngòm đã châm vào hông chàng. Chàng bàng hoàng như người vừa thoát cơn mộng này lại rơi vào cơn mộng khác. Chàng có cảm tưởng là bị sa bẫy. 
Trong một tích tắc đồng hồ, chàng ước lượng tư thế của hai người ngồi bên. Nếu nhanh tay, chàng có thể gạt hai mũi súng ra ngoài, nhưng trong trường hợp đối phương phản ứng cũng nhanh không kém thì chàng sẽ ăn đạn. 
Dầu sao, đến nước này chàng đành phải liều. Tuy nhiên họ không cho chàng liều nữa. Trước khi hiệu lệnh của óc được truyền xuống hai tay chàng thì một bá súng vào sau sọ đã làm chàng nổ đom đóm mắt. Tay chàng mềm nhũn, trước mặt chàng, con đường Bạch Mai dựng thẳng lên như cây cột đèn cao vô tận. Rồi cây cột đèn ấy lật ngược vào người chàng. Không la được một tiếng, Văn Bình gục đầu mê man. 
Chiếc Tatra nhỏ bé vẫn nuốt đường trong đêm tối.
Cách nơi Văn Bình bất tỉnh 15 cây số là văn phòng tối mật của Bilatốp chuyên viên sô viết về chương trình thiết lập các giàn hỏa tiễn nguyên tử. Gọi là văn phòng không đúng vì đây là một giãy hầm dài, đục ngầm dưới đất. 
Ở dưới cũng đầy đủ tiện nghi như ở trên: trần cao 3 thước, phòng hàng chục căn, như phòng khách sạn, căn nào cũng có buồng tắm tí hon. Đặc điểm của giãy hầm này là một loại đèn ống riêng và hệ thống điều hòa khí hậu. Chung quanh hầm và ở gần sát mặt đất có một lớp thép dầy, để bảo vệ căn cứ khỏi các vụ nổ ở ngoài. Giãy hầm bí mật này là trụ sở hoạt động thường trực của đoàn chuyên viên phi đạn Liên Sô. 
Không biết phái đoàn phi đạn đến Bắc Việt từ bao giờ, chỉ biết là trưởng đoàn Bilatốp có mặt từ hai tháng nay. Bilatốp là một nhà bác học trẻ, khoảng 40 tuổi, dong dỏng cao, mặt xương xương, mắt sâu và đen, mắt của kẻ đa tình, môi dầy ươn ướt, môi của kẻ thích nhục dục. 
Nhiệm vụ của phái đoàn phi đạn ra sao, không ai rõ, kể cả Phạm Linh, trưởng ban Phản gián. Trừ một số ít nhân vật cao cấp, tất cả chỉ lờ mờ là phái đoàn qua Hà nội để xúc tiến kế hoạch xây một giàn hỏa tiễn quan trọng. Hỏa tiễn nào? Xây ở đâu? Đó là những câu hỏi chưa ai dám công khai nêu ra và trả lời. Ngoài giãy hầm ăn sâu dưới đất, còn có bên trên nhiều ngôi nhà lợp tôn uốn, quét vôi trắng, được dùng làm trụ sở cho nhân viên canh gác và nhân viên hành chánh bản xứ. Hệ thống an ninh gồm có ba hàng rào kẽm gai truyền điện 1000 vôn suốt ngày đêm, đụng nhẹ là thân thể cháy xém và chết tức khắc. Sau ba hàng rào điện, đến cái hào rộng 10 thước, sâu 7 thước, dưới cắm chông tẩm thuốc độc nhọn hoắt, rồi mới đến một lớp rào nứa, cao hơn 4 thước. Phía trong, bao vây giãy hầm cũng là ba lớp rào khác, chưa kể hàng chục con chó bẹt giê lớn bằng con bò, túc trực canh gác với một toán binh sĩ Nga, võ trang bằng trung liên. 
Dưới hầm, trong một căn phòng sơn xanh mát mắt, Bilatốp đang cặm cụi làm việc. Lệ thường, mỗi chiều Bilatốp về Hà nội ăn cơm. Hôm nay, hắn về trễ vì đang còn một số công tác quan hệ chưa kịp giải quyết. 
Chợt chuông điện thoại trên bàn reo vang. Cầm nghe, đột nhiên gương mặt mệt nhọc của Bilatốp tươi hẳn. Đó là điện thoại của một nữ thông dịch viên từ sứ quán Liên sô gọi tới. Đầu giây vẳng lại chuỗi cười ròn rã: 
- Chào anh Dô Dếp. 
Bilatốp cười lại: 
- Chào cô Tú Trâm. 
- Giờ này anh còn bù đầu ở văn phòng ư? Anh không nhớ thủ đô sao? 
- Sao lại không? Tuy nhiên nhớ thủ đô chưa bằng nhớ đôi mắt dịu dàng của cô Trâm. 
- Dô Dếp cứ hay đùa thôi. Tối nay Trâm mời anh ăn cơm, anh bằng lòng không? 
Bilatốp định trả lời "bằng lòng" thì đột nhiên một ntiếng nói thứ ba chen vào: 
- Yêu cầu trong giờ làm việc các đồng chí đừng nói chuyện riêng và nhất là đừng nói chuyện riêng bằng điện thoại công. 
Bilatôố gầm lên như hổ dữ bị đạn: 
- Ông là ai mà dám chen vào công chuyện của người ta? 
Vẫn tiếng nói thứ ba: 
- Tôi là nhân viên công an phụ trách ở tổng đài. Xin đồng chí vui lòng. Đó là lệnh trên. 
Bilatốp gắt um: 
- Lệnh trên của các anh, không phải của tôi. Lần sau, nếu anh còn nghe trộm chuyện riêng của cố vấn Liên sô, tôi sẽ bảo Phạm Linh tống anh đi trại tập trung Chợ Ngọc. 
- Thưa, đây là lệnh của ông Phạm Linh. 
- Thế à? Phiền anh nói với Phạm Linh rằng ngay cả hắn cũng không được phép chạm lỗ chân lông cố vấn Bilatốp. 
Tiếng nói thứ ba câm bặt. Bilatốp nói tiếp với cô bạn gái Việt Nam: 
- Alô, alô, Trâm vẫn nghe đấy chứ? Dô Dếp đây. Còn à? Bọn chó săn công an bao giờ cũng vậy. Sao? Trâm sợ chúng làm phiền ư? Đứa nào bén mảng đến em, anh sẽ cho rũ tù. Anh vào Phủ, đồng chí Thủ Tướng còn phải đứng dậy, kéo ghế mời anh ngồi. Em sợ gì cái bọn tay sai hạ cấp ấy. 
Giọng của người đàn bà pha vẻ sợ hãi: 
- Em van anh. Anh đừng kiếm chuyện nữa. 
- Thì thôi. Tối nay, chúng mình ăn ở đâu? 
- Cơm Việt Nam, anh chịu không? Mời anh đến quán Đại La. 
- Ồ, quán này bẩn lắm, không xứng với sắc đẹp của em. 
- Vậy ăn ở đâu? Gớm anh khó tính quá. 
Bilatốp cười: 
- Khó tính nên bị Trâm ghét đấy. Trâm sắp về chưa? Trong nửa giờ, anh tới đón. Rồi bọn mình kéo nhau đi ăn. Anh không muốn nói thêm trong điện thoại sợ bọn quỷ sứ nghe tiếng, rồi lẽo đẽo theo sau mất thú. 
- Vâng, em xin chiều anh. 
Máy ở đầu dây được đặt xuống. Bilatốp nghe tiếng "rộp" mà lòng nao nao. Hắn hình dung lại hai bàn tay trắng như ngó sen mà hắn mới được thấy lần đầu trong đời. Bàn tay nàng là một kho tàng độc nhất vô nhị. Mỗi khi cầm nắm, Bilatốp có cảm giác như nàng truyền điện vào người hắn, làm mạch máu đập mạnh hai bên thái dương, sự thèm muốn dâng trào như sóng. Còn mắt nàng, một đôi mắt không to, không sâu, mỗi khi ngước lên, thu gọn vũ trụ vào trong, thu cả hồn Bilatốp. 
Tú Trâm được tạo hóa phú cho cái miệng dị kỳ. Thỉnh thoảng nàng mới cười lớn, song khi cười hàm răng trắng ngà lại hé ra nho nhỏ, đều đặn, trên màu thịt hồng của nướu. Miệng nàng không thoa son mà luôn luôn đỏ mọng, cặp môi nàng lại nửa dầy, nửa mỏng, nửa nghiêm trang, nửa lẳng lơ, nửa dịu dàng, nửa tàn bạo. Khi nàng ngửa mặt cho hắn hôn, miệng nàng tỏa ra một mùi thơm lạ lùng, như pha thuốc mê, khiến Bilatốp rung người. 
Toàn thân Bilatốp nóng ran như vừa rời phòng lạnh ra ngoài trời nóng bức. Hắn liếc đống giấy trên bàn. Công việc còn khá bề bộn. Ít nhất phải làm đến nửa đêm mới xong. Hắn nhún vai, mặc kệ, chuyên viên hỏa tiễn Bilatốp cũng phải hẹn hò, phải ân ái với người đẹp chứ! Lẽ nào thiên hạ được quyền say sưa mà cố vấn phi đạn Bilatốp lại bị giam suốt ngày, suốt đêm trong nhà tù Tây Bá Lợi Á bằng thép? 
Bilatốp gạt đống giấy tối mật sang bên, đánh diêm châm điếu Phi-líp thơm phức. Hắn nghiện thuốc Phi-líp, nên từ ngày hắn sang Hà nội chánh phủ "dân chủ cộng hòa" phải mua thuốc lá tư bản cho hắn hút. 
Cởi áo choàng trắng, ném vào thành ghế, Bilatốp nắn lại nút cà vạt, sửa soạn bước ra ngoài. Trù trừ một giây, hắn trở lại bàn giấy thu đống hồ sơ, bỏ vào cái cặp da to tướng để bên, rồi xách theo. Hắn dự tính sau khi vui thú với người đẹp hắn sẽ làm việc luôn đến sáng. 
Ra ngoài hành lang, Bilatốp thấy mọi cửa phòng đều đóng kín, ngoài treo tấm bảng: yêu cầu đừng vào, đang làm việc. Thì ra các nhân viên khác chưa về! Nhưng rồi lát nữa họ cũng về! Không lẽ trưởng đoàn lại về cùng lúc với nhân viên tầm thường? Phương chi trưởng đoàn là đồng chí đại cố vấn phi đạn nguyên tử Dô Dếp Bilatốp, con cưng của nền khoa học hỏa tiễn Liên sô, một trong những bộ óc đã đẻ ra vệ tinh Sì-pút-ních! 
Bilatốp bước qua bốn cánh cửa sắt dầy, có lính và chó gác, rồi mới đến phòng trực, ngay trên miệng hầm. Một chiếc ZIS đồ sộ, sơn đen láng bóng, từ ga ra kế bên chạy lại trước mặt Bilatốp, trên xe có người tài xế và một công an đeo tiểu liên. Bilatốp nhăn mặt: 
- Cho các đồng chí nghỉ. Tôi lái xe về Hà nội một mình. 
Gã cận vệ công an lắc đầu một cách lễ phép: 
- Bẩm đồng chí cố vấn, lệnh trên bắt chúng tôi phải theo sát. 
Ngẫm nghĩ một phút, Bilatốp nạt nộ: 
- Lệnh của ai? 
- Bẩm, lệnh của ông giám đốc Phản gián. 
Bilatốp dằn từng tiếng một: 
- Phản gián? Phản gián? Cái bọn chó săn các anh bất cứ lúc nào cũng đánh hơi thấy gián điệp. 
Gã công an phản đối bằng giọng nhẹ nhàng: 
- Bẩm đồng chí, tại sao đồng chí mắng chúng tôi là chó săn? 
Bilatốp cau có: 
- Không thèm nói với anh. Nhờ anh nói với Phạm Linh như vậy. Nói rằng cố vấn Bilatốp gọi hắn là chó săn. 
Gã công an im thin thít, tuy vậy hắn vẫn không chịu xuống. Một gã công an khác cung kính mở cửa xe song Bilatốp từ chối: 
- Hôm nay, tôi không muốn dùng công xa. Các anh muốn theo sau, tùy ý, nhưng phải cách một quãng thật xa. 
Bilatốp bước lại xe riêng. Đó là một chiếc Chaika sơn trắng, động cơ rất khỏe. Khi rảnh rỗi hắn đã gắn thêm bình xăng phụ, khiến tốc độ có thể tăng lên tới 200 cây số một giờ. Ra đường trường, chiếc Chaika nhỏ bé của hắn dư sức ganh đua với những chiếc ZIS, ZIL III đồ sộ. 
Máy Chai ka kêu ròn, hắn sang số, lái từ từ qua hàng rào kẽm gai truyền điện. Binh sĩ nghiêm chào, Bilatốp không thèm chào lại? Rướn ga ra đường cái. Quốc lộ số 1 thẳng tắp, xe cộ thưa vắng. Qua khỏi khu quân sự, Bilatốp kéo còi the thé -thứ còi đinh tai rức óc mà môtô cảnh sát thường dùng trong công vụ khẩn cấp- phóng như bay trên đường nhựa. 
Toán công an lái xe ZIS phía sau vội vã tống ga xăng. Hai hồi kèn chát chúa vang ngân trong bầu không khí hoàng hôn. 
Trời đã tối hẳn. Đột nhiên Bilatốp tắt đèn, rồi quẹo vào một con đường đất. Toán công an theo sau bị lừa một cách thảm hại. Họ vẫn xả kèn, phóng thẳng. 
Đợi chiếc ZIS vượt qua, Bilatốp trở ra đường nhựa, chậm rãi lái về Hà nội. Hắn vòng đường bờ Sông lộng gió, lên đại lộ Quan Thánh, dừng xe trước một tòa nhà nhiều tầng mới cất, dành riêng cho cán bộ Sô viết trung cấp. Với chức vụ thông dịch viên, Tú Trâm không được phép ngụ trong cao ốc sang trọng này, song sắc đẹp đổ quán, siêu đình của nàng đã biến thành thế lực khiến sứ quán Nga sô phải nhận nàng. Ngoài ra, nàng còn có thế lực mạnh mẽ Bilatốp. Cách đây không lâu, hắn nhấc điện thoại nói chuyện với đại sứ sô viết. 24 giờ sau, Tú Trâm được mời dọn đến một trong những căn phòng lộng lẫy nhất. 
Tú Trâm đang dựa bao lơn nhìn xuống đường. Thấy nhà bác học sô viết đậu xe, nàng vội vàng chạy vào trong phòng, cởi bỏ quần áo. Hoàn toàn lõa lồ, nàng mở cửa phòng tắm. Nàng cố tình không khóa cửa phòng, và cố tình mở hé cửa buồng tắm. 
Bilatốp hối hả trèo cầu thang. Dưới ánh đèn nê-ông sáng quắc, hắn gặp một trung sĩ Hồng quân, cầm tiểu liên đứng gác. Thấy Bilatốp gõ cửa phòng Tú Trâm, gã trung sĩ vội lẩn sang chỗ khác. 
Cánh cửa mở nhè nhẹ. Nhưng trống ngực Bilatốp lại đập thình thịch. Người đẹp không ở trong xa lông. Một mùi thơm quyến rũ bay thoảng. Bilatốp nhận ra áo quần của nàng ném bừa bãi trên ghế. Nàng ưa mặc đồ lót mầu hồng bằng ni lông mỏng tanh như giấy bóng, từ Ba Lê gửi sang, đúng với thời trang tây phương. Hắn bần thần ngắm cái xú chiêng Lu cỡ 95 phân tròn trịa nằm thưỡn trên bàn do hắn mua tặng nàng. Và hắn mường tượng đến bộ ngực tròn trịa và thơm tho của nàng. 
Nghe tiếng nước ồ ồ trong buồng tắm, Bilatốp gọi: 
- Tú Trâm? 
Một tiếng cười trong trẻo đáp lại: 
- Em đang ở trong này. 
- Trong buồng tắm hả? 
- Phải. Đợi em một chút. 
Hắn khám phá ra cánh cửa hơi mở. Chưa bao giờ hắn được cơ hội thật sự ôm ấp người đẹp hắn hằng khao khát. Bilatốp đánh bạo, rón rén lại gần. Bên trong, tiếng nước dội, tiếng sà phòng cọ da... Bilatốp ghé mắt nhòm qua khe cửa. Một cảnh tượng hắn chưa hề mục kích hiện ra lồ lộ làm nhà bác học sô viết suýt đứng tim. 
Đứng dưới hoa sen, nước phun tua tủa, là một Tú Trâm bằng xương bằng thịt, trên mình không có mảnh vải nào ngay đến những mảnh cần thiết để che những vị trí cần thiết. Tú Trâm quay lưng lại, mớ tóc ngắn khoe khoang cái gáy trắng phau gợi cảm, cái lưng như nặn, và xuống thêm chút nữa là cái mông thuôn thuôn nõn nà đang nẩy lên như thốt ra những lời hẹn hò, ngóng đợi, bên trên cặp giò khít khao và dài ...vô tận. 
Tú Trâm từ từ quay lại... Những điều Bilatốp ao ước từ lâu nay đang diễn ra như cuốn phim mầu chiếu trên màn ảnh đại vĩ tuyến. Chao ôi, bộ ngực ngây thơ nhường ấy, khiêu gợi nhường ấy và những đường cong ẩn hiện nhường ấy! Bộ ngực mà các chuyên viên thẩm mỹ đừng hòng ăn được một xu! Bộ ngực mà những ông lái buôn sắc đẹp phải cất bùa chú vào tủ kính để giành bán cho người khác cần giả tạo, cần tô sửa! Thân thể giai nhân ngàn vàng đang phơi bày trước mắt, chỉ cách Bilatốp hai thước. 
Bilatốp định tung cửa xấn vào nhưng nghĩ đến hậu quả không lợi, hắn cố dằn lòng. Tú Trâm lấy khăn lông lau người, hắn lùi nhẹ về ghế xa lông ngồi xây lưng lại nhà tắm. 
5 phút sau Tú Trâm núng nẩy bước ra, súng sính trong cái áo tắm rộng thùng thình bằng vải mỏng mầu hồng. Mặc áo choàng, Tú Trâm còn khêu gợi hơn khỏa thân vì áo càng mỏng, những báu vật đáng lẽ cần che giấu lại được phô trương. Bất giác Bilatốp nhớ đến những đêm sống ở phương Tây trong các hộp đêm với môn thoát y vũ giật gân và nẩy lửa. Hôm nay hắn được dự một pha thoát y tuyệt diệu hơn nhiều và người đẹp lại vô tình thoát y riêng trước sự thưởng thức sành điệu của hắn. 
Có vẻ xấu hổ Tú Trâm vội lánh sang phòng bên. 
- Xin lỗi anh nhé, Trâm cẩu thả quá, tắm mà quên mang quần áo thay. 
- Trâm không mặc quần áo còn đẹp gấp trăm lần mặc quần áo đàng hoàng. 
Cửa phòng ngủ đóng sầm. 
10 phút sau nàng mới trở ra với cái áo dài xanh nhạt, tay cầm áo choàng bằng da Tiệp Khắc mà Bilatốp biếu nàng tuần trước. 
Tú Trâm chỉ tủ buýp phê nói: 
- Mời anh uống vốt-ka. 
Bilatốp lắc đầu: 
- Nhìn em cũng đủ say mềm, cần gì phải uống rượu. 
- Chỉ nói bậy. Lời nói của anh chắc đã bị ghi âm. Anh cứ mê man theo đuổi em, họ sẽ làm khó dễ em chứ chẳng chơi đâu. 
- Họ không dám đâu. Họ đang cần anh... Trừ phi... 
- Trừ phi nào anh không còn cần thiết nữa. 
- Có thể. Nhưng hiện nay thiếu anh công việc không chạy nổi. Anh là chuyên viên số một của Liên sô về công tác xây dựng giàn hỏa tiễn. Anh từng chỉ huy công trình xây dựng ở các nước dân chủ nhân dân Đông Âu. Anh đến đây theo lệnh điện Cẩm Linh để tiến hành kế hoạch thiết lập. Vả lại, anh sẽ lấy em làm vợ. Ai dám cấm anh? 
Tú Trâm cười: 
- Em cấm. 
Bilatốp hôn nhẹ lên má nàng. Thấy nàng dễ yêu, hắn vít mặt hôn lên môi. Nhưng nàng đẩy nhẹ ra: 
- Lát nữa mới được phép. 
Như ngây, như dại, Bilatốp nhìn Tú Trâm mở cửa phòng. Cả hai xuống gác, Bilatốp lái xe đến phố Hàng Khay, vào một tiệm ăn sang trọng giành riêng cho cố vấn sô viết và Trung quốc. 
Gần 10 giờ đêm, Bilatốp đưa Tú Trâm về bin-đinh. Dọc đường Bilatốp suýt gây ra tai nạn hai lần vì tâm trí hắn để đâu đâu. Ngửi mùi da thịt và mùi nước hoa của nàng, Bilatốp chỉ nghĩ đến diễm phúc được ở lại đêm với nàng. Nếu nàng ưng thuận, thì ngày mai bị lưu đầy Bilatốp cũng không tiếc. Nhưng hồ dễ gì nàng chịu. Nàng nói nàng giữ tấm thân ngà ngọc để đến đêm tân hôn cho hắn. Bilatốp nghĩ nát óc mà chưa tìm ra mưu kế. 
Lên đến cầu thang bin-đinh, Bilatốp chạm trán giám đốc phản gián Phạm Linh đang đứng cùng hai nhân viên tay chân. Phạm Linh nhấc mũ chào: 
- Chào đồng chí cố vấn. Hồi tối cố vấn phóng xe nhanh quá, làm thuộc viên của tôi không làm tròn được phận sự. 
- Bây giờ anh muốn gì? 
- Hai đồng chí BêRếp và XiLốp của ty biệt phái R.U. yêu cầu tôi đích thân bảo vệ an ninh cho đồng chí. Tính mạng đồng chí rất quan trọng, sự sống còn của hàng triệu người tùy thuộc vào đó. Tôi trân trọng yêu cầu đồng chí thông cảm và đừng phiền lòng. 
- Không, anh cứ tự tiện, tôi chỉ yêu cầu một điều, tôi là trưởng đoàn phi đạn của Liên sô sang đây để điều khiển không phải để làm tù giam lỏng. Nếu anh tiếp tục quấy rầy, sáng mai tôi sẽ đáp máy bay về Mạc tư Khoa và trong báo cáo tôi sẽ ghi tên anh là người gây ra mọi sự. 
Phạm Linh tái mặt. Hắn không ngờ Bilatốp lại hiểu câu chuyện dưới một khía cạnh khác hẳn. Nếu Bilatốp biết Z.28 đang tung hoành ở Hà nội và Phong Trào Yêu nước đang ráo riết hoạt động chắc hắn sẽ công nhận những biện pháp an ninh là đúng. Phạm Linh bèn giải thích: 
- Xin đồng chí nghĩ lại. Địch đang âm mưu gây hại cho đồng chí. Nếu đồng chí xê dịch một mình không có cận vệ, địch có thể thi hành ý định. 
Bilatốp cười ngạo mạn: 
- Có cái lạ là tôi đi đến đâu, công an cũng hăm he bằn câu đó. Ở đâu các anh cũng nói lấy địch ra làm ngáo ộp để cản trở tự do cá nhân của tôi. Rốt cuộc chẳng thấy địch đâu chỉ thấy bóng dáng phá đám của các anh thôi. 
Tú Trâm đổ thêm dầu vào lửa: 
- Thôi ta về đi, đồng chí Phạm Linh nói đúng. 
Bilatốp trợn mắt: 
- Em nói thật hay bỡn? 
Tú Trâm đáp: 
- Đồng chí ấy vừa nói nếu anh đi một mình địch sẽ hạ thủ. Anh nên cùng đi với Phạm Linh an toàn hơn là cùng đi với em. 
Nghe vỡ nghĩa Bilatốp giận sôi sùng sục. Chẳng nói chẳng rằng hắn tra chìa khóa vào ổ, mở cửa nhường Tú Trâm vào trước, và dập mạnh cửa, bỏ mặc Phạm Linh đứng lạnh bên ngoài. 
Tú Trâm cởi áo dạ choàng, vặn máy sưởi để hơ chân. Bilatốp mon men đến bên. Thoạt tiên hắn ngồi cách Tú Trâm nửa thước, sau cứ gần thêm, gần thêm nữa. Sau cùng, hắn nắm lấy tay nàng: 
- Trâm yêu anh không? 
- Sao lại không? 
- Đêm nay anh ở lại với em nhé? 
Tú Trâm lắc đầu: 
- Lần khác em không dám từ chối, nhưng lần này có mấy đứa chầu chực bên ngoài. Anh nên về đi. Lần sau em sẽ chiều anh. 
Bàn tay Bilatốp mò mẫm đến khuy áo của Tú Trâm. Nàng vẫn để yên. Bàn tay nóng hổi luồn sâu thêm vào đồ lót. Bilatốp nhích lại sát người nàng, hai bàn tay run run tiếp tục nhiệm vụ dò đường. Tuy nhiên việc gì cũng có giới hạn của nó. Tú Trâm không được phép tiếp tục làm thinh cho Bilatốp tiến xa hơn nữa. 
Kể ra, nhà bác học sô viết đa tình này không đến nỗi xấu trai. Trái lại, Bilatốp có tấm thân khá cân đối, và những cử chỉ lịch thiệp, thích hợp với phái yếu. Chưa nói đến dung mạo, chỉ riêng tài năng và chức vụ của Bilatốp cũng đủ làm hàng ngàn mỹ nhân say mê, ao ước được nâng khăn, sửa túi. Về phần Tú Trâm nàng không yêu Bilatốp, song ít ra nàng cũng đã có cảm tình đặc biệt với hắn. Nếu không bị bổn phận ràng buộc có thể nàng đã ngã vào lòng Bilatốp. 
Nàng không còn là cô gái ngây thơ như Bilatốp tưởng lầm. Nàng đã yêu cuồng dại từ hồi cặp tóc học trường Trưng Vương. Chàng là sinh viên trường Thuốc. Tin lời thề non hẹn biển của người tình, nàng đã hiến thân toàn vẹn. Rồi gã sinh viên bỏ nàng theo một thiếu nữ khác có nhiều của hồi môn và hoàn cảnh tưong xứng hơn nàng. 
Khói lửa xảy ra, nàng rút ra hậu phương theo kháng chiến, cha mẹ và gia đình nàng ở lại đều thiệt mạng. Từ đó, lòng nàng khô hẳn, không còn chỗ cho tình yêu chân thành nữa. Đối với nàng tình yêu đã trở thành sự trao đổi khoái cảm, đàn ông và đàn bà yêu nhau cũng như vào quán uống ly rượu khai vị. Uống xong, rồi ra đi, không mảy may luyến tiếc. 
Sắc đẹp xuất chúng của nàng là chìa khóa giúp nàng mở toang những cánh cửa kiên cố nhất. Nàng được xuất ngoại qua Mạc tư khoa học Nga ngữ. Tư chất thông minh, nàng tốt nghiệp ưu hạng. Sau 3 năm, Tú Trâm về nước, và một lần nữa nhan sắc giết chóc của nàng đã làm một viên tham vụ sứ quán sô viết ở Hà nội say mê. Nàng được tuyển dụng vào ban thông dịch văn thư bán mật của tòa đại sứ. Viên tham vụ bị thuyên chuyển, Tú Trâm gặp nhà bác học hỏa tiễn Bilatốp. 
Thú thật, nàng không thiếu gì người yêu, nàng cũng không yêu ai đằm thắm và lâu dài. Song le, một sự đổi mới phi thường đã xảy ra trong đời nàng. Sự đổi mới này là Phong Trào Yêu nưóc. 
Một đêm cuối đông, trời rét như cắt ruột. Tú Trâm co ro bên lò sưởi, lòng buồn rười rượi. Nàng đang nhớ đến những người thân nằm sâu trong lòng đất. Nàng cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn, và hơn bao giờ hết, nàng nảy sinh chán chường cuộc sống không lý tưởng của nàng. Đột nhiên, một người đàn ông xô cửa phòng. 
Người ấy mặc quân phục đại tá thẳng nếp, đôi mắt sáng quắc như tóe điện. Nàng nhận ra Hồ Liêm, bạn thân nhất của anh ruột nàng ngày trước. Liêm gia nhập một đoàn thể chống Cộng, lưu lạc sang Trung Hoa, từ lâu nàng không nghe tin chàng. Bỗng chàng hiện ra như bóng ma. Nàng nhìn sững Hồ Liêm: 
- Trời, anh đã đeo lon đại tá rồi ư? 
Hồ Liêm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: 
- Không, đây là quần áo mượn. Tôi vừa ở an toàn khu về, có nhiệm vụ tiếp xúc với cô. Mời cô bình tĩnh nghe tôi nói. Nếu cô từ chối tôi sẽ ra đi, và yêu cầu cô đừng thuật lại với ai. Song tôi tin là cô không từ chối. 
Hồ Liêm ngồi xuống ghế, hút thuốc và nói luôn một mạch. Không cần suy nghĩ, nàng nhận lời. Nàng nhận lời làm nhân viên của Phong Trào Yêu nước. 
Một năm qua. Hễ có tin quan trọng, nàng liền chuyển cho Phong Trào. Hồ Liêm đến thăm nàng, với những chỉ thị mới. Chỉ thị quyến rũ Bilatốp. 
Bàn tay tò mò của Bilatốp tiến sâu thêm nữa, thêm nữa. Tú Trâm co rúm thân thể, kẹp chặt tay nhà bác học, giọng nàng thỏ thẻ, nửa trách móc, nửa cầu xin: 
- Đừng anh. 
Bilatốp thở dài não ruột: 
- Em không yêu anh nữa ư? 
Tú Trâm cũng thở dài: 
- Anh nói bậy. Không yêu anh thì yêu ai... Nhưng anh ơi... 
Nàng nín bặt, một giọt lệ long lanh trên mắt. Bilatốp ngồi một lát rồi ra về, mặt buồn như đưa đám. Hắn cố níu lấy một tia hy vọng: 
- Bọn công an làm Trâm buồn phải không? Được, để mai anh cho một mẻ. 
Cửa đóng. Tú Trâm gieo mình xuống ghế, sau khi nốc một hơi ba ly rượu vốt-ka cháy họng. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Đầu giây là một giọng nói bí mật, nhưng quen thuộc. Tim Tú Trâm đập mạnh như muốn bắn khỏi lồng ngực. Lệnh mà nàng đợi từ nhiều ngày nay đã đến. 
- Alô, ông muốn hỏi ai? Tú Trâm hỏi. 
- Có phải số 194 không? 
- Thưa ông hỏi số mấy? 
- Tôi hỏi số 194. Hỏi nhà riêng của luật sư Vinh. 
- Ông lầm rồi. Đây là số 184. 
- Xin lỗi bà. 
Buông máy nói xuống, Tú Trâm càng cảm xúc thêm. Theo chỉ thị, khi nào nghe điện thoại hỏi số 194 (dĩ nhiên không phải là số của nàng) nàng phải đến điểm hẹn. Thật ra số 194 là số của luật sư Vinh, cán bộ lãnh đạo của Mặt Trận Tổ Quốc Thành bộ Hà nội. 
Tuy nhiên, từ khi nghe điện thoại đến giờ hẹn, nàng còn những 30 phút. Nơi hẹn là con đường hẻm, cách bin đinh nàng trú ngụ khoảng trăm mét, gần công viên Quan Thánh. 
Nàng lại bàn trang điểm, sửa lại đôi môi hơi tái, và mái tóc bị Bilatốp làm rối, đoạn khoác áo dạ đen lặng lẽ ra cửa. Hành lang bin đinh giờ này vắng tanh. Nàng xuống cầu thang, vòng ra cửa sau, lẩn vào bóng tối.
°
Trong khi ấy, trưởng ty Phản gián Phạm Linh vuốt mặt không kịp trước những lời mắng nhiếc của Bêrếp tại trụ sở ty biệt phái R.U. 
Phạm Linh báo cáo thái độ của Bilatốp tại Hà nội, và trước cửa phòng Tú Trâm: 
- Thưa đồng chí, tôi nhận thấy Bilatốp mê Tú Trâm như điếu đổ. Chỉ còn cách thuyên chuyển nàng đi nơi khác. 
Bêrếp trợn tròn mắt: 
- Thuyên chuyển con bé ấy hả? Thuyên chuyển đi đâu? Cô ả làm việc cho chính phủ Liên sô, tống khỏi sứ quán không phải dễ. Đồng chí đừng quên một nửa nhân viên trong sứ quán đã yêu thầm nhớ trộm, hoặc được hưởng ân huệ của nàng. Bây giờ, nàng lại đèo thêm gánh nặng ngàn cân Bilatốp nữa. Tôi chỉ sợ cô ả nhờ Bilatốp thuyên chuyển đồng chí đi thôi. 
- Vậy, ta phải làm sao? 
- Hừ, đồng chí là kẻ võ biền, chẳng có mưu lược gì hết. Bilatốp dính với Tú Trâm như bóng với hình, sớm muộn đối phương sẽ biết. Biết, tất tìm cách lợi dụng. Lợi dụng, tất xuất đầu lộ diện. Lộ diện, tất sa lưới ta. Thuyên chuyển Tú Trâm làm gì? Tốt hơn là dùng nàng làm mồi để câu cá. Và phen này ta không thèm câu cá chép nhỏ xíu nữa, mà là câu kình ngư. 
- Tôi sợ địch thừa cơ hạ sát Bilatốp. 
Bêrếp cười rộ: 
- Nếu chỉ nhằm ám sát Bilatốp, địch chẳng cần phái Văn Bình ra đây. Trong tổ chức của lão Hoàng tại Hà nội, cũng có nhiều tên dám có hành động cảm tử này. Nói như vậy, không phải là tôi tin địch thành công. Địch sẽ thất bại, vì màng lưới an ninh của ta luôn luôn bảo vệ Bilatốp hữu hiệu. 
- Thưa, Bilatốp không chấp nhận toán cận vệ của tôi. 
- Tôi giao trách nhiệm cho đồng chí. Bilatốp ghét cận vệ lẽo đẽo theo sau, thì bố trí người bám ngầm. Bọn bác học bao giờ cũng lắm chuyện như thế. Chúng ta chẳng thương gì họ, và họ cũng chẳng thương gì ta. Ta sẽ tống họ đi Tây bá lợi á nếu họ không còn hữu ích nữa. Và họ sẽ bỏ trốn sang Tây phương, hú hí với gái đẹp, nếu gặp hoàn cảnh thuận tiện. Riêng đối với Bilatốp, đồng chí phải đề cao cảnh giác. 
- Thưa... 
- Đồng chí hãy cho gắn máy ghi âm bí mật trong phòng Tú Trâm. Chừng nào gắn xong? 
- Sáng mai nàng đi làm, tôi sẽ cử Thanh Lâm đến. Độ trưa mai mới xong. 
Phạm Linh xoa tay hỉ hả, trèo lên xe Pobieda. Hắn đã thảo xong kế hoạch tăng cường hệ thống kiểm soát. Một đơn vị đặc biệt được lệnh theo sát Bilatốp suốt ngày đêm. Căn phòng của Tú Trâm cũng được bí mật canh phòng. Kẻ nào bén mảng đến gần Bilatốp sẽ bị hắn tóm cổ dễ như thò tay lấy đồ trong túi. 
Không lẽ K.4 nói sai? Những lần trước K.4 đã cho tin đúng. Nhờ K.4, Phạm Linh đã phăng ra cơ sở của Phong Trào Yêu nước tại Hàng Gạo, và biết Z.28 nhảy dù xuống Hà nội. 
Phạm Linh rú ga, phóng như bay.
 



VI. Xuất đầu lộ diện
 
 Chiếc Tatra sơn đen chở Văn Bình đến gần Bạch Mai thì tốp lại, trở đầu, chạy dọc Bờ Sông lên đường Hàng Than, phía bắc thành phố. 
Đến một biệt thự cây cối um tùm, xe phóng qua cổng rộng vào vườn. Trời tối như mực. Không một ngọn đèn thắp cháy trong biệt thự. Trông ngoài vào, ai cũng tưởng là nhà hoang. 
Hai người dìu Văn Bình bất tỉnh vào căn phòng rộng ở từng trệt. Sau cánh cửa gỗ trắc dầy cộm, một người trạc 40 tuổi, dong dỏng cao, đợi sẵn. Người này, các đảng viên trong Phong Trào Yêu nước đều kính nể gọi là Anh Cả. Người này, trong hồ sơ của Sở Mật Vụ Sàigòn được gọi là Z.30. Người này, trong đời sống bình thường hàng ngày, hành nghề thầy thuốc, tên là bác sĩ Triệu Dung. Bác sĩ Dung ngoắt một cộng sự viên, dặn: 
- Khiêng lên gác. Phun nước cho tỉnh rồi đợi tôi lên. 
Nói xong, bác sĩ Dung bước vào phòng khám bệnh, rút từ ngăn kéo ra cái mặt nạ cao su đeo dính da mặt, và không quên đeo luôn đôi găng. Văn Bình được đặt dựa ghế xích đu trên lầu. Dưới tia nước lạnh, chàng bắt đầu tỉnh dậy. Văn Bình ngơ ngác, đưa tay dụi mắt. Một phút sau, chàng tỉnh hẳn nhớn nhác nhìn tứ phía và nhận ra tường phòng quét vôi xám, với đèn ống xanh, cửa sổ che riềm đen ngăn ánh sáng lọt ra ngoài. 
Hai người đánh chàng hồi nãy đứng chống nạnh nhìn chàng, không nói một tiếng. Văn Bình định nhỏm dậy, hạ mỗi tên một atêmi thật đau để trả thù nhưng lại thấy nôn nao ở cuống họng. Đòn nện vào gáy thường tạo ra cảm giác ọe mửa. 
Bây giờ đây chàng mới có cơ hội nhìn rõ. Cả hai đều trẻ, chưa quá 25, nét mặt khả ái nhưng cương quyết, trán cao, điểm cặp mắt tinh anh của những người học rộng. 
Văn Bình chăm chú ngó người thứ ba vừa từ dưới nhà đi lên. Dung mạo người này được giấu sau cái mặt nạ màu đen, che kín gần hết, chỉ chừa hai con mắt sáng quắc. Đến gần Văn Bình, người này dừng lại quan sát hồi lâu. Văn Bình cũng ngước mắt nhìn lại. Chàng linh tính người đeo mặt nạ là "bác sĩ Dung". Chàng đang bối rối thì người đeo mặt nạ bỗng hỏi trước: 
- Có phải Henry của O.S.S. đấy không? 
Văn Bình giật nẩy mình như chạm giây điện cao thế. Henry là bí danh của chàng trong những năm hoạt động cho cơ quan mật vụ thời chiến O.S.S. của tướng Mỹ Donovan. Bí danh này, ngoài các đồng chí thân tín ra, không ai biết. Văn Bình gật đầu. Người đeo mặt nạ cười to: 
- Chào Henry. Tôi là Horace. 
Văn Bình đứng phắt dậy, và một quang cảnh kỳ lạ diễn ra: người đeo mặt nạ ôm chầm lấy Văn Bình. Chàng không còn nghi ngờ nữa: người đeo mặt nạ là Horace, bí danh của một điệp viên O.S.S. thường hoạt động sánh đôi với chàng, trong những công tác vô cùng nguy hiểm ở Đông Âu. Bác sĩ Dung, ngoắt tay cho hai cộng sự viên xuống nhà rồi nói tiếp: 
- Trời ơi, không ngờ còn gặp nhau ngày hôm nay, mà lại gặp nhau ở đây! 
Văn Bình cười: 
- Thật tôi cũng không ngờ. Cái ông già Hoàng oái oăm thật! Nói phắt tên anh và cho tôi địa chỉ của anh có phải dễ hơn không? 
Bác sĩ Dung xua tay: 
- Tình trạng ở đây gay go lắm, anh ạ. Hở một chút là toi mạng ngay. Riêng tôi, trừ mấy người thân tín, còn chẳng ai biết mặt. Nếu biết đến anh, tôi đã có mặt tận nơi để tiếp đón. 
- Anh không biết Z.28 là tôi ư? 
- Không. Còn anh? 
- Cũng vậy. A, bây giờ tôi mới nhớ ra. Lúc sắp từ biệt, ông Hoàng có cười mà bảo: tha hương ngộ cố tri chắc thú lắm? Tôi tưởng cố tri là thành phố Hà nội, đâu dám ngờ là anh? 
- Thôi, bây giờ vào việc. Trước hết về cuộc tiếp xúc: vì hoàn cảnh bất khả kháng, tôi phải áp dụng biện pháp bảp mật tối đa. Xin lỗi vì xử tệ. Vì sợ chị Diễm bị lộ. 
- Chị Diễm là người đàn bà đến khách sạn tìm tôi? 
- Phải. 
- Chị ấy bị địch chặn bắt. 
- Tôi biết. Lẽ ra, sau khi gặp anh, chị Diễm phải báo cho tôi biết Tôi chưa nhận được tin của chị. Trong trường hợp chị Diễm bị bắt, một bộ phận nữa của ta sẽ bị lộ. 
- Không hề gì, tôi đã lo giùm anh. 
Đoạn Văn Bình thuật lại việc ném dao xuống đường giết chết thiếu phụ giáo viên. Triệu Dung lau giọt bồ hôi trên trán: 
- Tàn nhẫn quá. Song ở vào địa vị anh, tôi cũng phải giết chị Diễm. Thà giết chị còn hơn để chị rơi vào tay địch. 
Không khí trong phòng đột nhiên khó thở. Lát sau, Triệu Dung mới nói: 
- Tôi xin trở lại câu chuyện. Sở dĩ chúng tôi xin một nhân viên hữu hạng ra ngoài này là để thực hiện một kế hoạch tối hệ liên quan đến phái đoàn Bilatốp. Anh biết gì về phái đoàn này không? 
- Có, nhưng chỉ biết đại khái. Ông Hoàng dặn tôi hỏi Z.30. 
- Vì chúng tôi đã nắm được một đầu mối quan trọng. Phái đoàn Bilatốp gồm một số chuyên viên sô viết có nhiệm vụ xây cất giàn hỏa tiễn dọc theo chu vi bức màn sắt. Năm ngoái ở Đông Âu, Bilatốp đã thiết lập được gần 30 giàn hỏa tiễn ở Đông Đức, Ba Lan và Tiệp Khắc. Các cơ quan C.I.A., I.S và 2B đã tung hàng tá gián điệp vào phía sau bức màn sắt nhưng rốt cuộc đều sôi hỏng bỏng không. Một số điệp viên này đã bị bắt. Họ bị bắt không phải vì họ kém, anh còn lạ gì những phương tiện lấy tin và chuyển tin vĩ đại của các cơ quan do thám quốc tế, nhưng vì địch đã đoán trước nên đặt bẫy đợi họ lao đầu vào. 
Địch cũng khôn ngoan, họ biết mèo thèm mỡ nên mang mỡ ra nhử mèo nhưng không quên trương bẫy tứ phía và tẩm thuốc độc vào mỡ. 
Chuyến này Bilatốp và nội bọn đến đây, tôi tin chắc chiến thuật mỡ treo miệng mèo cũng được R.U. và KGB[8] áp dụng. Vì vậy công việc của ta đã khó càng khó gấp bội. Khỏi nói, anh đã đoán được tầm quan trọng của kế hoạch đặt giàn hỏa tiễn ở đây: một khi ta tóm được bản họa đồ trong tay thì gói lát-tích đủ biến ra tro bụi hàng triệu rúp mà Nga xô vung vãi trong các giàn hỏa tiễn. Đổi vị trí không phải dễ, vì Bilatốp phải nghiên cứu, và hoạch định trong nhiều tháng sau đó mới có thể di chuyển đến địa điểm khác. Ta phải đeo dính Bilatốp cho bằng được. Nếu ta thất bại, thì trong tương lai gần phi đạn của địch sẽ uy hiếp toàn cõi Đông Dương và Nam Á. 
- Anh đã đặt kế hoạch chưa? 
- Rồi. Nhưng xin phép anh cho tôi nói nốt. Ông Hoàng dặn giữ kín mọi hoạt động, song trong tình trạng này khó mà bảo vệ được bí mật, vì không riêng gì Sở ta ít ra còn I.S. và 2B[9] chen vai thích cánh ở đây, và đều xía vào vụ Bilatốp. Người Anh có lãnh sự quán ở Hà nội nên họ hoạt động dễ dàng như người Pháp, còn chúng ta ... 
- Dĩ nhiên rất khó. 
- Nhưng được cái may là chúng ta có một tiếp xúc sát cận với Bilatốp. Tiếp xúc này là một người đàn bà tuyệt đẹp, đóng vai nhân tình của Bilatốp. 
- Mình dùng nàng làm mồi? 
- Chính thế. Nàng trung thành với mình, tuy nhiên nàng mới vào nghề nên chưa có kỹ thuật già dặn. Tôi muốn anh gặp nàng. 
- Địch nghi ngờ nàng chưa? 
- Tôi không biết. Tuy nhiên, theo lẽ thường cũng như kinh nghiệm vừa qua ở Đông Âu với phái đoàn Bilatốp, họa là thong manh địch mới không nghĩ đến mỹ nhân kế. 
Dứt lời, Triệu Dung nhấc điện thoại gọi cho Tú Trâm.
°
Tú Trâm kéo cổ áo dạ che gáy cho đỡ lạnh. Gió bấc ban đêm như mũi kim đâm vào da thịt nàng. Phố Quan Thánh đã ngủ say. Ngoại trừ bót công an Hàng Đậu sáng lóe đèn điện ở bên kia đường. 
Theo chỉ thị, nàng đi ngược về phía nhà in Việt Nam cũ, rồi quẹo vào đường Nhà thương Khách, chốc chốc dừng lại đốt thuốc lá. 
Công viên Quan Thánh. Tú Trâm đột ngột quay lưng nhìn phía sau. Con đường vắng tanh, hai bên um tùm cây cối. Một chiếc Tatra sơn đen cũ kỹ chạy vút tới, và Tú Trâm trèo lên. 
Chiếc Tatra nhảy lồng lên, phóng như bay lên Hàng Than rồi rẽ ra bờ Sông. Tú Trâm liếc tài xế. Tim nàng đập mạnh khi nhận ra không phải Hồ Liêm, bạn thân của anh ruột nàng, người đưa nàng vào tổ chức, mà là một thanh niên lạ có khuôn mặt, cái miệng và đôi mắt lạ lùng. Chàng mặc sơ mi cụt, để lộ bắp thịt rắn chắc và thân hình lực sĩ cân đối. Chàng quay mặt nhìn nàng, mỉm cười. Nàng khựng người. Chàng hơi giống một tài tử màn ảnh nổi tiếng mà nàng say mê. 
Chàng nói trước: 
- Chào cô. Trời lạnh quá! Sao cô không quấn phu la len cho ấm? 
Tú Trâm đáp nhanh: 
- Tôi có cái khăn choàng màu nước biển, song tuần trước đã đánh mất ở Láng. 
- Tiếc nhỉ! Sáng mai tôi sẽ biếu cô một cái màu vàng thật đẹp. 
- Cám ơn ông. Tôi thích màu xanh hơn màu vàng. 
Bốn câu mật khẩu được trao xong, Văn Bình cười ròn tan: 
- Tôi hỏi thật cô. Cô thích màu xanh hơn màu vàng không? 
Nàng cười phụ họa: 
- Chẳng biết ai là tác giả những mật khẩu này. Trong đời tôi ghét cả màu xanh và màu vàng. Tôi ưa nhất màu hồng, đặc biệt là thứ hồng nhạt, phơn phớt như đượm hơi sương. 
- Nếu cô cho phép, tôi xin biếu cô ngay bây giờ một lọ nước hoa hồng nguyên chất. Tôi mang từ Sàigòn ra, chắc cô không nỡ từ chối. 
- Cám ơn ông. 
Văn Bình vẫn cười: 
- Cô và tôi đều làm một nghề nguy hiểm. Phàm làm nghề này, chỉ cần gặp nhau một lần là thân nhau hơn ruột thịt. Sống vội vã, chết vội vã, yêu nhau cũng vội vã. Cô không nên khách sáo, cứ gọi tôi bằng anh như bạn. Tôi là Văn Bình vừa ở Sàigòn ra. 
- Tôi nghe danh anh đã lâu. Bây giờ, anh cần tôi làm công việc gì? 
- Nhờ cô giúp một tay về vụ Bilatốp. Cô vừa gặp hắn phải không? 
- Phải. Hồi tối hắn rủ tôi đi ăn, và lừa đưa về phòng... 
Mặt đỏ bừng, nàng không chịu nói tiếp. Khi ấy, Văn Bình có dịp chiêm ngưỡng dung mạo của nàng. Tú Trâm đẹp thật. Là kẻ lăn lộn trong tình trường, có trái tim bằng sắt mà chàng đã có thiện cảm ngay với nàng, và muốn ôm nàng vào lòng, bất chấp hiểm nguy, phương chi Bilatốp là kẻ háu đói ái tình. 
Văn Bình nói giùm cho nàng: 
- Rồi hắn đòi hỏi cô... 
- Vâng. 
- Rồi cô cự tuyệt. 
- Vâng. 
- Hắn đến cô, có mang theo cặp da đựng tài liệu không? 
- Luôn luôn hắn kè kè bên mình. 
- Nặng hay nhẹ? 
- Hồi nãy cặp da của hắn nặng hơn, lớn hơn mọi hôm. 
- Theo cô, tại sao hắn mang nhiều tài liệu hơn mọi hôm. 
- Lệ thường, hắn về muộn. Tôi gọi điện thoại nên hắn mới về sớm, và vì về sớm nên mang theo hồ sơ quan trọng để làm đêm. 
- Công việc của Bilatốp hiện đã tới đâu? 
- Họa đồ đã xong, công trình xây cất cũng gần xong. Bilatốp chỉ cần chữa lại là hoàn tất. 
- Bao lâu nữa Bilatốp về? 
- Về Nga, à anh? 
- Phải. 
- Độ hơn một tháng. 
- Cô đã biết lý do tôi có mặt ở Hà nội. Những tài liệu của Bilatốp được liệt vào hàng tối quan trọng. Cô giúp tôi được không? 
- Sẵn sàng. 
- Tôi muốn cô tiếp xúc với Bilatốp nội đêm nay. 
Tú Trâm tỏ vẻ nghĩ ngợi.Văn Bình đoán biết trong óc nàng đang diễn ra một cuộc va chạm tư tưởng dữ dội. Mời Bilatốp đến tức là nàng phải chiều chuộng hắn. Thật ra, chàng cũng không muốn Tú Trâm chiều chuộng Bilatốp, nhưng không lẽ vì một đêm trinh tiết của một người đàn bà không còn trinh tiết mà để hỏng việc lớn. Như thông cảm được tư tưởng của Văn Bình, thiếu phụ gật đầu. Văn Bình nói: 
- Tốt hơn có lẽ cô đến nhà Bilatốp. Nghĩa là bây giờ cô về phòng, rồi gọi điện thoại cho hắn. Hắn lái xe tới, cô sẽ giữ hắn trên phòng độ 10 phút, sau đó cô hãy xuống xe cùng đi với hắn về chỗ hắn ở. Trong khoảng 10 phút này, tôi sẽ tìm cách trốn vào thùng xe. Hắn ngụ trong bin đinh, tầng dưới được dùng làm ga ra, ăn thông với tầng trên, ra vào không khó. Cô bằng lòng không? Vì việc chung tôi tin là cô chấp thuận. 
Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm não Văn Bình. Chàng quên bẵng mới quen nàng 5 phút trước, và tưởng như thân thiết từ nhiều năm nay. Đôi môi ấy, bộ ngực ấy, tấm thân ấy dường như chàng đã chiếm hữu nhiều lần trong mộng. 
Đột ngột, chàng cầm bàn tay của Tú Trâm nâng lên môi hôn. Nàng để yên. Rồi chàng kéo nàng sát người, đặt cái hôn đắm đuối lên cặp môi hé mở và run rẩy. Toàn thân nàng rung chuyển như có một luồng điện đang chạy trong thớ thịt. 
Bỗng nàng buông chàng ra, bàng hoàng: 
- Lái đi anh. Phía sau có cảnh sát. 
Văn Bình sang số, phóng vào đêm tối. 
- Anh cần độ bao lâu trong phòng Bilatốp? 
- Không lâu. 10 đến 15 phút là cùng. 
- Anh đã nghiên cứu họa đồ nhà ở của Bilatốp chưa? 
- Rồi. Kể cả mở két và chụp hồ sơ chỉ mất ngần ấy thời giờ thôi. 
- Thế thì... 
- Tôi hiểu, tôi hiểu. Trâm muốn tôi đến cứu chứ gì? 
- Thưa anh... 
- Được. Trâm hãy cố gắng chống cự trong khoảng ấy. Khi nào xong, tôi sẽ ra cửa ấn chuông điện. Nghe chuông hãy liệu xử cho khéo. Tìm cách hoãn binh, yêu cầu Bilatốp lái về ngay và hẹn đến tối mai. Tôi sẽ chui lại vào thùng xe và đến cao ốc Quan Thánh, trong khi cô lên phòng với Bilatốp, tôi sẽ trốn ra. Trâm nhớ rõ chưa? 
Tú Trâm gật đầu. 
Hai người quay về bin đinh Quan Thánh. Văn Bình đậu xe cách chung cư một quãng xa, nhường nàng xuống trước. Khi Tú Trâm khuất sau cổng chàng mới xuống xe vào sau.
°
Căn phòng của Tú Trâm bày biễn một cách mỹ thuật làm Văn Bình ngạc nhiên. Chàng không ngờ một cô gái sống độc thân trong vùng cộng sản lại có thời giờ quan tâm đến thẩm mỹ. Nghe nàng gọi Bilatốp, Văn Bình cảm thấy lòng se lại. Hai phút sau, nàng đặt ống nói lên giá, quay lại nói với Văn Bình: 
- 10 phút nữa Bilatốp đến. 
Tú Trâm yên lặng rót rượu vốt ka mời chàng. Chàng cạn một ly đầy ắp. Rượu vốt ka tuy nặng nhưng không ngon bằng huýt ky. Sau khi uống rượu Tú Trâm ửng hồng như cô dâu đêm tân hôn bẽn lẽn. Phải chăng đêm nay cũng là đêm tân hôn miễn cưỡng của người đàn bà đẹp này? 
Ở dưới sân, có tiếng động cơ xe hơi, và tiếng vỏ lốp nghiến lạo xạo trên đá sỏi: xe Chaika của Bilatốp. Văn Bình thoát nhanh ra hàng lang rồi xuống ga ra phía dưới. Bên trong đó bác sĩ Dung, đợi sẵn từ nãy. Bóng đèn điện ở ga ra đã bị rứt giây chì nên không sáng. 
Bilatốp mới đặt chân lên cầu thang, bác sĩ Dung đã nhô đầu, rút chùm chìa khóa trong túi mở cốp xe phía sau của chiếc Chaika. Thùng loại xe này vừa rộng, vừa dài nên Văn Bình khom lưng, uốn cong lại nằm tạm không đến nỗi nghẹt thở. Bác sĩ Dung dùng dao díp nạy ba cái nút cao su gắn dưới thùng xe dùng cho nước rửa xe thoát ra ngoài, đoạn ra hiệu cho Văn Bình chui vào. Với ba lỗ thở khá to, Văn Bình không sợ bị ngạt. 
Tiếng giầy của Bilatốp và Tú Trâm nện đều trên bậc thang xi măng. Bác sĩ Dung lui vào bóng tối, núp sau một giãy xe hơi khác. 
Bilatốp nổ máy, miệng huýt sáo khoan khoái và lái về cao ốc giành cho người Nga trên đường Tuyên Quang. Khác với bin đinh Quan Thánh chỉ có hai người gác đêm ở cổng, ở đây binh lính Nga canh phòng nghiêm mật. Trước cửa, hai binh sĩ đeo súng, lưỡi lê tuốt trần, đi đi lại lại. Trên mỗi từng lầu đều có vọng gác. 
Bilatốp mở cửa từng dưới, cho xe chạy từ từ vào. Đoạn hắn đỡ Tú Trâm lên thang. Sờ tay nàng lạnh ngắt, Bilatốp ngạc nhiên: 
- Kìa, tại sao tay em lạnh thế này? Em mệt ư? 
Tú Trâm không đáp. Tưởng người yêu quá xúc động, Bilatốp không hỏi thêm nữa. 
Văn Bình lồm cồm dở nắp thùng xe ngồi dậy, leo theo. Tầng trên của ngôi nhà là một căn phòng lớn, cửa sổ đóng kín mít, đèn thắp ở góc tường trang trí đơn giản nhưng đắt tiền. Trù trừ một phút, Văn Bình đẩy cửa. Trong khi ấy, Bilatốp kéo Tú Trâm qua phòng đọc sách ăn thông với phòng ngủ. 
Văn Bình xô cánh cửa thứ hai, sang thư viện. Bất thần Bilatốp rời thư viện sang văn phòng thì nguy. Nhưng lúc nãy chàng đã dặn Tú Trâm rất kỹ. 
Trong thư viện, Bilatốp ngồi sát Tú Trâm trên chiếc ghế bành bọc nỉ màu hồng. Hắn ôm ghì Tú Trâm hôn lên môi, lên cổ, lên tóc, lên gáy. Hôn xong, hắn bắt đầu khám phá kho tàng của mỹ nữ. 
Tú Trâm đã làm đúng theo chỉ thị của Văn Bình. Nàng không cưỡng lại ý thích của nhà bác học thèm nhục dục song không ban phát một cách dễ dãi. Hễ Bilatốp tiến, nàng lùi. Bàn tay Bilatốp phiêu lưu quá xa, lập tức nàng gọi trở về trật tự? Cứ ỡm ờ như thế trong 5 phút đầu tiên. 
Ở phòng bên, Văn Bình mở hộp đồ nghề đặt lên bàn. Mở tủ sắt của Bilatốp không khó vì chàng đã có chìa khóa, và chỉ mất một phút là lựa được chữ số. Cửa két mở rộng, chàng luồn tay vào lễ mễ bưng ra cái cặp da đen đựng giấy tờ căng phồng to tướng. Văn Bình chọn xếp hồ sơ có họa đồ, và phúc trình toàn bộ, trải trên bàn, rồi mang cái máy ảnh nhỏ tí hon Minox kèm đèn fờ-lát nhỏ xíu ra bắt đầu chụp. Đã quen với công việc chụp trộm tài liệu mật, Văn Bình có dáng điệu thản nhiên, từ tốn của người nhiếp ảnh trước mặt khách hàng hơn là của người điệp viên đột nhập tư gia một nhân vật cao cấp của địch. 
Nét mặt tươi tỉnh, cặp mắt dính vào đống tài liệu, chàng chụp như máy và chụp xong một "bô" là bàn tay trái của chàng lại dở sang trang khác. Trong mấy phút, chàng đã xài hết cuộn phim Minox gồm 48 lần chụp. Chàng nhét hồ sơ vào cặp, cất lại trong tủ, rồi lục ngăn kéo tìm thêm tài liệu khác. Còn 3 phút nữa mới đến kỳ hạn chàng đặt ra trước với Tú Trâm. 
Văn Bình đâu biết được nỗi khổ của Tú Trâm lúc ấy. Cái áo dài màu huyết dụ của nàng bị cởi vứt sang bên. Cái may-ô lót mình cũng tuột hết khuy bấm và miếng vải cuối cùng che nửa người trên đã bị Bilatốp giựt xuống vội vã và Bilatốp đang say sưa rờ mó cái tác phẩm kỳ quan hắn thèm thuồng từ bao lâu nay. 
Tú Trâm cố hất Bailatốp ra nhưng hắn mạnh hơn. Bàn tay hắn bắt đầu tấn công thành trì phía dưới. Và chỉ một phút sau, Tú Trâm bị vật ngã trên thành ghế bành, toàn thân lõa lồ như hồi tối dưới hoa sen trong buồng tắm. 
Thời khắc thần tiên đang đến với Bilatốp. Tú Trâm nhắm mắt, không dám nghĩ đến hậu quả của những giây phút hiến thân ê chề. Một chân Bilatốp đè ngang đùi nàng, tay trái hắn vói sang bên, tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng. Một giây đồng hồ im lặng. Nếu ai đứng gần tất nghe rõ tiếng hơi thở rồn rập của Bilatốp. Nhưng một hồi chuông quái ác và tàn bạo đã nổi lên ròn rã. 
Tú Trâm tung Bilatốp ngồi dậy, nói bai bải: 
- Chết! Chết, có người tới. 
Nàng hốt hoảng bật đèn rồi quơ đống quần áo hỗn độn mặc vào người. Bilatốp chỉ kịp khoác áo sơ mi rồi chạy như bay xuống nhà dưới. Nhưng phía dưới không có một ai. 
Khi Bilatốp trở lên, Tú Trâm đã mặc xong quần áo, đứng đợi ngoài phòng khách. Bilatốp hỏi giọng khê nặc: 
- Em không ở lại với anh? Trời đã khuya, về làm gì? 
Nàng đáp, giọng sợ hãi: 
- Anh cho em về, em sợ lắm. Ở đây người ta đã biết em tới với anh. Đến mai, anh muốn làm gì em, em cũng xin chịu. Trước sau em cũng là người yêu của anh, hoàn toàn là của riêng anh, thì anh nôn nóng phũ phàng làm gì? 
Nghe xuôi tai, Bilatốp đành riu ríu nghe lời người đẹp, tuy trong bụng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Sáng mai hắn cố tìm ra tên chó chết dám bấm chuông ban đêm, và hắn phải tặng một phát đạn giữa miệng mới hả giận. 
Khi Bilatốp trả Tú Trâm về phòng ở bin đinh Quan Thánh thì bác sĩ Dung lại từ bóng tối hiện ra, Văn Bình trao hộp đồ nghề ăn trộm cho bác sĩ Dung, kèm theo cuộn phim Minox. 
Nhiệm vụ đã xong đợt đầu. Nội đêm nay, hai cuộn phim quí giá sẽ theo một con đường bí mật vào Sàigòn. 
Còn nhiệm vụ thứ hai? Phần việc này, ông Hoàng không bao giờ dặn chàng, nhưng lại là phần mà Văn Bình thú nhất, đó là phần việc ái tình. Không lẽ một thiếu phụ son trẻ như Tú Trâm mà chàng lại nhắm mắt để lọt vào tay người khác. 
Chàng xô cửa phòng. Tú Trâm ngồi trên ghế kê trước bàn trang điểm. Nàng khoác cái kimônô may chật, màu sặc sỡ, và không cần lại gần, chàng dư biết phía sau làn vải mềm không còn gì nữa hết. Quả là Tú Trâm chờ chàng. Ở Sở, nhiều người đã khen chàng tốt số đào hoa vì không có điệp vụ nào là chàng không mang về hương thơm da thịt nõn nà của người đẹp. Đêm nay, như bao đêm khác trong cuộc đời phiêu bạt, chàng sẽ tạm quên âu lo, nguy hiểm trong một vài giờ. 
Tú Trâm nâng ly mời chàng. Chàng bá cổ nàng hôn một hơi dài, đoạn hỏi: 
- Em không hề gì chứ? 
Nàng đáp, giọng nũng nịu: 
- May quá, chỉ suýt nữa thôi. 
Văn Bình ngồi chung ghế với Tú Trâm. Cầm tay chàng, Tú Trâm thỏ thẻ: 
- Anh yêu em hay chỉ muốn thỏa mãn sở thích trong chốc lát? 
- Vì em mới bước chân vào nghề nên mới hỏi anh câu đó. Trong lòng người gián điệp không thể có tình yêu bền bỉ, vì có bao giờ họ sống được đến tuổi già mà hò hẹn dài lâu? Nghề nghiệp này cũng không có thời giờ để cảm thông và tán tỉnh. Thời giờ gấp rút quá em ạ. Biết đâu đêm nay anh vui với em ở đây rồi mai anh chết, hay em chết? 
- Anh đừng nói gở. 
Tú Trâm tắt giãy đèn trên tường. Gian phòng chìm trong làn sáng gián tiếp, đầy vẻ huyền ảo. Văn Bình cúi xuống, bế Tú Trâm vào phòng ngủ. Chiếc nệm trắng tinh, tấm gương cao bằng người, cây đèn đêm có dua hồng, hai bức ảnh như ẩn hiện trước mắt của cặp nam nữ diễn viên màn bạc hữu danh, tất cả cùng tan ra thành khói. Ngọn đèn cuối cùng đã tắt. 
Phòng trong, phòng ngoài, tối câm như hũ nút. 
Căn phòng của cô thông dịch viên sứ quán Liên sô đã đi ngủ hoàn toàn, riêng hai người còn thức. Họ đang mơ đỉnh núi cao vòi vọi, và đang mỏi lưng trèo. Xa xa là biển rộng sóng biếc dạt dào. Một con thuyền lửng lơ đưa hai kẻ ra khơi...
 



VII. Vỏ quýt dày…
 
 Văn Bình chỉ chợp mắt 15 phút rồi bừng tỉnh. Tú Trâm nằm bên, hơi thở thơm thơm phà vào mũi chàng. Làn da trắng toát của nàng hiện lờ mờ trong bóng tối. Chàng lặng lẽ mặc quần áo, hôn trán nàng rồi lò dò ra cửa. Khi ấy chàng mới biết là liều lĩnh và dại dột. Nếu địch ập vào trong cơn ngủ, chàng sẽ trở tay không kịp. 
Chàng nhìn đồng hồ: 5g45. Tú Trâm cho chàng biết từ 5g30 đến 6g30, bin đinh không có lính gác. Dáng điệu ung dung, Văn Bình bước ra đường Quan Thánh. 
Nghĩ đến những phút thần tiên vừa qua, Văn Bình nôn nao trong dạ. Sau khi rời đường Quan Thánh, chàng về thẳng biệt thự Hàng Than được bác sĩ Triệu Dung dùng làm nơi khám bệnh ban ngày và trụ sở hành động ban đêm. Văn Bình lại trèo lên giường tiếp tục giấc ngủ bỏ dở. 
Và lần này chàng được ngủ nư mắt. Thức dậy, Văn Bình đau nhừ xương sống và mỏi hai tay. Dư vị những phút truy hoan vũ bão còn đọng lại trong trí não, đường gân và thớ thịt. 
Nhìn qua cửa sổ biệt thự Hàng Than, Văn Bình thấy nắng vàng lóe mắt. Tuy trời nắng to mà vẫn teng teng lạnh. Ngay đầu giường, trên mặt bàn đêm, không biết ai đã đặt sẵn cái khay đồng hình chữ nhật, trên có phích cà phê, hộp đường và hộp bánh bích quy chế tạo tại Thượng hải. 
Mùi cà phê rang đúng cỡ, pha vừa vặn, thơm nức gian phòng. Nâng tách cà phê lên nhắp, chàng liên tưởng đến ông Hoàng giờ này trên tàu ngầm. Chắc ông tổng giám đốc cũng thức trọn đêm và dậy trưa như chàng. Ông thích uống cà phê pha đặc, và tráng miệng bằng điếu xì gà An-lăm-bra to tướng. 
Nội trong 3 ngày, chàng sẽ tái ngộ ông Hoàng. Chỉ còn 72 giờ đồng hồ nữa. Bất giác chàng nhớ đến làn da man mát và êm êm của Tú Trâm mà chàng ấp ủ đêm qua. Gớm, chàng là người sành điệu quốc tế, cọ sát làn da mỹ nữ khác nhau trong những năm trường phiêu bạt, vậy mà không quên ggược lçn da kỳ quặc, êm mượt như nhung và nóng bỏng như lửa của nàng. 
Quá trưa, cửa phòng xịch mở, bác sĩ Dung bước vào nét mặt tươi tỉnh. Văn Bình hỏi trước: 
- Có chỉ thị mới hả? 
- Gần sáng, ông Hoàng điện cho tôi, yêu cầu hành động cấp tốc và tìm đủ cách trở về đúng hẹn. Và nếu có hoàn cảnh thì bắt luôn Bilatốp. 
Văn Bình lẩm bẩm: 
- Bắt Bilatốp? Kể ra cũng không lấy gì làm khó. Anh đã nghĩ ra kế nào chưa? 
Bác sĩ Dung lắc đầu: 
- Chưa. 
Văn Bình bẻ ngón tay: 
- Thôi được, anh để chuyện đó cho tôi. 
Văn Bình đứng dậy, vào buồng tắm. Theo thói quen, sau nhiều năm sống ở xứ lạnh, chàng tắm nước nóng trước rồi nước lạnh sau, cho da thịt co rãn và thân thể sảng khoái. Tắm xong, chàng chọn cái sơ mi trắng trong xấp quần áo của bác sĩ Dung, mặc vào người. Cái vỏ quê mùa của cán bộ Đặng thái Trinh, chàng không cần đến nữa. 
Chập tối, chàng lẻn ra cửa sau, bách bộ một quãng xa rồi gọi xích lô đến bin đinh của Tú Trâm. 
Tú Trâm đợi chàng trong phòng, mặt vui như hội. Nàng ôm chàng hôn huyên thiên lên má. Văn Bình hỏi nàng, giọng thân mật: 
- Em đã hẹn Bilatốp chưa? 
- Rồi. Tối nay hắn đến. 
Văn Bình thoải mái ngồi xuống ghế bành êm ái. Đột nhiên chàng nhìn thấy một sợi dây nhỏ dọc theo trụ đèn lăm-pa-đe bằng mây tết. Sợi dây này cũng vàng như màu mây. Đêm qua, khi tắt đèn, chàng lại gần cây đèn đêm, trầm trồ ca tụng cái chao bằng giấy ni lông, in hình hoa phong lan tuyệt đẹp và cái chân quỳ bằng mây uốn, đánh vẹc ni. Đêm qua, chàng đã nức nở khen ngợi người thợ khéo đã luồn dây điện vào trong trụ đèn, không bắt ra ngoài như các lăm-pa-đe thường bán ở tiệm. 
Nhưng tối nay, khi bật đèn, chàng lại thấy sợi dây kỳ lạ này. Tuy nó là một sợi dây nhỏ biến, chìm vào thân đèn, con mắt lão luyện của chàng khám phá ra vết tích khả nghi. 
Trong khi Tú Trâm vào phòng tắm, gỡ tóc và thay đồ Văn Bình nhấc cây đèn lên và men theo sợi dây màu vàng. Chàng đoán không sai: đây không phải là dây điện, mà là một loại dây lạ mới được đính vào, không liên quan đến hệ thống điện trong phòng. Sợi dây này được nối liền với một cái loa khuếch âm nhỏ bằng đồng xu bẹt, luồn dưới thảm trải nền phòng. 
Một đầu dây khác nằm sát chân tường, sau lưng tủ buýp-phê, ở đó chàng lại khám phá ra một cái loa nữa. Và lần lần, sau mấy phút thăm dò, chàng đã tìm ra 4 cái loa tí hon, mỗi cái giấu ở một góc phòng. 
Chàng giựt mình đánh thót. Bồ hôi giỏ giọt trong áo, khiến chàng có cảm giác như mặc đồ lạnh phơi dưới trời nắng oi bức mùa hạ. 4 ống loa trong phòng là bằng chứng rõ rệt có một vành tai bí mật muốn nghe, muốn biết mọi việc xảy ra trong phòng Tú Trâm. 
Như vậy có nghĩa là lời chàng vừa nói với Tú Trâm đã bị thu vào loa và chuyển sang phòng bên, hoặc đến một chỗ nào đó, có một máy ăm-li khuếch đại lên nhiều lần rồi thu vào băng nhựa và có người nghe thường trực. 
Không còn nghi ngờ gì nữa... địch đã nhận diện được chàng, và cũng có thể địch đã dùng Bilatốp làm cái bẫy để tiêu diệt cơ sở của Phong Trào Yêu nước. 
Những lần đến phòng Tú Trâm chàng đều áp dụng phương pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối, như đánh lạc hướng bọn theo dõi, lẩn vào đám đông, thay ba, bốn lần xe xích lô, một hai chuyến tầu điện. Chàng không tin là địch có thể bám sát được chàng. 
Tú Trâm uyển chuyển từ phòng tắm bước ra. Chàng hôn nàng một cái thật dài, đoạn hỏi âu yếm: 
- Tối nay, nữa nhé! 
Tú Trâm nguýt yêu: 
- Gớm, anh này tham quá! 
Cả hai cùng cười nắc nẻ. Lát sau, Văn Bình đổi giọng trang nghiêm: 
- Mấy giờ Bilatốp đến? 
- Đúng 8 giờ. 
- Anh có chuyện quan trọng cần bàn với em. Tuy nhiên mình nên thận trọng. Em xem kỹ cửa sổ và cửa phòng đã đóng chặt chưa. 
Tú Trâm vặn lại kê môn và khóa thêm một nấc nữa ở cửa hành lang. Văn Bình kéo nàng lại gần lăm-pa-đe, nói nho nhỏ, nhưng thừa hiểu rằng cái nho nhỏ ấy đủ để cái vành tai bí mật nghe được rõ ràng. 
- Trung Ương vừa gửi thêm chỉ thị -(lời Văn Bình)- và yêu cầu thực hiện ngay. Em được chỉ định để làm việc này. Thật là một vinh dự cho em. 
Tú Trâm sốt ruột: 
- Việc đó ra sao? 
- Không ngoài việc Bilatốp. 
- Thì ta đang làm việc Bilatốp. 
- Nhưng đó mới là lấy tài liệu? Trung Ương muốn ta làm mạnh thêm nữa. Nghĩa là lập kế bắt sống Bilatốp. 
Tú Trâm trợn mắt: 
- Bắt Bilatốp? Canh phòng chặt chẽ như vậy bắt sao được? 
- Vẫn biết họ canh phòng chặt chẽ, nhưng không phải vì thế ta không làm được. Chỉ cần em ra công một chút là xong. 
- Bao giờ em cũng sẵn sàng. 
Nghe Tú Trâm trả lời, chắc Sở Phản gián Hà nội phải tức đến thổ huyết như Chu Du và nếu Bilatốp được nghe tận miệng cô nhân tình bé bỏng, có lẽ mấy chục năm sau hắn cũng không còn dám tí toe với gái ngoại quốc nữa. 
Văn Bình hả hê, nghĩ đến bộ mặt hợm hĩnh của mấy ông trùm phản gián đang ghé tai vào cuộn băng nhựa quay đều đều trong một văn phòng Nha Công an Bắc bộ hoặc một trụ sở bí mật nào khác. Chắc họ sẽ xoa tay, thở phào hãnh diện, rồi mừng nhau một ly rượu vốt ka thượng hạng mới nhập nội. 
Thật ra những điều Văn Bình hình dung trong trí tưởng tượng đều đã xảy ra trọn vẹn. Từ đúng ngọ, nhất cử nhất động trong phòng Tú Trâm đã được ghi âm và truyền đến ty biệt phái R.U. 
Trong căn phòng rộng, bộ ba Bêrếp, Xilốp, Phạm Linh nín hơi theo dõi từng tiếng nói của Văn Bình. Đến đoạn Văn Bình đề nghị bắt cóc Bilatốp, Bêrếp liếc mắt nhìn Xilốp, Phạm Linh rồi buông nụ cười thích thú. 
Từ cái hòm gỗ hình chữ nhật đặt trên bàn, tiếng nói của Văn Bình được chuyền về nghe rõ mồn một như nói trước mặt. 
Văn Bình: Chỉ thị như thế này: Ông Hoàng tổng giám đốc của Sở đã thân chinh ra tận đây điều khiển vụ Bilatốp. Tàu ngầm chở ông và bộ tham mưu đã ghé Đồ Sơn đêm qua. Có lẽ ông đã lên bộ. Ông Hoàng sẽ chờ tại địa điểm định trước đêm nay từ 2 đến 4 giờ. 
Tú Trâm: Công an khám phá ra thì nguy. 
Văn Bình: Em yên tâm. Nếu em lừa được Bilatốp đi Đồ Sơn là mưu kế của ta thành tựu. 
Tú Trâm: Lừa bằng cách nào? 
Văn Bình: Mưu kế của anh rất giản dị. Bilatốp đang chết mê, chết mệt vì em. Giờ đây bảo hắn nhảy vào lửa hắn cũng nhảy. Đêm nay, em hãy chiều chuộng hắn hơn một chút rồi lựa lời đòi hắn lái xe cho em ra Đồ Sơn. 
Tú Trâm: Trời lạnh muốn chết, ra Đồ Sơn làm gì? 
Văn Bình: Ồ, thiếu gì lý do. Chẳng hạn ra Đồ Sơn để xem trăng lên. 
Tú Trâm (kèm theo chuỗi cười khanh khách): Ai đời vượt gần 200 cây số đường trường ban đêm để xem trăng lên? Ở đây, ngắm trăng trên Hồ Tây còn đẹp hơn nhiều. 
Văn Bình: Vậy em rủ hắn ra Đồ Sơn hưởng một đêm trăng mật. 
Tú Trâm: Đồ nỡm! 
Văn Bình: Em có mất mát gì đâu! Vả lại Bilatốp cũng đẹp trai đấy chứ! 
Tú Trâm: Hắn chưa đẹp trai bằng anh. Chưa khỏe bằng anh. 
Trong máy vẳng ra tiếng hôn chùn chụt. Phạm Linh đấm tay xuống bàn làm đổ bình mực: 
- Thằng ngô con đĩ gớm thật! Dám mang nhau đến trước máy ghi âm để diễn tròn khả ố. Phen này tôi gọt gáy bôi vôi con Tú Trâm, khoét mắt thằng Z.28, rồi thả bè chuối trôi sông cả hai đứa. 
Bêrếp cười ha hả: 
- Đồng chí ghen rồi. No mất ngon, giận mất khôn, đồng chí quá giận nên mất cả trí suy xét. Khí giới mạnh nhất trong nghề điệp báo là trí suy xét tỉnh táo. Chúng nó không biết mình đặt máy ghi âm nên mới dẫn xác đến ống loa! Ghen là điều tối kỵ, vì ghen là chết. Đồng chí nhớ chưa? Vả lại đồng chí làm gì có quyền hành hạ và thả trôi sông chúng nó. Nhiệm vụ của đồng chí là theo dõi, bao vây, còn số phận chúng nó đã có Xilốp và tôi định đoạt. 
Phạm Linh xuống nước: 
- Xin lỗi hai đồng chí. Trong cơn nóng giận, tôi đã lỡ lời. Sự láo xược của thằng Z.28 làm tôi tức uất. 
Xilốp khoát tay, giọng kẻ cả: 
- Ai lại không tức, nhưng làm điệp báo không bao giờ được tức uất? Nếu ra lệnh tóm bắt cả hai, công trình sắp đặt từ nhiều ngày nay sẽ xôi hỏng bỏng không. Đồng chí quên bẵng nếu ta muốn, ta đã tóm được hắn đêm qua trước nhà Bưu Điện. 
Bêrếp bào chữa: 
- Ta có thể thộp cổ hắn ngay từ buổi hẹn ở phố Hàng Gạo trong thư quán Tiến bộ. Sở dĩ ta thả lỏng là muốn mượn nó phăng ra đầu mối rồi bắt trọn ổ. Còn con Tú Trâm, có phải đến bây giờ ta mới biết nó làm gián điệp cho địch đâu? Đồng chí quên những bản phúc trình của K4 rồi ư? 
Phạm Linh chống chế: 
- Thưa, không quên, nhưng không lẽ cứ dung túng cho chúng nó ôm nhau hôn hít và dở trò khỉ mãi? 
Bêrếp khoát tay: 
- Lại ghen rồi. 
Bộ ba đột nhiên im bặt vì tiếng chút chút đã ngừng lại. Từ máy ghi âm vẳng ra rõ rệt âm thanh của cuộc vật lộn yêu đương trên đi-văng trước cây đèn lăm-pa-đe. Mọi tiếng động kín đáo từ câu mắng yêu của Tú Trâm, đến những lời Văn Bình khen ngợi các bộ phận cơ thể của Tú Trâm thốt ra giữa tiếng thở rồn rập, đều lọt vào tai ba người, và qua máy khuếch đại còn lớn hơn gấp bội. 
Tiếng động ân ái này kéo dài hơn nửa giờ. Thỉnh thoảng nghe tiếng cười ví von hay rúc rích, Phạm Linh lại coi đồng hồ tay. Lâu quá! Ra cái thằng gián điệp này nghề nào cũng giỏi! Cả cái nghề ấy nữa 
Câu chuyện đúng đắn giữa Văn Bình và Tú Trâm lại tiếp tục sau nửa giờ gián đoạn. 
Tú Trâm: Bật đèn lên anh. Tối quá em không thấy gì cả. 
Văn Bình: Chết chửa, gần 7 giờ rồi. Có lẽ anh phải về thôi. 
Tú Trâm: Thong thả. Ở lại với em thêm lát nữa. Em nhớ anh quá. Nếu Bilatốp chịu lên đường, em sẽ làm gì? 
Văn Bình: Em biết khách sạn cũ Đại Đóa ở Đồ Sơn chứ? 
Tú Trâm: Biết. Ở gần bãi bể phải không? 
Văn Bình: Phải. Sẽ có người đợi em gần khách sạn Đại Đóa từ nửa đêm đến 3 giờ sáng. 
Tú Trâm: Đợi ở chỗ nào? 
Văn Bình: Gần khách sạn. Người ta sẽ tìm em. 
Tú Trâm: Người ta quen mặt em chưa? 
Văn Bình: Em khỏi lo. Lát nữa em sẽ ngồi trên xe Chaika của Bilatốp. Xe này chạy rất nhanh, máy tốt, không sợ hỏng, nên có thể đến đúng giờ. Vả lại xe của cố vấn sô viết đi Đồ Sơn ban đêm không sợ bị khám xét lôi thôi. Dưới đó, nhân viên được lệnh tiếp xúc với em đã biết số xe của Bilatốp, và có ảnh của em lẫn của hắn nữa. Gặp y xong, em được dẫn đến chỗ dấu xuồng và bơi ra khơi xuống tầu ngầm. Em sẽ vào Nam cùng với Bilatốp. 
Tú Trâm (cười sung sướng): Chao ôi! Em chỉ mong có dịp vào Nam, nay được đi ngay thì còn gì bằng! Nhưng anh ơi, làm cách nào cho hắn khỏi căn vặn lôi thôi? 
Văn Bình: Anh đã lo liệu chu đáo. Quan trọng nhất không phải là ở dọc đường vì Bilatốp còn bận lái xe, còn bận tán gẫu và bận nghĩ đến cái thú được thưởng trăng đêm nay với người đẹp trong một khách sạn vắng vẻ nên thơ ở Đồ Sơn. Lúc đến gần khách sạn Đại Đóa mới quan trọng. Em đừng quên những chi tiết này nhé! Dọc đường đừng để Bilatốp lái một mình, hắn lái độ 50 cây số thì em lái thay. Nhớ chưa? 
Tú Trâm: Nhớ. Nhưng như vậy để làm gì hả anh? 
Văn Bình: Dễ như vậy mà cũng không biết? Ngu lắm. Phải thay đổi người lái luôn thì giác quan của Bilatốp mới có cơ hội tận hưởng kho tàng của mỹ nhân chứ! 
Tú Trâm: Đồ sở khanh! 
Văn Bình: Đừng đùa nữa, đến giờ rồi. Khi đến gần khách sạn Đại Đóa, em sẽ gặp một người ngoại quốc. Nên nhớ, khi cách khách sạn 100 thước thì xuống xe nghỉ một lát. Chính lúc nghỉ này em sẽ gặp tiếp xúc. Hắn là người Nga, đúng hơn, một cố vấn Nga thực thụ. 
Tú Trâm: Cố vấn Nga làm việc với mình sao? 
Văn Bình: Thế mới có chuyện! Em tính, nếu không có người Nga làm tay trong thì làm cách nào vào lọt thị trấn Đồ Sơn? Từ một năm nay, Đồ Sơn đã biến thành trung tâm nghỉ mát của cố vấn sô viết nên người lạ khó thể đột nhập. Người Nga này đến gần xe, dừng lại đánh diêm châm thuốc hút, sau đó sẽ khen chiếc Chaika vừa khỏe, vừa đẹp. Em đáp là tuy đẹp nhưng chạy chậm không bằng ZIL III. Người này sẽ nói nếu lắp hai cạc-buya-ra-tơ xe Chaika còn chạy nhanh cả ZIL với ZIS. Thế thôi. Thế là xong mật khẩu. Việc còn lại, đã có người đảm trách. 
Tú Trâm: Việc còn lại là việc gì? 
Văn Bình: Tú Trâm chỉ nên biết thế thôi. Bây giờ anh về đây. Trên đường ra Đồ Sơn, xe hơi của anh sẽ chạy sau xe em với Anh Cả. Em đừng quên lời anh dặn nhá. Sáng mai, chúng mình đã ngủ yên trên tầu, tha hồ hú hí! 
Im lặng. Im lặng hoàn toàn, ngoại trừ tiếng giầy của Văn Bình nện trên nền gác xa dần. 
Phạm Linh nhìn Bêrếp, như muốn hỏi ý kiến. Bêrếp hất mớ tóc hỗn loạn rồi nói: 
- Đồng chí Xilốp có đồng ý ta tạm tha cho chúng nó đến đêm nay không? 
Xilốp gật đầu. Bêrếp tiếp: 
- Kế hoạch đối phó của ta rất giản dị. Đồng chí Phạm Linh hãy sắp đặt cấp tốc với các trạm an ninh từ đây ra Hải phòng và từ Hải phòng ra Đồ sơn, túc trực sẵn mọi phương tiện liên lạc, theo dõi và ứng phó. Chúng ta sẽ lái xe theo sau, tôi đi trước nhất, phía sau xe Bilatốp. Phạm Linh sau xe Văn Bình. Đồng chí trưởng ty Xilốp thì điều khiển tại chỗ. Ngay từ bây giờ, Thanh Lâm, phụ tá của đồng chí, phải đáp trực thăng ra Đồ sơn, tổ chức vây chặt khu vực gần khách sạn Đại Đóa, đồng thời cho hải quan tuần tiễu khắp ven biển tìm tầu ngầm của lão Hoàng. 
Xilốp nói: 
- Tán thành kề hoạch của Bêrếp. Tôi sẽ ở lại Hà nội điều chỉnh công tác giữa đây và Đồ sơn. Các đồng chí sẽ liên lạc với tôi tại Trung ương bằng hệ thống vô tuyến thường lệ. 
Phạm Linh nắm tay Xilốp cáo từ. Bêrếp dặn với: 
- Án binh bất động, nghe không? Phen này mình sẽ bắt trọn ổ. 
Nghĩ đến chiếc huân chương mà sơ R.U. vĩ đại sẽ ban cấp, Phạm Linh nao nao trong lòng. Phen này dầu mọc cánh Z.28 và lão chủ già khọm của hắn cũng sẽ bó tay chịu trói! 
Khi Phạm Linh rời ty biệt phái R.U. thì bộ máy phản gián của Công an, quân đội và ty biệt phái R.U. bắt đầu chuyển bánh. Vòng vây xiết chặt càng được xiết chặt thêm. 
Và khi ấy, mục phiêu của cuộc săn bắt khủng khiếp, Văn Bình, Z.28, ở đâu? 
Bilatốp sắp đến bin đinh của Tú Trâm. Cuộc đấu trí giữa chàng và bộ máy phản gián của địch cũng sắp bắt đầu. 
Leng keng... Một chuyến tàu điện chật ních chạy qua, trên đường lên hồ Trúc Bạch. Nếu không bận công tác quan trọng, chàng đã nhảy lên tàu đến ven Hồ ăn bánh tôm ròn tan và uống nước dừa với một cô gái mĩ miều... 
Một chiếc xích lô ghếch càng đợi khách gần công viên. Xa phu ngồi bệt xuống đất, phì phèo thuốc lá. Không cần lại gần, Văn Bình đã biết anh xích lô hiền lành này nhân viên phản gián của Phạm Linh, và trong túi hắn có sẵn cái máy vô tuyến liên lạc bằng sóng ngắn với tổng hành doanh RU 
Chàng thừa biết từ giờ phút này trở đi địch sẽ không rời chàng nửa bước. Tuy nhiên, chàng lại cảm thấy an ninh hơn vì địch chỉ rình mò chứ chưa bắt. Địch đang dùng chàng làm đầu dây dẫn đến những bộ phận bí mật của Phong Trào Yêu nước. 
Đường sá vắng tanh. Gió lạnh thổi qua vù vù, giật phăng những chiếc lá vàng cuối cùng ném xuống vỉa hè ướt át và bẩn thỉu. 
Văn Bình đứng lại một giây trên vỉa hè, đánh diêm đốt thuốc. Chàng hít một hơi dài, ngửa cổ thở vòng khói lung linh lên không, rồi đút hai tay vào túi quần, vừa đếm bước một, vừ hát nhẩm bài Quốc tế ca, bài hát mà người cộng sản nào cũng thuộc lòng. Miệng chàng hát nho nhỏ nhưng óc chàng lại suy nghĩ mạnh mẽ ; Nếu ông Hoàng biết chàng hát bài Quốc tế ca trong khi bị địch theo dõi chắc sẽ phì cười. Chàng lại mường tượng đến khuôn mặt buồn xìu như mèo cụt đuôi của mấy tay tổ phản gián khi được tin đàn em bị chàng cho "ăn bụi"... 
Nhưng trước hết phải kiếm xe đi cho đỡ mỏi chân... 
Chàng vẫy xích lô, trèo lên, ra hiệu chạy về Hàng Đậu. Úi chào! Toán theo dõi chắc mừng rơn! Họ sắp gọi dây nói, hoặc máy walkie talkie về cho ông chủ, báo tin Z.28 đã vô tình sa bẫy, và cái bẫy đang mở rộng dần dần... 
Xích lô ghé chợ Đồng Xuân. Chàng trả tiền, vào tiệm tạp hóa mua lăng nhăng những thứ không cần thiết, đoạn gọi xích lô khác. Ra đến Hàng Vải Thâm, chàng lại xuống xích lô, bước rảo về nẻo Hàng Bồ, rẽ sang Hàng Cân. Đó là nơi mà chàng định lập kế cho bọn theo dõi "ăn bụi". 
Hàng Cân là con đường nhỏ không có lề, nhà cửa hai bên hầu như nghiêng về phía trước và muốn cụng đầu vào nhau. Đến một cái hẻm, Văn Bình quặt vào. Hồi trước, chàng đã sống ở Hàng Cân, và sau khi trở lại Hà nội, chàng đã dạo qua con đường thân mến này để nhìn lại những ngôi nhà, những lối đi cũ. Chàng tính nhẩm địch sẽ theo vào, nhưng chỉ theo đàng xa, vì đinh ninh đây là ngõ cụt. 
Chàng dừng trước một cổng nhỏ xiêu vẹo, mùi xú uế xông lên nồng nặc. Đây là cửa sau một căn nhà ăn thông ra phố Phúc Kiến ngày trước. Ngôi nhà này của một đồng bào di cư vào Nam, được nhà đưong cuộc cộng sản dùng làm câu lạc bộ cho thiếu niên Lao động. Tối nay, không phải kỳ họp nên ngôi nhà vắng ngắt. 
Chàng đẩy cửa lọt vào bóng tối, mò mẫm lên nhà trên. Quen cách dò đường ban đêm, không cần đèn nên Văn Bình vượt qua cái sân rộng đầy nước ướt át dễ dàng, và chỉ mấy phút sau chàng ra đến cửa sắt. Chàng dùng sợi thép cứng mở khóa, cũng may vì đây không phải là khóa Yale, rồi chui ra ngoài. 
Phố Phúc Kiến rộn rịp dưới ánh đèn điện vàng nhợt nhạt. 
Văn Bình hòa vào đám đông về phía Hàng Đường, nhảy kịp lên chuyến tầu điện ngược chợ Đồng Xuân vừa chạy qua. Được một quãng, chàng thót xuống Ngõ Gạch, đi bộ vòng qua ba cái hẻm, đến ngõ Sầm Công, rồi vẫy xích lô lên Hàng Than, nơi có biệt thự của bác sĩ Dung. Giờ này, chắc công an Hà nội đã vây kín hẻm Hàng Cân, đinh ninh Z.28 mọc cánh cũng không thoát khỏi. Và đêm nay đồng bào Hàng Cân sẽ bị mẻ sợ ra trò... 
* 
Mặt tươi như hoa nở, Bilatốp nhảy ba bậc một, lên phòng Tú Trâm. 
Đêm nay là hẹn cuối cùng của người đẹp. Nàng không thể tìm cớ lẩn tránh nữa. Đêm qua hồi chuông điện quái ác đã làm lỡ cuộc vui ngàn năm một thuở. Đêm nay... 
Bilatốp vứt bỏ bộ áo cao cổ bằng ga-bác-đin ở nhà, và diện bộ âu phục bằng nỉ Đoóc-mơi thật tốt. Bilatốp cũng không quên thắt cà vạt màu hồ thủy để tương hợp với hàng nỉ xanh đậm. Từ cái mũ phớt vành to, đến vải may sơ mi, và tất, giầy, nhất nhất đều mua của các nước tư bản. Bilatốp không thích dùng đồ của Mậu dịch vừa xấu, vừa không bền. Hắn còn rắc thêm trên tóc mấy giọt nước hoa Chanel đậm đà, ý nhị, thứ nước hoa dành cho đàn bà. Phen này hẳn Tú Trâm sẽ bằng lòng... 
Mà Tú Trâm bằng lòng thật... 
Cửa phòng vừa mở, nàng đã bổ ra, ôm chầm Bilatốp, và cửa chưa khóa mà hai người đã dính với nhau, môi tìm môi, âu yếm. 
Bilatốp dìu người yêu lại gần lăm-pa-đe, trên chiếc đi văng đầy kỷ niệm, mặt nỉ lót còn ấm hơi của Văn Bình. Cái cảnh diễn ra hồi nãy với Văn Bình đã được tái diễn, dĩ nhiên được dặm thêm một vài chi tiết khác. Bilatốp như con thú đói ăn từ lâu, xà xuống mồi ngon, Tú Trâm không cưỡng lại, phần vì Văn Bình căn dặn, phần vì thương hại. Cái áo dài của nàng bị Bilatốp cởi tung, ném xuống đất. tuy nhiên nàng cũng phản đối: 
- Em không thích anh đùa nghịch như thế. 
Bilatốp đáp trong mùi rượu vốt ka: 
- Yêu êm mà là đùa nghịch ư? 
- Yêu thì yêu, nhưng ai lại yêu ở ngoài này? Có ai ghé mắt qua lỗ khóa nhìn trộm thì xấu hổ chết. 
Bilatốp cười hì hì: 
- Chẳng có ai đâu. Anh đã ra lệnh cho chú lính gác xuống dưới. 
Hai tay che ngực lõa lồ, Tú Trâm rúc vào nách Bilatốp: 
- Anh còn quên nhân viên của Phạm Linh! 
Bilatốp xì một tiếng, giọng kẻ cả: 
- Cái thằng chó săn ấy à? Anh đã dặn lính gác ở đây đuổi hết bọn mật vụ ra ngoài. Đứa nào bén mảng lên đây thì chết với anh. 
Tú Trâm hôn hắn: 
- Aanh của em có quyềng thế quá! Em chỉ sợ sau khi được thỏa mãn anh bỏ rơi em thôi. 
- Anh xin thề. Nếu anh có ý phụ em thì trời tru đất diệt. Còn về phần em ...? 
- Em ấy à? Em chỉ muốn anh tắt đèn điện. Sáng quá, em thẹn muốn chết. 
- Lạ quá, chỉ có mình anh trong phòng, tại sao em lại xấu hổ? 
Tú Trâm không đáp. Bilatốp không thể biết ngoài hắn ra, trong phòng còn hai người đàn ông khác. Tú Trâm ngượn đỏ mặt khi nửa người trên bị Bilatốp bóc trần. Nàng sượng sùng vì nàng biết Văn Bình đang nhìn nàng. Nàng đã từ chối, không chịu đóng vai trò mỹ nhân kế với Bilatốp, song Văn Bình đã khẩn khoản yêu cầu, và sau cùng nàng đành miễn cưỡng nghe theo. 
Cùng với Văn Bình, còn một nhân viên khác của Phong Trào tên là Phan Hòa. 
Gặp bác sĩ Dung tại trụ sở bí mật, Văn Bình đã thuật lại sự việc xảy ra. Triệu Dung thỏa thuận cử Phan Hòa cùng đi với Văn Bình đến phòng Tú Trâm. Lọt được vào phòng nàng là việc vô cùng khó khăn vì hàng chục cặp mắt quan sát tinh tế của địch đã chĩa vào từng giây từng phút. 
May thay, một toán cố vấn Trung Hoa đã cứu Văn Bình. Trên từng lầu chót, một chuyên viên sô viết mở cuộc tiếp tân, đèn đuốc sáng lòa, xe hơi dài ngoằng đậu kín đường Quan Thánh. 
Súng sính trong bộ y phục "con trời", Văn Bình và Phan Hòa líu lo tiếng quan hỏa vượt qua hàng rào an ninh trước bin đinh. Suýt nữa Văn Bình chạm trán Phạm Linh. Phan Hòa mỉm cười chào hắn. Văn Bình nhanh mắt lỉnh ra nơi khác. Lên khỏi cầu thang, chàng mới hoàn hồn. 
Chàng mở cửa buồng tắm lẻn vào. Nghe tiếng Bilatốp đằng hắng ngoài hành lang, hai người kéo nhau xuống bếp, tuy nhiên đã chứng kiến từ đầu đến cuối vở kịch cụp lạc đang diễn ra trên đi văng. 
Đúng ra, không riêng Văn Bình và Phan Hòa được dự khán những pha ái ân thầm kín giữa Bilatốp và Tú Trâm. Mỗi tiếng động, mỗi lời nói đều lọt vào máy vi âm và chuyển đến tai Bêrếp và Xilốp. 
Tú Trâm khép cửa phòng khách. Gần Bilatốp nàng cảm thấy tê mê, tuy không bằng những phút gần Văn Bình, nhưng sự tê mê này đủ làm nàng quên hết mọi vật trong khoảnh khắc. Nàng định tắt ngọn đèn duy nhất trên bàn đêm song Bilatốp ngăn cản. Quần áo của nàng bị Bilatốp xếp đống ở góc giường. Da thịt nõn nà người đẹp phô bày lồ lộ trước mắt, khiến Bilatốp như điên như dại. 
Bất thần Tú Trâm quơ chiếc khăn trải giường cuộn tròn quanh mình. Bilatốp hoảng hốt: 
- Tại sao hả em? Em đã hứa hồi chiều rồi mà! 
Tú Trâm mỉm cười: 
- Nhưng anh phải chiều chuộng em kia! 
- Chiều chuộng cách nào cũng được. 
- Em không đòi hỏi nhiều đâu. Em chỉ thích anh đưa em ra Đồ Sơn tắm biển. Từ ngày Liên sô lấy Đồ Sơn cho cố vấn nghỉ mát, em chưa được ra đó. 
- Thế thì có gì là khó. Nhưng tại sao lại đi tắm đêm. Đợi đến mai tiện hơn. 
- Đợi đến mai thiên hạ sẽ biết rõ em cùng đi với anh. Em sợ lũ bạn cười lắm! 
- Được, anh sẽ đưa em đi. Nhưng tắm đêm trời rét như thế này sợ nhiễm cảm. 
- Gần anh em hết thấy lạnh. Vả lại đêm nay, trăng sang, nước không lạnh đâu. Hai đứa ôm nhau bơi dưới trăng thì thú phải biết. 
Bilatốp xiêu lòng, Tú Trâm cũng không nói thêm nữa. Hơi thở hai người rồn rập, Bilatốp tắt ngọn đèn đánh phụt. 
Ngọn đèn vừa tắt, Văn Bình hiện ra như từ dưới đất độn thổ lên. Sở dĩ chàng chờ sau khi Tú Trâm yêu cầu Bilatốp ra Đồ Sơn mới xuất hiện vì địch đã gắn máy ghi âm trong phòng ngủ. Chàng cần địch nghe lọt câu chuyện thủ thỉ giữa Tú Trâm và Bilatốp cho họ yên lòng. 
Bilatốp chưa kịp đè Tú Trâm nằm xuống nệm đi văng thì bàn tay cứng như sắt của Văn Bình đã giơ lên trong bóng tối. Nửa tích tắc đồng hồ sau, bàn tay này đã chém ngang yết hầu Bilatốp. Chàng thanh niên dại gái người Nga lịm ngất, không kêu lên được một tiếng, dẫu là tiếng ú ớ nhỏ. Văn Bình đã quen với phương pháp triệt hạ đối phương bằng atêmi nên chàng hành động dễ dàng và nhậm lẹ. Một tiếng ú ớ của Bilatốp có thể phá hỏng chương trình của chàng. 
Văn Bình rút dây nhựa trong túi ra trói nghiến Bilatốp lại như khúc giồi. Trong khi ấy Tú Trâm lúi húi mặc quần áo. Sự thẹn thò làm nàng luống cuống, xỏ lộn ống quần và mặc nggược đồ lót. Văn Bình quay mặt đi, không muốn nàng bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của chàng. Phan Hòa chiếu tia đèn bấm nhỏ màu xanh lên giường và ấn vào tay Tú Trâm một mảnh giấy ghi hàng chữ lớn bằng bút chì xanh: 
- Nói đi. Y như nói với Bilatốp. Cẩn thận. Địch vẫn ghi âm. 
Tú Trâm kể chuyện huyên thuyên một hồi. Ba phút sau nàng nói: 
- Đi thôi anh. 
Văn Bình ự hự một tiếng bằng lòng. Từ phút này, Văn Bình biến thành Bilatốp. Với tầm cao, với dáng người, với tiếng Nga nói sõi, Văn Bình có thể bị lầm là Bilatốp nếu chàng phục sức tương tự. Thì đây chàng cũng đội mũ Mốt xăng, mặc y phục xanh Đoóc-mơi, cà vạt hồ thủy, dận giầy da sư tử, đế cao su... 
Văn Bình khoác tay Tú Trâm ra cửa. Chàng cất bước một cách ẻo lả như Bilatốp. 
Xuống tầng dưới, Văn Bình mở cửa xe Chaika của Bilatốp và ngồi cầm lái. Cũng may khi mở cửa ra bóng điện trong xe không cháy, vì xe của Nga ít có đèn bên trong. Tuy nhiên chàng đã đề phòng điện sáng bằng cách ấn mũ phớt xụp mi mắt, và kéo cao cổ áo dạ mặc ngoài che kín cổ. 
Chàng mở khóa công tắc cho máy chạy. Chiếc Chaika mới tinh hảo, cánh quạt quay phần tư vòng là động cơ nổ đều. Chàng ướm thử, tìm số "de" rồi sau khi tìm xong, sang số, ấn lút ga cho xe chạy. Vào số hai mà chiếc Chaika chạy êm ru. Xe của cố vấn Liên sô vĩ đại có khác... 
Quả Phản gián ộng sản không phải xoàng! Vi tứ phía không một bóng người. Đường Quan Thánh vùi sâu trong giấc ngủ, ngoại trừ chiếc Chaika lao vút cô đơn giữa hai rặng ngô đồng cao ngất. Đã trải qua nhiều trường hợp tương tự, Văn Bình không ngạc nhiên. 
Nếu Văn Bình có vành tai nghe xa một cây số thì sẽ nghe được hồi chuông reo vang trong văn phòng Bêrếp tại ty biệt phái R.U. 
Bêrếp nhấc ống điện thoại: 
- Alô, K55 xin báo cáo, K55 xin báo cáo. Chiếc Chaika tình nghi vừa ra khỏi cổng. Trên xe có một người đàn bà, và một người đàn ông. Trời tối nên không nhận được diện mạo, nhưng căn cứ vào dáng đi, bề cao và cách phục sức, chắc chắn là những người đã ghi trong ảnh. Alô, chiếc Chaika không chạy thẳng ra Hàng Đậu, đến Bờ Sông như đã định mà là quẹo công viên Quan Thánh, vòng lên Hàng Bún... Xin chỉ thị. K55. 
Trong khi ấy, Xilốp cũng áp một ống nghe khác lên tai. Bêrếp ngước nhìn trưởng ty Xilốp. Xilốp vẫy tay ra lệnh: 
- Alô, Trung ương ra lệnh cho mọi xe túc trực trong kế hoạch Chiến Thắng. Đừng theo gần. Xe A.10 ở Hàng Bún đợi họ qua mặt hãy theo. 
Trong phòng im lặng. Phạm Linh cúi đầu trên bản đồ thành phố Hà nội và con đường Hải Phòng, rộng bằng mặt bàn, trong tay cầm dúm kim găm màu đỏ. 
Phạm Linh nhổ kim từ chỗ này cắm ra chỗ khác. Mỗi cây kim đỏ tượng trưng cho một chiếc xe vô tuyến của công an Hà nội theo sau chiếc Chaika, thể hiện trên bản đồ bằng cây kim lớn màu xanh. Thóng nhìn bản đồ, ai cũng phải lắc đầu, le lưỡi vì đâu đâu cũng thấy kim găm đỏ ối, bao bọc cây kim xanh, ở phía sau, ở đằng trước, ở bên tả, ở bên hữu. 
Tiếng phúc trình của K55 lại rền trong máy vô tuyến: 
- Alô... chiếc Chaika lại quay về đường Quan Thánh và phóng ra bờ Sông... Chiếc Chaika đã đến gần Bến Nứa... Chiếc Chaika đã lên cầu Long Biên... Tuân theo chỉ thị, xe A.10 chỉ đến Quan Thánh rồi dừng lại, nhường cho A.11. Xe A.11 chỉ đến gần cầu Lonh Biên rồi thôi. Bên kia cầu là toán khác phụ trách. 
Xilốp nắm ống nghe khác ra lệnh cho toán phản gián mai phục bên kia cầu Đu-me: 
- Alô, tổng hành doanh kế hoạch Chiến Thắng ra lệnh cho trạm Gia Lâm... Alô, tổng hành doanh kế hoạch Chiến Thắng ra lệnh cho trạm Gia Lâm... Chiếc Chaika của địch đang chạy trên cầu Long Biên, yêu cầu trạm kiểm soát đừng làm khó dễ. 
Bêrếp hút một hơi xì gà, rồi ngoảnh sang Phạm Linh: 
- Thôi ta đi, để đồng chí Xilốp ở nhà. 
Hai người nhảy hai bậc một xuống thang. Dưới sân hai chiếc Zis khổng lồ, sơn đen, bóng loáng đã mở cửa sẵn. Trong xe người ngồi chật ních, súng máy lăm lăm. Bêrếp trèo lên trước tiên. Trước khi khởi hành, hắn còn dặn Phạm Linh: 
- Đồng chí đợi sẵn ở gầm cầu. Lát nữa xe của Văn Bình mới đến. Tôi đi trước đây. 
Chiếc Zis cựa mình, lăn từ từ ra cổng, rồi phóng như tên bắn trong đêm tối. 
Trong khi ấy chiếc Chaika mạnh mẽ vụt qua giốc cầu, băng lên sàn gỗ dài trên một cây số của cầu Long Biên. 
Lâu lắm mới có dịp lái xe trên cầu, nhất là đêm lại đầy trăng, Văn Bình cảm thấy nao nao. Hai bên là nước đục lờ đờ, với những con đò đậu đêm san sát, không một ánh đèn. Trước mặt là thị trấn Gia Lâm, là đường đi Cầu Đuống. Chàng tốp lại trước cây sắt chắn ngang: trạm kiểm soát Gia Lâm bên kia cầu Long Biên. 
Chàng cho cần tốc độ vào tử điểm, rồi ló đầu ra ngoài. 
Một người lính mặc trấn thủ bông, đội mũ sắt, chạy lại nhìn số xe. Chừng như biết là xe cố vấn Liên sô người lính đứng nghiêm, bồng súng chào. 
Văn Bình buông một câu tiếng Nga sành sỏi: 
- Mở ra, mau lên. 
Cây sắt được kéo lên. 
Xe qua thị trấn Gia Lâm. Trời đã khuya mà Gia Lâm vẫn còn đông đúc. Chàng sực nhớ ra từ ngày tiếp thu, Gia Lâm đã trở nên trung tâm làm việc cả ngày lẫn đêm với xưởng gỗ ép quốc doanh, nhà máy đúc gạch, và các xí nghiệp quốc doanh khác. 
Ra khỏi thị xã, chàng hãm bớt tốc độ rồi lái sát lề. Chàng ném mẩu thuốc lá hút dở xuống cỏ, trong khi Tú Trâm châm diêm hút điếu khác. Đêm nay, chắc bị cảm xúc mạnh nên chàng hút liên tiếp từ khi rời bin đinh Quan Thánh. Lúc rời Hàng Bún, Văn Bình đã đưa cho nàng một điếu, lúc gần đến cầu lại một điếu nữa, và bây giờ chàng đưa luôn gói thuốc cho Tú Trâm, miệng nói: 
- Anh phải quay lại. Như hồi nãy anh đã nói với em vì điều kiện an ninh anh không thể đi cùng với em. Giờ chót, ông Hoàng ra lệnh cho Phong Trào chở Bilatốp trên chuyến xe khác được võ trang hẳn hoi, sợ bị đánh úp. Cách Hải Dương một cây số, sẽ có người đón em, người em tiếp xúc thường xuyên để nhận chỉ thị. 
Tú Trâm hỏi giọng lo âu: 
- Còn anh? Bao giờ anh xuống? 
Văn Bình đáp: 
- Không biết. Anh sẽ đi đường khác. 
- Hay anh đánh lừa em? 
- Đừng nói bậy. 
Nàng vít đầu Văn Bình, hôn lấy hôn để. Văn Bình mở cửa xe, nhảy xuống đường. Tú Trâm lái thẳng một mạch. 
Xe của Tú Trâm vừa đi khuất, một chiếc xe Meduza bốn ngựa nhỏ xíu đậu không biết từ bao giờ bên lề đường xuất hiện, với tia đèn bấm xanh lè từ trong xe chiếu ra. Một người cao lớn bước xuống: bác sĩ Triệu Dung. 
Văn Bình và bác sĩ Triệu Dung lễ mễ bưng từ trên xe xuống một thùng sắt tây nặng chĩu. Trong chớp mắt, bác sĩ Dung cậy nắp thùng, đổ tung tóe trên đường nhựa một thứ nước bầy nhầy đặc xịt. 
Xong xuôi, bác sĩ Dung và Văn Bình lên xe Meduza, nhưng không phóng theo Tú Trâm, cũng không quay về Hà nội. Bác sĩ Dung cho xe chạy số một vào con đường rất nhỏ, kế cận, không mở đèn, từ từ tiến vào trong làng. 
Lát sau, xe hai người đến gần một vọng gác dân quân. Nhìn ngọn đèn măng sông xanh leo lét đưa đi đưa lại trên cành cây, kế vọng gác, bác sĩ Dung tắt máy, rú đèn bấm. 
Bật, tắt, bật, tắt mấy cái làm hiệu. Liền khi ấy, một người dân quân từ bóng tối hiện ra nhấc cây đèn măng sông, mang vào trong trạm. 
Bác sĩ Dung thì thầm với Văn Bình: 
- Người của ta đó. 
Hai phút sau, người dân quân đã đến cạnh xe Meduza. Sau khi trao đổi mật khẩu nhận diện, bác sĩ Dung hỏi: 
- Có đông không? 
Người kia đáp: 
- Không đâu. Xin hai bạn theo tôi. 
Dung và Văn Bình theo người dân quân, chui qua ruộng bắp cao lút đầu người, rồi men theo con đường nhỏ xuống bờ sông, hai bên bờ ruộng tiếng giun dế kêu ra rả. 
Giòng nước sông Hồng nhuộm trăng hiện ra trước mặt. Tuy trời sáng trăng, nước sông vẫn đục ngầu. Thảo nào người ta gọi là sông Hồng. 
Buộc vào rễ một cây xi cổ thụ là một con đò mỏng mảnh. Bác sĩ Dung xuống trước, Văn Bình xuống sau, hai người dùng mái chèo giấu sẵn trong khoang, khuấy nước, rẽ sang bên kia bờ về Hà nội. 
Đột nhiên Văn Bình hỏi Triệu Dung: 
- Còn xe hơi của chúng mình? 
Triệu Dung cười: 
- Anh khỏi lo. Người dân quân của ta sẽ lái về một ga ra riêng ở Gia Lâm. 
Văn Bình lẩm bẩm: 
- Thú thật tôi không ngờ anh tổ chức chu đáo đến thế. 
Triệu Dung đáp, giọng buồn buồn: 
- Chu đáo đến thế mà vẫn bị túm như thường... Mới có mấy ngày mà mình bị mất khá nhiều điệp viên hữu hiệu... Nào là Nguyễn Đoàn, Đỗ Hộ, Trần Tính, rồi mới đây là chị Khánh Diễm... Rồi còn hai thanh niên bị hy sinh tại bờ Hồ Hoàn Kiếm... 
- Họ can đảm thật, anh nhỉ? 
- Chính tôi là người chỉ huy họ đôi khi cũng ngạc nhiên, huống hồ là anh. Đỗ Hội và Trần Tính ở nhà sách Tiến Bộ biết bị bủa vây bốn mặt mà vẫn liều ở lại. Hai người ở Bờ Hồ mới thật can trường... 
- Khi họ vụt xe qua, xả súng bắn Nguyễn Đoàn tôi biết ngay là người của anh. Đó là lễ tất nhiên của nghề nghiệp. Anh sợ Đoàn khai ư? 
- Không hẳn sợ, vì Đoàn là người gan lì. Chết thì chết, anh ta sẽ không hé răng. Tôi chủ trương hạ sát Đoàn là để giải thoát anh ấy khỏi sự tra tấn tàn bạo của địch, và ngăn địch dùng hóa chất bắt Đoàn cung khai. Hai người nhận thi hành lệnh này cũng biết chắc không thoát chết... 
Con đò đã ghé sát bờ bên kia. Lắng nghe động tĩnh một lát, Triệu Dung mới cột đò vào cọc tre, rồi trèo lên đường nhựa. Đi bộ được chừng trăm thước, Văn Bình lại thấy một chiếc Meduza, giống hệt như cái hồi nãy ở Gia Lâm, không những giống từ nưóc sơn, từ bề ngoài, mà còn giống cả số xe. Văn Bình thầm khen tài bố trí và óc tháo vát của Triệu Dung. 
Chạy vòng độ 5 phút, xe của bác sỉ Dung đậu xuống một quãng đường vắng gần đường Quan Thánh. Dung ngồi trên xe, còn Văn Bình mở cửa xuống. 
Như cái bóng ma, chàng núp dưới các lùm cây rậm rì, rồi lẻn vào bin đinh của Tú Trâm. Vòng lưới của địch đã mở rộng, từ lúc Bilatốp (giả hiệu) và Tú Trâm lên xe đi Hải Phòng. Chàng đã bỏ chiếc mũ dạ, và bộ âu phục đắt tiền của Bilatốp để mặc lại bộ đồ cố vấn "con trời". 
Hai phút sau, chàng lên đến từng gác của Tú Trâm. Việc trước nhất của chàng là tặng cho bọn nghe trộm một bài học. 
Văn Bình đã biết địch nối dây điện thoại và máy ghi âm từ phòng Tú Trâm sang phòng bên. Phòng này của một chuyên viên sô viết tạm thời đi vắng. Chàng cầm nắm cửa vặn thử. Kinh ngạc xiết bao, cử không khóa mà chỉ khép hờ. Đèn trong phòng cũng không tắt mà lại bật sáng. Khi rời bin đinh, chàng còn nhớ rõ phòng này không có ánh điện... 
Trước mắt chàng một cảnh tượng chàng không bao giờ ngờ tới đang diễn ra... 
Điều chàng thấy trước tiên là một xác người sóng sượt trên nền gạch hoa màu vàng. Vì gạch màu vàng nên chàng thấy ngay vũng máu đỏ lòm. Nạn nhân nằm sấp trên gạch, hai chân duỗi ra, trên lưng còn nguyên chuôi dao khá dài. Nghiên cứu cách nằm của nạn nhân chàng biết hắn bị giết trong khi cúi lom khom trên đống băng nhựa, gói ghém đồ đoàn chuẩn bị về. 
Một sợi giây màu đen, chắc là dây ăn thông với trụ sở Phản gián bị cắt đứt lòng thòng bên cửa sổ, cái máy ghi âm Sony 521 của Nhật đăt trên đất bị bẹp rúm, bên trên không còn cuộn băng nhựa nào. 
Văn Bình rờ máy: chàng cảm thấy bỏng tay. Chi tiết này chứng tỏ án mạng vừa xảy ra. Nhân viên công an đang lúi húi trước máy thì hung thủ ập vào, phóng dao vào lưng, chết không kịp kêu cứu. 
Chàng lặng người một giây. Hung thủ là ai? Không lẽ công an lại giết công an? Phong Trào Yêu nước không dính dáng tới, vì bác sĩ Triệu Dung đã thảo luận kỹ lưỡng với chàng, và trong kế hoạch hành động không có khoản hạ sát nào. 
Một tia chớp lóe trong óc Văn Bình. Chàng chợt nhớ đến Bilatốp được giao cho Phan Hòa canh gác. Một cảm giác rờn rợn đè chặn cuống họng Văn Bình khi chàng xô cửa vào căn phòng quen thuộc còn thơm mùi nước hoa, mùi da thịt Tú Trâm. 
Bilatốp đã biến đâu mất. 
Chàng đã trói Bilatốp bằng cuộn băng nhựa đặc biệt. Nghệ thuật trói người của chàng đã tới mức tinh vi, trừ phi đối phương biến cách tàng hình, biến ra con muỗi mới có hy vọng gỡ được vòng dây. 
Trên nệm, chỗ Bilatốp bị trói nằm còng queo còn nguyên vết trũng. Phan Hòa cũng mất tích. Nhìn quanh phòng, Văn Bình không nhận thấy vết tích của một cuộc xung đột. 
Đồ lót mình mỏng dính màu hồng của Tú Trâm vẫn còn bừa bãi trên ghế. Chai vốt ka mới uống non nửa vẫn còn nguyên trên bàn đêm, với hai cái ly pha lê trong suốt. 
Văn Bình mở cửa buồng tắm. 
Phan Hòa ngã gục trong góc, đầu gập xuống ngực. Mặt Hòa tím bầm, cái mặt của kẻ bị nghẹt thở bất thần. Một bàn tay giỏi nhu đạo đã chẹn yết hầu Phan Hòa, đưa chàng sang thế giới bên kia trước khi chàng kịp kháng cự. 
Mắt Hòa trừng trừng nhìn chàng, như muốn biểu lộ sự kinh ngạc và uất ức. Hòa không phải là điệp viên tập sự. Tốt nghiệp lớp huấn luyện trung cấp của nhân viên hậu địch. Về võ thuật đã giật được cấp đai đen đệ nhất. 
Kẻ giết Phan Hòa phải là kẻ đồng cân đồng lạng với Văn Bình. Song về mưu lược, tạm thời y giỏi hơn chàng. Bilatốp không cánh mà bay, Phan Hòa thiệt mạng, công việc lại quay về khởi điểm, về con số dêrô đau thương. 
Văn Bình lẩm bẩm như người mất hồn: 
- Hừ, vỏ quít dày, móng tay nhọn...
 



VIII. Điếu thuốc vĩnh biệt
 
 Chiếc Zis khổng lồ của Bêrếp dừng trước vọng gác Gia Lâm, bên kia cầu Long Biên. Được lệnh từ trước nên tuy cửa xe chưa mở, từ trạm canh một người đội mũ sắt, đeo tiểu liên đã le te chạy ra, nghiêng mình chào Bêrếp. Thò đầu qua khung cửa sau, Bêrếp hỏi, giọng hách dịch: 
- Họ qua đây được mấy phút rồi? 
Người đó đáp bằng tiếng Nga: 
- Thưa, đúng 5 phút rưỡi. 
Bêrếp lẩm bẩm: 
- 5 phút rưỡi, tức là ít nhất họ đã qua Cầu Đuống. 
Bêrếp xuống xe, đi vội vào trạm gác. Bên trong, tiếng chuông điện thoại réo vang. Bêrếp cầm ống nghe: 
- Alô, trạm Cầu Đuống xin báo cáo. Chiếc Chaika vừa qua. Tuân lệnh, chúng tôi để mặc không xét giấy và không khám xe. Chúng tôi đã báo cáo cho Hải Dương biết. 
Bêrếp buông ống nghe, rồi ấn cái nút đỏ trên bàn máy vô tuyến, liên lạc thẳng với Xilốp ở ty R.U. Một tiếng nói khàn khàn nổi lên: 
- Alô, Bêrếp đấy ư? Thủy quân của ta đã bắt đầu xục xạo ngoài khơi, cách bờ biển hai chục cây số. Ta đã huy động máy ra đa và máy át đích[10] dò tàu ngầm. Đồng chí Thanh Lâm hiện ở trên tàu, chưa có kết quả. Chưa có tin gì đặc sắc. Lên đường đi thôi. 
Bêrếp trèo lên xe ra hiệu cho tài xế nổ máy. Trời mùa đông tuy có trăng nhưng sương mù bao phủ dầy đặc. Tài xế vặn pha sáng quắc mà không chọc thủng được màn sương mù. Bêrếp dựa lưng vào nệm xe êm ái, miệng phì phèo điếu xì gà to tướng. Hắn đã nắm chắc thành công trong tay. Tiềm thủy đĩnh của lão Hoàng, trừ phi mọc cánh mới đằng vân nổi đêm nay khỏi vịnh Hạ Long. 
Nghĩ đến thành quả bắt gọn bộ tham mưu gián điệp địch, Bêrếp cười thầm. Thú vị nhất là còng tay nhà bác học Bilatốp ở Đồ Sơn, giải giao cho đại sứ Liên sô ở Hà nội. Phen này Bêrếp sẽ được triệu về điện Cẩm Linh và được thăng chức, ít nhất cũng là giám đốc cơ quan gián điệp sô viết ở Đông Nam Á, từ giã cuộc đời cạo giấy làm phó trưởng ty hạng bét, phụ tá cho Xilốp. 
Con đường Hải Dương thẳng băng. Ánh trăng quét lằn bạc trắng xóa dưới luồng đèn pha sáng quắc. 
Nóng ruột, Bêrếp dục tài xế: 
- Chậm quá, thêm ga chút nữa. 
Chiếc Zis lồng lên như con thú bị đạn. Khí lạnh bên ngoài tạt phần phật vào trong xe. 
Đã lái xe quen cho phó trưởng ty Bêrếp nên người tài xế hết sức thận trọng tay bánh. Đôi mắt hắn dán lên mảnh đường nhựa đang cuộn dài trước ngọn đèn pha cực mạnh. Hắn đã biết tính Bêrếp. Lái nhanh không được mà lái chậm cũng không được. Nhanh, chậm, phải tùy theo mệnh lệnh của chủ nhân. Đến "cua", tài xế phải ôm thật sát, nếu lởn vởn ra ngoài, Bêrếp cũng khiển trách thậm tệ. 
Đột nhiên hắn thấy đau nhói trong tim. Trước mặt hắn hiện ra quãng đường ươn ướt, không phải ươn ướt vì nước mà vì một chất kỳ lạ. Đó là nhớt chạy máy. Hắn tìm cách đối phó thì đã muộn. Chiếc xe vững tay lái đột nhiên trẹo sang bên. Hắn cố giữ vô lăng thẳng ro nhưng chiếc xe đang chạy trên 100 cây số một giờ không cho phép hắn thực hành ý định để chiều ông chủ khó tính Berếp. 
Hai lốp trước dẫm vào vũng nhớt đặc như bị một sức mạnh vô hình kéo lạng sang bên trái. Rồi khi bánh trước đang trượt thì hai bánh sau tiến đến. Cả bốn bánh còn nguyên trớn kéo chiếc xe khổng lồ xuống ruộng. 
Trước khi xuống ruộng, không hiểu vì tài xế luống cuống, vì tay lái không nghe theo mệnh lệnh của hai tay nữa, hay vì bác sĩ Triệu Dung và Văn Bình dã tính toán trước mà chiếc xe nặng chĩu còn đâm sầm vào cây cột điện xi măng cốt sắt. 
Dưới sức nặng của ba tấn sắt, cây cột bê tông kiên cố bị tiện làm hai như con dao chặt khúc mía. Đâm xong, chiếc Zis hùng dũng bỗng đứng phắt lại, như bị một sức hút vô hình làm bốn bánh xe dính xuống đường, đoạn quay đầu hai vòng như chong chóng trước khi lao xuống ruộng. 
Liên sô vừa viện trợ cho Miền Bắc một số lớn cá cơm. Các thửa ruộng dọc đường Hà nội - Hải Dương được biến thành ao thả cá đầy nước. Chiếc Zis oai vệ rơi tọt xuống ao cá, kêu bõm một tiếng lớn. 
Nước tuôn vào trong xe. Tài xế bị đập mặt vào vô lăng, gục ngã không kịp trối. Trong cơn hốt hoảng, Bêrếp quên bẵng những nguyên tắc sơ đẳng về vật lý học, tìm cách đạp tung cửa, song áp lực của nước đã đóng chặt cứng. Tiếng kêu gào của Bêrếp bị làn nước đen sì bóp nghẹt. Vả lại, trên con đường Hải Phòng vắng tanh ban đêm không có ai để nghe được tiếng kêu của viên phó trưởng ty R.U. 
Chợt nhớ ra máy vô tuyến, Bêrếp hối hả ấn nút. Dây điện đã bị đứt, máy đã dập nát, Bêrếp mất hẳn liên lạc với đời sống loài người. Nước ruộng tiếp tục vào xe cuốn theo hàng ngàn con cá nhỏ xíu. Bêrếp bị ngập nước đến ngực. Nước dâng ngang vai. Mùi nước tanh tanh làm Bêrếp lợm mửa. Khốn nạn! Đường đường phó trưởng ty R.U., Bêrếp toàn uống rượu vốt ka và bia Đức thay cho nước lạnh, chưa hề dúng lưỡi vào nước lạnh bản xứ, phương chi nước lạnh này lại trộn với hơi cá tanh tưởi và mùi xú uế của đồng ruộng. 
Miệng Bêrếp chạm làn nước đục. Hắn bị cứng họng, nghẹt thở. Trên bờ, côn trùng đột nhiên nín lặng. Dường như chúng biết chuyện Bêrếp lâm nạn. Đó là giây phút tạo vật mặc niệm đồng chí Nicôlai Bêrếp.
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Ở Bến Nứa, Phạm Linh chỉ nghe một tiếng động dữ dội kèm theo tiếng kêu thất thanh của Bêrếp rồi máy vô tuyến câm bặt. Phạm Linh toát bồ hôi, ấn nút gọi. Không tiếng trả lời. Điện đàm bị cắt. Ống nghe không còn âm thanh vo vo nữa. Phạm Linh vói tay sang bên, ấn nút khác, tiếp xúc với trưởng ty Xilốp: 
- Phạm Linh đây, đồng chí Bêrếp đột nhiên im tiếng. Tôi sang Gia Lâm ngay bây giờ. 
Rồi không đợi Xilốp trả lời, Phạm Linh vọt lên chiếc Zis, giành vô lăng trong tay tài xế, phóng như bay sang Gia Lâm. Máy vô tuyến trong xe kêu rè rè. Giọng nói run run của Xilốp: 
- Tại sao Bêrếp im tiếng? Máy hỏng hay bị nạn? 
Phạm Linh đáp: 
- Chắc bị nạn. Tôi nghe một tiếng động mạnh rồi tiếng kêu cứu trời ơi, chết rồi của đồng chí Bêrếp. 
Xe hơi của Phạm Linh đến Gia Lâm thì sương mù đã tản. Bản tính thận trọng, hắn ra lệnh cho xe díp dẫn đường. Hai xe đều phóng trên 100 cây số một giờ. 
Đến khúc đường có vũng nhớt sát nhân, chiếc xe díp bỗng loạng choạng rồi trượt xuống ao cá. Một trăm thước phía sau, đôi mắt cú vọ của Phạm Linh đã nhìn thấy. Hắn không thấy vũng nhớt nhưng thấy chiếc díp nhào xuống ruộng. 
Trong đời hắn đã nhiều phen vào sinh ra tử nên hắn vẫn giữ được bình tĩnh, từ từ đạp thắng chân, kéo thắng tay, và mở điện thoại siêu tần số liên lạc với trưởng ty Xilốp. Tuy nhiên chiếc xe bị đẩy vào vũng nhớt cũng quay ngược một vòng mới chịu đứng lại... 
Phạm Linh mở toang cửa xe, nhảy xuống đường. Trong một giây đồng hồ, hắn đã khám phá được nguyên ủy của hai tai nạn vừa xảy ra. Vũng nước quá sâu, hắn không có hy vọng trục xe của Bêrếp và xe díp dẫn lộ. 
Bọn cận vệ của Phạm Linh vội vã cởi quần áo, xuống ao cá bố trí cuộc cứu cấp. Phạm Linh ngoắt một thuộc viên ra lệnh cầm tiểu liên đứng gác trong khi hắn báo cáo với Xilốp: 
- Chắc đồng chí Bêrếp đã bị thiệt mạng rồi. Bị phá hoại, không phải bị tai nạn. 
Giọng Xilốp đầy vẻ lo lắng: 
- Bị phá hoại ư? Phá hoại ra sao? 
Phạm Linh thuật lại tự sự. Xilốp không ngắt một lời. Sau Xilốp mới hỏi: 
- Nghĩa là kẻ thù đã biết ta tổ chức theo dõi? 
Phạm Linh lắc đầu: 
- Có thể có, cũng có thể không. Có thể chúng đề phòng bị theo dõi nên đậu lại đổ nhớt lên mặt đường. Tuy vậy chúng mọc cánh cũng không thoát khỏi tay ta. 
Phạm Linh đi đi lại lại trên đường, mẩu thuốc lá trên miệng đã cháy tận môi mà hắn không biết nóng. Xa xa có tiếng máy nổ và kêu rú: xe cứu hỏa và xe của Xilốp. 
15 phút sau, những nạn nhân mắc kẹt dưới nước được kéo lên, và chở cấp tốc về Hà nội cứu chữa. Bêrếp nằm thiêm thiếp trên cáng, đôi mắt nhắm nghiền, tim đã ngừng đập. Xilốp quay ra với Phạm Linh: 
- Xe Chaika chở Bilatốp và Tú Trâm sắp qua Hải Dương. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến Phòng. Tôi đã cho toán Hải Dương rượt theo. À, còn xe của thằng Văn Bình nữa. 
Phạm Linh lẩm bẩm như trong cơn mơ: 
- Văn Bình! Xe của thằng Văn Bình? 
Đột nhiên hắn đau nhói ở dạ dầy. Cảm giác này thường đến với hắn mỗi khi hắn bị đối phưong chơi xỏ. Còn xe của Văn Bình nữa? Trong cuộc tâm tình hồi tối với Tú Trâm, Văn Bình nói rõ sẽ đi sau xe Tú Trâm. Tức là khi lên đường với Bilatốp, Tú Trâm đã biết trước có Văn Bình theo sau, tại sao Tú Trâm lại đổ nhớt đầy đường? Trừ phi người đổ nhớt không phải là Tú Trâm, hoặc trừ phi Tú Trâm đã biết người đi sau không phải là Văn Bình mà là nhân viên Phản gián Hà nội! 
Nội vụ đã sáng rõ như thủy tinh. Bêrếp và hắn bầy kế bắt Văn Bình nhưng chính Bêrếp và hắn mới là nạn nhân. Văn Bình đã tương kế tựu kế lừa phỉnh sở Phản gián và ty R.U. như bọn học trò con nít. 
Phạm Linh nghiến răng ken két như muốn cho máu ở nướu trào ra để pha loãng cơn tức. Sau đó, hắn thở dài nói với Xilốp. Cả hai đứng thần người bên xe Zis. Hồi lâu, Xilốp mới tỉnh mộng, hấp tấp quay ra máy vô tuyến, miệng dặn vói Phạm Linh: 
- Chỉ còn một cách: chận bắt xe Chaika trước khi chúng đến Đồ Sơn. 
- Đồng chí nói đúng. Tôi có cảm tưởng câu chuyện giữa Văn Bình và Tú Trâm là một thủ đoạn của địch. Có thể địch đã lập kế lừa chúng ta. Chỉ có cách thộp cổ Tú Trâm mới tìm ra manh mối. 
Trong khi Xilốp liên lạc với Hải Dương và Hải Phòng, hạ lệnh các toán hành động đặc biệt chận bắt kỳ được chiếc Chaika khả nghi, Phạm Linh nói chuyện với trụ sở trung ương Hà nội: 
- Alô, thường trực hả? Tôi đây, Phạm Linh đây, lập tức gọi điện thoại cho K.4. Bảo hắn là tôi muốn gặp hắn nội đêm nay, không thể hoãn đến mai. Tôi về Sở ngay. Bảo hắn ấn định giờ hẹn. Chỗ hẹn, hắn đã biết trước. 
Như kẻ đưa đám, mặt buồn rười rượi, Phạm Linh lái xe cho Xilốp trở về Hà nội.
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Trên đường Hải Dương, Hải Phòng cuộc săn người toát bồ hôi lạnh bắt đầu. 
Vừa ra khỏi Cầu Đuống, chiếc Chaika lồng lên băng mình trong đêm vắng. 
Lái xe một mình ban đêm dưới trời trăng lạnh lẽo, Tú Trâm cảm thấy lạnh lẽo thêm. Nàng mới giã từ Văn Bình mà nàng tưởng như từ lâu lắm. Trong nhiều tháng sống cuộc đời bấp bênh, lo ngại, luôn luôn cọ sát với hiểm nguy, chưa bao giờ Tú Trâm lại xốn xang như bây giờ. Lát nữa nàng sẽ rời đất liền, xuống một con tầu bí mật. Và ước gì trên con tầu lạ, nàgn sẽ gặp Văn Bình, chàng điệp viên có con mắt sâu đa tình, cái miệng dễ thương nhưng ngạo mạn, và nhất là tấm thân rắn chắc, gợi cảm, có thể làm rung chuyển trái tim của người đàn bà khó tính nhất, và không người đàn bà nào quên nổi sau một đêm hẹn hò say sưa... 
Quen vâng lời, nàng không vặn hỏi tại sao kế hoạch mang Bilatốp đi vào phút chót lại thay đổi. Nàng đã biết nghề điệp báo là nghề kỳ quặc, một nghề mà nhiều khi tay phải làm, tay trái không hay. Nàng cũng chưa tìm ra lý do nàng gia nhập Phong Trào Yêu nước và lãnh nhiệm vụ công tác gay go ở hậu địch. Bất giác nàng nhớ đến những người đàn bà cùng làm công tác điệp báo như nàng. Nàng lẩm bẩm: "Hai mẹ con kỹ nữ Mata Hari không nổi danh một phần tư thế kỷ ư? À, còn người đàn bà bí mật mà làng do thám thường gọi là Cô Đốc nữa[11]. 
Nghĩ đến đó Tú Trâm mỉm cười một mình. Nàng vừa tự so sánh với người đàn bà tuyệt luân được giới gián điệp từ 40 năm nay gọi một cách nể vì là Cô Đốc, tên thật là Elisabeth Sahraagmuller, người lập ra trường do thám đầu tiên trước trận đại chiến 1914 - 18. Cô Đốc không còn ở trên cõi trần này nữa nhưng trước khi vĩnh biệt nàng đã lưu lại cho lũ hậu sinh gián điệp biết bao nhiêu nguyên tắc hành động sáng suốt. 
Bỗng nàng giật bắn mình. Một trong những lời căn dặn của Cô Đốc về quy tắc hành nghề gián điệp là bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu đều phải kiểm soát cẩn thận xem có bị đối phương theo dõi hay không. Tấm kính hậu trong xe được để vào vị trí lái đêm nên nàng không thấy rõ phía sau. Nàng liền dùng ngón tay kéo xuống vị trí lái ngày. Và bồ hôi ướt đầm gáy nàng. 
Xa xa nổi bật hai lùm sáng to lớn. Lùm sáng của đèn pha xe hơi. Nàng bị rượt đuổi? Không có lý. Hay là xe của Văn Bình và Bilatốp? Nàng cũng không biết nữa. Nàng đâm ra lo sợ, một cảm giác lạ lùng, khó hiểu chẹn ngang cổ họng khiến nàng tức thở. 
Nàng xả thêm tốc lực. Chiếc Chaika chồm lên phía trước. Sau lưng, hai lùm sáng đèn pha phóng đến gần hơn. Nàng dán mắt vào kính hậu, trống ngực đập thình thịch. Chiếc Chaika vừa đến một khúc rẽ hiểm nghèo. Xẹt, xẹt, tay bánh của nàng ôm "cua" hơi gắt, vỏ lốp cao xu quẹt mạnh mặt đường nhựa, toàn chiếc xe bay bổng lên không trong một tích tắc đồng hồ. Bao tử của Tú Trâm dội lên dằn xuống như thể nàng đang ngồi trong máy bay từ trên cao rớt xuống "lỗ trống không khí". 
Nàng quẹo gấp, chiếc xe đi sau cũng quẹo gấp. Nàng phóng nhanh, xe sau cũng phóng nhanh. Thôi chết. Nàng đã bị lộ. Đoàn xe công an sẽ ập đến trong khoảnh khắc, nàng sẽ bị còng tay như con vật và bị điệu về Hà nội hành tội. Một liều, ba bảy cũng liều. Nàng sẽ không khai cho Văn Bình... Nhưng liệu nàng có đủ can đảm để ngậm miệng được mãi không? Sức người chỉ có hạn. Nàng đã nghe nói đến những hình phạt công an thường áp dụng để tìm ra sự thật. Rồi nàng đến phải khai mất thôi! Nhưng khai ra ai bây giờ? Nàng không thể khai cho ai vì thật ra ngoài Hồ Liêm, nàng mới biết bằng xương bằng thịt một mình Văn Bình, và sự quen thuộc này cũng chỉ xảy ra từ một hai ngày nay. Văn Bình ở đâu? Nàng không biết. Tổ chức của Phong Trào ra sao, nàng cũng không biết. 
Chiếc xe rượt đuổi chỉ còn cách nàng 100 thước. Ánh trăng nhòa nhoạt trong bóng đêm đầy sương, khiến lùm đèn pha đã sáng càng sáng dữ. Và khoảng cách càng gần tốc độ của xe sau càng gia tăng. Nhìn kính chiếu hậu nàng không biết rõ xe hiệu gì nhưng căn cứ vào ánh đèn sáng quắc, căn cứ vào sườn xe đồ sộ và tốc độ nuốt đường của nó, nàng tin chắc là Zil III hoặc Zis. 
Xe sau nháy tắt đèn pha ra hiệu, Tú Trâm chột dạ. Chúng nó nháy đèn giả vờ xin vượt để tìm cách qua khỏi rồi ép mình đây! Không, mình không ngu dại đến độ ấy. Không, mình quyết không chịu sa vào tay chúng. Nếu phải chết, mình sẽ chết trong vinh dự! 
Nghĩ vậy, Tú Trâm mắm môi đạp lút chân ga. Những mã lực cuối cùng còn bị nhốt trong chiếc Chaika hùng mạnh được thả tung, đẩy bốn bánh vun vút trên con đường nhựa. Tú Trâm cảm thấy kiêu hãnh. Dẫu sao nàng cũng bỏ rơi được xe công an. 
Xe nàng đã ra khỏi Hải Dương lúc nào không biết. Hải Dương ngày nay khác hẳn Hải Dương mấy năm trước. Phố sá nghèo nàn, không còn hàng quán mở đón khách chơi đêm nữa. Hải Dương đã vùi mình vào cơn ngủ mê mệt sau mười mấy giờ đồng hồ lam lũ, nhọc nhằn. Chiếc Chaika băng qua phố chính làm cát sỏi bay lên ào ào. Vọng gác thường trực của công an cuối thị trấn cũng không rộn rịp như thường lệ. Cây cần gỗ chặn ngang thị xã để xét giấy không hiểu đã được rút lên từ khi nào. Tú Trâm lái vút qua. 
Chiếc Zis công an không ép xe nàng vào lề như nàng trù tính. Một tích tắc sau, chiếc xe khổng lồ vượt qua xe nàng, rồi biến vào màn đêm thăm thẳm. Nàng cảm thấy ngượng ngùng. Thì ra trong khi quá sợ hãi, nàng đã tự kỷ ám thị đinh ninh bị công an theo dõi. Tú Trâm thở phào. Nàng chưa bị bại lộ! Nàng đánh diêm châm điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc mà Văn Bình để lại. 
Chạy khỏi thành phố Hải Dương độ 20 cây số, bỗng nhiên nàng thấy hai vừng đèn pha khác trong kính chiếu hậu. Chắc xe của cố vấn sô viết xuống Đồ Sơn đổi gió? Nhưng không có lý. Không có lý họ ra bãi biển giữa mùa rét ngọt. Nàng rùng mình. 
Ngọn gió cuối đông lạnh buốt làm nàng chịu không quen đã trở nên lạnh buốt kinh khủng. Qua ô kính mở rộng, từng đợt lạnh ùa vào xe như những làn dao li ti cắt da mặt và da tay của nàng. Hàm răng nhỏ xíu và bóng loáng của nàng đập vào nhau cầm cập. Tay nàng ôm vô lăng dường như rời rã và tê dại. Nàng bỗng tiếc không mang theo đôi găng lông trừu ấm áp. 
Hai luồng pha sáng quắc phía sau gọi nàng quay về thực tại. Luồng pha này không khác luồng pha hồi nãy. Luồng pha của xe chạy đêm trên đường Hải Phòng mà nàng thường gặp. Tại sao nàng run rẩy? Lần này nàng đã truy nguyên được cơn lạnh đang xâm chiếm cơ thể nàng, cơn lạnh không do thời tiết mà là từ tâm hồn tiết ra, một cơn lạnh mênh mông như biển cả, cơn lạnh trùm lấp tạng phủ của người sắp bị đe dọa đến tính mạng. 
Giác quan thứ sáu báo cho nàng biết nguy hiểm gần kề. Chiếc xe phía sau phóng như điên trên con đường thẳng tắp. Như máy, Tú Trâm tống thêm ga xăng, mắt không rời cây kim tốc độ. 80..., 100, 120 cây kim ngừng lại ở số 2 như rụt rè, như không muốn nhích thêm nữa. Tại sao? Không lẽ cây kim khuyên nàng đừng tiếp tục phóng nhanh. 
120... 125... Tú Trâm đạp mạnh thêm. 135... 145... 150... Chưa bao giờ nàng lái nhanh bằng hôm nay. Và chưa bao giờ nàng có can đảm đến thí mạng như hôm nay. Nhưng nàng chạy nhanh chừng nào, xe sau lại dính sát nàng chừng nấy. 
Luồng đèn pha rọi sáng trưng cốp xe Chaika. Ánh vàng dội thẳng vào vào kiếng hậu làm Tú Trâm không nhìn thấy phía trước. Nàng cố gắng bám chặt tay lái, nhưng không hiểu sao khi ấy hai tay nàng không chịu tuân theo mệnh lệnh của thần kinh hệ nữa. 
Nàng nghe rõ tiếng máu chạy rồn rập hai bên thái dương trước khi tông lên óc. Mí mắt nàng nặng chĩu dần, nặng chĩu mãi ; một ngón tay vô hình đè bẹp tròng mắt nàng. Rồi thốt nhiên, như được một cánh chim thần bí đưa lùi về quá khứ, nàng nhớ lại những ngày niên thiếu, những phút ôm ấp tấm thân cường tráng và đê mê của Văn Bình, và của những chàng trai cuồng loạn khác nàng đã gặp trong cuộc đời giông bão. Tiếng rồn rập trong óc nổ bùng thành tiếng nổ long trời lở đất. Tú Trâm có cảm giác như mọi vật quanh nàng đang nổ tung thành cát bụi. Nàng quên nàng đang lái xe với một tốc độ tự vận 150 cây số một giờ trên một chặng đường nguy hiểm. Nàng quên hẳn chiếc xe của công an Hải Dương sắp chạm đuôi xe Chaika vô tội của Bilatốp. Nàng quên hẳn mọi sự trên đời. Dần dần quên luôn Văn Bình, quên luôn cái đêm nàng được tận hưởng lạc thú xác thịt của đời người. 
Tim nàng đập mạnh rồi chậm lại. Tim nàng ngưng đập. Hơi thở nàng không làm phập phồng cánh mũi khả ái và bộ ngực thẳng vuốt, đầy khêu gợi nữa. Tú Trâm đã sang thế giới bên kia. 
Trong loáng mắt, chiếc xe không có người lái nghiêng sang bên, rồi cứ thế phăng phăng xuống ruộng. Phía trước không có cây cối cũng không có cột đèn. Thửa ruộng này không chứa đầy nước. Những cây lúa vừa cắt, còn nguyên gốc rạ nhọn hoắt. Chiếc Chaika giận dữ lướt như xe trượt băng qua một diện tích dài trên 200 thước mà không gặp chướng ngại vật. 
Thì đây chướng ngại vật cuối cùng đã hiện ra sừng sững: một ngôi miếu cổ bỏ hoang, trơ vơ giữa đồng trống. Chiếc Chaika húc vào bức tường đá xanh rắn chắc. Những tảng đá lớn đổ xụp. Mất trớn, chiếc Chaika lộn lại một vòng, bốn bánh ngửa lên trời. 
Khi toán công an viên võ trang đến chỗ xảy ra tai nạn thì lốp xe còn quay như cánh quạt. Xăng đổ tung tóe song xe hơi không bị phát hỏa, kể cũng sự lạ. Nhưng lạ nhất là thi thể của Tú Trâm. Nàng sóng soài trên đệm xe, toàn thân không bị một vết thương mặc dầu kính xe vỡ vụn và đầu máy bẹp rúm. 
Viên trưởng ty công an Hải Dương chỉ huy cuộc săn người hi hữu rọi đèn bấm cực mạnh vào cửa trước, trong khi thuộc viên lúi húi khiêng xác Tú Trâm ra khỏi xe. Miệng nàng còn nhoẻn nụ cười lưu luyến. Có lẽ ý nghĩ cuối cùng của nàng đã giành cho chàng gián điệp xinh trai. 
Tuy vây viên công an trưởng không dám cười mặc dầu hắn đã đạt được mục tiêu mà thượng cấp giao phó. Vì trong mật lệnh, hắn phải chận bắt bằng được chiếc Chaika chở Tú Trâm và nhà bác học Bilatốp. Nhưng Văn Bình cũng như Bilatốp đều tuyệt tích. 
Và cũng như Văn Bình, câu hỏi bối rối của viên công an trưởng là: Bilatốp ở đâu? Ai đã bắt cóc Bilatốp?
°
Ai đã bắt cóc Bilatốp? 
Ngồi bên cái dĩa đựng đầy mẩu thuốc cháy dở, Văn Bình và Triệu Dung nặn óc cố tìm giải đáp. 
Bilatốp bị kẻ lạ mặt bắt cóc hay chính hắn tự tháo cũi sổ lồng? Đó mới là câu hỏi nan giải. Bilatốp đã bị trói chặt, Văn Bình không phải là tập sự viên trong nghề trói. Phòng Tú Trâm trong bin đinh Quan Thánh không mang dấu vết của một cuộc xung đột, dẫu là xung đột nhỏ. Thế tất một bàn tay bí mật thứ ba đã dúng vào: giả thuyết công an cộng sản và Bilatốp tự cứu phải gạt sang bên. 
Bàn tay thứ ba là ai? 
Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường dõng dạc điểm giờ. Triệu Dung thở dài: 
- Thế là Tú Trâm đã bị... 
Văn Bình cũng thở dài: 
- Thật là vạn bất đắc dĩ. Trước khi làm, tôi đã nghĩ kỹ. Thoạt tiên tôi định bảo vệ nàng, nhưng xét cho cùng không hy sinh nàng không được. Muốn mang Bilatốp đi trót lọt không còn kế nào hơn kế điệu hổ ly sơn. Mình phải dùng Tú Trâm làm miếng mỡ nhử miệng mèo. Đánh cuộc mười ăn một, nhất định bọn chúng phải rượt theo, và không phải bọn công an thường rượt theo mà là một trong những tay tổ phản gián cộng sản. Lao vào vũng nhớt của ta, xe họ tất bị lật úp. 
Triệu Dung hỏi vặn: 
- Anh có chắc họ bị lật xe không? 
- Chắc một trăm phần trăm. Kinh nghiệm cho biết chưa xe nào chạy trên 50 cây số một giờ mà không lâm nạn với vũng nhớt 200 lít to lớn ấy. Huống hồ ở đây là xe công an. Xe công an săn người có khi nào chạy dưới 100, hử anh? 
- Nhưng còn Tú Trâm. Anh có tin chắc nàng chết trước khi bị bắt không? 
- Chắc lắm anh ạ. 
- Nhỡ ra? 
- Nhỡ thế nào được? Tôi đã tính sát nút. Họ chỉ ra lệnh đuổi bắt xe Chaika sau khi chiếc xe đầu tiên của họ ngộ nạn gần cầu Đuống. Lúc ấy, Tú Trâm đã qua khỏi Hải Dương. Thuốc độc được tẩm trong thuốc lá cho nàng hút có một tác động khá mạnh. Nàng sẽ tắt thở trước khi sa vào tay họ. Nghĩa là trước khi xe bị tai nạn Tú Trâm đã hết thở, và nàng không còn biết đau đớn nữa. 
- Anh vẫn tàn nhẫn như dạo nào còn ở Âu Châu. Dầu sao tôi vẫn còn một chút, một chút thôi, tình cảm với Tú Trâm. 
- Có lẽ tôi nói câu ấy mới đúng. Chắc anh chưa biết Tú Trâm yêu tôi. Nàng yêu tôi ngay sau khi gặp tôi lần đầu. Tình yêu của nàng không phải là tình yêu thể xác một đêm, khi thỏa mãn rồi thôi, cũng không phải là tình yêu đùa cợt của tuổi đôi mươi. Nàng yêu tôi thành thật anh ạ. 
Dĩ nhiên, anh sẽ phê bình là nàng khờ dại. Nàng không khờ dại đâu anh, vì tôi đã nói cho nàng biết không thể đáp lại mối tình chân thật của nàng, vì những ràng buộc của cuộc đời hành động. Song nàng đáp là nàng chỉ cần biết tôi yêu nàng hay không thôi, nàng không hề cần biết sau này ra sao. 
Tôi đã so sánh nặng nhẹ giữa nàng và Bilatốp. Chúng ta chẳng thương gì Bilatốp, song hắn đáng được bảo vệ hơn Tú Trâm chục lần. Vì vậy, tôi đành phải hy sinh nàng để bắt Bilatốp. Anh nghĩ xem, nếu cần, anh và tôi sẵn sàng chịu hy sinh tính mạng, thì Tú Trâm hy sinh cũng là chuyện thường. Phương chi anh bị bắt cả Phong Trào Yêu nước sẽ bị rúng động! Còn nàng, nàng chỉ có một mình... 
- Tôi không phản đối hành động của anh, tuy nhiên tôi cảm thấy hối hận vì chúng ta chưa nghĩ đến cách cứu nàng. 
Văn Bình lại thở dài: 
- Tôi đã nghĩ đến, nhưng thực hành không nổi. Nếu Tú Trâm không lái xe đi Đồ Sơn, mình không bắt được Bilatốp. Công an bủa vây tứ phía, Tú Trâm không thể quay về Hà nội với anh và tôi. Chúng ta cũng không thể cho người đón nàng giữa đường. Thử hỏi chờ nàng ở gần Hải Dương rồi mang nàng đi đâu? Không riêng nàng lâm nguy, ngay cả người đi đón cũng thiệt mạng. Toàn thể tổ chức sẽ bị lay chuyển. Trong trường hợp nàng bị bắt sống, sự thể còn tai hại hơn nữa. Thôi thà dùng nàng làm liều thuốc mê để ru ngủ đối phương... 
- Đồng ý với anh, nhưng sự hy sinh của Tú Trâm chỉ có nghĩa khi mình nắm được Bilatốp. Đằng này... 
Triệu Dung không nói hết. Chàng đánh diêm châm thêm điếu thuốc nữa. Từ nãy đến giờ chàng hút một hơi trên mười điếu. Chàng nói tiếp, giọng chậm rãi: 
- Tính mạng của anh chị em trong tổ chức, đôi khi vì quyền lợi chung, đôi khi vì không muốn họ sa vào tay địch, ta đành phải hy sinh. Điều đó không phải tôi không biết. Nhưng anh ở địa vị tôi mới thấy khó xử. Hy sinh Tú Trâm mà công việc không nhích được bước nào tất tôi phải gánh trách nhiệm. Trách nhiệm về sự thất bại. Anh đã rõ tôi không được phép thất bại. Còn Tú Trâm, hỏng keo này ta bầy keo khác. Giờ đây mất Tú Trâm lại mất luôn Bilatốp. Anh thấy cái nguy của chúng mình chưa? 
Văn Bình ngồi im không đáp. Trong đời, không phải lần đầu chàng bị du vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tuy nhiên lần nào chàng cũng tai qua nạn khỏi và chiếm phần thắng cuối cùng. Nghề điệp báo dĩ nhiên là nghề cần mưu cơ, cần võ thuật, cần nhiều đức tính hơn mọi nghề nào khác trên trái đất, nhưng nói thế không phải sự may mắn không chiếm phần quyết định. Sự may mắn là một trong những yếu tố thành công của nghề gián điệp. Nhiều khi đôi mắt bị mù tịt như lạc lõng trong đêm tối câm nín, đột nhiên một tia chớp hiện ra, và đột nhiên người gián điệp tìm ra giải pháp. 
Triệu Dung cũng ngồi im lặng. Bàn tay chàng hí hoáy mở nút máy thâu thanh, lựa một bản nhạc vui. Nhưng chàng lựa mãi không thấy. Người nữ xướng ngôn viên tiếng Nga trong máy cứ ong ỏng nói mãi. Đó là một vở kịch phát thanh. Câu chuyện xảy ra trên đất Đức trước khi Đảng Quốc xã đầu hàng. Màn kịch đương tới đoạn gay cấn. Một toán điệp vụ S.S. vây bắt một thanh niên cộng sản. Thanh niên này trốn thoát. Rồi hòa bình tái lập, anh ta trở về. Mỗi khi nhắc đến công an quốc xã, vai kịch lại chửi rủa thậm tệ. 
Văn Bình quay lại phía Triệu Dung: 
- Anh giỏi tiếng Đức không? 
Triệu Dung lắc đầu: 
- Kể thì cũng biết. Anh quên hồi chúng mình phiêu dạt đến Đông Bá Linh ư? Hồi đó tôi phải đóng vai lão già câm điếc. Câm điếc để khỏi phải nói tiếng Đức mà lại. 
- Nhưng ít ra anh cũng hiểu được tiếng Der Polizei họ vừ nói trong radô. 
- Ồ, tưởng gì? Tại sao anh hỏi tôi câu ấy? 
- Không. Tôi sực nghĩ đến lời nói cuối cùng của Nguyễn Đoàn trước khi bị bắn chết. Khi nghe Đoàn nói, tôi cứ đinh ninh anh ta biết tôi thạo tiếng Đức, muốn báo tin công an bao vây tứ phía để tôi thoát thân nhưng đêm nay nghe tiếng Der Polizei trong radô tôi lại có một cảm giác hơi lạ. 
- Der Polizei! Das ist fur du! Ồ, tại sao Đoàn lại dùng tiếng Đức nhỉ? 
Đột nhiên như nhớ ra cái gì, Văn Bình vỗ trán. À, chàng hiểu rồi. Polizei! Der Polizei! Das ist fur du! Công an đến, công an tới để bắt anh! 
Cứ 30 giây dồng hồ người tài tử trong vở kịch vô tuyến lại nhắc đến tiếng Der Polizei bằng giọng hằn học. 
Triệu Dung nhỏm dậy đi đi lại lại trong phòng. Văn Bình tắt máy thâu thanh. Căn phòng lại chìm vào im lặng hoàn toàn. Triệu Dung lẩm bẩm câu nói kỳ quặc bằng tiếng Đức. Bỗng chàng đứng phắt lại. Một tia chớp lóe sáng trong đầu chàng. Không lẽ một người đa mưu túc trí như Nguyễn Đoàn lại chỉ dặn xuông như vậy? Hẳn là... Triệu Dung reo lên: 
- Có lẽ anh đoán đúng. Nhất định là Đoàn muốn dùng câu nói này để trao lại một mật hiệu, và cũng để bảo vệ mật hiệu nên anh ấy đã gieo mình từ lầu bệnh viện Phủ Doãn xuống sân gạch tự vận. Có lẽ Đoàn muốn chúng mình lưu ý đến Đinh Phúc. 
Văn Bình giật mình, hỏi, lại: 
- Đinh Phúc, Đinh Phúc nào? Tại sao anh lại đoán rằng Đoàn muốn liên tưởng đến Đinh Phúc? 
- Đinh Phúc là một nhân viên trong Phong Trào. Sở dĩ nghe tiếng Der Polizei tôi liên tưởng đến Đinh Phúc vì có tiếng Der có chữ D ở đầu như Đinh, còn tiếng Polizei thì có P như Phúc. 
- Tại sao Đoàn phải dùng tiếng Đức? Dùng một câu tiếng Pháp có chữ D và P đi đầu dễ hiểu hơn không vì dẫu sao Đoàn cũng thạo tiếng Pháp hơn tiếng Đức. 
Triệu Dung xua tay: 
- Không anh ạ. Đinh Phúc rất giỏi tiếng Đức. Và cũng vì muốn ám chỉ Đinh Phúc với tài nói tiếng Đức của hắn nên Đoàn mới dùng tiếng Đức. 
- Đinh Phúc đáng nghi không? 
- Cũng đáng nghi vì từ trước đến nay chưa bao giờ tôi tin hắn. Hắn là điệp viên đôi, vừa làm cho ta, vừa làm cho Phòng Nhì của Pháp. Từ trước đến nay, công việc của hắn chưa có gì trục trặc. Tôi chưa rõ hắn thật bụng hoàn toàn với ta hay với Pháp nên chưa giao công tác trực tiếp và quan trọng cho hắn. 
- Đinh Phúc quen Đoàn chứ? 
- Quen, vì cùng nằm trong phân tổ với Đoàn. 
- Đinh Phúc biết Tú Trâm không? 
Câu hỏi của Văn Bình như quả tạ trăm cân giáng vào đầu Triệu Dung. Chàng tối mắt tối mũi lạng người sang bên. Sự thật dễ hiểu như vậy mà chàng cứ bơi ra bơi vào mãi! Văn Bình hỏi dồn: 
- Sao anh? Hai người biết nhau không? 
- Có, anh ạ. Cả Đinh Phúc lẫn Tú Trâm đều tốt nghiệp khóa Nga ngữ ở Mạc tư khoa. 
- Nhà hắn ở đâu? 
Triệu Dung tiến lại bàn viết, rút ngăn kéo ra một tấm bản đồ Hà nội rộng lớn, trải trên sàn gác. Chàng lấy bút chì đỏ gạch dấu chéo ở khu Kim Liên: nhà của Đinh Phúc. 
Một phút sau, Văn Bình nhảy ba bậc xuống thang gác. Chiếc Tatra sơn đen của bác sĩ Triệu Dung còn nóng máy, chìa khóa nằm nguyên ở công tắc. Văn Bình mở máy lái êm ru ra cổng. Chiếc xe rẽ sang Cửa Đông xuống Hàng Bông, ra vườn hoa Cửa Nam, rồi thẳng đường Hàng Lọng phóng tít xuống phía Nam. Thủ đô Hà nội đi ngủ từ nãy. Đã quá 1 giờ đêm. Những buổi họp chánh trị và mét tinh hoan hô đả đảo thường lệ đã giải tán trước nửa đêm. Giờ này là giờ của tội lỗi, nếu không là giờ của những cuộc đấu trí, đấu sức giữa các tổ chức gián điệp quốc tế. 
Văn Bình đậu xe gần con đường nhỏ dẫn vào xóm Kim Liên. Nhà của Đinh Phúc cách đó khoảng 200 thước. Chàng lội bộ đi qua một ngôi biệt thự rộng mênh mông. Dưới ánh trăng xuông, tường vôi loang lổ, mốc meo, dường như từ bao năm nay chưa được sơn quét lại. Một cái sân rộng chạy sâu vào bên trong, sau hàng rào gạch cao bằng đầu người. Cây cối um tùm, trong nhà không nhìn rõ ngoài đường vì thân cổ thụ lớn đến hai người ôm không xuể. 
Chàng đi hết bề dài hàng rào, hai mắt đảo vào trong. Không một ánh đèn. Chàng không tin Đinh Phúc đánh tháo Bilatốp rồi mang về đây. Chàng chỉ hy vọng hắn lưu lại một vài vết tích hoặc giấy tờ khả nghi dẫn chàng tới mục đích. 
Đi được một quãng ngắn, trông trước trông sau không có ai chàng liền nép vào bên đường, quay lộn lại. Ánh điện Kim Liên ban đêm hầu như không có. Tít xa, gần trạm tầu điện mới có một cột điện với lùm sáng nhỏ nhoi, yếu ớt, chìm dưới ánh trăng nhợt nhạt. Ngọn gió ban đêm lành lạnh thổi qua rặng cây đen, giật nốt những cái lá khô bướng bỉnh chưa chịu rơi rụng. 
Đến gần cổng, Văn Bình dừng lại một phút nghe động tĩnh. Cổng này kiểu xưa, chật hẹp, cây sắt đâm tua tủa lên trên. Triệu Dung cho biết biệt thự của Đinh Phúc có hai con bẹt-giê dữ tợn, chuyên cắn cổ người lạ. 
Văn Bình hươi cánh tay thử chiều gió. Cũng may là gió thổi ngược nên hai con chó chưa đánh hơi ra chàng. Chàng lại sát cánh cổng sắt đồ sộ, cúi thấp, móc trong túi quần ra cái ná cao su thô sơ nhưng thật chắc. Bắn súng lục đã tài, chàng còn bắn cung và ná cao su tài hơn. Cần bịt mõm bọn chó dữ tợn từ xa, chàng hay dùng cây ná bằng nhôm nhẹ. Bắn chó bằng ná cũng là một môn được dạy trong trường do thám ở Minnesota, và trường phản gián ở Fort Halabird[12]. 
Chàng tra vào bọc ná một viên đạn nhỏ bằng thép, rút trong vòng bi xe hơi. Cách xa 20 thước, một viên đạn cỡ này không giết chết nhưng cũng đủ làm chó bất tỉnh trong chốc lát. Như vậy vừa nhanh lại vừa nhân đạo hơn. Lại vừa bảo vệ được bí mật. Sáng hôm sau, chủ nhân sẽ không biết biệt thự bị lục xét, và cặp chó giữ nhà bị bắn ngã. Tiện hơn là dùng súng. Với súng gắn ống hãm thanh, trong nháy mắt hai con chó kia sẽ gục chết không kêu được một tiếng, nhưng như vậy sẽ để lại vết tích... 
Văn Bình định thần nhìn qua khe cổng. Gió vẫn thổi hắt hàng rào. Văn Bình quỳ một chân lên cỏ, hệt như nhà lực sĩ thế vận trên vạch trắng sắp bung mình chạy đua trăm thước. Tay trái chàng nắm chặt cái chạc ba, tay phải chàng cầm cái bọc ná bằng da bò kéo giật về phía sau cho hai sợi dây cao su ô tô căng ra cực độ. 
Chàng nhắm đầu con bẹt-giê lớn bằng con bê đang nằm dài trên bục phòng khách của biệt thự. Bắn trúng đầu, nó mới bất tỉnh, song nó lại quan đầu ra chỗ khác. Chàng lượm một viên sỏi nhỏ khẽ ném vào trong vườn. Như cái máy, con bẹt-giê đứng sững lên. Cơ hội chờ đợi đã đến, Văn Bình thả cái bọc đựng hòn bi thép ra, kêu phập một tiếng. Hòn bi bay vèo qua ô cửa sắt. Văn Bình thấy rõ con bẹt-giê bách chiến bách thắng loạng choạng một phút trên hành lang, sau khi bị bắn giữa trán. Rồi con chó ngã khuỵu. Im lặng. Im lặng hoàn toàn. 
Sự im lặng này làm chàng e dè. Quái, Triệu Dung nói là Đinh Phúc nuôi hai con bẹt-giê, tại sao chàng mới thấy một? Còn con kia đâu? 
Thời giờ gấp rút, chàng không được phép trù trừ nữa. Chàng luồn tay rút chốt, đoạn đẩy cổng. Cửa cổng mở vào bên trong. Chàng lách vào thì một khối thịt to lớn nhằm đầu chàng vụt lại như gió. Con bẹt-giê thứ hai. 
Thoáng nghe gió rít bên tai, chàng đánh hơi ngay thấy biến. Chàng liền né sang bên rồi bổ nhào trên đất. Thân hình nặng trên một tạ của con chó khổng lồ phóng hụt qua đầu chàng. Nếu trúng đòn nó, ít nhất chàng đã bất tỉnh để rồi chỉ một vài tích tắc sau đó con bẹt-giê được huấn luyện tinh khôn sẽ cắn cổ chàng cho đến chết. 
Hú vía! Không dám khinh thường, chàng thu hình sát cổng, đợi đợt tấn công thứ hai của con bẹt-giê xung kích. Khác giống chó giữ nhà tầm thường, con bẹt-giê này không thèm sủa ran để báo chủ. Nó đứng dựng hai chân trước, cao lớn, dữ tợn, đuôi ve vẩy, dáng điệu bình tĩnh. Dường như nó đã quen với lối giết người này. 
Nó không nhảy phóc vào yết hầu chàng mà lừ lừ bước một tới, mõm vếch lên, mũi thở phì phò. Cách Văn Bình 3 thước, nó dừng lại. Chàng thấy rõ chân sau nó co lại, đuôi nó rút cao. Chàng hít thật nhiều dưỡng khí vào buồng phổi làm cho các bắp thịt dãn ra, bụng thót lại, yên lặng chờ con chó sát nhân xô tới. 
Thuở còn khóa sinh viên trường điệp báo, chàng đã học cách giết chó mà không dùng võ khí. Giết bằng hai tay không. Tương tự như cách chiến đấu bằng tay không mà binh sĩ thủy quân lục chiến mọi nước phải am tường. Vì vậy, chàng nhẩn nha đợi con chó ngoạm cổ. 
Cái mõm đầy răng dài lê thê vừa đến gần, cánh tay phải như sắt của chàng đã hoành ra. Bị quất ngay mõm, con bẹt-giê ngã chửng vào cửa cổng ; trong lúc ấy Văn Bình đã rướn lên, tay trái bóp chặt mõm không cho nó kêu, tay phải chẹn cuống họng con chó bồ tượng. Một tiếng ằng ặc nho nhỏ vẳng ra. Toàn thân con bẹt-giê dần dần mềm nhũn. 
Văn Bình phủi áo đứng dậy thản nhiên bước vào vườn như thể chủ nhà. Bên trong vẫn vắng lặng. Văn Bình đột nhập hành lang. Phần vì chàng dận giầy đế kếp, phần vì hành lang trải thảm chùi chân bằng vỏ dừa nên tiếng giầy của chàng không gây ra tiếng động. 
Cửa chính vào phòng khách đeo lủng lẳng một ổ khóa Yale kếch sù. Đinh Phúc không ngụ ở đây nữa chăng? Hay đó chỉ là cái khóa treo hờ để đánh lừa những kẻ tò mò? Theo kinh nghiệm, chàng biết bên trong những biệt thự rộng lớn ít khi mọi cánh cửa đều đóng kín. Hoặc cửa trên lầu hoặc cửa dưới nhà mở hé, hoặc đóng cẩu thả. Quả chàng tính không sai: cánh cửa lá sách từ nhà bếp lên nhà trên vừa được đụng nhẹ đã mở ra. 
Văn Bình đứng yên trong bóng tối nghe ngóng. Tứ bề phẳng như tờ. Văn Bình chắt lưỡi, lấy chân trái mở rộng cánh cửa. Chờ một phút sau, không thấy khả nghi chàng tiến vào. Gian phòng nửa tối nửa sáng, ánh trăng bên ngoài rọi vào những tia mờ, không đủ cho chàng thấy rõ đồ đạc. 
Gian phòng khá rộng này ba phía có cửa sổ, còn một phía ăn thông với phòng khách bằng cánh cửa gỗ đặc. Đồ đạc có vẻ đơn sơ, chắc là phòng ăn nên có một cái bàn dài, chung quanh kê ghế, nhưng kê bừa bộn, chắc là nhiều người vừa kéo ngồi, hoặc bữa cơm tối chưa kịp dọn xong. Chàng mở luôn cánh cửa sang phòng khách. Cũng như phòng ăn, sự trang trí không có gì đặc sắc. Còn một phòng nữa (phía dưới chỉ có ba phòng), chàng mở nốt. Cũng không thấy gì, ngoại trừ một bàn ping pong đặt ngay ngắn chính giữa còn nguyên hai cây vợt bọc cao su. 
Văn Bình trèo lên gác. Biệt thự được xây cất từ lâu lại không được tu bổ nên cầu thang gỗ kêu ọp ẹp dưới chân tuy chàng hết sức giữ gìn. Trên gác cũng có ba phòng như ở tầng trệt. Thoạt tiên chàng ghé phòng làm việc, có cái bàn chất đầy sách vở giấy má. Chàng kéo riềm che cửa rồi vặn đèn. Ánh đèn ấm cúng tỏa tròn như muốn đẩy lui khí lạnh ban đêm ra ngoài. Văn Bình lục ngăn kéo. Toàn là sách truyện bằng nhiều thứ tiếng ngoại quốc. Chàng nhìn lên cái kệ: cũng tiểu thuyết ngoại quốc, nhiều nhất là bằng tiếng Anh và tiếng Đức. 
Chợt chàng lưu ý đến miếng giấy màu hồng găm trên cuốn lịch hàng ngày trên bàn làm việc, phía sau bình mực thủy tinh đắt tiền, và bức tượng bán thân của Các Mác bằng thạch cao trắng toát. Chàng kéo ghế ngồi và giật mảnh giấy hồng. Mảnh giấy này là bìa trái một cuốn truyện. Trên tấm bìa chỉ vỏn vẹn mấy giòng chữ viết nắn nót bằng mực xanh. Dưới ánh đèn, hàng chữ đập vào mắt Văn Bình: 
Cám ơn bạn đã dời gót ngọc đến thăm tệ xá. Bây giờ lục lọi đã thỏa thích, xin mời bạn ngồi yên đừng cựa cậy và giơ tay lên khỏi đầu. 
Vạn tạ, ĐINH PHÚC 
Văn Bình cảm thấy khô đắng ở cuống họng. Chưa lần nào chàng bị thua đậm bằng lần này. Bilatốp, miếng ăn đã gắp tới miệng mà còn bị giật mất. Rồi đến lượt chàng mang thân vào hang cọp cho cọp xé xác. Tuy nhiên chàng vẫn không mất bình tĩnh. Đặt mảnh giấy xuống bàn, chàng luồn tay phải vào trong sơ mi, nắm khẩu súng đeo sẵn dưới nách. Nhưng bàn tay chàng chỉ mới đụng làn thép lành lạnh của khẩu súng, một tiếng cười ngạo nghễ từ góc phòng vang lên, kèm theo giọng chắc nịch: 
- Bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống, nếu không viên đạn này sẽ nổ toang óc. 
Biết địch thủ không phải tay xoàng, Văn Bình đành rút tay không ra ngoài, và lặng lẽ nâng lên khỏi đầu.
 



IX. K.4 ra tay
 
 Vẫn tiếng lúc nãy: 
- Chào đồng nghiệp. Mời đồng nghiệp đứng lên và quay lại. 
Văn Bình tuân theo. Trước mặt chàng là hai người vạm vỡ, trạc tuổi như chàng và cũng nói tiếng Bắc. Cả hai đều mặc quần áo cán bộ, áo cổ cao, quần ống chân voi bằng vải kaki Nam định, tay lăm lăm khẩu súng, họng chĩa vào bụng chàng. 
Tên đứng gần có vẻ nhiều tuổi hơn, chỉ ghế mời Văn Bình ngồi, đoạn nói: 
- Chắc ông bạn không ngờ được chúng tôi tiếp đón long trọng như thế này nhỉ? 
Văn Bình cười nhạt: 
- Các anh gỉỏi lắm. Tôi khen đấy. Nhưng các anh cũng nên coi chừng. 
Tên trẻ tuổi cười khinh mạn: 
- Vì chúng tôi coi chừng nên mới biết ông bạn đến nhà thăm viếng giữa đêm khuya. Ông bạn đã bằng lòng chưa? 
Văn Bình không đáp. Tên lớn tuổi chêm vào: 
- Tưởng các anh đa mưu túc trí, ngờ đâu đều cá mè một lứa! Các anh tưởng chúng tôi không tiên liệu là anh đến đây đoạt lại Bilatốp ư? 
Văn Bình giả vờ ngạc nhiên: 
- À ra các anh bắt Bilatốp? 
Tên lớn tuổi đáp: 
- Chính chúng tôi. 
Văn Bình cười thâm độc: 
- Khen lần nữa. Nhưng, như tôi vừa nói: các anh nên coi chừng. 
Hắn cười khanh khách: 
- Coi chừng? Sắp chết mà còn già mồm? Tôi xin tiểu di cho anh hay, chúng tôi không thể giữ anh sống mặc dầu lý tưởng các anh không ngược với mục đích của chúng tôi. 
Văn Bình lại giả vờ kinh ngạc: 
- Tôi không hiểu gì hết. Nếu các anh cùng mục đích với tôi tại sao lại giở trò lừa bắt và dọa giết? 
Vẫn tên già đáp: 
- Đó là luật bất dịch của nghề điệp báo. Chúng tôi không phải là kẻ thù của anh, nhưng nếu để anh sống, anh sẽ biết ai chỉ huy vụ bắt Bilatốp. Như vậy lợi ít mà hại nhiều. Anh hiểu chưa? Sở dĩ chúng tôi giải thich rõ ràng, để lát nữa xuống suối vàng anh khỏi oán hận. 
- À, các anh là nhân viên phản gián. 
- Dễ thế mà chưa đoán ra. Chúng tôi là nhân viên Phòng Nhì đây. 
Văn Bình tìm cách kéo dài thời giờ: 
- Các anh lầm rồi. Hai tổ chức của chúng ta là đồng minh, từng ký thỏa ước trao đổi tin tức bí mật. Giết tôi là vi phạm thỏa ước. 
Tên già xua tay: 
- Anh khỏi lo. Anh không còn trên quả đất này nữa liệu ai phản đối sự vi phạm giùm anh. Thôi, đến giờ rồi. Chúng tôi làm bổn phận, ông bạn đừng giận nhé! 
Trông họ sắp sửa giết người, giết một bạn trong nghề, cùng một lý tưởng, mà thản nhiên như uống một cốc rượu, ai chứng kiến chắc phải rùng mình. Văn Bình biết ngay họ là những tay chuyên nghiệp coi mạng sống rẻ như bèo, ngay cả mạng những người họ không thù ghét. Tuy nhiên, không lẽ chàng chịu đầu hàng một cách ngu dại như vậy? Chàng từng thoát chết trong nhiều trường hợp gài bẫy tương tự. Việc cốt yếu là tìm ra phương cách kéo dài thời giờ, hòng nghĩ kế giải thoát. 
Văn Bình giả bộ sửng sốt: 
- Các anh giết tôi ngay bây giờ? 
Tên thứ nhất đáp: 
- Không, không giết ở đây. Anh quên rằng chúng ta đang hoạt động trong vùng địch. Anh sẽ được giải đến nơi khác. Anh đừng ngại. Không đau đớn gì đâu. Chỉ một giây đồng hồ thôi. Tôi bắn ngọt lắm. Nhưng với điều kiện là anh tuân lời. Nhược bằng kháng cự... 
Tên thứ hai thêm: 
- Anh nên nhớ đây là việc vạn bất đắc dĩ. 
Văn Bình tủm tỉm: 
- Hừ, vạn bất đắc dĩ. Cám ơn hai anh. À, trong hai anh, anh nào là Đinh Phúc? 
Cả hai cùng lắc đầu. Tên trẻ đáp trước: 
- Đinh Phúc đi vắng, nhưng anh ấy tiên liệu anh sẽ đến đây tìm Bilatốp. Đinh Phúc nhờ chúng tôi dặn lại là đừng tìm Bilatốp uổng công. Giờ này Bilatốp đã vượt biên giới. 
Văn Bình giật mình. Chàng cố đánh bồi một đòn tâm lý, tuy chàng biết trước là vô vọng: 
- Các anh cũng là người Việt như tôi mà nỡ bán Bilatốp cho Phòng Nhì ư? Nếu tôi không lầm các anh cũng là người không ưa chính quyền Hà nội. 
Tên già cười một cách thành thật: 
- Anh đùa đấy chứ? Nghề gián điệp này cũng còn có tình cảm nữa ư? 
Nói xong, hắn ngoắt tay ra hiệu cho tên trẻ. Nhìn trước nhìn sau thấy cơ hội thoát thân chưa tới, Văn Bình đành trì hoãn thêm phút nữa: 
- Tôi xin các anh một câu hỏi khác. Một câu hỏi chót. 
Tên trẻ cau có: 
- Hồi nãy cũng câu hỏi chót và giờ đây cũng câu hỏi chót. Kiếm kế hoãn binh để trốn hả? 
Tên già gạt đi: 
- Khỏi lo. Được, chúng tôi sẵn sàng làm vừa lòng anh. Chỉ một câu nữa thôi nghe chưa? Chiều ý anh để xuống dưới âm phủ khỏi oán. 
Tên trẻ sốt ruột: 
- Hỏi thì hỏi đi. Anh ấy sắp về rồi đấy. 
Tên già lừ mắt ra hiệu cho tên trẻ im. Văn Bình đã nắm được giá trị của câu nói buột miệng. Lát nữa Đinh Phúc sẽ về đây. Chàng vẫn còn hy vọng đoạt lại Bilatốp. Chàng liền nói: 
- Không, tôi không muốn hỏi gì cả. Tôi chỉ yêu cầu hai anh nếu phải dùng dao thì xin đâm trúng tim dỡ hấp hối lâu. Còn nếu dùng súng... 
Tên trẻ láu táu: 
- Không, chúng tôi sẽ dùng súng. Bắn vào tim nhá? 
Văn Bình đáp: 
- Vào thái dương chết nhanh hơn. 
Tên già trả lời: 
- Chấp thuận. Còn xin xỏ gì nữa? 
- Xin hút điếu thuốc lá cuối cùng. 
Tên trẻ nhìn tên già. Tên già gật đầu: 
- Được, cho hút. Châm lửa cho nó. Tôi sẽ hườm súng cho. 
Tên trẻ rút diêm trong túi ra. Vì phải rút diêm nên hắn phải đặt khẩu súng cầm tay xuống bàn. Tên già lùi vào góc phòng, cách Văn Bình chừng 5 bước, khẩu súng gớm ghiếc vẫn hướng thẳng vào bụng chàng, sẵn sàng nhả viên đạn 9 ly. Chàng lấy làm tiếc khẩu súng thân yêu đã bị tước mất. Bây giờ chỉ còn hai tay không. Nhưng thà dùng hai tay không còn hơn ngoan ngoãn lãnh bì đạn lủng ruột. 
Chàng chỉ đợi có thế. Vâng, chỉ đợi lúc tên trẻ lom khom châm lửa cho chàng. Kể ra, hắn không đến nỗi đần độn vì hắn hơi nghiêng, chừa bụng của Văn Bình cho mũi súng tên già dễ ngắm bắn, và trong khi đưa diêm lên môi Văn Bình, hai mắt hắn không rời chàng một phần mười tích tắc. 
Văn Bình giả vờ nghếch miệng châm vào ngọn lửa nhưng lại tìm cách cho đầu điếu thuốc trật ra ngoài bắt buộc tên trẻ phải chú mục vào que diêm đang cháy. Nhanh như cắt, chàng hoành thân sang bên tránh mũi súng tên già đồng thời nắm lấy cườm tay mặt tên trẻ giật mạnh. Toàn thân tên trẻ che lấp mũi súng, biến thành mộc đỡ dạn cho chàng. Tay mặt chàng bẻ tay địch ra sau lưng hắn, còn tay trái chàng kềm cứng dây lưng của địch, theo một thế nhu đạo cực kỳ hiệu nghiệm. Tên trẻ bị khóa tay không dám cựa quậy, tên già cầm súng phải chạy vòng ra phía sau để bắn Văn Bình. Nhưng Văn Bình cũng nhanh không kém, tên già chạy đến đâu cái mộc "người" lại xoay vòng đến đó, và mỗi lần đổi vị trí là một lần tên trẻ rên la đau đớn. 
Tên già rống lên: 
- Muốn sống phải buông hắn ra ngay, nếu không tôi bắn dập óc? 
Văn Bình cười ngạo mạn: 
- Anh khôi hài quá? Tôi thả hắn ra, lát nữa các anh cũng bắn chết tôi, thà như thế này đợi anh bắn chết khoái hơn. 
Nhận ra sự vô lý của mình, tên già đấu dịu: 
- Trước sau anh cũng chết, nếu anh biết điều chúng tôi sẽ không hành hạ, nhược bằng... 
Văn Bình cười khẩy: 
- Anh cứ bắn đi... 
Tấn trò mèo vờn chuột tiếp diễn đúng hai phút đồng hồ. Văn Bình vừa xoay quanh phòng để tránh họng súng, vừa tìm cách kéo tên trẻ sát tường, hòng trốn sang phòng bên. Thì đây, chàng đã đến sát cửa. Chàng luồn chân xô cánh cửa mở rộng. Vận toàn lực vào cánh tay, chàng phóng cái "mộc" người ra phía trước, đoạn phi thân nhảy vào khung cửa trống. 
Nhưng trong đời có ai học được chữ Ngờ? Gian phòng này là nơi điệp viên Phòng Nhì ẩn náu trong nhiều ngày nên vỏ cam, vỏ chuối bừa bãi trên sàn gạch. Văn Bình đặt chân trên đống vỏ nhầy nhụa và trượt ngã. Cử chỉ không may ấy làm chàng mất 10 tích tắc đồng hồ quí báu. 
Phát súng đầu tiên nổ "bụp" như mở nút rượu sâm banh. Không trúng. Thế tất còn phát thứ hai, phát thứ ba, dầu bắn kém mấy cũng trúng vì mục tiêu quá gần. Văn Bình không kịp trốn chạy nữa. Chàng chỉ còn cách nằm đợi chết. 
Tiếng súng thứ hai đã nổ. Qua đầu hãm thanh chàng nghe rõ tiếng bộp, mà kỳ dị thay chàng chưa chết. Chàng giật mình kinh ngạc khi thấy tên già vừa bắn chàng lại gập người ngã mọp. 
Triệu Dung hiện ra như thiên thần ở cửa phòng, khẩu súng bắn tên không tiếng động bốc khói nghi ngút. Tên trẻ chưa kịp ngồi dậy một phát đạn khác đã bắn trúng mặt. Triệu Dung đeo mặt nạ bằng nhung đen chỉ chừa đôi mắt sáng quắc và cái miệng đanh thép. 
Văn Bình bàng hoàng như vừa được đầu thai lên dương thế. Triệu Dung cười: 
- Suýt nữa! 
Nói xong, Triệu Dung đóng chặt cửa. Văn Bình nói: 
- Đinh Phúc sắp về. 
Triệu Dung đáp: 
- Vậy chúng mình vẫn áp dụng kế hoạch cũ. 
Văn Bình xoa bàn tay bị đau: 
- May anh đến kịp. Chậm một tích tắc nữa, tôi đã mất mạng. 
Triệu Dung đút súng vào bao da: 
- Lẽ ra, tôi đến sớm hơn như đã hẹn trước với anh. Chẳng may xe hơi bị hỏng ở dọc đường. Phải đánh cắp công xa của Bộ Ngoại Giao mới đến kịp. 
Văn Bình hút một hơi thuốc lá, dáng điệu suy nghĩ. Bỗng chàng cất tiếng: 
- Hai cái xác này, anh định mang đi đâu? 
- Anh yên tâm. Có anh em ở ngoài. 
Triệu Dung vỗ tay một cái. Hai người đeo mặt nạ chạy vào. Theo lệnh Triệu Dung, họ khiêng xác từ trong phòng ra ngoài vườn bỏ vào cái xe hơi đen bít bùng, lái ra cửa. Xe này là một trong những xe chở hàng của Đinh Phúc. 
Chuông điện thoại chợt reo vang. Triệu Dung nhìn Văn Bình thầm hỏi. Văn Bình ra hiệu cho Triệu Dung nhấc ống nghe, áp vào tai. Đầu dây vẳng lại tiếng của Đinh Phúc: 
- Xong chưa? 
Triệu Dung lấy mù soa bọc ống nói cho khác giọng và đáp: 
- Xong rồi. 
Ở đầu dây, Đinh Phúc hạ máy. Trước khi hạ máy, Đinh Phúc còn ra lệnh là trong vòng 15 phút hắn sẽ về và ở nhà phải lo thu xếp. Thu xếp những gì, hắn không nói rõ. 
Văn Bình ra đường lên xe ngồi đợi. 
Hơn 10 phút trôi qua. 
Từ phía Hà nội chạy xuống một xe hơi sơn đen. Trong bóng tối nhìn ra Văn Bình thấy một bóng người gầy nhẳng, đội mũ dạ đen, ngồi trước tay lái, miệng phì phèo điếu thuốc cháy dở. Dáng điệu của Đinh Phúc có vẻ bình tĩnh và khoan thai. Chàng ngó theo hút xe hơi của Đinh Phúc dừng trước cổng biệt thự và quẹo vào trong. Chàng nhún vai, thở phào một cách thú vị. 
Đinh Phúc tắt máy xe, rảo vào phòng khách. Hắn vừa bước vào sa lông thì một mũi súng lạnh ngắt đã dí sát hông, kèm theo tiếng nói nhẹ nhàng, thân mật: 
- Chào anh Đinh Phúc. Mời anh giơ tay lên. 
Đinh Phúc bàng hoàng, nâng tay khỏi đầu. Triệu Dung móc khẩu súng sáu giấu dưới thắt lưng của Đinh Phúc đoạn vặn đèn, chỉ ghế bành bảo hắn ngồi. Đôi mắt Đinh Phúc trợn tròn lên một cách hãi hùng. Hắn nói trước: 
- À, anh. Anh Cả. 
Triệu Dung cười khanh khách: 
- Anh cũng nhận ra con người đeo mặt nạ này ư? 
- Nhận ra nhưng chưa biết tên thật là gì. 
- Cần gì biết tên thật của nhau trong nghề điệp báo bạc bẽo này, mà con người chỉ là những con chốt trên bàn cờ to lớn. Phải không, ông bạn của Phòng Nhì Pháp? 
Đinh Phúc phản kháng: 
- Chúng ta không phải là cừu địch, anh không nên xử tệ với tôi. 
Triệu Dung vẫn cười: 
- Cám ơn anh đã nhắc đến mối tình thân thiện. Nhưng anh đã tự ý phá bỏ. Anh đã bán Nguyễn Đoàn cho Phạm Linh của Phản gián Hà nội. 
- Vâng, chính tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phản phé. Tôi không bán Đoàn cho Phản gián thì trước sau anh cũng mất hắn. Anh quên rằng Phạm Linh đã biết phong phanh thư quán Tiến bộ là trụ sở của Phong Trào. Thà anh để tôi dùng Đoàn làm cái mồi bắt Bilatốp, và để Đoàn có cơ hội chọn cái chết vinh dự ở nhà thương Phủ Doãn hơn là cái chết trong trại tập trung Chợ Ngọc hoặc trước mũi súng hành quyết. 
- Lại cám ơn anh lần nữa, nhưng giá anh tử tế như vậy đâu đến nỗi chị Khánh Diễm bị thiệt mạng. 
- Tôi không giết chị Diễm. Chính Văn Bình đứng trên gác khách sạn Hòa Bình phóng dao hạ sát. 
- Không, tôi không quan niệm cái chết của chị Diễm một cách dung dị như vậy. Văn Bình ném dao xuống để giải thoát chị Diễm khỏi cực hình của địch sau khi anh đem chị Diễm bán cho Phản gián Hà nội. Nếu Phản gián không vây bắt thì đâu đến nỗi chúng tôi phải hy sinh chị Diễm. 
- Tôi lấy danh dự thề không hề báo tin cho Phạm Linh. Vì anh yêu cầu, tôi mới chịu nhận vai trò gián điệp đôi đầy phản trắc này. Từ bao tháng nay tôi tự nghĩ chưa làm điều gì nên tội. 
- Phải, anh không làm gì nên tội, vậy ai giết Phan Hòa tại bin đinh Quan Thánh? 
- Vì lẽ bắt buộc, Phan Hòa kháng cự lại. 
- Còn Bilatốp hiện anh giữ ở đâu? 
- Nếu anh tha tôi, tôi sẽ trả lại Bilatốp. 
- Trước hết tôi cần biết chỗ giam Bilatốp. 
- Không thể được. Anh thả tôi rồi nội đêm nay tôi xin hoàn trả Bilatốp. 
- Anh sẽ bị bắt lại đây làm con tin. Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gọi giây nói cho người đến mang Bilatốp về đây. Xong xuôi, tôi sẽ trả tự do cho anh. 
Đinh Phúc lắc đầu: 
- Anh cho tôi là thằng ngu hả? Thả Bilatốp ra để anh thủ tiêu tôi ấy à? 
Triệu Dung nghiến răng: 
- Anh không nên từ chối vì nếu từ chối, tôi buộc lòng sẽ phải giết anh. 
- Anh hiểu lầm ý tôi. Họa điên cuồng tôi mới từ chối. Sở dĩ tôi dè dặt vì trong thời gian qua tôi hoàn toàn thành thật với anh thì bị anh coi là phản bội. Giữa những chuyên gia gián điệp, tôi xin nói thẳng rằng dầu tôi thành thật hơn nữa anh vẫn không tha tôi. Bằng cớ là nếu muốn điều đình với tôi trên tình liên minh, tại sao anh lại hạ sát hai nhân viên thân tín của tôi? 
- Đừng đóng kịch nữa anh Đinh Phúc. Tôi ra tay để báo thù. Nhân viên của anh đã lập mưu hạ sát Văn Bình. 
Đinh Phúc tỏ vẻ ngạc nhiên: 
- Văn Bình chết rồi ư? 
- Còn vờ mãi. Nhân viên của anh không lịch sự như tôi cư xử với anh đâu. Họ đã phục kích giết Văn Bình một cách hèn nhát. Nghe lời tôi, Văn Bình đến đây không mang theo khí giới, với ý định thương thuyết với anh. Song vừa đến nơi, Văn Bình đã bị bắn ngã. 
Triệu Dung quan sát nét mặt của Đinh Phúc. Dầu hắn che dấu cảm xúc rất giỏi, Triệu Dung cũng phăng ra tia mắt kiêu hãnh và khoan khoái của hắn. Tuy vậy, Đinh Phúc giả vờ thở dài: 
- Chẳng qua cũng vì hiểu lầm. Tôi xin chịu điều kiện của anh, nhưng... 
- Nhưng sao? 
Một tích tắc đồng hồ kinh ngạc của Triệu Dung đủ giúp Đinh Phúc cướp lại ưu thế. Bàn chân phải của hắn tung lên, trúng cườm tay cầm súng của của Triệu Dung. Khẩu súng văng xuống đất. Một tích tắc đồng hồ sau, Đinh Phúc đã nhảy xổ vào người Triệu Dung, và một cuộc đánh sáp lá cà bằng tay không diễn ra. 
Trong chớp mắt, Triệu Dung quật Đinh Phúc ngã nhào. Đinh Phúc toan chộp khẩu súng của Triệu Dung, nhưng một ngọn cước cực mạnh làm khẩu súng bay vào góc. Nằm dưới, Đinh Phúc định dùng một đòn atémi hiểm độc của nhu đạo hạ thủ Triệu Dung, nhưng Triệu Dung không phải là võ sĩ tầm thường nên đã gỡ thoát được. Hai người tiếp tục giữ vị thế của nhau. Triệu Dung ngồi trên nhưng không chiếm được thượng phong vì một cánh tay còn kẹt trong thế khóa khủng khiếp của Đinh Phúc. Kết cục Triệu Dung bị Đinh phúc ẩy bắn sang bên. Đinh Phúc lồm cồm ngồi dậy. Triệu Dung phi thân lại góc lấy khẩu súng. Tay chàng vừa nắm được chuôi súng, Đinh Phúc đã chặn đế giầy còn chân mặt đá vào bụng Triệu Dung. Tuy bị ngã ngồi, Triệu Dung vẫn kịp dùng độc thủ bẻ chân Đinh Phúc. Cả hai cùng ngã. Nhưng Triệu Dung đã dành được ưu thế: một loạt đấm như trời giáng vào mặt, vào ngực Đinh Phúc làm hắn tối tăm mặt mũi, chúi đầu vào xó. Triệu Dung khoan thai phủi áo, nhìn Đinh Phúc một cách khinh bỉ. 
Nhưng Triệu Dung đã lầm. Cái thua của Đinh Phúc chỉ là độc kế. Triệu Dung vừa ra đến đầu phòng toan mở cửa thì Đinh Phúc đã nhoài người nhặt khẩu súng trên sàn nhà. Nge động, Triệu Dung quay lại. Trên miệng Đinh Phúc lóe ra nụ cười ngạo nghễ: 
- Giờ đây đến lượt tôi làm chủ. Phiền ông bạn quay lưng lại. 
Triệu Dung nghiến răng: 
- Té ra anh lừa tôi. 
Đinh Phúc cười gằn: 
- Làm nghề nhị trùng mà không giỏi phương pháp đánh lừa thì mất mạng sớm. Anh Cả ơi, trước khi anh chết, tôi cần thưa rõ là từ đầu đến cuối tôi đã cho anh vào xiếc.Tôi không trung thành với anh, cũng như với Phạm Linh, mà là với Phòng Nhì. Đúng ra, tôi chỉ trung thành với tiền. Phòng Nhì trả tôi nhiều tiền nên tôi hợp tác với họ. Và họ đã yêu cầu tôi tương kế tựu kế phá tan tổ chức của ông Hoàng ở đây. Ha, ha, trên giấy tờ ông Hoàng là đồng minh của Phòng Nhì... Lần sau, được đầu thai lên làm người, tôi xin khuyên anh đừng bước vào nghề tình báo, và nhất là đừng nên quân tử tàu nữa. Gặp kẻ nào chống lại là giết liền, giết không chút thương tiếc. Như tôi đây này... 
Triệu Dung xoay người định phản công nhưng không kịp. Đinh Phúc cười nhạt, bắn luôn ba phát. Phát thứ nhất trúng tim, Triệu Dung ngã vật xuống. Sơ mi của chàng nhuộm máu đỏ lòm. 
Tin ở tài bắn bá phát bá trúng của mình, Đinh Phúc không cần xem lại. Hắn lại gần nhổ bãi nước bọt đắc chí vào thi thể Triệu Dung, rồi khoan thai ra xe hơi. Từ trước đến nay, không ai thoát khỏi tầm súng phi thường của hắn trong vòng 20 thước, đằng này Triệu Dung chỉ đứng cách hắn 6 thước. 
Ra đến cửa, Đinh Phúc trù trừ một phút, định quay lại lột mặt nạ người chết, xem Anh Cả là ai, song hắn lại nhún vai đi thẳng. Biết mặt một người đã chết không phải là điều quan trọng, vả lại mục phiêu của hắn bắt cóc Bilatốp để độc chiếm những bí mật kinh hồn khả dĩ mang lại cho hắn một món tiền kếch sù. Hắn phải giáp mặt Bilatốp ngay, vì biết đâu một kẻ thứ ba nào đó chẳng đến phỗng tay trên. 
Đinh Phúc chạy vụt ra xe, mở máy, phóng lộn về trung tâm thành phố. Lòng hắn rộn ràng một niềm kiêu ngạo chưa từng có. Bằng mưu lược, hắn đã triệt hạ được hai bộ óc gián điệp nguy hiểm của ông Hoàng mà toàn bộ cơ quan phản gián Bắc Việt từng chịu bó tay. 
Công tác vẻ vang này cũng là công tác cuối cùng của hắn ở Hà nội với Phòng Nhì. Thượng cấp đã thỏa thuận cho hắn rời Hà nội qua Pháp. Trong vòng hai năm qua, hắn đã ký thác ở một ngân hàng Thụy sĩ 200 ngàn mỹ kim. Với số tiền ấy, hắn tha hồ ăn chơi phè phỡn, tha hồ la cà với những ả tố nữ đẹp nhất Châu Âu trong những hộp đêm giật gân nhất. 
Đinh Phúc không thể ngờ rằng chính hắn đang bị lừa. Hắn vừa rú xe ra khỏi cổng thì ở trong nhà Triệu Dung đứng dậy. Triệu Dung vươn vai khỏe khoắn như chưa hề làm việc mệt nhọc. Trông chàng không ai dám nghĩ là cách đây một phút chàng đã bị ba phát đạn tử thương. Cuộc ẩu đả giữa Triệu Dung và Đinh Phúc chỉ là một tấn kịch khéo léo. Triệu Dung dàn cảnh để đánh lừa con cáo già Đinh Phúc. Thật ra, Dung là tay võ nghệ cao cường, hai Đinh Phúc có khí giới trong tay vị tất khuất phục nổi. 
Bản tâm của Triệu Dung là tạo cơ hội cho địch đoạt súng ngay sau khi hắn bước vào phòng. Vì vậy chàng cố tình đứng sát người hắn dí súng vào hông. Đối với một võ sĩ nhu đạo lành nghề, chỉ cần nghiêng người là cướp được súng, song Đinh Phúc lại chưa có đủ bản lãnh. 
Những viên đạn trong khẩu Colt 45 là đạn giấy, thứ đạn mà binh sĩ dùng trong các cuộc tập trận. Triệu Dung ném khẩu súng gần Đinh Phúc, rồi quay lưng chờ hắn hạ thủ chàng. Quả nhiên Phúc bị sa bẫy. Khi té ngã, Triệu Dung sợ địch cúi xuống quan sát vết thương khiến kế hoạch của chàng có thể bại lộ. Cũng may, Đinh Phúc là đứa kiêu căng, vả lại nếu hắn cúi xuống hắn vẫn bị lầm như thường vì cái bong bóng nylông chứa đầy mực đỏ giấu sau áo đã nhuộm ngực Triệu Dung một vũng đỏ lòm. 
Chiếc Tatra của chính quyền Hà nội, mà chàng đã đổi bảng số giả, vẫn đợi chàng trong lùm cây đen. Nhìn về phía Hà nội, Triệu Dung còn thấy đèn hậu của chiếc Chaika. Triệu Dung lái rượt theo. Chàng không mở "pha", và lựa một tốc độ không nhanh cũng không chậm hơn xe của Đinh Phúc. Vừa ấn ga, Triệu Dung vừa thầm khen ngợi tài xét đoán xuất quỷ nhập thần của Văn Bình. 
Phút này, Văn Bình đang nằm mọp sau xe của Đinh Phúc. Chàng không chịu nằm trong thùng xe như hồi tối trong xe Bilatốp. Lần này, chàng nằm hẳn phía sau, trên nệm đặt chân. Vì xe Chaika cao lêu nghêu, ghế trước cách ghế sau khá dài nên Văn Bình có thể nằm ngửa, hai chân co lại không sợ lộ. 
Chiếc Chaika phóng như đua trên đường Hành Lọng. Cách sau một quãng là xe của bác sĩ Triệu Dung. Lái ngoằn ngoèo giờ lâu, Đinh Phúc chạy tuốt vào một biệt thự rộng không kém biệt thự Kim Liên. Biệt thự này đứng sừng sững trên đường Ly thường Kiệt, cách trụ sở Nha Công an Bắc bộ chừng 50 thước. Bánh xe Chaika nghiến sỏi kêu lạo sạo. Đinh Phúc tắt đèn "pha", mở cửa phóc xuống. Nhìn qua ghế thấy khóa công tắc đang còn, Văn Bình biết Đinh Phúc còn đi nữa nên chàng không xuống theo. Vả lại chàng muốn dành màn kịch này cho Triệu Dung. 
Chàng sẽ xuất hiện vào màn gay cấn. Màn chót. Màn có nhà bác học hỏa tiễn Bilatốp. 
Triệu Dung cũng đã thót được vào biệt thự và trong chớp mắt chàng lên hành lang, trong khi Đinh Phúc tiến vào bằng cửa hông bỏ ngỏ. 
Bên trong có ánh sáng nhưng cửa sổ đều che rèm đen kín mít nên phải tinh ý mới biết có đèn. Người đợi Đinh Phúc là một ngoại kiều cao hơn Triệu Dung nửa cái đầu. Mũi người này đã lõ càng lõ thêm trên khuôn mặt gầy guộc như hai ngón tay tréo, điểm thêm cặp kiếng trắng dầy cộm. Người lạ mặc bộ âu phục nỉ đen, trên đầu còn nguyên cái mũ dạ vành to màu đậm. 
Hắn đang ngồi trong cái ghế bàành lớn ở giữa nhà vội đứng dậy khi Đinh Phúc tới. Hắn hỏi Đinh Phúc bằng tiếng Pháp, giọng kẻ cả: 
- Tại sao giờ này mới đến? 
Đinh Phúc đáp: 
- Tôi bị bọn họ giữ lại. 
- Ai? Bọn Phạm Linh, Bêrếp ấy à? 
- Thưa không. Bọn Phong Trào. 
- Đã bảo mà! Như vậy thì lộ cả lũ rồi còn gì? Thế nào, có thanh toán hết cả không? 
- Thưa rồi. Hai nhân viên của tôi trong biệt thự Kim Liên đã bị thủ tiêu. Bọn Phong Trào chờ tôi định hạ sát luôn, may tôi cướp được súng bắn họ chết. Vì thế tôi mới đến chậm. 
- Anh nên thận trọng thêm nữa. Sự có mặt của tôi ở đây là một hành động táo bạo gần như điên rồ. Chắc anh cũng biết vụ này quá quan trọng nên tôi đã bỏ qua mọi nguyên tắc an ninh sơ đẳng để đến gặp anh. Mặt tôi, ở Hà nội ai cũng biết, và riêng công an không rời tôi nửa bước. Nếu anh để sót một dấu vết nào... 
- Thưa không. Tôi đã thận trọng tuyệt đối. 
- Tôi cũng tạm yên lòng. Giờ đến Bilatốp. Tôi đã tiêm Messaline cho hắn. Thuốc bắt đầu công phạt. Chúng ta sang phòng hắn bây giờ đi. 
Cả hai kéo sang phòng bên. Ở ngoài, Triệu Dung đi vòng ra phía sau, lắng tai nghe qua lỗ khóa. 
Người Pháp hỏi Đinh Phúc: 
- Liệu có ai nghe tiếng mình được không? 
Đinh Phúc xoa tay, vẻ mặt hỉ hả: 
- Thưa không. Nhà này ở xa đường cái trên trăm thước, lại tọa lạc trong khu vực an ninh của Công an nên không có người gác. Vì lẽ đó tôi chọn nơi này để giam Bilatốp. Công an Hà nội có khi nào ngờ được Bilatốp đang bị giam cách văn phòng họ mấy chục mét. 
- Anh luôn luôn tự cao tự đại. Hồi tối anh cũng đoan chắc với tôi là bọn họ sẽ sa lưới ở Kim Liên. 
Đinh Phúc im thin thít, vẻ mặt xấu hổ. Người ngoại quốc chỉ Bilatốp, nói: 
- Hắn đã tỉnh. Anh ra hỏi đi. 
Đinh Phúc tiến lại bên giường. Bilatốp đã mất vẻ đẹp trai cố hữu. Trời lạnh như cắt ruột mà trán hắn lấm tấm bồ hôi, tác dụng của thuốc huyết thanh sự thật[13]. Hắn thở phì phò một cách khó nhọc như thể bị tảng đá khá nặng đè lên ngực. Hai tay Bilatốp duỗi thẳng bên hông, mắt hắn nhắm nghiền, mớ tóc dài không được chăm sóc bị xổ tung, tuy nhiên mùi nước hoa Chanel đàn bà vẫn còn phảng phất. 
Đinh Phúc kêu: 
- Bilatốp. 
Bilatốp khẽ mở mắt. Thoạt đầu hắn chỉ mở một nửa rồi nhắm lại, Đinh Phúc phải gọi tên hắn lần nữa, lần này mắt hắn mở rộng nhưng cặp mắt đã trở nên lờ đờ, mất vẻ thông minh phi phàm thường nhật của nhà bác học nguyên tử sô viết, từng góp công chế tạo vệ tinh nhân tạo Sì pút ních. 
Tròng trắng gần choán hết đôi mắt, tạo cho hắn bộ dạng quái đản của người lội ngụp trong thế giới ma quỷ và mộng mị. Chất huyết thanh sự thật đang dày vò thần kinh hệ của nhà bác học. 
Đinh Phúc hỏi giọng đều đều, nhỏ nhẹ: 
- Bilatốp nhận ra tôi không? Đinh Phúc đây. Đinh Phúc vẫn lại chơi nhà Tú Trâm ấy mà. 
Bilatốp chớp chớp mí mắt ra dấu đã hiểu. Đinh Phúc hỏi tiếp: 
- Anh nghe cho rõ. Cho rõ nghe. Và phải đáp thật đúng nghe. Nói dối thì nguy đến tính mạng. Anh hiểu chưa? 
Bilatốp lại gật đầu. Đinh Phúc tiếp: 
- Điều tôi hỏi anh không có gì khó khăn. Những điều mà anh biết thường ngày. Toàn bộ hồ sơ về kế hoạch Niet cất ở đâu? 
Bilatốp hỏi lại, giọng ngất ngư: 
- Kế hoạch Niet nào? 
Tiếng của Đinh Phúc: 
- Bilatốp quên ư? Kế hoạch Niet là kế hoạch xây giàn hỏa tiễn ở phía bắc vĩ tuyến 17. 
- Nhớ rồi. Kế hoạch này được cất giữ an toàn trong tủ sắt. 
- Tủ sắt ở đâu? 
- Hà Đông. 
- Trong phòng nào? 
- Phòng A7, kế cận văn phòng của tôi dưới đất. 
- Chữ số của k&t sắt? 
- 12 chữ số: SDA - MPJ - NRB - KGF, và các số 18695. 
- Có bộ phận tự hủy tự động không? Bộ phận này được gắn ở đâu?[14]
- Có. Có hai bộ phận tự hủy, một ở ngoài trong bức tượng bằng đồng đen trên két. Ở rốn bức tượng có cái nút nhỏ, ấn lút mới mở được chữ khóa. 
- Còn bộ phận tự hủy thứ hai? 
- Bên trong két. Mở ra sẽ thấy 5 cái nút màu đỏ. Ấn nút thứ ba từ bên trái sang mới mở được tủ, 4 nút kia đều là cái "phá". Đụng vào nút phá, tài liệu sẽ cháy ra tro, không còn gì nữa. 
- Trời đã gần sáng, làm cách nào lọt được vào khu vực cấm? 
- Tôi muốn ra vào giờ nào cũng được. Vả lại Đinh Phúc còn lạ gì? Đinh Phúc cũng làm việc ở đó mà? 
- Vẫn biết tôi làm việc ở đó nhưng đêm nay tôi không biết mật khẩu ra sao. Anh quên rằng mật khẩu ngày và đêm nào cũng được thay đổi ư? 
- Mật khẩu cho đến 5 giờ sáng nay là Mát scơ va - Bun ga ri. 
- Còn mật khẩu vào vọng gác dưới hầm? 
- Tolstoi - E ren bua. 
- Bản đồ tổng kế hoạch xây cất ở các nước Đông Âu được cất ở đâu? 
- Không biết. 
- Cố nhớ thử xem. 
- Không biết. 
Nói xong, Bilatốp thở dốc ra hồng hộc. Người ngoại quốc ra hiệu cho Đinh Phúc. Đinh Phúc tắt máy Sony đang ghi âm lời khai của Bilatốp. 
Người ngoại quốc rút trong cái hộp mạ kền bóng loáng để ở cuối giường ra cây kim tiêm và ống thuốc màu nâu. Đây là thứ thuốc hóa giải tác động của huyết thanh sự thật. 
Đinh Phúc chào người ngoại quốc, đoạn mở cửa ra xe. Văn Bình vẫn dán mình im thin thít giữa hai lớp ghế. Chiếc Chaika lại quay vào Hà Đông. 10 phút sau, Đinh Phúc dừng xe trước vọng gác đầu tiên của khu vực quân sự, nơi làm việc của phái đoàn chuyên viên hỏa tiễn sô viết. 
Một quân nhân Nga, mặc đồ dã chiến, đeo súng máy, xồ ra, quát oang oang: 
- Stoi, ai đó, đứng lại. 
Nằm trong xe Văn Bình rợn tóc gáy.
 



X. Người đại diện Phòng Nhì
 
 Đinh Phúc vừa lái xe ra khỏi cổng thì người ngoại quốc tháo cuộn băng nhựa trong máy thâu thanh ra, cất vào hộp da bẹt, đoạn kéo mền lên tận cổ Bilatốp. Hắn xây lưng ra phía cửa có Triệu Dung đứng núp. 
Triệu Dung thọc hai tay vào túi quần dạ, ung dung xuất hiện, miệng đon đả bằng tiếng Pháp: 
- Kính chào ông. 
Người ngoại quốc giật mình, toan rút súng, nhưng Triệu Dung đã cười rộ: 
- Đừng kháng cự nữa ông ơi! Chậm rồi. 
Người ngoại quốc nhún vai, rút tay không ra đoạn hỏi, giọng bình tĩnh, nét kinh ngạc hồi nãy đã tan biến: 
- Tôi quay lại được không? 
- Sao lại không được? Nhưng xin ông quên giùm khẩu súng trong bọc. 
Người ngoại quốc quay lại, cặp mắt nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ nhung đen của Triệu Dung buột miệng: 
- Ồ, ông "Anh Cả" của Phong Trào! 
Triệu Dung nghiêng mình chào, như tài tử chào khán giả mộ điệu trên sân khấu: 
- Vâng, chính tôi, chào ông Robert Fran. 
Robert Fran không dấu được bối rối: 
- Tại sao ông biết tôi là Robert Fran? 
- Ông là tùy viên kinh tế khả kính ở tòa tổng đại diện ai chả biết? 
- Cám ơn ông. Ông cho phép tôi hỏi một câu. Nếu tôi không lầm thì ông đã bị Đinh Phúc bắn ba phát trúng tim? 
- Vâng, tôi bị ba phát trúng tim. 
- Nhưng... 
- Ông thông minh quá! 
- Đạn đầu giấy phải không ông? 
- Phải. 
- Nếu tôi bắn ông thì không bao giờ bị lừa một cách ngu xuẩn như vậy. 
- Người có năm, bảy đấng, có ai giống ai đâu, thưa ông? Vì Đinh Phúc ngu xuẩn nên tôi mới lợi dụng hắn để theo về đây, phăng ra ông. 
- Tôi không ngờ Đinh Phúc lại hớ hênh đến thế. 
- Ông khỏi lo. Lần sau hắn không còn hớ hênh như lần này nữa đâu. 
- Các ông giết hắn? 
- Dĩ nhiên. 
- Rồi các ông giết tôi? 
- Ông thì không. Không phải vì sợ ông báo thù nhưng vì ông chưa hại chúng tôi trước. Ông với tôi còn là đồng minh lẽ nào tôi dám thủ tiêu ông. 
- Vậy ông đút tay vào túi quần hườm cò súng làm gì? 
- Ông hãy làm gương bằng cách trình diện khẩu súng trong người lên bàn. Và xin ông đừng quên tôi là quán quân bắn súng lục. 
- Tôi là đại diện cho Phòng Nhì ở miền Bắc Việt Nam, không phải nhân viên tầm thường nên đã nói là giữ lời hứa. 
Nói xong, Fran lấy khẩu súng trong bọc ra và thả xuống đất. Triệu Dung đá khẩu Mauser vào góc phòng, đoạn rút tay ra khỏi túi quần. Fran nói: 
- Còn khẩu súng trong túi ông nữa. 
Triệu Dung cười lễ độ: 
- Làm gì có súng trong túi. Hồi nãy tôi sợ cóng nên bỏ tay vào quần cho ấm. 
Bị chơi một vố đau điếng, Fran chết lặng. Nếu hắn biết Triệu Dung không có súng không đời nào hắn chịu thua một cách ngoan ngoãn. 
Fran nghiến răng ken két: 
- Ông giỏi lắm. Nhưng ông đừng vội tự phụ. Bây giờ chúng mình đều tay không, nếu cần tự vệ tôi không đến nỗi là hạng xoàng. 
- Tôi đến đây với ý muốn làm lành, bằng chứng là tôi không mang theo võ khí? Nếu không muốn giết ông thì còn mong đánh nhau tay không với ông làm gì? Xin nhắc lại, tôi đến đây với thiện chí điều đình, thế thôi. 
- Điều đình ra sao? 
- Chúng tôi không đòi hỏi ông nhiều: ông chỉ cần trao trả Bilatốp, rồi ông được trả tự do ngay. 
- Trả tự do ngay? Tôi không ngờ ông sính hài hước đến thế? Ông tưởng hiện nay tôi là tù nhân của ông đấy hẳn? 
- Ông là tù nhân của tôi. 
- Tôi sẽ thoát thân ngay bây giờ cho ông coi. 
Nói đoạn, Fran tiến lại gần Triệu Dung, miệng nói: 
- Trừ phi ông giỏi võ hơn, tôi mới chịu giơ tay phục thiện. 
Triệu Dung cầm bức tượng thiếu phụ khỏa thân bằng thạch cao đặt trên tủ buýp phê cốt cho Fran nhìn thấy trước khi dằn lại xuống bàn. 
- Mời ông xem tôi biểu diễn. 
Chàng giáng cạnh bàn tay. Bức tượng cứng như sắt bị gẫy làm nhiều mảnh, bụi bay lả tả. 
Fran tái mặt. Hắn đổi sang giọng ôn tồn: 
- Nôi công của ông đã đến trình độ cao siêu, tôi xin bái phục. Vâng, xin ông dùng chén rượu sơ kiến. Đây là rượu mạc-ten cordon bleu ba ngôi sao mới được gửi từ Ba Lê sang. 
Không đợi Triệu Dung ưng thuận, Fran lại bàn khui chai rượu mới nguyên. Hắn mở ngăn kéo lấy ly. Song hắn lại rút ra một khẩu Mauser bóng loáng. 
Nhanh như cắt, Triệu Dung đút tay vào túi quần. Một tiếng bụp nổi lên nghe ròn tan. Viên đạn được hãm thanh bắn qua ống quần chàng, chạm nòng khẩu Mauser. Robert Fran rớt súng xuống nền phòng. 
Triệu Dung quát: 
- Ông tiến thêm bước nữa, tôi sẽ bắn chết. 
Bụp một tiếng nhẹ thứ hai, viên đạn vèo qua đầu Fran xạt một mảng tóc khét lẹt. Fran trợn mắt: 
- Tin ông là người trọng danh dự, ngờ đâu ông lại giấu súng trong người. 
Triệu Dung cười khẩy: 
- Ồ, kẻ cắp bà già gặp nhau, chẳng có gì lạ. Vả lại, đối với kẻ nuốt lời hứa như ông thì trọng danh dự làm gì? Tôi nói thẳng ông biết chúng tôi không định giết ông, tuy ông đã ra lệnh sát hại chúng tôi để cướp bằng được Bilatốp. Tài liệu về Bilatốp, sở tình báo nào cũng cần, nhưng xét kỹ người Việt Nam chúng tôi cần hơn. Đây là một phần đất nước chúng tôi, chúng tôi có quyền... Đáng lẽ máu phải trả máu. Nguyễn Đoàn chết, Phan Hòa chết, Trần Tín, Đỗ Hội, Khánh Diễm chết, tôi có bổn phận trả thù cho những đồng chí của tôi, những đồng chí mà Đinh Phúc với tư cách gián điệp đôi đã bán cho địch. Nhưng tôi lại nghĩ làm như vậy chỉ nặng thù riêng mà nhẹ nghĩa chung. Nên chúng tôi quyết định chỉ giết Đinh Phúc mà không động tới ông. Nếu Sở ông ở Ba Lê biết ông thua đậm chuyến này, ông sẽ mất chức, bị triệu hồi, giao cho chân cạo giấy, lau chùi hồ sơ trong văn phòng, nhưng thà hạ tầng công tác để được hú hí với vợ con ở quê nhà còn hơn mất xác ở đây, phải không ông? 
Robert nín thinh, nét mặt đăm chiêu. 
Triệu Dung nói tiếp, giọng ngọt ngào: 
- Nếu ông không chấp thuận, bắt buộc tôi phải giết ông để đoạt Bilatốp. Ông chết, Sở ông cũng thiệt hại không kém. Nhưng nếu ông thỏa thuận mạng ông không bị xuy xuyển, ngược lại Sở ông sẽ được thông báo một phần kết quả của vụ Bilatốp. 
- Tôi sẽ chấp thuận nếu ông chuyển cho tôi bản sao những tài liệu đoạt được của Bilatốp. 
- Đồng ý. Ông Hoàng sẽ gửi qua Ba Lê cho thượng cấp của ông. 
- Ông có thể chờ tôi trong vòng một giờ để tôi thỉnh ý Ba Lê được không? 
- Không được. Chúng tôi phải hoạt động gấp rút. Vả lại, tôi khuyên ông không nên dùng kế hoãn binh nữa. Vì giờ này, bạn tôi đã hạ sát Đinh Phúc. 
Fran thở dài: 
- Ông là kẻ thắng, tôi là kẻ bại, tôi không còn lối thoát nào khác ngoài việc chấp nhận đề nghị của ông. 
Triệu Dung cười: 
- Chúng tôi luôn luôn coi ông là đồng minh. Tôi còn một đề nghị khác nữa mà tôi tin ông cũng chấp thuận. Giờ đây tôi đề nghị ông giúp chúng tôi một tay di tản nhà bác học Bilatốp ra khỏi Hà nội. 
- Mang hắn khỏi Hà nội là việc hết sức khó khăn. Ngày cũng như đêm, đường ra ngoại ô đều được canh gác gắt gao. Mọi xe cộ đều bị lục soát. Ngoài ra, thủy quân lại đang kiểm soát chặt chẽ vùng biển Đồ Sơn để tìm chiếc tàu ngầm chở ông Hoàng. Họ đã huy động 10 giang đĩnh được trang bị dụng cụ tối tân và 4 trực thăng. Dầu ông thoát khỏi các trạm kiểm soát dọc đường đến Đồ Sơn ông sẽ bị bắt. Nếu ông cho phép... 
Triệu Dung khoát tay: 
- Ông định khuyên tôi chứ gì? Đa tạ lòng tốt của ông. Tôi không dám nhờ cậy bộ óc đa mưu của ông mà chỉ nhờ ông lái giùm xe thôi. 
Robert Fran sạm mặt: 
- Ông làm nhục tôi quá. Nếu ông cần, tôi sẽ cho mượn tài xế, và biếu luôn xe. 
Triệu Dung cười ngất: 
- Tôi đâu dám làm nhục ông tùy viên kinh té của tòa tổng đại diện. Tôi nhờ ông lái vì ông là nhân viên lãnh sự, được quyền xê dịch dễ dàng, hiện nay không dễ dàng lắm nhưng ít ra cũng tự do lái xe ban đêm ra khỏi châu thành. Từ ngày quý quốc thừa nhận Hoa lục và ủng hộ lập trường của Bắc Việt, ông lại được tự do hơn. 
- Ông muốn tôi lái xe? Tôi không tin ông dại dột đâm đầu ra Đồ Sơn. 
- Vào phút chót ông sẽ biết. 
Fran thở dài: 
- Ông vẫn chưa tin tôi. Cùng đi với ông chuyến này, các ông xuống tàu ngầm, tôi lái xe về Hà nội, thế nào cũng lộ. 
- Nếu bị lộ, ông chỉ bị nhà cầm quyền mời lên phi cơ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tống về Pháp mà thôi. Vả lại, tôi không tin họ phăng ra ông. 
Triệu Dung cầm chai rượu mạc-ten ba ngôi sao soi lên ánh đèn. Màu rượu trong vắt, long lanh như hổ phách. Chàng cười với Fran: 
- Rượu ngon thật. Đã lâu, tôi chưa được uống loại cordon bleu đặc biệt này. Nào bây giờ chúng ta cụng ly với nhau. 
Fran cố giấu vẻ bực bội hiện trên mặt. Hắn lặng lẽ khui rượu, rót vào ly pha lê. Triệu Dung nâng ly, giọng nghiêm trọng: 
- Nhân danh đại diện của ông Hoàng tại Hà nội, tôi chúc Phòng Nhì đạt thêm nhiều thắng lợi. 
Biết chàng đùa cợt, Fran không dám nhăn nhó. Hắn đành chúc lại: 
- Thành thật chúc tổ chức của ông Hoàng thành công. 
Rượu cỏ nhát thơm phức. Hai đồng minh bất đắc dĩ ngồi uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. 
* 
Nghe tiếng người lính Nga ra lệnh đứng lại, Đinh Phúc ló đầu ra cửa xe, đáp lại bằng tiếng Nga: 
- Tôi đây. 
Người lính đeo súng vào vai, cầm giấy tờ thông hành đặc biệt của Đinh Phúc. Một tên khác chĩa tiểu liên vào xe, sẵn sàng lẩy cò. Đã quen với thể thức kiểm soát nghiêm mật tại trung tâm nghiên cứu, Đinh Phúc không tỏ vẻ sửng sốt. Hắn là nhân viên thông dịch bán mật của trung tâm nên thường ra vào ban đêm, và được cấp thông hành đặc biệt, mỗi tuần thay một lần. Nhận ra Đinh Phúc, viên thiếu úy cười: 
- À anh. 
Đoạn, hắn ra lệnh tên lính trả lại giấy tờ cho Đinh Phúc. Chiếc chắn ngang bằng sắt được nhấc cao nhường chỗ cho Phúc lái xe vào. Qua ba hàng rào kẽm gai truyền điện, Phúc dừng xe trước vọng gác cuối cùng. Tại đây, hắn phải trình giấy thông hành lần chót, ký sổ xuất nhập và trao đổi mật khẩu. 
Đinh Phúc đậu xe trên cái sân rộng giành riêng cho cố vấn sô viết, và đi bộ đến phòng thường trực trước khi xuống cầu thang ở miệng hầm. 
Viên đại úy sô viết hỏi Đinh Phúc: 
- Đồng chí xuống văn phòng có việc gì? 
Đinh Phúc bật lửa hút thuốc, giọng bình thản: 
- Tôi phải xuống bàn giấy đồng chí phó trưởng đoàn Tifanôvích dịch nốt bản tài liệu hỏa tốc. 
- Tifanôvích chưa ra lệnh cho tôi. 
- Nhưng Tifanôvích lại dặn tôi hồi tối. 
- Vậy đồng chí chờ tôi gọi điện thoại cho Tifanôvích. 
Đinh Phúc ngồi xuống ghế, trống ngực đập thình thịch. Phòng thường trực thắp đèn sáng như ban ngày. Viên đại úy nhấc máy điện thoại. Nhìn chung quanh Phúc chỉ thấy một người lính nằm dài trên ghế vải ở góc, đọc tờ tạp chí tranh ảnh. Nếu Tifanôvích trả lời, Phúc sẽ bị lộ. Muốn thoát thân hắn đành phải hạ sát viên đại úy bằng atémi. Một viên đạn bắn qua nòng hãm thanh sẽ có thể bịt miệng tên lính nằm đọc báo. Tuy nhiên, công việc sẽ xôi hỏng bỏng không. 
Đinh Phúc cố níu lấy hy vọng cuối cùng: Tifanôvích là tay bợm rượu, tối nào cũng say tít cung Thang. Giờ này, chắc Tifanôvích đã ngủ li bì dưới hầm. 
Không nghe trả lời, viên đại úy cau có: 
- Ồ, gọi mãi chẳng ai lên tiếng. 
Đinh Phúc nghiêm mặt: 
- Đồng chí đại úy đã vượt qua quyền hạn bảo vệ an ninh ở Trung tâm. Tôi đã trình đủ giấy tờ cần thiết. Tôi sẽ báo cáo với đồng chí starchi-politrouk[15] về việc đồng chí đòi được biết những bí mật dưới hầm. 
Tên đại úy chột dạ vì Đinh Phúc nói đúng. Hắn có nhiệm vụ canh gác, không được phép cật vấn lý do Đinh Phúc xuống hầm. Viên starchi-politrouk sẽ không tha thứ thái độ làm tàng của hắn. 
Đinh Phúc nói tiếp: 
- Nếu đồng chí không tin, xin theo tôi xuống văn phòng Tifanôvích. 
Ngần ngừ một phút, viên đại úy đáp: 
- Thế thì được. Tôi đưa đồng chí xuống. 
Tên sĩ quan nhanh nhẩu mở đường, khẩu tiểu liên lắc lư dưới nách. Đường dưới hầm được Đinh Phúc thuộc làu như cháo. Tuy vậy chưa lần nào hắn được tới phòng của Bilatốp và Tifanôvích. 
Qua vọng gác vào khu vực cấm, một quân nhân râu quai nón bồng tiểu liên chặn lại. Thấy bóng viên đại úy hắn không buồn hỏi mật khẩu nữa. Một cánh cửa sắt hiện ra. Tên đại úy bấm nút điện, cánh cửa dạt sang bên. Bên trong là một hành lang dài 15 thước, có ba cánh cửa đề chữ A5, A7, A9. 
A5 là văn phòng của Bilatốp, A9 là của phó trưởng đoàn Tifanôvích, A7 là phòng chứa tài liệu mật. Hai người qua phòng A5. Tên đại úy đi trước Đinh Phúc một thước, vẻ mặt tự tin. Khi tên đại úy bước ngang cửa phòng A7, Đinh Phúc nhảy vụt đến sau lưng, dùng sống bàn tay đánh atémi trúng gáy. Atémi là đòn hiểm của nhu đạo. Đánh nhẹ thì bất tỉnh, còn đánh mạnh thì chết tức khắc. Đinh Phúc không hà tiện sức mạnh: miếng atémi của hắn đủ giết con bò mộng. Tên đại úy loạng choạng ngã vào tường, đoạn nằm dài trên đất, giãy đành đạch như con cá bị chặt đầu. 
Việc thứ nhất của Đinh Phúc là cắt giây điện thoại ăn thông với phòng trực. Hắn rút ra một nắm chìa khóa dẹt, lựa cái chìa khóa của phòng A7. Nửa phút sau, hắn đã đột nhập khu vực bí mật nhất của trung tâm nghiên cứu sô viết. Đó là một căn phòng khá rộng, tường lót nỉ cho tiếng động khỏi lọt ra ngoài. Ánh sáng đèn ống thắp thường trực trên trần và ở bốn góc phòng. Trước mặt Đinh Phúc là một cánh cửa sắt chìm sâu trong tường. Lại một ổ khóa khác. Bên trong là một hành lang nhỏ, đèn sáng trưng, dài 2 mét, ở cuối là cái két sắt khổng lồ, chôn xuống đất, bê tông bám chắc chung quanh. 
Đinh Phúc thận trọng tháo gỡ các bộ phận báo động và tiêu hủy tài liệu, đoạn vặn khóa chữ như Bilatốp tiết lộ hồi nãy. Cửa két, được lau dầu kỹ lưỡng, mở ra không nghe tiếng động nhỏ. Sau cùng, Đinh Phúc lôi ra một ô kéo, đựng nhiều hộp chỉ lớn bằng hộp kem thoa mặt của phụ nữ. Hộp nào cũng hình vuông, bằng thép, trên nắp dán miếng giấy màu đỏ, in chữ "Tối mật". Những hộp này đựng phim vi ti, chụp tài liệu tối mật của Trung tâm. 
Đinh Phúc suy nghĩ một phút, bồ hôi chảy giỏ giọt trên mặt. Chỉ thị của Robert còn văng vẳng bên tai: 
- Các hộp đựng phim đều được đánh số từ 001 trở đi. Từ 001 đến 010 là tài liệu không quan trọng, dầu là tối mật. Quan trọng nhất là từ số 11. Nếu có thể, anh sẽ lấy hộp 11,12 và 13. 
Đinh Phúc nhét ba hộp mang số 11, 12, 13 vào túi áo. Đoạn hắn đóng cửa két, ấn nút phá tài liệu. Trong khoảnh khắc, máy điện gắn ngầm dưới đất sẽ đốt cháy các hộp phim còn lại ra than, không phát ra tiếng động cũng không lưu lại dấu vết. Sau này địch sẽ không biết tài liệu nào bị mất, tài liệu nào bị thiêu. Cũng có thể địch nghĩ rằng kẻ trộm luống cuống bấm lộn bộ phận phá hủy khiến toàn thể bị cháy ra than. 
Tứ phía vẫn bình thường, hoàn toàn bình thường. Nhưng khi ra đến cửa, Đinh Phúc khựng người. Trước mặt hắn sừng sững thân hình cao lớn của phó trưởng đoàn Tifanôvích. 
Tifanôvích sám mặt: 
- Đinh Phúc, anh vào đây làm gì? 
Mặt Tifanôvích tái thêm khi thấy khẩu súng Đinh Phúc cầm lăm lăm. Hơi rượu vốt ka nồng nặc phà vào mũi Đinh Phúc làm hắn sực nhớ viên phó trưởng đoàn là đệ tử trung thành của thần lưu linh, không phải là đối thủ đáng sợ. 
Tifanôvích hỏi không ra hơi: 
- Đinh Phúc, anh ăn cắp tài liệu phải không? Công an túm được thì ngủm củ tỉ. 
Đinh Phúc suýt phì cười. Hắn định tha chết cho lão già say rượu song hắn vội đổi ý kiến, nhích cao họng súng. Tifanôvích trố mắt nhìn họng súng đen ngòm: 
- Anh định bắn tôi ư? Trời ơi! 
Đinh Phúc thản nhiên bóp cò. Viên đạn trúng giữa tim Tifanôvích. Nạn nhân ôm ngực ngã vào tường. 
Đinh Phúc lẻn ra hành lang, trèo lên phòng thường trực ở miệng hầm. Sau khi hắn trình giấy, sửa soạn ra xe thì một viên thiếu úy gọi giật lại: 
- Quái, còn đại úy nữa! 
Đinh Phúc cười đĩ thõa: 
- Đại úy chết giấc rồi, không lên được. 
Tên sĩ quan Hồng quân đặt tay vào đốc súng, giọng sửng sốt: 
- Chết giấc à? Bị ai đánh? 
Đinh Phúc cười to: 
- Ồ, có gì mà thiếu úy lo ngại. Đại úy vừa chết giấc trong văn phòng cô thư ký của phó trưởng đoàn Tifanô vích. Cô bé có bộ ngực vĩ đại lúc nào cũng đòi nhảy ra ngoài để biểu diễn và cái mông tròn trịa thích ngoáy măm bô ấy mà... 
Tên thiếu úy há hốc miệng nghe Đinh Phúc rao món hàng xác thịt ngon lành. Đến khi vỡ lẽ, hắn phá lên cười theo. Đinh Phúc chặn ngón tay ngang miệng bảo im: 
- Đại úy dặn tôi lên đây đừng nói gì hết. Nàng đã có vị hôn phu. Nghe đâu trong hai tuần sẽ làm lễ cưới. Nàng muốn đồng chí đại úy tặng một món hồi môn quý giá, và đại úy bằng lòng liền. Có lẽ một giờ nữa mới xong. 
- Một giờ nữa? Lâu quá! 
Đinh Phúc vẫn cười: 
- Chào đồng chí nhé. 
Ra đến xe hơi, hắn hối hả nổ máy, phóng như bị ma đuổi về Hà nội. Nhưng hắn không quay về biệt thự của Robert Fran, đại diện Phòng Nhì Pháp, mà lái vào đường Lý quốc Sư, và sau cùng dậu ở Ngõ Huyện chật chội, gần Nhà Thờ Lớn. Trước khi xuống xe, Đinh Phúc móc túi lấy 3 hộp phim cất vào ô đựng đồ lặt vặt ở táp-lô rồi khóa lại. Hắn cũng không quên kiểm điểm lại khẩu súng, sau khi đẩy một viên đạn vào nòng rồi đút túi. 
Nhìn đồng hồ tay, hắn tỏ vẻ thỏa mãn: hắn đã tới đúng hẹn. K.4 tới đúng hẹn để gặp Phạm Linh, giám đốc Phản gián Hà nội. Sáng mai, hắn sẽ giã từ thủ đô Bắc Việt, đồng thời đình chỉ vai trò gián điệp "ba" vừa làm cho Phòng Nhì, vừa làm cho Phong Trào Yêu nước, vừa là cộng tác viên của sở Phản gián Hà nội. 
Hắn rẽ sang trái, đâm vào ngõ sâu hun hút, sau lưng trường Văn Lang cũ. Hồi đi học, ngày nào hắn cũng khệnh khạng qua cái hẻm này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mảnh khảnh của cô gái bán quà cho học sinh. Nàng có tấm thân nhỏ nhắn, tưởng như gió thổi là ngã. Năm ấy, trời bão lớn. Những trận cuồng phong kinh hồn soắn qua đường Lý quốc Sư, tràn ngập ngõ hẹp, song cô gái ẻo lả vẫn ngồi yên sau quầy nước, rốt cuộc chỉ có mấy cậu học sinh đa tình, trong số có Đinh Phúc, là ngã vùi. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, người đẹp rút khỏi Hà nội, rồi lấy chồng. Sau hiệp định Giơ neo, nàng vào Sàigòn. Đinh Phúc ở lại Hà nội, lăn lưng vào nghề gián điệp đầy bất trắc. 
Đến một căn nhà tối om, hắn dừng lại đẩy nhẹ cửa gỗ. Cánh cửa khép hờ mở ra, Đinh Phúc lọt vào. Hắn mò mẫm qua cái sân rộng rồi gõ cửa nhà trên. Ánh đèn bên trong hắt sáng. Người mở cửa là Phạm Linh. Đồ đạc trong gian nhà rộng không có gì hết, ngoại trừ cái bàn gỗ và hai cái ghế kê sát góc, bên trên có ngọn đèn đêm 15 nến, tỏa lùm sáng yếu ớt. Chưa kịp an vị, Phạm Linh đã hỏi, giọng lo lắng: 
- Bilatốp hiện ở đâu? 
Đinh Phúc giả vờ suy nghĩ. Phạm Linh rót mời hắn một ly vốt-kađoạn nói: 
- Tôi rất bằng lòng về những báo cáo của anh. Thượng cấp của tôi đã quyết định thưởng công hậu hĩ cho anh. Số tiền 10 ngàn đô la Mỹ[16] đã hứa, tôi sẽ trao anh ngay bây giờ. 
Vẻ mặt sung sướng, Đinh Phúc cất 100 tờ giấy trăm Mỹ kim thơm phức vào bóp phơi. Phạm Linh nói: 
- Nếu anh chỉ điểm giúp tôi bắt lại Bilatốp, anh sẽ được thưởng thêm 50 ngàn đô la. 
- 50 ngàn đô la, chà món tiền lớn quá. Chừng nào anh đưa? 
Phạm Linh hơi nhăn mặt: 
- Anh không tin tôi ư? Tối mai, anh sẽ có. 
Đinh Phúc lắc đầu: 
- Làm nghề này, tôi thích áp dụng đúng nguyên tắc cổ điển: tiền trao cháo múc. 
Phạm Linh dằn nắm tay xuống bàn: 
- Anh đừng quên tôi có thể bắt anh, và bỏ tù anh rục xương bất cứ lúc nào. Ra tòa, chỉ riêng cái việc ăn lương Phòng Nhì cũng làm anh lãnh án khổ sai chung thân. Nếu tôi gọi điện thoại cho tòa án, anh sẽ bị tử hình. 
Đinh Phúc cười nhạt: 
- Tôi đã biết, anh không cần dạy khôn tôi nữa. Vâng, anh có thể tóm tôi bất cứ lúc nào, anh cũng có thể bắn tôi chết bất cứ lúc nào, nhưng anh ơi, tôi chết thì nhà bác học Bilatốp cũng chết. 
Phạm Linh giật nảy người: 
- Trời ơi, Bilatốp sắp chết? 
- Phải. Chết nội đêm nay, nếu không được giải thoát kịp thời. 
- Ai bắt Bilatốp? 
- Điều đó anh không lạ gì. Chính bọn Phong Trào Yêu nước đã bắt Bilatốp. 
- Hiện chúng giam Bilatốp ở đâu? 
Đinh Phúc nhún vai: 
- Thôi, anh cứ thộp cổ tôi, dẫn đi tra tấn, ra tòa xét xử đỡ mất 50.000 đô la. 
Phạm Linh đấu dịu: 
- Nói đùa đấy. Anh là cộng tác viên được tôi hoàn toàn tin cậy. 
- Vậy, anh đưa tiền cho tôi. 
Dáng điệu miễn cưỡng, Phạm Linh mở cạc-táp lấy ra một xấp Mỹ kim trao cho Đinh Phúc. 
Tợp ly rượu vốt ka, Phạm Linh nói: 
- Nào, anh dẫn tôi đi tìm Bilatốp. 
Đinh Phúc xô ghế đứng dậy. Viên giám đốc Phản gián Hà nội không nhìn thấy tia lửa sát nhân trong mắt Đinh Phúc. Không mảy may ngờ vực, Phạm Linh lom khom mở khóa. Một giây đồng hồ hớ hênh của viên giám đốc Phản gián đầy kinh nghiệm đã làm hắn mất mạng. Đinh Phúc tiến lên, bàn tay phải nắm chặt khẩu súng giáng mạnh xuống gáy Phạm Linh. Trừ phi Phạm Linh là voi mới không ngã! 
Đáng thương cho một tay do thám chuyên nghiệp, đai đen nhu đạo đã bị đánh lừa dễ dàng! Phạm Linh chết sóng sượt trên đất, hai mắt trợn trừng. 
Đinh Phúc nhổ bãi nước bọt: 
- Kiếp sau lên nhân gian làm người, và làm lại chức giám đốc phản gián thì đừng quá tin cái bọn gián điệp "ba" nghe! 
Hắn châm thuốc, khoan thai mở cửa nhưng một họng súng đen ngòm đẩy hắn lùi lại. Đinh Phúc suýt la lớn. Người cầm súng là Văn Bình. Chàng đưa chân khép cửa, giọng ôn tồn nhưng sắc như dao cạo: 
- Không được cựa quậy. Bồ bịch đây. Đừng quá tin Robert Fran, đại diện Phòng Nhì nghe. 
Khẩu súng cứu tinh bị kẹt trong túi, Đinh Phúc đành phải giơ tay. Văn Bình nói: 
- Đứng yên, anh bạn. Được rồi, giờ đây phiền anh quay lưng. 
Trong nháy mắt, khẩu súng của Đinh Phúc đã bị Văn Bình tịch thu. Đinh Phúc định thừa cơ Văn Bình đến gần để phản công, nhưng đã từng nhiều phen phản công bằng cách này nên trước khi đoạt súng, Văn Bình không quên bỏ nhỏ vào tai đối phương: 
- Không cướp được súng đâu, anh bạn. Ngoan ngoãn thì sống, thích chết thì cứ gây chuyện. 
Văn Bình cho phép Đinh Phúc xây mặt lại. Đinh Phúc dọa già: 
- Nếu anh làm dữ, tôi sẽ kêu cứu ngay bây giờ. 
Văn Bình tươi cười: 
- Còn đợi gì mà chưa kêu cứu. 
Rồi hạ thấp giọng: 
- Công an tóm được anh, họ cũng chưa giết ngay đâu! Ít nhất anh sẽ được tiếp đãi hàng tuần trong phòng tra tấn của Công an Bắc bộ và ty biệt phái RU. Anh ghê gớm thật! Dám giết cả giám đốc phản gián Phạm Linh. 
Đinh Phúc tái mặt: 
- Bây giờ anh muốn gì? 
- À, tôi chỉ muốn cám ơn anh cho nằm nhờ trong xe. Xe Chaika của anh êm quá, tôi ngủ được một giấc no nê. 
- Anh nằm trong thùng xe tôi ư? 
- Không. Tôi nằm phía sau, ở chỗ đặt chân. Nhiều lần anh ngoảnh lại mà không thấy. 
- Té ra... 
- Vâng, cám ơn anh. Trong khi anh vào gặp Phạm Linh, tôi đã mạn phép mở hộc xe, mượn tạm các hộp đựng phim. 
- Đồ kẻ cướp. 
- Anh thiếu bình tĩnh rồi. Có thể ngón tay tôi cũng thiếu bình tĩnh mà lảy cò vào tim anh. Này, anh bạn Đinh Phúc! Số tiền đô la của Phạm Linh đâu, phiền anh nộp cho tôi. 
- Nếu tôi chịu đưa tiền, anh có tha tôi không? 
- Đó mới là điều kiện thứ nhất. Còn điều kiện thứ hai: phiền anh cho biết nơi giấu điện đài của Phòng Nhì, và sơ đồ của tổ chức do Robert Fran điều khiển. 
Đinh Phúc chưa kịp đáp thì một tiếng đáp nho nhỏ nổi lên: 
- Giơ tay lên. 
Văn Bình đảo mũi súng, sửa soạn bóp cò thì một viên đạn xạt qua tay chàng. Khẩu súng bị hớt văng xuống đất. Cả hai lặng lẽ nhìn Phạm Linh ngồi dậy vẻ mặt đau đớn, trong tay còn nắm khẩu súng bốc khói. Phạm Linh rít giọng: 
- Hừ, Đinh Phúc đểu cáng thật. Hắn lợi dụng lòng tin của tôi để hạ thủ tôi. May thay, tôi còn sống. Còn anh Z.28 yêu quý! 3 cái hộp đựng phim đâu, yêu cầu anh trả lại. 
Văn Bình đáp: 
- Tôi đã gởi cho "Anh Cả". 
- Nói láo. Anh còn cất trong người. 
- Nếu anh không tin, mời anh lục soát. 
- Tôi chẳng dại gì lại gần anh trong khi tôi bị thương nặng. Đinh Phúc, yêu cầu anh quay lưng lại, ngoảnh mặt vào tường. Còn Văn Bình, phiền anh nhấc máy điện thoại gọi về ty RU. 
Văn Bình cầm điện thoại theo lệnh Phạm Linh. Hắn nói tiếp: 
- Anh xin số 314, số riêng của Xilốp. Nói với Xilốp là tôi bị thương ở nhà số 5, yêu cầu mang xe tới để giải hai tên gián điệp về Sở. 
- Có cần khai tên tôi với Xilốp không? 
- Tôi không đùa rỡn với anh. Còn nhiều thời giở, anh sẽ tha hồ đùa rỡn. 
Văn Bình nghe trong điện thoại giọng nói hách dịch của Xilốp. Một phút sau, điện thoại được đặt xuống giá. Phạm Linh lại ra lệnh: 
- Yêu cầu anh Z.28 ngoảnh mặt vào tường bên kia. 
Đinh Phúc thở dài: 
- Nếu anh không phiền nhiễu tôi thì đâu đến nỗi chúng ta đều bị bắt. 
Văn Bình cười: 
- Hai đứa mình ở chung với nhau trong xà lim RU càng vui hơn. 
Phạm Linh quát: 
- Không được trò chuyện. 
Hai người lặng thinh. Thời gian nặng nề trôi qua. Văn Bình nín hơi nghe động tĩnh. Trong vòng 5 phút, Xilốp sẽ đến. Chàng nghĩ mãi chưa tìm ra kế. Phạm Linh là tay súng giỏi, cách 6 thước hắn có thể bắn nát con ruồi. Chàng không có hy vọng đánh lừa. 
Có tiếng xe hơi tắt máy ngoài cửa. Rồi tiếng giày dẫm lên sàn gạch lộp cộp. Giây phút quan trọng đã tới. Đinh Phúc nghiêng mình nhìn chàng. Chàng nháy mắt ra hiệu. Phạm Linh lại quát: 
- Đứng im , kẻo mất mạng. 
Như người điên, Đinh Phúc quay vụt lại, nhảy xổ về phía Phạm Linh. Đoàng... Đinh Phúc đứng sững, rồi loạng choạng ôm ngực. Đoàng... Viên đạn thứ hai xuyên qua cánh tay Đinh Phúc. Nhưng trong giây phút cuối cùng hắn trở nên mạnh mẽ lạ thường. Thu tàn lực, hắn bổ vào ngực Phạm Linh. Viên giám đốc Phản gián thét lên, rồi kêu ằng ặc. Đinh Phúc nghiến răng bóp cổ đối phương. Tay chân Phạm Linh mềm như bún. Miếng khóa cực hiểm đã làm hắn tắc thở. 
Xilốp, trưởng ty biệt phái RU, xô cửa, khẩu Tôkharếp lẫm liệt trên tay. Văn Bình phóng chân trái trúng nòng thép xanh biếc. Xilốp lảo đảo, ngọn cước thứ hai đánh bật khẩu súng. Xilốp chưa nhận định phương hướng thì Văn Bình đã tiến ngang quạt trái thôi sơn vào cằm. 
Hai công an viên sô viết sồng sộc chạy vào, Văn Bình khoèo chân giật ngã cả hai. Rồi như mũi tên, chàng chạy bắn ra sân. Chàng đụng phải tên công an thứ ba. Hắn ngã nhào. Chàng nhặt khẩu tiểu liên, xạc đạn, bắn ria vào cửa. Tiếng súng của hai công an viên trong nhà trả lời ròn rã. 
Lợi dụng bóng tối, Văn Bình vọt ra đường. Một chiếc xe díp đậu sát cửa, trên có tài xế. Văn Bình bắn xả. Tacata... Tacata... Tài xế gục xuống vô lăng. Chàng xô hắn sang bên rồi phóng xe ra đường Lý quốc Sư. 
Chàng tắt đèn xe, mở máy liên lạc siêu tần số. Lát sau, chàng nghe rõ giọng nói của Xilốp: 
- Alô, Xilốp đây... Yêu cầu ty RU ra lệnh cho các cơ quan an ninh vây chặt các ngã đường ra vào thành phố... Alô... Giám đốc Phản gián Phạm Linh đã bị thiệt mạng... Alô, Xilốp đây... Tôi bị thương nặng ở vai... Yêu cầu gửi xe cứu thương tới... Alô... Liên lạc ngay với công an và quân đội... 
Văn Bình đậu xe trong một ngõ tối gần bệnh viện Bạch Mai. Trước một căn nhà gỗ, chàng gõ ba tiếng, hai ngắn một dài, làm hiệu. Cửa mở, Văn Bình nhận ra Triệu Dung đang uống rượu thân mật với đại diện Phòng Nhì Robert Fran. 
Triệu Dung giới thiệu: 
- Đây là ông Fran, đại diện Phòng Nhì. Và đây là người thay mặt cho ông Hoàng. 
Fran nghiêng đầu thi lễ. Văn Bình nói với Triệu Dung: 
- Ta đi ngay thôi. Chướng ngại vật sắp được dựng khắp ngả đường. 
Fran hỏi, giọng run run: 
- Phạm Linh đang rượt đuổi ông? 
Văn Bình đáp: 
- Không, hắn đã chết. Hắn bị Đinh Phúc giết, và ngược lại hắn đã giết Đinh Phúc. 
Fran lầm lì ra xe. Xe hắn là một chiếc Vẹc xay kiểu mới, 8 máy cực mạnh, sơn hai màu lộng lẫy. Bilatốp được dựng ngồi ở băng sau với Văn Bình. 
Fran hỏi Triệu Dung: 
- Cả ông cũng đi chứ? 
Triệu Dung đáp: 
- Tôi có xe riêng theo sau. 
Chàng nói vậy để dọa ngầm viên đại diện Phòng Nhì. Triệu Dung còn phải gây vài vụ náo loạn trong thành phố để cầm chân lực lượng an ninh và đánh lạc hướng theo dõi của Xilốp. 
Văn Bình nhìn bạn bằng cặp mắt quyến luyến. Hai người sắp xa nhau, không biết xa nhau để rồi còn gặp nhau nữa không - mà không dám bắt tay và nói đôi lời từ biệt, sợ Fran ngờ vực. Văn Bình lẳng lặng trèo lên xe. Triệu Dung lái xe díp phía sau. Lát nữa chàng sẽ đâm xe xuống Hồ Tây để đánh lừa Xilốp, trong khi Văn Bình thảnh thơi phóng về Thanh Hóa. 
Fran chạy qua vọng gác Bạch Mai. Không thấy người gác, Văn Bình yên tâm. Fran hỏi chàng: 
- Đi Thanh phải không ông? 
Văn Bình đáp: 
- Vâng. Yêu cầu ông đi thẳng quốc lộ số một. 
- Các ông đa mưu thật. Bọn RU đinh ninh ông Hoàng chờ các ông trên tàu ngầm ngoài khơi Đồ Sơn. 
Văn Bình không đáp, châm thuốc hút. Đêm nay xuống tiềm thủy đĩnh, chàng sẽ ném gói Thăng Long khét lẹt này xuống biển và hít một hơi Salem quen thuộc. Bilatốp dựa lưng vào đệm xe, ngủ gà ngủ gật dưới áp lực của thuốc mê. 
Bỗng Fran hỏi: 
- Ông đã đề phòng trường hợp Xilốp điện về Hà Nam chặn đường không? 
- Tôi không tin Xilốp suy luận như thế. Phút này, nhân viên của tôi ở Hà nội đang tìm cách tạo cho RU cái cảm tưởng là chúng tôi chưa ra khỏi thành phố. Vả lại, xe ông mang số ngoại giao, công an sẽ không bắt ông ngừng đâu. Quý quốc và chánh phủ Hà nội là đồng minh, ông quên rồi sao? Mặt khác, tôi cũng cần nói ông rõ là trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi quyết không cho địch cướp lại Bilatốp. Tôi sẽ kháng cự đến phút chót. Nếu thất bại tôi sẽ giết Bilatốp, giết ông trước khi tự sát. 
- Ông làm tôi rợn tóc gáy. 
- Ồ, trong nghề này chết là thường. Ông yên tâm, tôi bắn súng thạo lắm. Chỉ cần một viên là ông có thể ngủ yên ngàn năm, không chút đau đớn. 
Ánh trăng đã loãng dần. Trời càng về sáng, sương muối càng tỏa xuống nhiều. Hai lùm đèn pha màu vàng cực mạnh không đủ sức chiếu sáng con đường thẳng tắp, hai bên không có cây cối. Quan sát cách lái xe chững chạc của Fran, Văn Bình biết là viên đại diện Phòng Nhì đã quen đường. 
Chàng bèn gợi chuyện: 
- Ông hay đi Sầm Sơn chứ? 
Sầm Sơn là bãi biển đẹp nhất Miền Bắc, cách thị xã Thanh Hóa 15 cây số. Fran đáp: 
- Vâng. Mỗi năm, tôi đi độ 10 lần. Tôi vừa ở Sầm Sơn về tuần trước. 
Văn Bình nói, giọng bình thản: 
- Ông bạn gớm thật! Dám lợi dụng chức vụ tùy viên tòa Tổng đại diện để liên lạc với tàu ngầm. 
Fran giật mình, buột miệng: 
- Sao ông biết? 
Sực nhớ ra bị hớ, Fran thở dài: 
- Ông quả là thiên tài. Thua ông tôi không cảm thấy xấu hổ chút nào. Ông là người thứ nhất cạy được miệng tôi. Lẽ ra tôi không nên nói là tuần trước ra Sầm Sơn mới đúng. Ai lại ra bãi biển giữa mùa đông tháng rét bao giờ... 
Văn Bình cười, tiếp theo: 
- Trừ phi để làm công tác gián điệp. 
Chiếc Vẹc xay qua Phủ Lý từ nãy. Thấy cây sắt nằm ngang đường, Văn Bình thầm lo ngại. Song chàng hết lo ngại trước thái độ khoan thai của Fran đối với bọn lính gác. Fran xuất trình giấy tờ với viên thiếu úy. Vì được cảm tình của công an Hà nội, hắn được cấp một loại giấy phép chu lưu đặc biệt, tự do di chuyển, tương tự như nhân viên các tòa đại sứ xã hội chủ nghĩa. 
Viên thiếu úy hỏi Fran: 
- Còn hai người kia? 
- Vị ngồi bên trái là cố vấn Trung quốc, còn... 
Văn Bình tuôn ra một tràng tiếng Quan hỏa líu lo. Từng lưu vong nhiều năm bên Trung Hoa, chàng nói được nhiều thổ âm và nói quan hỏa như người Tàu chính cống. Bằng tiếng quan hỏa, chàng gắt tên thiếu úy đã gây ra quá nhiều phiền phức. 
Thủ đoạn lừa bịp của Văn Bình đã thành công. Tên thiếu úy gãi đầu gãi tai rối rít: 
- Xin lỗi đồng chí cố vấn, lệnh trên bắt chúng tôi phải xét giấy mọi người qua lại. 
Văn Bình hỏi, giọng hách dịch: 
- Hà nội chưa gọi điện thoại xuống đây báo tin xe tôi sắp qua đây à? 
- Thưa chưa. 
Văn Bình càu nhàu: 
- Đồ ăn hại. 
Xe chạy khỏi vọng gác. Robert vùng cười khanh khách. Một lát sau hắn nói: 
- Tôi hoạt động ở đây đã 2 năm, khóc cũng nhiều mà cười cũng lắm, tuy nhiên chưa khi nào được khóc nhiều và cười nhiều bằng đêm nay. Ông giỏi tiếng Tàu quá. 
Qua các trạm gác Ninh Bình, Bỉm Sơn, nơi quân đội đồn trú đông đảo, Fran chỉ bị hỏi giấy tờ lấy lệ. 
Trên con đường ngoằn ngoèo và thoai thoải giáp giới hai tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa, Fran cúi rạp xuống vô lăng. Nếu xe hơi không đến kịp Sầm Sơn trước 4 rưỡi sáng, chương trình thoát hiểm của Văn Bình đành phải chậm lại 24 giờ, với bao nỗi khó khăn ghê gớm rình rập bên chàng từng giây, từng phút. Vì vậy chàng không ngớt giục Fran đạp lút ga xăng. 
Qua Đền Sòng, Phố Cát, hai ngôi đền danh tiếng nhất của vùng Thanh Hóa, Văn Bình cảm thấy lòng nao nao. Hồi nhỏ, thân phụ chàng, một nhà thiện xạ danh tiếng, đã dẫn chàng vào khu rừng rậm sau Đền Sòng để săn hổ. Tục truyền những con cá to lớn bơi lượn nhung nhúc trong cái hồ lớn trong đền là cá thần. Nước hồ trong suốt như gương, đứng trên bờ nhìn xuống người ta có thể thấy hàng trăm con cá vẩy vàng và bạc óng ánh. Người ta thuật lại chuyện một viên chức Pháp chĩa súng xuống hồ bắn cá để nhạo báng thần linh, sau đó bị hộc máu tươi ra chết. 
Chiếc Vẹc xay qua cầu Hàm rồng. Dưới ánh trăng suông, cầu Hàm rồng hiện ra, lơ lửng trên giòng nước trong veo, giữa hai mỏm đá lớn nhô ra, không khác viên ngọc khổng lồ bị ngoạm giữa hàm răng con rồng. Vì thế người ta gọi là cầu Hàm rồng. 
Thị trấn Hàm rồng gồm những ngôi nhà ngói ọp ẹp bên cạnh những xưởng máy mới cất, quét vôi trắng toát, ống khói lêu nghêu vươn cao dưới vòm trời màu xám ảm đạm, là ải địa đầu trước khi đến tỉnh lỵ Thanh hóa. 
Văn Bình đã ghé tỉnh lỵ này nhiều lần hồi niên thiếu. Thanh hóa là một thị trấn đẹp mộc mạc và hiền lành như cô gái quê còn trinh. Giữa tỉnh lỵ là một bức tường thành đồ sộ, bên trong có cung điện của vua nhà Nguyễn sơn son thếp vàng, tứ phía là cái hào rộng đầy nước và hoa sen. Ngày chủ nhật, trai gái hẹn hò trên núi Mật, cách tỉnh lỵ 3 cây số để tình tự với nhau và khắc tên nhau trên đá. Những người có gia đình mà chưa dứt được thói trăng hoa thường xuống Quán Giò để gõ trống chầu với bè bạn và nhất là đến ngủ đêm với ả đầu. Cái thời những cô gái dùng nước hoa nhài, giắt lược đồi mồi trên tóc dài lê thê, mỗi đêm rũ chiếu, và quạt muỗi cho khách ngủ ở xóm thanh lâu Quán Giò đã xa rồi... Đã xa rồi cái thời cậu bé Văn Bình tới Thanh Hóa để ăn mãng cầu làng Nhồi ngọt như mật ong, cam giấy làng Giàng vỏ bao giờ cũng xanh rờn mà ruột bao giờ cũng ngọt lịm như đường, và mía Triệu tường, thứ mía độc nhất vô nhị, gốc đỏ như son, đốt ròn tan, đụng nhẹ là gẫy, không cần đến dao. 
Tỉnh lỵ đã bị tiêu thổ hoàn toàn năm 1947 sau ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ. 
Robert Fran lái vòng qua tỉnh lỵ mới, phóng về phía Bến Cốc. Cách Bến Cốc 15 cây số về phía đông nam là bãi biển Sầm Sơn. Fran dừng xe trước vọng gác trên cầu Bến Cốc. 
Thấy Fran, người dân quân nói: 
- Yêu cầu ông quay xe về tỉnh lỵ. Tôi vừa được lệnh cấm mọi xe đi Sầm Sơn. 
Văn Bình ló đầu ra cửa xe, hỏi bằng tiếng Việt: 
- Lệnh của ai? 
- Thưa, của công an tỉnh. 
Văn Bình gắt gỏng: 
- Mấy chú công an tỉnh rõ lắm chuyện. Anh biết tôi là ai không? Tôi là giám đốc công an Bắc bộ. Nếu anh cần xét giấy, tôi đưa chứng minh thư cho xem. Nhưng liệu hồn, sáng mai trở về, tôi sẽ cách chức hết. 
Giọng kính nể, người dân quân hỏi: 
- Thưa, ban đêm đồng chí giám đốc đi Sầm Sơn có việc gì ạ? 
- Không thể tiết lộ cho anh biết. 
- Vậy, xin phép đồng chí xuống xe lại vọng gác gặp đại đội trưởng. 
Văn Bình rút chìa khóa công tắc bỏ túi trước cặp mắt bực bội của Fran. Cử chỉ này chứng tỏ chàng không tin viên đại diện Phòng Nhì. Vì có thể thừa dịp Văn Bình xuống xe, Fran sẽ rú ga phóng lộn về Hà nội. Vọng gác là một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, gần chân cầu. Bên trong, hai người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi đọc báo dưới ngọn đèn dầu vàng ệch. 
Tên dân quân lùi lũi theo sau, cách Văn Bình một bước. Chàng quay lại giáng atémi giữa mặt hắn. Nạn nhân ngã nhào xuống cái ghế gỗ dài kê sát tường. Tên đại đội trưởng buông tờ báo đứng dậy. Tên thứ hai đặt tay vào cái mã tấu sáng loáng gác trên bàn. Song Văn Bình đã vụt tới xòe hai bàn tay ra một lượt. Hai cú đánh kinh hồn xẹt vào cuống họng đối phương. Cả hai gục chết, không kêu được một tiếng. 
Văn Bình lấy mã tấu cắt đứt dây điện thoại, đoạn thổi tắt đèn, thản nhiên ra đường. Fran vẫn ngồi trong xe, hút thuốc. Thấy chàng, hắn hỏi: 
- Xong chưa? 
Tra chìa khóa vào công tắc, chàng đáp: 
- Xong rồi. Mời ông tiếp tục. 
Xe vọt qua cầu. Tới Lai Thành, sân bay cũ dưới thời thuộc địa, Fran hỏi: 
- Ông giết họ phải không? 
- Phải. 
- Công an sẽ khám phá ra xác chết, và gọi điện thoại cho Sầm Sơn chặn chúng ta lại. 
- Tôi đã cắt giây điện thoại. 
Fran thở phào ra: 
- Họ còn siêu tần số nữa. 
Văn Bình lắc đầu: 
- Trong vọng gác, tôi không thấy điện thoại siêu tần số. Vả lại, màn kịch đã đến đoạn chót, tôi không được quyền dè dặt nữa. Nếu cần giết một trăm người để đưa Bilatốp xuống tàu ngầm, tôi cũng không ngần ngại. 
Đột nhiên Fran nhìn vào mắt Văn Bình: 
- Tôi trông ông ngờ ngợ... Hình như đã gặp ông một vài lần ở đâu? 
Văn Bình phá lên cười: 
- Có lẽ ông thấy hình của tôi trong thư khố Phòng Nhì ở Ba Lê. Tôi là Văn Bình, tức Z.28. 
Fran à lên một tiếng rồi nói: 
- Thảo nào! Tôi nghe danh ông đã lâu. Nếu là ông thì đối phương ít có hy vọng đoạt lại Bilatốp. Tôi nghe nói sức ông có thể địch nổi trăm người. 
- Người ta phóng đại đấy, thưa ông. Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ người điệp viên của ông Hoàng trên đất lạ. Ông đừng quên trong xe còn hai khẩu súng máy. Với loại súng này, tôi có thể quét ngã một đại đội. 
Xe hơi tiến vào địa phận Sầm Sơn. 
Sầm Sơn là nơi nghỉ mát hạng nhất của Bắc Việt với những hòn đá nên thơ, rừng phi lao xanh ngắt, bãi biển trong vắt và khí hậu mát rợi. Văn Bình mừng thầm vì không thấy vọng gác. 
Fran hỏi: 
- Mình đi về phía nào? 
Văn Bình chỉ sang bên phải: 
- Phiền ông lái vào đây. 
Đó là con đường lên núi, dẫn đến kho vàng khi xưa. Văn Bình đặt khẩu tiểu liên ngang đùi, mắt chăm chú nhìn con đường ngoằn ngoèo phía trước. Triệu Dung cho biết địch đang canh phòng cẩn mật tại khu vực này. Phần lớn lực lượng công an và quân đội được giàn ra dọc bờ biển, đề phòng các vụ đổ bộ lén lút bằng tàu ngầm. Tuy nhiên chàng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. 
Chạy được một cây số, chàng dặn Fran vòng qua Belvédère, ngọn núi cao nhất Sầm Sơn. Trên đỉnh Belvédère có một vọng gác gồm một tiểu đội, võ trang bằng đại liên và súng phòng không. Chàng ra lệnh cho Fran luồn xe giữa hai phiến đá lớn, đứng ngoài không thể nhìn thấy. 
Lệ thường, các cuộc đổ bộ bí mật đều diễn ra trên một bãi biển hiểm trở, cách Belvédère trên 10 cây số. Sau nhiều vụ chạm súng với dân quân tại bãi biển này, các điệp viên của ông Hoàng đã rời địa điểm đổ bộ lên phía bắc. Công an địa phương đã lập một phòng tuyến an ninh kiên cố, gồm dây kẽm gai truyền điện và hàng rào mìn tại nơi dễ đổ bộ. Họ không thể ngờ được Văn Bình dám hẹn với tàu ngầm ở chân núi Belvédère, ngay dưới vọng gác quan trọng nhất. 
Văn Bình quay nhìn bốn phía. Gió lạnh thổi vù vù. Phía dưới là biển rộng mênh mông, mập mờ trong trăng loãng và sương mù đùng đục. Sóng biển vỗ đá ầm ầm. Từ bên trái, khu làng mạc và nhà nghỉ mát, vẳng lên tiếng thông reo vi vút. Nếu không có gió lạnh cuối đông như xẻo từng miếng thịt, nếu không có nỗi lo âu trước giờ tiềm thủy đĩnh rẽ sóng ngoi lên, thì phong cảnh Sầm Sơn ban đêm thật nên thơ. 
Tuy không phải nhà thơ, Văn Bình cũng bồi hồi xúc động. Mười mấy năm trước, chàng đã tới Sầm Sơn tắm biển và cũng lên Belvédère nhìn ra khơi. Hồi đó, chàng nhìn ra khơi là để ngóng thuyền cá về mua, đem luộc ăn ngấu nghiến trên bãi cát với bánh đa gạo đỏ và cùi dừa thơm ngát. Hồi đó, chàng lên Belvédère với một người đàn bà, đúng hơn một thiếu nữ ngây thơ, mớ tóc dài buông xõa trước gió mơn man, thân thể căng phồng nhựa sống của tuổi đôi mươi vô tư lự. Nàng đi đâu, nàng có chồng hay chưa, Văn Bình không biết. Trong làn gió lạnh buốt, chàng bỗng được ngửi lại hương thơm của tóc nàng, của ngực nàng và tấm thân kiều diễm của nàng... 
Sầm Sơn thơ mộng không còn nữa. Hòn Trống Mái được văn sĩ Khái Hưng đưa vào lịch sử trong bộ truyện tình ăn khách thời tiền chiến chỉ còn là khối đá đen sì, nằm nghe gió thổi và sóng réo. Tiếng âm nhạc si mê và cuồng loạn của Au Perchoir và Mon Moulin, hai khiêu vũ trường thanh lịch nhất Sầm Sơn tiền chiến còn vẳng bên tai chàng. Nếu không có nghị lực sắt đá, Văn Bình đã thốt ra tiếng thở dài. 
Bỗng chàng nghe tiếng giày lộp cộp. Chàng nhìn về phía có tiếng người. Một tiểu đội binh sĩ chính quy mặc đồ trận, đeo súng tiểu liên, từ phía Belvédère tiến lại. Họ xếp hàng một, vừa đi vừa trò truyện. Văn Bình kéo Robert Fran núp dưới một tảng đá tối om. Fran run run nép vào chàng. Chàng biết hắn run không phải vì lạnh. Thời tiết bên Pháp còn lạnh hơn nhiều. 
Toán lính nện gót qua chỗ hai người ẩn trú. Theo lời Triệu Dung, khoảng 20 phút một lần, đội tuần tiễu qua Belvédère. 
Văn Bình nhìn đồng hồ. 4g25. 
Chàng đặt cái va li nhỏ xuống đất, mở lấy một cặp kính đặc biệt và cây bút máy. Chàng đeo kính lên mắt rồi bấm cái nút ở cuối bút. Bút máy này là cây đèn bấm phát ra một tia sáng vô hình, mắt người chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hồng ngoại tuyến. Cặp kính trên mắt Văn Bình là một loại kính hồng ngoại tuyến. 
Chàng bật sáng rồi tắt 3 lần. Nghỉ 2 phút, chàng lại tiếp tục bật sáng rồi tắt. 
Qua lớp kính hồng ngoại tuyến, quang cảnh trời nước trước mặt chàng trở nên mơ hồ như trong mộng. Chàng thấy rõ một tia sáng bật tắt 3 lần trả lời. Tiềm thủy đĩnh của ông Hoàng đã nhận được tín hiệu. Trong vòng 5 phút, một chiếc xuồng cao su sẽ ghé bến đưa Văn Bình xuống. 
Theo lời cam kết, chàng sẽ trả tự do cho Robert Fran ngay sau khi xuồng vào bờ. Song viên đại diện Phòng Nhì lại không nghĩ suông sẻ như chàng. Giá chàng quay lại khi ấy, chàng sẽ bắt gặp ánh mắt sòng sọc như tóe lửa của Fran, và miệng hắn mím chặt trong niềm căm thù ghê gớm. 
Trong một tích tắc, Fran cân nhắc những hậu quả của sự thất bại não nề. Dầu muốn hay không, vai trò tình báo Phòng Nhì của hắn đã bại lộ. Các trạm gác dọc quốc lộ số 1 đã chứng kiến hắn lái xe cho hai người đàn ông lạ, giờ đây hắn không thể trở về Hà nội một mình. Phương chi Văn Bình đã hạ sát toán dân quân trên cầu Bến Cốc. 
Ba cái hộp đựng tài liệu tối mật nằm trong túi Văn Bình làm hắn thèm rệu nước miếng. Trong khoảng không hiện ra khuôn mặt nghiêm khắc của viên giám đốc Phòng Nhì ở Ba Lê và hắn bỗng mường tượng tiếng nói nghiệt ngã của thượng cấp: 
- Robert, anh mang hai thứ tóc trên đầu, gần 20 năm trong nghề tình báo mà bị thua sát ván một thanh niên 30 tuổi. Anh không biết xấu hổ ư? Nếu tôi là anh, tôi đã đâm đầu xuống biển Sầm Sơn không về đây nữa. Vì trong trường hợp anh tự tử, tôi còn có thể la hoảng là anh bị nhân viên của ông Hoàng bắt cóc rồi hạ sát... Đằng này, anh đã dính chặt vào vụ Bilatốp... Robert Fran, anh nên tự xử. Đơn từ dịch đây, anh ký vào rồi gởi lên cho tôi. Từ nay, tôi không muốn ngó mặt anh nữa... 
Fran nghẹn ngào, muốn thét một tiếng lớn. Hắn không còn cách nào ngoài cách giết Văn Bình, đoạt hộp tài liệu, rồi chạy xuống thị trấn, liên lạc với một cộng sự viên tháo vát của Phòng Nhì. Nhân viên này sẽ chở mô tô cho hắn lên tỉnh lỵ Thanh Hóa, ở đó đã có một cơ sở địa phương của tòa tổng đại diện. Sáng sớm hắn sẽ về Hà nội bằng xe hơi riêng, và 9 giờ sáng lên phi cơ rời Hà nội. Khi chính quyền Hà nội khám phá ra thì Fran đã bình yên uống mạc ten ba ngôi sao ở Cảng Thơm bên những giai nhân thơm mát trên đường về nước. 
Không lẽ Fran chịu thua một cách hèn hạ? Gần hắn trong gang tấc là những cái hộp tài liệu vô cùng quí báu. Ráng thêm nữa, ráng thêm chút nữa thôi! Văn Bình là tay võ nghệ cao cường, nhưng Fran đâu phải kém nhu đạo, quyền Anh và nghê thuật cận chiến? Nhất là lúc này Văn Bình đang ở tư thế thụ động hớ hênh! 
Fran tiến một bộ, bàn chân thành thạo lướt nhẹ trên nền đất như lá rụng. Hắn đã thủ sẵn trong tay cái mỏ lết sắc cạnh đánh cắp trong xe. Hắn nín hơi, thót bụng, vận toàn lực vào cánh tay phải. Rồi hắn nhắm trũng gáy Văn Bình nện cây mỏ lết xuống. 
Nhưng cũng trong tích tắc đồng hồ toát bồ hôi lạnh này, một tiếng kêu thất thanh cất lên: 
- Văn Bình! 
Đó không phải là tiếng gọi tên mà là tiếng kêu cấp cứu. Người kêu tên Văn Bình là một phụ nữ. Tiếng kêu thất thanh nhằm báo hiệu Văn Bình một sự nguy hiểm chết người. 
Đã nghe quen những tiếng kêu rợn người, giữa lúc tính mạng như chì mành treo chuông, Văn Bình không kịp nghĩ ngợi tung người sóng soài trên đất. Cây mỏ lết hụt khỏi gáy, luôn trớn phóng xuống đá kêu choang, bắn lửa. Một phần mười giây đồng hồ đủ cho Văn Bình ước lượng được sức mạnh của Fran. Chàng không ngờ Fran có thể cuồng dại đến mực ấy. Văn Bình vùng dậy, lật ngửa người, cánh tay khóa chặt cánh tay cầm mỏ lết của Fran rồi giật mạnh. Quả thật Fran chưa phải là đối thủ của chàng. Rắc một tiếng, xương bả vai của Fran bị miếng khóa nhu đạo tối hiểm bẻ gẫy làm hai khúc. Nạn nhân nằm dài trên phiến đá. 
Một người đàn bà từ trên cao chạy xuống thoăn thoắt, tỏ ra thành thạo môn trèo núi. Cách 10 thước, chàng nhận ra Thúy Liễu. Chàng thầm cảm tạ định mệnh đã sui Thúy Liễu đến kịp để cứu chàng khỏi độc thủ của Robert Fran. Thúy Liễu thở hổn hển: 
- May quá. Em đến kịp. 
Không biết tiếng "may quá" của Thúy Liễu là may cho nàng đến kịp để đáp tàu ngầm hay là may cho cả hai người. Trên con tàu đi sâu dưới lòng bể, Văn Bình đỡ phải lạnh lẽo. Cho nên trong phút gian nan, chàng quên bẵng không chịu tìm hiểu tại sao Thúy Liễu lại xưng với chàng bằng em. 
Khi giã từ Hà nội, chàng được Triệu Dung cho biết Thúy Liễu sẽ cùng vào Nam với chàng. Đinh Phúc là nút giây liên lạc giữa Nguyễn Đoàn và nàng nên sau khi thư quán Tiến Bộ bị vỡ, nàng phải rút vào bí mật. Thật ra Thúy Liễu cũng chỉ mong có cơ hội hãn hữu vào Nam. Nàng không còn đủ can đảm sống cạnh người chồng cán bộ cục mịch, ngu xuẩn mà nàng không yêu. 
Văn Bình hỏi: 
- Thúy Liễu đến đây từ đêm qua phải không? 
Nàng đáp: 
- Phải, em đến từ đêm qua. Nhận được mật điện của Anh Cả, em lật đật đến đây tìm anh. 
Văn Bình nói giọng trách móc: 
- Té ra Thúy Liễu cũng biết dùng điện đài. 
Nàng tỏ dấu ngạc nhiên: 
- Biết chứ anh. Hoạt động ở đây ai cũng được huấn luyện truyền tin. 
Chàng bật cười: 
- Vậy mà trong buổi tiếp xúc đầu tiên, Thúy Liễu lại nói rằng không biết xử dụng. Chà, đàn bà kín đáo ghê! 
Chàng cố ý tránh dùng tiếng "em" và tiếng "tôi". Nhưng Thúy Liễu đã hiểu. Nàng đứng lặng, mơ màng nhìn ra khơi. 
 
Văn Bình cười thầm. Chàng có phải là thằng ngốc, là hòn đá đâu mà không biết Thúy Liễu yêu chàng. Chàng nhớ lại những phút sống với Thúy Liễu trong căn nhà gần ga Văn Điển. Khiếp, bàn tay của nàng sao mà thon mịn thế! Sao bộ mặt của người thiếu phụ sống ẩn dật ở Miền Bắc, nơi mà thỏi son, hộp phấn, không thể tìm ra, lại dễ yêu, dễ cảm đến thế! Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, chàng chỉ có dịp đứng xa chiêm ngưỡng một pho tượng Vệ nữ. Giờ đây pho tượng siêu mỹ nhân đã biến thành xương thịt trong tầm tay chàng với mùi thơm ngây ngất lấn át gió lạnh đêm đông trên biển cả, với cặp môi hình trái tim hé mở như thúc giục, hẹn hò ; với đôi mắt trầm trầm, sâu sâu có mãnh lực hút hồn, khiến Văn Bình quên cả trời đất và nhiệm vụ. 
Một sức mạnh vô hình chôn chân chàng vào đá. Chàng cố gắng rướn mình giữa lúc Thúy Liễu chạy bổ lại phía chàng. Cánh tay khỏe mạnh của chàng giang rộng ra ôm chặt lấy Thúy Liễu. Chàng vít đầu nàng đặt cái hôn cháy bỏng trên môi. Thúy Liễu run bắn người, rúc đầu vào ngực chàng. Nàng run lên vì sung sướng, không phải vì lạnh. 
Chiếc xuồng cao su đã bồng bềnh dưới chân núi. Văn Bình bấm đèn hiệu lần nữa. Đoạn chàng xốc nhà bác học Bilatốp lên vai lần xuống. 
Trong khi đó, Fran ngồi dậy. Tự biết không thể hạ sát Văn Bình và đoạt tài liệu, hắn bèn thét lớn: 
- Công an ơi, cứu tôi với. 
Văn Bình giật mình đứng khựng. Fran nói tiếng Việt rất sõi, chàng không ngờ. Chàng không muốn giết hắn vì tình nhân đạo, ngờ đâu hắn cố tình hại chàng. Chàng muốn quay lại hạ thủ Fran, song không kịp nữa. Tiếng rú kinh hồn của Fran đã lọt vào tai người lính gác trên Belvédère. Một lùm đèn pha sáng quắc từ đỉnh cao chiếu xuống, kèm theo câu hỏi oang oang từ máy phóng thanh vẳng ra: 
- Ai đó? Ai đó? 
Fran đáp lớn: 
- Tôi đây... Cứu tôi với... Gián... 
Fran định nói hắn bị gián điệp địch hạ sát, nhưng Văn Bình đã kịp phóng lưỡi dao vào cổ hắn. Hắn ngã vật xuống phiến đá, rú ằng ặc rồi tắt thở. 
Tiếng nói trong loa vi âm át cả tiếng gió gào và sóng réo: 
- Ai đó, đứng lại. Nếu không tôi bắn. 
Đèn pha rọi sáng như ban ngày. Lùm sáng chỉ còn cách chàng một thước. Chàng bò vào hốc đá, Thúy Liễu ép bên chàng, hơi thở thơm tho của nàng phà vào mặt. 
Tacata... Tacata... Loạt đạn đầu tiên bắn vu vơ xuống triền núi đá. Một ngọn đèn pha thứ hai từ bên trái chiếu về chỗ hai người núp. Văn Bình thót dậy, đỡ Bilatốp li bì lên vai, kéo Thúy Liễu theo. Chàng trượt ngã hai, ba lần, mỏm đá sắc nhọn làm toàn thân sây sát, song chàng vẫn chạy miết. 
Tiếng nói trên Belvédère vẫn rền vang: 
- Ai đó, đứng lại, không tôi bắn... 
Tacata... Tacata... Loạt đạn thứ hai. Rồi loạt đạn thứ ba. Rồi khu Belvédère biến thành bãi chiến trường, đạn bay tới tấp, ròn rã như pháo đêm giao thừa. 
Văn Bình đã xuống tới mỏm đá cuối cùng mấp mé mặt nước. Một tia đèn bấm lóe vào mặt chàng. Một giọng nói quen thuộc nổi lên: 
- 423. 
Văn Bình đáp nhanh: 
- 619. 
Vẫn giọng ấm áp quen thuộc: 
- Văn Bình hả? Lê Diệp đây. 
Lê Diệp, điệp viên thứ hai của ông Hoàng, bạn thân nhất của Văn Bình trong sở Mật vụ, đã đến tận Sầm Sơn để đóng chàng. Qua tiếng súng vang rền và tiếng gió vù vù, Lê Diệp hỏi chàng: 
- Anh có bị thương không? 
Chàng đáp: 
- Không. 
- Anh chuyền Bilatốp cho tôi. 
Một bóng đen vạm vỡ xuất hiện trong tối, đỡ Bilatốp trên vai Văn Bình. Đèn pha đang quét xuống mặt biển. Văn Bình hỏi: 
- Tàu ngầm ở đâu? 
Lê Diệp đáp: 
- Cách đây 200 thước. Đậu dưới một mỏm đá lớn, dưới Belvédère, đèn pha không chiếu tới. Họ không ngờ tàu ngầm của ta dám vào đến đây đâu, anh đừng ngại. Tuy nhiên... 
Lê Diệp ngừng bặt. Đèn pha đang lục soát phía trước. Nếu địch tiếp tục chiếu đèn, ba người khó có hy vọng xuống xuồng để bơi ra tàu ngầm. 
Trù trừ một giây, Văn Bình nói: 
- Hay ta bắn vỡ đèn pha? 
Lê Diệp quỳ một chân xuống đá, nâng nòng tiểu liên. Viên đạn đầu tiên của chàng đã làm lùm sáng vụt tắt. Hai ngọn đèn pha còn lại cũng bị Văn Bình bắn vỡ nốt. Toàn thể Belvédère chìm trong bóng tối hãi hùng. 
Thúy Liễu trèo xuống xuồng cao su. Hai người lực lưỡng chờ sẵn, đẩy xuồng ra khỏi mỏm đá. Từ trên Belvédère, đại liên bắn theo chát chúa. 
Con tàu đen chùi chũi nhô lên mặt biển, dưới mỏm đá lớn xòe rộng như cái tán khổng lồ. Nắp cửa trên boong mở ra. Mọi người lục tục trèo xuống. Nhanh như chớp, tiềm thủy đĩnh lặn xuống nước. Khi tàu ngầm sắp chìm xuống hết, khu vực Belvédère đột nhiên sáng rực. Nhiều hỏa châu được bắn lên cao. Các loại súng nặng thi nhau khạc đạn. 
Ông Hoàng đợi Văn Bình dưới chân cầu thang. Vẫn một ông Hoàng già cằn, đeo kính cận thị dầy cộm, hút điếu xì gà bất diệt, ngồi thu hình như sợ rét trên ghế sắt. Hạm trưởng đứng bên ông Hoàng chờ lệnh. Thấy Văn Bình, ông Hoàng ngẩng đầu lên cười thân mật. 
Chàng hỏi ông Hoàng: 
- Họ vừa bắn trái sáng trên đầu. Liệu mình thoát được ra khơi không, thưa ông? 
Hạm trưởng đỡ lời: 
- Ông bạn yên tâm. Cách bãi biển một cây số có một tấm lưới sắt kiên cố, buộc đầy mìn, tàu đụng là nổ tung. Lưới sắt này chỉ giành một khoảng nhỏ vừa đủ một chiếc tàu lọt qua. Ta đã nắm được họa đồ phòng thủ của địch, nên không sợ chạm mìn. Lát nữa, ra đến hải phận quốc tế thì hết. 
Lê Diệp hướng dẫn Văn Bình và Thúy Liễu vào cabin hạm trưởng. Ông Hoàng đặt bàn tay răn reo lên vai Thúy Liễu: 
- Thành thật khen ngợi bà. 
Thúy Liễu lí nhí cám ơn. Bilatốp được khiêng vào phòng hồi sinh, còn Thúy Liễu được một thủy thủ đưa vào một cabin sang trọng. Còn lại một mình với Văn Bình, ông Hoàng cười nụ: 
- Bà ta có chồng rồi, chớ đụng vào mà khốn. 
Văn Bình cũng cười: 
- Thưa ông, nàng nói với tôi vì tuân lệnh Sở nên phải ở lại với chồng. Thật ra, nàng không hề yêu chồng. 
Ông Hoàng ngắt: 
- Anh đừng biện hộ nữa. Tôi đọc thấy cảm tình đối với anh trên mắt bà Thúy Liễu. Về đến Sàigòn, tôi sẽ gởi bà ta ra ngoại quốc, với một công tác khác. Từ phút này đến khi tàu cập bến Cam Ranh, thời gian hoàn toàn thuộc về anh, anh muốn làm gì tùy ý, tôi không cấm đoán. Song anh đừng quên đây là tàu ngầm, thủy thủ hàng tháng, có khi hàng năm không gặp đàn bà, phương chi bà Thúy Liễu là tuyệt thế giai nhân... Để thủy thủ khỏi dị nghị, tôi đã nói với họ anh và Thúy Liễu là vợ chồng... Nhưng chỉ về đến Sàigòn là thôi. Anh nhớ chưa? 
- Thưa nhớ. 
Ông Hoàng nói tiếp: 
- Trong cabin của Thúy Liễu , tôi đã để sẵn 5 chai rượu huýt ky hảo hạng và 3 bịch thuốc Salem. Anh cần gì thêm nữa không? 
- Thưa ông, ông biết tôi... với nàng hồi nào mà để sẵn rượu, thuốc trong cabin của nàng? 
Ông Hoàng cười: 
- Triệu Dung đã báo cáo với tôi. 
Văn Bình tìm đến phòng Thúy Liễu. Ông Hoàng nheo con mắt cận thị nhìn chàng, và khẽ lắc đầu. 
Mở cửa cabin, chàng giật mình đứng sững. Nàng vừa tô son vào đôi môi chín mọng. Thấy chàng, nàng thẹn thò cúi mặt xuống. Chàng tiến lại, nâng cằm nàng lên đặt cái hôn say sưa. Thúy Liễu run bần bật, ngã gọn vào vòng tay rắn chắc của chàng. Nàng lẩm bẩm như trong cơn mơ: 
- Em yêu anh quá, anh ơi... 
Tiềm thủy đĩnh ra đến hải phận quốc tế. Văn Bình châm điếu thuốc Salem mà chàng tương tư từ một tuần nhật, và chậm rãi mở chai huýt ky hạng nhất còn trinh tiết. Mùi da thịt ngạt ngào của Thúy Liễu luồn vào mũi chàng. Ngọn đèn trong cabin tắt phụt.
 



XI. Tây Bá Linh một đêm mưa
 
 Tây Bá Linh, một buổi chiều mưa đông sùi sụt. Một chiếc phi cơ lạ hạ cánh xuống trường bay trong sương lạnh hoàng hôn. 
Nửa giờ trước khi phi cơ hạ cánh, nhiều biện pháp bảo vệ an ninh khác thường đã được áp dụng. Các lối ra vào bị bít nghẽn bằng chướng ngại vật với những binh sĩ không quân đứng gác bằng súng cắm lưỡi lê sáng loáng. Hai chuyến bay thương mãi bị bãi bỏ bất thần, xe ca chở hành khách đến tận phi trường chưa kịp tắt máy thì tài xế được lệnh lái lộn về thành phố. Đài kiểm soát không lưu cũng không cho phép mọi phi cơ đến gần. 
Ngoại trừ chiếc phản lực cơ sơn màu xám, màu của trời chiều chìm ngập trong màn mưa. Giãy đèn pha khổng lồ trên phi đạo bê tông trơn trượt chỉ được bật sáng cho phản lực cơ đáp xuống. Rồi tắt ngúm. Dường như nhà đương cuộc không muốn những con mắt tò mò nhìn thấy màu cờ và số hiệu của phi cơ. Và nhất là nhìn thấy những ng 
Trên thảm xi măng rộng thênh thang, con chim sắt to lớn đậu trơ trọi một mình. Không có ai ra đón. Cửa giành cho hành khách cũng được đóng kín. 
Không kể nhân viên phi hành đoàn, hành khách trên chuyến phi cơ lạ này chỉ gồm vỏn vẹn hai người. Hai người đàn ông. Người thứ nhất nhanh nhẹn, dĩnh ngộ, thân hình vạm vỡ, diện mạo có những nét Đông phương. Người thứ hai vẻ mặt trầm tư mặc tưởng, và không cần nhìn gần, ai cũng biết là người phương Tây. Hai người này là Văn Bình Z.28 và Bilatốp, nhà bác học hỏa tiễn sô viết. 
Cả hai đều khoác ba-đờ-suy bằng nỉ dầy màu sẫm, và đội mũ phớt vành to. Tuy trời mưa, họ không che dù, cũng không mặc áo tơi. Bilatốp có vẻ chậm chạp. Hắn xuống hết cầu thang phi cơ, lấy bàn tay che mắt nhìn quanh ngơ ngác. Ba chiếc xe hơi sơn đen từ bên trong phi cảng chạy vụt ra đậu thành hàng dài dưới cánh máy bay. Xe nào cũng quây kiếng kín mít. Phía sau kiếng là riềm đen nên không thể biết được trong xe có bao nhiêu người ngồi. 
Văn Bình hít hà khi nhận ra loại Gaz-13 do Nga sô chế tạo, bánh cao lêu nghêu, thân dài ngoằng chỉ thua Cađilắc của Mỹ. Nhưng về an toàn và sang trọng thì kém Cađilắc một vực một trời. Hình dáng thô kệch của đoàn xe Gaz-13 như liều thuốc hồi sinh đối với Bilatốp. Vì Gaz-13 là một trong các kiểu xe Tchaika và Bilatốp từng lái một chiếc Tchaika động cơ cực mạnh ở Hà nội. Hắn khựng người một giây rồi hỏi Văn Bình: 
- Liên Sô? 
Văn Bình gật đầu. Dọc đường hắn hỏi chàng nhiều lần về địa điểm sẽ tới song chàng không đáp. 
Cửa sau của chiếc xe giữa mở toang. Văn Bình nhường cho nhà bác học sô viết hảo ngọt lên trước. Cũng trên nệm sau, ngồi sát vào cửa bên kia là một người đàn ông Việt đứng tuổi, để râu mép nghiêm nghị, đeo kính trắng gọng đồi mồi Hà Tiên. Trần Phiến, tùy viên quân sự của tòa đại sứ Việt Nam tại cộng hòa liên bang Tây Đức. 
Đại tá Phiến nắm chặt bàn tay đeo găng da của Văn Bình, giọng ấm áp: 
- Hân hạnh được quen trung tá. 
Nghe Trần Phiến chào, Văn Bình mới chợt nhớ ra mình là trung tá. Và cách đây một năm, còn là thiếu tá. Được ông tổng giám đốc phong trung tá, chàng cũng chưa hiểu tại sao. Không phải vì chàng đã thu lượm hàng loạt thành công vẻ vang và lon trung tá là phần thưởng của chàng. Vì thật ra, chàng không hề là quân nhân. 
Bilatốp không hiểu tiếng Việt nên ngồi yên lặng. Xe hơi vòng qua một con đường nhỏ, chạy ra trước phi trường, rồi hướng về trung tâm Tây Bá Linh. Tuy nhiên đoàn xe không ra khỏi khu vực Mỹ. Chạy loanh quanh một hồi đến gần ranh giới khu sô viết 200 thước, đoàn xe rẽ vào một biệt thự đồ sộ, quét vôi trắng toát. Trước mặt biệt thự là công trường Pốt-đam thuộc khu Nga kiểm soát. Cửa ga ra vừa xập, đại tá Trần Phiến mở cửa xe nhảy xuống. Bên cạnh ga ra là một căn phòng gắn máy sưởi ấm cúng. Trần Phiến quay điện thoại và nói bằng tiếng Đức: 
- Alô, Trần Phiến đây. Xong cả rồi. Xin liên lạc gấp với họ bên ấy. 
Người đối thoại cũng đáp bằng tiếng Đức thật thụ: 
- Trong nửa giờ tôi sẽ gọi lại. Trong khi chờ đợi, xin chuẩn bị sẵn sàng. 
Nếu không có những bóng người cao lớn, lầm lì và những khẩu tiểu liên đen sì, lạnh lùng, bố trí khắp nơi, Văn Bình đã tưởng lầm đây là phòng trọ một đại lữ quán tân tiến. Riềm cửa bằng nhung được kéo kín, ánh đèn dìu dịu, âm thanh nổi một nhạc phẩm thời danh từ bốn góc phòng tỏa ra, một cái tủ đựng những thứ rượu hợp khẩu cái và cái giường thấp, rộng, êm, trải nệm lông dầy trên hai gang tay... Những tiện nghi mê ly này làm Văn Bình thèm rệu nước miếng. 
Chàng đâm oán Trần Phiến. Oán Bilatốp. Oán ông Hoàng. Vì Bilatốp, vì ông Hoàng mà chàng phải lặn lội đến Bá Linh. Ông Hoàng đã ra lệnh cho chàng đóng nốt xen cuối cùng của vở kịch Bilatốp. Lát nữa đây, chàng sẽ vượt rang giới, sang địa phận Đông Đức, để trao trả nhà bác học dại gái cho nhà đương cuộc sô viết. 
Văn Bình ngả mình vào nệm ghế, thở khói Salem ngát mùi bạc hà lên trần nhà. Hai ngày trước...
°
Phải, hai ngày trước, trong khi Văn Bình mải mê trượt nước với Thúy Liễu trên sông Sàigòn thì Lê Diệp xuất hiện, triệu chàng về tổng hành doanh. Tuy ông Hoàng chỉ cho phép chàng sống gần Thúy Liễu trong thời gian con tàu lênh đênh trên biển, trên thực tế chàng vẫn không xa nàng khi tiềm thủy đĩnh cặp bến Cam Ranh. Về đến Sàigòn, hai người vẫn cặp kè nhau, và không đêm nào là họ không thức suốt sáng. Để giữ sức khỏe, Văn Bình giành buổi chiều cho cuộc bơi thuyền trượt nước. Dĩ nhiên cũng như ở trong phòng riêng, Văn Bình đều có Thúy Liễu trong tầm tay. 
Nhưng ngày vui đã hết. Chàng chỉ kịp khoác cái áo sơ mi cao bồi là chiếc xe sơn đen quái ác của Sở đã phóng nhanh như ma đuổi. Lần này Sở không đóng trong một biệt thự hoang phế ở Gia định mà ngự trong tòa cao ốc ngất ngưởng giữa thủ đô Sàigòn. 
Nguyên Hương, cô thư ký trẻ đẹp với những đường cong đầy nhựa và đầy lửa, làm mặt giận không ngẩng lên hôn gió với chàng như mọi lần. Nàng cúi gằm trên máy chữ điện. 
Ông Hoàng ngồi một mình trong căn phòng mênh mông sau giãy máy điện thoại, mỗi máy một màu khác nhau. 
Không cần đợi mời ngồi, Văn Bình buông phịch xuống cái ghế bành êm ái bọc da đỏ đặt trước buya rô bằng sắt sơn đen. Đằng sau là tấm địa đồ to tướng. Thường lệ, bản đồ này khuất sau tấm riềm vải dầy, đóng mở bằng nút điện trên bàn giấy. Giờ đây tấm riềm được kéo dạt sang bên. 
Máy điện thoại màu xanh biếc reo vang. Màu xanh này là dây nói ăn thông với ngoài nước, hoặc với các nhân vật ngoại quốc. Máy màu đỏ là tổng đài của Sở Mật Vụ. Nhân viên thuộc quyền ông Hoàng nói chuyện với ông qua tổng đài và qua máy màu đỏ. Máy màu vàng nghệ liên lạc với hệ thống các tỉnh. Còn may màu trắng ngà là máy liên lạc trực tiếp với chính phủ trung ương. 
Mặt ông Hoàng sáng rực. Ông đặt máy vào giá, xoa hai tay như tránh rét tuy trời mùa đông ở Sàigòn vẫn nóng trên 25 độ, đoạn chậm rãi: 
- Tôi muốn cử anh đi nữa, có được không? 
"Có được không?" "Có được không?", chẳng qua ông Hoàng chỉ hỏi lấy lệ chứ có lần nào Văn Bình từ chối. Chàng làm thinh. Nhận thấy tính cách lấy lệ của câu hỏi, ông Hoàng tiếp: 
- Lần này anh sang Bá Linh. 
Chàng hỏi đón: 
- Thưa ông lại nhảy dù xuống khu vực Nga chiếm đóng , 
Ông Hoàng mỉm cười, khoát tay: 
- Không, lần này không cần nhảy dù, mà là đàng hoàng vào bằng cửa trước. 
Ngừng một phút châm xì gà, ông Hoàng tiếp: 
- Đáng lẽ tôi cử người khác nhưng xét thấy anh đã nhiều phen vào đất cộng sản bằng cách nhảy dù, vượt biên giới lậu nên tôi muốn giành cho anh cái cảm tưởng thú vị của một chuyến thăm viếng công khai. 
Văn Bình thở phào: 
- À ra thế! 
Ông Hoàng nhún vai: 
- Bilatốp về đây đã hơn một tháng, trong thời gian này chuyên viên của ta đã nghiên cứu tường tận những tài liệu về các giàn hỏa tiễn mà họ xây cất dọc chu vi bức màn sắt. Từ nay, nhất cử nhất động của họ sẽ không thoát khỏi con mắt quan sát của ta và vạn nhất chiến tranh xảy ra, các giàn phi đạn của họ sẽ bị phá tan trong phút đầu. Dĩ nhiên họ có thể di chuyển các giàn hỏa tiễn sang chỗ khác. Nhưng di chuyển như vậy không phải dễ. Phải mất vài năm là ít. Và đợi họ di chuyển xong, ta lại tái diễn tấn trò Bilatốp. 
Văn Bình ngắt: 
- Ông lạc quan quá! 
- Làm nghề này, khi nào không còn lạc quan nữa tất phải bỏ nghề. Thôi anh để tôi nói tiếp. Trong một tháng ở đây, Bilatốp đã được ta khai thác triệt để. Theo thông lệ chúng ta không bao giờ trả lại Bilatốp cho họ. Nhưng lần này... 
Văn Bình lại ngắt: 
- Ông định tra Bilatốp lại cho Liên sô? 
Ông Hoàng rút trong túi ra miếng da trừu nhỏ, từ tốn lau đôi mắt kính láng bóng: 
- Đúng, tôi đã quyết định trả hắn cho Liên sô. Câu chuyện đầu đuôi như vầy: hai tuần sau khi Bilatốp bị ta bắt, nhà đương cuộc sô viết yêu cầu một nước trung lập Á Phi điều đình với ta. Tôi đã thảo luận với các chuyên viên và ai cũng đồng ý là Bilatốp không còn hữu ích cho ta nữa. Qua trung gian của nước Á Phi này, ta trả lời chấp thuận nhưng với điều kiện phải bồi thường ta 10 triệu đô la Mỹ. 
Văn Bình trợn tròn mắt: 
- Sao? 10 triệu Mỹ kim ư? 
Ông Hoàng vẫn thản nhiên: 
- Anh cho hắn không đáng 10 triệu đô la sao? Kể ra hắn không đến nỗi đắt như thế, nhưng mình được cái may là bắt đưọc một nhà bác học có họ gần họ xa với nhà độc tài Cút-Sếp[17].  
- À, tôi hiểu rồi. Chắc gia đình Bilatốp giục Cút-Sếp điều đình. 
- Phải. Vì vậy giờ chót tôi đổi kế hoạch và yêu cầu anh bắt cóc Bilatốp. Tôi không tin Cút-Sếp bỏ rơi được Bilatốp. Nhà bác học dại gái này là cháu của Cút-Sếp, cháu ruột nữa mới khổ chớ! 
- Nên ông mới nhất quyết đòi 10 triệu đô la? 
- Phải. 10 triệu đô la thật ra cũng chẳng nhiều. Họ chế vệ tinh, chế máy bay, tàu lặn còn tốn hàng chục, hàng trăm lần như thế. Nhưng đối với ta, 10 triệu đô la là món tiền khá lớn. Ít ra ta cũng đào tạo thêm được một số nhân viên nữa. 
- Họ chấp thuận không? 
- Đòi hơn nữa họ cũng phải cắn răng mở bóp phơi ra nữa là... 
- Sao ông không đòi thêm? 
- Nghệ thuật bắt cóc chuộc tiền nằm trong sự khôn ngoan đó. Đòi ít thì mình thiệt, nhưng đòi nhiều sợ họ lì ra không trả. Già nắn, rắn buông mà lại... 
- Địa điểm trao trả ở đâu, thưa ông? 
- Họ muốn ta trả ở đây, trả trên cầu Hiền Lương... nhưng tôi không chịu. Tôi đề nghị trả ở Tây Bá Linh[18]. Máy bay quân sự đang chờ anh ở phi trường Tân sơn Nhất. 30 phút nữa cất cánh. Bilatốp đã được mang ra trường bay từ trước. 
- Thưa ông, Bilatốp có trí nhớ phi thường, các chuyên viên KGB có thể dùng hắn để tìm hiểu một phần nội bộ của ta... 
Ông Hoàng cười ròn: 
- Tôi đã nghĩ đến giả thuyết này. Và Nga sô cũng khôn như ranh. Họ bắt ta cam kết không được đánh thuốc độc cho Bilatốp. Trong quá khứ đã có những vụ trao đổi, nạn nhân vừa hồi hương được 5, 10 phút hoặc 5, 10 ngày thì chết vì độc dược. Nếu Bilatốp chết trong khoảng thời gian ba tháng sau ngày hồi hương, ta phải hoàn lại 10 triệu đô la. 
- Đã nhận tiền rồi có bao giờ trả lại mà ông băn khoăn? 
- Nói như anh không ổn vì còn quốc gia đứng ra làm trung gian nữa. Ta phải gây tín nhiệm chứ. Họ đòi như vậy, tôi sẵn sàng cam kết Bilatốp không bị tiêm thuốc độc. Bilatốp về Nga mạnh khỏe như thường và trái lại còn béo tốt hơn trước nữa là khác. 
- Vậy thì... 
- Có lẽ anh nóng ruột muốn biết lắm? Theo anh, bệnh nhân mắc chứng mặc cảm tội ác, hoặc những mặc cảm khác sinh ra chán đời thì phải chữa trị bằng phương pháp nào? 
Văn Bình bóp trán rồi reo lên: 
- Tôi hiểu rồi. Có thế mà không biết. Phàm mắc bệnh mất trí uống thuốc an thần không mang lại kết quả thì chữa bằng ma túy và bằng điện[19]. 
- Đúng. Người bác sĩ đánh thuốc mê cho bệnh nhân ngủ thiếp, đoạn tiêm vào cơ thể một liều thuốc độc cuy-ra[20] làm cho trung tâm thần kinh bị tê liệt trong khoảnh khắc. Một khi thần kinh bất động, bộ máy hô hấp cũng ngừng chạy. Bệnh nhân được bơm dưỡng khí vào phổi để thở. Sau đó ta truyền điện vào óc bệnh nhân. Người điên chỉ được truyền điện sáu, bẩy kỳ như vậy là quên hết những mặc cảm yếm thế, tội lỗi... và hết chứng điên. 
- Nhưng nếu khi khỏi điên, họ cũng quên mất truyện cũ phần nào, phải không thưa ông? 
- Dĩ nhiên Bilatốp cũng vậy. Hắn không điên nhưng ta không muốn hắn nhớ mãi những điều hắn nghe, hắn thấy. Ta đã truyền điện cho Bilatốp. 
Tuy nhiên, phương pháp truyền điện của ta khác phương pháp chữa bệnh thần kinh thông thường. Giới khoa học gọi là ESB[21], thay vì truyền điện nhiều lần ta chỉ làm một lần, và dùng sức điện nóng dồn vào các tế bào trí nhớ trong não. Kết quả là trí nhớ bị đảo lộn hoàn toàn. Bilatốp vẫn tỉnh táo, vẫn thông minh nhưng những điều Phản gián sô viết muốn hỏi, muốn biết hắn đã quên hết. 
Văn Bình bắt tay ông Hoàng. Nửa giờ sau, chiếc phi cơ bí mật rời trường bay Tân sơn Nhất. Nhân viên trên máy bay, từ hoa tiêu đến vô tuyến điện viên đều là điệp viên thân tín của ông Hoàng.
°
Chuông điện thoại reo trong phòng. Nghe xong Trần Phiến ra lệnh cho Văn Bình: 
- Ta đi thôi. Họ dã chuẩn bị xong xuôi. 
Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy Trần Phiến cầm lái, và cả Bilatốp lẫn chàng đều ngồi ở băng trước. Thoạt đầu, Trần Phiến chạy từ từ, với hai chiếc Tchaika sơn đen quen thuộc theo sau, chở đầy nhóc cận vệ võ trang. Đến khúc đường cuối cùng dẫn đến ranh giới hai khu Mỹ-Nga ở Bá Linh thì Trần Phiến đậu lại. Toán cận vệ rẽ vào vọng gác kế cận của binh sĩ Mỹ trong khi Trần Phiến mở đèn pha sáng quắc xuyên thủng màn mưa, vượt qua cái chắn ngang bằng sắt đặt trên ranh giới. Từ ranh giới đi sâu vào Đông Bá Linh xe của Trần Phiến được một chiếc Opel sơn vàng, đeo bảng ngoại giao đoàn, hướng dẫn. Xe Opel này là của đại diện Ấn Độ làm trung gian trong vụ trao đổi. 
Trời mưa như trút nước. Quang cảnh Đông Bá Linh ban ngày đã buồn, ban đêm càng buồn thêm, với những cửa nhà đóng kín, với ánh điện hấp hối, với những con đường vắng tanh, không một bóng người. 
Các thành phố ở phía sau bức màn sắt đều buồn như nhau, song Văn Bình có cảm tưởng Đông Bá Linh là thành phố buồn nhất. Có lẽ vì ngay sau lưng chàng là một Tây Bá Linh đầy sức sống với hằng hà sa số địa đàng giải trí, đàn bà đẹp đông hơn đàn ông bên trong những nhà hàng tráng lệ trang bị điện thoại ở từng bàn, tha hồ hẹn hò công khai, và những hộp đêm thoát y giật gân, những căn phòng lữ quán thần tiên... 
Tòa đại sứ Nga sô sừng sững bên đường. Tiếp theo là bộ Giáo dục Đông Đức, tọa lạc ở góc đại lộ mang tên ông thủ tướng cộng sản. Trước đây, chàng đã ghé ngã tư này nhiều lần để gặp một nữ điệp viên cực kỳ diễm lệ, hoạt động dưới quyền ông Hoàng. Một lần chàng suýt bị tóm vì có thói quen lười biếng không chịu cất giấu tiền Tây Đức trước khi vượt biên. Chính phủ phía đông áp dụng những luật lệ hối đoái hết sức khắc nghiệt: du khách không được mang ngoại tệ, một đồng cũng phải khai. Chàng nhẩn nha trên vỉa hè thì bị xét giấy, và khi trình sổ thông hành chàng đãng trí lôi luôn ra một xấp bạc... quốc cấm. Nhờ người đẹp xuất hiện kịp thời, và cũng nhờ cặp giò dẻo dai, chàng thoát nạn. 
Trần Phiến lái qua trường đại học rồi quẹo sang công trường Hòa Bình. Quang cảnh vẫn vắng tanh, vắng ngắt. Trong xe được sưởi ấm mà Văn Bình lại thấy lạnh. Bất giác, chàng bẻ cao cổ ba-đờ-suy để che khí lạnh vô hình. 
Một đoàn mô tô đã chực sẵn ở công trường, máy nổ rì rì. Theo chương trình được chấp thuận từ trước, đoàn bình bịch hộ tống hai chiếc xe chạy dọc theo những con đường cây cối um tùm đến địa điểm trao đổi. 
Trần Phiến ấn cho Văn Bình cái ve nhỏ: 
- Lạnh quá, lại quên mang rượu. Uống tạm cái apfelwein này[22] được không? 
Văn Bình xua tay bây bẩy: 
- Thôi, thôi, uống thứ xi rô đó càng lạnh thêm. 
Nước Đức là quê hương của rượu bia, tuy nhiên uống rượu bia suông không thể nào bằng nhậu nhẹt với những món ăn Đức nổi tiếng. Đầu bếp Đức vang danh về môn phá-xí, được thưởng thức ngỗng chiên nhồi trái bom, và hạt dẻ hoặc gà con nhồi sữa, trứng, ruột bánh, lá thơm... thì ... bội thực chết non cũng đáng. Úi chao, lại còn xúp thịt nấu với la-ve... Văn Bình nghĩ đến mà thèm. 
Chàng thầm mong cho công việc hoàn tất nhanh chóng, và nhất là đừng trục trặc vào phút chót, để chàng có thể vẫy tắc xi, phóng lại đại lộ Kudam[23] với người đẹp Lily tóc vàng ngồi bên. Nàng là người Đức chánh hiệu, tất nàng không khoái thức ăn Đức, vả lại chàng cũng biết rõ sở thích của nàng. Nàng ưa món Tàu. Nàng ưa những món thật bổ. Nàng thường nói nhỏ vào tai chàng "anh ơi, em phải tẩm bổ vì sợ... lát nữa thua anh". 
Giai nhân tóc vàng thua Văn Bình là cái chắc mặc dầu nàng thuộc loại đàn bà rom rom, chân dài quá khổ, và thịt rắn trên mực độ trung bình. Thời gian trôi qua, lâu lắm chàng chưa gặp lại nàng, song chàng tin tưởng là nàng vẫn gầy nhẳng, thịt nàng vẫn rắn như dạo nọ. Cuộc so tài giữa hai người sẽ diễn ra nghiêng ngửa trong đại khách sạn Hin-tôn, cao ốc vô cùng tối tân với những chiếc giường vuông. Gần sáng, nàng gối đầu trên cánh tay khỏe mạnh của chàng, ngủ ngoan ngoãn giữa tiếng chim kêu vượn hót yêu đương từ vườn bách thú bên dưới vẳng lên. 
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Chung quanh chàng không khí vẫn ướt át và lạnh lẽo. Văn Bình liếm mép ra vẻ luyến tiếc. Trần Phiến vỗ đùi chàng: 
- Trung tá đang nghĩ gì thế? Tôi biết nhiều nơi giải trí thú vị gấp chục lần Sàigòn. Lát nữa, chúng ta đến chơi cho vui. 
Chàng lắc đầu: 
- Cam ơn. Đêm nay tôi cò hẹn. 
Trần Phiến nín lặng. Phiến tưởng chàng có hẹn với một điệp viên để lấy tài liệu. Chàng không ngờ Văn Bình có hẹn với người bạn gái xinh như mộng đợi chàng từ tối, đợi chàng từ nhiều năm nay. 
Đoàn mô tô dừng trước một bin đinh cao ngất, đèn điện sáng trưng. 
Tại phía đông có 22 sư đoàn Hồng quân sô viết đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Ivan, và tòa nhà đồ sộ này là một trong các trụ sở KGB kín đáo của chỉ huy trưởng Ivan[24], và lực lượng chiếm đóng. Nhà ngoại giao Ấn xuống xe. Một người mặc thường phục, cử chỉ cứng nhắc, đã chờ sẵn bên cửa. Sau đó, một đoàn người khá đông cũng mặc thường phục, và cũng có cử chỉ cứng nhắc, chứng tỏ họ là quân nhân chuyên nghiệp, từ tòa nhà bước ra ngoài, tiếp xúc với nhà ngoại giao Ấn. 
3 phút sau, nhà ngoại giao quay lại, giơ tay vẫy Trần Phiến. Trần Phiến mở cửa xe, xốc nách Bilatốp xuống. Nhà bác học Nga hảo ngọt khua chân một cách rụt rè trên mặt đường ướt, và suýt trượt ngã. Hắn còn sửng sốt hơn nếu được biết trước ngày hắn khởi hành, thủ tướng Cút-Sếp đã ký chi phiếu chuyển số tiền khổng lồ 10 triệu đô la vào một trương mục vô danh ở Thụy Sĩ. 
Hai người đeo kiếng trắng, vẻ mặt đạo mạo, có lẽ là y sĩ, giữ Bilatốp lại xem xét. Rồi cả hai gật đầu, ra hiệu cho toán người mặc thường phục đứng trên bao lơn. 
Nhà ngoại giao Ấn chìa cho Trần Phiến một tờ giấy trắng. Trần Phiến rút bút máy ký vào biên bản. Đóng vai phụ tài xế, Văn Bình thản nhiên hút thuốc lá nhưng cặp mắt tinh anh của chàng đang ghi chụp quang cảnh diễn ra chung quanh. Chàng phải mở mắt thật rộng vì trong tương lai chàng sẽ trở lại Đông Bá Linh. 
Văn Bình liếc đại tá Trần Phiến. Có lẽ lần đầu Phiến qua Đông Bá Linh, can dự vào một công tác quan trọng, nên mặt hắn tái mét vì xúc động. Hắn hút thuốc liên miên, điếu nào cũng chỉ hút non nửa rồi vứt bỏ. Văn Bình mỉm cười. Nếu Trần Phiến biết thêm chi tiết, sự xúc động của hắn sẽ gia tăng thêm nhiều. Trên thực tế, Phiến chỉ được lệnh trao trả Bilatốp cho tướng Ivan chứ không biết Bilatốp là ai, bị bắt ở đâu và bị bắt trong trường hợp nào. 
Mọi thủ tục được hoàn tất, chiếc Opel lại dẫn đường về khu vực chiếm đóng cùng đoàn mô tô hộ tống. Trong gió lạnh tạt vào xe, Trần Phiến thở phào khoan khoái: 
- Thế là xong. 
Văn Bình ngồi im không nói. Đối với chàng, công việc mới xong một phần nhỏ. Trong tương lai, đang còn nhiều vụ Bilatốp. 
Trời vẫn mưa ào ào. Bốn bề vắng tanh. Văn Bình biết là xe cộ và khách bộ hành đã bị chặn lại ở hai đầu đường, và đâu đây nhân viên Phản gián cộng sản, núp sau gốc cây và sau cánh cửa mở hé, đang dán mắt vào kính hồng ngoại tuyến, nhìn xuyên màn tối. 
Bilatốp được dìu lên bậc tam cấp, vào tòa nhà sáng trưng. Nhà bác học sô viết đi thẳng không hề ngoảnh lại. 
Văn Bình bâng khuâng đốt thêm điếu Salem nữa. Chàng nghĩ đến mẩu tin mà hãng thông tấn Tass của Nga sẽ loan báo sáng mai về vụ Bilatốp. Chắc chắn không một chữ nào đá động tới việc nhà bác học hỏa tiễn hảo ngọt bị bắt cóc ở Hà nội, mang vào Nam và được trả bằng tiền chuộc ở Đông Đức. Theo lệ thường, Bilatốp đã đi công cán và trở về. Không sự việc nào quan trọng xảy ra. Nhưng trong bóng tối, cuộc đấu tranh ác liệt giữa những chiến sĩ không ầm ỹ lại tiếp diễn. 
Trời vẫn mưa ào ào. Ban đêm ở Tây Bá Linh đèn sáng như ban ngày. Lát nữa, chàng sẽ tìm cách bỏ rơi Trần Phiến và thót đến căn phòng của cô gái tóc vàng Lily. Chà, lâu lắm chưa được ngửi lại mùi hương ngoại quốc! Chàng mường tượng đến một căn phòng ấm áp, một cái lò sưởi, một chai rượu huýt ky mới mở nút với một cái ly pha lê, một bịch thuốc Salem, một cái áo ngủ mỏng như giấy bóng, thơm mùi nước hoa, phấn sáp, mùi da quyến rũ và một cái giường lò so êm ái, không đau lưng. Nhất là trên đó có một cô gái tóc vàng với cái kho báu không tiền khoáng hậu kia nữa.
 
 HẾT
 

[1] an thất nơi các điệp viên cò thể gặp nhau trong sự an ninh. Tiếng Anh gọi là Safe house. Cơ sở gián điệp nào cũng có safe house.
[2] R.U. là chữ tắt của Raeslevadelnoie Upravelenie - Trung Ương Tình báo Sô Viết, mà giới gián điệp quốc tế gọi là Trung Tâm.
[3] Một loại bài được nhà đương cục cộng sản cho phép đánh.
[4] Walkie talkie là máy truyềng tiếng tí hon mà công an thường dùng trong phạm vi đường kính nửa hay 1 cây số. Máy này chạy bằng "pin" rất tốt.
[5] nhà thương điên ở Hànội.
[6] bộ trưởng Bộ Công An.
[7] lệ thường, điện đài gián điệp được gắn một ngòi nổ đặc biệt, gọi là "cái phá". Nhờ "cái phá", điện đài không thể rơi vào tay đối phương.
[8] Công an sô viết.
[9] là Intelligence Service, Mật vụ Anh, và Deuxième Bureau, Phòng Nhì Pháp.
[10] tức là asdic, máy dò tàu ngầm của thủy quân.
[11] Người đàn bà này có thật, và rất được giới do thám quốc tế mến trọng. Những nguyên tắc về hoạt động gián điệp do nàng đề ra hiện còn được áp dụng trong mọi tổ chức điệp báo trên thế giới. Xin đọc "Gián điệp quốc tế " đã xuất bản.
[12] Hai trường này ở Mỹ. Trường Phản gián Fort Halabird ở tiểu bang Baltimore.
[13] Messaline tức sérum de la vérité, huyết thanh sự thật, là một huyết thanh đặc biệt, khi tiêm vào thì nạn nhân phải khai hết sự thật dưới áp lục của thuốc. Thứ sérum này được các tổ chức gián điệp xử dụng để moi móc lời khai của địch mà mọi mưu mẹo, tra tấn đã tỏ ra bất lực. Để nhân viên của mình khỏi khai trong cơn mơ dưới áp lực của sérum de la vérité, nhiều tổ chức gián điệp đã tập cho họ quen dần với thứ hoá chất ấy.
[14] Cũng như điện đài vô tuyến, tủ sắt đựng tài liệu đều được gắn bộ phận báo động và tự hủy. Người lạ đụng vào thì chuông báo động reo vang, hoặc hơi ngạt, hoặc đạn bắn ra và tài liệu sẽ bị đốt cháy, tự động.
[15] Tiếng Nga: chính trị viên. Quân sĩ Nga sợ starchi-politrouk như con nít sợ ông kẹ vậy.
[16] Các sở gián điệp cộng sản đều dùng Mỹ kim làm đơn vị trả lương cho nhân viên ngoại quốc.
[17] Khi ấy Cút-Sếp chưa mất chức và đang còn sống.
[18] Truyện này được viết trước khi "bức tường ô nhục" ngăn đôi thành phố Ba Linh.
[19] ma túy: narcose ; điện: électro-chocs.
[20] tức là curare.
[21] tức là Electrical Stimulation of the Brain (phương pháp kích thích óc bằng điện).
[22] apfelwein là thứ bia ngọt chế tại Đức, vị nó ngon ngọt như nước "bôm".
[23] đó là đại lộ Kurfurstendamm, đường Tự Do của Tây Bá Linh.
[24] tướng Ivan Jubokovski.
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